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Bộ Từ diển bách khoa Việt Nam gồm 4 tập, là còng trình văn hoá khoa học đã 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và giao Hội đồng Quốc gia chỉ dạo biên soạn Từ 
điển bách khoa Việt Nam tổ chức thực hiện biên soạn và xuất bản. 


Việc biên soạn cố sự tham gia của trên 1200 nhà khoa học trong cả nước công tác tại 
các trường đại học, viện nghiên cứu và cơ quan Nhà nước. 


Tập I đá xuất bản năm 1995 

Tập II xuất bản tháng 2.2002 

Tập III sẽ xuất bản cuối năm 2002 

Tập IV sẽ xuất bản đầu năm 2008 

Xuất bản và phát hành: Nhà xuất bản Tì điển bách khoa 


@ Bản quyền tác giả thuộc Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển bách 
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NHÀ XUẤT BẢN TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA 
HÀ NỘI - 2002 


LỜI NÓI ĐẦU 


Từ điển bách khoa và bách khoa thư là loại sách giới thiệu trỉ thức của các ngành văn 
hoá, khoa học, kí thuật dựa vào các công trỉnh đã được nghiên cứu, tổng kết, đánh giá. Từ 
điển bách khoa và bách khoa thư phản ánh trỉnh đô phát triển văn hoá, khoa học của dân 
tộc và thế giới trong từng thời kì lịch sử; là loại sách có tác dụng nâng cao trừuh dô uăn hoá, 
khoa học, kỉ thuột cho mọi người, sách để tra cứu, học tập, giảng dạy. Các nước văn minh 
trên thế giới đều đã có những bộ từ điển bách khoa và bách khoa thư lón. 


Ỏ Việt Nam, việc biên soạn từ điển bách khoa là một nhu cầu bức thiết. Qua mấy nghìn 
năm dựng nước và giữ nước, Việt Nam là một nước văn hiến. Suốt lịch sử lâu dài, dân tộc 
ta đã sáng tạo ra nền văn hóa, văn minh với bán sắc riêng của mỉnh. Những giả trị văn hoá 
và tính thần to lớn và quý báu của dân tộc cần được tổng hợp biên soạn thành các sách bách 
khoa để phổ biến cho nhân dân ta và giới thiệu với nhân dân thế giới. Đồng thời cần tiếp 
nhận tri thức của nhân loại để vận dụng vào công cuộc xây dựng đất nước. Ngay sau khi 
chiến tranh chấm dứt, đất nước thống nhất, Bộ chính trị Ban chấp hành trung ương Đảng 
cộng sản Việt Nam đã đề ra nhiệm vụ xúc tiến việc biên soạn từ điển bách khoa Việt Nam 
(Nghị quyết số 37 NQ/TƯ ngày 20.4.1981). Năm 1998, thủ tướng Chính phủ đã ra quyết 
định thành lập Hội đồng quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt NÑam (số 112/1998 
QĐ.TTg) thay cho Hội đồng quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam, thành 
lập theo QĐÐ số 163/CT ngày 15.5.1987, để giúp thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện kế 
hoạch, nội dung biên soạn và xuất bản các loại bách khoa thư và từ điển bách khoa. 

“Từ điển bách khoa Việt Nam" được biên soạn lần đầu tiên ở Việt Nam là bộ từ điển bách 
khoa tổng hợp nhiều chuyên ngành, cỡ trung bình, có tính chất thông dụng, dùng 
cho đông đảo bạn đọc, chủ yếu cho những người có trình độ trung học trở lên. Từ điển có 
mục dích giới thiệu những trì thức cơ bản nhất về đất nước con người, lịch sử xã 
hội, văn hoá, khoa học, công nghệ Việt Nam xưa và nay; giới thiệu những tri thức 
văn hoá, khoa học, kỉ thuật của thế giới, chú ý những tri thức cần cho độc giả Việt 
Nam. Những tri thức đó góp phần tích cực phục vụ sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Phương 
châm biên soạn "Từ điển bách khoa Việt Nam" là bhoa học, cơ bản, hiện đợi, dân tộc. Các trì 
thức được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, bằng ngôn ngữ trong sáng. 


Bộ "Từ điển bách khoa Việt Nam" gồm 4 tập, bao gồm khoảng 4 vạn mục từ thuộc 4Ø chuyên 
ngành văn hoá khoa học, kỉ thuật của Việt Nam và thế giới. Mãi tập khoảng trên dưới một 
vạn mục từ. 


Nhận thức được trách nhiệm lớn lao trước yêu cầu quan trọng của sự nghiệp xây dựng 
đất nước, giới trí thức Việt Nam thuộc nhiều thế hệ với lực lượng trên 1200 rihà khoa học đã 
nhiệt tỉnh tham gia biên soạn từ điển bách khoa, vượt qua nhiều khó khăn hạn chế về điêu 
kiện vật chất và ki thuật, về chuyên môn nghiệp vụ để đem tri thức đã tích luy được đóng 
góp vào sự nghiệp chung. Tập Í đã được in xuất bản vào cuối năm 1995, tuy còn những thiếu 
sót cần được bổ sung, đính chính trong lần tái bản, nhưng cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu 
đồng đảo bạn đọc. 


Bản thảo lần thứ nhất các tập 2, 3, 4 cùng đã được biên soạn xong năm 1995, nhưng do 
nhiều lí do khách quan và chủ quan của Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển bách 
khoa Việt Nam và của Ban biên soạn, công việc hoàn chỉnh bản thảo và xuất bản bị chậm 
trê và kéo dài. Đến nay, sau nhiều cố gắng của Hội đồng và Ban biên soạn, tập 2 đã được 
xuất bản và các tập 3, 4 sẽ được hoàn thành trong năm 2002. Sau đó, tập I sẽ được đính 
chính, bổ sung và tái bản. 


Trong quá trình biên soạn, một số nhà khoa học đã qua đời hoặc vì sức khoẻ, vì thuyên chuyển 
công tác không có điều kiện tham gia, một số trường hợp phải bổ sung, thay đổi nhân sự. Chúng 
tôi trân trọng kết quả lao động, sự đống góp của các nhà khoa học, và trong danh sách Ban biên 
soạn, những trường hợp trên được ghi rõ thời glan tham gia của từng thành viên. 

"Từ điển bách khoa Viêt Nam" có thể coi là một công trình văn hoá khoa học lớn của Việt 
Nam hiện nay. Thành công này gắn liền với sự quan tâm của Bộ chính trị; với công lao đặt 
nền móng đầu tiên của cố chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Phạm Văn Đồng, sự chỉ đạo của Chính 
phủ; sự đóng góp nhiệt tỉnh của các cơ quan, viện, trường, của nhiều nhà khoa họe, nhà hoạt 
động trong các ngành, các lĩnh vực khác nhau. 

Nhân địp hoàn thành công trình này, Ban biên soạn "Từ điển bách khoa Việt Nam) bày tỏ 
lời cảm ơn sự giúp đỡ của Nhà xuất bản bách khoa toàn thư Nga, Nhà xuất bản đại bách 
khoa toàn thư Trung Quốc và các bạn bè quốc tế. 


"Từ điển bách khoa Việt Nưm" lần đầu tiên được biên soạn và xuất bản nên không thể tránh 
khỏi thiếu sốt. tất mong được sự thông cảm và đóng góp ý kiến của bạn đọc để nâng cao 
hơn nữa chất lượng cho các lần tái bản sau. 


Hà Nội, ngày 31.12.2001 
Ban biên soạn "Từ điển bách khoa Việt Nam" 
Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn 
Từ diển bách khoa Việt Nam 


BẢNG CHỈ DẪN 


I - CÁCH TRA CỨU TỪ ĐIỂN 

l1. Các đầu mục từ (tên gọi mục từ) chủ yếu sếp xếp theo trật Hạ thuộn các thành tố 
cấu tạo đầu mục từ, phù hợp với đặc điểm ngữ pháp tiếng Việt. Tra cứu mục từ dựa theo thứ 
tự bảng chữ cái, vần và thanh tiếng Việt của thành tế đầu tiên tạo nên đầu mục từ. Ví dụ: 
ACHENTINA, BẠCH DÀNG, CÁI ĐẸP, DOANH NGHIỆP, EXTÔNIA, GA, GA DƯÓNG SÁT, 
GÀ, GA ĐẶT..., GABANH, GABARITT, GABÔ..., vv. 


2. Các đầu mục từ về định lí, định luật, tiên đề... thuộc khoa học tự nhiên gắn với tên 
các nhà khoa học được giới thiệu trong từ điển thì tra cứu theo chữ cái thành tố đảo tiếp sau 
mục từ mang tên nhà khoa học đó. VÍ dụ: ACSIMET, nhà khoa học; ACSIMET (ĐỊNH LUẬT); 
ACSIMET (TIÊN ĐỀ). 

3. Các cụm từ chỉ địa danh như biển, sông, hồ, vũng, vịnh, đảo, huyện, tính, thành phố, 
quốc gia,... tra cứu phần tên gọi, còn từ chỉ loại hình điạ danh được chuyển vào phần nội 
dung. Ví dụ: BA BÉ (hồ) BÉN TRE (tỉnh), HẠ LONG (vịnh), HUẾ (thành phố), PHAÁP (quốc 
gla), vv. 

Trường hợp địa danh là một từ đơn tiết cùng với danh từ chung chỉ loại hình đi kèm 
trước nó tạo thành một chỉnh thể thì tra cứu phân loại hình địa danh. Ví dụ:. BIỂN ĐÔNG, 
HỖ TÂY, SÔNG CÁI, ww. 

4. Các danh từ loại thể hoặc các từ lâm thời giữ vai trò đó như cấy, con, cới, $1, cuộc... 
thì có thể lược bỏ. 

Ví dụ: (cđi) BẤY, (cuộc) CHIẾN TRANH, (cây) CHUÔI, (con) GÀ, vv. 

5. Tên riêng tra cứu theo họ. Ví dụ: NGUYÊN DƯ tra cứu ở vần N 
II - MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP VIẾT TẮT 


L. Viết tắt một số ngôn ngữ khi cần chú thích nguồn gốc của từ. 


A. = Anh 1, = Italia 

BÒN = Bồ Đào Nha L. = Latinh 

Ð. = Đức N = Nga 

H. = Hán Ph. = Pháp 

HL.. = Hi Lạp TBN. = TRy Ban Nha. 
2. Viết rút gọn và ghỉ các ngành chuyên môn giữa hai ngoặc đơn khi cần thiết: 

chưnh trị chính trị học ngôn ngủ ngôn ngữ học 

CƠ cơ học nhạc âm nhạc 

đôn tộc dân tộc học nông nông nghiệp 

dia chất điaạ chất học sinh sinh học 

địa li địa lí học sử sử học 

guớo dục giáo dục học tin tin học 

hoớ hoá học toún, toán học 


bhảo cổ khảo cổ học triết triết học 


lí vật lÍ học Uỡn văn học 
luôt luật học y y học... 


Các chuyên ngành khác viết đầy đủ. Ví dụ: mí thuột, nhiếp ảnh, biến trúc, xõ hội học... 
3. Viết tắt trong một số trường hợp khác. 
cg.= còn gọi, cũng gọi; vd., Vd. = ví dụ, VÍ dụ; vv. = vân vân; sỮn. = sau Công nguyên; tẾn. 
= trước Công nguyên; tk. = tên khác; x., X. = xem, Xem; xt., Xt. = xem thêm, Xem thêm. 
4. Viết tát đầu mục từ trong nội dung giải thích mục từ. Ví dụ: CHỦ NGHĨA DUY 
VẶT = CNDV; LIÊN HỘP QUỐC = LHQ. 


Chú ý: Không viết tất tên người trong nội dung giải thích mục từ. Ví dụ: LENIN V. I. - 
không viết L; NGUYEN TRẢI - không viết NT, 


II - CHÍNH TẢ, PHIÊN CHUYỂN TIẾNG NƯỚC NGOÀI 


Chính tả, phiên chuyển tiếng nước ngoài đựa theo Thể lệ biên soạn "Từ điển bách khoa 
Việt Nam" có bổ sung chỉnh lí (Ban biên soạn "Từ điển bách khoa Việt Nam" và Hội đồng 
Quốc gia Chi đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam). 


I1. Chính tả. 


1.1. Bổ sung các con chữ E, J, 2 để phiên chuyển tên riêng và thuật ngữ cố gốc nước 
ngoài. Vì vậy bảng chữ cái dùng trong từ điển này gồm các chữ cái xếp theo thứ tự: 


A, Ä, Â, B,C, D,D, E, Ê, (F), G, H, I, 0), K, L.M,N, O, Ô, Ó, P, Q, R, 5, TU, Ư, V, X, Y, (2). 


1.2. Trật tự các thanh: không đấu, huyền ( `}, hỏi (? }, ngã (~), sắc ( : ), năng (. }. Đánh 
dấu trên các âm chính của âm tiết (hoá, quả, hoạ hoàn, tuấn, thuỏ, toán, thuý, thuy). 


1.38. Dùng ¡ thay y ở cuối âm tiết mở, trừ các âm tiết „y và các trường hợp sau gu hoặc 
y đứng một mình. Ví dụ: bi¿f 7, hi uọng, ý nghĩa. Tên riêng Việt Nam vẫn viết theo thối quen 
truyền thống. Ví dụ: ý Thường Kiệt, Lý Nhân, Lý Bì. 
1.4. Viết hoa chữ đầu các âm tiết cấu tạo tên người, tên địa lí, kể cả những danh từ 
chung đi kèm đã "riêng hoá”. Ví dụ: Nguyễn Du, Hà Nội, Hồ TBy, Vũng Tùu. 
2. Phiên chuyển tiếng nước ngoài 
2.1. Phiên chuyển tên riêng nước ngoài bằng các ấm, uần, âm tiết uà chữ Việt dựa uào 


cóch đọc của nguyên ngữ có thể biết được, chú thích nguyên dợng tên gốc đợt giữa hơi ngoặc 
đơn. Vị dụ: Oasinhtơn (Washington), Pari (Paris). 


2.2. Đối với ngôn ngữ không dùng bảng chữ cái Latinh, (như tiếng Arập, Nhật Bản, 
An }ộ..) nếu chưa phiên được bằng cách đọc trực tiếp thi phiên qua ngôn ngữ trung gian 
hoặc qua dạng Latinh hoá. 

2.3. Đối với tiếng Nga, lược bỏ trọng âm và không theo quy tác nhược hoá (có chú thích 
chuyển tự dạng Latinh). Ví dụ: LÔMÔNÔXỐP M. V (M. V Lomonosoy). 


2.4. Đối với tiếng Hán, phiên theo âm Hán - Việt (có chú thích chuyển tự dạng Latinh). 
Ví dụ: BÀC KINH (Bsijing). 


2.5. Các cặp chữ ¡ và y; ph và ƒ j và ø¡; c, q, k (biểu thị âm vị /k/ được dùng để phiên 
chuyển tên riêng và thuật ngữ vay mượn tiếng nước ngoài có con chữ tương ứng. Ví dụ; Flôbe 
(Ph. Flaubert), Pá¿tip (A. Philip), Casanh (Ph. Cachin), XaZa (Hungarl: Kádar). Sử dụng các 
tổ hợp phụ âm đầu vần để phiên tiếng nước ngoài. VÍ dụ: ĐÐruyông (Ph. Druon); giữ nguyên 
các phụ âm cuối vần, cuối từ của tiếng Việt. 


2.6. Viết liền các âm tiết theo đơn vị từ và không đánh dấu thanh điệu của tiếng Việt 
(vi đã có chú thích nguyên dạng hoặc qua dạng Latinh hoá), trừ một số trường hợp đã quen 
dùng, vĩ dụ: Lu-¡ (Louls). 


2.7. Ngoại lệ: Một số trường hợp đã phiên âm trước đây và đã quen dùng vẫn giữ nguyên 
(Niu Zilân, Ailen, Aixlen, Đêcac, Arixtôt, Dacuyn, Môza, Anh, Pháp, vv.). 


2.8. Tên các xã, phường, huyện, quận, thị trấn, tỉnh,... ở Tây Nguyên ghi theo cách 
đọc của tiếng Việt (ngôn ngữ quốc gia), đông thời có chú thích theo "Danh mục các đơn vị 
hành chỉnh Việt Nam" của Tổng cục thống kê ban hành năm 2000. 


2.9. Thuật ngữ vay mượn tiếng nước ngoài cũng phiên chuyển theo các nguyên tác trên. 
Vấn đề chuẩn thuật ngữ (cũng như chuẩn chính tả và phiên chuyển tiếng nước ngoài) hiện 
chưa cố sự thống nhất chung. Bởi vậy việc viết các thuật ngữ trong từ điển này chủ yếu theo 
đề nghị của các Ban biên soạn chuyên ngành (ví dụ: ampe, ắc quy, äãmpun, xí lanh, culông, 
curi, vacxin...); thuật ngữ hoá học tạm thời theo Ban biên soạn hoá học (oxi, hiđro, metyi, 
glucoZơ, ịpaza). Tên thuốc tạm thời để nguyên dạng theo tiếng Anh, tiếng Pháp... (A. Ph. 
sulfadiaztne, morphine, A, gmpicitin, Ph. amptcttine). 
IV. SỐ LIỆU - BẢN ĐỒ 


Số liệu về diện tích và số dân các quận, huyện, tỉnh, thành phố Việt Nam theo tài liệu 
của Tổng cục thống kê ban bành những năm 1998 - 2000. Số liệu về điện tích và số dân của 
các nước trên thế giới, chủ yếu dựa vào bách khoa thư của Anh, Trung Quốc và các nước khác 
xuất bản những năm 1996 - 2000 và tư liệu do một số Đại sứ quán nước ngoài ở Hà Nội 
cung cấp. 

Bản đồ các tỉnh thành trong nước và bản đồ các quốc gia và vùng lãnh thổ của các 
nước trên thế giới theo tài liệu của NXB Bản đồ (Tổng cục bản đồ địa chính). 


V. CHUYỀN CHÚ 
Trong từ điển này cố dùng chuyển chú trong một số trường hợp sau: 
1. Đầu mục từ có hai, ba từ đồng nghĩa. 
Ví dụ: HỘI PHÙ ĐỒNG  x. Hội Giáng. 


+ 


LAN x. Phoipha. 
2. Tên các tổ chức viết tát ở đầu mục từ. 


Ví dụ: IME (A. International Monetary Pund) x. Quỹ Tiền tệ Quốc tế. 
3. Đầu mục từ chỉ các nền văn hoá xếp theo trật tự đảo. 
Ví dụ: HAMAGIA (VĂN HOÁ) x, Văn hoá Hamagia. 


4. Dùng chuyển chú trong nội dung để tránh trùng lặp nội dung và hệ thống hoá kiến 
thức (trước từ chuyển chú thường có các từ x., X. hoặc xt., Xt. và in nghiêng). 

Cuối tập sách có in bổ sung 10 mục từ của tập 1, 2 bảng đối chiếu Việt - Hán và Việt - 
Nga, bảng mục từ cố đánh số trang để giúp bạn đọc dễ tra cứu và đối chiếu nguyên ngữ. 


HỘI ĐÔNG QUỐC GIÁ CHỈ ĐẠO 
BIÊN SOẠN TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA VIỆT NAM 
(theo Quyết định số 168” - CT ngày 15.0.1987 và 
Quyết định số 288 - CT ngày 4.8.1992 của Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng) 


PHÁAM VĂN ĐỒNG", chủ tịch danh dự 


HÀ HỌC TRẠC, 
chủ tịch (từ 12.1989) 


CÙ HUY CẬN, 
phớ chủ tịch 


NGUYÊN DUY QUÝ, 
phó chủ tịch (từ 11.1992) 


ĐOÀN TRỌNG TRUYẾN, 
uỷ viên thường trực 

NGUYÊN VĂN HƯỜNG", 
uỷ viên thường trực 


NGUYÊN VĂN TRƯƠNG, 


uỷ viên thường trực 
ĐÀO VĂN TIẾN * 
ĐÀO THẾ TUẤN 
ĐÀO TRÍ ÚC 
ĐĂNG HỮU 
ĐĂNG VŨ KHIẾỂU 
HÀ VĂN TẤN 


« Dã mất 
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HOÀNG ĐÌNH CẦU 
HOÀNG MINH THẢO 
HOÀNG XUÂN SÍNH 
HỒ SĨ THOẢNG 
HỒ TÔN TRINH 
HUỲNH TẤN PHÁT ' 
LƯU HỮU PHƯỚC ' 
LÝ CHÁNH TRUNG 
NGÔ BÁ THÀNH 
NGUYỄN CẢNH TOÀN 
NGUYÊN ĐỨC BÌNH 
NGUYÊN HUY MẠC, 
uỷ viên thư kí khoa học 


NGUYÊN HỮU QUỲNH, 
uỷ viên thư kí khoa học 
NGUYÊN KIM THÂN ' 
NGUYÊN NGỌC MINH ' 
NGUYÊN TÀI CẨN 


NGUYÊN VĂN CHIẾN 
NGUYÊN VĂN ĐẠO 
NGUYÊN VĂN HIỆU 
PHAM HUY THÔNG ! 
PHẠM NHƯ CƯƠNG, 
chủ tịch (đến 12.1989) 
PHAN ANH ' 
PHAN ĐÌNH DIỀU 
PHAN HUY LÊ 
PHAN HỮU DẬT 
THANH NGHỊ ' 
TRẦN ĐẠI NGHĨA ' 
TRÂN ĐÌNH LONG 
TRÀN KIM THẠCH 
TRẦN VĂN CẨN ' 
TRỊNH VĂN THỊNH 
VÕ TÒNG XUÂN 
VÚ ĐÌNH CỰ 


HỘI ĐÔNG QUỐC GIA CHỈ ĐẠO 
BIÊN SOẠN TƯ ĐIỂN BÁCH KHOA VIỆT NAM 


(theo Quyết định số 112/1998/QĐÐ - TTg ngày 30.6.1998 và 
Quyết định số 746/QĐ - T'Tg ngày 21.8.1998 của thủ tướng chính phủ) 


PHẠM VĂN ĐỒNG", chủ tịch danh dự 


HÀ HỌC TRẠC, 
chủ tịch (chuyên trách) 


PHAN HUY LÊ, 

phó chủ tịch (chuyên 
trách kiêm Tổng thư kì) 
CÙ HUY CẬN, 

phó chủ tịch (kiêm nhiệm) 
NGUYÊN VĂN CHIỂN, 

uy viên thường trực 
PHẠM NHƯ CƯƠNG,, 

uy viên thường trực 
PHẠM MINH HẠC,, 

uỷ viên thường trực 
HỒ TÔN TRINH, 

uỷ viên thường trực 
ĐOÀN TRỌNG TRUYẾN, 

uy viên thường trực 


NGUYÊN VĂN TRƯƠNG, 
uỷ viên thường trực 


+ Dã mất 


NGUYÊN TRỌNG BẰNG 
NGUYÊN ĐỨC BÌNH 
HOÀNG ĐÌNH CẦU 
NGUYÊN DUY CƯƠNG 
VŨ ĐÌNH CỰ 

PHAN HỮU DẬT 
PHAN ĐÌNH DIỆU 
NGUYÊN VĂN ĐẠO 
TRẤN BẠCH ĐẰNG 
NGUYÊN VĂN HIỆU 
ĐẶNG HỮU 

ĐẶNG VỀ KHIÊU 

VŨ KHOAN 

HOÀNG CHÂU KỶ 
ĐĂNG XUÂN KỲ 
TRẦN ĐÌNH LONG 
ĐẶNG NHẬT MINH 
ĐÔ PHƯƠNG 


NGUYÊN DUY QUÝ 
VÕ QUY 

NGUYÊN HỨU QƯỲNH 
ĐỖ QUỐC SAM 
HOÀNG XUÂN SÍNH 
CHU PHẠM NGỌC SON 
HÀ VĂN TẤN 

TRẦN KIM THẠCH 
NGÔ BÁ THÀNH 
HOÀNG MINH THẢO 
TRỊNH VĂN THỊNH 
HỒ SĨ THOẢNG 

HỮU THỌ 

HƯỲNH VĂN THUẬN 
NGUYÊN CẢNH TOÀN 
ĐÀO THẾ TUẤN 

ĐÀO TRÍ ÚC 

VÕ TÒNG XUÂN 


BAN BIÊN SOẠN TỪ ĐIỀN BÁCH KHOA VIỆT NAM 


Trưởng ban biên soạn: 
Nguyễn Văn Trương 
(đến 10.2001) 
Đoàn Thọng Truyến 
(từ 10.2001) 


Phó trưởng ban. biê2 soạn: 


Cù Huy Cận 
Đặng Vũ Khiêu 
Hà Học Trạc 
Hoàng Minh Thảo 
Nguyễn Văn Đạo 
Phan Huy Lê 
Phan Hữu Dật 
Cóc uy Uiên: 

Hồ Tòn Trính 
(thường trực) 
Nguyễn Hứu Quỳnh 
(thường trực) 
Nguyễn Văn Chiến 
(thường trực) 

Bế Viết Đẳng” 
Bùi Đình Thanh 
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Chu Hảo 

Dương Nghiệp Chí 
Dương Trọng Bái 
Đào Trí Úc 

Đỗ Long Vân 

Đỗ Tiến Triển 

Hà Văn Tấn 
Hoàng Đỉnh Cầu 
Hoàng Xuân Tuỳ 
Hồ Sĩ Thoảng 

Lê Đăng Thực 

Lê Mậu Hãn 

Lê Phức 

Lê Quang Thành” 
Lê Quang Thưởng 
Mai Hữu Khuê 
Nguyễn Cảnh Tbàn 
Nguyễn Dưy Quý 
Nguyễn Gia Ngọ 
Nguyễn Huy Mạc 
Nguyễn Minh Hiến 
Nguyễn Quốc Luân 


Nguyễn Trọng Bằng 
Nguyễn Trực Luyện 
Nguyễn Văn Hường” 
Nguyễn Xuân Chúc 
Phạm Minh Hạc 
Phạm Như Cương 
Phan Đỉnh Diệu 
Phan Kế Án 

Phan Quang 

Tạ Quang Đạm” 
Trân Bảng 

Trần Công Tuynh 
Trần Đỉnh Long 
Trần Đình Thọ 
Trần Quốc Trượng 
Trịnh Văn Thịnh 
Võ Quý 

Vũ Dương Huân 

Vú Đình Cự 

Vũ Khắc Liên 

Vũ Tự Lập 

Vương Lộc 


CÁC BAN BIÊN SOẠN CHUYÊN NGÀNH 


CÁC BAN BIÊN SOẠN KHOA HỌC XÃ HỘI 


l, AN NINH 


Ban biên soạn: Lê Văn Cương, trưởng ban; Đỗ Tiến Triển, Trương Như Vương, phó ban, 
Hoàng Bích Ngọc, Nguyễn Mạnh Thắng, Trần Công Huân, ¿hư kí, Ứỷ uién: Nguyễn Quang 
Thiện, Nguyễn Quốc Hải, Phùng Mai Hương. 


Cộng tác viên: Bùi Quốc Huy, Bùi Văn Nam, Cao Đăng Chiếm, Cao Đức Hoàn, Dương 
Thông", Đặng Cân, Đặng Mạnh Hoàn, Đặng Văn Hiếu, Đố Định Khiêm, Hoàng Minh Lương, 
Hoàng Thuý Quỳnh, Lại Đức Hạnh, Lê Quang Thành”, Lê Thế Tiệm, Nguyễn Duy Hùng, 
Nguyễn Đức Minh, Nguyễn Hồng Sỹ, Nguyễn Phùng Hồng, Nguyễn Quang Học, Nguyễn Thị, 
Nguyễn Thị Liên, Nguyên Thị Thanh, Nguyễn Trọng Khuê, Nguyễn Văn Hưởng, Nguyễn Việt 
Giáp, Nguyễn Xuân Thịnh, Nguyễn Xuân Yêm, Phạm Gia Trúc, Phạm Quang Mỹ, Phạm Tâm 
Long, Phạm Thanh Đàm, Phạm Văn Dần, Phạm Văn Minh, Phạm Văn Quyền, Phan Đàm, 
Phan Hữu, Phan Xu, Tăng Văn Šỹ, Trần Đình Lý, Trần Thuy Chỉ, Trần Vân, Trịnh Trân, 
Trương Quốc Hữu, Võ Thái Hoà, Vũ Văn Bán. 


2. CHÍNH TRỊ HỌC 


Ban biên soạn: Nguyễn Duy Quý, trướng ban; Thái NinhY, phó bạn; Nguyễn Văn Hoà, 0h kí. 
Uỷ ut¿ên: Đậu Thế Biểu, Đính Hữu Khoá", Lê Mậu Hãn, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Văn Phùng”. 

Cộng tác viên: Bùi Minh “Thắng, Bùi Quốc Công, Bùi Thị Ngọc Lan, Chu Thái Thành, Đào 
Trọng Cảng, Đăng Dũng Chỉ, Đặng Mai Lâm, Định Xuân Lâm, Đỗ Đăng Thiện, Đỗ Thị Thạch, 
Hoàng Tiêu, Hồ Anh Dũng, Hồ 5ÿ Quý, Hồ Tố Lương, Lê Kim Hải, La Thanh Cảnh, Lương 
Viết Sang, Mạc Văn Tiến, Ngô Đăng Trị, Nguyễn Đình Nhơn, Nguyễn Khang, Nguyễn Kim 
Vũ, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Quốc Thái, Nguyễn Quý, Nguyễn Quý Lệ, Nguyễn Thanh 
Tam, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Trí Thư, Nguyễn Trọng Thụ, Nguyễn 
Văn Đức, Nguyễn Xuân Cư, Phạm Ngọc Quang, Phương Minh, Tạ Đỉnh Đồng, Trần Bích Hải, 
Trần Minh Sơn, Trần 'Thị Quỳnh Hoa, Triệu Quang Tiến, Trịnh Cư, Trịnh Nhu, Trịnh Quốc 
Tuấn, Võ Đăng Thiên, Vũ Hoàng Công, Vũ Quang Hiển. 

3. DÂN TỘC HỌC 


Bm biên soœn: Bế Viết Đẳng", Phan Hữu Dật, frưởng bơn;, Phạm Quang Hoan, Tạ Long, 
thư ký. ý uiên: Đăng Nghiêm Vạn, Hoàng Nam, Mạc Đường, Nguyễn Văn Huy. 

Công tác viên: Bùi Minh Đạo, Bùi Xuân Đính, Cầm Trọng, Chu Thái Sơn, Diệp Đỉnh Hoa, 
Đặng Thế Đại, Đỗ Thuý Bình, Khổng Diễn, Lê Diên, Lê Šÿ Giáo, Lê Trung Vũ, Lục Văn Pào, 
Lưu Anh Hùng, Ngô Đức Thịnh, Ngô Thị Chính, Ngô Văn Doanh, Nguyễn Anh Ngọc, Nguyễn 
Duy Hình, Nguyên Dương Bình, Nguyễn Vĩnh Phúc. 

4. GIÁO DỤC HỌC 

Bmm biên soạn: Phạm: Minh Hạc, trưởng ban; Ngô Hào Hiệp, thư bí. Ủỷ uiên: Hà Thế Ngữ", 
Phạm Hoàng G1a”. 
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Công tác viên: Bùi Sỹ, Đặng Danh Anh, Đặng Quốc Bảo, Đặng Vũ Hoạt, Đặng Xuân Hoài, 
Hà Nhật Thăng, Hoàng Đức Nhuận, Hoàng Hữu Xứng, Lê Sơn, Nguyễn Cảnh Thần, Nguyễn 
Đức Minh", Nguyễn Kỳ, Nguyễn Lần, Nguyễn Lộc, Nguyễn Mỹ Lộc, Nguyễn Ngọc Quang", 
Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Sinh Huy, Nguyễn Thế Trường, Nguyễn Trọng Bảo, Phạm Văn 
Hoàn”, Thái Duy Tuyên, Trần Trọng Thuỷ, Trịnh Thiên Tự, Vũ Trọng Rỹ. 

5. KHẢO CỔ HỌC 


Bm biên soan: Hà Văn Tấn, trưởng ban; Phạm Lý Tương, (hư bí. Uỷ oiên: Hoàng Xuân 
Chỉnh, Nguyễn Khác Sử, Phạm Minh Huyền, Tống Trung Tin. 


6. KINH TẾ HỌC 


Bưn biên voan: Đoàn TYọng Truyến, trưởng ban; Mai Hữu Khuê, phó ban, tbư kí; Vũ Đình 
Bách, phó ban. Ủyỷ uiên: Chủ Văn Lâm, Đào Văn Tập", Lê Văn Tbàn, Lê Văn Viện, Lương 
Xuân Quỳ, Lưu Văn Đạt, Nguyễn Duy Gia, Nguyễn Đình Hương, Nguyễn Đỉnh Nam, Nguyễn 
Gia Ngọ, Nguyễn Tấn Lập, Nguyễn Tiến Lộc, Võ Đỉnh Hảo". 

Cộng tác viên: Bạch Thị Minh Huyền, Bùi Ngọc Chưởng, Đặng Quốc Tuyến, Đỗ Hoàng Tbàn, 
Đỗ Minh Cương, Hoàng im Giao, Hà Phương, Lâm Quang Huyên, Lâ Hồng Tâm", Lê Hồng 
Tiệm, Lê Minh Nghĩa, Lê Thế Tường, Lê Văn Tư, Lương Trọng Yêm, Mai Hữu Thực, Nguyễn 
Cao Thường, Nguyễn Duêệ, Nguyễn Đại, Nguyễn Gia Thụ", Nguyễn Ngọc Hồ, Nguyên Quang 
Long, Nguyễn Thế Nhã, Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Văn Thường, Nguyễn 
Trí", Phan Tất Thái, Phan Văn Tiệm, Phùng Thị Đoàn, Trần Anh Tuấn, Trần Bình Trọng, 
Trần Du Lịch, Trần Linh Sơn°, Trần Minh Tuấn, Trần Túc, Trương Mộc Lâm, Trương Văn 
Khảng, Trương Văn Phúc, Vũ Công Khanh, Vũ Hoài Thuỷ, Vũ Huy Từ, Vũ Văn Hân. 

7. LỊCH SỬ 


Ban biên soạn: Bùi Đình "Thanh, frưởng ban; Cao Văn Biền, thự bí. Uỷ uiên: Dưang Kinh 
Quốc", Lương Ninh, Nguyễn Thừa Hỷ, Phan Đại Doăn, Phan Huy Lê, Vũ Dương Ninh. 


Công tác viên: Chương Thâu, Định Ngọc Bảo, Định Xuân Lâm, Đỗ Đức Hùng, Hoàng Trong 
Lượng, Hồ Song, Huỳnh Lứa, Nghiêm Đình Vỳ, Nghiêm Văn Thái, Nguyễn Anh Thái, Nguyễn 
Danh Phiệt, Nguyễn Duy Hinh, Nguyễn Gia Phu, Nguyễn Hào Hùng, Nguyễn Huy Cường, 
Nguyễn Huy Quý, Nguyễn Khác Đạm, Nguyễn Minh Tường, Nguyễn Ngọc Mão, Nguyễn 
Quang Án, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Văn Khánh, Phạm Đức Thành, 
Phạm Thị Tam, Phạm Văn Kính, Phạm Xanh, Phan Ngọc Liên, Phan Văn Ban, Trần Quốc 
Vượng, Trần Thị Vinh, Trương Hữu Quýnh, Vũ Huy Phúc. 

8. LUẬT HỌC 


Ban biên soạn: Nguyễn Ngọc Minh* , Đào Trí Úc, trưởng ban; Đình Ngọc Vượng, Hoàng 
Thế Liên, Nguyễn Duy Quang, th kí. Uỷ uiên: Trần Quốc Trượng. 

Cfng tác vi: Bùi Xuân Đức, Chụ Hồng Thanh, Đỉnh Văn Minh, Đoàn Năng, Hà Thị Mai Hiên, 
Lê Mai Thanh, Lê Minh Thông, Nguyễn Mạnh Kháng, Nguyễn Như Phát, Nguyễn Văn Động, 
Nguyễn Văn Kim, Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Việt Hương, Phạm Điềm, Phạm Hồng Hải, Phạm 
Hữu Nghị, Phan Trung Lý, Trần Đình Hảo, Trần Đỉnh Nhã, Trần Ngọc Đường, Trần Thị Tuyết, 
Trần Trọng Hưựu", Trần Văn Độ, Trịnh Hồng Dương, Võ Khánh Vinh, Vũ Thư, Vũ Văn Chiến. 

9. NGOẠI GIAO 

Ban biên soạn: Vũ Dương Huân, trưởng bơn; Đoàn Năng, thư kí. Ủỷ viên: Bùi Xuân Ninh, 
Phạm Binh". 

Cổng tác viên: Bùi Ngọc Hài, Dương Văn Quảng, Đính Nho Liêm, Đoàn Văn Thắng, Đỗ 
Thanh Chân, Đỗ Văn Bạch, Hoàng Hiệp, Hồ Xuân Đệ, Lưu Đoàn Huynh, Lưu Văn Tho, 
Nghiêm Dục Tú, Ngô Điền, Ngô Quang Xuân, Ngô Tất Tố, Nguyễn Đức Phong, Nguyễn Khác 
Huỳnh, Nguyễn Sỹ Xung, Nguyễn Trần Ba, Nguyễn Trung, Nguyễn Văn Đác, Nguyễn Văn 
Nhữ, Nguyễn Xuân Nho, Trần Văn Dương. 
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10. QUẦN SỰ 


Ban biên soạn: Hoàng Minh "Thảo, trưởng ban; Đoàn Huyện, phó 6an, Nguyễn Duy Tác”, 
thư ki. Uỷ oiên: Đỗ Nguyên Đương, Đỗ Trình, Hoàng Đan, Nguyễn Dũng Chỉ. 

Cộng tác viên: Bùi Công Ái", Bùi Phan Kỳ, Cao Hùng Thái, Đặng Vũ Hiệp, Đỉnh Linh, Đô 
Đức Kiên, Đỗ Huy Giác, Hà Mai, Hà Minh Hồng, Hoàng Phương, Hoàng Thọ Diệu, Hoàng 
Văn Dung, Khuất Duy Tiến, Lê Hoa, Lê Mạo, Lê Nghĩa, Lê Ngọc Sơn, Lê Thanh Diệu, Ngô 
Quý Ty, Ngô Thế Nùng, Ngô Vi Thiện, Nguyễn Duy Bảo, Nguyễn Đỉnh Sắc, Nguyễn Đức 
Chiêm, Nguyễn Hoà, Nguyễn Hội, Nguyên Hợi, Nguyên Khác Lịch, Nguyễn Ngọc Dương, 
Nguyễn Ngọc Hùng, Nguyễn Ngọc Luân, Nguyễn Nguyên Han, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn 
Quân 5ÿ, Nguyễn Quỳ, Nguyễn Thục Phán, Nguyễn Văn Dung, Nguyễn Văn Luận, Phạm 
Hữu Vy, Phạm Ngọc Kiệm, Phan Bá, Quách Hài Lương, Thân Hoạt, lYần Ánh Tuấn, Trần 
Độ, Trần Ngọc Thuận", TYần Xuân Trường, Trịnh Quang Tan, Vũ Chấn, Vũ Văn Tường. 

11. TRUYỀN HÌNH - PHÁT THANH - THÔNG TẤN XÃ - BÁO CHÍ 


Ban biên so@: Đào Tùng", trưởng ban; Tạ Quang Đam”, £rưởng ban; Phan Quang, ?rưởng 
ban; Đào Duy Quát, phó trướng ban; Trương Đức Anh, thư kí, Uỷ uiên: Hồ Anh Dũng, Hồng 
Vĩnh, Trần Mai Hạnh. 

Công tác viên: Bùi Đình Khôi, Chu Chí Thành, Diệu Bình, Đặng Trần Hạnh, Định Thị Thanh 
Binh, Đỗ Phượng, Đức Thi, Lê Văn Lâm, Lưu Văn Kiền, Mai Thanh Thụ, Ngô Thái Trị, 
Nguyên Thành, Phan Hiền, Quang Thái, Tam Kính, Thành Dương, Tô Vương, Trần Bá Lạn, 
Trần Đăng Tuấn, Trần Đức Nuôi, Trần Lâm, Trịnh Huy Thể. 

12. DI TÍCH - BẢO TÀNG - THƯ VIỆN - XUẤT BẢN 

Ban biên soạn: Vũ Khác Liên, trưởng ban; Nguyễn Huy Tháng, (hư bị. 


C”ng tác viêi: Cao Thái, Đồ TIữu Dư, Hoàng Như Tiến, Huỳnh Lý, La Thăng, La 5y Thản, Ngô 
Sÿ Liên, Nguyễn Công Chức, Nguyễn Hà, Nguyễn Hải, Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Kiểm, Nguyễn 
Quốc Hùng, Nguyễn Thành Đàm, Nguyễn Thế Đức, Nguyễn Trọng Báu, Nguyên Văn Kiên, Phạm 
Hưựu, Phạm Mai Hùng, Phạm Văn Thiết, Phan Khanh, Quách Văn Lịch, Trần Cự Khu", Trần Đăng 
Hanh, Trịnh Đỉnh Thắng, Trịnh Huy Thể, Trương Quốc Bình, Vũ Mạnh Chu, Vương Lộc. 

13. TỔ CHỨC 


Ban biên som.- Trần Công Tuynh, £rưởng ban (đến tháng 2.1999), Lê Quang Thưởng, £rưởng 
ban (từ tháng 3.1999 đến nay); Nguyễn Hữu Tri, Trần Thế Nhuận, 221 kí. 

Cũng tác viên: Hà Thuật, Nguyễn Phương Hồng, Nguyễn Tuấn Phong, Nguyễn Văn Ân, Nguyễn 
Văn Chỉ, Nguyễn Văn Mùi", Phùng Gia Tiến, Thang Văn Phúc, Trần Văn Chính, Vũ Đức Phú. 

14. TRIẾT HỌC 

Bm biên soạn: l)ặng Vũ Khiêu, trưởng ban; Phạm Huy Châu, Vũ Hoàng Địch, phó trưởng 
ban; Nguyễn Văn Dũng, (hư kí. Uỷ 0iên: T6 Duy Hợp. 

Cộng tác viên: Chu Khác Thuật, Đặng Cảnh Khanh, Đặng Đức Siêu, Đỗ Huy, Đỗ Long, Đồ 
Thái Đồng, Đỗ Tư, Hoài Lam", Khoa Minh, Lại Văn Tbàn, Lê Hữu Tầng, Minh Chi, Ngô 
Thành Dương, Nguyễn An Lịch, Nguyền Gia Lộc": Nguyên Hữu Vui, Nguyễn Minh Luận, 
Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Như Thiết'*, Nguyễn Tài Thư, Nguyễn Thiệu Mai, Nguyễn Trọng 
Chuẩn, Phạm Thị Ngọc Trầm, Phạm Văn Đức, Tạ Quang Đạm", TBn Thiện Chiến, Tương 
Lai, Vũ Tuấn San, Vũ Văn Viên. 


CÁC BAN BIÊN TẬP VĂN HỌC NGHỆ THUẬT 
15. ÂM NHẠC 


Ban biên soạn: Nguyên Trọng Bằng, (rưởng ban. ý uiên: Hoàng Dương, Lưu Hữu Phước", 
Nguyễn Xinh", TB Ngọc Thanh. 
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16. ĐIỆN ẨNH 

Bưn biên soạn: Lê Đăng Thực, trưởng ban. Ưỷ uiên: Bành Bào", Bành Châu, Lưu Trọng 
Hồng, Ngô Mạnh Lân, Nguyễn Mạnh Lân, Phạm Ngọc Trương, Trần Đác”, Trịnh Mai Diêm". 

17. KIỄN TRÚC 

Bm biên soạn: Nguyễn Trực Luyện, /rướng ban; Trần Hùng, th¿ bí, Ủỷ viên: Ngõ Huy 
Quỳnh, Ngô Thế Thi, Nguyễn Huy Côn, Nguyễn Kim Chi, Nguyễn Kim Luyện, Trương Quang 
Thao, Vũ Thm Lang. 

18. MĨ THUẬT 


Ban biên soạn: Trần Đình Thọ, trưởng ban (đến 1998), Phan Kế An, trưởng ban (từ 1998), 
Lưu Yền, ¿h⁄ k¿. Ủỷ uiên: Hoàng Công Luận, Nguyễn Hải Yến. 

Công (tác viên: Ù)oàn Thị Tỉnh, La Thanh Đức, Ngô Tôn Đệ, Nguyễn Bích, Nguyễn Duy Lẫm, 
Nguyễn Ngọc Dũng, Nguyễn Quang Phòng, Nguyễn Trân", Nguyễn Trọng Cát, Nguyễn Văn 
Y", Phạm Công Thành, Phạm Trung Liên*, Thái Bá Vân", Trần Lâm Biền, Trần Tuy. 

19. MÚA 

Ban biên soạn: Nguyên Minh Hiến, (rưởng ban. Ủỷ viên: Lê Ngọc Canh, Lê Ngọc Cường, 
Nguyễn Thị Hiển, Phạm Hùng “Thoan. 

20. NGÔN NGỪ HỌC 

Ban biên soạn: Vương Lộc, trưởng ban; Vũ Bá Hùng, thư bí, Uỷ uiên: Hoàng Cao Cương, 
Lê Xuân Thại, Nguyễn Hữu Quỳnh, Nguyễn Văn Lợi. 

Cổng tác viên: Joàn Thiện Thuật, Đã Hữu Châu, Lý Tbàn Thắng, Nguyễn Ngọc San. 

21. NHIẾP ẨNH 

Ban biên soạn: Lê Phức, trưởng bơn. Ủỷ viên, Chu Chí Thành, Nguyễn Long", Trần Mạnh 
Thường. 

22. SÂN KHẤU 

Ban biên soạn: Trần Đàng, trưởng ban, Nguyễn Tất Thắng, (hu kí. Uỷ uiên: Hà Văn Cầu, 
Hoàng Châu Ký, Hoàng Kiều, Hồ Ngọc, Minh Ngọc, Nguyễn Huy Hồng, Nguyễn Thị Nhung, 
Sí Hùng, Văn Dũng. 

23. VĂN HỌC 


Ban biên (ập: Lĩồ Tbn Trinh, trưởng ban, Hà Minh Đức, Trương Chính, phó ban; Trần Hồng 
Vân, (hư kí. Uỷ uiên: Bùi Duy Tần, Bùi Văn Nguyên, Đặng Văn ung, Đính Gia Khánh, Hồ 
Sỹ Vịnh, Huỳnh Vân, Lưu Văn Bổng, Nguyễn Đỉnh Chú, Nguyễn Khác Phi, Nguyễn Văn Truy, 
Phùng Văn Tu. 

Công tác viên: Đặng Thanh Lê, Đoàn Thị Hương, Đỗ Đức Hiểu, Đỗ Hồng Chung", Đỗ Văn 
Hỷ*, Đỗ Văn Khang, Hoàng Hữu Yên, Hồ Hoàng Hoa, Kiều Thu Hoạch, Lại Nguyên Ân, Lê 
Đình Cúc, Lê Ngọc Châu, Lê Thị Đức Hạnh, Lê Thị Hồng Sâm, Lương Duy Thứ, Lưu Đức 
Trung, Mịch Quang, Nguyễn Đức Ninh, Nguyễn Hoàng Khung, Nguyên Kim Đính, Nguyễn 
Phương Chi, Nguyễn Thị Huế, Nguyễn Trưng Đức, Nguyễn Trường Lịch, Nguyễn Văn Hoàn, 
Phạm Tu Châu, Phan Thị Diễm Phương, Tbn Phương Lan, Trần Đình Sử, Trần Hữu Tú, Trần 
Lê Sáng, Trần Thị Băng Thanh, Trương Đăng Dung. 


CÁC BAN BIÊN TẬP KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ KĨ THUẬT 


24. CO HỌC 


Bưn biên soạn: Nguyễn Văn Đạo, £rưởng bạn; Đỗ Sanh, thư kí. Uỷ uiên: Đào Huy Bích, Lầu 
Thọ Trình, Nguyễn Hữu Chí, Nguyễn Văn Điệp, Phạm Huyễn. 
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Cộng tác viên: Lê Quang Minh, Nguyễn Ân Niên, Nguyễn Cao Mệnh, Nguyễn Mạnh Yên, 
Nguyễn Tài, Nguyễn Thiện Phúc, Nguyễn Trâm, Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Văn Phớ, 
Nguyễn Văn Vượng, Nguyễn Xuân Lạc, Phạm Hữu Vinh, Phan Nguyên Dy, Vũ Đình Lai. 

25. CÔNG NGHIỆP 


Ban biên soạn: Hà Học Trạc, trưởng ban; Nguyễn Văn Hường', Phạm Đồng Điện, Trần 
Đỉnh Long, phó ban; Đặng Văn Đào, (hư kí, Uỷ niên: Đỗ Doãn Hải, Hoàng Trọng Yêm, Nguyễn 
Anh Tuấn, Nguyễn Mạnh Yên, Nguyễn Như Khải, Nguyễn Xuân Bảo, Phan Anh. 

Cộng tác viên: Bùi Ánh Hoà, Bùi Đức Hợi, Bùi Văn Mưu, Cao Hữu Trượng, Dư Quốc Thịnh, 
Đào Văn Tường, Đặng Trần Khiết, Đinh Sỹ Bằng, Đoàn Phương, Hoàng Lâm Viện", Hoàng 
Mạnh Tuấn, Hoàng Tùng, Hồ Công Xinh, Hồ Hữu Phương, Khuất Tất Nhưỡng, La Văn Bình, 
Lâ Châu Thanh, Lê Công Dưỡng", Lê Kiều, Lê Ngọc Tu, Lê Thị Bạch Tuyết, Lê Thị Phái, Lê 
Văn Tiến, Lê Xuân Khuông", Lều Thọ Trình, Mai Văn Lề, Nghiêm Hùng, Ñgô Đức Dũng, 
Ngô Thế Phong, Ngô Trí Viềng, Nguyễn Ánh Dũng, Nguyễn Bin, Nguyễn Đình Cống, Nguyễn 
Đỉnh Diên, Nguyễn Đỉnh Thưởng, Nguyễn Đức Trường, Nguyễn Hoa Toàn, Nguyễn Hữu Hà, 
Nguyên Kế Bính, Nguyễn Kim Lan, Nguyễn Ngò Hồng, Nguyễn Phương, Nguyễn Quang Phái, 
Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Trọng Quế, Nguyễn Văn Binh, Nguyễn 
Văn Thông, Nguyễn Văn Tích, Nguyễn Văn Tư, Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Xuân Lạc, Ninh 
Đức Tốn, Phạm Đắp, Phạm Lương Tuệ, Phạm Quang Lộc, Phạm Văn Khôi, Phạm Xuân Tbản, 
Phạm Xuân Yên, Phan Kỳ Nam, Phương Xuân Nhàn, Quách Tuấn Ngọc, Quản Văn Thịnh, 
Tạ Bá Miên, Tạ Duy Liêm, Tạ Văn Thất, Thái Dình Hoè, Trần Doãn Ấn, Trần Nhật Chương, 
Trăn Thế Truyền, Trần Văn Bính, Trịnh Minh Tứ, Từ Văn Mặc, Võ Thị Liên, Vũ Duy Thoại. 

26. ĐỊA CHẤT HỌC 


Ban biên soạm: Nguyễn Văn Chiển, trưởng ban, Trịnh Long, (bự kí, Uỷ uiên: Đặng Xuân 
Đính, Ngô Văn Bưu, Nguyễn Huy Mạc, Nguyễn Văn Chữ", Phạm Xuân, Tống Duy Thanh, 
Võ Năng Lạc, Vũ Ngọc Kỷ". 

Cộng tác viên: Đặng Vũ Khúc, Nguyễn Kim Cương, Nguyễn Tài Anh, Nguyễn Thị Kim Thoa, 
Phạm Văn Hiên, Phạm Văn Ty, To Linh, Trương Biên, Trương Cam Bảo. 

27. ĐỊA LÍ HỌC 


Ban biên som: Vũ Tự Lập, trưởng ban; Đào Hoàng Tuấn, Vũ Bá Dũng, ¿h⁄ kí. Ủỷ Uuiên: 
Đào Trọng Nàng, Lê Đức An, Nguyễn Ngọc Thuy, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Trọng Uyên, 
Phạm Mộng Hoa, TB Quang Thịnh, Vũ Bội Kiếm, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công tác viỡi: Đình Công TBn, Hoàng Minh Quang, Hoàng Ngọc Phong, Hoàng Ngọc Quỳnh, 
Hoàng Thiếu Sơn, Hoàng Trọng Quỳnh, Lại Huy Anh, Lâm Mai Lan, Lê Đức Hồng, Lê Minh 
Vân, Lê Thị Nam, Lưu Đức Hồng, Mai Xuân San, Ngô Đạt Tam, Ngô Văn Phú, Ngô Văn Thông, 
Nguyễn Bá Ân, Nguyễn Bích Hà, Nguyễn Cao Huần, Nguyễn Huy Mạc, Nguyễn Thế Thôn, 
Nguyễn Thị Tùng, Nguyễn Thơ Các, Nguyễn Trọng Bình, Nguyễn Văn Chiển, Nguyễn Văn Phòng, 
Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Viết Phổ, 
Phạm Hùng, Phạm Khang, Phạm Tế Xuyên, Phương Ngọc Thạch, Tạ Dình Chính, Trần Đình 
Lữ, Trần Tuất, Trương Anh Kiệt, Vũ Chí Đồng, Vũ Quế Hương, Vũ Văn Chương. 

28. HOÁ HỌC 


Ban biên soạn: Hồ Šÿ Thoàng, trưởng ban, Đặng Như Tại, phó ban. Ủyỷ 0uiên: Chú Phạm 
Ngọc Sơn, Lê Nguyên Tảo", Ngô Thị Thuận, Nguyễn Quỳ, Nguyễn Thạc Cát, Phạm Quang 
Dự, Quách Đăng Triều, Trần Văn Nhân. 


Công tác viên: Bùi Ngọc Thọ, Cầm Cường, Đào Văn Lượng, Hoàng Nhâm, Lâm Ngọc Thiềm, 
L£ Chí Kiên, Lê Thị Nhứt Hoa", Nguyễn Công Hào, Nguyễn Cửu Khoa, Nguyễn Dần, Nguyễn 
Thanh Hồng, Nguyễn Thị Đát, Nguyễn Thị Huyền Trân, Nguyễn Trọng Uyển, Nguyễn Văn 
Hùng, Nguyễn Văn Thới, Phạm Thị Ánh, Phan Thanh Thảo, Phan Tống Sơn, Phan Xuân 
Hiến, Trần Mạnh Trí, Trần Thị Tuyên, Trần Tử Hiếu. 
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29. NÔNG NGHIỆP 


Bm biên soœ: TYịnh Văn Thịnh, trưởng bạn. Ủy uiên: Hà Ký, Hoàng Văn Tức°, LA Khả Kế*, 
Ngô Đình Tuấn, Nguyễn Hữu Quán", Nguyễn Trường Tư, Nguyễn Văn Thưởng, Trần Đức Hậu. 

C“ng tác vi: Bùi Chính, Bùi Công Bội, Bùi Định Chung, Bùi Hiếu, Bùi Huy Đáp, Bùi Minh Vũ, 
Bùi Quang Tiến, Bùi Văn Chinh, Cao Hải, Cù Xuân Dần, Đào Châu Thu, Đào Khương, Đào Như Ý, 
Đào Trọng Đạt, Đào Văn Tiến", Đào Xuân Trường, Đặng Xuân Dương, Đính Trọng Thái, Đỗ Doãn 
Triệu, Đỗ Duy Tốn, Đề Khang, Đỗ Tất Túc, Đỗ Văn Khương, Đường Hồng Dật, Hà Chu Chữ, Hà Quang 
Hùng, Hà Xuân Thông, Hoàng Nguyên, Hoàng Tư An, Hồ Sỹ Phấn, Lam Công Định, Lê Duy Thước", 
Lê Đăng Khuyến, Lê Đình Khả, La Hoà Xướng, La Hồng Mạn, Lê Khác Thận, Lê Trợng, Lê Văn Căn”, 
Lê Văn Hợp, LA Văn Liêm, La Văn Nông, Lê Viết Ly, Lương Đình Trung, Lương Ngọc Thuý, Lương 
Văn Tiến, Lưu Kỷ, Mai Lương, Nghiêm Tấn Việt, Ngô Quang Đẻ, Nguyễn Anh Hài, Nguyễn Bá Phụ, 
Nguyễn Công Cơn, Nguyễn Công Dân, Nguyễn Đác Triệu, Nguyễn Đăng Vang, Nguyễn Điền, Nguyễn 
Đỉnh Dũng, Nguyễn Đỉnh Hưng, Nguyễn Đình Trọng, Nguyễn Đông, Nguyễn Đồng, Nguyễn Đức Nga, 
Nguyễn Đức Thạc, Nguyễn Đức Trân", Nguyễn Hạc Vũ, Nguyên Hải Tuất Nguyễn Hoàng Nghĩa, 
Nguyễn Hùng Lý, Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Hữu Quang, Nguyễn Hữu Quý, Nguyễn Hữu Thước", 
Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Khác Trung, Nguyễn Long, Nguyễn Nghĩa Thìn , Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn 
Ngọc Hà, Nguyễn Ngọc Lâm, Nguyễn Ngọc Thàn, Nguyễn Ngọc Thụ, Nguyễn Quang Phác, Nguyễn 
Quang Thọ, Nguyễn Quốc Ăn, Nguyễn Sáng, Nguyên Sợ Nghị", Nguyễn Tài Chỉnh, Nguyễn Tấn Anh, 
Nguyên Thạc Hoà, Nguyễn Thái Hưng, Nguyễn Thiện, Nguyễn Trí Dinh, Nguyễn Tuế Anh, Nguyễn Văn 
Đức, Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn Văn Lai, Nguyễn Văn Mấn, Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Văn Sáng, 
Nguyên Văn Sử, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Trương, Nguyễn Viết Tùng, Nguyễn 
Xuân Khu, Nguyễn Xuân Lâm, Nguyễn Xuân Lý, Nguyễn Xuân Phú, Phạm Án, Phạm Báu, Phạm Đình 
Sơn", Phạm Hữu Doanh, Phạm Khác Hiếu, Phạm Ngọc Đăng, Phạm Ngọc Hưng, Phạm Sỹ Lăng Phạm 
Thược, Phạm Văn Thọ, Phạm Văn Trang, Phan Sỹ Kỳ, Phan Thanh Ngọ, Phùng Ngọc Lan, Quản Ngọc 
Án, Tạ Quang Ngọc, Thái Đình Hoè TÐn Thất Chiểu, Trần Công Hoan, TYần Công Tá, Trần Công Thm", 
Trần Đức, Trần Mai Thiền, Trần Ngũ Phương, Trần Nhơn”. Trần Thế Thông, Trần Thị Dung, Trần Văn 
Vy, Tran Việt Chi, Trịnh Đỉnh Thanh*, Trịnh Hữu Lập, Từ Mạo, Võ Xuân Pha, Võ Quý, Vũ Công Hậu". 
Vũ Duy Giảng, Vũ Đình Phương", Vũ Ngọc Tuyên, Vũ Quý Hưng, Vũ Tất Uyên, Vũ Trọng Hồng, Vũ Văn 
Dũng, Vũ Văn Lập, Vương Thị Hiếu. 

30. SINH HỌC 

Ban biên soạm: Võ Quý, trưởng ban; Phạm Bình Quyền, phó ban; thư bị, 


Cộng tác viên: Bùi Công Hiển, Dương Đức Tiến, Đào Văn Tiến", Đặng Huy Huỳnh, Đặng 
Ngọc Thanh, Đỗ Công Huỳnh, Đỗ Dương Băng, Đỗ Lê Thăng, Huỳnh Minh Tấn, Huỳnh Thị 
Dung, Lê Diên Dực, Lê Doãn Diên, Lê Duy Khái, Lê Đình Lương, Nguyễn Hữu Thước", Lê 
Khả Kế", Lê Trọng Cúc, Lê Văn Khoa, Lê Vũ Khôi, Lê Xuân Tu, Mai Đình Yên, Nguyễn Bá, 
Nguyễn Đình Khoa, Nguyễn Đỉnh Quyến, Nguyễn Hữu Đống, Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn 
Mộng Hùng, Nguyễn Nghĩa Thìn, Nguyên Như Hiền, Nguyễn Như Khanh, Nguyễn Thị Lê, 
Nguyên Tiến Bân, Nguyễn Xuân Quýnh, Phạm "Thị Trân Châu, Phan Cự Nhân, Thái Trần 
Bái, Trần Bá Hoành, Trần Kiên, Trương Quang Học, Vũ Quang Côn, Vũ Văn Vụ. 

đI. TIN HỌC 

Bưm Biên soạn: Phan Đình Diệu, frưởng ban, Ngõ TYung Việt, hư bí. 


Công tác viên: Hoàng Kiếm, Hồ Thuần, Hồ Tú Bảo, Nguyễn Chí Công, Phạm Ngọc Khôi, 
Trần Lưu Chương. 


31. THỂ DỤC THỂ THAO 


Bmm biến soạm: Dương Nghiệp Chí, trưởng ban; TYần Phúc Phong, ¿hư kí. Ủỷ uiên: Lê Văn 
Lẫm, Vũ Đức Thu. 


Cộng tác viên: Chử Văn Lai, Đào Duy Thư, Hoàng Vinh Giang, Lê Thế Thọ, Lê Thi, Lê Văn 
Xem, Lương Kim Chung, Lý Gia Thanh, Mai Văn Muôn, Ngô Chí Thành, Nguyễn Danh Thái, 
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Nguyễn Duy Phát, Nguyễn Hạnh Phúc, Nguyễn Hồng Minh, Nguyễn Hữu Hùng, Nguyễn Kim 
Minh, Nguyễn Ngọc Cừ, Nguyễn Ngọc Thân, Nguyễn Quốc Trọng, Nguyễn Thế TYuyền, Nguyễn 
Văn Hùng, Nguyễn Văn Trạch, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Xuân 5ïnh, Phạm Danh Tốn, 
Phạm Đình Bẩm, Phạm Ngọc Viễn, Phạm Quang, Phạm Quốc TYọng, Phạm Trọng Thanh, 
Phan Hông Minh, Tạ Văn Vịnh, Trần Can, Trần Đức Dũng, Trần Nguyên, Trần Văn Ngoạn, 
TYương Anh Tuấn, Võ Đức Phùng, Vũ Như Ÿ. 

338. TOÁN HỌC 


Ban biên soạn: Đỗ Long Vân, trưởng ban; Đỗ Hồng Tần, thư kí. ý oién: Định Văn Huỳnh, 
Hà Tiến Ngoạn, Lê Tuấn Hoa, Ngô Văn Lược, Nguyên Khoa Sơn. 


34. VẬT LÍ HỌC - THIÊN VĂN HỌC 


Ban biên soạn: Vũ Đình Cự, trưởng ban; Nguyễn Nguyên Phong, #6 kí, Ủỷ 0iên: Đàm 
Trung Đồn, Đặng Mộng Lân, Lưu Văn Lượng. 

Cộng tác vi: Cao Chỉ, Cao Minh Thị, Dương Văn Phi", Đào Đức Tuấn, Đào Vọng Đức, Đinh 
Văn Hoàng, Đỗ Trần Cát, Hoàng Hữu Thư, Lâ Bạch Yến, La Minh Triết, Lý Hoà Ngô Quốc Quynh, 
Nguy Như Kon Tum", Nguyễn Chung Tu, Nguyễn Đỉnh Huân, Nguyễn Đình Noãn, Nguyễn Đình 
Tư, Nguyễn Hữu Chí Nguyễn Hữu Xý, Nguyễn Kim Thoa, Nguyễn Mậu Tùng, Nguyễn Ngân, 
Nguyễn Ngọc Giao, Nguyễn Thị Vượng, Nguyễn Tiến Đức, Nguyễn Xuân Chánh, Phạm Doãn Hân, 
Phạm Ngọc Tbàn, Phạm Quý Tư, Phạm Văn Thiệu, Phạm Viết Trỉnh, Phan Hồng Khôi, Phan Văn 
Thích, Thân Đức Hiền, Trần Văn Nhạc, Võ Đắc Bàng, Võ Hồng Anh, Vũ Bội Kiếm. 

35. Y HỌC 


Ban biên soạn: Hoàng Đình Cầu, trưởng ban; Nguyễn Trọng Nhân, phó ban; Nguyên Vượng, 
thư kí. Uỷ uiên: Đặng Ngọc Ký, Định Đức Tiến, Đỗ Tất Lợi, Hoàng Bảo Châu, Hoàng Thuỷ 
Nguyên, Hoàng Vĩnh Bảo, Lê Thế Trung, Lương 5ÿ Cần, Nguyễn Đình Hường, Nguyễn Hữu 
Chấn", Nguyễn Khánh Dư, Nguyễn Kim Hùng, Nguyễn Quang Quyền", Nguyễn Việt, Phạm 
Khuê, Phạm Song, Trương Công Quyền", Võ Tá Cúc, Võ Thế Quang”, Vũ Triệu An. 

Công tác viên: Bạch Quốc Tuyên”, Bùi Đại, Bùi Hiền, Bùi Quý Xiêm“, Bùi Trọng Hoàn, Bùi 
Xuân Đồng, Bửu Triều, Chu Văn Tường, Chu Văn Y*, Dương Thị Cương, Đái Duy Ban, Đào 
Công Phát, Đào Đỉnh Đức, Đào Ngọc Phong, Đào Văn Chỉnh, Đặng Đình Huấn", Đặng Kim 
Châu”, Đặng Ngọc Tiêu, Đặng Trần Duệ, Đặng Văn Ấn", Đặng Văn Dương, Đặng Vũ Viêm, 
Đoàn Liên Thanh", Đoàn Minh Châu, Đoàn Xuân Mượu, Đã Đức Đương, Đỗ Trọng Hiếu, 
Hoàng Long Phát, Hoàng Minh, Hoàng Sơn, Lã Huy Biền, Lã Vĩnh Quyên", Lê Đăng Hà, Lê 
Điềm, Lê Đình Hoè, Lâ Đỉnh Roanh, La Kinh Duệ", Lê Minh Trí Lê Nam Trà, Lê Thành 
Uyên“, La Thị Hợi, Lê Trung, Lê Tử Vân, Lương Tấn Thành, Ngô Gia Trúc, Ngô Thế Phương, 
Nguyễn Báu, Nguyễn Công Khanh, Nguyễn Cúc Anh, Nguyễn Duy Cương, Nguyễn Duy Hoà, 
Nguyễn Dương Quang, Nguyễn Đăng Dung, Nguyễn Gia Quyền", Nguyễn Huy Phan", Nguyễn 
Hữu Bình, Nguyễn Hữu Hồng", Nguyễn Khánh Trạch, Nguyễn Khác Liêu, Nguyễn Năng An, 
Nguyễn Ngọc Lanh, Nguyễn Như Bằng, Nguyễn Thành ÐĐô*: Nguyễn Thị Xiêm, Nguyễn Tòng, 
Nguyễn Văn Điền, Nguyễn Văn Phi, Nguyễn Văn Siêm, Nguyễn Văn Tần, Nguyễn Văn Thang, 
Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Xang, Nguyễn Viết Thiêm, Nguyễn Việt Cồ, Nguyễn Xuân 
Nghiên, Nguyễn Xuân Phách, Nguyễn Xuân Thụ“, Phạm Gia Khải, Phạm Huy Dũng, Phạm 
Khác Quảng", Phạm Quý Soạn, Phạm Thuy Liên, Phạm Tuy, Phan Dẫn, Phan Quốc Kinh, 
Phan Thị Phi Phi, Phan Văn Duyệt, Tạ Kim Oanh, Tạ Minh TYí To Như Khuê, Tồn Đức 
Lang", TBn Thị Kim Thanh, Trần Công Khánh, Trần Di Ai, Trần Đỗ Trinh, Trần Hữu Thăng, 
Trần Ngọc Ân, Trần Nhạt Hiển, Trần Phương Hạnh, Trần Quy, Trần Thuý, Trịnh Quang 
Huy, Trương Công Trung, Vị Huyền Trác, Võ Quảng, Võ Thế Sao, Võ Văn Binh, Vũ Công 
Hoè*, Vũ Công Long, Vũ Duy Thịnh, Vũ Ngọc Thuý, Vũ Thị Phan, Vũ Văn Đính. 


« Dã mắt 
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. Chỉ nốt mà. 

. Chỉ giọng mi trưởng (thường thêm dur; xt. Trưởng). 

c: Chỉ giọng mi thứ (thưởng thêm mol; xt. Thứ). 

.® Kí hiệu điền tử. 

e: Chỉ điện tích cơ bản; e = 1.60219.1012Culông (Coulomb). 
.©' Kí hiếu sô Nêpe (Napiecr), e = 2,718281828. 


EA HƠI.FO (Ea H'Ico), huyện miễn núi ð phía bắc tỉnh Dắc 
Lắc (Đắk Lắk). Diên tích 1.336 km”. Gồm 1 thị trấn (Ea Drăng), 
2 xã [Ea Hơleo (Ea tIleo), Cư Mốt, Ea Son (Ea SotU), Ea Hiao. 
Ea Vy (ta Wy), Ea Ran (Ea RaÙ, Dê Yang (Dle Yang), Ea 
Khan (15a Khat), Ea Nam], huyền lì ở xã Fa Hơleo Dân số 85.900 
(1999). gồm các dân tộc Gia Rai, Ê Dê, Kình, w. Dịa hình: phần 
bắc cao nguyễn Buôn Ma Thuột có đồi núi thấp, chia cắt bỏi 
nhiều sông suối, tạo nền những thung lũng hẹp. Các núi Chu 
‡)pgmu (1.230 m), Chư Pha (922 m) chỉ là những đồi trên bề mặi 
Cao nguyên. Sông la Hdleo. Ea Dung chảy qua. Trồng cà phê, 
mía. lúa; chăn nuôi trâu. bò, sản xuất gạch ngói, chế biến gỗ, 
Tuyển giao thông chính: quốc lộ 14, đướng đi Cheo Reo. Dị tích 
lịch sử Tháp Chàm (thế kỉ 13). Huyện thành lập từ 4.1980 do 
chia huyện Krông Buc (Krông Buk} cũ thành Krông Rauic và EH. 

EFA KA (Ea Kar), huyện phía đông tỉnh Đắc Lắc (Dấk LẤk). 
Diện tích 1.007 km”. Gồm 2 thị trấn (Ea Knốp; F'a Ka, huyện ||); 
10 xã [Xuân Phú, Cư Huê, Ea 12a (†a Dar), Ea Ti (Ea Tìh), Fa 
KMMI, Cư Ni, Ea Păn. Cư Jiang, Ea Ô, Fa Sô]. Dân số 131.500 
(1999); gồm các dân tộc Ê Đê, Kinh. Địa hình cao nguyên tướng 
đối bằng phẳng, xen vài đồ: thấp. độ cao trung bình 400 m. Sông 
Krông Pach, Krông Hnăng chảy qua. Trồng cà phê, mía; chế biến 
nông lâm sản. Có quốc tộ 21 chạy qua, Huyện thành lập từ 2.1986 
do tách 3 xã của huyện Krông Pach và thị trấn Ea Knốp của 
MơDrác (M'Đrắk). 


EA SỨP (Ea Súp p), huyện phía tây bắc tỉnh Đắc Lắc (Dắk LẮk). 
Diện tích 1.750 km“. Gôm 1 thị trấn (Ea Súp, huyện lỊ, cách thị xã 
Buôn Ma Thuột 85 km), 7 xã [Ea Lẻ, Ea Bung, Ea Rốc (Ea Rốk), 
Cư MLan (Cư M'Lan), Củ KRang, la Lốp, Ya Tờ Mốt]. Dân số 
31.900 (1999), gồm các dân tộc: Ê Dê, Gia Rai, Kinh, w. Địa 
hình bán binh nguyên, thoải đần về phía tây, có ít núi sói Chư 
Ctín (trên 483 m), Dốc Đôn (474 m), Dốc Đa (472 m). Sông 
chính: Ea IIơleo (Ea H'Leo), Ea Súp, Ea Khan. Đất xám bạc màu 
mỏng, trử phù sa ven sông. Đất làm nghiệp chiếm 85% diện tích, 
rưng thưa gồm chủ yếu là cây họ đầu (rừng khộp), khai thác gô. 
Trồng cà phé, hồ tiêu, lúa. Có 135 km đường giao thông. Huyện 


tứ 8D 0 hb — kỉ 


thành lập năm 1984 do chia huyện ES cũ thành FS và Chư Mga 
(Chư Mgar). 


EAPA (A. European Alliance of Press Ageneies) x. Liên hiệp 
các Hãng thông tấn Châu Âu. 


EBONITT (A. ebonite), sản phâm lưu hoá của cao su thiên nhiên 
với hàm lượng lưu hưỳnh Có 30 - 50%, màu từ trắng đến đen, khối 
tượng riêng 0,92 - 1,4 g/cm`. Hầu hết các nôi đôi trong mạch cao 
su (potbutađien hay polisopren) đều tạo liên kết ngang với lưu 
hưỳnh, đơ đó cao su mất tính đàn hồi và trở nên rắn, giòn. Không 
thể tái sinh, Cách điên tốt, đẫn nhiệt kém. Bền khi tác dung với 
kiêm và axit, không háo nước. không thấm khì, để gia công cd khí. 
Dùng bọc lót các thiết bị, làm thùng chứa, bóm. cánh khuấy. quat, 
thay thế các Loại hợp kim chống gi. Trong những năm kháng chiến 
chống Pháp, ngành quân giói Việt Nam đã nghiên cứu, thị nghiêm 
dùng E làm một số bộ phận thay thế kim loại trong đạn. mìn và 
làm bâu đạn AT, đạn bazÔka, đan SKZ thay bầu thép. đã sản xuất 
thủ ở Xí nghiệp Quân giới Lê Lai thời Kháng chiến chống Pháp 
(Khu IV cũ), và dùng rộng rãi thay cho thép ở các loai đạn lỗm 

EBRD (A. Puropean Bank for Reconstruction and 
Development) x. Ngân hàng Khôi phục và Phát triển Châu Âu. 

EBRÔ (Ebro), sông ở phía đông bẮc Tây Ban Nha. dài 928 
km. Diện tích lưu vực 8ó,8 nghìn km”. Bắt nguồn tử miền núi 
Cantabrica (Cantabrica) chảy qua thành phố Xaragðxa 
(Zaragoza) và đỏ ra Dịa Trung Hải. Lưu tượng 560 m 3. 


EC (A. Crg), đón vị của năng lượng trong hệ đơn vị CGS. 
1 ee = 1071, 


EC (A. European Communtty - Cộng đồng Châu Âu) x. Liên 
hiệp Châu Âu; Thị trường chune Châu Âu. 


ECA (A. Eeonomic Commission for Africa) x. Ủỷ ban Kinh tế 
Châu Phi. 

ECĐYSON (A. ccdysone), hocmon loại steroit do đông vâi 
chân đốt (côn trùng, nhện, bọ cạp, ww.) tiết ra, có tác dung thúc 
đây sự lột xác và biến thái. E tác động lên ADN để bắt đầu quá 
trinh tông hợp các protein và các enzim mới tham øia vào quá 
trình tôt xác, hinh thành cutieun. 

ECE (A. Economic Commission for tzurope) x. Uỷ ban Kinh 
tế Châu Âu. 

ECGÔPA giả thuyết theo đó các hệ thống nhiệt động học có 
tính chất là giá trị của một đại lượng vĩ mô của hệ thống lấy 
trung bình theo thời gian cũng bằng giá trị lấy trung bình (heo 
tập hợp các trạng thái có củng năng lượng tương úng. lo 
Bônxoman (L. E. Bolửmann) đưa ra (xt. Hôneyman L.). 


21 


EL ECGÔNÔMI 





ECGÔNÔMH (Ph. crgonomie; HL. érgon - công việc, nómos 
- quy luật) x. Công thái học. 


ECLAÁC (A. Economic Commission for Latin America and the 
Caribbean) x. Uỷ ban Kinh tế Mĩ Latinh và vùng Caribê, 


ECLUANGGA (Erlangga) x. Airơlangga. 


ECLOGIT (A. eclogite; HL. eklogẽ - lựa chọn), đá biến chất; 
It gặp, thành phần khoáng vật gồm chủ yếu granat hồng (pirôp) và 
PIroxen lục; ngoài ra, có mội ít fenpat kali, plagiocla, amphibon. 
Cấu tạo dạng khối hoặc phân phiến; thành tạo ở nhiệt độ cao trên 
700 -800°C, áp suất trên 10 kbar. Thành phần hoá học TY đương 
gabro, nhưng khối lượng riêng cao hơn: 3,35 - 4,2 ø/cmỶ, nên cũng 
có tác giả coi E là đá macma thành tạo ở dưới sâu, trong man, 
rồi được đưa lên mặt đất do những vụ nồ đưa kimbeelit lên, Thường 
gặp thành thể tù trong kimbeclit chứa kim cương trong các Ống nồ. 


ECMÔLÔVA M. N. (Marlia Nikolaevna Ermolova; 1853 - 
1928), nữ nghệ sĩ bi kịch nồi tiếng của Nga. Từ 1871, hoạt động 
ở Nhà hát Matưi (Maltyj). Eemôlôva là người đã kết hợp được ý 
tưởng táo bạo với sự phân tích tâm lí nhãn vật sâu sắc, đưới hình 
thức nghề thuật hoàn hảo trong một loạt vai anh hùng và trũ 
tình. Nồi tiếng qua các vai Laurenxia (Laurencia) trong "Suối 
củu” của Lôpê đê Vêga (Lope de Vega), lan Đa (Jeanne đd'Arc) 
trong “Cô gái Ooclêăng" của Silơ (]. C. E. von Schiller), và các 
vai kịch của Ôxtdrôpxki (A. N. Ostrovskij) như Nêghina (Negina) 
trong “Tài năng và những người hầm mô", Kruchinina (Kruchinina) 
trong "Những người bị oan". Nghệ sĩ nhân dân Nga (1920), Anh 
hùng lao động (1924). 

ECOSOC (A. Economic and Social Council) x. Hội đồng Kinh 
tẾ và Xã hội. 

ECPET MẮT x Herpes. 


ECTÊBƠLÊ (Ertebotte; cg. EctơbôlØ), di chỉ đống rác bếp 
ở JIylan (Jylland; cợ. Jutle n), phía bắc Côpenhaghen, Dan Mạch; 
rộng khoảng 300 m”. Đã phát hiện được gần 90 nghìn di vật 
(công cụ đá thô ghèẻ đếo hai mặt, công cụ đá nhỏ hình hình 
học, mũi tên đá hình thang, công cụ bằng xương, đồ gốm đáy 
nhọn...) và rất nhiều đi cốt động vật (xương cá...). Di chỉ này 
được dùng để đặt tên cho nền văn hoá thỏi đại đồ đá mới ở 
Bắc Âu, có niên đại khoảng thiên niên kỉ 5 - 2 tCn. Cư dân 
sống chủ yếu bằng nghề bắt nhuyễn thể ven biển, đánh cá và 
săn hươu, hoẵng, lợn rưứng... 

ECU 1. (Ph. écu), tên gọi cũ đồng tiền của Pháp và một số 
nước trong thời kì dùng tiền kim loại. 

+. (A. European Currency UniL), đón vị tiền tệ của Hệ thống 
Tiền tệ Châu Âu (EMS). Tỉ giá trao đồi của đồng E được cố định 
và tính toán theo tỉ lệ các giá trị thực tế của các đơn vị tiền tệ 
các nước thành viên. Đồng E quy định các tỉ giá trục các đồng 
tiền của các nước thành viên; chỉ số chênh lệch đo bằng sự biến 
động của giá trị mỗi đồng tiền so vói đồng E; những nghiệp vụ 
tín dụng trong Hệ thống Tiền tệ Châu Âu. Việc thanh toán giữa 
các ngần hàng trung ương của các nước thành viên Quỹ Tiền tệ 
Châu Âu được sử dụng đồng E. Chỉ số các đồng tiền được xét lại 
3 năm một lần hoặc khi trọng lượng mỗi đồng tiền thay đổi trên 
25 Z6. Chỉ số quy định ngày 25. 12. 1987: đồng mác (Cộng hoà 
Liên bang Đức) là 34,9%; đồng frăng (Pháp) - 18,8%; đồng livrơ 
xteclinh (Anh) - 12,6%; đồng lia (Italia) - 92%; đồng florin (Hà 
Lan) - 11,0%; đồng frăng (Bị) - 8,6%; đồng frăng (Luxembua) - 
0,3%; đồng curon (Đan Mạch) - 2,8%; đồng livrd (Ailen) - 1,1%; 
đông đrachma (Hi Lạp) - 0,7%. Dồng E ra đởi tháng 12.1978, 
khi hinh thành Hệ thống Tiền tê Châu Âu, xem như là cái "giỏ 
tiền tệ” các đồng tiền Châu Âu, trong đó quy định lượng đồng 
tiền quốc gia của các nước trong "giỏ tiền tệ". Dến 1992, do những 
cuộc khủng khoảng liên tục của Hệ thống Tiền tệ Châu Âu, và 
những sự bấp bênh của Liên minh Kinh tế - Tiền tệ Châu Âu, tỉ 
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giá giữa các đồng tiền thay đổi rất lớn, nhất là sau khi Hiệp ưóc 
Maxtorich (Maastricht) được phê chuẩn, ảnh hưởng bất lợi đến 
tỉ giá đồng E so với các đồng tiền quốc gia mạnh. Trong tình hình 
đỏ, Hội đồng Châu Âu họp ở Madrit (Tây Ban Nha) ngày 15 và 
16.12.1995 với sự tham gia của các nguyên thủ quốc gia và các 
chính phủ đã nhất trí thông qua tên gọi mỏi của đồng tiền chung 
là đồng EURO, đồng thởi cũng khẳng định lịch biểu chuyển sang 
đồng tiền mói này. Việc xuất hiện đồng tiền chung của Liên hiệp 
Châu Âu mang tên E và sau đồi thành EURO có ý nghĩa Lo lớn 
đối vói việc nhất thể hoá kinh tế Châu Âu và Liên hiệp Châu Âu 
về chính trị. Trên cơ sở đó, đồng tiền chung Châu Âu trở thành 
một nhân tố mới, một thực thể quan trọng trong quan hệ kinh tế 
quốc tế, Liên hiệp Châu Âu sẽ có vai trò tưởng đương với Hoa 
Kì về phương diện kinh tế (trong GDP, trong mậu dịch quốc tế 
và nói chung), Châu Âu sẽ có sức cạnh tranh mạnh trong thế giới 
đa cực hiện nay. 

Tư 1.1.1999, trái phiếu nhà nước được phát hành bằng đồng 
EURO. Việc chuyển khoản giủa các ngân hàng được thực hiện 
bằng đồng tiền quốc gia hoặc bằng đồng EURO. Tủù 1.1.2002 thì 
hoàn toàn bằng đồng EURO. Các hợp đồng tính bằng đồng E 
được đổi sang đồng EURO theo tỉ giá 1 ECU = 1 EURO. trủ 
phi khi các họp đồng này có quy định cách thức khác. Việc lưu 
hành đồng tiền Châu Âu duy nhất, dù là tên E hay EURO, còn 
gặp không ít khó khăn. Xt. Euro. 

ECXTƠ x. Erơndơ M. 


ECZEMA (HL. élzema - phát ban trên da), tỔn thương da, biểu 
hiện bằng những đám đỏ, ngứa, rải rác có nốt phỏng chảy nước rồi 
đóng vảy. Tiến triển từng đợt. Có thể khỏi hoặc kéo dài, nhiễm 
khuẩn và lan rộng. Nguyên nhân: 1) lDo dị ứng: xuất hiện ở mặt, 
bàn tay, bàn chân, đùi, nách do dùng mĩ phẩm (nước hoa, son, 
phấn), xà phòng, giày dép bằng cao su, quần áo bằng sợi hoá học; 
thưởng thấy ở thọ nhuộm, thợ uốn tóc (do đồ mĩ phẩm, thuốc 
nhuộm), thợ làm bánh (do bột, vani), thợ mộc, thọ sơn (do sơn, 
vecni, cồn dán gÕ); hoặc do một số thuốc như thuốc mỏ, kem, 
kháng sinh, vv. 2) Do nhiễm vi khuẩn hoặc nấm, nhất là ở các vùng 
kín của thân thể. 3) Cũng có Eˆ do di truyền, phát sinh từ lúc còn 
nhỏ và tiến triển dai dẳng. Diều trị tuỳ theo nguyên nhân, gần đây 
dùng các loại gamma globulin để tiêm. Xt. Chàm. 

EDI (A. Electronic Data Interchange - trao đồi dữ liêu điện 
tủ), cách trao đồi thông tin dưới dạng điện tử nhằm thay thế việc 
trao đồi thông tin trên giấy tỏ để tăng hiệu quả và thỏi gian đáp 
ứng. Trao đồi thông tin điện tử dựa trên tập hợp các chuẩn đề 
tổ chức việc truyền các loại tài 
liệu trong mạng máy tính, chẳng 
hạn một số chuẩn định dạng và 
trao đồi thông tin theo giao thức 
<400. 

EBIXƠN T1. A. (Thomas 
AIva Edison; 1847 - 1931), nhà 
sáng chế và doanh nhân Hoa 
Ki, tác giả hơn 1 nghin sáng chế, 
chủ yếu trong lĩnh vực điện kĩ 
thuật: bóng đèn điện, máy hát, 
điện thoại và điện báo, máy 
chiếu phim, ww. 

EEC (A. European 
Economic Community - Cộng 
đồng Kinh tế Châu Âu) x. Thị 
trường chung Châu Âu; Liên 
hiệp Châu Âu. 





Edixón T. Ã. 


EEEN (Eiffel, cø. Epfen), tháp bằng kim loại ở thủ đô Pari 
(Pháp), được xây dựng ở khu triển lãm quốc tế 1889 (nhân kỉ 
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niệm 100 năm cuộc Cách mạng 1789). Người thiết kế và chỉ huy 
xây dựng là ki sư Efen (G. EiffeÙ). Tháp cao 320 m; là công trình 
cao nhất thế giới lúc đó; có hình dạng đẹp, được thiết kế và xây 
dựng với một trình độ kĩ thuật rất cao, mở đầu cho một thời kì 





Efen 


mới xây dựng các công trình bằng kim loại. Công trình được xây 
dựng bằng cách lắp ghép các thanh kim loại được chế tạo sẵn; 
việc lắp ghép đã phải dùng đến một triệu rưỡổi định tán (đinh 
rivê). Dáy tháp có hình vuông cạnh 124,90 m, trên thân tháp có 
những lớp sàn tại các độ cao 57, 116 và 276 m, dùng cho khách 
tham quan ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. Tháp E là một điểm 
tham quan hấp dẫn của thủ đô Pari, là một biểu tưởng của nước 
Pháp và cũng được coi là một biểu tượng của bước phát triển 
mới của khoa học và kĩ thuật xây dựng. 

EFEN ,J. (lean Effel; tên 
thật: rancois Lejeune; 
1908 - 82), hoạ sĩ biếm hoạ 
người Pháp; Efen cộng tác 
với nhiều báo chí. Xuất bản 
những anbom (album) độc 
lập. Y tranh của ông hết 
sức di dỏm, thông minh, 
đầy trí tuệ, hài hước. Biếm 
hoạ chính trị của ông tỏ ra 
sắc nhọn, đả kích sâu cay 
những cái xấu với một tầm 
trí tuệ cao. Tranh truyện 
của ông duyên dáng, giàu 
sáng tạo ý nhị. "Sự sáng thế" 
(1951) đã tủng được dựng 
thành phim hoạt hình. 

Bút pháp Efen giản dị, 
sáng sủa, dựa trên nét vẽ 
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Efen .J.  Afinh họa tranh Iruyện 
"Sự sáng thể” 


dứt khoát đầy cá tính. Huy chương vàng Hội đồng Hoà bình Thế 
giới (1953). 

EFTA (A. European Free Trade Association) x. Hiệp hội Mậu 
dịch Tự do Châu Âu. 


EGIRIN (A. aegirine), khoáng vật piroxen kiềm, phụ lóp silic 
chuỗi, NaFeŸ* [Si¿O,]. Hệ đơn nghiêng. Tỉnh thể đạng lăng trụ, 
dạng kim. Tập hợp dạng que, kim, toả tia. Màu đen, phót lục, lục 
sẫm. Độ cứng 6 - 6,5; khối lượng riêng 3,5 g/cmỶ. E gặp trong các 
đá macma kiềm và pecmatit có liên quan [ở Đèo Mây (Lào Cai)]. 
E cũng lã sản phâm của quá trình biến chất tiếp xúc trao đồi. 

EISA (A. Extended Industry Standard Architecture - kiến trúc 
tiêu chuẩn công nghiệp mỏ rộng), tiêu chuẩn buyt mỏ rộng 32 
bịt, do một nhóm gồm 9 hãng công nghiệp máy vi tính tưởng thích 
[BM đưa ra năm 1988 nhằm đối lập với kiến trúc vi kênh (A. 
Micro Channet Architecture - MCA) sở hữu riêng của IBM. Khác 
với MCA, EISA tương thích với kiến trúc tiêu chuẩn công nghiệp 
ISA (xt. IS4). 

EL NINO (TBN. EL Niñão - Chúa hài đồng). Ban đầu, EN 
là tên của dòng hải lưu chảy theo hướng nam ở ngoài khơi bở 
biển Pêru và Êcuađo dẫn đến sự nóng lên của bề mặt nước phía 
đông Thái Bình Dương gần xích đạo ngoài khơi bờ biển Pêru 
và Êcuađo vốn thưởng là lạnh. Tổng hợp của gió nam dọc theo 
bở biển Nam Mĩ ở đây và lực quay của Trái Đất đã làm cho 
nước lạnh giàu chất dinh dưỡng ở vùng này trồi lên bề mặt, tạo 
điều kiên cho các động vật phù du phát triển, làm cho vùng này 
trỏ thành một trong những vùng nhiều cá nhất trên thế giói. 
Hằng năm, vào mùa Giáng sinh, dòng hải lưu ấm chảy về phía 
nam dọc bở biển Êcuađo thay thế cho nước lạnh ở đây và ngư 
dân trong vùng gọi hiện tượng này là EN. 


Ngày nay, thuật ngữ EN được dùng để chỉ hiện tượng nóng lên 
khác thường của nước biển cả vành đai xích đạo rộng lón dài gần 
10 nghìn km, từ bờ biển Nam Mĩ đến quần đảo Macsan, Maruđo 
ỏ khu vực giữa Thái Bình Dương. 

EN thưởng gắn vói một quá trình lớn của khí quyền - đại dương 
là dao động Nam Bán Cầu (A. Southern Oscillation - SƠ) và 
được gọi chung là ENSO. 


Dao động Nam Bán Cầu biểu thị sự chênh lệch khí áp giữa 
khu vực Ấn Độ - Ôxtrâylia và đông nam Thái Bình Dương, 
kéo theo sự trao đổi các dòng khí quyển ở Dông và Tay Bán 
Cầu. Người ta thưởng dùng hiệu số khí áp ở hai khu vực này [lấy 
khí áp đo ở trạm Đacuyn (Darwin) thuộc Ôxtrâylia trừ đi khí áp 
đo ỏ đảo Tàhiti (Tahiti) - đông nam Thái Bình Dương] làm chỉ 
số của dao động Nam Bán Cầu và gọi tất là chỉ số SOI (A. 
Ssouthern Oscillation Index). Khi khí áp ở phía nam Thái Bình 
Dương thấp và khí áp ở vùng Inđônêxia và bắc Ôxtrâylia cao, gió 
mậu dịch (tín phong) ở nam Thái Bình Dương thường yếu hơn ở 
bắc Thái Bình Dương, dải hội tụ phía bắc Thái Bình Dương tiến 
gần xích đạo hơn bình thưởng, dòng nước lạnh ở vùng Thái Bình 
Dương xích đạo đọc ngoài khơi bờ biển Pêru cũng yếu, có khi 
ngừng hẳn và nhiệt độ bề mặt nước biển ở đây tăng lên. Vùng 
nhiệt độ mặt biển ấm hơn bình thường có thể lan rộng đến 10° 
vĩ Bắc và 102 vĩ Nam. Chỉ số SOI có giá trị âm lớn cho thấy có 
hiện tượng ấm lên (năm có EN), còn khi SOI có giá trị dương là 
năm có hiện tượng lạnh (còn gọi là năm có La Nina hoặc đổi 
EN). Tuy nhiên, sự tương quan này không hoàn toàn đồng nhất. 

ENSO đã được biết đến tử giữa những năm 70 của thế kỉ 19. 
Tuy nhiên, nguyên nhân xuất hiện của hiện tượng ENSO chưa 
hoàn toàn được làm sắng tỏ. Một số nhà khoa học cho rằng nó 
là hệ quả của biến đổi luồng gió tín phong - một hệ thống gió 
thịnh hành bao trùm ria áp cao cận nhiệt đới ở hai nửa bán cầu 
hướng về phía xích đạo. Tín phong có hướng đông - bắc ở Bắc 
Bán Cầu và đông - nam ở Nam Bán Cầu. 
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E, ELASTOME 


lrong hiên tướng ENSO, EN là hiên tượng liên quan đến đai dương. 
còn đao đông Nam Bán Cu (SO} la hiện tượng liên quan dến khí 
quyền. Điều này cũng thể hiên mốt hên quan chặt chê của các quá 
trình xảy ra trong khi quyên và đại đương, một vấn đề lớn đang được 
các nhà khoa học tìm cách giải quyết, Đôi khi, các thuậi ngữ EN và 
1NSO được sử dụng thay thế nhan tuỳ theo tính phố biến của các từ 
này trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Hiên tượng EN thưởng lặp lại với chu kì khoảng 8 - L1 năm, 
chu kì ngắn hơn lä 2 - 3 năm. Hiên nay, các nhà khoa học nhận 
thấy chu kì của EN thường là 4 - 5 năm. Tính chu kì thấy rất rõ 
(rong giai đoan 1950 - 65 với chủ kì 5 năm. Từ 1965 trỏ dị, chủ 
kì này co xu thế ngắn lại. 

Khi xuất hiến EN. mưc nước biến dâng cao và nhiệt độ nước 
biên tăng lên ở nửa phía đông (vd. năm 1982, nhiệt độ nước biển 
trên bê mặt ở khu vực phía đông Thái Bính Dương tăng 5 - 10C 
so với bình thường). Khối không khì tiếp giáp mặt nước biên cũng 
trỏ nên nóng và âm hơn. Sự hội tụ các dòng khí quyền làm không 
khí nóng âm bốc lên cao (chuyển động thăng), đến đỉnh tầng đối 
lưu, không khí bị suy giàm nguồn hơi nước qua quá trình ngưng kết, 
đôi hướng theo phương nầm ngang và chuyển động ngược lại về 
phía tây và chuyển động giáng xuống Ở khu vực Dông Nam Á và 
bác Ôxtrâyla. Gió mùa Nam Á hoạt đông yếu vì mất đi nguồn âm 
do tín phong đưa tối vùng nhiệt đới Nam Bán Câu Kết quả là ở 
vụng xch đạo và nhiệt đói phía đông và giữa Thái Bình Dương 
không khí Âm uót hơn, các hiện tướng thời tiết gây mưa (bão, dông. 
(ốc. lốc, vww.) và lượng mưa có xu hướng tăng lên. Trái lại, ở phía tây 
đại dương, bao gồm cả các đảo, khu vực Nam Á và Châu Phi không 
khí sẽ khô hơn, lượng mưa suy giàm, hạn hán gia tăng đến mức 
trầm trọng liiện nay, các nhà khoa học trên thế mới đang cố gắng tìm 
hiểu môi cách căn kế hơn về nguyên nhân, cø chế, chu kì và các yếu 
tổ khí hậu khác cỏ liên quan tới hiên tượng EN đẻ có thê dư báo được 
những ảnh hưởng của hiện tương này đối WW cơn người và sân xuất, tử 
đó có những biên pháp phòng chống nhầm giảm thiểu những huỷ hoại 
œ› thể œ của nó đối với con người và môi trường, 

ELASTOME (A. elastomer). các polime khi ở nhiệt đô bình 
thưởng cớ tính đàn hôi cao, cô nghĩa là chịu được biến đạng kéo 
thuân nghịch lón tới hàng trăm phần trăm. Các F. đặc trưng là 
cao su và mội sô nhựa 


ELEC TRON (A. electron) x. Điện tử. 


ELFCTRON - VỐN (A. electron - vo\t), đơn vị ngoài hệ 
của năng lượng dùng đề đo ` lượng và khối lương các hạt vì 
mô. kí hiệu eV; 1eV = 1.602.10 [ à năng lượng mà môt điện 
tử nhận được sau khi được tảng Tn trong môt điện trưởng có 
hiểu điên thế là 1 V. Các đơn vị bội là Mêga electron - vôn, kí 
hiệu MeV. 1 MeV = 10” eV: Giga electron - vôn. kí hiệu GeV, IGeV 
= 107 eV: Tera electron - vôn, kí hiệu leV, LIcV = ¡0! eV. Một 
đơn vị khối lượng nguyên tử tương đương với 931,5 MeV. Xt. 
Đơn vì khối lượng nguyên tử. 

ELECTRUM (A. elcctrum; cơ. vàng chứa bac), khoáng vật của 
vàng (Au) và bạc (Ag), một biến thể của Áu tự sinh, chứa tới 20 - 
45 Ag - (Au, Ag). Hệ lập phương. Màu vàng sáng tới trằng bạc. 
Ảnh kìm. Dộ phản quang rất cao. I3Ô cứng 2 - 3, rất dẻo. Khối lượng 
nêng 12 - ìS g/cm`. Ciặp trong các mỏ nguôn gốc nhiết dịch, các mạch 
thạch anh, canxit, barit, cộng sinh với các khoáng vât của Ág, Pb; đôi 
khi gặp trong đới quặng o hoá và sa khoáng. Tìm thấy trong các mỏ 
vàng Pắc Lang (Cao Bằng), Bồng Miêu (Quảng Nam). 

ELIP (A. elupse), quỹ tích các điểm trên mặt phẳng có tông 
các khoảng cách tới hai điểm cho trước F1 và F¿ bằng một giá 
trị không đối 2a (Ft F2 <2a). Các điểm Ft và F2 gọi là tiêu điểm; 
khoảng cách giữa chúng gọi là tiêu cự, kí hiêu là 2c. Đại líởng 


C 
2a gọi là độ đài của trục lồn, số e= — gọi là tâm sai của E, 
a 
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Elip 


Trong toạ độ Đêcac vuông góc, phương trình chính tắc của È, 
có đạng 


trong đó bê = aˆ - c7. Đại lượng 2b là độ dài của trục bé của F. 


FE là một đường cong bậc hai, có môt tâm và hai trục đôi xứng 

ELIP SÁI SỐ (cø. e\ip biến dạng), hình biểu thị trên bản đô 
của đưỡng tròn nhỏ vô cùng Irên bề mật elipxoit. Thông thưởng, 
hinh biêu thị đó có dạng clip. FSS phản ánh đại lượng tt lẽ riêng 





Hipxoit 


của bản đồ tại một điểm thco các hướng khác nhau. Hướng của 
các trục ESS trùng với hướng cỏ tỉ lê kðn nhất và tï lê nhỏ nhất 
tại điểm đó. ESS phản ánh một cách trực quan trị số và tính chất 
biến dạng của hình chiếu bản đồ tại điểm đó theo các hướng. Sư 
biến dạng càng tón thì ESS càng khác xa với đường tròn Diện 
tích ESS tỉ lê thuận với sai sô điên tích. 

EK1LIPXOIT (A. elipsoid). mãt bâc hai mà phương trình chính 
tắc trong hề toa độ Dếcac vuông góc có dạng 

xã y? 2 co 

ME + = b2 + Sim 1; 
trong đó a, b, c là độ đài các bán trục của E. E có một tâm. ba 
trục và ba mặt phẳng đổi xứng. Mọi thiết điện của I với mặt 
phẳng không tiếp xúc với E đều là elip. Nếu độ dài hai trục nào 
đó bằng nhau thi E là tròn xoay. Nếu độ dài cả ba trục bằng 
nhau (thì E trở thành mặt cầu. 

ELIPXOIT THAM KHẢO elipxort có kích thước nhất định. 
được định vị theo một phương pháp nhất định trong Trát ĐẤt. 
sao cho mội elipxoit trong phạm vị một lãnh thô pần với mặt 
geoit nhất. Việc xử lí toán học các mạng lưới trắc địa đuợc thực 
hiện trên mặt clipnxoit này, Ó Viết Nam, sử dụng clipxoit đo nhà 
trắc địa Liên Xô Kraxôpxki (F.N Krasovskij) xác định (kích 
thước: nửa trục đài a = 6.328.245 m; độ dẹt z = 1:298,3 được 
định vị theo một phương pháp nhất định) làm F. TK. 


ELIPXOIT TRÁI ĐẤT TỔNG QUÁT mặt ETDTOQ gần trùng 
với mặt geoit và phải đạt ba điều kiên sau: 1) Tầm của elipxoit 


phải trùng với tâm quán tính của Trái Đất, trục ngắn trùng với 
trục quay của Trái Đất; 2) Thẻ tích của elipxoit phải bằng thể 
tích của geoit; 3) Tổng bình phương các độ lệch về chiều cao 
của mặt geoit so với mặt elipxoit phải là tối thiểu. 

Đã gần hai thế kỉ, với những số liệu thu thập được bằng phương 
pháp đo cung, kết hợp với các số liêu thiên văn, trọng lực, các nhà 
bác học đã xác định hình thể và kích thước của elipxoit. Ngày nay, 
nhỏ kĩ thuật trắc địa phát triển, việc đo đạc được tiến hành ở phạm 
vi rộng lớn hơn (cả trên đất liền và trên đại dương); đặc biệt có 
những số liệu trắc địa vũ trụ, kích thước ETĐTQ càng có khả năng 
được xác định chính xác hơn và được sử dụng như một thuật toán 
để giải các bài toán trắc địa liên quan đến việc tính toán khoảng 
cách và góc phương vị của các cạnh có độ dải hàng nghìn kiôméi. 

ELÔRA (Etlora), di tích nhóm đền thờ cổ nằm gần làng Elôra, 
bang Maharastdra (Maharashatra), phía tây Ấn Độ, cách thị trấn 
Aurangabat (Aurangãabäd) 29 km. Nhóm di tích gồm 34 hang 
đền thở, trong đó đền thở Phật chiếm gần một nửa số hang, các 
đền thở Bà La Môn giáo và một vài đền thở Jaina giáo (Tainism), 
thuộc thế kỉ 6 - 13. Trong số các hang đền thở Phật, nồi tiếng 
nhất là hang Vichvakacma (Vicvakarma) với pho tượng Phật 
không lồ ở stupa hậu cung (cuối thế kỉ 7 đầu thế kỉ 8). 





L. 


Elôa Đền thờ thần Siva 


Đền thỏ Bà La Môn trong hang Tìn Thai được coi là đỉnh cao 
của kiến trúc hang động (giữa thế kỉ 7 - 8). Đền Kailaxa (Kailãsa) 
(những năm 600 - 800), khu di tích nồi tiếng nhất ở E (sâu 60m, 
rộng 30 m, cao 30 m) tượng trưng cho đỉnh Himalaya (Himãlaya), 
tạc hoạt cảnh quỷ Ravana (Rãvana) nhiều đầu nhiều tay, đang 
trong cơn thịnh nộ, lay chuyền trái núi hòng xua đuổi thần 
Srva (Shiwa) và Pacvati (Parvati). Các khối tượng được miêu tả hết 
sức sống động, chập chỏn trong ánh sáng mở ảo, gây hiệu quả bỉ 
kịch, dị thưởng. Các đền điện, cả phần kiến trúc và điêu khắc, đều 
được đục thẳng vào vách đá nguyên khối rất công phu, điêu luyện. 


ELUYVI (Ph. étuvion) x. Tàn tích, 


ÉM PHÈN tạo điều kiên để giữ một lớp nước trên đất chua 
phèn, không cho đất tiếp xúc với không khí trong mùa khô, ngăn 


EMULIT E 


ngửa lớp phèn tiềm tàng bị oxi hoá thành phèn hoạt động. Ö 
vùng đất phèn Nam Bộ, khi có đủ nguồn nước ngọt, làm lúa đông 
xuân và lúa hẻ thu, giữ nước liên tục, là một cách EP tốt, mỏ 
rộng được điện tích trồng lúa. 


EMETIN (A. emetine), CzoHaoO4N:. Là anecaloit có trong rễ 
cây Cephaelis ipecacuanha. Chất bột màu trắng, hoá đen dưỏi 
tác dụng của ánh sáng; 
tnc = T4°C; vị rất đẳng. 
Độc. Tàn trong etanol, 
ete; ít tan trong nước. 
Diều chế bằng cách 
chiết, rồi kết tinh từ rễ 
cây nói trên hoặc bằng 
phương pháp tổng hợp. 
Dùng trong y học 
(chữa lj amip). 

EMITƠ (A. emitter) 
x. Cực phái. 

EMƠRÔT (Ph. émeraudec; tk. ngọc lục bảo) x. Ngọc lục bảo. 

EMOXƠN R. O (Ralph Waldo [merson, 1803 - 82), nhà triết 
học, nhà chính luận, nhà văn, nhà thở Hoa Ki, người sáng lập thuyết 
tiên nghiêm, Emdxơn cho rằng vấn đề 'Vĩnh viễn" của triết học là 
quan hệ giữa tính thần và vật chất. Nhưng ông giải thích vấn đề theo 
quan điểm duy tâm, coi thiên nhiên là biểu tượng của tỉnh thần. 
Nguyên tắc tối cao của tồn tại là siêu linh hồn, Thượng đế. Về nhận 
thức luận, quan điểm của Emdxơn gần với thuyết trực giác; theo 
Emoxơn thì bắt đầu là chiêm ngưỡng, sau đó là trực giác và xuất 
thần, là những phương pháp tốt nhất để thâm nhập vào bản chất sự 
vật. Theo Emoxơn, vai trò quyết định trong lịch sử thuộc về những 
vĩ nhân, họ là những người có tác dụng góp phần thúc đây sự tiến 
bộ xã hội. Về xã hội, Emdxdn cho rằng sự đối kháng và sự đấu tranh 
về lợi ích giữa người giàu và người nghèo thống trị vĩnh viễn Trái 
Đất của chúng ta. Song ông có thiên cảm và đứng về phía người 
nghèo. Ông phê phán chế độ bất công tư bản, chống chế độ nô lê 
ỏ Mĩ và các cuộc chiến tranh xâm lược. Emdxơn mơ ước mọi người 
đều được bình đẳng và có cuộc sống tốt đẹp về vật chất và tinh 
thần, dựa trên lao động và trên sự phân phối công bằng sở hữu tư 
nhân. Các tác phẩm chính của Emoxơn: "Tự nhiên" (1836), "Những 
thí nghiệm" (1841, 1844), "Những đại diện của nhân loại" (1850). 

EMPÊĐÔCLET (Empedoklès; khoảng 490 - 430 tCn.), nhà 
triết học duy vật Hi Lạp cổ đại, cho rằng cơ sở đầu tiên của các 
sự vật là "bốn nguyên tố": nước, lửa, không khí và đất ("các gốc 
của mọi vật"). Bốn nguyên tố cơ bản này kết hợp với nhau theo 
một tỉ lệ xác định, dưới tác động của hai lực đối lập "yêu" và 
"ghét”, tạo thành vạn vật. Empêđôclet đưa ra quan niêm về bốn 
giai đoạn phát triển của vũ trụ: 1) Giai đoạn "yêu" thắng, "ghét" 
bị loại ra khỏi vũ trụ, "bốn nguyên tố” không tồn tại độc lập 
mà hoà trộn vào nhau; 2) Giai đoạn "ghét” xâầm nhập vào vũ 
trụ tạo nên sự vận động, "bốn nguyên tố" bị phân chia; 3) Giai 
đoạn xảy ra quá trình ngược lại, 4) Giai đoạn "yêu" và "ghét" ỏ thế 
cân bằng. Nhân loại hiên đang sống ở giai đoạn này. Đây là 'Vòng 
tròn thời gian”, các giai đoạn trên không ồn định và luõn chuyển 
hoá lẫn nhau. Thuyết "bốn nguyên tổ" tồn tại một thởi gian dài trong 
triết học cõ đại và trung cận đại ở phương Tây. Ngoài ra, dự đoán 
của Empêđôclet về quy luật tiến hoá của các sinh vật sống do chọn 
lọc tự nhiên đã mỏ đường cho thuyết tiến hoá, 

EMS (A. European Monetary S5ystem) x. Hệ thống Tiền 
tệ Châu Ả u. 


EMU (A. European Monectary Union) x. Liên mình Tiền lệ 
Châu Âu. 


EMULIT (Ph. emulite), thuốc nổ công nghiệp, thuộc loại 
thuốc nổ nhũ tương. Cấu trúc E: những giọt nhỏ li tỉ của dung 


ỌCH, 





Emetin 
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E EMUNXI 





dịch amoni nitrat phân tần trong một hôn hợp dầu và sáp dưới 
dạng một mạng lưới màng cực mỏng bao chúng; trong nhũ tương 
có các quả cầu rỗng rất nhỏ bằng thuỷ tỉnh hay chất dẻo để tăng 
nhạy nổ. E ở dạng từ lỏng đến dẻo. Sử dụng rất an toàn. Chịu 
nước tốt. Dễ nạp lỗ min. Nỗ mạnh. 

EMUNXI (Ph. emulsion) 1. x. Nhũ tương. 


2. (cg. nhũ cắt gọt kim loại), dung dịch bôi trơn và làm nguội 
trong quá trình gia công để cải thiện điều kiện cắt gọt. E là một 
trong bốn nhóm dung địch bôi trỏn nguội. Thành phần: pha chế 
tử đầu gốc hoặc đầu khoáng chất lượng cao, dầu thực vật, các 
chất nhũ hoá, phụ gia phân tán, phụ gia chống ăn mòn kim loại. 
Là dung dịch đặc sánh màu trắng sữa hoặc màu nâu trong suốt, 
pha vào nước tạo nhũ trắng mịn. Tỉ trọng ở 20°C: 0,865 - 0,93 
kg/Iit, độ pH của dung dịch 5?6trong nước: 7,8 - 8,5, độ ăn mòn 
tấm gang đạt IP 125/82/94, độ bền nhũ đạt IP 263/70/94, nhiệt 
độ chớp chảy cốc hở lớn hơn 195°C, Công dụng: làm mát và bôi 
trdớn trong quá trinh gia công cắt gọt kim loại đen và nhôm. 

EN AIUN (EIL Aaiún; cg. En Âyun), trung tâm hành chính 
của Tây Xahara trước kia và của Cộng hoà Arập Xarauy Dân 
chủ hiện nay. Gần EA có cảng để xuất khẩu photphorit. 

EN GRÉCÔ (EI Greco; tên thật: Doménikos Theotokópoulos; 
1541 - 1614), hoạ sĩ Tây Ban Nha, gốc đảo Cret (Crète). Được 
đào tạo trong mội tu viện, sau đó ông đến Vênêxia [Venezia; cơ. 
Vonidd (Venise)] và theo học hoa sĩ Tixianô (Tiziano), chịu ảnh 
hưởng của thầy. Năm 1577, sang Tầy Ban Nha, sống ở TÐlêđô 
(Toledo) mới xác định được phong cách của mình: huyền bí, 
chuyền hoá giữa hội hoạ ltalia và Bizantin. En Grêcô tạo những 
nhân vật có cơ thể kéo dài, vẻ mặt lo âu, xanh xao, tạo một không 
gian đầy kịch tính. Tác phẩm đầy chất thần bí của tôn giáo: "Dám 
tang bá tước Oocga"” (1586) ở nhà thờ Xantô TÐmê (Santo 
Tome), "Rưa tội cho Chúa" tại Bảo tàng Prađô (Prado), "Chúa 
bị đóng đỉnh trên giá thập tự” ở Bảo tàng Luvrd (Louvre), "Mẹ 
đồng trinh" tại Bảo tàng Xtdraxbua (Strasbourg). En Grêcô là 
một danh hoạ lớn của Tầy Ban Nha, có thể coi ông là tiền bối 
xa xưa của xu hướng biểu hiện. 





"Thánh Pitơ và Pôn"” 


En Grêcõ 
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EN KÔOFET (EI - Kuwait) x. Kôøet Xiyy. 

EN XANVAĐO (EI Salvador; República de E1 Salvador - Công 
hòa En Xanvađo), quốc gia ở Trung Mĩ, có 545 km biên giới với 
Goatêmala và Hônđurat; đưởng bở biển dài 307 km. Diện tích 
21.041 km”. Dân số 6,123 triệu (2000), đa số là người lai (89%), 
thổ dân da đỏ (10%), da trắng (1%). Dân thành thị 462%. Ngôn 
ngữ chính thúc: tiếng Tây Ban Nha, thổ dân nói tiếng Nahua 
(Nahua). Tòn giáo: đạo Cd đốc (97,2%). Thể chế: cộng hoà một 
viện. Đứng đầu nhà nước và chính phủ là tổng thống. Thủ đô: 
Xan Xanvađo (San Salvador; 1,522 triệu dân kể cả ngoại thành); 
các thành phố lón: Xanta Ana (Santa Ana; 139,4 nghìn dân), 
xan Mighen (San Miguel, 127/7 nghin dân), Mehicanôt 
(Mejicanos, 132 nghìn dân). 

Địa hình chủ yếu là cao nguyên và núi (đỉnh Xan Mighen 
2.129 m), ven biển có dải đồng bằng hẹp. Hay bị động đất. Khí 
hậu nhiệt đỏi, nhiệt độ 21 - 22”C; mùa mưa từ tháng Š đến 
tháng 10, mùa khô tứ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Lượng mưa 
dao động tử 600 đến 2.500 mm/năm. Đất canh tác chiếm 35 2% 
(5% có tưới), đồng cỏ 29,5%, rửng 5%, các đất khác 30,3%. 
Khoáng sản chính: dầu khí, 





En Xanvado 


EX là nước đang phát triển. Nông nghiệp chiếm 12,12 GIDP 
(1998) và 24,326 lao động (1997), sản xuất công nghiệp và khai 
mỏ 22,27% GDP và 14,9% lao động, thương mại - tài chính 30,8% 
GDP và 21% lao động. GDP đầu người 1.660 UJSD(1995). GNP 
đầu người 1.850 USD(1998). Sản phẩm nông nghiệp chính 
(1999): cà phê, mía, rau quả, chủ yếu là chanh, cam và chuối, 
lúa, ngô, sẵn, đậu. Chăn nuôi (con): bò (1,141 triệu), lọn 
(335 nghìn), gia cầm (8 triệu), ngoài ra còn có ngựa, la, dẽ. 
Khai thác gỗ tròn (1998) 5,129 triệu m”. Cá đánh bắt (1997) 
10.987 tấn. Sản phẩm công nghiệp chính: chế biến lương 
thực, dệt, may mặc, xi măng, gỗ xẻ, giấy. Năng lượng: điện 
3,762 tỉ kW.h (1998); dầu lửa 698 nghìn tấn (1998). Giao 
thông (1997): đường sắt 562 km; đường bộ 10.029 km (20% 
rải nhựa). Xuất khẩu (1997) 1,354 tỉ USD (cà phê 38,1%, 
giấy 4,8%, đường thô 3,9%, thuốc 3,9%); bạn hàng chính: 
Hoa Ki 19,2%, ŒGoatêmala 19 5%, Dục 17,5%, Côxta Rica 
8,2%. Nhập khẩu (1997) 2,961 tỉ USD (hoá chất 17%, lương 
thực 13,6%, máy móc 12,8%); bạn hàng chính: Hoa Ki 41,4%, 
Goatemala 10,9%, Mêhicö 7,9%, Côxta Rica 3,9%, Dức 
3,27. Đơn vị tiền tệ: cÔlông (colón - C). Tỉ giá hối đoái 1 
USD=8,74 C (10.2000). 

Thế ki lố bị Tây Ban Nha xâm chiếm. Giành độc lập ngày 
15.9.1821. Hiến pháp hiện hành: 20.12.1983. Quốc khánh: 15.9 
(1821). Là thành viên của Liên hợp quốc từ 24.10.1945. 

ENBHƠ (D. Elbe, Sec: Labe), sông chảy qua Sec, Đức, dài 
1.165 km, diện tích lưu vực 148 nghìn km”. Bắt nguồn từ miền 
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núi Xuđety (Sudety), chảy qua miền đất thấp bắc Đức, đồ vào 
Biên Bắc và tạo nên cửa sông miêng phễu. Các sông nhánh chủ 
yếu: Vơntava (VItava), Dalơ (Saale), Haphen (Havel). Lưu tượng 
trung binh 920 mỶ/⁄s. Hạ lưu chịu ảnh hưởng của thuỷ triều. 
Thượng lưu có nhà máy thuỷ điện. Vận tải đưởng sông đến được 
thượng lưu. E chảy qua các thành phố Đrexđen (Dresden), 
Macđøbua (Magdeburg), Hambua (Hamburg). 


ENBUỐC (Elburz), khối núi ở phía bắc Iran và phía nam biển 
Caxpi (Caspian). Dài khoảng 900 km, cao 5.604 m [đỉnh Dêmaven 
(Demavend)]. Chủ yếu là cảnh quan hoang mạc, trên sườn nam 
thực vật chính là cây bụi chịu hạn, sườn bắc mưa nhiều, rùng 
rậm thay đổi theo độ cao. 


ENĐONUCL.EAZA (A. endonuclease), enzim có tác dụng cắt 
bên trong sợi ADN. Có nhiều loại, mỗi loại chỉ cắt sợi ADN ở 
nhưng vị trí đặc thù. 

ENGHEN F. (Friedrich Engels; cg. Ängghen; 1820 - 95), 
nhà lí luận chính trị, nhà triết học, người cùng với Mac (K. 
Marx) sáng lập ra chủ nghĩa Mác, lãnh tụ của phong trào 
công nhân thế giới và Quốc 
tếTI.SinhtaiBacmen (8armen; 
Đức), con một chủ xưởng dệt. 
Năm 1838, đến Brêmen 
(Bremen) lâm cho mội hãng 
buôn, tự học văn học, nghệ 
thuật, ngôn ngữ, âm nhạc; ở 
Becluin, học đại học triết học và 
tiếp xúc với nhóm Hêghen trẻ. 
Năm 1842, sang Anh. 

Ö Manchextơ (Manchester) 
hoạt động kinh doanh, tim 
hiểu giai cấp cần lao ở Anh 
(1844), và cộng tác với tở tạp 
chi "Niên giám Pháp - Dức" 
của Mac và Rugd (A. Ruge). 
Gặp Mac lần đầu tiên năm 
1844 trong một chuyến đi Pari, 
mở đầu cho tình bạn sâu sắc giữa hai nhà tư tưởng vĩ đại mà 
cơ sở là tư tưởng đấu tranh nhằm giải phóng giai cấp vô sản 
khỏi ách thống trị của chủ nghĩa tư bản. Hai ông cộng tác viết 
"Gia đình thần thánh" (1845) (chống phái Hêghen trẻ) và "Hệ 
tứ tưởng Đúc” (1845 - 4ó) (trinh bày lí luận về chủ nghĩa duy 
vật lịch sử và chủ nghĩa cộng sản), tham gia tổ chức "Liên minh 
những người cộng sản" và được "Liên minh" uỷ nhiệm cùng với 
Mac soạn thảo “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" (1848). 

Trong cuộc Cách mạng 1848 - 49 ở Đức, Enghen đã trực tiếp 
chiến đấu trong quân đôi cách mạng. Cách mạng thất bại, Enghen 
rởi sang Manchextd, làm việc tại văn phòng thương mại, sau 
chung cổ phần với một hãng buôn và có điều kiện giúp đố vật 
chất cho Mac. Enghen đã tổng kết kinh nghiệm của cách mạng 
Dức qua các tác phẩm "Chiến tranh nông dân ở Đức" (1850), 
"Cách mạng và phản cách mạng ở Dức" (1851 - 52). 

Cùng với Mac, tham gia thành lập Quốc tế I (1864 - 76). Khi 
Quốc tế Ï giải tán, hai ông tiếp tục lãnh đạo phong trào công nhân 
và đấu tranh chống các quan điểm cơ hội chủ nghĩa, vô chính phủ, 
tiểu tư sản,. Trong khi Mac tập trung viết bộ "Tư bản", Enghen 


Enghen F. 


Liếp tục luận chứng và đi sâu vào chủ nghĩa duy vật biện chứng và . 


chủ nghĩa duy vật lịch sử trên cơ sở những kinh nghiệm đấu tranh 
xã hội và các thành tựu của khoa học tự nhiên thởi đại ông. Hai 
tác phẩm đánh dấu cho thời kì này là "Chống Duyrinh " (1878) và 
"Biên chứng của tự nhiên" (1873 - 83). 


Sau khi Mac mất (1883), Enghen biên tập và xuất bản quyền 
2 và quyền 3 bộ "Tư bản". Thời kì này, Enghen còn viết "Nguồn 





gốc của gia đình, của chế độ tú hữu và của Nhà nước" (1884), 
phân tích lịch sử gia đình, sự xuất hiện chế độ tư hữu, sự phân 
chia giai cấp và sự hình thành nhà nước; "Lutvich Foidbäc và sự 
cáo chung của triết học cô điền Dức" (1886), xác định rõ vấn đề 
cơ bản của triết học và những nguyên lí cø bản của chủ nghĩa duy 
vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sủ. 

Enghen chú ý phê phán những quan điểm tầm thưởng về chủ 
nghĩa duy vật lịch sử, làm sáng tỏ mối quan hệ biện chứng giữa 
kinh tế và tư tưởng, giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. 
Cuối đời, Enghen vẫn tham gia tích cực vào đời sống chính trị 
của Châu Âu: lãnh đạo việc chuẩn bị đại hội Quốc tế những người 
xã hội chủ nghĩa (Pari, 1889), đại hội này đã giành thắng lợi cho 
chủ nghĩa Mác, khôi phục lại sự đoàn kết các đảng xã hội chủ 
nghĩa (Quốc tế thứ II). 

ENGRAM (A. cngram), cơ chất giữ vị trí nhớ, gồm nhiều 
nơron liên kết với nhau, duy trì các dấu vết của thông tin tín 
hiệu. Các thành phần của E dưới dạng điện thế và đặc biệt là 
các xung động thần kinh được tuần hoàn trong hệ thống nøron 
nằm trong E. Những điện thế và các xung thần kinh được tạo ra 
dưới ảnh hưởng của luồng thông tin tử ngoại vi truyền vào hệ 
thần kinh trung ương và là kết quả của việc xây dựng lại và biến 
đổi về cấu trúc, chuyển hoá bên trong của hệ thống thuộc E. 

ENOL (A. enoÙ, hợp chất hữu cơ có nhóm hiđroxyl gắn với 
cacbon có nối đôi. Ví dụ điển hình là dạng tautome của axeton 


CHa — CO— CHạ == CH — C=CH; 
(dạng xeton) ÒH 
(dạng cenol) 
Xt. AncoL 
ENSO x. EI Nina; La Nina. 


ENSTATTT - HIPECTEN (A. enstatite - hypersthene), khoáng 
vật nhóm piroxen; hỗn hợp đồng hình giữa enstatit Mgz [Si3O4| 
và [erosilit Fez [SiaOs], nhưng ferositit rất hiếm trong tự nhiên 
mà chỉ phổ biến hipecten (Mg, Fe)z [SizOs] (là dạng trung gian). 
Hệ trực thoi. Tỉnh thể dạng lăng trụ, dạng tấm. Màu lục nâu. Độ 
cứng 5,Š - 6; khối lượng riêng 3,3 - 3,5 g/cmỶ. Nguồn gốc macma 
và biến chất; gặp trong đá macma siêu bazơ, bazd và đá phiến 
kết tinh. Còn gặp trong thiên thạch. 

ENSTENI (L. Einsteinium), Es. Nguyên tố phóng xạ nhân tạo, 
thuộc họ actinoit; số thứ tự 99; nguyên tử khối 254. Cùng với 
nguyên tổ fecmi, lần đầu tiễn Es được một nhóm các nhà khoa 
học Hoa Kì, đứng đầu là Ghioxo (A. Ghiorso) và Xibooc (G. T: 
Seaborg) tìm ra khi phân tích đất tại khu vực nổ bom nhiệt hạch 
(1952). Es gồm 2 đồng vị với nguyên tử khối 245 đến 256. Đồng 
vị bền nhất là ”“Es (có chu ki bán rã 276 ngày đêm). Đặt tên 
theo tên nhà vật lí Đức Anhxtanh (A. Einstein). 


KNTIANPI (A. enthalpy), hàm trạng thái nhiệt động của hệ, 
thưởng có kí hiệu là H, được định nghĩa như sau: đối với một hệ 
nhiệt động có thể trao đổi nhiệt và công với môi trường xung 
quanh H = U + pV; trong đó U là nội năng, p - áp suất và V - 
thể tích. H có thứ nguyên của năng lượng. Nhiệt lượng mà hệ 
trao đổi trong quá trình đẳng áp bằng biến thiên của H. 

ENTANPI TỰ DO x Ghipxơ (năng lượng tự do). 

ENTROPI (A. entropy), đại lượng đặc trưng cho trạng thái nhiệt 
động của một hệ, thưởng kí hiệu là S. Độ biến thiên của S tức AS 
thưởng có ý nghĩa hơn là chính giá trị của nó. Đổi với một quá 
trình thuận nghịch, đ$ = đQ/T; trong đó dQ là lượng nhiệt trao 
đổi khi trạng thái của hệ thay đổi vô cùng nhỏ ở nhiệt độ T Dối 
với một quá trình không thuận nghịch (như hầu hết các quá trình 
tự nhiên), Š của hệ luôn luôn tăng lên và do đó được xem như là 
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số đo tính không thuận nghịch của các quá trình trong một hệ 
cô lập. Theo BHônxơman (L. E. Boltzmamn), S của một hệ ở một 
trạng thái xác định liên hê với xác suất nhiệt động W của trạng 
thái đó bằng hệ thức § = KinW: K là hẳảng số Bônxơman. Hệ 
thức này cho thấy rõ nguyên lí tăng § đã nói ở trên: S của hệ 
cực đại ở trạng thái vĩ mô có xác suất lón nhất (gồm nhiều trạng 
thái vi mô nhất, cũng là hôn độn nhất). Về mặt định tính có thể 
hiểu: S của hệ tăng, túc là mức độ hôn độn trong hệ tăng. Ngược 
lại, mức độ trật tự trong hệ tăng thì § giảm. Nguyên lí thủ hai 
của nhiệt động học có thể phải biểu dưới dạng: Š của một hệ cô 
lập chỉ có thể tăng và đạt cực đại khi hệ ở trạng thái cân bằng. 
Có thể nói một cách hình ảnh như sau: khi S của một hệ tăng, 
tức là hệ đã "già" đi và lượng thông tin về hệ giảm xuống. 


ENTROPI HOẠT HOÁ (kỉ hiệu: AS), biến thiên entropi của 
phúc hoạt động so với các chất phản ứng. AS âm ứng với trạng 
thái chuyển tiếp ít tự do hơn so với chất ban đầu (phản ứng thế 
SN¿, tách Ez...). AS dương ứng với trạng thái chuyền tiếp tự do 
nhiều hơn so với các chất ban đầu (phản ứng thế SN¡, tách Ei, 
phân li đơn phân tử ...). 


ENTROPI THÔNG TIN dại lưỡng dùng trong lí thuyết thống 
kê, lí thuyết thông tin cho biết mức độ không xác định của thông 
tin tưởng ứng với các phân bố thống kê. Về mặt toán học, ETT 


được định nghĩa như sau: giả sử pI, p2, ..Dn là xác suất của các 


n 
biến cõ trong một thí nghiệm, ETT E = k Zp¡ |In p¡ |, trong đó 
“.. 
k là một hệ số, In p¡ là lôga nêpe của pi. 

Tính chất của ETT: 1) E = 0 khi một trong các xác suất p; = 1, 
và tất cà các xác suất khác bằng 0, tức là khi có một biến cố là 
chắc chắn. 2) Với một giá trị n cho trước, E là cực đại khi tất cả 
các biến cố có cùng xác suất. 3) TT của hai biến cố độc lập bằng 
tổng ETT của hai biến cố đó. ETT giữ một vai trò quan trọng 
trong nhiều bài toán thống kê và truyền thông tin. 


ENXIH (Ensi - "thủ lĩnh"). Người Xume (Sumer) ở Lưỡng Hà 
cổ đạt gọi vua là E hoặc Patêxi (Patesi). Guđêa (Gudea) là một E 
của tiểu quốc Lagasø (Lagash) của người Xume năm 2200 tCn; ở 
tiểu quốc này đã tìm được một bức tượng ngồi rất đẹp, hiện được 
túu giữ tại Bảo tàng Luvrơ (Louwre). 

ENXIN B. N. (Boris Nikolaevich EVcin; sinh 1931), nhà hoạt 
động chính trị và nhà nước Nga. Sinh ở tỉnh Xveclôp [Sverlov; 
trước gọi là Êkatêrinbua (Ekaterinburg)}. Dảng viên Đảng Công 
sản Liên Xô tử 1961. Tủ 1968, chuyên trách công tác Dảng; bí 
thư thứ nhất Tỉnh uỷ Xveclôp (1976); uỷ viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng (1981); bí thư Ban Chấp hành Trung ưng Đảng 
(7.1985 - 2.1986); bí thư thứ nhất Thành uỷ Matxcova (12.1985); 
uỷ viên dự khuyết Bộ Chính trị (1986); đại biểu Xô Viết tối cao 
Liên Xô (tủ 1978), uỷ viên Doàn chủ tịch Xô Viết Tối cao Liên 
Xô (1984 - 85 và từ 6.1986 cho tới khi Liên Xô tan rã). 

Trong quá trình cải tổ ở Liên Xô, Enxin li khai khỏi Đảng 
Cộng sản (1990). Tổng thống Liên bang Nga (1991 - 99). 

ENXO ]. X. (lames Sydney Ensor, 1860 - 1949), hoạ sĩ Bỉ, cha 
người Anh, mẹ người Đức. Học ở Trưởng Mĩ thuật Bruxen. Năm 
1879, bất đầu khẳng định tài năng theo xu hướng biểu hiên ở 
tranh "Người đàn bà mũi hếch" (1881), lần đầu tham gia triển 
lãm Bruxen. Tranh Enxo thời kì này màu tối sẫm, rỏn rợn, không 
khí bị kịch: "Người đàn bà rầu rf", "Phòng khách tư sản". Năm 
1883, xuất hiện mặt nạ trong tranh, màu sắc tươi hơn, nhưng dữ 
dẫn. Mặt nạ trở thành hình tượng chủ đạo trong tác phẩm của 
Enxo, mang ý nghĩa tâm lí, trí tuệ, như một trò chơi, phơi bày 
mặt trái bản chất con ngưới, lẫn lộn giữa đởi sống hàng ngày. Tắc 
phẩm quan trọng là bức "Chúa đi vào Bruxen" (1888), như nụ 
cười hài hước của xã hội hiện tại. Tủ 1888 đến 1900, là thời kì 
thành đạt, sau đó sút đần. Đương thỏi, nghệ thuật Enxo luôn bị 
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phản úng và tranh của ông bị loại khỏi triển lãm. Có thể coi Enxo 
đã phần nào báo hiệu sự ra đời của xu hướng biểu hiên. 





Enxo JX 


"Mật nạ kì dị" 


ENZIM (A. enzyme; tk. men), chất xúc tác sinh học, phần 
lớn là protein kết hợp với một phần nhỏ không phải là protein 
(gọi là coenzim). Bản chất của E: chỉ được xác định đúng tử 
sau khi kết tỉnh được E. E có hoạt tính và tính chọn lọc rất 
cao: mỗi E chỉ tác dụng với một hoặc một số chất chuyển hoá 
theo một kiểu phản ứng xác định. E là chất xúc tác có hiêu quả 
nhất, làm tăng tốc độ phản ứng hàng triệu, hàng tỉ lần nhưng 
không bị biến đổi sau phản ứng. Rất nhạy cảm vói nhiệt độ (E 
hoạt động mạnh nhất ở 40 - 50”C), pH và các yếu tố tí hoá 
khác. Phần lớn E có dạng hạt, khối lượng phân tử lớn 20 - 90 
nghìn hoặc vài trăm nghìn dalton hay lớn hơn nữa. E có trong 
tất cả các tế bảo sống, có nhiều trong gan, tuy tạng, một số 
hạt, củ, quả, trong môi trưởng nuôi vi sinh vật. E đầu tiên được 
nhận dạng ở tinh thể, là ureaza của đậu tưởng (1926), tiếp đó 
là pepxiaza và tripxinaza (1930 - 31). Tên gọi đầy đủ, chính xác 
theo quy óc quốc tế của E là tên gọi cơ chất đặc hiệu của nó 
cùng phản ứng mà nó xúc tác cộng thêm đuôi 4za. Hội Hoá sinh 
Quốc tế (IUB) đã thống nhất phân loại E thành 6 lóp chính, 
đánh số tử 1 - 6: 1) Oxiđoređuctaza: các E xúc tác cho phản ứng 
oxi hoá - khử; 2) Transpheraza: các E xúc tác cho phản ứng 
chuyển vị; 3) Hiđrolaza: các E xúc tác cho phản ứng thuỷ phân; 
4) Liaza: các E xúc tác cho phản ứng phân cắt không cần nước, 
loại bỏ nước, loại nước tạo nối đôi hoặc kết hợp phân tử nước 
với nối đôi; 5) Isomeraza: các E xúc tác cho phản ứng đồng phân 
hoá; 6) Lipaza: các E xúc tác cho phản ứng tổng hợp có sử dụng 
liên kết giàu năng lượng ATP. Ö mỗi lớp này lại được chia thành 
nhiều tổ và mỗi tổ lại được chia nhiều nhóm. 


E được dùng rộng rãi trong công nghiệp, nông nghiệp, y 
học và trong đời sống. Vd. amilaza có trong hạt thóc nảy 


ÉP DÙN GẠCH È, 





mâm thuỷ phân tỉnh bội thành đường manto70 (rong sản xuất 
đưởng mạchnha 


Trong y học, người ta định lượng E trong huyết thanh đẻ 
chân đoán một số bênh: amilaza tăng trong viêm tuy cấp. 
quai bị; gÏulamic oxaloaxetic transaminaza (GOT) và 
ølutamic piruvic transaminaza (GPT) tăng trong viêm gan 
cấp (truyền nhiễm. ngộ độc), trong nhôi máu có tim (đặc 
biểếtU GOT), lactat đchiđro ~ pcna2a tăng trong nhồi máu co 
(im, viêm gan, ung thư. E còn dùng trong nghiên cứu các 
bênh dị pưých bầm sinh và ung thư. 


ENZIM CỔ ĐỊNH (cg. cnñzun không tan), enzim đã được gắn 
vào môi chất mang không hoà tan nên không di chuyển và không 
hoa tan được trong môi trưởng phản úng. FCI) có đầy đủ các 
tình chất của enzim, đồng thời có ưu điểm là sử dụng được nhiều 
lần, không trộn lẫn với các phâm vật khác của phản ứng và dễ 
dàng tách ra khỏi hôn hợp phản ứng, do đó có thể ngừng phản 
ng ở bất kì giai đoạn nào, Có ba phương pháp điều chế ECD. 
a) Hấp phụ enzim lên chất mang không hoà (an như silicagen 
thuy tịnh, xenlulozo; b) "Nhốt" enzim vào trong môi vị tiêu cầu 
có kịch thước lế khá nhò đủ để giữ enzim, còn các chất khác 
qua lai tự do; c) Giứ enzim vào chất mang không hoa tan hoặc 
gắn nhiều phân tử enzim lại với nhau để tao nên đại phân tủ 
không hoà tan bảng liền kết đồng hoá trị. 

Vd. enzim glucoamilaza cố định được dùng đẻ sản xuất 
một loạt sàn phẩm được go! là Xirô ngô. Nạp enzim 
#ølucoamilaza cố định dưới đạng hạt vào cột kiêu như cột 
trao đôi ion. Cho dung dịch hô tinh bột ngô có nồng độ 
nhất đỉnh (352%) chày qua cột. cnzim glucoamitazZa sẽ thuỷ 
phân tỉnh bột thành đương gÌucozd. Nếu muốn thu được 
đương fructozở thị cho dụng dịch chảy tiếp qua một côt thứ 
hai chứa enzim giucolsomeraza không tan, cnzim này sẽ 
chuyển đường ø1lucoZzö thành đường truetozd. 


FO BIỂN vùng nước tự nhiên tương đố: hẹp, phân cách hai lục 
địa hay nối tiền hai biên lân cận vớ: nhau. EB dài nhất 1.760 km 
(Mô7ămbich, Dông Phi), rông nhất 1.120 km [Drâykø (Irake). 
Nam MI]. 

EO BIỂN QUỐC TẾ. các đưởng biển tư nhiên nôi các biển, 
các đai dưỡng với nhau và được sử dụng cho giao thông hàng hải 
quốc tế EBOT là dường biên ngắn nhất. không chỉ nối các luc 
dia và các nước với nhau, mà còn nối giữa các miền của môi 
nước Công ước tuật biển 1982 quy định ở các eo biên được sử 
dụng giao thông hàng hải quốc tế, tàu thuyền và máy bay được 
tự do qua tại.Chế độ tự do quá cảnh này không động chạm ltói 
các quy chế khác của các vùng nước tronp các co biển đỏ (lãnh 
hải, vùng đặc quyền về kinh tế..). Công ước luật biên 1982 cũng 
có quy định riêng vê chế độ qua lại không gây hại đối với một 
số IFBOT có đặc điểm: a) Tạo thành giữa môt bên \à đảo và một 
bên là lãnh thỏ trên đất tiền của một nước nếu nhì phía bên kia 
của đảo cũng là đường hàng hải quốc tế thuân tiên để ra biển; 
b) Nằm giữa một bên là biển cä và môt bên là lãnh hải hay vùng 
đặc quyền về kinh tế của nước khác. 

Có nhiều EROT là đường dân tồi biến kín [eo biển Bantich 
(Battic), eo biển Bắc Hải, eo Bôspho (Bosphore)}, có quy chế 
pháp lí réng, được quy định bằng các điều ưóc quốc tế hay tập 
quán quốc tế. 

EO ĐẤT dải đất hẹp phân cách hai biển và nối hai vùng dất 
rộng hoặc hai lục địa với nhau. Vd. co Xuyẽ (Suez), eo Panama 
(Panama). co Kra (KTa; x. zrg). 

E.OQ (A. Furopcah Organization for Quality ) x. Tế chức Chất 
lượng Châu Âu. 

EOSIN (A. cosin; cơp. tetrabromfluoretxen. bromeosin), 
C›oHlaCOsRra. Chất bột màu đỏ; không (an trong nước; tan trong 


aneol, kiềm. Điêu chế bằng cách brom hoá fluorctxein. Thưởng 
dung ở dạng muối nati của tetrabromfluoretxein 
ứ 20[1sBraOsNa)), là một phẩm nhuôm axit, tan trong nước; có 
thê dùng nhuộm tở sợi thiên nhiên, nhưng vì kém bền màu dưới 
tác dụng ánh sãng nên chủ yếu được dùng để điều chế mực viết 
màu đỏ. bút chỉ đỏ, son môi, nhuôm giấy, vv. 


Br Br 





Eosin 


EOXEN (A. Eocene; Ph. ⁄ocène; Hì.. eos- bình minh, kainós- 
mới). I. Thống thứ hai kể từ dưới lên của hệ Paleogen nầm trên 
thống paleoxen và dưởi thông oligoxen. Hiên nay chỉ có ở Châu 
Âu và IYung Á (vd. ở Uzøbêkixtan), có thang chia bác của thông 
Í-, song sự đối sánh giữa các thang này với nhau chưa co sự chấp 
nhận chung. 

2 Thế tương ứng với thời gian hinh thành thống l, cách đây 
53 triệu năm và kéo dài 19 triệu năm. Từ E. lần đầu xuất hiên 
các đõng vẬI có vú đa đang. 


ÉP phương pháp gia công vật liêu bằng áp lực trên các loại 
máy ép đề tạo phôi và sản phàm kim loại, chất đẻo. gỗ. . đề 
đóng gói vật liệu rời rạc thể tích lớn (bông, cỏ, w. ), chế biến 
nguyễn liệu thứ cấp (phoi, rác, phế liêu, vv.}. Theo hướng chày 
của kim loại so với hướng chuyền động của chày (khuôn ép). 
có E chảy xuôi, E chảy ngược và E chảy hỗn hợp Dê chế hiến 
các sản phẩm bằng vật Liệu polime có. l- đúc, E đun. w_ Dê 
L các kim loai khó biến dang thường dùng È, thuỷ tĩnh, tao 
hình sản phầm dưới tác dụng của chất lỏng (nước, đầu, muối 
nóng chảy, thuỷ tỉnh löng, kim loại dễ chảy) có áp suất cao 
(tỉnh đẻo của kim loại (tăng lên). Nếu tạo được các phần tủ 
chất lỏng tác động xung (bằng phương pháp nô) với tốc đô 
cực lớn, áp suất chất tỏng đạt tối hàng trăm nghìn atmôtphe, 
EØI là E thuỷ động. 

ÉP CẤP, ÉP GIÁ môi hiện tượng không binh thưởng trone 
mua bán. lởi dung các yếu tö tâm lí trong tiêu dùng, lợi dụng 
những biến động bất thưởng của thị Irưỡng và sư mất cần đối 
trong quan hệ cung - cầu, lợi dụng thế độc quyên trong hoat 
động mua hoäc bán, sự thiếu phương tiên kiểm tra chính xác 
dụng cụ đo lưởng và phẩm chất hàng hoá, mà bên mua hoặc bến 
bán buộc nhau phải thửa nhận một cấp hàng hay môt mức giá 
không tướng ứng với chủng loại và chất lượng của môt thứ hàng 
hoá nào đó theo quy luật cung - cầu trong môt thời gian và địa 
điểm nhất định. 

ÉP CHẢY phương pháp chế tao sàn phâm bằng cách ép Vật 
liêu qua một khuôn cối với lưc đủ lón để vât hệu chày qua tổ 
hình của khuôn. EC có thể ứng dụng cho kim loại, chất đèo. cao 
su, W., dạng khối hoặc bột. 

ÉP ĐÙN CHẤT DÉO dùn chất dẻo ở nhiệt độ chảy mẽm 
dưới tác dụng của một Lực lớn qua khuAn (thường là cð định) để 
chế tạo tấm, ống, hoặc các sản phẩm với hình dạng nhất định. 
Vd. ép đùn các dụng cụ gia đình tư PVC, PE, PP. 

ÉP ĐÙN GẠCH thiết bị tiên hợp đề trộn, luyện đều, loại bỏ 
không khi (hút chân không) và lao hình sàn phẩm gạch. ngói 
hay tạo phôi trong sản xuất sứ dân dụng. sử điên, sứ hoá hoc 
(tạo ông). Trong công nghiệp goi la máy lentô thương hay lentô 
chân không. 
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E.P PHỒI 


ÉP PHỔI phương pháp điều trị lao phổi, đặc biệt là lao phổi 
có hang, bằng cách tạo điều kiện để phối tự xẹp xuống nhỏ tính 
đàn hồi của mô phổi. Có hai phương pháp EP: phẫu thuật (cắt 
xương sưởn); bơm không khí vào giữa hai lá thành và lá tạng của 
màng phổi [phương pháp Fooclanini; theo tên của thầy thuốc 
người Italia Fooclanini (C. Forlanini)]. EP được áp dụng trước 
khi có thuốc đặc trị chống lao. Hiện nay, hầu như không dùng 
EP trong điều trị bệnh lao. 

E.PEEN (tháp) x. E/en . 


EPHEĐRIN (A. cphedrin), CioHisNO. Ancaloit không có nhân 
dị vòng, thưởng gặp trong cây ma hoàng (Epheda vulgaris). Loại 
thuốc kích thích hô hấp, tiết mồ hôi, dùng chữa bệnh hen. 

EPIĐOIT (A. epidote), khoáng vật 

Caz(Ee, AD Ab [SiO¿] [SizOz] O(OH) 
nhiều khi chứa tạp chất mangan và đất hiếm. Hệ đơn nghiêng. 
Tỉnh thê dạng lăng trụ, kim, tấm. Tập hợp dạng hạt, toả tia. Màu 
xanh lục, vàng xám. Độ cứng 6,5; khối lượng riêng 3,5 g/cmỶ. E 
gặp trong các đá scacnø, biến chất nhiệt động, phun trào bazơ. 
Ö Việt Nam, E gặp trong các đá biến chất sông Mã, A Vương, 
Khâm Đức và trong đá phun trào Hoà Bình, wv. 

Đá chứa nhiều E với màu đẹp, ít khuyết tật, được dùng làm 
vật liệu trang lất. 


EPOXI ( A. cpoxy group), tiền tố chỉ cầu nối — O — giữa hai 
nguyên tủ cacbon của vòng hoặc giữa hai nguyên tử cacbon kề 
nhau của mạch thẳng, vd. CH; —,CH; epoxietan (etilen oxit). 

>> 
O 


EPTUSENKÔE. A. (Evgenij Aleksandrovich Evtushenko; sinh 
1933), nhà thở Nga. Tốt nghiệp Trường Viết văn Goocki (1954). 
Các tập thơ: "Những người thăm dò tương lai" (1952), "Dường 
của những người nồng nhiệt" (1956), "Hứa hẹn" (1957), "Thơ nhiều 
năm" (1959), "Vẫy tay" (1962), "Dịu đàng" (1962), "Tâu liên lạc" 
(1966)... Các trường ca: "Đập thuỷ điện Bratxkơ" (1965), "Trưởng 
đại học Kazan" (1970). Thơ Eptusenkô thể hiện tinh thần cách 
tân mạnh bạo, nên có một thời kì bị xu hướng bảo thủ phê phán. 
Loại thơ viết nhân các chuyến đi trong nước hay ra nước ngoài 
có những đề tài mới mẻ, những cảm tưởng nhạy bén. Thơ giầu 
tính nhạc, được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc. Giải thưởng Nhà nước 
Liên Xô (1984). 


EQS (A. Euro Quality System - Hệ chất lượng Châu Âu) x. Hệ 
chất lượng. 

ERIBI (L. Erbium), Er. Nguyên tố đất hiếm thuộc nhóm IIIB, 
chu kì 6 bảng tuần hoàn các nguyên tố; số thứ tự 68; nguyên tử 
khối 167,26. Er ở dạng oxit đã được nhà hoá học Thuy Điển 
Môxanđöø (C. G. Mosander) tìm ra lần đầu tiên (1843). Kim loại 
màu trắng bạc, mềm, dẻo; khối 
lượng riêng 9,045 g/cm'; lnc # 
1522°C, tạ = 2.4390°C. Hoạt 
động hoá học mạnh. Bốc cháy 
trong không khí khi đốt nóng: 
tan rất chậm trong nước. Điều 
chế bằng cách khủ eribi florua 
bằng canxi hoặc điện phân eribi 
florua nóng chảy. Dùng chế tạo 
thanh điều chỉnh lò phản ứng 
hạt nhân, luyện hợp kim đặc 
biệt cho laze nhiệt độ thấp. 

ERƠUICH P. (Paul Ehrlich; 
1854 - 1915), thầy thuốc người 
Dức, nghiên cứu chủ yếu trong 
các lĩnh vực sinh học, hoá học 


Erdlich P. 
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thực nghiệm và điều trị. Các công trình chính: mô hoá học; nhuộm 
tươi các mô và tế bào làm cơ sở cho nghiên cứu huyết cầu, mô 
thần kinh; nhuộm các vi khuẩn; miễn dịch (cách chuẩn độ hoạt 
tính của các huyết thanh chống độc tố, phản ứng kháng nguyên 
- kháng thể, vv.); chữa các bệnh nhiễm khuẩn bằng hoá dược, 
chữa giang mai với các chế phẩm có asen [Salvarsan hay chế 
phẩm 606, có sự cộng tác của Xahachirô Hata (Sahachiro Hata, 
người Nhật Bản)]; nghiên cứu thực nghiệm ung thư, vv. Giải 
thưởng Nôben về y học (1908) cùng với nhà sinh lí học người 
Nga Metnikôp (I. I. Mechnikov). 

EROƠNXTIƠM. (Max Ernst; cơ. Ecxto, 1891 - 1976), hoa sĩ, 
nhà điêu khắc, nhà văn người Pháp, gốc Dức. Học triết, lịch sử 
mĩ thuật, tâm lí học ở đại học, say mê văn chương thần bí, tự 
học vẽ. Từ 1910, gắn bó vói 
hội hoạ, kết bạn với Mac 
(E. Man), gia nhập nhóm 
Kị sĩ Lam. Năm 1913, lần 
đầu tham dự triển lãm Mùa 
thu của Đức. Năm 1919, 
cùng Bacghen (Baargeld) 
lập nhóm Đađa (Dada) ỏ 
Côlônhø (Cologne). Năm 
1920, bắt đầu làm tranh dán 
ghép nhiều chất liệu. Năm 
1922, sang Pari, là một 
trong những người cổ động 
cho xu hướng siêu thực. 
Chiến tranh thế giới II, sống 
ö Hoa Kì. Eronxtơ là người 
phát hiện nhiều kĩ thuật hội hoạ khác lạ. Đặc biết trí ngông 
tưởng, lãng mạn cùng cái nhìn ảo giác của ông đã đưa vào tác 
phẩm nhiều hinh tượng kì đị, ác mộng và ma thuật: "Thiên thần 
của lò thiêu" (1935); "Tượng đài cho loài chim" (1927)... Về sau, 
tranh ông mang chất thanh thoát và tươi sáng hơn: "Châu Âu 
sau cơn mưa" (1941), "Này nỏ, đỏ chói" (1957). 


ESCAP (A. Economic and Social Commission for Asia and the 
Pacific) x. Uỷ ban Kinh tế - Xã hội Châu Á và Thái Bình Dương. 

ESCWA (A. Economic and Social Commission for Western Asia) 
x. Uỷ ban Kinh tế và Xã hội Tây Á. 

ESDI (A. Enhanced Small Device Interface - giao diện thiết 
bị nhỏ cải tiến), tiêu chuẩn giao diện dùng cho các ồ đĩa cứng, 
cho phép các thiết bị này giao tiếp với máy tính ở tốc độ cao. 
Các ổ đĩa theo tiêu chuẩn ESDI (gọi tắt là ổ đĩa ESDI) có khả 
năng truyền đữ liệu với tốc độ tử 10 - 15 megabiL/giây. Loại 
đĩa ESDI thực tế không còn trên thị trưởng. Hiện nay các máy 
vi tính bán trên thị trường thường dùng phố biến các Ô đĩa 
TDE (Integrated Device Electronics - một loại giao diện đĩa 
cứng được dùng rộng rãi để nối các đĩa cứng với máy vi tính) 
trong đó hệ thống điện tử của bộ điều khiển nằm ngay trên 
đĩa, do đó giao diện IDE có thể lắp thẳng trên bìa mẹ không 
cần bìa điều khiển riêng. 

ESIN (Ph. Eschyle; khoảng 525 - 456 tCn.), nhà thơ, nhà 
viết bi kịch cổ đại Hi Lạp. Nhân chúng về thởi ki đang lên của 
nhà nước Cộng hoà Aten, nơi gắn liền với tài năng sáng tác của 
ông. Đã viết khoảng 90 vỏ kịch, 30 lần được giải thưởng trong 
các cuộc thi kịch. Hiện còn giữ được 7 vỏ nguyên vẹn. Các vỏ 
"Quân Ba Tư" (472), kịch bộ ba về "Ôrexti" (459), và nhất là 
vỏ "Prômêtê bị xiềng" (ra đời vào thời kì đầu sáng tác) đều ca 
ngợi văn minh, tiến bộ, dân chủ, khẳng định sức mạnh ý chí của 
con người với hành động yêu nước và xả thân vì nhân loại. Bên 
cạnh đó là nội dung phản kháng sự hung tàn, bạo ngược. Esin 
có nhiều công lao trong việc chuyển hoá kịch tử những hình 
thái kịch diễn xướng và kịch lễ thức đến một thể loại nghiêm 
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chỉnh. Viếc tách một thành viên từ dàn đồng ca đề ứng số diễn 
viên của vở diên lên hai người, nhất là quá trình xung đột hoá 
truyên kịch bằng những đối thoại đã đưa ông lên vị trí người 
cha của bị kích. 

ESPERANTO (Especranto) x. Tiếng Esperamo. 

ESTIE (A. ester), RCOOR' (R, R' là các gốc hiđrocacbon), sẵn 
phẩm của phản ứng giữa axit cacboxylic (hoặc axit vô cö) VỚI ancol 
khi có mặt (ác nhân hút nướe (thương là HaSO4). Vd etylaxetat 
CH:COOC32Hs được điều chế từ axit axelic và anco( etylc. Không 
tan (rong nước, tan trong etanol và các dung môi hữu cd khác. 
[}ùng làm hương liêu, dung môi, chất dẻo hoá, nguyễn liệu để tổng 
hợp pobmc (vd. metyLlmetacrylat), dược phẩm (vd. nìtroglixerin). 
Là thành phần chủ yếu của chất béo và có trong tình đầu. 

ESTE HOÁ. quá trình tạo ra estc tử axiL và ancol: 

RCOOH+ROH <—=RCOOR`+liO; 
R và R' l các gốc hiđrocacbon Là phản ứng thuận nghịch; khi 
thuy phân cste (phản ứng xà phòng hoá) sế nhận được aXII và 
ancot. 

ETAN (A cuhanc) Clà — CHỊ: Họp chất thuộc loai 
hiđrocacbon no. Chất khí không màu, không mùi; t¿ = - 88,63”C. 
Ít tan trong nước. Giói han nổ với không khí 3,22 - 12,45% theo 
thẻ tích. Có trong khí dầu mỏ và khí thiên nhiên. Dùng đề điều 
chế etanol. potme,vw. 


ETANAL, (A. cthanaÙ x Arxetgziehứ. 


ETANOL (A. cthanol, cthyL aleohol cơ. aneoLl etylic, cồn), 
C;[IQOH. Chất \ỏng không màu, mùi đặc trưng, vị cay, t, = 78.3°C; 
khối lượng riêng ở 15°C: 079356 g/m”. chiết suất với tia D ở 
20%: 1.3611, hoá rắn ở -114,15°C, vì vậy được dùng trong các 
nhiệt kế để đo nhiệt độ thấp (tới -50ĐC), Cháy với ngọn Lửa 
không sáng lắm và toả nhiệt: 1 g È- cho 7 cal. Tan trong nước 
với bắt kì tỉ lê nào. Hỗn hợp gồm 95,57% E và 4,43% nước là 
một hỗn hợp đẳng phí sôi ở 78.15°C. Do đó, không thể dùng 
chưng cất phân đoan để tách E ra khỏi nước. Muốn xác định 
phần trăm k. trong hỗn hợp ancol - nước thưởng phải dùng ancol 
kế. Vd. ancol kế chí 94.52 có nghĩa là !00 mì hỗn hợp có 94,5 
ml Í' nguyên chất E được điều chế bằng cách cộng nước vào 
culen (E tổng hợp), lên men các nguyên liêu chứa tỉnh bột (gạo. 
ngồ, khoai, sẵn, ..), thuỷ phân gỗ, w. E tuyết đối là ancol khan 
không chứa vết nước. Trong công nghiệp, E được điền chế bằng 
cách tách nước của hỗn hớp đẳng phí nước - ancol - benzen, 
còn trong điều kiên phòng thí nghiệm, Việc tách nước được thực 
hiện bằng cách đun hồi lưu cách thuỷ ancol 95% với canX: oxiI 
rồi với canxi hoặc natri kim loại. E là nguyên liệu quan trọng 
trong công nghiệp hoá học: sản xuất axetanđehit, clorofom, cte, 
ctyl aXetat, aXIL aXettc, butađien, vv,; làm nhiên bêu động cơ. E: 
90 - 95% là dung môi pha sơn, vecnt; dùng để pha chế nước 
hoa. cồn ›ot, côn long não. Ngoài ra, E còn được dùng để pha 
thành các loai rượu uống. 

EE (A. cther). loạt hợp chất hữu cø chứa oxi, có công thức 
R—O—R hoặc R—O — R' (R và R' là các gốc hiđrocacbon). 
Ele thưởng dùng là điety( etc C2IIsOC2H: (cte gây mè): chất 
lỏng không màu, mùi dễ chịu, t; = 34,48°C, Diều chế bằng cách 
tách một phần tử nước từ hai phân tử ancol ctylic. Dùng lâm 
dung môi trong tÔng hợp hữu cø. Trong y học, dùng để gây mê. 
F: dễ bất tủa, gãy cháy. nô. 

ETE. DẦU HOA hỗn hợp các hiđrocacbon nhẹ (chủ yếu là 
penian và hexan) \ấy tư khí mò đầu hoặc nhân đoạn sôi thấp của 
đầu mỏ (40 - 100C). Chất lỏng, không màu. Trong phòng thí 
nghiệm, dùng làm dụng môi; là nguyên liệu để điều chế một vài 
hoá chất, dùng để tách chiết tình đầu, làm dung môi cho đầu, 
mỏ, nhựa, ww. 


EUCARYOTA E 





kTE HOÁ quá trình tạo ra ete t ancol. Vd. phản ứng tạo 

đietyÌ ete: 
2€›II¿OH —> (CạHs)›ÖO + HạO 

ETIERNET (A. cthernet). môt kiểu mạng máy tính cục bô. 
trong đó việc truyền dư tiêu gia các máy tính được thực hiến 
bằng các tín hiệu chuyên tải qua đường cáp đồng trục Kiểu mạng 
này đo hãng Xêrôc (Xerox) phát triển. Tên gọi E xuất phát tử 
chử etc, một thuật ngtí được dùng phô biến trong thế kỉ 19 để 
chị môi trướng truyền đưa các sóng ánh sáng. 

EKIĐIUM BROMUA (A. c(thidinim bromide), chất thương 
dùng để nhuộm ADN. Dựa theo đặc tính ADN kết hợp với l-Ä 
sẽ phát huynh quang dưới tỉa tử ngoại. F-l3 bám rất chặt vào ADN 
bằng cách chen giữa các cắp bazØ của phân tử ADN va lâm ADN 
thảo xoắn khi có nhiều EB. 

ETILEN (A. cthylenc, cthene; cø cten), CHÍ: = C12; chất 
đầu dãy của hiđrocacbon eLlcnic. Chất khí không màu, 
tạ = - 102,7”C; nhiệt đô tự bốc cháy 540”C (trong không khí). 
Ít tan trong nước, ctanol; tan nhiêu trong ete. Có trong khí đốt 
(Â - 52%). trong khí chế biến đầu mỏ (đến 20%). Có khả năng 
phân ứng cao. là nguyên liêu để tông hợp nhiều chất hữu cơ 
quan trọng như cty( corua, ctanol, etilen oxi, polictilen, vv. 

EIILEN GLUICOI, (A. cthylene gìiycol; cơø. etanđioL - 1,2). 
HOCH2CHO1T. 13iol đón giản nhất. Chất lỏng sánh, không màu. 
không mùi, vị ngọt; t¿ = 192,6°C, chiết suất với tỉa D ở 20°C: 
1,4319; khối lượng riêng 1,1130 g/cm” (ð 20”?C); mômen lưỡng 
cục 1,5 - 2/2 I). Tàn (rong nước, e(anol, aXeton; ít tan trong ctc; 
không tan trone hiđrocacbon thơm, clorofom (CC). Diền chế 
bằng cách thuỷ phân 1,2 - đicloetan, hiđrat hoá etlen oxit, đun 
nóng ctilen clohiđrin với dung dịch kali cacbonat Dùng để sản 
xuất chất dẻo, sợi nhÂn tao; dùng trong công nghiệp đệt, nước 
hoa, thuốc lá. Hồn hớp với nước dùng làm chất chống đông. 

FVITN (A. cthyne) x. 4refilen. 


ETVL - AXETOAXETAT (A. cthyL- acctoacetate), Cf1uOa, 
Chất lỏng linh động, không màu; tạ = 181C (bị phân huỷ một 
phần), 100°C ở áp suất 80 mm Hg, 7IC ở áp suất 12.5 mm lg. 
Hằng sô cnol hóa trong nước Kanol = 3.82.10. Là hỗn hợp cân 
bằng của hai dạng (autome: cty( Ø8 - hiđroxicrotonat (dang enol 
I) và ctyl axetoaxetat (dạng xeton ÏÏ), 

CHạ— : =CH — COOC;¿11; =CH:COCH;COOC»›H; 
OH 


€Œ (H) 

Thành phần của môi dạng phụ thuộc vào nhiệt độ, dung môi 
và vât liệu làm bình chứa nó. Diều chế bằng tác dụng của natri 
kim loại hay ancolat natri với etyl axctat rồi phân huỷ tiếp bằng 
axit loãng. Dùng đề điều chế dược phẩm (piramiđon, vitamin 
BI), một sô chất màu, các xeton, XetoaxIt, vv. 


ETYL CLORUA (A. cthyL chloride, chìoroethane; cp. eloetan), 
CH:CH;CL Chất tòng không màu, dế bay hơi; ð điều kiện thường. 
là chất khí; ta = 12/2°C; đế bắt lùa, cho ngọn lửa có màu xanh 
lục, mùi ete, độc. Diều chế bằng cách cho hỗn hợp etilen và HCI 
đi qua FeC khan ở 150 - 200°C. Dùng đề điều chế tctraety{ chì 
và ctyl xenlulozØ , tách chiết mố và đầu thực vật. [2a một chất 
làm lạnh cho tủ lạnh. Trong y học. dùng gây tê cho tiểu phẫu 
thuật; đôi khi dùng làm chất giảm đat bộ phận. 

ETVLAT (A. ethylate, ethoxide), hợp chất điều chế tử ancol 
etylic bằng cách thế hiđro trong nhóm OH của ancolt ctylic bằng 
kim loại. Vd. natri etyti CyHsONa. 


EU (A. European Union) x. Liên hiệp Châu Âu. 


EUCARYOTA (c¿caryøia, cø. Nhân chuẩn), những có thể 
sinh vật đơn Đào hay đa bào, đều có nhân thÂt và nhân đó tách 
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với chất tế bào (bào tương) bằng màng. Nhân chứa vật liệu di 
truyền là nhiễm sắc thể, tổ chức phức tạp, chứa ADN và protein. 
Có sinh sản hữu tính với sự luân phiên kết hợp nhân và giảm 
nhiễm, đôi khi sinh sản không có giao phối. Chia làm 3 giới: 
Thực vật, Động vật và Nấm. 


EURO (Euro), tên gọi đồng tiền mà Liên hiệp Châu Âu 
(EU) đưa vào lưu thông chung trong các nước thành viên của 
EU, thay cho đồng tiền quốc gia của các nước đó, bắt đầu từ 
1.1.1999. Quá trình này diễn ra qua ba giải đoạn. Hai giai đoạn 
đầu là chuẩn bị các chính sách và các điều kiện cho sự ra đời 
của đồng E (x. Liên minh Tiền tệ Châu Âu). Giai đoạn 3 diễn 
ra như sau: 

Ngày L.1.1999, đồng E. chính thức ra đời và thay thế đồng ECU, 
tỉ giá chuyền đồi giữa các đồng tiền quốc gia các nước thành viên 
của Liên hiệp Châu Âu (EU) với đồng E được công bố chính 
thức. Nhưng tử 1.1.1999 cho đến hết 31.12.2001, đồng E chỉ được 
sử dụng trong các giao dịch trên mạng điện tử và phi tiền mặt 
(thanh toán không dùng tiền mặt, thị trưởng vốn, thị trưởng chứng 
khoán, nợ quốc gia...). Trong thời gian quá độ này, người ta phải 
tiến hành những hoạt động làm cho dân cư các nước thành viên 
tiếp cận đần với đồng E trên nguyên tắc là "không bắt buộc - 
không ngăn cấm" đối với việc sử dụng đồng E trong các hoạt 
động giao dịch, thanh toán. Giá cả mọi hàng hoá phải được niêm 
yết công khai bằng hai loại tiền: đồng tiền quốc gia và đồng E, 

Ngày 1.1.2002, đồng E bằng tiền mặt được đưa vào lưu thông. 
Toàn Châu Âu bắt đầu tiến hành việc đổi tiền. Quá trình này 
diễn ra liên tục trong 6 tháng và dự kiến sẽ kết thúc vào 30.6.2002. 
Ưóc tính sẽ có khoảng trên 13 tỉ đồng E tiền giấy và trên 70 tỉ 
đồng tiền kim loại được đưa vào lưu thông. Trong thời gian này, 
hai đồng tiền (đồng tiền quốc gia và đồng F:) song song tồn tại, 
tuy nhiên đồng tiền quốc gia chỉ được coi là hình thức biểu hiện 
khác của đồng E. 

Theo quy định thì bắt đầu từ 1.7.2002, các đồng tiền quốc gia 
của các nước thành viên EU (EUI1) sẽ kết thúe vai trò lịch sử 
của mình và đến lúc đó thì chỉ còn duy nhất đồng E lưu hành 
hợp pháp trên thị trường (xt. Liên hiệp Châu Âu; Liên mình Tiền 
tệ Châu Âu; Hiệp ước Maxtơrich 1991). 

EURONET mạng máy tính thâm nhập thông tin trực tiếp của 
Châu Âu; mạng được khai thác tử 1979 theo một dự án liên kết 
các ngành bưu điện và các hãng làm dịch vụ thông tin khoa học - 
kĩ thuật của các nước thuộc Cộng đồng Kinh tế Châu Âu. 

EUROPI (L. Europium), Eu. Nguyên tố đất hiếm thuộc nhóm 
IHB, chu kì 6 bảng tuần hoàn các nguyên tố; số thứ tự 63; nguyên 
tử khối 151,96. Eu được nhà hoá học Pháp D2ømacxay (E. A. 
Demarcay) tìm ra lần đầu tiên q90) ỏ dạng oxit. Kim loại màu 
trắng bạc, khối lượng riêng 5,26 g/cm”; tac = 826°C; t; = 1430°C. 
Phân huỷ nước, giải phóng 
hiđro. Tần trong axit loãng. Là 
chất hấp thụ nơtron trong lò 
phản ứng hạt nhân, chất hoạt 
hoá phát quang trong vô tuyến 
truyền hình màu và máy phát 
tỉa gamma. 

EURYPIERIA x. 
tụng cả. 

EVÂN A. J. (Arthur John 
[vans; cg. Evơn; 1851 - 1941), 
nhà khảo cổ học Anh. Trong 
khoảng 1899 - 1930, tiến hành 
những cuộc khai quật ở đảo 
Cret (Ph. Crète), đã phát hiện 
cung điện ở thành phố cổ 


Bà sắt 


Evân Ä. J. 
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Knôxôt (Knossos) và nghiên cứu sâu văn hoá thởi đại đồng thau 
tại đây. Evân đặt tên cho văn hoá Tiền Elam là văn hoá Minoa 
(Minoa) và phân kì nó. Theo tài liệu khai quật, Evân tái dựng 
chế độ xã hội, tôn giáo và các giai đoạn phát triển của xã hội 
Cret. Tắc phẩm chính: "Văn tự Minoa" ; "Cung điện Minôt, 
(1921 - 36). 

EXAKI L. (Leo Esaki; tên thật: Esaki Reiona; sinh 1925), nhà 
vật li Nhật Bản ở Hoa Kì từ 1960. Nghiên cứu về điện tử bán 
dẫn, siêu dẫn; sáng chế (1957) điôt đường hầm, Giải thưởng 
Nôben về vật lí (1973) cùng với Giaevơ (I. Giaever) và lôdepxơn 
(B. Josephson). 

EXHON (A. exciton), chuẩn hạt trung hoà về điên trong chất 
bán dẫn hoặc điện môi, có thể hiểu như là một trạng thái kích 
thích do liên kết giữa một electron dẫn và một lễ trống hoặc 
trạng thái kích thích cuả điện tử lớp vỏ được lan truyền trong 
một chất điện môi. E có vai trò rất quan trọng trong nhiều quả 
trình vật lí xảy ra trong các chất bán dẫn và điên môi. 


EXKIMÔ (A. Eskimo; Ph. Eskimos hay Esquimaux; tên tự 
gọi: Inuit), cư dân sống ở vùng Bắc Cực tử Grơnlen (Gr@nland) 
và Labrađo (Labrador) ở phía đông đến biển Bêrinh (Bering) 
ở phía tây, trong các nước: Hoa Kì [Alaxka, (Alaska)], Nga [vùng 
tự trị Chukôt (Chukôtskij) và đảo Vranghen (VrangeU) ỏ Xibia 
(Sibir)], Canada, Đan Mạch. Dân số trên 95 nghìn (1983). 
Thuộc đại chủng Môngôlôit (Mongoloid). Ngôn ngữ Cổ Á. Cư 
dân chia làm hai nhóm: phía đông nói tiếng Inupich, phía tây 
nói tiếng Yupich (Yupik). Hai nhóm cư dãn này không đồng 
nhất về chủng tộc và văn hoá. Nghề nghiệp truyền thống là săn 
bắn và đánh cá (kể cả thú biển). Dầu thế kỉ 20, tiếp xúc ngày 
càng sâu rộng với văn minh công nghiệp. Hiện nay, E. đang trên 
đường hoà nhập vào khối các cư dân đa số trong các quốc gia 
họ sinh sống. Đã có chữ viết, được xây dựng trên cơ sở chữ 
Latinh hoặc chữ Nga. 

EXON (A. exon), đoạn ADN có biểu hiện hoạt tính gen ngược 
với intron. 

EXONUCLEAZA (A. exonuclease), loại nucleaza chỉ tác động 
vào đầu tận cùng của axit nucleic và cắt ra từng nucleotit theo 
thởi gian. E có thể chuyển hoá theo đầu 5' hoặc 3' của sợi ADN. 

EXTÔNIA (A. Estonia; Eesti Vabariik; A. Republic of Estonia - 
Cộng hoà Extônia), quốc gia vùng Bantich (Batiic). Diện tích: 45.227 
km”. Dân số 1,435 triệu (2000), gồm người Extônia (65,22), Nga 
(28,1%), LIkraina (2,52%), Bạch Nga (1,5?5). Dân thành thị 69,1%. 
Ngôn ngữ chính thức: Fxtônia. Tồn giáo: đa số theo Tin Lành. Thể 
chế: cộng hoà, đa đẳng, một viện (nghị viên). Dũng đầu nhà nước 
là tổng thống: đứng đầu chính phủ là thủ tướng. Thủ đô: Talin 
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Extônia 


(Tàllinn, 411,5 nghìn dân). Các thành phố lón: Tactu (Tarnu; 100,6 
nghìn dân), Nacva (Narva; 73,8 nghìn dân), Piacnu (Parnu, 51,4 
nghin dần). 


Dịa hình chủ yếu là đồng bằng có nhiều hồ, phía nam có đồi. 
Khí hậu ôn đới hải dương chuyên tiếp sang lục địa: Nhiệt độ tháng 
giêng -6`C; tháng bảy 17C. Lượng mưa 700 mm/năm. Sông chính 
Nacva (Narva), Êmaiughi (Emaiygi), Piacnu (Parnu). Các hồ lón: 
Chutxkd - Pxkôpxkôie (Chudsko - Pskovskoe), Vưatdviac 
(Vyrtsjarv). Đất canh tác 32,276, đất rứng 44,7%, đồng cỏ 7,2%, 
các đất khác 15,9%. Khoáng sản chính: đá đầu, than bùn. 

. là nước có nền kinh tế công nông nghiệp. Nông - lâm - ngư 
nghiệp chiếm 5,6% GDP (1998) và 8,5% lao động (1997); công 
nghiệp và khai khoáng chiếm 14,7% GDP và 21,2% lao động: 
thương mại - tài chính - dịch vụ chiếm 38,6% GDP và 33,9% lao 
động. GDP đầu người 2.433 UJSD (1995). GNP đầu người 3.360 
USD(1998). Sản phẩm nông nghiệp chính (1999): khoai tây (340 
nghìn tấn), lúa mạch (198 nghìn tấn), luá mì (135 nghìn tấn), yến 
mạch (8Š nghìn tấn). Chăn nuôi: lớn (326,4 nghìn con), bò (307,5 
nghìn con). Khai thác gỗ tròn (1998) 6,061 triệu m”. Cá đánh 
bắt (1997) 124 nghìn tấn. Sản phẩm công nghiệp chính (1998) 
đá đầu 10,913 triệu tấn, than bùn 333,5 nghìn tấn. Các sản phẩm 
chế biến có: lương thực, thực phẩm, vải, quần áo, giầy đép, máy 
móc, đồ gỗ, giấy. Năng lượng: điện 8,521 tỉ kWh. Giao thông 
(1998): đường sắt 1.018 km; đường bộ 16,43 nghìn km (51% rải 
nhựa). Xuất khẩu (1998) 45,522 tỉ EEK (dệt may 11,5%, máy 
móc 19,7%); bạn hàng chính: Nga 13,42%, Thuy Điển 16,7%, 
Latvia 9,4%, Đúc 5,5%, Phần Lan 18,7%. Nhập khẩu (1998) 
67,364 tỉ EEK (máy móc 25,5%, lương thực 16,9%); bạn hàng 
chính: Nga 11,1%, Phần Lan 22,6%, Dức 10,8%, Thuy Điển 
9,0%. Đơn vị tiền tệ: kron (kroon - EEK). Tỉ giá hối đoái: 1 USD 
= 17,99 EEK (10.2000). 


Nhà nước E. được thành lập tư thế kỉ 12. Thế kỉ 13 - 1ó, bị Dức 
xâm lược. Thế kỉ 17, bị Thuy Điển chiếm đóng. Thế kỉ 18, sáp 
nhập vào Nga. Thế kỉ 19, phát triển chủ nghĩa tứ bản. Ngày 
29.11.1918, thành lập Cộng hoà Xô Viết. Dến 1919, chính quyền 
rới vào tay giai cấp tư sản; năm 1934, chuyền thành chế độ phát 
xít; năm 1940, tái lập chính quyền Xô Viết và sáp nhập vào Liên 
Xô ngày 6.8.1940. Tư 1941, bị phát xít Đức chiếm; đến 1944, 
được giải phóng. Năm 1990, E tuyên bố độc lập, tách khỏi Liên 
Xô. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam 20.2.1992. 


EXTƠRAĐA JJ. (Estrada Joseph; sinh 1937), nhà hoạt động 
chính trị Phiippin, tổng thống thứ 13 Cộng hoà Philippin (1998 - 
2001). Là một diễn viên điện ảnh, được bầu làm thị trưởng Xan 
Hoan (San luan) năm 1969. Năm 1987, được bầu vào thượng viện. 
Hoạt động tích cực trong các vấn đề nhân quyền, dân chủ, phản 
đối Hoa Kì duy trì các căn cứ quân sự ở Phitippin, đòi huỷ bỏ các 
khoản nợ do tông thống Maccôt (Marcos F) gây nên cho quốc gia. 
Năm 1992, đại điện cho Đảng Nhân dân Philippin, trúng củ phó 
tổng thống Philippin 30.6.1992. Fxtơrađa trở thành tổng thống 
Philippin tu 30.6.1998 thay Ramôt (Ramos E) hết nhiệm kì. Tháng 
1.2001, buộc phải từ chức. 

FEXTƠRATT (Ph. estrade), 1. Bục sân khấu để biểu diễn ca nhạc. 
2. E hoặc nghệ thuật E là loại hình thức biểu diễn nghệ thuật sân 
khấu tập hợp nhiều hình thức biểu diễn khác nhau (ca, múa, nhạc, 
kịch cầm, các tiết mục xiếc, vv.). Sự trình diễn, hoà nhạc E đôi khi 
được xây dựng trên cơ sở một chương trình chuyên đề. 


Ê ĐỀ (cg. Rađê), tên tự gọi đồng thời là tên dân tộc. Có các 
nhóm địa phương: Kpa, Ađham (Adham), Krung, Mddhua 
(Mdhur), Ktun, De, Ruê, Kđung, Biho, Kaho, Blô, Kơđrao 
(Kdrao), Dong Kay, Đongmac (Đongmak), Arun,v. Số dân 
270.348 (1999) ở tỉnh Đắc Lắc (Đắk Lắk) và hai tỉnh Phú Yên 
và Khánh Hoà. Ngôn ngữ thuộc ngữ hệ Nam Đảo. Kinh tế làm 





ếcH E 


rẫy là chủ yếu; có ruộng nhưng không nhiều. Ö nhà sàn dài. Làng 
(buôn), đơn vị cư trú cũng là đơn vị chính quyền cơ sỏ, thưởng 
mang tên người khai canh hay người đầu tiên tìm ra nguồn nước. 
Xã hội theo chế độ mẫu hệ, đàn ông không có quyền sở hữu. 





Người Ê Đê 


Hôn nhân theo chế độ ngoại tộc hôn, trong cưới xin, phụ nữ đem 
tiền của đi cưới chồng, chồng cư trú bên vợ. Xã hội phân hoá 
giàu nghèo. Văn hoá dân gian phong phú: Khan (sử thi), Klây 
duê (lối nói vần), luật tục (phát Kđi), dàn chiêng, kiến trúc và 
trang trí nhà mồ, lễ bỏ mả. 

ÊBE J. R. (Iacques René Hébert; 1757 - 94), nhà hoạt động 
chính trị trong Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ 18. Tích cực 
tuyên truyền tư tưởng cách mạng, chống chế độ phong kiến độc 
đoán và chính quyền Girôngđanh (Girondins). Bênh vực quyền 
lới của dân nghèo. Vạch trần sự thối nát của giáo hội Cơ Đốc. 
Dầu 1794, phê phán trực tiếp chính sách của Rôbexpie (M. de 
Robespierre) đứng trên lập trưởng phái tả. Bị xử tủ (3.1794). 

ẾCH (Rana), chi động vật lưỡng cư không đuôi, gồm nhiều loài. 
Có 4 chân, chân sau dài và to hơn hẳn chân trước, thích nghỉ với 
hoạt động nhảy trên cạn. Bàn chân trước 4 ngón, bàn chân sau Š 
ngón, giữa các ngón có màng da, thích nghỉ với hoạt động bơi trong 
nước. Da Ê không có vảy, trơn, có nhiều tuyến chất nhờn, có chức 
năng hô hấp chính; phía lưng màu nâu, xám hoặc xanh, phía bụng 
màu trắng vàng. Thân nhiệt biến đổi theo môi trường: mùa rét Ê 
ngủ đông. Ê đẻ trúng nổi, nở thành nòng nọc có đuôi, sống hoàn 
toàn trong nước. Nòng nọc biến thái, rụng đuôi thành Ê. Ăn các 
động vật không xương sống, cá nhỏ và các loài lưống cư nhỏ hơn. 
Lã động vật có ích (bắt côn trùng gây hại cây trồng). Một số là vật 
chủ trung gian truyền bệnh cho người và vật nuôi. Thịt Ê thơm 
ngon; Ê sống và đùi Ê đông lạnh hiện nay là mặt hàng xuất khẩu 
có giá trị. Da Ê thuộc đùng làm ví, găng tay, w. Dã có vùng do 
khai thác Ê quá mức gây mất cân bằng sinh thái. Hai loài Ê có giá 
trị kinh tế hiện có ở Việt Nam là Ê đồng và Ê bò. 

1) Ê đồng (Rana tigrina), loài Ê phổ biến ở đồng ruộng Việt 
Nam. Bàn chân có màng đa gần như đầy đủ giữa các ngón, đầu 
ngón chân tù hoặc hơi phình. Da có nhiều nốt sần hay nếp tuyến, 
liễn tục hoặc giản đoạn chạy dọc lưng, lứng xanh, xanh - vàng 
hoặc đen bùn, có điểm những vết sẫm. Hoạt động bắt mồi rất 
tích cực. Đẻ trứng vào mùa mưa (tháng 3 - 9). Sản lượng tự nhiên 
rất đáng kể nhưng chưa được đánh giá. Đã được nuôi có kết quả 
tại nhiều nước. Đã bắt đầu nuôi ở Việt Nam, Ê loại trung bình 
đạt 50 - TU g/con sau 1 năm nuôi. 

2) Ê bò (Rana catesbeiana), loài Ê gốc Bắc MI, có kích thước 
lún (dài đến 250 mm), khối lượng lớn (nặng đến 1 kg), đầu hình 
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E. ÉCH TRUN 





tam giác hơi tù, mắt to và lồi hẳn ra hai bên đầu. Đường kính 
vành tai to gấp đôi Ê đồng (ở con đực) hoặc bằng (ở con cái). 
Da lưng nâu, xanh, đen hoặc hơi vàng, xen lẫn những vân xanh 
sẵm; bụng trắng vàng. Hoạt động chậm chạp. Tên gọi bắt nguồn 
tử tiếng kêu rất to, tựa như tiếng bò rống trong mùa sinh sản. 
Thịt ngon, có giá trị kinh tế cao. Được di giống và nuôi ở nhiều 
nước. Ở Việt Nam, được di giống năm 1963, nuôi thử nghiệm có 
kết quả tốt. Sau 1 năm nuôi có thể đạt khối lượng 400 - 500 g/con. 

ẾCH TRUN (Caecilidae), họ tưống cư không chân, cơ thể hình 
giun, dài 0,1 - 1 m, da trần, đuôi ngắn, lỗ huyệt mở ra ngay cuối 
đuôi, mắt tiêu giảm, thiếu màng nhĩ. Cơ quan giao cấu là phần 
phình của thành khoang huyệt. Có một số đặc điểm nguyên thuỷ: 
đốt sống lõm hai mặt, có sườn chính thức, nhưng chưa phát triển. 
Có khoảng 75 loài, phổ biến chủ yếu ở Nam Mĩ, một phần ở 
nhiệt đói Châu Phi và Nam Châu Á. Sống nơi đất ẩm hoặc trong 
bùn lầy. Thụ tỉnh trong, trứng lớn có nhiều noãn hoàng. Dại diện 
ÊT (Ichthyophis) phổ biến ở Ấn Độ, Xri Lanka, Inđônêxia và 
Dông Dương. Việt Nam có Ï. ghưinosus sống ð hang. ÊT nước 
(Typhonectes) noãn thai, sống ở nước ngọt Nam Mi. 

ÊCÔXE (A. ecossaise; Ph. écossaise), vũ khúc dân gian Xcôtlen 
(Scotland, Anh), biểu diễn với sự phụ hoạ của kèn vôlưnca. Ê là 
biến thể của côngtơrơđăngxơ (contredanse) phổ cập ở Anh. Ê 
được coi như một điệu nhảy vũ hội, xuất hiện ở Pháp cuối thế 
kỉ 17 và ở Nga đầu thế kỉ 18. Tù 1826, Ê được phổ cập ở nhiều 
quốc gia (ở Dức với tên gọi Xcôtixơ). Vũ điệu nhịp 3/4, về sau 
là 2/4. Ê được sử dụng trong tác phẩm của Bêthôven (L. van 
Beecthoven) , Sube (F. Schubert), Sôpanh (F. Chopin) và nhiều 
nhạc sĩ khác. 


ÊCUAĐO (Ecuador, República del Ecuador - Cộng hoà 
Êcuađo), quốc gia ở phía tây bắc của Nam Mi, trông ra Thái 
Binh Dương. Có 2.010 km biên giới với Côlômbia và Pêmu. 
Dưởng xích đạo chạy qua phía bắc thủ đô; đường bò biển dài 
2.237 km. Diện tích 272.045 km? [kể cả quần đảo Galapagôt 
(Galápagos) ở Thái Bình Dương nằm cách bờ biển 1.000 
km]. Dân số 12,646 triệu (2000), đa số là người lai (40%), 
thổ đân đa đỏ (40%), người da trắng (15%), da đen (5%). 
Dân thành thị 61%. Ngôn ngữ chính thức: tiếng Tây Ban 
Nha, thổ dân nói tiếng Kêchua (Quechua). Tôn giáo: đạo 
Thiên Chúa (93,42%). Thể chế: cộng hoà một viện (quốc 
hội). Đứng đầu nhà nước và chính phủ là tổng thống. Thủ 
đô: Kitô (Quito; 1,616 triệu dân). Các thành phố lồn: 
Coayakin (Guayaquil; 2,118 triệu dân), Cuenca (Cuenca; 278 
nghin dân), Machala (Machala; 217 nghìn). 

Địa hình ÊÉ chủ yếu là đồi núi thuộc dãy Anđet (Andes) [đỉnh 
Chimbôraxô (Chimborazo) cao 6.267 m]Ị, thấp dần về phía đông. 
Ven biển là dải đồng bằng hẹp, thấp. Núi Lửa Côtôpaxi (Cotopaxi) 
là núi lửa hoạt động vào loại mạnh nhất thế giới. Khí hậu nhiệt 
đói, ở vùng núi mát dịu, nhiệt độ ở đồng bằng 23 - 27°C, ở 
Kitô (cao 2.500 m) là 13°C. Lượng mưa dao động rất lồn, tử 
100 mm ở phía nam đến 6.000 mm/năm ở phía đông dãy Anđet. 
Sông chính: sông Goayat (Guayas) và một số thượng nguồn của 
sông Amazôn (Amazon). Đất canh tác chiếm 6% (2% có tưới), 
đồng cỏ 20%, rứng và cây bụi 51%, các loại đất khác 23%. 
Khoáng sản chính: đầu khí, đá vôi, vàng. 

Ê là nước đang phát triển. Nông nghiệp chiếm 17,32 GDP 
(1998) và 15,4? lao động (1997); sản xuất công nghiệp và khai 
khoáng chiếm 29% GDP và 14,4% lao động, thương mại - tài 
chính - dịch vụ... chiếm 43,5% GDP và 59,1% lao động. GNP 
đầu người 1.520 USD (1998). Sản phẩm nông nghiệp chính (1999): 
mia (6,8 triệu tấn), chuối (4,563 triệu tấn), lúa (1,043 triệu tấn), ngô 
(688 nghìn tấn), ngoài ra còn khoai, đậu, cacao, cam, chanh, cà phê, 
vv. Chăn nuôi: bò (5,534 triệu con), lợn (2,892 triệu con), cửu (2,182 
triệu con), gia cầm (64,736 triệu con). Khai thác gỗ tròn (1998) 
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11/340 triệu mỉ. Cá đánh bắt (1997) 688,2 nghìn tấn. Sản phẩm 
công nghiệp chính: chế biến nông sản, hoá chất, dệt, xi măng, xẻ gỗ, 
giấy. Năng lượng (1996): điện 9,26 tỉ KWh; đầu thô 1372 triệu 
thùng; khí đốt 534 triệu mỶ. Giao thông (1997): đường sắt 966 km, 
đường bộ 43.107 km (rải nhựa 19%). Xuất khẩu (1997) 5,214 tị 
USD (đầu thô 26,9%, chuối 25,4Z, tôm 16,8%, cà phê 3%, ca cao 
26), bạn hàng chính: Hoa Kì 38,2%, Italia 5,22%, Côlômbia 6,8%, 
Chilê 4,6%. Nhập khẩu (1997) 4,51 tỉ USD (máy móc 35,65%, thiết 
bị công nghiệp 34,92, hàng tiêu dùng 14,1%, nhiên liệu 7,62, nông 
sản 7,6%), bạn hàng chính: Hoa Kì 30,5%, Côlômbia 106%, 
Vênêxuêla 6,7%, Tầy Ban Nha 3,6%, Đức 4,2%, Nhật Bản 5,8%, 
Dơn vị tiền tệ: đôla Mĩ (USD). 





Êcuađo 


Từ cổ xưa, Ê là đất cư trú của thổ dân da đỏ (Indian). Thế kỉ 
16, bị Tầy Ban Nha chiếm. Thế kỉ 19, Ê chiến đấu giành độc lập; 
ngày 10.8.1809, giải phóng Kitô; ngày 24.5.1822, chiến thắng 
Pichincha (Pichincha). Độc lập hoàn toàn vào 1830. Năm 1852, 
xoá bỏ chế độ nô lệ. Hiến pháp hiện hành từ 10.8.1979. Quốc 
khánh: 10.8. (1809). Là thành viên Liên hợp quốc từ 21.12.1945. 
Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam cấp đại sứ từ 1.1.1980. 

ÊDÔP (Ph. Ésope; HL. Aisopos; cg. Aizôpôt, Êzôp; thế kỉ 7 - 
6 tCn.), nhà ngụ ngôn cổ Hi Lạp. Không có tài liệu chính xác về 
cuộc đởi và sự nghiệp của Êdôp. Theo truyền thuyết: Êdôp sinh 
khoảng 620 và mất khoảng 560 tCn., vốn là một nô lệ, mặt mũi 
xấu xí, dị hình dị dạng, nói lắp, đã qua tay nhiều chủ nô, nhưng 
thông minh, có tài ứng tắc ngụ ngôn, nên sau đó được giải phóng. 
Êdôp đi nhiều nơi, qua Ai Cập, Babylon (Babylone) rồi về Tiểu 
Á; cuối cùng bị kết tội xúc phạm thần thánh và bị giết bằng cách 
ném tử núi cao xuống vực sâu. Êdôp không hề viết gì. Khoảng thế 
kỉ 4 tCn., Đêmêtơriôt (Démétrios) tập hợp những truyện ngụ 
ngôn gọi là của ÊÉđôp, bằng văn xuôi, nhưng rất có thể không 
chính xác, vì ngụ ngôn cũng là một bộ phận của văn học dân 
gian. Dến thế kỉ 2 sCn., nhà thơ Hi Lạp Babriut (Babrius) chuyển 
ngụ ngôn Êdôp thành thơ. Ngụ ngôn của Êdôp ảnh hưởng đến 
nhiều nhà ngụ ngôn sau này như Pheđrơ (Phèdre) của La Mã và 
La Fôngten (J. de La Fontaine) của Pháp. 

ÊGIÊ (Ph. Égée), biển thuộc Dịa Trung Hải, nằm giữa bán đảo 
Bankăng (Balkan), cao nguyên Tiểu Á và đảo Sip (Ph. Chypre; 
A. Cyprus). Eo biển Đacđanen (Dardanelles) nối Ê với biển 
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Macmara (Marmara). Diện tích 191 nghìn kmˆ, sâu 2.561 m. Nhiều 
đảo [Bắc và Nam Xporat (Sporades), Kiklat (Kikládhes), Sip, quần 
đào lõni (lónioi Noi), vv.]. Đánh cá (xacđin, cá nục, vv.). Các 
cảng chủ yếu: Xalônika (Salonika; cø. Xalônich), Izmia (Izmir). 
Các đảo ở Ê là trung tâm của nền văn hoá Ê với ý nghĩa là nền 
văn hoá cổ Hi Lạp thời đại đồ đồng (khoảng 2800 - 1100 tCn.). 

ÊKATÊRINA II (Ekaterina II; 1729 - 96), nữ hoàng Nga, lên 
ngôi từ 1762 nhỏ sự giúp đỗ của đội cận vệ lật đồ Piôt III (Petr 
II). Duói thời Êkatêrina II đã hình thành tầng lốp quý tộc đặc 
quyền. Tăng cưởng nhà nước Nga chuyên chế. Đàn áp cuộc khỏi 
nghĩa nông dân dưới sự lãnh đạo của Pugachôp (E. I. Pugachev) 
những năm 1773 - 75. Sáp nhập vào đế chế Nga: Biển Đen, Krưm 
(Km), Bắc Kapkazø (Kavkaz), Tây Ukraina, Bẽlarut và Litva. 
Dưới thời Êkatêrina II xuất hiện nhiều nhà chính trị và quân sự 
lỗi lạc: Xuvôörôp (A. V. Suvorov), Usakôp (F. E. Ushakov), 
Rumianxep (P. A. Rumjansev). Vào những năm 90 thế kỉ 18, đàn 
ắp những người có tư tưởng tự do và tích cực tham gia đấu tranh 
chống Cách mạng tư sản Pháp 1789 - 99, 

EKE (Ph. équerre; cg. ke), dụng cụ bằng gỗ, kim loại hay chất 
dẻo dùng để xác định góc vuông. Trong thiết kế, Ê là thước vẽ có 
hình tam giác vuông (hoặc có hai góc nhọn 45” hoặc một BÓC 30° 
và một góc 60”). Trong thi công, Ê là dụng cụ để đo và kiểm tra 
góc vuông khi giác móng, xây tưởng. Trong vật liệu xây dựng, Ê là 
linh kiện bằng kim loại hình chữ L dùng để cố định góc vuông ở 
cánh của và các cấu tạo bằng gỗ khác. Trong cơ khí, Ê là dụng cụ 
để lấy dấu và kiểm tra độ vuông góc giữa hai bề mặt chỉ tiết. Cũng 
để chỉ chỉ tiết dùng để nối các khâu của ống dẫn tại những chỗ 
ống dẫn chia nhánh (x. Chỉ fiết nối ống). 

ÊKLÊDIA (HL. Ekklêsia), đại hội toàn đân Aten ở Hi Lạp 
cổ đại - một thiết chế dân chủ chủ nô, hình thành vào thởi 
PẽrikleL (Periklês). Theo nguyên tắc, các việc lớn của thành 
bang đều phải được thảo luận và quyết định ở Ê; nhưng trên 
thực tế chỉ có các công dân nam mới được tham gia. Aten có 
khoảng 30 nghìn công dân, nhưng nhiều người ở xa hoặc có li 
do riêng, không đến được, nên thưởng chỉ có mặt khoảng 6 
nghìn người. Họ tập hợp 3 - 4 lần mỗi tháng, ở một địa điểm 
cố định là đồi Pny (Pnyx), nghe và tranh luận suốt tử bình 
minh đến hoàng hôn. Những người tham dự Ê được nhận một 
khoản tiền phụ cấp đủ ăn trong ngày. Mặc dù có những hạn 
chế lịch sủ, cho đến thởi đó, chưa từng biết đến một hình thức 
nào đảm bảo quyền của người đân cao như thế. 

ÊLÊGI (Ph. élégie; HL. elegeia), tên gọi khác của rômăng. 
Bên cạnh nội dung trư tình, Ê thưởng thiên về màu sắc bi luy. 
Tiểu phẩm khí nhạc có nội dung như trên cũng thưởng được đặt 
tên là Ê. 

ÊLIƠT T. X. (Thomas Stearns Fliot; 1888 - 1965), nhà thơ, 
nhà phê bình văn học, nhà viết kịch Anh, gốc Hoa Ki. Tốt krúi 
Đại học Havơt (Harvard). Tủ 
trẻ, chịu ảnh hưởng của thơ lêm 
(H. James; Hoa Ki), Braoninh 
(E. Browning;, Anh), Đantê 
(Damte, Italia), Lafoocgd (1. 
[aforgue;, Pháp), thơ tượng 
trưng Pháp. Sang Châu Âu học 
ở Đại học Xoocbon (Sorbonne; 
Pháp) và Ocxfơt (Oxford; Anh). 
Tác phẩm chính: thơ "Bài ca tình 
yêu của J. Aniret Pruproc” 
(1911), "Mảnh đất hoang vắng" 
(1922), “Thú tư sám hối” (1930), 
"Bốn Tú tấu" (1935 - 43); kịch 
"Họp gia định" (1939), "Hòn đá" 
(1934), "Vụ giết người trong nhà 
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thở" (1933), "Người nhân viên tín cần" (1953). 

ÊLiớt thưởng đi vào những chủ đề triết lí, phản ánh mâu 
thuẫn giữa thực tại và thế giới tỉnh thần, sự yên bình của tâm 
hồn và lo âu trong đời sống con người, sự chuộc tội của linh 
hồn qua thời gian... Êtiơt là người có đầu óc cách tân trong 
ngôn ngữ thơ và thi pháp, đấu tranh cho "thở tự do", thoái 
khỏi khuôn sáo của thơ đương thời. Kịch của Êliot thường trau 
chuốt về ngôn tử, nhưng thiếu tính kịch nên khó diễn. Eliơt 
cũng viết một số tiểu luận. 


Euiơt là nhà thơ lón nhất của nước Anh trong thế kỉ 20, có 
ảnh hưởng rộng lón đến văn học các nước phương Tây. Giải 
thưởng Nôben về văn học (1948). 

ÊLIZABET I (Elzabcth l; 1533 - 1603), nữ hoàng Anh, tử 
1558 triều Tiuđơ (Tudor), con gái Henry VIII (Henry VIH) và 
Annø Bulin (Anne Boleyn). Là ngưới chủ trương tăng cưởng nền 
chuyên chế, ôn định tài chính, khôi phục Anh giáo, tăng cường 
sức mạnh hạm đội, ban hành luật chống những người đi lang 
thang... tạo điều kiện đầy nhanh quá trình tích luỹ tư bản nguyên 
thuỷ ở Anh. Elizabet I còn đẩy mạnh buôn bán, bóc lột thuộc 
địa, thành lập Công tỉ Đông Ấn (1600), xâm chiếm Xcôtlen 
(Scotland), đánh tan hạm đội "Acmađa” (Armada) của lầy Ban 
Nha (1588). Dược coi là người tiêu biểu cho một thời đại huy 
hoàng của Vương quốc Anh: vương quyền thịnh trị, kinh tế phát 
đạt, đất nước hùng mạnh. 

ÊLIZABET II (Elizabeth II; sinh 1926), nữ hoàng Anh, con 
gái của vua Gioocgid VỊ (George VỊ), vợ của PhiÚp [Philppe; 
công tước Êđinbơrơ (Edinburgh) tử 1947]. Lên ngôi năm 1952. 

ÊLUA P. (PauL Eluard; tên thật: Eugène Grindel; 1895 - 1952), 
nhà thơ Pháp, sinh ở Pari. Bắt đầu làm thở tử 1912 theo trào lưu 
siêu thực, đần dần gắn thơ ca với cuộc sống xã hội. Gia những năm 
30 thế kỉ 20, ông tham gia Mặt 
trận Nhân dân; thở ông lên án 
những kẻ tàn phá đất nước Tầy 
Ban Nha và ca ngợi tỉnh thần chiến 
đấu của nhân dân chống chủ nghĩa 
phát xít. Năm 1942, gia nhập Dảng 
Cộng sản Pháp. Trong Chiến tranh 
thế giới II, bị động viên; năm 1940, 
nước Pháp sụp đồ, giải ngũ, sống 
ở Pari; xuất bản nhiều tập thơ: 
"Quyển sách để mở" (1940 - 42), 
“Thơ và sự thật" (1942), "Đến nơi 
hẹn quân Đúc" (1944). Thơ kháng 
chiến tập hợp trong tập "Danh dự 
nhà thơ". Êlua tiêu biểu cho nhiều 
nhà thơ phương Tây, tủ trưởng 
phái văn học suy đồi chuyển sang 
văn học cách mạng và chủ nghĩa cộng sản. Thơ ông thấm nhuần 
chủ nghĩa nhân đạo chân chính, đầy khát vọng tự do, chiến đấu 
cho hạnh phúc con người, cho hoà bình giữa các dân tộc. Bài thơ 
“Tự doơ" của ông rất nồi tiếng trên thế giới. Giải thưởng Hoà bình 
thế giới (1953). 

"ÊMIN, HAY NỀN GIÁO DỤC" ('Émile ou De L' éducation"), 
tiểu thuyết xã hội - sư phạm (xuất bản năm 1762 tại Pari) của 
Ruxô (1. J. Rousseau), phê phán nền giáo dục đương thời đàn 
áp nhân cách của trẻ, kể cả dùng nhục ình. Ruxô cho rằng bản 
tính con người vốn là thiện, nhưng đã bị xã hội bất bình đẳng 
huỷ hoại, nên cần xây dựng một nền giáo dục mói, phù hợp với 
thiên nhiên và bản tính vốn có của con người. Nhân vật chính là 
Êmin (Émile)- người được hưởng sự giáo dục toàn diện, trong 
đó thầy tôn trọng nhân phẩm trò, giáo dục trò bằng sự thuyết 
phục. Tắc phẩm thể hiện lòng yêu trẻ tha thiết, tỉnh thần dân 
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chủ và chủ nghĩa nhân văn, tôn trọng tự do và nhân phẩm con 
người. Tư tưởng sư phạm của Ruxô được phản ánh trong các 
để án cải cách giáo dục quốc dân của Pháp thỏi Cách mạng 1789 
và có ảnh hưởng đến nhiều nhà tư tưởng - sư phạm, như Pêxtalôxi 
(1. H. Pestalozzi), Makarenkô (A. S5. Makarenko), vv. 

ÊMINEXCU M. (Mihail Eminescu; tên thật: MihaiL Eminoviei; 
1850 - 89), nhà thơ và nhà văn Rumani. Cha làm thư kí cho mội 
chúa đất, mẹ là người cung cấp cho ông vốn hiều biết về văn học 
dân gian. Lúc đầu, theo các đoàn hát rong đi khắp đất nước; sau 
sang Áo, Dức, học đại học các khoa triết, mĩ học, luật học, sử 
và kinh tế. Trỏ về nước (1874), viết báo, xuất bản tờ "Văn học", 
đăng nhiều thơ, truyện, truyện cô tích và bút kí, trở thành chủ 
soái trên thi đàn Rumani cuối thế kỉ 19 và là người kết thúc 
khuynh hướng lãng mạn của văn học thế giới, nói lên những khát 
vọng và nỗi đau khổ của dân tộc Rumani trong thởi ki lịch sử 
đầy biến động này. Eminexcu kế thưa và phát huy nền văn học 
dân gian Rumani; được xem là người làm giàu ngôn ngữ dân tộc, 
"toả bóng đại ngàn cho mọi thế hệ nhà văn và nhà thơ Rumani 
hiện đại". Tác phẩm: "Thần vệ nữ và Đức mẹ và những người kế 
nghiệp" (1874); "Hoàng để và ngưỏi vô sản": "Sao hôm” (1883). 

ENEXCU G. (George Enescu; 1881 - 1955), nhà soạn nhạc, 
nghệ sĩ viôlông, pianô, chỉ huy dàn nhạc, nhà sư phạm và hoạt 
động xã hội Rumani. Viên sĩ, ngưởi đứng đầu trưởng phái âm 
nhạc đần tộc Rumani. Tắc phẩm của Ênexcu dựa trên nền tảng 
âm nhạc fônklo Rumani, được sử dụng trong các tác phẩm chủ 
yếu thuộc thể loại xônat - giao hưởng. Ênexcu biểu diễn ở nhiều 
nước với tư cách nghệ sĩ viôlông, pianô và chỉ huy dàn nhạc. Tắc 
phẩm: Ôpêra "Óđip", các giao hưởng, tổ khúc, rapxôđi Rumani, 
tứ tấu đàn dây, xônat cho viôlông và pianô, ww. 

ÊNÊXIĐEM (Ph. Énésidème; khoảng thế kỉ 1 tCn.), nhà triết 
học Hi Lạp cổ đại theo chủ nghĩa hoài nghi, một trong những 
môn đồ của Pyrôn (Pyrrhon) và những người theo phái hoài 
nghi thuộc Học viện Hàn lâm Platôn (Platôn). Ênêxiđem cho 
rằng không thể có bất kì nhận thức chân thực nào về các sự vật, 
bởi vì mỗi người đều có những khẳng định khác nhau về cùng 
một sự vật. Cho nên, tốt nhất là hãy từ bỏ mọi khẳng định để 
đạt tỏi sự thanh thản của nội tầm. Tắc phẩm duy nhất hiện nay 
còn giữ được của Ênêxiđem là "Những bài diễn văn của Pyrôn”, 
bản tóm tắt những bài diễn văn của nhà triết học cổ đại Hi Lạp, 
ngưỏi sáng lập ra chủ nghĩa hoài nghi. 

ÊNIXÂY (Enisej), sông ở Xibia (Sibir'), dài 3.487 km 
(nếu tính tử nguồn của Ê nhỏ: 4.102 km). Diện tích lưu vực 
2,580 triêu km”. Chảy qua lòng chảo LJluc- Khem (Ulug Khem), 
cất qua hệ thống núi Tầy Xaian (Zap. Sajan), lòng chảo 
Minuxinxkơ (Minusinsk), chảy theo ranh giói Tây và Dông Xibia, 
đồ vào vịnh Ênixây thuộc biển Kara (Kara). Ê là sông nhiều 





nước nhất ở Nga, lưu lượng trung bình 19,8 nghìn m”/s. Sông 
nhánh chính: Angara (Angara), Põtkamennaia (Podkamennaja), 
Hạ Tunguxka (Nizhnaja Tunguska).Vận tải đưởng sông đều đặn 
tử Xaianôgoocxkơ (Sajanogorsk), tàu biển có thể lên tới Igacka 
(Igarka ). Đánh cá ở hạ lưu. Thành phố lón Minuxinxko, 
Kraxnôiacxkơ (Krasnojarsk), Ênixâyxkd (Enisejsk), Igacka, 
Duđinka (Dudinka). Trên sông Ê có nhà máy thuỷ điên 
Kraxnôlacxkd và Xaianô - Susenxkaia (Sajano - Shushenskaja). 

ÊPHEDƠ (Ph. Éphèse; HL. Ephesos), thành phố cỗ thuộc 
Tiểu Á trên bờ biển Êgiê (Égée), nay thuộc Thổ Nhĩ Kì. Hình 
thành tư thế kỉ 12 tCn., đo vị trí địa lí thuận lợi đã mau chóng 
trỏ thành trung tâm thương mại, thủ công nghiệp và tôn giáo của 
người Hi Lạp. Thưởng xuyên bị các cư dân khác xâm chiếm. Cuối 
thế kỉ 1 tCn., Ê tà đô thành của La Mã trên đất Châu Á. Dược 
khai quật tử cuối thế kỉ 19. Tìm thấy di tích nhà hát, thư viện, 
đền thở... La Mã cổ (thế kỉ 1 - 2), các lăng mộ Thiên Chúa giáo, 
nhà thờ Vadanti (thời trung cổ). Phía đông bắc Ê, tìm thấy di 
tích đền thờ Actêmit Êphedø (Artémis đ' Éphese) - một trong 
7 kì quan thế giới (thế kỉ 8 - 7 và giữa 6 tCn. ). 

ÊPICHTET (Ph. Épictète; khoảng 50 - 138), nhà triết học La 
Mã, người đại diện cho chủ nghĩa khắc kỉ La Mã. Là nô lệ, sau 
được Êpaphrôdđit (Epaphrodite) giải phóng. Trong học thuyết của 
Êpichtet có cả những vấn đề về vật lí học, lôgic học, nhưng ông 
chú trọng nhất về đạo đức học. Đạo đức học của Êpichtet đề cao 
nội tâm. Theo ông, người chủ nô vẫn có thể là nô lệ cho chính 
những ham muốn, dục vọng của bản thân mình, còn người nô lệ 
vẫn có thể là người tự do, vì có sự độc lập tinh thần của minh. 
Êpichtet phân biệt những cái lệ thuộc vào con người như các dục 
vọng của con ngưởi, những tư tưởng của con người và cuộc sống 
nội tâm của con người với cái không lệ thuộc vào con ngưỏi, như 
các sự biến ở bên ngoài và trật tự của thế giỏi. Không phải bản 
thân các sự vật, mà chính là quan niệm về các sự vật đó mới làm 
cho con người trỏ nên hạnh phúc. Không phải là cái thiện và cái 
ắc nằm trong các sự vật, mà là thái độ của chúng ta đối VỚI chúng, 
đo đó chính hạnh phúc phụ thuộc vào ý chỉ của chúng ta. Triết học 
của Êpichtet phản ánh sự phản kháng thụ động của các giai cấp bị 
áp bức chống lại chế độ chiếm hữu nô lê. 

Những ghi chép của Arien (Ph. Arrien; L. Flavius Arrianus) về 
tư tưởng triết học của Êpichtet qua các cuộc nói chuyện với ông 
gồm có: 8 cuốn về "Những bài văn đà kích", hiện chỉ còn lưu gi 
được 4 cuốn, và 12 cuốn về "Những bài thuyết giáo". 

ÊPIĐORƠ (Ph. Epidaure; HL. Epidauros), thành phố cổ Hi 
Lạp, trên bờ vịnh Xarônich (Saronikós), eo biển Êgiê (Égée). Ỏ 
đây có nhiều di tích kiến trúc Hi Lạp nồi tiếng, trong đó có đền 
Axklêpiôt (Asklepios, đền báo mộng), nhà hát, .... xây dựng tủ 
thế kỉ 6 tCn. Ê còn là tên một thành phố xưa ở Đanmatia 
(Dalmatia), nay gọi là Cactan (Cartal). 

ÊPIQUYA (Ph. Epicure; HL. Epikouros; 341 - 270 tCn.), nhà 
triết học duy vật và vô thần Hi Lạp cổ đại. Sống chủ yếu ở Aten, 
mở ra ở đó một "ngôi trưởng" ngoài trời nồi tiếng, gọi là "Vườn 
Êpiquya". Trong trường ấy, Êpiquya sống chung với bạn bẻ và 
môn đệ. Hiện nay chỉ còn giữ lại được của Êpiquya ba bức thư 
tóm tắt học thuyết của ông, đặc biệt là về đạo đức. 

Êpiquya phủ nhận sự can thiệp của thần thánh vào việc đỏi 
và lấy tính chất vĩnh viễn của vật chất có vận động làm điểm 
xuất phát. Là môn đệ của Dêmôcrit (Démocrite), Êpiquya đã 
khôi phục lại thuyết nguyên tử. Đề cập tới thuyết đó, Épiquya 
đã đưa ra một quan niệm duy vật về đạo đức học. Quan niệm 
này, mặc dù bị một số người xuyên tạc, vẫn có ảnh hưởng tích 
cực đổi với nhiều nhà triết học và nhiều nhà văn sau đó, đặc 
biệt là nhà thơ Lucrêtiut (C. T: Lucretius). Êpiquya quan niệm: 
mục đích của triết học là hạnh phúc của con người, là tìm lạc 


thú, nhưng lạc thú theo Êpiquya không phải là những khoái lạc 
tầm thưởng mà là sự ban thưởng cho đạo lí, cho sự tu dướng 
tỉnh thần và sự thực hành đạo đức. Êpiquya cho rằng con người 
phải biết sử dụng đúng đắn những lạc thú. Êpiquya chia các lạc 
thú ra làm ba loại mà người ta có những thái độ đối xử khác 
nhau với chúng: loại thứ nhất là loại chúng ta phải đề cao, loại 
thứ hai là loại chúng ta phải thừa nhận và loại thứ ba là loại 
chúng ta phải lảng tránh. Êpiquya đề nghị chúng ta phải đề cao 
các lạc thú "tự nhiên" và "cần thiết", thưa nhận những lạc thú 
không phải là tự nhiên, nhưng. vẫn cần thiết và lảng tránh những 
lạc thú vừa không tự nhiên vừa không cần thiết. 


Chủ nghĩa Êpiquya sau đó đã được phát triển ở Ai Cập, ở La 
Mã, và có ảnh hưởng đến nhiều nhà triết học phương Tầy thế kỉ 
17 - 18 như nhà triết học duy vật Pháp Gaxăngdđi (P. Gassendi), 
và đến đạo đức học vị lợi chủ nghĩa Anh: Benthơm (1. Bentham), 
Mm (1. S. MiLL). 

ÊRAXMUT Ð (L. Desiderius Erasmus; cø. Êraxmơ; 1469 - 
1536), nhà nhân văn, nhà triết học Hà Lan, người đi tiên phong 
về tư tưởng của phong trào văn nghệ Phục hưng và cải cách tôn 
giáo ở Châu Âu thế kỉ 1ó. Lúc nhỏ, được nuôi dưỡng ở tu viện, 
thởi thanh niên học đại học ở Pari, đã từng qua các nước Anh, 
Pháp, Italia, Đức, Thuy Sĩ, tỉnh thông các tiếng Hi Lạp, Latinh. 
Trong các tác phẩm của minh, Êraxmut đả kích giới tăng Lữ của 
Giáo hội Kitô, cho họ là điên cuồng và ngu xuân, phê phán tính 
đạo đức giả, phê phán giới quý tộc là chuyên chế và hiếu chiến. 
Êraxmut là người tuyên truyền tích cực chủ nghĩa nhân đạo, 
nhấn mạnh sự khoái lạc trần thế, cho rằng con người phải sống 
theo tự nhiên. Êraxmut nhấn mạnh lí trí, trí tuệ, cho rằng con 
người phải dùng nó để nhận thức giới tự nhiên, tạo ra hạnh 
phúc. Êraxmut cho ngu dốt là nguồn gốc của tội ác. 

Tư tưởng của Êraxmut có ảnh hưởng lớn đến truyền thống 
nhân đạo của nền văn minh Châu Âu và đã đóng góp vào phong 
trào cải cách tôn giáo. Nhưng không có một thái độ nhất quán; 
khi phong trào Phục hưng nồi lên mạnh mẽ, Êraxmut đã dao 
động. Mặc dù thù địch với giới tăng !ữ, Êraxmut vẫn ở lại trong 
Cáo hội. 

ÊRENBUA LG. (IUja Grigorevich Êrenburg; 1891 - 1967), 
nhà văn Nga Xô Viết, nhà hoạt động xã hội. Sống nhiều năm ở 
Pháp, Đúc, Tầy Ban Nha; làm phóng viên trong chiến tranh; đại 
diên cho các nhà văn Liên Xô tại các hội nghị quốc tế bảo vệ 
hoà bình, văn hoá, chống chủ nghĩa phát xít. Phỏ chủ tịch Hội 
đồng Hoà bình Thế giỏi (1950), đại biểu Xô Viết Tối cao Liên 
Xô (1950). Tiểu thuyết "Khuliô Khurenitô" (1922), "Pari sụp đồ" 
(1941) phê phán xã hội tư sản Châu Âu và chiến tranh đế quốc. 
"Ngày hôm sau" (1933) viết về cuộc sống trên đất nước Xô Viết, 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, ca ngợi con người mới. 
"Bão táp" (1946 - 47) viết về Chiến tranh thế giới II. Êrenbua 
còn có nhiều tập thơ, tiểu luận, phê bình, chân dung văn học. 
Tập hồi kí nghệ thuật "Con người, năm tháng, cuộc đời" (1961 - 
65) gồm 6 tập, ghi lại những quan sát và cảm xúc qua nhiều năm 
hoạt động văn học, xã hội. Giải thưởng Nhà nước Liên Xô (1942, 
1948). Giải thưởng Hoà bình quốc tế Lênin (1952). 


ÊRIÊ (Erie), hồ phía đông nam hệ thống Hồ Lón, ở biên giới 
Canađa và Hoa Ki. Diện tích 25,7 nghin kmˆ , sâu 64 m. Sông 
Niagara (Niagara) bắt nguồn tử hồ này. Ê nối liền với hồ Ôntariô 
(Ontario) và sông Hătxơn (Hudson) bằng các kênh vận tải. Các 
cảng chính: TÐliđô (Toledo), Cuvơlen (Cleveland), Bafơlâu 
(Buffalo). 

ÊRITRÊA (A. Eritrea), quốc gia ở đông bắc Châu Phi, ven 
Biển Đỏ, giáp Êtiôpia, Xuđăng và Jibuti. Diện tích 121,1 nghìn 


km”. Dân số: 4/136 triệu (2000), trong đó người Tigrinya 
(Tigrinya) 49%, Tigrẻ (Tigré) 31,7%, Afa (Afar) 4,32. Dân thành 
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thị 16,3%. Ngôn ngứữ: các bộ tộc có ngôn ngữ riêng, đa số nói 
tiếng Tigrinya. Tồn giáo: 30,7? theo đạo Thiên Chúa, 69,3% 
theo Hồi giáo. Thẻ chế (1993): chế độ tạm thỏi, chở tổng tuyển 
cử đa đảng thành lập Quốc hội và soạn thảo hiến pháp. Thủ đô 
Axmara (Asmara; 400 nghìn dân). Các thành phố lón (1992): 
Axep (Aseb; 50 nghìn), Kêren (Keren; 40 nghìn), Maxaoa 
(Massawa; 40 nghin). 





Êritrêa 


Ê có địa hình cao nguyên, ven biển có dải đồng bằng hẹp, khi 
hậu nhiệt đới khô hạn. Đất canh tác 5,1%, đồng cỏ khô cần 69%, 
rửng và cây bụi 7,32%, đất khác 18,6%. Khoáng sản chính: Ê chỉ 
có vài mỏ nhỏ chưa khai thác như đồng, kẽm, mica, vàng, sắt, 
mangan, niken. 


Ê là nước chưa phát triển. GNP đầu người 200 USD (1998). 
Kinh tế Ê chủ yếu chăn nuôi dê (1,4 triệu con), bò (1,32 triệu). 
củu (1,53 triệu). Thiếu Lương thực. Trồng lúa miến là chính, ngoài 
ra có kê, yến mạch, ngô. Ven biển làm muối và đánh cá. Công 
nghiệp chế biến thực phẩm, dệt may, lọc dầu. Năng lượng (1997): 
điện 179,2 triệu kW.h. Giao thông: đường sắt 306 km (bị phá 
hoại trong chiến tranh), đưởng bộ 4.010 km (22% rải nhựa). Đơn 
vị tiền tệ: nakfa (nakfa - Nfa). Tỉ giá hối đoái 1 USD = 9,5 Nfa 
(10.2000). 

Ê xưa kia là một bộ phận của Êtiôpia. Từ 1890 đến 1940, bị Ý 
xâm chiếm. Năm 1941, Ê được giải phóng. Những năm 1941 - 52, 
đặt dưới chế độ quân quản của Anh. Dấu tranh li khai khỏi 
Êtiôpia do Mặt trận Giải phóng Nhân dân Ê lãnh đạo. Ngày 
tuyên bố độc lập: 24.5.1993. 


ÊTIÔPIA (A. Ethiopia), quốc gia độc lập ở đông bắc Châu Phi; 
đo Êritrêa tách ra khỏi Ê nên ranh giới bị biến đổi và mất đường 
ra biển, giáp với "vớ, Kênya, Xômali, Xuđăng và Êritrêa. Diện 
tích 1.133.882 km”. Dân số: 64,117 triệu (2000), đa chúng tộc, trong 
đó người Amhara (Amhara) khoảng 29.3, Ôrômô (Oromo) 
31,8%, Tigrinya (Tigrinya) 5,9%, Guragid (Gurage) 4,2%, Xiđamô 
(Sidamo) 3,4%. Dãn thành thị 172%. Ngôn ngủ chính thức: 
Amharic (Amharic), ngoài ra các bộ tộc còn nói tiếng Tigrinya, 
Ôrômô. Tồn giáo: Thiên Chúa giáo chính thống Ê 50,3%, đạo Hồi 
32,9%, tín ngưỡng truyền thống 4,8%... Thể chế: liên bang cộng 
hoà, hai viện. Đứng đầu nhà nước là tổng thống, đứng đầu chính 
phủ là thủ tướng. Thủ đô: Ađi - Abêba (Addis Abeba; 2,1 triệu 
dân). Các thành phố lớn: Đirê Daoa (Dire Dawa; 165 nghìn), 
Nazoret (Nazret; 128 nghìn), Gônđø (Gonder; 112 nghìn). 

Ê có địa hình cao nguyên, ở trung tâm có dãy núi, đỉnh cao 
nhất: Rat - Dasen (Ras Dashen hoặc Ras Dejen) 4.623 m, bị 
một thung lũng sụt lún (nơi thấp nhất là -116 m), sườn đốc đứng, 
chia cất. Có nhiều núi Lửa và hay có động đất. Khí hậu nhiệt đới 
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gió mùa, có sự thay đồi theo độ cao. Phía bắc khô hạn (tượng 
mưa 50 mm/năm), ở phía nam và trên núi 600 - 1.500 mm/năm. 
Nhiệt độ ở Ađi Abêba (độ cao 2.400 m) là 13 - 18°C, ở thung 
lũng Afa (Afar) là 25 - 35”C. Sông chính: thượng nguồn của sông 
Nin Xanh (Nile Bleu), sông Ômô (Omo), sông Sêbêtê (Shebele). 
Đất canh tác chiếm 11% (1994), đồng cỏ 20”, rùng và cây bụi 
13,32, các đất khác 55,7%. Ê nghèo khoáng sản, có vài mỏ nhỏ 
vàng, bạch kim, đồng, kalli. 





Êtiôpia 


Ê là một trong những nước chậm phát triển nhất Châu Phi, 
nhiều lần bị đói vì hạn hán. GNP đầu người 100 USD (1998). 
Nông nghiệp tự túc tự cấp, chiếm 45,7% GIDP và 88,6% lao động. 
Sản xuất công nghiệp và khai mỏ chiếm 7,2% GDP và 1,6% lao 
động. Thương mại - tài chính chiếm 15,5% GDP và 3,9% lao 
động. Sản phẩm nông nghiệp chính (1999): ngô (2,84 triệu tấn), 
mía (2,2 triệu tấn), lúa miến (1,34 triệu tấn), lúa mạch (970 nghìn 
tấn), lúa mì (1,15 triệu tấn), khoai tây (370 nghìn tấn), cà phê 
(232 nghìn tấn), bông (45,5 nghìn tấn). Chăn nuôi: bò (35,1 triệu 
con), cứu (22 triệu con), dê (16,95 triệu con), lửa - ngựa - la 
(8,58 triệu con), Lạc đà (1,05 triệu con). Khai thác gỗ tròn (1998) 
50,148 triệu m”. Cá đánh bắt (1998): 14 nghìn tấn. Sản phẩm 
công nghiệp chính: thực phẩm chế biến, đệt, da, xi măng, hoá 
chất, gỗ xẻ, giấy. Năng lượng: điên (1996) 1,675 tỉ kW.h. Giao 
thông (1996): đường sắt 782 km, đưởng bộ 19,5 nghìn km (15% 
rải nhựa). Xuất khẩu (1997 - 98) 3,966 tỉ birơ, gồm cà phê 69,8%, 
da 8,4%, hạt đậu 2,5%; bạn hàng chính: Đức 24,87, Nhật Bản 
12,2%, Italia 6,8%. Nhập khẩu (1997 - 98) 7,615 tỉ birơ, gồm 
máy móc 13,2%, dầu lửa 16,2%, kim loại 2,1%, thiết bị giao thông 
13,2%, lương thục và gia súc sống 13,9%; bạn hàng chính: Arập 
Xêut 9,7%, Hoa Ki 4,7%, Itala 9,5%, Đức 9,8%, Nhật Bản 
10,5%. Đơn vị tiền tệ: birơ (birr - Br). Tỉ giá hối đoái: 1 USD 
= 8,20 birơ (10.2000). 

Ẽ: là một nước rất cỗ và giữ được nền độc lập tử 2000 năm nay. 
Từ thế kỉ 2 đến thế kỉ 11, là vương quốc Acxum (Aksum). Tử thế 
kỉ 13, thành lập vương quốc Ê. Chổng lại có hiệu quả cuộc xâm 
lược của Anh. Nước Ý chiếm đóng Ê sau cuộc chiến 1935 - 36. 
Dến 1941, Ê được giải phóng. Ngày 12.9.1974, vua Hailê Xêlaxiê 
(Hailé Sélassié) bị tước ngôi và Ê trở thành nước cộng hoà. Ngày 
12.9.1987, ban hành hiến pháp mới. Ngày 22.8.1995, thành lập cộng 
hoà mới. Là thành viên Liên hợp quốc tử 13.11.1945. Thiết lập quan 
hệ ngoại giao với Việt Nam 23.2.1976. 

ÊTIÔPIA (Ethiopia), sơn nguyên ở Êtiôpia, cao từ 2.000 m ở 
tây nam đến 3.000 m ở đông bắc, đỉnh cao nhất Rat Đasen (Ras 


38 


Dashen}) cao 4.623 m. Bề mặt Ê bị các thung lũng và các hố kiến 
tạo chia cất. Các sông chính: Nin Xanh (Nile Bleu), Tèkêzẽ 
(Tekeze), Sêbẽlê (Shebele). Các hố kiến tạo đã tạo nên các hồ 
hiên nay [Tana (Tana), Sala (Shala), Abaya (Abaya), wwv.]. Đến 
độ cao 1.700 m là xavan và rửng nhiệt đói, đến 2.400 m là xavan 
với các loại cây cọ và keo, đến 3.000 m là rửng lá kim, cao hơn 
nữa là đồng cỏ núi cao. 

ÊTÔ (Ph. étau), đồ gá để kẹp chặt và giữ chí tiết trong quá 
trình gia công hoặc lắp ráp. Ê gồm một thân và hai hàm kẹp 
(một cố định và một đi động) để giữ và kẹp chỉ tiết gia công. Ê 
thực hiện lực kẹp bằng tay quay, vít - đai ốc, bằng bánh lệch tâm, 
bằng khí nén, bằng thuỷ lực. Ê được chia ra: Ê tay, Ê lắp trên 
bàn thợ nguội, Ê lắp trên bàn máy. 





Êtô 
1. Êtô xoay với má kẹp song song; 2. Êtô cầm tay; 3. Êtô tay 
đòn; 4 Êtô đạp chân; 5. Êtô có móc kẹp; 6. Êtô thợ Mộc 


ÊTUYT (Ph. étude), khúc nhạc xây dựng trên một hay vài thủ 
pháp kĩ xảo cho một nhạc cụ hay giọng hát nhất định giúp người 
biểu diễn rèn luyện tài nghệ. Một số nhạc sĩ thế kỉ 19 [Sôpanh 
(F. Chopin), Lixtd (E. Liszt), Suman (R. A. Schumann), wv.| đã 
sáng tác những Ê có giá trị nghệ thuật cao và trở thành những 
tác phẩm nồi tiếng trên sân khấu hoà nhạc. 

ÊVƠREXTƠ (Ph. Everest) x. Chômôlungma. 


ÊXÉÊNIN X. A. (Sergej Aleksandrovich Esenin; 1895 - 1925), 
nhà thơ Nga. Tốt nghiệp trung học, đến Matxcova kiếm sống, tự 
học văn học và âm nhạc. Năm 1917, sau khi rời quân ngũ, đi 
khắp nước Nga. Nhiệt tỉnh chào đón Cách mạng thắng Muỏi. 
Những năm 1922 - 23, cùng với nữ nghệ sĩ Duncan (I. Duncan) 
du lịch sang Đức, Pháp, Bỉ... Về nước năm 1924. Có thơ in tủ 
1914, những bài thở đạt dào tỉnh yêu đối với thiên nhiên và đời 
sống nông thôn. Lúc đầu Êxênin ngộ nhận về cách mạng, khi ở 
cực này, lúc ở cực khác, có lúc bị khủng khoảng tư tưởng trầm 
trọng, sống phóng túng, buông thả. Giai đoạn sau, ông mới dứt 


khoát từ bỏ thế giới cũ và bày tỏ tâm tình của mình trong các 


bài "Trỏ về tổ quốc", "Nước Nga cũ đã đi qua", Nước Nga Xô 
Viết", "Thư gửi một người phụ nữ", "Thư mẹ" và "Trả lỏi". Trưởng 


ca "Pugachôp" (1921) đề cập đến quyền lợi của giai cấp nông 
dân trong lịch sử; trưởng ca “Anna Xnêghina” (1925) tà bức tranh 
rộng lớn ở nông thôn, ngợi ca các chiến sĩ đấu tranh cho cuộc 
sổng mói. Thời kì cuối, ông khẳng định lòng tin vào thắng lợi 
của nhân dân và tô quốc với: "Bài ca về cuộc trường chính vĩ đại" 
(1924), "Những môtip Ba Tư" (1924 - 25), Sau đó Êxênín lại rơi 
vào khúng “hoảng tư tưởng, cảm thấy cô đón (trường ca "Con 


ÉEzôp E. 


người tăm tối", 1925). Thơ ông đậm đà tính cách dân gian, chịu 
ảnh hưởng của truyền thông đân gian. Khi sung súc nhất, thơ 
Êxénin trong sáng, giản dị, Am điệu uyền chuyển, giàu sức biểu 
cảm, ngôn ngữ tỉnh tế, đạt mức cô điền. 


ÉZÔP +. Êdâp. 


F 1. Chỉ nốt fa. 

2, Chỉ giọng Ía trưởng (thưởng thêm dur; x. Trưởng), 

| - chỉ giọng Ÿa thứ (thưởng thêm mol; x. Thứ). 

EÁ (1a), một trong 7 tên gọi độ cao của nhac thanh, kí hiệu 
| Cũng tên gọi ấy mà ở các quãng tám (x. Vàng nhạc thanh) 
khác nhau có thê có những kí hiều phụ trợ. 

VAĐTNH (A. fading), hiện tượng thăng - giáng (tăng - giảm) 
cương độ trưởng của sóng điện từ tại điêm thu do quá trình 
truyền sóng trong không gian gây ra. Hiên tượng xây ra khi sóng 
từ anten phát truyền đến điểm thu không chỉ bằng một tra duy 
nhất, mà bởi mốt sô tia có đường đi khác nhau (Vd. tỉa tới trực 
tiêp và La phản xa từ mất đất hoặc phản xạ qua tầng điện lì). 
[1o co sự hiến đồng các tham số của môi (rưỡng truyền sóng nên 
uóc lêch pha piữa các tra truyện theo các tuyến khác nhau vẽ thay 
đôi Cường độ trường ð diễm thu được xác định bởi tổng vectd 
cương đô trưởng của các tia truyền theo tuyến khác nhau, do đó 
nó sẽ thay đổi Khi các tia có pha giống nhau, trường tổng sẽ cực 
đại. còn khi các tia có pha ngược nhau hoặc pha khác nhau mội 
đại lượng nào đó, trưởng tổng sẽ bằng không hoặc giảm nhỏ đến 
mô( mức tương ứng, gây nên hiên tưởng tăng - giảm (thằng - 
giảng) cưỡng độ trường tại điểm thu. Trong phát thanh và truyền 
hinh. hiện tượng P- (đặc biệt với sóng đecamétL) phát sinh là đo 
sư chông chập tai một điểm của máy thu (anten) cả sóng trưc 
tiệp (truyền dọc theo mặt đất) lẫn sóng phản xa tư tầng điên h 
với sư biến thiên không dều của biên độ và pha. Khi sự tổng hợp 
pha không tôi thì tin hiểu chung có thê giảm hoặc biển mất hoàn 
toàn Đề chồng E, người ta sử dụng bộ tự điều chỉnh khuếch đại 
(AGC - automalic gain control) trong máy thu vô tuyến dùng 
antcn phân lập. 

FAGỚT (1. fapotto). kèn trầm trong bộ kèn gỗ được chế tạo từ 
đầu thế kí ló ở Itaùa. | có dăm kép và hệ thống khoá kim loại 
đóng mở các lỗ phát âm doc theo thân kèn. F pia nhập thành phần 
của đàn nhac (giao hưởng, ðpéra); có thể chơi hoà tấu hay đôc tấu. 
Trong dân nhac lön, còn sử dụng loại côngtorafagôt (contrafagotto) 
để diễn (ẩu các nốt nhac cức trầm mà F' thường không có. 

FAIEFO x Hới An. 

FAININGƠ L (1 yoncl I'cinninger; 1871 - 1956), hơa sĩ [loa Kì 
gốc [D2ức. Iloc tại Hambua (Hamburg), Beclin và sang Pari vài 
tháng Khởi nghiệp ở Beclin làm hoa sĩ biếm hoa rồi sau đi sâu 
vào ngành hoa từ 1907. Nhạy cảm với những nghiên cúu của 
những xu hướng lập thể, vị lai và chủ nghĩa cẩu trúc. Những năm 
1897 - 1937, về Dức làm việc, chịu ảnh hưởng sâu sắc của Xu 
hướng lập thể. Chuyền vẽ cảnh đô thị hiện đại, Fainingd dùng 
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đường nét hình hoc để thể biên môt thứ ánh sáng như thưe như 
ảo, giàu chất thơ: "Viađuych" (1920, lào tàng Nghệ thuật hiện 
đại Nịu Yooc), "làng" (1927, sưu tập Phitip, Ôasinhtơn). Nhân 
vật trong tranh thưởng rất nhỏ bé, đơn sơ nhí để tưởng phản 
với bổi cảnh. 

FAION x. Fayon H. 


FAKIA (Arập: faqfir - nghèo), tẽn gọi những ngưới Hồi giáo 
theo phát khô hạnh ở Ấn Dộ, sống lang thang nay đây mai đó. 
biểu diễn trò ảo thuật hết súc độc đáo để kiếm sống. Cũng là 
tên gọi gộp những trò ảo thuật độc đáo có nguồn gốc từ Ấn Đô. 
trình diễn sự chịu đưng kì lạ của cơ thể con người: Uĩn mình trên 
mảnh thuỷ tịnh, đốt Lửa trên cánh tay, uông thuốc độc, nuốt bo 
cạp sống, vv. [rong trò F có sư khô luyên của các thuật sĩ yoga. 
nhưng nhiều trò có dùng xảo thuật 

FANĐANGÔ (TBN. fandango). vũ điều dân gian Tầy Ban Nha. 
đặc biệt thịnh hành ở Caxtrữa (CastiLa) và AnđaLnuxia (Andatucía). 
nhịp 3/4 hoặc 6/8. Nhịp độ vừa phải. Biểu diễn từng cặp với phân 
nhạc phụ hoa của ghita và caxtanhet. Irong khi nhây, cô gái có 
dáng vẻ điềm đạm, còn chàng trai lại rất sôi nỗ, nhiệt tình. Trên 
sân khấu balê, F được biết đến tử cuối thế ki 18. Được sử dung 
trong âm nhạc Gluc (Ch. W GIuck;, balẽ "Đông Joăng”), Môza 
(V. A. Mozart; ôpêra "Đám cưới Figarô"), Rimxki Koocxakôp (N. 
A. Rimsekij Korsakov; "Canrichiô Tây Ban Nha”), Granadôt (E. 
Granados). Napravnich (E. F. Napravnik), vv. 

FANTIANÔVÔ (VĂN HOÁ) x Văn hoá Famtianôyô. 


FRANTTNH G. (Gerd Faltings;, sinh 1954), nhà toán học Đức. 
giáo sư Trưởng Đại học Prinxitdn (Pninnccton) ở lloa Ki 1985. 
Công trình chủ yếu về phương trình Điôphăng. Năm 1982. đạt 
được kết quả lớn trong việc chứng mình định tí lớn lecma [Xt. 
Fecma (định lí n)], Giải thường Pin (1986), 

FAO (A. Food and Agriculturc Organization) x. Tổ chức 
Lương thực và Nông nghiệp. 


FARA (A. farad), đón wị ngoài hê của điên tích; được sử dung 
trong điện hoá, kí hiệu EF; 17 = 96521,9C. Tền gọi để kỉ niêm 
nhà vật lí người Anh Faradây (M. Faraday). Dón vị điển dung 
của tu điện F là điên dìng của tụ điền khi tác động một hiệu 
thế bằng 1 vôn (V) thì tích được một điên lượng bằng 1 culông 
(C) (x. Điện dung; Tụ điện). Ngưõi ta thuởng dùng các đơn vị 
ước là micrôfara (I¿zF = 10”F) và picôfara (1pE = 10}2F). 

FARAĐÂY M (Michael Faraday, 1791 - 1867), nhà vât lí và 
hoá học Anh. Xuất thân nhà nghèo. tự học thành tài. Hâc thầy 
về thực nghiêm. Phát hiên ra hiên tượng cảm ứng điện tư, xây 
dưng lí thuyết điện phân. nghiên cứu các chất điện môi, sự hưởng 


FÂYMAN R.P F 





ứng tĩnh điện (màn chắn tĩnh điên), vv. Viện sĩ danh dự Viện 
Hàn lâm Khoa học Pêtecbua (1830). 

FARAĐÂY (ĐỊNH LUẬT) 
những định luật điện phân cơ 
bản, chỉ ra rằng khối lượng m 
của chất bị phân li tỉ lệ thuận 
với điện lượng q chuyển qua 
chất điện phân (định luật F thứ 
nhất) và với đương lượng hoá 
học A (xt. Đương lượng hoá học) 
của chất (định luật F thứ hai). 
Dịnh luật F được biểu thị bằng 


^ 
phương trình: m = = E9 trong 


đó, EF là hằng số `. m tính 
bằng g; q tính bằng culông (C) 


Faradãy M. 


Ạ 
thi F = 96.521,9 CỊ.: K = E là 


đương lượng điện hoá. Định luật được Faradây (M. Faraday) 
xác minh bằng thực nghiêm (1833 - 34). 

FARAĐÂY (HẰNG SỐ) (cg. số Farađây), tích giữa điện tích 
cơ bản e với số Avôgađrô NA. Là điện lượng đi qua dung dịch 
điện phân làm thoát ra ở điện cực 1 mol chất đón hoá trị [x. 
Faradây (định luật)]. Tền gọi để kỉ niệm nhà bác học Farađây 
(M. Faraday). Bằng (96.521,9 +0,11) C/ moL 

FARAĐÂY (HIỆU ỨNG) sự quay mặt phẳng phân cực khi 
sóng điện tử phân cực phẳng đi qua môi trưởng từ tính đồng chất 
đặt dưới tác dụng của tử trưởng ngoài. Do Farađây (M. Faraday) 
tìm ra. Ứng dụng trong kĩ thuật siêu cao tần, kĩ thuật maze, ww. 


FARTA (Ph. Foyer de Art Annamite) x. Ngôi nhà Nghệ thuật 
Anham. 


FARUC (Farouk hoặc Fãrũq; 1920 - 65), vua Ai Cập (1937 - 
32). Con và là người kế vị vua Fuat (Fu'ãd) đệ nhất. Thoái vị 
năm 1952 sau cuộc đảo chính của Nêghip (M. Néguib) và Naxe 
(G. A. Nasser). 


FAS (A. Free Alongside Ship), điều kiện mua bán quốc tế, 
theo đó người bán chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, phí tồn cho 
đến khi hàng được xếp dọc mạn tàu tại cảng bốc hàng. Người 
bán phải giao hàng dọc mạn tàu tại địa điểm bốc hàng do người 
mua chỉ định, theo tập quán của cảng và trong thời hạn quy định. 
Người mua phải kịp thỏi thông báo cho người bán biết tên tàu, 
địa điểm bốc hàng và ngày giao hàng cho tâu; chịu mọi rủi ro và 
phi tồn về hàng hoá kể từ thời điểm hàng được giao dọc mạn 
tàu tại cảng bốc hàng. 

FAX (A. fax; L. facsimile - làm lại tương tự; cợ. thông tin điện 
báo ảnh ), phương thức truyền đi xa các tin tức của bản gốc dạng 
hoạ đồ (graphic) bằng các tín hiệu điện, rồi tái tạo lại bản gốc 
đó ở nơi thu. Các bản gốc dạng hoạ đồ là các bức ảnh tĩnh như 
văn bản, bản viết tay, chữ kí, bảng biểu, đồ thị, ảnh chụp, vv 
Quá trình sao chụp, tái tạo bản gốc từ xa được thực hiện nhờ 
một máy F ở đầu phát, một máy F ở đầu thu và kênh truyền F 
nối giữa chúng. Máy FE là dạng thiết bị viễn thông đầu cuối, dùng 
để chuyển các bản ảnh gốc thành tín hiệu điện khi làm chức năng 
máy phát và thực hiện quá trình ngược lại để tái tạo ra bản sao 
khi làm chức năng máy thu. 

Thông tin F là dịch vụ viễn thông mới phát triển trong những 
năm 60 thế kỉ 20; được đưa vào sử dụng ở Việt Nam tử 1988. 

FAYON H. (Henri Fayol; cø. Faion; 1841 - 1925), kĩ sư mỏ và 
ki nghệ gia ngưởi Pháp, áp dụng khoa học vào quản lí xí nghiệp 
nhằm xây dựng lí thuyết cơ bản về quản lí ở phương Tây, với tư 
cách là một người kinh doanh có kinh nghiệm thực tiễn về quản 





Ú. Cùng với lí thuyết của Fo (H. Ford) và Taylo (L. Taylor), lí 
thuyết của Fayon đã có ảnh hưởng lớn trong nửa đầu thế kỉ 20. 
Khác với lí thuyết của các học giả Hoa Kì, lí thuyết của Fayon 
có đặc điểm là xuất phát tử việc nghiên cứu tổ chức hành chính 
chung và vai trò của văn phòng đã chủ trương một tổ chức theo 
hệ thống thú bậc chặt chẽ hơn là theo chức năng. Fayon xem xét 
việc tổ chức những xí nghiệp công nghiệp lón công hay tư; Fayon 
đã viết các luận văn về một số đề tài như giáo dục đại học, đồi 
mới các dịch vụ công cộng và quản lí hành chính trong quân sự. 
Trong tác phẩm nồi tiếng "Quản lí hành chính chung và quản lí 
công nghiệp" (1916), Fayon đã đề xuất 6 chức năng chính trong 
quản lí hành chính của bất kì một xí nghiệp quan trọng nào: chức 
năng kĩ thuật; chức năng thương mại; chức năng tài chính; chức 
năng an toàn; chức năng kế toán; chức năng hành chính (quản 
LÍ). Fayon phân tích quá trinh quản lí ra 5 khâu: dự đoán và kế 
hoạch; tổ chức; chỉ huy; phối hợp; kiểm tra. Fayon cũng tán thành 
phương pháp quản lí của Gulich (Gulick) theo 7 khâu: kế hoạch, 
tổ chức, chỉ huy, biên chế, phối hợp, báo cáo, và ngân sách 
(Planning, Organizing, Directing, Staffing, Coordinating, 
Reporting, Budgeting - viết tắt là PODSCORR). Fayon còn đề 
ra 14 nguyên tắc quản lí hành chính, đó là: phân công rành mạch; 
thống nhất chỉ huy; chỉ huy liên tục; quyền uy của thủ trưởng; 
trật tự; hệ thống thứ bậc rõ ràng, tập trung các kết quả và kiểm 
tra; kỉ luật; công bằng: nhân sự ồn định; sáng tạo; trách nhiệm; 
lợi ích cá nhân phụ thuộc vào lợi ích chung; tỉnh thần đồng đội. 
Fayon còn đề cập đến những mối quan hệ của con người, cảm 
thấy những vấn đề con người còn quan trọng hơn so với những 
vấn đề cấu trúc. Trong các tác phẩm của mình, Fayon đã trình 
bày dưới hình thúc khoa học những kinh nghiệm đã thu được 
trong quản lí một cơ sở hoạt động có quy mô lón, và chứng minh 
có thể áp dụng phương pháp khoa học không những vào các cơ 
sở kinh doanh mà cả trong chính quyền quốc gia và địa phương. 
Sự đóng góp của Fayon vào lí thuyết quản trị kinh doanh được 
đánh giá cao không những ở các nước công nghiệp phát triển mà 
cả ở những nước đang phát triển. 

FAYDUM (Fayyũm hoặc Faiyum), di tích thời đại đá ở Fayum, 
Ai Cập. Trên những bậc thềm cao tìm thấy dấu vết văn hoá đá 
cũ, còn ở vùng đất thấp hơn cỏ di tích văn hoá đá mới. Di chỉ 
cư trú đá mới sơ kì (thiên niên kỉ 5 tCn.) mang đặc trưng: nhà 
hầm có bếp lò, công cụ đá mài, đồ gốm hoa văn đắp nồi, mũi 
giáo, mũi tên đá, mũi nhọn và kim găm xương, hố cất giữ lương 
thực vách trát đất sét, trong hổ tìm thấy hạt đại mạch, tiểu mạch... 
Tài liệu về giai đoạn đá mới hậu kì nghèo nàn. Kinh tế nông 
nghiệp, giai đoạn muộn, chăn nuôi (bò, dê, cửu, lợn). 

EĂNGFA (Ph. fanfare) 1. Kèn đồng, loại ống dài không có van 
điều khiển hơi. Âm vang tự nhiên của F thường được sử dụng 
làm hiệu lệnh. 

2. Hiệu lệnh kèn đồng mang tính chất trọng thể và hùng tráng. 
F điển hình đặc biệt với những âm thanh tự nhiên của các loại 
kèn đồng (không có van điều khiển). Chủ đề có tính chất F 
thưởng được sử dụng trong ôpêra, giao hưởng và các thể loại âm 
nhạc khác. 

3. Dàn nhạc chỉ bao gồm bộ kèn đồng có miệng thỏi 
(embouchure) và bộ gõ. 

FÂYMAN R. P. (Richard Phittips Feynman; 1918 - 88), nhà 
vật lí lí thuyết Hoa Ki, một trong những nhà sáng lập môn điện 
động lực học lượng tử. Xây dựng hình thức thứ ba của cơ học 
lượng tử ở đạng các tích phân phiếm hàm theo lộ trình (1948). 
Năm 1949, nêu lên phương pháp được gọi là giản đồ Fâyman 
trong lí thuyết trưởng lượng tủ. Đã đề nghị mẫu pacton của 
nuclon (1969), lí thuyết xoáy lượng tủ. Giải thưởng Nôben về 
vật lí (1965) cùng Tồmônaga (§. Tomonaga) và Suyngd (1. §. 
chwWinger). 
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F FAYMAN (GIẢN ĐÔ) 


FÁYMAN (GIẢN ĐỒ) hình vẽ mô tả quá trình tướng tác 
của các hạt cơ bản trong trường lượng tử, công cụ rất có hiệu 
quả của vật lí lí thuyết. 





Giản đồ Fâyman cửa quá rrình 
tán xạ của các điện tứ e\ ea bằng rrao đối 
pho!on P đế chuyến thành điện !ứ Đa, ®4 


FBI (A. FederaL Bureau of Investigation) 
Liên hang. 


x. Cục Điều tra 


FÙI (A. Foreign Direct Investrnent - Dầu tư trực tiếp nước 
ngoài), phương thức đầu tư của nhà đầu tư thông qua việc khống 
chế kinh doanh của xí nghiệp ð nước ngoài để thu lợi nhuận. FDI 
là sự dì chuyển quốc tế của tài sản hữu hình như máy móc hoặc 
bán thành phẩm vá của tài sản vô hình như quyền lợi chuyên 
môn, kĩ thuât chuyên môn, kinh nghiệm quản li, vv. Cách làm cụ 
thể của DI chủ yếu là trực tiếp xây dựng xí nghiệp Ở nước ngoài 
hoặc thông qua phương thức hùn vốn kinh doanh xí nghiệp ở 
nước ngoài. FDI được tiến hành từ mấy thập kí qua và ngày càng 
có vai trò quan trọng trong đơi sông kinh tế thế gidi, do FÙI có 
(hề góp phần to lớn vào sự tăng trồng kinh tế của các nước 
nhận đầu tư và gắn liền với vốn là công nghệ mới, kĩ thuật tiên 
tiến và kĩ năng quản lí hiến đại. Khác với các hình thúc đầu tư 
quốc tế cũ như đầu tư chứng khoán, trãi phiếu..., với FDI, nước 
đầu tư vốn được quyền tham gia quản Ú hoat đông kinh tế. FDI 
dược hình thành do có sự chẽnh lệch về tỉ suất lợi nhuận của 
vốn đầu tư giữa các nước tham gia đầu tí với nước nhận vốn đầu 
tu, khả năng mỏ rộng thị (rương (tiêu thụ hàng hoá ở nước ngoài, 
khắc phục sự hạn chế của hàng rào thuế quan, hạn ngạch buôn 
bán; thêm vào đó khai thác lợi thế về cước phí vận tải thấp, về 
nguồn nguyên vật liệu tại chỗ, về giá nhân công rẻ ở các nước 
đang phát triên. Trên thực tế, 952% vốn đầu tí trực tiếp nước 
ngoài đo các công ti đa quốc gia thực hiên; vì vậy FDI cũng là 
hướng tăng trưởng của các công t¡ trong thời đại hiên nay. 

FDI có nhiều hình thức: 100% sở hữu nước ngoài, các nhà đầu 
tư nắm toàn bộ quyền quàn lí, kiểm soái; liên doanh, hình thúc 
đầu tu phổ biến nhất, trong đó nhà đầu tư nước ngoài góp vốn 
theo một t¡ \ệ nhất định ; buôn bán đối ứng là một phương thức 
được áp dụng trong nhiều điều kiện dưới hình thức trao đổi hàng 
hoá nguyên liêu; hợp đồng tixăng (cấp giấy phép sử dụng bản 
quyền), bên nước ngoài chỉ thực hiện một số nhiêm vụ, chủ yếu 
là đưa công nghệ, kĩ năng quản tí và chỉ nhận một khoản phi 
nhất định hay một íï lê nhất định trong doanh thu bán hàng; hợp 
đồng hợp tác kinh doanh, dAy ch/ là sự thoả thuận bằng họp 
đồng giữa hai bên, không tạo thành một pháp nhân mới và hai 
bên được đôi xử độc lập về pháp lí và thuế. 


Ở Viết Nam, vấn dề thu hút vốn F1! được dãt ra từ lầu, 
Luât đầu tư nước ngoài năm 1987 đã xác định các mô hình tô 
chức chủ yếu: hợp đồng hợp tác kinh doanh, xi nghiệp hoặc 
công t: liên doanh, doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài. 
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Năm 1992, có luật sửa đôi bô sung, mở ra các hình thúc mới: 
khu chế xuất, hợp đồng xây dựng - kính đoanh - chuyển giao 
(BOT), hợp đồng hợp tác kinh doanh. Năm 1996, có luật bô sung 
hình thức mới: hợp đồng xây dựng - kinh doanh ~ chuyền giao, 
hợp đồng xây dựng - chuyền giao. Trong tổng số vốn FIDI đăng 
kí cuỗi năm 1996: 71,5% đầu tư đưới hình thức liên doanh, 20.8% 
đầu tư 1002 vốn nước ngoài, 7,7% dưới bình thức BOT Nói 
chung, vốn FDI tăng nhanh và mang lại nhiều hiệu quả tích cực 
quan trọng. 


FECDINAN (Ferdinand; 1452 - 1516), vua xứ Xixita (Siciua; 
hiệu là Fecđớinan I) tư 1468, xữ Aragôn (d' Aragon, hiệu là 
Fecdinan V) tử 1479 đến 1516, xử Caxtilia (Castila) tử 1474 đến 
1504 và xứ Naptd (Napkes; hiêu là Fecđinan lìI) tử 1504 đến 
1516. Là người mỏ đầu sự thống nhất Tây Ban Nha. Năm 1492, 
đánh chiếm Grênađa, kết thúc phong trào “Récônkixta" 
(Reconquista; phong trào giành Lại vùng đất miền Nam bị người 
Môrgd Hồi giáo chiếm). Dưới triều ông, lãnh thổ của vưởng quốc 
mở rộng. chế độ tập quyền phát triển. Chủ trương chính sách 
cưởng ép dân cư theo đao Kitô và đàn áp dị giáo. Là người bảo 
trợ Côlômbô (C. Colombo) vượt Đại Tầy Dương tìm ra Châu 
Mi. Thời điểm này, Tây Ban Nha trở thành một trong những 
nước tiên phong của quá trình xâm chiếm thuộc địa. 


FECMA P. Ð. (Picrre đe Fermat; 1601 - 65), nhà toán học 
Pháp, tác giả của nhiều công trïnh nổi tiếng mà phần lón đến 
1679 mới đưúc con ông công bố. Lúc đương thời, các kết quả 
của ông chỉ được một số nhà bác học biết đến qua thư tử trao 
đồi. Fecma là một trong những người sáng lập tí thuyết số hiên 
đại, trong đó có hai định lí nổi trếng mang tên ông [x. Ÿeema 
(dịnh lí lớn); Fecma (định lí nhả)}, Trong hình học, Fecma đã 
phát triên phương pháp toa độ, lập phương trinh đường thẳng 
và các đường cong bậc hai và chứng mỉnh rằng các đưởng cong 
bậc hai chính là các thiết diễn cônic. Trong giải tích, Fecma đưa 
ra quy tắc lấy đạo hàm của bàm mũ với số mũ hữu tỉ bất kỉ, đưa 
ra quy tấc tỉm cực trị và quy tắc tính tích phân các hàm mũ với 
số mũ phân số và số mũ âm. Các công trình của F'ccema có ảnh 
hưởng lồn đến sự phát triển sau này của toán học. Nguyên 
Eecma về sự truyền ánh sáng là một định luâi quan trong của 
quang học. 


FECMA (ĐỊNH LÍ LỚN), Có vô số bộ ba các số nguyên 
dương a, b, c thoả mãn 4+ bổ =cŸ chẳng hạn 3, 4, 5. Định lí 
lớn F phát biều rằng với mối số Tàn n > 2, phương tĩnh ba 
ần số x? + y? = z” không có nghiệm nguyên đương. Fecma (P. 
đe Fermat) khẳng định điều này khoảng năm 1620 trên lề cuốn 
sách của Diôphăng (Diophante) và viết thêm: tôi đã tìm được 
cách chứng minh kỉ lạ định lí này, nhưng không viết ra ỏ đây vì 
\È quyển sách quá hẹp. Sau này, bản thần Fecma chỉ viết chứng 
mình cho n = 4. Từ đó đến nay, có rÃt nhiều nhà toán học đã 
bỏ nhiều công sức để chứng minh hoặc phủ nhận định LÍ này. 
Định lí gây nhiều chú ý không chỉ vì dạng đơn giản của nó, mà 
chủ yếu là trên con đướng tìm cách chứng minh nó, người ta đã 
phát hiên ra nhiều phương pháp mới hoặc thậm chỉ sáng tao ra 
các tĩnh vực toán học mới. Lúc đầu định lí chỉ được chứng minh 
cho một vài số n nhỏ: le (L. Euler) chứng minh cho n = 3 vào 
năm I77?0, Đirichìê (P. G. LL Dirichlet) và Logiăngđrd (A. M. 
Legendre) chứng minh cho n = 5Š năm 1825. Nhỏ sáng lập ra tí 
thuyết số đại số, Kimmø (1. E. Kummer) đã chứng minh 
cho một loạt số nguyên dương. Sau đó phát triển phương 
pháp của ông, người ta chứng minh được định lí cho tất cả 
các số n & 4000. Ngày nay, công cụ toán học chủ yếu có hi vọng 
dùng để chứng minh được định lí lún Fecma thuộc về lĩnh vực 
hình học đại số, số học. Nói riêng, năm 1982, Fantinh (G. F-altines) 
đã chứng mình rằng phương trình x” + y” = z”,n > 3 nếu có 
nghiệm thì chỉ có một số hữu hạn nghiệm nguyên đương nguyên 


FERIE A, F 





tổ cùng nhau. Cuối cùng, sử dụng các phương pháp của hinh học 
đai sô, số học, năm 1995, Oaild (A. J. Wiles) đã chứng minh 
được trọn vẹn định lí này và được giải thưởng đặc biệt của Hội 
Toán hoc Quốc tế (1998). 

FECMA (ĐỊNH LÍ NHỎ) nếu p là số nguyên tố và a là số 
nguyên dương thi a” = a (mod p) nghĩa là a” - a chia hết cho p. 
rong trưởng hợp a không chia hết cho p, từ định lí này suy ra 
aP TU mỊ (mod p). Định lí đo nhà toán học Pháp Feema (P. de 
Fermat) nêu ra (1640). Sở đĩ gọi định lí "nhỏ" là để phân biệt 
với định lí lún Fecma. 

FECMA (NGUYÊN LÍ môi trong những nguyên lí cơ bản 
của quang hình học. Nội dung: quang lộ của một tia sáng đi tì 
điểm A đến điểm BR, qua nhiều lần phản xạ và khúc xạ có giá tTỊ 
cục tri so với quang lộ các tia sáng vô cùng gần nó. Cách phát 
biêu tưởng đương là: quy đạo thưc của ánh sáng là quý đao ứng 
với thời gian truyền cực trị (cực tiêu hoặc cực đại). [Do nhà vật 
tí người Pháp Fecma (P. de Fermat) thiết lâp, còn gọi không đúng 
li "nguyên lí thới gian truyền cức tiều". Các định luât về phản xa 
và khúc xạ có thể suy tử nguyên lí này ra. 

FECMI (L. Fermium), Em. Nguyên tố hoá học nhân tạo, thuộc 
nhóm IHH. chu kì 7 bảng tuần hoàn các nguyên tế; số thứ tư 
10, nguyên tử khối 257,08; thuộc ho BH Km loại phóng 
xa. Có nhiễn đồng vị phóng xạ, bền nhất là ®'Em (với chu kì bán 
rã 94 ngay đêm). Cùng với ensten:, Fm lần đầu tiên được hai 
nhà khoa học Hoa Kì là Ghioxo (A. Ghiorso) và Xibooc (G.T 
Seaborg) tim ra (1952). Điều chế được trong lò phần ứng hạt 
nhân kh: chiếu đồng nơtron vào calfoni, p(utom, ensteni, vv, 
Dùng làm nguyên tử đánh dấu trong nghiên cứu. Đặt tên theo 
tên nhà vật lí Itatla Fecmi (F. Fermi). 

FECMI E` ('nneco Fermi; 1901 - 54), nhà vật lí Haha, từ 1948 
ỏ Hoa Kì, Một trong những người sáng lập vật lí hạt nhân và vật 
lí nøtron. Xây dựng lí thuyết thống kê lượng tử Fecmi - Diräc 
(1925). lí thuyết phân rã bêtä (1934). Cùng với các cộng tác viên 
phát hiện ra phóng x4 nhân tạo nhờ nö(ron, sự làm chậm nơ(ron 
trong vât chất (1934), Xây dựng lò phản ứng hạt nhân đầu tiên 
và thực hiến đầu tiên phản ứng dây chuyền phân chia hat nhân 
(212.1942). Chải thưởng Nôben về vật lí (1938). 


FECMIƠN (A. termion; cự. hạt fecmi). hạt có bản hoặc chuẩn hạt 
tuân theo nguyên lí Paoù và do đó tuân theo thống kê Fecmi - [ưäc. 
Các F có spin bán nguyễn. Proton. điên tử, nơtron... là những E 


FECNANGĐEN (I'crnandel; tên thật: Fernand -Joseph - D@iré 
Contandin; 1903 - 71). diễn viên hài nồi tiếng của điện ảnh Pháp, 
Bất đầu đóng phim từ 1931. Tham gia đóng gần 150 bộ phim ngắn 
và dài Những phim chính: “Ănggien" (1934), "Xeda" (1916), 

“Kadimia" (1950), "Tiêu thư Nitusơ" (1954), “AU Baba và 40 tên 
cướp” (1954), "I mật là tuật” (1958), "Con quỷ và 10 điều răn” (q1%2). 
w. Phim cuối cùng: "Hạnh phúc cho ai như LJyixø" (1970). 

FECXMAN A. E (Aleksandr Evgenievich Fersaman, 1883 - 
1945). nhà địa hoá học Xô Viết, học trò và cộng tác viên của 
Vecnatxki (V. L Vernadskij). Tủ 1933 đến 1939, ông đã công 
bố toản tập đầy đủ nhất về địa hoá hoc; đã tổng kiểm kê các 
tài nguyên khoáng sản nước Nga. 

FE.FEO (Ph. Iorees Expéditionnaires Franeaises d' Fxtrême - 
Cricnt) x. Lực lượng Viễn chỉnh Pháp ở Viễn Đông. 


FEISEAP (A. Federation of Engincering Institutions of Sou(h 
Eas(L Asia and The Paelf(c) x. Liên đoàn các hội kĩ sự Đông Naưn 
Á và Thái Bình Dương. 


FELA.J (A. f-ederation of Latin American Journausts) x. Liên 
dounn các Nhà bảo MT Latinh. 

KELINI E. (Federico Eelũni; 1920 - 93), đạo diễn điện ảnh 
lrauia. Tham gia xây dụng kịch bản trong các phim "RÑôma - thành 


phỗ bỏ ngỏ", "Patsa" của đạo diễn Rôxelini (R. Rossetlini) và 
nhiều kịch bản khác. Các phim nồi tiếng: "Con đường" (1954) 
“Những đêm ö Cabiria" (1957), "Cuốc sống ngọt ngao'` (1959), "Tãm 
rưới" (1963), "Amardcooc" (1973). "Thành phố của phụ nữ" (1980). 
” Và con tàu khỏi hành” (1983), vv. Phm của Felin: đa dạng, có 
chiêu sâu tư duy về cuộc sống đương thời, được thể hiên nghê thuật 
tỉnh tế và phong phú. Bốn giải Ôxca (Oscar; 1956, 1952, 1963. 
1274), nhiều giải thưởng lớn trong các liên hoan phìm quốc tế. 
FEMTO (A. femto-), iếp đầu ngĩ phép với tên đơn vì để chỉ 
ước thập phân bằng 10”, vd. femtosec = 10s, X. Đơn vỉ ước. 


FIENEAT (12. fcldspath; HL. feLd - ruộng, spath - khoảng vật 
dạng tấm), nhóm khoáng vật tạo đá phô biến nhất, chiếm tới 
50% trọng lượng vỏ Trái Đất. F là alumosilicat của K. Na, Ca, 
Ba, thưởng chứa các tạp chất Fe, Li, Cs, Pb, T¡...đưới dang đồng 
hình. Có hai loại Ï° chì yếu: F kali hay I° kiềm và F natri - canxi 
hay plagiocla, thực chất là hat dãy đồng hình. F kết tinh trong 
hệ đơn nghiêng hoặc ba nghiêng, tỉnh thể có cấu trúe khung. 
thưởng ghép đôi thành song tỉnh. Màu sáng, khi chứa tap chất 
có thể có nhiều nà khác nhau. Đô cúng: 6 - 6,5, khối lương 
riênp: 2,5 - 2,8 g/cm”. Thành phần chính cửa nhiều loại đá như 
granit, pecrmatit. gonai, đá ph:iển kết tỉnh. F được sử dụng trong 
nhiều nh vực công nghiệp: gốm, sứ, thuỷ tỉnh, vật liều trang lất, 
Ö Việt Nam, F công nghiệp gặp ở nhiều nơi như Thạch Khoán 
(Phú Thọ), lào Cai, vv 


FENPATOIT (A. tetdspathoid), nhóm khoáng vật alưmosilicat 
có thành phần hoá học gần với fenpat nhưng có hàm lượng silic 
oxit thấp hdn và hàm lượng kiềm cao hơn, Các I chính tà: nepheln, 
leuXIt, cancrinit, sođalt. Í gặp trong các đá macma kiềm, nghèo 
siùc; không bao giở cộng sinh với thạch anh. 

FERARTT (Ph. Ferraris; 1830 - 1904), nữ nghề sĩ balê Itaua, 
trưởng phái lãng mạn chủ nghĩa. Ferarit học múa trong các Viên 
hàn lâm Tôrinô (Tonno), Viện hàn lâm múa và kịch câm Milanö 
(Milino). Năm 1844, bắt đầu sự nghiệp biểu diễn trên sân khấu 
Nhà hát "1a Xcala" (La Scalz"). Tiếp theo, trong vòng 14 năm, 
Ferarit Iứu điễn khắp các trung tâm vũ đạo Italia, I nân Đôn. Viên. 
với các vai chính trong các vỏ "Bà già khôn ngoan". "Nữ tướng hoa 
hông". “Araido", "Dào tình yêu"... Tử 1856 đến 1863, bà diễn trên 
sân khấu Nhà hát Grăng Ôpêra (Grand Opera; Pan) với các vat 
kịch của balê lãng mạn (l¿npha”, “Con gái tên tướng cướp, 
akuntala"...). Nghệ thuật của FerarH nhe nhàng, lộng lây, rất giàu 
mức truyền cảm điêu luyện. Năm 1868, Ferarit giã từ sân khấu. 

FERAT (A. terrate), muối của axit fcrie trong đó sắt có hoá 
trị sấu, vd. K›2FeO4, Na›FeO4a. Dung dịch muối eỏ màu đỏ sẫm. 
Không bền, cỏ tính oxi hoá mạnh hón cả lä kali pemanganat. 
Trong thực tế, không điều chế được axil feric ö trang thải tự do: 
khi axit hoá dung dịch IF thì oxi thoát ra và sắt (VI) chuyển thành 
sắt (III). F được điều chế bằng cách nung nóng mạt sắt với kai 
nitra( (hoặc natri nitrat) hoặc oxi hoá điện phãn huyền phù sắt 
(II) hiđroxit trong dung dịch KOH đặc, 

FEREĐOXNN (A. ferredoxins), nhóm protein màu đö nâu ở 
cây xanh, tảo lam và môt số vi khuẩn. Chúng chứa sắt đạng không 
liên kết với sunfua ở vị trí hoạt động. f° là tác nhân khử mạnh 
(thế năng khư rất cao) và hoạt động như những chất mang diên 
tử, vd. trong quang hợp và trong cố định nitd. 


FERI - TỪ trạng thái có trẬt tự nï của một số chất đặc biết 
(chất feri - tù), chúng có mạng tỉnh thể thưởng gồm nhiều mạng 
con mà vectd độ tủ hoá của các mạng con này hợp lại với nhau 
có giá trị khác không, tạo ra độ tử hoá chung của cà mạng. Chất 
feri - tử thông dụng là các loại ferit (Vd. đá nam châm thiên 
nhiên) có vai trò quan trọng trong kĩ thuật điện tứ ngày nay. 

FERIE A. (Adolphe Ferrière; 1879 - 1960), nhà giáo dục 
học Thuy Sĩ đầu thế kỉ 20, thành lập trưởng thực nghiêm đầu 


43 


F FERILT 


tiên ỏ Glanxec (Glarisegg; Thuy Sĩ), Văn phòng Quốc tế các 
nhà trưởng mới (1899) và Liên đoàn Quốc tế các nhà trường 
mối ở Cale (Calais; 1921). Chủ trưởng phát huy tính chủ động, 
(hức tỉnh hứng thú của trẻ và chuẩn bị cho chúng tham gia 
hoạt động trong cuộc sống. Tắc phẩm: "Chúng ta hấy biến đổi 
nhà trưởng" (1920), “Chế độ tự quản của học sinh” (1921), 
“Nhà trưởng hoạt đông" (1920). 

FERIT (A. fcrrre) 1) Oxi( phức tap có công thức chung 
MO, Fe2Oa3 (M là kìm loại). Là chất feri - tử, có cấu tạo vị mô 
giõng chất phản sắt tử nhưng có độ từ hoá lón; là chất cách 
điên. Diều chế bằng cách nung hỗn họp oxit sắt ba và oxit kim 
loại M ở 1.000 - 1.400°C, Dùng trong kĩ thuật võ tuyến điện 
(anten fertL). 


2) Họp chất không bền giữa FcyOa với môt bazở manh, vú. 
NaFeOs.Ca(FeO¿};. chỉ tôn tại trong dụng dịch kiềm đặc. 


FERO (A. ferro), hợp kim của sắt (Fe) và mốt số nguyên tố 
kim loại khác. vả. Fe - S¡, Fe - Mn, Fe - Tì, w. Dược sản xuất 
trong lò điện hô quang phủ kín hoặc tò cao. Trong ngành luyện 
kim, F được xem như bán sản phầm sử dung làm chất khử oxi 
trong thép và hợp kim hoá thép. 

FERY ,J. E. €, (Jutcs I-raneois CamyLle Ferry; 1832 - 93), tuật 
sư, nhà hoạt đồng chính trị Pháp. Thị trưởng Pari sau cuộc 
Cách mạng 4.9.1870, Hạ nghị sĩ tử 1871, thuộc phái đối Lập chõng 
tai (Ống thống Mac Mahông (E_P.M. Mac Mahon). Dại sứ đặc 
mênh toàn quyền ở IIi Lap (1872 - 73), bộ trưồng Bộ Giáo dục 
và Nghệ thuật (1879 - 83), thủ tướng (1880 - 81; 1883 - 85). Fery 
cho ban hành các đạo Luât tự do hội họp, báo chí, thành lập công 
đoàn và tách giáo dục khỏi nhà thỏ. Là người hoạch định chính 
xách thuộc địa của đế quốc Pháp: thiết lập chế độ bảo hộ ỏ 
Tuyndi (18§1). xâm lược Mađagaxca, chính phục Côngô 
(Rradavin), thôn tính Bắc Kỳ (Viêt Nam). Sau thất bại của Pháp 
trong vụ tranh chấp Pháp - Thanh ở f_ang Son tháng 3.!8Ñ5, Fery 
phải tử chức. 

FIAR (Ph. Féđération Internationale des Archives du Film) 
x. Liên đoàn Lưu trự Điện Ành Quốc tế. 

FIBA (Ph. Féedération Intcmationale de Basketball Amateur ) 
x. Liên đoàn Bóng rổ nghiệp dư Quốc tế. 

FELBRIN (A. fibnn). loa: protein không hoà tan có tác dụng 
làm đông máu. biếbg quá trình đông máu, tiêu cầu hay các mô 
giải phóng chất gọi là thromboplaxtin. Chất này với sự có mặt 
của Ion canxi biên enzim prothrombin thành thrombin. Thrombin 
hoạt động biến fibrinogen trong huyết tưởng thành F và F sẽ kết 
tủa làm đông máu. I* là môt globulin, dưới dạng sợi trắng nhỏ 
như bông, chun piãn, làm thành một mạng tưới giam cầm những 
huyết cầu, huyết thanh và thành cục máu đông. 


EFELBRINOGEN (A. fibrinogen), chất globulin (protein) phản 
tử lớn, dài, có trong huyết tưởng, tạo ra fibrin tham gia quá trinh 
làm đông máu. Hình thưởng huyết tưởng có 0,2 - 0,4 g F trong 
I00 mL. F tăng trong hầu hết các bệnh nhiễm khuân, đặc biêt 
tronp thấp khóp và viêm phôi, có thể dẫn tỏi 1 g/ 100 ml hoặc 
cao hơn nữa. F giảm khí tế bào gan bị tồn thương như XØ gan, 
Suy gan. 


FIBROLIT (A. fibrolUte: L. fibra - sợi xơ, HL. lithos - đá), 
vật liệu cách nhiêt dang tấm được ép tủ hỗn hợp pho: bào, mạt 
cưa, hoặc dăm gỗ với chất kết dính thường là xi măng hay chất 
kết dính magiczi (magie oxit). Hỗn hợp sau khi ép trong khuôn 
gỗ hoặc kim loại được sấy ở nhiệt độ 60 - 20°C tù 6 đến 7 giỏ 
trong buông đóng rắn. Tuỳ thuộc bệN lực ép, khối lượng thể tích 
F có khác THẬN toại 300 - 350 kg/m' làm vật liệu cách nhiệt, loại 
400 ~ 550 kg/m` làm vật Liêu cấu trúc. Hệ số dân nhiệt của vật 
liêu là 0,11 - 0,20 kcal/m.h.độ. Độ hút Äm <20%, hút nước ó0 - 
70%. Khi đô trụ >35%. F có thề bị nấm mốc nên cần tránh âm 
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khi bào quản và sử dụng. Có thê cưa, khoan, đóng dinh; bề mãi 
của F có khả năng tiên kết với vữa; không cháy thành ngon lửa, 
nhưng cháy Âm ỉ. Dùng để cách nhiệt tưởng, trần, sàn nha, vv 

FECHIƠ L G. (Tohann Gottutcb lchtc; 1262 - 1814), nhà 
triết học Dức, đại biêu nồi tiếng của triết học duy tầm Dức thế 
kỉ 18 - đầu thế kỉ 19. Fichtd là một trong những người đầu tiên 
phê phán Kantø (1. Kant) "tù phía hữu". Ông lơại bỏ những yếu 
tố đuy vàt, trước hết là quan niêm về sự tồn tại khách quan của 
ật tự nó" ra khỏi hê thống triết học ca Kanto. Fichtở xây dưng 
hê thống duy tâm chủ quan của mình trên cd sở quan niêm của 
Kantd về sự thông nhất tiên nghiệm (có trước kinh nghiêm, không 
phụ thuôc vào kinh nghiêm) của lí tính, nhưng lại đây xu hướng 
duy tâm chủ quan của triết học Kanto tới mức cực đoan. Cá: tôi 
của con người được Fichtởd tuyên bế là thực tai duy nhất, có khả 
năng sáng Lạo ra tất cả, và rốt cuộc, phù hơp với tự ý thức của 
nhân loại. C4 ¿ô không chỉ là U tính, mà còn là ý chí. không 
chi là nhận thức, mà còn là hành động. Theo Fichtơ. cá: (ôi đó 
sáng tạo ra thế giới. tự làm phong phú bản thân, tự phát triển 
và tự hoàn thiện một cách biện chúng. Một số yếu tổ của phép 
biên chứng duy tâm dược thể hiện trong quan điểm của Fìichtơ, 
Thết học của !ichtơ nói chung đã ảnh hưởng đến sư phái triển 
của triết học duy tâm cỏ điền lức. Đồng thới, triết học của 
Fìchld cũng có ảnh hưởng đáng kế đến triết học phương lày 
hiện đại, đặc biêt là hiển tướng học và chủ nghĩa hiện sinh. Các 
tác phẩm chính: "Học thuyết về khoa hoc" (1794), " Về sứ mệnh 
của nhà khoa học" (1794), "Sứ mệnh của con ngưới” (1800), "Hẳn 
thông cáo sáng như Mặt Trởi cho quảng đại công chúng về bàn 
chất của triết học tối tân" (1801). 

FIDE (Ph. Fédération Intcrnatonale des Eehecs) x Liên đoàn 
Cờ vua Quốc tế. 


FIĐEN CAXTƠRÔ (1ideL Castro) x. Caxơrô F. 


FIEP (Ph. Fédération Internattonale d' I?dueation Physique) 
x. Liên đoàn Giáo dục thể chất Quốc tế. 

FIFA (Ph. Fédération Internationale de Football Assoclation) 
x. Liên đoàn Đáng đá Quốc tế. 

EEG (Ph. Fédération Intcrnationale de Ơymnastique) x. liên 
đoàn Thể thao Quốc tế. 


FING (Ph Fédẻration lnternationale de Fockey sur Gazon) 
x. Liên đoàn Khúc côn cầu trên sân cò Quốc tế . 

FIIHF (Fiji; Republic of the Fiji lsiands - Công hoà Quần đào 
Fiji), quốc gia quần đảo ở nam Thái Bình Dương, về phía bắc 
Niu Zilần, gồm 332 đảo, trong đó chỉ có 2 đảo tớn là Viti bệ: 
(Vi Levu) và Vanua Lêvu (Vanua ].evu). Diện tích 18.274 km.. 
Dân số 819 nghìn (2000), gồm người Fiji 50.822, người Ấn Dộ 
43,7%, các tộc người khác 5,52% (ngươi Trung Quốc, người đa 
trắng, người ở các đào Thái Bình Dương khác). lân thành thị 
46,4% (1996). Ngôn ngữ chính thức: tiếng Anh, tiếng Flji, tiếng 
Hinđuxtani (Hindustani). Tồn giáo: đạo Có Đốc 52,9%. đạo 
IIindu 38,12%, đạo IIồi 7.8%, các tôn giáo khác 1,2%. Thể chế: 
chế độ tầm thối. Dúng đầu nhà nước là tổng thống. đứng đầu 
chính phủ là thủ tướng. Thủ đô: Xuva (Suva, 167,4 nghìn dân). 
Các thành phổ khác: Lautôka (Lautoka; 42,9 nghìn dân). I abaxa 
(Labasa; 24,2 nghìn), Nađi (Nadi, 20,8 nghìn). 

Dịa hình F chủ yếu là đồi núi gốc núi lửa, đỉnh cao nhất 1.322 m 
trên đào Viti Lêvu, Khí hậu nhiêt đói hài đương, mưa nhiều. Nhiệt 
độ 25 - 28°C, Lượng mưa 1.700 - 3.500 mm/năm. Mùa bão tư tháng 
11 đến tháng I. Đất canh tác chiếm 14,2%, đồng cỏ 9.5%, rũng 
và cây bụi 64,9%, các loại đất khác 11.42. Khoáng sản: mỏ vàng, 
mỏ đồng nhỏ. Có tiềm năng đầu khi ngoài khơi. 


F là nước nông nghiệp đang phái tnên. Nông nghiệp chiếm 
17,3% GDP (1997) và 44.122 lao động (1986). Công nghiệp 


chế biến chiếm 14,3% GDP và 7,5% lao động; khai khoáng 
chiếm 3,4% GDP và 0,5% lao động. Thương mại chiếm 16,6% 
GDP và 10,8% lao động: tài chính chiếm 13,3% GDP và 2,5% 
lao động; dịch vụ, công chính và quốc phòng chiếm 19,5% 
GDP và 15,2% lao động. GDP đầu người 2.593 UJSD (1995). 
GNP đầu người 2210 USD (1998). Sản phẩm nông nghiệp 
chính (1999): mía (4,398 triệu tấn), sắn (27 nghìn tấn), lúa (18 
nghìn tấn), dửa (209 nghìn tấn), rau quả (cam, chuối, du đủ). 
Chăn nuôi: bò (345 nghìn con), dê (235 nghin), lợn (112 nghìn). 
Khai thác gỗ tròn (1998) 594 nghìn mỶ. Cá đánh bắt (1998) 28,2 
nghìn tấn. Sản phẩm công nghiệp chính: đường, xí măng, chế 
biến thực phẩm (bột, dầu dừa, đồ uống), may, gỗ ván, vàng. 
Năng lượng (1996): điện 545 triệu kWh. Giao thông (1995): 
đường sắt 595 km, đường bộ 5.100 km (20% rải nhựa); trọng 
tải thương thuyền 60 nghìn tấn. Xuất khẩu (1997) 714,6 triệu 
đôla Fiji (đưởng 24,4%, hàng may mặc 23,5%, vàng 8,7%, cá 
5,32, gỗ 3,576, dầu dừa 0,82%); bạn hàng chính; Anh (21,4%), 
Õxtrâyua (40,52%), Hoa Kì (10,2%), Niu Zitân (6,3), Nhật 
Bản (134%). Nhập khẩu (1997) 1,393 tỉ ED (hàng hoá lâu 
bền 27.6%, máy móc và thiết bị vận tải 20,6%; lương thực, 
thực phẩm 14,8%, sản phẩm đầu mỏ 14,12%; hàng tiêu dùng 
12,4%, hoá chất 7,8%); bạn hàng chính: Ôxtrâylia (45,2%), Niu 
Zilân (15/4), Nhật Bản (6,9%), Hoa Kì (5,2%), Xingapo 
(4,22). Đơn vị tiền tệ: đôla FEiji (Fiji dollar - FD). Tỉ giá hối 
đoái 1 UJSD = 225 FD (10.20001. 
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IF đã được Tàxman (A. Tasman) và Cục (J. Cook) phát hiện 
(1643). Từ 1874, F trỏ thành thuộc địa của Anh. F độc lập từ 
10.10.1970. Là thành viên của Liên hợp quốc tử 13.10.1970. Thiết 
lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam ở cấp đại sứ từ 14.5.1993. 

FILATÔP N. E. (NiL F€dorovich Eilatov; 1847 - 1902), thầy 
thuốc nhỉ khoa Nga, một trong những người sáng lập ngành nhỉ 
khoa Nga. Công trình nghiên cứu về nhiều bệnh nhiễm khuẩn 
trẻ em (bệnh tinh hồng nhiệt, bệnh sỏi, bệnh tăng bạch cầu đơn 
nhân nhiễm khuẩn), bệnh hệ thần kinh trẻ em [bênh mất điều 
hoà cấp; bệnh múa giật; bệnh Litdn, theo tên của thầy thuốc Hoa 
Kì Litớn (J. L. Little)]. Đề xuất phương hướng phát triển lâm 
sảng - sinh lí cho nền y học và ngành nhi khoa Nga. 

FILATÔP V. P. (Viadimir Petrovich Filatov; 1875 - 1956), 
thầy thuốc nhãn khoa Nga. Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học 
Ukraina (1939), Viện Hàn lâm Y học Liên Xô (1950). Công trình 
nghiên cứu: tạo hình với cuống ống tròn, ghép giác mạc ngưỏi 
chết, điều trị một số bệnh mắt (glôcôm, mắt hột, chấn thương, 
phẫu thuật mắt, w.), mô liệu pháp, w. Giải thưởng Nhà nước 
Liên Xô (1941). 


FLAVONOIT E 


FINA (Ph. Fédération Internationale de Natation Amateur) 
x. Liên đoàn Bơi lội nghiệp dư Quấc tế. 

FINAN (Ph. finale), chương kết thúc một tác phẩm liên khúc 
âm nhạc (giao hưởng, xônat, côngxectö, töriô, quatuyo, vv.). Cảnh 
cuối cùng của ôpêra, ôpêret, balê. Phần E của ôpêra thường bao 
gồm một loạt đoạn hát, trong đó luân phiên thay đổi các hình 
thức hát đơn ca, tốp ca, hợp xướng. 

EFINDINH H. (Henry Ficlding, 1707 - 54), nhà văn Anh. 
Thuỏ nhỏ học ở ltdơn (Eton); năm 1725, học luật ở LÃydø 
được vài năm, sau đó sống phóng túng. Bắt đầu sự nghiệp 
văn học bằng một số vỏ hề kịch và hải kịch vui nhộn. Năm 
1736, điều khiển một đoàn kịch ở Luân Đôn, cho ra mắt 
công chúng mấy vở tương đối có tiếng vang: "Paxkin, kịch 
châm biếm thời đại" (1736), "Biên niên sử năm 1736" (1737); 
vì các vỏ này mà đoàn kịch bị cấm. Finđinh lại tiếp tục học 
luật và trỏ thành luật sư (1740). Từ đây, chuyển sang viết 
tiểu thuyết. "Biên hộ cho cuộc đời của bà Samẽla Andriudd" 
(1741) là tiểu thuyết nhại cuốn "Pamela" của Richơtxơn ($. 
Richardson). Ý định ấy còn thể hiện rõ trong phần thứ nhất 
của "Những truyện phiêu lưu của lôdep Andriudơ". Tiểu 
thuyết xuất sắc là "Tôm Jôn" (1749). Ngoài ra, còn có "Amelia" 
(1751) và một số tác phẩm khác. Sức khoẻ giảm sút, Finđinh 
sang dưỡng bệnh ở Lixboa và mất tại đó, để lại "Nhật kí 
hành trình đi Lixboa" (xuất bản 1755). Xcôt (W. Scott) đánh 
giá Finđinh là "người cha của tiểu thuyết Anh". 

FINLÂY C. H. (Carlos Juan Finlay; 1833 - 1915), thầy thuốc 
Cuba. Người nghiên cứu và chứng minh bằng thực nghiệm muỗi 
1edes aegypii là vật trung gian truyền bênh sốt rét vàng. 

FIÔĐÔRÔP E. X. (Evgraf[ Stepanovich Fedorov; cơ. 
Phêđôrôp; 1853 - 1919), nhà tỉnh thể học và khoáng vật học Nga, 
giáo sư ở Matxcova, sau ở Xanh Pêtecbua (Sankt - Peterburg) 
từ 1905. Tắc giả của nhiều công trình về vật lí tỉnh thể; ông chứng 
minh chỉ có thể có 230 nhóm đối xứng tỉnh thể, sáng tạo một 
bàn đo góc các yếu tố quang học trong các tỉnh thể khoáng vật 
dưới kính hiển vi, gọi tên là bàn Fiôđôrôp. 

FIPRESCI (Ph. Fédération Internationale de la Presse 
Cinématographique) x. Hiệp hội Báo chí Điện ảnh Quấc tế. 

FISA (Ph. Fédération Internationale de Sociétés d` Aviron) x. 
Liên đoàn các Hiệp hội Đua thuyên Quốc tế. 

FISE (Ph. Fédératon Internationale Svndicale de lI' 
Enseignement) x. Liên đoàn các Công đoàn Giáo dục Quốc tế. 


FISƠ E. H. (Emil Hermann Fischer; 1852 - 1919), nhà hoá 
học hữu cø và sinh hoá Đức, tác giả thuyết peptit về cấu tạo của 
protein, xác định cấu tạo và tổng hợp nhiều dẫn xuất của purin 
(vd. cafein, guanin, ađenin...); phần loại, gọi tên và tổng hợp 
nhiều cacbon hiđrat; phát hiện tính đặc thù các hoạt động của 
enzim. Giải thưởng Nôben về hoá học (1902). 

FISƠ H. (Hans Fischer; 1881 - 1945), nhà hoá học Đức, nghiên 
cứu trong lĩnh vực pirol và dẫn xuất của pirol, tông hợp pophirin 
và hematin (1929), xác định cấu trúc của clorophin a và clorophin 
b (1939). Giải thưởng Nôben về hoá học (1930). 

FIVB (Ph. Fédération Internationale de VolleybalL ) x. Liên 
đoàn Báng chuyền Quốc tế. 

ELAVONOTT (A. flavonoid), nhóm các hợp chất phô biến 
trong thực vật có bộ khung hoá học là Cá — C3 — Cá, trong đó 
Cs là vòng benzen. Là nguồn quan trọng các sắc tố không quang 
hợp trong thực vật. Dược phân loại dựa theo nhóm €3 và các 
glicosit của nó cỏ màu vàng nhạt và màu ngà; antoxianin vả 
antoxianiđin mầu đỏ, xanh, tía và các dạng không màu: isoflavon, 
catecin và leucoantoxianiđin, là các chất tan trong nước và thưởng 
nằm trong không bào. 
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F  ELÊMINH A. 


FLÊMINH A. (Alexander Fleming; 1881 - 1955), bác sĩ, nhà 
vi sinh vật học Anh. Một trong những người đề xướng ra học thuyết 
về kháng sinh. Người đầu tiên phân lập được penixilin (penicilin; 
năm 1929) tử loài nấm mốc 
(Peniclliun notatim). Giải 
thưởng Nôben về y học (1945) 
cùng với Chên (E. B. Chain) và 
Ftory (H. W. Florey). 

FLINTƠ F. (Flemming 
Flindt, 1936 - ?), nghệ sĩ balê 
và biển đạo múa lan Mạch. 
Tử 194ó, học Trưởng Balê 
Hoàng gia ở Dan Mạch. Tư 
1957, trỏ thành diễn viên múa 
xuất sắc. Tù 1956 - 65, biểu 
diễn ở Đoàn Fextvan balê 
(Festival Ballet), Balê Hoàng 
gia Anh và Nhà hát Grăng 
Ôpêra (Grand (Opéra). Tủ 
1961, chỉ đạo nghệ thuật của đoàn balê Hoàng gia Dan Mạch. 
Flintơ tiếp nối truyền thống cổ điển theo trường phái của 
Buanôngvin (A. Bournonville). Phong cách biểu diễn của Flintơ 
tinh tế, trau chuối. 


FLIÔRÔP G. N. (Georgij Nikolaevich Flerov; 1913 - 90), nhà 
vật lí Liên Xô, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô (1968). 
Phát minh sự phân hạch tự phát của các hạt nhãn nặng (1940) cùng 
với Pêtordjac (K. A. Petrzhak). Dưới sự lãnh đạo của Fliôrôp, đã 
tổng hợp và nghiên cứu trên máy gia tốc ion nhiều điện tích các 
đồng vị của những nguyên tố siêu nặng có số thứ tự 102 - 107. Giải 
thưởng Nhà nước Liên Xô (1946, 1949, 1975). 


FLO (L. Fluorum), F. Nguyên tổ hoá học nhóm VII A, chu kì 
3 bảng tuần hoàn các nguyên tố; số thứ tự 9; nguyên tủ khổi 
18,99840; thuộc nhóm halogen. F được nhà hoá học Pháp Moaxăng 
(H. Moissan) điều chế lần đầu tiên (1886) bằng cách điện phân 
kali florua trong hiđro Florua lỏng. Chất khí không màu, lớp dày 
có màu vàng nhạt, mùi gắt khó chịu và rất độc, tạ; = - 219, 6°C; 
t; = - 188,1°C; khối lượng riêng 1,69 g/L. Có thể tác dụng vói tất 
cả các nguyên tố trừ nitơ, heli, neon và acgon. Tương đối phổ biến 
trong thiên nhiên, khoảng 0,02% khối Lượng vỏ Trái Đất, tạo hai 
khoáng vật chính: fluorit (CaF) và ftuoapatit [Cas (PO¿):F]. Được 
dùng đề chế freon (tác nhân làm lạnh), chế teflon (polime rất bền 
với hoá chất). Flo lỏng và một số hợp chất của flo được dùng làm 
chất oxi hoá nhiên liệu tên lủa. 

FLOGOPIT (A. phlogopite, HỊ. plogopes - dạng tủa), 
khoáng vật nhóm mica K(Mg, Fe), [AISi3Oio] (OH, F}a. Hệ 
đơn nghiêng. Tỉnh thể dạng tấm, lăng trụ ngắn. Màu nâu đỏ 
hoặc màu lục. Độ cúng 2,5; khối lượng riêng 2,8 g/cm”. Nguồn 
gốc biến chất trao đổi, thường gặp trong skacnø. Có tính cách 
điện và chịu nhiệt tốt nên được sử dụng trong kĩ thuật điện tử 
và vật liệu chịu lửa. 


FLOP (A. floating point operation - phép toán dấu phẩy động), 
phép toán thực hiện các tính toán số học trên các số được biểu 
diễn đưới dạng số thập phân có dấu phầy động, tức là dạng biểu 
diễn một số bởi hai phần: phần định trị là phần có nghĩa của 
số và phần mũ xác định vị trí dấu phầy của số, vd. số 4.507.903 
sẽ được biểu diễn dưới dạng 4,507903 + E6, số - 0,0315 sẽ có 
đạng - 3,15 - E2. Các phép toán dấu phẩy động thường được 
thực hiện nhanh đối vói các số trong phạm vi rộng, thuận lợi 
trong các tính toán khoa học, các bảng tính điện tử và trong 
thiết kế bằng máy tính. 

FLOPS (A. floating point operations per second - số phép 
toán dấu phầy động trong một giây), số đo tốc độ tính toán của 
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một máy tính theo số các phép toán dấu phầy động mà máy có 
thể thực hiện trong một giây. Tốc độ tính toán cuả máy tính cũng 
thưởng được đánh giá theo số megaflops (triệu FLOPS). 

FLORIĐA (Florida), bán đảo ở phía đông nam Lục địa Bắc 
Mĩ, một phần bang Floriđa (Hoa Kì). Diện tích 115 nghìn km”. 
Đồng bằng thấp, lầy lội. Khí hậu hải dương, phía bắc á nhiệt 
đói, phía nam nhiệt đói. Có một số lượng lón hồ và rửng; ở 
phía nam có vườn quốc gia Evdglat (Everglades). Khai thác 
photphorit. Trên miền ven biển phía đông là các khu nghỉ mát 
Maiami (Miami), Pam - Hit (Palm Beach; nghĩa là Bãi cây cọ), 
Jupite (Jupiter). Trên mũi Canavoran (Canaveral) và đảo Merit 
(Merritt) là bãi thủ nghiệm phía đông của Trung tâm vũ trụ 
mang tên Kennddy (1. F. Kennedy). 

FLORIN (Ph. florin; L. florino), đơn vị tiền vàng của Florăngxø 
(Florence) thể kỉ 13 - 16, sau đó trỏ thành đơn vị tiền tệ của nhiều 
nước Châu Âu. 


FLORUA (A. ftuoride), hợp chất hoá học của flo với các 
nguyên tố khác. E kim loại kiềm và kiềm thổ là những muối điển 
hình, có nhiệt độ nóng chảy cao. F kim loại chuyển tiếp ở hoá 
trị cao và F phi kim là những hợp chất cộng hoá trị, có nhiệt độ 
nóng chảy thấp. Đa số F không tan trong nước; trừ E kim loại 
kiềm, AgF, HgF¿, SnF2, vv. Dùng để điều chế flo, làm chất oxi 
hoá trong nhiên liệu tên lúa (CLF3, CIFš), tách đồng vị urani 
(UFs), sản xuất thuỷ tỉnh quang học (LIF, MgF¿, CaF2, ...), làm 
chất điện môi (SE), ww. 

FLORY P. J. (Paul John Flory; 1910 - 85), nhà hoá học Hoa 
Kì, nghiên cứu trong lĩnh vực cao phân tử. Một trong những người 
đề ra lí thuyết đa ngưng tụ; nghiên cứu lí thuyết dung dịch và 
các tính chất hoá lí của hợp chất cao phân tử. Giải thưởng Nôben 
về hoá học (1974). 

FLÔBE G. (Gustave Flaubert; 1821 - 80), nhà văn Pháp. Học 
trung học ở Ruăng (Rouen) (1832 - 39), học luật (1842 - 44). 
Yêu văn học từ nhỏ. Ở Pari, tiếp xúc với nhiều nhà văn và nghệ 
sĩ. Tắc phẩm chính: "Bà Bôvary" (1857), "Giáo dục tình cảm" 
(1869), "Ba truyện kể" (1877), "Buva và Pêquysê" (1881). Flôbe 
là một nhà văn nồi tiếng về tính chính xác, nghiêm ngặt của chữ, 
câu; kết cấu truyện chặt chế; văn Flôbe có nhịp điệu, ăn khóp 
với tư duy, tình cảm và gợi nhiều cảnh tượng. Ngòi bút khách 
quan, lạnh lùng, đi sâu vào tâm lí. "Bà Bôvary" là tác phẩm xuất 
sắc nhất, tái hiện một tâm hồn nhiều ảo vọng, song gặp những 
hoàn cảnh sống tầm thường, lửa đảo, xấu xa, đồng thởi miêu tả 
một xã hội tri trệ, ao tù, quê kệch, trong đó con người ngụp lặn 
một cách mệt mỏi và tuyệt vọng. Tính cách "Bôvary" (bovarysme) 
trỏ thành một thành ngữ trong ngôn ngư Pháp nói về sự không 
ăn khóp giữa ảo vọng lãng mạn và cái tầm thưởng, thô kệch của 
cuộc sống. 

FLUORETXEIN (A. ftuorescein; cg. uranin A hoặc 3,6 - 
đihiđroxofluoran), C2oH12O:. Bột màu đỏ da cam. Không tan 
trong nước, ete, clorofom; tan trong etanol nóng, axit axetic nóng 
và kiềm. Dùng làm chất chỉ thị chuyền tử màu vàng ở pH = 3,6 





Fluoretxein 


sang màu lục huỳnh quang ở pH = 5,6. Khi brom hoá, biến thành 
eosin có màu đỏ, vì thế được dùng làm thuốc thủ để nhận biết 
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Br, mót sinh; cho hơi Br, tác dụng lén giấy tắm F, màu vàng sẽ 
biến thành màu đỏ. JYong hoá học phân tích, còn dùng làm chỉ 
thị trong phương pháp Faian chuẩn độ kết tủa (phương pháp 
mang tên nhà vật lí Đức Faian (K. Fajans)}. 


FLUORTT (A. ttuorite; cg. ftorit), khoáng vật, CaF¿. Hé lập 
phương. Tỉnh thể có dạng hình tám mặt. hình lẬp phương. Tập 
hợp dạng tinh đám, dạng hại, dạng toà tia. Cát khai hoàn toàn. 
Trong suốt, tử không mâu đến xanh. vàng, tím. Độ cứng 4; khối 
lượng néng 3,18 g/cm`. Nguôn gốc nhiệt dịch, grâyzen. Công 
dung: chất trợ dung trong luyên kim, nguyên liêu cho công nghiệp 
sứ, gốm, thuỷ tỉnh, loai tỉnh thể đẹp đùng làm vật liệu quang học. 

Ö Việt Nam, gắp Ò Phía Oắc (Cao Bằng), Dông Pao (Lai 
Châu), Đồng Xuân (Khánh Hoà). 


ELUYT (Ph. flñte; cg. sáo tây), nhạc cụ thuộc bộ kèn gỗ trong 
dàn nhạc giao hưởng. Một trong những nhạc khi xưa nhất. Trải qua 
nhiều thế ki, F ngày càng được hoàn thiện. Có hai loại F: 1) F dọc, 
cấu tạo hình ống, có miệng thồi (sử dụng rộng rãi khoảng giữa thế 
ki 17). 2) I° ngang, âm vang khoẻ hdn, âm vực rộng hơn loạì trên 
(loại F cải tiến này được sử dụng tới ngày nay). F hiện đại làm 
bằng gỗ hoặc kim loại có hệ thống đóng mở 15 hoặc 16 lỗ phát 
Am, do nghệ sĩ Đức Buêm ( Bohm) chế tạo năm 1832. F sử dụng 
trong dàn nhạc hoặc biểu diễn độc tấu (F tón). Còn có 3 loại F 
khác: F nhỏ hay picôlô, F antô và F trầm (chế tạo đầu thế kỉ 20). 
P' lớn và picôlô cho giọng đô. F antô - giọng xon hoặc fa (âm vang 
thấp hơn nốt ghi một quãng bốn hay quãng năm). F trầm cũng cho 
giong đô, nhưng thực tế thấp hơn nốt ghì một quãng tám. 

FLUYSƠ (Ph. flysch; D, fliessen - chây ), thành tạo trầm tích 
lục nguyễn có bề dày lón đặc trưng bởi sự xen kẽ dạng nhịp những 
lớp đã có độ hạt thay đồi từ thô đến mịn, độ hạt nhỏ đần từ đưới 
lên trên, mỗi nhịp đày tử vài eentimét đến vài chục mét. Hình 
thành ở đáy những miền võng nước sâu nằm giữa hai dãy núi 
hoặc ở chân một dãy núi. Thành tạo Ƒ thường chứa ít hoá thạch 
Lớn, mặt đưới các nhịp có thể có di tích hoạt động sinh học hoặc 
đòng chày cơ học. 

FMLN (TBN. Frente Farabundo Marti pava la Liberación 
Naclionale) x. Mất rận Dân tộc Giải phóng Fnrabunđô Macti. 

FNLA (BDN. Front Natonal de Libération de UAngola) x. 
trận Giải pháng Dân tặc Angôk. 

FO ~ ĐƠ - FRĂNGXƠ (Eort de France), tỉnh Ú}, thành phổ 
cảng của tỉnh Macuinich (Martinique) thuộc quần đảo Anli 
(Antiles hoặc Antillas) của Pháp, nằm trên bở biên phía đông 
của đảo, lối đi vào vịnh Fo - Dơ - Frăngxơ. Dãn số khoảng 100 
nghìn ngươi. Có địa phận giáo chủ. Nhà máy đường, nhà máy 
rượu, sản Xuất rượu rum nồi tiếng trên thế giới. Là một càng xuất 
khẩu hàng sang đảo Anti Lén, Nam Mi và Pháp. 


FO G. R. (Gerald Rudolph Ford; sinh I913), tổng thống thứ 
38 của Hoa Kì (1974 - 77), thuộc Đảng Cộng hoà. Dưới chính 
quyền Fo, Hoa Ki phải chấp nhận sự thất bai hoàn toản cuộc 
chiến tranh xâm lược Việt Nam. Cuối 1975, đề ra học thuyết 
Thái Bình Dương nhằm duy trì vị trí của Hoa Kì à Đông Nam 
Á Và khu vực Thái Hình Dương trong thới kì "sau Việt Nam'. 


FO J. (Iohn Ford; 1895 - 1973), đạo điễn điền ảnh Hoa Kì, gốc 
Ailen. Làm việc tại Hôlyut (Hollywood) tư 1913, làm trên 100 
phim truyện đài. Sáu piải Ôxca (Oscar) cho các phim: "Tền chỉ 
điểm" (1935), “Chùm nho nồi giận" (1940), "Trận chiến ở Mituy" 
(1942). "Con người im Lặng” (1953, giài Liên hoan phim Vớn¡dø). 
Liên hoan phim Voniđd (Venise hoăc Venezia) tô chức chiếu 
nghiên cúu những phim chính của Fo và tặng giải danh dự. 

FO MÔTO (hãng) (Ford Motor Company), một trong những 
tâp đoàn công nghiệp tài chính lón nhất của Hoa Kì và thế giới, 
do Fo (H. Ford) thành lập năm 1903 tại Đitoroi (Detroit, Hoa 


Kì). Ngay tủ 1889 - 90, H. Fo đã quan tâm tới thí nghiệm về 
động cơ đổi trong và việc chế tạo ô tô. Năm 1903, chiếc Ford 2 
xi Lnh với tên gọi Model ÀA được sản xuất và sau đó điớc Xuất 
khẩu sang các nước như Anh, Canađa, Nhật, ÔxtrAytia. Từ 1956, 
hãng đã mở thém nhiều chi-nhánh ở nước ngoài. Đến nay, FM 
đã sản xuất được hơn 250 triêu xe, trỏ thành hãng lớn nhất thế 
gió: về chế tạo #e tải và đứng thứ hai về các loại ô tô nói chung 
với sản lượng gần 7 triệu chiếc/năm gồm các nhãn hiệu như: 
Ford, Lincoln, Mercury, vv. Ngoài ra, EM còn sở húu những 
thương hiêu nồi tiếng như Mazda. Volvo,... Hãng đã thâm nhập 
thị trưởng Việt Nam năm 1995 với việc (hành lập liên doanh Fo 
Việt Nam. Năm 1997, Nhà máy lắp ráp ð tô Fo tại liài Dương 
chính thức đi vào hoạt động. Fo Việt Nam đang trở thành môi 
trong những hãng được úa chuộng tại Việt Nam với các sản phẩm 
mang các nhấn hiệu Transif và [_aser. 


FOB (A. Free on board), điều kiện mua bán quốc tế, theo 
đó, giá bán hàng gồm giá hàng hoá của bên bán, kể cà chì phí 
vận chuyền hàng đến cảng, chi phí bốc hàng qua lan can tàu 
tại cảng chơ bên mua hàng. Giá này tương đương với giá giao 
hàng tai biên giới của nước xuất hàng. Sau đó mọi rủi ro về 
vận chuyển hàng hoá chuyển sang người mua. Người mua hàng 
có trách nhiệm thuê tàu, bào hiểm hàng hoá và chỉ trả các chi 
phí đó. 

FOCNƠ U: (Wiliam Faultner, cø. Fôcng; 1897 - 1962), nhà 
văn Hoa Kì. Trước Chiến tranh thế giới I. học lĐại hợc Ocxfot 
(Oxford), đọc nhiều sách và làm thơ. Năm 1918. gia nhập không 
quân Canađa. Chiến tranh kết thúc, trồ về Hoa Ki, hoc tiếp Dại 
học Ocxfơt (1919 - 21), nhưng không có kết quả. [Làm nhiều nghề 
kiếm sống: thợ sơn, nhân viên liên lạc trong trường đai học, thư 
kí cho một hiệu sách, thợ mộc, gác đêm cho một trạm phát điện, 
rồi viết báo, viết văn. Có trên 20 tác phẩm, gồm tiêu thuyết và 
tuyển tập truyện ngắn: “Dồng lương người lính“ (1926), "Những 
con muối" (1927), "Xactorixơ“ (1929), "Gào thét và phẫn nộ” 
(1929), "Thánh đường" (1931)", “Nắng tháng Tăm" (1932), 
"Apxaløm! Apxaldm!“ (1936), "Vô địch" (1938), "Thôn nhỏ" 
(1940), "Thành phố" (1957), "Lâu đài" (1959)...Các tác phẩm của 
Focnơ hầu hết Lấy bối cảnh thành phố Jefdxơn (1efferson) ở giữa 
miền Yôcnapataopha (Yoknapatawpha) do Focnd sáng tạo bằng 
cây bút miêu tả tỉ mỉ khiến cho người ta về được bản đồ miền 
đó và lập được gia phả của một khối Lượng nhân vât hơn 1Š nghìn 
người vừa da trắng vừa da đen. Các tác phẩm ca Focnóø đều 
toát tên tính chất bì đất về "thân phận cơn người". Văn phong 
Focno hết sức độc đáo, kĩ thuật viết luôn thay đổi. I'oeno sử 
đụng các biện pháp đảo lộn thời gian, thơi gìan đồng hiện, kéo 
đài câu văn, làm rối các sự kiên và các nhân vẠt, rất khó lần ra 
manh mồi. Giải thưởng Nôben về văn học (1949). 


FOCXEP (Ph. forceps), dụng cụ sản khoa bằng kim loại cỏ 
hai cành đối xứng, kết hợp với nhau bắt chéo hoặc song song, cỏ 
độ cong, kích thước, hình đáng phù hợp với đầu thai nhì địỉi tháng 
và khung xương chậu người mẹ; để giữ và kéo đầu thai nhi sau 
khi cỗ tử cung đã mở hết, ốí vỏ và đầu thai nhỉ ra ngoải theo 
một cơ chế gần giống nhà đẻ tự nhiên. F được đặt trong những 
trưởng hợp: rặn lâu khõng có hiệu quà. cuộc đẻ không tiến triển; 
không cho sản phụ rặn do có vết mô đẻ của lần trước, do suy 
tim, huyết áp cao, suy thai. 

FOIƠBẮC L (Ludwig Feuerbach; cg. Fdbach; 1804 - 72), 
nhà triết học Dức, đại biều xuất sắc của triết học cô điền Dức, 
một trong những nhà duy vật lón thời kì trước Mac (K. Marx), 
một trong những nhà triết học tiền bồi trực tiếp của Mac va 
Enghen (F:. Engels) chống lại triết học duy tâm và thần học, khôi 
phục lại địa vị xứng đáng cho chủ nghĩa duy vật. 

Foidbăc chứng minh thế giới là vật chất, tự nhiên là nguyên 
nhân của bản thân nó. Triết học nhân bản của Foiơbăc cho rằng 
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con người Ìä đổi tượng duy nhất chân chính của triết học, Nhưng 
trong quan niêm của Foiobăc, con người là con người trửu tượng, 
ở bên ngoài những quan hê xã hôi, lịch sử cụ thể. Foidbăc phê 
phán kịch liệt thuyết không thể biết (bất khà trí luận). F'otøbAe 
trình bày, bảo vê những nguyên LÍ cø bản của cảm giác luận duy 
vài. đồng thởi khẳng đỉnh sư cần thiết của tư duy trưu tượng. 
Tuy nhiên, Foidbăc không nhân ra mối tiên hê biên chúng gia 
nhân thúc cảm tĩnh và nhân thực lí tính, cũng không biết đến 
mối liên tê của nhận thức với thực tiễn xã hội và với sự biến đôi 
cách mạng của đỏöi sống hiện thực. Foidbäe rơi vào chủ nghĩa 
duy tâm khi cố gắng áp dụng các nguyên lí của chủ nghĩa duy 
vật nhân bản vào việc nghiên cứu các hiện tượng xã hội. các quá 
trình lịch sử. Chủ nghĩa duy tâm của Foidbăc biêu hiên đăc biêt 
rố rong quan niêm của ông về tồn giáo, về đạo đức. Foidbãc cơi 
tôn giáo là sự thể hiên cơ bản nhất bàn chất tình càm của con 
ngươi. F'o(dhbäc không thấy rằng bản thân "tình cảm tôn giáo cũng 
lä một sàn phẩm xã hội" (Mac). Foiobäc phê phản tôn giáo, đòi 
phải Loại bỏ mọi tôn giáo hiến có. nhưng lại nói về viếc xây dựng 
một thứ tôn giáo mới - "tôn giáo của tình yêu", trong đó con 
người yêu con người là trung tâm. )Öao đức học cũng được Foiobăc 
xây dựng theo những nguyên II của chủ nghĩa nhân bàn. Foidbäc 
tuyên bổ đạo đức phải dựa trên ưóc vọng của con người muôn 
thoả mãn nhu cầu, muốn được hưởng hạnh phúc. Theo Foigbäc, 
bất bình đẳng xã hội là hiên tượng ngẫu nhiên, đi chệch “bản 
chất" chân thâ( của con ngưới, và có thể khẤc phục được bằng 
cách thấm nhuần thứ tôn giáo mới - "tôn giáo của tình yêu". Sự 
phê phán của Foiobăc đổi với triết học đuy tâm Hêghen và tôn 
giáo có lác dụng giài phóng tư tưởng lớn lao, nhưng Foiobăc lại 
loại bỏ luôn cả phép biên chứng của Hêghen (G. W F. Hege). 
Các tác phâm chủ yếu: “Phê phán triết học Hêghen" (1839); "Bản 
chất của đạo Cơ Đốc" (1841), "Dề cương mở đầu cho sự cải cách 
triết học" (1842), "Những nguyên lí của triết học trong tương lai" 
(1843), "Bàn chất của tôn giáo" (1851). 

FOMAILTN (A. formalin; cơ. fomol), dung dịch nước chúa 
37% fomandchit và 6 - 152% metanoL Chất lỏng không màu, có 
mùi fomanđehnt. Khi để lâu sẽ bị đục vì có kết tủa parafomanđehit 
(IICHO)3. F là chất khử mạnh dùng làm chất tây trùng và khử 
mũi hôi thối. để bào quản tiêu bàn giải phẫu, thuộc da, ướp xác. 
Khi tiếp xúc với đa, l có thể gây viêm; khi tiêm, có thể gây đau 
bung dư dội. 

FPOMANĐEHIT (A. (ormaldehydc, cø. andchi fomnc, 
metanaL metilen oxi), HCHO. Là anđehit đơn giản nhất, điền 
chế bằng cách oxi hoá có xúc tác ancol metylic hoặc tông hợp từ 
cacbon oxit và hiđro. Chất khi, không màu, tan trong nước, etanol 
hoặc cte; tac = -l18?C, tạ = -19,2°C. Dộc; nồng độ cho phép 
trong không khi 0,001 mg/L. Có khả năng phản ứng cao. Là nguyên 
liêu công nghiệp, vd. để chế tạo nhưa phenolfomanđehit; trong 
y học, làm chất sát trùng, tây nế, bảo quản mô sinh vật, w. Dung 
dịch của I° trong mectanol và nước được gọi là fomotL (fomalin) 
dùng làm thuốc khử trùng. 

FOMOL (A. formol) x. Fomalin, 

FOOCMĂNG x. Phoocmăng. 


FORAMINIFERA (Foramirifera; foramen - Lỗ, ferre - mang; 
tk. Irùng tỗ), động vật đơn bào, thường ở biển. Cơ thể nằm trong 
vỏ bọc kihn, hoặc vỏ vôi, đễ được bảo tồn trong trạng thái hoá 
thach. Đặc điểm cúa F là sự xen kế trong chu kì sống gồm môi 
thế hệ hữu tính và một hoặc nhiều thế hệ vô tính. Cá thể của 
thế hê hữu tỉnh khá lớn (đại cầu). còn thế hệ vô tính thì bé hón 
(tiêu cầu). Kích thước các cá thể của f thưởng chỉ 0,1 - 1 mm, 
nhưng cũng có khi đạt tới hàng ccntimét, nhất là ở nhóm 
Nưzưmnultes. Số lưỡng Loài của E rất (ồn (1.000 toài hiện sống và 
30 nghĩn loài hoá thạch). Võ của F tạo nên phần quan trọng của 
bùn vôi đại đương, về sau biến đồi (hành đá phấn. Nhiều nhóm 
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F trở thành hoá thach định tầng rất tối, như #Lsuhriáa ö Paleô2Ôi 
thương; Muzmwiilda ồ Paleogen, wv, Ỏ Việt Nam, hoá thạch 
Trùng lỗ rất phong phú trong đá vôi Cacbon - Pecmi và chủ yếu 
thuộc nhóm Trùng thoi (#gu”m). 


FORIN (fonnt). đón vị tiền (tê của Hungan, 1 l: có 100 file 
(ñllér). Được áp dụng tử 1.8.1946. Hàm lượng vảng của I* theo quy 
định là 0,075 g vàng nguyên chất, Tu 1.1.1976. trong thưc tế, việc 
quy định hàm Lượng vàng của đồng F bị đình chỉ. 

FORMAN x. Phoocmäng. 


FORTRAN (viết cất của Formula Translator). ngôn ngũ 
lập trình cấp cao đầu tiên dùng cho các tính toán khoa học 
- kĩ thuật. đã được sử dụng rất rộng rãi tù 1959, FORURAN 
đã đưa vào (rong ngôn ngữ lâp trình các khái niêm quan 
trọng như biến. biêu thức và câu lênh, mảng với kích thước 
cố định, cấu trúc điều khiển lặp và nhảy có điều kiện, các 
chương trình con dịch tách biệt, vào - ra với lệnh tạo khuôn 
đạng FORMAT trực tiếp. 


FORUM (L. forom) 1. Quảng trường, thoát đầu là nơi hop 
chợ, tụ tâp của cộng đồng La Mã, thời phồn vinh trở thành quảng 
trưởng với nhiều công trình công công bao quanh, thường có 
badiliea (nơi hội họp, xu ăn. w,), đền thở thần bào hô thành phố, 
công trình ki niệm (công chào, tượng đài, cõt chiến thấng), 

2 Tên một tạp chí kiến tríc tiếng Anh phái hành ở Ì hAn Dôn 

FÔCNƠ x. Focnz Ù. 


FÔCXTƠRÔT (A. fox - tro), bước nhảy khi chậm. Sử dụng 
trong các dịp sinh hoạt nhảy múa vui chơi, hội (vũ hôi), giao tiếp. 
Xuất hiện và phát triển ở Hoa Kì khoảng năm 1920 Sau Chiến 
tranh thế giới I, lan truyền sang Châu Âu. Ngày nay, rất được 
thanh niên ưa thích. 

Ï` có 3 Ioại: nhanh (fast). vưa phải (swinhg), chậm (slow), nhịp 
4/4. Bưóc đi của nam: chân trái bước tói trước, phách 1. Chân phải 
bước tói trước, phách 2. Chân trái bước tới trước, phách 3. Chân 
phải bước tói trước, phách 4. Nũ đi lùi và ngược với chân nam. 

FÔKIN M. M. (Mikhail Mikhailovich Fokin; 1880 - 1942), 
nghệ sĩ balê, biên đạo, nhà cải cách balê Nga. Học Trường Múa 
Pêtecbua (Peterburp). Năm 18598, làm việc tại Nhà hát Marinxki 
(MariinskiJ). Năm 1909 - 14, ä đoàn balê "Mùa diễn Nga", hằng 
năm sang biểu điễn ở Pari. Từ 1918, làm việc ở Thuy Sĩ, Pháp, 
Hoa Kì. Là nhà cài cách balê Nga nôi tiếng đầu thế kỉ 20. f'ôkin 
đấu tranh không khoan nhượng chống lại thỏi hình thức chủ 
nghĩa, phô trương kĩ thuãt thay cho tư tưởng, tình cằm; eot múa 
dân gian là chất liêu quý đề xây dựng tính cách, phản ánh tâm 
hồn, tình càm của nhân vật; chủ trương đưa tính chất giao hưởng 
vào balé. Đã sáng tác gần 80 vỏ balẽ, trong đó có những vỏ nồi 
tiếng như "Sôpenmiana”, "Đêm Ai Cập", "Sêhêrazat" (trích 
"Nghìn lẻ một đêm”), "Pêtoruska”, đặc biệt "Cái chết của con 
Thiên nga" được coi là biểu tượng của balê Nga. Fôkin đã góp 
phần xây dì/ng nền balê Hoa Kì. 


EÖN (Ph. phone), đơn vị thính đô của âm thanh. Đối với tần 
số 1.000 Hz cla âm thanh, F trùng với đềxiben. 


FÔNĐA H. (Henry Fonda; 1905 - 82). điễn viên điên ảnh loa 
Kì. Dóng những nhân vật rấi khác nhau, tư “Ngài Lincôn thơi 
trẻ" tới người công nhân nghèo trong "Chum nho nôi giận". vỏi 
\ối điễn xuất chân thực, chính xác, mang tinh (thần nhân đạo. Giài 
Ôxca (Oscar) trong vai chính phim “lrên hồ vàng” (1982) và giải 
Ôxca đặc biệt về cuộc đời nghệ thuật (1981). Hai giải đặc biết 
tại Liên hoan phìim Kaclôvy Vary (Karlovy Vary). 

FÔNĐA j. (Jane Fonda: sinh 1937), nứ diễn viên điện ảnh 
Hoa Ki. Con của Fônđa (H. l'onda). Tham gia điển ành từ 1960, 
đóng nhiều phim tại Hoa Ki, Pháp, vw. Tham gia phong trào 
chống chiến tranh xâm lược của Mĩ ở Việt Nam, đã thăm Viêt 
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Nam hat lần (trong chiến tranh). Hai giải Ôxca (Osear): phim 

'KIut" (1972) và phim “Trở về? (1924), nói về bị kịch của lính 

Mĩ tư Việt Nam trò về hoà nhập lại với xã hôi Iloa Kì. 
FÔNKLO ÂM NHẠC (Ph. folklore musical- âm nhac dân 


gian) 1. Nền âm nhac dân gian của một cộng đồng người. một 
dân tộc. 


2. Ngành khoa học nghiên cứu về âm nhạc dân gian. XI. Văn 
hoá dân gian. 

FÔNVIZIN Ð. I. ([2enis Ivanovich Fonvizin; 1744/45 - 32). 
nhà văn. nhà viết kịch, nhà khai sáng người Nga thế kì I8; người 
sáng lập nền hài kịch xã hột Nga. Nội dung kịch của ông mang 
tử tưởng tiến bộ và chống đối xã hội đưới thời Êkatêrina IÏ 
(Ekaterna IJ), khi mà tầng lớp quý tộc được nhiều đặc An, đặc 
quyền của nhà nước. Kịch của ông là tiếng cười châm biếm, đà 
kích thói hư tật xấu của tàng lớp quý tộc; vach trần những hậu 
quả, tai hoạ của hệ thông giáo dục quý tộc. Các vỏ hà: kịch được 
viết bằng văn xuôi với ngôn ngữ đốt thoại bộc lộ tính cách nhân 
Vật, tạo nên những hinh tượng điển hình. Tiêu biểu là "Viên lũ 
trưởng” (1770), "Chàng ngôc" (1782). Tên các nhân vât địa chủ, 
chủ nô nhã Prôxtakôp (Prostakov). nhả Xkôunin (Skotinin), 
chàng ngốc nhà Mitơrôfan (Mitrofan) đã trỏ thành danh từ chung 
chỉ một loại người, một tính cách xã hội. 

FÔNXƠM (VĂN HOÁ) x. Văn hoá Fônxơm. 

FÔREXMIT (VĂN HOÁ) x ăn hoá Fôrexmi. 

FÔRẺ G. (Gabriel Fauré, 1845 - 1924), nhà soạn nhạc Pháp, 
nghệ sĩ đàn oocgan, nhà sư phạm, giáo sư, giám đốc Nhạc viên 
Pari (1905 - 20). viện sĩ Viên Hàn lãm, chủ tịch Hội âm nhạc 
độc lập. Eôrê đã đào tạo được nhiêu nhà soạn nhạc nôi tiếng 
nhí Raven (M. RavcÙ, Smi( (F. Sechmat), Kôeslanh (Ch. 
Kocchbn), Enexeu (G. Inescu), vv. Sáng tác của Fôrê rất duyên 
dáng và Iinh tế. Khi ông mất, tang lễ được cử hành theo nghi lễ 
quốc tang, di hÀi được đặt tại Nhà thở MadoLen (Madeleine). 
Tăc phẩm: âm nhạc sân khấu "Pơlêat - Mêludăngđơ" (1898), âm 
nhạc tÔn giáo, cho giọng hát, dàn nhạc, rất nhiều giai điệu trong 
đó có các hên khúc như “Bai ca F¿vở", "Vườn đóng". "Chân trời 
ào vong". Nhiều tác phâm cho pianô, tam tấu, tí tấu, ngũ tấu; 
các xônat cho viôlông, viôlÔngxen, pianô. 

FÔRƠ Ê_ (Etie Faurc; 1873 - 1937), nhà văn, nhà nghiên cúu 
nghệ thuật Pháp, ông dày công nghiên cứu nghệ thuật thế giói, 
viết bộ sách quan trọng “Lịch sử nghệ thuật“ (1909 - 21), được 
bô sung bằng tập "Tinh tuý của các hình thể“ (1927). Ông gắn 
nghệ thuật với sinh lí học, xã hội học, phân tích sâu sắc và thấu 
triểL nghê thuật thế giới, phát hiện ÿ nghĩa nhân văn trong các 


tác phâm thuộc những nền văn minh khác nhau. Sách của FÐrØø 
được xuất bản nhiều lần sau khi ông qua đời. 


FÔXCÔLÖ U. (Ugo †'oseolo; 1778 - 1827 ), nhà văn, nhà thỏ 
Italia. Mẹ người Hii Lạp, cha là bác sĩ phẫu thuật người Italia. 
Cha mất, gia định dời về Vênẽðxia (Venezia; cø. Vóndó). Nhỏ 
gian khô tư học nên có kiến thúc sâu rộng. Năm 1298, Vênêxia 
bị quân Ao chiếm đóng, I:ðxcölô đến sống ở Milanô (Milano), 
Bólồnha (Bologna), viết báo. Năm sau, tham gia quần đội Hatia, 
chiến đấu chống quân Áo. Từ 1809, tàm giáo sư Dại học Pavia 
(Pavia) một thời gian ngắn, rồi đến ở Milanô. Từ 1§15, sống lưu 
vong ở Thuy Sĩ, Anh, nghiên cúu "Thần khúc” của Đanté (Dante) 
và "Mưởi ngày” của Bôccacchiô (GŒ. Boccaccio). Tắc phẩm đầu 
mang dấu ấn cá tính sáng lạo của Fðxcôlô là "Những búc thư 
cuối cùng của Jacðpô Ooctixø” (1798 - 1802), kê Lại cuộc đời một 
thanh niên đau khô vì tình yêu thất bại và vì đất nước bị xầm 
lược. Tăc phàm có tính chất tụ truyện, nặng về giãi bày tầm trạng 
hơn là kể sự việc, được xem là tiêu biểu cho thôi kì tiền tăng mạn 
của văn học Italia. Tác phẩm nỗi tiếng "Những nấm mồ" (1802) 
về chân dung một số vĩ nhân cria nền văn học Italia như Danté, 


Anfiên (V. Atieri), Parini (G. Parini). FôxcðlB là một người yêu 
nước nồng nhiệt. được xem là người tái hiên phong trào 
RXoocgimentô (Risorgimento) đấu tranh vì độc lập và thông 
nhất của Italia. Đốt với văn học Italia, Fôxcôlô cũng là người báo 
hiệu cho chủ nghĩa lãng mạn và phong cách phê bình văn học 
hiện đại. 

FOBACH x. Foiơbäc L 


FOIĂNG (Club đes Feuillants), câu lác bộ trong thời kì Cách 
mạng Pháp 1789, do những người ôn hoà tách ra từ phát Jaeôbanh 
(acobins); thành lập 17.2.1791 Ho chủ trương bào về chế đô 
quân chủ lập hiến, chống lại việc phế truất vua Lu~i XVI (Lous 
XVÌ). Có hơn 200 nghị sĩ Quốc hội lập pháp thuôc cánh hữu 
tham gia. Sau ngày 10.8.1792, khi vua Lu-i XVI bị bắt và chế độ 
quân chủ chấm dứt, phát cộng hoà tư sản Œirôngdanh (Girondina) 
đã thay thế pháì quân chủ lâp hiến. 


FƠIƠTÔNG (Ph. feuiLlcton), tiền phầm đăng ỏ phía dưới các 
trang báo. thưởng là tiêu phầm phê binh văn học, tiểu thuyết 
được đăng nhiều kì trong tap chí. báo, hoặc phim đươc giới thiệu 
trên màn truyền hình từng đoạn ngắn trong giây lát, câu chuyên 
có những sự kiện giật gân. 

FRA ANGIÊLICÔ ( Fra Angelico; tên thật: Guidolino [Dị 
Pictro Angelico; tên thường gọi: Beato hoặc Fra, 1400 - 55), hoạ 
sĩ, tu sĩ dòng DĐôminican (Dominican). Thầy dạy vẽ của ông là 
một hoa sĩ tiểu hoạ ở nhà chung. Khởi đầu thuộc nhóm hoa sĩ 
gôtic cuối thế kỉ 14, ông về tranh tôn giáo, Chúa Jêxu (Jésus), 
Đức Mẹ Maria (Maria). Nồi tiếng là tác phẩm "Buổi xử án đáng 
sơ” [khoảng sau 1424, Bảo tàng Xan Maccô (San Marco) ở 
FLorăngxơ (l'lorence, cợø. Firenzê)]. Về sau, trong không khí cải 
cách nghề thuật của danh hoa Madacchiô (Masaccio, 1401 - 28), 
Ông thê hiện những hình thể có hình khối, có không plan. theo 
bút pháp tổng hợp hoá, khái quất hoá. Hiên còn lại một loat 
tranh vẽ của ông trên tưởng nhà thờ Xan Maccô và một số tranh 
vẽ trong gian thờ thánh Nicôla ở Vaticăng (Ph. Vatican; L. 
Vàticano). 


FRANCÔ E. (Francisco I'ranco, 1892 - 1975), nhà hoat động 
quân sư, chính trị và nhà nước Tây Ban Nha, chỉ huy đạo quân 
Lê đương ở Marôc (1923 - 27). Tổng tham mưu trưởng quần đội 
Tay Ban Nha năm 1933. Rơi chức vụ đó khi Mặt trận nhân dân 
lên cầm quyền, càm đầu cuộc đào chính năm 193ó, tiến hành nôi 
chiến chống lại những người công hoà, trờ thành quốc trưởng và 
tông tư lệnh quân đội năm 1939, Được gọi là Côđitô (Caudhillo) 
“thủ lĩnh tối cao". Francô thiết lập một nhà nước độc tài dựa trên 
các thế lực của quân đội, nhà thờ và địa chủ, Francõð đước các 
chế độ phát xít của Hitle (A. Hitler) và Muxôliní (B. Mussolini) 
ủng hộ, Năm 1939, kí hiệp đình chồng Quốc tế Cộng sản Trong 
Chiến tranh thế gió: II, tuyên bố trung lập, nhưng gửi một sư 
đoàn tham gia quân đội I2ức xâm tước Liên Xô. 


Năm 1947, Francô phục hồi chế độ quân chủ và tự xem như 
ngưởi có quyền nhiếp chính bảo vê chế độ đó suốt đối. Năm 
1969, Hoan Caclôt (luan Carlos) được I'raneô chon làm người 
kế vị và lên làm vua Tây Ran Nha sau khi Francô chết. 


FRANCƠ jJ. (James Franck, 1882 - 1964), nhà vật lí Hoa Kì 
gốc Dức. Tử 1935, sống và làm việc ö Hoa Kì. Cùng với Ilec (G. 
I. Herz) là tắc giả của các công trình nghiên cứu về va chạm 
của electron với nguyên tử (thí nphiệm Franco - Ilec). Nghiền 
cứu về quang phô, quang hợp. Giải thưởng Nôben về vật tí (1925) 
cùng với Hec. 

FRANKEN L (Frankel Leo; 1844 - 96), nhà hoạt dộng phong 
trào công nhân Hiungari và quốc tế. ham gia Hội đông Công 
xã Pari (1877), phụ trách Dy ban Lo đông và Trao đồi, uỷ viên 
Ban Tài chính và Ban Diều hành. Thành viên Tông hội đông 
Quốc tế I (tử 1871), ủng hộ Mac (K. Marx) và Enghen (F. Engels) 
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F FRANKLIN 8. 


trong cuôc đấu tranh chống phái Bakunnn (Bakunin). Tham øìa 
thành lập Quốc tế I1. 


FRANKILIN B. (Beniamin Franklin; 1706 - 90), nhà triết học, 
nha vật ÚÚ. nhà hoạt động chính trí Bắc MI. Phát minh côt thu 
tôi (1752), thành lập ở Philađenphia (Phidelphia) thư viện công 
công đầu tiên ð Bắc Mĩ (1731), sau là Trường Đai học Penxynvania 
(Pennsylvania; 1740) và Hội Triết hoc Hoa Kì (1743). Môt trong 
nhúng tác giả "Tuyên ngôn độc lập" (1776), tham gia soạn thảo 
"Hiến pháp liên bang" (1782). Tích cức ủng hộ Cách mạng Pháp 
(1789), phản đôi chế độ nô lê da đen. 

FRANKÔ L la. (an Jakovlevich Franko; 1856 - 1916), 
nhà văn lón và nhà tư tưởng, nhà văn hoá. nhà hoạt động xã 
hôi Ukraina. Bi nhà cầm quyền Áo bỏ tủ 3 lần. Thế giới quan 
của Frankô được hình thành nhỏ ảnh hưởng của Sepchenkô 
CT G. Shevehcnko) va những nhà dân chủ cách mạng Nga. 
['rankô còn chiu ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác, nghiên cứu và 
phổ biến tác phẩm ' "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản", dịch tập 
Ibô Tư bản”, tác phâm "Chống Duyrnnh”". Frankô còn quan 
(ầm đến NHữN? tiến bộ khoa học ti nhiên, nhất là học thuyết 
cua Ï etchinôp va chủ nghĩa Daeuyn Trong cuộc đấu tranh cho 
môt nền văn hoá có lí tưởng cao. Frankô đã đưa mĩ học duy 
VẬt của những nhà dân chủ cách mạng Nẹa đối lập với mĩ học 
duy (âm chủ nghĩa và quan điểm siêu hình; phê phán thuyết 
nghề thuật Vị nghê thuật và khẳng định nghệ thuật bắt nguồn 
tử cuôc sống. Frankô là người đầu tiên đưa hinh tượng công 
nhân vao văn học Ukraina Goocki (M. Gorkij) đánh giá rất 
cao nhưng tác phẩm của Frankô. Tuy vậy, Frankô còn mang 
tư tưởng dân tốc hẹp hòi. 


FRANKƠ I. M. (IUa Mikhaiiovich Frank; 1908 - 90), nhà vật 
lí Liên Xô. viện sĩ Viên Ilần lâm Khoa học liên Xô (1968). Môi 
trong ba tác giả li thuyết bức xạ Chêrenkôp - Vavilôp. Nghiên cứu 
vật li nơtron về lí thuyết và thực nghiệm. Giải thường Nôben về 
vật lí (1958) cùng với Tam (I. E, Tamm) và Chêrenkôp (P. A. 
Cherenkow). 


FRANXI (1. Francium), Fr. Nguyên tố hoá học nhóm IA, chu 
kì 7 bảng tuần hoàn các nguyên tố; số thứ tự 87; nguyên tử khối 
2230127. F được nhà khoa học nữ người Pháp Perây (M. Percy) 
tìm ra năm 1939. [2à chất phóng xạ: chi có một đồng vị tự nhiên 
“**Er với chu kì bán rã 21,8 phút, các đông vị nhân tạo kém bền 
hơn; môi trong những nguyên tố hiếm nhất (có trong vỏ Irái Dất 
khoảng 24.5 ø) và kém bèn nhất trong số các nguyên tố phóng 
XAa gặp trong thiên nhiên. Là kim loại kiềm hoạt động hoá học 
manh nhất, tính chất chưa được nghiễn cứu đầy đủ, khối lượng 
riêng 2,3 - 2,5 g/ cm” „ tac = 1Ñ - 21C, tạ = 620°C. Tên gọi được 
đặt theo tên nước Pháp (France). 


FRĂNG PHÁP (Franc francais). đơn vị tiền tê của Pháp. 
Môi (răng có 100 xăngtim (centime). Đông frăng vàng có hàm 
lượng 0,29032258 g vàng nguyên chất; được dùng trong lưu 
thông tiên tê vào những năm 1799 - 1914 thay cho đồng vrở 
cũ. Nhưng năm 1938 - 5ó, FP được dùng Làm đồng tiền thanh 
toán trong khu vưc các nước thuộc Liên hiệp Pháp (gồm các 
nước ở Irung Âu, lầy Âu, các thuộc địa của Pháp ở Châu A, 
Châu Phị). Hàm lượng vàng của đồng frăng đã nhiều lần bị 
giảm xuống (năm 1928 là 0,05895g; năm 1945 là 0,00746113 g 
và năm 1958 là 0.0018 ø). Từ 1.1.1960, phát hành đồng frăng 
mới, có giá trị bằng 100 đồng frăng cũ. Tù 24.4.1972 đến 
19.1.1974 và tử 10.7.1975 đến 15.3.1976, đông frăng tham gia 
vào hề thông tí giá dao đồng giói hạn của các nước thuốc khối 
“Thi trưởng chung" (+ 2,25% so với tỉ giá chính thức). Ngày 
27 3.1990 tại Niu Yooc (New York), | USD = 5.7655 FP. Theo 
thị trưởng của Quỹ Tiền (tê Quốc tế (TMF) 7.7.1992, 1 USD = 
5,073506 FP. Ngày 21.10.1996 tại Niu Yooc, l USD = 5.1880 
EP. Ngày 15.6.1999, 1 UJSD = 6/2922 FP. 


50 


FRĂNG THUY SĨ (Swiss Íranc), đơn vị tiền tê của Thuy ST. 
I FIS = 3,/7R94 [răng Pháp. Ngày 27 3.1990, tại Luân IĐôn, ¡ 
USI = 1,521ã EF TS. Theo thị trưởng của Quỹ Tiên tê Quốc tế 
(ME) 7.2.1992, 1 USD = 1359500 I7TS. Tại Niú Yooc (New 
York), 1 USD = 1/2630 FTS (21.10.1996). 

FRĂNGXOA [ (Erancois I, 1494 - 1547), vua (1515 - 4) và 
là người thiết lập chế đô quân chủ chuyên chế đầu tiên ở Pháp 
Dưới thởi ông, tỉnh trạng phân tán quyên của các lãnh chua bị 
(hu hẹp. Kheo léo trong quan hê với các nước Châu Âu, bảo về 
được lãnh thô Pháp, kiên QUYẾI trong Việc nôi trì, Í[à ngưØi có 
quyền lực tối cao về chính trị, quân sự. tôn giáo. Năm 1547 
Frăngxoa I qua đời. con là Hăngri IÌ (Henri II) nồi ngôi, tiếp tục 
công việc của cha, 


FRĂNGXƠ A. (Anatote France; tên thật: Anatole Francois 
Thibault; 1844 - 1924). nhà văn Pháp. Ham mê sách từ nhỏ. 
nhất là sách Hi Lạp cô đại. Xuất bàn môt tập thở năm 1873 và 
một vò bi kịch năm 1876, đều không thành công. Nồi liếng với 
truyện “Tôi ác của Xinvextdrd Bonna" (1881), sau đỏ xuất bản 
bên tiếp nhiều truyện: "Cửa hàng thịt quay của nữ hoàng Pêđôcơ" 
(1892). "Ý kiến của Jérðm Quanha“ (1893), "Cây du trên đưởng 
dạo chơi”. "Hình ngươi bằng cành biếu" (1897). Năm 1897. đánh 
dấu môt bước ngoặt trong sự nghiệp sáng tác của Ï'răngxd. Cung 
với Zôla (É. Zola), ông dũng càm tham gia tích cực bảo về 
Drày(uyt (Á. Dreyfus) sĩ quan Pháp người Do Thái bị kết án 
là gián điệp, bảo về quyền con người. Sáng tác mang tính thời 
sư nóng bỏng: "Đảo chím cánh cụt" (1908). "Thần tịnh khát" 
(1912), "Thiên thần nồi loạn" (1914). Đặc biệt, Frăngxở công 
kích kịch liệt các cuôc xâm Lăng thuộc dịa dư: nền Công hoa 
II trong tác phâm "lrên phiến đã trắng" (1905). Frăngxơø còn 
viết nhiều truyện về thời thỏ ấu. Frăngxơ là một nhà văn kế 
chuyện tuyết vời với một văn phong uyên chuyền, trong sáng. ý 
nhị, đạt tới trình độ bậc thầy, Frăngxơ xây dựng nhiều nhân vật 
rất hấp dẫn, biểu đạt một tỉnh thần nhân văn chủ nghĩa, yêu 
con ngươi, yêu tị do, đượm những nụ cười hoài nghì, hớm hình 
và điếu cợt. Dôi khi Frăngxở quyết liệt, công kích những tư 
tưởng bảo thủ, máy móc chủ quan và tàn bạo Giải thưởng 
Nôben về văn học (1921). 

FRAYVNÊ X. (Cétestin I'reinet; cg. Frênê: 1896 - 1966). nha 
sw phạm người Pháp. Làm giáo viên (1920), sáng lâp H›:ệp hồi 
Ciáo dục phi tôn giáo, thực hành khoa sư phạm mới nhằm loai 
trử tính chất quyền uy, độc đoán trong nhà trưởng. kết hợp 1ì 
thuyết với thực hành. tổ chức học sinh làm việc theo nhóm, áp 
dụng các phương pháp hoạt động chủ động; mở trưởng thưc 
nghiệm riêng. Các tác phâm "Tiểu luận về tâm lí học cảm tình 
úng dụng vào công tác giáo dục”, "Giáo dục lao dộng"... đã 
gợi ý cho nhiều biên pháp cải cách giáo dục ở Pháp và một sô 
nước Tây Âu. 

FRELIMO (BDN. Frente de Libertacão Mocambique) x. Ađợi 
trên Giải pháng Dán tộc MôzĂXmôicÍu 

FRENEN Ô. J. (Augustin Jean Fresnel, 1788 - 1827), nhà vât 
lí Pháp, một trong những người sáng lập thuyết sóng Anh sáng 
trên cơ sở nguyên lí Huyghen và hiên tượng giao thoa. Chưng 
minh sóng ánh sáng là sóng ngang (1821). Xây dưng lí thuyết 
quang học tỉnh thê. Sáng chế cặp gương và căp lăng kính mang, 
tên ông để tạo hê vân giao thoa. 

FRENFN (GƯƠNG KẾP) hệ hai gương nghiêng với nhau 
một góc gần 180” (hình), đề tao hai nguôn sáng kết hợp Š› và 
Š2 tử một nguôn sãng S§. Trong miền gặp nhau V của hai chùm 
sáng, ta quan sắt được các vân g1ao thoa. 

FRENEN (LƯỚNG LẶNG KÍNH) địng cụ quang học để 
quan sát hiện tương giao thoa; là hai lăng kính P1, P¿ cở góc ỏ 
đỉnh nhỏ và có chung đáy. Nếu S là một nguôn sáng hẹp thị 


FROIbO x. EF 











__ Vùng giao thoa 


Guỡng kép Frenen  S\, Sz¿ là ảnh của nguồn 
sáng Š qua qương Mị, Mạ nghiêng với nhau một qóc 
nhỏ. S, Sa là hai nguồn kết hợp tạo ra vùng sáng giao thoa 


Vùng giao 
thoa —- 


Lưởng lăng kính Frenen P\, Pa. 
Từ một nguồn sáng S. qua hai lăng kính tách thành 
hai nguồn kết hợp Š+, 5a tạo ra vùng giao thoa 


lưống lăng kính F cho hình ảnh §ì, S2 là hai nguồn sáng kết hợp, 
hai chùm sắng gặp nhau trong vùng V (gạch trong hinh) và cho 
các vân giao thoa. Do nhà vật lí người Pháp Frenen (A. J. Fresnel) 
sáng chế ra. 

FREON (A. freon), tên thương mại của một nhóm hiđrocacbon 
mà phân tử chứa một hoặc nhiều nguyên tủ flo. Phân biệt: freon 
11 (CCBF), freon 12 (CCbF2), Freon 22 (CHCIEF)), w. E có thể 
ở dạng khi hoặc lỏng. Tan trong dung môi hưu cø, không tan trong 
nước; không cháy; ít độc; trợ về mặt hoá học. Diều chế bằng cách 
cho SbCla HE hoặc KE tác dụng với dẫn xuất policlo của 
hiđrocacbon với điều kiện có xúc tác. Được dùng làm tắc nhãn làm 
lạnh cho máy lạnh (tử những năm 1930); làm chất tạo bọt, chất 
chống cháy, nguyên liệu điều chế floolefin và polime bền với nhiệt, 
trợ về hoá học. E đễ bay hơi lại bền nên có thể tích luỹ với lượng 
lớn ở tầng khí quyền cao, phá huỷ tầng ozon bảo vệ Trái Đất do 
tương tác của ozon với clo nguyên tử được hình thành trong quá 
trình phân huỷ F dưới tác dụng của ánh sáng Mặt Trỏi. 

FRÊNÊ x. Frâynê X. 


FRIDƠ (EFrisian), chuỗi đào ở ven Biển Bắc, thuộc Hà Lan, Dức 
và Dan Mạch. Chạy dài theo ven bỏ 250 km, Diện tích 480 km”. 
Cây bụi thấp, rứng thông. Khu điều dưỡng. 

FRIĐEN S. (Charles Eriedel; 1832 - 99), nhà hoá học Pháp. 
Nghiên cứu trong các lĩnh vực tổng hợp hữu cơ và khoáng vật 
nhân tạo, cùng với nhà hoá học Hoa Kì Crap (1. M. Crafts) sử 
dụng nhôm clorua khan để tổng hợp các đồng đẳng benzen và 
dẫn xuất axyl thơm (phản ứng Friđen - Crap). 

FRIĐEN - CRAP (PHẢN ỨNG) phản ứng đưa nhóm ankyl 
và axyl vào nhân thơm khi có mặt chất xúc tác axit. Vd. phản ứng 
của benzen với etyl clorua (xúc tác bởi nhôm clorua khan): 


_ AICI _ Cang 
@ +CHgG.:: ——3_—> + HCI 


Axetyl clorua phản ứng với benzen cho axetophenon: 


: z COCH 


Phản ứng F - C do nhà hoá học Pháp Friđen (Ch. FriedetL) và 
nhà hoá học Hoa Ki Crap (1. M. Crafts) tim ra. 

FRISƠ R. (Ragnar Frisch; 1895 - 1973), nhà kinh tế học Na 
Uy, có nhiều đóng góp trong việc đưa phương pháp toán học, 
thống kế toán học vào nghiên cứu kinh tế, góp phần quan trọng 
xây dựng ngành kinh tế lượng học. Theo Langhe (O. Lange) và 
nhiều tác giả, Frisd là người đầu tiên dùng thuật ngữ kinh tế 
lượng học (économé-trie) vào năm 1926. Tắc phẩm có: "Tối đa 
và tối thiểu" (1959); "Lí thuyết về sản xuất" (1965). Giải thưởng 
Nôben về kinh tế (1969). 

FRITAO (Freetown), thủ đô của Cộng hoà Xiêra Lêôn ở 
Châu Phi. Dân số 320 nghin (1982). Cảng trên bở Dại Tầy Dương. 
Sân bay quốc tế. Dại học tổng hợp. Công nghiệp: sửa chữa tàu 
thuỷ, thực phẩm, công nghiệp nhẹ. Thực dân Anh xây dựng năm 
1787. Tư 1808, là trung tầm hành chính thuộc đất bảo hộ Xiêra 
Lêôn của Anh. Ngày 27.4.1961, là thủ đô của Xiêra Lêôn độc 
lập. Tháng 4.1971, thuộc Cộng hoà Xiêra Lêôn. 


FROIDƠ X. (Sigmund Freud; cg. Frơt; 1856 - 1939), bác sĩ ngươi 
Áo chuyên chữa bênh thần kinh và tâm thần, sáng lập ra khoa phần 
tâm học. Mặc dù không phải là người đầu tiên tử chối việc đồng nhất 
tâm thần với ý thức, nhưng ông đã 
sáng tạo ra phương phấp đặc 
biệt trong việc khám phá ra vô 
thức, tử đó mở ra khoa phân 
lâm học, một môn học không 
những chỉ có tác dụng trong việc 
chữa bệnh tâm thần mà còn 
được mở rộng thành một học 
thuyết có ảnh hưởng lón đến 
sinh hoạt văn hoá - xã hội (x. 
Phân tâm học). Quá trình sắng lập 
và phát triển khoa phân tâm học 
của Eroiđơ có thể chia thành hai 
giai đoạn. Ö giai đoạn đầu chủ yếu 
nghiên cứu phương pháp chữa 
bệnh tâm thần và đưa ra lí luận 
chung về phân tâm học. Ö giai 
đoạn sau, Froiđø đem lĩ luận cơ 
bản của phân tâm học vận dụng vào các mặt của đởi sống xã hội 
và sự phát triển của lịch sử văn hoá. Các tác phẩm chủ yếu của 
Eroiđó gồm: "Giải thích mộng" (1899), "Ba bài tiểu luận về 
thuyết tình dục" (1905),"Tự ngã và bản ngã" (1923), "Sự bất ồn 
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F FRÔBEN 


trong nền văn minh” (1930), ” lồtem và Cấm kị" (1913), “Môidd“ 
và độc thần giáo" (1939). 


FRÔBEN x. Fru¿ben E. 


FRÔBEẾNIUT I. (Leo Frobeniuus; 18273 - 1938), nhà dân tộc 
học Đức, chuyên nghiễn cứu Châu Phi. Từ 1904, trong các chuyến 
khảo sát gần như khắp Châu Phi. ông tập húp một khối lượng 
lớn tư liệu về khảo cổ học, đân tôc học và lịch sử các đặn tộc 
Châu Phi. Bảo vệ lị thuyết về sư truyền bã văn hoá. ông cho rằng 
né( đắc thù của nó phô quát toàn thế giới và thông qua con 
đường truyền bá có thể thấy được sư khỏi đầu huyền bí "tinh khí" 
("patddeuma") tử một trung tâm nhất định. Cũng là người nghiên 
cứu nghệ thuật nguyên thuỷ Châu Phi va sáng lâp tạp chí 
"Paiđeuma” do Viên FFrôbêniut ö I'ranfuôt (Frankfurt) xuất bản. 
Tác phẩm chính cùng với Phôn Vin (Von Wilm) "Atlat châu Phi" 
(1922). "Văn hoá Châu Phi" (1933). 


FRÔMAGIÉ J]. (1acques Fromaget; 2 - 1956), nhà địa chất 
hoc Pháp, nghiên cứu địa chất Dông Dương từ 1923, giám đốc 
Sở Dia chất Đông Dương 1929 - 45. Có 60 bài báo và khảo 
luc về kiến (ao, cô địa lí, địa tầng hoc. tiền sủ; tronp đó quan 
trong nhất là hai công trình tổng hơớp: Bản đồ địa chất Dông 
[3ương t¡ lê 1: 2.000.000, xuất bản lần thứ nhất năm 1937. lần 
thứ hai năm 1952 cùng với Xôranh (Saurin); tắc phầm "Dông 
[Dưỡng thuộc Pháp, cấu trúc địa chất, đất đá. các mỏ và mối 
liên quan với kiến tạo" (1941). 

FRÔNG (A. front). khoảng không gian hay bề mặt ngăn cách hai 
khối khí có thuộc tính nhiệt - ầm khác nhau. F còn dùng đề chỉ đường 
cắt giửa mặt F với mặt địa cầu bên dưới. Bề rông của E trên mặt 
địa cầu độ vài chục kilômét, chiều cao khoảng vài trăm mét, đô 
đốc (0,01 - 0.001 (bằng tang của góc nghiêng). Khi F qua đầu tà làm 
cho khi áp, nhiệt độ. nước rơi và độ âm thay đổi đột ngột đến đấy. 

FRÔNG CỰC (ròng ngăn cách các khối khí cực và nhiệt đói 
(chí tuyên). Vị trí trung binh của các FC thường trùng với các 
rãnh áp thấp. Chênh têch nhiệt độ giữa các khối khí mạnh nhất 
doc theo FC và kèm theo gió xoáy thuận. 

FRÔNG KHÍ QUYỂN vùng chuyển tiếp (bề rộng khoảng 
vài chục kilômét) giữa các khối không khi có đặc tính vật 
Lí khác nhau. Phân biêt: frông hàn đới (giữa các khối không 
khí hản đói và ôn đới), frông cục đới (giữa các khối không 
khi ôn đới và nhiết đói); frông nhiệt đói (giũa các khối 
không khí nhiệt đói và xích đạo). 

FRÔNG LẠNH (rông ngăn cách khôi khí Lạnh và khối khí 
nóng, di chuyển về phía khối khi nóng (nghĩa là khôi khí lạnh 
sẽ xâm chiếm vùng lãnh thô mà trên đó khối: khí nóng đang 
khống chế). Õ Viết Nam, FL đi qua cùng với sự tràn về của 
gió mùa đông Đắc. 

ERÔNG NÓNG frông di chuyền về phía khối khí lạnh. Không 
khí nóng chủ động trưởn lên mặt không khí lạnh. FN thưởng gây 
thởi tiết sương mù và mưa phùn. Ö Việt Nam chưa (thấy loại 
(trông này. 

FRÔNG NỘI CIIÍ TUYỂN một đà: hẹp nằm trên dải hội tu 
nhiệt đói, ở đó có sự hội tụ mạnh của gió và mây vũ tích, phát 
triển cực mạnh có kèm theo đố: lưu gây mưa rào và đông. 

FRÔNG TĨNH trông có vị trí không di chuyển, mặt [rông 
không đốc, không khí chuyển động ngang theo mặt frông. 

FRÔNG TRN CAO vùng quá độ với sự biến đổi tổn của khí 
áp và nhiệt độ theo chiêu ngang, giữa xoáy thuận lạnh và xoáy 
nghịch nóng trên cao. 


FRÔNG XÍCH ĐẠO trông gần như thưởng xuyên ngăn cách 
tín phong Bắc Bán Cầu và tín phong Nam Bán Cầu hoặc là đướng 
biên của gió mùa nhiệt đối. 


FRƠT x. Froiđơ X. 
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FRUCTOZỞ (A. fructosc; cp. levulozø), CaHitzOa. Là một 
moỏnosacarit (hưởng gắp Irong thiên nhiền ở đăng D, Có trong 
các quả ngo(, mật ong (ngọt hơn đường sacarozø I,5 lần) Tôn 
tại ở một vài dạng phô biến: dạng mở (1) và dạng vòng (2): 


CH.OH 
L 
C=O 
: O 
HO~ : — H HOCH O* 

H— C =Cl H  HỌ 

H- C ~ OH H lep r CH.,OH 
CH.OH 

Xeto - D - fruetozở 8- D- tructofuranozØ 
Œq) (2) 
FruetozØở 


Dạng (2) có tac = 102 - 104”C; tan trong nước. e(anol và ele. 
LÀ thức ăn cho người bị bệnh đái tháo đường. 

FRUÊBEN E. (Lnecdnch Frobel; cø. Frôben; 1782 - 1852), nhà sư 
phạm người Dức, nha tí luận về giáo dục học mâu giáo. Chủ trưởng 
phát triển hải hoà các năng khiếu tâm lí của trẻ, bằng cách cho trẻ 
được hoại động tí đo, Thành lập ở Rlankenbua (3(ankenburg) thuộc 
vùng Thuyringhen (Thurinngcn, [DĐức) "Vưỡn trẻ" đầu tiên (1837). Ö 
đỏ, trẻ được chơi, phát triển thê lực, tập lưyên các giác quan, làm 
quen với tự nhiên và xã hội, chơi để hoc, chuẩn bị vào học ở truong 
phô thông. Cuối thế kỉ 19, hê thông giáo dục tiền học đường của 
Fruêben được áp dụng rộng rãi ở Châu Âu và Châu Mĩ. Tác phẩm 
“Giáo duc con người" (1816). 

FRUNZ?”F M. V. (Mikhat VasiPevich Irunze: L88S - 1925). 
nhà hoạt động [Đằng Cộng sản va Nhà nước ] lên Xô, nha H Luận 
và chì huy quân sự tài năng. Năm 1904, gia nhập L)ảng 3ônsêvịch. 
tham gia Cách mang tháng Mươi (1917) ở Matxcova, trức tiệp 
chỉ huy các mắt trận trong cuộc Nội chiến bào vê chính quyền 
cách mạng 1918 - 20. Năm 1921. uỷ viên dư khuyết Hộ Chính tr 
láng Cộng sản Liên Xô. Trong những năm 1924 - 25, giữ chức 
phó chủ tịch, rôi chủ tịch Hội đồng Quân sự Cách mang liên 
Xô, thứ trưởng thứ nhất, rôi bô trưởng Bô Quốc phòng. Chỉ đao 
cuộc cải cách về quân sự 1924 - 25. Tặc giả nhiều công trình 
nghiên cứu về tí luận và nghề thuậẬt quân sự, tao có số cho việc 
hình thanh nền khoa hoc quần sụ Xô Viết 


EFSI.N (TBN. Frente Sandinista de [aberacion Naciónal) x. 
Mặt trận Giải phóng Dân tậc Xandinô. 

FTP (A. File Transfer Protocol - giao thức truyện tếp). một 
giao thức ứng dụng được dùng đề truyền các tếp dữ liêu giữa các 
máy chủ trong một mạng máy tính mà giao thức truyền thông 
nền là TCP/IP, đặc biệt (là trong Internet. FƑTP đòi hỏi người dùng 
phải đăng kí tên và có thể cẢ mật khâu để được phép truy câp 
tới các tếp trên một máy chủ từ xa. 

FUCHICH I. (Jutius FuŠík: cơ. Fuxich; 1903 - 1943), nhà báo, 
nhà phê bình văn học Sec. Chiến sĩ cộng sản. anh hùng dân tệc. 
Những năm 1934 - 36, ở Liên Xô, là phóng viên báo "Quyên lợi 
thợ mô”, cđ quan cánh tả thuộc Đảng Công nhàn Scc. Íà mốt 
trong những ngươi tô chức (1941) và ủy viên UJỷ ban Chấp hành 
Trung ương Đàng Công sản Sec. Bị mât vụ Dức bắt năm 1942 
và bị hành hình ở nhà tù Ptuiôtxenzở (PlJotcen2). Tác phẩm: "Viết 
dưới giá treo cô" (1945) được tặng giải nhất giải Quốc tế hoà 
bình (1950), là một trong những tác phâm viết theo phương pháp 
hiện thực xã hội chú nghĩa với câu nói nồi tiếng "Nhân loại hỏi 
) Tôi yêu tất cả mọi người. Hãy cành giác". 

FUCSIN (A. (uchán, cpg aniin đỏ. magent4 đỏ. 
eriiroben7en), C›saHteN:.HCT Phẩm nhuộm tổng hợp đầu tiên 


EURIÊ J. B. J. F 





Tinh thể màu đỏ. Tàn trong nước và etanoL. Dùng làm mực, phẩm 
nhuộm cho giấy và da, đặc biệt dùng làm thuốc nhuộm trong 
nghiên cứu tế bào. 


HN 





R, R và R'= Hhoặc CH, 


Fuesin 


FUEURAL (A. furfural) x. FufuroL 
Anđehit đơn giản nhất của dãy furan. Là chất lỏng sánh, màu 
vảng nhại, mùi thơm bánh mì 

lướng riêng 1,1594 g/cm” (ỏ Í À 

20”C); chiết suất với tia D ở | CHO 

etanol, ete. Điều chế bằng cách 

thuỷ phân các nguyên liệu thiên Futurol 

ngõ, trấu...) trong môi trưởng axit loãng. Dùng làm thuốc thủ, 
nhựa dán công nghiệp, để tinh chế đầu mỡ khoáng. Một vài dẫn 


FUEFUROL, (A. furfurot; cg. fufuraL, 2 - furandehit), CsHa4O2. 
mới nướng; ts = 162C, khối 
20°C là 1,5262. Tan trong nước, O 
nhiên có chữa pentozan (vd. lõi 
xuất được dùng làm thuốc kháng sinh như furaxilin. 


FUGA (1. fuga), hình thức cao nhất của nhạc đa điệu. F thưởng 
có 2 - 6 bè và có l hoặc 2 (hiếm khi 3) chủ đề. Mẫu mực của F 
là các tác phẩm của Băc (1. S. Bach) và một vài nhạc sĩ hiện đai 
[Hinđơmit (PF. Hindemith), Sôõxtakôvich (D. D. Shostakovich)]. 
Nhiều nhạc sĩ thưởng sử dụng F như một mảng (gọi là fugatô) 
trong tác phẩm âm nhạc chủ điệu của mình. 


EFU,JITA T. (Tsuguharu Fujita; 1886 - 1968), hoạ sĩ Nhật Bản, 
quốc tịch Pháp. Fujita học vẽ ở Tökyô, đi Triều Tiên, Trung 
Quốc, Luân Đôn, năm 1913, tham gia trường phái Pari ở Pháp. 
Ông nồi tiếng từ 1923, đi vòng quanh thế giới 1929. Trong Chiến 
tranh thế giới II, Fujita theo quân phiệt Nhật sang Việt Nam 
cùng triển lãm hội hoạ hiện đại Nhật. Sau chiến tranh, Fujita ỏ 
hẳn Pháp. Năm 1953, ông nhập quốc tịch Pháp và cải đạo theo 
Thiên Chúa giáo; do hãm mộ Lêônacđô đa Vinchi (Leonardo đa 
Vinci), ông lấy tên là Lệôna. Ông trang trí cho toà nhà Nhật Bản 
trong khu học xá Pari. Fujita bắt đầu bằng vẽ tranh phong cảnh 
Pari trần trụi với biểu cảm tinh tế. Về sau ông nồi tiếng với các 
tranh khoả thân, các tranh bố cục vững chãi. Fujita kết hợp nhuần 
nhuyễn đưởng nét tế nhị của Nhật với luật thấu thị và màu sắc 
phương Tầy. Tác phẩm tiêu biểu: "Chân dung nữ thi sĩ Anna đơ 
Nôöayơ", "Chân dung tự hoạ với con mèo"... 

FUKUI K. (Kenichi Fukui; sinh 1918), nhà hoá học Nhật Bản. 
Nghiên cứu trong lĩnh vực hoá học lượng tủ, đặc biệt là phương 
pháp gần đúng của các obitan biên (Orbitales frontières; 1952). 
Giải thưởng Nôben về hoá học (1981) cùng với nhà hoá học Hoa 
Ki Hôpman (R. Hoffmamn). 

FULØỠ R. B. (Richard Buckminster Fuller; 1895 - 1983), 
kiến trúc sư, kĩ sư Hoa Ki. Chuyên nghiên cứu về các kết cấu 
không gian nhẹ và ồn định (không biến hình) được cấu tạo từ 
những cấu kiện định hình bằng thanh hoặc ống thép: gian triển 
lãm ở Xökönniki (SokoUniki) tại Matxcdva năm 1959; gian triển 





Fuld H. B. 


Gian triển lãm Fioa Kì tại Triển lãm 
thế giới (1967) ở Môngrêan -Canađa 


lãm Hoa Ki tại Triển lãm thế giới (1967) ở Môngrêan (Montréal), 
Canađa. 

FULRO (Ph. Front Unifié de Libération de Races Opprimées) 
x. Mặt trận Thống nhất Giải phóng các Sắc tộc bị áp bức. 

FUMARON (A. Eumarole; I. Fumare - bốc khói; L. fuma - 
khói), sự bốc khí nóng và hơi nước của núi lửa một cách yên tĩnh 
qua những khe nứt và lỗ hồng, thưởng xảy ra trước hoặc trong 
khi núi Lửa phun và một thởi gian dài sau đó. Đó là một dấu hiệu 
cuối của hoạt động núi lủa. Khi nhiệt độ ở 500 - 1.000°C thi E 
khô hoặc là anhiđrit (HO < 105%) giàu Ha, SƠ, F; với thành 
phần (HE, SiF4) Cl và HCI, NaCTI, FeCb làm cho khi có màu da 
cam. Ö nhiệt độ 300 - 500”C, ta có E axit, giàu HạO và Ha, SO2, 
COz, HCL Với nhiệt độ 100 - 300°C thì F chứa đến 90% hơi 
nước và có thành phần rất thay đối: axit boric HaBOas, CO2, CHạ, 
khí hiếm (He,A) chứa (NHa)” và HạS thưởng với hàm lượng cao 
đủ để tác dụng với oxi của không khí tạo nên § trầm đọng màu 
vàng. Ỏ trưởng hợp này ta có sonfata có thể tạo thành mỏ lưu 
huỳnh. Ở nhiệt độ dưới 100°C, ta có F lạnh hay còn gọi là mofeta, 
liên quan đến nguồn nước nóng, giàu HO, CO:. 

FUNMINAT (A. futminate), muối của axit funminic có chứa 
gốc hoá trị 1 là - CNO, vd. bạc fuminat AgCNO. Thuộc nhóm 
các hợp chất nổ. Dùng làm mồi nổ. 

FRURAN (A. turan), CaHa4O. Hợp chất dị vòng 5 cạnh, chứa 
oxi. Chất lỏng không màu, có mùi clorofom, ts = 31,8°C; khối 
lượng riêng 0,9366 g/cm” ( 20°C); chiết suất với tia D ở 20°C 
là 1/4214. Ít tan trong nước, dễ tan trong các dung môi hữu cơ. 


8 nổ 
dpzJ. đ À 
GŒ O 
Fur an 


Diều chế bằng cách đóng vòng 1,4 - đixelon; tử pentozd vả 
pentozan thu được fufurot rồi loại CO. Nhiều hợp chất chứa 
nhân furan có ý nghĩa thực tế như fufurol, tetrahiđrofuran, 
benzofuran, w. F tương đối độc, có tác dụng xấu lên da. Dễ bắt 
lửa và gây nổ như ete. 

FURIÊ J. B. J. (Jean Baptiste Joseph Eourier; 1768 - 1830), 
nhà toán học Pháp, viện sĩ Viên Hàn lâm Khoa học Pháp 
(1826) và Viện Hàn lâm Khoa học Pêtecbua (1829). Đối tượng 
nghiên cứu chủ yếu trong các nghiên cứu của Furiê là vật lí 
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FL EURIE (CHUÖ" 





toán, trong đó có nhiều đóng góp vào lí thuyết dần nhiêt trong 
vât rắn, Đề giải các phương trình truyền nhiệt, Furiê đã đưa 
vào môt cðng cụ rất manh là chuỗi lượng giác mà ngày nay 
đã phát triển thành cả một ngành của toán học: đó là giải tích 
turiê [X Puriê (chuỗi); Furiê (pháp biến đổi); Furiê (tích phân)). 

FURIE (CHUÔp (Á  Fourier series), cho f(x) là môt hàm 
binh phương khả tịch trên khoảng (a,b) và (ýy (x)} là một hệ 

b 


trực chuẩn đối với tích vô hưởng <ø,  > =ƒ (xỳw (x)dx. Chuối 


à 
Furiê của hàm số f(x) theo hệ {øy (X)} là chuôi hàm 


% 
3 C2yG), 
k1 


trong đó các hê số được xác đỉnh bởi công thức 


b 
Cụ = ƒ f (x) Øy(x)dx. 
3 
J lê trức chuân thường dùng nhất tà 
| n?x 1 nzX b—a 


VI - VÌ €05 —T—: VỊ SH —T— vỐt n.= l,2,... và L= 32- @). 


Khi đó chuối Furiê trở thành chuối lượng giác 


bơ SỈ 
ao nzrx nzrx 
3 - COs—T— + bạ §ín l Tã ) 
, „ nøzX 
VỚI An = LÍ f@&) cos—T— vn =0.1/2...., 





øgoI là hê sổ Furtiê của hàm số f(x) theo hê (1). 

Nếu f(x) bình phương khả tích trên (a,b) thì chuỗi Furiê của 
nó theo hê (1) hội tu đến hàm số đỏ hầu khắp nơi. nhưng nói 
chung khõng hội tu khắp nơi ngay cà khi f(x) liên tục. TUy nhiên 
điều này sẽ xảy ra khi †{x) khả vi. Chuôi Furiê có nhiều ứng dụng 
trong phương trình vât lí toán và giải tích điều hoà. 

EURIE (ĐỊNH LUẬT) định luât về đô dẫn nhiệt của các môi 
trưởng đẳng hướng. liên hê gradien nhiệt độ (rong môi trương 
với mât đồ thông lương nhiệt Do Euriẽ (I R J Founer) thiết 
lập (1822). 

kS = 
+ 9y 

Trong đó q là tưởng nhiệt truyền qua diến tích S trong một 
đơn vị thời gian. đT/dx là građicn nhiệt độ theo phương truyền 
nhiềt; x. k là hê số đẫn nhiệt của môi trưởng. 

: D é x = nh đai 

FURIE (PHEP BIEN ĐÓD (A Lfourier transform). phép 
ứng môi hàm số Í(x) khả tích tuyêt đối trên toàn trục thực với 
ham số g(u) =(FÐ(U) chờ bói công thức 


] œ 
E(U) = V2 ƒ f(x)c  “"dx, 
— 0b 
Phép biến đổi Furiê ngược được cho bởi công thức: 


(ŒT' = Ì ƒ D1Ế! 
B) Œ) = 7z g(0) € thu, 


Với những điều kiến thích hợp thì 7 1g=E  XED=F, 


Phép hiến đối Furiê cosin được cho bởi công thức: 


(F¿D (u) = vV2Zz Ít) cos xudy, 
( 


Phép biến đổi Furiê sin được cho bởi công thức: 
œ 
(ŒF,D (u) = V2Z% ƒ f(x) sin xudx. 
0 


Nếu f(x) la hàm chẵn thì L{ = I¿ÿ, còn nếu f(x) tẻ thị LÝ = 1ý£. 
Phép biến đôi Furiê được mở rộng cho hàm nhiều biến và được 
áp dụng trong giải tích hàm, giải tích điều hoà, phép tĩnh toán 
tử. lí thuyết hê phương trình vi phân tuyến tính. vv 
EURIÈÊ (TÍCH PHÁN) (A. Iouricr integrals) Cho môt hàm 
số f(x) khả tích tuyết đối trên loàn trục thực Tích phần Funiê 
của Í(X) có đang: 


Í(x) = ~Íduƒ ((t) cos u(x—t)d1 
0 —mœ 


] œ lv 
hošc  I(x) =. ƒauƒ clU(X—!)Ƒ(t)dk, 
— %œ —(Œœ 

Với những diều kiên (thích hợp. ta có f(X) = I(x) =Ï @&) 

Tịch phân Puriê là sự tương tư của chuối Furiê, vã được sử 
dụng rông rãi kh: giải các bài toán khác nhau của vật lí toán va 
giài tích hàm. 

FURIÊ S. (Charles I(ouricr, 1772 - 1837). nhà triết học, nha 
kinh tế học, nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng người Pháp thể 
ki 19. Furiẽ phê phán sâu sắc xã hội tư sản, vạch trần những ung 
nhọt của xã hôi đó. tình trang sản xuất vô chính phủ. lối sống ăn 
bám, mâu thuân giúa lợi ích tư nhân với lợi ích xã hội, sự thống 
trị của tính tham lam và sự mua chuôc phô biến vốn có của xã 
hội tư sàn. Furiê coi xã hội tư sàn là một chế đô không hợp lí và 
đã phác thảo kế hoach của một xã hôi tương lai là môi "chế độ 
hài hoà" dựa trên cơ số lao động Lự nguyên và hứng (thú. Trong 
xã hôi đó, lao động trô thành nhu cầu bức thiết của đối sông con 
người, mọi người đều nhiệt tình lao động Với răng suất cao, nhu 
cầu ngày càng được thoả mãn thông qua sự phân phối của cải 
theo lao động và tài năng Furiê cho rằng có thể quá độ sang xã 
hôi mới thông qua các tô chức "phalăng" (phalange) kiểu mẫu 
(tê chức đón vị công xã có 810 nam và 810 nữ cùng với 400 hecta 
đất, w.) và coi đỏ là tế bào chính của xã hội Funẻ chủ (trưởng 
thực hiên các mục tiêu của mình bằng cách tuyên truyền môi 
cách hoa bình các tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Sai lầm của Lurte 
là ở chỗ phủ nhận đấu tranh giai cấp và phong trào cách mang, 
không nhận thức được vai trò lịch sử thế giới của giải cấp võ sản. 
Mặc dù hoc thuyết của Furiê có những nhân (tổ không tường, 
song sự phê phán sâu sắc chế độ tư bàn chủ nghĩa đã có ảnh 
hưởng tích cực tới sự phát triên của tư tưởng xã hôi chủ nghĩa 
khoa học sau này. Những tác phâm chủ yếu "Học thuyết về bổn 
trào lưu và những số phận chung" (1808); "Lí thuyết về si thông 
nhất phô biến" (1822); "Thế giới công nghiệp mới và thế giới xã 
hột mỏ!" (1829), 

EUSUL)NIDA (L. 72m2; 1. fusus - hình thoi, cơ. Trùng 
thoi). một nhóm của Foørzmƒfera (Trùng tÕ) co vỏ hình thoi 
băng canxì cacbonat. ! à nhóm «nh vật hoá thạch đình tầng quan 
trọng của các hề Cacbon và Pecmi. Ở Việt Nam, đưa vào hoá 
thạch F. đá vôi Cacbon - Pecmì đã dươe chia nhỏ thành nhiều 
tầng chứa F giúp cho việc đổi sánh địa tầng được chính xác và 
chỉ tiết. 

FUTA JALÔNG (A. Futa Jallon, Ph. Fouta - Dụalon). cao 
nguyên ở Tây Phi, phía tây Công hoà Ghinê. Cao dân theo các 
bâc từ 300 m ở đồng bằng duyên hải tới 1.000 m và hón nữa ö 
trung tâm {đỉnh Tamghê (lamgué) cao 1.537 m)|} Cảnh quan 
xavan thú sinh. 

FUTABATÂY SIMÂY (Futabatei Shimei, tên thât. 
Hasegawa Ta(sunosuke; 1864 - 1909), nhà văn, nhà địch thuật 


Nhãt Bản Học khoa tiếng Nga Irương Dại học Ngoại ngư TökyÕ 
(1880). Yêu mến văn học Nga, nhất là những tác phẩm viết về vấn 
đê xã hôi. Dịch: "Hút kì người đi săn” của Tuaghênep (L. §. 
1urgencv). sáng tác thiên tiểu thuyết đài "Phủ vân" (1887 - 89), 
được đánh giá cao. 

Ngưng hoạt đông văn học khoảng 10 năm. Năm 1899, trỏ lại 
làm giáo sự Trưởng Đai học Ngoại ngũ Tồkyô; năm 1904, làm 
phóng viên bão "Asahi Ođaca". Năm 1906, lai viết tiều thuyết, xuất 
bàn truyên dài "Vẻ mặt Ấy" và "Binh thưởng". Năm 1908, sang 
Pétecbua (Peterburg). với tú cách là đặc phái viền báo “Asahi" 
viết Về các vấn đề quốc tế. Mắc bênh lao phổi; trên đường trở về 
nước. mất khi tàu đi qua vinh Bengan (BengaÙ). I*utabatây Simây 
CÓ ã1 sáng tác, nhưng quan (ầm đến vấn đề chính trị quốc tế hón 
là văn hoc 


LUXÍCH x. Fuchich I. 


FzaE 


FUYDANH (Ph (usain, cơ. than về), thỏi (than đôt từ cây 
[uydanh. Chất liêu cổ nhất và cách chế tạo giản đơn nhất. Dùng 
để vẽ phác. vẽ hình hoạ. Có thể về nét tỉnh tế hay manh mẽ Lủ 
chi tiết đến đại thê, dễ dàng, tiên lợi trong việc sử dụng Cho độ 
đậm nhạt phong phú, thẻ hiên ánh sáng vã bóng tối rất tôt. Dế 
xoá, dễ sửa khi vẽ kết hợp di bằng đầu ngỏn tay 

FUYDANH (Ph. (usain - than dạng sợi), hợp phần của than 
đá, dạng sợi, màu đen, vết vạch nâu, di tích gỗ trong ïl thường 
còn giữ cấu trúc tế bào. Không thiêu kết, với hàm lượng đáng kế 
trong than, F làm giảm rõ rẽt khả năng luyện cốc của than. 

Fì thế hề con lai thứ nhất được tạo nên tử mồi cấp lại các dạng 
cha mẹ thưần. Vd. lợn lai kinh tế. 


F2 thế hê con lai thứ hai thu được do nôi phối thế hề Eì. lộ 
F¿, tỉ lệ phân li tĩnh trạng đặc trưng của con lai một tính và hai 
tịnh, biểu hiện rõ ràng hơn Ft. 
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G 1. Chỉ nốt son. 

2. G chỉ giọng son trưởng (thường thêm dur; x. Trưởng), 

g - chỉ giong son thứ (thường thêm molle; x, Thá). 

GA (Ph. gare). công trình kiến trúc nằm trong tô chúc hệ 
thông giao thông (sắt, thuỷ, bộ, hàng không); là nơi để hành 
Khách lền xuống các phương tiên giao thông và làm những thủ 
tục cần thiết; cũng là nơi làm việc của bộ máy quản lí và điều 
hãnh phương tiến giao thông đó. Công trình G thường bao gồm: 
chỗ đỗ của phương tiện giao thông, chỗ khách đói, chỗ tàm những 
thủ tục vê người và hành lí, chô làm việc của bộ phận quản lí và 
phuc vụ kĩ thuật (nếu có). Tùy theo loại phương tiện giao thông, 
có Œ đường sắt, G hàng không, w 

GA ĐƯỜNG SẮT khu vực có pham vì định piới rõ rêt theo 
quy định của ngành đưỡng sắt, co các công trình kiến trúc và các 
thiết bị cần thiết khác để xe lửa đố, bôc xếp hàng hoá. hành 
khách lên xuống, chở tàu, vw_ Tuỳ theo Loại Ø3 và tuỳ tính chất 
công viếc mà một ga có thê thực hiên môt phần hay toàn bộ các 
chức năng: nhân chuyên chở hàng, xếp đổ hàng, bảo quân hàng, 
trao trả hàng, trung chuyển hàng tẻ, tổ chức liên vận, đón gửi 
tàu, lập và giải toả các đoàn tàu, kiểm tra kĩ thuât toa xe, bán vé 
cho hành khách, vwv. Căn cứ vào khối lượng và tính chất công 
việc, G125 được phân cấp: ga đặc biêt; ga hạng I, hạng Il, hang 
LÍ, hạng IV, hạng V Ö Việt Nam, do khối lượng vận chuyên thấp, 
việc (Ô chức vân chuyển chưa được chuyên môn hoá nên không 
có ga đặc biếL Ga hạng T là ga Yên Viên, Giáp Hát; còn chủ yếu 
Là các ga hang T]Ï, hạng IV. Căn cứ vào tính chất công tác, G12S 
được phân loại: ga đọc đương; ga nhưởng tránh; ga vượt; ga kĩ 
thuậi; ga khu đoạn; ga lâp tàu; ga hàng hoá và ga chuyên dụng. 

L) Ga đọc đường: đước bố trí cách nhau từng khoàng cách nhất 
định doc theo tuyến đường để các đoàn tàu tránh, vượt nhau Và 
phục vụ công tác vận chuyển. Các ga dọc đường thưởng không 
lớn, công viêc không phức tạp: vân chuyền hàng hoá, hành khách 
với khối lượng nhỏ. tác nghiệp ki thuật đơn giàn. Ga dọc đương 
thưởng có các thiết b¡ để các đoàn tàu tránh và vượt nhau 


2) Ga hang hoá. nhiềm vụ chủ yếu tà phục vụ vân chuyền hàng 
hoa, có khối lượng vận chuyên hàng hoá lớn hơn hẳn khối lượng 
các hoạt động khác trong ga. Công việc chủ yếu: phục vụ xếp 
đÓ. trung chuyển hàng hoá, nhận trao trả, bảo quản hàng hoá. 
Ga hàng hoá cũng có thể làm các công việc khác như giải toả và 
lập các doàn tàu. Theo mục dích và tính chất, ga hàng hoá có 
thê được phân thành: ga hàng hoá thông đụng (phục vụ tắt cả 
các loạt hàng) và ga hàng hoá chuyên dụng (cg. ga chuyên dụng). 
Theo tính chất tác nghiệp, phân thành: ga xếp hàng, ga đồ hàng, 
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gà xếp và dõ hàng. Ngoài ra, còn có thể phân thành: ga hàng hoá 
công dụng và không công dụng (ga của các xí nghiệp công nghiệp). 
Ó Việt Nam, do khối tượng vận chuvền thấp và chuyên môn hoá 


chưa cao, ga hàng hoá thưởng nhỏ. phân tán. Những ga hàng hoá 
lớn: Giáp Bát, Sóng Thần 


3) Ga chuyên dụng (cg. ga hàng hoá chuyển dung): chỉ phục vụ 
vận chuyển cho một số loai hàng nhất định. Là một hình thúc 
chuyên môn hoá cao và được áp dung ở những khu đầu mồi có 
khối lượng vận chuyền lồn. đa dạng (vd. ga chuyên dụng đề chỏ 
và nhận hàng nặng, hàng hạt, ww.). Ó Việt Nam, chưa có các ga 
chuyên dụng theo mặt hàng vận chuyển vì khối tướng vận chuyền 
ít. hàng hoá ở mỗi điểm kình tế đều được tập trung về môi ga. 


4) Ga hành khách: nhiệm vụ chủ yếu là phục vụ cõng tác vận 
chuyền hành khách như bán vé, phục vụ hanh khách lên xuống 
tàu. chở tàu, lầp các đoàn tàu, vv. Các ga hãnh khách được đặt 
tại các thành phô lớn, các trung tâm công nghiệp Trong ga có 
các thiết bị phục vụ hành khách như phòng đọc sách, nhà ăn, 
khách sạn, w. Ö Viêt Nam, có các ga hành khách lón: ga Hà 
Nội, ga Sài Gòn. Các ga này ít nhiều đều đàm nhiêm thêm công 
việc vận chuyển hàng hoá vì khối lướng vân chuyền hàng hoá và 
hành khách ỏ Viêt Nam còn nhỏ nên mức độ chuyên môn hoá 
chưa cao. 


35) Ga khu đoạn: GĐS mà ở đó các đoàn tàu phải thay đầu 
máy, thay tô lãi máy, kiểm tra kĩ thuât toa xe, làm các Cõng Việc 
cần thiết cho các đoàn tàu chạy thông qua, w. Ga khu đoạn 
thưởng là ga lớn, đàm nhiêm nhiều chức năng trong công tác vận 
chuyển hàng hoá và hành khách. Ö Việt Nam, có các ga khu 
đoạn: ga Thanh Hoá, ga Vinh, ga Yên Bái, w 

6) Œa lập tàu: có nhiệm vụ chủ yếu là lập các đoàn tàu để gửi 
đi và giải toả các đoàn tàu đến. Ngoài ra, ga còn làm các công 
việc khác như xếp đỗ hàng hoá. Ga lập tàu là những ga lón thường 
được đặt tại các khu đầu mối đường sắt. Ca Lập tàu thường kiêm 


luôn nhiêm vụ của ga khu đoạn. Ở Việt Nam, ga Yên Viên là ga 
lập tàu tdn nhất. 


GÀ (GAllus sp ), chì động vật, bọ TYí (Phasantdaze). G nhà có 
nguồn gốc tử bôn loài G rửng: 1. Galluy bankiva hay G gallus gặp 
ð Đông Dương, Ấn Dộ, Myanma, M..Laixia. 2. G. /4/2yete ở vùng 
Xri Lanka. 3. G. Varius Ö vùng Java (Java). 4. Œ. sonrer2// Ô vùng 
Ấn Dộ. Rôn hướng sử dung G nhà: 1) CŒ hướng trứng gôm nhưng 
giống có sức đẻ trứng nhiều: thân nhỏ, dài, đầu thanh, mào đơn to, tích 
to, chân dài, xương nhỏ, nhanh nen; con trống sóm đạp mái, gáy sóm; 
con mái đẻ sớm. Vd. các giống G Lögo (Leghom), Œ Hai - lai (Hy - 
Une), G Rịi. 2) G hướng thịt gồm những giống có sức lớn nhanh, cho 
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CHỦ THÍCH 
1- Gà rôt trắng; 2- Gà ri; 3- Gà rôt đỏ 
4- Gà rôt; 5- Gà tre; 6- Gà chọi 

7- Gà Đông Tảo; 8- Gà mía; 9- Gà Hồ 
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CHÚ THÍCH 
'. †- Trâu Việt Nam; 2- Trâu mura; 3- Trâu lai mura; 
'.4- Bò lai; 5- Bò lai F1; 6- Bò lai Xin; 7- Bò đỏ thảo nguyên; 
8- Bò Hônxtainơ Fraizơ; 9- Bò Xanta-Giotrudit; 
10- Bò Hênfơ; 11- Lợn ĐB1-81; 12- Lợn Yoocsai; 

13- Lợn Đurôc; 14- Lợn Lanđrat; 15- Lợn ï; 16- Lợn Móng Cải | 
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¡' CHÚ THÍCH 
| 1- Bồ câu; 2- Gà hybrô HVạs dòng V,; 3- Gà 
| hybrô HVas dòng Va; 4- Gà Plaimao Rôc dòng 
' TĐ3; 5- Gà Lơgo dòng BVy; 6- Gà Lơgo dòng 
BVx; 7- Gà Plaimao Rôc dòng TĐÐ9; 8- Ngan ré; 
¡ 9- Ngan trâu; 10- Gà tây 


10” 


GIA CẢM 












' CHỦ THÍCH 
1- Vịt cỏ; 2- Vịt bầu; 3-Vịt Ô Môn 
4- Vịt Bắc Kinh; 5- Vịt thung lũng Anh Đào | 
'_6- Ngỗng sen; 

7- Ngỗng sư tử; 8- Ngỗng Ranhlan 
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| CHÚ THÍCH 
' †1- Trâu Việt Nam; 2- Trâu mura; 3- Trâu lai mura; 

'.4- Bò lai; 5- Bò lai F1; 6- Bò lai Xin; 7- Bò đỏ thảo nguyên; 
8- Bò Hônxtainơ Fraizơ; 9- Bò Xanta-Giơtrudit; 

10- Bò Hêtrifơ; 11- Lợn ĐB1-81; 12- Lợn Yoocsai; 

13- Lợn Đurôc; 14- Lợn Lanđrat; 15- Lợn ï; 16- Lợn Móng Cái | 





GÀ NIU HAMPSO G 





nhiều thịt, thân hình vuông hoặc chữ nhật, đầu thô, mào nụ (kép), 
hoặc mảo đơn kém phát triền, xưởng to, chậm thành thục. Vd. các 
giống Coocnisø, Hybrô, Plaimao Rôc, Lôman thịt (Lohman meat), 
w. 3) G hướng kiêm dụng vủa lấy thịt vừa lấy trứng hoặc ngược 
lại: thân thẳng, đầu và mào vửa phải; thành thục chậm hơn G 
hướng trứng nhưng sóm hơn G hướng thịt. Vd. các giống G mía, 
Rôt Abden, Niu Hampsg, Xuxêch' (Sussex). 4) G chọi gồm những 
giống khoẻ, nhanh, xướng to, cổ to, hệ cơ phát triển, chân cao, đẻ 
trứng ít; lông mọc chậm, thường ở đùi, ngực và cổ rất ít lông. Thịt 
và trứng G là nguồn thực phẩm có tỉ lệ protein trong thịt cao (20 - 
22%) và giàu các chất dinh dưỡng. 


GÀ BROILƠ(A. broiler - gà giò để nướng), từ dùng để chỉ gà 
thịt ở lứa tuổi 49 - 56 ngày, nặng 1,4 - 1,6 kg, tỉ lệ thịt xẻ 88 - 90%, 
tỉ lệ phần ăn được 62 - 64%. Hiện nay, đã có GB 42 ngày tuổi đạt 
14 - l7 kg. Để sản xuất gà thịt đạt các chỉ tiêu trên, ngưởi ta 
dùng những giống gà chuyên dụng thịt như gà Plaimao Rôc, gà 
Coocnisơ, gà Hybrô hoặc những gà lai do kết quả lai đơn giản 
hai giống hoặc lai phức tạp nhiều giống giữa các giống gà thịt 
với nhau hoặc gia những giống gà kiêm dụng và gà chuyên dụng 
thịt, với khẩu phần thức ăn 2.900 - 3.100 kcal năng lượng trao 
đồi, được cân đối đủ protein, axit amin, chất khoáng, vitamin, để 
gà nuôi lớn nhanh với mức tiêu tốn 2,1 - 2,2 kg thức ăn hỗn hợp 
cho 1 kg tăng trọng. 


GÀ CHỌI gốc ở vùng Đông Nam Á, chủ yếu ở Malaixia, được 
chọn lọc và tạo ra theo tập quán chơi chọi gà của cư dân vùng 
này. Lông đen hoặc đen pha nâu đỏ. Mào nụ hoặc mào đơn kém 
phát triển. Cổ to và dài, Thân dài. N gục rộng, có ngực và cơ đùi 
phát triển rất khoẻ. Chân dài, xương chân to khoẻ. Cựa to dài. 
Gà con mọc lông chậm. Gà mái nuôi con vụng. Gà trống tính 
hung hăng, rất ham chọi nhau. Hàng loạt giống gà công nghiệp 
lấy thịt đều có máu GC, 

GÀ COOCNISƠ (Cornish), giống gà được lai tạo tư giống gà 
chọi Malaixia với giống gà Oaiơnđot (Wyandotte; cg. Vianđôt, 
Anh). Lông màu trắng là phổ biến. Con trống trưởng thành nặng 
4 - 5 kg, con mái 3,5 - 3,8 kg. Ngực rộng, sâu, cơ đùi phát triển. 
Sức đẻ năm đầu 150 - 160 trúng; trứng nặng 60 - 65 g, vỏ màu 
nâu. Gà con lồn rất nhanh, 8 tuần tuổi nặng 1,4 - 1,6 kg. Sử dụng 
làm đòng bố trong việc lai giống gà kiêm dụng (lấy trứng, thịt) 
để tạo con lai nuôi công nghiệp lấy thịt. Thịt thơm ngon. 


GÀ ĐÔNG TẢO gà gốc tử vùng Đông Tảo (Hưng Yên, Việt 
Nam). Lông con trống màu đỏ nhạt và vàng đất; con mái màu 
vàng đất. Mào nụ kém phát triển. Tích và đái tai màu đỏ, kém 
phát triển. Thể chất khoẻ, xương to, điển hình chân to cao, cớ ngực 
và cơ đùi phát triển. Khi trưởng thành, con trống nặng 3/8 - 4 kg, con 
mái 3 - 3,5 kg. Nuôi thâm canh năng suất trứng đạt ó0 - 80 
trúng/mái/năm. Tính đòi ấp mạnh nhưng ấp và nuôi con không 
khéo. Gà con chậm mọc lông, chậm lồn. 


GÀ HỒ gốc từ vùng làng Hồ (huyện Thuận Thành, tỉnh 
Bắc Ninh, Việt Nam). Con trống lông màu đỏ tía, con mái 
lông vàng đất, có con có cườm đen ở cổ; đầu lông cánh và 
đuôi màu đen. Mào đơn, tích và dái tai kém phát triển. Thể 
chất khoẻ, chân hơi lùn và rất to. Con trống trưởng thành nặng 
3.8 - 4 kg, con mái 3 - 3,5 kg. Nuôi thâm canh năng suất trứng 
đạt 5Š - 6Ú trứng/mái/năm, trứng nặng 54 - 55 g, vỏ nâu hoặc 
trắng. Cơ ngực và cø đùi phát triển, cho nhiều thịt. Gà con 
chậm lón, chậm mọc lông. 

GÀ HYBRÔ (Hybro), giống gà chuyên dụng thịt có nguồn 
gốc ở Hà Lan, nhập vào Việt Nam từ Cuba năm 1985. Có 4 
dòng thuần chủng A, Vị, Vạ, Vạ. Sau 3 năm nuôi, thích nghỉ tỐt 
ở Việt Nam có tên gọi HVạ;. Lông màu trắng tuyền. Mào đơn, 
kém phát triển. Khi trưởng thành, con trống nặng 4,5- 5 kg, con 
mái 3,5 - 4 kg. Sức đẻ 150 - 170 trứng/mái/năm. Gà con lớn nhanh, 


8 tuần tuổi nặng 1,8 - 2,2 kg. Dùng các dòng GH lai với nhau 
tạo con lai nuôi tấy thịt. Thịt mềm, thơm ngon. 

GÀ LÔI LAM (Lophura), chỉ thuộc họ Trĩ (Phasianidae), 
bộ Gà (Galliformes). Ö Việt Nam có ba loài đặc hữu: 1) GLL đuôi 
trắng (L. hatinhensis), chìm đực trưởng thành có mào lông ở đỉnh 
đầu màu trắng với mút lông màu đen. Đuôi đen thường có 4 lông 
trắng tuyền ở giữa. Chim cái có bộ lông màu nâu tối, chân đỏ. Sống 
ỏ các sườn đồi thấp và thung lũng ven suối ở độ cao 50 - 200 m, 
trong các khu rừng ầm thưởng xanh nguyên sinh và thứ sinh. Loài 





Gà lôi lam 


mỏi và đặc hữu có tử Kỳ Anh, Hà Tĩnh, kéo đài đến Tuyên Hoá - 
Quảng Bình; 2) GL.L mào đen (L. ứnperialis), chim đực màu xanh 
thẫm, mào lông ở gáy lam đen. Mép lông lưng, lông cánh, bao cánh 
và đuôi màu lam ánh thép. Da mặt đỏ tía, tạo thành thuỳ nhỏ hai 
bên trán. Mắt màu da cam. Chân đỏ tía. Mỏ lục vàng. Lần đầu tiên 
tìm thấy ở vùng rửng núi đá vôi giữa Quảng Bình và Quảng Trị (2. 
1924), ở độ cao 50 - 200 m trong rừng thứ sinh. Sau này gặp ở vùng 
rùng Kẻ Gỗ (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh); 3) GLL mào trắng (I. 
cdwardsi), chìm đực trưởng thành có mâu xanh lam thẫm, mào 
lông ở gáy ngắn màu trắng, đôi chỗ có sợi đen. Chim cái lông ở 
bụng nhạt hơn lưng. Mắt đỏ nâu. Mỏ xanh lục nhạt. Da mặt và 
chân đỏ thẫm. Sống trong rửng giữa các dãy núi cao Dông Trường 
Sơn thuộc Quảng Trị, Thưa Thiên nhưng rất hiếm. Đẻ cuối tháng 
8, mỗi lứa 4 - 7 trứng, ấp 21 - 23 ngày. 

Cả 3 loài GLL đều là loài đặc hữu quý hiếm, có giá trị khoa 
học và thẩm mĩ. Cần có biện pháp bảo vệ. 


GÀ LƠGO (Leghorn), giống gà gốc từ Italia, phát triển ở vùng 
Địa Trung Hải, năm 1835, được nhập vào Hoa Ki, tại đầy được 
chọn lọc và cải tiến thành giống gà chuyên dụng đẻ trứng kỉ lục, 
là loại đẻ trứng nhiều nhất so vói các giống gà đẻ trứng khác. Dược 
nuôi rộng rãi trên thế giói. Lông màu trắng và màu nâu; giống gả 
lông màu trắng tuyền được nuôi rộng rãi hơn gà màu nâu. Mào 
đón, tích và dái tai rất phát triển. Mào to, ngả che cả mắt. Ö 5 - 
6 tháng tuổi, con trống nặng 18 - 2 kg, con mái 1,6 - 1,8 kg. Sức 
đẻ năm đầu 280 - 300 trứng. Trứng nặng 60 - 65 g, vỏ trứng màu 
trắng, dễ kiểm tra phôi trong quá trình ấp. 


GÀ MÍA giống gà gốc từ xã Dường Lâm (Hà Tầy, Việt Nam). 
Lông con trống màu đỏ tía và vàng đất; con mái màu vàng đất, 
có khi có đốm đen ở cổ, đầu cánh và đuôi. Mào đơn, tích và dái 
tai màu đỏ. Thể chất khoẻ, xương to, chân to, dáng lùn. Cơ ngực, 
cơ đùi phát triển, Con trống trưởng thành nặng 3.2 - 3,8 kg, con 
mái 2,6 - 3,0 kg. Nuôi thâm canh cho ó0 - 75 trứng/mái/năm; 
trứng nặng 52 - 55 g, màu vỏ không đồng nhất, thưởng là màu 
trắng phót vàng. Gà con chậm lón, chậm mọc lông. Thuộc loại 
gà lấy thịt. 

GÀ NIU HAMPSƠ giống gà kiêm dụng trúng - thịt, được chọn 
lọc lai tạo tử giống Rôt. Năm 1938, chính thức đăng kí giống quốc 
gia. Lúc đầu được lai tạo ở bang Niu Hampsơ (New Hamshire; 
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J GÀ PLAIMAO RÔC 





Hoa Kì), hiện được nuôi phô biến trên thế giới. Lông màu nâu 
nhạt. Con trống nặng 3,5 - 4 kg, con mái 2,7 - 3 kg. Sức đẻ năm 
đầu 230 - 250 trứng; trứng nặng 60 - 62 g, vỏ màu nâu. So vói 
gà Rôt, GNH lớn nhanh hơn, nhưng chịu kham khổ kém hơn. 
Nuôi theo phương pháp công nghiệp đề lấy trứng, thịt. Thịt mềm, 
thỏm ngon. 

GÀ PLAIMAO RÔC giống gà được lai tạo ở thành phố 
Plaimao Rôc (Plymouth Rock), bang Michigân (Michigan; Hoa 
Kì) vào cuối thế kỉ 19. Khi lai tạo ra có tắm màu lông khác nhau. 
Màu trắng, lông vằn nhanh chóng được phổ biến rộng rãi. Mào 
đơn kém phát triển. Con trống nặng 4 - 4,5 kg, con mái nặng 2,8 
- 3,5 kg. Đẻ l60 - 180 trũng/mái/năm; trứng nặng 60 g, vỏ màu 
nâu. Gà con lớn nhanh, 8 tuần tuổi nặng 1, 2 - 1,4 kg. Lúc đầu 
thuộc loại gà lấy thịt, trứng; những năm gần đây được chọn theo 
hướng lấy thịt. GPR lông vẫn được dùng làm dòng bố lai với 
GPR lông trắng làm đòng mẹ để tạo con lai, nuôi đến 8 tuần 
tuổi, giết thịt, đạt 1,5 - 1,7 kg. Thịt mềm, thơm ngon. 

GÀ RI giống gà đẻ trứng được nuôi rộng rãi ở Việt Nam. 
Con mái có màu lông không đồng nhất, vàng rồm, vàng đất, 
có đốm đen ở cổ, đuôi và đầu cánh. Con trống lông màu đỏ 
tía, đuôi đen có ánh xanh; mào sớm phát triển; ba tháng đã 
biết gáy. Một năm tuổi, gà mái nặng 1,2 - 1,4 kg, gà trống nặng 
I5 - 2 kg. Gà mái 4 - 5 tháng tuổi bắt đầu đẻ. Sức đẻ năm 
đầu 100 - 110 trứng, trứng nặng 40 - 45 g, vỏ màu trắng. Gà 
đẻ theo từng đợt 15 - 20 trứng, nghỉ đẻ và đòi ấp. Nuôi con 
khéo. GR thích hợp với nuôi chăn thả, chịu đựng tốt điều kiện 
thức ăn nghèo dinh đưỡng. Thuộc loại gà lấy trứng, thịt. Thịt 
thỏm ngon. 

GÀ RỐT AIXLEN giống gà kiêm dụng trứng - thịt, được lai 
tạo ở bang Rôt Aixlen (Rhode Island; Hoa Kì) vào nủa đầu thế 
kỉ 19, tử giống gà địa phương với giống gà Thượng Hải (Trung 
Quốc), lai pha máu với giống gà chọi Malaixia và gà LØgo nâu. 
Lông màu nâu sẫm. Mào đơn, không phát triển. Mỏ và chân màu 
vàng. Thân dải, hình chữ nhật. Con trống trưởng thành nặng 3 - 
3,5 kg, con mái 2,5 - 2,8 kg. Năng suất trứng 200 - 240 
trứng/mái/năm; trúng nặng 55 - 60 g, vỏ màu nâu. GRA thích 
nghi dễ dàng với tất cả các vùng khí hậu, nên phố biến rất rộng 
trên thế giới. Có thể nuôi theo lối chăn thả cũng như nuôi nhốt 
theo lối công nghiệp. Nuôi lấy trứng, sau một năm lấy thịt. Thịt 
thơm ngơn. 

GÀ RỐT - RI giống gà kiêm dụng trứng - thịt do Viện 
Chăn nuôi Việt Nam lai gà Ri với gà Rôt tạo ra, được công 
nhận nhóm giống năm 1985. Lông màu nhạt. Con trống một 
năm tuổi nặng 2,8 - 3 kg, con mái 2,2 - 2,5 kg. Sức đẻ năm 
đầu 160 - 180 trứng; trứng nặng 48 - 54 g, vỏ màu hồng nhạt. 
Gà con hai tháng tuổi nặng 600 - 800 g. Thích hợp với phương 
thức nuôi chăn thả ở nông thôn. Gà mái có thể nuôi nhốt để 
lấy trứng theo lối công nghiệp. Còn tập tính đòi ấp tự nhiên, 
nên có thể tự nhân giống ở nông thôn. Sau khi nuôi lấy trúng, 
có thể giết thịt. Thịt thơm ngon. 

GÀ RỪNG (sinh; Galius galhk+s), loài chỉm, họ Trĩ 
(Phasianidae), bộ Gà (Galhformes). Cö trung bình. Con trống 
có màu sắc sặc số: cô lưng và cánh vàng cam, đỏ có ánh xanh; 
ngực và bụng đen; mào thịt và da trần dưới mào đỏ tươi. Con 
mái nâu lẫn vàng nhạt xen vằn đen mảnh. Sống ven rửng, gần 
các nương rẫy. Làm tổ ở mặt đất, trong các bụi rậm; mỗi lứa 
đẻ 5 - 14 trứng. GR là tổ tiên của gà nhà. Phân bố ở Đông 
Nam Á. Ở Việt Nam, có ở hầu khắp vùng rừng núi. Do bị săn 
bắn, lượng GR ở Việt Nam giảm sút nhanh chóng. Cần có biên 
pháp bảo vệ. 

"GÀ RỪNG" (múa), động tác múa dân gian dân tộc Kinh, 
thường dùng trong chèo (ca kịch truyền thống). Là động tác mõ 
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phỏng những bước đi của loài gà. Những bước đi rộng, chân dừng 
ở thế kí rồi nhún giật cùng với động tác một tay cao, có khung 
tròn trước ngực, tay kia thấp, mô tả cánh gà một bên cụp, một 
bên xoè. Tính chất động tác cứng, dứt khoát. 

Ngoài ra, có động tác "GIR"” mềm: những bước đi linh hoạt và 
bước nhún mềm mại qua tư thế co một chân, biểu lộ trạng thái 
khoan thai của gà. Múa "GR" luôn kết hợp với bài hát "Con gà 
rửng". 

GÀ SAO (Nưmida meleagris; tk. gà Nhật Bàn), loài gà được 
thuần hoá lâu đởi tử GS rừng ở Nam Châu Phi. Có bộ lông đẹp 
như sao. Gà có thân hinh thoi nhỏ, đầu nhỏ; mảo dài, nhọn hình 
tam giác, tích kém phát triển. Khi trưởng thành nặng 1,6 - 2 kợ. 
Gà đẻ ít, 90 - 100 trứng/mái /năm. Thịt rất ngon, được xếp vào 
loại đặc sản. 

GÀ SO CỔ HUNG (4rborophila davidi), \oài chim, họ Trĩ 
(Phasianidae), bộ Gà (Galliformes). Chim trưởng thành có trắn, 
đỉnh đầu và gáy xám nâu lấm tấm đen. Ngực nâu loáng thoáng 
có vệt đen. Bụng hung vàng nhạt. Mắt nâu, mỏ đen, chân hồng. 
Sống ở vùng rừng thấp phía nam Việt Nam; lần đầu tiên gặp ở 
Phú Riềng, Đồng Nai (hiện nay thuộc tỉnh Bình Phước); gần đây 
(4. 1991) gặp ở vùng rừng tre nam Bãi Cát Tiên. Là loài đặc hữu 
quý hiểm của Việt Nam, có giá trị khoa học và thầm mĩ, cần có 
biện pháp bảo vệ. 

GÀ TÂY (Meleagris gallo-pavo), loài chim nuôi, gốc ở Bắc MI, 
thuần hoá ở Châu Âu vào thế kỉ 1ó. Có nhiều giống: 1) GT lông 
đen ánh đồng, mào dài 3 - 4 cm, tích phát triển đến 10 - 15 em. 
Con mái trưởng thành nặng 7 - 8 kg; con trống 10 - 15 kg. Sức đẻ 
năm đầu 70 - 80 trúng, trứng nặng 80 - 85 g, vỏ trắng có chấm xanh 
hay nâu nhạt. 2) ŒT ánh đồng, rộng ngức, được chọn tư giống trên. 
Con trống nặng 18 - 20 kg, con mái nặng 10 - 12 kg; riêng cơ ngực 
có thể tới 2 kg. 3) GT trắng (tk. GT Hà Lan), có giống GT hoàng 
đế, lớn nhanh, đẻ nhiều, thích hợp với chăn nuôi công nghiệp. Con 
mái trưởng thành nặng 6 - 8 kg, con trống l1 - 13 kg, Sức đẻ 
100 - 110 trúng/mái/năm, trúng nặng 80 - 88 g. Gà 70 - 75 ngày tuổi 
nặng 5 - 8 kg. Thịt thơm ngon. 4) ŒỚT Việt Nam, lông màu đen nhạt, 
nuôi nhiều ở Hưng Yên, Hà Tây, Hà Nội. Con trống trưởng thành 
nặng 5,5 - 7 kg, con mái nặng 3,2 - 5 kg. Năng suất trứng 75 - 90 
quả/mái/năm. Khối lượng trúng 60 - 70 g. Tính đòi ấp tự nhiên rất 
mạnh. Thích hợp nuôi chăn thả. 

GÀ TIỀN (Pobplecron bicalcaratưm), loài chìm, họ Trì 
(Phasianidae), bộ Gà (GŒalliformes). Có lồn, lông màu xám tro 
hơi nâu, mỗi lông có điểm 
hình tròn màu xanh lam óng 
ánh, viền đen và trắng, các 
lông đuôi có hai sao hình bầu 
dục màu lục biếc, ngoài viền 
hung đỏ. Sống ở rừng rậm có 
lẫn tre nứa, làm tổ trên mặt 
đất trong các bụi rậm. Mỗi lúa 
đẻ 2 trúng, ấp 21 ngày. Chủ 
yếu ăn hạt, quả, các động vật 
nhỏ ở mặt đất. Phân bố ở 
Dông Nam Á. Ö Việt Nam, 
có tử biên giới phía bắc đến 
Quy Nhơn. Ở Nam Việt 
Nam, còn có loài ŒT mặt đỏ 
(Poblectron germaimi) \à \oài 
đặc hữu. Chim đực trưởng 
thành không có mào, da Ở 
mặt trần màu đỏ. Lưng và 
lông giữa bao đuôi không có sao. Dã gặp ỏ Dồng Nai, Bình 
Dương, Bình Phước, Lam Đồng, Đắc Lắc, Gia Lai, Kon Tum. Do 
nạn phá rủng nên ŒT ngày càng hiếm. 





Gà tiền 


GÀ TRE giống gà địa phương nuôi ở một số tỉnh Nam Bộ 
Việt Nam: nhỏ con; gà trống lông trắng, đuôi và cổ đen; gà mái 
màu vàng, thấp chân. Gà trống và mái nhỏ hơn gà ri. Tập tính: 
hay bay và đậu trên hàng rào. Nuôi làm cảnh. 

GÁ BẠC chứa các đám bạc để thu lợi bất chính. GB là hành 
động phạm tội. Sắc lệnh số 168 - SL ngày 14.4.1948 của chủ 
tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ghi rõ: người đánh bạc, 
người tổ chức, người chứa cò bạc dù thu lợi hay không thu lợi, 
người giúp việc, tổ chức... đều bị phạt. Điều 249 "Bộ luật hình 
sự" quy định, người nào tổ chức đánh bạc hoặc GB với quy mô 
lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc, tổ chức 
đánh bạc hoặc GB, hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa 
án mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 10 triệu đến 300 triệu 
đồng, hoặc bị phạt tù tử 1 năm đến 5 năm; phạm lội trong 
trưởng hợp có tính chất chuyên nghiệp, thu lợi bất chính lón, 
rất lớn hoặc đặc biệt lớn, tái phạm nguy hiểm thì bị phạt tù từ 
3 đến I0 năm. 


GÁ ĐẶT một phần của nguyên công công nghệ, gồm hai giai 
đoạn: định vị và kẹp chặt phôi (hay dụng cụ) trên đồ gá hoặc 
máy, sau đó tiến hành gia công (lắp ráp hoặc kiểm tra). Chất 
lượng sản phẩm phụ thuộc đáng kể vào phương pháp G1 (thủ 
công, cơ khí hoá hoặc tự động hoá). X. Đỗ gá công nghệ. 

GÁ SỬA ĐÁ MÀI có cấu làm bằng kim loại đẻ lắp bút chì 
hoặc con lăn kim cương sửa đá mài. GSDM được lắp trên máy mài 
để sửa đá mài sau khi mòn hoặc tạo profin định hinh đã mài. 

GABANH jJ. (lcan Gabin; tên thật: Jean Altexis Moncorgé; 
1904 - 76), điễn viên điện ảnh Pháp, đóng phim từ 1930 ("Mỗi 
ngưỏi có một vận may riêng"), phim cuối cùng đóng năm 1970 
("Năm Thánh"). Nồi tiếng bởi diễn xuất chân thực, đầy nội tâm 
trong các vai rất đa dạng. Các phim chính: "Pêpê lơ Môkô" (1937), 
"Ảo tưởng vĩ đại" (1937), "Người thú" (1938), "Bò sông sương 
mù" (1938), "Một ngày bắt đầu" (1939). Sau Chiến tranh thế giới 
ÏI, càng nồi tiếng hơn do đóng các phim "Bên kia chấn song sắt" 
(1948), "Những người khốn khổ" (1957), theo tiểu thuyết của 
Huygô (V. Hugo), "Đêm là vương quốc của tôi" (1951; giải Liên 
hoan phim Vdnidở) và hàng chục giải khác. Gabanh đã đóng 
29 phim. 

GABARTT (Ph. gabarit), hình bao hoặc kích thước giới hạn 
bên ngoài của đồ đạc, thiết bị, công trình. G là thông số được 
quan tâm nhiều hơn cả trong xây dựng cầu, đường và cảng. X. 
Toàn ảnh. 

GABO Ð. (Dennis Gabor; 1900 - 79), nhà vật lí và kĩ thuật 
Anh gốc Hungari. Xây dựng lí thuyết toàn ảnh (holography) và 
thu được toản ảnh đầu tiên. Giải thưởng Nôben về vật lí (1971). 
XI. Toàn ảnh 


GABÔN. (Naum Gabo; tên gốc: Naum Neemia Pevsner; }890 
- 1977), nhà điêu khắc Hoa Ki gốc Nga. Năm 1906, học y và khoa 
học tự nhiên ở Muynkhen [Munchen; cg. Muynich (Munich)]. Những 
năm 1911 - 12, học lịch sử và mĩ thuật với giáo sư Vuênfn (H. 
Wolfflin). Những năm 1913 - 14, ở Pháp, theo xu hướng lập thể. 
Trong Chiến tranh thế giới I, tị nạn ở Na Uy. Năm 1917, trỏ về 
Nga cùng với anh là nhà điêu khắc Pepxne (A. Pevsner). Năm 1920, 
ra bản "Tuyên ngôn hiện thực" của xu hướng cấu trúc. Năm 1921, 
bị chống đối ở Nga, bỏ sang Becln sống 10 năm, tham gia nhóm 
Baohao (Bauhaus) và nhóm Đê Xtin (De StijD của các nghệ sĩ Hà 
Lan lưu trú ở đây. Năm 1934, trỏ lại Pari, lập nhóm Trửu tượng - 
Sáng tạo. Năm 1935, ở Anh, cộng tác với tạp chí "Vòng tròn". Năm 
1938, sang Hoa Kĩ và sống hẳn ở đấy tử 1946. Diêu khắc của Gabô 
thưởng bằng các chất liệu trong suốt, tạo điều kiện phát huy cho 
ánh sáng và sự chuyển động. Hình học và nhịp điệu là bản chất 
. của điều khắc Gabô. Tác phẩm tiêu biểu: "Cấu trúc đường nét 
số 4" (1957 - 58) làm bằng chất pópet và sợi nilông. 


GABÔNG G 








Gabô N. 


GABÔNG (Gabon; République Gabonaise - Cộng hoà 
Gabông), quốc gia nằm Ò Trung - Tây Phi, giáp vịnh Ghinê 
(Guinea) và các nước Camørun, Ghinê Xích Đạo, Côngô. Diện 
tích 287.667 km”. Dân số 1,208 triệu (2000), gồm các tộc ngưỏi 
Fang (Fang; 35,5%), người Mopôngguê (Mpongwe; 15,1%), 
Mơbêtê (Mbete; 14,26), người Punu (Punu) và các nhóm người 
khác (35,2%). Ngôn ngữ chính thức: tiếng Pháp. Tön giáo: 79,9% 
theo đạo Cơ Đốc, 19,19% theo tín ngưng cổ truyền địa phương, 
12% theo đạo Hồi. Thể chế: cộng hoà hai viện. Đúng đầu nhà 
nước là tông thống, đứng đầu chính phủ là thủ tướng. Thủ đô: 
Librovin [Libreville; 362,4 nghìn người (1993); thành phố lớn: 
Po Giăngtin (Port Gentil; 8l nghìn người), Frăngxovin 
(Franceville; 30,2 nghin ngưởi). 


"Cấu trúc đường nét số 4" 
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Gabông 


Phần lón lãnh thổ là cao nguyên 500 - 1.500 m. Ven Đại Tây 
Dương là đồng bằng, rộng 30 - 200 m. Khí hậu xích đạo nóng ầm 
ỏ phía bắc, á xích đạo ở phía nam. Nhiệt độ trung bình thắng 
22 - 27°C. Lượng mưa năm tử 1.500 - 2.000 mm ở phía nam 
đến 2.500 - 3.000 mm ở phía bắc. Sông chính Ôguê (Ogooué). 
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CJ GABÒRON 





Thục vât: rửng xích đạo âm ướt thưởng xanh, ở phía nam có 
XaVan cö cao. 


G là nước đang phát triển. Nông nghiệp chiếm 7,4% GDP 
(1997) và 41.6% lao động (1993); công nghiệp chiếm 53,9% GDP 
và 11,52 lao động; dịch vụ chiếm 38,72% GDP và 46,9% lao đông. 
GDP đầu ngươi 3.367 LJSI) (1998).GNP đầu ngươi 4.170 LJSID 
(1998). Ngành kinh tế quan trọng nhất ở Œ là công nghiệp khai 
thác quãng mangan, đầu mỏ, khí thiên nhiên, uran, vàng. Khai 
thác gỗ. chế biến gỗ. Công nghiệp chế biến đầu mỏ, thực phẩm, 
đêt, năng lưỡng. Nông nghiệp: trồng-cacao, ca phê, sắn, ngô. chuôi, 
Lạc. Chăn nuôi cưu, lớn, dê. Khai khoáng: dầu thô, khi đốt. mangan, 
urani. Chế biến: xi măng, đifdđng tỉnh, điên 1,076 tkWh. Giao 
thông: đường sất (1998) 814 km, đường bộ (1996) 7.670 km (8,2% 
rài nhựa). Xuất khâu (1997) 1.776 tỉ frăng CFA: đầu mỏ và sản 
phẩm đầu (77.12), gỗ (14.5%), quặng mangan (5%), urani 
(0.7%). Nhập khâu (1997) 578 tỉ (răng CFA: máy móc và thiết 
bị (265). lưỡng thức (23,12), hàng tiêu dùng (15,52%), thiết bị 
vân tải (11,52) Bạn hàng chính: Pháp, Hoa Kì. Nhật Bản, một 
số nước (huôc Liên minh Châu Âu và Châu Phi. Dơn vị tiền tế: 
trăng CFA (Iranc CFA). Tỉ giá hối đoái 1 USD = 754,28 (răng 
CFA (10.2009). 

Thế kì 17 - 18, G là nơi buôn bán ngươi đa đen. Năm 1839, 
Pháp đất có sỏ đầu tiên, Năm 1849, thành phô Librdvin được 
thành lập, củ dân là nô lệ được giải phóng. Năm 1886, G trò 
thành thuộc địa Pháp. Những năm 1888 - 1904, G và Côngô họp 
nhất. Tử 1904 đến 1956, G gia nhâp khối Châu Phi Xích Đao 
thuộc Pháp. Tủ 1956 đến 1960, hưởng chế độ tự trị. Từ 8.1960, 
G trỏ thành nước cộng hoà Trước 1990, G theo chế độ mội 
đàng (Đảng Dân chủ G). Hiến pháp chuyền tiếp được thông 
qua tháng 5.1990, thiết lập chế độ đa đàng và tiến hành bầu cử 
vào 9,11.1990. Quốc khánh: 17.8. (1960). G là thành viên của 
Liên hớp quốc tử 20.9.1960. Thiết lập quan hệ ngoại giao với 
Việt Nam cấp đại sứ tử 91.1975. 


GABÔRƠN ( Gaborone), thủ đô Cộng hoà Bôtxoana. Diên tích 
71 km”. Dân số 138 nghìn (1995). Trước kia là mội thị trắn nhỏ có 
đương xe lửa quốc tế chay qua, đây l nơi ở của tù trưởng địa 
phương Năm 196%, bắt đầu xây dựng, cở quan hành chính ö trong 
biên giới Nam Phí được dọn về đây. Năm 196ó, trỏ thành trung 
tâm chính tri quốc gia khi Bôtxoana tuyên bố đốc lập. Là trọng 
điểm buôn bán súc vật, lông cừu, da thuộc. Có lò mồ, xưởng chế 
biến thịt, trạm nhiệt điển khá quy mô, và những xí nghiệp nhỏ 
về hàng đệt, may mặc, hoá mĩ phẩm. Dưỡng sắt, đường bộ nối 
liền các thành, trấn Lớn trong cả nước và thông với Nam Phị, 
Zimbabuê. Có sân bay quốc tế. Có phân viên đại hoc liên quốc 
øìa, nhà bảo tàng, viện nghệ thuật, 


GABRILÔVICH E- L (Evgenij Iosifovich Gabnlovich; 1899 
- 93), nhà văn, biên kịch điện ảnh Xô Viết, giáo sư, Anh hùng 
lao động. Viết văn tỦ 1921. Kịch bản lên phim đầu tiên năm 
1937 ("1êm cuôi cùng”), Các kịch bản hướng vào việc thể hiên 
tình quy luât lịch sử của thời đại thông qua những thần phận 
cá nhân con người. Kịch bản "Masenka”" (1942; giải thưởng 
Nhà nước Liên Xô, 1943), "Lóc mở" (1943), "Ngưöi tù số 217" 
(1945), "Vụ án mạng phố Í2antê" {1956, cùng với Rôm (M. I. 
Romm)], "Người vợ” (1955, tên phím: "Bài học đường đối”), 
"Một người cộng sản” (1958), “Mùa thu cuối cùng” (1958, trong 
chùm phim ngắn: "Những mâu chuyện về Lênin"), "Lênin ở Ba 
lan" (giải thưởng Nhà nước Liên Xô, 1965), "Lêntn ở Part" 
(1981; giải thưởng Nhà nước Liên Xô, 1983), "Trong lửa không 
nơi ân tránh" (1968), "Khỏi đầu” (1970) |eà hai viết chung với 
Panfilôp (G. A. Panf(ov)], "Độc thoại" (1973), cuôn hồi kí 
"Bốn phần tu” được dựng thành bộ phim “Tỏ tỉnh" (1978)... 
Œabrilövich còn làm công tác lí luân, giảng dạy ð Trưởng Lại 
học Diện ảnh I¬ên Xô từ 194â. 
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GABRO (A. gabbro), đá macma xâm nhập bazở, tương ứng 
với phun trào bazan; thành phân: plagiocla bazơ, piroxen, có khi 
có olivin, màu nâu lục đốm trắng. G Núi Chúa (Phú Lương, Thái 
Nguyên) có mö tiian manhetl(. Một loại G mang tên labrađortt 
là vât liêu ốp lát có giá trị, vì Labrađorrt có màu đen, óng ánh 
xà cử 

GÁC LỬNG gắc trong không gian của một tầng nhà nhưng 
không chiếm hết diên tích bề mặt của trân (sàn) (Ầng nhà đó. 
Đây là biện pháp tăng diên tích ở, bằng một tầng phụ. Chiều cao 
gác ling thường rất hạn chế (chỉ đảm bảo kích thước đứng của 
người tầm vóc trung binh) và về diện tích không chiếm quả 2/3 
điên tích sàn phòng. 

GÁC vải thưa. mỏng, nhẹ, không hồ, hút nước mạnh. Dược 
tiệt khuẩn trước khi dùng để băng bó vết thướng hoặc lau chùi, 
hút máu trong phẫu thuật Có loại GŒ đã tiêt khuẩn sẵn đưng 
trong bao bì thích hợp, khi cấp cúu có thể sử dụng dước ngay. 
Có loại G đã dược tâm thuốc sát khuần. 


"GACGĂNGCHUYA VÀ PĂNGTAGRUYEN" 
("Gargantua et Pantagruel', tiểu thuyết hoat kê của nhà văn 
Pháp Rabøie (1: Rabelais). Göm 5Š quyển, xuất bản 1532 - 64, 
Tñe phẩm đã kích nền chính trị tôn piáo xã hội thời trung cổ; đi 
tiên phong trong cuộc đấu tranh cho những tư tưởng khoa học 
và tiến bộ "mở đầu mội thời đại mới”; thuật Lại cuộc đời của chú 
bé không lồ "Gacgăngchuy4" từ thời thỏ ấu đến khi trưởng thành. 
Có thể nói Rabơle đá tấn công toàn bô chế độ thời Trung cô. 
nhạo báng tất cả các giá trị cũ. Tắc phẩm thể hiện khát vọng của 
thời Phục hưng: giải phóng con người khỏi nền giáo duc thần 
học, giáo điều, kinh viên, kết hợp chủ nghĩa nhân văn với truyền 
thống dân tộc. Sách bị cẤm tàng trữ, lưu hành; tác giả bị truy nã. 
Enghen (F. Engels) đánh giá "Gacgăngchuya và Păngtagruyen" 
phản ánh trung thành cuộc đảo lộn lón nhất tử xưa đến nay mà 
loài người chưa từng thấy. 


GẠCH tên chung đề chỉ dang sản phâm chính và truyền thống 
của gốm thô đước sản xuất tử đất sét; dùng làm vât liều xây dưng 
các công trình dân dụng, công nghiệp. Nguyên liệu chủ yến là 
đất sét dễ chảy (sét ruộng) và một phần sét khó chảy (sét Giểng 
13áy) hay sét pha cát (sét bồi ven sông). Đất sét làm G thưởng 
chứa 20 - 60 lượng hạt sét. Đất sét nhão trôn với nước, ép 
khuôn thành hình dạng nhất định (viền G) rồi phối nắng, sau đó 
nung trong lò hoặc không nung. Œ không nung gọi là G mộc. 


Công nghệ sản xuất truyền thống (thủ công): chuẩn bị phối 
liệu, tạo hình trong khuôn gỗ, phới khô rồi xếp vào lò đầy. 
nung ở nhiệt độ 900 - 1.050°C bằng than cảm pha bùn (15%). 

Sản xuất công nghiệp: chuẩn bị phối liệu và tạo hình 
bằng máy, nung trong lò vòng hay lò hầm ở nhiệt độ khoảng 
1.0507C bằng than cám. Viên G thông dụng có kích thước tiêu 
chuẩn là 220 x 115 x 60 mm, khối lượng viên gach đắc khoảng 
2,5 - 2,7 kg, G rồng (có 2 - 4 lô) khoảng 2,4 - 2,5 kg. Khối lượng 
riêng của G khoảng 1.700 - 1.800 kg/m'. Chất lượng G được đánh 
giá bởi mác G (thưởng có các mắc 50, 75, 100, 150). G thủ công 
thương chì đạt mác 50, 75. Ngoài ra còn phải đảm bảo độ hút nước 
8 - 20%. G tốt loại A có cương độ chịu nén 2> 7,5 MPa, độ hút 
nước 8 - 142%, không phồng, nứt, vw. G lá nem 150 x 150 x 10 mm 
dùng lát sân, nền nhà, mát nhà chống nóng. Œ clinkc dạng lá dửa, 
độ hút nước ó , lát lối đi công cộng, G men 150x 150x 6ó mm loại 
sành xốp, tráng men đục hay men màu dùng lát khu vệ sinh. G hoa (G 
bông) là G bằng xì măng 200 x 200 x 10 mm gồm lớp mặt là xi măng 
trắng (hoặc pha thẽm chất màu), lớp đế là xI măng đen và cát, được 
ép trong khuön sắt rồi dướng ẩm. G đỏ nôi tiếng là G Giếng Dáy 
(Quảng Ninh) và G Hồng Nai. 

GẠCH BÁT TRÀNG gạch nung được sản xuất ð láng Bát 
Tràng (huyện Gia Lâm. Hà Nội), một trung tầm sản xuất gốm 


nồi tiếng. GBT là sản phẩm được ưa chuộng có hình vuông (300 
x 300 mm) và dày, thưởng dùng để lát sân, lối đi, nền đình, chùa, 
cung điện. 

GẠCH CHỊU AXTT gạch silicat chứa 96 - 982% S¡O2, được 
chế tạo tứ đá quaczit và vôi, chịu được nhiệt độ cao và bền đối 
với các axit. Dùng đề xây những tháp làm việc trong môi trưởng 
ăn mòn (như trong sản xuất axit nitric, axit clohidric, trong công 
nghiệp iot và brom). Dùng nhiều để lát bên trong các thân bằng 
kim loại của các máy dùng trong dây chuyền sản xuất axit vô cơ. 

GẠCH CHỊU LỬA x. Gạch chịu nhiệt. 


GẠCH CHỊU NHIỆT (cơ. gạch chịu lửa), gạch chịu được 
nhiệt độ cao (khoảng 1.600 - 2.000”C). Có nhiều loại GCN. GCN 
chia làm ba nhóm chính: gạch kiềm tính (magiezit, com, đolomi); 
gạch axit (gạch đinatL) và bán axit (trong đó AbOa ít hơn 28%, 
còn lại là SiO2), gạch trung tính (samot, samot cao nhôm, 
muhtzmiconi hay silicat - ziriconi). Thông dụng là gạch samoi, 
gạch đmat, gạch cao nhôm và gạch magiezit. Gạch cao 
nhôm và gạch magiezit chịu được nhiệt độ cao hơn sơ với 
gạch samot và gạch đinat. Các loại GCN được dùng để 
xây lát từng phần hoặc toàn bộ thành của lò cao, lò Mactanh 
(Ph. Martin), lò điện tuyên thép, lò Bexdme (A. Bessemer 
converter), lò luyện than cốc, lò nấu thuỷ tinh, lò gốm, lò 
tuynen, vv. 


GẠCH CRƠM MAGIEZTT sạch chịu lửa chứa các hợp 
chất spinen (Fe, Mg) O, (Ab, CraOa và một ít SiO›. Tính 
chất hoá lí tương tỰ gạch magiezit nhưng hệ số giãn nở nhiệt 
œ bé hơn MgO nên bền nhiệt hơn, nhược điểm là khi dùng 
thưởng xảy ra hiện tượng FeO xâm nhập vào gạch, dẫn đến 
nở thể tích gây nứt. Theo hàm lượng Cr chia ra hai loại: loại 
Cr - Mg chúa 20 - 30% CrzOa, và loại Mg - Cr chứa 6 - 12% 
CrO:. Công dụng: có thể thay gạch magiezil. 

GẠCH ĐINAT gạch chịu lửa chủ yếu chúa SiO2 mang 
tính chất axit điển hình, dạng tỉnh thẻ chính là triđimit 
và cristobalit, Độ chịu Lửa 1.710 - 1.760”C. Nhiệt độ biến 
dạng dưới tải trọng 0,2 MPa (2 kgUcm”) là 1.650 - 1.700?C 
rất gần với độ chịu lửa. Nguyên liệu là quaczit dạng tỉnh 
thể SiO2 sít đặc (có mỏ lón, chất lượng tốt là mỏ Đồn Vàng ở 
Phú Thọ). GÐ dùng đẻ xây vòm lò nấu thuỷ tinh, lò Mactanh 
(Ph. Martin), lồ hầm, lò cốc hoá hay lò điện. 

GẠCH MAGIEZIT gạch chúa MgO lón hơn 84%, là gạch 
kiềm tính, độ bền nhiệt tốt. Nguyên liệu là quặng magiczit 
MgCOa. Các nước tiên tiến sản xuất MgO từ nước biển. Ở Việt 
Nam, việc thu hồi MgO tử nước ót (tử sản xuất muối ăn) có 
nhiều triển vọng. Sản phẩm gồm hai loại: đạng bột dùng để 
đầm lò, đạng gạch lót lò nấu thép và kim loại màu. Loại gạch 
MgO bền nhiệt lót vùng nung lò quay nung clnke xi măng. 
GM của Nhật Bản rất tốt. 

GẠCH SAMOT [L. samot - trở (chết), có nghĩa là ít hay 
không tham gia phản ứng với các cấu tủ khác], loại gạch 
được làm bằng cách nung cao lanh hay đất sét chịu lửa ở 
nhiệt độ trên 1.000°C trong lò đầy, lò đứng hay lò quay. 
Nguyên liệu để sản xuất GS phải chứa trên 302% AlbO3, tương 
ứng có độ chịu lửa lớn hơn 1.580°C. Hàm lượng Al2O3 càng 
lồn, độ chịu lửa càng cao. Loại G§ có pha phụ gia cháy (mại 
cửa, than cám, phế thải công nghiệp) có độ xốp cao, dùng làm 
vật liệu cách nhiệt. GS là loại gạch gần như trung tính, lại rất 
bền nhiệt, nên phạm vi sử dụng rất rộng rãi, khối lượng chiếm 
70% lượng gạch chịu lửa của mỗi nước. Ö Việt Nam có GS 
Thái Nguyên, Cầu Đuống, Lâm Đồng, Dồng Nai. 

GẠCH ZTRICƠNI gạch có chứa ziriconi oxit, chịu lửa ở nhiệt 
độ cao khoảng 2.000°C. Dùng làm ngói chịu tửa...; dùng trong lồ 
nấu men, wwv. 


GACXIA LOOCCA EF. G 


GACNERI x. Guaecnêri. 

GACNIÊ F. (Francis Garnier; 1839 - 73), thiếu tá hải quân 
Pháp. Năm 1868, Gacniê đã tham gia đoàn khảo sát sông 
Mêkông (Mekong) và sông Hồng nhằm chuẩn bị thực hiện kế 
hoạch đế quốc Pháp xâm lược Việt Nam, Lào và Cămpuchia. 
Ngày 11.10.1873, Gacniê được lệnh đem quân từ Sải Gòn ra 
Bắc và đánh chiếm Hà Nội. Ngày 21.12.1873, trong một trận 
phản công mưu trí, dũng cảm, quân triều đình và quân Cỏ đen 
Lưu Vĩnh Phúc đã đánh bại cuộc tiến công cuả quân Pháp; 
Gacniê bị bắn chết ở Cầu Giấy. 

GACNIÊ §. (Charles Garnier; 1825 - 98), kiến trúc sử Pháp, 
tốt nghiệp kiến trúc ở Pari, được Giải thưởng lón kiến trúc La 
Mã 1848. Dã khảo sát kiến trúc các nước Italia, Hi Lạp. Tắc giả 
được giải phương án xây dựng Nhà hát Ôpêra Pari (Opéra de 
Paris, 1861 - 75). Ông còn có nhiều công trình thiết kế và lí 
Luận về kiến trúc. 





Gacniê S. Nhà hát Opêra Pari 


GACXIA LOOCCA EF, (EFederico García Lorca; 1898 - 
1936), nhà thơ, nhà viết kịch Tây Ban Nha. Từ nhỏ đã có tài về 
thơ ca, hội hoạ, âm nhạc, sân khấu. Nồi tiếng về những tập thơ 
chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa siêu thực, thể hiện những chủ đề 
bắt nguồn cảm hứng tử văn học dân gian và truyền thống nhân 
đạo: "Thơ" (1921), "Thơ về Cantê Jônđô" (1931), "Nhà thơ ở Niu 
Yooc”, "Bài ca khóc Xanchet Mêhiat" (1934). Năm 1933, Gacxia 
Loocca lập Nhà hát La Baraca (La Barraca) trình diễn nhiều tác 
phẩm cổ điển của Xecvantet (M. de Cervantes), Lôpê đê Vêga 
(Lope de Vega), Canđêrôn Dø La Bacca (P. Calderón de la Barca). 
Thời kì này, Gacxia Loocca sáng tác những vỏ kịch cách tân về 
nội dung và nghệ thuật, đặc biệt 
là bộ ba gồm "Dám cưới máu" 
(1933), "Yecma" (1935), "Ngôi 
nhà của Becnacđa" (1936) gần 
gũi với bị kịch Hi Lạp nhưng 
hiện đại về mặt chính trị. Các 
tác phẩm của Gacxia Loocca 
đều có khuynh hướng tiếp thu 
những yếu tố sãn khấu dân gian 
Tây Ban Nha với nội dung về 
tỉnh yêu, cấi chết và sự căm 
thù chế độ chuyên chế, thể 
hiện những tư tưởng của chủ 
nghĩa nhân đạo và tỉnh thần 
đấu tranh chống thế Lực phản 
động, giành quyền sống cho 
nhân dân. Vỏ kịch "Mariana 





Gacxia Loocca F. 
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j GACXIA MACKET G. 





Pinêđa" (1927) viết về một phụ nữ yêu nước ở Granađa (Granada) 
bị xử tử năm 1831, bày tỏ thái độ phản kháng đối với chính quyền 
độc tài Tây Ban Nha đương thời. Ông bị phát xít bắn chết trong 
những ngày đầu cuộc nội chiến, 

GACXIA MACKET G. (Gabrie\ Garcia Márqucz; sinh 1928), 
nhà báo, nhà văn Côlômbia. Học luật rồi ra làm báo, biên tập 
viên tở "Khán giả" (EL Espectador). Với tư cách phóng viên tờ 
báo này, Gacxia Macket đi thăm nhiều nước Châu Âu. Sống lưu 
vong ở Pari (1955 - 57), đến Vênêxuêta (19593. Cuộc cách mạng 
Cuba thành công, Gacxia Macket cộng tác với Hãng Thông tấn 
Prenxa Latina (Prensa Latina) của Cuba. Sang Mêhicôö (1961) 
hoạt động trong phong trào chống chủ nghĩa đế quốc Mĩ ở nước 
này. Ciacxia Macket được xem là bậc thầy về nghệ thuật kể chuyên 
ở Châu Mĩ Latinh. Mỗi tác phâm của acxia Macket là một sự 
kiện văn học quan trọng. "Đám tang của người mẹ vĩ đại" (1962), 
“trăm năm cô đơn" (1967) đưa Gacxia Macket lên đài vinh quang. 
Được Trưởng Đại học Côlômbia tặng bằng tiến sĩ văn học danh 
dự (1271). Chính phủ Côlômbia buộc Gacxia Macket phải lưu 
vong sang Mêhicô (1981), cho rằng ông có liên hệ với phong trào 
du kích. Xuất bản tập "Kí sự về một cái chết đã được báo trước" 
(1982). Chủ đề chính trong các tác phẩm là sự cô đơn của con 
người, bạo lực và cái chết, số phận nghiệt ngã, thói vụ lợi mất 
hết lương tri trong chế độ tư bản. Gacxia Macket kêu gọi lòng 
yêu thương, tình đoàn kết giữa những con người, báo hiệu sự sụp 
đồ của chủ nghĩa tư bản và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội ở Châu 
Mĩ Latinh. Tác phẩm của ông tiêu biểu cho tiểu thuyết hiện thực 
huyền ảo. Giải thưởng Nôben về văn học (1982). 


GAĐOLINI ( L. Gadolinium), Gd. Nguyên tố đất hiếm nhóm 
11B, chu kỉ 6 bảng tuần hoàn các nguyên tố; số thứ tự 64; nguyên 
tử khối 157,25; gọi theo tên nhà hoá học Phần Lan Gađôlin (1. 
Cadotin). Gd được nhà hoá học Thuy Diễn Marinhac Œq:C. 6. 
de Marignac) tìm ra lần đầu tiên (1880) dưới dạng oxit. Là kim 
loại màu trắng bạc; khối lượng riêng 7,89 g/cm”, tnc = 1.312”C, 
t; = 3.000°C; đất hiếm duy nhất có tính sắt từ ở nhiệt độ thường 
(dưới 18”C), có tiết diện hấp thụ nơtron lớn nhất trong mọi 
nguyên tố. Cháy được trong không khí; phản ứng chậm với nước; 
Lan trong axit. Dùng chế tạo hợp kim từ, các thanh điều khiển 
trong lò phản ứng hạt nhân, chế các chất phát quang. 

GAGARIN Iu. A. (Jurij Alelkseevich Gagarin; 1934 - 68), phi 
công vũ trụ Liên Xô, Anh hùng Liên Xô (1961), đại tá (1963), 
Anh hùng lao động Việt Nam, 
Bungari, Tiệp Khắc. Đảng viên 
Đảng Cộng sản Liên Xô (tử 
1960). Nhập ngũ (1955). Phi 
công tiêm kích (từ 1957). Tủ 
1960, tham gia đội ngũ những 
nhà du hành vũ trụ. Đã thực 
hiện thành công chuyến bay đầu 
tiên vào vũ trụ trong lịch sử 
nhân loại kéo đài 1 giờ 48 phút 
lên vũ trụ trên tàu "Phưởng 
Đông" (12.4.1961). Đại biểu Xô 
Viết tổi cao Liên Xô khoá VỊ, 
VI. Viện sĩ danh dự Viện Hản 
lâm Quốc tế về Bay trong vũ 
trụ và Nghiên cúu khoảng 
không vũ trụ. Hi sinh do tai nạn 
máy bay (27.3.1968). 


GAI (Boehmeria nivea), cây lấy sợi (ưu niên, họ Gai 
(Uricaceae). Thần thảo, không phân cành, có thể cao tới 2,5 m. 
Gốc hoá gỗ, có thân rễ dạng củ. Lá mọc cách, hình trái xoan, 
mép khía răng, mặt trên xanh, mặt dưới trắng bạc phủ lông mềm 
và mịn. Hoa đơn tính cùng gốc. Quả bế mang đài tồn tại. Nguồn 
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gốc ở Trung Quốc, được trồng 
Ỏ nhiều vùng âm, mát, kín gió, 
đất sâu, thoát nước, nhiều 
mùn, pH 6 - 7. Ở Việt Nam, 
phía bắc trồng phổ biến giống 
G sòng ở Thanh Hoá (Bá 
Thước), Nam Định (Vụ Bản), 
Quảng Ninh; miền Trung tử 
Quảng Ngãi đến Bình Định, 
Phú Yên, Ninh Thuận, Bình 
Thuận (vùng đất đỏ) và ở An 
Giang. (Nam Bội. Trông chủ 
yếu để lấy sợi (trước kia lưới 
đánh cá phần nhiều dệt bằng 
sợi G đài và rất bền), cóthể Gai 
dùng lá làm bánh G, rễ làm 
thuốc an thai. Sợi G còn được dùng làm giấy in tiền vi rất bền. 
GAI 1. Ö thực vật, G là biến dạng của lá thành các cấu trúc 
nhỏ thích nghỉ với môi trưởng khô hạn; mấu lồi phát triển tử bề 
mặt của cây, có thể có dạng lông hay dạng biến đổi của nó; có 
nguồn gốc tử biểu bì, dạng biến thái của cành hoá gỗ - G cành. 
2.Ỏ động vật, G là một phần xương nhỏ, có đầu nhọn nhô ra, 
vd. Œ xương mũi của hàm trên. 


GAI ĐÔI CỘT SỐNG (cg. nút gai đốt sống), dị tật bầm sinh 
có thể xảy ra ở một số trẻ em mà cha, mẹ bị nhiễm chất độc da 
cam (có chứa dioxin), thưởng do hai mảnh của gai sau đốt sống 
không dính hẳn vào nhau mà cách nhau bởi lớp mô sợi - xơ, 
thưởng gặp ở các đốt sống thất Lưng - cùng. Chụp X quang thấy 
có một khe hỏ giữa hai mảnh của gai sau. GDCS không gây hậu 
quả đáng kể, ở một số người có thể gây đau lưng. Trong trưởng 
hợp khe hở giữa hai mảnh của gai sau quá rộng, mảng não tuỷ 
có thể lồi ra (thoát vị) gây đau dây thần kinh, đái đầm, liệt một 
SỐ cơ, loét bàn chân, wwv. Diều trị bằng phẫu thuật. 





Cành mang hoa 


GAI GIAO CẤU cơ quan giao cấu của các loài cá sụn đực 
(vd. cá nhám), gồm một đôi mấu lồi dạng que nằm hai bên lỗ 
huyệt giữa hai vây bụng. Thuật ngũ này cũng dùng gọi đôi phần 
phụ binh ống nằm ở cuối bụng của côn trùng đực dùng để giữ 
con cái khi giao phối. 

GAI KÍCH THÍCH tên thương của mô (thưởng là viêm) gây 
ra và duy trì một phản ứng kiểu miễn dịch (vd. viêm mũi, viêm 
xoang, viêm túi mật, viêm tử cung, w.) hoặc có thể gây ra phản 
Ứng co thắt phế quản (hen), vv. 

GALACTOZỞ (A. galactose), C¿HI2zOs. Là monosacarit 
(hexozø), có nhiều trong sữa, điều chế bằng phương pháp thuỷ 
phân đường sữa bằng axit. Tỉnh thể trắng, tac = 167 - 168°C. Tan 
trong nước; íL tan trong etanol, gUxerin, Dùng trong y học, tổng 
hợp hứu có. 

GALAPAGÔT (Gaiápagos; cp. quần đảo Rùa), quần đảo bao 
gồm 16 đảo núi lửa ở Thái Bình Dương thuộc Êcuado. Diện tích 
7,8 nghìn km”. Dân số 9.8 nghìn (1990), G nằm trên đường xích 
đạo, có các giống rùa và kì nhông cực lón đã bị diệt chủng. 

GALJEN (A. galena; cg. galenit), khoáng vật của chỉ, thuộc 
lớp sunfua - PbS. Tạp chất: bạc, selen, đồng, kẽm, bitmut, vv. Hệ 
lập phương, cát khai dễ. Tập hợp hạt, nền đặc sỉt, mạch, xâm 
nhiễm. Màu xám chì. Ánh kim. Độ cứng 2,7 - 3,0; khối lượng 
riêng 7,4 - 7,6 g/cm', Gặp trong các mỏ nguồn gốc scacno, nhiệt 
dịch, v. Nguồn chủ yếu để lấy chỉ. Ó Việt Nam, tìm thấy trong 
các mỏ quặng đa kim Chợ Diền (Bắc Cạn), Lang Hít (Thái 
Nguyên), Na Sơn (Hà Giang), Tú Lệ (Yên Bái). 

GALÊGỐT R. (Rómulo Gallegos; 1884 - 1969), nhà văn, nhà 
hoạt động chính trị Vênêxuela. Tư 1931, Galêgôt lưu vong chính 
trị Châu Âu; sau khi nhà độc tài Hoan Vixentê Gômet (Juan 
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Vicente Gómez) mất, Galêgöt 
trở về tô quốc, hăng hái đấu 
tranh cho tự đo và tiến bộ xã 
hội. Dược bầu làm tổng thống 
(1947), nhưng bị bọn phản động 
thân Hoa Ki lật đồ bằng đảo 
chính quân sự (1948). Galêgôt 
sang sống ở Cuba, rồi ở Mêhicô 
và vài nước vùng Trung Mĩ. Năm 
1958, Galêgôt trỏ về tổ quốc. 
Tác phẩm đầu tay: "Những kẻ 
mạo hiểm" (1921). Galêgôt để 
lại 12 tác phẩm, trong đó có 3 
cuốn nổi tiếng: "Đônha 
Bacbara" (1929), "Cantaclarô” 
(1934). "“Canaima" (1935). Chủ 
đề xuyên suốt toàn bộ tác phẩm là cuộc đấu tranh giữa văn minh 
và đã man, trong đó vang lên bài ca hùng trắng của cái thiện 
thắng cái ác. Với bút pháp hiện thực, Galêgôt đã khắc hoạ một 
cách sinh động và chân thực cuộc sống, con người vùng đồng 
bằng Vênêxuẽla. Nhân dân Vênêxuẽla tự hào về Galêgôt, đặt ông 
ngang hàng với các nhà văn lón thế giới như Đichkin (C. Dickens), 
Dôđê (A. Daudet) và tấy tên Galêgôt đặt giải thưởng tiểu thuyết, 
5 năm trao giải một lần cho những cây bút xuất sắc của MĩLatinh. 

GALI (L. Gallium), Ga. Nguyên tố hoá học nhóm IIIA, chu 
kì 4 bảng tuần hoàn các ng uyện tố; số thứ tự 31; nguyên tử khối 
69.72; có hai đồng vị bền: ““Ga (60,5%) và Ha (29,52%). Ga 
được nhà hoá học Pháp Ldcôc đơ Boabôđrăng (P. E. Lecoq de 
Boisbaudran) tìm ra (1875). Tên gọi được lấy tứ chữ Gallia - 
nước Pháp. Kim › Oại mẫu trắng bạc, đễ nóng chảy; khối lượng 
riêng 5,904 g/cm”; tac = 29, 8°C; tạ = 2205°C. Bền trong không 
khí, có tính chất hoá học giống nhôm: tác đụng với oxi, lưu huỳnh, 
photpho, các halogen...; tan trong axit và kiềm. Điều chế tử chất 
thải của quặng đa kim (chủ yếu là của kẽm và nhôm), bằng điên 
phân muối clorua hoặc khử bằng than hoặc hiđro. Dùng làm chất 
lỏng trong nhiệt kế đo nhiệt độ cao (đến 1000”C), trắng gương 
trong kính thiên văn; dùng chủ yếu (đến 97%)1 làm vật liệu bán 
dẫn (GaAs, GaSb, GaP, GaN, GaFe). 

GALIA (L. Gallia; Ph. Gaule), địa danh thời cổ đại để chỉ 
một vùng được giới hạn bởi sông Ranh (Rhin), dãy núi Anpd 
(Alpes), dãy núi Pyrênê (Pyrénées), Địa Trung Hải và Đại Tây 
Dương bao gồm: Bi, Thuy Sĩ, Pháp và một phần Đức ngày nay. 
Cư dân nguyên thuỷ là người Xentø (Celts). Bị nguyên thủ Rôma 
là Xêda (César hoặc Caesar) chỉnh phục giữa thế kỉ 1 tCn., sau 
đỏ, bị Auguxtut (Augustus) chia thành 4 tỉnh thuộc Rôma. Vào 
thế kỉ I1 và 2, người Giecman (German) đã cư trú Ôn định ở miền 
Trung và Bắc Châu Âu và đã có quan hệ với Rôma. 

Từ giữa thế kỉ 2, người Giecman đã xâm chiếm miền Bắc Italia 
và vùng Bankăng (Balkan). Năm 476, thửa dịp đế quốc Rôma phía 
Tlâầy [|đế quốc Rôma phía Đông là Côngxtăngtinôp 
(Constantinople)] suy sụp, các nhánh của người Giecman là 
Vidigôt (Wisigoth), Buôcgônđơ (Burgondes), Frăng (Francs) chia 
nhau chiếm nước Gôlø (Gaule). Cuối cùng, vua người Frăng là 
Ctövit (Clovis) chiếm được toàn G. Từ đó, G đối tên thành Frăngxø 
(France) tức nước Pháp. Người Pháp vẫn xem tổ tiên mình là người 
Ciôloa (Gaulois). 

GALIÊNI JJ. (Joseph Galliéni; 1849 - 1916), nhà quân sự và hoạt 
động chính trị Pháp. Một trong những người tiến hành các cuộc 
xâm lược mỏ rộng đế quốc Pháp ở Xuđăng, Bắc Kỳ (Việt Nam), 
Mađagaxca. Tham gia Chiến tranh thế giói I, bộ trưởng Bộ Chiến 
tranh (1915 - 16). Được truy tặng thống chế sau khi chết. 


GALILÊ G. (Galileo Galilei; Ph. Galitée; 1564 - 1642), nhà 
toán học, vật lí học và thiên văn học Italia, sinh ỏ Pida (Pisa). 
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Năm 1589, là giáo sư toán Trưởng Dại học Pida. Năm 1592, được 
Thượng nghị viện La Mã chọn để dạy toán ở Pađôva (Padova). 
Galilê có nhiều thành tựu nghiên cứu khoa học. Là người đầu 
tiên áp dụng có hệ thống thực nghiệm khoa học dưới hình thức 
mô hinh hoá toán học, đặc biệt là mô hình hoá hình học các hiện 
tướng tự nhiên. Theo Galilê, cơ sở của nhận thức là thực nghiệm, 
kinh nghiệm cảm tính và thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất của 
chân lí. Galilê bác bỏ những luận điểm sai lầm trong học thuyết 
của Arixtôt (Aristote) và đặt cơ sỏ cho cơ học hiện đại. Gahle 
đã phát hiện tính đẳng thời của 
đao động con lắc, đã xác lập các 
định luật về quán tính, rơi tự 
do, nguyên lí tương đối, theo đó 
thì chuyển động đều và thẳng 
của hệ thống các vật thể không 
ảnh hưởng đến quá trình diễn 
ra trong hệ thống đó. Năm 1609, 
Gallê chế tạo dở Vênêxia 
(Venezia; cợ. Vơnidơ) chiếc 
kinh thiên văn đầu tiên có độ 
phóng đại tới 32 lần, nhỏ đó 
ông phát hiện được bề mặt gồ 
ghề của Mặt Trăng bao gồm núi 
và thung lũng, phát hiện 4 vệ 
tình của Mộc Tĩnh (lupiter) và 
các chuyển động của chúng, ghi 
nhận chu kì của Kim Tỉnh (Venus), vết đen trên Mặt Trời. Những 
quan sắt của ông về vũ trụ qua kính thiên văn đã đưa ông đi tới 
nhất trí với lí thuyết lấy Mặt Trời làm trung tâm của Kôpecnich 
(N. Kopernik). Những quan sát đó còn có ý nghĩa rất quan trọng 
trong cuộc đấu tranh chống những tín điều tôn giáo, cũng như 
chống lại học thuyết siêu hình của Arixtôt về một vũ trụ hữu hạn 
và khép kín đang còn thống trị thởi đó. Bị cấm giảng dạy những 
tư tưởng tiến bộ đó, Galilê đã tập hợp những bằng chúng nói lên 
tính chất hợp lí của hệ thống Kôpecnich trong cuốn sách "Thông 
điệp của Trơï”. Ông bị toà án giáo hội xét xử là tà giáo, buộc 
phải tử bỏ quan điểm và bị cầm tù, khi đó Galilé đã 70 tuổi. 
Song, khi ra tù, Galilê vẫn tuyên bố: "Dù sao, Trái Dất vẫn quay", 
một câu nói đã trỏ thành nồi tiếng. Mãi đến 1992, giáo hoàng lăng 
Pôn II (Jean Paul ID mới chính thức nhận sai lầm của giáo hội về 
việc này. Galilê mất trong tình trạng bị mù, ở nơi tù đày. Thế giới 
quan của Galilê là thế giới quan tiến bộ ở thởi đại bấy giò, tuy ông 
vẫn không thoát ra khỏi những thành kiến tôn giáo. Các tác phẩm 
chính của Gatilê: "Đối thoại về hai hệ thống chủ yếu của thế giỏi - 
hệ thống Ptôlêmê và hệ thống Kôpecnich" (1632), "Các luận văn và 
chứng minh toán học về các khoa học mới đề cập đến cơ học và 
những chuyển động giới nội" (1638). 

GALILÊ (PHÉP BIẾN ĐỔI) phép chuyền toạ độ từ hệ quy chiếu 
quán tính này sang hệ quy chiếu quán tính khác, theo cơ học cô điển. 
Giả thiết có hai hệ quy chiếu quán 
tính O và O', O đứng yên và O' 
chuyển động thẳng đều đối với 
O với vận tốc #, Nếu chất điểm 
có vận tốc 9” và gia tốc 4 đ đối với 
hệ SA thì đối với hệ ©' nó có vận 
tỐC U '=P' - tÝ Và giả tỐc đ' = 4. 
Phép biến đổi G chỉ đúng khi u 
rất nhỏ so với vận tốc ánh sắng c. 
Khi u không rất nhỏ so với vận tốc 
ánh sáng (vd. không thỏa mãn điều 
kiện u < <0,1c) thì phải dùng phép 
biến đổi Lorenơ. 

GALOA Ê_ (Évariste Galois; 
1811 - 32), nhả toán học Pháp. 





Galilê G, 





Galoa Ê. 
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CJ GALOA (LÍ THUYẾT) 





Nghiên cứu lí thuyết phương trình đại số, đặt nền móng cho sư 
phát triển của đai số hiên đại. Tư tưởng của Galoa liền quan 
đến các khái nêm quan trong nhất của đai số hiện đại: nhóm, 
trương... Di sản khoa học của Galoa là một số ít công trình rất 
cô đọng mà thời bấy giở ít người hiêu được. Mãi đến 1846, 
Liuvin (J. ILiouville) mới công bố các công trình đó. 

GALOA (LÍ THUYẾT) lí thuyết do Galoa (É. Galois) 
sáng lập và được pợi theo tên ông. Đây là một lĩnh vực của 
đạt số. liên quan đến nhóm và trưởng. Điểm xuất phát của 
lí thuyết nảy là tìm những điều kiến để phương trình đại số 
môt ân dang tông quát: 


x2 +aixPỦl +... +angX+an= 0 (*) 


có các nghiêm biểu diễn được qua các hệ số a¡,... 4; nhờ 4 phép 
nh số học và phép khai căn, hay nói gọn: (3) giải được bằng 
căn thức. 

Với n = I và 2, từ thời cổ xưa người ta biết rằng (+) giải được 
bằng căn thức. Với n = 3 và 4, (+) cũng đã giải được nhồ công 
trình của các nhà toán học haua. Bêmbcli (`. Bombetlli), Ierô (5. 
deL Ferro), Cacđanô (G. Cardano) và N. Tactagua (N. Tartaglia) 
(thế kỉ 16). Suốt trong 3 thế kỉ tiếp theo, với n = 5. mọi cố gắng 
để giải (*) bằng căn thức đều vô hiệu. Năm 1824, Aben (N.H. 
Abel) đã chứng minh được rằng với n >z 5, nói chung (*) không 
giải được bằng căn thức. Tư đó này ra vấn đề tìm điều kiện cần và 
đủ đề (*) giải được bằng căn thức. lí thuyết G giải quyết vấn đề 
đó theo lược đồ sau: mỗi phương trình được đặt tương ííng vói một 
nhóm con của nhóm hữu han các phép hoán vị các nghiêm của nó, 
gọi là nhóm Gatoa. Diều kiên cần và đủ đề (+) giải được bằng căn 
thức là nhóm Galoa của nó giải được. 

lí thuyết G có nhiều ứng dụng, chẳng hạn từ đây có thể thiết 
lầp điều kiên cần và đủ để xét xem một bài toán dựng hình có 
thê giải được bằng compa và thước kẻ hay không. 


GALOA (NHÓM) Xét phương trình đại sổ 
xh+ajxxh!l +}... +an =0 (8). 

Người ta gọi hê thức hứu tỉ giữa các nghiêm ớy,..., đn, của (*®) 
là một đa thức I* (Xị,.... xạ) triệt tiêu khi Xị =đi...., Xa = đạ VÀ 
có các hệ số được biểu diễn theo ai, .. ân qua các phép tính 
công, trừ, nhân, chia. Tập hop các phép thế của các biến xị,..., 
xạ chuyên một hệ thức hữu tỉ thành một hệ thức hữu tỉ lập nên 
môi nhóm voi phép toán là phép nhân các phép thế, gọi là nhóm 
Œï của phương trình (*). 

GALÔNG (A. galon). đơn vị đo thể tích (dung tích) của hê 
đơn vị đo Anh. G (Anh) bằng 4,54ó09 1í; G (Floa Kì, chất lỏng) 
it 178543 tít; G (loa Ki, hạt rồi) bằng 4,405 lít, 


AM (/, Ph. gramme), đơn vị ưóc của khối lượng trong hê 
nã vi quốc tế SI (kg) và là đơn Â cơ bản của khổi lương trong 
hệ CS. Ki hiệu là ø; \ øg = 10” kỹ. 


GAM. (nhạc; Ph. pamme), thang âm có đủ số bậc trong phạm 
vị quâng tắm và có điệu thức hoặc giọng điều rõ ràng, vd. Ø đô 
trưởng, G đồ thú. 

GAM MÀU trật tự các quan hê của màu sấc. Thiên nhiên có 
7 màu cầu vồng thành một gam xếp theo thứ tJ: tím, chàm, lam, 
lục, vàng, đa cam, đỏ, nếu thay đồ: trật tự của các màu trong gam 
đó, sẽ có một hiệu quà nghịch mắt. Theo tính chất, ngươi 1a chia 
ra GM nóng và GM lạnh. Cùng môt màu đỏ nhưng ở trong một 
bức tranh có GM lạnh, mảu đỏ đó cần Ihiên sang Lạnh nếu không 
sẽ nghịch mắt. 


GAMBETTA LL (Léon Gambetta, 1838 - §2), luật su, nhà 
hoạt đông chính trị Pháp, lãnh tu của những ngưởi t sản cộng 
hoà cánh tà. tông thông (11.1881 - 1.1882). Sau khi Dế chế II 
sụp đô. làm bộ trưởng Nội vụ Irong Chính phi Vê quốc (9.1870 
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- 2.1871). Phản đối hoà ưóc đầu hàng quân Phô. tổ chức chống 
ngoại xâm theo xu hướng tư sản cộng hoà cánh hữu. 


GAMELAN (gamelan), dàn nhac dân tộc Indônêxia. Ơ thường 
đệm cho biểu diễn sân khấu, cũng có thể diễn tấu các tác phầm 
độc lập. Thành phần dàn nhạc về ceđở bản gồm các nhạc cụ kiều 
xilôphôn, mêtalôphôn, cồng, chiêng, trống và một số loại đàn 
dây, kèn hơi đặc biệt. 


GAMMA (A. gamma; kí hiệu ÿ ) 1. Tên cũ của micrôgam 
(4p). Là đơn vị ngoài hệ và 1t được dùng của khối lượng. 
ly = lựg =10' gø. Còn dụng trong dược học. 


2. Tia gamma (x. Phóng xạ). 


3. Đơn „ ngoài hề để đo cường đô từ trường Trái Dất: 
l y =10Ì đxtel. 


GAMOÔ (Ph. Groupe AdimminstratifF Mobile cn OQpération - Đoàn 
quân thú hành chính lưu động), tô chúc quân sự hành chính do 
Pháp lập ra cuối 1951 trong chiến tranh xâm lược Việt Nam 
(1945 - 54). Nhiệm vụ: tiến hành bình định, chiều hồi, đánh phá 
cơ sở kháng chiến, lập bộ máy kìm kẹp ở khu vưc mà quân cö 
động vừa tiến hành càn quét, đánh chiếm. Mỗi đoàn gồm khoảng 
ó0 ngươi, chía thành các ban: hành chính. quân sự, y tế - xã hội, 
thông tn tuyên truyền. Riêng Bắc Bồ có 4 đoän. 


GAN có quan có màu nâu đö thầm, gồm một số thuỳ nằm 
sát dạ dày ở động VẬt có xương sống. Chiếm tới 1/5 thê tích các 
nội quan trong xoang bụng và cứ 2 phút thì (toản bộ máu trong 
cơ thể lại di chuyển qua G một lần. Chức năng chủ yếu: điều 
chỉnh thành phần hoá học của máu. lộng mạch G nhận được 
máu tình mạch tử ruột qua tĩnh mach cửa vào G. Sau khi nhận 
chất dinh đưỡng, máu giàu glucozø và axit amin. G giữ lai lướng 
pgÙueozd dư thừa (vượt quá 0.1%) dưới dang glicogen. Œ cũng 
chuyển axit amin thừa thành ure trong quá trình khử amin. Ö 
còn có nhiều chức năng khác: tiết mật tích trữ tạm thối trong tủi 
mật và sau đó qua ống mật vào tá tràng, dụ trữ SẤt; sản xuất 
Vitamin Á tử caroten, dìị trữ vitamin A. D; sản xuất một số protein 
cho huyết tương; sản xuất các yếu tố đông máu; khử đôc. chuyển 
mố thành hợp chất thuận lợi để oxi hoá khi cần thiết và dự trữ 
ò G. Cấu trúc hiển vi của G chứng tỏ mối tế bào G có liên quan 
trực tiếp với máu nên sư khuếch tán của các phân tử ra, vào tế 
bào G rất nhanh chóng. 


Œ người nặng khoảng 1.100 - 1.200 g, nằm ở tầng trên mac 
(reo đại tràng ngang và dưới eở hoành. Mặt trên gồm hai (huy 
(thuỳ phảt và trái); mặt dưới gồm 4 thuỳ (thuỳ phài, trái, thuỳ 
vuông và thưỳ đuôi). Mật sau chia thành 3 khu: khu phả: lắp 
vào rãnh sươn cột sống, khu trái ôm lấy thực quản, khu giữa 
là thuỳ vuông. Máu được chuyền về G qua động mạch G chung 
với 2 nhánh động mạch Ö riêng và động mach vị - tá tràng và 
chảy về tim sau khi được khử độc qua tĩnh mạch cửa và tĩnh 
mạch G trên. G hoat động do các sợi thần kinh từ đám nôi 
dương và dây thần kinh X điều khiển mẠt tiết qua các ống G 
và ống túi mật đồ vào ống mật chủ. 

GAN HOÁ (tk. can hoá), quá trình tồn thương chuyển thành 
một khối đặc, chắc như gan, thường gặp ở phổi trong viêm 
phôi thuỳ do phế cầu khuẩn. Dược thầy thuốc người Pháp 
Lanec (R. T..H. Lacnncc) mô tả từ 1819. Tuỷ theo giai đoạn 
tiến triển, GH có 3 hình thái: 1) GII đỏ: vùng phôi tồn thương 
màu đỏ như gan tưới, chìm khi cắt bỏ vào nước Soi kính hiển 
vi, lòng các phế nang ứ đầy tỏ huyết. hồng cầu, bạch cầu đa nhân 
trung tính. 2) GH xám: tồn thương mầu đỏ xám như gan ôi, địch 
viêm trong lòng phế nang bắt đầu thoái hoá. đặc biêt các hồng 
cầu tan rã, en2im do bạch cầu đa nhân giài phóng làm lống dần 
lưới tơ huyết nhưng vách phế nang vẫn được bảo tồn. Nếu tiến 
triển tốt, dịch viêm sẽ tiêu biến, một phần do đại thực bào, chủ 
yếu do ho thải địch viêm ra ngoài dưới dạng đớm. 3) GH vàng: 


GANDII. Œ 





biến chứng của viêm phối thuỳ khi sức đề kháng của cơ thể kém, 
toàn bộ vùng tôn thương chuyền thành viêm mủ, vách các phế 
nang bị phá huỷ, lòng chứa đầy tế bào mủ. Nếu một phần tồn 
thương hoá mủ, sẽ sinh ra áp xe phối. 

Khám lâm sàng, xét nghiệm X quang phối chỉ có thể phát hiện 
GH, không xác định được giai đoạn GH. Chẩn đoán sớm viêm 
phôi ở giai đoạn xung huyết và điều trị kịp thời, đầy đủ sẽ ngăn 
chặn được GH, bệnh nhân sẽ khỏi nhanh, không có di chứng. 

GÁN (A. assignment) 1. Việc đặt một giá trị cho một biến. lệnh 
Gï là một lệnh cö bản của các ngôn ngữ lập trình máy tính. 

2. G cho thiết bị hay đữ liêu một tên mà chương trinh máy 
tính có thể sử dụng trong quá trinh thực hiện. 


GANA (Ghana; Repubtic of Ghana - Cộng hoà Gana; tên cũ: 
Gold Coast - Bờ Biển Vàng), quốc gia nằm ở Tây Phi, giáp Côt 
- Divoa, Buakina - Faxô, lồgô, vịnh Ghhinê (Guinea). Diện tích 
239 nghìn km”. Dân số 19,534 triệu (2000). Phần lón thuộc nhóm 
người Akan (Akan; 52,4%), Moxi (Mossi; 15,8%), Êuê (Ewe; 
119%). Dân số thành thị 37,82%. Ngôn ngữ chính thức: tiếng 
Anh. Tồn giáo: đạo Cơ Đốc 64,1%, tín ngưỡng cổ truyền địa 
phương 17,6%. còn lại theo đạo Hồi 14,4% và các tôn giáo khác 
3.9%. Thể chế: cộng hoà đa đảng, một viện (Quốc hội). Đứng 
đầu nhà nước và chính phủ là tổng thống. Thủ đô Acra [Accra; 
949 nghin dân (1988)]. Thành phố lón: Kumaxi (Kumasi; 385 
nghin), lềma (Iema; L10 nghìn), Tamalê (Tamale; 151 nghìn), 
X€kôndđi - Takôradi (Sekondi - Takoradi; 103,6 nghìn người). 


CC ===T] tru oi 





Gana 


Dất nước gần giống một hình chữ nhật. Phần lón lãnh thổ G 
là đồng bằng, cao 150 - 200 m; dải đồng bằng ven vịnh Ghinẻ 
rộng 8 - l6 km, có chỗ tói 32 km; trung tâm có vùng đất cao 
Asanui (Ashanti) cao trung bình 300 m, phía đông nam có dãy 
núi Atakôra (Atakora, cao 8§§5 m). Khí hậu á xích đạo, nhiệt 


độ trung bình tháng 26 - 29”C. Lượng mưa trung bình năm 
650 - 2.000 mm. Sông chính: Vônta (Volta), tính cả 3 dòng 
của sông dài tới 1.600 km. 


G là nước kém phát triển. Nông nghiệp chiếm 462% GDP (1996) 
và 59,4? lao động (1994). Công nhiệp khai khoáng và chế biến 
chiếm 10,9% GDP và 11% lao động. Thương mại chiếm 20,5 
GDP và 14,22% lao động. GDP đầu người 397 LISD (1995). GNP 
đầu ngươi 390 USD (1998). Trồng cacao, cây lấy đầu, chuối, sẵn, 
khoai lang, mía, cao su, cam, quýt, lạc. Chăn nuôi: đại gia súc có 
sửng, đê, cửu. Đánh cá. Công nghiệp khai mỏ: vàng, kim cương, 
mangan, bauxit, luyện nhôm; công nghiệp dệt, thực phẩm, cưa xẻ 
gÕ, công nghiệp năng lượng. Khoáng sản: bauxit, mangan, vàng, 
kim cương. Năng lượng: điện 6,631 tỉ KWh (1996). Dường sắt 
(1923) 953 km, đưởng bộ (1996) 38,7 nghìn km (40% rải nhựa). 
Bò biển đài 560 km. Cảng chính: Tềma, Takôradi. Xuất khẩu 
(1994) 1/227 tỉ USD: cacao 26,1%, gỗ 13,52%, vàng 44,7%, kim 
cương 1,7%. Nhập khẩu (1994) 1,579 tỉ USD: máy móc và thiết 
bị vận tải 28,12%, nhiên liệu 142%, hoá chất 12%, lương thực 5,2%. 
Bạn hàng chính: Anh, Đức, Hoa Kì, Italia, Pháp, Nhật Bản. Đơn 
vị tiền tệ: xêđi (cedi). Tỉ giá hối đoái: 1 USD=7.200 xêđi (10. 
2000). 

Trước khi người Châu Âu đến, trên lãnh thổ G ngày nay đã 
có những quốc gia nhỏ, những bộ lạc có trinh độ kinh tế và 
văn hoá cao, là quốc gia đi đầu Châu Phi trong phát triển kinh 
tế dân tộc. Năm 1482, người Bồ Dào Nha đã đặt thương điểm 
trên lãnh thổ của bộ lạc Fanti (Fanti) để buôn bán, xuất khẩu 
vàng và nô lệ. Năm 1844, người Anh chiếm vùng duyên hải... 
đến 1901, cả nước là thuộc địa của Anh. Chiến tranh thế giỏi 
II kết thúc, phong trào giải phóng dân tộc lên cao. Năm 1949, 
Đảng Công ước Dân tộc do Nơkruma (Nkrumah K.) đúng đầu 
được thành lập để đấu tranh cho nền độc lập của đất nước. 
Ngày 6. 3.1957, Bở Biển Vàng giành được độc lập đồi tên là 
Gana và ngày 1. 7.1960, tuyên bố thành lập nước Cộng hoà 
G do Ndkruma làm tổng thống. Ngày 24.11.1966, phái quân sự 
nắm quyền, huỷ bỏ hiến pháp tiến bộ, giải tắn quốc hội, thi 
hành đưởng lối thân phương Tầy. Quốc khánh: 6.3 (1957). Là 
thành viên của Liên hợp quốc từ 8.3.1957. Thiết lập quan hề 
ngoại giao với Việt Nam ở cấp đại sử từ 25.3.1965. 

GANĐARA (Gandhãra), vương quốc cổ ở giữa vùng hai con 
sông Inđu (Indus) và lêlam (Thelam) nay thuộc đất Pakixtan 
và Apganixtan; nổi tiếng với nền nghệ thuật phát triển trong 
khoảng 5 thế kỉ sCn., đặc biết là trong thời kì đế quốc Kusana 
(Kusãna) chiếm vùng này. Nghê thuật này, được gọi là phong 
cách Ganđara, chịu ảnh hưởng 
mạnh mẽ của nghệ thuật Hi 
Lạp. Đó là một nghệ thuật Phật 
giáo, chủ yếu là điêu khắc đá 
hoặc đắp vữa và đất nung. 

GANDĐI I. (Indirã Gãndhị; 
1917 - 84), nhà hoạt động chính 
trị, thủ tướng Ấn Độ (1966 - 
TT, 1980 - 84). Học Trưởng Đại 
học Tổng hợp Vixva - Barati 
(Visva - Bharati) ở Tầy Bengan 
và Trưởng Đại học Ocxfơl 
(Oxford). Năm 1955, uỷ viễn lan 
động của Dảng Quốc đại cầm 
quyền; năm 1959, chủ tịch đảng: 
năm 1964, bộ trưởng Bộ Thông 
tin và Phát thanh. Tháng l.196ó, 
là thủ tướng. Cuộc bầu củ 1967, bà không giành được đa số tuyết 
đối. Năm 1971, thắng lợi lồn trong cuộc bầu cử. Sau đó, uy tin 
và ảnh hưởng của bà đối với khuynh hướng tiến bộ ở Ấn Dộ ngày 
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càng lún. Đầu những năm 80 thế kỉ 20, bà đã tăng cương ảnh 
hưởng của Ấn Độ đối với các quốc gia đang phát triển. Cũng chính 
thởi gian này, bà phải đối phó với các thế lực phản động tìm cách 
chia cắt Ấn Dộ. Tháng 6, 1984, xảy ra cuộc xung đột giữa người 
Xich (Sikh) và quân đội Ấn Độ. Bị sát hại bởi hai người Xich quá 
khích. Giải thưởng quốc tế Lênin (1985; truy tặng). 


GANDI M. K. (Mohandas Karamchand Gãndhi; 1869 - 1948), 
nhà triết học, nhà hoạt động phong trào giải phóng dân tộc Ấn 
Độ, người sáng lập hệ tư tưởng và sách lược của chủ nghĩa Gandi. 
Từ 1893 đến 1914, Ganđi sống ò Nam Phi; năm 1915, trỏ về Ấn Độ 
và sau đó lãnh đạo Đẳng Quốc 
đại Ấn Độ, tham gia đàm phán 
về độc lập của Ấn Độ (1947). 
Là nhà yêu nước Ấn Độ, có lối 
sống khổ hạnh; đã đi khắp nước 
để tuyên truyền, giải thích 
nhiệm vụ đấu tranh cho độc lập 
quốc gia bằng sách lược bất bạo 
động. Bị chính phủ thực dân 
Anh đàn áp nhiều lần; được dân 
chúng Ấn Độ tôn xứng là 
Mahatma (Mahatma - Tầm hồn 
vĩ đại). Chủ nghĩa Ganđi là một 
hệ tư tưởng của chủ nghĩa yêu 
nước, là cương lĩnh của cuộc đấu 
tranh giải phóng dân tộc, kêu 
gọi đoàn kết các giai cấp và đẳng 
cấp, đoàn kết các tín đồ đạo Hinđu (Hinduism) và đạo Hồi, đấu 
tranh chống lại chính phủ thực dân bằng các phương pháp không 
bạo lực, như không phục tùng (không thi hành luật lệ của chính 
phủ), không hợp tác (không làm việc cho chính phủ, tẩy chay 
hàng đệt nước ngoài bằng cách khôi phục lại nghề sợi thủ công 
bản địa để tự túc về mặc, vw. ). Sách lược bất bạo động của Gandi 
có nguồn gốc sâu xa trong quan niệm "tình thương", nguyên tắc 

"ahimsa" (ahimsã - không làm hại sinh vật) vốn có trong tư tưởng 
triết học và tôn giáo của Ấn ĐỘ cô đại [đạo Jaina (Jainism), đạo 
Phật]. Năm 1948, bị một tín đồ Ấn Độ giáo sát hại. 

GANĐI R. (Rajiv Gãndhi;, 1944 - 91), nhà hoạt động chính 
trị Ấn Độ. Con trai của Gandi (I. Gãndhi). Tử 1965 đến 1968, 
học ở Trưởng Dại học Cambritgiơ (Cambridge). Chính thức hoạt 
động chính trị tư 1980. Được mẹ ủng hộ, ông trỏ thành người 
lãnh đạo cánh tả trong Dảng Quốc đại (1). Tham gia Viện Dân 
biểu Lôcxaba (Loksabha) và là uỷ viên thưởng vụ Hội Thanh niên 
Toàn quốc Ấn Độ từ 1981. Tổng thư kí Đảng Quốc đại (]) tử 
1983; thủ tướng kiêm bộ trưởng Ngoại giao tử 10.1984 sau khi 
mẹ bị sát hại. Chủ tịch Đảng Quốc đại (I) tử 1984. Tháng 12.1984, 
Dàng Quốc đại (T) thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử, ông tiếp 
tục giữ chức thủ tướng. Là người tiếp tục và kế thừa đường lối 
chính trị tiến bộ của I. Ganđi; đóng góp tích cực vào sự nghiệp 
hoà bình và hữu nghị giữa các dân tộc, tăng cưởng quan hệ hợp 
tác giữa Ấn Độ và Việt Nam. Bị sát hại ở bang Tamin Nađu 
(Tamil Nãdu) ngày 21.5.1991. 


GANG họp kim của sắt với cacbon (2 - 42), có các tạp chất 
sic (Si), mangan (Mn), lưu huỳnh (S), photpho (P). G cứng nhưng 
giòn; được sản xuất trong lò cao. Phân biệt G xám (phần lớn cacbon 
ở dạng graphit) và G trắng (phần lón cacbon ở dạng xementiL 
FeaC). G xám mềm hơn, dễ gia công cơ khí, G trắng cũng và giòn 
hơn, không thể gia công cơ khi. Sản tướng GŒ trên thế giới vượt 
quá 600 triệu tấn/năm (1985). Ö Việt Nam, G được sản xuất ở 
Công tỉ Gang thép Thái Nguyên. G thưởng được chia làm 2 
nhóm chính: G đúc (GĐ) và G luyện thép (GM). Mác Gö đúc 
cũng như G luyện thép được phân loại chủ yếu theo hàm lượng 
S¡ (26). G đúc dạng thỏi dùng nấu lại trong các lò đúng (quibilô), 
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lò điện, có pha thêm một số kim loại khác (thép phế, gang phế, 
fero), để rót khuôn thành các vật đúc gang cho cơ khi (bệ máy, 
ống dẫn, một số chỉ tiết máy), dân dụng (nồi, chảo). G luyện thép 
chủ yếu dùng luyện thép; cũng có khi dùng chế tạo vật đúc Œ trắng 
(trục cán, bi nghiền). Trong một số trưởng hợp phải dùng G hợp 
kim như G silic bền nhiệt, Gcrom vừa bền nhiệt vừa chịu mài mòn. 

GANG BIẾN TRẮNG gang có lớp mặt ngoài là gang trắng, 
phía trong là gang xám. GRT chứa tương đổi ít silic và cần 
được làm nguội nhanh khi đúc (vd. đúc trong khuôn kim loại). 
Tốc độ nguội khi đúc càng nhanh thì lớp biến trắng càng dày. 
GBT chịu mài mòn cao nhưng vẫn có độ dẻo dai nên thưởng 
dùng để đúc trục cán, bánh xe goòng, bi nghiền, vv 

GANG CẦU gang với graphit hình cầu, được chế tạo bằng cách 
nấu gang lỏng có nhiệt độ cao, ít lưu huỳnh rồi biến tính bằng 
magie hoặc xeri, khi rót khuôn, graphit sẽ kết tỉnh dưới dạng hình 
cầu. Phân loại theo chất biến tính: GC magie, GC xeri. Theo tổ 
chức tế vi thưởng gặp: GC peclit, GC peclit - ferit, GC feritL. GC 
thưởng có độ bền cao hơn gang dẻo và cũng có độ dẻo khá cao. 

GANG CHỊU ĂN MÒN gang có thể làm việc lâu dài trong môi 
trưởng ăn mòn. GCẢM thưởng chúa một vài trong số các nguyên tố 
silc, crom, niken, đồng. Theo môi trưởng ăn mòn, có: gang chịu axiL, 
gang chịu kiềm, gang chịu nước biển, vv. Nếu có thêm lốp bảo vệ trên 
bê mặt (vd. sơn, thấm kim loại) thì gang chịu ăn mòn tốt hơn. 

GANG CHỊU NHIỆT gang có thể làm việc lâu dài ở nhiệt độ 
cao. Thưởng là gang hợp kim crom hoặc silic, nhôm. Ở nhiệt độ 
cao, các nguyên tố crom, silic, nhôm tạo thành lớp oxit bền vững 
bảo vệ bề mặt gang. Đề tạo gang bền nhiệt, thường hợp kim hoá 
thêm niken và molipđen. Ngày nay có xu hướng dùng gang xám 
với lớp phủ nhôm trên bề mặt, vửa chịu nhiệt, vừa rẻ. 

GANG DÈO (cg. gang rèn), gang với tổ chức graphit dạng 
quả bông (dạng cụm). GD được chế tạo tử gang trắng và phải 
qua quá trình ủ phân huỷ xementit. Tuỳ theo quy trình ủ, được: 
GD peclit, GD peclit - ferit và GD ferit. GD bền và đẻo dai 
hơn gang xám nhưng vì chế tạo phức tạp nên ít được dùng. 

GANG HỢP KIM gang có chứa một lượng đáng kể các nguyên 
tố hợp kim: niken, crom, mangan, vonfram, titan, đồng, vv. Các 
nguyên tố hợp kim này cải thiện nhiều tính chất của gang. Thưởng 
được chế tạo ở xưởng đúc, cũng có loại được luyện tử quặng ở lò 
cao gọi là GHK tự nhiên. GHK tự nhiên dùng để đúc hoặc phối 
liệu nấu các loại gang khác. Theo hàm lượng nguyên tố hợp kim, 
chia thành: GHK thấp (nhỏ hơn 3%), trung bình (3 - 10%) và 
cao (trên 10%). Theo các tính chất đặc biệt, có: gang chịu nhiệt, 
gang chịu axit, gang chịu kiềm, gang không tử tính, vv. Theo nguyên 
tố hợp kim chính, có: gang crom, gang niken, gang silic, vw. 

GANG TRẮNG gang mà toàn bộ cacbon đều ở dạng xementit 
(FesC), không có graphit tự do. GT chứa ít silic. Làm nguội nhanh 
khi đúc đễ tạo ra GT. GT rất cứng, rất giòn, rất khó gia công cắt 
gọt, mặt gãy của gang có màu trắng. GT thường dùng để ủ thành 
gang dẻo hoặc đúc các chỉ tiết chịu mài mòn. 

GANG XÁM gang với tổ chức graphit dạng tấm, không cóxementit 
tự do. GX có mặt gãy màu xám do cacbon trong gang nằm phần lớn 
dưới dạng graphit. Hầu hết các vật đúc gang dùng trong đởi sống là 
GX. GX dễ đúc, dễ gia công, cất gọt. Tính chất của GX phụ thuộc 
vào thành phần hoá học và điều kiên kết tình như tốc độ nguội, biến 
tính. Phân loại theo đặc điểm chế tạo và thành phần hoá học: GX 
thường, GX biến tính, GX hợp kim. Theo tổ chức tế vi thường gặp: 
GX peclit, GX ferit, và GX pecli - [erit. 

GÁNH x. Tải. 

GÁNH GIÁ gánh được tạo bằng điện trỏ, để mô phỏng trỏ 
kháng của anten. GG thường được dùng để thay thế anten thật 
trong quá trình điều chỉnh máy phát hình. 





GÁNH HÁT tên gọi chung các đơn vị nghệ thuật sản khấu 
truyền thống như tuồng, chèo, múa rối. Thưởng do mội vài người 
có nghề hoặc có tiền đứng ra tập hợp một số diễn viên thành 
một tổ chức nhỏ, với các trang thiết bị gọn nhẹ, đơn giản, chứa 
gọn trong một số hòm đồ có thể gánh đi lưu động. Sau này tổ 
chức biểu điễn lồn hơn, không dùng phương tiện gồng gắnh nữa, 
song vẫn giữ tên gọi GH. Người đứng đầu GH được gọi là ông 
trùm hoặc ông bầu gánh. Các GH không có rạp hát cố định, mà 
đi biểu diễn lưu động khắp nơi. 

GÁNH THÍCH ỨNG gánh cho phép ta nhận được công suất 
tối đa mà nguồn có thể cung cấp. 

GÁNH XIẾC VIỆT NAM đơn vị biểu diễn nghệ thuật xiếc đầu 
tiên ở Việt Nam trước Cách mạng tháng Tăm, do Tạ Duy Hiển sáng 
lập và làm chủ gánh (x. Tạ Duy Hiển). Chính thức ra mắt 5.12. 1922 
tại Hà Nội. Chương trình gồm nhiều tiết mục hấp dẫn do người và 
thú biểu diễn. Trong chuyến đi lưu động đầu tiên vào Nam Kỳ, GXVN 
đã tập hợp thêm một số diễn viên tài ba của Gánh xiếc - cải lướng 
Ăngđrê Thận (André Thận) (lấy tên là Gánh xiếc Tần Nam Việt); 
với các diễn viên: Tư Tòng làm hề và biểu diễn xe đạp; Ba Liễn, Hai 
Dưởng biểu diễn đu cân; Năm Siêu làm hề và đi dây; Quách Văn 
Minh hãm ghế; bà Mười Dãn biểu diễn đu tụt và đi dây. Năm 1933, 
Gánh xiếc Amxtông (Anh) sang Việt Nam biểu diễn lần thứ hai bị 
tan rã, đã bán lại cả dàn tiết mục động vật cho GXVMN. Thanh thế 
của GXVN nồi hẳn lên với các tiết mục do ngựa vẫn, sư tủ, hồ, 
báo, vwv. biểu diễn. Các tiết mục của GXVN phong phú, mang màu 
sắc dân tộc, phù hợp với thị hiếu thẩm mí của người Việt Nam 
đương thời. GXVN đã đi biểu diễn ở Cămpuchia, Lào và một số 
tỉnh phía nam Trung Quốc. Năm 1942, sau khi biểu điễn ở Hội chợ 
Sài Gòn, GXVN tan rã. Thành tựu nghệ thuật của GXXVN đã mỏ 
đường cho nghệ thuật xiếc Việt Nam hiện đại phát triển. 

"GÁO DỪA" múa dân gian dân tộc Khỏme Nam Bộ, loại múa 
tập thể nam nữ, với đạo cụ là chiếc GD. Các chàng trai, cô gái 
hai tay cầm 2 gáo dừa vưa gõ vào nhau theo âm hình tiết tấu quy 
định, vửa múa những động tác dân gian vui nhộn với bước nhún 
nhảy độc đáo của dân tộc Khơme. Có lúc họ gõ GD xuống đất 
hoặc gõ vào GD của người múa bên (thưởng là nam với nữ). 
Múa G] nói lên không khi vui tươi rộn ràng của nhân dân Khöme, 
đặc biệt ở những làng trồng dừa. 


GẠO (cơ. hạt gạo), phần ruột quả của hạt thóc, pồm một khối nội nhũ 
chứa các hạt tỉnh bột với cây mầm ở một góc (khi giã, cây mầm rụng ra, 
nên hạt G bị lẹm đi); ngoài có lớp vỏ quả mỏng màu vàng hay đỏ (khi giã 
bị vụn thành cám), được hai mảnh vỏ trấu và hai mày (râu) bao bên ngoài 
hạt thóc. G lứt (G lậD: chỉ xay thóc cho hết trấu, không giã để giữ nguyên 
lóp vỏ cám; G đồ: xay thóc sau khi đồ bằng hơi nước nóng, G dùng nấu 
cơm là lương thực chính của nhiều cư dân ở Châu Á. Bột G nhiều tỉnh bột 
mịn, được dùng làm phấn đánh mặt, làm hồ, làm nhiều loại bánh. Cám G 


có chất piytin dùng làm thuốc bổ. TC ng 


nhiều ghuten và đedrin, làm cho xôi và cơm nếp dính, 
dẻo, đewrin dùng chế hồ dán, tỉnh bột dùng 
hồ cứng quần áo. G tẻ (yz4si2 va: tiliwửna) 
nhiều tỉnh bột, ít guten, nên không thể dùng bột tẻ làm 
bánh mi được. 

GARABTT (Garabit ), cầu cạn cho đường sắt 
trên tuyến Bêziê - Clecmông - Ferăng (Béziers 
- Clermont - Ferrand), vượt qua thung lũng La 
Toruye (La Truyère, Pháp). Cầu đo Efen (G. 
Eiffel; cø. Epfen) thiết kế, kĩ sư Boayê (L. Boyer) 
xây dựng (1882 - 84), dài 564 m, ngoài 5 trụ thép 
còn có một nhịp vòm khẩu độ 165 m. 

GARIBANDI G. (Giuseppe Garibaldi, 1807 - 
82), anh hùng dân tộc, nhà hoạt động cách mạng, 
đấu tranh vì độc lập và thống nhất nước Italia. Từ 


1834, bị trục xuất vì có tư tưởng 
cộng hoà và dân chủ, sang sống 
ở Nam Mĩ hơn 10 năm và tham 
gia nhiều cuộc nổi đậy giành 
độc lập của Braxin và LJrugoay. 
Trỏ về Italia tham gia cuộc cách 
mạng 1848 - 49, tố chức phòng 
thủ cho Cộng hoà Rôma 
(1849) rồi lại phải biệt xứ sang 
Hoa Kì cho đến 1854. Trong 
những năm 1848, 1859, 1866, 
cầm đầu đội quân tỉnh nguyện 
tham gia cuộc chiến tranh giải 
phóng chống Áo. Năm 1860, 
lãnh đạo cuộc hành quân hàng 
nghìn người giải phóng Xbilia 
(Sicila) và miền nam Italia, tạo 
thắng lợi cho cuộc cách mạng Italia. Trong những năm 1862 và 
1867, mưu toan dùng lực lượng vũ trang để giải phóng Rôma 
khỏi chính quyền của giáo hoàng. Trong Chiến tranh Pháp - Phổ 
(1870 - 71), chiến đấu trong đội quân tỉnh nguyện, đứng về phía 
Pháp. Ông ủng hộ Quốc tế I và chào đón Công xã Pari 1871. 

GARON (Ph. Garonnc, TBN. Garona), sông ở Pháp và Tầy 
Ban Nha. Dài 647 km (575 km không tính cửa sông), diện tích 
lưu vực 56 nghìn km”. Bắt nguồn từ đãy núi Pyrênê (Pyrénécs), 
đổ vào vịnh Bixcay (Biscay) thuộc Đại Tây Dương và có chung 
với sông Ðoocđônhø (Dordogne) một của sông gọi là Girôngđơø 
(Gironde). Lưu lượng trung binh 680 m 3/s. Giao thông vận tải 
trên một đoạn dài 190 km tính từ cửa sông. Thành phố chính 
trên bờ sông G: Tuludơ (Toulouse), Boocđô (Bordeaux). 


GARÔ\( Ph. garrot), dụng cụ cầm máu tạm thời, dùng trong trường 
hợp đứt động mạch lón ö chỉ, gây chảy máu cấp. G tự tạo dùng cấp 
cứu ban đầu tại chỗ, gồm: một dây bằng cao su hoặc vải để quấn 
vòng quanh chỉ; một miếng gỗ chèn trên đường đi của động mạch; 
một que đũa để xoắn chặt dây thít quanh chỉ ngay sắt trên vị trí tồn 
thương cho đến khi máu ngừng chảy tại vết thưởng. G được chuẩn 
bị trước thường gồm đây cao su to bản và có kẹp để giữ chặt vòng 
xoắn khi cầm máu. Hiện có G chế sẵn dùng dây vải và hộp quay có 
nấc và có ghi giò bắt đầu làm G. G còn dùng để cầm máu các chỉ bị 
cất cụt tự nhiên; cầm máu tạm thời khi phẫu thuật cần có một vùng 
mồ khô và giảm lượng máu mất trong khi mồ ở các chỉ, gây tê trong 
xương để giữ thuốc tê tại chỗ. Khi bị rắn cắn, buộc G sát ngay trên 
chỗ bị cắn (xiết vừa chặt) rồi gủi ngay tối cơ sở y tế. 

GARƠ (Gard), cầu cổ thời La Mã, xây dựng trên đất Pháp, 
khoảng nửa thế kỉ 1 sCn. Bắc qua sông Garơ [1 phụ lưu của sông 
Rôn (Rhône)], dài 273 m, cao 49 m, có 3 tầng, giữa các trụ cầu 





Garibandi G. 


đều xây cuốn, tầng trên cùng đặt máng dẫn nước sinh hoạt. 





Cầu Gard 
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CJ GARUDA 


GARUĐA (Garuda), con chim ưng thần thoại không lồ, 
thân người, vua của các loài chim và là vật cưỡi của thần 
Visnu (Vishnu - thần Bảo hộ) Ấn Dộ giáo. G có công đánh 
nhau với loài rắn (nãga), giành thuốc trưởng sinh (amitã) dâng 
cho các vị thần. G là môtip phô biến trong nghệ thuật Ấn Độ 
giáo và Phật giáo cổ đại. Tác phẩm G nổi tiếng trong nghệ 
thuật Việt Nam gốc ở chùa Phật Tích trang trí đầu cột, bằng 
sa thạch, cao 40 cm, được xác định niên đại giưa thế ki 11, 
hiện lưu trữ ở Bảo tàng Lịch sử. Có hình tượng nửa người 
nửa chim, hai tay bưng cái trống đeo trước ngực. 

GASTRIN (A. gastrin), hocmon polipeptit do dạ dày tiết ra 
để kích thích việc tiết axit clohidric và pepsin trong dạ dày và 
một số enzim trong tuyến tuy. G chỉ được tiết ra khi có thịt 
trong thức ăn. 

GASTROPODA x. Chân bụng. 


GAT ĐÔNG (Eastern Ghãts), dải núi ria phía đông cao nguyên 
Đêcan (Deccan; Ấn Dộ), bị chia cắt thành những khối riêng biệt, 
đỉnh cao nhất 1.680 m. Sườn đông quay về phía vịnh Bengan 


GÀU (cơ khí), có cấu bốc, ngoạm của thiết bị xúc - vận chuyển 
vật liệu. G được cô định trên xich làm việc của mấy (máy xich 
nhiều gàu, tàu cuốc, tàu hút bùn, guồng gàu, băng nâng), trên 
rõto (máy xúc kiểu rỗto), trên tay gảu (máy xúc - C thuận hoặc 
G nghịch, máy bốc xếp mội Œ), trên khung G hoặc được trco 
bằng cáp trên kết cấu treo (máy xúc kiều dây, G ngoạm, wWv.). 
G có kết cấu đúc, hàn, dập. Sức chứa của G máy xúc một G 
từ 0,15 đến 200 m”, loại nhiều G tử 0,007 đến 7 mỶ; của máy 
cạp đất 0,75 - ó0 m”, của tàu cuốc 0,05 - 1 m”, Trong ngành 
đúc dùng G rót (dạng thùng thép hoặc gang, lót lòng bằng 
gạch chịu lửa, xỉ, có tác đụng chống ăn mòn của kim loại nóng 
chảy) để vận chuyển và rót kim loại nóng chảy, sức chứa G rót 
thép tới 480 1. 

GÀU (nông), công cụ thủ công chế tạo bằng tre, nứa; đùng để 
tát nước chống hạn . Gồm 2 loại: a) gàu sòng có hình trụ nửa 
ống, có cán, do 1 người điều khiển, tất nước ở ruộng bậc thấp; 
b) gàu đai có hình thúng và có dây thừng, do 2 người điều khiến, 
tắt nước ở ruộng bậc cao. 





Gàu 


(Bengal) dốc hơn sưỡn tây quay về phía Lục địa. Có rửng gió mùa. 
GAT TÂY (Western Ghãts), dải núi ở rìa phía tây cao nguyên 
Đêcan (Deccan) ở Ấn Độ. Dài khoảng 1.800 km, đỉnh cao nhất 
2.698 m. Sưởn tây dốc đứng về phía biên Arập, trên có rưng nhiệt 
đói âm. Sưởn đông thoải, dạng cao nguyên, trên có xavan rững. 
GATT (A. General Agreement on Tariffs and Trade) x. Hiệp 
định chung về Thuế quan và Thương mặt. 

GATTECMAN L. (Ludwig Gattermann; 1860 - 1920), nhà 
hoá học Đức. Nghiên cứu trong lĩnh vực tổng hợp phẩm nhuộm 
antraquinon; tông hợp anđehit thơm. Tác giả cuốn sách giáo khoa 
nồi tiếng "Thực hành hoá học hữu cở" xuất bản lần đầu năm 1894 
và tái bản lần thú 43 năm 1982. 

GATXĂNGĐI x. Gaxăngdi P. 
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"Bác Hồ tát nước với nông dân" 


GÀU RỚT (cg. thùng rót, nồi rót), thùng hình trụ, cầu hoặc 
nón cụt rỗng, vỏ bằng thép, bên trong xây hoặc đắp bằng vật liệu 
chịu Lửa dùng để chứa, vận chuyền và rót kim loại lỏng vào khuôn 
đúc khi chế tạo các sản phẩm đúc. Có các kiểu: GR tay, GR 
miệng, GŒE đáy, G kiêu ấm trà. GR nhỏ có cần dài do môi 
người điều khiển. Khi lượng kim loại lớn hơn, phải dùng GŒR hai 
người khiêng. Trong trưởng hợp đúc vật đúc lón, phải dùng tới 
thùng rót. Vì lượng kim loại chứa trong thùng rót quá lón, nên 
thùng rót được treo trên giàn. Khi rót kim loại vào khuôn, ngưỡi 
thợ điều khiển vô lãng để làm nghiêng thùng, nhở vậy kim loại 
lỏng sẽ chảy ra dễ dàng. Một thùng rót có thể rót cho nhiều 
khuôn. Khi rót xong một khuôn, thủng rót được chuyển SanE vỊ 
trí rốt mới nhỏ những con lăn trượt trên ray treo. Vỏ GR và 
thùng rót được làm bằng tôn, phía trong có trát vật liệu chịu lửa 


GẮM NHẤM 1 





(GR) hoặc gạch chíu lửa (thùng rót). Để bảo về an toàn chơ 
ngươi thợ rót. khi rốt phải đeo găng tav bằng amiăng, mắt có 
deo Kinh màu bảo hô và chân phải dị giày đề phòng có nước 
gang (hoặc thép, vật liêu kim loại khác. vw ) bắn toẻ vao người 

GAUĐI A. (Antonio Gaudi; ho đầy đủ: Gaudi y Cornet: 1852 
- 1926), kiến trúc sư Tầy an Nha, làm việc chủ vếu ở Bacxêelôna 
(Rarcélona). Các công trinh của Gaudi phát triên các hình thức 
kiến trúc cô, sử dụng độc đáo các vât liêu mới và kết cấu mới cũng 
như với các hình thức trang trí cầu kì mang ý tưởng thần bí. Những 
sáng tác ca Gaudi đã góp phần phát triển nền kiến trúc hiên đại. 
Các công trình nồi tiếng: nhà thờ Xagrađa Famitia (Sagrada 
1⁄amHa: 1881). toa nhà Vixen (Vicens: 1878 - 80), toà nhà Guyen 
(Guell; 1885 - 58). nhà ở Cômtbat (ComiUas, 1883 - 85), Trường 
lòng Xanta ]eresa ( 1889 - 94), công viên Guyen (1909 - 14), nhà 
ở Rattô (Ratló; 1904 - 06), nhà ở Mila (1906 - 10), nhà thð khu 
nghỉ Guyen ð Xecvelô (Cervello; 1908 - 35), Ông chịu ảnh hưởng 
của các kiến trúc sư phái hiện đai như Viôlê 1ø Duych (E:. E. 
Violttet - le- Duc), Ruxkin(J, Rusknn), vv. Các tác phẩm kiến trúc 
của ông thể hiên bút pháp lãng mạn, kết hợp đặc điểm quá khú 
và hiện đái, đông và tây, .... tạo ra những nét hoàn toàn độc đáo, 
đước nhắc đến nhiều trong lịch sử kiến trúc thế giới. 

GAUXƠ C. F. (Carl Lricdrich Œauss, 1777 - 1855), nhà 
(hiên văn học, toán học Đức, viên sĩ Viên [làn lâm Khoa học 
Pếtecbua (1824). Nghiên cúu nhiều lĩnh vực của toán học, từ tí 
thuyết đến ứng dung. Công trình của Gauxơ eó ành hưởng lớn 
đến sự phát triển của đai sổ, lí th uyết số, hình học vị phân. hình 
hoc phi Ôclit, chuối siêu bôi. lí thuyết hàm biến phức, lí thuyết 
hàm cliptc. Trong lĩnh vực toán ứng dụng, Gauxơ đã có những 
đỏng góp xuất sắc vào vât LÍ toán, lí thuyết điên từ, trắc địa, lí 
thuyết thế vị và nhiều vấn đề trong thiên văn học. Rất nhiều 
khát niêm, định lí, nguyên Ú. phương pháp mang lên ông Công 
trình của Œauxỏ được ¡n trong 12 tập. Được nhiều người coi là 
nhà toán hoc vĩ đại nhất của nửa đầu thế kỉ 19. 

GAUXƠ (ĐỊNH LÍ) (cg. định lí Gauxo - Ronnê), nôi dung 
của đính lí Độ cong toàn phần của một mặt chính quy trong 
không gian Ocut không thay đôi khi mặt bị uốn (x. Độ cong toàn 
phản). Dình t này do Gauxở (C. ÍL Gauss) chứng minh năm 1827 
và được ông đánh giá là "định lí trội". 

GAUXƠ (ĐỊNH LUẬT) dịnh luật cơ bản của tĩnh điện học. 
Thiết lập mối quan hê giữa thông lượng trường tĩnh điên qua 
một mặt kin và điên tích có bên trong mặt đó Do Gauxơ (C. E. 
Crausš) tim ra (1830). 

GAUXƠ (ĐƠN VỊ) don vị cảm ứng từ trong hê đón vị CGSM. 
Kí hiệu Ứx. Quan hệ giữa Ôs và T (tesla - đơn vỉ cảm ứng từ 
(rong hề S1) lâ 1 Gs = 10” T 

GAUXƠ (HỆ ĐƠN VỊ, hê đơn vị CGS đối xưng trong đó đón 
vi tử bằng đơn vị điện từ CGSM. còn đơn vị điện bằng đơn vị tính 
điên CGSE (hằng sô điền zø = 1, hằng sô từ o = 1). 

GAUXƠ (PHAN PHỐD cách gọi khác của phần phối chuẩn 
trong lí thuyết xác suất. X. Phản phối chuẩn. 

GAUXƠ (PHƯƠNG PHIÁP) phương pháp giải hệ phương 
trình đạt số tuyến tỉnh bằng cách khử đần các ân. 

GAVỚT (Gavotte). vũ khúc cỗ dân giàn Pháp nhịp 4/4 hoặc 
2/2. biêu điển với chuyên động nhịp nhàng. C¡ được biết đến tù 
thế ki 1ó. Trong thế kỉ 17 - 18, trồ thành mội trong những điêu 
vũ duyên dáng và kiểu cách ở các cung đình Châu Âu. G được 
1ayly (J. B. Lully) đưa vào ôpêra và balê, phát triển thành một 
tiết mục múa với kĩ thuật cao. Các mẫu mực về nhạc G sân khấu 
cũng được sáng tạo bởi các nhà soạn nhac Ramô (1. P. Rameau) 
và luc (Ch. W. Œick). Thế kỉ 18, G là một thành phần trong 
tô khúc khí nhạc của Bác (J.S Bach). Ilenđen (G F lHiandel), 
vv Thưởng thưởng. phần giữa của nó là môi G thứ hai, hoặc 


muydet (musette) mang tính chất đông dao Trong âm nhac Nga, 
Œï cũng được Tratkôpxk: (PL Chajkovskg). Glzunôp (A K 
Glazunov). Prôkôfiep (S. 5 Prokofev) sáng tác 

GAXĂNGĐI P. (Pierre C;assendi, Cơ. Cratxăngdi; 1592 16S5), 
nhà triết hoc duy vật. thiền văn hoe, vật lí học và toán hoc Pháp. 
Czaxăngđi phê phần gay gắt triết hoe kinh viên, triết hoc Arixtôt 
(Anistote) đưới hình thức bị chủ nghĩa kinh viên trình bày xuyên 
tạc. Chống lại duy lí luận duy (âm va thuyết "ý niêm bầm xinh" 
của Đêcac (R. I)escartcs). Gaxăngđi giữ lâp trưởng duy vât trone 
cuộc đấu tranh bác bỏ chủ nghĩa hoái nghì và thuyết không thể 
biết. Khôi phục và bảo về chủ nghĩa duy vât của Epiquya (?picure). 
Gaxăngdi cha triết hoe của mình thành ba phân: lôgic hoc. vật 
lí học và đạo đức học. trong đó lôgic học và vật II học phục vụ 
dạo đúc học là môn hoc về muc đích của cuôc sống Gaxăngdh 
cho rằng hạnh phúc trên đới là khoái cảm. là không bị đau khô, 
là không lo sở trước thần linh và cái chết. Chủ nghĩa duy vật của 
Gaxăngđi không triết đẻ. có tính máy móc siều hình. 

GAY - LUYXÁC L. ~ }. (Louis -Joseph Giay - Lussac; 1728 
- 1850). nhà hoá hoc và vật lí Pháp, nồi tiếng do đã tìm ra những 
định luật về các chất khí, xây dựng phương pháp phân tích thế 
tích; tích nguyên tố bo (R). wv 

GAY LUYXĂC - SACLƠ (ĐỊNH LUẬT) ð môi áp suấi 
nhất định, sư thay dối thể tích của một lưỡng khi xác định tí lẻ 
Lhuận với sư thay đôi về nhiệt đô Vị = Và (1 + œÐÙ; Vị la thể 
tích của chất khi ở nhiệt độ (; Vọ - thê tích của chất khí ở nhiêt 
độ 0C, œ - hê số đãn nở của khí và là môt hằng số: z = 0,00367 
= 1/273. Dịnh luät chỉ nghiêm dúng với khí LÍ tưởng, còn với khí 
thực thị có sự sai khác. l2o hai nhà vât Ú Pháp Gay - Luyvắc (L, 
J. Gay - Lussac) và Sacld (ï A. C. Charlcs) xác lâp. 


GÁY thuôc tính ngữ âm được biểu hiên bằng sư sụt XxuHỐng 
đôt ngột của đường nét thanh cơ bản (To) trong diễn tiến đường 
nét âm điêu của môt âm do khe thanh bị đột ngôt khép lại trong 
quá trình tạo âm và cø nôi hai sụn nhân - bướm ở vùng (hanh 
quản bị đột ngột kéo căng ra hơn mức bình thường, Œï là nét khu 
biết về điêu vị ð môt số hệ thanh vùng Đông Nam Á và Bác Âu, 
Vd. trong tiếng Việt, thanh ngã (~) phát âm kiểu Bắc Bê có 
đặc điểm G ở vi trí giữa thanh. 

GĂẮM MÒN từ cũ í dùng, chủ yếu đùng để chỉ quá trmnh phá 
huỷ. làm mòn đá đo tác dụng hoá học của nước hay của axit. VẬ( 
chất của đá hoà tan trong nước đưc mang đi đưới đạng đụng dịch 
GM xảy ra manh trong các đá để hoà tan (đá vôi), tao thành phu. 
luổng, hang động, vwv. Xt. Ấn màn của nước; Xâm thực. 

GẶM NHẤM (Rodemia). bô động vật thuộc lốp Thu 
(Mamưnalia), với đặc trưng: đôi răng cửa phát triển liên tuc suôi 
cả đởi con vẬt; Kbông có răng nanh, do đỏ giửa răng hàm và rằng 
cửa có khoảng trống. Khối lượng cơ thể rất thay đôi. từ 5 - 7p 
(chuột nhất) đến 25 - 30 kg (nhím, thỏ). Phân bố khắp thể giới 
và có cdö thê thích ứng đặc biệt với điều kiên sông cụ thê tưng 
nơi. Một số sống trên cây (sóe), leo treo giỏi; sô khác sông trong 
hang (nhím, thỏ); ở dưới nước (hải li) và nhiều loài chuột sống 
quanh nhà. GN hoạt động chính về ban đêm. Sinh sản rất nhanh. 
GN là bô lón nhất trong lớp Thú, gồm 15279 Loài. 355 ho, ( Viết 
Nam, đã thông kê được ó4 loài, 23 chỉ: Một số loài GN có lắc 
hại đôi với đời sống con người: nhiều loài phá hai cây trồng như 
chuột (2/3), nạn chuột khuy lầm mùa màng thất thu; môt số 
là vật chủ mang ki sinh trùng gây bênh nguy hiểm như dịch hạch 
(ở Việt Nam đã xác định chuột cống. chuột nhà, chuột nhất là 
vật mang mầm bệnh). Một số loài GN đẹp có giá trị khoa học 
và thưởng phẩm như sóc bay đen lớn (7?e12uyist4 petdwrls14), sóc 
bay nhỏ (Belomys pearsom), sóc bay đến trắng (/lopefes 
alboniger), sóc bay bé (H. leppi, !L spa¿hceus) và các (oài sóc 
cây (Calosciwws finlavsom, lamfa bicolo, Xundasciinn 
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hippirus). Một số loài cung cấp thịt, da và lông như thỏ, nhím, 
hải li hoặc làm vật thí nghiệm như chuột bạch. Do có ý nghĩa 
về kinh tế, nên nhiều nơi chú ý gây nuôi các loài GN có lợi và 
tìm biện phấp hạn chế các loài có hại (chủ yếu diệt các loài 
chuột) nhất là vào mùa sinh sản (mùa xuân và thu). 

GĂMBIA (Gambia; The Republic of the CGằambia - Cộng hoà 
Gămbia), quốc gia ở Tây Phi, tây giáp Đại Tầy Dương, ba phía 
đông, bắc và nam bao bọc bởi nước Xênêgan. Lãnh thổ từ đông 
sang tây dài tới 475 km, nhưng tử nam lên bắc chỉ rộng 20 - 50 
km. Diện tích 10.689 km”. Dân số 1,367 triệu (2000), phần lón 
thuộc các tộc người Malinkê (Malinke) 34,1%, EFulani (Eulani) 
16,2%, Uôlöp (A. Wolof, Ph. Ouolof) 12,6%. Dân thành thị 
36,8% (1999). Ngôn ngữ chính thức: tiếng Anh. Tồn giáo: đạo 
Hồi 95,0%, đạo Cơ Dốc 42%. Thể chế: cộng hòa một viện (quốc 
hội). Đứng đầu nhà nước và chính phủ là tổng thống. Thủ đô: 
Banjun (Banjul; 42,3 nghin dân); Đại Banjun (270 nghìn). Các 
thành phố lớn khác: Xêrêkunđa (Serekunda; 102 nghin), Brikama 
(Hrikama; 24,3 nghin), Bakau (Bakau; 23,6 nghin). 


Toàn bộ lãnh thổ G là đồng bằng, nằm hai bên bờ hạ lưu sông 
Gămbia (Giambia). Khí hậu á xích đạo có mùa mưa và mùa khô. Nhiệt 
độ trung bình tháng 23 - 27”C, lượng mưa năm 700 - 1.500 mm. Sông 
chính: sông Gămbia, phần đi qua lãnh thổ dài 472 km. Thực vật xavan 
điển hình, rừng ở thung lũng sông Gămbia. 


XÊNÊGAN - 





Gămbia 


G là nước nông nghiệp kém phát triển. Nông nghiệp chiếm 
29,6% GDP (1999) và 73,7% lao động (1983). Công nghiệp xây 
dựng 4,8% GDP và 1,3? lao động. GDP đầu người 321 USD 
(1995). GNP đầu người 340 LISD (1998). Trồng lạc, lúa, kê, ngô, 
sắn, cọ dầu, bông. Chăn nuôi đại gia súc có sửng, cửu, dê. Dánh 
cá. Công nghiệp thực phẩm, da, khai thác gỗ. Năng lượng: điên 
122,2 triệu kW.h (1999). Giao thông: không có đường sắt, đưởng 
bộ 2.700 km (1996; 35% rải nhựa). Bò biển dài 48 km. Cảng 
chính: Banjun. Xuất khẩu (1999) 80 triệu đalaxi, gồm lạc và sản 
phẩm chế biến từ lạc, cá. Nhập khẩu (1999) 2,19 tỉ đalaxi, gồm 
hàng công nghiệp, lương thực, thiết bị, máy móc, hoá chất. Bạn 
hàng chính: Anh, Pháp, Trung Quốc, Bỉ. Đơn vị tiền tệ: đalaxi 
(dalasi - Ð). TỉỈ giá hối đoái: 1 USD = 13,92 D (10.2000). 


Tu thế kỉ 13 đến 15, G thuộc đế quốc Mali; tư thế kỉ 15 đến 
16, thuộc đế quốc Songai; tư thế kỉ 17, G trỏ thành đối tượng 
tranh chấp giữa Anh và Pháp. Năm 1803, Pháp phải thưa nhận 
quyền thống trị của Anh trên đại bộ phận lãnh thổ G. Năm 
1902, Anh thiết lập chế độ bảo hộ trên toàn lãnh thô G. Năm 
1965, G giành được độc lập, và đến 1970, trỏ thành nước Cộng 
hoà G. Tu 1982, gia nhập Liên hiệp Xênêgămbia. Năm 1989, 
giải tán Liên hiệp Xênêgămbia. G thuộc Khối liên hiệp Anh. 
Quốc khánh: 18.2 (1965). Là thành viên của Liên hợp quốc tủ 
21.9. 1965. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam cấp đại 
sứ tử 30.10.1973. 

GĂNG TAY dụng cụ bao bọc kín bàn tay, ngón tay, cổ tay 
và một phần cẳng tay, dùng bảo đàm vô khuẩn cho phẫu thuật, 
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thủ thuật, cũng như bảo vệ cho người làm việc tiếp xúc với các 
yếu tố gây bệnh, độc hại. GT phẫu thuật được chế tạo bằng cao 
su mỏng, dai để đổ rách lúc mồ, mặt trớn mịn, được tiệt khuẩn 
trước khi dùng. GT bảo hộ lao động được chế tạo bằng cao su 
có độ dày thích hợp theo yêu cầu của tửng loại công tác chuyên 
môn, có độ bền bảo đảm không bị rách, thủng khi tiến hành thao 
tác và có thể dùng lại sau khi đã tẩy rủa sạch. 


GĂNGXTƠ (A. gangster), kẻ tham gia trong băng cướp 
chuyên gây ra những tội ác như: tống tiền, đe doạ, khủng bố, bắt 
cóc, giết ngưồi...Trong các nước tư bản chủ nghĩa, đặc biệt ở MI, 
G được sử dụng để gây sức ép với các củ tri, hãm hại những nhà 
hoạt động chính trị tiến bộ. 

GẤC (Momordica cochinchinenss), cây leo, họ Bầu bí 
(Cucurbitaceae). LÁ mọc so le, chia thuỳ khía sâu tới 1/3 hay 1/2 
phiến lá. Hoa vàng nhạt, đón tính. Quả hình bầu dục dài 15 - 20 cm, 
có gai mềm, khi non có màu xanh, chín màu đỏ. Trong quả có 
nhiều hạt xếp thành hàng dọc, có màng đỏ bao bọc. Hạt có vỏ 
cứng, đen. Trong hạt có nhân chứa nhiều dầu. G thưởng dùng 
làm thực phẩm, còn dùng làm thuốc. Chiết, ép màng đỏ hạt G, 
được đầu Œ màu đỏ tươi, thơm, chứa nhiều axit béo và  -caroten 
(tiền vitamin A). Cứ 1 mI đầu G chứa khoảng 4.000 đơn vị ổ - 
caroten, tưóng ứng khoảng 6.600 đơn vị quốc tế vitamin A. Dùng 
trị bệnh khô mắt, quáng gà; làm vết thương, vết bỏng chóng lên 
da non. 





Gấc 1. Cành mang quả; 2. Hoa đực; 3. HỆ cải; 4. Hạt 


Theo y học cổ truyền, nhân hạt G chữa mụn nhọt, tiêu thũng, 
đắp chỗ sưng đau (vú); rỄ sao vàng, tán nhỏ, chữa tê thấp; hạt 
giã nát, đắp chữa trĩ, lồi dom. 


GẦN 1. (động vật), mô liên kết không đàn hồi, dai, nổi cơ 
với xương, gồm khối các sợi collagen trắng chạy song song, là 
phần tiếp tục của bao cơ và màng xương. Khi co cơ, G kéo xương 
tạo ra sự chuyển động ở khóp. G có thể bị viêm cấp tính hay 
mạn tính do nhiễm khuẩn, kí sinh trùng hoặc tai nạn cơ giới. Ö 
người, bong G là do giằng kéo khớp làm G bị kéo giãn, rách hoặc 
đút: cần điều trị cần thận. Ö côn trùng, G cánh là một trong các 
ống kitin nâng đỗ làm cho cánh vững chắc và làm đường dẫn 
mắu nuôi cánh. 


2. (thực vật) , thuật ngữ chỉ một trong các bó mạch của phiến lá. 


GÂY MÊ ŒJ 





GẦN BÚT (cg. bút lực), nghê thuật vẽ để người xem thấy 
được toàn bộ năng lượng trong nghệ sĩ dồn lên ngọn bút, phả 
hơi sống vào các hình thể trong tranh hay tượng. Trong "Cổ hoạ 
phẩm lục" của Tạ Hách (Xia He) có nêu "cốt pháp dụng bút" 
yêu cầu các hoạ gia trau dồi GB. Ngô Đạo Tủ (Wu Daozi), Chu 
Đáp (Zhu Da), Tè Bạch Thạch (Qe Haishi)... (Trung Quốc), 
Tuyết Chu (Nhật Bản) là các hoạ gia nối tiếng về GB. Các hoạ 
sĩ hiện đại phương Tây thể hiện GB một cách khác; thưởng phải 
kể đến Hactung (H. Hartung), Xulagi (P. Soulages), Mathio (G. 
Mathieu), Franxit (S. Erancis). 


GẤU (Drstdae), họ thú lón, bộ Thú ăn thịt (Carmivora). Một 
vài loài có thân dài tới 3 m, nặng 750 - 1.000 kg. Bàn chân khoẻ, 
các ngồn cỏ móng vuốt. Đuôi ngắn, G là động vật ăn tạp, thích 
ăn mật ong và một số loại quả (dẻ). Nơi sống của G là rửng 
nguyên sinh. Trên thế giới có 7 loài. Ở Việt Nam có 2 loài: G 
ngựa (Selenarctos thibetanus) và Œ chó (Helarctos malayanus). Số 
lượng các loài G đang bị suy giảm do bị săn bắn quá mức và do 
nơi ở (rửng) bị tàn phá. Săn bắt G, ngoài thịt, người ta còn khai 
thắc bộ phận khác như mật, xương... Mật G là vị thuốc trong Vy 
học cổ truyền. Túi mật G phơi khô nơi mát, gói kín, bảo quản 
trong bình chống ẩm. Bên trong túi mật chứa chất có màu đen 
nhánh, là hỗn hợp gồm colesteron, sắc tố mật (bilirubin và các 
muối, các axit cholic, trong đó axit urođegoxicholic chỉ thấy ở 
mật G). Khi nếm mật G thấy có vị đắng, sau ngọt mát và dính 
lưới. Theo y học cổ truyền, mật G có tính hàn, vị khô (đắng), 
vào các kinh tâm, can, vị, có công dụng thanh nhiệt, sát khuẩn. 
Dùng mật G chữa đau mắt đỏ có màng, nhọt mũi, sâu răng; uống 
mật Œ để chữa kinh hãi co quắp, bị vàng đa lâu ngày. Còn dùng 
mật G để chữa chấn thưởng gây ứ huyết (lấy một lượng mật G 
bằng hạt gạo, mài với nước đun sôi để nguội để nhỏ mắt, chữa 
mắt sưng đỏ hoặc đụng dập có ứ huyết). 





Gấu 7. Gấu nâu; 2 Gấu trắng; 3. Gấu ngựa; 4. Gấu đen Bắc Mĩ; 
5. Gấu chó; 6 Gấu den Châu MT; 7. Gấu lợn 


GẤU LỚN (Hồ) (Great Bear Lake), hồ ở Canađa, diện tích 
30,2 nghìn km”, sâu 137 m, có dòng chảy từ hồ đồ vào sông Gấu 
Lớn ở phía tây và đồ vào sông Mackenzi (Mackenzie). 

GẤU MÈO (Airopoda melanoleuca; tk. gấu trúc, bạch hùng, 
thiên miêu), loài thú, họ Gấu mèo (Procyonidae). Hình dạng 
giống gấu. Bộ lông dày, mềm, màu trắng, trừ chi, vai, tai, vòng 


quanh mắt màu đen; đuôi cộc. Thân dài 18 m; nặng 140 kg. 
Thức ăn chính: măng tre và một số cây hoà thảo, một số loại 
quả khác. Ấn ngồi, dùng fay 
bẻ măng, ăn lõi; ăn cả ngày. 
Dẻ 1 - 2 con. Con sơ sinh 
nặng 142 g. Ở rừng tre nứa, 
rừng thông lạnh và ẩm trên 
nủi cao vùng đông lầy 
Tạng và Tú Xuyên (tây nam 
Trung Quốc). Thời cổ xưa, 
GM có cả ỏ Việt Nam. 
Chưa có công trình nghiên 
cứu sâu về loài thú quý này. 
Là loài đặc hữu của Trung 
Quốc, được nhà nước tuyệt 
đối bảo vệ và tổ chức quốc 
tế đầu tư để nhân giống. 

GẤU NGỰA (%elenarctos 
thibetanus), loài thú lốn, họ 
Gấu (ïr#dae). Lông dài, rậm, màu đen, có yếm trắng hình chữ V 
nhọn ở ngực, màu vàng nhạt hay trắng mò. Tài lớn. Thân dài 1 2 - I5 
m. Nặng tói 200 kg. Sống ở miền núi đồi có rừng. Thức ăn thay đồi 
tuỳ theo địa phương. Thưởng ăn quả, chồi cây, mật ong, thú nhỏ, 
trứng chim. Kiếm ăn vào ban đêm, ngày ngủ trong hang đá, hố đất, 
hốc cây. Sống đơn độc, chỉ ghép đôi trong mùa sinh dục. Thời gian 
chủa 7 - 8 tháng, thưởng đẻ 2 con, đẻ trong hốc cây. Gấu con sau l 
tuần mới mở mắt, ở với mẹ khá lâu, khoảng 3 năm tuổi thành thục. 
Sống trên 25 năm. Phân bố ở Nam Á và Đông Á (Nhật Bản, Trung 
Quốc, Nêpan, Myanma, Thái Lan). Ö Việt Nam, gặp ở vùng rứng núi 
thuộc các tỉnh ở phía bắc tử Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Lai Châu 
đến Tây Nguyên, nhưng chủ yếu ở các tỉnh phiá bắc. Mật, xương, mỗ 
dùng làm dược liệu; da, lông cho kĩ nghệ hàng da. 
Ö Việt Nam, cách đây 30 - 40 năm, GN có số 
tượng khá lớn, nay trỏ nên hiếm đến mức báo 
động, cần có biện pháp bảo vệ. 

GẤU TRẮNG (rsus marittmis; tk. gấu Bắc 
Cực), thú ăn thịt, họ Gấu (Lmidae). Thân dải 3 
m, nặng 700 kg. Lông dài, dày, màu trắng, phói 
vàng. Mặt dưới bàn chân có phủ lông. Không 
ngủ đông. Bơi lặn rất giỏi. Hai năm đẻ một lần. 
ŒT mẹ chăm sóc con hơn một năm. Thức ăn 
chính là chó biển. Thú quý, cần được bảo vệ. 

GẤU TRÚC x. Gấu mèo. 


GÂY ĐỘNG DỤC ĐỒNG LOẠT biên 
pháp kĩ thuật điều khiển chu kỉ sinh sản của 
gia súc cái, nhất là lợn và trâu bò, bằng cách 
dùng các tác nhãn hocmon, chủ đông điều hoà 
thởi gian động dục trong khoảng thởi gian nhất 
định với số lượng lón. Kĩ thuật này được áp 
dụng trong chăn nuôi theo quy mô công nghiệp, 
nhằm chủ động trong khâu cung cấp giống. 

GÂY MÉ 1. Một kĩ thuật của y học không 
những làm cho ngưởi bệnh không đau mà còn 
không bị nhiễm độc, không lo sợ, không giữ 
lại một ấn tượng kéo dài về phẫu thuật, không 
bị stress và bảo đảm an toàn cho bệnh nhân. 
Thuật ngữ này có tử khi Moton (W. T. G. 
Morton) dùng ete để GM (1846) cho người bệnh trong khi mồ. 
GM toàn thân là phương pháp làm cho người bệnh mất tạm thởi 
(có phục hồi) tri giác, cảm giác đau, các chức năng liên hệ để có 
thể chịu đựng được phẫu thuật hoặc một thăm dò nội, ngoại 
khoa. Thuốc mẻ được đưa vào cơ thể người bệnh qua đường thỏ, 
tiêm tĩnh mạch, tiêm mạch máu hoặc đưa vào hậu môn (ít dùng). 





Gấu mèo 


T] 


G GẤY MẼÊ TOAN THÂN 


Môt vô phương pháp GM hay dùng ở bênh viên: GM nội khí 
quản, GM tình mạch; GM với hỗn hợp liệt giảm đau; GM hạ 
huyệt áp chỉ huy; GM ha thân nhiệt. 

2 Phương pháp làm mất càm giác của con vât đề thực hiên 
những phẫu thuật làm con vật bị đau. Ngoài ra, GM thú y còn 
bào vê người phẫu (thuãit tránh tai nan, làm việc thuân tiên, chính 
xác. Môi loai Vật thích hợp với một hay nhiều phương pháp GŒM 
nên người lam phẫu thuât (thú y phải chon một hay nhiều phương 
pháp thích hợp tuỳ theo địa điểm, thời gian và người giúp việc 
của mình. 

GÂY MÊ TOÀN THÂN x. đáy mê. 

GÂY MIỄN DỊCH x. Miễn dịch. 

GÂY TẾ phương pháp làm mất tạm thời cảm giác đau môi 
vùng của có thể ngưởi bênh để phẫu thuật, Trong lúc mổ, người 
bênh vẫn tỉnh táo. có thể hợp tác với thầy thuốc. liên nay có 
khuynh hướng kết hợp trong môt cuộc mồ tiến hành song song 
C@l vũng với gây mê Các phương pháp ŒI: ŒT tại chỗ, ŒT 
ving, GT] vùng được chia thành: phong bế đám rổi cánh tay, 
phong bế đây thần kinh toa, phong bể các gôc thần kinh nói 
chung, tê trong xương. tê tĩnh mạch, tê ngoài màng cứng, tê tuỷ 
sống, ŒT duôi ngựa Tiến hành ỚT bằng cách đùng thuôe ŒGT 
(thuốc Làm mất cảm giác đau một vùng hoặc mội khu Vực của 
có thể) tiêm trực tiếp vào các mô tai chô được mồ hoặc các chô 
xung quanh những đám rối thần kinh, nhưng rễ thần kinh hoặc 
gôc hay thân thần kinh chỉ phối vùng được mô (cocain. novoeain. 
Idocaim. xvlocaIn. bupivacain, etiđocaIn. vw. ). 


GÂY ƯNG THƯ' khả năng sinh ra khối u của một virut hay 
đoan Al)N bằng cách kích thích sự sao chép bất thường của phân 
tử AIDDN tế bào vàt chủ. 


GÂY ĐẾT trạng thái thiếu dinh dưống năng do các nguyên 
nhân bênh lí hoặc thiểu ăn. Riểu hiến: gầy nhanh, sút cÂn nhiều; 
mặt hốc hác, các gõ xướng nhôõ lên, cø Đị tco, các lớp mố dưới 
da biến đi. da, niêm mạc nhợt, loét các điểm tì ö nhiều chỗ; 
protcm huyết (tướng ha thấp và biến đồi các thành phân protein 
huyết tương: thiếu máu thể nhược sắc, suy giảm sinh sản hồng 
cầu. Các chức phận nôi tiết cũng giảm hoat đông Nếu nằm lầu 
hất đông các chị bị có keo ð tự thế sai tac, thưa xướng xuất hiện. 
Còn thây thay đối tỉnh tình và rôi loạn tâm thần: cơn đãng trĩ, 
khiếp đảm. suy nhước thân kinh. Thương xây ra ô trẻ em bị ôm 
lâu ngày (1a chảy, sởi), không được ăn uống đầy đủ, bị kiêng 
khem quá mức. 

Phòng GD: cho trẻ em ôm (nhất là bị ia chảy) ăn uống theo 
đúng chế độ quy định, tránh kiêng khem không hợp Ú; điều chỉnh 
chế độ ăn uông cho trẻ em bắt đầu có dấu hiệu thiếu dịnh đưồng. 
Chữa trị: truyền máu và đam, nuôi dưỡng qua ông thông, chăm 
soc toan thân và chữa căn nguyên. 


GẢY XƯƠNG xưởng bị gẫy do chấn thương (tai nạn, ngã, 
vw). do bệnh lí (1 gắp hón) như viêm xương tuỳ, u xương (các 
bênh tiêu huỷ xưởng và làm giòn xướng). Ö trẻ em, GX thương 
It di lệch theo kiểu gẫy cành tươi; xướng gẫy chóng liền. Ở người 
có tuôi bị loãng xương, xương dễ gẫy sau các chấn thương nhẹ, 
ở vùng xưởng yếu như cô xuống đùi, cô xương cánh tay, đầu đưởi 
xướng quay; dễ có biến chứng như chậm tiền xương, khóp già, 
rối loạn dinh duống. làm teo các có. cứng liền khớp, viêm phôi, 
w_ Các phương pháp chữa của v học cô truyền cho kết quả Iốt 
trong các trưởng hớp gẫy các xương nhỏ và không có nhiều di 
chuyên của các dầu xương gấy. 

GẬY CILỌC LỖ x. Gậy chọc lì tra hạt 

GẬY CHỌC LỔ TRA HẠT công cụ trồng trọt tưởng ứng 
vỏi giai đoạn trông trọt trước khi có cuốc; một loại bán công cụ 
(dùng xong có thê vứt bỏ) hay công cụ giản đơn. GCLTH có 
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nhiều loại, hinh đảng khác nhau, tuỳ thuộc vào tập quán Lừng 
dân tộc. Thóng thường ngươi (a sử dung môt gậy để chọc lô. 
nhưng người Gia Rai, Ê 1ê sử dụng một túc hai cây gây bằng cả 
hai tay. GC]/TH được chon lựa tử những cảnh cây gỖ chắc. lâu 
mòn. ŸÄu nhọn thưởng được vót theo hình móng chân nai, sao 
cho chỉ cần sâu 2 - 3 cm đủ cho hat bắt rẻ. GCI/THI thích hớp 
với hình thức canh tác nương rẫy. Vì tránh được đất xói mòn. 
nên được duy trì ngay cả khi các công cụ như cuốc cày ra đi. 
Khi cuốc xuất hiên, có dàn tộc dùng cuốc thay gậy (cuốc tra hạt) 
ở những noi rẫy ít dốc hay bằng. 

GẬY TẦM VÔNG vũ khí thô sơ, làm bằng tre. dường kính 
khoảng 5 em, vót nhọn. I[ược nhân đân tự trang bị và sử dụng 
trong Cách mạng thăng lăm và những ngày đầu Kháng chiến 
chống Pháp ö Miền Nam Viêt Nam 

"GẬY TIỀN" điêu múa dân tộc Mông. unh lào Cai và Yên 
Bái; thường được biêu diễn trong các phiến chợ. LÀ điệu mua 
nam sôi động có nhiều động tác khoẻ. hình hoạt như "ngôi lếU, 
"quay đôi chỗ", "đâp chân”... với đạo cụ là một cái gày họp dai 
80 cm, môi nửa đoan gậy được bóc tách má dể phìim các đồng 
tiền đồng vào ốne. Khi múa, dùng gậy đập vào vai, vào đầu gồi 
hoặc xuông đất một cách nhịp nhàng, đôi lúc miết bàn tay vào 
đông tiền tao âm thanh 

GẢYBƠON C. (Clark Gable, 1901 - 60), diễn viên điên ảnh 
Hoa Kì. Bắt đầu đóng phim từ 1924 Tủ 1931, đóng các vai chính, 
bất đầu là "Sa mạc đỏ". Năm 1932. trỏ thành ngôi sao điền ảnh, 
được phong là vua Hôlvut (HoUywood). Giải Ôxca (Oscar) về 
vai nhà báo trong phim "Chuyện ấy xảy ra trong đêm no” Vúi 
Ret Bầt0 (Rhet Rutler) trong phim “Cuốn theo chiều gio", 
1939). Ông đã đóng 72 phim. Thơi gian chiến tranh. phục vụ 
không quân Hoa KI. 

GÂYZE (Ph. geyser), nguôn nước và khí nóng phun gián 
đoạn tên thành tía có khi cao đến 20 - 40 m. Sư xen kê của Kì 
phun và kì ngưng nghỉ dài ngắn tuỳ thuôc vào ấp lực dưối sâu 
của hơi nước đạt tới một ngưỡng nao đó. Thành phần nước 
thưởng gồm có S:O:, natri caebonalt, các muối clorua và su(at 
của kali và maøie, và một ít CO2. HI¿S. G là biểu hiên của cuôi 
kì hoạt động núi lứa. 

GÂYVZ.ERIT (Ph. gcyserite). đá và khoáng VẬI thành tạo tư 
vật chấẤt của gàyzZe trầm đọng lại, thành phần chủ yếu là silc 
(opan) và mội it nhôm. Chúng thưởng xốp và cỏ dang nhũ đá. 

GDP (A. Gross Domestic Produci) 
tronp nước. 


x. Tổng sản phẩm 


GFCMANI (L. Germanium), Ge. Nguyên tế hoá học nhỏm 
IV A, chu ki 4 bảng tuần hoàn các nguyên tô; sô thứ tự 32; nguyên 
tử khối 72,59. Dước nhà hoá học Đức Vinklo (C. A. Winklcr) 
tìm ra (1886). là chất bán dẫn điện, tỉnh thể màu trắng xám 
tương đối cúng, rất giòn; tne = 937,5°C. Rất phân tán trong tư 
nhiên, gbm 5 đồng vị bền với số khối 70, 72, 73, 74 và 7ó; nhiều 
nhất là 'Ge (36,522), độ dẫn điên phu thuộc nhiều vào các tap 
chất. Có các số oxi hoá +2, +4 và -4. Diều chế từ tro than dá 
hoặc sản phầm phụ khi luyễn quăng kim loại màu, chuyển clorua 
thành oxit, khử oxit bằng hidro và tình chế bằng phương pháp 
nóng chảy vùng. Tắc dụng dễ với oxi, lưu huỳnh và halopen khi 
đun nóng; tan trong Axit nitric, nước cưởng (toan. Dùng chế (ao 
điôt, tranzi(o, các hớp kim, máy tách sóng hồng ngoai, wv, 

GECMANI ĐICLORUA (A. germanium chioride), GeCl 
Bột màu trắng, khi đun nóng biến thành màu đa cam Bị phân 
huỷ khi nóng chảy; trong nước bị thuỷ phân biến thành gecmani 
hiđroxit Ge(OÏ ])2; tan trong cacbon (etraclorua; không tan trong 
etanol, clorofom. Điều chế bằng cách cho hơi GeCU đi qua 
gecmam kim toại: 


GeC + Gc = 2GeCÙ, 


GENOTIP J1 





GECMANI ĐIOXIT (A. germanum dioxide), GeO2. Bôt 
trắng, tac = 1.116°C và bắt đầu thăng hoa ở nhiệt đô cao 
hon 1 250C, khi pặp lạnh chuyền thành khối dang thuỷ tình. 
Điều chế bằng cách nung geemani hoäc gecmani sunfua 
trong dòng khí oxi, hoặc oxi hoá các chất này bằng axit 
nirrnic [Dùng để chế tạo gốm, men trắng, thuy tỉnh đặc biêt (có 
hê số khúc xạ cao và trong suốt đổi với tia hồng ngoại), tranz1to 
va đit 

GECMANI MONOXIT (A. germanum monoxide, 
gcrmanous oxide), GeO, Chất bột màu xám đcn. [3ễ bay hơi. Tan 
trong axi( clohidric (TICL), 

GFECMANI TETRACLORUA (A. germanic chioride, 
gcrmanium tctrachlortde), CC. Chất lòng không màu, khối lặng 
riêng ở 25°C: 1,87 g/cm'` tac = -50”C; lạ = 83°C. Tàn trong etanol, 
Ca. benZen, clorofom và ctc. Hốc khỏi trong không khí ẩm do thuỷ 
phân thanh GeO2 hidrat hoá. [Dùng sản xuất sợi thuỷ tỉnh. 

GP (A Global I.nvronment Facility) x Quy Mái trường 
Toàn cầu 

GEI.ATTN (A gelatin). một loại protein, diều chế bằng cách 
ninh kỉ da, xưởng. ilấp thu nước từ Š đến 10 lần khối lượng của 
nó. Khi cháy có mùi khé(C Dùng lãm phim ảnh, chất kết dính 
trong sản xuất điệm, màng lọc ánh sáng, môi trưởng nuôi cấy vi 
»ình vật, 


GEM (A. gem), tiếp dầu ngữ được dùng để gọi tên các loai 
hợp chất hưu cơ có hai nhóm thế đính vào cùng một nguyên tử 
cacbon Vạ, €I 

Z. 
€¿Hy — CHH 
CỊ 
Benzitiđen clotua (IHióp chất gem - địclorua) 

(EMINI (Gemini), tên gọi loạt 12 con tàu vũ trụ hai chỗ ngồi 
va chương trình của lloa Ki nghiên cứu chế tao các con tàu này 
cho các chuyến bay trên quỹ đao vòng quanh Trái Dất khoảng 
thời gian giữa 1964 và 1967. trong đó tiến hành các thủ nehiệm: 
điều khiến con tàu bằng tay. phi công bước vào khoảng không 
vụ trụ, bay sóng đôi, ghép nổi với Agena (x. Ágena) bằng tay, 
nghiên cứu y sinh học Các con tàu Œ được phỏng bằng tên lửa 
Than - 2;¡ điều kiên sông đủ cho L4 ngày đêm, khối (ương tối đa 
cua tau É; là 3,8 tấn, độ cao tối đa 1.370 km. 

GEN (A geU. hê phân tán hay dung dịch chất cao phân tử, 
trong đó các hạt phân tần hay phần tứ chất cao phàn tử liên kết 
với nhau tạo thành mạng lưới không gian lấp đầy môi trưởng 
lỏng. Vd. siieagen do hế phân tán HS:Oa tạo thành; thạch do 
dung địch aga tao thành. 

GEN (A. gene). môi đoan của phân tử axit nucleic (ADN 
hoặc ð môi sở virut là ARN) cé chiêu đai tối thiêu đủ lón để 
xác định mội chức năng sinh học. Chức năng đó là mã hoá cấu 
Irúc sở cấp của một polipcptit (hay protein) hoặc của một phán 
tứ ARN, theo cơ chế trình tự: 4 nucleotit A, U, G và X trong 
ARN Œ. Ma di truyền). Trone nhiều trường hợp, chúc năng sinh 
học của G là một tính trạng, vd. G quy định màu sắc hình đạng 
của hạt đậu, màu da, màu mắt của động vật; khả năng mắc bệnh, 
chống chiu. khả năng tổng hợp một chất trao đổi nào đó, w 
Mỗi ŒG¡ chứa khoang S00 - 6.000 nucleotit và điợc giới hạn hai 
đầu bởi hai "dấu chấm". IDấu khởi đầu là bộ ba nueleotit AUG 
và đấu chấm hết là UAG, UAA và UGA. Nếu một trong các 
nucteotit được thêm vào hay mất đi hoặc bị thay thế thì ð trong 
G xảy ra đốt biến. G thưởng tập trìng trong nhân tế bảo trên 
các nhiễm sắc thể. Tập hợp các G trên mối nhiễm sắc thể gọi 
là một nhóm liên kết. Các G cư trú trong tỉ thê, lạp thể, plasmil 
golI là G bào chất. Sự tồn tại của các nhân tổ di truyền tách biệt 
trong tế bào được Mendđcn (1. G Mendel) phát hiện năm 1865, 


dến 1911, Lutvich (W Ludwig: nhà thực vât học Dan Mạch) goi 
chúng là © (chư [li Lap là genos - giống nòi, nguồn gốc). Những 
hiểu biết về G 1ä nền tàng khoa hợc vững chắc cho kĩ thuật di 
truyền, là hạt nhân của công nghê sinh học hiên đai. Các phương 
pháp kĩ thuật di truyền cho phép chuyển G riêng biết tư một 
sinh vât này sang sinh vật khác và buôc chúng hoạt đông. Vd. 
chuyên G trủ sâu từ vì khuẩn SHnE cây trông Và ngược lai. chuyển 
€ của đông, thưc vãt sang VÌ khuẩn để sản xuất một số sản phân 
vốn không có ở vi khuẩn như 1nsulin, tớ nhên, protein ngoi. vv, 
Ngoài ra. trên eø sở các đột biến đặc miêu nhận được ở các 
riềng biêt, người ta đã hoàn thiên những hê thông kiểm nghiêm 
đô nhạy cao để phát hiện hiệu quà di truyền các nhân tổ mô: 
trưởng như hóp chất gây ung thư 

GIN BÀO CHẤT gen có trong những phân tử tự nhân đôi 
của chất tế bào. I) truyền các tính trang do những gen này kiềm 
tra Không theo các định luật Menđcn vì phần lớn chất tế bào chỉ 
được truyền cho các giao tử cái. Tï thể, láp thể vã trung tử đều 
có GRC. XU Di truyền chất tế bào. 

GEN HỔ TRỢ các gen chỉ biều hiện khi có mặt các gen khác 
Vd. môt gen kiểm soát hình thanh tiền sắc tố và một gẫcn khác 
kiểm soát biến đổi tiền sắc tố đó thành sắc tố thì khi đó cả hai 
gen đều phải có mãăt để màu sắc phát triển ở phcnotip. Những 
tưởng tác như vậy giữa các pcn dẫn đến sai lêch rõ rêt sọ với tỈ 
\# con lai hai tính 9: 3:3:1 ð Fạ, XI. Bố trợ; Ức chế. 

GEN CIII IUY vùng trên nhiễm sắc thể eó khả năng tưởng 
tác trực tiếp hoặc giản tiếp với chất ức chế đắc hiệu, do vậy kiềm 
soát hoạt đồng của operon kế càn 

GEN HOÁ. sự tạo gcn trong hê phân tắn hay trong dung dịch 
môt số chất cao phân tư. Sự lao gen là do những liên kết yếu 
giữa các hat (hệ phân tán) hay giữa các phân tử chất cao phân 
tử tạo thành mang lưới không gian. 

GEN HỌC khoa học về sự dì truyền, nghiên cứu tính di truyền 
các đặc diềm tử thế hề trước sang thế hệ sau Do tìm ra đước có sở 
vật chất của sư dì truyền là các gen (x. Gem) nên người ta gọi là GHI. 
Sư kết hợp giữa GHl với những môn khác đã tạo ra nhưng mòn hoc 
trung gian như G[T tế bào, GäEI miễn dịch, GIT phân tử. w. 

GEN KHÍ sen gồm pha khí (pha phân tán) va pha lỏng (môi 
trưởng phân tán) trong đó môi trưỡng phân Ián đã tạo gen (tạo 
mạng lưới không gian) bao boc tấy các bọt khi, 

GEN LIÊN KẾT các gen dịnh vị trên cùng môt nhiễm xắc 
thể do vậy chúng cùng đi với nhau trong quá trình phân bó. 


GEN MIỄN DỊCH HỌC khoa hoc kết hợp giữa gen học và 
miễn dịch học. trong đó phương pháp miễn dich được dùng đề 
sơi sáng hiện tưởng gen học và ngước lai phương pháp gen hoc 
được dùng để soi sáng hiên tướng miễn dịch, Vd. dùng ki 
thuật ngưng (tu miễn dịch đề xác dịnh trnh di truyền của 
nhóm máu, dùng kĩ thuật gen học để giải thích tỉnh đa dang 
của kháng thể. vwv 


GEN TĂNG ĐỘT BIẾN gen trong vì khuẩn ZZcericina coh 
khi ở trạng thả: đột biến gÂy ra những đột biến xuất hiên các gen 
khác trong cả hệ gen. 

GENOTTIP (A. genotypc; !k. kiểu gen, kiểu di truyên), cấu 
trúc đí truyền của sinh vật, tô hợp gen nằm trên các nhiễm sắc 
thể của sinh vật mang thông tin di truyền và được truyền tử thê 
hệ này sang thế hê khác. G mang chương trình di truyền, chi 
phối toàn bộ cấu tạo, hoại động và sự phát trên của sinh vât 
cùng mọi tính chất của cơ thê sinh vât. Khi G chưa thay đôi, tính 
di truyền vẫn ồn định 1uy Cố thể biêu hiện những phenoup (kiều 
hình, biểu hình) khác nhau trong những điều kiện cụ thể khác 
nhau. Do có tính trội, các cá thê có G khác nhau vẫn có thể có 
phenotip giống nhau. Vì vậy phải dùng phương pháp lai phân 
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G GEOSYNCLIN 


tích, kiểm tra đời sau để xác định G của sinh vật, giu lại những 
nhân tố tốt trong G. 


GEOSYNCLIN (Ph. geosyncUnal) x. Địa máng. 


GERANIOL, (A. geraniol), CioHisO. Hợp chất thuộc 
loại ancol không no, có hai nối đôi trong phân tử mạch 
không võng: 

(CH)z2C = CH—CH›—CHa—C(CHa) = CH—CH2OH. 

Chất lỏng không màu, t = 231°C, khối lượng riêng 0,881 g/cm”. 
Không tan trong nước; tan trong etanol hoặc cte. Có trong các 
loại dầu hoa hồng, khuynh diệp, sả, cải hương. Dùng làm chất 


thơm (mùi hoa hồng), nguyên liệu để sản xuất chất thơm 
(xIronelaL...). 


GESTAPO (D. Gestapo: Geheime Staatspolizei), Lực lượng 
cảnh sát mật của nước Đức phát xít, thành lập 4.1933 để trấn áp 
các tổ chức và cá nhân chống chủ nghĩa phát xít, bảo vệ Đảng 
Quốc xã và Nhà nước phát xít Đức. Năm 1936, Œ do Himle (H. 
Himmiler) phụ trách, có hai Lực lượng chính: Cảnh sát Bảo vệ an 
ninh (Ð. Sicherheitspolizei) và Cảnh sắt Giữ gìn Trật tự xã hội 
(Ð. Ordnungspolizei). Có nhân viên ở các cơ quan, nhà máy... , 
có các đội đặc nhiệm chuyên theo dõi hoạt động chính trị của 
đảng viên Đảng Quốc xã và có nhân viên hoạt động gián điệp ỏ 
nước ngoài. G đã khủng bố giết hại nhiều người, nhất là trong 
Chiến tranh thế giới II. Ö nước Đức và những nước bị phát xít 
Đức chiếm đóng, G đã giam giữ hàng triệu ngưởi trong các trại 
tập trung, khủng bố dã man những người chống phát xít, tần sắt 
hàng trăm nghìn người kháng chiến và dân thưởng, đa số là người 
Liên Xô (cũ). G tan rã cùng với Nhà nước phát xít Đức. Tbà án 
Quân sự Quốc tế ở Nuyrơnbec (Nurnberg; năm 1945) đã kết án 
G là tổ chức tội phạm; những tên cầm đầu đều bị xét xủ. 

GÊÔIT (Ph.géoïde), vật thể mà mặt của nó trùng với mặt nước 
biển yên tĩnh của đại dương. Tà tưởng tượng nếu mặt này kéo 
dài vào đất liền thì tại mỗi điểm, đường dây dọi sẽ vuông góc với 
mặt đó. Một cách tổng quát, mặt G khá giống mặt Trái Dất, cho 
nên cách đây chưa lâu, trong trắc địa người ta gọi mặt G chính 
là mặt Trái Đất. 

Do sự phân bố vật chất trong vỏ Trái Đất không đồng đều, 
nên người ta không thể xác định hình dáng của G. Nhà khoa học 
Liên Xô Môlôđenxki (M. S. Molodenskij) chứng minh bằng các 
số liệu trắc địa thiên văn rằng trọng lực đo trên bề mặt Trái Dất 
có thể xác định một G gần đúng. Mặt này trùng với mặt G ở 
ngoài đại dương, trong đất liền ở đồng bằng chỉ chênh với mặt 
Œï vải centimét, vùng núi không quá 1 m, vùng núi cao không quá 
2m. Ö Việt Nam, mặt G được coi là mặt trùng với mặt nước 
biển trung bình tại Trạm nghiệm triều Hòn Dấu. 

GHẺ 1. Ö người, bệnh ngoài da do kí sinh trùng (4carus 
scabIet;, con Œ) gây nên. Con cái lớn hơn con đực. Con cải có 
đưởng kính 0,25 - 0,35 mm; phía trước con GŒ 
có hai đôi chân tận cùng bằng vòi hút, phía 
sau cũng có hai đôi chân có lông. Sau khi giao 
phối, con cái đào vào trong lớp nông của biểu 
bi, đẻ trứng dọc theo đưởng đi, trong 6 - 8 
tuần đẻ khoảng 50 trứng. Sau 4 tuần, trứng 
nở thành cái G. Các triệu chứng G xuất hiện 
7 - 12 ngày sau khi lây bệnh: ngứa đữ đội, 
nhất là tối và đêm; ở các nếp gấp tay, ngực, 
bụng, mông, đùi, cơ quan sinh dục nam, vú 
ở nữ, còn thấy những mụn nước và mụn mủ 
rải rác; ở nếp gấp cổ tay và các kế ngón tay 
có thể nhìn thấy các đưởng hầm của G rất 
điển hình (đưởng ngoằn ngoèo, màu xám, 
dài 2 - 3 mm). Vì ngửa nhiều, bệnh nhân 
gãi làm xây xát và dẫn đến những biến 
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chứng: viêm da mủ,viêm hạch,viêm thận cấp. Phòng bệnh: bệnh 
lây do tiếp xúc với ngưởi bệnh ban đêm (ngủ chung giường), vì 
vậy cần điều trị triệt để cho bệnh nhân, khám tỉ mỉ những người 
trong gia đình và những người tiếp xúc trực tiếp vói bệnh nhân; 
giặt quần áo, chăn màn bằng nước sôi, rồi là nóng, phơi chiếu, 
mền bông. Tại các tập thể (trưởng học, doanh trại, công trường, 
nông trưởng, vv.), lăng cưởng biện pháp vệ sinh, giữ vê sinh cá 
nhân và môi trưởng, khám sức khoẻ trong các đợt khai trưởng, 
tuyển quân, tập trung công nhân để phát hiện người bệnh. 

Diều trị: sau khi rủa sạch nốt Œ, bôi dung dịch hay mở lưu 
huỳnh, thuốc lỏng hay thuốc mố DEEP (dietylphtalat), ngày bôi 
2 - 3 lần; cũng có thể dùng hỗn hợp dầu vừng 75 g, bột lưu 
huỳnh 50 g, bột xà sàng tử 25 g, bột hùng hoàng 5 g (chưng cách 
thuỷ một giỏ rồi mới dùng). 

2. Ó súc vật, bệnh G nặng nhất là ở trâu (da), gà (chân), chó 
(bao lông). Đặc điểm: trên da có vầy, rụng lông, ngứa dữ dội. 
Phòng bệnh G là chủ yếu, vi súc vật non (nghé) bị G nặng có 
thể chết; có loài vật như cửu bị G nếu chữa khỏi, lông (len) cũng 
không còn giá trỊ. 

GHẺ CÓC bệnh da lây truyền trực tiếp tử người bệnh sang 
người lành, do xoắn khuẩn Thenonema perienue. Bệnh lưu hành 
ỏ các nước nhiệt đói, trong đó có Việt Nam (chủ yếu ở vùng Tây 
Nguyên). Sau 3 tuần ủ bệnh, xuất hiện loét sùi, thưởng ở chỉ dưới. 
Sau vài tuần, bệnh lan ra khắp người với những sẵn xù xì như 
quả dầu, màu vàng nhạt, trên có vầy tiết ẩm hoặc có những mảng 
thâm trên có vấy da. Ở một số bệnh nhân (20%), xưởng chày 
viêm tấy, đau. Trong trưởng hợp không được chữa, sau Š - 10 
năm, thương tồn ăn sâu vào trong, da nồi cục rồi loét, cuối cùng 
để lại sẹo nhăn nhúm. Ngoài các thương tồn da, còn có viêm dây 
thần kinh, viêm xương, cứng khóp. Diều trị bằng penicillin, 
streptomycin, chloromycetin,vw. Có thể tiêm dự phòng một liều 
benzathin penicilin (1,2 triệu đơn vị) cho tất cả mọi ngưởi đang 
cư trú tại vùng có bệnh G€ lưu hành. 

GHE. nhóm cua bơi họ Porrunidae ò biển. Mắt phát triển, 
đôi chân bò thứ 5 có dạng mái chèo. Bề rộng vỏ đầu ngực 
(mai) tới 17 cm. Sinh sản hữu tính, đẻ trứng, ấp trứng ở dưới 
bụng (yếm). Phân bố ở vùng nhiệt đói. Thịt ngon, dùng ăn tươi 
hay đóng hộp, phần phế thải nghiền thành bột làm thức ăn 
chăn nuôi. Ö vịnh Bắc Bộ Việt Nam có 53 loài, phổ biến nhất 
là G hoa (Charybdiš cruciata), C xanh (Portunus pelagicus), G 
chấm (P. riruberculatus). 


"GHECNICA"” ("Guernica"), tranh sơn đầu cố 782 x 355 cm 
đo Picaxô (P. Picasso) vẽ năm 1937, theo đơn đặt hàng của Chính 
phủ bình dân Tầy Ban Nha và trưng bày ở gian phòng Tây Ban 
Nha tại Triển lãm quốc tế Pari cùng năm ấy. Picaxô đã vẽ rất 
nhiều phác thảo khác nhau trước khi thực hiên tác phẩm hoàn 
chỉnh với những chỉ tiết khó giải thích của cái cảnh bị thảm và 
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mang tính tượng trưng, Tuy nhiên, người ta vẫn có thê lĩnh hội 
hết sức rõ ràng nôi kinh hoàng của chiến tranh huỷ diệt hiện đại 
và lòng trắc ân đối với những đau khô của nhân dặn, Về mặt tạo 
hình. “G” là bức tranh đúc kết những tìm tòi nghệ thuật trước 
đó của Picaxô tư lâp thê qua biểu hiên. I]ình thể biến đị, màu 
sắc trầm uất. toàn bộ ngôn ngũ tạo hình hiện đại được sử dụng 
nều bât nội dung từ tưởng của bức tranh và làm cho *G" thành 
lÖi kêu gọi khân thiết chống chiến tranh. 


"Œ" lúc đầu được trưng bày tạt Bảo tăng Nghệ thuật hiên đại 
Nu Yooc (Hoa Ki). Sau khi tướng I'raneô (E. Franco) chết, bức 
tranh được đưa về Bảo tăng Mĩ thuật Prađô (Prado) ö Madrit, 
Tây Ban Nha. "G" dược đánh giá là tác phẩm chính của nền 
hội hoa đấn thân trong thế kỉ 20 và tiêu biểu cho toàn bô sáng 
tạo ki tài của Picaxô. 

GHECXEN A. Ï. (Aleksandr Ivanovich Gercen; 1812 - 70). 
nhà cách mạng, nhà văn. nhà triết học duy vật Nga, ngưới sáng 
lập chủ nghĩa dân tuy. Năm 1834, bị chính quyền Sa hoàng bất 
và đưa đi đày ö năm. Từ 1847, sông lưu vong; tử 1852, sổng chủ 
yếu ở Anh. Chết tại Pan. hecxen có nguyên vọng chính là từ 
những thành tựu cao nhất của tư tưởng triết học - xã hôi, xây dựng 
một tí thuyết khoa hoc mói, "hiện thực chủ nghĩa" nhằm biên giải 
cho cuộc cách mạng xã hội trong tướng lai. Vào đâu những năm 
40 thế kỉ 19, Ghecxen phân tích có phê phán và cải biến những 
tư tưởng của chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp, của triết hoc 
cô điển Đức thế kỉ 19 thành môi thể giối quan vô thần và duy vật 
độc đáo nhằm giải thích phép biên chúng của Ilêghen (G. W. 1: 
Hecgcl) theo quan điểm duy vật. Về sau, Ghecxen gọi phép biện 
chứng đó là “đại số học của cách mạng", cho rằng "phép biện 
chứng có khả năng giải phóng con người một cách phì thưởng và 
phá huỷ tận gốc... thế gói của những truyền thuyết lỗi thời". Song 
ông mới chi "tiền sát đến chủ nghĩa duy vật biện chứng và dừng 
lai trước chủ nghĩa duy vật lích sử” (V. I. 14nin). Chủ đề chính 
Irong tư tưởng triết học của Ghccxen là chúng minh sự thống 
nhất của tồn tại và tư duy, của thực tiến và lí luận, của xã hội và 
cá nhân. Ghecxen cố gắng tìm kiếm và đề ra một phương pháp 
nhân thức phù hợp với hiện thưc. Sau thất bại của các cuộc cách 
mạng 1848 - 49 ở Tầy Âu, Ghccxen đưa ra li luân về chủ nghĩa 
xã hội nông dân Nga. Những tác phẩm triết học chủ yếu của 
Checxen: “Thái độ hỏi hợt trong khoa học" (1842 - 43). "Những 
bức thư về việc nghiên cứu giới tự nhiên" (1844 - 45), "Thư gửi 
địch thú” (1864) Hồi kí tư thuật "Quá khứ và suy tư" (1852 - 
68) lá biên niên sử giàu tĩnh nghê thuật về đối sống và cuộc 
đấu tranh cách mang ở Nga và 1y Âu. 


GHEN sự đam mê thưởng là đen tối, do mất (hăng bằng vì 
lo sở bị mất cái mình sở hữu (quyền Lực, địa vị, danh vọng hoặc 
tinh yêu, Ww.). G do quá nặng óc sở hữu, thiếu tự tin và lòng tin 
ngươi khác hoặc do sợ người khác hơn mình. Thường có hai kiểu: 
Œ âm thầm. hướng tới tự huỷ hoại, và G tàn bạo có thể dẫn tới 
tội ác. lrong tinh cảm. G có phần sắc thái tự nhiên. phần nhiều 
mang sắc thái xã hội. Có trưởng hợp G có nguồn gốc hệnh li. 

GHEN - MANM. (Murray GelL- Mamn; sinh 1229), nhà VẬt 
lí lí thuyết Hoa Kì, nghiên cứu lí thuyết trường lượng tử và hạt cơ 
bản, đưa ra khái niêm về "số lạ" (1953) và phát minh định luật bảo 
toàn “số la”, đề nghị hệ thống hoá các hạt có bản (1961), nêu giả 
thuyẾt vẺ "quac” (1964). Giải thưởng Nôben về vật lí (1969). 

GHÉP (ngôn ngữ), 1. Phương thức cấu tạo từ dùng hai hay 
nhiều gốc Iừ hoặc thân từ để cấu tạo, GŒ có hai loại: G phi cú 
pháp và G cú pháp. Trong G phi cú pháp, các thành tố ghép 1õ 
hợp với nhau không theo quan hê cú pháp bình thường. Vd. tiếng 
Pháp. Chèvre-pied (s) [thần (có) chân đê]. Trong G cú pháp. các 
thành tố ghép tô hợp theo quan hê cú pháp bình thưởng. rong 
tiếng Viêt, phô biến là G cú pháp. Vd. xe đạp, trưởng học, yêu 
mến, tơi hại, vv. 


2. Phương thức cấu tạo câu dùng hai hoặc nhiều bộ phận có 
hình thức câu, tô hợp theo một quan hề cú pháp nhất định, tạo 
nến một câu hoàn chỉnh. Vd. "Pháp chạy, Nhật hàng, vua Rảo 
Đại thoát vị” (Hồ Chí Minh); “Mặc dù thời tiết không thuân. năm 
nay, quê ta vẫn được mùa". 


GHÉP (sinh; nông), chuyển cấy một có quan hoặc mô ở cá 
thê đông, thưc vật này lên môt có quan hoặc mô của cá thể động. 
thực vật khác. 


l) Ö thực vật: phương pháp nhãn giống vô tính dùng những ki 
thuật khác nhau để gắn hai cá thể CÂy, trong đó một cây là ĐỐC 
ghép (có sẵn bộ rổ) trên đó sẽ phát triển ngọn ghép (mắt hoặc 
cành) của cây kia đề thu nhân được thân cành hay hoa, quả như 
ý muốn. Phương pháp G được dùng cho nhiều loài cây ăn quả 
và cây rùng. 

2) Ở động vật: phẫu thuật cấy một cø quan hay mô lên 
cùng môi cá thể hay môt cá thề khác. Quan hệ gần gũi giữa 


cá thể cho và cá thể nhận quyết định xác suất thành công 
của phẫu thuật. 


Trong y học, G là môt phương pháp chữa bênh nhằm thay thế 
một mô. một cø quan đã suy hoắc hỏng. Ghép đa trong trường 
hợp mất da rông sau bỏng đã được thực hành từ lâu. lIiên nay 
đã thực nghiêm G thân. tim, gan. ruột, tuy, vw. Khi hê thống miễn 
dịch của ngưöi được ghép nhận thấy có tế bào lạ (tế bào mảnh 
€), sẽ xảy ra một loạt phản ứng tự về với xu hướng đây mảnh Cj 
ra khỏi eø thể, Thiền vọng thành công của G phụ thuộc vào tiến 
bộ về phẫu thuật và trình độ hiểu biết về miễn dịch (dùng thuốc 
ngăn được các phản ứng tự vệ của miễn dịch ở cd thể nhận G). 

tiiện nay, ngươi ta đã bắt đâu sản xuất đước có quan nhân Iao 
để ghép, vd. tim nhân tao. Các có quan nhân tạo này thưc tế Ìa 
các máy điện từ chế tạo bằng các loại chất dẻo đặc biết và kim 
Loại không gì, bảo đàm về mặt chúc năng thay thế hoàn toàn cho 
hoạt động của cở quan cũ hoặc hoạt động song song với có quan 
tử nhiên của người bệnh mà chúc năng bị giảm hay bị mất. 

GHÉP BIẾN ÁP phương pháp dùng biến áp để ghép tín hiêu 
vào hoặc lấy tín hiêu ra tải, hoặc ghép 2 tầng với nhau của máy 
khuếch đai. Kiểu GBA được sử dụng trong hầu hết các băng tần 
số của tin hiệu Vị thế, hình dạng của biến áp rất khác nhau: có 
loại có tôi thép. có loại có ferit và có loại không cần có lõi. 

Chép điện cam - điên dung phương pháp dùng cuôn cảm va 
tụ diễn đề phép 2 tầng khuếch đại với nhau. Kiều ghép nav cũng 
tưOng tự kiểu ghép R - C. Ưu điểm nôi bât tà sụt áp môt chiều 
trên cuộn cảm rất nhỏ và bản thân cuỗn cam chặn cao tần về 
nguồn mội chiều, nhưng lại là gánh của tín hiểu tin trong các 
băng tần VHF, UHEF và SHI: 

GHÉP CHI TIẾT sự ghép các chỉ tiết máy, các cấu kiên với 
nhau bằng mối ghép đề hình thành cơ cấu, tổ máy, khí cụ, giàn. 
khung, tÔng thành, w. Phân loại GCT động và GCT cế đình. 
Ghép động tạo thành khóp động (ngỗng truc trong ô truc, vít 
me trong đai Ốc, sống trướt và rắnh trươt, w.); ghép cế định tạo 
thành chỉ tiết có kết cấu phức tạp bằng cách lắp chặt những chị 
Liết đơn giản với nhau. Có ghép cố dịnh tháo được (mối ghép vịt 
và bu lông, mối ghép then cố đỉnh, ghép chêm, wv.) và không 
tháo được (bằng ép căng, han. định tán, wv.). GCT bằng mối nối 
uốn (gấp) mép các chỉ tiết, chế tạo tử tấm kim loại mỏng (thùng, 
xô. hộp kim khí), gọi tà mối nối uốn mép. CšCF bằng mộng dùng 
rộng rãi đê chế tao đồ gỗ, mộc xây dựng. 

GHÉP DA lấy một mảnh da tù một vị trí khác trên cỏ thể 
hoặc từ người khác. từ súc vật, ghép lên một vùng khuyết da của 
cơ thê, nhằm che phủ vĩnh viễn hoäc tam thỏi. Tuỳ theo nguôn 
lấy mảnh da có: GI tự thân (lấy da của bản thân người dươe 
GD); GD đồng loài (lấy da của người khác), GI2 dị toài (Lấy da 
của loài động vật khác). Tuy theo cách nuôi dưỡng mành phép, 
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G GHÉP ĐÔI BAZÓ 





có: ghép mành tự do; ghép mảnh có cuống nuôi tạm thời hoặc 
vĩnh viên. Tuỳ theo độ dày của mảnh da, có: mảnh mỏng, dảy 
vửa và dày toàn bộ lóp da. Tuỳ theo tính chất miễn dịch, có: GI 
thích hợp (da tự thân, da đồng loài cùng một dòng thuần nhất 
như ở hai người sinh đôi cùng một trứng), da ghép sẽ sống vĩnh 
viễn trên nền tiếp nhận; GD không thích hợp (da của người khác, 
của người sinh đôi không cùng một trúng, da dị loài), da ghép 
sẽ không thích hợp với cơ thể được ghép và chỉ sống được một 
thởi gian nhất định trên nền tiếp nhận, sau đó sẽ bị đảo thải. 

GHÉP ĐÔI BAZƠ hiện tướng liên kết của hai mạch xoắn 
của ADN bằng những mối liên kết giữa các bazở bồ trợ. Ađenin 
ghép đôi với timin và guanin ghép đôi với xitozin. Bản chất đặc 
hiệu của GDB cho phép sao chép chính xác các nhiễm sắc thể 
và bảo tôn được cấu trúc bền vững của vật liêu di truyền. Trong 
trưởng hợp ghép đôi giữa ADN và ARN thi uraxin của ARN bắt 
cặp với ađenin. 

GHÉP ĐÔI PHỐI GIỐNG phương pháp ghép những đực 
giống và cái giống tốt đã được chọn lọc, cho giao phối với nhau 
để tạo ra đời con có phẩm chất tốt, kết hợp được những đặc 
điểm tốt của bố mẹ, đồng thời hạn chế mức độ đồng huyết ở thế 
hệ con. 


GHÉP GAN ghép gan lành cho ngưởi mà gan không còn chức 
năng. Người cho gan là các nạn nhân bị chấn thương não quá 
nặng không cứu chữa được nữa (hấp hối), nhưng chức năng gan 
còn tốt. Người nhận gan hoặc là có bệnh gan nặng (vd. xơ gan) 
hoặc là gan bị giập nát vì chấn thương. Có 2 kiểu GG: ghép đúng 
vào vị trí giải phẫu của gan trên cơ thể, thay thế hoàn toàn gan 
bị bênh (xơ gan, u gan, teo đường mật bẩm sinh, w.); GG khác 
chỗ là ghép vào một nơi trong ổ bụng vừa đủ chỗ nằm cho gan 
ghép (được dùng trong các trưởng hợp viêm gan cấp có suy gan 
nặng). Xtazơn (T. Starzl) thực hiện GG lần đầu tiên (1963) ở 
Denvd (Denver, Hoa Ki). Đến nay có khoảng trên một nghìn 
trưởng hợp GŒ, 60 - 70? trưởng hợp trong số đó sống được tử 
I năm trỏ lên. 

GHÉP GIÁC MẠC phẫu thuật thay thế giác mạc bị sẹo đục, 
bị viêm loét có nguy cơ bị thủng hoặc đã thủng, bằng giác mạc 
lành lấy tử mất của tử thi (chết chưa quá 6 giờ). Tuỳ theo mục 
đích có: GGM tăng thị tực, GGM điều trị, GGM điều chỉnh khúc 
xạ, w. Về kĩ thuật có: ghép nông, ghép lón, ghép xuyên thủng bè 
dày giác mạc, ghép một phần, ghép phần lón và ghép toàn bộ 
giác mạc. Xim (E. Zim, người Áo) GGM lần đầu tiên năm 1905. 
Filatôp (V. P. Fitatov; nhà phẫu thuật Liên Xô) cũng là người nồi 
tiếng về GGM. Ngày nay, giác mạc để ghép có thể bảo quản 
được trong thởi gian dài. Nhiều nước đã thành lập ngân hàng 
mắt để cung cấp giác mạc cho các trung tâm nhãn khoa thực 
hiện phẫu thuật GGM. 

GHÉP KÊNH THEO TẦN SỐ giải pháp kĩ thuật nhằm phân 
bố các tần phổ của nhiều kênh thông tin khác nhau trên toàn bộ 
đải thông tần của đường truyền. Bản chất của ghép kênh theo 
tần số là mỗi một kênh thông tin điều chế một sóng mang riêng 
ở đầu phát, và được tách sóng riêng ở đầu thu. 

GHÉP THẬN ghép thận lành cho người bênh với điều kiện 
hai người cùng hoà hợp vẻ miễn dịch tổ chức. GT được chỉ định 
trong trưởng hợp suy thận mạn nặng không hồi phục được do 
nhiều nguyên nhân (sau viêm, chấn thương, vw.). Trước khi ghép, 
thưởng phải dùng tạm thời máy thận nhân tạo. Người cho có thể 
là thân nhân trong gia định, ngưởi tỉnh nguyện, bênh nhần hoặc 
nạn nhãn nặng không thể hồi phục (vd. chấn thương sọ não nặng), 
người mới chết đột ngộtwv. Mỗi người có 2 thận; người ta có 
thể sống gần như bình thường chỉ với một quả thận lành; cho 
nên việc cho thận để ghép có phần đễ dàng hơn đối với các cơ 
quan khác. ŒT là loại ghép thành công nhiều nhất sau ghép giác 
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mạc. Merin (J. Merrill, Hoa Ki) thục hiện ŒT [lần đầu tiên năm 
1954, người được ghép sống thêm 8 năm. Đến nay đã có hàng 
vạn người được ghép thận. Ở Việt Nam đã có trưởng hợp ŒT 
đầu tiên 01.6.1992. 

GHÉP TIM thủ thuật ŒT được chỉ định trong các trường hợp 
suy tim nặng, ở giai đoạn cuối của bệnh tim, Dể thay cho tim 
của người bệnh bị cắt bỏ đi, có thể dùng tìm của người mới chết 
(ghép sinh học) hoặc tim nhân tạo (ghép cơ học). Có thể vẫn 
để lại không cất bỏ tìm của người bệnh và tấp thêm vào một 
tim người hoặc tim nhân tạo và hai trái tim song song hoạt 
động (ghép song song), thủ thuật này còn ít được áp dụng. Bác 
sĩ Banơt (C. Barnard) thực hiện CŒT sinh học đầu tiên thành 
công 1967 ở Nam Phi tại bệnh viên Grut Sua (Groote Sehuur), 
bệnh nhân sống được 18 ngày. Đến nay ngưỏi được GT sống 
lâu nhất (18 năm) là một công dân Pháp Emanuen Vitdria 
(Emmanuet Vitria). Đêvri (W. Devries) Hoa Kì thực hiên trưởng 
hợp ŒT cơ học đầu tiên vào 1982. 


GHEXĐỜ JJ. (1ules Guesde; tên thật: Iules Basile; 1845 - 
1922), nhà hoạt động chính trị Pháp. Sáng lập báo "Bình đẳng" 
(1877 - 83) truyền bá học thuyết Mac. Cùng Lafacgơ (P. 
Lafargue) thành lập Dảng Công nhân Pháp (1880). Tụ 1893 - 
1922, nghị sĩ. Ghcxđø bác bỏ mọi liên minh với các đảng tư 
sản. Quốc vụ khanh (1914 - 16), theo lập trưởng dân tộc trong 
Chiến tranh thế giới I. 

GHEXNƠ X (Salomon Gessner; cg, Giexnê; 1730 - 88), nhà 
thơ Thuy Sĩ, viết tiếng Đức. Con một chủ hiệu sách. nhưng 
Ghexnd không thích nghề bán 
sách mà muốn giao du vỏi giỏi 
sắng tác văn học nghệ thuật. Sau 
một thởi gian kiếm sống bằng 
nghề hội hoạ và điêu khắc, 
Ghexnd được giới thiệu với 
nhiều nhà văn, nhà thơ có tiếng 
đương thời và bắt đầu đăng 
những bài thơ đầu tiên trên báo 
tử 1754. Dáng chú ý là loạt bài 
viết về đời sống nông thôn 
"lđylen" (1756 - 62) làm cho 
Ghexnø nồi tiếng. Ông còn viết 
tác phẩm thơ, văn xuôi "Cái chết 
của Aben”" (1758) gồm 5 khúc 
ca. Tử sau 1762, Ghexnø không 
làm thở nữa mà trỏ về với nghề 
hội hoạ, điêu khắc. Thỏ Ghexnd nhẹ nhàng, ca ngợi đạo đức của 
những con người giản dị sống trong lòng thiên nhiên, gần gũi vỏi 
triết lí của nhà văn Pháp đương thời Ruxô (1. J. Rousseau). 

GHEXỞ G. Í. (German Ivanovich Gess) x. Hexơ G. H. 

GHEXƠ (ĐỊNH LUẬT) x. Hexơ (định luật). 


GHẾ BẬT ghế tựa, có thiết bị tự động bật khỏi buồng kín 
của khí cụ bay hạ xuống bằng dù, dùng cho phi công và ngưởi 
du hành vũ trụ. Trang bị GR gồm: cơ cấu tung bật bằng kĩ thuật 
nô, hệ thống dù, bộ phận dự trữ oxi, thiết bị thông hơi áo bay 
vũ trụ, máy thu phát vô tuyến, dự trữ thực phẩm, vv. Bề mặt Lựa 
của GB có các gối mềm đặc biệt bằng chất dẻo. 

GHẾ ĐIỆN cơ cấu đẻ thi hành án tử hình bằng dòng điên 
cao áp. Xử tử trên GD là một troig những hình thức xử phạt 
cao nhất mà một số nước áp dụng cho các tội nhân cần phải loại 
khỏi đởi sống xã hội. 

GHÊNXBORẤU T. (Thomas Gainsborough; 1727 - 88), hoa 
Sĩ người Anh, theo học nhà khắc bản Gravơlô (Gravelot), nhưng 
không có hệ thống. Đầu tiên sáng tác về phong cảnh, chân dung 
đã thể hiện năng khiếu. Phong cách G biểu hiện những ảnh hưởng 
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GHI ĐIỆN NÃo J 





của Van Dịch (A. Van Dyck), Vattô (J. A. Watteau) nhúng năm 
70. Đó là những chân dung trên nền cảnh điền viên, đẹp, thanh 
thản, hưng phấn, thơ mộng. "Cậu bé mặc áo lam" (1770, Mƒ, 
"Chân dung người đàn bà trong màu lam” (cuối 1770, Bảo tàng 
[emitajø), "Con gái hoạ sĩ" (khoảng 1759), "Cuộc dạo chơi buổi 
sáng" (1785, Bảo tàng Luân Đôn). Dặc biệt các tác phẩm về trẻ 
em nông thön "Những đứa trẻ nông thôn" (1787, Bảo tàng 
Mêtoørôpôn) hết sức chân thực. Ông ưa màu lam, sắng tối mềm 
mại, sự chuyền sắc năng động của các nhát màu nhỏ, gợi những 
cảm xúc không gian. Ghênxboräu là thành viên cuả Viên Hàn 
lãm Nghệ thuật, hoạ sĩ được sự bảo trợ của nhà vua (1774) vì 
Lãi năng vẽ chân dung. 





Ghênxborâu T. 


"Cậu bé mặc ao lam" 


GHÊOOCGHIU - ĐỀ G. (Gheorghe Gheorghiu - Dej ; 1901 
- 65), nhà hoạt động Đảng Cộng sản và Nhà nước Rumani, đẳng 
viên Dảng Cộng sản tú 1930, Uỷ viên Uỷ ban Trung ương tử 
1935. Tổng bí thư Uỷ ban Trung ương Dảng Cộng sản Rumani 
từ 1945 (từ 1948, đổi thành Dảng Công nhân Rumani). Bí thư 
thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng tư 1955. Chủ tịch 
Hội đồng Bộ trưởng (1952 - 55). Chủ tịch Hội đồng Nhà nước 
từ 1961 cho đến khi mất. 

GHÊRAXIMÔP M. M. (Mikhail Mikhailovich Gerasimoy; 
1907 - 70), nhà nhân chủng học, nhà điêu khắc, nhà khảo cổ học 
Liên Xô, tiến sĩ sử học. Ni tiếng với những công trình phục hồi 
mặt theo xương sọ, đã phục chế rất nhiều bộ mặt người tối cổ 
(pitêcantrôp - người vươn Java, sinantrôp - người vượn Bắc Kinh) 
và cô đại cũng như người hiện đại. Đã phát hiện và nghiên cứu 
di tích hậu ki đá cũ Manta (Ma ta). 

Tác phâm chính: "Phục hồi mặt theo xương so” (1955); "Con 
ngươi thởi đồ đá" (1964). 

GHÊRAXIMÔP X. A. (Sergej Apollinarievich Gerasimov; 
1906 - 85), biên kịch, đạo diễn điện ảnh Liên Xô. Nghệ sĩ nhân 
đân Liên Xô (1948), tiến sĩ nghệ thuật học, viên sĩ Viện Hàn lâm 
Khoa học Giáo dục Liên Xô (1978), Anh hùng lao động xã hội 
chủ nghĩa (1974). Các phim: "Bảy ngưởi dũng cảm”, "Thầy giáo" 


(1939), “Thanh niên cận vệ đội" (1948), "Sông Đông êm đềm" 
(1957 - 58), "Bên hồ" (1970), "Các con gái - bà mẹ" (1975), "Tuổi 
trẻ Piôt" và "Bước đầu của những công việc vẻ vang" (1981). Giáo 
sư Trưởng Đại học Điện ảnh Liên Xõ tư 1946. Đại biểu Xö Viết 
tối cao Liên Xô (1950 - 58). Giải thưởng Lênin (1984), giải thưởng 
Nhà nước (1941, 1949, 1951, 1971). 

GHÉẾVARA E. (Ernesto Guevara; cơ. Che Ghevara; 1928 - 
67), nhà hoạt động chính trị Cuba và phong trào cách mạng Mĩ 
Latinh. Sinh tại Achentina. Bác sĩ (1953). Năm 1954, hoạt động 
trong phong trào đấu tranh vũ trang ở Goatêmala. Năm 1955, 
gia nhập nghĩa quân Cuba do Caxtơrô (E. Castro) tổ chức ở 
Mêhicô và đến 12.1956, cùng 81 chiến sĩ đáp tàu Granma 
(Granma) trỏ về Cuba nhằm lật đồ chế độ độc tài Hatuwxta. Hị 
vây quét, cùng với các đồng chí còn sống, lui vào vùng núi Xiêra 
Maextora (Sierra Maestra), xây dựng căn cú cách mạng, phái 
động chiến tranh du kích. Sau khi cách mạng Cuba thành công 
(1959), Ghêvara là bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng, uỷ viên Bộ 
Chinh trị Đảng Cộng sản Cuba. Năm 1965, rởỏi Cuba tham gia 
phong trào cách mạng của nhân dân Mĩ Latinh. Nhưng năm 1966 
- 6T, lãnh đạo phong trào chiến tranh du kích ở BôUvia. Hi sinh 
trong cuộc chiến tranh du kích ở Bôlivia (1967). Năm 1997, hài 
cốt của Ghêvara đã được tìm thấy ở nơi ông chiến đấu và được 
đưa về chôn cất theo nghỉ lễ nhà nước và dựng đài tưởng niệm 
Ở Xanta Clara (Santa Ckara; Cuba). 

GHI ( A. writing), chép dự liệu vào vị trị quy định trong bộ 
nhớ cuả máy tính. 

GHI (Ph. aiguille), thiết bị của ngành đường sắt, giúp cho các 
đoàn tàu có thể chạy tử đường ray này sang đường ray khác. G 
gồm có: cần G, tầm G, đưởng uốn Œ có hai ray khung, hai lưỡi 
G có thể di động, cơ cấu bẻ G và các chí tiết khác. Các G được 
đánh số theo quy định của ngành đưởng sắt. Nhân viên điều 
khiển G (bẻ G) được gọi là công nhân gác G. Xĩ. Bẻ ghi. 

GHI ÂM ghi lại tín hiệu âm thanh trên các vật liêu chuyên 
dùng để phát lại. Kĩ thuât GÂ bắt đầu từ phương pháp cơ khi 
(đĩa có rãnh) đến các vật liêu tử tính vả hiện nay đã số hoá 
cả trên bộ nhỏ máy ví tính. 

GHI CHÉẾP BAN ĐẦU công việc ghi chép các điển biến 
của hiện tượng nghiên cứu tại nơi và ở lúc phát sinh hiện tượng 
đó, nhằm thu thập thông tin ban đầu theo mục đích nghiên 
cứu nhất định; ngoài ra, những tài liệu GCBĐ còn là những 
chứng tử có giá trị pháp lí ghi lại sự việc thực tế xảy ra. Vd. 
hoá đơn, phiếu xuất nhập sản phẩm vật tư, hoặc thu chỉ tiền 
mặt, bảng chấm công, bảng phát lương, phiếu kiểm kê tài sản, 
phiếu điều tra, vv. 

GŒBĐ là khâu cơ bản trong thống kê và kế toán, nên cần phải 
tiến hành có hệ thống và khoa học, bào đảm chính xác, đầy dủ 
và kịp thời. GCBĐ bao gồm: các quy định về mẫu chứng tử và 
số sách ghỉ chép, về cách thức ghi chép, về trách nhiêm của người 
ghi chép, về sử dụng, lưu chuyền và cất giữ, bảo quản các tài liệu 
GCBD. Chế độ GCBD được quy định cho tửng nghiệp vụ; một 
số quy định thống nhất cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Dẻ 
bảo đảm chính xác và nghiêm túc, các quy tắc và việc ghi chép 
một số loại hoạt động quan trọng nhất được luật hoá. 

;HI ĐIỆN NÃO ghi những dòng điện sinh học xuất hiện 
trong não. Hiện nay đã có những máy GIDN phức tạp, nhỏ đó 
người ta có thể nghiên cứu 10 - 20 dòng điện và nhiều hơn nữa 
ở não. Nguồn gốc những dòng điện sinh học hiện nay chưa 
được giải thích rõ và tính chất đặc hiệu của sóng này hay 
sóng kia đối với tửng loại bệnh lí nhất định cũng chưa được 
công nhận. Tuy vậy, một vài biến loạn về nhịp điệu, nhận 
thấy trong GDN, có thể giúp cho xác nhận chẩn đoán, đặc 
biệt là chân đoán định khu. 


lãi 


CT GHI HÌNH PHÓNG XA 


GHI HÌNH PHÓNG XẠ (tk. xạ hình. phi hình nhấp nháy), 
phương pháp øghì, chụp trên piẩy hoặc trên phìm hình ảnh phân 
bố môt chất phóng xa đã được đưa vào cơ thê và được tập trung 
tại một mô hoặc cd quan thích hợp với chất đó; qua hình ảnh 
phi được có thê đánh giá hình thể và chức năng của mô và cơ 
quan, chân đoán được hênh. Ta gamma của chất phóng xạ phát 
ra được môt ống đếm nhấp nháy thu nhận, nên phương pháp này 
gọi là ghi nhấp nháy. Các chất .: Vị phát tia pamma hiển nay 
thưởng được dùng trong M học: ˆ””I trong chấn đoán các hà 
tuyến giáp; “T‹ trong chân đoán các bênh về xương khớp; “Ga 
trone chân đoán bênh nhiễm khuần ở xương khớp. GHPX được 
sử dung ở Việt Nam vào đầu những năm 270 của thế kỉ 20. 


GHI NHẠC phương pháp phí lại tiến trình biêu diễn môi tác 
phẩm âm nhạc để sau đó có thể theo kết quả bản ghi mà tái tạo 
lại trến trình biểu diễn ấy. Có thể GN bằng máy cơ học, điện tử, 
lazc,... nhưng lâu đởi và quan trọng hơn cả là GN hay kỉ âm (%x. 
Kí xướng ám) thành bản phô 

GHI NHANH thẻ loại báo chí phản ánh kip thời những ghi 
nhận đầu tiên về con người và sự kiên đang diễn ra trong bối 
cành xác đỉnh qua những ấn tượng ban đầu mà sự kiến ấy đề lại 
cho người chứng kiến GN khác tin tức ở chỗ chỉ tiết hdn và có 
thể nói lên cảm nhận chủ quan của người viết, GN chưa có điều 
kiên mô tả quả trình, phân tích nguyên nhân như kị sự, phóng 
sự . GN có thể khơi nguồn cho phóng sự. kí sư, chính tuận.. ới 
sâu hơn. Phóng viên GN khẳng định sự có mắt tai chỗ của mình, 
qua đó tăng thêm sức năng của thông 1n. 


GHI NHANH THU THANH. thẻ loại báo chí thưởng được 
dùng trong phất thanh. GN LT khai thác thế mạnh của phát thanh 
(tính kịp thời. lới nói, tiếng động, Am nhạc...) để cung cấp tíc 
thời cho công chúng những nét chính yếu về sự kiện nóng hồi 
vừa diễn ra qua vai (rò trần thuật của phóng viên tai chỗ 

GHI NHIỆT phương pháp ghi bỨc xạ nhiệt phát ra từ một 
nguồn nhiệt bằng cách dùng một đầu dò tia hồng ngoại. Hình 
của bề mặt phát nhiệt đươc phì trên màn huỳnh quang và chụp 
lên ảnh goi là hình nhiệt, phương pháp này còn đươc gọi là “ghi 
nhiêt từ xa“ Để phân biết với phương pháp "ghi nhiêt tiếp xúc" 
là phương pháp dùng dung dịch tỉnh thể đối màu theo nhiệt độ 
được phết lên vùng da cần kiềm tra. 

GHI RƯNG GIẬT NIIÃN CÂU phương pháp ghí các chuyển 
đông của nhãn cầu khi có rung giật nhãn cầu. Có hai cách GRGỚNC: 
ghi điên rung giật nhãn cầu (electronystapmography) với phì các 
biến đồi điện thế giác mạc - võng mạc khi có rung giật nhãn cầu; 
ghi ảnh rung giật nhăn cầu (photonystagmography) chụp rung giật 
nhãn cầu bằng ta hồng ngoại. 

GHI SỐ ĐƠN: phương pháp kế toán, thực hiên việc ghi số 
môt lần tưng nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo nội dụng kinh tế 
của nó. G$D không có tác dụng kiêm tra như ghi sò kép. 

GHI SỐ KÉP phương pháp kế toán, thìƒc hiện việc ghi chép 
các nghiếp vu kinh tế phát sinh theo quan hệ đối ứng của tài 
khoản: ghì bên "nợ” một tài khoản và bên “có” một tài khoản 
khác theo cùng một tổng số. Phương pháp GSK cho phép phần 
ánh các nghiệp vụ kinh doanh theo nội dung kinh tế và mối 
liên hệ khách quan giữa các đổi tướng kế toán, vì vậy có tác 
dụng kiểm tra. 

GHI TỪ hệ thống ghi và tái tạo tin tức trên băng tủ. Viếc ghi 
được thực hiên bằng cách biển thiên trạng thái tử dư của vật mang 
tin (băng 1ử, dãy tử, w.) tương ứng với tín hiễu của tứ tức cần ghi. 
Băng tử được chuyển dịch trước đầu từ ghi, cung cấp bởi đòng điện 
tín hiệu đâ đước khuếch đại thích hợp của nguồn ầm thanh 
(micrôphôn, máy quay đĩa, rađìô khi ghí Am), của nguồn tín hiệu 
vidêô (máy thu hình, camera, đầu viđêô khi ghí hình). Quá trình 
tả: tạo tin tức sẽ xầy ra ngược lại với quá trình ghi: băng từ đã ghi 
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chuyên dịch trước đầu từ đọc, tạo lại tín hiệu của tin tức đã ghi tướng 
ứng với những biến thiên từ trên băng. Œïf' được áp dụng để ghi Am 
(máy ghi Am tử), ghí hình (máy ghì hình từ), ghỉ các tín hiệu đo, điều 
khiên và tính toán, w. liên nay, có nhiều phương pháp GỐT khác 
nhau: ở hướng từ hoá vật mang tin; ở dang biến đôi tín hiệu trong 
các kênh ghi và tái tạo, đôi khi thưởng qua cuộn dây của đâu ghi. 
ngoài đòng diên tín hiệu còn có thêm dòng từ hoá phụ một chiều 
hoặc xoay chiều cao tần (40 - 200 kĨ Iz). Phương pháp ŒT có ưu điểm: 
thiết bị đơn giàn, làm việc tức thời, băng từ có thể sử dụng nhiều ñần. 
XI. Máy ghi âm từ; Máy ghỉ hình từ. 

GHI VANG SIẾU ÂM kí thuât thăm dò bằng siêu âm: môi 
bỏ siêu am được chiếu môt cách chính xác vào một cø quan hay 
môt vùng cơ thê. sẽ được phản chiếu trổ lại (tướng tự như một 
tiếng vang đột trỏ lại) với đô đậm khác nhau tuỳ theo lưc cản; 
bình ảnh của cở quan hay thương tồn được hiện lên màn ảnh và 
ghí trên một loại giấy đặc biệt, giúp chẩn đoán được bản chất. 
kích thước, khối lượng của thương tôn. Dùng đề chắn đoán các 
bệnh Ồ có quan nội tạng: trong lông ngực như thăm dò thưởng 
tôn trong cdở tim, màng ngoài tim. các mạch má, các chuyển 
động của tim và đánh giá chức năng tim, thông dụng như một 
điện tâm đồ; ở bụng trên như gan, túi mật, các đường mật, kích, 
thận, thượng thận, tuy, ð bụng diíơi (tủ cũng và các bộ phân phụ, 
theo dõi lỗ trong 1Ú cung, tuyến tiền liệt, bàng quang); trong sản 
khoa như chắn đoán chửa thường và bất thường (chửa ngoài tủ 
cung, chửa trứng, nhau tiền đạo), sự phát triển của thai nhì và 
các dị dạng trên thai nhi (u, não dáng thuỷ, thoát VỊ màng não. dị 
tẠt bầm sinh ở tim, w.). Là kĩ thuật không có phóng xạ ion hoá 
nên không tác hại xấu đến các mô còn non, đang phát triển (bào 
(hai, trẻ em, w.) và không tích Luỹ tia xạ như chụp X quang, nhẹ 
nhàng, dễ chịu cho bệnh nhân, không yêu cầu theo những tư thế 
đặc biêt và khỏ khăn; kĩ thuật không nguy hiểm, giá thành rẻ sö 
với các kĩ thuật khác, nên được sử dìịng ngày một rộng rãi trong 
ngành y tế để chân đoán. 


GHILIÊN H. (Jorge GuilLén; 1893 -1984), nhà thơ Tây Ban 
Nha. Sau một thời gian lưu trú ở Pari và Ocxfơt (Oxford), ông 
là giáo sư Trường Dại học Xevilia (Sevill). Từ 1940, dạy hoc ở 
Hoa Kì. Tù 1958, sống ở Châu Âu. Có thơ !n rất sớm (1919). 
Ghiliên gia nhập nhóm nhà thỏ phi chính trị, chống thở ea suy 
đồi cũng như thở ca 'xã hôi” Điều này đề lại trong thở Ghihên 
lí tưởng nhân đạo chì nghĩa trữu tướng, ngợi ca những tình cảm 
bình thường của con ngươi. Thỏ Ghibtên lập hợp trong tập 
"Canticô", được bổ sung dần. sau lần xuất bản thứ ba, lấy tên 
“Niềm tin vào cuộc sống”. Tuyển tập thỏ "Tiếng gào thét" (1957) 
tà tiếng nói phần đối nhà độc tài Francô (F. Franco). bị cấm lưu 
hành. Năm 1960, Ghitiên hoàn thành tập bị ca "Lễ mừng" 

GHILIÊN N. (Nicolás Guiltén; 1904 - 89). nhà thở Cuba. 
Sinh trưởng trong một gia đình trí thức bình dần, cha ngưới đa 
trắng, me người da đen. Ghiltiên kế thừa những truyền thống dân 
gian của người da đen va có những thành tưu đôc đáo. tiêu biểu 
cho dàn tộc Cuba. Tập thơ "Khởi húng cho khúc ca" (1930) mỏ 
ra cho thở ca Cuba một khuynh hướng mới. Thø GhiLên thưởng 
lấy đề tài chính trị, tố cáo hiện thực, phản kháng sự áp bức bóc 
tột, đòi hỏi một cuộc cách mạng đề cải thiện đời sống của nhân 
dân lao động. Tập thơ "Iầy Ban Nha, trưởng ca bốn bài hát lo 
buôn và một bài ca hi vọng” (1937) lấy cuộc nội chiến lầy Ban 
Nha làm đề tài, Ghiliên đứng trong hàng ngũ những chiến sĩ cộng 
hoà để ngơi ca nhân dân vùng đậy đấu tranh cho nền dân chủ 
và chủ nghĩa xã hôi. Năm 1954, sau một thỏi gian bị chính phủ 
BHatixta bắt giam, Ghiliên cư trí ở nước ngoài; năm 1959, Cách 
mạng Cuba thành công, Ghiliên trỏ về tổ quốc, được bầu làm 
chủ tịch Hội Văn nghệ Cuba (1961). Ghitiên có ành hưởng to 
tón đến văn học Cuba, văn học Mĩ Latinh và văn học viết bằng 
tiếng Tây Ban Nha. Ghiuên là một nhà thở cộng sản, không 


ngừng chiến đấu cho hoà bình thế giới và chủ nghĩa xã hội. Giải 
thưởng Hoà bình Quốc tế Lênin (1954). 

GHIMA H. (Hector Guimard; 1867 - 1942), kiến trúc sư, hoạ 
sĩ trang trí người Pháp. Năm 1898, Ghima xây dựng ởỏ phố La 
Fôngten (La EFontaine, Pari) ngõi nhà "Caxten Bêrănggiê" ("Castel 
Béranger") được coi là điển hình đầu tiên của nền "kiến trúc hiện 
đại". Ông công bố nhiều mẫu đồ dùng trong nhà và chỉ tiết trang 
trí, phần lón hiện còn được lưu giữ ở Bảo tàng Quốc gia Pháp. 
Cuối đỏi, Ghima sang Hoa Kì, chết ở Niu Yooc (New York). 

GHINÊ (Guinée; République de Guinée - Cộng hoà Ghinê), 
quốc gia ở Tầy Phi, giáp: Ghinê - Bitxao, Xênêgan, Mali, Côt - 
Đivoa, Libêria, Xiêra Lêôn. Diện tích 245.857 km”. Dân số: 7,466 
triệu (2000), chủ yếu là người Eulani (Eulani) 40,3%, Malinkê 
(Malinke) 25,8%, Xuxu (Susu) 11%, Ki (Kissi) 6,5%. Dân thành 
thị 31/32. Ngôn ngữ chính thức: tiếng Pháp. Tòn giáo: đại đa số 
theo đạo Hồi (86,9%), còn lại theo tín ngưỡng truyền thống 4,6%, 
đạo Cơ Dốc 4,3%, tôn giáo khác 4,22%. Thể chế: cộng hoà một 
viện (Quốc hội). Đứng đầu nhà nước và chính phủ là tổng thống 
có thủ tướng trợ giúp. Thủ đô Cônakry (Conakry; 1,096 triệu người). 
Thành phố lớn khác: Kankan (Kankan; 55 nghìn), Nơzêrêkôrê 
(Nzérékoré; 44,6 nghìn), Kindia (Kindia; 39 nghin). 
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Ghinê 


Lãnh thổ từ đông sang tây dài chừng 800 km. Ven Đại Tây 
Dương là đồng bằng, ở giữa là cao nguyên Futa - Jalông (Fouta 
- Dịalon), có chỗ cao đến 1.537 m; phía đông nam là cao nguyên 
cao 752 m; phía đông là đồng bằng lưu vực sông Nigiê (Niger). 
Khoáng sản: bauxit, kim cương, vàng. Khí hậu: á xích đạo, có 
mùa mưa và mùa khô. Nhiệt độ trung bình tháng 18 - 27°C. 
Lượng mưa năm 1.200 - 4.000 mm. Mạng lưới sông ngòi dày đặc; 
đất nước được mệnh danh là "cha của các dòng sông", vì các 
sông ỏ Tây Phi hầu hết đều bắt nguồn từ đây. Các sông chính: 
Konkurê (Konkouré), thượng nguồn Xênêgan (Sénégal), các 
sông nhánh của sông Nigiê. Thục vật: vùng trung tâm và phía 
nam là rửng thứ sinh và xavan rủng, phía bắc là xavan rửng thứ 
sinh vả xavan cỏ cao. 

Nông nghiệp chiếm 20,6% GDP. Trồng cà phê, dứa, chuối, cây 
lấy dầu, lúa, kê, ngô, cao lướng. Chăn nuôi đại gia súc có sửng, 
cửu, đê. Đánh cá. Công nghiệp chế biến và khai khoáng chiếm 
19,5%GDP (1998) và 1,3% lao động (1983). GDP đầu người 442 
USD (1995). GNP đầu người 530 USD(1998). Khai mỏ bauxit, 
kim cương, vàng, công nghiệp năng lượng, sản xuất nhôm, có trũ 
lượng chiếm 1/3 tổng trữ lượng của thế giới; thực phẩm, dệt, dầu 
thực vật, xẻ gỗ. Điện 541 triệu kW.h (1996). Giao thông: đường 
sắt và đường bộ chạy song song tử đông sang tây; nam bắc còn 
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có hai tuyến đường trục nữa; đường sắt 662 km (1998), đường 
bộ (1997) 30,5 nghìn km (16,5% rải nhựa). Cảng Cônakry. Nhập 
khẩu (1997) 571,8 triệu USD gồm tư liệu sản xuất 52,4%, sản 
phẩm đầu mỏ 12,5%, thực phẩm 17,1%, hàng tiêu dùng 18,0%. 
Xuất khẩu (1998) 709,2 triệu UJSD, gồm bauxit 45,72%, nhôm 
14,1%, kim cương 7,2%, vàng 17,7%, cà phê 3,3, cá 5,4%. Bạn 
hàng chính: Pháp, Hoa Ki, Bỉ, Tây Ban Nha, Ailen, Côt - Đivoa. 
Đơn vị tiền tệ: frăng Ghinê (frane Guinéen - FG). Tỉ giá hối 
đoái 1 USD = 1.750 EG (10.2000). 

Cuối thế kỉ 19, G bị Pháp xâm chiếm và năm 1904 bị sắp nhập 
vào khối Liên hiệp Tầy Phi thuộc Pháp. Cuộc trưng cầu dân ý 1958 
do Pháp tổ chức, theo lời kêu gọi của Đảng Dân chủ G, nhân dân 
G đã bỏ phiếu cho nền độc lập của đất nước. Ngày 2.10.1958, G 
tuyên bố độc lập. Ngày 21.11.1958, ban hành Hiến pháp của nước 
Cộng hoà và đến 1978, đổi thành Cộng hoà Cách mạng dân tộc. 
Xêcu Turê (G. A. Sékou Tourẻ), tổng bí thư Đảng Dân chủ G được 
bầu làm tổng thống. Nhiều cải cách dân chủ được thực hiện. Tháng 
11.1970, nhân dân G đã đẩy lùi cuộc xâm lược vũ trang của Bồ 
Đào Nha nhằm xoá bỏ nền độc lập của G và đập tắt phong trào 
giải phóng dân tộc ở nước láng giềng Ghinê - Bitxao. Sau khi Xêcu 
Turẽ chết (3.1984), tháng 4.1984, phái quân sự làm đảo chính, nắm 
giữ chính quyền, lấy lại tên nước là Cộng hoà G. Cuộc trưng cầu 
dân ý 23.12.1990 tán thành một đạo luật cd bản mới quy định thởi 
hạn quá độ 5 năm tư chính phủ quân sự sang một chính phủ dân 
sự. Quốc khánh: 2.10. 1958. G là thành viên của Liên hợp quốc (tử 
12.12.1958) và Phong trào không liên kết. Thiết lập quan hệ ngoại 
giao với Việt Nam ở cấp đại sứ từ 9.10.1958. 

GHINÊ - BITXAO (Guiné - Bissau, Républica da Guiné - 
Bissau - Cộng hoà Ghinê - Biwao), quốc gia ở Tây Phi, gồm cả các 
đảo Bôlama (Bolama) và Bijagôt (Bijagós), w. Tất cả khoảng 60 đảo. 
Giáp Dại Tây Dương, Xênêgan và Ghinê. Diện tích 36.125 km”. Dân 
số 1,286 triệu (2000), gồm các tộc người Balantê (Balante) 30%, Fulani 
(Fulan) 20%, Malnkê (Maltinke) 13%, Manđyakô (Mandyako) 14%, 
Pêpen (Pepel) 72% và một số ít người Châu Âu. Dân thành thị 22%. 
Ngôn ngữ chính: tiếng Bồ Dào Nha. Thể chế: chính quyền quá độ 
một viện. Dứng đầu nhà nước là tổng thống, đứng đầu chính phủ là 
thủ tướng. Tồn giáo: 36% dân số theo tín ngưống truyền thống địa 
phương, 46% theo đạo Hồi, 15? theo đạo Cơ Dốc. Thủ đô: Bitxao 
(Bissau; 233 nghìn người ). Các thành phố lón: Bafata (Bafatá; 
13 nghìn), Gabu (Gabú; 7,8 nghìn), Manxôa (Mansôa; 5,4 nghìn). 
Dịa hình chủ yếu là đồng bằng, phía đông nam có những nhánh 
ngang của cao nguyên Eulta - lalông (Fouta - Dịalon). Khi hậu 
nhiệt đói gió mùa, nhiệt độ trung bình tháng giêng 24°C. Lượng 
mưa năm tử 1.200 - 1.500 mm đến 2.000 mm. Rừng nhiệt đói 
ầm thường xanh và xavan. 
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G HINÊ XÍCH ĐẠO 


GB là nước nông nghiệp kém phát triển. GDP đầu người 131 
LJSD (1995). GNP đầu người 160 USD (1998). Cây trồng chủ yếu: 
hạt điều, lạc, lúa, cao lương, sẵn, ngô, kê, cọ đầu, dừa, cao su. Rừng 
chiếm trên 1/3 tổng diện tích cả nước. Công nghiệp khai thác gỗ 
và xẻ gỗ; đánh cá, chế biến nguyên liệu nông nghiệp (xay xát, bóc 
lạc, ép đầu thực vật, sản xuất nước quả, rượu bia), chế biến đầu 
mỏ, sản xuất vật liệu xây dựng (gạch, ván sàn). Điện (1998): 40,1 
triệu kWh. Giao thông: không có đường sắt, đường bộ 4,4 nghìn 
km (10% rải nhựa). Bở biển dài 300 km. Cảng chính: Bitxao. Xuất 
khẩu (1997) 28,3 tỉ (răng CFA: điều 94%, gỗ 1,6%, tôm 0,8%. 
Nhập khẩu (1997) 51,8 tỉ frăng CEA: thiết bị vận tải 14,1%, vật 
liệu xây dựng 9,6%, thực phẩm 35,12%, nhiên liệu và đầu nhỏn 
10,7%. Bạn hàng chính: Bồ Đào Nha, Tầy Ban Nha, Hà Lan, Pháp, 
Italia Ấn Độ. Dơn vị tiền tệ: frăng CEA (frane CEA 
- FCEFA). TỈ giá hối đoái l1 USD = 754,28 [răng CFA 
(10.2000). 

Năm 1466, thực dân Bồ Dào Nha chiếm đảo Bôlama rồi lấn 
sâu vào đất liền. Năm 1580, trỏ thành thuộc địa của Bồ Đào 
Nha. Năm 1879, Cap Ve (Cap Vert) được tách riêng. Cuộc đấu 
tranh vũ trang của nhân dân GR bắt đầu tử 1963 dưới sự lãnh 
đạo của Đảng người Phi vì độc lập của GH và Cap Ve (thành 
lập năm 1956). Ngày 24.9.1973, nước Cộng hoà GB được thành 
lập. Tháng 10.1974, quân đội Bồ Đào Nha đã phải rút khỏi GB. 
Ngày 14.11.1980, xảy ra cuộc đảo chính tách riêng Cap Ve, sau 
đó một Hội đồng cách mạng được thành lập để cai quản đất 
nước. Năm 1984, ban hành hiến pháp mới. Quốc khánh: 24.9 
(1973). GB là thành viên của Liên hợp quốc tư 17.9.1974. Thiết 
lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam ở cấp đại sứ từ 30.9.1973, 

GHINÊ XÍCH ĐẠO (Guinea Ecuatorial; República de Guinea 
[cuatorial - Cộng hoà Ghinê Xích Đạo), quốc gia ở Trung - Tầy 
Phi, ven vịnh Ghinẽ (Guinea); giáp Camơrun và Gabông. Lãnh thô 
GXD gồm phần lục địa Riô Muni (Rio Muni) và phần hải đảo 
như đảo Biôkô (Bioko). Diện tích 28,1 nghìn km”. Dân số 474 
nghin (2000), gồm các dân tộc Fang (Fang) 82,9%, Bubi (Boubis) 
9,6%, vv. Ngôn ngữ chính: tiếng Tầy Ban Nha và tiếng Pháp, ở đất 
liền người dân dùng tiếng Fang, ở đảo dùng tiếng Bubi. Tồn giáo: 
đạo Thiên Chúa 93,1%, tin ngướng khác 6,9%. Thể chế: công hoà 
một viên. Dứng đầu nhà nước: tông thống: đứng đầu chính phủ: 
thủ tướng. Thủ đô: Malabô (Malabo) ở phía bắc đảo [trước 1979 
là Xanta Ixaben (Santa Isabel)], có 30 nghin dân. 
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Dịa hình vùng ven biển là đồng bằng hẹp, diện tích còn lại là 
núi (đỉnh 3.007 m) và cao nguyên. Khí hậu xích đạo ẩm; nhiệt 
độ trung bình tháng 24 - 26°C; lượng mưa năm trên 2.000 mm. 
Các sông đều nhiều nước. Rừng xích đạo ẩm thường xanh. 

GXD là nước đang phát triển. GDP đầu người 388 USD 
(1995). GNP đầu ngươi 1.110 LUSD(1998). Trồng cà phê, ca cao, 
chuối, thuốc lá, sẵn, lạc, mia. Chăn nuôi: cửu, dê, Khai thác 
gô. Đánh cá. Sơ chế nguyên liệu nông nghiệp và gỗ. Năng 
lượng: điện 20 triệu kWh (1996). Giao thông (1996): không có 
đường sắt, đường bộ 2,81 nghìn km (136 rải nhựa). Cảng chính: 
Bata (Bata). Xuất khẩu (1996) 105,083 tỉ frăng CEA: đầu mỏ 
6T,T%b, ca cao 2,9%, gỗ 25,87. Nhập khẩu (1996) 211,429 tỉ (răng 
CEA: nhóm sản phẩm đầu mỏ 78,8%, các mặt hàng khác 21,2%. 
Bạn hàng chính: Tây Ban Nha, Hoa Ki, Hà Lan, Pháp, Italia, Nhật 
Bản, Trung Quốc. Dơn vị tiền tế: frăng CEA (franc CEA - FCFA). 
Tỉ giá hối đoái: 1 USD = 754,28 frăng CEA (10.2000). 

Thế kỉ 15 - 18, đảo Fecnanđô Pô (Fernando Póo, sau 1980 là 
Biôkô) là lãnh địa của Bồ Đào Nha. Năm 1778, là thuộc địa của 
Tây Ban Nha (do Bồ Dào Nha đổi lấy một vùng đất ở Nam 
Mỹ). Năm 1843, Tây Ban Nha chiếm nốt phần lục địa Riô 
Muni. Năm 1959, Tầy Ban Nha coi GXD là hai "tỉnh hải ngoại” 
của mình. Năm 1964, GXD được hưởng quy chế tự trị. Ngày 
12.10.1968, GXÐ tuyên bố độc lập, lấy tên nước là Cộng hoà 
GXD. Tháng 4.1969, Tây Ban Nha rút hết quân đội ra khỏi lãnh 
thồ GXD. Quốc khánh: 12.10. 1968. Là thành viên của Liên hợp 
quốc tử 12.11.1968. ŒXD thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt 
Nam ỏ cấp đại sứ tử 1.9.1972. 


GHINZØOBUA M. la. (Moisej Jakovlevich Ginzburg, 1892 - 
1946), kiến trúc sư Liên Xô. Tốt nghiệp Dại học Kiến trúc ở 
Milanô (Milano; 1914) và ö Matxcodva (1917). Một trong những 
người khỏi xướng lập nhóm "Kiến trúc hiện đại" và tạp chí "Kiến 
trúc hiện đại" (1926). Ông đã thiết kế nhiều công trình nhà làm 
việc, trưởng học, quy hoạch đÔ thị, trong đó Cung Xô Viết ở 
Makhachokala (Makhachkala), nhà Hội đồng Chính phủ ö Anma 
~Ata [Alma - Ata, nay là Anmatư (Almaty)], nhà an dưỡng thành 
phố Kixlôvôtxkø (Kislovodsk, Nga). 

GHIPXƠG J. U. (Josiah 
Wilard Gibbs; 1839 - 1903), 
nhà vật lí Hoa Kì, một trong 
những ngưỏi sáng lập ra cơ học 
thống kê và xây dựng lí thuyết 
các thế nhiệt động, đặc biệt 
năng lượng tự do Chipxd. 

GHIPXƠŒ - ĐUYHEM 
(PHƯƠNG TRÌNH) phương 
trình: *n¡d¿i¡ = 0 ở điều kiện 
áp suất p và nhiệt độ T' không 
đổi, biểu diễn mối quan hệ giữa 
số mol n¡ và biến thiên dư của 
hoá thế #¡ của cấu tử ¡ trong hê 
nhiệt động có nhiều cấu tử. Đối 
với dung dịch có hai cấu tử: 
nid¿1 + nadu¿2= 0Ú 
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trong đó xị và xa là phân số mol của cấu tử (1) và (2). Phương 
trinh mang tên nhà vật lÍ Hoa Ki Ghipxd (J. W. Gibbs) và nhà 
vật lí Pháp Duyhem (P. Duhem). 

GHIPXƠ (NĂNG LƯỢNG TỰ DO) (cg. entanpi tự do), 
hàm trạng thái của một hê nhiệt động - phần năng lượng thưởng 
kí hiệu G trong hệ thức: G = HI - TS; trong đó, H là cntanpi, T 
~ nhiệt độ tuyệt đối, § - entropi. Ý nghĩa của năng lướng tự do G 
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sẽ rõ hơn nếu viết: H = G + TS; hoặc AH = AG + TAS, trong 
đó A chỉ độ biến thiên. Vd. đối với phản ứng: 


Ag+* Cụ = AgCt 

Nếu phản ứng tiến hành bình thường thì hiệu ứng nhiệt AH 
= - 29.380 cal. Nếu phản ứng tiến hành trong nguyên tổ ganvani 
thì một phần hoá năng chuyển thành điện năng ứng với công 
điện - AG = 26.100 caL phần còn lại của hoá năng bắt buộc 
phải chuyển thành nhiệt, ứng với TAS = - 3.280 cai. Từ đó AH 
= AÁG + TAS = - 29.380 = - 26.100 - 3.280, có nghĩa là trong 
mọi quá trình thuận nghịch đẳng nhiệt chỉ một phần năng lượng 
của toàn bộ AH có thể biến thành công hữu ích AG (năng 
lượng tự do), phần còn lại buộc phải biến thành nhiệt TÀS 
(năng lượng rằng buộc). 

GHIPXƠ (PHÂN BỐ CHÍNH TẮC) định luật có bản của 
vật lí thống kê, do nhà vật lí Hoa Kì Ghipxø (J. W. Gibbs) thiết 
lập. Cho biết phân bố xác suất của các trạng thái khác nhau của 
một hệ vĩ mô, có thể tích và số hạt không đổi và tiếp xúc với môi 
trưởng ngoài có nhiệt độ xác định T: Xác suất cuả trạng thái ứng 
với năng lượng E¡ cuả hệ là W(E;¡) 


WŒ, ) _. cxh (— E; “kg ]T) : SŒEn 
b >exp(—E¡ “kgT).S(Ep 
trong đó, T tả nhiệt độ, kB là hằng số Bõnxơman, S(E¡) là bậc 
suy biến ứng với mức năng lượng F¡. Phân bố chính tắc G cho 
phép tính giá trị trung bình của một đại lượng bất kì của hệ, 
phụ thuộc vào năng lượng F¡, hoặc tính các hàm nhiệt động 
của hệ ấy. 

GHIPXƠ (PHƯƠNG TRÌNH HẤP PHỤ) hệ thúc biểu diễn 
mối quan hệ giữa đại lượng hấp phụ H (mol/cm”) trong dung 
dịch với nồng độ, nhiệt độ và đạo hàm của sức căng bề mặt của 
dung dịch theo nồng độ: 


C dơ 

— RT dC 
trong đó, C là nồng độ, R - hằng số khí, T - nhiệt độ tuyệt 
đối, ơ - sức căng bề mặt. Phương trình hấp phụ GŒ do nhà vật lí 
Hoa Kì Ghipxở (J. W. Gibbs) xác lập. Theo phương trình G, nếu 


_— 


dơ 
3e >0 thì H<0, đó là sự hấp phụ âm của các chất không hoạt 


động bề mặt, vd. các chất điện li vô cơ, khi nồng độ 

chất tan trong lớp bề mặt nhỏ hơn trong thể tích dung 
dơ 

dịch; nếu 2E <0 thì H >0, đó là sự hấp phụ dương 

của các chất hoạt động bề mặt, vd. xà phòng, khi nồng 

độ chất tan trong lóp bề mặt lón hơn trong thể tích 

dung dịch. 


GHIPXƠN (Gibson; cø. Gipxơn), hoang mạc ở phía 
lây (Ôxtrâaylia. Phần lớn là cao nguyên đá dăm ở độ 
cao 300 - 500 m (với các dãy núi thấp, có định 762 m), 
các bụi cây keo (Munga) và cỏ Spinifech. Lượng mưa 
trung bình năm 250 mm. Chăn nuôi đại gia súc. 


GHIRANĐET R. (Ricardo Guiraldes; 1886 - 1927), 
nhà văn, nhà thơ Achentina. Sinh trong một gia đình 
giàu có. Học kiến trúc, sau chuyền sang học luật. Du 
lịch nhiều nước Châu Âu, Châu Á, Châu Phi; trở về 
nước, sau đó lại đi hầu khắp các nước Mĩ Latinh. Những 
chuyến đi này góp phần to lớn vào sự thành công của 
Ghiranđet trong văn chương. Tư 1914, Ghiranđet đã 
có thơ và truyện ngắn đăng trên báo, cùng với Boocgiet (J. L. 
Borges) và một vải người nữa, thành lập tạp chí "Mũi tàu”, viết 





cho các tở báo nồi tiếng đương thời như "Dân tộc", "Mactin 
Fierô". Qua các báo trên, ông gắn bó với những đại điện của 
phong trào tiền phong ở đất nước mình. Năm 1915, Ghiranđet 
cho in hai tác phẩm đầu tay: "Chuông thuỷ tỉnh" (thơ), "Những 
truyện chết chóc và đẫm máu" (truyện ngắn). Tiếp theo là ba 
truyện vửa: "Rôsô" (1917), "Rodôra" (1922), "Xaimaca" (1923). 
Tiểu thuyết "Dôn Xêgunđô Xômbra" [1926; giải thưởng Nhà nước 
về văn học (1927)] đã mô 
tả và giải thích một cách 
mói mẻ, chính xác cuộc 
sống vùng đồng cỏ và con 
người ở đó. Trong số di cảo 
của Ghiranđet, đắng chú ý 
là các tập "Những vần thơ 
bí hiểm", "Những vần thơ 
cô đơn". 

GHITA (TBN. 
guitarra), đàn dây gảy, 
thuộc họ đàn luýt cỗ. G có 
nguồn gốc tử phương Đông, 
xuất hiện khoảng thế kỉ 14 
- 15, được người Arập đưa 
vào Tây Ban Nha, trỏ thành 
nhạc cụ dân gian của nước 
này. G cỏ 6 đây, phổ biến 
rộng rãi ở Tây Ban Nha tử 
thế kỉ l6, sau lan truyền 
khắp Châu Âu và Châu Mĩ. 
Đàn G Haoai (Hawali) có 
6 dây, dùng móng sắt đeo 
vào đầu ngón tay để gảy 
dây, chặn dây đàn bằng một 
thanh kim loại. Người biểu 
diễn đặt đàn nằm ngang 
trên đùi để diễn. 

GHIZÊ (Ph. Gizeh hay Guizèh), thành phố Thượng - Ai Cập, 
ỏỎ tả ngạn sông Nin (NiÙ, 1/247 triệu dân, nồi tiếng do những 
kim tự tháp xây dựng tử triều vua thứ IV ởỏ Ai Cập, cách nay hơn 
3000 năm, với các kim tự tháp của pharaông Kêôp (Khéops), 
Kêphren (Khéphren), Mykêrinôt (Mykérinos). Kim tự tháp Kêôp 





Ghita 


Ghizê 


Tượng Nhân sư và Kim Tự Tháp 


cao 146,60 m, đáy hình vuông, mỗi cạnh dài 230,90 m, xây bằng 
2,5 triệu khối đá, mỗi khối nặng chửng 2 tấn rưới. Kim tự tháp 
Kêphren cao 143 m, cạnh đáy dài 215 m. Tượng Nhân sư (Sphinx) 
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xưa nhất và tốn nhất ở A: Cập, được dựng lên dưới triều Kêphren. 
Km tư thấp Mykêrinôt cao 66,4 m, cạnh đáy dài 108 m. G còn 
có một khu mộ lớn kéo dài tới cuối vương triều cô (2220 hay 
2120 tCn.), được khai quật một phần do các nhà khảo cô Ai Cập, 
Áo, IHatlia, Hoa Kì, Xt. Kim tự tháp. 


GÌ (còn viết: rị), sản phẩm của sự œxi hoá tao thành màng 
hay lỚp trên bề mặt chế phâm kim loại hoặc hợp kim dưởi tác 
dụng của khí quyền hay môi truồng chứa oxi hoặc khi đốt nóng 
trong không khi. G là oxnt kim loại. G làm giảm chất lượng bề 
mặt và làm hao mòn kim toại. Có thể làm sạch G bằng phương 
pháp cơ hợc và hoá học. 


GÍ SẮT (ho4), một sản phâm của sự oxi hoá sắt, chủ yếu gồm 
sắt (III) oxit ngậm nước 2Fe2Oa.3H2O; được hình thành trên bề 
mặt sắt và một số hợp kim của sắt ở trong khí quyền ẩm và nóng 
hoặc môi trưởng tương tự. 


GỈ SẮT (su), bệnh hại cây do nấm gỉ gây ra, có triệu chứng 
như G§ ở bộ phận cây bị hại (thưởng gặp ở cà phê, đỗ tướng. 
mía. w.). Bệnh GS mia do nấm Puccinia lđơui gây ra. Trên bề 
mặt lá mia, có các chấm nâu vàng, kéo dài thành sọc, tạo thành 
các vùng lá bị khô. Bệnh GS mĩa thưởng phát triển và gây hại 
trong điều kiện độ ẩm quá cao. Phòng trử: vệ sinh đồng ruộng. 
thu đọn Kí và tiêu huỷ tàn dư cây, sau khi bóc lá và thu hoạch. 


GILA BÌNH huyện ở phía đông nam tỉnh Bắc Ninb. Diện tích 
107.6 km? , gôm 13 xã (Vạn Ninh, Cao Đức, Bình Dương, Thái 
Bảo, Nhân Thắng, Xuân Lai, Dại Lai, Song Giang, Giang Sơn, 
Đông Cúu, Lãng Ngâm, Đại Bái, Quỳnh Phú). Dân số 101.000 
(1999). Dịa hình đồng bằng phù sa. Sông Duống chảy qua phía 
bắc. Trông lúa, đay, rau, màu, cây ăn quả. Nghề thủ công truyền 
thống đúc, pò đồng (Đại Bái), gốm sứ. Nuôi tầm kéo tơ đệt lụa; 
làm tương. Di tích lịch sử: đền thờ Cao LÃ (Cao Đức), giếng 
nước Thánh Gióng (Đại Bái). Huyện có tử xưa, đã hợp nhất vái 
huyện Lang Tài thành huyện Gia Lương. Tủ 9.8.1999, chia huyện 
Gia Lương thành 2 huyện: lương Tài và GB. 


GIA CÁT LƯỢNG (Zhu Geliang: tự Không Minh; 181 - 234), 
nhà chính trị và quân sự Trung Quốc thởi Tam Quốc, quế ở Sơn 
Đồng, sau về ở ân trong núi Long Trung (11ồ Bắc). Năm 207, 
làm quân sư cho Lưu Bị (iu Bei), năm 221, được phong làm 
thưa tướng, năm 222, trỏ thành phu chính giúp Lưu Thiện (Liu 
Shan). chủ trương liên minh với nưóc Ngô của Tôn Quyền (Zun 
Quan) ở phía đông, khuất phục Mạnh Hoạch (Meng Huo) ở phía 
nam để tập trung lực lượng đánh nước Nguy của họ Tào ở phía 
bắc, nhằm khôi phục cơ nghiệp cho nhà Hán. Năm 234, bị bệnh 
chết trong khi đang đánh Nguy. Dược đời sau đánh giá là con 
người mưu lược và có đức độ. 


GIA CẢM thuật ngữ đề chỉ các loài chỉm nuôi: BÀ, Vịt, ngan, 
ngống, gà sao, gà tây, bồ câu, chìm cút. Nuôi GC đề lấy trứng 
và thịt, Lấy lông (ngống, vịt) làm nguyên liệu cho công nghiệp. 
GC có hê số sinh sản và tốc độ tăng trưởng cao nhất trong các 
VẬt nuôi: gà, vịt lấy trúng có thể cho 160 - 270 trứng/ mái/năm, 
gà thịt 49 - 56 ngày tuổi có thể đạt 1,4 - 16 kg; vịt thịt 63 - 70 
ngày tuôi đạt 2 - 2,2 kg, ngông 80 - 90 ngày tuôi đạt 3,8 - 4,2 kẸ 
với t¡ lệ thịt thành phẩm 59 - 63%, Trong các loại GC, kĩ thuật 
nuôi gà công nghiệp ngày càng phát triền. 


GIA CHÁNH môn học dành riêng cho nữ sinh, nhằm cung 
cấn cho họ một số tri thức và kĩ năng liên quan đến Vai frÒ Và 
chúc năng của ngtiời vớ, người mẹ, người nội trợ, là người chủ 
trong gia đình. Những kiến thúc ấy bao gồm: giữ gìn trật tự, vệ 
sinh trong gia đình, quản lí chỉ tiếu, nấu nướng, giao tiếp (đi 
thăm. đón khách), nuôi đay con trẻ, phân công lao động trong 
gia định. Ngày nay, nội dung các môn GC' được đưa vào các 
môn học kinh tế gia đình, giáo dục gia đình (bao gồm cả giáo 
đục giới tính). 
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GIA CỔ ĐẤT ĐÁ làm tăng độ bền vững của đất đá trong 
điều kiên tự nhiên của chúng theo yêu cầu của công trình xây 
dựng. Một số phương pháp gia cố, chẳng hạn, phụt silcat, cho 
phép trong một thời gian rất ngắn, tạo lập được những quá trình 


gần kết đất đá mà trong điều kiện tự nhiên phải mất hàng nghìn 
năm mới diễn ra. 


GIÁ CÔNG (kinh tế), một phương thức hợp tác sản xuất giữa 
các đơn vị kinh tế; theo đó, bên nhận GC nhận của bẽn đặt GC 
những nguyên liệu, sản phâm đỏ dang (nửa thành phẩm) hoặc 
có khi cả thiết bị, máy móc, để sản XUẤI ra thành phâm theo 
những tiêu chuẩn (có khi cả định mức) cụ thề do bên đặt hàng 
đề ra, và giao lại những thành phẩm đó cho bên GC theo nhiing 
điều kiện đã được thoả thuận giữa hai bên. Phương thức này 
được áp dụng phổ biến và chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp 
vả thủ công nghiệp, trong đó công nghiệp lớn đóng vai trò đặt 
GC, còn các đơn vị sản xuất công nghiệp nhỏ, thủ công nghiệp 
đóng vai trò nhận GC. Phương thức 1ô chức sản xuất này có nhiều 
ưu điểm về mặt kinh tế - xã hội: mở rộng quy mô và tập trung 
hoá được sản xuất mà không cần đầu tư để xây dựng cơ sở sản 
xuất mới; tận dụng được tiềm năng của công nghiệp nhỏ, thủ 
công nghiệp, hướng nó vào kế hoạch ôn định; tận dụng được khả 
năng lao động và thối gian lao động của mọ: lực lượng lao đông 
và mọi (oại lao động, kế cả lao động phụ và lao động gia đỉnh; 
hiệu quả kinh tế do phương thức này mang lại rất lớn. Phương 
thúc GC đã được áp dụng ngay từ thời ki công triöng thủ công, 
và ngày nay vẫn tồn tại phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. 
Phương thúc GC cũng được áp dung nhiều trong lĩnh vực thưởng 
nghiệp, trong đó đơn vị đặt GC thường là tổ chức thương nghiệp 
quốc doanh, bên nhận GC thưởng là tổ chức sản xuất thủ công 
nghiệp (hợp tác xã hay tư nhân, cã thể). 


GIÁ CÔNG (công nghiệp). quá trình lao động của người hay 
máy tác động vào vật liệu ban đầu nhằm thay đổi hình đáng, kích 
thước, tính chất của vật liệu, biến vật tiệu ban đầu thành sản 
phâm cần thiết. Trong ngành cơ khí, ng\ới ta gọi phương pháp 
G€ có phoi là chỉ các hình thức GC hót bỏ một phần Vật liêu 
thửa dti trên bề mặt của vật liệu gốc. Vật liêu thừa dư đó được 
gọi là phơi. Vd. phoi tiện, phoi bào, phoi mài, w Ngoài GC 
có phoi ra, còn có phương pháp ỐC không pho: (vd. đúc, rèn, 
hàn. wwv.) vi trong quá trình GC, không xuất hiên phoi. Phương 
pháp này còn gọi là GC nóng. Công nghệ GC giúp người thợ 
thực hiện các biện pháp cần thiết đề chế tạo vật phẩm; nó còn 
quy định những chế độ làm việc thích hợp, sử dụng những đụng 
cụ, thiết bị tương ứng nhằm sản xuất được nhiều sản phầm nhất 
mà tốn í1 thời gian GC nhất, đạt được sản phẩm có chất lượng 
theo yêu cầu. Tuỳ theo các phương pháp GC khác nhau, ngưỡi 
(a có các công nghệ G€ khác nhau, vd. như công nghệ đúc, 
công nghệ rẻn, công nghệ hàn, công nghệ chế tạo máy, công 
nghệ Lấp ráp,.. trong công nghê GC cơ khi. 

GIA CÔNG ÁP LỰC x. Gia công kim loại bằng áp lực. 

GIÁ CÔNG ĂN MÒN ĐIỆN (cg. xung điện, xung từ), phương 
pháp gia công lấy kim loại ra khỏi phôi, tạo nền hình dang cần 
thiết nhở tác dụng nhiệt đo phóng điện dưới dạng xung xuất hiên 
ở môi trưởng cách điện nằm giữa điện cục dụng cụ và chì tiết 
gia công khi có đòng điện chạy qua. Phương pháp này cỏ thể gia 
công được kim loại, hợp kim có độ cứng cao mà các phưng pháp 
gia công cắt gọt bằng lưới cắt khỏ hoặc không thực hiên được. 
GCẢMD còn áp dụng để hoá bền bê mặt và phủ bề mặt bằng 
tốp bảo vệ, đề ép phôi, để nong lỗ phôi, vv. Tuỳ theo dạng phóng 
điên, các thông số của nó và các phương pháp phát xung điện, 
xung từ, phương pháp GCẮMD có các đạng chính: gia công tía 
lửa điện, gia công xung điên, xung từ, gìa công điện tiếp xúc, vv. 


GIA CÔNG BẰNG DƯNG DỊCH HẠT MÀI phương pháp 
gia công dùng dòng chất lỏng tốc độ cao có chứa bạt mài, tác 


GIA CÔNG TIA LỬA ĐIÊN G 





dụng Vào bề mặt gia công. Những hạt mài có môt động năng 
nhất định, khi va đập vào bề mặt gia công thì sinh ra công làm 
thay đổi trạng thái của bề mặt. Đề tăng vận tốc dòng dung dịch 
hạt mài thưởng dùng tác dung của khí nén, dưới tác dụng của 
dòng dung dịch hạt mài, chỉ có thể tấy đi lớp nhấp nhô tế vị. Dê 
chống ăn mòn, han gi và nâng cao hiệu quà tác dụng lên bề mặt 
øiA công, trong dung dịch hạt mài cho thêm hoạt chất hoá học, 
nhỏ đó dễ dàng tách những hạt kim loại nhỏ ra khỏi bề mặt giá 
công. Phương pháp này có thể pia công những chà tiết có độ cứng 
bất kí, đồng thơi tạo ra lốp kim loại được làm chắc lại và nâng 
cao sức bền mỏi cho chỉ tiết. 


GIA CÔNG BẰNG TIA ĐIỆN x. Gia công tia lửa điện. 


GIA CÔNG CƠ —ANÔT phương pháp gia công dựa trên cơ 
sở phối hợp các tác dụng cơ học, điện hoá và ăn mòn điện để 
tách kim loại ra khỏi vật liệu gia công và tạo nên hình đạng 
yêu cầu. Tỳ theo cách sử đụng dụng cụ, GCC - Á có các dạng: 
gla công tỉnh (mật độ đòng nhỏ, ảnh hưởng của tác dụng điện 
hoá chiếm ưu thế) như mài, đánh bóng, nghiền. mài khôn tỉnh 
và khôn lần cuối; gia công nửa tỉnh (mật độ dòng trung bình 
bao gồm cả tác dụng điện hoá và ăn mòn điện) như mài bán 
(nh, mài sắc dụng cụ, vv.; gia công thô (mật độ dòng lớn, ảnh 
hưởng của ăn mòn điện chiếm ưu thế) như mài bóc vỏ, cất 
phôi. vv. Khi gia công tinh, chất lượng sản phẩm có thể đạt cấp 
3, độ nhám bề mặt tói Ra = 0,05 m. Khi gia công thô, năng suất 
bóc kím loại có thê lên tới 5.000 - 8.000 mn”/phút như gia công 
hợp kim cứng. 

GIA OÔNG CƠ ĐIỆN phương pháp gia công phối hợp giữa 
tác dụng của đòng điện có cưởng độ lón (309 - 1.000 A), điện áp 
thấp (1 - 5 V) được dẫn vào vùng đang ga công đê đốt nóng 
cục bộ ở vùng phía trước lưỡi cắt, làm cho lực liên kết giữa các 
phần tử kim loại giảm và lực cắt tăng tác dung, năng suất gia 
công được nâng cao, đồng thỏi giảm chiều cao nhấp nhô của 
bề mặt gia công, 

GIÁ CÔNG CƠ HOÁ phương pháp gia công phối hợp giữa 
hai tác dụng hoá học và cơ học. Nhỏ các phần ứng hoá học 
xây ra giúa dung địch hoá học và vât liệu gia công tạo nên một 
hợp chất xốp, dễ tách khỏi vật liệu gia công, sau đó nhỏ tác 
dụng cơ học của dụng cụ cắt, lớp đó được tách khỏi vât liêu 
gìa công và đây ra khỏ: vùng gia công. Nhiệt xuất hiện tronp 
quá trình gia công rất ít, hiên tượng biến dạng nhiệt. ứng suất 
dư hầu như không đáng kể. Năng suất gia công cao hơn so với 
g1a công có đơn thuần. Phương pháp GCCH có sử dụng dung 
dịch hoá học lä sunfat axit đồng đề mài và đánh bóng dụng cụ 
thì độ nhám của lưới cắt có thể đạt từ Rạ = 0,32 đến Ra = 
0,16 m. 


GIÁ CÔNG ĐIỆN HOÁ phương pháp gia công kim loại dựa 
trền cở sở hoà tan điện cực dưng trong mô: trường chất điện 
phàn khi có dòng điện đi qua. Chi tiết gía công là điện cực 
đưỡng còn dụng cụ là điện cực âm và có dạng có bản của bề mắt 
cần đạt được. GCDH có khả năng gia công được các vât liêu cỏ 
độ cứng cao như thép tôi, thép hợp kim, hóp kim cứng, ... mà 
các phương pháp gìa công cắt gọt bằng lưới cắt khó hoặc không 
thực hiện được; tạo được nhúng hình thù phức tạp như các 
\oại mặt định hình, bánh răng, Lỗ vuông, Lỗ nhỏ tới vài phần 
trăm milimct; đai độ chính xác đến cấp ó, độ nhám bề mặt 
Ra = 0,32 - 0,16 am. 

GIA CÔNG KIM LOẠI RẰNG ÁP LỰC (cg. gia công áp lực) 
phương pháp gia công kim loại, trong đó đưới tác dụng của ngoaì 
lực, phôi kim loại đượe tạo hình nhö biến dạng dẻo nhưng vẫn 
gtứ nguyên thẻ tích. Các dạng cở bản: cán, kéo sơi, ép chảy, rên, 
dập. Chi tiết kim loại qua gia công áp lực có cơ Ú tính tốt hơn. 
GCKLBAL có lịch sử phát triên rất lầu đời. Từ thời kì đồ đồng, 


GCKI BAI. gần như duy nhất đề tạo hình chi tiết - sản phÂm 
Trong giai đoạn đầu của nền đại công nghiệp cơ khí, kim loai 
còn dư đật và không đủ khả năng tạo ra chi tiết có độ chính xác 
cao, nên GCKLBAL chỉ tồn tại như một phương pháp chuẩn bị 
phôi cho gia công cơ khí. Hiện nay và trong tưởng lai, ngành 
GCKLBAL chiếm vị trí rất quan trọng do các ưu điểm: tết kiệm 
kim loại (không phoi), độ đồng đều về mọi mặt của loại ch: tiết 
cao, chất lượng chỉ tiết tốt, năng suất lao động cao.W Sản phầm 
của GCKIL,BAL có mắt ở hầu hết các lĩnh vực công nghiêp: công 
nghiệp Ôô tô, máy bay, đông hồ. thiết bị điện, điện tủ, w. Sản 
phâm GCKLBAL chiếm tới 90% và hầu hết kim loaì trong công 
nghiệp xây dựng. 

GIÁ CÔNG MÀI quá trình gia công vật liệu bằng cách tách 
những lóp vật liệu rất mỏng ra khỏi bề mặt vật thẻ bằng dụng 
cụ mài (đá mài, bột mài, vÂt nhám...), GCM được phân ra: mài. 
mài khôn. mài nghiền đánh bóng, mài siêu tỉnh xác, mài sắc, mài 
bóng, w. Sau GCM độ nhám bề mật chị tiết thường đạt được 
Ra = 1,25 - 0,32 am, trưởng hợp đặc biệt đạt Ra = 0.012 2m, 
độ chính xác kích thước đạt đến 0.002 - 0.003 mm. 


GIA CÔNG QUỐC TẾ phương thức hợp tác sản xuất vã trao 
đổi hàng hoá giữa các nước, theo đỏ, nước nhận gia công nhận 
nguyên liêu hoặc nhiên tiệu và eó thể cà thiết bị, máy móc cửa 
nước gia công để sản xuất ra thành phậm theo những định mức, 
tiếu chuẩn cụ thể; và giao những thành phâm đó cho nuớc gia 
công với những điều kiện do hai bên thoà thuân. Tiền công được 
trà bằng tiền hoặc bằng hàng. Phương thức này được áp dụng 
rộng rãi ở nhiều nước dưới hinh thức hp tác sản xuất, chủ yếu 
là giữa các nước công nghiệp phát triển với các nước đang phát 
triên. Việt Nam coi trọng phương thức GCOT, xem đó là môi 
biên pháp sử dụng có hiệu quả nguồn lao động dõi dào. có (tay 
nghề khá và khai thác cö sò công nghiệp đã xày dưng trong buôi 
đầu thời kì công nghiệp hoá nhưng còn thiếu đông bộ, thiếu 
nguyên liệu, vât tư (như sản xuất sơi, đệt vải, sản xuất hàng may 
mặc, đêt tham, vv.). Mặt khác, đó cũng là biện pháp để tiến dần 
tới trình độ sản xuất hoàn chỉnh. như trong việc lắp ráp xe hơi. 

GIÁ CÔNG SIẾU ÂM phương pháp gia công kim loại bằng 
cách dùng năng lương va đập đồng thời của một số rất lớn các 
hại mài (4310! - IÓÊ hạt 
mài/cm?”) có tân số va đập 18 1 
- 5 kH¿ (tần số siêu âm) lên 
vật liệu gia công để tách ra 









-2 
những hạt kim loại rất nhỏ, có 
kích thước vài micrÔômét và tạo 
thành hình dạng mặt gia công s-1 3 
ị 


tướng úng với dụng cụ. Bằng 
GCSÂ có thể gia công được vÀI 
liệu kim toại và phi kim loại có 
đô cúng cao, tạo được hình thù 
phúc tạp. Khi gia công hợp kim 
cứng. độ nhám bề mắt có thê 
tới R„ = 0.16 am. Năng suất 
øta công t¡ lê với độ cứng của 
vẠt liêu. Ngoài phương pháp gia 
công kích thước, bằng siêu âm 
có thể thực hiên nhiều quá trình 
gia công khác như hàn, cán lá 


: ; : e7. Ông dẫn huyền phù; 8. Phôi; 
, kéo dây, vật liều, làm v. 
IE Hồi XEOMAViEEU, 9. Côn nối chuyến tiếp 


Gia công siêu âm 
} Nước làm nguội; 2 Bộ rang 
từ giảo; 3. Giá đờ' 4. Nước r8; 
$. Cần tháo đươc; 6 dụng cu; 


sạch, vv. 

GIA CÔNG TIA LỬA ĐIỆN (1k. gia công bằng ta điển), 
phương pháp gia công ăn mòn điện tạo hình kích thước trong 
dung địch cách điên (dầu hoả, dầu có độ nhớt bé, có áp suất) 
theo nguyên lí dòng điền một chiều với điên áp lÔ0 - 125 V tì 
nguồn qua điên trỏ thay đôi R nạp vào tụ €, khi hai điên cực 
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tiến lại gần nhau, khe hở tạo nên đủ bé thì ở khoàng giữa hai 
điện cực xảy ra sự phóng tỉa lửa điên rất ngắn, thời gian tồn tại 
xung điện khoảng tử 1Ø đến 10 ”s tạo nên rãnh dẫn điện chọc 
thủng khoảng cách giữa chúng. Nhiệt độ ở rãnh dẫn điện lên 
tới hàng chục nghìn độ làm chảy lỏng, bốc hơi một phần và 
phụt nỗ ở bề mặt vật Bla công (cực dương) và tạo nên hình 
dạng cần thiết tuỳ theo hình dạng dụng cụ (cực âm). GCTLD 
có thê tạo được hình dạng gia công phức tạp. Gia công được 
vật tiêu có độ cúng cao nhưng điện cúc dụng cụ mòn nhiều. đô 
nhám bề mặt pla công chỉ đạt tối R, = 1.25 m, độ chính xác 
không cao Lắm, phụ thuộc vào chế độ gia công. 

GIA CÔNG TIẾP XÚC ĐIỆN phương pháp gia công ăn mòn 
điện làm nóng chảy vât Liêu và phá huỷ lóp bề mặt theo kích 
thước nhỡ truyền năng lượng qua vị trí tiếp xúc khi điện áp khá 
thấp (U = 0,2 - 2 V). Khi tăng điên áp, sẽ xuất hiện thêm ảnh 
hưởng của việc phóng điên qua rãnh dẫn điện (gia công tia lửa 
điện). Bằng GCTXD có thể gia công được những vật liệu dẫn 
điện cứng, khó gia công bằng cắt gọt cơ khí, năng suất bóc kim 
loai của GCTXXĐ cao hơn gia công tia lửa điên nhưng chất lượng 
đạt được thấp hơn. Tuỳ theo cách sử đụng các chuyển động tạo 
hình cø khi, có các dạng GCTXD: phay tiếp xúc điện; mài tiếp 
xúc điện; mài sắc dụng cụ; tiện tiếp xúc điên; khoan (Xxọc) tiếp 
xúc điền, 

GIA ĐÌNH thiết chế xã hội dựa trên cơ sở kết hợp những thành 
viên khác giới, thông qua hôn nhàn, đẻ thực hiện các chức năng 
sình học. kinh tế, văn hoá, xã hôi, tín ngưõng... Khi GD đã có 
con cái, thì các thành viền trong GĐ được liên kết với nhau vừa 
bằng quan hệ hôn nhân (không cùng huyết thống) va bằng quan 
hê huyết thống (theo dòng mẹ hoặc dòng bố) GÐ là một phạm 
trủ lịch sử, thay đôi cùng với sự phát triển của xã hội. Ngày nay. 
nhiều người cho rằng nếu về phương diên hôn nhân, loài người 
đi tử quần hôn đến hôn nhân cá thề, thì trên lĩnh vực GD, loài 
người đi từ đại GĐ (đại GD mẫu hệ, đai GD phụ hệ) đến tiểu 
GÐ. Nói chung người ta quan niệm đại GD gồm từ ba thế bệ 
trò lên, là một đơn vị kinh tế và là tế bào của xã hội. Tiểu GD 
cũng là đơn vị kinh tế và tế bào của xã hội, nhưng chỉ bao gồm 
bố mẹ và con cái, 

Xã hôi loài người từ khi chuyển sang chế độ phụ quyền thì 
bắt đầu có sự bất bình đẳng nam nữ. Càng về sau, trong xã hội 
có gia: cấp. thì sư bất bình đẳng này càng nặng nề, làm cho nữ 
giới chịu nhiều điều bất hạnh. Vì vậy, từ lâu, vấn đề bình đẳng 
nam nữ, vấn đề giải phóng người phụ nũ đã được xã hội đặt ra 
để giải quyết. 

Ngày nay, ở một số nước trên thế giới, có tình trạng nam 
nư đi vào quan hệ tình đục mà không dẫn đến việc xây đựng 
GÐ. Nạn đồng tính luyến ái, căn bệnh AIDS của thế kỉ đang 
có nguy cơ lan rộng, đe doa phá vỏ thiết chế và chức năng 
GÐ truyền thống. 


Cộng đồng thế gió: đang chăm to đến việc lành mạnh hoá đài 
sống GD, cũng như đang đặt vấn đề dân số và kế hoạch hoä GI) 
thành quốc sách của các quốc gia trên thế giới, 

Luật hôn nhân và gia đình (1986), Bộ luật dân sư (1995) của 
Việt Nam quy định những nguyên tắc cơ bản của việc xây dựng 
GD kiểu mới (tiến bộ, tự nguyện, một vợ mội chồng, nam nữ 
bình đẳng, bảo đảm hạnh phúc cho con cái). Chiến lược quốc 
gia về dân số và kế hoạch hoá GD của Việt Nam ghì rõ mỗi cặp 
vợ chồng dùng lại ð 1 hoăc 2 con đề có điều kiện nâng cao chất 
lượng nuôi dương và giáo dục con cái, 

GIÁ ĐÌNH ĐỐI NGẪU hình thái gia đình dựa trên cơ sở 
hôn nhân đổi ngẫu, thay thế chế độ quân hôn và là bước quá 
độ từ quần hôn sang hôn nhân cá thê. Trong giai đoạn này, 
người đàn ông có thể có nhiều vợ, nhưng trong thời gian nhất 
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định sống với một người vợ chính; còn người phu nữ trone mội 
thởi gian nhất định, cùng sống với một người chồng chính. Hình 
thái gia đình này không có cớ sở kinh tế chung, không có tài 
sản chung như gia đình một vợ một chồng sau này, nên không 
bền vững, để tan vớ. Mối liên hệ hôn nhân dễ dàng bị bên này 
hay bên kia cắt đứt. Con cái, cũng như thời gian trước đó vẫn 
ch¡ thuôc về người mẹ. 


GIA ĐÌNH GIA TRƯỞNG mộ: hình thái gia đình Với vai trö 
và vị trí đứng đầu của ngưởi đàn ông. Ra đời tử túc chuyền từ 
chế độ mẫu hê sang chế độ phụ hê, GDG'T dung nạp cả mấy thể 
hệ người củng sống chung, cùng hoạt động theo kiểu kinh tế tư 
nhiên về trông trọt và chăn nuôi. 


GDGT đề lại những hậu quả nặng nề trong phương pháp tư 
đuy, trong lỐi sống, trong quan niệm đạo đức, là cần trỏ lớn cho 
sự nghiệp giải phóng cá nhân, cbo việc thực hiện phát huy và 
phát triển nhân cách, cá tính, đặc biệt lá ò phụ nữ và trẻ em. 

GIA ĐÌNH HẠT NHÂN hình thái gia đình gồm có bố, mẹ 
và con cái còn nhỏ tuổi. Đây là một toại gia đình hẹp, thưởng 
goi gìa đình sơ đẳng. Tách ra tù gia đình gia trưởng, hình thức 
GDNN xuất hiện tỉ thời đại cách mạng công nghiệp và đô thí 
hoá. Nhiều ngươi, đặc biệt là những thanh niên chưa lập gia 
đình, rồi Làng mạc của họ để đến các trung tăm đô thi và trỏ 
thành những công nhân công nghiệp. Quá trình đó dẫn tói sư 
tan rã của nhiều đại gia đình. 


Trong GDHN, chế độ gia trưởng đã phải nhường bước đần 
cho sự binh đẳng ngày càng phát triển hơn giữa ram và nữ, vợ 
và chồng. Công việc nội trợ không còn là bồn phận duy nhất của 
người phụ nữ, cũng như công việc kiếm tiền, nuôi sống gia đình 
không còn là nhiệm vu đuy nhất của nam giới. 

GIÁ ĐÌNH HUYẾT TỘC theo giả thuyết của nhà dân tộc học 
Hoa Kì Mogàn (1. H. Morgan), hình thái cô xưa nhất của gia 
đình dựa trên cơ sở quần hôn. Đối với hình thái gia đỉnh này. 
mọi quan hệ hồn nhân bị cấm giữa những người cùng đồng máu 
thuộc các thế hệ khác nhau (vd. giữa bố mẹ và con, gia ông bà 
và cháu) và chỉ cho phép các anh chị em cùng huyết tộc ở IẤt cả 
các bậc thân thuộc gần xa, cùng một thế hệ được có quan hệ hồn 
nhân với nhau. Giả thuyết này dựa trên cơ sở tài liêu dân tộc 
học ở thô dàn Haoai (Hawai:) quần đảo Pôlynêdi (Polynésie) thế 
kỉ 19. Nhưng về sau người ta thấy rằng vì dựa vào những tài liệu 
không chính xác, nên Mogàn đã sai lầm. Đa số các nhà khoa 
học hiện nay không công nhân cớ GIĐHT trong quả trình 
lịch sử loài người vá cho rằng hình thái cổ xưa nhất của 
quần hôn là hôn nhần giữa hai thị tôc ngoại hôn. 

GIA ĐÌNH MẪU HỆ hình thái đại gia đình, xuất hiện ỏ giai 
đoạn mâu quyền trong xá hội nguyên thuỷ. Là tế bào của xã hội, 
đồng thời là một đơn vị kinh tế. Gồm những thành viên thuộc 3 
thế hê trỏ lên (là chủ gia đình và chồng bà ta, các con gái của 
bả chủ gia định và chồng của ho, con cái của các con gát bà chủ 
gia đình). Ruộng đất để trông trọt do thị tôc phân cấp định kì: 
công cụ sản xuất, nhà của, nhạc khí thò cúng, w. là tài sản chunp 
của gia đình, lao động tập thể và hưởng thụ tập thể thành quả 
lao động. Diều khiển mọi công việc của gia đình từ sản xuất, 
phân phối sàn phẩm, ăn mặc, giải quyết xích mích nội bô, giao 
tiếp xã hội, đến tôn giáo tín ngưỡng, vv. đều do người đàn bà 
cao luôi, có nhiều hiểu biết và có uy tín nhất đảm nhận. Đó là 
bà chủ gia định. Một đạt gìa đình naư vậy bao gôm nhiều người 
(trên dưới 40 - 50 người), cho nên phải ở trong những ngöi nhà 
đài. Một số dân tộc thiểu số ở Trường Sơn - Tây Nguyên Việt 
Nam như Ê Đê, Gia Rai, Tà Ôi, ... cũng có những chiếc nhà dài 
điển hình. 

Khí lực tượng sản xuất phát triển đến một trình đô nhất định 
thi đại gia đình mẫu hệ đi vào con đường tan rã, dưới xã hội 
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npuyên thuỷ nó nhưởng chỗ cho đại gia đỉnh phụ hệ. Về sau, tuỳ 
tỉnh hình cụ thể từng. nơi mà có những hình thái biến đôi khác 
nhau. Nó có thể chuyền sang gia đình phụ hệ, cũng có thể từ đại 
gia đình mẫu hê phân nhỏ ra thành nhiều tiền gia định mẫu hệ. 


Hiện nay, đo sự tác động của các yếu tố kinh tế hàng hoả, 
nhiều đại gia đình mẫu hệ nước ta đang dần đần tách ra thành 
một số tiểu gia đình mẫu hẽ (gồm 2 thế hê). Mỗi gia đình nhỏ 
ð trong một ngôi nhà nhỏ riêng biệt, là một đơn vị kinh tế. 
Dây là quá trình phát triển tiến bô, vì nó khắc phục được tính 
binh quân. kích thích lao động sản xuất, đề cao năng bực sáng 
tẠO của con người. và rất thích hợp với nghề làm vưỡn và kinh 
tế phụ gia đình. 

GIA ĐÌNH MỘT VỢ MỘT CHỒNG hình thái øìa đình quy 
định sự sống chung bền vững của một người đàn ðng với một 
người đàn bả, cùng con cái của họ. GDMVMC này sinh trong 
xã hội phụ quyền, ở thời kì tan rã của xá hội nguyên thuỷ, vã trở 
thành hình thái gia đình chủ yếu của loài người hiện nay. Hinh 
thái gia đình này cồn gọi là tiểu gia đình, sở dĩ bền vững là do 
được bảo đảm bằng cơ sở kinh tế chung của đôi vợ chồng và 
phần nào của con cái của họ. Là tế bào của xã hội. GDMVMC 
thực hiển các chúc năng chủ yếu là tái sản xuất nòi giống, giáo 
duc con cái và sản xuất kinh tế. Luât pháp nhiều quốc gia trên 
thế giót hiện nay quy định hình thái gia đình theo chế độ này. 
Ö Việt Nam, Luật hôn nhân và gia đình (1986), Bộ luật dân sự 
(1995) quy định chế độ hôn nhân một vợ một chồng, nam nữ 
bình đẳng, bảo đảm hạnh phúc cho con cái. 


GIA ĐÌNH PHỤ HỆ. hình thái gia đình xuất hiện muộn trong 
xã hội nguyên thuỷ, khi xá hội đã chuyển từ chế đó mẫu quyền 
sang chế độ phụ quyền. Nhiều nhà khoa học cho rằng GDPH 
đã trải qua hai giai đoạn phát triên. Trước hết là đại GHDPH, còn 
goi là GDPH mỏ rộng, bao gồm trên hai thế hệ (chủ gia đình 
Và VỢ Ông ta, các Con trai và vỌ con của họ), Cả gia đình là một 
tế bào xã hội, đồng thời là một đơn vị kinh tế, ruộng đất được 
thị tôc phân phối định ki, công cụ sản xuất là tài sản chung của 
ga đình, lao động tập thề và hưởng thụ tập thể thành quả của 
lao động. Điều khiển GDPH là người cha của cấc con trai đã có 
vợ con hoặc chưa đến tuổi trưởng thành. 


Vào cuối xã hội nguyên thuỷ, khi trong xã hội đã phân hoá 
giàu nghèo và phát sinh tư hữu thì đại GDPH tan rã, nhường 
chỗ cho tiếu GDPH, chủ yếu gồm hai thế hè (bố mẹ và con cái). 
Mất tiểu gia đình \â một tế bảo xã hội và là một đơn vị kinh tế. 
Trong xã hội có giai cấp, nhất tà xã hội tiền tư bản chủ nghĩa, 
khi tiểu gia đình đã trở thành phổ biến, thì tàn dư của đạt gia 
đình vẫn còn tồn tại dai dẳng. Có nhiều trưởng hợp khi cha mẹ 
đã mất, các anh em trai cùng vớ con của họ vẫn sống chung dưới 
một mái nhà, hay ở các nhà gần nhau, lao động tập thê và hưởng 
thụ tập thể thành quả lao động. Công cụ sản xuất vẫn là tài sản 
chung của gia đình. nhưng áo quần, đồ trang sức đã trở thành 
sở hữu cá nhân của các thành viên trong gia đình. Nét nổi bật 
trong các hình thái GDPH là sư bất bình đẳng nam nữ. 


GIA ĐÌNH PUNALUA một hình thái gia đình mà trúc đây 
ngưởi ta tưởng rằng đã tồn tại phô biến sau gia đình huyết tộc 
trong tịch sư Loài ngưỡi, theo đó một số chị em ruột (hoặc bàng 
hệ) lấy một số đàn ông tương ứng không phải anh em ruột làm chồng 
chung, và môi số anh em ruột (hoặc bàng hệ) lấy một số phụ nữ 
tương ứng không phải chị em ruột lãm vợ chung. Mogân (LH. 
Morgan) đã sai Am khí cho rằng GDP là hình thái gia đình phổ 
biến ở thời nguyên thuỷ, tiếp sau gia đình huyết tộc. Trong tác 
phẩm "Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà 
nước", xuất bản lần thú tư, năm 1896, Enghen (F: Engels) đã nhận 
xét rằng Mogân đã sai lầm khi cho rằng đây là hình thái gia đình 
phô biến, và rằng nếu nó cỏ tôn tại trước đây đi nữa, thì cũng 
chi là một dạng của chế độ quần hôn mà thôi. 


GIA ĐỊNH I. Gia Định thành, vùng địa lí hành chính đầu triều 
Nguyễn, gồm cả Nam Bộ ngày nay. Ï ác đầu là Gia Định trắn do 
Nguyễn Ánh lập năm 1809 với 5 dinh: Phiên Trấn, Trấn Biên, 
Trấn Định (Trường Đồn), Vĩnh Trấn (Long Hồ). Hà Tiên. Năm 
1808, đãi Gia Dịnh trấn làm Gia Dìịnh thành bao gồm S trấn: 
Phiên An, Biên Hoà, Vĩnh Thanh, Định Tưởng. Hà Tiên; tị sở ò 
Phiên An (nay là thành phố Hô Chi Minh). Dứng đầu là một 
tổng trấn và một hiệp tổng trấn. Năm 1832, sau cuộc cải cách 
hành chính, chia cả nước thành 30 tỉnh và một phủ Thừa Thiền. 
Mình Mạng chia tách Gia Định thành thành 6 tỉnh: Biên loa. 
Gia Dịnh, Dịnh Tưởng, Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên, thường 
goi là Nam Kỳ Iuc tỉnh. 


2. Gia Dịnh phủ, đơn vị địa lí hành chính dùng đề chỉ đất Dòng 
Nai và đất Sài Gòn xưa, do kinh lược sử Nguyễn Hữu Cảnh (hay 
Nguyễn Hữu Kính; 1650 - 1700) vâng lệnh chúa Nguyễn Phúc 
Chu (1675 - 1725) lập năm 1698, gồm hai dinh Trấn Biên, Phiên 
Trấn. Mối đỉnh đặt chức lưu thù. cai bộ và kí lục để quản trí, 

"GIA ĐỊNH BÁƠ' tò báo bằng chũ Quốc ngữ ở Việt Nam, 
xuất bàn tại Gia Định - Sài Gòn, sô I ra 15.4.1865 do Pôttô (E. 
Potteau) người Pháp làm giảm đốc." GDH" phát hành trong phạm 
vi hẹp ở vùng chiếm đóng của thực dân Pháp là 3 tỉnh miền Đông 
Nam Bộ. Thời gian đầu, báo ra mố: tháng 1 ki vào ngày 15. Dến 
16.5.1862, Trương Vĩnh Ký làm giám đốc, Huỳnh Tịnh Của làm 
chủ bút. Tử đỏ. báo không chỉ làm một tở công báo đơn thuần, 
ngoài phần công văn, nghị định của chính quyền thịc dân, còn 
có các bài nghiên cứu về tịch sử, thø, truyện cô tích... Báo ra mỗi 
tháng 2 kì, rồi mối tuần 1 kì vào ngày thứ ba. "GDR" là công cụ 
Luyên truyền của thục dân Pháp öỏ Đông I)ương. *GI3R" cũng có 
góp phần cô động việc học chữ Quốc ngữ và lối học mới, mở 
đường cho các thể loại văn xuôi Việt Nam 4n bằng chữ Quốc 
ngủ. Báo đình bản sau hơn 40 năm hoạt động. 

"GIA ĐỊNH THÀNH THỒNG CHÍ" tác phẩm dịa lí, tịch sử 
chép tay, khảo về vùng Gia Dịnh (Nam Bộ ngày nay) do Trịnh 
Hoài Đúc (1765 - 1825) biên soạn vào đầu thế kì 19. Gồm 6 
quyền: “linh đã chí" nó về vị trí địa lí, khí hậu thời tiết; "San 
xuyên chí" nói về núi. sông, đảo, cảng: " Cương vực chí“ nói về 
CƯƠng vực cuả toàn cöi, địa vực tửng trấn và danh sách các phii, 
huyện, tổng, xã, thôn, xóm: "Phong tục chí" nó: về tín ngưỡng, 
tập tục, lễ tết; "Sản vật chí" nói về nông sản, lâm sản, các loài 
thú quý hiếm tiêu biểu; "Thành trì chí" nói về trấn thành Gia 
Định, l sỏ các trấn nha môn các huyện. đền miếu, chợ buá... 
Được người đương thời và thời sau đánh giá là một bộ địa phương 
chí ra đỏi sóm nhất và có giá trị nhất viết về đất Nam Kỳ xưa. 
Sử thần triều Nguyễn dựa vào sách này biên soạn “Đại Nam thực 
ục“ (tiền biên), "Đại Nam nhất thếng chí“ (Nam Kỳ lục tỉnh). 
Bộ sách đã được dịch ra tiếng Pháp từ cuối thế kỉ 19 và tiếng 
Việt vào năm 1960 (Nhà xuất bản Khoa học xã hội), năm 1972 
(Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hoá, Sài Gòn). 

GIA HẠN ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ kéo dài thời gian có hiệu 
lực của điều ước quốc tế trước khi điều ước hết hiệu lực. 
GHDƯỢT' được tiến hành theo hai phương thức: kí kết nghị 
định thư riêng về việc kéo dài hiêu lực của điều ước trong môt 
thời gian nhất định, hoặc quy định điều kiện về gia hạn ngay 
trong điều ưóc. Diều vóc quôc tế cũng có thể được gia hạn khì 
trong điều ưóc đó, ở điều khoản nỏi về thời hạn có hiệu lực của 
điều ước, quy định: trước khi điều ước hết hạn, nếu một trong 
các bên kí kết không tuyên bố huỷ bỏ điều ước đó thì điều đó 
có nghĩa là điều ước được gia hạn với thời gian nhất định. 

GIA HUẤN CA thê loại văn học giáo huấn về đạo đúc cho 
con em trong gia đình, gồm những lới răn bảo rất tì mí, sâu 
sắc, tế nhí, thấm nhuần tỉnh thần nhân đạo, nề nếp gia phong. 
GHC được chia thành thiên, chương: mỗi thiên, chương mang 
một trêu đề đạo đức nhất định về hành vi, ngôn ngữ, tư tưởng, 
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tinh cảm đối với người trong gia đình, ngoài xã hội. Tắc giả 
Nhan Chi Thôi (531 - 591) của Trung Quốc đã viết "Nhan thị 
gia huấn" gồm 7 quyển 20 thiên. Ở Việt Nam có tác phẩm "Gia 
huấn ca", gồm có 6 bài ca với 816 câu thơ phần lón là lục bát 
và song thất lục bát. 


GIA LAI tỉnh miền núi ở Tầy Nguyên Việt Nam. Diện tích 
15.4957 km”. Gồm 1 thành phố Plâycu (Pleiku; tỉnh l), 12 
huyện: Chư Pả (Chư Pah), Dắc Doa (Đắk Đoa), la Grai, Mang 
Yang, Kbang (K'bang), An Khẽ, Kông Chro, Đúc Cơ, Chư Prông, 
Cnu Sẻ, Ayun Pa, Krông Pa. Dân số: 958.400 (1999). Gồm các 
dãn tộc: Kinh, Gia Rai, Ba Na, Ê Đề, Cơ Ho. Phần trung tâm 
của tỉnh là cao nguyên Plâyku đất đỏ bazan rộng 4.550 kmỶ, độ 
cao trung bình 700 - 800 m, thấp đần về phía tây còn 400 m, 
cao nhất ở Chư Tơ Mốc (1.372 m), Chư Rơ Pan (1.571 m), 
chuyển xuống trũng An Khê có bề mặt đồi lượn sóng tương 
đối bằng, độ cao trung bình 400 m, Phía bắc trũng An Khê 
là cao nguyên đất đỏ bazan Côn Hà Nủng (900 m). Phía đông 
là dãy núi thấp Chư Tơ Ryan (1.331 m). Về phía nam, trũng 
Án Khê nối liền với trũng Cheo Reo - Phú Túc. Vùng An 


CHÚ GIẢI ỹ 
“+ E== ‹ Địa giới Quốc gia | 
- Địa giới tình 
Bịa giái huyễn 
Thị xã 
Thị trấn. hưyện ly 


~— Quốc lộ, số đường || 


Tỉnh lộ 





Gia Lai 


Khê là địa hình bóc mòn - tích tụ, còn trũng Cheo Reo - Phú 
Túc là một địa hào cũ lấp đầy bỏi trầm tích Neogen và phù sa 
Dệ Tứ, tạo nên một cánh đồng tướng đối bằng phẳng. Sông: 
Pôcô, Ya Drăng, Ya Lôp, Ya Mơ, sông Ba, sông Ayun. Hồ: Biển 
Hồ. Khí hậu nhiệt đới ẩm. Trên cao nguyên Plâycu, nhiệt độ 
trung bình năm 21,6°C, tháng nóng nhất 23,8°C, tháng lạnh 
nhất 18,6°C, lượng mưa trung bình năm 2.200 mm, mùa mưa 
tử tháng 5 đến tháng 10. Rừng còn nhiều ở Côn Hà Nững với 
vên vên, sao, gội, ngắt, lát, giáng hương, xoay; cao 21 - 3l m. 
Trên cao nguyên Plâycu, phổ biến là xavan cỏ tranh, trinh nữ, 
ràng ràng hoặc xavan cây bụi thứ sinh với dẻ, săng lẻ, đầu trà 
beng, cầm liên. Kinh tế: khai thác gỗ và lâm sản; trồng chè, 
cả phê, cao su, bông, lúa, mía... Chăn nuôi bò. Nhà máy thuỷ 
điện Ya Ly. Quốc lộ 19B, 14 chạy qua. Sân bay Plâyku. Cảnh 
đẹp: Biển Hồ, thác Ya Ly. 
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GIA LAI - KON TUM tỉnh miền núi ở Tây Nguyên Việt 
Nam, tỉnh được thành lập năm 1976 do sắp nhập hai tỉnh Gia 
Lai và Kon Tum. Ngày 20.7.1991, lại tách thành hai tỉnh Gia Lai 
và Kon Tum, 


GIÁ LÂM, 1. Huyện phía đông nam thành phố Hà Nội. Diện 
tích 172,9 km”. Gồm 4 thị trấn (Dức Giang, Yên Viên, Sài Đồng, 
Gia Lâm), 31 xã (Thạch Bàn, Bát Tràng, Lệ Chỉ, Đình Xuyên, 
Ninh Hiệp, Phù Dồng, Trung Màu, Dương Hà, Yên Thường, Yên 
Viên, Giang Biên, Thượng Thanh, Kim Lan, Việt Hung, Ngọc 
Thuy, Gia Thuy, Bồ Đề, Long Biên, Hội Xá, Cổ Bi, Trâu Quỳ, 
Da Tốn, Dương Xá, Kiêu Ky, Văn Đức, Đông Dư, Cự Khối. 
Dương Quang, Phú Thị, Đặng ¿vn Kim Sơn). Dân số 340.200 
(1999), mật độ 1.416 người/km”. Địa hình đồng bằng, đất phù 
sa. Sông Hồng, sông Đuống và kênh Gia Thượng chảy qua. 
Kinh tế nông nghiệp chủ yếu trồng lúa, rau, khoai tây... Chăn 
nuôi: lợn, gia cầm. Công nghiệp gỗ diêm, cơ khí, gạch Thạch 
Bàn, gốm sứ Bát Tràng, xí nghiệp toa xe, xi nghiệp may mặc, 
điện tử Sài Đồng. Quốc lộ 1A, 5, đường sắt Hà Nội đi Hải 
Phòng, Thái Nguyên, Lào Cai chạy qua. Có Trưởng Đại học Nông 
nghiệp. Tên Gia Lâm có tư thời Lý (1010 - 1225), đã là các đơn 
vị hành chính châu, huyện thuộc trấn Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh 
(1831 - 1954). Là huyện của thành phố Hà Nội tư 1954. 


2. Sân bay cấp 2 do Pháp xây dựng ở thị trấn Gia Lâm, cách 
trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 5 km về hướng đông bắc. 
Dưởng băng bê tông xi măng 1 x 2.000 m x 45 m. Trong Kháng 
chiến chống Pháp là một đầu cầu hàng không chỉ viên cho Điện 
Biên Phủ (1954), bị bộ đội Việt Nam tập kích đêm 4.3.1954. Sau 
khi có sân bay quốc tế Nội Bài, sân bay Gia Lâm ít sử dụng. Có 
Lúc dùng cho máy bay lên thẳng. 


GIA LONG (tên huý: Nguyễn Phúc Ánh, Nguyễn Ánh; 1762 
- 1819), vua đầu tiên triều Nguyễn (1802 - 8.1945), con thứ ba 
của thái tủ Nguyễn Phúc Chương và cháu nội của chúa Võ Vương 
Nguyễn Phúc Khoát. Sau khi Nguyễn Phúc Dương và Nguyễn 
Phúc Thuần bị Tây Sơn giết, Gia Long tiếp tục chiến đấu để khôi 
phục cơ nghiệp. Nhiều lần bị quân Tầy Són đánh bại, phải chạy 
ra Phú Quốc và sang Xiêm (Siam) cầu viện. Chiến thắng Rạch 
Gầm - Xoài Mút tháng 1.1785 của Nguyễn Huê đã tiêu điệt 5 
vạn quân Xiêm xâm lược. Gia Long quay sang cầu viện tư bản 
Pháp, nhở Pinhô đd Bêhen (Pigneau de Béhaine) tức giám mục 
Bá Đa Lộc làm đại diện mang con là hoàng tử Cảnh sang Pháp 
kí Hiệp ưóc Vecxay (Versailles) năm 1787, bán rẻ một phần lãnh 
thổ và chủ quyền quốc gia của Việt Nam để đồi lấy một ít viện 
trợ quân sự chống Tây Sơn. Tuy Hiệp ưóc không được thực hiện 
do cuộc Cách mạng Pháp 1789 sắp nồ ra, nhưng nó đã mỏ đầu 
cho sự can thiệp và xâm lược của tư bản Pháp ở Việt Nam. 

Sau khi vua Quang Trung mất, nhân cơ hội vua Quang Toản 
còn ít tuổi, nội bộ lại có sự bất hoà, Gia Long đánh chiếm Phú 
Xuân và Thăng Long, thống nhất đất nước. Năm 1802, lên ngôi 
Vua, lấy niên hiệu là Gia Long, đặt quốc hiệu là Việt Nam. 

Gia Long dựng kinh đô ở Huế, củng cố nền chuyên chế tập 
quyền, ban hành chế độ quân điền mới và bộ "Hoàng triều luật 
lệ" (1815), thưởng được gọi là "Bộ luật Gia Long”, thi hành nhiều 
chính sách nhằm phát triển khai phá vùng đồng bằng Củu Long. 
Được triều Nguyễn truy tôn là Thế tổ cao hoàng đế. 


GIÁ LỘC huyện ở tây nam tỉnh Hải Dương. Diện tích 123,5 km”. 
Gồm 1 thị trấn (Gia Lộc, huyện 1), 24 xã (Thạch Khôi, Liên 
Hồng, Thống Nhất, Trùng Khánh, Yết Kiêu, Gia Hoà, Lê Lợi, 
Đoàn Thượng, Toàn Thắng, Hồng Hưng, Hoàng Diệu, Tần Tiến, 
Tần Hung, Gia Xuyên, Gia Tần, Gia Lương, Gia Khánh, Thống 
Kênh, Dồng Quang, Dức Xương, Quang Minh, Nhật Tần, Phạm 
Trấn, Phương Hưng). Dân số 147.500 (1999). Địa hình bằng 
phẳng, đất phù sa màu mö, nguồn nước phong phú. Sông Thái 
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Bình chảy qua. Đất nông nghiệp chiếm 67% diện tích, chủ yếu 
trồng Lúa, các loại rau, khoai tây, tỏi, ớt... Giao thông: đưởng 17 
chạy qua, đưởng thuỷ trên sông Thái Bình. Trước đây có tên GL, 
nhập với huyện Tứ Kỳ thành huyện Tứ Lộc (1979 - 96) thuộc 
tỉnh Hải Hưng. tư 27.1.1996, tách huyện Tú Lộc, trỏ lại tên cũ, 

GIA LƯƠNG huyện ở phía đông nam tỉnh Bắc Ninh. Thành 
lập tử 1950, do hợp nhất 2 huyện Gia Bình và Lang Tài. Từ 
9.8.1999, chia huyện GL, thành 2 huyện Gia Binh và Lướng Tài. 
X. Gia Bình; Lương Tài. 

GIA NHẬP ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ một trong những hình 
thức thể hiện sự đồng ý của một quốc gia công nhận hiệu lực 
pháp lí của điều ưóc quốc tế đối với quốc gia đó. Pháp lệnh về 
kí kết và thực hiện điều ưóc quốc tế đo Uỷ ban thường vụ Quốc 
hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 
20.8.1998 quy định: gia nhập là hành vi pháp lí do Quốc hội, chủ 
tịch nước hoặc Chính phủ thực hiện, chấp nhận hiệu lực cuả điều 
ước quốc tế nhiều bên đối với nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam. Nếu ngay từ đầu (thời điểm kí kết điều ưóc quốc tế) 
quốc gia nào đó không là bên kí kết thì sau đó có thể gia nhập 
điều ưóc theo những điều kiện được quy định ngay trong điều 
ước. Khi gia nhập, quốc gia đó có thể tuyên bố bảo tứu nếu điều 
ước cho phép. Thông thưởng, việc GNDƯỢT áp dụng đối với 
điều ước quốc tế nhiều bên và được tiến hành bằng cách thông 
báo bằng văn bản cho nước tưu chiểu hoặc kí vào nghị định thư 
kèm theo điều ước. Việt Nam tham gia 50 điều ước quốc tế nhiều 
bên chủ yếu bằng phương thức gia nhập. Pháp lệnh về kí kết và 
thực hiện điều ưóc quốc tế của Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam đã quy định về trình tự GNĐƯQT nhiều bên (điều 12). 


GIA NINH thành cổ thuộc vùng Bạch Hạc, Phú Thọ, nơi Lý 
Nam Đế đã đưa quân đến chiếm lĩnh xây dựng để chống quân 
nhà Lương (Trung Quốc) xâm lược (545). Ngày nay không còn 
dấu vết. 

GIA PHẢ sách ghi chép tên tuổi, tiểu sử, phần mộ, ngày giỗ.. 
của từng người trong gia tộc, theo thú tự các đởi. GP đã xuất 
hiện tử thời xa xưa Ở phương Tầy cũng như ở phương Đông. Ö 
Trung Quốc, GP đã có tử thời Chiến Quốc (với sách "Thế bản") 
nhưng đến thời Nguy, Tần mới phát triển mạnh. Ở Việt Nam, 
năm 1026, vua Lý Thái Tổ ra lệnh biên soạn ngọc điệp, tức là 
GP của hoàng tộc. Các cuốn "Hoàng triều ngọc điệp" của nhà 
Lý, "Hoàng tông ngọc điệp" của nhà Trần, "Hoàng Lê ngọc điệp" 
của nhà Lê lần lượt ra đời. Bên cạnh các ngọc phả, ngọc điệp 
của vua chúa, cắc tư gia, nhất là các thế gia vọng tộc cũng biền 
soạn GP, tộc phả như "Văn xá Lê tộc thế phả" (do Lê Hữu Mưu 
biên soạn), "Hoan Châu Nghi Tiên Nguyễn gia thế phả" (do 
Nguyễn Nghiễm biên soạn), "Dường An Đan Loan Phạm gia thế 
phẩ" (do Phạm Đình Hồ biên soạn), vv. 

Nội dung GP thường gồm hai phần: phần đầu ghi chép nguồn 
gốc của dòng họ, đó là phần phả kí. Tiếp theo là phần tộc hệ, lần 
tượt ghi chép tên huý (tên tự, tên hiệu), ngày tháng năm sinh, năm 
mất, chức tước, phần mộ, ngày giỗ.. của tửng người trong họ. 
Ngoài ra, còn có phần kỉ sự, ghi chép sự nghiệp, công trạng của 
ông tổ các đời. Dể thấy rõ một cách tổng quát các chỉ lốn, nhỏ, 
xa, gần của một họ, người ta còn lập ra các phả đồ, với những 
hình vẽ đớn giản kèm theo tên tuổi ghi vắn tắt ở bên dưới. 

Ngươi xưa coi việc lập GP cũng như việc cúng giỖ là công việc 
thiêng liêng của con cháu đối với tô tiên và đòng họ. 2o. đó, GP 
được biên soạn rất công phu và được cất giữ hết sức cẩn thận, 
GP là tư liệu quý để nghiên cứu lịch sử, nhất là các nhân vật lịch 
sử, có giá trị tham khảo đối với các ngành xã hội học, địa lí, nhân 
văn, di truyền học, vv. 


GIA RAI tên tự gọi (Giarai nghĩa là thác nước). Gồm các 
nhóm địa phương: Cho (Chor), Hdđrung (Hđrung), Arap, Mthua 


(Mthur) và Tboan (Tbuan). Dân số 317.557 (1999), tập trung 
đông nhất ở 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Ngoài ra còn ở Đắc 
Lắc, Bình Thuận và Ninh Thuận. Ngôn ngữ thuộc ngũ hệ Nam 
Đảo. Kinh tế làm rẫy và ruộng, chăn nuôi các gia súc lón như: 
trâu, bò, ngựa, voi. Nhà sàn với hai loại dài và ngắn, có nhiều 
gian (bếp), mỗi gian là nơi ở một gia đình nhỏ. Phần lồn người 
GR đã định cư, sống thành tửng làng (plây, bon). Y phục truyền 





Người Gia Rai 


thống: nam mặc áo, đóng khố . Nữ áo ngắn và váy. Áo, khố, váy 
đều có thêu hoa văn cổ truyền. Xã hội ở giai đoạn quá độ tủ 
mẫu hệ chuyển sang phụ hệ. Xã hội đã phân hoá giàu nghèo, 
chưa có giai cấp. Người GR tin vào các lực lượng siêu nhiên, gọi 
chung là Giảng. Người GR có vua nước, vua lửa, coi như là một 
loại tín ngưỡng. Văn hóa dân gian phong phú. Nồi tiếng với các 
giàn cồng chiêng, đàn tdrưng, các điệu múa, tượng nhà mồ, các 
bản trưởng ca. 

GIA SÚC vật nuôi, được hiểu rộng là các loài động vật có 
vú được nuôi theo mọi phương thức trong sản xuất nông nghiệp, 
nhằm phục vụ mục đích sử đụng của người nuôi. GS§ là đối 
tưởng sản xuất của ngành chăn nuôi, gồm: đại GS (GS lớn) có 
sửng như trâu, bò; đại GS không có sửng như ngựa, lạc đà, vv.; 
tiểu G§ (G§ nhỏ) như lợn, đê, cừu, thỏ. Còn được phân thành: 
GS nhai lại, như trâu, bò, đê, cửu; GS không nhai lại, như lớn. 

GIÁ SỬ người hàng ngày đến dạy học trong mội gia đình, 
hoặc ăn ở luôn ở đó để dạy con em gia chủ. Nhiều học sinh, sinh 
viên nghèo, đang học, thưởng đi làm gia sư ở các gia đình khá 
giả để lấy tiền ăn học. 

GIA TIẾN đối tượng thờ cúng của mỗi gia đình Việt Nam. 
Thành phần GT không giống nhau ở các dân tộc. Dối với các 
dân tộc sử dụng ngôn ngữ Nam Đảo, bảo lưu nhiều tàn dư của 
chế độ mẫu hệ, tổ tiên là nữ giới cùng với chồng của họ. Còn 
đối với các dân tộc theo chế độ phụ hệ, tổ tiên là nam giới cùng 
với vợ của họ. 

Đối với người Việt Nam, tổ tiên là những người đã khuất trong 
tửng gia đình bao gồm 4 thế hệ (ki) trên mình: cha, mẹ (khảo, 
phụ mẫu); ông, bà (tổ); cụ (tằng); kị hay sơ (cao). 

Đại bộ phận người Việt Nam thờ cúng tổ tiên, nên trong mỗi 
nhà đều có bàn thờ GT: Theo tập tục, những người mới chết 
không được thở chung tại bàn thờ ŒGŒT. 

Trước đây, những nhà giàu có thì xây nhà thờ riêng để thờ cúng 
tổ tiên, gọi là gia từ. Còn thông thưởng bàn thờ tổ tiên được kê 
chính giữa nhà. Có một số gia đình làm chiếc trang trên tưởng, 
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hoặc biến mắt tủ thành bàn thớ để thö cúng. Gia đình con thú, 
không phải cúng giô, nhưng để tỏ lòng thờ kính tô tiên, hoặc đề 
thở vọng, người ta cũng lập bàn thờ. Bàn thờ GT là nơi nh 
thiêng trong nhà, trước đây gồm có lớp trong và lớp ngoài với 
các đô thỏ tư bằng đồng hoặc gỗ được sơn son thiếp vàng. Còn 
có cả chiếc y môn, các bức hoành phi, câu đối để trang trí. 

Hàng năm, cứ đến ngày giô của tỔ tiên, người ta tÔ chức cúng 
tễ đề nhớ dn người đã khuất. Cũng là một địp để con cháu trong 
nhà tu HỢP: Lại để củng cố và phát huy ý thức cộng đồng. 


GIA TỐC đại lượng vectd đặc trưng cho sự biến thiên về 
phương, chiều và giá trị của vận tốc của chất điểm chuyền động. 
Trong chuyền động thẳng, GT trung bình bằng tỉ số giữa độ biến 
EHUỆC: vận tốc Áv với khoảng thòi gian At xảy ra biến thiên đó: 

AV`/At. GT tỉ lê thuân với lực tác dụng lên chất điềm và tỉ 
Lệ nghịch với khối lương của nó. GT là đại lượng vectd có phương 
chiều trùng với vectd lực. Trong chuyển động cong, GT của chất 
điểm là tông hợp của GT tiếp tuyến và GT pháp tuyến. Khí GT 
không đồi thì chuyển động được goi là thay đổi đều. Trong hệ 
SIl. GT có đơn vị đo là m/$Ỷ. 

GIA TỐC CÔRIÔLIT thành phần gia tốc phụ của điểm, xuất 
hiên do hê quy chiếu động chuyển động không tịnh tiến đối với 
hế quy chiếu cô đính. Thành phần gia tộc nay do nhà bác học 
Pháp Côniôlit (G. G. Coriolis) tìm ra đầu tiên và được xác định 
bởi biểu thức: 

ac=20A vĩ 
trong đó # là vân tốc góc của hê quy chiếu động, vr là vận tốc 
tướng đổi của điểm. Lực ứng với GTC gọi là lực CôriõLit, 1.ực 
Côriôbt đo chuyển động quay của Trái Đất làm cho dòng sông 
chảy tử bắc xuống nam ở Bắc Bán Cầu thúc mạnh hơn vào bỏ 
phải, gió tín phong bị lêch sang phải (Bắc Bán Cầu) hoặc sang 
trái (Nam Bán Cầu); vật rơi bị lệch sang phía đông. w. 


GIA TỐC GÓC dai lương đặc trưng cho sự thay đồi vận 
(Ốc góc của vật rắn. Khi vât rắn quay quanh trục cố định mà 
vận tốc góc ø ca nó biến thiên (tăng hoặc giam) một tượng 
ng trong khoảng thời gian At thì gia tốc góc F của vật rắn là 

= AZ/At. Vectd GTG đặt trên trục quay, cùng chiều hoặc 
tr chiều với vectø vận tốc góc, tuỳ thuộc vận tốc póc (giá 
trị) tăng hoặc giảm theo thối gian. 

GIA TỐC PHÁT TRIỂN sự tiến triển nhanh hơn, sớm hơn về 
mắt thê chất cũng như mắt tính thần so với trẻ cùng lứa tuổi, biểu 
hiểu trước hết ở những chỉ tiêu sinh tí. giài phẫu (đặc biệt là chiều 
cao, cân năng ở tuổi dậy thị...). Biểu hiện tầm lí thể hiện ở khả năng 
đi học trưởng phô thông sớm hơn, năng tực tư duy lí luận, tiếp nhận 
lượng thông tin lón hơn... Có nhiều giả thiết cho rằng GIPT là do 
mỘ( loạt nguyên nhân sinh học và xã hội của thời đại ngày nay. 


GIA TỐC TIẾP (TUYẾN), GIÁ TỐC PHÁP (TUYẾN) ki 
một điểm chuyền động cong, g1a tốc của ¡nó được phân thành hai 
thành phần vuông góc. Gia tốc pháp a» nằm trên pháp tuyến 
chính va hưởng về tâm cong của quý đạo. Nó có giá trị: 


ân = “nh (v là giá trị vận tốc, ø - bán kính cong của quỹ đạo). Gia 
tốc tiếp ái nằm trên tiếp tuyến với quỹ đạo, cùng chiều (trái chiều) 
VỚi vận tếc _ chuyên động là nhanh dần (chậm đần) và có giá 


trị. 4, = 


- . Trong chuyển động thẳng a„ = 0; trong 
chuyển đồng đều a, = Ô. 


GIÁ TỐC TUYẾỆT ĐỐC GIÁ TỐC TƯỜNG ĐỐI, GIA TỐC 
KÉO THEO x. Chuyển động tuyệt đối, chuyển động tương đối, 
chuyển động káo theo của một điểm. 


GIÁ TỘC thiết chế xã hội cô truyền của ngưỡi Việt Nam. Từ 
lâu đối (7Í Việt Nam chia làm hai loại: một là nhà hay tiểu gia 
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đỉnh phu quyền bao gồm hai thế hê là chủ yếu (bố mẹ, con cái) 
và hai là ho, gôm tất cả mọi người cùng chung môt ông tổ sinh 
ra. kể cả người đã mất và người đang sống. lÏọ thưởng có môi 
Chỉ trưởng và nhiều chỉ thứ. Những người quan hệ trong môi 
gia đình thưởng là cha me (khảo. phụ mẫu). ông bà (tổ), còn 
trên nữa là cụ (tầng), kị hay sơ (cao). rồi đến cao tổ, cho đến 
thuỷ tổ. Còn ở bên dưới, thưởng là con (tử). cháu (tôn). Còn 
dưới nữa là chắt (tằng tôn) và chút (huyền tôn), cho đến ở xa 
dưới nữa thi gọi môt tên chung là viễn tôn. Từ cao tô xuống 
huyền tôn là cửu tộc, tức 9 đời có mối liên hê trực tiếp với 
nhau, chú không phải 9 họ. Trong gia đình đứng đầu là con trưỏng. 
Đứng đầu họ là trưởng tộc, là người con trưởng của gia định thuộc 
chi trưởng trong họ. Nhà thở họ có nơi thở chung cả họ (đại tông) 
và nhà thỏ các chì (tiểu tông). Ngưới trưởng (Ôc có trách nhiêm 
dự các cuộc họp của các chi họ, phân xủ khi có tranh chấp trong 
các chỉ, góp ý khi trong họ có việc quan trọng. Ó Miền Nam, 
trưởng tộc là người lớn tuôi hay có đức vọng hơn hết ở trong 
họ, không theo nguyên tắc đích trưởng chặt chẽ như ở Miền 
Trung và Miền Bắc. Người trong họ nội không được lấy nhau. 
Còn về ho ngoại (bên mẹ), côn cô, con cậu, con dì cũng không 
được lấy nhau. Từ bậc chấu trở đi, không còn cấm nữa. Quan 
niêm nôi đỗi tông đường trước đây rấi được coi trong, Nhà nào 
không có con trai thì nhân con trai nuôi để lo việc thờ cúng gia 
tiền (gọi là lập tự) Con gái đi lấy chông cư trú bên chồng va trỏ 
thanh thành viên của nhà chồng. liằng năm, ŒT' có ngày miỗ, 
ngày tết, các ngày sóc vọng, thanh minh, khi có hiếu hí, w. đều 
phải làm lễ cáo gia tiên. Ruộng hưởng hỏa của họ hay tộc điền 
do cúng tiến, mua tậu, để hậu... thưởng luân phiên cày cấy hay 
cho thuê lấy hoa lới, lo việc họ và cúng tế. 


GIA VỊ THỰC PHẨM các chất có vị mặn, ngọt, chua, chát, 
cay, đắng đặc trưng, các chất thơm đa dang và chất màu đề bồ 
sung vào thức ăn nhầm kích thích ngon mìêng. tiêu hoá hoặc 
chữa bệnh. Tuỳ thuôc loại thức ăn, tập quán dãn tộc hay thói 
quen từng người mả sử dung loai này hay loại khác. nhiều hay ít. 
đơn chất hay hỗn hợp. Chủ yếu khai thác từ thực vât và dộng 
vật, nhưng nhĩïng năm gần đây nhiều chất được điều chế theo 
phương pháp hoá học. Mỗi loai gia vi có công nghề khai thác và 
chế biến khác nhau. Có dạng tươi, dạng thô qua sơ chế và đạng 
tinh chế tỉnh khiết. Trong đó dạng thiên nhiễn từ thực động vàt 
được ưa chuộng nhất. 


GIÁ VIỄN huyện ở phía bắc tỉnh Nình Bình. Diên tích 178.4 km` 
Gồm | thị trấn (Me, huyện Ú). 20 xã (Gia Xuân, Gia Tần, Gia 
Trấn, Gia Lập, Gia Vần, Gia Hoà, Gia Thanh, Liên Sơn, Gia Vượng. 
Gia Phương, Gia Thắng, Gia Tiến, Gia Trung, Gia Sinh, Gia Phong. 
Gia Minh, Gia Lạc, Gia Hưng, Gia Phú, Gia Thịnh). Dân số 116 600 
(1999). lồn giáo: đạo Thiên Chúa 232 dàn số. Địa hình đồng 
bằng cacxtd trũng, núi đá vôi xen kế ó phía đông bắc chiếm 13,82 
điện tích. Các sông: Đáy, lloàng Long chảy qua. lồng lúa, màu, 
đay, thuôc M. lac, khoai lang. liuyên cũ của tỉnh Ninh Hình; từ 
1977, hdp nhất vói huyện Nho Quan gọi là Hoàng I ong; năm 198], 
trở lại tên GV 

GIÀ ĐÂY LỚN (Leptoptilos đubiws), (loài chìm thuộc họ Hac 
(Cicon!!4ae), bộ [lạc (Ciconíiformes). Chim trưởng thành có 
hai dạng Lông. Bộ lông mùa hè: đầu, túi cổ và cổ trần, gáy. bên 
đầu và cô có vài lông xoăn nâu thẫm; phía dưới cô có vòng 
trắng. Bộ lông mùa đông: cánh đồng màu không có vết xám 
bac. Sống ở đầm ly. đồng túa. hô, rưng thưa. đôi khi gặp cả 
Ở nơi khô cạn. Phân bố: Ấn l)@, Malaixra Xumatdra (Sumatr4), 
Java (Java), Boocnêô (Bornéo), Thái I an và Nam JĐông ï)ưdng. 
Ö Việt Nam, trước đây găp ö Nam Bộ và Nam Trung Bộ. nhưng 
rất hiếm. Cần có biện pháp phục hồi và bảo vệ. 

GIÁ LÀNG chức danh phô biến chỉ người đứng đầu công xã 
nông thôn trước kía và sau này ở những nơi còn bảo lưu đấu vết 


GIÁ THUYẾT NGHIÊN CỨU C7 





công xã nông thôn. Xã hội ngươi Viẽt thời Hùng Vương cũng có 
G[, Tiện nay. GL là ngưới gìú vai trò trụ côt trong hệ thống tị 
quàn và tô chức cuộc sống chung của các dân tộc thiểu số trong 
các buôn lăng ở miền núi Việt Nam, dọc TItưởng Sơn - Tầy 
Nguyễn. Không theo chế độ cha truyền con nối. GL được dân 
làng chon trong tầng lớp người có tuổi ở từng buôn làng, theo 
những tiêu chuẩn nhất định, như am hiểu phong tục tập quán 
của dân tôc, có uy tin cao, được dân làng kính trong, công tầm, 
ăn nói hoại bát, w. Khi sự phân hoá giàu nghèo phát triển trong 
xã hội, thì của cải, si giàu có cùng trẻ thành một tiếu chuân quan 
trong đề lựa chon. Với cương vị người đứng đầu hệ thống tư quản 
của buôn làng, GL chỉ đạo các lĩnh vực hoạt động quan trọng 
như tô chức sän xuất, xủ kiện, giao tiếp, tụ vệ. tín ngưỡng, vv 

Giúp việc cho GI. có các bô lão. các người giàu có, các vị 
chủ đất. chủ nhà rông, vv. TẤt cả những người thuộc hệ 
thống tự quản hợp thành tầng lớp trên, điều hành công việc 
buôn làng theo luật tục. Trong trưởng hợp G1. vị ốm đau 
hay không hoàn thành tốt nhiêm vụ được giao, thì đân 
làng bãi miễn và cử người khác thay thế, GL là biểu hiên 
của sự (tồn tại đai dẳng nền dân chủ nguyên thuỷ trong 
xã hôi cô truyền ở Trường Sơn - Tây Nguyên. Từ sau 1945, 
khi chính quyên cách mang được thiết lập trong phạm vi 
toàn quốc, tử trung ương xuống đến xã, thì vai trò GÌ, 
đần dần bị thu hẹp. uy nhiên cho đến nay, GL và chế 
đô tự quản buôn làng vân con ở nhiêu nởi, Nhiều GI. đã 
hãng hái tham gia cách mạng, động viên dân làng bảo vê 
tô quốc va xây dựng cuốc sông mới. 

GIÁ BỆNH cế ý tạo ra một bệnh hay một số triệu chứng 
của bênh ð một người thực sự không mắc bệnh đó. GB còn 
bao hầm sự cố ÿ cưởng điệu hoặc kéo đài các triệu chứng của 
một bênh đã mác. Người ŒïR thường nhằm đạt các lơi ích cá 
nhân như trốn tránh nghĩa vụ quân sư, hưởng thụ các khoản 
ưu đãi vật chất. 


GIÁ DẠNG hiện tượng một sinh vật bất chước hình dạng, màu 
sắc, tập tính của môt loài sinh vật khác, hoặc của môt vật thể 
trong môi trưởne như lá cây, búp cây, nhằm trốn tránh sinh vật 
ăn mồi. Vd. môt loài côn trùng lành (có thê làm mồ: được) bắt 
chưóc màu đe doa của loài có tuyến độc và nhờ đó giảm nguy 
cố bị động vặt khác ăn thịt. Chọn toc trị nhiên đã tạo ra các hiện 
tượng GÌ) ngày càng giông hêt vì chỉ có cá thể thật giống với 
mẫu bắt chước mới gây sự nhầm lẫn cho đổi phưdng và mới có 
khả năng sống sót. Trong trưóng hợp khác. một nhóm động vật 
độc có hình đạng giống nhau như ong mật, tò VÒ, ong vÒ về, có 
tác dụng làm giảm khả năng phân biệt khi nhận dang và hạn chế 
sư tắn công của kẻ thù là vật ăn thii. 


GIÁ HÌNH (cø. giả đông hình), hiện tượng môi khoáng vật có 
hình dang tinh thể nhất định bị biến đôi, thay thế hoàn toàn bằng 
một khoáng vật mới hoặc một tập hợp khoáng vật mới nhưng 
vân gi nguyên hình dang cũ của nó. khoáng vật mới giả hình 
theo khoáng vầt cũ. Vd. secpentin (mới) già hình theo oLivin (cñ): 
clorit giả hình theo biotit; limonit giả hình (HFeOz.nI 2O) vốn 
là một pirit (FeSz) lập phương, bị phong hoá biến hoàn toàn 
thành hmonit An tỉnh, nhưng kì thức bên ngoài vẫn giữ nguyên 
hình lầp phương của pirit cũ, vv. 


GIÁ LỆNH (A. pseudo - code). 1. Một bộ mã lệnh quy ước, 
khác với mã máy và để hiêu hơn đổi với người sử dụng. Trong 
thời kỉ đầu phát triển máy tính, người ta đã dùng GL đề làm đơn 
giản việc lập trình theo mã máy. 

2. Một tập Lệnh có cấu trúc một cách ÌÔgic, nhưng không tuân 
theo cú pháp của một ngôn ngứ lập tnnh cụ thể nào. 

GIÁ THIẾT (riế1), sự giả định mà người ta địa ra về môt 
xự vật có thể có hay không, và tì đó rút ra một hề quả, một 


kết luận. Dã: ra GT là cần thiết trong khoa học, khi người ta 
chưa hiệu rõ mối liên hê giữa các hiện tượng, nguyên nhân của 
chúng, mặc dù đã biết nhiều tỉnh tiết có trước hay là đì kèm theo 
hiện tượng đó khi cần phải dưa vào hiên tại để khôi phục lai bức 
tranh của quá khứ, hoặc khi cần phải dựa vào quá khứ và hiên 
tại đề dự đoán tưởng lai. Vì thế, GT là một hình thức quan trọng 
của nhân thức. Song. đưa ra GT chị tà bước đầu, điều quan trọng 
là phả: kiềm tra tính chân lí của G1: Việc kiểm tra này cho phép 
khẳng định, điều chỉnh. hoặc phủ định ŒL. Khi tính chân lï của 
một GT được chứng minh, C71 thể hiên tính quy luật của sự vật 
và có giả trị nhì một bâc thang của nhận thức. 

GIÁ THIẾT (giáo đục, toán), phần cho biết trong một bài tập 
về hình học; tử ŒI: bằng suy diễn lôgic, người làm bài đi đến 
phần kết luận, tức là phần mà ngưỏi làm bài phải chúng minh. 
Tổng quát hón. GT là phần đã cho trong một mênh đề toán 
học. x. Định fí. 


GIÁ THUYẾT ti luận được nêu ra thành một hế thống trong 
nghiên cứu khoa học để giải thích một hiện tượng tự nhiền nào 
đó hay giải thích mối liên hệ nhân quả giữa các hiện tijng, tạm 
đươc chấp nhận, chưa có điều kiên kiểm nghiêm, chúng minh. 
Vd. GT về nguồn gốc của các hành tình, GT tröi lục địa, vv, ŒT 
là hình thức phát triển khoa hoc. 

GIÁ THUYẾT CO RÚT già thuyết địa kiến tao, giải thích su 
hình thành các núi uốn nếp, là kết quà của sư giảm nhỏ dần thể 
tịch và co rút bê mặt của vỏ TYái [Đất trong quá trình nguõi dần. 
Giả thuyết này do nhà địa chất Pháp Bômông (Í°. de Reaumont) 
và nhà địa chất Áo Duet (1. Sues, cơ. Duytxø) đề xướng, từng 
thịnh hành trong thế ki 19 và phát triển sang thế kỉ 20. 

GIẢ THUYẾT ĐẲNG TÍNH giả thuyết cho rằng vỏ Trái Dất 
(hoặc các lớp trong thạch quyền) tai một độ sâu nhất định sẽ ở 
trạng thái cân bằng tĩnh với manti. Trên mặt cần bằng đó, vỏ 
Trái Đất sẽ nối theo định luật Acsimet. Theo GTDT vỏ Trái Đất 
dày hơn bén đưới các đãy núi cao, còn ở đồng bằng thì vỏ Trái 
Đất mỏng hơn. Sự xâm thi(c sẽ làm cho các tục địa bị bảo mòn, 
sự cần bằng đẳng tính bị phá huỷ, khiến khu vực đó nôi cao lên, 
Ngược li, các vật liệu trầm tịch ð miền trũng dày lên khiến vùng 
đó chìm sâu xuống. Dễ bù lạt, vật liệu nhót nằm bên đưới vùng 
chỉm xuống sẽ dịch chuyển ngang tới mức bên đưới vùng nâng 
cao, và đo đó gây ra những uốn nếp tạo núi. TT do nhà địa 
chất Hoa Kì Đantón (Dalton) đề xuất năm 1892, lúc đó chưa 
biết đến sự chuyên động của các màng thạch quyền. 

GIÁ THUYẾT ĐỊA KIẾN TẠO giả thuyết nêu lên n guồn gốc 
của các chuyền động kiến tạo, tác động của chúng đối với sự 
hình thành và phát triển các biến dạng cấu tạo của Trái Đất trong 
không gian và thời gian. GII)KT giải thích quá trình tiến hoá 
địa chất của vỏ Trái Đất và nói chung của cả Trái Đất. Nguồn 
gốc các chuyển đông kiến tạo có liên quan chủ yếu với các nhân 
tố và quá trình hoá lí xảy ra bên trong Trái Đất mà khoa học 
chưa trực tiếp nghiên cứu được. Do đó đã nảy sinh rất nhiều 
GTDKT. 1uy nhiên, có thể quy (ụ các GTIDKT theo hai nhóm 
lớn: nhóm giả thuyết tính và nhóm già thuyết động. ]heo giả 
thuyết tĩnh, các bô phận lớn của Trái Đất, các lục địa không bị 
xê dịch ngang trong suốt quá trình hoạt động kiến tạo. Chuyên 
động chủ yếu là chuyên động thẳng đứng. Còn theo giả thuyết 
động thì chuyển động chính là chuyên động ngang (chuyển động 
tiếp tuyến). Các lục địa, các miền rộng lớn của Trái Dất có thẻ 
dịch chuyển, thay đối vị trí phân bố của chúng. Một thởi gian 
dài, giả thuyết tĩnh thống trị (rong địa chất học với học thuyết 
địa máng. Tủ những năm 60, giả thuyết động chiếm íu thế trong 
địa chất học với thuyết kiến tạo mảng. XtL., Kiến tạo mảng, 


GIÁ THUYẾT NGHIÊN CỨU (cg. giả thuyết khoa học), giả 
định về bản chất sư vật hoặc hiện tượng đo người nghiên cứu đặt 
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ra để theo đó xem xét, phân tích. kiêm chứng trong toàn bộ quá 
trình nghiên cúu. 


GTNC được cơi là khởi điểm của nghiên cứu khoa học. Một 
GTNC được xây dựng nhằm phát hiện quy luật, mô tả. giải thích 
nguyên nhân vận động của sự vật. hiện tượng hoặc nhằm sáng 
tạo nhưng nguyên lí, giả: phấp phục vụ cho các hoạt động xã hội 
khác nhau của loài ngươi. GTNC cần được chứng mình hoặc bác 
bỏ, Khi giả thuyết được chứng mình thì quá trình nghiên cúu kết 
thúc; khi GTÌNC không được chúng mỉnh thì phải xem xét lại giả 
thuyết hoăc đặt lại gì thuyết khác, 

GIÁ THUYẾT TRÔI LỤC ĐĨA giả thuyết cho rằng các lục 
địa trôi châm chap (tốc đô centime(/năm) theo phương nẦm 
ngang. Khái niêm trôi lục địa đầu tiên được nhà khoa học Iloa 
Kì Tayto (F. B. Taylor) nêu ra năm 1908; đến năm 1915, nhà khoa 
hoc Đức Vêghêno (A. L. Wegener) phát triển thành giả thuyết 
khá hoàn chỉnh, ŒTTTT từng bị các nhà kiến tạo theo thuyết 
địa máng phê phán mạnh mẽ. Tuy nhiên, vào nhưng năm của 
thâp niên 6Ô thế kỉ 20, với các phát hiện mới về địa vật Ú, địa 
chất, cùng với thuyết tách dãn đáy đại dưỡng, GTTLD đã trở 
thành cơ sở để xây dưng nên thuyết kiến tạo toàn cầu mới. XI, 
Kiến tạo mảng. 


GIÁ THỨ (€g- giả sử). sự thât do tưởng (ương, do hư cấu được 
điễn viên tín một cách thành thực, thậm chí bị cuốn hút vào đó 
hơn cả sư thật có trong thực tế. ŒT' giúp cho diễn viên tử thế 
giới (Hực bước sang thế giới tưởng tượng và nhở lòng tin vào sự 
thật có tính cách giả định ấy, diễn viên đạt được nghệ thuật sáng 
tạo. Nho sự hình dung những hoàn cảnh quy định khác nhau, 
yếu tô ŒỚT giúp diễn viên xác định cho mình đưởng dây chính 
xác của hành động. Nhưng GTT và hoàn cảnh quy định có sự khác 
nhau ŒY mở đầu cho sự sáng tạo. Còn hoàn cành quy định thì 
phát triển nó. GT làm thức dậy óc tưởng tượng, đây diễn viên từ 
thực (ai sang tưởng tượng. Xtanixlapxki (K. 5S. Stantslavski) nói: 
“nhờ có giả thủ một cái gi đó xảy ra, tủy là sản phâm của trí 
tưởng tướng - diễn viên bắt đầu có cái nhìn khác, cách nghe khác, 
có cách đánh giá khác về sự vật, hiện tượng, w. và kết quả là 
điều hư cấu lại gợi nên hành động thực”. 

Chính GT đã tạo cho diễn viên 0n vào sĩ thật hư cấu đề có 
cách ứng xử chân thật. 

GIÁ TÚC x. Chân giả. 

GIÁ x. Giá ‹đ. 


GIÁ thuật ngít dùng trong nhiều lĩnh vực toán học. Vd. G của 
môt vec(d là đường thăng chứa vectd đó. Œ của một hàm số là bao 
đóng của (âp họp các điểm của rniền xác định của hàm số mà lại 
đó hàm số này khác không. Kí hiệu G của hàm f à supp Í. 


GIÁ ẨN giá được quy định, quy ưóc cho một hàng hoá hay 
một dịch vụ, kín giá đö không thể được ấn định một cách chính 
xác. vì không thê có căn cứ hiện thực đề tính giá thành, tỉ suất 
lợi nhuân, và vì không có một thị trưởng bình thương về hàng 
hoá đó. Kinh tế học phúc lợi cô làm càn bằng giá của một sản 
phâm với chì phí xã hôi cận biên của sản phẩm. Chì phí xã hội 
cận biên của một sản phẩm là tổng số các chị phí kết hợp với 
chị phí đó. Vd, chị phí thực của điên không chỉ là vốn, lao động, 
tiguyên liệu... mà cồn chỉ phí phụ gia về việc xử lí đầy đủ các sản 
phẩm nhề thải như khói, bụi, các thiệt hại do ảnh hưởng clla điên 
đối với môi trưởng hay mĩ quan khu vục,w. Không có giá trị nào 
được xác định về các chi phí này vi không có thị trường. Vậy GÂ 
là giá được ước tính bằng 1† suất lợi tức - chì phí. Một trưởng 
hợp của GÂ là trong việc mua bán trong nội bộ xí nghiệp; nguyên 
liêu hay phế liệu của phân xưởng B là sản phầm của phân xưởng 
A. sản phẩm đó đo hai phần xưởng mua, bán với nhau không có 
giá trị tướng đương vì không có thi trưởng riêng giữa hai phân 
xưởng. Một trường hợp khác của GA là trong quy hoạch tuyến 
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tính, khi giải một bài toán tuyến tính sê cho thông số tợi nhuận 
phát sinh từ một đơn vị sử dụng tài nguyên thưa. 

GIÁ BAN ĐẦU giá xuất hiện khi sản phâm được đưa vào 
khâu lưu thông lần đầu tiên trên thị trưởng. Tuỳ theo tưng loài 
Sản phầm và các quan hê giúa bên mua và bên bán, GB ciia 
sằn phẩm có thê là giá bán buôn công nghiệp, giá bán buôn vật 
tứ, giá bán buôn thương nghiệp, giá mua nông sản, giá glao 
ngoaì thương, w. Trong kính tế ví mô. GBì) được hiểu là tài 
sản cố định chưa trư khấu hao và chưa đánh giá lại theo thời 
giá. Do sản phẩm phải trải qua nhiều khâu, nhiều tầng nấc lưu 
thông khác nhau, cho nên người ta cần biết GRD để tính toán 
các phương án sàn xuất hoặc lưu thông hợp lí nhất nhằm tiết 
kiêm giá thành sản xuất, chi phí lưu thông và định giá bán buôn 
và giá bán lẻ hợp lí, có lãi thích đáng. 

GIÁ BAN ĐẦU TÀI SÀN CỐ ĐỊNH giá tài sản cổ định 
được xác định tại thời điềm tài sản cố định lần đầu tiên được 
đưa vào sử dung: là biều hiên bằng tiền toàn bộ giá trị đầu tư 
ban đầu vào tài sản cố định (chưa trư khấu hao và chưa đước 
đánh giá lại theo thời giá). Dước sử dung rộng rãi trong hach 
toán kế toán, thông kê và kế hoạch hoá Nó phản ánh duói 
hình thái giá trị tại một thói điểm nhất đỉnh (ng sô lưng và 
cơ cấu tài sản cố định của môit xí nghiệp, một cØ quan, một 
ngành kinh tế và của toản bô nền kinh tế quốc dân. Nó cũng 
là cơ sở để tính khấu hao tài sản cổ định. GBDTSCD của một 
xí nghiệp thưởng bao gôm giá mua tài sản cố định cộng (+) 
chỉ phí lưu thông, chỉ phí lấp đăt và chi phí bảo quản. 

GIÁ BẢN BUÔN các loại giá hình thành trong khâu lưu thông 
bán buôn, trong quá trình trao đôi những lô hàng lắn giữa người bán 
và ngưới mua hàng với mục đích người mua đìiía Vào sản xuất hoặc 
đề bán lại (thưởng là để bán \ẻ). Cơ cấu GBB bao gồm: giá bán của 
những tổ chúc sản xuất bán cho các tô chức thương nghiệp, giá mua 
vào từ khâu sản xuất hay nhâp khâu công (+)với chiết khấu (hoặc 
thặng sô) \ưu thông bán buôn Có các loại chủ yếu sau GBB công 
nghiệp, GBHB thương nghiệp, GRH vật tư, giá mua nông sản, giã mua 
phế liệu, vw. Là có sở quan trọng đề tỉnh toán giá bán lẻ. 'Irong các 
cuộc cải cách giá cả, cài cách GBB thưởng được thưc hiên trước và 
là cơ sở đề tính toán và cải cách giá bán lẻ. Trong cơ chế quản lí giá 
cả môt cách tập trung (heo kế hoạch, có các laại GHB: L) GRB xí 
nghiệp, bao gôm giã thành cộng lợi nhuận theo định mức, chưa có 
thu quốc doanh. 2) GRBR công nghiệp, bao gôm GBB xí nghiệp cộng 
thu quốc doanh. 3) GBB thương nghiệp bao gõm (BH cóng nghiệp 
công chiết khấu lưu thông thương nghiệp bán buôn. Trong các GBB, 
có loại nhu GBB xí nghiệp không còn được sử dung trong cơ chế mới 
là có chế thị trưỏng có sự quản l của nhà nước, mã nó được thay thế 
bằng giá kinh doanh theo cơ chế thị trường. 

GIÁ BẢN BUÔN THƯƠNG NGHIỆP giá mà tổ chức thưởng 
nghiệp bán buôn ((ư liệu sản xuất hay hàng tiêu dung) bán 
cho các đơn vị sản xuất sử dụng tư liệu sản xuất, hay cho các 
tổ chức thương nghiệp bán lẻ hàng tiêu dùng. Trong có chế 
kế hoạch hoá tập trung, thương nghiếp bán buôn phần tón 
theo kế boạch nhà nước hay kế hoạch của bộ, và theo địa chỉ 
được chỉ định. GBRTN bao gôm: giá bán buôn công nghiệp 
cộng (+) chiết khấu lưu thông thương nghiệp bán buôn. Trong 
có chế thị trưởng, GRBRTN là một loại piá kinh doanh. báo 
gồm: giá vốn mua vẬt (ư, hàng hoá của người sản xuất (hay 
giá vốn nhập khâu) cộng (+) chiết khấu lưu thông thưởng 
nghiệp bán buôn. Trong thương nghiệp tu bản chủ nghĩa tư 
nhân thco cơ chế thị trường, do hành hoá qua nhiều khâu 
thương nghiệp bán buôn trung gian, có thể có nhiều mức 
GBBTN, mỗi khâu đều có chiết khấu thương nghiệp bán buôn. 
do đó đây giá bán tẻ lên cao bất hợp l. 

GIÁ BÁN LẺ piá bán hàng tiêu dùng và giá dịch vu bán cho 
người tiêu dùng trực tiếp; là giá hình thành cuối cùng trong khâu 
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Lưu thông, khi hàng hoá kết thúc quá trình lưu thõng và đi vào 
nh vưc tiêu dùng cá nhân. GRI, bao gôm giá bán buôn công 
nghiệp cộng (+) chiết khấu thương nghiệp (gồm chiết khấu thưởng 
nghiêp bán buôn và chiết khấu thương nghiêp bán lẻ), hoặc bao 
gồm giá bán buôn thương nghiệp công (+) chiết khấu thương n ghiệp 
bán t€, GBL thông thưởng bù đắp mọi chỉ phi sản xuất, lưu thông, 
tiêu thụ sản phẩm và công (+) lại nhuận của nhà sản xuất và của 
thương nhân Quá trình lưu thông và quan hẽ cung - cầu về hàng 
hoá, dịch vụ có ảnh hưởng quyết định đến diễn biến cúa GBL, 

ŒGBL chiếm vỊ trí đặc biệt trong chính sách giá, có quan hệ tnƒc 
tiếp đến viêc ôn định và cải thiện đời sống nhân dân; biều hiện 
mức độ lạm phát hay không lạm phát, sự tăng giầm sức mua của 
đồng uiễn và mức thu nhập thực tế của các tâng lớp cư dân. Với 
mót lượng thu nhập bằng tiền nhất đỉnh, mức tiền lương thực tế 
Của ngươi lao động phụ thuốc vào BL, mà giá này phu thuộc vào 
trình độ tổ chức sàn xuất và lưu thông hàng hoá, lu thông tiền tê, 
vào năng suất vã hiểu quà của nền sản xuất xã hội, vào khả nãng cung 
ứng của thi trưởng và như cầu có khả năng thanh toán của dân cư, 
vào chính sách tiêu dùng và tích luỷ trong từng giai đoạn phát triển 
tiễn kinh tế quốc dân. GBL bao gồm giá các hàng tiên dùng (tưởng 
thực, thực phẩm. hàng công nghiệp), các Loại dịch vu (vận tải hành 
khách, điện, nước sinh boạt, sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể thao, 
w..), là pá thì trưöng mà dân cư mua ở hệ thống thương nghiệp bán 
lẻ quốc đoanh, hợp tác xã, tư nhân. 

GIÁ BÁN ƯU ĐÃI giá được nhà nước hay một số doanh 
nghiệp quy định cho môt số sản phẩm đặc biệt đối với một số 
đối tượng mua bán đặc biết, không phỏ biến. Dược quy định 
thâp hơn mức giá bình thưởng và thậm chí thấp hơn cả giá trị 
hàng hoá. Vú. giá cưốc vận tài đặc biệt trong ngành Vận tải đường 
sắt đổi với vận chuyền cho một nhu cầu đột xuất có tính chất 
quốc gia, giá cước đi lại cho học sinh, giá bán một lô hàng cho 
môi đổi tượng có quan hệ đăc biệt với doanh nghiệp, giá bán 
sách vở cho học sinh nhân ngày khai trường, giá bán môt số mặt 
hàng thiết yếu chơ vùng cao, vùng đồng bào đạn tộc ít người. 


GIÁ BAO THẦU giá được hình thành và thực biên đối với 
các hàng hoá và dịch vụ được đấu thần Trong kinh doanh, bên 
mua (hoặc bên bán) (Hưởng tổ chức đấu thầu một số hàng hoá 
và địch vụ trong nhưng trướng hợp nhất định. GBT là gia được 
thoả thuận giữa bên goi thầu và bên trúng thầu về các hàng hoá 
và dịch vụ được đưa ra dấu thầu. Đề có được giá này, những 
người tham gia đấu thầu đưa ra những giá khác nhau; người trúng 
thầu là người đưa ra GRT thấp nhất. GRT được hình thành cho 
một khối lượng hàng hoá. dịch vụ, một khối lượng công việc cụ 
thể, trong đó, bao gồm giá của nhiều loaí hàng hoá, dịch vụ và 
công việc cụ thê gộp lại. 

GIÁ BIỂN (I.ữgwi/a), chỉ đông vật không xương sống ở biên, 
ngành “Tay cuộn (Byacjspoda). Thần có cuống dài trông giống như 
mầm giá đỗ (vì thế thành tên), được bọc trong hai mảnh vỏ. Sống 
vù: mình Irong cát, cuống cấm thẳng xuông phia đưới. Thân có thể 
dịch chuyển theo chiều thẳng đíng, đề lai trên mặt cái hàng loat 
(ỗ dẹp như lỗ khuy áo. Phân bố ở (uyến triều giữa, nơi đây cất, bùn. 
Rất phổ biến ð vùng bãi triều (nhất là ỏ Quảng Ninh, Hải Phòng). 
Được dùng làm thực phẩm. Giá trị kinh tế không lón. 


GIÁ CẢ biểu hiên bằng tiền của giá trị hàng hoá. Nói chung, 
khi cung và eầu của một hay một loại hàng hoá về có bản ăn 
khớp với nhau thị GC phù hợp với giá trị, đó là trường hơp ít 
khi xảy ra. Nếu cung thấp hơn cầu thì GC sẽ cao hơn giá trị. 
Ngước lại, nếu cung vượt cầu thì GC sẽ thấp hơn giá trị. 


GC hình thành trên thị trưởng phụ thuộc vào 3 yếu tố: piá 
(ri của bản thân hàng hoá, giá trị của đồng tiền (tiền, vàng), 
và quan hê cung - cầu về hàng hoá. ỚC được quy định chủ yếu 
(rong quá trình canh tranh đưới sự tác động của quy luật kinh 
(tế tự phái, trước hết là của quy luật giá trị. Trong nền sản xuất 


hàng hoá giản đơn, gìá cả biến động XoaAy quanh giá trị, còn trong 
điều kiện của chủ nghĩa tư bản, giá cả biến động xoay quanh giá 
cả sản xuất (xt. Giá câ sản xuất). GC thị trường xoay quanh cái 
trục giá trị xã hội (hay gọi là giả trị thị trường). Giá trị thi 
trường được hình thành trên thi trưởng, xét trong mối tưởng 
quan giữa quy mô và co cấu sản Xuất vói quy mô và cơ cấu nhu 
cầu của thị trưởng nhất định của hàng hoá. Nó có thê là giá 
trị được hình thành trong điều kiên sản xuất trung bịnh của xã 
hội, hay trong điều kiên sản xuất và lưu thông nhất định cung 
ứng phần lớn hàng hoá cho nhụ cầu xã hội mà trưc tiếp là nhụ 
cầu thị trưởng. Dưới chủ nghĩa tứ bản độc quyền, hình thành 
hai loại ỐC: GC không độc quyền là GC hàng hoá của các tổ 
chức không độc quyền bán ra, và GC độc quyền là GC hàng 
hoá của các tô chức độc quyền bán ra. Đặc điểm của GC độc 
quyền là ở chố nó chênh lêch với giá trì một cách lâu dài và 
Ồn định. lrong nền kinh tế thị trưởng, GC được xem là yếu tổ 
điều tiết hoạt động kinh tế, hình thành tư phát thông qua các 
quan hệ cung - cầu về hàng hoá trên thị trưởng. Song. tác động 
của quan hệ cung - cầu không phài lúc nào cũng diễn ra một 
cách thông suốt, mà chịu sự chị phối của nhiều yếu tố hạn chế 
hay khuếch đại sự điều tiết nói trên; cho nên cø chế tư điều 
tiết ca thị trường không thê bảo đảm được sự cân bằng hoàn 
hào. Vì vậy, nhà nước có chính sách và biện pháp can thiệp để 
tác động trong một phạm vi nhất định đến cơ chế hình thành 
GC khi cần thiết. Để bảo đảm quán triêt đường lối, chính sách 
kinh tế - xã hội của nhà nước đối với một số mắt hàng thiết 
yếu có quan hê lồn đến quốc kế dân sinh. nhà nước xã hội chủ 
nghĩa kiểm soát giá cả, định giá, trợ giá, định mức giá tối đa 
(giá \rần), giá tối thiêu (giá sàn), giá cung eấp định lương cho 
một số đối tượng tiêu dùng nhất định về một số mặt hàng hay 
dịch vụ thiết yếu trong hoàn cảnh chiến tranh hoặc khan hiếm 
hàng hoá. Ỏ Việt Nam, trên cơ số vận dụng phương thức kinh 
doanh kết hợp kế hoạch hoá với cơ chế thị trường sau khi thực 
hiện đường lối đổi mới năm 1986, nhất là từ 1990, đã thực hiên 
có chế giá hình thành theo cơ chế thị trường có sự điều tiết 
của nhà nước, thay cho cở chế kế hoach hoá tập trung và báo 
cấp trước kia. 

GIÁ CÁ ĐỘC QUYỀN giá cả hàng hoá nói chung vươt quá 
giá cÃ sản xuất và giá thị trường, dưa vào điều kiên độc quyên 
về kinh tế (sản xuất, luu thông, xuất nhập khẩu...). œCDO bằng 
chi phí sản xuất, lưu thông công (+) với Ìợi nhuân độc quyền cao: 
chiếm địa vị thông trị trong nền kinh tế quốc dân. Nhà nước và 
các tÔ chức độc quyền tư bản chủ nghĩa dùng các phương pháp 
khác nhau đề g!1ữ giá cao, độc quyền, thị hành chính sách bảo 
hộ mậu dịch, đặt hàng rào thuế quan và mức thuế cao để bảo 
hộ các tổ chức độc quyền tứ bản chủ nghĩa không bị nước ngoài 
canh tranh; giành giât thị trưởng ngoài nước và bán hàng hoá 
theo GCDQ cao trên thị trưởng trong nước và nước ngoài; sử 
dụng bộ máy nhà nước để bảo đảm GCDOQ cho những sản phẩm 
cung cấp theo đón đặt mua của nhà nước. 

GIÁ CÁ LAO ĐỘNG một phạm trù bất hợp lí, là biểu hiện 
Xuyên tạc của giá trị hoặc giá ca sức lao động. Dưới chế độ tu 
bản chủ nghĩa, chính tiền lương (à giá trị và giá cả của sức lao 
động, nhưng lại biêu hiện là giá trị và GCLO, tức biểu hiên 
như là mức trả công cho toàn bộ lao động mà công nhầu đã 
hao phí. Việc coi tiền lương là GCL1) (chứ không phải là giá 
cả sức lao động) đã che giấu thực :hất bóc lột của chủ nehiïa 
tú bản. Sức lao dộng mà người công nhần bán cho nhà (tư bàn 
tạo ra cho nhà tư bản một sản phẩm hàng hoá có giá trị lớn 
hơn giá trị sức lao đông; phân lón hơn đó là giá trị thặng dư; 
đó là bí quyết bóc lột bị che giấu đuổi hình thái giả cả. Thực 
ra, sức lao động múi là hàng hoá; lao động không phải là hàng 
hoá, nên không có giá trị và giá cả, vì nếu lao động có giá tri 
thì số tượng giá trị của lao đông chỉ có thẻ \ấy số lượng lao 
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CT GIÁ CẢ RUỘNG ĐẤT 


động nằm trong đó để đo lưởng, như vậy là rơi vào vòng luẫn 
quân lấy lao động để đo tưởng 4o động. Sức Lao động là hàng 
hoá, công nhân bán súc (ao động, chú không phải là bán lao 
động; khi công nhân làm việc, lao động không phải là của họ 
nữa, mà do nhà tư bản chi phối, nên công nhãn không thể bán 
lao động không phải của mình. 


Tuy lao động không có giá trị hay giá cả, nhưng khi phân tích 
tiền lương tính theo thơi gian, Mac (K. Marx) đá mượn khái niệm 
GCLĐ đề chứng minh nhà tư bản đã lợi dụng tiền lương tính 
theo thời gian đề tăng cưởng bóc lột công nhân như thế nào. 

GIÁ CA RUỘNG ĐẤT Trong chủ nghĩa tư bàn, GCRD là địa 
tô hàng năm được tư bản hoá [Mac (K Mam)], là chỉ phí phải 
trà đề có quyền thu địa tô có giá trị tưöng đương trên khoảnh 
ruộng đất ấy. Khi mua một khoảnh ruộng đất, thực chất là ngưới 
mua đã mua quyền có được thu nhập tử khoảnh đất ấy. Ruộng 
đất nguyên là sằn phầm của tự nhiên, không phải là sản phẩm 
của lao động của con người, cho nên tự bản thân nó không phải 
tà hàng hoá, không có giá trị và giá c (không kẻ những thiết bị, 
công trình do con người thiết lập nên hay đồ màu mỡ do con 
ngưỡi tạo thêm trên miếng đất canh tác). Nhưng trong nền sản 
xuất hàng hoá, nhất là dưới chủ nghĩa tư bàn, ruộng đất đã trở 
thành môt loại hàng hoá phổ biến và là đối tướng mua bán, nó 
có giá cà, Nhưng GCRĐ là môt phạm trù vô lí, song có (thật; nó 
phàn ánh quyền tư hữu ruộng đất dưới chủ nghĩa tư bản. Trong 
mọi nền sản xuất hàng hoá, ruộng đất trên thực tế là đối tượng 
mua bán. cho thuê, đấu thầu, cho nên nó có giá cả. và nó gắn 
với phạm trù địa tô. Địa tô tư bàn chú nghĩa là một bộ phận của 
giá trị thặng dư do công nhân Lm thuê trong nông nghiệp tạo 
ra, và là phần cao hơn đo nhà tư bản thuê niộng đất trả cho 
người chủ sở hũu ruộng đất để được quyền sử dụng ruộng đất 
ấy Địa tô tư bản chủ nghĩa gắn liền với hai loại độc quyền: loại 
(hứ nhất là độc quyền tư bản chủ nghĩa kinh doanh, xem ruộng 
đất là đối tượng kinh doanh: nó xuất phát tử tình trang hạn chế 
của ruộng đất và kinh doanh riêng tẻ; điều đó dẫn tói giá hàng 
nông sản sản xuất ra được quyết định bởi những điều kiện sản 
xuất xấu nhất; lội nhuận thu được trên những miếng đất tốt hỏn 
hoặc trong những điều kiện hao phí tư bản có biểu suất cao hơn, 
sẽ tạo thành #4 tô chệnh lệch. Loại thú hai \à độc quyền sở hữu 
tư nhân về ruộng đất, do cấu tạo hũu cơ của tứ bản nông nghiệp 
thấp hơn tư bàn công nghiệp, tử đó hình thành 4a rô tuyệt đối. 
Với sự phát triên cúa chủ nghĩa tư bản, quy mô các loại địa tô 
tăng lên, giá cà ruộng đất là địa tô hoá tư bản đo đó cũng tăng 
lên. GCRĐÐ được quy định bời hai yếu tố: lượng địa tô mà hàng 
năm ruộng đất đem lì, và mức lợi tức mà ngân hàng trả cho 
người gửi tiền. Cú thể là GCRĐ bằng số lượng tiền mà nếu đem 
gi tiết kiệm ngÂn hàng thì hàng năm sẽ đem lại một lượng lợi 
tức bằng lượng địa tô của khoảnh đất Ấy đem lại. Vd. một khoảnh 
đất hàng năm đem lại 300.000 đồng địa tô, tỉ suất lợi tức tiền 
gủi ngân hàng là 4% thì giá cả khoảnh đất ấy sẽ là: 

300.000 x 100 


Ả 

Ö Việt Nam, tử sau Cách mạng tháng Tăm, sau cải cách ruộng 
đất và bước vào thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nói chung 
ruộng đất thuộc quyền sò hữu toàn dân do nhà nước thống nhất 
quản tí, nhà nước giao cho các \ổ chức, hộ gia đình và cá nhân 
sử dụng lâu đài, và các tô chức, cá nhân người nước ngoài cũng 
được nhà nước cho thuê đất. Người sử dụng ruộng đất có quyền 
chuyển đôi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, thế chấp quyền 
sử dụng ruộng đất. Theo luật đất đai của Việt Nam (công bố 
24.7.1993), nhà nước xác định khung giá các loại đất để tính thuế 
chuyền quyền sử dụng đất, thu tiền khi giao đất hoặc cho đất, 
tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường thiệt hại khi thu hồi 
đất. Việc quy định khung giã đất là để làm phương tiện và để 


= 7.500.000 đồng 
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thuận tiện cho việc quản lí đất, chứ không phải là làm cơ sở cho 
việc mua bán. Song trên thực tế, ruộng đất cũng trở thành đối 
tượng mua bán và có giá cả. Nhà nước quy định khung giá các 
loại đất đối với từng vùng và túng thời gian. 

GIÁ CÁ SẢN XUẤT hình thức chuyển hoá của giá trị hàng 
hoá biểu hiện thành chỉ phí sản xuất cộng (+) lợi nhuận bình 
quân. Trong nền sản xuất hàng hoá nhỏ và buổi đầu của nền 
kinh tế tư bàn, hàng hoá được bán theo giá trị của chúng. Nhưng 
khi khoa học - kí thuật phát triển và được ứng dụng rông rãi 
nhưng không đồng đều thi lợi nhuận thu được ở các ngành cũng 
khác nhau. Tình hình đó đã thúc đây các nhà tư bản tăng cường 
cạnh tranh nhằm tranh giành nơi đầu tư có lợi nhất. đi chuyền 
vốn từ ngành này sang ngành khác đề có tỉ suất lợi nhuận cao, 
và cuổi cùng dân tới xác lập t¡ suất Lơi nhuận bình quân và 
GCSX. Tủ đó giá cả thị trường biến động xung quanh GCSX, 
Sự chênh lệch giữa GCSX và giá trị không phủ nhận mà là xác 
nhận sự hoạt động của quy luật giá trị. Xét cho cùng tông số 
GCSX trong xã hội bằng tổng giá trị của nó. GCSX hoàn toàn 
dựa trên cơ sở giá trị hàng hoá, nếu giá trị thay đồi thì GCSX 
cũng thay đồi theo. 

GIÁ CÁ SỨC LAO ĐỘNG giá trí hàng hoá - sức lao động 
biêu hiện bằng tiền, đó là tiền lướng. Trong nền kinh tế hàng 
hoá, khi sức lao động được xem là hàng hoá, tiền lương tà hình 
thái biến tướng của giá trị hay GCSLĐ. Thông qua tiền tướng, 
gìá trị và GCSLĐ biểu hiên như là hình thái giá trị và giá cà của 
lao động, vì: 1) GCSLD được thanh toán sau khi người công 
nhân lao động xong. Như vậy, môi mặt, công nhân lao đông cho 
nhà tư bản là bán sức lao động cho nhà tư bản; mặt khác, nhà 
tư bản trả lương cho công nhân theo thöi gian (gi, ngày, tháng 
lao động), như vậy xem ra tuiồng như tiền lưỡng không phải là 
GCSLĐ mà là giá cả của lao đông. 2) GCSLĐ không đước trực 
tiếp biều hiện ra, cái được trực tiếp biểu hiên ra là công nhân 
làm bao nhiêu thỡi gian, bao nhiêu cóng việc thì nhà tự bản trả 
công bấy nhiêu. Vì vậy, tiền lương nhìn về hiện tượng cũng biểu 
hiện như là giá cả của lao động. Cũng giống như các hàng hoá 
khác, GCSLĐ tuy hình thành trên cơ sỏ giá trị, nhưng trực tiếp 
chịu ảnh hưởng của quan hệ cung - cầu; quan hệ này thay đôi 
thì GCSLD cũng thay đồi theo. Nói chung, thông thường đưới 
chế độ tư bản chủ nghĩa, hàng hoá súc lao động cung vượt câu, 
nên GCSLD thưởng thấp hơn giá trị của nó và biến động một 
cách tụ phát dưới giá trị. Xt. Giá cä lao động. 

GIÁ CÁ THỊ TRƯỜNG giá cả hàng hoá và dịch vu được hình 
thành trên thị trường: nó cũng là biểu hiện bằng tiền của giá trị 
hàng hoá, nhưng chịu sự tác động của quy luật giá trị. của cạnh 
tranh và quan hệ cung - cầu, GCTTT lên xuống xoay quanh giá 
trị của hàng hoá và dịch vụ, có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá 
trị, tuỳ theo quan hệ cung ~ cầu chung và quan hệ cung cầu của 
từng (oại hàng, tửng lúc, từng nơi. Giá trị của hàng hoá và dịch 
vụ là có sở khách quan của giá cả; song trong thực tế, cũng chỉ 
có thông qua thị trưởng mồi hình thành giá cả và múi cớ thê xác 
định được tióng đối sát đúng giá trị của chúng. GCTTT là tín 
hiệu của thị trưởng, tín hiệu của mối quan hệ (cân đố: hay không 
cân đổi) giữa tông cung và tông cầu nói chung, và giữa cung và 
cầu của một mặt hàng, loại hảng nhất định, trong một thời gian 
và ở một địa điểm nhất định: hơn nữa, đó không phải là tín hiệu 
của bất cứ một loại cầu nào, như nhu cầu chủ quan, nhu cầu sinh 
tí, mà là tín hiệu của cầu có-ki.ä năng thanh toán của xã hội đối 
với sản phẩm. GCTT có tác dụng hướng dẫn người sản xuất, kích 
thích cải tiến kĩ thuật, cải tiến quản Ú nhằm tăng năng suất lao 
động, cải tiến quản lí lưu thông, nâng cao chất lượng hàng hoá 
- dịch vụ, phục vụ tốt ngưởi tiêu dùng và thu lợi nhuận cao. 


GIÁ CẤN thiết bị chủ yếu của máy cán trực tiếp làm biến dạng 
kim loại. GC gồm cỏ thân (khung) - chỉ tiết chính của GC đề 


GIÁ CUNG CẤP ÓJ 





đặt các gối đÖ trục cán, các trục cán, các bộ phận định vị và điều 
chỉnh trục cán, một số thiết bị phụ khác như cơ cấu dẫn hướng 
vẬt cán, hệ thông làm nguội trục cán, vv. Tuỳ thuộc vào kết cấu 
chung và cách bố trí các trục cán trên GC đề phân loại: GC hai 
trục; GC ba trục; GC bốn trục; GC nhiều trục (6, 12, 20 trục); 
GC van năng (có các trục ngang và trục đứng), GC chuyên dùng 
(GC bánh xe lửa, GC vành bánh xe, GC sản phẩm chu kì, GC 
bị, GC bánh răng, vv.). 

GIÁ CÁNH KÉO (cg. cánh kéo giá cả), múc so sánh chênh 
lêch giúa giá hàng công nghiệp với giá hàng nông sản. Trong 
điều kiện kinh tế và quan hệ cung - cầu bình thưởng, tướng quan 
giữa giá hàng công nghiệp và giá hảng nông sản thưởng ỏ mức 
hợp li và ồn định. Nhưng trong Irưởng hợp không bình thưởng, 
cung - cầu mất cân đối, nhất là trong khủng hoảng kinh tế, thì 
giá hàng công nghiệp thưởng tăng nhanh hơn giá hàng nông sản, 
thậm chí giá hàng công nghiệp tăng mà giá hàng nông sản không 
tăng, hoặc lại hạ (tuyêt đối hay tương đối). Khi đé, xét trong mối 
tưởng quan giữa hai loại giá thì giá hàng công nghiệp cao tưởng 
đối, giá nông sản thấp tương đối, giữa hai loại sản phẩm hình 
thành một mức chênh lệch giá. Do tính co giãn của giá sản phẩm 
nông nghiệp ít, nên giá không tăng nhanh nh sản phẩm công 
nghiệp mà giá co giãn nhiều hơn. Nông dân thướng buộc phải 
mua hàng còng nghiệp với giá tướng đối cao, còn bán nông sản 
với giá tương đối thấp. do đó chẽnh lệch giữa giá hàng công 
nghiệp và giá nông sản có xu hướng ngày càng mở rộng thiệt cho 
giá nông sản và cho nông dân Đề hạn chế sự quá chênh lệch có 
thê gây ảnh hưởng tiếu cực đến sản xuất nông nghiếp, biện pháp 
thưởng được áp dụng là nhà nước thực hiện chính sách trợ giá 
cho sản phẩm nông nghiệp. 

GIÁ CAẠNH TRANH giá hình thành do yêu cầu cạnh tranh 
của bên bán hoặc của bên mua; phản ánh các quan hê cạnh tranh 
trên thị trường, người bán hoặc người mua dùng giá cả để giành 
thị (trưởng, chèn ép hoặc gạt bo. tiêu diệt các đối thủ của mình 
với muc đích bán và mua được nhiều hàng hơn, bán và mua với 
giá có lới hớn, hoặc đề đôc quyền. TUỳ theo quan hệ mua - bán 
mà GCT có thể cao hớn hoặc thấp hơn giá cả thị trưởng bình 
thưởng, ngươi bán phải bán hàng với giá thấp trong một thời gian 
nhất định. Người mua nâng giá mua hoặc ngươi bán hạ giá bán 
là biện pháp thưởng xuyên được sử dụng để cạnh tranh. Có nhỨng 
doanh nghiệp còn sử dụng biện pháp phá giá để cạnh tranh, giành 
giật khách hàng. Nhiều nước (Hoa Ki, Dức, Pháp, vv.) có điều 
luật cấm phá giá. 


GIÁ CÂY ĐỨNG giá tại cội của sàn phâm gỗ cây rừng đến 
tuôi khai thác. Là giá chi trả cho quyền chặt hạ cây và chuyên 
cây gô ra khỏi rừng. Tiền đề kinh tế cơ bàn của việc hình thành 
GCĐ) là sự phân công lao động xã hội chuyên môn hoá cao giữa 
khâu kinh doanh tạo rừng và khâu kinh doanh khai thác, tiêu thụ 
sản phâm gố. GCĐ được xác định theo công thức sau: 


C.a = — (a +b) 


¬.„... 
1 +0j0p 

Trong đó: Caa: giá cầy đứng; Gg: giá gỗ trên thị trưởng: p: tỉ 
suất lợi nhuận trong khâu khai thác và tiêu thụ sản phầm gỗ, tính 
theo phần trăm; (a + b): chí phí chặt hạ và vận chuyền gố đến 
nơ) tiều thụ. 

GIÁ CHÀO HÀNG giá mà bên bán phát ra để chảo và lôi kéo 
khách hàng. Căn cứ vào tình hình sản xuất, lưu thông, thị trưởng 
Ở từng nơi, từng loại hảng, từng thời gìan và vào các quan hệ 
kình tế khác, bên bán hàng dự kiến một mức giá và công bố trên 
thị trưởng. GCHÍ là công cụ quan trọng để thăm dò thị trưởng 
và thu hút khách hàng. Bên mua có thể chấp nhận GCH đề mua 
hàng của bên bán hoặc cũng có thể tấy nó làm căn cứ để tính 
toán và đề đi đến thoả thuận giá. 


GIÁ CHỈ ĐẠO giá được quyết định bởi các có quan có thầm 
quyền của nhà nước đề chỉ đạo giá tiêu thụ sản phẩm của các 
co sở sản xuất, kinh doanh; nó buộc các có $ở nảy tính toán giá 
thành, giá cä, lợi nhuận và từ đó quyết định giá cụ thể. GCD có 
thể là mức giá hay khung giá mà các đơn vị kinh đoanh phải tôn 
trọng. GCD là loại giá thưởng được dùng đối với các sản phâm 
có vị trí trọng yếu trong nền kinh tế. Các cấp có thầm quyền 
phải căn cứ vào tình hình sản xuất - kinh doanh, thì trưởng. và 
vào các chính sách kinh tế khác để quyết định giá. Theo cø chế 
quản lí giá trong nền kinh tế thị trưởng, GCĐ ¡t được áp dụng, 
Chính phủ chỉ áp đụng GCD đối với một số ít mặt hàng tư liếu 
sản xuất và hàng tiêu dùng chủ yếu như thép, hoá chất cơ bản, 
giá cưóc vận tải hàng không và Xe tưả, điển, nước, giá tốt đa của 
gìá bán lẻ gạo, giá tối thiêu mua thóc. giá thuê nhà đ. vv. 

GIÁ CTIF x. CIF. 


GIÁ CỐ ĐỊNH môt loại giá (bán buôn hay bán lẻ) được sử 
dụng trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, La giá không thay 
đổi trong một thời gian nhất định (một năm hoặc một số năm 
nảo đó), là giá quy ước được coi là có sở để so sánh về mặt giá 
trị khối lượng sản xuất, chu chuyên hàng hoá và các chỉ tiêu kinh 
tế khác thuộc những thời kì khác nhau. Tuỳ theo yêu cầu quản 
Ú kjnh tế của nhà nước và múc độ chênh lệch giữa giá cố định 
và giá hiện hành trên thị trưởng, Chính phủ quyết định thời gian 
tồn tại của GCD. Các kế hoạch năm. năm năm phát triên kinh 
tế của đất nước và các báo cáo (hực hiện kế hoạch ở các cấp đều 
có các chỉ tiêu tính theo GCD. Ö Việt Nam, đã sử dụng GCD 
của các năm 1970, 1982, 1989 và 1994 (rong thống kê và quản lí 
kinh tế. 


GIÁ CÔNG NGHỆ ĐƯỢC CHUVỂN GIAO giá thanh toán 
cho Việc chuyền giao cõng nghệ mà bén nhận phải trả cho bến 
giao theo quy định của hợp đồng. Trong chuyển giao công nghề 
còn có khái niêm giá bán tịnh. Giá bán tịnh là tổng giá bán sàn 
phẩm hoặc dịch vụ mà trong quá trình tao ra chúng có áp dụng 
công nghệ được chuyên giao trừ đi các khoản: thuế gián thu (thu 
nhập doanh nghiện, tiêu thụ đặc biệt. giá trị gia tăng), chiết khấu 
thương mại; chi phí đầy đủ cho việc mua bán các thành phâm, 
bộ phận chỉ tiết, Inh kiện bất kế từ nguồn cung cấp não; chi phi 
bao bì, vận tài, quảng cáo. 


GIÁ CỦA CƠ CẤU khâu được xem là cố định. X. Cø cấu. 


GIÁ CƯNG CẤP một loại giá chỉ đạo đặc biệt của Nhà nước 
có tính chất ưu đãi (theo chế độ bao cấp), được áp dụng trong 
hoàn cành đặc biết đối với một số sản phẩm có ảnh hưởng lồn 
đến sản xuất và đời sống của nhân dân, được nhà nước phân phôi 
theo chế độ cung cấp theo định lượng đốt với một số đổi tương 
người tiêu đủng nhất định hay cũng có trưởng hợp đối vói nhiều 
tầng tốp nhàn dân, nhằm mục tiêu giứ ôn định kinh tế, ôn định 
đời sống, ồn định xã hội trong điều kiên đặc biết, chẳng hạn như 
khí có chiến tranh, hoặc sau chiến tranh, hoặc trong điều kiên 
bị bao vây, phong toả, mà hàng hoá rất khan hiếm. cung - cầu 
cất mất cân đối, giá thị trưöng không ồn định. Chính sách GCC 
thưởng gắn với cơ chế kế hoạch hoá tập trung và chính sách cunp 
cấp mang tính bao cấp. GCC thường được nhà nưóc trung ương 
quyết định, thấp hơn nhiều so với giá cả thị trường, có khi con 
thấp hơn cả giá thành toàn bộ; nó không phản ánh đúng các điều 
kiện sản xuất, lưu thông và các quan hê thi trưởng. 


Ö Việt Nam, chính sách này được áp dụng trong một thơi gian 
tưởng đối đài, trong những năm 1960 - 87. Danh mục mặt hàng 
cung cấn và theo GCC bao gồm hầu như tất cà các loại vật tư 
và các mắt hàng tiêu dùng và dịch vụ thiết yếu cho đổi sống VAI 
chất cũng như tỉnh thần, chẳng hạn như gạo, thịt lợn, vải, đường, 
xà phòng, sách báo, phương tiện di lại, bảo vệ sức khoẻ, mai táng 
khi chết, v. Ở Miền Nam, sau ngày giải phóng (1975) cũng áp 
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dụng GCC hạn chế đối với một số mặt hàng và đổi tượng tiêu 
đùng trong một số năm. Từ I981, nhà nước đã xoá dần chế độ 
phân phối theo định lượng bằng tem phiếu, và đặc biệt từ 1986, 
với chính sách đổi mới, chuyển sang nền kinh tế thị trường thì 
chính sách GCC cũng được thu hẹp dần, đến 1991 đã cơ bản 
xoá bỏ cơ chế GŒC, 


GIÁ CƯỚC một loại giá cả hàng hoá được hình thành trong 
các ngành mà quá trình sản xuất ra sản phẩm và tiêu dùng sàn 
phẩm trùng nhau, sản phẩm không tồn tại đưới đạng hiển Vật cụ 
thể như vận tài, bưu điện, dịch vụ. 


GIÁ CƯỚC VẬN TẢI gìá cả sản phẩm ngành vận tài (sự đi 
chuyển hàng hoá, hành khách, hành tỉ và các dịch vụ vận chuyền 
khác). Hệ thông giá cước được chia thành: giÁ cước vận chuyền 
hàng hoá và giá cước vận chuyển hành khách. Giá cước được quy 
định thống nhất trong toàn quốc và được sử dụng như một đòn 
bây kinh tế tron công tác quản lí của nhà nước. 


GIÁ DAO đà gá dùng để định vị và kẹp chặt dao (dụng cụ cắt) 
Ỏ trên máy trong quá trình gia công. GD có các loại: GD dùng cho 
các dao có mặt định vị là mặt phẳng (Bàn xe dao), GD dùng cho 
các dao có mặt định vị là mặt trụ tròn (trục gá dao), GD dùng cho 
các dao có mặt định vị là mặt côn (các loại côn moóc). 

GIÁ ĐỠ TÂM 1. Đò gá Ò trên máy cắt kim loại như một gối 
đỏ phụ những phôi dài khi gia công có chuyển động quay. GD T 
nhằm tăng độ cứng vững của phôi, giảm độ uốn cong phôi do 
tác dung của lực cắt và khối lượng bản thân phôi, Có hai loai 
GIT" loại cổ định tắp trên bằng máy tiến, loại dị động lắp trên 
bàn dao. 

2. Khung vòm bán nguyệt ồ những vòm cuốn của các công 
trình xây dựng đề giảm đô lún của vòm. 


GIÁ FOH x. £OB. 


GIÁ GIAO NỘP một loại giá chỉ đạo mà các nông trưỡng, 
lâm trưởng, ngư trưởng quốc doanh giao hàng cho các tổ chức 
thu mua của nhà nước, theo kế hoạch pháp lệnh thu mua của 
nhà nước. Về hình thức, đó cũng là giá bán các sản phầm của 
các nông, lâm, ngư trưởng theo kế hoạch cho các tô chức thưởng 
nghiệp (hoặc các cơ sỏ sản xuất) quốc doanh. Ô Việt Nam, 
những năm 1954 - §7, GGN những sản phẩm chủ yếu đều do 
Chính phủ quy định. GGN thưởng thấp hón giá thị trưởng, do 
không phản ánh đầy đủ những biến động về điều kiên sản xuất 
của các vùng sản xuất khác nhau. Chính sách GGN cũng như 
chính sách giá cung cấp gắn liền với cơ chế kế hoạch hoá tập 
trung và chế độ bao tiêu và bao cấp của nhà nước, không theo 
quan hệ cung - cầu và sự biến động từng thời vụ của thị trường. 
Tự 1986, trong thời kì tiến hành công cuộc đổi mới quản lí 
kinh tế sau chiến tranh và thực hiên có chế thị trường, nhà 
nước không còn định GGN, mà để cho các cd sở sản xuất kỉ 
hợp đồng mua bán vói các tổ chức thu mua ca nhà nước, hoặc 
bản nông sản ra thỉ trưởng theo giá thị trưởng hay giá thoả 
thuân, hay giá hợp đồng kí kết giữa hai bên, 

GIÁ HIỆN HÀNH giá dùng đề trao đổi trong năm báo cáo 
gìửa ngưới bán và ngưởi mua, hoặc giữa người cung cấp và người 
sử dung sản phẩm theo kế hoạch trong nền kinh tế quốc dân. 
GHH có thể do nhà nước quy định như giá bán buôn công nghiệp, 
giá thu mula nông sản, giá bản lẻ của thương nghiệp quốc doanh, 

vv. hoặc có thể là giá thưc tế hình thành trên thị trường có sự 
quản lí của nhà nước trong năm báo cáo GHH được dùng để 
tính toán thu, chị, lố, lãi của doanh nghiệp; nó phản ánh các mối 
quan hê thực tế giữa các đơn vị kinh tế, giữa các thành phần kính 
tế, giữa các ngành kinh tế quốc dân, giữa khu vưc sản xuất vật 
chất với hệ thống tài chính - tín dụng, w. GHH biến động hàng 
năm, nên không được dùng đề nghiên cứu tình hình biến động của 
sản phâm xá hội, và ca thu nhập quốc dân, vv. Tổng mức bán lẻ 
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hàng hoá xã hội những năm 1980 - 89 theo GHH năm 1980 là: 
2/4 tỉ đồng, 1985: 65,1 tỉ đồng: 1989: 12.911 tỉ đông. Những năm 
1990 - 97 là: 19,031,2 tỉ đông (1990), 121.160 tỉ đồng (1995), 
200.923.7 tỉ đồng (1999) (theo Niên giám thống kê 2000). 

GIÁ HỢP ĐỒNG giá ghi trong họp đồng kinh tế giữa bên 
mua và bền bán. Bên bán (thương nghiệp bán buôn hoặc đón 
Vị sản xuất) cùng bên mua (thương nghiệp bán lẻ hoặc đơn vị 
sản xuất) thoả thuận một mức giá của sản phẩm đặt hàng, phủ 
hợp với các điều kiến sản xuất, \luu thông và các điều khoản 
khác của hợp đồng, và ghi giá đó vào điều khoản hợp đồng. 


GIÁ KẾ HOẠCH giá được quy định theo kế hoạch nhà nước. 
Dưới chủ righia xã hội, phướng thức hình thành và vận động của 
giá cả những mặt hàng chủ yếu diễn ra một cách có kế hoạch 
theo cơ chế kết hợp kế hoạch hoá vói vận dụng quan hệ thị 
trưởng. GKH được nhà nước quy định trước khi hàng hoá đi vào 
lưu thông, và có tác dụng hướng dẫn sản xuất và lưu (hông; được 
ồn định trong một thởi gian tướng đối dài và vận động theo 
những biến đôi cơ bàn về tốc độ và tỉ lệ phát triển nền kinh tế 
quốc dân theo kế hoach. Trong cø chế kế hoạch hoá tập trung, 
GKH thưởng ít nhiều tách rồi quan hệ thị trường, thoát li giá trị; 
đo đó trong trường hợp thị trưởng và giá cả không Ôn định, nó 
có tác dụng nhất định cần trỏ sản xuất và \ưu thöng. GKH được 
áp dụng thông qua một hệ thống quản lí có kế hoạch theo lối 
hành chính bao cấp, chủ yếu dựa vào quyền lực nhà nước. Ở Việt 
Nam, GKHI chỉ tồn tại trong thời kì nền kính tế vận hành theo 
cd chế kế hoạch hoá tập trung, và chỉ dùng chủ yếu đề tính toán 
kế hoạch trong nói bô ngành hay xí nghiệp. không đước dùng 
rộng rãi trong kinh doanh, mua bán trên thi trường. 


GIÁ KHU VỰC giá được quy định hoặc hình thành theo khu 
vực và có hiệu lực trong địa bàn khu vực nhất định. Do điều kiên 
sản xuất, lưu thông hoặc tiêu dùng ở các khu vực khác nhau. cho 
nên các mức giá hình thành trên thị trưởng một cách khách quan 
Ở các khu vực đó cũng khác nhau. GKV có vai trò quan trọng 
trong việc thưc thi chính sách kinh tế của nhà nước đối với viếc 
kích thích sản xuất, thúc đầy lưu thông và hướng dãn tiêu dùng 
trong tửng khai vực, và giao lưu pifa các khu vực với nhau. Trong 
các loại giá như giá nông sản, giá bán buôn thương nghiệp. giá 
cưóc vận tải, giá dịch vụ... có chịu ảnh hưởng của các điều kiên 
kính tế - xã hội - tự nhiên của từng khu vực. có khả năng hình 
thành GKV có độ chênh lệch tương đối lỐn GKV được chỉa ra: 
giá hình thành theo khu vưc sản xuất, giá hình thành theo khu vực 
tiêu dùng. Nhà nước chỉ đạo GKV vửa tôn trọng tính khách quan 
của sự hình thành giá theo khu vực, vửa vận dụng các chính sách 
kinh tế - xã hội đối với các đôi tượng cư dân ở những khu vực 
khác nhau, thực hiện nguyên tắc lấy gần bù xa, \ấy lãi bù lỗ, không 
để chênh lệch quá lón giữa những khu vực và vùng khác nhau, 
nhất là đốt với những vùng miền núi có nhiều dàn tộc ít ñEưÖi. 
và đổi với các mặt hàng thiết yếu (vd. muối đối vỏi miền núi). 

GIÁ KHUYẾN KHÍCH giá do nhà nước quy định trong điều 
kiện thực hiên cở chế nông dân bán nông sản có kế hoạch theo 
nghĩa vụ cho nhà nước, hoặc là giá nhà nước mua số nông sàn 
mà nông dân bán vượt nghĩa vụ. Mức giá mua khuyến khích có 
tính đến nhân tố cung - cầu trên thị trường, cho nên bao øiở 
cũng cao hơn mức giá thu mua theo nghĩa vụ đối với cùng môi 
loại hàng, trong cùng một thởi gian, trên cùng môt thị trường. 
Với giá khuyến khích, người bán hàng thu được lợi nhuận bỏ 
sung ngoài lợi nhuận theo định mức hoặc theo kế hoạch. Từ khi 
áp dung cơ chế thị trưởng, không còn chính sách giá cả ôn đỉnh 
theo nghĩa vụ, thi không còn phân biết giá thu mua trong nghĩa 
vụ Và giá ngoài nghĩa vu, và do đó không còn GKK. 

GIÁ KINH DOANH giá bán hàng của các có sỏ kinh doanh 
sản xuất hay thương nghiệp, bào đảm yêu cầu hạch toán kinh tế 
và lới nhuận thích đáng của các cơ sở kinh đoanh, bù đắp đủ chị 
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phi và cõ lãi. Trong phương thức quản lí kết hợp kế hoạch hoá 
với vân dụng cơ chế thị trường có sự quân lí của nhà nước, GKD 
áp dụng ở Việt Nam từ 1986 là giá về cở bản hình thành theo 
quan hề cung - cẦu, nhưng cũng được tính toán có kế hoạch trên 
cơ sò những định mức và tiêu chuẩn kinh tế - kí thuật hợp lí để 
quàn Kí thị trưởng và giá cả theo yêu cầu của các chính sách kinh 
tế - xã hội của nhà nước; nó khác với cơ chế hình thành giá một 
cách chủ quan theo phương pháp hành chính mềnh lệnh và thoát 
li thị trưởng; cũng khác với cơ chế giá hình thành tự phát theo 
cơ chế thị trưởng tự do không có sự quản lí của nhà nước. 


GIÁ MUA BAO(cg. giá bao tiêu), trong mua bán thông thường, 
là giá mà người đặt mua toàn bộ một (6 hàng hoá thông qua hợp 
đồng bao tiêu. 

GIÁ MUA NÔNG SẢN giá mà các tổ chức kinh tế của nhà 
nước mua sản phẩm nông nghiệp của các tổ chức sản xuất nông 
nghiệp (hợp tác xã, nông trưởng quốc doanh, hộ nông dân). Trong 
có chế kế hoạch hoá tập trung, GMNS thuộc loại giá chỉ đạo 
của nhà nước. Trong cơ chế thị trường, GMNS b9 giá hình thành 
trên thị trường đo người sản xuất và người mua thoả thuận với 
nhau thường là thông qua hợp đồng. Về nguyên tắc, GMNS phải 
bảo đảm cho các nông trưởng, hợp tác xã, hộ nông dân bù đắp 
những chỉ phí sản xuất, nộp thuế và có được một phần thu nhâp 
thuần tuý hợp lí. GMNS có tác dụng khuyến khích phát triên 
nông nghiệp theo những vùng nhất định và theo hướng thâm 
canh, giúp nông đân nâng cao đời sống và có điều kiện tái sản 
xuất mở rộng, được xác định trong mối tương quan hợp lí với giá 
bán hàng công nghiệp (tư tiệu sản xuất cho nông nghiệp và hàng 
tiêu đùng chơ nông dân), theo quan hệ cánh kéo giá cả. GMNS 
là hình thức liên hệ kinh tế quan trọng giữa nhà nước và nông 
dân, giữa công nghiệp và nông nghiệp, thẻ hiện đúng đắn mối 
quan hê giữa lợi ích của nhà nước và lợi ích của nông dân. GMNS 
có quan hệ mật thiết với chính sách phát triển nông nghiệp. với 
quan hệ giữa nông nghiệp và công nghiệp và với chính sách liên 
mình eõöng - nông trong quá trình công nghiệp hoá xã hội chủ 
nghĩa, với quan hệ tích luỹ và tiêu đùng trong khu vực sản xuất 
nông nghiệp cõng như trong nền kinh tế quốc đân, với thu chủ 
ngân sách nhà nước, với việc ồn định và cải thiện đời sống của 
nhân dân. 

GIÁ NHẬP KHẨU giá một mặt hàng mua tử thị trường 
ngoài nước. Trong hợp đồng ngoại thương. GNK được tính 
bằng một đồng tiền (đồng tiền thanh toán) do hai bên mua và 
bán thoả thuận. Tuỳ theo điêu kiên giao hàng, GNK ghi trong 
hợp đồng ngoại thương có thể là giá FOB hay giá CIF (x. FOB; 
CIF). Trong bảng cân đối ngoại thương của một nước, ƠNK 
thưởng là giá CTF, 

GIÁ NÔNG SÀN giá mua - bán nông sản, biểu hiện bằng tiền 
của giá trị hàng hoá nông sản, bao gồm giá trị tư Liệu sản xuất 
đã hao phí cho một sản phẩm nông nghiệp, giá trị sản phẩm cần 
thiết để trà công lao động, và lãi của người sản xuất hoặc giá trị 
thăng dư thuộc xi nghiệp hay thuộc thu nhập chung của nhà nước. 
Chính sách ỚNS, cùng với giá bán tư liệu sản xuất cho nông 
nghiệp và giá bán hàng công nghiệp cho nông dân là nhằm lập 
được một hê thống giá cả thể hiên được chính sách bên minh 
công ~ nông; có mục đích: khuyến khích phát triển sản xuất nông 
nghiệp, tăng sản xuất cần thiết đề tăng tiêu dùng, tăng nguồn 
nguyên liệu công nghiệp và xuất khẩu; điều tiết giá bán lẻ những 
mãi hàng thiết yếu về hiöng thức, thực phẩm; tạo khả năng cho 
tầng lớp nông đân nghèo mua các nhu yếu phẩm có bản ; gắn 
giá sản xuất và tiêu thụ các loại sản phầm với sự diễn biến của 
quan hệ cung - cầu nội địa và giá trị thị trưởng quốc tế; giú giá 
vât tụ cần thiết cho nông nghiệp để khuyến khích đưa tiến bộ kí 
thuật vào sẵn xuất; thúc đây phát triền nông nghiệp theo hướng 
thâm canh, chuyên canh và tông hợp trên những vùng khác nhau 


theo quy hoạch phân vùng; tăng cưỏng mối quan hê giữa nông 
nghiệp và công nghiệp và liên mỉnh công - nông. 

GIÁ NƯỚC biểu hiên giá trị đơn vị sản phâm hàng hoá của 
công trình thuỷ lợi, thuỷ điện (trong đó có cả thuế tài nguyên 
nước). Tuỳ theo đối tượng sử dụng nước mà đơn vị sản phẩm có 
thể được tính bằng mét khối nước, đơn vị diện tích mặt nước 
(ha/km”). đớn vị năng tượng (KWh), vv. 

GIÁ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU gi ghi trên trái phiếu. 
Trong điều kiến giá cả không ồn định (lạm phát, đồng tiền mất 
giá), GPIITP được bảo đâm giá trị bằng cách quy đồi ra giá một 
hoặc một số mặt hàng chuẩn. Dể bảo đảm lợi ích của ngưöi mua 
trái phiếu, nhà nước dựa vào giá cả hiễn hành của một hoặc mội 
số mặt hàng quan trọng (thóe. gạo. vàng...) để trị giá số tiền đó 
thành một số lượng những hàng hoá nhất định. GPHTP chi có 
giá trị trong thời bạn trái phiếu đó còn hiệu lực. 


GIÁ QUỐC TẾ giá hình thành trên thị trường thể giới; biểu 
hiện giá trị quốc tế của hàng hoá bằng đồng tiền được sử dụng 
đề giao dịch và thanh toán trên thị trưởng thế giới (đô MỊ, 
đồng bảng Anh, frăng Pháp, mac Đúc). GOT được hình thành 
trên cơ sở chỉ phí ao động bình quân được thế giới công nhận 
thông qua cạnh tranh quốc tế, quan hệ cung - cầu, các quan hệ 
kinh tế - thưởng mại song phương và đa phương giữa các bạn 
hàng, các nước, các khu vực hay khối thị trường. Sức mưa của 
các đồng tiền mạnh được sử dung phố biến trong thương mai 
quốc tế hình thành theo vùng. cho nên GQT cũng hình thành 
theo vùng và biến động theo cung - cầu trong vùng và theo thị 
trường quốc tế. Phần lớn khối lượng hàng hoá giao dìch trên thị 
trưởng thế giới do các nước tư bản chủ nghĩa lón chi phổi. cho 
nên giá hình thành trên thị trưởng thế giới tư bản chủ nghĩa quyết 
định phần tốn GOT. Ilơn nữa, các nước đỏ còn nắm thế manh 
về công nghiệp. kĩ thuật và công nghệ tiên tiến; ngước lại, các 
nước chậm phát triển chỉ có thế mạnh về nguyên liệu khoáng 
sản. nông lâm sản. lo vậy, trong thực tế, các nước công nghiệp 
lớn ấp đặt chính sách giá cả độc quyền cao đối với sản phẩm 
công nghiệp, kĩ thuật công nghiệp, công nghệ tiên tiến của họ 
đối với các nước chậm phát triển, và ngược lại là hợ áp đặt chính 
sách giá cả độc quyền thấp khi mua nguyên liệu, nông sản, thể 
hiện sự bất bình đẳng kinh tế trong quan hệ quốc tế. Quan hệ 
Bắc - Nam là sự khái quát tình hình thực tế này. 


GIÁ RAI huyện ven biển ở phía tây nam tính Bạc Liêu. Diện 
tích 865 km”. Gôm 3 thị trấn (Gành Hào, Ï lô Phòng, Giả Rai huyện 
U), 14 xã (Phong Thanh Đông, Phong Tần, lần Phong, Phong 
Thạnh, Phong Thạnh Tầy, Long Điền, Long Diền Dông, Long Điền 
Tày, An Trạch, Tần Thanh, An Phúc, Định Thành, Ì ong Thanh [Đông 
A, Long Điền Dông A), Dân số: 241.000 (1999), gồm các dân tộc: 
Kinh, Khỏme, Hoa. Địa hình bằng phẳng, ở giữa trững thấp, đất nhiễm 
mặn, phèn chiếm 272 diên tích. Sông Gành Ilào, kênh Quan !jð - 
Phụng Hiệp, kênh Cà Mau - Hạc Liêu chảy qua. Đất nông nghiệp 
chiếm 72.5% diện tích. Trông lúa, ngô, lạc, đỗ... Nuôi trồng, đánh bất 
hải sàn. Chế biến nông hải sản, cơ khí sửa chữa. Quốc lộ 4 chạy qua. 
có 25 km bỏ biển. Trước 1976, thuộc tỉnh Bạc Liêu, từ 1976, thuộc 
tỉnh Minh Hài, từ 11.1996 trở lạt tỉnh Bac Ì iêu. 


GIÁ SÀN giá thắp nhất (tối thiểu) đối với một loại hàng hoá 
hoặc dịch vụ, do nhà nước hoặc các tô chức bán buôn quy định 
nhằm mục tiêu khống chế sự giảm giá quá mức, bảo vệ lợi ích của 
người bán hoặc nhà sản xuất. Trong quản lí vĩ mô, GS thể hiện sự 
can thiệp trực tiếp của nhà nưéc vào mức giá để bảo về lợi ích 
cho nhà sản xuất hoặc ngươi bán và tránh gây ra sự biến động lớn 
về kinh tế - xã hội. GŠ cũng được dùng với tư cách là mức giá tối 
thiểu mà người cùng cấp hàng hoá đặt điều kiên với người mua. 

GIÁ SO SÁNH giá cả mội năm nào đó được chọn làm cd 
sở để tính giá sản phẩm hiên tại khi cần sơ sánh tình hình phát 
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triển kinh tế qua các năm so với năm đước chọn làm eø sở cho 
ŒSS. Phải dưa vào sự phân tích giá các năm trong cả một thời 
kì để chọn một năm mà kinh tế và giá cà tương đổi ồn định và 
có tính cách đặc trưng chơ cả thời kì để chọn làm GSS. Giá cô 
dịnh là một loạt GSS được nhà nước quy định thống nhất và áp 
dung trong một số năm. GSS không dùng để mua hoäc bán hàng, 
mà chủ yếu là để các cø quan kế hoạch. thống kê dùng nó trong 
phân tích kinh tế và trong lập kế hoạch. vv. Vd. nếu tính tổng 
sàn phầm trong nước (GDP) theo GSS thì năm 1996 là 203.919 
tỉ đồng (so với giá năm 1994). nhưng nếu tỉnh theo giá hiện hành 
năm 1996 thì bằng 258.609 tỉ đồng. 

GIÁ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN mế: quan hê giữa xã hội 
loài ngưởi với nguÖn tài nguyên thiên nhiên nào đó, được xác 
định bằng giá tiền đơn vị (ái nguyên đó. Có nhiều cơ sở để tính: 
một là. yều cầu xã hội đối với nguôÔn tài nguyên thiên nhiên đó; 
hai là, hàm tượng chất có ích ở nguồn đó; ba là, Vị trí phân bố 
thuận lợi hay không của nguồn đó khi khai thác sử dụng, bốn là, 
những điều kiên tự nhiên và kinh tế - xã hội khác có thuận lợi 
hay không. Thuật ngú gọi đó là tô tài nguyên thiên nhiên, được 
xác định cụ thể tới đơn giá, vd. giá cAy trong rửng tư nhiên, giá 
con cá ngoài biến, giá khoáng sản trong lòng đất, giá đất bỏ 
hoang, giá nưóc mặt sông, wv., chưa tính chí phi cho khai thác 
chế biến thành sản phẩm. 


lài nguyên thiên nhiên trong điều kiên chiếm hữu tư nhân tư 
bàn chủ nghĩa cũng mang lại địa tô. GTNTN cũng là dịa tô được 
tự bàn hóa; nó được quyết định bởi lượng địa tô mà hàng năm 
tài nguyên đó mang lại cho chủ sở hữu tài nguyên như chủ mó 
quặng kim khi, than đá, đầu mỏ, đó là địa tô trong công nghiệp 
khai thác. Dịa tô trong công nghiệp khai thác được hinh thành 
như địa tô ruộng đất. Khoáng sản, than đá, đầu mỏ khác nhau 
về mức trư tượng, độ sâu của mỏ. và theo khoảng cách tử nơi 
khai thác đến nơi tiêu thụ xa gần khác nhau. Nhưng trên thị 
trường, giá sản xuất cá biêt mỗi tấn quặng, tấn than, tấn dầu 
khác với giá sản xuất chung. tạo nên địa tô chênh lệch vào tay 
người chủ sở hữu hầm mỏ. Địa tô đất xây dựng được các chủ xí 
nghiệp thuê ruộng đất của chủ ruộng đất (để xây đựng nhà ỏ, xí 
nghiệp công nghiệp, xí nghiệp thương nghiệp hay nhưng công 
trinh khác...), trả cho chủ ruộng đất. Mức địa tô cao thấp tuỳ địa 
điểm cúa khoảnh đất thuận lợi nhiều hay ít. Những khoảnh đất 
gần trung tâm thành phố vả khu công nghiệp, cảng xuất nhập 
khẩu... thì có mức địa tô cao hơn. 

GIÁ TUIANH TOÁN NỘI BỘ giá dùng đề chuyển giao thành 
phâm, bán thành phẩm hoặc sản phâm cho nhau gia các bộ 
phận hoạt động không hạch toán kinh tế độc lập trong nội bộ 
một tổ chức kinh doanh. GTTNR dùng để hạch toán trong từng 
bô phận của eơ sở, có ảnh hưởng tói (hu nhập của ngưới lao động 
trong từng bộ phận. Bao gồm chỉ phí sản xuất (hoặc lưu thông) 
của tửng bô phận cộng (+) một phần thu nhập thuần tuý. Giá 
liêu thụ sàn phẩm trư thuế là giới hạn tối đa của GTTNB. 

GIÁ THÀNH toàn bộ chỉ phí bằng tiền của người sản xuất, 
của xí nghiệp sản xuất bỏ ra trong quá trỉnh sản xuất và tiêu thu 
sản phẩm; bao gồm: giả trị của nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu 
và các đối tượng lao động khác đã tiều hao trong sản xuất; giá 
trị của máy móc, thiết bị và các tài sản cố định khác đã tiêu hao 
trong sản Xuất (khấu hao tài sản cổ định); chì phí trà công lao 
động (tiền lương và phụ cấp tương); chỉ phí về tiêu thụ sản phầm; 
và môt số chỉ phí bằng tiền khác (trích nộp bảo hiêm xã hội, trả 
Löi tức, chị phí quản tí, vv.). Là một bộ phận của giá trị và giá cả 
sản phẩm, phản ánh các chi phí sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 
mà xí nghiệp phải bỏ ra, không bao gồm phần giá trị sản phẩm 
thặng dư dưới hình thức lợi nhuận, thuế, vv. Có ha: phương pháp 
phân loại các chỉ phí tính trong GT: GT tính theo yếu tố chỉ phí 
sản xuất, và GT` tỉnh theo khoản mục chỉ phí. Trong kế hoạch 
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hoá và hạch toán GT; ngưởi ta phần biệt các loại: ỐT công xưởng, 
GT toàn bộ, GT định mức, ŒT kế hoạch, GT thưc tế. Œ Ï' là môi 
chỉ tiêu chất lượng quan trong, phản ánh môi cách tông hợp và 
toàn diên năng suất lao động: no chỉ phổi eø bản hiểu quả kinh 
tế và kết quả hoạt động sản xuấi, kinh doanh của xí nghiệp. Phân 
đấu hạ ŒT sản phẩm có ý nghĩa to lồn về kinh tế và xã hội, một 
mặt là có sở để nâng cao hiệu quả kinh tế, hạ gìá bán và tăng 
lợi nhuận để tăng thu nhập cho người sản xuất, nâng cao năng 
lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và quôc tế, tử đó tăng 
quy mô của sản xuất và tích tuỹ; mặt khác là cở sở đề ha giá bán 
buôn và giá bán lé cho người tiêu dùng, nâng cao sức mua và đổi 
sống của dân cư. 

GIÁ THÀNH CÔNG XƯỞNG toàn bộ chì phí bằng tiền 
phát sinh trong quá trình sản xuất sản phâm, bao gôm: giá trị 
nguyên liệu và vật Liêu chính, vật tiêu phụ, nhiền liêu, động 
lực, khấu hao tài sản cổ định, tiền lương, bảo hiểm xã hôi và 
các chi phí bầng tiền khác. Trong GTCX không bao gồm chỉ 
phí ngoài sản xuất, chi phí tiêu thụ sản phẩm của có sở sản 
xuất. GTCX là bộ phận quan trọng cưà giá thành sản phẩm 
thể hiên tông hợp chất lượng cuả công việc trực tiếp sản xuẤI 
và các mặt kinh tế - xã hội khác. 

GIÁ THÀNH ĐỊNH MỨC giá thành sàn phẩm của xí nghiệp 
được xác định trong kế hoạch tính trên cơ sở các định mức cỏ 
căn cứ kinh tế - kĩ thuật; đó là những định mức (trung bình tiên 
tiến đã đạt được về sử dụng thiết bị, nguyên vật liêu. động lực 
và hao phí lao động cho mỗi đơn vị sàn phâm của xí nghiệp; 
đồng thơi có tham khảo các tài liệu phân tích tình hình thực hiên 
kế hoạch giá thành các kì trước. kinh nghiêm tiên liến của các 
xí nghiệp sản xuất loại sản phẩm tương tư. 


GIÁ THÀNH NHẬP KIIẨU bao gôm toàn bộ các chi phí 
tính bằng tiền trong nước đê mua hàng trên thị trường thế giới 
và các chỉ phí khác để có được một đơn vị hàng hơá nhâp khẩu 
đến tay đơn vị kình doanh nhập khẩu. Các chi phí này thường 
được phân thành các loại chủ yếu sau: giá CIH tính đôi sang tiền 
trong nước theo tỉ giá hồi đoá: cộng với các chỉ phí bốc đỏ, kho 
bãi, vận chuyển cho đến khi hang chở về đến cảng nhập khẩu; 
các chỉ phí liên quan đến quả trình mua hàng, các dịch vụ và thú 
tục phí, chỉ phi vẽ thanh toán; các chị phí quản lí; chỉ phí rút rõ 
nếu có; các loại thuế phải nộp là chỉ tiêu kinh tế để tính lỗ tã: 
khâu nhập khẩu và đê đánh giá hiệu quả kinh doanh xuất nhập 
khẩu của các tổ chức ngoại thương. 

GIÁ THÀNH THỰC TẾ giá thành sản phẩm của xí nghiệp 
được xác định trên cơ sở các chí phí phát sinh thực tế. Trong 
GTTTT còn bao gôm cả những thiết hại trong sản xuất (như thiệt 
hại vì sản phẩm hỏng, phải ngừng sàn xuất bất thường và những 
khoản tôn thất khác) bắt buộc phải tính vào giá thành sản phẩm 
Những chì phí do thiệt hại đó càng cao, vượt quá định mức dư 
kiến, càng làm giảm năng suất lao động và hiệu quả kinh tế 
Trong quản lí, hạ thấp GTTTT là mục tiêu đặc biệt quan trọng, 
trên cơ sở đó nâng cao hiệu quả và lợi nhuận, 


GIÁ THÀNH TOÀN BỘ toàn bộ chị phí bằng tiền của xi 
nghiệp phát sinh trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; 
bằng giá thành công xưởng cộng chi phí phát sinh Irong quá trình 
bảo quản, quản lí, quàng cáo. tiêu thị sản phẩm ngoài quá trình 
sản xuất. GTTB là cơ sở để tính giá bán, bảo đảm thu hồi toàn 
bộ chi phí và có lãi, 

GIÁ THÀNH TRÔNG RỪNG toàn bô chi phí bằng tiền cho 
quá trình tạo rủng, bao gồm các chi phí sử dung lao động, vật 
tư, máy móc (lao động sống và lao động vật hoá) cho việc trồng, 
chăm sóc nuôi dướng và quản lí bảo vệ rừng đến khi rừng thành 
thục công nghệ đưa vào khai thác sản phẩm. Các khoản chỉ phí 
cụ thể trong GTTR là: 1) Chi phí phát dọn thực bì. 2) Chỉ phí 


làm đất (thuê cày máy). 3) Chị phí cuốc hố. 4) Chỉ phí cây giống 
(bao gồm cả cây giống cho trồng dặm). 5) Chi phí bón lót phân 
khi trồng (bao gồm tiền mua phân hữu cơ, tiền công vận chuyển 
phân đến nơi trồng cây và công bỏ phân vào hổ). ó) Chi phí 
trồng cây (bao gồm tiền công vận chuyền cây giống đến nơi trồng 
và công trồng). 7) Chì phí chăm sóc, nuôi dưỡng rùng đến khi 
khép tán (bao gồm tiền công xói cỏ, vun gốc, bón thúc phân vô 
cơ, phun thuốc trủ sâu, tưới nước nếu có và tiền mua phân bỏn, 
thuốc trư sâu). 8) Chi phí bảo vê rừng từ khi trồng đến khi rừng 
thanh thục công nghệ (thỏi gian khác nhau tuỳ theo loài cAy). 9) 
Chì phí thiết kế trồng rừng. 10) Chí phí quản lí sản xuất kinh 
doanh rừng (quản Ú phi). 11) Tiền thuế sử dụng đất hoặc tiền 
thuê đất trông rừng. 12) Lãi vay ngân hàng về vốn trồng rừng 
(chỉ phí sử đụng vốn cho trồng rùng). Trong GTTR, các chí phí 
cho công đoạn trồng, chăm sóc nuôi đướng và quản lí bảo vệ 
rung đến khi rừng khép tán (thông thưởng 23 - 4 năm) được coi 
là các chỉ phí chủ yếu để hình thành nên các đơn vị rùng trồng. 
Vì vây, các chỉ phí này được gọi là chị phí đầu tứ cơ bản cho 
trông níng; đồng thời, giat đoạn tạo rừng tỉ khi trồng đến khi rừng 
khép tán được gọi là giai đoạn đầu tư cơ bản cho trồng rừng. Đề 
thuận tiên cho việc phân tích chỉ phí cũng như đánh giá hiệu quả 
kinh tế trong Kinh đoanh trồng rửng sản xuất, các khoản chỉ phi 
LAO rứng được hạch toán cụ thể theo từng năm phát sinh và tính 
cho một đơn vị điện tích xác định là 1 ha rừng trồng. 

GIÁ THOẢ THUẬN giá được thoả thuận giứa người mua và 
người bán. Theo cơ chế hình thành giá và quản lí giá trong cơ 
chế thị trường, GTTT là loại giá khá phô biến trong quan hệ mua 
bán. Dổi với một sổ sản phẩm quan trọng mả nhà nước có định 
khung giá, hoặc giá gió: hạn thì ŒT”T được hình thành trong giới 
hạn các giá nói trên. Trong nền kinh tế quản lí theo cø chế kế 
hoạch hoá tập trung, ŒTTT sát với giá thị trưởng bơn giá nghĩa 
vu hay giá kế hoạch, vi những giá này là những giá được xác định 
về có bản thoát tỉ quan hệ thị trưởng, coi nhẹ tác động và ảnh 
hưởng của quan hệ cung - cầu về hàng hoá. Trong cơ chế đó, 
hinh thức Œ'TT chiếm vị trí thứ yếu, chỉ áp dụng đối với các sản 
phẩm sản xuất ngoài chỉ tiêu kế hoạch nhà nước hoặc sản phẩm 
không quan trọng, được hình thành trong quan hệ giữa cắc xí 
nghiệp với nhau, không có hay ít có quan hệ đến lợi ích Nhà 
nước và không nằm trong kế hoạch nhà nước. 

GIÁ THỜI VỤ một loạì giá mua và giá bán hinh thành theo 
thời vụ sản xuất và thời vụ tiêu dùng trong năm của những toại 
hàng hoá nhất định (vd. rau, hoa quả, quần áo mùa đông, quần 
áo mùa hè...). Nhiều loại hàng hoá có như cầu tiêu dùng quanh 
năm, nhưng việc sản xuất tại chỉ có thể tiến hành ở những thời 
vụ nhất định, hoặc ngược lại nhiều loại hàng có thể sản xuất 
quanh năm. nhưng tiêu dùng lại có tính thơi vụ. Vì sự không ăn 
khóp về thời gian giữa sàn xuất và tiêu dùng các Loại hàng hoá 
này, cho nền chỉ phí cần thiết bỏ ra và do đó giá cả những hàng 
hoá này cũng có chênh lệch tất yếu giữa các thời vụ quanh năm. 
Các nhà doanh nghiếp vận dụng chênh lệch này và cạnh tranh 
với nhau để giành ldi thế trong sản xuất và kinh đoanh. 


GIÁ THÚ x. Lš cưới ở Miệt Nam. 


GIÁ TRẦN giá cao nhất của một loại hàng hoá hoặc dịch vụ 
nhất định do nhà nước quy định để khống chế sự tăng lên quá 
mức của piá cả một hàng hoá, nhằm bào vệ lợi ích của người 
mua hoặc ngưỡi tiêu dùng. 

Trong quản lí vĩ mô, đối với những hàng hoá giữ vị trí quan 
trọng trong sản xuất hoặc đơi sống dân cu, giá cả hay biến động, 
nhà nước buộc phải khống chế bằng mức giá tối đa gọi là giá 
trần nhằm tránh sự nâng giá quá mức của người bán do họ ở vị 
trí độc quyền hoặc do hàng hoá khan hiếm. Khi ỐT đã được quy 
ấn định, người bán không được phép nâng giá bán thực tế quá 
mỨc giÁ trần. 


GIA TRỊ J 





GT cũng được hình thành theo sự thoả thuận giữa người mua 
với người bán để bảo vệ lợi ích của hai bên, nhưng chủ yếu là 
bảo vệ người mua. 


GIÁ TRỊ (giết, kinh tế) 1. Phạm trù triết học, xã hội học chỉ 
tính có ích, có ý nghĩa của những sự vật, hiên tượng tự nhiên hay 
xã hội có khả năng thoả mãn nhu cầu, phục vụ lợi ích của con 
ngưởi. Ỏ đây, các sự vật, hiên tượng được xem xét dưới góc đô 


đáng hay không đáng mong muốn, có ý nghĩa tích cục hay không 
đối với đời sống xã hội. 


Có thể phân loại GT theo nhiều cách khác nhau Có những 
GT thiên nhiên mà con người thường xuyên sử dụng và hưởng 
thụ (môi trưởng sống, tài nguyên, phong cảnh); những ŒïT văn 
hoá đo lịch sử toàn thế giới hay của một số nước tạo ra (thiết 
chế giáo dục, y tế, công trình kiến trúc, tác phâm văn học nghê 
thuật...); nhứng ŒT vật chất (đối tượng của lợi ích, nhu cầu); 
những GT tỉnh thần (Ú tưởng, quan niệm, niềm tin, truyền 
thông...); những GT xã hội (tự do, công bằng, dần chủ...), những 
GT nhận thức (chăn lí), GT đạo đúc (điều thiện), GT thầm mĩ 
(cái đẹp)... 

Mỗi hình thái kinh tế - xã hội cụ thể trong lịch sử có một hẽ 
thông và thang bậc ŒGT nhất định, được xã hội ấy công nhận 
và có Lác dụng định hướng cho hoạt động của cà xã hội, của 
tửng tập thể hay cá nhân. Việc cá nhân tiếp thu hệ thống GT 
ấy là điều kiện hình thành nhân cách cá nhân và duy trì kỉ 
cương xã hội. 


2. Phạm trù kinh tế nói lên thuộc tính của hàng hoá do lao 
động hao phí đề sản xuất ra hàng hoá (lương lao động xã hội 
cần thiết đã được vật hoá trong hàng hoá) quyết định. Mọi sàn 
phẩm do con người sản xuất ra đều chúa đựng lao động của 
con người, nhưng chỉ trong những điều kiện lịch sử nhất định 
thì lao động đó mới mang hình thúc xã hội của giá trị Diều 
quan trọng là lao động phải tạo ra những sản phẩm đáp ứng 
những nhu cầu nhất định của con người, nhúng không phải đáp 
ứng nhu cầu của bản thân người sản xuất, mà là nhu cầu của 
xã hội, của người tiêu dùng đối với sản phẩm ấy. Người mua và 
ngưởi bán trao đổi những hàng hoá với nhau, so sánh, cân đong, 
đo đếm chúng với tư cách là những vật ngang giá. Họ không 
chú ý đến thuộc tính có ích của những vât đem ra trao đồi, vì 
thuộc tính đó không thê so sánh với nhau được, mà ho tìm ra 
một cái chung, chứa đựng trong những hàng hoá khác nhau, đỏ 
là thuộc tính xã hội của hàng hoá, tức lao động xã hội kết tính 
trong hàng hoá. Việc trïu tượng hoá để gạt bỏ những đặc điểm 
chuyền mòn của lao động đã tạo ra những hàng hoá ấy. đi đến 
chỗ quy những loại lao động cụ thê khác nhau thành ìao động 
(rửu tượng, và nó không phụ thuộc vào bất cử hình thức cu thả 
nào. Lao động trủu tượng này được tiêu hao trong quá trình 
sằn xuất; là một hình thức quan hê xã hội nó biểu hiên là lao 
động xã hội bị che giấu, trong khi bản chất xã hội của nỏ lại 
biểu hiện trực tiếp trong quan hê trao đối thông qua giá trị của 
hàng hoá. Như vậy, một mặt, giả trị biêu hiện hao phí lao động 
sản xuất theo ý nghĩa sinh lí (nghĩa là sự tiêu hao trị não, thần 
kinh và cd bắp); mặt khác, nó lại biểu hiện mối quan hê sản 
xuất gia những người sản xuất hảng hoá, mà mối quan hê này 
bị che giấu đằng sau mối quan hệ giữa những hàng hoá mà họ 
đem ra trao đôi. Lượng giá trị của hảng hoá được đo bằng thởi 
gian lao động xã hội cần thiết đề sàn xuất ra hãng hoá đó trong 
những điều kiện sản xuất xã hội binh thưởng, với trình độ thành 
thạo và cường độ lao động trung bình trong xã hội. Trên thực 
tế, thời gian lao động xã hội cần thiết là thời gian lao động hao 
phí để sản xuất ra một loại hàng hoá nhất định do những người 
sản xuất bảo đàm cung cấp một khối tượng lớn hàng hoá. Thịc 
thể của GT do sự hao phi lao động giản đơn tạo ra, tức là sự 
hao phí súc lao động của một người lao động bình thương, 
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không qua đào tạo. Lượng GT phụ thuộc vào tính phức tạp 
tướng đối của lao động; lao động phúc tạp là lao động giản đơn 
được nhân lên, do đó. lao động càng phức tạp thì GT đước tạo 
ra trong một đơn vị thỏi gian càng lón. Năng suất lao động thay 
đổi thì thời gian lao động xã hội cần thiết đề sản xuất ra một 
đón vị hàng hoá cũng thay đổi theo. Vì thế, lượng ŒT của hàng 
hoá tỉ lệ thuận với lượng lao động hao phí đề sản xuất ra hàng 
hoá đó và tỉ lệ nghịch với năng suất lao động. GT được biểu 
hiện thông qua giá trị trao đối, phản ảnh quan hệ xã hội của 
nền sản xuất hàng hoá. Mac (K. Marx) viết: "Lao động có một 
sức sản xuất đặc biệt thì được coi như là một lao động được 
nhân lên theo cấp số nhân, hay là trong một khoảng thời gian 
giống nhau, nó tạo ra một giá trị lớn hơn so với một lao động 
xã hội trung bình cùng loại". (Mac: Tư bản, tiếng Việt, Nhà xuất 
bản Tiến Bộ, Matxcdva, t.I, q. I, tr. 404 - 4053. Thởi gìan lao 
động xã hội cần thiết biểu hiện một cách gián tiếp thông qua 
trao đổi một hàng hoá này với một hàng hoá khác. Khái niệm 
GT là biểu hiện chung nhất của những điều kiện sản xuất hàng 
hoá dựa trên chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất. Vì vậy, GT chứa 
đing mầm mống của mọi hình thái phát triển của sản xuất hàng 
hoá, của quan hệ hàng hoá - tiền tệ. Dưới chủ nghĩa tư bản, 
ŒT biểu hiện quan hệ bóc lột lao động làm thuê. Dưới chủ 
nghĩa xã hội, GT biên hiện quan hệ sản xuất của những người 
sản xuất dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất ngày càng 
phô biến. Tuy nhiên, dưới chủ nghĩa xã hội còn có những sự 
khác nhau giứa các loại lao động xã hội, giữa các hình thức sở 
hưu. Song đó không còn là những sự khác nhau và là mâu thuẫn 
đổi kháng gia hai hình thức sở hữu: công hữu và tư hữu về tư 
Liệu sản xuất, mà là nhữns sự khác nhau g1úa hai hình thức công 
hữu xã hội chủ nghĩa (toàn dân và tập thể), và một phần là giữa 
sở hữu công cộng với sở hũu cá thể của người lao động còn tồn 
tại trong khu vực kinh tế cấ thể. Tuy vậy, những sự khác nhau 
đó cũng là cø sở của những sự khác nhau và mâu thuẫn chứa 
đựng trong hình thái giá trị, và trong những mức độ nhất định 
giúa Lợi ích toàn xã hội (mà Nhà nước tà người đại điện) với lợi 
¡ch tập thể và lợi ích cá nhân. Những sự khác nhau và mâu 
thuẫn đó được Nhà nước thay mặt toàn xã hội nhận thức và tU 
giác xủ Uí trên cơ sở thống nhất cơ bản các loại Lợi ích, (ấy lợi 
¡ch toàn xã hội kàm có sở; nhà nước xử lí mâu thuẫn ấy bằng 
kế hoạch hoá nền kinh tế quốc dân trên quy mô toàn xã hội và 
trong tủng ngành, từng vùng, tửng đơn vị, bằng các chính sách 
kinh tế (tài chính, tiền tệ, tín dụng, giá cả, tiền lướng...). Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam vận dụng quy luật ŒT trong 
mối quan hệ tổng thể và thống nhất với quy luật kinh tế cơ bàn 
của chủ nghĩa xã hội và các quy luật kinh tế khác trong nền 
kinh tế quá độ lên chủ nghĩa xã hội, và với các phạm trù giá trị 
để phát triển nền kính tế quốc dân có kế hoạch vận động theo 
có chế thị trường, 


GIÁ TRỊ BẢO HIỂM giá trị của đổi tượng được bảo hiểm 
mà người chủ sở hữu đối tượng (tài sản, hàng hoá...) và công tỉ 
bảo hiểm thoả thuận ghỉ trong hợp đồng bảo hiểm. Giá trị có 
thể được bảo hiểm là giả trị tối đa của đối tưởng được bảo hiểm 
mà ngưởi mua bào hiểm muốn được bảo hiểm và người bảo hiểm 
có thể chấp nhận bảo hiểm, 


GIÁ TRỊ CÁ BIỆT lượng lao động hao phí tạo ra đơn vị hàng 
hoá của chủ thể sản xuất riêng biệt. Lượng lao động hao phí này 
tưỳ thuộc vào trình độ trang bị kĩ thuật, tô chức sản xuất, trình 
độ lành nghề và các điều kiện khác ảnh hưởng đến năng suất lao 
động của người sản xuất. GTCR (biểu hiện ra giá thành và giá 
bán hàng hoá của người sản xuất riêng biệt) có thể thấp hoặc 
cao hơn giá trị xã hội của hàng hoá (biểu hiện ra giá cả hàng hoá 
trên thị trưởng); nếu thấp hơn thì người sản xuất có lợi nhuận 
siêu ngạch cao hơn lợi nhuận bình quân; nếu cao hơn thì bị thua 
thiệt. Mâu thuẫn giữa giá trị xã hội và GTCB sẽ dẫn tói sự phân 
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hoá người sàn xuất, làm cho người sản xuất cỏ GŒTCB cao hơn 
giá trị xã hội, bị thua tô và phá sản, Mâu thuẫn này tồn tại trong 
mọi hình thái xã hội có sản xuất hàng hoá. 

GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TÀI SẢN CỐ ĐỊNH gú trị bằng 
nguyên giá tài sản cố định (hay giá trị ban đầu) trừ giá trị hao 
mòn (số khấu hao cơ bản đã trích) của chúng trong quá trình sử 
dung. Khi giá trị còn lại lả kết quà của việc đánh giá lại theo thời 
giá của tài sản cố định thì giá trị hao mòn phản ánh cả hai loại: 
hao mòn hữu hình (vật chất) và hao mòn vô hình. ï oại hao mòn 
vô hình có thề rất lớn, nhất là trong điều kiện hiện nay khi khoa 
học - kĩ thuật và công nghệ phát triển không ngừng vói tốc độ 
cao, thiết bị và công nghệ cũ bị lạc hậu tương đối nhanh, làm 
cho năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh 
tế bị giàm thấp, không cạnh tranh nòi với sản phẩm được sản 
xuất bẦng thiết bị và công nghệ mới. Do đó, trong các nước kinh 
tế phát triển, đang có xu hướng tăng nhanh (¡ lệ khấu hao tài sản 
cổ định để hạn chế hao mòn vô hình và nhanh chóng đổi mới 
thiết bị, công nghệ, kĩ thuật tiên tiến. 

GIÁ TRỊ DANH NGHĨA CỦA ĐỒNG TIỀN giá trị ghi trên 
đồng tiền khí nhà nước phát hành. Sản xuất và lưu thông hàng 
hoá ngày càng phát triển với tốc độ nhanh đã dẫn tới sử dụng 
phổ biến các dấu hiêu tiền tệ (tiền giấy, giấy bạc ngân hàng), 
thay cho tiền thực (tiền vàng). Do vậy, nhà nước sáng tạo ra tiền 
giấy thay cho vàng - một giá trị có thực; giá trị của tiền giấy ghi 
trên tở giấy bạc được coi là giá trị danh nghĩa. 

GIÁ TRI DÂN TỘC phản ánh mức hao phí lao động xã hôi 
cần thiết để sằn xuất ra một loạ hàng hoá của tửng nước, từng 
quốc gia. GTDT xuất hiện trong hoạt động thương mại quôc tế, 
phản ánh trình độ năng suất lao động của tủng nước tham gia 
vào quá trình trao đồi hàng hoá trên thị trưởng quốc tế. GTDT 
là cơ sở để đănh giá hiệu quả của hoạt động ngoại (hưởng. 


GIÁ TRỊ DỊCH CHUYỂN giá trị tư liệu sản xuất được chuyển 
vào sản phẩm trong qúa trình sản xuất, tạo thành một bộ phận giá 
trị hàng hoá được sản xuất ra tử các tư liệu sản xuất đó. Hộ phận 
giá trị ấy gọi là lao động vật hoá. Những tư liệu sản xuất nào chỉ 
sử dụng cho một chu kì sản xuất (vd. nguyên liệu) thì giá trị của 
nó đước chuyền hết một lần vào giá trị hàng hoá. Nhưng tư liệu 
sản xuất nào được sử dụng trong nhiều chu kì sản xuất (vd. tài sản 
cố định) thi giá trị của nó được chuyển dần vào giá trị hàng hoá 
dưới hinh thức khấu hao cơ bản. X. Khấu hao œ bản. 

GIÁ TRỊ GIÁ phạm trù được Mác (K Marx) sử đụng khi nghiên 
cứu địa tô tử bản chú nghĩa. Theo Mác, thị trường được hình thành 
thông qua cạnh tranh, nhưng đất đai dưới chủ nghĩa tư bàn bị giai 
cấp địa chủ chiếm hữu nên không thề tự do tu chuyển được. Đất 
đai có hạn và có độ màu mở tự nhiên khác nhau, dẫn đến giá trị 
của nông phẩm được sản xuất trên từng loại đất không thể bằng 
nhau. Trong khi đó, giá cả thị trưởng của nông phẩm lại được quyết 
định bởi giá trị cá biệt của nông phẩm sản xuất trên \ô đất có độ 
rđnàu mó tự nhiên thấp nhất, và nó xuất hiện với tư cách là giá trị 
thị trưởng. Tình hình đó đã tạo ra một đại lượng giá trí xá hội giả 
đối với nông sản phẩm xuất ò những lô đất tốt hơn. 


GIÁ TRỊ LUẬN những học thuyết triết học nghiên cứu về giá 
trị (bản tỉnh của giá trị, các loại hình giá trị, tưởng quan giữa 
chúng, ww.). Giá trị khác với trị thức khoa học (nhận thức thuộc 
tính, quy luật của hiện thực), nó có chức năng đánh giá (biển 
dương, tắn thành hay lên án). Tì thờ, Cổ đại Hi Lạp, triết học 
đã qnan tâm đến vấn đề giá trị. Triết học cô đại phương Đông 
tuy chưa bàn đến phạm trù giá trị một cách rõ ràng, song các 
nhà triết học Trung Quốc cũng đã đề cập đến giá trị khi đặt vấn 
đề tương quan giữa nghĩa và lợi, l và dục, 


Tử đầu thế kỉ 20, các nhà triết học phương Tây đã phát tnên 
nhiều học thuyết về giá trị, gọi là giá trị học. Họ có những quan 


niêm khác nhau về gá trị. Vìinđenban (W. Windetband) cho mơi 
giá trị đều là nhũng mục đích tự thân, người ta hướng tói nó vì 
chính bản thần nó chú không phải vì lợi ích vật chất hay vì sự 
thoả mãn cảm tính; giá trị không phải là hiện thực mà là lí tưởng. 
Richcøt cho giá trị không phải: là cái có thực, cũng không phải 
là cái không có thực, không phải là cái khách quan cũng không 
phải là cái chủ quan, mà chỉ là cái có ý nghĩa; nó là cái siêu 
nghiệm đối với bất cứ tồn tại nào cũng như đối với chì thể nhận 
thức. Selö (M. Scheker) cho rằng con người càm nhận giá trị (qua 
trực giác) chứ không lí giải giá trị (qua trí tuệ); cái thang bậc giá 
trị được thiết lập dựa vào sự ưa thích: giá trị càng cao thì đem 
lại sự thoà mãn càng lốớn. Tuy quan điềm khác nhan, song giữa 
họ có một điểm chung là: khẳng định có một lĩnh vực các giá trị 
đạo đức, thầm mĩ, tön giáo, pháp luật, văn hoá, chính trị... khác 
với hiện thực và độc tập với hiện thực, chúng là những mục đích 
tự thân, đóng vai trò làm chuẩn mực cho hoạt động sống của 
con người và quyết định sự phát triển của xã hội. 


Chủ nghĩa Mac nghiên cứu giá trị trên cđ sở những quy luật 
của tồn tại xã hội và những quy luật của ý thức xã hội do tồn tại 
xã hội quy định; về thực chất, nó mang tính xã hội. Hún nữa, nó 
là một hiện tượng chức năng (chức năng đánh giá), nên nhất thiết 
phải có tỉnh khách thể - chủ thê. Cái gì khóng tiến quan đến con 
ngưỏi và đi sống xã hội thi cũng không tồn tại trong phạm trù 
giá trị. Có thể nói rằng con người là giá trị cao nhất trong thế 
gói, là kẻ sáng tạo ra mọi giá trị vật chất và tỉnh thẦn của xã hội. 
Đối với ý thức con người thi giá trị cao nhất là hành động vì sự 
nghiệp giải phóng con người và phát triển con người một cách 
hài hoà, toàn điện. 

GIÁ TRỊ MỚI SÁNG TẠO giá trị do sức lao động kết hợp 
với tư liệu sản xuất mới tạo ra trong quá trình sản xuất. Dưới 
hình thái lao động cụ thể, người lao động sử dụng các tư liệu sản 
xuất và chuyên giá trị các tư liệu sản xuất đỏ vào sản phẩm, tức 
Là bảo tồn và tái hiện một phần hay toàn bộ giá trị tư liệu sản 
xuất trong sản phâm (c). Mặt khác, dưới hình thái lao động trưu 
tượng, ngươi lao động tạo ra một giá trị mới bao gồm: giá trị đề 
tái tạo sức lao động, và giá trị mói tăng thêm, bằng (v + m), đó 
là GTMST. Nhớ GTMST mà nhà tư bản có quý tiền lưdng mói 
để thuê mướn công nhân và thu được giá trị thăng dư để mở 
rộng quy mô tái sản xuất. Trong chủ nghĩa xã hội, giá trị mới la 
nguồn để trả lương và tích luỹ, mỏ rộng sản xuất và cải thiên đổi 
sống công nhân. 


GIÁ TRỊ NGÀY CÔNG mức thu nhập quy thành tiền của một 
ngày công trong hợp tác xã nông nghiệp, bằng cách lấy phần thu 
nhập tính bằng tiền của hợp tác xã dành để phân phối cho người 
tao động đem chia cho tông sổ ngày công ăn chia trong tửng vụ 
(hoặc cà năm). GTNC tà hình thức tính toán kinh tế và là căn 
cú để phân phối thu nhập trong hoàn cảnh kinh tế hàng hoá chưa 
phát triển, tính tự cấp tự túc còn nhiều. Lao động trong các khâu 
sản xuất khác nhau, có hệ số quy đồi (hệ thống công điểm) khác 
nhau tuỳ theo cưỡng độ lao động và, trình độ kĩ thuật khác nhau... 
để tính GTNC cụ thể khác nhau. Với cơ chế quản tí và phân 
phối cũ trong hợp tác xã, phần thu nhập dành để phân phối cho 
ngày công là phần còn lạt sau khi khấu trừ chi phí vật chất, nộp 
thuế, trích Lập các loại quỹ của hợp tác xã. Cơ chế phân phối đó 
thiếu động lực kích thích lao động do hệ thống công điểm được 
xác định thiếu chính xác, đo cách đánh giá lượng lao động và kết 
quả cuả lao động một cách chủ quan của người quản lí (đội 
trưởng sản xuất, ban quản trị hợp tác xã), hớn nữa, nó còn chịu 
tác động của một số nhân tố khách quan như hoàn cành chiến 
tranh, điều kiện canh tác không ôn định. Khi hợp tác xã đồi mói 
chế độ quản tí, thực hiện chế độ khoán sản phẩm cuối cùng đến 
ngưới lao động vả gìa đình xã viên, hợp tác xã chuyền sang trà 
công trực tiếp theo đơn giá công bố trước được tính và ghi vào 
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bản hợp đông khoán được kí kết giữa hợp tác xã và hộ gia đình 
xã viên, Theo chế độ quản lí mới, GTNC theo đơn giá được nâng 
cao và ön định, người sản xuất được hưởng thu nhập về lao động 
khoảng 40 - 50% giá trị sản phẩm làm ra. Với chế độ quản lí 
mói, hộ xã viền tự chủ về sản xuất theo cø chế kinh tế hàng hoá, 
chế độ phân phối theo GTNC không còn nữa. 


GIÁ TRỊ QUỐC TẾ giá trị hàng hoá trên thị trưởng thế giới 
mà hình thức biểu hiện của nó là giá cả quốc tế. Giá cả quốc tế 
biểu hiện bằng một đồng tiền tự do chuyển đồi là GTOT. GTQT 
của một mặt hàng được hình thành thông qua việc mua và bán 
mặt hàng đó trên thị trưởng thế giới. Mỗi nước có một cường độ 
lao động trung bình nhất định. Trong một nước, có một mức 
cưởng độ lao động dân tộc, và chỉ có múc cường độ lao động 
cao hơn mức trung bình trong nước mới làm thay đổi được việc 
chỉ căn cú vào thởi gian lao động mà định giá trị. Nhưng trên 
thế giới thì thị trường mỗi nước chỉ là một bộ phận khãng khít 
của thị trưồng, và cưởng độ trung bình của lao động dân tộc ở 
mỗi nước một khác. Điều đó có nghĩa là trong cùng một thời 
gian, lao động đân tộc có cưởng độ cao hơn sẽ tạo ra được nhiều 
giá trị hơn so với lao động dân tộc của một nước có cưởng độ 
thấp hơn. Trên thị trường thế giói, lao động dân tộc có năng suất 
cao hơn được coi như lao động có cưởng độ lao động cao hơn. 
Nước nào có năng suất Lao động cao thì không vì cạnh tranh mà 
buộc phải hạ thấp giá bán hàng hoá cuả mình cho ngang với mức 
giá trị cuả các hàng hoá ấy. Do đó, những số lượng khác nhau 
về hàng hoá cùng loạì mà người ta sản xuất ở các nước khác nhau 
trong cùng một thời gian lao động, đều có những GTQT khác 
nhau, biểu hiện thành những giá cả khác nhau, tuỳ theo GTQT 
lón hay nhỏ. 


GIÁ TRỊ SÁN LƯỢNG HÀNG HOÁ giá trị khối lượng sản 
phẩm hàng hoá sản xuất ra hàng hoá trong một thởi gian nhất 
định để đem bán. Nó không gồm những sản phẩm đỏ dang, nửa 
thành phẩm, sản phẩm chu chuyên trong nội bộ xí nghiệp. Có 
GTSÌHH của toàn xã hội, của một ngành, của một đơn vị sản 
xuất cơ sở. GTSLHH hằng năm được tỉnh theo năm dương lịch. 
Tuy theo yêu cầu tùng nơi và từng lúc, GTSLHH được tính theo 
giá cố định (để có căn cứ so sánh) hoặc tính theo giá hiện hành. 

GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG HÀNG HOÁ THỰC HIỆN giá trị 
sản lượng hàng hoá thực tế của một đớn vị sản xuất đã tiêu thụ 
và được thanh toán, trong thời gian nhất định (tháng, quý, năm). 
Là giá trị sản tượng hàng hoá đã sản xuất trù đi phần chia tiêu 
thụ. Nó tuỳ thuộc vào số lượng, chất \ượng sản phâm làm ra hợp 
nhu cầu của thị trưởng, vào giá thành và tỷ suất lợi nhuận, vào 
khả năng tiêu thụ của thị trưởng, vào hoạt động tiếp thị và dịch 
vụ thương nghiệp; thể hiện chất lượng kinh doanh, khả năng và 
tốc độ chu chuyền vốn, nâng cao hiệu quả kinh tế, thúc đầy tái 
sản xuất. GTSLHHTH là một chỉ số quan trọng đề đánh giá hoạt 
động kính tế của doanh nghiệp. 

GIÁ TRỊ SÁN PHẨM THUẦN TUÝ bọ phận giá trị tương 
ứng với phần giá trị mói sáng tạo trong tổng giá trị hàng hoá. 
Tính theo phương pháp sản xuất thì GTSPTT là tổng giá trị hàng 
hoá trữ phần tiêu hao vật chất. Tính theo phương pháp phân 
phổi thì GTSPTT là tông cộng các yếu tố tiền tương (chỉnh và 
phụ), các khoản tiền nộp ngân sách như tợi nhuận, thuế, trích 
bảo hiểm xã hội và các khoản nộp khác. 

GIÁ TRỊ SỬ DỰNG tính có ích của vật, công dụng của vật 
có thể thoả mãn một nhu cầu nào đó (hoặc cho tiêu dùng sản 
xuất hoặc cho tiêu dùng cá nhân). GTSD được quyết định bởi 
những thuộc tính tự nhiên và những thuộc tính mà con người 
hoạt động tạo ra cho nó, Cùng vÓi sự phát triển của khoa học 
và kĩ thuật, con người phát hiện thêm nhiều cÔng đụng của vật, 
làm tăng thêm tính đa dạng, phong phú của GTSD. Là một pham 
trù vật chất - kĩ thuật, không thuộc phạm trù xã hội. Theo Mac (K 
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C7 GIÁ TRỊ TÀI SẢN 


Marx), GTSD cấu thành nội dung vật chất của của cải không phụ 
thuộc vào hình thái xã hội của cải đó như thế nào. Trong nền sản 
xuất hàng hoá, GTSD của hàng hoá phải thoả mãn được nhu cầu 
ca người mua, nghĩa là phải thể hiến tính chất là GTSD xã hội. 
Trên có sở đó, GTSD của hàng hoá là vật mang giá trị trao đồi. 

GIÁ TRỊ TÀI SẲN khối lượng tiền biểu hiện giá trị của tài 
sản. Tuỳ theo cơ chế quản lí kinh tế của từng nước, GTTS hoặc 
được tính theo gìá mua ban đầu, hoặc được tính theo giá cố định, 
hoặc được định ki tình Lại theo giá hiên hành. Việc xác định 
CTTS có quan hê mật thiết đến việc phân tích hiệu quả kính tế, 
bảo đảm tái sản xuất và tái sản xXuẤt mở rộng. 

GIÁ TRỊ THẶNG DƯ phần giá trí dôi ra ngoài giá trị sức lao động 
trên toàn bộ giá trị do (ao động của công nhân làm thuê sáng tạo ra và 
bị nhà tư bàn chiếm đoạt, Œ'TTD cũng như tỉ suất GTTT phản ánh 
quan hê sàn xuất trí bản chủ nghĩa, mức độ bóc lột công nhân làm thuê 
của nhà tưí bản. Sản xuất TT là quy Luật kinh tế có bản của chủ nghĩa 
tư bàn. Một mặt, nó thúc đầy nền sản xuất tư bản chủ nghía phát trên 
ngày càng mạnh mẽ; mặt khác, nỏ làm tăng những mâu thuẫn vốn có 
của chủ nehh tư bản. Nhà tư bàn mua hang hoá sức lao động đúng giá 
trị của nó, nhưng sức lao động ấy lại tao ra cho nhà tư bản một giá trị 
lớn hơn giá trí của bản thân nó; do nhà tư bản đã mua sức lao động, 
toản bộ kết quả của quá trình lao động sản xuất thuộc về nhà tư bản, 
cho nên phần giá trị mói tăng thêm (ngoài phần giá trị sức lao động mà 
nhà tư bản đã trả công cho người lao động) bị nhà tư bản chiếm đoại 
là GTTD. Mac (K. Marz) có công lao lồn xây dựng học thuyết về GTTD, 
chứng mình rõ chính lao động của công nhãn làm thuê, chứ không phải 
tư liệu sản xuất, là nguồn gỐc tạo ra GỐTTTD, và nhở đó mà Mac đã bóc 
trần bàn chất của bói lột CŒTTD bị che dày. Trong đời sống kinh tế - 
xã hôi hiên thực của chủ nghĩa tư bản, ŒTTD biêu hiện với nhiều hình 
thức khác nhau: ki nhuân, kội tức, địa tô tư bản chủ nghĩa. Trong thời 
đại ngày nay, do điều kiện cách mang khoa học - kĩ thuật phát triển rất 
cao, điều kiên lao động của người công nhan thay đổi với hệ tống máy 
móc hiện đại (tự đông hoá, tin học hoá. người máy...), chú ng]ía tư bản 
có những hinh thức phát triển, những động trực và phương pháp quản lí 
hiện đại (tư bản độc quyền nhà nóc, những công tỉ siêu quốc gia, đa 
quốc gia) thì sự bóc lột ŒT'TD được diễn ra đưới những hình thức khác 
nhan, theo nhưng phương pháp khác nhau, tạo ra những năng suất lao 
động và tỉ suất GTTD tất cao, nhưng bản chất của sự bóc lột GTTD 
của chủ nghĩa tư bản không thay đồi. 

GIÁ TRỊ THẶNG DƯ SIÊU NGẠCH ptần giá trị thặng du 
lón hơn mức binh quân xã hội mà nhà tư bản cá biệt thu được, 
nhở ha thấp giá trị cá biệt của hàng hoá so với giá trị xã hội của 
hàng hoá đó. GIT'TDSN là hình thức biến tướng của giá trị thăng 
đư tưởng đối. cá biệt. [2o năng suất lao động cá biệt cao hón 
năng suất lao động xã hội, chơ nên giá trị cá biệt của một hàng 
hoá nào đó thấp hơn giá trị xã hội của nó, nhưng khi bán hàng 
hoá. nhà tư bản vẫn bán ngang với giá trị xã hội. Khoản chênh 
lêch giữa giá trị xã hội và giá trị cá biệt của hàng hoá tạo nên 
GTTDSN. Nö là động lực trực tiếp thúc đây các nhà tư bàn áp 
dụng những thành tựu mới của khoa học, kĩ thuật vảo sản xuất, 
hoàn thiên công nghệ, tô chức sản xuất và lao động. Việc sản 
xuất và chiếm đoạt GTTDSN là hiện tượng tạm thời; khi những 
thành tựu khoa học - kĩ thuật trò thành phô biến, thì giá trị xã 
hội của hàng hoá sẽ giảm xuống môt cách phổ biến và không còn 
GTTDSN. Trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền, các tổ 
chức độc quyền lön thu được tợi nhuận độc quyền cao không chỉ 
bằng cách duy trì giã cả độc quyền, mà còn do áp dụng những 
thành tựu khoa học - kĩ thuật vào sản xuất, cho nên họ ở vào thế 
cö lợi hơn so với các nhà tư bản vừa và nhỏ. Vĩ vậy, GTTDSN 
trở thành nguồn khá ồn định của lợi nhuận độc quyền cao. Việc 
đây nhanh sự tiến bộ khoa học - kĩ thuật trong điều kiện cách 
mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại cho phép gìóì tư bản độc quyền 
thu được số lợi nhuận siêu ngạch kếch sù. 
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GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TUYỆT ĐỐI giá trị thặng dư được 
tạo ra bằng cách kéo dài ngày (ao động trong điều kiện thời gian 
lao động cần thiết không thay đôi. Sản xuất GTTDTĐ là một 
trong những phương pháp nâng cao mức độ bóc lội của tư bản 
đối với lao động làm thuê. Nó là cö sở chung của chế độ bóc lột 
tứ bản chủ nghĩa. Các nhà tư bản tuôn luôn muốn kéo dài ngày 
lao động của công nhân, nhưng tham vọng đó vấp phải giới hạn 
về tỉnh thần và thể chất của công nhân. Người công nhân không 
thể làm việc liên tục 24 gìở trong một ngày. Giới hạn dưới của 
ngày lao động phải lớn hơn thởi gian lao động cần thiết Trong 
khoảng giới hạn đó, độ dài ngày tao động tuỳ thuộc vào phong 
trào đấu tranh của công nhân; tử 15 - l6 giờ lao động trong I 
ngày vào giai đoạn đầu của chủ nghĩa tư bản, phong trào đấu 
tranh của công nhàn đã buộc các nhà tu bàn giằm dần gìö lao 
động; chế độ lao động 8 giở/ngày được coi là thắng lợi có ý 
nghĩa lịch sử. Trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa tư bàn, khi 
kĩ thuât sản xuất chưa phát triển, phương pháp sân xuất 
GTTDTP được áp dụng phô biến. GTTDTĐ cũng có thể thu 
được bằng cách nâng cao cưởng độ lao động vượt mức trung 
binh. Ngày nay, do cách mạng khoa học - kĩ thuật phát triển 
với trình độ cao, ngày lao động còn được rút ngắn hơa nữa ở 
nhiều nước, phương thức bóc lội G'TVDTĐ chỉ còn tồn tái Ở 
những nơi có trình độ phát triển thấp kém về khoa học - Kĩ 
thuật và kinh tế - xã hội. 


GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TƯƠNG ĐỐI giá trị thăng dư thu 
được bằng cách rút ngắn thởi gian lao động cần thiết, tăng tưởng 
ứng thời gian lao động thặng dư. Sản xuất GTTDTĐ là phương 
pháp nâng cao trình độ bóc lột gọi là “ăn minh và tỉnh ví”, dựa 
trên €Ø sở áp dụng những thành tựu khoa học - kĩ thuật vào sản 
xuất và vào tô chức, quàn I, làm tăng năng suất tao động xã hội. I3o 
tầng năng suất lao đông trong những ngành sản xuất những vật phẩm 
tiêu dùng mà giằm được giá tr những tư liễu sinh hoai cần thiết để 
tái sàn xuất síc lao động. Điều này dẫn tới tăng giá trị hàng hoá sức 
lao động, trên cø sở đó rút ngắn được thởi gian \ao động cần thiết. 
Trong điều kiện độ dài ngày lao động đã xác định, thời gian lao động 
cần thiết giảm đi thi tất yếu dẫn đến làm tăng tidng ứng thời gian 
lao động thặng du, tức là nâng cao trình độ bóc lột. €f71IYT cũng 
có thê xày ra khi nút ngắn ngày lao động, nhung với điều kiện thời 
gian lao động cần thiết phải giảm xuống với mức lón hơn. Cuộc 
cách mạng khoa học - kĩ thuật hiên đai tạo điều kiện nâng cao 
năng suất lao động xã hội với quy mô lớn, do đó phương pháp sàn 
xuất GTTLYTĐ trở nên phô biến. Trong giai đoạn chủ nghĩa tí bản 
phát triển, đo cách mạng khoa học - kĩ thuật phát triển mạnh mề, 
các tô chức tư bản độc quyền sủ dụng phương pháp sản xuất 
GTTDTĐ đề nàng cao trình độ bóc lột, tăng thêm khối lượng lợi 
nhuận, khác với giai đoạn chủ ngĩa tứ bản mới phát triển, phương 
thức bóc lột đựa chủ yếu vào giá trị thăng đư tuyệt đối. 

GIÁ TRỊ THẤM MĨ một trong những loại hình giá trị của 
xã hội loài người. Nếu các loại hình giá trị khác thường thường 
có tính chất đơn nghĩa, đơn điện bắt nguồn tử một mặt, một 
thuộc tính của một sự vật, một hiện tượng thì G7TTM tại luôn 
đa nghĩa, đa diện (nội dung và hình thức, từ tổng hợp các mặt, 
các thuộc tính), vì vậy mồi loại hình giá trị không bao hàm GTTM, 
nhưng ŒTTTM lại thường bao hàm các giá trị khác. "C4¡ đẹp 
cũng là chân “ (Guếthø; cg. Gót); nó tồn tại khách quan trong 
tự nhiên cũng như trong hoạt động của con người, "Chỉ có 
trong cái đẹp thì chân !í và di°%u thiện mới hợp nhất với nhau 
bằng những mối liên hệ thăn thuộc" (Hêghen); cái đẹp chỉ hiện 
ra ở chỗ lí tỉnh đi gần tối chân 1í, còn ý chỉ thì hướng về điều 
thiện. LAI sống tành mạnh vừa là một yêu cầu đao đức, vửa là 
một yêu cầu khoa học, đo đó nó cũng là một lối sống đẹp. 


Con người cảm thụ cái đẹp (như là một đối tượng cảm tính) 
và nhận thức cái đẹp (như là một bản chất, một ý nghĩa tỉnh 
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thân). Ÿ thức thảm mĩ hội tụ tất cả các lực lượng tỉnh thần của 
con ngiiới (trực quan và hoạt động, trí tuệ, cảm xúc và ý chỉ) 
Irong tính chỉnh thể hải hoà; đỏ là nguồn gốc sức manh động 
viên lồn lao của nghê thuật. 

GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG x. Giá trị xã hi. 

GIÁ TRỊ TIỀN TỆ: giá trị hàng hoá là lao động xã hội được 
kết tính, vật hoá trong hàng hoá trong những điều kiện lịch sử 
nhất định, và đó là thứ lao động trừu tượng. Xét theo tính chất 
đó. tiền tệ nhất là tiền giấy không có giá trị tương fneg với lao 
động xã hội vặt hoá trong đó. Nhưng tiền tệ là một loại hàng 
hoá đặc biệt, hàng hoá phồ biến, cho nên nó cũng được xã hội 
xem là có giá trị. Trong quá trình trao đổi hàng hoá, vàng được 
xem là vật ngang giá chung. cho nên vàng là hàng hoá có giá trị 
đặc biết; tà tiền tệ thi vàng \à giá trị của hàng hoá phô biến và 
trỏ thành giá trị của tiền tệ. Giá cả hàng hoá tỉ lệ thuận vói giá 
trị của bản thân hàng hoá, nhưng lại tỉ lệ nghịch với giá trị của 
tiền tệ. Giá trị biểu hiện bề ngoài là giá trị trao đổi, túc là quan 
hẽ tỉ lệ về lượng trao đồi các hàng hoá khác nhau, và cũng là tỉ 
lệ lượng lao động xã hội đã hao phí, Nhưng do bàn thân tiền tệ 
không có gìá trị tương ứng biểu hiện bề ngoài là giá trị trao đồi, 
nó chỉ là sự thê hiên, là danh nghĩa của giá trị và của cải xã hội, 
theo quy ưóc chung cììa xã hội trong quá trình trao đổi hàng hoá 
phát triển lên hình thái mua - bán hàng hoá. Khi vàng làm chức 
năng tiền tệ, nó có thể do các thỏi vàng hoặc tiền đúc không 
đúng giá trị, thậm chí tiền giấy thay thế, thì đó là những kí hiệu 
giá trị hoặc kí hiệu tiền tệ không có GTTT` ban đầu. Khi vàng 
được dùng làm tiền tệ thì nó được xem là hàng hoá phô biến, và 
khối lượng vảng nhất định dơ nhà nước quy định làm đớn vị tiền 
tê gọt là tiêu chuẩn giá cả, và tiền tễ tàm thước đo giá trị. Nhưng 
sau khi tiền giấy thay thế tiền kim loại làm chức năng phương 
tiên (ưu thông của tiền kim (oại thì nó có thể trao đôi vi bất cú 
một thứ hàng hoá nào khác. Lúc ấy, tiền giấy làm phương tiện 
lưu thông. nhưng bản thân tiền giấy không có giá trị, mà giá trị 
của nó hoàn toàn đo lượng tiền tê kim loại mà nó thay thế, hoặc 
do lượng trao đồi với hàng hoá khác, hoặc theo tỉ lệ trao đổi mà 
tưởng tượng ra. 

GIÁ TRỊ TỔNG SẢN LƯỢNG x. Tổng sân lượng. 


GIÁ TRỊ TRAO ĐỔI hàng hoá trao đổi được với nhau vì 
chúng đều có cơ sở chung là sản phẩm của lao động, đều có giá 
trị Song giá trị hàng hoá chỉ biều hiện thông qua trao đồi, do 
đó. GTTĐ là hình thức biểu hiện của giá trị thể hiện thành một 
quan hé tỉ lê về lượng giữa hàng hoá này với hàng hoá khác trong 
trao đổi. Quan hệ tỉ lệ ấy là do lượng lao động xã hội cần thiết 
đã hao phí để sản xuất ra các loại hàng hoá, túc là đo giá trị hàng 
hoá quyết định. Trong GTTD, giá trị hàng hoá được biểu hiện 
dưới hinh thức vật. Vd. 5 kg thóc = 1 m vải. Trong quan hệ này, 
giá trị của thóc biểu hiện thành hình thái tướng đổi của giá trị, 
còn giá trị của vải biểu hiện thành hình thái ngang giá. 

GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI GTTĐ của một số thực x, kí biệu | x|, 
là một số thực không ãm, sao cho 


|x |= x, nếu x >0 
và |x Ì =-x nếu x < 0. 


GIÁ TRỊ XÁ HỘI (CB. giá trị thị trường), tượng tao động hao 
phí thống nhất của các đơn vị hàng hoá cùng loại được quy định 
thông qua cạnh tranh trong nội bộ ngành. Người sản xuất dựa 
trên những nhân tố kinh tế - kĩ thuật và điều kiện sàn xuất, cường 
độ lao động, năng suất lao động, trình độ quản lí khác nhau, cho 
nên lượng lao động hao phí không giống nhau. Trong cạnh tranh, 
các giá trị cá biệt đó sẽ được san bằng thành một giá trị thống nhất 
cho tất cả các đơn vị hàng hoá cùng loại. Giá trị này thường được 
quyết định bởi giá trị cá biệt của những hàng hoá được sản xuất ra 
Irong nhưng điều kiện trung bình của ngành đó và chiếm một khối 


lượng lỗn trong toại hàng đó. Trong những trường hợp đặc biệt 
và trong một thời gian không dài, ẾTXH có thể được quyết định 
bởi gã trị cá biệt của những hàng hoá sản xuất trong điều kiên 
xấu hay trong điều kiện tốt nhưng chiếm khối lượng lón trong 
loại hàng hoá ấy. Trưởng hợp đặc biệt này xây ra nếu cung và 
cầu về loại hàng hoá ấy mất cân đối lón. 


GIÁ VỀ vật dụng của hoạ sĩ, bằng gỗ, nhựa cúng hay kim loại, 
dùng để đó các bức tranh khi hoạ sĩ làm việc. Việc thiết kế chú 
trọng làm thích hợp với nhiều khuôn khô của tranh, có thể nâng 
hoặc hạ tranh, đây xa hoặc kéo gần thuận tiên cho tầm mất của 
hoạ sĩ. GV tháo gấp dùng khi hoa sĩ đi vẽ tưu động ngoài trỏi 

GIÁ VÒM kết cấu tạm thi trong quá trình xây dưng một kết 
cấu vòm, dùng để đó ván khuôn trong lúc đồ bê tông hoặc XÂY. 
tấp ghép vòm. GV thưởng được làm bằng gỗ hoặc thép, GV có 
thể xây lắp tại chố, cũng có thể được chế tạo sẵn định hình hoá 
(môđun hoá) và tựa ngay lén mố trụ chính. Ngày nay có thể ứng 
dụng công nghệ lấp hẫng kết cấu vòm, không dùng đến ŒV. 

GIÁ VỐN giá bao gôm những chỉ phí mà bên bán đã bỏ ra 
đề sản xuất hoặc mula vào và bán ra, không tính lãi. Thưởng được 
dùng để tính toán nhiều hơn là dùng để mưa bán; chỉ Irong một 
vài quan hệ mua bán đặc biệt. ngưới bán mới chấp nhận bán theo 
GV. Đối với những sản phẩm mà nhà nước định giá, nếu giá bán 
đó chỉ bằng GV thì người bán sẽ không phải nộp thuế, hoặc là 
họ vẫn phải nộp thuế, nhưng lại được nhận của nhà nước phần 
trợ giá, nói chung là ngang với số thuế đã nộp. 

GIÁ XUẤT KHẨU giá mội mặt hàng khi được bán ra thị 
trường nước ngoài. Trong hợp đồng ngoại thương, GXK được tính 
bằng một đồng tiền (đồng tiền thanh toán) do hai bền mua và bán 
thoả thuận. Tuỳ theo điều kiện gìao hàng, GXK ghi trong hợp 
đồng có thể là giá FOR (x. FOB) hay giá CIE (x. CF). Trong bảng 
cân đôi ngoại thưởng của một nước. GXK thưởng là giá FOH. 

GIÁ XUẤT XƯỞNG gìá giao sản phẩm của các xí nghiệp 
công nghiệp quốc doanh cho các tổ chức thương nghiếp quốc 
doanh phần lón theo chỉ tiêu kế hoạch nhà nước. Như vậy, GXX 
là giá tiêu thụ sản phẩm của các xí nghiệp quốc doanh chưa đưa 
ra tưu thông trên thị trưởng. Ỏ Việt Nam, GXX được sử dụng 
tử thời kì Kháng chiến chống Pháp (trước 1954) ò vùng giải 
phóng, tử 1968, GXX được thay thế bằng giá bán buôn công 
nghiệp, tử 1987, không còn áp dụng GXX nữa, mà được thay 
bằng giá kinh doanh buôn bán. 

GIÁ YẾT chứng khoán giá chào mua cao nhất và giá chào 
bán thấp nhất một loại chứng khoán nào đó, tại một thời điểm 
nhất định. 


GIA đơn vị cũ đo thể tích các lượng hạt nông sản (thóc, gạo. 
đậu...) ð Miền Nam Việt Nam, tưởng đương khoảng 35 - 40 tít. 


GIÁC phương pháp chữa bệnh đơn giản dựa trên nguyên li 
dùng chân không làm giảm nhẹ sự cương tụ máu trong cơ quan 
bị bệnh, hút "tà khí" trong cơ thể. Dùng trong chữa cảm cúm, ho 
do viêm phi, sốt, đau mình mây, vụ. Cách G: dùng một bộ bầu 
G 6 - 10 cải bằng thuỷ tính; dùng một que bông tầm cồn đốt 
chãy quệt vào mặt trong bầu tạo ra đô chân không và độ nóng 
nhất định, nhanh chóng úp sát vào vùng định (Lưng, mặt trước 
ngực). 2a bên trong bầu sẽ nồi sung huyết, bầm tím. Sau khoảng 
15 phút nhấc nhẹ và lấy bầu ra. Có thẻ chích lỀ và nặn máu. Nếu 
không cỏ bầu G, có thể dùng cốc, chen nhỏ bằng thuỷ tính hay 
sành sú; có thể tạo chân không bằng bớm hit, w. Nhân dân thay 
thế G bằng cạo gió. 

GIÁC BÁM cấu tạo đặc biệt hình màng ö cuối bàn chân côn 
trùng và một số sinh vật khác, dùng để bám vào giá thế khi vân 
chuyên theo mặt dưới trần nhà hoặc ở những nơi để bị rơi, hoặc 
để bám chặt vào cá thẻ khác giới khi giao phối, hoặc dùng để 
bám vào vật chủ của những loài kí sinh. 
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G GIÁC MAC 


GIÁC BAN bệnh cây bông, do vì khuẩn Pse¿domonas 
malvacearưưn. Vết bệnh xuất hiện trên lá đưới dạng các vết có 
góc, hoặc vết kéo đài theo gân lá chính, dần đần ôm vòng thần 
cảnh, làm cho cành, nhánh teo lại, dễ gãy; trên quả, vết bệnh 
tròn màu xanh đậm, ở giữa bị lõm xuống. Rênh truyền từ vụ 
này sang vu khác qua hạt giỗng và tàn du cây bị bệnh. Phòng 
trư bằng vệ sinh đồng ruộng, luân canh, chọn giống, xử lí tiên 
độc hạt giống. 

GIÁC MẠC lóp mô lên kết sợi trắng mỏng đước boc một 
lớp biều mô phân tầng với các đầu dây thần kinh, trong suối, 
phủ ngoải màng cứng của mất động vật có xương sống, để che 
lòng đen và con ngươi. Phía trong GM cỏ lót một lớp màng 
mỏng đàn hồi và ở phía trong cùng có một \ớp mỏng trong 
suốt điều chỉnh độ âm ướt và giữ cho GM trong suốt. Ỏ ñpUôi, 
GM là màng trong suốt nằm ở phần trước nhãn cầu với đường 
kính 1I - 12 mm, bề dày ò trung tâm khoảng 0,5 mm. Có độ 
khúc xạ trên 40 điệp dướng. Rất đễ bị tổn thương do bụi, 
mảnh kim loại, hạt thóc, rdm rạ, \ông sâu bọ và tác động hoá 
học hoặc vật tí, làm giảm độ trong suốt và thị (tực. Khí bị bụi 
hoặc vật nhỏ bắn vào mất, không nên dụi, vì dế gây tôn thương 
GM mà nên bình tính, nhấp nháy mắt sẽ kích thích tiết nước 
mất, lôi cuốn ngoại vật ra; hoặc nhỏ vào mất vài giọt thuốc 
tra mắt thông thường. 

GIÁC MÚT mấu lồi đặc biệt của những sinh vật sống kí sinh 
như nấm, giun sán... dùng GM bám vào mô vật chủ và hút các 
chất đinh dưỡng. 


GIÁC NGỘ chỉ sự hiểu ra và tự giác đì theo chân lí của 
đúc Phật. Vì đức Phật thành đạo dưới gốc cây pippala ò Ấn 
Độ, nên từ đó về sau, cây này đôi tên là cày giác ngộ, cây bồ 
đề (x. Bồ đề), 

Phật giáo cho rằng, vì sự GN của dức Phật là vĩ đại, cho nên tôn 
gọi Phật là bậc Dại giác. VI sự ƠN của Phật là chân chính không 
hìí vọng, cho nên cũng tôn gọi Phật là bậc Chính giác. Vì không 
có bậc thánh có thể đạt tới trình độ GN cao hơn Phật, cho nền 
tôn gợi Phật là bậc Vô thượng chính đẳng chính giác. Trong đạo 
Phật, còn có các bậc Thánh và các bậc A La Hán, tuy cũng GỐN, 
nhưng trình độ không được như Phật. Đổi với Phật, sự nghiệp GĂN 
cho mình (tự giác) và GN cho người (giác tha) đều được thực hiện 
tron vẹn. Theo Phật giáo Dại Thưa (Bắc Tồng) tắt cả mọi chúng 
sinh đều có Phât tính, tức có khả năng thành Phật trong tương li. 
Vì vậy, sách Phật có câu: "Phật Thích Ca là vị Phật đã thành, tronp 
chúng sinh đều tà những vị Phật sẽ thành". 

GIÁC NGỘ CÁCH MẠNG nhận thức đúng đắn về tí tưởng, 
đường lối, mục tiêu, phương thức hành động cách mạng đề giành 
thấng lợi. Ý thức GNCM trước hết là sự nhân thức được tính 
khách quan, tính thực tiến và con đường phát triển tất yếu của 
cách mạng. Trong đấu tranh xã hội, một số nhà tư tường sáng 
suối chi ra chiều hướng vận động của xã hội, đề xuất những nhiệm 
vụ chiến lược, mở ra con đường lón cho gìai cấp cách mạng, cho 
cả dân tộc và nhân loại Đứng ở vị trí đỉnh cao ấy là những nhà 
lập thuyết, các nhà khai sáng. Tư đó họ trỏ thành các lãnh tụ 
cách mạng, tuyên truyền GNCM. Thực tế lịch sử xuất hiện bao 
nhiêu cuộc cách mạng thì cũng có bấy nhiêu khả năng GNCM 
tưởng ứng. Dù ở phạm vi nào thì GNCM vẫn cần điểm tựa là sự 
nhận thúc, sự hiển biết, thúc tỉnh, góp phần định hướng cho thắng 
lợi của mỗi cuộc cách mạna. 

Trong xã hội Việt Nam hiện nay, GNCM thông thướng được 
hiểu là sự chuyển hoá nhận thức từ quan điểm, lập trường của 
các giai cấp, tầng lóp khác chuyên sang lập trường cách mạng 
của Đảng tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. 

GIÁC NGỘ GIAI CẤP nhận thức của quần chúng lao động 
về lợi ích có bản, vị trí, vai trò và lập trường của giai cấp mình 
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trong xã hội, trong lịch sử, do đó mà tích cực tham gia cuộc đấu 
tranh chung của giai cấp để tự giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, 
xây dựng một xã hội thật sự tự do, bình đẳng và hạnh phúc. Khi 
đạt được trinh độ nhận thức nó: trên, giai cấp vô sàn đã chuyển 
tử giai cấp "tự mình" thành giai cấp 'vì mình". X. Giai cấp "tự 
mình" và giai cấp 'vì mình". 

GIÁC SẢN bộ dụng cụ sân khoa gõm: bầu giác miệng tròn, 
theo đường kính đo bằng centimét có các cö từ số 2 đến 7; bình 
chân không cỏ đồng hồ áp lực; bỏm chân không, bơm tay hoặc 
bơm điện; dây cao su chịu lực nôi bầu giác với bình và bình với 
bơm Thường dùng bầu giác số 5 hoặc 6. Áp lực chân không 
thường dùng từ - 0,ó đến - 0,8 atm, giúp bầu bám chắc vào da 
đầu thai nhi. Kéo qua bầu giác trong một cơn rặn của sản phụ sẽ 
phối hợp với sức răn của người mẹ và sẽ giúp đầu thai nhi tiến 
xuống được và SỐ ra ngoài. Chị định đặt GS: rặn lâu không chuyển. 
Diều kiện đặt: ngôi chôm, cô tử cung mỏ hết, đầu lọt, ổì đã võ. 

GIÁC THƯ một toai văn kiện ngoại giao, thưởng được trao 
tay sau khi tiếp xúc đề xác định nội dung những điều đã được 
tuyên bố miệng, hoặc được đề cập trong tiếp xúc, để đề phòng 
khả năng hiểu không đúng những lời tuyên bố hoặc giải trình đó. 
Thông thưởng, GT không ghi tên người nhận, không có lời chào 
hỏi theo công thức; được đánh máy trên giấy không in quốc huy, 
khòng đánh số công văn, cuối văn bản có ghi ngày gửi, không 
đóng dấu hoặc chữ kí, không ghi địa chỉ người nhận, trên đầu 
văn bản ghi GT. Nếu GT thuật lại nội dung lời tuyên bố miệng 
hoặc phi nguyên bản tuyên bô, không kèm theo lởi chú thích, 
diễn giải nào thi cuối văn bản không cần ghi ngày. giỏ và địa 
điểm trao GT. Nếu ban đầu không có ý định trao GT, nhưng 
người đối thoại yêu cầu thì có thể gửi đi cùng công hàm, hoặc 
gửi kèm theo danh Ihiếp (có ghỉ chú gia theo yêu cẦu) 

GIÁC TÍNH một trong những khái niệm thuộc lĩnh vực nhận 
thức luận nói về trình độ nhận thức, sư hiểu biết của con người 
trong quá trình đi tư cằm tính đến Ú tính. Kantd (I. Kant) cho 
rằng: “Tất cà hiểu biết của chúng ta bắt đầu từ các cảm giác, từ 
đỏ đi đến giác tính và hoàn tất ở lí tính". 


Khác với cảm tính là sự hiểu biết trực tiếp, trực quan thông 
qua các giác quan, GT tà sự hiểu biết thu được từ hoạt động của 
tư duy tru tượng, hình thành các khải niệm, suy h, phán đoán, 
.., qua đó phát hiện ra nội dung ẫn đấu bên trong, bản chất của 
sự vài. Các nhà triết học thời cận đại ở phiớng tây như [2êcae 
(R. Descartes), Xpinôza (H. Spinoza), Laibmit (G. W Leibni2)... 
đều có bàn về GT, Di đôi với sự phát triển của các khoa học 
thực nghiệm, ỚT là một bước tiến lớn của nảng lực nhận thức 
RO VỚI cằm tính. Chỗ hạn chế của GT là hướng về sự đồng nhất 
trữu tượng, cường điệu sự khác biệt, phân biệt, coi nở như là dấu 
hiệu cao của tính khoa học. GT chủ yếu dừng lại ở những quy 
Luật của lôgic hình thức. ỐT cũng chưa giải quyết được đúng đắn 
sự thống nhất biện chứng giưửa hoại động thực tiễn (hoạt động 
đối tượng - cảm tính) và hoạt động lÚ Luận (hoạt động tư duy 
trủu tượng) phái sinh tử hoạt động thực tiến. GT là bước đi tất 
yếu, chuẩn bị các tiền đề và đặt ra các yêu cầu mới, thúc đầy 
nhận thức đạt đến trình độ lí tính. Xt. Lí tínñ. 

GIÁC TÍNH VÀ LÍ TÍNH x. Giác tính; Lí tính. 

GIAĐÉTT (A. jadeite; cg. giat, ngọc thạch) x. Ngọc thạch. 

GIAI CẤP những tập đoàn người đông đảo, giỗng nhau về 
địa vị trong một hê thống sản xuất xã hội nhất định trong lịch 
sử, về quan hệ của họ với tư liệu sản xuất, về vai trò của họ trong 
tổ chức lao động xã hội, do đó có sự khác nhau về phương thức 
hưởng thụ và về phần của cải xã hội mà họ được hưởng. GC xuất 
hiện dựa trên cơ sở phát triển của phân công lao động xã hội và 
sự ra đời của chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất. Nó tồn tại gắn 
Liền với những phương thức sản xuất nhất định trong lịch sử. Do 
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các GC có địa vị khác nhau trong một chế độ kinh tế - xã hôi 
nhất đỉnh, nên đã dẫn đến GC này có thể bóc lột thành quả 
lao động của GC khác. Quá trình phát triển tịch sử xã hộ: loài 
người tử trước đến nay đã cho thấy rằng trong xã hội đã từng 
có GC chủ nô và GC nô lê dưới chế độ chiếm hữu nô lê, GC 
địa chủ và GC nông dân trong chế độ phong kiến, GC tư sản 
và GC vô sản trong xã hội tư bản. Trong các xã hội đó, ngoài 
hai GC cö bản, còn có những GC không cơ bản, những GC 
này hoặc gắn liền với sự duy trì những tàn dư của phương thức 
sản xuất cũ (nông đân trong xã hội tư bản), hoặc gắn liền với 
sự ra đới của phương thức sản xuất mới (GC tư sản ra đời 
trong lỏng chế độ phong kiến). GC chỉ tồn tại trong những 
giải đoạn lịch sử nhất định cúa sự phát triển xã hội. 


Trong chế độ xã hội chủ nghĩa, giat đoạn đầu của chủ nghĩa 
công sản, GC vẫn còn tồn tại do vẫn còn sự khác nhau giữa GC 
công nhân và GC nông dân, giửa lao động trí óc và lao động 
chân tay, giữa thành thị và nông thôn. Song, ở đây không còn 
GC đối Kháng nữa vì xã hội phát triên chủ yếu dựa trên chế độ 
cöng hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu sàn xuất. Sự khác nhau giữa 
các GC sẽ mất đần đi khi chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản 
xuất được xoá bỏ; khì lực lưỡng sàn xuất phát trên đến mức độ 
TẤt cao trong chỉ nghĩa cộng sản thì mọi sự khác nhau về GC sẽ 
hoàn toàn biến mất, xã hội khÕng còn GC. 


GIAI CẤP CÔNG NHÂN giai cấp không có tư liệu sản xuất 
(cho nên gọi là giai cấp vô sản) làm thuê cho nhà tư bản và 
trực tiếp bị nhà tư bàn bóc Lột. Hình thành từ khi chủ nghĩa 
tư bản ra đởi thế kỉ l6 (công nhân các công trường thủ công 
cũng gọi là tiền vô sản). Sau cách mạng công nghiệp (cuối thế 
ki 18, đầu thế kỉ 19), trở thành GCCN cóng nghiệp, tức giai 


cấp vô sản hiện đại, mà hạt nhân là công nhân nhà máy, hầm: 


mỏ, rồi đến công nhân xây dựng, vận tải. Tuỳ theo sự phát triển 
của lực lưdng sản xuất và quy mô của nền sản xuất tư bản chii 
nghĩa, GCCN tăng về số lượng; đồng thời, quá trình eö khí hoá 
và hiện nay là tự động hoá sản xuất lại giam tương đối số lao 
động chân tay và tăng số lao động có kĩ thuật. Diều kiện sống 
của GCN phụ thuộc vào điều kiên bán sức lao động. Là lực 
lượng sản xuất chủ yếu trong xã hội tư bản, nhưng lại bị bần 
cùng hoá và thưởng xuyên bị nạn thất nghiệp đe doạ. Vì Vậy, 
GCCN đã tự phát đấu tranh chống lại giai cấp tư sản và chủ 
nghĩa tư bản. Sau khi tiếp thu chủ nghĩa Mác và đưa đảng 
của GCCN lãnh đạo, GCCN từ giai cấp “tự mình" trò thành 
giai cấp 'Vì mình“, tử đấu tranh kinh tế tiến lên đấu tranh 
chính trị nhầm giành chính quyền và dụng chính quyền mới, 
xây dựng xã hội mói, không còn áp bức, bóc lột, 

GCCN bÀ giai cấp cách mạng nhất trong xã hội. Sứ mạng lịch 
sử của nó là thay thế chủ nghĩa tư bản bằng chủ nghĩa xã hội. 
GCCN là động Lực chính trong cuộc cách mạng lẬt đô chế độ tư 
bản chủ nghĩa, và trong thời kì quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, GCCN với đội tiên phong 
của mình là đảng cộng sản, lãnh đạo các tầng lốp nhân dân bị 
áp bức bóc lột đấu tranh chống lại chủ nghĩa tư bản, nến hành 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, lật đồ ách thống trị của giai cấp tư 
sản, thiết lập chính quyền của nhân dân, xây dựng nền chuyên 
chinh vô sản, xoá bỏ chế độ người bóc lột người, thực hiện bình 
đẳng, dân chủ và công bằng xã hội. Trong chủ nghĩa xã hội, 
GCCN là giai cấp lãnh đạo chính quyền, thực hiên quyền làm 
chủ của nhân dân, bảo đầm vững chắc nền độc lập dân tộc gắn 
liền với chủ nghĩa xã hội, góp phần tích cực vào phong trào cách 
mạng của nhân dân thế giới vì hoà bình, đân chủ, tiến bộ và chủ 
nghĩa xã hội. 


GIÁI CẤP NÔNG DÂN bao gồm những tập đoàn người sản 
xuất nhỏ hoặc làm thuê cho địa chủ và cho phú nông trong nóng 
nghiệp dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân về ruộng đất. Tính 


chất "tự túc, tự cấp", "tự sẵn, tự tiêu" và sự giới hạn phạm vị địa 
lí trong làng xã. nóng trại địa phương là đặc tỉnh của nông nghiệp 
sản xuất nhỏ và của GCND. 

Trong chế độ phong kiến. nông dân là tực lượng sản xuất chính 
và cũng là giai cấp cơ bản bị áp bức trong xã hột. Vốn là những 
ngưởi sản xuất nhỏ và bị hạn chế trong tầm nhìn hẹp của làng 
xã, họ thưởng bị thụ động trước các vấn đề xã hôi và trước các 
cuộc cách mạng x3 hội. Là lực tượng sàn xuất cd bản của xã hôi, 
song trióc sau họ vẫn không thay đổi được phương thức sản 
xuất, năng lực sản xuất, không có khả năng đưa ra môt phương 
thức sản xuất và một hình mẫu xã hội tiến bộ hơn. Vì vậy. họ 
không trở thành giai cấp lãnh đạo cách mạng mà chỉ có thê liên 
minh với giai cấp công nhân, tầng lóp trí thúc và các giai tầng 
xá hội khác, cùng giai cấp công nhân thực hiện cuộc cách mạng 
giải phóng minh và giải phóng dân tộc, do giai cấp công nhân 
lãnh đạo. 

GCND có mô hỉnh sản xuất riênp, một kiểu kết cấu xã hội 
riêng, ín đậm nhũng thới quen và quan niệm truyền thống, thể 
hiện đặc biệt đưới chế độ phong kiến; khi đã bị tước đoạt quyền 
chiếm hữu tư liệu sản xuất chủ yếu là ruộng đất, người nông dân 
trỏ thành người vô sản hay nửa vô sản nông nghiêp, là kẻ lê thuộc, 
bị nồ địch về mọi mặt. Song trong chế độ xã hội phong kiến, về 
cơ bản, ho vẫn là một nhân tố cách mang dân tộc - dân chủ, một 
lực lượng quan trọng göp phần xây dựng vương quyền, bảo vê 
nền độc lập dăn tộc; trong cách mạng Xã hội chủ nghĩa và khi xã 
hội chuyền sang thời kì quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội thì họ 
lÀ lực lượng cách mạng quan trọng, cùng vói giai cấp công nhân 
hợp thành đội quân chủ (tực của cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Cùng với quá trình phát triển của chủ nghĩa tư bản và nền 
đại công nghiệp, một bộ phận lớn nông dân chuyển thành công 
nhân nông nghiệp, hay thoát li nông thôn thành công nhân công 
nghiệp. Nhờ những bước tiến vượt bậc của khoa hợc - kĩ thuật, 
tỉnh chất và vai trò của giai cấp nông dân đã có những thay đôi 
đáng kể, Ở các nước phát triển, số lượng nõng dân còn lạ: rất 
thấp, một số ít chuyển thành chủ trang trại, một số lớn trở thành 
công nhân nông nghiệp có tri thức, có phương tiện kĩ thuât và 
đạt mức sống cao. Ở các nước chậm phát triền, GCND vẫn 
chiếm tỉ lệ cao trong xã hội, điều kiện sống của nông dân rất 
khö cực, thậm chí có nơi còn chưa đạt đến mức tối thiểu. Ngay 
cả Ở các nước phát triển, nông dân cũng gặp những khó khăn 
(ðn trong cuộc cạnh tranh gay gất trong hoàn cảnh toàn cầu 
hoá hiện nay. 

GIAI CẤP TIỂU TƯ SẢN gìai cấp trung gian bao gồm 
nhiều tầng Lốp khác nhau như tiểu nông và bộ phận trung nông 
lớp dưới, thợ thủ công, tiêu thương, tiểu chủ, viên chức nhỏ 
trong xã hội tư bản chủ nghĩa. Đứng giữa giai cấp tư sản và giai 
cấp vô sản, GCTTTS để đao động, thường xuyên bị phân hoá và 
phần lớn bị phá sàn, trồ nên gần gũi với hàng ngũ những người 
vô sản. Do đó, giai cấp vô sản cách mạng có khả năng liên minh 
với họ trong đấu tranh chổng áp bức, bóc lột và giải phóng xã 
hội. Ö những nước thuộc địa, nửa thuộc địa và phụ thuộc, 
GCTTIS cũng bị đế quốc phong kiến, tứ sản mại bản và (tu sần 
dần tộc chèn ép, bóc lột, nên đế dàng đi cùng giai cẤp công 
nhân trong quá trình đấu tranh tự giải phóng, trong cách mạng 
dân tộc - đân chủ và chủ nghĩa xã hội. 

GIAI CẤP TƯ SẢN giai cấp chiếm hữu những tí liêu sản 
xuất chủ yếu trong xã hội tư bàn và sống bằng sự bóc lột lao 
động làm thuê của gíaì cấp công nhân. Trong thởi kì suy tàn 
của chế độ phong kiến và hình thành chủ nghĩa tư bản, GCTS 
là giai cấp cách mạng và tiến bộ. Cách mạng tư sản thế kỉ ló - 
19 tật đồ chế độ phong kiến, thiết lập địa vị thống trị kinh tế 
và chính trị của ŒGCTS. Trong thời kỉ chủ nghĩa tu bản tự do 
cạnh tranh, GCTS có vai trò phát triển bực hiợng sản xuất, lãnh 
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đạo và tô chức sân xuất theo phương thức sản xuất mó: tiến bộ, 
do đó nó có vai trò tiến bộ trong lịch sử phát triển của xã hội 
loài người, Trong vài thập kỉ gần đây, việc tô chức và quân lí 
của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa đã có những điều chỉnh quan 
trọng, nhưng bản chất của GCTS là không thay đổi. 


Ö những nước thuộc địa và phụ thuộc, GCTS bao gồm hai bộ 
phận: tư sản mại bản và tư sản dân tộc. Tầng lóp tư sản mại bản 
có quyền lợi gắn bó với đế quốc bên ngoài, thường có thái độ 
ngả theo chủ nghĩa đế quốc, chống lạ! phong trào yêu nước và 
dân chủ trong nước. Tầng lớp tư sản dân tộc, nói chung có tỉnh 
thân yêu nước. Do bị sự chèn ép của để quốc bên ngoài và phản 
động trong nước, tầng lóp này, nhất là bộ phận tư sản nhỏ và 
vừa cũng tham gia phong trào chống đế quốc và phong kiến, đi 
cùng nhân dân lao động trong cách mạng dân tộc đAn chi nhân 
dân đưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân. 

GIAI CẤP "TỰ MÌNH" VÀ GIAI CẤP "VÌ MÌNH" khái 
niệm của chủ nghĩa xã hội khoa học để chỉ những nắc thang 
trưởng thành của giai cấp vô sản. Giai cấp "tự mình" nói lên 
trình độ thấp của sự giác ngộ giai cấp khi chưa nhận thức được 
lợt ích cớ bản, vị trí và vai trò của mình trong lịch sử, chỉ đấu 
tranh vị quyền lợi kinh tế hằng ngày. Trong quá trình phát triển 
của chủ nghĩa dân tộc - dân chủ, nó nhận thức được tợi ích giai 
cắp và vai trò của nó là đấu tranh giải phóng giai cấp, đánh đồ 
chủ nghĩa tư bản, xoá bỏ áp bức bóc lột, xây dựng xã hội xá hội 
chủ nghĩa, gìai cấp vô sản tự tô chức lại và trở thành giai cẤp 
"vì mình". Sự phát triển của giai cấp vô sản tự piai cấp "tự mình" 
thành giai cấp 'wì mình” lả cả một quá trình do tác động của 
nhiều nguyễn nhần khách quan và chủ quan, trong đó chủ yếu 
tà: 1) Sự phát triển của nền đại công nghiệp; 2) Sự phát triển 
của giai cấp vô sản; 3) Sự xuất hiện chủ nghĩa Mác và chinh 
đàng của giai cấp vô sản; 4) Trình độ giác ngộ và ÿ thức tô chức 
của glai cấp vô sản. 

GIAI ĐIỆU chất liêu có khà năng diễn cảm đầy đủ nhất cho 
một tu đuy âm nhạc. Rất nhiều tác phẩm chỉ dùng một chất liệu 
là GD. GD có hai nhân tố có bản: tuyến độ cao, tuyến độ dài. 
Ngoài ra còn có các kí hiệu chỉ dẫn về sắc thái đẻ tăng tính diễn 
cảm. GD là đối tượng chủ yếu của môn nhạc lí cở bản. 


GIAI ĐOẠN CHIẾN TRANH khoảng thỏi gian trong quá 
trình chiến tranh mang một số đặc trưng hoại động quân sự có 
cùng mục địch chiến lược, cùng tính chất, các bước phát triển 
của chiến tranh được kết thúc bằng sự chuyên biến cục diện 
chiến tranh. Khi làm kế hoạch chiến lược của chiến tranh, e6 
thể dự kiến những GDCT sẽ trài qua để có quyết định chỉ đạo 
phù hợp. Sau khi chiến tranh xày ra và kết thúc, thực tiến sẽ 
kiểm nghiệm tính đúng đắn của các dự kiến ban đầu. Trong 
cuộc Kháng chiến chống Pháp (1945 - 54), Dàng Cộng sản Việt 
Nam đã dự kiến chiến tranh sẽ điễn ra theo 3 giai đoạn: bảo 
toàn phát triên lực lượng, cầm cự và tổng phản công. 


GIAI ĐOẠN PHẠM TỘI các bước trong quá trình cổ ý thực 
hiên tội phạm bao gồm: chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt và 
phạm tội hoàn thành. Khái niệm GDPT trong luật hình sự Việt Nam 
chỉ đăt ra đối với những tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý trực 
tiếp mà không đặt ra đối với những tội phạm được thực hiện với \ỗi 
cổ ý gián tiếp hoặc vô ý. Bởi vì, ở những tội phạm được thực hiện 
với lỗi cổ ý gián tiếp hoặc vô ý, xét về mặt chủ quan (ý chí) chủ thể 
không mong muốn tội phạm xảy ra, cho nên không thể quy định 
các bước "chuẩn bị phạm tội" hay "phạm tội chưa đạt" để buộc họ 
phải chịu trách nhiệm hinh sự về điều chưa xảy ra. Chuẩn bị phạm 
tội là giai đoạn trong đó kẻ phạm tội có nhưng hành vi tự tạo ra 
những điều kiện cần thiết cho việc thịc hiện tội phạm nhưng chiía 
bát đầu thực hiên tội phạm. "Chuẩn bị phạm tội là tìm kiếm, sửa 
soạn công cụ, phương tiện hoặc tạo ra những điều kiện cần thiết 
khác để thực hiện tội phạm” (điều 17, khoản I, Bộ Luật hình sự). 
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Chuẩn bi phạm tội là trường hợp mức độ nguy hiểm cho xã hôi 
thấp nhất so với phạm tội chưa đạt và phạm tội hoàn thành vì 
chưa trực tiếp xâm hại đến khách thể của loại tôi định thực 
hiện. Do vậy, Luật hình sự Việt Nam chỉ đặt vấn đề trách nhiệm 
hình sự cho những trưởng hợp chuân bị phạm tội khi tội định 
phạm là một tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nguy hiểm (điều 
15, khoản 2). 


Ngoài ra, điều 18 Bộ luật hình sự còn giải thích rõ "Phạm tôi 
chưa đạt là cố ý thực hiện tôi phạm nhưng không thưc hiên 
được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muôn của người 
phạm tội". Căn cứ vào thái độ, tAm lí người phạm tội có thê 
phân biệt phạm tội chưa đại trong hai trường họp là phạm tội 
chưa đạt chưa hoàn thành và phạm tội chưa đạt đã hoàn thành, 
Trưởng hợp thứ nhất: kẻ phạm tội vì nhũng nguyên nhân khách 
quan chưa thực hiện được hết các hành ví cần thiết đề gãy ra 
hậu quả của tội phạm. Trưởng hợp thứ hai: kẻ phạm tội đã thực 
hiện các hành vi thoà mãn về mặt khách quan của một tội phạm 
nhưng chưa đại được mục đích của mình. Pham tôi hoàn thành 
là trưởng hợp kẻ phạm tội đã thực hiện những hành ví thoả 
mãn các dấu hiệu quy định dối với tội phạm đó. nghĩa là hành 
vị pham tôi đã có đủ các dấu hiệu nói lên được đầy đủ bản 
chất nguy hiểm cho xã hội của tội phạm. Khái niêm phạm tội 
hoàn thành không dùng để chỉ thời điểm kẻ phạm tội đạt đước 
mục đích của mình. Nói phạm tội hoàn thành là hoàn thành về 
mặt pháp tí, tức là phạm tội đã thoả mãn hết các dấu hiệu cấu 
thành về tôi phạm. 

GIAI ĐOẠN THÀNH ĐÁ x. Điagene. 


GIAI THOẠI cau chuyện hay, câu chuyện 1í thú. Trong dân 
gian, GT' là nhũng câu chuyện hay được truyền tụng; chuyên có 
tính hiện thực, song không hẳn đúng sự thực. Vào thời trưng cổ. 
Ò các nước phương Thy, đời sống của các vị thánh được Lưu truyền 
dưới dạng GT nhằm răn dạy đạo đức cho mọi người. CŒT văn hoc 
là nhing GT trong nh vực văn học. Những ŒGT văn học hay 
thường (là những mầu chuyện sinh động giúp cho người đọc hiểu 
thêm về sinh hoạt văn học và đời sống, tính tình của tác giả hoäc 
của người kẻ. 


GIAI THỪA của một số tự nhiên n (ki hiệu n!), tích của 
các số tự nhiên liên tiếp tử 1 đến n. Vậy n! = I1.2..n. Quy ưóc 
0! = ] 

GIẢI tù dùng trong y học cổ truyền với nghĩa phân giải hoäc 
loại bỏ các nhân tÖ gÀy bệnh. Vd. G biểu (phát hãn) là giải pháp 
làm cho ra mồ hôi đề giải trủ "tà khí" Ò đa, khi còn ở phần ngoài 


cơ thể; GŒ cơ là trừ các tà khí ở cơ nhuc; G nhiệt là gìải tYƯ tà 
để hạ số; G thử là trù nắng. 


GIẢI CẢM ỨNG (cg. giải mẫn cảm), phương pháp dùng 
trong lâm sàng nhằm làm mất sự nhạy cảm bất thường hay sư 
không dung nạp ồ một số người đối với các yếu tố không gây 
bệnh đối với đại đa số những người khác. Dược đùng trong 
điều trị các bệnh đị ứng (eczema, hen, w.). Các phương pháp 
GCƯ: dũng dị nguyên tiêm đưới da, liều từ rất nhỏ lúc đầu, 
sau tăng đần; dùng vacxin ví khuân tiêm dưới da. 

GIẢI ĐIỀU BIẾN (cg. tách sóng), quá trình ngược với điều 
biến. X. Điều biến, 

GIẢI ĐOÁN ANH HÀNG KHÔNG nhận biết và xác định 
các yếu tố đặc trưng của địa hình, mục tiêu quân sự (bộ đội, 
công trình quân sự, vật cần, thiết bị...) theo ảnh hàng không. Bao 
gòm: phát hiện và nhận biết các mục tiêu, các yếu tố địa hình; 
xác định các đặc trưng chất lượng, số lượng của chúng và biểu 
thị kết quà bằng các kí hiệu hoặc thuyết minh. 

GIẢI ĐỘC TỔ độc tổ của vi khuẩn đã được làm giảm độc 
bằng tắc động kết hợp và có mức độ của một chất sát khuẩn 
(như fomol) và sức nóng. Sản phẩm thu được là một hợp chất 


GIẢI PHÓNG PHỤ NỮ CƑ 





mới không còn sức độc (gây bệnh) nhưng vẫn giữ khả năng kháng 
nguyén và BAY miến dịch. Dùng fomol ở nồng độ 2,5 - 72% và sức 
nóng 37 - 40”C trong một tháng. Độc tố đã mất đi, không có thể 


phần l lại được nữa. Trong y học và thú y, thưởng dùng nhất là 
GĐT uốn ván, bạch hầu. 


GIẢI ĐÔNG (tk. rã đồng. tan đông, tan băng), quá trình 
đưa thực phẩm đóng lạnh trò về gần trạng thái ban đầu để chế 
biến tiếp hoặc để tiêu thụ. Cách thường dùng: ngâm sản phẩm 
vào bề nước chảy có nhiêt độ bình thưởng hoặc dùng thiết bị 
có dòng điên cao tần. GD cần làm đúng kĩ thuật, tránh làm 
rách màng tế bào. gây thất thoát nôi dịch, làm mất hương vị 
(hực phẩm 


GIẢI HẤP quá trinh giải phóng chất bị hấp phụ khỏi bề mặt 
chất hâp phụ. Là quá trình ngược lai với hấp phụ. 

GIAI MÂ (A. decode), phân tích bản mã của một thông tin 
đã được mã hoá đề khôi phục thông tin đó hoặc để hiểu được ý 
nghĩa của nó. Chẳng hạn, để thưc hiện một cầu lệnh của chương 
trình máy tính cần phải GM câu lệnh đó, nghĩa là tách mã câu 
lênh ra các trường khác nhau như mã phép tính, các toán hạng... 
rồi xác định ý nghĩa của chúng. 

GIẢI MÃ TRUYỀN HÌNH trong máy thu màu, sự giải mã 
là hồi phục lại ba màu cơ bản R, G, B (red, green, blue) từ tín 
hiêu truyền hình màu đầy đủ, GMTH là quá trình ngước của sự 
mã hoá ở phần phát hình Vì phương thức truyền tín hiệu màu 
và điều chế tin hiểu màu lên sóng mang màu khác nhau đối với 
các hệ NTSC, PAL, SE:CAM (x. Hệ thống truyền hình màu NT:SC, 
PAL, SECAM) nên mạch giải mã ồ phần máy thu hỉnh màu cũng 
sế khác nhau đối với tửng hệ màu cần giải mã. 

GIẢI MẬT MA (A. decryption), việc chuyển từ bản (mật) 
mã thành bản rố trong các hệ truyền tin bảo mật. Trong các hệ 
mật mã cô điển và đối xứng, khoá đẻ lập (mật) mã và đề giải mã 
là một. nhưng trong các hệ mặt mã khoá công khai, khoá để lập 
mật mã là công khai, còn khoá để giải mã là bí mật, riêng của 
ngưởới có quyền nhận In. 


GIẢI NGỮ \ôi nói mô tả, dùng để thay thể lối nói thông 
thưởng. Vd. "thành phố Cảng" (thay thế Hải Phòng), "tác 
giả truyện Kiều" (thay thế Nguyễn Du). GN giúp cho lới nói 
không bị trùng lặp, bồ sung thông tin về một đối tượng, tăng 
thêm tính biểu cảm. Có khi GN được đùng với mục địch 
kiêng Kị. 


GIẢI OAN thuật ngũ Phật giáo Việt Nam chỉ sự giải thoát 
con người khỏi điều oan íc đau khô, Suối GO, chùa GO trong 
hệ thống chùa Yên Tử (Quảng Ninh) gắn bền với huyền thoại 
các cung nử không chịu theo Trần Nhân Tồng đi tu, tự trẫm mình 
trong dòng suối dưới chân núi. Hệ thống chùa Hương Tích (Hà 
Tây) cũng có suối GO và chùa GO. Trong cuộc sống đời thưởng 
cũng như trong luật pháp, GO là giải toâ cho một cã nhân hoặc 
tập thể khôi điều oan ức, khôi phục lại lẽ phải và sự công bằng, 
ý nghia tưởng tự như minh oan. 

GIẢI PHÁP HỮU ÍCH gái pháp kĩ thuật đáp ứng hai tiêu 
chuẩn đo pháp tuật sở hữu công nghiệp quy định: cỏ tính mới so 
với trong nước, mới so với trình độ kĩ thuật trên thế giối, có khả 
năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế - xá hội. GPHI là một 
trong các đối tượng sở hữu công nghiệp được pháp luật bảo hộ. 

GIẢI PHẪU BỆNH chuyên khoa của y học, nghiên cứu các 
biến đôi về hình thái, cấu trúc của con người nói chung, của các 
mô và tế bào trong cơ thể nói riêng đề chân đoán bệnh. Qua xủ 
lí các mảnh mô lấy trên có thể người sống (gợi là sinh thiết) khi 
khám bệnh, sau các phẫu thuật, ... hay lấy từ cơ thê người chết 
qủ thiết), thấy những biến đôi mà mắt có thể nhìn thấy được 
(biến đổi đại thể), hay các biến đổi chỉ phát hiện được nhờ 
các thiết bị phóng đại như kính hiển vi quang học (biến đổi vi 


thể) hoặc kính hiển vì điện tử (biến đồi siêu vi). Qua các thay 
đồi hình thái, kết hợp với hồ sơ lâm sàng, các nhà giải phẫu bệnh 
có thê tham gia làm rõ các nguyên nhân, cơ chế sinh bệnh. giúp 
cho thầy thuốc lâm sàng chẳn đoán chính xác hoặc bổ khuyết 
chắn đoán để điều trị bệnh một cách có hiệu qua hón. GPB là 
một trong những môn khoa học cø sở không thể thiếu trong y 
học hiện đại. 


GIẢI PHẪU ĐỊNH KHU mô tả hình thái tổng quan mối 
vùng trong cơ thể MỐI: cô, nách, ngực, bụng, bẹn,....; các thành 
phần có trong mỗi vùng sắp xếp theo lóp từ nông “đến säu và 
Irong mối liên quan với nhau về mặt vị trí, làm cơ sở cho việc 
quy định các đường vào các cơ quan quan trọng trong vùng một 
cách tối ưu, gây những thương tồn tối thiểu đối với các mô 
GPĐK cung cấp các kiến thức cơ bản cho khoa phẫu thuật. 

GIẢI PHẪU HỌC khoa học có đối tượng nghiền cứu là cấu 
trúc và hình thể của các sinh Vật có tổ chức cũng như mối quan 
hê giữa các cớ quan trong của các sinh vật ấy. Phân biệt: GPHI 
thực vật, GPH đóng vật, GPH người và GPH động vật so sánh. 
GPH người là một ngành độc lâp của GPH và được chìa thành 
hai chuyên ngành: GPIH1 sinh lí người - chuyên nghiễn cứu cấu 
trúc và hình thể của người bình thưởng. giải phẫu bệnh hoc (x. 
GiÁi phẩu bệnh). Người đặt nền móng cho GPII động vật so sánh 
là Armtôt (Aristote). Vẽdaliut (A. Vesatius) được coi là người 
đặt nền mỏng cho ngành GPH người, 

GIẢI PHẪU SO SÁNH một bộ phận của giải phẫu học, mô 
tÃ sự giống nhau và khác nhau giữa giải phẫu học của người va 
các động vật khác (phôi học, hình thái, cấu trúc, chức năng, sự 
phát triển, bền 


GIẢI PHẪU TỬ THỊ mỏ xác người chết đê xem xét nghiên 
cúu đấu vết tôn thương, xác định tính chất của dấu vết tồn thương, 
gúp cho việc kết luận vẽ nguyên nhân chết. 


GIẢI PHÓNG CÁNH ĐỒNG CHUM LẦN I chiến dịch giải 
phóng Cánh Đồng Chum (27.12.1960 - 1.1.1961); sau cuộc đảo 
chính Coong Le (9.8.1960), quân Phumt Nôxavẫn tiến công chiếm 
lai Viêng Chăn (Viangchan, 13 - 18.12.1960). Lực lượng Pathét 
Lào (Pathet Lao) và lực tượng làm đảo chính rút khỏi Viếng 
Chãn (16.12) về phía bắc 100 km rồi chuyền hướng về phía Cánh 
Đồng Chum, đồng thởi củ một bộ phận nghi bình tiến về Luông 
Prabăng (Luang Prabang). Ngày 27.12, bao vây đối phương và 
2812, chiếm được ngã ba giữa đường 13 và đường 7 
(Salaphukhun). Bộ phận nghỉ binh tiến lên Xiêng Ngân, còn bộ 
phận chủ yếu theo đường 7 về chiếm Mường Sủi (29.12). Ngày 
31.12, tiến đến ngã ba Phiên Luông, pháo kích sở chỉ huy Cánh 
Đồng Chum, 23 giớ ngày 31.12, đối phương rút khỏi Cánh Dồng 
Chum; 2 giỏ sáng 1.1.1961, đánh chiếm sân bay Cảnh Đồng 
Chum, truy kích quân đối phương rút chạy và đánh chiếm Xiếng 
Khoảng (Xiangkhoang, Xieng Khouang, 2.1) cùng lúc với giải 
phóng Bản Ban (2.1.1961). Chiến thắng Cánh Đồng Chum - 
Xiêng Khoảng đã mở rộng vùng giải phóng gồm hai tỉnh Sầm 
Nua (Xam Nùua) và Xiêng Khoảng. 


GIẢI PHÓNG PHỤ NỮ làm cho phụ nữ thoát khỏi tình trạng 
bất bình đẳng với nam giới về mặt kinh tế - xã hội, phát huy đầy 
đủ phẩm giá con người của mình. 


Chế độ tu hũu xuất hiện trong lịch sử đưa đến tình trạng áp 
bức giai cấp trong xã hội, đồng thở,, cũng đưa đến quyền chỉ 
phối của đàn ông trong tô chức gia đình. Trong xá hội phong 
kiến, phụ nữ nói chung không được giao nhũng chức trách xã 
hội, mà chỉ làm công việc trong nhà (nội trợ); phụ nữ bị miệt thị 
và hoàn toàn không có quyền không chỉ ngoài xã hội, mà cả trong 
gia đình, thần phận của phụ nữ là phục tùng: “Ở nhà theo cha. 
lấy chồng theo chồng, chồng chết theo con". Chủ nghĩa tí bản 
ra đời, có nhu cầu về súc lao động, nêu ra tư tưởng về giải phóng 


105 


C7 GIẢI THẺ HÊ TƯ TƯỞNG 


cá nhân, về quyền công dẫn và quyền con người. Xã hội tư bản 
chủ nghĩa thửa nhận quyền nam nữ bình đẳng, quyền phụ nữ 
được học hành, làm việc như nam giới, quyền tự do kết hôn. Đó 
là một bước tiến lón; phụ nữ ngang quyền với nam giới, nhưng 
vẫn còn phải chịu gánh nặng ca công việc trong nhà và lại bị 
bóc lột nặng nề hơn về kinh tế (nhân công nữ rẻ hỏn nhân công 
nam); một bộ phận trở thành đối tượng mua bán. Theo chủ nghĩa 
Mác, trình độ GPPN là một tiêu chí phản ánh trình độ giải phóng 
xã hội nói chung. Muốn thưc sư GPPN thì phải xoá bỏ nguyên 
nhân kinh tế đẻ ra mọi hình thức áp bức, bóc lột Một mặt, sự 
kết hôn không còn bị lợi ích tư hữu chí phối; gia đình được xây 
dưng trên cơ sở bình đẳng giữa nam và nữ về quyền và trách 
nhiệm. Mặt khác, xã hội tổ chức cho phụ nữ được học hành, lao 
động và cống hiến năng lực, phát triển địch vụ công công để giảm 
nhẹ các đạng !ao động trong nhà, dành thì giỏ để nâng cao trình 
độ văn hoá và phất triển hài hoà nhân cách cho mối người, Ngày 
nay, GPPN vẫn là một nhiệm vụ trọng đại, bức thiết có ý nghĩa 
toàn cầu. 

GIẢI THỂ HỆ TƯ TƯỞNG quan niệm của xã hội học phương 
Tây, cho rằng hê tư tưởng phản ánh và phuc vụ lợi ích của những 
giai cấp, những tập đoàn nhất định trong xã hội, do đó mang tính 
chủ quan, xuyên tạc hiện thực; vì vậy cần giải phóng triết hợc và 
các ngành khoa học nói chung khỏi sự thống trị của hệ tư tưởng. 
Cũng có một quan niệm khác dường như đối lập, đề xướng "phục 
hồi hệ trí tưởng", tức là xây dìíng một hệ tư tiền mới, phì hợp 
với bản chất bình thường của con người. Về thực chất, cả hai 
quan niệm đều là tu sản, nhằm chống lại hệ tư tưởng macxi. 


Trong xã hội, sản xuất tỉnh thần phụ thuộc vào tính chất sản 
xuất vật chất của thơi đại, Tri thức khách quan (khoa họe) là sản 
phẩm mang tính xã hội Những sản phẩm tư tưởng phản ánh tồn 
(ạt xã hội càng mang tính xã hội đậm nét: hệ tư tưởng trong xã 
hội có giai cấp, tất yếu mang tính giaì cấp (thể hiện Lợi ích, mục 
đích của giai cấp). Trong tiến trình lịch sử, hệ tu tưởng của giai 
cấp tiến bộ góp phần hình thành hệ tư tường khoa học; hệ tư 
tưởng của giai cấp lỗi thời, tất yếu mang tính bảo thủ, phản ánh 
hiên thực một cách xuyên tạc, ảo tông. Hiện nay, hệ tư tưởng 
của giai cấp công nhân - chủ nghĩa Mác - là hệ tư tưởng duy nhất 
đem lai một sư phân tích hiện thực mang tính khoa học và khách 
quan; điều đó bắt nguồn từ chố: giai cấp công nhàn có sứ mệnh 
lịch sử là xoá bỏ giai cấp. xãy dựng xã hội không gìai cấp, trong 
đó dĩ nhiên là tính giai cấp cũng sẽ không còn. 

GIẢI THÍCH trong khoa học vạch ra sự Liên hệ giữa những 
hiện tượng, quá trình mà khoa học đang nghiên cứu, với những 
hiện tượng, quá trình khác hoặc là đã biết và đã được giải thích, 
hoặc là chung hơn và cơ bản hơn, hoặc là nguyên nhân phát sinh 
ra đối tướng nghiên cứu, vv. Trong sự nghiên cứu, GT thiföng là 
quá trình đi từ hiện tượng đến bản chất, tù bản chất sơ cấp đến 
bản chất sâu hơn, vạch ra tính quy (uật chì phổi hiện tượng. GT 
dựa vào sự mô tả (nhất ìà trong khoa học thực nghiệm) và nối 
tiếp sự mô tả. GT gắn tiền với phái minh khoa học là cớ sở cho 
dư báo (tiên đoán) khoa học. 

GIẢI THÍCH HỌC (cøg. chú giải học) là: 1) Lí tuận và thực 
tiễn giải thích văn bản, phần lớn là các văn bản cổ. 2) Một trào 
lưu triết học phương TAy hiện đại, Với tư cách là sự giải thích 
văn bàn được luận chứng về lí tuận và kiểm tra về phướng pháp, 
GTH được nghiên cứu trong khuôn khổ ca khoa học ngôn ngữ 
- lịch sử ở thế kỉ 18 (G. Ph. Mayé, H.Vônfø, A. Bec, F. Axtd...), 
Slaidmakhö (F: Schleiermacher; cø. Slayemakhö) đặt ra cơ sở ciia 
GTH với tư cách là lí luận giải thích đại cưỡng, Đinthây (W. 
Ditthey) phát triển GTH với tư cách là cơ sồ phương pháp Luận 
của trị thức nhân văn. GTTHỊ nêu lên các cách tiếp cận hướng vào 
việc lĩnh hội nội tai văn bản, khác với việc giải thích theo nguồn 
gốc phái sinh văn bàn. Những người theo GTH nhấn mạnh rằng 
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cần phải hiểu văn bản bằng cách căn cứ vào bàn thân nó, không 
được đánh tráo nội dung của nó bằng những nguyên nhân kinh 
tế - xã hội hay những ành hưởng lịch sử - văn hoá. Những người 
theo quan điểm coi GTH là phương pháp kiến giải văn bản [Betti 
(Betti), Ilicsơ (IIicks)...] kiên quyết phản đối thử nghiệm biến 
ŒTH thành triết học. 

Ý đồ biến GTH thành triết học đước biêu hiện trước hết Ở 
nhà hiện tượng học Huxen (:. Husserl). sau đó ỏ các nhà triết 
học Haiđêgö (M. Heidegger), Gađamø (H G. Gadamer), đặc 
biệt ở Rico (P. Ricoeur). 

GIẢI THÍCH PHÁP LUẬT hoat động nhằm làm sáng tỏ tư 
tưởng, nội dung, ý nghĩa của các nguyên tắc pháp Iuật, các khái 
niệm pháp Ií, các điều \uật hay các quy phạm pháp luật, đảm bảo 
cho pháp luật được nhận thức đúng đắn và thống nhất. 

Chủ thẻ tiến hành GTPL có thể là chính các cd quan ban 
hành văn bản đỏ hoặc các cö quan, tổ chức hay cá nhân khác 
Theo pháp luật Việt Nam, quyền giải thích chính thức hiến pháp. 
tuật, pháp Lệnh thuộc về LJỷ ban Thương vụ Quốc hội (điều 91, 
Hiến pháp 1992). Căn cứ vào địa vị pháp l của các chủ thể, cỏ 
thể phân biệt hai loại giải thích: giải thích chính thức và giải thích 
không chính thức. Giải thích chính thức là cách giải thích có giá 
ttị pháp lí bắt buộc, được ghi nhận trong văn bản giải thích, do có 
quan ©ó thẳm quyền thực hiện. Giải thích không chính thức là cách 
giải thích không có giá trị pháp lí bắt buộc, song có tác động quan 
trọng tới ý thức pháp luật của các chủ thê pháp luật và qua đó 
tới hoạt động thực hiện và áp dụng pháp luật, Giải thích không 
chính thức có thể được thực hiện bởi một cơ quan, tô chức hay 
một cá nhân bất ki. Hiện nay, trong lí luận về pháp luật, thưởng 
phân biệt các phương pháp ŒTPL như giải thích ngữ nghĩa, giải 
thích lôgic, giải thích về mặt lịch sủ, giải thích hê thống, giải thích 
chung, giải thích cụ thể, w. Nhìn chung, các phương pháp giải thích 
trên không loạt trừ lấn nhau, cần phải được kết hợp với nhau đề 
Lạo ra sự nhận thúc đng đắn và thống nhất về mặt pháp luât. 

GIẢI THÍCH XÃ HỘI HỌC từ giải thích có ý nghĩa đặc 
biệt trong xã hội học, là một khái niêm bổ sung cho khái niệm 
miêu tả. GTXHH b giải thích những kết quả của nhận thức 
xã hội học kinh nghiệm dưới ánh sáng của xã hội học lí tuận 
chỉ ra những mốt! liên hệ chung và cø bản của khách thề xã hội 
được nghiên cứu, giải thích, tiên đoán, nhằm quản lí một cách 
có ý thức hành vi của khách thể, đồng thời hoàn thiện và phát 
triển hệ thống khái niêm của xã hội học. 

Việc giảt thích về mặt lí luận những dữ kiện kinh nghiêm có 
nghĩa là các dữ kiện đó phải được dẫn theo những quy luật xã 
hội học chung, thông qua si trửu tượng hoá, sự vận động lên 
tục từ trừu tượng đến cụ thể về mặt lí luận. 

GIẢI THOÁT trong giáo lí đạo Phật, chỉ sự côi bỏ được mọi 
phiền não phát sinh từ ba độc tham, sân, sĩ, phố đó mà thoát 
được vòng sinh tứ (uân hồi. 

GIẢI THỨC 1. G7 của toán tủ tuyến tính AÁ là toán tử ngược 
(nếu tồn tai) của toán tử (A - ÀE), trong đỏ 4 là một số phức. 
còn È tà toán tử đồng nhất. 

2.GT của phương trình đại sô bậc n 

f(X)=aoX”+a+x?"Ì+...+an =0 

là một phương trình đại số g(y) = 0 có các hệ số phụ thuộc 
hữu tỉ các hệ số của f(x), sao .ho việc tim ra các nghiệm của 
B(y) = 0 sẽ đưa việc giải phương trình f(x) = 0 về việc giải 
những phương trình đơn giản hơn, bậc không lón hơn n. X. 
Phương pháp Feradri. 


GIẢI THƯỜNG BÁO CHÍ PULITZƠ giải thường mang 
tên người sáng lập tà nhà báo Hoa Kì Pulbitzở (1Ì, Pulitzer) sinh 
tại Hungari; năm 1864, di cư sang Hoa Kì. Sau một thöi gian 
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làm phóng viên, Ông sáng lập tở ”Poxtd - Đixpatchd" (°Post - 
I3ispatch") ở thành phố Xanh Lụu - ¡ (Saìnt Lamas, 1878). Năm 
1883, đến Niu Yooc(Necw York) mua lại tở báo "Uônđø"( World") 
và phát triển thành một trong những tờ báo lớn nhất của nước 
Mì đương thời. 

Khi mất, Putitzở đề lại dị chúc phân chia tài sản, một phần đề 
lâp Khoa Báo chí Trưởng Đại học Tổng hợp Côtumbia (Columbia), 
một phần làm giải thưởng mang tên Ôqg, dành cho các nhà báo, 
nhà văn và nhạc sĩ Hoa Ki, đặc biệt là để thưởng những tác phâm 
báo chỉ xuất sắc. Từ (917. hằng năm GTRCP do Trường Đại học 
Tổng hợp Côlumbia Xét duyệt và trao giải, giá trị giài thưởng hiện 
nay là 3 nghìn USD. 

GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ TOÀN QUỐC VIỆT NAM giải 
thưởng hằng năm của Hội Nhà báo Viêt Nam trao tặng các nhà 
báo có tác phẩm xuất sắc trong năm được công bố trên báo chí 
Việt Nam. GTBCTQVN bát đầu thực hiên từ 1991, bíc đầu có 
một loại giải chung cho tất cà các loạt hình báo chí: báo viết, phát 
thanh, truyền hình, điện ảnh thơi sự, ảnh báo chí: Về sau phân 
thành 6 giải chiyên ngành. Năm 2000, thêm 2 giải cho đề tài thiếu 
nên, nhì đông và đề tài dân tộc, miền núi. Sau 9 năm (1991 - 99), 
GTBRCTOVN đã được trao cho 204 tác gia và nhóm tác giả trong 
toàn quốc. 

GIẢI THƯỞNG FTN giải thưởng toán học quốc tế tặng cho 
các nhà toán học trẻ (dưới 40 tuổi) có những cống hiến xuất sắc. 
GIAI thưởng đo nhà toán học Canađa ƑFin (J. €. FieLds) đề nghị 
thành lập và dành một phần tài sàn của ông cho quỹ giài thưởng. 
CTTE được lập năm 1932, bồn năm trao một lần vào kì đại hội toán 
học quốc tế. Đến 1998, đã có 43 nhà toán học được trao GTIT: 

GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MTNH gii thường cấp quốc gia 
của Việt Nam, được quy định theo Pháp lệnh số 16 - 
LCT/HDNN? ngày 4.6.1985 để trao tặng cho những công trình 
nghiên cứu khoa học, kí thuật, những công trình giáo dục và 
văn học, nghệ thuật đặc biết xuất sắc, có giá trị rất cao về khoa 
học, văn học, nghệ thuật, về nội dung tí tưởng, có tác đụng lớn 
phục vụ sự nghiệp cách mạng, có ảnh hưởng rộng lớn và lâu đài 
trong đi sống nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp 
phát trên nền kinh tế quốc dân, khoa học, kĩ thuật, văn học, 
nghệ thuật; đã đưdc công bố hoặc sử dụng từ ngày thành tập 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. 

GTHCM được tặng cho một tác phẩm hoặc cho toàn bộ tác 
phẩm, công trình của một cá nhân hoặc của một tập thể ngưồi 
Việt Nam (kế cà người Việt Nam sống ở nước ngoà!) hoặc người 
nước ngoài nghiên cứu, sáng tác về Việt Nam; được xét và công 
bô 5 năm một lần vào dịp quốc khánh 2.9. 


Ngày 10.9.1996, chủ tịch nước đã kí Quyết định số 991 KT/CTN 
tặng GTHCM đọt I cho 33 còng trình, cụm công trình khoa học 
(bao gồm: 8 về khoa học xã hôi, 12 về khoa học y được, 11 về khoa 
học tự nhiên và Kí thuật, 2 về khoa học nông nghiệp) và 44 cụm 
(ác phẩm văn học, nghệ thuật (bao gôm: 14 về văn học, 8 về mĩ 
thuật, 4 về nhiếp ảnh, 5 về san khấu, 3 về văn nghệ dân gian, 5 về 
Âm nhạc, 1 về múa, 1 về điện ảnh, 3 về kiến trúc). Ngày 1.9.2000, 
chủ tịch nước đã kí Quyết định số 32 KT/CTN tặng GTHCM 
đợt ]Ï cho 21 công trình, cụm công trình khoa học (bao gồm: 8 về 
khoa học xã hội, 4 về khoa học y dược, 2 về khoa học tự nhiên, 7 
về khoa học nông nghiệp) và 40 cụm tác phẩm văn học, nghệ thuật 
(bao gồm: 15 về văn học, 10 về mĩ thuật, 1 về nhiếp ảnh, 3 về sân 
khấu, 9 về âm nhạc, 2 về múa). Sau đây là danh sách các tác gìả 
và tập thể đã được tặng GTHCM: 

I. Khoa học xã hội 


Đợi 1: 1) Giáo sư Nguyễn Khánh Toàn (viện sĩ Viện Hàn lâm 
Khoa học Liên Xô); 2) Giáo sư Trần Huy Liệu (viện sĩ Viện Hàn 
lãm Khoa học Cộng hoà Dân chủ Đức), 3) Giáo sư Đặng Thai 


Mai; 4) Giáo sư Trần Văn Giàu; 5) Giáo sư Vũ Khiêu (tên thật: 
Đặng Vũ Khiếu), 6) Giáo sư Cao Xuân Huy; 7) Giáo sư Hồ 
Tôn Trinh (tức Hoàng Trình, viện sĩ danh dư Viên Hàn lãm Khoa 
học Hungan), 8) Giáo sư Định Gia Khánh. 


Đợt 2. 1) Giáo sự Đào Duy Anh, 2) Tác già Trần Văn Giáp, 
3) Giáo sư Hoàng Xuân Hãn; 4) Giáo sư Phạm Huy Thông, 5) 
Giáo sư Hà Văn TẤn; 6) Giáo sư Nguyễn Văn Huyên; 7) Giáo 
sư Nguyễn Tài Cần; 8) Giáo sư Trần Đúc Thảo, 

II Khoa học y - được 


Đợt [: 1) Giáo sử Hồ Dắc Di, 2) Giáo sư Nguyến Văn Hưởng: 
3) Giáo sư Đặng Vũ Hy; 4) Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch; 5) Giáo 
sư Tôn Thất Tùng; 6) Giáo sư Đỗ Xuân Hợp; 7) Giáo sử Dăng 
Văn Ngữ; 8) Giáo sư Trần Hữu Tước; 9) Giáo sứ Nguyễn Xuân 
Nguyên: 10) Giáo sư Trương Công Quyền; 11) Giáo su, tiến sĩ 
Đồ Tất Lợi; 12) Bác sĩ Hoàng Tích Mịnh. 

Đợt 2: 1) Giáo sư, tiến sĩ khoa học FÌoàng 1hủy Nguyên; 2) 
Giáo sU, bác sĩ Đăng Văn Chung, 3) Giáo sư, bác sĩ Vũ Công 
Hoè 4) Gião sư, bác sĩ Phạm Song và nhóm đồng tác giả thuộc 
Bộ Y tế, Trung tâm khoa học 1ƒ nhiên và Công nghê Quốc gia 
và Hộ Quốc Phòng. 

III. Khoa học tự nhiên và kí thuật 


Đợi ï: 1) Viện Kì thuật Quân sự, Bộ Tư lệnh Cảng bình, Bồ Tư 
tệnh Hải quân, Vụ Kĩ thuật Bộ Giao thông vận tài; các Cục: Ì)ưòng 
bộ, Dưởng sông, Đường biển: Câng Hải Phòng; Tì đảm bảo hàng 
hải, tổ GKI Trưởng Dại học Bách khoa Hà Nội, 2) Rộ Tu lệnh 
Phòng không, Viên Ki thuật Quân sự; 3) Viện Ki thuật Quân sư; 
4) Nguyễn Trinh Tiếp, Lê Tàm và các cộng tác viên; 5) Giáo sư 
TYần Đại Nghĩa (viên sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô), 6) 
Giáo sư Tạ Quang Bưu; 7) Giáo sư Nguyễn Xiền và các cộng tác 
viên; 8) Giáo sư Lê Văn Thiêm; 9) Giáo su Hoàng Tuy, 10) Giáo 
sư Đào Văn Tiến; 11) Giáo sư, tiến sĩ khoa học Nguyễn Văn liêu 
(viện sĩ Viện Hàn làm Khoa học Liên Xô). 

Đợi 2: 1) Giáo su, tiến sĩ khoa học Nguyễn Văn Đạo; 2) Giáo 
su, tiến sĩ Nguyễn Dinh Tí. 


IV. Khoa học nông nghiệp 


Đợi I: 1) Giáo sư, tiến sĩ Lướng Định Cúa; 2) Giáo sư Bùi 
Huy Đấp. 

Đợt 2: 1) Nhóm tác giả: Giáo su, tiến sĩ Nguyễn Văn luật; 
phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Bá Rồng, phó giáo su, tiến sĩ Bùi Chí 
Bủu; kĩ sư Nguyễn Văn Loán; kĩ sư Lê An Ninh; tiến sĩ Phạm 
Văn Ro, tiến sĩ Lướng Minh Châu, tiển sĩ Phạm Sĩ Tần; tiến 
sĩ Dương Văn Chín; tiến sĩ Là Văn Bành; 2) Giáo sư. tiến sĩ 
khoa học Vũ Tuyên Hoàng; 3) Giáo su, tiến sĩ khoa học Thái 
Văn Trừng; 4) Nhóm tác giả: phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thiện; 
phó giáo sư, tiến sĩ Trần Thế Thông; phó giáo sư, tiến sĩ [.ê 
Thanh Hải; phó giáo sư, tiến sĩ Võ Trọng HIốt, kí sư Lê Bá 
Lịch, kĩ sư Vũ Kính Trực; giáo si, tiến sĩ Irần Dinh Miên; kĩ 
su Lưu Kỷ; phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Khánh Quắc; phó giáo 
sư, tiến sĩ Phạm Hữu Doanh; phó giáo sư, tiến sĩ Đinh Hồng 
Luận, 5) Giáo sư, tiến sĩ Trần Hồng Uy; 6) Nhóm tác giả: giáo 
sư, tiến sĩ Lê Duy Thước; giáo sư, tiến sĩ Cao Liêm; giáo sư, 
tiến sĩ Vũ Cao Thái; tiến sĩ Trần Khải; kí sư Vũ Ngọc Tuyên, 
phó giáo su, tiến sĩ Tòn Thất Chiều; kí sư Đỗ Đinh Thuận và 
các cộng sự; 7) Nhóm tác giả phó giáo sư, tiến sĩ khoa hoc 
Trần Mai Thiên; tiến sĩ Phạm Mạnh Tưởng; trến sĩ Nguyễn 
Quốc Ấn; thạc sĩ Phạm Báu. 

V. Văn học 

Đợt 1: 1) Nam Cao; 2) Huy Cận; 3) Xuân Diệu; 4) Tô Hữu; 
5) Nguyên Hồng; 6) Nguyễn Công Hoan; ?) Nguyễn Tuần, 8) 
Nguyễn Dình Thi, 9) Ngô Tất Tố; 10) Chế Lan Viên; 11) Hải 
Triều, 12) Nguyễn Huy Tưởng, 13) Lế Hanh; 14) 1Ð Hoài. 
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Đợi 2: \) Bùi Dức Ái (Anh Đức); 2) Nguyễn Minh Châu; 3) 
Nguyễn Khải; 4) Nguyên Bính; 5) Nguyễn Văn Rồng, 6) LMu 
rong Lư; 7) Nguyễn Quang Sáng (Nguyễn Sáng); 8) Hoài Thanh; 
9) Nguyễn Thi (Nguyễn Ngọc Tấn), 10) Le Khâm (Phan Tứ); 
11) Nông Quốc Chấn, 12) IYần Dình Đắc (Chính Hữu); 13) Hồ 
Trọng Hiếu (TM Mồ); 14) Hà Nghệ (Hà Xuân Trưởng), 15) 
Nguyễn Đức Tủ Chỉ. 

VI. Mi thuật 


Đựi 7: 1) Tb Ngoc Vân; 2) Nguyễn Sáng; 3) Nguyễn Tư Nghiêm; 
4) Trần Văn Cân, 5) Buì Xuân Phái, 6) Nguyễn Đỗ Cung: 7) Nguyễn 
Phan Chánh; 8) Diệp Minh Chàu. 

Đợt 2: L) Nguyễn Tiến Chung, 2) Huỳnh Văn Gấm; 3) Dương 
Rích Liên; 4) Hoàng Tích Chù; 5) Nguyễn Văn Ty; ó6) Nguyễn 
Hải; 7) Nguyên Khang, 8) Nguyễn Sỹ Ngọc; 9) Nguyễn Thị Kim; 
10) 1 Quốc Lộc. 

VII Nhiếp ảnh 

Đợt I: 1) Làm Hồng long; 2) Vũ Năng An, 3) Võ An Ninh; 
4) Nguyễn Há Khoản. 

Đợt 2: [)ình Đăng Định. 

VỊIII Sân khấn 

Đợt ï: 1) Học Phi (Chu Văn Tập), 2) lrần Hữu Trang; 3) 
Tống Phước Phể, 4) Dào Hồng Cảm (Cao Mạnh Tùng), 5) Tào 
Mạt (tên thât: Nguyễn Duy Thục). 

Đợt 2: L) Thế Lữ; 2) Lộng Chương; 3) Là Quang Vũ. 

IX. Văn nghệ dân gian 

Đợt 1: 1) Vũ Ngọc Phan; 2) Nguyễn Đồng Chỉ; 3) Cao Huy Dỉnh. 

X. Âm nhạc 

Đợi 1: 1) Dỗ Nhuân; 2) Luu Hữu Phước; 3) Văn Cao; 4) Hoàng 
Viết; 5) Nguyễn Xuân Khoát. 

Đợt 2: 1) Huy Du; 2) Xuân Hồng. 3) Phan Huỳnh Điều; 4) 
Nguyễn Văn Tý, 5) Nguyễn Đức Toàn; 6) Hoàng Vần; 7) Nguyên 
Văn Thương: 8) Hoàng Hiệp, 9) Trần Hoàn. 

xI Múa 

Đợt ¡: Nguyễn Dinh Thái Ly . 

Đợi 2: !) Tập thẻ lớp biến đao múa Cục Tuyên huấn, Tông 
cục Chính trị, 2) Tập thẻ Nhà bát Ca múa nhạc Việt Nam, 

xII Điện ảnh 


Đạt !: Nguyễn Hồng Sốn 

XxiII. Kiến trúc 

Đợt ï: 1) Nguyễn Cao Luyện; 2) Hoàng Như Tiếp; 3) Huỳnh 
Tấn Phái. 

GIẢI THƯỞNG MĨ THUẬT VIỆT NAM. giải thường trao 
trong địp triển tăm mĩ thuật toàn quốc cho các tác phẩm thuộc 
ngành: hội hoạ, điệu khấc, đồ hoa, trang trí. Giải thưởng cỏ tác 
dụng khuyến khích các nghệ sĩ tạo hình không ngừng nâng cao 
chất lượng sáng tác, góp sức xây dựng một nền mĩ thuật Việt 
Nam dân tộc - hiện đại gắn bó mật thiết với sự nghiệp cách mạng 
của nhân dân. Ngoài giải thưởng triển lãm mĩ thuật toàn quốc 
còn có giải thưởng hầng năm của Hội Mĩ thuật Việt Nam, của 
Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt 
Nam, của các hội văn học nghệ thuật các địa phương, và của các 
tổ chức nhà nước, đoàn thể khác. 

GIẢI THƯỞNG NEVANLINNA. giải thưởng toán học quốc tế 
mang tên nhà toán học Phần Lan Nevanlinna (R. Nevanbnna), được 
trao 4 năm môi Íần tại đại hội toán học quốc tế cùng với Giải thưởng 
Fm (Fields) nhưng chỉ dành riêng cho các nhà toán học trẻ, có công 
trình xuất sắc trong lĩnh vực cơ sở toán học của tin học. Dược thành 
lập năm 1983. Dến 1998, cö 5 nhà toán học được tặng GỚTN. 


108 


GIẢI THƯỜNG NHÀ NƯỚC glài thưởng cấp quốc gia của 
Việt Nam, được quy định theo Pháp lệnh sô 1ó - LCT/HDNN?7 
ngày 4.6.1985 đề trao tặng những công trinh nghiên cứu khoa 
học, Kĩ thuật, những tác phầm văn học, nghê thuật có giá trị cao 
về khoa hoc, văn học, nghệ thuật, về nội dung tư tưởng, có tác 
dụng và ảnh hưởng lún trong xã hội; được công bố hoặc sử dụng 
tử ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. 

GTNN được tăng cho một tác phàm hoặc cho toàn bộ tác 
phâm, công trinh của một cá nhân hoặc của một tập thể người 
Việt Nam (kể cà người Việt Nam sống ở nước ngoài) hoặc ngưỡi 
nước ngoài nghiễn cứu, sáng tác về Việt Nam; được xét và công 
bố 2 năm một lần vào dịp Quốc khánh 2.9. GTTNN đọt ï được 
chủ tịch nước kí Quyết định số 391 KT/CTN ngày 1.9.2000 tặng 
cho 71 công trình và cụm công trinh khoa học - công nghề, và 
quyết định số 661/2001/QĐ/CTN ngày 21.8.2001 tăng cho 174 
Lắc phâm và cụm tác phàm văn học - nghệ thuật. 


GIẢI THƯỜNG NÔBEN giải thưởng do Viện Liàn lâm Thụy 
Diễn và Uỷ ban Giải thưởng của Quốc hội Na Uy lập theo di 
chúc cúa Nöben (A. Nobel, nhà hoá học Thuy Điền). GTN trao 
tăng hằng năm (từ 1901) cho những người có cống hiến xuất sắc 
trong các lĩnh vực khoa học, chính trì xã hội, văn học Lúc đầu. 
theo đi chúc của Nôben, chỉ có Š giải thưởng thuộc các lĩnh vức 
(vật lí, hoá học, sinh học và y học, văn học, hoà bình). Năm I968, 
bỏ sung thêm một giải về khoa học kinh tế. 


Giải thưởng về vật lí, hoá học, kinh tế học do Viện Hàn lâm 
Khoa học hoàng gia ở Xtôckhôm xét; về y học và sinh học do 
Viện Phẫu thuật Y học hoàng gia Carôlin (Caroline) ồ Xtôckhôm 
xét; về văn học do Viện Hàn lâm Thuy Điền xét; giài thưởng hoà 
binh do Uỷ ban Giải thưởng Nôben Quốc hội Na Uy xét tặng 
những ngưỡi cỏ công trong hoạt động cúng cổ hoà bình thế giỏi. 

GTN bà giải thưởng mang tính chất quốc tế rộng rãi, công nhận 
thành tựu của các nhà bác học, nhà văn, nhà hoạt đông chính trị 
và xã hội, không kế người nước nào. 

GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC già: thường có tính chất biểu 
dương, khuyến khích, động viên đành chơ các tác phẩm và lắc 
giả được đánh gìá là có khám phá, sáng tạo trong nhứỨng cuộc 
thi do các tô chúc văn học tư nhân, đoàn thể hay nhà nước tổ 
chức. GTVH có từ thời Cô đại ở Hi Lạp, với việc lưu đanh các 
tác giả bằng nhiều hình thức như dựng tượng các tác giả (thỏi 
kì thi bi kịch ở Hi Lạp cổ thế kỉ 5 tCn.). Giải thường Nôben, 
Gôngcua (Pháp), Pulitzd (Hoa Kì) là những giải thưởng được 
nhiều người trên thế giói quan tâm theo đöi, Các nước phương 
Đông xưa kia, nói chung chưa có truyền thống tổ chức GTVH. 


lạ) Việt Nam cuối thế kỉ 19, mới có những cuộc thi do các quan 
tại Nam Triều tô chúc. Dược nhắc đến nhiều nhất là cuộc thi vịnh 
"Kim Vần Kiều truyện" năm 1905. Hội Khai trí tiến đức tuyên bố 
mỏ giải thưởng hàng năm cho các tác phẩm văn vần, văn Xuôi va 
tuồng: nhưng chi thực hiện được một lần vào 1925. Những nầm 
1935 - 39, nhỏm Tự lực văn đoàn cũng tổ chúc giải thưởng trong 
ba năm 1935, 1237, 1939. Ö Nam Kỳ, từ 1942, Hội học Pháp - 
Việt Alêchxãngđró Đó Rót (Alxandre de Rhodes) bắt đầu mở 
giải văn chưởng và trao thưởng trong các năm 1943 - 44. 


Từ sau Cách mạng tháng Tắm, có ba giải thường có tác dụng 
tích cực đối với sự phát triển của văn học Việt Nam: 1) Giải 
thưởng văn nghệ 1951 - 52 vào những năm cuối của cuộc Kháng 
chiến chống Pháp, 2) Giải thưởng văn nghệ 1954 - 55 đước 1ô 
chức sau khi hoà bình \ập tại ở Miền Bắc; 3) Giải thưởng Nguyễn 
Dình Chiếu do Hội Văn nghệ Giải phóng công bố vào tháng 
10.1965. 

Từ 1979, Hội Nhả văn Việt Nam tô chức trao giải thưởng 
hàng năm của Hội cho các sáng tác thơ, văn xuôi, các tác phẩm 
văn học dịch và các tập sách lí luận phê binh. Các hội điến và 


tiên hoan điên ành, sân khấu, cũng có những giải thưởng giành 
cho các tác già kịch bản. Năm 1982. Hội đồng Bộ trưởng ra 
quyết định thành lập Uỷ ban Giải thưởng Quốc gia và công bố 
hai giải thưởng: Giài thưởng Hồ Chí Minh và Giải thiổng Nhà 
nước, trao cho những công trình xuất sắc, tronp đó có văn học 
- nghệ thuật. X. Giải thưởng Hồ Chí Minh; Giải thưởng Nhà 
nước. 

GIẢI TÍCH ĐIỀU HOÀ Cho đ(4) \à một hàm số nhận giá 
trị phức với biến số thực, biến phân hữu hạn và liên tục phải. 
Nếu có biểu thức: 


œ 
l(Q) = ƒe*tdz(@4) — @) 

— Qœ 
thi ta nói rằng hàm số f(t) được biểu diễn thông qua các đao 
động điều hoà cúc, Ngược lại, nếu hàm số f(t) cho trước thì vấn 
đề đặt ra là tìm hàm số (1) như trên để f(t) được biểu điễn bởi 
công thức (L). Các bài toán loại trên là đối tượng nghiên cúu 
chính của GTDH mà trường hợp riêng là việc khai triển một 
hàm số thành chuỗi Furiê hoặc tích phân Furiê [theo tên nhà 
toán học Pháp Euriê (I. R. J. Fourier)}. Lí thuyết tông quát về 
(TH trên trục thực được VAyL0 (A. WeiÙ, Ghenfan (I. M. 
GeLfand), Raikôp (D. A. Rajkov)... mở rộng thành GTĐH trên 
các nhóm Aben compăc địa phương. 


GTDH có nhiều ứng dụng quan trọng trong nhiều ngành 
khoa hoc và kĩ thuật, đặc biệt trong vật l toán, ỏ đó các bài 
toán về đao động và truyền nhiêt thường được giải bằng 
phuoøng pháp Furiê. 

GIẢI TÍCH HÀM bộ phận quan trọng của giải tích hiện đại, 
được hình thành vào giao thời của thế kỉ 19 và 20. Đối tượng 
nghiên cứu chmh của TH là các không gian vectö tôpô vô hạn 
chiều và các ánh xa giúa chiing. Lí thuyết toán tử tuyến tính thực 
chất là sự phát triển của đại số tuyến tính ra không gian võ hạn 
chiều. là bô phận được nghiên cứu kĩ nhất trong GTH. Các không 
gian thưởng gặp nhất trong Œ7THI là không gian Hinbe và không 
gian Banac. Gần đây, GTH phi tuyến cũng được phát triển mạnh. 

GIẢI TÍCH THÂN CÂY xác định sự tăng trưởng đường kính, 
chiều cao thân cây dựa vào việc đo, đếm các vòng năm theo mặt 
cắt ngang và mặt cất dọc trên trục thân cây. Theo quy tuật chung, 
thân cây tăng môi năm hai vòng gỗ: vòng xuân hè sinh trưởng 
trong điều kiên nóng ẩm thì rộng, màu vàng nhạt; vòng thu đông 
sinh trưởng trong điều kiện rét khô thì hẹp, màu sẵm. 


GIẢI TÍCH TOÁN HỌC tên gọi chung của một số môn 
toán học dựa trên các khải niệm hàm số và giới hạn. Phép tính 
vị phân và tích phân, lí thuyết chuỗi, lí thuyết hàm, giải tích 
hàm, lí thuyết phương trình vi phân, lí thuyết phương trình tích 
phân, phép tính biến phân, đều thuộc phạm vi của GTTH. 
Thco nghĩa hẹp, GTTH chỉ gồm hai bộ môn đầu tiên kể trên. 
GTTH đã xuất hiện một cách có hệ thống trong các công trình 
của Niuton (I. Newlton), Laibnit (G. W. Leibniz), Ởte (L Euler) 
và một số nhà toán học khác của thế ki 17, 18, 


GIAI TÍCH VECTƠ bộ phận của phép tính vecto, sử 
dụng công cu của giải tích toán học để nghiên cứu các hàm 
vectd một hoăc nhiều biến chủ yếu trong không gian ba 
chiều (x. Hàm vectz). Các khái niệm đao hàm và đạo hàm 
riêng của hàm vectơø được định nghĩa tương tự như đối với 
hàm số và được dùng để thiết lập tiếp tuyến, tiếp diện, độ 
cong, độ xoắn, ... của đường cong và mặt cong trong hình 
học vị phân. Các khái niệm građien, đive và rôta là nhứng 
khái niệm cơ bản trong GTV, chúng được sử dụng trong lí 
thuyết các trưởng vật lí. 


GIẢI TOÁ hoạt động tác chiến nhằm mục đích giải phóng 
cụm lực lượng hoặc khu viíc quan trọng về quân sự, chính trị, 


GIẢM BIẾT HOÁ G 





kinh tế... có ý nghĩa chiến lược, chiến dịch - chiến lược hoặc chiến 
dịch khỏi sự phong toả của đối phương, cô lắp vói bên ngoài. XtL 
Phong taầ quân sự. 

GIẢI TRÍ tàm cho trí óc thành thơi, tâm hôn thanh thắn bằng 
một hoạt động gây được hứng thú. Văn học. nghệ thuật có khả 
năng gây niềm lạc quan, yêu đời và thú vui cho người sáng tao 
cũng như người thưởng thức. Có quan niệm cho rằng tác phầm 
văn học nghệ thuật chỉ thực hiện chúc năng ŒT, tách khỏi những 
nội dung thiết thực, có ích như giáo dục, tuân lí, đao đúc. Nhưng 
căn cứ vào các chức năng của văn nghệ thi văn nghê là một vũ 
khi để cài tao con người, cải tạo xã hội, trong đó việc GT có môi 
va) trò QuAñ trọng. 


GIẢI TRỪ QUẦN BỊ. một trong những vấn đề quan trọng 
trong đời sống quốc tế hiện nay. Đó là hệ thống các biên pháp 
được tiến hành nhằm cắt giảm hoặc tiêu hưỷ các phương tiên 
tiến hành chiến tranh, cắt giảm lực lướng vũ trang và các tổ chức 
vũ trang của các quốc gía, cất giảm việc chế tạo, sản xuất và tiêu 
huỷ vũ khí kể cả việc tiêu huỷ đần đần dẫn tói tiêu huỷ hoàn 
toàn vũ khi hạt nhân, vũ khi hoá học, sinh học và các toại vụ khi 
giết người hàng loạt khác. Tư tưởng về GTOB lần đầu tiên được 
nêu tại các hội nghị hòa bình tại La Hay (A. La Haye, Hà Lan: 
Den Haag) năm 1899 và 1907. Vào thập ki 20 của thế ki 20, các 
cuộc đàm phán về GTOQBR được tiến hành thương xuyên tại Hồi 
Quốc liên. Sau Chiến tranh thế giới IÏ, GTfQBH được nêu trong 
Hiến chương Liên hợp quốc (các điều 11, 26, 47) và hàng loạt 
nghị quyết của Liên hợp quốc và đã trở thành nguyên tắc được 
thừa nhận chung trong luât quốc tế hiện đại. 

GIẢI VÂY hoạt động tác chiến nhằm mục đích giải phỏng 
một lực lượng khỏi tình trạng bị bao vây (xL Bao vây). Thưởng 
do lực lượng tử bên ngoài kết hợp với Lực lượng bị bao vây cùng 
phối hợp tác chiến, Khi chỉ có lực lượng bị bao vày tác chiến 
phá vỗ vòng vày đề liên hệ với bên ngoài thì gọi là phá vây (x. 
Phá vây), 

GIẠI tấm đan bằng tre hoặc nứa, đặt ở hiên nhà để chống 
nắng và chống bức xạ Mặt Tröi. 

GIẢM ÁN quyết định của tòa án rút ngắn thời hạn chấp hành 
án theo đề nghị của nơi cải tạo trong trường hợp ngươi đang 
chấp hành án có biểu hiện quyết tâm cải tạo vói những điều kiên 
nhất định. Tổng số thời gian rút ngắn không được quá nửa thời 
hạn đã tuyên án, trừ trưởng hợp đặc biệt. Biên pháp GA nhằm 
khuyến khích việc tự nguyện cải tạo. Ö Việt Nam, GA được quy 
định tại các điều 58 và 59 Bộ tuẠt hình sự: "giảm mức hình phạt 
đã tuyên, giảm thởi hạn chấp hành hình phạt trong trưởng hợp 
đặc biệt”. 

GIẢM ANHIĐRIT CACBONIC HUYẾT thay dồi về vận 
chuyển khí trong máu (huyết), \ướng cacbon đioxit hoà tan 
dưới đạng axit cacbonic trone huyết tưởng giảm thấp, gây trạng 
thái nhiễm kiềm hô hấp. Nguyên nhân: "thở quá thưa", thông 
khí nhiều hơn cần thiết, không khí trong phế nang luân chuyền 
nhiều, gây đào thải cacbon đioxit quá mức; các bệnh gây nên 
những tồn thương thần kinh trung ương (xuất huyết màng não, 
viêm não, ngộ độc thuốc, khối u, vwv.) hoặc một số bệnh phôi 
gầy giảm oxi huyết (xẹp phôi, ứ tiết). 

GIẢM BẠCH CẦU HẠT trạng thái bênh tí khi số tượng bạch 
cầu hạt trong máu giảm xuống dưới mức trung bình (ð người Việt 
Nam, đưới 3,2 nghin tế bào trong 1mm. Nguyên nhân: nhiễm 
khuẩn huyết, nhiễm độc, nhiễm xạ (sau liệu pháp tia X, tỉa gamma 
Liều cao hay kéo dài), một bệnh của tuỷ xương. Dấu hiệu lâm 
sàng của viềm họng loét - hoại tử: hội chứng nhiễm khuân nặng 
và hội chứng máu đặc biệt, giàm bạch cầu nhất là bạch cầu đa 
nhân hạt trung tính. Tiên lượng rất nặng. 


GIẢM BIỆT HOÁ x. Không biệt hoá. 


109 


C GIẢM CHẤP HÀNH HÌNH PHAT 





GIẢM CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT giảm bói phạm vi mức 
độ hoặc thỏi hạn chấp hành hình phạt cho người bị kết án tronp 
nhúng trưởng hợp và với những điều kiện nhất định do cø quan 
nhà nước có thầm quyền quyết định. Múc hình phạt ò đây bao 
gồm thởi hạn phải chấp hành các hình phạt như hình phạt tù, 
cải tạo khöng giam giũ, cả: tạo ở đón vị kỉ luật của quân đội, 
hoặc mức phạt tiền, tịch thu tài sản, vv. Theo điều 58 Rộ tuật 
hình sự 1999, thì điều kiện để được xét giảm thời hạn chấp hành 
hình phạt là đã chấp hành hình phạt được một thời gian nhất 
định (nếu hình phạt là tù chung thân thì phải chấp hành hình 
phạt được mưởi năm, nếu hình phạt từ hai mươi năm trở xuống 
thì phải chấp hành hình phạt được một phần ba thời hạn), đá 
chứng tỏ quyết tâm cải tạo thành thật hối cải; có sự đề nghị của 
cỏ quan nhà nước, tô chức xã hội có trách nhiệm trực tiếp giám 
sát việc chấp hành hình phạt. 


Tuy nhiên trong trưởng hợp đặc biệt, theo điều 59, khoản 1 thì 
"Đấi với người bị kết án mà có lú đo đảng được khoan hông thêm 
như đã lập công, đã quá già yếu hoặc mắc bệnh hiểm nghèo thì 
toà án có thề xét giảm sớm hơn hoặc với mức cao hơn so với thời 
gian và mức quy định ở điều 5Ñ". 


Theo điều 58 Bộ tuật nình sự của nước Cộng hoà Xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam, GCHHP được áp dụng đối với người bị kết án 
cài tạo không giam giữ, người bị kết ăn phạt tù, người bị kết án 
phạt tiền khi đáp ứng nhũng điều kiện nhất định như có nhiều 
tiến bộ, đã chấp hành hình phạt được một thởi gían nhất định, 
theo đề nghị của eở quan có thầm quyền thì được GCHHP. Một 
người có thể được giảm hình phạt nhiều lần, nhưng phải bảo đảm 
chấp hành được một phần hai mức hình phạt đã tuyên. Người bị 
kết án tù chung thân, lần đầu được gìàm xuống ba mươi năm tù 
và dù được giảm nhiều lần cũng phải bảo đảm thời gian thực tế 
chấp hành hinh phạt là hai mươi năm. Khoản 4, điều 58 cũng 
quy định, đối với người được GCHHP một phần mà lại phạm 
tội mới nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm 
trọng, thì toà án chi xét giàm lần đầu sau khi người đó đã chấp 
hành được hai phần ba mức hình phạt chung, hoặc hai mươi năm 
nếu là tù chung thân. Diều 59 Bộ luật hình sự quy định GCHHP 
trong những trưởng hợp đặc biệt như trường hợp đã quá giả yếu 
hoặc mấc bênh hiểm nghèo. 


GIẢM ĐỘC TỔ x. Giải độc dố. 


GIẢM KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG tình trạng thua kém về thể 
lực hay trí tuệ tạm thời hay vĩnh viễn ở người do bệnh tật, tai 
nạn, bẩm sình hay tuổi già. Vd. khả năng nghe kém đi ð công 
nhân lầm việc lầư năm trong môi trương có tiếng ồn cao; người 
già bị nghễnh ngãng; trẻ đẻ khó phải can thiệp bẰng focxep bị 
tai biến não nên chậm phát triển về trí tuệ; người bị tai nạn giao 
thông cụt một chân; người ngã gãy cẳng tay phải kèm thương tồn 
dây thần kinh quay, khi vết gãy đã lành nhưng không viết được. 
Nhũng người này bị thua kém trong lao động, trong đời sống xã 
hội. Gia đình và xã hội phải giúp đồ để họ hoà nhập vào đời 
sống cộng đồng. Mặt khác, xã hội cần có những biện pháp đề 
phòng tích cực các tật bầm sinh; thực hiện tiêm chủng mở rộng 
cho trẻ em; giáo dục về an toàn (giao thông, lao động, wv.) cho 
lứa tuổi thiếu niên, thanh niên. 


GIẢM MỨC BỒI THƯỜNG buộc người bị kết án hoặc bị 
đơn dân sự bồi thưởng thiệt hại đo tội phạm gây ra ở mức thấp 
hơn so với mức bồi thường đã được ấn định trước. 

Toà án cấp phúc thầm có thể quyết định GMBT thiệt hại nếu 
xét thấy toà án cấp sơ thầm tuyên mức bồi thưởng quá cao hoặc 
nếu có kháng cáo, kháng nghị yêu cầu GMBT cho người bị kết 
án hoặc bị đơn dân sự. 

GIẢM NĂNG TUYẾN GIÁP suy giảm hoạt động nội tiết 
của tuyến giáp, làm chậm phát triển thể lực và tâm thần ò trẻ 
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đang lón (chứng đần) và ở người trưởng thành (chứng phù niêm). 
Bình thưởng, hocmon tuyến giáp cùng với hocmon phát trển của 
tuyến yên có vai trò trong tông hợp nhiều chất, nhiều hocmon 
liên quan đến chuyên hoá tế bào, mô, nhất là mô liên kết. Khi 
thiếu, sẽ sinh ra những rối loạn bệnh lí, biểu hiện bằng những 
bệnh chứng đã nêu trên. 


GIẢM OXI HUYẾT giảm lượng oxi trong máu động mạch, 
đánh giá theo các chỉ số: áp suất oxi trong máu động mạch thắp 
hơn bình thưởng (dưới 12 kPa hay 90 mmHg), bão hoà 805. 
Nguyên nhân: viêm não, bại liệt, nhược cơ, xø phôi, giãn phế 
nang, tràn khí, tràn dịch màng phôi, thiếu máu, suy tìm, chứng 
béo phì, nhiễm độc cacbon oxit hay axit xianhiđric; áp suất oxi 
trong không khí thấp (trên núi cao). Có thể có những co chế 
thích nghi trong trạng thái GOH mạn. Trong những trường hợp 
bềnh lí, phải tăng cường việc cung cấp oxi bằng thờ trong không 
khí có áp suất oxí cao hoặc thỏ máy (hô hấp hỗ trợ). 


GIẢM PHÂN có chế phân bào đặc trưng cho mọi thực vật, 
động vật có sinh sản hưu tính: hình thành tế bào sinh dục trone 
đó nhiễm sắc thể giàm đi một nửa (tủ 2n thành n), nhỏ đó đuy trì 
được số lượng 2n nhiễm sắc thể ở từng loài bồng bội. Nếu không 
có quá trình này thì qua mỗi thế hệ, số lượng nhiễm sắc thẻ lai 
tăng lên gấp đöi. GP xảy ra trong phát sinh giao tử ở thời kì chín 
của tế bào sinh dục; ở động vật bâc cao, ŒP xảy ra trong địch hoàn 
và buồng trứng. GP gồm 2 lần phân chia tế bào: GPI và GPII kế 
tiếp nhau và nhiễm sắc thể chỉ tự nhân đôi một lần. Trong GP], 
các nhiễm sắc thể xích Lại gần nhau tạo thành Cặp, liên kết hình 
thành bộ đôi và các bộ này tư nhân đôi thành 4, gồm từng nhóm 
4 cromatit (tử nhiễm sắc), số bộ này bằng số n nhiễm sắc thể và 
xày ra hiện tượng bắt chéo giữa các cromatit khác nguồn, hình 
thành nên các kiều tô hợp mới, xảy ra trao đồi gen (tái tô hợp gen) 
và từ đây phát sinh ra nhiều biến dị đa dạng. Sau đó, các bộ 4 tách 
đôi, kết quà ti! một tế bào lướng bội 2n thành hai tế bào đơn bội 
n nhưng n ỏ đây là n nhiễm sắc thê kép tức có số nhiễm sắc thẻ 
giảm đi một nửa. Nên GPI còn được gọi là phân chia có giầm 
nhiễm. Ở GPII, 2 tế bào được hình thành trong GP lai phân chia 
theo kiểu ngưyên phân (x. Nguyên phân), số nhiễm sắc thể kép phân 
li thành n nhiếm sắc thể trong 4 tế bào con (số nhiễm sắc thẻ ở 
mỗi tế bào con này chỉ có nhiễm sắc thể đơn). 


Do đó, GPII được gọi là phân chia đều hay phân chia nguyên. 
Kết quà cuối cùng của ỚP là tạo ra 4 tế bào con đơn bội (n), các 
tế bào này là các giao tử. Khi thụ tỉnh, giao tử đực kết hợp với giao 
tủ cái thành tế bào lồng bội 2n. GP có ý nghĩa rất lón trong sinh 
học: là cö chế bảo đảm giảm số lượng nhiễm sắc thể trong tửng 
loài Ôn định qua các thế hệ, hiện tượng bắt chéo nhiễm sắc thể kéo 
dài trao đổi gen, tái tổ hợp gen dẫn đến tăng thêm biến đị di truyền 
trong sinh vật nhân chuân, có ý nghĩa quan trọng (rong tiến hoá 
và chọn giống; làm tăng hiệu quả chọn lọc tự nhiên và chọn loc 
nhân tạo, đặt cơ sở cho chọn giống cây trồng và vật nuôi. 

GIẢM SẢN (tk. thiểu sản), sự kém phát triển (về số lượng, 
về khối lượng hay thể tích, đôi khi cả chất lượng) các tế bảo của 
một mô, làm giảm thể tích tuyệt đối của có quan. GS có thể xảy 
ra ò một bộ phận hoặc toàn bộ một cớ quan, do nguyên nhân 
nội sinh hay ngoại sinh nhưng không tới mức làm cho cớ quan 
bị teo tị. X. 7eo; Xu. Tăng sản. 

GIẢM THỊ LỰC tình trạng mất không nhin rố các chỉ tiết 
của vật hay hình, mặc dù đã được điều chỉnh bằng kính thích 
hợp nhất. Theo phân loại của Tô chức Y tế thế giới, mắt được 
coi là GTL khi thị tực chỉ còn tử 3/10 đến mức chỉ đểm được 
ngón tay để cách mặt 3 m (mắt có đeo kính). 


GIÁM ĐỊNH 1. (bật), kiểm tra và kết luận về một hiện tướng 
hoặc một vấn đề má cơ quan nhà nước cần tìm hiệu và xác định. 
Các loại GD thưởng có là GĐ y khoa, GD kĩ thuật, GỚÐ tài vụ, 
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GD hàng hoá, GĐÐ pháp lí, v. Công việc GD có thể do một 
người (GÐ viên) hoặc đo một nhóm người (Hội đồng GD) tiến 
hành. GÐ viên là chuyên gia hoặc ngưởi có kiến thúc, trình độ 
về lnh vực cần GĐ và được cơ quan chuyên môn chỉ định. Kết 
quả GĐÐ được ghỉ trong văn bản gọi là biên bản GD hay giấy 
chứng nhận GD. 


GÐ pháp lí là GĐ do luật Lố tụng điều chỉnh nhằm làm sáng 
tỏ những vấn đề hoặc tình tiết liên quan đến vụ án. 


2. (kữuh :ế), nhận xét, xác định và kết luận về một vấn đề hoặc 
một hiện tướng nào đó do những chuyên gia hoặc những người 
có thâm quyền được chỉ định. Kết quả GĐ ghi trong văn bản 
được gọi là biên bản GĐÐ hay giấy chúng nhận GD. GD kinh tế 
\ä nhận xét, xác định một vụ việc kinh tế (vd. GÐ một vụ vi phạm 
hợp đồng kinh tế; GD một luận chứng đầu tu...) để từ đó có 
quyết định xủ lí. 

3. xây dựng, kiến trúc), sự theo đối và kiểm tra của cö quan 
có thâm quyền của nhà nước về việc thực hiện xây dựng nhằm 
phát hiện, ngăn chặn và đánh giá những vì phạm quy trình kĩ 
thuật, tiêu chuân chất lượng, những sai hỏng và sự cố trong thiết 
kế và thi công. 

GIÁM ĐỊNH CỔ VẬT nghiên cứu, so sánh, đối chiếu khoa 
học tìm hiêu tính nguyên gôc hay già cổ của đồ cô về các dấu 
hiệu giống và khác của hình thức, cbất liệu hoặc nội dung: để 
xác định tầm quan trọng, tuổi, tính độc đáo, quý hiếm, giá trị 
lịch sử, khoa học, nghệ thuật, giá trị kinh tế của cồ Vật Và giá trị 
của nó trong sưu tập. Cùng với việc xác định chất liệu cổ vật, 
người giám định phải có kiến thức, am hiêu đề "đọc" được những 
nét đẹp, hiếm hoi, ít có... qua các chi tiết hoa văn, chữ viết, đấu 
triện... trên cổ vật. Luật bảo vệ di sản văn hoá của nhiều nước 
quy định tuổi của cô vật là 100 năm trỏ lên, cũng có nước quy 
định là 50 năm so với ngày cấm xuất khẩu và thuộc quyền bảo 
hộ của nhà nước. 

GIÁM ĐỊNH GIA SÚC phân tích và đánh giá tổng hợp gia 
súc theo các chỉ tiêu cö bản của các giống vật nuôi: giống và 
nguồn gốc, sinh trưởng và phát triển, ngoại hình và thể chất, năng 
suất và sức sản xuất, khà năng tái sản xuất và chất lướng của đời 
sau. GĐGS thưởng tiến hành mỗi năm một lần và được áp dụng 
trong công tác giống. 

GIÁM ĐỊNH HÀNG HOÁ. hành vi thương mại do một tô 
chức giám định độc lập thực hiện đề xác định tình trạng thực tế 
của hàng hoá theo yêu cầu của cá nhân, có quan, tổ chức. 

GIÁM ĐỊNH KĨ THUẬT HÌNH SỰ hoạt động giám định 
dựa trên có sở lí thuyết truy nguyên hình sự, sử dụng những 
phương tiện kí thuật cần thiết kết hợp với kiến thúc chuyên 
môn và kiến thức về các lĩnh vực khoa học để xác định hoặc 
truy nguyên các đối tượng vật chất có tiên quan, phục vụ công 
tắc điều tra, xét xử các vụ án. Mục đích của GDKTHS là truy 
nguyên các sự vật, hiện tượng (con người, đồ vật, các chất, địa 
điểm, thời gian, quá trình...) nhằm xác định chứng cứ phục vụ 
cho việc xác định sự thật khách quan của vụ án hình si. 
GĐKTHS gồm nhiều loại: giám định dấu vết đưởng vân (vân 
tay, vân chân); giám định tài tiệu (chữ kí, chữ viết, hình dấu, 
¡in Ấn phẩm); gìiám định dấu vết có học; giám định đấu vết súng 
đạn; giám định hoá học pháp lí; giám định sinh học pháp II; 
giảm định cháy, nổ, sự cố; giám định Am thanh. GDKTHS là 
một loại giám định tư pháp. Theo điều 48 Bộ luật tổ tụng 
hình sự, kết luận giám định được cơi là chứng cứ. 

GIÁM ĐỊNH PHÁP Y hoạt động giám định trên cơ sở sử 
dung tri thức, phương tiện y học đề tiến hành khám nghiệm 
và rút ra những kết luận có tính khoa học về những vấn đề 
có tiên quan đến tính mạng, sức khoẻ, nhân phâm của con 
người để phục vụ yêu cầu của các cở quan pháp luật. Mục 


đích của GĐPY là thu thập tài liêu, chứng cú, tìm ra nguyên 
nhân, xác định, đánh giá mức độ thương tích, hâu quả do chấn 
thương, do bệnh, xác định khả năng lao động hoặc giải đáp 
những vấn đề có tiên quan đến sinh mạng, sức khoẻ con ngưởi 
phục vụ yêu cầu của €ø quan điều tra. 


GIDPY là một loại giám định tư pháp và phải được tiến hành 
theo đúng thú tục pháp \uật. Trong GDPY, giám định viên có 
quyền dùng tất cả các phương tiên khám nghiệm nhằm đạt được 
yêu cầu của cuộc khám nghiệm, nếu cần gửi đi nơi khác đề xét 
nghiệm phải niêm phong mẫu vật phủ tạng cần xét nghiệm. Sau 
khi khám nghiệm, giám định viên phải làm báo cáo viết. Nôi 
dung và kết luận của báo cáo phải ngắn gọn, đầy đủ và giải đáp 
đúng các điểm nghi vấn mà cơ quan điều tra đã yêu cầu. Giám 
định viên phải giữ bí mật về kết quả của cuộc giám định và 
những điều mà cø quan điều tra đã cho mình biết. 

GIÁM ĐỊNH TÂM THÂN khám xét với mục đích làm sáng 
tỏ sự lệch lạc trong trạng thái sức khoẻ tâm thần của đối tượng 
cần phải xác định khả năng lao động, khà năng thực hiên nghĩa 
vụ quân sự, khả năng chịu trách nhiệm trước pháp luật và sử 
dụng các quyền công dân. 

Giám định những ngươi bị bệnh tâm thần nhưng không phạm 
pháp đo hội đồng giám định y khoa thực hiện. Giám định những 
người bị bệnh tâm thần có hành vị phạm pháp phải do các thầy 
thuốc chuyên khoa tâm thần được Bộ Y tế và Toà án chi định 
tiến hành. 


GIÁM ĐỊNH THÀNH TỰU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
sử dụng hệ thống chỉ tiêu và phương pháp đánh giá thích hợp để 
đánh giá một cách toàn diện về ý nghĩa khoa học, trình độ công 
nghệ, hiệu ích kinh tế, hiệu quả xã hội của kết quả nghiên cứu 
khoa học và triên khai công nghệ. 

GIÁM ĐỊNH VIÊN người có kiến thức và năng lực cần thiết 
về lĩnh vực cần giám định, được cấp có thầm quyền bô nhiệm để 
thực hiện việc giám định. Nghị định 112/HDBT ngày 21.7.1988 
của Hội đồng Bộ trưởng quy định cụ thể về tiêu chuẩn, nhiệm 
vụ, quyền hạn của GDV. Cø quan tiến hành tổ tụng không được 
can thiệp vào công việc chuyên môn của GV. GDV đo thủ 
trưởng các bộ, ngành chuyên môn ở cấp trung ương bỏ nhiệm 
sau khi có ý kiến nhất trí của bộ trưồng Bộ Tư pháp: ở địa phưởng 
đo chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương bô nhiệm thuộc từng ngành theo đề nghị cuả thì trưởng 
ngành và giám đốc Sỏ Tư pháp. 

GIÁM ĐỊNH Y KHOA sử dụng các kiến thức y học đề khám 
nghiệm, tim hiểu, đánh giá tình trạng sức khoẻ của đối tượng, 
theo yêu cầu của chính quyền, về các mặt: khả năng lao động, 
bệnh tật, thương tật các loại, vv. Hội đồng GDYK các cấp căn 
cứ vào hồ sơ đương sự, các chế độ chính sách ban hành, xếp loa: 
thương tật cho thưởng bính, nạn nhân trong các tai nạn tao động, 
giao thông, sinh hoạt, quyết định cho nghỉ việc vì thiếu sức khoẻ, 
vv. Giám định viên trong hội đồng GDYK chủ yếu là các thầy 
thuốc chuyên khoa, cán bộ pháp Lí, Hi đồng làm việc theo yêu 
cầu của các cơ quan nhà nước, các cơ sỏ sản xuất, khì có tranh 
chấp về mặt đánh giá sức khoẻ. 


GIÁM ĐỐC chức danh của cán bộ đứng đầu một đơn vị (công 
tì, xí nghiệp, cơ quan...), chịu trách nhiệm về mọi mặt: tổ chức 
và hoạt động của đơn vị mà mình phụ trách, nhằm thực hiện 
đúng đắn nhiệm vụ của đơn vị. GĐÐ phải thực hiện bốn chức năng 
cö bản: điều tra nghiên cứu, dự đoán và lập phương án; quyết 
định; tổ chức thực hiện và điều hành; kiểm tra đánh giá kết quả 
thực hiện. 


GD công tí do hội đồng quản trị cú ra trong một thời hạn 4 - 
5 năm, là một pháp nhân hoạt động nhân danh công tỉ và được 
trao những quyền hạn rộng tướng úng với trách nhiệm, chịu trách 
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nhiêm quản lí đoanh nghiệp, và chịu trách nhiệm dân sự và hình 
sự khi có lỗi trong công việc quản bi. 

GĐ công ti có thể bị đại hồi đồng công ti bãi nhiệm bay 
cách chức. Trong giai đoạn phái triển kinh tế tứ bản chủ nghĩa 
còn ở trình độ tương đồi thấp. GD thưởng là chủ sở hữu đơn 
vị kinh tế. Với sự phát triển của nền kinh tế và sự xuất hiện 
các công t¡ lón, sư phức tạp của công tác quản li. chức năng 
chủ số hữu tách khỏi chúc năng quân trị doanh nghiệp, và 
người chủ sở hứu giao chức năng đó cho GÐ. 

GIÁM ĐỐC BẰNG ĐỒNG TIỀN hình thức giám sát, thúc 
đây hoạt động kính tế - tài chính của các xí nghiệp, các tô 
chức kinh tế, thông qua các phạm trù giá trị như giá cà, giả 
thành. lợi nhuận...; xem xét và đánh giá tổng hợp chất lượng 
hoạt động của các xi nghiếp và tổ chức kinh tế. Các có quan 
tài chính. tin đụng là những cơ quan chính tàm chức năng 
GDBDT trong việc sử dựng vốn ngân sách và vốn tín dụng. 
GDBDT dựa vào sự biểu hiện bằng tiền của hoạt động sản 
xuất - kinh doanh và sự vận động của vốn tiền tệ trong xí 
nghiệp và tô chức kinh tế, nhằm kiểm tra và thúc đẩy việc sử 
dụng các nguồn lao động, máy móc, thiết bị, vật tu, tiền vốn một 
cách cö hiệu quả. 

ŒĐBDT được thực hiện thưởng xuyên và đúng đắn sẽ có tác 
đụng tich cưc thúc đầy khai thác các nguôn dụ trữ và tiềm năng 
của ngành, của eø sở để đưa ra sử dung mang bại hiệu quả Kinh 
tế cao; giám đốc tài chính còn thúc đây thực hiên đúng đắn chế 
độ hạch toán kinh tế, bảo vẽ tài sản xã hội chủ nghĩa, tôn trong 
ki luật tài chính. kế toán, chếng tham ô, lãng phí, quan liêu vả 
củng cố nền pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

GIÁM ĐỐC THẤM xét kại bản án hoặc quyết định của toà 
án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị do phát hiện 
có sự vi phạm pháp luật trong quá trình xử lj vụ án. Thủ tục và 
trình tự GDT; quyền và nghĩa vụ của những người tham gia tố 
tụng do luật tỐ tụng điều chỉnh. Cơ sở đề kháng nghị bản án 
theo thủ tục GDT: "1) Việc điều tra xét hỏi tại phiên toà phiến 
diện hoặc không đầy đủ. 2) Kết luận trong bản án hoặc quyết 
định không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án. 
3) Có sự vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong khi điều 
tra, truy tố hoặc xét xử. 4) Có những sai [ầm nghiêm trọng trong 
việc áp đụng Bộ luật hình s/" (điều 242 Bộ tuât tố tụng hình sự). 
Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày nhận được kháng nghị, phiên 
toà xét xứ GĐT phải được tiến hành. Hội đồng xét xử GĐT phải 
xem Xét toàn bộ vụ án, không hạn chế trong nội dung kháng nghị 
và có quyền ra một trong các quyết định: L) Không chấp nhận 
kháng nghị, giữ nguyên bàn án hoặc quyết định của toà án đã có 
hiệu lực pháp tuật. 2) Huỷ bản án hoặc quyết định đã có hiệu 
lực pháp luật và định chỉ vụ án. 3) Huỷ bàn Án hoặc quyết định 
đã có hiệu lực pháp luật để điều tra hoặc xét xử lại. 4) Sửa bản 
ăn hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp tuật. Nếu ra quyết định 
sửa bản án thì "Hội đông GDT không được tăng hình phạt hoặc 
áp dụng điều khoản Bộ luật hình sự về tội nặng hơn, nhưng có 
quyền sửa hình phạt và áp dụng điền khoản Bộ luật hình sự về 
tội nhẹ hơn đối với những người bị kháng nghị và cả nhũng người 
không bị kháng nghị theo hướng đó" (điều 257 Bộ luật tố tụng 
hinh 4v). 


GIÁM HỘ việc cá nhân, tô chức hoặc cở quan nhà nước được 
pháp luật quy định hoặc được cơ quan có thâm quyền cử đề thực 
hiên việc chăm sóc và bào vệ quyền, lợi ích hợp pháp của ngươi 
chưa thành niên, người bị bệnh tâm thần hoặc mắc các bệnh khác 
mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vì của mình. Theo 
quy định của Hộ luật dân sự, ngưởi GHI là cá nhân, tổ chức hoặc 
cơ quan nhà nước. Ngưới được GH là: 4) Người chưa thành niên, 
không còn cha, mẹ, không xác định được cha, mẹ hoặc cha và 
mẹ mất năng lực hành vì dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân 
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sự, bị toà án hạn chế quyền của cha, mẹ; hoặc còn cha. mẹ nhưng 
cha, mẹ không có điều kiện chăm sóc, giáo dục ngưởi chưa thành 
niên đó và nếu cha, mẹ có yêu cầu; b) Ngưỡi bị bệnh tâm thần 
hoặc mắc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được 
hành vị của mình. Người GHl là người đại diễn theo pháp luật 
của người được GH trong việc xác lập, thực hiện giao dịch dân 
sự, bảo vê quyền và lợi ích hợp pháp của người được GHI. Môt 
người có thể GH cho nhiều người, nhưng một người chỉ có thể 
được một người GH, trừ trường họp ngươi GH là anh ruột, chỉ 
ruột, em ruột, ông. bà. Ngưỏt GH phải có đủ những điều kiên: 
đủ 18 tuổi trở (tên; có năng lực hành vị dân sự*đầy đủ; có điều 
kiên cần thiết bảo đảm thực hiện việc GH. Vấn đề GH được quy 
định trong các điều 67 - 83, Hộ luật đân sự. 


GIÁM MỤC giáo sĩ Công giáo đã được thụ lừnh trọn vẹn và 
nắm quyền coi sóc một địa phận (còn goi là giáo phận) bao gồm 
nhiều xứ đạo. Chỉ có giáo hoàng mới có quyền cất củ chúc GM, 
chỉ GM mới có quyền phong chức cho các linh mục. Củng một 
bậc giáo quyền nhưng do công việc cắt cử mỗi lúc, mỗi nơi khác 
nhau, nên có GM chính toà, GM hiệu toà. GM phụ tá, GM phó. 
GM có quyền kế vị. Tông GM là người GM anh cà trong một 
giáo tỉnh (gồm nhiều giáo phận lân cận). có quyền triệu tập họp 
chung các GM đề bản về nghị thức tế lạy, còn mọi quyền khác 
thì các GM nắm trọn vẹn trong phạm vì giáo phận mình. Những 
người Công giáo thưởng gọi GM là đức cha để tỏ lòng tôn kinh. 

Hiên nay. giáo hội Công pião có khoảng 4 nghìn ỚM. trong 
đó có khoảng 3 nghìn GỚM trông coi các giáo phân, khoảng 900 
GM về hưu và gần 200 GM làm việc ở giáo triều Rôma. Khi giáo 
triều có vấn đề lón cần bàn bạc và tham khảo ý kiến rộng rãi. 
giáo hoàng triệu tập Hội đồng giám muc toàn cầu (ngày nay là 
hội nghị đại biểu) trước khi có quyết định ca giáo triều. 

GIÁM SÁT một hình thức hoạt động của cơ quan nhà nước 
hoặc tô chức xã hội nhằm bảo đảm pháp chế hoặc sự chấp hành 
những quy tắc chung nào đá. 


GS của viện kiểm sát là GS việc tuân theo pháp luật đối với 
hoạt động của tất cả các cơ quan nhà nước, tô chức xã hội và 
của công dàn (x. Kiếm sáf). GŠ của toà án là hoat động nhằm 
đảm bảo pháp chế và sự đúng đấn trong bản án; trong các 
quyết định của toà án. GS hành chính là một trong những chức 
năng của các cø quan quản lí hoặc các tổ chức xã hội có thầm 
quyền đối vói các quyết định, các hành vi hành chính. GS việc 
chấp hành các quy tắc chung (GS cách xử sự của công đân nói 
công cộng, việc chấp hành các quy định phòng. chữa cháy, vệ 
sinh dịch tễ, w.) nhằm GS hoạt động của những người đang 
chấp hành án hoặc trong thởi gian có án tích 

Quốc hội nước Cộng hoà Xã hôi chủ nghĩa Viêt Nam thực 
hiện quyền GS tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước. 

Các cơ quan Nhà nước, cán bộ công chức Nhà nước chịu st 
giám sát của nhân dân (điều 8, Iliến pháp 1992). 

GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG theo dối, kiểm tra và xác nhận 
liên tục tình trạng của sản phẩm, dịch vụ hay tổ chức, và phân 
tích hồ sở để tín chắc rằng các yêu cầu quy định đang được 
thoả mãn. Cần lưu ý một số điểm sau: I) GSCL có thê được 
khách hàng hoặc người đại điện tiến hành để tin chắc rằng các 
yêu cầu trong hợp đồng đang được đáp ứng. 2) GSCL có thể 
bao gồm việc quan sát và điều khiển các hành động để ngăn 
ñgÙa sự hư hại hoặc xuống cấp của đối tượng, theo thời gian. 
3) Tử "tiên tục” trong định nghĩa GSCL. có thể có nghĩa luôn 
luôn hoặc thưởng xuyên. 

GIÁM SÁT CỦA TÁC GIÁ. sự giám sát của tô chức thiết kế 
- tác giả về công tác xây lắp đã thực hiện theo các giải pháp thiết 
kẾ trong suốt thời gian xây dì/ng và nghiệm thu đưa công trình 
vào khai thác, 


GIÁM SÁT QUỐC TẾ. môi biên pháp pháp li quốc tế bào 
đảm thị hành môi số điều khoản nhất định cúa điền ước quôc 
tế về chấm dứt chiến tranh \âp tại hoà bình, giải trừ quân bị. tông 
tuyên củ.. GSỢ'1 thưởng đặt ra đôi với việc thì hành những điều 
kiên về ngưng băn. rúi quân. huỷ bỏ các căn cứ quân sư, quy 
định vùng phi quân sự, Irao Irà (ù binh và những người bị bắt, w. 
Việc GSQT cũng có thê được áp dụng đối với một cuộc tông tuyển 
củ được tổ chức do kết quả của một giải pháp về chấm dứt môt 
cuc nôi chiến. GSO TT tuôn luôn được thực hiên theo những mục 
đích. biên pháp cần thiết do các bên hữu quan thoa thuận. GSOT 
thưởng do môồt Lý bàn quốc tế thức hiện. LĨÿ bạn đước thanh lâp 
trên cö sở hiệp đình hữu quan quy định vẽ thành phần. quy chế 
chu tịch (thương 1a luần phiên). nguyên tắc hoại đông (tôn trọng 
chủ quyền quôc gia nước wở tại, hiếp thưởng, nhất trí), thời gian 
hoat động, phương tiên hoat đông, phạm vị hoạt động, quyên han 
và trách nhiêm, trụ sở, số lương các tổ, địa điểm trụ sở của các tô 
chức, chi phí, mỗi quan hê giúa uỷ ban với tÔ chúc khác nếu có. 
Nói chung. chế đô GSOTT chỉ được thiết Lập trên cở sở có sự thoa 
thuận của quốc gia hưu quan hay của các bên hữu quan của quốc 
ga đó Chế đô GSỢT đã được quy đỉnh ở Hiệp định Gidnevd về 
Việt Nam 1954 và Hiếp đình Pari về Viết Nam 1973. 

GIÁM THỊ người trông coi ki luât. (rât tứ trong trưởng hoc. 
nhà máy trại giam. Ó Viết Nam, trong trai g1am và trai tạm giam. 
GT là ngươi phụ trách chung, chịu trách nhiệm quản lì và điều 
hành về toán bô hoạt đông của trại giam, trai tam giam; quản lỉ 
viếc giam giử, giáo duc, cải (ao... những ngươi bị piam và tạm 
giam theo quy định của pháp luât 

GIAN NHÀ không gian trong nhà giới hạn giửa hai vì kèo 
trong kiến trúc truyền thông Việt Nam. Nhà dân thưởng là ba 
puan (bốn vì keo), Nếu có yêu cầu lớn hón, thêm hai chái Ò hai 
đầu nhà Tuât Cha Long quy định số lướng gián cho nhà của các 
cầp quan lan. 

GIÀN BỤI TRỢ hang vấn gỗ dễ lật, trên đồ đầy bụi trở (bụi 
đá hat mịn không cháy), pác ngang trên nóc lò. !Ö3ưói tác dụng 
sống nổ xung kích của khí metan hay bui than (dưới mỏ hầm lò), 
các ván bị lật nhào, bụi trỏ bị tung ra, ngăn cản hiện tương nồ, 
không để cho ngọn lửa lan qua. hạn chế cháy lò và cháy than. 

GIÀN CHỐNG kết cấu bằng gố, bằng kim loại hay bằng vừa 
gỗ vừa kim loại dùng để đỗ nóc lò chợ không cho nó sập xuống 
vùng gần gương lò chợ, bào đảm an toàn trong khi khai thác 
khoảng sản có vỉa độc đứng (trên 452). Có thể địch chuyển GC 
theo gương lò. Theo phương pháp dịch chuyền, chia ra GC cơ 
giói va GC không cơ piới di chuyển đưới tác dịng của trọng lượng 
nham thạch bị phá sập ð bên trên. Trưởng hợp đào đường lò qua 
nham thạch mềm thường dùng GC cở giối có tiết diện tròn, bầu 
dục hay chữ nhật. dùng trong xây dựng lò bằng, đưởng ống ngầm 
trong thành phố. Ở lò chợ mỏ than Mạo Khê dùng G€ vòm (hình 
cong); ở mỏ than Vàng Danh dùng GC phẳng. 

GIÀN HOA dạng kiến trúc nhỏ, cấu trúc đơn giản gồm cột 
và hể thanh nằm ngang để đõ các cây leo có hoa Vật liệu làm 
giàn hoa có thê từ loại giằn đơn như tre núa đến sắt thép và bé 
tông Giàn hoa là phương tiên (tạo hình dáng và tiên nghi sử dung 
của công trình kiến truc. thưởng được dựng trên sân thương, sân 
trước nhà hoặc trong vưỡn cây làm chỗ nghỉ ngơi, ngắm cảnh. 

GIÀN KHOAN BIỂN kết cấu công trình bằng kim loại hoặc 
bê lông cốt (thép tạo nên một đào nhân tạo ở ngoài biển, dâm 
bảo đủ chỗ cho một giá đố máy móc dùng để khoan thăm dò 
hay khai thác, chô làm việc và nghỉ ngơi cho cán bộ, công nhân, 
chô đỗ trực thăng, chô đặt các máy móc phụ trợ, kho chứa 
nguyền vật liêu phục vụ khoan. Tuy theo chiều sâu của đáy biển, 
người ta dùng GKB cô định (sàn trên cọc), nửa cố định (sàn 
tự nâng) hay di động (tàu hoặc sàn có vỏ chìm). Muốn cho nó 


GIAN ĐỒ TRANG THAÁ] G 


đứng yên ở vi trí cô định thì phải dùng phương pháp neo, co 
các chân đế xuống dáy biển. Các GKB có kích thước càng lón 
khi mưc nước biển càng sâu và GKH3 càng xa đất tiền. Mặc dù 
gặp nhiều khó khăn và chị phí cao. công việc thăm dò và khai 
thác dầu khí ð ngoài biên không ngừng phát triển, do đó OKB 
luõn được cài tiến. 

Ö mô Hach Hồ, có nhiều GKH khai thác đang hoạt đông Ö 
Anh. đã chế tao GKR không có người, đã đất thiết bí khoan chìm 
dưới đáy biên, 

GIÀN ĐỒ CHUYỂN VỊ VILUIƠT kêt quà của cách giải 
bằng hoạ đô nhằm xác dịnh chuyền VỊ thẳng tAi các nút hề 
(giao điểm các cấu kiên) gây ra bởi biển dang dọc truc (chẳng 
hạn biến đạng do sự thay đổi đều của nhiệt đô) của các cấu 
kiên trong hê. Từ giàn đô chuyên vị có thể thấy được dễ 
dàng sự chuyển địch của từng nút so với vị trí ban đầu của 
chúng và tử đó xác định được các thành phần chuyền Vì 
thẳng cần thiết cũng như các chuyền vị thẳng tương đôi giúa 
cấc nút hệ. 


GIẢN ĐỒ HỆ SỐ TIỂU giản đô biểu thị sự thay đổi theo 
thởi gian lưu lượng cần tiêu cho một đơn vị điện tích cây trồng 
đảm bảo môt yêu cầu chông úng đặt ra. Cần phân biết GIĐTIS TT 
mặt ruông và GĐHSTT của toàn bô hệ thống liêu. G1211ST của 
toàn hé thống (tiêu đã tính đến ảnh hưởng của việc lập trung 
nước và điều tiết nước trong quá trình chuyển nước tÌ ruộng 1ói 
nơi nhận nước tiêu (khu vực nưóe tiêu). GDĐHST cần thiết cho 
việc quy hoạch, nghiên cứu khả thi. thiết kế và quản lí khai thác 
các hệ thống thuỷ nông. 

GIẢN ĐỒ HỆ SỐ TƯỚI giản đô biểu thi sự thay đổi theo 
thối gian lưu tưởng nước cần cung cấp cho một đón vị điên tích 
cây trông. Cần phân biết GDIIST tại mắt ruộng và tại công trình 
đầu mối của môt hê thống tưới. GIĐf [ST tai công trình đầu môi 
của hệ (hống tưới đã tính đến tôn thất nước trong quá trình dẫn 
nước tử nguồn về tói mặt ruộng. GDĐHST tà tài bệu có bàn cần 
thiết trong quy hoạch, nghiên cứu khả thị, thiết kế và quản Ú 
khai thác các hê thông tưới. 

GIẢN ĐỒ NỘI LỰC MACXOEN ~ CRÊMÔNA kết quả cách 
giải bằng hoạ đồ khi xác định nội Lục trong kết cấu giàn, do 
nhà vật lí ngưởi Anh Macxoen (7. C. Maxwell) nêu ra và được 
nhà hình học người Italia Cremôna (A. Ì.. Cremona) phát triển. 

Theo cách giải nảy, cần lần lượt tách các mắt giàn theo thứ tư 
sao cho tai mỗi mắt chỉ có hai thanh chưa biết nôi lức. về các đa 
giác lực cho từng mắt và dùng điều kiện cân bằng là đa giác lực 
phải khép kín đề xác định nội lực trong các thanh của giàn. 
GDNLM-C là hinh về tập hợp các đa giác lực nói trên theo cùng 
một 1¡ lệ xích. Bằng GDĐNLM-C có thê xác định dễ dàng gi4 trì 
và chiều của nội lực trong từng thanh của giàn. 

GIAN ĐỒ PHA x. Giản đồ trạng thái. 

GIÀN ĐỒ PHỤ TÀI giàn đồ biểu điển quan hê giữa mômen 
quay do động có sinh ra và thơi gian trong chế độ làm việc 
GDPT là cơ sở để kiểm tra độ chính xác la chọn động cơ truyền 
dẫn theo công suất và khả năng quá tải của các cở cấu truyền 
đòng làm việc có chu kì (máy rèn dãp, cần trục, thang máy, w.) 

GIẢN ĐỒ TRẠNG THÁI đồ thị biểu diễn mối quan hê giữa 
các thông số trạng thái của một hê cân bằng nhiệt động, GD TT 
thưởng được xây dựng trên cø sở các số liêu thực nghiêm. [Dưa 
vào giản đồ này người ta có thê xác định được các điều kiên cân 
bằng pha và nhiều thông tin khác nên cũng gọi là giàn đồ pha. 
Được sử dụng rộng rãi trong nhiệt động học và phân tích hoá 
GDTT đơn giản nhất của hệ một cấu tử được biểu diễn trên toa 
độ phẳng: áp suất - nhiệt độ (đồ thi p - T); hoặc áp suất - thể 
tích (đồ thị p - V), thể tích - nhiết đô (đồ thị V - T). 
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GIÃN ĐỒNG TỬ chứng đồng tử (con ngưđi) nỏ ro bất thưởng, 
có kèm theo mống mắt bất động do cơ thất bị tiệt vì dùng các 
thuốc tiết coln (dùng tại chỗ hay toàn thân), hoặc mống mắt 
vẫn giữ được các phản xạ do có giãn đồng tử co thất vì dùng các 
thuốc giống thần kinh giao cầm tại chỗ hay kích thích đường thần 
kinh giao cảm. Nguyên nhân: (ra mắt với các thuốc làm GI}T 
(tropicamid, scopolamin và homatropin, atropin 0,122 - 0,5%. 
vv.), nhiễm độc strìchnin (người vật và hay mê sảng, không sốt, 
co cúng bắt đầu tư các chị, lan đần đến các có của thàn, mắt, 
cổ, co (thê kèm theo cứng hàm hay không, GĐT, nhin thấy các 
đồ vật xung quanh đưới màu xanh), bệnh của nhãn cầu (chấn 
(hương nhăn cầu, glocom, wv,); rối loan hê thân kinh trung ương 
(thương tồn của bán cầu đại não, các bệnh của dây thần kinh 
vận nhãn, vwv.); cưởng kích thích hay tăng năng tuyến giáp, w 
Chữa: cần khám kĩ bệnh nhân, chân đoán và chữa nguyên nhàn 
gầy GIT theo chỉ định của thầy thuốc. 


GIÃN NỞ ĐĂNG NHIỆT sự giấn nỏ chất khí tiến hành ö 
nhiệt độ không đổi. Dốt với khi lí tưởng, sự giãn nở đẳng nhiệt 
của khí tuần theo định Imật Bôi Mariôt (pV = Conat): áp suất 
p t¡ lệ nghịch với thê tích V. 


GIÃN NỞ ĐOẠN NHIỆT quá trình giãn nỏ chất khí tiến 
hành trong điều kiên không có sự trao đôi nhiệt với môi trưởng 
xung quanh. 

GIÃN NỞ VŨ TRỤ giả thuyết về sự giãn nở của vũ trụ, đước 
quan sắt gián tiếp qua sự dịch chuyển của các vạch quang phô 
của các thiên thê về phía đỏ. Theo nhà khoa học Iloa Kì Habơn 
(E. HIubble; cø. Flapbon) thị vũ tru đang giãn nỏ: khoảng cách r 
giữa hai Thiên hà tăng với vận tốc giãn nở V = Hr;, H là hằng 
sô Habơn. 

= (0.16 + 0,33).10)7 g- 


Công thức này áp dụng cho người quan sát đứng ở bất kì 
Thiên hà nào. Quan sát hiện tướng GNVT có cảm giác các 
Thiên hà khác đang xa dần Trái Đất, nhưng như vậy cũng khônp 
thê suy luận Trái Đất nằm ở trung tâm GNVT, vì vũ trụ giãn 
nở đồng đều. Thuyết GNVT đưa đến giả thuyết về vụ Nề Lán. 
Xt. Bích Beng. 


GIẤN PHẾ NANG (1k. khí thũng phôi), tình trang bệnh U 
đường hô hấp do tồn thương làm giãn các tiểu phế quàn, phá 
huỷ các phần tử tiên kết chun của thành phế nang, làm mất tính 
đần hồi của nhu mô phôi và giằm khà năng trao đôi khí của phôi. 
Chia thành: GPN tản mạn và GPN khu trú. GPN tàn mạn hay 
gặp ở người bênh bị viêm phế quản mạn tính do nghiện thuốc 
Lá, bệnh bụi phải, bệnh suyễn lâu năm, ở công nhân thôi thưỷ 
tỉnh, nhạc sĩ thổi kèn. Tại các nước công nghiệp, đa số người có 
tuổi bị GPN. Ở trẻ nhỏ, bệnh ho gà có thể BAY GPN xuất hiện 
nhanh. GPN khu trú đo tác nhân gây tắc phế quản (khối u, bệnh 
lao làm hep phế quản, dị vật ngoại lai lọt vào đưđng thở) với dấu 
hiệu lâm sàng đầu tiên là khó thở tăng dần. Sau 10 - 20 năm, 
GPN khu trú đần đến suy hò hấp, suy tìm, w. Phát hiện và chân 
đoán bệnh tướng đối dế dàng bằng các biện pháp lâm sàng, chiếu 
và chụp X quang. Lä bênh khó điều trị. Phòng bệnh: không để 
bị viêm phế quản mạn tính; không hút thuốc lá. 


GIÃN PHẾ QUẢN trạng thái bênh lí đường hồ hấp do tồn 
thương phá huỷ lóp cơ và mô chun của các phế nang, làm lăng 
(phình) khẩu kính của phế quản thco hình trụ, hình tràng hat, 
hình túi, w. Là thướng tổn không phục hồi được. Có hai thể 
GPQ thể khu trú do bênh tại chố (lao, w) tạo nên đi chứng chẹt 
phế quản và dẫn đến GPQ; thê tràn lan (bệnh lan ra toàn bộ hệ 
thông phế quản) thưởng là hậu quả của các bệnh viêm phế quân 
nặng mắc tư hồi nhö (ho gà, sởi, viêm do virut, wv.), Bệnh có 2 
hình thể làm sàng: GPO ướt với triêu chứng chủ yếu là tăng tiết 
phế quân (bệnh nhàn khạc ra đớm với khối lượng lớn khí ngủ 
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đậy, có khí khac ra máu); ŒPO khô - không khạc ra đồm, có thê 
chỉ khạc ra máu (GPO khô ra máu hay ŒGPQ khô khá: huyết). 
GPQ diến biến mạn tính với những đợt bội nhiễm liên tiếp và 
về lâu dà: có thê dẫn đến suy hô hấp và suy tim. Chẩn đoán chủ 
yếu bằng chụp X quang phế quản Diều trí bằng nội khoa (dẫn 
tưu, dùng kháng sinh khi có bội nhiếm); chỉ định mồ đối với các 
thể nặng (đờm nhiều, khái huyết nhiều, bội nhiễm tái diễn, w ) 
và khi bênh khu trú ð một bên phôi. w 

GIAN TĨNH MẠCH tính mạch gián to gấp nhiều lần so với 
bình thưởng Lúc có cản trở trên đồng lưu thông tính mạch chính 
về phía tim. 


Có nhiều nguyên nhân gây G TM: khối u ở trung thất làm cho 
tĩnh mạch giấn ở ngực - bụng; với khối u ở tiểu khung, tĩnh mạch 
giãn ở bụng dưới và ở đùi; xở gan và môt số bênh của tĩnh mạch 
của - tính mạch chủ (dị dạng, cục đông máu, sán máng, vv.) lầm 
cho lĩnh mạch giãn bụng - ngực. nhiều khi chẳng chị như rể 
cầy, râu mực, có thê kèm theo có nước ở màng bụng (bụng báng, 
cô trướng); phụ nữ có thai vào những tháng cuôi; các vết (hưởng 
động - tình mạch gây rò động - tĩnh mạch; hệ thông van và thành 
của tnh mạch yếu làm cho tính mạch nồi thanh búi ở bắp chân 
màu xanh, phần lớn xảy ra ở ngưới Làm việc nặng, phải đứng 
nhiều, chạy nhiều (thợ giặt, thợ hàn, thợ đệt, nha sĩ, phẫu thuật 
viên, w.). GTM phát triển tuỳ theo nguyên nhân. Các biến chứng 
có thể xảy ra: viêm tắc tĩnh mạch, tạo cục huyết khối; loét dinh 
dưỡng do máu kém lưu thông, w. Điều trị tạm thời bằng băng 
ép, có thể cẮt bỏ đạt kết quả Lối. 

GIÁN TĨNH MẠCH TINH giãn các tĩnh mach của thừng tỉnh 
(ở nam giới). Chưa rõ nguyên nhân gây ŒTMT nguyên phát 
Nguyên nhân gây GTMT thứ phát: có một cản trỏ lưu thông máu 
tĩnh mạch ở pbía trên (u thận trái) thưởng xảy ra ở bên trái do 
tĩnh mach tinh đồ vuông góc vào tĩnh mạch thận, làm cho sự lưu 
thông máu không thuận lợi bằng bên phải (tĩnh mạch bên phải 
đồ thẳng vào tính mạch chủ). 

Dấu hiệu: cảm giác chỉ quan như nặng ở bìu nhất là kh; vân 
động nhiều, không đau; tính mạch giãn to và kéo dài, tạo ra một 
khối u ở phần trên, bên trái của biu. mềm, không đây tụt được 
vào trong bụng như trong thoát vị bẹn. Cách chứa: thời gian đầu 
mặc xiLp chun để treo bìn lên; mô cắt bỏ tĩnh mạch tinh. nếu 
phát triển to, gây cản trở cho bệnh nhân trong hoạt động. 


GIÁN (Blatoidza, Blaropfera), bộ côn trùng, biển thái thiếu 
Có hai đôi cánh, bay giỏi, một số loài cánh tiêu giam. Là côn 
trùng hoạt động đêm, ngày ân nấp nơi kín đão trong nhà, thâm 
mục, đưới vỏ cây, vv. Trên thế giói đã phát hiện gân 2 nghìn loài, 
chủ yếu ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đói, môt số loài phân bổ 
rộng khắp thế giới như Bi/ell2a @rrmamica theo các phương tiên 
gìao thông, hàng hoá. Ở Việt Nam, phổ biến là G nhà (Periplaneta 
americana). Một số G hoá thạch đi chỉ xác định tôi địa chất 
của vỏ Trái Dất. Ăn hại lương thực, thực phẩm, gặm nhấm quần 
ão, sách vò. G còn là vật trung gian truyền các bênh nguy hiểm 
như tả, kiết lí, giun chỉ, vv. 


GIÁN ĐIỆỆP. người trong nước hay người nước ngoài thực biển 
một trong những hành vi: thu thập tín tình báo, phá hoại hoặc 
gÃy có sở để hoạt động tình báo, hoạt động thám báo, chỉ điểm, 
hoặc cung cấp bí mật quốc gìa cho nước ngoài, cung cấp tin tức 
tài liệu cho nước ngoài để họ sử dụng chống lại chính quyền. Ỏ 
Việt Nam, tội GD là tội xâm pham an nình quôc gia, được quy 
định tai điều 80, Bộ luât hình sự. 

GIÁN ĐOẠN ĐỊA TẦNG hiên tưng không liền tục xảy ra 
trong quá trình tích tụ trầm tích, do sự nâng lên khỏi mặt nước 
của đáy bồn trầm tích. Trong một măt cắt địa chất, hiện tượng 
GĐDT thường được đánh đấu bằng một bề mặt bào mòn. Ở hai 
bên của bề mặt này có thể có sự thay đồi về góc phương vị và 


góc dốc của các lốp đá, nhưng cũng có thể các lớp nằm chỉnh 
hợp với nhau. Gián đoạn trầm tích dẫn tới sự không liên tục về 
tuôi của các lớp đá thành tạo trước và sau gián đoạn. 

GIÁN ĐOẠN VÀ LIÊN TỤC những khái niệm phản ánh 
những đặc tính đối lập nhưng gắn liền với nhau của các khách 
thể vật chất, Khái niệm gián đoạn dùng để chỉ tính chất đút 
quãng, tính chất "hạt" trong cấu tạo cũng như trong sự biến đổi 
của khách thể vật chất. Nó dựa trên tính chất có thể phân chia 
được và sự tồn tại độc lập tương đổi của các yếu tố cấu thành 
khách thể. Đồng thời, nó cũng biểu hiện tính chất nhảy vọt của 
các quá trình phát triển biến đổi. Ngược lại, khái niệm liên tục 
dùng để chỉ sự kế tiếp nhau trong cấu tạo, cũng như trong sự 
biến đồi của khách thể ấy. Nó dựa trên tính không thể 
phân chia được và sự bền vững tương đối của khách 
thể với tính cách là một chỉnh thể có chất lượng nhất 
định. Dựa trên những quan niệm của cơ học cổ điền, 
chủ nghĩa duy vật siêu hình xem xét tĩnh GOVLT một 
cách tách rởi nhau, coi tính gián đoạn chỉ vốn có ở 
mội số loại yếu tố vật chất nhất định, còn tính liên tục 
thì chỉ vốn có đối với những quá trình sóng nguyên 
vẹn. Chủ nghĩa duy vật biện chứng thì cho rằng GDVLT 
gắn bó chặt chẽ với nhau, không tách rởi nhau và tồn 
tại trong sự thống nhất. Sự thống nhất ấy đặc trưng 
cho cả cấu trúc lẫn sự biến đồi của khách thẻ: cấu trúc 
của bất kì khách thể nào cũng là sự thống nhất của 
GDVLT [chẳng hạn, ánh sáng vừa có đặc tính sóng 
(tiên tục) và lại vừa có đặc tính hạt (gián đoạn)]; mặt 
khác, sự phát triển của bất kì khách thể nào cũng diễn 
ra vừa liên tục (khi biến đổi còn diễn ra trong phạm 
vi của độ), vừa gián đoạn (khi biến đổi đã vượt khỏi 
phạm vi của độ và gây nên sự nhảy vọt về chất của 
khách thể). 


GIÁN KÌ giai đoạn nhân không ở trạng thái phân chia trong 
chu ki tế bào. Có thể chia thành các giai đoạn khác nhau bởi các 
đặc trưng hoạt động sinh lí riêng. 

GIÁN NHÀ (Periplaneta americana), loài côn trùng họ Gián 
(Blattidae). Thân dài 27 - 2§ mm, màu nâu đỏ. Gián cái đẻ trứng 
thành ổ hình hạt đậu và phủ lên lớp dịch cứng. Mỗi Ổ trứng có 
15 - 20 trúng. Gián là côn trùng biến thái thiếu (trứng, thiếu 
trùng, gián trưởng thành). Án tạp và là vật truyền một số bệnh 
đưởng ruột. 

GIANG MAI bệnh truyền nhiễm mạn tính do xoắn khuẩn 
giang mai (T1?eponema pallidurn) gây ra. Lây truyền qua quan hệ 
tinh dục với người có bệnh. Không có tính di truyền nhưng có 
thể truyền từ mẹ sang con, thường từ tháng thứ năm của thời kì 
bào thai (GM bầm sinh). GM tiến triển kéo dài nhiều năm, qua 
nhiều thời kì, có thời kì không biểu hiện triệu chứng (GM kín) 
với nhiều thương tồn lan toả khắp các phủ tạng, gây nguy hiểm 
cho tính mạng người bệnh và thế hệ tương lai. Thời kì ủ bệnh 
trung bình 3 - 4 tuần lễ, sau đó xuất hiện triệu chứng của GM 
thỏi kì thứ nhất: vết trợt tròn đều (săng giang mai), rất nông, 
nền cứng, không đau, không ngứa, thưởng gặp ở bộ phận sinh 
dục và thường kèm theo chùm hạch rắn ở bẹn. Vết trợt săng 
giang mai tự khỏi, nhưng xoắn khuẩn nhập vào máu, lan tỏa ra 
toàn thân và GM chuyển sang thời kì thứ hai với những triệu 
chứng đa dạng: vết hồng (đào ban) ở ngực, bụng, mạng sưởn; 
hạch ở nhiều nơi (bẹn, nách, cổ, gáy, dưới cầm, vww.); vết trợt, vết 
nứt ở niêm mạc sinh dục, hậu môn; sẩn nồi cao hơn mặt da, màu 
đỏ, tròn, có khi có mủ, có vảy rải rác khắp cơ thể, kể cả lòng 
bản tay, lòng bàn chân hoặc xung quanh hậu môn, bộ phận sinh 
dục; người bệnh mệt mỏi, hơi sốt nhẹ, nhức đầu về đêm, rụng 
tóc. Các thương tồn của GM thời kì thứ hai phát thành đợt trong 
2 năm đầu của bệnh, có thể tự biến mất và chuyển qua thời kì 


GIANG TRACH DÂN 1 





bệnh ẩn (GM kín muộn). GM thời kì thứ ba thường bất đầu từ 
năm thứ ba trở đi (hoặc 10 - 20 năm sau) với các thương tồn ăn 
sâu vào da tạo thành gôm, hoá mủ và loét; thương tồn ăn sâu 
vào phủ tạng (gan, tim, thần kinh) gây biến chứng nguy hiểm, có 
khi gây tử vong. Xử lí: cần chữa sớm, đồng thởi cả vợ hoặc chồng 
và những người có quan hệ tình dục; dùng penicillin chậm tiêu 
(benzathin penicillin) theo chỉ định của thầy thuốc. Phòng bênh: 
thận trọng trong quan hệ tình dục, nhất là đối với những trưởng 
hợp quan hệ ngẫu nhiên. 

"GIANG SƠN GIAI THẮNG" (*Jiangshanjiasheng"), cuộn 
tranh (makimono) "Cảnh đẹp bao quát núi sông", dài 800 cm, 
thuộc loại tranh són thuỷ của Hạ Khuê (Trung Hoa). Tranh vẽ 





"Giang sơn giai thắng" 


bằng bút lông và mục nho. Người xem bị hút vào phong cảnh 
hấp dẫn có núi non, thung lũng, có đá tảng cùng suối khe; khi 
dừng chân trước ngôi chùa thấp thoáng sau rặng cây, khi đi trên 
chiếc thuyền buồm qua hồ nước hay bước trên những nhịp cầu 
tre. Tranh không có một điểm nhìn cố định theo luật thấu thị 
Châu Âu, cho phép người xem dịch chuyển lúc nhìn ngang tầm 
mắt, lúc nhìn ngước lên, lúc nhìn cắm xuống. Hiệu quả về chiều 
sâu đạt được nhỏ ở việc sử dụng mây và sương mù cùng những 
biến thái tinh tế giữa cảnh gần và cảnh xa. Nét bút chải như nhát 
búa bổ hay nhát rìu chặt làm tăng góc cạnh của các khối đá đồ 
sộ, uy nghi, kĩ pháp trên làm nên phong cách riêng của Hạ Khuê, 
được nhiều người sau này sáng tác theo. 

GIANG THANH (1iang Oing; tên thật: Lý Vân Hạc; 1914 - 
91), nhà hoạt động chính trị Trung Quốc. Quê Sơn Đông. Từ 
1933 đến 1937, diễn viên kinh kịch và điện ảnh ở Thượng Hải. 
Năm 1933, vào Đảng Cộng sản Trung Quốc. Năm 1938, lên Diên 
An, kết hôn với Mao Trạch Đông. Năm 1960, hoạt động cải cách 
văn hoá. Năm 1966, thành viên chủ chốt của Tiểu ban Cách mạng 
Văn hoá. Tháng 4.1969, uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 6.10.1976, bị bắt. 
Ngày 25.1.1981, bị Toà án tối cao Trung Quốc xử tử hình (bản 
án có hiệu lực sau 2 năm) vi phạm nhiều tội ác trong cách mạng 
văn hoá. Tháng 1.1983, được giảm án thành tù chung thân. 

GIANG TRẠCH DẦN (liang Zemin; sinh 1926), nhà hoạt 
động Dảng Cộng sản và Nhà nước Trung Quốc, tổng bí thư Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, chủ tịch 
nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (tử 1993). Quê Giang Tồ. 
Năm 194ó, vào Dảng Cộng sản. Năm 1947, tốt nghiệp Đại học 
Giao thông Thượng Hải. Sau giải phóng, làm cán bộ quản lí công 
nghiệp ỏ Thượng Hải. Năm 1955, thực tập tại Nhà máy ô tô 
Xtalin (Matxcdva). Năm 1956, về nước, lần lượt đảm nhiệm các 
chức vụ: quản đốc Phân xưởng Dộng lực Nhà máy Chế tạo Ô tô 
số 1; cục trưởng Cục đổi ngoại Bộ Công nghiệp Cơ khi; bộ trưởng 
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G GIANG VAN MINH 


Hô Công nghiệp Có khi; thị trưởng Thương Hải; phó bị thư Thanh 
uv Thưởng Hài. Năm 1987, bí thứ Thành uỷ Thương Hải, uỷ viên 
Hô Chính trị. Tháng 6.1989, uỷ viên thưởng vụ Bộ Chính trì, tông 
bị thư Ban Chấp hành Trung ương Dàng Công sản. Hìĩ 1993, 
kiêm chức chủ tích nước Công hòa Nhân dân Tung Hoa. 

GIANG VẤN MINH (1582 - 1639). nhà ngoạt giao yêu nước 
dưới triêu lẽ Thân TÐng (1619 - 43). Qué làng Mông Phụ, xã 
[ương Ï Am. tính Hà IAy. Đô tiến sĩ khoa Mậu Thìn (1628), làm 
quan đến chức thái bộc tụ khanh. Nhiều lần tham gia các đoàn 
xứ bô giao tiếp với nhà Minh. Mùa đông 1637, làm chánh sứ, dẫn 
đầu đoản sứ sang Trung Quốc. Quan đại thần nhà Minh vừa 
muốn thử tài vừa muốn làm nhục quốc thẻ lĐại Việt. đã ra cầu 
đổi "Đông tru chí kim đài di lục" (Đông trụ đến nay rêu đã xanh) 
ý nhắc Lai chuyện Mã Viên đánh bại cuộc Khởi nghĩa Hai Bà 
Trưng và chôn cột đông làm mốc biên giới. Ông đối Lại "Dầng 
giang tư cô huyết do hồng" (sông Bạch Đằng tử xua máu còn 
đó), ý nêu cao tỉnh thần tư hảo dân tộc, nhấc Lai việc Ngô Quyền 
diệt quân Nam llân. lẽ Hoan dánh quân Tống và Trần lung 
Dao diệt quân Nguyên trên sông Bach Đằng. 


GIÀNG TÀ CHAY (2 - 1922), người lãnh đao cuộc nổi đậy 
của dân tôc Mông chống Pháp ở TIAy Bắc Việt Nam và Đông 
Bắc Lào, quê Lai Châu. Đến 1918, nghĩa quân tập trung được 
700 người và phát triên lực lượng rộng ở ba tỉnh Lai Châu (Việt 
Nam), Sầm Nưa (Xam Nua. Lào), Trấn Ninh (Tào), gây cho quân 
Pháp và tay sai nhiều tồn thất bằng cách đánh du kích. Bị hàng 
nghìn quân Pháp đàn áp. Đến 1921, nghĩa quân Giàng là Chay 
phải rút sang Lào và đến cuối 1922, chấm dút hoạt động sau khi 
Càng Tà Cháy mất. 

GIẢNG DẠY hoại đông của thây, cô giáo truyền thụ kiến thức. 
lí thuyết và kĩ năng thưc hành cho học sinh. Nội dung và phương 
pháp GD tuỳ thuộc vào mục đích giáo dục, trình độ phát triển 
kinh tế và văn hoá của xã hội, đặc điểm nhân thức và tâm lí lứa 
tuôi, khả năng và điều kiên thực lế của nhà trưởng. Nhà trường 
hiến đại, vưa truyền thì kiến thức, vửa giúp hình thành những 
phảm chất người công dân của xã hôi mới. thông qua "đạy chứ” 
để “dạy ngưới" GIĐ hiên đại phát huy tính tích cực, độc lập của 
hoc sinh. giúp học sinh chủ đông tìm và nắm kiến thức. Đó là 
hưởng ứng dụng các phương pháp tích cực trong day hoc. 

GIẢNG ĐƯỜNG phòng lớn làm nơi giảng hài Ỏ trưởng đai 
học, co cấu trúc sàn dốc thoả mãn các yêu cầu nghe và nhìn. 

GIANG GIẢI phương pháp dạy của thầy, cô piáo nhằm 
giúp học sinh lnh hôi nội dung tài liệu học bằng cách vạch 
ra những thuộc tính chỉ yếu của đối tướng nghiên cứu, cấu 
trúc bên trong của nó và những mối liên hệ giữa nó với các 
đối tượng khác, thông qua các hình thức kẻ chuyên, đàm 
thoại. thuyết trình, kèm theo trình bày bằng các phương tiện 
kĩ thuật dạy học. Là một trong những phương pháp đạy hoc 
có hiệu quả cao và tiết kiêm thởi gian: giúp học sinh hình 
dung môt cách nhất quán, lôpic các tính quy tuật phái triển 
tự nhiên và xã hồi các sư kiên, khát niêm khoa hoc; phát 
triên tư duy của học sinh, giúp học sinh làm quen với các 
biên pháp hoat động trí óc như phân tích, tổng hớp, so sánh, 
vv.; có nhiều khả năng thuận lơi để tác động đến tư tưởng 
và (¡nh cảm của học sinh. 

GIANG VIÊN tên goi chung những ngưới lam công tác giảng 
đạy Ô các trương đại hoc, cao đẳng, ô các Lớp đào tạo, huấn luyện 
cần bô. Ô các trưởng đai hoc và cao đẳng, GV là chức danh của 
những ngưới làm công tác giảng đay thấp hơn phó giáo sư. 

GIẢNG VÕ ĐƯỜNG khu vực luyện tập VÕ thuật, giảng dạy 
binh pháp, thao điển quân su cao cấp ò kinh đô Thăng Long xưa. 
Năm 1010, nhà Lý cho lập điện Giảng Võ, năm 1070, lập Xạ 
đình. Tháng 8. 1253, Trân Thái lồng lập GVĐ làm nơi học tập 
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của các tướng lĩnh. Dầu thế ki 15, Lê Thái Tô cho lập điện Giảng 
Võ, Năm 1462, 1ê Thánh Tông tiếp tục mở rộng để (uyên tập 
bộ binh, thuỷ binh. 

[3i tích GVÐ thời Hiậu Lê ở khoảng vùng Giảng Võ, Kim Mã. 
Ngọc Khánh thuộc quận Ba Đình, Hà Nội ngày nay, 

GIÁNG: thuốc tính ngữ âm được bộc lộ hằng sư biến đôi theo 
chiều đì xuống của hầu hết hay toàn bộ các phoóemăng (trên cấu 
(rúc phố. Thuôe tính này thường cớ Ö các âm vị có cấu Âm tron 
môi hoặc bị tròn môi hoá. Trong tiếng Việt, các nguyên âm như 
/u/,/@ //29/ (u,ô, o) hoặc các phụ âm đầu khi đi trước cát gọi 
là âm đêm /- w/ (- u -) như trương hợp /t - (t -} trong /twan/ 
(toan) đều mang thuôc tính Ỡ. 

GIÁNG HƯƠNG (P#rocorpus nacrocarpas), cây gỗ lón, họ 
tậu (Faôaceae). Rụng lÁ mùa khô. tán hình ô xoe rộng. Thân 
thẳng, cao 25 - 35 m, gôc có bạnh. đưởng kính thân đat 100 cm 
Vỏ cây có nhựa màu đỏ 
máu. Lá kép lông chim. Quả 
có cánh rông và mỏ nhọn, 
có một hạt. Gỗ thuôc loại 
gô quý, đẹp, có mùi tbởm, 
dác màu xanh nhạt khá dày, 
lõi màu đỏ nhạt đến máu 
đỏ da cam, thó min, cứng, 
mặt cất doc bóng, có vân 
đẹp. GII phân bố từ Gia 
Lai - Kon Tum vào phía 
nam, tập trung ỏ vùng Tầy 
Nguyên và lông Nam Bộ, 
mọc ở rừng thưa cây lá rộng 
vớt cày họ Dầu chiếm ưu 
thế và rừng nửa rụng lá ở 
đô cao dưới 70 m, 1( gặp 
trong rïỉng \lá röng thưởng 
xanh. liiên có nguy cở bị 
tiếu điệt do khai thác bưửa 
bãj và phảt rừng làm nương 
rẫy Mói đưdc trồng ở quy 
mô thí điểm. 

GIÁNG THUỶ sự rơi của các hạt nước từ mây xuống dưới 
dang lỏng (mưa) hay rắn (tuyết, mưa đá). Trực tiếp tách ra tử 
không khi có: sương, sướng móc, sương băng. Có thể tao ŒT 
nhãn tao bằng cách dùng máy bay rắc tuyết (hat) cacbonic, tỉnh 
thể tođua bạc ... vào mây. 

GIAO CÁC TẬP HỢP giao của hai tập hóp A và ñ là môi 
tập hợp gồm các phần (tử vưa thuộc A vừa thuộc B. kí hiệu là 
A ñB. Giao của nhiều tập hớp được định nghĩa tưởng tự. 


GIAO CHẦU đơn vị hành chính cô ở Việt Nam do các vương 
triều phong kiến Trung Quốc đặt. Thiết lập dưới thời Hậu liãn 
(23 - 220) năm Kiến An, đởi vua Hán IIiến Đế (196 - 219) Đúng 
đầu là một thú sử, dưới là các thái thú, huyên lênh cai quản các 
quận, huyện (có thay đồi qua các thởi kì, thời nhà TẤn, GC có 
7 quận, 50 huyền; thởi nhà Tuỳ có 5 quận, 32 huyện, vv). Cũng 
có thời kì GC chỉ là một châu nhỏ trong ó châu (nhà Ï ương, giữa 
thế kí 6). Lúc đầu, vùng đất hành chính này bao gồm cả miền 
lống Quảng (Trung Quốc) và phần lốn vùng Bắc Bộ ngày nay 
Giữa thế kỉ 3, nhà Ngô tách miễn Lưỡng Quảng (đã Hán hoá) 
thành Quảng Châu, sắp nhập vào Trung Quốc thì địa vực G€ 
LÍíc này tưởng ứng với khu vực Bắc Bộ. 

Năm 622, nhà Đường chính thức lập GC đô đốc phủ, kiêm 
quận toàn bộ 10 châu nhỏ, quận, huyện, phạm vì trải rộng L1 
Rắc Bộ đến Trung Trung Bộ (năm 605, nhà TUy đánh chiếm 
Chămpa, lập 3 châu mới ở phía nam Hoành Sơn). Tới năm 629, 
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nhã Đường đổi ỚŒC đồ đốc phủ thành An Nam đô hộ phủ thống 
quản 12 châu, 59 huyện Tên GC không dùng nưa. Thơi thuộc 
Minh (1407 - 27), nhà Minh lai đặt GC phú quản lĩnh các châu 
'ư Liêm, Phúc Yên, LJy Man, Lưới Nhân và Tam Đái, Lê Lợi lên 
làm vua (1428 - 33), bãi bỏ GC phủ, cha cả nước thành 5 đạo 


GIAO CHỈ tên do các triều đại phong kiến Trung Quốc dùng 
chỉ người và nước Việt Nam thời xưa. Thời Hùng Vương, GC 
là mội trong 15 bộ của nước Văn I.ang. Trong thời Bắc thuôc, 
GC lb một quận thuộc Giao Chãu, tướng đương với vùng Bắc 
Bộ. đứng đầu là một thái thú. Cùng với Cửu Chân và Nhât 
Nam ở trên địa bàn nước Việt Nam ngày nay. Các triều đại 
phong kiến Trung Quốc sau này nhiều khi vẫn dùng tên öC, 
cũng như tên An Nam để chỉ quốc gia và nhân dân Đại Việt. 
Nhà Minh diệt họ FÍồ, chiếm Đai Việt, đất lái tên quận ỐC, 
sáp nhâp vào Irung Quốc. 

GIÁO DỊCH. những hành vi của công dân và của các tổ chúc 
nhằm xác lập. thay đồi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ dân 
sự. Phần lón các GD bà sư thoả thuận của hai hoặc nhiều người. 
Vd. đề thực hiện các hành mua bán, cần có sự thoả thuân của 
người mua vả người bán, Những G2 như vây gọi là GI (hợp 
đồng) hai bên hoặc nhiều bên. ]rên thực tế thưởng gặp trưởng 
hóp G1) chỉ cần sư biểu hiện ý chí của môt bên (chẳng hạn, cấp 
piấy uy quyền. lập di chúc, tư chối việc thừa kế tài sản, vV ) 

Phần lún các ¡l2 hai bên có tính chất đên bù tưởng ứng cho 
nhau, Trong l2 đó, một bên thic hiên những hành ví nhất định 
cho bến kia (giao vât, giao tiền. thực hiện một dịch vụ...) đồng 
thời được bên kia đền bù cho viếc thực hiện những hành vì đó 
Vú. trong hợp đồng thuê tải sản, người cho thuê có nghĩa vụ giao 
tài sản cho ngồi thuê, còn người thuê có nghĩa vụ trà tiền cho 
ngưới có tài sản cho thuê. Những hợp đồng tặng, hợp đông cho, 
hợp đồng cho vay không lấy lãi... là những GI2 không đền bù. 
GD có thể thực hiện bằng văn bản hoặc bằng miêng. Việc lựa 
chon hình thức GD do các bên GD quyết định. Nhưng đối với 
phần lớn GIÐ thì pháp luật có quy định hình thức thực hiện. Việc 
không tuân theo yêu cầu của pháp luật về hình thức GÌ) làm cho 
G12 bị coi là vô hiệu chỉ có trone những trưởng hợp được luât 
quy định. 

GIAO DIỆN (A. interface). nơi tiếp giáp của hai chương trình, 
hai hê thống tính toán hoặc giữa máy tính và một thực thể nào 
đó (thao tác viên, thiết bị ngoại vi, thiết bị truyền tin...) GD có 
thê có dạng vật lí (môi thiết bị nối ghép) hoặc có dạng lôgie (một 
phần mềm). 

GIÁO ĐIỆN NGƯỜI DỪNG ĐỒ HOẠ. (A. GraphicaL User 
Interface - GUI), kiểu khung hiển thị cho phép người dùng 
chọn các lênh, khởi động chương trình, xem danh sách tệp hoặc 
(hực hiện các thao tấc khác bằng cách trỏ vào một biểu diễn 
đồ hoạ (gọi là biểu tượng) hoặc một mục trong danh sách các 
thực đơn trên màn hình. Sự tưa chọn này có thê được kích hoạt 
tử bàn phím hay bằng con chuột. Biêu tượng là những hình vẽ 
gân giông hoặc để gợi ra nồi dung thao tác mà nó đại điên, vd. 
máy in biểu diễn thao tác in, kéo - thạo tác cắt, các kí tự ARC 
với dấu hỏi chỉ thao tác kiểm tra chính tả, vwv. GDNDDH được 
kết họp sử dụng giao điên thông qua chuột với các hộp thực 
đón kéo xuống được, các hộp hội thoại, các hộp kiểm tra, vv. 
GDNDDHI bắt nguồn từ các kết quà nghiên cứu của Trung tầm 
nghiên cúu ở Palô Antô (Palo Atto) của hãng Xêrôc (Xerox) 
vào đầu thập niền 70, được dùng phô biến đầu tiền trên các 
máy Apple Macintosh và sau này trong các chương trình 
Microsoft Windows và OS/2 Presentation Manager trên các máy 
Intel và tưởng thích. Các chương trinh dùng GDNDDH đôi hỏi 
máy tính tốc độ đủ cao, manh với bộ nhớ tưởng đối lớn để hiển 
(hi rố các hình ảnh ánh xa bít phân giải cao. Một số chưởng 
trình DOS (Disk Operating System - hê điều hành ghi trên đía) 


chạy trên các máy PC trong chế đồ kí tự cũng có thể sử dụng 
đước một vài tính năng của GI2NDDHI. 

GIAO ĐẤT GIAO RỪNG chính sách của nhà nước về việc 
giao đất lâm nghiệp cho các tô chức, hộ gia đình và cá nhân sử 
dung ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp theo quy dình 
của hiến pháp và Luật dất đai của nước Cộng hoà Xã hội chủ 
nphĩa Viêt Nam Đất lầm nghiệp được giao pồm: đất cỏ rửng tu 
nhiên và đất đang có rừng trồng; dất chưa có rửng được quv 
hoạch để gầy trồng rưng, khoanh nuôi, bào vê thảm thịc vật. 
IDối tướng được giao đất lầm nghiệp các tô chức (các ban quản 
Lí rửng phòng hó. rưng đặc dung. các doanh nghiệp lâm nghiệ|)., 
nông nghiệp. ngư nghiệp, các tram. trai Xí nghiệp giếng lâm 
nghiệp. các trung tâm nghiên cưu và thức nghiêm khoa học lâm 
nghiệp .). hộ gía đình vả các cá nhân cư trú tại địa phương Thời 
hạn giao đất lâm nphiệp: đổi với tô chức của nhà nước theo kê 
hoach và quy hoạch của nhà nước. Đối với các tô chức khác. hộ 
gia đình và cá nhân thởi han giao là 50 năm (hết thời hàn nến 
vẫn có nhu cầu và sử dụng đúng mục đích sẽ được xét giao tiếp). 
Người sử dung đất lâm nghiềp có các quyền ldi và nghĩa vụ do 
chính sách của nhà nước quy định. Ngoài chính sách GIĐGR, 
nhà nước còn có chính sách mao khoán đất lâm nghiệp. nhằm 
bào vê nứng, khoanh nuôi tái sinh rưng, trông rưửng mối theo 
đúng muc đích, đúng quy hoạch, w 

GIÁO HOÁN 1. (4n). tính chất của phép cộng và phép 
nhân các số, thể hiện bởi các công thức: a + b=b+a. ab = bá 
Nói rộng ra, môi phép tính hai ngôi * có tính chất GH nếu kết 
quà của phép tính thực hiện trên hai phần tử bất kì a và b không 
phụ thuộc thứ tự của chúng trong phép tĩnh, tức là asb = bva 


2. (kinh tế), theo nghĩa thông thương trong lĩnh vực kinh lẻ, 
GH là trao đôi hàng hoÃ trong nền kinh tế hàng hoá. 

GIAO HOÁN TỬ khái niêm được dùng trong lí thuyết nhóm, 
vành và đại số không giao hoán. Vd. nếu Á là một nhóm nhân 
thì GHT của hai phần tử a và b là [a,b] = a `b Ïab. Hai phần tủ 
a và b là giao hoán khi và chỉ khi GITT` của chúng bằng đơn vì. 
Nhóm con của A sinh bởi các GHIT gọi là GHT của A và kí hiệu 
tà [A, AI. 

Nếu AÁ là một vành thì GHT' của hai phần Iử a và b là 
[a.b] = ab - ba. 

GIAO HỘI 1. Hiên tượng trong đỏ vị trí của một hành tính và 
Mặt Trỏi có hoàng kình trùng nhau. Dông thỏi Mặt Trời và hành 
tinh ở cùng một phía đối với tái [Iất, nên từ mặt đất không thể 
nhìn thấy hành tinh. Trước hoặc sau GH, ta nhìn thấy hành t¡nh 
trước lúc Mặt Trởi mọe hoặc sau lúc Mặt Trời lặn 

2. Khái niêm GHI cũng áp dung cho Mặt Trăng. X. Ngày sóc. 

GIAO HỘI GÓC có ba loại: giao hội thuân, giao hội nghịch 
Và glao hội hỗn hợp. Giao hội thuận là xác định vị trí các điểm 
trên mặt đất bằng cách đo hướng đến các điểm cần xác định tù 
các điểm cho trước Giao hòi nghịch là xác định vị trí các điềm 
trên mặt đất bằng cách đo hướng từ các điểm cần xác định đến 
các điểm cho trước (thưởng từ ba hoặc bôn điểm). Nếu do đồng 
thỏi hướng từ các điểm co toa độ cho trước đến điểm cần xác 
định và từ điềm cần xác định đến các điểm cho trước là giao hội 
hốn hợp. Khi đo giao hôi thuận nếu từ hai diễm cho trước đo 
hướng đến điểm cần xác định được gọi là giao hội đơn giản Nếu 
từ nhiều điểm đo đến thì được gọi là pi^o hội nhiều hướng. Trong 
thực tiễn sàn xuất, thưởng sử dụng giao hội nhiều hướng. Trong 
trương hợp này có lượng đo dư để kiểm tra kết quả do và tính 
loán, Toa độ của điểm cần xác định có thể tính theo nhiều cách 
phị thuộc vào loại piao hội nào được sử dụng. 

GIAO HỢT (:k: giao cấu, giao phối), hành động sinh lí đước 
thực hiện giứa con đực và con cái ö trạng thái kích thích cao đô 
về tình dục, thể hiền qua các tuyển nội tiết sinh dục. GHI thưởng 
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dùng cho ngưởi và động vât có vú. Giao cấu dùng cho động vật 
không có vú và cõn trùng. Còn giao phôi la biên pháp ghép đôi 
phối giống vật nuôi, có thê dùng phương pháp giao cấu trực tiếp 
hay truyền tinh nhân tạo. rong chăn nuôi theo đàn. cần có tỉ lệ 
đực - cái thích hợp để có tỉ lệ thụ thai và sinh sản cao. Ỏ ngươi, 
GH Bất thường và có tính chất bệnh hoạn như GH đồng giới, 
GHI ngoài đưöng sính duc (như kê đâm, thì đâm, w.) thưởng 
kèm theo nghiện ma tuý, nghiên rượu và các bệnh lây truyền qua 
đưởng tình dục như ATDS. GH ngẫu nhiên, bưa bãi, dễ bị mắc 
bênh hoa tiễu nguy hiềêm như giang mai, lậu, hột xoài, các bệnh 
viêm khác. AIDS, Dùng các dụng cụ tránh that: bào cao su 
(condom)... có thể giảm được nguy có này cũng như sinh đẻ có 
kế hoạch, trãnh có thai ngoài ý muôn. Trước và sau khi GHI, cần 
thưc hiên vê sinh, tránh GH1 khi phu nữ đang hành kinh, GH quá 
sớm sau khi đẻ ((rong vòng sau 1 tháng), khi đang mắc hay đang 
điêu trị các bênh về đường sình dục. 


GIAO HƯỚNG: tác phẩm âm nhạc thường gồm 4 chương 
(kiểu như liên khúc xõnat) do đàn nhạc giao hưởng biểu diễn. 
GH là loại nhạc có quy mô tớn nhất trong khi nhạc, có khả năng 
miều (tà nhưng hình tương nôi dung, âm nhạc säu sắc, khái quát 
nhất. Dược các nhạc sĩ cô diển [Haydøn (J. Haydm), Môza (W. 
A. Mơzart), Rêthöven (L, VỀ Beethoven)] định hình, GH có một 
chặng đường phát triên liên tuc qua các thế hê nhạc sĩ cho tới 
ngày nay. Trong quả trình đó. đã xuất hiện: GH thơ một chương 
có tiêu đề của Laxtở (E. LisZU) và nhiêu nhạc sĩ khác, GHI đôi khi 
có giọng hát tham pgìa, chẳng hạn như Bêthôven (GHI số 9), Malø 
(G. Mahler, các GIl số 2, 3, 4, 8), Sôxtakôvich (D. D. 
Shostakovich; GHI sô 14) và các nhạc sĩ khác. 


GIAO HƯỚNG THƠ x. Pôem xanhphônich. 


GIÁO LIÊN QUẦN SỰ bộ phận của vận tai quân sự có nhiệm 
wụ dưa đón, bảo đảm một số nhu câu thiết yếu về sinh hoạt cho 
bộ đôi đi lai trên tuyến đương nhất định; chuyển thương binh, 
bệnh bình về hậu phương. Trong Kháng chiến chống Mĩ, GLQS 
được tô chúc thành hê thống: tuyến giao liễn, trung đoàn giao 
liên, Hều đoàn ø1ao liên. (rạm giao liên. 

GIÁO LĨNH (cg. giao thụ), chức quan trách nhiệm thời Lý 
đôi vói các trấn biên giới. Thưởng do các đại thần kiêm nhiệm. 
Ly Thưởng Kiêt, Dỗ Anh Vũ giữ nhiều chức khác nhau nhưng 
vẫn được phong là Việt quốc công. giao thụ chử trấn tiết độ sứ. 
DĐơi Irân. bãi bỏ. 

GIAO LƯU SÂN KHẤU mối quan hệ tác động qua lại giữa 
diễn viên với nhau, giữa diễn viên với bản thân, giữa diễn viên với 
môi (rường xung quanh (đạo cụ, trang trí, phuc Irang, vv.) và giữa 
diễn viên với khán giả. Trên sân khấu, thực chất của các mối quan 
hê giữa các nhân vật là sự tướng tấc giữa họ với nhau. Diễn viên 
muốn diễn tốt thì phải có ý thức diễn cho bạn diễn của mình, phải 
chú ý đến sự tác động dẫn đến cách diễn của bạn và ngược lại cũng 
tiếp nhận đầy đủ cách diễn của bạn đề có phân ứng chính xác. Giao 
lưu cao nhất và cũng khó nhất là giao lứu với chính mình. Trong 
kich có những lớp nhân vật tự bộc bạch, tự nói với mình, lớp độc 
thoại. Vậy, độc thoại cũng là mội hình thúc giao lưu. 

Ngoài hình thức giao lưu với bạn diễn, với chính minh, còn 
hình thức giao tưu vói khán giả, thể hiện rõ ràng nhất trong sân 
khấu chèo truyền thống qua hình thức tiếng đế. Xt. Tiếng đế. 

GIAO LƯU VĂN HOÁ sự tiếp xúc, trao đổi ảnh hưởng và 
tác động qua lạ lẫn nhau giữa các nền văn hoá của các dân tộc 
khác nhau. Sự GILVH xuất hiện rất sớm trong lịch sủ loài ngưởi, 
từ trong xã hội nguyên thuỷ. Về sau, do sự phát triên của khoa 
học - k thuật, tính cô lập và khép kín của đời sông các dân tộc 
bị thu hẹp bại, thì GLUVH ngày càng được tăng cưöng. Ngày nay, 
không một dân tộc nào trên thế giói tồn tại tách biệt mà không 
có sự GLVH với các dân tộc khác. Sự GLVH còn là nhu cầu nội 
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tại của sự phát triển văn hoá. Một nền văn hoá không có sự giao 
lưu thì sẽ xØ cứng. mất sức sống, đần đần tàn tui va chỉ nhân 
của nó ám muộn cũng sẽ biến khỏi vũ đài lịch sử. 

Sự GLVH trong trưởng hợp tích cực thường đem đến sự tiếp 
biến văn hoá. Nhỏ đó, nền văn hoá của dân tộc được tiếp thu 
thêm các vếu tố văn hoá tích cực khác và được làm giàu thêm, 
mà vẫn gií được bản sắc văn hoá của mình. Mặt khác, nếu trong 
quá trình GLVH mà không gìn giữ được bản sắc văn hoá. thì sẽ 
bị nền văn hoá khác đồng hoá, dù là đông hoá cương bức hay la 
đồng hoá tự nhiên. Ở nuóc ta dưới sự Lĩnh đạo của Dảng. giữ 
gin việc phát huy bàn sắc văn hoá dân tộc, tiếp thu những tỉnh 
hoa văn hoá của nhân loại đã trở thành một phương châm quyết 
định sự phát triển của văn hoá Việt Nam. 


Trơng điều kiện của một quốc gia đa dân tội như Việt Nam, thì 
GIVH bao giờ cũng phải giải quyết hài hơà hai mối quan hệ chủ 
yếu: quan hê giữa thống nhất và đa dạng; quan hề giữa truyền thống 
và hiện đại. Nhiệm vụ của nước ta hiện nay là xây dựng và phát 
triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bàn sắc dân tộc. 

GIAO NHÂN phối hợp hai nhân tôn tai trong cũng môt bào 
tương như trong quá trình hình thành hợp tủ tử hái giao tử. 
Thưởng gáp trong khối sinh chất nhiều nhân của nấm nhầy (xI 
Thụ tình). 

GIAO PHỐI CHỌN LỌC hiện tướng ghép đôi của dộng vật, 
trong đó con đực và con cái không bắt cặp ngầu nhiên mà có xu 
hướng chọn ban có phenotip giống nhau. 

GIAO PHỐI ONG sự giao cấu giữa ong chúa và ong đưc 
để sinh sản. Ong chúa tở thường bay chuyến đầu tiên ra khỏi 
tổ Š - 6 ngày sau khi nở. Chuyến bay giao phối kéo dài từ vài 
ba phút đến 30 phút. Số lần bay giao phối của ong chúa do 
số lượng tính dịch mà ong chúa nhận được trong túi chứa tính 
của nó qua những lần giao phối nối tiếp nhau quyết định. 
Thông thưởng, một ong chúa giao phối cho tới khi túi tính của 
nó chứa khoảng 5Š triêu tỉnh trùng, đủ sử dụng cho hoạt động 
sinh đẻ suốt đời của ong chúa. Ong chúa giao phối và bắt đầu 
đẻ trứng 8 - lŠ ngày sau khi ra khỏi mũ chúa. Nếu sau 25 
ngày tuôi, ong chúa vẫn còn bay giao phối \à không bình thưởng 
Sau khi đã tiếp nhận đủ lượng tinh trùng, ong chúa không bao 
giỏ rồi tô nữa, trừ khi bốc bay. Từ 1927, phương pháp thụ tnh 
nhân tạo cho ong chúa bắt đầu được áp dụng rộng rãi trong 
công tác nghiên cứu tạo ra những dòng ong theo ý muốn. 

GIAO THOA ÁNH SÁNG hiện tướng xảy ra khi hai chùm 
sáng gặp nhau. thể hiên bằng các vân sáng và tôi xen kẽ nhau trên 
một mặt phẳng. Vân tối chứng tỏ tầng ánh sáng công với ánh 
sáng có thề cho bóng tối. điều này chỉ có thẻ giải thích được bằng 
thuyết sóng của ánh sáng. Diều kiện để cỏ GTAS là hai chùm 
sáng phải xuất phát tử hai nguồn kết hợp; thực tế người ta thường 
dùng thiết bị như màn có hai khe, gương kép Frenen... đề tách 
tử một nguồn sáng thành hai chùm kết hợp. Điều kiên đề có điểm 
sáng là hiêu quang lộ giữa hai tia sáng bằng một số nguyên lần 
bước sóng 4; điều kiện để có điểm tối là hiệu quang (ô ấy bằng 
một số lẻ tần nửa bước sóng 4/›. Mỗi ánh sáng đơn sắc (có Â xác 
định) cho một hê vân. GTAS ánh sáng trắng cho nhiều hê vân 
không trùng nhau nên ta quan sát được các vân nhuồm màu cầu 
vồng. GTAS có nhiều ứng dụng như đo bước sóng À của ánh sáng. 
đo độ dài với độ chỉnh xác tới 1Ơm, kiểm tra chất lượng các mặt 
quang học, khống chế cưởng độ anh sảng phản xạ, vv. 

GIAO THOA KẾ dụng cụ quang học đựa trên nguyên lí gíao 
thoa ánh sáng. Dùng để đo bước sóng của các vạch phổ và nghiên 
cứu cấu trúc của chúng, đo tính không đồng nhất về chiết suất 
của các môi trưởng trong suốt, khuyết tật của các bề mặt phân 
xạ, đo các độ dài tuyệt đối và tương đối với độ chính xác rẤt 
cao, đo kích thước góc của sao và đo vận tốc của ánh Sáng, vv 


GIAO THOA KĨ XẢO sự ảnh hưởng xấu của một kĩ xảo cũ 
đôi với việc hình thành kĩ xảo mới, Vd. kĩ xảo phát âm tiếng 
mẹ đẻ có thể gày khó khăn cho việc hình thành kĩ xào phát âm 
tiếng nước ngoài trong giai đoan đầu mới học. Điều kiên có bản 
làm xuất hiên GTKX là su khác nhau về cấu trúc của kĩ xảo cũ 
và kĩ xào mới. Trải ngược với GTKX là chuyền kĩ xảo (x. Chuyển 
kĩ xảo). 

GIAO THOA SÓNG hiên tướng tông hớp của các sóng gặp 
nhau tại một vị trí nào đó trong không gian mả sóng tổng hợp 
của chúng có biên đô biến đồi một cách tuần hoàn. Biên độ và 
pha của sóng (ông hợp có sự phân bổ dừng trong không gian. 
Nếu xét sóng ánh sáng thi ŒTS là sự xen kế tuần hoàn các vân 
sáng va tối. liều kiên cơ bản đề có GTS là các sóng thành phần 
phả! là sóng kết hợp, nghĩa là hiếu sô pha của các sóng gặp nhau 
phả: biến đôi theo môt quy luật xác định hoăc không đồi theo 
thời gian. Giao thoa ánh sáng kết hợp là nguyên lí của phép chup 
toàn ảnh (holography). Các sóng âm, sóng vô tuyến điện cũng 
có hiền tượng TS. 

GIAO THÔNG ĐỒ THỊ x. Kí đuuậi 4ô thị. 


GIAO THÔNG VIÊN NGOẠI GIAO người được giao nhiêm 
vụ áp tài bưu kiên ngoai ptao. Theo Công ưóc Viên 1961 về quan 
hê ngoại giao, trong khí đang làm nhiệm vụ, GTVNG được hưởng 
quyền bất khả xâm phạm, tải liệu ngơ! giao mang theo không 
bị khám xét, bàn thân không bị bắt hoặc bị giam giữ dưới bất kì 
hình thức nào. Các nước hữu quan cỏ trách nhiệm đành sự giúp 
đỏ cần thiết cho GTVNG để họ không gặp trỏ ngại trong khi 
làm nhiêm vụ. 


GIAO THUỶ huyện đồng bằng ven biển ờ đông nam tỉnh 
Nam Dinh. Diện tích 232,1 km”. Gồm I1 thị trấn (Ngõ Đồng 
huyện 1), 21 xã (Hoành Són, Giao Nhân, Giao Châu, Giao Hài, 
Grao Long, Bình Hoà, Giao Hà, Giao Tàn, Giao Thến, Giao Yến, 
Giao Thịnh, Giao Lâm, Giao Phong, Bạch Long, Giao Thiển, 
Ciao An, Giao Thanh, Giao Hương, Giao Lạc, Giao Xuân, Hồng 
Thuận). Dân số 194.600 (1999), có 20% theo đạo Thiên Chúa. 
Dịa hình bằng phẳng, đất phú sa. Sông Hồng chày qua ven huyện, 
ranh giới giữa 2 tỉnh Nam Dịnh và Thái Bình và đồ ra biển ð 
cửa Ba Lại. Trồng: lúa, npô, khoai, cói. Chăn nuôi: vịt, tôm, cá, 
lớn. Dánh bất hải sản, làm muối, chế biến hải sản. Giao thông 
đường thuỷ trên sông Hồng, đương bộ tỉnh tệ Nam Định - Xuân 
Trường - Giao Thuỷ. Trước đây đã có tên Giao Thuỷ, do hợp 
nhất vó: huyện Xuân Trưởng thành huyện Xuân Thuỷ, thuộc 
tỉnh Hà Nam Ninh (1967 - 91), tỉnh Nam Hà (1991 - 96); từ 
16.2.1997, tách huyên Xuân Thuy, trở lại tên cũ. 


GIAO THỨC (A. protocot), tập hợp các quy ưóc cần thiết để 
các phần tủ trong một mạng máy tính hoặc một hệ tin học phân 
tán có thể làm viếc chung vối nhau, đặc biệt để thiết lập và duy 
trì trao đổi thông tín giữa các phần tủ đó. 

GIAO THỨC TRUYỀN SIÊU VĂN BẢN (A. Hyper Text 
Transport Protocol - HTTTP), giao thức khách/phục vụ được dùng 
để thàm nhập thông tin trên mạng thông 0n toàn cầu. 


GIÁO TIẾP sự trao đồi. truyền đạt giữa con người Với con 
người các nội dung tí tông, tình cảm, kinh nghiệm và các trị 
thức, thông tin khác nhở ngòn ngữ và các quy tắc, quy tốc hay 
một hê thống tín hiệu nào đó. GT là một quá trình phức tạp, 
đa dạng, diễn ra trong sự thiết lập và tiến hành những cuộc tiếp 
xúc, giao dịch giữa các cộng đồng các cá nhân bắt nguồn tù như 
cầu phối hợp, kết hợp hành động chung. Phải khẳng định sự 
thông nhất không thể chia cắt giữa GT và hoạt động; GT được 
xác định thành ba phương diện: phương diện thông tin làm nồi 
bật đặc điểm, đặc thù của quá trình thông tin giữa người với 
người; phương diện tác động qua lại thường được phân tích 
qua việc tìm hiểu và nhận thức các kiểu loại tác động giữa 


GIÁO CHỦ J 


người với người; phương điện hình ảnh bao gồm quá trình tạo 
lập hình ảnh về xã hội khác, người khác với những đặc điểm về 
thề chất, tri thức, tâm lí, hành vi. tức là nhận biết về xã hội và 
người trong GT với mình. 

ỚT là một nhu cầu xã hội đầu tiên của con người, cũng là điều 
kiện quan trọng hình thành, phát triển và tồn tại của mỗi cá nhân 
cũng như của toàn xã hôi. 

GIAO TỪ tế bào có khà năng phôi hớp vói tế bào khác. tao 
nên hợp tủ, từ đó hình thành cá thể mới. Có thể có cấu trúc 
giống nhau (đảng giao tử), tâp tính giống nhau như một số sinh 
vật đơn giản hay có hình dạng và tâp tính khác nhau (GT léch 
không đều). GT' đực đặc trưng thưởng nhỏ, di động, sản ra sÔ 
lượng nhiều. ỚT cái lớn, có chứa chất định dướng dư trữ. không 
di động, có số lượng ít. Sự phôi hợp giưa hai GïT' làm cho nhàn 
hớp tử có số lượng thể nhiễm sắc gấp hai lần trong môi nhàn 
CïÍ. XI. Trứng; Tình trùng. 

GIAO VỐN VÀ BẢO TOÀN VỐN nhà nước (chù sở hữu) 
giao vốn cho xí nghiệp quốc doanh, và xi nghiệp có quvên tự chủ tải 
chính, có trách nhiệm sử dụng, bào toàn và phát triền vốn ấy có hiểu 
quả. Người giao vốn là ngươi đạt điện nhà nước, là bộ trưởng đối với 
xí nghiệp trung ương, là chủ tịch uỷ ban nhàn dân tỉnh, thành phố đối 
với xí nghiệp địa phương. Người nhận vốn là hoặc giám đốc xí nghiệp 
hội đồng quàn tri xí nghiệp. Tổng số vốn nhà nước giao cho xí nghiệp 
gồm: vốn có nguồn gốc tí ngân sách (vốn cổ định, vốn lưu đồng định 
mức, vốn cấp phát xây dựng có bản, do ngân sách nhà nước cấp phát ); 
các Khoản chênh (ệch giá khi nhà nước điều cìunh giá; các khoản phải 
nộp vào ngân sách nhíng được ngÂn sách đề lai để tăng thêm vốn 
cho xí nghiệp; vốn nước ngoài viên trợ cho Xí nghiệp hay hợp doanh 
được nhà nước phẽ chuân; các vốn hình thành từ \ơi nhuận đẻ lạt 
Tông số vốn nhà nước nói trên bao gồm số vốn đang sử dung ở x 
nghiệp, và số vôn xí nghiệp liên doanh, liên kết hoặc mua cô phần 
trong nước và ở nước ngoài. Xi nghiệp có trách nhiệm bảo (oàn vốn 
nghĩa là không làm mất giá trị của vôn trong quá trinh sử dụng vốn 
đẻ kinh doanh. Việc xác định mức độ bảo toàn vốn được tiến hành 
hằng năm bằng cách so sánh số vốn thực có tại thời điểm kết thúc 
niên độ kế toán với tông số vốn xí nghiệp đã nhận của nhà nước. 
Trường hợp giá cá biến động thì khi xác định mức độ bảo toàn vốn 
phả: tính đến yếu tố giá theo chỉ sð biến động và trượt giá đối với 
từng ngành hàng. Có một hội đồng duyệt giá, bao gồm đai diên của 
cơ quan chủ quản và đại diện cơ quan tả: chính quyết định trên cơ 
sở số liêu gốc và chỉ số biến động giá chính thức do tổng cục thống 
kê đưa ra. 


GO (quân sự), vũ khí lạnh. có căn đài, mũi nhọn bằng kim 
loại, hoặc thảo mộc, dùng để đâm. 

GIÁO (nhạc), tên gọi những bài hát mang tỉnh chất mở đầu một 
cuộc hát hay một bài hát như giáo đầu nhằm giới thiệu nhân vật 
hay giới thiệu tóm tắt sự tích của trò. Trong hát rồ, hát chèo tàu, 
hát xoan, w. (x. Xezn), phần G gồm nhiều bài: G pháo. G nhang 

GIÁO ÁN kế hoạch và đàn ý giờ lên lóp của piáo viên, bao 
gồm đề tài của giờ lên lóp, mục đích giáo dục và giáo dướng, nội 
dung, phương pháp, thiết bị, những hoạt động cụ thể của thầy 
và trò, khâu kiểm tra đánh giá ... Tất cả được ghi ngấn gọn theo 
trình tự thực tế sẽ diễn ra trong giơ lên lớp. GA được thầy giáo 
biên soạn trong giai đoạn chuẩn bị lên lốp và quyết định phần 
lớn sự thành công của bài học. 

GIÁO CHỦ tên gọi vị sáng lập ra một tôn giáo hay giáo phái, 
chứ không phải chỉ riêng cho chức sắc của đạo Thiên Chúa. Vd. 
Phật Thích Ca là GC của đạo Phật. Môhammet (Mohammed) 
là GC của đạo Hồi, mặc dù ông thưởng được tôn goi là bậc tiên 
tr của đạo Hồi. 

Từ GC cũng có thể được dùng theo nghĩa hẹp, như là người 
đứng đầu giáo hội (Thiên Chúa giáo, Phật giáo hay tà một tõn 
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CJ GIÁO CỎ GIAO QUAT 





giáo. giáo phái khác) trong một nước. Ö Việt Nam, chức sắc cao 
nhất của Giáo hội Phật giáo là pháp chủ Ngươi dứng đầu đao 
Cao Đại ở Việt Nam cũng được tín đồ Cao Dai suy tôn là GC. 

Cũng theo ý nghĩa dó. vị llônp y đứng đầu Giáo hội Thiên 
Chúa trong một nước cũng được goi là Hồng y giáo chủ của 
nước đó 

GIÁO CỜ GIÁO QUẠT (CE. gióng có giỏng quạt), có ở nhiều 
nơi: Đông Quan, Thái Bình, Hà Nam. Nam Dinh. Múa mở đầu 
trong lế hội mang tính chất khai lễ như một đám rước. Người 
múa la nhưng cô gái trẻ tay cầm cố đuôi nheo hoặc quạt, mặc 
quần áo có thất đai như nữ tướng. Các cõ múa chân chạy lướt. 
tay phất cở, guộn quạt thco nhịp trống, thanh la. 

GIÁO DỤC 1. Quá trình dào tạo con nøưøi môt cách có muc 
địch. nhầm chuân bị cho con người (ham gia đói sống xâ hội, 
tham ga lao động sản xuất, nó được thưc hiên bằng cách tổ chức 
việc truyền thụ và lĩnh hôi những kinh nghiêm lịch sử - xã hội 
của loài người. 

GD là một hiện tượng xã hội đặc trưng của xã hôi loài người. 
GD nảy sinh cùng với xã hội loài người, trở thanh một chức năng 
sinh hoat không thể thiếu được và không bao giò mất đi ở mọi 
giai đoạn phát triên của xã hội. GD là môt bộ phận của quá trình 
tải sàn xuất mỏ rộng sức lao động xâ hôi, môi trong những nhân 
tố quan trong nhất thúc đây xã hô; phát triền về mot mãt GÌ) 
mang tính lịch sử cụ thế, tính chất. mục địch. nhiễm vu, nội dung, 
phương pháp và tổ chúc GD biến đồi theo các Blai đoạn phát 
triền của xã hội. theo các chế đô chính trị - kinh tế của xã hôi. 

2 Iiê thống các biện pháp. các tổ chức đảo tao và giáo dục 
của một nước. 

GIÁO ĐỤC ATEN hệ thống giáo dục trẻ em trai và gái (trủ 
bô lê) được xây dựng ð Alten vào thế kí 7 - 5 tCn. Từ 7 đến 16 
tuổi, trẻ hoc ở các trường ngữ pháp, Irưởng âm nhạc và (rưởng 
thể dục Trẻ con nhà giàu tiếp tuc học đến 18 tuổi Ở trưởng 
ghìmnadium (Í, gymnasium). Thanh niên từ 18 đến 20 tuôi được 
hoàn tất việc giáo dục ở các êphebot (éphebos) để chuẩn bị làm 
nhiêm vụ quân sự và công dân. Viếc giáo dục tâm trí (trí dục. 
mí dục, đức dục) được kết hợp với thê dục, thể thao. lao động 
chân tay bị loại ra ngoài quá trình giáo dục. 

GIÁO DỤC BIZANTTN he thống giáo dục của nước Bizantin 
(Byzantnne) hay đế quốc la Mã phương Dông (thành lập 330 - 
395). tôn tại đến 1453. chịu ảnh hưởng trức tiếp của giáo duc cô 
Hi Lap. Chú ý nghiên cúu nền văn mịnh cổ đại, các giáo lí Thiên 
Chua giáo. các tác phẩm của nhà kinh điển li Lạp. Rưzantin có 
những trung tâm văn hoá - giáo dục nối tiếng như Alêchxanđri 
(Atexandrie) với trướng y và Êphedø (†;phèse) lô luật ]uxtmian 
(Codex Justinianeus) (thế kỉ 6) trỏ thành nền tàng của việc dạy 
Luật ở các trưởng luật [ð Côngxtăng1inôp (Constantinople), Bầyrut 
(Beirut)). Sau thế kỉ 7, Côngxtăngtinôp, thủ đô đế quốc Bizantin 
trỏ thành trung tâm văn hoá - giáo dục hàng đầu của Châu Âu. 
GDH có ảnh hưởng lón đến nền giáo dục của các dân tộc lắng 
giềng vả Tầy Âu. 

GIÁO DỤC CỔ ĐIỂN một trong những xu hướng cơ bản của 
giáo dục phô thông trung học theo tỉnh thần của nhưng tư tưởng 
thời Phục hưng. Chiếm vị trí hàng đầu là học văn phạm, đọc, 
dịch các tác phâm kinh điền Hi Lạp, La Mã. Tiếp đó, nghiên cứu 
văn chương, lịch sử đề tìm hiểu nền văn minh cô đại của thế giới 
GDCĐ giữ vai trò to lớn trong việc chống chủ nghĩa kình viên 
thỏi Trung cổ, chống phong kiến và nhà thở, bác bỏ chủ nghĩa 
khổ hạnh. Truyền bá lí tưởng tự do. chủ nghĩa nhân văn, ca ngợi 
khả năng vô tận của con người, phấn đấu đào tao con người phát 
triển hài hoà. cần đối về trí tuê, đạo đức và thể tuc. GDCD có 
ảnh hưởng rất lón đến giáo dục Chàu Âu. Đến na đầu thế kì 
19, trở thành hệ thông giáo dục chính thống ở các nước Pháp, 
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Anh, Đức. Do ảnh hưởng của phát triển công nghiểp, thưởng 
mai. Khoa học. kĩ thuật. xuất hiện giáo dục thức khoa (nội dụng 
chủ yêu là các môn toán. Khoa học thưc nghiêm). L)ãn dẫn GIC) 
và giáo dục thưc nghiêm khoa học kết hợp với nhau. dẫn đên 
phân ban trong giáo dục phô thông trung học 

GIÁO DỤC CỘNG SÀN CHỦ NGHĨA. thông qua sự truyền 
thụ lr luận. đao đức và thông qua hoạt dông thực tiễn nhằm hình 
thành có hệ thống. có kế hoạch những con người có niềm tìn và 
lòng trung thành với lí tưởng và mục tiêu cộng sản. có sư phát 
triển toän diện và hài hoá. kết hợp lí tưởng với hoạt đông thưc 
tiễn hướng theo, mục tiêu ấy. Các mắt có bản của GDCSCN 
hình thành thể giối quan khoa hoc, nhân sinh quan cách mang. 
có thái đê đúng dân đôi với lao động, có trnh thân yêu nước và 
nh thân quốc tế võ sản, có lâÂp (rưởng, tư tưởng và Lối sống xã 
hôi chủ nghĩa. GDCSCN gồm cà bổn mãi: trí, dực. thẻ. ni 'Irong 
toan bộ quá trính lâu dài và phức tạp của GI)CSCN, cân kết hợp 
đúng đắn những vếu tố khách quan vớói những yếu tô chủ quan, 
kết hợp ba lĩnh vực giáo dục: gia đình, nhà trưởng và xã hồi, đề 
ra những yêu cầu thích hợp với tửng giới. từng lứa tuổi, và với 
Lủng giai đoạn cách mạng. G]2CSCN trong xã hôi xã hôi chủ 
nghĩa có vai trò đặc btết quan trong, vì những thành tưu của công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hôi phụ thuộc ngày càng nhiều vào 
trình độ giác ngô xã hôi chủ nghĩa và công sản chủ nghĩa của 
môi thành viên trong xã hôi. 

GIÁO DỤC DÂN SỐ môi lĩnh vực trì thức khoa học có tình 
chất kết hợp gia dân số với tâm lí học, xã hội hoc. kinh tế học 
địa lí học, sinh học, v học, về sinh học, giáo dục học. tuật học 
w. GI2DS nhằm làm cho mọi người: 1) Nhân thức sâu sắc tâm 
quan trọng của vấn đề dân số và chính sách dân số của nhà nước 
2) Có trị thức có bản về vấn đề dân số. 3) Từ đó, tư giác có quyết 
định đúng đẫn về kế hoạch hoá gia đình: có ý thức trách nhiêm. 
có thái độ và hành đông hợp lí về dân số, góp phần tích cức nâng 
cao chất tượng cuộc sống gia đình và xã hôi. GDI)S đước thể 
hiện qua các phương tiên thông tin. tuyên truyền, cô đông trong 
xã hội Và giáo duc trong các nhà trưởng. 

GIÁO ĐỤC ĐẠI HỌC bạc học đào tạo trình độ cao đẳng va 
đại học. Lào tạo trình đồ cao đẳng được thực hiến trong ba năm 
học đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phô thông hoặc 
trung học chuyên nghiệp, giúp sình viên có kiến thức chuyên môn, 
kĩ năng thưc hành cø bản về một ngành nghề, có khả năng giải 
quyết những vấn đề thông thưởng thuôc chuyên ngành đào tạo 
Đào tạo trình độ đai học được thực hiên từ bốn đến sáu năm học 
tuỳ (heo tốt nghiệp phô thông hoặc trung học chuyên nghiệp, tư 
một đến hat năm học đổi với người có bằng tết nghiệp cao đẳng 
chuyên ngành; giúp sinh viên có kiến thức chuyên môn và kí năng 
thực hành về một ngành nghề, có khả năng phát hiến, giải quyết 
những vấn đề thông thường thuộc chuyên ngành đảo tạo. 

Nội dung GIDH có tính hiện đại và phát triển, bảo đàm củ 
cấu hợp lí giữa kiến thức khoa học cơ bản với kiến thức chuyên 
ngành và các bộ môn khoa hoc Mác - [.ênin. tư tưởng Hồ Chí 
Minh; kế thưa và phát huy truyền thống tốt đẹp, bản sắc văn hoá 
dân lộc; tưởng ứng với trinh đô chung của khu vưc và thể giới. 
Phương pháp GDDH coi trọng việc bồi dưỡng năng lực tư học, 
tư nghiên cứu, tạo điều kiện cho người học phát triển tư đuy sáng 
tạo, ren luyện kĩ năng thực hành, tham gia nghiền cứu, (thực 
nghiêm, Ứng dụng vào thưc tiến. 

GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC (gọi tắt: đức dục). bô phân quan 
trọng có tính chất nền tàng của giáo dục, có nhiệm vụ rèn luyên 
Ú tưởng, ý thúc, thói quen và hình thành ở học sinh các phâm 
chất đạo đức như lòng nhân ái, yêu tồ quốc, yêu lao động, tính 
trung thực. khiêm tốn, tự trọng, dũng cảm, vv. GDDD pắn chặt 
với giáo dục 1ư tưởng - chính trị, giáo duc pháp luật và giáo dục 
trí tuệ, thể chất, thâm mĩ, tao đông hufóng nghiệp. [Ðưdc thực 


hiện hàng hai con đương chủ yếu: [) Day cho học sinh những trị 
thức về các chuân mực đao đức. 2) Tô chức các hoại động và 
pIAo lưu qua đó hình thanh hành vì và thói quen đạo đức. Sự kết 
hỏp chãt chế gia nhà trưởng - ø1a đình - xã hội tạo ra môi trưởng 
#1o dục tích cực đổi với GD. 

GIÁO DỤC GIÁC QUAN thanh phần hợp thành của giáo duc 
trị tuệ và giáo đục thẻ chất cho trẻ em, hướng vào việc kích thích 
phát triển các càm giác của trẻ, bằng cách tạo điều kiện cho trẻ 
hgửi, SỞ, nghe và nhìn, dựa vào các trò chơi và các vật liêu đưdc 
nghiên cứu chuyên biết, GIDGCQ là một mặt của vấn đề đầu tự về 
mặt cá thể trong giáo dục, Năng lực càm nhân các Ấn tượng là môt 
trong những điều kiến của sự biểu hiện 


Việc G[GO được diện ra trong quá trình trẻ nhân thức các sư 
vật của thế giới xung quanh và gần chặt với sư hoàn thiền chức 
năng các bô phân nÃo trung ưỡng của các cơ quan phân tích 

GIÁO DỤC GIỚI TĨNH bố phận hữu cơ của giáo dục đởi 
sông gia dinh, giup thế bê trẻ. !) Có những hiểu biết cố bản 
vẽ các đặc điểm giới tính, vê quá trình sình sản ở người, Về các 
bềnh lây lan đo quan hề tình dục, vv. 2) Có ý thúc và biết đánh 
giá đúng đắn hành vị của mình và của ngưới khác trong mối 
quan hê với người khác gui; xây dựng đúng đắn tình ban. tình 
yêu chân chính 3) Chuẩn bị về mặt (âm lí và thực tiễn cho 
cuộc sếng vợ chồng hạnh phúc. tử cách làm cha, làm mẹ trong 
tướng Lai 

GIÁO DỤC HẦM THỤ hình thức dạy và học không tập trung 
của cả khoá đào tao theo một nội dụng chướng trình thông nhất nhằm 
bồi đưởng cho người học có một trình đô nhất dịnh về môi cấp học 
(ham thụ đại học. (rung học), một ngành học hoắc một môn học 
(toán. văn...). một nghề chuyên môn (diên. có khí...). GI)HT có thể 
được tiền hành bằng cách gửi thư (tải tiêu, giáo trình...) hoặc tập trung 
từng đớt ngắn hạn để ồn tập. giải đáp thấc mắc. kiểm tra đánh giá 
tưng phần, từng môn học hoặc cả khoá đào tạo. 

GIÁO DỤC HI LẠP CỔ ĐẠI. nền giáo dục dưới chế đô 
chiếm hữu nô lê của những quốc gia nhỏ Ở bán đảo Hi Lạp, tiêu 
biểu là Xpactê (Spartê; cø Xpactơ). Aten cổ đại, thế kỉ 2 - 1 
tCn , với những đặc điểm chung sau: 1) GDLIILCĐ là đặc quyên 
của tầng lớp quý tốc chủ nô thông trị xã hội, con em bình đân 
và nô lệ không được hưởng quyền học tập. 2) Nhà nước quản tí 
piáo dục 3) Thanh thiếu niên được giáo dục, rèn luyện theo môt 
chương trình khắt khe nhằm dào tao những võ sĩ khoả mạnh, 
dũng cảm, tàn bao. giỏi đao cung, có kỉ luâi nghiêm ngặt, nhẫn 
nại hoặc giỏi hùng biên, quản lĩ xã hội. 4) Hệ thống giáo duc được 
chia thành cấp, lớp học (bảy tuôi mói đến trưởng); nội dung giáo 
dục được đặc biêt quan tâm là thể thao, quân sự (như chạy, nhảy, 
bởi lội. cưới ngựa. bắn cung, ném lào, tập săn bắn, vv.), học văn 
học, thuật bùng biên, sử, địa, VW, 


GIÁO DỤC HỌC khoa học về giáo dục con người, nghiên 
cứu bản chất, mục đích, nhiêm vụ và các tình chất quy luật của 
giáo duc, vat trò của giáo duc trong phát triển kinh tế xã hội 
và cá nhân. quá trinh giáo dục và đạy học. Bao gôm: lí luận 
øiáo duc, lí luận dạy học, quản U trưởng học. GDHI Lên hê 
tƯÓTIE hô với triết học. tâm lí bọc, sinh học, xã hội học và các 
khoa học khác. 

Các nganh của GDH là: giáo duc hoc đại cương, lịch sử GDH, 
lí luận giáo dục, Ú luận dạy học. GI2H so sánh, GIH lứa tuổi, 
GDHI chuyên ngành. 

GIÁO ĐỤC HỌC CÔNG DẪN L. Trong lịch sử giáo dục thế 
giới. GDLICD xuất hiên vào cuối thế kì 19 ð Đức, ngươi đại 
điện tiêu biểu là Keckhenxtainỏ (Kerchensteiner) giáo sư ở 
Muynkhcn (Munchen; cơ. Muynich). Muc đích đào tao trẻ em 
thành những tín đồ trung thành của chủ nghĩa quân phiết Đức 
(về sau phát (riên thành chủ nghĩa phát xịt). Trong tác phẩm 
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"Nhà trương và bình dịch” ông ta chủ trưởng: nhiệm vụ của nha 
(rưởng là "phản đối những kẻ thú trong nước” (tức giai cấp công 
nhân và những người co tư tưởng tiến hô chống lại chủ nghĩa 
DĐmì Đức) bằng cách giáo dục cho thanh niên nhận rõ “thiên 
chức của người công dân dối với tô quốc”; tôn thỏ chủ nghĩa 
phát xít Giecman. (tự nguyên suối đới chiến đấu cho “lí tưởng 
xã hội". cho "dân tôc thượng đẳng của mình". Đương thời. 
GÍHCĐ đã bị các nhà giáo duc tiến bô Đức và các nhà giáo 
dục dân chủ trên kháp thế gió: phê phán kích tiệt, coi là một 
trao lưu phản động Irong giáo duc. Về sau, nhà nước phát xIr 
Đức đã lấy tư tưởng và lí luận của “giáo dục công dân” lam cơ 
SỞ (U (ướng - lí luân của "giáo dục quôc xã”. 

2. Ngày nay, ở Việt Nam và một sô nước. quan niềm “giáo dục 
công dân" được dùng với y nghĩa hoan toàn khác. được xem là 
một tronp nhũng nôi dung giảo duc quan trong, được sắp XẾp 
thành môn hoc ở trưởng trung học có sở, nối tiếp và thống nhất 
với môn đạo đức ở bậc tiêu học, Cháo duc công dân có nhiêm 
vụ: giáo dục. bôi dưỡng cho học sinh nhưng chuân mực đạo dức 
của người công dân, phản ánh những quan hé đạo đức đồi với 
lao động, công việc, đối với người khác, đổi với bàn thân đối với 
xã hội, đốn với nhà nước, những chuẩn mực về phương pháp mà 
người công đân phải tuân thủ, bao gồm các chuẩn mục về quyên 
lợi và nghĩa vu công dân và cả những chuân mực về nguyên tắc 
Ứng xứ của môi công đân. 

GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG: bó phận của khoa hoe giáo 
dục. phân môn mỏ đầu của giáo dục học. bao gồm các vấn đề cø 
Sở chung. phương pháp tuân và các phương pháp cu thẻ trong nghiẽn 
cúu giáo duc học, được sắp xếp cụ thể theo trình tự: L Mục đích 
và nội dung các vấn đề Ú luận chung về ban chất vã quy luật của 
các quá trình giáo duc, các nguyền tắc và phương pháp tác đông 
su pham. 2) Phương pháp luân và phương pháp nghiên cứu. 3) Các 
phạm trù cơ hản trong giáo dục học như đức dục, tr dục. thê dục. 
mĩ duc. giáo dục Kĩ thuật tông hợp. vv 4) Mối quan hệ giữa giáo 
duc hoc với các khoa học liên quan (tầm LÍ học, xã hội học, khơa 
học kịch sử...). 

GDHDC là có sở để đi sân vào các phân môn khác của giáo 
duc hoc như lí tuận đạy học. lí tuân giáo dục. 

GIÁO DỤC HỌC ĐẠI HỌC khoa học về giáo dục thế hê trẻ 
trong các trường đai học và cao đăng nhằm góp phần giáo duc. 
đào tao ho trỏ thành những cán bộ khoa học, kì thuật. cán bô 
quản lí, nghiệp vụ theo yêu câu của xã hội. Đổi tương của GI)HĐIEI 
là quá trình sử phạm tông thể trong trưởng đại hoc. GI)HDH 
nghiên cứu các quy luật và các tính quy luật của quá trình này 
và xây dựng một hê thống lí tuân làm cơ sở cho việc tô chức và 
điều khiển quá trình sư phạm môi cách hợp quy tuật nhằm đat 
kết quả giáo dục. đào (ao tối ứu. Phương pháp luân GDIIDH là 
triết học duy vật biên chứng. GDHIDH liên quan với triết học, 
với các khoa học khác như xã hôi học. tâm lí học. sinh Ll học, 
đạo đức học, thẤm mĩ học, kinh (tế hoc. lôgic hoc, thống kê học. 
Ö Viêt Nam, GIDHDH là mót khoa hoc mới, được hình thành 
Vào cuối những năm 60 thế ki 20, đặc biết là trong nhưng năm 
70 của thế kỉ này. 'Tuuy vậy, nó phát triên rất nhanh. GDHDH có 
4 bô phân: những vần đề chung, những vấn đề về lí luận đay hoc 
đại học, những vấn đề về lí luận giáo dực đại hoc. những vấn đề 
về quàn lí trưởng đạt học. lĐã có những bô phận được tách ra 
thành những khoa học có tính độc lập (U luận đạy học đại học. 
lí luận giáo dục đại học). Hệ thông các phương pháp nghiên cứu 
GDHDH: tổng kết kinh nghiêm, điều tra, thực nghiêm sư phạm. 
đàm thoại, quan sát, phân tích sản phẩm, thông kê toán học, vv. 


GIÁO DỤC HỌC ĐẶC BIỆT chuyên ngành trong khoa học 
giáo dục. nghiên cứu các đặc điêm phát triển tâm sinh li, cc quy 
luật giáo dục, giáo dưỡng đối với những trẻ em eó khuyết tật vẽ 
Lâm lí và thể chất. Có nhiêm vụ: 1) Nghiên cứu và phát hiện các 
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quy luật khách quan về sự phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ 
co tât. 2) Xác định cấu trúc của khuyết tật và khả năng phục hồi, 
bù trủ ở các trẻ có tật. 3) Luận chứng về nguyên nhân phân loại 
dê tiến hãnh giáo dục theo từng loạt tật. 4) Phát hiên những đặc 
điểm trong đỏ: sông và hoạt động của trẻ có tật. 5) Xây dựng 
được các nguyên tắc dạy - học và giáo dục có hiệu quả. 6) Xây 
dụng hệ thống nguyên tắc tổ chức các hoạt động thực hành nhằm 
khõi phục các chức năng cũng như tạo điều kiện đề trẻ có tât 
tham gia vào các hoạt động chung, kể cả hoạt động sản xuất 
mang tính chất nhân đao. Ö Việt Nam, từ 1975, chỉnh thức có 
bộ phận nghiên cứu giáo dục trẻ mù và sau đó giáo dục trẻ cảm 
điếc (thuc Viên Khoa học Giáo dục. 

GIÁO DỤC HỌC KHIẾM THỊ một bô phân của tật học, 
nghiên cứu tâm sinh lí và nội dung, phương pháp giáo dục, phục 
hồi chức năng cho trẻ bị tật thị giác (mù. Loà, vwv.). Cơ sở lí luận 
của khoa học này là khả năng bù trử chức năng có được đo sư 
phân định chúc năng tĩnh hoạt trên vỏ não. Ö Viêt Nam, tủ 197%, 
chính thức có bộ phận nghiên cứu giáo dục trẻ mù thuộc Viện 
Khoa học Cáo dục. Xt. fậ/ học, 


GIÁO DỤC HỌC MẪU GIÁO. một phân ngành của giáo duc 
hoc. Đối tương nghiên cứu của GDHMG hà các hiên tượng và 
cấc quá trình giáo dục mang tính chất tổng thể và toàn vẹn đối 
với lứa tuổi mẫu giáo. Thông qua quá trình nghiên cứu, áp dụng 
h Luân và các quy luật giáo dục học vào nghiên cứu đối tượng 
này. rút ra đước những quy luât có tính chất đặc thù, phù hợp 
với những đặc điểm của sư phát triển ở lứa tuổi mẫu giáo (vd. 
về nội dung, gião dục trẻ em mẫu giáo luõn luôn gắn liền việc 
chăm sóc sức khoẻ với giáo đục. phù hợp vói tỉng độ tuổi, bảo 
đảm tính thống nhất toản diện trong quá trình giáo dục). Về 
phướng pháp giáo duc: luôn luôn phải coi trọng việc chăm sóc - 
giáo duc, lấy vui chơi làm hoạt động chi đạo, học mà chơi, chơi 
mà hoc, qua đó sề hinh thành nhân cách của trẻ trong quá trình 
hoạt động. 


Là cơ sở lí luận khoa hoc để thiết kế mục tiêu đào tạo nội 
dung và phương pháp cũng như hình thức tổ chức giáo đục đối 
với lứa tuôi mẫu giáo. GDHMG đang tiếp tục phát triển và có 
mối liên hệ mật thiết với các ngành khác trong khoa học giáo 
dục và các khoa học có liên quan (sinh lh học lúa tuôi, bênh lí 
học, Xã hội lọc, vv.). 


GIÁO DỤC HỌC QUÂN SỰ một ngành trong giáo dục học 
(x. Giáo dục học). Đối tượng nghiên cứu của GDHOQS là các hiện 
tượng và các quá trình giáo dục trong lĩnh vực giáo dục quân sự. 
Nhiệm vụ của GDHQS là nghiên cúu và phát hiện ra những \í 
luân mang tính quy luật đặc thù của các quá trình giáo đục toàn 
vẹn cỏ tĩnh tổng thể trong lính vực giáo dục quân sự. Trong quá 
trình áp dụng những lí luận chung có tính quy luật của gião dục 
học đại cương và quá trình GDHQS, cần rút ra được những đặc 
điểm riếng biệt của việc giáo dục trong nh vực hoạt động quân 
sự phù hợp với đặc điểm của đối tượng đặc biệt này. GDHQS 
nghiên cứu các quy (uật của quá trinh huấn luyến, giáo dục quân 
nhân, xây dựng hệ thống các nguyên tắc, phương pháp, hình thức 
tô chúc việc huấn luyện, giáo dục bộ đội GDHQS định hướng 
cho hoạt động giáo dục của căn bộ chỉ huy, cán bộ chính trị, tô 
chức đàng, đoàn, nhằm xây dựng người chiến sĩ có phẩm chất 
chính trị - tình thần và bản lĩnh chiến đấu cao, đáp ứng mọi yêu 
cầu của chiến tranh. 

GIÁO DỤC HỌC QUYỀN UY nột trong những đồng lí luận 
giáo dục xuất hiện vào thế kỉ 16, được phổ biến rộng rãi, thể hiện 
rõ rệt nhất trong các nhà thở, tiếp tục tồn tại ở Tây Ban Nha, 
một sổ nước Mĩ Latinh, một phần ở Mĩ. GDHQU cho rằng mọi 
thứ giáo dục phải nhằm làm cho người học phụ thuộc vô điều 
kiện vào nhà thờ. Quá trình giảng dạy được xây dựng trên cơ sở 
học thuộc lòng một cách mủ quáng các tài liệu có sẵn, loại bỏ 
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khả năng tư duy độc lập, Giáo dục thể chất nhằm luyên sức chịu 
đựng, trải qua các thử thách khắc nghiệt. dưới sư kiếm tra chặt 
chẽ. Nhà triết học và sử phạm Đức Heecbac (1. F. Herbart) đã 
nêu lên cơ sở của tí luân này. Ông cho rằng đứa trẻ sinh ra vốn 
mang "sự hiếu đông hoang dã”, cần phải kiềm chế bằng ớe doa, 
kiểm tra, ra lệnh, cấm đoán để có thể điều khiển hành vị của 
chúng; cần phải sư dụng các hình phạt trong nhà trưởng: phạt 
không ăn trưa, đứng góc lớp, giam vào buồng, Đêu tên lên bảng... 
Mặc du bị chỉ trích nhiều, cho đến nay, thứ lí luân này còn tồn 
tại dưới nhiều dạng khác nhau trong nhà triỏng. 

GIÁO DỤC HỌC SO SÁNH một chuyên ngành của khoa học 
giáo dục. Nhiệm vụ của GDHSS là nghiên cứu đối chiếu, so sánh 
các quá trinh phát triển của giáo duc hoc và thực tiễn giáo duc 
ở các nước trong những hê thống xã hội khác nhau, tử đo rut ra 
được những xu thế và những tính quy luật trong sự phát triển 
của công tác giáo duc và giáo dục học, khuyến khích Việc trao 
đôi kinh nghiêm. thúc đầy sự hợp tác giữa các nhà giáo duc ở 
các nước trên thế giới GDIISS còn có nhiêm vụ phê phán 
những cơ sở thế giới quan và lí luận giáo đục học phản động, 
các chính sách giáo dục phản động, phát triển các hệ thống li 
luận giáo dục tiến bộ, hô trợ các Lực tướng xã hội tiến bô tronp 
cuộc đấu tranh vì một nền giáo dục dần chủ và tiến bô trên 
thế giơi. 

Về tính chất, GDHSS gần với lịch sử giáo dục hoc và theo 
Piagiê (J. Piaget): GDHSS "chỉ có tương lai nếu nỏ phụ thuôc 
vào xã hội hợc, tức là việc nghiên cứu tỉ mỉ và có hê thống về sư 
điều hoà xã hội của các hẽ thông giáo dục" (x Tâm lí học; Giáo 
dực học) M. A. G. Parí (1725 - 184B) được xem là người sáng 
lập ra GDHSS, người "Cha tỉnh thần của cơ quan giáo dục quốc 
tế RIFE". 


GIÁO DỤC HỌC THIẾT KẾ trường phá: giáo dục bắt nguôn 
tử nền giáo dục thực dụng (x. Giáo dục học thực dựng) xuất hiên 
tử sau Chiến tranh thế giói Ï, trong bối cảnh có khủng hoảng 
kinh tế (đặc biệt là ở Hoa Kì). Trong GDHTK nồi bật nhất là 
trào lưu giáo đục theo phương pháp thiết kế, người ta chủ trưởng 
đề học sinh tự lựa chọn nội dung, chương trỉnh và tự "thiết kế” 
(đặt kế hoạcb) học tập trong mội thời gian xác định (tuần lễ. 
tháng...). Hoạt động theo nồi đưng nảy chính là thực hiện các 
công việc hàng ngày như làm các nghề thủ công nhằm mục đích 
thiết thực, giảì quyết một vấn đề cụ thê trong đời sống như chăn 
nuồi gà vịt, làm việc ở trang trại nông nghiệp, ð xưởng đóng tàu 
thuyền, lầm vệ sinh nông thôn. Khí đã lựa chọn và xác định được 
các công việc, học sinh sẽ tập trung sức lực và trí tuê trong một 
thời gian đề thực biện công việc đó đạt tới kết quả. Những nhà 
giáo dục thiết kế cho rằng học sinh không cần học tâp tri thức 
có hề thống, bởi vì trí thức sẽ nảy sinh và phát triển phong phú 
trong quá trinh làm việc. Do phương phấp giáo dục như vậy nên 
mặc đù học sinh vẫn nắm được kiến thức, vẫn có kĩ năng thực 
hành nhưng phần nhiều là kiến thức rơi rạc, tản mạn, ảnh hưởng 
tán đến sự phát triển hài hoà, cân đối của họ. Tăc dìing ca giáo 
dục đo đó rất hạn chế. 


GIÁO DỤC HỌC THỰC CHỨNG trường phái giáo dục học 
xây dựng trên cơ sở triết học thực chứng. GDHTC quan niệm 
rầng những khoa học cụ thể (thực nghiệm) là nguồn duy nhất 
của kiến thức chân chính thật sự, họ phủ nhận giá trị nhận thức 
của nghiên cứu triết học (c5 nhiều giai đoạn phát triển khác 
nhau). Bản thân chủ nghĩa thực chứng có tham vọng mang danh 
hiệu một triết học mói về nguyên tắc "không siêu hình” (thực 
chúng) được xây dựng giống như các khoa học kinh nghiêm và 
là "phương pháp luận của khoa học”. 


GDHTC, xét về bàn chất, có quan điềm giáo dục hoà nhập vói 
giáo dục thực dụng hiện đại. Nó đề cao cái ”IÐL" bâm sinh tiềm 
tàng trong môi con người. Nó phát triển kinh nghiệm cá nhân 


(hành phạm trù cái ”lồi", và giáo dục chỉ tác động một “cách 
thích hợp" vào cái "Tồi", đó sể lạo ra con người khải quát của xã 
hội hâu công nghiệp. Các nhà GIDH†T Chiôn luôn suy nghĩ theo 
những diễn biến trong hiện thực mà không tuỳ thuộc vào kết cấu 
khoa học tượng trưng cho sư phát triển khách quan của tự nhiên 
và xã hội; vê lâu dài họ chỉ thích ứng l luận giáo dục với hoàn 
cảnh cụ thể trước mắt. Về mật này họ rất gắn bó, rất gần với các 
nhà giáo dục học thực dung. GDHTC cho rằng trong điều kiện 
khoa học và kĩ thuât phát triển như hiện nay thì không thể nào 
dự đoán được cuộc sống trong tương lai. Do vậy nhà trưởng 
không cần và cũng không thê đào tạo con ngươi cho cuộc sống 
tương lai. Trong hoàn cảnh nền văn minh biến đôi mau Llẹ, mọi 
ngưới không thê biết và cũng không giải đáp những vấn đề đặt 
ra cho thế hê tương lai. Nhiêm vu của giáo dục cũng như của 
tha trưởng chì là đạy cho đứa trẻ sống cho ngày hôm nay. GI2HTC 
cũng như giáo duc học thực dụng đã thông trị một thơi gian dài 
(rong đơi sống nhà trường ö Hoa Kì, cho đến này vẫn còn có 
ảnh hưởng sâu sắc đến việc hình thành các quan điểm triết học 
giáo dục. Xt. Giáo dục học thực dụng. 


GIÁO DỤC HỌC THỰC DỰNG trường phái giáo dục học 
có ảnh hưởng phô biến ở Hoa Kì. một số nước phương tây khác 
và ö Miền Nam Việt Nam trước 1975, 


Nhà triết hoc và giáo dục học Iloa Kì Điuây (J. Í)ewey) được 
coi là người tiêu biêểu nhất của GI2HTD. Quan điểm có tính chất 
nguyên lí của các nhà GDITTD là tiếp theo kinh nghiêm cá nhân, 
môi ngưới cỏ một chân lí riêng xuất phát từ kinh nghiêm của trẻ 
và thông qua kinh nghiêm của đứa trẻ mà mở rộng ra. Nói rõ 
hơn. họ coi trẻ tà trung tâm ca quá trình giáo dục. Vì vậy, 
GDHTD còn gọi là "thuyết giáo dục trung tâm”. Trong giáo dục 
đạo đức, ho đề cao nguyên tắc “cái gì cỏ ích là chân lí", nghĩa là 
coi chủ nghĩa cø hội là nguyên tắc sống của con người. Trong 
đạy học, ho xem nhẹ Vai trò của tư duy; xem bản chất của quá 
trình giáo dục chỉ là "một quá trình thụ động theo sau sự phát 
triển tự phát của con người" được thần thánh hoá như là sự "tự 
biểu hiện” của cái "Tồi" bầm sinh. Do vậy, họ cũng coi hứng thú 
cá nhân là sự tự biêu hiên của cái "Tồi" bầm sinh, nó quyết định 
nôi dung và tốc độ học tập của con người, bởi vì "sự tiến bô 
không phải là ở tính liên tục của các môn học có hệ thống mà 
là ở sự phát triển những ý tưởng mới và những hứng thú mới đối 
VỚI Việc (hu thập kinh nghiệm". GDHTTD coi nhẹ vai trò của nhà 
giáo và tuyên bố “Với tư cách nhà giáo, chúng ta phải phấn đấu 
sao cho chúng ta ngày càng trở nên không cần thiết". 

Ngày nay, GOHTD vẫn là cơ sở lí luận của nhà trường cộng 
đõng và nhà trưởng tông hợp ở một số nước và kiều "nhà trường 
của đới sống” ð Hoa Kì. 

GIÁO DỤC HỌC THỰC NGHIỆM trưởng phái giáo dục 
học xuất hiện tử cuối thế kỉ 19 ở nhiều nước Tây Âu (Thuy Sĩ, 
Pháp...). Nhà tâm lí học - giáo dục học thực nghiệm người Pháp 
nồi tiếng là Claparet (É. Ctaparède), sống tại Thuy Sĩ, tiển sĩ y 
khoa (1897), tiến sĩ danh dự của nhiều viên đại học, hội viên 
danh dụ của nhiều hội khoa học ở Châu Âu và Châu Mĩ; trong 
tác phầm quan trọng nhất của mình nhan đề "Tầm lí nhí đồng 
và khoa sư phạm thực nghiệm” (in lần 1 năm 190%, tải bản lần 
thứ 9 năm 1945), ông đả trình bày quan điềm lí luận về những 
vấn đề giáo dục mà ông đã nghiên cứu tìm cách giải đáp. Ông 
viết "Khoa sư phạm phải đưa vào sự hiều biết đứa trẻ" và khẳng 
định kết luận của Ruxô (1. 1. Rousseau) "Người ta không biết gì 
hết về tuổi trẻ“ và "các bạn nên bắt đầu nghiên cúu kĩ hơn về 
những học sinh của các bạn, vị chắc chắn các bạn không biết gì 
về chúng". Ông chủ trương: "nhà giáo muốn hoạt động và cải 
cách hứu hiệu công việc của mình thì phải nghiên cúu sâu xa 
những sự kiện tăm lí trong sự tương quan với những mong muốn 
cải thiện và nhất (à những thí nghiệm, thú thách“, ông chủ trương 


GIÁO DỤC MẦM NON 


“đào tạo các nhà sư phạm ki càng và đặc biêt là có khả năng 
thưởng xuyên có mong ưóc đạt lới môi giải đáp bằng cách áp 
dụng sự quan sát có phướng pháp và thí nghiêm” GDITITN tiếp 
tuc phát triển nhanh, đì sâu vào nhiều lĩnh vưc khoa học giáo 
dục, luôn Luôn có sự liên kết, sự tham gia của các nhà tâm lí học, 
đem lại nhiều sự khám phá mói mẻ trong khoa học giáo dục (trừ 
những xu hướng quá cực đoan trong lĩnh vực này). heo Piagiê 
(J. Piaget), GDHTN là một khoa học liên ngành và thành tựu 
của nó, nếu có "chỉ có thể gắn liền với moi khoa học khác. với 
các công trình nghiên cứu liên bộ môn” 

GIÁO DỤC KĨ THUẬT TỔNG HỢT một trong những nguyên 
tắc chủ đạo, đồng thời là quá trình của giáo dục toàn diện, gắn 
bó qua lại chặt chế với giáo dục hướng nghiệp. Có nhiềm vụ có 
bản: 1) Làm cho hoc sinh hiểu nền sản xuất và công nghê hiện 
đại, ứng dung liến bộ khoa học - kĩ thuật vào kinh tế quốc dân; 
2) Hình thành những khải niêm chung về nền kinh tế hiên dai, 
3) Trang bị kí năng, kí xào và phong cách lao động công nghiệp, 
4) Rèn luyện tư duy khoa hoc - ki thuật; 5) TỔ chức tham gia 
lao động sản xuất, giáo duc thái độ lao động văn hoá Ö trưởng 
phồ thông, GIDKI'EH được thực hiền qua bốn con đưỡng cø bản: 
1) Dạy các môn học phô thông: 2) Day học kĩ thuật và dạy nghề 
phô biến; 3) Dạy các môn trị chọn hay chuyên; 4) Tham gia lao 
động sản xuất 

GIÁO DỤC LA MÃ hê thống giáo duc Nhà nước la Mã 
chiếm hữu nô lệ, thởi kì cộng hoà (cuối thế kỉ 6 - thế kỉ 1 tƠn ). 
Có hai loai trưởng: sơ tiểu và văn phạm. Trưởng sơ tiểu day con 
trai ngưởi tự do nghèo, học phí thấp. Trưởng văn phạm trí thục 
nhận con gia đình quy tôc giàu có, dạy văn phạm và văn chưởng 
Latinh, tiếng H: Lạp - La Mã. Sau khi La Mã thôn tính Hị Lạp. 
mở trưởng theo mẫu trưởng văn phạm, đào tạo người quản lí nhà 
nước. Thời Dế chế (giữa thế kỉ I tCn. - cuối thế kỉ § sCn.), Nhà 
nước la Mã trực tiếp quản lí gião dục. Giáo dục dần đần trở 
thành hình thức, xa rời cuộc sông, mang nặng tỉnh tôn giáo. Nhà 
Ú thuyết sư phạm nỗi tiếng thời Để chế La Mã là Quyntiianut 
(M. F Quintitanus; cp. Quyntiuiêng). 

GIÁO DỤC LẠI quá trình giáo dục nhằm xây dựng lại những 
quan điềm, phán đoán, đánh giá không đúng đắn của người được 
giáo dục và cải biến những hành vị xấu ở họ. Quá trình GDL đòi 
hỏi: L) Xác định nhưng nguyên nhân cơ bản của những sai lệcb 
trong sự phát triển nhân cách của người được giáo dục. 2) Xác định 
các con đường và các phương tiện nhằm làm biến đôi những động 
hinh đã hình thành trong hành vị của họ. 3) "Tô chức cho họ tham 
gia tịch cực vào các hoạt động tập thể có ích cho xã hội. 4) Xây 
dựng hệ thống các yêu cầu, hệ thống kiểm tra va các phương tiên 
khen thưởng và khuyến khích. 5) Nâng cao trình độ kiến thức. 

GIÁO DỤC LAO ĐỘNG một bộ phận hữu cơ của giáo dục, 
có nhiệm vụ: 1) Giáo đục cho học sinh quan điểm, thái độ đúng 
với lao động, quý trọng mọi công việc có ích cho xã hội, lao đông 
có tô chức, kỉ luật, năng suất và hiệu quả. 2) Cung cấp cho học 
sinh học vấn kĩ thuật tổng hợp, những tri thức cơ bản về kinh tế, 
kinh đoanh; phát triển tư duy kĩ thuật hiện đại. 3) Dịnh hướng 
nghề nghiệp, giúp cho học sinh biết tựa chọn đúng đắn nghề thích 
hợp và tích cực chuẩn bị đí vào ngành nghề đó. 4) Rèn luyên 
cho họ những kĩ năng, kĩ xảo lao động. 5) Tổ chức cho họ lao 
động vừa sức, góp phần sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội 

GIÁO DỤC MẦM NON bậc học đầu tiên trong hệ thống 
giáo dục thực biện việc nuôi đdướng, chăm sóc giáo dục trẻ em 
từ ba tháng tuổi đến sáu tuôi. Cơ sở của GDMN gồm: nhà trẻ 
và nhóm trẻ nhận trẻ em tử ba tháng tuôi đến ba tuổi; trưởng, 
tóp mẫu giáo nhận trẻ từ ba tuổi đến sáu tuôi. Trường mầm non 
là cơ sở giáo dục kết hợp nhà trẻ và trưởng mẫu giáo nhận trẻ 
tử ba tháng tuổi đến sáu tuổi. Mục đích của GDMN giúp trẻ 
phát triển thể chất, tình cằm, trí tuệ, thâm mi, hình thành nhúng 
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yếu tô đầu tiên của nhân cách, chuận bị cho trẻ vào học lớp một. 
Nỗi dụng GIMN bảo đảm hai hoà gia nuôi dưỡng chăm sóc 
va giáo dục, phù HÓp với sự phát triển tâm sinh lí của trẻ em, 
giúp phát triển cđ thể cân đối, khoẻ mạnh. nhanh nhẹn; biết kính 
trọng, yêu mến, lễ phẹp với ông bà, cha mẹ, thầy, cô giáo và 
ngưdœi trên; yêu quý aI.h, chỉ, em, bạn bè; thâ( thà, mạnh dan. 
hồn nhiên; yêu thích cái đẹp. ham hiểu biết, thích đi học Phương 
pháp chú yếu trong GIĐMN là thông qua việc tô chức các hoạt 
dông vui chói đề gníp trẻ phát triển toàn diện: chú trọng việc 
nêu gương. động viên. khích lệ 


GIÁO DỤC NẾP SỐNG GIÁ ĐÌNH bộ phận hữu cơ của nỗi 
dung giáo dục toàn diện. giúp cho thể hệ trẻ: L) Có nhưng hiểu 
biết cớ bản về gia đình (vai trò xã hôi và các chức năng của øìa 
dinh; các loại hình, các mối quan hê gia dình; tổ chức và quản li 
đời sông gia dinh . ) và về giới tính (X. Giáo đực giới tính). 2) Có 
thai đồ đụng dắn trong các mối quan hệ gia dình; xây dựng tình 
bạn. tình yêu chân chính. 3) Chuẩn bị về mặt tâm tí và mặt thức 
tiền cho việc xây dựng hôn nhân tiến bộ và gia đình dân chủ, hoà 
thuận. hạnh phúc. bên vững trong tương lai. 

[ừ xa xưa, Nho giáo đã xem GDNSGI) là môt quốc sách, vi 
có “tu thân tề gia” mới "trị quốc bình thiên hạ". Nội dung eở bản 
của GINSGĐ xưa 1ä 1) Giáo dục chữ hiếu để con tôn kính, 
phung dướng cha me, gắng lâp thân đề làm rạng danh gia định. 
2) Giáo dục con gái theo tam tòng (Ó nhà theo cha; lấy chồng 
theo chồng, chông chết theo con), tứ đúc (công, dung, ngôn, 
hạnh). 3) Giáo duc nề nếp, kỉ cương gia đình, 

GIÁO DỤC NGHÈ NGHIỆP gồm trung học chuyên nghiệp 
và dạy nghề thực hành. Mục tiêu của GDNN là đào tạo ngưỏi 
lao đông có kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp ở các trình độ khác 
nhau. có đạo đức. lượng tâm nghề nghiệp, ý thức kỉ luật, tắc 
phong công nghiệp. có sức khoẻ nhằm tao điều kiên cho người 
lào đông cö khả năng tìm việc làm, đáp ứng vêu cầu phái triển 
kinh tế - xã hội, củng cô quốc phòng, an ninh. 

Giáo dục trung học chuyên nghiệp được thực hiện từ ba đến 
bôn năm học đối với người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, 
tử môt đến hai năm học đổi với người có bằng tốt nghiệp trung 
bọc phô thông. Giáo dục trung học chuyên nghiệp nhằm đào tạo 
KI thuật viên, nhân viên nghiệp vụ có kiến thức và kĩ năng nghề 
nghiệp ở trình đô trung cấp Day nghề dành cho người có trình 
đồ học vấn. có sức khoẻ phù hớp với nghề cần hoc; được thực 
hiện một năm đối với các chương trình dạy nghề dài han. Dạy 
nghề nhằm đào tao ngưới lào đông có kiến thức và kĩ năng nghề 
nghiêp phổ thông, công nhân kĩ thuật, nhần viên nghiệp vụ. Nội 
dung GI2NN tập trung vào đào tạo năng lưc nghề nghiệp, coi 
trong giáo dục đạo đức, rẻn tuyên sức khoẻ, nàng cao trinh độ 
học vấn theo yêu cầu đào tạo. Phương pháp GDNN kết hóp giảng 
day lí thuyết với rèn luyên kĩ năng thực hành, bảo đàm để sau 
khi tốt nghiệp, người học có khả năng hành nghề. 

GIÁO DỤC NGOẠI KHOÁ công tác giáo dục đươc tiến hành 
ngoài giố hợc trên lớp do các giáo viên, Doàn Thanh niên Cộng 
sàn hoäc Đội Thiếu niên Tiền phong tổ chức và điều khiển, nhằm 
hỗ trở cho hoạt đông giáo dục nội khoá, góp phần phát triển 
hân cách, năng khiếu va tài năng sáng tao của hợc sinh. GDNK 
được thực hiện bằng nhiều hình thức hoat động phong phú và 
phối hợp chặt chẽ với giáo dục nội khoá (x. Giáo dục nội khoá). 

GIÁO DỤC NHÀ TRE. một bệ phận cila giáo dục mầm non. 
Cơ số giáo dục nhà trẻ gồm: nhà trẻ, nhóm trẻ nhận trẻ em tù 
ba tháng tuổi đến ba tuổi. Các cô bảo mẫu chăm sóc sức kho+, 
ø1ứ gin vệ sinh cho cấc chán. Trẻ em tiếp nhận được kiến thức, thói 
quen ban đầu: phát triển ngôn ngữ, biết giữ trật tự, nïa tay, ngủ 
đúng PIÓ, không làm bản quần áo, tập các thói quen sống trong tập 
thể. phát triển trí tuê qua nghe kể chuyên, đọc thơ, hát, chơi tranh. 
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đỗ lắp ghép... Tiếp theo GDNT là giáo duc mẫu giáo (ạo nhiều 
điêu kiện cho trẻ phát trên nhân cách và chuân bị thuận (Ới vào 
hoc tiêu học. 


GIÁO DỤC NỘI KHOÁ công tác giáo dục được tiến hành 
trong các giỏ học, chủ yếu qua đạy và học các môn hợc. GONK 
phối hợp chặt chế với giáo dục ngoai khoá, giáo dục tronp trưởng 
và giáo duc ngoài trường tạo nên súc mạnh giáo dục tổng hợp, 

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT sự tác động định hướng của tổ hợp 
các quá trình xây dựng pháp luật. áp dụng pháp luật. tuyên truyền, 
giải thích pháp luật, nhằm nâng cao ý thức pháp luật. 

GDPI. được hiểu theo 2 nghĩa: GDPL. theo nghĩa rồng, lã quá 
trinh tác động của cả hat nhân tố chủ quan và khách quan đến 
viếc hình thành và phát triển ý thức pháp luât của cá nhân. Nhân 
tổ khách quan là điều kiên kinh tế. chế đô chính trị xã hôi, môi 
trưởng sông trực tiếp củ+ cá nhân (gia dinh, bạn bẽ...). Nhân tố 
chủ quan là hoạt động định hướng có tổ chức, có hê thông của 
các thể chế trong nhà nước và xã hồi. 


Ô Việt Nam, GI)PL, theo nghfa hep, là hoạt đông định hướng 
của Đảng Công xàn Viêt Nam. của các có quan nhà nướe va tô 
chức xã hội nhằm hình thành và phát triên y thức pháp luật xâ 
hội chủ nghĩa dưới dạng lòng (ttn, mục dịch, đông cơ. thỏi quen 
của con người. GPL là môi dạng piáo đục có tính độc lập tướng 
đổi, so với giáo dục chính trị, tư tưỏng, đao đức và thâm mĩ 

GIÁO DỤC PHONG KIẾN hé thống giáo dục chính thống 
do các triều đại phong kiến quản lí, nhằm đào tạo tầng lốp nho 
sĩ trí thức, quan lại trung thành với các triều dai. 

Ó Việt Nam, chương trình học của GDPK sử dụng chủ yếu 
2 bộ sách kinh điển của Nho giáo là Tứ thư và Ngũ kinh (x Tứ 
thư; Nụú kinh). Chữ lián là chữ chính thống trong nhà trưởng 
phong kiến, song bên cạnh chữ †ián đã sóm xuất hiên chú Nôm 
tử thế ki 13. 

Dội ngũ học quan vừa trông cot việc học. vừa trức tiếp giảng 
dạy, sát hạch, gồm: quan tế tửu, tư nghiệp, học chính (ở Quốc 
Tử Giám), đốc học (ở tỉnh), giáo thụ và huấn đạo (ð phủ, huyện). 
Kì thí thấp nhất được tổ chức ở tỉnh là khảo khoá, sau đến tổng 
hạch. Chỉ được dự thì hương khi trúng tông hạch. 'Ihi hướng phải 
qua bốn trưởng. Dố đủ bốn trưởng được nhân hoc vỉ hướng 
cống (cử nhân). Chỉ trúng ba trường được nhân hoc vị tú tài 
Hương cống (củ nhân) được vào học trường Quốc Tử Giám và 
được du thi hôi tại kinh đô. Trúng thi hôi sẽ dư ki thị đình, Đồ 
thị định tuỳ trình độ cao thấp mà được nhàn các học vị: trang 
nguyên, bảng nhãn, thám hoa (đê nhất giáp). hoàng giãp (đê nhị 
giáp), tiến sĩ (đê tam giáp). Thời Nguyễn bỏ học vị trạng nguyên. 
có thêm học vị phó bảng. Ngoài ra còn có môi số kì thì như 
ông các, Lại viên. Kì thi võ tướng cũng được tỏ chức tại kinh 
đô. Nguiới trúng tuyển được nhận học VỊ tạo sĩ, 

Dưới thời phong kiến, đại bộ phận nông dân, dân nghèo. phụ 
nữ không được đi học do những quy định ngặt nghèo của xã hội 
phong kiến. Ngay tư thởi nhà Lê đã có lệnh "bảo kết hương thí" 
và “cung khai tam đạt". Hễ là con cháu nhà xướng ca (như Đào 
Duy Tủ) hay có tội với triều đình thì không được dư thị. Cùng 
với hệ thống giáo dục đo triều đình quản l, còn có loai trường 
làng, xã của các thầy đồ. Nhiều người đồ đạt cao đã (từ quan về 
quê mỏ trưởng dạy học như Chu Văn An, Nguyễn Hình Khiêm, 
Nguyễn Thiếp, vv 

Khoa thi hội cuối cùng vào năm 1919, chấm dút tịch sử việc 
học và thị bằng chữ Hãn trên đất Việt Nam, 

GIÁO DỤC PHỔ THÔNG pôm giáo dục tiểu học, giáo dục 
trung học cơ sở và giáo đục (rung học phô thông. Ö Việt Nam, 
tử sau Cách mang tháng Tầm 1945, mục tiêu của GI)P'L là giúp 
học sinh phát triển toàn diễn về đạo dức, trí tuê, thê chất. thầm 


GIÁO DỰC THỂ CHẤT €) 





mỉ và các kĩ năng có bản nhằm hình thành nhân cách con người 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiêm 
công dân, chuân bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào 
cuöc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

Giáo dục tiểu hoc là bậc hoc bắt buộc đổi với moi trẻ em tìi 
6 đến 14 tuôi, được thực hiên trong Š năm học, từ lớp một đến 
lớp năm. Tuổi của học sinh vào táp một là ó6 tuôi. Giáo duc 
tiêu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ số ban đầu 
cho sự phảt triển đúng đắn và lâu dài vẽ đao đức, trí tuệ, thể 
chất. thâm mĩ và các kĩ năng có bản để học sinh tiếp tục học 
Irung học cø sở 

Giáo duc trung hoc cø sở đước thực hiến trong 4 năm hoc, 
tử lớp sáu đến lóp chín Ilọc sinh vào học tóp sáu phải có bằng 
tôi nghiệp tiểu học. Giáo dục trung học có sở nhằm giúp học 
sinh củng cố và phát triển nhũng kết quả của giáo dục tiểu học, 
có trình độ học vấn phô thông cơ sở và những hiều biết ban 
đầu về kĩ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục hợc trung học phô 
thông, trung học chuyên nghiệp, hợc nghề hoặc đi vào cuộc sống 
Lao động. 

Giáo duc trung hoc phô thông được thực hiên trong 3 năm 
học. từ lớp mười đến lớp mười hai. Học sinh vào hoc lớp mướởi 
phải có bằng tôt nghiệp trung hợc cơ sở. Giáo dục trung hoc phố 
thông nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả 
của giáo dục trung học cơ sở, hoàn thiên học vấn phố thông và 
những hiểu biết thông thường về kĩ thuật và hướng nghiệp đê 
tiếp tục học đại hoc, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, học 
nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động. 

GIÁO DỤC PHỤC HƯNG nền giáo dục trong thởi kì văn 
hoá Phục hưng (thế kỉ 14 - 16) ở các nước Châu Âu. Tư tưởng 
giáo dục nồi bât là- xây dựng môi xã hôi công bằng, bác ái tốt 
đẹp. giáo duc con người phát triển toàn diên có kiến thức sâu 
rồng, co lòng nhân ái. giải phóng con ngưới khỏi lễ giáo phong 
kiến, tôn trong tự do cá nhân, thực hiên bình đẳng nam nữ trong 
giáo dục và phát triển, đầy lùi lối học từ chương, coi trọng thực 
nghiêm khoa học. 

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG tổng thể các biên pháp nhằm 
giáo duc cho toàn dân các kiến thức quân sự phô thông, nàng 
cao tính thần yêu nước, tính cảnh giác cách mạng và trình độ 
sẵn sàng chiến đấu bảo vê tổ quốc Đươc tiến hành thõng qua 
các tô chức quần chúng (vd. câu lạc bộ hàng khônp, câu lạc bộ 
ki thuât thông tin...) hoặc các chương trình huấn luyện quân sự 
do nhà nước quy định trong các nhà trường, đơn Vị, cơ SỐ, cø 
quan, w. 

GIÁO ĐỤC SAU ĐẠI HỌC. đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến 
sĩ. Nôi dung GDSI)H giúp người học phát triển và hoàn thiện 
kiến thức khoa hoc cdở bản, kiến thức chuyên ngành, các bộ môn 
khoa học Mac - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; phát huy năng 
tực sáng tạo, phát hiên và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên 
ngành đào tạo; có khả năng đóng góp vào sự phát triển khoa 
hoc. công nahé, kinh tế - xã hôi của đất nước. 

1. Đào tao thạc sĩ thưc hiện trong hai năm đổi VỚI người có 
bằng tốt nghiêp đại học. bảo đảm cho học viên được bố sung và 
nâng cao nhưng kiến thức đã học ỏ trình độ đại học, tăng cưởng 
kiến thức liên ngành; có đủ năng lực thực hiên công tác chuyền 
môn và nghiên cứu khoa học trong chuyên ngành của mình. 
Phương pháp đào tạo được thực hiện phối hợp các hình thức: 
học tập trên lớp với tự học bị nghiên cứu, coi trọng việc phất 
huy năng tuc thực hành. năng tực phát hiện, và giải quyết các vấn 
đề chuyên môn. 


2. Đào tạo tiến sĩ được thực hiên trong bồn năm đối với người 
có bằng tốt nghiệp đại học, tử hai năm đến ba năm đối vói người 
có bằng thạc sĩ, bảo đàm cho nghiên cứu sinh nâng cao và hoàn 


chỉnh kiến thức cơ bàn; có hiệu biết sâu sắc về chuyên ngành; 
có đủ năng tưc tiến hành độc lập công tác nghiên cứu khoa học 
và sáng tạo trong còng tác chuyên môn. Phương pháp đào tạo 
tiến sĩ được thực hiện chủ yếu bằng tự học, tứ nghiên cứu dưới 
sư hướng dẫn của nhà giáo, nhà khoa học; coi trọng rèn luyên 
thói quen và năng lực tự nghiên cứu, phát triển tư duy sáng tạo 
trong phát hiên và giải quyết nhưng vấn đề chuyên môn. 

GIÁO DỤC SỨC KHOE. Iĩnh vực hoat động của ngành y tế, 
cung cấp cho mọi người những kiến thức y học thưởng thức cần 
thiết đề bỏ các thói quen cỏ hai (hút thuộc lá, nghiên rượu, W ). 
thực hiên nếp sống có Khoa học. lành manh. phủ hợp với hoàn 
cảnh, tự mình tao ra, bào về và nâng cao sức khoẻ cho bàn thân. 
gia đình và ngưới xung quanh. 

Dùng các biên pháp truyền thông đón giàn, có hiệu quả như 
nói chuyện. trao đổi, đối thoại, dùng khâu hiệu, tỏ rơi, báo, 
sách. thơ ca. vv., làm cho moi người hiểu một cách rõ ràng, đây 
đủ, biết cách làm; quyết tâm thưc hiên và phê biến cho người 
khác cùng làm; biết cách sử dụng bảo quản và duy trì hoạt động 
của các thiết bị vệ sinh. Có thể dùng các phương tiên truyền 
thông đại chúng (đải truyền thanh, truyền hình, w.). 

GIÁO DỤC TẠI CHỨC hịnh thức giáo dục cho người đã đi 
làm cần được bồ túc bôi dưỡng về kiến thức, văn hoá, kĩ thuật 
nghiệp vu. Có thể theo hoc chế độ kèm cặp lại chỗ, ngoài giờ 
tàm việc hoặc được dành một thời gian làm việc nhất đỉnh trong 
năm để bồ túc kiến thức, thuc tâp ở một trưởng hoc, cơ sở sản 
xuất, cũng có thê hoc bằng thư, học từ xa.GDTC là bộ phận của 
gião dục thưởng xuyên. 

GIÁO DỤC THẤM MĨ mô: bô phận tô thành của giáo dục. có 
các nhiêm vụ: 1) Phát triển Ở học sinh những tình cảm, thị hiếu. năng 
khiếu và lí tưởng thầm mĩ trong cảm (hụ và lĩnh hội cái đẹp trong nghề 
thuật và cuộc sống. 2) Giúp cho học sinh nắm được những quan niệm 
chuẩn mực thâm mi, hình thành niềm tin (hầm mị, phát triên năng lực 
phán đoán và đánh giá thắm mi. 3) Hinh thành ở học sinh những năng 
lực sáng tao nghệ thuật, lòng mong muốn và khả năng đem cái đep 
vào đời sống; học tập, lao đông và fíng xự. 4) Xây dựng cho học sinh 
thải độ phản đối, không ưa thích những cái xấu, phản thầm mi trong 
CuỘC sỐng, cũng như trong các tác phầm nghệ thuật. Các nhiễm Vị 
GDTM được thực hiện bằng nhiều phương tiên: thiên nhiên, nghề 
thuật, hoạt động day - học, hoạt động lao động, trò chơi, giao lưu, 
cảnh quan của nhà trưởng. vv. 

GIÁO DỤC THEO KẾ HOẠCH ĐANTƠN (Dalton pin), 
trưởng phái giáo dục xuất hiên và được thực hiền lần đầu 
tiên ô Hoa Kì vào những năm 2Ô thế kị 20, chủ trương cho 
hoc sinh được hoai động tự do. Nhà trương không có chóng 
trình và thời khoá biểu cố định. Ilọc sinh cũng không phải 
theo hẳn một lắp nào mà có thể vào bất cứ phòng nào trong 
nhà trường đề học. Mối năm có 10 tháng, mỗi tháng nhà trưởng 
đề ra một yêu cầu gọi là "khế ưóc". Hoc sinh chị cần đựa vào 
các điều chỉ dẫn trong cuốn sách in sẵn. tú mình tiến hành 
công việc hoc tập trong các phòng thí nghiệm có đủ tài liêu 
và phiơng tiện hoc tập. Trưởng hợp gặp khó khăn. học sinh 
mới gặp các giáo viên phụ trách phòng học để hỏi và được giải 
đáp. Nhà trưởng kiểm tra hoạt đông học tập của hoc sinh. 

Việc GIYTKHD có ưu điểm là giúp học sinh chủ động học 
tập, nâng cao ý (hức trách nhiệm trong việc tự học, tự tìm tồi 
lấy kiến thức, bảo đảm được sự sình uộng và không khi thoải 
mái trong học tập. ˆIuy nhiên, với phần lón học sinh và nhất là 
đối với học sịnh trung bình, việc học tâp theo phương pháp này 
rất khó khăn do kiến thức thiếu hệ thống, do tác dụng hỗ trợ 
mở nhạt của người thầy. 

GIÁO DỤC THỂ CHẤT một bộ phận hữu ed của giáo dục 
toàn điên nhằm tác động có hê thống phát triển những năng lực 
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thể chất toàn điên cho con người. Dạy học đông tác và những 
hiểu biết có liên quan là nội dung có bản của GDTC. Thưc chất 
đó là dạy cho người cách điều khiển vân động hợp li, hình thành 
kĩ năng kĩ xáo vận động. Mặt khác, GDTC trực tiếp phát triển 
thê lực chung (nhanh. mạnh, bền, khéo, dẻo) và thể lực chuyên 
môn có ý nghĩa thực dung đối với hoạt động nghề nghiệp thể 
thao và chữa bệnh (x. Thể dực thế thao). Các phương tiện có bản 
của GDTC là luyên thê lực (tập thể dục, trò chơi, du Lịch...), các 
yếu tổ lành mạnh của thiên nhiên (ánh sáng, không khí, nước...), 
các yếu tố vệ sinh (về tập luyên hoc hành, lao động, vui chơi, 
sinh hoạt), 

GIÁO DỤC THỜI NÔ LỆ nền giáo dục đầu tiên chuyển tử 
cộng sàn nguyên thuỷ (không giai cắp) sang giáo dục xã hội có 
giai cẤp, phát triển sớm ö Trung Quốc (gân 3 nghìn nãm :Ch.), 
Ai Cập (2 nghin năm (Cn.) phát triển nhanh ở Hi Lạp, La Mã 
cô đại (800 năm tCn.). Có đặc điểm: 1) Đa số quần chúng bị 
tước bỏ quyền hưởng thụ giáo duc và phát triển. Bọn thông trị 
chiếm đoạt, hưởng thụ giáo dục và biến thành phương tiện tình 
thần thống trị giai cấp. 2) Một bộ phận nhỏ xã hội làm công tác 
giáo duc chuyền biệt (thầy giáo là tầng lóp trí thức xã hội ra đòi, 
thưỡng là tăng 1ữ). 3) Hình thành lí luận giáo dục, bắt đầu xuất 
hiên tinh trạng lí tuận tách rời thực tiễn cuộc sống. 4) Tổ chức 
giáo dục, đảo tạo có có quan chuyên biệt phụ trách (nhiều nói 
đo nhà thö đảm nhận). 

GIÁO DỤC THỰC KHOA. một trong nhưng xu hướng cở bản 
của nền giáo dục phô thông trung học, xuất hiện ò Chàu Âu vào 
đầu thế kì 18 đo sự phát triển của chủ nghĩa tư bàn. Khác với giáo 
dục cô điển, GIYTK lấy cơ sở là các môn toán, khoa học tự nhiên, 
(ấy ngôn ngư hiện đạt thay cho tiếng Latinh và Hi Lạp. Tư tưởng 
về GDTK được đề xuất vào thế kỉ 16 - 17. Nhà trường thực khoa 
của nhà nước được thành lập đầu tiên ở Châu Âu tà Trường Toán 
học và Ilàng hài theo Sắc lệnh của Nga hoàng Piôt ] (Pếtr ]) năm 
1701. Vào giữa thế kỉ 18, phái triển rộng ở Dức, Anh, Pháp. 

GIÁO DỤC TÔN GIÁO quá trình truyền thụ, phô biến l 
thuyết, nôi dung tõn giáo. Ö những nước tôn gião không phát 
triển, có hệ thống trường đòng trực thuộc xứ đạo, nhà thờ nhằm 
gìáo dục con em giáo dân về tôn giáo và văn hoá, ca nhạc. Ö 
những quốc B!a tỒn giáo phát triển, GDTG được tồ chúc từ hệ 
sở cấp đến đạt học (học viên), viện nghiên cứu, có chướng 
trnh, nội dụng giảng day theo một hệ thống bao gồm cả trí 
thức tÕn giáo và văn hoá cở bản. 


GIÁO DỤC TRÍ TUẾ một bộ phận hữu cơ ctia giáo dịc toàn 
diện, có nhiệm vụ giúp cho học sinh: 1) Nấm vững hệ thống 
những trị thức khoa học hiện đại, phù hợp với thực tiến đất nước, 
2) Rèn luyện hệ thống những kĩ năng, kĩ xảo và thái độ vận dụng 
những điều đã học vào thực tiễn. 3) Phát triên mạnh mê năng 
Lực hoại động trí tuê nói chung, những phâm chất tư duy sáng 
tạo nói riêng, 4) Hình thành những cơ sở của thế giối quan khoa 
học. 5) Phát triền nhủ cầu thưởng xuyên nâng cao trình độ học 
vấn; rẻn luyện thói quen văn hoá lao động trí óc. GDTT được 
thực hiên chủ yếu qua con đường dạy - học. 

GIÁO DỤC TƯ SẢN nền giáo dục được thiết lâp ở các nước 
sau khi giai cấp tư sản tiến hành xoá bỏ chế độ phong kiến, thành 
(ập nhà nước tư sản. Nền GDTS mang tư tưởng tư sản, phục vụ 
nhà nước tư sản và quyền lợi của giai cấp tư sản; nó đào tạo ra 
những người quản lí xã hội, những người sản xuất và người làm 
thuế có trí thức và ki năng tối thiêu do nền sản xuất công nghiệp 
đại quy mô của chủ nghĩa tư bản đời hỏi. GDTS dựa trên hệ tư 
tưởng tư sản, phủ nhận hệ tư tưởng phong kiến, đòi hỏi tự do cá 
nhân, giải phóng phụ nữ khỏi lễ giáo phong kiến, thực hiện giáo 
đục k thuật tông hợp. So với giáo dục phong kiến, GITS là một 
bước tiến lún trong lịch sử nhân loại: giáo dục được mỏ rộng, 
các nhà giáo dục được quan tâm, lí luận giáo dục được nghiên 
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cứu. Nền GDTS được chính thức thiết lập từ sau Cách mạng tư 
sản Pháp (1789) nhưng tư tưởng GIDTS đã được thai nghén từ 
nhiều thế kỉ trước, điên hình là tư tưởng giáo dục của Láckơ (). 
Locke) và Ruxô (J. J. Rousseau). Ở Việt Nam trước đây, có tư 
tưởng gião dục tư sản theo quan điểm của giai cấp tư sản; nền giáo 
dục mang !ưứ tưởng tư sản - phong kiến - thực dân; nền GIDTS đúng 
nghĩa không được thiết lập vì thục dân Pháp áp đặt nền giáo dục 
thực dân tư sàn Pháp nhằm phục vụ chủ nghĩa thưc dân. 

GIÁO DỤC TỪ XA một hình thức đào tạo tiến hành qua 
truyền thanh, vô tuyến truyền hình, bưu điên, điện thoại: hay báo 
chi và không tiếp xúc trực tiếp giữa giáo viên và học sinh. Việc 
giảng dạy tiến hành bằng tài liệu được chuẩn bị đặc biệt và truyền 
tới các cá nhân hay nhóm học tập; sự tiến bộ của người học được 
theo đỗi qua các bài tập viết hay gh: bằng gửi giáo viên để sửa 
chữa rồi trả lại chơ học viên sau khi có xem xét và tư vấn. liên 
nay, GDTX rất phát triên ở nhiều nước trên thế gió, phục vụ 
tốt cho việc học !Ập. 


GIÁO DỤC VỆ SINH Tính vực hoạt động của y tế cung cẮp 
cho người đân các kiến thúc y học thưởng thức, giúp cho họ hiểu 
và biết cách thực hiện các biên pháp giư gìn súc khoẻ cho bản 
thân và cho cộng đồng: rèn luyện thÂn thẻ, tập thê dục thể thao 
thích hợp với tình hình sức khoẻ, biết tổ chức lao động và nghỉ 
ngơi hợp lí, ăn uống theo đúng nhu cầu, cải thiện điều kiện lao 
động và sinh hoạt, làm sạch môi trương. Làm tốt 13VS sẽ giảm 
được các loại bệnh tật không đáng có (bệnh nhiễm khuản, bệnh 
tìm mạch, suy dinh dưỡng, tai nạn sính hoại, khô giác mạc). 

GIÁO ĐỤC VÔ THẦN bộ phận hữu cơ của giáo dục thế 
giói quan khoa học, nhằm hình thành ở người học: 1) Một hê 
thống các quan điểm duy vật có luân cứ khoa học, gạt bỏ mọi 
niềm tin vào thần tinh, vào các sức mạnh siêu tự nhiên cũng 
như vào các tín điều tôn giáo. 2) Tính thần đấu tranh tích cực 
chống lại các hiện tượng mẽ tín, đị đoan và kiên trì giải thích 
cho người khác những tai hại của các hiên tượng đó. GI)VT 
được thực hiện qua các môn học cũng như qua các hoat động 
giáo dục ngoài lớp, npoà) trưỡng. 

GIÁO DỤC XPACTẾ he thống giáo đục con em quý tộc chủ 
nô đo nhà nước chiếm hữu nô lệ tổ chức ö Xpactê (Spartẽ; cg. 
Xpactø) trong các thế kỉ 8 - 4 tCn. Con trai tuôi tử 7 đến 20 đều 
trải qua đào tạo thể dục quân sự trong các kí tức xá, tập chịu 
đựng thiếu thốn; học đọc, viết, hát đồng ca. Con gãi được dạy 
dố trong gia đình, cũng học chạy, đấu vật, ném đĩa. phóng lao. 

GIÁO DƯỠNG quá trình và kết quả bồi dưỡng học vấn hệ 
thống những tri thức, kĩ năng, kĩ xào. GI được tiến hành chủ 
yếu bằng con đường dạy học trong hệ thống các trường học. 

GIÁO ĐẦU x. Giáo trò, 


GIÁO ĐƯỜNG XTIXTTN (Ph. Sixtine Chapclle), giáo đưởng 
mang tên giáo hoàng Xixtut TV (Sixtus JV, cø. Xixto), xây dưng 
trong loà thánh Vaticăng (Ph. Vatican: I. Vaticano) theo thiết kế 
của kiến trúc sư Giôvanni Đề Đônchi (Giovanni de Dolci) năm 
1473, dùng trong các nghi lê của tuần thánh đạo '|hiên Chúa. 


GDX nồi tiếng vì các bức tranh nề vẽ trên tường bên trong 
nhà của nhiều danh hoạ Italia thời tiền Phục hưng: Xinhôreli (L. 
Signoretli), Bôtixeli (S. BotticetH), Ghialanđaiô (I2. Ghirlandaio), 
Pêruginô (Perugino; cơ. Pêruygianh)... Nhưng các tác phẩm đó 
bị lu mö trước các bố cục lớn của Mikêlangielô (Michelangeto): 
"Cuộc phán xét cuối cùng” chiếm toàn bộ bức tiGnig cuối của 
giáo đường, 12 bức “Các đấng nam và nữ Tiên trì" xen giữa các 
cửa số cùng 12 bức tranh nề ở trần giáo đưỡng, trong số này có 
5 bức điễn tả công cuộc "Sáng thế". Trong những năm 20 và 80 
thế ki 20, người ta phục chế lai rất công phu những bức tranh nề 
của Mikêlangiêtô, tách bỏ các lớp muội đèn nến mấy trăm năm 
qua, đề lộ ra màu sắc rực rớ ban đầu của các kiệt tác. 


"GIÁO TRÒ MÚA RỐI" ÓJ 





GIÁO HIẾN (7? - ?), nhà giáo thởi chúa Nguyễn ở Dàng 
Trong Không rố quê quán. Vốn là môn khách của ngoại hưứu 
Trương Văn Hạnh, đại thần của chúa Nguyến ở Dàng Trong. 
Sau khi Hạnh bị quyền thần Trương Phúc Loan giết, ông vào 
Quy Nhơn mỏ trướng dạy học ở ấp An Thái (Bình Dịnh). Trong 
sð học trò của ông có ba anh em Nguyễn Nhạc. Nguyễn Huê, 
Nguyễn LŨ. Là ngưỡi biết rồ thỏi thế, thấy tài năng của anh em 
Nguyễn Nhạc, õng đã khuyến khích họ đúng lên khởi nghía. 

"GIÁO HOÁ CẢNH TRỊ' những điều giáo hóa trong tác 
phẩm "Lê triều giáo hóa", điên chế hoá những tập tục về gia 
đình và xã hội thơi Hậu L.ẽ; đo thượng thư Bộ Lễ kiêm tham 
tụng Phạm Công Trứ biên soạn năm Cảnh Trị thứ nhất (1663). 
Gồm 47 điều, trong đó có 10 điều nói về quan hệ gia đỉnh cha 
ne - con cái. vớ - chồng, ông bà ~- con cháu, đề cao hiếu kính 
và lề nghĩa; 30 điều nói về các quan hê chính trị - xã hội: làng 
xã, luật pháp, giữ gin các nghi thức tang lễ, hôn nhân; 7 điều 
còn lai nêu cao chính học Nho giáo, nghĩa thầy trò. Năm 1760, 
chủa Trịnh Sâm lại sai tham tụng Nhĩ Đình Toản diễn ca thành 
văn vần theo thể lục bát, phô biến khấo làng xã. 


Là một văn bản nhằm củng cố ý thức hệ Nho giáo và trẠt tự 
xã hôi phong kiến trước sự phát triển mạnh của dòng văn học 
dân gian qua các truyện tiếu lâm, truyện Trạng, vwv 


GIÁO HOÀNG chức vụ đứng đầu giáo hội Công giáo, do 
Hội đồng Hồng y giáo chủ bầu ra, giữ chức từ khi làm lễ đãng 
quang cho tới khi qua đởi, Theo tục lê, GH thường kiêm tuôn 
chức giấm mục giáo phận Rôma, nơi có Toà thánh Vaticănp 
(Ph. Vattcan; ï. Vatieano). Khi đăng quang, GH chọn tên một 
ví thánh hoặc một người tiền nhiêm mà minh muốn noi theo 
đề làm tên hiệu đời GH của mình; nếu tên hiệu ấy đã có người 
Liền nhiệm chọn, thì ngưởi sau ghi thêm thú tự bằng chữ số La 
Mã. Từ xưa tói nay, đã có 264 GHI (nhưng chỉ có 110 GH được 
Hội đồng Hồng y giáo chủ bầu ra). GH hiện nay là Karôn 
Voityla (Ba Lan: KaroL Wojtyla), Lấy tên là ]ãng Pón II (Iean 
Paut IP, sinh ð Ba Lan (1920); làm linh mục (1946), giám mục 
(1258), GH (1978). Trong ngôn ngũ xưng tụng, người Công 
giáo Việt Nam thường gọi ngưởi đúng đầu piáo hội là Đức GH, 
hoặc Đức giáo chủ, hoặc Đức thánh cha 


GIÁO HỘI tổ chức tôn giáo dựa trên cơ sở cùng chung tín 
ngưng, \Ế nghi thở cúng và giáo luật; bao gồm các tín đồ và các 
chúc sắc (giáo sĩ, tăng \ũ...) có thứ bậc trên dưới. 

GIÁO HỘI CÔNG GIÁO cộng đồng gần một tỉ người thuộc 
nhiều quốc gia trên thế giới theo Công giáo, mà cđ quan đầu 
não là Toà thánh Vaticăng (Ph. Vatican, I. Vaticano, đước gọi 
theo tên ngọn đồi xưa thở nữ thần Vaticanut (Vaticanus) tại 
thủ đô Rôma của Italia]. Giáo sĩ có khoảng 1,5 triệu, trong 
đó có gần 4 nghìn giám mục và khoảng 400 nghìn linh mục. 
Người đứng đầu GHCG là giáo hoàng (x. Giấo hoàng). Giúp 
việc cho giáo hoàng là giáo triều có 11 bộ, 6 cục, 3 ban và 3 
toả án. Khi có vấn đề mang tính thởi đạt, giáo hội triệu tập 
Hội đồng Công giáo toàn cầu, gọi tắt là Công đồng đề bàn 
luân và xem xét. 


GIÁO HỮU (œg. tín hữu), tín đồ cùng một tön giáo, coi nhau 


như anh em bạn bè; hoặc rộng hơn là đồng đạo gồm cả giáo sĩ 


và ƠHl. 


GIÁO PHÁI TRƯỞNG LÃO môn phái tôn giáo ở Anh và 
Xcôtlen (Scottand), hình thành tỉ giữa thế kỉ 16 theo tư tưởng 
của Canvanh (J. Calvin } trong đạo Tin Lành. Chủ trương tế 
nghỉ đơn giản. bãi bỏ gião phẩm cũ, tổ chức công xã tín đô với 
những chúc phân quản lí do dân cử (gọi là trưởng (ão). Trong 
thới kì Cách mạng tư sản Anh, có vai trò như một chính đảng, 
đại diện cho quyền lợi của tư sản thợ thủ cÔng, và quý tộc mới 
lóp trên chống lại chuyên chế phong kiến và Anh giáo, chiếm 


đa số ghế trong Quốc hội và nắm quyền một thời gian. Nhưng 
sau đó đã thoa hiệp với phái bảo hoàng. Sau khi vướng triều 
XIiudf (Stuart) phục hồi (1688), giáo phái này bị đàn áp và chấm 
dứt hoạt động chính trị, các tín đô phải tưu vong hàng loạt sang 
Bắc Mi. Hiên vẫn tôn tai ö môt số nước như Anh, Ôxtrâylia, 
Canađa, Niu Zilân, Hoa Ki... như mội tôn giáo. Riêng ô Hoa Kì 
vào đầu những năm 70 thế ki 20 đã có 4,4 triệu tín đồ 
GIÁO PHẬN don vi truyền giáo cø bản của giáo hội Công 
giáo, đứng đầu là một giám mục do giáo hoàng bô nhiêm. Trong 
GP, giám mục có quyền đào tạo và phong chức linh mục, là người 
đại điện Chúa đề làm lễ và săn sóc phần hồn cho giáo dân. Mỗi 
GP có thể có một chủng viện đề đào tạo các chủng sinh trở thành 
linh mục. Giáo hội Công giáo Việt Nam hiện nay có 25 GP, trong 
đó 7 GP ở Hác Bộ, 10 GP ở Trung Bộ và 8 GP ở Nam Rộ 
GIÁO PHƯỜNG nơi luyện dạy múa hát dưới thỏi phong 
kiến. Thởi Gia Long (1802 - 20), triều đình lâp Viên giáo 
phưởng, lấy những con gái. con trai từ 20 tuôi trở xuống (go 
là đào nương, quản giáp), tô chức thành nhiều đôi, môi đội 50 
người đê mua vui khi có yến tiệc, hoặc đề dâng ca nhạc mỗi 
khí tế thái miếu, GP về sau còn được gọi là phường bái. 
GIÁO PHƯỜNG TỪ ngôi đền đo nghề sĩ Đội Nghị xây dựng 
khoảng năm 1884 ở Hà Nội để các nghệ sĩ tuồng. chèo thờ tô 
nghề. Đã bị phá. chỉ còn di tích công ngoài ở số nhà 83 phố Huế. 
GIÁO SƯ chức danh cao nhất do nhà nước phong cho cán bộ 
giảng dạy, nghiên cứu trong các trưởng đại học và các viên nghiên 
cứu khoa học. GS là người đóng vai trò chính trong các hoạt động 
giảng day, nghiên cứu khoa học, chủ trì phát triển một hướng khoa 
học chính, tổ chức và tập hợp tực lượng khoa học nhẦm tiến hành 
công tác đào tạo đại học và sau đại học. Chức đanh GS đầu tiên 
được phong chính thức tại Trưởng Đại học Tổng hợp Ocxfỏt (Oxfond; 
Anh) năm 1502. Hiện nay chức đanh này được sử dụng ở rất nhiều 
nước. Ö một số nước, giáo viên trung học phô thông cũng được 
gọi chung là GS, nhưng không phải là học hàm GS. 


GIÁO THỤ chúc vu học quan coi viếc gião dục trong một hạt 
(thưởng là phù) dưới thởi phong kiến. Ngạch hoc quan này bị 
bãi bỏ cùng một lúc với chế độ khoa cử. Sau cải tổ Nam Triều 
1933, được iâp lại ở Trung Kì. 

GIÁO TRÌNH si liệu giàng dạy - học tập được dùng trong 
các trưởng đại học, chuyên nghiệp, nhưng chỉ có tính chất nôi 
bộ, chưa được nhà nước công nhận là tài liệu giảng day - học 
tập chính thức. 

GIÁO TRÒ (cg. giáo đầu, giáo tuồng), hình thức mỏ đầu một 
trò điển chèo (trong các buôi diễn chèo sân đình) gồm những 
đoạn diễn được sắp xếp theo một trình tự nhất định. Cụ thể như 
sau: củng môt lúc các âm thanh của toàn bộ nhạc cụ gõ (trốnp 
cái, trống đế, trống cóm, thanh la, mõ, xênh tiền, wwv.) nồi lên, 
gọi là th: nhịp; sau đó toàn phương đồng thanh hát bài "Võ nước" 
với nội dung chúc tụng dân làng. Người xem biết là trò điển sắp 
bắt đầu nên tụ !tÂp lai xung quanh chiếu chèo. Lúc này có mỗi 
hoặc hai anh hề cầm gậy hoặc mỗi hỉa ra múa dẹp đám với muc 
đích giữ trật tự, tạo không gian cho buôi diễn. Tiếp theo, môi 
đào hát hoăc một kép hát ra hát câu ra trò, lược kể tích trò bằng 
mấy câu sử chúc rồi hạ giọng ngâm bốn câu thơ phản ánh chủ 
đề của trò diễn. 

GT bao giỏ cũng kết thúc bằng múa hát với sự tham gia của 
đàn đế. [Là hình thức không thẻ thiếu được trong sinh hoạt văn 
hoá tinh thần của nhân dân. Nó bị giản lược hoặc bị loại bö hoàn 
toàn khi chèo vào đô thị, diến trong các rạp có ghế ngồi cổ đỉnh. 

"GIÁO TRÒ MÚA RỐT" tập các bài hát dân gian khuyết danh 
do Nguyễn Huy Hồng sưu tầm ở phường rối cạn Thầm Rôc [xã 
Bình Yên, hưyện Dịnh Hoá (Chợ Chu), tỉnh Thái Nguyên] dùng 
đẻ hát trong khi biểu diễn rối. Nội dung có những câu ca tụng, 
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cân khấn thần thánh, chúc tung vua quan thương tho, dân lãng 
giỏi giang đô đát, giàu có, đât nước phôn vinh, thái bình; sau 
cùng có sự tích ông rối. Phần nhiều mướn điền tích, sư tích các 
dới Hán, Dương, lếng.... (Irung Quôc). Muc lục sách: giáo 
phách, giáo đen. giáo mưa, giáo xiếm giáo tràng, giáo tiên, giáo 
táp. giáo nhôi. hát mưng cha. Chu Mâi Thân. Lưu Bình. giáo 
trông, piáo pháo. hát mừng. giảo rối. W, 

GIÁO TUỒNG x Giáo trò. 

GIÁO VIÊN CHÍNH NGẠCH giáo viên đã bết thơi kí tập 
sự. được tuyển dung chình thưc trong ngàch bác giáo Viên của 
hê thông giáo duc quốc dân. Theo quy định, thỏi kì tập sử đay 
hoc (giáo đục) l- 2 năm. nếu đat các tiêu chuân nghiệp vu. 
chuyên môn. phẩm chất theo quy đỉnh của ngành giáo dục, người 
lập sự được chuyển thành GVCN. Các giáo viên tẦp sự hoặc 
ngưới được nhà trướng mới tham gia giảng dạy, mà chưa có văn 
bằng tốt nghiêp sư phạm. là giáo viên phụ ngạch. 

GIÁO VIÊN CHỦ NHIÊM ngưởi thay mặt hiệu trưởng làm 
công tác quản lí và giáo dục học sinh một lốp trong trưởng học. 
Nôi dung công tấc của GVCN bao gồm: 1) Tim hiểu và nắm 
vững đổi tượng giáo duc; 2) Xây dựng và phát triển tập thể 
học sinh; 3) Giáo dục có số thế giới quan khoa học và phâm 
chất đạo đúc cho học sinh; 4) Nâng cao thành tích học tẬp của 
học sinh; 5) Giáo dục lao đông và hướng nghiệp, 6) Tổ chức 
các hoạt động vụi chơi, giải trí, rèn luyện thể Lục, bào vệ sức 
khoẻ cho hoe sinh; 7) Phôi hợp công tác và giúp đố các tổ chức 
l)oàn Thanh niên Cộng sản và Dội Thiếu niên Tiền phong, vV. 

GIÁP (xử, dán tộc) l. Ión vị hành chính cấp có sở một thời 
ki trong tích sử Việt Nam. C xuất hiện với việc Khúc Hạo cải 
cách hành chính sau khi Khuc Thưa Du giành lạt quyền tự chủ 
tử chính quyền đô hộ phương Bắc Trài qua các thời Định, Lê, 
Iy. Œ luôn là đơn vị hành chính cấp có sở. Năm 1292, vua Trần 
Anh Tồng cho đồi G thành hương Năm 1419, khi nhà Minh xâm 
tước, đô hô Việt Nam, Ö xuất hiện trở bài. Thời Nguyễn, là đón 
VỊ CỔ SỐ trong khân hoang vùng ven biến Bắc Bỏ. Ngày nay vần 
còn địa danh có chữ G (Giáp Bát, Ihanh Irì, Hà Nội). 

2. Tô chúc xã hội theo tứa tuổi [lớp tuôi của nam giới người 
Việt sống trong làng xã thuộc đông bằng. trung du Bắc lộ và 
Bắc Trung Bộ (tủ đeo Ngang trỏ ra)|. Theo lẽ định, tắt cà nam 
giỏi tự lúc mới sinh tới trước khi chết, nến có cơi trầu trình G 
xin vào Œ¡ đều được công nhận là người của G, được ghi vào danh 
sách trong số bộ của G. 


Thứ bâc trong G tính theo tuổi, không theo tôn t¡ như trong 
họ tộc, không thco giàu nghèo hay địa vị xã hội cao thấp. Trẻ 
mới sinh trình tàng, vào G; khi tốt tuổi 18 trình làng lần nữa được 
lên đinh" làm giai đỉnh, "định tráng” là thành viên chính thúc 
của G, được chìa ruộng khẩu phần của làng va phải gánh vác 
viếc làng, khi có lễ hôi, ăn uống cũng như việc nước (phụ, thuế, 
bịnh địch). Tới 49 tuổi lên lão (lão hạng), còn gọi là "ra Lão”, ra 
khỏi việc làng việc nước, được miễn “phu địch", thuế, lính. 


Tổ chức G mỗi nơi mội vẻ, đại thê như sau, thấp nhất là "lềnh” 
hay "quan lềnh”, trên đó là "cai G" (“cai đám"), "G trưởng", giúp 
việc ca( Œï có "thư kí", Cai G thay nhau mỗi người làm một năm 
theo thứ tư ghi trong đanh sách số G lúc vào G. Còn lềnh là 
những giai G còn lai. Thưởng cha ông G nào, con cháu G Ấy. 
Môi làng có từ hai tối nhiều Œ¡. Vì G khônp sồm những ngưỡi 
cùng trong mội xóm hay trong cả họ nên không thẻ đồng nhất 
với họ hay coi là một dơn VỊ cứ trú được. 


GIÁP (sân khấu) 1. Đồ mặc bằng kim loại, da dộng Vật có sức 
chống đố với bịnh khí để che chò thân mình khi ra trận. 


2 Áo ngoài của các vai tướng nam và nữ trong tuông truyền 
thống. Tuỳ theo tuổi tác, tính cách các vai tướng mà G có màu 
sắc và đường nét khác nhau, như các loại G đen, G trắng, G nâu, 
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Œ đỏ, Ớ xanh, G đen la G của các vai tướng lớn. phân diện, có 
đương nét thêu gô ghê. dữ. ông tay chải. ngưc nở. bụng thon, 
mang bốn lä giáp dai (hai trước, hai sau). hông đeo bốn cờ lênh. 
trắng dùng cho các vat tướng chính diễn, loại trang niên, đường 
ne( thêu mêm mại. sáng đẹp, khoẻ mạnh Œ xanh dùng cho các 
vai tướng trẻ, phòng nhã. G nữ: tưởng tự như Œï nam, thường chỉ 
có hai loại G trắng và G xanh 

GIÁP CỔ (Palaeovraca hay Microwtomara), đồng vậU thuộc 
ngành Có kim (Chebccrata), sông ð biển. thở hằng mang Củ 2 
bô. Cháp Lón (Cig22stracd) xông ở đái CỔ sinh, đã tuyết chúng, 
hiện biết 200 loại hoá thạch, [Duôi kiếm (X†iphoswr4). xuất hiển 
cuối ki Cambrt (A. Cambrian) va môt số loài còn sống đến nay. 
được coi như “hoá thạch sông". Cở thể của động vật thuộc hô 
Đuôi kiếm cỏ phần đầu ngưc phía trước khớp đông với phần 
bung ở phía sau và lận cùng có một gai cứng dai cử động đước; 
bụng có ö đôi phần phụ, nắp sinh dục trên đốt Ñ và Š đôi chân 
mang ( chân mang vừa đề thỏ vừa để bởi). F hiên còn Š loài thuôc 
họ Duôi kiếm (Xiphoruiidae). Ö Việt Nam, thưởng gặp sam 
(Carcinoscarpius tidenat¿s ) và so (1achypleus rotundlcauda) 
Một sổ loài Đuôi kiếm được đùng làm phân bón ở một số vùng 
biên Châu Mĩ (khoảng vài nghìn Llấn/năm). môt sổ toài ð [Đông 
Nam A được dùng làm thưc phẩm. 


GIÁP CỐT thuật ngũ dùng để chỉ xướng và mai rùa dùng để 
bói, gặp trong các dị tích đời Thường ở Trung Quốc, cũng gọi là 
bốc cốt (xương bói). Ngoài những lỗ đôt để bói, trên xương và 
mai rùa còn ghì những lới bói (bốc từ) bằng thú chí cổ Trung 
Quốc gon là văn tự GC. 

Lây là nguồn tải hêu quan trong để nghiên cứu chư viết. npôn 
ngữ cũng như lịch sử và văn hoá cô đai Trung Quỗc, 

GIÁP IIẢI (1507 -86), nhà thớ, nhà ngoại giao dưới thời Mac 
Đăng Doanh (1530 - 40), Quê làng IXmnh Kế, huyện Phượng Nhãn 
(Lang Giang, Bắc Giang). Năm 1538. đỗ (rạng nguvên, lam quan 
tói chức thương thư Bô Lại. tước Kế Khê hầu. Sau lần đi sứ sang 
Minh, được phong là luân quận công. Giáp llải có lòng yêu 
nước, thưởng dân, nhiều lần dâng sở đòi sửa đối chính sư. Giỏi 
về tử mệnh bang øiao, có soạn tập "Ứng đáp bang g1ao” (cg "Gồ 
kim bang giao bị lãm”), và một số thở văn Thơ Giáp Hải chân 
thực, cổ kính, cằm xúc dồi dào. hồn hậu, đầy niềm ưu át đối với 
đất nước, con người. 


GIÁP LAI mỏ pịnt ở huyền Thanh Son, tính Phú Thọ. Mỏ 
được khai thác những năm 1941- 42, ở thung tũng GI. phát hiên 
dước hơn 30 thân mạch pirt lồn nhỏ nầm song song với nhau, 
một số mạch có giã trị cỗng nghiệp Các thần quăng có cấu tạo 
dạng mạch nhỏ, ổ. thấu kính, .... vói chiều dày và đường phương 
biến đôi hên tục, nằm trong tập đá hoa đolomIt, canxi, tremoltt 
tuôi Prô(erôzôi. Ilảm tượng lưu huỳnh (S) 122%. 1rữ lượng mỏ 
khoảng 5 triêu tấn. Dùng phương pháp tuyển nô: để nâng ham 
lượng lưu huỳnh trong quãng. Pirt GỊ, được khái thác để cung 
cấp cho Công t¡ Supe Photphal và Hoá chất lâm Thao. 


GIÁP NƯỚC nơ: tiếp giáp của hai dòng nước. hat con nước 
(nước sông và nước triều), có lưu lượng sóng bằng 0. nhưng 
thưởng tồn tại một lưu tượng chuyền tải qua miền giáp sóng. Nói 
ỚN, bùn cát thưởng đọng lại ở lòng dẫn (kênh mương) lâu dần 
thành u như lưng lửa, tàm eho ghe tàu mắc cạn, phải nạo vét. Ỗ 
Nam Hộ Việt Nam, nơi GN là nơi thuyền bè chờ còn nước, nên 
thưởng có quán. chợ hay thị .rấn, như Thủ Thừa ở Long An. 


GIÁP PHÁN ỨNG NỔ lớp vỏ bọc ngoài bằng các hộp thép 
dày (khoảng 3 mm). chứa chất nổ, gắn vào những nơi hiểm yếu của 
X€ tăng để khi bị đạn bắn trúng, sẽ bị kích nề \àm lệch luông xuyên 
của đạn lõm hoặc giảm tác dụng của các loại đạn xuyên khác đến 
giấp chính của xe tăng. GPƯN có nhược điểm: sau khi nỗ phải thay 
tấm khác nên lượng tấm giáp mang theo xe lón (mỗi xe I - 2 tấn 
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GPUN) làm giảm tính cơ động của xe, chỉ chống được đạn lõm và 
một vài loại đạn khác, khi nồ có thể làm hư hại các thiết bị của xe 
(bộ phận quang học, hồng ngoại...) và gây nguy hiểm cho bộ binh 
bám theo xe, vv. GPUƯN được người Dức sáng chế từ đầu những 
năm 70 thế kỉ 20, được Ixraen dùng có kết quả trong chiến tranh 
ở Trung Đông (1982), hiện được trang bị trên các loại xe M - 60 
AI (Hoa Kì), T - 72, T - 80 (Nga), MBT - M.60 (braen), w. 

GIÁP XÁC (Crustacea), lớp thuộc ngành Chân đốt 
(Arthropoda), gồm các động vật sống ở nước, hô hấp bằng mang 
(tôm, cua, vv.). Cơ thể chia 3 phần: đầu, ngực, bụng. Đầu có mắt 
kép, hai đôi râu và phần phụ miệng. Ngực thường được phủ tấm 
mai lưng. Phần phụ có kiểu hai nhánh điển hình và chuyên hoá. 
Động vật phân tính, phát triển qua giai đoạn ấu trùng Nauplius. 
XI. Chân mang; Gián xác mười chân. 

GIÁP XÁC MƯỜI CHÂN (Đecapoda), bộ động vật chuyên 
hoá nhất của lớp Giáp xác (Crwsaceae). Cơ thể gồm: đầu, ngực 
và bụng, có Š5 đôi chân bò, trong đó đôi thứ nhất và thú hai 
thưởng có dạng kìm (càng cặp) dùng tự vệ và bắt mồi. Phần bụng 
có thể kéo dài, cuối có đuôi bơi và bánh lái như ở tôm hoặc tiêu 
giảm như ở cua. Ó GXMC kí cư (4nomura) sống chui trong vỏ 
ốc, phần bụng tiêu giảm, mất đối xứng, vỏ ngoài rất mỏng, một 
số phần phụ mất đi. Trứng thụ tỉnh được giữ dưới bụng nhờ chân 
bụng (trử tôm he Penaeidae đẻ trứng vào nước). Ỏ tôm, cua nước 
ngọt, trứng phát triển thẳng tới giai đoạn con non rồi mới rời 
mẹ sống tự do; trứng phát triển qua một số giai đoạn ấu trùng: 
Nauplius, Zoea, Metazoea, Megalopa trước khi trưởng thành. 

Môi loại ấu trùng cần một loại thức ăn khác nhau là yêu cầu 
rất quan trọng trong sản xuất giống nhân tạo. GXMC là thành 
phần thuỷ sản có giá trị; là đối tượng khai thác quan trọng; nhiều 
loài là đối tượng gây nuôi như tôm he (Penacus), tôm hùm 
(fanulirs), các loại cua (ScyHa, Pormmus), tôm cần 
(Macrobrachiumn), tôm moi, tôm riu, cua dừa (Brigusfarto). Ô 
Miền Bắc Việt Nam có các loài tôm: tôm càng (Macrobrachium 
nưpponense, M. haimanense), tôm riu (Canrdina; Palaemonetes, 
Palaemon), cua đồng (Somaniatheiphusa); ð Miền Nam cô loài 
tôm càng xanh (Macobrachiumn rosenbergii) cỗ to có giá trị kinh 
tế lồn. 

GIÁP XƯƠNG (seosrraci), động vật dạng cá không hàm 
(4gnatha), lỗ mũi đón, thân dẹt theo bề ngang, có giáp rộng 
bằng xương phủ kín phần đầu và thân mình, phần sau của thân 
có vảy xướng. Vị trí của miệng ở mặt dưới của phần đầu, vành 
miệng được hoá xương. Không có vây bụng, đuôi dị thuỷ. Bộ 
xương của GX chủ yếu bằng chất sụn nhưng cũng đã xuất hiện 
yếu tố của chất xương. Dạng cấu trúc cơ thể chứng tỏ chúng 
thích nghỉ với đời sống bám đáy như kiểu cá thờn bơn, cá đuối 
hiện nay. Các đại biểu của GX xuất hiện từ Silua muộn và tồn 
tại đến Dêvôn muộn. 


Theo phân loại học, GX (Oweosraci) không thuộc lớp cá mà 
thuộc "lóp" dạng Không hàm (⁄4g:4(h2) - động vật có xương sống 
nguyên thuỷ. lo không có hàm nên động vật GX chưa có khả năng 
tấn công để bắt mồi mà kiếm mồi kiểu thụ động; do không có vây 
nên khả năng vận động kém và cũng không có khả năng tự vệ tốt. 

GIAT (TBN. picdra de laijada - đá chữa bệnh thận; cø. giađêit, 
ngọc thạch) x. Mgọc thạch. 

GIÀU DINH DƯỠNG (tk. phú dương, phì dương), hiện tượng 
xuất hiện khi ao, hồ có dư nguồn dinh dưỡng hữu cơ, làm cho 
quần thể sinh vật nổi và thực vật phát triển đạt mật độ cực đại. 
Nguyên nhân có thể do hồ, ao nhận được nguồn nước thải vùng 
giàu húu cơ hoặc nước chảy qua vùng đất có bón phân. Các chất 
dinh dướng kích thích sự phát triển của quần thể tảo, tạo nên 
mật độ lớn hay sự "nỏ hoa" của nước. Khi GDD kết thúc, quần 
thể sinh vật bị chết và chúng bị vi khuẩn phân huy. Trong quá 


trình phân giải, các vi khuẩn ấy lại tiêu thụ hết oxi hoà tan trong 
nước, do đó làm cho các động vật ở nước như cá bị chết ngạt 
(xL Nghèo dinh dưỡng). 

GIÀY đồ đi, xỏ vào bàn chân, làm bằng đa (chủ yếu), bằng vải, 
cao su, gỗ... cấu tạo có đế G, mũi G, gót G và mu G. Ở Châu Âu 
thởi xưa, đế và gót G thưởng mỏng; đến thế kỉ 18, gót G làm cao 
đần, đặc biệt là gót G phụ nữ cao 7 - 8 cm; ngày nay, có thời kì 
cao 11 cm và nhọn, đều gọi là G cao gót. Mũi G tròn, vuông hoặc 
nhọn, có một thởi kì uốn cong lên. Khoảng thế kỉ 19, ở Châu Âu, 
người ta thích những G chân gấu, chân ngựa, mỏ vịt... đế bằng, mũi 
ngắn, có dây buộc, fecmơtuya, băng dán... hoặc G được đóng ôm 
khít lấy chân đi không bị tuột ra. Ó một số loại GŒ quân đội, thể 
thao... G được đóng nhiều hàng đỉnh to tạo ma sát để đi, chạy 
không bị trơn, trượt. G patanh có bánh xe để lăn nhanh trên mặt 
đường phẳng, hoặc gắn miếng kim loại nhẫn để trượt trên băng. 
Trung Quốc xưa có loại G rất bé dùng cho những phụ nữ bó chân. 
Việt Nam xưa có loại G Gia Dịnh bằng da. G nam giới: mũi tròn, 
che hết ngón chân, hai bên kéo dài ra phía sau, hở gót. G nữ giói: 
mũi nhọn, gót cao khoảng 3 cm. Hai loại G trên hiện ít dùng. 

GIẤY tên tự gọi, người Tày và người Thái gọi họ là Giàng. Dân 
số 49.098 (1999), cư trú ở các huyện Bát Xát, Mưởng Khương, 
Bảo Yên, (Lào Cai, Yên Bái), Yên Minh, Đồng Văn (Hà Giang), 
Mường Tè, Phong Thồ (Lai 
Châu), Bảo Lạc (Cao 
Bằng), đến chỗ ở hiện nay 
tử 150 đến 200 năm. Ngôn 
ngữ thuộc nhóm Tây - Thái. 
Người G chủ yếu làm ruộng 
nước, làm thêm nương rẫy. 
Trong chăn nuôi, trâu bò 
được đuổi vào khu núi đã 
rào kín, hoặc chăn dắt chu 
đáo, chăm sóc ngựa cẩn 
thận dùng để cưối và thồ. 
Nhiều nơi ở nhà sàn như 
người Tày và Thái, nhiều 
nơi ở nhà đất. Áo truyền 
thống phụ nữ xẻ nách, che 
kín mông, tay rộng, cổ áo 
có đáp vải màu; váy kín, xếp 
nếp, xoè rộng, nhiều nơi phụ 
nữ mặc quần. Đồng bào 
thưởng hát làn điệu dân ca 
"Nàng ơi" rất nồi tiếng. Dân tộc G đang làm giàu cho văn hoá 
của mình bằng cách tiếp thu có chọn lọc một số yếu tố văn hoá 
lành mạnh của các dân tộc anh em cùng chung sống, như của 
người Tày ở Bảo Thắng, Bát Xát, Bảo Lạc, Yên Minh; của người 
Nùng ở Bảo Yên, Mường Khương; của người Thái ở Mường Tè, 
Phong Thổ. Trước đây, đồng bào dùng chữ Hán âm Quảng Dông 
và chứ Nôm ghi chép các bài cúng và thơ ca. 

GIÃM KĨ THUẬT mầu gỗ có kích thước hình dáng nhất định, 
được sản xuất bằng máy băm giăm từ nguyên liệu bìa bắp, gỗ 
vụn, hoặc tử thân cây gỗ lá kim hay lá rộng đã bóc vỏ, đề làm 
ván giăm. Chế biến thành xenlulozơ, hoặc các sản phẩm hoá 
phân, thuỷ phân gỗ. 

GIẢNG huyện ở miền núi phía tây tỉnh Quảng Nam, giáp 
nước Lào, lập năm 1976. Từ 16.8.1999, đồi thành huyện Nam 
Cang (x. Nam Giang). 

GIẢNG HÃM kết cấu truyền lực đẻ ép guốc hãm vào bánh 
xe trong hệ thống hãm đầu máy toa xe. Kết cấu bao gồm: các cá 
hãm (đòn bẩy) và các thanh kéo liên kết với nhau bởi các ắc 
hãm. Dặc điểm: một cơ cấu nhiều khâu khớp, nhiều đòn bẩy 
nhưng chỉ có một điểm tựa cố định, các điểm tựa khác chỉ di 
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đông tương đốt trong quá trình truyền lực. l3ãc điểm kết cấu này 
bảo đảm chơ áp lực các guộc hãm bằng nhau. 

GUĂNG TƯỜNG lớp bê tông hoặc bê tông cốt thép dùng đề 
liên kết các đỉnh tướng của tầng nhà. trước khi đặt hoäc đô bé 
tông tấm sàn 

GIẤC NGỦ trạng thái sinh lí có tính chu kì của não bộ người 
và các động vât bậc cao. Ở_ các động vật bâc thấp có trạng thái 
bất động diễn ra theo chu kì tưởng ứng với GN của động vật bâc 
cao nhưng có chế chưa rõ. Biểu hiên bên ngoài khi ngủ là sự bất 
động cơ thê vã sự tách rời khỏi các kích thích xung quanh Khi 
1gử con người không có những hoạt đông tỉnh thân cô ý mà chỉ 
có nhưng giấc chiêm bao; giảm hoạt tình của hé thần kinh. đặc 
biết của vỏ bản cầu đại não; giảm trương lực các có xương, các 
dạng cảm giác; các phản xa có điều kiên bị úc chế, phản xạ không 
điều kiên suy giảm. Nhịp thô chậm, nông. nhịp tìm giảm, nhiệt 
đô có thể hạ 1 - 2”C, trưởng (ức đa số các xương giằm, trướng 
lực màng hầu giảm, tử treo lên, do đó gây khỏ thỏ là nguyên 
nhân gây tiếng ngáy. Trong khi đó trướng lực các cø vùng mất, 
con ngươi tăng lên. Nước mắt. nước bọt giảm tiết gầy khô màng 
mắt Và màng nhày xoang miêng, tăng tiết mô hôi (đặc biêt ở 
trẻ em và trong một số bênh). Các mạch máu nhỏ ỏ não và 
mach máu trong xoang bụng mở rộng, chứa đầy máu. GN được 
clủa ra. pha ngủ châm, pha ngủ nhanh. Các pha này kế tiếp và 
thay đôi nhau tạo ra chụ kì ngủ kéo đài khoảng 9Ó - 100 phút, 
trong một đếm có 3 - 5 chu kì Ở động vật (thú, chim), GN 
cũng có 2 pha. Ở trẻ sơ sinh, GN có nhiều pha nhưng chủ yếu 
là pha ngu nhanh, càng lớn pha ngủ nhanh càng giảm. 'Tù 30 
tuổi trỗ đi, pha ngủ chậm giàm dần, Nếu làm mất một trong 
hai pha. não sẽ phần ứng bằng cách tăng cường lạt pha ngủ bị 
mất. Theo thời gian ngủ và nguyên nhân gây ngủ, có nhiều 
dạng ngu khác nhau: ngủ chu kì ngày đêm; ngủ chu Kì mùa; 
ngủ thôi miên; ngủ do gây mê; ngủ bênh Ú. Ỏ một số động vài. 
khi gặp nguy hiểm có thể phát sinh trang thái giông như ngủ 
thôi miễn, con vật ngưng vận đông va giữ nguyên trạng thái 
nguyên thể (chết giả) do ức chế hưng phấn mạnh GN rất quan 
trọng đối vói hoạt đông sống của người và động vật. Môi ngưỏi 
phải dành 1/3 cuộc đời cho ƠN; tuy vậy có nhiều người bị rối 
loan GN: giảm thời gian ngủ (mất ngủ), khó ngủ, ngủ không 
sâu. thức giấc nhiều lần... Phần lớn đo rối toan thần kinh chức 
năng, bênh ö các cớ quạn: nội tiết, nôi tang... Cần tạo môi 
trưởng cảm xúc bình thưởng và nghỉ ngơi hợp l, 

GIẦN,. SANG, SẢO đụng cụ phân loại hạt, đan bằng trc cật. 
GiẦn hình tron. có đường kính 40 - 50 cm, bề rộng nan và tỗ 
hỏ khoảng 2 x 2 mm, thưởng dùng đề tách gao ra khỏi tấm, 
cám. Sâng hinh tròn, đường kính 40 - 50 cm, bề rộng nan và lô 
ô vuông 3 x 3 mm hoặc 4 x 4 mm, dùng để tách gạo ra khỏi 
trấu vá thóc. Sào hình tròn, đường kính 50 - 60 cm, bề rồng 
nan 7 - 8 mm, lỗ ô vuông 1Ú x l0 mm, dùng để tách róm rác 
ra khỏi hat lúa sau khi đầp. Sảo cải tiến là môt tấm tre đan có 
lô ô vuông 10 x 1Ø mm. kích thước dài. rộng 14 - ló mx1- 
l.2 m. co thanh chống đãt nghiêng, để khi đô thóc lên mãt SảẢO, 
hat lúa rơi xuống dưới, rdom rác bị ngàn la/ ð trên mặt. 

GIẬT ĐƯỜNG RAY điều chỉnh vị trí của một doan Fav của 
đường sắt trên mãi bằng, với những biên pháp thủ công hoặc có 
giót hoá. Dùng khi sửa chữa đường sắt. 

GIẬT RƯNG co rút phản xa nhịp nhang của cơ, do có bị căng 
đột ngội, trưởng hợp tăng phản xạ kéo dài cơ. Có thể gây GR 
bánh chè bằng cách kéo đột ngột xướng bánh chè xuống dưới và 
g\ũ vũng ở tu thế đó, hay GR bàn chân bằng cách đưa mạnh đột 
ngột bàn chân thẳng lên và giữ ở tư thế đó. Hiện tượng này gặp 
trong tôn thương bó tháp (bó vận động của hệ thần kinh). GR 
chức năng găp trong các trạng thái loạn thần kinh chÚc năng. 
Phân biệt với GR thực thể: ở cả hai bên đều rõ ràng bằng nhau, 
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không có nhịp điêu và biến độ dao đông. Khi người bênh thiếu 
tập trung chú y, GR chúc năng mất đi. 

GIẬT TRÒ công việc biểu điển rôi nước. bao gôm cách điều 
khiến loại rối máy (x\. Rối máy) tứ xa bằng kéo. gIÃt, co, ấn, 


nâng; điều khiển dây làm chuyền động các bộ phân trong có 
thể eon rối. 


GIẦY đơn vị đo góc, kí hiệu bằng " 


1 l 
"H — độ 
L Tang độ = so phút 
JE 
= 4.848137.10 % 
ˆ s28000 —— [ađ!an = 4.8 1Í radian. 


GIẦY đón vị có bản đo thời g1an trong hề đón vì quốc tế SỈ. 
kí hiệu š. G là khoảng thơi gian bằng 1/31.556.925.9747 cua năm 
trôpie tính cho năm 1900, tháng giêng ngày 0 Lúc 12 giờ theo thởi 
gian lịch thiên văn (túc 31.12.1899). Dịnh nghĩa này do Đai hội 
cân đo quốc tế lần thứ 11 phẽ chuẩn năm 1960. [4ì hột cân đo 
quốc tế lần (thứ 13 năm 1967 đã công nhận định nghĩa mới của 
G như sau: "Giây \là khoảng thời gian bằng 9.192.631.770 chu Ki 
bức xa Ứng với sự chuyền dịch giữa hai mức siêu hình tế ở trang 
thái có bản của nguyên tủ xesi 'ŠCs*, 

GIẤY vật liêu dạng lá mỏng, dùng dể viết. in, vẽ hoặc goi bọc. 
Cấu tạo chủ yếu tử xơ, sợi thực vật (tre, nứa. gố...) đã nghiên thành 
bột (xenlulozø). liên kết với nhau bằng lực liên kết bề mặt. Dẻ 
có nhưng tỉnh chất xác định, người ta cho thêm vào bột giấy chất 
độn khoáng. chất kết dính và môt số chất khác. G được tao hình 
bằng cách rót dung dịch bột giấy tên lưới máy xco giấy. Có hón 00 
loại Œ ỏ đang cuộn, súc, (ö. Có môt số chỉ tiêu kĩ thuât về ŒG khết 
lượng/m` (4- 250p), độ dày (4 - 4ð0um). độ bên gấp. chiều dài đút, 
màu sắc, độ trắng, độ nhắn, đô thấm nước, w Người ta cho rằng 
người phát minh ra G là Thái [uân à Trung Quốc. Khoảng đầu 
năm 105 sCn. Dến thế kỉ 3, nghề làm Œ¡ được truyền sang Viêt 
Nam Vùng Bưởi (Hà Nộ)) là nói sản xuất Œ từ lâu đới 

GIẤY ẢNH giấy đươc phù một lóp hoá chất nhay vớt ánh 
sắng nhí muôi bạc. muối feroxianua... GA dùng để in ảnh dã 
chụp trên kinh hoäc phim ảnh. 


GIẤY ẢNH ĐEN TRẮNG loại giấy dày (135g/mˆ hoặc 
250g/m” ) được lắng một lốp nhũ tưởng bắt sáng bằng muối bac 
halôgen dùng để in phong ảnh den trắng. Co các loại giấy bóng 
(bề mặt nhắn mịn), giấy mát (bề mặt có hạt, có vân hoặc nhấn), 
giấy bóng pha (bề mặt nửa bóng nửa mở). Theo kết cấu chất cảm 
quang, có cáe loại giấy bạc clorua (bắt sáng chậm, lên hình chị 
tiết), giấy bạc bromua (dùng phô biến, hất sáng nhanh gấp 75 
lần loại giấy bạc clorua, cho sắc độ đen trắng trung tính). giây 
clo bromua (phối hợp cả tính chất của 2 loa giấy trên, bãi sáng 
châm. nhưng bình ảnh min. sắc độ den Hậu): 

GIẤY ẢNH MÀU loại giấy dày (135 g/m” ˆ hoäc 240 g/m *) đước 
Ling nhúng lóp nhũ tưởng bät sắng và phâm tạo màu, để In pháng 
ảnh màu tử các tấm phim âm bản máu. Phân nhũ tưởng gôm 3 
màng mòng (thuốc bắt sảng và phẩm tao tTau the nguyên lặc 
trú màu. Môi màng chỉ bất sáng một giới han quang phố. Manp 
thư nhất bắt ánh sáng mảu lam, màng thứ hai bất ảnh síng man 
lục, màng thứ bá bất ánh sàng mau đỏ. Khi phóng hình ảnh âm 
màu lên giấy mau. cũng là lúc tiến hành xư toc màu, để sau khi 
tráng có được tấm ảnh giồng màu tự nhiên. 

GIẤY ANII MÀU ĐẢO DƯƠNG loại giấy dùng để in phóng 
ảnh màu tử phím màu dảo dương. Cấu tao theo nguyên lí phim 
màu đảo dương cũng gồm 3 lớp: vàng - tím, đỏ - lục, lam; nhuộm 
bằng các màu phẩm sản sinh khi tiếp xúc với thuộc hiên màu. 
GAMBD nhận hình tử máy phóng. cũng phải qua bước hiện đèn 
trắng, rồi lộ sáng lần hai để đảo hình âm thành dương (nên gọi 
là đảo dương) tiếp đó hiên màu và các quy trình tiếp theo. Ảnh 
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màu phóng trực tiếp từ phím màu đão dương lên GAMDD có 
độ tưởng phản cao, các chỉ tiết trong các mảng sáng, tối hiên lên 
khá trung thành với bản gốc. 

GIẤY BẠC NGÂN HÀNG: một loại tiền tín dung ngân hàng 
phát hành thay thế cho tiền kim loai để làm phương tiên (ưu 
thông va thanh toán. Thoạt đầu, GBNH do từng chủ ngân hàng 
va ngân hàng thưởng mại phát hành. Cùng với sư thành lập các 
ngân hàng phát hành. việc phát hành giấy bạc được nhà nước thể 
chế hoá. Trong thời kì chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh, GBNH 
thường được phát hành để thay thế những hối phiếu tư nhàn, 
phản ánh sự giao dịch hàng hoá GBNI] đó được bảo đảm bằng 
vàng do ngân hàng trung ương nấm giữ. hay bằng kì phiếu cúa 
tử nhân có ở ngân hàng. Irước Chiến tranh thế giới l, GBNH 
co thê đôi Lấy vàng dễ dàng. Từ sau Chiến tranh thế giói I, nhất 
là qua cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 33, việc đôi GBRNHI lấy 
vàng bị đình chỉ. Nhà nước còn phát hành thêm GBNII không 
đôi được vàng Có chế cũ được thay thế bảng cơ chế cưng bức 
Lưu hành trong quan hề giứa nhúng người mang Liên gIẤy với ngân 
hang phát hành. Trong thực tế điều đó đã biến GBNIL thành 
tiên giấy. Tiền giấy trở thành tiền tín dụng. 

GIẤY BẠC NITRAT giấy lọc được tầm dung dịch bạc nitrat, 
phơi khô trong bóng tối. dùng để phát hiện asen (giấy chuyên 
sang mâu vàng). photpho (màu đen). cromat (màu đỏ), axit uric 
(màu nâu). Giấy này được sử dụng rộng rãi làm giấy thử vì giúp 
phát hiên nhanh và đơn giàn một số nguyên tố. 

GIẤY BẠC TÀI CHÍNH loại giấy bac do cơ quan tài chỉnh 
(bộ tài chính) phát hành thay cho giấy bạc ngân hàng lưu 
hành trong lưu thông. Ở Anh, là loại giấy bạc do kho bạc 
phát hành thay cho hên đúc bằng vàng được thu về, rút khỏi 
lưu thông trong thỏi gian Chiến tranh thế giới l; sau chiến 
tranh, loại giấy bạc này được thay bảng giấy bac ngân hàng. 
Õ Hoa Kì, là loại chứng khoán nhà nước có thởi hạn 1 - Š 
năm, kế từ ngày phát hành có sanh lãi được trả 6 tháng một 
lần. Năm 194é, ä Việt Nam, sau Cách mạng tháng Tám. Bộ 
tài chính đã phát hành GHRTC để \uu thông thay cho giấy 
bạc Đông Dương của Ngân bàng Dóng Dương lưu hành trước 
đó. Dến 1951, GBTC được thu hồi và thay thế bằng giấy 
bac ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Viết Nam phát hành. 

GIẤY BÁN THẤM (cg. øglấy thấm chọn lọc), guấy được xử lí bằng 
axt sunfuric hay kẽm clorua dùng đề thảm tách dung dịch. Giấy chỉ 
thấm đôi với một cấu tử, mà không thấm đối với cấu tử khác. 

GIẤY BẢO thông báo về các thay đổi trong tình hình thanh 
toán lân nhau, mà một bên kí kết giao kèo gửi cho bên kia, 
Có nhiều loại GB: GR có, GR nọ, Gñ nôp thuế, GB trịch, 
GÍ3 thực hiện 

GIẤY BÁO CÓ giấy báo của ngân hàng cho chủ tài 
khoản biết có tiền nhập vào tài khoản đo khách hàng trả, 
hoặc do dược cấp kinh phi. 

GIẤY BÁO NỘP THUẾ glấy báo của cơ quan thu thuế phát 
ta cho ngưới có nghĩa vụ nộp thuế biết số thuế phải nộp, thối 
gian và địa điểm nộp thuế. GBNT có tầm quan trọng như một 
tờ lệnh của cơ quan thi hành Luật pháp (luật thuế) của nhà nước 
đổi với công dân và tð chức kinh tế (gọi tắt là người nộp thuế) 
và bắt buộc họ phải thi hành. Người nộp thuế căn cứ vào GBNT 
có nghĩa vụ mang số tiền đến địa điểm và trong thời hạn đã 
quy định ở giấy báo để nộp. Người nộp thuế vị phạm các nội 
dung ghi trong GBNT sẽ bị có quan thuế phạt tiền và nếu ví 
phạm nặng sẽ bị truy tố trước pháp Iuật. Thông báo cho ngưởi 
nộp thuế đến cơ quan thu thuế để nộp là một hình thức quản 
li tài chính tiến bộ, thay thế hình thức đề cán bộ thuế thu tiền 
trực tiếp. Người nộp thuế rất dễ phát sinh móc ngoặc. hết ló, 
tham nhũng. 


GIẤY BÁO NỢ giấy báo của ngân hàng cho chủ tài khoản 
biết số tiền phải trà cho chủ nó về hàng hoá và dịch vu dược 
cung cấp hoặc các khoản tiền phải nộp cho các có quan nhà nước 
hoc các tô chức sàn xuất - kinh doanh khác. 


GIẤY BẢO THỰC HIỆN giấy báo để thực hiên môt lênh 
ca thị trưởng chứng khoán mà mô! ngân hàng hay một thưởng 
nhần đã phi cho khách hàng. 

GIẤY BÁO TRÍCH tài liệu Làm căn cứ hô trợ cho việc thú 
các khoản cho vay và gúp cho việc thu các khoản nở không 
thương mai được để dàng Được áp dụng chủ yếu (trong lĩnh vực 
tín dụng tiêu dùng. Người mắc nợ cho phép người chì nó phát 
hành OBT trên tài khoản của mình ở ngân hàng và cho phép 
ngân hàng ghi nọ trên (tài khoản của mình khí nhân được GRT 
do chủ nơ phát hành. 

GIẤY BÁO TỬ giấy báo tin về việc mội người đã chết. Theo 
điều 33 Nghị định 83/1988/ND-CP về đăng kí hô tịch, thâm quyên 
cấp GBT đổi với người chết tại bênh viên hoặc chết tại các có 
SỞ y tế khác, thì trưởng khoa hoäc người phụ trách eø sở v tế đó 
cấp ŒRT; đối với người chết trên các phương tiên giao thông. 
thì người chỉ huy hoặc người điều khiển phương tiên giao thông 
phả! lập biên bản xác nhận việc chết, có chữ kí xác nhận của ít 
nhất hai hành khách cùng đi trên phương tiện giao thông đó. Khi 
đến bến đô đầu tiên đối với từng loại phương tiên giao thông, 
người chỉ huy hoặc người điều khiển phương tiên giao thông bàn 
e1ao biên bản xác nhận việc chết cho người phụ trách bến đồ, 
người phụ trách bến đỗ có trách nhiềêm đến uỷ ban nhân dân cấp 
xã hoäc công an cơ sở nơi gần nhất dể lãm thủ tục cấp GH [; dôi 
VỚI ngưởi chết trong thởi gian đang làm nghĩa vụ quân sự, thì cấp 
có thâm quyền trong quân đội của ngươi đó cấp GBT; đối vói 
ngưởi thưởng trú một nơi, nhưng chết ö một nơi khác ngoài cö 
SỞ y tế, thì uy ban nhân dân cấp xã nơi người đó chết cấp GIỀ!: 
đối với ngưởi chết trong trại giam, thì giảm thi trại giam cấp 
GBT; đối với người bị thí hành án tử hình thì cơ quan thí hành 
án tứ hình cấp GB1) trong trưởng họp một người bị toà án tuyên 
bố là đã chết, thì quyết đỉnh tuyên bố chết của toà án được thav 
cho GRT, trong trưởng hợp người chết có neh:i vấn hoặc chết do 
bênh dịch. thì văn bản xác định nguyên nhân chết của công an 
hoäc ý kiến của cø quan y tế có thủm quyền được thay cho G1: 
tốt VỚI người chết tai nhả ở nơi cư trú, thì không phải cấp GBT 
mà chi thực hiện việc đăng kí khai tử. 

GIẤY CHỈ THỊ (cp. giấy thủ), băng giấy lọc tâm chất chỉ thị 
màu, được sấy khô và đóng thành tập nhỏ, hoäc cuộn thành cuộn 
tròn. Khi sử dụng. GCT đướơc nhúng vào dung dịch cần thử hoặc 
nhỏ giọt dung dịch đó lên GCT. Phổ biến nhất là GCT pÌl van 
năng, có thể xác định pH ca nhiều dung địch có pÍï khác nhau 
dựa vào bàng màu ứng với mối plT (1 - 13). Ngoài ra, còn có cáe 
loại GCT định tính như: giấy nghề để nhận biết nguyên tố bo 
(màu đỏ), giấy ozon [tầm kali iođua (KT) và hồ tỉnh bôi] để nhận 
biết ozon (màu xanh); giấy fluoretxcmn để nhận biết brom. 

GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN (cg. chứng mính nhân 
dân; tên cũ: chúng mình thư), giấy chứng thực do cd quan 
công an có thảm quyền cấp cho công dân nước Cộng hoà Xã 
hội chủ nghĩa Viêt Nam từ đủ 14 tuôi trở lên; có giá tri sủ 
dụng vào việc đi lai, quan hệ, giao dịch, trên lãnh thô Viêt 
Nam, Ngưởi được cấp có nghĩa vụ mang theo ngưởi, xuất trình 
khi được hỏi. Nội dung của GCMND: ảnh chụp thẳng, số 
chứng minh. họ tên, ngày tháng năm sinh, nguyên quán, nơi 
thưởng trú, dân tÔc, tôn giáo, đấu vết riêng hoặc dị hình, dấu 
điểm chỉ ngón trỏ trái và phải, ngày và nơi cấp. Nghị định của 
Chính phủ số 05/1999/ND - CP ngày 03.2.1999 về chứng mình 
nhân dân đã quy định cụ thể về các vấn đề liên quan đến 
GCMND. Nghị định này đã thay thế Quyết định số 143/CP 
ngày 09.8.1976 của llôi đồng Chính phủ. 


IÄI 


CJ GIẤY CHỨNG NHÂN CĂN CƯỚC 





GIẤY CHỨNG NHẬN CĂN CƯỚC giấy đo cở quan công 
an cấp cho người Việt Nam chưa đến tuổi cấp chúng minh thư 
(14 - 17 tuôi) ð Miền Bắc từ trước 1976 để chíng thực căn cước 
và dùng vào việc đi lại, quan hệ, giao dịch. 


GIẤY. CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÍ HOẠT ĐỘNG KHOA 
HỌC VÀ CÔNG NGHỆ văn bằng do cd quan nhà nước có thâm 
quyễn cấp cho các tô chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực 
khoa học vả công nghệ để xác nhận khả năng hoạt động trong 
nh vực khoa hoc và công nghề của các tô chức, cá nhăn b2 


GIẤY CIIỨNG NHẬN ĐĂNG KÍ HỢP ĐỒNG CHUYỂN 
GIAO CÔNG NGHỆ, văn bằng do cơ quan nhà nước có thâm 
quyền cấp cho các bên tham gia hợp đồng chuyền giao công nghệ 
thuộc diên phải đăng kí hợp đồng. 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÍ HỢP ĐỒNG CHUYỂN 
GIÁ O QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP chứng chỉ do cơ quan 
sở hưu công nghiệp quốc gia (Cục Sở hữu Công nghiệp) cấp cho 
ngưỡi nỗp hồ sơ đăng ki hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công 
nghiệp (cỏ thể là hợp đồng chuyền giáo quyền SỞ hữu đối tượng 
sở hữu công nghiệp hoặc hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng 
đôi tượng sở hữu công nghiệp) nhầm xác nhận rằng hợp đồng đã 
được đăng bạ quốc gia và đã có giá trị pháp lí. 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÍ NHÂN HIỆU HÀNG HOÁ 
văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá do cơ quan sở hữu công 
nghiệp quốc g1a (Cuc Sỏ hữu công nghiệp) cấp có hiệu lực 1Õ 
năm (có thê được gia hạn liên tiếp nhiều lần), xác nhận quyền 
sở hữu của người được cấp giấy đối với nhãn hiêu hàng hoá. 

GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HỒN giấy chứng nhận sự liên 
kếtguửa ngưỡi đàn ông và người đàn bà thành vợ chồng, được pháp 
luật thửa nhận. Lý ban nhân dân cấp xã nơi cư thí của bên nam hoặc 
bên nư thực hiện việc đăng kỉ kết hôn. Khi đăng kí kết hôn, hai bền 
nam nữ phải có mặt, nộp tờ khai đăng kí kết hön và xuất trình các 
giấy tở sau đây: 1) giấy khai sinh của mối bên; 2) số hộ khẩu gia đình 
của bên nam hoặc bên nữ nơi đăng kí kết hôn. Trong trưởng hợp 
không có đủ các giấy tở trên thì phải có giấy tờ hợp lê thay thế. 

Trong trưởng hợp nghi ngỏ một bên hoặc cả hai bên nam nữ 
mắc bênh tăm thần không có khả năng nhân thức được hành ví 
của mình, đang mác bênh hoa liếu, thì phải có giấy khám sức 
khoẻ của cø quan y tế cấp huyện, Tờ khai đăng ki kết hồn phải 
có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi công lác (đối với cán bộ, công 
chức, người lao động, lực lương vũ trang nhân dân), hoặc của tìy 
ban nhân dân cấp xã noi cư trú (đối với nhân dân) của mỗi bên về 
tình trạng hôn nhân. Việc xác nhận tình trạng hôn nhân này có giá 
t không quá 30 ngày. 

Trong trường hóp một trong hai bên hoặc cả hai bên đã có vợ 
hoặc chông nhưng đã li hôn hay người kia đã chết, thì phải nộp 
bản sao bản án, quyết định đã có hiệu Lực pháp luật của toà án 
về việc cho lì hôn hoặc bản sao giấy chứng 1ủ. Trong trường hợp 
một trong hai người không thể đến nộp hồ sơ xin đăng kí kết 
hôn mà có lí do chính đáng, thi có thể gửi cho uỷ ban nhân dân 
nơi đăng kí kết hôn đơn xin nộp hồ sở vắng mặt, trong đơn phản 
nêu rõ lí do vắng mặt. cỏ xác nhận của uỷ ban nhân dân cấp xã 
nơi cư trú. Vỏ chông đã li hôn, muốn kết hôn lại với nhan, thì 
cũng phải đăng kí kết hôn theo thủ tuc quy định như đăng kí lần 
đầu. Tại lễ đăng kí kết hôn, hai bên nam nữ phải có mặt, đại 
điện uỷ ban Nhân dân cấp xã hỏi ý kiến lần cuối của hai bên, 
nếu hai bên vẫn đồng ý kết hôn với nhau, thì cán bộ hộ tịch tu 
pháp mời họ củng kí tên vào GCNKH và số đăng kí kết hôn. 
Chủ tịch nỷ ban nhân dân cấp xã kí và trao cho mỗi bên môt 
bản chính GCNKII, giải thích cho hai bên về quyền và nghĩa vụ 
của vợ, chồng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia 
đình. Bàn sao và số lượng bản sao GCNKII được cấp theo yêu 
cầu của hai bên nam nữ. 
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GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH giấy chúng nhận của 
có sở kiểm định thuôc cơ quan quản l Nhà nước về đo lường 
hoäc của cd sỏ được nỷ quyền kiểm định cấp cho phương trên 
đo sau khi phương tiên đo đã được kiểm định và đat các yêu câu 
theo quy định. Giấy chứng nhận kiêm định là bằng chứng xác 
nhân tính hợp pháp của phương tiên đo đề phương tiên đo này 
đước phép đưa vào lưu thông, sử dụng theo các quy định về quản 
lí đo tưởng của Nhà nước. 

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP văn 
bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, hiệu lực 5 năm (có thể được 
gia hạn liên tiếp 2 lăn), xác nhân quyền sở hữu của ngưöi được 


cấp giấy đối với kiểu dáng công nghiệp. Nay là bằng độc quyền 
kiểu dáng công nghiệp. 


GIẤY CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP văn bằng được cấp theo 
những quy tắc của một hê thống chứng nhận cho sản phầm, quá 
trình hoặc dịch vụ để chứng (tỏ rằng các sản phẩm. quá trình 
hoặc dịch vu này phù họp với một tiêu chuân cu thể hoäc môi 
tài liêu quy chuân khác (ấy theo hướng dẫn của ISO/IFC guide 
52 Si 

GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỰNG TÊN GỌI XUẤT 
XỨ HÀNG HOÁ văn bằng bảo hộ tên goí xuất xứ hàng hoá do 
cở quan sỏ hứu công nghiệp quốc gìa (Cục Sở hữu Công nghiếp) 
cấp có hiệu lưc 10 năm (có thê được gia hạn liên tiếp nhiều lần); 
xác nhận quyền sử dụng của người được cấp giấy chứng nhận đốt 
với tên pọi xuẤt xứ hàng hoá. 

GIẤY ĐẦU giấy dược ngâm, tắm hoặc phết lên bề mặt các 
loại đầu, hắc ín, nhựa đường, wv.. có tính chất chung là không 
thấm nước, có độ bền, chống âm cao. GD cũng có nhiều loại. 
tuỳ thuộc vào ũnh vực SỬ dụng mà quá trình sản xuất Và gia công 
tầm phú có khác nhau. Loại giấy này thương đươc sử dụng đề 
bao gói, chống âm, ww, Riêng loại có định (tương lón 250 g/m` 
(định lượng là khối lượng của môt mét vuông giấy, đơn vi tính 
bằng g/m” dùng chất tâm phủ hắc in, nhựa đường, còn dùng 
trong TiNNG nghiệp xây dựng để Lợp nhà. 


GIẤY KHAI SINH giấy chứng nhân do cơ quan nhà nước có 
thâm quyền cấp cho đứa trẻ mới sinh ra theo đề nghì của cha, 
mẹ hoặc ngưỡi giám hộ. Việc đăng kí khai sinh được thực hiên 
tại uy ban nhần dân cấp xã, nơi người me có hộ khẩu thưởng trú. 
hoặc nơi trẻ em sinh ra. Ttong trưởng hớp người me thường trú 
Ở một nơi, nhưng lại đăng kí khai sinh cho con ở môt nơi khác, 
thi uỷ ban nhân dân cấp xã nơi đăng kí phải gửi thông báo kèm 
theo một bản sao GKS cho u ban nhần dân cấp xã nơi người 
mẹ có hộ khâu thường trú để ghi vào sô đăng kí khai sinh, Uy 
ban nhân dân cấp xã nơi đăng kí phải lập một quyền sô đăng kỉ 
khai sinh riêng cho những trưởng hóp này. không đưa vào số liêu 
thống kê số trẻ em sinh của địa phương Trong trưởng hợp ngưới 
mẹ không có hộ khẩu thường trú, đã cắt chuyển hỗ khẩu lại nơi 
thưởng trú cũ, nhưng chưa đủ thủ tục. điều kiến để được đăng 
kí hộ khẩu thưởng trú tai nơi thưc tế đang cU tru, thì viếc đăng 
kị cho trẻ em được thưc hiện tài uỷ ban nhân dân cấp xã nơi 
ngưởi mẹ đăng kí hô khâu (tam trú có thôi hạn. Trong thời han 
30 ngày, kế từ ngày sinh trẻ cm, cha, mẹ. hoặc người thân thích, 
người có trách nhiêm phải khai sinh cho trẻ em; đôi với các khu 
vifc miền núi, vùng sâu, vùng xa. thì thời hạn trên không quá 60 
ngày. Ngưỡi đi khai sinh nối giấy chứng sinh do cở sở V tế nơi 
trẻ em sinh ra cẤp và xuất trình các siấy tở sau dây: a) Giấy chúng 
nhận kết hôn của cha mẹ trẻ em (nếu có); b) Số hô khâu gia 
đình hoặc giấy đăng kí tạm trú của người mẹ; c) Chứng mình 
nhân dân của ngưởi đến đăng kí khai sinh Trong trưởng hợp 
không có đủ các giấy tỏ nều trên, thị phải có giấy tỏ hợp lê thay 
thế. Nếu trẻ em sinh ra ngoài cở xở y tế, thì giấy chứng sinh đước 
thay thế bằng văn bản xác nhận của người làm chứng hoặc của 
ngươi chỉ huy, người điều khiển phương tiến giáo thông, nêu sinh 


GIBRANTA 





con trên các phương tiên gìao thông. Nếu có đủ các giấy tò hợp 
lệ, thì chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp xã kí và cấp ngay một bản 
chính GKS cho trẻ em, cán bộ hộ tịch tư pháp ghì vào số đăng 
kí khai sinh. 

Trong trưởng hợp khai sình cho con ngoài giá thú, phần khai 
về cha, mẹ khi chưa xác định được thì trong GKS và trong sô 
đăng kí khai sinh để trồng. Nếu cỏ ngưởi nhân làm cha, mẹ cúa 
trẻ em, thì căn cứ vào quvết định công nhận việc cha, mẹ nhận 
con của có quan nhà nước có thâm quyền mà ghi tên của người 
đước công nhận làm cha. mẹ vào phần khai về cha. mẹ trong 
GKS và trong sô đăng kỉ khai sinh của ngưới con. 


GIẤY LỌC giấy xôp. dễ thấm nước, dùng đề lọc. Ch¡ịa thành 
các loại mịn trung bình và thô đề lọc các kết tủa có cố hạt khác 
nhau. Các hộp GL. thưởng được phân biết bằng băng gói màu 
xanh, đỏ, vàng, trắng để phân biêt đô mịn của giấy. GŒL băng 
xanh có độ mịn cao nhất, lại được chế bằng toàn xenìulozø cháy 
hết khi nung (giấy lọc không tàn). 


GIẤY NHÁM x. Giấy rúp mài. 


GIẤY PHÉP văn bản của có quan nhà nước có thÄm quyền 
cấp cho một cá nhân hoặc một tö chức cho phép tiến hành một 
công việc hay một nghề nghiêp. Có các loại GP kinh doanh, GP 
chuyên giao công nghé, GP xuất nhập khẩn, GP sử dụng ngoại 
tẼ, vv. ỚP có thể bị thu hồi nếu có sư man trá khi kê khai, xin 
phép hoặc sử dụng, vd. không đúng nội dung hay phạm vi được 
phép, không bảo đàm quy chế quản tí có tĩnh chất đặc thù của 
ngành chuyên môn như y được, lướng thưc, thực phẩm, w. Trong 
quá trình cái cách hành chính. cải tiến quản lí, Chính phủ đã bãi 
bỏ hàng loạt các GP theo cơ chế "xin cho", đề Ilạo điều kiên thuận 
lợi cho các doanh nghiệp. 

GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ quyết định của cơ quan quản lí đầu 
tủ nước ngoài của Chính phủ chấp nhận đơn của người nước 
ngoài đầu tư vào Việt Nam, trên cơ sở các quy định của Luật 
đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12.11.1996 (sửa đôi) và 
Nghị định số 12/CP của Chính phủ ngày 18.2.1997 và quy định 
chì tiết thí hành Luật đầu tư nước ngoài. Từ 1997, Chính phủ đã 
thức hiên việc phân cấp thẩm đỉnh và cấp GPITT nhằm tránh gây 
ra nhiều trì trẻ, tốn thới gIan và tiền bạc của nhà đầu tư, đồng 
thơi phát huy tính chủ động của địa phương. đơn giản hoá thủ 
tue hành chình. tao (thuận lợi cho việc hình thành: và triển khai 
các dư án đầu tư nước ngoài. Thủ tướng chính phủ chỉ Xem xét 
và quyết đỉnh dự án nhóm Á, dự án thuộc lĩnh vực đặc biết và 
có điều kiện. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp và điều chỉnh GP1)T 
cho các dụ án phù hợp quy hoạch được duyệt về vùng kinh tế và 
ngành kinh tế - kĩ thuật, trong hạn mức vốn đăng kí được phân 
cấp (dưới 5 triêu LJSI), riêng Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh 
đưøi 10 triều USD). Các dư án phải có sản phẩm xuất khâu theo 
tỉ lề do Nhà nước ban hành từng thời kì và đáp ứng các quy định 
về thiết bị, công nghê và môi trường. Riêng các dự án đầu tư vào 
khu công nghiệp do ban quản tí khu công nghiệp cấp giấy phép 
theo uỷ quyền của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. DĐối vớt đự án nhóm 
A. trong vòng 40 ngày kế từ ngày nhận được hồ sơ dự án, Hộ Kế 
hoạch và Đầu tư trình ý kiến thầm định lên Chính phủ; trong thời 
han 7 ngày kề từ ngày nhận được quyết định chấp thuận của thủ 
tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và I3ầàu tư cấp GPĐT. Dối với dự 
ăn nhóm l3, trong thởi hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận được hỗ sở 
dự án. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành việc thầm định và cấp 
ĐT. Đối với dự án thuộc thấm quyền cấp giấy phép của cấp 
tỉnh, trong thời hạn 30 ngày kề từ ngày nhận được hồ sở dư án, uỷ 
ban nhãn dân tỉnh hoàn thành việc thẩm định và cấp GPĐT. Tù 
khi phân cấp đến hết quý Ï năm 2009, các tỉnh đã cấp GPDT cho 
412 dự án với tống vốn đăng kí là 701,2 triệu USD. GPDT là cơ 
sỏ pháp lí đê người đầu tư nước ngoài tiến hành đầu tư và hoạt 
đông sản xuất - kinh doanh tai Việt Nam. 


GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU văn bản do có quan nhà nước có 
chức năng quản lí các hoạt đông ngoại thương cấp cho một tổ 
chức hoặc cá nhân, cho phép tổ chức hoặc cá nhãn đó nhập khâu 
hàng hoá theo một hạn ngạch nhất định từ nước ngoài vào trong 
nước. Cấp GPNK là một biện pháp quan trọng. để bảo đàm thực 
hiện đúng luật pháp, chính sách và chế độ nhập khẩu hàng hoá. 


Chế độ cấp giấy phép và hạn ngạch nhập khẩu không thông 
nhất áp dụng vó: mọi chủng loại hãng hoá. được vận dụng linh 
hoạt tuỳ theo yêu cầu quản lí kinh tế trong nước và trong tưng 
thởi gian dài hoặc ngắn. Cùng với biện pháp có tính chất hành 
chính, còn kết hợp sử dụng những biện pháp kinh tế để hướng 
dẫn hoạt động xuất nhập khẩu thco đúng hướng, như biện pháp 
thuế (miễn giảm, tăng), vụ. 


GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU văn bản do eơ quan nhà nước co 
chức năng quản lí các hoạt động ngoại thương cấp cho môt tổ 
chức hoặc cá nhân, cho phép xuất khâu hàng hoá ra nước ngoài. 
Đôi với Viêt Nam, cấp GPXK là môt biên pháp quan (trone, nhằm 
đâm bảo thực hiện đúng đắn chính sách và chế đô xuất khẩu 
hàng hoá. Khuyến khích xuất khẩu hiện nay đang là môt chính 
sách kinh tế tớn, có ý nghĩa sâu sắc về nhiều mặi: kinh tế, văn 
boá - xã hội, chính trị, w. Ngoài các biên pháp thuế, cấp GPXK 
cho các đơn vị kinh tế lún được phép xuất khẩu trực nếp, Nhà 
nước còn có chính sách trợ piá đối với một số hàng hoá quan 
trọng, cần khuyến khích xuất khâu. 


GIẤY QUỲ giấy tâm dung dich trong etanol (hoặc nước) 
chất màu tách từ các chỉ địa y Roccella và Dendrographa. GO 
được dùng làm chỉ thị pH trong hoá học phân tích. đôi màu 
ở pH = 7. Ó môi trưởng bazở, có màu xanh, ở môi trưởng 
axit, có màu đỏ. GQ có pH = 8,3 màu xanh, dùng để phát 
hiển axit, GQ có pH = 4,5, màu đỏ, dùng đẻ phát hiên bazø. 

GIẤY RÁP MÀI (cg giấy nhắm), vật liệu đề đánh bóng, làm 
nhẫn các chỉ tiết bằng kim loại, bằng gỗ; làm sạch, tây gỉ các bề 
mặt các chi tiết có lớp phủ đã bị phá huỷ hoặc bị gỉ. GRM bao 
gồm: nền bằng giấy hoặc vải có độ bền cao, trên mặt giấy hoặc 
vải được gần một lóp mỏng hạt mài cát cromit, granat, corundum 
(nhôm oxit A12Ô3) bằng chất dính kết. GRM được chia ra: GRM 
mịn có độ hat của hạt mài nhỏ (kích thước trung bình của hạt 
mãi nhỏ), GRM thô có độ hạt lón (kích thước trung bình của 
hạt mài lón). GRM thưởng được đănh số 0, I, 2, 3,4: GRM số 
0 có độ mịn cao nhất. GRM được dùng phổ biến trong các ngành 
công nghiệp và dân dụng. 

GIẤY THỬ x. Giấy chỉ thị. 

GIẤY TINH BỘT sản phẩm đạng màng mỏnp, dày 0.02 - 
0,03 mm. Sản xuất tủ tình bột nguyên thể hay tính bội biến tính. 
Loại linh bột có bi lỆ amilozở càng cao thì giấy càng dai. Lùng 
gót kẹo và các sản phẩm thực phẩm ăn liền vì GB ít thấm nước 
và hạn chế dính, khi ăn ăn cả giấy. Sản xuất theo công nghệ: 
tráng mỏng, hấp chín, sấy khả. Bề mặt vật liêu tráng là gang. 
đông, thép không gỉ hoặc phìm. 

GIBERELIN (A. gibberetlin), nhóm hocmon thực vật kích 
thích sinh trưởng, phát triển ở thực vật, thúc đầy quá trình này 
mầm của hạt. G phô biến ở thực vật bậc cao có tói 20 toài nhưng 
chỉ có một lượng nhỏ. Một sô nấm như Gið6erella fujikuroi, có 
thể tạo lượng lớn G, được dùng làm nguyên liệu tách G. Dã biết 
69 Ơ. Axit giberelic (GA3) là một trong những G được phái hiện 
sớm nhất, phô biến nhất và hoạt động mạnh. GAs được tách tù 
Gibberella fujikurot là loại nấm nhiễm vào mầm lúa làm lúa mọc 
cao khác thưởng (lúa von). 

GIBRANTA (Gibrattar) 1. lãnh địa thuộc Anh từ đầu thế kỉ 
18, ở phần cuối của mũi Pyrênê (Pyrénées) chạy tới eo biến 
Gibranta, nhỏ, hẹp, ngăn cách tây âu và Bắc Phi. Diên tích 7 
km”, có 1/2 km biên giới với Tây Ban Nha. Đường bồ biền dài 
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12 km. Dân số khoảng 30 nghin, đa số là người Anh, Tây Ban 
Nha, Italia. Dãn thành thị 100%. 

Cảng G nằm ở phía tây, trông ra Dại Tây Dương: phía đông 
trông ra địa Trung Hải là đôi đá dốc (425 m). Phía bắc (giáp 
lầy Ban Nha) là sân bay. Khi hậu Địa Trung Hải, mùa đông hơi 
Lạnh. có mưa. mùa hè nóng khô. Thiếu nước ngọt. 
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Gibranta 


Nền kinh tế chủ yếu dựa vào kinh phí quốc phòng của Anh 
(đa số là công chức) và đu lịch, dịch vụ (thương mại quá cảnh, 
kho chứa hàng tái xuất), công nghiệp nhẹ có công nghiệp thực 
phẩm (đồ uống, cá hộp). Nhập lương thực, hàng tiêu dùng, xăng 
đầu. GNP đầu người 4.450 LISD. 

2. Eo biển - Dưởng biển duy nhất của Địa Trung Hải thông với 
Dại Tầy Dương. Nằm giữa bán đảo Ibêrich (Ibérique) Châu Âu và 
đầu tây bắc Châu Phi. Eo biển dài 58 km. Dầu phía tây eo biển rộng 
43 km. Đầu phía đông hẹp 23 km. Chỗ hẹp nhất rộng 13 km ở giữa 
mũi MarÔki (Marroqul) của lầy Ban Nha và mũi Xiret (Cires) của 
Marôc. Độ sâu trung bình 365 m. Eo biển GŒ là yết hầu của Địa Trung 
Hải nối với Đại Tây Dương, đưởng cung cấp năng lượng và nguyên 
liệu cho Tây Âu. 

GICLƠ (Ph. gicleur; cơ. lỗ tiết chế), lỗ định cũ, khống chế lưu 
lượng chất lỏng hoặc khí; vd. trong bộ chế hoà khí của động cơ, 
G bảo đảm cung cấp nhiên liệu tới buồng hỗn hợp để đưa vào 
buông cháy của động cơ. 

"“GIDEN' (Giselle"), vỏ balê 2 màn, âm nhạc Ađam (A. C. 
Adam) kịch bản Gôchiê (T: Gautier) và Xanh Gioocgiớ (Saint - 
Georges), biên đạo Kôrali Pêrachini (I. Coralli Peracini). Buồi 
công diễn đầu tiên 28.6.1841 tại Nhà hát Grăng ôpêra (Grand 
opéra) ở Pari. Giden do vũ nữ Gridi (C. Grisi), hoàng tủ Anbe 
(Anbert) - Pdtipa (L. Petipa), bà chúa tiên ma Myrơta (Myrtha) 
- Duymilatdrơ (A. Dumilâtre) đóng vai. Nội dung: hoàng tử Anbe 
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cải trang thành anh nông dân đi vào làng. Giden gặp và yêu 
chàng. Ganxø ngưỏi gác rửng báo cho Giden biết mối tình của 
Anbe là giả dối. Giden không tin và vẫn cảm thấy hạnh phúc. 
Doàn đi săn của nhà vua, trong đó có Bathinđø (Bathide), vị 
hôn thê của Anbe đến. Mọi sự vố lỏ. Giden đau đón. Nàng đã 
chết. Tại nghĩa địa làng, Anbe một mình đau xót quỳ bên mộ 
Giden. Giden hiện lên dưới ánh trăng mỏ. Nũ chúa tiên ma cùng 
các nàng tiên ma, những cô trinh nữ bị chết trước ngày cưới, nhảy 
điệu Kharavôt như một vòng dây xích bao vây Anbe, muốn giết 
chảng để trả thù. Bằng tỉnh yêu của mình, Giden đã bảo vệ Anbe. 
Tiếng chuông điểm báo hiệu bình minh. Giden vĩnh biệt Anbe 
biến vào nấm mộ. Anbe trỏ về thực tại, chàng khóc cho giấc mø 
của mình. "G" tà vỏ balê xuất sắc nhất, mẫu mực của balê lãng 
mạn. Đã được dàn dựng ở nhiều nhà hát nổi tiếng trên thế giới: 
Luân Đôn, Milanô (Milano), Bôxton (Boston), Niu Yooc (New 
York), vv. Những năm 80, đã được dựng tại Nhà hát Vũ kịch 
Viêt Nam; năm 1995, đã được dựng tại Nhà hát Giao hưởng 
thính phòng thành phổ Hồ Chí Minh. 

GIĐƠ A. (André Gide; 1869 - 1951), nhà văn Pháp. Sinh 
trong một gia đình trí thức; cha là luật sư, mẹ đòng dõi tư sản 
lớn. Giđd ham thích văn chương tứ nhỏ và sóm trỏ thành nhà 
văn. Những tác phâm đầu tiên của Giđö mang dấu ấn chủ nghĩa 
tượng trưng: "Những ghi chép 
của Ảngđrê Oantê" (1891), 
"Thơ ca của Ảngđrẽ Oantê" 
(1892), ” Luận về Nacxi" 
(1891), "Cuộc hành trình của 
vyriêng" (1893). Là một trong 
những gương mặt lón của văn 
học Pháp ở nửa đầu thể ki 20, 
Giđơ cũng là nhà văn hết sức 
phức tạp. Cuối những năm 20, 
Giđø phê phán tội ác dã man 
của bọn thực dân ở Châu Phi 
trong hai quyển sách du kí 
"Cuộc hành trình đến Côngô" 
(1927) và "Từ Sat trỏ về" 
(1928), trỏ thành một nhà văn 
nhập cuộc, gia nhập Đảng Cộng 
sản Pháp, dự Dại hội thế giỏi 
đấu tranh cho hoà bình (1932). Thái độ chính trị của Giđơ thay 
đổi sau chuyến đi Liên Xô (1936). Giđơ xuất bản cuốn "Từ Liên 
Xô trỏ về" (1936) và sửa lại cuốn "Tư Liên Xô trỏ về của tôi" 
nói lên nôi niềm thất vọng trước những điều tai nghe mắt thấy 
trên đất nước Xô Viết Thái độ nhập cuộc của Giđø mở dần. 
Trong Chiến tranh thế giới II, Giđø lánh xuống Miền Nam nước 
Pháp, rồi sang sống ba năm ở các nước Bắc Phi với thái độ càng 
ngập ngừng hơn. Giđöø để lại một sự nghiệp sáng tác đồ sộ với 
khoảng 60 đầu sách gồm nhiều thể loại. Ngoài các tác phẩm đã 
nói trên, còn có các truyện và tiểu thuyết: "Dưỡng chất trần gian" 
(1897), "Kẻ vô luân" (1902), "Khung cửa hẹp” (1909), "Những 
gian hầm của Vaticanô" (1914), "Giao hưởng đồng quê” (1919), 
"Bọn làm bạc giả" (1926), "Tềzê" (1946). Giải thưởng Nôben về 
văn học (1947). 

GIÉ TRIÊNG tên tự gọi đồng thời là tên dân tộc, gồm ba 
nhóm ngươi. Gié (cg.Tare, Prila, Pnôông): cư trú chủ yếu Ở 
tỉnh Gia Lai, Kon Tum và một phần ở tỉnh Quảng Nam. Ve: 
cư trú ở huyện Giàng (Quảng Nam). Triêng: gồm hai bộ 
phận nhỏ Triêng hoặc Treng ở Đắc Lây (Gia Lai, Kon Tum) 
và Td Riêng (Tà Lương, Cà Tang) ỏ huyện Giàng, Số dân 
30.243 (1999) (ở Lào có gần 20 nghin người). Ngôn ngư 
Môn - Khø Me. Kính tế làm rẫy, thu hái lâm thổ sản; săn 
bất còn đóng vai trò quan trọng. Dan lát và dệt vải khá phát 
triển. Nhà sàn rộng. Có nơi làng (Plây) có dạng hình tròn 
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hoặc hình vành khăn. Xã 
hội quá độ tư mẫu quyền 
sang phụ quyền. Có những 
nhữmtỗtem(choong)theo 
giới tính. Hôn nhân một vợ 
một chồng, thiên về cư trú 
bên chông. Ở nhóm Tơ 
Riêng, tồn tại hai loại họ, 
họ nam và họ núử, con trai 
theo họ cha, con gái theo 
họ mẹ. Đàn ông đóng 
khố, đàn bà mặc váy dài 
sắt gót. 

GIECMAN (Gcrman; 
cø. Giecmanh), tên gọi một 
nhóm tộc ngưới rộng lún, 
nỏi ngôn ngử Ấn - Âu, vào 
thế kỉ 1 tCn. Phân bố trên 
lãnh thổ giữa miền hạ lưu, 
các sông anh (Rhin), 
Vtdla (WRla), Đunai 
(Duna) và các biển 
Bantich (Baltic), Biển Bắc. 

Vào thể ki 1 sCn., sống thành các bộ lạc. Nhiều bộ lạc G đã 
định cư và làm nghề trông trọt. Một số bộ Lạc vẫn còn lấy chăn 
nuôi làm nghề sinh sống chủ yếu. Sau đó, các bộ lạc G đã chuyền 
sang nông nghiệp cày với lưới cày bằng sắt. Xuất hiện công xã 
nông thôn, với sự phân hoá giàu nghèo và nô lệ gia đình. Vào 
thế kỉ 3 - 4 sCn., nghề chế biến kim loại phát triển. Nhiều bộ lạc 
mở rộng buôn bán với người La Mã, một số bộ lạc phục vụ cho 
đế quốc La Mã, chuyển nơi cư trú đến vùng giáp ranh đế quốc 
La Mã. Xuất hiện các liên minh bộ lạc mỏi, như các liên minh 
bộ lạc Xãăcxông (Saxon), Frăng (Francs), Gôt (Goth). 


SỰ nhất triển lực lượng sản xuất, sự xuất hiện chế độ tư hữu 
cuõi cùng đã làm cho chế độ thị tộc tan rã. Xuất hiên mầm mống 
nhà nước. Mối quan hệ ngày càng chặt chẽ với đế quốc La Mã 
đã đầy mạnh quá trình tan rã đó. Thế kỉ 2, 3 tăng cưởng tấn công 
La Mã và bắt đầu xâm chiếm đất của đế quốc La Mã. Thế kỉ 4 
- 6, các cuộc di dân rộng lớn của các bộ lạc dã man đã đóng vai 
trò rất quan trọng trong việc hình thành cắc vương quốc của họ 
trên phần lãnh thổ Tây La Mã. Các bộ lạc G cũng đã đóng vai 
trò to lớn trong sự hình thành của nhiều dân tộc Tây Âu hiện 
đại như Đức, Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy, Thuy Điển. Tiếng Dức 
trỏ thành ngôn ngữ chính thức của hàng chục triệu cư dân Châu 
Âu ngày nay. 

GIFCMANH (Ph. Germain) x. Gieeman. 

GIENGIT KHAN (Gengis Khăn) x. Thành Cát Tư Hãn. 


GIEO CẤY công việc ném hạt giống, đặt hom giống hoặc cắm 
cây non vào đất đã được chuẩn bị kĩ, tạo điều kiện cho cây trồng 
sinh trưởng. Có nhiều cách gieo hạt trên đất khó hay ruộng bùn: 
gIeo vãi, gieo hàng, gieo hốc... với độ nông sâu khác nhau, tuỳ 
theo loại cây, loại hạt. Cấy lúa trên ruộng bùn là kĩ thuật canh 
tác đặc biết ở vùng nhiệt đói Châu Á: hạt giống được gieo trên 
đất thành mạ (cây lúa nơn), sau đỏ nhồ mạ đem cấy ra ruộng 
bùn thành hàng. Thao tác này tốn công nhưng là một phương 
pháp thâm canh: thúc lúa đẻ sớm, điều chỉnh mật độ lúa cấy 
ở môi trưởng ngập nước không bị cỏ lấn. Trồng cây non trên 
đất khô áp dụng cho một số cãy hằng năm như rau, ngô bầu 
và cây lầu năm như chè, cà phê, cao su. Hạt giống được gieo 
vào bầu ở vưởn ươm, rồi đem ra trồng ở hố đã chuẩn bị sẵn. 
Ngoài ra, một số loài cây được trồng bằng dây, hom, củ (khoai, 
sẵn, củ dong, mía, rau muống...). Công cụ GC dùng sức người 
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và sức súc vật có ít kiểu, còn máy GC có nhiều kiểu: gieo vãi, 
gieo hàng hoặc gieo hốc... máy trồng rau. Máy cấy lúa ở Nhật 
Bản đã sử dụng trên 885 diện tích lúa nước. Ỏ Việt Nam việc 
dùng máy GC còn ít. 


GIEXNÊ X. x. Ghexnơ X. 

GIẾNG công trình khai đào thẳng đứng (G đứng) hay dốc 
nghiêng (G nghiêng), được chống giữ cố định, dùng cho việc 
vận chuyền giữa hầm lò và trên mặt đất. Có G thăm dò và G 
khai thác. G khai thác chia ra GŒ chính (dùng để trục khoáng 
sản từ hầm lò lên mặt đất), G thông gió và G phụ (như G bóm 
nước, vv.). Một mỏ hầm lò tối thiểu phải có 2 G. Trong khai 
thác dầu khí thì G mỏ là lỗ khoan khai thác. 

GIẾNG ĐIỀU ÁP x. Bể điều áp. 

GIẾNG KHOAN lỗ khoan có đưởng kính và chiều sâu lớn 
(x. Lỗ khoan). 

GIẾNG MÙ (cg. giếng ngầm), lò đứng hay dốc nghiêng không 
có cửa thông trực tiếp lên mặt đất, chủ yếu dùng đẻ vận chuyển 
khoáng sản, vật liêu chèn lò... tử mức tầng khai thắc này tới mức 
tầng khai thác khác, dùng cho người lên xuống hay để thông gió. 

GIẾNG NGẦM x. Giếng mù. 


GIẾNG NƯỚC công trình xây dựng được đào hoặc khoan sâu 
vào lòng đất, cung cấp nước ngọt (chủ yếu cho gia đình) bằng 
nguồn nước ngầm sạch. Có nhiều kiểu GN: giếng đất, giếng xây, 
giếng thả ống buy... Một GN sâu có 1 m” nước, cung cấp 1000 - 
1500 lít nước, đủ dùng cho một gia đình 5 - 10 người và có thể 
tưới cho 1/10 ha đất. 

GIẾNG PHUN một thể loại kiến trúc nhỏ dưới dạng bể 
nước, trong đó đặt các vòi phun nước từ dưới lên với. áp lực 
cao. Các GP thưởng được đặt ở công viên, quảng trường hoặc 
trong vưởn trước các công trình công cộng, GP gây cảm giác 
mát mẻ, cải thiện điều kiện vi khí hậu, tô điểm cho cảnh quan 
đô thị thêm đẹp. 

GIẾNG THĂM DÒ công trình khai thắc đào theo chiều thẳng 
đứng tủ trên mặt đất xuống sâu, tiết điên hình vuông hoặc chữ 
nhật được tiến hành trong thăm dò mỏ, cắt vào thân khoáng để 
nghiên cứu chất lượng quặng, cấu trúc thân khoáng, đặc điểm 
địa chất thuỷ văn - công trình. Độ sâu giếng phụ thuộc vào mục 
đích nghiên cứu và độ sâu của đối tượng địa chất cần phát hiện, 
¡t khi vượt quá 20 - 30 m. Đào giếng qua lớp đất đá yếu, bở rời 
cần phải chống chèn; giếng sâu trên 10 m phải thông gió. 

GIẾNG THẾ x Hỡ thế. 


GIẾNG TRỜI san trống hoặc không gian kiến trúc không có 
mái nằm lọt giữa nhà hoặc công trinh. GT có tác dụng chiếu 
sáng và hút gió do chênh lệch nhiệt áp để tạo thông thoáng tự 
nhiên cho ngôi nhà. Các ngôi nhà ở khu phố cổ Hà Nội được 
gọi là kiểu "nhà ống" thường sử dụng biên pháp chiếu sáng và 
thông gió bằng GT: 


GIẾNG TUABIN ö tẻ máy thuỷ điện vừa và lồn tắp trục đứng, 
bệ đố máy phát điện thưởng có cấu tạo hình viên trụ rỗng: khoảng 
không gian rỗng trong khối viên trụ có kích thước đủ rộng thoả 
mãn điều kiến lắp ráp và sửa chữa tuabin gọi là GT: 


GIÊRA PHILIP x. Phiúp G. 

GIÊRICÔN T. (Théodore Géricault; 1791 - 1824), hoạ sĩ 
Pháp, học ở xưởng hoạ của Vecnê (C. Vernet) thời gian 1808 - 
10 và Ghêranh (P. N. Guérin) vào 1810 - 11; cà hai nơi đều không 
đáp ứng được yêu cầu, nên ông đã theo đuổi con đường sáng tác 
của Grô (A. J. Gros). Sang Italia (1816 - 17), Bỉ (1820), Anh 
(1820 - 22). Làm việc tại Pari, sáng tác tiêu biều cho xu hướng 
lãng mạn, thể hiện thế giới bằng cảm xúc, bộc lộ các sự kiện đau 
thương của thởi đại qua bức tranh "Sĩ quan kị bính đội cận vệ 
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của hoàng đế đang tấn công" (1812), vẽ nhiều tác phẩm về kị 
binh, biểu hiện rõ nét vui buồn trước những thắng, bại trong chiến 
trận của Napôlêông (Napoléon) như "Lĩnh thiết kị bị thương rởi 
khỏi chiến trưởng" (1814). Khi sang La Mã (1816 - 17), ông đã 
vẽ bức tranh nồi tiếng "Con ngựa bị đám nô lệ bắt" (1812). Tăc 
phẩm "Chiếc bè của con tàu MêđuyđØ" (1818 - 19) với ý đồ mô 
tả cuộc đấu tranh giữa sự sống và cái chết, được đánh giá là đại 
điện xuất sắc cho bút pháp lãng mạn của Giêricôn. 








Giêricôn T. 


"Chiếc bè của con tàu Mêđuydơ" 


GIÊU hình thức gây cưởi thông qua việc đùa bổn, chế nhạo, 
đả kích một đối tượng nào đó bằng lởi nói và củ chỉ hài hước. 
Là thủ pháp được sử dụng trong hề chèo và nhằm vào các đối 
tượng: thầy phù thuỷ, thầy bói, sư hổ mang, các chức sắc trong 
làng, ... đề vạch ra những thói hư, tật xấu của họ. Khán giả nơi 
nào thích thú kiểu hề chèo như vậy được gọi là "ăn giễu". 

GIGA (Ph. giga; kí hiệu: G), tiếp đầu ngữ ghép với tên đơn vị 
để chỉ bội thập phân bằng 10? (một tÙ). Vd. 1 GeV = 10” eV 
(GeV có khi còn ghi là BeV; B là chữ đầu của tử Anh biltion - 
một ti). 

GIGANTÔPITÉCH -Yệ 2ưAN (02-k0g2 giống vượn hình 
người, thưởng được gọi là vượn khổng lồ, tìm thấy trong các 
lớp trầm tích thế Plêixtoxen (Pléistocène) sớm ở Nam Trung 
Quốc. Ö Việt Nam, cũng đã tìm thấy răng G trong một số hang 
động ở Lạng Sơn. Căn cứ vào những chiếc xương hàm to lón, 
ngươi ta óc đoán giống vượn này cao đến hơn 3 m. Ö Ấn Độ, 
đã tìm thấy G ở thế Pluoxen (Pliocène) sớm. Ở Nam Trung 


Quốc và Việt Nam. G sống đồng thởi với Người đúng thẳng 
Hiomao erectus. 


GILIMANUC di tích khảo cổ ở tây bắc đảo Bali (Bali, 
Inđônêxia), được khai quật trong các năm 1963, 1964 và 1973. 
Ỏ đây, các nhà khảo cổ học Inđônêxia đã tìm thấy vết tích nơi 
cư trú và nhiều ngôi mộ. Có mộ tắng đơn, mộ táng đôi; có mộ 
chôn một lần, mộ cải táng. Có mộ người chết được chôn trong 
vò gốm. Dặc biệt lần đầu tiên ở Inđônêxia tìm thấy kiểu chôn 
người chết trong hai cái vò úp miệng vào nhau. Đồ chôn theo có 
rìu đồng, giáo và dao găm sắt, đồ trang sức bằng vàng, hạt chuỗi 
và vòng tay thuỷ tinh, vòng tay bằng vỏ ốc, vv. Trong các mộ còn 
tìm thấy xương chó, lợn, gà. Dây là di tích thởi đại sắt sớm được 
khai quật tốt nhất ở Inđônêxia. 

GIÓ LINH huyện ở phiá bắc tỉnh Quảng Trị. Diện tích 
481,ókm”. Gồm 1 thị trấn (Gio Linh, huyện lj), 19 xã (Gio Châu, 
Trung Hải, Trung Giang, Trung Sơn, Gio Mỹ, Gio Phong, Gio 
An, Gio Binh, Gio Thành, Gio Hài, Gio Sơn, Gio Hoà, Linh Hải, 
Gio Việt, Vĩnh Trưởng, Hải Thái, Gio Mai, Gio Quang, Linh 
Thượng). Dân số 72.300 (1999), gồm các dân tộc: Pacô, Bru - 
Vân Kiều, Tà Ôi, Kinh. Địa hình đồi bóc mòn ở phiá tây, đồng 
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bằng ven sông ở phiá đông. Sông Bến Hải chảy qua. Trồng sắn, 
luá, lạc, ốt, hồ tiêu, cây ăn quả. Chăn nuôi trâu, bò. Khai thác 
hải sản. Khu du lịch điều dưỡng ở bãi biển Cửa Tùng. Quốc lộ 
1A, đường sắt Thống Nhất chạy qua. Huyện thành lập từ 23.3.1990 
do chia huyện Bến Hải thành hai huyện: Vĩnh Linh và GL. 

GIO TÁ sông ở cực bắc tỉnh Ninh Thuận bắt nguồn từ vùng 
núi phía tây, độ cao 700 m, đổ nước ra biển Đông öỏ Mỹ Hiệp. 
Chiều dài 26 km. Diện tích lưu vực 166 km”, độ cao trung bình 


381 m, độ dốc trung bình 23,0%. Mật độ sông suối trung binh 
0,44 km/kmỶ. 


GIỎ 1. Địa điểm của sở giao dịch, ð đó những đại diện của 
các công tỉ họp lại để xác định thị giá của những chứng khoán 
chủ yếu so với thị giá chính thức trên thị trường. 

2. G hàng, gồm những hàng hoá được chọn theo sự thoả thuận 
giữa hai nước, đẻ tính tỉ giá phi mậu dịch giữa hai đồng tiền. Vd. 
người ta chọn 100 mặt hàng thông dụng, mỗi mặt hàng với một 
lượng tiêu dùng nhất định, nhân với giá cả của mỗi nước, thừa 
số giữa hai tông số giá cả của hai G hàng là tỉ giá phi mậu dịch 
giữa hai đồng tiền. 

GIÓ chuyền động của không khí so với bề mặt Trái Đất, thưởng 
theo chiều ngang, được quyết định bởi trưởng khí áp, là chênh 
lệch áp suất do sự phân bố các vùng áp thấp và áp cao trên bề 
mặt Trái Đất. G được đặc trưng bởi hướng và vận tốc. Vận tốc 
G thường được đo bằng m/s, km/h hoặc đo theo cấp gió Bôfo 
(Beaufort): G trung binh 5 - 8 m/s, G mạnh trên 14 m/s; GŒ bão 
trên 20 - 25 m/s. Hướng G quy ước xác định bởi điểm ở chân 
trời từ đó gió thồi tới, xác định theo 16 hướng (vd. bắc, đông 
bắc, nam, tây nam...). Bốn hướng G chính là bắc, nam, đông, 
tây. Năng lượng G tử xưa đã được sử dụng rộng rãi (cối xay gió, 
thuyền buồm, vw.); hiện nay, nhiều nước đã sử dụng năng lượng 
Gđể phát điện. 

GIÓ BÃO x Bão 


GIÓ BIỂN - GIÓ ĐẤT hệ thống gió địa phương hình thành 
Ở vùng ven biển, ven hồ lớn có sự tuần hoàn trong ngày rõ rÊt. 
Ban ngày gió biển thồi vào đất liền (bị bức xạ Mặt Trời hun 
nóng). Ban đêm gió thôi từ đất liền (bị nguội) ra biển, Sự luân 
phiên GB - GD thường xảy ra vào buôi tối và buổi sáng. Giữa 
hai kì thay đổi hướng gió, thường có một giai đoạn lặng gió. 
Chiều cao của hệ thống gió vào khoảng vài trăm mét, chiều ngang 
vải chục kilômét. 

GIÓ BORA (I. bora; HL.. boréas - gió bắc), gió mạnh thồi từng 
cơn, đồ đốc theo sườn núi, gây lạnh về mùa đông. GB thưởng 
xuất hiện ở những vùng có núi thấp chạy sát biển, đặc biết là 
vùng ven biển Adđriatich (Adriatic) thuộc Nam Tư cũ, ở vùng 
Nôvôrôxixkø (Novorossijsk), vùng Dất Mới. GB phát sinh do các 
khối khí lạnh vượt qua núi. 

GIÓ CHƯỚNG gió mùa đông tửng đợt 5 - 7 ngày (hoặc lâu 
hơn) thổi vào các tỉnh Nam Bộ. Tói Nam Bộ, GC không còn mang 
tính lạnh khô, mà thể hiện chủ yếu ở các đợt gió mạnh. Mùa GC 
có 3 thời kỉ: GC non (thưởng xảy ra vào tháng 10) hướng đông 
bắc, tốc độ yếu (khoảng 2 - 3 m/s); GC phát triển (vào tháng 1 - 
tháng 3) có hướng tử đông đến đông nam, tốc độ tương đối mạnh 
(khoảng 6 - 10 m/s có khi tới 10 - 15 m/s hoặc hơn) nhất là ở vùng 
ven biển; GC tàn (vào cuối mùa khô) có hướng tử đông nam đến 
nam, cưởng độ yếu như GC non. GC ảnh hưởng đến đởi sống và 
sản xuất ở các của sông của đồng bằng Cửu Long vì các hệ quả 
tiêu thoát nước lũ chậm, sóng gió dồn nước mặn ngược sông vào 
đất liền. 

GIÓ ĐỊA CHUYỂN chuyển động của không khí trên mặt nằm 
ngang, theo đường thẳng, khi không có lực ma sát, dưới sự cân 
bằng tác dụng của lực građiên khí áp trên mặt nằm ngang và lực 
lệch hướng của sự tự quay Trái Dất. GDC không thay đổi hướng 
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và tốc độ. Dứng cuối theo chiều gió (gió thôi vào lưng), bên 
tay phải là vùng áp cao, bên trái là áp thấp. GDC là trưởng hợp 
riêng của gió prađiên chỉ gần đúng trong thực tế vì không xét 
đến t/c ma sát (do địa hình mặt đất). Tuy vậy, GDC đóng vai 
trò then chốt trong tinh toán của khí tượng học lí thuyết. 

GIÓ ĐỊA PHƯƠNG gió hình thành do điều kiên đặc biệt của 
địa hình ảnh hưởng đến hoàn lưu khí quyền địa phương. Do 
địa hình, sự hôi tu không khí có thể làm gió mạnh khác thường 
SG VỚI vùng lân cận. Gió Vượt núi sẽ trở nên khô, nóng, khi đồ 
Kuổng sưởn khuất gió. Ỏ Việt Nam, GDP nồi tiếng có: gió khô 
nóng ở Nghé An. tlà Tĩnh (gió Lào), gió Than Uyên, gió Ô Quy 
[lồ (1ào Cai). 

GIÓ GIẬT những đợt gió mạnh được tăng cương đột xuất trong 
một khoảng thời gian ngắn (hàng phút và hàng chục phút). Mức 
(ăng có thể lên tới 30 - 70 m/s với sự thay đồi hướng gió. GG 
thưởng xảy ra trong cơn dông, bão. 

GIÓ GRAĐIỂN gió lí thuyết ứng với sư cân bằng giữa lực 
ngang của áp lực không khi, lực sai Léch ngang và tực li tâm do 
đường cong quỹ đạo của không khí, thồi song song vói các đưởng 
đẳng áp hoặc đường đẳng cao. 

GIÓ HACMATTAN (Harmattan), tên địa phương của gió 
đông bắc khô, nóng, đầy bụi, thôi vào mùa đông (tháng 11 - 3) 
ở Ty Phi, khu vực đảo Cap Về (Cap Vert) và vịnh Ghinê (Guinea). 
Hướng gió trùng với hướng tín phong. 

GIÓ LÀO x. Gió phơn. 

GIÓ LỐC gió rất mạnh trong vài phút, theo nhiều hướng, tốc 
độ có kì vượt quá 20 - 30 m/s. GL thưởng thồi thành nhiều cỏn 
hên tiếp, trong điều kiện đối \uu nhiệt bốc lên mạnh hoặc có 
đướng frông kéo đến, hay Ở trong vùng giỏ mạnh của các cỏn 
bão. Sức phá hoại của các cơn lốc rất Lón, thưởng gây thiệt hại 
nghiêm trọng về ngưởi và của. 

GIÓ MẶT ĐẤT - GIÓ TRÊN CAO gió mặt đất là gió thổi 
trong lớp không khí từ mặt đất, mặt biển tên khoảng 100 m, 
lớp không khí này đước gọi là lóp sát mặt đất. Gió trên cao 
là gió thôi trong lớp khí quyền tự đo, từ khoàng 1000 - 1500m 
trở lên, láp khí quyền này gọi là tự do vì không chịu ảnh hưởng 
trực tiếp của ma sát mặt đất. Muốn do gió trên cao phải dùng 


những phương pháp thám trấc trên cao: bóng thám không, 
rađa, Ìazc, wwv 

GIÓ MIXTRAN (Ph. mistral), gió tây hắc lạnh và thổi mạnh 
ra miền ven biền đồng nam nước Pháp, dọc theo thung lũng sông 
Rôn (Rhône). GM có tính chất của gió núi, có thể thổi quanh 
năm, nhưng nhiều nhất vào các tháng mùa đông và mùa xuân. 

GIÓ MÙA chế độ gió quy mô lón, thồi trên nhiều vùng rộng 
lớn của bề mặt Trái Đất, vỏi sự thay đổi hướng ngược chiều hoäc 
gần như ngược chiều nhau theo mùa (đông và hạ). Đặc trưng 
của GM là thổi theo một hướng khá ồn định trong môi mùa, 
mùa đông cũng như mùa hè. Mùa đông, gió thôi từ đất liền ra 
biển nên khô và Lạnh, mùa hè ngược lại từ biển thôi vào đất liền, 
nên mang nhiều hơi Âm, gầy mưa lón. Do đó mà chia thành hai 
mùa: mùa khô (đông) và mùa mưa (hạ). Những khu vực GM 
nhiệt đói (nội chí tuyến) nồ: tiếng là Nam Á (Ấn Dộ), Đông 
Nam Á (Myanma, Thái Lan, Đông Dương, Inđônêxia). Khu vực 
GM ôn đó! (ngoại chí tuyến) nồi tiếng là Đông Bắc Á (Hoa 
Dòng, Hoa Bắc, Nhật Ràn, Triều Tiên, Viên Đông của Nga). 
Ngoài ra, cũng cỏ gió mùa ở đông - bắc Châu Phi, ở vịnh Ghinê 
(Guinca) và ở bắc Ôxtrâylia. 

GIÓ NÚI - GIÓ THƯNG LỮNG gió địa phương xuất hiện ở 
các vùng cao, gió từ núi thôi xuống thung lũng ban đẽm gọi là 
gió nút, gió tì thung tũng thối tên núi ban ngày gọi là gió thung 
lũng. Gió đôi hướng từ ngày sang đêm là vì ban đếm trên núi 


nhiệt độ thấp, không khí lạnh và nặng đi xuống chân núi và thung 
tũng sinh ra gió núi; ban ngày không khí trên các sườn núi nóng 
nhẹ và bốc lên cao, để cho không khí thung tng mát và nặng 
hơn, ùn lên nú! tạo thành gió thung lũng. 


GIÓ PAMPÊRÔ (TBN. pampero), gió rất lạnh, thường thổi 
ở đồng bằng Pampa (Pampa) thuôc Achentina, kèm theo mưa 
và đông, khi có frông lạnh kéo tói do sự xâm nhập của không 
khi Lạnh Nam Cực. 

GIÓ PHÁN TÍN PHONG dòng không khí hướng tây. bên trên 
dòng không khí tín phong hướng đông trong các vùng á nhiệt 
đói của hai bán cầu, 

GIÓ PHƠN (Ð. Fohn), gió khô nóng, thường thổi từng cón 
mạnh, sau khi vượt qua một dãy ni cao xuống thung lũng 
hay đồng bằng. Không khí chuyên động gặp núi chắn lại, 
bốc lên cao, hơi nước ngưng kết và rdi xuống thành mưa ở 
các sưởn núi đón gió. Sau khi vượt ni và đô xuống sưởn 
núi khuất gìó, không khí đã khô, bị nẻn lại do quá trình 
đoan nhiệt, nên nhiệt độ khöng khí tăng lên, tạo thành gi 
khô và nóng. Hiệu úng ấy gọi là hiệu ửng phơn. GP thưởng 
(hấy ở các núi cao thuộc Thuy Sĩ. Ở Việt Nam, gió Lào là 
gió mùa tây nam, thổi qua Trường Són Tây, đồ xuống Miền 
Trung Việt Nam, hiệu ứng này tạo thành gió rất khô, nóng; 
gió Than Uyên, gió Ô Quy Hồ cũng thuộc loại gió này, 
nhưng phạm vị nhỏ hơn gió Lào. 

GIÓ SINUC (A. Chinook), tên địa phương chỉ thứ gió phơn, 
hướng tây nam thôi ở sưởn đông của núi Roocky (Rocky - Thach 
Sơn) thuộc Canada và Hoa Kì. Xt. G1 phơn. 

GIÓ TÂY đồng biển lạnh vòng quanh cực ỏ Nam Bán Cầu giữa 
40 - 45° vĩ độ nam, khi di qua Đại Tây Dương, Ấn Dộ I3ương và 
Thái Bình Dương dòng này bị phân nhánh thành các đòng biển 
tạnh Benguêela (Benguela), Tây Úc và Pêm. 


GIÓ THỊNH HÀNH gió thôi tại môt địa điểm theo một hướng 
với tần suất tdn hỏn các hướng khác trong khoảng thởi gian một 
tháng, một mùa hay một năm - xét trung bình trong nhiều năm. 


GIÓ TÍN PHONG (cg. gió mâu dịch), gió ồn đỉnh trong tầng 
đối (ứu, thôi trên những vùng rộng lồn, từ các xoáy nghịch cận 
chí tuyến đến các vùng xích đạo. Hướng thịnh hành của tín phong 
là đóng bắc ð Hắc Bán Cầu và đông nam ö Nam Bán Cầu, với 
tốc độ khoảng 5 - 6 m/s. Vị trí trung bình của đới GTP ở Đại 
Tây Dương vào tháng 3 tử 26” vĩ Bắc đến 3°vĩ Bắc và từ 23 vĩ 
Nam đến xích đạo, vào tháng 9 thì từ 35°ví Rắc đến 112vi Bắc 
và tù 259v Nam đến 39vï Bắc. Ó Thái Bình Dương, tháng 3 tử 
25°vi Hắc đến S°®v¡ Bắc và tù 28°ví Nam đến 3°vĩ Bắc; tháng 9 


thì từ 30°vĩ Bắc đến 10°vĩ Bắc và từ 23°vĩ Nam đến 7°vĩ Rắc 


Nhiễu động trong đới GTP có khả năng chuyển thành bão hay 
xoáy thuận nhiệt đói. 


GIÓ XTRÔCÔ (1. sirocco), thứ gió rất mạnh và nóng, có hướng 
nam và đông nam, thổi trong khu vực Địa Trung Hải, ð phía nam 
Châu Âu, trên bán đảo Apenninô (Appennino) và phần tây bán 
đảo Bankăng (Balkan), gió thường Âm. Trên bán đảo Arập, đồng 
bằng Mẽdôpôtami (Ph. Mẻsopolamie), Bắc Phi, gió này nóng và 
rất khô, cuốn theo bụi cát tạo thành những đám mây bụi \ón bay 
trên không. 


GIÓ XOÁY gió thỏi Xoáy vào một tâm khí áp thấp (gọi là xoáy 
thuận); hay tử một tâm khí áp cao ra (goi là xoáy nghịch). Bắc 
Bán Cầu, gió thôi vào tâm áp thấp thì ngược chiều kim đồng hồ, 
gió tử tâm ấp cao thôi ra thì thuận chiều kim đồng hô. Ö Nam 
Bán Cầu thi ngược lại. 


GIỚI [Eugeria Jambos, tk. roi, mận (Nam Bộ), đào (Trung 
Bộ)], cây ăn quả nhiệt đói lâu năm, họ Sim (Mrraccae). Có thể 
cao đến 10 m. L4 dài. Hoa trắng, mẫu 4, có nhiều nhị đực dài. 
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C7 Glòi 


Quả mọng, trắng hồng hay đỏ, thịt xốp ít nước, thơm, ăn mát. Ö 
Nam Bộ Việt Nam, "mận" Mỹ Thọ rất nồi tiếng, nhất là giống 
"mận" hồng đào. Có nhiều giống: hồng đào đỏ, quả lồn, có sọc 
đỏ, rất ngon, ngọt; hồng đào trắng, màu trắng xanh; "mận" da 
người, rất ngon, ngọt, màu trắng hồng. Mùa quả từ tháng 1 đến 
tháng 10, nhiều nhất vào các tháng 2, 3, 4, 5. 





Gioi Cành mang quả 


GIÒI tên chung để chỉ ấu trùng (sâu non) các loài ruồi. Có 
nhiều loại gây bệnh ở vật nuôi như G dạ dày ngựa là ấu trùng họ 
(estrophulidae. Bệnh ít khi gầy hại nghiêm trọng. G mũi cửu là ấu 
trùng phân họ es#inae, ruồi đẻ trứng hay ấu trùng lên mũi cứu, 
ấu trùng kí sinh trong các xoang trán cửu, bị bật ra ngoài khi cửu 
hắt hơi, rồi chui xuống đất, phát triển thành ruồi. Nếu bệnh nặng, 
phải khoan sọ cửu để lấy G ra hay bơm thuốc diệt G. G da bò là 
ấu trùng ruồi phân họ #jypoderminae, ruồi gây kích động ở bò, đẻ 
trúng lên lông vùng dưới chân bò, ấu trùng kí sinh dưới da bò, thành 
hạt có lỗ, sau đó chui xuống dưới đất, hoá ruồi. Bệnh làm da bò 
bị thủng lỗ chỗ mất giá trị và gây vết thương. Có thẻ diệt G bằng 
thuốc hoá học hay thảo mộc. Ö vùng núi Việt Nam thường dùng 
lá cây (gia truyền) đề chữa bệnh giòi ở gia súc, 

GIỌNG 1. Tiếng thanh được tạo ra nhở sự dao động của các dây 
thanh ở trạng thái căng và sát nhau, do áp lực của luông hơi (không 
khí) đầy từ phổi ra, sắc thái cao, thấp của G phụ thuộc vào độ dày 
và độ dài của dây thanh. Dây thanh trong thanh quản ö nữ giới và 
trẻ em mảnh và ngắn hơn, do đó phụ nữ và trẻ em có G cao hơn 
nam giới 1 õctavơ. Ö nam giới, dây thanh dày và dài hơn, do đó G 
thấp hơn. Mức trung binh của G, ở nam giỏi có tần số cơ bản là 
125 Hz; ở nư giới và trẻ em là 250 Hz. Trong âm nhạc, G là tên 
gọi tắt của giọng điệu, vd. G đô thú. Căn cứ vào mức G, tức là sự 
vận động của tần số cơ bản giữa hai ngướng cao nhất và thấp nhất, 
G nam được chia thành ba mức: cao, trung bình, trầm; G nữ có 3 
mức: cao, trung, trầm. XI. Giọng nam; Giọng nữ. 

2. Sắc thái ngữ âm đặc trưng cho phương ngữ hoặc thổ ngữ 
của một ngôn ngữ theo cách gọi thông thưởng của ngươi bản 
ngũ, vd. Trong tiếng Việt: G Miền Bắc, G Nam Bộ, G Huế, G 
Sải Cròn, vw, 

GIỌNG ĐIỂU vị trí cao của bậc I hay bậc chủ (x. Công năng) 
của điệu thức; vd. điệu thúc thú có bậc Ï là đô, ta gọi đó là GD 
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đô thứ. Thưởng được kí hiệu bằng chữ cái chỉ độ cao của bậc Ì 
và chủ Latinh chỉ điệu thức: dur, nếu là trưởng (chữ cái chỉ độ 
cao thưởng viết hoa) và moll, nếu là thứ; vd. C dur - GD đô 
trưởng, a moll - GD la thứ. 


GIỌNG GIÁ BẠN tên gọi phần thứ ba trong một canh hát giao 
duyên đối đáp trai gái như hát quan họ, hát ghẹo Vĩnh Phú, đang 
nếp, ví cuộc, w. (x. Quan họ; Hát ghẹo; Giọng ví). GGB gồm một 
hay nhiều bài hát kể lẻ tâm sự của trai gái trước khi chia tay. Ö 
các cuộc hát giao duyên của các dân tộc thiểu số, cũng có những 
bài hát được hát vào trước lúc chia tay, tuy không chia thành một 
phần với Lên gọi riêng. 

GIỌNG KÍM giọng hát của nữ (kim thuộc "âm", âm tức nữ). 
Âm sắc cao, vang như tiếng đồng, tiếng sắt. Khi hát bao giờ cũng 
dùng giọng thật, không dùng giọng giả. GK được chia làm: 1) 
GK mũi, giọng nủ cao vang nhưng đầy đặn và ấm áp; khi lên 
cao vẫn không dùng "giọng mé". Dùng cho các vai nữ chín (phụ 
nữ có đức độ, chín chắn) như Thị Kinh, Châu Long, Thị Phương, 
vy. Tưởng tự giọng nữ cao hay nữ trung (sôpranö hay mezzÕ 
sôpranô) theo quan niệm của nhạc mới. 2) GK vắt, giọng nữ 
cao, vang lanh lãnh nhưng âm sắc hơi chói. Chuyên dùng ở các 
nhân vật chanh chua, lãng lơ, gọi là "nữ lệch”. Vd. Thị Mầu, 
mụ Sùng (mụ ác), mụ Tú Bà. Tương tự giọng nữ cao âm nhẹ 
(sôpranð têgiê) theo quan niêm của nhạc mỏi. 

GIỌNG LỀ LỐI tên gọi phần mỏ đầu cho mỗi canh hát, cuộc 
hát giao duyên, đối đáp trai gái như ở hát quan họ. Ở hát ghẹo 
Vĩnh Phú gọi là giọng ví đãi trầu. GLL. gồm một hay nhiều bài 
hát chào hỏi, mới trầu, mới nước, làm quen (x. Quan họ; Hái 
phẹo; Giọng ví; Hát xoan). Ö các cuộc hải giao duyên của các dân 
tộc thiểu số cũng có những bài hát mang tính chất của GLL, tuy 
không có tên riêng. 

GIỌNG MÚI sự cấu âm ở khoang miệng trong khi ngạc mềm 
không nâng lên hoàn toàn, mà lại mở một nủa, khiến cho giọng 
nói có hiện tượng cộng hưởng mũi. Hiện tượng này thưởng xảy 
ra ở những người có khuyết tật bẩm sinh ở vòm miệng (ngạc bị 
xẻ rãnh cho đến tận ngạc mềm). 

GIỌNG NAM 1. Nam cao (tếno): giọng nam tự nhiên ở âm 
khu cao nhất, thưởng hát bè chính trong hợp xướng. 

2. Nam trung (baritông): giọng nam ở giữa giọng nam cao và 
giọng nam trầm. 

3. Nam trầm (bat): giọng nam thấp và khoẻ nhất trong hợp xướng. 

GIỌNG NỮ 1. Nữ cao (soprano): giọng nữ cao nhất, hát bẻ 
cao nhất trong hợp xướng. 

2. Nữ trung (mezo soprano): giọng hát nữ giữa giọng cao vả 
giọng trầm của nữ. 

3. Nữ trầm (côngtơrantô): giọng nữ thấp. 

GIỌNG SỔNG tên gọi phần thứ hai trong bốn phần của một 
cuộc hát phẹo Vĩnh Phú (x. Hát ghẹo). C5 là một nét nhạc dùng 
để hát một số lời ca theo trình tự quy định, có nội dung bày tỏ 
tình cảm ban đầu giữa hai bên trai gái. Âm nhạc GS đã thoát ra 
khỏi tính chất ngâm vịnh của phần giọng ví (x. Giọng ví) tạo điều 
kiện chuyển sang các bài ca khúc đân gian có chất lượng âm nhạc 
cao hơn phần sang giọng (x. Sang giọng). 

GIỌNG THỔ giọng hát của nam có tính chất tượng thanh (thổ 
thuộc "dương", dương tức nam). Âm sắc trầm ồ và ấm. Dược 
phân ra các loại giọng như sau: 1) T' đồng, to, khoẻ; cao độ 
ngang giọng nữ nhưng vẫn giọng thật mà không dùng giọng "mé" 
(giọng giả). Chuyên dùng cho các nhân vật đóng vai thư sinh như 
Thiện Sĩ, Lưu Bình, vv. Giống giọng nam cao (têno) trong nhạc 
mới, nhưng ở chẻo cao hơn. 2) ŒT lá, nam hát theo giọng nữ 
nhưng dùng giọng giả. Thời kì chèo sân đình rất hiếm nữ tham 
gia nên phải dùng nam đóng giả nữ và luyện thành GT lá. Trước 


Cách mạng tháng Tăm, rất nhiều kép nam nồi tiếng về đóng các 
vai nữ. Vd. bác Ba Đoá (Vĩnh Phú) đóng "Xuý Vần giả dại”, ông 
Ân (Thái Bình) gọi là nữ Ấn, vww. 3) GT bùn, giọng nam ð hơi 
khàn, rẻ, "nát như bùn”. Chuyên dùng cho các nhân vật đóng vai 
hề áo dài, lính hầu, ... các vai này thưởng ít hát, như thầy bói, tí 
trưởng, chủ quán, vv. 

GIỌNG VẶT (tk. giọng lá), tên gọi phần thứ hai, cũng là phần 
chủ yếu trong ba phần của một canh hát quan họ (x. Quan họ). 
GV gồm trên dưới 200 làn điệu, trong đó nhiều bài cấu trúc và 
chất lượng âm nhạc hoàn chỉnh, có sức biểu đạt tỉnh cảm sâu sắc. 

GUỌNG VÍ tên gọi nhóm bài hát ở phần mỏ đầu một cuộc hát 
trong dân ca hát ghẹo Vĩnh Phú (x. Hát ghẹø). Phần này còn có 
tên ví đãi trầu. Trong hát ghẹo Vĩnh Phú, GV có chức năng như 
giọng lề lối (x. Giợng f2 lối) ở quan họ (x. Quan họ). Âm nhạc 
GV nặng tính chất ngâm vịnh. 

GIOOCGIÔNÊ (Giorgione; họ tên thật: Giorgio Barbaretli da 
Castelfranco; 1477 - 1510), hoa sĩ Italia, sắng lập nghệ thuật Phục 
hưng đến đỉnh cao ở Vênêxia (Venezia; cơ. Vdnidø). Người đầu 





Giaocgiônẽ "Vệ nữ ngủ" 


tiên vẽ theo đề tài thần thoại, văn học với thể loại chân dung, 
phong cảnh, khoả thân. Gioocgiônê chú trọng nhịp điệu, sự thống 
nhất tỉ lệ của cd thể người, trạng thái nội tâm, giàu xúc cảm, rất 
chú ý màu sắc, chuyền màu tỉnh tế nhằm tạo chiều sâu. Sự thống 
nhất giữa con người và thiên nhiên là môtip nghệ thuật của 
Gioocgiônẽ. Gioocgiônê vẽ tranh cho nhà thở thành phố: "Pala 
đê Caxtenfrancô" (1505), giàu chất trữ tình. Những năm 1506 - 
08, Gioocgiônê vẽ nhiều tác phẩm: "Ba nhà hiền triết", "Bão táp", 
"Vệ nữ ngủ", tạo ra sự thống nhất giữa con người và thiên nhiên. 
Cho đến nay, bức "Vệ nữ ngủ" vẫn được xem là một tuyệt tắc, 
diễn tả hình ảnh của sự khôn ngoan trọn vẹn, sắc đẹp tuyệt trần, 
sức mạnh tình yêu từ thế giới cõ đại vọng lại. 

Cuối đời, Gioocgiônê còn vẽ "Bản hoà tấu đồng quê", trữ 
tình, tha thiết với những phụ nữ khoả thân giữa cảnh trí bao 
la. Gioocgiônê mất vì bệnh đậu mùa khi tài năng đang nở rộ. 

GIOOCGIOTAO ( Georgetown), thủ đô của Cộng hoà Hợp tác 
Guyana. Dân số 248,5 nghìn (1995). Cảng chính. Các xí nghiệp thực 
phẩm, cưa xẻ gỗ. Đại học Tổng hợp. Nhà thờ bằng gỗ lớn nhất thế 
giới. Do người Hà Lan xây dựng vào cuối thế kỉ 18 với tên gọi Xtabrôc 
(Stabrok); từ 1812, mang tên G. Từ 1831 đến 1966, là thủ phủ của 
Guyana thuộc Anh; tứ 1966, là thủ đô của Guyana độc lập. 

GIỢT GIANH mép dưới của mái dốc, tử đó nước mưa ở mái 
nhỏ giọt xuống đất. Xt. Lá mái. 

GIỢT KẾ. dụng cụ để xác định sức căng bề mặt chất lỏng 
bằng cách đếm số giọt chảy qua một ống mao dẫn tử một khối 


GIỒNG TRÔM }J 


lượng chất lỏng nhất dịnh, nhằm xác định khối lượng của mỗi 
giỌt Vì sức căng bề mặt của mỗi chất lỏng tỉ lệ với khối lượng 
của giọt chất lỏng đó. Bằng GK có thể biết được tỉ số giữa sức 
căng bề mặt của hai chất lỏng. Nếu đã biết sức căng bề mặt của 
một chất lỏng thì sẽ biết được sức căng bề mặt của chất lỏng kia. 

GIỎ lễ cúng bái hàng năm vào đúng ngày mất để tưởng nhỏ 
thân nhân đã quá cố. G vào dịp thân nhân vừa mất được mội 
năm gọi là G đầu, đến lần thứ ba gọi là G hết, G đoạn tang. Ỏ 
người Kinh và một số dân tộc khác ð Việt Nam, ngày Œ rất hệ 
trọng, có G bố mẹ, G ông bà. Dòng họ có G tổ. Cả nước có G 
tổ Vua Hùng vào 10.3 âm lịch hàng năm ở Đền Hùng. Ö Việt 
Nam, có một số đân tộc không tổ chức G bố mẹ, ông bà... vào 
ngày mất, mà G vào dịp Tết âm lịch. 

Ngày G nhằm tưởng nhỏ đối với các thế hệ đã qua và nêu cao 
tinh thần cố kết các thành viên trong gia đình, dòng họ và nêu 
cao ý thức dân tộc, truyền thống gia đình, dòng họ. 

GIỐC một dạng của điệu thức Ngũ cung. 


GIỒNG (cg, cồn, gò), dùng để chỉ các dải cát ở Nam 
Bộ kéo đải hàng chục kilômét, cao 4 - 5 m, rộng vải 
trăm mét, song song với bở biển, vốn là di tích các gở 
cát cô. Nguồn gốc thành tạo: từ các gở cát ngầm ven 
bở vùng của sông nổi lên trên mực nước biển, mở rộng 
đồng bằng cửa sông. G còn dùng để chỉ các đải cát 
ven sông (đê tự nhiên). 

GIỒNG RIỀNG huyện ở phía đông tỉnh Kiên Giang. 
Diện tích 634,3km”. Gồm 1 thị trấn (Giồng Riềng, 
huyện lJ), 12 xã (Thạnh Hưng, Thạnh Hoà, Bàn Tần 
Định, Ngọc Chúc, Hoà Hung, Long "Thạnh, Thạnh 
Phước, Thạnh Lộc, Hoà Lợi, Hoà An, Vĩnh Thạnh, 
Hoà Thuận). Dãn số 198.200 (1999), gồm các dân 
tộc: Khở Me (14,42%), Kinh (84,5%), Hoa... Địa hình 
bằng phẳng, thoải từ nam lên bắc. Có 104 km sông 
rạch, kênh Ô Môn, kênh Cái Bè chảy qua. Đất nông 
nghiệp chiếm 76% diện tích. Trồng lúa, dứa, đứa, miĩa, 
vừng, đậu xanh. Nuôi vịt... Chế biến lương thực, thực 
phẩm. Tỉnh lộ 80 chạy qua. Huyên thuộc tỉnh Kiên 
Giang tử 1976. 

GIỒNG TRÔM huyện ö trung tâm tỉnh Bến Tre. Diện tích 
311 km”. Gồm 1 thị trấn (Giồng Trôm, huyện lj), 21 xã (Thanh 
Phú Đông, Long Mỹ, lần Hào, lần Lợi Thạnh, Tần Thanh, 
Hung Nhượng, Hưng Lễ, Bình Thành, Bình Hoà, Lương Quới, 
Châu Hoà, Châu Bình, Phong Mỹ, Phong Năm, Mỹ Thạnh, 
Lương Hoà, Lương Phú, Thuận Điền, Sỏn Phú, Phước Long, 
Hưng Phong). Dân số 182.900 (1999). Dịa hình bằng phẳng 
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C7 GIỐNG 





xen các giồng đất, sông, rạch chẳng chịt, thoải tử tây - tây bắc 
xuống đông - đông nam. Chủ yếu đất phù sa (83%). Có các sông 
lớn Ba Lai, Hàm Luông chảy dọc địa giới. Trồng lúa, dưa, mía, 
cây ăn quả, thuốc lá. Chăn nuôi: lợn, vịt, cá, tôm. Xuất khẩu: 
cơm dửa, đầu dừa, tôm càng. Di tích: chùa Hương Điểm. Giao 
thông thuỷ là chính, tỉnh lộ 26 chạy qua (25 km). Trước 1889, 
thuộc phủ Hoàng Trị tỉnh Vĩnh Long. Trở thành huyện của tỉnh 
Bến Tre tử khi lập tỉnh năm 1890. 

GIỐNG 1. (nông), nhóm cây trồng hoặc vật nuôi cùng loài 
dùng làm vật liệu ban đầu cho trồng trọt hoặc chăn nuôi. Œ có 
chung nguồn gốc, loại hình và tính năng sản xuất; được hình 
thành, củng cố và phát triển do tác động của con người trong 
điều kiện kinh tế - xã hội và môi trưởng tự nhiên nhất định. Tuỳ 
theo phương pháp tạo giống, người ta chia ra GŒ thuần chủng, G 
nguyên chủng, G cấp 1, cấp 2, G lai... 

2. (sinh), đơn vị phân loại sinh vật (x. Chỉ) 

GIỐNG (toán), một bất biến bằng số, đặc trưng cho đa tạp 
(tôpô, đại số). Vd. trong tôpô, G của một mặt kín định hướng 
là số lớn nhất các đường cong kín đơn không giao nhau, có thể 
vẽ trên mặt mà không chia mặt đó ra thành nhiều phần. G là 
một bất biến tôpô, đặc trưng cho tính liên thông của mặt. Mọi 
mặt có G p đều đồng phôi với một mặt cầu với p quai (có thể 
hình dung một quai mặt cầu như một ống bằng cao su và nối hai 
Lỗ hồng trên mặt cầu). Mặt cầu có GŒ 0, mặt xuyến có G 1. 


a) b) c) 
Giống a) Mặt giống 0 -mặt cầu; 
b) Mặt giống I -hình xuyến; c) Mãt giống 2 -hình ống số 8 


Trong đại số, người ta định nghĩa G của một đường cong đại 
số (x. Đường cong đại số). 

GIỐNG (ngôn ngữ) 1. Phạm trù ngữ pháp của danh tử, đại tủ 
trong một số ngôn ngữ, dựa trên sự phân biệt các Ó trong tự 
nhiên hoặc theo quy ưóc. 


2. Phạm trù ngữ pháp của tính từ, tương hợp với G của danh 
từ tổ hợp với nó. Vd. danh từ, đại từ, tính từ trong tiếng Nga có 
G đực, G cái, G trung. Tiếng Việt không có phạm trù G. 

GIỐNG CÂY TRÔNG loại hình của một loài cây, sinh ra trong 
quá trình phát triển của cây và tiếp tục được gieo trồng trong sản 
xuất, lưu thông trên thị trưởng với một tên riêng, vd. lúa Nàng Hương, 
Lúa Nông nghiệp 8, nhãn Hưng Yên, cam Xã Doài. Một giống nhập 
nội hoặc được chọn lọc và lai tạo ra, khi đã được chấp nhận và tồn 
tại trong sản xuất, trở thành một GCT (hay giống trồng). Công tác 
GCT là toàn bộ các công việc phải làm để có những giống và hạt 
giống (hom giống) đạt yêu cầu, bao gồm nhiều khâu: thu thập, bảo 
quản và tạo ra vật liệu khỏi đầu cho công việc chọn giống; tiến hành 
chọn lọc, đánh giá thực liệu và thí nghiệm so sánh giống trên đồng 
ruộng, đề có thể công nhận giống, khu vực hoá giống; sản xuất giống 
tốt; kiểm tra độ thuần của giống và chất lượng giống (công tác kiểm 
nghiệm). 1) Việc thu thập bảo quản nguồn gen là một khâu công 
tác rất công phu, hiện nay đã được tiến hành trên quy mô toàn thế 
giới: có 12 viện và tổ chức nghiên cứu quốc tế về cây trồng đã thu 
thập và bảo quản bằng phương tiện hiện đại hàng chục vạn mẫu 
giống, như các Viện IRRI về lúa Châu Á, WARDM về lúa ở Tầy 
Phi, CIMMYT về lúa mì và ngô Châu Mĩ, ITA về các hoa màu 
và hệ thống trồng trọt Châu Phi, CLAT về hoa màu và chăn nuôi 
ở Trung Nam Mĩ, CIP về khoai tây ở Pêru, ICRISAT về cây trồng 
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các vùng nhiệt đới nửa khô hạn ở Ấn Dộ, ICARDA cho vùng 
Cận Dông, AVRDC cho rau quả Châu Á (ỏ Đài Loan), ABPGR 
cho việc phối hợp sưu tầm và trao đồi giống. Tổ chức EAO đã tổng 
kết kinh nghiệm bảo quản và sử dụng các nguồn GCT. Cùng với 
việc sứu tầm thực liệu sẵn có, còn nhiều phương pháp tạo ra vậi 
Liệu khởi đầu như lai tạo giống, sử dụng hiện tượng đa bội, gây đột 
biến bằng phóng xạ và hoá chất, cùng những phương pháp đặc biệt 
khác. 2) Công tác chọn lọc giống phải xác định cụ thể mục tiêu và 
phương hướng vận dụng các phương pháp chọn lọc hôn hợp (hay 
đảo thải), chọn lọc cá thể, chọn lọc cây tự thụ phấn và cây giao 
phấn. Vật liệu chọn giống phải được đánh giá chính xác, trong điều 
kiện trồng trọt tốt và đồng đều, với những tiêu chuẩn rõ ràng và 
toàn điện. Thí nghiệm đồng ruộng phải được tiến hành theo những 
quy tắc chuẩn xác: vườn thí nghiệm chọn giống, thí nghiệm so sánh 
giống và thí nghiêm giống nhà nước, để công nhận giống và phân 
vùng GCT (khu vực hoá). 3) Sản xuất hạt giống tốt phải thực hiện 
được những chức năng cơ bản: thay thế các giống cũ, thoái hoá, 
bằng những giống mới có giá trị cao hơn; phân cấp sản xuất theo 
các giai đoạn: nguyên chủng (giống gốc), giống cấp l1, cấp 2, vww. 
Mỗi giai đoạn có yêu cầu và trang bị tối thiểu thích hợp cho giai 
đoạn đó. 4) Kiểm tra hạt giống trong phòng thí nghiệm và ngoài 
đồng ruộng, chú ý đến các chỉ tiêu: tỉ lệ và sức nảy mầm, độ thuần 
khiết, độ ẩm. Những nguyên tắc và bước công tác đối với GCT 
cũng áp dụng cho cả các loại cỏ chăn nuôi, các giống cây rừng. 

GIỐNG THUẦN mội chủng hoặc nòi vi sinh vật, một chủng 
động, thực vật, giống cây trồng có tính đồng nhất về mặt di truyền 
và không bị phân li hoặc pha tạp khi nuôi, cấy hoặc gieo trồng. 

GIỐNG VẬT NUÔI nhóm vật nuôi cùng loài có chung nguồn 
gốc, loại hình (phenotip) và cấu trúc di truyền (genotip), được 
hình thành, củng cố và phát triển do tác động của con người 
trong điều kiện kinh tế - xã hội và môi trường nhất định, có 
số lượng lớn để có thể nhân trong sản xuất bằng phương pháp 
nhân giống thuần chủng, giữ được những đặc điểm của giống 
và có thể đi truyền cho thế hệ sau. 


GIÔNXƠN L.B. x. Jônxơn L.B. 
GIÔNXƠN P.C. x. Jânxơn P. C. 


GIỐT TÔ ĐI BÕNĐÔNÊ (Giotto di Bondone; 1266/67 - 1337), 
hoạ sĩ, nghệ sĩ ghép mảnh và kiến trúc sử người ItaUa. Vẽ tranh 
thở icôn, bích hoạ nồi tiếng. Nghệ thuật gắn liền với truyền thống 
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Giôttô Đi BỗndÖnã "Mu hôn của luda" 


GiÓIi CJ 





Trung cỗ, nhân đạo. có "phong cách mới" mỏ đầu nền nghê thuật 
Phục hưng Itala (cuối thế kỉ 13 đầu thế kỉ 14) sáng tác các câu 
chuyên về tôn giáo sinh động. Khi vẽ. chú ý thiên nhiên, con 
ngươi trong khung cảnh cụ thể, diễn tả chặt chẽ, không gian 
khoáng đat, khát vọng hiên thực như các tác phẩm ở nhà thờ 
Arẻna (Arena) vùng Pađöva (Padova): “Toà án khủng khiếp", 
“Đức mẹ đồng trinh" (1305), "Thánh Gioan với mục đồng". Tranh 
"Nụ hôn của Tuđa", “Khóc chúa“ (130 - 06) thê hiện sâu sắc các 
mặt (thuộc tình cảm, sự giả tạo, nôi đau buồn. Giôttô đi Bônđônê 
còn xây dung đồ án tháp chuông nhà thở ở Florăngxơ (Florenee). 

GIỜ đơn vị thời gian, Là phân vị của ngày. I giỏ = ó0 phút = 
3000 giây = 1/24 ngày. Kí hiệu h Đổi với các nhà thiên văn, việc 
chia ngày thành 23 phần có bên quan đến việc chía vòng tròn thành 
360 độ góc (kì hiệu `) và thành những ưốc số một phần sáu mươi. 
Như vậy nếu người ta cho tướng ứng toàn bộ vòng tròn Với 24 giỏ 
thì môi độ póc tưởng ứng 4 phút-giở, môi PHEd9 gÓC tưởng ứng 
4 giày - giỏ. Ngược lai mỗi gið tương ứng 15”, mỗi phút - giö tưởng 
úng 15 phut - độ góc và mối giây - gi tưởng ứng 15 giây - độ 
BÓC. Trong thiên văn học, GŒ đôi khi là một đớn vị góc thực sự, 
chẳng hạn khi dùng G đề chỉ độ xích kinh. Thời gian sao, thời gian 
Mặt Trời trung bình đều là những góc biểu thị đón vi G. 


GIỜ ĐỊA PHƯƠNG gì được xác định riêng cho mỗi địa 
phương năm ở một độ kinh xác định. Những nơi nẦm trên củng 
môt kinh tuyến (cùng độ kinh), góc của giợ Mặt Trời (hay góc 
giờ của điểm xuân phân) có giá trí như nhau. Nếu hai nơi khác 
nhau có hiệu sô độ kinh, thì góc giờ của một thiên thể nào đó 
quan sát tại hai nơi Ấy cùng một thỏi điểm vật lí cũng khác nhau. 
Vd, Hà Nội có độ kinh 105952'. Hải Phòng có độ kinh 106943, 
thì GDP Tlài Phòng tốn hơn GIQP Hà Nội là: 106943! - 105942! 
= 5l = 3 phút 24 giây. GDP chỉ có ý nghĩa trong quan trắc 
thiên văn. không thích hợp với đời sống binh thưởng. 

GIỜ G thỏi điểm dược dùng làm mốc thời gian để tính toán 
về thời gian cho các hành động trong một kế hoạch tác chiến. 
Trong tác chiến tiến công, GỠ là giờ nô súng tiến công của trân 
đánh mỏ dầu. Các hành động cần thưc hiện trước g1Ö nô súng 
sẽ co thời điểm hoãn thành là G -x (số phút cần thiết), các hành 
đông cần thực hiện sau giỏ nõ súng sẽ có thời điểm là G + z (số 
phút). Để giữ bí mật đến cùng, GG chỉ được thông báo riêng 
vào lúc thích hợp và bằng phương pháp bảo đảm bí mật cao nhất 
(cư cán bộ đến tận nơi trực tiếp truyền đạt cho người chỉ huy). 
Đề các hành động điển ra được nhịp nhàng. ăn khóp với nhau, 
còn cần phải so sánh đồng hồ, thống nhất thời gian giữa các 
ngưỏi chỉ huy binh đoàn, binh đội và các phân đội thuộc quyền. 

GIỜ GMT x. Giờ múi, 

GIỜ MẶT TRÒI thẻ: glan được xác đỉnh bằng cách đo góc 
giố theo chuyên động của Mặt Trồi, -ấy gộc là thời điểm Mặt 
lrøi dị qua kinh tuyến trên (thời điểm chính trưa). Phân biết 
MT thưc (xác dịnh theo Mặt Trời thực) và GMT trung bịnh 
(xác đình theo Mặt Trời trung bình), 

GIỜ MẶT TRỜI THỰC thời gian dước xác định bằng cách 
đO 8ÖC gia ( của Mặt Trời (lấy tâm Mặt Trời lãm chuẩn,, lấy gôc 
từ thời điểm Mãt Trời ới qua kinh tuyến trên (thời điểm chính 
trưa) Ngày Mặt Trới thức có đô đài thay đôi môt chút nên người 
ta (hướng dùng ngày Mãt Trỏi trung bình, XI. THời piớn, 

GIỜ MẶT TRỜI TRUNG BÌNH thời gian dược xác định dưa 
vào chuyền đồng (góc gI0) của Mãt Trỏi trung bình Mặt Trời 
trung hình là một chất điểm chuyển đông đêu trên xích đạo với 
vận tốc cũng bằng vân tốc trung binh của chuyên động của Mặt 
Trởi thưc trên hoàng dao. Thời điểm đi qua điểm xuân phân cũng 
trùng nhau. Thời điểm Mặt Trời trung bình đi qua kính tuyến 
trên hoặc dưới tưởng ứng vi thời điểm giữa trưa hoặc giữa đêm 
Khoảng thời giản giữa hai lần liên tiếp mà Mặt Trời trung bình 


đi qua cùng một kinh tuyến trên (hoặc dưới) được gọi là một 
Ngày Mắt Trời trung bình. 

GIỜ MÚI (cg. giỏ khu vực), Trái Đất được chia thành 24 múi. 
giới hạn bởi 24 kinh tuyến nằm cách đều nhau (cách nhau !15° 
hay | h). Các địa phương nằm trong củng một múi dùng thống 
nhất một giỏ. GM là giỏ Mặt Trời trung bình địa phương của 
kinh tuyến chính giữa múi đó. Các múi được đánh số từ 0 đến 
23. Múi số 0 là múi mà kinh tuyến giữa của nó đi qua đài thiên 
văn Grinuych (Greenwich, Luân Đôn), giỏ ở đó gọi là giồ quốc 
tế GMT (x. Giờ quốc tế). Các múi tiếp theo được đánh số theo 
chiều quay của Trái Đất. Giò của một múi hơn múi lần cân phía 
tây 1 giò. Vd. Việt Nam ở múi thứ 7. Rắc Kinh ở múi thứ 8, 
Yangôn (Yangôn, cp. Rangun) ở múi thứ 6. Như vậy khi ð Luân 
Đôn là 0 giỏ, thì ở Hà Nôi là 7 giỏ sáng, ở Hắc Kinh đã 8 giờ và 
ỏ Yangôn mới 6 giờ. Trên thực tế biên giới ca múi được nh 
động chia theo đường biên giới tử nhiên như sông, núi chí không 
hoàn toàn theo kinh tuyến (vừa theo kinh tuyến vừa theo biên 
giỏi tự nhiên khi cần). 

GIỜ PHỐI HỢT giỏ dựa trên sự phối hóp giữa giờ chuẩn của 
đồng hồ nguyên tủ với giò quốc tế thu được từ quan sát thiên 
văn. Tin hiệu giở chính xác do cơ quan giờ chính xác phát đi là 
GPH. Theo hiệp định quốc tế, chênh lệch giữa GPH và giồ quốc 
tế không được vượt quá 0,7 s; nếu quá thì người ta bót đi hoặc 
thêm vào 1 s và thông báo cho các nước biết sự thay đổi này. 

GIỜ QUỐC TẾ dẻ thống nhất giö giao dịch cho các nước trên 
toàn thế giói, năm 1884, Hội Do lường Quốc tế đã nhất trị tấy 
giớ múi số Ø là giỏ chung và được gọi là GỌQT hay GMT 
(Grecnwich mean time - giờ trung bình ở Grinuych). Xt Giờ mới. 

GIỜ SAO đón vị đo thỏi gian dựa trên sự chuyên đông tự quay 
của Trái Đất, đối với một hệ sao cố định, chu kì của chuyển động 
đó gọi là một ngày sao. 24 GS bằng 23 giỏ 56 phút 4,091 giây 
giỏ Mặt Trỏi trung bình. GS tại một điểm bằng góc gið của điểm 
xuân phân tại đó. Ngày sao bất đầu vào thời điểm mà điểm xuân 
phần đi qua kính tuyến. Ở các đài thiên văn, thưởng có những 
đồng hồ chỉ G§ để phục vu nghiên cứu thiên văn học. 


GIỜ SẮC LUẬT (cg. giở quốc E!4), giỏ được nhà nước quy định 
sú dụng chung trong một nước, lấy theo múi giờ ð trong nước hoặc 
theo mũi giỏ lân cận thích họp với nước đó. Vd. ở Viết Nam, GSL 
ứng với giờ của mưi kinh tuyến 105 đông (múi thứ bảy). 

GIỜ THIÊN VĂN các hệ thông giỏ đều quan hệ chặt chế với 
sự quay của Trái Dất xung quanh trục của nó và xung quanh Mãi 
Troi, Người ta phân biệt giỏ sao và giồ Mặt Trời, chúng khác 
nhau ở điểm bắt đầu và đơn vị đo (giờ sao, giờ Mặt lrời). 


GIỜ TRUNG BÌNH THỰC DỰNG khoảng thời gian giữa 
lúc Mặt Trăng lên cao nhất giữa trời và (úc xuất hiên nước lón 
gần nhất gọi là nguyêt khoảng. Các nguyêt khoàng đối với mỗi 
nơi có hơi khác nhau. Giá trị trung bình của nguyêt khoảng goi 
là GFRTTD Giỏ thực dụng của cảng là trung bình của các nguyêt 
khoảng vào kì trăng tròn và trăng non, ứng với khoảng cách trung 
bình tử Trái Đất và Mặt Trăng tới Mặt Trời, với độ xích vĩ Mặt 
Trăng và Mặt Trời bằng không. 

GIỚI đón vì đứng hàng thứ ha: trong thang phân loại địa tầng 
quốc tế, gôm các đá được thành tao trong một đại, thể hiện môi 
giải đoan phát triên lớn của Trái Đất và thế giói hữu cø. Ranh 
giỏi giữa các G thưởng dược phân cách bằng kết quả của những 
chuyền động kiến tao cö quy mô rộng lớn trong lịch sử Trái Đất 
như chuyên động tạo nút, các đợt biển tiến và biển lùi quan trong 
nhất ở các đại luc, sự xuất hiện các hoạt đông macma dân đến 
những thay đổi quan trọng về hình dang, sư phân bố của biển và 
đất liền cũng như địa hình bề mặt lrái Dất. Các biến động đó 
gây ra những biến dối lón trong sinh giới ð những cấp phân loại 
cao: các ngành hay lóp này tuyết diét, tiếp đó xuất hiện những 
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ngành hay lớp khác. G đươc cấu thành bởi một số h€ và có sự 
phân bô toàn câu. Trong thang địa (âng quốc tế có các G sau 
đây: Ackêôzôi (Archeozoic; cg. Thái cỏ), Palêôprôtêrôzôi 
(Nguyên sinh hạ) Mczôprôtêrôzôi (Nguyên sinh trung), 
Neôprôtêrôzôi (Nguyên sính thương), PalêôZ7ôi (Cô sinh). 
Mê7ö¿ôn (Trung sình) và Kaimmô7ô: (Tần sinh), 

Khoảng thời gian để thành tạo đất đá trong môt Œ pọi là đại. Tền 
đai trùng với tên GŒ, vd, G Thái cô thành táo trong đại Thái cổ. 


GIỚI HẠN của một dãy số e được gọi là giới hạn của dãy 
SỔ €1. C+..C„... TẾU VỚI mọi £ >0 lồn tại môi số Ñ sao cho với 
mơin >N ta có |}ca-c| <£. kí hiệu c = limec„. 

0—> 0 

Giốói hạn của một dãy hàm số †\(x), f;@).... Ín(%). xác định 
trên một tâp hợp A lã một hàm số f(x), sao cho với mỗi điểm 
xạ C Á. ta có Í@) = lim fn(Xo) - 

n>»® 

Khải niêm giốt hạn là môi trong những khái niệm có bản của 

giải tích toán học, 


GIỚI HẠN của một hàm cho ((x) là môi hàm biến thức với 
miền xác định F-. a là môt điểm giới hạn của !°, nghĩa là với moi 
r >0 tồn tại x€Ï” sao cho 0< |x-a| <r. Số b được gọi là giới 
han của f(x) khi x dần tói a nếu với moi £ >0 (ồn tại ở > 0 để 
cho với moi x€ F mà 0 < |x-a| <d ta có |f(x)-b| <e Ki 
hiệu lim f{x) = b. Dịnh nghĩa này của Côsi (A.T.. Cauchy) tưởng 

x>q 
đương với đình nghĩa sau đây của lÏaino (11. l. Heine): 
lưm I(x)=b nếu với mọi dãy số {xa} CF Xe; # a và lm Xa“ ä 
x>a n~>œ 
tà có lim (Xa) = b. 
ri» ® 

Nếu trong định nghĩa của điểm giới hạn ta thay |x-a| bởi 
x- a (hoặc a - x) thì ta có khái niêm điểm giới han phải (hoặc 
trấn) Cho a là điểm giới hạn phải (trái) của E. Số b được gọt là 
mới hạn phải (trái) của f(x) khi x dần tối a từ phía phải (trái) 
nếu Với moi £ > Ú tồn tại ổ > 0 sao cho với moi x€k. mà 
0<x a <Š(0 <a-k <ồ) ta có | f() -b | <¿. 


Kí hiệu limfx)=b_ h [(a+D)=b 
x^>a+0 
(tim ((x) = b hay f(a - 0)=b) 
x~*ä — 0 


Khái niêm giói hạn của hàm số có thê mở rộng cho các 
ánh xa trong không gian mẽtric. Thöng qua khái niêm gió: hạn, 
người ta định nghĩa tính liên tuc và tính khả thì của hàm số 

GIỚI HẠN ĐÀN HỒI, CHẢY / DẺO VÀ BỀN theo kết quả 
(hực nghiêm, người ta lập được biêu đồ liên hê giữa ứng suất kéo 
ơ và biến đang dài tương đổi £ (x. hình về). GiAi đoạn đầu tử 0 
> A đồ thị là đoan thẳng, quan hê tuyến tính giữa ứng suất và 
biến dạng tuân theo định luật lluc. Giá trị Ứng suất ơA gọi là 
giới hạn tuyến tính. Đoạn AB, đồ thị có dạng đường cong. Nếu 
tử B bỏ bót đần tải trọng thì đường cong biến dạng đi theo đường 
cũ nhưng theo hướng ngược lai BẢO. Giá trì ứng suất ơn goi là 
giới han đàn hồi. Đoạn BC, đồ thị hầu như lä đoạn thắng nằm 
ngang gọi là miền chảy (dẻo). Giá trị ứng suất øc goi là giới hạn 
chày. Nếu tiếp tục tăng tải trọng, đồ thị tiếp tục đi lên đến ID; 
ŒD là giai đoạn củng cố (tải bền). Sau D, dù lực không tăng thì 
biến dang vẫn tăng ứng với giai đoan phá hưỷ; giá trị ứng suất 
ơp gọi là giới han bền. 

GIỚI HẠN THUY TRIỀU nói sóng triều truyền từ biển vào 
sông bị triết tiêu, đao động mực nước trong ngày không còn nữa. 
Giói hạn ảnh hưởng triều thôn luôn thay đổi tuỳ thco tượng nước 
sông chảy ra và độ lớn của con triều, Về mùa lũ, khi lượng nướe 
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sông tớn, giới hạn này bị đây lùi ra biển. Về mùa cạn, khi nước 
sõng nhỏ. giới hạn này tiến sầu vào trong sông. Trên sông Hồng, 
về mùa can, giới hạn dòng triều sâu nhất lên tới gần Hưng Yên; 
CŒHTT xa nhất lên tới trên Hà Nôi, cách cửa Ra Lạt 160 km. Trên 
sông Thiền. về mùa can, piỏi hạn dòng triều sâu nhất lên tới quá 
Tân Châu, cách cửa Tiêu đến 220 km; trên sông Mẽkông 
(Mekong). GHTTT lên tới Kông Pông Chàm (Kampóng Cham), 
cách của biên đến 432 km 

GIỚI I.UẬT những điều ngăn cấm của đạo Phật đổi với người 
tu hành. Giới (dịch ý tử tiếng Sanskcit: si) có nghĩa là phòng 
ngửa, ngăn cấm những sat trải của thân và (tâm. Luật (dịch ý từ 
tiếng Sanskrtt: vinava, uparaksa) có nghĩa là điều hoà ba nghiệp 
do thần, khẩu, ý gây ra đề ngăn ngừa mọi điều ác Dối với người 
tu tại gia. đạo Phật đặt ra 5 giới: không sát sinh, không trộm 
cắp. Không tà dâm. không nói đối, không uông rưdu. Những người 
xuất gia, sau khi g1ử được 10 giới thì được gọi là sa đi. Sau môi 
thời gian tu hành, ¡( nhất cũng là mười năm trỏ lên, tuỳ theo Rắc 
TÐng hay Nam Tông, những tăng ni giữ được 250 giới. nam thì 
gọi là t¡ Kheo, nưứ thi gọi là tÌ kheo ní. 

Trong Đạo giáo cũng có GL, gồm 5 giới, l0 giới và 20 giới. 

GIỚI NGHIÊM nghiêm cấm bằng mệnh \ênh quân sự việc đi 
lại. tụ họp... trong thơi gian và khu vực nhất định để Kiểm soát 
tình hình, đề phòng nguy ed mất an ninh, trật tư hoặc đề lập lại 
an ninh, trật tự khi có sự không ôn định xã hội xảy ra Khi ƠN, 
mọt ngưới không được tư do đi lại npoài đương, ởi chuyển chỗ 
ở, nơi làm việc trone suốt 24 giở hoặc vào những giỏ nhất định 
trong ngày. trử những người có giấy phép đặc biệt và đơn vị lầm 
nhiệm vụ thi hành. Lênh GN được ban hành khi có nguy có Xây 
ra chiến tranh hoäc khi có nguy cơ mất an nình. trật tự xã bôi 
Theo Hiến pháp năm 1992. Uỷ ban Thưởng vụ Quốc hội quy 
đình về tình trạng khân cấp và các biên pháp đặc biết khác bảo 
đảm quốc phòng và an ninh. Chủ tịch nước ban bố tình trang 
khân cấp trong cả nước hoặc à từng địa phương và Chính phủ 
thi hành Lãnh đó. 

GIỚI NỘI Môt hàm f(x) (hay một dãy số tạ) được goi là GN 
nếu VỚI mọi giá trị của X trong miền xác đinh (hay với mọi n) 
[f@œ) | (hoặc |uạ |) nhỏ hơn một số dưỡng nào đó. Một tập 
hợp trong không gian mêtrtc được gọi là GN nếu nó được chứa 
trong môt hình cầu có bán kính hưu han của không gian đó. 
Ngươi t4 còn dùng thuật ngử ”bị chặn” thay cho thuật ngứ này. 

GIỚI TĨNH chỉ đặc điểm đục (dỐ và cát (O) trong gIới sinb 
vật. Ó ngưỏi là toàn bộ những đặc điểm tniêng biệt tao nên sự 


đ 





Giới han đàn hồi, chảy / đèo và bền 
Hình vẽ đồ thi ứng suất! - biến dang 


ỚA -Giới hạn chay; Ớa - Giới hạn đàn hồi 


ỨC -Giới han tí lệ; — Ứp -Giới hạn bền. 


khác nhau giữa nam và nữ. ŒïÏ' của con người có nguõn gốc sinh 
học và nguôn gốc xã hôi, Những đặc điểm GIẢI phẫu và sinh Lí 
của cơ thể là tiền đề và eø sở vật chất tạo nên sự khác biết của 
€1. Tình cảm và ý thức về giới chỉ được hình thành thông qua 
hoạt động và giao tiếp với ngưỡi khác. dưới ảnh hưởng của giáo 
duc và các điều kiên xã hôi. Chính xã hội quy định và đánh giá 
ỚT của con ngưới về mặt xã hôi, quy định sự phần công lao động 
giữa nam và nữ, đòi hỏi ð mỗi giới phải có nêu chuẩn đạo dức. 
cách cư xử, tác phong, đặc điểm khác nhau. 

GIỚI TÍNH DỊ GIAO TỬ những cá thể có các nhiễm sắc thể 
giỏi tính không giống nhau. một chiếc (nhiễm sắc thê Y) ngắn 
hơn chiếc kia (nhiễm sắc thể X) 

GIỚI TÍNH ĐỒNG GIAO TỬ những cá thể có các nhiễm 
sác thể giỏi tỉnh tương đồng. ki hiệu là XX. chỉ sinh ra một loại 
g1AaO tử 

GIỚI TUYỂN QUÂN SỰ dài phân chia khu vưc chiếm lĩnh 
của lưc lượng vũ trang bai bên đối địch khi có lênh ngưng bắn 
hay kết thúc chiến tranh, được vạch ra trên thực địa và bản 
đồ. GTQS còn Là đương ranh giới chỉa các khu vực chiếm đóng 
của lực lương vũ trang các nước chiến thắng trên lãnh thô nước 
chiến bại. 

GIỚI TUYẾN QUẢN SỰ TẠM THỜI Hiệp định Gionevd 
(20.7.1954) về đình chi chiến su, lâp Lại hoà hình ở Việt Nam 
(Chương 1) đã thoả thuần ly vĩ tuyến 17 làm GTOSTT đề phân 
vùng tâp kết và cách lj các tưc lượng vũ trang thuộc quân đôi 
[ñễn hiệp Pháp với Quân dôi nhân dân Việt Nam . 

Mt và chính quyên Sài Gòn dịnh biến GTQSTT thành biên 
giới vĩnh viễn về chính trị, lãnh thâ nhằm chia cắt Việt Nam 
thành hai quốc gia riêng biệt, thù địch lần nhau. Nhân dân Viêt 
Nam đã phải kháng chiến lâu dài đánh đồ ách thống trị của đế 
quốc Mi và chính quyền Sài Gòn, xoá bỏ G1QSTT: thống nhất 
đất nước 

ŒTOSTTV được xoá bỏ từ 30.4.1975 - ngày Miền Nam Việt 
Nam được hoàn toàn giải phóng. 

GIỚI TỪ kết từ nối bộ phận phụ với chính tố của ngư (cum 
từ), biểu thị các ý nghĩa của môi quan hé đó (sở thuộc, mục dích, 
phương tiên, nguyên nhân, vv ). Vd. bằng, của, do, để,.... là nhưng 
G13 trong tiếng Viết. 

GIONEVƠ [Genèvc;, cøg. Lêmăng (Léman)|, hồ ở biên giới 
Thuy Sĩ và Pháp Thực ra hồ G chỉ là phần tây nam của hồ 
ï măng pần thành phố Gionevơ Diên tích 582 km”, đài 72 km, 
sâu 310 m, nằm giữa các đấy núi Anpd (Alpes) và Jura (Jura) 
trong môt thung lũng sông băng cô, ở độ cao 372 m, Sông Rôn 
(Rhônc) chảy qua hồ. Vận tải đường thuỷ. Trên bở hồ có các 
thành phổ Gidnevơ, Lôdan (I ausanne). các khu nghỉ mát và bái 
tắm VøvAy (Vevcv), Môngtdrd (Montrcux, Thuy Sĩ). Êviăng - La 
- Ranh (Evian Ies Bains; Pháp). Dịa điểm du lịch của thể giới. 


GIONEVƠ (Geneve), thành phố ð Thuy Sĩ, trung tâm hành 
chính tông GŒidnevơ trên bở hồ G Dân sô 173.5 nphìn (nếu tính 
cả ngoại ô 446 nghìn; 1996). Công nghiệp: đồng hồ, chế tao máy. 
Trụ sở của các tô chức quốc tế (1lôi Quốc bên 1919 - 39, [Hồng 
thập tư, môt sô có quan của Tiên hợp quốc. wd) Lần đầu tiên 
dưoc nhắc tới tử thế kỉ ! LCn. Thế kỉ 1ó, là trung tâm của phong 
trao cải cách tôn giáo mang ý nghĩa toàn Châu Âu ("Rôma Tin 
ï ành"). Tại G. ngày 20.7.1954, ! liệp định Giơncvd về Dông Dương 
đâ đuọc ki kết. 

GIƠNUIY S5. RL, Ð. (Chartes Rigaut de Genouilly, 1807 - 73), 
thiếu tướng đồ đốc, tông chỉ huy lực tượng hải quân Pháp trên 
vùng Hiền Dông, tông tu lệnh lực lượng viễn chỉnh Pháp - Tầy 
Ban Nha. trực tiếp chỉ huy cuộc tấn công chiếm bán đảo Sơn Trà 
(Dà Năng) ! 9.1858, mỏ đầu cuộc vũ trang xâm lược Viêt Nam. 
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Ngày 1721859. (ô chức đánh chiếm thành Gia Định, Ngày 
19.1 1867, được cử giữ chức bộ trưởng Rô Hải quân Pháp 

GIPXTT (A. gibbsite; cơ. hidraecgilit), Khoáng vật, Al(OI)a. Hệ 
đón nghiêng. 1inh thể dạng quc, đạng tấm. Cát khai hoàn toàn. 
Tập hợp dang vảy nhỏ, ân trnh, dang đất, kết hạch. Không màu 
hoặc trắng. lục nhạt. Dộ cứng 2,5 - 3, khối tượng riêng: 2,4 g/cm` . 
Nguồn gốc ngoại sinh - do phong hoá các đá chứa alumeositical, 
có thể có nguồn gốc nhiệt dịch. là khoáng Vật chính của quặng 
nhôm: bauxi(. G mang tên nhà bác học Ghipxơ (I W- GnbDx) 

G gặp trong bauxI( lA(erIt phất triển trên đá bazan Tây Nguyên 

GIRÔPU }. (Ican Gtraudoux; 1882 - 1944). nhà văn. nha phê 
bình. nhà viết kích Pháp. Tắc phẩm tiếu biểu tiểu thuyết 
"Xuyzannd và Thái Bình lương" (1921), "Xichfrl và xứ 
ïimudđanh" (1922), kịch lấy đề tải lịch sử cổ đại: "Chiến tranh 
thành Toơroa sẽ không xảy ra” (1935), "ELêchtorơ" (1937), .... có 
nội dung mia mai lôi sông vẫn hoá rởm tư sản và vạch trân chú 
nghĩa dân tôc cũng như chủ nghĩa sôvanh. 

GIRÔNGĐANH (Girondins), nhóm các nhà hoát đông chính 
trị đại điên cho quyền lợi của giai cấp tự sản công thưởng nghiệp 
và ruộng đất do Brixô (J. P. Brissot), Vecnhiô (P. V. Vergniaud), ... 
đứng đầu trong cuộc Cách mạng tu sàn Pháp thế ki 18. Cãm quyên 
tì 10.8.1792 đến 2.6.1793, tuyên bố thành lâp nền công hoà, xứ tử 
vua Lu-i 16 (Í ous XVI), nhưng không giải quyết nhưng yêu sách 
của nhân dân về ruộng đất và cài thiên đời sống. Sau chiến thắng 
Vanmy (Valmy, 9.1792), không tÖ chức được cuốc kháng chiến 
chÖng các thế lực phản động Châu Âu dể bảo vê nước Pháp. Vì 
vậy nhân dân Pari nỏi đậy lập chính phủ mới thuôc phái Jacôbanh 
(Jacobins, 6.1793). 


GIS (A. Gcographic Information System) x. Hệ thống thông 
tìn dra lí. 

GIÚA dụng cụ gia công vật liệu bằng phương pháp thủ công 
là chính, ngoài ra, Ớ còn được dùng trên máy. Œï được chế tạo 
bằng thép cacbon dụng cụ. G có mặt cắt ngang hình chữ nhật. 
hình vuông. tam giác, bán nguyệt, hình tròn và hình thoi, vv, Bề 
mặt G được làm thành các đường khia song song hoặc chéo nhau 
để tạo thành lưỡi cắt. Căn cứ vào số lưng rãnh khía trên mội 
centimét, chia ra: Œ bóc vỏ hoäc Œ thö tu 4,5 đến 12 rãnh khía; 
G tỉnh tử 13 đến 26 rãnh khía; G mĩ nghệ từ 42 đến 8O rãnh 
khía. G thưởng được dùng gia công mặt phẳng. măt định hình 
(trong, ngoài), lỗ, đồ mĩ nghê, vv, 

GIUĐÔ x. Ju⁄4ô. 


GIUN tên goi chung môi số ngành động vật không xương sống, 
eø thể có đối xứng hai bên, có sự phân hoá đầu, đuôi, lưng, bụng, 
đi chuyển eó định hướng. Chia thành 2 nhóm: G bậc thấp va G 
bậc cao. 


I.G bâc thấp: cơ thể chưa có thể xoang (hay cơ thê có xoang 
nguyên sinh). Chu trình sống qua nhiều giai đoän ấu trùng. 
;éyuractdlum, cercari4... ứng với môi loại ấu trùng có môi trường 
sống riêng. Da số kí sinh ở động xật, người và thực vât. Chỉ có 
một sô sống tự do như Sán tiêm mao (Tarbellara). Luần trung 
(Rotatoria). Bao gồm sản lã, sán dây, CŒï đũa, G đầu gai, Gcước. 
XI. Giun dien; Giwn tròn. 

2.G bậc cao: nhóm G cơ thể có thê xoang (coelum) hay xoang 
cơ thê thứ sinh tham gia vào nhiều chức năng của cơ thể như 
chuyển vận, nâng đð, đi chuyên sản phầm bài tiết và sinh dục. 
Cơ thể có phân đột đồng hình. Các cơ quan trong cơ thể hình 
thành đầy đủ nhí tuần hoàn, thần kinh, bài tiết. Chu kì sống qua 
giai đoạn ấu trùng luân câu (7rochophora), hình thành hai loại 
đốt: đốt ấu trùng và đốt sau ấu trùng. Đa số sống tư do trong 
nước, một số sống trong đất và sống định cư. Bao gồm: G ít tơ, 
G nhiều td. địa (xt. Giun đốt). 
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CT GIUN BAO 





GIUN BAO (7richinella spữals; tk. giun xoắn), loài giun kí 
snh, họ GB (?ichimelidae), (óp Giun tròn (Nemar4a2), Giun 
trưởng thành kí sinh ở trong ống ruôt, gíun cải đẻ ra thai trùng. 
Thai trùng theo máu tuần hoàn đi vào các cơ vân (chủ yếu là có 
hoành, các cơ gian sườn, các cơ mắt, w.) và làm thành bọc kén 
ö đấy, GB kí sính ð người, nhiều loài động vật và chủ yếu là lọn. 
Ö lợn, không có biểu hiện triệu chứng khi con vật còn sông, chỉ 
phát hiện được khi khám thịt ð lớn chết. Người bị nhiễm bệnh 
đo ăn thịt lợn có thai trùng GB chưa nấu chín (vd. nem chưa). 
Các dấu hiêu đầu tiên: rối loạn tiêu hoá (đau bụng, đau da dày, 
la chảy, vw.); sốt cao, mêt mỏi, nhức đầu, chuôt rút, giât cở; sau 
xuất hiện phù quanh mất, lan ra mặt, các chì, toàn thân; tăng 
bạch cầu đa nhân ưa eosin. Có thê dẫn đến tử vong. Chẵn đoán 
bằng phương pháp kháng nguyên, sình thiết cơ vân tìm ấu trùng. 
Phòng bệnh: không ăn thịt lớn chưa nấu chín. Chưa có thuốc 
điều trị đặc hiệu, chỉ phòng ngửa biến chứng và chứa triệu chứng. 

GIUN CHÍ (Tilariata), phân bộ gôm các loài giun. lớp Giun 
tròn (Wemz:ođ2). 1) Ö Việt Nam, có 2 loài chính kí sinh ð người 
(Wuchereria bancrofti và Hrugia maÍayì): nhỏ như sợi chỉ, màu 
trắng sữa; con đực dài khoảng 4 cm, ngang 0,1 mm; con cái dài 
10 em, ngang 0, 2 mm, sống cuộn với nhau như mớ chỉ rối Irong 
hê bach huyết. Ấu trùng có thể sống ở hé tuần hoàn hàng chục 
Lluần \ễ và thưởng xuất hiện theo chu kì về đêm ở máu ngOạiI VỊ, 
Qua vật trung gian (muôi đốt), ấu trùng tử người bệnh truyền 
sang ngưởi lành và phát triển ở hê bach huyết thành GC triỏng 
thành. Lúc sống, GC trưởng thành ít gây nên các tồn thưởng 
trong cơ thể, lúc chết gây viêm hạch bạch huyết, cản trở lưu 
thông bạch huyết, gãy phù voi ở các chỉ dưới, bìu, vú, các mói 
lốn ò bộ phần sinh dục nữ; đái dưỡng trấp. Bênh GC tập trung 
chủ yếu ở một số vùng đồng bằng sông Hồng (Hưng Yên). Phòng 
bệnh: chủ yếu chống muối đốt (cải tạo môi trường đầm lầy, nằm 
màn ). Chửa bệnh rất khó khăn, các thuốc dẫn chất của piperazin, 
antimon cho kết quả thất thưởng. 2) Ö Việt Nam, GC thưởng 
Bặp ở chó, ngựa và các loài nhai lại, GC vịt (Ởshimaia taiwana) 
gây u dưới đa hàm đưới và cằm vịt, làm vi( con gầy và chậm lớn 
(nhân dân thưởng gọi là vịt cô bướu). 


GIUN CHƯI ỐNG MẬT biến chứng của bệnh gìun đĩa. 
Giun đũa ð hông tràng, vì một nguyên nhân chưa rõ ngoI lên 
tá tràng, chui qua lỗ ống mật chủ thông vào tá tràng để lên 
ông mật chủ và các ống mật trong gan, gây nhũng cón đau dữ 
đội ö bụng vùng trên rốn, nhất là vùng mũi ức. Bênh nhân 
(thưởng là trẻ em) đau dữ dội, sác chân lên tướng hoặc nằm 
chồng mông. vv. Cần cấp cưu ở bênh viên. Dự phòng: tây giun 
thưởng kì cho trẻ em; xử lí phân người; không đi chân đất; rủa 
tay trước khi ăn. 


GIUN DIẸP Qiathelmiuhes hoặc Platodes), ngành động vật 
không xương sống có tô chức có thể thấp trong giới đông vật. có 
đối xúng hai hên, có 3 Lá phôi, chưa có thê xoang. Cơ thể đẹp, 
dài 2 mm - I§ m, có dang 2 túi lồng vào nhau có chung một lỗ 
miệng, phân hoá thành: đầu, lưng, bụng, đuôi. Di chuyển có định 
hướng. Hệ sinh dục lưỡng tính, có thêm tuyến phụ, ống dẫn và 
cỏ thể cỏ cơ quan giao cấu. Hệ thần kinh tập trung, chạy đọc hai 
bên. Rài tiết theo kiểu nguyên đơn thân. Có khoảng 7.500 loài. 
Chia thành Š tớp: Sán tiêm mao, Sán đơn chủ, Sán song chủ, 
Cestodaria và Sân dây. 


Trong ngành GD chỉ có lớp Sán tiêm mao là sống tự do, các 
lớp khác kí sinh: ở người, đông vật có xương sống khác. Những 
loài sống kí sinh có hình thái và chức phận thích nghỉ với tối sống 
này, như piác bám, hê sinh duc phát triển, chu trình sống có 
nhiều loại ấu trùng khác nhau... 


Các loài GD kí sinh gây hại cho người, vật nuôi, trong đó đáng 
chủ ÿ tà sán lá gan (/2vctola hépar'ca), sản lá gan nhỏ (Clonorchis 
301¿71/, sẵn kì tuột (Fascr2JpaA buskt); sản dây hò (Tacnuarhvnchiua 
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saginat3š), sán mép (Diphyllobothrium mang J; sán dây cá (LigMla 
Izuestu2li4), sán mâu (Sehistosoa hematobiun, Š. mansoni,, ..), Sản 
dây lồn (7aerua solwm). 


Dẻ điều trị giun sán cần xét nghiệm phân đề xác định bị nhiễm 
loài nào đề có thuốc điều trị đúng; điều trị thưởng xuyên kết hợp 
với phòng và cải tạo môi trưởng sống. 


GIUN ĐẤT x. Giun ít tơ. 


GIUN ĐẦU GAI (Acarrhocephaia). lớp giun kí sinh trong ruột 
động vật có xưởng sống. Có đặc điểm: X02 Ni ông tiêu hoá, vòi 
co giãn có móc, thân có nếp nhăn ngang Âu trùng thưởng BẠP 
trong thể xoang loài giáp xác, côn trùng, cá. Fliện biết 500 loài, ở 
Việt Nam có khoảng 30 toài, đáng tưu ý là GĐG ở vịt (Poiwnorphus 
boschasdis) và GDG ò \ọn (Mfacracanthorhynchus hirudinaceus) 
làm lợn gầy yếu, đi tẢ, cO gIẬt. 

GIUN ĐỐT (Annelid2), ngành đông vật không xương sống có 
ba lá phôi, cơ thể đối xứng hai bên và phân đốt (rươi, gìun đất, 
địa). Có thể mềm, đài, được boc một Lớp cuticun mỎnE và đa sô 
có tở kitn phân bố theo đốt. Đốt là có quan vân chuyên. Thành 
cơ thể gồm: lớp cơ vòng, cơ dọc và xoang co thể thú sinh tách 
biệt ruột với thành cơ thể. Dặc điểm này cùng VỚI Sự phân đốt 
cơ thể làm cho con vật có khà năng vận chuyền tốt Nhiều loài 
lưóng tính. Ruội chạy tứ miệng xuông hậu môn Hê tuần hoàn 
và thần kinh phát triển. Cơ quan bài tiết là hậu đơn thận. Trong 
quá trình phát triển cỏ ấu trùn g Trochophora. Có khoàng 8400 
loài, thuộc 4 lóp: Giun nhiều tơ (ob;chaeta), Ciun ít tơ 
(Ol/gochaeta), Địa (Hữudinea) và Giun đốt cô (1rchiannelida) 
(x. Âu ĐHng. RÌ)/60405 2k há 7 Gian nhiều tơ; Giun ít tơ), 


GIUN ĐỐT CỔ (Archiannelida), lớp thuộc ngành Giun đôt 
(2Innelda), gồm các loài giun biên, ăn cặn bã hữu cở. Có lưồi, 
có thể co vào (hò ra để thu nhận thức ăn. Có thể có nguồn gốc 
tử giun nhiều tơ nhưng không có chí bên hoặc tở. Phân đốt cơ 
thể bị giảm và bên ngoà! có nhiều tiêm mao, 


GIUN ĐÙA (4scandidae), họ giun kí sinh, lớp Giun tròn 
(Nematod2). Thân hình trụ đài, hai đầu thuôn nhỏ (đầu nhỏ hón 
đuÔn), con cái có thề dài đến 30 cm; con đực nhỏ hơn, đuôi cong 
về phía bụng và có hai gai giao cấu Miệng nằm gIứa 3 thuỳ môi. 
CD kí sinh trong ruột non của người, trâu, bò, ngựa. lớn, chó và 
các loài gia cầm. 

1, GĐ ở người (4scaris tưnbricoides), loài giun Kí sinh có kích 
thước lớn nhất và phô biến nhất (Rhoảng 1⁄4 dân sô thế giới bị 
nhiễm, đặc biệt là trẻ em I- 13 tuổi). Trứng chỉ có thể gầy bênh 
sau môt thời gian bất buộc ð trong đất khoảng 10 ngày; bị ánh 
nắng mặt trỏi, sức nóng (từ 45”C trỏ lên) và khô cạn nêu diêt, 
Ö trong đất và với thời tiết mát. trứng GĐ có thê tôn tại hàng 
năm. Ngưởi nhiễm bệnh do nuốt phải trúng giun qua tay bân. 
thức ăn bí ruôi đậu vào. -_ Trứng GI2 qua miệng vào đến tá tràng 
thì nồ thành ấu trùng. Ấu (rùng vào máu đến phôi. KÌìi quân - 
thanh quản rôi được nuốt trở lại ruột non và thành giun trưởng 
thành. Ấu trùng GD vào đòng máu có thể gây ngứa khắp người, 
vào phổi có thể gây đau ngực, khó thỏ, ho khan; ho ra giun. Cun 
trưởng thành có thể gây đau bung, chán ăn, ăn không tiêu. nôn, 
la chảy, sút cân, trẻ em thì bụng ỏng, đít beo, suy dinh dướng. 
GÐ có thê gây tẮc ruột, thủng ruột, lồng ruôi. xoắn ruột, viêm, 
tắc đưỏng màt, đường tuy, apxe gan. w. Chân đoán bằng xét 
nghiệm phân. Phòng bênh: rửa tay sau khí đi vệ sinh và trước 
khi ăn; điêt ruồi, xử lí phân (ủ phân diêt (rứng giun); thường kì 
tô chức tây giun hàng Loạt cho trẻ em. Chứa bênh hằng mebendazol 
(Vvermox); có thê dùng nhưa du đủ (1Š - 20 mÌ) hoà với một lưỡng 
tương đương mật ong rồi uống, sau đó uống thuốc tây. 

2. G1) ð vẬ( nuôi (Veoascaris vữulor) gây tác hai nhất đối 
với bê. nghé mới sinh, ở miền núi phía bắc Việt Nam. Nghé bị 
bênh năng bỏ ăn, gầy sút, lông xù. đau bung, phần từ màu đen 


chuyền sang màu trắng. lỏng và thối. Nếu không điều trị tốt, 
nghé mắc bếnh chết 30 - 40%. Có thề phòng bệnh cho nghé bằng 
cách cho uông thuốc phòng khi được 10 - 50 ngày tuổi. Trị giun 
bằng các loại thuốc dùng cho người; có thể dùng hạt cau với diêm 
sinh, đầu gìun, bột sử quân tử, vỏ rể xoan, lá đu đủ, vv. Cần cách 
li con ốm, ú phân, tiêu độc chuồng, bãi chăn nuôi. GÐ lợn (⁄4scaris 
SHLH) gây tác hại lớn, lạn bị nhiễm giun nặng nhất từ 2 đến 6 
tháng tuổi; nga nhiễm P2rascaris equorm; các \oài ăn thịt (chó, 
meo, thú nuội trong vươn thú) nhiễm Toxocara và Toxascari, 
Gia cầm nhiễm 4sc2ridia. 


GIUN ÍT TƠ (Obgochaeta), lóp giun đốt, sống ở cạn (giun 
đất) và nhiều loài ồ nước ngot. Không có chân bên và phần phụ 
đầu mà chỉ có một số tơ nhỏ. Các tuyến sinh dục nằm ở một số 
đốt nhất định. Trứng phát thền trong kén, phát triển thẳng không 
qua giai đoạn ấu trùng. Một số loài được nuôi để lấy thit, enzim 
(giun đất đỏ). Đa số loài GIT có lợi. Loài giun đất phố biến nhất 
là Lưưnbricuš rerres!s tiêu thụ các bã thưc vật lấy trên mặt đất, 
kéo xuông sâu và ăn cùng với đất, sau đó thài phân trên đất hoặc 
vào các lỗ hồng trong đất. Phân của giun giàu chất K, P, Mn hón 
đất bình thưởng. Giun đất có vai trò quan trọng (rong tiến hoá 
và tăng độ phì của đất. Ö Việt Nam, có 110 loài, trong đó chủ 
yếu là thuộc chi Phœerbma. Thịt giun đất chứa nhiều đạm và có 
tắc dung tăng lực. Mội số loài giun đất được nuôi làm thức ăn 
chăn nuôi. Trong y học dân gian ở một số nước (Myanma, Ấn 
Dộ, Việt Nam), dùng giun đất chữa bệnh sốt rét, thấp khóp, 
đậu mùa, hen suyến, gãy chân tay. Ngoài ra giun đất còn là vật 
chủ trung gian của môit số kí sinh trùng như giun phổi gia cầm, 
giun thận. 

GIUN KIM I. GK ở người (Ƒnterobius vermicularis), loài giun 
tròn, màu trắng, 2 đầu nhon, con cái đài 9 - 12 mm, đường kính 
0,5 mm, đẻ hàng nghìn trứng ngay ở ngoài hậu mòn và gây ngứa; 
con đực đài 2 - 5 mm, đường kính 0.1 - 0,2 mm; sống khoảng 
6 tuần, trững hình bầu đục, lép một mặt và phát triển thành 
trứng có ấu trùng. Sau 2 - 4 tuần lễ từ khi ăn phải trững, qua 
hai lần thay vỏ, GK trưởng thành, sống ở ruột non và phần đầu 
ruột già. Số lượng GK trong mỗi người bênh có thẻ tới 3 nghìn 
con. Lây truyền: ban đêm, ngứa ở hậu môn, trẻ em gãi, trứng 
sẽ bám vào móng tay, rồi nhiễm vào thức ăn hay các vật khác; 
trúng sẽ bám vào miệng em bé hay người khác, BAy nhiễm GK. 
Ô Việt Nam, tỉ lệ mắc GK ở trẻ em cao (có thể tới 40 - 50%). 
Các dấu hiểu nhiễm GK: ngứa hậu môn, bộ phận sinh dục. nhất 
là vào ban đêm; viêm ruột thừa, tồn thương niêm mạc ruột, rối 
loạn tiêu hoá, vwv. Chân đoán: tìm GK ở nếp niêm mạc hậu môn; 
phương pháp kháng nguyên. Điều trị: dùng piperazin. Phòng 
bênh: giữ vệ sinh ăn uõng; vệ sinh cá nhân (cất móng tay cho 
trẻ, không để trẻ em pãi hậu môn đưa trứng giun lên miệng: 
trước khi đi ngủ rửa đít và bộ phận sinh dục cho trẻ). 

2. GK ở vật nuôi: GK ở ngựa là gi cqui; ð loài đông 
vật nhai lại nhỏ là Ó. ovis, Kí sinh ở ruột, gây một chứng viêm 
THÔI! nhẹ. 


GIUN LƯƠN (Srongylotdzs s(ercorafÍís), \oài gìun tròn, sống ki 
sinh hoặc tự do. Con cái dài khoảng 2 mm, đường kính 0,034 mm, 
đầu thon, đuôi nhọn; riêng thể tự do chỉ dài chừng 1 mm, đường 
kinh 0,05 mm, có một bầu ở tận cùng đuôi; con đực dài khoàng 
0,7 mm, đường kính 0,036 mm, đuôi cong, có l gai giao hợp. GL 
có 2 môi nhỏ, thực quản hình ống dài, riêng thể tự đo có hình bầu. 

1. GL ở người sống kí sinh trong ruột non, trũng nở thành ấu 
trùng, theo phân ra ngoài phát triển thành giun đực và cái, sống 
tự do; ấu trùng có thể vào cơ thể qua nước uống hoặc chui qua 
đa, vào khí quản, thực quản và kí sinh ở ruột, Ỏ Việt Nam, t¡ lệ 
mắc bênh GI. khoảng 1,5%. Các dấu hiệu nhiễm GL: ngứa, viêm 
thành tã tràng, sung huyết phôi, mất ngủ... Diều trị bằng gentian 
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hoặc thymol. Phòng bệnh: vệ sinh cá nhân và ngoại cảnh (xứ lí 
tốt phân). 


2. GL ở vật nuôi thưởng gầy bệnh cho súc vật non (bê, lợn 
con), làm con vật viềm ruột, gầy sút. 

GIƯN MỎ (Necatdr amerrcaruas), giun thuộc lớp Ơiun tròn 
(Nematođ2), miêng tròn, không có móc mà chỉ có những răng 
hình vuông. Cơ chế nhiễm bệnh, chu kì sinh học, đặc biệt dịch 
tỄ học. việc phòng bệnh và điều trị gần như đối với giun moc (x: 
Giun móc). 

GIUN MÓC 1. GM ở người (Ancylostoma duodenale), giun 
tròn, dài khoảng 1 em. màu trắng sữa, hơi hồng nhạt, miệng cỏ 
4 móc. Trúng hình bầu dục, vỏ mỏng, có 2 - 4 nhân màu sẵm. 
Trúng từ ruột non, theo phân ra ngoài, phát triển thành ấu trùng. 

u trùng vào cơ thể qua nước uống hoäc chui qua da (ỏ những 
người đi chân đất) gây ngúa, sau vài ngày ấu trùng đi theo máu 
về phổi; có thể gây ho khan, làm cho ấu trùng đi ngược lền và 
bị nuốt vào đa đày, xuống ruột non và thành giun trưởng thành 
GM trưởng thành bám vào nhung mao ruột, hụt máu, tiết ra môi 
chất chống đông máu làm cho máu tiếp tục chảy, gây nên mất 
máu. Các triệu chúng nhiễm GM: tãng bạch cầu ta cosin. thiểu 
máu, xanh xao, biếng ăn, người gầy, suy dinh dướng, vv. Chân 
đoán: xét nghiêm phân tìm trứng; phương pháp kháng nguyên. 
Diều trị: dùng ciuilen tetraclorua, mebendazoL (vermox). Chữa 
triệu chứng thiếu máu (viên sắt, ăn gan. vv.). Phòng bênh: vệ sinh 
cá nhân; rửa tay trước khi ăn; không đi chân đất; xủ \¡ tốt phần 
người (hố xí hớp vệ sinh). 

2. GM ở vật nuôi: có một bệnh GM chó do .ncylostoma 
CariInum sông trong niêm mạc ruột non và hút nhiều máu. Bênh 
(làm chó gầy sút nhanh, đồ máu mũi. xuất huyết. Rênh năng còn 
được gọi là bệnh thiếu máu ác tính của chó săn. 

GIUN NHIỀU TƠ (Pobchaera), lớp giun đốt, sống ở biển. Rơi 
lội tự do hay chui rúc trong bùn cát (rươi Mereis), một số Xây tổ 
dạng ống. Mỗi đốt có thể mang một đôi- phần phụ chuyền vận 
(chí bên). Phần đầu tách biệt rõ, mang các có quan cảm giác. Ï ä 
động vật đơn tính, phát triển qua ấu trùng 7Yochophora. 


GIUN SÁN KÍ SINH tên chung chỉ các động vật không xương 
sống kí sinh ð ngươi. đông vât, thực vật. Thuốc: a) lớp Giun đẹp 
(Plathetminthe3), trong đó có bộ Sán dây (Cestođa), bô Sán lá 
(Trematoá2); b) lớp Cnun tròn (Nemuathebmiuhes), trong đó quan 
trọng nhất là bộ Ơiun tròn (emørođa) và bộ Giun đầu gai 
(4canthocephal2a). GSKS gây những bệnh gọi là bênh giun sán. 

Ö Việt Nam, những bênh giun sán tác hại nhất ở người: 
1) Giun tròn: giun đũa, giun tóc, giun móc, giun kim, giun 
xoăn. 2) Sán dây: sán lợn, sân bò (do lớn và bò truyền sang 
người). 3) Sán lã gan: sán lá gan nhỏ, chỉ phổ biến ở một 
số địa phướng. Có những trưởng hợp nhiễm nhiều lơại giun 
sắn: trên một người có cả gn1n đữa Và giun tóc, hoặc giun 
đũa, giun tóc và giun móc. 

Ỏ vật nuôi, nhúng bênh giun sán tác hại nhất là: 1) Giun 
tròn: giun đũa ở bé, nghé, lợn, gà; giun xoăn (ở động vật 
ăn cö), giun bao (truyền sang người). 2) Sản dây: gao lớn 
và gạo bò (truyền bệnh sán lợn và sán bò sang người). 3) 
Sán lá: sán lã gan ở loài thú ăn cỏ, sán lá ruột ở lợn. 

Ỏ cây trông, tác hại nhất là các bệnh do giun tròn (có lên quen 
BỌi là tuyển trùng). 

GIUN TÓC 1. GT ở người (Trichưis mìchiura), \oài giun 
tròn, đầu nhỏ, thân tơ, màu hồng nhạt hay trắng; con đực đài 
30 - 45 mm, con cái 30 - 50 mm; trúng hình bầu dịc, màu 
vàng, vỏ đầy. Kí sinh ð đại tràng, chủ yếu là manh trảng, cỏ 
khi ở ruột thừa. Phát triển theo chu kì đơn giàn: trứng được 
thụ tỉnh theo phân ra ngoài, qua miệng vào đương tiêu hoá, 


145 


CJ GIUN TRÒN 





đến nuôi, trúng nở ra âu trùng, trỏ thành ŒT' trưởng thành. 
Chu kì phát triển khoảng I1 tháng; sống 5 - 6 năm. Có thể gây 
thương tồn niêm mạc ruõi, viêm ruột thừa, thiếu máu, dị ứng, 
w. Chân đoán: xét nghiệm phân (im trứng. Phòng và chữa 
bênh giống như đối với giun đũa (x. Giun đũa), 


2. GTI ở vât nuôi: bệnh do nhiều loài G1 cũng thuộc chỉ 
Trichurs: ð lợn, bò... giun sống ở manh tràng, gây viêm và có 
thể làm thành manh tràng bị thương tồn, qua vết thưởng do 
giun các ví khuẩn gây bênh xâm nhập cơ thể, 


GIUN TRÒN (Nemathelztnthes), ngành đông vật không xướng 
sống. có khoang cø thê nguyên sình, có ống tiêu hoá nhưng chưa 
có hê tuần hoàn và hô hấp. Phần tón các loài đón tính, bê sinh 
duc cấu tao đơn giản. hé thần kinh cấu tạo đặc trưng kiểu 
ortogon, hê bài tiết có thể cá hoặc không. hay là dang biến đồi 
của tuyến da hoặc thco kiều nguyên đón thận (x. Nguyên đơn 
thận). Ngoài đắc điểm trên, Œ7T' còn có những đặc điểm riếng: 
tầng cuticun, lớn lên bằng lột xác. số lượng tế bào trong cơ thể 
tưởng đối ít. ôn định, phân cắt trứng xác định. Mỗi loài có chu 
kì sống nẻng. Gồm các lớp: G1; Giun bụng lông, Giun cước. 
Trùng bánh xe, Pnpubda và Giun đầu gai. Có khoảng 18 nghìn 
loài, sông tự do trong đất. nước, kí sinh ở người, động vât, thực 
vật. Những năm gần đây, nhờ những nghiên cứu sâu các đai 
diên của ngành. người ta có thê hình dung chung nguồn gốc của 
ŒT là từ sán tiêm mao như trong chu trình phát triển của các 
loài có giai đoạn có tiêm mao.. (xt. Xán tiêm mưø), GỐT kí sinh 
gây tôn thương tai chỗ. nết độc tố làm suy nhược cơ thể, mở 
đường cho các bẽnh khác xâm nhập vào. Nhiều loài kí sinh trong 
thực vât làm năng suất cây trông giảm 30 - 40% (cỏ nơi 60 - 
70⁄2) như GT gây nôt sân ở rau /feferodcra, Diylenchuy, 
franlenchus. Ö động vât. ỚT' có thể kí sinh trong hệ tuần hoàn, 
hê bach huyết (x. Giwm chỉ), làm phù bộ phân sình dục, chân, 
vú, mặt... kí sinh trong ruôi (X. Ớiun đủa) gây tắc ruột... GI 
có thê xâm nhâp vào động thưc vật bằng nhiều con đưỡng: qua 
nước, đất, qua vât chủ trung gian (muỗi, các súc VẬt nuôi trong 
nhà. ). Phòng trì bằng các biên pháp tông hợp: vê sinh môi 
trưỡng, tiêu diệt các nguồn bênh bằng tẩy giun... Ở người, cần 
có xét nghiệm phân đề biết rõ bị nhiễm loại nào; điều trị thưởng 
xuyên đúng bều theo hướng dẫn của thầy thuốc. 

GIỮN XANH (0hzrtma  perciae), loài giun đốt họ 
Mecgascolecrdae, bộ 1 umbrtctmmorpha., Thân màu xanh da trồi, tố 
1. xếp mau hơn về phía bụng. Có buồng giao phối, Có 2 đôi lô 
nhân tinh ở gian đốt 6/7 và 7/8. Có 2 dôi nhú phụ gian đốt nằm 
phía bụng của lỗ nhân trnh. Manh tràng răng cưa. Gd lưng tiêu 
giảm. Sống trong rùng âm, thường gặp dưới lá hoặc trên mặt dất. 
Chi gặp ở rưng Cúc Phương (Việt Nam). GX là loài đặc hữu có 
màu sắc lạ, phân bố hep. Cần có biện pháp bảo vệ. 

GIUN XOÁN (Srongylaa), phân bô Giun tròn kí sinh, tuỳ 
theo chỗ khu trú, GX gây các bềnh ở dạ đày - ruôt. phôi (hô 
hấp). máu (mạch máu). Bệnh GŒX ở dạ dày - ruôt đồng vật ăn 
cỏ do rất nhiều toài GX gây ra. nặng nhất là ở súc vật non. Con 
vât bị bệnh ủ rũ, ăn kém, khát nhiều. đi tà thối khắm, lông (len) 
rụng, thiếu máu, thuỷ thũng, gầy rạc. có thể chết sau vài tháng. 
Rênh lây do ăn phải ấu trùng giun lẫn trong cỏ ð bãi chăn. Bênh 
đưởng hô hấp do GX thuộc họ Äfct2sronplidae. GAy viêm phế 
quản: trong phế quản có nhiều giun nhỏ làm khó thở, ho, chảy 
nước mũi. có khi bị cơn nghẹt thỏ. Đã có thực nghiêm dùng 
vacxIin phong bênh. Q lợn, bênh lây qua ấu trùng GX sống trong 
cơ thể giun đất mả lớn nuôt phải. Bênh đưởng máu ở ngựa do 
ấu trùng giun phát triển trong niêm mạc ruột, hạch bạch huyết, 
gây phinh động mạch. 

Phòng bệnh GX chủ yếu bằng xử lí đồng cỏ. Không để súc vât 
non ăn ở đồng cỏ đã chăn những con trưởng thành (Ô tích trữ 
giun) đã làm ð nhiễm đồng cỏ. 
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GIUN XOĂN x. Giưn bao, 


GHI HÃM sự đụy trì trạng thái hãm đã đai được đối với 
phương tiện vận chuyên trong một thơi gian cần thiết trước khi 
nha hãm. 

GIỮ NGUYÊN TRẠNG giỦ nguyên trạng thái ban đầu của 
sự vật hoặc trạng thái của sự vật trước khí bị thay đối. Trong 
pháp luật quốc tế. GN thường được dùng chỉ việc giú nguyên 
Irạng thái lãnh thể và biên giỏi quốc gia vào thời điểm trước 
khi xây ra tranh chấp để đàm phán, xác định chủ quyên quốc 
gìa đối với vùng lánh thô nào đó. lrong pháp tuât nói chung, 
GNT dùng để chỉ trạng thất ban đầu của su vật nhằm phuc vu 
công tắc điều tra, xét xư. Vd. Bộ luật (tô hà hình sư Viết Nam 
quy định về khám nghiệm hiên trưởng: ”.. Trong trường hớp 
không thể xem xét ngay được thi đồ vật và tài liệu thu giữ phải 
được bảo quản, giữ nguyên trạng hoặc niêm phong đưa về nói 
tiến hành điều tra". 


GIƯỜNG LEN kết cấu bôi tron cỗ trục đầu máy toa xe bằng 
các gôi len, là một cụm gồm các lò xo ruôt gà, hat đầu (ö xo gắn 
với hai tấm kim loạt đặt gọn trong bầu đầu ô trướt, trên đo ken 
chắt các gối sợi \en, thấm đầy đầu. nhỏ có lò xo, các gối len này 
luôn luôn ôm sát cô trục để bôi trỏn; trong quá trình chay. người 
ta thường xuyên kiêm tra để đồ đầu bồ sung kip thời. 


GIXCA ĐEXTIANH V. (Vatery Giscard d' Estaing, sinh 1926), 
nhà hoạt động chính trị Pháp. Ilọc Đại học Bách khoa 1946, 
Trưởng Hành chính Quốc gia 1949: trổ thành thanh tra tài chính 
1954. Chuyên gia nồi tiếng vẽ hoại động tài chính. Năm 1962, 
thành lập nhóm "Công hoà độc lập". Bộ trưởng Rõ Kinh tế và 
là: chính (1969 - 72). tông thông Pháp (5.1974 - 5.1981). 

GLAĐIATO (1. gladiator; từ gladius - thanh kiếm). nô lê đấu 
sĩ - hình thức đặc biệt phát triển ð Rôma cổ dại. Từ thể kỉ 2 tCn. 
đến thế kỉ 2. các đạo quân Rôma bắt được nhiều tù bịnh chiến 
tranh, đem về bán cho các chủ nô làm nô lê, dùng vào việc sản 
xuất hoặc lao động nặng nhọc. Một số vôn la các chiến bình được 
đùng làm nô lê đấu sĩ. Được nuôi và tuyên tập trong các trường 
đấu, đề đấu với nhau (thưởng có vũ khí sở trường) hoặc đấu Lav 
không với đã thú trong các ngày lễ hội, đề mua vui cho quý Lộc 
và công dân Rôma. Thưởng dẫn đến sự nguy hại tính mệnh cho 
một bên. Khỏi nghĩa Xpactaeut (Spartacus) là khỏi nghĩa của các 
nô lệ đấu sĩ ở trường đấu Capua (Capua), phía nam Rôma những 
năm 73 - 7I ¡Cn. 

GLAUCONIT (A. ÿlauconite; HI.. glaukos: xanh lục). Khoáng 
vật (K, Fe`”, AL Ee€ „ Mg)23 [SB(S1, ADOno] (OIT)›2. nH2O. Hiê 
đơn nghiêng. Tỉnh thể dạng vảy, tập hợp hạt. Màu lục với nhiều sắc 
khác nhau. i2ộ cứng 2, khối lượng riêng 2 - 2,9 g/cm` . Ớ €Ó t\guôn 
gốc trầm tích và phong hoá. Công dụng: chế tạo phân kali, làm bột 
màu, w. 

GLAUCOWHAN (A. glaucophane), khoáng vât nhóm amphibon 
Na2Mg3At[S1ä4Oä¡] (OH L3 Hiệ đơn nghiêng. Tình thể đạng sợi, 
quc, toà tia. Màu xanh từ nhat đến rất đậm gần như đen WĐô 
cứng 6 - 6.5, khôi lương riêng 3 - 3,4 g/cm` . Là Khoáng vật tiến 
chất điển hình thành tạo trong điều kiên nhiệt đồ thấp và Áp suất 
cao. Công dung: loại dạng sơi dùng làm chất loc và chế tạo các 
bộ phận chịu tác dụng hoá học và nhiệt độ cao của máy móc. 


GLÂY (A. 8IcY), đất có màu lam xám. xanh hoặc hới xanh, do 
sắt hoá trị 2 (Fe ””) tạo ra, hình thành trong điều kiên yếm khí, 
do đất quá âm, ứ đọng nước từng mùa hay thương xuyên. 


GLICOGEN (A. glycogcn), (CeHiu©sba, Tỉnh bột đông vật. 
Một polsacarit, phân tử khối 10' - 10”. Là đạng cacbonhiđrat dự 
trữ trong cơ thể động vật, có nhiều trong gan và các cở bắp luc 
nghi ngơi. Sau khi ăn, phần lón glucozo chứa trone thức ăn được 
hấp thụ vào máu và biến thành G trong gan. Nồng độ glueozo 
trong máu thông thường được điều chỉnh bởi sự biến đổi G thành 
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gluco7ở (phân huỷ G) G là chất bột màu trắng, dễ thuỷ phân 
sinh ra glucoZở, tạo thành đung dịch keo quay phải. Ì)ược tách 
tử gan bằng dung địch NaOH 30% và được kết tủa bằng dung 
dịch etanol. Sử dung trong nghiên cứu sinh hoä. 

GILCOL (A. glycotL), tên chung của các hợp chất có hai nhóm 
hiđroxyt (các đioL). Chất đơn giản nhất của dây này là ettengbicoL 
ŒGHIOCII2CH2OH). Chất lỏng, sánh, không màu. Tan nhiêu trong 
nước. Thường đươc điều chế từ oxit olefin. Dùng để điều chế 
chất dẻo, chất nô, chất tây rïa, nhựa polieste, poliuretan... còn 
được đùng làm dụng môi. 

GLUICOZ (A glycoside), nhóm chất hữu cơ có (rong các vị 
thuốc được gọi là hoat chất của thuốc. Thành phần hoá hoc chỉnh 
gôm: đưỡng (gluco7ở, ramno7o, đigitoXoZö, ximaroZ7ø) và thành 
phần không phải đường (s(eroit. s(erol, axit mài, hocmon... gọi 
Là agùeon hay genin). Tuỳ theo cấu tạo và tác dụng aglcon mà 
có các Œ khác nhau. Œï gây đắng có tắc dụng kích thích tiêu hoá 
thưởng gặp ở cây bô công anh, long đờm thảo. thạch xương bồ, 
VỎ cam quýt. C trợ tim, làm tăng cường hoat đông của tìm ngưỡi 
bếnh, có trong lá trúc đào, hạt thông thiên, hạt đay, hạt cây sừng 
để. €ï gây tăng nhu động ruội (làm co có trơn thành ruô() đó 
ta antraglicoza khi dùng tiều nhỏ làm ăn ngon, tiêu hoá dễ 
đàng, dùng với liều vửa phải thì nhuận tràng, liều cao gây 
tày mạnh Những cây có antraglicozit là chút chít, muông 
trâu, lô hội, thảo quyết minh . G gây màu là flavon và 
flavono2tt gặp ở cây bồ hoàng, hoàng cầm, hoa hoè, vỏ cam 
và một vải cây khác. G gây bot là những chất saponin. 
Saponin cớ tác dụng phá huyết mạnh, là chất độc cho cá. 
Các loài cây cỏ có Œ gây bọt là bồ kết, viên chỉ, cát cánh, 
cam thảo. É gây chát là những chất tanin, gây táo bón, cầm 
máu và hô. có ở các cây ngũ bội tử, búp ôi, lá chè, kim anh, 
lá sen, hạt vẢi. 


GIINKA M L (Mikhai Ivanovich Glinka; 1804 - 57), nhà 
soạn nhạc Nga, cha đẻ của nền âm nhac cổ điền Nga với những 
thành tựu cao nhất trong lĩnh vực chuyên môn đương thöi. [Đã 
sáng tác những öpêra Nga, những giao hưởng làm mẫu cho sự 
phát triển nền âm nhạc cô điển, chuyên nghiệp Nga. Tắc phẩm 
của ông thể hiện súc sống phong phú. mãnh tiệt của nền văn hoá 
Nga. gắn liền với cuộc Chiến tranh giữ nước I812 và những trào 
lưu tiến bộ trong xã hội. Ôpêra "lvan Xuxanin" (1836) là sự biểu 
hiển thiên tài lí tưởng của chủ nghĩa ái quốc; ôpêra anh hìng ca, 
Lhần thoai "Ruxlan và Iaitmila“ (1842) thấm sâu niềm tin vào sự 
VI đại của nhân dân, sự tốt đẹp của cuộc sống Tác phẩm: “Đêm 
Madrit", "Kamarinxkaia" (fantazia có chủ đề dựa trên 2 bài hát 
dân ca Nga). Vanxơ fantazia và nhiều tác phâm thanh nhạc, khí 
nhac khác, vwv 


GLIPTAN (A. glyptatresin), một loại nhựa ankit do axit phtale 
(Cát 14 (COOI Ð2) và guUxerin (C3H1s(OT Đa) trùng ngưng tạo thành. 

GLIXERIN (A. giycerol; cg. 12.3 - propantrol, glixero), 
CH2OH CHOIH CH2OH. Họp chất thuộc loại ancoL chứa ba 
nhóm OH. Sản phẩm phụ khi phân huỷ dầu mỏ trong còng 
nghiệp xà phòng. Chất lỏng, sánh, trong suốt, không màu, không 
mùi, vị ngọt, dễ hút ẩm, t¿ = 290°C. Tan trong nước, ctanol; 
không tan trong cte, benzen, và clorofom. Dùng để sản xuất 
thuốc nồ nitroglixerin, các loại nhựa ankit; làm mềm da, dùng 
trong dược phâm. mĩ phẩm, làm dung môi, vv. 


GLIXERIT (A. giyceridde), cstc của glixern và các axit béo, 
(rong đó, một. hai hoặc cả ba nhóm hiđroxyl của glixerin được 
thay thế bằng gốc axit giống nhau hoặc khác nhau. Có trong 
dầu, mó. Dùng làm thực phẩm hoặc nguyên liêu chế biến (vd. 
xã phòng). 


GI.OBIGERINA (L, globus - hình cầu, perene - mang, cầm; 
cø. Trùng cầu), động vât vi sinh thuộc lớp Trùng tố có vỏ vôi 


thủng lỗ gồm nhiều phòng đang cầu, kích thước dưới ìmm. Sắp 
xếp theo hình xoắn ốc không đều. Sống ở biển, thích nght với 
đổi sống trôi nôi của biên khơi vùng nhiệt đói. Vỏ của G là thành 
phần chính của bùn vôi (bùn Trùng cầu) Xuất hiện tử cuối kỉ 
Krêta và tồn tại đến hiện nay, có ý nghĩa lớn đốt với địa tầng 
Paleogen và Neogen 

GLOBULTN (A. gtobulin), nhóm protein đơn giản quan trọng 
nhất của huyết dịch và huyết thanh (gọi là huyết thanh G, gamma 
G;). Không tan trong nước, tan (trong dung dịch trung tính của 
môi số muối nhất định có chứa guxin; đông lại khi đun nóng; bị 
thuỷ phần bởi enzim và axiL, tạo ra sàn phẩm cuối cùng là axrt 
amin. Có ba dạng G trong máu: 7ø, Gổ, và Œy. G+. Gổ. đước 
sẵn ra trong gan, làm nhiệm vụ vận chuyển các chất không phải 
protein. Gz sản ra ở lưới nội mô, bach cầu và bảo tưởng Ớy có 
trong huyết thanh mang phần lớn các kháng thê, được dùng ỏ 
dạng thuần khiết. Người ta tách G bằng phương pháp kết tỉnh 
phân đoạn qua etanol. Dùng Ớy chỉ có ý nghĩa khi con vật cho 
huyết thanh đã mắc đúng bênh mà người ta muốn chống hay 
đã được tạo miễn dịch chống bênh ấy. Viếc điều trị bằng Gy 
đặc hiêu là một mặt của việc điều trị bằng huyết thanh tao 
tính miễn dịch thụ động cho con vật được điều trị. 


(ILLOSSOPTERIS (HI.. glossa - hình lưới, pteris - dưỡng xì). 
thực vật hoá thạch thuộc nhóm [ương xi có hạt. lá dài hình 
tưỗi, phô biến trong các kỉ từ Cacbon đến Triat. Ihực vật G 
là tô hợp nhiều đạng hoá thach trong đó G đóng vai trò chú 
đao, phô biến trong kỉ Pcemi ở lục địa cô Gonvana (Gondwana) 
(Nam M Châu Phị, Ấn Độ, Châu Nam Cực và Châu Đại 
Dương). 


GLÔCÔM (Ph. glaucom©e), bệnh cao nhãn áp. Ö Việt Nam, 
trước kia thưởng gọi là bênh thiên đầu thông (đau nhức nửa đầu); 
ở Miền Nam còn gọi là cưởm nước. Là nhóm bênh mắt rất nguy 
hiểm. Có 3 triệu chứng đặc hiệu ở giai đoạn toàn phái. tăng nhãn 
áp (nhân ấp cao), thu hẹp thị trưởng và teo lõm đĩa thần kinh 
thị, Các loại G chủ yếu: G bắm sinh, G góc đóng và Œï góe mở. 
G cấp diễn là cơn G góc đóng có nhãn áp rất cao gây đau nhức 
mắt và đầu (đau môt bên đầu nếu cơn ở một mắt), thị lực giằm 
sút nhanh và nhiều, có khí gây nôn mửa. là một bệnh cấp cúu. 
Nếu không được chẳn đoán kip thời và điều trị tích cục. bênh Œ 
sẽ làm mắt mù hoàn toàn. 


GLUC CV. (Christoph Witlibald Gluek; 1714 - 87), nhà 
soạn nhac, nhà cải cách tón vê ôpêra (thế kỉ 18. Quốc tịch 
Dức. Nhà soạn nhạc trưởng phái cô điển Viên, Gluc đã cải 
cách ôpêra thành thể loại ca kịch giàu âm nhạc và kịch, lược 
bỏ nhưng đoạn chen mang tính giải trí đơn thuần hoặc chỉ 
nhầm phô trương giọng hát. Sử dung mọi phương tiên biểu 
hiên âm nhạc phục vụ cho ý đồ kịch và thể hiển tư tưởng, 
tình cảm. Được sự hồ trợ của học trò cũ là nữ hoàng Mari 
Ảngtoanet (Marie Antomette), Gluc đã dàn ding đUoöC 
những vở ôpêra lớn ở Pháp: "lphigiêni ỏ Ôlđở” (1773). 
“Oocphẽ” (1777), "Iphigiêni ồ Tôriđd" (1778), "Acmiđgd" vồi 
§ự thành công rực rở. Tác phầm: hơn 100 ôpêra, gần 40 ôpêra 
[tala, !2 ôpéra hài 6 ôpêra Pháp, nhiều vở balê và 
pantômim: một số tác phẩm lôn giáo và khí nhac. 

GLUCOCOCTICOTT (A. gtucocorticoid), mốt dang hocmon 
steroit do vỏ tuyến thượng thận sản ra, điều tiết quá trình tao 
thành glueozở tử protein, ức chế tz2 kháng thể và phan ứng của 
có thể với viêm nhiễm. 


GLUCOZIT (A. gtucoside), nhóm các hợp chất hữu cơ có 
trong nhiều loài thực vật, khi bị thuỷ phân sinh ra gtueo7Ø và 
mội hợp chất hữu cø khác. G đơn giản nhất là metytplucozit 


HOCH+CH-{CHOI);C(H)(OR) 
O 
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C7 GLUCOZO 


(R là gốc metyU điều chế từ plucozở và ancol metyLe. Tên goi các 
Œ tự nhiên có đuôi ¬n, vớ, sabxin, địgitoxin. amiđaLn, vwd. 

GILUOOZỞ (A. glucose), C¿lli2Os. là caecbonhiđrat thuộc 
nhóm monosacarit. Tan trong nước, vị ngọt, có trong quà nho, 
mật ong với lượng lớn. Điều chế bằng cách thuỷ phân không hoàn 
toàn tỉnh bột và chất có tỉnh bội trong môi trưởng axit c\ohiđric. 
Õ người và đông vât, mức Œ cố định trong máu, được duy trì 
bằng cách tông hợp và phần huỷ giieogen. G dùng làm mứt kẹo, 
nước hoa quả. được phẩm: tông hợp các aminoaxit. 


CHO 
l 

Tạ H—-=C-=©Hn 

Ả HO —-C—H 
H Dị H-C-On 
HỒN //0H — H-C-CH 
H ÓH CH.OH 

() - Glucozở 


GLUCOZƠ HUYẾT thuật ngu chỉ sự có mặt của gluco7ở 
trong máu. Đối với người khoẻ mạnh, ở trang thái bình thưởng 
vào lúc đói, GŒH thay đồi trong khoảng 0.7 - 1.1 g/ (hoặc 3.9 - 
5,6 mmoUt biểu thị theo hệ đơn vị quốc tế SI). Dưới 0.7 g/L là 
hạ €H; trên 1,1 gø/1 Là tăng GH, 


GLUTEN (A. gluten). hỗn hợp của các protein, thường lấy tử 
ngũ cốc, lúa mì hoặc tử các hat có bôi khác. I3ùng làm thức ăn 
cho ngưởi và gia súc; để sản xuất các axit amin. 

GLUXTT (A. gtuctde, carbohydrates). các polihiđroxtanđehit 
và polhidroxxeton, mà đa sô chúng có công thức chung 
Cn(H2O)m., vì thế còn có tên gọi eacbonhiđrat. G là một trong 
những thành phần quan trọng nhất của có thể sinh vật, chiếm 
tới 802% chất khô của cây và vào khoảng 22 chất khô của cơ thể 
động vật. Cơ thể đồng vật không có khả năng tông hớp G và 
phải tiếp nhận chúng từ thưc phẩm có nguồn gổc thực vật. Trong 
cây cỏ, G được tạo thành tử khí cacbonie (CO?) và nước. Quá 
trình đó gọi là sư quang hợp, xảy ra được nhơ năng lượng ánh 
sáng Mặt Trới và nhỏ vai trò xúc tác của clorophin có trong lá 
xanh. G thưởng được phân loai thành: a) Monosacarit là những 
G không thể thuỷ phân được, vd. gùicozØ, fructozơ. b) Polisacarit 
là những G khi thuỷ phân đến cùng cho monosacarit. Polisacarit 
lại có thể chia thành polisacarit có tính chất đường hay olgosacarit 
CÓ VỊ ngọt, tan trong nước, vd. sacarozở, manto7gd; pollsacarit 
không có tính chất đưởng không tan trong nước, không có vỊ 
ngọt, vả. tính bót, xenlnloz, gùcogen. c) HeteropolLisacari( là 
nhứng chất khì thuỷ phân cho các monosacarit và những chất 
không phải G, thưởng gọi là aglicon. 

G có vai trò đặc biết quan trọng đối với đời sống con người. 
Từ lương thực, thức phẩm, nguyên liêu làm nhà, vải may quần 
áo .. đều tư npuöồn G thiên nhiên. 


GM (Ph groupement mobile - binh đoàn cơ động), đón vị tổ 
chức lốn nhất của quân đội Liên hiệp Pháp, xuất hiện tì 1951 
trong chiến tranh xâm tược Việt Nam của Pháp (1945 - 54). Là 
tực lượng dự bị của tổng tư lệnh hoặc quân khu, nhằm tạo khả 
năng tiến công. giành quyền chủ đông chiến lược. Thành phần 
chỉnh: một ban tham mưu, ba tiểu đoàn bộ binh, một tiểu đoàn 
pháo binh; quân số khoảng 4,5 nghìn người. Tà 1953, tất cả các 
tiểu đoàn cø động của Pháp đều ghép thành GM. Dến 1.4.1954, 
đã có 18 GM (có 6 GM ngưỡi Việt Nam). 

GNI (Á. Gross NationaL Income) x. Tổng thu nhập quốc gia. 

GNP (A. Gtross National Product) x. Tổng sân phẩm quốc dân. 
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GÒ BÔNG di chỉ khảo cổ học ð xã Thượng Nông, huyện Tam 
Thanh. tỉnh Phú Tho, được phát hiện năm 1965. Trưởng Đại học 
Tổng hợp Hà Nội khai quật hai lần (1965, 1967) với điện tích 
178 m.. Công cu đá tìm thấy gồm rìu, bôn, dao, bản mài. Phát 
hiên 39 chô có cục đồng, ri đông, xi đồng, không có hiến Vật 
đöng thanh nguyên ven. GB tiêu biểu cho sở kì thời đại đồng 
thanh (ngành khảo cô quen gọi (a đồng thau) Việt Nam, khoảng 
cuối thiên niên kí 3 đầu thiên niên kì 2 tCn.. thuộc văn hoá P'hùng 
Nguyên. Phong cách trang trí hoa văn trên đồ gốm theo ki thuật 
miết láng kết hợp với :n các chấm nhỏ như in đấu ván là đặc trưng 
của gốm GB và các đi chị cùng tính chất. Ngoài vong tay, khuyên 
tai, cồn tìm thấy được những vật Irane súc bằng đá hình đuôi cá. 
có Lô đeo. 


GÒ CHÈ di chỉ xưởng GC ở xã Dậu Dương, huyện lam Thanh. 
tính Phú Thọ, được phát hiên năm 1957, đã khai quật 50 m, 
Tâng văn hoá dày 0,4 - 0,6 m. Trong số 8.507? hiện vật đất đá. 
mảnh tước chiếm 8.488. Kĩ thuật ghèẻ đểo tình vị, cưa khoan Tất 
phát triên. Đây là một xưởng chế (ác vòng trang sức và rìu đá có 
khả năng thuộc văn hoá Phùng Nguyên đầu thối đại đông thanh 
ö Rắc Bọ. 

GÒ CÔNG I. Tỉnh cũ. năm 1976 nhập với Mỹ Tho thành tỉnh 
Tiền Giang (x. Tiền Giang). 

2. Thị xá thuộc tình Tiền Giang, Diên tích 32,1 km” Gôm 4 
phưởng (I1, 2, 3, 4), 4 xã (Long Chánh. Long Iloä, lonp Hưng. 
í ang Thuận). Dân số 51.200 (1999), Xưởng cơ khí sửa chứa. xay 
xát gao. đệt vải, đêt tụa, chế biến nước mắm. Trồng dâu nuôi 
tằm, cây ăn quả. Dưỡng nội tỉnh chạy qua. Được thành lấp từ 
19.2.1987 trên co sở thị trấn Gò Công cũ. 


3. Căn cú kháng chiến chống Pháp của nghĩa quân lriøng Định, 
xây dựng sau khi Đại I3ôn thất thủ (xi. Đợi Đồm). Phía đông mở rộng 
tới biến, phia tây đến Giồng Ông Hué, có thành lưỹ ở nơi hiểm vếu. 
ÍÀ bàn đạp tấn công của nghĩa quân vào các tỉnh miễn Dông và miền 
Tây Nam Kỳ, khiến Pháp rất lo sợ. Để đết phó, tông chỉ buy quân 
Pháp ở Viễn Dông lúc đó là đô đốc Rôna (I- A. Ronard) đã phải 
xin viện binh tử Pháp. Ngày 25.2.1863, Bôna tập trung toàn bộ binh 
tíc Pháp, có cả Lực lượng Tây Ban Nha ở Philippin hộ chiến với số 
tượng và trang bị hơn hẳn nghĩa quân. tấn công căn eú. Chiến sư diễn 
ra quyết liệt trong 3 ngày. GC thất thìì. 

GÒ CÔNG ĐÔNG huyện ven biển ò phía đông của tỉnh Tiền 
Giang. Diện tích 357,8 km2. Gồm 1 thị trấn (Tần lioà, huyện LỊ). 
l6 xã (Bình Xuân, Bình Đông, Tần Trung, Tần Phước, Jần Tây, 
Tần Dông, Binh Nghị, Phước Trung, Gia Thuận, Kiểng Phước, 
Bình Ấn, Phú Đông, Vàm Láng, Tân Diền, Tân Thành, Phú Tần). 
Dân số 179 600 (1999). Địa hình đồng bằng. Dất phù sa bị nhm 
mặn, phèn. Các sông rạch: Của Tiểu (1 km), Vàm Cỏ (22 km), 
Gò Công chảy qua. Trồng túa, dừa. Chăn nuôi: vịt. lộn. Đánh bắt 
hải sản, nuôi trông thuỷ sản, xay xát gạo, w. Có 228 km đường 
bô; đưỡng 5 Gò Công - thành phố 1ô Chí Minh chạy qua. Trước 
1976, thuộc tỉnh Gà Công. liuyên thành lập từ 13.4.1979 do chia 
huyện Gò Công thành Gò Công Tây và GCD). 

GÒ CÔNG TÂY huyện ð phía đông của tỉnh Tiền Giang. [iên 
tích 272,3 km”. Gồm 1 th; trấn (Vĩnh Bình. huyên 1), 15 xã (Đông 
Sơn, Bình Nhì, Thạnh Nhựt, Tần Thói, Đông Thạnh, Vĩnh Hựu, 
Hinh Phú, Thanh Trị, Long Vĩnh. Tần Phú. Thành Công, Lòng 
Binh, Yên Luông, Bình Tần, Phú Thạnh). Dân số 160.400 (1999). 
Địa hình bằng phẳng, đất phù sa bi nhiễm mặn, phèn. Sông Cửa 
Tiểu chày qua (26 km). Trồng lúa, mía, dừa. Chăn nuôi: vịt, lợn, 
trâu, bò, cá, tôm. Đưỡng 24 Mỹ Tho - Gò Công chay qua. Trước 
1976, thuộc tình Gò Công. Huyên thành lập tứ 13.4.1979 do chia 
huyện Gò Công thành GCT và Gò Công Đông. 


GÒ DẦU huyện ồ phía nam tỉnh Tây Ninh. Diên tích 251,8 
km”. Gồm Ì thị trấn (Gò Dầu, huyện l), 8 xã (Phước Trach, Hiệp 
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Thạnh, Thạnh Dức, Cảm Giang, Phước Thạnh, Bàu Đồn, Phước 
Đông, Thanh Phước). Dân số 132.800 (1999). Đất xám trên thềm 
phù sa cô, đất nông nghiệp chiếm 85,2Z diện tích. Sông Vàm Cỏ 
Đông chảy qua. Trồng cao su, lạc, mía. Chăn nuôi trâu, bò. Sản 
xuất vật liệu xây dựng, cơ khí sửa chữa. Quốc lộ 1, 22, liên tỉnh 
lộ 26 chạy qua. 

GÒ ĐỐNG ĐA. địa danh thuộc địa phận quận Đống Da, 
thành phố Hà Nội. Cuối thế kỉ 18, khu vực này là nơi có nhiều 
cây đa mọc hoang, được gọi là xứ đồng Đống Da. Trỏ thành di 





Gò Đống Da 


tích lịch sử tư khi có trận Đống Da chiến thắng Ki Dậu (1789) 
do vua Quang Trung chỉ huy đại phá quân Thanh, giải phóng 
thành Thăng Long. Xác giặc đầy đồng được gom lại thành những 
ngôi mộ lón, tương truyền có đến 13 mộ được gọi là "Kinh nghê 
kinh quán" (nơi chôn xác cá kinh, cá nghê, tức xác giặc). Đến 
thế kỉ 19, khu vực này được san lấp để làm chợ, đường sá và 
thái ấp của Hoàng Cao Khải, chỉ còn lại "kinh quán thứ 13" là 
GDD hiện nay. Dã từ lâu, tại đây hằng năm cứ đến ngày 5 Tết 
Nguyên đán, nhân dân Hà Nội tổ chức lễ kỉ niệm trọng thể để 
ôn lại và ghỉ nhỏ trận chiến thắng lịch sử, truyền thống chống 
giặc ngoại xâm. Tháng 6.1988, Hà Nội đã tôn tạo lại GDD, 
khánh thành tháng 2.1990, dựng tượng đài Quang Trung cao 
14,65 m bằng bê tông cốt thép nặng 200 tấn ốp đá hoa cương, 
phun vầy đồng: phía sau tượng là 2 bức phù điêu (một bức dài 
30m, cao 4,5 m và một bức dài 17 m, cao 4,5 m) mô tả trận 
đánh năm 1789, có lời hịch của vua Quang Trung. 


GÒ MA VƯƠNG di tích khảo cô ở xã Phổ Thạnh, huyện 
Đức Phỏ, tỉnh Quảng Ngãi. Dây là di tích đồi cát dài 100 m, cao 
9 m, nằm dọc theo bở biến, trước đây được gọi là Long Thạnh. 
Di tích được phát hiện và khai quật tủ 1909 và đã qua nhiều lần 
khai quật vào các năm 1923, 1939, 1977 và 1978. Ö đây đã phát 
hiện được hàng trăm ngôi mộ chum và di chỉ cư trú có tầng văn 
hoá dày 2,2 m. Trong mộ chum và tầng văn hoá đã phát hiện 
được rìu răng trâu, riu tứ giác, cuốc đá cùng hạt chuỗi đá và 
nhiều nồi gốm, binh, bát trang trí hoa văn khắc vạch và tô màu 
đỏ và màu đen chì. Ở đây cũng phát hiện được con lăn bằng 
gốm. Dây là di tích có niên đại sớm nhất trong hệ thống văn hoá 
Sa Huỳnh. Niên đại 'ÝC ở độ sâu 0,6 - 1,6 m là 3370 + 40 cách 
ngày nay (1972). 

GÒ MẢ ĐỐNG (cg. Mả Dống), di chỉ cư trú sơ kì thời đại 
kim khí, nằm trên gò thấp bở hữu ngạn sông Hồng, cách thị xã 
Sơn Tây (Hà Tây) 2 km về phía đông. Viện Khảo cổ học Việt 
Nam khai quật năm 1972. Tầng văn hoá nơi dày nhất 1 m. Di 
vật tiêu biểu: công cụ đã mài nhẫn toàn thân (rìu, bõn có vai và 


tú giác tỉ lệ tướng đương), đồ trang sức bằng đá (vòng tay mặt 
cắt tam giác, hạt chuỗi thô), đồ gốm phong phú và đa dạng với 
sự có mặt của các loại gốm rất khác nhau: gốm địa phương, gốm 
Hoa Lộc, gốm Hạ Long. GMD nằm lọt trong khu vực phân bố 
văn hoá Phùng Nguyên nhưng mang đặc trưng văn hoá khác, 
được gọi là "loại hinh văn hoá Mả Đống". Loại hình văn hoá này 
có mối quan hệ rõ rệt với các nền văn hoá ven biên như văn hoá 
Hạ Long, văn hoá Hoa Lộc. Chúng có thởi gian tồn tại và trình 
độ phát triển tương tự nhau. Niên đại !ÍC là 2195 tCn. 

GÒ MUN (VĂN HOÁ) x. Văn hoá Gò mưu. 

GÒ QUAO huyện ở phía đông nam tỉnh Kiên Giang. 
Diện tích 424,3 km“. Gồm 1 thị trấn (Gò Quao, huyện 
lj), 9 xã (Vĩnh Hoà Hưng Bắc, Dịnh Hoà, Thói Quản, 
Định An, Thuỷ Liều, Vĩnh Hoà Hưng Nam, Vĩnh Phước 
A, Vĩnh Phước B, Vĩnh Tuy). Dân số 135.900 (1999), 
gồm các dân tộc: Kinh, Kho Me, Hoa. Địa hình bằng 
phẳng, thoát nước. Sông rạch: Cái Lón (33 km), Cái 
Bé chảy qua. Nông nghiệp: trồng lúa, màu, dứa, mía, 
đay. Công nghiệp: cơ khí sửa chữa, chế biến thực phẩm. 
Có tỉnh lộ 12 chạy qua và 35 km đường thuỷ. Từ 1976, 
huyện thuộc tỉnh Kiên Giang. 


GÒ TRŨNG di tích khảo cổ học ở xã Phú Lộc, 
huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá, được khai quật năm 
1977 với điện tích 210 m”. Tầng văn hoá mỏng, đất sét 
pha cát lẫn xương cá biển, chứa các công cụ đá như 
chày, chỉ lưới, rïiu mài nhẫn có mặt cắt gần bầu dục 
cùng đồ gốm thở có hoa văn đập. GT có niên đại tuyết 
đối 2840 năm tCn. thuộc giai đoạn muộn của văn hoá 
Da Hút, 

GÒVẤP quận của thành phố Hồ Chí Minh. Diện tích 19,2 km”. 
Gồm 12 phưởng (01, 03, 04, 05, 07, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17). Dân 
số 310.400 (1999), gồm các dân tộc: Kinh, Hoa (3,6%). Sông Vàm 
Thuật là nhánh của sông Sài Gòn chảy qua. Công nghiệp: cơ khí, 
chế biến gỗ (đồ mộc), dệt vải, chế biến lương thực - thực phẩm. 
Trồng rau, chăn nuôi lợn, cá. Hội chợ quốc tế Quang Trung, chợ 
Tần Sơn Nhất, Viện Quân y 175. Quận được thành lập năm 1976 
trên cơ sở chia 3 xã - Hạnh Thông, An Nhơn và Thông Tây Hội 
thành 17 phường; từ 6.1984, sắp xếp lại thành 12 phường. 


GỖ (y), một trong bốn phương pháp cơ bản (nhìn, sở, gõ, nghe) 
để khám bệnh của thầy thuốc lâm sàng. Thưởng G bằng tay 
không. Các ngón trỏ và ngón giữa bẻ cong của bàn tay này G 
lên các ngón của bàn tay kia đã áp sát vào vùng định khám, tạo 
ra những tiếng động có những âm thanh khác nhau tử trong (tạng 
rỗng, túi khí) đến đục (tạng đặc, dịch lỏng). Tính chất tiếng động 
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đáp lại, vị trí G, tư thế G, tư thế bệnh nhân khi G, ... là cơ sỏ 
để thầy thuốc tìm ra các dấu hiệu khác thưởng, góp phần chẩn 
đoán bệnh, vd. G bụng để tìm cổ trướng trong bệnh xø gan, G 
Ở lứng tìm tính chất đông đặc của nhu mô phổi trong bệnh viêm 
phổi thuỳ. Ngoài ra, người ta có thể G trực tiếp các ngón tay lên 
đa bệnh nhân không qua vật trung gian là bản tay kia ắp vào đa. 
Dùng một búa làm bằng cao su Œï vào các gân (gân Asin, gân 
bánh chè, gân cơ ba đầu cánh tay) để tìm các phản xạ gân (thăm 
đò tỉnh trạng của hệ thần kinh). 


GỖ (nhạc), tác động sinh âm bằng cách lấy một vật (vật gõ) 
đập vào dây (vd. tam thập lục, pianô, vv.), vào màng (vd. trống) 
hoặc vào thân nhạc cụ (trống, chiêng, cồng...) làm cho các vật 
nguồn âm này rung lên, phát ra âm thanh. 

GỖ CÀ TE (4Èelia xvlacarpa = Pahudia cochinchinensil; 
\k. cây bến), cây gỖ lón, họ Đậu (Fabaceae). Cao trung bình 
15 - 20 m (có khi đến 38 m), 
đưởng kinh thân 60 - 100 cm 
(có khi tới 150 - 200 cm). Tăn 
hình ô, phân cành sóm, có 
cảnh lớn. Lá kép lông chim 
chẵn, mọc cách, với 3 - 5 đôi 
lá chét. Hoa mọc cụm, cảnh 
tròn, mặt trong có lông. Quả 
có hạt nằm ngang hình trúng, 
mảu nâu hay đen, gốc có áo 
hạt vàng cứng. Gốc cây rộng, 
rễ lồi, vỏ sần sùi, màu vàng 
xám. Cây ưa sáng, thưởng gặp 
trên đất feralit, mọc xen vỏi 
các cây họ Dầu. Phân bố ở 
Lào, Nam Việt Nam (từ Gia 
Lai, Kon Tum trỏ vào). Cây 
gỗ quý, đác màu xám vàng, lỗi 
đỏ nhạt hay sẫm, có vân, nặng, 
bền, không cong vênh, dễ gia 
công đánh bóng. 

Được trồng làm cảnh trong 
một số công viên ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chỉ Minh. Cần được 
bảo về, chống khai thác bưa bãi. 

GỖ KIỂN (Picidae), họ chìm, thuộc bộ Gõ kiến (Piciforme9). 
Chim cố bé và trung bình. Màu sắc lông rất khác nhau; một số 
nâu hay đen xin, số khắc màu sặc số và thưởng là màu vàng, đỏ, 
lục lẫn trắng. Mỏ hình chóp nón, thẳng: lưới hình trụ, rất dài, 
mút có nhiều móc nhỏ bằng sửng và nhiều tuyến tiết chất nhầy 
dinh; chân có bốn ngón: hai ngón hướng về trước, hai ngón hưởng 
sau; đuôi nhọn và thân lông rất cứng. Sống trên cây. Dùng chân 
bám vào vỏ thân cây và đuôi làm chỗ tựa, bò ngược thân cây để 
kiếm mồi. Ăn côn trùng và ấu trùng côn trùng. Khoảng 209 loài, 
phân bố khắp các Lục địa trừ Mađagaxca, Châu Úc và Niu Zilân. 
Ở Việt Nam có 25 loài. GK là chim có ích. 

GÕ KIẾN XANH ĐẦU ĐỎ (Picuz rabieri), loài chìm, họ Gõ 
kiến (Picidae), bộ Gõ kiến (Picjformes). Chim trưởng thành có 
bộ lông màu xanh lá cây thẫm, gáy và vòng cổ đỏ; chim đực có 
trần và định đầu đỏ; chim cái màu xanh lục nhạt. Chân xám nhạt, 
mắt đỏ, mỏ đen, gốc mỏ dưới vàng. Sống ở rưng thưởng xanh, 
kiếm ăn trên cây và trên mặt đất. Phân bố: Tây Nam Trung Quốc, 
Dông Lào. Ö Việt Nam, gặp ở Bắc Bộ, Bắc và Nam Trung Bộ 
(đến Lãm Đồng). Loài chim hiếm và đẹp, có giá trị khoa học và 
thầm mĩ, đang bị đe doạ diệt chủng. Cần cỏ biện pháp bảo về. 

GỖ MẬT x. Gụ mật. 


GOAĐALAHARA (Guadalajara), thị xã, trung tâm hành chính 
tỉnh cùng tên, cách thủ đô Madrit của Tây Ban Nha về phía đông 
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bắc hơn 50 km. Tại G, ngày 8 - 21.3.1937, trong thởi kì nội chiến 
Tây Ban Nha (1936 - 39), đã diễn ra trận đánh lớn của quân đội 
Cộng hoà (có các lứ đoàn quốc tế tham gia), đánh bại đội quân 
viễn chinh can thiệp của Italia. Chiến thắng G, cùng với việc đầy 
tùi quãn của chế độ phát xít Francô (Franco) tiến công tử phía 
nam, đã bảo vệ được Miadrit. 

GOAĐANKTVIA (Guadalquiwir), sông ở Tây Ban Nha. Dài 560 km, 
diện tích lưu vực 57 nghìn km”. Bắt nguồn tử dãy núi Anđaluxia 
(Andatucía), chảy theo miền đất thấp Anđaluxia đồ vào vịnh Cađit 
(Cádiz), Đại Tầy Dương. Lưu lượng nước trung bình 164 m”/s. Tưới 
ruộng. Vận tải đường thuỷ ở hạ lưu. Các thành phố trên bở sông G: 
Coocđôba (Córdoba), Xêvilia (Sevitla). 

GOADOƠLUUP (Guadeloupec; Département de la Guadeloupe 
- tỉnh Goađơlup), quần đảo trong vùng Anti Nhỏ ở vùng biển 
Caribê (Caribbean). Diện tích 1.780 km”. Dân số 428 nghìn 
(2000), trong đó người Crêôn (Créole, người lai) 77%, người da 
đen 10%, người lai Goađơlup (Pháp - Đông Á) 10%, người da 
trắng 2%, những dân tộc khác 1%. Dân thành thị 99,6%. Ngôn 
ngữ chính thức: tiếng Pháp, người dân nói tiếng Crêôn. Tồn giáo: 
đạo Thiên Chúa 81,1%, đạo Hinđu (Hinduism) và tín ngưỡng cổ 
truyền Châu Phi 5%. Thể chế: tỉnh hải ngoại của Pháp 
(Département d' Outre mer - DOM). Đứng đầu nhà nước là tổng 
thống Pháp; đứng đầu chính phủ là cao uỷ Pháp và hai chủ tịch 
của hai Hội đồng lập pháp của G (#lội đồng trung ương và Hội 
đồng địa phương). Thủ phủ: Baxơ Terø [Basse - Terre; 172,7 
nghin dân ]. 
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G gồm hai đảo lớn là Baxd Terd, nguồn gốc núi lủa [núi lửa 
La Xufie (LA Soufrière) đang hoạt động] và Grăngđd Tero 
(Grande - Terre) có núi đá vôi thấp; một đảo nhố là Mari Galăng 
(Manie Galante), còn lại là những đảo nhỏ. Khi hậu á nhiệt đổi 
m, hàng năm thường bị bão từ tháng 6 đến tháng 10. Đất canh 
tác 16%, đồng cỏ 14,2%, rúng 39,1%, các loại đất khác 30,7%. 


G là miền đất du lịch và xuất khẩu chuối, đưởng. GNP đầu 
người 9.145 USD(1995). Sản phẩm nông nghiệp chính (1996): 
mía (500 nghìn tấn), chuối (141,1 nghìn tấn). Chăn nuôi: bò (80,4 
nghìn con), đê (63 nghìn con), lợn (15 nghìn con). Khai thác gỗ 
tròn (1998) 15 nghìn m”. Cá đánh bắt (1998) 9,08 nghìn tấn. Sản 
phẩm công nghiệp: xi măng, rượu rum, đường, hàng may mặc. 


Năng lượng: điện 1,098 tỉ KW.h (1996). Giao thông: đường bộ 
3.415 km (80% rải nhựa); không có đường sắt. Xuất khẩu (1998) 
667 triệu frăng gồm chuối 25,4%, đưởng 11,4%, rượu rum 4,4%; 
bạn hàng chính: Pháp 68,5%, Mactinich (Martinique) 9,4%. Nhập 
khẩu (1998) 10,6ó3 tỉ trăng gồm hàng tiêu dùng 23,7%, lương 
thực - thực phẩm 21,1%, máy móc - thiết bị 19,72, phương tiện 
vận tải 12,3%; bạn hàng chính: Pháp 63,4”, Đức 4,4%, Hoa Ki 
2,9%, Nhật Bản 1,9%. Dơn vị tiền tệ: frăng Pháp (franc - F). Tỉ 
giá hối đoái I USD = 7,54 F (10.2000). 


Từ 1635, G bị Pháp và Anh xâm chiếm nhiều lần. Từ 1815, là 
thuộc địa của Pháp. Tư 1945, là tỉnh hải ngoại của Pháp. 

GOANTANAMÔ (Guantánamo), hải cảng ở miền Dông Cuba, 
trung tầm hành chính tỉnh Goantanamð. Dân số 167 nghìn 1981). 
Công nghiệp thực phẩm, dệt. Dược xây dựng từ 1819. Ở G có 
căn cứ hải quân của Hoa Kì thuê từ 1903, theo Điều khoản bồ 
sung Plat (Platt; 1901), hiện nay vẫn bị Hoa Ki chiếm. 


GOATÊMALA (Guatemala; Repúbtica de Guatemala - Cộng 
hoà Goatêmala), quốc gia ở Trung MI. Diện tích 108,9 nghin 
km”. Dân số 11,385 triệu (2000), trong đó người Inđian Châu Mĩ 
(Amerindian) 42,8%, các dân tộc khác 57,2Z. Dân thành thị 
39,4Z. Ngôn ngữ chính thức: tiếng Tầy Ban Nha. Tồn giáo: đa 
số dân (75,9%) theo đạo Thiên Chúa. Thủ đô Goatêmala. Các 
thành phố lớn: Mixcô (Mixco; 436,7 nghìn dân), Vila Nuêva (Villa 
Nueva; 165,6 nghìn), Chinautla (Chinautla; 61,3 nghìn). Thể chế: 
cộng hoà một viện (Quốc hội); tổng thống là người đứng đầu 
nhà nước và chính phủ. 












Ẹ S0” 






E2 su y/ 


Ta -.a-aan- Ị 


[8i Fioret ¡3 


là _ 
`" Xanta Crut Đen Kichẽ 
I5| 
_= | 
Ấm, Mỏiagt5 


''Mixcô i+i+ 
Vila Nuẽva (*+#. ¿ 














Goatämala 





—H" Iế 
THÁI BÌNH DƯƠNG `¬Ÿ; 
Goatêmala 


Trên một nửa diện tích G là sơn nguyên (đỉnh cao nhất 4.220 m), 
rưng nhiệt đới thường xanh, rửng mưa mùa rụng lá, xavan. Khí hậu 
nhiệt đói gió mùa. Nhiệt độ trung bình tháng ở miền đồng bằng 23 
- 27°C, sơn nguyên 15 - 20°C. Lượng mưa năm 500 - 3.500 mm. 

G là nước nông nghiệp kém phát triển. GDP đầu người 1.392 
USD (1995). GNP đầu người 1.640 USD (1998). Nông nghiệp 
cung cấp khoảng 23,4% GDP (1998) và thu hút 58,1% số 
lao động (1995). Trồng cà phê, bông, chuối, ngô, cao lương, 
cả chua, thuốc lá. Chăn nuôi gia súc lớn có sửng, cửu và dê. 
Công nghiệp: gô, đầu thô 5,256 triệu thùng (1996). Diện 
3,5 tỉ kW“h (1996). Giao thông (1996): đường sắt 884 km; 
đường bộ 13,1 nghìn km (28% rải nhựa). Xuất khẩu (1998) 287 tỉ 


GÓC BRIUXTO G 


USD gồm cà phế 20,47%, đưởng 112%, chuối 6/22, dầu mỏ 2%. 
Nhập khẩu (1998) 4,651 tỉ USD gồm bán thành phẩm 34,9%, 
hàng tiêu dùng 29,5%, tư liệu sản xuất 26,326, đầu nhớt và nhiên 
liệu 6,1%, vật liệu xây dựng 3,2?%. Bạn hàng chính: Hoa Ki, 
Mêhicô, Đúc, Vênêxuêla, Nhật Bản. Dơn vị tiền tệ: quêtzan 
(quetzal - Q). Tï giá hối đoái ! USD = 784 O (10.2000). 

Năm 1523, Tây Ban Nha chiếm G làm thuộc địa. Ngày 15.9. 
1821, G tuyên bố độc lập. Cuối thế kỉ 19, tư bản Hoa Kì bất đầu 
xãm nhập vào G và hiện nay khống chế hầu như toản bộ nền 
kinh tế của nước này. Năm 1944, diễn ra cuộc cách mạng dân 
chủ. Năm 1949, Dảng Cộng sản được thành lập (từ 1952 là Dảng 
Lao động G). Năm 1954, tập đoàn Caxtiliô (Castillo) được Hoa 
Ki ủng hộ đã làm cuộc đảo chính lật đồ chính phủ dân chủ, thiết 
lập mội chính phủ quân phiết. Ngày Quốc khánh: 15.9 (1821). 
Là thành viên Liên hợp quốc tư 21.11.1945. 

GOATÊMALA (Guatemala), thủ đô của Cộng hoà Goatêmala. 
Số dân 1,167 triệu, nếu kể cả ngoại thành 2,131 triệu (1993). 
Công nghiện: thực phẩm, đệt,: giầy da. Được xây dựng tư 1524 
với tên gọi Xantiagô (Santiago), sau đó đổi tên là G. Có Trưởng 
Dại học Tổng hợp. 





Thủ đô Goatêmala 


GÓC một phần mặt phẳng giới hạn bởi hai nửa đường thẳng 
(gọi là cạnh) cùng xuất phát từ một điểm (gọi là đỉnh). G bằng 
nủa mặt phẳng gọi là GŒ bẹt; nửa Œ bẹt gọi là G vuông. G nhỏ 
hơn G vuông gọi là G nhọn; lón hơn G vuông và nhỏ hón góc 
bẹt gọi là G tù. G nhỏ hơn G bẹt gọi là G lồi; lún hơn G bẹt gọi 
là G lõm. G bằng cả mặt phẳng gọi là G đầy. Hai G có tổng 
bằng một G bẹt gọi là bù nhau; bằng một G vuông gọi là phụ 
nhau. Hai Gkề nhau là hai G có một cạnh chung và hai cạnh còn 
lại nằm về hai phía của cạnh chung. Hai G vừa kề nhau vừa bù 
nhau gọi là hai GŒ kề bù. G của hai đường cong tại một giao điểm 
không kì dị của chúng là GŒ không tù có đỉnh là giao điểm đó và 
có các cạnh theo thứ tự nằm trên các tiếp tuyến của hai đường 
Cong tại giao điểm đó. 

GÓC ĂN KHỚP góc giửa pháp tuyến chung của cặp profn 
(biên dạng) đối tiếp và tiếp tuyến chung tại tâm ăn khóp của hai 
vòng lăn trong bộ truyền ăn khớp răng. GÁK của cặp profin thân 
khai không đổi và đường ăn khóp là đường thẳng. Còn đối với proữn 
không thân khai thì GĂK thay đổi tuỳ theo từng vị trí tiếp xúc với 
nhau và đường ăn khớp là đường cong. Tuỳ theo đặc điểm của bánh 
răng có các loại GÁK mặt đầu, GĂK vuông, GẮK lăn. 


GÓC BRIUXTƠ góc tối ig của tia sáng rọi vào mặt ngăn cách 
hai môi trưởng thoả mãn điều kiện tgiạ = n; n là chiết suất của 
mỗi trưởng thú hai đối với môi trường thứ nhất (chứa tia tới). 
Khi một tia sáng tới dưới GR thì tia phản xạ vửa vuông góc với 
tỉa khúc xạ, vừa bị phân cực hoàn toàn. GB được gọi theo tên 
nhà vật l Anh Briuxtd (D. Brewster). 
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Góc Briuxtở 


†giB = n, !q = góc Brluxtơ 
1 71a rớt; 2. Tia phản xạ, 3. 1/a khúc xạ ; 
N - Pháp tuyến: SŠ - Mặt phân cách; 
n - Chiết suất của môi trường †\ đố! với môi trường Ì. 


GÓC CIIẾT khoảng không gian không bị súng, pháo bắn đến 
dù tầm bắn vẫn thửa hoặc đủ. Độ lớn của GC phụ thuộc vào kết 
cấu và tính năng về kĩ thuật phóng của súng, pháo; vào đặc điểm 
địa hình, kích thước của vật che đở và cự li tỉ súng, pháo đến 
vật che đố. Dối với pháo binh, khi chọn trận địa bắn, phải chú 
ý bảo đảm các mục tiêu cần bấn không nằm trong GC. 

GÓC DỐC x. Yếu tố thế nằm. 


GÓC ĐA DIỆN phần khóng gian giới han bởi một mặt nón 
có đường tiịa là một đa giác đơn (x. Mặf nón; Đa giác). Dinh của 
mất nón là đỉnh ca GĐD, Các tia nối đình của GDD với các 
đình của đa giác tựa gợi là các cạnh của GDD. Hai cạnh đi qua 
hai định liên tiếp của đa giác tựa gọi tà hai cạnh kề nhau. Góc 
tao bởi hai cạnh kề nhau gọi là một mặt của GĐD. Nếu đa giác 
tựa là lồi thì GĐD gọi là lồi. Tổng các mặt của một GDD lồi 
luôn bé hơn 360”. 

GÓC ĐỊNH KÌ x. Cơ cấu cam. 


GÓC ĐỘ ĐAO các góc được tạo nên do mài sắc ở bộ phận cất 
của dụng cụ cắt. Đê xác định G12, quy định các mắt toa độ: rnặt 













Ỡi cả h 
Lưỡi cãt chín Mát 
Tác độ cát 
⁄ Lưới cái 
Mật phẳng phụ 
c⁄>z # Đinh(mũ)) 
+1 7 g6 dao 
“ Mặt sau Mật sau 
y Mặt phảng | phụ chinh 
caobản ‡Z 
a b 
B 
P -Y 
Sr< P`^ 4i Ặ 
Mát pháng te” Mặt phẳng 
sp bất 9 b 90 cũ bản 
Mật phẳng , 
cắt phỤ Mặt ghẲng 
QG cải chính 
Góc độ đao $ơ đồ cắt (a) và cúc cấu rạo 


(b); góc độ (c) của đao: œ - góc $au chính; œl -góc tau phụ; 
8 -góc sắc; y - góc trước chính; ö -góc qiữa mặt !rước của 
dao và mặt phẳng cắt,  - góc nghiêng chính; ọ] -góc nghiêng 
phụ; Â -góc nghiêng của lười cắt chính; z -góc đỉnh đao. 
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cắt là mặt phẳng đi qua một điểm của lưới cắt và tiếp xúc với bề 
mặt đang gìa công (mặt cắt luôn chứa vect tốc độ cắt), mắt đáy 
là mặt phẳng vuông góc với vectó tốc đô cắt tại điểm đang xét; 
mặt cắt chính là mặt phẳng vuông góc vói hình chiếu lưổi cắt 
chinh trên mặt đáy; mặt cắt phụ là mặt phẳng vuông góc với hình 
chiếu lưỡi cất phụ trên mặt đáy. Trong quá trình cắt, do ảnh 
hưởng của cách gá đặt dao và chuyên động cất, GDD thay đồi, 
nên có khái niệm GDD động. 

GÓC ĐỘ MÁY QUAY vị trí đặt máy quay phìm (kể cả máy 
di động hay máy tĩnh) đề ghi nhân hình ảnh cúa đối tướng quay. 
GDMO bà một trong những thủ pháp biều hiện tạo hình điện 
ảnh. Mốt thủ pháp cần phải được thực hiện theo ý đồ nghề thuât. 
Vì trí của máy trong không gian thưởng được chia thành 3 góc 
độ: góc độ trung bình là vị trí của máy ngang tầm, hoặc trên 
đưới một chút so với độ cao của mắt người khi đúng. Ngoài vị 
trí đó ra, phia trên và phía dưới là góc độ cao và góc độ thấp. 
GĐMO có thể rộng hay hẹp tuỳ theo từng loại ống kính. 

Trong điện ảnh, người ta sử dụng GIMO với nhiều tính 
chất: góc độ chủ quan, góc đô khách quan, góc độ tham dự. 
Sử dụng góc độ máy nhầm tạo cho hình ảnh đạt đến độ sinh 
động đặc biệt. 

GÓC ĐỐI ĐỈNH hai góc có đỉnh chung, sao cho các cạnh 
của góc này là phần kéo dài của các cạnh của góc kìa THai 
GĐD thị bằng nhau. 

GÓC ĐỨNG góc nằm trong mặt phẳng thắng đứng. Trong 
trắc địa và thiên văn, người ta đo GD tạo bởi hướng đo ngắm 
OA và mặt nằm ngang OB hoặc với đường dây doi @Z (hình 
vẽ). Góc AOR = z được gọi là góc nghiêng, Góc nghiềng được 
tính tử mặt nằm ngang lên phía trên, ngược chiều kim đồng hồ 
tử 0° đến + 90, và theo chiều kim đông hồ từ 0° đến - 902, 

Góc ZOA = Z2, được gọi là khoảng cách thiên định. Khoảng 
cách thiên đỉnh luôn luôn dương, tính từ hướng thiên đỉnh ÖOZ 
tù 0° đến 180”. Tổng đại số Z2 + œ = 907. 
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Góc đưng 


GÓC HỌC TẬP chô cố định được dành riêng cho viếc học 
tập cúa học sinh ở gia đình. Nhà trưởng và gia đình kết hợp quản 
tí việc học tập của học sinh qua sự làm việc của các em ð GHT 
nay. Dó là một kinh nghiệm hay do Trường Phố thông Cơ sở Bắc 
Lý sáng tạo ra vào những năm 60 thế kị 20. GHT chỉ mang ý 
nghia tượng trưng, trong thực tế có thể chỉ là một bàn học. đón 
giàn hơn thế là một chỗ cố định trong nhà (nhất là ở nông thôn) 
quy ưóc đành cho con em học tập; tát nhiên phải đảm bảo các 
yêu cầu tối thiểu: đủ rộng (đủ để sách vở, đồ dùng học tập), có 
các thiết bị tối thiểu (bàn ghế hoặc chiếu) đề có thể ngồi hoc. 
Học sinh thường có thời khoá biểu treo ở GHT; cũng có thể treo 
ảnh Bác Hồ hoặc trang trí theo thị hiếu thâm mĩ riêng (tuỳ theo 
hoàn cảnh). Tác dụng của GHT là giúp cho học sinh có điều 
kiện tối thiểu để học tập (tự học) có kết quả. Gia đình và nhà 
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trưởng có thể kết hớp được với nhau để đôn đốc, động viền các 
em làm việc. Ý nghĩa của GIIT là biểu thị sự quan tâm kết hợp 
của gia đình và nhà (trưởng trong việc giúp đỏ, động viên con em 
học tập (nhất là ở vùng nöõng thôn). 

GÓC LỆCH góc giữa tia tới và tỉa ló (tia đi ra khỏi quang 
hê). Trong trường hợp tia sáng đi qua Lắng kính có góc ở đỉnh 
bảng A và chiết suất bằng n, thi góc lệch D phụ thuộc Vào góc 
tới, góc A và bước sóng của ánh sáng. ')o đó một chủm ánh sáng 
trắng sơng song đi qua lăng kính sẽ bị phân tách thành những 
tia sáng có màu sắc khác nhau (sư tán sắc ánh sáng). 

Nếu góc tói ¡ biến đồ: thỉ góc lêch D biến đổi và đi qua cực 
tiểu Dm xác định bởi công thức 


A+~ Du A 


§I————— Z ñšIn — 
2 2 


Nếu A va ¡ đêu nhỏ thì ta có: Dm #= (n - 1)A. 

GÓC LỆCH TỪ (cg. độ tư thiên hoặc tư thiên), góc giữa kinh 
tuyến địa lí và kinh tuyến từ tại một điểm ở mặt đất, thường được 
kí hiệu bằng chữ I2, D có giá trí dương nếu đầu bắc của kim địa 
bàn lệch về phía đông của kinh tuyến địA lí và có giá trị âm khi 
lệch về phía tây. Ô những điểm D = 0 thì kim địa bàn chỉ đúng 
phương bắc nam địa Ú. 

GÓC LIÊN KẾT góc giữa hai liên kết kế cận tÙ một nguyên 
tử nào đó. Vd. góc liên kết HOH trong phân tỉ nước (HO) bằng 


I09°5. GLK thưởng được xác định bằng phương pháp phổ vi ba 
hay phương pháp nhiễu xạ điên tử, 


Cùng với các thông số khác như độ dài liên kết, mômen lưỡng 
cực. năng lượng tiên kết, giá trị GLK cũng góp phần làm sáng tỏ 
cấu trúc không gian của nhiều hợp chất hoá học. 

GÓC liên quan đến đường tròn góc có đình ở tâm đưởng 
tròn gọi là góc ở lâm (hình I). Góc có định trên đưởng tròn và 
hai canh chúa hai dây cung gọi là góc nội tiếp (hình 2). Góc có 
đỉnh trên đưỡng tròn, một canh nằm trên một tiếp tuyến, cạnh 
kia chứa một dây cung gọi là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung 
hoặc góc viên phân (hinh 3). Góc có đỉnh thuộc miền trong của 
đường tròn gọi là póc có định trong đường tròn (hình 4). Góc 
có đỉnh thuộc miền ngoài của đường tròn và hai cạnh chứa hai 
đây cung gọi là góc có định ngoài đường tròn (hình Š). Ta có 
định tỉ sau: số đo của góc Ò tâm bằng số đo của cung bị chấn, 
Sð đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo của cung bị chắn. Số đo 
của góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung bằng nưa số đo của cung 
bị trưởng bởi dây cũng Số đo của góc có đỉnh trong đường tròn 
bằng nửa tổng số đo của hai cung bị chấn. Số đo của góc có đỉnh 
ngoải đường tròn bằng nửa hiêu số đo của hai cung bị chắn. 


Á 
hình 1 hình 2 hình 3 


Œ® (Ì 


hình 4 hình 5 


Góc liên quan đến dường tròn 


GÓC LƯỢNG GIÁC (Cg. góc suy rộng), thông thường thì góc 
có giá trị tủ 09 đến 360 (hoặc tử 0 đến 2z rađian). Trong lượng 
giác người ta cũng xét các góc có giá trị 

ø°+k3601⁄0 « ø « 360° 

(hoặc ổ + 2kz ,0 «< ổ & 2# rađian), 
với k là số nguyên. Như vậy, các GLG có giá trị biến thiên 
tử - đến + m. 

GÓC MA SÁT TRONG thông số biều thi súc chống cắt (chống 
trượt) của đất, đặc trưng cho lực ma sát giữa các hạt đât (x. Độ 
bồn của đất đá). 

GÓC MÁI DỐC TỰ NHIÊN góc tổi đa úng với trưởng hợp 
một mái dốc cấu tạo bằng cát còn giữ được cân bằng, hoặc goc 
mà cát đỗ tự do tạo nên được. GMDTN được xác định riêng cho 
cát khô gió (khô trong không khi) và ngâm dưới nước; gần bằng 
góc ma sát trong; phu thuộc vào cö hạt. mức đô đồng nhất, hình 
dạng và đặc điêm bề mặt hạt, điều kiện làm việc của mái đôc 
(tĩnh hay động, có hay không có quá trình thấm). Cát khô gió 
có GMDTTN khoảng 30 - 40: so với cất khô gió thi cất ngâm 
nước có GMDTN nhỏ hơn 2 - 5°. 

A > 

GÓOC NAM góc tương úng với góc tạo bởi các hướng Al]Š và 
AC, được gọi là góc ReAoCo nằm trong mặt nằm ngang. Giá trị 
góc bằng giá trị góc nhị diện tao bởi các mặt thăng đứng chứa 
đường dây đợi AAo và các điểm H và C tương ứng (x. hình về). 


Góc nằm 


GÓC NGHIÊNG TỪ (cg. góc 1ú khuynh hoặc từ khuynh), góc 
gia vectd cường độ tỪ trường với mặt phẳng nằm ngang I1ại một 


điểm quan sát trền mặt đất, kí hiệu bằng chữ I. Ở xích đạo GNT 
bằng 0°, ở hai địa cực GNT bằng 90Ê. 


GÓC NII[ DIỆN một phần không gian bị giói hạn bởi hai 
nửa mặt phẳng (gọi là hai mặt của GND) cùng xuất phát từ 
một đường thẳng (gọi là cạnh của GND). 

Đề đo GND người ta đo góc phẳng của nó. tức là góc tạo 
bởi hai nửa đường thẳng có gốc chung nằm trong hai mặt của 
GND và vuông góc với cạnh của GNID 

GÓC NHÌN góc độ do nhà nhiếp ảnh tựa chọn vị trí chụp 
thích hợp để xác định phạm vi cần chụp, đưa vào ống kính sao 
cho bức ảnh được hoàn chỉnh về thị giác, bảo đảm tính chân thật 
nguyên dạng đúng nhất của đối tượng. Có ba loại: GN bình 
thường (nhìn đối tượng chụp ngang vói tìm mắt của người chup), 
GN từ cao xuống (người chụp đứng cao hơn hẳn đối tượng chụp), 
GN dưới thấp nhìn lên (vị trí máy ảnh thấp hơn đối tượng 
chụp) để cường điệu độ cao của vật được chup. 
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[ìm được vị trí chụp chính xác. nhanh chóng phát hiên ƠN, lưa 
chọn GN đúng đề quan sát và chụp ảnh la một trong những khả năng 
chủ yếu của nhà nhiếp ảnh. Sô lượng ỚN là vô tận, nhưng phải chọn 
được môt GỚN tốt nhất để hình ảnh có sức thuyết phục cao. 

GÓC ÔM. góc ò tâm chẳn cung trếp xúc của hai vật thể tiếp 
xúc trong. Đối với bộ truyền động dây đai, GỖ lón tảng được 
lực ma sát giữa dây đai và bánh đai, giảm hê số trướt piưa dây 
đai và bánh đai. do đó tăng độ chính xác truyền dộng. GÔ tà 
một trong những chỉ tiêu quan trong để tính toán thiết kế bộ 
truyền động dây đai. 

GÓC PHẲNG của một póc nhị diện x. Góc nhị điện. 

GÓC PHÂN TƯ một trong bỗn góc vuông (ao nên bởi bai 
trục toa đô vuông góc. Người ta đánh số bốn góc đó theo ngược 
chiên kim đồng hồ bất đầu từ góc tạo bởi hai tia dưỡng của hai 
(ruc toa độ. 





Góc phần tu 


GÓC PHƯƠNG VỊ góc hợp thành bởi hướng của môi yếu tổ 
dịnh hướng (vd. phương hướng dốc của lóp đá) với hướng bắc 
của Trái Dất. Vd. GPV của hướng đốc z (z = 135) được xác 
đình như hình về. 


[hương Bàc 
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Góc phương vị 


GÓC SUY RỘNG x. Gác lượng giác. 


GÓC TÀ góc tao bởi đường thẳng đến một điểm nào đó (mục 
tiêu, điểm nổ...) và mặt phẳng ngang tại vị trí pháo hoäc khí tài. 
Khi mục tiêu (điểm nô) cao hơn mặt phẳng ngang, GŒT lấy giá 
trị dương, ngược lại nó lấy giá trị âm. 

GÓC TẠO BỞI HAI ĐƯỜNG THANG VÀ MỘT CÁT 
TUYỂN trong mặt phẳng cho hai đường thẳng a, b và một cát 
tuyến chung c cắt a, b tại các điểm tướng ứng A, B. Nếu a song 
song với b, ta gọi "miền trong" là miền tiên thông có biên là a và 
b, nếu a cắt b, ta goi "nniền trong" là góc có hai cạnh nằm Irên 
a, b và cùng cắt c; phần bù của miền trong gọi là "miền ngoài". 
Ilai góc có đỉnh là hai giao điểm của c với a và b, cùng nằm 
trong một nửa mặt phẳng sinh bởi c, trong đó một góc cắt miền 
trong còn góc kia thuộc miền ngoài gọi là hai góc đồng vị. Hai 
góc có đỉnh là hai giao điểm của c với a và b, cùng nằm trong 
một nửa mặt phẳng sinh bởi c và cùng cắt miền trong (thuộc 
miền ngoài) gọi là hai góc trong cùng bên (ngoài cùng bên). Hai 
góc có đỉnh là hai giao điểm của c với a và b, nằm trong hai nửa 
mặt phẳng sinh bởi c và cùng cắt miền trong (thuôc miền ngoài) 
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gợi Là hai góc so [le (rong (so lẻ ngoài), Trong hình. các poC AI và 
B1. A2 và Hà A2 và Hy Ái và Bà tà các góc đông vị. các góc À4 Và 
Bà, Ai và Bị là các góc so le trong; các góc Ai và la, A2 và Hà lA 
CáC BÓC SO Ì€ ngoài; các góc A3 và H2, À4 và Hìị Lñ các góc trong 
cùng bên (hoặc cùng phia); các goc A2 và Hà, Á: và Ra là các góc 
ngoài cùng bên (hoặc cùng phía). 





Gốc tạo bởi hai đường thẳng và một cát tuyến 


Trong hình học Ởclit (a co đỉnh lÍ sau: hai đường thẳng là song 
song khi và chỉ khi chúng tao với môt cát tuyến bất kì các goc 
đồng vị bằng nhau [hoặc các gọc so Ìe (trong. ngoài) bằng nhau, 
hoặc các góc cùng phia (trong, ngoái) bù nhau]. 

GÓC TIỀN PHÒNG bộ phận quan trong ở chu vị của tiến 
phòng, do mãi sau của piác mac và chân mống mắt tạo thanh. 
Tại dây có hê thông dẫn lưu thuỷ dịch Nếu lưu thòng thuỷ dịch 
bị giảm sút thì nhân áp tăng, dẫn tới bênh giôcôm (glLaucome). 

GÓC TỔN HẢO ĐIỆN MÔI. đai tượng đặc trưng cho sự tồn 
hao năng lượng của điên tử trường trong chất điên môi. Do bằng 
góc lệch pha ở của vectở cảm điện (Ổ) so với vcctd điển trưởng 
(FÖ ở trong chất điên môi 


GÓC TỚI HẠN gả sử tỉa sáng đi từ môi trường 1 có chiết 
suất n; sang môi trường 2 có chiết suất nạ „ nị (Vvd. tử nước 
ra không khí), góc khúc xa lón hơn góc tới. Khi góc tới tăng đến 


: ¬..... : 
một giá trị 1¿ sao cho sin lạ =—— thì góc khúc xa sẽ bằng 90°, 
Nị 





Góc tỏi hạn Sợ quang: lõi có chiết suất lớn hơn 
ở vỏ (nì >na), các tia laze phản xạ hoàn roàn trong lỏ! (1, 2, 3) 


h2 





¬ Góc tới hạn iọ, 
Sin Ìa = — khi ta tới 2 có gác tới lớn 
Mễ hơn 1o sẽ bí phản vạ hoàn toàn 
ni>n2 tại mặt phân cách S theo tra 21 


1„ được gọt là GTIL, Góc tới lớn hơn GTII thì tia sáng bị phản 
xạ toàn phần, không có tỉa khúc xa. [liên tượng này ứng đụng 
trong thông tin sới quang hiện nay, với điều kiện nạ <n1. 

GÓC VÁT góc tao nên mặt chuyền tiếp ở vùng piáp ranh giữa 
hai bề mặt của chỉ trết GV có tác dung làm giảm độ sắc của 
cạnh ch: tiết, giam ưng suất tập trung, tạo dáng đẹp cho chỉ tết, 
giảm bót khó khăn khi chế tạo và lấp ráp chỉ tiết; ö những mối 
ghép hàn, GV tạo không gian chứa vât liêu hàn. w. ỚV thưởng 
dùng là 302 hoặc 45”. Ó một sô trưởng hóp. GV được thay thế 
bằng góc lươn (mặt chuyển tiếp sẽ là mặt trụ). 

GÓC XOAY (cg. chuyển vì góc). góc xoay 8 của một mặt cắt 
ngang so với vị trí ban đầu của đầm khi bị biến dạna, GX là một 
trong những chỉ tiêu quan trọng để tính đô cứng vững của dầm. 

2 _ P) 

GÓC XOAN góc xoay tưởng đối (ý) gia các mặt cắt ngang 
xung quanh true đầm khi đầm b¡ biến dạng bởi mômen xoắn Mz. 
Đề so sánh biến dạng của những thanh có chiều dài \ khác nhau 
người ta đưa ra khái nêm GX tướng đối, tức là GX trên môi 
đơn vị chiều đài, kí hiệu ổ- 

M„ 100 
G.]o 
Trong đó, G la môđun dàn hôi của vật liêu khi cất (thép có 

ŒG=8.10ˆ KN/cmˆ); J môõmen quán tính độc cực, cm”. GX là một 

(rong những chỉ tiêu quan trọng để tính toán độ cúng vũng xoắn 

của hê đâm. 

GÓC XOĂN TỈ ĐỐI x. Xo#n 

GỌI (A. catU), trong tin học, thuật ngữ chí việc ngất quả trình 
thưc hiên của một chương trình đề chuyển đến thưc hiên môt 
chương trinh khác. Sau khi chương trình này được thực hiện xong. 
chương trinh ban đầu sẽ lạt được tiếp tục thực hiện. 


0 = " = (ram) 


GỌI NHẬP NGŨ ra lệnh cho người sẵn sàng nhập ngũ hoặc 
quân nhân dự bị đủ tiêu chuân theo luật định vào phục vụ trong 
quân đội thưởng trưc. Lệnh gọi tứng công dân nhập ngũ do ban 
chỉ huy quân sự huyên, quận, thị xã. thanh phố trực thuộc tính 
kí và phải đưa trước l5 ngày. Thởi bình, chỉ GNN nhưng người 
trong tứa tuôi sẵn sàng nhập ngũ. Thời chiến, GNN cả quân 
nhân dự bị và phụ nữ vào phục vu tại ngũ. Ngưới được GNN 
phải có mặt đúng thời gian và địa điểm ghi trong lệnh. 

GỌI THEO GIÁ TRỊ (A. ca\ by value), trong tin học, thuật 
ngư chỉ viêc gọi đến chương trình con, trong đó giá trị các tham 
biến của chương trình chính được truyền đến chương trình con 
bởi giá trị thực tại của chúng, Chương trình con sẽ tạo ra bản 
sao Của các giá trị được truyền và thực hiên mọi tính toán trên 
bàn sao này. Do đó, giá trị của tham biến trong chương trình 
chính vẫn được bảo toàn. Nhược điểm của phương pháp nảy là 
việc sao chép làm tốn thêm bộ nhớ và thỏi gian. 

GỌI THEO TÊN (A. calL by name). trong tìn học, thuật ngứ 
chỉ việc gọi đến chương trình con, trong đó các tham biến hình 
thúc của chương trình con đước thay bằng tên của các tham biến 
thực tai tương ứng của chương trình chính. Việc cài đặt thực tế 
cho kiêu truyền tham biến này là tạo ra đoạn chương trình tính 
địa chỉ của tham biến thực tại để gắn với tham biến hình thức. 

GỌI THEO THAM KHẢO (A. call by rcfcrcnce). trong tỉn 
hoc, thuật ngữ chỉ việc gọi đến chương trình con, trong đó các 
tham biến của chương trình chính được truyền đến chướng trình 
con bởi địa chỉ của chúng. Cách gọi này làm thay đổi giá trị 
tham biến của chương trình chính một cách tưởng minh và có 
(hề gây ra hiệu ứng phụ. 

GÒN x. Bông pòn. 


GONAĐƠTROPNN (A. gonadotropin). hocmon do thuỳ trước 
tuyến yên tiết ra, tác động lên các cơ quan sinh sản (buồng 
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trúng, tuyến tình), gôm hocmon kích thích nang trúng, luIein, 
prolactin. G tham gía vào quá trình bất đầu tuổi đậy thị, điều 
chỉnh chu kì kinh nguyệt, điều chỉnh tiết sữa ð cá thê cái và 
kiểm soát quá trình hình thành tinh trùng ở cá thể đực. Dược 
dùng đẻ chữa môt số bênh vô sinh nữ. Đối với phụ nữ, khi dùng 
G. phải được kiểm tra cân thận. 

GONBRẾT J. K. (John Kemncth Galbraith; cợø Gønbrêt; sinh 
1908), nhà kinh tế học Hoa Kì. thuộc phái thể chế, tuyên truyền 
thuyết "xã hội công nghiệp". Gonbrêt chỉ trích lí thuyết kinh tể hiên 
thời chỉ quan tâm đến yêu cầu tăng trưởng mội chiều đã dẫn đến 
lãng phí của cải, thiếu quan tâm đến phần phối tổng sản phâm cho 
các thành phần xã hội khác nhau. Trong cuốn "Nhà nước công nghiệp 
mói" (1967), Gơnbrêt coi các công tỉ tư bản lớn là nhưng hình thức 
tô chức sản xuất đưy nhất có thẻ được trong điều kiên ngày nay. Nhờ 
sư hoat đông của chúng, chủ nghĩa tú bản sẽ chuyền hoá thành 'xã 
hội công nghiệp" không còn những chứng tât của chủ nghĩa Iư bản. 
Theo Gonbrêt, việc điều hành các công tỉ đang chuyên đần sang giói 
quản Ú (chuyên gia kĩ thuật). Kế hoạch hoá - nhu cầu tất yếu của 
kình tế biên đai - đang thay thế tính tị phát của thị trưởng. vì các 
công ti sẽ kế hoạch hoá sàn xuất, chỉ phí, giá cả Nha nước sẽ hạn 
chế quyên hành của các nhà giàu, thực hiện mồt cuộc "cách mạng 
trong thu nhâp”, san bằng các tầng lớp xã hôi và tạo ra "Nhà nước 
phúc lợi". Gonbrêt cùng Xôrôkm (G. M. Xorokin) đưa ra thuyết "hội 
tu", cho rằng do sự phát triên tiến hoá và sự thâm nhâp lẫn nhan, 
chủ nghĩa tư bàn và chủ nghĩa xã hôi sẽ hoà nhập và thông nhất với 
nhau, hình thành một xã hội mới kết hớp những tình tích cức của 
hai hê thống kinh tế - xã hôi. Tác phầm của Gonbrêt là sự biên hộ 
chơ chủ nghĩa tư bàn, nó xoá nhoà sự đối lập cơ bản giữa chú nghĩa 
tư bàn và chủ nghĩa xã hội, bóc lôt và bị bóc lột. tự đó dẫn đến thủ 
tiêu đấu tranh giai cấp và đấu tranh cách mạng. 

GỚỢNG VÓ (CGcrmrdae), lo côn trùng thuộc bộ Cánh nửa 
(1emprera). Có thế dài, cân đối. Chân dài. đặc biệt đôi chân 
thứ ba có đùi rất dài, Các bàn chân có nhiều búi lông không 
thấm nước giúp cho GV chạy 
được trên mặt nước vói tốc độ 
lón và dễ đàng. Sống ở mặt nước 
lặng (ao, hô, ven bờ Ao hồ) hoặc 
nơi miớc chảy chậm. Có nhiều 
loài sống ở biển, có 2 loài sống 
trên đại dương thuộc chi 
Iĩalobares. Ăn mồi sống và xác 
chết. Ở Việt Nam, mới phát 
hiện mội số loài thuộc Ớerzy và 
Tmnogonus là thiên địch của 
nhiều loài sâu hại lúa. 

GONVANA  (Gondwana), 
lục địa cổ lấy tên theo địa danh 
Ò cao nguyên Dêcan ([)cecan) 
của Ấn Độ (Gond - tên bộ lộc, 
Wana - tên vùng). lục địa 
khổng lồ này ở Nam Bán Cầu. 
tồn tại cho đến ki Triat, sau đó đần đần bị phân tách và tạo nên 
cÁc màng rẻng như ta thấy hiện nay - Nam Mĩ, Châu Phi. 
Madagaxca, Ấn D@, Ôxtraylia, Châu Nam Cức. Lục địa G bắt 
đầu bị phần tách tủ kỉ Trlat, diễn ra manh mẽ vào các kỉ Jura 
và Krêta, đến đầu kí Palêôgen về cơ bản các tục địa ở Rán Cầu 
Nam có đạng như hiện tại. Sư tÔn lai (rong lịch sử địa chất của 
tuc địa G thống nhất được xác minh bằng nhiều tư tiệu địa chất 
khác nhau, đầu tiên là tư liệu về cổ sinh vật - sự đồng nhất về 
đồng vât bò sát, hê thực vật Glosxojpterts. Việc phân tách lục đĩa 
G thành các mảng lục địa như nói trên: đã là đối tượng và dẫn 
liệu cho việc nghiên cứu, phát triển lí thuyết về sự trôi dạt của 
tục địa và hoc thuyết kiến tạo mảng. 





Gọng vé 
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G GOOCBACHÔP M. X. 


GOOCBACHÔP M. X. (Mikhail Sergeevich Gorbachev; sinh 
1931), nhà hoạt động Đảng và Nhà nước Liên Xô. Vào Dảng 
Cộng sản Liên Xô năm 1952. Tốt nghiệp khoa luật Trưởng Đại 
học Tổng hợp Matxcova (1955), Đại học Nông nghiệp Xtaprôpôn 
(1967). Hoạt động trong Đoàn Thanh niên Cộng sản Lênin. Tu 
1966 đến 1968, bí thư thứ nhất Thành uỷ Xtaprôpôn, bí thư Tỉnh 
uỷ Xtaprôpôn (1968 - 70). Tu 1971, là uỷ viên Trung ương Đảng: 
từ 1980, uỷ viên Bộ Chính trị. Tử 1978 đến 1985, bí thư Trung 
ương Dảng. Từ 1985, tổng bí thư Dàng Cộng sản Liên Xô, chủ 
tịch Đoàn chủ tịch Xô Viết tối cao Liên Xô, chủ tịch Hội đồng 
Quốc phòng Liên Xô. Từ tháng 3.1990, tổng thống Liên Xô. 
Goocbachôp là người đề xuất và lãnh đạo công cuộc cải tô 
Liên Xô. Sau khi cuộc đảo chính 19.8.1991 thất bại, Goocbachôp 
trở lại nấm quyền, tuyên bố từ chức tổng bí thư, yêu cầu giải 
tán Lỷ ban Trung ương Đảng, đình chỉ hoạt động của Đảng 
Cộng sản Liên Xô. Sau khi 11 nước cộng hoà kí hiệp định giải 
tán Liên Xô và thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) 
(21.12.1991), ngày 25.12.1991, Goocbachôp tuyên bố tử chức 
tông thống Liên Xô. Giải thưởng Nôben về Hoà bình (1990). 

GOOCBATKÔ V. V. (Viktor VasiUevich Gorbatko; cợ. 
Corobatcô; sinh 1934), phi công vũ trụ Liên Xô, hai lần Anh 
hùng Liên Xô (1969, 1977), Anh hùng lao động Việt Nam, Mông 
Cổ, thiếu tướng không quân (1982). Đảng viên Dảng Cộng sản 
Liên Xô (1959). Nhập ngũ năm 1952. Tốt nghiệp Học viện Không 
quân Jukôpxki (1968); ba lần bay vào vũ trụ: trên tàu "Liên hợp 
<7" (1969); tàu "Liên hợp - 24" và trạm "Chào mừng - Š" (1977), 
cùng với Phạm Tuân (Việt Nam) trên tàu "Liên hợp - 37" và tổ 


hợp nghiên cứu khoa học "Chào mùng - 6" - "Liên hợp - 36" - 


"Liên hợp - 37" (1980). 

GOXXKI ML (Maksim Gor'kij; tên thật: Aleksej Maksimovich 
Peshkov; 1868 - 1936), nhà văn, nhà viết kịch, nhà phê bình văn 
học Nga. Xuất thân trong một gia đình thợ mộc nghèo. Sớm ham 
mê văn học. Năm 1884, đến 
Kazan (Kazan'), vưa lao động 
kiếm sống vửa tự học. Khao khát 
lí tưởng tự do, giải phóng và xây 
dựng một cuộc sống mới công 
bằng, nhân đạo. Những năm 
LSBB - 89 và 1891 - 92, Goocki 
đi khắp nước Nga để tìm hiểu 
cuộc sống nhân dân mình. Năm 
1892, đăng truyện ngắn đầu tay 
"Maka Chudra"”, với bút danh 
M. Croocki. Sau đó là một loại 
truyện ngắn "Bà lão Izecghin", 
"Bài ca chim ưng", "Vợ chồng 
Ooclôp”"... rồi hai cuốn tiểu 
thuyết “Fôma Goocđêep' 
(1899), "Bộ ba" (1900) khẳng 
định tải năng nghệ thuật của 
Goocki. "Bài ca chim báo bão" và thiên trưởng ca "Con người" 
chan chứa chủ nghĩa nhân đạo. Goocki được bầu làm viện sĩ 
danh dự Viện Hàn lâm khoa học Nga (1902), nhưng Nga hoàng 
đã huỷ quyết định này. Các vỏ kịch "Bọn trưởng giả", "Dưới đáy", 
"Những người nghỉ mát", "Những đứa con của Mặt Trời", "Bọn 
dã man", "Những kẻ thù"... đưa lên sân khấu những vấn đề xã hội 
- chính trị nóng bỏng, có sức cổ vũ cách mạng to lón. Bị chính 
quyền Nga hoàng trục xuất khỏi quê hương (1905), Goocki vào 
Đảng Bônsêvich. Lênin (V. I. Lenin) và Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng phân công Goocki ra nước ngoài, tuyên truyền và 
kêu gọi nhân dân thế giới ủng hộ cách mạng Nga. Goocki sang 
Phần Lan, Đức, Pháp, Hoa Ki (1906). Hai tập bút kí "Những 
cuộc phỏng vấn của tôi" và "Ở Mĩ" là kết quả của chuyến đi ấy. 
Cũng trong thời gian này, Goocki hoàn thành vỏ kịch "Những kẻ 
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thù" và viết cuốn tiểu thuyết "Người mẹ", mở đầu chủ nghĩa hiện 
thực xã hội chủ nghĩa. Rởi Hoa Ki, Goocki đi Italia, ở đây đến 
1913, viết một loạt tác phẩm: "Một mùa hè", "Thời thơ ấu", "Trên 
những nẻo đường đất nước Nga", "Những chuyện nước Ý", nhiều 
vỏ kịch và nhiều bài chính luận. Năm 1913, về nước, bắt đầu viết 
"Kiếm sống". 

Sau cách mạng, Goocki tham gia nhiều công tác văn hoá, xã 
hội. Bị lao phổi, Goocki ra nước ngoài chữa bệnh (1921); sáng 
tác tập cuối thiên tự thuật "Những trưởng đại học của tôi", hồi 
kí "V. I. Lênin", tiểu thuyết lớn "Sự nghiệp gia đình Actamônôp" 
và bắt đầu xây dựng bộ tiều thuyết sử thi "Cuộc đời Klim Xamghin". 
Năm 1928, về nước. Giai đoạn này, ông viết "lrên những nẻo 
đường Liên bang Xô Viết", "Truyện kể về những người anh hùng" 
và một loạt bài lí luận, tiếp tục viết bộ tiểu thuyết sử thi, ba vở 
kịch trong đó có "Êgo Buluchõp và những người khác". Dược 
tặng thưởng Huân chương Lênin. 


GOOCKY A. (Arshile Gorky; tên thật: Vosdanik Adoian; 1904 
- 48), hoạ sĩ Hoa Kì gốc Acmênia. Sang Hoa Kì năm 1920Năm 
1926, vào Trưởng Mĩ thuật Trung ương ở Niu Yooc (New York), 
rồi dạy luôn ở đấy. Là bạn thân của Đê Kuninh (W. De Kooning), 
Erdnxtơ (M. Ernst), Tanguy (Y. Tanguy) nên ông chịu ảnh hưởng 
của chủ nghĩa siêu thực rồi gia nhập trào lưu các nghệ sĩ trửu 
tượng Hoa Kì. Năm 1936, ông thực hiện nhiều tranh tưởng cho 
sân bay Niu Yooc. Năm 1938, trang trí Cung Hảng không tại Hội 
chợ quốc tế Niu Yooc. Năm 1944, hướng về một thứ hội hoạ 
hoàn toàn là những kí hiệu của thị giác, minh mẫn và mang tỉnh 
bi kịch, trong đó những hình ảnh siêu thực được diễn đạt bằng 
những củ chỉ mãnh liệt. 

GO@XCXKIT A. AÁ. ( Aleksandr Alekseevich Gorskij; 1871 - 
1924), nghệ sĩ, biên đạo, nhà sư phạm balê Nga, nghệ sĩ ưu tú. 
Năm 1889, tốt nghiệp Trưởng múa Pêtecbua, sau đó học khoa 
huấn luyện balê do P. K. Kacxavin, N. I. Vônkôp giảng dạy. Làm 
việc tại Nhà hát Marinxki (Mariinskij, 1889 - 1900); giảng viên 
Trưởng múa Pêtecbua; tử 1901 - 24, biên đạo Nhà hát Bônsôi 
(Bolshoi). Trong 24 năm dụng 52 vỏ balê (trong đó 23 vỏ sáng 
tác), đã gây chấn động trong giới chuyên môn cũng như trong quần 
chúng yêu thích balê về sự đổi mới, đưa nghệ thuật balê về gần 
với cuộc sống, chống lối sáo mòn, phô trương hình thức giả tạo 
của sân khấu cung đình. Goocxki đã tiến hành một cuộc cách mạng 
toàn diện trong balê Nga. Các tác phẩm do Goocxki dựng mới lại 
: "Hồ thiên nga", "Con gái mụ phù thuỷ" (tức "Nhà thỏ đức bà 

ari"), "Đôn Kihôtê", "Raimônđa", "Coocxa" ("Cuóp biển", vv. Các 
bu phẩm sáng tác: "Xalambô", "Con gái Gudula", "Epnica và 
Pêtdrôni". Goocxki đã đào tạo nhiều nghệ sĩ: Mexere (A. M. 
Messerer), Cabôvich (M. M. Gabovich), vv. 


GOÒNG phương tiện chuyên chỏ có dung lượng không lún 
(0,5 - 6 m”) dùng để chuyên chở hàng trên đường ray khổ hẹp. 
Sử dụng G trong trường hợp khối lượng hàng vận chuyển không 
lớn lắm và cự li vận chuyển ngắn (0,5 - 2 km) tại các mỏ hầm lò 
và mỏ lộ thiên, tại các xí nghiệp, các công trưởng xây dựng. Ngoài 
loại G thông thưởng còn có G chuyên dùng (G chở gỗ, có xitec 
chỏ nước, nhiên liệu, vwv.) hoặc G chỏ người; thưởng dùng ở mỏ. 

GỖ 1. Mô thực vật cấu trúc có sợi cứng ở những cây lâu năm, 
cây G và cây bụi. Dược hình thành tử xylem thứ cấp nên chỉ có 
ở những cây có hiện tượng dày thú cấp như thực vật hạt trần, 
thực vật hai lá mầm. Nước và chất đình dưỡng chỉ lưu thông 
trong G dác phía ngoài cùng. Phần G không hoạt động của các 
mùa sinh trưởng trước đó là lõi; G lõi phần cứng ở giữa thân 
cây, được tạo tử mạch xylem không còn dẫn nước nữa, thường 
bị bịt kín bởi các hợp chất: nhựa, tanin làm Œ có màu sẫm. G 
sau, những yếu tố của xylem sơ cấp được phân hoá tử tầng trước 
phát sinh sau GŒ trước. G trước, các yếu tố của xylem sơ cấp 
được tạo thành tử tầng trước phát sinh đầu tiên. 


GÔGANH P. £› 





2. G nguyên liệu lấy ở cây thân G, cấu tạo bỏi các tế bào sợi Œ, 
thành phần hoá học chủ yếu của gỗ là xenlulozơ (40 - 55%), licnin 
(20 - 302), hemixenlulozø (20 - 3026). G của nhiều loại cây rừng 
còn chữa tinh dầu, nhựa, tanin, ancaloit, vv. Là mội tài nguyên có 
khả năng tái sinh. G chịu tác động của môi trưởng vật lí và sinh 
học. Sự thay đổi nhiệt độ, độ ảm có thể làm G cong vênh, nút; 
nấm mốc và côn trùng có thẻ kí sinh trên G gây hư, mục, mối, 
mọt. G đùng làm vật liệu xây dựng và chế tạo đồ dùng và cũng 
được dùng làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến sản phẩm 
G như Gtấm, bột G, sợi G, Œ dán, Œ ép, các tông, w. G khai thác 
từ rừng tự nhiên, rừng trồng. Về mặt phẩm chất, dựa vào đặc điểm 
l hoá (độ cứng, độ bền, màu sắc, ww.), kinh nghiệm sử dụng G 
trong nhân đần mà phân loại, có 8 nhóm G: a) Cï quý là G nhóm 
I: trắc, cầm lai, gỗ đỏ, giáng hương, lát, mun, nghiến, vw. b) Thiết 
mộc thuộc nhóm II trong phân loại G. c) G hồng sắc nhóm II 
đến VỊ: vên vên, giỔi, mổ, vàng tâm, dầu, vv. d) G tạp thuộc nhóm 
VII đến VII, như ngô đồng, bông bạc, tràm, vang, bộp, bồ đề, vw. 

GỖ TRỤ MỎ (tk. gỗ chống lò), gỗ thưởng để nguyên tròn 
(đường kính 15 - 22 cm) dùng đề chống lò ở mỏ. Gỗ cần thẳng. 
Thưởng được xử lí bằng cách ngâm tầm hay quét thuốc chống 
mối mọt lên bề mặt (trước khi đem sử dụng), nhằm mục đích 
lâm tăng tuổi thọ của chúng. GŒTM thưöng là gÔ đẻ, thông, xoan.... 
thuộc loại hồng sắc tạp mộc, trước kia khai thác ở vùng tự nhiên, 
nay phải lấy ở rửng trồng. 

GÔBI (Gobi; tù tiếng Mông CỔ - nơi không có nước; cợ. 
Chamo), dải hoang mạc và nửa hoang mạc ở phía nam Mông Cổ 
tiếp giáp với Trung Quốc. Phần lớn là cao nguyên 900 - 1.200 m. 
Khí hậu lục địa khắc nghiệt (nhiệt độ dao động từ - 40”C tháng 
giêng đến + 45”C tháng bảy), lượng mưa năm dưới 200 mm. Thực 
vật thưa thót. Chăn nuôi lửa, ngựa, lạc đả, cửu, dê. 

GÔBINÔ ,J. A. Ð. (Joseph Arthur de Gobineau; 1816 - 82), 
nhà xã hội học, nhà báo và nhà văn Pháp, một trong những 
người đề xuất học thuyết phân biệt chủng tộc và trưởng phái 
nhân chủng trong xã hội học. Trong một tác phầm "Tiều luận 
về sự bất bình đẳng giữa các chủng tộc" (1853 - 55), Gôbinô 
muốn chứng minh sự cần thiết phải tồn tại tầng lớp thống trị. 
Gôbinô còn đưa ra học thuyết phản động, theo đó sự bất bình 
đẳng là do sự khác biệt về chủng tộc, và cuộc đấu tranh chủng 
tộc là động Lực phát triển của các dân tộc. Theo Gôbinô, chủng 
tộc da trắng, đặc biệt là nhánh Giecman (German), có khả năng 
phát triển văn hoá nhiều nhất. Gôbinô còn nêu ra nguy cơ chủng 
tộc da trắng bị hoà trộn với các chủng tộc khác, làm suy giảm 
khả năng và văn hoá, gây tồn thất cho địa vị thống trị của nó 
và làm nảy sinh nền dân chủ mà Gôbinô coi là hình thúc nhà 
nước tồi tệ hơn cả. 

Gôbinô là tác giả một số công trình về dân tộc học phương 
Dông. Tác phẩm chính: "Lịch sử người Ba Tư" (1869); "Các tôn 
giáo và các giáo lí ở Trung á" (1857). 

GỐC ANKYL (A. alkyÙ, gốc hoá trị một, được tạo thành sau 
khi tách một hiđro ra khỏi phân tử ankan. Công thức chung của 
các GA là CnH2n+t, thưởng được kí hiệu là R, vd. metyl CH+, 
ctyl CHaCH: -, isopropyl (CH3)2CH-, w. 

GỐC ARYL (A. aryl radical), gốc hiđrocacbon thơm, thưởng 
được ki hiệu là Ar, vd. nhenyl CaH: -. 

GỐC HIĐROCACBON (A. hydrocarbon radical), phần còn 
Lại sau khi tách một hoặc một số nguyên tử hiđro khỏi một phân 
tủ hiđrocacbon. Vd. gốc metyL CHả - được tạo thành bằng cách 
tách một nguyên tử hiđro khỏi phân tử metan; gốc phenyl CøHs. 
sau khi tách một nguyên tử hiđro khỏi benzen CaH; gốc phenylen 
- CaH4- sau khi tách hai nguyên tử hiđro khỏi benzen. 

GỐC HỮU CƠ nhóm nguyên tử không biến đồi khi chuyển 
tử phân tủ hợp chất hữu cơ này sang phân tủ hợp chất hữu cơ 


khác. Vd. axetamiđo CHaCONH., axetonyl CHaCOCHa:, axetal 
CHaCOO-, axetyl CHạCO., alyL CH¿ = CHÍ - CHz-, w. 

GỐC TOA ĐỘ x. Toø độ. 

GỐC TỪ (cøg. căn tố), bộ phận chính của tu, không có các 
loại phụ tố khác. GT' là hạt nhân tử vựng của tử, mang ý nghĩa 
cơ bản của tử. Vd. tiếng Pháp: chanter (hát) và chanteur (ca sĩ) 
có ŒT là chan: (khúc ca, điệu hát). 


GỐC TỰ DO nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử do phân tử 
phân li tạo thành, thưởng trung hoà về điện, có một (gốc đơn) 
hoặc hai (gốc kép) điện tử không ghép đôi, do đó có tính thuận 
tù, có hoá trị tự do và rất hoạt động, vd. H, CL, Na... CH+, 
CạH;... là những GTD đơn; Ö, Se, CH;ạ... là những G 'TD kép. 
Những ion có điện tử không ghép đôi thì gọi là ion GTD. 

GỐC XÓI MÒN bề mặt theo đó dòng chảy sông, suối mất 
sinh lực và không còn khả năng đào sâu lòng (đáy) nữa. Gọi là 
GXM vì đó là nơi sõng suối bắt đầu xói mòn lòng (tử đó ngược 
lên thượng lưu). GXM chung được lấy ứng với mực nước biển. 
GXM địa phương có thể ở bất kì độ cao nào, có loại tạm thời 
và loại cố định khi dòng chảy vào hồ như Aran (Aral), Caxpi 
(Caspian).... và mực nước hồ tự nhiên hoặc nhân tạo được coi là 
GXM của dòng chảy vào hồ. 

GÔĐEN x. Guêđen K. 

GÔĐEN (ĐỊNH LÍ) x. Guêđen (định lí). 

GÔENRÔ (GOELRO) x. Kế hoạch Gôenrô. 


GÔGANH P. (Paul Gauguin; 1848 - 1903), nhà hội hoạ, điêu 
khắc người Pháp. Nguyên là lính thuỷ, công chức giao dịch (1871 
- 73). PixarÔô (C. Pissarro) là người đã khuyên Gôganh học hoa 
và ông đã tự học. Gôganh là hoa sĩ hiện đại đầu tiên đã thể hiện 
được bản chất và thế giói bên ngoài của con người mà không cần 
những phương tiện ấn tượng. Sau khi đi thăm Pông-Avăng 
(Pont-Aven) và Aclø (Arles) về, Gôganh lại sáng tác với phong 
cách hiện thực truyền thống, thửa kế di sản dân tộc với nét đẹp 
nguyên khai và chú ý đến hiệu quả của màu sắc làm cho mảng 
hình thêm nồi. 





Gôganh P. 


"Ghen" 


Do không chú ý đến sự phản ứng hoá học của các màu, nên 
các tác phẩm của ông bị xuống màu, không giữ được giá trị của 
nguyên bản, vì vậy có thuật ngữ "bi kịch Gôganh". Trong tranh 
của Gôganh, con người thưởng chiếm một diện lón trên nền 
phong cảnh, hoành tráng, tĩnh tại, ưóc lệ. Tác phẩm Gôganh: 
"Ghen" (1892), "Vợ thủ lĩnh" (1896), "Hái quả" (1899), "Khúc hát 
đồng quê Tahiti" (1893). Nghệ thuật Gôganh thầm kín, có ảnh 
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hưởng đến sự phát triển của các trào lưu nghê thuât ấn tướng 
chủ nghfa và biều trưng đặc biệt với nhóm hoa sĩ Nabì (Nabis-Tiên 
tr1) Nhưng năm sống ở đảo lahiti (Tahnti). giữa Thái Bình Dương 
đã gợi cho Gôganh một hứng thú trỏ lai những đề tài về cuộc 
sông tự nhiên, nguyên thuỷ mà tiêu biểu là bức tranh nồi tiếng 
"Những phụ nư Tahiti trên bở biến" (1891). Búc tranh lồn mang 
ý nghĩa tuyên ngôn độc lập cuả Gôganh là "Chúng ta từ đầu 
đến 2 Chúng ta là gi 7 Chúng ta đi đâu ?”. 


GÔGÖN N. V. (Nukola) VasiLevich Gogol'; 1809 - 52), nhà văn 
Nga. người kế tuc Puskin (A. 5. Pushkin), người đứng đầu "trường 
phái tự nhiên” (hiên thực phê phán). Xuất thân từ môt gia đình 
quy tôc nhỏ ở LJkraina. Học xong trung học, đến Pêtccbua 
(Peterburg) lập nghiệp. Bắt đầu nôi tiếng vớt tập truyện "Những 
buôi tối ð một thôn gần vùng Dikanka" (1831 - 32). Tập truyện 
“MiagôrôL° (1835) mở đầu thơi kì sáng tác hiên thực chủ nghĩa. 
Truyện “Tarat Bunba" ngọi ca tỉnh thần yêu nước chiến dấu, cuộc 
sông tự do phóng khoáng và chiến công anh hùng. "Chiếc áo 
khoác” (1842) và nhũng truyền về Pêtecbua nói về thân phận 
“con người nhỏ bé”. Hài kịch “Quan thanh tra“ (1836) phê phán 
bö máy quan liêu chuyên chế. "Nhúũng linh hồn chết” (tập 1. 1842) 
là tiểu thuyết về nước Nga nông nô, là định cao trong sáng tÁc 
của Gôgôn. Gôgôn cỏ ảnh hưởng to lón đến sư phát triển chủ 
nghia hiện thực phê phán Nga. 

GỐI bộ phân dùng để đố vật thê và cấu kiên cũng như toàn 
bộ kết cấu trong trang thái cân bằng, bảo đảm điều kiên ồn 
định và vững chắc đưới tác dụng của các loại tài trọng. Đó là 
những chỉ tiết làm phát sinh các phản tực có thể cân bằng với 
ngoai lực. Trong công trình cầu, G là bộ phận truyền Lực từ kết 
cấu nhịp xuông mố tru và bảo đảm cho kết cấu nhịp có thể 
quay hoặc di động tự do dưới tác dụng của tải trọng, của nhiệt 
độ thay đổi và mọi tác đông khác. Có hai loại G: G cố định 
chỉ cho phép chuyển vị xoay, phản lực G có thể có phương bất 
ki đi qua khóp Œ, Œ di động cho phép tiết diện kế G vừa có 
chuyển vị xoay vừa có chuyển vị tịnh tiến theo phương thẳng 
góc với trục con lăn di động. 

Về cấu tao, G có nhiều loại: G bản phẳng. G tiếp tuyến, G có 
khỏp. G con lăn, G con quay hình quạt. 

GỐI CẦU x. Gối 

GỐI TỰA chi tiết hoặc bộ phận kết cấu của thiết bị, máy 
móc. ... để truyền và tập trung tải trọng tỪ những chì tiết này 
vy bộ phận này sang các chỉ tiết khác, thân hoặc móng máy 
GT' bao gôm: cứng, mềm, con lăn, trượt, hình cầu, ngàm cứng, 
di động, điều chính được, vv. GT được dùng rộng rãi trong ngành 
công nghiệp có khí, xây dựng, giao thông, cầu cống, w 

GỘI TÍA (Aglaa @gamca), loài cây gỗ lón, họ Xoan 
(Melaceae). Cao tới 40 mm, đường kính tới 250 cm. Thân thẳng, 
có banh về cao tới 3 - 4 m. Vỏ xám bong từng màng. Cành non 
co rãnh dọc, phủ lông hình sao. Iá kép mọc đối, dài 10 - J2 cm. 
rộng 5 - 7 cm, phiến đài nhấn hình trái xoan. Cụm hoa hình chuỳ, 
phủ lông, cuông rủ. Quà hình cầu 3 ô, khi chín tự nẻ, vỏ hat màu 
đỏ. Cây ứa sáng, rÊ cọc phất triên, Mọc trên đất sét sâu, vừa ầm. 
Tãi sinh bằng hat dưới tán rùng ấm. Ra hoa tháng 4 - §. Quả 
chín tháng 9 - 10. Gỗ có dác màu hông nhạt, lỗi màu nàu đỏ, ra 
ánh sáng màu xám lại, khối lượng riêng 0.6 - 0,78 g/cm`, gỗ bền, 
dể gia công, dùng làm nhà và đóng hàng mộc. 

GÔILIAT (Gouath), huyền thoại về người khổng lồ quái dị, 
tướng chỉ huy người Phiixtanh (Phílstins) đánh chiếm đất của 
ngưởi ixraen. Bị cậu bé chăn cửu Đavit (David) bắn đá trúng 
đầu. chết. Gôliat là biểu tượng về sức mạnh của npươi Ph:lixtanh, 


nhưng đã bị đại bạt trước tài nghê và lòng dũng càm phi thưởng 
của môi dân tộc còn non trẻ. 
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GÔI UBEP V. V. (V. V. Golubcv, 1878 - 1945). học giả Pháp 
gốc Nga. Ông bất đầu hoat đồng khoa học của mình bằng viếc 
nghiên cứu nghệ thuật phương ông. đặc biết là nghê thuật Ấn 
Độ. Gôlubcp đến Hà Nội năm 1920. lâm việc tại Trường Viễn 
Dông Bác cổ Pháp (Écoke Francaise d' Fxtrême - Orient), tiếp 
tuc nghiên cứu nghê thuật Ăn Dộ và nhưng nền nghê thuật chịu 
anh hưởng Ấn Dộ như €C ãämpuchia, Chămpa (Champa). Năm 
1929, ông công bố hài viết quan trọng "Thời đại đồng thanh ở 
Bắc Kỳ và Bắc Trung Kỳ", dưa vào những đi vật đã khai quật 
được ò địa điểm Dông Sơn. tỉnh Thanh Hoá. Từ đó, ngươi tá 
biết đến các di tích của văn hoá Đông Sơn. Bến cạnh các công 
trinh nghê thuật Ấn lô và phương lông, €rôhIDEP đã viết nhiều 
về văn hoá lĐông Sởn như về trồng đông. về nhà Ở của cư dân 
Dông Sơn. về mối liên hê gìa cư dân Đông Sởn và người Mường, 
l "Văn minh Đông Sơn trong mối tiên hê với Châu Đai Dương” 
(1939). Mất 19.4.1945 tại Hà Nội 

GÔM chất nhót đính đã khò cứng ngoài không khí, có thành 
phần hoá học là các cacbon hiđrat thiên nhiên. (an được trong 
nước, lấy tử vỏ một số loài cây. G thưc vật khác với nhựa thực 
VẬI, cũng do (thực vật tiết ra nhưng có thành phần hoá hoc khác, 
không tan trong nước. 


Trong y dược học, thưởng dùng Ó arabtc (cg Ơ Xênềgan, Ớ 
Châu Phi) làm chất ôn định các thuốc pha chế đưới dang dịch 
treo. Cï arabic trích tí vỏ thân, cành của cây keo (Acacla seneeal 
và một số loài 4cacia khác có nguồn gốc ở Châu Phi (Xuđăng, 
Nigiêria, TUynidi, vv.). G arabic là G đã đề khô ở ngoài không 
khi, màu vàng nhat, dạng hạt giòn để võ. hoặc dang bột nghiền 
nhỏ, tan hoàn toàn nhưng chậm trong nước, cho dung dịch tronp 
suối; không tan trong cồn, etc; tưởng ki với môi số hoá chất như 
borac, cresol, phenol, mocnhin, vv. G của các loài 4cacia có chứa 
men oxi hoá dế làm hỏng thuôc pha chế, cần đun nhanh dung 
địch G ở 100”C đề phá huỳ men. Trong y dược học. còn dùng 
adraganth hay G tragacanth (nhựa khô trích từ vỏ thân cây 
Asagalus guzwmiƒ#fr và một số loài 1sữ2pal¿y khác thuộc ho 
lespmmmosae) tan không hoàn toàn trong nước, cho dung dịch keo 
đuc nhỏ, tuỳ theo đậm đô, dùng làm tác nhân nhũ hoá và ôn 
định dung dịch keo. 


GÒM (Ph. gomme), thương tôn ở giai đoạn ba hay man tính 
của một số bệnh (lao. giang mai, nấm, w.) có hình môt khối u 
tương đối tròn. ranh giới rõ, với đường kính từ vải milimét đến 
VÀI Centimé(, màu hơi vàng, chắc hoäăc mềm; thưởng gấp đa, 
miệng, tưới, náo, tình hoàn, phôi, vv. G có thể hoại tử. sinh ra 
một ồ loét sâu nếu ở bề mặt ngoài cơ thẻ. Về mặt vì thể, G là 
một mô hoai tử dở dang lẫn với nhiều tế bào si, một số bạch 
cầu một nhân. đại thức bảo và tế bào không lồ. 

GÔM LẮC (A. Iacca gum) x. Nhựa cánh kiến đó. 

GỐM những sản phâm làm từ đất sét và những bồn hớp của 
nó với các phụ gia võ eở hoặc hữu cơ, được nung qua lửa. Nguyên 
liệu, cách nung khác nhau tạo ra các loại gốm khác nhau, phô 
biến nhất là các loại: Œ đất nung, G sành nâu, G sành xốp, G 
sành trắng, đồ sú. Theo chức năng sử dung, có thể phân thành: 
G gia dụng (đô để đun nấu, đồ dùng trong ăn uống. ), Œ kiến 
trúc (gạch xây, ngói, gạch trang trí...), G nghệ thuật (tượng, phù 
điêu...), G kĩ thuật (G cách điên, G chịu nhiệt...). 

Đồ G ra đối vào thỏi đai đá mới, trước sau thiên niên kỉ IÔ tCn. 
Đồ G đất nung thống trị trong thời tiền sử và được chế tạo độc 
lập ở hầu khắp mọi nơi trên thế giói. Các \oai G chất lượng cao 
hơn ra đời muộn và không phải ở đâu cũng làm được: đồ sành 
nâu xuất hiền khoảng đầu Công nguyên, đồ sành trắng và đồ sứ 
ra đởi sớm nhất ở Trung Quốc (thế kỉ 4 - 6), G được sử dụng 
rộng rãi trong đởi sống hàng ngày, trong kĩ thuật và cả trong 
lĩnh vực nghiên cứu vũ trụ. Các cở sồ Œ cô truyền nổi tiếng của 
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Việt Nam là Bát Trăng (Hà Nội), Hương Canh (Vĩnh Phúc), 
Thổ Hà (Bắc Ninh), Móng Cái (Quảng Ninh), Bến Ngự (Thanh 
Hoá), Lái Thiêu (Bình Dương), Biên Hoà (Đồng Nai). 





Gốm 
Theo nghĩa rộng, G là những sản phẩm được sản xuất bằng 


cách nung nguyên liệu dạng bột bao gồm các khoáng thiên nhiên 
và các chất vô cơ tông hợp kế cả kim loại. Loại không chứa đất 


sét và cao lanh được gọi là G mới. Đây là sáng chế của thế kỉ 20. 


Cấu trúc G mới bao gồm G oxit đón (AlsOa, ZrO›, BeO) hay 
hôn hợp giữa chúng với các chất vô cơ tổng hợp (SiC, BạC, SiaNa, 
TIN, MoSia, vw.) với kim loại (AI, Cr, Ni, Fe, Ti, w.) gọi là composit 
gốc G hay hợp kim G. G mới ngoài các thuộc tính như G chứa 
sắt còn có thêm các tính chất kĩ thuật mới như từ tính, bán dẫn, 
lượng tử, siêu cứng, siêu dẫn nên được gọi là vật liệu cấu trúc chủ 
yếu của thế kỉ 21 (cermet, vv.). Xt. Gốm kim loại. 

GỐM BÁT TRÀNG x. Bứt Tràng. 

GỐM ĐEN đất nung mà xướng đất bị cacbon hoá do nung 
Lửa ám khói kéo dài. GĐ có tử xa xưa ở nhiều vùng thuộc miền 
núi của nhiều đân tộc khác nhau, như ö Văn Nam (Trung Quốc), 
Litva. Rumani... hiển vẫn còn tiếp tục sản xuất coi như đồ mĩ 
thuật. Ó Việt Nam, dân tộc Văn Kiều (vùng cao Miền Trung 
Trung Bộ) làm ống điếu thuộc loại này với màu đen như mun 
hoặc vàng nhạt như ngà. Cách làm của các điạ phương về nguyên 
lí gần giống nhau: khoét hầm lò đề hãm khói khi nung; sản phẩm 
trước khi nung được miết nhẫn bóng. 

GỐM HOA LAM sản phẩm gốm thịnh hành trong suốt thời 
Lê - Nguyễn với đặc trưng hoa văn phong phú (rồng, phượng, 
sen, cúc...) được vẽ bằng men màu xanh lam lên cốt gốm dưới 
một lớp men trắng, láng bóng phủ lên toàn bộ đồ gốm. GHI. 
nói chung có chất liệu tỉnh lọc, sạch, mịn, tạo dáng đẹp, nhiệt 
độ nung cao, loại hình đa dạng (bình, lọ, âu, liễn, chân đèn, tư 
hương, bát, đĩa...) không những thông dụng ở trong nước mà còn 
được trao đồi buôn bán khá rộng rãi ở nước ngoài. 

GỐM HOA NÂU sản phẩm gốm thời Trần với đặc trưng khắc 
vẽ hoa văn ( chiến binh, hồ, voi, chim, tôm, cá, sen, cúc...) bằng 
men nâu dưới lóp màu vàng, thuộc loại gốm đàn, chất liệu thô 
xốp, cốt gốm dày, dáng hình mập khoẻ và thưởng là các đồ dùng 
có kích thước lún như thạp, liễn, vò, chậu... 

GỐM KĨ THUẬT ĐIỆN loại sứ mịn hạt đã thiêu kết, chủ 
yếu là vật liệu cách điện (bằng sứ, ziriconi, w.), có khối lượng 
riêng lớn (độ hút nước đến 0,5%), độ bền cơ và điện cao (điện 
áp đánh thủng ở tần số 50 Hz không thấp hơn 2,5 - 4,5 kV/mm). 

GỐM KIM LOẠI (cg. composit gốc gốm, ccrmet), loại vật liệu 
hôn hợp giữa các cấu tủ gồm với kim loại (gốm chiếm 15 - 85% 


thể tích) nên vừa mang tính chất gốm vừa có tính kim loại, do 
đó bố sung các đặc tỉnh tốt và khắc phục được các nhược điểm 
cho nhau [cermet, gồm hai tử là cer (ceramic - gốm) và met 
(metal - kim loại) ghép lại]. Nếu thành phần kim loại là chính 
thì công nghệ sản xuất tướng tự luyện kim, nếu thành phần gốm 
là cơ bản thì sản xuất theo công nghệ sản xuất gốm. Eđixơn (T 
A. Edison) là ngưởi đầu tiên chế tạo thành công kim loại gốm 
làm dây tóc bóng đèn từ Pt - ZrƠ2 năm 1878. Tuy thành phần 
hoá học, công nghệ sản xuất khác nhau mà cấu trúc và tính chất 
của vật liệu cũng sẽ khác nhau. GKL có độ cứng, có độ bền cứng, 
độ bền nhiệt, khả năng chống mài mòn rất cao và thưởng dùng 
làm dụng cụ cắt, vật liệu chịu lực cao cấp và các chỉ tiết làm việc 
trong điều kiện nhiệt độ và áp suất cao. Nói chung phạm vi sử 
dụng GKL rất rộng rãi, vd. làm điện cực lò điện, tuabin gốm, 
dụng cụ cất gọt, vật liệu lò phản ứng hạt nhân. GKL là vật liệu 
mới, được coi là vật liệu cấu trúc chủ yếu của thởi đại. 

GỐM MÀU thuật ngữ chỉ loại đồ gốm cô (chủ yếu là gốm 
hậu kì thời đại đá mới và đồng đá) được trang trí hoa văn bằng 
cách vẽ hoặc tô màu. GM thuộc những thời đại và văn hoá khác 
nhau, mang những đặc điểm khác nhau về màu sắc (đen, đỏ, 
nâu, trắng ..., vẽ riêng tửng màu đơn hay kết hợp đa màu) và cách 
thức trang trí màu (dùng màu vẽ các mô típ hoa văn, tô đệm làm 
nồi những mô típ hơa văn tạo bằng những cách khác như khắc 
vạch, in ấn...). GM luôn gắn với các nền văn hoá nông nghiệp định 
cư sớm. Những trung tâm tiêu biểu: Trung Cận Đông, Ấn Độ, 
Trung Quốc, Nam Đông Âu. Niên đại sớm nhất của GM khoảng 
thiên niên kỉ 7 - 6 tCn. (văn hoá Jacmô). Ỏ Việt Nam, GM có 
trong văn hoá Bàu Tró, Sa Huỳnh, Xóm Cồn. 

GỐM MÀU TRÊN MEN sản phẩm sành trắng xốp, sứ sau 
khi nung chín xương, chín men, người ta mới vẽ hoặc in dán hoa 
văn trên men đem nung lại lần hai (gọi là hấp), độ lửa 700 - 
900°C. Đề tiết kiệm, người ta vẽ màu trên men và xương còn 
sống rồi nung một lần, độ lửa 900°C, như bát "con gà" của lò 
gốm Bến Chợ Lún trước đây. Đặc biệt có loại gọi là "màu thuỷ 
tinh" vẽ trên sứ, tạo thành những men màu trong suốt của lò trấn 
Cảnh Dức Trung Hoa. Việt Nam có GMTM tủ giữa thế kỉ 15, 
sau gốm hoa lam một ít. Tiêu biểu là đĩa gốm to vẽ hoa cúc dây, 
hoa mẫu đơn, đôi chim và hoa lá, đôi bò húc nhau, ... trong những 
thế kỉ 15 - 17, có lẽ ở Chu Dậu, mặc dầu tại đi chỉ này, chỉ mới 
tìm thấy một vài mảnh GMTM chua lấy gì tiêu biểu. Một điều 
cần lưu ý là GMTM xưa của Việt Nam ở nước ngoài nhiều gấp 
bội so với số có tại các bảo tàng và các bộ sưu tập tư nhân trong 
nước. Có lẽ GMTM xưa của Việt Nam được xuất khẩu mạnh và 
loại này ít phế liệu hơn cả nên không để lại trong nước được bao 
nhiêu, dù là các mảnh võ. 

GỐM MEN NGỌC sản phẩm gốm thời Lý - Trần, một phần 
đầu thời Lê, với đặc trứng được tráng một lớp men màu xanh 
dịu, sắc trong và láng bóng như ngọc. GMN nói chung được làm 
bằng loại chất liệu tốt, lọc kĩ tạp chất, xướng gốm mịn; loại hình 
chủ yếu là bát, đĩa; dáng vẻ tao nhã; hoa văn vẽ trên xứơng gốm 
phổ biến là sen, cúc với đường nét mềm mại, trau chuối. 

GỐM SIÊU DẪN gốm trên cơ sở đồng oxit có tính siêu dân 
ở nhiệt độ nitơ hoá lỏng, tức là chất siêu dẫn nhiệt độ cao, mới 
phát hiện gần đây. Xt. Siêu dẫn. 


GỐM VĂN IN thuật ngữ, hiểu theo nghĩa rộng, chỉ đồ gốm 
được trang trí bằng cách in ấn những con dấu, con lăn có khắc 
những hoạ tiết hoa văn nhất định bằng những dụng cụ đơn giản 
như mảnh răng lược, mảnh vỏ sò, móng tay... tạo nên trên mặt 
đồ gốm những đường nét hoa văn chìm nổi, lặp đi lặp lại. Tuỳ 
thuộc vào dụng cụ in và hoa văn mà có những tên gọi khác nhau 
như GVI răng lược, GVI răng sò, GVI ô vuông... GV] phổ biến 
trong các nền văn hoá khảo cô thuộc các thời đại khác nhau, tử 
đá mói đến thời đại kim khí trên khắp thế giói. Ó những văn hoá 


159 


CJ GỐM VĂN THỪNG 





khác nhau, thời đại và khu vực khác nhau, nó mang những đặc 
trưng rất khác nhau. 


Ö Việt Nam, GVI sớm nhất được tạo bằng cách in đập bằng 
bàn đập cuõn dãy không bên. có niên đại khoảng 6 - 7 nghìn 
năm tCn. Vào hậu kì đá mới trò đi, GVI đận dấu thừng trỏ thành 
phố biến nhất trong các loại gốm. Ngoài ra còn xuất hiện nhiều 
văn In khác - in răng lược, in răng sò, ìn ð vuông... 

GVI có khi chỉ được dùng để gợi loại gốm trang trí bằng cách 
¡n những con đấu khắc hoa văn hình hình hoc (ô vuông, ô trám, 
trám lông. ), loại gôm đặc trưng của văn hoá Eián (Trung Quốc 
goI lä ấn văn đào). 

GỐM VĂN THỪNG thuật ngữ chỉ đồ gốm có chung một 
đặc điểm là trên thân (thưởng ở mặt ngoài) có trang trí hoa văn 
in đấu dây bện (dây thừng). Nó có thể được tạo bằng cách in, 
lăn, những con lăn hay đập, bàn đập có cuốn dây thing. Tuỳ 
thuôc vào kích cố dây mà tạo thành văn thưng thô hay văn thùng 
mịn. GVT bắt đầu phô biến từ đầu hậu kì đá mới, tồn tại trong 
nhiều thời đại tiếp sau. Nó phổ biến rộng rãi trong nhiều nền 
văn hoá khảo cổ, thưởng là văn hoá nông nghiệp sơ kì, ở Việt 
Nam và thế giới có những đặc điểm rất khác nhau. Nguồn gốc 
và niền đai xuất hiện GVT' trên thế giới rất khác nhau. ở Châu 
Âu có thể xuất hiện vào đầu thiên niên kỉ 3 tCn. và nó được gắn 
với người Ấn - Âu. Ở Châu Á, GVT xuất hiên sớm nhất trong 
văn hoá Jômôn (Jömon, Nhật Bản). GVT là một trong những 
loại gồm điền hình của vùng 2ông Nam Á. GVT Việt Nam xuất 
hiện vào khoảng thiên niên kỉ 4 - 3 tCn., đặc biệt phỏ biến trong 
các nên văn hoá tư hâu kì đá mới đến sở kì kim khi. 


GỐM VIỆT NAM gốm thô sở xuất hiên đầu tiên cách đây 
10 nghìn năm tại di chỉ văn hoá Bắc Sơn. Tiếp đó các loại pốm 
dất nung, có loại nung già (gốm sành) có trang trí khắc vạch hình 
làn sóng, hình kỉ hà, tư đón giản đến phúc tap, thuộc các di chỉ 
Phùng Nguyên, Đồng Dàu, Gò Mun, Dốc Chùa, Sa Huỳnh, Óc 
lo, ... cách đây tử 4500 năm, chứng minh đồ gốm cô đại Viêt 
Nam rất phong phú và có môi quan hệ gắn bó vói gốm cổ đại 
vùng Đông Nam Á. Hoa văn gôm và loa văn trống đồng cũng 
có mối quan hệ qua lại sâu sắc. Gốm men ngọc, gốm hoa nâu 
đã xuất hiện tứ thế kỉ 8 mà dinh cao nhất là gếm thời Lý, Trần. 
Cuối thế kỉ 14, gốm hoa lam được sản xuất đại trà, có tính dân 
gian trong những thế ki sau, đặc biệt dưới thởi Lê sơ và l4 Trung 
hưng. GVN được xuất khẩu sang ông Nam Á. Nhật Bản, Ai 
Cập và một số nước phương Tây, đặc biệt từ thế kỉ 15 đến thế 
kí 17. Đầu thế kì 20, sành xốp Biên Hoà nồi tiếng với nhiều men 
màu, đồng thời GVN không ngừng phát triển khắp mọi miền 
như Hải Dương, Bát Tràng, Móng Cái, Thanh Hoá, Huế... Ö 
Việt Nam, có những lò gốm nổi tiếng như: 

1. Gốm Bát Tràng: x. Bá/ Tràng, 


2. Gốm Bến Ngự \ò gốm ở huyên Thiệu Hoá, tỉnh Thanh 
Hoá; sử đụng lò chum, kiểu lò các; chuyên sân xuất chum, vại, 
tiểu sành; được tín nhiệm khắp nơi. Tương truyền, lò xưa ở dốc 
bến thôn Toán Thọ (Thiệu Toán, Thiêu Hoá). Hiên còn vết tích 
qua các đồng mảnh võ sành nâu tại Toán Thọ, sau dỡi xuống 
Rến Ngự cách 25 km. Lò Bến Ngự nay còn làm được các bình 
đựng axit vuông dung tích hàng mấy trăm lít, do đất sành nâu ở 
đầy thích hợp. 


3. Gốm Bầu Trúc lò nồi thuộc thôn Bầu Trúc, xã Phuóc 
Thuân, huyện Ninh Phước, tính Ninh Thuận, cách thị xã Phan 
Rang 1Ô km; chuyên sản xuất đồ đất nung như nồi, niêu, vò, vại, 
khuôn bánh căng của dân tộc Chăm. Gốm Rầu Trúc có hai đặc 
điểm của nghề lãm gốm thời nguyên thuỷ nay còn giữ nguyên: 
sàn phẩm nặn bằng tay, không dùng bàn vuốt. Người nặn (phụ 
nữ chuyên trách) đi xung quanh mô đất để nặn ra sản phẩm, vẫn 
rất tròn, rất nhắn như vuốt trên bàn vuổi. 
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Chất gốm mộc cùng với củi và đốt lên đến lúc tửa tàn, khơi 
sản phẩm ra. Hai đặc điểm này chi còn sót lại nguyên vẹn tai 
đây, khác ở Châu Mĩ I atinh, đặc điểm không dùng bàn vuốt còn 
phổ biến đến ngày nay. 


4. Gốm Cầu Cậy lò gốm ở tỉnh Hài Dương, lò sản xuất đõ 
sành trắng, sành sứ lâu đời. Theo truyền thuyết, khoảng 600 năm 
trước đây, dân Rồ Bát (Thanh Nội, Ninh Bình) chạy loạn, một 
nhóm đến Cậy, một nhóm đến Bát Tràng ven sông Hồng thuộc 
Gia Lầm (Hà Nội) đều xây dựng tò bát. Qua việc đào mương, 
rãnh gần đây, tìm thấy đấu vết lò và vô số các chông bát hoa làm 
chân cao dinh vào nhau, thần ngoài vẽ hoa cúc dây (vào đầu thế 
kỉ 15). Qua thế ki 18, 19, gốm Cầu Cậy cũng chuyền sang làm 
đồ đàn như lò Bát Tràng, đo cùng một tính huống giống nhau 
(x. Bát Tràng). 


Lò gốm Cầu Cậy cũ đã phải đóng của tử năm Dinh Mão 
(1927). Lò gốm Cầu Cậy ngày nay hoàn toản xây dựng mói từ 
năm 1954. 

5. Gấm Chợ Bộng \ò gốm ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ Án. 
Lò Chợ Bộng có loại đất sét đặc biệt (nằm sâu dưới đất đỏ), dẻo, 
trắng, vuốt đước những nồi đất rất mỏng, rất to mà nhiền nơi khác 
không làm được. Nồi Chợ Rộng trước đầy được buôn ra tân thĩì 
đô, đặc biệt đề bán trong dịp tết. Các gia đình khá giả đều có nồi 
Chợ Bộng đề kho cá tết cho thơm ngon, không bị nút, nỗ. Gồm 
Chợ Bộng có rất lầu đời, sản xuất mang tính gia đình. 


6. Gốm Chu Đậu \ò gốm ở thôn Chu Dâu (tả ngạn sông 
Thái Bình), nay thuộc xã Thái Tần, huyện Nam Sách (IHải 
Dương), cách thành phố Hải Dương 6 km Các cuộc khai quât 
khảo cô học từ năm 1986 cho phép xác định Chu Đậu là một 
trung tàm sản xuất gốm có men cao cấp với nhiều chủng loai, 
ra đời tử thế kỉ 14; phát đạt trong thế kỉ 15 và l6; ngừng hoạt 
động vào đầu thế kỉ 17; dân làng chuyền sang nghề làm chiếu 
cói, nồi tiếng với chiếu Đậu. Vào thời kì phần thịnh, gồm Chu 
Dâu được xuất khâu sang nhiều nước trên thế giới. 


Hiện nay, gốm Chu Đậu được lưu trữ và trưng bày ở 40 bảo 
tàng lớn của các nước: Nhật Bản, Phitppin, Malaixia. Xingapo. 
Inđônêxia, ÔxtrAvtia, Thồ Nhĩ Kỳ, Thuy Điển, Hà Lan, Bị, Pháp, 
Đức, Canađa, Hoa Kỳ... Nhiều tiêu bàn cho thấy gốm Chu Dậu 
là gồm mỹ nghê cao cấp có ghi Lên của tấc già như Đặng Huyền 
Thông, Đặng Hũu, Đặng Tính Không... 

Gốm Chu Đậu có nhiều chủng loại vó: kiều dáng phong phú 
chén, tước, bát chân cao, bát ba chân, bình tỉ bà, nậm hình quả 
bầu, âu, chậu, lư hương, chân đèn, con giống... Men cỏ: men 
trắng trong, men hoa lam, men ngọc (Celadom), men xanh rêu, 
men vàng... Hoa văn :n đúc nôi hoặc vẽ bằng 3 màu (tam thái): 
đỏ, tục, vàng. Ö trên các sản phâm có quét son nâu. 


7. Gốm Hải Dương lò sứ xây dựng tại thành phố Hải Dương, 
năm 1958. Lò tròn kiểu Châu Âu. Sản phâm sứ trắng hoa văn 
màu trên men, tiều thụ nội địa là chủ yếu. Năm 198ó, chuyền 
hướng lảm thêm sản phẩm màu sứ hoa lam dưới men nhằm thị 
trưởng nước ngoài. Dến nay, ngoài kiểu lò tròn Châu Âu, còn có 
lò gốm kiều Nhật, hiệu quả kinh tế cao hơn. 


8. Gốm Hợp LỄ di chỉ gốm thuộc xã Long Xuyên, huyện 
Cảm Binh (Binh Giang cũ) tình Hải Dương. Gốm Hợp Lé thuộc 
loạt sành trắng, khá mỏng, trang trí bằng cách đập khuôn hoa 
văn nỗi trong lòng bát, đĩa rồi tráng men nâu, hoặc men g/o pha 
đồng tạo màu xanh úa. Cũng co loại loại ren trắng vẽ hoa lam 
xám trong lòng hoặc bên ngoài sản phẩm, nhiều cấi mỏng, chăn 
thấp và nhiều cái dày chân cao. Lò gốm Hợp } ế kiểu bán âm 
bán dương, như kiểu lò Phù Lãng hiện còn sử dụng. Gốm Hợp 
Lễ xuất hiện ít nhất là cuối thế kỉ 13, đầu thế kì 14 và kéo dài 
về sau, mỏ đầu cho gốm Chu Dậu rồi đến gốm Cầu Cậy cùng 
thuộc loại sành trắng ở tỉnh Hải Dương, 


9. Gốấm Hương Canh vùng gốm ở tỉnh Vĩnh Phúc, lò gốm 
bán âm bán đương đốt bằng củi vốn có tử xưa, chuyên sản xuất 
sành nâu chất lượng khá cao, được tín nhiệm lâu đời khắp đồng 
bằng Bắc Bộ, sản phẩm chủ yếu: vại, chum nhỏ, hũ, máng lợn, 
chậu, tiều sành... Theo truyền thuyết gốm Hương Canh có cùng 
thời với gốm Bát Tràng, Phù Lãng, lò xây dựng sát đường cái và 
gần sông ngồi. x. Hương Canh. 

10. Gốm Lái Thiêu vùng gốm ở tỉnh Bình Dương, nơi làm 
gốm nồi tiếng. Kiểu lò rộng; trước 1945, hầu hết do người Hoa 
làm, sản xuất chủ yếu loại sành xốp men nâu như ang, chậu, 
vò, vại, bán rộng rãi ở Nam Bộ và nửa miền Nam Trung Bộ. 
Gốm lái Thiêu cũng sản xuất các đôn voi, bát hương, chậu 
cảnh vỏi một số men màu nhẹ lửa như của Biên Hoà. Đặc biệt 
có một lò chuyên làm ché rượu cần trang trí hoa văn khắc vạch 
rất nhuần nhuyễn lên nền men nâu. Sản phẩm này chuyên bán 
lên vùng Tây Nguyên thởi Pháp, Mĩ xâm lược. Chủ lò là ông 
Năm Khò. Cả gia đình ông đều biết thao tác hoa văn khắc vạch 
hình hoa lá, rồng phượng rất thành thục và cùng một phong 
cách mẫu mực. 

11. Gốm lò Bến Chợ Lớn lò gốm ở thành phố Hồ Chí 
Minh, nơi sản xuất sành xốp thô, độ lửa dưới 1.000°C, xương đất 
kém kết tinh, men trắng ngà, màu nhẹ lửa trên men, như nâu, 
đen, xanh lá cây. Sản phẩm chủ yếu: chén, bát, đĩa, liễn đựng cớm, 
vv. Bát gốm lò Bến Chợ Lón không to, trang trí hoa văn con gà, 
bụi chuối. Trước Cách mạng tháng Tăm cạnh tranh được với cả 
loại bát đàn ở Miền Bắc. Ông Trần Dắc Đổ làm chủ lò, thành 
lập tử khoảng đầu thế kỉ 20, đến 1945 ngừng sản xuất. Sau này 
được phục hồi với mặt hàng có thay đổi về trang trí (ít vẽ màu 
trên men mà tráng men màu nhẹ lửa xanh, nâu, trắng ngà...). 

12. Gốm Lộc Thượng lò sành sứ tại núi Lộc Thượng, huyện 
Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, xây dựng từ đầu thế kỉ 20. Sản phẩm 
chủ yếu là chén, bát sành hoa lan được bán nhiều ở Trung Bộ, 
gọi là "chén Kiểu". Dặc điểm của lò gốm Lộc Thượng là đất lấy 
tại chô, thành phần vốn sẵn có cao lanh và đất sét, không cần 
phải pha trộn khi làm xương gốm nghiền, giã đất dùng sức nước 
suối hoạt động liên tục ngày đêm. Kiểu lò rất nhỏ để đốt bằng 
củi cành cho dễ. Thợ là nông dân, sau vụ mùa màng mới lên núi 
làm gốm. Nhỏ vậy, giá thành hạ, chất lượng vẫn cao. 


13. Gốm Long Thọ lò gốm trước gọi là Thọ Khương thuộc 
làng Nguyệt Biểu, cách Huế vài chục kilômét chuyên sản xuất 
gạch, ngói "tưu 1i", các loại con giống, ... với men chỉ nhẹ lửa, để 
cung ứng cho xây dựng cung điện nhà Nguyễn (1810). Lò xây tại 
chân đồi Long Thọ theo chỉ dụ của Gia Long, có đến hàng nghìn 
thợ. Năm 1885, dứng sản xuất do biến cố chính trị. Năm 1909, 
một tú nhân người Pháp đúng ra xin mỏ lại, sau bán cho "Công 
ti Bồ Đào Nha" nhưng cũng không bền lâu, phải chuyển sang 
làm vôi bột, tục gọi là vôi Long Thọ hoặc '*Vôi bồ ghề" (tức Bồ 
Đào Nha). 

14. Gốm Ngoạ Cương lò sành xám thuộc huyện Quảng 
Trạch, tỉnh Quảng Bình, xây dựng tư cuối thế kỉ 19. Nguyên những 
ngưöi thợ gốm vùng Mĩ Cương thuộc huyện Quảng Ninh ra đây 
mở thêm lò (đầu tiên gọi là lò Mĩ Cương) chuyên sản xuất vò, 
vại, âu, chậu có màu xanh xám khá rắn chắc được bán rộng rãi 
nhiều vùng qua các phiên chợ Ba Đồn nồi tiếng ở Miền Bắc, 
cách Ngoạ Cương vài kiômét. 

15. Gốm Phù Lãng vùng gốm ở tỉnh Bắc Ninh, lò chuyên 
làm đồ sành nâu, đặc biệt là chum nhỏ vại, chậu, máng lớn, hũ, 
tiểu sành, ... được nhiều vùng lân cận ưa chuộng từ lâu đời. Theo 
tục truyền, lò được xây dựng cách đây 500 - 600 năm, cùng lúc 
với các lò Bát Tràng, lò Thổ Hà. Lò xây kiểu âm dương. 

16. Gốm Thổ Hà vùng gốm ở tả ngạn sông Cầu cách thị xã 
Bắc Ninh 4 km, xưa thuộc xã Tiên Lật, nay là một trong hai thôn 
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của xã Văn Hà, huyên Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Lò gốm sành 
nâu nồi tiếng lâu đời. Theo truyền thuyết sinh ra cùng thởi với 
gốm Bát Tràng, Hương Canh. Sản phẩm đặc biệt của gốm Thổ 
Hà xưa là các chum cổ lồn; các loại bể cạn tròn, lón với màu nâu 
tươi nhẫn bóng, tiếng kêu như chuông. Vd, chum kiệu có rất lón, 
có thể hai người ngồi bên trong. 

17. Gốm Trung Thứ vùng gốm ở tỉnh Ninh Bình, lò đất nung 
kiểu lò sắp, chuyên làm các chậu cảnh, các đồ treo tưởng, ấm 
xách nước theo hình các con thú, được trắng men chì nhẹ lửa, 
tạo ra các màu sặc sở: đỏ gạch, lục, vàng đa cam. Lò được xây 
dựng năm thứ năm đởi Duy Tần. 

GÔMET ĐỀ LA XECNA R. (Ramón Gómez de la Serna; 
1888 - 1963), nhà văn Tây Ban Nha. Tư 1936, sống ở Achentina. 
Trong cuốn "Chủ nghĩa lập thể và mọi thứ chủ nghĩa" (1920; ¡n 
lần thứ hai lấy tên "Những chủ nghĩa", 1931), ông tuyên truyền 
cho các trào lưu hiện đại tiên phong. Trong tuyển tập các câu 
cách ngôn "Vô nghĩa" (1922), "Sáu câu chuyên dối trá" (1927), 
ông dùng biện pháp nghệ thuật trào phúng biến đổi các yếu tố 
hiện thực thành hình thức cách ngôn, nghịch lí. Tập truyện "Ông 
bác sĩ dị thường" (1921), tiểu thuyết "Kinôlandđi" (1924), châm 
biếm, phê phán hiện thực xã hội tư sản. 

GÔMUNKA V. (Wladysfaw Gomutka; 1905 - 82), một trong 
những người sáng lập Đàng Công nhân Ba Lan (1942), đảng viên 
Dảng Cộng sản Ba Lan từ 1926, tổng bí thư Dảng Công nhân 
Ba Lan (1943 - 48). Những năm 1948 - 49, 1956 - 70, là uỷ viên 
Uỷ ban Trung ương Dảẳng Công nhân thống nhất Ba Lan, bi thư 
thứ nhất Uỷ ban Trung ương Đảng Công nhân thống nhất Ba 
Lan (1956 - 70). 


GÔNBACH C. (Christian Goldbach; 1690 - 1764), nhà toán 
học Đức, sang Nga làm việc tử 1725, viên sĩ Viện Hàn lâm Khoa 
học Pêtecbua. Các công trinh có bản của ông thuộc lĩnh vục lí 
thuyết số và giải tích toán học. Năm 1742, trong thư gửi Ole (1. 
Euler), ông đã đề xuất bài toán nồi tiếng mà sau đó được mang 
tên ông [x. Gônhach (bài toán) |. 

GÔNBACH (BÀI TOÁN) (cøg. bài toán Gônbach - Ole), có 
nội dung như sau: mọi số lẻ bắt đầu từ số 5 đều có thể biêu diễn 
dưới dạng tổng của 3 số nguyên tố, còn mọi số chẵẫn từ 4 trỏ lên 
có thể biểu diễn dưới dạng tổng của hai số nguyên tố. Bài toán 
Gônbach cho các số lẻ đo nhà toán học Dức Gônbach (C. 
Goldbach) đề xuất trong thư gửi Ole (L. Euler) 1742. Trong thư 
trả lời, Óle đã phát biểu bài toán cho trưởng hợp số chẵn. Năm 
1937, Vinôgrađôp (LM.Vinogradov) đã giải bài toán Gônbach 
cho trường hợp số lẻ. Trưởng hợp số chẵn vẫn chưa giải được. 

GÔNCHARÔP L A. (van Aleksandrovich Goncharov; 1812-91), 
nhà văn Nga, viên sĩ thông tấn Viện Hàn lâm Pêtecbua (1860). 
Học Trường Dại học Tổng hợp Matxcơva (1831 - 34), làm phiên 
dịch, viết văn, cộng tác viên tạp 
chí "Người cùng thời". Những 
cuốn tiểu thuyết "Câu chuyện 
bình thường" (1847), 
"Ôblômôp" (1859), "Bỏ dốc" 
(1869) phản ánh cuộc sống Nga 
muôn vẻ trong những năm 40 - 
60 thế kỉ 19. Gôncharôp còn viết 
kí sự "Chiến hạm Palađa" (1855 
- 57), phê bình văn học "Triệu 
nỗi đau khổ" (1872), đóng góp 
lún cho văn xuôi hiện thực Nga 
thế kỉ 19. 

GÔNĐINH U. (Witiam 
Golding, 1911 - 23), nhà văn 
Anh. Ngay tử tác phâm đầu tiên 
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"Hoàng đế Ruồi" (1954), kể chuyện những đứa trẻ trôi dạt vào 
một hòn đảo rồi trỏ thành man rợ, bày tỏ một triết lí bi quan về 
con người. Con người vốn độc ác trong thế giới đầy tội ác, con 
người xâu xé lẫn nhau cho đến chết. Nỗi ám ảnh ấy lại thấy trong 
những tắc phẩm tiếp theo: “Những người thưa kế" (1955), "Rơi 
tự do" (1959), "Bóng tối có thể nhìn thấy được" (1979). Giải 
thưởng Nôben về văn học (1983). 


GÔNĐÔNI C. (Carlo Goldoni; 1707 - 93), nhà viết kịch, nhà 
l luận phê bình Italia. Tốt nghiệp khoa luật; công tác với nhiều 
đoàn kịch, sáng tác vỏ diễn và 
đi theo họ khắp miền Bắc Italia. 
Gônđôni là người thực hiện 
công cuộc cải cách khai sắng 
trong nghệ thuật sân khấu Italia, 
đề ra những nguyên lí lí luận 
của sân khấu hài kịch hiện thực 
khai sáng Italia, một sân khấu 
dựa trên cơ sở kịch bản văn học 
đổi lập với sân khấu dân gian 
tuỳ hứng chứa có kịch bản văn 
học trước đó của Italia. 
Gônđôni không chỉ cải cách 
một số mặt hình thức, kĩ thuật, 
mà đã làm "một cuộc cách mạng 
thật sự" khi chế giêu chua cay 
giai cấp quý tộc, bày tỏ thái độ 
ưu ái đổi với các đại diễn của nhân dân. đề cao ngôn ngữ dân 
tộc, tăng cưởng ý thức dân tộc Italia. Tắc phẩm gồm 267 vỏ kịch, 
trong đó có 155 vỏ hải kịch, nồi bật là các vỏ: "Người đàn bà 
goá tinh khôn" (1748), "Quán cà phê" (1750), "Cô chủ quán" 
(1753), "Lũ người thô lậu” (1760), "Những chuyện eo sèo Ở 
Chiogica" (1762). 

Về phương diện lí luận phê bình, Gônđôni đề cao cơ sở văn 
chương trong nghệ thuật sân khấu, ông chú trọng đến tính hiện 
thực của nội dung kịch, đặc biệt là yếu tố tính cách trong kịch 
bản. Gônđôni được mệnh danh là "Môlie của Italia". "Hồi kí" 
(1784 - 87) của Gônđôni là tập tư liêu về lịch sử sân khấu. 

GÔNG (nhạc; Inđônêxia: gong) x. Cô 


GÔNG (an nình), dụng cụ làm tăng gi gỗ Tuệ tre có then đóng, 
mở, dùng để đeo vào cổ người có tội nặng khi bị bắt và dẫn giải. 
Ở Việt Nam, G chỉ được sử dụng đưới thời phong kiến, thực dân. 


GÔNGCUA (Goncourt), hai anh em nhà văn và nhà sử học 
Pháp (Edmond de Goncourt; 1822 - 96; ]ules de Goncourt; 1830 
- 70). Cùng viết chung một 
số tiểu thuyết, phong cách 
không được tự nhiên nhưng 
giàu màu sắc, tả cảnh chi 
tiết, rưởm rà, nhưng thời 
bấy giờ cũng có ảnh hưởng. 
Tác phẩm: "Rơnê 
Môpdranh”" (1864), "Manet 
Xalômông"” (1867), "Bà 
Ciiecvese” (1869). Họ cũng 
viết chung một số tác phẩm 
lịch sử và phê bình nghệ 
thuật về thế kỉ 18 và cuộc 
Cách mạng dân chủ tư sản 
Pháp. Nhà của hai ông là 
một trung tâm văn học 
đông đảo cuối thế kỉ 19. 
“Nhật kí" gồm 8 tập ghi lại nhiều giai thoại về các nhà văn đương 
thởi. Giải thưởng văn học Gôngcua do hai anh em Gôngcua đặt 
ra là một giải thưởng có giá trị ở Pháp. Anh em Gôngcua được 
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xem là những nhà văn mỏ đầu cho xu hướng "tự nhiên chủ nghĩa" 
ỏ Pháp. 


GÔNGĐÔI IE (I. gondotiera), bài hát đò đưa của những người 
chơi du thuyền xứ Vênêxia (Venezia; cg. Vơnidd; Italia). Biến thể 
của nó là baccarôld (barcarola). 

GÔNSMITT V. M. CVictor Moritz Goldschmidt; 1888 - 1947), 
nhà địa chất Na Ủy, nghiên cứu về khoáng vật học và thạch 
học, đặt cø sở đầu tiên của địa chất học. Đã phát hiện quy 
luật thay thế của nhiều nguyên tố trong các đá macma và đá 
biến chất. Phát minh sự phân loại tự nhiên các nguyên tố hoá 
học thành các nguyên tố ưa sắt, ưa lưu huỳnh, ưa đá, ww. 


GÔNXMIT Ô. (Olver Goldsmith; 1730 - 74), nhà văn, nhà thơ 
Anh, gốc Ailen. Con một mục sư ở nông thôn. Sau khi qua bậc trung 
học ở Dublin (Dubin), lần lượt 
theo nhiều bài giảng về văn học, 
triết học, y học, luật học ở 
Xcôtlen (Scofland), Anh, Hà 
Lan, nhưng vì đởi sống thiếu 
thốn nên học hành dở dang. 
Năm 1756, ông làm việc trong 
một nhà in và bắt đầu hoạt động 
văn học. Xuất bản tạp chí "Con 
ong" (1759) và cho đăng tác 
phẩm châm biếm "Những bức 
thư của một nhà hiền triết Trung 
Quốc" theo kiểu "Những bức 
thứ Ba Tư' của nhà văn Pháp 
Môngtexkid (Ch. E, 
Montesquieu). Nợ nần chồng 
chất, Gônxmit khó thoát khỏi 
ngồi tù nếu không kịp thời hoàn thành bản thảo kiệt tác "Cha xứ 
miền Uêkdñn" (tiểu thuyết, 1766). Gônxmit còn viết "Khách du 
lịch" (thơ, 1764), Làng bỏ hoang" (thơ, 1770), "Nàng hạ minh 
xuống để chinh phục" (kịch, 1773)... GônxmiL là một trong những 
đại biểu xuất sắc nhất của chủ nghĩa tình cảm ở Anh. 


GÔPAN R. (Ram Gopal; sinh 1920), diễn viên múa cổ điển, 
biên đạo balê Ấn Độ. Năm 15 tuổi, Gôpan lập trưởng múa đầu 
tiên ở Ấn Dộ rồi tuyển trong số học sinh đó xây dựng đoàn balê 
cổ điển dân tộc đi lưu diễn ở nước ngoài. Năm 1937, Gôpan bắt 
đầu sự nghiệp biểu diễn. Năm 1944, đoạt giải thưởng cao nhất 
trong liên hoan múa Ấn Độ. Sang những năm 50, Gôpan bắt đầu 
sự nghiệp sáng tác (“Rama", 3 màn), kết hợp phong cách "kherat 
Tiam" với dân gian Tây Âu ("Truyền thống về Tatjanhala"). Gôpan 
có quan điểm nghệ thuật cởi mỏ, không bài ngoại, mạnh dạn tiếp 
thu sự u việt của đàn nhạc Châu Âu và âm nhạc balê Châu Âu. 
Trên cơ sở truyền thống phong cách Ấn Độ, Gôpan dựng nhiều 
vỏ múa theo âm nhạc của Dơbuyxy (C. Debussy), Rimxki - 
Koocxakôp (N. A. Rimskij - Korsakov; "Sêhêrazat"). 

GÔPE MAYƠ x. Guâpơt Mayơ M. 

GÔTICH [Ph. Gothique; IL. Gotico; Gôt (goth) - tộc người ở 
Đức] 1. Một phong cách kiến trúc ở Châu Âu từ thế kỉ 12, được 
coi là đại diện cho kiến trúc Trung cổ của Châu Âu. Phần lón 
những công trình kiến trúc G đều bộc lộ rõ đặc thù kết cấu khung 
sưởn với các cột trụ cao và vòm mái tạo đựng bằng cuốn nhọn. Các 
trụ bên thưởng có cuốn cánh cung chống đố. Bóng dáng của các 
ngôi nhà G gây một cảm giác mạnh mẽ về sự vút lên cao. Các nhà 
thờ Đức Bà ở Pari, Đijông (Dijon) (Pháp), nhà Quốc hội Anh 
(Luân Đôn) đều là công trình đại điện cho phong cách G. 

Nhà thờ kiểu G được xây dựng đầu tiên là Xanh Đơni (Saint 
Denis, gần Pari) vào năm 1132. Sau đó lan rộng khắp Tây Âu 
và nhanh chóng lấn át kiều Rôman (Roman). Đến thế kỉ 15, 1ó, 
bị các kiểu kiến trúc thời Phục hưng thay thế dần. 
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2. Chữ G - một kiểu viết đặc biệt của hệ chữ cái Latinh, thịnh 
hành ở Châu Âu thời Trung đại (khoảng thế kỉ 12 - 15). Đặc điểm 
là chữ viết có góc cạnh, được tạo nên bằng những đường gẫy khúc; 
còn chữ hoa thì có nhiều nét phụ, cong và thẳng trông rưởm rà. 
Xuất hiện lần đầu tiên ỏ Italia vào thế kỉ 10; đến thế kỉ 12, thịnh 
hành ở nhiều nước Châu Âu khác trong suốt thời Trung đại, 

GÔTTHEN L (Jeremias Gotthetf; tên thật: Albert Bitzius; 1797 
- 1854), nhà văn Thuy Sĩ, viết tiếng Đức. Xuất thân trong một gia 
đình làm nghề tôn giáo. Bản 
thân Gôtthen cũng theo khoa 
Thần học, rồi làm mục sư tại 
một địa hạt thuộc thành phố 
Becndơ (Bern hoặc Berne) ở 
Thuy Sĩ. Sáng tác nhiều tiểu 
thuyết, nhiều truyện ngắn. Tiều 
thuyết "UU đầy tớ" (1841), "UU 
chủ trại" (1849), "Tấm gương soi 
của các nông dân” (1837), 
"Những nỗi đau khổ và niềm vui 
của một giáo viên" (1838). Các 
tác phẩm đều được xây dựng 
trên bối cảnh vùng quế nơi 
Gôtthen làm mục sư bằng ngòi 
bút hiện thực sắc sảo và nhằm 
mục đích răn dạy đạo đức. 

GÔTVAN K. (Ktément Gottwald; 1896 - 1953), nhà hoạt động 
trong phong trào cộng sản Tiệp Khắc và thế giới. Tham gia cách 
mạng tử 1912, một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản 
Tiệp Khắc (1921), trở thành tông bí thư (1927), bí thư Ban Chấp 
hành Quốc tế Cộng sản (1935 - 43). Tử 1938 đến 1945, sống ở 
Liên Xô, lãnh đạo Ban Hải ngoại của Dảng Cộng sản Tiệp Khắc. 
Những năm 1945 - 46, phó chủ tịch Chính phủ Mặt trận Dân 
tộc Sec và XIôvakia; tú 1946 đến 1948, là chủ tịch Chính phủ 
Tiệp Khắc. 

GÔXI C. (Carlo Gozzi; 1720 - 1806), nhà viết kịch Italia, em 
trai của G. Gôxi (nhà thơ, nhà phê bình). Các vỏ kịch: "Tình 
yêu ba quả cam” (1761), "Con nai Hoàng đế" (1762), "Turanđôt" 
là những chuyện cổ tích chuyển 
thể với phong cách dân gian. 
Các vỏ bi hài kịch: "Hài kịch 
chiếc áo khoác và thanh gươm", 
"Hồi kí bất lợi" (1797), phản 
ánh đởi sống sân khấu Vênêxia 
(Venezia, cg. Vơnidơ) lúc bấy 
giỏ. Về phương diện lí luận phê 
bình, Gôxi có những đóng góp 
đáng kể trong việc xác định và 
đề cao những đặc điểm của hài 
kịch dân gian tuỳ hứng ltalia, 
trong việc phê phán sự tuân thủ 
luật tam nhất một cách nô lệ, 
sự trói buộc sáng tạo của kịch 
hiện đại trong những khuôn khổ 
chật hẹp. Các tác phẩm: "Luận 
giải thành tâm và nguồn gốc lịch sử chân chính của 10 truyện 
cổ tích của tôi" (1772) và "Hồi kí bất lợi" đã minh hoạ quan 
điểm đó. 

GÔYA F. H. Ð. (Francisco José de Goya; họ đầy đủ: Goya 
y Luclientes; 1746 - 1828), hoạ sĩ Tây Ban Nha. Sinh trong một 
gia đình thợ kim hoàn nghèo. Năm 1760, bắt đầu học vẽ tại 
Xaragôxa (Zaragoza), trong xưởng vẽ của Luxan (]. Luzan) thuộc 
trưởng phái cổ điển. Sau 6 năm, Gôya chuyển đến Mađrit (Tây 
Ban Nha). Những năm 1770 - 71, sang Italia. Không tiền, ông 


Gôtthen I. 





Gôxi E. 





GÓN XTORIM 1 


buộc phải làm nghề "đấu sĩ bò tót". Ö đây, Ông được giải nhỉ 
cuộc thi của Viện Hàn lâm Pacma (Parma), với bức tranh 
"Aniban vượt qua núi Anpơ" (tranh bị mất). Về nước, do vẽ 
nhiều tranh đẹp, Gôya được công nhận là viện sĩ hàn lâm. Tắc 
phẩm tiêu biểu: "Chúa trên cây thánh giá" (1780, Madrit); "Chợ 
gốm" (1778, Prađô (Prado)]; "Vợ nhà văn lxabên Côbôt Do 
Poocxênh" (1806, Luân Đôn); "Gia định Sacld đệ tứ” (1800, 
Prađô); "Xủ bắn đêm" (1808, Prađô) và hàng loạt tranh khắc 
đồng - kẽm "Thảm hoạ chiến tranh". Bút pháp sáng tác hiện 
thực, nồng ấm tỉnh cảm, mạnh dạn tìm tòi cái mới, tiến bộ. 
Tranh ông mang tính chiến đấu và sôi động của phong trào đấu 
tranh lầy Ban Nha. 





"Xử bắn đêm" 


Gôya F. H. Ð. 


GỜ BÁNH XE phần nhõ cao trên toàn chu vi của vành bánh 
xe lửa, nhằm dẫn hướng cặp trục bánh khi lăn không bị trật ray, 
chiều dài của GBX tiêu chuẩn là 34 cm và chiều cao 25 cm. 
Trong vận dụng, GBX được quy định hạn độ mòn cho phép, khi 
hết hạn độ kích thước cho phép thì phải loại bỏ. 

GỜ BĂNG ĐA gỏ bánh xe của loại bánh xe Lửa có vành lăn 
bằng thép cán với cơ tính thích hợp sau đó mỏi ép chặt với mâm 
bánh xe. 

GỜ CHỈ môtip trang trí trong kiến trúc truyền thống những 
bộ phận kết cấu chịu lực của vì kèo, dùng bào soi chỉ to nhỏ, 
uốn lượn, nhưng không sâu, có kết hợp chạm khắc nông ở đầu 
tiếp giáp với các bộ phận khác của vì kèo. Câu đầu chịu sức 
nặng của trồng rưởng nên bao giỏ cũng soi chỉ, không chạm 
khắc (x. Rường). Trong xây đựng mới, ŒC là một dạng của trang 
trí kiến trúc được sử dụng để phân vị và tổ chức các bề mặt và 
hình khối của công trình kiến trúc. 

GỠ LỖI (A. debug), thuật ngữ tin học chỉ việc tìm, định vị 
và loại bỏ những lỗi của một chương trình máy tính. 

GƠBEN x. Guôben P. ï. 


GƠN XTƠRIM (A. Gulf Stream), hệ thống các dòng biển 
ấm ở phía bắc Dại Tây Dương, kéo dài 10 nghìn km từ bò biển 
bán đảo Floriđa (Florida), đến các quần đảo Spitbecphen 
(Spitsbergen) và Dất Mói. Sâu 790 m, chiều rộng 75 km, tốc độ 
trung bình 6 - 10 km/h ở bán đảo Flcriđa, tốc độ 3 - 4 km/h ở 
bở Niufaolen (Newfoundland). Nhiệt độ của nước từ 20°C đến 
28°C. Lưu lượng trung bình 25 triệu mỶ/s (gấp 20 lần tổng lưu 
lượng của các sông trên thế giới). Sau khi hợp lưu với dòng biển 
Anti, lưu lượng đạt 82 triệu m”/s. Đến 40° kinh Tây, dòng biển 
này chuyển vào dòng biển Bắc Dại Tây Dương, chịu tác động 
của gió tây và tây nam đi lên phía bắc chảy dọc bở biển bán đảo 
Xcanđinavia (Scandinavia) làm ấm khí hậu của Châu Âu, và tiếp 


163 


C? GONAI 


tục đi vào Bắc Băng Dương tới Spitbecghen và Dất Mới, rôi 
chìm xuống đưới sâu. 

GƠNAI (D. gneiss). đá biến chất khu vực, thường có cấu tạo 
dạng dải hoặc dạng mắt, gồm những lốp khoáng vật sâm màu như 
mica, amphibon xen với nhúng lớp hoặc những ồ (dạng mắt) khoáng 
vât sảng màu (fenpat, thach anh). Những đá Œ¡ có nguồn gốc trầm 
tịch goi là paragonat. Dá Œï có nguồn gốc macma goi là octôponal. 
Có nhiêu ở đói biến chất đai Nguyên sinh đọc sông Hồng. Dùng 
đê sản xuất đá dăm, làm nền nhà, đá tấm lát hè đường phố. 

GƠNHRET x. Gonết J. K. 

GƠRINH x. Guêrinh H. 


GOSUVN G. (George (;crshwin, 1898 - 1937), nhà soan nhạc 
nồi tiếng Hoa Ki. Vốn là một đứa trẻ nghèo khổ sống trong khu 
tao động ở Nhị Yooc (New York). Các tác phẩm của Gœsuyn được 
biến soạn trên cở sở phối hợp giao hưởng với các yếu tố nhạc ja 
(Jazz). Gœsuyn đã trò thành nồi tiếng với tác phẩm "Rapnxôđi m 
Hìu" (1924) viết cho đàn pianô và dàn nhạc giao hưởng. Các tác 
phẩm thành công và xúc động nhất của Gcsuyn là vỏ ôpêra "Poocgy 
và Bexơ“ (1935) có chủ đề sinh hoạt của người da đen; các ôpêret, 
nhạc tạp kí, nhạc giao hưởng, tô khúc "Một người Mĩ ð Par" (1928), 
nhạc cho pianÔ, các ca khúc nhạc ja. 


GỠỚT cách đọc theo tiếng Pháp tên của nhà thd Đức Guêthø 
(J. W. von Goethc). X, Guhz J. V. Ph. 


GỚTTT (A. gocthite), khoáng vật của sắt, thuộc phụ Lớp hiđroxit 
¿ - I'ceO.OH. IIé thơi. Tập hợp hạt đặc sít, dạng thân, quả lê, 
nhũ đá, dạng vỏ cùi, phóng tia, dạng đất, kết hạch. Màu đen, nâu 
sẫm. nâu, vàng hung, nâu đỏ. Ánh bán kìm tới ảnh kim cương. 
Độ cứng 5,5 - 6,0. Khối tướng riêng 4,0 - 4,3 g/cm.. Gặp trong 
các mỏ nguồn gốc trầm tích, trong đới oxi hoá, sản phẩm phong 
hoả của các khoáng vật chứa sắt. Là nguồn của quặng sắt nâu 
(tổ phần chính của quặng limonit). Tìm thấy trong các mỏ sắt 
Bảo Hà (Yên Bái), mỏ Quang Trung (Thái nguyên), v. G lấy 
tên nhà thỏ Goøt (1. W. von Gocthc; tức Guẽthø) người Đức. 

GRABEN (A. graben) x. Địa hào. 

GRAID (A. Grad). đón vị ngoài hê, để đo góc phẳng. Rằng 
1/100 của góc vuông; ki hiểu gr. l gr = 0/0157 rađian =0,900°. 

GRAĐIEN No pradient) G của hàm u = †(x, y, z) tạ điểm 
P(%o. Va, 7ø) € RỂ là vectd với các thành phần là giá trị của các 
đạo hàm riêng 


3u 9U 2u 


đK ðy 2z 
tại điểm P, kí hiểu là grad u (P). Đạo hàm của hàm u theo hướng 
G của nó tại mối điểm đạt giá trị lớn nhất trong số tất cả các đạo 
hàm theo hướng tai điểm đó. Vậy hướng G của u là hướng tăng nhanh 
nhất của hàm u đã cho. Khái niệm được mỏ rộng cho trường hợp 
không gian hưu han chiều bất kì. 

GRAĐIEN ĐỊA NHIET (cg. địa nhiệt cấp), số nhiệt độ tăng 
lên khi xuống sâu thêm 100 m dưới mặt đất. Giá trị GDN trung 
bình gần mặt đất bằng 3°C. 

GRAĐIEN THUÝỶ LỰC (tk. độ đốc thuỷ lực) x. Độ đốc 
thu) lực. 

GRAĐIEN VẬN TỐC cuồng độ thay đổ: của vận tốc theo 
một phương nào đó, thưởng là phương trức giao với phương vận 
tốc, kí hiệu: 

dv 


rad v=—— 
Ễ dn 


GRAMONAL (N. grammonal) thuốc nổ công nghiệp như 
gTamonit (x. Ớrzmønữ), nhưng trong thành phần có thêm bột 
nhôm nên nổ tất mạnh; dùng ở lố mìn có nước trong đá rất rấn. 
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GRAMONIT thuốc nó công nghiệp dạng hai, pồm amom 
nitrat và TNT. Amoni nitrat ồ dạng hạt. TNNT hoặc ở dang 
cốm hay hat (gramonit thưởng), hoặc nấu chảy bao ngoài hạt 
amoni nitrat (gramonit (oại B), rồi, không vón cục, dễ có khi 
hoá nạp lỗ min. Loai B ít hút ẩm, chịu nước và nô mạnh, dùng 
phá đá rắn. 

GRAMXIT A. (Antonio Oramsci, 1891 - 1937), nhà văn. nhà 
chính trị Italia. Xuất thân từ một gia đình tiểu tư sản ởỞ 
Xacđênha (Sardegna). Học triết. sử, ngôn ngữ ở Đai học Tông 
hợp IBrnô (Toònno). Vào Đảng Xã hội (1914), lãnh tụ cánh 
tả, nhiệt liệt hoan nghênh Cách mạng tháng Mươi 1917 Năm 
1919, là một trong nhứng người sáng lập báo “Oocđinê nuôvô" 
(L orđine nuovo), "Trât tự mới“, tham gia thành lập Đảng 
Cộng sản Italia (1921) và được bầu vào Ban Chấp hành 'lrung 
ương tảng. Ông kiến trì đấu tranh chống lai chình sách bè 
phái của tổng bí thứ Roocdiga (A. Rordtga). Những năm 1922 
- 23, sang Liên Xô đảm nhân một số công tác thuộc Quốc tế 
Cộng sản. Năm 1924, về nước. được bầu vào Han Chấp hành 
Trung ương Dảng và sau đó lầm tổng bí thu. Tháng 11.1926, 
bị cảnh sát phát xít bẮt giam, kết Án tù 20 năm. Trong tù. ông 
soạn thào nhiều tài liêu, viết 33 tập nghiên cứu lịch sử, triết 
học, chính trị học và văn hoá. Sau I1 năm bị giam cầm. do 
tình trạng sức khoẻ yếu, Gramxi được ra tù và mất tại Bênh 
viên Rôma. Đối với sự nghiệp cách mang, ông là ngưới có đâu 
óc thực tiễn. Ông không tán thành hình thức ngày càng chuyên 
quyền và cá nhân hoá quyền lực trong bộ máy chính quyền 
của Liên Xô. ông rẤt coi trọng quyền lãnh đạo của BIAI cất 
vô sàn về mặt hệ tư tưởng và văn hoá. Ö phương lầy, tổ chức 
đoàn thể dân sự rất mạnh, không thể làm như ở nước Nga 
năm 1917, vì phá bỏ tổ chức đoan thê chính trị vẫn chưa đù 
để chiến thắng tổ chức đoàn thể dân sự. Giai cấp võ sản phải 
nắm lấy tô chức đoàn thể này mới giành đước thắng di. 

Tác phẩm của Gramxi bao gồm nhiều lĩnh vực: đấu tranh cách 
mạng, nghiên cứu lịch sử, triết hợc, chính trị và văn hoá, lần tươi 
được xuất bản sau này vào những năm tủ 1947 - 75, có ành hưởng 
lồn đối với các nhà triết học, sử hoc macxit của Italia, cũng như 
đối với phong trào công nhân cộng sản và quốc tế. Tiêu biểu là 
”Buủi kí trong tù” (1942). 

GRANA.(Atexander Gramt; sinh 1925), nghê sĩ balê Niu Z2lần 
Sau khi tốt nghiệp trưởng múa trực thuộc nhà hát "Xatld Oen" 
(Sadler's Wells Ballet; Luàn Dôn). Gran được tiếp nhận vào đoàn 
balê của “Nhà hát Xatld Oen" (194ó). Gran tham gia nhiều vở 
balê: Ông pià "Hadra", Ca sĩ "Phaxat" Chàng trai "Phép la ở 
Goocbate". Phu đào huyệt "Ilamiet”. Thành công đặc biệt trong 
cuộc đời diễn viên balê của Gran là vai Pêtoruska (Petrushka) 
[vỏ balê cùng tên theo nhạc của Xtoravinxki (1. F. Stravinskii)] 
trên sàn khấu nhà hát Covơn - Gađdn (Covent - Garden). Gran 
là diễn viên có kĩ thuật tốt, có năng lực biểu hiện kịch tính. 

GRAN CHACÔ (Gran Chaco), đồng bẰng ở trung tâm lục đỉa 
Nam Mí, chủ yếu ở Paragoay vả Achcntina. Bê mặt nghiêng 
thoài từ chân núi Anđet (Andes) ó0 m đến thung lõng sông 
Parana (Parana) (50 m). Dọc theo thung lũng sông Parana tà dài 
đồng bằng thấp với nhiều đầm lầy và hồ mặn. Khí hậu nhiệt đói 
Lục địa nóng khô, lương mưa trung binh năm 500 - 1200 mm. 
nhưng bốc hơi rất mạnh. Rừng thưa khô han va cây bưi. Chăn 
nuôi. Trồng bông. Có mỏ dầu khí Ò phía tây bắc. 

GRANAĐÔT È. (Enrique Granados; họ đầy đủ. Grapados Y 
Campina, 1B64 - 1916), nhà soan nhạc, chỉ huy dàn nhạc, nghệ 
sĩ pianÐ người Tây Ban Nha. Năm 1900, thành lập hội hoà nhac 
cổ điển tại Bacxélôna (Barcélona); 1901 - Viên nghệ thuật biêu 
diễn pianÖ. Tác phầm: 6 ôpêra, các giao hưởng thơ, tô khúc; liên 
khúc cho pianô; I2 vũ khúc Tầy Ran Nha cho đàn pianô; các 
hợp xướng, ca khúc, vv. 


GRAPHIT CJ 





GRANAT (1. granatum). nhóm khoáng vật phụ lóp silicat có 
công thức tông quái: 

RỶ* RỶ* |S(O4|, trong đỏ R” là Ca, Mẹ. Mn. Fe; và R” 
là AL le. Cr 

[lẽ tâp phương. Tĩnh thể dang 12 mặt thoi, 24 mặt tú giác. Cắt 
khai rất kém. I3ộ cứng 6,Š - 7,5; khối lượng riêng 3.4 - 4,3 g/cm`. 
Các khoáng vật chính thuộc hai dãy đông hình: 1) Dãy anmandin 
(Mpg. le, Mn) AU{SiOx]› gồm các khoáng Vật pirop, anmandiìn 
và spexactin. 2) [3ãy anđradit Caa(At, Fe, Cr)¿[SiO¿¡]› gôm các 
khoáng vât grosula, anđrađït và uvarovIt. 


Môi sô tính chất của € được ghi trong bảng sau: 


Mpg:A^U[S°Oaja 
nmanđin |Fe+Als[SiOa]a 


đỏ sâm, đỏ, đcn 
đỏ. đỏ nâu, đen 
đò, đa cam, nâu 
hồng vàng, lục 
nhat, nầu 
vàng, phót lục. 
nâu, đỏ. đen 
lục, ngọc luc 


' SpexacUn |MnsgAls[SiOa]a 
Grosuua |CasAl[SiOalha 


AndradiL | Cazf'ez(SiÖ¿]y 


Uvarovit | CasCra|SIOa]a 


Nguồn gốc: biến chất, biến chất tiếp xúc trao đối và macma. 
Công dung: làm vật liêu mài mòn; các tinh thể to, trong suốt, 
máu đẹp được xếp vào loại đá quý. Ỏ Viêt Nam, gặp chủ yếu 
trong các phức hệ đá biển chất như ở Thách Khoáng (Phú 
Tho), Khâm Đức (Quảng Nam), Canac (Gia Lai) và trong sa 
khoáng Ở nhiều nói. 

GRANTT 1. (Ph. granitc; L. granum - hạt, cg. đá hoa cương), 
\. Đá macma xâm nhập axit, rất phô biến trong vỏ Trái DẤất, tao 
nên phần lón các lục địa, thành phần gồm thạch anh, fenpat kall, 
pagiocla, khoáng Vật màu: mìịca, amphibon. tạo nên nhúng 
thể xâm nhập rất Lồn, rộng hàng nghìn nướng + vuông (khôi Sông 
Chảy 2500 km”, khối Phan Si Păng 1.500 km” , W.). J)á cứng, xám 
nhat, mỡ gà, hồng, hồng phót lục, có thể chẻ làm n xây dựng, 
mai bỏng làm đá ôp lát. Khối tượng riếng 2.600 kg/mẺ, cưỡng độ 
chịu nén 300 MPa. Nhiều mỏ khoáng sản liên quan với G như 
thiếc với G Phia Oắc. Thiên Kế, Quỳ Họp... molipđen với G Đèo 
Cả. Núi Sam (Châu Đốc). w. G đã đươc khai thác ở nhiều nơi 
(Rinh Đình. Khánh Hoà, Bà lRia, vv.) làm đá ôp lật. 

2 Lóp ngoài của vỏ Trái Dất, có mặt tại các lục địa. trung bình 
dày từ 20 đến 40 km, đày nhất tói 70 km; khối lương riêng trung 
bình 2.7 g/cm', thành phần trung bình là thành phần của G mặc 
đù lục địa được cấu tạo bởi nhiêu (oai đá khắc nhau. 


GRANTT HOÁ toàn bộ các quá trình như siêu biến chất, biến 
chất trao đôi, tái nóng chảy... làm cho đá trầm tích biến thành 
đả granit. 

GRANTTÊ (Ph. granité), dùng vật liệu hỗn hợp đề trát các bề 
mặt của nhà vä công trình. [Lp mặt G gồm có xi măng trắng, bột 
đá trắng, bột màu, đã hạt híu có 3 - 8 mm. Sau khi trát khoảng 
1 - 2 giò, dùng chổi quét nước lên mặt đá cho bột màu trôi di, 
để mặt đá trở ra. Cung có thể rửa mặt đá bằng bóm áp lực thấp. 
Sau khi rửa, cần bảo quản mặt trát cần thận để tránh vỡ, lò. 

GRANITNN (Ph. granitin), vật liêu hỗn hợp để trát các bề mặt 
của nhà và công trình. G gồm có xi măng trắng, bột đá trắng, 
bôt màu, đá hạt lựu cố 3 - 8 mm. Sau khi trát 6 ngày, mặt G 
khô, dùng búa gai đê băm mặt trát Tuỳ chiều dày lớp trát (1 - 





1.5 em) mà tương vât liêu của 4 thành phần nảy khác nhau. Mặt 
trát Œ cho bề mặt có hình thức giống mặt đá thiên nhiên. 


GRANITOITT (Ph. grani(oide). tên gọi chung cho cà nhóm đá 
granit và granodiori, granit tái nóng chày. granit do biến chất 
trao đổi granit siêu biến chất. Từ dùng trong công tác thực địa, 
kh: chưa xác định chính xác tên đá. 


GRANTTÔ (Ph. granito - trát mài), đá nhân tạo, chế tù vật 
tiêu hôn hợp để trát các bề mặt của nhà và công trình. G gôm 
có xí măng trắng, bột đá trắng. bôt màu. đá hạt lựu cổ 3 - 8 mm. 
Sau khi trát mặt 24 giỏ, bắt đầu mài. Tuỳ đối tưởng trát (tưởng, 
cầu thang, nền nhà, vv.) mà tỉ lê vật liêu của bôn thành phần này 
khác nhau. Đối với những công trình có yêu cầu xây dưng cao 
(nhà hát, nhà bảo tàng). khí mãt G đã khô, ngướt tr còn dòng 
đầu thông xoa khắp rồi đánh xì bóng. 

GRANMA (s#, "Granma"), tên con tàu chở 82 chiến sĩ cách 
mạng Cuba từ Mêhicô vượt biển trở về nước phối hợp với cuộc 
nôi dậy của nhân dân đề lật đồ chế độ độc tài Bauixta (atista). 
Xuất phát đêm 25.11.1956, trải qua bão táp mới đến được bỏ 
biền phía nam tỉnh Ôrientê (Oriente) 2.12.1956. Bì quần đội 
Batixta bao vây, họ chiến đấu anh dũng, đại bộ phận hi sinh. 
Chỉ còn Lại 12 người trong đó có hai anh em Caxtdørô (Cas(ro) 
và Chê Gh@vara (Chc Œuevara) ÏlĨo vươi vòng vây. về vùng 
rừng núi Xicra Maêextdra (Sierra Maestra) xây dưng căn cứ da 
cách mạng Cuba tưng bước phát triển, tiến tới thắng lợi hoàn 
toàn vào 1959 Ngày nay, cø quan ngôn luận của Đẳng Công 
sản Cuba được mang tên báo G. 

“GRANMA” (háo chí; Granma), cơ quan ngôn luân của l)ằng 
Cộng sản Cuba, ra hằng ngày, số I ra ngày 410.1965 ở La 
Habana. Ngoài ra, còn có tuần báo "Granma ÏIntecnaxionalxta” 
(*Granma Internationalista”) xuất bản 1981, “Granma lSêdumen 
Xêmanan" ('Granma Resumen Semanal) xuất bản 196ó, bằng 
nhiều thứ tiếng, phát hành ở nhiều nước trên thể giới. Ráo 
"Granma" kiên trì đấu tranh bảo vé đường lối của Đâng Cộng 
san Cuba và nhân dân Cuba. 

GRANODIORIT (A. granodiorite), đá macma xâm nhập, 
trung gian giữa granit và điorit, thành phần gần như granit, có 
màu sẵm hơn granit vì ít thạch anh hón và nhiều khoáng vật màu 
(biotit, amphibon) hơn. Ít khi thành khối độc lập mà thưởng đi 
kèm với granit (khối granit Nâm Rếm gân Điện Biến có cả 
gabrođiori(, điorit, G và granit tử sẫm màu đến sáng màu) 

GRANOPHIA (A. granophyrc), một Lloai đã màu phốt trắng, 
vị tình hoặc ân tỉnh, thường có kiến trúc ví peematit hoặc hat 
cầu và đi đôi với granit hoặc đá bazø (vd. ở Lũng Luông, trên 
điöng Tĩnh Túc - Bảo Lac). 

GRANULT (A. granulite), đá biến chất hạt nhỏ; cấu tạo 
gona:, sáng màu: thành phần gồm thach anh, fenpat kakt, plapiocLa, 
pranat với silinanit kiani(. Tủ cũ của Pháp, là granit hạt nhỏ, với 
thạch anh tự hình. 


GRAPHIT (A. graphite: Z4ph - viết, # - đá; cơ. than chỉ), mội 
trong ba dạng thù hình của cacbon (€), tồn lại trong thiên nhiên 
(kim cương, than vô định hình và graphit). G là chất kết tỉnh trong 
hệ tục phương. Trong mạng tình thê, một nguyên tử Œ bên kết với 
4 nguyên tử C phụ cận. Cự li với 3 nguyên tử € khác bằng nhau, 
bằng I A2Ä: với nguyên tử thú 4, bằng 335A. Vì vậy tạo thành tưng 
lốp, thành tấm mỏng, tập hợp vảy, dạng đất. Màu xám sẫm đen 
như sắt, Ánh kim, mở. Độ cứng 1. Khối lượng riêng 2,26 g/cm'. 
Trơn, độ ma sát thấp, rạch trên giấy để lại vết chì nâu đen. Rấi 
khó nóng chây; độ dẫn nhiệt và dẫn điên cao; rất khó cháy, ngay 
trong œxi nguyên chất G cũng chị cháy ỏ nhiệt đô trên 700°C. Khả 
năng phản ứng hoá học kém. G còn được điều chế nhân tạo trong 
\ò điện bằng cách trộn côc với bitum sau đó nung ở nhiệt đô cao. 
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G được dùng trong công nghệ bút chì, làm chất bôi trơn các 
nồi nấu kim loại ở nhiệt độ cao, trong công nghiệp điện tủ 
(micrôphon), thiết bị truyền nhiệt cho môi trưởng ăn mòn. Trong 
công nghiệp nguyên tủ, dùng G với nhiệt độ rất cao. Mỏ G có 
nguồn gốc biến chất nằm trong các đá biến chất hoặc nguồn gốc 
macma, nằm trong các thân pecmaitiL. 


Ỏ Việt Nam, mỏ G được phân bố ở các tỉnh Lào Cai (mỏ Nậm 
Thi), Quảng Ngãi (mỏ Hưng Nhượng). 

GRAPHTT HOÁ sự tạo thành (tách ra) graphit trong hợp kim 
sắt, hợp kim niken mà chủ yếu là gang. Số lượng, kích thước, 
hình dạng và sự phân bố tương hỗ của các tỉnh thể graphit có 
ảnh hưởng quan trọng đến cơ tính của gang và phụ thuộc vào 
thành phần hoá học, điều kiện kết tỉnh và chế độ nhiệt luyện 
kim. GH làm gang có màu tối, xám và mềm đi. 

GRAPTOLIT (A. graptolite; HL. graptos - viết, lithos - đá; cg. 
bút đá), sinh vật hoá thạch chủ yếu thuộc dạng biển khơi. Hoá 


thạch của chúng thưởng gặp trong đá phiến có dạng như nét viết - 


vạch trên mặt đá. Hiện nay được coi thuộc phụ ngành Nửa dây 
sống. Hoá thạch của G được phát hiện tử hệ Cambri cho đến hệ 
Cacbon, nhưng thời gian phát triển phong phú của chúng là các 
kỉ Ocđôvic và Silua. G là loại hoá thạch rất tốt để định tuổi các 
đá trầm tích, nhất là các trầm tích Ocđôvic và Situa. Ö Việt Nam, 
trong những năm 70 - 80 thế kỉ 20 đã phát hiện được nhiều hoá 
thạch G trong trầm tích Ocđôvic và Silua. Dựa vào chúng, nhiều 
hệ tầng trầm tích đã được xác định lại tuổi chính xác hơn. 

GRAUVAC (cg. vắc), đá trầm tích vụn, cát hoặc cát kết hạt 
thô kém lựa chọn, màu sẫm, gồm những hạt thạch anh, fenpat, 
mica, và những mảnh vụn đá bazø, đá phiến gắn kết bằng nhiều 
xi măng (20%), clorit và sét. Thành tạo G có thể dày tới mấy 
nghìn mét chứng tỏ trầm đọng trong một vùng sụt lún nhanh. 

GRAVETTƠ (VĂN HOÁ) x. Văn hoá Gravetơ. 

GRÂY B. (Bery\ Grey; sinh 1927), nữ nghệ sĩ balê Anh. Làm 
quen với múa cổ điển Châu Âu từ năm 4 tuồi, sau là học sinh 
trưởng múa Nhà hát Xatld - Oen (Sadlers Wells Ballet). Tốt 
nghiệp năm 1941, được nhận vào đoàn balê của nhà hát. Grây 
là diễn viên có kĩ thuật vững vàng, nhạc cảm tỉnh tế. Tư 1942, 
Grây đã thể hiện thành công nhiều vai múa sôlõ (vỏ “Cômut'), 
vai Ôđetta Ôđila trong vỏ "Hồ thiên nga". Kịch mục của Grây 
gồm các vai kịch lớn của các vỏ balê nồi tiếng. "Người đẹp ngủ 
trong rửng", "Giden", "Cò và tướng", vw. Dã có thời kì Lưu diễn ở 
Nam Mĩ, Nam Phi, Liên Xô. Từ 1959, diễn viên sôlô của "Balê 
Hoàng gia" Luân Đôn. 

GRÂYVƠ R. J. (Robert James Graves; cg. Grêvd; 1797 - 
1853), thầy thuốc người Ailen, cùng thời với Bazdđô (K. Basedow). 
Là ngưởi đầu tiên mô tả bệnh bướu giáp độc, sau này gọi là bệnh 
Crrâyvd. 

GRẤY ZEN (Ð. greisen), đá màu sáng, thành phần chủ yếu là 
thạch anh và mica phót lục, giàu liti, thường nằm ở ria các khối 
granit hay trong các mạch granit, do chính granit bị biến chất 
trao đồi tạo thành. G thường chúa nhiều quặng thiếc, vonfram, 
molipđen, ww. (vd. ở Phia Oắc). 

GREPNƠ E. (Fritz Graebner ; 1877 - 1934), nhà dân tộc học 
Dức, một trong những người sáng lập trưởng phái lịch sử - văn 
hoá hay trưởng phái truyền bá Đức trong dân tộc học. Lịch sử 
văn hoá theo Grepnơ, là lịch sử truyền bá của một số tổ hợp văn 
hoá và sự liên kết của chúng một cách máy móc. Tiếp nhận thuyết 
vòng văn hoá của Frôbêniut (L. Frobenius), ông tạo dựng nên 
một cách cụ thể các vòng văn hoá khác nhau của từng khu vực 
trên thế giói. Những vòng văn hoá và sự phân loại có tính chất 
truyền bá mà õng định ra để chứng minh chúng xuất phát từ một 
trung tâm và liên kết văn hoá một cách máy móc và ngẫu nhiên. 
Có nhiều yếu tố suy diễn và ít có những tư liệu dân tộc học để 
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minh chứng. Bởi vậy thuyết vòng văn hoá cũng như thuyết truyền 
bá văn hoá Đức ít sức thuyết phục và bị bài bác. Tác phẩm: 
"Phương pháp nhân chủng học" (1911), "Bức tranh xã hội người 
nguyên thuỷ" (1924). 

GRÊNAĐA (Grenada), quốc gia hải đảo, gồm các đảo 
CGrênađa, Cariacu (Carriacou), Mactinich Nhỏ, thuộc quần đảo 
Anti Nhỏ ở phía đông vịnh Caribê (Caribbean) và phía nam các 
đảo Grênađin (Grenadine). Diện tích 344 km”. Dân số 102 nghìn 
(2000), trong đó 84,9% người da đen, 11? người lai, 3% người 
Inđô - Pakixtani (Indo - Fakistani), 0,7% người da trắng, các tộc 
người khác 0,4%. Ngôn ngũ chính thức: tiếng Anh. Tồn giáo: 
578% dân theo đạo Thiên Chúa, 37,6% theo đạo Tin Lành. 
Thuộc khối Liên hiệp Anh. Đứng đầu nhà nước là nữ hoàng Anh, 
thay mặt là viên toàn quyền. Đứng đầu chính phủ là thủ tướng. 
Thủ đô: Xanh Gioocgid (St. Georges) 4,6 nghin dân, có sân bay 
và hải cảng. 
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G có địa hình đồi núi (đỉnh 840 m). Khí hậu nhiệt đói hải 
dương: nhiệt độ trung bình 25°C - 28°C. Lượng mưa năm trên 
1.500 mm, có nơi trên 4.000 mm. 


G là nước du lịch - dịch vụ. GDP đầu người 2.485 USD (1995). 
GNP đầu người 3.250 USID(1998). các sản phẩm nông nghiệp 
chính: chuối, dừa, mía, đậu khấu, ca cao và hoa quả, Chăn nuôi 
cửu, đê, bò. Đánh cá. Công nghiệp sản xuất bia, rượu, thuốc lá, 
nước giải khát, đồ hộp. Diện: 95 triệu KW.h (1996). Hàng năm 
ngành du lịch đem lại nguồn lợi lớn: 59 triệu USD (1998). Giao 
thông: không có đưởng sắt, đưởng bộ (1996) 1.040 km (6156 rải 
nhựa). Xuất khẩu (1997): 25,9 triệu USD: cá 14,32%, cacao hạt 
7,32, may mặc 4,6%. Nhập khẩu (1997): 166,6 triệu USD: máy 
móc và phương tiện vận tải 25,8%, lương thục 21,6%, nguyên 
liệu 18,8%, hoá chất 7,47%. Bạn hàng chính: Anh, Hoa Kí, 
Bacbađôt, Xanh Luxia, Triniđat và TÐbagô, Nhật Bản, Dức. Dơn 
vị tiền tệ: đôla Đông Caribê (East Caribbean dollar - ECD). Tì 
giá hối đoái: I USD = 2,7 ECD (10.2000). 


Thời cổ, người Inđian cư trú ở G. Năm 1498, Côlômbô (C. 
Colombo) đã tìm ra G. Năm 1650, Pháp xâm chiếm G. Năm 1783, 
theo Hiệp định Vecxay, G trỏ thành thuộc địa của Anh. Từ 1967, 
G được độc lập về nội trị, nhưng về mặt đối ngoại và an ninh vẫn 
do Anh kiểm soát. Thời gian 1967 - 79, G bị thế lực độc tài thống 
trị. Ngày 13.3.1979, thành lập chính phủ cách mạng, thi hành nhiều 
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cải cách dân chủ tiến bộ. Tháng 10. 1983, quân đội Hoa Ki 
đã can thiệp vào Œ, xoá bỏ chính phủ cách mạng và thành lập 
chính quyền thân Mi G là thành viên Liên hợp quốc. Thiết 
lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam tú ngày 15.7.1979. 

GRÊSƠM T. (Thomas Gresham; 1519 - 79), nhà tài chính 
học người Anh đưới thời Êlizabet 1 (Elizabeth I.). Ông là người 
góp phần vào việc khôi phục nền tiền tế của nước Anh và sáng 
lập Sở giao dịch Luân Đôn (Sỏ hối đoái Hoàng gia - 1571). Trong 
tác phẩm “Điều tra về vụ suy sụp chế độ hối đoái" (1558), ông 
đã nêu lên quy luật sau: "đồng tiền xấu xua đuổi đồng tiền tốt", 
nghĩa là khi trong nước có hai đồng tiền kim loại cùng lưu thông 
thì đồng tiền có giá trị thực (giá trị nội tại) thấp hơn (tức là đồng 
tiền xấu) sẽ tồn tại trong lưu thông; còn đồng tiền có giá trị thực 
cao hơn (tức là đồng tiền tốt) sẽ bị rút khỏi lưu thông và đi vào 
cất trữ. Người ta gọi đó là quy luật Grêsơm. Quy luật này được 
vận dụng trong lưu thông tiền tệ nói chung chứ không phải chỉ 
đối với các đồng tiền đúc bằng kim loại trước đây. 

GRÊVƠ x. Grâyvz R. J. 


GRI H. (luan Gris; tên thật: José Victoriano González; 1887 
- 1927), hoạ sĩ Tây Ban Nha. Học Trưởng MI thuật Madrit. Năm 
1906, sang Pari, ở Batô Lavoa (Bateau - Lavoir), cùng nhóm với 
Picaxô (P. R. Picasso). Năm 1912, có tranh ở triển lãm "Những 
nghệ sĩ đứng ngoài học viện". Thoạt tiên vẽ lối lập thể phân tích, 
đưa ra nhiều điểm tụ trên phối cảnh đẻ nói lên vật thê được nhìn 
ở mọi góc cạnh. Từ 1915, chuyển sang lập thể tổng hợp. Những 
năm 1922 - 23, làm trang trí cho đoàn balê Nga do Điaghilep (S. 
P. Djịagilev) đứng đầu, đồng thời minh hoạ sách. Tác phẩm của 
Gri đồng điệu với Picaxô và Bracø (G. Braque). Đề tài của ông 
thưởng là những cây đàn, hộp mút, trái cây đặt trên bàn, nồi khối 
như phù điêu. Chất liệu chọn lọc, hiệu quả màu sắc và ánh 
sáng tinh tưởng. Tuy vậy, chính tư tưởng lập thể mới là đối 
tượng của nghệ thuật Gri. Sau 
1920, màu sắc của Giri trỏ nên 
hiền dịu, các nhân vật là những 
mảng hình học thuần khiết. 
Thẩm mĩ của Gri điển hình cho 
cái nhìn lập thể. 

GRIBÔEĐÔP_ A.  X. 
(Aleksandr S€ergecvich 
Griboedov, 1795 - 1829), nhà 
viết hài kịch lớn, nhà phê bình 
Nga. Chịu ảnh hưởng của phong 
trào "Những người tháng Chạp”. 
Vỏ hài kịch "Dau khổ vì trí tuệ" 
(1822 - 24) lần đầu tiên được 
đưa lên sân khấu Matxeơva 1831 
và được in 1833; nội dung đả 
kích, châm biếm sâu cay thể chế 
xã hội chính trị Nga đương 
thởi dưới cách nhìn của "tư ' 
tưởng tháng Chạp". Nhân Kị 
vật chính - một thanhniên 
có học, thức thởi và thông 
minh, nhưng lại bị cả xã hội 
lên án và coi là ngươi điển. 
Vỏ kịch đánh dấu sự hình 
thành của hải kịch hiện 
thực, cũng như văn học hiện 
thực Nga. 

GRIDI C. (Carlotta 
Grisi ; 1819 - 99), nữ nghệ 
sĩ balê Italia. Học ở khoa 
múa Nhạc viện Milanô 





Gribôedôp A. X. 


Gridi C. 





(Milano), sau chuyên sang Trưởng Múa ở Napôli (Napoll; cợ. 
Nêôpôn). Làm việc tại Nhà hát Grăng ôpêra (Grand opera) ỏ 
Pari. Gridi là một trong những nghề sĩ balê lãng mạn. Ciridi đồng 
vai Giden (Giselle) đầu tiên trong buổi công diễn lần thứ nhất 
8.6.1841 tại Nhà hát Grăng ôpêra Pari và đã thành công rực rỏ. 

GRIFTT Ð. Q (David Wark Griffith; 1875 - 1948), đạo diễn 
điện ảnh Hoa Kì. Tùng làm báo, làm diễn viên điện ảnh tủ 1907, 
có nhiều cống hiến lớn, mở đường phát triển điện ảnh thế giới, 
qua hơn 300 phim lón, nhỏ, đặc biệt là hai bộ phim lón "Sự ra 
đởi của một quốc gia" (1915), "Không khoan dung" (1916). Là 
đạo diễn có nhiều sắng tạo để hoàn chỉnh cận cảnh, đã khám 
phá dựng phim song hành, thể nghiệm thành công thu hình theo 
phương pháp lia toàn cảnh, vv... Cho tới nay, các trưởng đại học 
điện ảnh toàn thế giói vẫn đưa lí luận và những ũng dụng điện 
ảnh của Grifit vào chương trình giảng dạy. 

GRIGÔREXCU N. (Nicolae Grigorescu; 1838 - 1907), hoạ sĩ 
lớn của nền hội hoạ hiện thực Rumani. Xuất thân tử nông thôn. 
Thời trẻ đã vẽ tranh nhà thở và gia nhập trưởng phái hội hoa 
Bacbizông (Barbizon). Một số tranh về chiến tranh 1877 - 78, 
như "Trận tiến công Xmecđan" (1885, Bảo tàng quốc gia Bucaret), 
là một tác phẩm xuất sắc, đề cao chủ nghĩa anh hùng của những 
người dân bình thưởng đấu tranh cho tự do, bố cục sinh động, 
hoà sắc đẹp. Sau đó, vẽ tranh phong cảnh với sinh hoạt xã hội 
của nông dân, tranh chân dung nông dân tươi khoẻ khác thưởng. 
Thiên nhiên và con người của tổ quốc ông được thể hiện một 
cách tươi sắng, nhịp nhàng và thơ mộng. Grigôrexcu được coi 
là một hoạ sĩ của nhân dân, chân thực, có cá tính nghệ thuậi 
đặc sắc. 


GRIGORIFEP A. A. (Andrej Aleksandrovich Grigorev; 1883 
- 1968), nhà địa lí Xô Viết. Viện trưởng đầu tiên của Viện Dịa 
lí thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô. Đề xuất học thuyết 
về "*ỏ địa lí", phân tích các điều kiện tự nhiên ở các vòng đai 
địa lí của Trái Đất. Giải thưởng quốc gia Liên Xô (1947). 

GRIGƠ Eˆ (Edvard Grieg; 1843 - 1907), nhà soạn nhạc, nghệ 
sĩ pianô và chỉ huy đàn nhạc Na Uy. Cha đẻ của nền âm nhạc 
cổ điển Na Uy. Với thiên tài về giai điệu, phẩm chất cao về bút 
pháp pianô, sự quả cảm tỉnh luyện về hoà thanh, sự diễn đạt 
huyền diệu nền văn hoá dân tộc đã tạo cho âm nhạc Grigd một 
sức quyến rũ đặc biệt. Những kiệt tác của Grigơ nằm trong 10 
tập "Những tiểu phẩm trữ tình" gồm 70 bài viết cho pianô. Tác 
phẩm: âm nhạc cho sân khấu, nồi tiếng nhất là hai tổ khúc giao 
hưởng "Pec Guyn", tổ khúc trữ tình cho dàn nhạc dãy; những vũ 
khúc Na Ủy, côngxectô (concerto) cho pianô và dàn nhạc, tứ tấu 
đàn dây, các xônat cho viôlông và pianô, nhiều tiểu phẩm thanh 
nhạc phổ thơ của các thi sĩ, vv. 

GRIM (Grimm), hai anh em nhà văn Đức (Jacob Grimm, 1785 
- 1863; Wilthelm Grimm, 1786 - 1859). Con một gia đỉnh công 
chức ö Hanao (Hanau). Tốt nghiệp Đại học Luật ở Macbua 
(Marburg). Anh em Grim 
thuộc những nhà văn lãng 
mạn Đức, tác giả công bố 
những văn bản thời trung cổ 
("Vườn hồng" (1836), 
"Chàng Hlenrich khốn khổ” 
(1845); "Râynec Lixơ" 
(1834)]. Đặc biệt là công 
trình "Chuyện cổ anh hùng 
Dức" (1829), tập "Truyện cô 
thiếu nhỉ và gia đình" (1812) 
và "Truyện cổ nước Đức" 
(1818). Anh em Grim là 
những người đặt nền móng 
cho trường phái huyền thoại 
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trong văn học dân gian. Các tập truyện cổ của anh em Grim có 
ảnh hưởng to lồn đến khoa học nghiên cứu văn học dân gian thế 
giới, như một hiện tượng văn hoá dân gian, vừa giữ được bản sắc 
tưởng tượng của dân gian, vưa giữ được tính ngôn ngữ truyền 
miệng. Ï. Grim cũng là người đặt nền móng cho Giecman học 
(Germanistik) như là khoa học về ngôn ngữ và văn học Giecman, 
được coi là một trong những người sáng lập ra ngôn ngư học so 
sánh - lịch sử. 

GRIN G. (George Green; 1793 - 1841), nhà toán học và vật lí 
học Ánh. Có những công trình cơ bản về phép tính tích phân, lí 
thuyết điện tu, lí thuyết đàn hồi và đã đặt cơ sở cho lí thuyết 
thế vị, 

GRIN (CÔNG THỨC) các công thức thiết lập quan hệ giữa 
các tích phân trên các miền có số chiều khác nhau. Hai công 
thức sau đây do nhà toán học Anh Grin (G. Green) công bố 
năm 1828: 

3u “Ó du dw 


Ha y8 đữ ðz 


= : f v_ — ¬ dơ ~ JJJ vÂudxdydz 


dxdydz = 


và 


JJJ(@Av — vÄu)dxdydz = JJ ụ —v. = ¬ dơ 


ty đó S là mặt giỏi hạn miền ba chiều V, A là toán tủ Laplaxơ, 
—— n là đạo hàm theo hướng pháp tuyến ngoài của mặt §. Công 
sã sau đây cũng gọi là công thức Grin: 


JJ lề" x] «y=ƒ ƒ adx + váy, (1) 


trong đó C là sa cong kín giói - miền phẳng D. Công thức 
(1) còn được gọi là công thức Gauxơ hay công thức Riman. Các 
tên gọi đều không có bằng chứng lịch sử, vì ngay từ những năm 
1771 - 72 công thức (1) đã xuất hiện trong các công trình về giải 
tích của Ole (L. Euler). 

GRIN H. G. (Henry Graham Greene; 1904 - 91), nhà văn Anh. 
Sinh trong một gia đỉnh trí thức. Thuỏ nhỏ học trường của cha, sau 
vào học Đại học Ocwfơt, Mới đầu hoạt động báo chí. Năm 1929, 
chuyển sang viết tiểu thuyết; đến 
1952, bước vào lĩnh vực sân 
khấu, song vẫn tiếp tục sáng tác 
tiểu thuyết và viết các bài phê 
bình văn chương, nghệ thuật. 
Tiểu thuyết: "Trong thâm tâm 
con người" (1929), "Chuyến tàu 
Xtambun" (1932), "Khẩu súng 
để bán" (1936), "Nước Anh đã 
làm ra tôi" (1935), "Mỏm đá 
Braitỏn" (1938), "Quyền lực và 
vinh quang” (1940), "Cốt lõi của 
vấn đề" (1948), "Người Mĩ trầm 
lặng" (1955), "Nhân viên của ta 
ở La Habana" (1959), "Các diễn 
viên" (1966).. "Truyện ngắn 
"Người thứ ba" (1950)... Kịch: 
"Phòng khách" (1952), "Người tình hay chiều chuộng" (1959), "Tạc 
tượng" (1964)... Bộ phận sáng tác quan trọng nhất của Grin là 
tiểu thuyết, trong đó hai yếu tố trinh thám và tâm lí xã hội thưởng 
đan xen nhau. Grin theo đạo Thiên Chúa từ 1926; có ý kiến cho 
rằng các tác phẩm của Grin mang dấu ấn sâu sắc của đạo này, 
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có cái nhìn bi quan về thế giới và con người. Thực ra, tiểu thuyết 
của Grin phức tạp hơn và biểu hiện nhiều khía cạnh tiến bộ. 
“Người Mĩ trầm lặng" viết về cuộc chiến tranh của Pháp ở Đông 
Dương, trong đó tác giả tỏ rõ cảm tình với cuộc kháng chiến của 
nhần dân Việt Nam. 

GRINHA V. (Victor Grignard; 1871 - 1935), nhà hoá học 
Pháp. Năm 1901, tìm ra tác nhân Grinha RMgX (R là gốc hữu 
có, X - halogen) có khả năng phản ứng rất cao, được dùng để 
tổng hợp nhiều loại hợp chất hữu có khác nhau. Giải thưởng 
Nôben về hóa học [1912, cùng với Xabachiê (P. Sabatier)]. 

GRINHA (PHẢN ỨNG) phản ứng tổng hợp các chất hữu cơ 
bằng thuốc thử Grinha RMgX (hợp chất cơ magie; X là halogen, 

- gốc hữu cơ): cho hợp chất cơ magie tác dụng với hợp chất 
có hiđro linh động sẽ thu được hiđrocacbon (1); với hợp chất 
cacbonyl, sẽ được ancol (2). Vd. 

CHạMgI + ROH —> CHụ + ROMgI (1) 
CH;MgI + HCHO “2© CHạ CHạ OH + Mgl(OH) (2) 

Phản ứng G do nhà hoá học Pháp Grinha (V. Grignard) tìm 
ra (1901). Xt. Grinha E. 

GRINLEN (A. Greenland) x. Grơnien. 


GRÔME M. (Marcecl Gromaire; 1892 - 1971), hoạ sĩ Pháp. 
Bắt đầu triển lãm ở Pari sau Chiến tranh thế giới I: bức "Chiến 
tranh" (1925) của ông thành công lớn ở triển lãm của những nghệ 
sĩ không chính thống. Năm 1937, trang trí cho Triển lãm quốc 
tế ở Pari. Sau đó chuyển sang làm thảm nghệ thuật cùng với 
Luyêcxa (1. Lureat). Sau Chiến tranh thế giới II, triển lãm ở Pari 
và Niu Yooc (New York). Năm 1950, được tiến cử vào Hội đồng 
Nghệ thuật giải Cacnêgi, năm 1952, đoạt giải này; năm 1956, 
đoạt giải Gutghenhaimd. Grôme say mê nghệ thuật Röman 
(Roman), Gôtich (Gothique) và các hoạ sĩ thởi Phục hưng sở 
khai. Hội hoạ của Grôme là xu hướng hiện thực, có cấu trúc 
đường nét chính xác, phần nào có ảnh hưởng xu hướng lập thể, 
hình khối gây ấn tượng hoành tráng. Cảnh vật và người nhân ái. 
Đó là đặc điểm nồi bật của Grôme trong số hoạ sĩ Pháp thuộc 
thế hệ hai của thế ki 20. 

GRÔMƯKÔ A. A. (Andrej Andrecvich Gromyko; 1909 - 
1989), nhà ngoại giao Xô Viết hoạt động liên tục 50 năm (từ 1939), 
trong đó gần 30 năm làm bộ trưởng Ngoại giao Liên Xô (tử 1957). 
Đại sử Liên Xô tại Hoa Ki (1943 - 46). Đại diện thưởng trực của 
Liên Xô tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (1946 - 48). Thứ trưởng 
thú nhất Bộ Ngoại giao (những năm 1949 - 52 và 1953 - 57). Llỷ viên 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô (tủ 1956), uỷ 
viên Bộ Chính trị (tử 1973). 

Grôõmukô đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và thực 
hiện chính sách đối ngoại của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới Ï1, 
nhất là về quan hệ Xô - Mi, về giải trừ quân bị, về chiến lược toàn 
cầu của Liên Xô sau chiến tranh. Là tác giả một số công trình về 
ngoại giao, tiêu biểu là bộ "Từ điển ngoại giao" do Grômưkô 
chủ biên. 


GRÔPIUT V. (Walter Gropius; 1883 - 1969), kiến trúc su, 
nhà lí luận kiến trúc người Hoa Kì gốc Đức, một trong những 
người đặt nền móng cho chủ nghĩa công năng. Năm 1919, Grôpiut 
được củ làm giám đốc Trường Nghệ thuật ứng dụng và giám đốc 
Trường Mĩ thuật ở Vaima (Weimar). Ông nhập hai trường lấy 
tên mới là Baohao (Bauhaus). Năm 1925, ông chuyển đến Dexao 
(Dessau). Ông chủ trương những xu hướng mới trong sự nghiệp 
đào tạo các nghệ sĩ và kiến trúc sư. Grôpiut đã có hàng trăm tác 
phẩm và công trình ở nhiều nơi trên thế giới, tiêu biểu là nhà ở 
"Am Hooc" (Am Hom; 1923), trưởng Baohao ở Đexao (1925 - 26), 
toà đại sứ Hoa Kì ở Aten (1961), nhà hàng "Irung tâm hành 
chính và thương mại Bach Bay " ở Rôxtơn (Boston; 1953), nhà 
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máy đóng giày Fagut (Fagus, 1913 - 14), nhà máy giấy Hennevo 

(Hennever; 1924), nhà máy sứ "Rôdentan am Rôtibun”" (Rosenthal 

am Rotbuhl; 1965), nhà máy thuỷ tỉnh của Hãng TÐmat Bayo 

(Thomas Bayer, 1968), toà nhà trụ sở Hãng hàng không 

Panamêrican (Pan - American) ở Niu Yooc (New York, 1963). 
GRÔTENĐICH x. Grôthenđich A. 


GRÔTHENĐICH A. (Alexander Grothendicck; cơ. 
Crôtendich, sinh 1928), nhà toán học Pháp gốc Đức. Công trình 
chủ yếu về tôpô, đại số đồng điều và hình học đại số. Giải thưởng 
Fin (1966). 

GRÔTOFEN G. E. (Georg Friedrich Grotefend; 1775 - 1853), 
nhà ngôn ngữ học Đức, là người đầu tiên tìm ra cách đọc chữ 
viết hình nêm, thứ văn tự phố biến trong các nền văn minh cổ 
vùng Lưỡng Hà. Là một thầy giáo trẻ dạy trung học, ông say mê 
nghiên cứu các văn bản chữ hình nêm sao từ Pecxêpôlit 
(Persepolis, lran) do nhà du lịch Đức Nibua (C. Niebuhr) mang 
về và các văn bản ở Nasó - ¡ - Ruxtem (Nagqsh - ¡ - Roustem) do 
nhà Đông phương học ngưỡi Pháp Xinvextord đơ Xaxy (I. Silwestre 
de Sacy) đã công bố năm 1793. Tử chỗ nhận ra tên của các vua 
Đariut (Darius), Xecxê (Xerxes) và Hlyxtaxpẽ (Hystaspcs), ông 
đã tim được giá trị ngũ âm của một số kí hiệu văn tự hình nêm. 
Những kết quả đầu tiên được trình bày ở Viên Hàn lâm Gơttinghen 
(Gottingen) 1802, lúc ông mới 27 tuổi, đã mở ra một thời kì mới 
trong việc nghiên cứu văn minh Lưỡng Hà. 

GRÔTOVÔN Ô. (Otto Grotewohl; 1894 - 1964), nhà hoạt 
động phong trào cộng sản Đức. Năm 1912, gia nhập Đảng Xã 
hội Dân chủ Dức. Từ 1925 đến 1933, đại biểu Quốc hội. 

Chống chế độ phát xít Hitle, bị bắt giam hai tần (1938, 1939). 
Sau 1945, đứng đầu Đảng Xã hội Dân chủ ở Đông Đức, một 
trong những người sáng lập và tử 1946 đến 1954, là một trong 
hai chủ tịch Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Đức; thủ tướng 
Cộng hoà Dân chủ Đức từ 1949. 

GRƠNLEN (Gr@nland; A. Greenland; cg. Grinlen), đảo tự 
trị của Dan Mạch, nằm trong vòng Bắc Cực, giữa Bắc Mi và Bắc 
Âu. Diện tích: 2,176 triệu km” (đây là đảo lớn nhất thế giới), 
quanh năm đóng băng, chỉ có khoảng 342 nghìn km” là có thời 
gian lộ ra khi băng tan. Dân số 56 nghìn, tập trung dọc bỏ biển 
phía tây và phía nam; đa số là người Exkimô (Eskimo), người 
Đan Mạch có 14%. Dân thành thị 77%. Thủ phủ: cảng Gôthôp 
[Godthaab, cg. Nuuc (Nuuk)]. 

Dịa hình ở trung tâm đảo bằng phẳng, nơi nhô cao là các chỏm 
băng. Ven biển rất khúc khuỷu, có núi đá trơ trụi (đỉnh cao nhất 
3700 m). Khi hậu cận cực và cực. Ỏ trung tâm, nhiệt độ thắng 
giêng tới -46°C, tháng bảy là -12”C. Lượng mưa vùng phủ băng 
300 - 400 mm/ năm, xuống vùng duyên hải phía nam khoảng 800 
- 1.000 mm/năm. Cảnh quan hoang mạc bắc cực, đài nguyên, ria 
phía nam có rừng cây lùn. Dộng vật tiêu biểu: gấu trắng, cáo bắc 
cực, hươu bắc cực, hải cầu, hải mã, chim cánh cụt. Kinh tế G chủ 
yếu là săn cá voi, săn thú, đánh cá (155 nghìn tấn), khai thác chỉ, 
kẽm. Nhập lướng thực, hàng tiêu dùng, máy móc, xăng dầu, chủ 
yếu tử Dan Mạch (66%). GNP đầu người 9000 UD. 

GRƠNLEN (Dan Mạch: GrŒnlandshavet; A. Greenland sea; 
cơ. Grinlen), biển ở Bắc Băng Dương, giữa các đảo Grơnlen, 
Aixlen, lan Mayen (lan ng) và Spitbecghen (Spitsbergen). 
Diện tích 1,195 triệu km”, khối lượng nước 1,961 triệu km”. Sâu 
trung bình 1641 m, sâu nhất 5227 m. Ö phần phía tây có dòng 
hải lưu lạnh Đông Grơnlen, phần đông có hải lưu nóng 
Spitbecghen. Đánh cá, săn hải câu. Hải cảng chính: Longya 
(Longyear) và Barenxbua (Barentsburg) ở đảo Spitbccghen, 
Akurâyri (Akureyri) ở Aixlen. 

GRUYNOVAN M (Matthias Grunewald; 1480 - 1528), hoạ 
sĩ Đúc. Một nghệ sĩ đặc biệt, thuộc giai đoạn cuối của thởi ki 


nghệ thuật Gôtich, cá tính rất mạnh, vẽ tả thực một cách khủng 
khiếp pha lẫn những xúc động tôn giáo quái dị của mình. Thể hiện 
trên bức hoành ở giáo đưởng Ixenhem (Isenhaim, Đức, 1510 - 15), 
tác phẩm lớn này gồm 9 tấm, trong đó bức "Đóng đỉnh trên 
thánh giá” gây ấn tượng kinh hãi; ngược lại, hoạt cảnh "Hai 
cảnh đời của thánh Ăngtoan ẩn đật", "Phục sinh" lại sáng 
lên niềm hân hoan. 


GRUZlA (N. Gruzjia; Gruzia: Sakartvelo; Sakartvelos 
Respubllka - Cộng hoà Cruzia), quốc gia vùng Kapkazd (Kavkaz), 
giáp Biển Den. Diện tích: 69.493 km”. Dân số 5,020 triệu (2000), 
trong đó người Gruzia 70,1%, người Acmênia 8,1%, người Nga 
6,3%, Azecbaijan 5,7%, Ôxêti 32, Apkhazi 1,8, các tộc ngưỏi 
khác 5%. Dân thành thị: 55,22%. Ngôn ngữ chính thức: tiếng 
Gruzia. Tôn giáo: Thiên Chúa giáo chính thống G 36,7%, chính 
thống Nga 2,7%, chính thống Acmênia 5,6%, Hồi giáo Xuni 11%. 
Thể chế: cộng hoà đa đảng, một viện (Nghị viện). Các đón vị tự 
trị có Cộng hoà Apkhazia (Abkhazia), Cộng hoà Atzari 
(Ađzarija), vùng Nam Ôxếti (Osseti). Dũng đầu nhà nước là chủ 
tịch Hội đồng nhà nước (tổng thống); đứng đầu chính phủ là thủ 
tướng. Thủ đô: Tbilxi (Tbilsi; 1,399 triệu dân 1998). Các thành 
phố lón: Kutaixi (Kutaisi; 240 nghìn dân), Ruxtavi (Rustavi; 158 
nghin dân), Batumi ( Batumi; 137 nghin dân), Xukhumi (Sukhumi: 
120 nghin dân). 
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Gruzia 


Địa hình G chủ yếu là núi, phía bắc là Đại Kapkazd (đỉnh 5.068 
m), phía nam là tiểu Kapkazø, ở giữa là miền đất thấp Kônkhit 
(Kolhid) và đồng bằng KactUi (Kartli), phía đông là đồng bằng 
Alazan (Alazan'). Khí hậu G là á nhiệt đới ở phía tây và chuyển 
tiếp thành ôn đói ở phía đông. Nhiệt độ tháng giêng là 3°C ở 
vùng Kônkhit và -2°C ở lòng chảo Iveri (Iveri). Nhiệt độ tháng 
bảy là 23 - 26°C. Lượng mưa ở phía tây (giáp Biển Den) từ 
1.000 mm ở vùng thấp đến 2.800 mm/năm ở trên núi. Phía đông, 
lượng mưa giảm xuống còn 300 - 600 mm/năm. Các sông chính 
là Kura (Kura) và Riôni (Rioni). Rửng bao phủ 40% diện tích 
G, đồng cỏ 29%, đất nông nghiệp rất ít 1,22, còn lại là các 
loại đất khác. Khoáng sản chính: đầu khí, than đá, mangan, 
barit, kim loại màu. 

G có nền kinh tế công - nông nghiệp: công nghiệp chế biến, 
khai khoáng và dịch vụ công cộng chiếm 9,6% sản phẩm vật chất 
và 15,2 sức lao động; nông nghiệp chiếm 28,2Z sản phẩm vật 
chất và 29,6% sức lao động. GDP đầu người 343 USD (1995). 
GNP đầu người 970 USD(1998). Các sản phẩm nông nghiệp 
chính (1999): táo 110 nghin tấn, nho 230 nghìn tấn, cà chua 310 
nghìn tấn, khoai tây 433 nghìn tấn, ngô 486 nghìn tấn, lúa mi 
243,5 nghìn tấn; ngoài ra có chè, củ cải đưỏng, thuốc lá, hướng 
dương. Chăn nuôi: cửu 550 nghìn con, bò 1,051 triệu con. Cá 
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đánh bắt 6.933 tấn. Các sản phẩm công nghiệp chính (1995): 
thép 88 nghìn tấn; ngoài ra còn có thuốc lá, rượu, bia. Năng lượng 
(1996): điện 7,195 tỉ kWh, than 20 nghìn tấn, dầu thô 938 nghìn 
thùng, khí đốt 2,896 triệu m'. Giao thông: đường sắt 1.546 km, 
đường bộ 20,7 nghìn km (93% rải nhựa; 1996). Xuất khầu (1996) 
199,4 triệu USD gồm lương thực, thực phẩm, hàng kim loại, w. 
bạn hàng chính: Nga 29,82%, Thổ Nhĩ Kì 12,3. Nhập khẩu 
(1996) 718,4 triệu USD, gồm lương thực - thực phẩm, nhiên liệu, 
máy móc vả thiết bị vận tải; bạn hàng chính: Nga 13,4%, 
Azecbaigian 12,4, Thổ Nhĩ Ki 12,32. Đơn vị tiền tệ: lari (lari) 
G (tử 25.9.1995), Tỉ giá hối đoái 1 USD = 1,9% lari (10.2000). 

Tu thế kỉ 6 tCn. đã hình thành vương quốc Kônkhit. Từ thế kỉ 
6 sCn. đến thế kỉ 10 đã hình thành nhà nước Gruzia. Thế kỉ 11 
- 12, chế độ phong kiến phát triển. Thế kỉ 13 - 14, bị Mông Cổ 
và Tacta xâm lược. Thế kỉ 15 - 19, phát triển nhiều vương quốc 
nhỏ. Cuối thế kỉ 19, sáp nhập vào Nga. Năm 1917, chính quyền 
rới vào tay giai cấp tiểu tư sản. Năm 1918, Dức, Thể Nhĩ Kì và 
Anh xâm chiếm. Năm 1921, thiết lập chính quyền Xô Viết. Năm 
1922, gia nhập Liên bang Kapkazø; tử 1936, là thành viên của Liên 
bang Xô Viết, Năm 1991, Liên Xô tan rã, G tuyên bố độc lập. 

GÙ biến dạng lưng do cột sống lưng hoặc thắt tưng lồi ra phía 
sau quá mức. Có: G ở Lứa tuổi thanh niên và thiếu niên do không 
giữ đúng tư thế ngồi trong khi học bài, làm cho lưng có hình 
cánh cung, vai nhô cao, lồng ngực phía trước đẹt, đầu nghềnh, 
tư thế không ngay ngắn, thường kết hợp với ưỡn thắt lưng bù trủ; 
G góc nhọn với cột sống phần trên nghiêng đổ ra phía trước, 
thưởng do lao cột sống không được điều trị kịp thời và có hiệu 
quả; G ở người có tuổi là dạng G thường gặp, nhưng không ảnh 
hưởng nhiều tới sinh hoạt, lao động và có thể là hậu quả của 
bệnh đưởng hô hấp mạn tính, một số bệnh nghề nghiệp hoặc do 
thưởng mang vác nặng lúc còn trẻ tuổi. Phòng và điều trị: giữ 
đúng tư thế trong khi ngồi (ở trẻ em); thiết bị trưởng học (bàn, 
ghế) phải có độ cao và độ dốc phù hợp với từng lứa tuổi; hoạt 
động thẻ thao, nhất là bơi lội, có tác dụng tỐI. 

GỤ MẬT (Sidora cochinchinensis; tk. gõ mật), cây gỗ thường 
xanh, họ Đậu (fabaceae). Thân cao 30 - 35 m, đường kính 80 - 100 cm. 
Tăn xoè ô. Lá kép lông chỉm chẵn 
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gồm 6 - 8 lá chét hình bầu 
— 


hình chuỳ, to, màu đỏ nhạt. 
Quả giáp gần tròn có mũi 
nhọn, dẹt, có gai. Quả nẻ khi 
chín, có 1 hạt. Vỏ cây màu 
nâu sẫm, có đốm sáng hoặc 
đen, nứt ngang dọc, bong từng 
mảng. Cây ưa sáng, mọc tử 
đồng bằng đến chân núi, rừng 
thưa, rửng kín nửa rụng lá. 
Mọc được ỏ nơi đất nghèo, 
đất đá không ngập nước. Phân 
bố ở Nam Trung Quốc, Lào. 
Ở Việt Nam mọc tự nhiên ở 
phía nam, vùng Tầy Nguyên 
và Dông Nam Bộ. Gỗ rất 
cứng, nặng, giòn nhưng rất 
bền, không mối mọt. Gỗ mịn, 
dễ cưa, bào; lõi có vân nâu, 
dùng lâu lên nước bóng đẹp, 
được ưa chuộng trong xây dựng, đóng hàng mộc cao cấp, vỏ tàu 
biển. Có thể trồng làm cây bóng mát. 

GUACNÊRI (Guarncri; cg. Gacnêri), dòng họ chế tạo đàn 
viôlông và viôlôngxen nồi tiếng ở Italia thế kỉ 17 - 18. Người sáng 
lập là Anđrêa xứ Crêmôna (Andrea; khoảng 1626 - 98), ông cùng 


dục, cuống rất ngắn. Cụm hoa 
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với Xtơrađivariut (Stradivarius) là học trò của Amati (N. Amaiti). 
Các con của Anđrêa là Pietdrô Giôvanni G. (Pietro Giovanni; 
1655 - 1720) sinh sống lập nghiệp tại thành phổ Mantôva 
(Mantova) và Giudeppê Giôvanni Batixta G. (Giuseppe Giovanni 
Batista; khoảng 1666 - 1739) lập nghiệp tại Crêmôna (Cremona); 
hai người đã chế tạo một kiểu nhạc cụ độc đáo riêng. Nhưng người 
nồi tiếng nhất của gia đình là Giudeppê (Giuseppe; khoảng 1687 
- 1745), cháu nội của Anđrêa, cỏ biệt danh tà Đen Giêdu (del 
Gesù - "người của trời”). Những cây đàn viôlông của dòng họ 
Guacnêri được sánh ngang với đàn của Xtơrađivariut. Một trong 
số những cây đàn quý giá nhất đã được nghệ sĩ thiên tài Paganini 
(N. Paganini) mua đem về Giênôva (Gienova) để biểu diễn. 
GUAM (Guam), đảo thuộc Hoa Kì ở bắc Thái Bình Dương. 
Lớn nhất trong quần đảo Marian (Mariana), bộ phận của nhóm 
đảo Micrônêdi (Micronesia). Diện tích 541 km”, đường bờ biển 
dài 126 km. Dân số 155 nghìn (2000), trong đó có người SamôrÔ 
(Chamorro, 37,5%), Filipinô (Fitlipino, 22,6%). Dân thành thị 
39%. Thủ phủ: Agana (Agana). Dịa hình gốc núi Lửa cao tới 405 
m, bao quanh là các rạn san hô. Phía bắc có một đải đồng bằng 
ven biển hẹp. Khí hậu nhiệt đới hải đương, nhiệt độ ít đao động 
trong năm, mùa mưa tử tháng 7 đến tháng 12, hay có gió lốc 
mạnh và thỉnh thoảng bị bão gây thiệt hại nặng. Kinh tế chủ yếu 
dựa vào kinh phí quốc phòng của Hoa Ki (gần một nửa lao động 
là công chức) và du lịch (khoảng gần 1 triêu du khách/năm). 





Guam 


Công nghiệp có nhà máy lọc đầu, dệt may, đồ uống và đồng hồ. 
Nhập lương thực, hàng tiêu dùng, đầu thô (77% tử Hoa Kì). GDP 
đầu người 20.660 UJSD(1998). Magiêlan (F. dc Magellan, cg. 
Magienlăng) phát hiện G tư 1521. Tầy Ban Nha thống trị đảo này 
đến 1898, sau phải nhường cho Hoa Kì do thua trận. Tháng 12.1941, 
Nhật Bản chiếm G. Cuối 1944, Hoa Kì chiếm lại G, xây dựng thành 
một căn cứ quân sự lớn, có sân bay chiến Lược hiện đại, chứa được 
nhiều pháo đài bay B52. 

GUANIĐIN (A. guanidinc; cg. cacbamidin, imino ure), tỉnh 
thể không màu, tac = 50°C, phân huỷ ở 160C. Tan trong nước 
và ctanoL 
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Dễ cháy; ít độc. Điều chế bằng cách đun nóng canxi xianamit 
với amoni iođua; cho ure tác dụng với amoniac ở áp suất cao; 
hoặc tứ guaniđìn cacbonat. Dùng trong tổng hợp hữu cơ. 

GUANIN 1. (A. guanine) CsHsNsO, bazơ nitric, một trong hai 
dẫn xuất của purin, thành phần cấu tạo các nucleotit của ADN. 
G cùng với ribozơ hoặc đeoxiribozơ tạo thành mối liên kết. 

2. Một dạng xuất tiết protein có nhiều ở chân đốt và một số 
động vật khác như cá, bò sát. Œ chứa trong nội bì, tạo thành 
những tình thể trắng nhạt, khúc xạ với ánh sáng làm cho vây cá 
hay đa bò sát có màu. Được dùng làm chất tăng độ bóng cho đồ 
nhựa dân dụng, chế tạo sơn nhũ mĩ phẩm. 

GUARINI G, B. (Giovanni Battista Guarini; 1538 - 1612), nhà 
thơ, nhà lí luận văn chương và nghệ thuật Italia. Những bài tụng 
ca, những bỉ hài kịch mục đồng của Guarini đã khẳng định nhiều 
nguyên tắc của loại văn chương giải trí, vốn là những nguyên tắc 
khác xa những lí tưởng nhân đạo của thời đại Phục hưng. Vỏ 
kịch mục đồng "Chàng chăn cửu chân thành" (1580 - 83) đã châm 
ngòi nỗ cho một cuộc tranh Luận về thể loại bí hài và đã đi vào 
lịch sử lí tuận kịch. Tắc phẩm lí Luận "Sách giáo khoa thi ca bi 
hài kịch" (1601 - 02) là một công trình có giá trị. Lần đầu tiên 
trong lịch sử lí luận kịch, nó đã nêu lên những đặc điểm của thể 


loại bi hài kịch mới và khẳng định sự đáp ứng của thể loại này 
đối với xu thế của thời đại. 


GUBƠNAO (Goodenough), test đánh giá trí lực trẻ em 3 - 
13 tuổi do nhà tâm lí học Hoa Kì P. L. Guđơnao đưa ra 1926. 
Test G được sử dụng khá đơn giản: cho trẻ vẽ một hình người 
không theo mẫu và đánh giá trình độ phát triển trí tuê của các 
cm căn cũ vào các bộ phận và chỉ tiết trong hình vẽ dựa vào 
một bảng điểm đã được chuẩn hoá. Test G chẳng những cho 


phép đánh giá nhanh chóng mà còn giúp theo dõi dễ dàng sự 
phát triển trí tuệ của đối tướng. 


GUÊBEN P. I. (PauL Joseph Goebbels; cg. Gơben; 1897 - 
1945), nhà hoạt động chính trị Đức, một trong những người lãnh 
đạo chính của nước Đức phát xít. Nhà tư tưởng của chủ nghĩa 
phân biệt chủng tộc, sùng bái bạo lực và chiến tranh xâm lược. 
Năm 1922, gia nhập Đảng Quốc xã; năm 1928, phụ trách công 
tắc tuyên truyền của đảng này. Từ 1933, bộ trưởng Bộ Tuyên 
truyền và Thông tin, chủ trương "chiến tranh tổng lực" sau thất 
bại của quân Đức ở Xtalingrat (Stalingrad). Tháng 8.1944, đặc 
phái viên toàn quyền trong chiến dịch tổng động binh để cứu 
vãn chế độ Quốc xã, được Hitle (A. Hitler) chỉ định làm người 
kế vị. Tự sát cả gia đình sau khi Beclin thất thủ. 

GUÊĐEN K. (Kurt Godel; cø. Gôđen; 1906 - 78), nhà lôgic 
học và toán học Áo, sang Hoa Kì từ 1940, viện sĩ Viện Hàn lâm 
khoa học quốc gia Hoa Ki. Công trình chủ yếu thuộc lĩnh vực 
lôgic toán và lí thuyết tập hợp. Tắc giả của các định lí Guêđen 
về tính không đầy đủ và tính đầy đủ [x. Guêđen (Định fi)|. 

GUÊĐEN (ĐỊNH LÍ) (cg. định lí Gôđen) 1. Dịnh tí Guêđen 
về tính không đầy đủ (1931): a) Định lí 1. Số học các số tự 
nhiên không thể hình thức hoá đầy đủ được. Điều đó có nghĩa 
là nếu có một hệ hình thức phi mâu thuẫn H nào đó của số 
học các số tự nhiên thì trong ngôn ngữ của H thế nào cũng có 
một mệnh đề A và phủ định Ä của nó đều không phải là một 
định lí trong H. b) Định lí 2. Trong định lí 1 có thể lấy A là 
mệnh đề "H là phi mâu thuẫn". Nói cách khác, tính phi mâu 
thuẫn của H không phải là một định lí của H. Như vậy, nếu chỉ 
đứng trong hệ hình thức H thì không thể chứng minh được tính 
phi mâu thuẫn của H. 

2. Dịnh lí Guêđen về tính đầy đủ (1930): hệ hình thức của 
"phép tính tân tư" cổ điển là đầy đủ, có nghĩa là nếu một công 
thức tân từ là đúng với mọi mô hình thì nó có thể suy điễn được 
trong phép tính tân từ. Định lí này chứng tỏ rằng hệ nói trên 


chứa tất cả các quy tắc lôgic có thể diễn tả bằng các công thức 
của lôgic tân từ cổ điển. 


GUÊPƠT MAYƠ M. (Maria Goeppert - Mayer; cø. Gôpe 
Mayø, 1906 - 72), nhà vật lí nữ Hoa Kì gốc Đức. Các công trình: 
cơ học thống kê, cở học lượng tủ và vật lí hạt nhân. Một trong 
những người đã đưa ra mô hình hạt nhân nguyên tử nhiều lớp 
vỏ. Giải Nôben (1963) cùng với lenxen (H. D. Jensen) và Llychno 
(E. P. Wigner). 

GUÊRINH H. (Hermann Göring, cg. Gorinh; 1893 - 1946), 
thống chế, một trong những người lãnh đạo nước Đức phát xi. 
Phi công trong Chiến tranh thế giói I. Năm 1922, tham gia Đảng 
Quốc xã và lãnh đạo tổ chức SA (Đội quân xung kích). Tu 1932, 
đứng đầu Quốc hội Phổ, bộ trưởng Hàng không. Tổ chức vụ đốt 
cháy nhà Quốc hội Đức ở Beclin - tín hiệu mở đầu cho chiến 
dịch khủng bố ở Đức. Tổng chỉ huy các lực lượng vũ trang nước 
Dức tử 1935, Chủ một trong những côngxoocxiom (L. consortium) 
công nghiệp lón nhất ở Đức, kết quả cướp đoạt của cải từ các 
nước bị chiếm đóng. Là người đề ra việc thành lập tổ chức Gestapô 
(Gestapo) và các trại tập trung. Dược Hitle (A. Hitler) chỉ định 
làm người kế vị (1940). Bị Toà án quốc tế Nuyrơnbec (Nurnberg) 
kết án tử hình. Tự sát trước khi thi hành án. 


GUÊTHƠ jJ. V. Ph. (Iohann Wolfgang von Goethe; cg. Gơi; 
1749 - 1832), nhà văn, nhà thơ Đức. Xuất thân tử một gia đình 
giàu có ở Franfuôt trên sông 
Maind (Frankfurt am Main). 
Học luật, hội hoạ và văn học, 
từng tiếp xúc với các nhà văn 
nghề trong nhóm "Hão tấp và 
xung kích”; về sau, lãnh đạo 
nhóm này. Tiểu thuyết "Nỗi đau 
của chàng Vectd" (1774) làm 
cho Guêthơ nồi tiếng khắp 
Châu Âu. Tắc phẩm đậm chất 
lãng mạn. Thông qua nỗi bất 
hạnh của một đôi nam nữ thanh 
niên, Guêthơ đả kích thiên kiến 
giai cấp trong xã hội phong kiến. 
đồng thời biểu hiện tâm trạng 
một thanh niên trí thức đòi hỏi 
thực hiện lí tưởng tự do. 

Năm 1775, nhận lới mởi của 
đại công tước Kacld Auguxtơ 
(Karl August), Guêẽthơ đến Vaima (Weimar), được cử vào Hội 
đồng tư vấn tối cao của công quốc này. Sự nghiệp văn học của 
Guêthở phong phú và đa dạng, đưa văn học Đức lên trình độ cổ 
điển thế giới. Thẻ loại nào, Guêthơ cũng có những tác phẩm tiêu 
biều. Tập thơ tình đầu tiên "Annet" (1767), chủ đề và hình thức 
còn theo nghệ thuật truyền thống, nhưng đến những bài ca tụng 
tỉnh thần chiến đấu, như "Prômêtê", "Bài ca trong giông tố của 
tữ khách" thì cảm xúc và cách thể hiên hoàn toàn mới mẻ. Cuối 
đời, CGuêthø còn làm nhiều thơ tập hợp trong "Tập thơ Đông và 
Tầy" (1519). Vỏ kịch "Gøtxơ phôn Beclisinghen" miêu tả mội 
người nồi loạn chống trật tự phong kiến; nội dung ca tụng cuộc 
đấu tranh cho tự do, hình thức không tuân theo quy tắc truyền 
thống, quần chúng nhân dân lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu 
Dức. Các vỏ bị kịch: "Ecmông" (1787) tiêu biểu cho chủ nghĩa 
nhân đạo tư sản, sống theo tình cảm, làm theo trái tìm; "lphigiêni 
ỏ TÐriđø"” chống ách thống trị của nước ngoài. Vỏ kịch thơ "Faoxtd" 
(1808 và 1832) là một kiệt tác, tượng trưng cho sự sáng tạo và 
nỗ lực của con người làm chủ vận mệnh mình, chỉnh phục thiên 
nhiên và mọi thế lực đen tối trong xã hội. Tiểu thuyết: "Hecman 
và Dôrôtê" (1797), "Sức hấp dẫn chọn lọc" (1809) đề cập vấn 
đề tình yêu hôn nhân, gia đình; hồi kí "Thơ và sự thật" (1811 - 
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33). Guêthø là nhà văn ví đại nhất trong lịch sử văn học Đức 
nhưng cũng mang đầy mâu thuần bến trong con người. Engphen 
(I' L.ngels) nói: "Ông là một bậc kỉ tài. có khi kiêu hãnh, ngạo 
nghế, khinh miệt thế gian, có khi là một gã phitixtanh (Phitlistin) 
tự mãn, hẹp hòi”. 

GUI (A  Graphical LJser Interfacc) x. Giao điện người dùng 
đồ hoa. 


GÙI đồ chứa đưng đan bằng tre, núa mang trên lửng để vân 
chuyển. G là phương tiên phô biến (rong các đân tộc ở miền núi 
Viêt Nam, đước sử dụng nhiều vào các mùa vu của nhà nông, nhất 
la với củ dân làm rẫy. G thích hợp với việc vân chuyền trên bộ ð 
địa hình phức tạp Õ có ba bộ phận chính: thân Ơ nói chung cớ 
vóc dáng gần như một khối trụ tròn để đưng: phần chân đế có khi 
liên môt khối với thân G. có khi được làm riêng bằng tre hoặc gỗ 
rôi dung dây liên kết lai; phần quai đeo được tết bằng giang, mây. 
CÓ hai cách mang G cách địu qua vai (phô biến ở Trường Són 
- lầy Nguyên. miền múi Đông Nam Jộ): cách gùi qua trán (phô 
biên ở một số vùng cao miền núi phía bắc). Hình thức của G 
thưởng biểu hiên đặc trưng văn hoá của từng dân tộc. 

GUIĐÔ ĐAREXỎ (Guido đ' Are77o; Khoảng 995 ~ khoảng 
1050), nhạc sĩ. thầy dạy hát hợp xướng, tu sĩ ltalia, có công cài 
cách phương pháp ghi nhạc còn được ứng dụng cho tới ngày nay. 

GUMENNITXA (VĂN HOÁ) x. Văn hoá Gumenmitxa. 


GƯNÔ S (Charles Counod, 1818 - 93), nhà soạn nhac, nghệ 
Sĩ oocgan, nhà cht huy và phê bình âm nhac Pháp. Viên sĩ Viên 
Hàn lâm Pháp, đại diên tiêu biểu của öpêra trữ tình Pháp Gunô 
rất nôi tiếng với vỏ ðpêra Lón: "Faoxtd". "Mirây". "Rômêö và 
duytuet”. Recllỏzở (H. Rcrloz) đánh giá rất cao vở öpêra "EaoxtØ". 
Tuy không phải bãâc thầy vĩ đại những Gunô đã có một ảnh hưởng 
quan trong đôi với thiên hướng âm nhạc Pháp, khor gởi mội thị 
hiếu về sự chừng mực và tính Irong sáng Tác phẩm: 12 ôpêra. 
nhiều hợp xướng kịch, thánh ca, Rêkiem, Cantat; 2 giao hưởng, 
nhiều hợp xướng, tác phẩm cho pianô, âm nhạc sản khấu, các 
hoà tấu cho nhiều loại nhac cụ, 140 bài tình ca, ww. 


"GUỘN" một trong nhưng môtip động tác chủ đạo trong múa 
dân gian dân tộc Viêt, G thưởng được sử dụng trong nhiều điệu 
múa dầu gian như: múa dâm, múa rô, múa xoan. bỏ bộ, chẻơ tàu, 

- và (rong mua chẻo. lộng tác này dược goi theo luật động của 
nỏ_ CÔ t4y guôn xoáy theo đường tròn, các ngôn tay chụm vào nhau 
khi xoáy sang bên cạnh, bàn tay ngửa. Khi G ngón tay. các ngón 
tav G đuôi nhau, bắt đầu từ ngón úL G vào và lại tiếp tục mở ra. 
G cô tay, G ngón tay có tính chất mềm mại, tỉnh tế, khi chúng kết 
hợp với nhau tạo hình tướng những cánh hoa đang hé nở. 

GUỒNG NƯỚC (tk. puông đap nước, xe lùa nước), công cụ 
dùng sức ngưởi hay súc vật để đưa nước từ thấp lên cao tưới cho 





Quồng nước (Xe đạp nước) 
I. Phần rẻ ranh để hạ thấp miêng quồn; 
2. Mực ruông cần tưới; h: Đô cao đưa nước hữu ích 
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ruông, (hay tát nước. Với mức nước (ư 0,6 m đến I,5 m, cho năng 
suất 30 - 80 m'/h, tuỳ kiều GN, độ cao đưa nước. và nguòn đông 
lực. Cấu tao các bộ phận chính: thùng, xích và lã puông, trục 
guồng và chân đạp. Nguyên liệu chế tạo là gỗ tôt, không nứt nẻ. 
cong vênh. Kiều GN hộp hở Bình 1rị Thiền là kiểu được phổ 
biến nhất. 

GUPTA (Gupta). tên vướng triều và quốc gia ở đồng bắc Ấn 
Độ (thể kị 4-6. Thủ đô PataUputora (Pătalputra). Vua sáng lập 
là Chandragupta (Chandragupta) í (320 - 380). Chandragupta lÍ 
kế ngôi (khoảng 380 - 415) đã thu phục toàn bộ miền bắc Ấn 
Độ. Dịa bàn và tên hiệu vua như muốn gọi lài hình ảnh vướng 
triều Môrya (Maurya) thế kỉ 4 - 2 tCn. 

Đây là thơi kì khôi phuc và thịnh vượng của miền Đắc Ấn 
I3; thời kì phát triên rực rổ của văn học và nghê thuật Hindu 
(Hindu) ở miền bắc. Quê hướng và thời đai của nhà văn lón 
Kahdaxa (KãLdã»a), tác giả Sakuntala (Šakuntalã) và nhiều áng 
văn thơ khác. 


GURƠYVICH 6G. Ð. (Georgij Iavidovich Gurvich; 1894 - 1965), 
nhà xã hội học duy tâm Pháp, gốc Nga Tham gia Cách mạng 
tháng Mưỡi; vì bất đồng về quan điểm với các nhà lãnh đao, nên 
đi tản sang Pháp tủ 1921. Giáo sư trưởng Xoocbon từ 1948. 
Curdvich là ngươi đề xuất ra môn 'xã hội học vi mô" eó nhiêm 
vụ nghiên cứu những “quan hẽ vị mô” (quan hê tâm lí. không 
nhìn thấy giữa con người với nhau) bên trong những tập đoàn 
khác nhau (gia đình, lúa tuổi, sản xuất, tiêu dung), những hiếp 
hội khác nhau (chính trị, tôn giáo. thê thao), nhứng quan hệ này, 
theo Gurovich, quyết định tính chất của tất cả các mối quan hề 
khác. lăc phâm chính: "Khuynh hướng hiên tai của xã hôi học" 
(1950), “Quyết định luận xã hội và tứ do của con người" (1955), 

GUTENBEC Ì. G. (Johannecs Gensfteisch €Œutenberg; khoảng 
1400 - ó8), nhà sáng chế người [Úc Là người sáng chế khuôn 
đúc chư và phương pháp ìn bằng chữ kim loại rồi, máy ép và mực 
tn. Gutenbec dùng khuôn đúc, tao ra hàng loạt chữ bằng hợp 
kim chì, thiếc, antimon, rồi xếp vào ô của hộp chữ và người thọ 
xếp chữ sẽ lấy ra từ đó. Lẻ in. Gulenbec làm môt bàn áp gỗ vặn 
vít điều khiển bằng tay. Mực in là một hỗn hợp muôi gỗ thông 
và đầu gai, dùng nùi da phết lên bề mát in. Giấy được thấm ướt 
trước khi in để dễ ăn mịc. Tù 1452 đến 1455, đã ìn được 200 
cuốn "Phúc âm". 

Nhỏ sáng chế của Gutenbcc, nghề in phát triển nhanh chóng 
ở Châu Âu (nửa đầu thế ki 15. có khoảng vài nghìn sách chep 
tay ð Châu Âu. đến năm 1509. đã in hón 9 trêu cuốn) Dược 
coi là một trong những nhân tố quan trọng thúc đây sư phát triển 
văn hoá thởi Phục hưng. 

GUTTA - PECCA (A. gutta - percha), chất co công thúc giống 
cao su thiên nhiên nhưng rắn do có cấu hình /r2+ - , màu vàng 
nhạt; khối lượng riêng 0,96 - 0.99 g/cm” (ð 202C). Ö nhiệt dõ 
cao hơn 35°C, trở nên mềm và dẻo: ở 90°C, lỏng sánh; ở 130C, 
chày lỏng, Chịn nước biển, kiềm. axit loãng. Tàn trong cachon 
đisunfua (CS2), clorofom; có thể lưu hoá như cao su. Sẵn xuất 
rử cây cùng tên ö Malaixia, Irung Quốc, Nga. IĐùng làm chất 
cách điên (không lưu hoá) cho dây điện ngầm dưới đất, dưới 
biển; làm các thiết bị chịu axit, chế tao ebonit (ưu hoá), vv. 

GUTTUDÔ R. (Renato Guttuso; 1912 - 87), hoạ sĩ Italia. Sau 
khi học ở Palecmô (Palermo), trỏ về Rôma, kết bạn với nhỏm 
Trưởng phái Rôma. Năm 1932, tập họp ở Malakô một nhóm 
nghệ sĩ nhắm sáng tác các đề tài chính trị - xã hôi làm vũ khi 
đấu tranh. Sau chiến tranh là đồng sáng lập viền của nhóm "Mặt 
trận nghệ (thuật mới". Guttudô là hoa sĩ ltala chịu ành hưởng 
của chủ nghĩa hiên thực xã hôi chủ nghĩa nhiều hơn cả. Nghệ 
thuật của ng đúng giữa xu hướng lập thể của Picaxô (P.R. Pieasso) 
vả xu hướng hiện thực của hội hoạ Mehicô. Guttundô rất quan 
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tâm đến cuộc đấu tranh chính trị và xã hội của Việt Nam (1965). 
Giải thưởng quốc tế Lênin 1972. 





Guttudô RH. 


GUXTAVGŒ h VADA. 
(Gustave I Vasa, 1496 - 1560), 
vua Thuy Diền, xuất thân từ dòng 
quý tộc Vada (Vasa). Lã tham gia 
chiến tranh chống vua Đan Mạch 
Crixtian II (Christan II). Năm 
1523, lãnh đạo phong trào giải 
phóng dẫn tộc, đầy lùi quân Đan 
Mạch, giành thẳng lợi, lên ngôi 
vua, mỏ đầu triều đại Vada "dân 
tộc" ở Thuy Điển, huỷ bỏ "Liên 
minh Kanma” uxiavd tăng 
cưởng vương quyền bằng cách 
tiến hành cải cách tôn giáo, tịch 
thu tài sản của giáo hội Thiên 
Chúa, chiếm quyền sở hữu ruộng 
công xã bỏ hoang, quản lí mỏ. 
Việc tăng thuế làm đời sống của 
nông dân điêu đứng. Nhiều cuộc khởi nghĩa bùng nồ song đều 
bị đàn áp. Dưới triều Guxtavơ, vương quốc Thuy Diễn trở thành 
một cưởng quốc. 

GUXTAVƠ II AĐÔNPHƠ 
(Gustave II Adolphc; 1594 - 
1632), vua Thuy Diễn (1611 - 
32). Thuộc dòng Vada (Vasa), 
con vua Sacld IX (Charles IX) 
có vai trò nồi bật trong việc củng 
cố chế độ phong kiến chuyên 
chế. Là người thực hiện các cuộc 
cải cách tài chính, quân đội, 
phát triển công nghiệp (đặc biệt 
là mỏ và luyện kim), giáo dục 
với các trưởng học miễn phí và 
các trưởng đại học. Tiếp tục thi 
hành chính sách thống trị vùng 
Bantch (Balic) Năm 1617, 
buộc Nga phải kỉ hoà ước 
Xiônbôva (Stolbova) nhưỡng 
cho Thuy Diễn đất Ingri (Ingria), Extôni, Dông Carêli. Tủ trận 
trong cuộc chiến tranh 30 năm (1618 - 48). 

GUYAN thuộc Pháp (Guyane Francaise), tỉnh hải ngoại 
của Pháp nằm ở đông bắc Nam Mi, giáp Braxin và Xurinam. 
Dưỡng bở biển 378 km. Diện tích 91 nghìn km”. Dân số 165,7 


"Việt Nam" 
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Guxtavø lÌ Adônphöd 


nghìn (2000), chủ yếu là người lai và da đen, còn lại là thổ dân 
da đỏ, người Châu Âu, Ấn Độ, Trung Quốc. Dân thành thị 77,6%. 
Thủ phủ: Cayen (Cayenne). 

Ven biển là đồng bằng thấp, vào trong lục địa đồi núi cao đần 
(850 m). Khí hậu nhiệt đói nóng ẩm, lượng mưa 3.000 mm/năm. 
nhiệt độ 28 - 29°C. Rừng bao phủ 90,6% lãnh thổ. Khoáng sản 
chính: vàng, bauxil. 
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Guyan thuộc Pháp 


Kinh tế nông nghiệp, phụ thuộc vào Pháp. Chủ yếu là đánh cá, 
tôm và khai thắc gỗ. Trồng trọt lúa, chuối, mía ở dải đồng bằng 
ven biển, nhưng chưa tự túc được. Công nghiệp: chế biến gô, 
tôm, làm rượu rum vả khai thác vàng. Nhập lương thực, tư liệu 
sản xuất, xăng đầu chủ yếu tư Pháp (55%). GNP đầu người 9.410 
USIL(19897). 

Pháp xâm chiếm G tử 1604, đưa nô lệ da đen tử Châu Phi sang 
khai thác đồn điền. Cuối thế kỉ 18, Pháp dùng làm nơi giam giữ 
tù khổ sai chung thân. Cho đến đầu thế kỉ 19, G vẫn là đất tranh 
chấp giữa Pháp, Anh và Hà Lan. Đến 1817, Pháp khẳng định độc 
quyền thống trị G. Từ 1946, G được hưởng quy chế tỉnh hải 
ngoại. Pháp đặt một trung tâm vũ trụ ở Kuru (Kourou) trên bở 
biên Đại Tầy Dương. 

GUYANA (Guyana Hiphlands), cao nguyên ở Nam Mĩ, nằm giữa 
các miền đất thấp Ôrinôcô (Orinoco) và Amazôn (Amazon), phần 
lớn trên lãnh thổ Vênêxuêla. Dỉnh cao nhất: Rôraima (Roraima 
2772 m). Một phụ lưu của sông Ôrinôcô, có thác Anhen (Angel) 
cao 1054 m. Rừng thưởng xanh, có nơi là xavan. Mỏ sắt và mỏ 
mangan lớn, bauxit, vàng, kim cương, urani (Vênêxuêla). 

GUYANA (Guyana), dòng biển nóng ở Đại Tây Dương, gần 
bờ biển đông bắc lục địa Nam Mĩ, chạy theo hưởng tây bắc, 
nhánh của dòng biển Tín Phong Nam. 

GUYANA (Guyana; Co - Operative Republic of Guyana - 
Cộng hoà Hợp tác Guyana), quốc gia ở bở biển đông bắc Nam 
MI. Diện tích 215 nghìn km”. Dân số 792 nghìn (2000), trong đó 
(1992 - 93) 49,4% là người gốc Ấn Dộ, 35,6% người gốc Phị, 
7,1? ngưỏi lai, 6,8? người gốc da đỏ. Ngôn ngữ chính: tiếng 
Anh. Tôn giáo (1995): 522% theo đạo Cơ Đốc, 34? theo đạo 
Hindu, 9% theo đạo Hôi. Thủ đô: Gioocgiotao (Georpelown; 
254 nghìn người; 1995).Thể chế: cộng hoà một viện (Quốc hội). 
Dứng đầu nhà nước và chính phủ là tổng thống. 
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Phía bắc và đông bắc là miền đất thấp lầy lội; phía nam và trung 
tâm là bình sơn Guyana, đỉnh cao nhất là núi Rôraima (Roraima) 
2.772 m. Khí hậu á xích đạo nóng ẩm, nhiệt độ trung bình tháng 
26 - 28°C. Lượng mưa năm trên 2.200 mm. Khoảng 85% diện tích 
lãnh thổ là rằng thường xanh. Ở phía tây nam, bắc và đông bắc là 
xavan, dọc bở biển là rừng ngập mặn. Bỏ biển dài 430 km. 


` x4 kamuda Viligiơ 





Guyana 


G là nước chậm phát triển. GDP đầu người 726 USD (1995). 
GNP đầu người 780 USD (1998). Cơ sở nền kinh tế là nông 
nghiệp và công nghiệp khai khoáng. Khai thác bauxit, vàng, kim 
cương. Công nghiệp luyện nhôm, sản xuất đường, rượu, gỗ, tôm 
đóng hộp. Du lịch. Cây trồng chính: mía, lúa, cam, quýt, chuối, 
cà phê, ngô, thuốc lá. Chăn nuôi: bò, cửu. Dánh cá, tôm. Năng 
lượng: điện 431,3 triệu kWh (1998). Giao thông: đường sắt hơn 
88 km (1990), đường bộ 7.970 km (7% rải nhựa, 1996). Xuất 
khẩu (1999) 525 triệu USD(trong đó đường 25,9%, bauxit 
14,7%, vàng 20,7%, gạo 13,5%, gỗ 7,12%). Nhập khẩu (1999) 
550,2 triệu UJSD (tư liêu sản xuất 29,6%, nhiên liệu và dầu nhòn 
13,1%, hàng tiêu dùng 35,2%). Bạn hàng chính: Hoa Ki, Anh, 
vùng Caribê, Nhật Bản, Canađa. Đơn vị tiền tệ: đôla Guyana 
(Guyana dotlar - GD). Tỉ giá hối đoái: 1 USD = 2611 GD 
(10.2000). Trước khi người Châu Âu đến, trên lãnh thổ G đã có 
người Inđian (Indian) cư trú. Cuối thế kỉ 15, người Tây Ban Nha 
phát hiện G, thế kỉ 1ó xuất hiện người Hà Lan, sau là người Anh. 
Trong suốt hai thế kỉ 18 và 19 đã diễn ra cuộc đấu tranh gay gắt 
giữa Anh, Hà Lan và Pháp đề giành giật đất G. Năm 1814, theo 
hoà ước kí kết, Anh chiếm được GŒ làm thuộc địa. Ngày 26.5.1966, 
G tuyên bố độc lập và ngày 23.11.1970 lấy tên là Cộng hoà Hợp 
tác Guyana, nằm trong Khối liên hiệp Anh. Quốc khánh: 23.2 
(1970). Là thành viên Liên hợp quốc từ 20.9.1966. Thiết lập quan 
hệ ngoại giao với Việt Nam cấp đại sứ tử 19.4.1975. 

GUYÔT (A. Guyot), một loại núi lửa ngầm dưới nước có đỉnh 
bằng, ngầm sâu khoảng 200 m dưới mặt nước, được mang tên 
Guyôt (A. H. Guyot) nhà địa chất Hoa Kì gốc Thuy Sĩ. Trong 
Chiến tranh thế giới II, nhà địa chất Hexơ (Hess) đã phát hiện 
G bằng máy đo siêu âm đặt trên tàu chiến. Ó Thái Bình Dương 
có rất nhiều G. Ó Đại Tầy Dương ít gặp. 


GỬI GIỮ' việc một bên nhận giữ tài sản cho bên kia (bên gửi 
tài sản) và trả lại cho bên kia khi bên kia yêu cầu. Hình thức 
pháp lí của GG là hợp đồng GG. Đối tượng của hợp đồng GG 
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là tài sản mà người gửủi giao cho người nhận giữ cho mình như 
thoả thuận trong hợp đồng và làm phát sinh nghĩa vụ đối với 
người nhận giữ tài sản. 

Nghĩa vụ giữ tài sản còn có thể phát sinh ở một số loại hợp 
đồng khác như hợp đồng vận tải, hợp đồng đại lí, nhưng trong 
hợp đồng GG thì nghĩa vụ giữ tài sản là nghĩa vụ chủ yếu và 
thưởng là nghĩa vụ duy nhất. Còn trong các hợp đồng khác nghĩa 
vụ giữ chỉ là phương tiện để thực hiện các nghĩa vụ khác. 

Họp đồng GG có thể là hợp đồng có đền bù hoặc không đền 
bù. Hợp đồng có đền bù nếu bên nhận giữ tài sản có lấy tiền thù 
lao. Hợp đồng không đền bù nếu người nhận giữ tài sản chỉ nhận 
giủ hộ mà không lấy tiền thù lao. Trong quan hệ GG giữa công 
dân với nhau thưởng là hợp đồng không có đền bù. Vì quan hệ GG 
này dựa trên lòng tin và sự giúp đố lẫn nhau. Trong quan hệ GG giiia 
các tổ chức kinh tế với nhau, giữa tổ chức GG của nhà nước, hợp tác 
xã với công dân thì bao giờ cũng là hợp đồng có đền bù. 

Hợp đồng GG thưởng là hợp đồng thực tế, quyền và nghĩa vụ 
dân sự chỉ phát sinh từ lúc chuyển giao đối tượng của hợp đồng. 
Tuy nhiên, trong một số trưởng hợp quan hệ GG có thẻ là hợp 
đồng ưng thuận, hai bên chỉ mỏi thoả thuận với nhau đã phát 
sinh quan hệ hợp đồng. Chẳng hạn, trong quan hệ giửa các doanh 
nghiệp nhà nước, sau khi kí kết hợp đồng, bên gủi có quyền yêu 
cầu bên kia phải giữ luôn tài sản. Vd. điều lệ về bốc dõ hàng hoá 
quy định khi tàu vào cảng muốn gửi hàng vào kho, bãi phải kí 
hợp đồng trước 24 giò. Sau khi kí hợp đồng bên giữ phải có nghĩa 
vụ giữ gìn, bảo quản hàng hoá (điều 562 - 570, Chương II, Phần 
ba của Bộ luật dân sự đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam thông qua 28.10.1995, có hiệu lực 1.7.1996). 

GỬI RỂ (cg. ò rể), tập tục trong hôn nhân dưới xã hội phụ 
quyền, theo đó sau khi cưới, người vợ không sang cư trú bên nhà 
chồng mà người chồng phải sang cư trú bên nhà vợ. Có 2 hình 
thức GR: GR có thời hạn và GŒR đòi. 

GR có thời hạn nảy sinh khi hôn nhân mang tính chất mua 
bán. Khi người con gái đi lấy chồng là gia đình mất một nhân 
công lao động, vì vậy, người con trai khi ở rể phải lao động cho 
gia đình vợ là để bù đắp lại sự mất mát đó. Thời gian ở rẻ dài 
ngắn tuỳ thuộc vào tập quán của từng dân tộc, thường vào khoảng 
3 năm; có trưởng hợp lên đến trên 5 - 7 năm. Hết hạn ở rẻ, người 
đàn ông đưa vợ và con cái về nhà bố mẹ đẻ của minh, cùng vói 
một ít vật dụng sở hữu cá nhân và tài sản do gia đình vợ tặng. 
Trước đây, Bộ luật Hồng Đúc và luật Gia Long có điều khoản 
quy định bố mẹ vợ không được vô có đuồi người GR để gả con 
gái cho người khác. GR là một tập tục của chế độ hôn nhân cũ 
trước đây, nó hạn chế việc tham gia hoạt động xã hội cũng như 
thực hiện nghĩa vụ công dân một cách đầy đủ của người đàn ông. 
Trong quá trình thực hiện đạo luật hôn nhân và gia đình hiện 
nay, tập tục này đang được khắc phục. 

GR đổi là GR không có thời hạn, người chồng cư trú suốt đời 
bên gia đình vợ. Dây là trường hợp trong xã hội phong kiến gia 
trưởng phương Dông, gia đình vợ không có con trai để nối dõi 
tông đường, phải tìm chọn một ngưởi đàn ông thích hợp (thưởng 
không phải là con một) gọi cho gả con gái với điều kiện ở rể đời. 
Người đàn ông ở rẻ đời phải lấy họ vợ và phải làm đầy đủ nghĩa 
vụ như người con trai của gia đình vợ. 

Ö cả hai hình thức nói trên, sau lễ cưới, khi nhà trai rước dâu 
về nhà, thì đôi vợ chồng mới cưới sẽ trỏ về nhà gái. 

GỪNG (Zmgiberaceae), họ cây thảo, sống lâu năm, có thân rễ 
lớn chứa nhiều chất dự trữ. Lá có bẹ dài, ôm lấy nhau thành thân 
giả. Hoa có màu; phần dưới của tràng dính lại thành ống, phần 
trên chia thành ba thùy. Bộ nhị chỉ còn lại một nhị sinh sản. Bầu 
dưới, 3 ð, chứa nhiều noãn đảo. Quả mang, ít khi quả mọng. Có 
khoảng 45 chi, hơn 1 300 loài. Phân bố ở nhiệt đói và cận nhiệt 
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đới. Đại điển: cày gung (Zmngiber officinale) cây thảo sống lâu 
năm. Cao khoảng 1 m, có thân rễ phìinh ra thành củ. có xø khi 
già. Lã không cuống. mọc cách, hình mũi mác, dài 20 em, rông 
2 cm. Hoa có cánh môi màu vàng, viền tía. Ra hơa vào mùa hạ 
và mua thu. Õ Việt Nam được trồng ò khắp nơi để tấy củ làm 
gia VỊ. làm mứt, làm thuốc, làm nguyên liêu chế rượu, bia. Đông 
y dùng củ tươi (sinh khương) chữa cảm mạo, phong hàn, nhức 
đầu. ngại mũi, ho có đờm, kích thích tiêu hoá, bụng đầy trướng,. 
Củ G khô (can khương) hay củ sao sém vàng (tiêu khươởng) chữa 
dau bụng lanh, đầy chướng, ho. tê thấp; đạng thuôc sắc, bột, viên 
tán Thị trường quốc tế tiêu thụ hai (oat: Œ trắng, đã cạo lúp vỏ 
ngoài rồi phối khð; G xám, loại cú còn nguyên vỏ (hay củ cao 
vỏ ở những chỗ phẳng) phơi khô. Trong củ G có 2 - 3⁄2 tỉnh 
đâu, 5% nhưa đầu và các chất cay øigerol. shogaAol. 





GƯƠM. x. Kiếm. 


GƯƠNG vật thể bằng thuỷ tỉnh hoặc kim loại có bề mặt phân 


xạ tốt ánh sảng, sóng điễn tư hoäc sóng âm Bề mặt được làm nhẫn 


và đánh bóng sao cho độ \ồi lõm không vượt quá vài phần mười 
bước sóng. Trên mặt Œ; hiên đại, mặt bóng thưởng được phủ một 
lớp kim \oai (bac, nhôm, w.). hoặc nhiều lóp điện môi đê đạt được 


hệ số phản xạ sóng cao. G được sử dụng rộng rãi trong kính thiên 
văn. thiết bị quang học, đèn chiếu, laze.... đồng trong y học đề nội 
soi. Œ cũng đươc dùng nhiều trong sinh hoạt, trang trí, vw. 


GƯƠNG LÒ bề mặt giới hạn của hầm lò dịch chuyên theo 
tiến trình khai đào. Nếu là tò chợ thì Gì. dùng đề tiến hành công 
việc khấu khoáng sản. Tuỳ theo hướng dịch chuyên của chúng 
mà phân biết loại GL chợ: theo phương via; vuông góc với phương 
vỉa, theo đưởng chéo so với phương vỉa. Nếu mở đường lò chuẩn 
bị khal đào vào than hay quặng thi gọi là GL than hay GL quặng: 
nếu khai đào vào đá thì gọi là G1. đá; nếu GL khai đào một phần 
vào than và một phần vào đá thì có thể mở phần gương than 
rộng sang bên hông tò, dùng làm nơi chèn số đá đá thu gom được 
trong khi đào lò (trưởng hợp này gọi là GJ, chèn đá). Nhớ đó. 
giảm bớt được công viêc vận chuyền số đá đó lên trên mặt đất. 

GƯƠNG NƯỚC tè mặt nước ngầềm không có áp là giói hạn 
trên (bề mặt) của nước ngầm không áp trong tầng chuyên nước 
Áp suất trên bề mật bằng áp suất khi quyền. 

GƯƠNG TẦNG bề mặt của tầng mỏ lộ thiên dịch chuyển 
theo tiến trinh khai đào khoáng sàn hay nham thạch. GT giới 
hạn bởi đường mép nóc tầng và đường chân tầng Nóc tầng của 
tầng dưới chính là mặt tầng (mặt chân tầng của tầng trên). Góc 
đốc a của GT thường nhỏ hơn 90, thay đổ: tuỳ theo độ bền 
vưng của khoáng sản hay nham thạch tại GT (xem hình vẽ ở muc 
từ: Chiều cao tầng khai thác). 

GVRÔXCÔP (Á.- gyroscope; tk. con quay), vật rắn quay nhanh 
quanh một trục mà trục này có thể đổi 
hướng trong không gian. Trong kĩ thuât, 
G được chế tạo có trục quay là trục đối 
xứng đi qua khối tâm. Đề đảm bảo trục 
quay có hướng tuỳ ý, nó được đỏ bằng 
gìả đã cácđăng (hình). Do tốc độ quay 
rất lón (có thể đạt tối hàng vạn 
vòng/phiit), G có hiêu ứng đặc biết là 
giữ hướng của trục không đôi trong 
không gian và được sử đụng trong điều 
khiến tự động, làm thiết bị định hướng, 
dẫn đường, ồn định chuyền động của 
thuỷ lôi, tên (ửa, w. 

Có sỏ lí thuyết về chuyển đông của G 


là động túc học vật rấn quay quanh một 
điểm cố định. 





Gyrôxcôp 
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HI.Chi nốt si. 

2. Chi giọng sỉ trưởng (thưỡng thêm dur, x. Trưởng) 

h - chỉ giong sỉ thứ (thưởng thêm molL xi. 75). 

HÀ BẮC tỉnh trung du Hắc Bộ Viêt Nam. Thành lap từ 27.10.1962 
đo hợp nhất hai tỉnh Bắc Ninh với Bắc Giang. liên tích 4.614.95 
km”. l3ân số 2.260.893 (1993). Từ 06.11.1996, chia tỉnh Hà Bắc trở 
ta 2 tỉnh cũ tà Bắc Giang, Hấc Ninh (x Bức Guug; RẮc Nữnh). 

HÀ CHƯƠNG ( - ?), thủ lnh người Tầy trong cuộc Kháng 
chiến chông Nguyên 1285, em của Hà Đặc. Bị giặc bắt trong cuộc 
truy quét tàn quân Nguyên rúi chạy về nước (1285). Nhân lúc giặc 
sơ hồ, ông đã lấy cở xí. y phục của giăc rồi thoát vòng vây Quân ta 
dùng v phục, cở xí ấy cải trang thành quân Nguyên tiến vào trại giặc. 
Quân Ha Chương bất ngỏ đánh úp, quân Nguyên tan vớ. 

HÀ CỐI sông ð phía đông bắc Quảng Ninh, bắt nguôn từ 
vùng nu: Nam Châu Tĩnh (cao 1 506 m) chảy trưc tiếp ra biên 
theo hướng tây bắc - đông nam. I3ài 32 km. Diện tích lưu vực 


206 km”, đô cao trung bình 331 m, độ đốc trung bình 22.5%. 
Mật đô sông suôi trung bình 1,54 km/kni”. 


HÀ DUY PHIẾN (2 - 1853), văn thân đời Nguyễn. Người xá 
Hoằng Nghĩa, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Đỗ hương 
cống khoa thì Ki Mão (1819). Sau đỏ thăng đần đến các chức 
thương thư Rộ Công, hiệp biên đai học sĩ kiêm lĩnh thượng thư 
lô [1ô sung Cơ mật viên dại thần, phó tổng tài Sử quán. Là một 
dai thần, một học giả uyên thâm. có thực tài. lXồng tác già bộ 
"Đại Nam hội điển sử lê". 


HÀ ĐẶC ( -?), tù trưởng dân tôc Tầy, một phụ đạo huyền 
Phù Ninh (nay thuộc tỉnh Phú Thọ). Có công truy quét tàn quân 
Nguyên rút chạy về nước trong cuộc Kháng chiến chống Nguyên 
1285. Ông dùng hình nôm tổ chức nghỉ binh, lập trận địa giả. 
Quân giặc sợ phải rút lui. Thừa thế ông cho quân truy quét giặc 
đến A Lap. BỊ tử trận. 

HÀ ĐỂ QUAN chức quan xây dưng và bảo vệ đê điều. Có tù 
thởi Trần. Năm 1248, triều đình ha lênh đắp đê Dinh Nhĩ (Quai 
Vạc) đọc theo sông Nhị (từ đầu nguồn đến bãi biển, đặt ra các 
chức hã đê chánh sứ Và phó xứ. 

Lhởi 1ê đến Nguyễn. công viếc đê điều thuộc Bộ Công phụ 
trách. Ö kinh thanh Thăng Long, do quan đề lính và phủ doãn 
đảm nhiêm Ở các địa phương, do quan trấn thủ và thửa t¡ quán 
xuyến. Thực hành công việc có các Viên quan đề sú. 


HÀ ĐÔNG tỉnh cũ của Việt Nam. Năm 1965, nhập với Sơn 
Tầy thành tĩnh IIà Tầy; năm 1975, hợp với tính Hòa Bình thành 
tỉnh Hà Sơn Bình. Từ 1991, trò tại tỉnh Hà Tây 
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HÀ ĐÔNG thị xã tỉnh l¡ tỉnh Hà lầy, Diên tích 16/4 km”. 
Gồm Š§ phương (Nguyễn Trãi, Văn Mõ, Phúc La, Yết Kiêu, 
Quang Trung), 4 xã (Vạn Phúc, Ilà Cầu, Văn Khê, Kiến Hưng) 
Dân số 97.000 (19993. Dịa hình bằng phẳng, có sông Nhuê 
chảy qua. Có các nhà máy lớn: cd khí nông nghiệp. giao thông, 
nhuộm, dêt, may mặc, chế biến thực phẩm. Trồng rau màu các 
loại, lúa. Tuyến giao thông chính. quốc lộ ó. lền gọi có từ 
1888, là tinh li tỉnh Hà Đông. IÖến 1965, là tỉnh (ị tỉnh IIã Tây; 
tử 1975, là thị xã của tĩnh Hà Sơn Bình; từ 7.1991, trở lại tà 
thị xã tỉnh lỊ tỉnh IIà Ty. 

HÀ ĐỤC ĐÁ tên gọi một số loài thAn mềm thuộc ho 
Pholadidae, bộ Mang tấm (uiamellibranchia), \ốp EÍai mành 
vỏ (Bivuakia), có khả năng dục khoét đá và các vật thê rấn ở 
biển. Vỏ mỏng trắng, phía trước vỏ nhô lên các gai. Hai mành 
vỏ dính với ba đôi cơ, khiến cho vỏ có thê xoay được 180° tựa 
mũi khoan. Mặt khỏp vỏ không có răng, không có bản lề Phân 
bô rộng trong nước lợ và nước mặn. Dục khoét đá, gô. lãm 
hại cấc công trình thuy. Những chị đại diễn: Pholat, Bamea. 
Marteria, Pholaduux. 


HÀ ĐỤC GỖ (Tưedo navalš), Vtoài thần mềm đục gỗ, họ 
Tereduudac, bộ Mang tấm (I¿¿lamellibranchia). lốp Hai mảnh vỏ 
(Biakia). Có vỏ dài dẹt, răng bản lề khá phát triển. sống ở nước 
biển, nước lợ, nước ngọt. HDG dục phá tầu thuyền, câu cảng, giàn 
khoan đầu ngoài biển... gây hai năng cho ngành glao thông va kinh 
tế biển. HDG phân bô rộng. Ngoài IIDG, còn có các loài thuộc 
các chỉ ?œeđo (HDO) và jaki2 (hà bún), Dreiseee (ha sông), là 
nhưng loài có hại, đục phá các công trình thuỷ, tàn thuyền, vwv Cúc 
loài hà sông, khi phát triển với số lưdng tốn có thể gay tắc ống dẫn 
nước, khi chết làm ô nhiễm nguồn nước hoặc gây trở ngại cho các 
công trình thuỷ điện. Dề phòng bằng cách định kì xông hun thuyền, 
sơn hoặc dùng các loại gỗ có ngâm tâm. 

HÀ GIANG tỉnh ở cực bắc Viết Nam, giáp Trung Quốc. Diện 
tịch 7.884,5 km”. Gồm một thị xã (Hà Giang, tĩnh lí), 2 huyên 
(Đồng Văn, Méo Vạc, Yên Minh. Quản Ba, Vị Xuyên, Hắc Mê, 
[loàng Su Phì, Xín Mân, Bắc Quang) [Dân số 602.900 (1999), 
gòm các dân tộc: lày, Nùng, I3ao, Mông, Kinh 


[Da hình miền núi. nhiều núi ca" và thung lũng sâu, cao nguyên 
đá vôi hiểm trỏ ở phía đông, khối gramt sông Chảy tập trung bên 
phía tây tỉnh: nút cao nhất là Tây Côn Lĩnh (2419 m), Kiều Liêu 1ì 
(2.402 m). Sðng LA chảy qua giữa tỉnh tử bắc xuống nam, sông Miên 
tử phía bắc xuống đồ vào sông L2 tại thị xã Hà Giang. Từ các núi 
cao phía tây của tỉnh có sông Cơn đồ vào sông Lô ở Vĩnh Tùy. 
Phía đông bắc, sông Nho Quế và sông Nhiêm chảy vào sông CGâm 
Trên các cao nguyên đá vôi, đất trông trọt dã rất hiếm, lại khô cạn 
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vì nước thấm xuống, chảy ngầm trong lòng đất. Cây lương thực 
ít có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển. Trồng rừng, trồng 
chè, cam. Khai thắc lâm sản. Trục giao thông: quốc lộ 2 từ Hà Nội 
qua Tluyên Quang lên Hà Giang. 
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Hà Giang 


Năm 1832, Hà Giang còn thuộc về tỉnh Tuyên Quang: thời 
Pháp thuộc, tách ra làm tỉnh quan binh Hà Giang từ 20.8.1891. 
Năm 1975, nhập với Tuyên Quang thành tỉnh Hà Tuyên. Tù 1991, 
trỏ lại là tỉnh Hà Giang như cũ. 

HÀ GIANG thị xã tỉnh lị tỉnh Hà Giang. Diện tích 166 kmÊ, 
Giồm 4 phường (Trần Phú, Quang Trung, Nguyễn Trãi, Minh Khai), 
3 xã (Ngọc Đường, Kim Thạch, Phú Linh). Dân số 37.200 (1999); 
gồm các dân tộc: Tây, Kinh, Nùng, Dao, Mông. Nằm ở thung lũng 
sông Lô, độ cao 119 m. Trồng chè, cây ăn quả; khai thác rùng, 
làm đồ bằng trúc, cơ khí sửa chữa, dịch vụ thương mại. 

Trước 1975, là tỉnh lị của tỉnh Hà Giang: từ 1975, là thị xã 
thuộc tỉnh Hà Tuyên; tử 7. 1991, trỏ lại là thị xã tỉnh lị tỉnh 
Hà Giang. 

HÀ GIAO (cg. sông Côn), sông ở tỉnh Bình Dịnh, bắt nguồn tử 
vùng núi Ngọc Rõ cao 1.549 m (ranh giới của 2 tỉnh Gia Lai và Kon 
Tum) chảy theo hướng tây bắc - đông nam đến Tây Sơn đổi hướng 
tây đông, đồ ra Biển Đông tại vịnh Quy Nhơn. Sông HG còn có tên 
là Krông Hung ở thượng lưu và sông Côn, sông Cả ở hạ lưu. Chiều 
dài 171 km. Diện tích lưu vực 2.980 kmỶ, mật độ sông suối trung bình 
0,65 km/kmỶ, tổng số các phụ lưu 24. Độ cao trung bình 567 m, độ 
dốc trung bình 15,8%. Tổng lượng nước năm 3,37 km”, ứng với môđun 
dòng chảy năm là 35,9 L/s/km”. Tại Cây Muồng lưu lượng nước trung 
bình nhiều năm 68,4 mỶ/s. Mùa lũ từ tháng 10 đến tháng 12, chiếm 
khoảng 78% lượng nước năm. Môđun dòng chảy mùa lũ 240 \/s/kmẺ. 
Môđun dòng chảy mùa cạn là 4] 1/s/kmỶ. 


HÀ HỒI làng ven quốc lộ 1A thuộc xã Hồng Phong, huyện 
Thưởng Tín, tỉnh Hà Tầy, cách Hà Nội 18 km về phía nam. Trong 
chiến tranh xâm lược Dại Việt, quân Thanh đã xây dựng tại đây 
một tiền đồn bảo vệ thành Thăng Long. Trong trận đại phá quân 
Thanh ở Thăng Long xuân Kỉ Dậu, ngày 28.1.1789, quân Tây Sơn 
do Nguyễn Huệ chỉ huy đã bí mật bao vây, uy hiếp, gọi hàng. Bị 
bất ngở, quân Thanh đã phải ra hàng. 


HÀ HUY TẬP (1902 - 41), nhà hoạt động Đảng Cộng sản 
Việt Nam. Quê ở làng Kim Nặc, nay là xã Cẩm Hưng, huyện 
Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1923, tốt nghiệp Trường Quốc 
học Huế, được bồ dạy học. Năm 1925, tham gia Hội Phục Việt 
sau đổi thành Tần Việt. Cuối 1928, được củ sang Quảng Châu 
bàn việc hợp nhất Hội Tần 
Việt với Hội Việt Nam 
Cách mạng Thanh niên và 
chuyển sang hoạt động 
trong Hội Việt Nam Cách 
mạng Thanh niên. Năm 
1929, sang Liên Xô học 
Trưởng Đại học Phương 
Dông của Quốc tế Cộng 
sản. Đầu 1934, Hà Huy Tập 
về Ma Cao (Trung Quốc) 
tham gia Ban Chỉ huy ở 
ngoài của Dáng. Thắng 
3.1935, Hà Huy Tập giữ 
cương vị bí thư Ban Chỉ 
huy ở ngoài của Đảng Cộng 
sản Đông Dương, trực tiếp 
chủ tri đại hội của Đảng 
họp ở Ma Cao, Trung Quốc 
tử 27đến 31.3.1935. Tháng 
T.193ó6, cùng với Lê Hồng 
Phong chủ trì Hội nghị I của Ban Chấp hành Trung ương Dảng, 
quyết định lập Mặt trận Nhân dân phản đế rộng rãi, sau đổi 
thành Mặt trận Thống nhất dân chủ, chống phát xít, chống phản 
động thuộc địa và tay sai, đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hòa 
bình. Tại hội nghị này, Hà Huy Tập được củ giữ chức tổng bí 
thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Dông Dương. 
Sau hội nghị, Hà Huy Tập trỏ về nước trực tiếp chỉ đạo phong 
trào cách mạng. Đến hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 
3.1938, Nguyễn Văn Cử giữ chức tổng bí thư Dảng, Hà Huy 
Tập là uỷ viên thưởng vụ Ban Chấp hành Trung ương Dàảng. 
Ngày 1.5.1938, bị bắt và bị kết án tù. Hết hạn tù bị trục xuất 
về nguyên quán. Ngày 30.3.1940, bị bắt lại và giam tại Khám 
Lớn Sài Gòn. Ngày 25.3.1941, bị Pháp buộc tội là người chịu 
trách nhiệm tỉnh thần về cuộc khỏi nghĩa Nam Kỳ và kết án tủ 
hình. Ngày 28.8.1941, bị bắn tại Hóc Môn (Gia Dịnh). Tác giả 
nhiều bài viết trên tở "Tranh đấu" (La Lutte). Tắc phẩm: "Sơ 
thảo lịch sử phong trào cộng sản Đông Dương" (bút danh Hồng 
Thế Công), "Trôtxkit và phản cách mạng" (bút danh Thanh 
Hương). Hà Huy Tập là một chiến sĩ cách mạng kiên cường, 
đã hi sinh anh dũng vì nền độc lập, tự do của đất nước, vì lí 
tưởng của chủ nghĩa cộng sản. 

HÀ KHẨU tên một phưởng lớn của Thăng Long, nay ở vào 
quãng phố Hàng Buồm - Chợ Gạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội. Có từ thời Lý, Trần với tên Giang Khẩu. Mang tên HK 
từ thời chúa Trịnh Giang (1729 - 40). Dây là nơi sông TÐ Lịch 
hợp lưu với sông Hồng. Từ thế kỉ 17, là khu cư trú tập trung của 
nhiều thương nhân Hoa kiều. Các danh sĩ Doàn Thị Diểm và 
Phạm Dình Hồ đã từng ở phường này. 

HK là một phưởng ở khu trung tâm kinh tế - văn hoá của Thăng 
Long - Hà Nội, có chợ Bạch Mã cạnh đền Bạch Mã, nơi thờ thần 
Long Đỗ, thành hoàng của kinh đô Thăng Long. 

HÀ KHOAI LANG (Cylas formicarius ), côn trùng thuộc họ 
Bọ đầu dài (Curculiomidae), bộ Cánh cứng (Coleoptera), gây hại 
khoai lang tươi ngoài ruộng và trong kho. Phân bố khắp vùng 
trông khoai lang trên thế giới. Sâu non đục củ mở đường cho 
nấm bệnh xâm nhập, gây thối, có mùi khó chịu. Bọ trưởng thành 
màu đen, dài 6ó - 8 mm, bay khoẻ, sống lâu. 





Hà Huy Tập 


HTï 
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HÀ LAN (Nederland; Koninkrijk der Nederlanden - Vương 
quốc Hà Lan), vương quốc Ồ Tây Âu, giáp Biển Bắc, Dức và Bỉ. 
Diên tích 41,526 nghìn km”. Dân số 15,896 triệu (2000), dân 
thành thị 91,9% (1997). Dân tộc (1999): người HL, 88%, còn lại 
là người Thổ, người gốc Phi và người Đức, vv. Ngôn ngữ chính 
thức: tiếng HL.. Tồn giáo (1997): chủ yếu theo đạo Thiên Chúa 
32%, đạo Hồi 4,32, không tôn giáo 38%. Thể chế: quan chủ lập 
hiến, có hai viên (thượng viện và hạ viện). Dứng đầu nhà nước 
là nữ hoàng. Đứng đầu chính phủ là thủ tướng. Thủ đô: 
Amxtecđam (Amsterdam; 1,121 triệu dân; 1999) nhưng chính 
phủ đóng ở La Hay (La Haye; 701,2 nghìn dân). Các thành phố 
lớn: Rôttecđam (Rotterdam; 1,09 triệu dân), Utörêch (Utrecht; 
359 nghìn dân), Aihôven (Eindhoven; 412/7 nghin dân). 





Hà Lan 


Dại bộ phận lãnh thổ HL là đất thấp ven biển, có tới 27% thấp 
dưới mực nước biển, phải có đê bảo vệ. Ít đồi thấp ở phía đông 
nam. Khí hậu ôn đói hải dương, mùa hè mát 16 - 17”C, mùa đông 
Lạnh 1 - 3C. Lượng mưa khoảng 700 mm/năm. Là vùng cửa của 
ba sông lón: sông Ranh (Ph. Rhin; Ð. Rhein), sông Moơdø (Meuse) 
và sông Senđơ (Schelde ). Đồng cỏ chăn nuôi 31%, đất canh tác 
28%, rừng và cây bụi 10%, các loại đất khác 30,7%. Khoáng sản 
chính: đầu khí. 

HL là một nước phát triển. GDP đầu người 16.600 (1996). 
GNP đầu người 24.780 USD(1998). Thương mại chiếm 14% 
GDP (1996) và 19,2% lao động (1997). Dịch vụ (bao gồm cả tài 
chính và chỉ phí cho quốc phòng và hành chính) chiếm 44? GDP 
(1996) và 43% lao động (1997). Công nghiệp chế biến 15,5% 
GDP và 14,5% lao động. Xây dựng 5% GDP và 5,9% lao động. 
Nông nghiệp cơ giới hoá cao, chỉ dùng 3,4% sức lao động (1997), 
sản xuất thừa dùng trong nước, xuất khẩu nhiều nông sản, trong 
đó chủ yếu là sản phẩm chăn nuôi (thịt, sữa, bơ, pho mát), ngoài 
ra còn có hoa tuylip. Sản phẩm nông nghiệp chính (1999): củ cải 
đường 5,8 triệu tấn, khoai tây 7,704 triệu tấn, lúa mì 1 triệu tấn, 
hành tây 650 nghìn tấn. Chăn nuôi (1999): lớn 13,418 triệu con, 
bò 4.184 triệu con, cửu 1,465 triệu con. Gỗ tròn (1998) 884 nghin 
m'. Cá đánh bắt (1996) 521 nghìn tấn. Sản phẩm công nghiên 
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chính : chế biến nông sản, thiết bị điện, hoá chất, thiết bị vận 
tải, sắt, phẩm đầu khí. Năng lượng (1995): điện 80,832 tỉ kWh, 
đầu thô 18,647 triệu thùng, khí đốt 88,861 tỉ m°. Giao thông vận 
tải (1996): đường sắt 2.795 km; đường bộ 124,53 nghìn km (91% 
rải nhựa). Trọng tải thương thuyền 2,874 triệu tấn (1993). Xuất 
khẩu (1996) 332,92 tỉ ghinđở (máy móc và thiết bị vận tải 28,5, 
lương thực - thực phẩm 15,32, hoá chất và sản phẩm hoá chất 
15,2%, sản phẩm dầu khí và khí đốt 8,3); bạn hàng chính: Đức 
25,9%, Bỉ - Luxembua 12%, Pháp 9,9%, Anh 8,4%. Nhập khẩu 
(1996) 304,559 tỉ ghinđø (máy móc và thiết bị vận tải 34,4%; 
lương thực - thực phẩm 10,32%; hoá chất và sản phẩm hoá chất 
11,5%), bạn hàng chính: Đức 20,4%, Bỉ - Luxembua 10,3%, Anh 
8,9%, Hoa Kì 8,4%, Pháp 6,8%. Dơn vị tiền tê: ghinđơ (guilder) 
HL. Tỉ giá hối đoái 1USD = 2,53 ghinđø (10.2000). 

Trong các thế kỉ 16 - 19, HL là một đế quốc có nhiều thuộc 
địa; sau mất đần do chiến tranh với các đế quốc khắc và phong 
trào đấu tranh giải phóng dân tộc; đến nay chỉ còn vài đảo nhỏ 
trong quần đảo Anti. Ngày Quốc khánh 30.4. Là thành viên Liên 
hợp quốc tư 10.12.1945. Thiết lập quan hệ với Việt Nam cấp đại 
sứ từ 9.8.1974. 


HÀ LẦM đảo nằm giữa Lạch Cốc và đảo Cái Bầu, ở phía 
BA đảo Đồng Rui thuộc tỉnh Quảng Ninh. Diện tích khoảng 9 
km”. Thấp và bằng phẳng. Trồng lúa, rau quả; là nơi cung cấp 
lưỡng thực, rau quả cho khu mỏ Quảng Ninh. Có mỏ than đang 
khai thắc. 

Mỏ than HL nằm trên đết liền giữa của sông Diễn Vọng với 
vịnh Bái Tủ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh. Trên vùng đất này còn 
có các mỏ Hà Tu, Cẩm Phả. 

HÀ LÙ - HÀ LỀU tên gọi loại hát đối đáp nam nữ giao 
duyên của người Nùng. Lởi ca là các loại thơ tiếng Nùng. Đặc 
biệt, ãm nhạc HL - HL là loại nhạc bẻ song hành. Khi hất, hai 
người hát đứng vuông góc với nhau tạo ra một hoà âm lung linh. 
Người Tây vùng huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cũng có loại 
hát này gọi là lượn ngạn. 

HÀ MÃ (Hippopotamidae), họ động vật có vú, guốc chẵn, ăn 
thực vật, sống gần nước, ở các vùng rủng nhiệt đói Châu Phi. Có 
2 loài: 1) HM_ lón 
(Hipnpopotamus 
amipphibinus), thần con đực 
dài đến 4,5 m, cao 1,5 m, 
nặng tới 3 - 4,5 tấn, con cái 
nhỏ hơn. Da trần, đày, màu 
nâu. Đầu to, mõm rộng, 
mắt nhỏ, tai ngắn; chân to, 
thấp, các ngón nối với nhau 
bằng màng da hẹp. Hiện 
nay chỉ còn gặp ở vùng xích 
đạo Châu Phi. Thưởng 
ngâm mình trong nước, ăn 
rong, cỏ nước. Sống thành 
đàn, trủ những con đực già 
sống đơn độc. Con cái đẻ 
một con. 2) HM nhỏ (Choeropsis liberiersis), thân dài 1,5 - 1,75 
m, cao 1 m, nặng 160 - 240 kg. Ăn đêm. Sống gần nước thành 
từng đàn nhỏ trong vùng rửng nhiệt đới; dũi đất ăn rễ và mầm 
cây. Tuy đã có luật bảo vệ cấm săn bắn HM nhưng số lượng 
chúng ngày càng giảm đi vì bị săn trộm. 

HÀ MẪU ĐỘ (Hemudu), di tích khảo cổ học thời đại đá 
mới hậu kì, ở Dư Diệu, tỉnh Triết Giang, Trung Quốc. Di tích 
được phát hiện năm 1973 và đã tiến hành khai quật nhiều lần. 
Ở đây, tầng văn hoá dày, ngoài công cụ đá, đã phát hiên được 
nhiều xương, răng động vật, trong đó có xương lợn nhà và trong 





Hà mã 


lớp đất thứ tư phát hiện được nhiều hạt lúa và nông cụ bằng 
xương. Theo các nhà nghiên cứu Trung Quốc, lúa ở đây thuộc 
loại lúa tiên và niên đại lớp này vào khoảng 6.700 năm. Đây là 
di tích quan trọng để tìm hiểu nông nghiệp trồng lúa sớm ỏ 
Trung Quốc. 

HÀ NAM tỉnh ở phía „tay nam đồng bằng sông Hồng, Việt 
Nam. Diện tích 842,4 km”. Gồm một thị xã (Phủ Lý, tỉnh lJ), 5 
huyện (Duy Tiên, Kim Bảng, Lý Nhân, Thanh Liêm, Bình Lục). 
Dân số 799.800 (1999). Địa hình: phía tây núi đá vôi, phía đông 


Địa giới tỉnh 
--_ Địa niải huyện 
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Thị trấn, huyện ly 
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Hà Nam 


đồng bằng. Sông chính: sông Hồng, sông Dáy chảy tử bắc xuống 
nam tỉnh. Khoáng sản: đá vôi Kiện Khê. Kinh tế nông nghiệp: 
trồng lúa, ngô, khoai, đay, mía, cây ăn quả; chăn nuôi vịt. Khai 
thắc đá xây dựng, đá vôi; sản xuất vật liệu xây dựng: vôi, gạch, 
ngói. Nhà máy xi măng Bút Sơn. Giao thông: quốc lộ 1A, 21, 
đường sắt Thống Nhất chạy qua. Tỉnh thành lập từ 1890. Năm 
1965, hợp nhất với tỉnh Nam Dịnh thành tỉnh Nam Hà. Từ tháng 
12.1975, tỉnh Nam Hà hợp với tỉnh Ninh Bình thành tỉnh Hà 
Nam Ninh. Tử 12. 1991, Hà Nam Ninh tách trở lại 2 tỉnh Ninh 
Bình, Nam Hà. Từ 06.11.1996, tách tỉnh Nam Hà, trỏ lại tên cũ. 

HÀ NAM thị xã. Trước 1965, là tỉnh lị tỉnh Hà Nam và gọi 
là Phủ Lý. Từ 1965, trở thành thị xã của tỉnh Nam Hà. Tù 1975, 
là thị xã của tỉnh Hà Nam Ninh. Tháng 12.1991, trở lại thị xã cuả 
tỉnh Nam Hà. Tháng 11.1996, do tách tỉnh Nam Hà trở lại tỉnh 
lị Hà Nam, thị xã HN trỏ lại tên cũ là Phủ Lý (x. Phủ Lộ). 

HÀ NAM NINH tỉnh ven biển đồng bằng sông Hồng, Việt 
Nam. Thành lập tứ 27.12.1975 do hợp nhất tỉnh Nam Hà với 
tỉnh Ninh Bình. Diện tích 3.763 km”. Dân số 3.157.200 (1991). 
Tu 26.12.1991, tách trở lại hai tỉnh (x. Hà Nam; Ninh Bình). Tù 
6.11.1996, lại tách tỉnh Nam Hà thành hai tỉnh: Nam Định và 
Hà Nam. 

HÀ NHẬM ĐẠI (hiệu: Hoằng Phủ; 1525 - ?), nhà thơ Việt 
Nam. Người huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Đô tiến sĩ, làm 
quan với nhà Mạc đến chức thượng thư. Tác phẩm có "Lê triều 
khiếu vịnh thi tập", làm theo thơ vịnh sử của Đặng Thoát Hiên 
đề vịnh công thần, võ tướng, danh nho, tiết nghĩa, sứ thần..., tử 
Lê Thái Tổ đến Lê Cung Đế, 106 bài thơ thất ngôn, tuyệt cú, 
mỗi bài vịnh một nhân vật, bài Tựa viết năm 1590. Hà Nhậm 
Dại nối tiếp thể vịnh sử của Đặng Minh Khiêm, "nêu những sự 
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tích triều Lê đáng để khuyên răn" (Tựa), nhằm giáo huấn người 
đởi theo đạo đức chính thống. Tắc giả tự hào về anh hùng hào 
kiệt trong cuộc khỏi nghĩa Lam Sơn, các nhà văn hoá, nhà kinh 
bang tế thế có công dựng nước, an dân, các sứ thần làm trọn 
mệnh vua, rạng rở uy nước. Là bầy tôi nhà Mạc, Hà Nhậm Đại 
nhận định các nhân vật triều Lê sơ có phần xác đáng mặc dù 
"khí phách âm điệu trong thơ ông không bằng Đặng Thoát Hiên" 
(tức Đặng Minh Khiêm) (Lê Quý Đôn). 

HÀ NHÌ (tk. U Ní, Xá U Ní), tên gọi chính thức của dân tộc. 
Dân số 17.535 (1999), cư trú ở Lai Châu và Lào Cai. Gồm 3 
nhóm địa phương: Cồ 
Chồ, Là Mí và Hà Nhi 
đen. Ngôn ngữ: lạng - 
Miến, có cùng nguồn gốc 
xa xưa với dân tộc Di, chủ 
nhân quốc gia Nam 
Chiếu ở Vân Nam 
(Trung Quốc). Nhóm 
sinh sống bằng nương rẫy 
cư trú phân tán, còn 
nhóm sống bằng ruộng 
nước thì đã định cư thành 
làng (Phu). Người HN 
giỏi khai phá ruộng bậc 
thang, đấp đập, khai 
mương dẫn nước vào 
ruộng. Ở nhà trệt là 
chính, tưởng trình bằng 
đất sét rất dày, vừa giữ 
ấm vào mùa đông, vừa 
phòng thủ. Gia đình phụ 
quyền. Cả nam và nữ có 
tục nhuộm răng đỏ bằng 
cánh kiến. Nữ ỏ Lai Châu 
mặc áo, trang trí màu sắc 
và cúc cài nách phải. Còn 
nữ ở Lào Cai mặc áo ngắn hơn và không có trang trí. Thờ cúng 
tổ tiên và ma bố mẹ vợ. Tháng hai âm lịch cúng ma bản, cầu 
được mùa và mọi sự tốt lành cho người và gia súc. 


HÀ NỘI 1. (2/4 fí; sử), thủ đô của nước Cộng hoà Xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam. Trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học 
và kĩ thuật của cả nước. Diện tích 900,5 km”. Gồm 7 quận (Ba 
Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Dống Da, Tây Hồ, Thanh Xuân, 
Cầu Giấy), 5 huyện (Đông Anh, Gia Lâm, Từ Liêm, Thanh Trị, 
Sóc Sơn). Dân số 2.711.500 (1999). 

Nội thành HN nằm ở bỏ phải sông Hồng, trên bãi bồi của nó. 
Có đề là địa hình nhân tạo cao. Trầm tích Đệ tứ ở Hà Nội dày 
80 - 90 m, gồm chủ yếu bột, sét, Ở dưới sâu có những lóp cuội 
sỏi chứa nước tốt. Tử ngã ba Trung Hà trở về, sông Hồng đã là 
một con sông đồng bằng chảy uốn khúc và có nhiều hồ sót. Những 
hồ này có khá nhiều ở HN, điển hình là Hồ Tầy, hồ Hoàn Kiếm, 
hồ Bảy Mẫu. Nhiều hồ đã bị lấp để xây dựng nhà cửa, như hồ 
Mã Canh ở khu vực phố Phạm Hồng Thái, Nguyễn Trường Tộ; 
hồ Thái Cực ở phố Hàng Đào, Gia Ngư. Phía thượng lưu HN, 
sông Hồng có các phân lưu: sông Đáy, sông Nhuệ, sông Đuống. 
Sông Tô Lịch bắt nguồn tư Hồ Tây chạy ngay giữa HN. Kinh 
tế: có nhiều xí nghiệp công nghiệp trung ương và địa phương, 
thuộc các ngành cơ khí, điện, điện tử, thực phẩm, dệt, da, may 
mặc, vv. Nông nghiệp ở ngoại thành: lúa, cây lương thực (ngô, 
khoai tây, khoai lang), rau màu, thuốc lá, hoa, cây cảnh; chăn 
nuôi: bò, trâu, lợn, gia cầm. 


Dầu mối các tuyến đường sắt đi các tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai, 
Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh. Các quốc lộ 1A, 5, ó, ww. 
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H HÀ Nôi 


Ba cầu lớn qua sông Hồng: Long Biên, Thăng Long, Chương 
[2ương. Hai sân bay: sân bay quốc tế Nội Bài, Gia Lâm. Lăng 
chủ tịch Hồ Chí Minh, Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh, nhiều trưởng 
đại học, 7 bảo tàng quốc gia và các bảo tàng khác, Nhà Hát Lồn, 
các nhà văn hoá, Văn Miếu Quốc Tủ Giám. 





Hà Nội 


Nhà hất lớn 


HN là một trong những thủ đô có bề dày lịch sử so với nhiều 
thủ đô khác trên thế giới. Từ thế kỉ 3 - 2 tCn., Cổ Loa trên đất 
HN đã là đô thành của nước Âu Lạc. Giữa thế kỉ 5, vùng HN 
là một đơn vị quận, huyện với tên gọi Tống Bình. Khoảng năm 
544 - 546, là đại bản doanh của nhà Tiền Lý (Lý Nam Đế). 
Năm 679, nhà Đường (Trung Quốc) lập An Nam đô hộ phủ, 
chia thành 12 châu (Bắc Bộ đến Trung Bộ), Tống Bình được 
chọn là l sở. Vùng trung tâm HN trỏ thành trung tâm đất nước 
là tử đó. Năm 767, Trương Bá Nghi cho đắp Đại La thành và 
đến 866, Cao Biền mở rộng tới 6 km bao quanh Tống Bình. 
Với vị trí địa lí là một vùng đất ở "chính trung" (đúng vào nơi 
trung tâm), lại có thế "rồng cuộn hồ ngồi" để có thể từ đó "tựa 
vào núi mà nhìn ra sông", nên vào năm 1010, HN đã chính thức 
trỏ thành kinh đô của Dại Việt. Có một huyền tích xung quanh 
việc định đô này. Khi đoàn thuyền của vua Lý Thái Tổ (974-1028) 
tử Hoa Lư tới thành Đại La thì xuất hiện Rồng Vàng bên thuyền 
Ngự và sau đó, bay vút lên. Vì thế, kinh đô mới được đặt gọi 
là Thăng Long (Rồng bay). Suốt những thế kỉ sau đó, mặc dù 
tên gọi có khác nhau, khi là Đông Đô (cuối thế kỉ 14), Đông 
Quan (đầu thế kỉ 15), hoặc tà Đông Kinh (từ 1430) rồi phủ 
Trung Đô, Phụng Thiên (cuối thế kỉ 15), Kẻ Chợ (cuối thế kỉ 
16),... nhưng Thăng Long vẫn là tiềm thức và là một dấu ấn 
đặc biệt về một cuộc thiên đi vĩ đại nhất trong lịch sử chuyển 
dịch đế đô nước Việt Nam. Cho đến 1831, dưới triều vua Nguyễn 
(Minh Mạng), tên gọi HN (phía trong sông) mới xuất hiện nhưng 
để chỉ một đơn vị hành chính cấp tỉnh bao gồm vùng trung tâm 
HN, vùng Hà Đông và toàn bộ tỉnh Hà Nam ngày nay. Năm 
1858, Pháp xâm lược Việt Nam. Sau Nam Hộ, HN là một trong 
những tỉnh thành có phong trào kháng Pháp sôi nổi nhất và là 
nơi thành lập chỉ bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam (3.1929). 
Ngày 2.9.1945, tại HN, chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản "Tuyên 
ngôn độc lập", khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. 
Hiến pháp năm 1946 được thông qua ngày 9.11 tại cuộc họp 
của Quốc hội khoá ï (lần 2) đã ghi: "thủ đô đặt ở Hà Nội". Với 
thắng lợi của cuộc Kháng chiến chống Pháp, Miền Bắc hoàn 
toàn giải phóng, HN chính thức trỏ thành thủ đô của nước Việt 
Nam độc lập. Tiếp sau đó, cuộc Kháng chiến chống Mĩ của 
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nhân dân Việt Nam còn phải kéo dài tới 21 năm. Miền Nam hoàn 
toàn giải phóng vào năm 1975, Nước Việt Nam giành được độc 
lập và thống nhất trên toàn quốc. Ngày 25.4.1976, tại cuộc họp 
của Quốc hội khoá VI, HN tiếp tục vinh dự được chọn là thủ đô 
của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thống nhất. 

Là vùng đất đế đô nên ngay từ buồi đầu khởi dựng 
và trong các giai đoạn tiếp theo, HN luôn là nơi hội 
tụ các bậc hiền tài, nguyên khí của đất nước. Dó là 
vua Lý Thái Tổ với công đầu đặt đô Thăng Long để 
"mưu toan việc lớn cho muôn đởi con chắu mai sau" 
và những vị vua anh hùng Trần Thánh Tồng, Trần Nhân 
Tông trong kháng chiến chống Mông - Nguyên, những 
danh tướng kiệt xuất như Lý Thường Kiệt, Trần Quốc 
Tuấn, những danh nhân văn hoá như Lê Văn Hưu, Chu 
Văn An, Nguyễn Trãi, Lê Quý Đôn, Doàn Thị Điểm, 
Nguyễn An, Phan Huy Chú, w. Bước sang thời cận - 
hiện đại, đặc biệt tử sau khi thành lập Đảng Cộng sản 
Việt Nam năm 1930, những nét đẹp tính hoa này đã 
có nhiều bước phát triển mới và vẫn là một trong những 
đặc trưng nồi bật của nền văn hoá, văn hiến HN. HN 
là thủ đô, là nơi chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Lõi kêu 
gọi toàn quốc kháng chiến chống Pháp 1946 và là trung 
tâm đầu não của cuộc Kháng chiến chống Mĩ (1954-75) 
thần ki của nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, vị anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giỏi 
và nhiều thế hệ các nhà lãnh đạo kiệt xuất của Dảẳng 
và Nhà nước đã sống và làm việc tại HN, Bên cạnh 
một HN "hiền tài” còn có một HN truyền thống của những phổ 
nghề, làng nghề nồi tiếng. Đáng chú ý là các làng dệt ở Nghỉ 
Tầm, giấy ở Bưởi, Yên Thái; hoa cảnh ở ven Hồ Tây; đúc đồng 
ỏ Ngũ Xã; rượu sen ở Hoàng Mai, ww. Sự gia tăng sản xuất dẫn 
đến sự gia tăng trao đồi hàng hoá, thể hiện trong việc mở rộng 
mạng lưới chợ - phố, góp phần tạo nên những diện mạo mới cho 
phố phưởng của Thăng Long - Đông Kinh - Hà Nội. "Hà Nội 
băm sáu phố phưởng. Hàng Gạo, Hàng Dưỡng, Hàng Muối trắng 
tinh" (Ca dao cổ). Phố là nơi bán hàng. Phường là tổ chức của 
những người cùng nghề và bất đầu tử thế kỉ 15 còn là đơn vị 
hành chính cơ sỏ. Từ cuối thế kỉ 16 đến cuối thế kỉ 19, phố 
phưởng đã được xem như một trong những yếu tố quan trọng 
góp phần làm nên cảnh tấp nập, sầm uất của đất Thăng Long - 
Kẻ Chợ. Vào thời điểm này, HN đã trò thành một trung tâm 
chính trị - kinh tế lớn nhất trong cả nước và là một trong những 
thành thị lớn của vùng Đông Nam Á và phương Đông nói chung. 

Là một vùng đất văn hoá, có chiều sâu văn hiến nên HN cũng 
là nơi lưu giữ nhiều loại hình di tích. Ngôi chùa cô nhất ở HN là 
Trấn Quốc, tương truyền có từ đời Lý Nam Dế (giữa thế kỉ 6), đền 
Bạch Mã (nay ở 76 phố Hàng Buồm) xuất hiện từ thế kỉ 9, đền 
Đồng Cổ (thế kỉ 11), chùa Quán Sứ (thế kỉ 15), đền Quán Thánh 
(thế kỉ 11, diện mạo hiện nay là do đợt sửa chữa năm 1893). Dặc 
biệt đáng chú ý là cụm kiến trúc chùa, toà đài xây giữa hồ vuông 
làm nên di tích chùa Một Cột nồi tiếng (thế kỉ 11), khu Văn Miếu 
- Quốc Tử Giám vói 82 bia tiến sĩ, khắc tên 1034 tiến sĩ (dựng từ 
thế kỉ 15), điện Kính Thiên thời Lê (dựng lại tử năm 1428; năm 
1467, làm thêm hai lan can bằng đá chạm rồng ở thềm điện) trên 
núi Nùng. Của Đoan Môn là cửa chính cung thành thời Lê (thế kỉ 
15), trấn thành Thăng Long (dựng đầu thế kỉ 19) và Cột cở nằm 
trong quần thể trấn thành (cao 33,4 m, xây năm 1805). Ngoài ra, 
còn có Hồ Tây, Hồ Hoàn Kiếm, ... nhiều huyền thoại và là những 
đặc trưng cảnh quan nồi tiếng của HN . Cũng dựa trên hình thế 
núi, sông và đặc biệt là hệ thống hồ này nên HN còn được mênh 
danh là "thành phố sông hồ”. 


Kẻ từ khi định đô đến nay, HN đã trải ngót nghìn năm tuổi. 
HN là nơi kết tỉnh tỉnh hoa, hội tụ nhân tài, giao lứu bốn phương 
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và toả sáng văn hiến. Đó là nền văn hoá kinh ki, có sắc thái riêng 
và từng bước được phát triển, nâng cao trong toàn bộ tiến trình 
chung của nền văn hoá dân tộc. Động lực văn hoá HN đã vận 
hành trên cơ sở đó và nó là cội gốc của mọi thành tựu văn hoá 
HN hôm nay. Trong những năm đổi mới, cùng với quá trình 
phát triển chung cuả đất nước, HN đã đạt được nhiều thành tựu 
quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Ngày 17.6.1999, HN đã vinh dự 
được UNESCO trao tặng danh hiệu "Thành phố vì hoà binh”. 
Tháng 10.2000, HN được Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam tặng thưởng danh hiệu "Thủ đô anh hùng". 

2 (địa chất), mỏ nước ngầm nằm trong phạm vi thành phố HN. 
Nước chủ yếu phân bố trong các tầng cuội, sỏi, cát Đệ tú. Nước 
ngầm vùng HN có chất lượng khá tốt, bảo đảm sử dụng được 
trong công nghiệp và sinh hoạt, thể hiện qua thành phần hoá học: 
pH =6 - 8, thuộc loại trung tính, tổng khoáng hoá M < 05 gI\; 
nước thuộc kiểu canxi biceacbonat, natri bicacbonat, magie 
bicacbonat, hàm lượng các nguyên tố độc hại nhỏ. Mỏ đã được 
tính trữ lượng các cấp A, B, C2, với trữ lượng hàng triệu m”/ngày. 
Mỏ nước ngầm HN có thể cung cấp thoả mãn nhu cầu về nước 
cho công nghiệp và sinh hoạt thủ đô. Nước được khai thác bằng 
giếng khoan chùm. 

HÀ NỘI CHIẾN ĐẤU cuộc chiến đấu của quân và dân Hà 
Nội (19.12.1946 - 17.2.1947), mỏ đầu toàn quốc kháng chiến. 
Trước những hoạt động khiêu khích có tính toán (đặc biệt việc 
gửi ba tối hậu thư liên tiếp trong hai ngày 18 - 19.12) cùng với 
việc Pháp khước tủ tiếp xúc với Việt Nam, cuộc kháng chiến bắt 
đầu lúc 20 giò ngày 19.12.1946, sau tín hiệu điên tất (phá Nhà 
máy điện Yên Phụ). Kháng chiến diễn ra khắp Hà Nội, nhưng 
ác liệt nhất là Liên khu 1 (quận Hoàn Kiếm ngày nay); tại đây, 
Việt Nam có một tiểu đoàn (đến 7.1.1947, phát triển thành Trung 
đoàn Thủ đô), với tỉnh thần bám trụ và chiến đấu quả cảm, đã 
gây cho địch nhiều thiệt hại, tiêu biểu là trận chiến đấu bảo vệ 
Bắc Bộ phủ của 45 tự vệ, do chính trị viên Lê Gia Định (cảm tử 
quân số 1 của Liên khu) chỉ huy diệt 122 lính lê dương Pháp, 7 
xe tăng và xe chiến đấu. Mặc dù trang bị thô sơ nhưng do chuẩn 
bị sẵn và chủ động, chỉ trong ngày đầu, quân dân Hà Nội đã loại 
khỏi vòng chiến đấu trên 300 quân Pháp, 12 xe tăng và xe chiến 
đấu. Sau gần hai tháng giam chân, tiêu diệt và tiêu hao một bộ 
phận quan trọng lực lượng Pháp, bảo vệ việc rút ra vùng kháng 
chiến của các cơ quan trung ương an toàn, Trung đoàn Thủ đô 
đã rút tui thắng lợi. 

"HÀ NỘI MỚI " cơ quan ngôn luận của Đảng bộ Đảng Cộng 
sản Việt Nam thành phố Hà Nội. Tiền thân là báo "Thủ đô”, 
xuất bản không đều ki trong những ngày đầu toàn quốc kháng 
chiến (1946) và đình bản trước 10.1954. Hà Nội giải phóng, tủ 
24.10.1957, "Thủ đô" tái bản ra hằng ngày. Từ 1.1.1959, hợp nhất 
với "Hà Nội hàng ngày" một tở báo tư nhân, thành "Thủ đô Hà 
Nội"; tử 29.1. 1968, lại gộp với "Thời mới" cũng là báo tư nhân 
thành "HNM". Số 1 ra ngày 31.1.1968, trỏ thành một tờ báo hằng 
ngày có uy tín. Hiện nay, "HNM" phát hành hằng ngày 40 - 50 
nghìn bản. Từ 4.1989, ra thêm tờ "Hà Nội mới chủ nhật” 8 trang 
¡in màu với nội dung phong phú, hấp dẫn. Dến 30.3.1995, "Hà 
Nội mới chủ nhật" đồi thành "Hà Nội mới cuối tuần" và số cuối 
tháng "Hà Nội ngày nay". Trụ sở: 44 Lê Thái Tổ (Hà Nội). Văn 
phòng đại diện tại 43 Nguyễn Thông thành phố Hồ Chí Minh. 

HÀ QUẢNG huyện ở phía bắc tỉnh Cao Bằng. Diện tích 
453/7 km”, Gồm 18 xã (Xuân Hoà, Sóc Hà, Nà Sác, Trường Hà, 
Kéo Yên, Lũng Nặm, Vần An, Cải Viên, Nội Thôn, Tổng Cọt, 
Sĩ Hai, Hồng Sĩ, Thượng Thôn, Quý Quân, Đào Ngạn, Phù Ngọc, 
Mã Ba, Hạ Thôn), huyện lị ở xã Xuân Hoà. Dân số 33.900 (1999). 
Gồm các dân tộc: Tây, Nùng, Dao, Kinh, Lô Lô. Địa hình núi 
đá vôi, giữa có các thung lũng sông và lũng cacxtd. Rủng nhiều 
gỗ quý và lâm đặc sản (sa nhân). Sông chính chảy qua: Bằng 


Giang, Xê Lao. Trồng lúa (thung lũng Lục Khu), ngõ, đỗ tương, 
thuốc lá. Lam nghiệp: khai thác gỗ, củi, cây được liêu. Có 1Ø7 km 
đường ô tô, quốc lộ 4A chạy qua. Di tích lịch sử và danh thắng: 
hang Pắc Bó (Cốc Bó), suối Lênin. Huyện thuộc tỉnh Cao Lạng 
(1975 - 78), Cao Bằng tủ 1978. Tền gọi có từ 1831. 


HÀ SÁO (Hetao), bình nguyên nằm ở thượng lưu sông Hoàng 
Hà (Trung Quốc). Nằm trên địa phận khu tự trị Nội Mông và 
khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ. Phía bắc giáp núi Lang Sơn, núi 
Đại Thanh; phía nam giấp cao nguyên Ngạc Nhĩ Da Tu ; phía 
tây giáp núi Hạ Lan; phía đông đến tận Huhôt (Huhhot). Diện 
tích khoảng 25.000 km”. Nằm trong khúc uốn của sông Hoàng 
Hà nên có tên HS (khúc uốn của sông). Từ đông sang tây trải 
dài 500 km dọc sông Hoàng Hà; tử bắc xuống nam rộng 20 - 90 
km. Độ cao so với mặt biển khoảng 1.000 m; bề mặt bằng phẳng, 
trừ phần giáp núi. Có thể phân bình nguyên HS thành 3 phần: 
bình nguyên Ngân Xuyên, binh nguyên Hậu Sáo, binh nguyên 
Thổ Mặc Xuyên (cg. Tiền Sáo). Đất đai bình nguyên HS màu 
mó, là khu nông nghiệp chủ yếu của các địa khu Nội Mông và 
Ninh Hạ, thích hợp cho việc trông lúa mi, ngõ, đậu, cao lương 
„.- Ngoài ra, còn có nhiều tải nguyên khoáng sản như than, SẤT, 
đồng, vàng, amiăng, vw. 

HÀ SÁO (VĂN HOÁ) x. Văn hóa Hà Sáo. 

HÀ SƠN BÌNH tỉnh ở phía tây đồng bằng sông Hồng Việt 
Nam. Thành lập tử 27.12.1975 đo hợp nhất hai tỉnh Hà Tây và 
tỉnh Hoà Bình. Từ 2.7.1991, chia trỏ lại thành hai tỉnh (x. Hà 
Tây; Hòa Bình). 

HÀ TÂY tỉnh ở đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam, phía tây Hà 
Nội. Diện tích 2.182,8 km”. Gồm 2 thị xã (Sơn Tây; Hà Đông, 
tỉnh ID, 12 huyện (Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, 
Chương Mỹ, Dan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai, Mỹ Đức, Ứng 
Hoà, Thường Tín, Phú Xuyên). Dân số 2.393.200 (1999). Dịa 
hình chủ yếu là đồng bằng thuộc đầu tây bắc của châu thổ sông 
Hồng, có đồi núi và núi đá vôi ở rìa phía tây với các đỉnh cao chỉ 
khoảng 300 - 400 m. Núi Ba Vì với đỉnh Tần Viên cao 1.287 m, 
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H "HÀ THÀNH CHÍNH KHÍ CA" 


được bào vê thành rừng quốc gia. Sông Dà và sông Hồng giới 
hạn ở tây bắc và đông của tỉnh và các sông Nhuệ, Dáy, Tích. 
Chảy qua hô nhân tạo: Suối Hai, Đồng Mô. 


Trồng: lúa, ngô, đậu. lạc, khoai tây, thuốc lá. Các cd sở công 
nghiệp chính: đường Vạn Điểm, hệ tông Xuân Mai. cơ khí giao 
thông, nông nghiệp. Có nghề đết lụa cổ truyền ở Vạn Phúc. Các 
tuyến giao thông: quốc lộ 6, LA, đường sất Thống Nhất chạy qua. 
Danh lam thắng cảnh nổi tiếng cà nước: chùa Hương, chùa Tây 
Pnương, chùa Thây. đình Xuân Xuyên, định Vĩnh Lộc, xã ưng 
¡ âm, Dồng Mô. Ao Vua. 


Tỉnh lập năm 1965 trên cơ sở hợp nhất hai tỉnh Sơn Tây và 
Hà Đông; đến 1975, tại sáp nhập với Hoà Bình thành Hà Sơn 
Bình; tư 7. 1991, Lại tách ra thành tĩnh Hà Tây, Hoà Binh. 

"HÀ THÀNH CHÍNH KHÍ CA" tác phẩm văn học gồm 140 
câu lục bái, chưa rố tác giả (có ý kiến cho là của Nguyễn Văn Giai, 
tục gọi là Ba Gai), ra đổi khi Pháp tấn công [là Nội lần thứ hai 
(1882). Tắc phẩm cớ ý phỏng theo "Chính khí ca" của Văn Thiên 
Tưởng đời Tống (Trung Quốc), biểu dương tấm gương trung liêt 
của Hoàng Diệu; mặt khác. lên án bọn quan hại bạc nhược đầu 
hàng, gôm đề đốc lê Trinh, tuần phủ Hoàng Hữu Xứng, án sát 
TBn Thất Bá, bố chánh Phan Văn Tuyên. Giá trị của tác phẩm là 
tử cảm húng mãnh liệt về chính khí, phân biệt rạch ròi chính tà, tử 
đó phần nào khắc hoa được tính cách nhân vật qua tời thơ có phần 
thuần thục. "HTICKCT", "Hà thành thất thủ ca", "Hà thành hiệu vọng" 
là bộ ba sáng tác đã ghi tạy trung thành sự thât bí trắng của Hà 
Nội trong những ngày bì Pháp tấn công lần thứ hai. 

HÀ THÀNH ĐẦU ĐỘC vụ đầu độc các sĩ quan và bình lính 
Pháp tai Hà Nội ngày 27.6.1908, do các bồi bếp yêu nước ngưới 
Viêt thức hiên theo kể hoach phổi hớp giữa binh lính ngưỡi Việt 
trong quân đội Pháp. các sĩ phu, những người yêu nước và nghĩa 
quân Đề Thám để đánh úp Hà Nội. Gần 2090 linh Pháp bị ngộ 
độc. Do tổ chức thiếu chặt chẽ và thiếu chu đáo, cuộc đầu độc 
bị bại lộ. Thực dân Pháp đề phòng. Binh lính ngươi Việt bị cấm 
trại, nghĩa quan Đề Thám bị chặn đưởng. Thục dân Pháp đã kịp 
giải độc cho bọn lĩnh và đàn áp đã man nhưng người tham gia. 
Cuộc bao động bị dập tắt. Là một sự kiên đánh dấu sự phối hợp 
giữa các lực lượng yêu nước đương thỏi. 

HÀ THỦ Ô ĐỎ (Polygonum muliflorum), cây (eo họ Rau 
răm (Polygonaceae). Có thân rễ hình củ, nhẫn, l:hông lông. Lá 
mọc sơ le, có cuống dãi, phiến lá hình tim hẹp, đài 4 - 8 cm, rộng 
2 -5, 5 cm. Hoa nhỏ thành chùm, cánh hoa màn trắng, mùa hoa 
tháng 10, mùa quả tháng 11. Quà hình cạnh, nằm trong 3 mảnh 





Hà thỏ ô đỏ 1. Cành mang hoa; 2. Củ 
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bao hoa. Mọc hoang ở rửng núi, nhiều nhất ở các tỉnh Tây Bắc 
Việt Nam, rôi đến các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh. 
HTÔD là cây sống lâu năm. Mùa đào rễ vào mùa xuân và thu. 
Dùng rễ rửa sach, đô, phơi khô để làm thuốc bồ, tri các bênh 
thần kinh, làm đen tóc; dùng dưới dạng thuốc sắc, rượu thuôe. 

HÀ THỦ Ô TRẮNG (Streptocaulon Jwventas, Tylophora 
Jjwuernrzs, tk. hà thủ ô nam, cây vú bò dây, dây sưa). loài dây 
leo, họ Thiên Lí (⁄4scleptadaceae). Thân dài 2 - 5Š m, thân và 
cành màu nâu, có nhiều lông. Lá mọc đối hình mác dài, đầu 
nhọn, cố nhiều lông min. Hoa màu nâu nhạt hoặc vàng tra 
mọc thành xim, nhiều lông. Quả đạt hình thoi màu xám nhiêu 





Hà thù ô trắng 
I. Cành mang qua; 2. Hoa; 3. Hạt; 4. Củ 


lông, đài 7 - 11 cm, rộng 0,8 cm. nẻ ngang thành 2, trông như 
sừng bò. Rễ củ dài mập, màu trắng, có lõi. vi đắng. Toàn thân 
có rất nhiều nhựa trắng. Cây mọc hoang ở đồi núi trọc, bở 
ruộng, bờ mương, thường ưa đất đồi vùng Vĩnh Phúc. Phú Thọ, 
Hoà Hình, Hà Tây, Tuyên Quang. Mùa đông và đầu xuân thu 
hoạch rễ, thái mỏng, phơi khô, dùng chữa cảm sốt, làm thuốc 
bô tinh, lợi sữa. Dùng dưới dạng thuốc sắc, rượu thuốc. 

HÀ TIẾN tỉnh ð miền Iây Nam Rô Viêt Nam. được đôi goi 
tÙ tiêu khu thành tỉnh từ 1.1.1900, Năm 1976, hợp nhất với tỉnh 
Rạch Giá thành tính Kiên Giang (X. Ñiên Giang). 

HÀ TIỀN huyện thuộc tỉnh Kiên Giang. Tư 21.4.1999, đôi 
tên thành huyện Kiên Lương (x. Xiên Lương). 

HÀ TIÊN thị xã ỏ phía tây nam tỉnh Kiến Giang. Diện 
tích 88.5 km2. Gồm 4 phường (Bình San, Đông I1ö, Tô Châu, 
Pháo Đài), ba xã (Mỹ Dức, Thuận Yên, Tiên Ilài). Dân số 
37.200 (1999), gôm các dân tộc: lloa. Kho Me, Knnh. HDịa 
hình đồng bằng thoài dần về đông nam. Sông TB Châu. kênh 
Giang Thành chảy qua. Trồng lúa, cây ăn quả, hồ tiêu. Chế 
biến hải sàn, cơ khi sửa chữa, dịch vụ thương mại, kho cảng 
cho cửa khâu Hà Tiên qua Cămpuchia. Du lịch thắng cảnh 
bãi biển, nhà thở lăng mộ dòng họ Mạc Cửu. Giao thông 
đường thuỷ qua kênh rạch, quốc lộ 80 chạy qua. Trước đây 
tà thị trấn thuộc huyện Hà Tiên, tủ 8.7.1998. thành lập thì 
xã trên cơ sở thị trấn Hà Tiẽn. 

HÀ TĨNH tỉnh ở Bắc Trung Rộ Việt Nam, ven Biển Dông, 
phía tây giáp nước Lào. Diện tích 6.055 km”. Gôm 2 thị xã (Hồng 


Lĩnh; Hà Tĩnh, tỉnh lj), 9 huyện (Hương Sơn, Đức Thọ, Nghỉ 
Xuân, Vũ Quang, Can Lộc, Hương Khê, Thạch Hà, Cảm Xuyên, 
Kỳ Anh). Dân số 1.270.200 (1999), gồm các dân tộc: Kinh, Tây, 
Thái. Phía tây thuộc đoạn đầu của dãy Trưởng Sơn, từ tây bắc 
xuống đông nam có các ngọn Bà Mụ (1.357 m), Rào Cỏ (2.235 
m). Sông suối từ núi chảy xuống hợp thành sông Ngàn Phố, đồ 
vào hạ lưu sông Lam, sông Ngàn Trươi đồ vào trung lưu sông 
Ngàn Sâu, mạng lưới sông ngòi đào thành những thung lũng dài 
tử tây sang đông, tử nam lên bắc. Từ vùng chân núi ra biển, 
đồng bằng hẹp, do phù sa các sông và cát biển đắp nên, không 
màu mở lắm. Khoáng sản có than đá ở Hương Khê, sắt ở Thạch 
Hà, cát thuỷ tỉnh ở ven biển. Kính tế chủ yếu là nông nghiệp: 
trồng lúa, màu. Bờ biển bằng phẳng, nhiều của lạch rộng: cửa 
Sót, cửa Nhượng, của Khẩu. Nghề đánh bắt cá, khai thác và chế 
biến hải sản khá phát triển. Quốc lộ 1A và đường sắt Thống 
Nhất chạy qua, đưởng 8 qua Lào. 


| CHỦ GIẢI 
+ ¬ : — Bia giới Quốc gia 
Bịa giới tỉnh 
Địa giới huyện 
Thị xã 
lạ) Thị trấn, huyện ly 
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Hà Tỉnh 


Thơi Tiền Lê, gợi là châu Thạch Hà; thởi Trần, là châu Nhật 
Nam; thởi thuộc Minh, là Tĩnh Châu; thời Hậu Lê, là phủ Hà 
Hoa. Năm 1831, tách 2 phủ Đức Thọ và Hà Hoa của tỉnh Nghệ 
An, lập thành tỉnh HT. Tên gọi bắt đầu tử đấy. Tủ 12.1975, nhập 
với tỉnh Nghệ An thành tỉnh Nghệ Tĩnh; đến 7.1991, tách ra 
thành tỉnh HT như cũ. 

HT có vị trí chiến lược quan trọng. Địa hình hiểm trở, ba mặt 
đựa lưng vào núi, phía đông trông ra biển; có nhiều phong cảnh 
kì thú như núi Thiên Cầm, núi Long Cương, cửa Nhượngvv; là 
quê hương của nhiều học giả, danh nhân nồi tiếng như Nguyễn 
Thiếp, Nguyễn Huy Tự, Nguyễn Du, Nguyễn Công Trú, Phan 
Dình Phùng ww. 

HÀ TĨNH thị xã tỉnh lị tỉnh Hà Tĩnh. Diên tích 31 km”. Gồm 
4 phường (Nam Hà, Bắc Hà, Trần Phú, Tần Giang), 6 xã (Thạch 
Linh, Thạch Trung, Thạch Phú, Thạch Quý, Đại Nài, Thạch 
Yên). Dân số 55.900 (1999). Kinh tế: thủ công nghiệp, cơ khi 
nông nghiệp; sản xuất đồ gô; trồng lúa, cây màu. Quốc lộ 1A 
chạy qua. 

Trước đây là tỉnh lj của tỉnh Hà Tĩnh, là thị xã cuả tỉnh Nghệ 
Tĩnh tư tháng 12.1975. Trỏ lại là tỉnh lị tỉnh Hà Tĩnh tử 7.1991. 

HÀ TÔNG QUYỀN (tự: Tốn Phủ; 1798 - 1839), nhà thơ, 
người trấn Sơn Nam, nay thuộc tỉnh Hà Tây. Khi nhỏ, nồi tiếng 
thần đồng. Đô tiến sĩ hội nguyên, làm quan đến chức tham trì 
Bộ Lại sung đại thần Viện cơ mật. Được Minh Mạng tin cậy, 


HẠ AÁrH 


nhưng cũng bị nhà vua thăng giáng thất thường, có lần bắt di 
phục dịch phái đoàn sang Inđônêxia. Hà TÐng Quyền chết lúc 
42 tuổi, có người nói chính Thiệu Trị sai gọi ông đến phủ riêng, 
phục rượu say rồi đánh chết, vứt xác xuống sông, vì khi Minh 
Mạng hỏi ông chọn ai lên thay, ông tỏ ý không muốn chọn Trưởng 
Khánh Công (tức Thiệu Trị). Tác phẩm có: “Iốn Phủ thi tập”, 
"Tốn Phủ văn tập" và "Mông dương tập" viết bằng chữ Hán; một 
số bài trong đó tỏ ý chán nản, băn khoăn về lẽ hành tàng, xem 
cuộc đởi như giấc mộng. Thơ Nôm có 3 tập vịnh Kiều: một tập 
15 bài thất ngôn tứ tuyệt, một tập 30 bài, mỗi bài 4 câu lục bát, 
và một tập gồm những bài "tập Kiều"; không có ý gì sâu sắc nhưng 
chứng tỏ ông mê "Truyện Kiều" và giỏi chữ Nôm. 

HÀ TRUNG huyện trung du ở phía đông bắc tỉnh Thanh 
Hoá. Diện tích 244 km”. Gồm một thị trấn (Hà Trung, huyện 
lj), 24 xã (Hà Long, Hà Vinh, Hà Bắc, Hà Văn, Hà Yên, Hà 
Thanh, Hà Giang, Hà Dương, Hà Phú, Hà Phong, Hà Ngọc, 
Hà Ninh, Hà Lâm, Hà Sơn, Hà Lĩnh, Hà Đông, Hà Tần, Hà 
Tiến, Hà Bình, Hà Lai, Hà Châu, Hà Toại, Hà Thái, Hà Hải). 
Dân số 121.200 (1999). Dịa hình đốc tủ tây bắc xuống đông 
nam. Đồi gò chiếm 40% diện tích, có Hoàng Sơn (277 mì. 
Một nhánh của sông Mã là sông Lên chảy qua. Dân cư 88,2? 
làm nông nghiệp. Trồng lúa, ngô, khoai, sắn, lạc, đậu tương, 
mía. Tuyến giao thông chính: quốc lộ 1A, đường sắt Thống 
Nhất chạy qua. 

Huyện lập lại năm 1982, tách tư Trung Sơn ra thành Hà Trung 
và Nga Sơn. 

HÀ TƯNG sông bắt nguồn từ vùng núi phía tây nam tỉnh Bình 
Dịnh, chạy theo hướng tây nam - đông bắc rồi đồ vào vịnh Quy 
Nhơn. Dài 58 km, diện tích lưu vực 593 km”, độ cao trung bình 


179 m, độ dốc trung bình 18,3%, mật độ sông suối trung bình 
0,92 km/knẺ. 


HÀ TUYỂN tỉnh ở cực bắc Việt Nam. Được lập năm 1975 do 
hợp nhất 2 tỉnh Hà Giang với Tuyên Quang. Từ 7.1991, tách ra 
thành 2 tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang. X. Hà Giang; Tuyên 
Quang. 

HÀ VĂN MAO ( - 1887), thổ tù yêu nước người Mường 
trong Phong trào Cần vương chống Pháp ở Thanh Hoá. Quê 
ở xã Diền Lưu, châu Quan Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Sau khi gặp 
Tôn Thất Thuyết, được phong tán lí chỉ huy nghĩa quẫn chống 
Pháp ở miền tây Thanh Hoá, xây dựng căn cú Mã Cao (Yên 
Dịnh). Trực tiếp chỉ huy nghĩa quân đánh Pháp ở Bái Thượng, 
La Hán, Thọ Xuân. Trỏ về Diền Lưu, Niên KỈ, tiếp tục chống 
Pháp sau khi Mã Cao, Ba Đình thất thủ. Năm 1887, nghĩa 
quân bị vây quét và thiệt hại nặng ở Diền Lư, Niên Kỉ, Hà 
Văn Mao tự sắt. 


HẠ (Xia), 1. Bộ tộc H cư trú ở vùng trung nguyên, cũng gọi 
là Hoa Hạ, tổ tiên của người Hán ở Trung Quốc. 


2. Triều đại đầu tiên ở Trung Quốc (khoảng thế kỉ 21 - l6 
tCn.), người đặt cơ sở là Vũ, ông vua đầu tiên là Khải (con Vũ). 
Đến thời Kiệt, bạo chúa nồi tiếng đầu tiên trong lịch sử Trung 
Quốc, H bị Thương diệt. 

3. Nhà nước của tộc Hung nô do Hách Liên Bột Bột thành 
lập năm 407 ở Thiểm Tây. Năm 418, chiếm được Trường An 
và xưng đế; năm 431, diệt được Tây Tần, sau đó bị Thổ Cốc 
Hồn diệt. 

4. Nhà nước của tộc Khương thành lập ở tây bắc Trung Quốc. 
Năm 1038, vua H xưng đế, gọi nước là Tây H. Từ 1040, liên tiếp 
đánh Tống, đến 1044, hai bên giảng hoà. Năm 1227, bị Mông 
Cổ diệt. 

HẠ ẤT công năng hoà âm thường chuyển qua át về chủ. Bậc 
cơ bản của HA là bậc IV của điệu thức và đó cũng là bậc có tên 
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gọi là HA. Ngoài ra, các bậc II và VỊ của điêu thức và hợp âm 
dựng trên các bậc ấy cũng có công năng hoà âm IIA. HA được 
kí hiêu là S. X. Xuđôminăng. 

HẠ ÂM sóng đàn hồi có tần số rất thấp (đưới 16 Iz), tai 
ngưới không nghe được, nhưng với biên độ lớn vẫn gây đau nhức 
tai Và tác động xấu lên hê thần kinh; có thể gây tủ vong. Sinh ra 
khi có động đất, các vụ nô trong đất và trong nước, bão, sóng 


thần, ww. Có thê lan truyền xa, ít bị hấp thu, vì vậy một số động 
vật có thể nhờ nghe được HÂ mà nhận biết trước tai hoa. 


HẠ BÌ mội hoặc nhiều tắp tế bào ở sát ngay dưới biểu bì của 
thưc vật. Gồm những tế bào có vách mỏng, không màu sắc, chức 
năng như mô dư trữ nước ở các cây mọng nước và trong rễ khí 
sinh của thưc vật biểu sinh. Ở một số loài, các tế bào HB có 


vách tất đày để bào vê cơ học cho các mô bên trong như ở cAy 
lá thông 


HẠ CHÍ tên tiết khí hậu (x. T¿Zf) thứ mươi hai trong năm, 
chí khí hậu trung bình trong khoảng những ngày tù 22.ó đến 6.7 
hằng năm. Ngay đầu tiết, ngày hạ chí là ngày mặt trời biểu kiến 


đi xa nhất về phương Bắc, tới chí tuyến Bắc, là giũa mùa hè ở 
Việt Nam. 


HẠ CỌM chỉ việc dựng buồng trò rối nước lưu động đề biểu 
diễn của phường rối nước dân gian. 

HẠ DĐIỄN (Xia Yan; tên thật Thầm Nại Hy; tự Doạn Tiên, 
1900 - 95). nhà biên kịch kiếm lí luận phê bình điện ảnh Trung 
Quốc. lốt nghiệp đai học ở Nhất Bản. Về qước tham gia Bắc 
phat và bất đầu sáng tác. Tháng 7.1920, vào Dảng Cộng sản 
Trung Quốc. Một trong những người lãnh đạo Hội Diện ảnh 
Trung Quốc (thành lập năm 1933) và Iliệp hội Điện ảnh Kháng 
địch toàn quốc (thành lập năm 1938). Tác già kịch bản nhiều 
phim nỗi tiếng trước giải phóng như "Dòng chây đữ dội" (1933), 
“Tai mươi tư gi ở Thượng Hải" (1933), "Tầm xuân" (1933) và 
sau giải phóng như "Cầu phúc” (1957), "Cửa hàng họ Lâm" (1959), 
"Gia đình cách mạng" (1960). Sau 1949, lãnh đạo cơ quan văn 
hoá 1hượng Hải; từ 1955, là thứ trưởng Bộ Văn hoá. Trong "Cách 
mang văn hoá", bị thanh trừng. Sau 10 năm bị đầy đoạ, năm 1979, 
Hạ Diễn mới được phục hồ: và là cố vấn cho Rộô Văn hoá. 

HẠ ĐIỀN x. r2 ch điền. 


HẠ HOÀ huyên trung du ở phiá bắc tỉnh Phú Thọ. Diện tịch 
339.3 km. Gồm I thị trấn (Ha Hoà, huyện lị), 32 xã (Lệnh Khanh, 
Cáo Diền, Ấm Hạ, Phương Viên, Hạu Hồng, Đại Phạm, Dan Hà, 
Gia Diên, Y Sơn, Yên Luật. [ ang Sơn, Chính Công, Yên Kỳ, Mai 
Tùng, Liên Phương, Hà I ương, Hương Xạ, Vụ Cầu, Minh Hạc, 
Vĩnh Chân, Phụ Khánh, Đan Thượng, Minh Côi, Văn Lang, Vô 
Tranh, Bằng Giã, Chuế Lưu, Xuân Áng, Lầm Lợi, Quân Khê, 

Hiền Lương, Dộng [ Am). Dãn số 106.200 (1999), gồm các dân 
tộc: Kinh, Dao, Cao Lan. Địa hình đồi gò lượn sóng, đốc nghiêng 
theo hướng tây bắc - đông nam. Söng Hồng chày qua (38 km). 
Trồng chè, quýt, mía, lạc, sắn. Nhà máy chế biến chè, sản xuất 
xi măng, phân bón. Trồng rưng nguyên liều giấy. Giao thông 
đường sắt Hà Nội - Lào Cai. quốc lộ 2 chạy qua. Trước đây có 
tên là Hạ Hoà, do nhập với huyền Đoan Hùng, Thanh Ba thành 
huyện Sông A (1977 - 80); tứ 1980, thuộc huyện Thanh Hoà 
(Thanh Ba và Hạ Hòa) tỉnh Vĩnh Phú; tỉ 7.10.199%, tách huyện 
Thanh Hoà trò lại tên cũ. 


HẠ HỒNG địa danh cũ của một vùng nay thuộc IIải Dương. 
Thời Định. Lá, Lý, Trần thuộc về Hồng Châu. Đầu Lê Sơ gọi 
là lộ, thuộc Đông Đạo. Năm 1469, là phủ thuộc đạo Hải [5ương, 
về sau đồi tên là phủ Ninh Giang. Ngày nay bao gồm các huyện 
Ninh Giang, Gia Lộc, Tứ Kì, Thanh Miên (Hải Dương), Vĩnh 
Hảo (Hải Phòng). Là quê hương thám hoa I.ương Nhũ Hộc, 
ông tổ nghề khắc ván in ở Liễu Chàng và trạng nguyên Nguyên 
Rinh Khiêm. 
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HẠ HUYỀN pha của Mặt Trăng sau thơi kì trăng tròn, khi 
Mặt Trăng quay một nửa phần sáng và một nửa phần tối về Trái 
Đất. Lúc này nhìn thấy Mặt Trăng hình bán nguyệt, mọc vào 
khoảng nửa đêm, gần sáng thì lên đến gần đỉnh đầu, quay mắt 
cong về phía đông HH xảy ra vào các ngày 21 - 22 Am lịch. Vì 
vậy có tục ngữ: 20 giấc tốt, 2! nửa đém. 

HẠ KHUẾ (Xia Gui; tư là Vũ Ngọc; 1180 - 1230), hoạ sĩ 
Trung Tloa thỡi Nam Tống, người Tiền Dường (thuộc tỉnh Chiết 
Giang ngày nay). Có chân trong Hoa viên triều Tống, được vua 
ban đai vàng, vẽ cành lâu đài cung điện, nét bút đưa thẳng như 
đùng thước kê. Tác phẩm chính: "Giang sơn giai thắng“ (x. "Giang 
xơn gửi thắng"). Hạ Khuế đã vận dụng trong tranh thủ pháp biểu 
hiện không gian theo luật tam viễn: nơi nhìn ngang phóng tầm 
mắt lướt lên cảnh vật (bình thị hay bình viễn), nơi nhìn ngước 
lên (ngưỡng quan hay cao viễn), nơi nhìn cắm xuống (phù thị 
hay thâm viễn). Hiều quà về chiều sâu đạt được nhờ việc sử dụng 
mây và sương mù cùng với những biến thái tỉnh tế giua cảnh gần 
và cảnh xa. Kĩ pháp vẽ núi và đá theo hệ nhát bút búa bề hay 
rìu chặt. Cùng với Mã Viễn, hình thành phong cách Mã - lĩa 
được nhiều hoạ sĩ đời sau noi theo. 


HẠ LANG huyện ở phía đông tỉnh Cao Bằng. Diên tích 463,3 
km”. Gồm l4 xã (Thanh Nhật, Thắng Lợi, Minh Long, Lý Quốc, 
Đồng Loan, Quang Long, Đức Quang, Kim Loan, An Lạc, Việt 
Chu, Vinh Quý, Thái Đức, Thi Hoa, Cô Ngăn), huyện lị ở xã 
Thanh Nhật. Dãn số 25.900 (1999), gồm các dân tộc: Tây, Nùng. 
Dao, Kinh. Địa hình phức tạp, chú yếu là núi đã vôi, có các thung 
lũng sông và lũng cacxtơd. Sông Bắc Vọng, Quầy Sơn chây qua. 
Trồng ngõ, đô tương, thuốc lá. Trồng rừng, khai thác lâm sản; có 
4? km đương biên giói với Trung Quốc. Năm I802, châu HI. 
thuộc trấn Cao Bằng, thời đó có 4 tổng, 24 xã, 


HẠ LƠNG 1. (vịnh), vịnh nhỏ (cp. vũng) trong vinh Bắc Bọ, 
nằm ở phía nam thành phố Hạ Long, phía bắc và phía đông 
đảo Cát Bà, phía tây vịnh Bái Từ Long và các đảo Vạn Cânh, 
Ngoc Vùng. Diên tích khoàng 85 km”, độ sâu trung bình từ 9 
đến 13 m (nơi sâu nhất 19 m). Irong vịnh có 775 hòn đảo như 
Đầu Gố, Bồ Hòn. Hang Trai, Dầu Rè,.. lô nhô như một con 
rồng tủ trên trời hạ xuống biến, cho nên đặt tên là HI, Các 
hòn đảo phần bố theo hình tam giác, bắt đầu từ hang I)ầu Gỗ 
ỏ phía tây nam đến đảo Cổng Tay ở phía tày bắc và mở rộng 
tói khu hồ Ba Hầm ò phía đông, tạo nên thắng cảnh (thiên nhiên 
vịnh - biển nồi tiếng của Việt Nam và thế giới. 


HL vốn là một cánh đöng cacxtd bị ngập nước biển khi mức 
nước biển toàn cầu đâng cao đo hiện tượng tan băng hà cách 
ngày nay khoảng trên 1 vạn năm. Các đào đá vôi độc đáo của 
HL hiện nay đã được tạo thành tử kì Cacbon - Pecmi (khoảng 
340-250 triệu năm trước). Chúng tạo nên một địa mạo điển hình 
của một vùng cacxto nhiệt đói, vừa có vũng vịnh và các bãi tắm 
nước trong, vừa có các núi sót cacxtd nhö lên thành đảo và các 
rạn san hô kì thú, vửa có cả một hệ thống hang động với các cột 
nhũ đá, vv. Cảnh quan đà dang này được phân bố đều khắp trong 
toàn bộ cấu trúc của khu di sản. Ở phía đông là một em 6 hồ 
nước mặn khép kín giữa các đảo đá vôi tạo thành quần thẻ khu 
Ba Hầm nồi tiếng có môi trưởng rất trong lành. Xuôi theo hướng 
tây nam là hệ thống các hang ngầm cô như hang Dầu Gỗ, hang 
Sửng Sốt, động Tam Cung, động Lâu Đài, động Thiên Cung, 
động Hoàng Long, động Thiên Long. vv. Bên cạnh đó là một 
loạt hang nền cacxtd cồ như Tiên Ông, Trinh Nữ, Bồ Nâu, Hang, 
Trống, w. Ngoài 2 loại trên còn có loại hang hàm ếch biển, tức 
hang tuồn nối thông vói các hồ nước mặn hoặc vũng nước biền. 

Dưới mặt nước là cả một hệ thống phúc hợp rất đa dạng về 
sinh học của các hệ sinh thái đáy cứng, đáy mềm, nước mặn, 
nước lợ, rạn san hô, và sự phát triên phong phú của nhiều loại 
hải sản như: rong biển (43 loài), tôm cua biển (59 (oài), thân 


mềm (120 loài), cá (150 loài), san hô đá, rùa biển, thực vật ngập 
mặn, vv. Với cảnh quan kì vĩ như vậy, tháng 12. 1994, Uỷ ban Di 
sản thế giới của UNESCO đã công nhận HL là di sản thiên 
nhiên thế giới; tháng 11.2000, lại tiếp tục công nhận bổ sung 
những giá trị toàn cầu nồi bật về địa chất. 





Hạ Long 


Nái Yên Ngựa 


2. (thành phố), thành phố tỉnh lị của tỉnh Quảng Ninh. Diện 
tích 144km”, gồm 16 phường (Hà Phong, Hà Tu, Hồng Hà, Hồng 
Hải, Hà Trung, Hà Lầm, Hà Khánh, Cao Thắng, Cao Xanh, Yết 
Kiêu, Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng, Hồng Gai, Bãi Cháy, Hà 
Khẩu, Giếng Dáy) và 2 xã (Hùng Thắng, Tuần Châu). Dân số 
I53 300 (1999), Nơi tập trung những cơ sỏ công nghiệp: nhà máy 
điên, sửa chữa ôtô, cơ khí, sứ, nhà máy tuyển than, cảng than. 
Có khu du lịch Bãi Cháy, vịnh Hạ Long, cảng biển, nhà văn hoá 
thể thao của tỉnh. 

Quốc lộ 18 chạy qua. Từ 1963, là thị xã thuộc tỉnh Quảng Ninh, 
có tên Hòn Gai (Hồng Gai). Ngày 27.12.1993 thành lập thành 
phế , HL trên cơ sở thị xã cũ. 

HẠ LONG (VĂN HOÁ) x. Lăn hoá Hạ Long. 

HẠ LƯU x. Thượng lưu. 


HẠ NGHỊ VIÊN một trong hai viện của nghị viên ở các 
nước cộng hoà tư sản, gồm những đại biểu được bầu theo 
nguyên tắc phổ thông đầu phiếu; khác với thượng nghị viện 
được thành lập theo nguyên tắc hạn chế (phân bồ đại biểu cho 
các bang trong nhà nước liên bang, hoặc được bổ nhiệm căn 
cứ vào địa vị và tài sản), đại biểu cho quyền lợi của tầng lốp 
quý tộc, đại tư sản có quyền thế lón. Thẩm quyền của HNV ở 
các nước khác nhau có những điểm khác nhau nhưng nói chung 
các HNV đều có thầm quyền hạn chế hơn so với thượng nghị 
viên (x. Chế độ hai viện). 

HẠ SĨ QUAN gọi chung các quân nhân có quân hàm hạ sĩ, 
trung sĩ, thượng sĩ, Gồm hai ngạch: tại ngũ và dự bị. HSO tại 
ngũ có nguồn bồ sung tử các quân nhân đã qua đào tạo tại các 
trưởng HSOQ và trưởng chuyên môn, kì thuật, hoặc tủ binh nhất 
hoàn thành tốt nhiệm vụ trong chiến đấu hoặc công tác. HSQ 
dự bị, nhân viên chuyên môn, kĩ thuật dẫn sự vào phục vụ trong 
quân đội cũng được phong HSO. HSO dự bị gồm các HSQ tại 
ngũ, đã xuất ngũ hoặc binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự, được 
đào tạo một lớp HSQ ngắn ngày trước khi xuất ngũ. 

HẠ SỐT (cg. giảm nhiệt), dùng thuốc có tính dược lí làm hạ 
nhiệt độ cơ thể khi bị sốt trỏ về mức bình thường. Trong y học 
hiện đại, để HS thường dùng: aspirin có tác dụng giảm sốt, giảm 
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đau (không được dùng cho người bị loct dạ dày); paracetamol 
an toàn hơn aspirin khi dùng cho trẻ em và cho người bị loét 
dạ dày. Đối với y học cổ truyền, mỗi trạng thái sốt có cách HS 
thích hợp. 

1) Sốt do ngoại tà gây bệnh ở phần biểu, có sợ lạnh hoặc sợ gió, 
phải dùng phép làm ra mồ hôi để HS. Có thể châm: 
Phong tri, Phế du, Đại truỳ, Ngoại quan, Hợp cốc. Nếu 
sốt cao, trích nặn máu Thị tuyền, Thiếu thương: dùng 
nồi xông giải cảm, ăn cháo giải cảm, đánh gió hoặc 
uống bài thuốc: hành tăm 8 g, gừng tươi 8 g, hương 
phụ 12 ø, cam thảo 4 g, trần bị 12 g, tủ tô 12 g. 

2) Sốt do ngoại tà gây bệnh ở bán biểu, bán lí, có 
SỐt, rỒi rét, ngực sưởn dày tức, đắng miệng, phải dùng 
phép hoà giải bằng châm (Trung chữ, Dương tri, Chỉ 
câu, Phong trì, Dương lăng tuyền) hoặc bài thuốc: sài 
hồ 12 g, hoàng cầm 9 g, đảng sâm 12 g, bán hạ 9 g, 
cam thảo 5 g, sinh khương 9 g, đại táo 4 quả. 

3) Sốt do ngoại tà gây bênh ở lí, có sốt cao, mồ hôi 
nhiều, khát nhiều, mạch đại phi, dùng phép thanh lí nhiệt 
bằng châm (Khúc trì, Hợp cốc, Túc tam lí) hoặc bài 
thuốc: cam thảo 1 phần, hoạt thạch 6 phần, tấn mịn, 
trộn lẫn, mỗi lần uống 4 g, 3 giở uống một lần với nước 
chín; hoặc bài thuốc: thạch cao 30 øg, tri mẫu 9 g, cam 
thảo 3 g, gạo tẻ 9 g, sắc cho đến khi gạo chín thì uống. 

4) Sốt do âm hư, sốt không cao, sốt cón, lòng bàn 
chân, bàn tay nóng. Phải dùng phép tư âm giáng hoả 
bằng bài thuốc: thục địa 24 g, sơn thù 12 g, sơn dược 12 g, 
trạch tả 9 g, phục linh Ø g, đơn bì 9 g, tri mẫu 12 g, hoảng 
bá 12 g. Châm cứu Thái xung, Thái khê, Thái đương, Tam âm 
glao. 

5) Sốt do dương thịnh hoà bốc, mặt đỏ, bốc tùng cơn, bồn 
chồn. Dùng phép tả hoả bằng châm Khúc trì, Hợp cốc, Hành 
gian; bài thuốc: địa long 8 g, trúc điệp 30 g, hạ khô thảo 12 g, 
liên tâm 8 g, ngưu tất 12 g, bạch mao căn 12 g, rau má 30 g, tang 
kí sinh 20 g. 

6) Sốt do nhiệt độc tụ lại (mụn nhọt, sưng tấy có mủ) phải 
dùng phép tiêu độc bằng châm cứu Khúc trì, Hợp cốc, 4 huyệt 
quanh nơi sưng tấy, dùng bài thuốc: ké đầu ngựa 12 g, hạ khô 
thảo 10 g, cam thảo đất 10 g, bồ công anh 12 g, cỏ mần trầu 
12 g, kinh giới 10 g, kim ngân 10 g. 

HẠ TẦNG KĨ THUẬT ĐÔ THỊ tập hợp các công trình thiết 
bị kĩ thuật của đô thị như các hệ thống giao thông, cung cấp 
nước sình hoạt, thoát nước mưa, thoát nước bản, cung cấp điện, 
đường dây thông tin, cung cấp hơi đốt, xử lí phân, rác, vv. Những 
hệ thống thiết bị kĩ thuật này nhằm đảm bảo tiện nghỉ trong 
sinh hoạt và sản xuất của cộng đồng dân cư đô thị. Các hệ thống 
này thưởng được đặt ngầm sâu dưới mặt đất và được kết hợp 
với nhau theo những quy tắc kĩ thuật có liên quan. 

HẠ XUYÊN (VĂN HOÁ) x. Văn hoá Hạ Xuyên. 

HABANERA (Habancra), ca vũ khúc dân gian Tây Ban Nha, 
nhịp 2/4, phát sinh đầu tiên tại La Habana (Cuba), sau phố biến 
rộng khắp Tây Ban Nha. H có âm hình tiết tấu độc đáo, được 
nhấn mạnh vào móc đơn cuối của nhịp, nhịp độ khoan thai. H 
thường được kèm theo lời hát. Vũ điệu mang tính chất ngẫu hứng. 
Dược sử dụng trong âm nhạc Bizê (G. Pizet, Ôpêra "Cacmen"), 
Dơbuyxy (C. Debussy;, "Buổi chiều ở Grênađa"), Sabriê (E. 
Chabrier; "Habanera" cho piano), Raven (M. Ravel; "Habanera" 
cho giọng hát và piano), Lapara (R. Laparra, Ôpêra "La 
Habanera”) và các nhạc sĩ khắc. 

HABƠ E. (Fritz Haber; 1868 - 1934), nhà hoá học Đức. Nghiên 
cửu nhiệt động học các phản ứng ở pha khí; thực hiện tổng hợp 
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amoniac với quy mô công nghiệp bằng cách dùng xúc tác ở áp 
suất cao. Giải thưởng Nôben về hoá học (1918). 

HABƠN Ek, PP. (Edwin 
Powell Hubblc; cg. Hapbơn; 
1889 - 1953), nhà vật lí Hoa Ki, 
nghiên cứu các tinh vân trong 
đại thiên hà, phát hiện sự giãn 
nở vũ trụ. 

HABƠN (HÀNG SỐ) x. 
Giãn nở vũ trụ. 

HABƠN (KÍNH THIÊN 
VĂN) kính viễn vọng hoại 
động trên quỹ đạo quanh Trái 
Dất, mang tên nhà vật lí thiên 
văn nồi tiếng Habơn (E. P. 
Hubble) do Hoa Ki phóng lên 
22.4.1990. Kinh thiên văn H có 
gương với đường kính 2,4 m, có 
nhiều tính năng ưu việt, chụp 
được ảnh các sao có góc nhìn đến 0,1 giây góc. Sau khi phóng 
lên, bị trục trặc một thởi gian, đã hoạt động trỏ lại. Dự án kính 
thiên văn H tốn hàng tỉ USD. Gần đây (1997), kính thiên văn H 
lại được sửa chữa hoàn chỉnh nhỏ đội bay của tàu con thoi Hoa 
Ki. Hiện nay, trên mạng Internet hàng tuần công bố một ảnh do 
kính thiên văn H đã chụp được. 

HABRAITƠ (Habreiter; 1845 - sau 1930), nghệ sĩ biên đạo 
balê Đức. Tư 1870 đến 1919, là diễn viên xôlô, biên đạo rồi biên 
đạo chính của Nhà hát Ôpêra Viên, kiêm lãnh đạo Trưởng Múa 
Viên. Hoạt động của Habraitơ góp phần phát triển nghệ thuật 
múa và balê ở Áo. Habraitd là tác giả nhiều vỏ: "Nẵng tiên búp 
bể" (1888), "Mối tình sinh viên" (1894), "Thế giới nhỏ bé", "Thế 
giới cổ tích bằng vàng", "Viên ngọc lbêri", vv. 

HABRE H. (Hissène Habré; sinh 1936), nhà hoạt động chính 
trị Sat. Năm 1972, tham gia phong trào nồi dậy ở Tibexti (Tibesti) 
miền Bắc Sat. Năm 1978, thủ tướng chính phủ Sat và tử 1982, là 
tổng thống Công hoà Sat. Bị Dêbri lạt đồ năm 1990, từ đó sống 
tứu vong. 
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HẠC hình tượng xuất hiện trong nghệ thuật tạo hình Việt 
Nam. Sóm nhất có thể là hình H chạm thủng trên gỗ trang trí 
đỉnh Lễ Hạnh (Bắc Ninh, thế kỉ 16). Thông thường H đứng chầu 
hai bên bàn thở của đền, phủ... trang trí những nơi trang trọng 
của gia đình (chân đèn nến. bảy giữa nhà, bàn thở...). H có khi 
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được làm khá lớn tới hơn 2 m, mắt phượng, tóc trĩ nhiều dải, cô 
rắn, lông kết như vầy, trên thân điểm xuyết đao lửa, đuôi ngắn. 
H được tạo hình trên rùa để thành một hợp thể âm (rùa) - dương 
(hạc) nhằm cầu mong sự phát sinh, phát triển và ước vọng trường 
tồn. H còn là hiện thân sự thanh cao, chịu đựng, đại diện cho 
danh nhân, triết gia. Và ít nhiều, cũng như phượng, HÍ tượng 
trưng cho vũ trụ: đầu biểu hiện công lí, đức hạnh; mắt là Mặt 
Trời, Mặt Trăng; Lưng cõng bầu trởi; cánh là gió; lông là cỏ cây; 
chân là đất. HI còn là biểu tướng của nhân đức, trung thành. Tiêu 
biểu là H chạm gỗ ở chùa Bối Khê (Hà Tây), đôi H ở Văn Miếu 
(Hà Nội). 

HẠC CỔ TRẮNG (Ciconia episcopus ), loài chim, họ Hạc 
(Ciconiidae), bộ Hạc (Ciconiiformes). Chim trưởng thành có đỉnh 
đầu đen ánh lục; cổ, phần sau lưng, dưới đuôi trắng; phần còn 
lại đen; có ánh đỏ đồng ở lông bao cánh, ngực, bụng và trên 
lưng. Mỏ đen phót đỏ ở mút và mép. Chân đỏ thẫm. Mùa sinh 
sản vào tháng 10 - 11, làm tổ trên cây tràm. Ăn cá. Sống ở đồng 
ruộng, đầm lầy, đôi khi sống ven các sông lón. Phân bố: Ấn Độ, 
Myanma, Thái Lan, Đông Dương, Xulavêxi [Sulawesi, tên cũ 
Xelebd (Cétèbes)] di cư đến Malaixia. Ö Việt Nam, thường sống 
ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Có giá trị về khoa học và thầm 
mĩ. Do mất rùng tràm, rừng ngập mặn và nạn săn bắn, nên đến 
nay, HCT còn rất ít. Chim quý, cần có biện pháp bảo vệ. 

HACBUAGITT (A. harzburgite; D. harzburg), loại đá periđotit 
màu sẫm chứa olivin và piroxen trực thoi. Thành phần thạch học 
chủ yếu của khối Núi Nưa (Thanh Hoá) là hacbuagit bị secpentin 
hoá mạnh, có chứa cromspinen, nguồn của mỏ cromit Cổ Dịnh. 
Khi bị phong hoá, olivin và piroxen biến thành đất, còn các hại 
cromit tích tụ ở chân Núi Nưa thành quặng cromit sa khoáng. 
Mỏ sa khoáng cromit Cổ Định nằm ở phiá đông chân núi Nưa. 

HẠCH (y), chỗ phinh trên đường đi của các mạch bạch huyết 
hoặc các dây thần kinh. Có H thần kinh và H bạch huyết. 


1. H thần kinh là nơi tập trung các ndron có chức năng chuyển 
các xung thần kinh cho đoạn tiếp theo. Phía ngoài thưởng được 
bao bọc bằng một vỏ liên kết rõ hay không rõ. Hình tròn hoặc hình 
thoi (H rối, H tuỷ sống), hình dẹt [H Gaxơ; theo tên cuả nhà sinh 
lí học Hoa Ki Gaxơ (H. S. Gasser)]. Kích thước bằng hạt kê (H 
mắt) hoặc tới 1 - 2 em (H rối). H thần kinh gồm hai loại cơ bản: 
H thần kinh não tuỷ gồm các H ở gần não và cạnh tuỷ sống; H 
thần kinh sinh dưỡng (thần kinh thực vật) hay thần kinh tự động 
gồm các H thần kinh giao cảm (hai chuỗi ở hai bên cột sống) và 
các H thần kinh phó giao cảm (các H phụ thuộc dây thần kinh sọ, 
H bướm - khẩu cái, H dưới hàm, dưới lưỡi, w.). Ở động vật có 
xương sống, H thần kinh nằm ngoài thần kinh trung ương. Ö động 
vật không xương sống, H thần kinh nằm dọc theo các dây thần kinh 
chính, là trung tâm điều hoà thần kinh cuả cơ thể. 

2. H bạch huyết (cg. H lympho) là một trong vô số các cấu 
trúc trơn, hình bầu dục dẹp, rải rác dọc theo các mạch bạch 
huyết và kết chùm ở một số vùng: cổ, nách, bẹn. Cấu tạo từ mô 
bạch huyết và sinh ra các tế bào bạch huyết và kháng thể. Tác 
động như chướng ngại vật bảo vệ không cho nhiễm khuẩn lây 
lan bằng cách thanh lọc và thực bào các vi khuẩn và vật lạ khỏi 
bạch huyết và kết quả có thể bị viêm và sưng. 

HẠCH (oán), 1. H của một đồng cấu ý: A > B tử nhóm A 
vào nhóm B, là tập hợp tất cả các phần tử của A có ảnh là phần 
tử "đơn vị" trong B, kí hiệu là Ker ø. H' của ø là một nhóm con 
chuẩn tắc trong A. Khái niệm HÍ cũng được định nghĩa tương tự 
cho trưởng hợp vành, môđun, không gian tuyến tính. 


2. Nếu toán tử tích phân T được cho bởi công thức 


b 
(TĐ &)= [_ K@U) f()dt, 


thi ham sô K (x,Ð) gọi là H của toán tử 1. 
HẠCH BẠCTHI HUYET (tk. hạch tympho) x Hạch. 


HẠCH ĐÁ. ái vật bằng đá còn lại sau khi người cổ đã ghè 
tách mảnh tước. HH có nhiều loại hạch hình đĩa, hach lăng trụ. 
vụ. HD đánh đấu các giai đoạn phát triển kĩ thuật chế tác đá của 
nBgưỞI CÔ. 

HẠCH ĐỒ các đặc điểm tế bào hợc quan sát thấy trên các 
phiến đồ nhuộm của chất hút ra hay trên tấm kính áp vào các 
hạch lympho. HỒ cho phép phát hiên nhanh các bênh viêm hoặc 
u tiễn phát hay thứ phát của hạch. 

HẠCH HẠNH NHẮN x. Ami42n. 


HẠCH NẤM thẻ nghỉ ở một sô nấm, hình thành trong những 
diều kiện không thuận lợi như nâm cựa gà, nấm hach, nấm lố, 
được tạo tử một khối sợi nấm. Kích thước LIN từ vải milimet đến 
2 cm. đôi khi tốn hơn (ở nấm lỗ, HN có đường kính tới 30 cm). 
Phần ngoái là các tế bào vách dày, màu tổi, phần trong gồm các tế 
bào không màu, vách mỏng. Chứa rất ít nước (5 - 109) và giàu 
chất dinh dưỡng. Gặp điều kiện thuân lợi. P{N nảy mầm, tao ra 
thể quả (ở nấm đàm và nấm túi) hoặc thể sơi có các bào tử đính 
( nấm bất toàn). HN có thê tồn tại vài năm. 

HẠCH NHÂN cấu trúc dạng hình cầu, có trong nhân tế bào 
đông vàt, thưc vật, dễ nhận thấy dưới kính hiển vi quang hoc. Có 
thể có một đến vài HN trong nhân. Giúp viếc tạo ribosom, có 
Vai (rò quan trọng trong nhưng tế bào sản ra nhiều protein FỉN 
biến đi trong quá trình phán chia tế bào. IIN tổng hợp ARN 
ribosoơm (ARNT), đượe tạo từ ARN (khoảng 10%) và protein bị 
xâm nhập bởi những vùng cromatin được gọi là nhân tố tô chúc 
FÍN. làm nhiệm vu tái sinh HN sau phân chia nhân Là những 
vùng đặc biêt của một số nhiễm sắc thể. chứa khoảng vài trăm 
bản sao AIDDN rnbosom, tức là ADN mã hoá cho ARN. 


HẠACH THẦN KINHx H¿en. 


HẠCH TOÁN công cụ quan trọng của quản lí, thực hiện việc 
thu thập, ghi chép và hê thống hoá các tài liêu và số liệu về tình 
trạng (kết cấu) và sự phát triên (biến đồi) của khách thể quản lí 
(các quá trình kinh tế - xã hội). Nhò tổ chức HT, các cơ quan 
quản lỉ nắm được các thông tin cần thiết để soan thảo các quyết 
định quần lí và kiểm tra việc thực hiện. Những yêu cầu quan 
trọng đôi với [TT là đây đủ, chính xác, kịp thời về nội dung và 
thông nhất về phương pháp, bảo đảm tiếu chuẩn hoá (quy cách 
hoá) và so sánh được các số Liêu HT: Căn cứ vào nội dung, phương 
pháp thụ thập và xử tí thông tin. ITT phân thành: HT nghiệp vụ, 
ITI thống kê, HT kế toán. HT mang tính tất yếu khách quan 
trong moi hình thái xã hội, do yêu cầu của quản lí và của quy 
tuât tiết kiêm thời gian lao dộng. ”Trong bất kì trạng thái xã hội 
nào, ngươi ta cũng đều phải quan tâm đến thỏi gian lao động 
dùng để sản xuất ra các tư liệu sinh hoạt, tuy rằng vỏi một mức 
đô không giống nhau trong những giai đoạn phát triên khác nhau” 
(C. Mac “Ƒu bản”, quyền I, tập 1. trang 139, Nhà xuất bàn Sư 
Thât, Hà Nội, 1976). Do sư phát triển của lực lượng sản xuất và 
quan hề sản xuất, FÍT có những thay đối lón về kĩ thuật tổ chức 
thu thập. xử lí số tiêu và luôn luôn là một trong những công cụ 
quản lí quan trọng của nhà nước. 

HẠCH TOÁN BAN ĐẦU (cg. ghí chép ban đầu), giai doạn 
đầu tiên của quá trình hạch toán. thực hiên việc ghì chép trên 
chứng từ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh Chúng từ của IITRD 
phải chứa đựng tất cà những thông tin cần thiết về nghiệp vụ 
kinh tế phát sinh, bảo đảm việc hách toán được đầy đủ, kịp thôi, 
chính xác. rõ ràng. Chất lượng của FTRD có ảnh hưởng lớn đến 
chất tưởng của toàn bộ công tác hạch toán. Do vậy, chế độ hach 
toán đá quy định thống nhất các loại và mẫu chứng tử ghì chép 
cho các loại nghiệp vụ kinh tế, nhằm nâng cao hiêu suất công 
tác của ngươi làm công việc hạch toán, đồng thời (ăng cưỡng 
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công tác kiểm tra đôi vói ngươi thực hiện cấc hoat động sản xuất 
- kinh doanh. 

HẠCH TOÁN KẾ TOÁN (eg. kế toán), một hộ phận cấu 
thành ca hê thống hach toán thông nhất. được sử dụng bắt buộc 
ở các đơn vị sản xuất - kinh doanh và ð các có quan, tổ chức eó 
kinh phí được cấp từ ngân sách nhà nước Đăc điểm chủ yếu của 
HITKT là: L) Ghi chép toàn bô hoạt động sản xuất - kinh doanh 
dưới hình thức biểu hiên của sự biến đồi. vân đông của vốn va 
nguồn vốn. 2) Việc ghì chép kế toán được thực hiên thco trình 
tự thởi gian phát sinh sự việc kinh tế, đồng thời có phân loại sư 
việc theo nội dung kinh tế. 3) Chỉ được ghi vào số sách kế toán 
những sự việc có chứng tử hợp lê và đã được kiểm tra. xác nhận 
khóng vi phạm các nguyên tắc kinh doanh và chế độ tài chính 
của nhà nước 4) Việc ghì chép kế toán phải được tiến hành cầp 
nhật, chính xác, rõ ràng. lẤt cả những điêu quy định trên bảo 
đảm cho tài liêu kế toán là những thông tin chính xác, cần thiết 
cho việc điều hành hoạt động sản xuất - kinh doanh theo hướng 
nâng cao doanh lợi của đơn vị, bảo vê tài sản, điều hành và quản 
Lí nền kinh tế quốc dân, góp phần vào việc phát triển kinh tế và 
giải quyết hài hoà các quan hê lơi ích. 

HẠCH TOÁN KINH TẾ một phạm trù kinh tế của nền kinh 
tế hàng hoá nói chung. đặc biết dùng trong nền kinh tế xã hôi 
chủ nghĩa thực hiên phướng thức quản lí hoạt động kinh đoanh 
của các doanh nghiệp, trên cơ sở kế hoạch hoá kết hợp với sử 
dụng các quan hệ hàng hoá - tiền tệ và áp dụng phương pháp 
thưởng mái. Những nguyên tắc cơ bản của F[TKT là tư chủ 
trong hoat động sản xuất - kính doanh và tự chịu trách nhiêm 
vật chất và tài chính về kết quả kinh doanh theo cd chế thị trường 
có sự điều tiết cuà nhà nióc bằng kế hoach vã các chính sách, 
các đòn bây kinh tế, tự bù đắp chị phí và có lãi; thực hiên chế 
độ khuyến khích vât chất, kích thích sản xuất phát triền,nâng 
cao hiệu quả kinh tế, IITKT' dược áp dung ở đơn vị xí nghiệp. 
xi nghiệp liên hợp, liên hiệp các xí nghiệp, công 1ì, tông công ti 
Khi vận dung đầy đủ và triêt để các nguyên tắc và phương pháp 
HIKT thì gợi là IITKT đầy đủ. Phương thức HIKT xuất hiện 
đầu tiên ð Liên Xô do Lênin (VI Ienin) đề xướng: "Việc các 
xí nghiệp nhà nước áp dụng chế đô goi là hạch toán kinh tế là 
tất nhiên và gắn liền với chính sách kinh tế mỏi. Kiểu xi nghiệp 
đó trong một tương lại gần đây nhất định sẽ chiếm ưu thế" (V 
L Lênin: "Toàn tập”, tập 44, trang 419, Nhà xuất bản Tiến bộ. 
Matxcơva, 1980). 

Ở Việt Nam, !TTKY được ắp dụng trong cö chế quản l¡ kết 
hợp kế hoạch với thị trưởng, nhưng trong thời gian đầu nó không 
phát huy đầy đủ tác dụng đo sự hạn chế của cø chế kể hoach 
hoá tâp trning quan liều và bao cấp. Từ khi đổi mới kinh tế 
chuyển sang cơ chế thị trưởng, HTKTI được áp dung đầy đủ hón 
trong các xí nghiệp và đồng nghĩa với hạch toán kinh doanh xã 
hội chủ ngìữa. 

HẠCH TOÁN KINH TẾ NỘI BỘ hình thức vận dụng phương 
pháp quản lí hạch toán kinh tế vào các đơn vị sản xuất trong nôi 
bộ xí nghiệp. Do các đơn vị Ironp nội bộ xí nghiệp không thức 
hiện đầy đủ các hoạt động sản xuất - kinh doanh. như mua tư 
liệu sản xuất và bán sản phâm ra thị trưởng. nến nội dung của 
hạch toán kinh (tế được gió: hạn ở phạm vì sần xuất. tức la làm 
ra nhiều sản phẩm, có chất lượng và tiết kiêm chỉ phí. 

Những yếu tổ cơ bản của ITTKTNB: 1) Thiết lập nhiêm vụ kế 
hoạch theo những chỉ tiêu quan trọng. những dịnh mức chi phi 
cho từng phân xưởng, bộ phân, tô, đội sản xuất. 2) 'ạch toán 
việc thực hiện các chỉ nêu, chỉ phí thực tế của từng phần xưởng. 
tỏ. 3) So sánh các chỉ tiêu thực hiên với kế hoạch, xác định kết 
quả hoat động. 4) Khuyến khích vật chất và tỉnh thần cho công 
nhân, viên chức và những người đạt kết quả tốt nhất. 5) Trách 
nhiệm vật chất về việc không hoàn thành nhiệm vụ 
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HẠCH TOÁN KINH TẾ QUỐC DÂN hệ thống thống kê và 
hạch toán miêu tả kết quả hoạt động của nền kinh tế quốc dân, 
phản ánh tỐng thể và toàn diện cơ cấu , nội dung, hiệu quả, chất 
lưỡng của nền kinh tế xét về vĩ mô. Nó bưu gồm những bộ phận: 
hạch toán thu nhập quốc dân; hạch toán tài chính và Lưu chuyển 
vốn; hạch toán thu chi bằng tiền mặt của dân cư; hạch toán thanh 
toán quốc tế. Bảng hạch toán "tài khoản quốc gia "cuả Việt Nam 
là một bộ phận cuả HTKTQD. Nó gồm có: tổng sản phẩm trong 
nước tính theo giá hiện hành và tính theo giá so sánh; cơ cấu tổng 
sản phẩm theo ngành, theo khu vực kinh tế và theo thành phần 
kinh tế; ,bằng cân đối tổng sản phẩm trong nước (một bên là 
nguồn tổng sản phẩm và chênh lệch xuất nhập khẩu, một bên là 
sử dụng gồm sử dụng cho tích luỹ tài sản và sử dụng cho tiêu 
dùng cuối cùng. 

Trước đây, trên thế giới có hai hệ thống HTKTOD: một hệ 
thống của các nước xã hội chủ nghĩa khi còn tồn tại Hội đồng 
tưởng trợ kinh tế (SEV), trên cơ sở kinh tế kế hoạch hoá tập 
trung, thường gọi là "hệ thống cân đối sản phẩm vật chất" : một 
hệ thống HTKTQD của các nước tư bản chủ nghĩa theo kinh tế 
thị trưởng, gọi là "hệ thống tài khoản quốc gia". Hệ thống thứ 
nhất hiên nay không còn tồn tại sau khi Hội đồng tương trợ kinh 
tế các nước xã hội chủ nghĩa giải thẻ. 


HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ một bộ phận cấu thành của hệ 
thống hạch toán thống nhất có nhiệm vụ ghi chép từng nghiệp 
vụ (sự việc) hoạt động sản xuất - kinh doanh của đơn vị. Bằng 
phương pháp ghi chép đơn giản, tài liệu HTNV được báo cáo 
kịp thởi cho người lãnh đạo của đơn vị đề thực hiện sự chỉ đạo 
và kiếm soát có hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh ngay 
tử khi mới phát sinh các sự việc riêng biệt. 

HẠCH TOÁN THỐNG KÊ một trong ba loại hạch toán 
(thống kê, kế toán, nghiệp vụ) của công tác quản lí kinh tế quốc 
dân. H[TK có nhiệm vụ ghi chép, phản ánh toàn bộ các hoạt 
động kinh tế - xã hội tử cấp cơ sở cho đến toàn bộ nền kinh tế 
quốc dân của xã hội. Tử các tài liệu ghi chép ban đầu, HTTK 
tổng hợp và phân tích bằng các phương pháp thích hợp để đưa 
ra những kết luận về trạng thái và quy luật vận động của các hiện 
tướng và quá trình kinh tế - xã hội, giúp cho các cấp lãnh đạo 
có đầy đủ thông tin cần thiết để hoạch định các đường lối, chính 
sách và biện pháp quản lí kinh tế - xã hội - kĩ thuật. 

HẠCH TOÁN THƯƠNG MẠI phương pháp hạch toán và 
quản lí kinh doanh theo cơ chế thị trường, áp dụng trong các xí 
nghiệp tư bản chủ nghĩa; theo đó, các doanh nghiệp phải tính 
toán chỉ phí, quản lí và điều hành sản xuất - kinh đoanh theo 
phương pháp thương mại, (khác với hạch toán kinh tế) nhằm 
mục đích chủ yếu là đạt được doanh lợi cao nhất. Xét về nội 
dung, HYTM và hạch toán kinh tế đều sử dụng các phạm trù 
kinh tế có tên gọi giống nhau như vốn, giá thành, giá cả, lợi 
nhuận. Tuy vậy, giữa hạch toán kinh tế và HTTM có sự khác 
nhau về mục đích và phương pháp. Nếu hoạch toán kinh tế là 
phương thức quản lí của doanh nghiệp xã hội chủ nghĩa trên cơ 
sở kế hoạch, kết hợp kế hoạch hoá với cơ chế thị trường, thì 
HTTM là biện pháp thực hiện của từng nhà doanh nghiệp riêng 
biệt, không lấy kế hoạch làm cơ sở và không vận dụng cơ chế 
thị trường là chính và nhằm thu lợi nhuận tối đa. 

Trong hạch toán kinh tế, nhà nước xã hội chủ nghĩa giữ vai 
trò điều hành cao nhất nền kinh tế quốc dân, giải quyết hài hoà 
các quan hệ lợi ích giữa xí nghiệp vói người lao động và giữa xí 
nghiệp với nhà nước, vì lợi ích chung của nền kinh tế quốc dân. 

HẠCH XOÀI x. Hoa liễu. 


HACPƠ (Ph. harpe), nhạc cụ dây gầy có nguồn gốc từ lâu 
đởi (khoảng 6 ngàn năm LCn.), dùng đệm hát thánh thi (psaume). 
H hiện đại sử dụng trong âm nhạc chuyên nghiệp như một nhạc 
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cụ độc tấu hoặc nằm trong 
biên chế đàn nhạc giao 
hưởng. H có âm vực rất lớn 
(gần bằng pianô), khung 
đàn hinh tam giác, chiều 
cao gần 1,8 m, mắc 47 dây 
thẳng đứng từ trên xuống, 
nối liền với đường khung 
phía dưới (có hộp cộng 
minh) và liên hệ chặt chế 
với một hệ thống bàn đạp 
để thay đổi cao độ âm 
thanh. Cuối thế kỉ 18, H rất 
được ưa chuộng trong việc 
đệm cho các nữ danh ca 
biểu diễn âm nhạc thính 
phòng của các dạ hội quý 
tộc Châu Âu. Âm sắc H 
duyên dáng, thở mộng, 
huyền bí, nữ tính, được 
mệnh danh là "nàng thơ của 
âm nhạc”. 


HACTUNG H. (Hans Hartung; 1904 - 89), hoạ sĩ Pháp gốc 
Đức. Học tại các học viện mĩ thuật ở Laidch (Leipzig), Ðrexđen 
(Dresden), Muynkhen (Munchen), vừa học mĩ thuật, vừa học triết 
học. Những năm 1921 - 22, đã có ý tưởng đi tìm giá trị biểu hiện 
của các kí hiệu, nghĩa là đã manh nha trong tỉnh thần một nghệ 
thuật trửu tượng. Bị Đức quốc xã ngược đãi, Hactung sang tị nạn 
ỏ Pari năm 1935. Năm 1947, năm nồi bật của xu hướng tru tượng 
trữ tình mà Hactung là một nhân vật tiêu biểu. Triển lãm tác phẩm 
nhiều lần ở Pari và Niu Yooc (New York), được giải Gughenhem 
(1951). Hình tượng tranh Hactung có phần đơn điệu, nhưng nhịp 
điệu thì dồi dào sức sống, có hoạt khí của thư pháp phương Dông. 
Bởi vậy, Hactung được kể là hoạ sĩ theo phong cách thư pháp. 


HAĐRON (A. hadron), những hạt cơ bản tham gia chủ yếu 
trong tương tác mạnh, song cũng tham gia cả trong các tương 
tác điện từ, yếu và hấp dẫn, vd. proton, nơtron. Các H có spin 
nguyên gọi là mezon, các H có spin bán nguyên gọi là baryon. 
Đa số H rất không bền ,vững, đó là các hạt cộng hưởng có thỏi 
gian sống nhỏ hơn 10”, đo tướng tác mạnh bị phân rã thành 
các H nhẹ hơn. Các H gần bền vững sống lâu hơn và phân rã do 
tương tắc yếu và tương tác điện từ. H không phải là hạt cơ bản 
thực sự mà được cấu tạo tử những hạt cơ bản hơn - các hạt quac. 

HAFINI (L. Hafnium), Hf. Nguyên tố hoá học nhóm IVB, 
chu kì 6 bảng tuần hoàn các nguyên tố; số thứ tự nguyên tử 72; 
nguyên tử khối 178,49. Do nhà khoa học Đức Côxtở (D. Coster) 
và nhà hoá học Hungari Hêvêxy (G. C. de Hevesy) tìm ra (1923). 
Kim loại chuyển tiẾp màu trắng xám, bề ngoài giống thép; khối 
lượng riêng 13,09 g/cm'; có số oxi hoá + 2, + 3 và + 4, tac = 2.230°C; 
có các tính chất hoá học rất giống ziHiconi (Zr). Có sáu đồng vị 
bền với số khối 174, 176 đến 180 là ““Hf chiếm 33 ,2276), chin 
đồng vị được điều chế nhân tạo. Diều chế từ chất thải của quá 
trinh sản xuất Zr, khủ clorua bằng natri ỏ 850°C. Không bị gi, 
rèn được; không tan trong kiềm, trong axit clohiđric; tan trong 
axit flohiđric. Bị axit nitric thụ động hoá. Dùng chế tạo thanh 
điều khiển trong lò phản ứng hạt nhân, sợi tóc bóng đèn, chất 
hấp thụ khí trong ống chân không. 


HAFINI CACBUA (A. hafnium carbide), HfC. Bột màu xám, 
nóng chảy ở 3.887”C. Hỗn hợp gồm 25% HC (hafini cacbua) 
và 75% TaC (tantan cacbua) có điểm nóng chảy cao nhất 
(4.200°C). 

HAFIT §. Ô. M. (Shams Oddin Mohammad Hafiz; 1325 - 
90), nhà thơ Ba Tư thời trung cổ. Xuất thân tử một gia đình 
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nghèo thành thị. Thuổ nhỏ đã thuộc kinh Coran và những lời 
tiên tri của Môhammet (Mohammed). Lén lên, phục vụ trong 
cung đình, làm thơ ca ngợi nhà vua, tập hợp trong tập” Những 
bài ca” (1368), khoảng trên dưới S00 bài. Thơ Hafit chứng tỏ ông 
là người phóng khoáng, ti đo, lac quan, yêu đời, yêu thiên nhiền, 
thoát khỏi “canh nô lệ của vòng tràng hạt”. Ilafit thưởng dùng 
đề tài tình yêu và bầu rượu để làm thö, nhưng phía sau lại toát 
lên một tinh thần yêu cuộc sống, say mê cái đep. Thơ Haftt được 
phô biến rộng rãi trong dân gian qua nhiều thế kỉ, khắp Trung 
Cân Đông và được nhiều học giả như Guêthg (J. W. von Goethe) 
chỉnh lí, hiệu đính, nghiền cứu, dịch thuật, 
HAI BÀ TRƯNG x. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. 


HAI BÀ TRƯNG quận nội thành Hà Nội. Diện tích 14,5 kmẺ. 
ôm 25 phường (Nguyễn lu, I£ Đại lành, Bùi Thị Xuân, Phố 
Huế. Ngô Thì Nhậm, Phạm I)ình Hồ, Dồng Nhân, Dông Mác, 
Hạch Đăng, Thanh Lương, Thanh Nhàn, Cầu Dền, Bách Khoa, 
Bạch Mai, Quỳnh Lôi, Quỳnh Mai. Vĩnh Tuy, Minh Khai, Trưởng 
Dịnh. [Xông Tầm, Tướng Mai, Giáp Bát, Mai Động, Tần Mai, 
Hoàng Văn Thụ). Dân số 356.500 (1999), Tập trung nhiều xí 
nghiệp thuộc các ngành: đệt, có khí, vật liệu xây dìíng, w. Có 
công viên Lênin, hồ Bảy Mẫu, đền Hai Bà Trưng. v.v. Tập trung 
các trưởng đại học: Bách khoa, Kinh tế quốc dân, Xây dựng: các 
bếnh viện: liúu nghi, Quân y 108,v.v, 


Là quận của thành phố Hà Nội tử 1954, được mở rộng nhiều 
lần; tử 1961. gọi là khu; tu 1982 đến nay, gọi là quận. 

HAI CÁNH (Diptera), bộ thuộc lốp Côn trùng (secra). Chỉ 
có một đôi cánh trước còn đôi cánh sau biến đôi thành chuỳ là 
cơ quan bánh lái, thăng bằng và cảm Bác. Biến thái hoàn toàn. 
Con triỏng thành có phần phụ miệng kiểu chích hút (muối) hoặc 
. kiểu dẫn (ruồi). Ấu trùng dạng giòi (của ruôi) sống trong cặn bã 
hữu cơ, đuc lá cây, sống kí sinh trong các cở quan của động vật, 
hoặc dạng bọ gậy (muôi) sống ở nước. Nhộng có vỏ kén hình 
trứng và cứng. [ạng trưởng thành hút máu người, động vật (muỗi, 
mòng. dĩn, vv.), ăn thif, chất hữu cd các loại (nhặng, ruồi). Nhiều 
loài là vã( truyền các bênh nguy hiểm như sốt rét, sốt xuất huyết, 
g1un chỉ, bệnh ngủ ... và sâu hại cây trồng (ruồi đen hại lúa, muối 
nàn. w.). Chia thành hai phân bộ: Râu dài và Râu ngắn với hón 
8500 loài. Ö Việt Nam có hơn 1500 loài. 


HAI GIỚT TÍNH x. Lưỡng tính. 


HAI GỐC PHÁN TÍNH (tk. cầy khác gốc), thuật ngữ chị các 
(oải thưc vật mà hoa đực và hoa cái được sinh ra trên những cây 
Khác nhau. 


HAI KHU VỰC CỦA NỀN SÁN XUẤT XÃ HỘI trọng nền 
sản xuất xã hội, tổng sản phẩm xã hội xét về mặt hiện vật được 
chia thành ha: khu vực: khu vực sản xuất tư liệu sản xuất và khu 
vực sản xuất vật phẩm tiêu dùng. Tất cả các ngành sản xuất tư 
liêu sản xuất hợp thành khu vực Ï; tất cả các ngành sản xuất vật 
phẩm tiêu dùng hợp thành khu vực ]I của nền sản xuất xã hội. 
Việc phân biết tông sản phẩm xã hội về mặt hiện vật - vật chất 
và do đó, việc phân chia nền sản xuất xã hội thành hai khu vực 
có ý nghĩa to lón đối với sự phân tích nền tái sản xuất xã hội 
THÒNG nhất về hai mặt hiên vât( và giá trị trên phạm vi toàn bộ 
nền sản xuất xã hội. Mac (K. Marz) đã phân tích sự trao đôi sản 
phẩm gia hai khu vực về mặt hiên vật và mãi giá trị, toàn bộ 
sản phẩm khu vực ï đùng để bù đắp tư bản bất biến (c) của cả 
hai khu vực; còn toàn bộ sẵn phẩm khu vực II dùng để tiêu dùng, 
tức là bằng thu nhập quốc dân (v + m). Diều kiện đề thực hiện 
tông sản phẩm xã hội và tái sản xuất đơn giản là: 

[(v + m) = IĨc 
l(c +v + m) = Ïc + lĨc 


H(c+v+m)=I(v+m)+ili(ev+m) 


Điều kiện tải sản xuất mỏ rộng là: 
I(v+m) > Iĩc 
Iáv+m)+* ll(v+m) >ll(c+v + m) 


Trong điều kiên kinh tế thế giÓói ngày nay, nhiều nước, nhất tà 
những nước đang phát triển, thực hiện công nghiệp hoá và phát 
triển nền kính tế quốc dân thông qua quan hệ kình tế với nước 
ngoài (ngoại thương, hợp tác kinh tế - kĩ thuật, vay vốn, tiếp nhận 
vốn đầu tư của nước ngoải, viên trọ...) có thể bảo đảm diều kiện 
tái sản xuất mở rộng nói trên bằng xuất khẩu hàng tiếu dùng để 
nhập khẩu 1u bệu sản xuất. 


HAI LÁ MẦM (Dicopledonae), lóp thực vật hat kín, đặc 
trưng hạt có hai lá mầm, gồm các loài cầy cỏ. cây bui, cây gỗ và 
có sinh trưởng thứ cấp bình thưởng như rau đền, chè Hoa mẫu 
4 hoặc 5 hay bội số của chúng, gân lá phân nhánh Ró mach thân 
xếp thành vòng bên trong một lúp nội bì và vỏ trụ, tạo nên trụ 
thậi. Có 7 phân lớp: Mộc lan (Äfagmoltaccae), Hoàng Liên 
(Ranunculaceae), Sâu sâu (Hamamelidaceae) Cảm chuóng 
(Caryophyllaceae), Số (Dillenaceae), Hoa hồng (Rosidze), Cúc 
(4steridae). Ö Việt Nam, theo thống kê chưa đầy đủ. lớp FÍLM 
có 232 họ, 1590 chị, 6300 Loài. 


HAI LỚP LIPIT (tk. mô hình tạo màng), mẫu hình đầu tiên 
về cấu tạo màng tế bào, dựa trên sự tương tác kị nước giữa 
photpho và lipit Theo mô hình này, nhóm đầu cực hướng ra 
ngoài và nhóm đuôi kị nước tụ bên trong. 


HAI LỨA RẰNG kiểu bộ răng ở đa số động vât có vú, có 2 
lứa răng trong đới. Răng sữa (răng tạm thởi), có ở động vật non, 
sau đó rụng đi thay bằng răng mói - răng trưởng thành (răng 
vĩnh viễn, những răng này rụng đì sẽ không mọc lại). Răng trưởng 
thành to hơn, có số lượng nhiều hơn vì có thêm răng hàm và 
răng trước hàm. XI. Một lứa răng; Nhiều lứa răng. 

HAI QUỐC TỊCH tình trạng một người cùng một lúc có quôc 
tịch của hai nước, do vào quốc tịch mới nhưng chưa thôi quôc tich 
cũ hoặc do có sự khác nhau piỨa Luật của các nước về quốc tịch, 
chẳng hạn một nước xác định quốc tịch theo nguyên tắc huyết 
thống, còn nước khác xác định quốc tịch theo nguyên tắc nơi sinh 


HỌT là tình trạng không bình thương, gây khó khăn và phức 
tạp cho việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của nhà nước đối 
với công đân (và ngược tại), đặc biệt khi có xung đột hoặc chiến 
tranh giúa các nước hữu quan. Đối với nước thứ ba thì người có 
HQT chỉ được coi là công dân của một nước. 

Việt Nam vả phần lớn các nước trên thế giói không chấp nhận 
tình trạng HỘT Nhiều nước đã kí các điều ước quốc tế hai bên 
và nhiều bên để xoá bỏ hoặc giằm bát trưởng hợp I[IOT: Luật 
quốc tịch Việt Nam đã được Quốc hội nước Công hoà Xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20.5.1998, có hiệu lực từ 
1.1.1999 (điều 3, Nguyên tắc một quốc tịch). 

"HAI SÁCH LƯỢC CỦA ĐĂNG XÃ HỘI - DÂN CHỦ 
TRONG CÁCH MẠNG DÂN CHỦ" tác phẩm do Lênnn (V.L. 
Lenin) viết vào tháng 6 - 7.1905, trình bày tí luận, chiến lược và 
sách lược của Đảng Công nhân Xã hội - dân chủ Nga, được thông 
qua tai Dại hội III của Dáng tháng 4.1905. Lần đầu tiên trong 
lịch sử, Lânìn nêu ra đặc điểm của cách mạng dân chủ tu sản 
trong thởi đại đế quốc chủ nghĩa, đông lực và tiền đô của nó. 
Lênin đã tuận chứng một cách toàn diện tư tưởng về vai trò lãnh 
đạo cách mang dân chủ - tu sản ở Nga củ:. giai cấp vô sản trong 
hoàn cảnh lịch sủ mới, con đường cải tạo dân chủ tứ sản được 
tiến hành ở Nga là con đường cách mạng, chú không phải là cải 
Lương, Cách mạng dân chủ tư sản Nga có tợi cho gian cẤp võ sản. 
vì thắng lợi của nó sẽ tạo cho giai cấp vô sản có khả năng giành 
được quyền tự đo, dân chủ, củng cố các tô chức của mình, có 
được kinh nghiệm lãnh đạo quần chúng lao động và tiến hành 
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dấu tranh giành chỉnh quyền. Theo Lênín, cuộc cách mạng tư 
sản cang đầy đủi và kiên quyết bao nhiêu, càng triệt để bao nhiêu 
thì cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản cho chủ nghĩa xã hội. 
chỗng lại giai cấp tư sản sẽ càng được bảo đảm bẩy nhiêu. Giai 
cấp vô sản chỉ có thể là người chiến sĩ đấu tranh (thắng lợi cho 
dân chủ với điều kiên giai cấp nông dân hưởng Ứng cuốc đấu 
tranh cách mạng của nó. coi khối hên minh công nông do đảng 
của giải cấp vô sản lãnh đạo là môt điều kiên nhất thiết phải có 
đê cách mạng dần chủ tư sản thẳng lợi. 


Khỏt nghĩa vũ trang la một phương tiên quyết đình để lật đỗ 
chế dộ quần chủ chuyên chế Nga hoàng và thiết lâp chế độ cộng 
hoà dân chủ, chính quyền trong cuôc cách mạng dân chủ tư sản 
phải là nền chuyên chính dân chủ - cách mạng của công nông. 
Cách mạng dân chu - tư sản đo Đảng Công nhân Xã hội - I3ân 
chủ Nga lãnh đao tất vếu phải chuyên biến thành cách mạng xã 
hôi chủ nghĩa. chuyên chính dân chủ cách mạng của công nông 
sẽ chuẩn bị cơ sở cho chuyên chính vô sàn. Cách mạng dân chủ 
- tư sản do đẳng của giai cấp vô sản lãnh đạo và cách mạng xã 
hội chỉ nghĩa là một quá trinh thống nhất. đó là biểu hiến của 
quy tuãt cách mạng phát triên không ngìïng. 

HÀI (cg. guốc kinh), một loại giày của quan lại phong kiến và 
tầng lóp quý tôc ở Việt Nam thời xưa. Đế giày cao khoảng 3 em 
Làm bằng xơ dứa, gỗ hoặc vải, ngoài són trắng, mũi hếch; phần 
che các ngón chân và hai bên má kéo dài ra phía sau (nhưng vẫn 
đề hồ gót) làm bằng vải. nhung, gấm, đính hạt cườm, thêu trang 
trí rồng. phương. hoa, tá... Hình dáng trang trí có phần khác nhau 
tuy theo vị trí, chức danh xã hội Trung Quốc cũng có loại giày 
tương tí nhưng bịt gót. 

Trong sản khấu, H thưởng dùng cho các nhân vật trong cung 
đinh như hoàng hậu, công chúa hoặc tiểu thư khuế các. 

HÀI ÂM I. Việc tổ chức các phương tiện ngữ Âm trong lỗi 
nói, đặc biết là trong thì ca và văn xuôi, tạo nén sự hài hoà gìũa 
hinh tượng thâm mĩ và hình thức âm thanh, hoặc đơn thuần chỉ 
là gây ấn tượng về một cằm giác êm ta: trong thâm âm. Biên 
pháp thường được sử dung trong thi ca là các phép lặp tu từ hoặc 
các ngắt nhịp đa đạng. tạo nên tiết tấu. nhạc tính cho câu thơ. 
Vd. Cầu thở 


"Sương nướng theo trăng ngừng lưng trời, 
Tương tư nâng (lòng lên chơi vơi". 
(Xiân Diệu). 

2 Sự biến đối ngữ âm do chịu ảnh hưởng cuả âm vị kế cặn 
hoặc gần nhau. HÃ có thê thực hiên bằng đồng hoá để trảnh 
những tưởng phản ngữ âm khó nghe hoặc bằng đị hoá để tránh 
sự lặp lai nhàm chán. Vd. muôn vạn > muôn vàn; (trông nó) 
khác khác -> khang khác. 

"HÀI ĐÀM" chuyên muc báo chí bằng văn xuôi: hoặc văn vần 
co linh chất châm biếm, đà kích các thói hư, tật xấu trong đời 
sống Báo chi trước kia dùng mục này lên án các hành động đàn 
áp. lửa bịp, các thói hách dịch, huềnh hoang của các hạng người 
cỏ quyền uy. thế lực. Báo chí ngày nay dưới các tên mục "chuyện 

ui”, "chuyện lăn chuyện nhỏ". "chuyện cuối tuần”, “từ nhà máy 
đến công trưởng”, "đầu làng cuối xóm"... phê phán các thói hư 
tẬt xấu, tê nạn xã hội. 

HÀI ĐIỀU HOÀ gai (ượng Iuần hoàn đơn giàn nhất, dạng 
ft) = Asin (2 t + ø). có lần số œ là một bội nguyên của tần số 
cd bản øao của một đại lượng tuần hoàn mà nó là một thành phần. 
HH có ø = 2a, ø@ = 3 öạ.... gọi là các HDH bậc hai, bậc 
ba,Ww, 


HÀI KỊCH thể loại kich sân khấu dùng hình thức gây cưới 
để chế giễu hoặc đả kích những thói xấu, những biểu hiện tiêu 
cực trong xã hội. HK xuất hiên từ thời cổ đại Hi Lạp vớt các tác 
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phẩm của Arwxtôphan (Aristophancs). Phát triển song song với 
bi kịch và giú môt vị trí đặc biết trong đời sống sân khấu, nhất 
là ở các loại hình sân khấu dân gian như chèo cổ ở Viêt Nam. 
Tuỳ theo đề tài hoặc hình thúc khai thác tiếng cười, HK đước 
chia thành nhiều loại khác nhau. Vd. IIK vui vẻ, lấy trếng cười 
nhẹ nhàng nhưng thâm thuý để khuyên răn mọi người biết cách 
đôi nhân xử thế ở đới; HK phong tuc, khai thác tiếng cười qua 
việc chế giêu, phê phán thói quen, tối sống ích kỉ, những quan 
niệm đạo đúc lôi thời; HK tình huống, chủ yếu khai thác Liếng 
cười qua các tình huông gầy cười như: hiểu lầm, ngõ nhận. đánh 
ghen, w, IIK tính cách, chủ yếu khai thác tiếng cười qua tĩnh 
cách lạc hậu, Llö lăng, hãnh tiến, nịnh hót, Não kịch (farce) gây 
tiếng cưởi với những tính cách, những động tác khoa trương quá 
TnÚc. vw, 

Ỏ Việt Nam, các vỏ tiöng "Nghêu, Sò, Ốc, Hiến", "Irương đô 
nhục”, các vỏ chèo ”Tư Thức", "Chu Mãi Thần", .... là những vỏ 
HK tiêu biểu, được nhân dân ưa thích. 

HAI ẤP vùng đất phát tích của nhà lrần ở đông bắc huyện 
Hưng Nhân (Hưng là, Thái Bình). Vào thế kỉ thú 1Ø - 11, là đất 
ven biến, mới được khai phá, lập ấp. Thời Lý đã có làng Lưu 
XÃ (nay thuộc Hung Nhân, Thái Bình), có sông Hải Triều và của 
Hải Triều. Một chỉ họ Trần đã di cư đến đây lập trang ấp lón. 
Đầu thế kỉ 13, thái tử Sảm nhà lý (sau là Lý Iluê Tồng) được 
Trân Iý đón về đây nuôi dưỡng và gà con gái. Dầu mỗi cuộc 
nhân duyên này đã tạo điều kiên cho họ Trần thiết lẬp quyền 
binh dưới triều Lý Huê Tồng (1211 - 24). Sau đó, với sư sắp đặt 
của Diên tiền chánh sứ Trần Thủ Dộ, cuôc "kết duyên nhương 
ngôi" giữa Iy Chiếu Hoàng (nữ hoảng cuối cùng của triều Lý 
mới 7 tuôi) với Trần Cảnh (cháu họ Trần Thủ Dô mới 8 tuổi) 
đã dẫn tới việc phế bỏ triều lý, thiết lập triều Trần (1226 - 1400) 

HAI CẤU x. Chó biển 

HAI CHÂU quân của thành phố IDà Nẵng. Diên tích 24,2 
km”. Gồm 12 phưởng (Hải Châu [, Hải Chàu II, Thạch Thang, 
Thanh Hình, Thuận Phước, Bình Thuận, Hoà Thuận, Nam Dương, 
Phước Ninh, Bình Hiên, Hoà Cưởng, Khuê Trung). Dân số 
124.900 (1999). Quân được lập từ 23.01.1997, trên cø sở khu vực 
I thành phố Đà Nẵng cũ. 

HÁI DUQNG tỉnh ỏ đông bằng sông Hồng Việt Nam. Liên 
tích 1.660,9 km”. Gồm một thành phô Hài Dương (tỉnh U), 11 
huyện (Chí Lính, Nam Sách, Thanh Hà, Kim Thành, Kinh Môn, 
Cảm Giàng, Bình Giang, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Ninh Giang, Thanh 
Miện). [ân số 1.652.900 (1999). Địa hình bằng phẳng, có vùng 
đồi núi thấp ỏ phía bắc (dãy Côn Sơn - Chí Linh) và đồi sót ở 
Kính Môn. Dất phù sa màu mổ. Sông chính: Thái Bình, Ì nôc. 
Kinh Thày chảy qua. IIồ chính: Nhãn Huệ, Triều Dương. Khoảng 
sản: than đá, đá vôi, than bùn, quặng bauxìt, cát trắng.vv. 

Kinh tế nông nghiệp. Cây trồng chính: lúa, đay, cói, khoai lang, 
khoai tây, cây ăn quả (vải thiểu là đặc sản của H13), C ông nghiệp: 
cơ khí lắp ráp ô tô, chế tạo máy bơm nước, cơ khí sửa chữa. 
nhưa, sản xuất vật liêu xây dựng, sứ, đệt, may mặc. Giao thông: 
đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, quốc lộ 5, 18 chay qua. Nhà máy 
Nhiệt điện Phả Lai, Nhà máy Xi măng Hoàng Thạch. Di tích lịch 
sử và thắng cảnh: đền Kiếp Bạc, chùa Côn Sơn. Phù Ủng,w. 

Tỉnh lập tử 1831. Nguyên là bộ Dương Truyền đời Hùng 
Vương. Thời thuộc Đưởng, có tên là Hồng Châu. Các triều Đinh 
- Tý, gọi là đạo Hồng Châu. Năm 1242, nhà Trần đồi làm Hồng 
Lộ, có lúc gọi là Lộ Hài Đông, gồm các châu Nam Sách, Thương 
Hồng, Hạ Hồng. Dầu thởi Lê Sơ, gọi chung là Dông [)ạo. Năm 
1466, nhà I2 đặt làm thửa tuyên Nam Sách, đến 1469, đổi gọi 
là thưa tuyên Ilải Dương, gồm 4 phủ: Thượng Hồng, Hạ Hồng, 
Nam Sách và Kinh Môn. Năm 1742, nhà Lê - Trịnh gọi La trấn. 
Thời Nguyễn, năm Minh Mạng 12 (1831) đổi làm tỉnh IID gồm 





5 phủ 19 huyện. Năm 1887, thực dân Pháp tách một số huyện ven 
biển của HD, đặt thành tỉnh Hải Phòng. đến 1906, đổi thành tỉnh 
Kiến An. Có tên Hải Hưng (1968 - 96) do hợp nhất tỉnh Hải 
Dương với Hưng Yên. Từ 6.11.1996, lại tách ra trỏ lại tên cũ. 
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Hải Dudng 


HÁI DƯƠNG thành phố tỉnh lị Hải Dương. Diện tích 34,8 kmỶ. 
Gồm 11 phường (Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Trãi, Trần Phú, Quang 
Trung, Trần Hưng Đạo, Bình Hàn, Ngọc Châu, Hải Tần, Thanh 
Bình, Lê Thanh Nghị, Cẩm Thượng), 2 xã (Việt Hoà, Tứ Minh). 
Dân số 127.700 (1999). Nằm ở bở phải sông Thái Bình, địa hình 
bằng phẳng. Đầu mối giao thông nhiều tuyến đưởng: quốc lộ 5, 
đường sắt Hà Nội - Hải Phòng. Kinh tế công nghiệp, tập trung 
nhiều nhà máy, sứ Hải Dương, đá mài, sản xuất máy bóm nước, 
chế biến nông sản thực phẩm, máy móc dệt, thuốc chữa bệnh, 
nước khoáng. Có nhiều cơ sở sản xuất tiểu công nghiệp, thủ công 
nghiệp. Đặc sản: bánh đậu xanh. 

Trước 1968, tỉnh lị tỉnh Hải Dương: tử 1968, tỉnh lị tỉnh Hải 
Hưng. Từ 6.11.1996, trỏ lại tỉnh lị tỉnh Hải Dương. Ngày 6.8.1997, 
thành lập thành phố HD. 

HẢÁI DƯƠNG HỌC tập hợp các môn khoa học nghiên cứu 
những khía cạnh tự nhiên của Đại Dương thế giới: vật lí biển, 
hoá học biển, sinh vật biển, địa chất biển. HDH nghiên cứu tính 
chất vật lí và hoá học của môi trưởng nước, xác định quy luật 
của những quá trình, hiện tượng vật lí, hoá học của Đại dương 
thế giới trong mối tương tác của nó với khí quyền, lục địa và đáy, 
w. HDH hiện đại được coi như một khoa học thống nhất về lóp 
thuỷ quyền của Trái Đất - Dại dương thế giói. 

HẢI ĐĂNG công trình xây dựng có dạng tháp làm vật chuẩn 
cho tàu thuyền trên biển nhận biết để xác định vị trí của mình, 
tránh các nguy hiểm khi di chuyển. HD được trang bị các thiết 
bị kĩ thuật để phát tín hiệu ánh sáng (vì vậy, còn gọi là đèn biển), 
sóng vô tuyến hoặc âm học. 


HẢAI HẦU H 


HẢI ĐĂNG ALÊCHXANĐRI một trong 7 kì quan của thế 
giới cỔ đại, được xây dựng trên đảo Pharôt (Pharos) Ở 
Alẻchxanđri (Alexandrie)- thành phố cảng đầu tiên của Ai Cập 
trong khoảng thời gian hai đòi vua Ptôlêmê (Ptolémée) I và II 
(300 - 280 tCn.). Đó là một tháp ba tầng, cao 130 m. Tầng dưới 
là một toà nhà, mỗi chiều dài 30 m xây bằng những viên đá vôi 
lớn. Tầng hai xây theo kiểu lầu bát giác bằng đá hoa cương. 
Tầng ba đặt ngọn đèn hình trụ có vòm che. Trên nóc vòm là 
tượng thần biển Pôxâyđông (Poséidon) bằng đồng cao 7 m, vòm 
có những cột đá hoa cương đổ, không có tưởng bao quanh đề 
ánh sáng của đèn chiếu khắp nơi nhỏ một hệ thống mặt gương 
bằng kim khí phản chiếu, vì thế ở cách xa 60 km người đi biển 
vẫn trông thấy. Đến thế kỉ 14, do động đất, HDA đã bị sập đồ. 
Tên đảo Pharôt, nơi đặt ngọn hải đăng đầu tiên của nhân loại, 
đã trỏ thành một danh tử chung trong một số ngôn ngữ ở Châu 
Âu (như Ph. phare; N. fara: đèn chiếu). 

HẢI ĐỒ bản đồ biểu thị các đại dương, biển, eo biển, vịnh, 
vụng, đảo, cảng ... và vùng bở biển có liên quan dùng trong công 
tác bảo đảm hàng hải, giải quyết các nhiệm vụ kinh tế quốc dân, 
nghiên cũu khoa học, làm nhiệm vụ quân sự và các vấn đề liên 
quan đến chính sách biển và chính sách đối ngoại. Theo tác dụng, 
HD được chia ra: HD hàng hải, HĐ hải dương học, HD chuyên 
dụng, HĐ tra cứu. Bản đồ hàng hải thường biểu thị: dáng đất và 
các địa vật (vật chuẩn) ở ven bở biển dùng để định hướng: dáng 
đất đáy biển; đặc điểm của nền đất đáy biển và ven bờ; các địa 
điểm trên biển nguy hiểm cho việc đi lại của tàu, thuyền; hoàn 
cảnh hàng hải; các yếu tố hải văn. HD hàng hải chia ra: HD 
đại cương (tỉ lệ 1:500.000 - 1:5.000.000) dùng để nghiên cứu 
các đường hàng hải và điều kiện cơ động; HD hành trình (tỉ 
lệ 1: 100.000 - 1: 500.000) có vẽ các đưởng hàng hải và hoàn 
cảnh hàng hải; HD bộ phận (tỉ lệ 1: 25.000 - 1: 100.000) dùng 
khi lái tàu ven bờ và HD tỉ lệ lớn (trên 1: 25.000). Độ cao và độ 
sâu trên HD được tính theo thuỷ triều thấp nhất. 

HẢI ĐƯỜNG (7ñea 
amjplexicaulis), cây nhú, 
sống nhiều năm, họ Chè 
(Theaceae). Lá dài, đày, 
mặt trên bóng, mép có 
nhiều răng cưa. Hoa mọc 
tử 1 đến 3 đoá ở gần ngọn 
cây, ngọn cảnh; hoa có 
cuống dài, tràng hoa đỏ 
tía, nhiều nhị đực. Hoa nỏ 
vào dịp Tết Âm lịch, đẹp 
nhưng không thơm. Trồng 
làm cảnh. 

HẢI HẬU huyện 
đồng bằng ven biển ở 
phía đông tỉnh Nam Định. Diện tích 230,2 km”. Gồm 3 thị trấn 
(Cồn, Yên Dịnh, Thịnh Long huyện lj), 32 xã (Hải Vân, Hải 
Nam, Hải Hà, Hải Phúc, Hải Lộc, Hải Thanh, Hải Hưng, Hải 
Quang, Hải Dông, Hải Tây, Hài Lý, Hải Minh, Hải Anh, Hải 
Trung, Hải Bắc, Hải Phương, Hải Tần, Hải Sơn, Hải Long, Hải 
Đưởng, Hải Xuân, Hải Hoà, Hải Châu, Hải Phú, Hải Cưởng, 
Hải Ninh, Hải An, Hải Toàn, Hải Phong, Hải Giang, Hải Triều, 
Hải Chính). Dân số 279.400 (1999), có 41,6% theo đạo Thiên 
Chúa. Địa hình đồng bằng, nghiêng theo hướng tây bắc - đông 
nam, độ cao trung bình 0,6 - 0,7 m. Sông Ninh Cơ (48 km) 
chảy qua, bở biển 32 km. Trồng lúa, cói, dâu nuôi tầm, cây ăn 
quả (cam, chanh, mø). Đánh cá, làm muối. Thủ công: dệt chiếu, 
dệt lụa, làm mây đan. Là huyện cũ của tỉnh Nam Định rồi Nam 
Hà; năm 1968, nhập thêm 7 xã của huyện Trục Ninh thành 
huyện Hải Hậu ngày nay. 





Hải đường 
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H HAI HUNG 





Thuộc tĩnh Hà Nam Ninh (1975 - 91). Từ 11.1996, trò lại tỉnh 
Nam Định. 


HAI HƯNG tỉnh ở đông bằng sông llồng Việt Nam. Thành 
lập tử 26.01.1968, do hợp nhất tình Hài Dương với tỉnh Hưng 
Yên. Diện tích 2.550,12 km”. Dân số 2.664.465 (1993). Từ 
6.11.1996, tách trồ lạt hai tính (x. Hải Dương, Hưng Yên). 


HAI LẶNG huyện ven biển ở phía nam tình Quảng Trị. Diên 
tích 498,7 km”. Gồm một thị trấn (Hải Lăng. huyện lJ), 20 xã (Hài 
[âm. Hải Án, Hải Ba, Hài Khê, Hải Quy, Hải Vĩnh, Hải Xuân, 
Hải Quế, Hải Thiên, I lái Dương, Hải Trưởng, Hải Thành, Hải Phú, 
Hai Tho, Hải Hoà, Hải Iế, Hải Tần, Hải Thượng, Hải Sơn, Hải 
Chánh). Dân số 98.600 (1999). Địa hình đồi thấp ở phía tây, đồng 
bằng ven biến ở phía đông. Sông Thach Hãn chảy qua. Trồng lúa, 
tác, ót, đâu các loại, chăn nuõi bò. Dánh bắt hải sản, nuôi tôm, cá. 
San xuất vật liêu xây đựng, cưa xẻ, đồ móc dân dụng, chế biến hải 
sản. Giao thông: đường sắt Thống Nhất, quốc lộ 1 chạy qua. Trước 
đây có tên Hải Lăng, do nhập với huyện Triêu Phong thành huyện 
Triệu Hải (1977 - 90), thuộc tỉnh Bình Trị Thiên (1976 - 89); từ 
23.6.1990, tách huyên Triêu Hải trở lạ: tên cũ. 

HAI LÍ dơn vị đo độ dài trên biển bằng một phiít cung trên 
đường kinh tuyến Trái Dất ỏ 44°30' vĩ Bắc. Theo Hội nghị địa 
lí thuỷ văn quốc tế (1929), I HỊ quốc tế = 1.852 m. Riêng Anh 
và Nhật quy đình 1 HI. = 1.853.18 m, Hoa Kì - 1 HL = 1853/24 m, 
Itaha - 1 HI. = 1.851 m. IIL còn được gọi là dặm biển. 

HẢI LÍ / GIỜ don vị quốc tế thông dụng để đo tốc độ của 
các phương tiện "hàng hải. Một HL/G = I.852 m/h. 

HAI LƯU KẾ (cg. máy đo dòng chảy), máy đo cơ học, đề đo 
tốc độ và hướng chảy của dòng biên, đo nhà vật lí học Thuy Diễn 
Ecman (V. W. Ekman) sáng chế. Dòng chày làm quay cảnh quạt 
của rnáy. Số vòng quay được tính nhở bộ đếm đặc biệt. Nhở bảng 
tính riêng mà số vòng quay được tính ra thành một đơn vì tốc 
đô dòng chảy Hướng của dòng chảy xác định theo vỊ trí rơi của 
các viền bị kim loại trong hộp 12 bàn, qua số lượng vòng quay 
xác đình của cánh quại. 

HẢI LƯU KÍ (cg. máy đo dòng chảy tự ghì), máy cd hoặc 
điền dùng đề ghi hướng và tốc độ chảy của dòng biển. HL.K có 
cấu tạo phức tạp, giá thành đất hơn nhiều lần so với hải lưu kế 
F.cman. Những năm gần đây xuất hiện những máy hiện đại cỏ 
kẻm theo bộ phận xử lí số tiệu tự động. 

HẢI MÃ cấu trúc của não, nằm ở nền của sửng đưới não thất 
bên, có bình cong quäp lại như đầu con hải má (cá ngưa). Là 
trung tâm phân tích khíu giác và có vai trò trong một số rối loạn 


về khúu giác (sợ ngủi). Ở người, HM kém phát triển so với động 
VÂI có vú nói chung. 


HAI MIÊN (Äpongan, tk. thân lố, bọt biển, Porifza) x. Re biển. 

HẢI NAM (Hainan), đảo đồng thời là một tỉnh của Trung 
Quốc, nằm ở Biên Đông, phía nam bán đảo Lôi Châu. Dân số 
7,240 triệu (1996). Diên tích 34 nghìn km” Phía bắc IIN là đồng 
bằng, phía nam và trung tâm là miền núi (đỉnh cao nhất 1.867 m). 
Rưng nhiết đói thường xanh. Mỏ than. Trồng bông, lúa, mía. 
Thành phố chính: Hải Khẩu (Hatkou) 

HẢI NAM (Hainan; cơ. eo biên Quỳnh Châu), eo biển giữa 
dảo Hải Nam và bán đảo Lôi Châu (Leizhou), ở bò biển phía 
nam Trung Quốc, nối Biển Dông vói phần phía bắc của vịnh Bắc 
Bộ. Dài 93 km, chỗ hẹp nhất 18,5 km. Độ sâu nhỏ nhất ò lạch 
vận tài 36 m. Cảng: FHải Khẩu (Haikou) trên đào Hải Nam. 

"HÀI NGOẠI HUYẾT THƯ" bức thư của Phan Rội Châu 
viết tại Nhật Bàn đề gửi về nước, nguyên văn bằng chữ Hán có nghĩa 
"thư viết bằng máu từ nước ngoài". Năm 1906, đăng nhiều kì trên 
"Vân Nam tạp chỉ", được La Đại địch ra tiếng Việt làm tài liệu giảng 
đạy tại Dông Kính nghĩa thục và phô biến khắp cả nước. 
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Bàn dịch gồm 738 câu thơ theo thể song thất lục bát, gôm hai 
phần: Phần Sơ biên tố cáo tội ác của thưc dân Pháp, vạch trần 
bản chất tàn bạo của chúng đối với dân tộc Việt Nam, từ đó nêu 
yêu cầu cấp bách đôi với mọi người dân của đất nước phải vùng 
dậy chiến đấu chồng bọn cướp nước. Phần 7Tực biên \í giải những 
nguyên nhân mất nước, theo Phan Bội Châu: 

“Một là vua, s/ dãn chẳng biết 

Hai là quan chẳng thiết gì dân 

Ba lá dân chỉ biết đân 

Mặc quân với quốc, mặc thần với ai". 

Phan Bội Châu đưa ra chủ trướng:"mười hạng người đồng tâm” 
là phú hào, quan tước, thế gia, sĩ tịch, lính tập, giáo đồ. côn đồ 
nghịch tử, nhi nữ anh sĩ, bồi bếp thông kí, cửu gia tử đệ, người 
đí du học hợp thành một mặt trận đoàn kết toàn dân chống Pháp. 

"HNHT-' là một tác phẩm thì ca yêu nước cỏ ý nghĩa như một 
cưng nh hành động của Hội Duy tân trong phong trào cách 
mạng Việt Nam đầu thế ki 20. 


HÁI NINH tỉnh cũ của Việt Nam. Năm 1963, nhập với Quảng 
Yên, Hồng Gai thành tỉnh Quảng Ninh (x Quảng Ninh). 

HAI NINH huyện cũ ở phía đông bắc tỉnh Quảng Ninh X. 
Móng Cái. 

HẢI PHÒNG thành phố cảng của Việt Nam, trực thuộc trung 
ương. Diện tích 1.507,6 km”. Gồm 4 quận (Hàng Bảng, Lê Chân, 
Ngô Quyền, Kiến An), môi thị xá (Dồ Sơn), 8 huyện (An Lão. 
Kiến Thuy, Thuỷ Nguyên, An Hải, Tiên Lăng, Vĩnh Bào, Cát 
Hài, Bạch Long Vỹ). Dân số 1.677.400 (1999). 


Địa hình đồng bằng chiếm 85% diện tích, độ cao trung binh 
1 - 1/2 m, có nơi tối 2 - 5 m. Dất đồng bằng có nguồn gốc bồi 
tích sông biển hỗn hợp, hoặc bồi tích biển, trong đó loại ít giây 
chiếm 15.500 ha, đất phủ sa glây trung bình hoăc mặn 5.000 ha, 
đất chua mặn nằm cách bò biển tử 500 đến 3.000 m chiếm diên 
tích tới 33.000 ha, đất măn lầy sú vẹt ó.000 ha, ngoài ra còn đất 
cát ven biên và một số loai đất khác. Trên bề mặt đồng bằng, rải 
rác có những đôi núi sót như Xuàn Sơn, Phù Liễn, I3 Sơn. Phía 
bắc huyện Thuỷ Nguyên là một vùng đồi thấp, độ cao 40 - 100 m, 
chia cắt mạnh, các đảo Cát Bà và quần đảo Long Châu là nhưng 
núi đá vôi thấp, cao 100 - 250 m, địa hình cacxtd với những đường 
răng cưa dốc đứng, có xen những lũng hoặc phếu cacxtd. Hệ 
thống đày đặc các phân lưu của sông Thái Bình: Rạch Đằng. 
sông Hóa, sông Cấm, Kinh Môn, l ạch Tray, Văn Úc. sông Mía, 
Thái Rình, sông Luộc. Nước các sông đều mặn, độ muối I,6°⁄x: 
đến 2,1”/so. Thảm rừng nhiết đới chỉ còn tại ở vườn quốc gia Cát 
Bà. Rừng ngập mặn: mắm, sú, vẹt, bần phát triển trên các bãi 
triều. Khoáng sản: đá vôi, sét, một ít cao lanh, nước khoáng ở 
Tiên [ ãng và Cát Bà. 

Kinh tế: công nông nghiệp. Công nghiệp chiếm 54giá trị tông 
sản phẩm: cơ khí sửa chữa, đóng tàu, xi măng, vật liệu xây dưng, 
cán thép, hoá chất, chế biến thực phẩm. Công nghiệp nhe. Trồng 
Lúa, cói, thuốc lào. Đánh cá, làm muối, làm mắm, nuõi cá nước 
LQ, vv. 


Cảng Hài Phòng công suất 3.5 - 6 triêu tấn/năm; đầu mốt giao 
thông đường sắt, bộ, thuỷ, Quốc lộ 5, 10; đường sắt Hài Phòng 
- Hà Nội; đường sông và đường biển đi về phía nam và quốc tế. 
Có sân bay Cát Bi. Có di tích lịch sử chiến thắng Bạch Đẳng của 
Ngô Quyền, Trần Hưng Dạo. Khu ngì.¡ mát †3Š Sơn. Có Trưởng 
Đạt học Hàng hải, Viện Nghiên cứu Hài sản, Phân viên Nghiên 
cứu Biển. 


Năm I8§7, Nha Hải Phòng gồm các huyện Nghị Dương, An 
Lão, An Dương thuộc phủ Kiến Thuy và một số xã của huyện 
Thuỷ Nguyên. Ngày 11.9.1887, đồi tà tỉnh Hải Phòng; từ 19.7.1888 
thành lập thành phố Hài Phòng; từ 31.1.1898, tách thành phố ra 


khỏi tỉnh Hải Phòng, đổi tên tỉnh Hải Phòng thành Phù Liễn 
(1902), rồi Kiến An (1906). Ngày 20.10.1962, Hải Phòng và Kiến 
An hợp nhất thành thành phố Hải Phòng. 


CHỦ GIẢI 


Địa giới tỉnh đã xác. định 
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._ Địa giới huyện gảu) 
Thành nhổ 
Thị xã 
Thị trấn, huyện lự 
_-B°« Quốc lộ. số đường 
Tỉnh lộ 
————— Đưởng sắi 


T5 15 km 


HẢI QUÁN FÍ 


Mậu dịch Tự do Châu Âu (EFTA) và các liên minh mối thành 
lập gần đây nay mới chuyển thành khối kinh tế như Khu vực 
Thị trường Tự do Bắc Đại Tây Dương (NAFTA), Hiệp hội các 





Hải Phòng 


HAI QUAN hoạt động của nhà nước ở cửa khẩu, trên lãnh 
thổ của một nước dùng các biện pháp mang tính chất quan thuế 
hay phi quan thuế (như kiểm tra, kiểm soát hàng hoá xuất nhập 
khẩu, phương tiện vận tải và hành khách xuất nhập cảnh, thu 
thuế xuất nhập khẩu; điều tra chống buôn lậu); nhằm bảo hộ, 
phục vụ và thúc đẩy phát triển sản xuất trong nước, đầy mạnh 
xuất khẩu và tăng sức cạnh tranh của hàng hoá xuất khẩu; góp 
phần bảo vệ lợi ích và chủ quyền kinh tế, an ninh quốc gia, an 
toàn xã hội. 

Trên thế giới, HO có lịch sử rất lâu đời, tử khi có buôn bán 
trao đổi hàng hoá giữa các khu vực địa lí khác nhau, các quốc 
gia đã có hoạt động HỘ và cơ quan HQ. Những hoạt động HQ 
được ghi lại trong các di tích lịch sử ở Ai Cập cổ đại (thế kỉ 17 
- 16 tCn. ). Trong thời kì Hi Lạp và La Mã cổ đại, cũng như 
trong thởi kì phong kiến, HO luôn giữ vai trò quan trọng để thu 
tiền cho ngân sách nhà nước. Lúc đầu, hoạt động của HO thưần 
tuý mang tính chất tài chính. Dến khi xuất hiện chủ nghĩa tư bản, 
bên cạnh chức năng truyền thống đó, HO đã có thêm chức năng 
mới, trong đó quan trọng nhất là chức năng bảo hộ sản xuất trong 
nước, bảo vệ lợi ích của tư bản đân tộc. Trong quá trình phát 
triển kinh tế và liên kết kinh tế giữa các nước Châu Âu, hình 
thức liên minh thuế quan đã ra đời. Các liên minh thuế quan này 
đóng vai trò quan trọng trong việc thống nhất các thành bang 
thành một quốc gia thống nhất như Liên minh Thuế quan Đức 
thởi ki 1841 - 88. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động 
thương mại quốc tế, các quốc gia trên thế giới đã tìm cách hợp 
tác với nhau trong lĩnh vực HO nhằm tiêu chuẩn hoá, đơn giản 
hoá và thống nhất hoá các thủ tục, Luật lệ HO, tạo thuận lợi cho 
hoạt động thương mại, đồng thời đạt hiệu quả cao hơn trong 
hoạt động điều tra chống buôn lậu. Từ yêu cầu thực tế đó, năm 
1950, Hội đồng Hợp tác Hải quan (nay là Tổ chức Hải quan Thế 
giới) ra đời. Ngày nay, trên thế giới đang tồn tại nhiều tổ chức 
kinh tế mà thực chất là các liên minh thuế quan do các nước lập 
ra để nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế giữa các nước thành 
viên, đồng thởi đối phó với sức cạnh tranh ngày càng tăng trên 
thị trường quốc tế. Các khối kinh tế hay các liên minh thuế quan 
nồi tiếng, nhất là Cộng đồng Kinh tế Châu Âu (EEC), Hiệp hội 


nước Đông Nam Á (ASEAN), Hiệp hội Mậu dịch Tự do Châu 
Á (AFTA).. 

Ỏ Việt Nam, HQ có lịch sử phát triển tương đối sóm. Từ thế 
kỉ 10, nhà nước phong kiến Việt Nam đã tiến hành thu thuế đối 
với hàng hoá xuất nhập khẩu và lập ra các trạm, với các chức 
quan chuyên trách, trong đó trạm nồi tiếng và quan trọng nhất 
thỏi đó là Vân Đồn (ở Hồng Giai, Quảng Ninh ngày nay). Nhà 
Nguyễn lập hẳn một bộ máy "Thuế binh" để trông coi việc thuế 
khoá. Các bộ luật ban hành dưới các triều đại phong kiến như 
"Lê triều hình tuật" (Bộ luật Hồng Đúc) dưới thời Hậu Lê hay 
"Hoàng triều luật lệ" (Bộ luật Gia Long) dưới triều Nguyễn đều 
có các điều khoản về quản lí xuất nhập khẩu và chống buôn lậu. 
Ngày 10.9.1945, Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng 
hoà kí Sắc lệnh số 27/SL. thành lập "Sở thuế quan và thuế gián 
thu". Do điều kiện Kháng chiến chống Pháp, nhiệm vụ chủ yếu 
của ngành thuế quan trong thởi kì đó là bao vây kinh tế địch, 
kiểm soát việc trao đổi hàng hoá giữa vùng tự do và vùng tạm 
chiếm, chống buôn lậu xa xỉ phẩm ngoại hoá và tích cực thu thuế 
nhập nội, thuế gián thu đánh vào một số hàng hoá lưu thông ở 
vùng tự do. Sau hoà binh lập lại (1954), SỞ thuế quan và thuế 
gián thu đổi thành Sở Hải quan thuộc Bộ Công thương. Điều lẽ 
hải quan được ban hành năm 1960. Năm 1984, Tổng cục Hải 
quan được thành lập, trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng (nay là 
Chính phủ). Hoạt động HO bước đầu được luật hoá trong Pháp 
lệnh hải quan ban hành 24.2.1990, thay thế cho Diều lệ hải quan. 
Tháng 7.1993, Hải quan Việt Nam gia nhập Tổ chức Hải quan 
Thế giới và đã có nhiều hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực 
trong khuôn khổ của tổ chức này. 

HẢI QUÂN quân chủng của lực lượng vũ trang các nước giáp 
biển, dùng để thực hiện những nhiệm vụ quân sự trên các chiến 
trường biển và đại dương. HO có thể tiến hành tác chiến độc lập 
hoặc hiệp đồng với các quân chủng khác. Trong quá trình lịch 
sử, các lực lượng HO đã đóng vai trò rất quan trọng trong việc 
củng cố và giữ vững sức mạnh quân sự của những quốc gia ven 
biển trên hướng biển. HQ hiện đại thường gồm các binh chủng: 
tàu mặt nước, tàu ngầm, không quân HQ, tên lửa - pháo bờ biển 
và HQ đánh bộ có khả năng đột kích cả những mục tiêu ở sâu 
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trong đất Liền của đối phương bằng không quần và tên lửa. Hải 
quân Nhân dân Việt Nam được hình thành tử Cục phòng thủ bở 
biên, thành lập 7.5.1955, sau đó trở thành Cục Hải quân 
(24.1.1959) và chính thức trở thành một quân chủng của Quân 
đội Nhân dân Việt Nam tự 3.1.1964. Hải quản Nhân dân Việt 
Nam được phong danh hiêu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân 
dân (1989). 


Ngày truyền thống HO Š.§.1964 là ngày đánh trận đầu chiến 
thắng trong cuộc chiến tranh phá hoại của Mĩ ỏ Miền Bắc 
Viêt Nam. 


HẢAI QUÂN ĐÁNH BỘ bình chủng hài quân của đa số các 
nước. [Được dùng để đánh chiếm đoạn bờ biển, đảo, mục tiêu 
trên bờ hoặc tiến hành những hoạt đông đồ bộ độc lập hoặc 
Irong thành phần đô bộ đường biển của lục quân; ngoài r4, còn 
đề làm nhiêm vụ phòng thủ những mục tiêu quan trọng của hải 
quân và những nhiềm vụ khác. IIQDR thưởng gồm một số binh 
đoàn, binh đội, phân đội và được trang bị xe tăng, Xe bọc thép 
lội nước, pháo, tên lứa chống tăng và phòng không... gọn nhẹ, dễ 
dàng cho việc đỗ bộ đường biển. Ở một số nước, HODB là một 
quân chủng (x. Hải quân đánh bộ Mi). Còn gợi là thưỷ quân lục 
chiến, bộ binh hải quân, lĩnh thuỷ đánh bộ. 

HẢI QUÂN ĐÁNH BỘ MÍ quan chủng của quân đội Mĩ. 
Thành lập 10.11.1275, lúc đầu gồm hai tiểu đoàn, làm tục lượng 
đồ bộ cho hạm đội. Dến 11.7.1798, HODBM trò thành quân 
chủng. Là quân chủng tham gia tất cả các cuộc chiến tranh của 
Mĩ và trong hầu hết các trưởng hợp, là tực lượng đầu tiên tham 
chiến. Tư ngày thành lâp đến những năm đầu của thập kỉ 90, 
HQDHM đã thưc hiên hón 300 cuộc đô bộ ở nước ngoài. Từ 
1921, dụ kiến trước nguy cơ chiến tranh trên Thái Bình Dương, 
HODBM bất đầu phát triển khả năng tác chiến hiện đại theo 
học thuyết "tiến công đồ bộ" mà Mi đã sử dụng sau này trong 
Chiến tranh thế giới II (1939 - 45) trong các trận đánh chiếm 
các đảo và quần đảo ở Thái Bình Dương: Goađancanan 
(GuadalcanaÙ, Buganbvina (Bougainvilte), Guam (Guam) cũng 
như đô bộ đánh chiếm lô l]ima (Iwo Ïima) và Ôkinaoa 
(Okinawa). Dến 1945, HQODBM có 6 sư đoàn, 4 liên đội không 
quân và nhiều đơn vi yểm trợ; quân số gần 500 nghỉn người, 
trong đó hơn 98% tác chiến ở nước ngoài. Trong chiến tranh 
xâm lược Việt Nam, HQDBM là Lực lượng đưa quân chiến đấu 
đến sớm nhất (2.3.1965, lữ đoàn viến chỉnh HODBM số 9 đồ 
bộ lên Dã Nẵng) và cũng là lực tượng chịu nhiều thương vong 
nhất sau (uc quân, Chỉ tính những năm 1961 - 22, HODBM bị 
thương vong đến 101.571 người (trong đó có 12.938 người chết 
và 88.633 bị thương, lớn hơn tổng số thương vong của HQOĐBM 
trong Chiến tranh thế giới II (86.940). 


HẢI QUỲ (4crz2), chỉ động vật không xương sống Ò biển, 
bộ [Hải quỳ (4c062rra), phần bộ San hô sáu ngăn ()7exacorallia), 
lóp San hô (Anthozoa), ngành Ruột khoang (Coelertterata). Sông 
đơn độc, không có bô xương, trong tư thế tự nhiên dưới biển 
có dạng một bông hoa, màu hồng hoặc màu ô lu rực rõ. Cơ 
thể hình ống (dạng pojyp) có đế gắn vào giá thể, đường kính 1 
- 3 em, có loài lớn hơn, Đối điện vói để là miệng, xung quanh 
miệng có hàng trăm xúc tu mọc thành nhiều vòng tròn, cân đổi. 
Cũng có thê sống tự đo trong nước, nhưng phần tỏn sống ở đáy, 
vùi trong bùn hay đi động chậm, cỏ loài cộng sinh với động vật 
khác. Phân bố rất rộng, khắp các vùng biên từ cực đến xích đạo, 
tử vùng triều đến biển sâu. Ăn động vật bằng cách săn mồi nhở 
các xúc tu có đôc tố. Sinh sản vô tính theo Lối cẩt ngane hoặc 
cắt dọc, chủ yếu sinh sản hữu tính. Loài HQ thưởng gặp ở Việt 
Nam là 4cfi!I4 e4uina. 

HẢÀI SÂM (Holothurotdea), \óp động vật không xưởng sống, 
ngành Da gaì (Echinodermara). Cd thể hình ống, gần giống quả 
dưa với các dạng bướu trên thành cơ thể. lầu trước có miệng 
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và vành tua miệng, đầu sau có hậu môn. Dọc thân có các dãy 
chân ống phát triển ở mặt bụng. HS có bộ da mềm, các phiến 
xưởng nằm rải rác trong các lúp mô dưới da. HS tà động vật 
phân tính, trửủ môt số loài thuộc bộ Không chân (⁄4pod2). 'Irứng 
thụ tinh và phát triển ngoài cö thể mẹ. Sống bò trên nền đáy. 
ö độ sâu khác nhau từ ven bò đến 8.000 m. Chỉ có một số loài 
thuộc họ Pefapothurrdae là bơi \ội. Thức ăn chính tà động VẬL, 
thực vật nhỏ, mùn bá. Lóp HS có khoàng 11 nghìn loài, § hô. 
HS dùng làm thực phầm có giá trị ò nhiều nước, trên thi trường 
được bán ở dạng phơi khô. Một số nước như Trung Quốc, Triều 
Tiên, đã gây nuôi HS. Các nước khai thác IIS nhiều nhất là 
Nhật Bản, Trung Quốc, Phiippin, Malaixia, Đông Phi. Đối tưng 
khai thác chủ yếu thuộc chỉ Holotiwia, Sichopus vì có kích 
thước lớn (tới 30 cm). Ở Việt Nam có những loài: H§ trắng 
(Holothuria scabra) \à \oài có giá trị thực phẩm và kinh tế lồn 
nhất, HS đen (H vagzbunda), HS vú (HH nobis), HS mít 
(ÁActinopyga cchữutes). Dược khai thác nhiều nhất ồ Phú Yên, 
Khánh Hoà, Vũng lầu - Côn Đảo, Kiên Giang. 

HẢI TẶC (địa lí; cơ. Hòn Độc, Hòn Tre Lón), quần đảo ö 
tây - nam thị xã Hà 'Tiễn thuộc tình Kiên Giang, cách Mũi hả, 
20 km, gồm 12 hòn đảo nhỏ, tổng điện tích khoảng 2,15 kmẺ rải 
ra trên vùng biến rộng 5 km, dài 7 km, hợp thành xã Tiên Hải. 
Cấu tạo đá phiến, cát kết Krêta, độ cao các đảo dưới 100 m. 
Nước ngọt hiếm. Thực vât á xích đạo thứ sình. Hàng nghìn cư đân 
tập trung trên các đảo lón, 

HẢI TẶC (an ninh) x. Cướp biến 

HÁI TÂY ĐẠO địa danh hành chính thời [ê Sơ. Năm 1428, 
Lê Lợi Lên ngôi vua, chia nước làm 5 đạo, trong đó có HTD bao 
gồm Thanh Hoá, Nghệ An, Tần Bình, Thuân Hoá (tủ Thanh 
Hoá vào đến Thưa Thiên ngày nay). Đúng đầu có chức hành 
khiển giữ sổ sách quân dân và tổng quản chỉ huy các vệ quân. 
Đến 1469, Lê Thánh Tðng tại chia tách ITYTD thành các xứ Thanh 
Hoá, Nghệ An, Thuận Hoá. 


HẢI THƯỢNG LẤN ÔNG x. Lê Hữu Trác. 


HẢI TRIỀU (rên thật: Nguyễn Khoa Văn ; 1908 - 54), nhà \( 
luận phê binh, nhà báo cách mạng Việt Nam. Ngưởi làng An 
Cựu, ngoại thành Huế. Hoạt động chính trị khí còn đi học. Tủ 
một thanh niên yêu nước, Hải Triều chuyển sang hàng ngũ của 
giai cấp vô sản, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Dông Dương 
năm 1930. Ông viết báo và hoạt động cách mạng. Bị bắt, ở !ù 
rồi được trả tự do nhưng vẫn bị quàn thúc. Ông mỏ hiệu sách 
Hướng Giang ở Huế, phô biển sách báo tiến bộ. Công khat tuyên 
truyền chủ nghĩa Mac trên lĩnh vực văn hoá nghệ thuật, tham gia 
các cuộc bút chiến với Phan Khôi về duy tâm hay duy vật. Cuộc 
bứt chiến với Hoài Thanh về nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ 
thuật vị nhân sinh kéo dài tư 1935 đến 1939. Hài Triều là trụ cột 
của phái nghệ thuật vị nhân sinh và tỏ ra là một ngòi bút xuất 
sắc, có sỨc thuyết phục, lôi kéo được đông đảo công chúng về 
phía mình. Ông trỏ thành người đầu tiên phô biến lí luận văn 
học maœxít ở Việt Nam trong những năm thực dân Pháp và triều 
đình phong kiến dùng nhà tù và kiềm duyệt, đàn áp mọi tư tường 
tiến bộ. Hải Triều cũng là nhà phẽ bình đầu tiên đề cao tập 
truyện "Kép Tư Bền” của Nguyễn Công Hoan và tiểu thuyết "Lầm 
than” của Lan Khai, cho đó là những tác phẩm mở đầu chủ nghĩa 
"tả thực xã hội” trong văn học Việt Nam. Ông giới thiệu với độc 
già Việt Nam một số nhà văn tiến bộ thế giói: Rôlăng (R. Rolland), 
Goocki (M. Gor ki), Bacbuyt (H. Harbusse). Sự nghiệp văn 
chương của ông không nhiều: “Duy tâm hay đuy vật" (1936), "Văn 
sĩ và xã hội" (1937), tập hợp những bài đăng trên báo "Về văn 
học nghệ thuật” (do Hồng Chương biên soạn, 1967) sau khi ông 
mất. Sau Cách mạng tháng Tấm 19435, hoạt động của ông chủ 
yếu là tuyên truyền, phổ biến chủ nghĩa Mac qua cuốn “Chủ 
nghĩa Mac phổ thông” (1946). 
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HẢI VÂN x. Đèo Hải Vân. 

HẢI VƯƠNG TINH (L. Nepium; kí hiệu: LAN hành tỉnh thú 
tám kể từ Mặt Trời ra xa, quỹ đạo chuyển động dạng elip, khoảng 
cách trung bình đến Mặt Trời 30 đơn vị thiên văn, tức là 45 tỉ 
km, chu kì chuyển động 164 năm, chu kì ngày đêm 16 giồ 3 phút. 
Cực địa lí cách cực tử khoảng 50”. Là hành tỉnh lớn có đường kính 
24.300 km, khối lượng lón gấp 17,23 lần Trái Đất; khối lượng riêng 
171 g/cm”. HVT có một nhân silicat và sắt, và một thuỷ quyền 
băng hiđro, metan, vwv, Có 8 vệ tính, trong đó Triton là vệ tính cổ 
lớn có bán kính 2.720 km, gần gấp đôi bán kính của Mặt Trăng. 
Vệ tỉnh thứ hai là Nêrâyđa (Nereida), còn 6 vệ tinh khác do tàu 
vũ trụ Voiagiø (Voyager) 2 mới phát hiện. Ngoài ra HVT còn có 
3 vành hạt bụi bao quanh. HVT có màu xanh ld đặc biệt vì bầu 
khí quyển chứa khí metan (CH¡¿), heli và hiđdro. 

"HÁI ĐÀO" động tác múa dân gian, dân tộc Việt, được cách 
điệu tử động tác sinh hoạt, tính chất mềm mại, khoan thai. "HD" 
được kết hợp động tác nhún mềm ở phần chân với động tác 
guộn cổ tay và ngón tay. Có động tác "HD" một tay (mội tay 
chống nạnh, tay kia đưa chếch, bên cạnh, cao ngang đầu ở tư 
thế "HĐ"), và "HĐ" hai tay (một tay để ở thế hái đào, tay kia 
để ở ngang ngúc). Người múa có thể đứng nhún tại chỗ, hoặc 
vừa guộn tay vừa di chuyền lên phía trước, tùi về phía sau. "HD" 
được dùng nhiều trong các điệu múa dân gian vùng đồng bằng 
và trong múa chẻo. 

HÁI LƯỢM loại hình kinh tế chiếm đoạt, một loại hình kinh 
tế có sớm nhất của loài người; chủ yếu thu lượm các loài thảo mộc, 
nhuyễn thể, tôm, cua, côn trùng, chim... có sẵn trong thiên nhiên. 
Ngày nay HL vẫn còn ở một số tộc người chậm phát triển và ở cả 
một số cư dân đã có nền nông nghiệp trồng trọt tử lâu đời ở vùng 
nhiệt đói và á nhiệt đói. Dụng cụ HL rất thô sơ, thưởng là các dụng 
cụ để đào bói, kều vớt, cắt chặt và đồ đựng sản phẩm thu được. 
Cùng với sự phát triển của sức sản xuất, kinh tế HL. cũng phát triển 
ngày càng đa đạng, có nơi sản phẩm tạo ra trỏ thành hàng hoá 
mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

Ö Việt Nam, kinh tế HL vẫn còn có ý nghĩa không nhỏ đối với 
nhiều dân tộc miền núi, nhất là ở Tây Bắc và vùng Trường Sơn - 
Tây Nguyên. 

HAIDENBEC V. (Werner Heisenberg; 1901 - 76), nhà vật lí 
tí thuyết Đức, một trong những người sáng lập cơ học lượng tủ, 
đưa ra hinh thúc ma trận của cơ học lượng tử; xây dựng nguyên 
lí bất định (1927); đưa ra khái niệm ma trận tán xạ (1943). Công 
trình lí thuyết về cấu trúc hạt nhân, cơ học lượng tử tương đối 
tính, lí thuyết trường thống nhất, lí thuyết sắt từ, triết học của 
tự nhiên. Giải thưởng Nôben về vật lí (1932). 

HAIĐÊGƠ M. (Martin Heidegger; 1889 - 1976), nhà triết 
học Đức, người đóng vai trò quyết định trong việc hình thành 
và phát triển chủ nghĩa hiện sinh; là học trò của Huxen (E. 
Husserl), bảo vệ luận án tiến sĩ triết học ở Trường Dại học 
Fraibua (Freiburg, 1915), được bô nhiêm làm phó giáo sư 
Trưởng Đại học Fraibua; sau đó làm giáo sư thay Huxen, rồi 
làm hiệu trưởng (1933). Gia nhập Dảng Quốc xã nhưng tử 
1934, đã giữ khoảng cách xa dần vói đảng này và từ chức hiệu 
trưởng. Là một nhà triết học theo chủ nghiã hiện sinh, Haiđêgơ 
có ảnh hưởng lớn đến các nhà triết học theo chủ nghiã hiện 
sinh sau đó như Xactdrd (I. P. Sartre) và Camuy (A. Camus). 


Khi mô tả về hiện thực con người, sự đối lập trong lịch sử 
triết học cuả những đặc tính bản thể luận với những đặc tính 
nhận thức luận, Haiđêgơ cho rằng triết học không được coi 
con người chỉ là đối tượng, mà còn phải coi nó như một "hiện 
hữu trong thế giới". Trong việc mô tả con người, Haiđêgơ đã 
chịu ảnh hưởng của Huxen và hiện tượng học của nhà triết 
học này. Phạm trù chính của triết học Haiđêgơ là tính thời 


gian, được Haiđêgø hiểu là cảm nghĩ bên trong con ngưỏi. 
Theo Haiđêgơø thì tâm trạng, những lo lắng, băn khoăn, kinh 
hoàng ... tạo thành cái tồn tại chủ quan của con người. Để 
nắm được ý nghĩa của tồn tại, con người cần phải tự mình từ 
bỏ những mục đích thực tiễn của mình, cần phải nhận thức 
được tính không vĩnh hằng và tính phù sinh của mình. Trong 
triết học của Haiđêgø, chỉ khi cảm thấy mình luôn luôn đứng 
trước cái chết, con người mới có khả năng nhìn thấy giá trị và 
sự phong phú của tửng giây từng phút của cuộc đời và mói 
thoát ra khỏi các mục đích, các lí tưởng, các trửu tượng khoa 
học. Triết học Haiđêgơ kết hợp thành một khối các xu hướng 
phi lí tử triết học Kiêckơgôt (S. A. Kierkegaard), tù triết học 
đời sống và tủ hiện tượng học Huxen. Tác phẩm chính: "”Tồn 
tại và thởi gian"(1927), "Siêu hình học là gì? " (1929), "Kantơ 
và vấn đề siêu hình học", "Về bản chất của chân lí" (1932), 
“Thu về chủ nghĩa nhân đạo" (1947), "Những con đường không 
đưa tối đâu" (1950), "Tư duy là gì? " (1954), "Nitsơ" (1969),vv. 

HAILÊ XÊLAXIÊ Ï (Ph. Hailé Sétassié I; 1892 - 1975), hoàng 
đế nước Êtiôpia. Con của thủ lĩnh Makônnen (Makonnen). Năm 
1928, được đưa lên làm vua; năm 1930, là hoàng đế với tên Hailê 
Xêlaxiê I, Năm 1936, phát xít Ý xâm lược Êtiôpia, Hailê Xêlaxiê 
[ sống lưu vong ở Anh. Năm 1940, trỏ về nước với quân đội Đồng 
mỉnh. Bị quân đội Mengitxtu Hailê Mariam (Mengistu Hailé 
Mariam) lật đồ năm 1974. 


HAINƠ H. (Heinrich Heine; 1797 - 1856), nhà thơ, nhà văn 
Đức. Người Do Thái, nhà nghèo, đố tiến sĩ luật (1825), chịu ảnh 
hưởng của Hêghen (G. W. E. Hegel), rồi bỏ đạo Do Thái, theo 
đạo Tìn Lành. Hainơ từ giã nước Phổ, sang Pháp sống, làm quen 
với nhiều nhà văn Pháp [Bêrănggiê (P. J. de Béranger), Xăng (G. 
Sand), Banzăc (H. de Balzac)], liên hệ với những người theo chủ 
nghĩa xã hội không tưởng. Năm 
1844, Hainơ trỏ thành bạn thân 
của Mac (K. Marx), tán thành 
chủ nghĩa xã hội khoa học. Sóm 
nồi tiếng vi tập "Những bài ca" 
(1827) nói lên "nôi đau đời" của 
nhà thơ trẻ lãng mạn, nhưng 
không tiêu cực, hoài cổ, lần 
tránh hiện thực. Haind có tận 
luận chiến "Trưởng phái lãng 
mạn” (1836) phê phán các nhà 
văn lãng mạn Đức, chủ trương 
văn học phục vụ cuộc đấu tranh 
cách mạng của quần chúng. 
Những bài thơ hay nhất được 
sáng tác trong thời gian gần gũi 
Mac "Những người thợ dệt ở Xilêsi", Nước Đức, một câu chuyện 
mùa đông", bộc lộ niềm tin đối với chế độ không có người bóc 
lột người. Haind còn có những tập văn xuôi trong đó ông đấu 
tranh cho một trật tự xã hội, đặt nền móng cho văn học cách 
mạng của giai cấp công nhân: "Phác thảo về nước Anh" (1827 - 
28), "Tình trạng nước Pháp" (1833), "Báo cáo chính trị, nghệ 
thuật và đời sống của nhân dân" (1846). Hainơ là nhà thơ vĩ đại 
của nước Dức, và Pháp cũng coi ông như nhà thơ của họ. 

HAINƠ - GHENĐEN R. V. (Robert von Heine - Geldern; 
1885 - 1968), nhà dân tộc học và lịch sử mĩ thuật người Áo. Trong 
tác phẩm"Quê hương và cuộc thiên di đầu tiên cuả người Nam Đảo" 
(1932), ông đã trình bày toàn cảnh về các văn hoá đá mới ở Đông 
Nam Á, gồm văn hoá rìu bầu dục cuả cư đân nói ngôn ngữ Papua 
(Papua), văn hoá rìu có vai cuả cư dân nói ngôn ngữ Nam Á và văn 
hoá rìu tứ giác cuả cư dân nói tiếng Nam Đảo. Nhiều nhà nghiên cứu 
hiện nay đã phê phán việc chia các văn hoá theo một dạng riu đá và 
gắn cho chủ nhân cuả chúng là những cư dân nói một ngôn ngũ nhất 





Hainø H. 
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định. Năm 1937, trong tác phẩm "Nghệ thuật tiền Phật giáo Ò 
Trung Quốc và Dông Nam Á và ảnh hưởng đến Châu Đại Dương", 
ông chủ trương văn hoá Đông Sơn bất nguồn từ văn hoá Hanxtat 
(Hallstatt) ở Châu Âu và văn hoá vùng Kapkazø, được truyền qua con 
đường "Trung Á vào Vần Nam rồi xuống Việt Nam. Trong các công 
trình sau, ông nói rõ rằng văn hoá Đông Sơn là do cuộc thiên đi cuả 
người Tbkhara mang từ Biển Den đến. Vào cuối đời, ông nghiên cứu 
các mối liên hệ văn hoá giữa hai bò Thái Bình Dương. 

HAITI (Ph. Hait; Repiblik Dayti - Cộng hoà Haiti), quốc 
gia hải đảo, tên cổ Hixpaniôla (Hispaniola) ở biển Caribê 
(Caribbean) giáp Cộng hoà Dôminicana 275 km. Dườỡng bờ biển 
1771 km. Diện tích 27,7 nghìn km”. Dân số 6,868 triệu (2000), 
người gốc Phi và người lai 99%(1998). Dân thành thị 35,1% 
(1999). Ngôn ngữ chính thức: tiếng Pháp, tiếng Crêôn (Créole), 
Tồn giáo (1995): đạo Thiên Chúa 68,5%, Tin Lành 24,12. Thể 
chế: cộng hoà hai viện (thượng viện, hạ viện). Đứng đầu nhà 
nước là tổng thống: đứng đầu chính phủ là thủ tướng. Thủ đô 
Pooctô Pranhxd (Port - au - Prince, 917 nghìn dân; 1997). Các 
thành phố lón: Carofua (Carrefour, 2306 nghìn dân), Denmat 
(Delmas; 257,2 nghìn dân). 

Phần lồn lãnh thổ là đồi núi, ngọn Tina ở trung tâm (3.140 m), 
khí hậu nhiệt đói, tín phong, hay có bão tư tháng 6 đến tháng 
10. Nhiệt độ trung bình 22 - 28°C. Lượng mưa năm 2.000 mm ở 
sưởn đón gió, giảm xuống Š00 - 800 mm ở sưởn khuất gió. Đất 
canh tắc 33%, đồng cỏ 18%, rừng và cây bụi 5,1%, các đất khác 
43.9%. Khoáng sản chính: bauxi. 





Haiti 


H là nước nông nghiệp kém phát triển, 85% dân sống ở mức 
nghèo. Nông nghiệp, chiếm 30,2% GDP (1997 - 98) và 57,3% 
lao động (1990). Công nghiệp chế biến chiếm 7,12 GDP và 
5,6% lao động; thương mại 13,4% GDP và 13,2% lao động: tài 
chính chiếm 7,9% GDP và 0,2% lao động. GDP đầu người 386 
USD (1995). GNP đầu người 410 USD (1998). Sản phẩm nông 
nghiệp chính (1999): mía 1 triệu tấn, sẵn 325 nghin tấn, khoai 
lang 172 nghìn tấn, chuối 290 nghìn tấn, ngô 215 nghìn tấn, lúa 
102 nghìn tấn, cà phê 28 nghìn tấn, cacao 4,5 nghìn tấn. Chăn 
nuôi: bò 1,3 triệu con, để 1,618 triệu con, lợn 800 nghìn con. 
Khai thác gỗ tròn (1998) 6,397 triệu mỶ. Dánh cá (1997) 5,63 
nghìn tấn. Sản phẩm công nghiệp chính: xi măng 84 nghìn tấn, 
ngoài ra còn có đưởng, vải, thuốc lá, tỉnh đầu. Năng tượng (1996): 
điện 633 triệu kWh. Giao thông: đường bộ 4.160 km (rải nhựa 
242, 1996). Xuất khẩu (1997 - 98) 284,3 triệu UJSD({tái xuất 
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khẩu (chủ yếu là hàng may mặc) 74%, hàng thủ công 7%, cà 
phê 7%]; bạn hàng chính: Hoa Ki 88%, Pháp 32%, Bỉ 32. Nhập 
khẩu (1997 - 98) 881,5 triệu USD (thực phẩm và gia súc sống 
27%, chất đốt 9%, mở động vật và dầu thực vật 7%); bạn hàng 
chính: Hoa Ki 60%, Pháp 32%, Nhật Bản 4%; Dôminica 4%, 
Côlômbia 32%. Dơn vị tiền tế: guôcđøơ (gourde - G). Tỉ giá hối 
đoái: 1 USD = 22,5 G (10.2000). 

Từ 1492, H là thuộc địa của Tầy Ban Nha, sau đó của Pháp. 
Ngày 1.1.1804, giành độc lập từ Pháp. Bị Hoa Kì chiếm đóng 
một thởi gian (1915 - 34). Quốc khánh 1.1(1804). Là thành viên 
Liên hợp quốc từ 24.10.1945. Thiết lập quan hệ ngoại giao vói 
Việt Nam ở cấp đại sứ từ 26.9.1997. 

HAKIM TT. A. (Iawfiq al - Hakim; 1898 - 1987), nhà văn, nhà 
soạn kịch Ai Cập. Tốt nghiệp khoa luật Trưởng Đại học Tổng 
hợp Cairô ( Cairo, 1924), sau đó tiếp tục hoàn thiện nghề nghiệp 
ở Xoocbon (Sorbonne), rồi đến Pari nghiên cứu văn học và nghệ 
thuật Châu Âu. Năm 1927, trở về Ai Cập, làm trợ lí công tố uỷ 
viên Ở toà án Alêchxanđri (Alexandrie) và bắt đầu viết văn. Täc 
phẩm chính: tiểu thuyết "Tỉnh thần phục hồi", truyện vừa "Ghi 
chép của thám tử tỉnh", "Giao kèo"... và trên 30 kịch bản sân khấu, 
tiêu biểu là các vỏ: "Nàng Sẽhêrazat", "Hoàng đế Óđip" (1949), 
"Tuổi xuân trỏ lại", "Thức ăn dành cho mọi người", vv. Ngoài ra, 
Hakim còn có một số tập truyện ngắn, hồi kí, các công trình 
nghiên cứu và phê bình văn học. Với tiểu thuyết "Tinh thần phục 
hồi" (1919), Hakim được coi là người đầu tiên xác lập thể loại tiểu 
thuyết trong văn học hiện đại Arập. 

HALAP (VĂN HOÁ) x. Văn hoá Hahap. 

HALICACNAXƠ (Ph. Halicarnasse), thành phố cổ ngày nay 
mang tên Bôđrum(Bodrum)ở Tây Nam Tiểu Á thuộc Thổ Nhĩ 
Kì. Là một thành đẹp được hình thành từ thế kỉ 13 tCn.; nổi 
tiếng với lăng mộ vua Môdôlø (Mausole), do hoàng hậu Actẽmidø 
(Artémise) cho xây dựng để tưởng nhó chồng vào thế kỉ 4 tCn. 
Lăng mộ vua Môdôld được xem là một trong 7 kì quan của 
thế giới cổ đại. Lăng Môdôlø do kiến trúc sư Pytyôt (Pythyos) 
xây dựng. Nhiều nhà điêu khắc danh tiếng được mời đến như 
Sôpat (Shopas) làm bức điềm "Cuộc đấu tranh giữa những người 
Hi Lạp với các nữ binh Amazôn", Bryaxit (Bryaxis) làm bức 
diềm phía bắc, Timôthêôt (Timothéos) làm bức điềm phía nam, 
Lêôkharet (Leokharês) làm bức diềm phía tây. 

HALTT (A. halite; HL. háls-muối), khoáng vật, muối ăn NaCL 
Hệ lập phương. Dạng tính thể hình lập phương. Cát khai hoàn 
toàn. Tập hợp dạng hạt đặc sít. Không màu, trong suối; nếu 
chứa tạp chất thì có màu ngoại sắc. Dộ cứng 2; khối lượng 
riêng 2,1 - 2,3 g/cmỶ. Dễ tan trong nước, có vị mặn. Nguồn 
gốc: trầm tích, đôi khi là sản phẩm thăng hoa của các thành 
tạo ở miệng núi lửa. H là thức ăn quan trọng của con người, 
ngoài ra còn được sử dụng trong cÔng nghiệp hoá chất. Ỏ 
Việt Nam, chưa tìm được mỏ muổi nên muối ăn thưởng được 
sản xuất từ nước biển. 


HALOFOM (A. haloform), loại hợp chất hữu cơ có công thức 
chung CHÀ34 (trong đó, X là halogen); vd. clorofom (CHC). 


HALOGEN (A. halogen), các nguyên tố hoá học nhóm VII A 
bảng tuần hoàn các nguyên tố, gồm flo, clo, brom, iot và atati 
(nguyên tố phóng xạ). Dược đặc trưng bằng bảy điện tủ hoá trị, 
cho nên dễ đàng nhận thêm một điện t để trỏ thành anion. Phân 
tủ halogen có hai nguyên tử (F›, Cụ, Br; ...), nhiệt độ nóng chảy 
và nhiệt độ sôi tăng đần theo phân tử khối. Ít tan trong nước; tan 
nhiều trong các dung môi hữu cơ. Có tính oxi hoá mà độ mạnh 
giảm cùng với phân tử khối. Tính khử thể hiện rõ rệt ở iot và atati. 

HALOGEN HOÁ sự kết hợp halogen (thường là clo hoặc 
brom) vào phân tử một hợp chất (thường là hợp chất hữu cơ), 


tạo thành họp chất hoá học mới. Vd. benzen (Cạl1¿) tác dụng 
với cÌo (hành clobenzen (CH;€U), ctilen (C¿H1¿) kết hợp với brom 
thành địbrometan (C›I1aBr;). Đôi khi, các hợp chất của clo hoặc 
brom được sư dung làm nguồn cung cấp halogecn trong sư halogen 
hoá. ví photpho pentaclorua PC. 


HA UOGENUA (A halogenide), hợp chất hoá học của nhóm 
halogen với các nguyên tố khác, bao gôm ftorua, cÌorua, bromuä, 
Iođua. 


HAI.,OILZTT (A. halloysite), khoáng vật nhóm sét, phụ lớp 
silicat, cấu trúc tốp AM [S¿4Ono] (OH)a4 HO, Hê đơn 
nghiễng. Tĩnh thê dạng tâp hợp đặc sít có kích thước rất 
nhỏ, chỉ quan sát được đưới kính hiển vi điện tử. Dộ cứng 
L- 2; khôi lượng riêng 2 - 2,2 g/cm`. Nguồn gốc khoáng 
vật điển hình của vỏ phong hoá phát triên trên các đá bazan, 
gabro, pocphrrit cộng sinh với caolinjt và các khoáng vật sét 
khác. Nguyên liệu sứ gốm 

HÀM I1. Mõi trong những khái niêm cơ bản của toán học, diến 
tả sư phụ thuộc của đại lượng biến thiên này vào đại lượng biến 
thiên khác. Từ “đại lượng" ở đây được hiểu theo nghĩa rộng nhất: 
có thể là số thực, số phức hoặc phần tử của một tập hợp bất kì. 
Vậy hàm cũng là ảnh xạ (x. Ánh sø). Nếu các đại lượng nói trên 
là các số, 1a dùng thuật ngữ hàm số. Một cách hình thức, cho X. 
Y là hai tập hợp, E là tập họp con của X. Nếu có một quy tắc f 
úng mỗi phần tử x € L vói một phần tử hoàn toàn xác định 
y = f(y) € Y thì ta cô môi hàm f với miền xác định là E và miền 
giá tri là tâp hợp {f(@), x € E}. 

2. Một đoạn chương trinh của máy tính thực hiện công viếc 
tính toán của một hàm theo nghĩa thông thưởng, túc là cho ra 
kết quả theo giá trị cuà tham biến được đưa vào tính toán 


HÀM ẤN hàm số y của đối số x dược xác định tư phương 
trình If{x, y) = 0, túc (là với mỗi x trong một miền nào đó có 
tương ứng một y sao cho F (x, y) = 0. Định lí hàm Ân khẳng 
định rằng nếu F(xg, vọ) = 0 và các đạo hàm riêng 
JJ}(X,y) ðF ,Y) 

ủx ` ôy 
3F (ae. Y0) 
__# 
tôn tại một hàm số liên tực y = y(X) sao cho ÿ(X) = vo Và 
F(, y(x)) = 0 với mọix€ U. 

HÀM BIẾN PHỨC hàm số mà miền xác định và miền giá trị 
đều nằm trong tập hợp các số phúc. Việc cho HIBP w = fŒ) 
tưởng đương với việc cho hai hàm biến thực u = u(x, y) và 
V = W(x.y), trong đó Ww =u +iv,7 = x + ïíy. Hàm u gọi là 
phần thực của hàm w, ki hiệu Re w: hàm v goi là phần ảo 
của w, kí hiệu Im w. Lóp IIHP quan trọng nhất là lốp các 
hàm giải tích (x. Hàm giải tích). 

HÀM BIỂN THỰC hàm số mả miền xác định và miền giá trị 
đều nẦm trong tâp hợp các số thực. Nhiều khái niệm có bản của 
lí thuyết hàm (như liên tục, khả vi, đo được, khả tích, vv.) lúc 
đầu được nghiên cứu đối với HBL Sau đó, các khái niêm này 
được mỏ rộng cho các lớp hàm tông quát hơn như hàm biến phúc 
hoặc hàm trong các không gian trửu tượng. 


HÀM BIẾU nội dung bô sung phụ của từ (hoặc các thê hiện 
ngôn ngữ), mang thêm sắc thái tu tử hoặc các sắc thái ngữ nghĩa 
khác chồng lên ý nghĩa cơ bản. 

HÀM CHẮN, HÀM lẺ hàm số f(x) được gọi là hàm chắn 
nếu miền xác định của nó đối xứng qua gốc toạ độ và f(-x) = f() 
với mọi x trong miền xác định. Đồ thị của một hàm chẩn đối xứng 
qua (rục tung. Hàm số f(x) được gọi là hàm lề nếu miền xác định của 
nó đối xứng qua gốc toạ độ và f(-x) = -f(x) với mọi x trong miền xác 
định. I3 thị của một hàm lé đối xứng qua gốc toạ độ. 


xác định và liền tìịc tại điểm (Xọ. Ya), còn 


# 0, thi trong một lân cận Uï đủ nhỏ của điểm Xụ 


HÀM ĐÊ QUY H 


HÀM CHỈNH HÌNH hàm giải tích đơn trị (x. Hàm giải tích). 
Lóp tất cà các HCH trên một miền lập thành môt vành. 

HÀM DẤU hàm số kí hiệu là y = sơn x, và được định nghĩa 
như sau: y = 1 nếu x >0, y = 0 nếu x = Ö và y = - l nếu x <0. 

HÀM ĐỒNG hàm @ (X, Vy) = C¡ biểu điển các đường dòng 
trong mặt phẳng (x, y). ID liên hệ với các hình chiếu vận tốc 
theo các công thức: 


_ôp đe 

òy ` 7 X 

HÀM ĐƯƠNG (Xiányáng), đô thành cô của Trung Quốc, 
thuộc tỉnh Thiêm Tây ngày nay. Năm 350 tCn., vua Hiếu Công 
nước 'Tần bắt đầu dỏi đô từ đất Ung đến HD. Sau khi thống nhất 
rung Quốc, lần '[huỷ Hoàng tiếp tục đóng đô ở HD và cho 
xây dựng nhiều cung điện tráng lê, trong đỏ nồi tiếng nhất là 
cung A Phòng, lăng Ly Sơn. Năm 206 (Cn.. sau khi triều Tân bị 
lật đồ, toàn bộ khu cung điện ở HD bị Hạng Vũ thiêu huỷ 

HÀM ĐA TRỊ x. Hàm đơn trị, hàm đa trị. 

HẰM ĐẶC BIỆT Lớp hàm thưởng được sử dụng trong việc giải 
các phương trình vật lí toán. HDĐB không biều diễn được qua các 
hàm sở cấp và thường được định nghĩa như nghiêm của môt sô 
phương (trình vi phân tuyến tính cấp hai đặc biệt với hệ số biến 
thiên và đ›iióc biểu điễn dưới dạng chuối hoặc tích phân Các 
HDR quan trọng nhất là hàm siêu bội. hàm tru. hàm cầu, wv. 

HÀM ĐẶC TRƯNG I. HDT của một tập hợp con A trong 
tập hợp X h hàm bằng 1 tại các điểm thuôc A và bằng Ô tại các 
điểm cồn lai của X. 


Vụ 


2. HĐT của đạt lượng ngẫu nhiên ¿ là kì vọng toán học fr(t) 
của đai lượng ngâu nhiên £ . Nếu ¿(%) là mật độ phân bồ xác 
suất của đại lượng ngẫu nhiên £ thi 


tg@)= Í ettø œ) đx 


HĐT của đại lượng ngẫu nhiên dùng đề chứng minh các định 
lí giới hạn trong lí thuyết xác suất. 

HÀM ĐỆ QUY Một cách khái quái, HDOQ là những hàm 
tính được thco tửng bước qua các giá trị tính được ở các bước 
trưác đó, 

Một cách chính xác, cho các hàm số f(X\,....Xạ, Y). 2 (Xi..¿ XnỒ 
và (Xạ... Xa, V, 2) vỚi giá trị của các biến số và các hàm số 
là những số nguyên không âm, ta nói hàm sô f(XỊ, ... xạ, y) nhận 
được tử ÿ (Xị,..., Xa) VÀ  (XỊ,.. Xạ, y, Z) bằng phép đê quy 
nguyên thuỷ nếu 

Í(XỊ,.... Xn, 0) = @ÓXỊ,..., Xn) 

FQxi,. Xụ. ÿ + 1) =Ử iu. Xey Vy fỢXt,..Xe ÿ)), 

Ta nói ø (Xị,... xạ) nhận được tử f(XỊ,.... xa, y) bằng phép toán 
tối tiêu hoá nếu nó được xác định và bằng y khi và chỉ khi 
f(X...., Xn, 0),... ÍÓXy,.... Xn. Y - 1) xác định và có giá trì 
khác 0, còn Í(X\....Xa, y) = 9. 

Hàm số gọi là HQ nguyên thuỷ nếu nó có thể nhận được từ 
các hàm đơn giản nhất (O(x) = 0, S@x) = x * 1, lạ” @ụ,.. Xa) = 
Xm) bằng các phép lấy hàm hợp và phép để quy nguyên thuy. 

Hàm số gọi là HDQ bộ phận nếu nó nhận được tử các hàm 
đơn giản nhất, bằng phép lấy hàm hợp, phép đệ quy nguyên thuỷ 
và phép tối tiêu hoá. HDO bộ phận gọi là HDO hoàn toàn nếu 
nó xác định khắp nói. 

Đây là một khái niệm quan trọng trong (oán lôgic và tin hoc lí 
thuyết. Dịnh đề Chơt nói rằng: lớp các HDQ trùng với Lớp các hàm 
"tính được” (theo một cách xây dựng nào đó). Chẳng hạn, lớp IIDQ 
bộ phận trùng với lớp hàm tính được bằng máy Turinh (Tưng). 
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H hà ĐIỀU HOÀ 


HÀM ĐIỀU HOÀ của n biến (n > 2), hàm liên tục trong một 
miền nào đó cùng với các đạo hàm riêng cấp 1 và cấp 2 của nó, đồng 
thởi thoả mãn phương trình Laplaxỏ Àu =0, trong đó: 

3ˆ ð*u 
Áu = = x ng m 

HDH hai biến liên quan chặt chế với các hàm giải tích biến số 
phức, cụ thẻ là phần thực và phần ảo của một hàm giải tích là 
các IIDH. Môi HDH là hàm giải tích của tất cả các đối số của 
nó. Một tính chất quan trọng của HDH là giá trị trong bình của 
nó trên một mặt cầu hoặc hình cầu tuỳ ý bằng giá trị của hàm 
tại tâm mặt cầu. 


HÀM ĐIRĂC (cg. hàm đenta), phiếm hàm trên không gian 
các hàm số ø (X) khả vì vô hạn và bằng không tại lân cận của m, 
cho bởi công thúc ð(ø) = (0). HD đo Đirặc (P. A.M. Dirac) 
đưa ra khoảng cuối thập kỉ thí hai thể kí 20 trong có học lượng 
tử, để diễn tả sự tâp trung khối lượng vào một điểm hoặc mô tả 
tác động xung. HỒ là ví dụ đầu tiên của hàm suy rộng, đóng vai 
trò quan trọng trong nhiều vấn đề toán học và VẬI lí. 

HÀM ĐO ĐƯỢC hàm biến thực f(x) mà với mỗi số thực tụ 
tâp hợp E: gầm các điểm x sao cho f(x) € t là đo được theo Lobe 
|x. Uơbe (độ đø)]. Dịnh nghĩa này do Labe (H. L. Lebesgue) đề 
xướng năm 1902. Tổng, hiệu, tích, thương cúa hai HĐD, giới hạn 
(nếu có) của một đãy HDD cũng là HDD. Trong tí thuyết độ đo 
tông quát, hàm f(x) gợi là HDD theo một độ đo ¿ nào đó nếu 
tập hợp E¿ đo được theo độ đo „. Trong tí thuyết xác suất hiện 
đai, các HID xác định trên một không gian xác suất gọi là đại 
lương ngầu nhiên hoặc biến ngẫu nhiên. 

HÀM ĐƠN TRỊ, HÀM ĐA TRỊ hàm mà với mỗi giá trị của 
biến trong miền xác định có thể nhận một (nhiều) giá trì gọi là hàm 
đơn trị (đa trị). Vd. hàm số arccosx là hàm đơn trị (x Cosim), còn 
hàm số Arccosx = arccosx + 2k với k nguyên bất kì là hàm đa trị. 


[j thuyết các hàm đa trị được phát triển mạnh trong những 
năm gần đây và có nhiều ứng dụng trong lí thuyết điều khiển tối 
ưu, lí thuyết trò chơi và toán kinh tế. 


HÀM GAMA. hàm biến phức được định nghĩa bởi công thức 


F(z) = ú L2 + 0I : 
z) = llm ———————>———~rˆ. 
S1: nóc 1)...(2 +) 
Nếu phần thực của z dương thi ta có thể dùng công thức 


œ 


I{z)=Í x~!e*dx (tích phân Óke loại hai). Đây là một trong 
0 


những hàm siêu việt quan trọng nhất do Ớle (L. Euler) đặt 
ra năm 1729. Hàm này có nhiều tính chất tí thú, chẳng hạn 


] 
T(n+l) = n!,T œ =vzx , 


HÀM GIẢI TÍCH một khái niệm cơ bản của lí thuyết hàm 
biến phức. Hàm biến phức đơn trị w = f(z) được gọi là một HGT 
tại điểm z„ nếu nỏ xác định và được biểu diễn bằng một chuỗi 
luỹ thửa: f(Z) = ap †a1(Z -Zg) +... + An(Z - 2p)” +... trong một hình 
tron tâm z¿ bán kinh dướng nào đó. Hàm f(z) được gọi là HGT 
trong một miền D của mặt phẳng phúc nếu nó là giải tích tại 
mọi điểm của D. Một HGT sẽ được xác định một cách duy nhất 
khí biết các giá trị của nó trong một lân cận bé tưỳ ý (định lí về 
tính duy nhất của HGT). Tích phân của một HGT trong một 
miền đơn liên theo mọi đường cong khép kín đều bằng 0 (định 
Ii Côsi). HỚT có đạo hàm tất cả các cấp, các đạo hàm đó cũng 
là các HGT. Các hàm sơ cấp đều là HGT trong miền xác định 
của nó Khái nêm HGŒT được mỏ rộng cho hàm phức nhiều biến 
và hàm biến thực. 


HÀM HAMINTƠN x. Hanmim2n (hàm). 
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HÀM HAO TẤN dùng đẻ tính ảnh hưởng của lực cân làm 
hao tán cơ năng (chuyền thành nhiệt năng). HHT có thể tính tử 
các văn tốc suy rộng dq; của hệ: 

† n n ST 
® => È È bạqQ¡qQy, 
2 \'=1k#] 

các hệ số bị = Bki nỏi chung phụ thuộc toạ độ suy rộng di. 

HÀM HỢTP (cg. hàm phúc họp). nếu z = ø(y) là hàm của y 
và y = h(x) lại là hàm của x sao cho miền giá trị của h nẦm trong 
miền xác định của g thì hàm z(x) = g[h(%)] được gọi là FIH của 
h và g (nói khác đi là sự hợp thành của hai hàm số). Biến số x 
được gọi là biến số độc lập của TH, còn y là biến số trung gian. 
Tương tự, ta có thể định nghĩa HH của nhiều hàm số, HH của 
các hàm liên tục Là hàm liên tục. 


Nếu z =f\ (W\),y\= Í› ẤY›), --.Yn— = Ấn (X) và ft, f;,.... Í„ đều 
khả vi thì z cũng khả vì và 


d;y dữ dí;y dí.. 


— m— ——__  ——~a `` 


dx dựa dy; dừ 
Khái niêm này cũng được mồ rộng cho các hàm nhiều biến 


HÀM HỮU TỈ thương của hai đa thức. Nếu cả tử thức và 
mẫu thức đều là những đa thức bậc nhất thì HHT được gọi là 
hàm phân tuyến tỉnh. 


HÀM HVPEBOLIC tên gọi chung của các hàm sin hypebolic 
(sh x), cosin hypebolic (ch x), tang hypebolic (th x) và cotang 
hypcbotic (coth x) được định nghĩa như sau: 

Z=¿ ” e"+e * 8hX chx 
2 ¡ch ;thx= Si c0tRK = 

Các HH là các hàm sơ cấp, chúng giữ vai trò quan trọng trong 
hình học JAbachepxki và được sử dụng trong cơ học và vật lí. 

HÀM KHẢ TÍCH hàm số mà tich phần Riman (Loøbe) của 
nó trên một tập hợp tồn tại gọi là HKT theo nghĩa Riman (Løbe) 
trên tập hợp đỏ. Diều kiện cần và đú để một hàm số là khả tích 
theo nghia Riman trên đoạn [a, bị là nó bị chặn và tập hợp các 
điểm gián đoạn của nó có độ đo Labe bằng không. Đề cho môt 
hàm số là khả tích theo nghĩa Lbe thì nó phải là hàm đo được. 
Diều ngược lại cũng đúng nếu hàm số đó hị chặn. Mọi hàm khả 
tích theo nghĩa Riman đều khả tích theo nghĩa Ldbe. 

HÀM KHẢ VI một hàm số được gọi là khả ví tại một điểm 
nếu nó có vi phân tại điểm đó. Đối với hàm số một biến thực, 
tính khả vi tương đương với sự tồn tại đạo hàm. Nếu một hàm 
số nhiều biến là khả vi tại một điểm thì nó có các đạo hàm riêng 
tại điểm đó; điều ngược lại cũng đúng nếu các đạo hàm riêng là 
tiên tục. Hàm số được gọi là khả vị trong một miền nếu nó khả 
vi tại mọi điểm của miền đó, 

HÀM KIM LƯỢNG (cg. hàm lượng vàng), trọng lượng kim 
loại quý (vàng, bạc) được ấn định theo pháp luật cho đơn vị 
tiền tê làm đại biểu trong chế độ tiền t# bản vị vàng. 

Tren thực tế, đồng tiền ồn định vững chắc không chỉ đưa vào 
HKL bảo đảm, mà còn dựa vào sức mạnh kinh tế, chủ yếu là 
khối tượng hàng hoá tón, lưu thông rộng khắp, phù hợp với nhu 
cầu xã hội, đa dạng, phong phú, thuận Lợi cho 1rao đổi. Nếu hióng 
tiền phát hành vượt quá số lượng cần thiết cho Lưu thông thì tiền 
tệ bị mất giá. Đề củng cố giá trị đồng tiền, trong trường hợp đó, 
nhà nước thưởng phá giá đồng tiền bằng cách hạ thấp IIKI. của 
đơn vị tiền. Vd. đồng đôla Mĩ (USD) trước kia được quy định 
có hàm lượng vàng là 0,8898771 g, qua mấy lần phá giá chỉ còn 
0,736622 g. HKL thay đồi thì tiêu chuẩn giá cà thay đồi, dẫn tới 
sự thay đổi mức giá các hàng hoá. 

HÀM LÃNH SE chúc đanh của viên chức làm công tác lãnh 
sự Ở nước ngoài và gắn liền với chức trách mà người đỏ đảm 


sh X = 


nhận. HLS bao gồm (thco thứ tự tử cao xuống thấp): tổng lãnh 
sự. lãnh sự, phó lãnh sự. đại lí lãnh sự (Ö nhiều nước) và tuỳ viên 
lãnh sự hay tập sự lãnh sự (ở một số nước). HLS, kể cả thủ tục 
phong, do Luật pháp tửng nước quy định. Những viên chức đứng 
đầu của cö quan đại diện lãnh sự các cấp là những viên chức 
lãnh sự có hàm tưởng ứng (XI. Cơ 4uan đại điện lãnh sự). Dưới 
viên chức đúng đầu là các viên chức lãnh sự có IILS tiếp thco. 
Tùy nhiên, biên chế của một cơ quan đại điện lãnh sự không nhất 
thiết phải gôm đủ các HLS. Trong thực tiễn cũng như trong luật 
pháp của nhiều nước (kể cả Việt Nam), còn có chức danh lãnh 
sự danh dự. Các viên chức tãnh sự được hưởng quyền ưu đãi, 
miễn trủ lãnh sự và có nghĩa vị tuân theo luật pháp của nước sở 
tại và luật pháp quốc tế. 
HÀM LẺ x. Hàm chân, hàm lẻ. 


HÀM LIÊN HỢP ĐIỀU HOÀ Giả sử ¿ (x, y) là hàm điều 


hoà, tức là 
a2 a2 
= + =0, 
0X) dy 


Hàm số  (x, y) được gọi là HLHDH của hàm ý nếu nó cùng 
với ¿@ thoả mãn hệ phương trình Côsi - Riman: 

°p _?/ 9p _ _ ?. 
3x ôy ởy öX 

Hàm số ự cũng là một hàm điều hoà và HLHDH của nó là 
hàm số ~ ø. 

Hàm øœ (2) = ÿ (X, y) + Í Ụ (X, ), VỚI z = x + iy là một hàm 
giải tích. YILHIDH đóng một vai trò quan trọng trong tí thuyết 
hàm giải tích. 

HÀM LIÊN TỤC hàm số f(X) xác định trong một (ân cận của 
điểm xạ được gọi là liên tục tại xạ nếu với mọi e >0 tồn tại một 
số ổ > Ó (phụ thuộc vào xạ và £) sao cho với mọi điểm x thoả 
mãn |X- Xạ| <ở (1) ta có [f(%) - f (Xạ)| < e (2). Nói cách khác, 
f Uên tuc tai xạ nếu lim f(x) = f(xa). LILT tại mọi điểm của một 

x**Xọ 
tẬp hợp được gọi là liên tục trên tập hợp đó. Tổng, hiệu, tịch, 
hàm hợp của các IILT cũng là HI/T. Hàm số f(x) được gợi là lên 
tục đều trên một tập hợp M nào đó nếu bất đẳng thức (2) đúng 
đổi với mọi x, xạ € M thoả mãn (1), trong đó ổ chỉ phụ thuộc 
, không phụ thuộc xọ. Flàm liên tục đều là HLT, nhưng ngược 


1 
lại thì chứa chấc đúng. Vd. hàm số y = x liên tục trong khoàng 


(0. 1) nhưng không liên tục đều trong khoảng đó. HLT trên một 
lập hợp compăc thì liên tục đều trên tập hợp đỏ. 


HÀM LONG tên phổ thuộc quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Số 
nhà 5D phố HI. là nơi thành lập chỉ bộ cộng sản đầu tiên ở Việt 
Nam (tháng 3.1929), Chi bộ gồm 7 người: Ngô Gia Tự, Nguyễn 
Dức Cảnh, Tran Văn Cung, Trịnh Dinh Cứu, Đỗ Ngọc Du, Nguyễn 
Tuân, Dương Hạc Đính. Số nhà 5D HL được xếp hạng đi tích 
về phong trào cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lánh đạo. 

HÀM LÔGA hàm số y =(ogzx, trong đó a (a >0, a # 1) được 
gợi là cơ số của HIL, Hàm y = logax xác định với mọi số thực 
đương x và là hàm ngược của hàm số mũ y = än”. Khi a=e, ta 
được HL tự nhiên. HL tự nhiên biến phức được ki hiệu là Ln z 
xác định với mọi 2 # 0, đó là một hàm đa trị. 

HÀM LÔGIC là quan hé giữa biến (Ôgic phụ thuộc với biến 
lôgic độc lập. HI. của tư duy thực chất là hàm chân lí, cỏ thê 
nhận các giá trị bất ki tù 1 (chân thực, đúng đấn) đến 0 (giả tạo 
sai ầm). Giá trị chân thực (đúng) là giá trị Lôgíc đích thực, còn 
gìá trị giá tạo (sai) là giá trị phản lôg¡c. 

Trong lôgic mệnh đề cô điển, mỗi biến mệnh đề A, B,C.. 
đóng vai trò biến lôgic độc lập. Các hằng lÔgic (7, v,A .., ®..) 


HÀM LƯỚNG CÔNG NGHIỆP TỐI THIẾU H 


thực chất là các hàm chân lí, Dặc điểm của HL mênh đề tà ò 
chô không gian giã trị biến độc lâp và không gian giả trị biến 
phụ thuộc trùng nhau, tất cà chỉ có một không gian giá trị, đó 
là tập hợp hai giá trị {0, L}. 

Hàm Iôgic mệnh trong tôgic mệnh đề phi cổ điển eó đặc điểm 
là một hàm số đa trị, nghĩa là có thê nhận các giá trị khác nhau 
Ồ giữa hai giá trị cực đoan {0, l}. 

Có hai phương thức chỉnh dùng để xác định giá trị HL. Môt 
l lập bảng giá trị chân 1í và hai là thực hiện các phép biến đồi 
đồng nhất thức, rút gọn về công thức đã rõ giá tri chân Ií rồi. 

HÀM LỒI nhàm số f(x), xác định trên một tập hợp lôi D của 
một không gian tuyến tính trên trưởng số thực và nhân giá trị thực, 
được gọi là HI,nếu với mỗi cặp x, y thuộc D và với mọi số œ trong 
đoạn [0,1] ta có f[øzx +(1- ø)y] « øf (x) +(1 - z)f (y). 

Nếu đổi chiều của bất đẳng thúc trên ta sẽ được định nghĩa 
của hàm lõm. Nếu thay dấu "<€“ bởi đấu "=", ta được định nghĩa 
của hàm añin. 


HÀM LUÔNG phân lưu lớn của sông Tiền chảy qua giữa 
tỉnh Bến Tre theo hướng tây bắc - đông nam và đồ nước ra cửa 
Hàm Luông. Lượng nước chiếm tới 25% tổng lượng nước năm 
c1la hệ thống sông Củu Long. HI. dài gần 109 km. 


HÀM LỰC hàm các toạ độ của các chất điểm của có hề mà 
đạo hàm riêng theo một toạ độ bằng lưc tác dụng theo hướng 
toạ độ ấy. Khái niệm HL chỉ có đối với trường lực có thế. Quan 
hệ giữa Lực F, HL U) và thế năng V của hệ là: 

U = +, F-= prad U = -grad V. 


HÀM LƯỢNG: tượng của một nguyên tố hay của một chất 
chứa trong một hôn hợp hoặc trong một hp chất nào đó, tính 
băng phần trăm (2). Vd. HL nhôm hiđroxit trong quặng nhôm 
khoảng 28 - 80%. Xt. Nồng độ dung dịch. 

HÀM LƯỢNG BIẾN giói hạn dưói tổ phần có ích (kim loại) 
trong mấu biên (rìa) của thân quăng, được chấp nhận đảm hảo 
phương án tối ưu để khoanh nối thân quặng và có hiên quả kinh 
tế tối đa khi khai thác mỏ. Dùng đề khoanh nối thần quặng có 
tô phần có ích phân bố tần mạn, dao động lồn và dùng đề xác 
lập trữ lượng khoáng sản trong và ngoài bằng cân đối. Giới han 
của HLB thường là hàm lượng cõng nghiệp tối thiểu, giói hạn 
dưới là hàm Lượng tổ phần có ích (kim loại) trong đuôi quặng 
của các xí nghiệp tuyển khoáng. Lựa chọn có cơ sở HLB của 
quặng có ý nghĩa to lón trong việc đánh giá hiệu quả kinh tế 
trong khai thác mỏ khoáng. 

HÀM LƯỢNG BÙN CÁT (tk. độ đục) x. Độ đực. 

HÀM LƯỢNG CÔNG NGHỆ cách tiếp cận định tương đẻ 
đo mức độ đóng góp cuả mỗi thành phần trong số bốn thành 
phần công nghệ (x. Công nghệ) đối vói một hoạt động sản xuất 
hay dịch vụ nào đó. Tình tự đo HILCN dựa trên độ tỉnh xảo 
cuả từng thành phần công nghệ đề xác định mức độ đóng góp 
(còn gọi là hệ số đóng góp) của tửng thành phần công nghê 
và trình độ công nghệ so với trình độ hiện đại. Phân tích 
HLCN cho ta biết điểm mạnh và điềm yếu cuả công nghệ, góp 
phần làm tăng khả năng sàng lọc công nghệ, năng lúc đánh 
giá công nghệ và cài tiến công nghệ. 

HÀM LƯỢNG CÔNG NGHỆ GIA TĂNG độ chênh lệch 
giữa hàm lượng công nghệ cuả đầu vào và hàm lượng công nghê 
cao hơn ở đầu ra cuả một hoạt động sàn xuất hay dịch vụ nào 
đó; nó phần ánh mức độ thay đôi về trình độ công nghệ cuả một 
hoạt động chuyền đồi. 

HÀM LƯỢNG CÔNG NGHIỆP TỐI THIẾU giới hạn dưới 
hàm lượng trung bình tổ phần có ích (kim loại) trong quặng của 
khối trũ lượng được tính toán, đảm bảo sự bồi hoàn mọi chỉ phí 
trong thăm đò, khai thác, tuyển luyện quặng (tinh quặng) và thu 
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H HAÀM LƯỚNG GIAC 





được doanh lợi kế hoạch khi khai thác mỏ ]ILCNTT được xác 
định theo công thức: 


(a+b+d)100 
G,.K( Kn 

trong đó: a là chị phí thăm đồ 1 tấn quãng (tính bằng đồng Việt 
Nam), b - chỉ phi khai thác và tuyển 1 tấn quặng (tính bằng đồng 
Việt Nam). d - lãi kế hoach (tỉnh bằng đồng Việt Nam), Gụ, - gìá 
bán buôn I tấn tổ phần có ích (kim loại, tính bằng đồng Việt 
Nam), K, - hê số thu hồi chung tế phần có ích, K„ - hệ số làm 
nghèo quặng. Nếu giá bán buôn tính cho tỉnh quãng thì HLCNTT 
được tính theo công thức 


CminCN = 


(a+b+td)Œc 

Gụ,. K, . Kạ 
trong đó: Cy là hàm lượng tổ phần có ích (kim (oại) trong tinh 
quặng tính theo phần trăm (22), Gụ, - giả bán buôn 1 tấn tỉnh 
quãng (tính bằng đồng Việt Nam). IILCNTT của quặng cùng 
loai Khai thác ở mỗi nước một khác, tuỳ thuộc vào trình độ phát 
triên của khoa học - kí thuật khai khoáng, công nghệ và nhu cầu 
của nền kinh tế quôc dân. 

HÀM LƯỢNG GIÁC tên gọI chung của các hàm sở cấp 
sau đây: sInX, cosx, tgx Và cotgx (x- Sin; Cosin; Tang; Cotang), 


CmnCN ngi 


] 1 
secx =——,cosccX= ———, Các HLƠ là những hàm sể tuần 
cosx SII 


hoàn. được sử dung rộng rãi trong toán học và nhiều ngành 
của khoa học kí thuãt, 


HÀM LƯỢNG GIÁC NGƯỢC các hàm ngược của các hàm 
lượng giác được kí hiệu tương ứng là: Arcsin X, Ar©COsx, Arctg X, 
Ẩrccotg x, Arcsec x, Arccosec x (kí hiệu arc có gốc chữ Latinh 
- Aarcus nghĩa là cung). Các HLỚN là các hàm đa trị, Nhánh 
đơn trị của mối hàm ứng vó: những khoảng: - z/2 đến z/2 đối 
với Arcsin x và Arctg x; 0 đến +z đối vúi Arccosx và Arccotg X. 
Giá tị duy nhất của môi HLGN trên nhánh đơn trị gọi là giá 
trị chính của HLỚN đó và theo thứ tự được ki hiệu là arcsìn x, 
À[CCOS X, aTClg X VÀ AFCCOLE X. 

HÀM LƯỢNG KHOA HỌC - KĨ THUẬT chỉ tiêu biểu 
hiên quan hệ giffa giá trị của khoa học - kĩ thuật, tức là của chấn 
xám được sử dụng rrong sản xuất với toàn bộ giá trị của sản phâm 
làm ra. Nó phản ánh trình độ công nghệ, kĩ thuật và chất Lượng 
cao của sản phâm, bao gồm khöng những phần cứng của công 
nghê (máy móc và thiết bị hiện đại), mà cả phần mềm của công 
nighê (những kiến thức, kính nghiệm, kĩ xảo trong quy trình hoặc 
phương pháp sản xuất mới). 

HÀM LƯỢNG LAO ĐỘNG chỉ tiêu kinh tế biểu hiện trình 
độ năng suất lao động, tức là số lượng lao động tính theo giở 
định mức hoặc giỏ công mà một người công nhân cần hao 
phí để sản xuất ra một sản phẩm nhất định, hoặc một bộ 
phận cấu thành sản phẩm, hoặc để hoàn thành một loại công 
việc nhất định. 

HLLĐ của sản phẩm càng thấp thì sản lượng càng cao. JDựa 
trên cơ sở HIILD, người ta có thể xác định và so sánh hao phí 
lao động thực tế đối với các loại sàn phẩm khác nhau. Điều kiện 
quan trọng nhất đề hạ thấp HI.L1 là áp dụng khoa học - kĩ thuật 
tiên tiến, cài tiến thiết bị, máy móc, lựa chọn quy trình công nghệ 
hoàn thiện; ngoài ra còn phải lựa chọn nguyên vật liệu đủ tiêu 
chuẩn. Tô chúc lao động hợp lí và cải tiến quản lí cñng là một 
biện pháp trọng yếu có tác dụng hạ thấp IILLĐ. 

HÀM LƯỢNG NỀN (cg. nền địa hoá), hàm lượng trung 
bình các nguyên tố trong một kiêu đất đá nhất định chiếm một 
diện tích đáng kê, không có quan hệ với mỏ khoáng cụ thể. HLN 
của nguyên tố có thẻ là số clac, cũng có khi cao hởn hoặc thấp 
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hơn. Việc phát hiện HLN có ý nghĩa đối với việc tìm kiếm các 
mỏ khoáng bằng các phương pháp địa hoá. 

HÀM LƯỢNG THUỐC lượng hoat chất có trong môt đơn vị 
thành phần thuốc, vd. viễn aspinn có hàm lượng 300 hoặc 500 mg; 
một lít dung dịch mặn đẳng trương có 9 g natr clorua. vwv. [IIZ1 
bảo đảm an toàn và hiệu quả sử dụng thuốc cho người dùng, 
đúng theo yêu cầu điều trị. Ở hầu hết các nước, pháp luật cấm 
không cho sản xuất và Lưu hành các thuốc không đúng hàm lượng 
và trị tôi nặng người vi phạm. 

HÀM LƯỢNG VẬT TƯ chỉ tiêu biểu hiện lượng hao phí vật 
chất đề sàn xuất ra sản phẩm, tính bằng số đơn vị hiện vật hao 
phí của nguyên liệu, vật liêu, nhiên liệu và năng lượng cần thiết 
đề sản xuất ra một đơn vị sản phẩm; hoặc biểu hiên tỉ lệ giá trị 
VẬI tư được sử dụng trong có cấu giá thành sản phẩm. Vú. tifng 
than đề sản xuất ra một tấn vôi, lướng vật tư hao phí trong giá 
thành một cái xe đạp, vv. Phần đấu hạ thấp HLVT tà một chỉ 
tiếu kính tế - kĩ thuật quan trọng, do chị phí về vật tử thưởng 
chiếm tỉ trọng lớn nhất trong giá thành sản phẩm. Muốn giảm 
HIVTI phải dựa vào các biện pháp cải tiến kĩ thuật. công nghề, 
tổ chức sản xuất, quản lí trong sản xuất một cách đồng bộ. 

HÀM LƯỢNG VỐN chỉ tiêu kinh tế biểu hiến quan hề giữa 
giá trị vốn sản xuất với giá trị tổng sản lượng sản xuất ra trong 
năm; (à một chỉ tiêu rất quan trọng thế hiền hiêu quả của vôn 
đầu tí. Thông qua chỉ tiêu này, có thể phân tích và so sánh hiệu 
quả của các nguồn vốn đầu tư, tứ đỏ tìm ra phương hướng đầu 
tú hoặc các vấn đề có liên quan trục tiếp trong chính sách vã cơ 
chế tô chức, quản lí để nâng cao hiệu quả vốn đầu tu đài hạn 
hay hàng năm. 


HÀM MÔĐƯN hàm giải tích biến phức f(z) mà giả trị không 
thay đổi qua một phép biến đổi phần tuyến tính không tầm thường 





A7 +b 
nào đó 
œz + d 


ad - bc = ]. 


HÀM MŨ hàm số ÿ = äŸ, trong đó a>0. aZ1. [IM a” xác 
định với moi giá trị thực x. Đồ thị của nó có một tiệm cận ngang 
là truc hoành và luôn luôn cắt trục tung tại điểm y = L. Với a> ] 
HM đồng biến; với a< 1 HM nghịch biến. Hàm ngước của HM 
y = A” là hàm tôga y = logax. 

HÀM NGHI (tên thật: Nguyễn Phúc Ung Lịch; 1872-1943), 
vua thứ tám triều Nguyễn, con cua Kiến thái vưởng Nguyễn Phúc 
Hồng Cai, em ruột vua Kiến Phúc. Sau khi vua Kiến Phúc bị đầu 
độc chết, được đưa lên ngôi túc 13 tuôi, lấy niên hiêu là Iiàm 
Nghỉ. Năm 1883 và 1884, triều đình Huế kí các Hiệp ưóc IIacmănp 
(Harmangd) và Patønôt (Patenôtre) đầu hàng hoàn toàn thực dân 
Pháp, cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chuyển sang môi 
biiđc ngoặt. Ngày 5.7.L885, IBn Thất Thuyết thuộc phái chủ chiến 
bất ngở tiến công quân Pháp ð Huế nhưng thất bại. lồn Thất 
Thuyết đưa Hàm Nghi rút lên miền núi các tỉnh Quảng Trị, Quảng 
Bình, Hà Tĩnh, ra chiếu Cần vương kêu gọi nhãn dân ra sức giúp 
vua, cứu nước, được nhân dân cả nuốc tích cực hưởng ííng. Ngày 
1.1.1888, Hàm Nghi bị Trưởng Quang Ngọc phản bội, bắt và giao 
cho Pháp. Hàm Nghi bị đưa đì an trí ở Angiêri. Hàm Nghị vẫn 
giữ lối sống truyền thống của đất nước và dân tộc Việt Nam. 

HÀM NGOẠI GIAO chức danh viên chức tigOại gÌao của cơ 
quan đối ngoại ð trong nước và có quan đại diên ngoai giao ở 
nước ngoài. Môi nước có hê thống HNG riêng do ngành lập pháp 
nước đó quy định. Hiện nay, phần lớn các nước, trong đó có Việt 
Nam, áp dụng hệ thống HNG đã được pháp điển hoá trong Công 
ưóc Viên 1961 về quan hệ ngoại giao (theo thứ tự tử cao xuống 
thấp): đại sứ, công sử, tham tán, bí thư thứ nhất, bí thư thứ hai, 
bí thư thứ ba, tuỳ viên ngoại giao. Các IĨNG còn có thể chia 
thành bậc, vd. tham tán bậc một, tham tán bậc bai, vv. Hàm đại 


; trong đó a, b, c, d, là những sô nguyên sao cho 


sú và công sứ thưởng dơ nguyên thủ quốc gia phong, các IÌNG 
khác - đo bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ngày 31.5.1995, LJy ban 
Thưởng vụ Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
đã ban hành Pháp tênh về hàm, cấp ngoại giao; ngày 28.12.1995, 
chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã kí Quyết 
định số ŠSI7-OĐ/ CTN uỷ quyền cho bộ trưởng Bộ Ngoại giao 
phong hàm, cắp ngoại giao, tư hàm tùy viên đến hàm công sứ; 
Ngày 16.3.1996, Chính phủ đã ban hành Nghi định !3CP quy 
định chì tiết thi hành pháp lệnh về hàm, cấp ngoại piao. 

HÀM NGOẠI GIAO QUẦN SỰ chức danh của cán bộ ngoại 
giao thuộc bộ phận tuỷ viên quần sư ở có quan đại điện ngoại 
giao của nước này ở nước khác. Các HNGOS từ cao xuống thấp 
là tuỳ viên quân sự. tuỳ viên lục quân, tuỳ viên hài quân, tuỳ viên 
không quân. bí thú thú nhất, bị thư thứ hai, bí thư thứ ba và tuỳ 
viên. HNGOS của nưóc nào do pháp luật của nước đó quy đỉnh. 
HNGOS chi được phong cho quân nhân (thưởng là sĩ quan) khi 
ho được bö nhiệm đi công tác tại cơ quan đại diện ngoại giao 
của nước mình ở nước khác (đại sứ quán). Tài đỏ, các cán bộ 
của cơ quan đại diện mang HNGQS thưc hiện chức năng tư vấn 
cho người đứng đầu cd quan đại diện, và đại điện cho các lực 
i@ng vũ trang của nước minh ở nước sở tại và được hưởng các 
quyền thi đãi - miễn trư ngoại giao 

HÀM NGUYÊN hàm gải tích trên toàn mặt phẳng phức (x. 
Hàm gửải tích). Vd. các hàm đa thức, các hàm mũ. Điều kiên cần 
và đủ đề hàm sô f(2) nguyên là nó giải tích tai ít nhất một điểm 
7o Của mã( phẳng phức và 
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Trong trường hợp đó, chuỗi Taylo (Taylor Series) của hàm số 
PÚo ) P”(20 ) 
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sề hội tụ trên toàn mặt phẳng phức tới Í(z¿). 

HÀM NGƯỢC: Cho hàm số y = í(x) với miền xác định X 
và miền giá trị Y. Nếu đặt tương ứng mỗi y € Y Với ảnh ngược 
ø(y) của nó (tức là tập hợp các điểm x € X sao cho f(x) = y), 
thì ta có một hàm số (nói chung là đa trị) x = ø(y) vdi miền 
xác định là Y và miền giá trị là X. Hàm số này gọi là HN của 
y =f(x). Ngưới 1a thường dùng kí hiểu y = g(X) thay cho x = 
ø(y). khi đó trong hệ toạ độ Đêcac vuông góc Oxy, hai đồ thị 
của IIN và hàm thuận đối xúng với nhau qua đường phân giác 
thứ nhất. Vd. y = Arcsin x và y = sín x. HN của f là đơn trị 
khi và chỉ khi f là song ánh giữa X và Y, khi đó ta có g(f(x)) = 
x và f(g(y)) = y với mọi x € X,y€ Y. Nếu X liên thông và f 
Liên tục thì HN của f là đơn trị khi và chỉ khi f đón điệu chặt, 
tức là f(x) < f(x¿) nếu xị < X; hoặc f (Xị) > f(x¿) nếu xXị<X; 
với mọi xị, Xy CX. Vd. y = logax Và y = A”. 

HÀM NHÂN TÍNH Trong lí thuyết số, hàm số O(n) không 
đồng nhất bằng không xác định với mọt số tự nhiên n, gọi là 
TINT nếu Q(ktk2) = Q (kì) Q (k2) với mợi kị và kz nguyên tổ 
cùng nhau. Vd. hàm 7(n) bằng số các ước số tJ nhiên của sổ tự 
nhiên n. Nếu đẳng thức trên đúng với mọi số tự nhiên k, k; thì 
O gọi là IINT hoàn toàn, vd. Ô(n) = nỄ với z bất kì. 

HÀM NON x. Hàm trội, hàm nan. 


HÀM PHIÂN HÌNH hàm đơn trị giải tích trong mặt phẳng phức 
mà các điểm kì đị hữu hạn chỉ có thể là các cực điểm. Môi IPI1 
được biểu điễn đưới dạng thương của các hàm nguyên (X. Hàm 
nguyên). Vd. các hàm hữu tỉ, các hàm tgz., COfEz, SĐC 7, COSEC 7. 


HÀM SỐ CUNG CÀU H 


HÀM PHÁN TUYẾN TÍN hàm 
ax+b 


. VỚi ad - be z 0. 


Yy = 

Đô thị của nó là một hypebôn có hai đường tiêm cận là 
d a 

x=-— c và LH Hàm nảy bảo tồn tï số kép (x. Tƒ số kép). Nếu 





x- : az+b 
là hàm biến phức w = 
€,+d 
kép, hàm này còn là ánh xạ bảo giác (x. Ảnh xạ bảo p14c) và bảo 
viên (biến vòng tròn thành vòng tròn với quy ước xem đường 
thăng cũng là môi vòng tròn có tâm ỏ vô tân). 
HÀM RĂNG: x. Rừng. 


HÀM RIÊNG hàm ( không đồng nhất bằng không được goi 
là HR của một toán 1ủ vi phân hay tích phân tuyến tính Á nếu 
tồn tại hằng số 4 sao cho Af = 1( Số Ä đước gọi là giá trị riêng 
của Á tương ứng với hàm f. HR là trường hợp riêng của khái 
niệm vectø riêng (X. Wzc£z riêng). 

HÀM RỒNG vùng đất nối tiếng trên đường quốc lộ ] va 
đường sắt xuyên Viêt, cách thị xã Thanh Hoá 4 km về phía bắc. 
Sông Mã bắt nguồn từ Ngã Ba Bông, đã mỏ dòng chảy len lách 
giữa núi Rông và núi Ngọc, qua một vùng cảnh quan xinh đẹp. 
trong đó nổi bật tên là đất HR lịch sử. Núi Rồng nằm trong một 
triền núi kéo đài, hình thù con rông đang phủ phuc. phần đuỗi ở 
làng Giàng, phần thân uốn khúc theo dòng sông Mã, đến ven bỏ 
phía nam thì đột khởi thành một trái núi hình đầu rông. trên có 
hang gọi là hang Mất Rông (động Long Quang), mũi là một khôi 
đá lón gô lên, miệng há rông, hàm đưới kề liền mặt sông. Xung 
quanh thân rồng có một số ngon núi khác đứng tách ra. Núi non 
sông nước HR gấn bó với nhau (tạo nên một cảnh quan kì vĩ, thở 
mộng. TU xa xưa, nhiều du khách tới thăm, còn đê lai những vần 
thơ lưu niệm khấc trên vách đông Long Quang. 

Trong lịch sử giữ nước, HR là một nøi hiểm yếu. Đầu thế ki 
20, người Pháp đã bắc cầu HR, kiểu cầu vòm khá công phu và 
khá đẹp. Năm 1964. ta bắc cầu mới, (o rộng hơn, một đầu gối 
vào núi Rồng, một đầu tựa vào núi Ngọc. Irong Kháng chiến 
chống Mĩ cứu nước, quân dân ta đã tiêu diệt hón IÓ0 máy bay 
Mĩ đề bảo vệ cầu HR, giữ vững con đường nối liền huyết mach 
Rắc - Nam, 

HÀM SIÊU VIỆT hàm gải tích mà không phải là hàm đại 
số, vd. hàm lôga, hàm mũ và các hàm lượng giác Nếu môi HISV 
là hàm biến phức thì nó nhất định phải có điểm kì đị khác cức 
điểm và khác điểm phân nhánh cấp hữu hạn. Vd. các hàm €” và 
sin2 có điểm kì dị cốt yếu z = œ. 

HÀM SÓNG hàm phức có bình phương khả tích và là phần 
tử của không gian Hinbe. HS dùng trong cơ học lượng tử để mô 
tả trạng thái của hệ vĩ mô, cũng như cho phép xác định giá trị 
của các đại tượng vật lí đặc trưng cuả hê. HS là nghiêm của một 
phương trình vi phân riêng - phương trình cd bản của có học 
biợjng tử {phương trình Sruẽđingở (Schrodinger), phương trình 
Đirắc, w.]; bình phương giá trì tuyêt đối của HS ca hạt ở môt 
điểm cho ta xác suất để tìm được hat tai điểm ấy. 

HÀM SÓNG CỦA LIÊN KẾT nàm sóng (định xứ hoặc bất 
định xứ) được thành lập tù sự tô hợp tuyến tính các hàm sóng 
cÌa các nguyên 1ủ có tiên kết trong phần 1ú. 

HÀM SỐ CƯNG CẦU biểu diễn quy luật cung cầu, quy luật 
cung và quy luật cầu dưới đạng hàm số trong công trình nghiên 
cứu của Cuôcnô (A. A. Cournot) xuất bản năm 1838. Giả thiết 
rằng trên thị trường tự do, cầu đ về một loại hàng nào đó là mội 
hàm số lIuỳ thuộc vào giá p; d = f(p) được gọi là hàm số cầu. 
Thưởng có hệ số góc âm (d biến thiên ngược chiều với p). Cung 


thì ngoài tính chất bảo lồn tỉ số 
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H HÀx SỐ LÓI ÍCH 


s về môt loại hàng nào đó cũng là một hàm số tuỳ thuộc vào giả 
P: S = B(p) được goi là hàm số cung. Thương có hệ số góc dưdng 
(s biến thiển thuận chiều với p). Các hàm số cung và hảm số cầu 
giúp nghiên cứu sự hinh thành giá trên thị trường tự đo. Nhiều 
nhà kinh tế học như Vanra (L. Walras), Maxơn (A. Masown)... 
đã tiếp lục phát triển công trình nghiên cứu của Cuôcnô. 

HÀM SỐ LỢI ÍCH mọi lướng tài sản p có giả trị sử dụng đều 
dem lại cho một chủ thẻ kính tế (cá nhân hoặc tập thể) nào đó 
môt lợi ich U. Dây là môt đánh giá mang tính chất chủ quan của 
chủ thê. Nói chung. nếu q tăng. lợi ích đem lạt U sẽ giảm, t4 có 
một quan hê hàm số giữa U và q,  = f(q) được gọi là HSLI (q 
có thê là một tập hợp tải sản q; (¡ = L2, 3,... n), khi đó ta có 
dạng U = Í(q1, q›.... gi..... Qn. 

Lựa vào khái niẽm HSI.I, người ta xây đựng định nghĩa về mặt 
toán học các khái nêm hàm cạnh tranh, hoặc hàm thay thế, hàm 
bô sung. ww. 


IIÀM SỐ NGÂN QUÝ GIA ĐÌNH lượng giá trị biểu hiện sự 
chỉ tiêu cuả hộ gia đình qua sự diễn đạt bằng toán học do nhà 
thống kê kế (toán người Đức Enghen (E. Engels) đề xuất. nhằm 
nghiên cứu sự chi tiêu của các hộ gia đình, phát hiện nhụ cầu 
của một loại hàng q đối vớ: các hộ gia đình, là một hàm số tuỳ 
thuộc vào giá p và thu nhâp r: q = f (p, r). 

Enghen và những người kế Lục sự nghiệp của ông chía các loại 
hàng phục vụ nhu câu các hộ gia đình thành những loại hàng cần 
thiết, tướng đối cần thiết và cao cấp, nghiên cứu quy luật ch: tiêu 
dành cho từng loại hàng ấy nếu thu nhập r biến đồi. Những hàm 
sô phản ánh biến thiên chi tiêu của các hộ gia đình tuỳ thuộc 
vao biến thiên của p và nhất là của r được gọi là hàm số ngân 
quy. Nghiên cứu HSNOGD giúp xây dựng kế boạch đáp ứng nhu 
cầu của nhân dân. 

HÀM SỐ SÁN XUẤT hàm số biểu (hị quan hê tương hô, 
nhân quả giữa môt bên là một tổ hợp của các yếu tổ sàn xuất và 
một bên là sản lướng cao nhất có thể đạt được. Ví dụ lấy a, b, 
c... n là những yếu tố của sàn xuất (vật tư, lao động, vốn...), đê 
sản xuất sản phẩm X; HSSX là biểu thị sàn lượng Qz cao nhất 
có thể đạt được với những yếu tố a, b, c... n theo những định 
lượng nhất định và với một trình độ kĩ thuật công nghệ nhất định, 
ta có hàm sõ Q; =Í(a, b, c..n). Khi trình độ kí thuật và công 
nghê thay đổi, được cải tiến thì sẽ hình thành một HSSX múi. 

HÀM SƠ CẤP lớp hàm có nhiều Úng dụng ròng rãi, bao gồm: 
các đa thức, các hàm hữu tì, các hàm mũ, các hàm luỹ thiïa, các 
hàm tôga, các hàm lương giác, các hàm lượng giác ngược, các 
hàm hypebôlic, iypebôlic ngược và cả những hàm có được tủ các 
hàm kê trên nhỏ áp dụng một số hưu hạn lần các phép tính số 
học và phép lây hàm hợp. 

HAM SUY RỘNG mội khái niêm toán học mở rộng khái 
niệm cô điển của hàm số. Nhu cầu của việc mở rộng này xuất 
hiện trong nhiều bài toán vật Lí và toán học. Khái niệm HSR một 
mặt cho phép biểu diễn đưới đạng toán học chính xác các khái 
niêm lí tưởng hoá như mât độ của một chất điểm, cưỡng độ của 
một nguôn tức thời w., mặt khác phản ảnh một thực tế Là không 
thê đo 8lá trị của một đại lượng vật Ú tại một điểm mà chỉ có 
thê tính được giá trị trung binh của nó trong một lân cân đủ bé 
của điểm đó. Vậy HSR là một công cụ thích hợp để mô tả sự 
phân bố các đại lượng vật lí, cho nên FISR còn được gọi là hàm 
phân bố. 

HSR xuất hiên lần đầu trong thập ki thứ hai thế kỉ 2Ô trong 
các công trình của Dirãc (P. A,M. Dirac) về cơ học lượng tử 
(x. Hàm Đưc). [ í thuyết toán hoc của HISR được Xôbôlep (ŠS. 
L. Sobolev) đất cơ sở và áp dụng để giải bài toán Côsi cho phương 
trình hypebôlic (1936) và đến 1945 Svat (1. Schwart7) xây dựng 
môt cách hê thông lU thuyết HSR. 
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HSR được định nghĩa như là phiếm hàm tuyển tính liên tục 
trên một không gian eø bản nào đó (chẳng hạn không gian các 
hàm số ø(x) khả vị vô hạn và triệt tiêu khi |x| đủ lớn, đưc trang 
bị một tôpô thích hợp). Các hàm khả tích địa phương được đồng 
nhất với phiếm hàm dạng (f, ø) =Í f(x) #(x) dx. 

Đạo hàm của HSR f được định nghĩa như phiếm hàm f, xác 
định bởi đẳng thức F' (ø) = - f(@'). Vậy mỗi HSR đều khả vị võ 
hạn (theo nghìa suy rộng). Ngươi ta đưa vào các phép toán khác 
trên HSR như phép biến đổi Furiê, phép biến đôi Laplaxd, wwv 
Việc sử dụng HISR đã mỏ rộng đáng kê phạm vì nghiên cứu các 
bài toán so vớt giải tích toán hoc cỗ điển và đơn giản hoá các 
phép toán cơ bản rất nhiều. HISR được sử dụng rộng rãi trong 
vật lí, toán học và kĩ thuât. 


HÀM TÂN huyện ven biển ở cực tây nam tỉnh Bình Thuân. 
Diên tích 936 km”. Gồm 1 thị trấn (La Gỉ, huyện tị), 10 xã (Tần 
Minh, Tần Nghĩa, fần Hà, Tần Xuân, Tần An. Tần Thiên. lần 
Bình, Tần Hải, Sơn Mỹ, Tần Thắng). Dân số 152.800 (1999). Phía 
bắc, tây ~ bắc cao trung bình 200 - 500 m, có núi Rẻ (871 m), nhiều 
đồi lượn sóng 50 - 190 m (chiếm 50 diên tích). Sông Dinh và 
sông Phan chảy qua; huyện li ở của sông Dinh, Bỏ biên 48 km. 
Khoáng sản: cát chữa quãng titan (inmenit), đá xây dựng. lrồng 
Lúa, lạc, dửa. Dánh bắt thuỷ sản, làm muối, chế biến cá, Có xưởng 
có khí, nhà máy làm nước đá, vật liệu xây dựng. Giao thông: quốc 
Lộ 1A, đưỏng sắt Thống Nhất chạy qua. 

Trước 1976, thuộc tính Bình Tuy; từ 1976, thuộc tỉnh Thuân 
Hải; tủ 1991, thuộc tỉnh Hình Thuận. 


HÀM THAY THẾ x. Khâu ,hay thế. 


HÀM THẾ VẬN TỐC hàm ø(x. y) liên hê với các hình chiếu 
vận tốc theo các công thức: 


_ 9P - j0 
Xin: n” 
lầm đòng  (x, y) và HIVT  (x, y) liên hê với nhau bởi điều 
kiên trực giao Côsi - Riman: 
ôX ðX  ôy ây 
HÀM THIẾC bộ phận phía trước của cương ngựa bằng thiếc 
hay sắt, nối với dây cương bằng hai vòng nhỏ, lồng vào gia hai 
hàm ngựa, dùng để điều khiên khi cưối ngựa. Có thẻ đóng 2 hay 
4 HT để ngựa ngậm được chắc và dễ điều khiển hơn. 


HÀM THUẦN NHẤT hàm số một hay nhiều biến số sao cho 
có một số thực k để f(ÄX(,....Àxn ) = ÀXf(Xị,....Xạ) với mọi 
Xị,... Xa thuộc miền Xác định và số 4 mà Âx\. ... ÄX„ cũng thuộc 
miền xác định của £. Số k gọi là bậc thuần nhất của hàm số Í. 


xử 
Vd.(x- y) (y-7) Œ - X), Tnn vx+y xU +yY2 theo thứ tự 


] 
là những HTN bậc 3, -], 2 và và. 


HÀM TIIUẬN BẮC huyên ven biển mạn giữa của tỉnh 
Bình Thuận. Diện tích 1.318 km”, Gồm ì thị trấn (Ma lâm 
huyên 1j), 15 xã (Hồng Liêm. Hồng Són, Iiàm Đức. Hàm Nhơn, 
Hàm Thắng, Hàm Iiiệp, Hàm Liêm, Hàm Chính, Ham Phú, 
Hàm Trí. Thuận Minh, Thuận Hoà, Đồng Tiến, Dóng Giang, 
La Dạ). Dân số 145.800 (1999). Địa hình nhiều đồi núi nghiêng 
(ử tầy - bắc xuống đông - nam. Sông Iuý, sông Mao chảy qua. 
Trên nhánh của sông La Ngà chày qua Hàm Thuận đã xây dựng 
cụm công trinh thuỷ điện liàm Thuận, công suất 300 MW và 
Đa Mi công suất 175 MW. 


Trồng Lúa, khoai, sẵn, bông, thuốc lá, đưa lấy hạt; khai thác gô, 
đặc sản rừng: đầu rái. Giao thông: quốc lộ LA chạy qua huyện 41 
km, đường sất Thông Nhất 37 km. Trước kia thuôc tỉnh Hình 
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Thuận; năm 19276, thuộc tính Thuận l1ải. Năm 1982, huyện Hàm 
Thuân chia thành Hàm Thuận Nam và HT. Từ 1991, trở lại thuộc 
tỉnh Bình Thuận. 


HÀM THUẬN NAM. huyện ven biển phía nam tỉnh Bình 
Thuận. Diện tích 1.052 km?. Gồm 1 thị trấn (Thuận Nam), 12 xã 
(Muong Mán, Hàm Thạnh, Ilàm Mỹ, Hàm Kiệm, Iiàm Cưởng, 
Hàm Minh, Hàm Cần, Tần Lập, Tần Thuận, Tần Thành, Mỹ 
Thạnh. Thuận Quý). Dân số 84.900 (1999) gôm các dàn tộc: Chăm, 
Kinh, Iioa. Vùng bắc và tây - bắc nhiều đồi núi, cao nhất là đính 
[2ang Sruyn 13072 m, định Ca Nong (1.279 m); đồng bằng ven 
biển hẹp. nhiều cồn cát chạy đọc bở biển. Sông Mương Mán chày 
qua. Dất rùng chiếm 70% diên tích. Rò biên dài 23,5 km, ven bở 
khoảng 250 ha mặt nước lợ. Đánh bắt cá biển, nuôi trồng thuỷ 
sản, làm muối. Khai thác pô. Trồng lạc, bông, thuốc lá, dưa. Giao 
thông: quốc lộ LA, đường sắt Thống Nhất chạy qua. Trước thuộc 
tỉnh Bình Thuận; tứ 1976, thuộc tỉnh Thuận Hải; năm 1982, nhập 
một phần huyện Hàm Tàn và một phần huyện Hàm Thuận thành 
huyện HTN. Từ 1991, trỏ lại thuộc tỉnh Bình Thuận. 

HÀM TRỘI, HÀM NON hàm số có các giá trị lồn hơn hay 
bằng các giá trị tướng ứng của một hàm số hoặc của một họ hàm 
số đã cho gọi là hàm trội của hàm số đó hoặc của họ hàm số 
đó. Hàm trội thưởng tham gia trong các tiêu chuẩn hội tụ của 
chuỗi hàm hoặc tích phân. 


Định nghĩa hàm non được phát biểu tướng tự, chỉ cần thay chữ 
"tón hón” bằng "nhỏ hơn". 

HÀM TRỤ một tớp quan trong trong số các hàm đặc biết là 
nghiệm của phương trình Rexen cấp hai 


72V'+zy' + (z> v^2)y =0, 
trong đó v là tham số, còn 7 là biến số thực hoặc phức. Nghiệm của 
phương trình Bexen được biểu diễn dưới dạng chuỗi có công thức 


' œO (z⁄2)v+> 
KẠn ° b0; KT( 1+ v + k) 


trong đỏ, Ï(%) là hàm gama (x. Hàm gamaz). Hàm Ïy(7) pọi là 
hàm Bexen hay HT loại một với chì số v. HT loai hai là hàm 
Nöiman, kí hiệu là Ny(z), được biểu điễn qua hàm Bexen. HT 
loại ba là hàm Hianken, kí hiệu là Hy(2), được biêu diễn qua hai 
hàm trên. Các HT được dùng đề giải nhiều phương trình vật l, 
toán, nên ngươi ta đã lập ra bảng số các HÍT. 

HÀM TRUYỀN của cơ cấu x. Truyền động. 


HÀM TUẦN HOÀN hàm số y = Í(X) sao cho có một số T>0 
để vỏi mọi x trong miền xác định của nó thì x + T' cũng trong 
miền xác định và f(x + T) = f(x). Số TT bé nhất có tính chất trên 
(nếu có) gọi là chu kì của f(x). Vd. sinx và cosx có I' = 27, tgx 
và cotgx có T = z1. Hàm số f(x) = C tuần hoàn (với C tà hằng 
số) không có chu ki. 


HÀM TUYỂN TÍNH (cg. hàm afin), hàm có dạng 
ÿy = ax + b, trong đó a, b là các hằng số thực (hoặc phức) đã 
cho, x là biến thực (hoặc phức). HTT nhiều biến xy, ..., xạ có dạng 
ÿ = ânxy + A¿X› +...+ an Xa. Nếu b = Ô thi y gọi là HTT thuần 
nhất. Các hàm không phải là HTT được gọi là hàm ph: luyến. 

HÀM TỬ (tron), ánh xạ tủ một phạm trù (x. PÑgm frủ) này 
vào một phạm trù khác, phù hợp với cấu trúc của các phạm trù. 
Khải niệm HT khái quát hoá các khái niệm: ánh xạ tuyến tính 
gìÚa các không gian vectd, ánh xạ liên tục giứa các không gian 
tôpô, đồng cấu giữa các nhóm, vành, vw. 

HÀM TỬ (f#), địa đanh lịch sỦ trong cuộc Kháng chiến chống 
Nguyên 1285 của quân đân Đại Việt. Vốn xưa kia là cửa HT 
thuộc xã HT bên tả ngạn sông Hồng, gần bái Màn Trù (nay thuộc 
huyện Khoái Châu, Hưng Yên). Tháng 5.1285, sau cuộc rút Lui 
chiến lược về Thiên Trưởng (2.1285), vào Thanh Hoá (4.1285), 


vua tôi nhà Trần bắt đầu mở cuộc phản công vào các cú điểm 
quan trọng cla quân Nguyên tại vùng Khoái Châu, Hung Yên. 
Trãn quyết chiến tai cửa HT vào cuối 5.1285, do Chiêu Văn 
Vương Trần Nhật uật (1253 - 1330) chị huy đã nhanh chóng 
giành thắng (lợi. Củng với các trận Thy Kết, Chương Dương, Vạn 
Kiếp, chiến thắng HT đã góp phần tiêu điêt và quét sạch 50 vạn 
quân xâm lược Nguyền ra khỏi bờ cõi đất nước, giải phóng hoàn 
toàn Đại Việt. Thượng tướng thái sư lrần Quang Khải (1241 - 94) 
cảm hứng chiến công này đã làm bài thở ca ngơi khúc khải hoàn 
của đân tộc: 

“Đoạt sáo Chưởng Dương độ 

Cầm Hồ Hàm Tử quan 

Thái bình tu trí Lực 

Vạn cô thủ giang san" 

Dịch:" Chương Dương đoạt giáo giặc 

Hàm Tử bắt quân thù 

Thái bình nên gắng sức 

Non nước vũng nghìn thu” 

HÀM TỰ ĐĂNG CẤU hàm giải tích biến số phức có giá tri 
không đôi qua một phép biến đôi phân tuyến tính không suy biến 
nào đó trên biến số. Vd. hàm tuần hoàn f(2) với chu kì œ là 
HTDC vì nó bất biến đối với phép biến đồ: phân tuyển tính 
z` = 7 + n# Với n nguyên khác 0. 

HÀM VECTƠ hàm mà miền xác định là một tập hợp sô thực 
nào đó và miền giá trị là một tập hợp vectơ. Vd. khi một điểm 
chuyên động trong không gian thì vectở vận tốc v (0) của nó là 
một HV của thời gian I1. 


HÀM YÊN huyện trung du ở phía tây nam tình Tuyên Quang. 
Diện tích 84ó,3 km”. Gồm 1 thị trấn (Tần Yên huyện lị), l7 xã 
(Yên Thuận, Hạch Xa, Minh Khương, Phù Lưu, Minh Dân, Minh 
Hưởng, Yên Lâm, Tần Thành, Bình Xa, Nhân Mục, Thái Sơn. 
Thái Hoà, Bằng Cốc, Thành Long, Đúc Ninh, Hùng Đức, Yên 
Phú). Dân số 100.100 (1929), gồm các dân tộc: Tày, Nùng, Kinh, 
Địa hình phần lón là đồi núi thấp, độ cao trung bình 500 - 600 m. 
Sông LA chảy qua giũa huyện tử phía tây - bắc xuống đồng - nam. 
Trồng chè, sả, bia. Chăn nuôi: trâu, bò, đê. Khai thác tre, nứa 
cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp giấy sợi. Giao thông: quốc 
Lộ số 2 chạy qua. Trước 1975, thuộc tỉnh Tuyên Quang; tủ J975 
thuộc tỉnh Hà Tuyên; từ 7.1991, thuộc tình Tuyên Quang. 


HAM (cg. giọng hãm, điêu hãm), tên gọi một làn điêu trong 
hát ca trù (x. Ca rà) được xây dưng trên thành phần àm gồm 
các âm: la quãng (tám nhỏ - đột - rễ - mĩ - soll - lât - độ” - rê”. 

HÃM ĐIỆN một trong các phướng pháp hãm phương tiện 
vận tài điện. Trong quá trình hãm, động cơ điện kéo chuyên sang 
làm việc ö chế độ máy phát điên, mômen cần thiết để quay máy 
phát sẽ tạo nên Lực hãm. Có hai dạng HD: hăm tãi sinh và hãm 
động năng (hăm điện trỏ). 


HÃM ĐỘNG NĂNG (cg. hãm điên trỏ), dạng hãm điện trong 
quá trình hãm năng lượng điện, do động cơ điên làm việc ở chế 
độ máy phát sính ra được tiêu thụ trên điên trở hãm. 

HÃM HÌNH một công đoạn trong quá trinh trắng phim ảnh 
nhằm chấm dứt giaì đoạn hiện hình, ví vậy còn goi là định hình. 
Thuốc HH là một hôn hợp hoá chất tan trong nước, có thành 
phần chủ yếu là chất natrithiosunfat Na2S2O3 (thưởng gọi là 
hipo). Tác dụng của thuốc HH tà hoà tan những tinh thề haloøgenua 
bạc có ở trên vật liệu phim ảnh đen trắng nhưng không bị lộ 
sắng (khi quay, chụp, in) hoặc hoà tan halogenua bạc mới được 
tạo thành trong giai đoạn tẩy phim ảnh mâu. 


HÃM MÁY hãm truyền động cơ điện của máy móc và thiết 
bị bằng cơ khí (x. Phanh), bằng mômen hãm diện từ (x. Hám 


203 


H HãÃ TAI SINH 


điện), bằng phanh thuỷ lực hoặc bằng khí động lực (vd. hãm các 
khí cụ bay bằng dù đặc biết hoặc bằng các chi tiết của bộ cơ 
cánh bay). 

HÃM TÁI SINH dạng hãm điện, trong quá trình hãm năng 
Lượng điện đo động cơ điện kéo làm việc ở chế độ máy phát sinh 
ra được đưa về nguồn hoặc được tiêu thụ bởi các phụ tải khác. 

HẠM ĐỘI BIỂN ĐEN liên binh đoàn chiến lược của Hải 
quân Liên Xô phụ trách tác chiến ở các khu vực biển phía nam 
Liên Xô bao gồm Biển Den, Dịa Trung Hải, Trung Đông và khi 
cần có thể tham gia các chiến dịch hải quân ở Đại Tây Dương. 
Thành lập năm 1785 tử mội phần các tàu của Hạm 
đội Azôp. Dã tham gia các cuộc chiến tranh Nga 
- Thể, Nga - Pháp... thế kỉ 18 - 19. HDBD có 70 
nghin quân trong biên chế, trang bị gần 400 tàu 
chiến các loại, trong đó có 45 tàu mặt nước, 28 
tàu ngầm, hơn 200 tàu loại vửa và nhỏ, 151 máy 
bay và 85 trực thăng. Trong 45 tàu mặt nước, có 
tàu sân bay Kuzơnetxôp, 7 tàu tuần đương, 11 tàu 
khu trục được trang bị tên lửa mang đầu đạn hạt 
nhân. Trong 28 tàu ngầm có lớp tàu ngầm luliet 
cũng được trang bị tên Lửa hạt nhân. Căn cứ chính: 
Xêvaxtôpôn (Sevastopol). Các thuỷ thủ của 
HDBĐD đã tham gia tích cực vào phong trào cách 
mạng Nga: khởi nghĩa trên thiết giáp hạm 
Pôchômkin (6.1905); khỏi nghĩa Xêvaxtôpôn, trên 
tuần dương hạm Ôchakôp và tháng 11.1917, đại 
hội của HIDBĐ đã quyết định đặt hạm đội dưới 
quyền chính quyền Xô Viết. HĐBĐ đã có nhiều 
thành tích trong Chiến tranh giữ nước của Liên 
Xô (1941 - 45) thời kì Chiến tranh thể giới II (1939 -45) mà nồi 
bật là trong các chiến dịch Krưm Ôđexa, laxkdơ - Kisinôp 
(Jask-Kishzhinjov), vv. Năm 1998, Nga và Ukraina đã kí kết hiệp 
định phần chia HDBB. 

HẠM ĐỘI 7 lục lượng hải quân Hoa Kì trực thuộc Bộ tư lệnh 
Hạm đội Thái Binh Dương. Khu vực hoạt động: Tầy Thái Bình 
Dương. Trong những năm chiến tranh xâm lược Việt Nam của 
Mĩ (1965 - 73), khu vực hoạt động chính là vùng biển Đông 
Nam Á. Căn cứ chính: cảng YôkôÔxuca (Yokosuca, Nhật Bản). 
Gôm các thành phần lực lượng chính: lực lượng tác chiến 77 là 
đơn vị tiến công bằng tàu sân bay (thưởng có 2 - 4 tàu, mỗi tàu 
có tử 70 đến 100 máy bay); lực lượng tác chiến 76 là đơn vị tác 
chiến thuỷ bộ; lực lượng tác chiến 73 là đơn vị yềm trợ hậu cần; 
lực lượng tắc chiến 78 là một cụm tàu khu trục và tuần dương 
chịu trách nhiệm đánh phá bở biển, phong toả bờ biển và cảng 
Bắc Việt Nam, chỉ viện cho các cuộc hành binh ven biển của 
quân đội Mi và Sài Gòn ở Nam Việt Nam. 

Ngoài ra, còn có lực lượng tàu ngầm; lực lượng tác chiến 117 
là lực lượng tiến công trên sông. Trong chiến tranh 
xâm lược Việt Nam, nhiều máy bay của HD7 đã 
bị bắn rơi, nhiều phi công bị bắt trong cuộc bắn 
phá Miền Bắc Việt Nam. 

HAMANGIA (VĂN HÓA) x. Văn hoá 
Hamangia. 

HAMBUA (Hamburg; cg. Hămbua), thành phố 
cảng của Đức, ở hạ lưu sông Enbơ (Elbe). Diện 
tích 753 km”. Dân số 1,668 triệu (1992). Lượng 
hàng hoá vận chuyển hàng năm của cảng khoảng 
50 triệu tấn. Sân bay quốc tế. Công nghiệp chế tạo 
máy, thực phẩm, hoá học; luyện kim màu. Đưởng 
xe điện ngầm. Cảng khẩu có vai trò đặc biệt trong 
chức năng của thành phố, được đặt tên là "của đi 
ra thế giới": hơn 300 tuyến đường biển và liên hệ 
với hơn 1.100 bến cảng. Dược nhắc tối từ thế kỉ 
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9, thởi trung đại, H là một trong số các thành phố ở Bắc Đức. 
Từ 1510, là thành phố đế chế tự đo; từ 1815, thành phố tự do. 

HAMINTONIAN (A. Hamiltonian), hàm năng lượng toàn phần 
của các hệ lượng tử, dùng để nghiên cứu động học của các hệ 
lượng tủ. 


HAMINTƠN (Hamilton), thành phố, cảng và trung tầm hành 
chính của quần đảo Becmuđa (Bermuda), lãnh địa Anh ở tây 
Đại Tây Dương. H nằmtrên đảo chính (đảo Becmuđa lón) chiếm 
2/3 diện tích quần đảo, khoảng 35 km”. H là một hải cảng tốt, 
nước sâu; là nơi du lịch, bình quân đón nhận 500 nghìn khách/năm. 





Hamintdỏn 


HAMINTƠN U. R. 
(Wiliam RHRowan Hamilion; 
1805 - 65), nhà cơ học, toán học 
Ailen. Nghiên cứu về quang 
học, cơ học giải tích và toán học. 
Các phương trình chính tắc 
Haminton, hàm Hamintdn, 
phương trình Hamintơn - 
lacôbi, đại số các quaternions 
(a + ib + jc + kd) - khái niệm 
mỏ rộng của các số phức,... cho 
đến nay vẫn đang được dùng 
phổ biến trong các giáo trình 
đại học và trong nghiên cứu 
khoa học. Được bầu là Viện sĩ 
nước ngoài đầu tiên cuả Viện 
Hàn lâm khoa học Quốc gia cuả 
Hoa Ki (được thành lập năm 1863). Năm 32 tuổi, trở thành chủ 
tịch Viện Hàn lâm hoàng gia Ailen. 





Hamintơn LJ. R. 





Hamhua 


HAMINTƠN (HÀM) hàm đặc trưng cho một cơ hệ. Đó là 
hàm cuả các tọa độ và xung lượng suy rộng di và Dị: 


Dị . ..L tả hàm Lagrăng của hê. 
1 
Nếu hệ chuyển động trong trưởng lực thế dừng và các liên kết 
không phụ thuộc tưởng minh thởi gian L thi HH chính là có năng 
cuả hệ biểu diễn theo q¡ và p. Trong trưởng hợp tổng quát, có 
thể tính HH tử hàm Lagrăng: 


`» pq —L 


Từ HH có thể suy ra các phương trình vi phân chuyển động 
cuả hệ gọi là các phương trình chính tắc Flamintdn. 

HAMMURABI (Hammourabi hoặc Hammou - rapi; 1793 - 
1750 tCn.), người sáng lập vương triều Amôrit (Amorite) đầu 
tiên của Vương quốc cổ Babylon (Babylone) ở Lưỡng Hà. Nhà 
quân sự có tài. Hammurabi đã thi hành các chính sách nhằm 
mở mang thuỷ lợi, phát triển nông nghiệp, chăn nuôi, khuyến 
khích công thương nghiệp, đẩy mạnh ngoại giao và mở rộng 
lãnh thổ. Ông đã cho soạn thảo bộ "Luật Hammurabi", gồm 
282 điều. Là người duy trì thời kì thịnh trị của Vương quốc cổ 
Habvlon . 

HAMOƠXLY (Hameniley), dãy núi thuộc cao nguyên Tầy Úc, 
cao 600 - 1.200 m. Trên sưởn - nửa hoang mạc, có cây bụi và trảng 
cỏ (xavan). Vùng mỏ sắt có tổng trữ tượng khoảng 20 tỉ tắn hematit 
(hàm lượng sắt trung bình 53 - 55%), bắt đầu khai thác từ 1964. 


HAMXUN Kí. (Knut Hamsun; tên thật: Knut Pedersen; 1859 
- 1952), nhà văn Na Uy, xuất thân trong một gia đình nông dân. 
Thuở nhỏ, sống rất gian khổ ở 
Hamary (Hamary), bị đối xủ hà 
khắc. Năm 15 tuổi, ông thoái 
khỏi cuộc sống đó và làm nhiều 
nghề khác nhau để kiếm sống, 
sau đó sang Hoa Ki hai năm. 
Khi trở về Na Ly, xuất bản cuốn 
tiểu thuyết "Dói" (1890), nhỏ 
đó chẳng bao lâu ông trở thành 
nồi tiếng. Chịu ảnh hưởng của 
Nitsd Œ. Nietzsche), 
Xtörinbec (J. A. Strindberg) và 
L2ôxtôepxki (E: M. 
Dostojevskij). Về sau, ông viết 
tác phẩm "Niềm vui cuối cùng" 
(1912) đánh dấu bước ngoặt: 
con ngưởi nguyên thuỷ trở nên 
giả côi, sự nhiệt tình của Hamxun biến thành mệt mỏi và ích kỉ. 
Với tâm trạng đó, ông tiếp tục xuất bản các tác phẩm "Những 
kẻ lang thang" (1927), "Óguyxtd" 
(1930), "Cuộc sống tiếp tục" 
(1933). Với cách hành văn trong 
sáng và phong phú, Hamxun được 
coi là một trong những người đổi 
mới nền văn xuôi Na Uy. Giải 
thưởng Nôben về văn học (1920). 

HAN Ô (Otto Hahn; 1879 - 
1968), nhà vật lí và hoá học Đức, 
cùng với Metnơ (L. Meitner; cợ. 
Mainở) tìm ra nguyên tố phóng 
xạ protactini, tìm ra hiện tướng 
đồng phân hạt nhân ở các nguyên 
tố phóng xạ tự nhiên; hiện tượng 
phân hạch urani do tác dụng của 
các nơtron cùng với Xtơraxman 





Hamxun K. 





HÀN CAO TÀN H 





(E. Strassmamn). Giải thưởng Nôben về hoá học (1944). 


HÀN công nghệ tạo ra mối nối không tháo rời được của các kết 
cấu kim loại hoặc phi kim loại, bằng cách nung nóng chỗ nối đến 
trạng thái hàn (trạng thái chảy lỏng hoặc dẻo), sau đó vật liệu hàn 
đông đặc (từ trạng thái chảy lỏng) hoặc dùng áp lực ép lại (tư trạng 
thái dẻo) tạo nên mối hàn bền vững, Có hơn 60 phương pháp H, 
gồm hai nhóm chính: H nóng chảy [H cao tần, H hồ quang điện 
(bằng que bọc thuốc); H hơi, H hồ quang acgon, vv.] và H áp lực 
(H điện điểm, H điện tiếp xúc, H giáp mối, H lò, H nguội, H hơi 
ép, w.). Những phương pháp còn lại là biến thể hoặc tổ hợp các 
phương pháp nói trên. Theo cách đốt nóng kim loại, phân ra: H 
bằng năng lượng của phản ứng hoá học khi cháy (H hơi, H khí 
nén...); H bằng năng lượng điện (H điện). Có các phương pháp H 
mới như H khuếch tần trong chân không, H ma sát, H tia lửa điện, 
H laze, H siêu âm, vv. Trong thực tế, có thể H tất cả vật liêu kim 
loại, hợp kim và các vật liệu khác, ngay cả một số vật liêu khác loại 
như kính với kim loại. Còn ứng dụng phổ biến công nghệ H để pha 
cất kim loại (H cắt), chuẩn bị phôi và phục hồi (H phục). 

HÀN CÁN (Han Gan; 720 - 780), hoạ sĩ Trung Quốc, đời 
Đương. Thích vẽ cảnh sinh hoạt của nông dân, đặc biệt có tài vẽ 
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ngựa. Các tranh ngựa của 
Ông biểu thị rõ thể chất 
cùng tính cách riêng của 
con vật. Hút pháp mạnh, 
phóng khoáng, tạo nên sức 
sống của hình thể. Vua 
Đưởng hỏi ông học thầy 
nào mà vẽ ngựa giỏi như 
vậy. Ông tâu rằng: "Những 
CON ngựa trong tầu ngựa 
của bệ hạ là thầy dạy của 
thần". 

HÀN CAO TẦN phương 
pháp hàn nóng chảy, trong 
đó các mép hàn được nung 
nóng đến trạng thái dẻo 
bằng nguồn nhiệt của dòng 


Hàn cao tần 
: _ a) Hàn ổng cao tần bằng phương 
điện cao tần (10-10 Hz), pháp cảm ng: I. Ông; 2. Vòng cảm 


sau đó ép lại thành mối hàn. ứng; 3. Lõi; 4. Con lăn ép. 
HCT được dùng nhiều œ) gầm ống cao tần bằng phương 
trong công nghệ chế tạo - sháp rjếp xúc: ï. Ống; 2. Tiếp 
ống và các sản phâm Sản đếm trượt; 3. Lõi; 4. Con lăn ép 
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H HÀN CHƯNG 





xuất hàng loạt tử băng thép dài. Tốc độ hàn cao tới 50 m/min. 


HÀN CHỨNG mộ: trong 8 cương nh (bát cương) của y 
học cỗ truyền. Biểu hiện: dương khí suy yếu, âm khí quá thịnh, 
hoạt động cơ năng ella có thể suy yếu, sức đề kháng giảm sút 
hoặc đo hàn tà đưa đến. Các biêu hiện lâm sàng chính: sơ Lạnh, 
thích chưởm Ấm, được ấm thì dễ chịu; chân tay, người lanh, 
sắc mặt trắng nhợi; tình thần yếu đuối, nằm co, đau nhức, 
không khát, nếu khát thì thích uống nóng: đại tiện loäng, tiểu 
tiện trong, nhiều, chất lưỗi nhạt, rêu lưổi trắng, trọn; mạch 
trầm. Hay gặp è người có bệnh mạn tính, suy nhược có thê. 


HÀN DŨ [Han Yu; cợ. Hàn Xương Lê (Han Changli); 768-824). 
nhà văn, nhà thơ, nhà triết học Trung Quốc. Là một trong "tám" 
nhà văn lón đởi Đương - Tống và là đại biểu trọng yếu của phong 
trào cổ văn đổi Đưỡng. Cùng với Liễu Tông Nguyên (1iu 
Z“ongyuan), ông ra sức phê phản Lối văn biền ngẫu, chủ trưởng 
khôi phục và phát triển truyền thống văn xuôi của Tiên 13n - 
[dng Hắn, do đó mà chủ trưởng hợp nhất 'Văn và đạo" (thực 
chất là đạo Nho), có thiên hướng bảo thịi. Trên lĩnh vực cải cách 
văn thể, Hàn Dũ đã có đóng góp tích cực, bản thân đã viết nhiều 
bài văn xuôi nồi tiếng, làm thay đồi bộ mặt văn xuôi đương thỏi. 

Về triết học, Hàn Dũ tôn sùng Nho giáo, đả kích Phật giáo, 
chủ yếu vì Phật giáo xoá bỏ nghĩa vua tôi, cha con, chồng vợ. 
Soạn ra "đạo thống” của Nho giáo là: vua trị trăm họ, trăm họ 
theo vua. Hàn [2ũ phân chỉa người ra làm ba hạng: bậc trên sình 
ra là thiện; bậc dưới sinh ra là ác; bậc giữa (dân thường) vừa 
thiên vừa ác, cần được giáo hoá. Tính là cơ sở của tình (mừng, 
giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn), bậc đưới để cho tình luy người, 
bậc giữa đề cho tình có lúc thái quá, có lúc bất cập, bậc trên giữ 
tình ở múc va phải đề cho tính thiện hiện ra. Thuyết này cũng 
nhầm bác lại tận điểm của Phật giáo chủ trướng "diệt tình để 
thấy tính”. 


HÀN DƯỚTI NƯỚC phương pháp hàn hồ quang điện đặc 
biệt được tiến hành đưới nước. Que hàn có hai lớp thuốc bọc, 
lóp bền trong có tính năng như thuốc bọc que hàn thường, lớp 
bên ngoài có tính năng cách nước. Thuốc bọc que hàn đưới nước 
có độ hền cao, cách nước, cách điên cho lõi que (không bị hở 
điện trong nước) và giữ cho hồ quang cháy ồn định trong bong 
bóng khí, hình thành và khôi phục không ngừng do nước bao 
quanh bị phân tách và bốc hơi đưó: tác đụng của phóng điện hồ 
quang. HDN thưởng dùng đề sửa chữa tàu, thuyền, các công trình 
đưới nước (ống dẫn, đập nước, w.). 

HÀN ĐẮP đắp kim loại nỏng chảy (chất bàn) lên bề mặt kim 
(oại bằng các phương pháp hàn. HD thưởng dùng. đề phục hồi 
kích (hước các bề mặt chỉ tiết máy đã mòn, hoặc để sản xuất các 
chỉ tiết lưỡng kim mà lóp bề mặt có tính chất đặc biết như chống 
ăn mòn, chống mài mòn. 


HÀN ĐIỂM phương pháp hàn điện tiếp xúc trong nhóm hàn 
áp lực, các liên kết được nổi lại với nhau bằng những điểm hàn. 
Vật hàn được nung nóng cục bộ tại vùng bề mặt cực hàn đến 
trạng thái dẻo, chịu tực ép tạo thành các đ iêm hàn. Các điện cực 
hàn vừa làm nhiệm vụ dẫn điện để nung nóng, vïa truyền lực ép 
sở bộ và ép kết thúc. Nếu điện cực hàn được tạo thành bằng 
những điểm lồi của một trong hai chỉ tiết hàn điểm với nhau thì 
gọi là HD điện cực giả; khi điện cực là các đĩa quay liên tục, mổi 
nối tạo nên đưỡng liền, thì gợi là hàn đường. HD được thực hiện 
trên các máy hàn một điểm, hai điểm hoặc nhiều điểm hàn. 

HÀN ĐIỆN TIẾP XÚC hàn áp lực, trone đó dùng nguồn 
nhiêt Jun - ]enxơ để nung nóng chỗ tiếp xúc hàn đến trạng thái 
hàn và được ép vào nhau. Theo phương pháp nung nóng, phân 
ra: HDTX bằng điện trở và bằng nóng chảy. Theo dạng mổi hàn, 
có: hàn giáp nối, hàn điểm (phô biến nhất) và hân đường (hàn 
lăn). Dùng HD TX để nối đường ray, ống, thùng, bình chứa chịu 
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Áp suất cao và các sản phầm khác bằng thép và hợp kím nhôm. 
[IIDTX giáp mối có thê nổi, các phần tử có diên tích mặt cặi 
ngang tì }0 đến 10.000 mm”. HDTX dùng năng lượng tích luỳ 
trong hề thống tụ diện gọi là hàn điện xung. 


HÀN HỒ QUANG (cg. hàn hồ quang điện), phương pháp hàn 
nóng chảy, trong đó kim loại tại chỗ nối (kể cả kim toai bô sun£) 
được nung chảy bằng nguồn nhiệt hồ quang điên, sau đó kim loại 
đông đăc thành môi hàn. Có các loai: HHO tay, HHQ tư đông 
và nửa tự động, hàn nhiều hồ quang, HHQ aegon (trong môi 
trưởng khí bảo vệ là acgon để hàn tấm mỏng bằng thép không gi, 
hợp kim niken, nhôm, magie, vwv.). Phân biệt: IIHQ bằng que hàn 
chảy và HHQ bằng que hàn không chảy (than, graphil, vonfram), 
cần kim loại bổ sung đưa vào vùng hồ quang. Những phương pháp 
HHQ chủ yếu: hàn bằng que bọc thuốc, hàn có trợ dung. hàn 
trong khí bảo về. Phương pháp HHO lần đầu tiên được nhà sáng 
chế người Nga Bênacđói (N. N. Benardos) giới thiêu tại Pari 
(Pháp) năm 18§1 (được cấp bằng sáng chế năm 1885). 


HÀN HƠI (cg. hàn xì, hàn oxi), dạng hàn nóng chảy, trong đó 
kim loại chỗ nổi (kể cả kim loai bồ sung) được nung chảy bằng 
ngọn lúa của hôn hợp khí cháy (như axetilen) với oxi, sau đó kim 
loại đông đặc thành mối hàn. Hôn hợp khí cháy được phụt ra 
qua mỏ hàn và được đốt chảy thành ngọn Lửa hàn ngoài mốt: hàn. 
HH được dùng nhiều để hàn tấm, ống mỏng bằng thép, đồng, 
nhôm (khung xe đạp, dàn lạnh, w.). HHI còn dùng để nung chảy 
hợp kim độ bền cao trong công nghệ sửa chữa và dùng phô biến 
đề cắt, pha thép tấm. 


HÀN KHẨU !. Dắp chặn các đoạn đe, đập bị vớ, hàn lỗ vớ 
của đệ; vd. HK đê đập. 


2. Công việc đắp đập ngăn chặn dòng sông ở giai đoạn cuối 
cùng, bằng cách đắp từ hai bồ tiến dần lại; trong trường hợp này 
còn gọi là hạp long. 

HÀN KHUẾCH TÁN dạng hàn áp lực được thực hiện trong 
chân không, sứ dụng hiện tượng khuếch tán tương hỗ giữa các 
ngưyên tử của bề mặt tiếp xúc mối nối ð nhiệt độ nhất định (bằng 
0,2 - 08 giá trị nhiệt độ nóng chảy của kim loại hàn) và lực ép 
vào mối nổi tạo ra lượng biến dạng đẻo tối thiêu. HIKT thưởng 
dùng để hàn kim toại và hợp kim có nhiệt độ nóng chảy cao, để 
hàn kim loại với vật liệu gốm, không cần chất hàn, điện cực và 
chất trợ dụng. TÏKT phục vụ chủ yếu trong công nghiệp điện tử 
công nghiệp chế tạo đụng cụ chất lượng cao. 

HÀN LAZE dạng đặc biệt thuộc nhóm hàn nóng chây, trong 
đó kim loại ở chỗ nối được nung chảy bằng tia laze tập trung 
công suất lớn do máy phát lượng tử quang học tạo ra. HI. thường 
dùng đề nối các chí tiết lắp ò những chỗ khó chạm tới, hàn các 
chi tiết rất nhỏ, hàn vật liệu có độ chảy cao (như gốm). 


HÀN LỘ tên tiết khí hậu (+ 7¡Z/) thứ mười chín trong năm, 
chỉ khí hậu trung bình trong khoảng những ngày từ 9.10 đến 
23.10 hằng năm. 

HÀN MA SÁT phương phấp hàn áp lực, trong đó nguồn nhiệt 
để nung nóng chỗ nối đến trạng thái dẻo là do tiếp xúc và ma 
sát khi có chuyển dịch tương đối giữa hai bề mặt hàn dưới một 
Lực ép sơ bộ, sau đó dùng lực ép kết thúc để tạo mối hàn. HMS 
thưởng dùng đề nối hai chỉ tiết trụ đặc (hoặc ống) cùng loại hoặc 
khác loại vật liệu (vd. hàn chuôi khoan bằng thép kết cấu vói 
mũi khoan thép gió). 

HÀN MẶC TỬ (tên thật: Nguyên Trọng Tri, 1912 - 1940), 
nhà thơ Việt Nam, ngưồi thị xã Dồng Hới, tỉnh Quảng Bình, sinh 
trưởng trong một gía đình Công giáo. Học ò Huế và Quy Nhơn, 
có tàm công chức một thời gian, sau đó vào Sài Gòn làm báo, 
lấy bút hiệu là Lệ Thanh rồi trở lại Quy Nhơn. Mắc bệnh hiểm 
nghèo, mất ở Bệnh viện Phong Quy Hoà. Sinh thời, nhà thở có 
xuất bản tập "Gái quê" (1936). Có lẽ đó la những bài làm khi 
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chưa nhuốm bệnh, lời lẽ bình dị, chưa tiêu biểu cho thơ Hàn 
Mặc Tủ. 

Từ ngày bị bệnh, cuộc chiến đấu âm thầm chống nỗi bất hạnh 
của cuộc đởi đã đưa lại cho ông một sức sáng tạo phi thường, 
nguồn thơ lai táng, hồn thơ mãnh liệt, lời thỏ đau đón, quần quại 
nhưng hàm chứa những khát khao mãnh liệt về tình yêu, tình 
thương và cuộc sống. Có thể nói trong nền thơ ca thế giới hiếm 
cỏ những bài thơ mô tả cái đẹp kiều diễm của trăng theo con 
mất của hội hoạ như Hàn Mặc Tử. Những bài thơ đó chưa hề 
xuất bản. Khi nhà phê bình Hoài Thanh soạn cuốn "Thi nhân 
Việt Nam" thì một người bạn thân của Hàn Mặc Tủ đã cho tác 
giả mượn xem và cho phép trích "năm bài trở xuống" trong tập 
"Thơ điên", "Xuân như ý", "Thượng thanh khí", "Cầm châu duyên" 
và "Duyên ki ngộ". Hoài Thanh đã trân trọng tóm lược nội dung 
các tập ấy để giới thiệu với bạn đọc. 


Tuy tác phẩm để lại ít, nhưng Hàn Mặc Tử là một nhà thở của 
phẩm hạnh và sáng tạo. Mộ và đài tưởng niệm của ông ỏ Quy 
Nhơn hiện nay là nơi thu hút nhiều bạn đọc và du khách trong 
nước và quốc tế đến viếng. 


HÀN NGUỘI dạng hàn áp lực, không nung nóng bằng các 
nguồn năng lượng ngoài. Quá trình HN thực hiện ở nhiệt độ bình 
thưởng, nhở tác dụng của lực ép, kim loại biến dạng dẻo tự đo 
hoặc chèn ép tạo ra mối nối. HN thường dùng để nối các dây 
dẫn bằng nhôm, đồng và hợp kìm tương ứng. Còn dùng để hàn 
các vật liệu khác loại (thuỷ tỉnh, chất dẻo, vv.), để phủ đồng lên 
thanh góp bằng nhôm, nối ống và vỏ nhôm có thành mỏng, vv 

HÀN NHIỆT NHÔM phương pháp hàn nóng chảy đặc biệt, 
trong đó mối nối được liên kết bằng kim loại bổ sung nóng chảy 
do nhiệt của phản ứng cháy giữa hỗn hợp bột nhôm và sắt oxil 
(chất nhiệt nhôm). Để đốt cháy chất nhiệt nhôm, cần nhiệt độ 
cao nhở hồ quang điện, ngọn lửa và các mồi nhiệt nhôm. HNN 
để hàn nối đường ray, nối cốt thép trong kết cấu bê tông. 

HÀN NỔ dạng hàn áp lực, tạo mối nối bằng sóng va đập của 
quá trình nỗ làm cho chỗ tiếp xúc của các bề mặt nối bị biến 
dạng dẻo dưới tác dụng của áp Lực sóng. Tốc độ không khí trong 
vùng sóng (với biên độ áp lực khoảng 98066,5 Pa là 170 m/$). 
Sóng va đập có áp lực hàng trăm atmôtphe với tốc độ 3 km/s. 
Thuốc nồ thường dùng là amonit. HN dùng để chế tạo các kết 
cấu lưổng kim (bạc Ổ trục động cớ đốt trong, vv.). 

HÀN PHI (Han Fei; khoảng 280 - 233 tCn.), nhà triết học duy 
vật tiêu biểu cho tư tưởng pháp trị thời cổ đại ở Trung Quốc. 
Hàn Phi xuất thân tử quý tộc nước Hàn, cùng với Lý Tư (Lỉ Si) 
theo học Tuân Tử (Zunzi). Tùng trình vua Hàn biến pháp để 
nước Hàn trỏ nên hùng mạnh, nhưng không được dùng. 

Tư tưởng của ông bắt nguồn từ thuyết "tính ác" của Tuân Tủ, 
đồng thởi tổng hợp và phát huy các tư tưởng Pháp gia trước đó: 
"pháp" trị của Thương Ưởỏng (Shang Yang), "thuật" trị của Thân 
Bất Hại, "thế" trị của Thận Đáo (Shen Dao). Chủ trương thi hành 
pháp, nắm lấy thuật và dựa vào thế, khiến cho pháp, thuật, thế 
liên kết chặt chẽ với nhau. Cho rằng pháp luật phải công minh 
"pháp luật không xu phụ quyền quý", "hình phạt không tránh đại 
thần", phá bỏ thế lực của tư gia quý tộc, đề bạt những kẻ sĩ có 
pháp và thuật, khiến cho "tể tướng đi lên từ châu bộ, mãnh tướng 
được thăng từ quân ngũ". Tư tưởng của ông được Tần Thuỷ 
Hoàng (Oin Shihuang) và tế tướng Lý Tư nhà Tần sử dụng. Thế 
giói quan của Hàn Phi là duy vật. Ông cho "đạo" là quy tuật 
chung của vũ trụ, "Ú" là quy luật riêng của sự vật; hành động phải 
dựa vào đạo và lí. Chú ý khảo sát sự vật qua kiểm nghiệm mà 
biết đúng, sai, không phục cổ; không thừa nhận cái gọi là"biết 
trước" (sinh ra đã biết ). Cho rằng lịch sử ngày một tiến, không 
thể giật lùi. Lí luận của Hàn Phi đối lập với các quan điểm chính 
trị, đạo đức của Nho gia. Tác phẩm: "Hàn Phi Tử", 
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HÀN PLASMA (cg. hàn hồ quang plasma), dạng hàn hồ quang 
đặc biệt trong đó nguồn nhiệt để nung nóng chỗ hàn là nguồn 
nhiệt tập trung của hồ quang plasma (nhiệt độ rất cao, tối hàng 
vạn độ). HP dùng để hàn các vật liệu có nhiệt độ nóng chảy cao 
(các thép hợp kim đặc biệt, vv.), hàn tấm mỏng tới 0,05 mm đẻ 
chế tạo màng, hộp xếp bộ trao đổi nhiệt bằng titan, molipđen, 
nhôm, vv. HP với dòng plasma bị nén lại gọi là hàn hồ quang 
nén, dùng để cắt, phun đắp, nhiệt luyện kim loại và phi kim loại. 
HP có năng suất và chất lượng cao vì hồ quang cháy rất ồn định. 

HÀN QUỐC (Tachan Min'guk - Dại Hàn Dân quốc), quốc gia 
ở Đông Bắc Á, phần nam bán đảo Triều Tiên. Diện tích 99,373 
nghìn km”. Dân số 47, 275 triệu (2000), trong đó 99.9% là người 
Triều Tiên. Ngôn ngữ chính thức: tiếng Triều Tiên. Tồn giáo 
(1995): đạo Phật 23,2%, đạo Tin Lành 19,7%, đạo Thiên Chúa 
6,6%, không tôn giáo 49,32. Thể chế: cộng hoà một viện (quốc 
hội). Đứng đầu nhà nước và chính phủ là tổng thống, có thủ 
tướng trợ giúp. Thủ đô: Xơun (Seoul; 10,229 triệu dân; 1995). 
Các thành phố lón: Puxan (Pusan; 3,813 triệu dân), Taegu (Taegu; 
2,449 triệu), Inchơn (Inch'õn; 2,307 triệu). 

Phía đông có dãy núi Đông Triều Tiên (Taebaek; cao khoảng 
1.708 m); phía nam có dãy núi Nam Triều Tiên (Sobaek; cao 
1.915 m); phía tây là đồng bằng. Khí hậu: ôn đói gió mùa ở phía 
bắc, á nhiệt đói gió mùa Ở phía nam. Nhiệt độ trung bình tháng 
giêng từ -4”C đến 4”C, tháng 7 từ 24”C đến 26°C. Lượng mưa 
trung bình năm 1.000 - 1.500 mm. Sông chính Han, Nactong 
(Naktong). Rủng sồi, thông ở phía bắc, rừng hỗn hợp thông và 
cây rụng lá ở phía nam. 





Hàn Quốc 


H là nước mới phát triển. Công nghiệp chiếm 40,2% GDP 
(1998) và 25,7% lao động (1998). Nông nghiệp chiếm 5,9% 
GDP và 11,3% lao động. GDP đầu người 9.736 USD (1995), 
GNP đầu người 8.600 USD (1998). Sản phẩm nông nghiệp 
chính (1998): lúa gạo (7,312 triệu tấn ), bắp cải (2,895 triệu 
tấn), táo (652 nghìn tấn ), quýt (649 nghìn tấn ), hành khô 
(872 nghìn tấn ). Chăn nuôi (1998): lợn (6,7 triệu con), bò 
(3,729 triệu con), gà (88 triệu con) . Khai thác gỗ tròn 1,461 
triệu mỶ. Dánh cá (1997) 2,204 triệu tấn . Công nghiệp (1997): 
quặng đồng 225 nghìn tấn, quặng sắt 166 nghìn tấn, quặng tinh 
kẽm 8.992 tấn, xi măng 60,317 triệu tấn, gang 22,712 triệu tấn, 
tivi màu 16,407 triệu chiếc. Điện (1999) 239,328 tỉ kW.h. Giao 
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H HÀN RÀNG 


thông (1997): đường sắt 6,580 nghìn km, đưởng bộ 84.968 km 
(rải nhựa 742). Xuất khẩu (1998) 132,313 tỉ UJSJ2 (máy móc 
vã thiết bí vân tải 39,72%, hàng tiêu dùng 24.6%, hoá chất 
6.82). Nhập khâu (1998) 93,281 tỉ USD (máy móc và thiết bị 
vân tải 36,72%; xăng đầu 19,52%; hàng tiêu dùng 13,6%; hoá 
chất 8.5%). Bạn hàng chính: Nhât Bản, lloa Kì, Đức, Arập 
Xêut, Hồng Kông (1longkong), Xingapo. Đơn vị tiền tệ. uôn 
(won- W). Tỉ giá hối đoái 1USD-=1.118 W (10.2000). 

Nước lriều Tiên thống nhất xưa kia bị Nhật Bản bảo hô sau 
Chiến tranh Nga- Nhât 1904-05, đến 19210 thì chính thức chiếm 
làm thuộc địa. Năm 1945, Hồng quân lên Xô tiến vào miền 
MBăc và quãn đội Hoa Ki đồ bộ lên miền Nam, giưa hai miền 
co sự chia cất, Sau Chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953, giới 
tuyến giữa Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên(Bắc Triều 
Tiên)và Hàn Quốc(Nam Triều Tiên)là vĩ tuyến 38xĩ Bắc. Hiên 
nay, hai miền đang tích cực phấn đấu thống nhất đất nưóc qua 
đàm phán hoà bình. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt 
Nam cấp đại sứ từ 22.12.1992. 


ILÀN RẰNG (tk. trầm răng). phương pháp chửa răng sâu, 
được tiến hành bằng cách: dùng mũi khoan răng mài sach các 
bơ cúa ô sâu răng; tạo hình phần còn lai của răng để răng có 
hình dáng thích hợp vã có thể giữ vững chắc vật hêu trám bít 
(amangam, xi măng răng, nhựa, nhưa hỗn hợp, kim loại); dùng 
vật liêu trám bít chỗ thiếu hồng ở răng. 

HÀN RÈN dạng đơn giản của hàn áp lực, lúc đầu dùng nhiệt 
nung nóng vật hàn đến trạng thái dẻo, sau đó dùng lực đập của 
búa tay hoặc búa máy để thực hiện quá trình biến dạng dẻo và 
tao liên kết hàn. IIR chất tượng kém. năng suất thấp, thưởng 
dùng hàn vàt liêu thép cacbon thấp và nối các vật rẻn. Trong 
công nghệ rèn thủ công dao, kéo và dụng cụ thơ mộc, FIR ghép 
môi mảnh thép cacbon cao cho phần tưới ca dung cụ vao phần 
thân bằng thép cacbon thấp 

HÀN SIÊU ÂM dạng hàn 
áp lực. tướng (tự như hàn ma 
sát (x Hàn ma cát), Ma sát 
được thực hiên trên một diễn 
rất nhỏ chịu tác đụng của dao 
động siêu âm (tần số khoảng 
20 kH2) làm mối nối đạt đến 
trang thái dẻo. Sau đó dùng Lực 
ép (cơ học hoặc khí nén) đây 
các chì tiết nổi lại gần nhau tói 
khoảng cách tương tác của lực Hàn siêu âm 
g1a các nguyên tử sẽ phát sình Sợ Zð hàn vẩy bằng siêu âm: }. 
môi liên kết chặt chẻ thành mối Đầu hàn; 2. Nguồn siêu ám từ 
hàn có cấu trúc kim loại thay g/áø; 3, Cuộn nối với máy phát, 
đổi ít nhất. HSÂ dùng để hàn 4. Cuộn sung mỏ hàn; 5. Chất 
các chị tiết kưn loạt có chiều hà vấy; ó. Những bọt xâm thực 
dày khác nhau hoặc hàn nổi phá huỳ màng oxit, 7. Màng oxit 
các chỉ tiết bằng chất đẻo. 





HÀN TẾ VI (cg. hàn vi lượng), phương phấp hàn nối đặc biết 
cäc chì tiết rất nhỏ và mỏng (các linh kiên điên tủ, bán dẫn, vị 
mạch, và các chỉ tiết khác có chiều dày đưới 0,5 mm, mặt cắt đưới 
10 mm”) nhờ các thiết bi hàn nhỏ chuyên dùng có kèm theo dụng 
cụ quang học gắn vớt máy hàn, như kính hiển vì, kính lúp để 
quan sát vùng hàn. HYV hàn các kim loại khác nhau, hàn kim 
loại với phì kim loại. Theo yêu cầu kí thuật mốt hàn, lTTV có 
thê dùng các phương pháp hàn laze. hàn siêu âm. hàn plasma, 
w. Có các loại HTV tiếp xúc, tụ điện, lạnh, siêu âm, 9w. 

HÀN THE x. Borac. 


HÀN THIẾC vậy hàn là thiếc hàn (x. Hàn văy). HT dùng phổ 
biến trong công nghiệp cơ kim khí tiêu dùng, công nghiệp điện tử. 
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HÀN THUYÈN (tên thật: Nguyễn Thuyên, thế kỉ 13), danh 
sĩ đời Trần. Quê làng Lại Hạ, huyên Thanh Tâm, IIài Dương. 
Không rõ năm sinh và năm mất. Đðõ Thái học sinh dưới triều 
Trần Nhân TÐng (1279 - 93), làm quan đến chức thượng thư Rộ 
Hình. Tác phẩm: tập thơ Nôm "Phi Sa tập", hiên thất Lạc. Tương 
truyền được coi là người phô biến chữ Nôm với bái "Văn tế cá 
sấu" nồi tiếng. 

HÀN THỬ BIỂU (ên cũ của nhiệt kế, x. Nhiệt kế 

HÀN TỰ ĐỘNG hàn hồ quang điên dùng quc (đây) hàn kim 
loai. đôi khi que hản than. công việc dẫn đây hàn và chuyền dịch 
hỗ quang theo đường hàn dược có khi hoá Nếu chỉ cỡ khi hoá 
việc dẫn dãy hàn gọi là bàn nửa tự động IITD có năng suất và 
chất lượng cao Phân loại theo môi trưởng bảo vê mối hàn, có 
HD dưới láp thuốc, HT trong môi trương khí bảo về 

HÀN VẢY (cp. hàn vây), công nghệ ghép nối các chì tiết, chủ 
yếu bằng kim loại ở trạng thái nóng rấn, nhỏ vật liệu nóng chảy 
trung gian gọi là vảy hàn (chất hàn), được đặt ở khe hỏ giữa hai 
chi tiết hàn. Vầy hàn nóng chảy điền đầy khe hở giữa các bề mặt 
tiếp xúc đo tắc dụng của lực mao dẫn, sau đó khuếch tán và kết 
tinh tạo ra mối nối. Các vảy hàn đều có nhiệt độ chảy thấp hơn 
nhiệt độ chày của chỉ tiết hàn. Phân Lloai HV thành: HV thiếc, 
HV đông, HV bạc, nếu vảy hàn cứng thì chỗ HV phải được nung 
nóng trong các lò hộp, lò hầm... bằng mỏ đốt, hộ quang điên, 
dòng điện cao tần, w. 

HÀN VẨY x. Hàn vảy. 

HÀN VI LƯỢNG x. Hàn tế ví. 


HÀN XỈ ĐIỆN dạng đặc biệt của nhóm hàn điên nóng chảy, 
trong đó kim loại cơ bản và kim loại bô sung (dây hàn) được 
nung nóng chày nhỏ nhiệt của bê xi lỏng khi có dòng diện lớn 
truyền qua, sau đó kim loại lỏng kết tỉnh tại thành mối nổi. !ÏXĐ 
để hàn những mối hàn có chiều dài không hạn chế và chiên dày 
tói 500 nìm. 

HÁN !. (đâm tộc; tian), dân tốc đa số ở rung Quốc. Thuộc 
nhóm loại hình Đông Á, đại chủng Môngôlôit (Mongoloid) và 
ngữ hệ llán Tạng. Dân số chiếm 91,96% cu tổng dân số Trung 
Quốc (1990). Dân tộc H do dân tộc [loa IĨa cổ đại hốn hợp lâu 
đài với các dân tộc khác mà thành, trong quá trình phát triển lại 
không ngùng tiếp thu thêm thành phần các đân tộc thiểu sổ, nên 
ngày càng lớn. Ià dân tộc có số đần đông nhất trên thế giới. 
Trong lịch sử, đã tửng có nhiều tần người Hán di chuyên từ sông 
Hoàng Hà, sông Hoài xuống sông Trường G›ang (cø. [dương Từ), 
Châu Giang. IIiên nay, dần tộc lï được phân bố khấp cả nước, 
song chủ yếu tập trung ở ba lưu vục lớn thuộc các sông Iloàng 
Hà, Trưởng Giang, Châu Giang và đồng bằng lùng [iêu. Hàng 
chục triệu ngươi sống phân tán ò nhiều vùng trên thế giói. Nông 
nghiệp và thủ cöng nghiệp rắt phát đạt. Ðồ đông, tơ tua, đô sứ, 
kiến trúc. hội hoạ đã sóm nồi tiếng. Có nhiều nhà tư tưởng, nhá 
chính trị, nhà quân sự, nhà khoa học, nhà văn học, nhà nghệ 
thuật lón. Ngươi H sớm phát minh kim nam châm, chế giấy, kĩ 
thuật in, hoá được; có nhiều đóng góp lớn lào vào thành tưu của 
văn minh. văn hoá nhân loai. Đã có nhiều quan hệ giao lưu kinh 
tế - văn hoá với các dân tộc khác trong nước và ngoài nước. Iồn 
giáo tín ñgướống của người H phong phủ, da dạng, Thịnh hành 
viêc thở cúng tô tiên. Đạo giáo, Không giáo. Phật giáo đước 
truyền bá nhiều nơi. Có một bô phận nhỏ theo đạo Thiên Chúa 
và đao Tìn Lành. 


Tù 1921. dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, 
đân tộc H đã cùng các dân tộc khác đấu tranh cách mạng. Dến 
1949 đã lạt đồ nền thống trị phản động của đế quốc phong kiến, 
lập nên nước Cộng hoà Nhân dân Trung loa. Các mặt chính trị, 
kinh tế, văn hoá, xã hội của đân tộc H nói chung đi trước các 
dân tộc thiểu số, nên có tác dụng chủ đạo trong đời sổng của 


HẠN MỨC TÍN DỤNG HÏ 





đất nước và xây dụng mối quan hệ bình đẳng đoàn kết giúp đỗ 
lân nhau giữa các dân tộc. 

2. (S2). vương triều phong kiến Trung Quốc (206 tCn. - 220 
sỂn.); gồm 2 giat đoan: Tây H hoặc Tiền H (206 tCn - 8 sCn.) 
do lưu Bang (256 - 195 tCn.) tức Hán Cao Tô sáng lập, Dõng 
H hoặc Hâu H (23 - 220) do [.ưu TU (2 - 57), tức Hán Quang 
Vũ, cháu 9 đời Lưu Bang sáng lập. 


Giai đoạn Tây ÍÌ gồm l3 đời vua, kinh đô đóng ò Trường An 
(nay lÀ Tầy An). Đầu thöi lây H, các thế lực cát cú từ các vướng 
hầu, tôn thất cùng dòng họ còn mạnh. Vua Cảnh Đế (157 - 141 
tCn,) bãi bỏ chế độ phân phong chư hầu. Đời Iián Vũ Đế (141 - 
87 tCn.) với chỉnh sách "độc tôn đao Nho", Hán Vũ Đế thí hành 
nhiều biện pháp nhằm loai bỏ các thế lực cát cứ, củng cố chế độ 
trung ưóng tập quyền, thiết lập đế chế. Về kinh tế, nhà nước thực 
hiện chính sách điều hoà vật giá, cấm thương nhân tích luỹ, thống 
nhất va quản lí việc đúc tiền, Trên lĩnh vực đốt ngoại, tiến hành 
nhiều cuộc viễn chính ỏ Mãn Châu, Triều Tiên, Mông Cỏ, Viết 
Nam, Trung Á, w. Năm 8 sCn., bị ngoại thích Vương Mãng (155 
!Cn. - 23 sn.) cướp ngôi, xưng đế, lập triều Tan (8 - 23). 


Giai doạn Đõng EI gồm 12 đời vua, kinh đô đóng ở Lac Dương. 
[ ên ngôi tử năm 23, tới năm 37, Lưu Tú đẹp xong các cuộc khởi 
nghĩa nông dân, thống nhất đất nước. Tiếp tục tăng cồng chế 
đô trung ương tâp quyền. Có ý định giải phóng chế độ nô tì 
nhung bị giai cấp địa chủ phản đối. Là thời kì xuất hiện và phát 
triển manh Đạo giáo. tôn thở lão Tủ là thuỷ tổ. Năm 184, khởi 
nghĩa Iioàng Cân (Khăn Vàng) bùng nỗ chống triều đình. Năm 
192. Hiếu tiêm Tào Tháo đẹp yên loan Khăn Vàng. Tào Tháo 
mất năm 220, con là Tào Phi ép Hán Hiến Dế nhường ngôi. 
lông H kết thúc. 


Vương triều H (Lưỡng H) là một trong những thời kì thịnh trị 
trong lịch sử chế độ phong kiến Trung Quốc. 

HẠN trạng thái thiếu hụt lượng nước so với giá trị chuẩn 
(trung binh) trong thơi gian dài, làm cho trữ lượng âm trong đất, 
trong không khí giảm đi nhiều, ảnh hưởng xấu đến sự sinh trưởng 
và phát triển bình thưởng cuả cây trồng, gây tình trạng khò H. 
Ö Việt Nam, H có thể xảy ra trong nhiều miền, không những 
trong mùa khô, mà cả trong mùa mưa cũng có những đợi H. Ó 
miền BÁc thưởng xảy ra H thu - đông (tháng 10, 11, 12), hoặc 
hè (tháng ó, 7), ở miền Trung có HH hẻ - thu (tháng 6, 7, 8); ở 
miền Nam có H "Bà chẳng“ vào mùa mưa. 


H canh là hệ thống kĩ thuật canh tác cho phép thu được sàn 
Lượng nông nghiệp trong điều kiện khô hạn; thường được áp dụng 
ở những vùng lượng mưa hằng năm dưới 500 mm. Nội dung chủ 
yếu: lăng cưỡng xáo xói lốp đất mặt (cày nhẹ, bừa, xéo rạch, phá 
vắng, vw.) đề giữ nước và hơi Ảm trong đất đến mức tối đa, ngăn 
ngửa sự bốc hơi nước. Xới, phá váng đẻ cắt mao quàn đưa nước 
lên mặt, trài rom rác mục đề điệt cỏ và hạn chế bốc hơi. Thưởng 
được áp dụng cho cây trồng cạn. 

HẠN BÀ CHẰNG (tk. hạn Lệ, hạn bông tranh), đợt hạn trong 
mùa mưa ở đồng bằng Cứu Long (tháng § - 11). Do ảnh hưởng 
của cao áp Thái Bình Dương, thường xuất hiện vào tháng 8, gió 
đöng nam lấn tới đây lùi gió tây mang hơi nước, gây ra các đợt 
hạn (liên tục có trên 5 hay trên 7 ngày không mưa). HBC không 
gầy tác hại nhiều cho nông nghiệp, trừ trường hợp đặc biệt. Nhưng 
HBC lại có lợi cho túa hẻ thu sóm, gặt và phơi thóc hay cho vụ 
màu thứ nhất ở miền Dông Nam Rọ, thu hoạch vụ màu đồu tiên 
và làm đất ngay để trồng vụ màu hai, cây phát triển khi mưa trở 
Lại. Một có cấu cây trông hớp tí, điều kiện thuỷ tợi được cải thiện, 
cho phép lới dụng HBC tại một số địa phương ở Nam Bộ. 

HẠN CANH x. Hạn. 


HẠN CHẾ DÒNG NGẮN MẠCH tập hợp các biện pháp đẻ 
giảm dòng điện khi có ngắn mạch trong tưới điện. HCDNM có 


thể được thực hiện bằng cách mắc thêm kháng điên vào mach. 
phân đoạn các đường dây làm việc song song hoặc dùng máy 
biến áp có cuộn dãy phân chìa. Cần phải HCDNM trong lưới 
điện có các thiết bí công suất lón. khi cần phải giảm dòng ngắn 
mạch đến nhưng trị số cho phép. 

HẠN CHẾ VẬT CHỦ hiên tượng một vì khuẩn có thể phân 
biệt phagơ kí sinh trên nó với mốt phagø khác và có thể ngăn 
chặn sự tăng trưởng của phagở khác đó bằng cách cẳt AION của 
phagơ bời loại enzim giói hạn do vi khuẩn sản ra, 

HẠN DÙNG THUỐC thòi gian ghi trên nhãn hoặc bao gỏi 
đựng thành phẩm thuốc, chỉ rõ khoảng thơi gian chất tượng thuổc 


được đảm bảo đúng theo quy định và dùng có hiêu quả. Xt. Hết! 
hạn thuấc. 


HẠN ĐỘ SỬA CHỮA giới hạn quy định kích thước, tiếu 
chuẩn kĩ thuật và yêu cầu kiểm tra để xác định nội dung sửa chưa 
và nghiệm thu sau khi sửa chữa đôi với chì tiết. cụm chỉ tiết, cụm 
kết cấu. Các cấp sửa chữa khác nhau có FIDSC khác nhau. Có 
sở khoa học của HĐSC dựa vào lí thuyết độ tin cậy, lí thuyết 
mài mòn và yêu cầu về tuôi thọ đối với máy móc thiết bị. 


HẠN KHUỐNG một hình thức ca nhạc cô truyền của dân 
tộc Thái vùng Tây Bắc Viêt Nam, tổ chức thường kì vào khoảng 
giữa thu đông, sau vụ mùa. Tiếng Thái, han là sàn, khuổng là 
sân: cái sàn dựng giữa trỏi, ð ngoài sân. Sàn hình vuông. cao 
1 - 1,5 m, bốn mặt có lan can ghép bằng phên thưa mắt cáo. 
mở một cửa ra vào có cái thang ba bậc đề lên xuống. Giữa sàn 
là một bếp Lửa. Ó sát khuôn bếp dựng một cây "lắc xày" bằng cầy 
bương đài chỉ để một chùm lá trên ngọn - giống cây nêu ở vùng 
xuôi. Các đốt đều róc hết vỏ, cách 4 hoặc 5 đốt lại treo một vòng 
tròn bằng tre, đu đưa những hình chím, ve, bướm bằng nan nhuộm 
màu sặc số - một biểu tượng của vũ trụ, của sự hoà hợp giửa con 
ngươi và thiên nhiên. 


HIK do các cô gái chưa chồng ở trong bản đứng ra tô chức, 
với sự giúp đỗ của những người già. Dêm đầu tiên làm lễ khánh 
thành, các cô gái đóng góp và quyên póp rượu thịt, cóm canh 
bánh trái mởi bà con đến ăn mừng. Các chàng trai xa gần kéo 
đến, phải qua nhiều cuộc thử tải mới được dự hôi. Phải úng đối 
bằng lời ca tiếng hát. Hát phải giỏi để đổi lại lời hát duyên dáng 
địu dảng, nhưng cũng hiểm hóc của các cô gái. Tử đêm thú hai 
trò đi, bếp bắt đầu đỏ Lửa là các chàng trai, cô gái họp mãi 
đông vui. Gái thì kéo sợi quay tố và hát, trai thì đan đồ mây 
tre và cất Vên những tiếng đàn môi thủ thì, tiếng sáo trúc véo 
von, đẫm thắm. Cùng môi thời gian, trong một bản có thể co 
nhiều HK. 


HẠN MỨC giới hạn số tiền tối đa mà một có quan, môi tô 
chức được sử dụng đo các cơ quan quản lí nhà nước quy dịnh 
đổi với một sô mặt quản lí, nhầm giữ vũng những quan hê cân 
đổi chung trong nền kinh tế quốc dân, như HM cấp phát, LIM 
cho vay, HM tồn quỹ, HM chiết khấu, HM tín dụng. 

HẠN MỨC CẤP PHÁT TÀI CHÍNH giỏi hạn số vốn hay 
kinh phí được cấp tư ngàn sách nhà nước cho các cớ quan sử 
dụng. Các đơn vị dự toán cấp [ (các bộ ở trung ương, các uỷ ban 
nhần dân địa phương) lập dụ toán của cấp mình; có quan tài 
chính xét duyệt, quy định hạn mức cấp phát và thông báo cho 
đơn vị dự toán cấp I, đồng thởi thông báo cho ngân hàng. Căn 
cứ vào hạn mức cấp phát được có quan tài chính quy định, các 
đơn vị đụ toán cấp I xét duyệt dự toán cuả các đơn vì trực thuộc 
(đơn vị dự toán cấp II), phần phối và thông báo hạn mức cấp 
phát cho các đơn vị đó, đồng thời thông báo cho cơ quan ngân 
hàng phục vụ mình và phuc vụ đơn vị tnịc thuộc. 

HẠN MỨC TÍN DỤNG sẽ dư nợ cho vay, hay là số đu nợ 
cho vay tối đa vào một thời điểm nhất định (thường là ngày cuối 
quý, cuối năm), được quy định trong kế hoạch tín dụng của ngân 
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hàng. Có hai loại HMTD: HMTD cuối kì là số dư nợ cho vay 
kế hoạch tối đa vào ngày cuối kì, mà số dư nợ cho vay thực tế 
cuối kì không được vượt quá. HMTD trong kì là hạn mức bồ 
sung cho hạn mức cuối kì trong trưởng hợp do hoạt động kinh 
tế của đơn vị vay vốn không đều đặn, có nhu cầu vay vốn vượt 
HMTTD cuối kì. Hạn mức này là chênh lệch giữa số dư nợ cho 
vay cao nhất trong kì với hạn mức cho vay cuối kì, nên số vay bồ 
sung này phải được hoàn trả ngay trong kì, để bảo đảm số dư 
nợ thực tế cuối kì phù hợp với HMTD cuối kì quy định. 

HẠN NGẠCH I. Trong xuất nhập khẩu là mức số lượng hàng, 
hoặc mức giá trị được quy định cho việc xuất khẩu hay nhập khẩu 
một mặt hàng sang một nước hay một số nước trong một thởi 
gian nhất định. HN xuất khẩu còn là mức số lượng hàng hoặc 
mức giá trị mà nhà nước quy định cho một thương nhân hoặc 
một tổ chức ngoại thương được phép xuất khẩu hàng hoá sang 
một nước trong một thời gian nhất định. Xt. Quøía. 

2. Mức giá trị dự toán công trình xây dựng do nhà nước quy định 
cho từng ngành, từng cấp để phân loại công trình xây dựng, cho 
phép từng cấp có thầm quyền xét duyệt nhằm bảo đảm yêu cầu 
phân bố và quản lí việc đầu tư xây dựng cơ bản đúng chính sách, 
đúng hướng chỉ đạo, giữ vững cân đối nền kinh tế quốc dân. 

Có hai loại công trình: 1) Công trình xây dựng trên HN: nếu 
giá dự toán công trình lớn hơn hoặc bằng HN quy định cho loại 
công trình đó. 2) Công trình xây dựng dưới HN: nếu giá dự toán 
công trình nhỏ hơn HN quy định cho loại công trình đỏ. 

HANĐÈEN x. Henden G.F. 

HANG 1. (sinh), 


2. (@y), thương tồn trên một mô ở sâu trong cơ thể (mô mềm 
như phồi, mô cứng như xương) do một phần của mô bị phá huỷ, 
tạo thành một hay nhiều ổ hồng có hình thái đều đặn hay có 
nhiều ngóc ngách, kích thước (to, nhỏ), vị trí (nông, sâu) và chất 
chứa bên trong (mủ, mảnh mục, vv.) khác nhau tuỳ theo sự diễn 
biến của bệnh. Có nhiều nguyên nhân gây bệnh: nhiễm khuẩn, 
hoại tử, khối u, vv. Nói chung, H là biểu hiện của tình trạng diễn 
biến nặng, cấp tính của một bệnh và rất khó chữa; bệnh rất dễ 
trỏ thành mạn tính và hay tái phát. 

HANG ĐẮNG x. Động người xưa. 

HANG ĐẦU GỖ (tk. Hang giấu gỗ), thắng cảnh nồi tiếng ở 
vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh; x. Hạ Long). Tưởng truyền đây 
là nơi quân sĩ của Trần Hưng Đạo cất giấu gỗ trước khi đưa ra 
đóng ở sông Bạch Dằng, chặn đánh thuyền của quân Nguyên - 
Mông sang xâm lược Đại Việt. HDG có 3 ngăn, sức chứa tói 3 
- 4 nghìn người. Ngăn thứ nhất như một cung điện nguy nga 
trắng lệ với những nhũ đá nhấp nhô như rừng măng, tượng Phật, 
bàn đá, vv. Ngăn thú hai có những nhũ đá hình người, chim, 
đàn voi, đài sen sinh động. Ngăn thứ ba thu hẹp đần, đặc biệt 
có 4 giếng hình tròn quanh năm chứa đầy nước ngọt. Mùa thu 
1957, khi về thăm vịnh Hạ Long, Chủ tịch Hồ Chỉ Minh đã đi 
qua 50 bậc đá để vào thăm HDG. 


HANG ĐỘNG (cg. động, hang), khoảng rỗng đưới đất hoặc 
trong lòng núi (thưởng là núi đá vôi), thông với ngoài qua một 
hoặc nhiều cửa. Hình thành do hoạt động rửa lũa các loại đá dễ 
hoà tan như đá vôi, thạch cao, đolomit (x. Cacwfơz). Trong HD 
thưởng có các chuông đá, măng đá óng ánh và có hình dáng kì 
thú, tạo nên phong cảnh huyền diệu, quyến rũ như ở các động 
Tam Thanh, Nhị Thanh ở Lạng Sơn, Phong Nha ở Quảng Bình... 
là những thắng cảnh nồi tiếng ð Việt Nam. Nhiều HD đã từng 
là nơi cứ trú của người tiền sử. Ở Việt Nam, cũng đã phát hiên 
nhiều HD chứa di tích văn hoá tiền sử như Bắc Són, Thẩm Quyên, 
Làng Cườm, w. Trên thế giới có những HD lớn mà tổng chiều 
dài các hang nhánh đạt tối vài trăm kilômét, như ở Bắc MI, 
Ukraina. 


x. Hang động. 
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HANG ĐỘNG HỌC khoa học nghiên cứu về các hang 
động; đối tượng nghiên cứu là nguồn gốc, hình thái, quá 
trình phát triển, sinh giới, di tích văn hoá của người tiền sử, 
. cũng như khả năng sử dụng các hang động vào những 
mục đích khác nhau. 

HANG HÙM di tích cỏ sinh kỉ thứ tư Ò xã Dồng Tầm, huyện 
Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Hang hiện nay nằm trong lòng hồ Thác 
Bà. Dược phát hiện năm 1963 và khai quật năm 1964, 1965. Trong 
lớp trầm tích còn bám ỏ vách hang và nền hang đã phát hiện 
được nhiều hoá thạch động vật như tê giác, voi răng kiếm, gấu 
mèo, lợn rừng, hươu, nai, gấu, khi, vv. Quần thể động vật ở đây 
rất gần với quần thể động vật hoá thạch Hoa Nam Trung Quốc. 
Tại đây còn phát hiện được 4 răng người hoá thạch gồm 2 răng 
hàm dưới, 2 răng hàm trên. Những răng này kích thước tương 
đối lớn, song hình dáng rất gần với răng người khôn ngoan (ormo 
sapiens). Di tích HH thuộc hậu kì Cánh tân (Pleistocene) có niên 
đại tử 8 - 14 vạn năm. 


HANG KÉO LÈNG hang núi đá vôi ở huyện Bình Gia, tỉnh 
Lạng Sơn. Trong hang có nhiều trầm tích có tuổi Cánh tân muộn. 
Cuộc khai quật những năm 1965 - 66 đã tìm thấy trong trầm tích 
nhiều xương và răng động vật thuộc quần thể động vật Voi răng 
kiếm (Stegodon), Gấu trúc (Aihưopoda). Ỏ đây đã tìm được 
một hộp sọ gấu trúc (4iluropoda melanoleuca) cùng với xưởng 
hàm dưới của một cá thể. Dó là một hoá thạch quý hiếm. Bên 
cạnh các di cốt động vật, đã tìm được hai chiếc răng người 
(Homo saptens) mang những đặc trưng của người hiên đại. Niên 
đại của người và động vật HKL được ưóc đoán vào khoảng 3 vạn 
nằm cách ngày nay, 

HANG LAO thẻ bệnh lí nặng của bênh lao, đặc biệt của bệnh 
lao phổi. Nếu không được chữa tích cực và theo đúng các chỉ 
định điều trị, lao phổi dễ chuyển sang hình thái lao hang. Hang 
thưởng ở phần trên và phần dưới của phối; Ở nông gần mặt ngoài 
của phổi; ít gặp hang ở sâu gần rốn phổi; hang có hình tròn, hình 
trái xoan tương đối đều đặn; bở tương đối mỏng: hang có bở dày, 
cứng rất khó chữa khỏi và dễ biến thành mạn tính, lúc có, lúc 
không có vi khuẩn lao trong đờm và là nguồn lây bênh rất nguy 
hiểm; đường kính trên đưới 3 cm; hang có thể chứa chất dịch mủ 
Lao, bã đậu hoặc không khi; trong bã đậu hoặc thành hang có vi 
khuẩn lao. Trong nhiều trường hợp, mô xơ phát triển, phối hợp 
với hang tạo nên thể xơ hang mạn tính, làm cho cơ thể suy mòn. 
Các dấu hiệu: ngoài các dấu hiệu lao thông thường, thường hay 
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gặp khái huyết, máu đỏ tươi, có lẫn nhiều bọt, khối lượng có thể 
đến khoảng 50 - 100 ml/ngày. Diều trị nội khoa tích cực như đối 
với các thể lao khác. Sau khoảng 9 tháng, nếu không khỏi, phải 
mồ để cắt thương tổn (cắt một thuỳ, hai thuỳ hay cả lá phổi). 


HÀNG HoA H 





HÀNG MA. hang trong núi đá vôi ó tình Maê Hông Xôn (Mae 
Hong Son), tây bắc Thái Lan. có tên Thái là Thầm Phị. Hang 
cao hón mặt nước biên khoảng 600 m. Hang \rò thành mội di 
tích khảo cô hoc nồi tiếng ở Dông Nam Á từ khi nhà khảo cả 
học Hlaa Ki Gomân (C Gorman) khai quật năm 1966. 


Trong các lớp đất của HM, Gomân đã tìm thấy nhiều công cụ 
bằng đá cuộ: đặc trưng cho văn hoá Hoä Bình. Ngoài ra, ông 
cũng tìm thấy nhiều mảnh tước đá canxt phần lớn được tu chỉnh. 
Ó tớp trên cũng có gốm văn thủng và công cụ mài. Bên cạnh 
công cụ đá, còn có xương động vật như hươu nai, lợn, dơi, chuột, 
sóc, khi, chim. các (oài bồ sát, rùa, cá và ốc nước ngọt. Đặc biệt 
là Gomân đã tìm được ò HM nhiều hạt thực vật như trầu, bàng, 
sen. dẻ, trám, mận, cau, hồ tiêu, dưa, bầu. mướp, củ ấu và một 
số giống đâu. Gomiân và một số nhà nghiên cứu cho rằng các 
giống cây thuộc họ lÖâu và họ Bầu bí ở HM có thê đã được thuần 
dưỡng, tử đó cho rằng cư dân văn hoá Iloà Bình tại hang này đã 
tiến đến một hình thúc nông nghiệp sơ khai. 


Các tóp đất Š HM đã được định niên đại bằng phương pháp 
là Gì Niên đại IÁC sớm nhất là 11.690 + 560 năm cách ngày nay, 
niên đại ''C muộn nhất là 7.622 + 300 năm cách ñgày nay. 


HẠNG ONGEBA (Ongbah), hang núi ở huyện Xri Xaoat (Sri 
SaWA). tình Kanchanaburi (Kanchanaburi), Thái Lan (tên Thái 
là Thâm Ongbah). Hang được phát hiên nÄm 1957 và được đoàn 
nghiên cứu tiền sử Thái - Dan Mạch khảo sát (rong các năm 1960 
- 62. TYong hang có hơn 90 chiếc quan tài gỗ hình thuyền. Hai 
đầu quan tà: chạm thành hình đầu con thú có sửng, có lẽ là trâu. 
Quan tàt dài khoảng 3 đến 3,5 m. Trong các quan tài, có nhiều 
hạt chuôi. đồ trang sức bằng đồng, bình đông, vũ khí và công cụ 
bằng sắt cùng với đồ gốm. Trong đất cũng khai quật được những 
ngôi mộ không có quan tài nhưng đồ chôn theo cũng giống với 
những ngôi mộ có quan tài hình thuyền. Trong hang cũng tim 
được bốn chiếc trống đồng loại Hêgơ IL. Một mẫu than gỗ quan 
tài (loài cây Dahibergia sp.) có niên đại 'ÁC là 230 + 100 năm 
tCn. Ö lớp sâu của hang. có chứa những công cụ cuội thuộc văn 
hoá Hoà Binh, có các niên đại Ì 'Clà9.350 + 140 năm và 11.180 
+ 180 năm cách ngày nay. 

HANG PỒNG úi tích khảo cổ học ở bản Pd Tho, xã Mưỡng 
Tẻ, huyện Mai Châu, tỉnh Són La, gồm 2 hang: Pðng Ï và Pône 
11, được khai quật năm 1973, tầng văn hoá dày 30 m, cấu tạo từ 
đất sét vôi, một ít vỏ Ốc và xưởng động vật. Tại đây đã tìm thấy 
gần hai trăm công cụ đá cuội như chặt thô, nạo, Các loại riu cùng 
một sÔ công cụ mảnh tước. HP có niên đại 'ÝC là 11.215 năm 
cách ngày nay, thuộc giai đoạn muộn của văn hoá Sơn Vị, 

HÀNG RAO KIỆN những loại hàng hoá được bao gói để 
tránh hư hỏng, mất mát đồng thởi nâng cao hiệu quả công tác 
của các phương tiện vận chuyên và xếp đỏ. Bao gói hàng có thể 
làm bằng nhiều vât liệu khác nhau: bao tài, hòm cứng, hộp, w 
HBK là một loại hàng phố biến trong công tác vận chuyền. 


HÀNG BÌNH thành viên lực lượng vũ trang của một bên tham 
chiến chủ động chạy sang hàng ngũ đổi phương. 

HÀNG CHIẾN LƯỢC loại hàng có tầm quan trọng quyết 
định đối với quốc kế dân sinh trong tứng thối kì, như: những loại 
hàng đáp ứng những nhu cầu thiết yếu và cơ bản của đời sống 
nhân dân và của sản xuất; những loại hàng thuộc những ngành kính 
tế có bàn của đất nước, những \oại hàng xuất khâu và nhập khẩu 
chủ lực có quan hé đến tợi ích lớn của nền kinh tế quốc dân. 
Việt Nam. các mặt hàng thóc, gạo, xăng, dầu, sắt thép, than đá, 
thiết bị, máy mỏc lớn, xi măng, vải sợi, giấy, thuốc chữa bệnh quan 
Irọng, được coi là những mặt HCTI.. Có những mặt ‡†1CL do nhà 
nước thống nhất quản lí phần lớn về kế hoạch sản xuất, tiêu thụ, 
xuất nhập khâu, khung giá cả, ... hoặc được quản tí theo một chế 
độ nghiêm ngặi. 


HÀNG ĐIỀU HOÀ (cg. hàng điểm điều hoả), bốn điểm A 
B, CD trên cùng môi đường thẳng gọi là một IIDH nếu 
CA DẦ. -... <-.... CA DB . 
= "BE tực là tì số kép (ARCD) = =5 P= bảng - 1, 
trong đó dấu gạch trên chỉ độ dài đại số của đoạn thẳng. Vd 
nếu A và B là hai đỉnh của một tam giác MAR còn C, D là chân 
các đương phân giác trong và ngoài kẻ tử đỉnh M, thi các điểm 
A, B.C, D lập nên một HDH. 


HÀNG ĐỔI HÀNG phương thức trao đổi trực tiếp về mặi 
hiện vật giữa hàng với hàng (hay dịch vụ), không qua mua - bán, 
Khi trao đổi phải có một sự trùng hợp ý muốn giữa hai người, 
hai tổ chức hay haì hãng, nghĩa là mỗi bên đưa ra một loại hàng 
mà bên kia cần, theo môi tỉ lệ hiện vật mà hai bên thỏa thuận. 
Vd, ngưöi trông lúa muốn có vải thi phài tìm một người có vải 
đang cần Lúa. IIDH là phương thức phổ biến trao đôi hàng hoá 
trong thời ki sản xuất hàng hoá còn sơ khai. chưa có hình thái 
hàng hoá giá trị chung là tiền tệ. Khi trao đồi. haì bên phải cùng 
nhau thống nhất về t¡ lệ trao đồi thích hợp, vả thống nhất với 
nhau về điều kiện trao đôi. Quá trình HDH diễn ra trong điều 
kiện nền kinh tế về cö bàn còn là kinh tế hiện vật, mang tính tự 
cung tự cấp, kinh tế thị trường chưa phát triển. HDH mang nhiều 
đặc điểm, và cùng với quá trình phát triển kinh tế thị trưởng, nó 
được thay thế bằng hình thúc mua - bán vói quy mô ngày càng 
rộng lón và thông qua một hê thống tiền tệ phô biến. Tùy vậy. 
trong thời đai ngày nay, sự trao đổi HDH còn được áp dụng 
trong một số nghiệp vụ thương mại quốc tế, trong những điều 
kiện nhất định, khi hai bên thấy tiện lợi. 


HÀNG ĐỢI (A. queu©), 1. Một nhóm đữ biêu nổi tiếp nhau 
đợi để được máy tính xử li. Cách bổ trí các dữ liệu đó xác định 
trật tự ưu tiên xư lí. Vd. HD trong các thông báo cần truyền 
trong hệ thông thông tin liên lạc. 


PA Một cấu trúc dữ liệu cdö bản trong (Ập trình được tô chức 
theo kiểu vào trước ra trước ŒIFO - first !n first ouL), trong đó 
mỗi dĩ liệu được bố trí iu trữ để đợi thực hiện Xong viễc xử lí 
cho phần tử trước nó rồi mói đến Lượt xử tí cho nó. 

HÀNG GIÁ hàng làm bất chước theo mẫu mã của loại hàng 
thật nào đó đang được lu hành, nhưng không bảo đâm đủ tiêu 
chuân về phẩm chất hoặc không có giá trị sử dụng, hoặc không 
có giá trị sử dụng đầy đủ, nhất là đối với mặt hàng thông dụng 
và có nhu cầu lón. Về hình thúc, các loại HG rất giống hàng thật, 
vì kí thuật làm HG ngày càng tỉnh vi. Người làm HG cũng có khi 
sử dụng một phần nguyên tiêu, các loại bao bì, tem nhãn của 
hàng thật đề lửa gạt người mua. Sản xuất và buôn bán HO là 
một tội phạm được xử theo luật hình rất nghiêm, đặc biệt đối 
với IIG về thuốc chữa bệnh, về thực phẩm, và nó có thể gây tác 
hại nguy hiểm đến sức khoẻ, tính mạng con người. 


HÀNG HOÁ: sàn phẩm của lao động có thể thoả mãn mội 
nhu cầu nào đó của con người va đì vào tiêu dùng thông qua 
trao đôi (mua bán). HH có hai thuộc tính: giá trị sử dụng và giá 
trị. Đó là do tính chải hai mặt của lao động: Lao động cụ thẻ tạO 
ra giá trị sú dụng và lao động trủu tương tạo ra giá trị Là một 
phạm trù lịch sử, xuất hiên và tồn tại khi cỏ phân công lao động 
xã hội và có những chủ sở hữu khác nhau về tư liêu sản xuất hoặc 
những chủ thẻ tự chủ kinh doanh, và do còn có những khác biêt 
trong lao động. Tính chất hai mặt của lao động trong sản xuất 
HH dựa trên cø sở sở hữu tư nhân thể hiện mâu thuẫn giưa lao 
động tư nhân và lao động xã hội. 

HH là một phạm trù lịch sử; bản chất kinh tế - xã hội ca nó 
do loại hình phương thức sản xuất quy định. Trong nền sản xuất 
HH giản đơn, HH là sản phẩm lao động của người sản xuất hàng 
hoá nhỏ, có sở hữu nhỏ về tư liệu sản xuất; sản phẩm do lao 
động clia họ tạo ra là nhằm thoả mãn nhu cầu của bản thân hoặc 
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để trao đồi ngang giá với hàng hoá khác nhằm trao đổi giá trị 
sử dung này lấy giả trị sử dụng khác mà họ cần dùng, không 
nhằm mục đích giá trị thặng du. 

Dưới chủ nghĩa tư bản, do nền kinh tế tư bản chủ nghĩa là một 
nền kinh tế hàng hoá phát triển cao, HH là tế bào đơn giàn nhất 
của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa; nó chứa đưng mầm mống của !Ất 
cả những đặc điềm và mâu thuẫn clia nền kinh tế đó; mầu thuẪn 
Ấy phát triển thành mâu thuẫn có bản của chủ nghĩa tư bản. !ïH 
do công nhàn làm thuế sản xuất ra có chúa đựng giá trị thäng dư 
bị nhà tư bản chiếm đoat. Sản xuất HH thuộc phương thức sẵẳn xuất 
tư bản chủ nghĩa có muc đích là tao ra giá trị thăng dư cho nhà tư 
bản. Chủ nghĩa tư bản đã phát triển sản xuất HH đến đỉnh cao nhất, 
đã biến mọi vật vốn không có giá trị như đất hoang, rưng, biển... 
thăm chí cả lượng tâm, danh dụ ... thành thứ để mua bán, thành 
H1H. Trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội và trong phương 
(hức sàn xuất xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế còn là một nền kính tế 
HIII, đai bô phận sàn phẩm vẫn mang hình thái và có những thuộc 
tỉnh của HH; HH được sản xuất và lưu thông cũng vưa tuân theo 
những quy luật của sản xuất HH vua theo những quy luật của chủ 
nghĩa xã hội, vận động theo cơ chế thị trương kết hợp với yêu cầu 
kế hoạch hơá (đổi với những mặi hàng chủ yếu). Trong chế độ xã 
hội chủ nghĩa, còn có sản xuất HH; tuy tính chất hai mặt của lao 
động trong sản xuất HH còn tồn tại nhưng nó không dân đến 
mâu thuân cơ bản như trong chế độ tư bản chủ nghĩa. HH do các 
tổ chức kinh tế xã hội chủ nghĩa (như xí nghiệp quốc doanh, hợp 
tác xã) sản xuất ra là sản phẩm cuả lao đông xã hội trực tiếp, về 
cơ bản là đê thoả mãn nhu cầu của xã hội, của con người, nhưng 
do nền sản xuất xã hội còn là sản xuất HH, sản phẩm còn mang 
hình thái HH và hình thái giá trị nhưng phần giá trì thuộc “giá 
trị thăng đư” không bị nhà tư bản nào bóc lội, mà nó thuộc về xã 
hội. dùng vào tích tuỹ tái sản xuất xã hội mỏ rộng và vào phúc Lợi 
của ngưỡi Lao động và của toàn xã hội. 


HÀNG KHÔNG MẪU HẠM x. Tàu sân bay. 


HÀNG KĨ THUẬT loại hàng hoá do chuyển hoá và thành 
quả kĩ thuật mà thành. Kí thuật mới ứng dụng vào sản xuất đem 
lai kết quả sáng tạo và chế tạo ra sản phẩm mới có chất bfởng 
cao hớn, có công dung tốt hơn, do đó có giá trị sử dụng và giá cả 
cAo hơn. 


HKT cũng là một phương thức chuyền gíao kĩ thuật có đền bù, 
hay gợi là băn kĩ thuật. Cùng với sự phát triển cuả khoa học - kĩ 
thuật và công nghệ và cùng với sự phân công lao động xã hội, các 
có sở nghiên cứu khoa học, kĩ thuật có thê ra đời và tồn tại độc 
tập với các cơ quan hành chính, sự nghiệp, các xí nghiệp, các 
ngành sản xuất vật chất. Kết quả và thành tựu nghiền cứu cuả 
những tổ chức này trở thành hàng hóa như những hàng hóa khác 
(có giá trị sử dụng, giá trì và giã cả), hoặc bán cho những người, 
nhưng đơn vị đặt hàng, hoặc bán cho các đơn vị sản xuất hay s\/ 
nghiệp nào cần dùng. HKT có nhiều loại, hoặc dưới hình thái vật 
chất (hay goi là phần cứng) như các bộ phận, linh kiện máy móc 
... toặc dưới hình thái phi vật chất (hay gọi là phần mềm) như 
bản thiết kế, bản vẽ, dịch vu, tư vẫn kĩ thuật. 

Việc mua bắn, giao dịch, chuyền giao HKT có đặc điểm khác 
các loại hàng hoá khác. Bản thân việc tính giá trị (và gìá cả) cuả 
HKT cũng phức tạp; nó không chỉ bao gồm lao động trí óc do 
nhà nghiền cúu bỏ ra để nghiên cứu, sáng chế ra nó, mà còn bao 
gôm cả những vật tứ bị tiểu hao trong quá trình nghiên cứu và 
để hình thành ra thực thể vật chất cuả nó. Giá trị sử dụng cuả 
các HIKT cũng có đặc điểm là hao tồn võ hình Lốn do tiến bộ kĩ 
thuậi nhanh, thời hạn sử đụng có hiệu quả bị rút ngắn. Khi bán 
HKT là hành vi chuyển giao kĩ thuật, tức là chuyền giao HKT cho 
người mua, thì thực chất là người bán chuyên nhượng quyền sử 
dụng kí thuật, chứ không bán quyền sở hữu HKT: Hơn nữa sau 
khi chuyên nhượng quyền sử dung, người bán cần tiếp tục làm 
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địch vụ tư vấn kĩ thuật, bồi dưỡng cán bộ và công nhân, vận hành, 
sử dụng kí thuật mới. 

HÀNG KÍ GỬI hàng hoá do người sồ hữu nhở một tô chức 
kinh doanh hay thương nhãn bán hô. Tổ chức kinh doanh hay 
thương nhân nhận hàng đề bán mà không phải ứng vốn. sau khi 
bán họ sẽ được hưởng một khoản hoa hồng theo phần trãm giá 
trị HKG. T¡ lệ phần trăm này không cố định mà đo người có 
HKG và người nhận bấn HKG thoả thuận với nhau. 


HÀNG LẬU hàng cấm lưu hành theo luật pháp (vd. thuốc 
phiện, thuốc nô...) hoặc hàng do nhà nước độc quyền. hoặc hàng 
cấm nhập khẩu mà một số thương nhãn đã buôn bán tén lút, 
trốn tránh sự kiểm soát của nhà nước; hàng phải chịu thuế mới 
được mua, bán, nhưng một số người buôn bán tìm cách trỗn 
thuế đề kiếm nhiều lãi. Buôn bán HL trong trường hợp nào cũng 
tà vì phạm pháp luât. Xuất phát tư các yêu cầu kinh tế. xã hôi, 
an ninh, trật tự khác nhau mà mỗi quốc gia có thái độ xử lí khác 
nhau, nhưng nói chung đều rất nghiễm khắc. Trước hết là do 
yêu cầu bảo vệ sản xuất hàng hoá trong nước vì HL trốn thuế 
thưởng bán vói giá rẻ hơn, canh tranh phi pháp với hàng nôi; vì 
nạn HL trến thuế nên nhà nước bị thất thu tà: chính với mức 
đáng kể. Trong nhiều trường hợp. HL còn không được bảo đảm 
tiêu chuân về chất lượng, thậm chí có hại khi tiêu dùng (vd. thực 
phẩm có độc tố..). Vì vậy, việc chống HL không chỉ xuất phát 
tử yêu cầu bảo vệ lợi ích quốc gia mà còn xuất phái 1ú yêu cầu 
bảo vệ lợi ích của ngươi tiêu dùng; trong trưởng hợp đặc biết, 
còn có yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia. 

HÀNG MẪU hàng sử dụng làm mẫu tiêu biểu cho những 
hàng hoá cùng chủng loại được đưa ra bày bán trên thị trưởng. 
Thường được trưng bày ở các gian hàng giới thiệu sằn phẩm 
thuộc các đón vị sản xuất hàng hoá, Ở các quầy của các Ki 
nghiệp bản buôn và bán lẻ, ồ các gian hàng triển lãm tại các 
hội chợ. HM còn được gửi đến khách hàng trong trưởng hợp 
có đơn đặt hàng. Môt nguyên tắc quan trọng là HM và hàng 
bán trên thị trường phải bảo đảm giá trị sử dụng, nhất là chất 
tượng như nhau. 


Trong nền kính tế hàng hoá, giới thiệu IIM là biên pháp 
quảng cáo để kích thích tiêu dùng mạnh, tờ đó dẫn đến yêu 
cầu phát triển sản xuất. Cũng vì vậy, các nhà sản xuất rất coi 
trọng việc đổi mới mẫu mã hàng hoá, cải tiến tính năng, hình 
thức của hàng hoá. 

HÀNG NĂNG kiên hàng có khối lượng lớn hởn 500 kg mà 
ngành vận tài phải chuyên chờ. Dể bảo đảm an toàn. ngành 
đường sắt có những quy định riêng đối với việc vân chuyển 
loại hàng này. 

HÀNG QUÁ CẢNH hàng được vận chuyền qua lãnh thỏ quốc 
gia khác (đất liền, mặt nước, hoặc vùng trời). IIQC được vận 
chuyền trên đoạn đường có điểm khởi đầu và kết thúc ngoài! lãnh 
thổ quốc gia quá cảnh. Vận chuyển HQC được tiến hành trên có 
sỐ thoả thuận nhiều bền và hai bên giữa các quốc gia hữu quan. 
Trong các thoả thuận đó cỏ các quy định về tuyến đường, các điều 
kiện đàm bảo an toàn cho HỌC. Việc chuyền HOC được miễn 
thuế quan và các khoản thu lệ phí khác trừ khoản lê phí về công 
phục vụ cụ thể trong quá trình vận chuyên HỌC. Dê thực hiện 
cắc ưu đãi trên, ngiới ta lập ra các khu vực miễn thuế quan và 
một số úu đãi hải quan. 

Các quồc gia phải áp dụng những biện pháp cần thiết nhằm 
tránh việc bắt giữ và nhưng cản trở khác mang tính chất kĩ thuật 
trong quá trình vận chuyên HQC. Tuy nhiên, nhà nuóc có thẻ 
không cho phép chuyển HỌC nhằm đảm bảo an ninh, về sinh địch 
tê hoặc vì một số lí do đặc biệt khác. 


HÀNG QUÁ DÀI hàng có chiều dài lớn hơn chiều dài toa xe 
được chỉ định chuyên chở. Ngành đưởng sắt có những quy định 


riêng cho việc vận chuyển loại hàng này để bảo đảm an toàn 
trong sản xuất và trong giao thông. 


HÀNG RÀO sàn phẩm xây dựng có chức năng ngăn cách 
không gian, địa giới. HR vĩnh cửu có thê bằng bê tông, nan bê 
(ông cốt thép, xây gạch hoặc bằng thép gia công hinh trang trí, 
I1R tam bằng cậy trồng. đây thép gai hoặc lưới thép. HR di động 
phục vụ thởi gian ngắn đề khoanh vùng cấm vào hoặc vùng nguy 
hiềm như khu vực đưới máy cầu trục, khu vực đang phá nô. HR 
di đông có thể bằng màng gỗ, thép thanh làm bằng khung nan, 
phia dưới có giá đỏ Lắp bánh xe đề đây chuyển được. 

HÀNG RÀO CÂY hàng cây bụi, cây nhỡ hay cày lớn trồng 
quanh một khu vưởn, hay giữa một khoảnh đất, có tác dụng ngăn 
chia, bảo vệ chẩn gió. giũ đất và cung cấp gõ, củi và sản phẩm khác. 
Có 3 loạ HRC: HRC thấp, cao tử 50 cm đến 2 - 3 m, thương có 
cắt tia, đề chia ngăn; HRC chắn gió, có khi gồm 2 - 3 hàng cây 
(cao. vừa và thấp), HIRC dạng băng, dài, rộng từ 2 m trò lên, để 
che chắn kín và cho nhiều gỗ củi. Cây chọn làm HRC thường là 
loại cây thưởng xanh, có gai, nhiều tác dụng và làm đẹp cành quan. 
Vd HIRC dâm bụt, ngâu, mặc nưa, dứa sợi, w. 

HÀNG RÀO ĐIỆN TỬ MACNAMARA x. Tuyến MacNanuzra. 


HÀNG RÀO TÂM LÍ hiện tượng không thông hiểu hoặc hiểu 
lầm ý nhau trong giao tiếp giữa người với người, gán ý hoặc động 
cơ của mình cho người khác. Thưởng phô biến nhất ở các thế hệ 
khác nhau (đặc biêt gia các thanh thiếu niên và thế hê cha mẹ), 
gầy cản trỏ khá nhiều cho giáo duc, 

HÀNG RÀO THÉP GAI vàt cản không nô làm bằng giây 
thép có ngạnh hoặc gai đề ngăn chặn bộ binh đối phương. Theo 
kết cấu và hình đạng, I!IRTG có các \loại: đơn, mái nhà. bùng 
nhùng. hình vuông, vướng chân (cọc thấp). 

HÀNG RÀO THUẾ QUAN những biện pháp kinh tế và quần 
lí kinh tế mà chính phủ một nước đăt ra đổi với hàng nhập khẩu 
tử các nước khác, nhằm hạn chế việc nhập hàng hoá đó vào nước 
mình nhằm bảo vệ nền kinh tế và an ninh quốc gia. Có các biện 
pháp như: đánh thuế nhâp khẩn cao, hoặc quy định hạn ngach 
nhâp khảu, các tiêu chuẩn kĩ thuật khất khe, kiểm soát ngoại 
hối... (thưởng được gọi là hàng rào phí thuế quan). Các nước tư 
bản thường sử dụng HRTQ để bảo bộ hàng sản xuất trong nước, 
chống lại sự cạnh tranh của hàng nước ngoài, đề cải thiện cần 
cân buôn bán và cán cân thanh toán, hoặc để trả đũa đối phương 
Irong trưởng hợp đấu tranh mậu địch. Việc sử dụng HRTO có 
thể dẫn tới những cuộc xung đột trong quan hệ kinh tế, quan hệ 
thưởng mại giữa các nước hữu quan, thậm chí còn có thể dẫn 
đến mâu thuẫn lớn, thưởng gọi là "chiến tranh thướng mại”. 

HÀNG SIÊẾU TRỌNG (cø. hàng quá nặng), kiện hàng không 
thể chia nhỏ, tháo rởi, có khối lương vượt quá 5% trọng tải toa 
xe được chí định xếp hàng hoặc kiện hàng có chiều đài tiếp xúc 
trên mặt sàn toa nhỏ hơn hoặc bằng 2 m vói khối lượng lớn hơn 
hay bằng l6 tấn. 


HÀNG THAY THẾ loại hàng có khả năng thay thế, đáp úng 
như cầu của ngưởi tiều dùng trong khi mặt hàng khách hàng thưởng 
dùng Không có. Mặt HTT phải cùng thuộc tỉnh tiêu dùng, chẳng 
hạn như mớ động vật được thay thế bằng đầu thực vật. Trong điều 
kiện nền kinh tế còn kém phát triển, nhiều mặt hàng không đáp 
ứng đủ nhu cầu, các tð chức sẳn xuất và kinh doanh thương nghiệp 
phải năng động, sáng tạo tim ra nhiều loại HTT để thoả mãn nhu 
cầu tiếu dùng, nhất là trong thời kì chiến tranh. Trong quan hệ 
kinh tế đổi ngoại, HTT là những hàng sản xuất trong nước để thay 
thế những mặt hàng nhập khầu, nhằm phát triển nền công nghiệp 
trong nước, hạn chế nhập khẩu và tiết kiệm ngoại lệ. 

HÀNG THIẾT YẾU loại hàng thoả mãn những nhụ cầu tôi cần 
thiết, không thể thiếu của dân cư trong cuộc sống về ăn, mặc, chữa 
bệnh. ở, đi lai, học hành, nhu cầu về văn hoá, nghệ thuật (vd. tưởng 


HÀNG xA xi H 


thực, vải, thuốc men, giấy...). Nó gắn liền với nhu cầu cơ bản của đơi 
sống trong một xã hội nhất định, ở một trình đô phát triển nhất định. 
Lối với từng tầng lớp dân cư, nhu cầu thiết yếu có khác nhau do mức 
sống, lối sống, tuổi tác, nghề nghiệp, sở trưởng. điều kiên súc khoẻ, 
giói tỉnh khác nhau. cho nên cũng đòi hỏi nhing mặt TTY khác nhau. 
không có đanh mục mặt HT Y cö dịnh. 


HÀNG THÔNG DỰNG: toái hàng thuộc nhú cầu phô biến 
của các tầng lớp dân cư, phẩm chất ở mức bình thưởng. giá cà 
phù hợp với sức mua của đông đảo quần chúng. Vd. trong nhóm 
hàng lướng thưc, gạo tẻ sản xuất từ các loại giống phô biến hiên 
nay là mặt FÍTD, còn gạo dự, gao tám thơm, gạo nàng hương, là 
mặt hàng cao cấp, máy thu thanh, xe đạp là những mặt HTD, 
máy vÕ tuyến truyền hình, xe máy là nhúng mặt hàng cao cấp. 
Với sự phát triển kinh tế và nhu cầu của con ngưỏi, một số mặt 
hàng cao cấp trong thờ: gian này sẽ dần dần trở thành mật hàng 
thông dụng trong thởơi gian sau. 

HÀNG THỪA KẾ thứ tự ưu tiên hưởng thủa kế đi sản của người 
chết được quy định theo pháp luật. Không phải bất cứ những người 
nào thuộc diện thưa kế theo pháp luật đều được thưa kế cùng một 
túc, mà là được pháp luật phân biệt thành 3 H1X: I) ITàng thứ nhất. 
vớ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nưôi mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của 
người chết. 2) !Tàng thứ hai: ông, bà nôi, ông, bà ngoại. anh, chỉ, em 
ruột của người chết. 3) Hàng thứ ba: cụ nội, cụ ngoại của người chết, 
bác ruôi, chú ruột, oô một, đì ruôt của ngươi chết; cháu ruột của 
ngưởi chết mà người chết là bác ruôt, chú ruột, cậu ruôt, cô ruột. di 
ruột (điều 679 Bộ luât dân sự). Những người có cùng một HTX được 
hưởng phần di sản ngang nhau. 

Trong trường hợp không có người thửa kế hàng thứ nhất hoặc 
những người thừa kế ở hàng này đều không có quyền hưởng di 
sản, hoặc bị truất quyền hưởng di sản, hoặc khước từ quyền 
hưởng di sản, thì những người thừa kế hàng thứ hai được hưởng 
dị sản đó. 

Trong trưởng hợp không có người thửa kế hàng thứ nhất và 
hàng thứ bat hoặc những ngướ: thua kế thuộc cả hai hàng này 
không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hiông di sản, khước 
tứ quyền hưởng di sản, thì những người thừa kế hàng thứ ba 
được hưởng di sản. 

HÀNG TỒN KHO hàng chưa đưa ra bán, còn nằm trong kho 
bảo quản của cÁc doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Môt bộ 
phận chủ yếu của HTK là hàng hoá dự trữ của các kho bảo quản. 
HTK được tính theo chỉ tiêu hiện vật và chi tiều giá trị. Trong 
công tác kế hoạch, thống kê và kế toán, HTK được phân thành 
HTK đầu kì và HIK cuối kì. Trong sản xuất - kinh doanh. HTK 
phải được giữ ở mức độ hợp lí. HTK quá nhiều sẽ gây ra ứ đong 
hàng hoá, tăng chi phi lưu thông, vốn luân chuyển châm. HIK 
quá thấp sẽ không bảo đảm quá trình lưu thông và kinh doanh 
được Liên tục. 


HÀNG TRẮC việc đo đạc mặt đất được tiến hành bằng các 
phương pháp đo trên ảnh chụp bằng máy bay (x. Trắc địa ành) 
HT là cơ sở của địa hình học hàng không. 


HÀNG Ứ ĐỌNG hàng không bán được, nằm lâu trong tĩnh 
vực lưu thông. Thưởng thuộc các (oại hàng kém phẩm chất, sai 
quy cách. không phù hợp vớ: thị hiếu, người mua không chấp 
nhận. Nhiều trưòng hợp ú đong hàng hoá do sức mua và mức 
tiêu dùng của đông đảo dần cư thấp. HUƯĐ còn do thiếu sót trong 
công tác tiếp thị và trong công tác kế hoạch hoá dự trữ hàng hoá 
và lu thông hàng hoá. Nếu mức đự trữ hàng hoá trong thời kì 
kế hoạch vượt quá múc bình thưởng sẽ dẫn đến ứ đọng hàng 
hoá; nếu công tác điều động hàng hoá không đều đặn, hợp lí, 
kịp thởi cũng đưa đến hậu quả là HUD. 


HÀNG XA xi loại hàng không thuộc nhu cầu thông dụng ciia 
đông đảo người tiều dùng, mà chỉ thưêc những nhu cầu cao cấp, 
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dành cho những người có thu nhập cao. Vd. đồ Irang sức bằng 
kim loại quý, kim cương, đá quý, w. Tuỳ điều kiện phát triển 
kinh tế và văn hoá của xã hội, nhiều loại hàng trong thởi gian 
trước là loại HXX. nhưng về sau trỏ thành hàng thông dụng hay 
tương đối thông dụng như nước hoa, phấn son, w. HXX thưởng 
bán được với giá cao, vì mội số mặt hàng tạo từ vật hiếm, quý 
(vàng, platin, đá quý), vì việc chế tạo phải sử dụng lao động có 
trình độ kĩ thuật cao. Sản xuất HXX có tỉ suất lợi nhuận cao 
nhưng phải chịu các khoản thuế khả cao trong các khâu sản xuất 
và kinh doanh những mặt hàng này. 


HẦNG BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIÁ Ở VIỆT NAM (vết tắt: 
VINAAUTELUR), thành lập ngày 20.2.1978, thuộc Bộ Văn hoá 
Thông tin. Nhiêm vụ: thu nhận và thanh toán tiền nhuận bút bô 
sung trong biểu diễn sân khấu và ca nhạc cho tác giả hoặc người 
thừa kế; đăng kí tác giả, tác phẩm với các ngành có liên gian; 
giải quyết các vị phạm và tranh chấp quyền tác giả; xây dựng văn 
bản pháp Luật và những văn bản có liên quan về quyền tác giả; 
mò rộng quan hệ quốc tế về quyền tác giả. Ngày 1.3.1993, thủ 
tướng Chính phủ ban hành quyết định số 123/TTg cho phép 
thành lập Cục Bản quyền tác giả trực thuộc Bộ Văn hoá Thông 
tin, Ngày 29.7 1995, Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin ban hành 
quyết định số 2524/TC-Q} quy định về chức năng, nhiệm vụ 
quyền hạn và tô chức bộ máy cuà Cục Bản quyền Tắc già. Quyền 
tác giả được quy định ở Chương ï cuả Phần sáu và Diều 836 ở 
Phần bảy cuả Bộ luật đân sự cuả nước Cộng hoà Xá hội chủ 
nghĩa Việt Nam cỏ hiệu lực từ 1.7.1996; Nghị định số 76/Cp ngày 
29.11.1996 cua Chính phủ hướng dẫn thị hành một số quy định 
về quyền tác giả trong Bộ tuật dân sự. 


HÃNG ĐẦU NGỰAÁ tên gọi theo biểu tượng hình đầu ngựa in 
trên tàu của Công tỉ Vận tả: Đường biển (Ph. Compagnie đes 
Messageries Mantimes) Pháp. Thành lập tử 1852 gọi là Công tỉ 
vận lãi Hoàng gia. Tư 1860, hoạt động trên các tưyến đường sông 
ở Nam Kỳ (Việt Nam), năm 1872, mỏ ra các tuyến Bắc Kỳ. Phnôm 
Pênh (Cãmpuchia), khai thác các tuyến đường quốc tế †1ái Phòng 
- Sài Gòn - MacxAay (Marselle, Pháp) - Yôkôhama (Yokohama, 
Nhật Bàn) - Vlađivôxtôc (Viadivostok, Nga). Năm 1921, cỏ 66 tàu, 
trọng tài 840 nghìn tấn, hợp nhất với các công tỉ vận tải đưởng biển 
khác. Các tàu của hãng vẫn mang biểu tượng Dầu ngựa. 

HÃNG NĂM SÁO tên thưởng gọi theo biểu tượng năm ngồi 
sao in trên tàu của Công t¡ Vận tải Hợp nhất (Ph. Compagnie 
des Chargeurs Réunis) của Pháp. Hoạt động trên các tuyến Sài 
Gòn - Hải Phòng, Lỡ Havrø (Le Havre) - Macxây ( MarseilLe)- 
Boocdô (Bordeaux). Năm 1911, Nguyễn Ái Quốc làm phụ bếp 
trên tàu đô đốc l_atusơ Tørêvin (Latouche 'Tréville) của hãng này. 

HÁNG PHIM (cg. xưởng phim, xí nghiệp phím), nơi sản xuất 
các bộ phim. Tuỳ từng loại hình phim, có thể chia thành nhiều 
HP: hãng phim truyện, hãng phim tài liệu và khoa học, hãng 
phim hoạt hình, vv. Có khi nhiều loại hình phím được tập trung 
sản xuất tại một nơi như Hãng phim Giải Phóng (trước kia là Xí 
nghiệp Phim tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh). Dặc điểm nỗi 
bật của HP là sự phối hợp hai mặt hoạ! động của việc tÖ chức 
tàm phim: hoạt động sáng tạo nghệ thuật (các tổ nhóm sắng tác, 
các đoàn làm phim). hoạt động kĩ thuật - sản xuất (các trường 
quay, xưởng thiết kế, xưởng ãm thanh, xưởng ¡in tráng). Làm một 
bộ phim truyện thưởng qua 4 bước chính: 1) giai đoạn chuẩn bị 
kịch bàn văn học, kịch bản phân cảnh kĩ thuật, còn gọi là kịch 
bản đạo diễn; 2) giai đoạn chuẩn bị quay gồm chọn cảnh, phác 
thảo bối cảnh, chọn và thử diễn viên, lập tồng chí phi và chương 
trình quay; 3) gìai đoạn quay - gìai đoạn quan trọng nhất; 4) giai 
đoạn hậu kì gôm dựng phim, thu nhạc, (hưu khóp lõi, tiếng động 
hoà âm, in tráng bản đầu, Mọi hoạt động sáng tạo nghệ thuật 
do đạo diễn phim chỉ đạo, mọi hoạt động về kế hoạch kính tế 
đo chủ nhiệm phim (hoặc giám đốc sản xuất) điều hành. 
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HÃNG PHIM VÀ CHIẾU BÓNG ĐÔNG DƯƠNG Hành 
lập năm 1923 với số vốn 3,2 triêu frăng, Chủ hãng là ngưới Pháp. 
hoạt động theo công tỉ cô phần. 

HPVCBDD đá xây dựng môi số rạp chiếu bóng đầu tiên như 
các rạp Palaxd (Palaee), Family (Famtly) và sau này mở thêm 
nhiều rạp khác ở khắp ba nước Việt Nam, Lão, Cămpuchia. 


Bên cạnh việc kinh doanh chiếu bóng và phát hành phim. hãng 
côn sân xuất phim về đề tài Việt Nam như: "Hội Kiếp Bạc) "Kim 
Vân Kiều”, "Phong cảnh tại kinh đô Huế". Những phìm này được 
sản xuất năm 1924. Phim truyện do đạo điễn và nhà quay phìm 
người Pháp quay tại Việt Nam, diễn viên là người Việt Nam. 

HÃNG THÔNG TẤN BÁO CHÍ NHẬT BẢN (viết tải: JPS). 
hãng thông tấn thành lập tháng 4.1957, gồm một số nhà báo tiến 
bộ hợp thành công ti cả phần. Nghiên cứu những vấn đề quốc 
tế, cung cấp tài liệu cho các báo. các hãng thông tấn, các nhà 
xuất bàn, các tổ chúc thông tín, vv. trong đó có những tài liêu 
quan trọng cuảà Đảng Cộng sản Nhật Bản và cuả báo “Akahala". 

HÃNG THỒNG TẤN CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN 
LÀO (Khao sản Pa thét Lào - KPL), hãng thông tấn thành lập 
6.1.196R tại Viêng Xay, trung tâm vùng giải phóng Lào, nay đăt 
trụ sở ở Viêng Chăn. H'ITTCHDCNDL cung cấp thông tin trong 
nước và quốc tế cho các báo. đài phát thanh và vô tuyến truyền 
hình, phát hành các bản tin bằng các thứ tiếng Lào, Pháp, Anh; 
xuất bản báo ảnh "Pa thét Lào". IïTTCHDCNDL là thành viên 
Tổ chức thông tấn Châu Á - Thái Bình Dương (OANA). 

HÃNG THÔNG TẤN ITAR - TASS hãng thông tấn Liên 
bang Nga và Cộng đồng các Quốc gia Độc lập thành lập tháng 
2.192 trên có sở tỗ chức và lực lượng của Hãng Thông tấn [Lên 
Xô TASS. TASS được thành lập tứ 10.7.1925 thay thế Hãng Thông 
tấn Xanh Pétecbua (SPTA) thành lập 19.1904. TASS là một 
hãng thông tấn quốc tế lón có vị trí ni bật từ sau Chiến tranh 
thế giới Iƒ trong hệ thống các hãng thông tấn quốc tế, đặt phân 
xã tại 98 nước và có phóng viên thưởng trú Š 126 nước. ITAR- 
TASS ngày nay có thêm hệ thống truyền hình và có vị trí u đãi 
trong các cơ quan thông tin đại chủng của Liên bang Nga. Cùng 
với TASS, tử 1961, Liên Xô còn có Hãng Thông tấn Báo chí đồi 
ngoại APN với danh nghĩa cơ quan thông tin ca các tổ chức xã 
hội Xô Viết, có uy thế cao về quan hệ chính trị và văn hoá quốc 
tế. Ngày 1.8.1990, đổi thành Thông tấn xã quốc gia IAN. Sau 
19.8.1991, chuyển đổi một phần chức năng và mang tên mới RỊA 
- NOVOXTI (RLAN). 


HÃNG THÔNG TẤN MÍ LATINH (vét tất: PRI:NSA 
[.ATINA), tổ chức thông tấn cô phần của các nước Mĩ Latinh. 
Thành lập năm 1959 ở La Habana. Hãng cung cấp thông 1in về 
sự phát triển của cách mạng Cuba và các cuộc đấu tranh giải 
phóng dân tộc Mĩ Latinh. Có 36 phân xã Ở nước ngoài. Hoạt 
đóng 24 giờ trong ngày, trung bình 80 nghìn từ bằng tiếng Tày 
Ban Nha, Pháp, Anh và Bô Đào Nha. Có một bộ phận ảnh. Ban 
biên tập còn xuất bản 2 tạp chí: Priamia Mĩ Latinh bằng 3 thứ 
tiếng Tây Ban Nha, Anh, Bồ Dào Nha và tạp chí Cuba bằng hai 
thú tiếng Tây Ban Nha và Nga. 

HẠNG của một ma trận cấp cao nhất của các định thức con 
khác không trong một ma trận (x. Định thức con). TÌ của một ma 
trận bằng số cực đại các vectd - cột (vectd - hàng) độc lập tuyến 
tính trong ma trận đã cho. Khái niệm về H của một ma trận thưởng 
được dùng trong đại số tuyến tính, H của một dạng toàn phương 
bằng H của ma trận các hệ số cuả dạng toàn phương đó. 

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH các bộ phận chính của công 
trình xây dựng, được phân biệt bởi công dụng của chúng. Mối 
công trình bao gồm một hoăc nhiều IIMCT. 


HMCT có khối biØng công tác xây dựng gọn, một phần gọn 
của sản phâm xây đựng, thuận tiện cho việc cấp vốn đầu tu và 
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thanh toán vốn cho ngưöi xây dựng, Vd. trên công trình xây dựng 
nhà máy nhiệt điện, các công trình phân xưởng chính, công trình 
nhà thí nghiệm, công trình nhà lò hơi, công trình kho than, công 
trình nhà cụm khỏi động... là những 'IMCT: Công trình xây dụng 
thuỷ điên sông Đà gồm nhiều HMCT như các tô máy phát diện, 
đập, kênh dẫn, hồ chứa nước, nhà ò, nhà làm việc, vw. 


HẠNG VŨ (Xiang Yu; 232 - 202 tCn.), danh tướng quý tộc 
nước Sở (thuộc Trung Quốc ngày nay), chiêu mộ quần s: nồi (lên 
chống nhà Tần nhân lúc cuộc khỏi nghĩa nóng dân Trần Thắng 
(Chen Sheng) và Ngô Quảng (Wu Guang) đang làm nhà TẦn 
lúng túng. Nồi tiếng về sức khoẻ phi thưởng, tỉnh thông võ nghệ 
và thao lược. Ông cầm quân đánh bại quân chủ lực Tần, tiến vào 
kinh đô Hàm Dương (Hanyang), tự xưng "Tây Sở bá vương", 
phong vương chơ nhiều tuỳ tướng, trong đó có Lưu Bang (cg. 
Bái Công) tự Hản Vương, giữ đất Hăn Trung (Tứ Xuyên ngày 
nay). Nhưng sau khi chiếm Hàm Dương, lạng Vũ giết vua Tần 
là Tử Anh đã đầu hàng, đốt cung thất nhà Tần "tửa cháy đến 3 
tháng không tắt”, chiếm đoạt của cài, bất phụ nữ về hầu. Dân 
tình oán thản dẫn tới cuộc xung đột giữa Hạng Vũ và Lưu Bang, 
goi là "Hán - Sở tranh hùng” (206 - 202 tCn.). Lúc đầu, Lưu Rang 
thua rút chạy hết nơi này đến nơi khác, nhưng thị hành chính 
sách an dân "giết người phải đền mạng, hại người, cướp bóc phải 
chịu tội" lại khéo thu phục tướng tài, nên đã thắng quân Sở ö 
Cai Ha (Gaixia) (tỉnh An Huy). Hạng Vũ chạy đến sông Ô thì 
tụ sát (202 tCn.). Lưu Bang lên ngôi, lập ra nhà Hán. 


HANH (712/23), bộ thực vật một lá mầm, thường sống nhiều năm 
và có cây dạng gỗ sống hàng nghìn năm. Cây thân thảo có thân rế hay 
giò. Hoa đều thường 5 vòng 3. Nhị thường 6 nằm đối diện với các 
mảnh bao hoa. Bao phấn mở dọc. Bộ nhuy thường có lá noãn, đôi khí 
4-5. Có nhiều noän trong một ðö. Noãn đảo. Quả nang hay quả mọng. 
- Hạt giàu nội nhũ. Phân bố rộng, cỏ 287 chị, khoảng 4500 loài. Việt 
Nam có nhiều loài làm gia vị. làm cảnh vì có hoa đẹp; làm thuốc, w. 

HÀNH (1i1ops2) x. Một lá mồm. 

HẢNH chài biến thái hoại động như một cơ quan sống lâu 
năm và thưởng sinh sản sinh dướng. Thân tiêu giàằm thành hình 
đĩa mang các lớp lá nạc, xếp đồng tâm, chứa các chất dinh 
đường dự trữ. Ö gốc lá có một chồi có thê phát triên thành H 
phụ. Toàn bộ H được bọc trong các \Á vảy, ở gốc thân có mọc các 
rễ phu. Vào mùa xuân hoặc hè, một hoặc một số chôi sinh trưởng 
mọc ra, tạo nên lá, hơa, tặn dụng hết chất đính đướng ở gốc và 
tạo nên H múi. 

HÀNH BINH cơ động lực lượng và sử dụng bình lực đề tác 
chiến ở quy mô chiến dịch, chiến lược trong chiến tranh. Vd. cuộc 
HB của Quang Trung tiêu điệt quần Thanh ð Thăng Long (1789), 
cuộc HB của Napôlêöng (Napoléon) xAm lược Nga (1812), w. 

HÀNH CHÍNH lnh vực hoạt động của chính phủ thực thi 


quyền hành pháp, thi hành những chính sách và pháp luật của 
nhà nước. 


Theo nghĩa thông thường, HC được hiểu: 1) Hoạt động quản 
Lí chuyên nghiệp của nhà nước đổi với xã hội. Hoạt động đó 
và sự quản lí đó nằm trong phạm vị quyền hành pháp, được 
thực hiện bởi một bộ máy quan chức chuyên nghiệp. Một mặt 
nó tà một bộ phận của quyền lực chính trị, có mối liên hệ mẠt 
thiết với quyền lực chính trị, quyền lập pháp và quyền xét xử 
phục vụ chính trị; mặt khác nó độc lập tướng đối so với các 
bô phận đó về tính chất phục vụ lợi ích công cộng. 2) Tông 
thể các cd quan chấp hành - hành chính của nhà nước bao 
gôm chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác thuộc 
chính phủ, uỷ ban nhân dân và các cớ quan chuyên môn thuộc 
các bộ và uý ban nhân dân các cấp. 3) Ban giám đốc, ban 
lánh đạo các cơ quan hành chính, sự nghiệp, các xí nghiệp. 4) 
Cán bộ (nhân viên) điều hành của cơ quan, tổ chức. 


HC còn được hiểu theo nghĩa hẹp là công tác nghiệp vu như 
bảo đảm trật tị an toàn xã hội, hộ tịch. hộ khẩu; các công tác 
sự vụ bảo đảm hoạt động thường ngảy, trật lự, nền nếp chung 
trong cở quan tổ chúc nào đó, 


HC hiểu theo nghiã rộng là nền FC nhà nước (hay gỌ! là nền 
HC công, nền HC quốc gia - Public Administration), là tổng thể 
các tô chức và định chế hoạt động cua bộ máy hành phấp, có 
trách nhiệm quản lí công việc công hàng ngày cuả nhà nước; do 
các cd quan có tư cách pháp nhàn công quyền tiến hành bằng 
các văn bản dưới luật, nhầm thực thi chức năng quản lí cuả nhà 
nước, giữ gìn, bảo vệ quyền lợi công và phục vụ nhu cầu hàng 
ngày cuả dân trong quan hệ giửa công dân với nhà nước. Theo 
ý nghĩa trên, thưởng gợi nền FIC nhà nước là "quyền hành pháp 
trong hành động". HC là hành động quản lí thưc tiễn, và cũng 
là khoa học (HC học). Về mặt quản lí. nên FÍC nhà nước gồm 
ba bộ phận chính: 1) Thê chế nền 1IC; 2) Tổ chức bộ máy IIC; 
3) Nền công vụ. Về mặt khoa học, HC học là khoa học nghiên 
cứu các quy luật, nguyên tấc tô chức và hoạt động cuả bộ máy 
hành pháp. Xt. Xhoa học hành chính. 

HÀNH CHÍNH KINH TẾ x Quàn (í hành chính kính tế, 


HÀNH CHÍNH QUÂN SỰ 1. Quản tí và điều hành công viễc 
có tỉnh thưởng lê trong lực lượng vũ trang. 


2. Cơ quan quân sự chịu trách nhiệm quản tỉ và điều hành 
mọi công việc quân sự và dân sự ỏ khu vưc được giao trong 
quá trình tác chiến hoặc thời gian sau chiến tranh theo chế 
độ quần quản. 


3. Gọi chung các quy tắc, thủ tục về xây dựng và chỉ huy quân 
đội, điều hành những công việc liễn quan đến cơ cấu và hoạt 
động thưởng xuyên của quân đội, đởi sống bộ đội. ICQS được 
thể hiện tập trung trong các điều lệnh, điều lẹ về quản lí bộ đội. 


HÀNH ĐỘNG HỘI HOẠ x. Acsơn - pemini. 


HÀNH ĐỘNG KỊCH toàn bộ hành động của các nhân VẬI 
trong một dây chuyền liên tục được tŠ chức tại thành một thề 
thống nhất tạo nên nội dung của tác phẩm kịch. Hành động là 
đặc trung của kịch và là thứ ngôn ngũ nghệ thuật duy nhất tao 
nên sức sống cho tác phẩm kịch. Hình thức biểu hiện của I1DK 
được thông qua các hoạt động ngôn ngữ (đối thoại, độc thoạn) 
và các hoạt động sân khấu (hình thể, điệu bộ, cử chỉ). Trên sân 
khấu, hành động hình thể luôn luôn quan hệ với hành động tâm 
tí của nhân vật. HDK được tô chức theo một quy luật thông nhất, 
phù hợp với lôgic phát triên của cốt truyền. của tính cách nhân 
vật. lrong đó, mọi hành động lớn nhỏ đều dẫn tói xung đột và 
giải quyết xung đội. Qua đó, chủ đề tư tưởng sẽ được gợi mỏ, 
giá trị nghệ thuật sẽ được khẳng định. 


HDK còn được biểu hiện qua quy tuật nhân quả, hành động trước 
sẽ là nguyên nhân của hành động sau, hành động sau vừa là kết quả 
của hành động trước vừa là nguyên nhàn dẫn đến một hành động kế 
tiếp, w. 

Xây dựng HDK phải xuất phát tử những đặc điềm và những 
quy luật của hành động trong đời sống hàng ngày. có như vậy 
tác phẩm kịch mới mang tính hiện thực và mới có súc thuyết 
phục cao. 

HÀNH ĐỘNG TRÍ ÓC hành động được thục hiện trong não 
bộ, không dựa vào một phương tiền bên ngoài nào (chân tay, bàn 
tính...), kể cả ngôn ngũ nói và viết. Khác v4i các loai hành động 
khác của con người (hành động ngồn ngữ, hành động tri giác, 
hành động chân tay, vv.), HIYFO là công cụ tâm lí quan trọng, 
thực hiện nhiệm vụ nhận thức, xúc cảm, lao động. 


HÀNH ĐỘNG TỰ ĐỘNG HOÁ loại hành động lúc đầu cần 
phải có ÿ thức, nhưng do luyện tập hoặc lặp di lặp lại nhiều lần 
nên sau trỏ thành kí xảo, không cần có sự kiểm soát trực tiếp 
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H HÀNH ĐỘNG XÃ HỘI 





của ý thức mà vẫn thực hiện có kết quả. Cơ sở sinh lí của HDTĐIT 
là định hình động lực. 


HÀNH ĐỘNG XÃ HỘI hành động thuộc phạm trù hoại 
đông clla eon người và xã hội. Hành động là hành vì có mục đích. 
HDXI1 là hành động của con ngưới trong xã hội... có quan hệ 
đến ngưỏi khác, đến một tô chức, một tập thê trong xã hội; là 
phạm trù xã hội học, vì: a) Nó hướng tới các giá trị: b) Nó có 
thể là do các nhóm, các tổ chức gây ra, c) Nó là sự thể hiện của 
một hê thống xã hôi, và sự thể hiện đó nói lên thực chất hệ thổng 
xã hôi đó: d) Kh: hành động nói lên một sự phản ứng tại một 
xung đôi bên ngoài hoặc bên trong hệ thống thì HDXH là dấu 
hiệu nói lên một mâu thuẫn, hay một chỗ nứi rạn của hệ thống. 


Trong lịch sử xã hội học có hai định nghĩa về HDOXH. Một 
định nghĩa của Vêbø (M. Weber), định nghĩa này có tính chất 
chủ quan. Theo Vêbd, HDXH của con người là phải chú ý đến 
hành vi của ngưởi khác, đến sự hiện điện của nhũng người khác; 
IIDXH lại phải có giá trị một dấu hiệu hay một kí hiệu với những 
ngưởi khác, cũng như HĐXH của những ngưởi khác phải có giá 
trì môt dấu hiệu hay kí hiêu với chủ thể hành động. Đồng thời, 
HDXH của con ngưới phải tỏ ra hiểu được và đáp ứng được 
HIXH của những người khác. Một định ngiữa của Duyêckhem 
(E. Durkheim), định nghĩa này có tính chất khách quan, bởi vì 
nó xác định tính chất xã hội của HDXH trên cơ sở những cưống 
bức bên ngoài đối với chủ thể hành động. Con người HDXH do 
có sự cướng bức của các thế hực bên ngoài con người. Vêbd nhấn 
mạnh sự tác đông tướng hỗ giữa những con người với nhau trong 
xã hội. Còn Đuyêckhem xác đinh vị trí HDXH của con người 
trong một môi trưởng xã hội nhất định. Nỏ nhận ra một hiện 
thực vừa ở bên ngoài lại vữa ở bên trong cá nhân đang HDXH, 
vừa Ở ngoài cá nhân lại vừa được cá nhân tiếp nhận, đó là cải 
mà Đuyêckhem go: là ý thúc tâp thể. 

HÀNH ĐỘNG Ý CHÍ hành động đặc thù của con người, có 
đặc tính: 1) Có mục đích đề ra tử trước một cách có ý thức. 2) 
Có lựa chon phương tiên, biện pháp đẻ thực hiện mục đích. 3) 
Có theo đõi, kiểm tra, điều khiển, nố lực khắc phục những khó 
khăn trong quá trinh thực hiện mục địch. Hành động chỉ có mội 
đặc tính được gọi là HDYC đơn giản; nếu có cả ba đặc tính là 
HỒYC điền hình. 


HÀNH HÌNH (cg. hành quyết), trong Luật hình phong kiến 
có nghĩa là thi hành án tử hinh. Án tử hình đưới thời phong kiến 
có thể được thi hành bằng nhiều cách, phỏ biến nhất là chém 
đầu, treo cổ. Năng hơn thì chém đầu mỏ xác, thiếu hoặc cho 
ngưa xé xác, voi giâm. Đối với phụ nữ thì có thể bằng cách bắt 
uống thuốc độc, thất cô bằng dải lụa. Dể tăng cường tác dụng 
trưng trị, trấn áp, việc HH thưởng là công khai HH được ghi 
trong điều I Bộ luật Hồng Đúc (1428 - 1788). Đến trước 1945, 
dưới thởi Pháp thuộc, từ "hành hình" hãn hữu được nhắc đến 
trong văn bản pháp luật. 


Hiện nay, ở Việt Nam, hình phạt tử hình được thi hành bằng 
xử bắn. Án tử hình chỉ được thí hành khi: 1) Không thuộc triỡng 
hợp hoãn thi hành vĩ có tình tiết đặc biệt (phụ nử đang có thai 
hoặc đang nuôi con đưới 36 tháng) (điều 35 khoản 2 Bộ luật hình 
sự). 2) Không có kháng nghị theo thủ tục giám đốc thầm hoặc tái 
thầm. 3) Không có đơn của người bị kết án xìn Hội đồng Nhà 
nước ân giảm, hoặc tuy có đơn nhưng bị Hội đồng Nhà nước (nay 
là chủ tịch nước) bác đón xin An giảm. 

Chánh án toà án đã xử sở thẩm ra quyết định thi hành án và thành 
lập Hội đồng thị hành án (điều 229 Bộ luật tổ tụng hình sự). 

HÀNH IIƯƠNG chuyến đi của các tín đồ tôn giáo tái những 
nơi thiêng liêng, với hi vọng sẽ được xá tội, hay được An huệ, 
hoặc được siêu thoát. Đði với Công giáo, nơi HH là do Giáo hội 
quy định (thương là các nhà thỏ đanh tiếng, gọi là vương cung 
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thãnh đưởng), hoäc nơi đồn rầng Đức Me đã hiên hình, như 
Luađø (Lourdes) ð Pháp hoặc Fatima (Fáuima) ỏ Bồ Dào Nha. 
Betlêem (Nethléem) [nơi sinh cuả Jjêxu (7€us)] và ]êruxalem 
(lerusalem) nơi Jêxu bị hành hình. Đối với đạo lxlam (Islãm), nơi 
HH b thánh địa La Meccd (La Mecque), ngoài ra còn có Mêđma 
(Mecdina) và Jêruxalem. Đạo Do Thái cơi nơi HH tà Jênuxalem . 
Dối với đạo Phật, có 4 nơi HH nôi tiếng: L) Lumbini, nơi Phật 
Thích Ca ra đời; 2)Buđa Gaya (Buddha (›ava). nơi Phật Thích Ca 
thành đạo, nơi có cây Bồ đề; 3) Banarat (Banaras), nơi có Vươn 
Lộc Uiyễển (cũng gọi là Vườn Nai), nới Phật giảng bài thuyết pháp 
đầu tiền; 4) Kusinagara, nơi Phật Thích Ca nhập Niết Ràn. 

HÀNH KHIỂN chức quan điều hành các công viêc hành chính 
ở Việt Nam thời phong kiến. Có từ thời Trần, gia thêm danh 
hiệu "Nhập nội hành khiển đồng trung thư môn hạ bình chương 
sự", đứng thứ hai sau tế tướng. Thời Trần, chúc HK được chia 
Làm 2 tt tả, hữu ò cung Thánh tử (nơi thượng hoàng làm việc) và 
ở cung Quan triều (nơi hoảng đế làm việc). T¡ hành khiến 
Quan triều pọi là mật viện. Vào cuối thời Trần, triều đình dùng 
cả nho sĩ nhu Trương Hán Siêu, Đoàn Nhữ Hài, Nguyến Trung 
Ngạn, Phạm Sư Mạnh, Lê Cư Nhân, ... vào chức này. Triều lê 
Sơ, đặt chức nhập nội hành khiển và hành khiển năm đạo. giữ 
các việc số sách kiện tụng về quân dàn. Nguyễn Trãi đước giữ 
chức nhập nội hành khiển môt thời. Từ thời Lê Thánh Tông 
(1460 - 97) không còn chúc quan này nữa. 

HÀNH KHÚC tác phăm am nhạc nhịp 2/4, 4/4, 6/8, có tiết 
tấu mạnh mẽ. dứt khoát và đều đặn. nghiềm ngặt, phủ hóp với 
nhịp bước đi. Hình thức điền hình của HK là thê ba đoạn (đoạn 
giữa có tên là tdriô - tính chất khoáng đạt, tương phản với 2 đoạn 
ngoài). HK có ưu thế về âm nhạc nhà binh, kiểu mẫu cơ bàn 
trong bằng tiết mục của dàn quân nhạc (kèn hØi). Thể toai 11K 
xuất hiện rộng rãi và đa đạng trong âm nhạc giao hưởng, Ôpêra. 
balê, ¿m nhạc cho đàn pianô, w. Với tiết tấu và tính chất của 
HK, các nhà soạn nhạc đã viết nên nhiều bài hát và quốc ca. 


HÀNH KINH ra huyết có chư kì từ tử cung qua âm đạo ra 
ngoài, do bong niêm mạc Lứ cung gây ra bởi sự giảm đột ngột 
các hocmon sinh đục nữ trong cơ thể. Người phụ nữ bắt đầu HK 
từ tuổi dậy thì và ngừng HK vào tuổi mãn kinh. Thông thường 
mỗi chu kì HK kéo đài 3 - 5 ngày, lượng máu kinh tổng cộng 50 
- I00 g. Máu kinh không đông. Gọi tà máu kịnh nhưng thực ra 
là một hỗn dịch gồm máu, chất nhầy và những mảnh vun nhỏ 
của niêm mạc tử cung. HK là một hiện tượng sinh tí bình thường, 
kết thúc một chu kì phóng noãn không đem lại kết quả là thụ 
thai. Vòng kinh trung bình khoảng 28 ngày (26 ~ 30 ngày). Máu 
kinh là môi trường thuận lợi cho vị khuẩn phái triển. nên khi HK 
cần giữ gin vệ sinh kinh nguyệt (x. Vệ sinh phụ nữ). 

HÀNH LANG tối đi, theo mặt ngang, nôi liền các phòng hoặc 
các bộ phận trong tòa nhà. Lối đi nối nhà này sang nhà khác và 
có mái gọi Là nhà cầu. HL có chiều rộng tối thiểu 0,9 m, không 
hạn chế mức tối đa. Tuỳ theo giải pháp bố cục mặt bằng kiến 
trúc có: HL giữa (các buồng, phòng bố trí dọc hai bên) và HI. 
bên (các buồng, phòng bố trí một phía). 

HÀNH LANG AN TOÁN DỊCH một vùng có pham vì rộng 
hay hẹp được kiểm soát về mặt vệ sính nhằm gió: hạn viếc lây 
lan của một bệnh dịch. Có thể lập HLATD trén biên giói giữa 
nước này và nước khác; cũng có thể lập ở khoảng cách giửa một 
vùng lãnh mạnh (an toàn) và một vùng nhiệm bệnh. Được thuc 
hiện trong việc phòng bệnh cho người, súc vật và cây trông. 
HLATD do cơ quan có thầm quyền quy định lúc có dịch và cơ 
quan đó cũng ra lệnh xoá HLATTD Lúc hết dịch bệnh. Trong thịi 
y, những con vật ð HLATD đều được tiêm phòng và áp dụng 
nghiêm ngặt các biện pháp vệ sinh phòng dịch. Chỉ được vượt 
qua HLATTD trong những điều kiện quy định của tuật thú y của 
nước hữu quan. 


HÀNH TRÌNH ĐỒNG Hồ H 





HÀNH LANG BAY giải không gian có giới hạn về chiều rộng 
và độ cao cho khí cụ bay bay theo. HLB được quy định ở các khu 
vực có chế độ bay đặc biệt cho các chuyến bay qua đường biên giỏi 
quốc gia và không quốc gia, hoặc đường mặt trận; qua khu vực bảo 
vệ của các đơn vị phòng không; trong các khu vực có nhiều sân 
bay, nhiều máy bay hoạt động, hoặc qua các trung tâm chính trị 
lớn. Có HLB vào, ra và vòng tránh. HLB A1 quốc tế Đà Nẵng (từ 
Thái Lan đi Hồng Kông) có chiều rộng 54 km, độ cao bay (tử tây 
sang đông) 7.900 m và ( tử đông sang tây) 8.200 m. 


HÀNH LANG HÀNG HẢI đường giao thông trên biển thuộc 
vùng biển của quốc gia ven biển, dành chơ các phương tiện giao 
thông đường biển qua lại, được ấn định nhằm mục đích điều 
phối việc qua lại vô hại của tàu biển nưóe ngoài trong lãnh hải 
của quốc gia ven biển, trong các eo biển quốc tế và trong vùng 
nước quần đảo của quốc gia quần đảo. Khi ấn định các tuyến 
HLHH và độ rộng của chúng, quốc gia ven biển cần lưu ý các 
kiến nghị của tổ chức quốc tế có thầm quyền, các luồng lạch 
thường được sử dụng cho hàng hải quốc tế, các đặc điểm riêng 
của một số tàu thuyền và luồng lạch, mật độ giao thông. Đặc 
biệt các tàu có động ceø chạy bằng năng lượng hạt nhân, các tàu 
chứa phóng xạ, chất nguy hiểm và độc hại, bắt buộc chỉ được 
đi theo các hành lang này. Quốc gia ven biển ghi rõ các hành 
lang này trên hải đồ và công bố theo thủ tục. Đối với các HLHH 
đi qua eo biển quốc tế hay vùng nước quần đảo, trước khi ấn 
định hay thay thế các hành lang biển, quốc gia ven eo biển hay 
quốc gia quần đảo phải gửi các đề nghị của mình cho tố chức 
quốc tế có thầm quyền thông qua. Tổ chức này chỉ có thể chấp 
nhận các tuyến đường đã thoả thuận với các quốc gia này. Sau 
đó, các quốc gia này mới có thể ấn định, quy định hay thay thế 
các hành lang biển. 

HÀNH LANG HÀNG KHÔNG hành lang trên không phận 
của hai hay nhiều nước đành cho máy bay qua lại, được hạn chế 
bởi chiều rộng và chiều cao, có sự theo dõi, điều khiển bằng các 
thiết bị ra đa, các thiết bị điều khiển từ mặt đất và các cảng hàng 
không. Công ước quốc tế về hàng không dân dụng năm 1944 và 
hầu hết các hiệp định hai bên được kí kết về hàng không đều có 
điều khoản quy định, mỗi bên tham gia đều có quy định về HI HK 
dành cho máy bay nước ngoài trên không phận của mình cũng 
như quy định máy bay nước ngoài có quyền sử dụng cảng hàng 
không nào trên lãnh thổ nước mình. Theo luật hàng không quốc 
tế, các máy bay nước ngoài chỉ được phép bay theo HLHK đã 
được quy định, kể cả các chuyến bay qua không sử dụng cảng 
hàng không. Các máy bay nước ngoài chỉ được hạ cánh tại các 
cảng hàng không của nước sỏ tại được quy định từ trước. 

HÀNH LANG TẬP TRUNG NƯỚC hầm ngầm tập trung 
nước trong nhà máy thuỷ điên, trạm bơm hoặc trong các đập. 
Có mặt cắt hình chữ nhật hoặc có hình vòm, được xây kéo đài 
dọc nhà máy và đập, dốc đần đến bể tập trung nước, từ đó có 
bơm tiêu ra ngoài. 

HÀNH LANG VẬN CHUY ỂN ti chuyên dùng cho vận 
chuyển nguyên liệu, thiết bị, bán thành phẩm trong các xí nghiệp 
công nghiệp. Máy móc, thiết bị sử dụng ở HLVC: xe nâng hàng, 
xe đây, băng chuyền, vwv. HLVC có thể bố trí đường cầu trục. 

HÀNH QUÂN 1. Di chuyển có tổ chức của các đơn vị lực 
lượng vũ trang theo các tuyến đường quy định để đến địa điểm 
nhất định với thởi gian cho phép. Theo phương tiện, có hành 
quân bộ và hành quân bằng tàu, xe, máy bay, ww.; theo tốc độ di 
chuyển, có HQ thường và HO gấp. 

2. XL. Mành bình. 

HÀNH QUYẾT x. Hành hình. 


HÀNH TĨNH những thiên thể lớn trong Thái dương hệ (Hệ 
Mặt Trời) chuyển động quanh Mặt Trời theo quỹ đạo elip, không 


tự phát sáng như các sao mà chỉ phát sáng bằng cách phản xạ lại 
ánh sáng của Mặt Trỏi. 

Hiện nay đã biết được 9 HT, có bán kính từ 0,3 (Diêm Vương 
Tinh) đến 11,2 (Mộc Tinh) lần bán kính Trái Đất. Kể tù Mặt 
Trời, chúng sắp xếp theo thứ tự: Thuỷ Tỉnh, Kim Tỉnh, Trái 
Đất, Hoả Tinh (4 HT này thuộc nhóm Trái Dất, khối lượng 
riêng trung bình @ø= 3,97 - 5,52 g/cm % Mộc Tỉnh, Thồ Tĩnh, 
Thiên Vương Tỉnh, Hải Vương Tỉnh (thuộc nhóm HT khổng lồ, 
Ð = 1,4 g/cm * và Diêm Vương "Tỉnh (theo kích thước thì thuộc 
nhóm đầu, nhưng theo thành phần hoá học thi thuộc nhóm hai). 
Ngoài ra, còn có hàng nghìn thiên thể nhỏ gọi là tiểu HT, kích 
thước tử một đến vài trăm kilômét, chuyền động chủ yếu ở khoảng 
giữa quỹ đạo của Hoả Tỉnh và Mộc Tỉnh. Người ta cho rằng, Hệ 
Mặt Trời không phải là duy nhất trong vũ trụ, nghĩa là sẽ có thể 
tìm thấy các HT của các sao khác. Gần đây có nhiều bằng chứng 
cho thấy có thể có sự sống ở một số HT (Hoả Tỉnh, w.). 


HÀNH TỎI (Allium), chỉ cây 
hạt kín họ Loa kèn đỏ 
(Amaryllidaceae). Cây thảo có 
thân hành, sống lâu năm, lá mọc 
tử gốc rễ, hình dải. Hoa lưng 
tính, đều, mọc thành tán, lúc non 
nằm trong bao của lá bắc. Nhị 6, 
đỉnh ở góc lá đài và cánh hoa. 
Hoa không có tràng phụ. Nhiều loài 
được trồng lấy thân làm gia vị, làm 
thuốc: hành tăm (z4. ascaioruưn), 
hành tây (4. cepa), kiệu (4. 
chinenss) hành ta (4 
Jistulosum), hẹ (4A. odorum), tỏi 
(4. safivum), tỏi tây (4. porrurr). 





Hành tây 


` Ï. Cây, cH; 2. Hoa 
Hành ta là cây hẳng năm, có 


thân giò nhỏ, lá xanh 
hình trụ rỗng, ưa 
nhiệt độ 15 - 23C, 
đất mát. Trồng vào 
tháng 9 - 12 ỏ Bắc 
Việt Nam. Trồng 
bằng củ, sau 3 tháng 
có thể thu hoạch để 
làm rau, sau 4 tháng 
làm dưa, sau 5 thắng 
làm hành khô. Trong 
củ và lá có tỉnh dầu. 
Alixin có trong tỉnh 
dầu là chất kháng 
khuẩn mạnh. Dùng 
hành ta để xông 
hoặc ăn với cháo 
nóng, chữa cảm, nhức đầu ngạt mũi, viêm niêm mạc mũi. 





Tỏi 7. ,Ảnh tỏi; 2 Lá; 3. Hoa; 4. Củ 


Hành tây là cây hai năm, năm thứ nhất ra củ (giò), năm thứ 
hai ra hoa, kết quả. Thân giò to, lá hình trụ rỗng, ưa nhiệt độ 
10 - 15°C. Ở miền nhiệt đói có thể để giống ở vùng núi cao có 
khí hậu mát. 


HÀNH TRÌNH đường đi mà thông thường đã được vạch ra 
từ trước cho cấc phương tiện vận chuyền, đi từ chỗ này qua 
chỗ kia. 

HÀNH TRÌNH CHẠY KHÔNG chuyền động của cơ cấu hay 
máy móc không thực hiện công có ích. 

HÀNH TRÌNH ĐỒNG HỒ biến thiên của số hiệu chỉnh đồng 
hồ trong một khoảng thời gian nhất định (vd. một ngày). Biến 
thiên âm có nghĩa là đồng hồ chạy nhanh hơn thời gian chính 
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H HÀNH TUỶỲ 


xác; biến thiên dương có nghĩa là đồng hồ chạy chậm hơn thỏi 
gian chính xác. 


HÀNH TUỶ phần thần kinh trung wdng nổi tiếp giữa náo bộ 
và tuỷ sống, nằm tựa lên phần đáy và lỗ lón của xương chẩm; phình 
to ð phía não, giống củ hành; dài 25 - 30 mm, nặng 6 - 7 g, chiếm 
0,52% trọng lượng não. HT là trung tâm rất quan trọng: nhận 
nhũng xung động cảm giác tử da, mặt, mũi, miệng, tai, thanh 
quản, khí quản, phổi, tìm, động mạch chủ, dạ dày, gan, tuy, ruột 
non; HT phát ra các động tác phản xạ nhĩi chớp mắt, chảy nước 
mắt, vận động các cơ mặt, bài tiết nước bọt, dịch vị, dịch tuy, cử 
động lưới và thanh quản, điều hoà tim, phôi và vận động ống 
tiêu hoá. Có thể coi HT chứa đựng các trung tâm quan trọng 
của sự sống, vì vây các bênh, chấn thương ảnh hường đến HT 
đều dê gây tủ vong. 

HÀNH VỊ BẢN NĂNG hình thái hành vi bẩm sình, giống 
nhau ở tất cà những cá thể cùng loài, như một chức nãng gắn 
liền với cá thê hay một có quan trong cơ thể được củng cố bằng 
đường sinh học. HVBN đảm bảo những chức năng cơ bản nhất 
clio sự sinh tồn của cá thể và phát triển của giống loài, như bản 
năng ăn uống, tự vệ, tính dục, bầy đàn, di eư, vw. HVBN hầu như 
bất biến so với những biến động tướng đối ngắn hạn của điều 
kiên sinh sống, càng lên bậc cao trong sự tiến hoá động Vật, tì 
trọng của kĩ năng, kĩ xảo trong các HVBN càng lón, đến trình 
độ người hầu như không có HVRN nào còn y nguyên như lúc 
bầm sinh, mà phần tón đều ghí dấu Ấn ca văn hoá xã hội, nghĩa 
là bản năng được ý thúc hoá. 

HÀNH VI HÀNH CHÍNH hành vi của cơ quan hành chinh 
nhà nước, của người có thầm quyền của cơ quan hành chỉnh nhà 
nước khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp 
luật (điều 2, khoản 11 Luật khiếu nại, tố cáo). 


HVHC theo nghĩa rộng bao gồm mọi hoạt động của cơ quan 
hành chính nhà nước và cán bộ, công chức nhà nước trong bộ 
máy hành chính nhà nước có tiên quan đến việc thực hiện công 
vụ trong quá trình thực hiện quản tÍ hành chính nhà nuốc (quyết 
định hành chinh bằẦng văn bản, việc thực hiện hoặc không thực 
hiện nghĩa vụ hành chính). Tuy nhiên, thương phân biệt HVHC 
là hành vi thực hiện (hoặc không thực hiện) nhiệm vụ có hay 
không có văn bản, còn quyết định hành chính là quyết định bầng 
văn bản, áp dụng trong hoạt động quản lí hành chính của cd 
quan hành chính nhà nưóc hoặc của người có thẳm quyền trong 
có quan hành chính nhà niQŒc. 


HÀNH VI PHÁP LUẬT những hành vi do pháp luật quy 
định. xuất phát tử pháp luật và để thì hành pháp luật. Là khái 
niệm bao gôm: hành vị hợp pháp luật và hành vì vị phạm pháp 
luật, là mội trong những hình thúc của hành vì xã hội. Chủ 
thê của HVP1. tà công dân, cø quan, tô chức nhà nước, tổ chức 
xã hội. 


IHVPL có phạm ví biểu hiện khác với các hành vị đạo đức và 
các hành vì xã hội khác bởi các ranh giới pháp lí của nó. Chỉ có 
những hành ví được pháp luật quy định và có khả năng biểu hiện 
ra bên ngoài mới được coi tà HVPL. Tuy nhiên, trong nhiều 
trưởng hợp "bất hành vi", tức là hành động khóng thể hiện ra bên 
ngoài cũng được pháp LuẠt quy định và do đó, "bất hành ví" cũng 
là HVPI, Trách nhiệm hinh sự đối với "bất hành ví" trên thực tế 
là trách nhiêm đối với việc vi phạm nghĩa vụ phải làm một việc 
do pháp luật quy định (vd. điều 107 Bộ luật hình sự Việt Nam 
quy định trách nhiệm hình sự đối vói trường hợp không cứu giúp 
người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng). 

HÀNH VI TRÁI PHÁP LUẬT hành vi của một tổ chức hay 
cá nhàn không tuân thủ các nghĩa vụ do phấp luật quy định: 
không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy định của 
pháp luật hoặc đã làm những việc mà pháp luật ngăn cấm. 
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HẠNH NHẮN (4mygdalus commung), cây thân gỗ, họ Hoa 
hồng (osace2e). tiạt có đầu dùng làm bánh kẹo và làm thuốc, 
có nguồn gốc ở Tiểu Á, được trồng ở các vùng ôn đới âm. Cao 
8 - 1ũ m, lá đơn nguyên. Hoa điển hình của họ Hoa hông, mội 
tAm bì. Quả hạch có 1 - 2 hạt. Hạt HN có hai Loại: HN ngọt và 
HN đẳng (có chất amygdalosit) làm thuốc chữa ho, điều kinh. 





Hạnh nhân }. Cành man hoa; 2. Cành mang quả 


HẠNH PHÚC khái niệm chỉ trạng thái con người thoả mãn 
với cuộc sống đầy đủ và có ý nghĩa của mình. HP là một khái 
niệm có tính chất đánh giá, gắn liền với nhân sinh quan, tức là 
quan niệm về cuộc sống phải như thế nào, cái gì là niềm vui trong 
cuộc sống; HP là hình thức cảm tính của lí tưởng, lí tưởng nói 
lên khát vọng của con ngươi, còn HÍP là sự thoả mãn khát vọng 
ấy. Ý thức đạo đức cũ coi khát vọng HP là quyền tự nhiên của 
con người, tìm TP trong việc mưu cầu khoái lạc, thoả mãn lợi 
ích. Nhưng trong thực tiền của các xã hội có giai cấp, thì HP 
cũng mang tính giai cấp. Khát vọng HP của quần chúng lao động 
ngược với HP của giai cấp bóc lột, luôn luôn bị hí sinh cho lợi 
ích của các giai cấp bóc lột. 

Quan niệm chân chính về HP bác bỏ quan niệm vị kì về HP 
cá nhân, HP cá nhân bỏ qua lợi ích của người khác, ca xã hội, 
cũng như tâm lí hưởng thụ, liều dùng trong các quan niệm của 
chủ nghĩa khoái lạc, chủ nghĩa vị lợi. Nguồn gốc của HP là sự 
phát triển đầy đủ và sự phát huy tẤt cả năng lực sống của con 
người trong boạt động sáng tạo nhằm phục vụ con người. Dấu 
tranh cho tiển bộ xã hội, vì tương lai tươi sáng hơn của loài người, 
chính là ý nghĩa cao cả của cuộc sống, đem lại cho con người sự 
thoả mãn sâu sắc và cảm giác về HP, 


HANKA E. (Erika Hanka, 1905 - 58), nữ nghệ sĩ múa, biến 
đạo vũ balê, nhà sứ phạm múa người Áo. Bất đầu học múa trong 
Học viên Âm nhạc và Tạo hình ở Viên , sau vào trưởng "Phônvăng" 
ở Êch San, học trò của K. Ioxd (Kurt Jooss). Sau khi tốt nghiệp, 
Hanka là diễn viên xôlö, trợ lí biên đạo vũ balê Nhà hát thành 
phố Duyxenđooc (Dusseldorf). Từ 1942 đến cuối đöi, bà làm 
giảng viên Nhà hát Ôpêra Viên. Trong tác phâm, Hanka thường 
phối hợp thủ pháp cổ điền với thủ pháp nhịp điệu hinh thể. Các 
vờ dựng tiêu biểu: “Của gia bảo" [nhạc Môza (W. A. Mozart)], 
"Bản giao hưởng cổ điển“ [nhạc Prôkôfiep (S. §. Prokof'ev)] và 
các vỏ khác. 


HANNIBAN (Hannibal) x. Aniôan. 


HANXEN A. H, (Alvin Harvey Hansen; 1887 - 1975), nhà 
kinh tể học Hoa Ki, người đứng đầu trường phái KAynd (A. 
Keynesian economics) . Hanxen cho rằng, mọi mâu thuẫn của 
xã hội tư bản hầu như có thể được giải quyết bằng cách " điều 
chỉnh" lĩnh vực tài chinh và tiền tệ - tin dụng. Trong tác phâm 
"Chính sách thuế và chu kì công nghiệp" (1941), Hanxen chứng 
minh rằng nhà nước tư sản cỏ thể khắc phục khủng hoàng kinh 
tế và hiện tượng xí nghiệp thường xuyên hoại động sút kém, có 
thể bảo đảm việc làm cho mọi ngưởi bằng cách tăng đầu tư, nhất 
là vào lĩnh vực quân sự, tăng cấp phát vốn ngân sách và đơn đặt 
hàng chơ các tö chức độc quyền, xây dựng thêm xi nghiệp nhà 
nước. mò rộng quân đội và cơ quan chinh phủ. Muốn vậy, phải 


tăng thuế, quốc trái và tăng phát hành, không sợ lạm phát tiền 
giấy. Thực chất lập luận của Hanxen là nhằm biện hộ cho việc 
tăng cưởng quân sự hoá kinh tế và bảo đảm lợi nhuận cao cho 
các tổ chức tư bản lũng đoạn. Tắc phẩm: "Chu kì phồn thịnh và 
suy thoái" (1921); "Chu kì kinh doanh và thu nhập quốc dân" 
(1957), "Đồng đôla và hệ thống tiền tệ quốc tế" (1965). 


HANXEN M. A. (Martin Alfred Hansen; 1909 - 55), nhà văn 
Dan Mạch. Sáng tác tiều thuyết xã hội: "Anh ta đầu hàng" (1935), 
“Thuộc địa " (1937); tiểu thuyết lịch sử: "May mắn thay CrixtôphØ" 
(1945). Lời văn nhiều màu sắc và rất phóng túng, khiếu quan sát 
tinh tế. Những tác phẩm như "Bụi gai" (1946), "Chim cút" (1947) 
và "Thằng nói dối" (1950) trầm tĩnh và sâu sắc hơn. 


HANXƠ (DĐ. Hianse), tổ chức liên kết các thành thị thương 
mại mà nòng cốt là các thành thị Đức, để tiến hành việc buôn 
bán trên vùng biển Bantich (Battic) và biển Bắc thời trung đại. 
Nủa sau thế kỉ 12, một số thành thị Bắc Đức cùng tập hợp 
trong H; đến thế kỉ 13, thu hút thêm Hambua (Hamburg), Kien 
(Kiel), Brêmen (Bremen), với trung tâm là Luybêch (Lubeck). 
H mở rộng quan hệ buôn bán và đặt thương điếm ở Xtôckhôm, 
Nôpgôrôt (Novgorod), ở đảo Vixbai (Visby), Becghen (Bergen), 
Luân Đôn, Bruygơ (Brugge), wv. Vai trò của H là bảo vệ an 
toàn việc giao thương, đảm bảo cho tổ chức của mình độc quyền 
buôn bán các mặt hàng đặc sản của mỗi địa phương như len 
dạ, rượu vang và muối của Pháp, Anh, Hà Lan; cá muối, mật 
ong, bột mì và lông thú của các thành thị phương Đông. TỔ 
chức đã tan rã sau 1669, 

HANXƠ F. (Erans Hals; khoảng 1580/ 85 - 1666), hoạ sĩ Hà 
Lan. Một trong những hoạ sĩ nồi tiếng về vẽ chân dung. Là hoạ 
sĩ Hà Lan đầu tiên không chịu ảnh hưởng của nghệ thuật Italia 
thỏi Phục hưng. Cho tói 1640, ông vẽ màu tươi sáng, sau đó thiên 
về đen và trắng nhiều hơn trên nền nâu xám. Hanxơ có biệt tài 
thể hiện nụ cười tự nhiên của cả một xã hội thị dân đương thời, 
khác mọi hoạ sĩ. Những đám đông ồn ào, dáng điệu trẻ thơ, vẻ 
mặt nghiêm trang của những ngươi quyền thế "Cô gái Bôhêm', 
(khoảng 1628 - 30) "Người nghiện rượu vui tính" (khoảng 1628 - 
30). đã được Hanxo ghi lại một cách sinh động, tỉnh tế. 





Hanxöd F. 


"Nhh mẫu và em bé" 


HAO HỤT HÀNG HOÁ. sự giảm mất một phần về vật chất 
của hàng hoá phát sinh trong quá trình bảo quản vận chuyển và 
tứu thông hàng hoá. Tuỳ theo đặc tính lí, hoá của từng loại hàng, 
hoặc do ảnh hưởng của các điều kiện khách quan (mưa, gió, lụt, 


HÀo H 


bão, nóng, âm, bốc dö, vận chuyền... ), nhiều loại hàng giảm trọng 
lượng, dập, võ, hao mòn, mất mát... HHHH được chia thành hao 
hụt định mức và hao hụt ngoài định mức. Hao hụt định mức 
được chính thức quy định cho tứng loại hàng trên cơ sở phân 
tích khoa học các đặc tính lí, hoá và tác động của các yếu tố tự 
nhiên đến các loại hàng đó; được hạch toán vào chỉ phí lưu thông. 
Hao hụt ngoài định mức là hao hụt vượt quá mức quy định cho 
phép, không được hạch toán vào chỉ phí lưu thông. Giảm tỉ lệ 
HHHH là một biện pháp quan trọng để giảm giá thành và phí 
lưu thông; là một chỉ tiêu quan trọng mà người quản lí phải 
phấn đấu thực hiện bằng các biện pháp cải tiến kĩ thuật, tô chức 
quản lí trong các khâu bảo quản, vận chuyền, lưu thông. 


HAO MÒN HỮU HÌNH thay đổi về vật lí (hỏng, có sự hao 
mòn, han gỉ) của tài sản, sự giảm dần giá trị sử dụng và giá trị 
của tài sản cố định trong quá trình sử dụng hoặc bảo quản, do 
bị ảnh hưởng của các lực lượng tự nhiên. Là cơ sở vật chất của 
khấu hao. Tuỳ theo mức độ HMHH, giá trị của tài sản được 
chuyển từng phần vào sản phẩm sản xuất ra và tỉ lệ thuận với 
sự hao mòn; nó mang hình thức tiền trích khấu hao, và tiền trích 
khấu hao này được dùng để phục hồi hoàn toàn hay một phần, 
và đồi mới và hiện đại hoá tài sản cố định. Thời gian HMHH 
là một căn cú quyết định độ dài của thời kì khấu hao và định 
mức trích khấu hao. Tác động của các nhân tố HMHH có thể 
giảm đi đáng kể nếu sử dụng hợp lí và bảo quản tốt tài sản cố 
định, nhanh chóng đưa chúng vào sản xuất, tuân thủ nghiêm 
ngặt những quy tắc sử dụng. 

HAO MÒN tài sản cố định sự giảm đần giá trị trong quá 
trình sử dụng hoặc do đã sản xuất được những tài sản cố định 
cùng loại hiện đại hơn và có giá rẻ hơn. Có hai loại hao mòn: 
hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình; chúng có thể xảy ra riêng 
biệt hoặc đồng thời đối với một tải sản cố định. 

HAO MÒN VÔ HÌNH sự giảm dần giá trị và mất giá trị 
của tài sản cố định do tiến bộ kĩ thuật và tăng năng suất lao động 
xã hội, không phụ thuộc vào mức độ chúng bị mất đi các thuộc 
tính kĩ thuật - sản xuất. Dược biểu hiên dưới hai hình thức: hình 
thức thứ nhất liên quan đến việc mất một phần giá trị của tài sản 
cố định đo tăng năng suất lao động trong các ngành sản xuất ra 
chúng, vì những máy móc, thiết bị cùng loại như trước nay được 
sản xuất với hao phí lao động ít hơn, cho nên giá rẻ hơn; hình 
thức thứ hai gắn liền với sự xuất hiện kĩ thuật và công nghệ mới; 
hiệu suất lớn hơn nhỏ tiến bộ kĩ thuật, công nghệ mới, do đó, tư 
liệu lao động trước đây bị mất giá và đem lại hiệu quả ít hơn. 
Để giảm bót những tổn thất do HMVH và để thu hồi vốn tài sản 
cố định nhanh hơn, các nhà sản xuất quy định tỉ lệ khấu hao cao 
và tăng ca ngày lao động, tăng cưởng độ lao động. 

HAO PHÍ LAO ĐỘNG XÃ HỘI CẦN THIẾT hao phí lao 
động đề sản xuất ra một hàng hoá trong điều kiên sản xuất bình 
thưởng, trình độ thành thạo trung bình và cường độ lao động 
trung bình. Lượng HPLDXHCT quyết định lượng giá trị và 
có thể biến đồi tuỳ theo sự biến đồi của năng suất lao động. 
Nếu năng suất lao động xã hội tăng thì HPLDXHCT để sản 
xuất ra một đơn vị hàng hoá sẽ giảm. Trong nền kinh tế thị 
trưởng, thông qua những quan hệ hàng hoá - tiền tệ, 
HPLDXHCT biểu hiện thành giá trị của hàng hoá, là cơ sở 
của giá cả, được hình thành thông qua quan hệ cung - cầu 
và sự cạnh tranh trên thị trưởng, trên cơ sở sự tác động của 
quy luật giá trị. Các nhà sản xuất hàng hoá luôn luôn tìm 
mọi cách để hạ mức hao phí lao động (lao động sống cũng 
như lao động vật hoá) riêng biệt của mỉnh thấp hơn mức 
HPLDXHCT để có lợi thế trong cạnh tranh trên thị trưởng 
và có lợi nhuận cao hön tợi nhuận bình quân. 

HÀO công trình khai đào trên mặt đất, có chiều dài lớn hơn 
chiều ngang và độ sâu ít khi vượt quá 5 m. 
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1. Trong địa chất, H được thi công nhằm mục đích phát hiện 
lớp đá gốc hoặc thân quặng, hoặc để nghiên cứu lớp đá bở rởi 
gần sát mặt đất, hoặc để theo dõi các đói tiếp xúc, ranh giới các 
đá, các đới đút gẫy, vv. H thuộc loại công trình khai đào nông. 
Đào H qua lớp đất đá yếu, bỏ rời, cần phải chống, chèn. 

2. Trong quân sự, H dùng làm công sự chiến đấu, có động, ẩn 
nấp, ... hoặc làm vật cản. Theo công dụng, có: H giao thông, H 
chiến đấu, H chống tăng, H ần nấp, vv. 

HẢO VỌNG (BDN. Cabo da Boa Esperanca; A. Cape of 
Good Hope), một trong những mũi đất ở phía nam lục địa Châu 
Phi thuộc Nam Phi, nằm ở 34”21' vĩ Nam và 18”30' kinh Đông. 
Năm 1488, nhà hàng hải người Bồ Đào Nha Điat (B. Diaz) đã 
phát hiện ra mũi đất này và đặt tên là "Mũi bão táp" (BDN. Cabo 
das Tormentas), nhưng sau vua Bồ Dào Nha Jôao II (joão II) 
đã đổi lại tên là mũi HV với hi vọng rằng sự phát hiện này là 
điềm tốt: đến Ấn Độ từ Châu Âu bằng đường biển. 

HAOAI (Hawaii), quần đảo ở Thái Bình Dương, gồm khoảng 
24 đảo, trong đó có 4 đảo lón nhất: H, Maui (Maui), Môlôkai 
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Haoai 


(Molokai), Ôahu (Oahu). Các đảo thưởng là đỉnh của núi lửa 
ngầm. Đảo chính là H, điện tích 10,4 nghìn km”, phần nhô lên 
trên mặt nước có các đỉnh núi lửa đang hoạt động là Mauna - 
Loa (Mauna - Loa), Kilauea (Kilauea). Rừng nhiệt đói ầm, trằng 
cỏ (xavan). Trồng mía, dứa. Dịa điểm du lịch. 

H là một bang của Hoa Kì từ 1959, với diện tích tổng cộng 
16/7 nghìn km”, dân số 1,135 triệu (1991). 

Thổ dân trên quần đảo H gọi là người Pôlynêdi (Polynesien), 
thuộc đại chủng Môngôlôit (Mongoloid), ngữ hệ Nam Đảo. Cuối 
thế kỉ 19, ở vào giai đoạn tan rã của xã hội nguyên thủy, chuyền 
sang xã hội có giai cấp và hình thành nhà nước sơ khai. Hiện nay, 
một bộ phận quan trọng thổ dân bị tiêu điệt, số còn lại chịu ảnh 
hưởng pha tạp về văn hoá của các cư dân Châu Á, Châu Âu, 
nhất là của văn hoá Mĩ. Một số hiện sống trong các khu đồn dân. 
H thưởng được nhắc đến trong khoa học vì liên quan đến hệ 
thống thân tộc. Trên đảo Ôahu , 4/5 dân cư tập trung trên đảo 
này, có căn cứ quân sự Trân Châu Cảng, trung tâm hành chính 
Hônôlulu (Honolulu), 423 nghìn dân. Là sở chỉ huy hạm đội Thái 
Rình Dương của Hoa Ki. 


HẠP HÀ (VĂN HOÁ) x. Văn hoá Hạp Hà. 

HẠP LONG x. Hàn khẩu. 

HAPBƠN x. Habơn E. P. 

HAPBƠN (HÀNG SỐ) x. Habơn (hằng số). 

HAPBƠN (KÍNH THIÊN VĂN) x. Habơn (kính thiên văn). 

HAPXBUA (Habsburg), dòng họ vương triều gốc Giecman 
(German), trị vì từ 1278 đến 1918 trên một vùng lãnh thô rộng 
lớn ở Châu Âu, bao gồm các nước Áo, Đức, Tây Ban Nha, 
Hungari và vùng Bôhêm (Bohême) ngày nay. Nồi lên từ thế kỉ 
1l với dòng họ các công tước quanh lâu đài Habitxbua 
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(Habichtsburg, Lâu đài chìm cắt) ở vùng Acgovi (Argovie). Năm 
1273, Rôđônphoø I [Rodolphe Ïl; cg. Ruđônfø I (Rudotf D] trỏ 
thành hoàng đế đế quốc La Mã thần thánh, sau đó xây dựng nên 
vương triều Áo. Mỏ rộng ảnh hưởng và lãnh thổ chủ yếu bằng 
những cuộc hôn nhân chính trị. Trở nên cực thịnh trong một đế 
quốc rộng lón dưới triều Sacld V [Charles V; cợ. Sacld Canh 
(Charles Quint)|, vốn là vua Tây Ban Nha sau trỏ thành hoàng 
đế Giecman (1519 - 56). Sau đó, chia tách thành các vương quốc, 
với các chỉ họ Tây Ban Nha và chỉ họ Áo. Nhà vua cuối cùng là 
Sacl I (Charles I) của đế quốc Áo - Hung, thoái vị năm 1918. 

HARANGÔZÔ (Harangozó; 1908 - 74), nghệ sĩ biên đạo balê 
người Hungari. Học trò của Brat (E. Brad). H là diễn viên hàng 
đầu của Nhà hát Ôôpêra và balê Buđapet tử sau vỏ ”Tdrdgônca" của 
Đó Fala (M. de Falla; 1928). Ông luôn được mởi đóng vai múa đòi 
hỏi nghệ thuật cao [Hoàng tử gỗ trong vỏ cùng tên của Bactôc 
(Bartók B.)]. Harangôzô là biên đạo của nhiều vỏ balê lớn tại Nhà 
hát Buứapet và sân khấu balê nước ngoài. Vỏ đầu tiên là "Sân khấu 
ở Frac Dơ" (1936). Từ 1939, hoạt động sáng tác của HarangôzÕ 
nở rộ, với những vỏ nồi tiếng "Rômêô và Juliet", "Hoàng 
tử gỗ", Harangôzô chú trọng làm cho tính cách nhân 
vật bộc lộ. Ông có cách kết hợp phong phú những thủ 
pháp và rất ưa dùng chất liêu dân gian. 

HARAPA (VĂN HOÁ) x. Văn hoá Harapa. 

HARARÊ [Hararé; trước 1982, có tên là Xalixbơry 
(Salisbury)], thủ đô của Cộng hoà Zimbabuê [tên cũ: 
Rôđêdi Nam (Southern Rhodesia)]. Trung tâm hành 
chính của tỉnh Đông Masônalen (Mashonaland). Diện 
tích 477 km”. Dân sổ 1,184 triệu (1992). Công nghiệp: 
gia công kim loại, thực phẩm, công nghiệp nhẹ. Dại 
học Tổng hợp. Gần H có khai thác vàng. H ở độ cao 
1.478 m, cả năm ấm ắp như mùa xuân. Ngoại ô của H 
là vùng nông nghiệp màu mổ của cả nước. Cũng quanh 
vùng có nhiều loại khoáng sản, nguồn điện, nguồn nước 
đồi dào, điều kiện rất thuận lợi cho mở mang đô thị. H được xây 
tử 1890, nguyên là thành quách của thực dân Anh đến chiếm 
#imbabuê. 





Hararã 


HARIPUNJAYA (Haripunjaya), quốc gia Môn cỗ do một bộ 
phận hoàng tộc của varavati (Dväravatï) di cứ đến lập, tư 
khoảng thế kỉ 12 ở miền bắc thượng lưu sông Mê Nam (Chao 
Phraya). Dã phát hiện được một số bia viết bằng chữ Môn cồ 
ỏ đây, với một đôi nét về một vài triều vua Hari. Hari đúng 
ngoài vùng ảnh hưởng của Cămpuchia dưới các vương triều 
Ăngko (Angkor), nhưng đến nửa sau thế kỉ 13, một bộ phận cư 
dân nói tiếng Thái (bộ phận Tây Lào) đã di cư đến đây, lập 
một số điểm tụ cư. Cuối thế kỉ 13, Mang Ray thống nhất các 
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điểm dân cư nói tiếng Thái lâp nên nước Lạn Na (Lạn Na - 
một triệu thưa ruộng), kính đô Chiềng Mai (Chiang Mai hoặc 
Chieng Mai, kinh đồ mới), sau thuộc quyền cai quản của vua 
Lạn Xang (Lạn Xang, Lào) tủ 1547 đến 1571, rồi trở thành đất 
của Xiêm (Siam, Thái Lan) tự )761. 

HARTT Z, X (Zellig Sabbetai Harris; sính 1909), mốt trong 
những đại biểu của chủ nghĩa cấu trúc Hoa Ki. Hoc trỏ và người 
phát triển các tư tưởng của Ruimfin (L. BtoomfieLd). Nghiên cứu 
chủ yếu trong lĩnh vực ngôn ngữ học đại cương. 

HARUNÔBPU X. (Suzuki Harunobu; 1725 - 70), hoa sĩ Nhật 
Hản Một trone những bậc thầy tranh khắc gô. Haminôbu thê 
hiên vẻ đẹp mềm mỏng, phù vân nhưng sắc nét của người phụ 
nữ Nhật Bản. Ông là người mò đầu cho nghệ thuật tranh khếc 
nhiều màu mà tiếng Nhật gọi là nghệ thuật nisiki-c (nishiki-e, 
tranh gấm thêu) bằng cách đối lập những sắc điệu mỏ đục với 
(rong suốt, sửư dụng những độ màu giảm dần của xám, đỏ tái, da 
cam tươi vã xanh rất dịu đẻ sáng tạo nên những tác phẩm hài 
hoà, thanh nhã và tính tế. Harunôbu còn là tác giả những bộ 
tranh minh hoạ sách nôi tiếng. 


IIASÉCH I. (Jaroslav HaŠek; 1883 - 1923), nhà báo, nhà văn 
người Sec. Con một nhà giáo, học tại Học viện Thương mại, sai 
làm nhân viên ngân hàng, nhưng thích sống tự do. Bất đầu vào 
nghề văn bằng những truyện ngắn hài hước "Nỗi khổ của öng 
lađi” (1912), “Tồi buôn chớ" (1915). Viết cho các báo võ chính 
phủ. Trong Chiến tranh thế giới [, nhập ngũ. Ra mặt trận, bỏ 
hàng ngũ, gia nhập Hồng quân, vào Dáng Cộng sản Bôns©xvich. 
Tắc phẩm nồi tiếng là “Viên quan tư ở thành phố Bugunma” 
(1921), "Số phận anh lính Svây” bằng búi pháp hài hước, châm 
biếm, Hasêch đà phá mạnh mẽ giai cấp thống trị Áo- Hung, giai 
cấp tu sản Sec. chống chiến tranh phi nghĩa. 

HÁT BỘ x. Hứ tuồng. 

HÁT BỘI x. H4 tuồng. 


HÁT CHẦU hình thúc hái ö các đình chùa, đền miếu trong 
các ngày lễ hội ồ Việt Nam đề ca ngợi công đức của các vị thần 
thánh; chúc phúc, chúc thọ, ca tụng cảnh đẹp của thiên nhiên. 
Về sau, có mặt trong các ngày lễ mừng thọ, giÕ tết gìa tiên của 
các gia đình quyền quý, giàu sang. Tô chức HC gọn nhẹ, gồm tử 
hai đến năm nghệ nhãn ca hát, vài ba cây đàn và trống nhỏ đệm 
theo. Ngoài hình thức hát chầu văn, HC còn sử dụng các hình 
thức hát ca trù, hát chèo, hát Đội, vv. 


HÁT CHÈO thành phần cở bản trong nghệ thuật chèo, hình 
thúc hát lấy giọng (Am sắc) mùi, chòi, Ấm, ồ để phân vào các nhần 
vật mà không lấy tầm cũ làm chuân mực như nhạc kịch Châu Âu. 
HC có hai loại giọng: giọng nữ (kim), giọng nam (thô) và có mấy 
đặc điểm sau: hát hới ngoài, hát giọng thật, không dùng giọng giả; 
hát phải vang, to, khi lẽn cao không dùng hơi "mé” (giọng gí4). Vị 
trí cộng minh (soang vang) có tác dụng "đưa hơi” trên cở sở kết 
hợp giữa hơi cô, hới mũi và hơi miệng (hàm ếch). Khi ngân rung 
khóng chấn động mạnh mà chí gọn làn sóng nhỏ, chỉ ngân rung 
khi chuyển sang Am đơn (thường là ï). Nhà chũ: khi hát các chữ 
phải bật ra thật gọn, rõ, khi chưyền sang các nguyên âm mới ngân. 
Hơi thở: hít thật sâu xuống đáy cuống phôi (các nghế nhân gọi là 
hơi bụng hay “đan điền”), Giú giọng: không gào thét, nói, cưới quá 
mức; không tẮm lạnh, Lớội bùn ao; khi đói không ăn cơm quá nóng, 
trước khi biểu điễn không ăn cớm no, uống nước nhiều; có thể ăn 
chanh chấm muối, uông nước rau má, ww. 


HÁT CHÈO ĐÒ (cø. hát chèo thuyền). 1. Thể loại dần ca 
được hát trong khi chèo thuyền trên sông nước hay mặt biển. Ở 
Việt Nam, có hai toại HCĐ với hai tính cách Am nhạc khác nhau 
rõ rệt. loại thứ nhất có tiết tấu thể hiện các nhịp điệu chèo đò 
của tăp thê người lao động. Loại thú hai có giải điệu dàn trải 
mênh mông, mang tính trử tỉnh sâu đậm. 


2. Những bài HCD trong những dân ca nghỉ lễ, tín ngưỡng như 
bài HC trong chầu văn (x. Chầu săn) hay bài khảm hài (x. Khảm 
hài) trong hát then Tây, 

HÁT CHÈO TÀU loại dân ca nghi lễ của bốn thôn Thượng 
Hội, Thuý Hội, Phan Long, Vĩnh Ki (xã Tần Ilôi, huyện Đan 
Phượng, tỉnh Hà Tây). Hội HCT có liên quan đến tiịc sùng bái 
Thành Hoàng làng, truyền thuyết liễn quan đến việc thỏ Triêu 
Quang Phục và Lý Phật Tử; và xưa hơn, thở [tai Bà Trưng. Các 
diễn xướng nghi lễ và hát múa đươc điển trên các sân khấu là 
mÖ hình thuyền (tàu), voi (tượng). 

HÁT CUỘC hình thúc ca hát tô chức thành cuốc như hát 
Trống quân, hát Xoan, hãi Phường vải, hát Quan họ.... diễn ra 
những địa điểm nhất định, vào những thời điểm nhất định. HC 
có thể là hoạt động văn nghệ dân gian đón thuần, nhưng cũng 
có thể gắn với hội lễ. Trong HC. có quy định các thành phần 
tham gia và có phàn biệt giữa chủ và khách, giứa nam và nứ, giữa 
xưóng và Xô, w. Lại có quy định trình tự cấc loại bài hát như 
chào, mối, xióng, hoạ, thách đố, đối đáp, tiến đua, .. và cách 
thức thi đua về piọng điệu, Lði hát, w. Trong một số HC gắn vói 
hội lễ, thường có tổ chức thị và có giải thưởng. 

HÁT CỬA ĐÌNH tả chức diễn chèo, tuồng ở trong đình tàng 
trước bàn thờ để phục vụ tế lễ, khác biệt với những buôi diễn ở 
ngoài sân đình cho dân chúng xem. Khán giả là những người có 
chức sắc trong làng. Cùng là một trò diễn chèo, nhưng HCĐ 
trang nghiêm, thiên về hát, ít trò hề, do đó thiếu sinh đông, í1 
hấp dẫn so với hát ở ngoài sân đình. 


HÁT DẸP ĐÁM (cg. dẹp đám) x. Dạp đám. 
HÁT DƯ HƠI (cạ. hát thừa hơi), cách hát khoe hơi, khoe 


giọng nhưíng lại không hay, không cần thiết đối với tầm trạng 
nhân VẬt và tình huống vai diễn. 


HÁT ĐÁM hình thúc biểu diễn chủ yếu của nhưng phương 
hát chèo, tuông và rối nước thời xưa. Những phường hát này 
khóng biểu diễn thưởng xuyên, nghệ nhân làm ruộng là chính, 
chỉ đi biểu diến khi lãng tổ chức hội hè, hoặc khi những nhà có 
của tô chức hiếu hỉ, cưới xin, khao vọng, vv. Tuỳ theo đám to hay 
nhỏ mà gọi một hay nhiều phường tới hát. 

HÁT ĐẾ tiếng hát đông ca của các điễn viên và nhạc công 
ngồi xung quanh chiếu chèo sân đình để gây không khí cho diễn 
xuất, hoặc phù trợ cho vai diễn khi phải vừa hát vữa múa mệt 
nhọc. Ngày nay, thường đùng từ hát đồng ca thay cho HD, 

HÁT GHEO bát đối đáp trai gái, phô biến Ở nhiều nøi trên 
Miền Hắc Việt Nam, nồi tiếng nhất Là ở Phú Tho. 


Không tổ chức thành phường, họ như hát quan họ Bắc Ninh, 
nhưng giống ở chỗ hai làng kết bạn với nhau. Bên có đình đám 
mời làng kết bạn đến dự gọi là mời “mưdc nghĩa". Cuộc hát tổ 
chức ö trong nhà, người hát ăn mặc chỉnh tề,. HG có nhiều giọng 
hát, nội dung giống hát quan họ, giàu tính chất trú tình. Khi hát, 
hai bén gọi nhau là quan anh, quan chị. tự xưng là em, nên H 
còn có tên là hát Anh, Chị. 


HÁT GIẢI hình thức hát đoat gÌài thưởng được tố chức vào 
những ngày hội đầu xuân giữa những phường hát chèo hoặc tuồng 
với nhau. HG lớn thưởng được tổ chức hằng năm giữa những 
phường hát nồi tiếng từ các chiếng (trấn) Dông, Đoài, Sơn Nam, 
Kinh Bắc về tụ hội tại Kinh Kỳ, ở trại Hàng Hoa, phường Buưỏi. 
Hà Nội. HG bình thường được tổ chức nhiều lần hơn trong các 
đợt hái đám lón giữa các phường hát trong vùng. HG có hat loại: 
giữa các tập thê phưởng hát và giữa các nghệ nhân tài giỏi. 

Thời gian HG được tinh bằng thỡi gian cháy một số tuần hương 
theo quy định cụ thẻ. Giải được quyết định bằng số thẻ thưởng 
nhiều hay ít tính theo tiếng gõ khen chê của người có uy tín nghệ 
thuật cao nhất ngồi cầm trống chầu. 
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HÁT GIANG tên cũ của sông Dáy và của xã Hát Môn thuộc 
huyện Phúc Thọ, Hà Tây trên bở sông Hát (sông Ðáy), chô tiếp 
nước sông Hồng. Thế kỉ I1, là nơi Hai Bà lrưng phất co khởi 
nghĩa chống quân xăm lược nhà Dông Hán. Tại đây, theo truyền 
thuyết và thần tích, Hai Bà đã lập đàn thề đánh đuôi quân TÐ 
Dịnh (Su Ding), dưng lại có đồ của các vua Hùng. Hiện nay, ò 
HGỚ có đền thö Hai Bà Trưng. 


HÁT GIẶM NGHỆ TĨNH dan ca Nghệ Tĩnh. "Giặm" có nghĩa 
là ghép vào, đan xen vào nhau, thưởng hai, ba người ngôi đối 
điển nhau hát, một ngưới chính bẻ chuyện. người kia phụ vao hát 
theo. Ngoài hình thức đổi đáp nam nư, có nhiều bài hát có tính 
chất tự sự, kể Lại một sự tích hay một chuyên vừa xảy ra trong 
làng, trong nước, nhằm mục địch phê phán, khuyên răn hoặc 
tuyên truyền giáo dục. Mỗi cầu 5 chữ, vần bắt ở cuối câu, có 
nhiều khô, mỗi khô từ 4 đến 8 câu, cuối khổ có láy lời, láy ý. 
Ngôn ngữ đậm màu sắc địa phương. Trong HGN T, cuộc sống đa 
dạng của nhân dân lao động được phi lại khá đầy đủ, đặc biệt 
đã phản ánh cuộc đấu tranh chính trị của nhân dân Nghệ An, 
Hà Tĩnh tư ngày Pháp sang xàm lược. Nhiều chí sĩ (Phan Bội 
Châu, Ngô Đức Kế) đá dùng thể dân ca này đặt ra nhiều bài, 
nhằm giáo dục ý thức cách mạng cho quần chúng. 

HÁT GIẶM QUYỂN SƠN dân ca nghỉ lễ và múa (rong ngày 
kỉ niệm trước bàn thở danh tướng Lý Thưởng Kiệt, đặt trong đền 
Quyên Sơn, Nam Hà. Toàn bộ cuộc hãt múa bao gồm nhiều 
chặng, được hát lên bằng các làn điêu đân ca khác nhan của địa 
phương. Khi hát, những người trình diễn xếp thành hai hàng trước 
bản thổ, vừa hát vưa làm động tác chèo thuyền. 

HÁT GỐ hình thúc hát chèo suông mà không biểu diễn tích 
trò. Thưởng hát đơn ca những bài hát dài có cấu trúc phức tạp, 
tuyến lấy khó. Chỉ hát cho số it ngưới nghe ð phòng khách, trước 
bàn thở tổ ngành chèo vào ngày giố, hoặc trước cửa đình phục 
vụ tế lễ. Dàn nhạc trong HG có các nhạc cụ gõ đêm và các nhạc 
cụ định Am như sáo. nhị, đàn nguyêt, trống đế, thanh la, vv. 


Trong hát ca trù, khi một đào nương tự đánh phách và hát 
cũng gọi là HG (theo "Hát cửa đình LÃ Khẽ" của Chu Hà). 

HÁT KHÁCH mõ hình hát tuồng thuộc dòng Bắc xướng, có 
giai điêu mạnh, vui. có thê chuyên hoá sang buồn nhưng vẫn 
khoẻ, không có tính sầu não, ai oán, thưởng dùng trong tình 
huống ra đi chiến đấu, chiến thắng trở về hoặc những lúc bạn 
bẻ gặp nhau tâm sự bên bàn rượu, w. Được viết bằng thể thơ 
sáu chữ, bảy chữ hoặc thể phú, hai trổ cách cú; câu đầu có từ 
tám chữ trỏ lên, Có hai vế đối thanh đối ý với nhau. Vế trước 
gtco cao trào, về sau giải toả cao trào. Mô hình HK chuyên hoá 
thành các loại: khách thưởng, khách phú, khách phú Lục (hát 
trong bhic chơi xuân, săn bắn), khách tửu (hất khi uống rượu), 
khách tâu mã (khi phi ngựa chạy), khách chiến (kh: đánh nhau), 
khách tủ (khi sắp chết), khách oán ( khi hớn giận),vw. 

HÁT LẺ ca hát khi đang lao động hoặc đang nghỉ ngơi trên 
đông ruộng, trên sông nước, trong làng xóm, không tổ chức 
thành cuộc như hát cuộc (x. #á? cuộc). Đó là hình thức sinh 
hoạt văn nghệ gắn chặt với cuộc sống hằng ngày. HL có thể chỉ 
một ngưới hát, nhưng thường là có hai người hoäc hai tốp xướng 
và xô, đối và đáp. Trong HI_ không quy định chặt chế về trình 
tự hảt, cách thức hát, giọng hát, do đó, khi bất vận, bẻ lỗi, 
thưởng là ngẫu híứng. 

HÁT ILUƯỢN hái dân ca của người Tày. thường được tô chức 
ban đêm, trong nhà. Ngươi hát thương là thanh niên, chía làm 
hai phe: phe nam và phe nữ. Mỗi phe có một người hát giỏi, có 
kiến thức, lịch thiệp cầm đầu. Một cuộc HL thưởng có ba bước: 
1) Hát chào mời: gồm các bài hát mời, đắp và chúc mừng. 2) 
Hát đối đáp, (ỏ tình: là bước chính, chiếm thời gian nhiều nhất, 
gồm 2 phần, phần thứ nhất là những bài hát có sẵn, như lượn 
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trầu. lượn đô, lượn bốn mùa, lượn truyện, w. Phần thứ hai gọi 
là lượn sương, gồm những bài ứng tác tai chỗ nhằm bay tỏ tỉnh 
cảm thích ứng với hoàn cảnh lúc hát. 3) Flát kết, giã từ: ngắn 
gọn, gồm những bài hát nhắn nhủ, hò hẹn và chia tay. 

HÁT NAM mô hình hái tuông, có giai điệu tưới vui, nhẹ 
nhàng, có khi chuyên sang buồn thảm, bi ai. Có hai loại HN: 
nam xuân và nam ai. Bài HN viết bằng thể thở lục bát, hoặc sonp 
thất tuc bát. Một bài HN đầy đủ gọi là một "sấp" và có ba vế. 
Vê đầu (“câu trống”), gôm hai câu thở bảy chữ (song thất). hoặc 
một cầu sáu chữ, một câu bảy chữ, vd. 


"Kinh địa phăng phăng lướt dặm, 
Đoái thung đường đoạn thàm khôn ngăn” 
Vế hai (“câu mái") gồm hai câu sáu tám (lục bát), vd. 
“Miịt mù ngút toà non xuân, 
ở vớ gót ngọc, ngập ngừng giợt châu" 


Vế ba (“câu kết"), gồm hai cầu bảy chữ hoặc hai câu sáu - 
tăm, vú. 
"Biết về đâu mây sầu nước chảy 
Vòi vọi nhìn cách mấy sön khê". 

HÁT PHƯỜNG VẢI NGHỆ TĨNH điêu hát của những người 
làm nghề dệt vải ở một số địa phương tỉnh Hà Tĩnh (Can Lộc, 
Thạch H1à, Nghì Xuân) và tỉnh Nghê An (Thanh Chương, Anh 
Sơn, Yên Thành, Diễn Châu). Có nền nếp nhất là ö huyện Nam 
Dàn (Nghệ An). HPVNT có thủ tục chặt chế. Bước thứ nhất: 
con trai đến hát đứng ngoài đương (hát dạo, hát chào, hát mưng. 
hát hỏi). Bước thú hai: hai bên hát đố, hát đối. bấy giồ con trai 
mới được mỏi vào nhà. Hước thứ ba là bước xe kết, hai bên nam 
nữ thồ lộ tAm tình (hát thương, hát nhớ. hát cưới. hát than, hái 
trách, cuối cùng là hát tiễn). Có nhiều nhà thợ tham giá hái 
phương vải, sáng tác nhiều cầu hát xuất sắc truyền đến đơi sau 
(Nguyên Du, Nguyễn Công Trứ, Phan Bôi Châu). 

HÁT QUAN LÀNG (cg. cỏ lầu - kể chuyên rượu; thở tâu 
- thớ rượu), hình thức ca hát trong đám cưới của người lầy 
- Nùng. Chủ trị hát thay cho nhà trai là quan làng (tên HỌI 
bắt nguồn tử tên nhân vật này). Giúp việc quan làng có quan làng 
trẻ. Chủ trì hát đối đáp thay nhà gái là pả mẻ. Pãä mẻ cũng có người 
chính và phụ. Mở đầu đám cưới, đoàn nhà trai đến nhà gái để làm 
(Ê đón dâu. Khi đến gần công, các cô phủ đâu ra đóng công hoặc 
chăng dây giữa lôi đi. Pả mẻ ra hát, đặt nhiều câu hỏi yêu cầu trà 
I0: (bằng hát). Doàn nhà trai trà lời trôi chảy thi được mời vào nhà. 
Tiếp theo, hát đôi đáp theo các bước: hát giữ cửa, hát trải chiếu, 
hát mời uống nước và ăn trâu, hát trình tô. hát mới ăn cơm, hát 
bái tô, hát nôp rề, nộp dâu. 


HÁT RỒ !oại dân ca nghí Lễ, hát vào ngày lễ hội. thở thần 
Tân Viên, xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai. tính Hà Tây. Theo 
sách "Hát rô - chèo tàu - Dân ca Hà Sơn Bình" (Sð Văn hoá 
Thông tin Hà Sơn Bình, 1982), có 22 bài hái được dùng trong 
HR. trong đó 10 bài thuộc phần hát bỏ bộ của lễ. 

HÁT RU hát đề ru trẻ ngủ. Còn gọi là Ru em ( Miền Bắc và 
Miền Trung), Âu ö (Miền Nam), Ú, Lục (Thái, lây), Lm con 
(Bana), Không mí nhủa (Mông). Điệu hát đều đều, êm ải, nhẹ 
nhàng. Nội dung tôi hát đề cập đến tình mẹ con, tình chồng vó, 
thế thái nhân tình, có khi mang những tình cảm rộng lớn hơn. 
vượt khỏi khuôn khổ ru trẻ ngủ. 

HÁT SẮP (cø. sắp thưởng hay sắp ngắn), điệu hát chèo hoạt 
bát, hơi cứng, thể hiện tính dứt khoát về một việc gì, hoặc tả 
cành chung chung. Cấu trúc gọn và cân đối. Ó điệu này có 4 câu 
nhạc phố vào 2 câu thở ó - 8 thành một sắp, 


HÁT TÀNG múa trong !Ê Then của dân tộc lầy (đoạn chặt 
cây, phát rừng, san đồi, bạt núi đề làm đường). Động tác HT là 
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đông tác múa dần gian dãn tộc Tày, được cách điệu phù hợp vói 
khóng khi buồi lễ, mô tả công việc chặt cây, phát rừng. 


HÁT TRỐNG QUÂN dân ca của miền Trung du Bắc Việt 
Nam. tương truyền xuất hiên từ đời Trần (thế kỉ 13 - 14), để cho 
quân sĩ hát nhằm giải trí khi nghỉ ngơi; về sau, phổ biến trong 
dân gian, được ưa thích như hát chèo, thưởng được hát trong 
những ngày làng vào hội. Người hát ngồi thành hai hàng đối nhau, 
gỗ vào tang trống mà hát, hoặc căng dây thép thật thẳng để đánh 
nhịp. Người hát chia ra bên nam, bên nữ, một bên hát xướng, 
một bền hát đáp. Đó là những câu hỏi bạn, thăm tình, ca tụng 
gìang sơn đất nước, cành làm ăn vui vẻ ở nông thôn, theo thả lực 
bất. có kèm tiếng đệm và tiếng đưa hơi. 


HÁT TUỒNG (cg. hát bộ, hát bội), thành phần cơ bản trong 
nghê thuật tuồng gồm: nó: lối, làn điệu và bài bàn. Nói tối dựa 
trên cơ sở các lối văn biền ngẫu; làn điệu dựa trên có sở các lối 
ngâm xướng thơ ca (như sam, khách, bạch, xướng, ngầm, vịnh, 
.); bài bản đựa trên cơ sở các làn điệu dân ca (như các điệu hò 
vè, ca lí, nồi niên, ...). Nguyên tắc chung của HT là "tượng thanh, 
tượng hình” với các kĩ thuật “hát tròn vành rõ chữ", "hát có nhấn 
chữ, rung chữ, vò chữ", đề vừa nghe rõ được lởi vừa thể hiện 
được đầy đủ tình huống, hành động, tính cách và hình tượng 
nhân vật. Ỏ Miền Trung, Miền Nam, HT được gọi là hãt bộ bởi 
vì HT tuôn vừa hát vừa làm điệu bộ. 

HÁT VĂN (tên gọi bắt nguồn tử điện hát 'Vãn ca" trong hát 
tang lễ), điệu hát mỏ đầu cho hệ thống văn, mang âm điệu buồn 
thảm thiết, xúc cảm mãnh tiệt. Trone sân khấu chèo hình thành 
cả một hệ thống về HV: vân ca, vần cầm, văn theo, vấn non mai, 
w. Được si dụng trong hoàn cảnh thất vọng hay cành chía lí chết 
chóc. Cấu trúc HV theo thẻ thở 6 - 8, gồm các phần: vỉa, có hai 
câu 6 - 8 phô kiêu xuôi; trô thân bài, có hai câu 6 - 8 phố kiểu 
xuôi; trồ nhắc tại, thd và nhạc theo như trồ thân bài. 


HÁT VÍ tên gọi lối snh hoạt, làn điệu hát đối đáp trai gái 
vùng đông bằng Bắc Bê và Khu IV (cũ). HV dùng lời thở 6-8. 
Người ta HV khí đang lao động trên cánh đồng, trong các công 
việc khác như \tàm vải (HV phường vải), vặn thừng (HV vặn 
thừng),vww. 


HÁT XÂM một lối hát dân gian rất quen thuộc ò Miền Bác 
Viêt Nam. Nghệ nhàn (hưởng mù toà, đi hát rong khắp các thồn 
xóm, chợ búa,... để kiếm sống. Nhạc của HX lấy từ một số làn 
điệu dẫn ca quen thuộc của Miền Rắc như trống quân, cò lá, hát 
ví. ru em. quan họ, chẻo. vwv. Có khi kể các chuyện thơ như “Truyện 
Kiều”. "Nhị độ mai“, “Tục Vân Tiên", "Thạch Sanh", w. Người 
HX tư đêm đân bầu hoặc nhí, có khi thêm vài người phụ họa 
bằng trống, sênh, phách. Có xẩm chợ và xảm cô đào, khác nhau 
ö trống đếm, tiếng hơi mạnh hoặc dịu dàng. tượng và lời HX 
thưởng rung động lòng người. 

HÁT XÉC BÙA (cg. xéc bùa, sắc bùa, sách bùa), một hình 
thúc hát chúc mừng năm mới, phô biến ở người Mưởng. Vào 
dịp tết Nguyễn đán, đoàn HXB gồm 10 - 15 người, tay xách 
cồng, đến các nhà chúc mừng; hát xong, chủ nhà tặng bánh, trái 
cây, gao, thịt hoặc tiền và mời ăn cố. Nội dung chủ yếu của 
HXB là chúc mừng được mùa, hoa trải tổt tươi, gia súc đầy 
đàn. Ngoài ra, còn ca ngợi cảnh đẹp, cảnh chợ búa tấp nập, 
cảnh vui chơi nhộn nhịp và những phong tục tốt lành của địa 
phương và dân tộc, 

HÁT XOAN dân ca nghi lễ, được hát ở các cửa đình vào mùa 
xuân, ca ngợi thần linh, cầu cho người yên vật thịnh, do các 
phưởng xoan (cø. họ xoan) thực hiện (có 4 phường xoan mang 
tên các làng Phù Đức, Kim Dói, Thét, Án Thái thuộc huyện 
Phong Châu. tính Phú Thọ). Đề đón năm mới, vào ngày mồng 
một tết Nguyên đán, các họ xoan tập trung hái ð đình làng mình. 
Từ mồng Š Tết, hát ở đình các làng kết nghĩa, cho đến hết ngày 


10.4 âm lịch. !1X gồm một liên khúc nhiều bài hát: môi bài có 
làn điệu, (đi ca, điệu mía riêng, được đệm bằng trổng phách, 
Một cuộc HX gồm 3 phần: phần lề tối, phần quả cách, phần bỏ 
hộ. Môi phần có nhiều bài, được hát theo trình tự nghiêm ngặt. 


HẠT noán phát triển sau khi thụ tình. Gồm: vỏ, phõi và những 
mô dự trữ chuyên hoá (nội nhũ hay ngoại nhũ). Vỏ phát triển 
tử vỏ noãn; phôi phát triển từ hợp từ (bộ phận quan trọng nhất 
của HJ); nội nhũ từ nhăn thứ cấp được thụ tỉnh của túi phôi: ngoại 
nhũ tử phôi tâm. H được chia thành bốn kiểu: H chỉ có vỏ và 
phôi (như H của họ Đậu, Bầu bí, Cúc, Cải, w.). đặc trưng là 
phôi to, phân hoá tốt, lá đầu tiên của phôi là lá mầm, phát triển 
thành cơ quan dự trữ, H có vỏ. phôi, nội nhũ (như H cây một lá 
mầm, họ Hoa hồng, họ Cà), nội nhũ phát triên, phôi tâm phân 
hoá hoàn toàn; H có vỏ, phôi, ngoại nhũ (như họ Rau muối, Cỉm 
chướng, ww.), phối phảt triển khác nhau và chiểm vị trí khác nhau 
đổi với nội nhũ; H có cả nội nhũ và ngoại nhũ là các mô dự trữ 
(như H họ Súng, Chuối, Hồ tiêu), nội nhũ phát triển yếu chỉ có 
vai trò hút, H có ngoại nhũ được xem là yếu tố nguyên thuy. Phôi 
càng phát triển thì nội nhũ vả ngoại nhũ trong H càng bị thu 
hẹp. Ó thực vật hạt trần, H không phát triển bên trong quả mà 
trần "từ trên cây”. 


Sau khi phát tán khỏi cAy mẹ. l1 có thể nảy mầm ngay thành 
cây con hoặc có thể nghỉ chờ khi gặp điều kiện thuận Lới mới 
này mầm. Dối với cây hằng năm, H có đủ cø chế đề tồn tại qua 
mùa lạnh, khô. 1ï có thể hình thành bằng con đường vô tính do 
hiện tướng sinh sản võ phối như ở cây bồ công anh. Sự phát triển 
của cây mang H không qua quá trình thụ tỉnh ở nước là một 
trong nhưng ưu thế quan trọng trong tiến hoá của thực vật, giúp 
cho chúng chiếm tĩnh những nơi mà thực vật bâc thấp không thể 
tôn tại được. 


HẠT ALORON (A. ateuron grain), không bào biến dang. 
thấy ở phôi và nội nhũ của hại, chủ yếu chứa protein dư trữ, 
hạt axit phitíc và nhiều loại enzim liên quan với phân huỷ nguồn 
dự trứ đó. Protein và axit phitíc tồn tại ð đạng tỉnh thể trong 
hạt ngủ, 

HẠT ANPHA (A. Aipha; kí hiệu: Z), hạt nhân nguyên tủ heli, 
chứa 2 proton và 2 nơtron. Xt. Phóng xụ. 


HẠT BÊTA (A. Beta; kí hiệu: đ), tên chung của electron (c`) 
và pozitron (e” ) phát ra trong quá trình phân rã béta của hạt 
nhân và của nơtron ö trạng thái t/ do. Electron sinh ra trong 
quá trình biến đôi của nơtron tự do, hoặc nơtron ở trong hạt 
nhân, thành pro(on. Pozitron sinh ra trong quá trình biến đổi 
của proton trong hạt nhân thành nơtron. Xt. Phóng xạ, 


HẠT BỘT lạp thể dự trữ các hạt tỉnh bôi, thưởng có trong 
các cd quan dự trũ như củ. Có chức năng sinh lí ở vùng chóp rê, 
đôi khí các HB có tác dụng như hạt thăng bằng. 


HẠT CƠ BẢN những hạt mà khoa học hiện đại cho là thuộc 
cấu trúc vị mô sâu nhất tạo thành thế giới vật chất, phàn ánh 
trình độ nhận thức về cấu tạo vật chất hiện nay. Ö thởi kì cô 
đại, theo quan điểm nguyên tú của Đêmôcr1 (Démocrite), HCR 
là "nhúng viên gạch của ngôi nhà thế giới”, không biến đồi và 
đơn giản nhất. Khoa học hiên đại đã chứng minh, các FÍCB có 
khả năng biến đổi tưởng hỗ và có thể phân rã theo một xố cách 
để thành nhiều hạt ed bản khác. Trừ một SÔ ¡t, còn phần lớn các 
HCR đều k nh hân rã trong khoảng 10% (đối với nötron tự do) 
đến 10”? s (đối với các "hạt cộng hưởng“). Tuy nhiên không 
nên cho xuẠ HCB không bền lại "cấu tạo" từ những hat bền. 
Nhiều HCB (hađron) có cấu trúc bên trong phức tạp và như 
ngươi 1a gíả thiết, chúng cấu tạo tử các hạt "quac". Theo các loại 
tứdng tác cơ bản mà các HCRB tham gia, trên cơ sở các định luật 
bảo foàn của một số đai lượng vật b, các HCB được phân ra: 1) 
Photon; 2) Lepton - các hạt có spin 1/2, không tham gia các tương 
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(ác mạnh và có một đặc trưng nội lại (tích lepton) bảo toàn; 3) 
Hlađron - nhúng IICB tham gia tẤt cả các tương tác cơ bản, kể 
cả tương tác manh, là loại có số đại lương tuân theo các định 
tuật bảo toàn nhiều nhất so với các hạt khác. có thẻ chia ra (hành 
baryơn và mez0n. 


Trong và cham, các HCH có thể biến đổi từ hạt nảy thành hạt 
khác và sinh ra nhiều hại khác nửa, quá trình này tuân theo các 
định luât bảo toàn. Cho đến nay, lí thuyết về HCB vẫn chưa được 
xây đựng đến mức có thể tiên đoán mọi giá trị có thể có về khối 
tương IICB và đặc trưng nội tại khác của chúng. Thiết bị chú 
yếu đề nghiên cúu HCH là các máy gia tốc, 


HẠT CƠM bệnh lây đo virut với thưởng tồn sùi lên mặt da, 
bằng đầu đình ghìm hoặc (to hơn, có màu nâu xám hoặc nâu sâm, 
khu trú ở ngón lay, dưới rãnh móng, mu và lòng bàn tay, bàn 
chân và cà thân mình Ö trẻ em và người còn trẻ, sẵn có hinh đa 
giác. cỏ mầu như màu da hoặc sâm hơn; ở ngưỏi có tuổi, sân bè 
rông, co chất bã, màu xám hoặc đen, đóng thành vày, khi CAy ra 
thấy sần sùi Diều tri chủ yếu bằng đốt điên, đốt bằng hoá chất 
hoặc n¡tø lông 

ILẠT ĐỒNG NHẤT những hạt vi mô có đặc trưng vật lí như 
nhau: khối lượng, điên tích, spin, w. Những hạt như thế theo 
nguyên lí lượng tử không thả phân biệt được tưng hạt, Vd. các 
hat điên tứ hợp thành hệ hạt đồng nhất, không thể nảo phân biết 
được hạt này với hạt kia (bằng cách đánh số chẳng hạn). 

HẠT GIỐNG cơ quan sinh sản hữu tính của thực vật có hạt, 
do noãn đã thụ tính, sẽ nảy mầm và hinh thành một cây mới, 
mang các tính chất di truyền của loài, giống. HG sử dụng trong 
sản xuất phải bảo đảm các tiêu chuẩn về đô thuần khiết, sức nảy 
mầm. và được bào quản chu đáo, không bị âm mốc, sầu mọt. 
HỚ kí thuật là HG được sản xuất ra sau khi nhân giống nguyên 
chủng, gôm HG cấp l1, cấp 2,... có đủ tiêu chuân đề đưa vào sàn 
xuấi. Công nghề sản xuất HG ngày càng được chuyên môn hoá, 
có phân công, phãn cấp: các đơn vị nghiên cứu chịu trách nhiệm 
sản xuất Hồ gốc; các đơn vị nhân giống và các nhà sản xuất LIG 
theo hợp đông có trách nhiệm sản xuất HG các cấp có chứng 
nhân đủ tiêu chuẩn. 


HẠT KẾ tồn thương gặp trong hình thúc lao cấp và lan toàn 
thân do nhiễm khuẩn huyết với đặc điểm: có rất nhiều hạt nhỏ, 
xám rải rác, hình dạng giống như hạt cây kê, thưởng thấy nhất ở 
phôi và cũng thấy ở các phủ tạng khác. Xem qua X quang, HK 
có kích thước bảng đầu đỉnh ghim. trong, không màu sắc hoặc 
có môt trung tâm; đục khi bã đậu hoá. 


HẠT LỬA bộ phận hình hạt hay ống ngắn, tạo ngọn (ửa trưc 
trếp hay gián tiếp làm bùng cháy thuốc phóng đạn, thuốc đầy tên 
lửa, hoäc làm nồ kíp nổ. HI, có một liộng nhỏ một hỗn hợp 
(thưởng trên cơ sở một thuốc gợi nề) tạo ngọn lửa dài HL cháy 
đo va đập. do kim hoà ma sát. HL điên (mồi điện) cháy do điện 
trỏ nóng lên vì dòng điện đi qua, dùng làm kíp nô từ xa. HI, dùng 
trong các ngòi (nô cháy). các bộ lửa của đạn pháo, súng, w 


HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ phần trung tâm nguyên tử tích 
diễn dương, tập trung hầu như toàn bộ khối lượng của nguyên 
tủ. HNNT của các nguyên tố khác nhau có kích thước 10 ]Š - 
10“ m, nhỏ hơn bán kính nguyên tử 104 - 105 lần; mật độ vật 
chất khoảng 1.014 g/cm”, HNNT đo các nötron và proton (nuclon) 
cấu thành, số proton (2) xác định điện tích HNNT và số thứ tự 
của nguyên tử trong hê thống tuần hoản các-nguyên tố. Tổng số 
proton và nơtron gọi là số hối A = Z+N,;,HNNT của nguyên 
tố hoá học X được kí hiệu `>< Các nơtron và proton liên kết với 
nhau bởi lực ha( nhân, năng lượng liên kết đó gọi là năng lượng 
hạt nhân. Các HNNT được chia thành hai loại: hạt nhân bền 
vững và hạt nhân phóng xạ (X. Phóng xạ; Phân rã). Sự phần rã 
HNNT gọi là sự phân hạch, có thể xây ra tự phát hoặc dưới tác 
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dụng bấn phá của nơtron hoặc do hấp thụ nơtron. Khi phận hach 
có kèm theo sư phát ra các ndtron thứ cấp, bức xạ gamma và toà 
ra môt năng lượng su lồn, 


HẠT NHIÊM SẮC nhưng vùng nhỏ. kích thước không đều 
nhau, bắt màu mạnh (khi nhuộm), chứa vật chất đặc, nằm dọc 
theo nhiễm sắc thể. Nhìn thấy rồ nhất trong kì đầu giàm phân. 
đọc theo các nhiễm sắc thê duối dài, Những HNS dính kết với 
nhau bằng những sợi không bẩi màu. Phân biết: các HỊNS có 
bản có kích thước rất bé, được coi là những thể tưởng dương 
về cấu trúc đón vị sinh lí của gen, và những HNS phức tap tạo 
thành do kết hợp các HNS cở bản gần nhau trong sợi nhiễm 
sắc. Sự sắp XÉp nhúng vùng xoắn dày đặc có thể khác nhau ở 


những cá thể khác nhau của quần thể và phản ánh sự biết hoá 
doc theo nhiễm sắc thê. 


BẠT NISƠ (A. Niss('s body; cơ. thể hồ vẫn). các hạt bắt màu 
rất đậm bằng các (huốc nhuộm kiềm, gặp ở các noron thần kinh 


gần mạng lưới nội bào tướng có phủ các ribosom và rất nhiều 
ribosom tự đo. 


ILẠT PHẤN (tk. phấn hoa), tiểu bảo tử của thức vật có hạt, 
sinh ra với số lượng lón trong túi phấn. Cấu tạo bên ngoài ITP 
thích nghi với cách thụ phấn. Ở thực vật, thụ phấn nhỏ côn Irùng. 
HỊP thưởng có tính dính. gai bám; còn ở thực vật thu phấn nhỏ 
gió, HP thưởng nhẫn, nhẹ. Mỗi HP chữa giao tử đực và làm cho 
thế hê giao tử đưc tiêu giằm cao độ. 

HẠT VỎ những bóng nhỏ có màng bao bọc nằm ở lớp vỏ của 
nhiêu loại trứng động vật. Khi thụ tỉnh. xảy ra phản ứng: các HV 
võ ra, một phần dịch chứa kết hợp vỏi màng noãn hoàng để tạo 
nền màng (thụ linh. môi phân tham gia tạo màng mới của hóp 
tử, một phần trương nước tạo nên Xoang quanh noãn. Ö động 
vặt có vú, HV tạo thành màng thụ tinh, ngăn cản không cho các 
tinh trùng khác xãm nhập vao trứng. 


HATTA M. (Mohammad Hatta, 1902 - 80). nhà hoạt động 
chính trị và nhà nước Inđônêxia. Thủ tướng chính phủ (1948 - 
50), phó tổng thống (1950 - 56). Nhúng năm 1922 - 32, học kinh 
tế ỏ Hà Lan. Về nước năm 1932. hoại dông trong phong trào 
đân tộc. Hai lần bị bắt giam (1927 - 28 và 1935 - 42). Cùng với 
Xukacnô (S. Sukarno) lãnh đạo phong trào đấu tranh giành độc 
lập cho đất nước. Đóng vai trò thứ hai sau Xukacnô trong và sau 
Cách mạng tháng Tám 1945 ð Inđônéxia. Giữ nhiều chức vụ 
quan trọng. Đứng đầu phải đoàn Inđônêxia tại Hôi nghị La 
Hay (1949). Tháng 12. 1956, tủ chức phó tổng thống do có 
những bất đồng ý kiến với chính sách của Xukacnô. Sau cuôc 
đảo chính 1965, ông tán thành chế độ mói của tổng thống Xuhactô 
(Suharto), song sau đó lại chống lai Xuhactô. 


HATTTI [Hatt; cø. Đế quấc Hittit (Hittites)]. quốc giá cô ở 
Tiểu Á (nay là Thổ Nhĩ Kì) tồn tại trong thiên niền kì 2 tCn. 
Tiểu Á lúc này đã có cư dân nguyền (huỷ sinh sống ở lưu vực 
Ilalyt (Halys), môi vùng đất cần, khi hâu khắc nghiệt, Khoảng 
năm 1800 tCn., một bộ phận cư dân nói ngôn ngữ Ấn - Âu di 
chuyển từ miền Nam Châu Âu đến cư trú, gøi là ngưdi H hay 
Hittt, lập nên nước H với kinh đô Hattuxa (Hatusa). Sau đó, 
họ nhanh chóng bành trướng xuống phương nam, lấn một phần 
thượng lưu sông ỞOphrat (Euphrate) và một phần Xyri: đụng 
đô vỏi Ai Câp dưới thời vua Ramxet I[ (Ramsès 11) đang làm 
chủ dải đất ven bở đông Dia Trung lHàI. 


Thế kỉ 12 tCn., những cuộc thiên di vẫn tiếp tục từ Bankăng 
(Balkan), Êgiê (Égée) và kéo thco đó là các cuôc đụng độ đã 
làm cho H suy yếu đần. Là một xã hội nông nghiếp theo chế 
đô chuyên chế cổ đai. Nghề luyện sắt; thuât dùng ngựa và xe 
chiến phát triển. Có chữ viết hinh góc. 


HÀU (Osreldae), họ động vật than mềm, bộ Mang sói 
(Fihibranchia), \áp Hai mành vỏ (Bakia). Dặc điểm: mảnh vỏ 
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trái lớn và dịnh bền với vật bám, hõm sâu vào và chứa toàn bô 
phần thân mềm; mảnh vỏ phải nhỏ, phẳng như nắp đậy. Gò sinh 
trưởng xếp như ngỏi lợp ỏ ngoài mặt vỏ; cd khép vỏ sau phát 
triển, lệch về phía lưng, cơ khép võ trước thoái hoá. I:nh dướng 
bằng cách lọc nước lấy thức ăn (đông vật và thực vật trôi nôi); 
lưỡng nước lọc qua cø thể tuỳ thuộc vào loài H và nhiệt độ môi 
trưởng [vd. l1 (Oszea cduls) có thể lọc 1 - 3 lít nước trong I 
giớ| II đẻ hàng triệu trứng. Âu trùng sông lÔ - 15 ngày trong 
nước theo kiều động vât trôi nôi, sau đó bám vào giá thể để phát 
triển. H phân bố rất rộng ở vùng biển nhiệt đói, cận nhiêt đói, 
môt số loài có thể sống ở những vùng ôn đói có nhiệt độ mùa 
hẻ không dưới 16C, là nhiệt đô cần thiết cho HÍ sinh sản. Sống 
chủ yếu ở vùng triều cửa sông, các rạn đá ven bở, cả trong nước 
mãn và nước (lơ. Cá biệt cũng có loài gặp ở độ sâu tới 60 m, 
Nhiều Loài H tạo thành quần thể dày đặc nhiều rầng (rạn H, bãi 
H). Kẻ thù chính của H là một số loài sao biển và thân mềm 
chân bụng. Nhiều loại H có giá trị kinh tế, được dùng làm thực 
phẩm. Ở Việt Nam, đã phát mện 10 loài, H trong số đó những 
loài có giá trị kinh tế chính là: EÍ sông (Osyea rvuÏaris), ÏÌ sú 
(2 glomerata), H đã (Ó. mordax), lÏ ống (O. gg4\), H mũ (Ớ 
Cuculfara). vv. [3ã (hức nghiêm nuôi H sông trên söng ach IDDằng 


LUAUY R. ]. (René Iust Ilauy; 1743 - 1822), nhà tính thể học 
ngươi Pháp, chủ nhiệm bộ món khoảng vật học ở Khoa Khoa 
học, Đại học Part. Phát mình ra tính dị hướng của các tĩnh thê 
và các yếu tổ đối xứng. Iã chứng manh: các dạng tinh thê của 
môt khoáng vật đều xuất phát tử một đạng nguyên thuỷ do các 
mặt cắt có trị số nguyên Người sáng lập môn I:nh thê học. Dược 
bầu vào Viện Ilàn lâm khoa học Pháp (1283). 

HAVRANÊÉCH B. (Bohuslav !avránck, 1893 - 1978). nhà 
ngôn ngư học Tiệp Khắc một trong những đai biểu của trường 
phái ngõn ngư hoc chức năng, nghiên cứu trong các lính vực ngôn 
ngư học đạt cướng, các ngôn ngữ Xlavơ, các ngôn ngữ Rankăng. 


HAYVY U. (Wiham tĩarvey; 1578 - 1657), thầy thuốc nồi tiếng 
ngưới Anh. Sáng lập ngành sinh lí học và phôi học hiện đại. 
Người đầu tiến phát hiện hệ thông tuần hoàn máu và các định 
luật cơ bản của vòng tuần hoàn lón, nhỏ (các công trình được 
xuất bản năm 1628). Tài liêu "Nghiên cũu về nguồn gốc của các 
vi sinh vật” (1651) được coi Là nền tảng của phôi học hiện đại, 
trong đó nêu lên luân điểm "tất cả mọi sinh vật đều phát sinh từ 
noấn” chống lai thuyết tự sinh 


HAXAN M. II (Muhammad Hassan I1; 1929 - 99), vua Marôc 
tư 1961 la ngưởi đứng đầu chính phủ trong các năm 1961 - 63; 
1365 - 67. Một trong những chính sách lón của !iaxan là cố duy 
trì sự ồn định của chế độ bằng sự đồng thuận về vấn đề Tay 
Xahara (Western Sahara). 


HAXEN Ô. (Odd Hasset; 1897 - (981), nhà hoá học người Na 
LJy. Nghiên cứu trong lĩnh vưc các hợp chất vòng no; dùng phương 
pháp nhiễu xạ electron nghiên cứu các cấu dạng phản từ. Giải 
thưởng Nôben về hoá học [1969, cùng với nhà hoá học Anh Raton 
(D TR Barton)]. 

ILAXƯNA (VĂN HOÁ) x. Văn hoá Haxuna. 


HAYĐỜƠN j. (Joseph Haydn; 1732 - 1809), nhà soạn nhạc Áo, 
ngưởi đứng đầu trường phái cổ điển Viên. Hayđøơn củng với 
MôzZa (WA. Mozart) và Bêthôven (1..V. Becthoven) là ba ngôi 
Sao sáng ngự trị suốt thời đại của họ, khẳng định chủ nghĩa cô 
điển trong lịch sử. Cuộc đời và sự nghiệp kéo đài của Hayđơn 
bao trùm phần lớn thời kì cô điển mà Hayđơn là linh hồn và 
biểu tướng. Môza và một số nhạc sĩ Viên khác đã gọi Hayđón là 
"Người Cha“. Hayđơởn không phải là nhà phát minh về phong 
cạch và hình thức nhưng là nhà tô chức bâc thầy của thể Loại 
giao hưởng, tứ tấu, xônat píanô, đã tạo cho chủng một khuôn 
mâu hoàn thiên, đặc biệt ở thê tứ tấn dây. Tất cả nghẽ thuật 


Hayđøn là sự hoàn mĩ của tính biên chúng § ãm nhạc thuần khiết. 
Âm nhạc Hayđơn thấm đượm thế giới quan yêu đời, hình tướng 
hiện thực rực rở và giàu tỉnh chất đân gian. Ôratônô “ẩn mùa” 
thị vị hoá lao động của nông dân và khắc hoạ nên bức tranh thiên 
nhiên muôn màu. Tác phẩm: I ôpêra Đức, 17 ôpêra Italia (trong 
đó 13 vỏ hài), nhiều ôpêra cho múa rối, âm nhac cho kịch, 14 
bản metxa. nhiều tụng ca, 3 ôratÔriô, rất nhiều tác phẩm thanh 
nhạc các thể Loại. 104 giao hưởng, 16 uvectuya, 35 vùũ khúc IĐứe, 
nhiều côngxectô ( 15 cho pianô, 8 cho viôlông, 5 cho viôlöngxen), 
84 tứ tấu dây, ó0 xönat cho pianô, wv, 


HAYĐỜN M (Mélssa Hayden; tên thật: Mildred Herman: 
sinh 1922), nứ nghê sĩ balê người Canada. Học trò của A. Vin 
Gac, HBalanmin (G. Balanchine) và một số nhà sư pham múa 
khác. Tốt nghiệp Trường Múa Niu Yooc (New York). lần đầu 
xuất hiến trên sân khấu Niu Yooc 1944. Hayđon là nghệ sĩ của 
ba nhà hát nồi tiếng ở Hoa Kì CHal Têat", "Ahxia Alônxô", 
“Trung tâm balê Nìu Yooc"). Hayđơn thể hiên nhiều vai múa lón 
rất thành công (Ôđetta - "Hồ Thiên Nga", Mvrơta - "Giden”, Con 
chim tứa. Tatania - "Giấc mộng đêm hè"). Hayđơn là nghệ sĩ có 
kĩ thuật, thể hiện rõ kịch tính 


HẮC ÍN nhựa mảu đen, là phần còn lại sau khi chưng cất dầu 
mỏ đề tách xăng và đầu, chiếm tỉ \ệ 1Š - iớu sO VỚI lượng đầu 
mỏ ban đầu; khố: lướng riêng 0,95 - I g/cm”. Thành phần chính 
của HI: phân đầu không tách ra trong quả trình chưng cất dầu 
mỏ, phần nhựa đầu mỏ (atphanten, cacben, cachoit); phần nhựa 
có tính Axi (ác aXI( poÌinaphteme và anhiđrit của chúng). I1] 
đước ° dùng đề sản xuất nhựa rải đường. 


HẮC LÀO bệnh da do nấm với tồn thương. dát màu hồng, 
có ranh giới rõ ràng. ở giữa nhat màu hơn, trên có vảy đa nhỏ, 
dễ bong, quanh bở có mun nước nhỏ, rất ngứa, Thương tồn IIL 
thưởng Xuất hiên ở mõng, bung, bẹn, có khi ở các chi. LỄ lây qua 
tiếp xúc trực tiếp và đùng chung quần áo. Điều trị: bôi hàng ngày 
cồn iốt 2Z, mố axít chrisophanic 32. dung dịch ASA (cồn. natri 
salxtlat, aspirin); ngày bôi 2 - 3 lần. Phòng bênh: giữ gìn vê sinh 
thân thể; xoa phấn rôm đề giữ các kế da khô. nhất là vào mùa 
RỘRG: âm; không dùng chung quần áo, giày đép. 


HẮC LONG GIANG (Hlelong Tang) x. Amua. 


HẶC MẠC (tk. mạch mạc), bộ phân của màng bö đào, nằm 
g1ửa củng mạc và võng mặc, trải rộng tử vùng ora scrrata đến 
đĩa thị. Trong HM có nhiều sắc tố và mạch máu nuôi dưống các 
Lớp DESnI Cla VÔNE mặc. 


HẮC TỐ sác tế nội sinh gồm các hạt nhỏ, không đêu, màu 
thẫm tử đen đến hung hung; bình thường gặp ở nhiều bộ phân 
trong cơ thề (hắc mạc hay màng mạch; lóp đáy hay lớp nền của 
da, thượng thận, tuỷ, tế bào thần kinh). Ngươi da sẫm có nhiều 
HT hơn người đa trắng; người da trắng cảm ứng ánh sáng hón 
da màu. HT có nhiều trong các 0 FTT da, thưởng là u lành tính 
Nếu ác tỉnh hoá, u HT di căn rất mạnh và nhanh; vì vậy không 
được làm sinh thiết một phần u HT nghỉ ung thư hoá, mà phải 
cắt Đỏ rộng ngay tÚ đầu (sinh thiết cắt bỏ). 


HẮC XỈ (Heihi), một tộc người cổ ò Nam Trung Quốc, do 
nhuộm rãng đen nên mới gọi như vậy. Theo Són Hải kinh 
(Shanhaijing), "có nước Hắc Xi răng như sơn”. Theo Dưỡng Thư. 
các chủng tộc Nam Man có "Hắc Xi, Kim Xi và Ngân XI". 

HÃMBUA x. Hambua. 


HÃMPHRY Ð. (Dons Humphrey; 1895 - 1958), biến đạo, 
nghê sĩ, nha sư pham múa Hoa Kì. Học múa từ năm 8 tuổi. 
Hămphry bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật trong đoàn múa "Dênson” 
(Denishawn), dựng những vở balê đầu tiên ð đây (Nữ nghề sĩ bị 
kịch" ..). Năm 1926, [lărmnphry cùng Uâyman (C. Weldman) lâp 
trưởng múa và đoàn nghê thuât nêng, phối hợp múa cÕ điển với 
múa biện đại. Sau Chiến tranh thế giới II, nồi tiếng là diễn viên, 


8à 


H HÃMPHRY H. H. 


biên đạo hiện đai chủ nghĩa. Tác phâm của Hămphry hướng về 
tô cáo xã hôi tư bàn, chống chiến tranh, được nhiều nhà hát, đoàn 
ghê thuật ở Hioa Kì biêu diễn, lắc phẩm: "Cuộc đời những con 
ong" (1929), "Những cảnh sân khấu”, "Diệu múa mới” (1935 - 36) 

HÀÃMPNRY H. H. (1tubert Horatio Humphrey, 1911-78), nhà 
hoạt động chính trị và nhà nước Hoa Kì. Năm 1945, thi trưởng 
Minnêapôlt (Minneapolis), giữ vai trò nồi bât trong Dàng Dân 
chủ, thượng nghị sĩ (1948), thành viên Tiểu ban Đối ngoai của 
Thương nghị viên (1950), thành viên đoàn đại biêu Hoa Ki tại 
Hội nghị Gidnevo về đình chỉ thử vũ khí hạt nhân (1958), phó 
tổng thống Hoa Kì (1964 - 68) dưới chính quyền Jônxơn (LB. 
đohnson) 

HÀNG BẤT ĐĂNG THỨC bất đẳng thức đúng với mọi giá 
( chấp nhận được của các chữ có mặt trong hất đẳng thức đỏ. 
Vd. aˆ + Ì ? 2a với mọi số thực ä; |z|2 0 với mọi số phức z. 


HÃNG CHÂN THỰC t luôn luôn chân thực (Luôn luôn đúng 
đắn). Trong lôgic học, các mênh đề, công thức biều thị các quy 
tut lôgie đều là HCT. Vú. trong \ðgic mệnh đề cỗ điển, các công 
thức biểu thi các quy luật đồng nhất, tuật phi mâu thuẫn, luật 
bài trung đều là những HCT. I. A + Á 2 1;2. AA Á =1:1. 
AVA #1; trong đó > kí hiêu phép kéo theo, A - kí hiệu 
phép hội, V - kí hiểu phép tuyển, A - kỉ hiêu phủ định A. Ý 
nghĩa của các công thức HCT rất to lớn. Người ta sử dụng chúng 
làm tiền đề của quá trình suy luân hoặc chuyên đồi chúng thành 
quy tắc lập luận tôgïc. 

HẰNG ĐĂNG THỨC đẳng thức đúng với mọi giá trị chấp 
ng sàn của các SE có mặt trong đăng thức đó. Vú. (a 
+ by = = 4” + 2ab + b là một II T trên một vành giao hoán. 


HÀNG LÔGIC bù giá tri lôgic bất biến, có đặc trưng giống 
như hằng số (số không đôi). Các IIL, vd. các tượng từ toàn thể 
và lương tư bộ phận hay là các phép liên kết lôgic như phép hội, 
phép tuyển, phép kéo theo. ... đều có ý nghĩa phố quái, không 
lê thuộc nội dung cu thể của tư duy và của tồn tại. 





Giá trì chân lí của HIL có thể bất biến tuyết đổi trong trường 
hợp hằng chãn thực (luật tôgic) hoặc hằng giả tạo (sai tầm lôgic). 
Nhưng nói chung, giá tri chân tí của các }IL chỉ bất biến tương 
đối, thay đôi tuỳ thuộc tính chất của các HI. và của các yếu tố 
tử duy có liên quan. Xét về thực chất, các IIL là những hàm chân 
lí. Rằng phương pháp bảng giá tri chân tí, người ta phần biệt các 
hàm chân lí khác nhau. Vd. Phép tuyển chặt chế và phép tuyển 
không chặt chế là hat loại hàm chân Lí khác nhau. Hàm chân lỉ 


tương ứng phép tuyên trong tôgic cô điền khác với trong lôgic 
phi cô điển, ww. 


HẰNG SỐ đại Lượng có giá trị không thay đôi. Các HS thưởng 
được kí hiêu là conal(. 


HÃNG SỐ AXIT hằng số cân bằng giữa axiI yếu và ion hoặc 
phần tử do axit đó phân lí ra. Vd. giữa CHCOONH và các ton 
HỬ, CH›COO' do CHICOOH phân lí ra, có cân bằng: 


CH;COOHE>!ï?+ CHCOO-' 
với hằng số cân bằng 
[HT]JICH;COO”~ 1 


2. [CH;COOH] 
cũng như vậy đối với axit NH¿” 
_ [H*][Nhì] 
[NH¿ T] 


Ka được gọi là HSA vì cường độ của axit được biểu thị bằng 
Ka: Ka càng (ón, axit phân lí càng nhiều, nghĩa là axit càng 
mạnh. Va. Cu) có Kạ = 175.10” mạnh hơn axit NHaỶ 
có Ka = 1,76.107 
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HÃNG SỐ BAZƠ hằng sð cân bằng giữa bao yếu và prolon 
mà baz0 nhận để tạo nên axit và axit đó. Vd. giúa NI13 và proton 
tao nến axit NH4” và Axit đó, có cân bằng: 

NHị+11*>= NH¿T 
với hằng số cân bằng: 
[NI1¿ T] 
(NHạ] [H”] 
Kb được gọi là HSH, vị cường độ của bazo được biểu thị bằng 
Kb: Kb càng lón, bazd kết hợp với proton càng nhiều, nghĩa là 


bazở càng mạnh. Vd. NHạ Đc Kb = 176.10” manh hơn ba¿ở 
nh có K» = 174.10. 


HÀNG SỐ BỀN hằng số cân bằng giữa các tiểu phân (ion, 
phân tử) tạo nên phức chất và phức chất đó. Vd. giữa Ag” va 
NI tạo nên ron phức Ag(NH»ÿ và ion phức đó có cần bằng 

Ax +2NHà <*Ag(NHayÿ 
với hằng số cần bằng 


h7 


_ [Ag(NHp;T] 
` [Ag† |INHyỸ 

Hằng số cần bằng Kp cũng được gọi là FISR của ion phức 
Ag(NHạ)¿”; vì Kp càng lớn. Aø (NHA);” đước tạo nên căng nhiêu 
nên Kpg còn được gọi là hằng số lao thành phức chất. 

HẰNG SỐ CÂN BẰNG khí một phản ứng đai trạng thái cân 
bằng thì t¡ số giữa tích các hoạt độ của các sản phâm phản úng 
(được nâng luỹ thừa với số mũ bằng hệ số tỉ lượng trong phương 
trình phản ứng) và tích tương ứng của các chất phản ứng là một 
hằng số (ð nhiệt độ cho sẵn). Vd. đối với phân ứng: 


aÁ +bB = cC + dD 
khi đạt cân bằng thì tï số 


ab.afÐ 
aÂ .aB 


được gọi là HSCB, trong đó aaA. an, ae, aD là hoạt độ cân bằng 
của các chất phản ứng (A, R) và các sản phâm phản ng (C, I)); 
a, Ðb, c, d lä các hệ số 1Ì lưng tương ứng. Thay cho hoat đô, 
HSCB cũng có thể biểu diễn qua nồng độ C¡. áp suất riêng Dị 
hoặc phần mol X. của các cấu từ ¡ tương ứng Trong các truỡng 
hợp này 1ISCB được kí hiệu K¿. Kạ, Kạ. 

HẰNG SỐ ĐÀN HỒI các tính chất đàn hôi của mội vật được 
diễn tả bằng một tenxở gọi là tenxỏ môđun đàn hồi (trong liên 
hê ứng suất với biến dạng). Tenxỏ này đối với vật thuần nhất dì 
hướng cỏ tối đa 2 thành phần độc lập, gọi là các HSDH. 

Đối VÓI Vật đẳng hướng có 2 HSDH độc lặp gọi là các hằng 
số Lamẽ (Lamé) Ả, và ø¿ liên hệ với môđun Yãng (Young`s 
modutus) E và hệ số Poaxông (Poisson) » bồi các hệ thức 

â= vÏ: E 
+9)1=2)'”ˆ2+v) 

HÀNG SỐ ĐIỆN MỖI hằng số đặc trưng của chất điện môi, 
chỉ số lần giảm của lực tĩnh điên giữa hai điện tích khi đước dõi 
tủ chân không sang chất điện mỗi ấy (khoảng cách giữa hai điện 
tích vẫn giữ nguyên). 

Vd. HSDM của nước bàng 80 có nghĩa là lực tính điện giữa 
Na” và CL trong nước giảm 80 lần s0 với khi đặt tronp chân 
không ở cùng khoảng cách. 

HÀNG SỐ HẤP DẪN hệ số t¡ Lệ trong định luật hấp dẫn 
Niutơn. Kí hiệu G; G = (6,6720 + 0,0041). 10ÌN.m?/kg?. XtL. 
Hằng số vật Íí. 

HÃNG SỐ KẾT HỢP ion hằng số cân bằng giữa ion tự do 
và cặp ion (do hai ton khác đấu kết hợp với nhau tạo thành). Vd. 


= Ka = hằng số 


đổi với KCI (kali clorua) giữa các ton tự do K”, CT và cặp lon 
KTCT có cần bằng: 

[KỶCLT] 
[KỲ]ICL} 
HSKH phụ thuộc vào hằng số điện môi D của dung mô: và 


nồng độ chất tan: Kxh của KCt 0,1 M trong axit Axetic với l) = 
6,2 là 105 và trong metanơl với D = 32,6 là 10h, 


K†+CT ©=KCL với HSKH K„ = 


Trong dung môi có D càng nhỏ, Krh càng cao; trong benzen, 
c(orofom hầu như không có íon tự do, vì D rất hé, 

HẰNG SỐ KHÍ hằng số vật lí tham gia trong phương trình trạng 
thái của I mol khí li tưởng. Kí hiệu R, có giá trị 8,314 ]/moLK hay 
1,987 caUmot.E. 


HÃNG SỐ KHÔNG BỀN hằng số cân bằng giữa phức chất và 
các tiểu phân (ion, phân tử) tạo nên phúc chất đỏ. Vỏ. giữa ion phức 
Ag(NHh)¿ và AgÝ, NHạ (đo ion phức đó phân U) có cân bằng: 

Ag(NH);” =*Ag” + 2NHh 
với hằng số cân bằng: 


. [Az ]INH; ƒ 
b 


[A; (NHạy, * } 

Hằng số cân bằng này được gọt là IISKB của ion phức 
Ag(NHì)¿”; vì Kks càng lón, ion phức phân li càng nhiều nên 
Kkb còn được gọi là hằng số phân l¡ của phức chất. 

HẰNG SỐ NGHIỆM LẠNT khi hoà tàn một chất không bay 
hỏi vào một chất lỏng, áp suất hơi bão hoà của chất lông giảm 
xuống, làm cho nhiệt độ hoá rấn của dung địch giảm xuống. 
Trướng hợp dung dịch loãng, độ giầằm của nhiệt độ hoá rấn AThr 
tỉ lê thuân với nồng độ chất tan. Nếu biêu diễn nồng độ chất tan 
bằng số mot tan trong 1000g dung môi (nồng độ molan m) có 
thê chứng minh: 

R Tạ! M¡ m 
1000 ATIT, — 
R Tạ2M¡ 

_ 1900 Ai, 

Trong đó. K được gọi là HSNL; R- hằng số khí; Tọ - nhiệt 
độ hoá rắn của dung môi nguyên chất; M: - phân tử khối của 
dung môi; ÄAHhr - nhiệt hoá rắn 1 moi dung môi. HSNI, (thứ 
nguyên K/mol) của một số dung môi như sau: 


ATy = 


Ð aXIÍ AXeLIC antraxen 


etylbromua 


| benz7en 


HẰNG SỐ NGHIỆM SÔI khi hoà tan một chất không bay 
hdi vào một chất lỏng, áp suất hơi bão hoà của chất lỏng giảm 
xuống. làm cho nhiệt độ sôi của dung dịch tăng lên, Trưởng hợp 
dung dịch loăng, độ tăng của nhiệt độ (AT) tí lệ thuận với nông 
độ chất tan. Nếu biểu điễn nồng độ chất tan bằng số mol tan 
trong 100 g dung mô: (nồng độ molan m) có thề chứng minh: 

lấp RTọạ ˆMạm 
l2 1800ANH,— 
E RTaˆM; 
ˆ 1000, 

Trong đó. E được gọi là !ISNS; R là hằng số khí, To - nhiệt 

độ sôi của dung môi nguyên chất; MI - phân tử khối của dung 


Em 
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môi, AHnn nhiệt hoã hơi 1 mol dụng môi. IISNS (thú nguyên 
K/mol) của một số dung mỗi: 


| Dungmô | E |  Dugmôi | E | 
| nước hexan 
etanoí 
aXeton 
etyLete 
ben7en 
























aXIf AaXe€tiC 
clorofom 
cac bon tetracÌorua : 





HÃNG SỐ PHÂN BỐ (cø. hằng số thông số phân bố) Trong 
lí thuyết mach, thường gập hai loại bài toán: bài toán về mạch 
điện có hãng số tập trung và bài toán về mạch điện có IISPH. 
Loại thú nhất thưởng gặp khi mạch có kích thước nhỏ so với 
bước sóng của các dao động điên đi qua mạch. Lúc đỏ, cấc hiên 
tượng trong mạch coi như xảy ra đồng thời ö mọi điểm và các 
thông số của mạch được tập trung tại các phần tử của mạch. 
Về mặt toán học, các mach này được diện tà bởi các phưởng 


'trình vị tích phân toàn phần (chỉ phụ thuộc môt biến thời gian, 


không phụ thuộc các toạ độ không gian). Loạt bài toán thứ hai 
ứng với trưởng hợp khi mạch điên có kích thước quá lón, bằng 
hoặc lớn hơn bước sóng của các dao động đi qua mạch. Lúc 
đó các hiện tượng không xảy ra đồng thời (tai mợi điểm của 
mạch mà phải tính đến thời gian lan truyền của chúng từ điểm 
này đến điêm khác trong mạch. Hiên tƯỢng Xảy ra trong mạch 
kèm theo quá trình truyền sóng, các thông số của mach được 
trài ra pIũa các điểm khác nhau. Loại mạch này được diễn tả 
bởi các phương trình vị phân riêng phần (phụ thuộc biến thơi 
gian và các toa độ không gian) mà nghiệm cìa chúng đều có 
tính chất sóng. 

HÃNG SỐ PHÂN LI hằng số cân bằng của phản ứng phân 
t một chất, Vú. đối với phản ứng phân li axit yếu HA: 


HA=H†+A 
_ Aaq†aA= [HA ]zš 
âHA (HA]7HA 


Ka được gọi là HSPL. nhiệt động; 2a - hoat độ của ion hoặc phân 
tử; y - hệ số hoạt độ. Trong nhũng trường hợp, khi có thẻ chấp 
nhân hệ số hoạt độ không đồi: 
vA — [HH]ỊAT] 
vằ [HA] 

Kạ được gọi là HSPI. điều kiện. Ka phụ thuộc nhiệt độ, không 
phụ thuộc nồng độ, còn K?; phụ thuộc cả nồng độ và nhiét độ. Bên 
cạnh K¿ ngươi ta còn dùng khái niêm pK, = - IpK,. Vú. đối với axit 
axetic CHạCOOH ỏ 25°C, K¿ = 1,754. 10Ố và pK; = 4.76. 

*> ~ ˆ - 

HANG SO PHAN RA (cg. hằng số phóng xa), đại lưng đặc trưng 
cho môi chất phóng xạ thưởng kí hiệu 4, bằng nghịch đảo của thôi 
gian sống trung bình cia các hạt nhân đồng vị phóng xa (1): 

0,693 
Tự; 

trong đó Tì+/2 là chu kì bán rã. XI, Chư kì bán rã. 

HÀNG SỐ RYTBEC buóc sóng Ä của các vạch quang phố 
của hiđro và ion tương tự được tính theo công thức: 


K, = K, 





1 
À=x= 


1 l1 

T1=RF Ca = n2) 
p=1/23.;n=p+l,p+Z.;R là HSR, R = 1,096776.107m”. 
Đặt theo tên nhà vật lí Thuy Diễn Rytbec (J. R. Rydbcrg). 


HÃNG SỐ SINH HỌC dại lượng có giá trị không đồi, thu 
được bằng phép thống kê những chi số đo lường được trên toàn 


227 


HH HÀNG SỐ SINH LÍ 


bộ, tửng bộ phận, các thành phần cấu tạo cơ thể (máu, các dịch, 
vv.) với các phương tiện tư trắc đạc thông thưởng (thước đo, cân) 
đến các trang bị hiện đại, tính vi, chính xác ở các phòng xét 
nghiệm (vật lí, hoá học, sinh học, thăm đò chức năng). HSSH 
biến đổi tuỳ theo điều kiện môi trưởng, sự phát triển kinh tế - 
xã hội của tủng giai đoạn lịch sử (con người thế kỉ 20 to lớn hơn 
Ỏ các thế kỉ trước). Nghiên cứu HSSH là một bộ phận của điều 
tra cơ bản trong việc hoạch định "Chiến lược con người". HSSH 
là những số liệu tham khảo để thiết kế nhà ở, đồ dùng nội thất, 
sản xuất quần áo, giầy, mũ hàng loạt, vv. Năm 1975, Bộ y tế đã 
xuất bản quyền HSSH người Việt Nam. 

HẰNG SỐ SINH LÍ đại tượng có giá trị không đổi, thu được 
bằng biện pháp thống kẽ những chỉ số sinh lí học, cho phép đánh 
giá tình trạng chức năng của một cơ quan, một cơ thể bình thường, 
phản ánh tỉnh trạng sức khoẻ, được dùng làm cơ sở trong chân 
đoán, dự phòng, chữa bệnh. HSSL thu được qua xét nghiêm, phân 
chất các thành phần của cở thể (máu, các dịch) hay các chất đào 
thải (nước tiểu) được biểu hiện bằng các con số tuỳ theo quy 
định của mỗi phòng xét nghiêm, quốc gia. Vd. đối với máu: số 
lượng hồng cầu 4 triệu - 4,5 triệu trong I mm` (dưới 4 triệu là 
thiếu máu, trên Š triệu là bệnh tăng hồng cầu); thởi gian đông 
máu trong ống nghiệm là 10 - 20 phút, nếu trên 60 phút là bệnh 
ưa chảy máu; thởi gian chảy máu là 3 - 4 phút; hàm lượng 
hemoglobin (huyết cầu tố) 12 - 18 g/ 100 ml máu; gLucozở huyết 
0,70 - 1 g/1 máu; colesteron máu 1,5 - 2,8 g/1 mắu, hoặc 156 - 200 
mg/ 100 ml huyết tướng. Đối với nước tiểu của người lớn bài tiết 
trong 24 giỏ: 1000 - 1200 ml (nữ), 1200 - 1400 (nam), protein - 
niêu không có (-), tỉ trọng nước tiểu 1,018 - 1,022. Xt. Hằng số 
sinh học. 

HẰNG SỐ THỜI GIAN đại lượng có thứ nguyên thời gian, đặc 
trưng cho tốc độ tắt của thành phần quá độ của một đại lượng vật 
li nào đó trong hệ cấp 1. Nó chỉ rõ sau khoảng thời gian (hằng số 
thời gian) thành phần quá độ giảm đi e lần (e =2/72). Vd. HSTG 
của mạch điện RC là = RC; của mạch điện RL lã: 

L_ 


—R 
` . " m 

HANG SỐ THUY PHAN (kí hiệu: K¿p), hằng số cân bằng của 
phản ứng thuỷ phân, trong đó nồng độ cân bằng của nước được 
coi như không đổi. Vd. đối với phản ứng thuỷ phân: 

CHạCOO ' + HạO œ CH;COOH + OHˆ 
[CH:COOHI [OHT] 
PS [CHạCOO”] 

HÀNG SỐ TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG Tốc độ phản ứng phụ 
thuộc vào nông độ các cấu tủ phản ứng. Trong trưởng hợp đơn 
giản, sự phụ thuộc đó được biểu diễn ở dạng hàm mũ: 
v=k C]IC??... trong đó, v là tốc độ phản ứng; Cạ, C; là nồng 
độ các chất 1 và 2; nạ, n; là bậc phản ứng. Hệ số tỉ lệ k được 
gọi là HSTĐPU: k có ý nghĩa là tốc độ phản ứng khi nồng độ 
các chất bằng đơn vị; k không phụ thuộc nồng độ mà chỉ phụ 
thuộc nhiệt độ. 

HÀNG SỐ TỪ hê số ¿o = 4z.10” H/m (Henri/mét) = 
1,25663706194.10 '° H/m, có trong một số phương trình từ học 
và điện từ học khi viết các phương trình trong hệ đơn vị SI. Đôi 
khi ø được gọi là độ tử thâm của chân không vật lí. 

HÀNG SỐ VẬT LÍ 1. Các đại lượng không đổi có mặt trong 
biểu thức toán học của các định luật vật lí. Vd. hằng số các chất 
khi R trong phương trình Clapâyrông. 

2. Một số hằng số có mặt trong các định luật vật lí cơ bản, 
hoặc các đặc trứng của các hạt và quá trình vi mô, được gọi là 
HSVL. có bản hoặc vũ trụ. Vd. hằng số vạn vật hấp dẫn, hằng số 
PlLãng, vận tốc ánh sáng trong chân không, vw. 
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HÀNGGA (A. hangar), công trình để chứa, phục vụ kĩ thuật 
và sửa chữa máy bay. Công trình sử dụng phổ biến kết cấu vòm 
mỏng và kết cấu khung vi yêu cầu khẩu độ lón. Loại H cố định 
xây dựng bằng kết cấu thép hoặc bê tông cốt thép; loại sử dụng 
nhất thời, dùng kết cấu nhẹ và hợp kim tháo lắp dễ dàng. 

HÃNGRI IV (Henri IV; 
1553 - 1610), vua xứ Navarø 
(Ph. Navarrc; THN. Navarra) 
(1562 - 1610) và vua nước 
Pháp (1589 - 1610). Sau Sacld 
[X (Charles LX) và Hăngr: II] 
(Henri III), nước Pháp bị chia 
rẽ và chém giết lẫn nhau trong 
8 cuộc "chiến tranh tôn giáo" 
kéo đài 3ó năm (1562 - 98) 
giữa Cựu giáo (đạo Cơ Đốc) 
và Tần giáo (Tin Lành). 
Hăngri IV thuộc phái Tìn 
Lành, lên ngôi mở đầu dòng 
họ và triều đại Buôcbông 
(Bourbons). Ông vừa thực 
hiện chính sách cứu giúp dân nghèo, vưa dùng vũ lực đàn áp phe 
Cựu giáo chống đối, vưa tự cải đạo theo đạo Cơ Đốc, vừa ban 
bổ quyền tự do tín ngưng và thở cúng cho phái Tin Lành. Dưới 
thời Hăngri [V, nước Pháp dần ồn định, chế độ quân chủ chuyên 
chế được củng cố, nhiều cuộc cải cách nhằm chấn hưng kinh tế 
xuất hiện. 

HĂTCHIXƠN F. (Francis Hutcheson; 1694 - 1746), nhà triết 
học Anh, người ủng hộ thuyết hữu thần, đã hệ thống hoá và phát 
triển các quan điểm đạo đức và mĩ học của Septoxbơry (A. E. 
Shaftesbury). Đại diện cho thuyết hữu thần của Anh, Hãtchixdn 
khẳng định sự hài hoà thống trị trên thế giới và con ngưỏi, mà 
nguồn gốc là Chúa, đồng thời khẳng định các tư tưởng về phẩm 
giá và sự tự do bên trong của con người. Tắc phẩm: "Hệ thống 
triết học đạo đức". 


HĂTXƠN (Hudson) 1. Vịnh thuộc Bắc Băng Dương, ven bỏ 
bắc Canađa; thông với Đại lầy Dưỡng qua eo H. Diện tích 
khoảng 848 nghìn km“, độ sâu 258 m. Nước đóng băng từ tháng 
10 đến tháng 7 năm sau. Dánh cá tuyết, cá trích, cá bơn. Săn hải 
cầu. Cảng chính Søcsin (ChurchitL), Po - Nenxơn (Port - Nelson). 

2. Eo biển ở giữa bán đảo Labrađo (Labrador) và đảo Bafin 
(Baffin). Nối vịnh Hătxơn với biển Labrađo cuả Dại Tây Dương. 
Chiều dài 806 km, rộng 115 - 407 km, độ sâu 141 - 988 m. Nước 
đóng băng 8 tháng trong năm. 

HẦM I1. (địa chất), công trình ngầm xây dựng chìm dưới đất 
có tiết diện khá lón, chiều dài không dài lắm so với chiều rộng, 
dùng đề đặt thiết bị (H máy bơm, H máy quạt, H phân trạm biến 
áp, vwv.), dùng cho công tắc phục vụ (H chở đợi, H y tế, H điều 
phối, vv.), dùng làm nơi phân phối thuốc nỔ trong trưởng hợp 
nỗ mìn buồng. 

2. (quân sự), loại công sự được xây dựng chìm dưới đất, nửa 
chìm nửa nồi hoặc nồi trên mặt đất có nắp bảo về phía trên. 
Theo số người sử dụng có: H cá nhân, H tập thể; theo công dụng 
có: H bắn, H quan sát, H chỉ huy, H ẩn nấp, H quân y, H kho, wv. 

3. (kiến trúc; cø. tầng hầm), tầng dưới cùng của toà nhà, có 
thể chìm dưới đất, nồi trên mặt đất hoặc nửa chìm nửa nồi, 
thưởng có độ cao thấp hơn các tầng trên và dùng cho nhu cầu 
phụ như làm kho, nơi đặt các thiết bị kĩ thuật, vw. 

HẦM BÍ MẬT hầm được xây dựng đặc biệt, nguy trang kín 
đáo dùng cho người ẩn nấp, cất giấu vũ khí và phương tiện vật 
chất khác. Thưởng được đào hoặc xây ngầm dưới mặt đất, tư 
1 đến 3 ngăn, có nhiều lỗ thông hơi nhưng ít cửa ra vào và 
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HẤP THỤ CHỌN Lọc H 





thưởng có dự trũ lương khô và nước đủ sông dài ngày Cửa ra 
vào đủ cho một người chui và được nguy trang đặc biệt, hợp với 
mối trưởng xung quanh. Là phướng tiện quan trọng để cán bộ 
bám trụ ở vùng địch tạm chiếm trong Kháng chiến chống Pháp 
va chồng Mĩ ð Việt Nam. 


HẦM CHÔNG hồ sâu 60 - 80 cm được đào trên đường (lối) 
đi nơi dư kiến đích sẽ đi qua, dưới đáy có cắm chông hoặc đặt 
ban chông, có nấp che phủ, nguy trang ki, để sát thương sinh lực 
khi giẫm phải nắp hầm. sề bị sập chân hay cả ngưởi xuống hố. 
Có những FIC kích thước lón và sâu, dưới đáy cắm chông tre dài. 
'ñuy là phương tiên thô sở nhưng có tác dụng sát thưởng đấng 
kể, hạn chế nhiều hoạt động tác chiến và lùng sục của địch. 

HẦM CHỮ A hầm nồi hoặc nửa nội nửa chìm, gồm lai mái 
ghép hình chữ A bằng các đoạn vật liệu (tre, gỗ tròn, thép, bê 
tông côt thép..) bắt chéo nhau với độ đốc lớn, bên ngoài và phía 
sau phủ tớp bảo vệ rơm và đất. HA có kết cấu đơn giàn, chịu 
sóng xung tốt, để làm, dễ tháo gớ. Được dùng làm công sư trú 
än tại những nơi chiến sự ác liệt trong Kháng chiến chống MI, 
xt. $ố tay công bindi. 

HẦM GIAO THÔNG công trình hầm nằm trên tuyến đường 
giao thöng. Phân loại: hầm qua núi, hầm dưới đáy sông, hầm 
dưới đáy biên. hầm cho xe điện ngầm. Ỏ Việt Nam, hiện chỉ có 
loại hầm qua núi, thường gặp trên tuyến đưởng sắt qua núi, vd. 
khu vực đèo ITải Van. Ham có thể thẳng, cong hoặc xoắn ốc. Ỏ 
đầu và cuối đường hãm đều có công trình cửa hầm với kết cấu 
vững chắc đặc biết để chống sụt lờ và bào đảm cho tầu xe ra vào 
hầm an toán. thuận tiền. Kết cấu vỏ hầm thưởng bằng bề tông 
hoặc đá xây (hầm cũ) hoặc bé tông cốt thép. Có thể thi công vỏ 
hầm bằng cách đúc tại chỗ hoặc lắp ghép Để đào đương hầm. 
thường dùng các tô hợp thiết bị chuyên dùng kết hợp các công 
tác: khoan, đào, nŠ min và lấy đất đá ra khỏi hầm, 

HẦM HÀNG khoang để hàng hoá hoặc hầm tàu hoặc là 
khoang giứa các boong. 

HAM MAI khoảng không gian ở giữa mái và trần nhà. IIM 
có tác dung cách nhiệt và trong một số trưởng hợp, được đùng 
như một tầng kĩ thuật (đặt đường ống, đường dây, các thiết bị 
phuc vu cho thông gió, vv.). 

HAM TAU khoang trong thân tàu nằm giữa đây (hoặc đáy 
trong khi tàu có đáy đôi) với boong đưói cùng của tàu. HT được 
dùng lầm khoang hảng, buồng máy, kho Vật (tư, vv. 

HÀNG HỰT trang thái tâm lí âm tính xảy ra khi tỉnh huống 
diễn ra khác hay ngược hẳn với dự kiến, mong ước, làm sụp đồ 
một tâm thế đá hình thành, tan vỏ một ý hướng hành động đã 
bắt đầu triển khai. Thường là những cảm xúc năng nề, tuyệt vọng, 
hỏn oán.. - CÓ khi dẫn đến những hành động phá phách, phiêu 
lưu, mao hiểm. 

HẤP HỐI giao thời giữa sống và chết, với biểu hiên: tuần 
hoàn bị suy yếu, không bảo đảm tưới máu đủ cho não; tr giác 
giảm và mất hoàn toàn, phần xạ vếu; huyết áp tụt thấp; nhịp thở 
nông và nhanh, w. HÏH có thể ngắn. dài tuỳ theo bênh và cơ thể 
của mỗi người. Cần chú ý ghi lại lõi trăn trối của đương sự và 
làm thu tục pháp \í và tôn giáo cần thiết. 

HAP PHỤ sư thu hút (tích lu) chất (gọ: là chất bị HP) từ môi 
trường khí hoặc lỏng bằng lóp bề mặt cuả chất rắn (chất HP) hoặc 
chất lỏng. Chất HP thưởng có bề mặt riêng lón (tối hàng trăm 
m /g). Sư 1P được Ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực nghiên 
cứu hoá hoc, sinh học, y học, w.; trong công nghiệp, thưởng được 
sử dụng đề làm khô khi, làm sạch các chất tỏng hữu cd và nước. 

Người ta thưởng phân biệt IÍP hoá học và HP vật Ú. 


HẤP PHỤ HOÁ HỌC sự hấp phụ gây ra bởi Lực có bản 
chất hóa học. HPHH xảy ra ở nhiệt độ cao vói tốc đô chậm. 


Nhiệt HPHH có Ê0 - 400 k}/ moi , tưởng đương với lực liên kết 
hoá học. IIPIHIH thường kèm theo sự hơạt hoá phân tử bị hấp 
phụ nên còn đươc gọi là hấp phụ hoạt hoá HPHH là giai đoan 
đầu của phản ứng xúc tác đị thê. 

HẤP PHỤ VẬT LÍ sư hấp phụ gây ra bởi lức hấp phu có 
bản chất vật lí (vd. tực Van ĐÐơ Van). Vd. sự hấp phu hơi nước 
trên bề mät si(icagen. [IPVI, xây ra ở nhiệt độ thấp. nhiệt hấp 
phụ thưởng nhỏ. eö đưới 40 kJ/mol, 

HẤP THU quá trình xuyên thẩm các chất qua màng vào trong 
tế bào. Ở động vật nguyên sinh, HƯ được thưc hiên nhở quá 
trình ẩm bào và thưc bảo (bản chất âm bào và thực bào là sư 

"nuốt" các chất cao phân tủ). Ö động vật bậc cao vẫn còn hiển 
tướng HT theo kiểu động Vật nguyên sinh (như HT một số protein. 
trong đó có các kháng thể) nhưng ít có ý nghĩa vì ở chúng có hề 
thống phức tap trong ống tiêu hoá làm nhiêm vụ LÍT. 

HT các chất có thể thực hiện nhờ quá trình khuếch tán, thâm 
thấu hoặc nhớ si vận chuyển tích cực các chất qua màng tế bào 
ngược građien nồng độ và điện hoá. FT Ở người và đồng vật có 
xương sông có thể xây ra ở tất cả các đoạn của ống tiêu hoá, vd. 
miệng ITT môt số hoá chất, da dày HTT nước và rượu, ruột già 
HT nước, muối khoáng. gÌucđzở và môi số axit amin. TT manh 
nhất ò ruột non vì đến ruột non các chất dinh duống đều đã 
phân giải đến mức có thể HT. diện tích bề mặt rất lón. màng 
ruột non cấu tạo thích ứng với HT vd. nếp gấp, trên các nếp gấp 
CÓ mao tràng, trên mao tràng có nhung mao...Và men tiểu hoá. 
Nếu HI' không bình thưởng thì phần chất dinh dưỡng cơ thể 
không sử dụng được và bị thải ra ngoài. FT các chất hữu cø và 
vÕ có được thưc hiện theo nhiều cơ chế nhưng thưc ra có nhiều 
điểm chung. 

Vd. cơ chế vận chuyên axi( béo, monosaearIt... trong một số 
động VẬt có xương sống bậc (hấp và thú, trử vài chỉ tiết nói chung 
hoàn toàn giống nhau. Với Vị khuân, việc HT Lại theo một hệ 
thống vân chuyên đặc biệt: chúng thuỷ phân trong tế bào, trong 
khi đó ở người và động vật bậc cao đều thuỷ phân trước thanh 
các axit amin rồi móớ: có thể vân chuyển qua màng tế bào. Ö 
người, HT kém gây triệu chứng bênh: sút cân vì cd thể Không đủ 
năng lượng, phù định dướng đo thiếu proiein, thiếu máu do thiểu 
protein, vitamin Ba, B12; phần có mố, w, 


HẤP THỤ 1. Hiện tượng các chất bị hút khuếch tán qua mãi 
phần cách vào trong toàn bồ vật lỏng hoäc rắn (khác với hấp phu 
chỉ bám trên bề mặt), vd. khí hiđro bị HT nhiều bởi paladi. Ngưới 
(a thưởng sử dụng HT đề tách hốn hợp khí hoäc diều chế các 
chất, chẳng hạn nước (H¿O) IIT khí sunfurd (SO2) sinh ra axit 
sunfuro (H2SO). 


2. HU ảnh sáng, H1 âm thanh, HT sóng...là sự tiếp nhận năng 
lượng của ánh sáng, âm thanh. sóng...bỏi toàn bô khối của môi 
trưởng HT, 

HẤP THỤ ÁNH SÁNG hiện tương ánh sáng giảm cường đồ 
khi đi qua môt môi trưởng nào đó, do tưởng tác của nó với các 
hạt hay các hề nguyên tử của môi trưởng. FÏ[AS làm môi trưỡng 
nóng lên, đưa các hạt hay các hê nguyền tủ lên các trang thái 
kích thích, gây ra các phản tíng quang hoá hoặc gây ra hiên tương 
tán xạ, w. Với đa số môi tcường, quá trình HTAS đươc mô tả 
bằng định luật Lambe ~ Bêo. 

HAP THỤ ÁM hiên tượng âm tharh bị suy yếu cưỏởng độ khi 
đi qua một môi trưởng nào đó. Do năng liợng sóng âm bị môi 
trưởng hấp thụ và chuyển thành các dạng năng lượng khác, vd. 
nhiệt. Các vật liêu xốp có khả năng HTẢ rất cao thương được 
dùng làm tưởng cách âm. 

HẤP THỤ CHỌN LỌC hiện tượng các bức xạ ánh sáng bị 
hấp thu nhiều ít, khác nhau khi truyền qua một chất. Vd thuỷ 
tỉnh màu, thuôc màu...ớều là những chất HTCI.; màu của chúng 
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H Hấp THỰ SÓNG 


là màu của những bức xạ còn lại sau khi những bức xạ khác Bị 
chung hấp thụ. 

LIẤP THỤ SÓNG su giảm yếu cưởng đô của sóng khi truyền 
qua môi trưởng vật chất. do có sự chuyên hoá năng tương sóng 
thành các dạng năng lượng khác, vd. dối với sóng ánh sáng, 
sóng âm (x. Hấp thụ ánh sáng; Hấp thụ âm). Phần năng lượng 
sóng chuyển hoá thành các dạng khác được gọi là năng lượng 
bị hấp thụ. Dê đánh giá mức độ HTS của mõ: trưởng, dùng hệ 
số hắp thụ hoặc chỉ số hấp thụ. Hê số hấp thụ được xác định 
bằng tỉ số của phần năng lượng bị hấp thu trên tông năng lượng 
sóng truyền tới môi trưởng. Chỉ số hấp thụ là đai lượng có giá 
trì bằng nghịch đào của khoảng cách mà ở đó cưởng đô sóng 
piảm đi (do hấp thụ của môi trưởng) 10 lần (hoặc ec lần, với e 
là co sô tự nhiên) 

HẦU phần ông tiêu hoá nằm giữa khoang miêng và thực quản, 
nơi gặp nhau của đường hô hấp và đường tiêu hoá. Ở động vật 
có vú, II có lỗ vào khoang miêng và múi ở đầu phía trên và 
vào thực quản, khí quản ở đầu phía dưới. Ông nhĩ H của tai 
giữa cũng thông với II. II ở ngưởi có 4 tầng mô: niêm mạc, 
(tầng cân, tầng có và tầng vỏ ngoài. Ö tăng niêm mạc có mô 
hach huyết phát triển mạnh. những tymphô bào rơi vào H bị 
tiềU huy và giải phỏng ra enzim có tác dụng tiêu hoá. bảo vê 
cð thể chống lại vi khuẩn. Thúc ăn đã nhai, được lưõi đưa từ 
miêng vào H, H co rút đầy vào thực quản, khí H co rút làm 
cho lưới gà đây khí quản tại. Ö lướng tiêm, cá, lưỡng cư, trên 
vách cở thủng các khe mang và nước tư trong HÏ lưu thông qua 
đó ra ngoài sau khi đã trao đổi oxi cho máu qua các lá mang. 
Ö giun. H thưởng có có phát triển, tham gia vào quá trình tiêu 
hoá thức ăn. 


HẦU KHẮP NƠI thuật ngữ dùng để chỉ một tính chất nào 
đó trong một không gian đo được X là đúng với hầu hết các 
phần tử của X. tức là có thể chỉ sai trên một tập hớp con của X 
có độ đo bằng không. Vd. môt hàm số hên tục trên đoạn [a.b] 
sẽ hằng không nếu nó triết tiêu HKN trên đoạn đó. 

HẦU NHÁN BẢO (Hou Renbao, 2 - 981), quan nhà Tống 
(Trung Quốc). [ àm tr châu Ung Châu (Quảng Tây, Trung Quốc). 
Nhân lúc Iinh Tiên Hoàng vưa chết, vua kế ngồi còn nhỏ, Hầu 
Nhân Bảo xin vua Tống đem quần đánh chiếm Đại Cồ Việt (Việt 
Nam). Đầu 981, Hầu Nhân Bảo chỉ huy một đạo quân tiến vào 
nước ta Bị Lê Hoàn đánh tan ở chiến trận Rạch Đăng (tháng 4.981). 

HẦU TƯỚC tưóc quý tộc, lúc đầu ở Tầy Âu, chỉ người cai quản 
một địa khu biên cương, chủ một lãnh địa. Sau này, trong hê thống 
tước vi Tây Âu (công, hầu, bá, tử, nam), HT thuộc vị tr thứ hai. Ó 
Trung Quốc. xuất hiên tử thỏi Tây Chu (1066 - 771 tCn.) trong 
môt hê thống tước vị gồm ó6 bậc (vương. công, hầu, bá, tử, nam). 
HT thởi kì này hàm chỉ các thủ lĩnh cát cú địa phương (chư 
hầu). Sau này được điển chế hoá đần và cỏ thay đổi qua các 
thời kì. Ở Việt Nam, xuất hiện tù thời Lý - Trần (thế kỉ 11 - 
13) và chủ yếu dùng để phong cho các công thần. Đến năm 
Hồng Đúc thú 2 (1471), đời vua Lê Thánh Tồng định rõ quan 
chế và chức tước (6 bậc gồm: vương, công, hầu. bá, tử, nam). 
HT thời kì này phong cho con (trưởng của tự thân vương và 
những người có tước công, lấy mĩ tự làm hiệu (như Vĩnh Kiến 
hầu, vv). Ngoài ra cũng được áp dụng đối với các công thần có 
đức lớn công to (lấy xã làm hiệu nhì Nam Xương xã thì gọi là 
Nam Xương hầu, vv). Sau này cũng 1t nhiều cỏ thay đồi. 

HẬU CẢNH (điện ảnh), người và cảnh vật, có khi là đám 
đông, bố trí ö phía sau làm nền cho hoạt động của nhân vật. 

HẬU CẢNH (in), 1. Trên màn hình, HC là nền trên đó hiên 
ra các ki tự. 

2. Trong môi trường cửa số, cửa số IIC là cửa sô được mỏ 
nhưng không hoai động. 
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3. Trong các máy tính có khả năng đa nhiêm. [IC tà môi trướng 
trong đó các nhiêm vụ có ưu tiên thấp dược thực hiện trong khi 
người đùng đang làm việc với một chương trình khác ð tiên cảnh 
Cách xử lí này gọi là xử tí FIC và nói chung chỉ những hê điều 
hành đơn nhiệm mới chấp nhận Tuy nhiên, một số hệ điều hành 
đón nhiệm cũng có khả năng thực hiền một hoặc nhiều nhiêm 
vụ IIC. Vd. hệ điều hành Apple Macintosh (ở chế độ 
Simpgle-Launch Mode với ngất đa nhiệm) cho phép dùng cách mm 
HC để n các tài liệu khi người dùng đang thưc hiên công việc 
khác. XI. Tiền cảnh, Đa nhiệm. 

HẬU CẦN 1. Rộ phận công tác quân sự có chức năng tổ chức 
và thực hiện việc bảo đảm vật chất, sinh hoạt. thuộc men, vân 
tải... cho lực lương vũ trang trong thời bình, thời chiến và cho 
toàn dân đánh giăc Có các loại: FC quân đội, IIC địa phương 
và HC nhãn dân. H€ quần đội lại chịa ra: theo quy mô và tính 
chất có HC chiến Lược, HÍC chiến dịch và HC chiến thuật; theo 
tổ chức có HC chủ lực và HC quãn sư địa phương và theo môt 
số dấu hiệu khác. HC địa phương bao gồm lực lượng và phưởng 
tiện của các ngành kinh tế - xã hội, do chính quyền địa phướng 
huy động theo chỉ tiêu của nhà nước để bảo đảm cho lực lượng 
vũ trang hoạt động tại địa phương. HC nhân dần bao gôm Lực 
lương và phương tiên do nhân dân tự nguyên đóng góp đề phục 
vu cho tức lượng vũ trang hoat đông tai địa phương, HỆ nhân 
dân là biểu hiên quan điểm mang tính truyền thống của công 
tác HC Việt Nam trong chiến tranh nhân dân. 

2. Lực lượng và phương tiên để bảo đảm hậu cần 

3. Nói chung công tác bảo đảm vật chất. 


HẬU CƯNG I. Cung điện làm nơi ở và sinh hoạt của vớ 
vua. Thưởng được bổ trí sau cung điện của nhà vua. 

2 Không gian kiến trúc hay toà nhà phía sau của công trình 
kiến trúc tôn giáo - tín ngướng (đình. chùa, dền, miếu, W.) 
thưởng được quày kín và được coi là nơi linh thiêng nhất trong 
công trình. 

HẬU ĐƠN THẬN (metancphortdiun), có quan bài tiết của 
nhiều loài gìun đốt, gồm một ống mỏ vào trong cơ thể xoang 
bằng phểu tiêm mao đề đưa các chất bài tiết lỏng ra ngoài. 

HẬU ĐƯỜNG nghĩa tưởng tư hậu cung, song còn có thể là 
toà nhà phía sau của một dinh thự của quan lại trong xã hội 
phong kiến và thường được dùng làm nhà. 

HẬU GIANG tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam 
Được thành lập năm 1976 do sắp nhập hai tỉnh Cần Thơ và Sóc 
JrAng; đến 26.12.1991, được tách thành hai tỉnh cũ (x. Cần Thơ; 
Sóc Trăng). 

HẬU GIANG x. Sông Hậu. 

HẬU HOÀ HÌNH thuật ngư khảo cô học chỉ các nền văn hoá 
thời đai đá mới tiếp sau văn hoá lloà Bình - Bắc Sơn ò Viết 
Nam, Các văn hoá khảo cô thuộc HHH là Da Bút, Quỳnh Văn 
và mỗi số di tích lẻ tẻ khác ở vùng nủ: hoặc ven biển Viêt Nam, 

HẬU KÌ (sinh) x. Pha sau. 


HẬU KÌ (điện ánh), giai đoạn sau cùng trong quy trình sáng 
tạo một bộ phim: dựng hình ành phim, thu thanh tiếng nói, tiếng 
động, âm nhạc, hoà âm, in ra bản phim đầu hoàn chính. 

HẬU LÊ vương triều phong kiến Việt Nam (1428 - 1789). 
Người sáng lập là Lê Lợi (tức Lê Thái Tô). Gồm 2 giai đoạn: Lê 
Sơ (1428 - 1527) và |.ê Trung hưng (1533 - 1789) (x. Là Sơ; L2 
Trung hưng). 

HẬU LUỘC huyện ven biển ở phía đông bắc tỉnh Thanh Hoá 
Diện tích 141,5 km”. Gồm I thị trấn (Hậu Lộc huyện bị), 26 xã 
(Đồng lộc, Dại Lộc, Triêu Lộc, Châu Lộc, Tiến Lộc. Lậc Sơn, 
CẦu [c, Thành Lộc, Tuy Lộc. Phong lộc, Mỹ LẠc, Văn lẠc. 
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Thuần Lộc, Lộc Tần. Xuân Lộc, Thịnh Lộc, lloa Lộc, Liên Lôe, 
Quang Lộc, Phú Lộc. Hoà lộc, Minh Lộc, Hưng lộc, Hài Lộc, 
la Tốc. Ngư Lộc). Dân sô 1 76700 (1999). Độ cao trung bình: 
1.5 - 2m, phần lón là đông chiêm trũng và đất ven biển, nhiều 
sông: Lèn (36 km), Lạch Irưởng (14 km). Trà (19,5 km) chảy 
qua. Trông Lúa, ngô, lạe, cói. Làm muối, đánh cá, chế biến thuỷ, 
hải sản. Giao thông tỉnh lộ Nga Sơn - Hậu LẠc, quốc lộ 1A 
chạy qua. 


HẬU MACMA. x. Sau maema. 


HẬU MÔN tố sau của ông tiêu hoá, có ở hầu hết động vât 
để dưa phân. đôi khi các chất thải nửa đặc ra ngoài cơ thẻ, 
thưởng do có điều khiển. FÏM đôi khi mở vào huyệt (ở động 
vât bậc thấp). Một số động vật ð nước còn dùng HM trong quá 
trình hô hấp 


HẬU NGHĨA tỉnh cũ ở Việt Nam; năm 1975, nhập vào tỉnh 
Long An, X. Long Án, 


HẬU PHƯƠNG lãnh thỏ ở ngoài vùng chiến sự phía sau tiền 
tuyến, có dân cư và tiềm {ức mọi mặt, nhất là về nhân lực, vật 
lức; nơi xây dụng và huy động sức ngưởi, sức của đáp ứng nhu 
cầu của lực lượng vũ trang ở (iền tuyến. I1rong chiến tranh cách 
mang ở Việt Nam, các vùng tự do, vùng giài phóng. ... đều là HP, 
Trong vùng dịch tạm chiếm có các khu du kích, căn cú du kích 
cũng là HP tại chỗ, 

HẬU QUÁ CỦA TỘI PHẠM thiệt hại do hành vi phạm tội 
gây ra cho nhưng quan hệ xã hội, là khách thể bào vệ của luật 
hình sự. Khoản 1 điều 8 “Bộ luật hình sư" Việt Nam 1999 quy 
định: "Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội, được quy định 
trong Bồ luật hình sự, do người có năng Lực trách nhiêm hình sự 
(hực hiện một cách cố ý hoặc vô ÿ, xâm phạm độc lập, chủ quyền, 
thông nhất. toàn vẹn lãnh thồ tổ quốc, xâm phạm chế độ chính 
trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng. an ninh. trật 1ụ, an 
toàn xã hôi. quyền, lợi ích hớp phấp của tô chức, xăm phạm tính 
mạng. sức khỏe, danh dự. nhân phẩm, tự đo, tài sằn, các quyền, 
lợi ích hợp pháp khác của công dân, xâm phạm những lĩnh vực 
khác của trật tự pháp luật xã hột chủ nghĩa”. 

Những khách thẻ trong các quan hẻ xã hội được Iiật hình sự 
quy định thuộc các dạng: thiệt hại về vật chất; thiệt hại về thể 
chất và tỉnh thần. Thiệt hại gầy ra cho khách thể được thẻ hiện 
qua sự biến đổi tình trạng bình thường do các hô phận cấu thành 
quan hề xã hôi là khách thể của tôi pham. Sự biến đổi có thể là 
sư biến đối tình trạng bình thường của thực thể tự nhiên của con 
ngưởi thưởng được goi là thiệt hại về thê chất. Các thiệt hại này 
bao gôm thiệt hạt về tính mạng (hậu quả chết người như tội gtết 
người). thiệt hại về súc khoẻ (hậu quả thương tích hoặc các tồn 
hai cho sức khoẻ) như ở tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn 
hại cho sức khoẻ người khác Ngoài thiệt hại về thể chất, hành 
vị phạm tội còn có thể pAy ra những thiệt hại tính thần. Dó là 
nhúng thiệt hại gây ra cho nhân phẩm, đanh đự, tự do của con 
ngưöi. Sì/ biển đổi tỉnh trạng binh thưởng của các đối tượng vật 
chất là khách thể của quan hê xã hội được gọt là thiệt hại vật 
chất. Các thiệt hai này có thể đưới dạng tài sản bị phá hoại, bị 
huỷ hoại, hoặc dưới dạng tải sản bị chiếm đoạt, bị chiếm giử trải 
phép. vv 

Bất cứ một tội phạm nào cũng có thể gây ra nhứng hậu quả 
nguy hiểm nhất định cho xã hội, tức là có thể gây ra sự biến đổi 
tình trang bình thường của những đối tượng chiu (tác động. Vì 
vậy, trong thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự, việc xác định, 
đánh giá FIOCTP được thực hiện thông qua việc xác định, đánh 
giá đặc điểm của đối tượng tác động hoặc sự biến đổi tình trạng 
binh thưởng của đối tượng tác động. 

HẬU Tố bộ phận cấu tạo tủ đứng sau gốc từ hoặc thân từ. 
Khi có biến vĩ (biến tổ) thì đúng trước biến vì. Vd. tiếng Anh: - 


€r trong tư wrwer (nhà văn), - 716$ trong từ /tess (sự bền vững, 
sư kiên quyết ), e2ođ#ess (lòng tốt), vV. 

HẬU TRẦN phong trào yếu nước chông quân Minh (Trung 
Quốc) do tầng lóp quý tộc nhà Trần như Trần Quỹ (hay Trần 
Ngôi, xưng là Giàn Dịnh Dế) và Trần Quý Khoáng (xung là Trùng 
Quang Đế) lãnh đao từ 1407 đến 1413. Sử gia bộ "Đai Viêt sử 
kí toàn thư” gọi là H1: coi phong trào như môt triều đai phục 
hưng quốc thống sau nhà lTồ. 

HẬU VỆ (quân sự) 1. Thành phần của đội hình hành quân 
chiến đấu làm nhiêm vu cảnh giới và bảo vê phiá sau cho Lực 
tượng hành quân. 


2. Lực tưởng được các binh đoàn, binh đôi phái ra để yêm hộ 
cho bô phận chủ tục rút tui. HÍV có nhiềm vụ làm chầm bước 
tiến của đối phưống đang tiến công, bảo đảm cho lực tượng chủ 
tực bút khỏi đối phương và rút lui có tô chức, 


HÁYAN KVÓ (Heian - Kyẻ - Bình An Kinh ) ! Thành phố 
cố Nhât Rản trên đảo Hônsu (Honshñ), nay là Kyôtô (Kyöto). 
Tên gọi đo hoàng đế Kammu (Kammu) đặt cho kinh đô mới 
(Kyoto: kinh đô), được xây dưng năm 794, phỏng theo mô hình 
kinh đô Tràng An của Trung Quốc đởi lưỡng Diên tích hình 
chú nhật (Š x 4.5 km), chung quanh có hào nước Cung điển nhà 
vua ở trung tÂm phần phía bắc. [ướng phố doc ngang vuông vấn 


kiểu bàn cỏ. Thế kỉ 10, có khoảng 40 nghìn nóc nhà, chia thành 
tửng khu. 


2. Thởi kì tồn tại từ 294 đến 1192 trong lịch sử Nhật Bản, 
Quyền lực của Thiên Hoàng giảm sút, thức quyền đo các nhiếp 
chính dòng họ Fuljioara (Fuljiwara) nắm gìW. Văn hoá quý tộc 
cung đình phát triển. Có nhiều tác giả nữ nồi tiếng, như Muraxaki 
Sikibu (Murasaki Shiktbu) với tác phẩm "Chuyện kể về Ghenji" 
(thế kỉ 11). Phật giáo phái Tỉnh Dộ Iồng thờ đức Phât A II Đa 
(Amida) phát triển. 

HÃYNÔPXKT V, (Watter Heynowski; sinh 1927). nhà biên 
kịch, đạo diễn điện ảnh Cộng hoà Dân chủ Dức. Làm báo tư 
194ó, làm phim truyền hình từ 1959. Năm 1963, lâm phìịm tài 
liệu ởxưởng DEPFA. Tư 1966, cùng làm phim với đạo diễn Soiman 
(G. Scheumann). Những phim chính của Hlâynôpxki va Soiman: 
“Người cười” (1966), "Giỏ định trước“ (1967), "Tổng thống bì 
phát vãng" (1969), "Vĩnh biệt DUylixở" (1971), “Chiến tranh xác 
ưóp" (19724), ”IBi đã, đang và sẽ sống" (1975), "Sự bân rồn về Liền 
bạc" (1975). "Di sản Mayc" (1977), "Phượng hoàng" (1979), 
"CAmpuchia: chết và hồi sinh" (1986), “Ăngko" (1981), "Năm con 
nhên" (1983). w. Vốn có cảm tình sâu sắc với cuộc chiến tranh 
chinh nghĩa của nhân đân Việt Nam. Hâynöpki và Soiman đã đến 
Việt Nam nhiều lần và làm nhiều phim về Việt Nam, trong đó có: 
Phí công mặc áo ngủ” (1968), "Đảo quý“ ( (976), "Hat gạo đầu tiên" 
(1977), “Thành trì thép" (1977) và những phim khác. Phìm của 
Hâynôpxk và Soiman đã được nhiều giải cuả Ï tên hoan phim quốc 
tế và giải thưởng quốc gia Cộng hoà Dân chủ Đức. 

HÃYRÔT'XKY L (1aroslav Hcyrovský; 1890 - 1967), nhà hoá 
học Tiệp Khắc; có nhiều đóng góp về lí thuyết và kĩ thuâi của 
phương pháp cực phô dùng trong phân tích điên hoá. Giải thưởng 
Nôben về hoá học (1959). 

HDI (A. Human Developmemt Index; cp. Chỉ số phát triển con 
người), chỉ sô tông hợp đơn giàn dơ Chương trình Phát triển 
của Liên hợp quốc (UNDP) xây dựng từ 1990 để đánh giá các 
thành tựu cở bản trong phát triển con ngươi, nó: lên trình đô 
phát triển khác nhau giữa các quốc gia cả về đỏi sống vât chất 
và tỉnh thần và được sử dụng để xếp thú hang các nước. 

HDI phản ánh những thành tựu về những năng lc cơ bàn 
nhất của con người: sống lâu, trị thức và mức sống khả. Có 3 
biến số được chọn làm đại diện cho những khía canh đó: tuổi 
thọ bình quãn, trình độ học vấn, thu nhập. 
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Tuôi thọ bình quần tính tử lúc sinh. Trinh độ học vấn được 
do bằng sụ kết hợp của chỉ tiên: tỉ lê biết chữ ở người lớn 
(quyền số 2/3), là số phần trăm của những ngưỡi từ 1Š tuối 
trở lên biết đọc và biết viết, và chỉ tiêu: tỉ lệ tống hợp học 
sinh đăng kí đi học (ð các cấp tiểu học. trung học và đại học) 
trên tông số dân dưới 24 tuổi (quyền sô 1/3). Mức sống khá 
tính bằng GDP bình quân đầu ngưỡi và tính theo sức mua 
tương đương của đồng tiền. 

Giá trị của HDI biến thiên từ 0 đến 1. Giá trị HDI của một 
nước chỉ ra khoảng cách nước đó đã đạt được đề tiến đến gần 
giá tị cao nhất (là 1), 

Chỉ số HDI luôn tuôn được cải tiến, Năm 1999, HDI được cài 
tiến so với năm 1997; đo có những cài tiến về phương pháp luận 
và các số liệu nên HDI của năm 1999 không tương thích với HDI 
của năm trước. 


Xếp hang 





























Tỉ Le Giá trị | 












theo HDI ñgưở chỉ số | 
Lớn biết phát 
chữ (2%) triển 
1997 con 
ngươi 
(HDI) 
1997 j 














j_ nPUỜi CAO 


Ì Phát triển con 75,0 3327 | 0662 | 
người trung 
bình 
Phát triển con| 506 48,5 39 982 | 0,416 
người thắp 
IÐ Việt Nam 67,4 91,9 62 1 630 | 0664 | 
[(hứ 110/174) | — | 


Theo chi số HDI, các nước được phân thành 3 nhóm: mức độ 
phát triển con người cao với giá trị HDI lớn hơn hoặc bằng 0,880; 
mức độ phát triển con người trung bình với giá trị HDI từ 0,500 
đến 0,799; và mức độ phát triển con người thấp với giá trị HDI 
thấp hơn 0,500 (xem bảng). 


Ihco Háo cáo phát triển con người của UNDP năm 1999, tình 
trạng phát triển con người năm 1997 như sau: trong số 174 nước 
có IIDI được xây dựng, có 4Š nước được xếp loại phất triển 
con ngươi ở mức cao, 94 nước được xếp loại phát triên con 
người ở mức trung bình, và 35 nước được xếp loại phát triển 
con người ở mức thấp. Mười sáu nước đã bị tụt hạng trong 
phát triển con ngưỡi kế tử 1990 do đại dịch HIIV/AIDS hoặc 
do đình trệ kinh tế (chỉ yếu ð Nam Xahara Châu Phi, Đông 
Âu, và SNG). Các giá trị HDI ở khu vực Đông Nam Á. và Thái 
Binh Dương nằm trong khoảng 0,491 (của Cộng hoà Dân chủ 
Nhân dân I ào) đến 0,888 (của Xingapo). Việt Nam xếp thứ 110 
với giá trị HII là 0,664 (năm 1994 xếp thứ 121) trên L74 nước 
Và tương đương mức trung bình của các nước đang phát triển; 
so với thứ tự theo mức thu nhập bình quân đầu npưởi thì vượi 
lên 23 bậc. Điều này chứng tỏ Việt Nam đã kết hợp tốt giữa tăng 
trưởng kinh tế và phát triển con người nhỏ giải quyết tốt những 
vấn đề xã hội. Tuy nhiên, Việt Nam còn phải phấn đấu nhiều để 
vươn lên có mỗi giá trị IIDI cao hón, nhất là về mặt tăng thu 
nhập bình quân đầu người. 








HE phần đường giáp nhà của đương phố, dành cho người 
đi bộ. Phần này được tôn cao hơn mặt đường và có lớp lất 
mặt. Ô những đường phố rộng, trên H thường có trồng cây 
cho bóng mát tăng thầm mí kiến trúc và cài thiện điều kiện 
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vi khí hậu đô thị. Dưới mặt H thưởng bố trí mạng các đưởng 
kt thuật đô thị. 


HE (A/um odorum), 
cây thảo nhỏ, trồng làm gia 
vụ, họ Loa kèn đỏ 
(Amamlhdaceae). LAÁ dài, 
hẹp. Toàn cÂy có mùi đặc 
biệt. CAy thuốc dân gian. 
Trong củ có chất kháng 
khuân ođorin. Nước vắt từ 
củ và lá (12 - 24 g/ ngảy) 
chữa ho, cô họng sưng đau, 
đồ máu cam. Hạt (sao vàng, 
chế rượu) chữa đái dắt, đái 
đầm, di tinh; liều dùng 8 - 
12 g/ ngày. / gì À 

HEC H R (Heinr:ch TẢ 
Rudolf llertz; 1857 - 94), 
nhà vật lí Đúc. Người đầu 
tiên chúng mình bằng thực Hẹ 
nghiệm sự tôn tại của sóng 7. Cây; 2. Cưm hoa; 3. Hoa; 4. Quả 
điện từ (1886 - 89). Biến 
đỗi các phương trình Macxoen (A. MaxwelL equations) thành 
dạng đối xúng (1890). Xác minh bằng thực nghiêm tính thống 
nhất của sóng ánh sáng và sóng điên từ. Khăm phá ra hiệu Ứng 
quang điện (1887). Nghiên cứu điện động lực các môi trưởng 
chuyên động, chế ra các dao động tử phát sóng điện tử ra không 
glan, sau này trỏ thành anten phát. Tên ông được dùng đặt cho 
đơn vị tần số. 


HEC ddn vị tần số trong hệ đo lường SĨ và của bảng đơn vị 
hợp pháp, gọi theo tên nhà vật lí Đức Hec (H. R. Iler1z), kí hiệu 
Hz. Là tần số của một quá trình tuần hoàn thực hiền được một 
chu kì trong một giây. Trong kĩ thuật vô hiyến điện dùng rất phố 
biến các đơn vị bội: kilôhec = 1000 Hz, mềgahec = 10” H¿. 


HECBAC I. E. (Johann Friedrich Flerbart; 1776 - 1841), nhà 
triết học duy tâm theo trưởng phái của Kanto (1 Kant), nhà 
tâm lí học, giáo dục học nồi tiếng người Đức. Hecbac bảo vệ 
luận án tiến sĩ triết học năm 1802, giáo sư triết học ở Trưởng 
Dại học Kdnichxbcc (Konigsberg). Hecbac cho rằng linh hồn là 
yếu tố đầu tiên của mọi hiện tượng tâm lí. lình hôn kết hợp 
với xác thịt làm thành nhân cách môi người, thông qua xác thịt, 
linh hồn phát sinh ra cảm giác và nảy sinh ra quan niêm, ý thức. 
Càm giác là quan niễm còn chờ ở “ngướng của ý thúc”. Cảm 
giác kết hợp với nguyện vọng tạo ra ý chí. Quan niệm tôn lại 
trong ý thức, trong thic tế có những quan niệm mạnh yếu khác 
nhau, quan niệm mới mạnh hơn lấn át quan niêm yếu hơn và 
trỏ thành ÿ thức, ý thức là quan niệm đang tồn tạt trong phần 
thể xác. 


\ 


\ 
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Phủ nhận tính di truyền bẩm sinh, Hecbac cho rằng cuôc 
sống tinh thần của con ngươi là tập hợp các quan niêm. Về 
mặt giáo dục, Hecbae mong muốn đào tạo con người có đạo 
đức, có trí thức, kinh nghiệm, dễ phục tùng, ngoan ngoản, có 
ki luật. Tin vào khả năng giáo dục, coi trọng giáo duc đao đức, 
tÔn giáo, quan tâm tới thực hành, hoạt động lao động. “Ngươi 
nào cũng nên dùng hai bàn tay của mình, vì bản tay có cái địa 
vị danh dự bên cạnh cái lưối để nâng loài người lên trên loải 
vật". Ông coi việc gây hứng thú là yêu cầu quan trọng nhất 
trong dạy học (có 6 loại húng thú: thực nghiệm. lí Luận, thầm 
mĩ, đồng tình, xã hội, tôn giáo). Vì “điều gì thích học thì học 
được nhanh và nắm được kĩ'. Cách dạy phải sinh động, tránh 
khô khan. Theo ông bài giảng cần chia làm 4 giai đoạn (sáng 
tạo, liên tưởng, hê thống hoá, phương pháp), qua đó hình thành 
kĩ năng, quan niệm, kinh nghiệm. 


Nhiều quan điểm của ông về lí luận giáo dục vẫn còn giá trị. 
Mặt hạn chế cö bản của ðng là siêu hình, duy tâm về triết học, 
về tôn giáo. 

HECCULANUM (Herculanum), thành phố cổ ở Campania 
(Campania, Italia). Hình thành từ thế kỉ 7 tCn., thuộc Hi Lạp cổ 
đại, tử 307 tCn., thuộc La Mã. Năm 79, bị núi lửa Vêduviô 
(Vésuvio) thiêu huỷ. Tình cở được phát hiện năm 1709 dưới lóp 
tro hoá đá rất cứng nên còn như nguyên vẹn; được nghiên cữu 
một cách hệ thống tư 1927. Dã tìm thấy di tích nghị trường, nhà 
hát (chứa khoảng 3 nghĩn người), nhà tắm, khu nhà ở, biệt thự 
ngoại ô, nhiều đồ gia dụng, tác phẩm nghệ thuật xuất sắc trong 
đó có bích hoạ. Hiện nay, Bảo tàng Quốc gia Napôli (Napoli) 
còn lưu trữ nhiều tác phẩm: tranh gốm ghép nhiều màu, tượng 
cầm thạch, tượng đồng "Hecmet*“ của Lyxip (Lysippe) và tượng 
bán thân "Người cầm lao" của Pôlyklâytôt (Polykleitos). 

HECĐƠ I. G. (Johann Gottfried Herder; 1744 - 1803), nhà 
lí luận văn học Đức. Con một người thợ dệt. Học y, thần học, có 
nghiên cứu triết học của Kantở 
(L KanU) và Ruxô (1 1, 
Rousseau), trỏ thành mục sư. 
Hecđø là người sáng lập phong 
trảo "Bão tấp và xung kích”; 
thiên "Tiểu luận về Oxian" 
(1773) được xem như cương lĩnh 
của phong trào. Hecđø cổ vũ sưu 
tầm, nghiên cúu văn học dân 
gian, cho đó là cội nguồn và tỉnh 
hoa của mỗi dân tộc. Lí luận của 
Hecđø ảnh hưởng đến văn học 
Dức và Châu Âu. Năm 1776, 
Hecđø và Guêthd (J. W. von 
Œoethe; cơ. Gơt) đã sưu tầm và 
nghiên cứu các tác phẩm văn 
hoá dân gian, góp phần đầy lùi 
ảnh hưởng văn hoá phong kiến nước ngoài, dân chủ hoá, dân tộc 
hoá văn học Đức thế kỉ 18. Hecđó là một nhà duy tâm, nhưng 
các tác phẩm của ông như "Triết học về lịch sử loài người" (1784 
- 91), "Những bức thư khuyến khích của chủ nghĩa nhân đạo" 
(1793 - 97) được đánh giá cao 
vi tử tưởng nhân đạo, hoà hợp 
trong xã hội, mang mầm mống 
tiến bộ và duy vật biện chứng. 
Hêghen (G. W.E. HegeÙ đã 
tiếp thu phép biện chứng của 
Hecđø. 

HECKEN E. (Ernst 
Hacckel, 1834 - 1919), nhà tự 
nhiên học người Đức. Đã phát 
triển thuyết tiến hoá của 
Dacuvn (C. R. Darwin) bằng sự 
song song tồn tại "cá thể phát 
sinh" và "chủng loại phát sinh". 
Các tác phẩm: "Lịch sử của sự 
hinh thành các loài sinh vật theo 
các định luật tự nhiên " (1868), 
"Sự hình thành các tộc người" (1874), "Nhưng ki quan của sự 
sống” (1904). 

HECMTT Š (Charles Hermite; 1822 - 1901), nhà toán học 
Pháp, viện sĩ Viên Hàn lâm Khoa học Pari (1856) và một số viện 
hàn lâm khoa học nước ngoài. Ông đã viết những công trình cơ 
bản về giải tích toán học, li thuyết số và đại số. 

HECMTT (DẠNG) biểu thức Ÿa¿xịiXr, trong đó ai = Ai 
(dấu - chỉ liên hợp phức). Lí thuyết dạng Hecmit cø bản tương 
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tự lí thuyết đạng toàn phương 
(x. Dạng toàn phương). lạng 
Hecmit do nhà toán học Pháp 
Hecmit (C. Hermite) nêu ra. 

HECQUYN [|Ph. Hercule; cg. 
Hêraclet (HL. Héraclês)], vị 
thần nủa thần nủa ngưởi trong 
thần thoại Hi Lạp và La Mã, 
tượng trưng cho nông nghiệp, 
thương mại, chiến tranh. 
Hecquyn nồi tiếng về sức mạnh 
thần kì, ngay tử khi còn nằm 
trên nôi đã bóp chết con rắn do 
người dì ghẻ quẳng vào. Tền 
tuổi Hecquyn gắn liền với 12 
chiến công lịch sử trong đó có 
chiến công giết con sư tử ở thung lũng Nêmê (Némée), giết con 
quái xà 12 đầu ö đầm Lecnơ (Lerne),w. Nói đến Hecquyn là nói 
đến dũng khí và sức mạnh không gì thắng nồi. 

HECSEN (Herschel), hai nhà thiên văn Anh, bố và con. l) 
Bố là Ngài Uylulam (Sir WiUiam, 1738 - 1822), người đặt nền 
móng cho bộ môn thiên văn sao. Viện sĩ danh dự Viên Hàn 
lãm Khoa học Pêtecbua (Pietjerburg, 1789). Hằng các kính viễn 
vọng tự sáng chế, đã quan sát một cách hệ thống bầu trời sao, 
nghiên cứu được các tập đoàn sao, các sao đôi, các tinh vân. 
Là người đầu tiên thiết lập mô hình thiên hà, mô tả chuyển 
động của Mặt Trời trong không gian. Phát hiện Thiên Vương 
Tỉnh (1781), 2 vệ tỉnh của nó (1787) và 2 vệ tỉnh của Thổ Tinh 
(1789). Phát hiện ra tia hồng ngoại (1800). 2) Con là Ngài 1. 
E. UJyUuam (Sir Iohn Friecdrich William; 1792 - 1871), viện sĩ 
danh dự Viện Hàn lâm Khoa học Pêtecbua (1826). Cả hai người 
đã tiến hành quan sắt vị trí và độ sáng của các sao ở Nam Bán 
Cầu, nghiên cứu sao đôi, lập các danh mục các tỉnh vân và các 
tập đoàn sao (1864). 

HECTA (Ph. hectare), đơn vị ngoài hệ đo diện tích (ruộng 
đất) bằng 10.000 mê, kí hiệu ha. 1 ha = 100 a. 


HECTÔ (Ph. hecto), tiếp đầu ngữ ghép với tên đơn vị để chỉ 
bội thập phân bằng 10”, kí hiệu h. Vd: hectô lít = hL =100 tít. 


HECXINI (Ph. Hercynien; cợ. Varixi), chuyển động kiến tạo 
xảy ra tử kỉ Đêvôn (Devonien) đến kỉ Pecmi (Permien) (khoảng 
405 đến 285 triệu năm về trước). Sau chuyển động H, một số 
miền của vỏ Trái Đất trỏ thành bền vững, được gọi là miền 
Heeœxinit [vd. miền Hecxinit Tây Âu, Uran (Ural), Antai (Attaj). 
Thiên Sơn, Côn Luân, wv.]. Ö Việt Nam, chuyển động H biểu 
hiện rõ trong khu vực Bắc Trung Bộ (Bắc Trưởng Sơn). 


HELI (L. Helium), He. Nguyên tố hoá học nhóm VIHI A 
chu kỉ 1, bảng tuần hoàn các nguyên tố; số thứ tự 2; nguyên 
tử khối 4,0026. Do nhà hoá học Anh Ramxây (W. Ramsay) 
và nhà hoá học Thuy Diển Clevơ (P. T. Cleve) tìm ra (1895). 
Là khí hiếm, không màu, không mùi; khối lượng riêng 0,1785 
ø/l tạc = - 272,1°C; t, = - 268,9 ĐC. Ít tan trong nước, dễ 
tan hơn trong dung môi hữu cơ. Dùng tạo khi quyền trở trong 
việc cắt, hàn kim loại; heli lỏng dùng để tạo nhiệt độ thấp, 
làm khí mang trong phân tích sắc kí khi. Ó nhiệt độ - 
271°C, He thường (He I) chuyển thành He II có tính siêu 
chảy và độ dẫn nhiệt rất cao. Hạt nhân của nguyên tử He 
gọi là hạt anpha (ø). 

HÈM \. Nghi tiết đặc biệt trong ngày hội làng nhằm nhắc lại 
tích lúc bình sinh của vị thần làng thở làm thành hoàng. Vd. tục 
H cưóp bị gậy của thần làng Xuân Ái (Võ Giảng, Bắc Ninh) xưa 
đã tửng đi hành khất. Tục H quật bò của làng Tích Sơn (Tam 
Quảng, Vĩnh Phú) là tái hiện lại lúc bình sinh của vị thần làm 
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nghè ăn cướp. Lục H cúng chuốn bóc ở làng Đồng Vé (Vĩnh Yên) 
là nhắc tại nghề hót phân của vi thần làng xưa. 

Z. Tục II kiêng cữ một điều gì đỏ liên quan tới thần linh của 
làng hay dòng họ. Vd. tàng thổ vị thành hoàng hị chém vào cô, 
nên làng có tục 1Ï không đước cắt tiết gà, lợn. 

3. Tên ÏÏ là tên của tô tiên hay vị thần linh nào đó mà gia tôc 
hay cả làng kiếng cứ không được nhắc tới. 

HÈM CỬA phần töm ỏ khuôn cửa hay ở cánh cửa, là nơi tiếp 
giấp giữa cánh cửa và khuôn cửa hoặc giữa hai cánh cửa, để ngăn 
ánh sáng, nước mưa và gió lụa qua khe hở, 

HEMA TTT (A. hemaitite, H1. haimatos - máu; cø. quặng sắt 
đỏ). khoáng vât phu lớp œaf đơn giản lte2O3. Tạp chất gồm tiuan 
(tối 112). nhôm (tối 142), mangan (tới J7) i1 ba phương. Tập 
hợp hạt, nền đặc sít. vầy (sp©cularit), nền ân tỉnh. Xám (hép, đó, 
den. Ánh bán kim. Dộ cứng ó,0 - 6,8; khôi lượng riêng 5,3 g/cm”. 
Khi dun nóng, H dễ bị khủ bởi hidro, cacbon. nhôm...Gặp trong 
các mỏ nguôn gốc biển chất, scacnơ, nhiêt dịch, trầm tích, phong 
hoá Nguôn quan trọng của quăng sắt. Phố biến trong các mỏ 
quảng sắt Yên Bái. Tùng Bá (Hà Giang), Trại Cau (Thai Nguyên). 
w IDước dùng đề sản xuất gang. 


IIEMATOXYLNN ( A. hematoxylin) x Nhưộm Âm tính. 


HEMHÔN H. L. F. Ph. (Hermann Ludwig Ferdìnand von 
Hctmholtz; 1821 - 94), nhà khoa học Đức, tác Øì4 của các công 
trình cø bản về vật li, lí sinh, sinh lí hoc, tầm lí học. Người đầu 
tiên lập luân bằng toán học về định luật bảo toàn năng lượng 
sau khi chứng minh tính tổng quất của nó Khởi thào Ií thuyết 
nhiệt động học của các quá trình hoá học, đưa ra khải niêm năng 
lượng 1ụ do và năng lương liên kết; đặt cơ sở cho lí thuyết chuyển 
đông xoáy của chất lỏng và sự tán sắc dị thường. Phát hiên và 
đo được sư tạo nhiệt trong bắp thịt, nghiên cứu quá trình co của 
có bắp và đo được tốc đô lan truyền của các xung thần kinh. 

HEMIMERITEĐA (7/eœumerid2), bô côn trùng đôi khi được xem 
như phần bộ Cánh da (Đewnaptera) Dài 8 - 14 mm. có gài giao 
cấu (cere+) không phân đốt; không cánh. không mất; phụ miệng 

kiểu nghiền, ống chân có hốc để gập bàn chân. Có I chỉ, 8 loài. 
Phần bô ð vùng Châu Phi xích đạo. Ngoại kí sinh ở gầm nhấm, 
sống trong lóp lõng. ăn các sản phâm ngoại bì của da. Biến thái 
không hoàn toàn. lIrứng phát triển trong cố thể con cái, "đẻ" ấu 
trùng có kích thước khá lón. 

HEMIXENLULOZØ (A. hemicelulose), xenlulozở có độ 
poume hoá thấp. cổ đưới LŠ5O; có tên chung là b - hoặc g~xenulozd, 
[Dạng tỉnh khiết (ấy được từ trấu hoặc gỗ. [Dùng làm nguồn thức 
ăn bô sung cho gia súc. 


IIEMOCYANNN (A haemocyanin), loại huyết sắc tố chứa 
đông có màu xanh. pặp Ở một số dộng vật thân mềm và chân 
đốt. Là loai huyết sắc tố phố biến thứ hai sau hemoglobin và có 
chức năng tương tự (vân chuyên oxi Irong máu), 

HEMOERY TIIRIN (A. hacmocrythrin), sắc tố vận chuyến 
oXt trong máu, có màu đỏ. chứa sắt (giống hemoglobin). Chi có 
ỏ môi vài nhỏm nhỏ động vật có quan hê họ hàng gần nhau ở 
đông vật không xương sống như ngành Tay cuộn. 

HEMOGI.ONIN (A. hemoglobin; tk. huyết cầu tố), sắc tố của 
hồng cầu, màu đỏ đa cam, có nhiệm vụ gắn. oxi của khí trời tại 
mang (cá) hoặc phổi (động vật có phối) chuyển đến các nơi trong 
cơ thê để giài phóng oXi ra cho tễ bào sử dung (oxi tử máu ngắm 
vào tế bào bằng khuếch tán thâm thấu), nhận cacbon đioxit 
chuyển đến mang hoặc phối và thải ra ngoài. Mỗi II có khoảng 
942% giobin (phần protein), liên kết với 62% hem (phần không 
chúa axi( amin). Phân tử khối 64500. chúa 4 nhóm hem do đó 
có 4 nguyên tử sắt trong phân tử. Dặc trưng quan trong nhất của 
T1 lá khả năng kết hợp thuân nghịch với phân tử oxi, tạo nên hợp 
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chất không bền oxihemoglobin. Trong phần hem. sắt ở dang hoá 
trị 2 (đạng khử) và không thay đồi trong liên kết với oxi. ð các 
loài khác nhau, có các đang HI khác nhau do có sự thay đối chuẩn 
pobpeptit. Sự kết hợp H với oxi phụ thuộc vào áp suất riêng của 
ØXi, quả trình này còn phụ thuộc vào độ p[II; ái lực oxi giầm xuống 
khi pH thấp. Sụ phụ thuộc này gọi là hiêu ứng Ro (BRohr). Cachon 
đioxt cũng có thể kết hợp với H ở các nhóm amin của nó như 
trong một số trưởng hớp bất thường (ngõ độc khí đốt) H gần dễ 
dàng với cacbon đioxi làm thanh một hợp chất rất bên - 
cacboxihemoglobin. Người ta đã dịnh lượng được H trong máu 
ngoai vi ở ngưởi bình thưởng. nam ló6U p/1 + 20 g/L nữ 140 g/\ 
+ 20 g/ trẻ sơ sinh 195 g/L + Š g/1; trẻ một tuổi 112 g/ trẻ 1Ô 
tuổi 120 g/L Có hai thể thiếu máu: thiếu máu nhược sắc (giàm 
H); thiếu máu bất thường với tương Ïï bình thường nhưng giảm 
số Lượng huyết cầu. 

IIEMOGLOBIN NIÊU tinh trạng có hemoglobin tự do trong 
nước tiểu (nước tiểu đỏ sâm hoặc đỏ đen). khác với chứng đái 
máu (nước tiêu đỏ như nước rửa thịt). HN xảy ra khi có tan máu 
(rong mạch máu đo các nguyên nhân: một số bênh nhiễm khuẩn, 
sốt rét, một số bệnh tan mẫu, có kháng thể lãm vớ hồng câu; 
truyền nhầm nhóm máu; nhiềm đôc. dùng môi số thuộc có t:nh 
độc cao; găng sức kéo dài. 

HEMOSIĐERNN (A. hemosiderin, (k. sắc tố sắt), chất sắt ở 
dạng keo hoặc hiđroxit sắt hấp phụ với một nền protein. Không 
hoà tan, là thể tồn trữ sắt bình thưởng trong cơ thể (khoảng 80) 
- 1.000 mg), gấp chủ yếu ở các tế bào lưới nôi mô của lách vả 
tuỷ xương. Khi hông cầu bị huý, hemoglobin được giải phóng và 
sinh ra l1 bình thưởng sẽ đước sử dụng để tái tao hông cầu mới. 
Nếu H không được sử dụng mà tích luỹ trong các tế bào và mô 
của cơ thể thì gọi là nhiễm HH. H lắng dong ở nhiều phủ tang. 
nhất là gan, tuy, da, ... gầy xơ hoá ð gan, tuy, phá huỷ các đảo 
Langperhans chế tiết ra ÑniistTh, pây bênh đái tháo đường, đa màu 
đông đen hay đồng thau. 

Hênh hemoechromatosis là một bênh nhiễm H toàn diên tiên 
phát, bâm sình, do rối loan chuyền hoá chất sắt, biểu hiên bằng 
đái thảo đường, đa màu đồng. Bênh sinh ra do ứ đọng quá nhiều 
H. gợi là quá tải H. 

HEN 1. @), điển hình là H phế quản (cg. suyễn), bênh thưởng 
hay gặp. Dấu hiêu lâm sàng chủ yếu là cơn HỊ, eón khó thỏ ra 
chậm. xảy ra một cách đột ngột vào ban đêm. sau khi ngủ 2 hay 
3 giơ; cón kéo dải vải phút đến 1 - 2 giờ; đến cuối cón bênh nhân 
ho, ho khan hoặc khạc ra đởm đặc quánh, trắng, lÔn nhôn; cơn 
H dịu dần, tự biến mất hoặc do điều trị; bênh nhân có thể ngủ 
tại. Cón H có thể đơn độc, không tái diễn ngày hôm sau, cũng có 
thể tái diễn trong nhiều ngày. Giữa các cơn ÏÌ, có quan hô hấp 
hoat động bình thưởng. Sau một thời gian, các cơn Ïï thay đôi 
tính chất: có khạc đờm, sốt, các cơn sốt nổi nhau liên tiếp, tạo 
nên trạng thái khó thỏ, ho thương xuyên, lầu dần dẫn đến suy tim 
(phải). Cơn H điển hình có thê diễn tả môi tang di ứng: số mũi 
con chư kì do dị ứng với phấn hoa, rơm, rạ. ... xảy ra vào mùa găt; 
số mũi cón không chu kì, viêm phế quản liên tiến, mề đay. polhip 
mũi, viêm xoang, v. Điều trị nguyên nhãn (nếu tìm đước) Thông 
thưởng điều trị cắt côn H (dùng theophylin, épheđrin, vv.). Diều 
trị giữa các cøn: cải thiên tạng (cơ đia); điều trị các ổ nhiễm 
khuẩn; thay đôi môi trường (vùng khi hậu thích hóp. tránh các 
yếu tổ gây xúc càm manh, cải thiện môi trưởng sống, w.). H ở 
người lớn có thê xuất hiên muộn. ở người nhiều tuổi, đặc biệt ở 
phụ nữ gần tuôi mãn kinh. Lưu ý cấc yếu tố tinh thần, nội tiết. H 
trẻ em gặp ở trẻ sơ sinh. nếu nặng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triên, 
Đến tuôi dậy thị, có thể khỏi. Tập luyện thể dục thê thao, rèn 
tuyên cở thê môi cách thích hợp có tác dụng lôi. 


2. (thú y). những cơn khó thở với tiết dịch nhiều ð phế quản 
do co bóp không chủ động ca hệ có phế quản lớn vã nhỏ. Thường 
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thấy hội chứng này ở những loài chó lùn mặt dẹt. Ö ngựa, có mội 
hội chúng gọi là khí thũng phổi (phù có hơi) mạn tính: các phế 
nang giãn ra một cách không binh thưởng làm võ thành phế nang 
khiến không khí lọt sang những mô gián cách. Ỏ Việt Nam , bệnh 
viêm phổi do virut ở lớn được gọi là bệnh suyễn, không nên nhầm 
với hội chứng H. Bênh H thở ở gà là bệnh CRD (mycoplasmosis). 

HEN THỞ Ở GÀ bênh truyền nhiễm riêng của loài gà, truyền 
qua trứng, do Awcoplasma gallinarum gây ra. Đặc điểm: các hốc 
mũi và túi khi bị nhiễm trùng, viêm, thỏ khó, có tiếng khò khẻ, 
có khi ngạt thỏ, ngoại xuất những chất như bã đậu. Gà không 
chết nhiều, nhưng ngừng sinh trưởng và giảm đẻ trứng. Có thể 
điều trị bằng kháng sinh, nhưng không kinh tế. Phòng bệnh bằng 
cách loại thải những lô nhiễm bệnh. 

HEN TIM cơn khó thở kịch phát, xảy ra ở những người bị 
bệnh tim: khó thỏ cả hai thì, xảy ra đột ngột ban đêm hoặc sau 
một hoạt động cố sức; bệnh nhân phải ngồi mới thở được, môi 
tím, có thể ho và khạc đởm có bọt và màu hồng. Cơn khó thỏ 
kéo dài 5, 10 phút, không quá 30 phút. Nếu không cấp cứu kịp 
thời, sẽ xảy ra phù phối cấp, dễ gây tử vong rất nhanh. Nguyên 
nhân: suy tim trái mạn tình trên một ngưởi bị bệnh hẹp van hai 
lá, cao huyết ấp; suy tim trái cấp tính ở người bị nhồi máu cơ 
tim hay loạn nhịp tìm. Dự phòng: chữa nguyên nhân (bệnh tim) 
theo chỉ định của thày thuốc. 

HENĐEN G. E. (George Friedrich Handel; cg. Hanđen; 1685 

- 1759), nhà soạn nhạc Đức, gần 50 năm sống ở Luân Dôn, nhập 
quốc tịch Anh (1726). Năm 17 tuổi, là nghệ sĩ đăần Oocgan ở 
Hald (Halle); 18 tuổi, chơi viôlông tại Nhà hát ôpêra Hambua 
(Hamburg); 21 tuổi, sống ở Italia. Năm 1710, chỉ đạo âm nhạc 
tại Hannôvơ (Hannover), cũng thởi gian này, ông sang Luân Đôn, 
chỉ đạo nhà hát ôpêra (1720 - 41). Henđen là một trong những 
nhà soạn nhạc lớn về ôpêra của Châu Âu thế kỉ 18, bậc thầy lỗi 
lạc về nhạc đản. Người sáng tạo ra thể loại thanh xướng kịch, 
trong đó phát triển nền phức điệu truyền thống Đức và nghệ 
thuật hợp xướng Anh. Âm nhạc của Henđen hùng khí, rực rõ, 
hoành tráng, đậm tính anh hùng ca. Tắc phẩm: 41 õpêra kiểu 
Italia; 21 thanh xướng kịch; 2 patxiông Đức; 100 cantat Italia; 2 
tổ khúc lón cho dặn nhạc; 20 côngxeclÔ grôtxô, nhiều loại 
côngxectô cho các loại đàn, 40 xônat, tam tấu, nhiều tiểu phẩm 
cho clavdxanh. 

HENRY đơn vị hệ số tụ cảm, hệ số hỗ cảm trong hệ SI và của 
bảng đơn vị hợp pháp, kí hiệu H. Là hệ số tự cảm của mạch kín 
khi dòng điện 1A chạy qua thì sinh ra trong chân không từ thông 
1 Wb (vêbc)qua mạch đó. Gọi theo tên nhà vật lí Hoa Ki Henry 
Œ. Henry). Trong thực tế thưởng dùng đơn vị óc miliHenri (1mH 

= 10” H). 


HENRY (ĐỊNH LUẬT) định luật biểu diễn sự phụ thuộc 
tuyến tính trong các trưởng hợp sau đây: 

L) Độ tan chất khí: ở nhiệt độ không đổi, lượng một chất khí 
(kí hiệu ŠS) tan trong một chất lỏng tỉ lệ thuận với áp suất riêng 
phần p¡ của chất khí đó trên chất lỏng: 

S; = kp; (k là hệ số tỉ lệ) 

2) Sự hấp phụ: ở nhiệt độ không đối, đại lưỡng hấp phụ äi 
(lượng chất bị hấp phụ trên một đơn vị diện tích bề mặt hoặc 
thể tích chất hấp phụ) tỉ lệ thuận với áp suất riêng phần p¡ hoặc 
nồng độ C¡ của chất bị hấp phụ: 

a¡ = Kp¡ ã¡ = kC:; (k là hệ SỐ Ll lệ) 

Định luật này thưởng chỉ đúng ở vùng nồng độ hoặc áp suất 
thấp. Định luật mang tên nhà vật lí - kĩ sư Hoa Kì Henry (1. 
Henry). 

HENRY TRˆÊN MẾT đơn vị độ từ thẩm trong hệ SI, kí hiệu 
H/m, là độ từ thẩm của một chất đẳng hướng khi chịu tác dụng 


của một tử trưởng cưởng độ 1A/m thì cảm ứng từ của nó bằng 
mội tesÌla. 

HEENRY VI (Henry VIHI; 1491 - 1547), vua Anh (1509 - 47) 
thuộc vương triều Tiuđo (Tudor), cha đẻ nữ hoàng Êlizabet ] 
(Elizabeth I), người chủ trương 
tăng cưởng vương quyền, phát 
triển kinh tế và sáng lập Anh 
giáo. Việc "rào đất cướp ruộng" 
để làm bãi chăn cừu gia tăng tử 
giữa thế kỉ 15 đã xô đẩy nông 
dân vào cảnh phiêu tán. Năm 
1516, Henry VIII đã ra sắc lệnh 
cấm biến đất trồng thành đồng 
cỏ, hạn chế đàn cửu dưới 2 
nghìn con (1533), xử tủ hình 72 
nghin nông dân lang thang "gây 
rối", nhưng vẫn không ngăn 
được việc nuôi cứu, dết len, vì 
đó là nguồn lợi của tư sản quý 
tộc và cả nền kinh tế của vương 
quốc. Đề có thể kết hôn với một 
tuỳ nữ trong triều là Annd Bulin (Anne Boleyn), bất chấp sự 
phản kháng của triều đình Tây Ban Nha và giáo hội La Mã, 
Henry VIII ra sắc luật về "quyền tối cao" (1534). Theo luật này, 
vua Anh trỏ thành người đứng đầu giáo hội; giáo phẩm do nhà 
vua củ, chỉ phí cúng lễ và nuôi giáo phẩm do nhà nước cung cấp. 
Tồn giáo mới này, gọi là Anh giáo (xt. Ảnh giáo). 

HENVÊTIUYT C. A. (Claude Adrien Helvétius ; 1715 - 7]), 
nhà triết học duy vật và vô thần Pháp thuộc trào lưu Bách khoa 
toàn thư, chịu ảnh hưởng của Lôckơ (J. Locke). Triết học của H 
là một trào lưu cảm giác luận duy vật. Theo Henyêtiuyt, tư tưởng 
trong óc do vật chất sinh ra, chỉ có vật thể là có thật, nó tác động 
đến giác quan và gây ra cảm giác, nguồn gốc của tri thức. Sự 
phát triêền của tỉnh thần là phụ thuộc vào các hoàn cảnh, những 
hoàn cảnh đó trước hết mang tính chất xã hội và lịch sử. Henvêtiuyt 
chủ trương một chủ nghĩa vô thần tuyệt đối và cho tôn giáo là 
gắn tiền với một chính thể tàn bạo. Phê phán việc phân phối của 
cải quá chênh lệch trong xã hội đương thởi, Henvêtiuyt cho rằng 
cần phải thay đổi hoàn cảnh xã hội. Song theo Henvẽtiuyt, hoàn 
cảnh xã hội là do pháp luật tạo ra. Dây là quan điểm duy tầm 
của Henvêtiuyt về lịch sử. Là một nhà duy vật, tư tưởng tiến bộ 
của Henvêtiuyt đã có tác dụng tích cực đối với sự phát triển của 
tư tưởng cách mạng Pháp thế kỉ 18. 

Các tác phẩm chính: "Bàn về tỉnh thần " (1758) - một trong số 
các tác phẩm có giá trị nhất của triết học duy vật và vô thần thế 
ki 18; "Bàn về con người, về những khả năng trí tuệ và về sự giáo 
dục cuả họ" (xuất bản 1773, sau khi mất). 

HENXTNKT (Helsinki), thủ đô của Cộng hoà Phần Lan, nằm 
trên bở vịnh Phần Lan, trung tâm hành chính tỉnh Llxima 
(Uusimaa). Dân số 532 nghìn, nếu kể cả ngoại thành là 874 nghin 
(1995). Đầu mối giao thông chính và cảng (50% tông trọng tải 
của đất nước). Công nghiệp: chế tạo máy, đóng tàu, dệt, hoá học 
thực phẩm. Sân bay quốc tế Xêutula (Seutula). Dưỡng xe điện 
ngầm. Đại học Tổng hợp. Dược xây dựng tử 1550. Từ 1812, thành 
phố chính của Dại công quốc Phần Lan; tử cuối 1917, là thủ đô 
của nước Phần Lan độc lập. Công trình kiến trúc: Viện Bảo tàng 
- pháo đài Xuômenlinna (Suomenlinna), toà nhà của Dại thượng 
nghị viện (phong cách cổ điền, thế kỉ 19), Nhà thờ Xanh Nicola 
(Saint - Nicolas, thế kỉ 19), Nhà ga chính (đầu thế kỉ 20) và Tháp 
chuông đồng hồ cao 48 m, Viên Bảo tàng Atênêum (Ateneum) 
lưu giữ bộ sưu tập nghệ thuật lớn nhất đất nước. Ngày nay, H 
được coi như một kiểu mẫu đô thị quy hoạch tổng thể và được 
mệnh danh là "đô thị trắng của Miền Bắc", 
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HEO x. Lựn. 


HEO VÒI (Tapiridae), họ thuộc bộ Móng guốc lẻ 
(Perissodactyrla), gồm các loài mang nhiều tính nguyên thuỷ nhất 
trong phân bộ. Chân trước có 4 ngón, chân sau có 3 ngón; ở cả 
hai chân, ngón thứ 3 rất phát triển, các móng không lón, Xuất 
hiện tứ kỉ Dê tam, đến nay chỉ còn 1 loài ở Đông Nam Á và loài 
ở Nam Mi. Nẵng 400 - 1.000 kg, bộ lông ngắn, không bởm; đầu, 
cổ, ngực, bốn chân, đuôi và nửa lưng phía trước đen bóng. Hình 
dạng giống lớn nhưng mũi và môi trên kéo đài thành vời. Ỏ Việt 
Nam, có dẫn liệu thấy loài HV có ở vùng rừng núi Tầy Nguyên 
và đọc Trưởng Sơn nhưng tử 1945 đến nay chưa tim thấy. HV 
Châu Á hoặc đã bị diệt vong hoặc đang bị thảm hoa diệt vong. 
Dược liệt vào nhóm thú hiếm quý, cần có biên pháp bảo vẽ. 





Heo vòi 


HÉO ÚA hiện tượng lá cây hoặc các phần còn non của thân 
cây bị mất sức căng, bắt đầu rủ xuống và úa vàng, đo cây bị mất 
cân bằng nước (cây thoát nước quá nhiều, đất thiếu nước để cung 
cấp cho cây) làm cho tế bào mất sức trướng. HU tạm thởi xảy 
ra khi không khí nóng gây thoát hơi nước quá nhiều, lượng nước 
cung cấp cho cây không đủ bù lại; khi tốc độ thoát hơi nước giảm 
hoặc lượng nước cung cấp kịp bù lại, các bộ phận bị HU sẽ trỏ 
lại binh thưởng. HU vĩnh viễn xảy ra khi nước trong đất thiếu 
nghiễm trọng, các mô cây bị tồn thương, lượng nước thoát hơi 
lồn, cây bị héo không phục hôi được. 

Diểm HU là độ ẩm tới hạn của đất mà rễ cây không thể hút 
được nữa và cây bắt đầu HU. Các loại đất sét nặng giữ nhiều 
nước và có điểm HU cao hơn so với các loại đất nhẹ pha cát. 
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HẸP BAO QUY ĐẦU chứng hẹp lỗ bao quy đầu, bình thưởng 
bao vẫn trùm kín quy đầu, làm cho chất bựa đọng lại bên trong. 
Nếu lỗ này quá hẹp, cần cắt bao quy đầu, để giữ gìn vệ sinh bộ 
phận sinh dục và phòng biến chứng chít hẹp bao quy đầu. 

HẸP MÔN VỊ tình trạng môn vị (lễ dưới của dạ dày thông 
vào hành tá tràng) bị hẹp lại, làm tắc một phần hay hoàn toàn 
sự lưu thông giữa dạ dày và ruột non. Có HMV bảm sinh và 
HMV mắc phải. 

1) HMV bẩm sinh ở trẻ sơ sinh và trẻ còn bú, còn gọi là HMV 
phi đại vì các lớp cơ vòng của môn vị to và đầy hơn bình thưởng 
rất nhiều, tạo nên một khối u gọi là u cơ môn vị, làm tắc hoàn 
toàn lỗ môn vị, xảy ra ngay sau khi sinh hoặc một thời gian ngắn 
sau khi sinh. Bệnh nhỉ nôn vọt sau khi bú, sữa trào ra miệng, mũi 
nhưng không bao giỏ có lẫn chất mật. Diều trị bằng phẫu thuật 
rạch đứt các lớp cơ trơn đến tận niêm mạc, cho kết quả tối. 

2) HMV mắc phải là biến chứng của nhiều bệnh như loét dạ 
dày (môn vị, hang vị), loét hành tá trằng, ung thư hoặc polp 
hang vị. Triệu chúng chính: nôn các thức ăn cũ tư ngày hôm 
trước: buổi tối trước khi đi ngủ, bệnh nhân phải móc họng cố 
gắng nôn ra cho hết các thức ăn ở trong dạ dày thì mới thấy dễ 
chịu; vùng thượng vị (trên rốn) nổi cuộn cục; sÔi bụng, khi đói 
lắc bụng có tiếng óc ách, ở có mùi hăng và hôi do thức ăn lưu 
lâu ở dạ dày đã lên men. Dạ dày thường bị giãn. Diều trị: mổ để 
phục hồi sự lưu thông giữa đạ dày và ruột nơn (nối vị - tràng 
hoặc cắt dạ dày). 

HIP PHẾ QUẢN khẩu kính của phế quản bị hẹp lại do nguyên 
nhân ngay ở trong lòng phế quản (đị vật, u, polip, sẹo ở thành phế 
quản) hoặc ở ngoài phế quản (hạch lympho, khối u, vv). HPO 
thưởng sinh ứ đọng chất tiết dưới chỗ hẹp, gây nhiều hội chứng 
bệnh lí phế quản - phổi (làm tắc nghẽn sự thông khí, xẹp phối, gây 
viêm phối, apxe phổi, vwv.) hoặc gây giãn phế nang, giãn phế quản. 

HP VAN TIM tình trạng hẹp lỗ van tim do viêm dinh các 
mép van, sùi van trong bệnh thấp khớp cấp; khối u trong buồng 
tim; bẩm sinh. HVT gây cản trở sự lưu thông máu: khi tim co 
bóp, không đầy được máu nhanh chóng qua lỗ van bị hẹp, máu 
bị ứ trệ lại Ò phía trên chỗ hẹp gây nên những thay đồi về huyết 
động học; buồng tim ở phía trên chỗ hẹp phải tăng cường độ co 
bóp, sẽ phì đại, thành tím đầy lên, về sau sẽ gây nên suy tim; Ở 
dưới chỗ hẹp, sự cung cấp máu bị giảm với các hậu quả kẻm 
theo. Thưởng hay gặp nhất: hẹp van hai lá (van ở giữa tâm nhĩ 
và tâm thất trái); hẹp van tổ chim (van ở giữa tâm thất trái và 
động mạch chủ) do lão hoá và vôi hoá ở người trên 50 tuổi. Triêu 
chứng: thời kì đầu không rõ rệt; thởi kì sau với khó thỏ, thỏ hồn 
hến lúc cố sức, đánh trống ngực, cơn đau thất ngực, ngất (trong 
trưởng hợp hẹp van tỔ chìm), vw. Chắn đoán dựa vào khám lãm 
sàng, X quang, siêu âm. Dự phòng: điều trị tích cực và lâu đài 
bệnh thấp khóp cấp ở trẻ em, người còn trẻ, các nhiễm khuẩn 
răng - miệng: chế độ sinh hoạt thoải mái; theo dõi sức khoẻ định 
kì ở giai đoạn sau, lúc bệnh nhân không chịu đựng được độ hẹp 
lỗ van tăng, phải mồ tách van tim, nong rộng van, thay van nhân 
tạo. HVT có thể kèm theo hở van tim, tạo nên bệnh van tim. 
Can mồ để thay van tim nhân tạo hoặc sửa van. 

HEPARIN (A.heparin), chất chống đông máu có trong gan, 
tìm, cơ động vật và một số động vật hút máu tiết ra để ngăn cản 
quá trình biến prothrombin thành thrombin. H còn làm trong 
huyết thanh vì nó làm cho lipoproteinaza tử mô giải phóng ra 
huyết tương. Thành phần hoá học của H gồm: glucozamin, axit 
gluconomic và axit sunfuric (dưới dạng este). Dơn vị cấu tạo gồm 
nhiều đisacarit nối với nhau, phân tử khối 17 - 20 nghìn. 

HEPTAN (A. n - heptane), CHa(CH¿)sCHa. Hợp chất thuộc 
loại hiđrocacbon no. Chất lỏng không màu, đễ bay hơi; ts = 
98,5°C; tac = - 90,5 °C; khối lượng riêng 0,6837 g/cm” (ở 20°C). 


Hệ H 





làn trong elanol. ete, cloroíom, không tan trong nước. Khi 
refominh xúc tác sẽ chuyền thành toluen nhờ phản ứng đehiđro - 
đóng vòng. Có trong đầu mó. Dùng làm chất chuẩn để xác định 
chỉ số octan (H có chỉ số octan bằng không), làm dung môi, thuốc 
gây mê, dùng trong tông hợp hữu cơ. 

HEROIN (A. hcroinc. 
dtacetytnorphinc; cg. bạch 
phiến, điaxetytmocphin), 
€C2iH2NO‹. Là dẫn xuất 
đraxetyl của mocphin. Tỉnh 
thể hoặc bột trắng, không 
mùi, vị đắng: (nc = 173C 
Tân trong etanol, clorofom, 
eí(e. Môt loại ma tuý, rất 
độc, dễ gây nghiên, có thể 
dẫn tới tử vong. 

HERPES (A. herpes) 1l. Nhóm virut đồng vật có dạng hình 
khối, có vỏ, đương kính 200 nm, có phần tử ADN kép mạch 
thẳng. [Dược boc trong vỏ hình khối có 20 mặt. Tắc nhân gây 
mồt số bênh: H, thuỷ đâu, bênh zona., bênh Marek. 

2. Bệnh H: mụn nước nhỏ, nồi từng đám, gây ngứa, không nặng 
(trư ở trẻ sở sinh). Mụn nước bằng đầu định ghim, võ ra, khô lại 
thành vảy. Diễn biển khoảng 8 ngày, không để lại sẹo. Sau khi 
bị lần thứ nhất (thưởng không r6), virut sống trong các hạch thần 
kmh và có thể øAy bệnh trỏ lại khi có thể bị viêm phôi, cúm, đau 
răng, tiếm chủng, sốt say nắng, vv. Thường thấy ở môi (dân gian 
goì là chôc mép), mũi, trong miêng, mắt và bộ phận sinh đục (cần 
phân biệt với bệnh hoa liêu). Không cần điều trị, trì trưởng hợp 
tái phát nhiêu lân không rố nguyễn nhân hoặc trong trưởng hợp 
bênh xuất hiên khì hành kinh. Có thể dùng kháng sinh, vacxin H, 
gamma-øglobulin. 





Heroin 


Ö súc VẬI, cũng thấy bệnh Eï, một chúng viêm chân bì do viru( 
[[, nôi những mun nhỏ cạnh các lỗ tự nhiên, có kèm theo viêm 
vùng lần cân. 


3. H mái: viêm kết mạc, nhất là giác mac, do virut H với đặc 
điểm rất hay tái phát. Một trong các nguyên nhân chính gây mù 
do tồn thương giác mạc. Rệnh thể hiện bằng nhiều hình thái khác 
nhau: loét nông, loét hinh cành cây, hình chân rết, hinh bản đồ 
địa dư; hình thái sầu, nh trong nhu mô giác mạc không kèm 
theo loét nông giác mạc, thể hiên bằng viêm hình đĩa. Có nhiều 
yếu tố toàn thân thuận \ơi cho bênh phát triển (sốt, cảm, cúm, 
chu kì sinh lí của phụ nữ) hoặc tại chỗ (bụi, dị vật trên giác mạc) 
làm cho bênh xuất hiện hoặc tái phát. Šau mối lần tái phát, bênh 
lại nặng thêm, thị tực Lại giảm đi. 

HFXACLOBEFNZEN (A. hexachloroben2ene, 
perchtoroben7ene; cø. peclobenzen), CøCk Tinh thể hình kim, 
màu trắng; tạc = 231C, t; = 322”C, dễ thăng hoa. Tần trong 
benzen và etanol sôi; không tan trong nước. Diều chế bằng cách 
cho clo tác dụng với benZen ở 3(MC và có xúc tác. [)ùng trong 
tông hợp hữu cớ. làm thuốc trừ bênh nấm cho các hat nảy mầm 


HEXAN (A. ñ - hcxane ), CH:(CH2)4CH:. Eidp chất thuộc 
loại hiđrocaebon no béo, Chất lỏng không màu, dễ bay bàn, 
= 68,9°C, tac = - 95°C; khối lướng riêng 0,6594 g/cm” (ở 
Âu %) chiết suất với tìa ID ở 20°C là 13749; nhiệt đõ tự bốc 
cháy 234°C. Tan trong ctanol, ete, axeton; không tan trong 
nước. Có trong dầu mỏ. Dùng Làm dung môi; để pha loãng sơn; 
làm môi trưởng phản ứng polime hoá. Khi refominh, có thể 
chuyên thành bcnzen. Là một thành phần không mong muốn 
cuảä xăng vì có chỉ số octan thấp. 


HEXOZØ (A. hexose), loại cacbon hiđrat chứa 6 nguyễn tử 
cacbon, vd. gluco7o, fructOZó, gaLIctozø, đcXtYO70, vv. Có trong 
nhiêu loại thực vật và động VẬt. 


HEXỜ G. H. (Gecmam Henrt Hess; 1802 - 50), nhà hoá học 
Nga gốc Đúc, viên sĩ Viên liàn lâm Khoa học Pêtccbua 
(1830), được xem là người sãng lập nganh nh›iệt hoá học. 
Phát minh định luật mang tên ông (1840). Nghiên cứu các tính 
chất xúc tác cuả plabin, thành phần cuà dầu mỏ Kapkazo 
(Kavkazje). Phát hiện ra aXI $aCaric. 

HEXƠ (ĐỊNH LUẬT) hiệu úng nhiết cuà phản ứng hóa 
học không phụ thuộc vào những plai đoạn trung gian mà chỉ 
phụ thuộc vào trạng thái đầu và trạng thái cuối cuả phản ứng. 
Từ định luật H rút ra hat hệ quà: 1) Hiệu ứng nhiệt cuà phần 
ng hoá học bằng tổng sinh nhiệt các chất sản phâm cuả phản 
ứng trừ tông sinh nhiệt các chất tham gia phản ứng 2) liiêu 
ứng nhiệt cuà phản ứng hoá học bằng tổng thiêu nhiệt các chất 
tbam gia phàn ứng trừ đi tông thiêu nhiệt cuả các chất sản phâm 
phản ứng. Định Imật này do nhà hoá học Elexd (G. H Iless) 
xác lập (1840). 

HÈ ngưởi làm trò cười mua vui cho vua chúa ngày xưa, bằng 
những tình tiết hài hước. Về sau, HH là vai hài hước trong môi số 
(oai hình kịch hát dân tộc, đặc biết là chèo Thủ pháp gây cưới 
của H là trò nhại, trò đánh đổ, chơi chữ, vv. ÏI trong xiếc còn 
phải tình thông một số trõ kĩ xảo, như tung hứng, nhào lôn, vv, 

HÈ CHÈO tên gọi chung các toai vai hề trong nghề thưât 
chẻo, HC giư mộit vị trí đặc biết trong chèo. Tiếng cưới giêu cơi, 
châm biếm của HC thê hiên trí thế. tỉnh thần dấu tranh của nông 
dân chống lại thế Lực thống trị, những kẻ lợi dụng thần quyền và 
những thói hư tât xấu trong xã hôi phong kiến đương thời. IIC 
phân làm hai loai: 1) Hề áo ngắn, gồm những chú hề mặc áo 
ngắn, quấn thêm một cái xiêm màu sắc sặc số. hoá trang nghịch 
ngom nhưng sạch sẻ, thưởng đi theo môt thư sinh hay mốt Ông 
quan, bao giờ cũng thắng thầy qua những trận đấu khâu hài hước 
và trí tuệ. Trong hề áo ngắn có loại luôn luôn cầm trong tay chiếc 
eẬy, gọi là hề gậy, thường đi theo một thư sinh hay môt ông quan 
nên còn goi là hề theo; có loa: xuất hiên trước lớp vai quan ra. 
goí là hề cung đình; có loại thưởng diễn đôi, cầm trong (tay mồi 
lửa đề múa gọi là hề mồi. 2) Hề áo chùng (đài), gồm những vai 
hề như phu thuỷ, thầy bói, thầy đô, vv. Thủ pháp gây cưới của 
hề áo chùng bại là tự chế giễu, tự châm biếm, tự phơi trần bản 
chất lửa bịp của mình bằng những hành động, những lới bôc bạch 
hài hước. Vd, phù thuỷ sợ ma; thầy bói nói mò; thầy đồ dồi chữ. 
Do thuộc lốp người được trọng vọng trong làng, loát hề này 
thưởng mặc áo chùng (đài), nhưng hình thức hoá trang lai nho 
nhem, xấu xí. 

HỀ XIẾC (cø. hề xen), một môn loại trong nghề thuật xiệc 
hiện đại, gồm những tiết mục gây cưỡi xen giữa hai tiết mục trone 
chương trình biêu diễn. HX có thể biểu diễn câm hoặc nói, có 
hoặc không dùng kĩ xảo xiếc; có những lúc là dạng tiểu phâm 
(kịch hề), nội dung thông qua ngôn ngữ châm biếm, phản ảnh 
những vấn đề có ý nghĩa xã hội sâu sắc. Ö lây Âu, tiền thân của 
vai hề là điển viên kịch ca múa dần gian cô (thế kỉ 7 - 5 tCn.), 
sau đỏ là các nhàn vật trong hài kịch Italia (thể kí 17 - I8) Các 
vat hề hoat kê trong các vỏ kịch cô diện, các vỏ kịch diễn trên 
sân, bãi và rạp xiếc đân gian cổ (thế ki 17 - 18). Khi nghệ thuật 
xiếc hình thành, các nghê sĩ biểu diễn trên lưng ngựa làm các trò 
kĩ xảo còn diễn những trò hài hước. Đến thập ki 70 thế kỉ 19, 
vai HX mới chính thức được ghi nhận. 

HỆ đơn vị địa tầng duói giói trong thang (hø! địa tầng quốc 
tế, gôm toàn bộ đất đá thành tạo trong thởi gian một kỉ (một 
đơn vị của địa niền biểu). Ranh giới giữa các II thưởng đưdc 
đánh dấu bằng các bất chính hợp góc. pián đoạn tích tụ trâm 
tích. các thay đổi điều kiện tư nhiên dẫn đến thay dễi tướng đá, 
các hoạt động macma mạnh mẽ. Ó ranh giỏi giứa các H kề nhau 
thưởng quan sát thấy sự đổi mới có bản của các phức hè hoá 
thạch, biểu hiện ở sự tyêt diệt một số nhóm sinh vật cũ và Xuất 
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hiên các nhóm mới. Mối 1 thường được chia thành hai hoặc ba 
thống. XU. Tung địa tìng. 

HỆ BA KIIỚP dược cấu tao từ hai miếng cúng (hệ phẳng 
bất kì, bất biển hình). nối với nhau bằng môt khớp và nối với 
đất (hoặc nổi với một kết cấu khác) bằng hai gối tựa (khóp) cố 
đỉnh. liai gối tựa cổ đỉnh và khóp nối hai miếng cứng không 
được cùng nằm trên một đường thẳng vì như thế hề sẽ biến 
hình tức thởi (XC Hệ bất biến hình). EIBK là hề có tực xô, nghĩa 
là tại các gối tựa cố định sẽ phát sình thành phần phản tực nằm 
ngang ngay cả khi tải trọng chỉ tác dụng thẳng đứng. TUy theo 
cấu tạo của các miếng cứng. chia HIBK thành: 1) Vòm ba khóp: 
khi các miếng cứng là các thanh cong. 2) Khung ba khóp: khi 
các miếng cứng là các thanh gãy khúc. 3) làn vòm ba khóp: 
khi các miếng cứng là đàn. IIRK có thể được chế tạo từ các Vật 
Liêu: thép, gỗ, bê tông côt thép. gạch, đá. vw. HRK có ưu điểm 
là vượi qua được những nhịp lón hơn so với hê đâm vì mômen 
uồn Irong ïIRK thưởng nhỏ hón mômen uốn trong hệ đầm có 
điều kiên như nhau về khâu độ và tải trọng. Hơn nữa, đối với 
kết cấu vòm ba khóp, nếu chọn được dạng trục vòm hóp lí thị 
mômen uốn và lực cắt trong vòm sẽ bằng không hoặc xấp xi 
bằng không tại moi tiết diện, vòm sẽ chỉ chịu lực nén và có thể 
sử dung các vật liệu chịu nén tốt như gạch, đã. vv. Dối với những 
nhịp nhỏ. sử dung hê vòm sẽ không kinh tế bằng hệ đâm vì chế 
tao vòm thưởng phức tap hơn. Khi sử dung HTBK có nhược điểm: 
phải xây đựng kết cấu bên đưới gôi tựa cố định khá lồn để chịu 
túc xô. Khắc phục nhược điểm này bằng cách sử dụng !†RK có 
thanh căng đề thanh căng tiếp nhân lực xô. 

HỆ, BẠCH HUYẾT x. Hệ tần haàn. 


HỆ BẢN KEO (cg. dung dich bán keo), hê lỏng thuận nghịch 
về mặt nhiệt động, tuỳ thuộc vào điều kiên có thê tồn tại ở dạng 
dung địch thực hoặc dang keo (xon ưa lưu). Sự chuyển từ đạng 
nảy sang đang khác xảy ra khi thay đối nông độ, nhiệt độ, pH. 
Các dung dịch xa phong, chất tây rửa tông hợp. một sổ chất cao 
phân tử, phẩm nhuôm, tanin thuôc EIBK. 

HỆ BÁNH RĂNG: nhiều bánh răng ăn khóp với nhau. Nếu 
truc quay của mợi bánh răng trong hệ đều song song với nhau, 
thì có IIBR phẳng. Ngược lại. thì có HBR không gian. Các 
HHR phẳng hoặc không gian là [IBR thường nếu trục quay của 
mọi bánh răng đều cố định, là IIBR vì sai nếu mỗi cặp bánh 
răng đều có ít nhất một bánh có trục quay dị động. Trong thực 
tế, thưởng gấp những HBR hôn hợp là tô hợp của các hệ thường 
và hệ vị sai, vd. các hệ vị sai kín. Trong một hệ vị sat, bánh có 
trục quay cố định gọi là bánh trung tâm, bánh có trịc quay đi 
động gọi là bánh về tình. Khâu mang bánh vệ tính gọi là cần. 
Hê vì sai có một bánh trung tâm nào đó cố định được gọi là 
mốt hê hành (tinh. 


[3ối vái một HBR thường, tỉ số truyền của hệ bằng tích các tỉ 
sổ truyền của từng cặp bánh răng, và có giá trị bẦng tỉ sỐ giữa 
(ích bán kính (hoặc số răng) của các bánh bị dẫn với tích bán 
kinh (hoặc số răng) ca các bánh dẫn. Trong HBR phẳng thưởng, 
có thể nói tới đấu của tỉ số truyền của hệ xác định bởi (-1)”, với 
m là số lượng căp bánh răng ngoại tiếp. Dấu +(m chẵn) chỉ ra 
sự bào tồn chiều quay, dấu - (m lẻ) chỉ ra sự đồi chiều quay. Qua 
tỉ sổ răng ta thấy những bánh răng duy nhất trên một trục, thưởng 
goi là bảnh răng xen, không có ảnh hưởng tới giá trị của tỉ số 
truyền của hế (vì số răng của nó có mặt đöng thời ở tứ thúc và 
mẫu thức của t¡ số đó) nhưng ảnh hưởng tới chiều quay của bánh 
tiếp theo. Với HRR vị sai, bằng phép đồi hệ quy chiếu ("đối giá") 
tức là xét chuyên động của hệ đối với cần, nói cách khác là gản 
thêm cho mốt khâu một vận tốc góc "trực đôi" vói vận tốc góc 
của cần (Øc), ta có thể biến hệ vị sai thành hệ thường và áp dụng 
công thức tính tì số truyền của hệ thường để được hệ thúc vận 
(Ốc góc trong hệ vì sai. Vd. chuối động phẳng gôm môt cặp bánh 
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răng (cỏ bán kính vòng lăn tương ứng rì. r2 và số răng tương ứng 
z¡.Z2) lắp trên cần C, sẽ là một HBR thưởng khi C là giá. là 
EIIBR vì sai khi trục Ô¡) (hoặc Ô2) li giá. 

Trong trướng hợp thứ hai, bánh 1 tà bánh trung tâm. bánh 2 
là bánh vệ tỉnh. Xét chuyển dộng của hê đối với cần C. ta có 
hệ thức : 





đạc — 6y - ®Đ,_ —- Tổ - “2 
A22„ a3 — HN lì FẤI 


Ilê thức này cho thấy hê vi sai có hai bâc tự do vã môi vận tốc 
góc phụ thuộc 2 vận tôc góc khác. Khi bánh trung tâm cô dịnh 
œc = 0 (hoặc ø; = 0), ta có cóø cấu hành tỉnh một bâc tư do. 
HI3R được dùng để truyền chuyên dộng giữa hai trục xa nhan 
truyền động với tỉ số truyền thay đồi (như trong các hộp biến 
tôc chẳng bạn), truyền đông với tỉ sô truyền rất tớn, phân tách 
một chuyên động thành hai chuyển đông độc lập, hoặc tổng hợp 
hai chuyển động độc lập thành một chuyển đông (như ở các cơ 
cấu vi sai). 

HỆ BÁNH RĂNG HÀNH TINH x. Hệ bánh rũng. 

HỆ RÁNH RĂNG VI SAI x. Hệ bánh răng. 


HỆ BẢO TOÀN hệ cơ học trong đó cơ năng (tức tông đông 
năng và thế năng) không đổi, Đối với một HIYT, có năng của nó 
không chuyền thành các dang năng lương khác. iYong thưc tế 
không có EIBT vị luôn luôn co sư chuyên hoá năng lượng, vd. 
chuyền hoá giữa cø năng và nhiệt năng. Một con lắc chuyên đông 
có thể xem gần đúng là một HRT nếu sức cản của không khí va 
ma sát Ô truc rất bé. Ngược với HTBT là hệ không bảo toàn, ở đỏ 
có năng của hê bị hao tán. Vĩ vậy, hê không bảo toàn còn được 
gợi là hệ hao tần (tiếu tấn). 

HỆ BẤT BIẾN HÌNII hệ mà khi chịu tải vẫn giữ nguyên được 
hình dạng hình học ban đầu nếu xem biến dang đàn hồi của vật 
Liêu là khðng đáng kẻ, hoăc xem các cấu kiên của hẽ là tuyết đôi 
cứng. Vd. giàn hình tam giác 

Phân lón các công trình dùng trong ngành xây dựng phải là 
HBBII vì HIBBH có khả năng chịu tải trọng, 

HỆ BIẾN HÌNH hê mà khi chịu tác dung của tải trong không 
gi nguyên được hình dạng hình học ban đầu. 

HỆ BIẾN HÌNH TỨC THỜI hệ kh: chịu tải trọng sẽ thay 
đồi hình dạng hình học vô củng bé mặc dù khi xem biến đạnp 
đàn hồi của vật ệu là không đáng kể hoặc xem các cấu kiện của 
hé là tuyệt đổi cứng. Trong xây dưng, không dùng những IIBITTT 
hoặc nhứng hê gần biến hình tức thỏi (những hê bất biến hình, 
song cách bố trí có thể đễ dàng dẫn đến biến hình tức thởi nếu 
thay đôi nhỏ đạng hình học), bởi vì nội tực trong hê gần biến 
hình tức thời rất lớn. 

HỆ OGS ĐỐI XỨNG x. Hệ đơn ví CGS. 


HỆ CHẤT LƯỢNG (cg. hệ thống chất tượng), mội tập hợp 
về cơ cấu tổ chức, thủ tuc, quá trình và nguôn lực cần thiết để 
đánh giá chất lượng và thưc hiện quản lí chất lướng. Từ những 
năm 50 thế kí 20, khỏi đầu từ hê không sai lết ở Hoa Kì và hê 
chế tạo sản phâm không sai lỗi ở Liên Xô, từ những nhóm chất 
lượng Ở Nhật Bàn những năm 60, việc quản lí chất lượng ở nhiều 
hãng của các nước đã chuyên đần từ việc áp dụng các biên pháp 
riêng \ẻ, thiếu đông bô. thiếu hê thống sang việc triển khai quản 
\í chất lượng tông hợp TQM (Tbtal Quality ManagemenU). Cùng 
tử cuối những năm 50, nhiều nước như Hoa Ki, Anh. Canađa, 
ÔxtrAyLia, Cộng hoà Liên bang Dức, ... đã xây dựng các triều chuẩn 
quốc gia về HCI. Năm 1979, Tô chức tiêu chuẩn hoá quốc tế 
[SO đã thành lập Ban kí thuật ïSO/TC/1276 để nghiền cứu soạn 
thảo các tiêu chuẩn quốc tế về quản lí chất lượng và đầm bảo 
chất tượng. Năm 1987, bộ tiêu chuân quốc tế 1SO 9000 về HCI. 
đã ra đòi với 5 tiêu chuẩn cơ bàn: 1SO 9000 - 1987, !SO 9001 - 
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1987, ISO 9002 - 1987, lšSO 9003 - 1987 và ISO 9004 - 1982, Bô 
tiêu chuẩn này đã được sửa đôi, bồ sung vào năm 1994 và năm 
2000. Lới đầu năm 2000 trên 300 000 công tỉ trên toàn thế giói 
đã được cấp chứng chỉ !SO 9000. Ở Việt Nam năm 1990 bộ ISO 
9000 đã được chấp nhận thông qua bô tiêu chuân quốc gia TCVN 
5260 - 90, sau này được súa đồi, bổ sung thành TCVN ISO 9000. 
Hiện có gân 200 doanh nghiệp ở nước ta đã được cấp chứng chỉ 
đạt ISO 9000. Từ ISO 9000 đá xuất hiên nhiều HCI. khác nhau 
như hê giản lược Q - Rase của Niu Zilân, hề 9000 về quản lí chất 
lượng trong ngành ô tô do 3 hãng lón của lloa Kì soạn thảo, hệ 
AS 9000 vê quản lU chất lướng trong ngành công nghiệp không 
gian. hê TL 9009 về quàn lí chất lượng cho ngành viến thông. 

Trong các ngành thực phẩm và dược phẩm, người ta (hưởng áp 
dung hê thực hành sản phẩm tôt GMP (Good Manufacturing 
Practice). Hệ phân tích và xác định các điểm nguy hại HACCP 
(Ha7ard analysis and eriticaL controL point) được áp dụng rộng 
rãi trong chế biến thực phầm. 


H: CHUYỂN GIÁ he thống phần mềm máy tính bao gồm 
tâp hp trị thức chuyên gia (rong một lĩnh vỤc và các chương 
trinh thưc hiên suy diễn (rên nguồn trị thức đó. Trì thức chuyên 
gia thưởng được diễn tả bằng các sự kiên, các quy luật và tô chức 
thành cö sở trị thức. Các chương trình máy tính mô phỏng cách 
suy liận ca con ngưới, hoạt động trên eø sở trí thức và dưa ra 
các quyết định, tỏi khuyên, chỉ dẫn... Các EÍCG còn có cơ chế 
đối thoại với ngưởi sử dụng trong nghiên cứu và ứng dụng tri tuệ 
nhân tạo. 

HỆ CÔ LẬP (cg. hệ kín). hê nhiệt động không trao đổi vật 
chất và năng lượng với môi trưởng xung quanh. 

HỆ CƠ BẢN hệ được chọn để thực hiên tính toán, Với một 
hê phức tạp, người t4 thic hiện tính toán trên LICB. Hệ này được 
suy ra từ hệ đã cho bằng cách thay đồi một số tình huống sao 
cho phù hợp vớt khả năng tính toán. Dê bảo đảm cho HCH làm 
việc như hê đã cho, cần bồ sung các điều kiện phụ. Tuỳ theo 
phương pháp tính, cách lập IICR có khác nhau, vd. HCB của 
phương pháp tực (x. Phương pháp lực), LÍCB của phương pháp 
chuyên vì (Xx. Phương pháp chuyển vị). 


HỆ DAO ĐỘNG hê mà khi bị tác động lêch khỏi trạng thái 
cân bằng sẽ sinh ra những đao đông riêng. Phân biêt ba loại 
HDD: 1) HDIĐ bảo toàn (những hê lí tưởng): năng lượng của 
đao đông không bị tiêu hao. 2) HDD tiêu tán: dao động sinh 
ra sẽ (tắt đần do năng lượng bị tiêu hao. 3) HDD đuy tri (hệ 
tự dao động): năng lượng của dao động tuy có bị mất mái 
nhưng được bồ sung từ một nguồn ngoài nên đao động được 
duy trì. Nếu nguồn này nầm trong hệ thì 1a có hê tự dao động. 
Con lắc, khung đao đông là những HTDĐ tiêu tán, con Lắc kèm 
theo bộ máy đồng hô. khung dao động kèm theo mạch có nguồn 
điên là những HDI) duy trì. HDĐ còn được đặc trưng bằng 
số bậc tự do của nớ. 

HỆ DẦM MẠT CẦU he thông các đầm dọc và đầm ngang 
trong kết cấu nhịp cầu. có nhiêm vụ đỡ phần kết cấu mặt cầu, 
bằng gỗ, thép, hoặc bê tông cốt thép và truyền lực từ mät cầu 
đến phần kết cấu chịu tực chính của kết cấu nhip cầu (dầm chủ, 
dàn chủ, vòm chủ, khung chủ, vwv.). 

HỆ. IN THỂ hệ gôm hai pha trỏ lên, các pha tách biệt nhau 
bằng bề mặt phân cách pha. Vd. hỗn hợp nước đá và nước lỏng: 
hệ gồm vật hấp phụ rắn và chất bị hấp phụ khí; hê phản ứng khí 
có xúc tác rắn. 

IIỆ ĐẠI LƯỢNG lập hợp các đại lượng cơ bản và các đại 
tượng đẫn xuất, giữa chúng tồn tại nhũng mối: liên hệ xác định. 
Người ta thưởng dùng kí hiệu thứ nguyên cuả các đại lượng cơ 
bản để kí hiệu hê đại lượng. Vd. hệ đại lượng có LMT là hệ đại 
lượng với ba đại lượng cở bản là đồ dài ( (kí hiệu thứ nguyên là 


L), khôi Lượng m (kĩ hiệu thú nguyên là MỊ), thớt gian ( (kĩ hiệu 
thứ nguyên là I) và các đại lướng dẫn xuất như khổi lượng riêng. 
thể tích riêng, môõmen quán tĩnh, tực, áp suất, độ nhót. công, công 
suất... Iiê đại lượng điên từ I.MTI là hệ dai lương với bốn đại 
lượng cơ bản là độ dài, khôi Lượng, thời gian, cưởng độ đồng điền 
¡ (kí hiệu thứ nguyên là I) và các đại lượng dẫn xuất như điện 
lưng. điện thế, điên trỏ, điên dung, tử thông .. 

HỆ ĐẾM phép kí hiều và đọc các số tư nhiên. HD cô nhất 
là phép viết số theo tượng hình Ái Cập xuất hiện khoảng 3000 
năm (Cn. ID hoàn hảo hơn là các chư cái của ngươi Hi lập vào 
thế kỉ 5 tCn. F5 hoàn chỉnh nhất là IID có cơ số, trong đó cùng 
một chữ số öỏ các vị trí khác nhau biểu thị các giá tri khác nhau 
HỖ theo cơ số đầu tiên là hê thông babilon theo cơ số ó0. HD 
hiên nay là HD theo có số 10, đó là công cụ tiên (ơi đề viết và 
đoc các số. X. Cơ số, 

HF ĐẾM CƠ SỐ HAI (cg. hệ đếm nhị phần), hê đếm có cø 
số bằng 2 (x. Cø số). Trong hê này chỉ sử dụng hai chữ số 0 và 
1; điều đó thuận tiên cho việc phân biết O0 và 1 bằng hai Irạng 
thái tắt, mỏ của dòng điên và dùng hai trạng thái đó để ghi các 
số. I)o vậy HDCS]! được dùng trong máy tính điên tử. lIê này 
có nhược điểm là phải dùng nhiều chữ số 0 và 1 để biêu diễn 
môt số. Vd. sô 980 (trong hê thập phân) nếu viết trong HDCSI[ 
sẽ là 1.111.010.100. 

HỆ ĐÉM THẬP PHẦN he thống đếm có có số bằng 10 (x. 
Cơ số). Trong hề này dùng 10 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6,7, 8,9 
Giá trị của một số phụ thuộc vào vi trí trong cách sắp xếp của 
các chữ số. CÚ mưởi đơn vị của một hảng lập thành một døn vị 
của hàng tiếp theo ở bên trái. HIYTP là hệ đếm thông dung nhất 
hiện nay. Đề biểu thị các số lớn, người ta dùng những thuât ngữ: 
nghìn, triệu, tỉ. 


HỆ ĐỆM hỗn hợp chất có khả năng piũ hầu như không đối 
một đặc tính nảo đó của dung dịch, vd. pHI, thế oxi hoá khủ, w. 
11Ð pH thuỡng là hỗn hợp axit yếu và muối của nó (vd. CHyCOO11 
và CHạCOONA) hoặc bazø YẾU ' và muối của nó (vd. NHạ và NH:CÙ 
dùng đề gi? hầu như không đổi pH của dung dịch khi pha loãng. 
cô đặc hoặc khi thêm môi ít axit hay bazØ mạnh. [ID pHÏ có vai trò 
quan trọng đối với các quá trình sinh hoá trong các sinh vẬI 

HỆ ĐIỀU HÀNH (A. operating system), hệ phần mềm eø sở 
của máy linh làm nhiệm vụ điều khiển việc thực hiện các chướng 
trình trên máy như quản lí viêc cấp phát các nguôn tài nguyên 
của mãy, thưởng xuyên thức hiên giao tiếp với ngưới sử dung để 
nhận lênh và thực hiên lênh của người sử dụng. Bô phận trung 
tâm của [IĐH, còn gọi là lõi của HD, có quan hệ trực tiếp với 
phần cúng, gôm các chương trình quản lí bộ nhó, quản lí vào - 
ra dự Liêu và các trình điều phổi. Lối của HDH đàm nhận điều 
phối ba chúc năng chính: quản tí và xử li các ngắt, phân phối 
thời gian ca thiết bị rung tâm cho các tiến trình, đồng bộ hoá 
các tiến trình. HDH cũng có thể cung cấp các dịch vu: xếp lịch 
biểu thưc hiên các chương trình, hiêu chỉnh, dịch chương trình, 
quản trị đứ tiêu, vv. 


HỆ ĐIỀU HÀNH AIX (A. Advanced Interactive lxecutive 
Operating system), môi biến thể của hê điều hành UNIX do hãng 
[RM xây dựng và eung cấp cho các máy vi tính PS/2, các trạm làm 
việc [BM, các máy mini và máy lần của hãng. Hê điều hành này 
đã có phiên bản tiếng Việt dùng cho các máy RS - 6000 để cưng 
cấp cho thi trưởng Việt Nam. Phiên bán tiếng Việt của AIX đưa 
trên bộ mã các kí tự Việt theo kiểu tổ hợp do IBM xây dựng. 

HỆ ĐIỀU HÀNH CP/M he điều hành cho máy vi tính 8 bít, 
đón nhiệm, một người sử dụng, đo hãng Digitan Risỏt ôp Paxifich 
Grâuvd (DiglaL Research of Paciic Grove). Califonia 


(California)tạo ra. CP/M À viết tắt của ControL Program for 
Microcomputecrs. 
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H HE ĐIỀU HÀNH DOS 


HỆ ĐIỀU HÀNH DOS nhe điều hành do hãng Maicrôxôp 
(Mterosoft) viết cho máy ví tính cá nhân của hãng IBM. DOS là 
viết tắt của I)isk Operating System - hê điều hành ghi trên đĩa. 
13ó là hê điều hành đơn nhiêm, một người sử dụng. 

HỆ ĐIỀU HÀNH MẠNG (A. netWwork operating system), 
hê điều hành cho phép ghép nổi nhiều máy tính độc lập để 
truyền dữ liêu vả sử dung chung tài nguyên của các máy tính 
trong mạng. 

HỆ ĐIỀU HÀNH UNIX hệ điều hành do hãng Ben Lap (Retl 
Labx) phát triển. Dó là hệ đa nhiêm, nhiều người sử dụng, rất 
phổ cập trên các máy tính loại lớn, loại vừa và gần đây cho cả 
các máy vi Lính, 

HIỆ ĐIEU HÀNII WINDOWS NT hê điều hành 32 bịt đa 
nỶuêm thực sự của hãng Maicrôxôp (Microsoft), ra đời năm 1993, 
Khác với Windows, Windows NI dựa trên nền MS-DOS, nó tà 
tnôt hê điều hành hoàn toàn độc lập với giao diễn ngưởi đùng 
đô hoa cài sẵn, 

HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS MS hệ điều hành do háng 
Matcrôxôp (Microsoft) đưa ra năm 1983 chạy trên nền MS-DOS, 
là môi trưởng giao diện đồ hoạ đa nhiệm với các cửa số kéo 
xuông được, các kiêu chư khác nhau. các công cụ văn phòng và 
khả năng di chuyên văn bản từ chương trình này sang chương 
trình khác (hông qua một vùng nhớ tạm thöi. 


Ran đầu Windows chỉ chay được với môi ít ứng dụng được xây 
dưng trong môi trưởng piao diện người - máy đô hoa. Sau này 
nó được cải tiến đáng kể, có khả năng điều khiển chuột trong 
các chương trình MS-DOS. cỏ màn hình trọ giúp với khả năng 
đa nhiệm, chương trình cất gi màn hình cài sẵn, có khả năng 
tiến kết và nhúng đối tượng (OI]') và các mỏ rộng đa phương 
tiên. Các cài tiến mới của Maicrôxôp về Windows đưa đến các 
Loai hệ điều hành Windows 95, Windows 98 cho nhĩng năm cuối 
thế kỉ 20. 


HỆ ĐIỀU KHIỂN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN môi khâu trong 
hế truyền động điện tư động nhằm thực hiện các chức năng: điều 
khiến mỡ máy và hãm máy. điều chỉnh tốc đô quay của đông cơ 
nhằm đai những chỉ tiêu mong muốn, khi có thay đồi các điều 
kiên bên ngoai như tài dao động, điên áp và tần số lưới điện 
không ôn định, w. Phân biệt HDKTDD hỏ (không có phản hồi) 
và kín (có phản hôi). 

HỆ ĐIỀU PHỐI (A. monitor), tiền thân của các hệ điều hành 
máy Iính ngày nay Dó là một bô phận chương trình điều phối 
tự động việc đưa dú liệu vào, (thực hiên quá trình tính toán và 
đưa kết quả ra. 

HỆ ĐIỆỀU THỨC tỏ chức độ cao của các nhạc thanh. Có hai 
loại [HOT. Loại thứ nhất ít hoăc không có xu hướng tạo sức hút 
dẫn manh về công năng điêu thức chủ duy nhất; loại này gồm 
ngũ cung, điêu thức trung cô, điệu thức của âm nhạc hầu hết ò 
các nước trong đó có Việt Nam (nhất là trong nhạc cô truyền). 
I ơi thứ hai luõn tạo sức hút dẫn mạnh về trung tầm công năng 
điệu thức chủ; loại nãy được phổ biển từ ca khúc thị dân Châu 
Âu. được dùng làm cơ sở cho âm nhạc chuyên nghiệp. Trong 
nhiều thế kỉ gần đây có ảnh hưởng ra khắp thế giói (chủ yếu ở 
(hanh (thị), điền hình của nó là điệu thức trưởng và điệu thức thứ 
(x Điệu thức). 

HỆ ĐỒNG NHẤT ke có tính chất vật lí, hoá học như nhan 
ở mọi phần. 

HỆ ĐỒNG THỂ (cøg. hệ đông chất), hệ mà trong đó không 
tôn tại các bề mặt phân cách. các tính chất ca hệ không thay 
đôi hoặc thay đồi liên tục từ điểm này đến điểm khác trong hệ. 
Vd không khí, dung dịch muối, kim cương. HTĐYT có Lhể là đồng 
nhất hoặc không đồng nhất. Vd. nước trong đại dương là một 
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HDÖTL vì tuy không có bề mãt phần cách bên trong, nhưng các 
tính chất khác như áp suất, khối tượng riêng... thay đổi theo độ 
sâu nên nó là hê không đồng nhất. 


HỆ ĐỘNG LỰC theo nghĩa hẹp là một hề cơ hoc có số bậc 
tự do hứu hạn. Chuyển động của hê này thưởng được mồ tả bởi 
một hê các phương trình vi phân thưởng. 


Ngày nay HDI, được dùng với nghĩa rộng hón để chỉ một hẽ 
thống bất kì mà sự biến đổi của nó được mô tả bởi mội hệ phương 
trình vi phân thưởng. 

HỆ ĐỘNG VẬT (cøg. khu hê động vật), tổ hợp của tất cả 
động vật (hiện sống hoặc hoá thach) sinh sống trong môi lãnh 
thô và trong mội thời kì địa chất xác định. Thành phần của môt 
HIDV là kết quà của quá trình tiến hoá, thích nghỉ của dộng VẬI 
và có thê bao gồm nhiều yếu tố - tại chỗ, ngoại lai và dì nhập 
cư. Thuật ngử HI3V cũng được dùng để chỉ 1Ô họp động vật của 
một đơn vị phân loại lớn như FIDV chịm, HDV cá, vv. 

HỆ ĐƠN VỊ cuả phép đo (gọi tắt hê đơn vị) X. Hệ đơn vị 
các đại lượng vật lí. 

HỆ ĐƠN VỊ CÁC ĐẠI LƯỢNG VẬT LÍ tập hớp các dón 
vị cơ bản và đơn vị dẫn xuất liên quan đến môt hế đại lương nhất 
định phản ánh các mối quan hê lẫn nhau giữa các đại tượng đó 
(rong tư nhiên. Những hê thống được dùng trong kĩ thuật trước 
khi xuất hiện hệ đơn vị quốc tế ŠSỊ: hệ mét; CGS; MkGS: MKS; 
MKSA; MKSK (. Hệ đơn vị CGA; Hệ đơn vị MkGS; Hệ dơn vị 
MKS; Hệ đơn vị MKSA; Hệ đơn vị MKSK), l[ê đón vị van năng 
có thể dùng rộng rãi cho các ngành khoa hoc, kí thuật, các ngành 
kinh tế quốc đân cũng như cho công tác đào tạo. giáo dục là hề 
đơn vị quốc tế SI, được Đại hội cân đơ quốc tế lần thú 11 thông 
qua ở Pari năm 1960 (x. Hệ đơn ví quốc tế SĨ). 


Ở Viêt Nam, hệ thống các tiêu chuân nhà nước về đại lượng 
và đđn vị của các đai lượng vât lí (TTTTCĐV) được công bố trong 
các năm 1988 - Ø1, đề áp dung cho lĩnh vực không pian, thi gian 
và các hiện tượng tuân hoàn; cơ; nhiệt; điện và tứ; quang và bức 
xa điên tử có liên quan; âm; hoá lí và vât li phân tử: vAt lỉ nguyên 
tử và hạt nhân; phần ứng hạt nhân và bức xa lon hoá (x. Phụ lục 
Ï ò cuối sách). HTTCDV dựa trên hệ đón vị quốc tế SI và thay 
thế bằng đơn vị do lưởng hợp pháp của nước Việt Nam l)ân chủ 
Công hoà ban hành theo Nghị định 186 - CP ngày 26.12.1964 (x. 
Bảng đơn vị đa tường hợp pháp của Việt Nam). 


^ 


HỨ ĐƠN VỊ CGS hé đơn vị vật lí, có các đơn vị cđ bản là centimet( 
(đọc là xăngtimet, kí hiệu cm) cho độ đài, gam (gø) cho khối lượng 
Và piẦy (S) cho thỏi gian. Dược sử dụng chủ yếu trong các công trình 
về vật lí và thiên văn. Trong điên động lực học, sử đụng hai hê CGS: 
hệ CGS điện từ (CGSM) và hê CGS tĩnh điên (CGSL). Trong thế 
ki 20 phô biến nhất là hê CGS đối xứng {cũng gọi là hê đơn vị (Œranxo] 
trong đỏ các đơn vị tủ đùng các đón vị CGSM (Macxoen, Gauxo. 
xtet, w.), còn các đơn vị điện đùng các đón vị CGSE (không có 
tên riêng), hằng số điện e¿ = 1, hằng số tử¿z„ = I, 

HỆ ĐƠN VỊ KĨ THUẬT x. Hệ đơn vị MkGS. 


HẸ. ĐỜN VỊ MkGS (cg. hệ đơn vị kĩ thuât), hê đơn vị cơ bản 
mà đơn vị cơ bản là mét (m) cho độ dài, kilôgam - lực (kŒ) cho 
tực và giây (s) cho thời gian. Kilôgam - lựe là lực bằng trọng lượng 
của vật có khối lượng 1 kg, phu (huộc vào gia tốc trong trưởng. 
Trung bình Í kG = 981 N. Đón vi khối lương là đón vị dẫn xuất. 
bằng khối biQng của một vật thu được gia tộc Í m/sˆ khi chịu tác 
dụng của môi lực bằng 1 kG, goi là đơn vị kĩ thuài của khối lượng 
hay inecta; ! inecta = 9,81 kg. Từ ngày áp dụng hệ đơn vị quốc tế 
SỊ thì hê này bị bãi bỏ, riêng đón vị kG vẫn còn được dùng trong 
sản xuất (kG/cmˆ là đơn vị áp suất xấp xỉ 1 atm). 

HỆ ĐƠN VỊ MKS hệ đơn vị những đại lượng có học trong 
đó các đơn vị có bản là mét (m) cho chiêu dài, kilôgam (kg) cho 


khối lượng và giây (5S) cho thời gian. Một số đơn vị của hê MKS 
đã được đưa vào hê SĨ. 

II ĐƠN VỊ MKSA. hệ đơn vị điên và từ, trong đó các đơn 
vị có bản Là mét (m) cho chiều dài, kíiôgam (kg) cho khối lượng, 
mây (s) cho thới gian và ampe (AÁ) cho cưöng độ dòng điện. Các 
đón vị điên của hề MKSA rất thông dụng trong thực tiễn, như 
vốn, ampe. culông đã được đưa vào hệ ST. 

HE ĐƠN VỊ MKSK hê đơn vị nhiệt có đơn vì cơ bản là mét 
(m) cho chiêu đài, kilôgam (kg) cho khối lượng, giây (s) cho thời gian 
và kenvin (K) cho nhiệt độ nhiệt động lực học. Trong hề MKSK sử 
dung hai thane nhiệt đô. thang nhiệt động học và thang thực dụng 
quốc tế. trong đỏ cùng với đô kenvin (K) còn dùng độ xemaut (7C); 
1 K= Ứ€ Hệ đơn vị MKSK đã được đưa vào hệ SĨ 

HỆ ĐƠN VỊ NHẤT QUÁN hệ đơn vị được chọn lựa sao cho 
trong hê đón vị đó phương trình giửa các trị số có cùng một 
dang đúng như phương (trình tương ứng giữa các đại lương. Điều 
này có ý nghĩa là khi sử dụng hề đơn vị này phương trình giữa 
các đái lượng sẽ hoàn toàn trùng với phương trình tướng ứng 
pIỮa các trì sỐ. 

Vd phương trình liên hê giửa động năng Ea cuả môt hạt có 
khôi lứdng m và vận tôc v bì: 


s 2 
Ua=T— 
4— 2 m\v 


Phương trinh trên co thê viết theo tích cuà trị sỐ và đón vI: 
Zpv2 
(Ea) [Ea] =s(ml[ mỊ {v ŸM 
với kí hiêu {Ea } là trị số cua đông năng theo đón vị là [Ea], V. 


Diêu Kiên nhất quán đồi hỏi phương trình gia các trị số phải 
có dạng như phương trình giữa các đại lương 


l 
(Eạ] =z {m] (vƑ @) 
Điều kiến thoả mãn nếu các đơn vị được chọn sao cho: 
II¿] =Im] IvÝ (2) 

lử (1) và (2) ta thấy đón vị nhất quán cuả động năng phải 
bằng 2 lần đông năng cuảà môt hat có khối lượng 1 đơn vị chuyến 
động với vân tốc ] đơn vị. Nói một cách khác, nỏ bằng đông 
năng cuả môi hạt có khốt lượng 2 đơn vị chuyên động vói Vận 
tc l đơn vị hoặc bằng đồng năng cuả hạt có khối tượng ] đơn 
vi chuyển đông với vận tốc V2 đơn vị. Điều này có thể suy ra 
bàng cách sau: 


: L 2 2 
(Fa =s(ZIm| (vl?) = [m] ] 


1 
hoặc [La] =2 [m| (V2 JvJ)°=jm| ivị! 


Như vây, trong một hệ nhất quán với các đơn vi cơ bàn là mét, 
kilôpàam và piây, đón vị động năng sẽ là động năng cua mội hạt 
có Khôi tượng 2 kỹ chuyên động với vận tốc lm/s hoặc là động 
năng cuà môt hạt có khối lượng 1 kg chuyên động vỏi vân tốc 
v2 m/s hoặc là 2 lần đông năng cưả một hạt có khối lưỡng 1 kg 
chuyển động với vận tốc ] m/s. 

H ĐƠN VỊ QUỐC TẾ SĨ hè đón vị những đại tướng vật lí 
đước thông qua tại Dai hội cân đo quốc tế lần thú 11 (10 1960). 
làm nòng côt cho hê đđn vi hợp pháp của các nước, viết tắt là 
hê SĨ (Système InternationaD. Hê có 7 đón vị cở bản: chiều dài 
- mét, khôi lượng - kilôpam, thời gian - giây, cường độ dòng điện 
- ampe. nhiết đô - kenvin, cường độ sắng - canđêh, lượng Vật 
chất - mol. Ilê SĨ có hat đón vị phu để do góc phẳng. góc khối 
là građian và stêrađian Có khoảng 200 đơn vị dẫn xuất được tạo 
nên từ các đen vị eở bản, các đơn vị này đã được định nghĩa theo 
môi số chuẩn. Do trình độ khoa học - kĩ thuầt ngày càng đồi hỏi 
đô chính xác cao hón, các đơn vi này định kì được xem xét lai, 


HẺ HÓ Hấp H 


bồ sung và định nghĩa chính xác hơn. Cho tốt nay, hê SĨ đước 
nhiều tổ chức quốc tế chủ đạo như ISO, IEC. OIML. các tổ chức 
quốc tế vệ vật tị, hoá học, thiên văn... công nhận va đưdc áp dụng 
ở trên 100 nước trên thế giới. Bằng đơn vị đo lưỡng hớp pháp của 
Việt Nam được ban hành theo Nghi định số 186 - CP của Hội đồng 
Chính phủ ngày 26.12.1964. quy định Viết Nam công nhận hề đón 
vị SI là hê đơn vị được sử dụng trong cả nước. 


HỆ GEN (A genome). bô nhiễm sắc thề có trong từng tế bảo 
hoặc sinh vâ( đơn bôi. Các sinh vật đơn bội có môi TT, sinh vật 
lướng bội có hai HG, các sinh vật đa bôi cùng một lúc mang 
nhiều HG từ cung một tỔ tiên (các thể tự đa bội) và đôi khi tử 
các tô tiên khác nhau (các thể dị đa bôi). HG con được hiểu la 
toàn bồ các yếu tổ di truyền khu trú trong nhận. 


HỆ IIÔ HẤP (tk. bô máy hô hấp), hề thống các cơ quan thực 
hiên viêc hấp thu oxi của không khi vã thải khí cacbonic tử có 
thể động Vật ra ngoài. Mức độ tiến hoá của HH1 phụ thuôc vào 
mức tiến hoá của các nhóm động vẬI. 


Ö động VẬI nguyên sinh, việc hô hấp thực hiện qua toàn bộ cớ 
thể. Ó Thân lỗ (Porifera) có các bao phòng lót tế bào tiêm mao 
Các loài giun chưa có HHH nên việc ấy œi và thải cặn bã ra ngoài 
cũng do bề mặt cố thể đảm nhận. Ö côn trùng đã hình thành HH1 1 
gồm các khí quản là các ống vách lót các tấm kiun làm các ông này 
luôn căng phồng và thông ra ngoài bằng các lỗ thở phân phối khắp 
các đốt cơ thể. Những động vât không xương sống ở nước. thưởng 
thỏ bằng mang lá, mang tấm (sam, thân mềm ..) 


Ở động vật có xướng sống, HHH1 được hoàn thiên đần. Cá hô 
hấp bằng mang ngoài (cá sụn), mang nằm trong các khe mang 
(cá xướng). nước được lưu thông tử hầu qua mang, đưa oxI Vâo 
rồi ra ngoài qua khe mang, Ó lưỡng cư, bò sát. đã có phôi nhưng 
củng chỉ là các bao đàn hồi đơn giàn với các nếp gấp để tầng 
điên tiếp xúc. HIIII hoàn thiện nhất là ở động vật có vú (kế cà 
người), gồm phổi và những đường hô hấp ngoài phôi (phế quản 
gốc, khi quản, thanh quản, hâu. hốc mũi). Các cơ quan này có 
nguồn gốc nôi bì (trừ hốc mũi) (xt. Phối). Đặc biết bốc mỗi của động 
vật có vú được bao phủ bằng lớp niêm mac, gồm tế bào biểu mô trụ 
giả có lông chuyền, có tế bào tiết chất nhày làm cho lớp biều mô này 
không bị khô va bao lấy bu, Vì khuân do không khi mang vào. lông 
chuyên rung động liên tục đầy đần chất nhầy lên miêng khí quân đề 
tống ra ngoài. Các tế bào lympho rải rác trong niêm mạc các ông khi. 
giữ bụi và vị khuẩn. có tác dụng bảo vệ HHH. 





3 
Hệ hôhấp  $ơ đồ hai phối với các thuỳ phổi 


). Cây khí phế quản; 2. Phân thuỳ phối phải: 
3 Phân rhuỳ phối trái 
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H HE HÔLÔNÔM 





Ö chìm, cấu tạo HHH tương tự động vật co vú, nhưng có điểm 
khác là các ống tách ra tủ phế quản dẫn không khí vào các túi 
nằm xen kẽ giữa các nội quan trong cơ thể. đảm bảo cho viếc 
trao đôi khí có hiệu quả cao trong khi bay. 


HỆ HÔLÔNÔM x. Hệ không hôlônôm. 

HỆ KEO (cg. hệ phân tán), hê gồm hai pha, trong đó một pha 
ở dang phân tán cao (pha phần tán) gồm những hat nhỏ có kích 
thước cö 10” - 10 em nằm trong pha kia (gọi là mỗi trưởng 
phần tán). Nếu kí hiểu K,I„ R tương ứng là các pha khí, lỏng. 
rắn. có thể có các hẻ sau đây: 


hệ 


nhũ tương. sửa 

huyền phù 

bot rắn 

nhũ tưởng rắn 

ngọc, đả quý, hp kim 


Sương mù. khỏi. bụi gọi chung là xơn khr; bot, nhũ tướng, huyền 
phù gọi chung là xon lỏng. Xon là các hạt phân tán chuyên dộng 
tự do. Nếu các hạt phân tán tiên kết với nhau qua các điểm tiếp 
xúc. chúng sẽ tao thành mạng lưới không gian bao lấy môi trưởng 
phân tán. đó là sư chuyển từ trạng thái xon sang trạng thái gen. 
Sư chuyển hoá xon - gen có ý nghĩa thực tiến lón. Vd. dịch khoan 
ö trạng thái xon khi mũi khoan hoạt động và ở trạng thái gen 
kh: mũi khoan đứng yên, nhờ đó các mảnh đất đá không thể sa 
lắng trỏ lại xuống đáy giếng khoan. 

HỆ KHÔNG BẢO TOÀN x. Hệ bàø taàn 

HỆ KHÔNG ĐỒNG NHẤT HKDN về phương điện vĩ mô, 
gồm môi! số phần có tính chất khác nhau và được phân định, giới 
hạn bởi các mặt phân cách. Môi phần khác nhau của hê phải có 
kích thước đủ để có thể áp dụng các khái niêm nhiệt độ, áp suất, 
nồng đô. Vd. hệ chất lỏng và hơi bão hoà. 

HỆ KHÔNG HÔLÔNÔM môi hệ cø học được gọi là mồi 
HIKH nếu nó chịu bên kết không hôlônóm, tức là liên Kết được 
biểu diễn bằng mội hệ phương trinh vi phân dang 

đX, đy, d7, Ế:2) P 

[„y (x Lm" an) = 0 (1) không khả tích theo nghĩa 
là không thẻ tìm được các nghiệm dạng g„;(X¿, y2.) = 0(2) 
của (1). Nếu liên kết có dạng hình học như (2) hoặc có đạng (1) 
nhưng (1) lại khả tích để đưa về dạng (2) thì tiên kết gọi là 
hôtônôm và hê sẽ được gợi là hẽ hôlônôm. Ï iên kết không hôlônôm 
còn gọi tà bên kết vì phân vì (1) có chứa các vị phân mà không 
thê tích phân nhầm chuyền sang (2) để làm mất các vi phân đó. 
Vd. một hình cầu lăn không trượt trên một mặt phẳng ngang là 
môt tïKH. còn một hình tròn lăn không trượt trên môt đưởng 
thẳng là một hê hôlônôm. Các phương trình Laprăng(dạng không 
nhân tử), Haminton - JacôBi chỉ áp dung cho hệ hôlônôm. Trong 
kĩ thuật hiện đại, nhất là các hệ điều khiến, HKII đóng Vải trò 
quan trọng. 

HỆ LÀM CHIẬM (cg. hệ sóng chậm), kết cấu truyền dân 
sóng định hướng, khì sóng điện tư truyền lan trong đó có vận 
tốc pha nhỏ hơn vận tốc sóng trong không gian tự do, Sóng truyền 
lan trong HLC đươc gọi là sóng chậm. HLC có nhiều loại với 
cấu trúc khác nhau và được úng dụng với các mục đích khác 
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nhau. Trong các dụng cụ điện tử siêu cao tân như đèn sóng chạy. 
đèn sóng ngược. vv. HI,C thưởng cỏ dạng đường dây xoắn hoặc 
cấu trúc tuần hoàn hình răng lược. Irong các hê nay, vận tôc pha 
của sóng được giảm nhỏ tới gần bằng vận tốc của điên tử trong 
hê (điều kiện đề truyền năng lương của chùm điên tử cho sóng 
điên tử). Trong kĩ thuật antcn, thưởng sử dụng HJ.C là các đưỡng 
đây xoắn, cấu trúc chu Kì rãng lước. cấu trúc điên môi, vv. Các 
cấu trúc này được sử dung để thiết lập các anten theo nguyên lí 
búc xa của sóng chạy và sóng mặt. 

HỆ LỆNH tập hợp toàn bộ các lênh mà một máy tính có thê 
thực hiên được. Mối Loại máy tính có HLL riêng. 

HỆ LIÊN HỢP mội trong nhũng hệ trong đó được thể hiên 
rõ nhất ảnh hưởng tương hỗ nội phân tử của các nguyên tử và 
các liên kết trong hợp chất hữu cơ. HLH gồm những liên kết đón 
và những liên kết đôi luân phiên nhau. Dấu hiệu chú yến của sự 
liên hợp là mật độ elcctron p và eleetron z được phân bồ đồng 
đều trên toàn hệ. Đề có được HLI1 thì các eleetron tham gia 
liên kết phải ở trên cùng một mặt phẳng. Nếu cấu trúc của phân 
tử không phẳng thì người ta nói rằng IILH bị cần trở không gian. 
HI.IÍ được phân thành hai nhóm: 


1) Ilê có mạch hiên hơp hở, vd 


| 2 3 4 
CHlạ = CH — CH =CH; 


Hutadien - 1,3 


{ 2 3 4 § 6 
CH¿ạ = CH — CH = CH — CH = CH; 


Hexatrien - 1,3,5 


2) Hê có mạch tiên hdp kín, vd. 
Benzen 


({6] anulen) 


Xiclobutađien 


([4] anulen) 
XIcÌloœdecapentaen 
(Í101 anulen) 


XIclooctatetracn 
([Ñ] anulen) 


Hệ liên hợp 


HỆ LIÊN KẾT (cø. hệ giằng gió), hệ thống kết cấu giàn, eó 
nhiềm vụ tiền kết hai hay nhiều dầm chì). giàn chủ hay vòm chủ 
với nhau đề tạo thành một hê thống kết cấu không gian vững 
chắc không biến hình. 


Trong một kết cấu nhịp cầu thưởng có hệ Liên kết dọc và hệ 
tiên kết ngang. Hê liền kết dọc (cg. là giàn tiên kết dọc hoặc hê 
liên kết giầng gió) gôm các thanh bố tri trong bề mặt dọc theo 
các biên của đầm chủ, giàn chủ hoặc vòm chủ. Hệ tiên kết ngang 
gồm các thanh nằm trong mặt phẳng thẳng đứng hoăc đôi khi 
(rong mặt phẳng nghiêng ngang hướng nhịp cầu. 

HỆ LỚP đơn vị địa tầng, được sủ dụng để chỉ các lớp đá có 
những đặc tính gần gũi nhau trong các mặt cắt địa chất hoặc 
chứa những hoá thạch đặc trưng. Tên các HL thường đặt theo 
tên giống hay tên loài hoá thạch đặc trung cho chúng (như IIL 
Trincwes) hoặc gọi theo thành phần đá đặc trưng (như ITL chứa 
mangan, HL đá phiến sét đen). HL còn được coi là mội thể Loại 
của địa tầng đốt sánh hơp nhất, khi đó HL mang tên địa phương. 


HỆ PHI TUYỂN VAT Lí H 





HỆ LỰC tập hợp các lực Ƒ\, 3,... ÏR2 tác dụng đồng thời lên 
một vật rắn (hoặc lên môt hệ có học) goi là một HI, kí hiệu 
ŒN Fì.... Th ). Tuỳ theo vị trí của đường tác dụng của các le ta 
có: E11. đồng quy khi đường tác dụng của các tực gặp nhau ở một 
điêm: HL song song khi đưỡng tác dụng của các lực song SOng 
với nhau; HLU phẳng khi đường tác dung của các tực nằm trong 
cùng một mặt phẳng; IIL không gian khi đưởng tác dụng nằm 
bất kì trong không gian. 


HỆ LỰC CÂN BẰNG hệ lực khi tác dụng Lên vật rắn không 
làm thay đôi trạng thái cân bằng hoặc chuyển động Của VẬt rắn 
đó: kí hiêu (Ÿ. E.. „ Pa) = 0 hoặc (Ÿ), f,. „ h)= 0. Khi một 
hệ Lực cân bằng thì vectơ chính và mòmen chính của hệ tục đối 
với một điểm tuỳ ý bằng không. 

HỆ. MẠCH MÁU x. Hệ tuần hoàn. 


HỆ MẶT TRỜI (cg. Thái đương h€), hề các thiên thê (các hành 
tinh, vê tỉnh của hành tỉnh, sao chối, thiên thạch, bụi vũ trụ...) 
chuyển động Xung quanh Mặt Trời, Köpecnich (N. Kopemik) là 
người đã xây dựng mô hình nhật tâm này (1534). Kích thước quan 
sát được (đến quỹ đạo của Diềm Vương ˆDnh) khoảng 40 đơn vị 
thiến văn, vùng chuyên động thực của các thiên thể khoảng 23 
nghìn đơn vị thiên văn. Gôm Mặt Trời là một sao ở tâm, xung quanh 
Là 9 hành tình (x. Hành ñnt) và các vệ tỉnh của chúng, khoảng 40 
nphin tiểu hành tỉnh và hàng t! sao chồi. Chu kì quay quanh Mặt 
Trời của các hành tỉnh tử 0.24 năm (Thuỷ Tình) đến 247,7 năm 
(Diêm Vương Tình), HMT cũng tham gia vào chuyền động quay 
quanh tâm thiên hà của chúng La với chu kì gần 200 triệu năm. Có 
thê HMT đã hinh thành từ 5 tỉ năm trước đây. 


HỆ MẬT MÃ KHOÁ CÔNG KHAI (A. publíc - key 
cryptosystem), hệ truyền thông bảo mật, trong đó môi ngưỡi 
dùng Á có hai khoá, một khoá riêng được giư bí mật cho minh, 
và một Khoá được công bố công khai. Khoá công khai được moi 
người sử đụng đề lập mật mã cho các thông Báo gửi đến A, và 
chỉ A mới có khoä n€ng để giải mật mã đó. HMMKCK mới đƯợC 
nghiên cứu và phát triển từ vài chục năm nay, có cơ sở lí thuyết 
là độ phúc tap tính toán cao của việc tính ngược các hàm “một 
phía". hiên đang được sử đụng rộng rãi trong truyền tin bào mật 
trên mạng, đặc biệt gần đây trong thương mại điện tử. 

HỆ MÉT hệ đơn vị các đại lượng vật lí dựa trên cơ sở đơn vì 
độ dài là mét. Các đơn vị ước và bội của hệ mét lấy theo nguyên 
tắc thập phân. FÏM dựa trên các chuẩn thiên nhiên là TYái Đất và 
nước tỉnh khiết. Từ đơn vị gốc là mét, có thể xác định đơn vị khối 
lượng là kilôgam và đơn vị dung tích là lít. HM được các nhà bác 
học Pháp nghiên cứu tử 1790, sau khi Quốc hội Pháp thông qua 
đề án xây dựng một hê đo lưởng thống nhất cho cà nước Pháp và 
sau này được nhiều nước công nhận làm có sở đo lường hợp pháp 
của nước mình. Nhiều đơn vị đo lường khác nhau đã được thành 
lập trên cơ sở HM. HM cũng là cơ sở đẻ thành lập hệ đón vị quốc 
tế SJ. XL Hệ đơn vị các đại lượng vật lí. 


HỆ MTS hệ đón vị được xây đựng với 3 đơn vị cơ bản là mét 
cho độ dài, tấn cho khối tướng và giây cho thời gian. Việc chon 
(tấn làm đơn ví cơ bản để đạt được sự tương ứng giữa đơn vị độ 
dài và thể tích, cũng như giữa độ dài và khối lượng (với độ chính 
xác đủ đùng cho phần lón các công việc tính toán trong kĩ (huật 
thi 1 tấn tương đương với khối tượng cuả một mét khối nước). 
Ngoài ra, đơn vị công và năng lượng (kilô)un), đơn vị công suất 
(Kilôoát) cua hệ này là trùng với đơn vị bội cuả đơn vị điện thực 
dụng. Đón vị lực cuả hệ này là sten (sn) là bíc gây ra bởi khối 
lượng 1 tấn gia tỐc l mét trên giây bình phương. đơn vị áp suất 
là poazø (pz). bằng 1 sten trên mét VUÔNE. 

HỆ NGUYÊN ÂM tập hợp các âm vị nguyên Âm có trong 
một ngôn ngữ, một họ hoặc một nhóm ngôn ngũ và mối quan 
hệ hệ thông của chúng. Vd. tiếng Việt có HNA sau: 





U(u) 


Z4) o (Ô) 


3 nguyên âm đôi 


l€ (1ê, 12, vê. ê, VA) 
u1ế(ưa, W0) 


HỆ NHIỆT ĐỘNG ne gôm một số lớn các hat vị mÕ tướng 
tác mà trạng thái được nghiên cúu qua những thông số vĩ mô 
đặc trưng như thê tích. nhiệt đố, áp suất, ... gọi la thông số nhiệt 
động. Những vật thể khác nằm ngoài hệ đó gọi lã môi trưởng 
Xung quanh. 


HỆ ỔN ĐỊNH VŨ KHÍ thiết bị tự động duy trì cho nòng 
pháo (súng) ở vị trí xác định (trong mặt phẳng đứng vã 
ngang) nhằm nâng cao đó chính xắc bắn của vũ khí trên xe 
tăng (tàu chiến, wv.) khi bắn trong hành tiến hoặc khi có 
ảnh hưởng của sóng nước. long HÔDVK thưởng sí dụng 
hiệu ứng con quay. Có hệ ồn đỉnh một chiều (chỉ ôn định 
tronp mặt phẳng đúng) và hệ ồn định hai chiều (cả trong 
mặt phẳng đúng và mặt phẳng ngang). 


HỆ ỐNG KĨ THUẬT những ống dẫn nước cấp và nước thải, 
ổng dẫn khí đốt, ống dẫn hơi có áp lực, ống dẫn nước nóng, ống 
để luồn dãy điện tải điện áp cao, điện áp thông dụng hoặc điên 
áp thấp trong công (trình xây dựng. l© công trình xây dựng, HÔKT 
đặt trong các đưỏng mương, rãnh, được đậy kín. Mỗi đường ống 
được sởn một màu theo quy ước riêng đẻ nhAn biết: ống nước 
cẤp sơn màu xanh, ống nước nóng màu đỏ, vw. 

HỆ PHÁT TRIỂN (A. developmenI system), hê thống máy 
tỉnh và phần mềm chuyên dụng, giúp cho việc nghiên cứu và triển 
khai các ứng đụng tìn học 

HỆ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG (A. applicauion development 
system), bộ các công cụ lập trình đề sản xuất các chương trình 
úng dụng gồm có một trình soạn thảo văn bản toàn màn hình, 
một ngôn ngư lập trinh với bô biên địch, bộ ghép nối, bộ gõ rối 
và một thư viện chứa các thủ tục phần mềm chung đã sẵn sàng, 
Dùng hệ phát triển ứng dụng, người có kinh nghiêm cớ thể XÂY 
dựng được những chương trình ứng dụng độc lập dế đàng hón 
nhiều so với việc dùng các ngôn ngũ lập trình như CŒ++ hoặc 
PascaL CoboL,ww. 


HỆ PHÂN BỐ (A. distributed system), hệ máy tính được thiết 
kế cho nhiều người sử dụng, trong đó mỗi người được cung cấp 
một máy tính có đầy đủ chức năng. Trong vi tin học, HPR được 
thiết kế dưới đạng các mạng cục bộ, trong đó các máy vi tính của 
một cö quan hoặc một đoanh nghiệp được ghép nối với nhau bằng 
cáp cao tốc. HPB có nhiều ưu điểm hơn hê nhiêu người dùng vì 
mỗi người đều có một máy tính hoàn chỉnh chứ không chỉ là một 
máy cuối không có bộ xủ lí. Nếu mạng có sự cố. từng người vẫn 
làm viêc được. Mỗi người cũng có thê chọn phần mềm thích hợp 
nhất cho công việc cuà mình. Về chì phí, HPBR có thể được xây 
dựng với đầu tư han đầu nhỏ với vài ba trạm công tác và dễ dàng 
bổ sung thêm kh: có nhu cầu. Ngược lại, hệ nhiều người dùng đòi 
hỏi đầu tứ ban đầu đáng kể cho máy tính trung tâm đủ mạnh để 
quản tí các lệnh hệ thống khi hệ phát triển nhưng có lợi là tất cả 
thông tin đều được gủi đến một cơ sở đữ liệu trung tâm. Vì vậy hệ 
này được đùng ở những nơi có yêu cầu cao về tập trung thông tin 
như các siêu thị, các hệ bán và giữ chỗ máy bay. 


HỆ PHÂN TÁN x. Hệ keo. 


HỆ PHI TUYẾN VẬT LÍ hê mà các đại lượng đặc trúng phụ 
thuộc vào chịnh trạng thái của hệ. Vd. môdun đàn hö: phì thuộc 
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H He phụ AM 


vào biến dạng, hệ số ma sát phụ thuộc vào vận tốc tướng đối, 
điện trở phụ thuộc vào điên áp, độ thâm từ phụ thuôc vào cường 
độ tử trường. wv, 

HỆ. PHỤ AM lập hợp các âm vị phụ âm có trong một ngồn 
ngu, môt họ hoăc một nhóm ngôn ngữ và mối quan hệ hê thống 
của chúng. Vd. tiếng Việt có HIPA sau: 


L' (th) 
P() !(9 b(m — c(chỳ kíc, q, k) 
b(b) đ(đ) 
m(m) n(n) Jeính)  rjíng ngh) 
Lph) s@) $ (S) +x(œh) h (h) 
v9) Z7z(đg) ¿ () X (g, ph) 
Lé) 


HỆ PHƯƠNG TRÌNH tập hợp gồm hai hay nhiều phương 
trình. Nếu {x,...xn} là tập hợp tất cà các Ấn số của hệ thì một 
bộ giá trị (ai, .., an) của (XI, ... Xa) thoà mãn đồng thỏi tất cả 
các phương trinh của hế gọi là một nghiệm của FIPT. Hai HPT 
được gọi là tương đương trên môt trường số nào đó nếu mối 
nghiêm trên trưởng số đó của hệ này đều là nghiệm của hệ 
kia và ngược lại. Một HPTT gọi là }IPT đại số nếu nó có dạng 
{Íc (Xì,... Xn) = Ũ; K = 1,., m}, trong đó các í‹ là những đa 
thức của xI....Xa. Nếu các đa thức đỏ đều là bAc nhất đối với tất 
cả các ân số thì HPT gọi là tuyến tính. 

HP'T không có nghiêm (trên trưởng số nào đó) gọi là IIPT vô 
nghiệm hay HT không tương thích (trên trưởng sô đó). 

HỆ PHƯƠNG TRÌNH CHUẨN hệ phương trình được thành 
lập khi giải hệ phương trình sai số luôn luôn không xác định 
được. với điều kiến [V“] = mín khi đại lượng đo đồng nhất có 
độ chính xác như nhau, hoặc với điều kiên [pV” = min khi đại 
lượng đo khöng đồng nhất và độ chính xác khác nhau. 

p ~ trọng số đại lượng đo 

V = số hiệu chính. 

HỆ QUÁ LÔGIC bà kết luận phù hợp tÔgic của tư duy và của 
tôn tại. Nguyên tắc chung của kết Luận lôgic là: nếu xuất phát từ 
những tiền đề đúng, lại vận dụng đúng đắn các quy luât và quy 
tắc lôgíc thì kết luận nhất định đúng. 

Người ta hay dùng kí hiểu " —” đẻ biểu thị tất suy lôgie. Khi 
có HOI, của môt lập luận bất kì có thể biển đạt đưới dạng công 
thức khái quất như sau: A1, A2, Aa,.., An — B, trong đó B là 
kết tuận hợp \ôgic, Á: (¡ = 1, 2, 3....n..) là các tiền đề đã cho. 

HOL là kết luận chân thực. Nhưng trong trương hợp hệ thống 
lập luận phức tạp, tại được hình thức hoá và toán học hoá cao 
độ thì tính chân thực của HQL dù sao vẫn rất khái quát và trủu 
tượng. Do đó, rút cuộc phải được kiểm nghiềm lại bằng thực 
tiến. Hỏi vi, chỉ có thực tiễn mới là tiêu chuẩn tối cao của chân 
lí khách quan. 

HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIÊU (A. đata managemenl 
system), hệ phân mềm đảm nhận việc quản trị tự động một cơ 
sở dư liệu. Việc quản trị này bao gồm các công việc chủ yếu như: 
nhập dữ liệu, sửa đổi hoặc cập nhật dữ liệu, cấu trúc dữ liệu, phần 
loại và sắp xếp dữ tiệu, trích chọn dữ tiệu theo yêu cầu nhất định, 
thực hiên tính toán trên các đữ liệu, kết nối thông tin từ các tệp 
dũ liêu khác nhau để tạo các đữ liệu mới, w. Các HOTCSDL 
cũng thực hiện việc bảo vệ các cd sở đữ uiệu chống lại một số sự 
cổ, vô tình hoặc cố ý, liên quan tới phần cúng hoặc phần mềm. 

HỆ QUY CHIẾU 1. Gồm hệ toa độ và đồng hồ gắn với một 
vậi thể được chọn làm mốc đề nghiên cúu chuyển động (hoặc 
cân bằng) của những chất điểm hoặc vật thể khác. Trong các bài 
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toán động tực học thì HQC quán tính đóng vat trò nổi bật Vư. 
trục thẳng đúng và hai trục vuông góc trong mặt phẳng nầm 
ngang gắn với nhà ga. kết hợp với đồng hô, tạo thành HỌC đề 
quAn sắt chuyền động của con tàu, 


2. Tên goi khác của cø sở trong môi không gian vec(ó (x. Cơ 
Sở của một không gian vec(2) 


HỆ QUY CHIẾU QUÁN TÍNH nhe quy chiếu trong đó dịnh 
luật quán tính của Galilê (Galilée) được thoả mán: “Một chất 
điểm không chịu tác dụng của một lực nào (chất điểm cô lập) 
thì giữ nguyên phương, chiều và trì số vận tốc của nó. tức là 
chuyển động thẳng đều”. Rất kì hệ quy chiếu nào chuyên đông 
thẳng đều đối với một HQCOT cũng là HOCQT: Tất cà các 
HQCOT tương đương với nhau, nghĩa là mọi định tuât vật U đều 
bất biến trong mọi HOCQT (nguyên lí tưởng đôi) Khi chuyên 
tử HIQCQTT này sang HOCOT khác, các toạ độ không gian va 
thơi gian biến đồi theo quy luật xác định (trong thuyết tướng đôi 
là phép biến đôi Lorenxo, trong eø học cô điển là phép biến đồi 
Gatilê). Có thể xem (với một độ chính xác cao) hê toa đô có tầm 
(tại Mặt rơi với ba trục hướng đến ba vì sao cô định là FIOCOT: 
Trong kĩ thuật, hê quy chiếu gắn với Trái Đất được xem là HOCOT: 

HỆ Sĩ x. Hệ đơn vị quốc tế ST. 


HỆ SIỂU ĐỘNG hẻ khi chịu chuyển vị cưống bức của các 
liên kết tựa. nếu chỉ dùng các điều kiện động học (hình học) thì 
chưa đủ để xác định chuyển VỊ tại các nút (giao điểm các cấu 
kiện) của hé, mà cần bô sung thêm eác điều kiên cân bằng tỉnh 
học. HSD có thể là siêu tĩnh hoặc tĩnh định. (X Hệ siêu tĩnh; 
Hệ tĩnh định). 

Phương pháp chuyển vị được xây dưng để tính các IS 
đồng thời là siêu tĩnh. Bậc siêu động của ïISĐ là sô chuyển 
vị (chuyên vị xoay và chuyển vị thẳng) độc lầp chưa hiết của 
các nút trong hệ. 

HỆ SIỂÊU TĨNH I. !fệ mà nếu chỉ sử dụng các diều kiên cân 
bằng tĩnh học thì chúa đủ để xác định phản lịc liền kết vã nội 
Lực trong toàn hê (hoặc trong một phân nào đó của hê) do các 
nguyên nhân bên ngoài gây ra. Dễ tính các IIST cần phải khảo 
sát thêm các điều kiện bồ sung (vả. đặc (trưng cho biến dạng cua 
hệ). Một IIST có hình dạng bất biến và cỏ các liên kết "thua" 
(tiên kết không cần thiết cho sự cấu tao hình học của hê nhưng 
vẫn cần thiết cho sư làm việc của hệ). Bởi vây, khi bỏ đi môt số 
hoặc toàn bộ các cấu kiện giữ vai trò các tiên kết "thừa" thì toan 
hệ vẫn giữ nguyên hình đạng và không bị phá hoai. Số liên kết 
"thừa" tướng đương loại mmôt (Hiên kết khử được môi bậc tư do), 
ngoài số tiên kết cần thiết cho hệ giữ nguyên hình dang được gọi 
là bậc siêu tính. 


2. Một hệ thanh (đầm, giàn, khung, vòm, W.) của kết cấu máy 
có đặc tính cơ học như trên. Sử dụng iIST sẽ có hiêu quả kinh 
tế và có độ an toàn bền cao hơn vị bô phân nào đó bị phá hỏng 
không dẫn đến sự phá hỏng toàn hệ. 

HỆ SINH DỤC CÁI có quan sinh sản ở động vật cát bãc cao. 
gồm: hai buông trứng phát sinh từ trung bị trung gian, đảm nhiệm 
việc tạo những giao tử cái và tiết những hocmon;: hai vòi trứng 
[vòi Falôp (Faltope)]; tứ cung và âm đạo; bộ phận sinh duc ngoài 
(Am hộ). 

Ỏ người, buồng trứng hình hạt đâu, dài 3cm, nằm dưới khoang 
bụng, chứa 150 - 500 nghìn noãn tronz đó có khoảng 400 noãn 
được phát triển thành tế bào trứng thành thục. Khi trứng chín 
thi rụng vào xoang bụng, sau đó rơi vào một trong hai vời trúng 
và di chuyền theo ống nhỏ dòng chảy đo tiêm mao biểu mô lót 
cử động lạo nên. Vòi trứng mở ra ở góc trền tư cung - nđi mà 
phôi phát triển. Tủ cung nằm ở trung tâm khoang bung, sau bàng 
quang. Tử cung đỗ vào âm đạo qua vòng có (cổ tử cung). Âm 
đạo là nơi thu nhàn tỉnh dịch khi giao phối, cũng là nơi đẻ con. 


Tập hợp tất cả các cơ quan sinh dục phía ngoài là âm hộ: môi 
sinh dục lớn gồm nếp da mô mỡ, mọc lông và tuyến nhỏn; trong 
môi sinh dục lớn là môi sinh dục nhỏ; phía trước nơi các môi 
sinh dục đính nhau là âm vật rất nhạy cảm và cương cứng (tưởng 
đồng với dương vật), được che khuất sau nếp da. Âm vật và môi 
sinh dục nhỏ có chức năng điều hoà hưng phấn tỉnh dục. Lỗ âm 
đạo nằm sau lỗ tiết niệu, được che bằng màng mỏng (màng trinh). 
Ở bờ bụng dưới ngay trên âm vật là đồi Vệ nữ. Sự tồn tại và 
hoạt động bình thưởng của HSDC phụ thuộc vào những hocmon 
sinh dục tiết ra tử buồng trứng và thuỳ trước tuyến yên. Trước 
tuổi trưởng thành, buồng trứng chưa hoạt động, không tiết 
hocmon. Đến tuổi trưởng thành sinh dục, các buồng trứng hoạt 
động, phóng noãn đều đặn (ở người 28 ngày), trước khi phóng 
noãn có tiết folliculin và sau phóng noãn có follculin và 
Drogesteron. Ỏ người khi mãn kinh, các niêm mạc teo lại và các 
bộ phận của hệ sinh dục đều có thể bị bệnh. 
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Hệ sinh dục cái 
LỄ Ống dẫn trứng (ống Falôp); 2. Tầng cơ tử cung; 

*+ Niêm mạc tử cung; 4. Bàng quang; 5. Xương mu; 6. Niệu 
đạo; 7. Âm đạo; 8. Âm vật; 9. Màng trinh; 10. Môi bé; 11. Môi 
lớn; 12. Phu ống dẫn trứng; 13. Buồng trứng; 14. Niệu quản; 

15. Cổ tử cung; 16. Trực tràng; 17. Hậu môn 


Hệ sinh dục nữ 


HỆ SINH DỤC ĐỰC cơ quan sinh sản Ở động vật đực bậc 
cao, gồm có: hai tỉnh hoàn đảm nhiệm việc sản ra những giao 
tử đức (x. Tỉnh trùng) và tiết vào máu những hocmon sinh dục; 
những đường dẫn tinh và các tuyến phụ, cơ quan giao cấu - 
đương vật. 

Đôi tỉnh hoàn thường phát triển trong khoang bụng, ð người 
và động vật có vú, ngay trước hoặc sau khi sinh, các tỉnh hoàn 
đã tụt vào trong bìu (túi da do thành cơ thể tạo nên). Khoang 
bìu thông với xoang bụng bằng ống bẹn. Sau khi tỉnh hoàn theo 
ống bẹn tuột vào bìu thì ống dính lại nhỏ mô liên kết (tỉnh hoàn 
phải tuột vào bìu thi mới hình thành được tính trùng vì trong 
khoang bụng nhiệt độ quá cao sẽ ức chế sự sinh tỉnh). Mỗi tinh 
hoàn có khoảng một nghìn ống sinh tinh, xếp uốn khúc, các tỉnh 
trùng được sinh ra ở ống sinh tinh. Xen kẽ giữa các ống sinh tỉnh 
là tế bào mô kẽ, có vai trò chế tiết các hocmon sinh dục. Thành 
ống sinh tinh gồm các tỉnh nguyên bảo (được tạo thành tử tế bào 
sinh dục nguyên thuỷ), tế bào dinh dưỡng (tế bào Sectoli nằm 
xen kẽ với tế bào đòng tinh) cung cấp chất dinh dưống nuôi tỉnh 
trùng trong thời gian phát triển tử các tế bào tròn thành các giao 
tử có đuôi. Việc hình thành tỉnh trùng diễn ra theo dạng làn sóng 
lan đọc ống sinh tỉnh. Các ống sinh tinh nối với ống chung uốn 
khúc là ống dẫn tỉnh (ở người, mỗi ống dẫn tỉnh dài 0,6 m) đi 
tử biu qua ống bẹn vào khoang bụng, luồn đưới bàng quang đồ 
vào niệu đạo (ở ngưới, ống niệu đạo xuyên qua dương vật). Dương 
vật được bọc bởi da thể hang xốp, khi hưng phấn tỉnh dục, các 


HỆ SINH THÁI NÔNG NGHIỆP H 


mạch máu trong mô căng to làm dương vật to và cứng. Có ba 
loại tuyến tham gia vào sự tạo thành tỉnh dịch: tuyến túi tinh tiết 
dịch tỉnh; tuyến tiền liệt tiết địch có mùi đặc biệt; tuyến Cupø 
(Cooper) tiết dịch kiềm tính. Trong tỉnh dịch có chứa glucozø, 
fructozd. Ở người, các bệnh của tuyến tiền liệt xuất hiện sau tuổi 
dậy thì như nhiễm khuẩn từ niệu đạo với các đấu hiệu: cảm giác 
nóng bỏng dương vật, ở đáy chậu và các dấu hiệu này tăng lên 
khi đi tiểu; u tuyến tiền liệt gây đái rắt vào ban đêm và cả ban 
ngày; ung thư thường xảy ra khoảng từ 40 tuổi, với biểu hiện đái 
khó, đau và cảm giác dày ở vùng khung chậu. Cần đi khám để 
được chỉ định phương pháp điều trị thích hợp. 
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Hệ sinh dục đục 
1. Ống dẫn tỉnh; 2 Xương mu; 3. Tuyến tiền liệt; 4. Mô CưƯƠHNg 
(thể trạng); 5. Xoang máu; 6. Mô cương (thể xốp); 7. Niệu đạo; 
8. Quy đầu; 9. Bao quy đầu; 10. Niệu quản; I1. Bàng quang; 
]2. Túi tỉnh; 13. Trực tràng; 14. Hậu môn; 15. Tuyến Cupơ; 16. 
Mào tỉnh hoàn; 17. Tỉnh hoàn; 18. Bìu 


HỆ sinh dục nam 


HỆ SINH DỤC NAM x. Hệ sinh dục đực. 

HỆ SINH DỤC NỮ x. Hệ sinh dục cái. 

HỆ SINH THÁI đơn vị cơ sở của thiên nhiên được mô tả như 
một thực thể xác định chính xác trong không gian và thời gian. 
Bao gồm không chỉ các sinh vật sống trong đó mà còn có các 
điều kiện tự nhiên (khí hậu, đất, nước), điều kiện kinh tế xã hội 
với tất cả các mối tương tác giữa sinh vật với nhau và giữa sinh 
vật với môi trưởng. HST là đơn vị nghiên cứu cơ bản của sinh 
thái học. Thuật ngữ HS T được dùng để chỉ các hệ thống tự nhiên 
và nhân tạo với mức độ phức tạp và quy mô khác nhau như toàn 
bộ đại dương hay một cái ao nhỏ, cả đói taiga hay một khoảnh 
rửng bạch dương, một khu sản xuất nông nghiệp hoặc một khu 
đô thị. Được nhà sinh học người Anh Tenxly (A. Tansley) đưa 
ra năm 1935. HST được nghiên cứu theo một số vấn đề chính 
như dòng năng lượng, chuôi thức ăn, vòng tuần hoàn sinh - địa 
- hoá, tình trạng phân hoá theo không gian và thởi gian, quá trình 
phát triển và tiến hoá, sự tự điều khiển. 

HỆ SINH THÁI NÔNG NGHIỆP một tổng thẻ bao gồm môi 
trưởng và những quần thể sinh vật (cây trồng, vật nuôi, cây rừng), 
các sinh vật gây hại (sâu, bệnh, chuột, cỏ đại, sinh vật gây bệnh 
cho vật nuôi, vv.), các sinh vật có ích, đất, nước, khí hậu, con 
người, môi trường này được hình thành và biến đổi đều do hoạt 
động của con người. Mỗi hệ sinh thái phải có một tính đồng nhất 
nhất định về các điều kiện vật lí, khí tượng, hoá học, thực vật 
học và động vật học. Các thành phần trong HSTNN có chúc 
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năng riênp và góp phần chu chuyền Vật chất, năng lượng. các 
thanh phần đó có quan hé chặt chế và thống nhất, có phản ứng 
hê thông với mợi loại hình tác đông. 

Những nghiên cứu về FISTTNN thực hiện trên hai đối tướng: 1) 
Nghiên cứu bàn (hân smh vât trong mối quan hê với môi trưởng 
xung quanh; sự phân bố của sinh vật ấy phụ thuộc vào các nhân 
tô sinh thái hoc, ảnh hưởng của môi trưỡng đến hình thái và sinh 
tí của loài sình vât đước nghiên cứu. 2) Nghiên cứu không chỉ trên 
mốt loài vinh vât má trên quần (thế các loài sống trong một môi 
trưởng nhất định; không chỉ mô tả các loài mà còn cố gắng giải 
thích sự tiến hoá của chúng phụ thuộc vào những đăc điểm của 
môi trưởng Nghiên cứu môt hệ sinh thái bất đầu tử phân tích các 
đặc điểm của môi trưởng, đến phân tích sự trến hoá của các quần 
thê sống (động thái của các quần thể), cuối cùng nghiên cứu Iác 
đồng của con người đến hê sinh thái. 

[ISPNN la hế kém bên vững, tuy Vậy, qua quá trình lịch sử 
phát triển lâu đài với khả năng tư tô chức và điều chỉnh, đã có 
thành phãn loài tướng đôi ổn định. 

HỆ SINH THÁI RỪNG tổng thẻ các hệ thực vật, đông VI. 
vì sinh vật, cấu thành trên một vùng đất rừng, có quan hề tưởng 
Lác với nhau Và Với môi trường khí hậu, thổ nhương. HISLR là 
môi hợp phần của sinh quyền, tác động đến môi trưởng sông và 
đới sống kinh tế của dần eư trong vùng. Trên tục dịa miền nhiêt 
đới. rừng là hề sinh thái thiên nhiên đặc biệt quan trọng. [7o 
điều kiền nóng âm. tốc đô hoạt động sinh học cao, năng suất 
sinh thái rưng nhiêt đói gấp 5 lần rừng ôn đới. Rừng nhiệt đới 
thưởng xanh có khả năng hấp thu, dự trửứ và giải phỏng khi 
cacbonIc. oxi và các chất khoáng, giú lại 12 - 3022 lượng nước 
mưa, giảm đồng chảy, chống xói mòn, lũ lụt. Khả năng bốc, thoát 
hỏi nước ở rừng nhiệt đói âm có thể vượt 1000 mm/năm, đưa 
vào khí quyên một lượng hơi nước lớn, làm nguôn nước mưa 
chống khô han. FISTTR, nhất là ở vùng nhiệt đới, có các chức 
năng bào vẻ, điều hoà và sản xuất sinh khối động, thực vặt. Khi 
thảm thực vật rừng bị phá huỷ, HSTR nhiệt đói phong phú ban 
đầu sẽ bí suy thoái và trở thành đồi trọc khô căn. 


HÍ: SỐ trong xây dựng các đại lượng, tí lệ, trị số quy định 
trong tính toán thiết kế nhằm đảm bảo các điều kiên bền vững, 
tiên nghị cũng như phản ánh mức đô hiệu quả kinh tế. Về vật 
liêu và kết cấu, có các hê số: vượt tải, cốt thép, tác động động 
học. động đất, điều kiên làm việc của cấu kiên; về tiện nghi môi 
trưởng, có các hệ số: ánh sáng tự nhiên, truyền nhiệt, hấp thụ 
nhiệt của bề mặt, thấm lọt không khí; về kiến trúc, có các hệ số 
phản ánh mức độ tiện nghỉ (tệ điện tích ở và điện tích phụ, 
hay hê sô về khối tích ở). Các hê số này thưởng được đưa vào 
các trêu chuẩn quy phạm tương ứng. 


HỆ SỐ AN TOÀN ứni lưng biểu thị mức độ dụ trừ về 
khà năng chịu đựng của vật liêu về độ bền, độ mỏi, độ ôn 
định... Vd. về độ bèn: trong cách tính theo ứng suất cho phép, 
Ứng suất tại mọi điểm của công trình không đước vươt quá 
môt giá trị quy định gọi là ứng suất cho phép: giá trị này đước 
xác định bằng tỉ số gia ứng suất nguy hiểm (giá tri của ứng 
suất tưởng ứng với giới hạn khi vật liệu được xem là bị phá 
hoại. như giới hạn bên. giới hạn chảy) và IISAT: hệ số này lớn 
hơn đón vị. 

HSAT thưởng do Nhà nước hay các hội đông kĩ thuật quốc 
gia (nhà nước)quy định. Việc chọn lựa HSAT phụ thuộc các 
yếu tố sau: sư đồng chất và chất lượng cửa vật liệu, điều kiên 
làm việc của công trình. khả năng tải trọng thực tế vượt quá 
tài trọng tiêu chuân, lính chất tác dụng của tải trọng (tĩnh 
hoặc động). phương pháp tính chính xác hay gần đúng... Trong 
cách tính theo ứng suất cho phép, các yếu tổ trên được kê đến 
thông qua một IISAT duy nhất. Trong cách tính kết cấu thco 
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trang thái giới hạn, HSAT được chia thành ba loại: hê số vướt 
tài (ồn hơn đơn vì, hê số không đồng chất của vật liệu (nhỏ 
hơn đón vi), vã hê số điều kiên làm việc của công trình (nhỏ 
hơn đón vỊ). 

HỆ SỐ ÁP LỰC HÔNG tỉ số giữa giá trị áp lục hông (áp 
lúc đây ngang) và áp lực thẳng đứng gây nên nó. Khi chịu tác 
dung tải trong thẳng đứng, đất bị nén lún và eõ khuynh hướng 
nỏi rông ra các phía bên Trong điều kiên không có khả năng 
chuyển dịch sang các phía bền (không nỏ hông được), chẳng hạn, 
mẫu đất được đặt trong khuôn hình trụ có thành cứng. trị số áp 
lức hông pn là một số thập phân của áp lực thẳng đứng pa theo 
mổi liên hê ph = È pz;, trong đó, £ tà HSAI,H trong trạng thái 
tĩnh. HSALII của sét và cát có thể xác định theo góc ma sát 
trong ý: È£ = tp” (458 - Ê) Dối với sét cúng, Š = 0.5; 
sét chảy, = 1;cát È= đao - 952. ]ISATLTI đươc dung để 
Lính toán các công trình chắn giữ, củng cô mát đốc, vv. 

HỆ SỐ BIẾN THIÊN chỉ tiêu đo đô đồng đêu của hiện tưởng 
nghiên cứu, tinh bằng cách so sánh đô lêch nêu chuẩn (ø ) vỏi 
số bình quân (x) tương ứng: 


ơ 
V =<x190 
x* 


HSHT được biểu hiện bằng số tướng đối, nên có thể dùng để 
so sánh độ đông đều giữa hai hiển tượng khác nhau nhưng có 
bên quan. Vd. so sánh độ đông đều vẽ tiền tưởng bình quân với 
độ đồng đều về năng suất lao động của cùng môt xí nghiệp. 

HỆ SỐ BÓC ĐẤT ĐÁ trong khai thác mỏ lộ thiên Là t¡ 
số giữa khối tương đất đá phải bóc và khối lượng khoáng sản khai 
thác được (đơn vị đo lưởng là m3/m?. m°\/t. t/t). [ISBDL chúa ra: 
1) HSBĐBD gói hạn là hệ số bóc tôi đa cho phép mà việc khai 
thác lộ thiên còn có hiệu quả kinh tế (cg. IISBDD cho phép. 
1ISBDD kinh tế, HSHĐI kinh tế cho phép, HSBIĐ tính toán, 
w.). 2) IISBDĐ bình quân là tí số giữa khối lương đất đá bóc 
trong biên giới kết thúc của công trưởng lộ thiên và khối lưỡng 
khoáng sản trong biên giới đó. 3) HSB1DĐ biên giới là tí số piữa 
khối lượng đất đã phải bóc thêm khi tăng chiều sâu khai thác 
thêm một tầng (lóp) và khối tượng khoáng sản của tầng (lỏp) 
đó. 4) HSBDĐ sản xuất là hệ số bóc đất đá trong thôi kì sàn 
xuất của mỏ. 5) HSBI)ĐÐ ban đầu là tï số giữa khôi lương đãi 
đã phải bóc khi xây dựng cơ bản mỏ và khối lượng khoáng sản 
thu được trong thời kì đó. ISBDĐ là một chỉ tiêu kinh tế kĩ 
thuật quan trọng. Nếu HSBDD lón quá không có lợi về mát 
kinh tế, nhưng còn trữ lượng khoáng sản nằm bên dưới và điều 
kiện khai thác cho phép thì chuyển sang khai thác hầm lò. 

IIỆ SỐ CÁN CHIỀU DÀI trong công thức tổng quát xác định 
tôn thất côt nước theo chiều dài của Väyxbác-Dacxy (Weisbach 
- Darcy). 

\ vỀ . .. 
h=ÃÄ a 2p trong đó 2 + được gọi là IISCCD; 

vì 

2p - cột nước vận tốc; 2 - hệ số ma sát thuỷ lục; 

L- chiều dài đoạn ống dẫn; d - đường kính đoạn ống dẫn. 


Hệ số À là đại Lượng không thứ nguyên, phụ thuộc vào trạng thát 
chảy (số Râynôn - Re), vào tình trạng của thành ống dẫn (dộ 
nhám). Chỉ dối với tỉnh trang chảý lầng Ä mói được xác định bằng 


64 
công thức lí thuyết (À = Re” còn trong các trưởng hợp khác đều 
xác định bằng (hưc nghiêm, phụ thuộc vào các khu vực sức cản. 


HỆ SỐ CAN CỤC BỘ trong công thức xác định lỒn thất cột 


nước cục bộ he = ấc ma trong đó £‹ được gọi là hệ số cản (hoặc 


2 
N V 4 4 La _ z 
tôn thất) cục bộ; 2g ~- cô( nước vận tốc, ¿c là hệ sô không thứ 


nguyên, trử môt trưởng hợp đôc nhất là ếng mở rộng đột ngột 
thi šc được xác định bằng lí thuyết theo định luật Rooeđa, còn 
các trường hợp khác đều được xác định bằng thực nghiệm. 
Trong nhiều trưởng hợp thực tế (dòng rổi thuôc khu bình 
phương sức cản) Èc chỉ phụ thuôc đạng hình học của chỗ có 
Lôn thất cục bộ, 


HỆ SỐ CO GIAN co giãn là thuộc tính của môt vật có thể 
thay đổi hình đang và quy mô, do bị một áp lực bên ngoài tác 
đông vào và khi áp lực ấy hết đi thì vật thể trở lai hình dạng và 
quy mô nguyên cớ. Theo Macsan (A. MarnshalÙ). tình co giãn 
trong vật lí học vân dụng vảo kinh tế học là khả năng của một 
hiên tượng kinh tế thích nghỉ nhiều hay ít với những điều kiện 
bên ngoài. 1rong kinh tế, tính co giãn cũng có nghĩa là tỉnh mềm 
đẻo. cơ động tưởng đổi của môi! hiền tưởng, vd. tính co giãn của 
cung và cầu. 

Cũng như các hiên tượng tự nhiên, các hiện tưởng kinh tế phụ 
thuôc lẫn nhau và sự biến thiên của chúng có những mỗi tướng 
quan nhất định. Khái niêm II1SCŒG nghiên cứu độ biến thiên của 
mỏi hiên tưởng này tuỳ thuộc vào độ biến thiên của một hiên 
tưởng khác. Xét hàm sô y = í(x), HISŒG là tỉ số giữa độ biến 
thiên của y so với đô biến thiên của x. Công thức tổng quát là 


Xét theo công thức: 
A-, 


ly X 

14 có thể định nghĩa IISCG là tỉ số giữa giá trị cân biên của 
hàm sô và giá trị trung bình của nó. Viếc phần tích độ co giãn 
được sư dụng trong lí thuyết về giá (phân tích độ eo giãn của 
cung và cầu), trong lí thuyết về thưởng mại quốc tế (độ co giãn 
của nhập khầu và xuất khâu); trong lí thuyết về tài chính công 
(độ co giãn của thuế, độ có giãn của thu nhập). 

HSCG của cung - cầu là múc độ tương quan giữa sự tăng giảm 
cung - cầu đo giá cả thay đồi so với chính sự tăng giảm của giá 
cả. Cung và cầu biến đổi và có điểm cân bằng với nhau. Sự eo 
giãn của cầu được đo bằng số lượng cầu được đáp ứng như thế 
nào khi giá cả thay đồi. Cầu co giãn xảy ra khi tỉ lệ giảm giá dẫn 
(ới một tỉ lê tăng khối lương cầu cao hơn. 


¬ 
ˆ 
ˆ 


Trên đường cong của cầu, giá P tướng úng với khối lượng cầu Q 
và tông thu nhập là P x O. Khi giá biến đổi Pì thì tướng ứng với 
Qì và tông chỉ phí là PỊ x Ot, Có 3 trường hợp: 1) trong biểu đồ 
(a). P1Qi > PO, tức là chí phí tăng, cầu eo giãn; 2) trong biêu đồ 
(b), PiQ› < PO, tức là chì phí giảm, câu không co giãn; 3) trong 
biểu đồ (c), P.Q¡ = PO, tức là mức co giãn bằng 1. HSCG của 


Giá Giụ Gia 

P A 

P. B 
P A P 
P. B 

_ Q Gì [ương cấu Q Q; lammg cầu 

(a) (b) 
Hệ số co dăn 
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cầu F là ti số gia mức tăng khổi lượng cầu Ở cuả môi mặt hàng 
so với mức giảm (thay đôi tưởng ứng cuả giá P. 

_— ?tăng(plảm) Q 

"` 2% tăng(giàm) P 

Nếu E¡ > 1 l cầu co giãn. Nếu E < !1 là cầu không co giãn. 

Nếu ï:¡ = 1 là mức co giãn bằng 1 (vd. Q tăng 5%, P giảm 5%). 
Sự piàm giá không làm giảm hay tăng (hu nhập. Sự co giãn của 
cung tà biểu hiên sựf tiởng quan giữa mức tăng của cung do việc 
tăng piá so với chính mức tăng giá. Có 3 trưởng hợp. 1) PiÒn > 
PO là cung co giãn, 2) PìO¡i < PO là cung không có giãn; 3) 
PIOn = PO là có giãn bằng l. PÌSCG của cung l; là tỉ sô giứa 
mức tăng Q so với mức tăng P: 
% tăng Q 
⁄Z tăng P 


1y = 

Ið co giãn và HSCG của cầu theo giá dùng đề tính toán mức 
tăng (giảm) giá cần thiết đê xóa bỏ tình trạng thiểu hụt(cung 
<cầu), hay tình trạng dư thừa (cung >cầu), hoăc đề giàm tông 
chỉ phí, tăng tông doanh thu nhằm đạt thu nhập tối đa. 

HỆ SỐ CỔ KẾT đại tượng biểu thị ảnh hưởng phối hợp của 
đô thấm nước và đô nén lún của đất đổi vói tốc độ nén chắt, 
được đo bằng cmˆ/năm hoặc cmˆ/s. 

k(l + ©) 
A.n 
(cm/năm hay cm/s), a - hệ số nén lún của đất, (cm ˆ/kp); yn - khối 

lượng riêng của nước (g/cm ); e - hê số độ rỗng của đất. 

HỆ SỐ CÔNG SUẤT iỉ số giữa công suẤt tác dựng P và công 
suất toàn phần (biểu kiến) 5 trong mạch điện xoay chiều: 
cos2 => là hệ số trong biểu thức công suất tác dụng P = UI cosø 
lề nâng cao HISCS của mạng điên, cần tránh để các máy ở tình 
trang không tải hoặc non tải, nên sử dụng đông cơ đồng bộ quá 
kích từ, khi cần thiết có thể sử dụng máy bù đông bộ và tu điện, 
nôi song song với tải để bù công suất phản kháng cho mang điên. 

HỆ SỐ ĐACXY he số trong định luật cơ bàn về thấm [định 
tuật Dacxy do kĩ sư người Pháp Đacxy (H. P G Darcy) thiết lập). 
Với chuyển động ồn định và dòng thấm là dòng chày tầng, định 
luật Dacxy được viết 


HSCK Œ = , trong đó k là hê số thấm của đất 


Q =kSs.J 
trong đó, © là lưu tượng thắm; k - hệ số tỉ lẻ, phu thuộc vào tính 
chất của đắt, gọi là hê số thấm hay HSD; S - tông diên tích thấm; 
J - độ dốc thuỷ Lực (tồn thất cột nước trên một đdn vị chiều dài). 
Cũng có thể viết: 


trong đỏ v là vận tốc thấm, k - hệ số thấm, II chiều cao cột 
nước L là chiều dài dòng thấm; và cỏ thể phát biểu định luật 
Dacxy nhí sau: vận tốc thấm tỉ lê bâc 

nhất với độ đốc thuý lực hay nói cách 

khác, tÔn thất cột nước tronp dòng 

thấm t¡ lê bậc nhất với vận tốc thấm 

A HỆ SỐ ĐIỀU TIẾT TỰ NHIÊN 

tÌ số giữa phần dòng chảy qua tuyến 

B cửa ra của lưu vực trong thời gian hiu 

lượng trong sông nhỏ hơn lựu hióng 
binh quân nhiều năm so với liợng 
dòng chảy toàn năm. ÍÀ hình thức 
biểu thị sự phân phối dòng chày không 
(e) đều trong năm. Phần dòng chảy này 
chú yếu do nước ngầm và một phần 

nước mặt cung cấp. Khi phân phối 


a Q\ 


[ưng âu 
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H Hệ số ĐỊNH CƯ 





đồng chảy trong năm có đạng điều hoà (tưu vực điều tiết tốt) thì 
J]{SI1TN lón. 

HE SỐ ĐỊNH CƯ hệ số dân trụ lại ở một điểm quần cư (kí 
hiểu 11), tính bằng tỉ lệ phần trăm (2%) giữa số ngươi chuyển đi 
(S), so với sô người chuyển đến (M): 


H S 
= MỸ 100 


HSĐC là chỉ tiêu quan trong đề đánh giá hiệu quả kính tế - 


xã hỏi của quá trình dị dân, phân bố lao động và dân cử thco 
lãnh thô. 


= ~- ˆ LẬ ° sả ` _ '= 1 2 
HE SỐ ĐỘ RONG (cg đô rồng dẫn xuất), tỉ số giúa thê tích 

tất cả các lỗ rông trong đất đá và thể tích các ha( khoáng của 

đất. được biểu thị bằng số thập phân, kí hiệu e. Đất yếu thương 


: " 
có e > l1. Giía c và độ rông n có quan hệ: e = T= hay 


e 
BE ng HSDR là một chỉ tiêu được sử dụng kết hợp với 


môt số chỉ tiêu khác để phân biệt toại đất, làm cơ sở để đánh 
giá khả năng chịu tải của đất, rất cần thiết đối với nhiều công 
thức tính toán về biến dạng của nền công trình. 

HỆ SỐ ĐỘNG LỰC HỌC của ö tô một trong các chỉ tiêu 
chủ yếu đặc trưng cho tính năng kéo (tốc độ của ô tô). HSDLH 
được tính bằng tỉ số giữa hiệu của lực kéo và lực cằn (của không 
khí) với khối lượng toàn bộ của ô tô và tính cho tủng cấp tốc đô 
(trong hộp truyền động). 

HỆ SỐ ĐỘNG LƯỢNG của đồng tỉ số giữa động lượng 
thực của đoạn dòng chảy và động lượng cla đoạn dòng đó tính 
theo vân tốc trung bình mặt cất; HSDL kí hiếu là đo (zo> L), #o 
con được gọi là hê số sửa chữa động tưởng. 


HỆ SỐ ĐỘNG NĂNG (cg. hệ số sửa chữa động năng hoặc hệ 
sỐ cột nước vận (ốc, hề sô Cðriôlt), HSN, kí hiệu ø, là tỉ số 
giữa động năng thưc của dòng chảy tính bằng vận tốc từng điểm 
phân bố không đều trên mặt cắt ướt, với động năng tính bằng 
vận tốc trung bình. Sự không đều đó càng tón thì trị số # càng 
lớn, z bao giò cũng lớn hơn 1. Thông thưởng trong ống và kênh, 
hệ số z bằng 1,05 đến 1,10, z xuất hiện khi mở rộng phương trinh 
Becnuli của dòng nguyên tố chất lỏng ồn định cho toàn đồng có 


u 
kích thước hữu hạn. Kết quả việc mở rộng đỏ là 2p trong phương 
2 
| : „_ ŒV 
tình Bccnull cho toàn dòng được thay bằng mi 


HỆ SỐ ENGHEN hệ số biểu thị tỉ trọng chỉ phí về thực phẩm 
trong tông chỉ phí của người tiêu đùng,với điều kiện hệ thống giá 
cÀ không thay đồi; do nhà thống kê học người Dức Enghen (T:. 
Engels) đề ra. Nó đi tù tốn hơn 0 đến 1. Nó càng thấp (gàn 0), 
nghĩa là tỉ trọng chỉ phí cho thực phâm càng thấp, thì mức sống và 
chất lượng cuộc sống càng cao, trình độ văn minh càng cao, nhờ 
đó người ta có thể dùng một phần quan trọng chi tiêu cho nhưng 
nhu cầu vật chất, văn hoá cao cấp, Ngược lại, hệ số càng cao, tiến 
đến gần 1 thì càng nghèo khó, trình độ văn hoá càng thấp. Tính 
nêng cho tửng cá nhân người tiêu dùng hay tính chung cho một 
cộng đồng dân cư một nước, thì HSF. biểu thị mức độ giàu (nếu 
hệ số thấp) hay nghèo (nếu hệ số cao) cuả một ngươi, một cộng 
đồng, hay cuả cả nước. Liên hợp quốc dùng H1SE để phân chia các 
mức giàu nghèo giứa các nước: từ 59% trở lên là bần cùng tuyệt 
đối, tử 50 - 59% là cực khổ; từ 40% - 502% là trung bình; tù 30% 
- 402 là giàu có; tử 30% trỏ xuống là rất giàu. 

HỆ SỐ GIEO TRỒNG số lần trông trong năm tính bình 
quân cho một đơn vị diện tích canh tác của mồi xí nghiệp nông 
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nghiệp, một vùng. một địa phương và cả nước. có thể tính riêng 
cho từng loại cầy trông hoặc nhóm cây trồng. Chí tiêu nảy dùng 
đẻ đánh giá tình hình sử dụng đất canh tác, kết quả tăng vụ, mở 
rộng quy mô diện tích gico trồng, làm căn cú để lâp kế hoach 
điện tích gieo trông năm sau, vv. Điều kiện thuân lợi của nền 
nông nghiệp nhiệt đới và những thành tựu của tiến bộ khoa học 
- kĩ thuẠt trong nòng nghiệp có thể tạo ra những khả năng to lớn 
đẻ tăng HSGT. Ö nhiều vùng đã gieo trông 2 - 3 vu trên điện 
tích canh tắc; ở một ít vùng có tới 4 vụ trên diễn tích canh tấc. 
Tăng HSGT là môi biện pháp quan trong đề tăng nhanh nguồn 
nông sản và lưỡng nông sản hàng hoá, khắc phục nhước điểm về 
diên tịch canh tác han chế. 

HỆ SỐ GINI (cg. hê số Loren), hệ số dưa trên đương cong 
Loren (Lorenz) chỉ ra mức bất bình đẳng của phân phổi thu nhập 
giữa cá nhân và hê kinh tế trong một nền kinh tế, Có thể tính 
hê số này như sau: 


l P¿ 
G=1—-—-;--Ìyi†2;t3y¡+...+ nyn| 
ñn nˆy 


trong đó, V,.. Va là thu nhập cá nhãn sắp xếp theo thứ tự giảm 
đần, y chỉ thu nhập bình quân, n chỉ số người. Nếu biểu thị bằng 
đồ thị đương cong Loren thì 


GŒ=A/(A+B) 
Có thê giải thích như sau (xem hình vẽ): 


Trong hình vẽ O] biểu thị tỉ lệ phần trăm thu nhập, OP biều 
thị tỉ lệ phần trăm số người. Dường thằng 45” biều thị tỉ lê người 
có thu nhập trên số dân giống như t¡ lê thu nhập của ho trên 
tông thu nhập (quan hệ tuyến tính) tức là 102 số dân chiếm 
10% tổng thu nhập. cứ thế mà suy ra, nó biểu thị mức đõng đều 
hoàn hào. Dương Loren OMY là đương cong thu nhập thực tế 
nằm giữa đưởng 45 và đường OPY độ cong càng Lớn thì phân 
phối thu nhập càng bất bình đẳng (không bình quân). [Dùng 
đường Loren biểu thị mòt chỉ tiêu khác của phân phối thu nhâp 
là lấy diên tích ở giữa đường cong thu nhập thiịc tế OMY và 
đường thẳng OY (tức A) chia cho tổng điện tích từ đường OY 
trỏ xuông (AÁ + B - diện tích OYP) tức tà A/(A + B). Chỉ tiêu 
này chính là giá trị của A/(A + B) gọi là HSG. Các nhà kinh tế 
học phương Tầy cho rằng, đưởng cong Loren ở những nước khác 
nhau là không giống nhau. Đại thể ð những nước giàu có sung 
túc thì tương đối bằng phẳng hỏn ở những nước ngheo. Trong 
một thối gian ngắn ở một nước, độ cong của nó nói chung không 
thể có sự thay đồi lón, ngành nghề khác nhau trong một nước 
thì độ cong của đường cong cũng khác nhau. Nhìn chung HS 


Đường cong Lprelì 
(Đường cong thu nhận 
thự Iế) 


Tống thu nhãp % 





0 19 20 3ñ 4n 


ý 6 
Dân số % 


TñPD_80 9% 100 


Hộ số gini 


Ö giữa 0 và 1, nếu A = 0 thì G = 0 biểu thị thu nhập bình đẳng 
tuyết đôi, nếu B = 0 thì G = I (thu nhập bất bình đẳng tuyết 
đôi): như vây, trí số của hê số này càng lón thì thu nhập càng 
bất bình đẳng, trị số của nó càng nhỏ thì phân phối thu nhập 
càng bình quân. 

HỆ SỐ GÓC HSG của đưởng thẳng trên mặt phẳng với hệ 
toa độ Đêcac vuông góc Oxy là tang của góc giữa đường thẳng 
đó và hướng đương của trục Ox. Nếu đường thẳng được cho bởi 
phương trình y = ax + b, thì a là HSG của nó. Ta quy ước đường 
thắng x+c = 0 có HSƠ bằng =. 

HỆ SỐ HẤP THỤ (kí hiệu: œ;, cg. hấp thu), chùm bức xạ có 
thông lượng năng lượng [ truyền trong vât một đoạn Ax, bị hấp 
thu và Ï giảm đi môt lượng ÀI cho bởi công thúc: AI =- œÏAx 
hav là I = leexp(-œ) với lọ là giá trị của Ï khi x = o. Hệ số œ 
gọt là IISHT, có đơn vị đo là m`. HSHT phụ thuộc vào phố năng 
lượng và trạng thái nhiệt động của vật 

HỆ SỐ HẤP THỤ NỒNG ĐỘ (kí hiêu: e; cg. hê số tẤt), hệ 
sô tỉ lê trong phương trình Bughê - Lambe - Rêø: kh› chiếu sáng 
ánh sáng đón sắc có cưởng độ lo qua mỗt lớp dung dịch có bề 
dày ( và nông độ C, ánh sáng sẽ bị hấp thụ một phần, và cưởng 
đê ánh sáng sau khi đi qua lóp dung dịch được biêu diễn bằng 
phương trình 

= Ïljexp(-£. C.Ù 
trong đỏ, z là HSHTND phụ thuôc vào bản chất của chất hấp 
thụ ánh sáng, bưóc sóng ánh sáng và nông đô C. Nếu nồng độ 
C biểu diễn bằng moUI thì e được gọi là hệ số hấp thụ moL 

HỆ SỐ HIỂU QUÁ KINH TẾ CỦA BIỆN PHÁP TƯỚI 
TIỂU t(ï số giữa mức lợi nhuân được tăng thêm so với tông vốn 
đầu tư đã bỏ ra hay là mức lợi nhuận được tăng thêm của một 
đồng vôn đầu tư vào tưới tiêu. Đối với công trình tưới tiêu, hiện 
nay cần phấn đấu đề đạt được hệ số hiệu quả kinh tế 0,1 - 0,125. 

HỆ SỐ HOẠT ĐỘ x. Hoại độ. 

HIỆ SỐ HOẠT TÍNH KEO tỉ số giửa chỉ số dẻo I; và tượng 
chứa hat sét (< 0,002 mm) Mc, tính bằng %: AK = Ip/Mc. 
Khi AkK > 1,25, đất có hoạt tỉnh keo cao; 125 > AkK > 0,75 
- đất có hoat tính keo vừa; Ak < 0,25 - đất có hoạt tính keo 
thấp. HSHTK cho thấy mối liên hệ giữa thành phần hạt, tính chất 
hoá keo và độ dẻo của đất. 

HỆ SỐ HÚT ÂM (kí hiêu: a), khả năng hấp thụ âm thanh 
cuả vât liệu cho một đơn vì diện tích. Vd. 1/2 m thâm đay có 
[ISHA ở tần số 500Hz và asao = 0,170 tức là âm thanh bị hút 
bởi vật liêu này là 17%. HSHA còn phụ thuộc vào chiều dày cuà 
vât liêu, cách bô trí gần mặt cứng (tưởng nhà) gần hay xa,vv 
[ISHÁ này cũng cho các vật thể như ghế đêm, khán giả,vv. Chẳng 
han một chiếc ghế đêm mút bọc giả da có HSHÂ ở tần số 500 
11z là: asp; =0,720. HSHÃ thưởng dùng đẻ đánh piá đặc điểm 
cua 1/2 m vật liệu trang âm, HSHÀ được đo đạc trong phòng đo 
và kết quả ở các tần số trung tâm cuà Octave trong dải tần sổ 
âm thanh. HSHẢ thường có giá trị « L. 


HỆ SỐ HUY ĐỘNG TÀI SÁN CỐ ĐỊNH quan hệ tính theo 
ti lê phần trăm giữa tài sản cố định thực tế sử dụng vào sản xuất 
(theo số lượng hoặc công suất) và tài sản cố định hiên có của 
doanh nghiệp. l4 một trong những chỉ tiêu quan trọng đề đánh 
giá hiêu quả sử dung tài sản cố định của các đón vị sản xuất - 
kinh doanh, 

HỆ SỐ KACPÔP hệ số biểu thị tt số giữa Lượng bốc hơi mặt 
ruộng và lượng bốc hơi mặt nước tự đo, kí hiệu z được mang tên 
nhà khoa học Liên Xô Kacpôp (A. P. Karpov). HSK tương đối 
ôn định theo thời gian nên khi trong vùng đã có tài liệu thí 
nghiêm, việc Xác định lượng bốc hơi mặt ruộng thiết kế theo trị 
số Z rất thuận lợi. 


HỀ SỐ LƯU LƯƠNG H 


HỆ SỐ KHÔI PHỤC trong va chạm, HSKP là tỉ số giữa các 
xung va chạm S§¿, §ì sinh ra trong giai đoan khôi phục và biến 
dang. kí hiểu k = S2/Sì; HSKP chỉ phu thuộc vào tính chất đản 
hôi của vật liêu tai điểm tiếp xúc va cham và đước xác đình từ 
thực nghiệm. Cho một khối cầu rơi tử đô cao IÏ xuống một tấm 
nằm ngang và đo độ cao nảy lên h của khốt cầu, có thê xác định 
được HSKP của vật liệu đùng làm khối cầu và tấm ấy: 


V h 
k=<=V .«i 


Vì II 

vị và v2 là các vận tốc của khối cầu trước và sau va chạm 

Vd. gỗ (cúng) - gỗ: k = 0,5, thép - thép: k = 0,15, gạch và bê 
(Ông : K = 0,76. 

HỆ SỐ KHÔNG ĐỀU + số giữa hiệu vận tốc cục đại và cực 
tiểu với vận tốc trung bình trong chu kì chuyền động bình ôn. 
Khi nói HISKD của một cơ cấu, ta hiểu đó là hê số tương ứng 
của khâu thay thế hoặc khâu dân. Vd. nếu khâu thay thế quay 
với Vận tốc œø thì IISKD là: 


lu 


ỗ = 


max — #Ủ mịn 


#ìth 


Ma m2^x † œ T1 


2 


Chẳng hạn. với máy bơm ô = 1/5 + 1/30, với động cơ đốt trong 
ỏ = 1/80- 1/150, w. 

Bài toán bố trí khối tượng cúa các khâu trong cơ cấu sao cho 
HSKĐD không vượt quá giá trị cho phép, được gọi là bãi toán làm 
đều chuyên động của máy. Trong thỤc tế người (a thưởng lắp 
thêm một khối lượng quay (thường là một đĩa tròn, nặng gọi là 
bánh đà) có tác dụng "tích" năng lượng khi vận tốc tăng và “phóng” 
năng lượng khi vận tốc giảm, do đó hạn chế mức dao dộng vân 
tốc so với giá trị trung bình mong muốn. nghĩa là làm đều chuyển 
động của cơ cấu. 

HỆ SỐ KHUẾCH ĐẠI một trong các chỉ tiêu quan trọng 
nhất của bộ khuếch đại (x. Bộ khuếch đại). Biểu thị mức tín hiệu 
ở đầu ra của bộ khuếch đại (điên áp, dòng điện hoặc công suất) 
đã được tăng lên bao nhiên lần so với mức tín hiệu ở đầu vào 
Tuỳ theo đại lượng biểu thị mức tín hiệu là điền áp, dòng điện 
hay công suất mà ta có HSKĐ tương úng là IISKĐ điện áp, 
HSKĐ dòng điện hay HSKD công suất. HSKĐ là một đặc trưng 
phụ thuộc theo tần số và được định nghĩa cho một tần số; vd. 
với bộ khuếch đại điện áp HSKD là tỉ số của điên áp ở đầu ra 
trên điên áp ở đầu vào của bộ khuyếch đại. 


ra (0) 
 vạo (9) 

Trường hợp tổng quát, IISKD là số phức, có môdun là tỉ số 
các biên độ (hay tri số hiêu dụng) ra và vao, còn agumen là dịch 
pha giữa cấc đại lượng đó. 

HỆ SỐ KHUẾCH TÁN x. Khuếch tán. 


HỆ: SỐ LỢI DỤNG SỨC CHIỨA chỉ tiêu nêu lên mức độ 
tận dụng sức chứa của kho hàng, phương tiên vận tải về mặt dung 
tích. IISLDSC của kho trong ngành vận tải được xác định bằng 
t¡ số giữa dung tích trung bình của lượng hàng trong kho với dung 
tich của kho. 

HỆ SỐ LỢI DỤNG TRỌNG TẢI hệ só xác định bằng thương 
số giữa số tấn hàng xếp được vói trọng tải của phương tiên vân 
tải. Trong ngành đường sắt thường dùng khái niêm HSI DTT toa 
xe. llê số này được xác định bằng thương số giữa số tấn hàng 
xếp được với trọng tải toa Xe. 

HỆ SỐ LƯU LƯỢNG. trong khi tính tưu lướng của dòng 
chây qua lỗ và vôi. ta dùng công thức: 


trong đÓ ø@¡p = 


Kếu (0) = 
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H Hé số NÉN LÚN 


Q = gzS V2gH¿ = „SV2gH 

trong đó ø@ là hệ số vận tốc; £ - hé số co hẹp; S - diên tích mặt 
cắt ướt; lÏ¿ - cột nước tác dụng. Tích số ¿ = ø@£ được gọi là 
HSI 1. của tố và vòi. Với lỗ nhỏ thì HSLL. chủ yếu biến đôi theo 
hình dạng của lô, theo các hinh thức co hẹp của dòng chày tại 
mặt cắt ra, ít có quan hê với cõt nước H. Vớó: lỗ to tá dùng già 
định HS, ¿ bằng tri số trung bình của vô số IISLL #4, của lễ 
nhỏ. Đối với vòi có mặt cắt ướt tính toán không phải là mãi co 
hẹp thì hẽ sô co hẹp bằng 1. Như vậy hề sô vân tốc va IISI1, 
trong (rường hợp này bằng nhan ( = ÿ). [ISLIL. öð đầy phụ thuộc 
vào chiều dài ! của vòi; nếu chiêu dài của vòi tăng, ¿ giảm và 
ngược lại, nhưng ( phải không quá ngấn để điều kiên làm việc 
của Vòi là khu vực chân không không bị phá hoại; nếu vòi quá 
ngắn thị dòng chảy trỏ thành dòng qua tô, ¿ cũng giảm. 

IIỆ SỐ NÉN LÚN ö số giữa lưdng biến thiên hệ số đô rỗng 
Ác của đất và gia số áp lực nén tác dụng AP, trong điều kiên đất 
không thể nở hông (do đá có thành cứng hoăc tải trọng phân bố 
liền tục): 

Ac 
Áp 





LISNI, thưỡng được xác định bằng thí nghiệm trong phòng đôi 
với các mẫu đất !ấy từ Lỗ khoan, hố đào, cho các khoảng áp lực 
0-1; 1-2; 2 -3 kg/cm”, tương ứng với những trỊ số tải trong hay 
gặp của các loại công trình (trong đó phô biến nhất là I -2 kg/cm”. 
Cá trị a bé đần khi (ăng lải trọng: auI >al-2 > 422 > a+4. Căn cứ 
vÃo trị a-2, quy ưóc đánh giá tính nén lún của đất như sau: A12 > 
1 cmˆ/kg - đất bị nén lún nhiều; 0,1 <at+› < 0.005 cm /kg - đất 
bi nén lún vừa; ai-2 < 0,005 cmˆ/kg - đất bị nén lún ít. Trị sổ của 
HSNL cho biết số bộ mức đồ biến dạng của đất, cho phép xác định 
một số đặc trưng cơ học của nó để dùng trong tính toán nền móng 

HỆ SỐ NGỪNG MÁY ứ số giữa thời gian ngung máy bắt 
buộc (eó tính cà thời gian bảo quản và dư phòng) với tông thời 
gian làm việc và thỏi gian ngừng máy bắt buộc trong chu trình 
sử dụng, là một trong những chỉ tiêu đặc trưng cho độ tin cậy 
của các (thiết bị KĨ thuật phuc hồi được. 

HỆ SỐ NHẢ NƯỚC :¡ số giua thể tích nước chảy ra tự do tử 
đất và thê tích của đất, được biêu thị bằng phần trăm (%). Khả 
năng cho nước chảy ra tư do được gọi là khả năng nhà nóc (cg. 
(hải nước, cho nước), chỉ có ở cát, sỏi, cuôi, IISNN của sỏi Và cái 
hạt to bằng 0,25 - 0,35, của cát hạt vừa: 0,20 - 0,25; của cát hạt 
nhỏ: 0.15 - 0/20; của cát hạt mịn: 0,10 - 0,15. HSNN được sử dụng 
để xác đỉnh khả năng và đánh giá cường độ thảo khó khi xây dựng 
hê thông thoát nước, tính toán đòng nước chảy đến, w. 

HÈ SỐ NHÂN (cø. nhẦn tử KâynØ). theo học thuyết Kâynd, 
góc đô kinh tế vĩ mô, nếu goi Y là thu nhập quốc dân. C - tiêu 
dùng, S - tiết kiệm, A - đầu tư biệt lập, Kâyno (1. M. Keynes) 
chúng minh quan hè: 


Trong đó, AY là tượng tăng rất nhỏ của Y; ÁA - lượng tăng rất 
nho của A. 


dc 
C== goi là xu hướng tiêu dùng cận biên (MPC) 
đs : 
S= T goi Ìà xu hướng tiết kiệm cần biên (MPS) 
AY ] l HriNG h in G 
Àã Tứ n£^A pỌi là HN (nhẫn tu Kầyn9). 


HSN theo quan điêm của Kâynd, giải thích tác động của tiều 
dùng đối với hiệu quà đầu 1ư À và thu nhập Y. 
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- ~- “ ` 
HỆ SỐ NHỊ THỨC các số CỀ trong khai triển của nhì thức 


® 
Niutỏn (a + b)n = *.C§.a””“.bF, Các HSNT Cả chính là số 


k=a 
tô hợp chập k của n phần tủ: 
ni n{n— 1)...(n—k+I 
` _ n(n=1)-(n—k+ D 
khín — K)I 12..k 


HỆ SỐ NHIỆT ĐIỆN TRỞ diện trỏ R của môt dây dần biến 
thiên tuyến tính với nhiệt độ t: R = Ro (1 + z Ð. Trong đó Re 
là điên trở ở 0°C; zx là IISNĐDE. Đối với kim Loại và hp kìm 
xz > 0 nghĩa là diện trỏ tăng cùng với nhiệt đô. Các chất bán dẫn, 
điên phân có z < 0. 

HỆ SỐ NHỚT (tk. đô nhớt động lực). x Độ nhớt. 

HỆ SỐ NỞ HÔNG (cø. hệ số Poaxông) . tỉ số giưa lượng nở 
hông tương đối của mẫu đất thí nghiêm với biến dạng thẳng đứng 
tương đổi của nó dưới tác dụng của tải trong nén đón giàn (nén 
một trục), trong điều kiên nở tự do về phía bên HŠSNH ¿ của đá 
cứng bằng 0,1 - 0,3; của đất 0,1 - O,5 tưỳ theo trạng thái (cát khô: 
 = 01-025; cát bão hoà nước: ¿ = 0,44 - Ù,49). Khi tài trọng tác 
dụng lầu dài, có thể xảy ra biến dang dẻo có giá trị lớn  = 0,5) 
HSNH có quan hê với hê số áp le hông È như sau: 








t 
a= hay Š = : 


I+ẻš L— 
L ~“ 4 

HE SÓ PHAN XAẠ tỉ số giưa thông lượng bức xa được phản 
xạ tử vật với thông lượng bức xạ tới vật. Lã đại lượng không thư 
nguyên. HSPX của môi vâi bằng 1 có nghĩa là bức xạ đi tối vẬt 
được phản xạ toàn bộ trỏ lai môi trường ban đầu. 

HỆ SỐ PHÁT XẠ 1i số giữa độ chói của một nguồn phát xạ 
nào đỏ (thưởng là nguồn sáng) và độ chói của vật đen tuyêt đối 
ở cùng một nhiệt độ. 


HP SỐ PHÁN BỐ (kí hiêu: Kpp). tï số nông đô chất tan trong 
hai chất lỏng không tan hoặc tan rất ít vào nhau khi Ô trạng thải 
cân bằng. Nếu Ca và Cù là nông độ chất tan trong hai pha lỏng 


> 


` ` Ca 
a và b thì Kph “G.. 


HỆ SỐ SẴN SÀNG dai lượng đắc trưng cho mức độ sẵn sàng 
làm việc của đối tướng ở một thời điểm bất kì trong khoảng thời 
gian làm việc quy định. Trong chế đô làm viếc ồn định, HSSS 
tính theo công thức Kss = T/ (T + 1š), trong đó T là thởi gian 
làm việc trung bình giửa hai lần hỏng hóc kế tiếp, Tz là thơi pian 
sửa chữa trung bình để khôi phuc khả năng làm Việc của đối 
tượng. Trong quân sự, HSSS được dùng đề trnh số lượng trung 
bình các phương tiện kí thuật quân sự sẵn sàng làm việc bằng 
cách nhân tỒng số phương tiên ki thuật quần sự cùng kiểu eó 
trong đón vị với HSSS. 

HỆ SỐ SÊ7Y hè số tính đến ảnh hưởng của độ nhám lòng 
dẫn đến tốc độ trung bình trên mặt cắt ngang và biêu diễn bằng 
công thức Sêzy: v = c VRT; trong đó v là tốc độ trung bình của 
mặt cắt, R - bán kính thuy lực, J - đô đốc thuy lực. c - bé số 
Sẻzy. IISS được xác định bằng thực nghiêm, biến đôi phụ thuộc 
vào bán kính thuỷ lực R và độ nhám n. Được gọi theo tên nhà 
bác học Pháp Sêzy (A. dc Chézy). 


HỆ SỐ SỬ DỰNG CÔNG SUẤT chỉ tiêu phần ánh mức đô 
sử dụng công suất. Chỉ tiêu này được tính bằng !ỉ lệ phần trăm 
giữa công suất thực sử dụng và công suất thiết kế. Có thể tính 
HSSDCS cho từng loại thiết bị hoặc cho toàn bộ thiết bị. cho 
công suất một bộ phân sản xuất hoặc toàn doanh nghiệp. 

HỆ SỐ SỬ DỤNG KĨ THUẬT một trong những chi tiêu xác 
định độ tin cây của các trang thiết bị kĩ thuật có khả năng sửa 
chữa và phục hôi được trong điều kiện sử dụng liên tục. TYong 
điều kiện làm việc ồn định lâu đài, HSSKT được tính theo công 


thức Ksa = l/(I + Tbs + T4), trong đó: Tà tông thởi gian lãm 
việc của đôi tướng quan sát; là - tông thời gian ngừng lầm việc 
để bảo dướng Kĩ thuãt; 'f, - tổng thời gian ngừng để sửa chữa 
(do hỏng hóc). 

HỆ SỐ SỬ DỰNG NƯỚC I. HSSIN của hê thống tưới là tỉ 
số giửa lương nước sử đụng trên đồng rung so với lượng nước 
do công trình đầu mối cung cấp. I1ê số nảy ở các hê thống tưới 
lớn chỉ mới đạt khoảng 0,5 + 0.6 do nước tồn thất lớn trên kênh 
mương. 2. HSSDN của đường kênh là (ï số giữa lượng nước được 
sử dung trên đồng ruộng đo kênh phụ trách tưới so với tượng 
nước mà kênh thu nhận được tử công trình lấy nước. HSSI3N 
của đường kênh phân ảnh mức độ mất nưuóc do ngấm, rò rỉ, bốc 
hơi trone quá trình chuyền nước trên kênh. Tùy theo chất lượng 
của kénh va chiều dài chuyển nước, HSSDN của đường kênh có 
thể lồn hoặc nhỏ. 1ÌSSN của kẽnh tuớt ở Việt Nam đat 0,6 ~ 
ÚU.7 (đất), 0,8 + 0,9 (đá xây bê tông). 3. HSSN của mặt ruộng 
lã tỉ số giữa lượng nước được dùng đề tao ra năng suất cao nhất 
so với lướng nước mà mặt ruộng thu nhân được. 

HE. SỐ TẤN XẠ. tỉ số piữa thông lượng bức xạ tán xạ trên 
vât thể với thông lương bức xạ chiếu tới Vật. 


HÝ: SỐ TẮT DẦN đại lượng đặc trưng cho tốc độ tắt dần 
của đao động. Trong hê tuyến tỉnh mội bậc tự do, đào động 
tắt đân thay đổi theo quv luật s =A,,c?”“ coset, trong đó ổ là 
HSTD liên hê với độ suy giàm Ø bởi công thúc ổ = Ø /T, Tủ 
chu kì dao đông" 

__ 2 
I>— 

HỆ SỐ THANH THÁI (tk. độ thải sạch huyết tưởng), tướng huyết 
tương được lọc sạch đối với một chất (ure, creatinin, vwv.) trong một 
đơn vị thời gian. Vd. IISTTT creatinìin nội sinh ở người bình thưởng 
là 120 mL trong một phút. có nghĩa là mỗi phút có 120 ml huyết tướng 
được thài sạch hoàn toàn chất creatinin sinh ra trong ceø thể. Thưởng 
dùng đề đánh giá khà năng hoạt động của thận hay một số cơ quan 
khác (gan, tuyến giáp trang. tuỷ xướng. Ww.). 

HỆ SỐ THẤM x fhấm. 

HỆ SỐ THOÁT MẶN x. Hệ số (h2#t muối. 

HỆ SỐ THOÁT MUỐI (cøg hè số thoái măn). trị số biểu 
thị lưởng muối mà môt mét khối nước ra mặn có thê loại ra 
khỏi đất được rửa. Hệ số này phụ thuộc vào tính chất của đất và 
độ sâu mực nước ngâm. HSTM biến đôi theo loại muối, liệng 
ngâm muối ban đầu, ứng ngậm muối cần đat được sau khi rửa 
và điều kiên thoát nước của đất. HSTM cần thiết để xác định 
quy mô, kich thước các công trình cải tạo đất mãn. 

HỆ SỐ TỈ TỐC sö vòng quay của bánh xe cánh quạt mẫu 
đồng dạng về hình học và động lực với bánh xe cánh quat mà I4 
đang xét. HSTT đặc trưng cho mỗi loại máy bơm về hình dáng 
và kích thước của bánh xc cánh quạt. Mối loại máy bơm chỉ có 
một HSTTT duy nhất. 


HỆ SỐ TIỂU tưo lượng cần làm thoát đi từ một đơn vị diện tích 
nhằm đảm bảo chế độ chịu ngập nhất định cho cây trông, căn cứ vào 
nhu cầu cây trồng, chất đất. thời tiết (khò hanh hay mưa âm), vào khả 
năng cấp nước và thoát nước Thường tính bằng \//ha. Cần phân biết 
HST tại mặt ruộng và tại công trình đầu mối. [IST tại công trình đầu 
mối là HŠI' khi được xét thêm tính chất tập trung nước và điều tiết 
nước trên đường chuyển nước từ ruộng ra công trình đầu mối. Ở Viêt 
Nam, do mưa lón và tập trung, FIST lón hơn hê số tưới nhiều lần. Hiện 
nay, HST dùng để tính toán còn thấp nhiều so với yêu cầu. 


HỆ SỐ TIỂU HOÁ. chỉ số biểu thị mức độ tiêu hoá và hấp thụ 
các chất dinh dưỡng thức ăn của vật nuôi, được lĩnh theo công thức 
V—V' 


K = Vụ 100, trong đó K là hệ số tiêu hoá (2), V là hàm hưởng 





HÉ SỐ VÒNG QUAY VỐN LƯU ĐỘNG H 





chất dinh dưdng trong thức ăn, V' (là hãm lượng chất đinh dưỡng 
trong phân thải ra HSTH chịu ành hưởng của chất xeUuloz1 trong 
thức ăn vì chất này làm giảm tí \ê tiêu hoá. lISTTH protein là 70 
- 902 ở bôt sửa, bột cá, bột thị Tuy nhiên, tí lê tiêu hoá của 
thức ăn còn phụ thuộc vào từng loại vât nuôi, vđ. rơm eö có tỉ 
lệ nêu hoá ở trâu bò khác với ð ngựa hoặc tLựựn. 


HỆ, SỐ TRANG BỊ KĨ THUẬT CHO LAO ĐỘNG chỉ tiêu 
lưỡng hàng hoá (rong tình hinh thâm nhập tiến bộ kĩ thuật vào 
sản xuất; biểu hiên bằng: giá tri mây móc, thiết bị bình quân cho 
một người lao động trực tiếp sản xuất. hoặc bằng công suất động 
lực tính bình quần cho một người lao đông trực tiếp sản xuất. 
Dang biểu hiên bằng giá trị được dùng phô biến. nhưng nếu gặp 
trường hơp giá cả máy móc, thiết bị có nhiều biến đông thì nên 
dùng đang biểu hiên bằng công suất động lực. Chỉ tiều này càng 
cao thì biểu hiên trình đô hiện đại hoá sản xuất càng cao và trên 
co sở đó năng suất lao động cũng đước nâng cao. 

HỆ SỐ TRUYỀN QUA VẬT tỉ số giữa thông lượng bức xa 
đi ra khỏi vât với thông lượng bức xạ tỏi vật. là đại tướng không 
thứ nguyên, (hương ki hiệu TT: HSTQV phụ thuộc vào góc tới 
trên vật, thành phần phô, độ phân cực của bức xa tối và quãng 
đường chùm bức xa truyền qua VI. 

HỆ SỐ TỪ ~ CƠ tỉ số giữa mômen tử của hạt cơ bản hoặc 
hệ hạt với mômen cơ của nó. xác đỉnh tác dụng của từ trưởng 
đối với hạt. Còn gọi là hệ số từ - hồi chuyền. 

HIẺ SỐ TƯỚI lượng nước cần cấp cho một đón vị diện tích trồng 
trọt trong môt (thời gian nhất định để đạt được mức tưởi quy định, 
căn cứ vào nhu cầu cây trồng, chất đất, thởi tiết (khô hanh hay mưa 
âm). vào khả năng cấp nước và thoát nước. Thưởng tính bằng s/ha 
Cần phân biêt FTST tại mặt ruộng và tại công trình đầu mối. HS 
Lại công trình đầu mỗi tính đến tình hình mất nước trên đường chuyên 
nước từ công trình đầu mối tới mặt ruộng. Ỏ Việt Nam, IIST tại mặt 
ruộng biến đôi theo cây trồng, theo thời gian, theo kĩ thuật tưới và theo 
địa phương từ Ô.5 - 1,3 Us/ ha. Vd. lúa nước cần 300 - 500 g nước để 
tạo thành I1 ø chất khô, với môt lớp nước thường xuyên trên ruộng 1ã 7 
em, lượng nước cần tưới là 10 - 12 nghìn m”/ha (có tính đến tượng 
nước tôn thất qua kênh mong) tức là 1 US/ha trong thối gian sinh 
trưởng 12Ô ngày của cAy lúa trên ruộng nước. Ó đất cát, lướng nước 
cần và HSTT có thể tăng gấp 2 - 3 lần. 

HỆ SỐ TƯỚI TIỂU x. Hệ số tiêu; Hệ cố tưới. 

HỆ SỐ VẬN TỐC x. Hệ số íưu bượng. 

HỆ SỐ VÒNG QUAY VỐN LƯU ĐỘNG (cg. hê số luàn 
chuyển) chỉ tiêu thể hiện kết quả cuối cùng của viếc luận chuyển 
vốn lưu động để bảo đảm quá trình sản xuất - kinh doanh được 
liên tục và có hiệu quả Được tĩnh bằng cách so sánh hai đai 
lượng: khối lượng giá trị sản phầm thực hiên trong năm (hoặc 
quý), và số dư binh quân vỡn (ưu đông trong cùng Kì. 


Giá trị sàn phâm thưc hiên 


ni E Vốn bịu động bình quân 


(hệ số luân chuyên) 


Chỉ tiêu này nói lên trong một năm (quý), vốn lưu đông quay 
được bao nhiêu vòng Số vòng quay càng nhiều thì hiều quả đồng 
vốn đem lại càng cao. Số nghịch đảo của chỉ tiêu trên gọi là hê 
số bảo đảm (cg. hàm lượng vốn). Hè số oảo đảm cho thấy muốn 
có một đơn vị khối tượng sản phâm thực hiên cần thiết phải có 
bao nhiêu đơn vị vốn lưu động, hoặc một đồng giá trị sản phâm 
thực hiện phải có bao nhiễu đồng vốn lưu đông. 

Một chỉ tiêu khác thưởng được sử dụng là chỉ tiêu độ dài của 
môi vòng quay của vốn lưu động, được tính bằng đón vị ngày. 
Cách tính cho một năm, hay một quý như sau: 
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¬. 360 ngày hoặc 20 ngày 
VI NGg CAI GHI) VBUEENU2UIP- [1€ số luân chuyền 

Môi vòng quay của vốn cần môt thối gian càng ngắn cảng tối. 

HỆ SỐ VƯỢT TÀI một loạt hệ số an toàn có kê đến khả 
năng thay đổ: của tải trọng khi tính toán kết cấu theo trạng thái 
giói hàn (có xét đến tính đềo của vật liêu). 

[ISVT (lón hơn đơn vụ) là tỉ số giưa tải trong tính toán (dùng 
để thực hiền tỉnh toán, có kế đến khả năng sai lêch ngẫu nhiên 
của tải trọng so với điều kiên khai thác bình thưởng của công 
trình) với tải trọng tiêu chuẩn (quy định theo quy trình kĩ thuật 
tương ứng với điều kiên khai thác bình thương của công trình). 

HỆ. SƠ NẤM khối các sợi mảnh tao nên cơ thể nấm, mà 
mỗi sợi mành được gọi là sỏi nấm (x. Sợi nấm). Thưởng tạo nên 
mạng thưa như ở nấm mốc hoặc sắp xếp trong cấu trúc xác định 
như thể quả của nấm IISN sinh ra các cơ quan sinh sản của nấm. 
ÖÓ nấm đơn bảo, toàn bộ tản làm nhiệm vụ sinh sản, còn ở phần 
lốn các loài nấm đa bào, chỉ môt phần tản sinh ra túi giao tử 
hoãc túi bào tú. phần còn lạ: là có quan sinh dưỡng. 

HÈ TẦNG phân vị cơ bản của hệ thống phân loại thạch địa 
tầng, được xác lập trên có sở thành phần đá tưởng đối đồng nhất 
của phân vị. HT có thê chỉ gồm một thứ đá trầm tích. phun trào. 
biến chất hoặc tổ hợp các toại đá đó. Khối lượng và tuôi của HT 
đước xác định theo các phương pháp địa tầng học. Ranh giới của 
FTT có thể ít nhiều không đẳng thời. HT mang tên địa phương. 
nơi có mặt cất điển hình của nó, vd. HT Ï ạng Sơn tuôi Triat sớm. 
HT được xác lâp theo quy chế về đĩa tầng hoc và được sử dụng 
rộng rãi trong công tác địa chất, nhất là công tác đo vẽ bản đô 
địa chất. 

HỆ TẦNG CHỨA DẦU KHÍ ha tầng với các vỉa, tầng (hoặc 
thấu kính colect3 cùa bẫy dầu) chứa các tích tụ dầu hoặc khí 
công nghiệp. Nếu dầu khí sinh thành trong chính hê tầng đó thì 
đỏ là IITCDK nguyên sinh; còn sau khi di chuyên thẳng đứng, 
đầu khí được giư lai trong hê tầng thì đó là HTCDK thứ sinh. 
Các HTCDK phô biến nhất là đá vôi, đolomit, sét xen kế các lớp 
hoặc thấu kính cát, cát kết. 

HỆ TIẶNG DƯ ĐẦY ĐỦ Cho m là một số nguyên dương, 
Ta phân tâp hợp tất cả các số nguyên ra m lóp như sau. hai số 
nguyên thuộc cùng một lớp nếu hiệu của chúng chia hết cho m., 
Nếu tử mỗi lóp ta chon ra một phần tủ làm đại diên thì tập hợp 
m phân tủ đó lầp nên môt HTIDDIDI2 theo môđun m. Vd., 0, 1, 2, 
...„ 8 và Ô, 1. -1. 2, -2, 3, -3, 4, -4 là hai HI15ID theo môđun 9. 
Một HTIDD theo môđun m lập nên một vành, thưởng kí hiệu 
là Z(m). Nến m là số nguyên tố thì Z⁄{m) là một trưởng. 

HỆ THẦN KINH ne thống tế bào phân nhánh gồm tế bào 
thần kinh (nơron) và thân kinh đêm nâng đố các mô sợi bao 
quanh ö các động vật đa bào; có chức năng thông tin giúa các 
thu quan và cơ quan hoạt động với mức đô khác nhau, các thông 
tn từ các thụ quan khác nhau đước phân tích tổng hợp ghi nhó 
Ở trung ương thần kinh, rồi tử đó có các Lênh đáp úng với các 
kích thích. Các tế bào thần kinh liên kết nhau qua các mối tiếp 
xúc đặc biết - các synap, các xung động được truyền qua nó, chỉ 
hướng xung động theo một chiều và là cø sở của mọi phân tích 
tông hợp. Xung động là một thế năng điện hoá gồm sự thay đôi 
lan truyền trong cả hai phía của màng tế bào thần kính. Tốc độ 
truyền của thế năng ! - 120 m/s, phụ thuộc vào tủng loại tế bào 
thần kinh và loài động vật. HTK đơn giản nhất là thân kinh mạng 
lưới, có ở động vật ruột khoang. Ô động vật bậc cao hơn, có hiện 
tượng tp trung thành các hạch - các trung tâm phân tích tông 
hớp. Hạch thần kinh lón nhất nằm trong đầu - não. Não là trung 
tâm điều hoà moi hoạt động của cơ thể. Não thông tín với cố 
thể qua tuỷ sống, gồm chủ yếu là các sợi trục dài truyền xung 
động đến và đi ra từ não, còn các sợi vòng điều khiển các phản 
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xạ của có thể với ITTK ngoại biên mà chủ yếu là các tế bào cảm 
giác, gồm những bó dẫn xung đông tứ các trung tâm ở trên xuống 
tuỷ (như các bó tháp, ngoại tháp) và những bó dẫn xung cảm 
giác tử (uỷ lên. Các tua rễ noóron chui qua tỗ xướng sọ và cột 
sống ra ngoài thành các dây thần kinh ngoại ví Gồm 12 đôi từ 
so (đánh số La Mã tư I đến XI]) va các dây (uỷ. mối đôt một 
đôi. Các dây tuy, trủ mốt sô ở lưng, có nhiều sợi nồi với nhau, 
họp thành các đám rối: dám rồi cánh (tay, thất lưng cùng. Toàn 
bộ các dây vã hạch thần kinh được goi là TTK ngoại VI 

Phần trung tâm của ITTK gồm não và tuỷ nằm hoàn toan (rong 
hộp sọ và cột sống. Khối não có một rãnh sãu cất dọc nửa chưng, 
lạo nên hai bán cầu đại não trái và phải. Giữa mỗi bán cầu có 
một khoang trồng (các não thất bên) và phía sau, dưói rãnh liên 
bán cầu còn hai khoang trống khác, đó là não thất 3 và 4. Các 
não thất co ống (hông với nhau và cuồi cùng (hông với ống tuỷ 
là nởi tiết và chứa dịch não tuỷ. Não trung gian bao quanh não 
thất 3 là trung tâm nhận cảm (vùng đồi thị) và điều khiên các 
chức năng thực vật (vùng đưới đồi), đồng thởi thông qua tuyên 
yên, trunp tâm phối họp thần kinh - nội tiết, 

Thân náo. ở phía dưới kéo dài thành hành tuỷ đề tiếp nôi với 
tuỷ sốnp. Tác nhân điều khiền hoạt động sống của cơ thể (tuần 
hoàn. hô hấp...) tâp trung tại thân não và hành tuỷ, nơi đây còn 
tà chô đi qua của hầu hết các đường thần kinh nhưng Uụn là phần 
nông nhất và được bào về kém nhất. Môi va chạm vào gáy có 
(hề làm thương tỐn các đương thần kinh, ngưng trẻ toàn bô hoạt 
động sống. 

Tiểu não nằm phía sau thân não, dưới bai bán eäu đại não 
và cũng đượe chia thanh hai bán cầu và một thuỳ ö giữa Liêu 
não giữ vai trò điều hoà và phối hợp các vận đông, thăng bằng. 

Toàn bộ phần trung tâm được bao bọc bởi một mang có ba 
lớp (tỉ ngoài vào trong là màng cứng, màng nhện, màng nuôi, 
được goi chung là màng não tuỷ) đồng thôi là một tủi chứa dịch 
não tuỷ. 

HTK sinh dưồng điều khiển hoạt đông tự động của các có quan 
trong có thê như tim, đạ dày, phỏi... hoặc trực tiếp điều khiên 
các cd trơn, hoặc gián tiếp qua HTK thô sơ của cø quan (như 
tìm), HTK sinh đương có hai thành phần: hệ giao cảm xuất nhát 
tự các nöron sưng bên cúa tuý, đoan lưng - thắt tung đi tới chuối 
hạch giao cảm hai bên có( sống, tử đó phân nhánh tới các cớ 
quan; hê phó giao cảm xuất phát một phần tử não (dây thần kinh 
X hay dây phế vị), một phần tự cột sống, cuối cùng đi tới các 
hạch phó piao cảm tạo nên các kích thích ngược chiều nhau, 
nhằm điều hoà hoạt động của cở quan nội tang (vd. hạch giao 
cảm lâm nhanh nhịp tìm và giảm triết mồ hồi thì hach phó giao 
cảm làm chậm nhịp (tim và tăng tiết mồ hôi). 

HỆ THẦN KINH CÔN TRỪNG gôm ba phần chính thần 
kinh trung ương, ngoại vi và giao cảm. Thần kinh trung ống có 
não bộ và chuối (thần kinh bung. 

ITTKCT cỏ cấu tạo phân đốt, mốt đốt có thể có một đôi hạch 
nằm ð mặt bụng và đính lại thành hach thần kinh bung; các hạch 
nố: vớt nhau bằng các hach thần kính dọc. Hạch hầu (hoäc hạch 
não) là đo kết dính của các hạch thần kinh ð ba đốt đầu nên có 
ba phần khác nhau: não trước phát triển, điều khiên thần kinh 
thị giác; thể nấm (thể cuống) là trung tâm vận động “tinh thẦn". 
não giữa điều khiển râu, môi trên và thần kinh sau cơ thê. Số 
tượng hạch thần kinh bụng rãi khác nhau, nhưng nhiều nhất là 
8 (ở loài gián nhà). Ilạch bụng cuối cùng do các hạch bụng dính 
li với nhau, đôi khí còn đính cả hạch ngưc. Ilach thân kinh bung 
điều khiên hoat động cơ và các phần phu ở từng đốt tương ứng 
Ilạch bụng cuối cùng có dãy thần kinh nối phần phụ sinh dục, 
cơ của đốt bụng thứ tấm và các đôt sau đó. Thần kinh ngoại vì 
gồm nhiều dây thần kinh nôi hé thần kình trung ương với các ed 


quan, mô và các phần cø thể. Thần kinh giao cảm gồm thần kinh 
giao cảm hầu - mề vá thần kinh giao cảm bụng. Môi phần có các 
hach hoc đôi hach điều khiển mọi hoạt động của nộ: quan như 
ống tiêu hoá. ông khí quản. lô (thở, cở quan sinh dục. 

HỆ THÔNG TTN ĐỊA LÍ (A. G1S- ( reography Iníormation 
Svwtcm) x Hệ thống thông tim địa Íí. 

HỆ THÔNG TIN QUẢN LÍ (A. Managcment Information 
system; viết tắt: MIS). môt hê thống thông tin cuả mÔI có quan 
kinh tế xã hôi, doanh nghiếp, vv. được thiết kế và thực hiên bằng 
các phương tiên máy tĩnh và truyền thông đề cung cấp các thòng 
tn thích hợp và cần thiết cho công việc lập kế hoạch và điều 
hành hoat động cuả cơ quan hoặc doanh nghiệp đó. Việc quản 
lÍ ngày càng đöi hỏi nhiều trí thức, nên các hê thông tin quản l, 
ngoài việc cung cấp các dữ Liêu và thông tin tác nghiêp, ngày càng 
có nhu cầu cung cấp nhiều trì thức liến quan có tính chất trợ 
giúp quyết định hơn. 

HỆ THỐNG môi tầp hợp những yếu tô, những bô phận có 
môi liên hệ qua lại với nhau, tác đông lẫn nhau và tạo thành một 
chính thể nhất đinh. 

1. (tiết ), khái nêm HT ra đời từ rất sóm. Ngay từ thời cô đạt, 
Ariytôt (Aristote) đã khẳng định rằng toàn thể lón hơn tổng số 
các bô phân của nó. Phái Xtôia (Stoieien) thì giải thích [TT như 
là môt trật tự thế giới. Những tư tưởng đỏ về sau được Kantø (Ì. 
Kant) và Hêghen (G W.F. Ilegel) phát triển. Chỉ nghĩa Mac đã 


trinh bày những nguyên tắc nhân thức khoa học đối với các HT 


phát triển hoan chỉnh Theo quan điểm của khoa hoc hiển đại 
thì bất ki môt khách thể não trong thế giới hiện thực cũng là một 
TT. nghĩa lã bao gồm những bô phận. những yếu tố cấu thành 
có quan hê nôi tái với nhau. Đặc trưng cơ bản của HÍU bao pôm: 
I) Mỗi HT gắn liền với một hình thức tô chức nhất đỉnh. Tính 
tô chức ấy thể hiên ở cấu trúc thứ bậc. đăc trưng cho kết cấu 
hình thức và phương thức hoạt động của HT. Mỗi HT gôm nhiều 
phân hệ. nhiều hệ con, nhiều yếu tô hợp thành. Môi phân hê, 
môi hê con. mỗi yếu tố ấy vùa là một yếu tổ của HT cao hơn. 
vưa là một HT của những yếu tố thấp hởn. Như vậy, bất kì môt 
HT nào cùng có thể coi như là môi yếu tố của HT thuộc loại 


cao hón, đồng thời các yến tổ của nó cũng có thể là một HT 


thuộc loai thấp hơn. 2) Do kết quả tác động qua lại giữa các 
mắt. các yếu tổ mà HT với tính cách là một chỉnh thể có những 
thuộc tính mới. chất lượng mới, những cái vốn không có ở các 
yêu tố và các bộ phân hợp thành HT. Vì lế đó. người (ta nói 
rằng chỉnh thể lồn hớn tông số các bộ phận của nö. 3) Các HT 
hưu sinh, kĩ thuật và xã hội có khả năng tự điều chính trên cơ 
SỞ thu nhập, tàng trứ, chế biến và xử lí thông tin nhằm đạt đến 
mục đích nhất định. 4) Đặc trưng của I†T không phải chỉ là 
các mỗi liên hệ và quan hề giúa các yếu tố, các bộ phận cấu 
thanh. mà còn là sự thông nhất với môi trưởng, thông qua 
nhưng môi quan hề qua Lai của nó với môi trưởng. 

Việc tìm kiếm những còn đường. những phương pháp và những 
phương tiên nghiên cứu khách thể với tính cách là một HT đã 
dẫn tới chỗ hình thành một phương pháp mói - phương pháp 
phân tích HT. Việc áp dụng rộng rãi phương pháp này đã mang 
Lai những hiệu quả tích cực trong thực tiễn, cũng như trong nghiên 
cứu khoa học. X. Phán tích hệ thống; Tiếp cận hệ thống. 


2. (ém), ITT được dùng đề chỉ một tập hợp gồm các thiết bị 
phân cúng (máy tính. thiết bị ngoai vì) và các phần mềm được 
tô chức để cùng làm việc nhằm thực hiện những chúc năng xử lí 
thông tin nhất định. 


3. (ngôn ngữ), tập hợp các yếu tố (đơn vi) ngôn ngư và những 
mổi quan hê ràng buôc lẫn nhau giữa chúng đê tạo nền tính 
thống nhất về cấu trúc - chức năng cuả ngôn ngữ như là phương 
tiên giao tiếp vạn năng cuả loài người; tập hợp cuả từng loại yếu 


HỆ THỐNG CANH TÁC H 


tố ngôn ngũ trong môi liên hệ ràng buộc ở tủng cấp độ, vd. HT 
phụ âm. }TT nguyên âm, H1 các tử mỡ phỏng âm thanh. w. 

HỆ THỐNG ARIĂNG hè thông thân tộc và thích tộc. theo 
quan điểm của Mogân (1. HH Morgan) được trình bảy (rong các 
tác phâm "Các hẽ thống thân tộc và thích tôc của gia đình (loài 
người” (1871) và "Xã hội cổ đai” (1877), cùng với hề thống Xêm|(. 
là điển hình cho hê thống thân tộc và thích tôc kiểu mõ tả, át) 
đụng cho các đân tộc văn mình. Ariăng la tên các bô lạc chăn 
nuôi - du mục từ vùng Tiên Á (vào khoảng giữa thiên niên kỉ 2 
tCn.) tràn vào miền bắc của lãnh thô Ấn Dô ngày nay và đây 
lừi cử đân bản địa làm nghề trông trọt. Về sau nhưng nhà khoa 
học chỉu ảnh hưởng của hoc thuyết chủng tõc đã chủ trưởng một 
cách sai lầm rằng chúng tôc Ariăng là một chủng tộc thuần khiết 
nhất và thượng dẳng. Ngày nay. thuật ngữ IITA ¡t được sử dụng 
trong các tài liệu khoa học. 

HỆ THỐNG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC hé thống những 
cd quan, tô chức nhà nước thực hiên toàn bô chức năng nha 
nước. HTCCQNN của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam gồm hê thống các cø quan quyền lúc nhà nước. các cơ 
quan hành chính nhả nước, các có quan tư pháp (kiểm sát. tòa 
án nhân dân). 


Theo quy định của Iliến pháp 1992, Quốc hội là cố quan quyền 
tực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà Xã hội chú nghĩa Viêt 
Nam; chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước 
Cộng hòa XÃ hội chủ nghĩa Viết Nam về đối nôi và đối ngoại; 
Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hồi. có quan hành 
chính nhà nước cao nhất của nước Công hòa Xã hôi chủ nghĩa 
Việt Nam; Hội đồng Nhân dân là cơ quan quyền Lực nhà nước 
ở địa phương, Uỷ ban Nhân dân là cØ quan chấp hành của hồi 
đồng Nhân đân, cø quan hành chính nhà nước ở địa phương: 1oà 
án Nhân đân 'Tối cao, các toà án Nhân dân địa phương, các Toà 
án quân sự và các tòa án khác đo luật định là những cơ quan Xét 
xử của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Viện Kiêm 
sát Nhân dân tối cao, Viên Kiểm sát Nhân dân đia phương thưc 
hiện quyền kiểm sát việc tuân theo pháp IuẬt trong pham vi 
trách nhiễm do hiến pháp và luật quy định, thực hành quyền 
công tố, bảo đảm cho pháp luát được chấp hành nghiêm chỉnh 
và thông nhất. HTCCONN ở địa phương bao gôm hội đông nhân 
dân. uy ban nhần dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 
huyện, quận, thi xá thuộc tỉnh, xã phưởng, thị trấn. Viện kiểm 
sát nhân đân và toà án nhân dân được tô chức ở cẤp tỉnh và cấp 
huyện. HTCCONN ở Việt Nam được tõ chức và hoạt động theo 
nguyên tắc tập trung dân chủ. 

HỆ THỐNG CANII TÁC (tk. hé thống trồng trọt). một tổ 
hợp cAy trồng được phân bố trong không gian (cở cấu cây trồng 
trên đồng ruông trong môi mùa vu), kế tiếp thco thời gian (các 
cây trông luân canh trên môt mành đất qua các mùa vu). ở một 
vùng khi hậu nông nghiêp và thô nhưỡng đặc thù (chế độ mưa, 
chế độ nhiệt, chế độ bức xa; các kiêu đất vã nguồn nước tưới). 
trong những điều kiên kinh tế - xã hôi nhất định (khả năng vốn, 
trang bị, lao động, kĩ năng. nhu cầu lưỡng thưc, thực phầm, cây 
công nghiệp, hàng xuất khâu, yêu cầu bào vê đô phì và phát huy 
tiềm năng sản xuất của đất nông nghiệp). Mục tiếu của IFTRCT 
là nhầm tăng hiêu quả sử dung tài nguyên thiên nhiên (đất, khí 
hậu, nguồn nước ), với một mức đầu tư tài nguyên kinh tế nhất 
định (vốn. lao động, vật tư, trang bị) đẻ tăng sản lượng nông 
nghiệp và đem lại lợi nhuận cao nhất cho ngưới sản xuất. Trén 
thế giới, HTCF được phân loại theo phương thức sử dung đất 
hay theo phương hướng kĩ thuật kinh tế. Theo phương thức sử 
dụng đất, HTCT gồm các HTCT cøØ sở còn tồn tại đến nay, 
như phát nương, đốt rẫy, du canh; IITCT quảng canh thời 
phong kiến; các HTCT chuyển tiếp, thâm canh hiên đai với 
trình độ khác nhau trong các ngành trông cây hằng năm, cây 
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lâu năm, cây đặc sản. Theo phương hướng kĩ thuât kinh tế, căn 
cú vào giá trị tiền tệ của các ngành sản xuất trên diện tich nông 
nghiệp có ích, HTCT gôm: sản xuất trên đất canh tác với các 
nghề trồng cây trên đồng ruộng; nghề làm vươn; kết hợp hoặc 
không kết hợp với chăn nuôi; sản xuất cây lâu năm; sản xuất cây 
tàm thức ăn chăn nuôi; chăn nuôi... 

Điều tra nghiên cứu HTCT' có tác dung lớn trong thống kê và 
kế hoạch nông nghiêp, dư báo kinh tế và cải tiến cơ cấu sản xuất. 
nhằm tăng hiệu suất sử dụng tài nguyên thiên nhiên, phái triển 
nông nghiệp thâm canh và ôn định lâu dài. Vì vậy, các tô chức 
nghiên cứu quốc tế về nông nghiệp đều có chương trình nghiên 
cứu HTCT: Viện Lúa IRRI nghiên cứu HICT cho nghề trồng 
Lúa ở Châu Á, Viên Nông nghiệp Nhiệt đó: ITTA nghiên cứu 
TTT1CT đa canh và luân canh cho Châu Phí. Viên Nông nghiếp 
các Vùng khõ can ICARDA nghiên cứu hê thống sản xuất nông 
nghiêp và HTCT cho vùng Cân Đông, w. 

Trong HUCT, hệ thống giống cây trồng là khâu chủ vếu. Việc 
nghiên cứu hệ thống giống cây trông thích hợp với điều kiện sinh 
thải là yêu cầu cø bàn đề xãy đưng IỨTCT ở các vùng sinh thái 
khác nhau. 

HỆ THỐNG CÁP NGẦM ha thống công trình cô định nằm 
dưới mãt đất để đặt cáp của mang điên và điên thoại (rong thành 
phố và trong các xi nghiệp công nghiệp. HTCN gồm các đưởng 
ống bằng bê tông, xi măng amian, sứ hoăc chất dẻo, các giếng bê 
tông hoặc gạch để quan sát; phần dưới đất của các toà nhà và 
các công trình thuộc tông đài điên tín trong đó cáp được đặt hờ 
trến các giá đö đặc biệt. 

HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG x. Hệ chất lượng. 

HỆ THỐNG CHỈ SỐ dãy các chỉ số hợp thành đẳng thức 
toán học nhất định và có liên hê kinh tế - xã hội với nhau. 

Chi sô giá bản lẻ 


hàng hoá 


Chỉ số giá trì Chị số lượng hàng 


hàng hoá tiêu thị F k hóa tiêu thụ 


Œ) (2) @®) 

Với HITCS nhiều nhân tô, tà có thê phân tích được sư biến 
động của hiện tượng phức tạp ra nhiều nguyên nhân ảnh hưởng 
và có cách xử lí thích hợp với từng nguyên nhân. Đồng thời, mỗi 
chỉ số trong hệ thống vẫn có thể sủ dụng độc lập để phân tích 
một vấn đề cần nghiên cứu. Chẳng hạn, chỉ số (2) được dùng để 
đo tưởng sự biến đông giá cả, nếu tính cho toàn bộ số hàng tiêu 
dùng thiết yếu của nhân dân, chỉ số (3) để phân tích sự lăng 
giàm lượng hàng hoá hiên vật. 

HỆ THỐNG CHỈ TIỂU KẾ HOẠCH một tập hợp các chỉ 
tiêu kế hoạch biểu hiện những mục tiêu cụ thê trong kế hoạch 
phát triển của các ngành, các cấp, các tô chức kinh tế - xã hội 
và của toàn nền kính tế quốc dân, Được chia thành: chỉ trêu pháp 
lénh vả chị tiêu hướng dẫn, chỉ tiêu số lượng và chỉ tiêu chất 
lượng: chỉ tiêu hiện vât và chỉ tiêu giá trị. Mỗi loại chỉ tiêu thê 
hiên yêu cầu có tính chỉ đạo về từng mặt trong việc xây dưng và 
(hưc hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Các loạt chỉ tiên 
có quan hê với nhau trong hệ thống, trên cơ sở đỏ bảo đảm cho 
nền kinh tế tăng trưởng và phát triển ôn định, đúng hướng theo 
một cd cấu hợp lu, cần đối và một tốc độ tôi uu. Cùng với quá 
trình đổi mới công tác kế hoạch hoá, kế hoạch chủ yếu là dài 
hạn và mang tính hướng dẫn, cho nên HTCTKII cũng thu hẹp 
lại, còn rất ít chỉ tiêu pháp lệnh để bảo đảm các cân đối cơ bản 
của nền kinh tế quốc dân, nhầm tạo điều kiện cho xí nghiệp 
phát huy mạnh tình thần chủ động, linh hoạt thực hiện quyền tự 
chủ kinh doanh kết hợp kế hoạch hoá với cơ chế thị trưởng. 

HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ tông thể những tô chức thưc hiện 
quyền lục chính trị được xã hội chính thức thừa nhận. HICT tư 
sản hiên đại thể hiên nền dân chủ tự sàn, bao gồm: nhà nước 
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tiêu biểu cho quyền (ưc công, với các eó quan lâp pháp (nghì 
viên), cØ quan hành pháp, có quan tư pháp; các chính đảng; các 
tô chức nghề nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội. cùng tham gia 
hoạt động chính trị (tranh củ, tham gìa chính quyến, biểu tình, 
vận động quần chúng...). Đặc trưng của F†TC T' 1d sản theo chế 
đô đai nghị hay chế độ tông thống, là chế đô nhiều đảng do giai 
cấp tư sản và chính đang của nó Lãnh đạo; là chế độ tam quyền 
phân tầp. 

HTCT xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thể hiên bản chất của 
nên dân chủ xã hội chủ nghĩa. theo có chế. 1Ö)ảng lãnh đạo, Nhân 
dân làm chủ, Nhà nước quản lí. Đảng Cộng sản, với tử cách là 
đội tiên phong của giai cấp công nhân và đại biêu cho lợi ích của 
nhần dân (ao động và của toàn dân tôc, có sứ mạng lãnh đao 
toàn bộ xã hội thông qua nhà nước và các đoàn thể nhân dân, 
bộ máy nhà nước ,có chức năng quản lí mọi mặt đời sống xã hội, 
các đoàn thể nhân dân có chức năng tập hợp các giai cấp, tầng 
lớp xã hột tham øia việc quần lí nhà nước, quản tí xã hội. Ở nhiều 
nước, có hình thức tiến mình chính trị như mặt trân, bao eồm 
một số chính đảng và tô chúc xã hội tán thành cương lĩnh xã 
đưng chủ nahia xã hội và sư lãnh đạo của đảng công sản. 

HỆ THỐNG CIIỨA NƯỚC thuật ngư được sử dung trong 
tính toán địa chất thuỷ văn. Đó là một tập hợp các đất đá chứa 
(nha) nước và thấm nước có liên hệ thuỷ lực với nhau và có các 
biên tách hệ thống đó ra khỏi đất đá xung quanh. Nhiều trưởng 
hợp, khi xác định hê thống chứa nước còn phải lưu ý cả tốt vến 
tð thời gian, chẳng hạn khi tính toán trũ lượng khai thác. thời 
gian dùng nước tính toán đài hay ngắn, tức là vận động của nước 
khi khai thác lan ra xa hay gần sẽ quyết định hê thống đó rộng 
hay hẹp. 

HỆ THỐNG CỌC hệ thống gôm tất cả số cọc cái, cọc con 
(cọc chính, cọc phụ) dùng cho việc biểu diễn một trò dây rôi 
nước. [hướng HÍTC này được bế trí ngầm tư trong buồng trỏ 
ra sân khấu, cũng có khi HIC được bố trí xa hay thật xa đề 
mỏ rộng phạm vị hoạt động cho con rối, tạo bất ngở cho người 
xem. vd. trâu chọi nhau quanh hồ. ao, w. HLC có thê bố trí 
đùng cho nhiều trò điển, cũng có lúc chỉ dùng cho môi trò diễn. 
vd. "chạy đàn ngũ phương" của phường rối nước Nguyên ( liưng 
Hà, Thái Binh). 

HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐẦU CỦA TRẠM TIHIUỶ 
ĐIỆN hệ thống đường ống dẫn đầu, các bề chứa đầu, các máy 
bớm đầu và thiết bị xử lí đầu dùng trong trạm thuỷ điễn đê cung 
cấp đầu cho các đối tượng: đầu cách điện ở máy biến áp. máy 
cắt điên; đầu áp lưc cho thiết bị điều tôc; dầu bôi tron các ö trục 
tổ máy thuỷ điên, w. 

HỆ THỐNG CUNG CẤP KHÍ NÊN CỦA TRẠM THUYV 
ĐIỆN h thống các máy nén khí, các đưởng ống dẫn khí, w. 
dùng để cung cấp khí nén cho các đối tượng: hệ thống điều chỉnh 
tuabin. hệ thống hãm phanh hãm tố máy, các dụng cụ dùng khí 
nén và dây nước ra khỏi bánh xe công tác tuabin khi chay bu 
đồng bộ. 

HỆ THỐNG CUNG CẤP NƯỚC KĨ THUẬT CỦA TRẠM 
THUY ĐIỆN hê thống ống dẫn nước, máy bơm nước (khi không 
thể dùng phương thức cấp nước tự chày), thiết bí lọc nước, w 
dùng đề cấp nước cho các đối tượng như Ihiết bị làm mắt máy 
phát điên, máy biến áp, ổ trục tổ máy, máy nén khí ... tronp trạm 
thuỷ điện. 

HỆ THỐNG DẪN ĐƯỜNG tổng thể các phương tiên kĩ 
thuât (vô tuyến, thuỷ âm...) có liên hê chức năng với nhau tạo 
thành một hề thống thống nhất bảo đàm dẫn đưởng cho các đối 
tưởng chuyền động (tàu, khí cụ bay, w.). HTDĐ có loại phô biến 
nhất là HTDĐ mà các phương tiền kĩ thuật của nó được đắt 
ngoài đối tượng chuyền động (vd. trên mặt đất, trên về tinh. dưới 
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nước, w.) và có liên hê với các tổ hợp dẫn đường hoäc khí tài 
dẫn dưng đất ngay trên đối tượng chuyên động: loại HTDD mà 
toàn bộ các thiết bị của nó được đặt trên đổi tượng cần dẫn (vd. 
HTTDĐ thiên văn, HI12Ð vô tuyến tự lâp, H121) quán tinh). 

IỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP hệ thông có quy 
tắc riêng về thủ tục và quản lí để thực hiên đánh giá sự phù 
hp. HTDGSPH có thể hoạt động ở cấp quốc gìa, khu vực 
hoăc quốc tế Những ví du điển hình cuà các IITDGSPH là 
các hệ thống: chứng nhân hợp chuẩn đôi với sàn phẩm và đối 
với hê thống; công nhân phòng thủ nghiêm. công nhân các tô 
chức chứng nhận. 9v 

HỆ THỐNG ĐIỆN tập hợp các nhà máy điên và các hộ tiêu 
thu được nổi vối nhau bằng các đường dây tài điên và trạm biến 
áp. So với việc cấp điên bằng nhà máy điên độc lập thì việc nối 
các nhà máy và hô tiêu thụ thành hệ thống có nhiều ưu điểm 
lớn: tăng cưỡng độ tin cây của việc cấp điện, sử dung tối hơn 
nguồn năng lượng sơ cấp của tửng địa phương. tạo khả năng sử 
dụng các thiết bi có công suất đơn vi lún hơn, giảm công suất du 
phòng, giảm được giá thành điên năng do phân bố phu tải hợp 
lí hơn gia các nhà máy điên. Các HTĐ hiên đại được tự động 
hoá cao và đưdc điều khiến từ môi hê thống các trung tâm điều 
đô theo các mức lãnh thổ khác nhau Ó Viêt Nam, từ cuối 1994 
khi đưa hệ thông tải điện 500kV Bắc - Trung - Nam vào vận 
hành, lưới điên trước đãy vận hành riêng lẻ ở cả ba miền được 
hợp nhất thành hệ thống điện quốc gia với trung tâm điều độ 
đất tại Hà Nội, Tính đến cuối 1999, trong EITĐ Việt Nam có l5 
nhà máy điện với công suất đặt tử 30 MW trỏ lên, trong đó Nhà 
máy Thủy điện Hòa Binh có công suất lớn nhất (1 920 MW), 
tông công suất đặt của các nhà máy điên trong H] là 5 559 
MW. Các cấp điên áp được sử dụng trong HTĐ Việt Nam là 
0.44-1Ù-15-22-35-66-110-220 và 500 kV. Trong năm 1999, tổng 
điển năng sản xuất khoảng 23 tỉ kWh, trong đỏ khoảng 609% từ 
các nhà máy thủy điên, 16,52%; tử các nhà máy nhiệt điện và 172 
tư các tuabin khi; tất cả các tỉnh với khoảng 712 dân số toan 
quốc được sử dụng điên tử HT quốc gia. 

HỆ THỐNG ĐIỀU HÀNH TỰ ĐỘNG HOÁ tổng hợp các 
phương tiêu và tổ chức có liên quan với nhau bảo đằm việc tự động 
hoá các quá trình thu thập, phân tích và đánh giá tin tức về tình 
huông, hạ quyết tâm, lâp kế hoạch, phân chia và trao nhiêm vụ 
cho bô đội, theo dối các bước thực hiên các nhiệm vụ đó. Nhiễm 
vu cố bản của HTIĐ3HTDH là nâng cao hiệu quả, tính linh hoat. 
tính bí mật va chất lượng của quá trinh chỉ huy bộ đội. Ở môt 
sổ nước đã thiết lập những HTĐDIITDH cho các quân chủng, 
bịnh chúng, cho tung toại bảo đảm (hậu cần, kĩ thuật, w.). 

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG HOÁ tập hợp các phương 
pháp toán học, kinh tế, các phương tiên kĩ thuật (máy tính điên tử, 
phương uiện thông tm liên lác. các thiết bị biểu thị thông trn, w.) và 
các tô chức điều hành bảo đâm việc điều khiển một cách hợp lí các 
đôi tượng (quá trình) nhằm đạt mục tiêu đã định. HITDKTDH bao 
gôm phần cơ sở và phần chức năng. Phần oø sở pôm: cơ sở thông tin, 
cơ sở Kĩ thuật. đảm bảo toán học và cở sò toán - kinh tế. Phần chức 
năng gồm: tập hợp các chương trình có liên quan lẫn nhau để tự động 
hoá các quá trình điều khiển cụ thể (quy hoạch, hoạt động tài chính 
- kế toán, w.). Nhiệm vụ quan trọng nhất của ITTDKTDH là nâng 
cao hiệu quả của quá trình điều khiên (sản xuất, hành chính, quản li, 
W ) trên có sở tăng năng suất lao động, hoàn thiện phương pháp quy 
hoạch và hiệu chỉnh quá trình điều khiển. Phân biệt 'TDKTDH đối 
tương (công nghệ, xí nghiếp, ngành) và hê thông tự động hoá theo 
chức năng như tự động hoá thiết kế, tự động hoá việc tính toán cung 
cấp vât tư kĩ thuật. 

HỆ THỐNG ĐÓNG hệ thống không trao đổi vật chất, năng 
lướng với môi trưởng ngoài; sự biến hoá vật chất và năng lượng 
điển ra trong phạm vì nôi bộ hé thống. 


HỆ THỐNG ĐÔ THỊ x. Mạng (ưới đõ thị. 

HỆ THỐNG ĐỘNG hẹ thống có khả năng trải qua những 
thay đôi, chuyên tÌ môt trạng thái chất này sang môi trạng thái 
chất khác. Chẳng hạn, kinh tế là một HTD có thể chuyển từ 
trang thái không ồn định sang trạng thái ồn định 

HỆ THỐNG ĐƠN VỊ CÁC ĐẠI LƯỢNG VẬT LÍ x. Hệ 


đơn vị các đại lượng vật lí. 
HỆ THỐNG ĐƠN VỊ QUỐC TẾ SI x. Hệ đơn vỉ quốc tế SỲ. 


HỆ. TI IỐNG ĐƯỜNG BÊN toại giác quan đa chuyên hoá 
của động vÂi có xương sống bậc thấp. sống trong nước (cá, ếch, 
nhát), gôm các tế bao biêu mô cảm giác phân bổ thành hang 
theo chiêu dọc thân vả thành mạng lưới trên đầu con vật. Các 
tế bào biểu mô này và tế bào thu cằm của tai trong gần giống 
nhau và đều gôm các nhóm tế bào cảm giác được kích thích bởi 
các dây thần kinh hành tuỷ. HTB có nhiệm vụ cảm thụ sự rung 
động của nước lên các phần cơ thê. nhờ đó con vật có thể xác 
định tốc đô và hướng dòng nước, vị trí của chướng ngại và vị trí 
của bản thân nó trong nước. 

HỆ THỐNG ĐỨT GÂY ĐÔNG PHI (cg riptơ Dòng Phi), 
hệ thổng các đoan lầng và địa hào lớn dọc Đông Phi, Biên Đỏ 
và vịnh Adđecn (Aden). Xuất hiện vào các đạt Mêzô7ôi (Trung 
sinh) và Kainôzôi (Tần sinh) đo sự nứt vỏ vi tách dân của các 
khối Lục địa lớn kèm theo hoạt động của núi lỉa và địa chấn 
mạnh me. Dãy hồ Tanganika (Tanganyika), Ruđônfo (RudolÐ, 
Nyaxa (Nyasa), vw. có liên quan với bệ thông đứt gãy này. 

HỆ THỐNG GIAO PHỐI phương pháp chọn giống truyền 
thống: dùng các phép lai khác nhau đề kết hợp những tính trạng 
di truyền xác định trong một sinh vật, loại bỏ những đặc tính 
không cần thiết cho con người; tạo ra những thương phầm phù 
hợp yêu cầu của con người chú không phải tạo giống. Có thê 
phân Loại các IITGP: giao phối khác toài (lai xa); giao phối 
cùng loài; giao phối cùng giống với nôi phối và lai khác giống 
(xt. Nội phối; Ngoại phối; Lai xa). 

HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN gồm: 

1. Giáo dục mầm non có nhà trẻ và mâu giáo (x. Giáo đục 
mầm non), 

2. Giáo dục phổ thông có hai bậc học là tiểu học và trung học, 
Đặc trung học có hai cấp học là trung học cö sỏ và trung học 
phô thông (x. Giáo dục phố thông). 

3. Ciáo dục nghề nghiệp có trung học chuyên nghiệp và dạy 
nghề (x. Giáo dục nghề nghiệp). 

4. Giáo dục đại học đào tạo hai trình độ là cao đẳng và đại 
học (x. Giáo đực đại học), giáo dục sau đại học đào tạo hai trình 
độ là thac sĩ và tiến sĩ (X. Giáo dụ. sau đại học). 

Trong IITGDOI) có giáo duc chính quy, giáo đục không chính 
quy và giáo dục thưởng xuyên, giáo đục công lập, giáo dục tư lập 
hay bản công, bán tư... 

HỆ THỐNG HÌNH PHẠT một chính thể bao gồm các hình 
phạt do Bộ luật hình sự quy định. được áp dụng đối với kẻ phạm 
tộ, HTHP được sắp xếp theo một trình tự nhất định tử nhẹ đến 
nặng hoặc ngược lai tưy thuộc vào mức đô nghiêm khắc của từng 
hình phạt. 

Số lượng các hình phạt trong HTHP của mỗi nước có thể không 
giống nhau, thậm chí của môi nhà nước ở các thời kì khác nhau 
cứng khác nhau. 


HTHPF trong "Bộ luật hình sự" Việt Nam được sắp xếp thco 
thứ tự tử nhẹ đến nặng. Bao gồm hình phạt chính và hình phạt 
bô Sung Ác: Hình phạt chính, Hình phạt bổ sung). 


HỆ THỐNG HOÁ LỰC trong phòng ngự, tông thể hoá Lực 
của các loại vũ khi thông thường được tô chức và chuân bị theo 
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H HE THỐNG HOÁ PHÁP LUÂT 





một kể hoạch thống nhất, phù hợp với ý định phòng ngự, kết hóp 
vơi địa hình và hệ thống vât cản nhằm sát thương địch tiến công 
trong quá trình tiếp cân, trước tiền duyên, ở bên sườn và trong 
chiêu sâu phòng ngự. 

HỆ THỐNG HOÁ PHÁP LUẬT hoạt đông chấn chỉnh, sắp 
xếp các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tao điều kiện thuận 
lợi cho việc thức hiến và áp dung pháp luật, đồng thời cho phép 
các cđ quan nhà nước có thầm quyền có sự nhìn nhận tổng quát 
đối với pháp: luât hiên hành, phát hiên những điểm không phù 
hợp. những mâu thuẫn, chồng chéo của pháp luật để có biện 
pháp khắc phuc hoàn thiến pháp Luật, ITTHPL, được tiến hành 
trền cơ sở lí thuyết về hê thống pháp luật, những trị thức pháp 
lí nói chung và những trí thức kinh tế, văn hoá, xã hội.vw. 


QÝ Việt Nam, [ĨTHPI. về cö bản được tiến hành thông qua hai 
hình thức: tập hợp hoá và pháp điền hoá. Cả hai hình thúc đều 
là nhưng hoạt động phức tạp, tỉ mi và có mổi liên hệ chặt chẽ 
với nhau. Tập hợp hoá là hoạt động sắp xếp các văn bản quy 
phạm pháp luât (hay các quy phạm pháp luật) theo một trật tự 
nào đó, có thể theo trình tư thởi gian ban hành, theo vần chữ 
cát hoặc theo từng vấn đề, thâm chí theo một trật tự khác tuỳ 
thuộc mục đích của chủ thẻ tiến hành tập hợp (vd. tập “Hệ thống 
hoá tuât lê hình sự”, tập "Hê thống hoá luật lê dân sư” do Toà 
án Nhân dân Tôi cao thực hiện trước đây). Tập hợp hoá không 
làm thay đổi nội dung văn bản, không bố sung những quy định 
mới mã chỉ loại bỏ những quy phạm đã hết hiêu lực không loại 
bo những quy phạm pháp luật mâu thuẫn với văn bản cấp trền. 
Pháp điển hoá là hoat động của có quan nhà nước có thẩm quyền 
nhằm tập hợp và sắp xếp hải hoà các quy phạm pháp luật trong 
mổi liên hệ bên trong của chúng. Pháp điển hoá không những 
chỉ tập hợp các văn bản đã có theo một trật tự nhất định, loại 
bỏ nhưng quy phạm lạc hậu, mâu thuẫn, mà còn bồ sung thêm 
nhưng quy phạm mới nhằm khắc phuc những sơ hở của pháp lật. 
Kết quả của công tác pháp điển hoá là một văn bản quy phạm pháp 
luật mới ra đời, thường dưới hình thức bộ luật (vd. "Bộ Luật hình 
sự. Hộ luật dân sự'...). H[TIIPL có ý nghĩa rất quan trọng trong 
hoạt động xây dưng. thực hiên, bảo về pháp tuật. 

HỆ THỐNG KHAI THÁC MÖ trình tự tiến hành các công 
tác mỏ đảm bảo việc khai thác được an toàn và kinh tế theo sàn 
tượng quy định, dồng thời sử dụng hợp lí tài nguyên khoáng sản. 
Ö mỏ lô thiên, HTKTM là trình tị tiến hành các công việc đào 
hào. mỏ tâng, bóc đất đá và khai thác khoáng sản. Ở mỏ hầm 
lò, IITKIM bà trình tư tiến hành trong không gian và thời giản 
các công việc đào lò chuẩn bị và lò chợ. Hiên nay, có nhiều cách 
phân loại HTKTM căn cứ vào các đặc trưng khác nhau. Việc Lựa 
chọn HTKTM phải thông qua tính toán kinh tế - kí thuật trong 
đó cỏ xét đến: các yếu tố địa chất mỏ (thế nằm của vỉa khoáng 
sản. tình chất có lí của đất đá và quặng, vv.), các yếu tố kĩ thuật 
mỏ (các phương tiên kĩ thuật dùng để tiến hành các công việc 
chuân bị và khai thác). 


HỆ THỐNG KÍ HIỆU TẦNG ĐẤT trong thẻ nhưng hoc 
thưởng dùng hé thống kí hiệu ÁBC. .... để gọi các tầng đất của 
mặt cất: A - tầng trên (có độ mùn hoá khác nhau) và các tầng 
mm tích. có thê bồ sung Ai, Á2..... tuỳ thuộc tính chất đặc trưng; 

- tầng trung gian, khác với Ủng trên và đá mẹ. tuỳ đặc điểm 
sạn có thể bổ sung Baz (có canxi), Dạ (có glây), C - đá mẹ tạo 
ra đất; D - đá gốc (Lót) nằm dưới đá me. 


HỆ THỐNG KINH TẾ 1. Hạ thống bao gồm tông thê các 
tô chức kinh tế và các quan hệ kinh tế, cu thê là bao gồm các 
lực lượng sẵẳn xuất và các quan hệ sản xuất, các ngành và các lĩnh 
vực kinh tế trong toàn bộ quá trình tái sản xuất xã hôi. Trên quy 
mô một nước, Xét về cơ cấu tô chức cũng như nội dung hoat 
động. HTKT là tập hợp các thành phần và các yếu tố cơ bản 
cuả nền kinh tế quốc dân: các ngành sản xuất vật chất; các ngành 
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tưu thông (nội thương, ngoại thưởng); các lĩnh vực tài chính. tín 
dụng, lưu thông tiền tê, nguồn lao động; nguồn tải nguyên thiên 
nhiên được huy động vào nền kinh tế; nguồn công cụ sản xuất, 
nguồn vật tư; nguôn thông tín kinh tế (kiến thức, khoa học - kĩ 
thuật...); hệ thống chỉ tiêu kế hoạch, những bộ máy thông tin, bô 
máy quản Ll kinh tế và những con người hoạt động trong bô máy 
ấy. Người ta còn phân biệt HTKT quốc dân và những IITKT có 
tính chất bộ phận trong khuôn khô ngành kinh tế - kĩ thuật. vùng 
lãnh thổ, đơn vị hành chính dịa phưởng, liên hiệp xí nghiệp, hoặc 
những hệ thống được hình thành căn cú vào những đặc điểm 
khác. Xét về quan hê sản xuất và bản chất giai cấp, người ta phân 
biệt LITKT tư bản chủ nghĩa }1TKT xã hội chủ nghĩa. Xét trên 
quy mô thế giới, có ITTKT thế giới, HTKT các nước tư bản chủ 
nghiã, HƯTKT các nước xã hội chủ nghiã, HTKT các nuóc đang 
phát triển, ITTKT khu vực (vd. IÍTKT các nước Mĩ Lauinh...) 


2. Một chế độ kinh tế được cấu thành bằng một tổng thể các 
thiết chế kinh tế - xã hộ: có tính pháp lí, có quan hê mật thiết 
và ăn khép với nhau, bảo đàm một sự càn bằng kinh tế nhất định. 
Trong lịch sử, có nhiều HTKT hay chế đô kinh tế được phân biết 
theo khái niêm cân bằng kinh tế: chế độ kinh tế khép kín, chế 
độ kinh tế tự cung tư cấp, chế độ kinh tế thị trường, chế độ kinh 
tế kế hoach hoá tập trung, w. Xt. Chế độ kính tế. 

HỆ THỐNG KINH TẾ MÍ LATINH (viết tắt. ST A), tổ 
chức kinh tế khu vực. thành lập tháng 10.1975 tại Panama thay 
cho Ủy ban phôi hớp kình tế Mĩ Latinh (CE.CI.A). gồm 26 nước 
thành viên (trong đó có Cuba). Ngay tại hội nghị thành tập. các 
qước thành viên đã thông qua quyết định không để một nước 
nào khác ở Tay Bán Cầu (kể cả Hoa Kì và Canađa) tham gia tô 
chức này. Mục địch của tô chức: cùng nhau nỗ lực để đi tới môi 
chiến lược kinh tế khu vực chung của các nước Mĩ Latinh, cho 
phép sư dụng tối đa tiễm năng kính tế của các nước này. nhằm 
đây nhanh sự phát triền kinh tế của ho và giảm bớt sư phụ thuôc 
vào phương Tầy, Nhiệm vụ chính: tạo điều kiên cho sư hợp nhất 
khu vực về kinh tế. thức hiên các dự án kinh tế và nghiên cứu, 
tài trợ cho sự phát triển các doanh nghiệp quốc gía, khuyến khích 
xuất khâu, xây dựng một chính sách kinh tế chung đổi với các 
nước và tổ chúc ngoài khu vực, khuyến khích lâp các công tì đa 
quốc gia Mĩ Latinh. Cơ cấu tô chức: Hội đồng Mĩ Latinh là cơ 
quan cao nhất, trụ sở: Caracat (Vênêxuêla), mỗi nước có một 
đại diện vó: một phiếu, họp thưởng kì hằng năm; các uỷ ban hành 
động; Ban thư ki thưởng trực. 

Các cuôc họp của Hội đồng (1982. 1983, 1984) và hội nghi 
kinh tế Mt Latinh lần thứ nhất (1984) đã lên án các đạo luật 
phân biệt đối xú về mậu dịch của Hoa Kì đối vói các nước ở khu 
vực, lẽn án cuộc bao vây phong toà của Hoa Kì chống Cuba. 
Nhưng năm gần đây, HTKTML coi trọng việc phát triên mậu 
dịch và mỏ rộng hợp tác kinh tế trong khu vưc. 

HỆ THỐNG KÍNH KHUM he thống quang học gồm gương 
và thấu kinh, trong đó trước gương cầu (đôi khi là gương êhp) 
hoặc trước môt hê thống gương và thấu kính là mót hoặc nhiều 
thấu kính khum. IITKK có độ loạn thị nhỏ, không có méo ảnh, 
cầu sai có thê được triệt tiêu hết. Dược sử dụng trong kinh thiên 
văn, trong máy ảnh, Ww. 


HỆ THỐNG LÁI tập hợp các cơ cấu dùng để giữ nguyên 
hoặc thay đổi hướng chuyển động nhở quay góc bánh xe dẫn 
hướng của phương tiện vận chuyền kuông đường ray. Để quay 
vòng ð tô, máy kẻo, máy vận chuyển bánh xe, phải sinh ra 
mômen quay nhở: 1) Thay đôi các phản lực bên khi quay bánh 
dẫn hướng (trong các phương tiên vận tải chạy bằng bánh xe), 
2) Thay đổi hướng mômen quay ở các bánh chủ động (trong 
xe lăng, máy kéo bánh xích và phương tiện vận tải bánh xe có 
bồn bánh chủ động); 3) Liên hợp hai phương pháp trên (như 
trên máy kéo bánh xc loại nhỏ), HT. bao gồm các cum chính: 


vành tay lái (hoặc cần lái của xe xích), cơ cấu lái, hình thang lái 
các trụ quay, trụ đứng. Ỏ một số (oại xe có thêm bộ trợ lực lái 
để giảm nhẹ lao động của người lái và đảm bảo chuyên động 
an toàn. Trợ lực lái có các loại khí, thuỷ lực, điện và có khi. 
Trợ lực lái thuỷ lực sử dụng rộng rãi nhất trên ô tô tải loai vưa, 
ô tô du lịch và ô tô buýt Vì có ấp suất chất tỏng lớn 40 
- 100 kG/cm”, tác dụng cưởng hoá nhanh. Thới gian 
chậm tác dụng tà 0,02 - 0,045 s. 


HỆ THỐNG LUẬT CHUNG (cg. thông luật, hệ thống pháp 
tuật Anh - Mĩ, hệ thống pháp luật Áng]ô- Xăcxông), một trong 
các hệ thống pháp Iuật chính trên thế giới, bao gồm pháp Luật 
nước Ánh và các nước theo mô hình pháp luật Anh (vd. Hệ 
thống pháp luầt Hoa Kì). HTLC ban đầu được dùng để chỉ 
pháp Luật áp dụng chung cho cả nước Ánh, nó đổi lập với các 
tẬp quán địa phương và đo các toà án Hoàng gia tạo ra, HƯLC 
dần dần được phổ biến rộng rãi trên thế giới cùng với quá trình 
thuộc địa hoá. Một trong những đặc điểm cơ bản của HTLC 
là công nhận sự đa dạng các nguôn luật: các nguyên tắc chung, 
tập quán pháp, tiền lý pháp (án lệ), văn bản quy phạm pháp 
Luật. Các quy phạm pháp luật của HTLC thông thương không 
quy định khái quát mà thưởng giải quyết các vấn đề cụ thể. Tuy 
nhiên, hiện nay trên thế giới đang diễn ra sự xích lại gần nhau 
gia các hệ thống pháp tuậI. 

HỆ THỐNG LUẬT RÔMA ~ GIECMAN (cg. hê thống luật 
Châu Âu lục địa), được hình thành và phát triển qua các tư tưởng 
pháp lí và hoat động nghiên cứu, giảng dạy của các nhà luât học 
[a Mã và các tư tưởng chính trị - pháp l của đạo Kitô tư thỡi 
các đế chế La Mã. Các nhà luật học La Mã đã đưa ra các nguyên 
tắc pháp lí, các đình nghĩa, các khái niệm pháp lí, học thuyết 
pháp lí, tạo cơ sở cho việc xây dựng các hệ thống pháp luật của 
các nưác Chầu Âu lục địa. HTLR~-G đã được coi là một trong 
nhũng hệ thống pháp luật trên thế giới với những đặc trưng cơ 
bản sau: 1) Õ hệ thống pháp luật này, vai trò quan trọng hàng 
đầu thuộc về các quy phạm pháp tuật vật chất. Xuất phát tú quan 
niêm pháp Luât là quy tắc hành vi, quy tắc xử sự bắt buộc chụng 
nên luật vật chất được co: trọng hơn luật tố tụng. 2) Nguồn quan 
trọng nhất của HTLR-G là các văn bản pháp luật thực định do 
các có quan nhà nước có thầm quyền ban hành. Hệ thống các 
văn bản pháp luật được phần chia theo thú bậc, xác định rõ giá 
trị pháp lí của từng Loại văn bản (vd. hiến pháp được coi tà tuật 
có bản, có giá trị pháp lí cao nhất). 3) Hệ thống pháp luật được 
chìa thành công pháp và tư pháp và thành các ngành luât. 4) Án 
lệ không được coi là nguồn của pháp luật, toà án không có vai 
trò trong hoạt động lập pháp, mà chỉ có chức năng áp dụng pháp 
luật, hệ thống toà án được tổ chức theo thứ bậc, các vụ kiện, 
tranh chấp được phân theo cấp thầm quyền xét xủ. 

HỆ THỐNG MÃ LAI (cg. hệ thống Haoai), một trong hai hệ 
thống và là hệ thống đầu tiên trong hệ thống thân tộc và thích 
tộc kiểu phân loại, theo quan điểm của Mogân (LH. Morgan), 
loại hệ thống này cực kì đơn giản, nó là cổ xưa nhất và xuất hiên 
trong thơi kì thị tộc chưa ra đời. Theo hệ thống này, các người 
thân không phân biệt theo huyết thống, không phân biệt dòng 
bố, dòng mẹ vì hôi đó thị tộc chưa hinh thành, không phân biệt 
mức độ ngưởi bà con gần xa, đều được phàn chía thành 5 loại, 
mồi loại như vậy gồm những người cùng chung một thế hệ. 

a. Thế hê tôi (bao gồm anh chị em ruột của tôi, anh chị 
em con chú, con bác, con cô, con đì... tất cả đều là anh chị 
em của tôi). 


b. Thế hệ cha mẹ tôi (gồm cha mẹ tôi, anh chị em xa gần của họ). 
c. Thế hệ ông bà tôi (gồm ông bà tôi, anh chị ern xa gần của họ). 


d. Thế hệ con tôi (bao gồm con trai, con gái của tôi, anh chị 
cm xa gần của chúng). 


HỆ THỐNG MỐC QUỐC 6@Iói H 





đ Thế hệ cháu tôi (bao gồm con của con trai, con gái tôi và 
anh chị em xa gần của chúng). 


IDặc điểm nổi bật của hệ thống này là những người thuộc về 
một trong § toại nêu trên, đều cùng chung một thế hệ, đều tà 
cùng anh chị em của nhau và đều là vợ chồng của nhau (vì hệ 
thống này tưởng ứng với gia đình huyết tộc theo già thuyết của 
Mogân) và đều được gọi bằng một thuât ngữ chung. 

Sự phát triển của khoa học trong hơn một thế kỉ qua đã chúng 
tỏ rằng luận điểm của Mogân về HTML. như là hệ thống xuất 
phát điểm là không có cơ sở. Sở đĩ như vậy là do Mogân đá sử 
dụng tài lu không chính xác của các giáo sĩ, cưdng điêu tính 
chất lạc hậu của thô dân quần đảo Haoaì (Hawaii). Trên thực 
tế, vào giữa thế kỉ !19, thô dân Haoai không phải ở giai đoạn 
tiền thị tộc, mà đã ở thời kì sơ khai của xã hội có giai cấp. lúc 
mà tô chức thị tôc đã tan rã sâu sắc. Nhiều nhà khoa học ngày 
nay trong khi phủ nhân luận điểm của Mogân về HIMI,, đã 
bác bỏ giả thuyết của Mogân về sự tồn tại của gia đỉnh huyết 
tộc trong lịch sử xã hội loài ngưởi. 

Theo nhiều học giả, trong hê thống thân tộc và thích tộc kiểu 
phân Ioại, hệ thống có trước là hê thống Turaniên (x. Hệ thống 
Turaniên), còn HTML chỉ là sự đơn giản hoá về sau của hệ thống 
TUraniên. 


HỆ THỐNG MẠCH NƯỚC hệ thống rãnh nước chứa đầy 
nước biển ở động vật đa gai. Nước được lấy vào qua tấm lỗ (đĩa 
rây) ð mặt dưới và chuyển qua các rãnh sợi đến các rãnh vòng, 
tử đó có 5 rãnh tỉa dẫn ra phía ngoài (đi vào các chân) và dẫn 
nước vào các chân ống và các chân này hoạt động bằng áp suất 
thuỷ tĩnh. HTMN giúp cho con vật chuyên đông và lấy thức ăn. 

HỆ THỐNG MÁY NÔNG NGHIỆP tập đoàn các liên hiệp 
máy đề thực hiên các công đoạn của một quy trình kĩ thuật cơ giới 
hoá nông nghiệp. Cd cấu một HTMNN bao gồm: một số máy 
động lục với loại hình, có, kiểu khác nhau (cơ, điện, lớn, nhỏ). và 
các liên hiệp máy phục vụ cho việc cơ giới hoá từng ngành (trông 
trọt, chăn nuôi, W.), tưng loại cây trông, vật nuôi (lúa, ngô, lớn, gà 
công nghiệp, w.), và từng khâu canh tác (làm đất, xay dựng đồng 
ruộng, chăm bón, thu hoạch, vận chuyên, chế biến, khai hoang, thuỷ 
ldi. gieo trồng, thu đọn chuồng trại, w.). Tuỳ tính chất và mức độ 
trang bị, HTMNN có thể đồng bộ hay chưa đồng bộ. 

HỆ THỐNG MỐC QUỐC GIỚI những dấu hiệu vật chất 
riêng biệt đănh dấu đường biến giói quốc gia trên thực địa. Do 
điều kiện địa hinh, mốc quốc giới có thể được đặt ngay đúng 
tâm đường biên giới (mốc chính tâm) hay không chính tâm đường 
biển giới (mốc đối diện, mốc so le và mốc nằm trên lãnh thô của một 
nước) nhưng gần sát đường biên giới. Mốc quốc gi được phân thành 
mốc ba mặt (đánh dấu điểm gặp nhau của ba quốc gia), mốc hai mặt 
sử dụng trên đưởng biên giới đất liền. Trên mặt mốc biên giới quay về 
phía lãnh thô bên nào thì ghi kí hiệu mốc bằng văn tự nước đó, có gắn 
quốc hưy hay tên nước, ghi số thứ tư tưởng ứng hay toạ độ mốc. Mốc 
môt mặt sử đụng trên những con đường chung và nhứng con sông 
trùng với những đoạn biên gjói. Theo hình dạng, mốc quốc giới có thể 
có dạng hình nón, hinh chú nhật, hình lăng trụ, hình trụ. Về nguyên 
liệu, có thể là mốc đá, mốc bé tông, mốc sắt, mốc đất, mốc kim loại 
vả gỗ hoặc nguyên liệu tại chỗ. Theo chức năng, mốc quốc giới được 
chia thành mốc quốc giới đoạn, mốc quốc giói lớn và mốc quốc giới 
nhỏ. Mốc quốc giới được đặt ở vị trí dễ thấy, không dễ bị đi chuyên, 
hạn chế sụ phá hoại của thiên nhiên và con người. Vị trí mốc quốc giới 
được xác định bằng phương pháp trắc địa chính xác nhất. Toạ độ cắm 
mốc quốc giới được ghí vào hiên bản cắm mốc, sơ đồ cắm mốc và có 
ảnh mốc quốc giới mô tả về chất liệu, hình đạng, toa độ, khoảng cách 
đo tới các vật chuẩn tự nhiên hay nhân tao và nếu là mốc không chính 
tâm là khoảng cách tái đường hiên giới và được đánh dấu bằng kí hiệu 
trên bản đồ kèm theo hiệp ưóc đường biên giối quốc gia. 
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H H£ THỐNG MÔDUN THỐNG NHẤT 


Quy cách về môc quốc giới và chế độ đặt HTMQG được hai 
bên thoả thuận và ghi nhận trong biên bản của uỷ ban liền hợp 
phăn giới cắm mốc giữa hai nước. 

IIỆ THỐNG MÔĐƯN THỐNG NHẤT hệ thống đón vị do 
quy ưóc, dùng đề điều hợp các kích thước của nhà và công trình, 
các bộ phân của chúng, cấu kiện và trang thiết bị của ngôi nhà. 
HTMTN quy đỉnh sử dụng môdun gốc M = 100 mm, môdụn 
bội số (môđun mở rộng) va môđun ước số. Các kích thước này 
đã được sú dụng như một hê thống thống nhất trong các nước 
xã hôi chủ nghĩa tư thâp ki ó0. 

HỆ THỐNG MÙ I. (sinh), hê thông có trao đổi vật chất và 
năng lướng với môi trường: vật chất và năng tướng đi vào hệ thống 
gọi là đòng vào, và đi ra theo hệ thống ngược lại là đòng 
ra. Vật chất và năng lượng trao đôi giữa các thành phần 
trong hệ thống là đồng nội lưu. Trừ vũ trụ, còn tất cà các 
hệ thống thiên nhiên đều là HTM. 


2. (kứth rế), hề thống có trao đôi các luồng vật chất, năng 
tượng, thông tin với môi trưởng. Đặc điểm nồi bật đầu tiên của 
LỮTM l nguyên tắc cân bằng các kết quả cuối cùng; theo nguyên 
tắc này, những điều kiên ban đầu khác nhau có thê dẫn đến củng 
một trạng thái, hón nữa những kết quả đó thu được bằng những 
biên pháp khác nhau. Một đặc điểm khác của HTM là khuynh 
hướng tiến tới môt trình độ tô chức ngày càng hoàn thiện hớn 
và một sự khác biệt ngày càng lón. 


3. (/m, A. open sysuem), các hệ thống tín học có quy mô lồn, 
với sự tham gia của nhiều loại hình máy tính, có thể được bổ trí 
tại nhiều địa điểm trải rộng theo các khu vực địa l, với nhiều hê 
thống phần mềm do nhiều bên xây dựng nên, tuân thủ các chuẩn 
chung về xử lí và trao đôi thông tin Các hệ thống mò phải đáp 
ứng được hai tính chất có bàn sau: 1) Phần mềm ứng dụng và 
(ruyền thông của hê thống phải có khả năng hoạt động trên các 
Loại hình phần cứng, có thê dễ dàng di chuyền tử máy tính loại 
này, cố này sang máy tinh (loại khác, cố khác (portabitity). 2) Hệ 
thống phải có khả năng liên tác (interoperabitity), tức là máy 
tính và các hè thống khác cổ, khác \oai có thể truyền thông với 
nhau - dùng chung cấc tài nguyên, thông tin và kể cà các phần 
mm ứng đụng 

HỆ THỐNG MỤC TIÊU KINH TẾ (cg cày mục liêu), hệ 
thống cấu thành bởi các mục tiêu sấp xếp theo thứ bậc tổng 
quát - cụ thê, trên - đưới, lớn - nhỏ, có quan hé nhân quả và 
tác động qua lại lẫn nhau. Mục tiêu lón ð trên quy định và 
đòi hỏi có mục tiêu dưới, mục tiêu đưới là phương trên cúa 
muc tiêu trên. Vd, về ví mô nền kinh tế quốc dân, mục tiêu 
chung (cấp 1) là phát triển nền kinh tế quốc dân với cơ cấu, 
tốc độ tăng trưởng và hiêu quả kính tế - xã hôi nhất định; các 


VỤ ()ẾU 
rap 1 


Muc tiêu kình tế - xà hâi 


Đời vòng vài 
chñt văn hoá 


tục tiêu nà An Thị trường 


Xtục tiếu - ` > {C uitut ứng rang bị 
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Hệ thống mực tiêu kinh tế 
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mục tiêu cấp 2 là tăng sản tượng, nâng cao mức sống, tài chính 
đồi đào và có lãi, thị trưởng cung - tiêu và giá cả ồn định; mục 
tiêu cấp 3 là năng suất cao, chất lượng tỐt, cung ứng vẬt tư. đầy 
đú, trang thiết bị và kĩ thuật tiến bộ, có đủ sức lao động có kì 
thuật, vv. (X. sơ đồ). 

HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG hệ thống sản xuất, truyền tải 
và phân phổi điện (x. Hệ thống điện) và nhiêt năng. Việc kết 
hớp sử dụng nhiệt năng (hơi và nước nóng) từ tuabin trích 
hơi của các trung tâm nhiê( điên làm tăng hiệu suất sử dụng 
nhiên liệu ở các nhà máy nhiệt điện và tấng hiệu suất của 
HTNL nói chung. 

HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG HỢP NHẤT sự liên kết các 
hệ thống năng lượng trên toàn bộ hoặc phần lón lãnh thô của một 
nước. Đối với những lãnh thổ rộng lón, HTNLHN được thực hiện 
nhờ đưởng dây tải điện cao áp và siêu cao áp (tử 400 kV trỏ lên). 
HTNLHN bảo đàm tính tn cậy và tính kinh tế cao hơn so với các 
hê thống năng Lướng khu vực, giàm được phụ tải cực đại tlÔng của 
toàn hê thống do sự không trùng nhau về thời điểm phụ tải cức 
đại của các địa phướnp, nâng cao hiệu quả sử dụng các dạng năng 
lượng rẻ tiền, tạo điều kiện thuận lợi cho việc điên khí hoá các 
vùng gần tuyến điiöng dây liên lạc hệ thống, ww. 

HỆ THỐNG NGÂN SÁCH tông thể các ngân sách của các 
cấp của bộ máy nhà nước từ trung ương đến cơ sở, giữa chúng 
có những mối quan hệ hữu cø. được xác định bởi sự thống nhất 
về cơ sở kính tế, chính trị, pháp \í và các nguyên tắc tổ chức của 
nhà nước. Dựa theo hệ thống tô chức bộ máy nhà nước và căn 
cú vào nhiệm vụ chính trị và trình độ quản l, HTNS có nhiều 
cấp. Ö Việt Nam, HTNS gồm: I) Ngân sách nhà nước có: ngân 
sách trung dng và ngân sách địa phương (tỉnh, huyên); 2) Ngân 
sách xã. Có 4 cấp ngân sách thuộc 4 cấp chính quyền có hội 
đồng nhân dân: trung ương; tính - thành phổ trực thuộc trung 
ương; huyện - quận - thị xã; xã - phưởng - thị trấn. Ở nhiều nước, 
tuỳ thuộc vào cơ cấu nhà nước, IITNS bao gôm 3 cấp hoặc 2 
cấp. Vd. ở những nước có cơ cấu nhà nước liên bang thì HTNS 
gồm 3 cấp: ngân sách liên bang, ngân sách bang và ngân sách 
địa phương; ồ nhũng nước có có cấu nhà nước thống nhất thì 
HTNS gôm 2 cấp: ngân sách chính phủ và ngân sách các đơn vì 
hành chính cơ sỏ (ngân sách địa phương). 

HỆ THỐNG "NGƯỜI - MÁY" hẹ thống phức tạp trong đó 
nhân viên (hoặc nhóm nhân viên) điều hành tác động phối hớp 
với các trang bị kĩ thuật trong quá trình sản xuất, điều khiển, xử 
LÍ thông tan, vv. HT "N-M' là đối tượng nghiên cứu của ngành kĩ 
thuật hệ thống, tâm lí học công nghiệp, con người và môi trưởng 
lao động, vv. Trong điều kiện phát triên nhanh của các hê thống 
điều khiển tự động hoá, vấn đề "người-máy" đã trỏ thành một 
trong những vấn đề quan trọng nhất của cuộc cách mạng khoa 
học Ki thuật hiện nay. 

HỆ THỐNG NÔNG NGHIỆP tập hợp các nền sản 
Xuất nông nghiệp và kĩ thuật nóng nghiệp do mội số 
xã hội tiến hành để thoả mãn các nhu cầu của mình. 
HTNN bao gồm hệ thống sinh thái và hệ thống kinh 
tế - xã hội, thống nhất thành một hê thống, đo đó bao 
gồm các thành phần vật lí, sinh học, kinh tế và xã hội. 
HTNN có thể chia thành các cấp: cả nước, các vùng 
nông nghiệp, các ngành chuyên môn hoá trong nông 
nghiệp, các cở sở sản xuất. HTNN còn có thể chia ra 
thành các hệ trực thuộc, như hệ trồng trọt (hệ canh 
tác), hệ chăn nuôi, hệ ngành nghề, hệ dân cư, hệ quan 
hệ sản xuất... HTNN có quan hệ chặt chế và trao đôi 
vdi hệ thống công nghiệp - thành thí. Phương pháp 
nghiên cứu các hệ nông nghiệp là phương pháp phân 
tích hệ thống, mà một công cụ quan trọng là mõ hình 
toán học và máy tính điện tử. 


HỆ THỐNG TÀI KHOẢN QUỐC GIA H 





HỆ THỐNG NƯỚC DẦN TÀU nhẹ thống bao gồm các bơm 
và đường ống để đưa nước vào bay bơm nước ra khỏi các khoang, 
két của tàu nhầm ' mục đích đẫn hoặc bó dần tàu (x. Dần /àu). 


HỆ THỐNG ỐNG TREO cột ống nối thả vào lỗ khoan để 
khai thác khoáng sản lỏng hay khí, gồm nhiều ống bơm nén khí 
vặn vào với nhau. Chiều dài HTÔT tuỳ thuộc vào độ bền vật liệu 
ống, có thê dài tới 5 - 6 nghìn mét ð những lỗ khoan sâu. 

HỆ THỐNG PHÁP LUẬT tông thể các quy phạm pháp luật 
theo những thú tự và hệ thống nhất định nhằm tạo nên sự thống 
nhất nội tại của HTPIL. tã ý chí chung của giai cấp thống trị trong 
xã hội được quy định bởi những điều kiện kinh tế - xã hội, truyền 
thống dân tộc, tương quan lực lượng giữa giai cấp thống trị và các 
giai cấp khác, các tầng lốp xã hội khác trong xã hội. HTPL được 
xác lập bởi cấu trúc bên trong và hình thức biêu hiện bên ngoài.Hệ 
thống cấu trúc bên trong của HTPL là những yếu tố tạo nền nội 
dung của pháp luật, bao gồm các nguyên tắc của pháp luật, các 
ngành luật; và bền trong các ngành luật bao gồm các nguyên tắc 
đặc thù của ngành luật. các chế định pháp Luật; trong chế định 
pháp luật lại có các quy phạm pháp \uât. Hinh thức biêu hiện bên 
ngoải của HTPL là những văn bản chứa đựng những nội dung của 
pháp luật. Các văn: bản đó cấu thành mội hê thống theo thứ tự 
cao, thấp về mặt hiệu lực và theo ngành Luật. 

HỆ THỐNG PHÁN BỐ DÂN CƯ tập hóp các điểm dân 
cư trên một không gian tãnh thô (một khu vực, một nước, một 
vùng, một tỉnh). Diềm đân cư có thể là một thành phố, thị xã, 
thị trấn (điểm dân cư đô thị) hoặc một làng, một bản, một 
thôn (điểm dân cư nông thõn), w. HTPBDC được hình thành 
một cách tự nhiên tuỳ thuộc vào điều kiện địa lí tự nhiên, cũng 
có thể được hình thành theo một ý đồ quy hoạch đảm bảo si 
phân bố hợp lí nhằm khai thác tốt các điều kiên thiên nhiên 
và đạt hiều quả cao trong sản xuất hoặc nâng cao mức sống. 


HỆ THỐNG QUÁẢN LÍ toàn bộ những tô chúc và yếu tố hoại 
động trong quản tí gồm: các cơ quan quản 1; những chuyên gia, 
nhân viên được tập hợp và hoạt động trong các có quan đó, những 
phương pháp sử dụng trong quá trình quản lí; những kĩ thuật tô 
chức và tính toán được sử dụng quản lí; những mối liên hệ giữa các 
cơ quan quản lí được xác định bởi phương thức tướng tác quy đình 
và bởi những kênh thông tin quản lí; sự tưu chuyển thông tin và 
văn bản cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ được phân giữa các cơ 
quan quản lí nhầm đạt mục tiêu đề ra cho hệ thống. 


Sự hình thành ITQL bao gồm: những giai đoạn tuần tự bắt buộc 
của quản li như xây dựng mục tiêu của hệ thống, phân tích quá 
trình đạt mục tiêu, và xác định cấu tạo của hệ thống sản xuất - kinh 
doanh, nghiên cứu cö cấu HTOL; nghiên cứu công nghệ quàn 1; 
xác định các mối liên hệ, khối lượng và cách truyền tin, nghiên cứu 
trình tự lưu chuyển văn bản; lựa chọn và sử dụng kĩ thuật tô chức 
và tính toán; lựa chọn, sắp xếp và huấn tuyện cán bộ quản tí. 

HỆ. THỐNG QUỐC TẾ ĐÁNH SỐ ẤN PHẨM LIÊN TỤC 
(viết tất: ISDS), đàm nhận việc cung cấp, đăng ki kiểm tra số 
[S5N (A. International Standard Serial Number) và thông báo 
danh mục ấn phâm tiên tục trên phạm vi thế giới. Số ISSN là số 
mã hoá theo một phương pháp thống nhất dành chơ một Ấn phầm 
liên tục. Môi số là đuy nhất và được in trên Ấn phẩm đó. Vd. 
(SSN 0666 -7977 là báo "Nhân dân”, trên thế giới không có tở 
báo thú hai mang má số này. Đến 1991, đã có 50 nước và tô chức 
tham gia HTQTDSÂPLT. Ở Việt Nam, số ISSN mới chỉ dùng 
chơ báo và tạp chí, do Thư viện Khoa học - Kĩ thuật Trung ương 
đảm nhiệm tỉ 1987. Số ISSN cho phép hoàn thiện hệ thống kiểm 
tra, xuất bản và phát hành Ấn phẩm tiên tục, nâng cao hiệu quả 
tim thông báo trên quy mô quốc tế. 


HỆ THỐNG QUỐC TẾ ĐÁNH SỐ SÁCH (viết tát: ISNSB), 
đảm nhiệm việc cung cấp, đăng kí, kiểm tra số ISBN (International 


Standard Book Number) và thông báo danh mục sách trẽn phạm 
vì toàn thể giới, Số [SBN là số mã hoá theo một phương pháp 
thống nhất dành cho một cuốn sách. Mối số là duy nhất và được 
¡n vào sách đó [vd. cuốn Từ điển bách khoa Laruxơ (Larousse 
Dicuonnare Encyclopédique), tập ! (1991), có số: ISBN 
2-03-101911-2]. Số ISBN là công cụ thông tín thuận tiên cho viéc 
tìm và trao đổi tin trong các hoạt động thông tin, thư viên, thư 
mục, Xuất bản, phát hành, thưởng mại về sách và các Vật mang 
tin khác (rử ấn phẩm liên tục và ấn phẩm định kì mang sô 1SSN). 


HỆ THỐNG RỚT những phần rỗng của khuôn đúc làm nhiêm 
vụ dẫn kim loại lỗng vào khuôn êm và điền đầy. HTR thường 
gồm: phếu rót, ống rót, rãnh ngang (lược xi), rãnh dẫn. Theo vị 
tri giữa rãnh dẫn và lỗ khuôn, phân ra: HTR trên xuống, HTR 
bên sưởn (thưởng dùng), HTR xiphông (dâng kim loại từ dưới 
lên). Nhìn tử phía ngoài khuôn, HTR thường gọi tắt là đậu rót 
để phân biêt với đậu hơi (ống thoát khí ð lỗ khuôn), đậu ngót 
(phần rỗng chứa kim toại lỏng bổ sung bù lượng co ngót của vẬI 
đúc khi đông đặc). 


HỆ THỐNG SÔNG hệ thống gồm söng chính và các sông 
nhánh, cùng với khe, suối, hồ, đầm lầy. Người ta thưởng lấy tên 
của đoạn sông hạ lưu các sông nhánh đặt tên cho HTS, vd. ả 
Việt Nam có HTS Hồng, HTS Thái Binh, HTS Lam; hoắc lấy 
tên sông chính đặt tên cho HTS như HTS Đồng Nai, IITS Mê 
Công, HTIS Mã. Các sông nhánh (còn gọi là phụ lưu) được sắp 
xếp theo cấp: söng nhánh cấp l đồ vào sông chính, sõng nhánh 
cấp 2 đồ vào sông nhánh cấp 1, ww. 


HỆ THỐNG TÀI CHÍNH tông thê các nguồn tà: chính, các 
chính sách, thể chế, hình thúc hoạt động trên lĩnh vưc tài chính 
và các tổ chức thực hiện các chức năng tài chính. Dược phân 
thành: tài chính nhà nước (bao gôm ngần sách nhà nước và tín 
dụng nhà nước), tài chính doanh nghiệp (bao gồm tài chính các 
đơn vị sản xuất - kinh đoanh thuộc các thành phần kính tế); hệ 
thống ngần hàng (bao gồm ngân hàng nhà nưỚc, các ngân hàng 
thương mại, các quỹ tín dụng); các tô chức công t¡ tai chính trung 
gian, các công t( bào hiểm, tài chính, các tổ chức xã hội và dân cư, 
các kho bạc, w. Chức năng tài chính là một (oại hoạt động chuyên 
môn hoá riêng biệt của chúc năng kinh tế nói chung. Chức năng 
tài chính gồm nhiều mặt (bao gồm cả tô chức và hoại động) được 
thực hiện bởi nhiều tổ chức tài chính khác nhau, gắn với tổ chức 
và hoạt động của nhà nước nói chung và của cơ quan nhà nước các 
cấp, các tổ chức xã hội, các xí nghiệp thuộc các thành phần kinh 
tế khác nhau. Chức năng và hoạt động tài chính được thể hiện bằng 
những hình thức khác nhau (thu - chỉ ngân sách, thuế, cấp phát 
ngân sách, tín dụng, ngân hàng, kho bạc...). Các tô chức và hình 
thức đó đều hoạt động theo một hệ thống chính sách, tổ chức, và 
luật pháp của nhà nước. Tất cà các có cấu tỏ chức, các hình thức 
hoạt đông, các chính sách, chế độ ấy hợp thành HTTC. 

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN danh mục các tài 
khoản kế toán được quy định theo những nguyén tắc và nội dung 
nhất định để áp dụng vào công tác kế toán của xí nphiệp, có 
quan. Bao gồm các tài khoản phần ánh tình hình về sự vận động 
của vốn, nguồn vốn và quá trình hoạt động - sản xuất - kinh 
doanh của xị nghiệp, tình hình tài sản và chí phí của có quan. Ö 
Việt Nam, HTTKKT được quy định thống nhất, áp dụng chung 
cho các xí nghiệp và tô chức kinh tế của mọi ngành kinh tế quốc 
dân khác nhau và được gọi là HTTKKT thống nhất. Nội dung 
HTTKKT bao gồm: loại tài khoản, số lượng tài khoản và tiểu 
khoản, tên gọi, kí hiệu, nội dung và phạm vi áp đụng các tài 
khoản và tiểu khoản. Việc sử dụng HTTXKT thống nhất bảo 
đàm cho việc tính toán thống nhất các chi tiêu kinh tế, khả năng 
so sánh và tổng hợp các chỉ tiêu trên quy mô toàn quốc. 


HỆ THỐNG TÀI KHOẢN QUỐC GIÁ. hẹ thống các chủ tiêu 
kính tế tổng hợp, được trình bày dưới đạng những tài khoản tổng 


259 


H Hẹ THỐNG TÀI KHOẢN QUỐC GIA CỦA LIÊN HÓP QUỐC 


hợp tương tự như các bảng căn đối (với một bên là nguồn, bên 
kia là sử dụng, hoặc một bên là thu còn bên kia là chủ, nhằm 
phản ánh kết quả sản xuất, phân phối và phân phối lại thu nhập, 
sử dụng kết quà sản xuất cho các nhu cầu tiêu dùng, tích lưỹ và 
xuất, nhập khâu của môt quốc gia. Trên cđở sở thông tin trong 
IITTKOG, có thể xác định cở cấu của nền kinh tế, hiệu quả sản 
xuất tông hợp và các mối quan hệ tì !@ quan trọng nhất cửa quá 
trình tái sàn xuất xã hôi của quốc gia trong một thời kì nhất định. 
HTTKQG Việt Nam năm 1999 gồm: 1) Tổng sản phẩm trong nước 
(GDP) theo giá hiện hành là 399.942 t¡ đồng, Phân theo khu vực kinh 
tế: nông, lâm, thưỷ sản: 101.723 ti đông; công nghiệp, xây dựng: 137.959 
tị đồng. Phân theo thành phần kinh tế: kinh tế nhà nước: 154.927 tì 
đồng, kinh tế tâp thề: 35.347 tỉ đồng, kinh tế tú nhân: 13.461 tỉ đồng, 
kinh tế cá thể 131.706 tị đồng, kinh tế hỗn hợp: 15.543 tỉ đông, Bảng 
cân đối tông sản phâm trong nước (thco giá hiện hành): nguồn có 
411.360 tỉ đồng (gồm tông sản phẩm trong nước: 399.942 tỉ đồng + 
chênh lệch xuất nhập khân hàng hoá dịch vụ: 11.418 tỉ đồng); sử dụng 
có: 411 360 t¡ đồng (gôm tích luỹ tài sản: 110.503 tỉ đồng + tiêu dùng 
cuốt cùng: 301.690 tỉ đồng - sai số: R33 tỉ đồng) (theo Niên giảm thống 
kẽ 2000). 


HỆ THỐNG TÀI KHOẢN QUỐC GIA CỦA LIÊN HỢP 
QUỐC hệ thống tài khoản quốc gia do Liên hớp quốc biên soan 
được vận dụng ð các tổ chức quốc tế (các tiểu ban của Liên hợp 
quốc); Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Quốc tế về Khôi 
phục và Phát triền (IBRD), Tô chúc Hợp tác và Phát triển Kinh 
tế (OECD) và ở hầu hết các nước trên thế giới, đã trỏ thành một 
trong những công cụ rất hữu ích và cần thiết để phân tịch, dự 
báo và hoạch định chính sách kinh tế ở tầm vĩ mô. 


HTTKOGCLHO bao gồm những bộ phận chủ yếu: tài khoản 
sản xuất; tài khoản thu nhập và chỉ tiêu; tài khoản vốn tài chính; 
bảng tổng kết tải sản; tài khoản quan hệ kinh tế với nước ngoài; 
bảng vào - ra (ínput - output table, cg. bảng cân đối Liên ngành), 

Các tài khoản quốc gía cũng được lập (ghi chép) theo nguyên 
tắc kế toán kép, nhưng thực chất HTTKOGCLHO là mót phương 
pháp thống kê tổng hợp và hoàn toàn khác với tài khoản kế toán 
cả về nội dung và phạm vị phản ảnh. 

HỆ THỐNG TÁI TỔ IIỢT? hệ thống các enzim và protein 
xúc tác các quá trình tái tổ hợp di truyền trong tế bào ví khuẩn 
CÁI (Vi khuẩn nhận). 


HỆ THỐNG THANH TRA NHÀ NƯỚC các cơ quan thanh 
tra nhà nước tử trune ương đến địa phiöng có cùng chÚc năng 
thanh tra và quản l nhà nước về thanh tra, tạo thành một hệ 
thông gọi Là [ITITETUNN (được quy định trong Pháp (ênh Thanh 
tra 1990 và Luật khiếu nại và tố cáo 2.12.1998). 


Theo quy định của Pháp lệnh thanh tra 1990 (điều 3), HTTTNN 
bao gồm: thanh tra nhà nước; thanh tra bộ, cở quan ngang bộ, có 
quan thuộc chính phủ; thanh tra tính, thành phố trực thuộc trung 
ương, thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; chức năng 
thanh tra nhả nước ò xã, phường, thị trắn do ủy ban nhân dân cùng 
cấp trực tiếp đảm nhiệm. Thanh tra nhà nước là cơ quan của chính 
phủ, chịu sự chì đạo cuÀ thủ tướng chính phủ. Tổng thanh tra nhà 
nước là thành viên cuả chính phù. Các tô chức thanh tra nhà nước 
khác chịu sự chỉ đạo trực tiếp của thủ trưòng cơ quan hành chính 
nhà nước cùng cấp và sự chỉ đạo về tổ chức, kế hoạch công tác và 
nghiệp vụ cuả tô chúc thanh tra nhà nước. 

HE THỐNG THĂM DÒ (cø. hệ thông phương pháp thăm dò 
mỏ), được sử dung trong công tác thăm dò các mỏ khoáng sân. 
Gôm ba dạng: các công trình khat đào, các Lỗ khoan và cõng tác 
địa vật li. Trong các công trình khaì dào bắt gặp thân khoáng có 
thể thu thập tải liệu tốt nhất về khoáng sản và thân khoáng, còn 
từ các Lỗ khoan tài liệu thu thập bị bạn chế hơn. Công tác địa 
vật lí thưởng chỉ cho những khái niệm sơ bộ về kích thuốc, thế 
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nầm của đối tượng nghiên cúu. Trong một số trưởng hợp, các số 
liêu đo địa vật lí cho phép đánh giá gần đúng về chất tượng 
khoáng sản. hình dang thân khoáng (đo carota lỗ khoan). 

HỆ THỐNG THÂN TỘC VÀ THÍCH TỘC he thống thuật 
ngĩ dùng đề gọi những người cùng huyết tộc (tieo đòng mẹ hoặc 
đồng cha), và những ngưới thông qua hôn nhân bên phia vỏ (hoặc 
phia chồng). Nhũng thuật ngữ này là một bộ phận của vốn từ vị 
cơ bản của một ngôn ngữ, và nó thay đổi theo quy luật phát triển 
của ngôn ngữ đó. Nhưng những nguyên tắc tập hợp các thuật ngữ 
Lai được quy định bỏi các đặc điểm của tô chức xá hôi và nó thay 
đổi cùng với sự thay đôi của tô chức xã hôi đó. Vì vậy, IITTTVTT 
có thể được sử dụng làm nguồn tư liệu để nghiên cứu cấu trúc xã 
hội của một dân tộc cụ thể... Người đầu tiên đặt nền móng cho 
việc nghiên cứu HTTTVTT là nhà dần tộc học Hoa Kì Mogân 
(x. Mogân L. Hy. Trong công trinh ° Các hệ thống thân tộc và 
thích tộc của gia đình loài ngươi" xuất bản năm 1871. ông đã 
chúng minh: 1) Mỗi HTTTVTT phản ánh những quan hê hôn 
nhân và gia đình tương ứng. 2) LA những phạm trù lịch sử, 
HTTTVTT cũng như hình thái gia đình tUØng ứng với nó đều 
thay đồi trong quá trình phát triên của lịch sử. 3) Đặc điêm của 
sự thay đồi nay là hình thải gia đỉnh thưởng thay đôi nhanh hơn 
HTTTVTT Cụ thể: khi hình thái gia đình này đã thay đôi để 
chuyển sang hình thái gia đình khác, thì FITTTVTT mà nó 
tưởng ứng vẫn không thay đổi theo ngay, mà bao giỏ một sô 
yếu tố của nó cũng vẫn còn bảo lưu trong một thối gian đài và 
cùng tồn tại với HTTTVTT mới nảy sinh tưởng ứng với hình 
thái gia đình mới. 4) Vì vậy. nghiên cứu IITTTV TT của một 
dần tộc cụ thể, ta sẽ cỏ thể dựng lại lịch sử hôn nhân và gia 
đình của dân tộc đó. 


Trên cơ sở tông hợp một khối lượng tài hiệu lón về (huật ngữ 
thân tôc và thích tộc của nhiều dân tộc trên thế giói, Mogân đã 
chia chúng ra làm 2 loại: 4) Ilệ thống phân Loại (x. Hệ thống thân 
lộc và thích tộc kiếu phân (ogi). b) Hệ thống mô tả (x. Hệ thống 
thân tộc và thích tộc kiểu miêu là). 


Sự phát triển của nền dân tộc học thế giới hơn một thế kỉ qua 
đã chứng minh rằng, tư tưởng chủ đạo của Mogân. với luân điểm 
về HTTTVTTT đã mỏ ra một hướng nghiên cúu mới và quan trọng 
liên quan đến hôn nhân và gia đình. Tuy nhiên, trong khìi Mogân 
chỉ chủ trọng đến các hình thái hôn nhân và gia đình thì các nhà 
khoa học ngày nay nhấn mạnh rằng hón thế nữa các HTTTVTT 
trước hết giúp ta tìm hiểu cấu trúc xã hôi thuộc các giaí đoan 
phát triển khác nhau của lịch sử. 

HỆ THỐNG THÂN TỘC VÀ THÍCH TỘC KIỂU MIÊU 
TÁ hệ thống thân tộc và thích tộc thú hai của xã hội loài ngưồi, 
theo quan điểm của Mogân (L. H. Morgan). Dặc điểm của hê 
thống này là các thuật ngứú không mang ý nghĩa tập thể như các 
thuật ngữ của hệ thống phân loại, mà đề chỉ từng cá nhân riêng 
biệt. IIệ thống này nói chung chỉ biết những quan hệ giưa cá 
thân với nhan. Nói cách khác, ð hệ thống này, những ngưới thân 
trong gia đình được mô tả bằnp những thuật ngữ chính yếu như 
cha mẹ, vợ chồng, con trai, con gái, anh em trai, chị em gát hoặc 
bằng sự kết hợp của các thuật ngữ ấy. Căn cứ vào mức độ gần 
hay xa của quan hệ thân tộc mà mỗi cá nhân riêng biệt đước gọi 
bằng một hay những thuật ngũ khác nhau, vd. ông hay cha của 
bố, con của anh em trai, anh em trai của cha mẹ; con của anh 
em trai của cha mẹ. Cách gọi như vậy gợi là mô tả. Nếu hê thống 
phân loại kiêu Turaniên điển hình cho xã hội thì tốc và hê thống 
phân loại kiều Mã Lai tưởng ứng với giai đoạn thị tộc tan rã, thì 
HTTTVTTKMT là điền hình cho xã hội có giai cấp, khi chế đô 
quần hôn đã mất đi và loài ngưởi đã chuyển sang chế độ hôn 
nhần và pia đỉnh phụ quyền một vợ một chồng. Hệ thông mô tả 
được củng cố trong các hình thái kinh tế - xã hội về sau và trỏ 
thành hề thống của đại bộ phận cư đàn trên thế giới hiện nay. 


Diều cần chủ ÿ là trong hệ thống mô tả của các đân tộc hiên nay 
đền có bảo lưu ít nhiều thuật ngư của hệ thống phân loại, phản 
ánh hình thái gia đình của các dân tộc đã trải qua trước đỏ. 

HỆ THỐNG THÂN TỘC VÀ THÍCH TỘC KIỂU PHÂN 
LOẠI F hẻ thống thuât ngư về tên gọi xưng hô trong gia đình, xuất 
hiện trước tiên trong lich sử loài người, và tồn tại trước hề thống 
kiều mô tà. Đặc điểm chủ yếu của kiêu hệ thống này là các thuật 
ngữ thân tộc và thích tộc mang ý nghĩa tập thể. Mỗi một tiếng 
gọi xưng hồ không phải dùng đề chỉ một cá nhân, mà để ØỌI một 
nhóm người nhất định. Những thành viên trong gia đình được 
phân chía thành từng loại, không phụ thuộc vào mức đô gần hay 
xa (đối với tôi). Và người ta chỉ đùng một thuật ngũ để gọi tất 
cả thành viên thuộc vào một loại nhất định đó. Với kiểu hê thống 
này, ngưỏi tôi gọi là mẹ không phải chỉ người đề ra tôi mà còn 
chị em gái của mẹ. những ngươi phụ nữ bà con xa gần cùng một 
thế hê với mẹ tôi, Còn ngưới tôi gọi là cha không phải chỉ là 
ngưồi sinh ra tôi, mà còn là anh em trai của cha, những người 
thuộc thế hệ cha tôi và chồng chị em gái của mẹ tði. Hoặc anh 
em ruôt của tôi, con trai của anh em cha tôi, đều là anh em của 
tôi cả; các chị em gái ruột của tôi, con gái của chị em gải mẹ tôi 
đều là chỉ em của tôi cả, vv. Hệ thống kiều phân loại điển hình 
cho chế độ công xã nguyên thuỷ, lúc mả quan hệ giữa các thành 
viên trong thì tộc bộ lạc được xem là quan hệ giữa những ngưỏi 
cùng huyết thống. Ở thời kì này của lịch sử loài người, cá nhân 
chưa tách ra khỏi tập thê. 

Theo Mogân (I. H. Morgan), HLITVTTKPL về phần mình 
lại chia thành hai hệ thống nhỏ, đó là hệ thống Mã Lai (x. Hệ 
thống Mã Lai) và hệ thống Turaniên (x. Hệ thống Turaniên). 

HỆ THỐNG THÔNG TTN tập hợp các trang thiết bị kí thuật 
có tô chức kết cấu chặt chẻ để thực hiên một chức năng thông 
tin xác định, vd. HTTTT tải ba, HTTTT ví ba số, vv. 


HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÍ (viết tất: GIS; cợ. hệ 
thông tin địa U), một tập hớp cụ thể, có hệ thống, bao gồm 
các công cụ phần cúng và phần mềm máy tính, cơ sở đồ liệu 
thông tin địa lí và chuyên gia nhằm tạo dựng các bản đồ số 
hoá, thực hiên có hiệu quả các công việc thu thập, lưu trú, biểu 
diễn. cập nhật, thao tác, phân tích các dữ liệu không gian, tồng 
hợp, trình bày và xuất in tất cả các dạng thông tín liên quan 
đến các đổi tượng địa lí (các vùng, các đường, các điểm trong 
không gian), trong đó chủ yếu là dạng bản đồ. HfTT'TDL thực 
hiên được các phân tích không gian phức tạp mà nếu làm theo 
các phương pháp khác sẽ rất khó, mất thời gian hoặc không 
thực hiên được. Việc sử dụng HTTTDL ngày càng trồ nên phô 
biến trong nhiều lĩnh vực hoạt động kinh tế - xã hội như địa 
chỉnh, Lâm nghiệp, xây đựng, giao thông vận tải, dân số, vv. Vd. 
hiên nay đã hinh thành HTTTĐL về hải sản, HTTTĐDL quản l 
rưng, HTTTĐL quản U đô thị, w. 

HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC QUÂN SỰ tổng hợp 
các tổ chức và phương tiện kí thuật thông tịn liên lạc được triển 
khai trong bíc lLiớng vũ trang nói chung, trong các Liên bính đoàn, 
binh đoàn, bính đội... đê đảm bảo chỉ hưy quân đội trong tác chiến 
và trong hoạt động hàng ngày; là cö sở kĩ thuật của hệ thống chì 
huy, trinh sát tình báo và bảo đảm các mặt trong quân đội và với 
chính quyền các địa phương. HTTTLLQS gôm: mạng liên lạc gốc, 
các tông trạm tiên lạc của các sở chỉ huy và các tưyến nối chúng 
với mạng liên lạc gốc, các tuyến hiên lạc trực tiếp, các tram quân 
bưu. hê thống bảo đàm kĩ thuật và tự động hoá chi huy bộ đội, 
các lực tượng và phương tiên tiên lạc dự bị, vv. 

TIỆ THỐNG THUỶ NÔNG he thống các công trình nhầm 
khai thác tài nguyên nước, thực hiện nhiệm vụ tưới tiều nước cho 
một vùng sản xuất nông nghiệp nhất định. HTTN bao gồm công 
trinh đầu mối (cống, đập, bồ chứa, trạm bơm), kênh tưới, kênh 


HỆ THỐNG TIỀN TẾ QUỐC TẺ HỈ 


tiêu, công trình trên kẽnh (cổng điều tiết, phân chia nước, các 
công trình chuyển nước vượt chướng ngại vât và công trình đo 
nước). HTTTN đóng một vai (rò quan trọng trong việc cải tạo đất, 
nâng cao năng suất lao động trong nông nghiệp. Các HTTN lớn 
ö Việt Nam: Rắc Hung Hải, Bái Thương, Kẻ Gô. Trình Xá. Adun 
[lạ, Đồng Cam, Dầu Tiếng. 

HỆ THỐNG TIỀN TỆ CHÂU ÂU (vết tắt: IMS), tổng thể 
các thiết chế, các hiệp ưóc kí kết giữa các nước thành viên cìa Cộng 
đồng Châu Âu (EC) nhằm thiết lâp nên một khu vưc tì giá hối đoái 
ồn địah giữa các đồng tiền của các nước với nhau. Thành lập năm 
1278, hoạt động tù 1979, đề khắc phục những nhược điểm và thay 
thế cho "Rắn tiền tệ" (xt. Rắn tiền tệ). Theo các hiệp ước kí kết dịnh 
ra co chế hối đoái và can thiệp, thoả thuân lẫn nhau về tỉ giá hối đoát 
và đặt ra đồng ECU: 1) Mỗi đồng tiền có một tỉ giá trục gắn với 
đồng kCU, tư đó tính ra một mạng tỉ giá hết đoái giữa hai đông tiên 
(song phương), các tỉ giá song phương đó không được vượt quá Ạ 
2,25%. 2) Nhũng tỉ giá giói hạn là bất buộc, xuất phát từ mang tỉ piá 
song phương và giới hạn biến động. 3) Kinh nghiêm của "Rắn tiền 
tê" cho thấy rất khó xác định đông tiền nào chịu trách nhiệm vỀ sự 
cách biệt (chênh lệch) xảy ra gia hai đồng tiền và phải can thiệp 
điều chỉnh. 4) Dể can thiệp vào những đồng tiền của công đồng. các 
ngân hàng trung ương thành viên thoả thuận cấp cho nhau những 
khối lượng tín dụng không giới hạn (ngắn hạn - 45 ngày). Hiệp ước 
cũng định ra một cơ chế tín dung, được lập ra từ đầu những năm 70, 
để giúp đố tín dụng ngắn hạn (6 - 9 tháng) và múp đổ tín dung Irung 
hạn đim dụng 2 - 5 năm). 

HỆ THỐNG TIỀN TỆ QUỐC TẾ (viết tắt: IMS), tổng 
thể các thiết chế, thoả ước và quy tắc xủ lí các thanh toán, trao 
đổi quốc tế. Hình thành khi chuyển từ cø cấu quan hê song 
phương sang cơ cấu quan hệ đa phương. Trước Chiến tranh thể 
giới Ï, những quan hê tài chính và tiền tê đựa trên chế độ kim 
bản vị; nó bị gián đoạn trong chiến tranh và được tái lập từng 
túc. Trong hoàn cảnh mới, do các nước Châu Âu nghèo đi, thế 
tực Hoa Kì nồi lên, nên đến 1922, chế độ kim bàn vị được thay 
thế bằng chế độ bản vị hối đoái - vàng, những đồng tiền mạnh 
(ivrở và đôla Mì) có vai trò quan trọng và được dùng làm công 
cụ dứ trứ quốc tế. Do khủng hoảng lón, đồng bvrỏd phá giá 
(1931), tiếp đến đồng đôla Mĩ phá giá (1933). cho nên chế đô 
mới này không đứng vũng được và người ta quay trở lại chế độ 
bảo hộ và phát triển chế độ tự cung tụ cấp, kiểm soát hối đoái, 
thoả hiệp giao hoán (Ctearing) song phương. Sau Chiến tranh 
thế giới II, Hội nghị Britỏn Ut (Rretton Woods)đưa ra một chế 
độ mới về tiền tệ quốc tế, cúng cố chế độ bản vị hối đoái - 
vàng trên cơ sở thiết lập những thiết chế quốc tế (Quỹ Tiền tệ 
Quốc tế) và dựa trền sức mạnh cuả đôla Mĩ, được xem là đồng 
tiền dự trữ chính. Nhưng sau khi kinh tế - tài chính Châu Âu 
hài phục, cán cân thanh toán cuả Hoa Ki liên tuc dư thưà, dẫn 
đến trở lại chế độ tự đo dì chuyền vốn, sự phát triển vô chính 
phủ cuả đôla Châu Âu, nạn đầu cơ, hệ thống tiền tệ gặp nhiều 
khó khAn. Từ 1%5, HTTTQT tan rã mạnh. Dồng livrơ phá giá 
(1967), Hoa Kì cấm vận vàng (1968), lập thị trường khép kín 
kim loại, dẫn đến khủng hoảng tiền tệ quốc tế và sự phá sản 
cuả hệ thống (đình chỉ đổi đôla Mĩ lấy vàng, 1971; đồng đôla 
Mĩ không có bản vị), quan hê tiền tệ thế giới rới vào tình trạng 
hốn loạn. Do đỏ, sự phục hồi một HTTTQT có thể tồn tại và 
trỏ thành vấn đề thời sự. Người ta quan niệm các quan hệ tiền 
tệ thế giới phải được dựa trên cơ sở một chế đô các tÌ giá cố 
định có thể điều chính ăn khóp, trong đó Quỹ "Tiền tệ Quốc tế 
đóng vai trò chủ đạo, và có một đông tiền quốc tế thực sự khác 
với các đồng tiền cuả các nước. Tuy vậy, vẫn còn nhiều bất đồng 
giữa các nước về vai trò cuả vàng và về những đ›iều kiện và cơ 
chế điều chỉnh các tì giá. Những hiệp ưóc ]amaica (1.1976) 
chính thức hoá tỉ giá thả nôi; ngược tại, quota của Quỹ Tiền tệ 
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H tr£ THỐNG TÍN DỤNG 


Quốc tế được nâng lên, túc \à khả năng can thiệp của Quỹ Tiền 
tệ Quốc tế không gắn với vàng. 


HỆ THỐNG TÍN DỰNG tổng thẻ các tổ chức tín dụng, 
trước hết là các ngân hàng và chế độ tín đụng được áp dụng ở 
một nước. Nội hàm của HTTD thay đổi tuỳ mỗi nước khác 
nhau, theo những tiêu chí thống kê đã quy định của nước đó. 
Ở một số nước (nhủ ở Pháp), HTTD gồm hai loại có quan điểm 
khác nhau: l) Xét theo quan điểm của các tô chức thầm quyền 
về tiền tệ nhì Ngân hàng Pháp. Hội đồng Quốc gia về Tin dụng, 
thi HTTD gồm: những ngân hàng có :făng tên trong đanh sách 
của ban kiêm tra các ngân hàng, những ngân hàng nhân dân, 
Ngân hàng Ngoại thưởng Pháp và những quỹ tín dụng nông 
nghiệp. 2) Xét theo quan điểm kế toán quốc gia thì gồm: hệ 
thống mới kế toán quốc gia, những tổ chức tín dụng tiền tệ (như 
Ngân hàng Pháp, tín dụng nhân dân, tín dụng hợp tác và tương 
tế, những tö chức tín dụng khác như tín dụng ruộng đất, tín 
dụng quốc gia, hội tài chính và đầu tu). 


Ó Việt Nam, HTTD năm 1996 gồm có: Ngàn hàng Nhà nước, 
4 ngàn hàng thưởng mại nhà nước và ngân hàng chuyên doanh, 
Ngân hàng Ngoại thương, Ngần hàng Phát triển Nông nghiệp, 
52 ngăn hàng cô phần, 4 ngân hàng liên doanh, 62 văn phòng 
đại diện ngAn hàng nước ngoài. 68 hợp tác xã và tÖ tín dụng, 900 
quỹ tín dụng nhàn dân, 2 công tỉ tài chính, 1 công tỉ bảo hiểm 
nhà nước. 


Chế độ và hinh thúc tín dụng của HTTD gồm nhiều loại, 
phân thành hai chế độ: 1) Tín dụng trực tiếp (hai bên tiến hành 
trực tiếp cho vay và vay tiền), 2) Tín dụng gián tiếp (cho vay 
thông qua trung gían và các cở quan tín dụng).Hình thức tín 
dụng có nhiều: a) tín dụng ngân hảng (do có quan ngân hàng 
cấp cho người đi vay) là loại tín đụng thương mại trong đó ngÂn 
hàng là người tring gian giữa người vay, gửi tài khoản, vốn của 
nó gồm có vốn tư có, các hạng mục tài khoản, tín phiếu do 
ngAn hàng phái hành); b) tín dụng thưởng nghiệp (bên bán trực 
tiếp dùng hàng hoá cung cấp cho bên mua trong quá trình gìao 
dịch thương mại, mà hình thái điển hình là tín dụng trực tiếp 
lấy hàng hoá để cung cấp và mua bán chịu); c) tín dụng nhà 
nước (chỉnh phủ là ngưới vay nộ khi nguồn tài chính nhà nước 
không đủ chị, là con nợ có nghĩa vụ trả nợ). Hình thức tín dụng 
nhà nước phổ biến có các loại: phát hành công trái, phát hành 
tín phiếu nhà nước (bộ tài chính hay ngân hàng vay tiền hay 
dùng hình thức công trái để bù đắp thâm hụt tài chính); đ) tín 
dụng séc (công cụ tín dụng dùng để chuyến nhượng tiền tệ, 
hàng hoá phản ánh quyền đời nợ và nghĩa vụ trả nợ), e) tín 
dụng quốc tế (quan hệ vay mượn giữa các nước, giủa các quốc 
gia với các tô chức tài chính, tín đụng quốc tế). 

HỆ THỐNG TỔ CHỨC XÃ HỘI phạm trù lịch sử tiến triển 
dần tỉ tính chất sơ khai, đơn giản, đến đa dạng, phítc tạp theo 
quá trïnh phát triển cúa xã hội loài người. HTTCXH hiểu theo 
nghĩa rộng là tất cả các tô chức có trong xã hội. Theo nghĩa hẹp 
là những tổ chức do các tầng Lốp nhân dân lặp ra theo yêu cầu, 
nguyên vọng của nhân dân, không phải là tô chức đằng chính trị 
hoặc tô chức nhà nước. Hiện nay theo nghĩa rộng, HTTCXH 
thường tập hợp những tổ chức xã hội có tính chất, chức năng, 
nhiệm vụ, cơ cấu thành viên và có chế hoạt động giống nhau 
hoặc khác nhau, như cắc tô chức chính trị (đảng chính trị), các 
tô chúc nhà nước (lập pháp, hành pháp, tư pháp), các tổ chúc 
đoàn thể, hội quần chúng (theo giới tính, ngành nghề, lợi ích...), 
các tổ chức kinh tế, văn hoá, giáo đục, văn học, nghệ thuật, tõn 
giáo, dân tộc, vũ trang, w. Có tô chức được lập ra theo một hệ 
thống từ trung ương đến địa phương và có sở trong cà nước. Có 
tô chức chỉ được lập ra ở quy mô địa phương hoặc cơ sò. Mối 
tô chức xã hội hoạt động theo điều lệ hoặc quy ước và đặc biết 
là theo những quy định của pháp luật ở từng nước. Các tô chức 
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xã hội trong HTTCXH có mối liên hệ vói nhau và tác động lẫn 
nhau để tạo nên những chuyền động trên hầu khắp các lĩnh vực 
của đời sống xã hội như: chính tri, kinh tế, văn hoá, khoa học, 
kí thuật, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, w. 

Mỗi quốc gia có chế độ chinh trị khác nhau, có HTTCXH khác 
nhau; trong đó, các đảng chính trị - đại biều lợi ích giai cấp, 
thưởng đóng vai trò có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của 
xã hội: hoặc tích cực cách mạng, hoặc bảo thủ, trì trệ, hoặc tiêu 
cực, phản động. 


Trên phạm vi khu vực hay toàn thế giới, cũng đã và đang hình 
thành HTTCXH trong từng khu vực và trên toàn thế giới đề liên 
kết các lực Lượng, các quốc gia, đáp ứng các yêu cầu của các quốc 
gia đối với từng lĩnh vực kinh tế, văn hoá... hoặc ð nhiều lĩnh vực 
trên €0 sở tự nguyện của các quốc gia. 

HỆ THỐNG TREO của máy vận tải tập hợp các thiết bị 
dân hướng và các phần tử đản hồi gắn trục hoặc hai bánh xe 
với khung hay thùng xe, bảo đảm hành trình êm, ồn định và 
điều khiến nhẹ nhàng. Phân biệt, Hï FT phụ thuộc (trong đỏ nếu 
một bánh xe của trục dì chuyển trong mặt phẳng ngang thì bánh 
xe kia cũng di chuyên); HTT độc lập (không cớ aự tác động lẫn 
nhau giữa các bánh xe khi chạy trên đương gô ghề, sự dịch 
chuyền thẳng đứng của bánh xe này không truyền đến bánh xe 
kia) và HTT thuỷ lực của máy kéo (đề thay đổi tài trọng trên 
bánh sau, dịch chuyển bánh khi điều chỉnh khoảng cách giữa 
hai bánh, nối tự động máy kéo với móoc, nâng bánh sau khi 
thay, w.). Thường dùng bộ giảm xóc cho HTTT (lò xo, nhíp, lò 
xo xoắn, thuỷ lực, khí nén). 

HỆ THỐNG TRỒNG TRỌT x. Hệ (hống canh (ác. 


HỆ THỐNG TRUYỀN HÌNH DẪN CÁP hệ thống truyền 
hình kín, trong đó tin hiệu tủ eamera phát đến ống thu hình được 
truyền theo cáp đồng trục. Lfu điểm: tránh được nhiễu lẫn nhau 
khi một số thiết bị cùng làm việc, cấu tạo đơn giản, làm việc tin 
cậy. HTTHDC thưởng được sử dụng trong truyền hình công 
nghiệp, trong chiến tranh (vóì những nhiệm vụ khác nhau); truyền 
hình đưới nước và truyền hình đùng trong giảng day. 

HỆ THỐNG TRUYỀN HÌNH MÀU NTSC, PAI„ SECAM 
hệ thống truyền đạt và tiếp thu tái tạo hinh ảnh có màu sắc, dựa 
trên nguyên lí phân tích và tông hợp màu, từ ba mâu cơ bản: đỏ 
(R - red), xanh (B - blue), lục (G - green). Trong truyền hình 
màu, hình ảnh được phát đí bằng tín hiệu được mã hoá theo màu 
sắc. Máy thu hình màu thu được tín hiệu, giải mã tạo lại ba màu 
cơ bàn R, R, G bằng tía điện tử, tông hợp thành màu gốc của 
hình ảnh truyền đi. Hiện nay, trên thế giới có ba hệ thống truyền 
hình màu; về nguyên lí, phân tích và tổng hợp là giống nhau, 
nhưng khác nhau về phương thức mã hoá và giải mã. Đó là: 
NTSC (National Televis(on System Comittee), được sử dụng rộng 
rãi ở các nước Hoa Kì, Nhật Bàn, Canađa và một số nước Mĩ 
Latinh. PAL (Phase Alternation Line), được sử dụng rộng rãi ỏ 
các nước lầy Âu. SECAM (Sequentiel couleur à mémolire), được 
sử dụng rông rãi ở các nước Đông Âu và nhiều nước khác trên 
thế giới. Ó Việt Nam, hệ thống truyền hình màu được dùng trước 
đây là hệ SECAM, nay đang dùng hệ PAL. 

HỆ THỐNG TRUYỀN HÌNH MÀU TƯƠNG HỢP hệ thống 
truyền hình màu cho phép các máy thu hình đen trắng có thầ 
thu được chương trình phát màu (dưới dạng ảnh đen trắng) và 
các máy thu hình màu có thể thu được chương trình phát hình 
đen trắng (đưới dạng ảnh đen trắng). 


HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỔ HOÁ HỌC 
x. Bảng tuần hoàn các nguyên tổ hoá học. 


HỆ THỐNG TURANIÊN (tên đày đủ: hệ thống Gan9van 
- Turaniên), hệ thống thân tộc và thích tộc đầu tiên trong hai 
hệ thống kiểu phân loại, thích ứng với chế độ quần hồn dưới xã 


hội thị tộc. Đặc điểm của hệ thống này là những người (hân thuộc 
dòng mẹ và dòng bố được tách biệt môt cách rạch ròi. Tên gọi 
xưng hô trong gia đình vẫn mang tính tâp thể, nhưng những người 
cùng chung một thế hệ ở hai dòng mẹ và bổ được gọi bằng những 
tên khác nhau. Diều này là do chế độ hôn nhân ngoại tộc quy 
định. Theo hệ thống này, người tôi gọ: là cha không phải chỉ là 
người đẻ ra tôi, mà còn là những anh em trai của cha tôi. Nhưng 
tôi tại phải dùng một thuật ngũ khác để gọi anh em trai của mẹ 
tôi. Mặt khác, người tôi gọi là mẹ không phải chỉ là ngươi sinh 
ra tôi. mà còn là những chị em gái của mẹ tôi. Nhưng tôi phải 
dùng một thuật ngũ khác để gọi chị em gái của cha tôi. 

Cùng với sụ phát triển của lịch sử, khi xã hội nguyên thuỷ đới 
vào con đương tan rä, tô chức thị tộc dần đần mất dì, thì trong 
hệ thống thân tộc không còn thuật ngữ để phần biệt rạch ròi 
sự khác nhau gia dòng bên bố và đòng bên mẹ nữa. HT được 
đón giản hoá và chuyên thành hệ thống Mã LaI (x. Hệ tuếng 
Mã Lai). 

HỆ THỐNG TUỲ ĐỘNG hệ thống điều khiển tự động thay 
đồ: đạt lượng điều khiển của hệ khi quy luật biến đôi của đổi 
(iộng không biết trước mà được xác định trong quá trình điều 
khiến. hông thưởng, thông số của đổi tướng đước xác định thông 
qua việc thu thập thông tin về trang thái, từ đấy thay đôi đại 
lượng điều khiền để đạt tới mục tiêu điều khiển với chất lượng 
yêu cầu (về tính ồn đinh, về độ sa: lệch cho phép so với mục tiêu 
yêu cầu, về tốc độ điều chỉnh, w.). Theo tinh chất hoạt động, có 
thể phân biệt: HTTD tác dụng liên tục, hê xung, hay röle; HTfĐ 
một mạch vòng hoặc nhiều mạch vòng phản hồi. 


HTTĐ thưởng được dùng trong kĩ thuât đo tưởng, trong truyền 
đông điện, trong hệ thông tự lái của các vật chuyền động, vv. 

HỆ THỐNG TỰ CHỈN][ nệ thống tự thích ứng có khả 
năng thay đồi giá trị các thông số của bàn thân hê thống và 
tự động tìm phương pháp hiệu chỉnh tố: ưu để duy trì hoạt 
động của hê với sự đồi thay ngoại cảnh hoặc các yếu tố không 
điều khiển được tác động lên hé, vd. hệ thống öm tự động, 
hê tự động lãi, vv. 

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HOÁ QUÁN LÍ tập hợp những 
phương pháp toán, kinh tế, hành chính, tổ chúc, các phương 
tiên của kí thuật tính toán, kĩ thuật tổ chức và phương tiện liên 
lạc bảo đảm cho việc điều khiển đối tượng hoặc quá trình theo 
nhiệm vụ xác định trong hệ thống người - máy thống nhất. Bô phận 
th: hành gồm: trung tâm máy tính cùng các kênh liên lác thức hiện 
viếc thông ké, kiểm tra, lập kế hoach và điều khiến các hoạt đóng 
sản xuất kinh doanh. Nhiệm vụ quan trọng nhất của HIITDHQL là 
nhanh chóng kịp thời đề ra được những giảt pháp quan trọng cho 
chiến lược điều khiển, quần lí, cho toàn bộ sự phát triên và hoàn 
thiện hê thống. 

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG TỪ XA một dạng của hệ thống điều 
khiến tự động hoá trong đỏ các thiết bị điều khiển và các đối 
tượng điều khiển được đặt cách xa nhau và Việc trao đối thông 
tin giữa chúng được thực hiện qua khoảng cách bằng các phương 
tiện viễn thông. 

HỆ THỐNG TỰ THÍCH NGHI (cg. hệ thống tư thích ứng), 
hệ thống điều khiển tự động, trong đó phương thức hoạt động 
của bộ phận điều khiển được thay đôi một cách tự động nhằm 
thực hiện việc điều khiển tốt nhất theo một nghĩa nào đó. Dễ 
xây dựng phương thức hoạt động của bộ phận điều khiển, người 
ta có thể nghiên cứu những tính chất cuả các cơ thể sống, các 
quá trình tự thích ứng với sự thay đổi điều kiện sống và hoàn 
thiện các HTTTN kĩ thuật phức tạp. Đối với HTTTN ki thuât, 
có thể phân biệt: hệ tự chỉnh; hệ tự học; hệ tự tô chức. 

HỆ THỐNG TƯỚI tập hợp các công trình trong mội khu 
vực nhất định, bao gồm: công trinh lấy nước, chuyển nước, điều 
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tiết, phân phối nước, đo đạc nước. nhằm cấp nước cho cây trông 
theo chế độ tưới đã quy định. Bốn HTL eó diện tích phục vụ 
trên 40 nghìn hecta thuộc lưu vực sông Hồng là: HTIT Bắc - 
Hung - Hải, Bắc sông Duống, sông Nhuệ. An Kim Tài. 


HỆ THỐNG ƯU ĐÂI CHUNG chế độ tu đãi về thuế (giảm 
hoặc miễn thuế nhập khẩu) mà một số nước phát (riên dành 
cho những nước đang phát triển có hàng xuất khẩu sang các 
nước phát triển đó, với điều kiên hàng xuất khâu phải sản xuất 
tại nưóc đang phát triển được hưởng chế độ ưu đãi. Những mặt 
hàng được hưởng chế độ ưu đãi chia lâm ba loại: 1) Các sản 
phẩm có khà năng cạnh tranh với các sản phẩm tương tự của 
nước nhập khẩu thì bị khống chế chặt chẽ về mức tối đa được 
phép nhập khẩu và về hạn ngạch đối với từng nước eó sản phâm 
xuất khâu; số lượng tối đa cho phép nhập khâu được phân chia 
cho các nước xuất khẩu. 2) Các sản phẩm ít có khả năng cạnh 
tranh với các sản phẩm tương tự của nước nhập khẩu thì han 
ngạch nhập khẩu đối vớ: từng nước có sản phẩm xuất khẩu và 
míc tối đa được phép nhập khâu rộng rãi hơn. 3) Sản phâm không 
có khả năng canh tranh với các sản phẩm của nước nhập khẩu thì 
không bị khống chế chặt chẽ về hạn ngạch cũng như trong việc 
miễn hoặc giảm thuế nhập khẩu. 

HỆ THỐNG VẬN TÀI THỐNG NHẤT mòi hê thống vận 
tải trong đó tất cà các loại phương tiện vận tải được phái triển 
một cách hài hoà, hợp lí và phôi hợp chăt chế với nhau trong 
công tác vận chuyên nhằm mục đích đem tại lợi ích cao nhất cho 
nền kinh tế quốc đàn. 


HỆ THỐNG VẬT CẢN tổng thẻ các vật cần bố trí kết hợp 
với nhau theo một ý định tác chiến nhất định nhằm gây khỏ khăn, 
trỏ ngại cho đối phương khi đột nhập trận địa phòng ngự. Thường 
kết hợp giữa chuóng ngại tự nhiễn và vật cần nhân tạo gồm vật 
càn nỏ và không nỗ (hàng rào thép gai, bãi mìn, hào chống tăng. 
hầm chông, w.) HTVC thưởng bồ trí trước tiền đuyên phòng 
ngụ, hướng dự kiến đối phóng tiến công hoặc đột nhập và thường 
kết hợp với hệ thống hoả lực trang phòng ngụ. HTVC cũng có 
thể bố trí trong chiều sâu phòng ngự để bảo vê các mục tiêu chủ 
yếu hoặc ngăn cách các khu vực để tăng cưởng tính vững chắc 
của phòng ngự. Thành phần cơ bản của HTVC là các bãi mìn 
chống bộ binh và chống tăng. 

HỆ THỐNG VECXAY - OASINHTƠN hê thống tỏ chúc 
và phân chia phạm vi ảnh hưởng trên thế giới giữa các đế quốc 
thắng trận sau Chiến tranh thế giói I. Có sở đề thiết lập hê thống 
là Hoà ước Vecxay 1919 và những hiệp ước của Hội nghị Oasinhtdn 
(1921 - 22) về Châu Á - Thái Bình Dương. Về thực chất, HTV-O 
mang bản chất đế quốc chủ nghĩa nhầm chống nước Nga và 
phong trào cách mạng thế giới; duy trì lợi ích và vai trò thống 
trị thế piới của các đế quốc Anh, Pháp, Hoa Kì, dung dưỡng chủ 
nghĩa quân phiệt Đức, coi đó như lực lượng xung kích chống lại 
nước Nga Xô Viết. Sau khi Hitle (A. Hiter) lên cầm quyền 
(1933), phát xit Dức cùng đồng minh là Y và Nhật đã dùng vũ 
lục tùng bước thì tiêu HTV-O. 

HỆ THỐNG VÙỪNG KINH TẾ - XÃ HỘI tập hợp các vùng 
kinh tế - xã hội theo một trât tự nhất định cö quan hệ chăt chế 
và phụ thuộc vào nhau. 

HF: THỐNG XƯƠNG ~- KHỚP bộ khung, bô dàn cla cơ 
quan vận động, bao gồm bộ xương, các khúp, các cd, mà sự toàn 
vẹn nguyên hình là điều kiện cơ bản giúp cho con người có thể 
di chuyển được bình thường trong mọi hoạt động hàng ngày. Các 
tồn thương ở HTX-K (các toại chấn thương, các bệnh nhiễm 
khuẩn, ww.) sẽ ảnh hưởng đến khả năng vận động và hoạt động 
của con người nếu không được chữa tốt và kịp thới. 

HỆ THỨC GIAO HOÁN trong cơ học lượng tử tích của 
hai toán tử đặc trưng cho các đại tượng vật lí A và B eó thể phu 
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H HỆ THỰC VẬTT 


thuộc vào thứ tự tác dụng lên hàm sóng, nghĩa là AB - RA = k 
(khác không); hé thức này gọi là HTGH, ta nói rằng hai toán tử 
A và B không giao hoán với nhau. Khi AB - BA = 0, ta nói rằng 
các đai lương Á và B giao hoán với nhau. 

HỆ THỰC VẬT (cg. khu hệ thực vật), toàn bộ các chị, loài 
thực vật sống trong một khu vực địa tí, một thời kì lịch sử địa 
chất (vd. HTV Âu - Á, HTV Hòn Gai tuổi Triat muộn). HTV 
khác với thảm thực vật, HTV mang hàm ý về thành phần giống 
Loài, còn thảm thực vật chỉ sự tập hóp mọi thành phần thực vật. 

HỆ THỰC VẬT GONVANA hệ thực vật tuổi PalêôZôi muộn 
- MêzÓồi sám trên lục địa cô Gonvana (Gondwana) (Nam Mĩ, 
Châu Phìị, An Đó, ÔxtrAylia, Châu Nam Cưc). Đặc trưng của hê 
thực vật này là sự phong phú của IĐương xi có hạt Glossoprerbs, 
đo đó còn gọi là hệ thực vật Œoss2prerts. 

HE THỰC VẬT KAINOPHY TA x. Kzinmphyta. 

HỆ THỰC VẬT MESOPHY TA x. Mesophyta. 

HỆ THỰC VẬT PALEOPHYTA x. Palaphyn. 


HỆ TIÊN ĐỀ (A. system of axioms), trong một lí thuyết khoa 
học được xây dựng và phát triên thưần túy bằng phương pháp 
suy luân diễn dịch, HT gồm một số tiên đề được xem như những 
chân l đầu tiên mà tính đúng đẳn cuả chúng đươc thưa nhận 
một cách tiên thiên, xuất phát từ đó bằng các suy diễn lÔgic suy 
đần ra các định lí cuả tí thuyết. HT thường được dùng cho các 
lí thuyết toán học. thí dụ đối với hình học thông thường có HTĐ 
Oclit (Eucude), đối với số học có HTĐ Pêanô (Peano), w. 

HỆ TIẾT NIỆU (tk. bộ máy tiết niệu), hệ thống các tế bào, 
cơ quan làm nhiệm vụ đưa các chất thải hoặc các chất có hại 
được hình thành từ các phản Ứng hoá học xảy ra trong cơ thê 
động Vật ra ngoài. Ö các động vật nguyên sinh, động vật đa bào 
nguyên thuỷ, các chất thải được đưa ra ngoài bằng khuếch tần 
qua bề mặt cơ thể. Ở øiun đẹp, luân trùng, một số giun đốt, việc 
bài niệu do tế bảo ngọn Lửa (tế bào hình chén có túm tiềm mao), 
tế bào này rung đồng dân các chất bải tiết lỏng ttỉ mô xung quanh 
vào xoang tế bào ngọn lửa, xoang này nổi với ống bài tiết ra ngoài 
cơ thể, Ö côn trùng, nhện, động vật nhiều chân, rết, có các Ống 


Niệu 
quản 


Bảng 
qUang 
Niệu 
đạo 





Sở đồ Hệ tiết niệu ở người và mối liền quan 
đối với bộ xương 


Manpigbi (ống kin mở một đầu vào phần trước của ruột sau) lấy 
chất cặn bã trong cơ thể (chủ yếu là aXIt uric) từ máu và chuyên 
vào ruột được thải ra ngoài. Ở cá hương và nòng nọc, có nhiều 
ống hỏ đầu xếp theo kiểu phân đốt ở ngay sau tim được gọi là 
tiền thận. Tiền thận thu nhận chất bài tiết lỏng từ xoang cơ thê 
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đồ vào ống dẫn tiền thận và đồ ra Lỗ huyệt. Dến giai đoan trưởng 
thành, tiền (hận được thay bằng trung thận, là các ông phân đối. 
một đầu đồ vào các nang Rauman dạng chẻn. 


Ỏ động vật có vú (kể cả người), HTN gồm hai phần khác nhau 
về nguồn gốc, cấu tạo và chức năng: thân và những đưởng dẫn 
nước tiêu. Trung thận, tiền thận biến mất nhưởng vat trò bài tiết 
cho hậu thận - thận chính thức. Thận gôm hệ thống ống nhỏ - 
Ống niêu kết hợp với hệ thống tuần hoàn đặc biệt, chen giữa các 
ống ấy là một ít mô liên kết. Các ống niêu này có npuồn gốc từ 
tế bào trung mô thuộc trung bì trung gian. Thận ở đây đóng vai 
trò quan trọng trong quá trình hình thành nướe tiều bằng cách 
lọc từ máu những sản phẩm chuyên hoá. hấp thu lại môt phần 
lớn các chất ấy, tổng hợp và chế tiết một số chất mới. Những 
đường dẫn nước tiểu từ thân ra ngoài cú thể có đài thân, bề thận, 
niệu quản (bắt nguồn tủ mầm mọc ở sau cùng của ống Vonfdg), 
bàng quang, niệu đạo phát sinh tử xoang niệu sinh dục. Xt. Thận. 

HỆ TIỂU HOÁ (cg. bộ máy tiên hoá), hệ thống đặc trưng gôm 
ống liêu hoá (miêng, thực quản, da dày, ruôt, hậu môn) cùng các 
tuyến như nước bọI, tuyến tuy, gan, có chức năng tiêu hoá thức 
ăn, thức uống... thành chất dinh đưỡng hay đưỡng trấp nhờ hệ 
thống enzim và thải loại ra khỏi eơ thể những chất cặn bã. Ở 
động vật nguyên sinh chưa có HTH điển hình, chất dinh đưống 
thấm vào qua bề mặt vỏ cơ thể và thải căn bã ra ngoài bằng các 
không bào tiêu hoá. Ö động vật đa bào bậc thấp, HTH chỉ là 
öng rộng ở hai đầu làm chức năng nhận thức ăn và thải cặn bã 
ra ngoài. Ỏ động vật đa bào kí sinh (sán lá, sán dây...), HTTH1 tiêu 
giảm chỉ còn lại các ống đơn giản, chất đinh dướng chủ yếu thấm 
qua bề mặt vỏ cø thể (da) và chứa ở trong các ống tiêu hoá. 


. 


17 


15 18 


Sö đồ Hệ tiêu hoá 
}. Lười; 2. Tuyến dưới lưỡi; 3. Tuyển dưới hàm; 
4. Cơ hoành; 5. Dạ dày; 6. Túi mật; 7 lách; 8. Tụy tạng; 9. Đại 
rràng ngang; !0. Tá tràng; !!. Tả tràng lên; 12, !3. Manh tràng; 
l4. Ruột thừa; 1S. Hồi tràng; 10. Hồng tràng, 17. Đại tràng, !8. 
Trực tràng; 9. Can 


Ỏ động vật bậc cao (kế cà người) HTH gôm: miệng, hầu, thực 
quản, đạ dày, ruột non, ruội giả, trực tràng, hậu môn và các tuyến 


tiêu hoá (x. Dạ dày; Thực quàn; Ruột nan; Đại trùng; 
Trực tràng). Doạn ống từ thực quản đến ruột già là 
nơi diễn ra quá trình tiêu hoá. Các tuyến tiêu hoá ngoài 
những tưyến nẴm trong ống tiêu hoá như tuyến nưác 
bọt nhỏ rải rác trong thành miệng, hầu... còn có những 
tuyến chuyên biệt như tuyến nước bọt lón, tuyến tuy, 
gan. Các tuyến tiêu hoá tiết ra dịch chứa enzim vào 
Ống ruội, tham gia trực tiếp vào quá trình tiêu hoá 
thức ăn (x. Gan; Tuy). 

HỆ TINH THỂ loại tình thẻ được phân theo tính 
đối xứng của Ôô mạng cơ bản của tình thể. Có bày hê 
tinh thể: lập phương, sáu phương, bốn phương, ba 
phương. trưc thoi, một nghiêng (đơn tà), ba nghiêng 
(tam tà) (xem hình). Xt Mạng tinh thể, 


HỆ TĨNH ĐỊNH hệ mà ta chỉ sử dung cáe phương 
trình cân bằng của vậi rắn cũng đủ để xác định tất cà 
các phản Lực liên kết và các nội lực trong hệ gÂy ra 
bởi các tài trọng. HTĐ chỉ bao gồm các liên kết tốt 
thiểu nhất, khi bỏ đi một liên kết bất kì nào thì hê sẽ 
bị biến hình. Trong HTD không phát sinh ứng bực khi 
chị! tắc đụng của nhiệt độ và độ lún tại các gối tựa 
liên kết. Sự phân bố nội lực trong HTTD không phụ 
thuộc các đặc trưng cơ lí của vật liệu cũng như không 
phụ thuộc kích thước và hình dạng tiết diện của các 
cấu kiện trong hệ. 

HỆ TOA ĐỘ x. Tog độ. 


HỆ TRỢ GIÚP QUYẾT ĐỊNH (A. dccision 
Sửpport system), bệ chương trình máy tỉnh trợ ghip 
người quản lí ra quyết định. Hệ sử đụng một số 
cđ sở trị thức và dữ liệu liễn quan cùng các mô 
hình làm quyết định đã được tích Luỹ để đề xuất 
các giải pháp và lựa chọn quyết định. Hệ thường 
làm việc trong chế độ tương tác vói người sử dụng, 
có các công cụ giao tiếp tạo thuận lợi cho người 
sử dụng không chuyên tin học. 

HỆ TRỰC CHUẨN x. Hệ trực giao. 


HỆ TRỤỰỰC GIAO khái niệm trực giao là sự mở rộng 
khái niệm vuông góc. Một tập hợp vectơ khác không 
Éx, ¡ € I) trong một không gian Ôclit, không gian unita 








Hệ tinh thể 


HỆ TRỰC GIAO H 
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Mũt nghièng 
(Đxm tà) 


Bốn phương 
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Hệ tinh thể 


57/9, 
Inn/2 
í\\inrn 


Ọc ~) -S|tA + @ 


4/m 
42m 
4/mnnm 
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cắc góc œ, 8, y và các cạnh a, b, c của Ô mạng 
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H HE TUẦN HOÀN 


hay không gian linbe được gọi là [ITG nếu các tích vô hướng 
(X, X) = 0 với mọi cặp chỉ số ¡, ) € I khác nhau. Một hệ toạ độ 
Đêcac trong không gian Óclt gọi là trực giao nếu tập hợp các vecto 
đơn vị trền các trục toa độ lập thành HTG, tức là các trục toạ độ 
(ửng căp vuông góc với nhau. 

HITG gọi tà hề trực chuẩn nếu mỗi vectd x; trong hê có độ 
đài đơn vị. tức là (x, x) = 1. Mọi HTG đều có thể đưa về hệ 
trực chuẩn. 


HỆ TUẦN HOÀN (tk. bộ máy tuần hoản), hê thống các ống 
hoặc xoang có ở hầu hết các nhóm động vậi, có vai trò vận chuyển 
vật chất đi khắp cơ thể. H†H phát triển nhất ở động vật có vú. Sự 
phát triển của HTH phụ thuộc vào việc phần hoá các cơ quan và 
các mô đắc biệt. Nó đàm bảo cho tất cả các phần của cd thê nhận 
được thưởng xuyên oxi và chất định đướng, lấy đi kịp thời các sản 
phâm bài thải. HTHH gồm có: hê mạch máu, hệ mạch bach huyết và 
tìm. Ở phôi thai, những mạch máu túc mới xuất hiện chỉ có một lóp 
mô mỏng. Về sau, đo hướng máu chảy. một sô mạch phát triển lên 
có thành đầy là động mạch, số khác thành tĩnh mạch, những mạch 
trung gian hình thành mạng lưới mao mạch. Tìm lúc đầu cũng chi 
là mach máu gồm một lóp nội mô, về sau cø phát triển trỏ thành 
cö khôi rống đóng vai trò như cái bóm hút và đẩy máu. 

I. tê mạch máu: ở môt số 
động vật không xướng sống như 
thân mềm, chân khóp có hệ 
mạch hở, máu lưu thông trong 
các xoang máu (giáp xác). [Da 
số các đông VẬt có xương sống 
và không có xương sống có hệ 
mạch ki, máu trong mách luu 
thông do cơ của mạch hoặc tim. 
Ö cá, máu chỉ qua tim một lần 
trước khi đi nuôi cơ thể (tuần 
hoàn đơn), còn ở động vât có 
xương sống khác, máu sau khi 
đi nuôi cơ thể trỏ về tim được 
đầy lên phôi trao đôi oxi trước 
khi lại được lưu thông tới các 
phần khác của cơ thê (tuần hoàn 
kép, máu về tìm hai lần). 

2. Hê bạch huyết: hê thống 
các mạch và các hạch bach 
huyết vận chuyển bạch huyết 
từ địch mô đưía vào mán về tim. 
Dịch mô không quay lại vòng 
tuần hoàn qua các mao quản 
máu mà dẫn bạch huyết vào 
các mao quản. Mao quản bạch 





$ơ đồ Hệ tuần hoàn 
huyết có vách mỏng, bít kín 7. A#áu chứa đầy O¿ trở về im; 
nằm xen giữa các tế bào. Các 2. Máu động mạch để đến các 


mao quản bạch huyết hợp lại rổ chức; 3. Máu nhả O\ và 
thành mạch to hơn và hợp vào hán COz; 4. Máu tĩnh mạch 
6ng bạch huyết ngực và ống củửa đầy COa trở về tim, 5. 
bạch huyết phải rồi đồ vào các Máu tĩnh mạch đưa lên phối; 6. 
tĩnh mạch chì để vào tim. Dòng _Záu nhà CO¿ và nhán O2 
chảy của hê bạch huyết do vận 

động có và củ động hô hấp và chỉ chảy theo một hướng. Hệ 
bạch huyết cũng lä con đường dẫn mố có trong đưởng trấp tư 
ruôt vào máu. XI. Dướng trấp; Lách. 

3. Tim ở đông vật không xương sống như giun đất có một số 
mạch máu bên có khả năng co bóp và được coi là tim bền; giáp 
xắc có một tim đơn với các lô tim có van; ở côn trùng, tim là 
ống dài chạy dọc lưng chia thành 13 ngăn, mỗi ngăn có một đôi 
van tam, Ở cá, thần mềm, tim có hai ngăn; ếch nhái tim có hai 
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tâm nhi một tâm thắt Bồ sát tuy mới có một tâm thất nhưng 
có vách ngăn. Ö động vật có vú, tim có 4 ngăn. Máu tỉnh mạch 
bị khử oxi tử cơ thể trở về tầm nhĩ phải theo tĩnh mạch chú và 
máu động mạch giàu oxí tù phôi trở về tâm nhí trái theo tính 
mạch phối. Sự co bóp của hai tâm nhĩ đây máu vào tâm thất 
tiöng ứng. 

HỆ TƯ TƯỞNG hệ thống những tư tưởng và quan điểm lí 
tuận thể hiện sự nhận thức và đánh giá hiến thực xung quanh, 
xuất phát tử những lợi ích xã hội nhất định. HT mang tính lí 
luân, nghĩa là được hệ thông hoá một cách duy lí, khác với tâm 
lí xã hội gắn bền với cảm giác sống của ý thức đời thưởng. [TTT 
gồm các 1U tưởng và quan điểm về chính tri. kinh tế, xã hội, pháp 
quyền, tôn giáo, đạo đức, thâm mí, triết học. 


Chủ nghĩa Mác cho rằng trong xã hội có giai cấp, HTT mang 
tính giai cấp, phản ánh những lợi ích plai cấp. Cuộc đấu tranh 
giữa các lợi ích giai cấp tất yếu biêu hiên thành đấu tranh tư 
tưởng và hình thành HTT: giai cấp thống trị trình bày lợi ích của 
mình như là lợi ích của xã hội, luôn áp đặt HT của mình cho 
toàn xã hội; giai cấp cách mạng có HI'T' đối Lập với HTI' của 
giai cấp phàn cách mạng. Điều kiện xã hội cần thiết dễ cho EETT 
phàn ánh hiện thực một cách khách quan là lợi ícli giai cấp phủ 
hợp với nhu cầu của tiến bộ xã hội, Các giai cấp tiến bộ trong 
tịch sử đều góp phần hình thành nên HTT tiên tiến có tính khoa 
học. Hiện nay, HTT của giai cấp vô sản thê hiện lợi ích sông còn 
của giai cẤp công nhân và những người Ìao động, đồng thơi cũng 
là lợi ích của toàn xã hội và của nhân loai tiến bộ. 

"HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC" một trong những tác phẩm lón của 
Mac (K. Marx) và knghen (F. Engels), được viết trong thời kì 
hình thành 1í tuận về chủ nghĩa cộng sản khoa học, cấu thành 
một giai đoạn quan trọng trong sự hình thành những có sở triết 
học và lí luận của chủ nghĩa Mac. Trong " HT”, Mac và Enghen 
phê phán floidbäc (L_ Feuerbach) và các nhà Héghen trẻ. từ đó, 
lần đầu tiên trình bày một cách có hệ thống chủ nghĩa duy vật 
lịch sử. Toàn bộ tác phẩm" ITTTD" gồm hai tập: tập 1 viết vào 
tháng 9.1845, nhưng chưa hoàn thành. trong đó Mac và lnphen 
phê phán các quan điểm của Foiơbăc và các nhà Hêghen trẻ như 
Raoơ (BR. Bauer) và Xtiand (M. Stirner), trình bày những nguyên 
Ứ của chủ nghĩa duy vật lịch sự; tập 2 viết vào tháng 5 1846, trong 
đó, Mac và Enghen chủ yếu phê phán quan điểm triết hoc của 
các nhà "xã hội chủ nghĩa chân chinh". Khi Mac và Enghen còn 
sông, do nhiều càn trở. tác phâm “†TTD" chưa được xuất bàn. 
trư một số chương. Do sự kiên trì của Mêrinh (Mehring). tác 
phẩm đó còn giữ lại được. Mãi đến 1932, "HTTĐ" mái được Viên 
Nghiên cứu Chủ nghĩa Mac - Lênin của Trung vdng Đảng Công 
sản (Hônsêvich) Liên Xô xuất bản toàn văn bằng tiếng Dức va 
đến 1933 thì xuất bản bằng tiếng Nga. 


Trong tác phẩm "HTTD". khi phê phán quan điểm duy tâm 
của phái Hêghen trẻ và những hạn chế của chủ nghĩa duy vât 
của Foidbăc, Mac và Fnghen lần đầu tiên vạch ra nội dung eØ 
bản của quy luật vận động biện chứng của sức sản xuất và quan 
hệ sản xuất, được gọi là các hình thức giao tiếp, lấy đó làm căn 
cứ đề vạch ra sự kế tục và thay thế nhau của các chế đô sỏ hữu 
bộ lạc nguyên thuỷ, chế độ sở hữu nô tệ, chế độ sở hữu phong 
kiến, chế độ sò hữu tư bản chì nghĩa, coi sự phát triển xã hôi là 
một quả trình lịch sử tự nhiên. Trong tác phâm nảy, Mac và 
Enghen cũng nghiên cứu về môi quan hệ giữa cö cấu chính trị 
và nền sản xuất, nguyên lí về mối quan hệ giữa có sở kinh tế và 
kiến trúc thượng tầng, mối quan hệ giữa nhà nước với chế độ sö 
hưu, vạch ra bản chất giai cấp của nhà nước. Lần đầu tiên nghiên 
cứu về mối quan hề gifla tồn tại xã hội và ý thức xã hôi, Mac vả 
Enghen khẳng định rằng "không phải ý thức quyết định đới sống, 
mà chính đời sống quyết định ý thức“, ý thức chính trị - xã hôi 
tà do có số kinh tế quyết định, cho nên “giai cấp nào chị phối tu 
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liêu sản xuất vật chất thì cũng chị phối luôn cả tư liệu sản xuất 
tỉnh thần”, và "trong mọi thởi đại, những tứ tưởng của giai cẤp 
thống trị là tư tưởng thống trị”. 

HỆ TƯ TƯỞNG TÔN GIÁO he thống những tư tưởng, quan 
điểm tôn giáo tồn tại đưới dạng các học thuyết tương đối nhất 
quán về thế giới xung quanh, do các nhà tư tưởng tôn giáo (các 
nhà thần học) xây dựng nên và truyền bá. HITTTG hình thành 
trong xã hội có giai cấp. Trong thởi trung cô, HTTTG tác động 
đến mọi mặt của đởi sống xã hội, đến các học thuyết khác như 
đao đức học, Luât học, triết học, vv HTTTG ngày nay, dưới một 
hình thức hiên đại hơn, bao pồm các học thuyết triết học - tÕn 
giáo và các l thuyết xã hội khác. 

HỆ TỪ nư đông tử làm bộ phận cấu thành cuả vị ngũ ghép, 
biểu thi nội dung ngữ pháp cơ bản cuả vị ngữ. Vd. tiếng Việt: 72, 
tiếng Nga: byU (BhITb). 

HỆ. XOĂN hệ lực gồm một lực và một ngẫu lc có mặt phẳng 
vuông góc với đưởng tác dụng của lực (tức là vectỏ lực và vectở 
mômen ngẫu lực đông phương), HX sẽ gọi là thuận nếu vectó 
lực và vectø mômen ngẫu lực cùng chiều, HX là ngược nếu hai 
vectø đó ngược chiều. HX là một trong các dạng chuẩn của một 
hệ Lực. F1ê hai hƒc không đồng phẳng có thể đưa về HX. HX còn 
goi là vít động lực vì khi bắt vít ta phải tác động một H%. 


HÊBRỠ (A. Iiebrew; Ph. Hébreux), tộc du mục ngươi Xêmtf 
(Semites) ở Tây Á thời cổ đại, cũng là tộc Ixraen. Người H sống 
theo thị tộc, có tộc trưởng đứng đầu. Tộc trưởng Abraham 
(Abraham) đã dẫn thị tộc ca mình đi tìm bãi chăn củu, đến 
sông trên vùng đồi núi Palextin, gần bở ÌÖja Trung Hải. Con là 
Ixaac (Isaac) và cháu là Jacôp (Tacob) tiếp tục lãnh đạo thị tộc. 
Theo Kinh thánh. Jacôp đã thắng thiên thần trong môi cuộc giao 
tranh kéo dài một đêm, nên có biệt đanh là Ixraen, nghĩa là "thẳng 
cả thần”. Về sau, "dân lxraen" là tên goi chung các thị tộc HI. Thế 
ki 17 tCn., một số thị tộc, trong đó có thị tộc của Ïacôp đến cư 
ngụ Ở Ai Cập. Không chịu nỔi Sự ngược đãi của ngưồi Ái Cập. 
thế kỉ 13 tCn., dưới sư lãnh đạo của Môidø (Moise), họ tiến hành 
một cuộc "ra đi", đến miền “Dất Húa", sống bên cạnh người 
Palextin. Thế ki 10 tCn., họ lập nước Ixraen (x. Irraen). 


HÊGHEN G. V. F. (Georg Withcm Friedrích Hegel; 1770 - 
1831), nhà triết học duy tâm khách quan, đại biểu xuất sắc của 
triết học cổ điển Đức, người xây dụng nên phép biện chứng duy 
tâm. Triết học của Hêghen là đỉnh cao của chủ nghĩa duy tâm 
Đức cuỗi thế ki 18 - đầu thế kỉ 19. Nguyên lí xuất phát và xuyên 
suốt toàn bộ triết học Hêphen là sự đồng nhất giữa tư duy và 
tôn tại. Toàn bộ thực tại khách quan (tự nhiên và lịch sử thế giới) 
là biểu hiên của “lí tính thế giới" hay “tinh thần thế giới" mà 
Hêghen gọi là “ý niêm tuyết đối“. "Ý niệm tuyệt đổi" có trước 
tự nhiên và loài người, trải qua một quá trình phát triển lịch sử 
- tự nhận thức về bàn thân, qua ba giai đoan: 1) Giai đoạn phát 
triển trong "nguyên chất” thuần khiết của nó khi chưa có thế giới: 
nôi dung của "ý niệm tuyệt đối” thể hiện trong hệ thống các phạm 
trù lôgic có liên quan với nhau và chuyển hơá lẫn nhau (lÔgic 
học). 2) Dưới dạng tồn tại khác, khì chuyển thành giới tự nhiên 
(triết học tự nhiên). 3) “Ý niệm tuyết đối" phủ định giới tự nhiên, 
trỏ về với bản thân, nó tiếp tục biến hoá, nhận thức nội dung 
của mình dưới các hình thức ý thức và đạt tới nhận thúc cao nhất 
qua tôn giáo, nghệ thuật, triết học (triết hợc tinh thần). Thành 
quả lón nhất của triết học Hêghen là phép biện chứng. Ỏ Hêghecn, 
phép biện chúng bị thần bí hoá. Mặc dù vậy, Hiêghen vẫn là 
"người đầu tiên trình bày một cách bao quát và có ý thức những 
hình thái vận động chung của phép biên chứng" (Mac). Hêghen 
có những đóng góp to lớn trong địa hạt lí luận về nhận thức, 
trong cuộc đấu tranh chống "thuyết không thể biết" (bất khả trị 
luận). Hệ thống duy tâm, bảo thủ, khép kín và già tạo của triết 
học Hê@ghen mâu thuẫn sâu sắc với phương pháp biện chúng có 


Lính chất cách mạng của triết học này. Quan điểm chính trị phàn 
động của Hêghen, đặc biệt trong thởi kì hoạt động cuối đới của 
ông, phản ánh tình trạng mâu thuẫn của giai cấp tư sản Đức, 
khuynh hướng thoả hiệp của nó với các thế lực phong kiến. 
Hêghen úng hộ chế độ quân chủ lập hiến, bênh vực nhà nước 
quân chủ phản động Phổ, cho đó là đỉnh cao của sự phát triển 
xã hội. Triết học Hêghen là một trong những nguồn gốc lí luận 
trực tiếp của chủ nghĩa Mac. Các tác phẩm chủ yếu: "Hiện tưởng 
học tỉnh thần“ (1807), “Khoa học \ôgic" (1812 - 16), "Bách khoa 
thư về khoa học triết học” (1817, 1830), "Những nguyên lí triết 
học của pháp luật" (1821), những bài giảng về triết học lịch sử, 
về mĩ học, về triết học tôn giáo, về lich sử triết học được xuất 
bản sau khí Ilêghen mất. 

HẼGƠ E. (f. Heger), nhà nghiên cứu khảo cô hoc người Áo. 
Năm 1902, Hêegø đã công bố tập sách "Trống đồng cổ ò Đông 
Nam Á”", trong đó ông đã chia trống đồng ở Dông Nam Á thành 
bốn loại I, II, III và IV. Cách phân chia đó cho đến nay vẫn 
còn giá trị. Ngươi ta quen gọi bốn loại trống đồng đó là Hêgd 
I, H@gơ II, Hêgø (11 và Hêgo IV. Ở Việt Nam, đã tìm được cả 
bốn loại trống đó. Loại Hê&go ïI ở Việt Nam gắn liền với văn 
hoá Đông Sơn. Hiện nay, các nhà khảo cô hoc laì chia từng toai 
trống đồng Hêgơ thành các kiểu khác nhau. Gần đây, ở Vân 
Nam (Trung Quốc), Thái Lan và Việt Nam đã tìm được một loại 
trống nhỏ, ít trang trí, được một số học giả gọi là tiền Hêøg I và 
coi là nguồn gốc của trống đồng Hêgơ I. Nhưng một số người 
khác thì Lại coi loại trống đồng này không thể sóm hơn trống 
đông Hêgơ L. 

HẾUAT (Hellas), tên chỉ thời đại đồng thanh (ngành khảo cổ 
quen gọi đồng thau) ồ Hi Lạp. Các nhà khảo cô học chia ra ba 
giat đoạn: lÏ sớm, H giữa và II muộn. H sớm tồn tạt trong khoảng 
3000 - 2000 năm tCn. Trong giai đoạn này, các đô thị đã xuất 
hiện ở miền trung Hi Lạp. Cư dân đã biết luyện kim nhưng vị 
trí còn thấp: mói xuất hiện mộ: số vũ khí, công cụ và rất ít đồ 
đụng bằng đồng. Dồ gốm khắc vạch, tiếp theo là đô gốm tô vecni, 
và cuối cùng là gốm màu vẽ hoa văn hình học. Năm 2000 1Cn,, 
H giữa bắt đầu cùng với sự kiện người Achêen, nói tiếng Hi Lạp 
xâm nhập, đồng hoá dần những người bản địa. Đồ đồng thanh 
có nhũng tiến bộ lún. Đô gốm màu xám bóng là đặc trưng thời 
kỉ này. H muộn tương đương với nền văn minh Myxen (Mycèneạ), 
tôn tại trong khoảng 1600 năm đến 1100 năm tCn, 


HẾÊUIÊ (Ph. Héuéc; HI.. HelLaia), toà án nhân dân xét xư ngoài 
trời ồ Aten (Athènes), Hi Lạp cô đại. Được thiết lập trong cuộc 
cài cách của Xôlôn (Sðlon) (594 tCn.); theo đó mọi công dân 
đều có quyền tham gia và việc xét xử được thực hiện theo những 
luật lệ và quy tấc chung. H có lúc tãng tên 6 nghìn "hội thầm 
nhãn dân", được cử bằng rút thăm. Mối phiên toà có thể có hàng 
trăm hội thầm tham gia, theo cách rút thăm trong số 6 nghìn uý 
viên đỏ. 

HÊMINHUÂY Ơ, M. (Ernest Miller Hemingway; 1899 - 
1961), nhà văn Hoa Kì. Cha là thầy thuốc giải phẫu, thích đi săn. 
Sau này Hêminhuây cũng ham săn bắn, câu cá, xem đấu bò 
mộng, để lại dấu ấn khá rố trong tác phẩm. Hêminhuây tình 
nguyện tham gia Chiến tranh thế giới I trong một đơn vị cúu 
thương ở mặt trận Itatia; bị thưởng nặng phải nằm viên một năm. 
Chiến tranh kết thúc, về Hoa Kì, làm phóng viên hoạt động ở 
nhiều nơi: Cân Đông, Hi Lạp, Pháp... Tham gia cuộc nội chiến 
Tây Ban Nha với tư cách phóng viên chiến tranh, sau đó tham 
gia Chiến tranh thế giới II và được mệnh danh là "Tướng 
Hêminhuày“. BỊ thương năng trong một tai nạn máy bay khi đi 
săn ở Châu Phi. Những năm cuối đời, sống ở Cuba. Sáng tác đầu 
tay là một số bài thở đăng báo năm 1923. Về sau, Hêminhuây 
chuyển hẳn sang các thê loại văn xuôi. Các tiêu thuyết "Mặt rời 
vẫn mọc“ (1926), "Giã tủ vũ khí“ (1929) thấm đượm tính chất 
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bi quan của thế hệ thanh 
niên vừa bước ra khỏi Chiến 
tranh thế giới I. Đó là 
những tiểu thuyết viết về 
"thế hệ bị lãng quên". Tư 
tưởng Hêminhuây có phần 
nào chuyển biến vào cuối 
những năm 30, đánh dấu 
bằng tiểu thuyết "Chuông 
nguyện hồn ai" (1940) viết 
về cuộc nội chiến Tầây Ban 
Nha. Sau Chiến tranh thế 
giới II, Hêminhuây viết ít 
hơn; đắng chú ý nhất là 
truyện vừa nồi tiếng "Ông 
già và biển cả" (1952). Hêminhuây còn có hơn 50 truyện ngắn, 
có những truyện được nhiều người biết như "Tuyết (rên đỉnh 
Kiimanjarô", "Hạnh phúc ngắn ngủi của Franxit Macombớ'. 
Hêminhuây rất chú trọng kĩ thuật tiểu thuyết. Văn Hêminhuây 
vừa ngắn gọn, súc tích như văn điện tín, vừa thể hiện những diễn 
biến tưởng chưng như lan man, đàn trải của sự việc và trong lòng 
người. Hêminhuây sử dụng khá thành công thủ pháp độc thoại 
nội tâm. Giải thưởng Nôben về văn học (1954). 

HẾN (Corbicula), chỉ động vật thân mềm, họ Hiến 
(Corbiculidae), bộ Mang tấm (Eularellibranchia), tốp Hai mảnh 
vỏ (Bivakia). H cỗ nhỏ, vỏ có hình bầu dục hoặc tam giác. Sống 
ở đáy sông, suối, hồ, ruộng vùng núi, trung du và đồng bằng. Ö 
Việt Nam, có khoảng 11 loài, trong đó 4 loài thường gặp là 
Corbicula baudomi, C. morelelana, C. bocurti và C. cyreriƒOrrnis. 
Thịt H được dùng làm thực phẩm. 

HÊNG XOMRIN (Heng Samrin; sinh 1934), nhà hoạt động 
chính trị Cămpuchia. Xuất thân tử một gia đình nông dân nghèo 
thuộc tỉnh Xvay Riêng (Svay Rieng). Năm 1959, tham gia quân đội 
giải phóng, giữ nhiều cương vị chỉ huy quân sự. Tháng 5.1978, lãnh 
đạo lực lượng nồi dậy chống lại chế độ "Cămpuchia dân chủ" diệt 
chủng. Tháng 12.1978, tại Đại hội thành lập Mặt trận Đoàn kết 
Dân tộc Cúu nước Cămpuchia, được bầu làm chủ tịch Uỷ ban 
Trung ương của Mặt trận. Sau khi giải phóng Phnôm Pênh, được 
củ làm chủ tịch Hội đồng Nhân dân Cách mạng: tử 1981, chủ tịch 
Hội đồng Nhà nước Cộng hoà Nhân dân Cămpuchia. Từ thắng 
12.1981 đến 10.1991, tổng bí thư Uỷ ban Trung ương Dàng Nhân 
dân Cách mạng Cămpuchia. Tử Đại hội bất thưởng của Đảng 
(10.1991), là chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Cămpuchia. 

HÊRACLIT (Ph. Héraclite; HL. Hérakleitos: khoảng 540 - 
480 tCn.), nhà triết học Hi Lạp cổ đại, được coi là thủy tổ của 
quan niệm duy vật biện chúng ở phương Tầy . Hêraclit cho rằng 
lửa là nguyên thể vật chất, cơ sở thống nhất và phổ biến của các 
hiện tượng tự nhiên. Thế giói không do thần linh hoặc bất kì một 
người nào đó sáng tạo ra, mà mãi mãi là ngọn Lửa sống vĩnh cửu. 
Thế giới là một quá trình, trong đó "mọi cái đều trôi qua, mọi 
cái đều biến đồi", chuyển hoá thành cái khác, (không thể tắm 
hai lần trên một dòng sông). Thế giới bao gồm những mặt đối 
lập có liên hệ, chuyển hoá lẫn nhau, Chuyển hoá thành cái đối 
lập - đó là quy luật cơ bản của thế giới. 


HÊRÔĐÔT (Ph. Hérodote, khoảng 484 - 425 tCn.), sử gia Hi 
Lạp thởi cổ đại được mệnh danh là "người cha của sử học". Sinh 
ð Tiểu Á, cư trú chủ yếu ở Aten (Athènes). Tác giả của nhiều 
tập sách lịch sử cổ đại, nói về các cuộc chiến tranh giữa Hi Lạp, 
Ba Tư, Ai Cập và các nước khác. Hêrôđôt đã đi đến các nước ở 
Châu Âu, Châu Á, Châu Phi. Người đầu tiên mô tả đời sống, 
phong tục tập quán, kinh tế chính trị của người Xyti [Seythie; xứ 
Xyti gồm các nước ở phía bắc Hắc Hải từ sông Đunai (Dunaj) 
đến sông Đông (Don)]. 


Hêminhuây Ö. M. 
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HẾT HẠN THUỐC thuốc đã quá hạn dùng (quá thời hạn ghi 
trên nhãn hoặc bao gói đựng thành phẩm thuốc). Không nên 
dùng thuốc quá hạn mà nên huỷ. Nếu muốn tiếp tục cho dùng 
thì phải kiểm tra chất lượng mẫu thuốc, cho phép gia hạn dùng 
trong trưởng hợp thuốc vẫn bảo đảm được tiêu chuẩn về chất 
lượng đã quy định. 

HI LẠP (Etliniki Dhimokratía), quốc gia ở Đông Nam Châu 
Âu, trên bán đảo Bankăng (Batkan). Diện tích 131.957 km”. Chiều 
dài bờ biển 13.676 km. Biên giới đất liền 1.181 km với Anbani, 
Bungari, Thổ Nhĩ Kì, Makêđônia. Dân số 10,562 triệu (2000). 
Dân tộc: ngươi Hi Lạp chiếm đa số tuyệt đối (98,5%), một số ít 
người Makêđônia, Thô Nhĩ Kì, Anbani. Dân thành thị 65,7%. 
Ngôn ngữ chính thức: tiếng Hi Lạp. Tòn giáo; đạo Cơ Đốc 95,2%, 
đạo Hồi 1,3%. Thể chế: cộng hoà một viện. Đứng đầu nhà nước: 
tổng thống, đứng đầu chính phủ: thủ tướng. Thủ đô: Aten 
(Athènes, Athênai) 772 nghìn dân. Các thành phố lón: Texalôniki 
(Thessaloniki; 384 nghìn dân), Piraêut (Piraeus; 182,7 nghìn dân), 
Patdrai (Pátrai, 152,6 nghin dân). 
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Địa hình chủ yếu là núi và són nguyên (Núi Ôlimput(Olympus), 
đỉnh cao nhất 2.917 m). Núi tan ra biển, hình thành các bán đảo 
và chuỗi đảo, tất cả có khoảng 2.000 đảo và nhiều vịnh, vũng. 
Khí hậu Dịa Trung Hải, mùa hè nóng khô 25°C, mùa đông lạnh 
ầm, có mưa (4 - 12”C). Lượng mưa trung bình năm 700 mm, trên 
núi 1.500 mm/năm. Dất canh tác 27,22%, đồng cỏ 40,72%, rừng và 
cây bụi 20,3%, các loại đất khác 11,8%. Khoáng sản chính: bauxit, 
than non, magie, đầu khí, đá hoa. 

HL là nước có nền kinh tế phát triển trung bình. GDP đầu 
người 8.684 USD (1995). GNP đầu người 11.740 USD 1998). 
Công nghiệp chế biến chiếm 13,5% GDP và 13% lao động (1997). 
Nông nghiệp chiếm 8,6% GDP và 17,8% lao động. Dịch vụ chiếm 
13,87% GDP; thương mại chiếm 14,7% GDP và 20,3% lao động, 
tài chính chiếm 4,5% GDP và 6% lao động. Sản phẩm nông 
nghiệp chính (1999): củ cải đường 2,35 triệu tấn; lúa mì 1,9 triệu 
tấn; cà chua 2,06 triệu tấn; ngô 1,816 triệu tấn; nho 1,2 triệu tấn; 
ðliu 2,068 triệu tấn; cam 900 nghìn tấn, lúa mạch 320 nghìn tấn. 
Chăn nuôi: cứu 8,756 triệu con, dễ 5,7 triệu con; lợn 875 nghìn 
con, bò 585 nghìn con, gia cầm 28 triệu con. Khai thác gỗ tròn 
(1298) 495 nghin m”. Dánh bắt cá (1997) 163,7 nghìn tấn. Sản 
phẩm công nghiệp chính: khai khoáng (bauxit, niken, sắt, kẽm, 
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vàng), chế biến lương thịc, thực phầm, hoá chất, đệt, giấy, thiết 
bị giao thông vận tải. Năng lượng (1996) điện 47,079 tỉ kWh, 
than 29, 781 triệu tấn, đầu thô 3,144 triệu thùng, khí đốt 53,868 
triêu m”. Giao thông: đương sắt (19953 2.474 km, đường bộ (1994) 
38.265 km (94% rải nhựa). Trọng tải thương thuyền 27,935 triều 
tấn. Xuất khâu (1996): 2.855 tỉ đrachma (thực phẩm 16,7%, hàng 
đệt 4.32, đầu lửa 8.2), bạn hàng chính: Đức 18,32, Hatia 
13,42, Pháp 4,9%, Anh 6%. Nhập khâu (1996): 6.905 tỉ đrachma 
(máy móc và thiết bi vận tầi 30%, thiƒc phầm 11,9%, sản phẩm 
hoá chất 12,42%, dầu thô §,7%); bạn hàng chính: Dức 14.4%. 
latla 16,7%, Hoa Ki 3,324, Pháp 82%, Anh 67%, Hà lan 
6.3%. Dơn vị tiền tê: đrachma (drachma - Dr}). Tỉ giả hối 
đoái: 1 USD = 309,28 Dr (10.2000), 


I†L giành độc lâp từ đế chế Ôttôman (Ottoman) vào 1827, sau 
6 năm phát động cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc 25.3.1821. 
Ngày 8.12.1974. sau cuộc trưng cầu đân ý, đã xoá bỏ chế độ quân 
chủ và thành lập chế đô tồng thống. Hiện HL tranh chấp với Thồ 
Nhĩ K1 về đảo S:p (Kýpros). Quốc khánh. 2%.3 (1821) Là à thành 
viên Liên hợp quốc 24.10 1945, Quan hệ ngoại giao với Việt Nam 
cấp đại sứ 1§.4.1975, 

HI LẠP HOÁ thuật ngữ chỉ một giai đoạn tịch sử, từ cuôc 
chinh chiến của Alêchxanđrđ); năm 333 tCn. đến khi Rôma chỉnh 
phuc Ai Cập và phương Đông (năm 30 tCn.), bao hàm nội dung: 
L) Sự giao lưu văn hoá giữa Hi Lạp và phương Đông (Ai Cập, 
các tôc lầy Á và Trung Á), nhưng nôi bật hơn cả là ảnh trưởng 
của văn hoá cô II¡ Lap đối với phướng Đông. 2) Sư khủng hoàng 
cúa chế đô chiếm hữu nô lê F Lạp, các thành bang (polis) và 
thiết chế dân chủ cô đại Hi Lạp. sự xuất hiên chế độ chuyên chế 
của quý tộc và hoàng để theo kiểu phương Đông. 3) Sư hình 
thành các quốc gia HLII [vưdng triêu Ptôlêmé (Ptolemaie) ở Ai 
Câp và vương triền Sélêucôt (Seleucos) ð Tây A] sau khi đế chế 
Atéchxanđrơ tan vố (năm 523 1Cn,). Ỏ đö, truyền thông bàn địa 
kết hợp với ảnh hưởng của Hì Lạp vẫn còn được duy trì một thời 
gian đài. 

HI SINH chết vì mục đích hoặc lí tưởng cao cà. Những người 
HS vì lợi ích của nhân dân, vì tổ quốc, vì cách mang đều được 
công nhận là Liệt sĩ. 

HÍ KHÚC TRUNG QUỐC tên gọt chung cho các loại hình 
sản khấu truyền thông Trung Quốc (bí là trò, khúc là các điêu 
hát); có nguồn gốc tư thời cô đại; chủ yếu do ba hình thức nghê 
thuật: ca múa dân plan, kê chuyền bằng lời có pha ca hát (nghé 
thuật diễn xướng) và kịch hoạt kê hợp thành. Qua nhiều thế kỉ, 
HKTQ phát triển và có những chuyển biến khác nhau về nội 
dung cũng như hình thức biểu diễn, 

Dới Tông - Kim có tạp kịch Tống và viện bản Kim là hai hình 
thức sàn khấu còn thô sơ. Dến đời Nguyên với sự kế thửa và phát 
triển tạp kịch Tông; tạp kịch Nguyên trở thành một hình thức 
sân khấu hoàn chính. đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật biểu diễn; 
được xếp ngang hàng với các loại hình nghê thuật khác như Đường 
thì, Tống từ, tiều thuyết Minh - Thanh, 

Lến đổi Minh - Thanh, tạp kịch tàn bại, thay vào đó là loại 
hình truyền kì Minh - Thanh. Cùng Với sự phát triển của hình 
thức truyền kì, ở các địa phương Trung Quốc đều sản sinh ra 
nhiều loại kịch chủng khác như côn kịch, kinh kịch, bình kịch, 
việt kịch, xuyên kịch, vv: Tất cả các kịch chủng đó được gọi chung 
là hí khúc vi chúng đều có chung một số đặc trưng nghệ thuật, 
bên cạnh những đắc điểm riêng biệt, 

Đặc trưng của HKTO là mang tính tông hợp cao, tính ước \ệ 
và tính trình thức. HKTQ có nhiều đặc trưng riêng, độc đáo so 
với sân khấu phương Tầy, nhưng lai gần gũi với sàn khấu nhiều 
nước Châu AÁ nhất là sân khấu Việt Nam. Hiện nay, để đáp ứng 
nhù cầu phản ánh cuộc sống hiện đại và nhu cầu thưởng thức 


của công chúng nghệ thuật, HKTO đã có nhiều tìm tòi, đồi mới 
trên có sở hiện đại hoá các hình thức hí khúc truyền thống. 


HIA giày cô cao đến nửa bắp chân, bằng da. vải dày thường 
được boc bằng đoạn màu đen, để trơn hay thêu trang trí rồng, 
mây... mũi hơi hếch lên. Dế sơn trắng cao khoảng 3 cm. là đồ đi 
ở chân trong phâm phục của quan lại phong kiến, đã đươc nhắc 
đến từ thỏi Tiền [Z. H dùng trong sân khấu tuồng đế hẹp, cao, 
có độ cong nhiều hón, rất khó sử dụng, nhầm biêu diễn thuận 
lợi các động tác như bê. lĩa, xiến. Diễn viên tuðng phải tâp đi !Ï 
công phu để khi diễn, đôi H được sử dụng thuần thuc, đẹp mẮT, 
diễn tả được tính cách, tâm hôn, tình cảm của nhân vàt, © Trung 
Quốc, Mông Cổ cũng có H; ở phương Ty, có bốt, hình đáng 
tưởng tự. 

HỊCH (tk. lộ bố), thể văn thuộc loại chính luận. H có nghĩa là 
"sáng tỏ”, tức phơi bày cho mọi ngươi biết. Thời xưa, H đước viết 
trên một chiếc thẻ gÖ. phía trên cắm chiếc lông chim, ý nói phải 
truyền đi khẩn cấp và không phong kín để moi người đều được 
xem. Thề văn này hình thành từ thời cỗ đai ở Trung Quốc nhưng 
đến thởi Chiến Quốc mới có tên là H. H vạch ra sự lợi hai của 
thiên thi, nhàn sư, tình toán sư mạnh yếu, phân tích sự quvên 
thế và chứng dẫn bằng sự kiện Lịch sử để "động viên nhân dân, 
quân sĩ" đứng dậy đấu tranh vì mục đích thiêng liêng, như chống 
ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc. Lởi H phải quyết đoán, khi phải mạnh 
mế, lí phải minh bạch, sự việc phải rõ ràng. Việt Nam có "Hịch 
tướng sĩ” của Trần Quốc Tuấn, "Hịch đánh Tầy" của Lãnh Cồ,w. 
"Chiến Cần vương" của Ilàm Nghi cũng là một bài H. 

"HỊCH TÂY SƠN" hịch của vua Quang Trung. Có 3 bài. Bài 
"Ilịch xuất quân đánh nhà Trịnh" nguyên tên là "Hlịch xuất sư", 
bằng văn Nôm (nhiều sách gh: Nguyễn lữu Chỉnh soan thảo 
năm 1786). Bài thứ hai được lưu truyền sau khi Quang Trung 
đến trấn doanh Nghê An (12.1788). Tạt đây. trong một cuộc 
duyêt binh lớn, ông đã đọc bài hịch kêu goi quân sĩ nêu cao 
truyền thống chống ngoạ! xâm của dàn tộc và khẳng định sự tôn 
tại bền vững của đắt nước: "long khoảng vũ trụ, đất nào sao 
nấy đã phân biệt rõ ràng, phương Nam phương Bắc chia nhau 
mà cai trị...”. Bài thú ba nguyên tên là "Lới hiệu dụ tướng sĩ" được 
Quang Trung đọc trước Lễ xuất quân trong buổi: lễ "thê sư" ở Thọ 
Hac, Thanh Hoá (1.1789). Bài hịch viết bằng chữ Nõm, lời mộc 
mạc mà hào khí xung thiên. Có đoạn viết: "Dánh cho đề đen 
răng, đánh cho đề dài tóc, đánh cho chúng chích tuân bất phản, 
đánh cho chúng phiến giáp bất hoàn, đánh cho sử tri Nam quốc 
anh hùng chì hữu chủ...". Không phải viết theo thể phú của ngưới 
khoa bảng, mà là kiều "nói lối“ trong tuồng, rất quen thuôc ở xú 
Binh Định. Đó là lới kêu gọi của non sông tạo nên một súc mạnh 
vô địch đánh tan quân thù trong 5 ngày đêm. tư 20 thãng chạp 
năm Mậu Thân đến ngày Š tháng giêng năm Kỉ Dậu (1789). 

"HỊCH TƯỚNG SĨ" tác phẩm nỏi tiếng của Irần Quốc Tuấn. 
viết trước cuộc Kháng chiến chống Nguyên 1285. Bài hịch kích 
động lòng tự tôn dân tộc của tướng lĩnh, quyết tâm rửa nhục 
nước, không quản hi sinh. Hơn nứa, bài hịch xây dựng tư trởng 
quyết chiến. quyết thẳng, đả phá thái độ thờ ö, hưởng lạc, 
kêu gọi huấn luyện quân sĩ, tập dượt cung tên để đánh bại 
hoàn toàn quần Nguyên xâm Lược. [3i văn sục sô nhiệt huyết. 
tràn đầy lòng tín ở chiến thấng, không chủ quan khinh địch. 
Bài hịch truyền cho tướng sĩ tỉnh thần quyết chiến sắt đá thẻ 
hiện ở hai chữ "Sát Thát” xăm trên cánh tay và dẫn đến thắng 
lới ở Chương Dương, Hàm Tủ, Tây Kẽt, Vân Đồn, cuối cùng 
là ở Bạch Dằng (1288). 

HIĐANGÒ (TBN. hidalgo), tên gọi tầng lóp quý tộc Tầy Han 
Nha. Xuất hiện và phát triển trong phong trào “Chinh phục lại” 
(Reconkista) của Tây Ban Nha chống lại sự xầm chiếm của người 
Arập IHồi giáo (thế kỉ 8 - (4). Phong trào này kết thúc, II không 
còn những công việc thường ngày và các khoản thu nhập do chỉnh 
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chiến chống Arập, đã tham gia tích cực vảo các cuộc phiêu lưu 
mạo hiểm của các cuộc phát kiến địa tí, đầu thế kỉ 15. 


HIĐRACGII TT (A. hydrargilite) x. Gipxft. 

HIDRAT (A. hydrate). hợp chất hoá học được tạo nên bởi sự 
kết hợp nước với các hạt chất (ion, nguyễn tử, phân tủ), vd. 
CuSO¿. 5H¿O, HO Ï, Na2COa. 10H2O, w. Hiđrat tồn tai ö trong 
nước và có thể kết tinh thành tinh thể (gọi là hiđrat t:nh thể). 


HIĐRAT HOÁ (A. hydration), sự cộng hợp nước vào hợp 
chất hoá học tạo ra hợp chất mới nhưng không nhất thiết phải 
ở dạng biđrat. Vd. ancot etylc là sàn phâm của sự HH etilen. 
HH các muối khan sẽ nhận được muối ngậm nước. Sự HH các 
hợp chất ton còn có thê kèm theo sự phân li chúng. HH đóng 
Vai trò quan trọng trong quá trình trao đôi chất của cơ thể sống. 


HIĐRA XTT (A. hydracid), những axit mà trong phân từ không 
có oxi, trong dụng dịch nước phân li thành proton H” và mốt 
anion không có øxi. Vd. HCI, HCN, vw. 


HIDRAZIN (A. hydrazine), điamit HạN - NH¿, chất lỏng 
bốc khói ngoài không khí, tne = 1,54“C, ts = 113,5°C, có tỉ 
trọng (da” ) 1,004; tan vô hạn trong nước, tan trong rượu 
bậc thấp, amin; không tan trong hìiđrocacbon; với nước tạo 
thành hôn hợp đẳng phí. H là chất hút nước mạnh; vói oxi và 
không khí tạo thành hỗn hợp nộ nguy hiểm, độc (nồng độ cho 
phép 0,1 mg/m”). Dung dịch nưóc H điều chế bằng cách cho 
NaOH tác dụng với Cũ và NHạ trong nước, oxi hoá NHạ hoặc 
ure hằng hipoclorit natri. Dùng để điều chế chất tạo xốp, thuốc 
chữa bệnh, thuốc trừ säu, chất đẻo, cao su, phẩm nhuộm, chất 
nổ. dùng trong ngành luyện kim, hoá phân tích, w. H là một 
hợp phần của nhiên liệu tên tửa. 


HIDRAZO (A. hydrazo), gốc hoá trị hai -NH-NH- xuất phát 
tử chữ hiđrazin (HN - NH2), có nghĩa là hiđrazin bị mất hai 
nguyên tủ hiớro ở hai nhóm amino (NH›) khác nhau; vd. 
hiđrazobenzen CalIs-NH-NH-C4H:. 


HTĐRO (1. Hydrogenium), H. Nguyên tố hoá học nhóm IA, 
chu kì 1 bảng tuần hoàn các nguyên tố; số thứ tự 1; nguyên tử 
khối 1.0079; gồm ba đồng vị: 'H (proti), °H hoặc D (đớteri), và 
”H hoặc T(trii) là đồng vị phóng xạ. H được nhà khoa học Anh 
Cavenđisơ (H. Cavendish) tìm ra năm 1766; đồng vị Ð được tim 
ra năm 1932, còn đông vị T được tìm ra năm 1934. Chất khí 
không màu, không mùi; khối lương riêng 0,0899 g/l hoá lỏng ở 
-259,1°C; tạ = -252,6°C. Rất ít tan trong nước; rất kém hoạt động 
hoá học ở nhiệt độ thưởng, nhưng hoạt động ở nhiệt độ cao: dễ 
cháy, kết hợp được với nhiều kim loại và phi kim, khủ œxit kìm 
loại. Là nguyên tố phô biến nhất trong vũ trụ, chiếm hơn 70% 
khối \ượng Mặt Trời (ð dạng plasma); là thành phần cúa nước, 
than đá, đầu mỏ, các hợp chất hũu cơ. Điều chế bằng cách khí 
hoá than, nhiệt phân có chất xúc tác hiđrocacbon no của đầu mỏ 
thành hiđrocacbon không no, đốt nóng hôn hợp khí thiên nhiên 
và hơi nước ở nhiệt độ cao khi có chất xúc tác, điện phân nước. 
Dược dùng làm chất đốt đèn xì; dùng trong tổng hợp hữu cơ, 
tông hợp amoniac, làm chất khử đề điều chế kim toại tinh khiết. 
Có nhiều triển vọng được sử dụng làm nhiên liệu. 

HIDRO CLORUA (A. hydropen chloride), HCL Chất khí không 
màu, mùi; tạ = -114,2°C, t¿ = -85,IC. Tan nhiều trong nước, 
etanol hoặc ete. Dung dịch đặc trong nước (còn gọi là axit clobidric 
đặc) chứa không dưới 35% HCL Điều chế trong phòng thí nghiệm 
bằng cách cho axít sunfuric (H;SOx) đặc tác dụng với muối natri 
clorua ở 250°C. Trong công nghiệp, tổng hợp từ hiđro và clo. 
Dùng đề sàn xuất các hợp chất hữu cö chúa clo, các poline, w, 

HIĐRO FLORUA (A. hydrogen fluoride), HE. Chất khí không 
màu; độc; tnc = -83,36°C; tạ = 19,52°C; khối lượng riêng 0,98g/cm 
(ð 12”C). Tan vô hạn trong nước tạo thành axit f\ohiđric. Dùng 
trong sản xuất flo, hợp chất hữu cơ chứa flo, vw. 
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HIĐRO HOÁ si cộng hợp hiđro vào hứp chất hoá học, thường 
phải dùng chất xúc tác kim Ioại hoặc oxit kim loại. Trong công 
nghiệp, sư HH nitö sinh ra amoniae; HH cacbon monoxit sinh 
ra metanoL HH mố sinh ra magarin. HH được dùng đê điều chế 
nhiên liệu động cö chất lượng cao; tổng hợp parafin rấn và nhiều 
hợp chất hữu cơ khác. 


HTĐRO NĂNG (cg. đdterl) x. Đơfsri. 


HIDRO PEOXTT (A. hydrogen peroxide; cợ. nước oxi già), 
H2O:. Chất lỏng sánh không màu, có mùi giống axit nitric, khối 
lượng riêng 1,458 g/cm”; tạc =- 0,43°C; ty = 150,2°C (kèm phân 
hủy). Tàn trong nước ð bất kì tỉ lệ nào, Dễ bị phân huỷ thành 
nước và oxi; phản úng này nhanh trong môi trương kiềm và chậm 
trong môi trưởng axit. Có thể là tác nhân oxi hoá hoặc khử tuỳ 
chất đối tác. Dùng làm chất tây uế, khử mùi, tây trắng. Trên thị 
trưởng, bán đưới đạng dung địch nước 30 - 902; dung dịch 30% 
được gọi là pehiớron. 

IIDRO SUNEUA (A. hydrogen sutfide) x. Đữu2äro sunfua. 


HIDROCA CBƠN (A. hydrocarbon), loai hợp chất hữu cø mà 
phân tử chỉ gồm cacbon và hiđro. Ià thành phần chủ yếu của 
đầu mỏ, khi thiên nhiên. Được chia thành: hiđrocacbon không 
vòng no (ankan) và vòng nơ (xicloankan); hiđrocacbon không 
vòng không no (anken, ankin) và vòng không no (Xicloanken 
xicloankin); hiđrocacbon thơm (aren). Dùng lầm nhiên liệu và 
nguyên liệu đề tông hợp nhiều hợo chất quan trọng. 

HHDROCACBƠN ETU ENIC (A. cthylenic nydrocarbon) x. 
Anken. 


HIĐROCACBON KHÔNG VÒNG (A. acycic hydrocarbon, 
aliphatic hydrocarbon; cø. hiđrocacbon béo, hiđrocacbon mạch hở), 
hiđrocacbon mà trong phán tử các nguyên tử cacbon kết hợp với 
nhau theo một mạch không phAn nhánh hoặc phân nhánh. Gồm 
các loại: t) Hiđrocacbơn no (ankan, paraln) có công thức chung 
CnaHa+;, vd. etan (CH+CH:), 2) Hiđrocacbon không no: a/ 
HHdrocacbon ctilenic (anken hay olefin) có công thức chung CnHn, 
vd. ctilen (CHạ=CH;), b/ Hiđrocacbon axetilenic (ankm) có công 
thức chung CaH2, vd. axetilen (CH = CHỊ). 

HIĐROCACBON MẠCH THẮNG hiérocacbon mà trong phân 
tử các nguyên tứ cacbon kết hợp với nhau theo một mạch thẳng, 
không phân nhánh, nghía là chỉ có các nguyên tử cacbon bậc một 
và bậc hai. Vd. n-hutan (CH:—CH2—CHạ-CHà) 

n-penfan (CH—CH¿—CH ~ CH2—-CHh), 
n - hexen (CHa — CH› — CH = CH —~CH¿ — CHỊ), vwv. 

HIDROCACBON MẠCH VÒNG (A. cycúc hydrocarbon), 
liđrocacbon mà mạch cacbon ghép thành vòng kín. Có các loại: 
xicloankan (vd. xicohexan), xicloanken (vd. 
hiđrocacbon thơm (vd. benZen ). 


(2C) © 


Xiclohexan Xiclohexen 
HIĐROCA CBON NO x. Anákan. 
HIDROCA CBON THƠM (A. aromatic hydrocarbon) x. Áren. 


HIDROCACBONAT (A. bydrocarbonate, bicarbonatc; cø. 
bicacbonat) x. Cacboruf axii. 


HIĐROOOCTƯƠN (A. hydrocortsonc; cortsol), hocmon 
steroit đo vỏ tuyến thượng thận sản ra, có hoạt tính gÌucococticoit, 
xúc tiến tạo thành glucozơ từ protein, ức chế kháng thể và phản 
ứng của cơ thẻ với viêm nhiễm (x. Gbieocodticof). 


HIĐROFOMNH (A. hydrofoming), một kiều refominh, được 
thực hiện dưới áp suất hiđro để làm giảm si cốc hoá và chuyên 


xiclohexen), 


Renzen 


hiđrocacbon của đầu mỏ thành nhiên liệu động cở có chỉ số octan 
cao. Quá trình gôm đehiđro hoá và thởm hoá xăng và các phân 
đoạn dầu mỏ khi có chất xúc tác và áp suất hiđro. Chất xúc tác 
thường dùng là hỗn hớp nhôm oxi (AbOa) với om (II]) œit 
(CraOa) và các chất xúc tiến antimon (Sb), vonfram (W), vanadi (V), 
ziriconi (Zr) và các kim loại khác. Hiệu suất hiđrocacbon thơm đạt 
đến 40 - 50%. Dây là phương pháp chủ yếu đề điều chế toluen trước 
đây, tuy nhiên hiện nay người ta sử dụng các chất xúc tác kìm loại có 
hoạt tịnh cao hơn, 

IIDROMICA (A. bydromaca) nhóm khoáng vật gồm 
hiđrobiotit, hiđromuscovit, hiđrophlogopit, plauconit, TU, Vv. 
Híđromrica giống mica nhưng chứa nhiều nước. Thành phần trung 
gian giữa mica và khoáng vật sét nhóm monmorilonit. Phổ biến 
lá loại (Ut - Ky Ab (Si4x AtvOnro] (OHĐ%, gồm các lá có độ dày 10A. 
Tập hợp sáng màu. Dộ cứng 1 - 2; khối tượng riêng 2,6 - 2,9 g/cm”. 
Nguồn gốc ngoại sinh - đo phong hoá các đá macma. ]ôi khi có 
nguồn gốc trầm tích. 


HIDROQUTNON (A. hydroauinonc; tk. 1,4 —-điniđroxyben2en), 
C„H/(OID;. Dạng tình thể, t„. = 170C, t, = 285°C/730 mm Hạ, 
tan trong nước, dung dịch kiềm, rượu, benzen, CHC, axeton, đễ dàng 
oxi hoá thành p-benzpquinon; điều chế bằng cách khử p-benzoquinon, 
dùng làm chất hiện hình trong thuốc ảnh, chất chống œa hoá cho 
đầu. mở. Là chất ức chế quá trình polime hoá, gây viêm da, đường 
hô hấp, mắt. Nồng độ giới hạn cho phép 2 mg/m'. 

HIĐROSUNFAT (A. hydrosulfate; cø. sunfat axit), muối axit 
của axit sunfuric (H¿SO+), vd. kali hiđrosunfat (KHSO4), w. Muối 
hiđrosunfat nóng chảy ở nhiệt độ thấp hón muối sunfat, vd. 
KHSO4 có tne= 218,6°C, nhưng K2SOx có tac = 1.074°C. Ö trên 
nhiệt độ nóng chảy hiđrosunfat mất nước biến thành đisunfat 
(vd. K2§S2?) và ở nhiết độ cao hơn nữa đisunfat bị phân huỷ, 
giải phóng SOa. Hiđrosunfat và đisunfat kim toại kiềm được 
dùng để nung chảy những chất khó tan (vd. AlaO›, Cr2Oa, 
T¡O:, v.) nhằm chuyển chúng thành những hợp chất tan 
(vd. Cr2O + 3Na2S2O? = Cr2(SO4)3 + 3Na¿SOa). 


HIĐROSUNFTT (A. hydrosulfite; cp. sunfit axit, bisunfiL), muối 
axit của Axit sunfurở, vd. NaHSOa. XI. Thiosunfat. 


HIDROXIAXTT (A. hydroxiacid), hợp chất hữu cơ tạp chúc 
mà phần tủ có nhóm cacboxyl và nhóm hiđroxyl (mỗi loại môt 
nhóm hoặc nhiều hơn). Tuỳ thuộc vào vị trí tưởng đối của hai 
nhóm mà ngưởi ta chia ra ø -, ổ -, ÿ -, ổ - H. Nhiều H có mội 
hoäc một số nguyễn tử cacbon 9ất đối và có thể tồn tại đưới đạng 
đồng phân đố: quang. Tính axit mạnh hơn sơ với axit cacboxylic 
tưởng ứng. Fï tương đối để tách nước, đồng thời từ z - H tạo thành 
lactit; từ Ø - H tạo thành các axit 2, đ - khỡng no; từ y - và ổ - H 
lạo thành lacton. Có phô biến trong thực vật, một số H như axit 
Xitric, axit malic đóng va! trò quan trọng trong nhũng quá trình 
sinh hoá xảy ra trong cơ thể sống. Xt. Oxiaxữ. 

HIĐROXTT (A. hydroxide), hợp chất hoá học chứa nhóm 
hiđroxyl - OH. H của nhiều kim loại là bazg, H của phi kim là 
axit. Nếu II vừa thể hiện tính bazd, vừa thể hiên tính axit thì 
được gọi là H tướng tính, vd. nhôm hiđroxit AI(OH);¿ có thể phân 
u thành các ìon HỶ hoặc OHT tuỳ theo mồi trường: 

A°+3OH =_ A(OID; =S=>H* + AlO;y +H;O. 

Thưởng thuật ngữ "H” chỉ dùng để chỉ bazø. 

HIĐROXTT LƯỠNG TÍNH hiđroxit của một số kim loại có 
thể phân li thành ioa HỶ khí tác dụng với bazó, hoặc ion OH 
khi tác dụng với axit Vd. AI(OH); (nhôm oxit) - khi tác dụng 
với axit thể hiện tính baZø 

[A(OH)a+2HCL_ => ÀÍC]; + 3H;O|, 
còn khi tác dụng với ba2ơ, thể hiện tính axit 


HIỀN BIụxH H 


[A(OH)s + NaOllÐ => NaAlO; + 2H;O]. 
HIĐROXYL (A. hydroxyl; cø. hiđroxi), tên gọt nhóm -OH. 
hoá trị một, đặc trưng cho ancol, phenol và hiđroxit. Vd. aneol 
metytic (CHIOH), phenol (CaHsOHI), vv. Hiđro của nhóm OH 
có thê thay thế bằng các kim loại (natri (Na), kali (K), ...), còn 

toàn bộ nhóm OH có thể bị thay thế bởi các halogen. 


HTIĐRUA (A. hydride), hợp chất hoá học của hiđro với một 
kim loại đương điện hơn, vd. NaH, Mgll2. Là những chất khử. 
Một số H tà sằn phẩm trung gian khi điều chế các nguyên tố đặc 
biệt tỉnh khiết (silc, gecman)). 


HIẾN (đa), huyện miền núi ở phía tây bắc tỉnh Quảng Nam, 
giáp nước Lào. Diện tích 1.766,3 km?. Gồm một thị trấn (PRao, 
huyện 1j); 20 xã [Lăng, Chơm (Ch'ơm), Tro Hy (Tr) Hy, A Tiêng, 
A Vương, À Roi (Á Rooth), Kà Dăng, Tà Lu, Ma Coi (Ma Cooih), 
Sông Kôn, A Tỉnh (A Tĩng), Ba, Tu, Dang, Bhalê (Bhatlê), A 
Xan, Za Hung, Ga Ri, A Nông, Jdø Ngây]. Dân số 29.100 (1996), 
gồm các dân tộc: Cơ Tu, Kinh. Địa hình nhiều nủi: Ca Can Arõn 
(1.314 m). Là thượng nguôn các sông: Á Vương, Côn, Vàng, đồ 
vào sông Cái. Đất rùng chiếm 70% diễn tích. Lâm sản quy: trầm, 
kì nam, đẳng sâm, mật ong. Khoáng sản: vàng, đá vôi, pirit. Trồng 
trầu, bạch đàn; nuôi bò, trâu, đê, ngựa. Khai thác gỗ, trầm, mây, 
mật ong. Giao thông đường liền tỉnh từ phía đông sang tây: Tuý 
Loan ~ Trao - A Sầu (107 km). Huyện lập năm 1976. 


HIẾN (kiến mức), không gian trống phía trước nhà hoặc các 
buông, phòng được coi là vị trí chuyền tiếp giữa trong và ngoài 
nhà, có tác dụng ngăn che bức xạ, độ chói của bầu trỏi, hay được 
dùng làm nơi ngồi chơi, hóng mát, vv. 

H nêng (Iôgia): H của từng buông, phòng trong khách sạn, nhà 
ở căn hộ được ngăn cách với H của các buồng phòng hai bên 
bằng tưởng, vách kín. 


HIỂN SINH x. Phanerôzôi. 


HIỂN THỊ (A. đisplay), hiện nội dung của thông tìn dưới dạng 
văn bản hoặc hình ảnh lên màn hình máy tính; HT đồ hoạ cho 
phép hiện các hình hình học hai chiều hay ba chiều lên màn hình. 


HIẾN BÌNH !. Một tực lượng chuyên trách trong quân đội 
của một số nước tư bàn cỏ trách nhiệm phối hợp với các đơn vị 
điều tra, tư pháp thực hiện các công việc tưởng tự như cảnh sát, 
nên còn được gọi là cảnh sắt trong quân đội. Vd. HBR Nhật; nh 
prévôté - Lính của đội HB quân đội Pháp; tính MP (Military 
Police) lính quân cảnh (trong quAn đội Hoa Kì. 

2. Lực lượng quân sự của Pháp nằm tronp Bộ Quốc phòng 
làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh cóng cộng, trật tự xã hội và thi 
hành pháp luật trên toàn lãnh thô Pháp. Dược tổ chức theo 
hình thức vửa hành chính vừa quân sự nhằm phòng ngừa, trợ 
giúp, bảo vệ, cứu hộ và trấn áp; làm nhiệm vụ tỉnh báo cho 
quân đội, cho bộ máy chính quyền và tư pháp; tham gìa công 
tác cảnh sát hình sự. Về tô chức: ở trung ương có Bộ Tham 
mưu, Tổng thanh tra, Cục HE và Quân pháp. Ö tỉnh thành, 
mỗi tỉnh có một đại đội, 4 hoặc 5 tính có một quân đoàn. 
Ngoài ra, có một số đơn vị đặc nhiệm như: lữ đoàn môtô làm 
nhiệm vụ cảnh sát đường bộ, lũ đoàn điều tra làm nhiệm vụ 
cảnh sát hình sự, tring đội trực thăng... Lực tượng HR ở Pháp 
còn có: Cảnh vệ Cộng hoà Pari, HB cö động, HB hải ngoại, 
HB hàng hải, HB hàng không, Quân cảnh. HB Pháp ra đi 
từ thời trung cổ, đến thời vua Lu-i XVI (Louis XVI) được tổ 
chức theo nguyên tắc "ít người nhưng chặt chế”, sau 1789, 
được đặt tên là "HB quốc gia“ với nhiệm vụ: bảo đảm trật tự 
công cộng, truy nã đào binh, tiểu trừ cướp bóc, tham gia chiến 
đấu với quân chính quy; từ 1854, được tổ chức theo hình thức 
vừa hành chính vừa quân sự. Ở Việt Nam, ngay từ 1909 đá 
có một đại đội HB; Bắc Kỳ: 30 người, Trung Kỳ: I0 ngươi, 
Nam Kỳ: 24 người. Năm 1913, đại đội HB Đông Dương do 
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một sĩ quan thanh tra kiêm HB chỉ huy, gỗm hai đơn vị: một 
đón vị đóng ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ, có 140 người; một đơn vị 
đóng ở Nam Kỳ và Cămpuchia, có 100 ngươi. Năm I917, số 
lượng HBR Đông Dương tăng lên 300 người (Bắc Kỳ và Trung 
Kỳ: 140 người, Nam Kỳ và Cămpuchia: 1Ló0 người). Khi lực lượng 
lính khố xanh mới thành lập, viên thanh tra FIB chịu trách nhiệm 
chi huy cả lực lượng khố xanh và HB. Sau này, do số lính khổ 
xanh tăng nhanh, thanh tra "HB không đảm đương được, nên 
việc chỉ huy lính khố xanh do tư tệnh quàn đội Đông Dương 
kiêm nhiễm. Số lượng HR giảm còn 23ó người. Lực tượng HB 
Đông Dưỡng có nhiệm vụ: cảnh sát trong quÂn đội, cảnh sắt 
đân sự về hành chính và tư pháp, coi giữ nhà tù của tỉnh, đôi 
khí kiếm nhiệm cả việc trông coi công việc chiếu sáng đô thị, 
vệ sinh, kiểm sơát gái điếm, quán cà phê, sòng bạc... 

3. Cảnh sát vũ trang của quân đội Nhật, có chức năng duy trì 
trài tự quân sự ở các nơi chiếm đóng ò Việt Nam (1940 - 45). 
HB Nhật còn làm cả nhiệm vu gây dựng tổ chức thân Nhật đề 
hất cẳng Pháp; tranh thủ giới chức sắc Cao Dài, gây quan hệ 
(rong giói báo chí để tuyên truyền thuyết Dại Dông Á, đàn áp 
phong trào cách mạng Việt Nam, nhất là sau 9.3.1945. 

Trong chiến tranh xâm lược Việt Nam, quân đội Mĩ cũng tổ 
chức lữ đoàn 18 MP [viết tất của 18'' Mittary Police (tứ đoàn 
HBR 18), còn gọi là quàn cành] gồm ba tiểu đoàn MP có nhiệm 
vụ bảo vê các cơ quan đầu não, an nính khu vực, hộ tống các 
đoàn xe; nhưng trong hầu hết các trường hợp, MP chiến đấu thực 
thụ nhìí một đơn vị bộ bình, 


HIẾN CHƯƠNG nột loại điều ước quốc tế nhiều bên, thường 
là văn kiên xác định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của 
một số tổ chức quốc tế quan trọng (vd. Hiến chương Liên hợp 
quốc). Trong HC thường nêu rõ mục đích, nguyên tắc hoạt động 
của tô chức quốc tế, các cơ quan của tô chức, quyền và nghĩa vụ 
của mỗi cơ quan, trình tự thành lập các có quan đó và tính chất 
đại diễn của các thành viên của tô chức. HC quy định việc kết 
nạp hội viên mới, các nguyên tắc có bản về hợp tác giữa các hội 
viên, thủ tục, trình tự thông qua các nghị quyết, quyết định và 
việc thực hiện các nghị quyết, quyết định đó. Tuy nhiên, không 
phải bất cứ tô chức quốc tế nào cũng được thành lập trên có sở 
của H (vd. ASE.AN được thành lập trên cơ sở của Tuyên bố 
Băngkôc - kết quả của Hôi nghị ngoại trường các nước thành 
viên ban đầu của tô chức này). 

HIẾN CHƯƠNG LIÊN HỢP QUỐC điều uóc quốc tế nhiều 
bên do các cường quốc (Liên Xô, Hoa Ki, Anh, Pháp và Trung 
Quốc) thuộc phe Đồng minh chống phát xít soạn thảo trong thời 
gian Chiến tranh thế giới II, được đại điện 50 quốc gia (những 
thành viên đầu tiên của Liên hợp quốc) kí 26.6.1945 tại Hội nghị 
Xan Franxxcô (San Francisco). Liên hợp quốc chính thức hoại 
đông tử 24.10.1945 (được kỉ niệm hằng năm như "Ngày Liên hợp 
quốc") khi Hiến chương được Liên Xô, Hoa Kì, Anh. Pháp, Trung 
Quốc và đa số các nước tham gia kí phê chuẩn. HCI.HQ gỗm 
phần mỏ đầu, 19 chương và 111 điều. Nội dung: nhiệm vụ chú 
yếu của Liên hợp quốc (x. Liên hợp quốc), cơ cấu tô chức, mục 
đích, nguyên tắc tổ chức và hoạt động: chức năng và thẳm quyền 
của Liên hợp quốc, của hệ thống các cö quan Liên hợp quốc như 
Dại hội đồng, Hội đồng Bảo an, Hội đồng Kinh tế và Xã hội, 
Hội đông Quản thác, Toà án Quốc tế, Ban Thư kí, vv. Quy chế 
Toà ăn Quốc tế I lên hợp quốc (gồm 5 chương và 70 điều) là bộ 
phận không thể tách rời của HCLHOQ. 

HIẾN PHÁP đạo luật cơ bản của nhà nước, do cơ quan đại 
diện và quyền lực nhà nước cao nhất ban hành hoặc sửa đối 
theo một trình tự nghiêm ngặt; là văn bản có hiệu tực pháp lí 
cao nhất, có ý nghĩa chính trị - pháp lí lốn. HP quy định những 
vấn đề cơ bản, quan trọng và quyết định của đời sống xã hội, 
như hình thức tô chức nhà nước, cd cấu và thâm quyền của 
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bộ máy nhà nước, trình tự hình thảnh các cở quan nhà nước, 
chính sách đối nội và đối ngoại của nhà nước; quyền, nghĩa vụ 
cơ bản của công dân; những nguyên tắc chung nhất thể hiện 
mục đích, xu hướng vận động ciia xã hội trong một giai đoạn 
lịch sử nhất định. Các quy định của HP là nhũng quy định xác 
Lập, có giá trị xuất phát điểm; ching điều chỉnh những quan hệ 
xã hội quan trọng nhất và đồng thöi là cơ sở pháp tuật cho tất 
cả các ngành luật nhằm báo đằm tính thống nhất của hệ thông 
pháp luật ca một nước. Các văn bàn pháp tuật khác phải phù 
hợp với EIP. Những văn bản trái với HP bị xem là vì phạm HP, 
phải bị xoá bỏ. 

Về mặt lịch sử, HP ra đời sau thẳng lợi của cách mạng tư sản 
ö Tây Âu và Bắc Mĩ vào những năm 70 và 80 thế kì 18, xem nhu 
là sư phủ định chế độ chuyên chế phong kiến, và là cương lĩnh 
của cách mạng tư sản. HP tư sản thành văn đầu tiên là HP của 
Hợp chủng quốc Hoa Kì (1787), sau đấy là HP của Pháp và Ba 
Lan (1791). HP của đa số các nước tư bàn phát triển là một văn 
bản thống nhất (Hoa Kì, Đức, Pháp, Italia), nhưng cũng ở một 
số ít nước, HP bao gồm nhiều văn bản được thông qua vào các 
thời gìan rất xa nhau, được công bố chính thức là đạo luật có bản 
của nhà nióc (Áo, Thuy Diên, Thuy Sĩ, Tây Ban Nha, Canađa.... 
Chẳng hạn, HP của Thuy Điền gồm: ï uật về chính thể 1809, Luật 
về kế vị ngôi vua 1810, Luật về nghị viện 1810, Luât về tự do báo 
chí 1812. Bên cạnh đó cũng có nước vẫn duy trì hình thúc HP 
không thành văn (x. Hiến pháp không thành văn). 

HP xã hội chủ nghĩa đầu tiên là HP 1918 của nước Nga Xõ - 
Viết. Ó Việt Nam, từ sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 
I945, đã có 4 bản HP: Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1959, Hiến 
pháp 1980 và Hiến pháp 1992. Xuất phát tu tầm quan trọng của 
HP trong đởi sống xã hội và trong hệ thống pháp luật, việc soạn 
thảo, sửa đổi HP và bảo vệ tính hợp hiến phải tuân thủ những 
thủ tục đặc biệt do (uât định. 

HIẾN PHÁP KHÔNG THÀNH VĂN thuật ngữ mang tính 
quy ước đùng để phân biệt với hiến pháp thành văn. Nếu hiến 
pháp thành văn là một văn bản thống nhất thì HPKTV là tông 
thể các văn bản pháp luật do cơ quan lập pháp thông qua ở các 
giai đoạn khác nhau về các vấn đề quan trọng và về hiêu Lực phấp 
lí có giá trị như hiến pháp. Vd. ở Anh không có một bản hiến 
pháp mà có nhiều đạo tuật do Nghị viện Anh thông qua: Luật 
kế vị ngôi vua 1701, I uật về Nghị viện Ánh 1911 và 1949... Việc 
nước Anh không có hiến pháp thành văn được nhiều học giả giải 
thích như sự thể hiện quyền lực tối cao của Nghị viện, sự linh 
hoạt trong hoạt động lập pháp. Hiện nay trên thế giới chỉ còn 3 
nước có HPKTV: Anh, Niu Zilân và lxraen. 

"HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
VIỆT NAM NĂM 198Œ“ hiến pháp thứ ba của nước Cộng hoà 
XÃ hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khoá VI, kì họp thứ 
7 thông qua 18.12.1980 và chủ tịch Hội đông Nhà nước công bố 
19. 12.1980. "Lời nói đầu” được sửa đôi theo Nghị quyết của Quốc 
hội khoá VIH, kì họp thứ 4 ngày 22.12.1988. Một số điều 57; 115 
(điểm 9). 11ó, 118; 122; 123; 125 đã được sửa đôi, bồ sung (heo 
Nghị quyết của Quốc hội khoá VIII, kì họp thú 5 ngày 30.6.1989. 
"HPNCHXHCNVN 1980” gồm: lới nói đầu, 12 chương và 147 
điều. Là hiến pháp của Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam thống nhất. Hiến pháp khẳng định bản chất của nhà 
nước trong điều 2: “Nhà nước nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam là nhà nước chuyên chính vô sản. Sứ mệnh lịch sử của 
nhà nước là thực hiện quyền làm chỉ tập thể của nhân đân lao 
đông, động viên và tổ chức nhân dân tiến hành xây đựng thắng 
lợi chủ nghĩa xã hội; tiến thẳng lên chủ nghĩa cộng sản”. 

"HPNCHXHCNVNN I19§0" công khai khẳng định vai trò lãnh 
đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhà nước (điều 4); 
xác định vai trò của Mặt trận (điều 9), vai trò của Công đoàn 
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(điều 10). Một quy định mói về cø cấu tô chức bộ máy nhà nước 
là thành lập Hội đông Nhà nước để đảm nhận chức năng của Uỷ 
ban Thưởng vụ Quốc hội và của chủ tịch nước đước quy định 
trong Hiến pháp 1959: "Hội đồng Nhà nước là cø quan cao nhất 
hoạt động thưởng xuyên của Quốc hội, \lã chủ tịch tâp thể của 
nước Công hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam". 

Cơ quan chấp hành và hành chính nhà nước cao nhất của cd 
quan quyền lịc nhà nước cao nhất được gọi là Hội đông Bộ trưởng 
(là Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam). 

"IIPNCHXHŒNVNN 1980” phản ánh tập trung những thành 
tựu cách mang mà nhân dân Việt Nam đã giành được qua nửa 
thế kỉ đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; 
là hiến pháp của thởi kì quá độ tiến Lên chủ nghĩa xã hội trong 
phạm vi cả nước. 

"HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
VIỆT NAM NĂM 1992” hiến pháp thú tư của nước Cộng hoà 
Xã höi chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khoá VIIL, kì họp 
thứ 11 thông qua 15.4. 1992 và được chủ tịch Hội đöng Nhà nước 
công bố 18.4.1992, Gồm: tời nói đầu, 12 chương, !47 điều. 


"HPNCHXHCNVNN 1992' kể thùa và phát tnền 
“HPNCHXHCNVNN 1980” được ban hành trong tình hình và 
nhiêm vụ mới; đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới toàn diện 
do Đăng Cộng sản Việt Nam khởi xướng từ 1986. Bản chất của 
Nha nước được quy định rõ trong điều 2 "Nhà nước Cộng hoà 
Xã hội chú nghĩa Viêt Nam là nhà nước của nhăn đân, do nhân 
dân. vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân 
mà nền tảng là bên minh giai cấp công nhân vói giai cấp nông 
dân và tầng lóp trí thức". Hiến pháp cũng nêu rõ mục tiêu phấn 
đấu của Nhà nước là "Nhà nước bảo đàm và không ngưng phát 
huy quyền lầm chủ về mọi mặt của nhân dân, nghiêm trị mọi 
hành đông xâm phạm lợi ích của 1Ô quốc vả của nhân dân; xây 
dụng đất nước giàu mạnh, thực hiện công bằng xã hội, mọi người 
có cuộc sống ấm no, tự đo hạnh phúc, có điều kiện phát triển 
(oàn diên” (điều 3) 

"LIPNCHXHCNVNN 1992“ khẳng định "Nai trò lãnh đạo của 
Đăng Công sản Việt Nam, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã 
hội. Mọt tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khể hiến pháp 
và pháp \uật (điều 4). Diều 8, đề cập vấn đề bức bách của xã hội 
là chống tham nhũng. "HPNCHXHCNVNN 1992” khẳng định 
Mặt trận TỔ quöc Việt Nam và các tổ chúc thành viên là “*ed sở 
chính tri của chính quyền nhân dân" (điều 9). So với các hiến 
pháp trước đây, "TIPNCHXHCNVNN 1992" quy định những vấn 
đề mỏi về cơ bản trong chế độ kinh tế (chương II). Trong những 
điều kiên đổi mới về kinh tế, hiến pháp ghỉ nhận. "Nhà nước 
phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế 
thị trưởng có sự quản lí của Nhà nước, theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa" (điều 15). Trone nền kinh tế hàng hoá nhiều thành 
phần đó, "kính tế quốc doanh được củng cố và phát triên, nhất 
lÀ trong những ngành và những nh vực then chốt, giữ vai trö 
chì đạo trong nền kinh tế quốc dãn". Hiến pháp có nhiều điều 
khoản khuyến khích sự phát triển của các thành phần kinh tế, 
thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. 


Quyền và nghĩa vụ có bản của công đâần có nhiều điểm mới sọ 
với những hiến pháp trước đây: "Ó nước Cộng hoà Xã hội chủ 
nghĩa Việt INam các quyền con người về chính trị, dàn sự, kinh tế, 
văn hoá và xã hội được tôn trọng, thể hiện ở các quyền công dân 
và được quy định trong hiến pháp và Luật" (điều 50), “công đân cỏ 
quyền tự đo kinh doanh theo quy định của pháp tuật" (điều 57). 

Bộ máy nhà nước theo quy định của Hiến pháp 1992 đã có 
nhiều thay đổi so với Hiến pháp 1980. Uỷ ban Thưởng vụ Quốc 
hội được thành lập, chế độ chủ tịch tập thể được bãi bỏ và thay 
thế là chế định chủ tịch nước; chính phủ được quy định lì cơ 


quan chấp hành của Quốc hội và là có quan hành chính nhà nước 
cao nhất của nước Công hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dước 
sửa đôi năm 2001. 


"HIẾN PHÁP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 
NĂM 1946" hiến pháp đầu tiền của Việt Nam được Quốc hội 
khoá ï nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thông qua 9.11.194ó. 
ôm: lời nói đầu, 7 chương, 70 điều. 

Lỗi nói đầu của Iiiến pháp ghi nhận thành quả của Cách 
mạng tháng Tăm "đã giành lại chủ quyền cho đất nước, tự do 
cho nhân dân và lập nên nền dân chủ công hoà", đề ra nhiêm 
vụ của dân tộc Viêt Nam trong giai đoạn này là "bào toàn lãnh 
thổ, giành độc lập hoàn toàn và kiến thiết quốc gia trên nền 
tảng dân chủ”, phấn đấu "tiến bước trên đương vinh quang, hạnh 
phúc, hoà nhịp với trào lưu tiến bộ của thế giới vả ý nguyên 
hoà binh của nhần loa!" 

Chương I quy định chính thể của Việt Nam là dân chủ cộng 
hoà, trong đó "tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhàn 
dân Viêt Nam, không phân biệt nòi giồng, gái trai, giàu nghèo, 
giai cấp, tôn giáo”. 


Chương II quy định nghĩa vụ và quyền lợi công dân, xác nhận 
sư bình đăng của tất cà công dân Việt Nam trước pháp luật, bình 
đăng về mọi phương diện giứa nam và nữ, ghi nhận các quyền 
cơ bàn của công dân. 

Chương III quy đinh về nghị viên nhân dân, về tồ chức, cơ cấu 
của nghị viên, việc thông qua luật tại nghị viện, việc bầu ra nphị 
viên, quyền và nghĩa vụ của các nghị viên. 

Chương IV quy định về chính phủ - "cơ quan hành chính cao 
nhất của toàn quốc" gồm có "chủ tịch nước, phó chủ tịch và nội 
các. Nội các có thủ tướng, các bộ trưởng, thú trưồng và có thê 
có phó thủ tướng. Chương IV cũng quy định rõ quyền hạn của 
chủ tịch nước, của chính phủ. 

Chương V quy định “nước Việt Nam về phương diện hành 
chinh" gồm có ba bộ: Bắc, Trung, Nam. Mỗi bộ chia thành các 
tỉnh, môi tỉnh chia thành các huyện, mỗi huyên chia thành các 
xã. Các cấp này có uỷ ban hành chinh. Ở cấp bộ và huyện chỉ có 
uỷ ban hành chính, không có hội đồng nhân dân. 


Chương V[ quy định về cơ quan tư pháp bao gồm toà án tố! 
cao, các toà án phúc thắm, các toà án đệ nhị cấp và so cấp. 

Chương VII quy đinh việc sửa đôi Hiến pháp. 

Sau khi thông qua "HPNVNDCCHN 1946“ Quốc hội ra nghị 
quyết giao cho Ban Thương trực Quốc hội nhiệm vụ "cùng với 
chính phủ ban bố và thi hành hiến pháp khi có điều kiện”, "trong 
thời kì chưa thi hành được Hiến pháp thì chính phủ phải dựa vào 
những nguyên tắc đã định trong hiến pháp đề ban hành các sắc 
luật". Ngày 19.12.1946, Kháng chiến chống Pháp bùng nô nên việc 
tô chức tông tuyển củ bầu Nghị viện nhan dân không có điều kiện 
để thực hiền. Hiến pháp 1946 chưa được chính thức công bồ vì 
Việt Nam lại phải đương đầu với cuộc chiến tranh xâm tược của 
thực đân Pháp ngay sau khi Hiến pháp được thông qua. 

"HIẾN PHÁP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 
NĂM 1959” dược Quốc hội thông qua 31.12.1959 và được chủ 
tịch nước công bổ 1.1.1960. Gồm: lời nói đầu, 10 chướng, 112 
điều. Trong "Lời nói đầu" đã xác định những thành quả của cách 
mạng Việt Nam trong Cách mạng tháng Tắm 1945 vả trong cải 
cách ruộng đất; nêu rõ ý nghĩa to lón thăng lợi của dàn tộc Việt 
Nam trong cuộc Kháng chiến chống Pháp. Đồng thởi, nhận định 
rằng tủ khi hoà bình lập lại "cách mạng Việt Nam đã chuyên 
sang một hình thể mới, nhân đân Việt Nam cần ra sức củng cô 
miền Bắc, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội và tiếp tục 
đấu tranh để hoà bình thống nhất nước nhà, hoàn thành nhiệm 
vụ cách mạng đân tộc dân chủ nhãn dân trong cả nước". 
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Chương | "Nuốớc Việt Nam Dân chủ Cộng hoà" được quy dịnh 
tử điều 1 đến điều 8, khẳng định ngay trong điều 1 "đất nước Việt 
Nam tà một khối Bắc Nam thống nhất không thể chia cất", "là một 
nước dân chủ nhân dân" (điều 2), "tất cả quyền lực trong nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hoà đều thuộc về nhân dân” (điều 4). 


Chương II “Chế độ kinh tế và xã hội" được quy định từ điều 9 
đến điều 2l, quy định về chính sách kinh tế của nhà nước, các 
hình thức sở hữu,vv. 


Chương [TI "Quyền lợi và nghĩa vụ có bản của công đân": được 
quy định tủ điều 22 đến điều 42. mọi công dân đều binh đẳng 
trước pháp luật, quyền bình đẳng nam nữ, quyền tự do ngôn luận, 
báo chỉ, hội họp, lập hội và biều tình, quyền tự do tín ngương,VV. 

Chương IV “Quốc hội" được quy định tử điều 43 đến điều 60: 
"Quốc hội là cđ quan quyền tực cao nhất của nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hoà" (điều 43); quy định quyền hạn của Quốc hội 
và của L)ÿ ban thưởng vụ Quốc hội. 

Chương V "Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà" quy 
định chức năng, quyền hạn của chủ tịch nước. 

Chương VỊ "lôi đồng Chính phủ” được quy định từ điều 71 
điền 77 "Hội đồng Chính phì là có quan chấp hành của cơ quan 
quyền lực nhà nước cao nhất, và là có quan hành chính nhà nước 
cao nhất của nước Viêt Nam Dân chủ Cộng hoà” (điều 71); quy 
định chức năng quyền hạn của Hội đồng Chính phủ. cơ cấu tổ 
chúc của Hiội đồng Chính phủ; chức năng, quyền hạn, của thủ 
tướng Chính phủ. 

Chương VII "Hôi đồng nhân dân và uỷ ban hành chính địa 
phương các cấp" được quy định từ điều 78 đến điều 96. Quy định 
cấu trúc hành chính gồm có 4 cấp: cấp trung ương, cấp tỉnh và 
thành phổ trực thuộc trung ứng cũng như khu tụ trị; cấp huyện 
thành phô thuộc tỉnh và tương đương; cấp xã. thị trấn và tương 
đương. Theo Nghị quyết kì họp thứ hai 27.12.1975 của Quốc hôi 
khoả V nước Việt Nam Dân chù Cộng hoà, những quy định về 
cấp khu tư trị đưdc bãi bỏ. 


Chương VIII “Toà án nhân dân và viên kiểm sát nhân dân. 
được quy định từ điều 97 đến điều 108 


Chương IX "Quốc kì - Quốc huy - Thủ đô" được quy đinh từ 
điều 109 đến 111. 


Chương X "Sửa đổi hiến pháp", chỉ có một điều duy nhất quy 
định về thầm quyền và thủ tục sửa đôi Hiến pháp. 


HIẾN SINH một tục lệ cô trong dịp hôi làng. IIS hay hiến vât 
là dâng cúng thần nh con vật sống (chưa nấu chín). Lệ xưa trong 
việc tế tự vào dịp hội làng, thưởng có tục hiến rượu và HS. Để 
tở lòng thành kính với thần linh, người ta phải hiến cà con (toàn 
sinh), sau khi đã làm lông và vứt bỏ lòng ruột (lợn, trâu, bò). 
Con vật làm lễ dâng cúng này được sửa soạn chu đáo. Làng piao 
cho mội ngưởi chịu trách nhiệm nuô:! con vật tÙ nửa năm trước 
hoặc một năm trước. Tói ngày làm (ễ, con vật được kiềm tra cần 
(hận, tắm rửa sạch sẽ rồi rước (dắt đi hoặc cho vào cũi khiêng) 
ra đình làm lễ cáo yết thần linh. Tiếp theo, phải đồ chén rượu 
lên đầu cơn vật rồi mói đem mô bỏ lòng ruội và dâng thần, 

HIẾN TI (tên đầy đủ: thanh hình hiến sát sứ ti), một trong ba 
cơ quan quản lí cấp trấn thơi Lê, chịu trách nhiệm tầu bày, khảo 
sát năng lực làm việc của các quan lại trong trấn, kiếm tra các 
việc kiện tụng, tuần hành xem xét đởi sống và sàn xuất của nhân 
dân. Thành lập 1471, do hiến sát sứ trưởng đứng đầu và hiến sát 
phó sứ giúp việc. Nhiệm vụ của HT được quy định vào năm 1473 
và sửa đồi, hoàn thiện vào các năm 1674, 1751. Bãi bỏ vào cuối 
thế kỈ 18 khi nhà lê đồ. 

HIẾN ĐẠI thuật ngữ sử học chỉ thời kì tịch sử sau thời kì cận 
đại (x. Cận đai). Khái niệm về thời kì HD trong lịch sử thế giới 
còn chưa thông nhất. Nhiều nước trên thế giói thường lấy mốc 
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mỏ đầu lịch sử IID của mình bằng sự kiên chính trị đánh dấu 
bước ngoăt lịch sử đàn tộc. Ở Pháp, đó là cuộc Cách mạng tư 
sản 1789. Các nhà sử học maextt xem Cách mạng tháng Mười 
Nga 1917 là mốc mỏ đầu lịch sử HD thế giới. Ö Việt Nam, thời 
kỉ lịch sử HIĐ được xác định thống nhất bắt đầu từ Cách mạng 
tháng Tấm 1945. 


HIỆN HÌNH (cø. hiện ảnh), quá trình chuyên hình ảnh ân 
(xuất hiện trong lóp nhạy sáng của phim hoặc giấy ành) thành 
hình trông thấy được. HI ï dưa trên sự khử chọn lọc bac hafogenua 
(trong lớp nhạy sáng, đã bị ánh sáng tác dụng hay lộ sáng khi 
chụp ảnh, quay phìm...) thành bạc kim loại (có màu đen trên 
phim; là thành phần cấu tao nên hinh ảnh). Là một khâu trong 
việc trấng phim ảnh, ITEI được thức hiện bằng dung dịch thuốc 
hiện hình (chất hiện ảnh) trong nước. Các chất hiên ảnh thường 
dùng cho vật liệu phim đen trắng là metol, genol, hiđroqwinon, 
amiđoL.., cho phim ảnh màu là đietyl paraphenilen điamin, wv. 

HIỆN SINH x. xu hướng hiện sinh. 


HIỆN THỰC MỚI trào lưu điện ảnh tiến bô ở Italia, hình thành 
sau Chiến tranh thế giới II trên cơ sở cuộc đấu tranh chống phát 
xịt, vì dân chủ. Trào lu nay nở rộ vào nhúng năm 50 thế kỉ 20 
Đặc điềm nôi bật: đi vào những đề tài bình thường trong cuộc sống 
hằng ngày. Nhân vật chính tà những con người của đời thưởng, 
nghèo khô, thất nghiệp. 


Trong sản xuất phim, dùng những phương tiên đơn giản, ít tốn 
kém, quay ngoài trởi, tận dụng bối cảnh thực, quần chúng thực 
ngoài đường phố, dùng ngươi điển không chuyên. Người khởi 
xướng: nhà biên kich Zavattini (C. Zavatttni) và các đạo diễn 
Đê Xica (VỀ De Sa), Đề XantiL (J. De Sanis), Vixcônt: (T. 
Visconti). Phim tuyên ngôn: "Rôm - thành phố bỏ ngỏ", phìm 
tiêu biêu: “Người ăn cắp xe đạp”, "Umbectô". Ảnh hưởng lớn đến 
điên ảnh thế giới những nÄm 60 thế kỉ 20. 


HIỆN TRƯỜNG nói diễn ra sự việc hay hoạt động thực tế. Theo 
quy định của “Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam”, ITT là nơi xây ra 
hành ví phạm tội hoặc nơi phát hiện tôi phạm mà cöở quan điều tra 
cần tiến hành khám nghiệm đề phát hiện, thu lượm dấu vết của 
tội phạm, vật chúng và làm sáng tỏ các tinh tiết có ý nghĩa đối với 
vụ án. Nơi xảy ra tội phạm là nơi mà ở đó người phạm tội trức tiếp 
thực hiện hành vị phạm tội. Nơi phái hiên dấu vết tôi phạm có khi 
không phải là nơi tội pham đã dươc thưc hiên. Môi vụ. việc xảy ra 
có thể có một hoặc nhiều HT; HT thấy trước goi là [TT số 1, tiếp 
theo tà [TT số 2, số 3... theo trĩnh tự phát hiện 


HIẾN TƯỢNG khái niêm nói lên cái xuất hiên ra với chín E 
ta trong kinh nghiệm, thông qua các giác quan. HT biên hiện 
môi cái gì ẩn giấu. 'Theo Kantd (1 Kant), !TT là một biểu tượng 
chủ quan tương ứng với một hiện thực khách quan; là cái như 
nó đước nhận thức trong không gian và thời gian; là cái biểu hiên 
ra, là cái bề ngoài, nhưng tà cái bề ngoài đôi lập với “Vật tư nó", 
với bản chất. Theo Kantơ, HT tách rồi bản chất là cái không 
nhân thức đước. Phép biện chứng đuy vật đặt HT trong mối liên 
hệ với bản chất. Bản chất là sự tổng hợp tất cà các mặt, các mối 
liền hê tất nhiên và tương đối ôn định, ở bên trong sự vật, quy 
định sự vận động và sự phát triển của sự vât đó, còn IIT là sư 
biểu hiên của những mặt, những mối tiên hệ Ấy ra bên ngoài. Xt. 
Bàn chất và hiện tượng. 

HIỆN TƯỢNG ÁP ĐIỆN x. Áp điện. 

HIẾN TƯỢNG BỀ MẶT những hiên tượng vật lí hoặc hoá 
học, trên bề mặt chất lỏng hay chất rấn xảy ra do những tính 
chất đặc thù của các lốp mỏng các chất trên giới hạn tiếp Xúc 
pha gây nên. HTBRM quan trọng nhất là hấp phu (hấp phụ vật l 
và hấp phu hoá học). Các "TTBM đóng vai trò quan trọng trong 
nhiền lĩnh vực: tuyển khoáng, tẩy rủa, tách các chất, xúc tác dị 
thể, phá vớ các vât thể, ww, 


HIỆN TƯỢNG GỘP ÂM hiện tượng ngữ âm Xày ra trong 
lồ: nói do sư nhược hoá hoàn toàn của nguyên âm (Âm chính) 
hoäc cà phần vần của Am tiết trong các tứ đa tiết hay các 
cum tử, khiến cho âm đầu của Am tiết sau bì gôp vào âm 
tiết đứng trước. Vd. trong tiếng Việt (khâu ngữ) như ở các 
số đếm từ 21 - 39: 

hai mươi mốt (2l)............ > hăm mối, 

ba mươi lầm (35)............. > băm lăm. w,, 

hoặc trong một phất ngôn như: 

nghỉ một tÍ!.............. .> nghỉm (Í; 


phả! không ?.............> phöng ? 


Trong nhiều ngôn neũ khác cũng có hiên tượng tướng tư. 

HIỆN TƯỢNG HỌC: trào tu triết học phương TAy thế kì 
20. do nhà triết học Đức liuxen (E. Hussert) sáng lập, sau phát 
triển thành nhiều học thuyết có nội dung khác nhau. vận dụng 
quan niềm và phương pháp của †Íuxen. Huxen có tham vọng đặt 
có sỏ lí luận cho trí thức khoa học, đưa tứ duy triết học trỏ về 
với cái khách quan cu thể. Xuất phát từ chỗ thừa nhận rằng kinh 
nghiêm là nguồn gốc của mọi tri thức; cái khách quan cụ thể 
hiện ra trong ý thức dưới hình thức kinh nghiêm là cái có thực, 
hiển nhiên, đấng tin cậy: đồng thời cũng cho rằng ý thức là có 
tính chủ tâm, ÿ thức bao giỏ cũng có ý hướng (chủ thể hướng ý 
thức ca minh vào đối tượng nhận thức). IJuxen muốn tìm ra cái 
gì thực sự tồn tại đằng sau kinh nghiêm của chủ thẻ. Đề đạt được 
điều đó, theo ông, phải gạt bỏ ra ngoài kinh nghiệm tất cà những 
yếu tố ngoại lai. không phải là trực giác, mà bắt nguồn từ những 
thành kiến có sẵn trong xã hôi hay tử cá tính cã nhân, tìm ra bản 
chất của kinh nghiệm Qua sự gạt bỏ nhiều tầng, kinh nghiêm cụ 
thể được quy giản thành kinh nghiệm thuần tuý, ý thức của các 
cá nhân cũng trỏ về trạng thái nguyên sơ là ý thức thuần tuý; tức 
là ý thức có trước cả kinh nghiêm. Đến đây, Huxen phát hiện ra 
yếu tố tiên thiên trong bản thể của ý thức, ý thức cũng trở thành 
ý thức tiên (hiến, chủ thê (hành chủ thể tiền (thiên. Học thuyết 
của Ông tô ra hoàn toàn là chủ nghĩa duy tâm, có yếu tố duy tâm 
khách quan [hướng này đã được phái triển trong bản thể tuân 
của Hacman (N. Hartmann)|, nhưng chủ yếu là duy tâm chủ 
quan, bởi vì ông chỉ phần tích, mô tả những hiên tương của ý 
thức, tức là những đối tướng tỉnh thần khÕng có quan hệ gỉ với 
thế giới vật chất càm tính cụ thể (hướng này được phát huy trong 
trảo lưu chủ nghĩa hiện sinh), 

HTH của Iluxen là nguồn gốc của hàng loạt những khuynh 
hướng tìm tòi mới trong triết học tứ sản hiên đại. Anh hưởng 
løn nhất cùa hiên tượng học là trong trào lụu chủ nghĩa hiên 
sinh: Haiđêgo (M. Heidegger) đặt hiện sính vào vị trí của chủ 
thể tiên nghiệm; Xactdrd (1.P. Sartre) quy hiện sinh của chủ thể 
thành ý thức của chủ thể đối với biên sinh; Meclô - Pôngty (M. 
Merleau - Ponty, Pháp) cho "thế giới tri giác" là quan hệ nguyên 
$ơ giữa con ngươi và thế giới, là nguôn gốc của mi ý nghĩa. 

Sau Chiến tranh thế giới II, nhiều nước lần tượt tập ra những 
trung tâm nghiên cứu Huxen và HTH (Bỉ, Đức, Pháp, Mi, w.). 
Phương pháp của HH được vận dụng rộng rãi vào các khoa 
học nhân văn: sử học, xã hội học, mĩ học, đạo đức học, tuât 
học, tôn giáo học, ngôn ngũ học, lí luận văn học, bênh l học, 
bệnh tâm thần. 

HIỆN TƯỢNG LUÂN PHIÊẾN biện tưởng có sự khác biệt 
của những âm tố nằm cùng một vị trí trone hình thúc ngữ âm 
của cùng một hình vị trong những trường hợp sử dụng khác nhau. 
Dó là sư chuyển đổi hay đấp đôi về ngữ âm của các nguyên âm, 
các phu âm (ñay của các thanh điệu trong ngôn ngữ có thanh 
điệu). Trong tiếng Việt, HTLP đặc biệt có thẻ tìm thấy ð các tủ 
táy. Vd. 


HIỆN TƯỢNG SACPĂNGCHIE H 


I[uân phiên giúa các nguyên âm có cùng độ nâng, nhưng 
khác dòng: 


O/€ 
ánh >óng ánh 
sánh -> sông sánh 
ô/ê 
kềnh > công kènh 
bènh > böng bềnh 
ui 
khích.....> khúc khích 
phính.....> phúng phinh 
Luân phiên piffa các phụ Âm cuối có cùng vị trí cấu âm, nhưng 
khác thanh tính: 
-n/-t/ 
nhạt......> nhàn nhạt 
IigỌt.....> ngòn ngọt 


-ng/-K 
khác ....> khang khác 
hắc......> hăng hắc 


IITLP giữa các thanh điêu có cùng âm vực (thắp với thấp, cao 
với cao) cũng diễn ra đồng thỏi với sự luần phiên giữa các phụ 
Am cuối. HTLP chính là cở sở tạo nên cái được gọn là sự hoà 
phối ngũ âm của từ láy tiếng Việt. 

HIẾN TƯỢNG LUẬN học thuyết về nhận thức tuyết đối 
hoá, chỉ coi càm giác là đối tương trực tiếp của nhận thức. Cũng 
xuất phát tử điểm này, có thể phân biết những biểu hiên của HTL 
trong lịch sử tư tưởng triết học. HTL cực đoan coi thế giới là 
một tông thê những ý niêm”, những "phức hợp cam giác”, đo đó 
mà rới vào chủ nghĩa duy tâm chủ quan của Beccdlt (G. Berketey), 
chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán của Makho (1'. Mach), hoặc là 
dẫn tới thuyết bất khà tn (hay thuyết không thể biết) của Hium 
(12. Hume) cho rằng: chúng ta không thế biết được gì hết 3 đẳng 
sau các càm giác. HTL ôn hoà thưa nhận sự tồn tại của các khách 
thể biểu hiên trong các cảm giác, nhưng lại dẫn đến 2 khuynh 
hướng: hoặc là chủ nghĩa duy vật không triệt để, nếu coi khách 
(hể là những sư vật vật chất [Lôckở (J. Locke)]: hoặc là cũng lại 
dẫn đến thuyết không thể biết nếu coi khách thể là những “Vật 
(tự nó" không thể nhận thức được [Kantơ (I. KanU, Min (1. 5. 
Mi), Xpenxơ (H. Spencer)]. Trong chủ nghĩa thưc chứng hiện 
đại, HTL mang hình thức ngôn ngữ học, bởi vì luận điểm của nó 
quy về khả năng biểu hiện kính nghiệm trong ngön ngữ "hiên 
tượng luận" (triết hoc ngôn ngữ). 

HIỆN TƯỢNG NGHỊCH TỪ biểu hiện ở nhũng chất khi 
chịu tác dụng của từ trưởng sẽ trỏ thành tử hoá theo chiều ngược 
với chiều của từ trường tác dung. Những chất như vậy gọi là chất 
nghịch từ; khi đặt trong từ trường của một nam châm không bị 
nam châm hút mả bị đây ra, tuy lực đây rất yếu. Phân tủ chất 
nghịch từ không có mômen từ riêng. Thực ra, nghịch tử là một 
tính chất chung của các chất, nhưng ở một số chất, nó bị che ấp 
bởi tính chất thuận tí mạnh hon. 


HIẾN TƯỢNG PHÁCH hiên tượng biên độ của dao động 
không điều hoà thay đổi tưần hoài. Dao động này được hợp 
thành bởi hai đao động điều hoà có cùng biên độ Ao và các tần 
số vòng xấp xì bằng nhau, 

HIỆN TƯỢNG SACPĂNGCHIẾ (Ph. Jacques Charpentier), 
sự ngộ nhận có tính quy luật so sánh trọng lượng của các vật cỏ 
trọng hiởng ngang nhau nhưng khác nhau kích có; thưởng vẬt nào, 
nhìn bề ngoài, có vẻ nhỏ hơn thì ngươi ta cảm thấy nhẹ hơn. Hiện 
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H têN TƯỚNG SẮT TỪ 


tượng này chỉ mẤt đi khi ta nhắm mắt và nâng từng vật lên bằng 
môt sơi dây buôc vào mối vật. HTS được gọi là tâm thế trỉ giác 
thê tích. 

HIẾN TƯỢNG SÁT TỪ h:ên tượng xuất hiên tư tính ở một 
số vật liệu hay hợp kim của một số nguyên tố thuộc lớp chuyền 
tiếp (Fe, Ni, Co, Gd, wv.) khi nhiệt độ đủ thấp. Khi đó trong 
chúng tồn tại độ tủ hoá tư phát. Độ từ hoá này có giá trị giảm 
đần khi nhiệt độ tăng và đến một nhiệt độ đặc trung tc (gọi là 
nhiệt độ Quyri) thì độ tử hoá tự phát triết tiêu, và khi nhiệt đô 
lún hơn tc thì chúng trỏ thành có tính thuận từ Nguyên nhân 
của IITST được giải thích bồi mÂu Haidenbec dựa trên cơ sở 
tương tác trao đổi của các điên tử lúp chuyền tiếp. 

HIỆN TƯỢNG SIÊU DẪN x. Siêu dẫn. 

HIỆN FƯỢNG SỐ LỚN hiên tượng kinh tế - xã hội ở dạng 
tổng thể, bao gồm nhiều phần tử có các mức độ cá biết khác 
nhau. Thống kê học cot tông thẻ đì lồn của các phần tủ cá biết 
thướng chiu tác đông của nhiều nhân tố, trong đó cả nhân tố tất 
nhiên và nhân tố ngẫu nhiên. Với số lượng phần tử tông thể đú 
lớn, các nhân tố ngẫu nhiên bị bù trừ và triệt tiêu, còn lại các 
nhân tố tất nhiên, là biểu hiến của quy luật chỉ phối hiện tượng. 
Thống kê hoc rất quan tâm xem xét HTSL và sử dụng nhiều công 
dụng của định luật số lón trong việc xác định quy mô tỒng thể 
mẫu trong điều tra không toàn bô, trong kiểm định thống kê và 
nhiêu khâu phần tích khác. 

HIỆN TƯỢNG TÂM LÍ hiên tượng "tỉnh thần" thuốc về 
chủ quan, nảy sinh và phất triển trong quá trình hoạt động và 
giao tiếp, phần ánh, thích ứng và cải tạo thế giỏi khách quan. 
Bao gôm nhiều cấp độ (ý thức, chưa ý thức, ý thức bản ngã, ý 
thức nhóm. w.), nhiều loại (tâm l cá nhân, xã hội, quá trình 
trang thái, thuộc tính, chúc năng tâm lí, cấu tạo tầm lí, w.). 
HITI. vốn thuộc về “chủ quan", nhưng vì gắn liền với các hoat 
động nên có thể "xuất tâm" ra bên ngoài, tạo thành các sàn 
phâm vật chất hoặc tỉnh thần (những biến đổi trong bàn thân 
hay trong ý thức của ngưới khác). [TT xuất hiện sóm trong 
sự tiến hoá giống loài, nhung phải đến cấp độ loài người mới 
hình thành cấp độ ý thức và tới một trinh độ phát triền lich sử 
nhất định mới có tỉnh nhân cách. Các kiến loại, quy luật của 
các HTTTL và cd chế vận hành của chúng đước tâm lí học đại 
cưng nghiên cứu. 

HIỆN TƯỢNG THUẬN TỪ x. Chất thuận từ. 

HIỆN TƯỢNG TRẺ biểu hiện ở một hệ mà các tính chất 
của hệ phụ thuộc vào lịch sử trước đó của nó. Thưởng áp dung 
cho các tính chất tù (tử trễ), song cũng có thể áp dụng cho các 
tính chất điên môi hoặc các tính chất cơ. 

HIEN TƯỢNG TỪ -CƠ hiện tgnp quan sát thấy ở các vật 
liệu sắt tử do có mối lên kết giữa các mômen từ và cø của cấc 
hạt vi mô (và các hệ của chúng). Sự tăng mômcn có của vật liêu 
sắt tử gây ra sư xuất hiện các mômen từ và ngược lại. 

HIẾN TƯỢNG TỪ GIÁO sự thay đồi kích thước (biến dạng) 
của một chất sắt tử khi nó được từ hoá hoặc khi độ từ hoá của 
nó thay đôi. Dược áp dụng để làm nguồn phát siêu âm. 

HIẾN TƯỢNG TỰ CẢM sự xuất hiện suất điên động cảm 
Ứng trong mạch khi dòng điện chạy trong đó biến thiên, nhẫãm 
chống lại sự biến thiên ấy. Giá trị tuyết đổi của suất điện động 
(ụ cảm tỉ lệ với tốc độ biến thiên của đòng điện trong mạch, Hệ 
sô (¡ lệ đó gọi là độ tự cảm. HTTC làm xuất hiện dòng điện lón 
khi đóng ngắt mạch điện, có thể gày hại. 

HIỆN TƯỢNG TVNĐAN hiện tướng tán xạ ánh sáng khi 
chiếu ánh sáng vào hệ phân tán chúa các hạt có kích thước bé 
hơn bước sóng của tỉa tới. Dược dùng để phân biệt dung dịch 
thật (không có hiên tượng TYynđan) và dung dịch keo (có hiện 
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tượng Iÿndđan); để xác định kích thước và hình dáng ca các hạt 
phân tán. Dươc goi theo tên nhà vât Ú Anh Tynđan (T. Tndall) 
- ngưởi nghiên cứu hiên tương này (1868). 

HIỆN TƯỢNG VẬN CHUYỂN quá trình bất thuân nghịch 
của sự vận chuyên khối lượng, xung lượng. nhiệt, điên tích... trong 
môi trưởng, đo các hạt vị mô tương tác và chuyển động. Nguyên 
nhân là sự chénh lệch nhiệt độ hoặc mật độ... trong môi trưởng. 
Bao gồm nhiều hiên tượng như khuếch tán, nội ma sát, dẫn nhiêt, 
nhiệt điện, vv. 

HIẾN TƯỢNG XÃ HỘI cái xảy ra trong xã hội. trong đối 
sống xã hội. IITXII phân biết và khác về chất với hiên tượng (ụ 
nhiên ở chô nó chỉ diễn ra trong đời sống xã hội va bị quy định 
bởi các quy luật của xã hội. 

HIẾN VẬT PHỤC THỂ hiên vật gốc, đo nhiều nguyễn nhân 
bị hư hỏng, vớ, rách hoặc vớ môt số mảnh. không còn nguyên 
ven, do đó phải nghiên cứu phục chế một phân hoặc toàn bô 
hiện vật. Trước tiên phải thận trong giủ hầu hết nhúng yếu tố 
nguyên gốc còn lại và bù đắp thêm vào những chỗ thiếu bằng 
vật liêu khác gần điệp màu để đựng lại hình đáng đầy đủ của cô 
vât. Vú. trống đồng phục chế, bình cố phục chế, văn bản phục 
chế... Khách tham quan bảo tàng xem hiện vật phục chế vẫn có 
thể thấy rõ đó là hiên vật gốc và phân biệt được những chất liệu 
bô sung. 

HIỆN VẬT SAO CHẾP thuật ngữ bảo tàng học, đước dùng 
để chỉ bản sao; nói đầy đủ là hiên vật làm lại chính xác từ hiên 
vật gốc. Dễ bảo quản lâu dài các hiên vật gốc chóng hỏng, quá 
to, các bảo tàng phải làm HVSC đề đưa ra trưng bày. Bút tích 
của danh nhân đưa ra trưng bày bị ảnh sáng làm chóng mở chữ, 
vàng, giòn giấy; thực vật, đông vật nhuyễn thê chóng hỏng: di sản 
vât thể quá to phải thu nhỏ theo tỉ \ê 1/10, 1/20, vv. 

HIẾP DÀM hành vi dùng sức mạnh cưổng bức người khác để 
thoằ mãn nhu cầu tình dục của mình. Ilành vi này có thể với 
ngưỡi khác giới hoặc cùng giới. 

HD là hành vị phạm pháp và phạm tội, đặc biệt nghiềm trong 
khi phạm tôi với vị thành niên. Giám định pháp y sẽ xác định 
tính chất của mỗi đối tưởng vi phạm cụ thể. 

HIỆP BIẾN x. 7emơ. 


HIỆP ĐỊNH (cø. hiệp nghị), thoả thuận ngoại giao giửa hai 
hoặc nhiều nước với nhau về những vấn đề chính trị, quân sự, 
kinh tế. văn hoá hoặc về các mặt khác, được kỉ kết bằng văn bản 
Có HD song phương hoặc HĐÐ đa phiđng. Những l1 quan trọng 
sau khi kí kết thưởng phải có sự phê chuẩn của quốc hội hay 
nghị viện lâp pháp, hoặc của chủ tịch nước hay của tổng thống. 
Các HĐ quan trọng trong tịch sử cách mang Việt Nam là Hiệp 
định Gidnevỏ về Đông Dương 1954 và Hiệp định Pari về chấm 
dứt chiến tranh, lâp lại hoà bình ð Việt Nam 1973,w. 

HIỆP ĐỊNH BIẾN GIỚI VIỆT NAM - LÀO 1977 hiệp 
định chỉnh thức hoạch định biên giới quốc gia giữa hai nước V›iêt 
Nam và Lào, trên cd sở hai bên cùng tôn trọng đương biến đã 
có tử khi ha: nước tuyên bố độc lâp (1945), kí tại Viêng Chăn 
Có các quy định chính: nguyên tẤc xác định biên giói, thành lập 
các uy ban liên hợp để phân giới trên thực địa và nhiệm vụ của 
uỷ ban này, những nguyên tắc và nội dung chuân bị và kí kết về 
quy chế biên giới quốc gia giữa ha: nước và thời gian hiệu lực 
của hiệp định. Dược hai nhà nước phê chuẩn tại Hà Nội 
(31.10.1977). 

HIỆP ĐỊNH BỐN BÊN VỀ TÂY RECLIN 1971 hiép định 
giữa Liên Xô, Hoa Kì, Anh, Pháp về vấn đề các khu vực phía lây 
của Reclin kí 3.9.1971. Nội dung: bốn nước duy trì quyền hạn và 
trách nhiệm của mình đối với Bectin, loại trừ mọi căng thăng và 
phức tạp, thoả thuận không đe doa và sử dung vũ lực, giải quyết 


HIỆP ĐỊNH ĐÌNH CHỈ CHIẾN SỰ Ỏ VIÊT NAM ¡954 H 


mọi tranh chấp bằng biên phấp hoà bình, cam kết không đón 
phương làm thay đổi tình hình trong khu vực; Tây Reclin không 
phải là bộ phận hợp thành và không thuộc quyên quản lí của 
Công hoà Tiên bang Dức. 

HIỆP ĐỊNH HRITƠN UƯT 1944 hiệp định kí kết giữa 44 
nước ở Britơn Ut (Bretton Woods), bang Niu - Hampsở (New - 
Hampshirc, Hoa Kì) 7.1944, quy định hệ thông tiền tệ quốc tế 
thứ hai thực sự sau vàng là bản ví hối đoái - vàng (Gold Exchange 
Standard) . Trong hệ thống này, vàng là tài sản chủ yếu của dự 
trữ và là mẫu số chung về tỉ giá giữa các đồng tiền của những 
nước thành viên Quỹ Tiền tê Quốc tế (}ME), trong khi đó đồng 
đôla Mĩ mà giá tri được quy định so với vàng [một aoxở vàng 
(ouncc - tức một lang) bằng 35 đôla] được xem là tiền tệ dự trữ 
và cỏ môi vai trò quốc tế tướng đương. Các tỉ giá thường cố định 
và chỉ dao động trong những giới hạn hep, các đồng tiền được 
tự do chuyền đôi. Hệ thống tiền tê này tạo thêm khả năng cho 
các Iín dụng quốc rế, do một cở quan tô chúc và quản lí, đó là 
IMI:- có quan duy nhất có quyền thay đổi tỉ giá, nhầm tăng cường 
những sự giao dịch quốc tế. Các nước liên quan phải duy trì cân 
đối cán cân thanh toán quốc tế bằng những chính sách kinh tế 
thịch hợp. Trên thực tế, hê thống tiền tê này xác lẬp vai trò bá 
chủ của đồng đô MỊ, vị đó là đồng tiền duy nhất có thê đồi lấy 
vàng. [2o đó, hệ thông này đã tạo ra những cuôc khủng hoàng 
tiên Lệ thế giới năm 1958, và cũng vì vây HI2RU không được tõn 
trọng nưa, bị phá sản, và đến 1.1976, nó được thay thế bằng Hiệp 
định lamaica (xt. Quỹ Tiên tệ Quốc tế). 

HIỆP ĐỊNH CHUNG VỀ THUẾ QUAN VÀ THƯƠNG MẠI 
(viết tắt: GATT), về các biểu thuế và thương mại, kí giữa nhiều 
bên ở Giơncvø (Genève, 1947) có hiêu tực bất đầu từ 1.1.1948, 
đề ra những nguyên tắc về biểu thuế quan và những chính sách 
thưởng mai giữa các nước kí kết. Tham gia kí kết hiệp định này 
có khoảng 23 nước công nghiệp phát triển, về sau thêm môt số 
nước Dông Âu như Tiệp Khắc, Ba Lan, Nam Tư và một sö nước 
đang phat triển như Myanma, Xâylan (Ceykn). Cuba, Ấn Đó, 
[ndônfxia. Nicaragoa. wv. Những nguyên tắc cø bàn: 1) Không 
phân biêt đối xử đôi với tất cả các nước, đối xử với nưúc khác 
theo quy chế tối huệ quốc về mặt thuế quan; những trưởng hợp 
ngoại lệ rất han chế và được quy định chặt chẽ, vd. khi 6 nước 
của Cộng đông Kinh tế Châu Âu (EI.C) kí kết với nhau những 
điều khoản về thuế quan thì phải xin phép HIDCVTOVTM. 2) 
Ổn định những quyền thuế quan, những biểu thuế hay những 
hạn chế tương tự; không được vượt mức quy định năm 1974, đề 
giảm đến mức tôt thiêu những sư hạn chế mậu dịch tự do. 3) 
Nguyễn tắc đàm phán, nhân nhương lẫn nhau trong Việc giảm 
bót biểu thuế quan. HDCVTQVTM đóng một vai trò căn bản 
trong việc tự do hoá mậu dịch và trong việc tiêu chuân hoá các 
tiến sách và thông lê mậu dịch quốc tế sau Chiến tranh thế giới 

[. Từ 1964, theo đề nghị của tông thống Mi, "Vòng đàm phán 
Kemudy' đã thoả thuận giảm 50% thuế quan (đối với tất cả các 
sản phẩm), mối năm 10% từ 1968 đến 1972. Sự hình thành Cộng 
đồng Kinh tế Châu Âu (FFC), sự kiến lập những hiếp hội thuế 
quan mâu thuần vói đường tối mậu dịch tự do của HDCVTOVTM 
và biểu thế quan ưu đái các nước thế giới thứ ba, do đó hạn chế 
phạm vi hoại động của IIDCVTIQVTM. Mâu thuẫn xảy ra giữa 
các nước công nghiệp và các nước thuộc thế giới thú ba; những 
nước này không tín nhiêm HIDCVTQVTM và lập ra UNCTAD 
(United NaHons Conference on Trade and Development - Hội 
nghị Liên hợp quốc về Thương Mại và Phát triển) quy định 
những ưu tiên cho các nước đang phát triển. Sự mở rộng FEC 
ra 9 thành viên (1973) trong điều kiện hệ thống tiền tệ thế giới 
tan rã, tình hình mất cân bằng thưởng xuyên của cán cân thương 
mại của Mi và sự thay đôi trong phân công lao động quốc tế đã 
gây nhiều tranh cãi trong HDCVTOVTM: từ 1974 đến 1979, có 
nhiều vòng đàm phán thương mại địa phương, gọi là “Vòng đàm 





phán Nuxơn” hay là "Vòng đàm phán TIÐkyô" Trong ủnh thế 
khủng hoàng giữa những năm 70. có sự chống lai khuynh hướng 
bảo hộ mậu dịch. có tơi cho HDCVTQVTM cho nến số nước 
thành viên của HIDCVTOV'TM tăng lên. Đến I.(980, có 100 nước 
tham gia, đại diên cho 4/5 kim ngạch thưởng mại thế giới. Ngày 
15.12.1993. tại Giónevo, 117 nước tham gia "Vòng đàm phán 
Urugoay" của [IDCVTQVTM đã đạt được thoả thuận chống chủ 
nghĩa bảo hộ màu dịch và ủng hộ việc tự do hoá nền thương mại 
thế giới. Song song với sự tồn tại của HDCVTQVTM, trên thế 
giới đang hình thành nhiều liên mình thương mại khu vực [như 
Khu vực Mậu dịch Tự do Bắc Mĩ (NAFƑFA), Khu vực Mậu dịch 
Tự do ASEAN (AFTA), Diễn đàn Ilơp tác Kinh tế Châu A - 
Thái Bình Dương (APIC),.. và đang phát triển xu hưởng đa 
phương hoá những hiệp định thương mại song phương. Ngoải ra, 
liên minh quốc tế giữa nhưng công I¡ đa quốc gia đã và sẽ dê 
dàng Vượt qua những hang rào thuế quan mà không gặp khó 
khăn. Văn phòng thường trực của HDCVTOVTM đắt tại Rôma 
(Italia). Năm 1994, các bộ trưởng thương mai HDCVTIQVTM 
họp ở Marakêch (Marrakech, Marôc) quyết định lập mội uỷ ban 
trù bị chuẩn bị cho việc thành lập Tổ chức Thương mại Thế giỏi 
(WTO). Tô chức WTO ra đời 1.1.1995 kế tục HDCVTOVTM 
đề thảo luận, đàm phán và giải quyết các tranh chấp về mâu dịch 
toàn cầu (x. Tổ chức Thương mại Thế giới). 

HIỆP ĐỊNH ĐÌNH CHÍ CHIẾN SỰ Ở CĂMPUCHIA 1954 
hiệp định kí kết 20.7.1954 tai Grơnevơ (Thuy S0) giữa đại diên 
của Quân đội nhàn dân Việt Nam và Lực (ương vũ trang Kháng 
chiến Cãmpuchia với đại diện Quân đôi quốc gia Khởme về dình 
chỉ chiến sự ở Cămpuchia. Gồm 6 chương, 40 điều. Những nội 
dung chính: ngừng bắn đồng thỏi ở Cămpuchia; quy định thể 
thức thi hành việc rút các lực tưởng vũ trang và nhân viên quân 
sự nước ngoài ra khỏi Cămpuchia; các lực lượng kháng chiến 
Khơme được giải ngũ tại chỗ; không được đàn áp. bảo thù người 
Khöme kháng chiến; cấm đưa quân đội. nhân viên quân sự, vũ 
khí và phương tiện chiến tranh mới vào Cămpuchia. vv. Là văn 
bản phấp lí quốc tế xác nhận việc chấm dứt chế độ thuộc địa của 
Pháp ð Cămpuchia. 

HIỆP ĐỊNH ĐÌNH CHÍ CHIẾN SỰ Ở LÀO 1954 n¡êép định 
kí kết 20.7.1954 tại Gionevd (Thuy $7 giữa đại diện Quân đội 
nhân dân Việt Nam và Quân đội Pathét Lào với đại diên Quần 
đội Liên hiệp Pháp ỏ Dông Dương về đình chỉ chiến sư ở [ào. 
Gôm 6 chương, 40 điều. Những nội dung chính: ngừng bắn đồng 
thời và hoàn toàn ở Lào, quân đội Pháp và quân tình nguyện 
Việt Nam rút khỏi Lào; cấm đưa quân đội. nhân viên quận sự, 
vũ khí và phương tiện chiến tranh mới vào Lào; Pháp được để 
lại 1 S00 sĩ quan và hạ sĩ quan đề huấn luyện cho quân đội hoàng 
gìa Lào và 3 500 nhân viên quãn sự để duy trì hai eăn cứ quân 
sự Pháp ở Sênô và Viêng Chăn; Quân đội Pathét Lào chuyển 
quân tập kết về hai tỉnh Phôngxalì (Phôngsali) và Sầm Nưa (Xam 
Nưa), ww. Là văn bản pháp lí quốc tế xác nhận việc chấm dứt chế 
độ thuộc địa Pháp ở Lào và thửa nhận địa vị chính đáng của 
Pathét Lào ở lào. 

HIỆP ĐỊNH ĐÌNH CHÍ CHIẾN SỰ Ở VIỆT NAM 1954 
hiệp định kí kết 20.7.1954 tại Gidnevỏ (Gèneve, Thuy Sĩ) giữa 
đạ! diện Hộ tổng tú lệnh Quân đội nhàn dàn Việt Nam và đại 
diện Quản đội Tiên hiệp Pháp ö Đồng Dương về đình chỉ chiến 
sự ở Việt Nam. Hiệp định gồm 6 chương, 47 điều. Nội dung 
chính: Chính phủ Pháp tuyên bố thưa nhận độc lập, chủ quyền, 
sư thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam; quân đội Pháp 
rút khỏi Việt Nam; nhân dân Việt Nam sẽ tiến hành tổng tuyên 
cử để thống nhất đất nước; vạch giới tuyến quân sự tạm thời và 
khu phi quân sự đề cách li lực lượng vũ trang các bên; cấm đưa 
quân đội, nhân viên quân sự, vũ khí và phương tiện chiến tranh 
mới vào Việt Nam, hai bên Việt Nam không được tham gia bất 


27) 


H HIỆP DỊNH ĐÌNH CHIẾN 





cứ một khôi liên minh quàn sự nào và không để bị sử dụng gầy 
lại chiến tranh hoặc phục vụ cho một chính sách xAm tược. Là 
văn bản pháp lí quốc tế ghi nhận thắng lợi của cuộc Kháng chiến 
chồng Pháp (1945 - 54) của dân tộc Việt Nam. Sau này, Hoa Ki, 
Chính quyền Sài Gòn và Pháp đã phá hoại việc thực hiện các 
điều khoản của hiệp định. 

HIỆP ĐỊNH ĐÌNH CHIẾN điều ước được kí kết giữa các bến 
tham chiến, quy định việc đình chỉ hay chấm dứt các hành động 
chiến tranh giữa các bên đó. Hiệp định có thể quy định nghĩa 
vụ chung cho tất cả các hịc lượng vi trang của các bên tham 
chiến phải đình chỉ hay chấm dút hoàn toàn chiến sự, cũng như 
mọi hoạt động quân sự trên toàn bộ lính thô. hoặc có thể quy 
định đình chị hay chấm dút chiến sự cục bô hay tửng bộ phận 
của chiến trưởng, nhằm tạo điều kiên tiến hành đàm phán để 
đa( hiệp định về chấm dứt xung đột hay chiến tranh. Có thể kí 
HDDC tạm thời, tức là hiệp định sẽ chấm dứt hiêu lực cùng với 
việc hiệp định hết thời han hiệu lực, cũng như cùng với việc các 
bên tham chiến bất đầu thực hiền những cam kết của mình về 
chấm dứt chiến sự. Có thể kí kết hiệp định riêng về chấm dứt 
hoàn toàn chiến sự, hoặc có thể kí nghị định thư về chấm dứt 
chiến tranh (một bộ phận của hoà ước). Có thể kí hoà ưóc trong 
đó có các điều khoản về chấm dứt chiến sự, nếu như hoà ưóc có 
giã trị chấm dút tình trạng chiến tranh giữa các bên tham chiến 
thì HĐDC chỉ chấm dứt hoạt động quân sư giữa các bên tham 
chiến. HDDC thường được kí vào thời điểm sắp kết thúc xung 
đột hay chiến tranh, thưởng nhầm mục đích tạo điều kiến thuân 
lợi cho đàm phán để kí hoà ước và là một bước quá độ để tiến 
tói \ãp lại hoà bình. HDDC bao gồm những quy định về hoà bình 
tạm thời, về quy chế quan hé giữa các bên tham chiến và đôi khi 
có thể có những quy định về điều kiện tiên quyết của hoà ước 
sau đó. 


HIỆP ĐỊNH ÊLYD 1949 thoà thuận giữa tổng thống Pháp 
Ôriôn (V. Auriol) và Hảo Dại. Kí 8.3.1949 đưới hình thức trao 
đồi thư, tiếp theo thoả thuận đã đat được trước đó ở Hạ Ì ong 
(tr Hiệp ước vịnh Hạ Long 1948). Nội dụng chủ yếu: trao trả 
"độc lập" cho chính quyền Hảo Đại, nhưng với nhiều hạn chế về 
chính trị. quần sự, ngoai giao, kính tế, tứ phấp, vv. 

HIỆP ĐỊNH EVIANG 1963 văn kiến về trao trả độc lập cho 
Angiếri do Pháp và Chính phủ IAm thời Cộng hoà Angliêri kí 
18.3.1962 tại thành phố Êviăng (Évian). Theo hiệp định. nước 
Pháp công nhận độc lập chú quyền và toàn vẹn lãnh thổ của 
Angiêri; Pháp vẫn được độc quyền thăm đò và khai thác dầu lửa, 
gi nguyên các căn cú quân sụ. Hiệp định là kết quả thắng Lợi 
sau hón 8 năm chống Pháp (1954 - 62) của nhân dân Angiêri, 
và mở đầu thởi kì xây đựng một nước Angiêri độc lập dân tộc, 
tự đo. 

HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ VỀ CĂMPUCHIA 1954 x. Hiệp 
định đình chỉ chiến sự ở Cñmpuchia 1954. 


HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ VỀ ĐÔNG DƯƠNG 1954 hiệp 
định về chấm dút chiến tranh, lập tại hoà bình ở Dông Dương 
giữa các bên tham gia Hội nghị (xt. Hội nghị Giơnevơ về Đông 
Đương 1954) là Liên Xô, Trung Quốc, Anh, Hoa Ki, Pháp, Việt 
Nam Dân chủ Cộng hoà, Vương quốc Cămpuchia, Lào và Chính 
phủ "quốc gia Việt Nam” của Bảo Đại. Gồm bốn văn kiên: một 
bản tuyên bố cuối cùng và ba hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt 
Nam, Lào và Cămpuchia. Nội dung chú yếu: Pháp và các nước 
khác công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn ven lãnh 
thô của Việt Nam, Ì_ào và Cămpuchía; Việt Nam tạm thöi bị chia 
làm hai vùng lập kết, đường ranh giỏi quân sự ö vĩ tuyến 17 chì 
có tính chất tạm thời, không thể cơi là biên giói chính trị hoặc 
tĩnh thổ, tổng tuyển cử tự do được ấn định tổ chúc vào thăng 
7.1956, đề thống nhất Việt Nam; quân tình nguyện Việt Nam rút 
khỏi Lào, Cãmpuchia; các lực lượng Pathét I ào tập kết ở hai tỉnh 
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Sầm Nưa (Xam Nua) và PhôngxalÙl (Phôngsall); hai miền Viêt 
Nam, Lào, Cămpuchia không được có căn cứ quân sự, không có 
quân đội và nhân viên quân sự nước ngoài. không tham gia hiên 
minh quân sự Với nước ngoài, không được đem vũ khí vào hai 
miền Việt Nam, Cămpucbia và Ïào, chỉ nhận viện trợ quân sư, 
vũ kbí, nhân viên và huấn luyện viền quân sự nước ngoài ồ mức 
độ cần thiết cho phòng thủ quốc gia; thả tù bình và tù nhân, 
không trả thù và phân biệt đối xử đối với các cá nhân và (tô chức 
do hoạt động của họ trong thơi gian chiến tranh; bảo đàm tự đo 
dân chủ; lập ba uỷ ban quốc tế tai Việt Nam, [Lào và Cămpuchia 
gồm Ấn Độ, Ba Lan và Canađa để kiểm soát và giám sát việc 
đình chiến và việc thí hành các điều khoản của Hiệp định Giơnevö., 
Sau khi kí kết, Hoa Kì và Chính quyền Ngõ Đình Diệm đã phá 
hoại Iliêp định. Nhân dân Viêt Nam đã phải tiếp tục cuộc đấu 
tranh lâu đài đề hoàn thành muc tiêu bảo vê độc lâp. thực hiên 
chủ quyền, thống nhất đất nước vào năm 1975 


HIỆP ĐỊNH GIGNEVƠ VỀ LÀO 1954 X. Hiệp định đình 
chỉ chiến sự ở Lào 1954. 


HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ VỀ LÀO 1962 hiệp định quốc tế 
xác nhận và phát triển thêm những điểm cơ bản trong Iliếp định 
Giønevd về Đông Dương 1954. Ki tại Hội nghi quốc tế về Lào 
[Gidnevd (Genève), 5.196] ~ 7.1962], Tham dự Hội nghị có đại 
diện của: Liên Xô, Ánh, Pháp, Hoa Ki, Trung Quốc, Miễn Diện 
(Myanma), Ấn Đệ, Ba Lan, Canada. Viêt Nam Dân chủ Cộng 
hoà, Thái Lan, Cămpuchia, Chính quyền Ngô Đình Diêm và I Ào 
(đai diên ba phái). Về phía Lào có bộ trưởng ngoại giao Chính 
phủ trung lập của hoàng thân Xuvanna Phuma (Souvanna 
Phouma), đai diên của Mặt trận Yêu nước Lào, đại diện của 
Chính phủ Phái húu Lao. Ngày 23.6.1962, Chính phủ Liên hợp 
Ra phái được thành lập. Ngày 23.7.1962, IIDGVL được kí, pồm 
hai văn kiện: Tuyên bố về nền trung lập của Lào và Nghị định 
thư kèm theo. HDGVI. đánh dấu những thất bai quân sự của 
phái hữu Lào và đế quốc Mĩ (giai đoạn 1960 - 62). mà đặc biệt 
là thất bại trong Chiến dịch Nậm Thà (6.5. 1962). Các bên 
tham dị Hội nghị đã thoà thuận nôi dung của bản tuyến bố. 
công nhận và tôn trọng chủ quyền. độc lập, trung lâp. thống 
nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Lào; cam kết tuân thủ một số 
nguyên (ắc và điều kiện lên quan đến nền đôc lẬp và trung 
lập Lào. Nghị định thư nêu những quy định cụ thể nhằm bào 
đảm nền trung lập của Lào, bao gồm việc rút quân đội và nhân 
viên quãn sự nước ngoài 30 ngày sau khi các đội kiểm tra của 
Uỷ ban Quốc tế được thiết lâp, thả tù binh, quy định tô chức 
và chức năng, quyền hạn của LJỷ ban Quốc tế. Tuy nhiên, do 
đế quốc Mi và phái hữu Lào phá hoại (ném bom năm 1964, 
tiến công vùng giải phóng năm 1969), nên HDGVL, 1962 trong 
thực tế không được thực hiền. 


HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ VỀ VIỆT NAM 1954 x. Hiệp định 
đình chỉ chiến sự ở Việt Nam 1954, 


HIỆP ĐỊNH HOẠCH ĐỊNH BIỂN GIỚI điều vóc quốc tế 
giữa hai quốc gìa láng giềng nhằm thiết lập và xác định ranh giới 
của biến giới quốc gia, chế độ biên giới quốc gia, việc sử dụng 
nước Ò các sông biên giới, việc qua lai của tàu thuyền ð vùng nội 
thuy và (ãnh hải, việc xây dịng các công trình trên sông suôi như 
nhà máy thuỷ điện, đập chấn nước và cầu qua sông biến giới, 
đấu tranh chống hoả hoạn, vấn đề vệ sinh, địch tỄ. các tuyến giao 
thông biên giới, buôn bán ở vùng biên giới (xt. Haạch định biên 
gửi). Việt Nam đã ki với Lào: Hiệp ước về hoạch định biên giới 
(18.7.1977), Hiệp ước bỏ sung (24.12.1985), Biên bản về quy chế 
biên giới (1978), Hiêp định về quy chế biên giới (1990); với 
Cămpuchia: Công tóc về hoach định biên giới (27.12.1985), với 
Trung Quốc: Hiêp định về biên giói trên đất liên (30.12.1999). 

HIỆP ĐỊNH LÂNH SỰ điều ước quốc tế, nhằm điều chỉnh 
quan hệ tănh sự giữa hai quốc gia ki kết, Phạm vị điều chịnh của 


HIẾP ĐỊNH SALT I H 





HDLS bao gôm: thiết lập quan hê lãnh sư và thành lập cơ quan 
lãnh sự, bò nhiêm ngươi đứng đầu cö quan lãnh sự và các thành 
viên khác của cơ quan lãnh sự; quyền ưu đãi và miễn trừ lãnh 
sư, các chức năng lãnh sư đối với công đân, pháp nhân. bảo vê 
quyền lợi của công dân và pháp nhàn, thực hiện các chức năng 
hành chính, hộ tịch. vv., chúc năng đối VỚi tàu thuỷ, máy bay của 
nước cử, chức năng phòng dịch, Kiểm dịch động Vật, thực vât, vw. 
Ngoại ra trong các HĐLS còn có những thoả thuận về việc bắt 
đầu, kết thúc chức năng lãnh sự; quan hê, tiếp xúc với các cơ 
quan có thầm quyền của nước tiếp nhận, lệ phi lãnh sự, vv. Nhìn 
chung nhưng HDLS song phương đều da trên có sở Công ưóc 
Viên về quan hệ lãnh sự (24.4. 1963). Đến 1990, đã có hơn 130 
nước tham gia công ước này. Việt Nam chưa tham gia công tóc, 
nhưng vẫn áp dụng công ưóc này như một tập quán quốc tế. 

HIỆP ĐỊNH LIÊN QUÂN LÀO — - VIỆT 1945 hiệp định về 
tô chức liên quân Lào - Việt (30.10. 1945) trên cơ sở cuộc hội 
đầm (16.10.1945) giưa thủ tướng Chính phủ Lâm thời lào độc 
lập là Khămmao và đai diện Chính phủ Viêt Nam Dân chủ Cộng 
hoà. Hai bên nhất trí hợp tác về mọi mặt, chủ yếu về quân sự đẻ 
chồng lai chiến tranh xâm lược lần thứ hai của Pháp ở Đông 
Dương. Hiệp định quy định việc chuyên các lực lưng vũ trang 
Việt kiều ð J ào thành các đơn vị nằm trong Liên quân; Ban chì 
huy Liên quân gồm cán bộ người Lào và người Việt Nam do bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng Chính phủ Lào trực tiếp chỉ huy. Hiệp 
định đã đặt cð số pháp lí đầu tiên cho sự giúp đổ, hợp tác và 
hên minh chiến đấu chống kẻ thủ chung của hai dân tộc Việt 
Nam và Lào. 

HIỆP ĐỊNH NGỪNG BẮN Ở ANGÔLA 1991 văn kiên 
dược kí ngày 31.5.1991 tai Lixboa, giữa tổng thông Angôla Đôi 
Xantôt (J. E. Dos Santos) vã thủ lĩnh Iãên mình Dàn tộc giành 
độc lập hoàn toàn cho Angôla (UNITA) Xavimbi (J.M. 
Savimbi) trước sự chứng kiến của các nhà lãnh đạo Bồ Dào 
Nha, bộ trưởng Ngoại giao Liên Xô Bexmerdỏnưc (A. A. 
Ressmernyh), bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kì Bâaykd (1.A. Baker), 
tông thư kí liên hộp quốc Pêret Đề Cuêua (3. Pérez de Cuetlar) 
và chủ tịch Tổ chức Thống nhất Châu Phi (OAU). Hiêp định 
ghỉ rõ hai bên cam kết ngừng bắn, lập lại hoà bình ở Angôla, 
thành lâp quàn đội thống nhất và các cấp chính quyền chung 
trong thối kì quá độ, tô chức cuộc tông tuyển củ tự do trên cả 
nước vào mùa thu 1992, thực hiện chế độ đa đảng và xây dựng 
nền kinh tế thị trường tự do ở Angôb. Hiêp định ngừng bấn 
đã kết thúc l6 năm nôi chiến kéo dài làm cho khoảng 100 
nghìn người chết, 1 triệu người rời bỏ quê hương đi lánh nạn 
và tồn thất về vật chất hón 10 tì đôla MI. 


HIỆP ĐỊNH PARI VỀ CĂMPUCHIA 1991 vặn kiện chấm 
dút chiến tranh, lập lại hoà bình ở Cämpuchia do hội nghị quốc 
tế gồm Liên Xô, Hoa Kì, Anh, Pháp, Trung Quốc, các bên 
Cămpuchia trong IIôi đông Dân tộc Tối cao (SNC), Ấn Độ, 
ÔxtrâyUa, RrunAy, Canada, Inđônêxia, Lào, Malaixia. Nam Tu, 
Philppin, Thái lan, Viết Nam, Xingapo họp tại Pari và kỉ 
23.10.1991. Gồm Ø phần, 32 điều, Š phu lục. 

Ngoài ra còn cỏ các văn kiên về chủ quyền độc lập, trung lập 
và thống nhất dãn tộc ở Cămpuchia; tuyên bố về khôi phục và 
tái thiết Campuchia. Nội dung chủ yếu của Hiệp định gồm những 
quy định cụ thể về các vấn đề: cơ quan quyền lực quá độ của 
Liên hợp quốc öỏ Cămpuchia, Hội đồng Dân tộc Tối cao (SNC), 
ngừng bắn và chấm dứt viện trợ quân sự bên ngoài, bầu cử, những 
nguyên tắc cho hiến pháp mới của Cămpuchía, nhân quyền, bảo 
đàm quốc tế nhằm xây dựng một nước Cămpuchia hoà bình, độc 
Lập. trung lÂp, không liên kết, phồn vinh và quan hé hứu nghị với 
tất cả các nước. Căn cú vào Hiệp định, Cămpuchia đã tiến hành 
cuộc tổng tuyển cử vào 24.9.1993, thành lập chế độ quãn chủ lập 
hiến do Nôrôđôm Xihanue (Norodom Sihanouk) làm quốc vương. 


HIỆP ĐỊNH PARI VỀ CHẤM ĐỨT CHIẾN TRANH, LẶP 
LẠI HOÀ BÌNH Ở VIỆT NAM 1973 (gọi tắt: Hiệp định Pari 
về Việt Nam), hiệp định đo bốn bên tham gia Iiội nghị Pari 
về Việt Nam (xI. Hội nghị Pari về Việt Nam) là Việt Nam Dân 
chủ Cộng hoà, Hoa Kì, Chính phù Cách mạng lâm thời Công 
hoà miền Nam Việt Nam và Việt Nam Cộng hoà ( Chỉnh quyền 
Sài Gòn) kí 27.1.1973 (ai Par: (Pháp) Cùng với Hiếp định có 
4 nghị định thư kèm theo. 8 bản "ghi nhó" và môi công hàm 
chính thức của tổng thống lloa Kì gửi thủ tướng Viêt Nam 
[ân chủ Công hoà. Nội đung chủ yếu: lloa KĨ và các nước 
khác tôn trọng độc lâp, chủ quyền. thông nhất và toàn vẹn lãnh 
thô của Việt Nam, tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân 
Miền Nam Việt Nam và cam kết không tiếp tục dính liu hoặc 
can thiệp vào công việc nội bộ của Miền Nam Viêt Nam; Iloa 
Kì rút hết quân đội, phá bỏ hết các căn cứ quân sự ở Miền 
Nam Việt Nam, chấm dứt bấn phá Miền Bắc Viêt Nam; nhân 
dân Miền Nam Việt Nam quyết định tướng tài chính trị của 
mình thông qua tông tuyển cử tự do và đàn chủ, có giám sát 
quốc tế; thực hiện từng bước việc thống nhất Viêt Nam bằng 
phương pháp hoà binh; công việc nội bô của lÄo, Cămpuehia 
do nhần dân môi nước giải quyết, không có sự can thiệp của 
nước ngoài; thành lập Ban Liên hợp Quản sự bôn bên và Ban 
Liên hớp Quân sự hai bên Miền Nam Việt Nam đề thi hanh 
các điều khoản về quân sự của Hiệp định, thành lập Uỷ ban 
Giám sát và Kiểm soát Quốc tế đề giám sát việc thì hành Hiếp 
định và giám sắt cuộc tông tuyển cử; Hoa Kì đóng póp vào việc 
hàn gắn vết thương chiến tranh và việc xây dụng sau chiến 
tranh ở Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. 


HIỆP ĐỊNH PARI 1898 văn kiện kết thúc cuộc chiến tranh 
Mi - lây Ban Nha được kí ngày 10.12.1898 tại Pari. Theo hiệp 
định, Tây Ban Nha tuyên bố tử bỏ quyền thống trị ở Cuba, Puectô 
Ricô (Puerto Rico), Guam (Guam) và các đảo ở quần đào Anti 
(Anuttas). Với số tiền được "bồi thường” 20 trêu đôla, 'IAy Ran 
Nha rút khỏi Philppin. Ngày 62.1899, được Quốc hội Hoa Kì 
phê chuẩn. Hoa Kì chính thức thực hiện nền thống trị ở Philippin, 
nhưng phải tới 1901, Hoa Kì mới kiểm soát được tình hình trước 
phong trào giải phóng dân tộc ca nhân dân Philppnn. 

HIẾP ĐỊNH QUẦN TỬ thoả thuận ngoại giao giữa đại diên 
hat nước (bằng văn bản hoặc bằng miếng) có giá tri như một cam 
kết về nguyên tấc, trên cơ sở danh dự và thiện chí của haì bên. 
Và. HOQT năm 1937 giữa Anh và Itala về quy chế Địa Trung 
Hài. Theo giải thích của trưởng phái Änglô - Xăcxông về luât 
quốc tế, HDQT không tạo thành trách nhiệm pháp lí đổi với các 
bên liên quan, mà chì ràng buộc họ về đạo đức. I.uật quốc tế 
khóng đòi hỏi mọi hiệp định quốc tế đều phải được kí kết bằng 
văn bản, bởi vậy, hiệp định miệng cũng khöng hề giảm bót trách 
nhiệm phấp lí của các bên đã cam kết, 

HIỆP ĐỊNH QUỐC TẾ VỀ HÀNG HOÁ n:ệp định kí guữa 
các nước sản xuất và xuất khâu cùng một loại nông sằn hoäc sản 
phâm co bản như cà phê, chè, thiếc, cao su, ca cao.... nhằm ồn 
định sản xuất và giá cà mật hàng đó trên thị trường thế giới. Vd., 
Hiệp định cà phê năm 1962, có hiệu tực 5 năm. nhằm mục đích 
ngăn cản quá trình sụt giá cà phẽ, bằng cách quy định số lượng 
xuất khẩu cho từng nước sản xuất có tham gia kí kết hiệp đinh 
(trong đó có Việt Nam). 

HIỆP ĐỊNH SALT I (rên đầy đủ: Hiệp định tạm thời về một 
số biên pháp trong lĩnh vực hạn chế vũ khí tiến công chiến lược), 
kí ở Matxcova ngày 26.5.1972 giữa Liên Xò [Brêgionep (1, I 
Rrezhnev)] và Hoa Ki [Nichxơn (ÑR.M. Nizxon)]. Nội dung chính: 
1) Cấm phát triển thêm những tên lửa vượt dại châu trên đất 
liền (ICBM) sau 1.7.1972; 2) Cấm thay thế những !CHM loại 
nhẹ triển khai trước 1964 thành những [CBM loại nặng, 3) Duy 
trì mức vũ khí chiến lược của môi bên như sau: Liên Xô có 1408 
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H HIẾP ĐINH SAL7T II 





- 1618 ICBRM, 62 tàu ngầm hạt nhân, 950 tên lửa vượt đại châu 
đặt trên tàu ngầm (SLBM), Hoa Ki có 1000 - 1 054 ICBM, 44 
tàu ngầm bạt nhân, 710 SLBM. Chưa đề cập đến việc hạn chế 
máy bay nẻm bom chiếc lược. Có giá trị trong 5 năm, đến hết 
3.10 1977, nhưng đến cuối 9.1977, hai phía Liên Xô và Hoa Kì 
tuyên bố tiếp tục th: hành các điều khoản của hiệp định. Việc 
kí kết hiệp định đánh dấu sự hinh thành thế cần bằng chiến lược 
giữa Liên Xô va Hoa Kì về lực Llưởng quân sự nói chung, cũng 
như về vũ khi hạt nhân chiến lược nói riêng. cả chất lượng cũng 
như số tượng. 

HIỆP ĐỊNH SALT I (tên đầy đủ: Hiệp định hạn chế vũ khí 
tiến công chiến lược), kí 18.6.1979 ở Viên (Áo) giữa Liên Xô 
[Brêgiønep (L.I. Brezhnev)] và Hoa Ki [Catơ (J. Carter)]). Nội 
dung chỉnh: quy định giới hạn tông số các phương tiện phóng vũ 
khí hat nhân chiến tược của mốt bên (bệ phóng tên lửa ICBM, 
SLBM, máy bay chiến lược mang tên Lửa đạn đạo không đối đất 
(gọi tất là ASRM) có tầm bắn lón (hỏn 600 km) Lúc đầu là 12 
201, sau giảm xuống còn 2 250 và cuối cùng là I 981; quy định 
giỏi hạn ngang nhau tổng số tên lửa gọi tắt là MIR.V và máy bay 
ném bom chiến lược trang bị tên la có cánh tầm bấn hơn 600 
km là 1 320; quy định giói hạn mối bên được có 1 200 bê phóng 
MIRV và 820 cho số bệ phóng ICBM lắp MIRV, w. Cho đến 
nay, Quốc hội Hoa Kì vẫn chưa phê chuẩn. 

HIỆP ĐỊNH SƠ BỘ VIỆT ~ PHÁP hiệp đinh kí 6.3.194ó 
đươc kí kết tại Hà Nội giữa chủ tịch Hồ Chí Minh, Vũ Hồng 
Khanh (đại diện Chính phủ Việt Nam Dân chỉ Cộng hoà) và 
Xanhtony (7. Satnteny, đại điện Chính phủ Công hoà Pháp) tại 
Hà Nội. Nôi dung: Pháp công nhận Việt Nam Dân chủ Cộng 
hoà là một nước tự do, có chính phủ, nghị viện, quân đột, tài 
chính, ở trong Liên bang Đông Dương và khối Liên hiệp Pháp; 
Pháp cam kết sẽ thứa nhận quyết định của cuộc trưng cầu ý dân 
về vấn đề thống nhất ba kỳ (Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ); Việt 
Nam thoả thuận cho 15 nghìn quân Pháp vào Bắc Việt Nam lầm 
nhiệm vụ thay thế quân đội Tưởng Giới Thạch và quân Pháp sẽ 
rút hết sau Š năm; hai chính phủ có biện pháp để đình chỉ ngay 
xung đột quân sư vả giữ nguyên quân đội hai bên tại vị trí túc kí 
kết, hai chính phù mở ngay những cuộc đàm phán ở Hà Nội, Sài 
Gòn hoặc Pan về quan hệ ngoại giao của Việt Nam, về các quyền 
lợi kinh tế và văn hoá của Pháp ở Việt Nam. Hiệp định thể hiện 
sự nhân nhượng có nguyên tẤc của Chính phủ Việt Nam Dân 
chủ Cộng hoà trước tình thế cùng một lúc phải đương đầu với 
nhiều kẻ thù, nhằm đẩy nhanh quân Tưởng về nước, giành lấy 
thời gian hoà hoãn để chuẩn bị lực lượng kháng chiến lâu dài. 


HIỆP ĐỊNH THANH TOÁN văn kiện được kí kết gia các 
chính phủ nhằm điều chỉnh việc thanh toán giữa các bên tham 
gia hiệp định trong các lính vực, kinh tế, văn hoá... như hạng mục 
thanh toán giữa eá nhân và pháp nhân các nước kí kết hiệp định, 
đông tiền thanh toán, việc mỏ và sử dụng tài khoản giữa các ngân 
hàng được chỉ định, thanh toán các khoản đư có, dư nọ, vv. 

HIỆP ĐỊNH THUẾ QUAN văn kiện được kí kết giữa các 
nước về thuế quan đối với hàng hoá xuất khẩu hay nhập khâu 
qua biên giới mối nước với những điều khoản nhất định. HĐTQ 
có thể được kí giữa hai nưóc với nhau (hiệp định hai bên), hoặc 
có thể được kí giữa nhiều nước với nhau (hiệp định nhiều bên). 
Nó tạo điều kiện cho các hàng hoá xuất nhập khẩu giữa các bên 
được qua biên giới (hải cảng hoặc của khẩu ra vào giữa hai nước) 
một cách thuận tiện, không bị hàng rào thuế quan ngăn chăn. 
Theo thông Lệ, các nước có HĐTQ với nhau, bao giồ cũng ưu 
đãi nhau về thuế quan so vói các nước không kí hiệp định. 

HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI văn kiện được kí giữa chính 
phủ các nước quy định quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham 
gia, nhứng điều kiên liên quan đến việc buôn bán giữa haj nước 
như số lượng hàng hoá, chủng loại, quy cách phẩm chất, gìá cà, 
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phương thức thanh toán, giao hàng, vận tài, bảo hiểm. trọng tÀI, 
vv. Căn cứ vào nội dung, thởi hạn có hiệu bực, HHYTM được gọi 
là hiệp định trao đôi hàng hoá, hiệp định trao đổi hàng hoá và 
thanh toán, hiệp định bù trí, HDTM (đài hạn. 

HIỆP ĐỊNH TÍN DỰNG văn kiện quốc tế xác đỉnh mức và 
các điều kiến tín dụng do chính phủ, tô chúc quốc tế, 
côngxoocxiom các ngàn hàng hay các nẹgân hàng lồn riêng biết 
của một nước ứng cho chính phú nước khác. Tổ chức tín dụng 
quốc tế lớn nhất kí kết các HD TD là Ngân hàng Thế giới (WR), 
Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS). 

HIỆP ĐỊNH TOOCĐÊDILAT 1494 văn kiên giữa Tây Ban 
Nha và Bồ Đào Nha kí 7.6.1494 tại Toocđêditat (Tordesillas, thành 
phố phía bấc Tây Han Nha) về việc phân định ranh giới vùng ảnh 
hưởng và các đất đai khai thác làm thuộc địa. Năm 1493. giáo hoàng 
Alêchxandrơ VI (Atexandre VI) đứng ra làm trong tài, vạch đưởng 
phân giới; phía đông đưởng phân giới này thuộc Rõ Đào Nha. phía 
tây thuộc Tây Ban Nha. Với HDT. đường phân giới này lừi xa hón 
đến 370 đặm về phía tây đảo Mũi Xanh [tức ð giữa 48” và 49” kinh 
tây Grinuych (Greemwich)], có lợi cho Rồ Đào Nha. HDT đã được 
giáo hoàng Juylø II (Jutles II) xác nhận năm 15. 


HIỆP ĐỊNH TRIPS(A. Agreement on Trade - Related Aspcets 
of Intellectual Property Rights) x. Hiệp định về các khíu cụnh liên 
quạn đến thương mại cu quyên sờ hữu trí luệ. 

HIỆP ĐỊNH TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP mõi loại điều uóc 
quốc tế mang tính chất hai bên. Việc kí kết các HDTLTP chủ 
yếu nhầm bảo đảm việc tuân thủ và công nhận lẫn nhau các 
quyền tài sản và nhân thân của công dân nước kí kết này ở lãnh 
thổ nước kí kết khác. Hiệp định được kí kết trên cơ sở các nguyên 
tắc bình đẳng vả tôn trọng chủ quyền của các quốc gia Hiệp 
định điều chỉnh các quan hệ về các vấn đề như sự hợp tác giữa 
cắc cơ quan tư pháp các nước kí kết, bảo vê pháp lĩ, xác định và 
phân định thầm quyền của các toà án, áp dụng pháp luật, quyền 
tố tụng của người nước ngoài, uỷ thác tư pháp, công nhận và thực 
hiện các quyết định về dân sự và hôn nhân gia đình, công nhận 
và chuyền trao tài liệu, dẫn độ tội phạm và các vấn đề giúp đồ 
khác trong nh vực hình sự. 

HIỆP ĐỊNH VỀ CÁC KHÍA CẠNH LIÊN QUAN ĐẾN 
THƯƠNG MẠI CỦA QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ (cg. Hiệp 
định TRIPS), kết quả vòng đàm phán thương mại lần thứ 8 (vòng 
đàm phản Urugoay) gìữa các nước thành viên Hiệp định chung 
về Thuế quan và Thương mại (GATT) được kí kết 15.12.1993, 
có hiệu lực từ 1.1.1995. ]1iêp định TRIPS gồm 7 chương, 73 điều, 
quy định yêu cầu tối thiểu hay các tiêu chuẩn về bảo hộ quyền 
tác giả và các quyền lên quan đến quyền tác giả, bảo hộ sáng 
chế, nhân hiệu hàng hoá, kiều dáng công nghiếp, bí mật thương 
mại, chỉ đân nguồn gốc xuất xứ địa tí của hàng hoá, thiết kế bố 
trí vì mạch điện tủ... Dễ một nước có thể trở thành thành viên 
của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) thì luật sờ hữu trí tuệ 
của nước đó phải phù hợp với các tiêu chuẩn của Hiệp định 
TRIPS. 

HIỆP ĐỊNH VIÊNG CHĂN VỀ LÀO 1973 văn kiên chấm 
dứt chiến tranh, lập lại hoà bình và thực hiện hơà hợp dàn tộc ò 
Lào, kí 21.2.1973 tại Viêng Chăn giữa Neo Lào Hắc Xạt (Neo 
Lao Hak Sat) và đại diện Vương quốc Lào. Chứng kiếp tế kí có 
đại sử Liên Xô, đại sứ Anh - đại điện cho hai nước đồng chủ tịch 
Hội nghị Giơnevo 1962 về Lão, trưởng đoàn đại biểu Án Độ, Ba 
Lan, Canađa trong Uỷ ban Quốc tế Kiểm soát và Giám sát ở Ï ào, 
các vị đại sứ và đại diện lâm thới các nước tại Viêng Chăn. 


Hiệp định gôm 5 phần và 14 điều, ghi nhận: nhân dàn các dân 
tộc Lào kiên quyết bảo vệ và thực hiện các quyền dân tộc cđ bản 
thiêng liêng bất khả xâm phạm của mình 1A độc lập, chủ quyền, 
thống nhất, toàn vẹn Lĩnh thô và quyền tự quyết. Theo Hiếp định. 


HIỆP HỘI GIÁO DỤC KĨ THUẬT ĐÔNG NAM Á VÀ THÁI BÌNH DƯÓNG H 


bắt đầu từ 12 giở (giờ Viêng Chăn) ngày 22.2.1973, thưc hiên 
ngừng bắn tại chổ, toàn bộ và đồng thời trên khắp lãnh thô Lào. 
Bảy tháng sau, ngày 14.9.1973, một Nghị định thư gồm 9 chương, 
28 điều quy định việc tô chức chính phủ lâm thời, tỉ lê phân phối 
các bộ, hội đông quốc gia chính trị liên hiệp, các nguyên tấc và 
lề lối làm việc, vv. đã được kí kết giữa 2 bên nhằm thực hiến tính 
thần Hiệp định 


HIẾP ĐỒNG TÁC CHIẾN phố: hợp chặt chẽ và có tô chức 
mọi hành đông của các đón vị thuộc các quân chủng, binh chúng, 
bô đội chuyên môn và các lực lượng khác (đân quân, du kích. ...) 
về muc tiêu, nhiêm vụ, biên pháp, vị trí. thời gian và tỉnh huống 
hướng mọi hành động diện ra ăn khóp với nhau, nhằm thực hiên 
muc đích chung của trận chiến đấu hay chiến dịch. Kế hoạch 
hiệp đồng cho các phân đội, binh đội, bình đoàn các binh quân 
chủng được xây dựng tỉ mỉ và điều hành phối hợp đầy đủ, mội 
số chỉ tiết có thể được điều chỉnh theo tình huống diến biến 
trong quá trình thực hiện. Theo quy mô tác chiến, có hiệp đồng 
chiến thuật, chủ yếu để kết hợp xung lực, hoả lực và có động của 
các phân đội, binh đội, binh đoàn khi thưc hiên nhiềm vụ chiến 
đấu; hiệp đồng chiến địch, chủ yếu để đề vết hợp hành động của 
các binh đội, binh đoàn, các binh quân chủng nhằm đạt mục đích 
của chiến dịch; hiệp đồng chiến lược, kết hợp hoạt động của các 
bộ đội, các thứ quân, các bình đoàn, liền bình đoàn, các quân 
khu, chiến trưởng, vì mục đích của một chiến dịch chiến lược, 
môt chiến cic hay cho toàn cục chiến tranh. 

HIỆP ĐỨC huyện trung du ở giứa tình Quảng Nam. Diên 
tích 491,8 km?. Gôm 1 thị trấn (Tần An, huyện li), 10 xã (Thăng 
Phước, Bình Sơn, Bình ï âm. Quế Thọ, Hiệp Thuận, Quế Bình, 
Quế Lưu, Phước Trà, Phước Gia, Hiệp Hoà). Dân số 379001999), 
Địa hình đôi thoải lượn sóng, có sông Tranh chày qua. Dân cư 
85% làm nông nghiệp. Khai thác gỗ và đặc sản rừng: trồng trâu, 
Lạc. mía. thuốc lá. Nuôi nhiều trâu, bò. Quốc \ộ 14 chạy qua. 

Huyền thành lập 31.12.1985, do sáp nhập một số xã của các 
huyện: Thăng Bình, Quế Sơn, Phước Sơn. Thuộc tỉnh Quằng Nam 
- Đà Nẵng (1985 ~ 96). Từ 11.1996, thuộc tỉnh Quảng Nam. 

HIỆP HOÀ huyên trung du ở phía tây tỉnh Bắc Giang. Diên tích 
201.1 km”. Gôm I thị trấn (Thắng, huyện I), 25 xã (Đồng Tần, 
Thanh Vần, Hoàng Lương, FÍoàng Vần, Hoàng An, Hoàng Thanh, 
Thái Sơn, Hoà Sơn, Đức Thắng, Ngọc Sơn, Quang Minh, Hùng Sơn, 
[ương Phong, Đại Thành, Thường Tháng, Hợp Thịnh, Mai Trung, 
Danh Thắng, Đoan Bái, Bắc Lý, Xuân Cảm, Dông Lô, Hương ] Am, 
Mai Dình, Châu Minh). Dân số 205300 (1999). Dịa hình chủ yếu 
là đông bằng có đồi thoải lượn sóng, nghiêng từ tây bắc xuống đông 
nam. Sông Cầu chảy qua. Trồng Lúa, ngô, khoai, sắn, lạc, đậu tướng, 
đâu tằm. Tền gọi có từ thời Lê Quang Thuận (1460 - 69). Trước 
đó có tên Phật Thệ, Thiệu Thê. Tư 1963, là huyện của tỉnh 
Hà Bắc. Tủ 11. 1996, trỏ lại tỉnh Bắc Giang. 


HIỆP HỘI tổ chức liên kết nhiều tổ chức trong hoặc ngoài 
nước (các tô chức thành viên) cùng theo đuôi một công việc 
chung. Các tổ chức này liên kết với nhau vì có cùng một lợi ích 
chung và để tạo ra sức manh chung trong hoat động của mình. 
Những thành viên của HH thoả thuân chung về những vấn đề có 
liên quan với nhau, nhưng vẫn giữ tính độc lập và tư cách pháp 
nhân của mình. Vd. Hiệp hôi Mậu địch tự do Châu Âu (EFTA), 
¡Hiệp hội Quốc tế Phát trên (IDA), Hiệp hội Du lịch Thái Bình 
Dương (P1"FA), Hiệp hội các Ngần hàng nước Pháp (AFB), Hiệp 
hôi các Cơ quan tín dụng nước Pháp (AFTELC); Hiệp hội Quốc 
tế các Trưởng và Học viện Hành chính công (IASIPAỷ. 


HIỆP HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á x. ASEAN. 
HIỆP HỘI CÁC UỶ BAN OLIMPIC QUỐC GIA x. ANOC. 


HIỆP HỘI ĐỊA CHẤT QUỐC TẾ (viết tất: IUGS), một 
thành viên cuả Hội đồng Quốc tế các Hiệp hội Khoa học (ICSU). 





Thanh lập 10.3. 1961 tại Pari (Pháp). Thành viên (1999): gôm 11] 
nước. Muc đích: khuyến khich và năng đồ việc nghiên cứu các 
vấn đề cơ bản hoặc ứng dụng về địa chất liên quan tói Trái Đất 
cũng như các thiên thể khác, tạo điều kiện để nghiền cứu các đề 
tài cần có sự hợp tác quốc tế và lên ngành: xây dựng những khái 
niệm và thuật ngữ thông nhất trong khoa học địa chất; phô biến 
rộng rãi các kiến thức địa chất trong quảng đại quần chúng, bảo 
vệ môi trưðng sống cuả con người. Lãnh đạo cuà HHDCOTT gồm 
có: chủ tịch, thủ quỹ và thư kí. Hội phí tối thiểu mỗi nước phải 
đóng góp mỗi năm là 400 đôla Mĩ; các nước phát triển phải đóng 
nhiều hơn. Trụ sö hiên nay cuả HHDCQT: Tórônhem 
(Trondheim, Na LJy). Hội Địa chất VN là thành viên của IUGS. 

HIỆP HỘI ĐO LƯỜNG QUỐC TẾ (viết tắt: IMECO). tổ 
chúc phi chính phủ. Thành lập tháng 7.1961. Thành viên (1997): 
có 33 nước tham gia IÏHĐLQT thông qua một hay một số tô 
chức có liên quan tới sự tiến bộ cuả cồng nghề đo lưởng thuộc 
nước mình. Mục đích: tạo điều kiện để các nhà chuyên môn 
trong lính vực nghiên cúu và phát triển phương pháp đo mới, 
kĩ thuẠt đo và cấu trúc thiết bị, trao đôi kinh nghiệm với nhau 
và xác định phương hướng các vấn đề nghiên cứu; thúc đây sự 
hợp tác quốc tế giứa các nhà khoa học, các nhà kĩ thuật thuộc 
các cø quan nghiên cứu và công nghiệp. loạt động cuả 
LIIIDLQT về cơ bản được tiến hành thông qua các ban kĩ thuật. 
Các ban kĩ thuật tô chúc theo định kì đều đặn những chuyến 
đề khoa học, hội nghị, hội thảo về các vấn đề chuyên ngành; 
xuất bản các tập san, tù điển thuật ngữ, công trình nghiên cứu... 
để thực hiện các mục tiêu đã được ấn định. Cơ cấu: Hội nghị 
toàn thẻ HHDLOT được tổ chức 3 năm một lần. Tài hội neh), 
các ban kĩ thuật tổ chức để tác giả trình bày báo cáo khoa hoc 
cuả mình. HHĐLQT khuyến khích tất cà các nhà khoa học trên 
thế giới viết báo cáo và tham dự hội nghị. HHDLOT đặt ra hai 
giải thưởng được trao tặng vào các lần hội nghị toàn thể: giải 
thưởng dành cho những người có hoạt động xuất sắc liên tuc 
nhiều năm cuả HHDLQT và giải thưởng mang tên giáo sư -~ 
tiến sĩ Xtorike (Striker) - chủ tịch Hội Liên hiệp Khoa học - Kĩ 
thuật Hungari trưóc đây, ngưởi sáng lập ra HHĐDIQT. Giải 
thưởng này dành tặng một nhà khoa học đưới 35 tuôi có công 
trình xuất sắc được trình bày tại hội nghị toàn thể. 

HIỆP HỘI GIÁO DỤC KĨ THUẬT ĐÔNG NAM Á VÀ 
THÁI BÌNH DƯƠNG (A. Association for F.ngineering 
Education in Southeast Asia and the Pacific - AEESEAP) tổ 
chức quốc tế. Thành lp năm 1973 với sự tài trợ cuả TỔ chức 
Văn hoá, Khoa học, Giáo dục cua Liên hợp quốc (UNESCO). 
Thành viên (1999): gồm 15 thành viên chính thức là đại diện cho 
các trương đại học kí thuật quốc gia hoặc các hiệp hội khoa học 
k: thuật quốc gia hoặc các hiệp hội khoa học kĩ thuật cuà các 
nước ÔxtrAaylia, BrunAy, Fiji, Inđônêxia, Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Lào, Malaixia, Niu Zilân, Papua Niu Ghinè, Trung Quốc, 
Phippn, Xingapo, Thái Lan và Việt Nam. Năm 1985, Trường 
Dại học Bách khoa Hà Nội được kết nạp vào Hiệp hội. Từ 1991, 
Liên hiệp các hội Khoa học và Kí thuật Việt Nam với tư cách là 
đại điện cho các kí sư Việt Nam tham gia Hiệp hội. Ngoài các 
thành viên chính thức được quyền bỏ phiếu và ứng củ vào ban 
chấp hành và các tiểu ban chuyền môn cuà Hiệp hội, còn nhiều 
loại thành viên khác như thành viên thông thưởng đạt điện cho 
bất kì trường đại học kĩ thuật hoặc hột kĩ sử nào có nguyện vong 
tham gia hoạt động; thành viên cá nhân, thành viên tài trợ, thánh 
viên danh dự, w. Mục tiêu cuà Hiệp hội: thúc đẩy sự hợp tác và 
trao đổi kính nghiệm thông tín trong lĩnh vực nâng cao, hoàn 
thiện giáo dục kí thuật, áp dụng các công nghệ mới trong đào 
tạo, đảo tạo liên tục và quan hệ giữa đào (tạo với sàn xuất công 
nghiệp. Cơ cấu: Đại hội đồng cuả Hiệp hội ba năm họp một lần 
để thảo luận thông qua cấc báo cáo phương hướng hoạt động, 
bầu ban chấp hành và các tiều ban, có kết hợp tô chức các hôi 


281 


H Hiệp HỘI KHÁCH SAN QUỐC TẾ 





thảo khoa hợc. Chức danh chủ tịch. tổng thư kí và ban thư ki 
của Hiệp hội được bầu theo nhiệm kì vả thuộc nước đăng cai 
điều hành hoạt đông cuà Hiệp hội. Ngoài ra. còn có hai phó chủ 
tịch là đại điền cuả hai nước sẽ lần lưới đăng cai ở hai nhiệm kị 
tiếp theo. Hiệp hội xuất bản mỗi năm hai số: "Tạp chí AI-l.SE,AP 
về giáo dục kĩ thuât”. 

HIỆP HỘI KHÁCH SẠN QUỐC TẾ (vất tát: IHA), tổ 
chức quốc tế thành lập 18.3.194ó tai Luân Đôn theo sáng kiến 
của Hiệp hội Khách sạn Thuy Sĩ. tiền thân của HHKSOT là Liên 
minh Quốc tế các khách sạn (thành lập 1921) và Hiệp hội những 
Người làm công việc khách san Quốc tế (thành lập 1969). Thành 
viên: 109 hội, hiếp hội, tổ chức khách sạn của các quốc gia 
HHKSOT Muc dích: liên kết các hiếp hội, các tÔ chúc khách 
Sạn của các quốc gia trên toàn thế giói đề nghiên cứu về các vấn 
để bên quan đến khách sạn và vấn đề buôn bán của ngành du 
lich quốc tế (tự do trao đôi, chính sách quân lí các khách sạn. 
nhà hang, w.). Cơ cấu của HIHIKSQT: đứng đầu là chú tịch, Đại 
hội hai năm họp một lần. Hội đồng môi năm họp hai lần, Ran 
chấp hành môi năm họp ba lần. HIIKSOT có quan hê với tất cả 
các tổ chức liên chính phủ và phí chính phủ. Tài chính: do hội 
viên đóng góp. Trụ sở: Pari (Pháp). Chính quyền Sài Gòn Irước 
đây là hội viên của HHKSOT 

HIỆP HỘI LUẬT GIA DÂN CHỦ QUỐC TẾ (viết tắt 
IADI}, tô chức quốc tế của các luật gia dần chủ các nước trên 
thế giới, thành lập 10.1946 tai Pari (Pháp). Thành viên: 64 phân 
ban quốc gia taí các nước; ngoài ra, còn có 24 nhóm làm viêc và 
hộp thư trao đồi thông tin tại các nước khác. Mục đích: tạo điều 
kiên thuận tiên cho các cuộc tiếp xúc và trao đổi quan điểm giữa 
các luật gia, giữa các hôi luật gia của các nước; tăng cường sự 
hiểu biết lẫn nhau; động viên việc nghiên cứu và áp dụng nền 
đân chủ nhằm duy trì nền hoà bình lâu đài và hợp tác giữa các 
dân tộc; thiết lập, bảo vê và phát triên quyền tự do dân chủ... Cd 
cấu: Đai hôi họp bốn năm một lần; Hội đồng họp mỗi năm một 
lần: có văn phong điều hành công viếc. Trụ sở: Rruxen (RÒ). 

HIỆP HỘI MẬU DỊCI! TỰ DO CHÂU ÂU (viết tắt: EFTA,, 
hên mình kính tế - thương mai của các nước tư bản chủ nghĩa ở 
Châu Âu. Thành lập 1960 theo sáng kiến của Anh để đối phó 
với Cộng đồng Kinh tế Châu Âu (EEC). Lúc đầu gồm 9 nưóc 
thành viên: Áo, Thuy Điền. Thuy Sĩ, Na Uy, Bồ Đào Nha, Ảnh, 
Dan Mạch, Lichtenxten, Aixlen (1970), sau đó thêm Phần ï an 
(1986). Sau khí gia nhâp EEC thì Anh. Đan Mạch rút khỏi 
HHMDTDCA (1973), sau đó là Rồ Đào Nha (1985), Áo, Phần 
Lan. Thuy Điển (1995). Như vậy, chỉ còn lại bốn nước là Aixlen, 
Na Ủy, Thuy Sĩ và Lichtenxten. Theo Công tác Xtôckhôm (1960), 
mục đích của HHMIYTDCA là thúc đầy viêc mở mang kinh tế, 
tạo công ăn việc làm, nâng cao năng suất tao động, sử dụng hóp 
lí các nguồn lục, bảo đảm ồn định tài chính, không ngừng nâng 
cao mức sống của công dân, góp phần vào sự phát triển hài hoà 
và mở rông thưởng mại quốc tế trên cở sở cạnh tranh công bằng. 
HHMDTDCA và EEC thiết lập quan hệ hợp tác thông qua việc 
kí kết Hiệp định về “Khu vực kinh tế Châu Âu - EEA" (European 
Feonomiec Area) năm 1991. Khác với EEC, các thành viên cuả 
HHMDTDCÂ có quyền tự định các toại thuế xuất khẩu, nhập 
khâu đổi với hàng hoá nhập từ nước thứ ba. Cơ quan điều hành 
là liôi đồng HIIMDTDCA (The EFTA CounetU, với sự tham 
gìa của đại điện tất cả các nước thành viên. họp môi năm hai lần 
ỏ cấp bộ trưởng và mỗi tháng hai lần ở cấp chuyên gia. Ngoài 
ra, với chúc năng tư vấn cho Hội đông HIHMDTDCA, từ 1977 
có Uỷ ban Nghị sĩ Quốc hội (Committee of Partiamentarians) 
của các nước thành viên. 'Irụ sở: Giơnevơ (Genève) (Thuy SD. 

HIỆP HỘI MẬU DỊCH TỰ DO MĨ LATTNH (vít át 
LAFTA), tỏ chức khu vực; thành lập tháng 2. 1960. Gồm I1 
niớc: Achentina, Bôlivia, Braxin, Chilê, Côlômbia, Êcuađo, 
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Mêhicô. Paragoay, Pêru, Urugoay và Vênêxuêla. Muc đích: tăng 
cương buôn bán giữa các nước hội viên, góp phần phát triển kinh 
tế, văn hoá ở mỗi nước. thúc đây nhất thể hoá khu vưc, tiến tói 
lập thi trưởng chung Mĩ Iatinh. Cơ cấu tô chức: tiêi đồng bộ 
trưởng là cơ quan cao nhất, gồm bộ trưởng ngoại gIao các nước 
thành viên, thưởng kỉ môi năm hop một lần: hội nghị các bên kí 
kết, mỗi năm họp một lần; Ban chấp hành thường trưc gồm một 
đại điện của mỗi bên kí kết; Ban thư kí, các Ban hiếp thương... 
thực thi các chức năng hành chinh và kĩ thuật của HHMI)FDMI T. 
HHMDTDMLT đã quyết định giàm quan thuế theo hai công 
thức trên có sở xác lập danh sách danh mục quôc gia và danh 
mục chung. Danh mục quốc gia được thoả thuân trên eở sở hàng 
năm, các nước thành viên đưa ra danh muc các loai giảm thuế 
để thương tướng, cũng có danh mục đặc biết ưu tiên cho các 
nước kém phát triển Danh mục chung quyết dịnh những mặt 
hàng được miễn thuế. HHMIYTIDMI/T đã đa( được nhiều thoả 
thuận về hợp tác phát triên công nghiệp. mở rộng thị trưởng tiêu 
thụ, đầu tư, lâp hệ thống thanh toán và tín dụng phát triển buôn 
bán. Trụ sở: Môntêviđêô (Urugoay). 


HIỆP HỘI QUỐC TẾ BÁO CHÍ ĐIỆN ẢNH (viết tát: 
FIPRESCI), tô chúc quốc tế thành lập 1930 nhằm mục dich 
tuyên truyền, phổ biến nghệ thuật điển ảnh và bảo vê quyền lơi 
cho các nhà lÍ luận, phê bình. HHOQTRCDA có 27 tô chúc lí 
tuận. pbê bình điện ảnh của các nước tham gia. Thành viền cuà 
Hội đồng về Diên ành và Truyền hình thuộc Tô chức Văn hoá - 
Khoa học - Giáo dục Liên hớp quốc (LUINE-SCO). Dại hội đông 
là cö quan quyền lưc cao nhất, mỗi năm họp một lần và cứ hai 
năm Đại hội đông bâu ra ban chấp hành và ban thư kí để điều 
hành công việc giứa hai nhiệm kì. Năml948, đặt giải thưởng 
HHOTBRCDA đề tặng cho phim hay nhất trong các liên hoan 
phim quốc tế. HHOTBCDA còn tô chức các hội thảo quôc tế 
về những vấn đề tốn của nghê thuât điện ảnh và thời đai. Trụ sỏ: 
Pari (Pháp). 

HIẾP HỘI QUỐC TẾ CÁC TỔ CHỨC LƯU TRỨ ĐIỆN 
ẢNH x. Liên đoàn Lưu trừ Điện Ánh Quốc tế. 


HIỆP HỘI QUỐC TẾ HOÁ HỌC CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG 
(viết tắt: IUPAC), tổ chức quốc tế Thành lập 1920 theo sắnp 
kiến của một số nhà hoá học đại diện cho một số nước họp tai 
Parl. HHQTHHCBRVUƯD có chức năng thúc đầy sư hợp tác giữa 
các tô chức thành viên (các hội hoá học quốc gia và khu vưe), 
tổ chức hội nghị quốc tế về hoá học cớ bản và ứng dụng (hai 
năm một lần), thiết lập các tiêu chuẩn quốc tế về các hằng số 
vật li, đơn vị và danh pháp hoá học. 

HIỆP HỘI QUỐC TẾ VỀ LÍ THUYẾT MÁY VÀ CƠ CẤU 
(viết tất: IFToMM), thành lập 1969. Mục tiêu cuả Hiếp hội là 
đầy mạnh việc nghiên cứu lí thuyết và ứng dụng thực tế trong 
nh vực máy và cở cấu. Tô chức các hội nghị quốc tế, các hội 
thảo khoa học, thúc đầy sự tiếp xúc giữa các tổ chức và các cá 
nhàn nhằm phục vu công tác khoa học - kĩ thuật về máy Và có 
cấu. Trụ sở: Zakôpanê (Zakopane;, Ha Lan). Viết Nam là thành 
viên cuà Hiệp hội tử 1991, 

HIỆP HỘI THẾ GIỚI BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ TÀI 
NGUYÊN THIÊN NHIÊN (viết tắt: IUCN), thành lập 1948. 
Dây là một trong rất ít tô chức quốc tế mà các có quan chính 
phủ và phì chính phủ cùng hợp tác với nhau với tư cách là các 
đối tác bình đăng. Nhiêm vụ là gây ảnh hưởng, khuyến khích 
và giúp đó các nước trên toàn thê giới bào tỐn tính toàn vẹn 
và tính đa dạng của thiên nhiên, đảm bảo rằng bất kì việc sử 
dụng tài nguyên thiên nhiên nào cũng đều công bằng và bền 
vững về mặt sinh thái. Thành viên gồm khoảng 900 tô chức bảo 
vệ thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên thuộc 138 quốc gia 
(6.1998). Hội nghị toàn thể các thành viên hợp ba năm một lần, 
xác định chính sách và đưởng lối chung cho toàn bộ chương 


HIỆP ƯUÓC AN NINH THÁI BÌNH DƯONG H 





trinh hoạt động. Trụ sở thường trực: Thuy S1. Việt Nam là thành 
viên cấp quốc gia từ 1988. 

HIỆP HỘI Y HỌC CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (viết tẤt: 
MASEAN). tố chức bên kết các hội y hoc của các nước Đông 
Nam Á, đo sáng kiến của 5 nước: Inđônêxia, Malaixia, Philppm, 
XImmgapo và Thái Lan (10.4.1980). Tồn chỉ mục đích: tăng cưöng 
môi liên hê chặt chế gia các hồi y học quốc gia và các thầy 
thuốc trong khối ASI.AN; khuyến khích nghiên cứu và thông báo 
các vấn đề có liên quan đến nghiệp vụ y tế trong vùng; cùng nhau 
chung sức xây dụng các chiến lược để đạt mức cao nhất có thẻ 
đưạc vê chăm sóc sức khoẻ cho toàn dân. Tháng 1.198], được 
Ban chấp hành ASEAN công nhân chính thức. Nhiêm kì của Ban 
chấp hành là 2 năm. Các nuóc luân phiên nhau làm chủ tịch. 
Tông hội Y - Dược học Việt Nam là thành viên chính thức tử 
1997 iliên nay có 8 hội viên chính thức là Cămpuchia, Inđônêxa, 
Malaxia, Myanma, Phitppin, Xingapo, Thái Lan, Việt Nam và 
2 hôi viên dự bị (Brunây và Lào). Việt Nam là chủ tịch nhiệm 
Kì 9 (1999 - 2001). 

HIỆP HỘI Y KHOA THẾ GIỚI (viết tắt: WMA), thành 
lập năm 1947 tại Pari (Pháp). sau đó quy chế đã dược sửa đôi 
nhiều lần tại Gidnevở (Genève) (1948) và tại Luận Đôn (1949). 
Thành viên: gồm óŨ hiệp hôi y khoa của các nước trên thế giới. 
Muc dích: giáo duc các kiến thúc y học, nghê thuật y học, đặc 
biết quan tâm chăm sóc tới việc chăm sóc sức khoê cho moi dân 
tộc toàn thế giới. Cơ cấu tô chức: Đai hội, mối năm hợp ì lân; 
[lôi đồng, mỗi năm họp 3 lần, gồm các đại diên của 6 khu vực 
trên thế giới, Ban thư kí 6 người. Trụ sở: Pari. 

HIỆP TÁC CÓ PHÂN CÔNG hình thức hiệp tác phát triển 
cAo hơn so với hiệp tác giàn đón, trong đỏ quả trình sản xuất 
được phần chia thành các công đoạn sản xuất niêng biệt và do 
lao động bô phận thực hiện. Hình thức hiệp tác này được áp 
dụng rộng rãi trong các công trưởng thủ công. Nó có nhiều wu 
điêm hơn, hiệp tác giản đơn do lào động được chuyên môn hoá, 
cho nên người lao động tích luỹ được kính nghiệm, nẦng cao 
nhanh chóng trình độ thành thạo, cải tiến công cu và phương 
pháp lao động, giảm bớt được thời gian không cần thiết trong 
sản xuất, làm cho năng suất ìao động tăng lên. Ó Việt Nam, lao 
động HICPC chuyên môn hoá được áp dụng rộng rãi, nhất là 
trong khu vưc tiểu thủ công tighiệp. 

HIỆP TÁC GIẢN ĐƠN hình thức tập hợp nhiều người lao 
động thục hiện một loại công việc giồng nhau dưới một sự điều 
khiến thống nhất. So với sản xuất thủ công cá thể thì HTGĐ có 
ưu điểm hơn. lao động hiệp tác dẫn đến việc san bằng sự khác 
nhau cá biệt về sức tao đông; tư liệu sản xuất được tiết kiệm tính 
trên một đơn vị sản phâm; lao động chung khơi dây tình thần 
thị đua làm tăng năng suất lao động. Xét về mặt lịch sử, trong 
quá trình ra đời và phát triển của chủ nghĩa tư bản, HTGDĐ có 
vai trò tiến bộ, tưng bước xã hội hoá lao động, tăng năng suất 


lao động và từ đó chuyển thành hiệp tác có phân công của cöng 
trường thủ công. 


HIẾP TÁC LAO ĐỘNG hình thức tổ chức lao động có 
nhiều người củng tham gia một quá trình lao động, hoặc một 
SỐ các quá trình lao động khác nhau nhưng có liên quan với 
nhau. Có FITTĐ giản đớn và IITLĐ cỏ phân công. IITLĐ có 
những ưu điểm rất lớn so với sản xuất nhỏ phân tản. HTLĐ tạo 
ra sức sản xuất mới của lao đông với tu cách là lao động tập 
thể, cho phép sử dụng thơi gian lao động và tí liệu sàn xuất 
một cách tiết kiệm hơn và có hiệu quả. Nhờ có HTLĐ nên 
(rong một thời gian ngắn có thể hoàn thành những công trình 
lớn. Mỗi chế độ xã hội có hình thức IITLĐ xã hội đặc thù của 
nó, phù hợp với trình độ phát triển đã đạt đước của tực lượng 
sản xuất và với tính chất của quan hệ sản xuất của xã hội đó. 
Trong quá trình phát triển của chủ nghĩa tư bản, HTLĐ đã trài 


qua ba giai đoạn: hiệp tác giản đón, hiệp tác công trưởng thủ 
công, cuối cùng là hiệp tác công xưởng, hình thức phát triên 
nhất cuả HTLDưong điều kiện đại cơ khí chiếm địa vị "thống 
trị. HTLD không ngừng phát triển cùng với sự phát triển của 
lực lượng sản xuất trong giai đoạn mới, hinh thành những hình 
thức tô chức lao động tập thề, sự liên hiệp tự do và có kế hoạch 
của những người lao động được giải phóng khỏi bóc tôi, Nó 
không bị giới hạn trong phạm vị xí nghiệp. mà còn bao trùm 
nhiều ngành của nền kinh tế quốc dân. Cùng với sự phát triển 
của xã hội, các ưu thế của HTLĐ cảng tăng lên. Các hình thức 
HTLĐ có: liên hiệp sản xuất, liên hiệp khoa học ~ sản xuất, liên 
hiệp khoa học - sản xuất - dịch vụ đi đói với việc phát triên sự 
phân công chuyên môn hoá theo chiều sâu. Ở Việt Nam, rong 
quá tình tiến hành công cuộc đổi mới, Nhà nước đã có những 
chu trươns, chính sách phát: triên chế độ hiệp tác. tiên kết, liên 
doanh giữa các đơn vị. các tổ chức kinh tế trên cø sổ các nguyên 
tắc tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi. 


HIỆP THƯƠNG CHÍNH TRỊ việc các bên hữu quan gặp 
nhau để trao đổi ý kiến, thảo luân, tranh luận những vấn đề 
chính trị quân sự ngoại giao với mục đích là nghe ý kiến, quan 
điểm... của nhau nhằm đạt được những ý kiến tư vấn hay khuyến 
nghị về một đề nghị, giải pháp hoặc hành động chung cho vấn 
đề đó. Tuỳ theo mục đích, yêu cầu và tầm quan trong của vấn 
đề cần được hiệp thương mà chọn hình thức hiếp thương thích 
hợp (hội nghị hiệp thưởng, gặp gồ khu vực, gặp gỎ hai bên, hội 
thảo...). Tham gia HCT thường là đạt diện cấp cao các bên 
hữu quan (thủ lĩnh các đằng phát chính trị. bí thư đảng cộng 
sản. ngươi đúng đầu nhà nước hay chính phủ). Mục đích HTCT 
g1úa các nước cùng một liên minh thưởng là nhằm thống nhất 
hành động trong chính sách đôi ngoai. 

HIỆP ƯỚC một loại điều ước kí giữa các chính phủ. thông 
thưởng có hiệu lực trong nhiều năm, nhầm giải quyết những vấn 
đề quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội, quân sự ...có liên quan 
đến các nước đó như HỮƯ hữu nghỉ và hợp tác, HƯ thưởng mạy 
và hàng hải, vv. Việt Nam đã kí nhiều HƯ vói nước ngoài, như 
HIƯ hữu nghị và hợp tác, HƯ thương mai và hàng hải, văn hoá, 
giáo dục, xã hội, an ninh, quốc phòng... với nhiều nước thành 
viên của Hội đồng tưởng trợ kinh tế (SEV) trước đây và nhiều 
nước khác hiện nay 

HIỆP ƯỚC AI CẬP - XRAEN 1979 (cg. Hiệp ước "hoà 
bình" Ai Cập - Ixraen 1979), văn kiện thoả hiệp riêng rẽ, kí 
31.3.1279 tại Oasinhtơn sau 16 tháng đàm phản bí mật, giữa tông 
thống Ai Cập Xađat (M. A. Sãđãu) và thủ tướng Ixraen Bêghin 
(M. Recgin) với sự chứng kiến của tông thống Hoa Kì Catd (1. 
Carter). Hiệp ưóc có hiệu lực tủ 25.6.1979. Ngoài lời nói đầu, 
hiệp dóc gồm 9 điều khoản và nhiều phụ lục. Theo Hiệp ước, Ai 
Cập khôi phục chủ quyền ở bán đão Xinai (Sinai) sau khi Ixraen 
rút khỏi đó trong vòng ba năm. Đồi lại, Ái Cập thửa nhận quyền 
kiểm soát của lxraen đối với dài Gaza (Ga2a), bở tây sông Joocđan 
(Jordan; vùng lãnh thô đành cho người Arập Palextin lâp quốc 
theo nghị quyết của Đai hội đồng Liên hớp quốc 29.11.1947), và 
thành lập Lại đây “chế độ tự trị hành chính”. Đề đảm bảo việc thực 
thi Hiệp định, Ai Cập, braen và Hoa Kì thoà thuận bô trí ở Xinai 
tực tượng quan sát” của Liên hợp quốc, nhưng bị dư tuận phản đối, 
nên thành lẠp cái gọi là "lực tượng đa quốc gia", nòng cốt là các 
nước Châu Mĩ, thực chất thuộc quyền kiêm soát của Hoa Kì. 

Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc 29.11.1979 coi 
Hiệp ưóc này không có hiệu lực. Các nước Arap và Tổ chức 
Giải phóng Palextin (PLO) lên án những thoả thuân riêng rế của 
Ai Cập với Ixraen, cắt đứt quan hệ ngoai giao. chấm dứt moi 
tiên hè chính trị, kinh tế với Ai Cập, đình chỉ tư cách thành viên 
của Ai Cập trong Liên đoản các nước Árập. 


HIỆP ƯỚC AN NINII THÁI BÌNH DƯƠNG x ANZUS. 
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H HreP UÓC AN NINH VÀ HÓP TÁC MĨ - NHẬT 1960 


HIỆP ƯỚC AN NINII VÀ IIỢP TÁC MĨ = NHẬT 1960 
hiệp ước kí 19.1 1960 tại Oasinhton. Về bề ngoài, nhằm củng cổ 
an ninh và duy trì quan hệ hợp tác giữa Mi và Nhật Bản. Về thực 
chất, Hiệp ưóc phuc vụ cho tính toán của Mĩ trong việc thực hiện 
chiến lược toàn cầu ở khu vực Viễn Đông. Hai bên tuyến bố dựa 
trên cØ sở các nguyên tấc của Hiến chương Liên hợp quốc, hai 
nước cùng bày tỏ mối quan tâm đối với việc duy trì hoà bình vả 
an ninh ở Viễn Đông. Hai bên thoả thuận bổn điểm chính: L) 
[Dùng phương pháp hoà bình đề giải quyết các tranh chấp quốc 
tế, không gây tồn hại đến nước thứ ba. 2) Tùng nước hoặc cà hai 
cùng hợp tác chống lai mọi cuộc tấn công vũ trang tử bên ngoài. 
góp phần củng cố hoà binh và an minh tại Viễn [Dông, 3) Mĩ được 
quyền đóng căn cứ và sử dụng lực lượng quân sự trên lãnh thổ 
Nhật Bản để góp phần duy trì hoà bình và an ninh của Nhật Bắn 
cũng như toàn bộ vùng Viễn Đông. 4) Hiệp óc có hiệu lực trong 
10 năm. Mỗi bên đều có quyền đơn phương chấm đút Hiệp ước 
(sau thởi gian thông báo (là 1 năm). Năm 1970, hai bên kí kết 
kéo dài vĩnh viễn Hiệp ước. 

HIỆP ƯỚC BALI x. Hiệp ước thân thiện và hợp tác Đông 
Nam 4. 

HIỆP ƯỚC BẤT BÌNH ĐĂNG môi loại điều ưóc quốc tế 
được kí kết trong bối cảnh các bên vì phạm nguyên tắc bình đẳng 
về chủ quyền giữa các quốc gia Theo luật quốc tế hiện tai, 
HƯRBD sẽ không có hiệu lực thi hành. 

HIỆP ƯỚC BIÊN GIỚI VIỆT NAM ~CĂMPUCHIA 1985 
hiệp uớóc hoạch định biên giới quốc gia giữa Việt Nam và 
Cãmpuchia, kí tạt Phnöm Pênh (27 12.1985). Hiệp ước quy định 
những điêm chính về đường biên giới trên đất liền và những vấn 
đê hẽn quan, thành lập và xác định nhiệm vụ của LJỳ ban Liên 
hợp Phân giới thực địa; nguyên tắc Khảo sát thực địa, hoach định 
biên giới quốc gia trên biển. Được Nhà nước Việt Nam phê chuẩn 
31.1.1986 và Nhà nước Cămpuchia phê chuẩn 7.2.1986. [5n đầu 
tiên trong lịch sử, hai nước đã chính thức kí kết hiệp óc biên 
giới nhầm xây dung đường biên gió hoà bình, hữu nghị, lâu dài 
trên c0 sở hoàn toàn bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền và 
toàn vẹn lãnh thô của nhau. 


HIỆP ƯỚC BIÊN GIỚI VIỆT NAM - LÀO 1977 hiệp 
ước hoạch định biên giới quốc gia giữa Việt Nam và Lào, xây 
dưng đưống biên giới hoả bình hữu nghị lâu dài giữa hai nước. 
Hiệp ước xây dựng trên cơ sở những nguyên tắc hoàn toàn bình 
đẳng, tôn trong độc lập, chỉ quyền và toàn vẹn Lãnh thô của 
nhau, tôn trọng Lợi ích chính đầng của nhau, không can thiệp vào 
công việc nội bộ của nhau, không ngửng tăng cường đoàn kết và 
tin cậy lẫn nhau, hợp tác về mọi mặt, hết lòng piúp đồ nhau. 
Hiệp ưóc được kí 18.7.1977, do ông Phạm Hùng - đại diện Chính 
phủ Việt Nam và Phun Xipaxơt - đại diện Chính phủ Lào. Hiệp 
ước đã được hai bên phối hợp thực thi. 

HIỆP ƯỚC BRIĂNG - KELỎC hiệp óc mang tên hai ngoại 
trưởng Briăng (A. Rriand, Pháp) và Kel% (I:B. Kellogg, Hoa 
Ki), những người đã đưa ra sáng kiến về Hiệp ưóc này. Có 60 
nước kí Lại Pari (28.8.192§), trong đó có: Hoa Kì, Anh, Pháp, 
Công hoà liên bang Đúc, Alten, Ấn Độ, Ba Lan, Tiệp Khắc, 
Nhật Bản. 


chấp bằng biện pháp hoà binh, không sử dụng chiến tranh và 
không coi chiến tranh như một vũ khí trong chính sách quốc gia. 
Trong ngày kí Hiệp ước, Hoa Kì đã gửi công hàm tới 48 nước 
kêu gọi tham gia Hiệp ưóc, và sau đó tất cả các nước này đều 
đã chấp thuận. 

IIỆP ƯỚC CÄMPUCHIA - XIÊM 1863 hiệp uóc kí 
(1.12.1863) giữa Nðröđöm Ảng Vôđây (Norodom Ang Voddey; 
vua Cãmpuchia, 159 - 1904) và Môngkut (Mongkut) hay là 
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Rama IV (Nãma; vua Xiêm, 1851 - 68) nhằm xoa đìu bất bình 
của Xiêm (Siam) đối với Quy ước Pháp - Khỏ Me 118.1863. 
Trong hiệp ưóc này. Cămpuchia yêu cầu Xiêm "che chờ” và đốn 
lấy việc này, Cămpuchia cắt nhượng hai tỉnh Puôcxat (Pursat) 
và Côngpông Xoài cho Xiêm. Phía Xiêm sẽ lấn phong cho 
Nôrôđôm Ăng Vôđây. Tuy Pháp phản đối hiệp ưốc này nhưng 
đến 32.3.1864, Nôrôđôm vẫn đi Băngkòc nhận lễ tấn phong. Pháp 
lập tức đánh chiếm hoàng cung ð Uđông (Oudong). buôc 
Nôrôđôm quay vẻ. Tháng 4.1864, Napólêông ìII (Napotéon !ID 
phê chuẩn Quy ước 11.8.1863 và qua thưởng lượng với Xiêm, 
Pháp giành quyền phong vướng cho Nôrôđôm ngày 36.1864 
tại LJđông. Sau đỏ, Pháp kí với Xiêm Iliêp ước 15.7.1867 (x. 
Hiệp ước Pháp - Äiêm 1867). 

HIỆP ƯỚC CHỐNG QUỐC TẾ CỘNG SẢN 19436 thoả ưóc 
quốc tế giữa Dức với Nhật Bản (kí 25.11.1936 tại Reclin), và sau 
đó với Italia (kí 6.11.19347), nhằm thiết Lập một khối liên minh 
phát xít Dức - Ý- Nhật dưới danh nghĩa cùng "hợp tác trong lĩnh 
vức phòng thủ chống những hoat động phá hoại của Quốc tế 
Công sàn “. Điều 1 của Hiệp ưóc ghì rõ: "các bên kí kết hiệp óc 
cam kết sẽ thông báo cho nhau về hoạt động của Quốc tế Cộng 
sản, sẽ trao đôi ý kiến về việc áp dụng các biên pháp phòng thủ 
cần thiết và củng cế sự hợp tác chặt chế trong viễc thực hiện các 
biện pháp đó". Trên thục tế, qua việc kí hiệp ước này. các nước 
phát xit chủ trướng thành lập một liền mình chính trị - quân sư, 
không chỉ chông Quốc tế Cộng sản, chống Liên Xô, mà còn muốn 
gây ra cuộc chiến tranh chống các nước Anh, Pháp, Hoa Kì, phá 
vớ hệ thống Vecxay - Oasinhtøn và phân chia lại phạm vị thống 
trị thế giới. Sau này, các nước Tây Han Nha, Hungarni, Rungari. 
Rumam, Phần Lan, dưới sức ép của phát xít Dức, cũng tham gia 
Hiệp ước. 

HIỆP ƯỚC CỘNG HOÀ DÁN CHỦ ĐỨC - CỘNG HOÀ 
LIÊN BANG ĐỨC 1972 thoả ước về quan hề gia Cộng hoà 
Dân chủ Ðức và Cộng boà Liên bang Dức, kí 9.11.1972 tại Ron 
(Bomn) trên cơ sở những nguyên tắc mà Liên Xô và Hoa Kì đã 
thoả thuận. Gồm phần mở đầu và 10 điều khoản. Nội dung quy 
định: hai nước thiết lAp quan hệ láng giềng thân thiện và bình 
đẳng, tuân theo những mục đích và nguyên tắc được ghi trong 
Hiến chương Liên hợp quốc; giải quyết các vấn đề tranh chấp 
bằng biên pháp hoà bình và sẽ tự kiềm chế việc đe doa bằng vũ 
lực hoặc dùng vũ bực; hai bên có trách nhiệm tôn trọng không 
điều kiên sự toàn vẹn lãnh thổ của nhau, tôn trọng chủ quyền 
và toàn vẹn lãnh thỗ của tất cà các nước Châu Âu (rong phạm 
vị nhưng biến giới hiện tại; không một nước nào trong hai nước 
có thể đại diện cho nước kia trong phạm vi quôc tế...; phát triển 
sự hợp tác về các mặt giữa hai nước, sẽ trao đồi đại điên thưởng 
trực đặt ở nói có chính phủ trung töng. 

HIỆP ƯỚC ĐÌNH CHIẾN PHÁP - TRƯNG 1885 thoả ưóc 
đình chiến kí 4.4.1885 tại Pari sau các cuộc tranh chấp về quân 
sự giúa Pháp và Trung Quốc ở vùng thượng du Bắc Bộ Việt Nam 
và vùng biên Nam Trung Quốc, kéo đài 1883 - 85. Hai bên cam 
kết thực hiện Hiệp ước Thiên Tần 1884, trong đó quy đình rõ 
ngày đình chiến trên bộ, trên biển. Dến 9.6.1885, Iliệp ước chính 
thức có hiệu lực. Dối với Pháp, Trung Quốc cam kết: rút hết 
quân khỏi Bắc Việt Nam, thừa nhận mọi hiệp ước mà Việt Nam 
đã và sẽ kí với Pháp. 

HIỆP ƯỚC GIÁP THÂN 1884 “cp. Hiệp ước Patønôt), hiệp 
ưóc kí 6.6.1884 tại Huế giữa đại diện triều đình Huế lä Nguyễn 
Văn Tuơng, Phạm Thận Duật, Tồn Thất Phan và đại diễn nưóc 
Pháp là Patdnôt (J. Patenôtre). Pháp đưa ra hiệp tóc này sau 
khi đã kí với triều đình Mãn Thanh ngày 11.5.1884 tai Thiên Tần 
quy ước về cuộc rút quân Thanh khỏi Rắc Kỳ. Hiệp ưóc gồm I9 
điều khoản. Nội dung có bản là trên cơ sở Hiệp ước Quý Mùi 
1883, khẳng định một lần nữa sự thống trị của Pháp ở Việt Nam: 
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Nam Kỳ là thuộc địa của Pháp, Trung Kỳ và Bắc Kỳ hợp thành 
Vương quốc An Nam đặt dưới chế độ "bào hộ" của Pháp; Pháp 
øiư quyền quyết định mọi quan hệ đối ngoại của Việt Nam; người 
Việt Nam ở nước ngoài cũng đặt dưới sự "bảo hộ“ của Pháp. 
IIiệp ước có điều khoản mở rộng địa giới Trung Kỳ từ tỉnh Thanh 
Hoá đến Rinh Thuân. liiêp óc được đôi bên chính thức trao 
đô: tại Huế 20 2.1886 sau khi đá kí, và được tông thông Pháp kí 
sắc lênh cho thi hành 2.3.188o. 

HIỆP ƯỚC GIÁP TÍ 1864 hiệp ưóc kí tại Huế giữa đại diên 
triều định Huế là Phan Thanh Giản, Trần Tiên Thành, Phan Huy 
Vinh với đại diện vua Pháp [Napôlêông I1I (Napotéon III)] tà Ôbare 
(Aubaret; trung tá hải quân, lãnh sự ở Huế), nhầm sửa đôi Hoà 
ước Nhâm Tuất. Các điều khoản chính: Pháp trả lại 3 tỉnh Biên 
Hoä, Gia Dinh, Định Tưởng; triều định I luế nhượng đút 8 nơi đặt 
dưới quyền cai tri trực tiếp của Pháp (thành phố Sài Gòn - Chợ 
Lỏn. đồn Thủ [Dầu Một. đồn Mỹ Tho, bãi Gành Rái, sông Sài Gòn, 
núi Nứa, Bà Rịa, đảo Côn Lân); thưa nhận quyền bảo hộ của Pháp 
ồ 6 tỉnh Nam Kỳ, hai nước trao đôi đạt sú; mỗi năm triều đình Huế 
bôi thưởng chiến phí cho Pháp 2 triêu frăng, bên tục trong 40 năm. 
IIƯGT 1864 không được đại diện Pháp ở Việt Nam đồng tỉnh và 
bị phản đối ở chính quốc, nền Napôlêông III ra lênh đình chỉ thi 
hành, trở lại Hoà ước Nhâm Tuất 1842. 

HIỆP ƯỚC HACMĂNG 1883 x Hiệp ước Quý Mùi 1883 

HIỆP ƯỚC HAI BÉN loại điều ước quốc tế có sự tham gia 
của hai chú thể luật quốc tế (chủ yếu là các quốc gia). Vd. hiệp 
ước về hoach định biên giói giữa hai quốc gia láng piềng là loại 
HƯĨHB 

HIỆP ƯỚC HOA KÌ -PANAMA 1903 VÀ 1977 hiệp ưóc 
bất bình đẳng giữa Hoa Kì va Panama, kí 18.11.1903 tại Oasinhton; 
quy định Panama phài nhưởng cho Hoa Kì quyền sở hữu và sử 
dụng vĩnh viễn vùng lãnh thô kênh đào Panama (rộng 16,1 km, 
chiều dài 62,5 km) để xây dựng và sử dụng kênh. Hoa Kì trả chơ 
Panama với tính chất đền bù 10 triệu đô năm 1904, còn tử 1912, 
mỗi năm trà 250 nghìn đôla. 


Trước áp Lực đấu tranh của nhân dân đòi Lại chủ quyền kênh 
Panama, ngày 7.9.1977, tông thống Hoa Kì Catø (1. Carter) đã 
buộc phai kí với tướng Tðrihðt (O. Torrijos), tông tư lênh Các 
lức lượng phòng vệ Panama hiệp ưóc quy định Panama sẽ thu 
hồi chủ quyền của mình vùng kênh đào vào đầu năm 2000, 

HIỆP ƯỚC HOÀ BÌNH x Hiệp ước Quý Mùi 1983. 

HIỆP ƯỚC HOÀ BÌNH. HỮU NGHỊ VÀ HỢP TÁC VIỆT 
NAM - CĂMPUCHIA 1979 hiệp ước được kí 18.2 1979 tại 
Phnôm Pênh giữa thủ tướng Phạm Văn Đồng, thay mặt Chính 
phủ nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam va chủ tịch I lêng 
Xomrin (Heng Samrin), thay mặt Hội đồng Nhân dân Cách mang 
Cămpuchia. Hiệp ước có 9 điều, trong đỏ hai bên cam kết làm 
hết sức mình đẻ bảo vệ, phát triển tỉnh thần đoàn kết, hữu nghị, 
hợp tác và giúp đổ lân nhau về mọi mặt, nhằm tăng cường khả 
năng bảo vê độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lĩnh thô 
và công cuộc lao động hoà bình của nhân dân mỗi nước. Hai bên 
hoàn toàn tôn trọng đưởng lốt độc lâp, tự chủ của nhau. Hai bên 
coI trọng và ra sức tăng cưởng quan hệ đoàn kết và hữu nghị lâu 
đởi gifa nhân dân Cămpuchia, Việt Nam và Lào trên cơ sở tôn 
trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ mỗi nước. Hai bên 
chu trương phát triển quan hệ hữu nghị, láng giềng tốt vớt Thái 
[an và các nưác khác ở Dông Nam Á, tích cực góp phần vào 
hoà bình, ồn định và phôn vinh ở khu vực. Hiệp ưóc có giá trị 
trong 25 năm và sẽ được gia hạn thêm tửng mười năm nếu một 
trong hai bên không thông bảo bằng văn bản cho bên kia ý muốn 
huỷ bỏ hiệp ước một năm trước khi hiệp ước hết hạn. 


HIỆP ƯỚC HỢP TÁC PATEN (viết tắt: PCT - Patent 
Cooperation Treaty), Hiệp ưóc hợp tác về phát mình sáng chế 





được kí 19.6.1970 tại Oasinhtơn, có hiệu lực 24.1.1978, được bô 
sung, sửa đối năm 1979 và 1984. Tính đến tháng 2.197, có 89 
nước thành viên. Việt Nam là thành viên từ 10.3.1993, liiệp ước 
tạo điều kiên cho người nộp đơn có thê đồng thời đăng kí sáng 
chế ồ các nước thành viên, khởi đầu bằng việc nộp đón quôc 
tế cho có quan nhận đơn, trong đó có chỉ định các nước mà 
người nộp đỏn muốn sáng chế được bào hộ, ở tửng nước này 
đón quôe tế nói trên có giả trị như Là đơn quốc via nộp trực 
tiếp cho cø quan sở hữu công nghiệp quốc gia. Người nộp đơn 
có một khoảng thời gian nhất định để cân nhắc và quyết định 
có tiếp tục yêu cầu bào hộ ở từng nước cụ thể hay không rồi 
mới tiến hành thủ tục tiếp theo luật sờ hữu công nghiệp quốc 
gia của tửng nước đó. 

HIỆP ƯỚC HỮU NGHỊ VÀ HỢP TÁC VIỆT NAM - 
LÀO 1977 hiệp ước kí 18.7. 1977 tại Viêng Chăn giữa thủ 
tướng Phạm Văn Đồng, thay mặt nước Cộng hòa Xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam và thủ tướng Cayxỏn PhömvihẳÄn (Kaysone 
Phomvhan), thay mặt nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân [ào 
Hiệp ước gồm 7 điều, trong đó, hai bên cam kết ra sức bảo vệ 
và phái triển mốt quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào; hợp tác 
chăt chẽ với nhau nhằm tăng cưởng khả năng phòng thủ, bảo 
vệ độc lập, chú quyền và toàn vẹn lãnh thổ; tăng cưởng hợp tác 
cùng có tới về công nghiệp, nông nghiệp; hết (lòng viện trợ cho 
nhau về kinh tế và kĩ thuật; hoàn toàn tôn trọng và ủng hộ 
đường lối độc lập tự chủ của nhau. Hiệp ước khẳng định quan 
hệ đoàn kết, tưdng trợ lần nhau trong lịch sử giữa nhân dân hai 
nước, hai đảng là mội truyền thông quý báu, là quy luật phát 
triển của cách mạng Việt Nam và cách mạng Lào. Hai bên tuyên 
bố tiếp tục giương cao ngọn cỡ độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hôi, kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước chân chính 
với chủ nghĩa quốc tế xã hội chủ nghĩa, làm cho hai nước Việt 
- Lào vốn đã gắn bỏ với nhau trong sự nghiệp giải phóng dàn 
tộc sẽ mãi mãi gắn bó với nhan trong cöng cuôc xây dựng và 
bảo vệ đất nước. Hiệp ước có giá trị trong 25 năm và sẽ được 
mặc nhiên gia hạn thêm tứng mười năm, nếu một trong hai bên 
kí kết không thông báo bằng văn bản cho bên kia ý muốn huỷ 
bỏ hiệp ưóc, ít nhất là một năm trước khi hết hạn hiệp ưóc. 

HIỆP ƯỚC LA HAY 1949 hiệp ưác giữa Inđônêxia và Hà 
Lan được thảo luận tại llội nghị bàn tròn La Hay (La Haye, Hà 
Lan) (23.8 - 2.111949). Hiệp óc quy định: thành tập Liên 
bang Inđônẽðxïa bao gồm Cộng hoà Inđôn@%ia và các "nước" khác 
độc lập với nhau; Liên bang Indônêxia nằm trong Liên hiệp Hà 
Lan - Inđônêxia do nữ hoàng Hà Lan đứng đầu; Hà Lan có 
quyền kiểm soát các mặt ngoại giao, quốc phòng, kính tế cuả 
Inđônêxia và tiếp tục thống trị miền tây lrian (Irian). 

Với HÚL 1949, Inđônêxia rơi vào địa vị nửa thuộc địa. Tháng 
4.1956, chính phủ Inđônêxia hy bỏ hiệp ước này. 

HIỆP ƯỚC LAGÔT VỀ SAT 1980 hiệp ước hoà giải dân 
tộc giữa 11 phái quân sự và chmh trị ở Sat, được kí tháng 8.1979 
theo quyết nghị của Hội nghị Tô chức thống nhất Châu Phì lần 
thứ 16. Theo đó, một chính phủ quá độ đoàn kết toàn dân được 
thành tập ở Sat, nòng cốt của chính phủ gồm 3 phái quân sự; phán 
Uetđây (GouKouni Oueddei), phái Habrê (H. Habré) và phái 
Kamuguyê (Kamougué). Tuy vậy, nội chiến vẫn tiếp diễn. 

HIỆP ƯỚC LIÊN MINH ĐỨC - Ý ~ NHẬT 1940 thoà 
đớc liền minh chính trị - quân sự giữa ba nước phát xít Dức, Ý, 
Nhật, kí 27.9.1940 nhằm chuân bị cho cuộc tấn công của [Đức 
vào Liên Xô, mở rộng cuộc chiến tranh của Nhật ở Chân Á - 
Thái Rình Dương, và phân chia phạm vì thống trị Diều ] và 
điều 2 của Hiệp ưóc quy định: "Nhật Bản thửa nhận và lôn 
trong sự thống trị của Đức và Ítalia trong việc thành lập môi 
trật tự mới ỏ Châu Âu“ và "Đức, Italia thủa nhận và tôn trọng 
sứ mệnh của Nhật Bản trong việc thiết lập một trật tự mới ở 
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lục địa [Đông Á vì đại" Ba nước cam kết "hợp tác với nhau trén 
có sở đã nêu ở trên, có trách nhiệm yìng hộ nhau bằng tất cả 
các phương tiên quân sư. kinh tế, chính trị trong trường hợp 
một trong ba nước kí kết bị tắn công từ hất cứ môi cưöng quốc 
nào mà đến lúc đó chưa tham gia chiến tranh Châu Âu và xung 
đôt Nhật - Irung“ (điều 3). lliệp ước này “có hiệu lực ngay lập 
túc sau khi kí và kéo đài trong I0 năm kề tử ngày có hiệu lực” 
(điều 6). Sau đó, các nước Hungari, Rumani, Phần Lan, Tây 
Ban Nha. Thái Lan và các chính phủ bù nhìn ở Mãn Châu 
(Manzhou, Trung Quốc) cũng tham gia lliệp óc. 

HIỆP ƯỚC LINGAJATI 194? văn bân kí 25.31947 tại 
Iingajat (linggadjati) ngoại ô lakacta giữa Hà Lan với 
[nđônêxia. Theo hiệp ước, chính phú Hà Lan thừa nhận Cộng 
hoà Inđônê@xia như một chính quyền thưc tế trên các đảo Java 
(Java). Xumatøra (Sumatra) và Mađura (Madura). “ác vùng còn 
đang bị quân đội nước ngoài chiếm đóng sẽ dần đần thuộc về 
nước công hoà. Thánh lập lên bang Inđônêxia, bao gồm các 
lãnh thố thuộc quần đảo Indônêxia và sẽ gia nhập Liên hiệp Hà 
Lan - Inđônêxia do nữ hoàng Hà Lan đứng đầu. Các vấn đề về 
quan hệ đối ngoai, quốc phòng, một phần về tài chính. kình tế 
và văn hoá chịu sự điều hành của Liên hiệp. Chính phủ lnđônêxia 
phải trả lại các tài sản của người nước ngoài bị tịch thu. Hai bên 
tiến hành giảm Lực lương vũ trang và giải quyết các xung đột bằng 
thương lượng hoặc cơ quan trong tài, 

HIỆP ƯỚC LÔCACNÔ 1925 hiệp óc giữa các nước Pháp, 
Bỉ. Anh, Italia, Tiêp Khắc, Ra ! an và Đức trên cơ sở một hội nghị 
tiến hành tử 5 - 16.10.1925 tại ï ôcacnô (Locarno), Thuy Sĩ. Theo 
hiệp ước, Anh và Itaua bảo đàm biên giới phía tây nước Đúc (biên 
giói piứa I23ức - Bï và Dức - Pháp theo quy định trong Hoà ước 
Vecxay 1919). cam kết thực hiên những quy định của Hoà ước 
Vecxay về việc phí quân sự hoá khu vực dọc sông Ranh (Rhin, 
Rhcin). Các bên kí kết chỉ bào đảm biên giới phía tây của Đức, 
còn biên giới phía đông được bỏ ngỏ để mãc cho Dức xâm tược 
Liên Xô. Việc kí Hiệp ước đã dẫn tới quá trình hình thành một 
khôi các nước tư bàn chủ nghĩa Châu Âu đo Anh cầm đầu chống 
Liên Xa. Tháng 3.193ó, Đức chiếm đóng khu phi quần sự dọc sông 
Ranh. trên thức tế Hiệp ưóc bị xoá bỏ. 


HIỆP ƯỚC MÃ QUAN 1895 hiệp ưóc được kí 17.4.1895 tại 
Mã Quan (Simonoseki), Nhật Hản, sau thất bại của Trung Quốc 
trong cuộc chiến tranh Trung - Nhật (1894 - 95). Hiệp ưóc quy 
định: Trung Quốc thửa nhận Nhật Bản "bảo hộ” Triều Tiên; cắt 
nhượng Đài Loan (Taiwan), Hành Hồ (Penghu), bán đảo Liêu 
Dông (I4aodong) và bồi thưởng chiến tranh cho Nhật 200 triêu 
lạng bạc; mỏ cưa Sa Thị (Shashi), Trùng Khánh (Chongging), TÐ 
Châu (Suzhou). Hàng Châu (Hangzhou) đề buôn bán với Nhật. 
Nhật Bàn có quyên đầu tư kinh doanh, khai thác xí nghiệp, hầm 
mỏ, dường sắt ở Trung Quốc; tàu thuyền Nhât có thể ới tại tử do 
trên các sông Trung Quốc. 

HIỆP ƯỚC MAXTƠRICH 1991 văn kiến tạm thời được 
các nước thành viên của Cộng đồng Châu Âu (EC) đưa ra năm 
1991 tại Maxtorich (Maastricht, Hà Lan) để chuẩn bị cho sự 
thống nhất hệ thống chính trị, kinh tế của các nước thành viên. 
Hiệp ưóc có ba phần chính: liên kết kinh tế và tiền tệ; liên kết 
chinh tri, cài tạo cớ cấu và chức năng hiện tại của Cộng đồng. 
Trong lĩnh vực kinh tế và tiền tệ, HƯM 1991 đề nghị một kế 
hoach ba giải đoạn cho việc chuyển đôi các đồng tiền thành 
một loại tiền tệ duy nhất, đơn vị tiền tệ Châu Âu (ECU). Giai 
đoạn thứ nhất bất đầu tử 1.7.1990 đến 31.12.1993, Mục đích là 
xây dựng thị trường lớn thống nhất Châu Âu; đồng tiền cuả các 
nước thành viên EC gia nhập cơ chế hối đoái cuả Hệ thống tiền 
tê Châu Âu (EMS); xoá bỏ chế độ quản lí ngoại hối; thực hiện 
tu do lưu thông tư bản, thực hiện chính sách kinh tế - tài chính 
cuả các nước thành viên EC. Giai đoan thú hai bất đầu từ 
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1994, Viên Tiền tê Châu Âu được thành lập làm tiên phong cho 
Ngân hàng Châu Âu. Năm 199%, Viện này và Uỷ ban Châu Âu 
sẽ báo cáo về "sư thích hợp" của mỗi nước đề gom vào khu vưc 
ECU. Giai đoan thứ ba, gộp tất cả đồng tiền lại với nhau và đặt 
chính sách tiền tê dưới sự kiểm soát ca một ngân hàng trung 
ương độc lập; giai đoạn này bắt đầu vào 1996 nếu da sô trong 7 
nước thành viên đều đạt tiêu chuẩn; nếu không thì bắt đầu từ 
1999, Ánh đã tách ra khỏi cam kết với giai đoạn ba; kế hoạch 
toàn diễn bị càn trỏ bởi sự bất đồng chính trị của một nước khác 
(vd. sự tư chối của Đan Mạch sau cuộc trưng cầu ý dân). 

HIỆP ƯỚC MUYNICH 1938 x Hiệp ước Muynkhen 1938. 

HIỆP ƯỚC MUYNKHEN 1938 (cg Hiệp vóc Muynich 
1938), hiệp ước được ki kết tại lội nghỉ những ngưởi đứng đầu 
các nước Đức, ltaha,. Anh, Pháp họp ngày 29 và 30.9.1938 tai 
Muynkhen (Munchen; cg. Muynich; Đức). [loa Kì cử quan sát 
viên đến hội nghị. Tháng 3.1938, sau khi thôn tính xong Áo, phát 
xi. Hitle đòi Tiệp Khắc phải trao vùng Xuđety (Sudety) cho Đức, 
Anh. Pháp cũng đã hai lần gửi tối hậu thư đòi Tiêp Khắc phải 
chấp nhận yêu sách này. Kết quả, Đúc thôn tính toàn bộ vùng 
Xuđcty . HƯM 1938 là đỉnh cao chính sách thoả hiệp của giới 
cầm quyền Anh, Pháp với chủ nghĩa phát xít, xâm hại đến quyền 
lợi của nhân dân Tiệp Khắc, một nước đồng minh của Anh, Pháp 
Sau khi chiếm xong Xuđety, ngày 15.3.1939. Fite (A. Hitler) đã 
đưa quân chiếm đóng toàn bô Tiệp Khắc, rôi tiếp tục tấn công 
Ha Ian, gãy ra cuộc Chiến tranh thế giới II. 

HIỆP ƯỚC NHIỀU BÊN tên gỌi của điều ước quốc tế có 
sự tham gìa của 3 chủ thề của luật quốc tế trở lên nhầm ấn định, 
thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ tương hô của các 
bên tham gia trong các lĩnh vực hợp tác quốc tế. 

Hiệp ưóc quốc tế nhiều bên có thê là hiệp ướe kín (chỉ có sư 
tham gia của các bên kí kết ban đầu) và hiệp ước mỏ (để các 
chú thê khác của luật quốc tế eó thể gia nhâp). Quyền và nghĩa 
vụ của các bên kí kết và gia nhập hiệp ước quốc tế nhiều bên 
chỉ phát sinh sau khi có sự phê chuẩn. Thông thưởng, hiệp ước 
quốc tế nhiều bẽn cho phép các bên đưa ra bảo lưu. Trong trưởng 
hợp một bên tuyên bố bãi bỏ hiệp ước quốc tế mà mình kí kết 
hoặc gia nhâp theo đúng trinh tư mà luật quốc tế quy định, thì 
bên đó không bị ràng buộc bởi các điều khoản của hiệp ước đó, 
nhưng vân có hiệu lực pháp Lí quốc tế đối với các bên khác. Mọi 
vấn đề liên quan đến hiếp ước quốc tế nhiều bên được quy định 
trong Công ước Viên 1969 về luật điều ưóc quốc tế. 

LIỆP ƯỚC PATƠNÔT 1884 x Hiệp ước Giáp Thân 1884. 

HIỆP ƯỚC PHÁP - CĂMPUCHIA 1884 hiệp ưóc kết 
thúc tiến trình xâm lược của Pháp và xác lập quyền cai trị của 
Pháp ỏ Cămpuchia. Dược kí kết 17.6.1884 giữa vua Nôrôđôm 
(Norodom) và thống đốc Pháp TÐömxdn (Thompson) ở Nam 
Kỳ, đưới sự đc doạ bằng vũ lực của Pháp. Gồm 11 điều, trong 
đó những điểm chính là: vua Cămpuchia chấp nhận mọi cải 
cách về hành chính, tư pháp, tài chính và thương nghiệp do 
Pháp tiến hành; Pháp giữ quyền bố nhiệm các công sứ Pháp 
để kiểm soát các nhà chức trách địa phương Cãămpuchia; nhà 
vua và hoàng gia hưởng lương của chính quyền bảo hộ Hiiệp 
ước 1884 đã tao điều kiện cho Pháp thông tri hoàn toàn 
Cămpuchia. Dến 1897, bô sung tiếp Hiệp uóc Nôrôđôm - Pôn 
Đume (Norodom - Paul Doumer), tước đoạt nốt những quyền 
hạn còn lại của Cămpuchia, 

HIỆP ƯỚC PHÁP - HOA 1946 hiệp ưdc giữa Pháp và Trung 
Hoa dân quốc, kí kết bí mật 2R.2.1946 tại Trùng Khánh, sau mội 
thời gian đàm phán kéo đài. Những điều khoản chính: Trung Hoa 
đồng ý để quân Pháp vào bắc vĩ tuyến 16 trò lên thay Trung Hoa 
giải giáp quân Nhật bại trận, đổi lấy việc Pháp trả lại các tô giới 
và nhượng địa của Pháp trên đất Trung Hoa; Pháp bán lại đường 
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sắt Côn Minh - l1ô Kiều và miễn thuế quá cảnh ỏ Hải Phòng 
cho Trung Hoa. Việc kí Hiệp ước là sự thoà hiệp vì lợi ích đế 
quốc chủ nghĩa của Pháp và lợi ích của Trung Hoa, đây Việt 
Nam vào một tình thế phức tap về chính trị và quần sự mới. 

HIỆP ƯỚC PHÁP - XIÊM 1867 hiệp ước nhằm hoà hoãn 
mâu (huấn và cùng chia sẻ quyền lợi giứa Pháp và Xiêm (Siam) 
ở Cămpuchia, kí 15.7 1867 trong điều kiện lực lượng quân sự 
Pháp ở Đông Dương còn yếu, Xiêm có nguy cơ bị Anh xâm lược. 
CGôm 7 điều, trong đó những điểm chính là: Xiêm thừa nhận 
quyền bảo hộ của Pháp ở Cămpuchia; huỷ bỏ Hiệp ước Cămpuchia 
- Xiêm (1863), Pháp nhượng các tỉnh Rattambăng (Battambane) 
và Ăngko (Angkor) cho X;êm. Việc kí Hiệp ước mỏ đầu cho sự 
rút tn của Xiêm ở Đông [Dưdng (thuộc Pháp), và Pháp trở thành 
nước độc quyền kiểm soát Cămpuchia. 

HIẾP ƯỚC QUỐC TẾ môi trong nhúng dạng điều ước quốc 
tế bằng văn bàn nhiều bên. Khác với các điều ưốc quôc tế loại 
khác, IƯỢT chủ yếu đề cập tói các lĩnh vực riêng biệt của sự 
hợp tác quốc tế mang tính chất kinh tế. pháp lí và nhân đạo. 

HIỆP ƯỚC QUÝ MÙI 1883 (‹g. Hiệp uóc Hacmăng, Hiệp 
ưóc hoà bình), hiệp ước kí 25.8.1883 tại Huế giữa đại diên triều 
đình nhà Nguyễn Trần Đình Tục với đại diện tông thống Pháp 
là tông uỷ viên Hiacmăng (Harmanở), sau khí quân Pháp đánh 
chiếm cửa Thuận An (18 - 20.8.1883), thủa nhận Pháp thống trị 
toàn bộ Việt Nam. Gồm 27 điều khoản. Nôi dung chủ yếu: chia 
cắt Việt Nam làm ba kỳ (Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ); triều đình 
Huế thưa nhận Nam Kỳ là thuộc địa của Pháp, còn Bắc Kỳ và 
Trung Kỳ đất dưới chế độ "bảo hộ và nửa bảo hộ" của Pháp; triều 
đình Huế không có quyền quan hệ ngoại giao với các nước; buộc 
phải lưu dụng khắp Trung Kỳ và Bắc Kỳ loại tiền do Ngân hàng 
Đông Dương (thành lập 21 1.1875) phát hành. 

HIỆP ƯỚC START 1991 (cg. Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến 

lược), hiệp ước kí 31.7.1991 tại Matxcdva giữa tông thống Liên 
Xò. Goocbachðốp (M. §, Gorbach¡ov) và tông thống Hoa Kì Busơ 
(G. Rush) trong cuộc gặp cẤp cao Xô - Mĩ. Theo đó, Liên Xô 
và Hoa Kì sẽ giàm 30% kho vũ khí hại nhân chiến lược của mối 
bên; giới han số tên lửa đạn đao mỗi bên được phép có là 6 nghìn 
và phương tiên mang vũ khí hat nhân là 1,6 nghìn; áp dịng những 
biên pháp kiểm chúng tai chỗ và giám sát thưởng xuyên việc thực 
hiện hiệp ước; không chuyên giao vũ khí chiến lược cho nước thứ 
ba; thông báo cho nhau số tên lửa chiến lược phóng từ tàu ngầm 
(SLBM) dụ kiến sẽ triển khai trong 5 năm tiếp theo và giới hạn 
số tên lửa tối đa không quá 880. Vào thời điểm đó, được xem là 
một bước tiến mói trong việc cắt giảm vũ khí hạt nhân để bảo 
vệ hoà bình, an ninh trên thế giới. 
_ HIỆP ƯỚC THÂN THIỆN VÀ HỢP TÁC ĐÔNG NAM 
Á (cg. Hiệp ưóc Bal), hiệp ước kí tai Hội nghị cấp cao lần thú 
nhất của các nước ASEAN ở Bali (Hal; Inđôn@xia, 24.2.1976). 
Thành viên ban đầu: Inđôn@&xia, Malaixia, Philppin, Xingapo và 
Thái Lan. Mục đích: duy trì nền hoà bình vĩnh viễn, thúc đầy tình 
đoàn kết, thân thiện, quan hệ hợp tác chặt chế và lâu bền giữa 
các nước thành viên theo nguyên tẤc cơ bản: 1) Tồn trọng độc 
lập, chủ quyền, binh đẳng, toàn vẹn lãnh thổ và bản sắc riêng của 
các dân tộc. 2) Tồn trọng quyền của mọi quốc gia lãnh đao hoạt 
đông của dân tộc mình không có sự can thiệp, lẠt đã hoặc cướng 
bức của bên ngoài. 3) Không can thiệp vào cóng việc nội bộ của 
nhau. 4) Giải quyết nhưng bất đồng hoặc tranh chấp bằng biên 
pháp hoà bịnh. 5) Không đe doa hoặc sử dung vũ lực. 6) Họp tác 
với nhau một cách có hiện quả. 

Các nước thành viên cam kết làm hết sức mình đề đây mạnh 
hợp tác đa phương và song phương trong các lĩnh vực kinh tế, 
xã hội, văn hoá, khoa học, kĩ thuật, hành chính và các vấn đề 
khác trên có sở bình đẳng, không phần biệt đối xử, cùng có lợi, 


thúc đầy sự nghiệp hoà bình, hoà hợp và ồn định trong khu vực, 
tự cưỡng khu vực, tự tín, tự Lực cánh sinh, công bằng xã hội, nâng 
cao đôi sống của nhân dân; duy trì các cuộc tiếp xúc và tham 
khảo ý kiến thưởng xuyên với nhau về các vấn đề quốc tế và khu 
vực nhằm phối hợp quan điêm, hành động và chính sách. 

Hiệp dóc Rakt để ngỏ cho các nước khác ở Đông Nam Á tham 
gia. Brunây, Việt Nam, lào, Myanma, Cămpuchia đã gia nhâp 
Hiệp ước này. 

HIỆP ƯỚC THIÊN TÂN x. Điều ước Thiên Tân 1858. 


HIỆP ƯỚC THƯƠNG MẠI mội trong những hình thức 
pháp IÍ quan trọng nhất của sự hợp tác kinh tế giúa các quốc gia, 
tẠo ra có sở pháp lí cho các quan hệ thương mại cũng như quan 
hè kinh tế của các quốc gia. Trong các HƯTM, thường quy định 
chế độ pháp lí mà các bên ki kết đành cho nhau trên cø sở có 
đi có lại trong lĩnh vưc thuể quan, hàng hải, vân tải, quá cảnh, 
hoạt động của các pháp nhân và tự nhiên nhân của nước này trên 
lãnh thô nước kia (chế độ quốc dân và chế độ tôi huê quốc). 


HIỆP ƯỚC TÔ NHƯỢNG một loại điều ước quốc tế về việc 
một quốc gia này cho một quốc gia khác thuê một vùng lãnh thô 
trong một khoảng thời gian nhất định. Vd. HỰTN giữa Trung 
Quốc và Dức kí 6.3.1898 về việc Đức thuê vùng Kiaotrao (nay 
thuộc tỉnh Sơn Đông). Điều 3 Hiệp ưóc nêu rõ răng Trung Quốc 
sẽ không thực hiên chủ quyền cuà mình đối với vùng lãnh thổ 
đã cho thuê trong thỏi gian thoả thuận. Trong khi đó, Trung 
Quốc vẫn giữ lại chủ quyền tiềm ấn cuả mình. và người thuê 
không được chuyền lãnh thổ đỏ cho quốc gìa thú ba, 

HIỆP ƯỚC VECXAY 1787 hiệp ưóc được kí kết giữa giám 
mục Bá Đa Lộc (Pigncau de Béhaine) - đại diện cho Nguyễn 
Ánh, và bá tước Môngmôranh (Montmorin)- đại diên cho vua 
Phấp Luai XVI (Lauis XVID. Sau nhiều lần bị nghĩa quân Tầy 
Sơn đánh bật ra khỏi Gia Dịnh, Nguyễn Ánh đã tìm cách cầu 
viện nước ngoài. Năm 1784, Nguyễn Ánh cho eo trai tà Cảnh 
theo Bá Đa Lộc làm con tin sang Pháp cầu viên. Đến 28.11.1787, 
hai bên đã kí hiệp ưóc tai Vecxay (Versailles). Hiệp dóc gôm 
L0 điều khoản với nội dung chính: Nguyễn Ánh cam kết nhượng 
hắn cho Pháp quyền sở hữu cảng Hội An và đào Côn Lôn; cho 
Pháp độc quyền buôn bán ở Việt Nam; trợ giúp (lực tương cho 
Pháp khi Pháp bị tấn công. Pháp hứa giúp Nguyễn Ánh khôn 
phục tại đất đai cai trị, giúp 4 tàu chiến, 1 650 binh lính và vũ 
khí, trang bị. Do Pháp đang phải đối phó với diễn biến của 
cuộc Cách mạng 1289 ở trong nước nên hiệp ước đã không 
được thực hiện. 

HIỆP ƯỚC VIỆT NAM - LIÊN XÔ 1978 (tên đầy đủ: 
Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam và Liên bang Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Xô Viết), 
hiệp óc kí 3.11.1978 tại Matxcdva giữa một bên là tổng bí thư 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam I4 Duân, 
thủ tướng Phạm Văn Dồng, thay mãi nước Cộng hoà Xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam, và một bén là tông bí thư Uỷ ban Trung ương 
Đảng Cộng sản Liên Xô, chủ tịch Doàn Chủ tịch Xô Viết tối 
cao Liên Xô Brêgionep (I.. I. Rrezhnev), chủ tịch Hội đồng Bô 
trưởng Kôxưghin (A.N, Kosygin), thay mặt Liên bang Cộng hoà 
Xã hội chủ nghĩa Xô Viết. Hiêp ước có 9 điều, trong đó hai bên 
cam kết không ngưng phát triển quan hê mọi mặt, mở rộng hợp 
tác kinh tế, văn hoá, khoa học - kĩ thuật giữa hai nước, cam kết 
làm hết sức mình đề củng cố hê thống xã hôi chủ nghĩa thế giới. 
Đặc biệt, trong điều ó, hai bên thoả thuân: trong trưỡng hợp một 
trong hai bên bị tiến công hoặc bị đe doa tiến công, thì hai bền 
kí hiệp ước sẽ lập túc trao đôi ý kiến với nhau, nhằm loại trừ 
môi đe đoa đỏ và áp dụng các biện pháp thích đáng có hiếu lực, 
để bào đảm hoà bình và an ninh của hai nước. Hiệp ước có giá 
In trong 25 năm, và được mặc nhiên gia hạn IÔ năm, nếu một 
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H HrEP UÓC VỊNH HA LONG 1948 





trong hai bên không tưyên bố muốn chấm dứt hiệu l/€ của Hiệp 
ước trước khi Hiệp ước hết bạn một năm. Trong bối cảnh quốc 
tế và khu vực Lúc bấy giò, Hiệp ưóc có giá trị đặc biệt quan trọng 
trong việc tăng cường sức mạnh của mỗi nước, góp phần củng 
cổ hoà bình và zn nính ở khu vực và trên thế giới. Hiệp ước đã 
phát huy tác đụng to lớn trong việc củng cố và phát triển quan 
hệ hợp tác mọi mặt giữa hai nước. Sau khi lên Xô tan rã, Hiệp 
ưóc mất hiệu lực. Tùy nhiên, Việt Nam vẫn chủ trương duy trì 
và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Liên bang Nga và 
tất cả các nước vốn tà thành viên thuộc Liên Xô trước đây. 

HIỆP ƯỚC VỊNH HẠ LONG 1948 hiệp uóc ki 5.6.1948 
trên chiến hạm Duygoay Tơroanh (Duguay Trouin) tại vịnh Hạ 
Long, giữa thủ tướng chính phủ Trung ưdng I Âm thời Việt Nam 
Nguyễn Văn Xuân và Cao ưỷ Pháp öỏ Dông Dương Bôlaec (É. 
Bollaert), với sự có mặt của đại biêu Nam Kỳ, Trung Kỳ và Bắc 
Kỳ Việt Nam tà Đặng Hữu Chí, Phan Văn Giáo, Trần Văn Hữu, 
Lê Văn Hoạch. Bảo Đại chứng kiến và kí chứng nhân vào lliệp 
ước. Nội dung: Pháp công nhận "độc lập" của Việt Nam, Việt 
Nam gia nhập Liên hiệp Pháp, Việt Nam tôn trọng quyền lợi của 
Pháp, bảo đảm tôn trọng các nguyên tấc dân chủ, Viêt Nam sẽ 
được ưu tiên sử dụng các cố vấn, kĩ thuật gia Pháp khi có các 
nhu cầu về tổ chức nội vụ và kinh tế; sau khi thành lập chính 
phủ, đại diện của Việt Nam sẽ thương lượng với Pháp để kí các 
hiệp định về văn hoá, ngoại giao, quân sự, kính tế, tài chính và 
kĩ thuật. Ngày 14.6.1948, Chính phủ Pháp tuyên bố chính thức 
công nhận Hảo Đại là quốc trưởng của Việt Nam. 

HIỆP ƯỚC XÔ -ĐỨC 1939 hiệp ước không xâm phạm lẫn 
nhau giứa Liên Xô và Đức kí 23.8.1939 tại Matxcøva. Có hiêu 
lực trong LÔ năm. Trung tuần tháng 8. 1939, Chính phú Hitle đề 
nghị với Liên Xô kí kết một hiệp ưóc không xâm phạm lẫn nhan, 
với âm mưu tạm thời hoà hoãn với liên Xô đề tập trung sức lực 
đánh bại các nước đế quốc phư#ng Tây, thôn tính các nước Châu 
Âu, rồi sau đó sẽ sử dụng lực lượng của cà Châu Âu tư bản qUay 
sang tấn công tiêu diệt Liên Xô. Trong hoàn cảnh đương thời 
Iiên Xó đã chấp nhận việc kí kết hiệp ưóc để phân hoá kẻ thù 
và tranh thủ điều kiện hoà bình, củng cố Lực lượng quốc phòng. 
Hên cạnh hiệp ước chính thức, haì ngoại trưởng Liên Xô và Dức 
còn bí mật kí kết một văn kiện bô sung, trong đó hai bên thoả 
thuận với nhau về việc Đức tấn công các nước Châu Âu và Liên 
Xô đưa quân vào chiếm lại các vùng đất đai trước đây của Nga 
ö Ba Lan, Ukraina, Bêtarut và ba nước vùng Bantich (Baltic). 

HIỆP ƯỚC 5.6.1862 x. Hoà ước Nhâm Tuất 1862. 

HIỂU GIANG x. Cam L2 (sông). 


HIỆU (/o4z) 1. H của hai số a và b Là số c sao cho tổng của 
c với b bằng a, kí hiệu c = a - b. Dịnh nghĩa này cũng được ấp 
dụng cho các phần tử của nhóm giao hoán với phép toán cộng. 

+. H của hai tập hợp A và B là tập hợp các phần tử của A 
không chúa trong B, kí hiêu là AB. H của hai tập hợp A và B 
là trống khi và chỉ khi A lä tập hợp con của B. 

HIẾU (sân khấu), một loại vai trong nghệ thuât diễn tuồng 
truyền thống. Đó là các vai lính, vai phụ chỉ xuất hiện trên sân 
khấu để báo tin hoặc đề cho vua, quan sai bảo, Cũng thưởng gọi 
là nh chạy H. 


HIỆU BÀI (A. token) 1. Kĩ hiệu biểu thị cho một tên gọi hoặc 
một thực thê trong ngôn ngữ lập trình. 

2. Một dấu hiệu đặc biệt chứng tỏ đối tượng đang có quyền 
ưu tiên thực hiện một công việc nhất định, chẳng hạn, một trạm 
trong một mạng tín học được phép truyền tin khi nhận được HR. 

HIẾU CHỈNH phương tiện đo thao tác đề đưa phương tiện 
đo về tình trạng hoạt động phù hợp với quy định. Việc hiệu chỉnh 
có thê là tự động, bán tự động hay bằng tay. 
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HIỆU CHỈNH RẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH chính sửa nội dung bản 
đồ cho phù hợp với hiện trạng thực địa và chuyển bản đồ về 
dạng quy định, theo đúng các yêu cầu khoa học kĩ thuật của quy 
phạm hiện hành. FICBDDH phân thành hiệu chính theo đình Kì 
tiến hành sau những khoảng thơi gian nhất định, tuỳ thuộc vào 
quy định của môi nước. Hiệu chỉnh liên tục là ghí nhận (thường 
xuyên lên bản đồ những biến đối ngoài thực địa. HCBDĐDII có 
thể tiến hành bằng các phương pháp: hiệu chỉnh theo ảnh hang 
không, ảnh vũ trụ; hiệu chính theo tài liêu bàn đồ mới ở t¡ lệ lớn 
hơn; hiệu chỉnh trực tiếp ở thịực địa. 

HIỆU CHUẨN việc so sánh giá trị cuả đai lương thê hiên 
bằng phương tiện đo với giá trị tướng ứng thể hiện bằng chuẩn 
đo lưởng. HC được áp dung đối với phương tiện đo đùng làm 
chuẩn và các phương tiện đo ngoài danh muc phải kiểm định. 

HIỆU CỦA HAI TẬP HỢP x. Hiệu (r24n). 

HIỆU DỰNG HÀNG HOÁ khả năng mà hàng hoá hoặc dịch 
vụ lao động thỏa mãn sự ham muốn hay nhụ cầu của đởi sống 
con ngươi. Nó cũng biểu hiện mức độ được thoả mãn cuä ngưởi 
tiêu dùng trong tổ hợp hàng hoá trên thị trưởng nào đớ. Ba yếu 
tố cấu thành HDHH là: 1) Khà năng mà bản thân hàng hoá 
đó có thể thoả mãn sự ham muốn hoặc nhu cầu nào dớ cuả 
con người (vd. tướng thực để chồng đói và sinh sống, quần áo 
để chống rét, xe cộ đề đi lại...). 2) Nhân thức cuả con người về 
khả năng hàng hoá đáp ứng nhu cầu khác nhau của những người 
khác nhau. 3) Bàn thân người tiêu dùng ham muốn tiêu dùng 
hàng hoá đỏ. HDHH vừa có nhân tố khách quan. đo những đặc 
tính vật lí, sinh lí, hoá học cuả hàng hoá tạo nên, và có khả năng 
đáp ứng nhu cầu cuả con người, vựa cö nhân tố chủ quan tuỷ 
theo tính chất, số lượng và chất lượng nhu cầu vật chất, văn hoá, 
tịnh thần, thâm mĩ... của mỗi ngưới khác nhau Cho nên, cung 
một hàng hoá có thể có hiệu dụng nhiều ¡t khác nhau đối với 
từng người. HDHH tăng giảm vừa tuỳ thuộc vào nhu cầu cuả 
người tiêu dùng khác nhau, vừa tuỳ thuộc vào mức độ đã được 
thoả mãn ít hay nhiều nhì cầu cuả người tiêu đùng. Do đó, này 
sinh quy Luật "hiệu dụng cận biên giảm đần", tức là số lượng 
hàng hoá mà người tiêu đùng đã sử dụng đến mức nào đó đã 
được hầu như thoả mãn tới đơn vị cuối củng, xem nhií giới hạn 
cuối cùng (cận biên), biểu thị môi lượng hàng tiêu dùng lăng thêm 
sau đơn vị cuối cùng đó sẽ mang lại hiệu dụng giảm dần đến 0. 
Đến giới hạn đó, nếu tiếp tục tăng thêm số lượng thì sẽ có hiêu 
dụng âm. Số lương tiêu dùng và hiệu dụng cân biên tỉ lệ nghịch vói 
nhau. Trên thị trưởng, quy luật này biêu hiện ra như sau: môi loại 
hàng hoá được tiêu dùng với số lượng cảng Lớn, càng có nhiều người 
mua, thì mức thoả mãn cuả những người tiêu dùng tăng lên gần 
đến mức giói hạn làm cho nhu cầu cuả họ giảm dần, hay nói cách 
khác, HIDHH giảm dần, mức tăng nhu cầu cuả họ giàm đần đến 
0, và kết quà là giá cả hạ xuống. 

HIỆU ĐIỆN THẾ x Điện ghế. 

HIỆU ĐIỆN THẾ TIẾP XÚC hiệu điên thế xuất hiên g1ữa 
hai vật dẫn khác loại khi chúng tiếp xúc với nhau. Nguyên nhân 





Hiệu điện thế tiếp xúc 
Kim loại ] tiếp xúc tại S (mối hàn) với kim loại 2 
(khác kim loại !), giữa chúng xuất hiện hiệu điện thế V⁄ 


HIỆU QUA BÁN H 





chủ yếu là sự khắc nhau về mật độ diên tử dẫn điên và về năng 
lượng cần thiết để các điên tử thoát ra khỏi bề mặt. Được ứng 
dụng trong môt số dụng eu đo (vd. cặp nhiệt điện). Có vai trò 
đáng kê trong quá trình mòn rỉ của các kim loại khác nhau khi 
ghep chúng với nhau. 


HIỆU ĐÍNH dõi chiếu với các di liêu dáng tin cậy đề sửa 
chữa những điểm chưa chính xác, chưa đầy đủ vê các sự kiên, 
nhân vât, địa đanh. niên đại, các công thức, các đoạn trích dẫn, 
các ngư Viêt và nước ngoài (nguyên dang hoăc phiên âm), vv. 
trong nội dung các văn bản trước khi xuất bản. Đối với tài liêu 
dịch, HD là đối chiếu với bàn gốc để sửa chữa những chỗ dịch 
chưa chính xác, những đoan diền đạt chưa rố hoăc phiên âm chưa 
đúng quy đình. 

HIỂU ĐOÀN (tên đầy đủ: hiệu đoản học sinh), tô chức quần 
chúng của học sinh trong trưởng trung hoc sau Cách mạng tháng 
Tắm và trong Kháng chiến chống Pháp. Cà trường tổ chức thành 
một E1Ð. Ran Chấp hành ]liệu đoàn tham gia quân tí nhà trưởng 
với tư cách thay mãt cho tập thể học sinh. Sự có mặt của HH 
(rong nhà trưởng đã có tác dụng dân chủ hoá quản lí nhà trưởng. 
HĐ đã có nhiều thành tích động viên học sinh học tập và tham 
gia hoat đông trong và ngoài trưởng: \ao đông, tòng quân, tham 
gia công tác xã hội... Tủ 1956. HD không tồn tại nữa. Việc tập 
hp, động viên học tâp và công tác học sinh trong trường Irung 
học giao cho tổ chức [Đoàn Thanh niên Tao đóng Việt Nam (ngày 
nay là [Đoàn Thanh niên Cộng sản Ilồ Chí Minh). 

HIỆU TỰC CỦA DI CHÚC giá trị pháp tuât của di chúc do 
npưới chết đề tai cho những người thửa kế. Theo quy định tại 

điều 670 "Hộ Iuật dân sự" Việt Nam, di chức có hiếu lực pháp 
Luật tử thời điểm mở thừa kế. li chúc không có hiệu lực pháp 
luật toàn bộ hoặc một phần trong các trưởng hợp sau dây: A) 
Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm 
với người lập đi chúc; b) Cd quan, tổ chức được chỉ định \à ngưø! 
thưa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế. Irong trường hợp 
có nhiều người (hửa kế theo di chúc mà trong số những người 
đó. có người chết trước hoăc chết cùng thời điểm với người lâp 
đi chúc hoäc môt trong nhiều cơ quan, tô chức được chỉ định 
hưởng thừa kế theo dị chúc không còn (ồn tai vào thời điêm mò 
thừa kế, thì chỉ phần di chúc có liên quan đến người chết trước 
hoác chết cùng thời điểm với ngưởi lập di chúc, đến cơ quan, tổ 
chưc không còn tôn tạt là không có hiệu lực pháp luật. }3¡i chúc 
không có hiệu Lực pháp Luật nếu dì sản để lại cho ngươi thửa kế 
không còn vào thời điểm mở thừa kế; nếu di sản để lại cho người 
thưa kế chỉ còn một phần. thì phần di chúc về phần đi sân còn 
lạt vẫn có hiêu tực. Khi di chúc có phần không hợp pháp mà 
không ảnh hưởng đến hiệu Lực của các phần còn lai. thì chỉ phần 
đỏ không có hiệu lúc pháp luật. Khi một người để tát nhiều bản 
dì chúc đối với một tài sàn, thì chỉ bản di chúc sau cùng mới có 
hiếu lực pháp luât. Theo quy định tại điều 671 "Hộ luật dân sự", 
trong trưởng hợp vợ. chông. lập dì chíc chung mà có một người 
chết trước, thì chỉ phần di chúc liên quan đến phần di sản của 
người chết trong tài sản chung có hiêu lực pháp luât; nếu vợ, 
chông có thoả thuận trong di chúc về thời điểm có hiêu lực của 
di chúc là thởi điểm người sau cùng chết, thì di sản của vơ, chồng 
theo di chúc chung chỉ được phân chia từ thời điểm đỏ. 

HIỆU LỰC HỒI TỐ. hiêu lực áp dụng văn bản pháp Iuật để 
điều chỉnh môt quan hê nhất định đã xảy ra trước khi văn bản 
đó được ban hành. Nguyên tắc chung của pháp tuật xã hội chủ 
nghĩa là luật không có HILITE Một văn bản quy phạm pháp luật 
đước ban hành chỉ điều chỉnh các quan hé xã hội xuất hiên kế 
tử khi văn bản đó có hiêu lực, không áp dụng quyền và nghĩa vụ 
pháp lí đối với các trưởng hợp đã xảy ra trước đó. Nguyên tắc 
này thể hiên tính dân chủ và nhân đạo, nhằm bảo dằm quyền 
của công dân và củng cố tính Ôn đính của trật tự pháp luật. Mội 


văn bản quy phạm pháp luật nào đó có HI_HTT chỉ trong trưởng 
hợp phù hợp với lơi ích chung của xã hội và được quy định trực 
tiếp trong văn bản đó. 

HIỆU LỰC THEO THỜI GIAN giới hạn hiệu lực về mặt 
thời gian clla văn bản quy phạm pháp luật đối với các quan hệ 
xã hội được văn bản quy pham pháp luật đỏ điều chỉnh. Gión han 
tác động đó được xác lập bởi thời điểm phát sinh và chấm dứt 
hiệu lực của văn bản thường được xác định. Thời điềm phát sinh 
hiệu lực của văn bản có thể do văn bản quy định hoặc được tính 
tư khi văn bản được công bố, ban hành. Thời điểm chấm dứt 
hiêu lực của văn bản có thể do văn bản quy định, hoặc khi có 
một văn bản khác củng loại thay thế nó. Cũng có một số văn bản 
không r quy định thời điểm hết hiệu Lực và cũng không có văn 
bản nào khác cùng loại thay thế, nhưng cũng được coi là chấm 
dứt hiêu lực khi nó thực sư không còn giá trị thưc tiễn nữa. 
HI/[G của văn bản quy phạm pháp tuãt còn bên quan đến vấn 
đề hiệu lực hồi (tố, tức là "hiệu lực trỏ về trước" của văn bản. 

Việc xác dinh HILTTG có ý nghĩa rất quan trong đối với hoại 
động xây dựng và áp dụng pháp luật. Bỏi vì tính từ những thời 
điểm đó, tất cả mọi người cần phải tuân theo nó hay không cần 
tuân theo nó nửa. 

HIỂU LỰC THỊ HÀNH hiệu lực ô thời điểm các chủ thể 
quan hê pháp luật có nghĩa vụ thức hiên các quy định của pháp 
luật. Luật ban bành các văn bản quy phạm pháp luật do Quốc 
hôi nước Cộng hòa Xã hội chú nghĩa Viêt Nam thông qua 
12.11.1996 và chủ tịch nưóc công bố 23.11.1996 quy định về 
TÌ]H của các văn bản quy phạm pháp luât của Việt Nam như 
sau: 1) Luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh. nghị quyết 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hôi có hiệu lực kể từ ngày chủ 
tịch nước kí lệnh công bố, trừ trường hợp vần bản đỏ quy định 
ngày có hiệu tực khác. 2) Văn bản quy phạm pháp luật của chủ 
tụch nước có hiệu lục kê 1ù ngày đãng công báo, trử trưởng hợp 
văn bản đó quy định ngày có hiệu lực khác. 3) Văn bản quy 
phạm pháp luật của chính phù, thủ tướng chính phủ, bô trưởng, 
thủ trưởng cơ ngang bộ, hội đồng thảm phán Tòa án Nhân dân 
Tối cao, viện trưởng Viện Kiếm sát Nhân dân Tối cao và các 
văn bản quy phạm pháp Luật liên tịch có hiệu lực pháp tuât sau 
mười lăm ngày, kể từ ngày kí văn bàn, hoặc có hiệu lực muộn 
hớn nếu được quy định tại văn bản đó. Đổi với văn bản quy 
pham pháp luật của chính phủ, thủ tướng chính phủ, trong đó 
có quy định thi hành biện pháp khẩn cấp, thì văn bản đó có 
thể có quy định ngày có hiêu lực sớm hơn. 


IIỆU LỰC TRONG KHÔNG GIAN phạm vì có hiệu bic của 
văn bản quy pham pháp hiật về mắt lãnh thô (giói han bởi ranh 
giái hành chính của huyện, tỉnh, thành phố hay lĩnh thò quốc gia. 
cũng có trưởng hợp vượt ra ngoài phạm vi lãnh thổ quốc gìa). 

HIỆU QUÁ kết quả mơng muốn, cái sinh ra kết quả mà con 
người chở đợi và hướng tới; nó có nôi dung khác nhau ở những 
nh vực khác nhau. Trong sản xuất, HO có nghĩa là hiệu suất, 
là năng suất. Trong kinh đoanh, HQ là lãi suất, lới nhuận, Trong 
ao động nói chung HQ lao động là năng suất lao động, được 
đánh giá bẰng số lương thời gian hao phí để sản xuất ra một đón 
vị sản phâm, hoặc là bằng số lượng sản phẩm được sản xuất ra 
trong một đơn vị thời gian. 

Trong xã hội học, một hiện tượng, một sự biến có HQ xã 
hội, tức là có tác dung tích cực ‡ối với một lĩnh vụựe xã hội, đố: 
với sự phát triển của lĩnh vực đó. HO của một cuộc điều tra 
xã hệ: học là kết quả tổi ưu đạt được so với mục tiêu eỦa cuộc 
điều tra đó 


HIỂU QUÁ BẮN múc độ tương ứng của kết quả bắn so với 
nhiệm vụ hoả tưc đề ra. Đọc đánh giá theo mội hoặc một số 
chỉ tiêu sau: xác suất điệt mục tiêu; ki vong toán học số mục tiêu 
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H HIÊU QUÁ GIẤN CÁCH 


bị diêt, lượng đan tiêu thu đê đạt đến kết qua nhất định; thới 
gian bắn. luỳ theo đối tượng bắn và điều kiện hoàn thành nhiệm 
vụ mà xác định chi tiên HỌQR cho phù hợp, 

HIỆU QUÁ GIÁN CÁCH thuật ngĩ dùng trong nghệ thuật 
biểu diễn của sân khấu tự sự Brêch. chỉ toàn bô những biên pháp 
kĩ thuật nhằm ngăn cản không đề khán giả hoà đông với nhân vật 
sân khấu, gìữ khán giả luôn (uôn ở trạng thái tỉnh táo khi giao lưu 
với những sụ kiện diễn ra trên sân khấu. 


HQGC được Rrêch (H. Breechu) rút ra từ lối diễn truyền thông 
của diễn viên hí khúc Trung Quốc. Trên một sàn diễn trống trồn 
(không cảnh tr, diễn viên giao luu trực tiếp với khán giả; bằng 
ngôn ngữ động tác cách điểu mang tính gián cách như nói lôi, 
ngầm vinh. ca hắt.vũ đao, miêu tâ không gian; miêu tả tính cách 
nhân vật; trần thuật lại điển biến của các sì( kiện trong tích trò 


HOGC úng dụng trong sân khấu tự sự Rrech đã được phát 
triển, không chỉ hạn chế ở diễn xuất của diễn viên, mà còn là 
công việc sáng tạo của nhạc sĩ (hợp xướng. ca khúc, wwv.) và của 
người làm trang trí sân khấu (biểu ngũ, đèn chiếu. phim ảnh, vv.) 
với mục đích chính yếu lä đưa những sự kiện về quá khứ nhì Ở 
một câu chuyên đã xảy ra rồi HOGC trái ngược lại hoàn toàn 
với hiệu quả gây ảo giác sân khấn (+. 4ø giác sản khấu) của thể 
loại kịch kiểu Arixtôt (Aristote). 

HIỆU QUÁ KINH TẾ. chỉ tiêu biểu hiên kết quả của hoạt 
động sản xuất, nói rộng ra lã của hoạt động kinh tế, hoat đông 
kinh doanh, phản ánh tương quan giữa kết quả đạt được so với 
hao phi lao đông, vât tư, tài chính. Fà chỉ tiêu phản ánh trình 
độ và chất lượng sử dụng các yếu tố của sản xuất - kinh doanh. 
nhằm đat được kết quả kinh tế tối đa với chỉ phí tối thiểu. Tuỳ 
theo muc đích đánh giá, có thể đánh giá HOKT bằng những 
chỉ tiêu khác nhau như năng suất lao động, hiệu suất sử dụng 
vốn. hàm tượng vẶt tư của sản phẩm, Ldi nhuận so với vôn, thöi 
gian thu hồi vốn, w. Chỉ tiêu tông hợp thưởng dùng nhất là 
doanh lợi thu được so với tổng số vốn bỏ ra. Trong phạm vi 
nền kinh tế quốc dân, chỉ tiêu HOKT là tỉ trọng thu nhập quốc 
dân trong tổng sản phâm xã hội. Trong nhiều trường hợp, đề 
phân tích các vấn đề kính tế có quan hé chặt chẽ với các vấn 
đề xã hội, khi tính HOKT, phải coi trọng biệu quả về mặt xã 
hội (như tạo thêm việc Làm và piảm thất nghiệp, tăng cưởng an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố sự đoàn kết giữa 
các dân tộc, các tầng lớp nhân đân, và sự công bằng xã hội), từ 
đó có khái niêm hiêu quả kinh tế - xã hội. 

HIỆU QUÁ KINH TẾ CỦA KĨ THUẬT MỚI chỉ tiêu biểu 
hiên tương quan giữa kết quả kinh tế đạt được với việc sử dung 
phương tiện kí thuật mới trong sản xuất. Nói rộng ra, 
HOKTCKTM là kết quả đạt được qua sự so sánh giữa kết quả 
với chỉ phí (về Lao động, vật tư, tiền vốn...). Khí áp dụng kĩ thuật 
mới. HQKTCKTM là một chỉ tiêu quan trọng trong hoạt động 
kinh tế, nhất là trong kinh doanh. Nó được tạo ra bởi nhiều biện 
pháp cải tiến, đổi mói, từ kĩ thuật, công nghệ, cho đến phương 
pháp quản lí, phương thức kinh doanh, trong đó kết quả kinh tế 
đạt được bằng áp dụng kĩ thuật mới có ý nghiã rất quan trọng. 
Cần phân biệt hiệu quả tuyệt đối với hiệu quả tương đối. IIiệu 
quả tuyệt đối là tương quan gia kết quả thu nhân được (dưới 
đạng tăng lên của khối lượng sản phẩm, giảm giá thành, tăng lợi 
nhuận) với chí phi xây lắp và vận hành kĩ thuật mới; hiêu quà 
tương đồi là tướng quan hiệu quả sơ sánh giữa các phiöng án 
kinh tế - kĩ thuật khác nhau, được dùng để lựa chọn phương án 
tốt nhất tử các phương án khác nhau đó. 

HIỆU QUÁ KINH TẾ CỦA VỐN ĐẦU TƯ CƠ BẢN chỉ 
tiêu hiệu quả kinh tế quốc đân do vổn đầu tư có bản mang lại, 
biểu hiện ở tượng tăng thu nhập quốc dân (hay tăng sản lượng), 
hoặc lượng tăng giá trị tài sản cố định (hay tăng công suất thiết 
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bì) so với lượng vốn đầu tư cơ bản đã thưc hiên. Là chỉ tiếu 
tông quát phản ánh hiêu quả của nền kinh tế, xét trên quy mô 
nền kinh tế quốc dân, một ngành hay một xí nghiệp, nhìn chung 
nỏ là tỉ lệ gìũa giá trị tăng thêm so với lứdnp đâu tứ cø bàn. 
Tuỳ theo yêu cầu phân tích kinh tế, có thê áp dụng các phương 
pháp tính biệu quả sau đây: mức tăng thu nhập quốc dần so 
với mức tăng vốn đầu tư cở bản; mức tăng thu nhập quốc dân 
So vỚi mức tăng tài sản cố đỉnh và tài sản lưu đông. Ngoài chỉ 
tiêu về hiệu quả nói trên, còn có chỉ tiêu tính theo thời gian 
thu hồi vốn đâu tư cở bản. quan hệ giữa vốn đầu tu với giá 
thành sản phẩm. 


Đề nàng cao HOKTCVIDTCR, cần phải tính đến một số vếu 
tô kinh tế và tô chức quản Lí sau đây: cđ cấu kinh tế hợp lí (co 
cấu kinh tế quốc dân, cơ cấu ngành. cơ cấu lãnh thô); phướng 
ăn kinh tế - kĩ thuât tổi ứu, quy rô doanh nghiệp và quy mô đầu 
tư; quan hệ giữa đầu tụ xây dựng mới với mỏ rộng quy mô sản 
xuất; đôi mói kĩ thuật, công nghề trong các đơn vị doanh nghiệp 
cũ; tổ chức và quân tí ngành xây dịng đạt năng suất cao; hạn chế 
số lượng công trình xây dưng đở dang; rút bót thời gian xây dưng: 
không kéo đài quá mức độ hợp lí đã quy định, ưu tiên tập trung 
vốn đầu tư vào các bộ phận có quzn hệ mặt thiết đến sản xuất, 
dịch vụ, tránh phô trương, hình thức, lãng phí. Việc chuyên phương 
pháp đầu tu bằng vốn ngàn sách (không hoàn lại) qua phương 
pháp đầu tư bằng vôn vay (của ngân hàng trong nước hay võn 
vay nước ngoài) là mội chính sách kinh tế quan trọng, đòi hỏi 
phải coi 1rong và tính HQKTCVDTCR. Ngưõi ta không chí tính 
hiệu quả kinh tế biểu hiện ở giá trị sản lượng hay sản lương hiện 
vật tăng lên, mà còn xét đến hiệu quả về mặt xã hội của kết quả 
đầu tư, vì vậy mà phài tính hiệu quả kình tẾ - xã hội. TUỳ loại 
đầu tư cơ bản cho các ngành các lĩnh viíc khác nhau, phải tính 
hiêu quả kinh tế - xã hội khác nhau, như đầu tư cho các ngành 
sản xuất vật chất, đầu tư xây dụng kết cấu hạ tầng, đầu tư cho 
các ngành văn hoá - xã hội, đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, đầu 
tư cho nh vực hành chính (như xây dựng công sở) hay quân sự, 
vv. Muốn đánh giá đúng HIIOKTCVĐTCH xét về các chỉ tiêu giá 
trị, phải tính đến những biến động giá cả của các yếu tố khác 
nhau (vật (u, nguyên liệu, tiền công, dịch vụ...) trong những thời 
gian khác nhau của quá trình đầu tu và xây dưng cơ bản. cũng 
ahư sư biến động giá cả trong thơi kì xây dựng và trong thời kì 
Sản xuất. 

HIỆU QUÁ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI chỉ tiêu biều hiện kết 
quả tổng hợp những lợi ích kinh tế - xã hội mà hoat động kinh 
tế đối ngoại mang lại cho nền kinh tế quốc dân. HOKTDN thể 
hiện ở mức độ đóng góp của kinh tế đối ngoại vào việc thực hiện 
những nhiệm vụ và chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế và những 
mục tiêu kinh tế - xã hội trong nước trong một thơi kì nhất định. 
Mỏ rông và nâng cao HOKTDN là một chính sách lớn của Nhà 
nước. Nhiệm vụ ồn định và phát triển kình tế trong những chăng 
dường đầu tiên cũng như sự phát triển khoa học - kĩ thuật và 
công nghiệp hoá xã hôi chủ nghiã của nước ta tiến hành nhanh 
hay chậm, điều đó phu thuộc một phần quan trọng vào việc mỏ 
rộng và nâng cao HOQKTDN (Nghị quyết Dại hội VI Đảng Cộng 
sản Việt Nam). 

HIỆU QUÁ KINH TẾ - XÁ HỘI chỉ tiêu biểu hiện quan 
hệ giữa kết quả của nền sản xuất xã hội (xét trên cà hai mặt kinh 
tế Và xã hội) và các nguồn phương tiện tạo ra nó; được đánh giá 
thông qua thước đo thực hiện mục tiêu của một phương thức sản 
xuất nhất định và những nhiệm vụ kinh tế và xã hội của từng thời 
kì, tng kế hoạch đài hạn và kế hoạch hằng năm. Các nêu chuẩn 
và chỉ (tiêu HQKT - XH của các phương thức sản xuất khác nhan 
thì không giếng nhau. Khi xét hiệu quả của nền sản xuất xã hội, 
cần phân biệt và xét cả 2 mặt: kinh tế và xã hội - hai mă(t gắn 
bó, tắc đông qua lại và thống nhất với nhau. Cần phải xét các 


mối quan hệ xã hội trong sản xuất và phân phốt, gắn với bản chất 
và mục địch của phương thức sàn xuất; ở Việt Nam là gắn với 
mục tiêu xây dựng chú nghĩa xã hội và chiến lược phát triển kinh 
(ế - xã hội, nhằm muc tiêu chung: dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh. 

HIỆU QUA NGOẠI THƯƠNG chỉ tiêu biểu hiền kết quả 
LÔng húp những lợi ¡ch mà hoạt động ngoại thương mang lại cho 
nẻn kinh tế quốc dân, cho một ngành, một địa phương, môt đơn 
vị hành chính - lãnh thổ, một đón vị cơ sở; là trêu chuân đánh 
giá hoạt đông ngoại thưởng. Khi xem xét HONT: phải kết hợp 
cà hai mặt: giá trị và giá trị sử dụng. Đối với nền kinh tế, HONT 
thê hiện ở mức độ đóng góp vào việc thực hiên những chỉ tiêu 
chủ yếu về phát triên kinh tế (như thu nhập quốc dân, giá trị sản 
lướng tính theo đầu người, năng suất lao động xã hội), và vào 
việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội trong nước (như biến 
đổi cơ cấu kinh tế, phát triền sản xuất, tạo việc làm, tăng thu 
nhập về ngoai tế, tăng tích luỹ...). Đối với các tô chức kinh doanh 
ngoại thương, hiệu quả kinh doanh được tính bằng cách so sánh 
chỉ phí bỏ ra với thu nhâp do tổ chức đó mang lai trong quá 
trình xuất khẩu và nhập khẩu. 


HIỆU QUA PARETÔ (A. Pareto Effect), hiệu quả (hay phúc 
Lợi) tối đa đạt được trong môt cộng đồng, đo có sự phân bố tối 
ưu các nguồn năng lực và công nghệ. HỌP đạt được đối với 
một tập hợp nhất định các sở thích của người tiêu dùng, khi mà 
nếu chuyển địch sang một sự phân bố khác, thì có thể làm cho 
một số người giàu lên mà không có ai nghẻo đi. Trong nền kình 
tế thị trưöng tự do cạnh tranh hoàn hảo, thì thế cân bằng của 
nền kinh tế tà HQP. Những sư phân bố han đầu khác nhau về 
nguôn nhân lịc, vật lực, tài lực giữa mọi ngưởi sẽ tạo nên những 
điềm cân bằng canh tranh khác nhau tướng úng với một sự phân 
bố có HOP cớ thể eó. Trong thực tế, thưởng có mâu thuẫn như 
chính phủ tăng thuế, tạo nên một sự chênh têch giữa giá cả mà 
ngưởi tiêu dùng phải trả (bằng Lợi nhuận cận biên), và giá cả 
mà người sản xuất nhận dược (bằng chi phí cận biện). Diềm 
cân bằng thị trường tự do sẽ làm cho chì phí cận biên và lợi 
nhuận cận biên bằng nhau. Điểm cân bằng sê mất đi tính hiệu 
quả khi thị trưởng bị bóp méo do ba yếu tố: tăng thuế làm cho 
chênh têch giá cả và thu nhâp biến đồi; sự cạnh tranh không 
hoàn hảo; những ngoại ứng như ð nhiễm. giao thông tắc nghẽn... 
Muôn co IIQP, phải loại bỏ đước nhưng sư bóp méo đó. Những 
sự phân bố tài nguyên và các nguồn tức không hơp lí làm cho 
ngưởi này giàu lên thì ngươi khác nghèo đi. Thông thường, có 
người được thì phải có người mất; trường hdp HỌP tối ưu là 
rất hiếm. 

HIỆU QUÁ PHÁP LUẬT kết quả của sự tác đệng pháp luật 
được đặc trứng bằng các chỉ số chung: trạng thái pháp chế, trình 
độ và tính ôn định của trật tự pháp luật. Các chỉ số chung ấy thể 
hiện ở mối quan hệ giữa kết quả thực tế ca sự tác động của các 
quy phạm pháp luật và mục dịch xã hội mà các quy phạm pháp 
luâi ấy nhằm đat đến. 

HIỆU QUÁ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI chỉ tiêu chất tượng đánh 
giá kết quả sử dụng đất đai trong hoạt động kinh tế. Thể hiện 
qua lượng sản phầm, lượng giá trị (lợi nhuận) thu được bằng tiền; 
đồng thỏi về mặt xã hội, là thể hiện hiệu quả của lượng lao động 
được sử dụng trone cả quá trình hoạt động kinh tế cũng như 
hàng năm đề khai thác đắt. 


Riêng đối với ngành nông nghiệp, cùng với hiệu quả kinh tế 
về mặt giá tri qua giá trị sản lượng và hiệu quả về mặt sử dụng 
súc lao động của nông dân, công nhân, trong nh:ều trưởng hợp 
phải coi trọng hiêu quả về mặt hiện vật là sản lượng nöng sản 
thu được, nhất là các loại nông sản co bàn, có ý nghĩa chiến \ưƯợc 
(tương thực, sản phẩm xuất khâu, nguyên liệu quan trọng chơ 
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công nghiệp chế biến...) để bảo đâm sự ồn định về kính tế và xâ 
hội của đất nước. 

IIOSDDD là kết quà của cả môt hệ thông các biên pháp tổ 
chức sản xuất, khoa học - kĩ thuât, quản lí kinh tế và phát huy 
các lợi thế, khắc phục các khó khăn khách quan của điều kiên 
tự nhiên; trong những hoàn cảnh thưc tế nhất đinh. còn gắn sản 
xuất nông nghiệp với các ngành khác của nền kinh tế quốc dân. 
cũng như cần gắn sản xuất trong nước với thi trưởng quốc tế... 
Cùng với các biên pháp kĩ thuật thâm canh truyền thống, phải 
cơi trọng việc vận dụng các tiến bộ khoa học - kĩ thuât mới, tiến 
hành manh mẽ việc bố trí lại cơ cấu kinh tế theo hướng khắc 
phục tính tự cấp tự túc về tiưóng thực tử lầu đởi, biến đôi mạnh 
nông nghiệp thành một ngành kinh tế hàng hoá; chỉ trên cö số 
đó mới có điều kiện thực tế tận dụng các tiềm năng phong phủ 
sẵn có về đất đai và lao động của Viêt Nam. 


HIỆU QUÁ SỬ DỰNG LAO ĐỘNG chỉ tiêu chất lượng đánh 
piá kết quả sử dung lao động và năng suất lao động. Về nãng 
suất lao động, HOSDLĐ biêu hiên bằng lượng giá (rịí hay lượng 
sàn phâm mà một người. môt tổ. đội sản xuất, một tập thê lao 
độngLạo ra trong một đơn vị thời gian nhất định. HOSI2LĐ còn 
thê hiện bằng tỉ suất sử dụng lao động trong năm, qua các năm, 
so sánh giúa các ngành. các vùng hay chung cả nước. 

HOQSDLĐ tà vấn đề có tính chất tổng hợp, là kết quả của cả 
một hệ thống các biên pháp có quan hệ mât thiết với nhau: sự 
thành thạo và kĩ năng lao động của ngưởi lao động, của cÔng 
nghệ, kĩ thuật; sự hợp lí của tê chức sản xuất, quản lí kinh tế; 
chăm sóc xã hội đối với người lao động, phát huy cao độ vat 
trò chủ động. khả năng sáng tạo. lương tâm nghề nghiệp; ý thức 
trách nhiệm với nhiêm vụ, sự gấn bó mật thiết với xi nghiệp, 
hợp tác xÃ... 


HIỆU QUÁ SỬ DỰNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH chỉ tiêu chất 
lượng được thể hiện đưới hình thức giá trị về tình hình và kết 
quả sử dụng tài sản cế định trong một thời gian nhất định. 
Trong sản xuất - kinh doanh, chỉ tiều này là quan hê so sánh 
Bgiứa giá trị sản lượng đã được tạo ra với giá trị lài sản cố định 
sử dụng bình quân trong Kì; hoặc là quan hệ so sánh giữa tới 
nhuận thực hiện vối giá trị tài sàn cố định sử dụng bình quân. 
Nó chỉ ra một đồng giá trị tài sản cố định làm ra được bao 
nhiên đồng giá trị sản lượng hoặc Lợi nhuận. Được dùng đề đănh 
giá tình hình sử dụng tài sản cổ định của doanh nghiệp trong 
các thöi kì khác nhau, hoặc trong quan hê so sánh với các doanh 
nghiệp cùng \oaL 

Riêng trong nông nghiệp, đất đai là một ti liệu sản xuất đặc 
biệt. Sản xuất nông nghiệp với chế độ canh tác và với kì thuật 
thích hợp thì ruông đất khöng bị hao mòn đi như tư liệu sản xuất 
trong công nghiệp, mà trái Lại, bẦng các biện pháp thích hợp, còn 
có thể nâng cao thêm độ phi nhiêu tự nhiên. Kết hợp với việc 
phát huy các ưu thế đặc thù của điều kiện khí hậu. hiệu quả kinh 
tế và xã hội của sản xuất có thê đat mức rất cao. Vì vậy, chủ 
trướng chuyền dịch cơ cấu kinh tế (ăng vụ, tăng hệ số sử dụng 
đất đai trong nông nghiệp Việt Nam hiền nay có ý nghĩa kinh 
tế to lén. 

HIỆU QUÁ TRỒNG RỪNG đặc trứng của mối quan hệ giữa 
kết quả đạt được và hao phí lao động xã hội cần thiết đã tiều 
hao trong việc trồng rừng. Kết quả trồng rưng được đo bằng 
những khả năng gắn vói mỗi chức năng của rủng: khả năng cung 
cấp của rừng về những khối lượng sản phẩm vật chất nhất định 
như gó, củi và các đặc sản về hoa, vỏ, nhựa, w.; khả năng phòng 
hộ của rửng trong việc chống xói mòn đất (đặc biệt đối với vùng 
đất dốc), điều hoà khí hậu, điều tiết dòng chảy của các sông, 
suối Ôn đình nguồn nước cho các công trình thuỷ lợi và thuỷ điện, 
hạn chế lũ lụi, hạn hán, chấn gió, chống cát bay đảm bảo cho 
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sản xuất và sinh hoạt của eác vùng nông thôn ven biển; khả năng 
tao lập cảnh quan. môi trưởng giữ vững cân bằng sinh thái và 
phuc vu sư nghiệp du lịch, nghỉ ngơi giải trí và dưởng bênh cho 
con người. ]o quá trình trông rững có nhiều mục tiêu như kinh 
doanh lấy gô. củi hoặc các lâm đặc sản, phòng hộ đầu nguồn 
hoặc tạo cảnh quan môi trưởng phục vụ yêu cầu văn hoã, xã hội 
nên người Ia phân biệt rủng trồng thành rừng sản xuất, rừng 
phòng hộ và rừng đặc dụng. mặc dù ở môi loại rừng cả ba chức 
năng đều phát buy tác dụng. 

HIỆU SÁCH HƯƠNG GIANG (cø. lương Giang thư quán), 
nơi hán công khai sách báo tiến bộ của Đảng Công sản Đông 
Dương và sách tiến bộ của Nhà xuất bàn Xã hội (Pháp) thời kì 
1932 - 4ó, do nhà văn cách mang Hải TYiêu phụ trách ở thành 
phố Huế. Cũng là nơi liên lạc của những đảng viên cộng sản như 
Nguyễn Chí Diều, [Am Mộng Quang... Trong thời kì Phong trào 
Mặt trận Dân chủ do Đang Công sản Đông Dưỡng lãnh đao, 
HSIIG được Xứ uy Trung Kỳ đăt làm toà soạn báo "“Nhành lúa”. 

HIỆU SÁCH VIỆT QUẢNG nơi phát hành sách báo cách 
mạng ở Miễn Trung thối kì 1936 - 40, đo nhà cách mang Lê Văn 
Hiến phu trách. Iliệu sách nằm trên đường phô Ke Cuöcbê [Quai 
Courtet (nay là đường Bach Đằng)) thanh phố Đà Nắng. Cũng 
la nơi phát hành rông rãi các tác phảm văn học hiên thực của 
môi số nha văn hiên thức như [an Khai, Tam [ang, Nguyên Công 
Hoan, Vũ 'Irong Phụng. ÌÍSVO trên danh nghĩa là hiệu sách, 
nhưng thưc chất là một có quan tiên lạc của Xứ uỷ Trung Kỳ. 
Tháng 6.1940, HSVQ chấm dứt hoạt động sau khi bị chính quyền 
thực dần Pháp khám xét. 


HIỂU SUẤT thông số nói lên tính hiệu quả của một quá 
(rình hoặc môt hê về mặt biến đồi năng lượng, đo bằng tỉ số 
0iữa phần năng lượng hữu ích thu được và phần năng lương phải 
cung cấp cho hê. HS tuôn luôn nhỏ hơn 1, vá. F[S của nhà máy 
nhiệt điện thưởng 30 - 402, nhiệt điện tuab¡n khí có chú trình 
hôn hợp 55%. của động cơ đốt trong khoảng 25%. lộng cơ 
điên có HS cao có thể tới 95%. 

HIỆU SUẤT LƯỢNG TỬ số phân tử bị biến đồi trong phản 
ứng quang hoá ứng với mỗi lượng tử ánh sánp hấp thụ. 

HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG tỉ lê phần trăm lượng sản phẩm 
thu được so vớt lượng sản phẩm tính theo lí thuyết ứng với độ 
chuyền hoá 100% 

NIỆU SUẤT SỬ DỤNG VỐN chỉ tiêu chất tượng dùng để 
đánh giá tình hình và kết quả sử dụng vốn Trong các ngành 
sản xuất vât chất. HSSI2V là quan hê so sánh giữa giá trị sản 
lượng sản phâm hoặc lợi nhuân được tạo ra với vốn sản xuất 
sử dụng trong cùng thời gian IISSDV cho phép so sánh tình 
hình sử dung vôn của một doanh nghiệp trong các năm khác 
nhau hoặc giữa các doanh nghiệp cùng loại. Phần ánh chất 
tướng hoạt động kinh tế của doanh nghiếp trong một thời kì 
nhất đỉnh. Thông qua việc phần tích HSSDV, có thể thầm định 
lại phương hướng đầu tư, các chủ trương, chính sách quản lí 
và cơ chế quản tí nỏi chung. 

HIỆU TRƯỞNG người chịu trách nhiêm quản 1í các hoạt 
động cuẩ nhà trưởng. do có quan nhà nước có thâm quyền bô 
nhiêm. I ỨT các loại nhà trưởng được đào tạo, bôi đưỡng về nghiệp 
vụ quản lí trưởng học. Ö Viết Nam, tiêu chuẩn, nhiêm vụ, quyền 
han; thủ tuc bô nhiệm. cöng nhận HT ở các bậc học (trủ Đại 
hoc quôc gia) đo bộ trưởng Bộ Giáo dục và Dào tạo quy định. 

HIỆU ỨNG khả năng đưa lại những kết quả, những tác động 
nhất định. 

HIỆU ỨNG ÁP ĐIỆN sự xuất hiện các điện tích lúc tình thể 
chiu biến đang nén hoặc kéo (TIƯAD thuận), hoặc sự biến dạng 
của tỉnh thê dưới tác động của điện trường (11ƯAD nghịch). Các 
chất áp điên là những chất có tinh thẻ không có tâm đối xứng. 
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HƯAD có nhiều ứng dụng thục tế trong các cảm biến áp điền. 
dụng cụ áp điên, trong các mierôphôn, trong các đầu đọc áp điên. 

HIỆU ỨNG ÂM THANH những âm thanh mô phỏng theo 
các âm thanh tự nhiên, gây ấn tượng cho người nghe về không 
gian. quang cảnh; tạo nhưng càm xúc khác nhau. Trong công nghề 
thu thanh người ta sử dụng các thiết bị tạo hiêu ứng Am thanh 
như các bộ vang, trễ. v. Các thiết bị này có (thê là các thiết bị 
cơ khí, điện tử, thiết bị số. 


Ngưồi ta vận đụng hiền tưởng này để tạo ra kĩ xảo âm thanh 
như hiêu ứng trong nhà hát, hiệu Ứng trong nhà thở, hiệu ứng 
trong vách núi. hiêu ứng trong các loai phòng, hội trường, hiệu 
úng ngoài trởi (thởi gian vang cực nhỏ), hiêu ứng mạch vòng, 
hiệu ứng Âm thanh rộng, w. 

HIỆU ỨNG ÁM THANH NỔI đặc điểm không gian 3 chiều 
cua Âm (thanh. Sở dĩ có hiệu ứng âm thanh này là do con người 
và động vi nghe bằng hai tai có khả năng đỉnh vị được nguồn 
âm trong không gian. HƯẤTN có liên quan đến lí thuyết hiệu 
ứng nhị phân hay còn gọi là hiêu ứng nghe bằng tai trong âm 
thanh sinh tí. Theo đó âm thanh đi đến hai tái ngưởi có sự khác 
nhau về cường độ, về thởi gian, về Am sắc và về pha, bởi vây 
người và các động vật nghe bằng hai tai có thê định vị dược âm 
theo chiều ngang, chiều thẳng đứng và chiều sâu. tức là âm thanh 
nổi. Người ta căn cứ vào thuyết này để (ao ra âm thanh nôi (thât 
hoặc giả) cho các chương trình nghe nhìn. 

HIỆU ỨNG BAUSINGHE TRONG LÍ THUYẾT DẺO mẻ 
hiện tính chất sau đây của vật liêu: biến đang dẻo xuất hiên khi 
đấn (hoặc nén) lần trước sẽ làm giàm sức kháng của vật liêu đối 
với biến dạng khi nén (hoặc đãn) lần tiếp npay sau. Điều này có 
nghĩa là sự tăng giới hạn chảy khi đãn sẽ kéo theo sư giảm giới 
hạn chảy khi nén và ngược lại. liệu ứng mang (tên nhà vật Ií 
Bausinghe. 


HIỆU ỨNG BÙ TRỪ Trong phương trình Árêniult 
E 

k= kse— se () 
k là hãng số tốc độ phản ứng: ko - thửa số trước hàm mũ; l - 
năng lượng hoạt hoá; R - hằng số khí, T- nhiệt độ tuyết đôi. 
Khi so sánh hai đại lượng ka và J¿ của một kiểu phản ứng nhất 
định đổi với các hợp chất tưởng tư, vd. trong mội đấy đồng đẳng, 
hoặc khi thay đồi phương pháp chế tạo chất xúc tác đối vói phần 
Ứng xúc tác dị thể, trong nhiều trường hợp người ta nhận thấy 
ko và E liên hề với nhau qua hệ thức tuyến tính: 

tpk„ = øE * ổ (2) 
trong đó. ø và ổ là các hằng số đãc trưng cho các phản ứng sö 
sánh. Hệ thúc (2) được Conxtabon (EFH.Constabte) đưa ra đầu 
tiên (1925) và sau đó được Ctẻmó (E.Cremer) goi là "HƯNT" 
với ý nghĩa E đồng biến với ko, làm cho k trong hê thức (1) ít 
thay đổi; nói cách khác E và ko bù trừ lẫn nhau. Hệ thức (2) thể 
hiện một HƯBT thực hay đỏ chỉ là môt HƯRT biều kiến, cho 
đến nay vẫn là vấn đề tranh cãi. 

HIỆU ỨNG CẢM ỨNG sụ phân cực các liền kết tan truyền 
theo mạch các \iễn kết ơ do khác nhau về đô âm điền. Vd. trong 
phân tử r - propyt clorua (THạ>CH >CH2 > CL liên kết C¿)CL 
bị phân cực mạnh về phía nguyên tử clo làm cho các liên kết 
Cá) - Ca và C(2) - C(a) cũng bị phân cưc và kết quả là phân 
(ử (rò nên phân cực, đó là sư phân cực càm ứng hay IIƯỨCƯ, ctn 
là nguyễn tử gây ảnh hưởng cảm ứng trong phân tử  - propvl 
clorua. 


HIỆU ỨNG CHUỒI THỨC ĂN đại lượng được biểu thị bằng 
œ 
C 
mồi có. Cs - số calo có thể cung cấp cho vât mồi nhưng không 


. 100, tính theo phần trăm (2%) trong đó Cy là số calo vật 


nhất thiết phải ăn. Vd. một chuôi thức ăn đơn giàn ở thuỷ vực 
ma sinh VẬt sản xuất có: tảo đón bào, động vật ăn thực VẬt có 
rận nước (J2aphii4); động vât ăn thịt có cá. Sau khi tính toán, 
Slobodkini đã tìm ra hiêu ứng sinh thái tổng số mà hệ có thể đạt 
được khoảng 132, phần năng lượng còn lại bị hao hụt trong quá 
trinh vân chuyên qua chuỗi thức ăn, 

HIỆU ỨNG CIS - TRANS (A. cis - trans effcct). kiểu hình 
(phenotuip) tạo nên do tái tổ hợp bên trong gen (eistron). trong 
đó đột biến chỉ biêu hiện ra kiêu hình nếu hai đôt biến nằm trên 
hai nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau. 


HIỆU ỨNG ĐỒNG VỊ sự thác nhau của tốc độ phần ứng 
đo chất phản ứng có thành phần đồng vị khác nhau. Vd. phản 
ứng giữa hai đồng vị của hiđro Hạ và Dạ với nguyên tủ CI: 

Hạ + CLE= HCI + II 


2; + CL= DCL + D 
Sự khác nhau của hằng số tốc độ phản ứng K của hai phản ứng 
có thể tính đước dựa vào thuyết va chạm lướng phân tử: 


Kụ —WV Mn; Ôn, t MÀ) - V -Ví 


Kp Miu(Mp, + Mẹ ¬ 


(M, là khối lượng mol eủa tiểu phân 1). Dựa vào HƯIDV, có 
thể phát hiên eø chế phản ứng trong một số trưởng hợp. 

HIỆU ỨNG ĐÔPLƠ sự thay đối tần số của dao động phát 
đi tử một nguồn khì nguồn và máy thu chuyên động tương đối 
với nhau. Khi cả hai lạy gần nhau thì tần số lón hơn tần số nguồn 
phát ra, khi xa nhau tần số giảm đi, Đồi với sóng ánh sáng, độ 
biển (hiên tần số và bước sóng phụ thuộc vào vận (ốc tướng đồi 
của nguôn và máy thu; đối với sóng âm, phụ thuộc vào vận tốc 
của nguồn va máy thu đổi với môi trường. Được ứng dụng để 
xác định vận tốc cua các thiền thể, tàu thuy, máy bay, về tính, 
máu lưu thông trong mạch, vw. Hiêu ứng được gọi theo tên nhà 
vật lí và thiên văn Áo Dôpld (Ch. Doppler). 

HIỆU ỨNG ĐƯỜNG HẦM x. Hiệu ứng xuyên hầm. 

HIỆU ỨNG GÁN (cẹ. hiệu úng Gannd), hiện tượng phát dao 
động cao (ần của đòng điện trong chất bán dẫn có đặc trưng vôn 
-ampe hinh chư N (hình về). Sinh ra do sự xuất hiên tuần hoàn và 
dịch chuyền các vùng nhỏ có điện trưöng mạnh (đồmen điện trưởng ) 
(rong tình thê bán dẫn Tần số của đao động tỉ lệ nghịch với chiều 
dài của mẫu bán dẫn, vũ. trong tính thể Ga, As có chiều dài 30 - 
5Ø am thì tần số dao động có thể đạt tới 0,3 - 2 GHz. HƯG được 
dùng để tạo nguðõn phát và khuếch đại dòng điên siêu cao tần. Hiệu 
úng đo nhà vật b Ifoa Kì Gan (J. B. Gumn) phát hiện (1963). 


| 
(Ampe) 





V 
(Vôn) 


Hiệu úng Gan 
Đãc tuyến Vôn -,Ampe của tình thể bán dẫn AsOa có dạng 
chứ N. Trong loại bán dẫn này có thể xây ra hiệu ứng Oan 


HIÊU ỨNG LAPTHẺ H 


HIỆU ỨNG GANNƠ x. Hiệu ứng Gan. 

HIỆU ỨNG GANVA ¬ TỪ - NHIỆT (cg. hiêu ứng nhiệt từ), 
các hiệu ứng nhiệt điên xây ra khi có từ trường, vd. hiệu ứng 
Ettinhxhaoden (A. Ettingshausen). hiêu ứng Neronxtö (A. Nernst 
effeet), hiệu ứng Righi - Løđuych (A. Righi - Ledue effect). 

HIỆU ỨNG HAI.L x. Hiệu ứng Hôn 


HIỆU ỨNG HÀO QUANG hiên tượng có tình quy luât trong 
trì giác về đánh giá con người. Nếu ấn tượng bàn đầu tốt đẹp thì 
tri giác về sau lệch về phia "tô hông" (dương tính), trát lai. ấn 
tượng ban đầu khöng hay dẫn đến trị giác lêch về phía "bôi đen” 
(âm tính). Chủ thẻ trí giác càng thiếu thông tin cụ thể, đầy đủ. 
hê thông về đếi tướng trị giác thi HƯHQ càng dễ xây ra, đặc 
biệt là khi trí giác về những phâm chất đạo đức của đối tượng. 

HIỆU ỨNG HAUTHONƠ (A. Hawthornc). hiệu ứng xảy ra 
khi đối tượng thục nghiệm biết là mình được thực nghiệm. cho 
nên có cố gắng cao hơn binh thưởng để đạt kết quà tốt hơn. 
Thực tghiêm viên cần biết [IƯH để không quy kết quả tôt hơn 
cho nhân tổ thực nghiêm. nên giữ kín ý đồ thức nghiêm và dùng 
thủ pháp hoán ví để loại trừ HƯI1. 

HIỂU ỨNG HOẠT NGHIỆM hiện tượng lưu hình ảnh của 
VẬ( được quan sát trên võng mạc trong mồi thời gian ngắn sau khi 
vật không còn, gây ra bởi quán tính của mắt. Có hai loại [IƯI!N: 1) 
Nhìn một vật chuyên động quay nhanh trong điều kiện quan sát không 
liên tục ở các thời điềm cách đều nhau. Kết quả là nhìn thấy như nó 
đang quay chậm cùng hoặc ngược chiều quay thưc. 2) Nhìn những 
hình ảnh kế tiếp nhanh ở những thời điểm khác nhau của một vật 
chuyên động, vẫn thấy như nó chuyển động liên tục. Các máy sử dung 
HƯNN toại ! gọi là máy hoạt nghiệm. ITUHN lơai 2 được ứng dụng 
Ironp phim ảnh và vô tuyến truyền hình 

HIỆU ỨNG HỒN (cø. hiêu ứng HalÙ sự xuất hiền điên trưởng 
trong vật dân điên, bán dẫn điên có dòng điên với mÃt độ dòng 
j chạy qua và dặt tronp một tử trưởng có cưởng độ H vuông góc 
với j. Điện trưởng này vuông góc với măt phẳng chứa H và J va 
có giá trị Eq = RỊH; trong đó, R gọi là hằng số Hôn của vật 
Dược dùng để nghiên cứu tính chất của các vât dẫn, bán dẫn và 
dùng trong kĩ thuât do lường. Do nhà vật l Hoa Kì liôn (F.H. 
HalU) phát hiên (1880). 

LIIỆU ỨNG ION CHUNG hiệu np giảm độ tan của một chất 
kết tủa trong dung dịch khi thếém vào dụng dich một chất điện 
U khác có ion chung với chất kết tủa. Vd. KCI có tác dụng làm 
giảm đô tan của HIg2C0 (catlomen), dùng trong điện cực cealomecn. 

HIỆU ỨNG JUN - TÔMXƠN sự thay đổi nhiệt độ của chất 
khí, khi nó dãn nỏ đoạn nhiệt qua một vách xốp hoặc môt chỗ 
thắt. Nếu nhiệt độ tăng thì HƯI - T gọi là đương. Trưởng hớp 
ngược lạt là HƯI - T âm. HƯ) - T được áp dụng đẻ hoá \ỏng 
các (oại khí, trong kĩ thuât lanh. Do hai nhà bác học Jun (1. P 
Joule), Thomsơn (Thomson) phát minh (1852). 

HIỆU ỨNG KHÔNG GIAN hiệu ứng của các nhóm thế có 
kích thước lón. làm cản trở, hoặc hạn chế môt nhóm chúc nào 
đó tương tắc với tác nhàn phân ứng (HƯKG toai I). hoặc làm 
giảm tính đồng phẳng của hệ liên hợp (HƯKG loại II). HƯỨKG 
(oại II có thể ảnh hưởng đến tính chất hoá học cũng như tính 
chất vật \í của hợp chất. 

HIỂU ỨNG LẬP THỂ: hình ảnh nỗi của vât thể khi quan sát 
hai tấm ảnh có độ gối phủ bằng kính lập thể. Điều kiên để cỏ 
HƯLT: hình ảnh phải có độ gối phủ thích hớp; mỗi mắt chỉ quan 
sát hình ảnh của từng tấm tưởng ứng riêng biêt. Sự chênh lẽch 
về tỉ lệ của hai tấm ảnh trong cặp ảnh lập thê không vượt quá 
16%. Góc cắt nhau của các tia ngắm tương ứng không vượt quả 
16%. Phụ thuộc vào vị trí tưởng quan giữa hai (Ấm ảnh nói trên 
khi quan sát mà có: HƯLT ngược chiều (phần nôi thành lốm và 
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H HIỆU ƯỨNG LIÊN HÓP 


ngược lai). HUI T thuận (tương ứng với thực tế) và HƯI “1 không 
(tạo cảm giác phẳng của bề mắt lập thể). 

HIỆU ỨNG LIÊN HỢP sư phân cực các liên kết z tan truyền 
trong hé liên hớp. gãy nên sư phân cưc cho phân tử Vư. trong 
phân tử 2.4 - pentadđienal, với đặc tính phân cực sẵn có của nhóm 
CH = O© am cho mật đô electron chuyển dịch môt phần về phía 
nó (theo chiều mũi tên cong): 


na TT 
CHb “€IYcH “CnH-*cH “ổ 


Kết quả lã toàn bô phân tử bị phân cưc. Ö dây. có HUƯI.H và 
nhóm CHƠ là nhóm gây ảnh hưởng liên hợp 

HYỆU ỨNG LỒNG KÍNI x. Hiệu ứng nhà kính. 

HIỆU ỨNG LỚP DA hiện tượng sóng điên từ có tần số dủ 
cao không thể (hâm nhâp vào sâu trong lòng các chất dẫn điên, 
má chỉ truyền  môt lớp mỏng ngoài mặt vât dân. HƯI,D có 
vai trò quan trọng trong các thiết bị siêu cao tần như ống dẫn 
sóng, VV, 

HIỂU ỨNG MACNUƯT hiện ứng làm cho môt hình cầu hoặc 
hình trụ nếu vừa tịnh tiến vừa quay, thì chịu một lực vuông góc 
vớt vân tốc tỉnh tiến (v). Vd. chính HƯM làm cho quả bóng bàn 
bị đánh miết vào với sẽ có quỹ đạo cong hơn Nguyên nhân HIƯM 
tà do vật quay kéo theo các \ớp khi ở gần, làm cho vận tốc dòng 
ð hai bên của vật khác nhau, kéo theo áp suất khác nhau, sinh 
ra tực F tác dụng lên vật HƯM do nhà vật lí học và hoá hoc 
Dúc Macnut (H. G. Magnus) phát hiến (1852). 


Hiệu úng Maenut đối với qủa bóng bàn 


HIẾU ỨNG MAIXNƠ hiên tưởng các đương sức tử bị vật 
siêu dẫn đầy ra khỏi nó và vật biếu hiện như một chất nghịch từ 
lí nưỏng. 1à nguyên nhân làm cho một thỏi nam chăm có thể tự 
treo lùng (ø, khi ð phía đưới có chất ở trạng thái siêu dân. Do 
nhà vật lí Áo - Đức Maixnd (W. Meissner) và Õcxenfen (R. 
Ochsenfeld) phái hiện đầu tiên (1933). 


———>——————— ẶẶẶẶẶ=——= 


—_  =ễïwYé-___.—- 


TQ .. ph ỢỰỢ 


Hiệu ứng Maixnó I. VẬ! tiêu dẫn; 
2. Các đường của từ trường bị Áẩy ra ngoài vật. 


HIỆU ỨNG MẶT NGOÀI sự phân bố không đồng đều của 
dòng điện Xoay chiêu theo thiết diện vật dẫn. Mặt độ đòng điên 
giảm đần tử mặt ngoài vào sâu trong đây (theo quy luật hàm 
m6). Tần số càng cao, mật độ dòng giảm càng nhanh, kết quả 
là điện trổ vật dân đối với đòng xoay chiều tăng so với dòng 
một chiều. Khái niệm này cũng được áp dụng cho sự phân bố 
của tủ thông theo thiết diện của vật dẫn hỉ. Sự giảm mật độ từ 
thông càng nhanh khi tần số càng cao và độ từ thâm càng lóa. 

HIỆU ỨNG MICRÔPHON (Pn. microphone) hiện tượng biến 
đổi không mong muốn các thông số của mạch điện, mạch tư hoăc 
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đèn điện tử do dao động có hoặc tác dụng của âm. Khi gõ nhẹ 
vào đèn điên tử có độ nhạy cao ở các tầng phia trên của máy 
tăng âm, đao động cd sẽ điều chế đồng điện anôt làm Loa phát 
ra tiếng "pong pong". Đề giằm nhỏ ITƯM cần bắt chăt chân tu 
xoay, chản đèn điên tử; tăng dô cứng của kết cấu đèn, toại trừ 
ảnh hưởng trực tiếp của sóng âm đến các nh kiện rađio. W, 
HƯỈM không xây ra trong các đụng cụ bán dẫn. 


HIỆU ỨNG MUỐI ¡. Hiều ứng làm tăng độ ion hoá của chất 
điện li yếu khi thêm chất điện tỉ không có ion chung. 

2. Trong đông học, các phản ứng ion có hai IIỮM: IIƯM sơ 
cấp (ảnh hưởng của nồng độ chất muối thêm vào đến hê sô hoạt 
độ của các ion phản ứng) và HƯM thứ cấp (ảnh hưởng của nồng 
đô chất muôi thêm vào đến nông độ các ion phản ứng). 

HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH (cg. hiệu ứng lông kính) I. Hiên 
tương xảy ra khi ánh sáng Mãit Trỏi chiếu vào các nhà có mái 
bằng kính (hoặc chất đẻo trong suốt), các bức xạ nhiệt bị giữ lại 
không thoát ra qua mái kính hoặc chất dẻo, làm cho nhiệt đô 
trong nhà tăng lên. Ứng dụng đề trông rau vào mùa đông ở các 
nước hàn đói. 

2. Hiện tượng xày ra trong khí quyền hành tỉnh (Kim Tĩnh. Trái 
Đất, w.) do ánh sáng của Mặt Trời đi qua khí quyên đế dàng và 
được bề mặt hanh tỉnh hấp thụ, nhưng bức xa nhiệt của bề mắt 
hành tỉnh vào vũ tru (aì bị khí quyền hấp thụ, không cho thoát ra 
ngoài. IIƯNK làm tăng nhiệt đô hành tính và làm giảm sự chẽnh 
lệch về nhiệt độ piữa bạn đêm và ban ngày. Trong khí quyên Trái 
Đất, những chất hấp thụ bức xạ nhiệt lä các phân tử nước (HO), 
khí cacbonmic (CO2), khí metan (CH4), freon (CF). nitØ đioxiL 
(NO2), w. Do đó, các chất này còn được goi là khí nhà kính. Nông 
độ các loại khí nhà kính trong khí quyền càng cao, thì lượng bức 
xạ do chúng hấp thu sẽ tăng lên và kết quả là làm tăng nhiệt độ 
cuà khí quyền tầng thấp cũng như bề mặt Trái Dấi. 

Nếu không có hiện tượng hấp thụ năng lượng cuả các khí nhà 
kính có trong thành phần khí quyên thì Trái Dất sẽ có nhiệt đô 
trung bình có - 1§°C. Chính năng Lượng cuà các bức xa bị khí 
nhà kính hấp thụ có tác dụng làm nóng Trái Đất và làm cho nhiệt 
độ trung bình cuả Trái Đất vào khoảng + 15°C, đủ Ấm cho các 
loài sinh vật có thể sinh sống và cư trú trên đó 


HUƯNK là một hiên tượng tỤ nhiên và nếu không có sự tác 
động ngoại lai thì sẽ tuôn tồn tại ở trạng thái cân bằng và rất 
cần cho sự sinh tôn cuả các loài trên Trái Dất. 


Ngày nay, sự tăng nồng độ khí CO (một trong những chất khí 
nhà kính) trong khí quyển do phát triển công nghiệp Ð at và khai 
thác gỗ quá mức đã dẫn đến nguy cơ làm ảnh hưởng đến thời 
tiết toàn cầu. 

HIỆU ỨNG NHIỆT CỦA PHÁN ỨNG tượng nhiệt thu vào 
hoặc toả ra trong một phản ứng hoá học. HƯNCPUƯ bằng biến 
thiên nội năng của hê (ALJ) ò thể tích không đổi hoặc bằng biến 
thiền entanpi của hệ (AH) ở áp suất không đồi 

Trong trưởng hợp phản ứng đẳng áp, người ta căn cứ vào dấu 
AH mà chia thành hai loại phản ứng: phản ứng toà nhiệt khi 
AH < O, và phản ứng thu nhiệt khi ÁH > O_ HƯNCPU là 
một khát niệm cơ bản của nhiệt hoá học. [Dựa vào hiệu ững 
nhiệt của các phàn ứng, có thể xác định được nhiều đai lượng 
khác liên quan đến phản ứng. 

HIỆU ỨNG NỔ LÕM hiệu quả tập trung tác dụng nồ về 
hướng nhất định bằng cách tạo ra một hốc lõm (hinh cầu, nón. 
w.) trong khởi thuốc nô, hướng mặt lõm về phía đối tượng cần 
phá, kích nỗ từ phía sau khối thuốc. Nếu hốc lõm được phủ bằng 
một phếu kim loi, thi khi nô phếu bị ép mạnh tử dỉnh tới miêng, 
biến thành một dòng kim loại định hướng (vận tốc 12 - 15 km/s, 
áp suất gần 10 GPa) làm tăng đảng kể tác dụng phá hoạt. HƯNI. 





được phát minh năm 1864; trong Chiến tranh thế giới II, được 
ng dụng trong đạn lõm, công tác nỗ, wv. 

HIẾU ỨNG PENCHIÊ sự toả ra hoặc hấp thụ nhiệt khi có 
dòng điện chạy qua mối hàn (chỗ tiếp xúc) của hai vật dẫn điện 
khác nhau. Được ứng dụng trong các thiết bị làm lạnh. Gọi theo 
tên nhà vật Lí Pháp Penchiê (J. C. A. Peliier ). 

HIỆU ỨNG QUANG DẪN hiệu ứng quang điện thể hiện ở 
sự biến đổi độ dẫn điện của một chất rắn hoặc chất lỏng. Dộ 
dẫn điện tăng lên đo sự hấp thụ bức xạ điện tử. Độ dẫn điện của 
nhiều chất bán dẫn và hợp chất của chúng tăng lên đáng kể lúc 
có tác động của ánh sáng hoặc bức xạ điện tử. 

HIỆU ỨNG QUANG ĐIỆN hiện tượng các chất (rắn hoặc 
lỏng) phát ra các điện tử dưới tác dụng của bức xạ điện tứ trưởng 
bao gồm ánh sáng. Phân biệt: 1) HƯCQĐ ngoài: các điện tử được 
phất ra khỏi vật chất (sự phát xạ quang điện); 2) HƯCP trong: độ 
dẫn của các chất bán dẫn hay điện môi tăng (quang dẫn); 3) HƯƠĐD 
van: xuất hiện suất (sức) điện động ở chỗ tiếp xúc giữa kim loại và 
chất bán dẫn hay giữa những chất bán dẫn khác nhau. Do nhà vật 
li Đức Hec (H. R. Hertz) phát hiện năm 1887. Có nhiều ứng dụng 
trong kĩ thuật, vd. tế bào quang điên, pin mặt trời. Nhà bác học 
Anhxtanh (A. Einstein) được giải Nôben về lí thuyết HƯOĐ(1921). 


HIỆU ỨNG QUANG HOÁ sự biến đổi hoá học do tác dụng 
của ánh sắng nhìn thấy và tử ngoại. Vd. phản ứng quang hợp trong 
cây xanh, phản ứng clo hoá các ankan, vv. Các tia hồng ngoại có 
năng lượng yếu, không đủ sức kích thích phản ứng. Các tia có bước 
sóng ngắn (vùng tử ngoại...) có năng lượng cao, có thể kích thích 
phản ứng, đây là lĩnh vực nghiên cứu mói của hoá bức xạ. 

HIỆU ỨNG QUANG PHÁT XẠ x. Hiệu ứng quang điện. 

HIỆU ỨNG QUANG TRỞ hiện tượng giảm điện trỏ của một 
số chất bán dẫn khi được chiếu sáng. Những chất này được dùng 
để chế tạo các quang điện trỏ (trong máy đo quang thông,wv). 

HIỆU ỨNG QUANG VONTAIC sự sản sinh ra dòng điện 
trong một chất bán dẫn không đồng chất, vd. silicon, do tác động 
của ánh sáng hoặc một dạng năng lượng bức xạ tương tự. Pin 
mặt trời ứng dụng HƯOV để biến năng lượng của các photon 
của Mặt Trởi thành điện năng. 

HIỆU ỨNG RIGHI - LƠĐUYCH sự hình thành một hiệu 
nhiệt độ ở hai cạnh bên của một băng kim loại, khi có một luồng 
nhiệt truyền theo băng và băng này đặt trong một tử trường vuông 
góc với mặt phẳng của nó (x. Hiệu ứng ganvwa - từ - nhiệt). Do 
hai nhà vật lí học Righi (A. Righi, người Itatia) và Lơđuych (8. 
Leduc, người Pháp) phát hiện (1887). 

HIỆU ỨNG SIÊU LIÊN HỢP (cg. hiệu ứng ơ - z), hiệu ứng 
gây nên bởi tương tác giữa các electron của các liên kết C - H 
và electron z của nối đôi hay vòng benzen. Sự liên hợp ơ, z đây 
electron gọi là HƯSLH dương: 


Hạ ác> CH -Éch, 
Nhóm CF3 nối với hệ liên kết có thể gây nên HƯSLH hút 
clectron, gọi là HƯSLH âm: 
F 


| J0EG 
F+c£C—CH = CH: 
F 


HIỆU ỨNG SINH THÁI hiệu úng năng lượng chuyền từ bậc 
dinh dưỡng này sang bậc dinh dưỡng kế tiếp. HƯST tổng số là 
tÌ số giữa năng suất tổng số của bậc dinh dưỡng bất kì với năng 
suất tổng số của bậc dính dưỡng trước đó, được tính bằng: 


: C 
HƯST tổng số “c 100% 


° 


Hiôr H 


trong đỏ, Cụ lä tổng số calo vật mồi; Cc - số calo lấy được do 
tiêu thụ thức ăn. 

HIỆU ỨNG SOTKY sự tăng dòng điện tử phát xạ từ mặt 
chất rắn dưới tác dụng của một điện trường gia tốc (các điện 
tử). Dược gọi theo tên nhà vật Lí Đức Sotky (W. Schottky): 
HƯS ứng dụng trong các đèn điện tử và catôt quang 
điện, dùng để nghiên cứu một số tính chất điện tủ của các bề 
mãi chất rắn. 


HIỆU ỨNG STAC sự thay đổi bước sóng của ánh sáng phát 
ra tử các nguyên tử đặt trong điện trường mạnh. Một số vạch 
phổ bị tách ra thành các vạch mảnh, sắc nét. Hiệu ứng đo nhà 
vật lí Đức Stac (I. Stark) phát hiện (1913). 

HIỆU ỨNG TỪ ĐÀN HỒI (cg. hiệu ứng Vilari), hiện tượng 
cưởng độ tử hoá của một vật biến đổi khi vật đó bị biến đạng. 
Hiên tượng này đặc biệt rõ rệt đối với các vật liệu sắt tủ. Hiện 
tượng ngược lại tức sự biến dạng của một chất lúc bị tử hoá gọi 
là từ giảo. HƯTĐH do nhà vật lí người Italia Vilari (Villari) phát 
minh (1865). Dược ứng dụng làm cảm biến tử đàn hồi trong các 
Lực kế, áp kế, tenxở mét tử đàn hồi. 


HIỆU ỨNG XÊBÊCH sự hình thành một suất điện động và 
do đó sinh ra một dòng điện, khi hai kim loại khác nhau được 
nối với nhau ở hai điểm có nhiệt độ khác nhau để tạo thành một 
mạch điện kín được gọi theo tên nhà vật lí Dức Xêbêch (T: 1. 
Seebeck). Là hiệu ứng ngược với hiệu ứng Penchiê. Được ứng 
dụng để đo nhiệt độ (cặp nhiệt điện), chế tạo hoả kế bức xạ (pin 
nhiệt điện). 

HIỆU ỨNG XUYÊN HẦM (cg. hiệu ứng đường hầm), hiện 
tượng một hạt vi mô (như điện tủ, hạt œ, vv.) chui qua hàng rào 
thế năng có độ cao lớn hơn năng lượng của nó. Dược giải thích 
bằng các nguyên lí lượng tủ. HƯXH giải thích các hiện tượng 
phân rã anpha, tự phát xạ điện tủ, tự ion hoá của các nguyên tử 
trong điện trưởng mạnh, vv. Xác suất cuả HƯXH càng lón khi 
bề rộng của rào thế càng nhỏ và năng lượng của hạt "chui" càng 
gần đỉnh của rào thế. HƯXH cũng là cơ sở cho hoạt động của 
điôt xuyên hầm. 

HIGUCHI ICHIYÔ (Higuchi Ichiyo; tên thật: Higuchi 
Natsuko; 1872 - 96), nhà văn nữ Nhật Bản. Xuất thân trong một 
gia đình viên chức nhỏ. Bắt đầu viết văn tử 1892. Higuchi Ichivô 
có một vị trí quan trọng trong 
bước chuyển biến của văn xuôi 
cận đại Nhật Bản. Tác phẩm 
đầy tính chất lãng mạn. Nhân 
vật chính trong "Mười ba đêm" 
là một phụ nữ không chịu được 
sự ngược đãi của chồng, đã bỏ 
về nhà mẹ; sau nghe lời khuyên 
của bố, đã quay trỏ lại với chồng 
con. Nhưng giữa đường, gặp 
người yêu cũ, rất lấy làm đau 
đón cho số phận éo le của hai 
người, cuối cùng đành cam chịu 
cảnh chia li. Higuchi Ichiyô còn 
để lại "Nhật kí Ichiyô" (10 tập), 
cũng là một tác phẩm có giá trị 
văn học. 

HILÔT (Ph. Hilote), nô lệ ở thành bang Xpactê (Sparte; cợ. 
Xpactø) thời cổ Hi Lạp, hậu duệ là dân Ðôrien (Dorien), cư trú 
trước ở miền nam bán đảo Pêlôpônixôt (Peloponnissos; cơ. 
Pêlêpôn) sau bị người Akêen đến chỉnh phục. Xpactê có 9 nghìn 
"công dân bình đẳng" là những người chiến thắng đến sau và hàng 
vạn gia đình H. H không phải là nô lệ riêng của một công dân 
Xpactê nào, mà thuộc quyền cai quản chung của nhà nước. H 
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H HIM LAM 


được ban cấp cho các công dân để canh tác phần ruộng đất được 
chia của công dân, bị trứng dụng để chèo thuyền và phục vụ khi 
có chiến tranh. 

HIM LAM dịa danh gồm Š quả đồi cao trung bình 50 m, cách 
nhau 200 - 300 m, gần bản HL, cách Điện Biên Phủ 2 km về 
phía bắc. Là căn cứ của một tiểu đoàn lê dương Pháp, mang tên 
Bêatrixơ (Béatrice), án ngữ vòng ngoài tập đoàn cứ điềm Điện 
Biên Phủ. Trận địa dã chiến vững chắc, nhiều hầm, hào, rào dây 
thép gai và mìn dày đặc. Là cú điểm bị tiêu diệt đầu tiên (13 - 
14.3.1954) trong Chiến dịch Diện Biên Phủ. 

HIMALAYA (Himãlaya), hệ thống núi trẻ nhất, cao nhất Trái 
Dất, nằm ở phía nam sơn nguyên Tây Tạng và phia bắc đồng bằng 
Ấn - Hằng. Dài trên 2.400 km, từ thung lũng sông Ấn đến sông 
Brahmaputra (Brahmaputra), rộng 200 - 300 km, đưỡng đỉnh cao 
trên 4.000 m, có 11 đỉnh cao hơn 8.000 m.. H được giới hạn Ở 
phía bắc, tây và đông bởi các thung lũng sông Ấn và sông 
Brahmaputra, ở phía nam bởi đồng bằng Ấn - Hằng. H nằm trên 
lãnh thổ 4 nước: Trung Quốc, Ấn Độ, Nêpan và Pakixtan. H là 
đưởng ranh giới về mặt địa mạo, khí hậu và thực vật, gia các 
hoang mạc Trung Á và cảnh quan nhiệt đói của Nam Á.H phần 
thành 3 phần chính: 1) Dải trước núi H, thưởng gọi là núi Xivalich 
(Siwaliks) gồm các dãy đồi núi cao 700 - 800 m, tiếp giáp với 
đồng bằng Ấn - Hằng, sườn phía bắc và phía nam đều đốc. 2) H 
Nhỏ, đặc trưng bởi quá trình uốn nếp mạnh, nhiều đút gãy và núi 
Lửa, độ cao trung bình đạt 3.500 - 4.500 m, một số đỉnh cao tới 6.000 
m. 3) H Lồn (phần chính), độ cao trung bình đạt 6.000 m, ỏ đây tập 
trung nhiều ngọn núi cao nhất thế giới. H Lớn mở rộng về phía 
cực lây, ở đây tập trung nhiều đỉnh cao trên 8.000 m: Nanga 
Pacbat (Nãnga Pãrbat) 8.126 m, Daulaghiri (Dhaulãgiri) 8.172 
m, Manaxtu (Manãs\u) 8.125m, Gôxaintan (Gosainthan) 8.013 m, 
Chômôlungma (Chomolungma; cg. Evoret) 8.848 m - ngọn núi 
cao nhất thế giới, Kanchenjunga (Kanchenjunga) 8.585 m - ngọn núi 
cao thứ ba trên thế giới, nằm ở phía cực đông. Sườn phía bắc của 
H Lớn không dốc bằng sườn phía nam và để vượt qua hơn. Giữa 
H Lón và H Nhỏ có nhiều thung lũng kiến tạo rộng lón: thung 
lũng Kasơmia (Kashmir) nằm ở phía tây, trên độ cao 1.600 m; 
thung lũng Katmanđu (Kãtmãndu) (lón thú hai) nằm ở phần trung 
tâm H, thuộc lãnh thổ Nêpan, ở độ cao 1.400 m, nơi tập trung 
đại bộ phận dân cư Nêpan. 

Ö H có nhiều khoáng sản như đồng, vàng, cromit, đầu mỏ, khí 
thiên nhiên, than non, muối kali, vv. Sưởn bắc và sườn nam H 
khác nhau rõ rệt. Ở sườn nam từ dưới lên là rừng nhiệt đới ầm 
thưởng xanh, rưng cây lá rụng và lá kim, rứng cây bụi, đồng cỏ 
núi cao; trên 5.000 m là băng tuyết. Ö sườn bắc từ dưới lên là 
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nủa hoang mạc đồng cỏ núi cao và cảnh quan băng tuyết vĩnh 
củu. 


HIMLE H. (Heinrich Himmler; 1900 - 45), một trong những 
tội phạm chiến tranh chính của nước Đức phái xít. Tử những 
năm 20 thế kỉ 20, tham gia đội vũ trang nước Đức đàn áp phong 
trào công nhân. Chỉ huy tổ chức SS (vệ binh) từ 1929. Sau khi 
Hitle (A. Hitler) lên cầm quyền tháng 4.1934, chỉ huy Lực lượng 
Œestapo (1934) rồi phụ trách cảnh sắt toàn nước Đúc (1938). 
Năm 1943, bộ trưởng nội vụ, chỉ huy đội quân dự bị (1944). Một 
trong những kẻ tổ chức đàn áp dã man các lực lượng chống phát 
xit, thiết lập một hệ thống trại tập trung tàn bạo, sát hại hàng 
loạt tù binh và dân thưởng ở các nước bị Đúc chiếm đóng. Sau 
khi nước Dức phát xít đầu hàng, Himle bị quần Anh bắt 
(25.5.1945), hai ngày sau Himle tự sát. 

HIMXLEP L. T. (Louis Trollc Hịjelmslev; 1899 - 1965), nhà 
ngôn ngữ học người Dan Mạch. Có các công trình về ngôn ngữ 
học đại cương. Là người sắng lập và lãnh đạo nhóm ngôn ngữ 
học Côpenhaghen (tu 1931) và trưởng phái ngôn ngữ học cấu 
trúc Côpenhaghen, trưởng phái ngữ vị học. 

HINBE Ð. (David Hilbert; 1862 - 1943), nhà toán học ngươi 
Đức, một trong những nhà toán học vĩ đại nhất của nủa đầu thế 
kỉ 20. Công trình của ông rất 
đa dạng và có ảnh hưởng lún 
đến sự phát triển của nhiều 
ngành toán học: cơ sở toán học 
và lôgic toán, lí thuyết các bất 
biến, phép tính biến phân, 
phương trình vi phân và tích 
phân, tí thuyết số, giải tích hàm, 
vật lí toán. Ông là người đầu 
tiên đưa ra một hệ tiên đề chuẩn 
mực của hình học Óclit (x. Cø 
sở hình học). Tại Đại hội toán 
học quốc tế ở Pari năm 1900, 
ông đá nêu ra 23 bài toán nồi 
tiếng [x. Hinbe (bài toán))]. Ông 
là người tiêu biểu cho trưởng 
phái "hình thức chủ nghĩa” trong 
toán học. 

HINBE (BÀI TOÁN) 23 bài toán và vấn đề do Hinbe (D. 
Hilbert) trình bày tại Đại hội toán học quốc tế lần thứ 2 ở Pari 
năm 1900. Các bài toán này liên quan đến hầu hết các lĩnh vực 
của toán học, tử lí thuyết tập hợp (bài toán 1: bài toán Continum), 
cơ sở toán học (bài toán 2: tính phi mâu thuẫn của các tiên đề 
số học), cơ sỏ hinh học (các bài 
toán 3, 4) cho đến lí thuyết nhóm 
tiền tục (bài toán 5), lí thuyết số 
(các bài toán 7, 8, 9, 10; bài toán 
10: tính giải được của phương trình 
Điôphăng), đại số (các bài toán 
11,12, 13, 14), hinh học đại sỐ (các 
bài toán 15, 1ó, 17), hình học (bài 
toán 18), giải tích (các bài toán 19, 
20, 21, 22, 23; bài toán 23: phát 
triển các phương pháp của phép 
tính biến phân), lí thuyết xác suất 
và cø học (bài toán 6). Các bải 
toán này rất đa dạng, có những vấn 
đề do chính Hinbe đề xuất, cũng 
có những vấn đề đã được đề ra từ 
trước mà Hinbe tổng kết lại. 


Theo Hinbe, việc nghiên cứu và 
giải quyết chúng sẽ là nội dung cơ 
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bản của sư phát triên toän học ở thế kị 20, Trong thực tế, các 
bài (oán này đã thu hút sự nỗ lực của nhiều nhà toán học. Chơ 
đến nay nhiều bài toán đã được giải, póp phần đáng kế vào sự 
phát triên của toán học trong thế kỉ 20. 

HNBEE (ĐỊNH LÍ) có nhiều định lí mang tên Hinbe (D. Hitbert) 
như định tí Hinbe về cơ sở, về không điểm, về các mặt có đô cong 

m... Chẳng han, định LÍ Hinbe về có sở phát biêu như sau: mọi 
idêan của vành đa thức trên một trưởng tuỳ ý đều hữu hạn sình. 

Từ định lí [linbe về co sở suy ra mọi hệ vô hạn các phương 
trình đạt số (trên môt trưởng tuỳ ý) đều tướng đương với một 
hề hữu han các phương trình đại số 

HINRE.(IHỆ TIẾN ĐÈ) he tiên đề của hình học Ociit (12ueude) 
do [hnbe (D. Hibert) đề xuất năm 1899. 

Các khái niêm cơ Bản là điểm, đường thẳng, mặt phẳng và các 
quan hê giữa chúng: thuộc, ở giữa, bằng. Hệ gồm 20 tiên đề chia 
thành năm nhóm: nhóm “thuốc”, nhóm "thú tư". nhóm "bằng", 
nhóm "liên tục" và tiên đề về đường thẳng song song. 

I1ê trên đề này đã được chứng minh là phi mâu thuẫn (nếu số 
hoc là phi mâu thuẫn), đầy đủ và các tiên đề trong hệ độc lập 
với nhau. Nó được coi là công trình đầu tiên đặt nền tàng tôgic 
chăt chế cho hình học jelit. 

HTINBE (KHÔNG GIAN) mỏ rông khái niệm không gian Ócut 
ra trướng hớp sô chiều vô hạn. Không gian tiên Hinbc là mội 
không gian vectơø X trên trưởng số K (thực hoặc phúc) có số 
chiều vô hạn, trên đó xác định một tích vô hướng (X, y) sao cho 
các điều kiện sau thoả mãn: 

|. (x.X) z 0 và (x. x) = 0 khi và chỉ khi x = 0, 

Z.(X†y,7) = (X7) + (W, 2). 

3 (2x. Yy) =2, V), 

4.(X.Y) = Ó. x). 
trong đó xX,y € X và ¿ G6 K MộI không gian tiền liinbe gọi 
là không gian Hinbe nếu nó là không gìan đình chuẩn đủ 
(không gian Ranăc) đối với chuẩn  ||x || =V(Œx). 


2 4 
Vd không gian các dãy số thực {xạ} sao cho chuối ® xã hội 


n=†] 
œ 
tu với tích vô hướng ((Xn}.fYa}) = 3 Xnyn (kí hiệu là 2) hay 
nñn—\ 
không gian các hàm số bình phương khả tích trên khoảng (a, b)với 
b 


tích vô hướng (£.g) =Í f(x) g(x) dx (kí hiệu LZ (a,b)). 
ä 


Không gian liinbc có nhiều ứng dụng trong giải tích hàm, 
phương trình vị phân, phương trình tích phân, lí thuyết xác suất, 
cơ học tướng 1Ú... 

HINĐENBUA P. Ph. (Paul von Hlindenburg, 1847 - 1934), 
nhà hoạt đông quân su và nhà nước Đúc. Xuất thân trong một 
gia đình sĩ quan thuộc đồng đối quý tộc Phố. Tham gia các cuôc 
chiến tranh Áo - Phô (1866), Pháp - Phổ (1870 - 7I) Thống chế 
(1914). tổng thống Cộng hòa Vaima (Weimar) (1925 ~ 34). Trong 
Chiến tranh thế giới Ï, từ 1.1916 tà tổng (ham mufu triỗng, nhưng 
thục tế là tổng tư lệnh quân đội. Là người ủng hộ các tổ chức 
quản sự - phong kiến và phát xít. Tháng 1.1933, bô nhiệm Hitle 
(A. Hiter) làm thủ tướng. 

HINĐI (Hindi) 1. Tộc người ð Ấn Do, nói tiếng Hindi. 


2. Một trong 1Ô phương ngũ chính và là phương ngữ chủ yếu 
ở Ấn Độ. Thuộc hệ ngôn ngữ Ấn - Âu, hình thành trên cớ sở 
phương ngữ cô và Sanskrit, dùng văn tự Devanagari (Devanägar1) 
- Sanskrit, tử những thể kỉ đầu Công nguyên, cùng với Bengali 
(Bcngal), Gujarati (Gujarat), Marathi (Mãrat}) và các phương 
ngữ miền Nam. Ở Ấn Độ, tiếng H thường được dùng trong các 


văn bản chính thức của chinh phủ. Vùng phân bố chủ yếu ở miền 
Bắc với khoảng 300 triêu trên tổng số hơn 900 triên dân. 


IINĐU KUSƠ (11indũ Kũsh), hê thống núi đồ sô nằm phần 
lớn ở Apganixtan, chạy theo hướng tây - tây nam, đông - đông 
bắc, đài khoảng 800 km. Các đỉnh núi ở phần phía tây cao 4.000 
m, ở phần phía đông đạt tới 6.000 - 7.000 m, có đỉnh cao nhất 
là Tirích M:2 (Tirich Mir) 7.690 m, nằm trên lãnh thổ Pakixtan. 
Băng hà chiếm diên tích: 6.200 km”. Khi hậu lục địa khô hạn, 
lượng mưa trung bình 300 - 800 mm/năm trên cấc sườn tây - 
bắc, trên các sưởn đồng lượng mưa 1.000 mm/năm. Phần lón 
điển tích HK là hoàng mạc, thực vật nghèo nàn, thưởng là cây 
bụi, cỏ gai. Riêng các sướn tây - bắc có thảo nguyên khô va rải 
rác những dài rừng (hưa. 

HINFECĐWNH R. (Rudotf 11iferding; 1877 - 1941), người Đức, 
gốc Áo, lãnh tụ của I)ảng Xã hội Dân chủ Đúc và cuà Quốc tế Ï]. 
Lúc đầu theo chủ nghĩa Mac, sau chuyển sang chủ nghĩa xét lại, tỏ 
thát độ thù địch với nước Nga Xõö Viết, Viết nhiều sách, trong đó 
quan trọng nhất là cuốn "Tư bản tài chính" (1910) mà Lânin (V. 
1. Lenin) đã nhận xét: "mắc dù có sai ầm trong lí luân tiên tế và 
có khuynh hướng rõ rêt điều hoà chủ nghĩa Mac với chủ nghĩa có 
hội, nhưng cuốn sách đã có một sự phân tích lÍ luận có gi trị về 
giai đoạn mồi nhất trong sự phát trền của chủ nghĩa tư bản". Sau 
Chiến tranh thế giới I, Elinfecđinh công khai xét Lại chủ nghĩa Mac, 
đưa ra (huyết "chủ nghĩa tư bản có tô chức”, nói rằng: chủ nghĩa 
tư bản đang trải qua giai đoạn "chuyên hoá", sự tăng trường của 
các tô chức độc quyền sẽ khắc phục căn bệnh sản xuất vô chính 
phủ, lập ra một nền kinh tế có kế hoạch thống nhất và sẽ làm cho 
chủ nghĩa tư bản hoà bình chuyển thành chủ nghĩa xã hội. Sau này, 
các nhà kinh tế học tử sản thưởng nhắc lai luận diểm này 

HÌNH ẢNH !. lrong triết hoc, là kết quả của sự phản ánh 
khách thể, đối tưởng vào ý thức của con ngươi. Ở trình đô cảm 
tính, HA là những càm giác. tri giác và biểu tượng: ở trinh độ Iư 
duy, đó là những khái niêm, phán đoán và suy luận. Về mặt nguồn 
gốc, HA là khách quan; về cách nhận thức (hinh thức) tôn tai. HA 
là chủ quan. Hình thức thể hiện vật chất của HA là các hành đông 
thực tiễn, ngôn ngữ, các mô hình kí hiêu khác nhau. Hinh thức đặc 
thù của HA là hình tượng nghệ thuật. 


LIA không tồn tại độc lập đổi vói cơ chất vật chất của nỏ là bô 
não và đổi với đối tượng của sự phản ánh. Nó khách quan về măt 
nội dung khi phản ánh chân (hực đối tượng. Tuy nhiên, không bao 
giỏ HA hàm chứa hết các thuộc tinh và quan hệ clia đối tương, 
nguyên mẫu luôn tuôn phong phú hơn bản sao. Mặc dù vậy, một 
khi đã xuất hiên, HA vẫn có tính độc lập tướng đối của nó và đóng 
vai trò tích cực trong hành vị của con người và của động vật, guủp 
con ngưới điều chỉnh hành ví cho phù hợp với hoàn cảnh. 


2. Trong nhiếp ảnh, là sản phầm nhằm thoả mãn nhù cầu nhân 
thức sự vật bằng mất. HA gồm hai yếu tố có bản: hình đáng 
của vật thể và sắc độ của HA. Vận dụng khéo léo hai yếu tổ 
này, JiA gây được sự chú ÿ của con mắt nhìn, dẫn ngươi xem 
tìm hiêu nội dung bức ảnh. Ấn tượng thị giác là điều kiên đề 
ngươi xem tiếp nhận, thưởng thức HA. HA là đối tương chính 
của nhà nhiếp ảnh - người đi săn HA. 

3. Trong mĩ thuật, là sự điễn tả hay tái hiện môt vật, một người 
trong nghệ thuật tạo hình (hội hoa, đồ hoa, điêu khấc...). HA 
trong nghệ thuật không phả: là sự sao chụp thụ động vẻ bên 
ngoài của mẫu thật, mà còn nhằm lột tà tinh thần của mẫu. Người 
ta có thể thấy trong HA cá tính nghệ thuật của nghê sĩ và dấu 
ấn thời đại. Vật liệu để thực hiện HA cũng có tác dụng đến càm 
thụ thắm mĩ của người xem: trọng tạc bằng đá hoa cho hiệu quả 
nghệ thuật khác với tượng gỗ hay tượng đồng. 

HÌNH ẢNH NHOÈ ninh ảnh bị những đường viền chồng léch 
tên nhau, tạo cho người xem cảm giác không ôn đỉnh. Nguyên 
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nhân: 1) Do xác định cự lí sat hoặc máy bị rung khi chụp ảnh. 
2) Do tốc độ chuyên động của đổi tượng nhanh bơn thời gian lộ 
sáng. Nghệ thuật thể hiện của nhiếp ảnh lợi dụng hiện tượng này 
để tạo “cát động” trong ảnh, những lạm dụng hoặc bị động khi 
xử lí sẽ làm hỏng hình ảnh. 

HÌNH ÂM VỊ một loại các âm vị nào đã được trửu tượng 
hoá mà luân phiên với nhau trong cùng môi hình vị đo sự lệ 
thuộc vào cấu trúc hình thái học. Vd. tiếng Nga, K/M trong Dy4Ka 
(tay) và pywHoÑñ (thuộc về tay, bàn tay). 

HÌNH ÂM VỊ HỌC bộ môn của ngôn ngữ học, nghiễn cứu 
những mối quan hê giữa âm vị học và hình thái học, đặc biệt cấu 
trúc âm vị học của các hình vị, các tự và Việc sử dụng các âm vi 
trên bình diện hình thái học. Khái niêm trung tâm của HÃVH 
là hình âm vị (x. Hình âm vị). 

HÌNH RAO HB của một họ điưởng trên mặt phẳng là đương 
ma tại môi điểm nó đều tiếp xúc với ít nhất một đường của họ. 
Chẳng hạn, HB của họ các vòng tròn zó tâm dì động trên trục 
hoành Ox và bán kính không đôi R \à hai đường thẳng song song 
y = R và y = -R. Dịnh nghĩa tưởng tý với HR của một ho mắt 
trong không gian. 

HÌNH BÌNH HANH tử giác có các cặp canh đối diên song 
song. HRH có các tính chất: các cạnh đối diên bằng nhau, các 
góc đối diện bằng nhau. cắc góc kề một cạnh bủ nhau, cấc đường 
chéo cẮt nhau tại điểm giữa của mối đưởng. 

HÌNH BÌNH HÀNH LỰC hình bình hành biểu diễn định 
luật cộng hai tực (nói chung, là cộng hai v€ctd). Tổng hợp Lực . 
của hai lực ft, B đặt vào cùng một vật được biểu diễn bởi ¡ đường 
chéo hình bình hành, mà hai cạnh là hai vectƠ ' bằng Ï tr ñ, vẽ từ 


cùng một điềm gốc, biểu điễn công thức ®=ñf+Ẽ 
Í = + 





Hình bình hành lục 


INH CẦU x. Mặt cầu. 


HÌNH CHIẾU ¿nh của một tập hợp qua một phép chiếu (x. 
Phép chiếu nổi; Pháp chiếu song song, vuông góc; Pháp chiếu 
xuyên tâm). 

HÌNH CHIẾU nình của vật thê trong không gian được 
thê hiện lên mặt phẳng bằng phương pháp hình học hoa 
hình: một điểm bất kì trong không gian có thể được xác định 
bởi các tia chiếu đi qua nó xuống các mãi phẳng chiếu chọn 
trước. Có 2 phương pháp chiếu: chiếu song song và chiếu 1u. 
Chiếu song song: tắt cả các tia chiếu song song với nhau theo 
một phương cho trước. Chiếu tụ (phôi cảnh): tất cả các tia 
chiếu đều đí qua môi điểm cố định. Phương pháp chiếu SONE 
song lên các mặt phẳng thẳng póc với tía chiếu là cơ sở để thể 
hiện những bản về kĩ thuật trong các ứnh vực: quy hoạch xây 
dựng, thiết kế công trình. Phương pháp chiếu tụ là cớ sở trong 
phép về phối cảnh. 

HÌNH CHÓP khối đa diện giới hạn bởi môt góc đa điên và 
mỗt mặt phẳng cất tất cà các cạnh của góc đa diên đó, Mặt của 
HC nằm trên mặt phẳng cắt đó goi là đáy của HC. Các mặt còn 
tại đều là tam giác và gọi là các mặt bên của HC. Dinh của góc 
đa điện gọi là đính của HC. Đường vuông góc ha tư đỉnh xuống 
mặt đáy gọi là đường cao của HC. Thể tích của HC tính theo 
công thức: 
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trong đó Š§ là diên tích đáy, h là chiều cao của HC. 


Hình chóp 
HÌNH CHÓP CỰT phần của hình chóp nằm giữa đáy và một 


mặt phẳng cất các cạnh bên và 

song song với đáy. Thiết diện 

của hình chóp và mặt phẳng này `... 
thưởng gọi là đáy trên của HCC. 
đáy của hình chóp khi đó gọi tà 
đáy dưới của HCC. Khoảng 
cách giữa hai mặt phẳng của hai 
đảy goi là chiều cao h của HŒC. 
Nếu s và Š là các diên tích đáy, 
thì thể tích V của HCC được 
tính bằng công thức: 

ì 

V=ah@+s+v§s) Hình chóp cựt 

HÌNH CHỮ NHẬT hình bình hành có một góc vuông. Nói 
cách khác, HCN là tứ giác có bốn góc vuông. Các đường chéo 
của HICN bằng nhau. 

HÌNH ĐÁNG 1. Dường viền tưởng tượng bao quanh một vật 
thể hữu hình, cho cảm nhận chung về sự hiên điện trước mắt 
(cũng gọi là hinh đạng). 

2. Tư thế bao quát chi phối một vật thể, tông hoà dáng đấp, tị 
lệ tưởng quan ngoại hình, và máng khối. Có ID thanh tú, HD 
thô nặng, HI2 mềm mại, HD ngóc ngách, vw. HD không nhất 
thiết tĩnh lặng, mà có thể chuyền dạng, gây ấn tượng động. 


HÌNH ĐỒNG DẠNG: hai hình tương ứng với nhau qua môi 
phép biến đổi đồng đạng gọi là haí HDD. TÌ số điên tích của 
hai HDD bằng bình phương của hệ số đồng dạng, còn tỉ số thể tích 
của hai HDD bằng lập phương của hệ số đồng dạng. X. Pháp biến 
đổi đồng dạng. 

HÌNH HỌC 1. (oán) Theo nghĩa ban đầu là bộ phận toán 
học nghiên cứu các hình. vị trí tưởng đối và kích thước các bö 
phận của các hình cũng như các phép biến đõi hình (trong không 
gian xung quanh chúng 1a). Theo nghĩa hiên đại, HH bao gồm 
nhiều lí thuyết toán hoc khác nhau nghiên cứu những khái niêm, 
quan hệ tướng tự hoặc tổng quát hoá các khái niêm và quan hề 
của các hình không gian. Do vậy HH có liên quan chặt chẽ tối 
nhiều ngành toán học khác, và nhiều khi không có ranh giới rạch 
ròi giúa chúng. HH có tên gọi là geomctria (co nghĩa là đo đất 
đai). HH phát sinh tử rất lâu, có lế trước thế kỉ 17 tCn. cùng với 
những kinh nghiệm về đo đạc đất đai Ai Cập, Rabylon 
(Rabylone), Hi Lạp. Bất đầu khoảng từ thế kỉ 7 tCn. - 5 (Cn., 
những hiểu biết của con người về các hình đần đần được trinh 
bày một cách hệ thống như là một khoa học, trong đó xuất hiện 


các khái niêm, mênh đề. chứng mình. Khoảng thế kỉ 3 LCn., ỐcLt 
(Fuclide) đã hê thông hoá toàn bộ các kiến thức HH đương thời 
trong bộ sách "Nguyên lí" nồi tếng gồm 13 tấp. Về cø bản, HII1 
trong bộ sách đó của Óclit cũng là HH sở cấp ngày nay. Bằng 
viếc đưa vào phương pháp toa đô ö nửa đầu thế kỉ 17, Đêcac (R. 
[escartes) đã tạo ra môt bước tiến quan trọng trong HH {&. 
Đêcac (toa độ)]. Nhồ đó có thể dùng công cụ đại số và giải tích 
đê nghiên cứu HH. Trén cơ sở đó đã xuất hiện 1IH giải tích, HH 
vị phân, HH xạ ảnh và FTHI hoa h¡nh. 


Sự ra đời của HH IôbachepxkiL ở thế ki 19 đã tạo ra mội bước 
ngoặt mới (rong sự phát triển của IIH. Nó phá võ quan niêm cu 
về HH (hay gắn với trực giác thông thưởng) và chúng tỏ khả năng 
tồn tai các loại ]III (phì Ócut) khác nhau. Dễ hệ thống hoá các 
bộ môn l1H đã xuất hiện nhiều cách nhin khác nhau. Theo Klen 
(C. F. Klein), mỗi bộ môn HïI nghiên cứu các tính chất không 
đôi của eác hình qua một nhóm các phép biến đổi đặc tríng cho 
HH đỏ (x Chương trình Ecbirggen). Riman (B. Riermmann) đưa ra 
một nguyên lí khác đề xây dựng các loại HH dựa trên việc tÔng 
quát hoá khái niệm "khoảng cách”. Phương pháp tiên đề là môi 
cách xây dựng ITII trên cở sỏ lôgie hoá hoàn toàn. 


2 (mĩ thuậi, kết quả hoạt động của (ư duy trong việc trừữu 
(ứởng hoá các hình thể vốn có của thiên nhiên. tinh thể trong 
thiên nhiên nhiêu tính ngẫu nhiên, bất định, nhưng thật ra vẫn 
thco quy luật do HH khám phá.Trên mặt trống đồng Ngọc Tú, 
các hình người. chim, thú mang tính IIH rất rõ nét. HH được 
áp dung rông rãi trong nghệ thuât lạo hình. Thang thưởng, nghệ 
sĩ dùng HIÍï như khung sườn đựa vào đấy để dựng hình và bố 
cục; khi tác phẩm hoàn thành, khung sườn HH không còn nhìn 
thấy nưa. Riêng trong hội hoạ trửu tượng, nghệ sĩ dùng trực 
trếp HIH thuần tuý làm phướng thức biểu hiện nghệ thuât. 

HÌNH HỌC AFTN (A. affine gcomctry), bộ phận hình học 
nghiên cứu các tính chất bất biến của các hình qua các phép biến 
đổi an (x. Pháp biến đổi afin). Các tính chất bất biến quan 
trong nhất là- tính thẳng hàng của ba điểm, tính song song của 
hai đương thẳng (mắt phẳng), tỉ số độ dải của hai vectd song 
song . Vd. tính chất "là hình bình hành" là một bất biến afin, còn 
tính chất "là hinh chữ nhật” thì không phải. 

HÌNH HỌC RAO GIÁC bộ phân của hình học nghiên cứu 
những tính chất bất biến qua các phép biến đối bảo giác, tức là 
các phép biến đổi bảo toàn góc (vì vậy có tên IIIIBG). Trong 
không gian, các phép biến đồi bảo giác là phép đời hình, đồng 
dạng và nghịch đảo. Trong mặt phẳng còn có những phép biến 
đổi bảo giác khác. Đề bảo đảm tương ứng một - một cho phép 
nghịch đảo, không gian được bồ sung thêm một điểm ở vô tận, 
coi như ảnh của tâm nghịch đảo. 


HÌNH HỌC CAO CẤP bao gồm các bộ món như cơ sở hình 
học, hinh học xạ ảnh, hình học giải tích, hình học vị phân... thưởng 
cỏ ở trong chương trình toán bậc đại học. Phương pháp chi yếu 
dùng trong HHCC là phương pháp trên đề, phướng pháp toạ độ 
và phương pháp vi phân HHCC hình thành tư khi bắt đầu có 
phương pháp toa độ (thế kĩ 17). 

HÌNH HỌC CẦU môn hình học nghiên cứu các hình nằm 
trên mặt cầu. Các vòng tròn lón trên mặt cầu là các đương trắc 
địa đóng vai trò như các dưỡng thẳng trên mặt phẳng. Qua hai 
diểm không đối tâm của mặt cầu có một và chỉ một vòng tròn 
lớn đi qua. Irên mặt cầu, mọi cặp "đường thắng” đều cắt nhau 
ở hai điểm đối tâm. Mọi tam giác cầu đều có tổng các góc lớn 
hơn 180” (vd. tam giác tạo bồi hai kinh tuyến hợp với nhau góc 
z2 và đường xích đạo có tông các góc bằng 180” + z” ), 


HÌNH HỌC ĐẠI SỐ môn hình học nghiên cứu các đa tạp 
đại số tức là các tập hợp điểm mà mỗi điểm đều có các toạ độ 
afin (xạ ành) xị, .., xạ thoả mãn một hệ phương trình đại số: 


HÌNH HỌC PHI ÓCLIT H 


Fị Xtc.Xa) = Ô 
F¿ (Xì,..Xa) =0 
Fp (X1....Xn) =0 


trong đó các E: (¡ = 1,2,.... p) là những đa thức (thuần nhất) của 
XI,..., Xn (D < n). 

Tổng quát hơn, HHDS nghiên cứu các lược đồ [khái niêm tổng 
quát hoá khái niệm đa tạp đại số do Grôthendich (A. 
GŒrothcndieek) đưa ra]. Vd. đường cong đại sẽ là đối tướng nghiên 
cứu của HHDS: (x. Đường cong đại số). 

HÌNH HỌC GIẢI TÍCH môn hình học nghiên cứu các đối 
tượng hình học đơn giản nhất (đường thẳng, mặt phẳng, đường 
và mặt bậc hai) trong không gian jclit ba chiều bằng phương 
pháp toa độ (toa độ Đêcae, toạ đô cưc, vv.). Phương pháp này 
lần đầu tiên được Đêcac (R. Descartes) nêu ra một cách hệ thống 
vào thế kỉ 17. Các đưởng và mắt ttỉ bậc ba trở \ên và nói chung, 
các đa tạp đại số được nghiên cứu trong hình học đại số (x. Hình 
học đại số). 

HÌNH HỌC HOA HÌNH môn hình học nghiên cứu các 
phương pháp biểu diễn các hình không gian bằng các hình phẳng 
và sủ dụng các biểu diễn đó để giải các bài toán về hình không 
gian bằng những phép dựng hình và tính toán trên mặt phẳng. 
Người ta dùng các phép chiếu khác nhau: phép chiếu xuyên tâm, 
phép chiếu song song, phép chiếu vuông góc, phép chiếu có trục 
đo, để có nhiều cách biểu diễn khác nhau và tuỳ theo tình hình 
cụ thể mà sử dụng cách biều diễn nào đưa lai nhiều thuận lới 
cho việc giải các bài toán không gian. HHHH với phép chiếu 
vuông góc là cd sở của môn vẽ kí thuát. 

HÌNH HỌC KHÔNG GIAN bộ phận hình học sơ cấp chuyên 
nghiên cứu tính chất của các hình trong không gian. 


HÌNH HỌC LÔRASEPXKI x. 12bazchepxki (hình học). 


HÌNH HỌC MỎ khoa học về cách diễn tả bằng đồ thị dạng 
thân khoáng và tính chất (chất lượng) khoáng sản trong lòng đất, 
về các phương pháp tính toán trữ lượng, thống kê sư biến động 
(rữ tướng, về phương pháp giải các bài toán hình hoc có liên quan 
đến việc thăm dò địa chất và mỏ các công trình mỏ. 

HÌNH HỌC NỘI HỘ x. Lí (huyết các mặt. 

HÌNH HỌC PHĂNG Thường người ta hiểu HIHP là phần 
hình học Ócli( nghiên cứu các tính chất của các hình nằm trên 
cùng một mặt phẳng (thường thấy trong các sách giáo khoa 
HHP ở trưởng phô thông). Hiểu rộng ra, HHP chỉ bộ phân hình 
hợc hai chiều (môi điểm được xác định bỏi hai toạ độ) của môi 
loạt hình học [hinh học phẳng IØbachepxki, hình học phẳng 
Riman, vy.]. 

HÌNH HỌC PHI ƠCITT' (A. noneuchdcan gcomctry), theo 
nghĩa rộng HHP là tất cả các hình học khác với hình học ÓctLit. 
Trong số đó, hình học I ôbachepxki [ x. L2bachepxki (hình học)] 
và hình học Riman [x. Riman (hình học)| tà hai HHPO quan 
trọng nhất. Do đó thông thường người ta hiểu HHPO là hai loại 
hình học này. Hinh học Lôbachepxki là HIIPOÓ đầu tiên được 
nhà toán học Nga Lôbachcpxkli (x. L2bachepxkí N. Ï.) phát mình 
ra. Nó thừa nhận tất cà các tiên đề ca hình học Óclt trừ tiên 
đề về đường thẳng song song. Trong hình hợc I[.ãbachepxki, qua 
một điểm A ở ngoài một đường thẳng a, trong mặt phẳng (A, a) 
có vô số đường thẳng không cắt a. Trong hình học Riman, hai 
đường thẳng tuỳ ý trên một mặt phẳng đều cắt nhau. Dễ có được 
điều đó, hê tiên đề của hình học Riman khác với hệ tiền đề của 
hình học Ơclit không chỉ ở tiên đề về đường thẳng song song, 
mà còn ở môi số tiên đề khác. Chẳng hạn, sự sắp xếp điểm trên 
đưởng thẳng của hình học clit và hình học Lôbachepxki là tuyến 
tính, giống như tập hợp aố thực, còn trong hình học Riman thứ 
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tư các điểm trên đường thẳng là xiclic, giống như trên vòng tròn. 
Không gian Lôbachcpxki có độ cong âm, không gian lŠiman có 
độ cong đdưởng. 


HÌNH HỌC SƠ CẤP chù yếu là phần hình hoc ÓcliL được 
dạy trong các trường phổ thông. Nó bao gõm hình học phẳng và 
hình hoc không gian và được trình bày bằng phương pháp tông 
hớp (không dùng toa độ) 

HÌNH HỌC VIPHÂN theo nghĩa cô điển, HIHVP là môn 
hình hoc nghiên cứu các hình hình học (các đưởng, các mặt) 
trong không gian Ócut bằng giải tích toán học, trước hết 
bằng công cụ của phép tính ví phần, Khác với hình học sở 
cấp và hình học giải tích, cấc đường và mặt ở đầy được cho 
một cách tông quất. Các khái niệm cơ bản được nghiên cúu 
trong HHVP gồm: tiếp tuyến, độ cong, độ xoắn, phép uôn 
mặt, các dạng toàn phương thứ nhất và thứ hai của một mặt 
(X LÍ thuyết các mặt). 


Về sau, các đường. các mặt không chị được xét trong không 
gian Óclit ba chiều. mà còn đước xét trong những không gian 
khác nhiều chiều rồi dược khái quát thành các đa tap khả vì và 
tà đổi tượng nghiên cứu của ]IHTVP hiên đại (x. Đa đạp). 

HÌNH HỌC XẠ ANIL nhìn ở góc đô sơ cấp đó là môn hinh 
học chuyên nghiên cứu các khái niêm và tính chất trong không 
gian cliI, bất biến qua các phép biến hình xạ ảnh tức là các 
phép bảo toàn "tính thẳng hàng" của ba điểm (kề cà điểm xa vô 
tận trên mỗi đưởng thẳng). Nhìn ở góc độ hiến đại thì HHXA 
là hinh học của nhóm xạ ảnh (x. Chương trình Eclănggem). Tì 
sô kép (x. Tí số kép) của bốn điểm thẳng hàng là một trong 
nhưng bất biến có bản của HHXA. 

I)Ødacgo (G. I2esargues) và Paxcan (B. Paseal) đặt eö sở cho 
HHXA vào thế kỉ 17. Nhớ các công trình của Mông (G. Monge) 
và Pôngxolê (J. V. Poncelet) ð cuối thế ki 18 đầu thế kì 19, 
[IIIXA đã trở thành một môn hình học độc lập. 


HÌNH HỘP trong không gian ba chiều một hình lãng tr) 
có đáy là hình bình hành. Trong không gian n chiều, có thể mè 
rộng khái niệm HH như là tập họp các điểm (XỊ, X2; ..., X;) thoả 
mãn các bất đẳng thức A, & X, € bị (¡ = L,2..., n), trong đó ã¿, 
b, la các số thực. HH có đáy là hình chữ nhật và các cạnh bén 
vuông góc với đáy gọi là IIÍ{ chữ nhật. 





Hình hộp 


HÌNH KHỐI hình phẳng và hinh không gian trong nghệ 
thuật tạo hinh. Một vật thể khi tấc động đến thị giác, được coi 
như cấu tạo từ các hình phẳng, và do sự sắp xếp của các hình 
phẳng mà thành hình không gian đặc trung cho vật thể đó. Trong 
một tác phầm điêu khắc hay hội hoa, nghề sĩ phải vận dụng 
và chuyên hoá các HK theo ý đồ sáng tạo của mình, đòi hỏi 
nghệ sĩ nhiều công phu 1ao động nghê thuât. 

IÌNI LÃNG TRỤ hình đa diên có hai mật là hai đa giác 
nằm trên hai mặi phẳng song song (gọi là hai mặt đáy), còn 
các mát khác (mặt bên) đều là các hình bình hành. Nếu các 
mặt bên vuông góc với đáy thì HLT gọi là lăng trụ đứng 
(thẳng).Một lăng trụ đứng có đáy là đa giác đều được gọi là 
một lãng trụ đều. 
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Í ăng trụ tâm giặc 
Hình lăng trụ 


Ì Ăng rrụ tứ qiắc 


HÌNH LỒI trong không gian Ởclt hay afin. [IL là một tâp 
hớp điểm có tính chất: khi hai điểm A. B đã thuộc tập hợp đó 
thì tất cả các điểm của đoạn thẳng AR đều thuộc tập hợp đó. 

HÌNH NGHIÊN CỨU I1. Hình vẽ người, vật hay cảnh bằng 
đen trắng hay màu thco mẫu tự nhiên. 

2. Mội trong những môn học cơ bản đạy ở các trưởng nghệ 
thuật tạo hình để rèn tuyên nhân thức thầm mĩ và kĩ năng thể 
hiện hình khối trong không gian. 

TINH NHÀN nhũng vật làm bằng nan đan phất giấy mang 
hình người, hình vật; thường dùng trong lẾ nghỉ tín ngưởng địp 
rằm tháng bảy Am lịch hằng năm. LIN thưởng là bất động. nhưng 
cũng có nhiều HN có cử động, như đầu con voi lúc lắc, đu đưa 
khi có sự tác động của bản tay ngưới hay gió (hồi. Dược sử dụng 
trên sân khấu rồi 

HÌNH NÓN CỤT phần của 
hình nón tròn xoay nằm giữa đáy 
và một mặt phẳng song song với 
dáy và cất các đường sình. Thiết 
diên của hình nón với mặt phẳng 
nói trên gọi la đáy trên, còn đáy 
hình nón gọi là đáy đưới ca 
HNC. Khoảng cách h giữa hai mặt 
phẳng đáy gọi là chiều cao của 
HNC. Nếu s và S lần tượt là diễn 
tích đáy trên và đáy dưới, thì thể 
tích V của HNC được tính theo công thức: 


Hình nóo cụt 


| 
V= Th(§ + s + vSS) 


HÌNH NÓN TRÒN XOAY hình khối sính ra bởi mội (am 
giác Vuông quay xung quanh một cạnh góc vuông của nó. Khi 
quay. đưởng huyền của tam giác vuông sẽ tạo nên các đưởng sinh 
của HNTIX. Tập hợp các đưởng sinh tạo thành mát xung quanh 
của HNTX. Diện tích mặt xung quanh được tính theo công thức: 
Sạu =ZTL trong đó r là bán kính hình tròn đáy, L là đô dài đường 


. * * “ - l 
sinh, Thê tích được tính theo công thức: V = 5 k4 r?h, trong 


đỏ h là chiều cao của HNTX. 

HÌNH NỘI TIẾP, HÌNH NGOẠI TIẾP 1. Một đa giác gọi 
là nội tiếp trong một vòng tròn nếu tất cà các dinh của nó nằm 
trên vòng tròn đó. Khi đó ta noi vòng tròn ngoại tiếp đa giác. 

2. Một vòng tròn gọi \ä nội Liếp trong một đa giác nếu nó tiếp 
Xúc với tất cà các cạnh của đa giác đó, chứ không phải là cạnh 
kéo dài. Khi đó ta nói đa giác ngoạ tiếp Vòng tròn. 

Người ta cũng có định nghĩa tương tự đổi với một số đường 
cong kín trong mặt phẳng (vd. clip) và đối với một số hình trong 
không gian (vd. đa diện nội tiếp mặt cầu). 


3. Góc nội tiếp. X. Gác liên quan tới đường tròn. 

HÌNH PHẠT biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc được quy 
định trong Bộ luật hình sự để áp dụng đối với người phạm tội 
do toà án quyết định nhầm tước bỏ hoặc hạn chế quyền, \ợi ích 
của người pham tội; trừng trị và cải tạo họ, ngăn ngừa phạm tội 
mới, đồng thởi giáo đục người khác tôn trọng pháp luậi, đấu 
tranh chống và phòng ngưa tội phạm. 

Hệ thổng hình phạt gôm các hình phạt chính và các hình phạt 
bồ sung được kèm theo hình phạt chính không kế số lượng (x. 
Hình phạt chính; Hình phại bổ sung). Đối với mỗi tội pham, người 
phạm tội chỉ bị áp dụng một hình phạt chính và có thể bị Ập 
dụng thêm một hoặc một số hình phạt bồ SUnp. 

HÌNH PHẠT BỔ SUNG hình phạt được toà án quyết định 
thêm đối vói ngưới bị toà án quyết định hình phạt chính (x. Hệ 
thống hình phạ/). Tuỳ tùng trưởng hợp phạm tội cụ thể, trong 
bản án, kèm theo hình phạt chính, toà ấn có thê tuyên một hoặc 
môt số HPBS. Theo “Bô tuật hình sự" Việt Nam, các HPRS gồm: 
cấm đảm nhiềm những chức vụ, làm những nghề hoặc công việc 
nhất định, cấm cư trú; quản chế; tước một số quyền công dân; 
tước danh hiêu quân nhân; tịch thu tài sản; phạt tiền, khi không 
áp dụng là hình phat chính (điều 28 "Bộ tuật hình sự”). 

HÌNH PHẠT CIIÍNH nình phat được áp dụng cho một tội phạm. 
Toà án chỉ có thể tuyên một HPC đối với mỗi tội phạm mà người 
phạm tội đä thực hiện. Theo "Bộ luật hình sa Việt Nam. các HPC 
gồm: cảnh cáo; phạt tiền; truc xuất, cài tạo không giam giữ, tù có thơi 
hạn, tù chung thân; (ử hình (điều 2B “Hộ Inật hình sự” 

HÌNH QUẠT 1) HIQ tròn là phần của hình tròn giói hạn bởi 
hai bán kính vã cung tròn chắn bởi hai bán kính đó. 2) HO cầu 
lä hình khổi nhận được khi quay HQ tròn quanh một đường kính 
không cắt miền trong của HỌ tròn. Có hai loại HO cầu. Nếu 
trục quay chứa một cạnh bên (bán kính) của HQ tròn thì HO 
cầu thu đươe thuộc loại mội, nếu trục quay chỉ chửa đỉnh (tâm) 
của HQ tròn thì HQ cầu thu được thuộc loai hai (x. hình vẽ). 
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Hình quạt cầu loại 7 (lình quạt cầu loại 2 


Hình quạt 


HÌNH SỰ HOÁ việc quy định hình phạt đổi với các hành vi 
đã được coi là tội phạm, tức là xác định (oai hình phạt, khung 
hình phạt, điều kiện quyết định hình phạt và điều kiên miễn hình 
phạt đối với loại tội phạm này hay loại tôi phạm khác. 

HÌNH THÁI CHIẾN TRANII hình thái biểu hiện khái quát 
sự triển khai, bố trí và hoạt động trong chiến tranh của lực lượng 
hai bên đối địch trên nhiều chiến trưởng. Trong Kháng chiến 
chống Pháp và Kháng chiến chông Mĩ, HTCT giữa Việt Nam và 
đối phương chủ yếu là xen kẽ, cài răng lược, môi đặc trưng cơ 
bản của chiến tranh nhân dân Việt Nam. 

HÌNH THÁI CỦA TỪ L1. Toàn bộ các đặc trúng hình thái 
học và âm vi hoc trong một từ tao nên ý nghĩa ngữ pháp của nó 
Vd. ®opx⁄¿đ tiếng Nga được phân thành các hình vị [đbopM ] và 


HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI FÍ 


[-a-], trong đó [dQb}OpM | là hình vị gốc. [-a| là hậu tô xác định ý 
nghĩa ngữ pháp đanh 1ủ giống cái, chủ cách, bất động vât của nó. 

2. Hình thức cụ thể của tù trong đạng thức ngữ pháp của nó. 
Vd. tiếng Nga: ropopnoR là thuộc cách, số nhiều của danh tư 
Z0 poØ (thành phổ). 

HÌNH THÁI GIÁ CÁ hình thái biểu hiên giá trị hàng hoá 
bằng tiền; bình thái phát triển cao nhất của hình thái giá trí. 
Chính qua sự phát triển của các hình thái giá trị, khi hình thái 
vẬt ngang giá chung cố định ở vàng thì xuất hiện HTGC. Dặc 
trưng của hinh thái này là trong trao đổi, mọi hàng hoá đều phải 
biểu hiên giá trị của chúng ở một giá trị sử dụng duy nhất là 
vàng. Khi vàng được thay thế bằng các đơn vị tiền tê thì giá trị 
các hàng hoá biểu hiện bằng tên gọt các đơn vị tiên tê ấy. HTGC 
đã che giấu nguồn gốc. bản chất của tiền, kích thích lòng ham 
muốn tiền mà không gắn với lao động tạo ra giá trị. Nó không 
chỉ bao hàm khả năng có sự không nhất trí về lượng giữa giá cả 
và giá trị, mà còn có thể che giấu một mâu thuẫn về chất, làm 
cho giá cả không còn là biểu hiện của giá trị nữa; cụ thể là có 
những vật vôn không phải là hàng hoá vi không phải là sản phâm 
của lao động, do đó không có giá trị, thậm chí lương tâm, danh 
dự... nhưng cũng mang FÏTGC và có thể mua bán. 

HÌNH THÁI GIÁ TRỊ hình thái thể hiện quan hệ trao đồi 
giữa các hàng hoá. Hàng hoá không thể tự biểu hiên được giá 
trị, mà phải dựa vào một hàng boá khác để biểu hiên, tức là phải 
đặt vào một HTGT nhất định. Lịch sử trao đôi đã trải qua các 
HTGT sau: L) HTGT đơn giàn, ngẫu nhiên: hàng hơá biểu hiện 
giá trị ở một hàng hoá khác một cách ngẫu nhiên, chưa phô biến, 
không thường xuyên, và mang tính cá biệt. 2) IITGT mở rộng 
hay toàn bộ: hàng hoá có thể biểu hiện giá trị ở nhiều hàng hoá 
khác. 3) IITGT chung: mọi hàng hoá đều biểu hiên giá trị ở một 
hàng hoá làm vật ngang giá chung. 4) HTGTT tiền tệ: Vật ngang 
giá chung cõ định vào một vật duy nhất là vàng. Các HỨTGT phản 
ánh sự phát triển và sự giải quyết mâu thuẫn của sản xuất và trao 
đôi hàng hoá và vạch rõ nguồn gốc cùng sự ra đời của tiền tế. 
HTIGŒT cao nhất là hình thái giá cà. 

HÌNH THÁI HỌC (xí), khoa học nghiên cứu hình dạng cấu 
trúc cd thể, các ed quan, mô, tế bào của sinh vât. Thuật ngũ H11 
được dùng tương đồng vói giải phẫu hoc (xt. Giải phẩu học) 

HÌNH THÁI HỌC (ngôn ñgZ), bộ môn ngôn ngữ học nghiên 
cứu các phạm trù ngũ pháp của tử, các phương thức và hê thống 
hình thức biểu thị của các phạm trù đó, 

HÌNH THÁI HỌC SÔNG NGÒI bô môn khơa học nghiên 
cứu sự hình thành lòng sông, bãi sông và hình đạng dòng nước 
dưới tác động của nóc chảy. 

HÌNH THÁI KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ sự biểu hiện của tổ 
chức không gian đô thị trên mặt đất, do điều kiện địa hình, 
do hậu quả của sụ phát triên lích sử hoặc do quan niêm của 
nhà đô thị về mô hình tô chức không gian. Có thê cỏ những 
IITKGDT tuỳ theo cách tổ chức quy hoạch như: thành phô 
chuối. thành phố cụm, thành phổ dải, thành phố tâp trung, 
thành phố tuyến, vww. 

HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI một phạm trù có bản của 
chủ nghĩa duy vật lịch sử, chỉ một cấu trúc xã hội ở tưng giải 
đoạn lịch sử, dựa trên một phương thức sản xuất nhất định với 
kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng cho có sở kinh tế của xã hội và 
vớì một kiến tníc thượng tầng được xây dựng trên cơ sở đó. Các 
HfKT - XH đã có trong lịch sử qua các chế độ xã hột khác nhau 
(công xã nguyên thuỷ, nô lệ. phong kiến, tư bản chủ nghĩa, xã 
hội chủ nghĩa) là những nấc thang kế tiếp nhau trong quá trình 
phát triển của nhân loại như một quá trình phát triển lịch sử tư 
nhiên. Không phải tất cả các quốc gia đân tộc đều tuần tư trải 
qua tất cả các nấc thang của quá trình phát triên xã hội nói trên 
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H HiNH THÁI LÂM SÀNG 





[rong những hoàn cảnh lịch sử và điều kiên kinh tế - xã hôt nhất 
định của thời đại, có những quốc gia dân tộc có thể bỏ qua một 
hoặc hai nấc thang của quá trình phát triển xã hôi để tiến thẳng 
lên một hinh thái cao hơn. Mỗi ITTKT - XH cũng là một ”cd thể 
xã hội" cụ thê. bao gôm trong đó tất cả các thãnh phần vốn có 
và các hiên tưọng xã hội trong sự thống nhất hữu cö Và sự tác 
đõng biện chứng. Mỗi một HTKT - XH đều có cấu trúc phô biến 
và tính quy luật chung, có những mối liên hệ biên chứng giữa bíc 
lượng sản xuất và quan hê sản xuất, giữa cơ sở hạ (ầng và kiến 
trúc thượng (ầng. giữa tồn tại xã hôi và ý thức xã hội. Sự tác động 
lần nhau giứa các thành phần có bản nói trên là động lực bên 
(rong thúc đầy sự vận động của HTIKT - XH và sư tiến bộ lịch 
sử, làm chuyền biến xã hội từ IITKT - XH thấp lên IITKT - XH 
cao hơn, thưởng la thông qua nhứng chuyển biến có tính cách 
mạng Về Xã hồi. 


HÌNH THÁI LÂM SÀNG trạng thái bênh lí bao gôm mội 
số biêu hiên lâm sàng nhất định, kèm theo các dấn hiêu cận 
lâm sàng (hoá sinh, vị sinh học. huyết học, w.) tạo nên nhưng 
hôi chúng đặc thù giúp chân đoán bênh. Một bênh đo cùng rnỘt 
nguyên nhân có thể có nhiều hình thái khác nhau, vd. bênh lao 
(to phối. lao kế, lao hang, lao xướng, lao hạch, wwv.). Ngươc lại, 
nhưng bênh do nguyên nhân khác nhau có thể có đạng bệnh 
giống nhau (trạng thái li bì, sững sở, wv,), vd. sôt phát ban có 
thể do nhiều loai virut, vì sinh vật khác nhau gày ra (nền gọi là 
dạng bệnh). 

HÌNH THÁI NGANG GIÁ hình thái của hàng hoá đặt trong 
mổi quan hê trao đôi để đo tường giá trị, biểu hiện giá tri của một 
hàng hoá khác. Vd. trong hình thái giá trị 5 kg thóc = 1 m vải. thì 
hàng hoá nẫm ö vế thứ hai (vải) là HTNG, và hàng hoá ö vế thứ 
nhất (thóc) là hình thái tướng đối của giá tr¡. Theo Mae (K. 
Mar). HTNG của môi hàng hoá chính là hình thái trong đó nó 
CÓ thể trưec tiếp trao đôn Lấy một hàng hoá khác. Ỏ HTNG, hang 
hoá đã đưdc công nhân tà đại biều giÃ trị, nên không cần bộc lộ 
giá tri mà cứ ở nguyên hình thái tụ nhiên của nó để biểu hiển 
piá trì hàng hoá trao đồi với nó Do đó, HTNG có đặc điểm: giá 
trị sử dụng là hình thái biểu hiện của giá trị; lao động cụ thê là 
hình thái biều hiên của lao đông tru tướng, \ao động tư nhân 
là hình thái biểu hiện của lao động xã hội. Hàng hoá ö HTING 
thay đổi qua quá trình trao đồi, cuối cùng cố định ở hàng hoá - 
tiền tệ, tức là tiền tệ, 

HÌNH THÁI QUẦN CƯ các kiểu phân bô dẫn cư trong những 
điều kiên tị nhiẽn và kinh tế - xã hội nhất định; quần cư thành 
cụm ỏ những đầu mối giao thông, khu công nghiệp, trung tâm 
kinh tế và khoa học kĩ thuật, vùng tập trung sản xuất chuyên môn 
hoá; quần cư (heo tuyến đọc các trục giao thông đường bô, đường 
sắt, ven sông, rạch; quần cư rải rác thành điểm. dạng đô thị ở 
nơi khai thác mỏ mỏi, dạng nông thôn ở vùng kinh tế mới tại 
miễn núi. 

HÌNH THÁI THƯƠNG TỔN các đặc điểm dùng đẻ mô tà 
tồn thương: khi quan sát bằng mắt, không dùng dụng cụ đề mô 
tả thì gọi là hình thái đại thể; khi dùng kính hiển vi quang học 
để mô tà gọi là hình thái vị thể, khí dùng kính hiển vị điện tử 
gọi là hình thái siêu vị. Ilình thái đại thể cho thấy những đặc 
điểm tự nhiên của tồn thưởng không bị thay đổi nhúng với những 
nét thô sơ. nhiều khi không cho phép chân đoán xác đỉnh. Hình 
thái vị thê cho phép giải quyết được đa số những trường hợp 
chân đoán cần đến giải phẫu bênh hay tế bào học, nhưng mất 
nhiều thời gian hơn và phât chuẩn bị tiêu bản bằng những phương 
pháp kĩ thuật đặc biêt. Hình thái siêu vị ít sử dụng đến trong các 
phòng thí nghiêm thông thường, tuy cho phép phát hiện được 
những ch: tiết đầy đủ hón, nhưng phải qua một quá trình phức 
tap. tốn kém, không phải ở đâu cũng thực hiên được; cần cho 
nghiên cứu hơn là cho công tác thực hành hàng ngày. 
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HÌNH THÁI TƯƠNG ĐỐI CỦA GIÁ TRỊ hình thái biểu 
hiện giá trị của hàng hoá được chủ động đem trao đồi. đặt quan hê 
so sánh với một hàng hoá khác, dựa vào hàng hoá đó đề đo lưỡng 
piã trị của nó. Vd. trong hình thái giá trị 5 kg thóc = 1 m vải thị hàng 
hoá ở vế thứ nhất (thóc) là ở hình thái giá trị tướng đối. Iiền đề của 
HTTDCGT là phải có một hàng hoá khác so với nó dưới hình thái 
ngang giá. IFTTĐCGT phản ánh các hàng hoá trao đôi được Với nhau 
không chỉ đồng nhất, mà còn phải ngang nhau về tượng giá tn. Điều 
đó cũng xác định rõ giá trị tướng đối và sư biến đôi của giá tri tương 
đối là do tướng quan giữa hai đai lượng piá trĩ và sư biến đồi rất khác 
nhau của hai đại lượng giá tr của cả hai hàng hoá đất trong mỗi quan 
hệ trao đổi với nhau, 


HÌNH THÁI Ý THỨC XÃ HỘI những hình thái phản ánh 
khác nhau của tồn tại xã hội hiến thực khách quan nói chung 
vào ý thúc con người. Đó là: hệ tư tưởng chính trị. ý thức pháp 
quyền, đạo đức, tôn giáo, nghề thuật, khoa học. triết học. Ý thức 
xã hội có hai trình độ. Ö trình độ thấp. đó là sư phản ánh trực 
tiếp của thế giới hiên thực và xã hôi trong ý thúc hàng ngày. Ö 
trinh độ cao, các FƯỨTYTXH bình thành thông qua tư duy lí luận 
và có hé thống. Do tính chất phong phú, đa đang của hiên thực, 
nên các HTVTXH cũng đa dạng. Các HTYTXEH khác nhau phản 
ánh những lĩnh vi(đ và những phương điện khác nhau của hiên 
thưc. Chúng không chi khác nhau về đối tướng phản ánh, mả còn 
khác nhau về hình thức phản ánh. Hinh thức phản ánh của khoa 
học là các khái niệm khoa học; của đao đức học là các chuẩn 
mực đạo đúc; của nghê thuật là hình tượng nghề thuật; của tôn 
giáo là các giáo lí, ww. 

Trong mỗi hình thái kinh tế - xã hội, tất cả các HTYTXH đều 
có mối liên hệ khăng khít, tác động lẫn nhau. và tác động trỏ lại 
đốt vói tôn tại xã hội và hiên thực khách quan nó: chung. 

HÌNH TIANG tú giác lồi có hai cạnh đối song song (gọi là 
hai đáy), còn hai cạnh kia (canh bên) không song song. Tiêu chí 
"không song song” này có tác giả bác bỏ. Như thế thì hình bình 
hành cũng là một HỨT đặc biết, Khoảng cách giưa hat đáy gọi là 
chiều cao của H1: Nếu chiều đài hai đáy của HT là a va b. chiêu 
cao của nó là h thi điên tích S được tính theo công thức: 


1 
S= 2 h(a+) 


HT có hai góc đáy bằng nhau gọi là HT cân. 


A B 


D C D C 
Hình thang 


HÌNH THÀNH I.OÀI quá trình tiến hoá, trong đó từ mốt loài 
có thể hình thành hai hay nhiều loài mái. Theo thuyết tiến hoá, 
sự HTU mói là thông qua chọn loc tự nhiên. Những cá thể trong 
một quần thể theo quy luật biến đị di truyền đều có những khác 
biệt nhất định về một vài đặc điểm. Những khác biệt này được 
truyền tử thế hê bố mẹ sang thế hê con cháu. Những khác biệt 
về đì truyền được hình thành do những sự thay đôi đón lẻ trong 
nhiễm sắc thể và do sự sắp xếp nhiễm sắc thể trong quá trình 
sinh sản. Những sụ thay đôi về đặc tính di truyền giúp cho các 
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cá thể phát triển, tôn tại và sinh sản tốt hơn so với các cá thể 
khác. Nội dung này được khái quát hoá là “những cá thể phù hợp 
nhất thì sẻ được sống sót". Nhờ có sự thích nghỉ cao với những 
đc tính di truyền tốt nhất nên thế hê mới gôm các cá thể khoẻ 
mạnh có khả năng sinh sản cao hơn và theo thởi gian bộ gen 
cuà quần thể được chọn lọc thay đôi. Khí quần thể sinh vật có 
những biến đõi lồn về bộ gen di truyền thi cd chế cách li sinh 
sản được hình thành, không cho phép chúng tiếp tục giao phối 
được vói loài nguyên gốc cuả chúng, do vây mà được coi là một 
loài mới. Sự ITTL cũng có thể do sự cách lí địa lí (dòng sông, 
biển cả, núi cao... đối với các động vật ở cạn) đã ngăn cản sự di 
chuyền. giao lưu giữa những quần thể khác nhau cuả một loài. 
Các quần thể này thích ứng dần với các điều kiên sống đặc thù 
nơi bị cách ti với (loài nguyên gốc cuả chúng và trỏ thành loai 
mới. Quá trình hình thành một loài mói thưởng diễn ra rất chậm, 
kéo dài đến hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm. Sự tiến 
hoá hinh thành những đơn vị phân loại eao hơn như họ, bộ, ngành 
còn diễn ra lâu hơn, hảng trăm nghìn năm, thậm chí hàng triệu 
năm. Vậy mà những hoạt động cuả con người đã huỷ hoại trong 
vòng vài chục năm một số tướng Lồn các loài đã được hình thành 
một cách rất chậm chạp theo tiến trình tự nhiên. Xt. Đaeuyn 
(Học thuyết). 


HÌNH THÀNH MÔ hiên tưởng phái triển các đăc điểm chuyên 
hoá của mô phôi hoặc cơ quan đang phát triển ở cá thể trưởng 
thành. Vd, việc hình thành các sợi nhiều nhân, cơ vân của cơ và 
các sợi nguyên đa bào. 

HÌNH - THẦN chỉ hình thể và tỉnh thần. Phạm trù H-T đã 
xuất hiền trước thời Tần (Qín; Trung Quốc). Trang Tủ (Zhangzl) 
nêu ”I:nh thần sinh ở đạo, hình thể vốn sinh ở tinh và vạn VẬt 
đều sinh ra tử hình". Tuân Tử (Zunzí) nêu: "Hình đầy đủ thì thần 
sinh, yêu ghét, mừng giân, vui buồn đều ở trong đó”, cho thấy 
tinh thân phụ thuộc vào hình thể. Hoàn Dàm (HuanTan) đời 
Đông Hán trình bày cụ thê hơn: "Tinh thần ngụ trên hình thể 
như là lửa đốt cháy ngọn đuốc vậy". Dến thời kì Nam Bắc Triều, 
vấn đề H - T trở thành trung tâm tranh tuân của triết học. Pháp 
sư Tuệ Viễn đại biểu cho lập trưởng duy tâm Phật giáo, nêu lên 
thuyết: ““hân bất diệt tuận", cho rằng: “lửa truyền váo củi như 
là thần truyền đến hình. Lửa truyền đến củi khác như là thần 
truyền đến hình khác“. Phạm Chẩn tiêu biểu cho lập trường duy 
vật và võ thần, nêu lên thuyết ”Thần diệt Điận", cho rằng: "Hình 
là chất của thần, thần là cái dụng của hình: “hình còn thì thần 
còn, hình tàn tạ thì thần diêt”. Vấn đề I1 - T còn được tiếp tục 
tranh luân cho đến đầu thế kỉ 20, cuối đời nhà Thanh. Về sau, 
quan điểm của cà hai phía duy vật và duy tâm đều có chiều sâu 
hơn trưóc. 


HÌNH THOI hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau. Nói 
cách khác, IIT là tứ giấc có bốn cạnh bằng nhau. Các đường 
chéo của HT vuông góc với nhau, đồng thời là phân giác của các 
góc của nó. Diện tích HT bằng một núa tích của hai đường chéo. 

"HÌNH THƯ"' ĐỜI LÝ bộ tuật do triều lý biên soạn và ban 
hành; là bộ luật thành văn đầu tiên trong lịch sử pháp luật Việt 
Nam. Theo Phan Huy Chú (trong sách "Lịch triều hiến chương 
loai chí"), “Hình thư” được ban hành năm 1042 dưới triều vua Lỷ 
Thái Tồng. Về việc ra đời của" Hình thư”, sách "Dại Việt sử kí 
toàn thư” chép: “Trước kia, việc kiện tụng trong nước phiền nhiễu, 
quan lại giữ luật pháp câu nệ luật văn, cốt làm cho khắc nghiệt, 
thậm chí có người bị oan uống quá đáng. Vua lấy làm thưởng 
Xót, sai Trung thư san định tuật lệnh, châm chưóc cho thích dung 
với thöi thế, chịa ra loại bài, biến thành điều khoản, làm thành 
sách Hình thư của một triều đại, để cho người xem đễ hiểu. Sách 
làm xong, xuống chiếu ban hành, dân lấy làm tiện". 


"IT'DI. gầm 3 quyền. Đó là môi sưu tập luật lệ có tính 
chất pháp điền được xây đựng dưới hình thức một bộ luật hình. 


Các quy phạm pháp luật trong bộ (uât đều được thể hiên dưới 
dang các quy phạm pháp luật hình sự có kèm theo các chế tài 
hinh sự. 

"HT“ĐL đến nay không còn nguyên bản. Song có thê tìm hiểu 
nội dung cơ bản của bộ tuật qua các bộ sử cũ như "Dại Việt sử 
ki toàn thư”, “Tịch triều hiến chương loại chí“... 


"HÌNH THƯ" ĐỜI TRẦN một bộ liật quan trọng của triều 
đại nhà Trần. Theo Phan Huy Chú (trong sách "Lich triều hiến 
chương (oại chỉ"), năm 1230 vua Trần định thể lệ làm ra các sách 
chép về việc hình. Năm 1244, tai định hình tuật một lần nữa. 
Năm 1241, vua 'Irần I)u Tồng giao cho Nguyên Trung Ngan và 
Trương Hân Siêu cùng soạn ra "Hinh thư" để ban hành. 


"H1”ĐT tập trung bảo vệ chế độ đẳng cấp nhà Trần, bảo về 
quyền lợi ca nhà nước trung ưỏng tập quyền. bảo vệ chế độ 
tư hữu, bảo vệ trật tự luân lí phong kiến. Bộ luât là sư phản 
ánh tư tưởng chính trị - pháp lí quân chủ, đồng thời thể hiền 
sự thoát lU đần ảnh hưởng của pháp luật Trung Quốc. hướng 
tói xây dựng mội nền pháp tuật mang bản sắc dàn tộc của môi 
quốc gia đôc lập. 


“HTYĐT đến nay không còn nguyên bản. Song nội dung cơ bản 
của bộ luật vẫn có thể tìm hiểu được thông qua những tư tiêu 
trong các bộ sự cũ như "Đại Việt sử kí toàn thứ", “¡ch triều hiến 
chương loại chỉ”. 


HÌNH THỨC ÂM NHẠC I. Hình thái tổ chức các chất hêu 
diễn cảm của Am nhạc nhầm tạo ra một hình tượng nội dung 
nhất định cho tác phâm,. Tắc phẩm äm nhạc nhỏ nhất cũng phải 
có cấu trúc là đoạn nhạc (thường gồm 2 vế đối xứng). Tắc phẩm 
âm nhạc lớn hơn chúa đựng nhiều đoan nhạc lắp ghép với nhau, 
bằng những thủ pháp nối tiếp, dạo đầu, kết điệu, khai triển, biến 
hoá, lặp lại, w để có các cấu trúc đước goi là thể loại hai đoạn, 
thể ba đoạn, thể rôngđớô, thể biến tấn, thể xönat và rất nhiều cấu 
trúc hỗn hợp khác. 


2. Bộ môn khoa học thuộc hệ thống lí thuyết âm nhạc nằm 
trong chương trình của các cø sổ đào tạo và nghiên cúu âm nhạc. 


HÌNH THỨC HOÁ phương pháp nhận thúc, nghiên cúu đối 
tượng qua hình thức (hình dạng, cấu trúc) của nó. Nhờ phương 
tiện ngôn ngữ tự nhiên và đặc biệt là nhỏ ngôn ngữ kí hiệu tượng 
trưng, phương pháp hình thúc hoá đã trải qua nhiều giai đoạn 
tủ thấp đến cao. Toán học sơ cấp và toán học cao cấp là hai giai 
đoạn hình thức hoá trong toán học. Ngay trong toán học sơ cấp, 
mức độ hình thức hoá cœla đại số đá cao hơn so với số học. Thật 
vậy, từ đẳng thức số học, chẳng hạn như "1 + 2 = 3" tối đẳng thức 
đại số, chẳng hạn như ”a + b = c" đã cho thấy rõ các kí hiêu 
tương tự a, b, c có tính hinh thức cao hơn so với các kí hiệu 1, 
2, 3, vi các đại lượng a, b, c có thể nhận các truc số khác nhau 
miễn là bảo đàm đẳng thức đại số đúng. Tính hình thức sẽ còn 
cao hơn nứa khi a, b, c không đơn giản chỉ là các biến số, mà là 
tập hợp các biến số, các hàm sổ... và phép cộng số chuyền thành 
phép cộng tập hợp, cộng hàm sô, vw. 

LAgic hình thức truyền thống và lôgìc hình thức hiện đai cũng 
là hai giai đoạn hình thức hoá trong \Ôgic học. Chẳng hạn, quá 
trình hình thức hoá năng (lực phán đoán của tư duy đang nhận 
thức đầu tiên ở giai đoạn (ôgic hình thức truyền thống, mức độ 
hình thức hoá chưa triệt đề. Vd. phán đoán đơn, đắc tính nhất 
quyết khẳng định toàn bộ có đạng cụ Iaễ là: "mọi kim loạt đều 
dẫn điện”. Dạng khái quát và trừu tượng hơn sẽ là "moi S đều tà 
P", trong đó S - chủ tí Lôgic, P - vị từ lôgic. Gia đoạn cao hơn, 
nhở toán học hoá các quan hê lôgic, ð đây cụ thê là đưa vào 
tướng quan hàm số, người ta có thể đạt tới hình thúc khái quái. 
trửu tượng nhất của loại phán đoán nều trên dưới dạng công thức 
sau: Ýx (S(x) + P(%)), trong đó V- kí hiệu lượng tỉ toàn thể, còn 
>- ki hiều phép kéo theo, thực chất là một hàm chăn lí mà các 
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p1á trị lôgic của nó được định nghĩa môi cách chính xác, chăt chẽ 
qua bàng giá trị chân Hi. 

Trình độ hình thức hoá cảng cao thì một cách (ưng ứng, mức 
đô khát quát hoá. trừu tượng hoá càng cao. Đó là ưu điêm và 
sức mạnh của phương pháp hinh thức hoá. Nhưng H TH cũng bị 
han chế cø bàn ở chô xa rời tính đa dạng và phong phú của nội 
dung, cũng như không bao gid bao quát được hết tính vô han 
tiềm năng của quá trình biến hoá, phát triền 

HÌNH THỨC LÓGIC một loại hình thức mang tính chất phô 
quát hoá và tất yếu khách quan. 


+1ư duy có nhiều hình thức cö bản như khái niệm, phán đoán, 
suy luận, luận chứng. Do đó, HTL cö bản của tư duy, rốt cuộc 
la IITL của khải niệm, phán đoán, suy luận và luận chứng. 

HTTT của khái niêm có dang kí hiệu tượng trưng là xP(x), trong 
đó x - kt hiệu ngoại điên, còn P(x) - kí hiêu nội hàm của khái 
niêm HTI, của phán đoán có dạng rồng quát là "S - P”, trong đó 
S - kí hiệu chủ tử lôgic, còn P - kí hiệu vi tử lôgic. Trường hợp 
cụ thể, chẳng han như loai phán đoán đơn, đặc tính nhất quyết 
khẳng định bộ phân có dạng "một số S là P” thì hình thức lôgic 
tưởng ứng sẽ là: 3x (S(x) A P(w)), với 3 - kí hiệu lượng tử bộ 
phản. A - kí hiệu phép hội, HT của suy luận có dạng ki hiệu 
tông quát là "TDI, TD¿, TD:,.. TDn, | KL”; trường hợp suy 
diễn thì HTL là "TDI, TD2, TD4,... || « KL", vái || là kí 
hiệu tât suy lôgic, còn trướng hợp quy nạp thì HTL là YTDI, }Ð¿, 
TĐA,... Fan... <>- KI”, với < >- là kí hiệu khà suy lôgic. HTL 
của luân chứng có dang kí hiêu tông quát 1ä: “LÐ, LCI,LC¿, LCN, 
.-„ liÊn,.. — KỮ, (=LĐ)”. với LÐ - kí hiêu tuận đề, LC¡ (¡ = 1, 
2. 3...n....) - kí hiêu luận cũ và KL, - ki hiệu kết Luận \Ôgic, chính 
là luân đề cần chúng minh hoặc phủ bác. 

HÌNH THỨC NGỮ PIIÁP các phương tiện ngôn ngĩ dùng 
để biểu thị ý nghĩa ngữ pháp. HTNP trong các ngôn ngữ trên 
thế giới có thẻ là các phụ tố, các hư tử, trật tự của từ, ngữ điệu, 
trọng âm, hiên tượng lặp lai từ, sự chuyên đồi Am, ww. 

HÌNH THỨC NHÀ NƯỚC cách thức tổ chức thực hiện quyền 
lưc nhà nước. ITTNN bao gồm hai yếu tố: hình thức chính thể và 
hình thức cấu trúc. 'lình thức chính thể là cách thức tô chức các 
có quan quyền Lực nhà nước ở trung ưng, cơ cấu, trình tự thành 
lâp và mối quan hê qua lại giữa các cơ quan đó. Hình thức chính 
thể có bàn gồm hình thức chính thể quân chủ và hình thức chính 
thể cộng hoà. Thy nhiên. mỗi hình thức chính thể này ở các nước 
không giống nhau, từy thuộc vào các yếu tố khác nhau như truyền 
thống. tâp quán, lịch sử cuä các nước đó, Ilình thức cấu trúc nhà 
nước là sự tô chức nhà nước theo các đơn vi hành chính - lãnh 
thổ và theo tính chất mối quan hệ giữa các bộ phân cấu thành 
của nhã nước, giỨa các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, 
giữa các cơ quan nhà nước trung ương và địa phương. Flình thức 
cấu trúc nhà nước chủ yếu có nhà nước bên bang và nhà nước 
đơn nhất. Nhà nước hêền bang được cấu thành bởi các bang - các 
đón vị hành chính lãnh thỗ có dấu hiệu chủ quyền quốc gia (Hợp 
chủng quốc Hoa Ki, Công hoà bên bang Đức...). Nhà nước đơn 
nhất là nhà nuóc có lãnh thồ toàn vẹn, không phân chia thành 
các đơn vị hành chính - Lĩnh thô có dấu biêu chủ quyền quốc 
gia, nó có hệ thống các eđ quan nhà nước thống nhất tử trung 
ưöng xuống các cấp địa phương (Cộng hoà Xã hội chủ nghiã 
Việt Nam, Công hoà Nhân dân Trung lloa, Xingapo). 

HÌNH THỨC PHÁP LUẬT cách thức thể hiện bên ngoài của 
pháp luật. đồng thời là phương thức tồn tai thực tế của pháp luật. 

HTPL có mối liên hệ khăng khit với bản chất của pháp luật. 
HTPL chỉ có giá trị khi nó phản ánh được nội dung và đặc điểm 
thuộc về bản chất của pháp luật, phản ánh được tính giai cấp, 
tính xã hội, tính quy phạm, tính phô biến, tính xác định về hình 
thức, tính quyền lưc của nhà nước. 
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HTPL gôm hình thức bên trong và hình thức bên ngoài. Hình 
thức bên trong cuả pháp luật là cấu trúc của pháp tuật: hê thống 
pháp luàt, ngành luật, chế đình pháp luật, nguyên tắc pháp luật 
và quy phạm pháp Iuật. Hình thức bên ngoài của pháp luật. còn 
được gọi là nguồn của pháp tuật, là sự thể hiện của các quy phạm 
pháp tuât. Hình thức bên ngoài cua pháp luât gôm: văn bản quy 
phạm pháp (uât, tập quán pháp, tiền lê pháp và quy định của tôn 
giáo Mỗi hệ thông pháp luật trên thế giới có hình thức bên ngoai 
riêng. Hiện nay, pháp luật Việt Nam chỉ công nhận văn bàn 
quy phạm pháp luât lä hình thức bên ngoài của pháp tuật 
Việt Nam, 

HÌNH THỨC TÁC CHIẾN các đạng tác chiến khác nhau về 
mục đích, quy mô sử dụng lực lượng, tô chức tực lượng và bố trí 
đôi hình, thởi gian tiến hành, phương pháp tác chiến, vwv. lực lượng 
vũ trang, có các HTTC cơ bản sau: trận chiến đấu. trân then 
chốt. đòn đôt kích, đợt tác chiến tập trung, hoạt động tác chiến 
thưởng xuyên. chiến dịch. chiến cục. Các quân chủng, bình chủng 
tuỳ theo đặc điểm tổ chức, trang bị và nhiêm vị tác chiến, wWV. 
có thể áp dụng thêm một số HITTC riêng của mình. 

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC hoạt động dạy học được 
tổ chúc theo trật tỤ và chế độ nhất định nhằm thực hiền các 
nhiệm vụ dạy học. Thưởng có những HTTCDHI như: lên lớp (dạy 
học theo hệ thống bài học ở trên lóp), học ở nhà (tự học), thảo 
Luận. thưc hành, tham quan, hoạt động ngoại khoá, giúp đó riêng 
(phụ đao), w. Ngoài ra còn có các hình thức như diễn giảng, 
thảo luận, nghiên cứu khoa học; ở các trường trung học chuyên 
nghiệp, cao đẳng và đạt học, đặc biết là ở các trường đạy nghề, 
còn cỏ hình thúc thực tập nghề nghiệp. Các FÏ1TCDH thưởng 
được thực hiện điiói dạng tô chức dạy học khác nhau: dạng (toàn 
lớp, dạng nhóm và dạng cá nhân. 

HÌNH THỨC TỔ CHỨC GIÁO DỤC hình thức hoat động 
giáo dục được tổ chức theo trât tự và chế độ nhất định nhằm 
thực hiện các nhiêm vụ giáo duc: hình thành Ò người được giáo 
đục ý thức và tình cằm tích cực đối với các chuân mực xã hội, 
đặc biệt là hành vì và thỏi quen hành vị phù hớp với các chuần 
mưc đó. Thưởng thường có những HTTCGD: lên tớp (chủ yếu 
về các mõn đạo đức và giáo dục công dân); thảo luận, ngoai 
khoá, tham quan, thực hành... về các chủ đề giáo dục; tư giáo 
đục; giúp đơ riêng, vv. Các HT1TTCGD được thực hiên theo pham 
vị toàn trưởng, toàn lóp, tỉng nhóm, từng cá nhân với sự tham 
gia trực tiếp hay gián tiếp của nhà giáo. 

HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG !. Trong triết học, FTTVND l 
cặp phạm trù phản ánh mối quan hệ qua lại giữa hai mặt của 
biên thực tư nhiên và xã hội. Nội dung là toàn bộ những yếu tố 
Và sự tướng tác giưa những yếu tố ấy với nhau và với các sự vật, 
hiện tượng khác, cấu thành sự vật hay hiên tượng. Hình thức lã 
phương thức tồn tại và biểu hiện của nội dung đó, của những 
biến thê khác nhau của nó, là tổ chức bên trong của nó Trong 
mối quan hệ qua lại giữa ITTVND thì nội dung là mãt chủ đạo, 
năng động, quyết định của khách thể, còn hình thức là mãt tướng 
đối ðn định của khách thể, thay đổi tuỳ theo sự thay đồi của nôi 
dung, của các điều kiện tồn lại cụ thể của nội dung. Nhưng hình 
thúc cũng tác động ngược lại nội dung. Khi hình thức thích ứng 
với nội dung thì đầy nhanh sự phát triên của nội dung, còn nếu 
hình thức không thích ứng với nội dung thì nó kìm hãm sự phát 
triên của nội dung. Sự hình thành, sự phát triển, sự khắc phục 
các mâu thuẫn giữa HTVND, cuộc đấu tranh giữa IïTVND lã 
bộ phận quan trọng của lí luận phát triển biện chứng. Mâu thuẫn 
giứa IÍTVND trong phương thức sản xuất, trong có sỏ ha tầng 
và kiến trúc thượng tầng, trong kinh tế và chính trị là một trong 
những đông lực phát triển quan trọng nhất cùa xã hội 


2, Trone nghệ thuật, HTVND là hai mặt quy định lẫn nhau 
của nghệ thuật nói chung, hay của mội tác phẩm nghê thuẬt nói 
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tiếng Trong hài mặt này, nôi dung giữ vai trò chủ chốt. Những 
yêu tố cơ bản của hình thức nghề thuật của các tác phẩm nghê 
thuật là cốt truyện, bổ cục, ngôn ngữ nghề thuât, các phương tiên 
vât chất để mô tả và thể hiên. 

Theo quan điểm macxit thì sư thống nhất không øi phá võ nôi 
giữa HTVND là một trong những tiêu chuẩn quan trọng của 
nghệ thuật. lrái lại, chủ nghĩa hình thức tách hình thíc khỏi 
nội dung. còn chủ nghĩa tự nhiên thì Lai đồng nhất hình thức 
với nội dung. 

HÌNH THỨC VĂN BẢN loại hình. cách thức thể hiên văn 
bản quy phạm pháp luât. văn bản hành chính. HTVR quy phạm 
pháp luât đước quy đình trong luật ban hành văn bản quy 
pham pháp luật được Quốc hội nước Công hoãä Xã hôi chủ 
ugha Việt Nam thông qua ngày 10.12.1996, Luật quy định 
thâm quyền và HTVB quy pham pháp luật cuả các cơ quan: 
Quốc hỏi (Tiến pháp, tuât, nghị quyết), Uỷ ban thường vụ 
Quôc hội (pháp lênh, nghị quyết), chủ tịch nước (quyết đỉnh, 
lênh), Chính phủ (nghị định, nghị quyết), thủ tướng Chính phủ 
(quyết định, chỉ thị), Viên Kiểm sát nhân dân Tối cao, Toà 
án nhãn dân tối cao (quyết định, chỉ thị. thông tư), văn bản 
liên tìch (thông tư liên tích), liôi đồng Nhân dãn (nghị quyết) 
và Lý ban nhân dân các cấp (quyết định, chỉ thị) Ngày 
10.12.1992, Văn phòng Chính phủ ban hành thông tư hưởng 
dân về HIVR và về việc ban hành văn bản cuả các có quan 
hanh chính nhà nước. 

HÌNH TOÁN KHỐI phương pháp chup ảnh không ống kính 
do Gabo (Gabor) phát minh. (j đây, người ta dùng ánh sáng 12ze 
để thu các chỉ tiết không gian của vật lên một tấm phim theo 
nguyên tắc ánh sáng giao thoa. Khi chiếu, cũng đùng ánh sáng 
\aze đề chiếu. Nguyên tắc trên đang được nghiên cứu thể nphiêm 
để íng dụng vào điên ành (hình đông). 

HÌNH TỐ bộ phận nhỏ nhất có nghĩa của mi hình thái từ, 
môi biểu hiên cụ thể của hình vị. HT có thể phân thành gốc từ 
và phụ tô 

HÌNH TRANG TRÍ hình dùng để tô điểm làm đẹp thêm một 
công trình kiến trúc, một vật dụng trong đòi sống hằng ngày của 
con người. Phạm vi ứng dụng của trang trí rất rộng, có thê nói 
tất cả các sản phẩm do con người làm ra đều có HTT. Có bai 
loại TT hình học và HTTT ấy mẫu trong tụ nhiên có cách điệu 
hoá (nghề thuật Dông Sơn có sự kết hợp chặt chế cả hai loại 
H LI này). Chữ viết cũng được dùng làm hình trang trí, đặc biệt 
trong nghề thuật Hồi giáo. 

IÌNH TRÒN x. Vòng tròn. 


HÌNH TRỤ TRÒN XOAY hinh 
khối sinh ra bởi môt hình chữ nhật 
quay xung quanh một cạnh của nó. 
Khi quay, cạnh song song Với trục 
quay vẽ nền các đương sinh của 
HLEITEX, còn hai cạnh kia vẽ nên các 
hình tròn đáy của HÏTTX. lập hợp 
các đưởng sinh tạo nên mặt xung 
quanh của L{1"LX. [Diên tích mặt xung 
quanh ITITX: S;¿ = 2mrh; thể tích 
HTLLX: V = ar”h, trong đó r là bán 
kính đáy, h là chiều cao. 

HÌNH TƯƠNG ĐƯƠNG hai hình có cùng diên tích (trong 
mặt phẳng) hay cùng thể tích (trong không gian) 

HÌNH TƯỢNG một đôi tưởng được sản sinh ra bẦng hư cấu 
hay sư tưởng tượng sáng tạo của nghệ sĩ theo những quan điểm 
thâm mĩ nhất định giúp cho ngưởi ta hình dung được các sư vật, 
các sự kiên, những con người, như khả năng vốn có của chúng. 
Ở môi loai hình nghẽ thuật, HT được bộc lô dưới nhiều dang 





Hình trụ tròn xoay 


khác nhau muôn hinh muôn vẻ tuỳ theo lí tưởng thấm mí nói 
chung và quan điểm thâm mĩ cụ thể của từng tác giả. Song dù 
Khác nhau thế nào, ITT vẫn có mội cái chung: HT là kết quà của 
một phương thức lát tạo mỗi đổi tượng nào đó (con người, hoàn 
cảnh xã hôi, cảnh vật, vv.) dưới một dạng tướng đồng hoặc gần 
gũi và phù hạp với khả năng tồn tai khách quan của chúng. Tuỳ 
theo rừng bộ môn và thể loai, có IÝT con người như các nhân 
VẬt tronp tác phầm văn học, có HT hoàn cành. ITT đồ vật, thiên 
nhiên, Ww.. Có cả HF của những cảm xúc, cảm giác. Co EÍT căn 
cú vào hiên thưc, lại cỏ những loai HT tuy cũng có cø sở xa hoặc 
gần trong thực tế, nhưng chủ yếu là sản phẩm của trí tưởng tưởng 
hay úe đoán của tác giả, như trong các truyên thần thoại, truyên 
vIÊn tưởng. truyện quái dị, W. HTT vừa là có sở tự tưởng vưa là 
cơ sở nghẻ (huật của sư sáng tao trong văn hoc. 

HÌNH TƯỢNG HỌC nghiên cứu sự hình thanh. sự truyền đại 
vã nôi dung của các tranh thánh. các biểu thị bằng hình ảnh. Từ 
khi xuất hiên (thế kỉ 16) đến thể ki 19, đã để ra những phép tắc 
để vẽ những ý tưởng trừu tướng của tỉnh thần hình ảnh con người. 
Người ta nói tới IITII Có Đốc giáo, IITH Ai Cầp, vv. Sang thế 
kỉ 20. H'TH khỏi đầu bằng lí thuyết về biểu trưng và tín hiểu học. 
Ngưỡi dựng nền móng cho HTH hiện đai là Panôpxky ŒE. 
Panofsky; Í loa Kì). [ƯTTI của Panôpxky được cơi như một phiöng 
pháp má: để nghiên cứu nội dung tác phẩm, qua lóp ý nghĩa: ý 
nghĩa sơ đẳng, haV ý nghĩa tự nhiên, y nghĩa thứ hai, hay ý nghĩa 
ước LẺ, ý nghĩa nội tại, hay chinh nội dung tác phẩm. [ óp ý nghĩa 
nay phải là một giá tri biểu (rưng ân lrong những mô tả bề ngoài. 

HÌNH TƯỢNG NGHỆ THUẬT phạm trù có bản của mĩ học, 
dùng đề chỉ một hình thức phân ánh hiên thực đặc thù bằng các 
phương tiện nghệ thuật. HTNT khác với các phạm trù của tư duy 
khoa họe (khái niêm, phán đoán, diễn dich). do tính chất trực 
tiếp của nó. Đông thối, nó cũng khác với các phạm trò khác như: 
cảm giác, tri giác, biều tướng, Vị ngoài sư phản ánh trưc tiếp hiên 
thực, nó côn nhằm tổng hợp các hiến tượng của đởi sông theo 
một kiêu riêng. Nó (thâm nhập vào bàn chất của các hiển (ướng 
đó và làm sáng tỏ ý nghĩa sâu xa của chúng. [TNT làm xuất hiên 
trong một sự thông nhất khăng khít các yếu tố của nhân thưe 
trực quan tích cực và tư duy trửu tưởng, nhưng đông thổi nó cũng 
khác về bản chất cả Với cái nãy và cái kía. 

ITTNT cỏ ba đặc điểm chủ yếu: 1) Vừa phản ánh cái điển hình, 
vừa có cá tính. 2) Vừa có tính khách quan của hiên thực. vửa có 
tính chủ quan, thể hiện tình cảm và nhưng suy nghĩ của lác giả 
3) Vừa xúc cảm, vừa duy lí, thể hiên một thái độ đúng đắn đối 
với đối tướng được thể hiên. 

HỶTNT là phương tiện nghề thuật nhầm thể hiến cuộc sống. 
Phát sinh tử cuộc sông, các ITTNT trở về với cuôc sống, tác động 
vào tinh cảm. thức tính tư duy, giup cho con người ý thức được 
mình, ý thức được mối quan hê giữa chủ thể và khách thê, giữa 
cá nhân và xã hội, piữa hiên thưc và tí tưởng. HTNT là điều kiên 
đầu tiên để (ạo nên giá tri của tác 
nhàm nghề thui. 

HÌNH VÀNH KHĂN phần cúa 
mặt phẳng giới hạn bởi hai đường 
tròn đồng tâm. Trong hệ (oạ độ 
t)Êcac vuông góc, đó là tập hợp 
các điềm (x, y) thoà mân bất đẳng 
thức kép 

r <x`+y`< RẺ 
trong đó r, R l bán kính các 
đưởng tròn nói trên (r < R). 

HÌNH VỊ đón vị ngôn ngữ nhỏ nhất có nghĩa, làm yếu tổ cấu 
tạo tủ, tập hợp của các hình tố có chung mội ý nghĩa. HV có thể 
được thể hiện bằng một hình tố (như tiền tố Bki - trong liếng 
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H HìNH vUÔNG 





Nga) hoặc bằng nhiều hình tổ (như - pyk -/j- pyk/pYw - trong 
tiếng Nga). 

HÌNH VUÔNG hình chữ nhật có các cạnh bằng nhau, hoặc 
hình thoi có một góc vuông. HV có bốn trục đối xứng: hai đưởng 
chéo và hai đưởng trung bình; tâm đối xứng là giao điểm của hai 
đưởng chéo. 

HÌNH VUÔNG LÔGIC biểu đồ trong lôgic hình thức, trình 
bày quan hệ qua lại giữa các phán đoán đơn, đặc tính, nhất quyết, 
có dạng kí hiệu A (khẳng định toàn bộ), E (phủ định toàn bô), 
I (khẳng định bộ phận), O (phủ định bộ phận). 





Hình vuông lôgie 
I. Quan hệ phụ thuộc: I phụ thuộc A, Ó phụ thuộc E. 
2. Quan hệ đổi chọi nhau: Á đối chọi mạnh với E, 1 đối 
chọi yếu với O. 
3. Quan hệ mâu thuẫn loại trử nhau: A mâu thuẫn loại trử 
nhau. O, [ mâu thuẫn loại trừ E. 
Bảng giá trị chân lí HVL có dạng đầy đủ như sau: 


 =— CỐ“ —¬ CC =ï= CS = 


Các dấu hỏi (?) biểu thị giá trị bất định, phải xem xét cụ thể 
mới rõ. 

HÌNH XUYẾN khối 
hinh học tạo nên khi quay 
một hinh tròn xung quanh 
mỘt trục nằm trong mặt 
phẳng cua nó và không cắt 
nó. Diện tích xung quanh 
và thể tích của HX được 
tính theo các công thức 

S = 41rR; 
V=2x*ˆ R 
trong đỏ r là bán kính của vòng tròn đã cho, R là khoảng cách 
tú tâm hinh tròn đến trục quay (R>r). 

HINPHECĐINH E. A. ( Franz Anton Hilverding; 1710 - 68), 
nghệ sĩ, biên đạo balê Áo. Học múa ở Viên và Pari. Làm diễn 
viên và biên đạo trong Nhà hát cung đình Viên. Vỏ balê đầu tay 
của Hinphecđinh ra mắt công chúng năm 1740: "Người Anh. 
Trong những năm 50, Hinphecđinh nồi tiếng ở Áo và nước ngoài; 
Hinphecđinh được mời sang Nga (1759) dựng 20 vỏ balẻ, 
Hinphecđinh thuộc phái ủng hộ balê hành động, một quan điêm 
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mĩ học mới trong balê đương thời. Tư 1766, ông lãnh đạo Nhà 
hát Viên. Năm sau, ông rời bỏ nhà hát. Cuối đời, sống trong 
cảnh nghèo túng. 


HINSELUT X. N. (Cyril Norman Hinshelwood; 1897 - 1967), 
nhà hoá học Anh. Nghiên cứu về động học của các phản ứng 
hoá học. Giải thưởng Nôben về hoá học [1956, cùng với nhà hoá 
học Nga Xêmiônôp (N. N. Semenov; cg. Xêmênôp)]. 


HIPECTEN x. Ensttit - Hipecten. 


HIPOCLORITT (A. hypochlorite), muối của axit hipoclord 
(HCIO), vd. NaCIO, Ca (CIO);. Là những chất oxi hoá. Dùng 
làm chất tầy trắng. 


HIPOSUNFETT (A. hyposutfite), hợp chất chứa gốc SaO3Ÿ, vd. 
natri hiposunfit, bari hiposunfit, vv. Tền H cũng thưởng được 
dùng để gọi natri thiosunfat NazSzƠa. 5SH2O, là chất được dùng 
đề tây trắng và dùng trong kĩ thuật rửa ảnh. 


HIPPACKHÔIT (Hipparkhos; thế kỉ 2 tCn.), nhà thiên văn Hi 
Lạp thời cổ, một trong những người sáng lập ra thiên văn học. 
Ông cải tiến phương pháp tính toán chuyển động biểu kiến của 
Mặt Trỏi và xác định khoảng cách tới Mặt Trăng. Xác định vị trí 
của 830 sao và theo độ sáng của chúng chia thành sáu cấp. Phát 
hiện ra hiện tượng tuế sai và đặt ra các toạ độ địa Ú. 


HIPPÔCRATT( Ph. Hippoerate; HL. Hippokratês; 460 - khoảng 
377 tCn.), danh y thời cổ Hi Lạp, sinh ra ở đảo Côt (Cos, đảo 
thuộc Hi Lạp); được tôn là "Cha 
đẻ của nền y học". Hippôcrat 
mở đầu giai đoạn lâm sàng 
trong y học và chấm dút giai 
đoạn thần bỉ của các thầy cúng, 
thầy phù thuỷ. Ông đưa ra nhiều 
quan điểm mới về y học khác 
với giáo lí đương thời: bệnh tật 
là một trạng thái tự nhiên, khách 
quan, không phải là một hiện 
tưởng siêu phàm; nó biểu hiện 
bằng các triệu chứng lâm sàng 
khách quan có thể quan sát 
được; thầy thuốc chữa bệnh 
phải căn cứ trên người bênh chứ 
không thể suy luận dựa trên 
những lí thuyết giáo điều thần học hay triết lí suông; khả năng 
tự bảo vệ và điều chỉnh của có thê trong chữa bênh; trong chứa 
bệnh chú ý giảm dần thuốc, nâng cao thể trạng, sức chống đỗ 
của cơ thể, tăng cưởng dinh dưỡng, thay đổi môi trưởng, vv. Nhiều 
quan điểm của Hippôcrat vẫn có giá trị đến ngày nay. Lởi thề 
Hippôcrat được nhiều người cho là do Hippôcrat soạn thảo ra, 
và các thầy thuốc ngày nay, theo truyền thống vẫn dùng lới thề 
ấy để tuyên thệ khi tốt nghiệp. 

HIRÔHTTÔ (Hirohito; 1901 - 89), hoàng đế thứ 124 của Nhật 
Bản. Lên ngôi từ 25.12.1926, niên hiệu Chiêu Hoà. Người đứng 
đầu nhà nước và quân đội Nhật Bản, tiến hành cuộc chiến tranh 
xâm lược ở Châu Á - Thái Bình Dương. Ngày 15.8.1945, tuyên 
bố nước Nhật đầu hàng không điều kiện các nước Đồng minh. 
Theo "Hiến pháp 1947" của Nhật Bản, Nhật Hoàng chỉ là "tượng 
trưng của nước Nhật", không can dự vào chính trị trong nước. 
Là nhà nghiên cứu sinh học và đã có một số công trình về sinh 
vật học biển. Thái tử Akihitô (Akihito) kế vị tư 7.1.1989. 

HIRÔNAKA H (Heisuke Hironaka; sinh 1931), nhà toán học 
Nhật Bản, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Pháp (1981). Công 
trình chủ yếu về hình học đại số, trong đó nồi tiếng nhất là giải 
được bài toán về giải kì dị của đa tạp đại số trên trưởng có đặc 
số 0. Giải thưởng Fin (1970). 





HippôÔcrat 


HIRÔSIGHE A. (Andõ Hiroshige; 1797 - 1858 ), hoạ sĩ, nhà 
điêu khắc Nhật Bản, với bảng màu tỉnh tế, hình vẽ kì tài, là một 
trong những hơa sĩ phong cảnh lớn của nghệ thuật Nhật Bản thế 
ki 19. Hirôsiphẽ có biết tài tả tuyết, ánh trăng, sứơng mù, mưa 
gió và sóng, bão với nhịp điệu xao động. Ông để lại rất nhiều 
tranh khắc xuất sắc về chim, cá, hoa và vô số cảnh vật đất nước 
trong những bộ: "53 chặng trên đưởng TÐcaiđô", "Tầm cảnh hồ 
Bioa", "36 cảnh núi Phú Sĩ"... Ông cũng là hoạ sĩ Nhật Bản đầu 
tiên cùng với Hôkuxai (Hokusai) sử dụng luật viễn cận Châu Âu, 
thưởng xuyên kết hợp cái nhìn theo chim bay, 
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Hirôsighê A. "Mùa hè: ở chiếc cầu Kiâhôku" 


Quan niệm của ông về tranh phong cảnh và tài nắm bắt các 
ấn tượng trong tự nhiễn của ông có ảnh hưởng sâu sắc tới những 
người theo chủ nghĩa ấn tượng, đặc biệt là Mônê (C. Monet) và 
học trỏ của õng. 

HIRÔSIMA (Hiroshima), thành phố cảng của Nhật Bản, ở tây 
nam đảo Hônsu (Honshñũ), trung tâm hành chính của tỉnh Hirôsima, 
trước là căn cứ hải quân. Dân số 1.097 nghìn (1992). Công nghiệp: 
chế tạo máy, dệt, hoá chất, quân sự, Đại học Tổng hợp, w. H được 
xây dựng trên nền của một thành phố pháo đài phong kiến (thế kỉ 
16). Vào lúc 8 giờ 15 phút 6.8.1945, pháo đài bay B29 của Hoa Kì 
đã ném quả bom nguyên tử đầu tiên mang tên "Chú bé" có công 
suất 12,5 kilôtôn xuống H huỷ diệt cả thành phố này, làm chết ngay 
80 nghìn người và hàng chục nghìn người bị nhiễm xạ trong phạm 
vi bán kính 10 km. Ngày nay, Nhật Bản xây dựng quần thể kiến 
trúc tượng trưng của Công viên hoà bình (1951- 52), Đài kỉ niệm 
các nạn nhân bom nguyên tủ, Viện Bảo tàng Kỉ niệm. Ngày 6.8 
hằng năm, nhân dân Nhật và người nước ngoài đã tới H để tưởng 
niệm, mỏ cuộc " Hành hương vi hoà bình". 

HISTAMIN (A. histamine), một bazo - amin tồn tại tự nhiên 
trong cơ thể người (khoảng 20 mg/kg thể trọng), có tác dụng làm 
tiết dịch vị, co thắt cơ trớn và mạch máu nhỏ, giãn mao mạch, 
tăng tính thấm của thành mạch máu. Trong cơ thể có bệnh, nồng 
độ H máu tăng quá mức, gây dị ứng như hất hơi liên tiếp, số 


HITLE A. H 


mũi, phát ban đỏ, ngứa, lên cón hen suyễn, cảm mạo mùa, đau 
nủa đầu, phù Quyncơ [bệnh đo thầy thuốc người Dức Quyncơ 
(H. Quineke) mô tả (1883)]. 

HHISIIĐIN (A. histidine) x. Axử amin. 


HITCÔC A. (Atfred Hitchcock; 1899 - 1980), đạo diễn điện 
ảnh Hoa Kì gốc Anh. Làm điện ảnh từ 1920. Nồi tiếng thế 
giới về phim kinh dị và trinh thám. Sáng tạo nhiều thủ thuật 
điện ảnh: săn đuổi - treo lửng - lắp lại - gây căng thẳng, pha 
trộn nhiều thể loại hài, thơ, trữ tình, rất khẩn trương trong 
nhịp điệu phim, w. có ảnh hưởng lớn đến nghệ thuật điện ảnh 
Hoa Ki, Tầy Âu và nhiều nước khác. Giải Ôxca (Oscar) về 
phim “Rêbecca”" (1940). 


HIILE A. (Adolf Hitler; 1889 - 1945), nhà hoạt động chính 
trị người Dức gốc Áo. Quốc trưởng Dức trong thời kì 
nước Đức phát xít, tội phạm 
chiến tranh số mội trong Chiến 
tranh thế giới II. Sinh ra ở 
Rraonao (Braunau; Áo), 
trong một gia định nông dân 
và viên chức tiểu tư sản (cha 
làm viên chức hải quan). Mồ 
côi cha từ năm 14 tuổi. Sau 
khi mẹ chết (12.1908), Hitle 
sống lang thang ở Viên. Thắng 
8.1914 đi lính, hai tần bị thương 
và được tặng thưởng "Chữ thập 
sắt". Tháng 9. 1919, gia nhập 
một nhóm chính trị ở 
Muynkhen (Munchen; cợ. 
Muynich). Năm 1921, thành lập Đảng Công nhân Quốc gia Xã 
hội Đức (túc Đảng Quốc xã). Cuốn sách "Cuộc chiến đấu của 
tôi" (1924) tuyên truyền tư tưởng chiến tranh, âm mưu lập lại 
trật tự mới, bá chủ thế giới. Năm 1933, được chỉ định làm thủ 
tướng. Hitle chủ mưu đốt toà nhà Quốc hội nhằm vu cho 
những người cộng sản là thủ phạm, để lấy cớ tiến hành cuộc 
khủng bố Đảng Cộng sản Đức và người Do Thái, thiết lập nền 
thống trị độc tài của Đảng Quốc xã. Sau khi Hinđenbua (P. 
von Hindenburg) chết (1934), Hitle được cử làm quốc trưởng. 
Từ đó Hitle ráo riết chuẩn bị cuộc Chiến tranh thế giới II (9. 
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1939 - 5.1945). Sau khi Becln rơi vào tay quân đôi Liên Xô 
(30.4.1945), chủ nghĩa phát xít Dức sụp đồ, Hitle đã tự sát 
trong hầm ngầm Văn phòng Đế chính ngày 30.4.1945. 


HIUM 3), (David Hume; 1711 - 76). nhà triết học duy tâm 
chủ quan ngưới Anh. đại biểu điển hình cuà thuyết không thê 
biết (“bất khả trị luận”) và chủ nghiã hoài nghị, Hium cho rằng 
thế giới hiên thực chỉ là những dòng "ấn tương“ (cảm giác) mà 
nguyên nhân cuà những ấn tượng đỏ thì không thể nhận thức 
được. và về nguyên tắc cũng không thê biết là thế g1ới xung quanh 
ta có tôn tại hay không. Fium phủ nhận tính khách quan cuả 
nhưng mối liên hệ nhân quả, cho rằng đó chỉ là sư tiếp nối nhau 
cua cảm giác đã trỏ thành thói quen. Chủ nghĩa hoài nghị của 
Hium đặt cơ sở lí luận cho thế giới quan vì lợi và duy lí cua giải 
cấp tư sản. Thuyết không thể biết của Hium đã ảnh hưởng mạnh 
mẽ đến sự ra đời và sự phát triển cuả triết học Kantơ (1. KanQ), 
chủ nghĩa thực chứng, sự phê phán chủ nghĩa kinh nghiệm phê 
phán, chỉ nghĩa thực chứng mới và triết học ngữ nghĩa. Các tác 
phẩm chủ yếu: “Bàn về bản tính con người” (1739-40), "Nghiên 
cứu về lí tính con ngưới” (1748). "Nghiên cứu về nhưng nguyên 
tắc đạo đức" (1751), 

HO một phản xa thở ra đột ngột, phần lón do kích thịch dây 
thần kinh phế vị. Nguyên nhàn: bênh ở đương hô hấp (viêm thanh 
quản - khí - phế quản, phổi, lao, ung thư, apxe phối, vv.); dị vật 
lot vào thanh quản; phản xa sình U bình thưởng, LÍ khan, dỡm 
ít, dinh, quánh, có căn nguyên ở phế quản; đờm nhiều lồn nhồn, 
dặc, trắng vàng hoặc xanh, có căn nguyên tÌ nhu mô phổi. H có 
tác dụng dẫn lưu đởm dãi ra ngoái, nhưng Hí nhiều làm cơ thê 
mêt nhọc; pieo rắc nguồn lây cho bản thân ngưởi bênh (lây theo 
đưởng phế quản) và nhất là cho nhiều nguới xung quanh; ÏÌ nhiều 
có thể gây vớ phể nang, làm không khí tràn vào màng phối gây 
khó thở (tràn khí màng phôi tự pháU phài cấp cứu. Nếu II dai 
dẳng trên 3 tuần (không rõ nguyên nhân). cần chú ÿ phát hiện 
lao phôi (ở người trẻ tuổi), ung thư phổi (người trên 45 tuổi). 
Chữa căn nguyên các bênh mũi họng. khí - phế quản, phôi. 

HOGÀ bênh truyền nhiễm do trực khuẩn Hemophilus P€FILL§SLS, 
lây theo đưởng hô hấp, dễ phát thành dịch về mùa xuân trong 
nhà trẻ, lớp mẫu giáo. Bênh rất nặng ở trẻ em đưới 2 tuôi. Bênh 
lây do hít phải những giọt nước bot lẫn đöm đãi có chứa mầm 
bênh. Rênh rất dê lay trong thời kì đầu. Thời gian tì bênh 1 - 2 
tuần Rênh bắt đầu với thỏi kì viêm xuất tiết mũi họng và khi - 
phế quản khoảng một, hai tuân: trẻ húng hắng ho khan về đêm, 
không sốt hoặc chỉ sốt nhẹ, họng đỏ, đôi khi mất đỏ. llai dấu 
hiệu có thể giúp cho chân đoán sớm: huyết đồ (tăng bạch cầu 
I5.000 - 50.000/mm” đặc biệt là lympho bào); ngoáy họng lấy 
dịch làm xét nghiêm (tìm thấy ví khuẩn gây bênh). Liệu pháp 
kháng sinh cho kết quả tôt, Thời kỉ toàn phát kéo dài tử 3 - 6 
tuần với dấu hiệu đặc biêt: cón ho thành chuối, mặt tím lại, mắt 
đỏ ngầu, chảy nước mắt, lưổi thè ra; sau môi chuỗi ho là một 
tiếng rít vào dài. giống như tiếng gà gáy; rồi lạt một chuôi ho 
khác tiếp theo, cho tới khi bệnh nhân khạc ra được cục đöm 
nhày quánh và trong thì con hơ mới ngúng: trẻ mệt, thỏ nhanh, 
mạch nhanh, vã mồ hôi. Bệnh nhân thưởng không sối, giữa hai 
cơn ho vẫn vui chơi như trẻ bình thường. Các cơn ho nối tiếp 
nhiều lần trong ngày, sô cón tuỳ theo bệnh nặng hay nhẹ. Vào 
cuổi thời kì toàn phát, các cón ho thưa dần. Nếu bệnh nhãn sốt 
là có các biến chúng: viêm phôi, viêm phế quản - phổi, dễ dẫn 
đến viêm phế quản mạn, giãn phế quản, khí thũng phối; các biến 
chứng khác như xuất huyết dưới màng tiếp hợp, ngừng thỏ do co 
thấi thanh quản trong 30 - 60 giây làm rối loan tuần hoàn não. 
Chưa bệnh: cần được khám và chữa sỏm; dùng kháng sinh tử 
thối kị đầu; thuốc an thần, thuốc chống ho; tiếp nước đư9ng qua 
đưỡng uống hoặc tiễm truyền, cho än nhiều bữa và bô sung sau 
mỗi lần nôn tiếp sau cơn ho; chủ ý lau sach đồm dãi ở mũi họng 
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sau mỗi cơn ho. Cần cách li 30 ngày kể từ khi có cơn ho đầu 
tiên. [)ự phòng: tiêm chủng, kê từ túc trẻ được 9 tháng tuổi theo 
chương trình tiêm chiìng mở rộng cuả ngành y tế. là biên pháp 
có hiêu quả tốt nhất. 

HÒ nhing điều dân ca trong lao động, đặc biết có đoạn nhiều 
người cùng hoà theo. Phố biến ở Trung Bô và Nam Bỏ. Thanh 
Hoá có HÍ sông Mã, môi toai HÌ chèo đò gôm IÌÏ đò ngược (cg 
H chống sào), HÏ đồ xuôi, H mắc can, I1 cập bến. Bình Trị Thiên 
có H mái nhì. H mãi đây, nội dung thường là những câu giao 
duyên. hò hẹn, thương nhó, trách móc Trên cạn có H giã gạo, 
1ï khoan, H đâm vôi, IÏ mái ô (goi tất: hò ô); nội dung ngoài 
những câu hát huê tình còn có những cầu châm chọc. chế giểu 
bạn tình. Nam Bộ là xứ có nhiều sðng ngòi, kênh rạch. nghề sông 
nước phát triển, mỗi tỉnh có môt t\oại H với sắc thái riêng, nôi 
dung gần như nhau, như H Dông Tháp. H Rến Tre, H Trà Vinh. 
H Tần An, II Rạch Giá, H Gò Công... lrên cạn có H xay lúa. 
H cấy lúa. Trong thởi kì Kháng chiến chống Pháp, Miền Bắc. 
trong quân đội và dần công, phô biến nhất là điệu H lø, hở 1ö 
có tính chất tập thể. vốn là một điệu 11 từ Nam Bộ truyền ra. 


HÒ XỬ XANG tên gọi tắt hệ thống tên gọi các âm thanh 
trong âm nhạc dân tộc cô truyền của người Viêt, gồm các âm: 
hò - xư - xủ - xang- xê - cống - phan -¬ oán -lñt - 1i. Các tên gọi 
này có độ cao (ương ứng gần đúng với các âm của Châu Âu sau: 
đô - rể - mi giáng - Ía - son - Ía, xI giáng - la thăng - đố - rế, 

HỌ (/amii:a), đón vị phân loại gôm các chỉ (giống) hoặc nhóm 
đơn vị phát sinh và lách biệt bởi sự ngắt quãng rõ ràng, đô lón 
ngắt quảng tỉ lê nghịch với độ lớn của H. Hí có thể chia ra phân 
II. Sau các H của thuc vât có tận cùng tiếng Lattnnh ca hoặc 
2£; động Vật - fđ4e. Vd. họ Rô hòn (S2ptu4aceae), họ Hoa tán 
(Umbellierae), ho Mèo (kehae), ho Chó (Cantdae), họ CÁ chép 
(Cyprirtđace). Thường được phân biệt bởi các dấu hiệu thích 
nghi, vùng thích nghi, tíởng quan của nỏ với sinh cảnh hoặc 
vùng thích ngìu. 

HỘ (đân óc) một thiết chế xã hội cô truyền, bao gôm nhiều 
gia đình cùng huyết thống, xuất hiên từ lâu đời trong lịch sử các 
dân tộc Việt Nam. Vì điều kiên lich sử, trình độ phát triển kinh 
tế - xã hội và tập quán khác nhau, nên H ở các dân tôc không 
hoàn toàn giống nhau. Trù mội ít dân tộc (heo HÍ mẹ (các dân 
tộc nói ngôn ngữ Nam Đảo), còn hầu hết các dân tộc đều theo 
H bö. Môi Ïï có một vị thuỷ tỖ chung, gọi là (hần chủ tÖ tiên 
của hơ. Môt ¡( trưởng hợp sống tập trung; đa số IÏ có các gia 
đỉnh cư trú xen kế với các gia dinh thuộc các H khác trong xóm 
làng. H không phải là môi đơn vị kinh tế (đón vì kinh tế trong 
H là các hô gia đình), tuy nhiên nhiều II có phần ruông hương 
hoà, gọi là ruông kị để phục vu cho việc cúng lễ hằng năm của 
H. Người trong một H không đươc Iấy nhau. trủ trương hóp cả 
biết như dòng họ tôn thất đơ: TYẦn, có tâp tục nội hôn đề giữ 
ngôi vua cho dòng ho. Ngưới trong một H có nghĩa vụ đoàn kết 
tương trợ và thỏ phung tô tiên, Mỗi I1 có nhiều chỉ (cg. phái); 
H cỏ ngươi trưởng họ, ở Miền Rắc. đó là người con trưởng của 
chì trưởng (hay gọ: là trưởng phái). Con trưởng chết thị con (thứ 
chì trưởng thay. Chị trưởng không còn nam giới thì eon trưởng 
chỉ thứ làm trưởng hợ. Ó Miền Nam, trưởng ho không nhất thiết 
là người con trưởng của chỉ trưởng như ð Miền Bắc, mà có thể 
là người lón tuổi, lại có thể là người đạo cao đức trong. cỏ địa 
vị lớn trong xã hội. Môi lÏ có möt nhà thờ FI chung gọi là từ 
đường, thở thuỷ tổ H, hằng năm cúng lễ. Mối ]I lớn có nhiều 
chị. mối chỉ có từ đường riêng của chì. Có mỗt sô [Í không có 
tử đường. Ngưỡi ta dựng đài lộ thiên, dựng bìa đá, ghi tên.... hàng 
năm đến tế lễ. Mốt H thường có tộc phả. ghi chép lịch sử và 
truyền thống dòng họ. lliên nay, nhiều nơi ö Việt Nam đang có 
phong trào phục hôi việc xây dựng tộc phả đề giáo dục truvền 
thống tốt đẹp của dòng họ cho con cháu. 


HỌ (kinh tế; cơ. hội, hụi, huê), Lúc đầu là một tổ chức do một 
số ngưởi thân quen giúp đố nhau làm ăn bằng cách góp vốn cho 
nhau và lập ra một "hội tiền" để hàng tháng mỗi người góp một 
số tiền nhất định đã được mọi ngưởi tham gia ấn định, và lần 
lượt mỗi thành viên nhận toàn bộ hay một phần khoản vốn đó. 
Hội tiền phát triển thành H, từ hình thức bắt thăm đến hình thức 
trả hoa hồng (huê hồng). Chơi H nguyên là một hình thức tướng 
trợ trong nhân dân, đần dần trở thành một hình thức tiết kiêm 
vốn, sử dụng vốn nhàn rỗi, và là một hình thức tỉn dụng, với một 
mức lãi khiêm tốn do H tự định. 

Trong điều kiện kinh tế biến động, thị trưởng và giá cả không 
ồn định, ở một số nơi hinh thức chơi H biến thành một loại kinh 
doanh tiền tê; chủ họ dùng tiền đóng thủ (tiền góp ban đầu 
không tính hoa hồng) đề làm vốn cho vay lấy lãi, với lãi suất rất 
cao, thường gọi là hụi. Việc chơi hụi chuyển thành một hoạt động 
đầu cơ; "bể hụi", "dụt hụi", gây nhiều hậu quả xấu cho lưu thông 
tiền tệ, có khi còn tỏn thất cho những người chơi hụi, còn chủ 
hụi thi làm giàu một cách bất chính. 

HỌ BÊN VỢ tên gọi chung trong hệ thống thân tộc và thích 
tộc để chỉ những người cùng huyết thống với vợ, không phân biệt 
trực hề hay bàng hệ, cũng không phân biệt giới tính. Dưới xã hội 
mẫu hệ, HBRV khác với họ ngoại là họ bên bố. Còn dưới xã hội 
phụ hê, HBV khác với họ ngoại, tức là họ bên mẹ. 

HỌ GEN nhóm các gen ở sinh vật nhân nguyên. Có thể xếp 
chung chức năng. 


HỌ NGOẠI tên gọi chung trong hệ thống thân tộc và thích 
tộc dưới xã hội phụ hệ để chỉ những người cùng huyết thống với 
mẹ, không kể theo trực hệ hay bàng hệ, cũng không phân biệt 
giới tính. Còn dưới xã hội mẫu hệ thì để chỉ những người cùng 
huyết thống với bố. 

HỌ NGÔN NGỮ (cg. ngữ hệ), toàn bộ các ngôn ngữ có những 
đặc trưng chung, những đối ứng đều đặn ở các cấp độ cấu trúc 
đo cùng nảy sinh tử một nguồn gốc. Ö Việt Nam, có các HNN: 
Hán - Tạng, Thái, Mèo - Dao, Nam Dảo, Nam Á. Tiếng Việt 
thuộc chi Việt - Mường, nhóm Môn Khỏme, họ Nam Á. 

HỌ NHẠC CỤ một tập hợp các nhạc cụ có cùng một nguồn 
gốc âm (x. Nguồn âm). Căn cử vào nguồn âm, hiện nay có 5 họ 
nhạc cụ: dây, hơi, màng rung, tự thân vang và điện tử. 

HỌ NỘI tên gọi chung trong hệ thống thân tộc và thích tộc 
đưới xã hội phụ hệ để chỉ những người cùng huyết thống vói bố, 
không phân biệt theo trực hệ hay bàng hệ, cũng không phân biệt 
giới tính. Còn dưới xã hội mẫu hệ thì để chỉ những người cùng 
huyết thống với mẹ. 


HỌ PHÓNG XẠ (cg. dãy phóng xạ), dãy các đồng vị phóng 
xạ, trong đó môi đồng vị tiếp theo sau được tạo thành đo sự phân 
rã đồng vị phóng xạ trước nó. Mỗi dãy phóng xạ bắt đầu bằng 
một đồng vị có chu kì bán rã lớn và kết thúc bằng một đồng vị 
bền. Đã biết bốn dãy phóng xạ với các đồng vị đầu dãy là 
thori ®FTh, urani ?ŠU, urani 5U (còn được gọi là actinourani) 
và neptuni “ðNp. Ba HPX đầu tồn tại trong thiên nhiên, còn 
HPX sau (Np) thu được bằng phương pháp nhân tạo. 


HÓA (sinh), cơ quan sinh sản chuyên hoá, đặc trứng cho thực 
vật có hoa, nguồn gốc từ đỉnh sinh trưởng chồi cành rút ngắn, 
mang lá biến thái và sinh trưởng hữu hạn, tất cả các mô đều là 
mô sơ cấp. Mỗi H đều có một cuống, phát sinh tử nách một lá 
gọi là lá bắc (có hoa không có lá bắc như H bưởi, H cải). Đầu 
cuống H loe rộng thành để mang các bộ phận chính: đài, tràng 
làm nhiệm vụ che chở; nhị và nhuy làm nhiệm vụ sinh sản. Đài 
gồm các mảnh màu lục giống lá, đôi khi có màu sặc số, vd. H 
xôn đỏ (Saluia splendens), hoa antigôn (4niigonuin leptopus), các 
lá đài có thẻ rời (H cải) hoặc dinh nhau ở bên dưới (H đâm bụt). 


HOA H 





Tràng ở phía trong đài, có nhiêm vụ hấp dẫn côn trùng giúp cho 
sự truyền phấn, và những mảnh màu sắc sặc số là cánh H. Đôi 
khi cánh H có mùi thơm do biểu bì tiết ra. Ö các họ thực vật 
khác nhau, số cánh hoa cũng khác nhau, ỏ thực vật bậc cao hơn 
số cánh giảm xuống, thưởng có 4 - 5 cánh như cây hai lá mầm, 
hoặc 3 cánh ở cây một lá mầm. Số lượng này tương ứng với số 
lượng lá đài. Từ đó, ta có các loại mẫu hoa 5, 4 và 3. 


4+ 0b) hà — 





Hoa Các thành phần của hoa 
4. Hình dạng chung nhìn từ trên xuống; B. Hình cắt dọc 
l. Là đài; 2. Cánh hoa; 3. Nhị; 4. Nhuy; 3. Cuống; 6. Để hoa 


Nhị là bộ phận sinh dục đực có 2 phần chính, chỉ nhị và bao 
phấn, các nhị tập trung lại thành bộ nhị. Số lượng nhị biến đổi 
tử rất nhiều ở mộc lan, na, sen, súng, hoa hồng, giảm dần đi và 
cố định ở các họ tiến hoá hơn. Số lượng đó thưởng 5 - 4 (hoặc 
bội số của 5 - 4) ở cây hai lá mầm, là 3 (hoặc bội số của 3) ở 
cây một lá mầm. Có khi chỉ còn có 2 nhị như cây trong họ Hoa 
môi, một nhị như họ Gửng và chỉ còn một nửa như ở Hoàng tỉnh, 
Chuối hoa. 


Nhuy, bộ phận sinh dục cái của H, nằm chính giữa H, do lá 
noãn biến thành. Mỗi nhuy gồm 3 phần: bầu trong chứa noãn, 
vòi nhuy và đầu nhuy (hay nuốm nhuy) hơi loe ra có hình đĩa. 
Nhiều nhuy hợp lại thành bộ nhụy. 


H có hình dạng riêng biệt cho tưng loài. Số lượng các hợp phần 
của H, cách sắp xếp các cánh và nhị, vị trí của bầu so với tràng, 
wwv. là những tiêu chuẩn chính để phân loại thực vật. Ngoài chức 
nằng sinh sản để tồn tại, H cung cấp mật hoa và nhị hoa cho 
ong mật. H còn có giá trị kinh tế và thấm mĩ cao, 

Nhiều nước phát triển mạnh 
nghề trồng H và chuyên về 
một số loại như Hà Lan (H 
tulp), Thái Lan (H phong 
lan), Bungari (H hồng), vv. Ó 
Việt Nam trồng các loại H phổ 
biến là: cúc, đồng tiền, cẩm 
chướng, hồng, nhài, mào gà, 
lan, đầo, thước dược, ww. 

HOA (dân tộc), tên gọi 
chính thức một dân tộc thiểu 
số ở Việt Nam. Dân số 
862371 (1999), tập trung 
đông nhất ở Quận Š thành phố 
Hồ Chí Minh. Gồm nhiều 
nhóm địa phương, gọi theo địa 
danh quê hương xưa: Quảng 
Đông, Hải Nam, Phúc Kiến, 
Triều Châu.. Thường mỗi 
nhóm địa phương kết lại với 
nhau thành bang, mỗi bang có 
trưởng học, bệnh viện, chùa, 
đền riêng. Làm nhiều nghề: 
làm ruộng, thủ công, buôn 
bán, dịch vụ... Xã hội phân 
hoá thành giai cấp và các tầng 





Người Hoa 
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H HoA ANH 





lớp khác nhau. Tuy vậy, tính cộng đồng dân tộc và địa phương 
khá mạnh. Ngôn ngữ thuộc ngữ hệ Hán - Tạng, nhưng chia thành 
nhiều phương ngữ, thổ ngữ. Chủ yếu theo Phật giáo, Đạo giáo 
và Không giáo. Một bộ phận người Hoa cũng chịu ảnh hưởng 
văn hoá, tiếng nói của các dân tộc láng giềng và có xu hướng hoà 
hợp với các dân tộc xung quanh trong cộng đồng các dân tộc 
Việt Nam. 


HÓA ANH tên vương quốc do Lê Thánh Tông lập ở phía nam 
Đại Việt. Năm 1471, sau khi đánh chiếm kinh đô Vijaya, vua Lê 
lấy đèo Cù Mông làm biên giới tự nhiên ở phía nam. Tử đèo Cù 
Mông ( Bình Dịnh giáp Phú Yên) trở về nam, vùng đất Chămpa, 
vua Lê lập 3 vương quốc là HA, Nam Bàn và Chiêm Thành, củ 
hào trưởng địa phương làm vua. HA nằm ở đồng bằng giữa đèo 
Cù Mông và đèo Cả còn Nam Bàn nằm trên miền, đất Cheo R eo 
ngày nay. Hai tiểu vương quốc này ngăn cách Chiêm Thành vói 
Đại Việt. 

HOA ANTIGÔN (z4ntigonum leptopus; tk. đầy tigôn, dây nho 
hoa), loài hoa leo, họ Rau răm (Poljgonaceae), gốc ö Trung MI. 
Leo giàn tốt, đễ trồng, lớn nhanh, sức chống chịu khá. Lá hình 
tim, mép lá nguyên. Hoa mọc thành chùm, bao hoa màu hông 
nhạt, hình tím. Mùa hoa ở Miền Bắc Việt Nam tháng 4 - 10, hấp 
dẫn côn trùng. Thưởng trồng để che cổng ngõ, hàng rào. Được 
chăm bón, cây con năm đầu đã leo giàn và bắt đầu ra hoa, năm 
thú hai phát triển mạnh. Gây giống bằng cách tách các cây con 
mọc quanh gốc mẹ giâm vào vườn ươm, chăm sóc 3 - 4 tháng; 
bứng cây con có bầu đem trồng. 

HOA BAN (Bauhimia variegata; tk. cây ban), cây gỗ, họ Đậu 
(Fabaceae). Thân hình trụ, mọc đứng, cao khoảng 6m, cành nhẫn. 
Lá tròn hình tim ở phía gốc, lõm thành 2 thuỳ ở phía đầu. Cuống 
lá dài, phồng to ở hai đầu. Hoa to, màu hồng hay trắng có vân 
tía. Cụm hoa rất ngắn. Hoa mẫu 5 gồm 5Š lá đài liền nhau, tràng 
5 có móng. Nhị 5 gần bằng nhau. Bầu có lông và có cuống, vòi 
nhẫn. Ra hoa vào mùa đông và kết quả vào mùa xuân năm sau. 
Cây rất phổ biến ở miền núi, nhất là vùng Tây Bắc Việt Nam. 

HOA BIA (Hưmuh¿ lupuÌ¿s; tk, cây hốt bố, cây hương bia, 
cây hublông), cây leo quấn, có hương thơm, họ Gai đầu 
(Cannabinaceae). Dược trồng chủ yếu để lấy hoa cái chế rượu 
bia. Loài cây khác gốc, có gốc sống lưu niên, có thể sống đến 
100 năm. Thân ra hằng năm, leo quấn theo chiều kim đồng 
hồ, có thể vươn cao đến 10 m. Hoa đực ra thành chùm, mọc 
đối. Hoa cái ra tửng cặp ở nách lá, đưới dạng nón hình trúng, 
mỗi nón 20 - 60 hoa; ở gốc mỗi lá bắc có những hạch vàng 





Hoa bia 


tiết ra một thứ nhựa đầu, đem phơi hay sấy khô, cho bột thơm 
lupulin dùng trong nghề rượu bia. Chỉ những cây cái mới có 
giá trị kinh tế. HB là cây ôn đói, thưởng sống ở 40 - 50° vĩ 
Bắc, chịu rợp trong thời kì đầu, ưa nắng khi ra hoa, ưa đất 
sâu tầng và thấm nước tốt. Trồng bằng cành giâm. Năm thú 
hai cho leo giàn. Thu hoạch khi nón hoa cái chuyển màu vàng. 
ÖÓ Việt Nam, có thí nghiệm trồng ở Lạng Sơn, Sơn La (Mộc 
Châu), Lâm Đồng (Đức Trọng). 
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HOA BƯỚM (Miola tricolor; tk. hoa 
păngxê), loài cây hai năm, họ Hoa tím 
(Violaceae). LÁ hình trải xoan thuôn 
dài hay hình mũi mác. Hoa trắng vàng, 
lam sẫm, hay gần đen, có cựa ngắn. Cây 
nhập vào Việt Nam tử đầu thế kỉ 20. 
Có 2 giống: giống thấp dưới 20 cm, có 
hoa bé; giống cao 20 - 25 cm, hoa to. 
Một số loài cây hoa khác cũng được 
gọi là HB: cúc ngũ sắc (Cowmos 
bipmmafus), móng bò leo (Bauhima 
kerri) có 2 \lá chét úp vào nhau, kèm 
theo 2 tua cuốn, giống hình con bướm 
đang đậu. 

HOA CÁNH GIẤY (Zinma elegans; tk. hoa dinha), cây hoa 
hằng năm, họ Cúc (⁄4straceae). Có nguồn gốc tử Mêhicô, cánh 
hoa trông như giấy. Nhiều giống có hoa kép, với nhiều màu sắc: 
đỏ, hồng, cánh sen, tím, vàng. Cây trồng được cả ba mùa: xuân, 
thu, đông, trủ mùa hè. Chịu nắng, chịu hạn, chịu rét, không chịu 
cóm bóng và đọng nước. Gieo trồng bằng hạt. 

HOA CẨM CHƯỚNG (Dianthus sp.), cây hoa hằng năm, họ 
Cảm chướng (Caryophyllaceae). Cao 30 - 40 cm, sinh trưởng 110 
- 120 ngày , gây giống bằng giâm ngọn hay gieo hạt. HCC gấm 
(Dianthus sinemsis), gốc Trung Quốc, sống hai năm, lá hẹp, hoa 
ở đầu cành, đầu cánh hoa xẻ răng cưa, nhiều màu: trắng, hồng, 
đỏ, tím, lốm đốm, đơn hoặc kép. HCC thơm (Dianthus 
caryophylhus), gốc Địa Trung Hải, hoa to, thơm, màu vàng, hồng, 
đỏ. Nhập vào Việt Nam đầu thế kỉ 20. 

HOA CHĂMPA x, Cây đại. 

HOA CHÂN CHIM (Delphimium ajacis; tk. hoa la lét, hoa 
tai thỏ), cây sống hằng năm, họ Mao lương (Ñaunculaceae). LÁ 
xẻ chân vịt. Hoa màu lam, trắng, hoặc hồng tím, mọc thành chùm 
dài. Năm lá đài có màu như cánh hoa. Hai cánh hoa mọc thẳng 
đứng như tai thỏ. Quả đại có lông tơ. Cây được trồng làm cảnh. 
Cây chịu hạn kém, chịu rét khá. Ó miền Bắc Việt Nam, gieo hạt 
tháng 9 (hạt xử lí nước nóng). Ở vườn ươm 20 - 25 ngày, cây 
trồng 90 - 110 ngày ra hoa. Mùa hoa chính vào vụ đông - xuân. 

HOA CHÙM ỨỚT (Btgnonia venusta, tk. hoa rạng đông, hoa 
xác pháo), cây nhố, leo bằng tua cuốn, họ Núc nác (Bignoniaceae). 
Lá đối, kép lông chim, 2 lá chét. Hoa vàng da cam, kết thành 
ngù; tràng 5 thuỳ chia hai môi. Cây nhập nội trồng làm cảnh. 
Gây giống bằng giâm cành, ớm trồng vào mùa xuân. Ra hoa 
sau một năm. 





Hoa bướm 


HOA CÚC tên gọi các loài hoa của các cây phần lún thuộc họ 
Cúc (z4steraceae), x. Cúc (họ)). 


1. Cúc vàng, cúc trắng 
(Chnsanthemum), chỉ cây hoa 
cảnh, có nguồn gốc từ Trung 
Quốc và Nhật Bản, vào Việt 
Nam tử lâu đởi. Cây thảo nhỏ, 
thân có nhiều đốt giòn, càng 
lớn càng cứng, rễ chùm phát 
triển theo chiều ngang từ 
những mấu sắt gốc. Lá xẻ thuy, 
mặt dưới có lông. Hoa lưởng 
tính hay đơn tính, mọc nhiều 
trên một cành, tràng hoa hình 
ống dính vào bầu, các cánh 
phía ngoài có màu sắc đậm, 
xếp thành hàng tuỳ hoa đơn 
hay hoa kép, với nhiều dạng 
cánh. Các chủng phổ biến: cúc 





HOA DÒ LÍ 





vàng (to, nhỏ), cúc trắng, cúc đại đoá, cúc đỏ, cúc tím, cúc hoa 
cà, cúc móng rồng, cúc mâm xôi. Gây giống bằng hạt, mầm già 
hay ngọn. Dùng hoa, dạng thuốc sắc để giải cảm, chữa mụn 
nhọt; trong HC vàng có chất ađenin, cholin, vitamin A, tỉnh 
đầu thởm, ww, 

2. Cúc ngũ sắc (Cosmos bipinnatus; tk. cúc chuồn chuồn), 
loại hoa ngắn ngày, dễ trồng, thưởng trồng thành khóm, thành 
thảm hoa. Cây cao 60 - 80 cm, thân mềm dẻo, nhiều nhánh, lá 
xẻ lông chim. Cụm hoa hình đầu, màu hồng hay tía, giữa màu 
vàng, hoa nhiều màu sắc nhưng chóng tàn. Gieo trồng vụ đông 
- xuân là chính. Tử lúc trồng cây con (từ vườn ươm) đến lúc 
ra hoa là 60 - 65 ngày (mùa rét), 45 - 50 ngày (mùa hè); mùa 
rét ra hoa kéo dài trên 2 tháng, mùa nóng chóng tàn. 

3. Cúc kim tiền (Calendula officinalis ; tk. hoa xuxi), hoa màu 
vàng đậm hoặc da cam, đường kính hoa kép 6-8 em, có điểm đen 
ở chính giữa. Cây thấp, thưởng trồng thành thảm ở các vườn hoa. 
Có hai chủng: hoa kép, cây cao 30 - 35 cm; hoa đơn, cây cao 
20 - 25 cm. Trồng bằng hạt, gieo từ tháng 7 đến tháng 11. 
Từ lúc trồng cây con (tử vườn ươm) đến lúc ra hoa là 80 
ngày (với giống kép), 100 ngày (với giống đơn). Thời gian ra 
hoa 20 - 30 ngày. 

4. Cúc vạn thọ (1 agetes parala; tk. cây vạn thọ), trồng làm cảnh 
ở khắp nơi. Cây nhiều cành, lá xẻ lông chìm. Quả bế dài, nhỏ. 
Trồng được quanh năm nhưng vụ chính là đông - xuân. Trồng 
bằng hạt hay giâm ngọn. Cây gieo hạt từ khi trồng đến ra hoa 
70 - 75 ngày; cây giâm ngọn 30 - 35 ngày. Có nhiều chủng: chủng 
cao trên 40 cm, hoa to màu vàng; chủng thấp 30 - 40 cm, hoa 
nhỏ màu vàng, chủng lùn 15 - 20 cm, hoa nhỏ, cánh vàng đậm, 
có viền đỏ xung quanh (cg. vạn thọ cà cuống). 

Ngoài các loài trên, còn gặp một số loài không thuộc họ Cúc 
như cúc bách nhật (Gơœmphrena gliobosa), thuộc họ Rau giền 
(Azmaranthaceae), hoa là những cụm gồm nhiều lá bắc hình vảy 
khô xác, màu tim, úp vào nhau thành khối hình cầu to bằng ngón 
tay cái, ở kế các vảy này có những hoa thật, nhỏ, màu vàng. Do 
cấu tạo bằng các vảy khô màu tim, cúc bách nhật có thể tồn tại 
thởi gian dài (bách nhật) mà không rụng cánh, đổi màu. Trồng 
bằng hạt. 

HOA DIỄN (Salviz; tk. hoa xôn), chỉ cây hoa họ Hoa môi 
(Labiarae). Thường trồng HD đỏ và HD xanh. HD đỏ (Sahia 
splendens; xôn đỏ), có nguồn gốc ở Nam Mĩ (Braxin), được nhập 
vào Việt Nam từ đầu thế kỉ 20. Hoa có màu đỏ rực rõ; đài và 
tràng đều đỏ; không có nhị; có tuyến mật; hoa lâu tàn, trồng 
tửng thảm lón trông rất đẹp. Cây chịu nóng, không chịu úng và 
rợp. Trồng bằng hạt hay giâm ngọn. Từ Lúc trồng đến ra hoa là 
85 - 95 ngày với giống thấp, 95 - 110 ngày với giống cao. Thời 
gian ra hoa khoảng 3 tháng. HD xanh (Saluwa farinacea; xôn 
xanh), cây cảnh có hoa màu xanh lam; cánh hoa có lông trắng 
như rắc bột, 


HOA ĐÀ [Hua Tuo; tự Nguyên Hoá (Yuan Hua); ? - 208)], 
nhà y học nồi tiếng cuối Đông Hán của Trung Quốc, người tỉnh 
An Huy. Giỏi các khoa nội, ngoại, phụ, nhi và châm cứu, nhất 
là ngoại khoa. Dùng ma phế tán gây mê rồi mồ bụng chữa các 
bệnh dạ dày và đưởng ruột. Về sau vì không chịu theo Tào Tháo 
nên bị giết. Sách thuốc của ông bị thất truyền, quyền "Trung tàng 
kinh" hiện còn là tác phẩm của người đời sau mượn đề tên ông. 

HOA ĐÀO loại hoa nở vào muà xuân, dịp tết Nguyên đắn ở 
Miền Bắc Việt Nam. Hoa nở trước, lá ra sau. Có 4 loại: đào bích 
(hồng sẵẫm), đào phai (hồng nhạt); đào bạch (màu trắng), loại 
này khó trồng, ít hoa; đào thất thốn cây thấp, hoa nhỏ nhiều 
màu, thưởng trồng trong chậu uốn thành các dạng thế. Muốn 
HD nỏ đúng vào dịp tết Nguyên đán, căn cứ vào thời tiết và chất 
đất, người ta xử lí cây trồng dựa vào kinh nghiệm cuả người trồng. 


Nghi lầm, Quảng Bá, quận Tầy Hồ (Hà Nội) là vùng trồng đào 
lâu đời và nồi tiếng vì có loại đào sai hoa, đáng đẹp. HD là loại 
hoa không thể thiếu cuả các gia đình Miền Bắc vào dịp tết Nguyên 
đán. HD là biểu tướng cuả muà xuân, những điều tốt lành, niềm 
vui và hạnh phúc. Ö thành phố Hồ Chí Minh và Lâm Đồng đã 
trồng thủ HD, bước đầu cho kết quả tối. 





Hoa đảo 


"HOA ĐĂNG" điệu múa đèn của dân tộc Việt, có ở nhiều 
nơi: Diễn Châu (Nghệ An), Đông Sơn (Thanh Hoá), Phù Dục 
(Thái Bình), Quảng Bình, Huế, vv. Có nơi múa một tay cầm đèn, 
một tay quạt, có nơi hai tay cầm đĩa đẻn, có nơi đèn đội đầu 
chồng nhiều tầng, có nơi người múa mặc quần áo như tướng bà 
cắm hai cổ đuôi nheo ở hai vai, một thanh tre cắm sau lưng dọc 
theo cột sống, một thanh tre khác buộc ngang ở trên thành hinh 
chư ”F”, hai đầu thanh tre ngang đặt đĩa đèn và hai tay cầm thêm 
hai đĩa để múa. Khi múa có nơi chạy xếp chữ như ở Phù Dục 
(Thái Bình), Thiệu Hoá (Thanh Hoá), có nơi kết hợp các yếu tố 
xiếc, với kĩ thuật khó như nằm lăn người mà đầu vẫn đội đèn 
(đánh lá lật) như ở Yên Dịnh (Thanh Hoá). Động tác chủ yếu 
là guộn cồ tay và chân đi lướt. 

HOA ĐÔNG (Huadong), đồng bằng ở Miền Đông Trung Quốc, 
giáp Hoàng Hải (Huang Hai) và Đông Hải (Dong Hai). Bề mặt 
bằng phẳng, do lốp phù sa dày của các sông Hoàng Hà (Huang 
He), Hoài Hà (Huai He), Trưởng Giang (Chang l]iang)bồi nên. 
Khí hậu gió mùa ôn đói. Thưởng bị lụt lớn. Hầu hết diện tích 
được gieo trồng(lúa mỉ, bông ,lúa gạo, lạc...). Một trong những 
vùng đông dân nhất thế giới. Thành phố lón : Bắc Kinh, Thiên 
Tần, Nam Kinh, Thượng Hải. 

HOA ĐỒ sơ đồ biểu diễn cấu tạo cắt ngang của nụ hoa theo 
một mặt phẳng vuông góc với trục hoa. Trong HD, trục hoa 
thưởng đặt ở phía trên, lá bắc ở phía đối diện và giữa hai bộ 
phận đó là các thành phần khác của hoa. Nếu hoa đều thì các 
vòng trong hoa được biểu diễn bằng những đường tròn và kích 
thước của môi phần trong vòng bằng nhau. Nếu hoa không đều, 
biểu diễn bằng đường bầu dục, với kích thước các phần khác 
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H HoA ĐỒNG TIỀN 


nhau. Người ta dùng một số hình sau để biểu diễn các bộ phận 
của hoa: trục hoa e , lá bắc lá đài “Z7 cánh hoa 

nhị (hay Uò (hình cắt ngang bao phấn), nhuy SẤÖ) (hình cắt 
ngang bầu). 





Hoa đồ 


l. Trục hoa; 2 Lá bắc con; 
3 Đài; 4 Tràng; 5 Nhị; 6. Nhụy; 7 Lá bắc. 


HOA ĐỒNG TIỀN (Gerbera Jjarmesonii), cây lưu niên, họ Cúc 
(4steraceae). Có nguồn gốc ở Nam Phi, được nhập vào Việt Nam 
tù đầu thế kỉ 20. Hoa đẹp, có nhiều màu, ra hoa quanh năm. 
Trồng bằng hạt hay bằng chồi tách tử gốc cây mẹ. Từ lúc trồng 
đến lúc ra hoa 90 - 100 ngày. 






Hoa đồng tiền 


HÓA ĐƠN (tk. bông trang), cây bụi thấp, phân nhánh tử gốc, 
họ Cà phê (Jầubiaceae). HD đỏ (rora coccinea): \á bầu đục xanh 
bóng. Cụm hoa hình xim ỏ ngọn cảnh. Hoa nhỏ, đài, màu đỏ, 
mẫu 4. Lá đài nhọn, tràng hình đỉnh, ống tràng hẹp hình trụ, gốc 
có tuyến mật ngọt, quả tròn nhỏ. Mọc nhiều ở đồi trọc, đất khô 
dãi nắng, xen lẫn sim, mua ở vùng trung du Vĩnh Phúc, Phú Thọ, 
Nghệ An, Hà Tĩnh. Dược trồng làm cảnh. HD vàng (tora cocciea 
var. /wfea), cây giống HD đỏ, có hoa vàng. HD trắng (lxora 
nigricans), cây nhỏ có khi khá cao, lá hình trái xoan, mặt trên 
sẵm, mặt dưới màu nâu. Hoa mẫu 4, màu trắng. 
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HOA GIẤY (Bougainvillea; tk. hoa móc diều), cây leo, họ Hoa 
giấy (Nyciaginaceae). Thân gỗ có gai. Hoa mọc tửng cụm ba cái 
một, có tông bao cấu tạo tư 3 lá bắc màu đỏ tía (hoặc trắng, 
vàng, tím, gạch, vv.). Dài hợp hình ống màu đỏ tím. Trồng làm 
cảnh. Cây cho nhiều bóng râm, được trồng làm giàn hoa, che 
tưởng rào, làm đẹp các hiên nhà, bao lơn, cổng ra vào, vv. Gây 
giống bằng cành giâm vào mùa xuân. 


HOA GIÓ đồ thị biểu diễn sự phân bố tần suất xuất hiên theo 
các hướng của gió, vận tốc gió trung bình, cực đại, trung bình 
theo các tháng, các mùa và năm theo các góc hướng (thưởng là 
8 hướng) tại một địa điểm hay từng vùng nhất định. HG được 
sử dụng phô biến trong thiết kế quy hoạch đô thị cũng như thiết 
kế từng công trình, tổng thể công trình. HG có giản đồ hình 
tương tự bông hoa. 

HOA HỒNG (sinh) 1. (Rosidae), phân lóp thực vật hạt kín, 
gồm cây thân gô, thân thảo, dây leo và nhiều dạng lá rất khác 
nhau. Hoa mẫu 5, đính noãn trung trụ, tiến hoá theo hướng thích 
nghi thụ phấn nhở côn trùng. Gồm rất nhiều bộ và đại diện có 
(ầm quan trọng thực tế lớn như Hoa hồng (Røsales), Dậu 
(Fabales), Cam (Rurales), Nhân sâm (4raliales). 


2. (Rosaceae), họ thực vật hạt kín, bộ Hoa hông (Rosafes). 
Gồm: cây gỗ thưởng xanh hoặc rụng lá, cây bụi, thảo (thường 
nhiều năm), rất khác nhau về hình dạng ngoài. Phần lón hoa 
lưỡng tính, đều, mẫu 5, đôi khi mẫu 3 - 4 hoặc nhiều hơn. Dế 
hoa lõm hình chén đôi khi phẳng hoặc lồi, nhị xếp nhiều vòng. 
Giữa nhị và nhuy có điã mật. Bộ nhuy có lá noãn rời hoặc hơi 
dính, đầu nhỏ. Hầu trên hoặc dưới, noãn đảo có hai hoặc một 
vỏ. Có nhiều loại quả: nang, nạc (kiều táo), hạch. Hạt không nội 
nhũ. Có 5 phân họ, 115 chi, trên 3 nghìn loài. Phân bố ở vùng 
ôn đói và cận nhiệt đói Bắc Bán Cầu. Nhiều cây cho quả ăn 
ngon: dâu tây, táo, lê, mắc coọc, đào, mận, mø, vw. và cây làm 
cảnh cho hoa đẹp: hồng, đào, vww. 

3. (Nosa sp; tk. hoa hưởng), chỉ cây nhỏ, họ Hoa hồng 
(Rosaceae). Cành có gai, lá kép hình lông chim lẻ, lá chét khiá 
răng, có lá kèm. Hoa thơm, màu hồng, trắng, vàng hay đỏ. Dế 





Hoa hồng 


hoa hình chén. Hoa thưởng có nhiều cánh do nhị đực biến thành. 
Quả bế, tụ nhau trong đế hoa dày lên thành quả. Rất nhiều 
chủng, phân bố tử miền ôn đới đến nhiệt đói. Các chủng HH 
Damat và HH ỏ Pháp, ở BHungari, có tới 0,15% tỉnh dầu trong 
hoa. Dược trồng tư thời cổ đại ở các nước phương Đông, được 
tôn là hoa hậu trong các loài hoa, được nhiều công gây trồng tạo 
giống hơn cả. Trong vài vạn chủng được tạo ra, chỉ khoảng vài 
trăm chủng có giá trị thương phẩm. Những dạng phô biến là hồng 
bụi (thấp khoảng 1m), hồng phép, hồng leo, hông rủ cành. Ngoài 
hình dạng cây, các chủng hồng còn được phân biệt bằng kiểu ra 
hoa (nở đồng loạt hay rải rác trong nhiều tháng), bằng hình lá, 
dạng quả, dáng hoa to, nhỏ, nở thành từng đoá riêng hay thành 
khóm, thành cụm. Những chủng có tiếng nhất là: hồng hoa to 
với các chủng hồng pháo (hoa đỏ thắm và thơm), hồng bụi, hồng 
leo (hoa thơm), hồng rủ. 

Cây HH không kén đất, trừ đất khô cần, đất sét không thấm 
nước, đất quá nhiều vôi (trên 15% CaCOƠA), đất than bùn; ưa 
những nơi thông thoáng và đãi nắng. Trong kĩ thuật trồng, chú 
ý cắt tỉa vào mũa đông - đầu xuân, trủ các chủng hồng leo. Cất 
đổ cành dài, hồng sẽ ra hoa nhiều và sóm hơn; cắt ngắn, hoa sẽ 
ra muộn và ít hớn, nhưng to hơn. Khi cắt, phải chọn mắt để cành 
nở ra có thế đẹp. Các chủng hồng bụi thường được cắt tỉa ít hơn, 
chỉ cần tỉa bút những cành già, chú ý xói, bón phân và phun thuốc 
phòng trư sâu bênh. 

HOA HỒNG (kinh ¿ế), số tiền thù lao mà bên uỷ thác trả cho 
bên trung gian (đại lí hoặc môi giới) về những dịch vụ mà bên 
trung gian đã làm. HH nhiều hay ít tuỳ thuộc vào khối lượng và 
tính chất công việc được uỷ thác, nó phải được quy định rõ trong 
hợp đồng uỷ thác. Trong thưởng nghiệp, đó là số tiền người bán 
buôn trả cho các đại lí (người) bán lẻ đã thay mặt minh bán giúp 
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một lượng hàng được ủy thác bán hộ. Trong giao dịch chúng 
khoán, đó là số tiền bên mua (hoặc bán) chứng khoán trả cho 
người môi giới đã giúp cho mình mua hoặc bán được một lượng 
chứng khoán nhất định. Trong hoạt động bảo hiểm, đó là số tiền 
trả cho các đại lí (môi giới) bào hiểm về việc đã giúp cho bên 
mua (hoặc bên bán) bảo hiểm thực hiện được mục tiêu, nguyên 
vọng cuả họ. HH thưởng được tính là tỉ lê phần trăm (5%) trên 
doanh số hãng hoá hoặc dịch vụ đã thực hiện. 

"HOA HỒNG XANH" nhóm hoạ sĩ Nga, xuất hiện ở triển lãm 
“Hoa hồng xanh" tại Matxcova (1907). Đặc trưng những tác phẩm 
của các thành viên nhóm này [Kuzønetxôp (P.V. Kuznecov), 
Matvêep (A.T. Matveev), Xapunôp (N. N. Sapunov), Xarian (M. 
S. Sarjan), vv.] là bằng phẳng hoá, phong cách hoá những hình 
tượng mang tỉnh chất trữ tình, tâm trạng buồn, u sầu. 

"HOA KE” điệu múa của dân tộc Chăm, bằng những chiếc 
quạt gập trên tay, các cô gái Chăm múa biểu hiên động tác chèo 
thuyền đẹp, duyên dáng bằng những động tắc chèo lúc tiến, túc 
tui, lúc thảnh thơi dịu đàng, lúc dồn bước rộn ràng. Dặc điểm 
múa: nhích vai, hất, bật, nầy CỔ tay. 

HOA KÌ (United States o[ America - Hợp chủn# quốc Hoa 
Kì; cø. Mƒ), quốc gia ở Bắc Mĩ, gồm 50 bang và một đặc khu. 
Giáp với Canađa 8.893 km, Mêhicô 3.326 km; đường bò biển dài 
19.924 km, ở Đại Tầy Dương và Thái Bình Dương. Diện tích 
9.518.323 km”, lớn thứ tư trên thế giói sau Nga, Canađa và Trung 
Quốc. Dân số 275.372.000 (2000) đứng thứ ba sau Trung Quốc 
và Ấn Dộ. Dân thành thị 76,42%. Người da trắng 73,1%, da đen 
127%; người Châu Á và đảo Thái Bình Dương 3,5%; da đỏ và 
Exkimô (Eskimo) 0,7%. Ngôn ngũ chính thức: tiếng Anh - Mi; 
mội số nói tiếng Tầy Ban Nha (dân gốc Tây Ban Nha chiếm 9% 
dân số). Tồn giáo (1995): đạo Cơ Đốc 85,3% (trong đó Tin Lành 


: 3098 
ĐẠI TÂY DƯƠNG —~ 


313 


H HOA LA CANH 


57.9%). đạo Hồi 1,9%, đạo Do Thái 2,12, không tôn giáo 8.7%. 
Thể chế: cộng hơà liên bang, hai viên (Thượng viện và Hạ viên). 
[ứng đầu nhà nước và chính phủ là tổng thống. Thú đô Oasinhtơn 
(Washington D. C.; 519 nghìn dàn), các thành phố lón: Niu Yooc 
(New York; 7.428 triêu dân), Lôt Angidtet (Los Angeles, 3,633 
triêu dân), Sicagâu (Chicago, 2,799 triệu dân), Haoxtỏn 
(Houston; 1,845 triêu dân), Philađenph›a (Philadelphia, 1,417 
trêu dân). Xan Điêpô (San Diego, 1238 triệu đân), DĐitơroi 
(Đetroit; %5 nghìn dân), Đalat (Datlas; 1,076 triệu dần). 


Dịa hình ở trung tâm HK là một đồng bằng rộng. Núi cao ð 
phía tây [hê thống núi Coocđiliera (Cordillera)], đồi và nút thấp 
ở phía đông {dãy Apalat (Appalachians)}. Bang Alaxka (Alaska) 
có địa hình núi và thung lũng rộng, bang Haoai (Hawal) có địa 
hình đôi núi tửa. Khi hâu ôn đói, trừ Alaxka là cwc đới và Haoai 
tà nhiệt đói. Sự phân hoá khí hâu theo vùng chủ yếu do lượng 
mưa và địa hình núi. Phía tây có khí hậu khô hạn và bán khô 
hạn, vớ: gió Sinuc (Chinook) nóng khô. Ven biển đông nam có 
khí hậu á nhiệt đói ẩm. Phía nam bờ biển Thái Bình Dương có 
khí hậu Địa Trung Hải. Các sông lớn: Mixxipi (Mississippi)đài 
6.800 km với các phụ \uu Mixuri (Missoun), Ôhaiô (Ohio) và 
Ret Rivd (Red River), tạo nên đồng bằng trung tâm và vùng 
châu thổ ở vịnh Mêhicô. Phía tây bắc có sông Côlumbia 
(Columbia), phía tây nam có sông Cðlôrađô (Cotorado), phía 
đông nam có sông Riô Granđê (Rio Grande) làm biên giới vói 
Mehicô. Phía đông bắc giáp Canađa có 5 hồ lún: Thượng. 
Michigân (Michigan), Hurôn (Huron), Êniê (Erie), Ôntariô 
(Ontario). Sông Niagara (Niagara) nối tiền hai hồ Ériê và Ôntariô, 
tại đây có thác Niagara cao 48m, rất nồi tiếng. Dất canh tác 
20,5%; đồng cỏ 26,1%, rúng và cây bụi 32,32%; các loạt đất khác 
21%. Khoáng sản chính: than, đồng, chì, molipđen, photphat, 


urani, bauxit, Vàng, sắt, thuỷ ngân, niken, kal, bạc, vonfram, kẽm. 
đầu khi, 


HK có một nền kinh tế phát triển mạnh và đa dạng ngành 
nghề, giàu nhất thế giới. Nông nghiệp chỉ chiếm 2,42 lao động 
và đóng góp 1,475 GIDP (1998) nhưng dư thửa cho tiêu dùng 
(rong nước và đứng đầu thế giới về xuất khẩu ngũ cốc. Công 
nghiệp chế biến chiếm 16,42% GDP và 15% lao động. Thương 
mại chiếm 15,9% GDP và 19,8% lao động. Tãi chính chiếm 19,1% 
GDP và 6,2% lao động. Dịch vụ chiếm 2122 GDP và 34,32% lao 
đông. GDP đầu ngưỡi 31.811 USD (1998). GNP đầu người 34.030 
USD (1999). Các sản phẩm nông nghiệp chính (1999): ngô 17,95 
(¡ USD, đậu tương 12,451 tỉ USD, Lúa mì 5,904 tỉ USD, bông 6,5 
(¡ USD, thuốc lá 2,329 tỉ USD, khoai tây 2,783 tỉ USD, cà chua 
820 triệu USD, táo 1,679 tỉ USD, nho 2,943 tỉ USD, cam 1,807 
tỉ USD, tạc 992 trêu USD, ha miến 0.971 tí USD, gạo 1,257 tỉ 
USD, củ cài đường 1,181 1Ì USD (1998), lúa mạch 0,553 tỉ USD, 
mia 1,061 triệu USD; ngoài ra còn bông, hướng dương , rau quả 
các toại. Chăn nuôi (1999): bò 98,5 triệu con, lợn 62,206triệu 
con, cửu 7,235 triêu con, ngựa 6 triệu con, gà 14 tỉ con. Khai 
thác gỗ tròn (1998) 420,458 triệu m”, cá đánh bắt (1997) 1,722 
tỉ USI2. Khai khoáng (1996): đồng 1,91 triệu tấn, vàng 325 tấn, 
cát sỏì 992 triệu tấn, sắt 39,342 triệu tấn, đất sét 44 triệu tấn, 
photphat 43 triệu tấn, muối 40 triệu tấn. Các sản phẩm công 
nghiệp chính (1996): xe có động cơ 329,155 tỉ USD, máy bay 83,394 
tỉ, thịt 102,103 tỉ, máy công nghiệp 135,393 tí, thuốc lá 28,987 tị, 
máy tính điên tử và thiết bị văn phòng 103,27 tỉ, tên b†a và tàu vũ 
trụ 17,928 tï. máy ảnh 22,297 tị, tàu thủy 15,634 tí, và các hàng tiêu 
dùng khác (tủ lạnh, máy vị sóng, máy giặt, máy thu hình, máy điện 
thoại, quần áo, vwv). Năng tượng (1994): điện 3.268 tỉ KWh, than 
937,58 triêu tấn, đầu thô 2,5 tỉ thùng, khi đối 530 1ï mề, Gnao thông 
(1997): đường sảt 222 nghìn km, đưởng bộ 6,3 triệu km (rải nhìịa 
91%), trọng tải thương thuyền 18, triệu tấn. Xuất khẩu (1997) 
689,182 tỉ USD (máy móc và thiết bị vận tải 46,4%, hoá chất 9,4%, 
thực phẩm và gia súc sống 4,5%, thiết bị khoa học 5,42%), bạn hàng 
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chính: Canađa 22%, Nhật Bản 95%, Mêhicô 10,4%, Anh 5,32, 
Hàn Quốc 3,6%, Dức 3,52%, Dài Loan 32. Nhập khẩu (1997) 
870,67 tÌ USD (máy móc và thiết bị vàn tài 44,9%. đầu mỏ và sản 
phẩm từ đầu mỏ 4,7%, hoá chất 5,6%, thực phẩm và gia súc sông 
2,6%), bạn hàng chính: Canađa 193%, Nhật Bản 142%, Mehicô 
9.9%, Đức 52%, Trung Quốc 7,22%, Đài Loan 3,7%, Anh 3,8%, Hiàn 
Quốc 2,7%. Đơn vị tiền tệ: đôia Mĩ (USD) 

Cô xưa !1K là nơi cư trú của thô dân da đỏ. Từ thế kỉ 16, người 
Châu Âu bắt đầu đến lập nghiệp và trồ thành thuộc địa của Anh. 
Ngưởi da đen được đưa đến tư Châu Phi để làm nô lê ở các đồn 
điền. Cuộc chiến tranh giành độc lập kết thúc bằng sư tuyên bố 
độc lập 4.7.1776. Cuộc đấu tranh giữa tư bản phương Bắc và chủ 
nô phương Nam dẫn đến cuộc nội chiến Bắc - Nam từ I861- 1865. 
Chiến thắng của phương Bắc đã tiêu diệt chế độ nô lé và đây nhanh 
sự phát triển tư bản. Trong Chiến tranh thế giới I và II, HK luôn 
đứng về phe đồng minh với Anh, Pháp chông Đúc. Ý, Nhât Bản. 
Sau 1945, tiến hành "chiến tranh lạnh" với Liên Xô và các nước xã 
hội chu nghĩa. Dði với Viết Nam, tiến hành "chiến tranh nóng" kết 
thúc vào 1973 sau Hội nghị Pari. Xu thế hoà bình chung từ 1989 
- 90, Quốc khánh: 4.2. HK là một nước có tiềm lực kính tế vả quân 
sự mạnh vào hàng đầu thế giói. HK và Nhà nước Cộng hòa Xã 
hột chủ nghĩa Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao ở cấp đai 
sứ tủ tháng 7.1995. 

HOA LA CANH (Hua Luogeng; 1910 - 85), nhà toán học 
rung Quốc. Ngưới tỉnh Giang TÐ (liangsu). Năm 1956, du 
học ở Anh. Năm 1938, về nước đạy öỏ Trưởng Đại học Iiên hớp 
Tay Nam. Năm 194ó, đi Hoa Ki làm công tác nghiên cứu và 
giằng dạy đại học. Sau khi nước Cộng hoà Nhân dân Trung 
Hoa được thành lập, ông trở về giảng dạy ở Trưởng Dại học 
Thanh Hoa, đã giữ các chức vụ: phỏ hiêu trưởng Trương Đại 
học Khoa học Kĩ thuật Trung Quốc, phó viện trưởng Viên Khoa 
học Trung Quốc, phó chủ tịch Hiệp hội Khoa học Ki thuật 
Trung Quốc. Ông còn là nhà hoạt động xã hội nồi tiếng và 
được bầu làm uý viên thường vụ Đại hội đại biều nhân dân 
toàn quốc khoá ó, phỏ chủ tịch Dồng mính Dân chủ Trung 
Quốc. [Dã nghiên cứu sâu sắc và có cống hiến sáng tạo về nhiều 
mặt như: thuyết toán giải tích, nhóm điền hình. hình học ma 
trận... Bắt đầu tủ những năm 60 thế kỉ 20, ðng đã ứng dụng 
một cách sáng tạo phương pháp toán học vào các nh vực kinh 
tế quốc đân đạt hiệu quả kình tế tốt. lác phẩm chủ yếu:"1í 
thuyết cộng tính", “Thuyết cộng thêm", "Số luận đạo dẫn” "Dẫn 
luận toán học cao cấp”, "Nhỏm điền hình”... 

"HOA LANG" tô khúc mưa trong trò múa hát dân gian Xuân 
Phả ồ Thanh Hoá (đất Lam Kinh cũ). Múa “HL” gồm: múa đơn 
đo chúa biều diễn siêu và cò. Múa đôi do bai quần sĩ phi ngựa 
đấu roi (ngựa được đan bằng tre thành \ồng, phất giấy). Múa tập 
thể nam do 8 quân sĩ, mỗi người 2 quạt. Miia tập thẻ chèo thuyền 
bằng mái chèo. 

HOA LÍ (Telovna cordatum, Pergularia rmmunor; tK. thiên TẾ), loài 
cây leo, họ Thiên lí (4xclepiadaceae). Các bộ phản còn non của 
thân có tông thưa. Lá mọc đối, hình tím, mỏng, mềm. Hoa nhiều, 
mọc thành xim, màu vàng nhạt, có mùi thởm đặc trưng về đêm. 
Dài có 5 thuỳ, nhiều Lông. Quả đại đài. Ra hoa từ tháng 4 đến 
tháng 9. Gây giống bằng giãm cành ð đất thịt không đong nước, 
không cớm bóng. Cây trồng thành giàn làm cảnh, lấy bóng mắt. 
HL được trồng khắp nơi ö Việt Nam, nhiều nhất ở Miền Rắc. 
Còn trồng ð Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc, Inđônêxia, Malabua, 
Phiùppin. Hoa dùng để ăn như rau, lá đôi khi dùng làm thuốc 
chúa bệnh trĩ, sa da con. 


HOA LIẾU nhóm bênh truyền nhiềm lây trưyền qua đưởng 
tình đục. Gồm 4 bệnh cổ điền: giang mai, lậu, ha cam, hột xoài. 
Ngày nay, trong nhóm bênh HÍ. còn kề đến nhiều bênh: bệnh 
trùng roi, bệnh nấm men, u mềm lây, bệnh rận mu, xù! mào gà. 


HOA Mộc H 





viêm gan B, suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS), w. HL là loại 
bệnh xã hội. 

HOA LOA KÈN ĐỎ (Amarnyllis belladona), loài cây thảo, 
thân hành to, họ Loa kèn đỏ (4maryilidaceae). Lá dài, hình 
đải, hẹp, nhọn. Hoa to, không đều, mọc 6-10 cái thành tán có 
mo bao bọc. Bao hoa hình phễu. Nhị 6, bầu hạ. Quả nang tròn; 
ra hoa tháng 2 - 3. Cây trồng làm cảnh. 

HOA LOA KÈN TRẮNG x. Loa kèn trắng. 

HOA LỐC (Phlox dnơmmondii; tk. hoa phốc), cây thân thảo họ 
Hoa lốc (Polemoniaceae). Lá mọc đổi, hoa đều, lưỡng tính, mẫu 
5, mọc thành xim. Cây du nhập, trồng làm cảnh. Hoa đẹp, nhiều 
màu sắc (trắng, hồng, đỏ, tím, w.); thường trồng trong bồn hoặc 
thành luống. Trồng bằng hạt hoặc giâm cành, ở chỗ nhiều nắng. 

HOA LỘC (VĂN HOÁ) x. Văn hoá Hoa Lộc. 


HÓA LƯ (sử, khảo cổ), kinh đô nước Dại Cồ Việt thời Dinh 
(968 - 980) và Tiền Lê (980 - 1009); ở xã Trưởng Yên, huyện 
Hoa Lu, tỉnh Ninh Bình hiện nay. Kinh đô nằm trong một vùng 
có nhiều dãy núi đá vôi, các triều vua đã cho đắp 10 đoạn tường 
thành nổi các núi đá, tạo nên thành HL với diện tích hơn 300 
ha. Thành HL. có hai vòng thành: Thành ngoại có 5 đoạn tưởng 
thành: đoạn 1 nối núi Đầm với núi Thanh Lâu, được gọi là "tường 
Đông"; đoạn 2 tử núi Thanh Lâu đến núi Cột Cờ; đoạn 3 từ núi 
Cột Cở sang núi Chẽ; đoạn 4 tử núi Chẽ đến núi Chợ: đoạn 5 
tử núi Mã Yên sang một núi khác. Thành nội cũng có 5 đoạn: 
đoạn 1 tử núi Hàm Sá đến núi Cánh Hàn; đoạn Z từ Cánh Hàn 
đến núi Hang Tö; đoạn 3 tử núi Quèn Dót sang núi Mồng Mang, 
được gọi là "tưởng Bồ"; đoạn 4 từ núi Mồng Mang đến núi Cổ 
Giải, được gọi là "tưởng Bìm”, đoạn 5 đắp ngang thành nội. Các 
nhà khảo cổ đã đào một số đoạn tưởng thành. Ở những nơi này 
đều có móng thành bằng cành cây với nhiều cọc đóng xuống sâu. 
Phía trong của tưởng thành xây gạch, dày đến 0,45 m. Chân tường 
kè đá tảng và đóng cọc gỗ. Loại gạch phổ biến có kích thước 30 
x l6 x 4 cm, thưởng có các dòng chữ "Đại Việt quốc quân thành 
chuyên” và "Giang Tây quân”. Phía ngoài tưởng gạch là tưởng đất 
đắp rất dày. HL có di tích cung điện và những cột Kinh Phật thời 
Dinh, Tiền Lê, đền thở Dinh Tiên Hoàng và đền thờ Lê Dại 
Hành, mộ Dịnh Bộ Lĩnh trên núi Mã Yên. Có động Hoa Lư, bốn 
bề bọc núi, điện tích 5,76 ha, nay thuộc huyện Hoa Lưu, cách HL 
khoảng 8 km về phía tây bắc, là căn cứ ban đầu của Đỉnh Bộ 
Linh (khoảng năm 951). 

BOA LƯ (4a If), huyện ở giữa tỉnh Ninh Bình. Diện tích 136,9 
km”. Gồm 16 xã (Ninh Khánh, Trường Yên, Ninh Hoà, Ninh Giang, 
Ninh Khang, Ninh Mỹ, Ninh Nhất, Ninh Tiến, Ninh Xuân, Ninh 
Vần, Ninh An, Ninh Thắng, Ninh Hải, Ninh Sơn, Ninh Phong, 
Ninh Phúc), huyện lị ở xã Ninh Khánh. Dân số 105500 (199). Có 
20% dân số theo đạo Thiên Chúa. Địa hình đồng bằng cacxtở xen 
núi đá vôi sót chiếm 36% diện tích. Các sông: Hoàng Long, Dáy, 
Vạc chảy qua. Trồng luá, ngô, khoai lang, lạc, dâu tằm, đậu tương. 
Tuyến giao thông chính: quốc lộ 1A (17 km), đường sắt Thống 
Nhất (8 km). Thắng cảnh: cố đô Hoa Lư, chùa Bích Động. Huyện 
thành lập năm 1977 gồm thị xã Ninh Bình nhập với huyện Gia 
Khánh; năm 1981, thị xã lại tách ra. 

HOA MAI loại cây gỗ nhỏ, thường mọc ven sườn núi; muà 
hè cây cần cỗi, cuối muà thu bắt đầu có nụ, nở hoa vào muà 
xuân. HM đẹp nên được nhân dân đem về trồng ở vưởn nhà. 
Dến nay, ở Miền Trung và Miền Nam nghề trồng mai làm cây 
cảnh, nhất là trong dịp tết Nguyên đán được nhiều nhà ưa thích. 
HM có khoảng 50 loài: tử ngũ đài có 5 cánh mỏng manh đến 
hoàng tỉ trên 30 cánh; màu sắc phong phú: hồng mai, thanh mai, 
bạch mai, hoàng mai... Mai không chỉ đẹp ở hoa mà đẹp tử gốc 
đến cành tùy theo dáng dấp. Mai được trồng ở vườn nhà, ở chậu, 
mai tứ quý có hoa bốn muà; mai chiếu thuỷ gắn với hòn non bộ. 


Mai là biểu tượng cuả vẻ đẹp trong sáng, thanh tao, cuả tỉnh 
thần kiên cưởng bất khuất. Với ý nghiã đó, những nhà văn hoá 
Việt Nam như Nguyễn Du đã tửng viết: "Mai cốt cách, tuyết tỉnh 
thần", Cao Bá Quát: "Bái phục một hoa mai", và chủ tịch Hồ Chí 
Minh: "Ngắng đầu, Mặt Trời đỏ; Bên suối, mội cảnh mai", 





Hoa mai 


HOA MÀO GÀ ĐỎ (Celosia cristara), toài cây thảo, họ Rau 
giền (4maranthaceae). Thân thẳng, lá hình mũi mác, nhỏ, liền ở 
phần gốc, nhọn đầu. Hoa hợp thành bông mập, dày đặc, màu đỏ 
tía, phía trên xoẻ to hình mào gà. Quả hình trứng, hình cầu. Trồng 
bảng hạt, gieo 3 - 4 ngày mọc. Cây non ở vưởn ưởm 13 - 1Š ngày 
đưa ra trồng, sau 70 - 75 ngày ra hoa. Không trồng chỗ rợp, 
không bón nhiều phân đạm, tỉa bỏ mầm non ở nách lá và ở hoa 
phụ. Cây được trồng làm cảnh hoặc làm thuốc (gọi là kê quan 
hoa) cầm máu, chữa các bệnh chảy máu đường ruột, máu cam, 
xuất huyết tử cung, lòi dom. 


HOA MÀU nhóm cây hằng năm trồng cạn, làm lương thực, thực 
phẩm hay làm thức ăn chăn nuôi. Phần lón là cây trồng ở cạn như 
ngô, khoai, sắn, khoai tây, dong riềng, các loại đậu đỗ, vv. HM 
thưởng trồng trong mùa khô. Ó đồng bằng, có vụ màu dài ngày 
(đông - xuân) và các vụ ngắn ngày (màu đông, màu xuân), ở vùng 
đồi núi có vụ màu mùa mưa (màu hè - thu). Luân canh lúa với 
màu ngắn ngày, là chế độ canh tác có lợi cho cả lúa lẫn màu. 

HOA MỖM CHÓ (Scrophulanaceae), họ cây thảo nhiều năm, 
ít khi cây bụi. Lá nguyên, không lá kèm, mọc cách hoặc đôi. Hoa 
tự hình xim, bông, chùm. Hoa không đều. Lá đài 5, dính với nhau. 
Tràng hình ống. Có 200 chỉ, 3 nghìn loài. Phân bố khấp Trái Đất. 
Việt Nam có 31 chỉ, 140 loài. Một số loài làm thuốc như địa hoàng, 
cam thảo nam. Đại diện: HMC (rườnhinưmn majns, `tk. hoa mỗm 
sói, hoa mép đê), cây thảo; lá dài mọc đối; hoa mọc thành chùm, 
màu tía, trắng, hay vàng, đỏ, tràng hoa khép kín, nom giống möm 
chó. Được trồng ở vườn, ở chậu, để cắt hoa cắm lọ. Cây ưa dãi 
nắng, chịu rét khoẻ, chịu nóng, nhưng chịu hạn kém. Gieo ớm hạt 
tháng 8 - 12. Ra hoa sau 130 - 150 ngày, kể từ khi cây con mọc; 
mùa haa tiếp tục trong 3 tháng. 

HOA MÓNG RỒNG (Artabotms odoratissừmnus; tk. dây công 
chúa), cây leo, có lá dài, họ Na (4nmnonaceae). Cuống hoa trước 
thẳng sau uốn cong lại như móng rồng. Được trồng làm cảnh. 
Hoa lúc mới nở màu xanh, sau vàng nhạt, toả mùi thởm như 
chuối chín. Hoa nỏ vào mùa hè là chính. Gây giống bằng hạt, 
hay giãm cành, giâm cành vào giữa mùa xuân. 

HOA MỘC (Osmanthus [ragrans), cây hoa họ Nhài (Oleaceae). 
Cao 2 - 3m, lá cứng, hình bầu dục dài. Hoa trắng, nhỏ, thơm, 
hợp thành chùm, đài 4 rằng, tràng 4 cánh. Quả hạch. Ra hoa vào 
mùa thu. Cây trồng lấy hoa thơm ướp chè, ưóp thuốc hút. 
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HOA MỖI (Labiatae), họ cây bụi, nửa bụi hay cây thảo một 
năm hay nhiều năm; ít khi cây gô. Lá mọc đối hay mọc vòng, 
phần lớn đơn nguyên hoặc chẻ. Cành non thưởng có 4 cạnh. 
Hoa tự hình xim, phần lón có lá bắc rời, mẫu 5 hầu hết đều, ít 
khi mẫu 4. Đài thưởng có thuỳ. Tràng 5, nhị 4. Có đĩa mật. Bộ 
nhuy gồm 2 lá noãn, vòi nhuy đơn, đính gốc. Noãn thẳng hay 
đảo. Quả gồm 4 quả con. Hạt có phôi thẳng, thường không có 
nội nhũ. Có khoảng 200 chỉ, khoảng 3,5 nghìn loài. Phân bố 
khắp Trái Đất, Ó Việt Nam đã biết 37 chỉ và 109 loài. Nhiều 
loài cho tỉnh đầu (cây bạc hà...), làm gia vị (kinh giới, tiá tô...), 
nhiều loài được trồng làm cảnh (hoa xôn đỏ...). 

HOA MƯỜI GIỜ (Portulaca grandiflora), cây thảo, họ Rau 
sam (Porrulacaceae). Cao 0,1- 0,15 m, thân bò hoặc hơi thẳng 
đứng. Lá nạc. Hoa to, mọc ở ngọn, có màu đỏ, hồng, trắng, vàng. 
Dài 2, ngắn, nhọn. Cánh hoa hình trứng. Hạt nhỏ, màu xanh đen. 
Cây ra hoa vào mùa hè, thưởng nở vào khoảng 10 giỏ. Được trồng 
làm cảnh, trồng xen với các loài hoa khác hoặc trồng ỏ ria luống hoa. 

"HOA NGHIÊM KINH" (Sanskrit: Avatamsaka sũtra ), tên 
một bộ Kinh Đại Thưa quan trọng: "Đại Phương Quảng Phật Hoa 
Nghiêm Kinh"; theo truyền thuyết đã được Phật giảng ngay sau 
khi Phật thành đạo. Vì triết lí "HNK" rất cao siêu huyền diệu, 
nên lúc bấy giỏ chỉ có hàng Đại Bồ Tắt mới hiểu, còn tất cả những 
người khác tuy có ngồi nghe nhưng không ai hiểu. "HNK" có ba 
bản dịch chữ Hán: bản thứ nhất 80 cuốn, bản thứ hai 60 cuốn và 
bản thứ ba 40 cuốn. Bản thứ ba còn nguyên bản chữ Sanskrit, gọi 
là Ganđa Vyuha. Bản này được in lại ở Nhật Bản nhở công của 
giáo sư H. Tzumi thuộc Trưởng Đại học Otani ở Kyôtô. 

Nội dung kinh kể chuyên một thanh niên 
tên là Xuđana (Sudhana) (Hán dịch là 
Thiện Tài), đi tham bái 53 vị đại tri thức 
để tìm hiểu nguyên lí pháp giới (Sanskrit: 
dharmadatu). 

HOA NƯƠNG TIÊN CÔ tên do 
người Hoa, có khi do người Tây, Nùng 
gọi nhằm chỉ bà mẹ trên trời chuyên nặn 
người đưa xuống trần gian. Người Tày, 
Nùng vẫn gọi là mẹ Va (mẹ Hoa). Người 
Việt gọi là bà mụ, người Thái gọi là me 
Bầu. Bà đúc người trong một cái máng, 
đánh dấu chàm vào mông, rồi đặt hồn 
vào một cái bát để trong buồng. Có thể 
coi HNTC là thần sinh đẻ. Người Thái 
còn giữ được câu chuyên khá đầy đủ về 
HNTC. Bà có 2 chồng là Chang Lo và 
Pu Ý Khí chuyên việc đúc người và có 
những bà mẹ khác chăm nom con trẻ 
như mẹ nôi, mẹ địu, mẹ đệt vải che hồn 
cho đứa trẻ, mẹ sữa, mẹ coi đưởng hậu 
vận, vwv. HNTC được coi như một nhần 
vật quan trọng của điện thần Thái. 

HOA PHÂN biểu đồ hướng dẫn việc sử 
dụng các loại phân vô cơ trong nông nghiệp 
và chỉ rõ những loại phân nào có thể trộn 
với nhau trước khi sử dụng (như phân đạm 
với phân lân) và những loại phân nào 
không nên trộn với nhau (như vôi với phân 
đạm). HP cũng chỉ rõ phân chuồng có thể 
trộn với phân vô cơ nào và không nên trộn 
với phân vô cơ nào. HP là hình nhiều cạnh. 
Mỗi góc dành cho một tên phân. Các góc 
nối vào nhau bằng những đường thẳng 
xanh (có thể trộn được) hay đỏ (không 
trộn được). 


Xi Phốtphát 


Đá vi sẻL VÔI 
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HOA QUẦN NHẬP VIỆT âm mưu của Tưởng Giới Thạch hất 
cẳng thực dân Pháp để xâm lược Việt Nam. Hình thành từ 1940, 
khi Nhật đưa quân xâm lược Việt Nam, cùng Pháp kí kết hiệp 
ưóc "phòng thủ chung”. Đề chuẩn bị cho HONV, Trung Quốc cho 
thành lập Việt Nam dân tộc giải phóng uỷ viên hội (tổ chức tập 
hợp các Lực lượng chính trị và phần tử thân Trung Quốc như 
Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh, Trương Bội Công, ww.), thành 
lập Biên chính đội (Đội tình báo), phục hồi Phục quốc quân (Lực 
Lượng vũ trang của Đảng Dại Việt thân Nhật ở Lạng Sơn), xuất bản 
và lưu hành các sách "Cô sử Việt Nam” và "Hoa quân nhập Việt 
cần biết" để chuẩn bị tỉnh thần và dư luận. Vì khó khăn nội bộ, 
lực tượng vũ trang yếu kém và đặc biệt vi phong trào đấu tranh 
của các đoàn thể cách mạng Việt Nam ở Hoa Nam dưới sự lãnh 
đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, nên âm mưu này chỉ thực 
hiện được sau ngày Nhật đầu hàng Đồng minh (15.8. 1945). Dưới 
sự chỉ huy của Lư Hán, lực lượng của HONV đã tiến vào Việt 
Nam ngày 14.9.1945, vỏi khoảng 20 vạn quân, trong đó: quãn địa 
phương Vần Nam gồm quân đoàn 60 (các sư đoàn 21, 182, 183), 
quân đoàn 93 (các sư đoàn 18, 20, 22), ¿ sư đoàn độc lập 19, 23 
và khoảng 200 quân Quốc dân đảng Việt Nam; quân trung ương 


. gồm quân đoàn 52, và 62, sư đoàn độc lập 93 và một tiểu đoàn 


hiến binh. Tháng 10.1945, thêm quân đoàn 53. Mục đích của HONV 
lúc này là: lật đồ chính phủ Hồ Chí Minh, thành lập chính phủ 
thân Tưởng. Lợi dụng sự hoà hoãn giữa Pháp - Tưởng (thể hiện 
trong Hiệp ưóc Pháp - Hoa kí kết bí mật giữa 2 bên vào đêm 
28.2.1946), Việt Nam đã ki với Pháp Hiệp định sơ bộ 6.3. 194ó, 
đồng ý cho quân Pháp vào Bắc Việt Nam thay thế quần đội Tưởng 
để "khỏi phải đánh nhiều kẻ thù cùng một lúc". 
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HOA Tím H 





HOA QUỲNH (PÖyJ2cacnms ggandir), cây cành ho Xương 
rông (C2crace4e), có hoa nở vẽ đêm. Ngọn thân đẹt như tá, có 
cả gân giứa, mép uổn lượn. khía tròn, không có lá thật Hoa mọc 
ở kẻ những vết khía thân. mang nhiều lá bắc hình vảy. 

HOA SEN (iiến rríc), mônp trang trí gắn với đao Phật, phổ 
biến rộng rãi tử thỏi Nam Triều (420 tCn - 5 sCn). Hoa sen thỏi 
Lý noi chung pồm những cánh nhỏ ở cuồng. nở tròn dần lên thân 
và khép thành mũi nhọn ở đầu: Bê có trang trí hình hoa sen là 
đắc trưng của kiến trúc tháp chùa Việt Nam. 

“HOA SEN G@núa). điệu múa Trung Quốc, loại múa tập thể 
nữ đồng điêu (nhúng hoa sen hông), có lĩnh tấu (hoa sen trắng), 
ca ngợi vẻ đẹp trong sáng, thanh khiết của những đoá sen với 
những dông tác múa dân tộc uyên chuyên, nhẹ nhàng của Trung 
Quốc dước cách điêu, đôi chân được đài sen che kín, bước nhỏ, 
lướt nhẹ. tạo cảm giác những đoá sen đang bập bènh trên mặt 
nuóc. "IIS” được biểu diễn ở Viêt Nam năm 1956 

HOA SÓI (Chiorarth+x trcorpIicuus), cv nhỏ, họ Iloa sói 
(Chioranthaccae) Tá mọc đối, có khía rÃng cưa, lioa nhỏ mọc 
thành bồng màu trắng, thỏm. dưới đang những dồm trắng như 
hat gao, hơa trần, không có đài và cánh hoa. môi đốm trắng là 
3 nhi đực úp tên trên nhị cái được che kín ở bên trong. Cây trồng 
làm cảnh và lấy hoa thơm đề ép chè và thuốc hút. 


HÒA TAI (cg. bông tát), đồ trang sức đeo Ở 2 tai (nay có mốt đeo 
Ở mồi tái) cuà mọi dân tộc, bằng đá, đất nung. đồng, sắt, ngà voi, thủy 
tnh, km loại quy, đá quý, w. Thời cô đai, đàn ông, đàn bà đã biết 
chọc thủng đái tai để có chỗ đeo; gần đây nam giới hầu như không 
đeo nửa. Có tộe người, nong tỗ đeo đến 3 - 4cm đường kính đế đeo 
khoanh lô ð hay thỏi ngà. Có loại ITT gắn thêm bộ phận đề cặp vào 
dải tai, do đó không phải chọc thủng tÔ đeo; HE trực tiếp cắm vào lô 
đát tài, cô loại tử đó còn treo lúng tung các hình bằng kim loại hay 
đá quý rất đa dạng: hình cầu. tròn, quả trám, giọt nước, 14 nho, quả 
bầu, bông bèo, đầu người, con thú, đôi chim, chữ trô. hoặc đeo những 
chuôi hột cườm, tua vải, w. HT được các nphê nhàn khéo léo cuà 
nhiều đân tộc trên thế giới và đặc biệt cuả những ngưỡi thợ kim hoàn 
qua các thỏi đại làm ra rất kì công, fÌ mi, đầy sưc sáng 1ạo. 

HÓA TÁN 1 kiểu com hoa mà trục thân không kéo dài và 
các hoa riêng biết có cuông phát sinh trên cùng môi điểm trên 
thân cây. Nhúng hoa này lập trung trên mội mặt phẳng tạo nên 
hình đang như cái dù với những hoa già nhất ở ngoài và non nhất 
ở piữa. là kiêu điển hình của họ Hoa tán, 

2. (4ptaccae), họ cây thảo, ít khi cAy bụi nhỏ. Lá mọc cách, 
không có lá kèm. phần dưới cuống trải rộng ra làm thanh bẹ 
ôm phần dưới cuả môi đốt. Phiến lá xẻ tông chỉm. [loa nhỏ hop 
thành tán kép hay hình đầu, ở gôc tán có lá bắc nhỏ. Iloa tưởng 
Lính hay đa tính cùng gốc. Hoa đều. Quả bế. Có 300 chỉ hón 2 
nghin loài Phân bố khắp Trái Đất. Viêt Nam có l6 chỉ. 26 loài. 
Nhiều cây làm gia vị nhú mùi, mùi tàu: làm rau như rau má, 
rau cần... 

“HÓA TAY” động tác cơ bản mang rõ nét đặc trưng của múa 
chèo. Cố tay diễn viên uốn tròn, đồng thời với các ngón ray lần 
lượt tt ngón út, ngón đeo nhẫn, ngón giữa đến ngón trỏ đuôi 
theo nhau cuộn vào lòng bàn tay rồi lại lần lướt duôi ra khi bàn 
tay lÂt sấp xuống. Động tác gợi hình tượng một bông hoa đang 
nở nên gọi là HT 

IIOA TÂM (tên thât: Vũ Thị Hoa Tâm, Vũ Thị Dịnh, 1908 - 
86). diễn viên chèo Viêt Nam, quê xã Mai Động. huyện Kim Thị, 
tỉnh liưng Yên Theo phương hát Trùm Châu diễn chèo, tuông 
năm 15 tuổi. Năm 1925, phương hát lrùm Châu vào diễn ở đô 
thị, Eloa Tầm trở thành đào hát nội tiếng với các vai chèo Thị 
Phương. Đào Iluế, Thị Mâầu. Hơn 10 năm sau, bị ảnh hưởng của 
cuộc khủng hoảng kinh (tế, phường hát Trùm Châu bị tan rã. nòng 
cốt còn lại được bô sung thêm một số nghệ sĩ nồi tiếng như Năm 


Ngủ, Diu Hương, hợp thành gánh hát Đồng lầm, Hoa Tầm được 
chọn làm chủ gánh. Gánh Đồng lầm đi lưu điễn ở các tỉnh, có 
hai năm trụ tại rạp Kim Mã - Hà Nội, Hếp tục diễn chèo cồ, Song 
song tôn tai với chèo cảt lướng của Nguyễn Đình Nghị. Năm 
1944, gánh Đồng Tầm tan rã. Hoa Tầm gia nhập gánh [an Thanh 
của Nguyễn Dinh Nghị. Năm 1946, Hoa Tầm tách khỏi gánh 
an Thanh. lập lại gánh Dồng Tầm, đi lưu diễn ở các tỉnh Thái 
Bình, Hải I)ương, phục vụ chiến đấu và các phong trào sản xuất, 
bình dân học vụ. Năm 1950, bà trỏ về Hà Nội diễn ở ráp Lác 
Việt, củng với môt số nghẽ sĩ chẻo quen biết nhủ Trùm Thịnh, 
Minh Ly, Iloàng lau, Tư Lhên. Hoà bình lập lại (1954). rạp Lạc 
Việt đổi thanh Đoàn chèo là Nôi, Hoa 'lầm là người có công 
đào tạo nhiều thế hệ diễn viên chèo của thì đô. 


Hoa Tầm không những là một diễn viên chèo danh tiếng, mà 
còn là người thây, nhà hoạt động sân khấu chèo tích cưc trong 
suốt cuộc đời. Nghệ sĩ nhân dân 198ó, 


HOA THỊ môtip trang trí nhiều hình tròn cất nhau ở môi 
điểm, thưởng làm nền để làm nồi môi chủ đề trang trí khác. 
Trang trí bông thị không phải hình hoa cây thị mà là hình vỏ quả 
thị cắt Khoanh vả dán thành hình bổn cánh. 

HOA THIÊN LÍ x. Hoa (/. 


HOA THỨC khái quát cấu tạo của hoa bằng một công thức. 
Muốn viết một HT phải biết một số kí hiêu quy định: Hoa đều 
(+), hoa không đều († ); hoa lưống tính (Ô). hoa đực (ỔI. 
hoa cái (Ó), bao hoa (P) lá đài (K), cánh hoa ( C), nhị (A).lá 
noãn (G), chỉ các bộ phần liền nhau, P chi đùng khi lá đài và 
cánh hoa cùng màu. Bên canh các chữ viết còn có con số chỉ số 
lượng các bô phận tương ứng, nếu nhiều, dùng kí hiêu vô cực 
(+). Dùng gạch ngang trên sô lượng lá noãn là đề chỉ hoa có 
bầu dưới và ngược lại là bầu trên. Vd. HT của hoa huê ...P (3 y 
3) y3 “(3 (tức là hoa đều, bao hoa có 2 vòng, mối vòng 3 
dính nhau, nhị cũng 2 vòng, môi vòng 3, bộ nhuy gồm 3 lá noãn 
đinh với nhau làm thành bầu dưới). Xt. Hoa đồ. 


"HOA TIÊN' truyền thơ Nôm, gồm 1.826 câu, thê lục bát, 
đựa theo cuốn “Đê bát tài tử Hoa tiên kí” của Trung Quốc. Nguyễn 
Hưy Tự diễn Nôm; Nguyên Thiên. Vũ Dãi Vấn, Cao Bá Quát 
nhuân sắc, chì yếu là Nguyễn Thiên. "HT" thuôc loại chuyên giai 
nhân tài tứ, các nhân vât chính đều là con quan Io. [_ướng Phương 
Chân, con tê tướng, sau thi đỗ làm quan, cầm quần đi dẹp giặc; 
I2ương Dao Tiên, con gái đô đốc Tràng Châu ITai người gấp nhau, 
yêu nhau, nãng ki thề thốt, Cuộc tình đuyên ấy bị cản trỏ, chà me 
Lương hỏi cho chàng một người cơn gái khác, chàng tuyết đối phục 
tùng, nhưng vẫn không quên [Dao Tiên, lại có công giải thoát cha nàng 
bi giặc vây. Còn Ngọc Khanh, ngươi vỏ chưa cưới của chànp, nghe 
đôn chàng tử trận thì nhảy xuống sông trâm mình để giữ tiết, nhưng 
được cứu sống. Cuối cùng, nhà vua cho phép Iương Phương Chân 
cưới I3ao Tiên cùng Ngọc Khanh làm v$. "HT" vừa ca ngợi tình yêu 
ngoài Vòng lẾ giáo, vừa đề cao tràng hiếu tiết nghĩa phong kiến. Mâu 
thuần giữa tình yêu vả lễ gáo được giải quyết bằng sư tình cỏ. Măc 
dù vậy, tác phàm hấp dẫn ngươi đọc nhờ có môi tỉnh hồn nhiên, táo 
bạo của Lương Phương Chân và Dương Dao Tiên, phù hợp Với tư 
tưởng chung đồi hỏi tư do hanh phúc tứa đôi. Trước "lruyện KRu", 
"HT” là truyện thở thành công hơn cả về xây dựng nhân vật cũng như 
về ngôn ngữ. ] dị văn chải chuối, thanh tao; 1ä tỉnh, tả cảnh nhiều chỗ 
đạt, mặc dù đùng nhiều tù Hán và nhiều điền tích, 

HOA THGÔN x Hoa antipôn. 


HOA TÍM (Vfiolaceae), ho cây bụi, nưa bụi hay cày thảo, 
phần lón sống nhiều năm, ít khi cầy gỗ. [Á mọc cách. ¡L khi 
mọc đối, đơn, nguyên, có lá kèm. Iloa lập trung thành cụm, 
Lướng tỉnh \t khi đa tính. thưởng đều. có 2 lá kèm. Có 5 lá đài 
rời. Tràng 5 xếp lợp hay văn. Nhị 5, chỉ nhị ngắn. Bộ nhuy 3 
(ít khi 2 - 5) tá noãn. noãn đảo. Quả nang í1 khi quả mọng hay 
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quả hạch. Hạt có phôi thẳng, nội nhũ đầu. Có 15 chi, khoảng 
850 loài. Phân bố rộng chủ yếu ở nhiệt đới. Việt Nam có § chỉ, 
30 loài. Đại diện:Cây HT (Wiola odorata) cây thân cỏ sống dai. 
Cao 15 - 20 cm, mọc tự nhiên trong rửng, ở bở giậu, bở đường. 
Lá dạng rau má, có cuống dài, hình thận, mép khía tròn. Hoa 
mọc riêng lẻ ở ngọn, hoa lưỡng tính không đều, tràng hoa màu 
tím 5 cánh. Hoa được ưa chuộng ở Châu Âu, vì hoa nhỏ, màu 
sắc nhã nhặn, mùi thơm kín đáo, được coi là biểu tượng của sự 
khiêm tốn thuỳ mị. Việt Nam nhập trồng làm cảnh (có khi gọi 
nhầm là hoa chân chim). 


HOA VĂN môiip trang trí rất phong phú, đa dạng, có thể là 
hinh hoa lá được cách điệu, hoặc hình chữ triện. 

HOA VĂN VỎ SỜ tên gọi hoạ tiết những đưởng sóng lăn tăn, 
đều đặn, được tạo ra đơn giản bằng cách ấn rỉa miệng vỏ sò 
huyết liên tiếp lên thân đồ gốm khi còn ướt (chưa nung). HVVS 
thưởng là hoa văn đặc trưng của đồ gốm các văn hoá khảo cổ 
hậu kì đá mới hay thời đại kim khí vùng ven biển như văn hoá 
Hoa Lộc, văn hoá Sa Huỳnh ỏ Việt Nam. 

HOA XÁC PHÁO x. Hoa chùm ớt. 


HOÀ theo nghĩa đầu tiên, chỉ sự việc hay nhiều giọng hát tương 
ứng với nhau. Từ nghĩa trên, H có nghĩa mở rộng, phù hợp lẫn 
nhau, cùng theo một nhịp, không có sự trúc trắc, lủng củng. H 
là một trong những khái niêm triết học chủ chốt của đạo Nho. 
"Luận ngữ" ("Phiên Tủ Lộ”) có câu: "Quân tủ hoà nhi bất đồng, 
tiều nhân đồng nhi bất hoà" có nghĩa là người quân tử hoà với 
mọi người mà không về hùa với ai cà, kẻ tiểu nhân thì về hùa với 
mọi ngưởi mà không hoà với ai. Người quân tử hoà với chung 
quanh mà vẫn giữ điều nghĩa của mình, không phụ hoạ điều xấu. 
Kẻ tiểu nhân thì trái lại, hoà theo những tập tục tầm thường, gây 
bất hoà vì tranh giành quyền lợi cho riêng mình. H thường đi với 
"trung" (ở giữa). "Trí trung hoà" (thực hiện hoàn chỉnh "trung" 
và "hoà”) được coi như mục tiêu cao cả của đạo lí. Sách "”TIrung 
dung" (chương 1) có câu: "Mừng giận buồn vui, chưa biểu lộ gọi 
là "trung", biểu lộ mà đúng mức gọi là H. Trung là gốc của thiên 
hạ. H là đưởng lối chung của thiên hạ. Thực hiện hoàn chính 
trung và hoà, thì trời đất yên vị, muôn vật được nuôi dưỡng và 
phát triển" ("Trung dung"). Theo lời chú giải của tiên nho, mừng 
giận buồn vui là tình, chưa biểu lộ ra thì là "tính", giữ gìn tính 
không có sự thiên lệch là "trung". 

Giữ được trong mình cái tính không thiên lệch (trung) biểu lộ 
tỉnh cảm ra bên ngoài đúng mức (hoà), thực hiện hai điều trên 
được hoàn chỉnh đến mức cao nhất (trí trung hoà) tức như đạo 
Nho gọi là thánh nhân, thi không những đạt tới tự chủ và hạnh 
phúc cho bản thân mà còn đem lại hạnh phúc và trật tự cho xã 
hội và cả muôn loài. 

HOÀ AN huyện ở giữa tỉnh Cao Bằng. Diện tích 667,7 km”. 
Gồm l1 thị trấn (Nước Hai, huyện lj), 24 xã (Dân Chủ, Nam Tuấn, 
Đại Tiến, Dức Xuân, Ngũ Lão, Nguyễn Huệ, Trưng Vương, Quang 
Trung, Vĩnh Quang, Bế Triều, Dức Long, Công Trừng, Trương 
Lương, Bình Long, Hồng Việt, Hoàng Tung, Hưng Đạo, Đề Thám, 
Hà Trì Hồng Nam, Chu Trinh, Lê Chung, Bạch Đằng, Bình 
Dương). Dân số 72400 (1999) gồm các dân tộc: Tây (57), Nùng 
(29%), Mông, Kinh. Địa hình tương đối bằng phẳng, cánh đồng 
rộng, 2 bên là núi đá vôi và núi đất. Độ cao trung bình 300 - 350 
m. Sông chảy qua: Bằng Giang, Xê Lao. Cây trồng chính: thuốc 
lá, lúa, mía, lạc. Chăn nuôi: bò, lợn. Có 180 km đưởng ô tô, quốc 
lộ 4A chạy qua. Huyện thuộc tỉnh Cao Bằng từ 1978. Trước đó 
có tên Nước Hai. 


HOÀ ÂM I. Hoà trộn các tín hiệu tứ các nguồn khác nhau 
như micrô, máy ghi âm, máy phát điã CŨ, vw. Trong công nghệ 
thu thanh, để hoà âm ngưởi ta dùng bàn trộn với nhiều đầu vào, 
có các bộ tăng âm, chỉnh mức, xử lí tín hiệu (equalizer, pan, vw.) 
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để thu được ãm thanh mong muốn tại đầu ra. Bàn trộn cũng 
được dùng trong công nghệ thu thanh nhiều đưởng. Có loại bản 
trộn analog và bàn trộn số với các bộ xử lí tín hiêu bên trong 
khác nhau. Công nghệ phát thanh hiện đại sử dụng bàn trộn ảo 
để HẢÃ. 

2. Diều chỉnh và phối hợp các chất liệu âm thanh khác nhau 
(nhạc, lời thoại, tiếng động...) đã thu được riêng biệt thành âm 
thanh chung ghi trên băng từ hoặc phim từ khóp với hình ảnh 
tương ứng theo ý đồ của tác giả. Quá trình HÀ thực hiện chủ 
yếu trên bàn HẢ đặt trong phòng thu. 

3. a) Một trong những chất liêu diễn cảm cuả âm nhạc xuất 
phát tử sự kết hợp vang cùng lúc cuả các thanh nhạc theo những 
quy tắc nhất định. Cơ sở cuả HÀ là các hợp âm, sự liên kết theo 
công năng HÃ giữa chúng với nhau; b) Bộ môn khoa học thuộc 
lí thuyết âm nhạc nằm trong chương trình cuả các cơ sở đào tạo 
và nghiên cứu âm nhạc. 


HOÀ BÌNH tỉnh trung du ở phía tây Bắc Bộ. Diện tích 4749 
km”. Gồm 1 thị xã (Hoà Bình, tỉnh lj), 9 huyện (Đà Bắc, Mai 
Châu, Tần Lạc, Lạc Sơn, Kỳ Sơn, Lương Sơn, Kim Bôi, Lạc Thuỷ, 
Yên Thuỷ). Dân số 745.800 (1999), gồm các dân tộc: Mường, 
Thái, Dao, Mông, Kinh. 


Dịa hình đồi núi, phía tây nam có dải núi đá vôi chạy tử Mai 
Châu qua Vụ Bản xuống phía rứng Cúc Phương; phía bắc và 
đông bắc có nhiều đồi núi cao, với các đỉnh Pu Canh (1373 m), 
Viên Nam (1.029 m), Biêu (1.196 m), Đồi Thời (1.198 m). Sông 
chính: Đà, Bôi, Bưỏi chảy qua. 


Cây trồng chính: lúa, ngô, sắn, lạc, đậu tương, thuốc lá, cây ăn 
quả, mía, chè. Có công trình thuỷ điện Hoà Bình lón nhất Việt 
Nam. Khai thác lâm sản. Tuyến giao thông chính: quốc lộ ó, 
đường 12, 21B và đường thuỷ Hà Nội - Sơn La. Các điểm du 
lịch: thuỷ điện Hoà Binh, suối khoáng Kim Bôi. Di tích văn hoá 
Hoà Bình. Xưa thuộc trấn Hưng Hoá. Năm 1887, thành lập tỉnh; 
đến 1975, hợp nhất với Hà Tầy thành Hà Sơn Bình; tháng 7.1991, 
tách ra thành 2 tỉnh như cũ. 


HOÀ BÌNH thị xã, tỉnh lị tỉnh Hoà Bình. Diên tích 132 km”, 
Gồm 6 phường (Phương Lâm, Dồng Tiến, Chăm Mát, Tần Thịnh, 
Tân Hoà, Hữu Nghị), 8 xã (Hoà Bình, Thịnh Lang, Thái Bình, 
Dân Chủ, Sủ Ngòi, Thống Nhất, Yên Mông, Thái Thịnh). Dân 
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sổ 74.700 (1999), gồm các dân tộc: Mưởng, Kinh, Thái... Xây 
dựng trên bờ phải sông 3à, nằm trong mội thung lũng, địa hình 
thoải tử tây sang đông và tủ nam lên bắc. Thương mại du lịch, 
chế biến nông sản; có nhà máy thuỷ điện lón nhất Viêt Nam. 
Quốc lộ é. 12B và đường thuỷ Hà Nôi - Sơn I2 chạy qua. Cảnh 
đẹp có hồ chứa nước Hoà Bình, đập tràn và các công trình kiến 
trúc lón thuôc trung tâm thuỷ điện Hoà Bình. 


I)Äu tiến. là thị trấn Phướng Lâm (1887 - 96). sau đó là thị xã 
- tính lị tình Hoà Bình (189% - 1925), thị xã tỉnh Hà Sơn Bình 
(1975 - 91) và trở tai thị xã tỉnh Hoà Bình (1991). 


HOÀ BÌNH hồ chúa nước xây dụng trên sông Đà gần thị xã 
Hoà Bình, với một đập chắn cao 120 m tạo nên một hồ chúa 
nước lớn nhất Việt Nam. Các thông số cö bàn của hồ như sau: 
mưc nước dâng bình thưởng +115 m; mì/c nước nhỏ nhất +75 mị, 
mưc nưđc trước \ũ bo m; tướng ứng với các TIE tích sau: dụng 
tích toàn bô 9,3 km”, dưng tích làm việc 6,1 km) , dung tích chết 
3/2 km); dung tích chống tũ toàn bộ 5.6 km”. 


Theo thiết kế, nhà máy thuỷ điện được xây dưng vói 8 tô máy, 
công suất mỗi tô máy 240 MW, tổng công suất lắp máy 1920 MW. 
Lượng điện sẵn xuất trung bình năm khoảng 7 tí kWh. 


[[ồ chứa có các nhiêm vụ chủ yếu sau: chống tũ cho đồng bằng 
sông lông, cung cấp điện năng, nâng cao tần suất bảo đàm nưác 
cho cây trông vụ đông - xuân vùng hạ (ưu sông Hồng và sông 
Thái Bình. hạn chế sự xâm nhập mặn cho vùng cửa sông về mùa 
can, tăng lượng nước ở lòng sông phía hạ lưu đập về mùa cạn đề 
tàu, thuyền, bè có thể đi lai trên sông Hồng và các phân lưu. Hồ 
chứa Hoà Bình đã trở thành một nơi nghỉ mát và du lịch. 


HOÀ BÌNH (VĂN HOÁ) x. Văn hóa Hòa Bình. 


HOÀ GIẢI giải quyết các tranh chấp, bất đồng giữa hai hay 
nhiều bền tranh chấp bằng việc các bẽn dàn xếp, thương lượng 
với nhau có sự tham gia của bên thứ ba (không phải là bên tranh 
chấp). Việc giải quyết các tranh chấp dân sự, kinh tế, \ao động, 
các vụ án hôn nhân-gia đình tại toà án nhân dân hay tại một tÔ 
chức, hay tại Hội đồng trọng tài đều thông qua khâu HG như 
một thủ tục bất buộc. Khi HG thành, toà ăn, trọng tài sẽ ra quyết 
định côuz nhận kết quả HGmà không cần phải tiến hành xét xư. 
Các bên tranh chấp cũng có thể tự tổ chức HƠ tranh chấp ngoài 
phạm vì tố tng của toà ấn và trọng tài, 

Theo pháp luật hiện hành, các bên không được phép HỚ các 
vụ việc sau: I) Huỷ bỏ việc kết hôn trải pháp luật; 2) Đòi bài 
thưởng thiệt hại tài sản của nhà nước; 3) Những việc phát sinh 
(ủ giao dịch trái pháp luật; 4) Những việc xác định công dân mất 
tích hoặc đã chết; 5) Nhũng việc khiếu nại cØ quan hộ tịch về 
việc từ chối đăng kí hoặc không chắp nhận yêu cầu súa đồi những 
điểm ghi trong giấy tờ về hộ tịch; 6) Những việc khiếu nại về 
danh sách cử tn và những việc khác theo quy định của pháp luật. 

Pháp luật cũng quy định về công tác HG những xích mích, tranh 
chấp nhỏ trong nội bô nhân dân bằng công tác HG ö đơn vị cơ 
SỐ. Giải quyết các tranh chấp mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ở 
các khu vực dân cư do các tô HG co sở thực hiện theo quy định 
của pháp luât. "Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam năm 1992" quy định: "Ô cơ sở, thành lập các tổ chức thích 
hớp của nhân dân đề giải quyết những vị phạm pháp IuẠt và tranh 
chấp nhỏ trong nhàn dân theo quy định của pháp luật" (điều 122). 
Ngày 25.12.1998, Uỷ ban Thưởng vụ Quốc hội đã thông qua Pháp 
lênh về tô chức và hoạt động HG cơ sở. Diều 1 Pháp lệnh quy 
định rõ, HG ở cơ sở là việc hướng dẫn, giúp đơ, thuyết phục các 
bên đạt được thoả thuận, tự nguyện giải quyết với nhau những việc 
vi phạm pháp tuật và tranh chấp nhỏ nhằm giữ gìn đoàn kết trong 
nội bộ nhân đân, phòng ngửa, hạn chế vi phạm pháp luật. bảo đảm 
trật tụ, an toàn xã hội trong cộng đồng dân cư. Điều 3 Pháp lệnh 
quy định về phạm vị HG: ä) mâu thuẫn xích mích giữa các cá nhân 


với nhau; b) Tranh chấp về quyền, lợi ích phát sinh tử quan hê dân 
sự, hôn nhân và gia đỉnh; c) Những việc vị phạm phấp luật khác 
mà theo quy định của pháp luật chưa đến mức bị xử lí bằng biện 
pháp hình sư hoặc biện pháp hành chính. Theo quy định của pháp 
Lệnh thì các vụ việc không đước HG gồm: a) Töi phạm hình sự, 
trừ trường hợp mà người bị hại khóng yêu cầu xú lí về hình sư và 
không bị cơ quan nhà nước có thâm quyền xử lí hành chính theo 
quy định của pháp luật; b) hành vìị vị phạm pháp Luật bị xú tí hành 
chính; c) vi phạm pháp luật và các tranh chấp mà theo quy định 
của pháp luâi thì không được HG. Việc HG Ỏ cđ sở được thực 
hiện thông qua hoạt động của tổ HG hoặc các tô chức thích hợp 
của nhân đân ô thôn, bản, ấp, tô đân phô và các cum dân cư khác 
phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội và phong tục, tập quần tốt 
đẹp của nhân dân. 

Trong pháp luật quốc tế, FÏG cũng được coi là mội trong những 
biên pháp hoà binh giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia. Các 
bên tranh chấp cớ thể tiến hành HG vói sự giúp đổ của bên thứ 
ba (cá nhân, quốc gia. tổ chúc quốc 1ế) dưới hình thức môi giới 
HG và trung gian HG. 

HOÀ HẢO (ĐẠO) x. Đạo Hoà Hàa. 


HOÀ THANH THỰ nhà luyện tập của một bản mía và nhạc 
để biêu diễn vào những ngày khánh lễ, do Đào Duy Từ lập ra 
vào thế kỉ 17 thời chúa Nguyễn Phúc Nguyên (1613 - 35). Ban 
múa và nhạc này cũng gọi HTT;, gồm có 3 đôi, mối đội có một 
viên đội và 120 lĩnh gồm cả con trai và con gái đều thuộc quyền 
viên phó quản điều khiển Dội nhất và ba trông coi về nhạc, đôi 
nhì trông coi về hát và múa. 


HOÀ THÀNH huyền ỏ giữa tỉnh Tay Ninh. Diện tích 183,6 
km”. Gồm 1 thị trấn (Hoà Thành huyện l), 12 xã (Hiệp Tần, 
Hiệp Ninh, Trưởng 1Ay, Trưởng Hoà, Trưởng Đồng, Long Thành 
Nam, Long Thành Bắc, Long Thành Trung, Ninh Sơn, Ninh 
Thạnh, Thạnh Tàn, Tan Bình). Dân số 204900 (1999) Địa hình 
thoải Llướn sóng, núi sót Bà Đen (cao 986 m) - thắng cảnh du 
lịch. Chủ yếu đất xám, đất nông nghiệp chiếm 74,2% diện tích. 
Sông Vàm Có Đông chảy qua. Trồng cao su, sắn, túa, mía, lạc, 
đậu xanh, sản xuất vật liệu xây đựng. Quốc lộ 22, tỉnh lộ 4, liên 
tỉnh lộ 12 chạy qua. Trước đây có tên là Phú Khương, tử 14.3,1979 
đôi tên là Hoà Thành. 


HOÀ THẢO x. ru. 

HOÀ THƯỜNG tén gọi tôn xưng những vị tu sĩ Phật giáo có 
tuổi đởi và tuổi đạo đều cao. HT là Vị giáo sư thân cận, có khả 
năng dạy ba môn học: giới. định, tuệ cho học tăng. Ö Việt Nam, 
thưởng dùng từ HT để chỉ những tăng sĩ cao tuổi đời và đạo, có 
uy tín trong tăng chúng (thưởng là trên 40 tuôi đạo và ó0 tuôi 
đởi) và phải được Hội đồng chứng minh cuả Giáo hội tiến phong 
Irong các kì đại hội cuả Giáo hội. 

HOÀ ƯỚC mội loại điều ưóc quốc tế dùng để củng cố về măt 
pháp lí việc chấm dứt chiến tranh hay tình trạng chiến tranh, 
khôi uhục quan hề boà bình giữa các nước tham chiến. Thông 
thường gồm các điều khoản về chấm dứt các hoạt động quân sự 
và tình trạng chiến tranh, g›ài quyết vấn đề lãnh thổ, bôi thường 
chiến tranh, trao trả tù binh, hiệu lực của các điều ước quốc tế 
kí kết trưóc chiến tranh, wv 


HOÀ ƯỚC BRET - LITÔP 1918 văn kiện được kí 3.3.1918 
piỦa nước Nga Xô Viết và Đức tại thành phổ Bret [Brcst; tên 
gọi cũ: Bret - Liôp (Brest - Litovsk), Bélarut], Theo đó, Nga 
rút khỏi cuộc chiến tranh đế quốc với nhưng điều kiện nặng nề. 
Những quy định cụ thể là: chấm dứt tình trạng chiến tranh giữa 
nước Nga Xô Viết với các nước thuộc liên mình tay tư (Đức, 
Áo - Hung, Thổ, Bungani), nước Nga buộc phải cất một bộ 
phận lãnh thổ rộng khoảng 1 triệu km” bao gồm Pribanlich 
(Pribaltic), Ba Lan, một phần Bélarut, Zakapk2z7ø (Zakavkaz'e) 
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HĨ Hoà ƯÓC GIÁP TUẤT 1874 


và bôi thưởng 6 tỉ mác cho Đức. Nhớ vậy, Nga có thối gian 
củng cố chính quyền Xô Viết, xây dưng tực tương llồng quân, 
đưa đất nước thoát khỏi hiêm nguy và đủ sức đánh bại cuộc 
tấn công quân xự của các nước để quốc trong những năm 1918 
- 20. Sau Cách mang tháng 11.1918 ở Đức. chính phủ Nga Xô 
Viết tuyên bô huỷ bỏ hiệp uóc. 

HOÀ ƯỚC GIÁP TUẤT 1874 hoà ưóc chính thúc thay cho 
Hoà ước Nhâm Tuất 1862. do Lê Tuấn và Nguyễn Văn Tưởng (đạt 
diện triều đình Huế) kí với phó đô đốc 1)uyprê (Dupré, đại diện 
tổng thống Pháp) tại Sài Gòn 15.3.1874, sau nhiều thất bai của 
trêu đình Huế. Gồm 22 điều khoản: triều đình ïluế nhân sự bảo 
hô về quân sự, văn hoá và quyền đai diên ngo: giao của Pháp; bôi 
thưởng chiến phí cho Pháp và Tây Ban Nha; công nhận chủ quyền 
hoàn toàn của Pháp ở ó6 tình Nam Kỳ, công nhận quyền tư do 
truyền giáo, cư trú, đi lại, du lịch, buôn bán.. của người nước ngoai 
ở Việt Nam, vwv. Cỏ giá trị không hạn định về thời gian. Sau HƯỢT, 
L Tuần tụ sát. Ngày L.§.1874, Nguyễn Văn Tướng và phó đô đốc 
Kran (J. !“ l°. Krantz) ki thêm phụ ưóc (hương mại có giá trị 10 
năm, kê từ ngày hai bên phê chuẳn (26.8.1875). 

HOÀ ƯỚC LÔDAN 19243 văn kiện kết thúc chiến tranh giữa 
Thỏ Nhĩ Kì và Hì Lạp (1919 - 22), được kí 24.7.1923 tai Lôđan 
(Iausanne), Thuy Sĩ. Hai bên đồng ý huy bỏ những quy định của 
Hiệp ước Xevrỏ 1920 (Sèvres). Thồ Nhĩ Kì từ bỏ yêu sách đòi 
chiếm toán bô lãnh thổ của để quấc Ôttôman (Ottoman) trước 
đầy. Hi Lap vẫn duy trì quyền chiếm đóng các đảo ở biến Êgiê 
(Égée), trừ phần phía đóng của Tớrat ( Phrace), [mbrôt (1mbros). 
Tenêđôt (Tenedos) và miền Xmyrona (Smyrna) trả lại cho Thể. 
Thưa nhận sự thôn tỉnh của Italia ð I3ôđêkanêxôt (Dôdekanêsos) 
và của Anh ở đảo Sịp. Phi quân sự hoá eo biển Bôspho (Rosphorec) 
và Dacđanen (Dardanettes). Thoả thuận về việc dị dân: 1 triệu 
người Hì Lạp rời khỏi Thổ Nhĩ Kì và 350 nghìn người Thổ rồi 
khỏi! Flì Lạp. 

HOÀ ƯỚC NHẦM TUẤT 1862 hiệp ưóc kí 56.1862 giữa 
Phan Thanh Giàn. Lâm I3uy Hiệp (đạt diễn cho vua Tư Đức) với 
phó đề đốc Bôna (Ronard; đại diên nưóc Pháp) sau khi Pháp 
đánh chiếm xong 3 tỉnh miền Dông Nam Kỳ. Kí trên chiến hạm 
Đuypecrê (Duperré) của Pháp đậu trên sông Sài Gòn. Có ý kiến 
cho rằng trên chiến ham Đuyperê chỉ là trao đổi uỷ nhiêm thu, 
còn việc kí được thực hiện tại Trường Thị (nay là Trung tâm Văn 
hoá Thanh niên, số 4 Phạm Ngọc Thach quận 1). Gồm 12 điều 
khoản; có các điều khoản chính: triều đình Huế giao cho Pháp 
3 tỉnh (Biên Hoà, Gia Dịnh, Dịnh Tường) và đảo Côn Sơn; Pháp, 
Tây Ban Nha được lự đo đi lại, truyền giáo; triều đình Huế phải: 
bôi thưởng chiến phí cho Pháp và Tây Ban Nha. !à hiệp ưóc bất 
bình đẳng mỏ đầu cho sự đô hộ của Pháp ở Việt Nam. Sau khi 
kí, Phan Thanh Giản bị cách chức, Lâm Duy Hiệp bị truy tước 
phảm hàm. 

HOÀ ƯỚC VECXAY 1919 văn kiên quốc tế kí 28. 6.1919 
tai lâu đài Vecxay (Versaillcs) giữa các nước thắng trận trong 
Chiến tranh thế giới [ với nước i)ức bại trận. Gôm 440 điều và 
một nghị định thu. Những điều khoản chính: trả lại vùng Andaxd 
(Alsace), Loren (Lorraíne) cho Pháp; trao quyền quản trị vùng 
Xard (Sarre) cho llội quốc liên, tô chức trưng cầu dân ý ở các 
vùng XIexvich (Stesvig) và Xilẽđi (Silés¡ie). thành lập hành lang 
Đanxich (I2antzg, Danzig) để Ba [an có đường ra biên; nước 
ức phải bồi thưởng chiến tranh 30 tỉ mắc; và bị khống chế về 
quân số, trang bị, vũ khí; phì quân sự hoá vùng Rênan: (Rhénanie), 
Các thuộc địa của [Đức dược chịa cho các đế quốc thắng trận, 
trong đó Anh, Pháp giành phần lón nhất, 

Trên thực tế, nhiều điều khoản của HUƯV 1919 không được 
thục hiện và bị ví phạm nghiêm trọng. Hitle (Á. HittEr) triệt đề 
lợi dung các điều khoản cuả hiệp ước để kích động tinh thần 
phuc thù cuả đân tộc Đức. 
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HOÀ ƯỚC XAN FRANXIXCÔ 1951 điều ước quốc tế chấm 
dút tình trạng chiến tranh giữa Nhật Bản và các quốc gia khác. 
Các quốc gia khác tham gia kí kết HƯXE 1951 tuyên bố về sư 
thừa nhân chỉ quyền hoàn toàn của nhân dân Nhật Bản đổi với 
đất nước của mình. Các nước đồng mịnh trong chiến tranh chồng 
Nhật chi là các quốc gia gia nhâp hoà ước. Tình trang chiến tranh 
giữa Nhật Bàn với Liên Xô, Trung Quốc, Miến Diên, Ấn Đô và 
một loạt quốc gìa khác chưa được chấm dứt. 


Nhật Bản thừa nhận nền độc lập của Triều Tiên và các quyết 
định của Hôi đồng bảo an Liên hớp quốc về các vùng lãnh thổ 
dưới sự bảo ậrø của Nhât Bàn và từ chối bãi cứ đòi hỏi nào đối 
với quần đảo Kurin, Nam Xakhalin (Íuzh. Sakhaln), Đài T oan, 
quần đảo Rành Hô (Penghultcdao) và Hoàng Sa. Tuy nhiên, tròng 
hoä ưỏc đã không nói đến việc trao trả tại các phần lãnh thổ đó 
cho Liên Xô, Trung Quốc và Viêt Nam. Điều nãy đã vi phạm 
các quyền hợp pháp của các quốc gia trên. 

Theo hoà ước. quần đội lioa Kì được đóng lại ở Nhật Bàn 
trong khoảng thơi gian không xác định. Hoà ưóc không quy định 
việc hạn chế lực lượng vũ trang của Nhật Bàn. dân chủ hoá đời 
sống đất nước và cấm thành lập các tổ chức phát xít. Hoà ưóc 
quy định về sự đền bù chiến tranh tử phía Nhật Bản. Tuy nhiên, 
mức độ đền bù cho các quốc gia như thế nào thì hoà ước lai 
không quy định. Các quốc gia bị thiết hai do cuộc xâm lược của 
Nhật Bản gây ra có quyền giải quyết vấn đề về đòi hỏi của mính 
trong các hiệp định hai bên với Nhât Bản. 

HOÀ VÀNG huyện phía tầy thành phố Dà Nẵng. Diên tích 
137,5 km”. Gồm J4 xã (Hoà Thọ, Hoà Bắc, Iioà Ninh, Hoa Sơn, 
Hoà Phái, Hoà Tiến, Hoà Châu, Hoà Phước, Hoà liên, Hoà 
Xuân, Hoà Nhơn, Hoà Phong, Hoà Khương, Hoà Phú), huyện li 
ở xã Hoà Thọ. Dân số 147200 (1999). Địa hình thấp dần tư bắc 
xuống nam, phía bắc có núi Bạch Má chạy ngang ra biển, từ tây 
sang đông, phía tây có ít đôi gỏ và đồng bằng, phía đông co cồn 
cát ven biển. Nhiều sông ngòi đều là phu Lưu của sông Thu Bồn 
Cảm L¿. Vĩnh Điên. Tùy l.oan chảy qua. [)ân cư 80% làm nông 
nghiệp, trðng lúa, màu. Trồng rùng chắn cát bay, có khu rưng 
cấm ở Rà Nà, Hài Văn. Thủ công nghiệp, dêt, sản xuất vật liệu 
xây dưng, sửa chữa cơ khi. Có quốc tộ 1A tử Miền Bắc vào qua 
đèo Iiái Vân (495 m), đường sắt Thống Nhất đì qua các hầm 
xuyên núi. TÊn huyện có từ 1888 đến nay. 


HOÁ CẦU Ioại đạn hình cầu dùng đề ném hoặc bắn; có tác 
dụng sát thướng bằng mảnh hoặc chất độc, tưởng tự như tíu đạn 
ngày nay. Tuỳ chất nạp, HC có thể sắt thương sình hịc bằng mảnh, 
chất tạo khói độc hoặc nhựa cháy. Được du nhâp tử phương Tầy 
khoảng giữa thế kỉ 1ó. HC dùng để bắn đại bác phi thiên hoặc 
súng quá sơn (đa: bác nòng ngắn, cổ nòng 9 - 11 em), bắn cầu 
vồng, có trọng lượng 3 - 6 kg. đúc bằẦng gang Các loại HC cho 
bắn pháo thường gồm môt quả cầu me boc ngoài, bên trong chứa 
3, 5, 10 quả cầu con [thưởng gọi là một me 3 (5, 10) con] có cấu 
tạo kiòng nhau, để tăng thêm mảnh sát thướng khi nô. I1C được 
thuỷ binh Tây Sơn dùng có hiệu quả trong việc bắn hỏng chiếc 
tàu chiến đo Hồ Đào Nha ghip còn tại duy nhất trong thuỷ bình 
Nguyễn Ánh (1286). 

HOẢ CỜNG công kích bằng lủa và hoả khí để sát thiởng sinh 
lực, thiêu huy kho tàng, đoanh trại, thành tuỹ của đôi phương, là 
một trong 4 phương thức tác chiến trong binh pháp cổ ở Viêt 
Nam (HC, thuỷ chiến, bộ chiến, thủ trại). Gồm các phương pháp: 
I) Dùng diều lửa đốt trại giặc; 2) Dùng hoá khí (hoả cầu, yên 
cầu, hoả đồng, hoà thương, hoà tiến) sát thương giặc; 3) Chiểu 
Săng (dể tác chiến ban đêm). Tử thế kỉ 15 trỏ về sau, xu hướng 
phát triển của HC dựa vào việc không ngung cải tiến và hoàn 
thiến các loại hoà khí (hơä hồ, quả nổ ném, súng tay, súng thần 
công, wv.). Theo binh pháp cô, HC thường phối hợp với công 
kích bằng sinh hịc. Về sau, khi hoá khí được trang bị rộng rãi 
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Bình cà phê sứ (Đức; 1720) Bình sành có quai (Đức; Tk 16) Bình Hi Lạp (khoảng 530 tCn.) 
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(Trung Quốc; thế kỉ 14) Bình gốm màu Đàm Thạch Sơn (Trung Quốc) lam trong (lran; thế kỉ 12-13) 
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Hoa văn làm sà rông (dân tộc Khơ Me) 


Hoa văn 
trên mặt khố 
(dân tộc Xtiêng) - 


Hoa văn j : 
trên mặt váy 
(dân tộc Mơ Nông) 





?X.M-K8-k-E-6 








,P „ s = > 1 P.. `. 
l8 ha cn+m. 5 Ẵ ˆ 


Hoa văn trên thân váy (dân tộc Xơ Đăng) 
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ị U Khăn Trang trí ở khăn nữ 
Hoa văn trên mặt khố ( dân tộc Cơ Tu) nữ (dân tộc Xinh Mun) (dân tộc Kháng) 
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Hoa văn trên mặt tạp dề - Trang trí ống tay áo 
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Hoa văn trên mặt chăn (dân tộc Chu Hu) 
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Hoa văn trên khăn đội đầu (dân tộc Dao) 
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Hoa văn trên mặt túi đeo vai ( dân tộc Thái) 
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Hoa văn trên mặt gấu váy (dân tộc Lào) 
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Hoa văn trên mặt chăn (dân tộc Tày) 





Trang trí trên thân áo nữ (dân tộc Pu Péo) Hoa văn trên mặt túi đeo vai ( dân tộc Giáy) 


cho eá nhân hoặc tập thê, thì HIC không còn là một phương thức 
tác chiến nữa mà trồ \hành một phương tiện của bộ chiến, thuỷ 
chiến và thủ trại, 


HOẢ CỤ gọt chung các dụng cụ gày nồ, gồm: dây nổ, dây 
cháy, kíp nổ (kíp nổ điện), nụ xoè, máy điểm hoä (máy gây 
nô), vv. HC được dùng trong công tác nô (quân sự hoặc trong 
công nghiệp). 

HOÁ DƯỢC gọi chung các hỗn hợp chất hữu có và vô cơ 
được pha trộn theo kinh nghiêm để tạo ra thuốc nổ, thuốc phóng, 
chất cháy, chất độc, chất tạo khói... dùng trong hoà khí cô. HD 
thưởng gôm ba thành phần chính: chất oxit hoá (diêm tiêu, bạch 
diêm...), chất cháy (than gỗ xoan, than gô dâu, than gồ thông...) 
và chất kết đính (1ưu hoàng, nhựa thông...). Ngoài ra còn có một 
số chất phụ gía để tạo chất độc, chất tạo khói độc, w. HD được 
tìm ra tử lâu, nfríng đến thế kỉ 15 mới được dùng rộng rãi và là 
có sở phát triển hoà khí cô. 

HOẢ ĐIỂM vị trí đặt bắn cho một hoả khi (súng máy, pháo, 
súng cối...) trong quá trình chiến đấu. HĐ thưởng có công sự, 
cũng có khi bố trí lộ thiên. Cũng có thế dùng xe tăng tao nên 
HĐ tăng cô định hoặc những HID tăng cơ động: túc này phải 
chuẩn bị sẵn mội số hầm bắn cho xe tăng trên những hướng khác 
nhau, và có đường kín đáo cho xe tăng có động từ hầm này sang 
hầm khác được nhanh chóng và bí mật. 

HOA ĐIỆN x. CHỗt hoả điện. 


HOÁ ĐỒNG hoà khí cổ, hình ống làm bằng tre (gố, kim loại), 
dài khoảng 25 cm, bên trong nhồi chặt thuốc súng và thuốc 
cháy, phía trên nạp mảnh kim loại (đồng, gang), phía đáy ống 
có lỗ để cắm dây cháy (ngòi). Khi bắn, châm ngòi và hướng 
miêng ống về phía đối phương. Tắc dụng sát thương của HD 
chủ yếu bằng mảnh và cháy. Xuất hiên ở Việt Nam từ thế kỉ 
13; lúc đầu có tên gọi là bộc trúc vì có ống làm bằng tre. 
Khoảng cuối thế kỉ 14, xuất hiện HD có ống bằng kim loại, gợi 
là hoả thương. Đến 1428 (đầu đòi Lê), HD (còn gọi là ống 
\ửa) đước trang bị phô biến cho quân đội theo quy định: mốt 
quân có mội HĐ hạng đại tướng quân (cực lớn), 10 HĐ hạng 
lún, 12 HĐ hạng trung và 80 HD hạng nhỏ. Cùng với sự phát 
triển của kĩ thuật đúc kim loại, về sau HĐ hạng cực lón phát 
triển thành súng thần công. 

HOÁ HỔ toại hoả khí hình ống bằng kim loại, đài khoảng 25 
cm, bền trong nhồ: chặt thuốc súng và thuốc cháy, trên nạp mũi 
tên sắt đuôi có cánh, phía đáy có Lỗ để xuyên dây cháy (ngời). 
Dược cải tiến tự hoà đồng (oai nhỏ đời 1ê (x. Hoá đồng), nên còn 
có tên gọi khác là hoả phún đồng. lăc dụng sát thưỡng chủ yếu 
là bằng các mũi tên sắt có cánh (nên còn có tên gợi khác nữa là 
hoà tiễn) và (ủa cháy dữ đội khi bẩn. nên người đương thời gọi 
là HH. Dược dùng khi cuóp trại giặc, vượt vòng vây, đánh giáp 
Lá cà ở đưởng hẹp, đánh đội hình ngựa liên hoàn, voi chắn đường, 
vv. Được quân Tầy Sơn trang bị và sủ dụng rộng rãi. 

HOẢ KẾ (cø. hoả quang kế), đụng cụ đo nhiệt độ của những 
vât bị nung nóng (lò) bằng cách so sánh độ sáng của dây tóc 
bóng đèn của dung cụ đo với độ sáng của vật thể cần đo. Ánh 
sáng phát tử lò, qua thấu kính tập trung tạo nên ảnh của vùng 
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sáng trong lò trên một mặt phẳng, ở đó có sợi dây đốt nóng của 
một bóng đèn. Điều chính độ sáng của dây tóc sao cho trùng với 
độ sáng của nguồn sáng tư lò tới. Cường độ dòng điện qua đèn 
đo bằng một ampec kế. Chuẩn giá trị tương ng của cưởng độ 
này với giá trị tương ứng của nhiệt độ lò. HK thưởng được dùng 
đề đo nhiệt độ cao hơn 10002C và được sử dụng rộng rãi trong 
ngành luyện kim. Xt. Hoả quang học. 


HOÁ KHÍ 1. Vô khí có dùng chất nỗ (cháy) như súng, pháo, 
tên tửa, bom, súng phun lưa, mìn, hoả hõ, hoả cầu. vv. 


2. Vũ khi dùng năng tượng khí thuốc phóng (sinh ra khi cháy) 
để đây đạn đi. Thưởng gồm phướng tiện bắn (phóng) và đạn ciia 
chúng. Phân biệt: HK có nòng (súng, pháo) và HK không nòng 
(tên lúa). 

HOÁ LÒ (đi tích, lịch sa), nhà tù được xây dựng từ 1901 
cùng với các công sò lón trên khu đất thuộc tàng Phụ Khánh, 
tổng Vĩnh Tường, một lãng chuyên làm hoả lò bằng đất nung , 
tử đó có tên là HL (nay là phố Hoả Lò, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội). Tạo lập trên một khu đất hình thang khoảng 2 ha, 
nhà tù được bao lại bằng một bức tường cao, phía trên có gắn 
mảnh chai và dây điện trần. Phía trong, chía thành hai khu: khu 
chính trị phạm và khu thường phạm; trong khu chính trị phạm, 
ngoài những dãy nhà giam còn có 2 dãy xà lim với 40 chiếc cùm. 
Nhà tù HL vừa là nhà từ thành phố, vừa là nơi giam giữ những 
ngưởi trọng ấn chờ xét xứ của toàn xứ Bắc Kỳ và cũng là nơi giam 
những tù nhân bị án tử hinh chở ngày hành quyết. Nhiều chính 
trị phạm nồi tiếng đã bị giam giữ ở đây như Phan Bội Chậu, 
Nguyễn Dúc Cảnh, Hoàng Văn Thụ, Trường Chính, Đố Mười, 
vv. Tại đây, \ần đầu tiên xuất hiện chỉ bộ nhà tù và tạp chỉ bí 
mật “Ìao tù tạp chỉ của những chiến sĩ cộng sản. Hiến nay, còn 
Ìúu giữ một phần làm khu di tích; phần còn lại được xây dựng, 
cải tạo thành Tháp Hà Nội. 

HOẢ LỰC súc mạnh huỷ diệt của các loại hoả khí: là phướng 
tiên cơ bản đề diệt đối phương trong tác chiến. HI. chia ra: theo 
binh chủng (HL pháo bình, HL bộ bình, HL xe tăng, w.); theo 
tác động tới đối phương (HL tiêu diệt, HL chế áp, HL ngăn chăn. 
vw.) và theo các dấu hiệu khác. Hiêu quả HL phụ thuộc vào độ 
chính xác, tính bất ngởö, mức độ tập trung, tính kịp thời của HL 
và kĩ năng điều khiên HL, vv. 

HOÁ LỰC PHÁO BINH hoả tực chủ yếu của tuc quân 
nhiều nước, do các bính đoàn, binh đội, phân đội pháo binh 
và tên lửa mặt đất thực hiện. HLPB có thể thực hiện các nhiềm 
vụ chế áp, tiêu diệt, phá hoại, ngăn chặn bằng các dạng hoả 
lực: đơn lẻ, tập trung, tập trung lần t\ượt, chăn (cố định và di 
động), màn đạn, w. HLPB có thể được thực hiện bằng đơn 
pháo, trung đội, đại đội, tiều đoàn, cụm pháo, hoặc nhiều cụm 
pháo, trong tác chiến hiệp đồng binh chủng hay tác chiến độc 
lập. Hiệu quả của HLPB phụ thuộc vào các yếu tố: chính xác. 
kịp thơi, tập trung và bất ngờ. 

HOÀ QUANG HỌC tập hợp các phương pháp xác định nhiệt 
độ cao (trên 1 000ˆC), dựa trên việc đo cường độ ánh sáng đo 
vật nóng sáng bức xạ. UÚu việt của máy đo ứng dụng HQH là 
không cần tiếp xúc với vật đo nên thường dùng đề xác định nhiêt 
độ trong lò luyện kím (có thê tới nhiệt độ > 3 000°C). Dụng cụ 
dùng trong HOH gọi là hoả kế quang học hay hoả quang kế. 

HNOẢ QUANG KẾ x. Hoà kế. 


HOÁ TÁNG (tk. hoà thiêu), phương pháp xử lí thi hài bằng 
cách đốt cháy thành tro (dùng gÕ, đầu mazut, đầu hoả, khí 
đốt; dùng điện Là tốt nhất); tro của hài cốt tuỳ theo phong tục 
của cộng đồng mà cho vào bình kín để thở cúng trong gia 
đình hoặc nơi thở tự của tôn giáo như chùa, vv. hoặc để ở 
một nơi công cộng hoặc theo nguyện vọng của người quá cố 
(vd. rải ngoài thiên nhiên). HT có thuận tiện: sạch, gọn, không 
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gây ô nhiễm mỗi trường, không phải cài táng, không tốn đất 
mở rộng nghĩa địa; tiện đối với trường hợp người chết ở nước 
ngoài không thể đem thi hài về nước. Bất tiện: phi tang nếu là 
một vụ chết ngưởi có nghị ngở về mặt pháp lí, không điều tra 
được nguyên nhân gây tử vong. Trước khi cho phép HT, phải có 
piấy chứng nhận của thầy thuốc điều trị, của cö sở y tế là chết 
tự nhiên, nếu có nghỉ vấn phải làm giám định y pháp trước khi 
ITT Ö Việt Nam, tục HT không phô biến lắm, chủ yếu ò người 
Khó Me theo đạo Phật. Mỗi phum, sóc ngưởi Khơ Me có nơi 
HT riêng, nhiên tiêu chi yếu là củi. Trước khi HT) người ta tiến 
hành những nghi thức có tính tôn giáo nhằm đưa hồn người chết 
về thế giái bên kia. lliện nay một số nơi ð nước ta như Hà Nội, 
thành phô Hồ Chí Minh .. đã bắt đầu áp dụng ITT. 
HOÁ THIÊU x. Hảa táng. 


HOÁ THƯƠNG hoà khí cổ, hình ống, vỏ làm bằng thân tre 
lún (tuồng, lồ ô...), dài khoảng 2 m, đường kính khoảng 8 cm. 
bên trong nhôi khoảng 1 m thuốc phun (tính từ đưới miệng 
khoảng 20 cm), trên thuốc phun nhồi 20 cm thuốc súng và gắn 
dây cháy rồi bịt kín. HT thường sư dụng vói số lượng lồn (100 
- 200), bố trí theo 2 rãnh đào hình chữ bát (...) đối xứng trên 
đường đi (Lối đi), mỗi HT cách nhau khoảng I m, chôn sâu đưới 
đất, miễng thưởng nồi trên mặt đất khoảng 4 cm, các HT liên 
kết vói nhau và với bộ phận gây cháy bằng dây cháy. Hộ phận 
gãy cháy làm bằng dao sắt và đá Lửa, đặt giữa đường (giữa khoảng 
cách 2 nét chữ bát). Khi đối phương đi qua dẫm phải, dao cọ 
vào đã sinh lửa, bất vào dây cháy gây nỗ HT: HT sát thương 
chủ yếu bằng sức nổ và lửa cháy. Là loại hoả khí được sử dụng 
nhủ môt loại mìn thÕ sơ, 

HOÁ TIỀN 1. Hoả khí cô, cải tiến từ hoả đồng, bằng cách 
thay tác nhân sát thương bằng mảnh (đồng) trong hoả đồng bằng 
mũi tên sắt, đuôi có cánh (x. Hoà đồng; Hoà hổ). Còn được cải 
liến thành loại HT tâm thuốc độc và bố trí thành trận địa dọc 
hai bên đưởng đ: (lối đi) 50 - 150 m, mối HT cách nhau khoảng 
1 m. Cấu tạo của HT tầm thuốc độc: dùng ống sắt dài khoảng 
1,8 m bên trong nhồi theo trật tự: thuốc súng, thuốc độc, tên 
sắt (10 - 100 tên sắt) và lập lại thco trật tự trên 3 - 4 lần cho 
đến lúc đầy ống. Dặt ống HT trong một bầu sắt có đường kính 
đáy khoảng 80 cm, đường kính miệng bầu sắt khoảng 1O cm, 
dung tích còn lại bẽn trong mỗi bầu sắt nạp đầy thuốc độc. Tuỳ 
theo tực tượng đôi phương cần sát thưởng mà số lượng bầu sắt 
(và hoä tiễn) có thể đến hàng trăm chiếc, liên kết với nhau bằng 
dây cháy đến bộ phận gây lửa đặt giữa lối đi (đưởng đi). Nguyên 
lí gây nô giống hoà thương (x. Hoä Chương). 

2. Gọi chung các loại đạn được cấu tạo theo nguyên lí phân 
Lực và được phóng đi bằng ống phóng hoặc dàn phóng đạn phản 
Lực. X. Tên (ửa. 

HOA TINH (Ph. Mars; cg. Sao Hoả; kì hiệu: (Ó, hành tình 
thứ 4 kê từ Mặt Trời ra xa, chuyên động quanh Mặt Trời theo 
qưỷý đạo clip, khoảng cách trung bình đến Mặt lrời 228 triệu kilSmét, 
chu kì chuyển động 687 ngày, chu ki tự quay 24 h 37 phút, trục tự 
quay nghiêng với mặt phẳng quý đạo nên trên HT cũng có biến 
đôi mùa. Qua kính thiên văn thấy những vùng sáng tối xen nhau. 
Vùng sáng (Lục địa) chiếm khoảng 2/3 diện tích. Ở vùng cực có 
mảu trắng, điện tích biến đổi theo mùa. Ở vùng xích đạo, nhiệt 
độ biến thiên (theo mùa và theo ngày đêm) tử 30°C đến - 80°C. 
Ở vùng cực nhiệt độ có khí xuống tới -140°C. Kết quà nghiên cứu 
cho biết khí quyền rất loăng (áp suất nhỏ hơn so với khi quyên 
Trái Đất khoảng 160 fần) chứa 95% CƠ;, 2,74 nitd, 1,6% acgon, 
0.132 hiđro, 0,1% hơi nước. Bề mặt gồm 21% sitc, 12,72 sắt, 
3% mangan, 42 canxi... HT có hai vê tình. Phôbôt (Phobos) và 
Dãymôt (Deimos) kích thước rất bé (đường kính 25 km và 15 
km). Các nhà khoa học đang nghiên cứu (1997) những chứng cứ 
về việc có sự sống trên HT. 
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HOÁ XÁ tên gọi gốc là P'tao Pui, thuật ngữ của dân tộc Gia 
Rai. Người Ê Đê gọi là Muao Pui. Trong các sách chữ Hán, 
Nôm và Quốc ngữ đều gọi HX hay vua lửa. Trong quốc sử triều 
Nguyễn, HX và Thuỷ xá (vua nước) được coi là những phiên 
thần đại diện cho các dân tộc ở cao nguyên miền Tây của Nam 
Trung Hộ. Vào những thập niên nửa đầu thế kỉ 19, HX và Thuỷ 
xá đã theo lệ về kinh đô Huế triều cống lãm thô sản và đước 
nhà vua ban cho chức Tam phâm năm đầu Thiệu Trị (1841). 
Hiện nay ö huyện Ayun Pa, tỉnh Gia Lai vẫn tồn tại vị HX tại 
làng (plây) Ói xã Chư Athai tên là Alunh thuộc dòng Siu. Ông 
được kế nghiệp năm 1987 sau khi vị HX trước đó tên là Ối 
Nhót đã chết năm 1986. Thực chất hiên nay các vị P'tao này 
chỉ là những thầy cúng cao tay của tín ngưống cổ truyền, eó ảnh 
hưởng không chỉ ở vùng Gia Rai, mà còn ảnh hưởng đến cả 
những dân tộc láng giềng như Ba Na, Xó Dăng, Ê De... HX và 
Thuỷ xá chi có chức năng về mặt tín ngưỡng vói huyền thoại về 
chiếc gướm thần. Thuật ngữ P'tao hay M'ao phải được hiểu là: 
đầu lĩnh, thủ lĩnh hoặc tù trưởng mới đúng. 

HOÁ khái niệm chung chỉ sự thăng, giáng và bình đối với độ 
cao của nốt (hay bậc) nhạc. Dấu kí hiệu thăng (#). giáng (b) và 
bình đ) đều được gọi chung là đấu H. 


HOÁ BỀN BỀ MẶT quá trình làm tăng đô cứng, độ bền. khả 
năng chống mài mòn và giới hạn bền mỏi của lốp bề mặt sản 
phâm bằng phương pháp cơ học (phun bị, lăn ép), phương pháp 
điện hoá (anôt hoá), hoá nhiệt luyện (thấm cacbon, nit0, w,), 
tôi bề mặt hoặc xử lí bề mặt sau khi dùng các chủm tia cỏ năng 
lượng lồn như plasma, (aze. HBRM tâm tăng đáng kề tuôi thọ 
của chỉ tiết máy và dụng cụ (từ 1.5 - 7 lần hoặc hơn nữa). 

HOÁ BIỂU s6 lượng dấu hoá (tăng hoặc giáng) cô định biểu 
thị cho giọng điệu nào đó, vd. hai dấu thăng cố định của fa và 
đô biểu thị cho giong điệu rê trưởng hoặc xi thú. HR Luôn đước 
phi ở ngay sau chìa khoá của tửng khuông nhac. 

HOÁ CHẤT đơn chất và hợp chất hoá học mà phân tử có thành 
phần xác định. Các HC thưởng được phân thành: 1) ILIC thông 
dụng: HC vô cơ, vd. axit, baZØø và muối; HC hữu cọ, vd. ancaloit, 
thuốc nhuộm, đường, dược phẩm: kim loại và hợp kim, w. 2) 
Thuốc thủ: HC tiêu chuẩn, HC dùng đề phân tích, làm chất chỉ 
thị. Về mức độ tinh khiết, các IIC được phân thành các loại: tình 
khiết kĩ thuật, tỉnh khiết, tỉnh khiết phân tích. tỉnh khiết hoá học, 
siêu tinh khiết. 


HOÁ CHÂU tên cũ của vùng đất nam Thừa Thiên và bắc 
Quảng Nam. Vốn là đất của Chiêm Thành xua. Năm 1306, nhân 
việc vua Chăm là Chế Man (Sinhavacman IV) dâng đất đề làm 
lễ dẫn cưới công chúa Huyền Trân, vua Trần cho đồ: thành hai 
châu Thuận và Hoá. Nhà Trần cũng cho đẳp thành HC trên nền 
cũ ở huyện Tam Điền (IIương Điền) để bảo vệ chính quyền và 
người Việt đang sình sống ở đó. 

Năm 1466, dưới thài Lê sở, FC gộp vào thưa tuyên Thuân Hoá 
Dịa vực cũ của HC gồm các huyện Phí Lạc. Hương Đền thuộc 
tinb Thừa Thiên và các huyện Duy Xuyên. Hoà Vang thuộc tỉnh 
Quảng Nam. 


HOÁ CHỈNH VI LINH, HOÁ LINH VI CHỈNH tư tường 
chỉ đạo tác chiến cô thê hiện sự biến hoá, khi tập trung, lúc phân 
tán lực tượng thật lnh hoạt và thay đổi phương pháp tác chiến 
cho thích hợp. 


HOÁ DƯỢC chuyên ngành được học nghiên cứu, sản xuất 
và kiểm nghiệm thuốc hoá hợc vô cơ và hữu cơ. Phương pháp 
sản xuất thuốc hoá học: tính chế (vd. natri clorua tử muối ăn); 
chiết xuất (vd. mocphin tử thuốc phiện); công nghề sinh học (vd. 
tách penicillìn tử môi trường nuôi cấy vi sinh vật), bán tông hợp 
(vd. chuyên penicilin thành ampicitun); tổng hợp toàn phần (vd. 
sản xuất aspirin). 


HOÁ DƯỠNG môi kiểu định dưỡng, trong đó nguồn năng 
lương cho quá trinh tông hợp các chất hữu cơ là năng lượng hoá 
học. Phân lớn các sinh vật ID là dị đưảng(hoá dị dưồng) và 
nguôn năng Lương của chúng luôn luôn là các hớp chất hữu cơ. 
Dông vật, nấm và phần lón vi sinh vật là các sinh vật hoá đị 
dưỡng. Nếu là hoá tự dướng (hoặc hoá tông hợp) thì năng lượng 
lấy tử quá trình oxi hoá các hợp chất vô cơ, vd. quá trình oxi hoá 
amon hình thành n¡itrít, hoặc nitriL thành nitrat (do VI khuản 
nitrat) hoặc oxi hoá hiđrosunft thành sunfua (do vị khuẩn lưu 
huỳnh). Chỉ có rất ít nòi vi khuẩn hoá tư dướng (x(.7ự đưỡng). 

HOÁ ĐÁ x. Hoá thạch. 

HOÁ ĐỊA x Địa hađ học. 


HOÁ ĐỜN loại chứng từ của chủ hàng lập ra trao cho khách 
hàng, nhằm chứng minh việc cúng ứng hàng hoá, dịch vụ và giá 
tr của nghiệp vụ này IID thưởng có nội dung: họ, tên, địa chỉ 
của chỉ và khách hàng; tên hàng hoá, dịch vụ, phẩm chất. số 
lượng đơn giá, tÔng giá trị; ngày lập hoá đơn, đóng dấu và chứ 
kí của chủ hàng. Ngoài việc để hạch toán nội bộ, người mua hàng 
dùng HD trong quan hệ với các cơ quan tài chính. ngân hàng, 
quản lí thị trưởng để làm căn cứ nộp thuế, thanh toán tạm ứng, 
chuyền tiền trả người bán, w. 

HOÁ GIÀ quá trình nhiệt tuyên gồm tôi không có chuyển biến 
thù hình để tạo dung dịch rắn quả bão hoà, sau đó cho dung 
dịch rắn này phân huỷ. Quá trình phân huỷ có thể Xây ra ngay 
cả ở nhiệt độ phòng với thởi gian dài (HỚ tư nhiên) hoặc ở nhiệt 
độ cao (11G nhân tạo). Phân biệt: [IG pha và HỚ biến dạng. 
HG làm tăng đô cứng, độ bền của hợp kím nhưng lại làm giảm 
đô đẻo dai. HG áp dụng cho các Loại hợp kim màu như hợp kim 
nhôm, hợp kim đông, một số loại thép và hợp kim khác. 


HOÁ GIÁ việc định giá một cách chính thức, thông qua Hội 
đông hoá giá, các loại tài sản, vât tư, hàng hoá quan trọng, có 
quan hề lớn đến nền kinh tế quồe đân và đời sống nhân dân, 
thưởng được đùng trong các nền kinh tể chỉ huy, nền kính tế xã 
hôi chủ nghĩa, đặc biết trong hoàn cảnh quan hề cung cầu mất 
cân đổi nghiêm trong do chiến tranh hoặc do khủng hoảng kinh 
tế gây ra. Trong kế toán, IIG còn được dùng đề đinh giá một 
loại tải sản, vât tư, hàng hoá nào đỏ khi thanh lí, chuyền nhượng, 
bàn giao hay bán. 

HOÁ GỖ 1. Quá trình ngấm benin vào màng tế bào thực vật, 
chủ yếu là các tế bào gố, làm cho các màng này cứng và giòn 
hón. kém đàn hôi TIG thưởng xây ra ở thức vật sống trong điều 
kiên khô han, có tác dụng bảo vê và duy trì sức sống cho cây. 
Thưc vật thuỷ sinh thưởng HG kém. ]Iiên tượng HG cồn xảy ra 
thuận hay nghịch ở một số quả chín. 


2.Ö động Vật, là sư khô tự nhiên của môt cái xác, không có 
thối nát. Thai trong tử cung, khi ngừng phát triển, có thể bị HG. 
Thời gian chưa kéo dài hơn bình thường. Thưởng pặp ô loài bò. 

HOÁ HỌC ngành khoa học nghiên cứu thành phần, cấu tạo, 
và sự chuyền hoá của các chất. HH có lịch sử rất lâu đởi; từ thời 
cổ xưa con người đã biết sử dung các quá trình IIII như điều chế 
kưm loại tứ quặng, nhuộm vải, thuộc da, vv, Öcác thế kỉ 3 - 4, 
EF[]I phát triển theo hướng già kim thuật mà mục tiêu là biến các 
kim loại thông thường thành cấc kim loại quý. Ö thời kì Phục 
hưng, HH được phát triển mạnh nhằm vào các mục tiêu ứng 
dụng như luyện kim. chế tạo thuỷ tỉnh, sơn. đồ gốm. Tủ giữa thế 
ki 18, HH thực sự trỏ thành một ngành khoa học tự nhiên nhờ 
nhúng phát mính về định Luât bảo !oàn khối tượng, thuyết nguyên 
tử - phân tử, thuyết cấu tạo chất, vv. Từ cuối thế kỉ 19 - đầu thế 
kì 20, HH phát triển hết sức nhanh chóng. Những thành tựu quan 
trọng của khoa học tự nhiên về cấu tạo vật chất (cấu tạo nguyên 
tủ, thuyết lương tủ, sự xuất hiện tuần tự các phương pháp vật lí 
hiên đại nghiên cứu cấu trúc vi mô của vật chất...) đã thúc đây 
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sự phát triển của HH với tốc độ phi thường. Ngày nay, người ta 
(hưởng phân chia HH thành các nh viíc hẹp hơn dựa theo sự 
phân loại các đối tương nghiên cứu hoặc mục tiêu và phương 
pháp nghiên cứu: hoá võ cø, hoá húu cơ, hoá lí. hoá phân tích. 
hoá phóng xạ, hoá sinh, địa hoá, nồng hoá, hoá poline, hoá phức 
chất (hoá phối trí), hoá học các hợp chất hữu cơ thiên nhiên, 
hoá hợc bề mặt, boá công nghiệp, hoá thực phẩm, w. Sự phân 
chia đôi khi không tuân theo một nguyên tắc nào cứng nhắc. 
Khuynh hướng hiên đại là HH càng phân ngành thành các ngành 
"hẹp" thì sư liên kết và thâm nhập giữa các ngành càng mạnh mẽ. 
Vd. hoá học môi trưởng 1ä môt ngành “hẹp” nhưng lại là một sự 
liên kết của nhiều lĩnh vực hoá học (vô cơ, hữu cơ. hoá lí, phân 
(ích, vw.). 


HH là ngành khoa học làm nền tảng cho sự phát triển của công 
nghiệp hoá hợc và nhiều ngành công nghiệp liên quan, 

HOÁ IIỌC CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ THIÊN NHIÊN 
(thưởng gọi: hoá học các hợp chất thiến nhiên), một bộ phận 
quan trọng của hoá học hưu có, chuyên nghiên cứu về các hợp 
chất hữu cơ có trong động vât. thực vật cũng như vị sinh VẬI. 


Thông thưởng, HHCHCHCTTN có nhiệm vụ phần lập, nhận 
biết, xác đình đặc điểm và cấu trúc, tông hợp các hợp chất phân 
tử thấp, đặc biệt là các hợp chất có hoạt tính sinh học, ở trong 
động vật, thực vật hoăc do các vị sinh vật sản ra Sự phất triên 
của ngành hoá học hữu eđở đã tạo điều kiện cho viếc nghiên cúu 
có hệ thống các lớp hợp chất thiên nhiên. như tecpen và cacbon 
hiđrat (tử 1885), peptit và steroit (tử khoảng sau 1900) Nhờ 
những tiến bộ về phương pháp nghiên cứu, chủ yếu là các kĩ thuật 
tách và các phương pháp vật lí khảo sát các chất hưu cơ và về 
nghệ thuật tông hớp các chất hữu ed phức tạp, trong khoảng mấy 
chục năm gần đây HHCHCHCTN đã có những thành tựu hết 
sức to tốn. Các loại hợp chất thiên nhiên không ngừng đươc phát 
hiện. Ngưới ta không những chỉ chú ý đến các hợp chất xuất hiên 
trên đất liền mà còn có cả các chất có nguôn gốc biển, mặt khác 
viếc nghiên cứu các chất thiên nhiên phân tử lồn (như các protein, 
các axIt nucleic, các pollaacarl1, vv.) và các cấu trúc sinh học stêu 
phân tử phức tạp cũng đước đầy mạnh. Nhiều hợp chất thiên 
nhiên có vai trò hết sức quan trọng đối với các sinh vật, vd. các 
protein, các hocrmon, các vitamin, các pheromon. 


Nhiều hợp chất thiên nhiên là các mô hình tổng hợp thích hợp 
đề điều chế các hợp chất có cấu trúc tương tự, nhưng có những 
tính chất ưu viêt hơn và thích nghi tốt hón với môi trường, và do 
đó thuân tiên hơn cho việc sử dụng. Nhiều loại hợp chất thiên 
nhiên, vd. xen\u(ozớ, hemixenLLozơ, sáp, Lenin. . là những nguyên 
liệu quan trọng của công nghiêp. 

Ngày nay, hầu như không còn tồn tại ranh giói truyền thông 
giưa HHCHCIICTN và phần còn lại của hoá học hưu cơ cũng 
như với một số bộ món của khoa học sinh học, đặc biệt vói môn 
sinh hợc phân tử và với các bộ môn nghiên cứu về hoạt chất sinh 
học. Vì lẽ đó toàn bộ lĩnh vưc HHCHCHCTN mỏ rông được gọi 
là “hoá sinh học hưu cơ” (Á. bioorganic chemistry). 

HOÁ HỌC CHẤT ĐỘC ngành hoá học nghiên cứu. 1) Tính 
chất !í - hoá, cấu tạo hoá học, các chất độc, tử đó rút ra kết luân 
về nưuyên nhân gây độc. 2) Tắc dụng gãy độc trên cơ thể, cở chế 
và liều lượng gây ngô độc, ảnh hưởng cùa chất độc đối với môi 
sinh. 3) Các biện pháp giải độc và đề phòng (dựa trên có chế 
gây ngộ độc), các quy cách sử dụng chất độc. Ngoài muc đích 
phòng chống chất độc, một số nước trước đây nghiên cứu HHCĐ 
còn nhằm mục đích chế tạo vũ khí hoá học. 

HOÁ HỌC CHẤT KEO (cø. hoá kco), môn hoc nghiên cứu 
các hệ phân tán (hệ keo). Môn học này còn được mở rộng cho 
các hệ phân tán thô và các hệ cấu thể, do các cấu tử trong hệ 
tạo thành. Tên "hoá hợc chất keo” là không thích họp và chỉ mane 
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tình lịch sử vì đối tương nghiên cứu của nó không hề có tính 
dính”, tên goi đúng là hoá lí học các hệ phân tán. 

HOÁ HỌC HỮU CƠ ngành khoa học về các hơp chất của 
cacbon với các nguyên tố khác trừ caebon oxit, cacbon đioxit và 
cacbonat vô có (hợp chất hữu cơ), và quy luật chuyền hoá chúng. 
Chỉ vào thế kỉ 19, HHHC mới trở thành ngành hoá học độc lập. 
Thuật ngư HHHC do BecxeUut (G. J. Berzehus) đưa ra (1827). 
Thuyết cấu tao hoá học (1861) của Butkerôp (A. M. Rutlerov) 
đã có ảnh hưởng tớn đến sự phát triển HHHC. Dến nay. đã biết 
được trên 10 triểu hơp chất hữu cơ thuộc ba loai: hợp chất không 
vòng, hợp chất đồng vòng và hợp chất đị vòng. Những ngành 
cöng nghiệp hữu cơ chủ yếu: phẩm nhuõm, polme, nhiên liệu, 
cao su, chất đẻo, tó sơi, thuốc nô, chất độc hoá học. w. Nhỏ 
những thành tựu của HHHC mà người ta đã biết sử dụng ngày 
càng hợp l hơn dầu mỏ, than đá, khí thiên nhiên và các nguyên 
liêu khác. Bằng những phương pháp nghiên cứu HHHC đã xác 
định được cấu trúc của protit, axit nucleic và những hợp chất 
thiển nhiên phức tạp khác; đã tổng hợp được vitamn, một số 
hocmon, enzim, w. Sự phát triển mạnh me các linh vực của 
HLIHHC đã tạo điều kiện cho nhiều chuyên ngành lón được hình 
thành, vd. hoá học các hợp chất cao phân tử. hoá học các hợp 
chất cơ kim, hoá hợc các hợp chất thiên nhiên, vw. 


HOÁ HỌC LẬP THỂ Iĩnh vực hoá học nghiên cứu về cấu 
trúc không gian của phần tử và ảnh hiông của cấu trúc đó đến 
tính chất của hợp chất (HHLT ứnh), về tiến trình không gian của 
các phản ứng hoá học, về cấu dạng và phân tích cấu dạng (HHLT 
đông). Dối tượng chính là các hợp chất hứu cơ và phức chất. 
HHI-T có ý nghĩa thực tiễn to lớn đối với hoá học và kĩ thuật 
của các poùme, của hoá sinh, ÿy và được. 

HOÁ HỌC NÖNG NGHIỆP (tk. nông hoá học; cø. hoá nông), 
ngành khoa học nghiên cứu và áp dụng các kết quả nghiên cứu 
về dinh dướng cây trồng, về hoá hoc đất (thổ nhưỡng), về phân 
bón, cơ sö hoá học nông nghiệp. Dược xây dựng từ nửa cuối thế 
kí 19 với sự xuất bản cuốn sách "Hoá hoc hữu cở kết hợp với 
nông nghiệp và kinh tế học" của labich (1. Licbig). HIHNN mà 
ra một kỉ nguyên mới trong phát triển nông nghiệp, với sự phổ 
biến rộng rãi các loại phân khoáng, hoá chất trừ sâu bệnh cây 
hoá chất kích thích sinh trưởng, .. HHNN cũng giúp phát triển 
mạnh chăn nuôi. với các nghiên cứu về hoá học thúc ăn, kháng 
sinh, vitamin, Ww. 

HOÁ HỌC PHÂN TÍCH mại ngành của hoá hợc nghiên cứu 
các phương pháp xác định thành phần, định tính, định lượng các 
chất. Phần biết: 1) Phân tích hoá học: phân tích dựa vào các 
phản ứng hoá học, vd. axit - bazở, kết tủa, tạo phức, tạo khí, 
tạo màu, vv. 2) Phân tích dụng cụ: dựa vào các tính chất hoá 
lÍ và vât lÍ, vd. so màu, quang phổ, điện hoá. Trong một số 
trường hợp cả hai loại phương pháp phân tích được sử đụng 
đồng thời. Thực tế sản xuất và nghiên cứu khoa học đòi hỏi ở 
HHPTT ngày càng cao về độ nhạy, độ chính xác, độ chon lọc, 
vv HHPT được sử dụng ò hầu khắp các ngành khoa học tự 
nhiên và xã hội, từ sinh học, địa chất, vật lí, vũ trụ đến khảo 
cổ, bảo tàng, dân tộc học, vw. HHPT ra đời tử thế kỉ 16 cùng 
với sự khai thác khoáng sản. Những thành tựu của HIIIPT cho 
đến nay rất đa dạng và phong phú. 


HOÁ HỌC PLASMA ngành hoá học dùng píasma làm môi 
trưởng cho những phản úng hoá học ở nhiệt độ cao. Trong hoá 
học, plasma được dùng làm chất có nhiệt độ cao đề thực hiện 
phản ứng thu nhiệt hoặc tác dụng tên vật liệu chịu nóng trong 
quá trinh nghiên cứu chúng. Những phản ứng đặc trưng của [THP 
là những phản ứng tạo ra những ion phân tử Ha”, N2”, O2, w 
Trong những quá trình của HHP có nhiều triên vọng, có thể kể: 
oxi hoá trực tiếp nitd trong khí quyền, điều chế axctilen bằng 
điện, crackinh metan và các hiđrocacbon khác... Ngành liyên 
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kim plasma là một chuyên ngành của 11ITP điều chế kim loại và 
phi kim tỉnh khiết. 


HOÁ HỌC VỊ LƯỢNG tĩnh vực hoá học nghiên cứu những 
tượng rất nhỏ (míicrðgam và micrôlit) các chất (vd. ống mao quản 
thay cho buret). 


HOÁ HỌC VÔ CƠ ngành khoa học nghiên cúu về các nguyên 
tố hoá học và hợp chất của chúng (uử các hợp chất hữu cø). Ì ịch 
sử phát triển của HITVC gắn Liền với lịch sử chung của hoá học. 
Trong thỏi cổ đại (đến đầu thế kì 13), con người đã biết các kim 
loại Âu, Ag, Cu, PB, §n, Fe và Hạ và các phi kim S5, C. Trong 
thời giả kim thuât (đến dầu thế ki L7), đã tìm ra Ás, Bi, P. Vào 
thế kỉ 18 và thế kỉ 19. sự phân tích các chất vô cd trong tự nhiên 
trước hết là các khoáng vật, cho phép tìm ra một số lón nguyên 
tố có ở lrái Dất. Môi phát minh đó mang lại cho HHVC một 
tư liệu mới mỏ rộng số đối tượng nghiên cứu cho HHVC. 


Dầu thế kỉ 20, ra đời l thuyết cấu tao nguyên tử rồi thuyết 
phối trí, thuyết liên kết ion, thuyết liên kết cộng hoá trị, thuyết 
electron về hoá trị, khái niệm độ âm điên, w. Người ta đo được 
độ dài liên kết, năng Lượng kên kết và góc hoá trị đối với nhiều 
phân tử và xác định cấu trúc tính thể của các chất. Nhiều loại 
hợp chất mới (vd. florua của khỉ hiếm, các claxtở) cũng đã được 
tông hợp... 

Nhiêm vụ có bàn của HHVC hiện đại là nghiên cứu cấu tạo 
của các chất, tìm mối liên quan của cấu tạo với tính chất và khả 
năng phản ứng của chúng. đề ra phương pháp tổng hợp và làm 
siêu sạch các chất. Dề nghiên cứu cấu tạo và tính chất của hợp 
chất, HHVC sử dụng rộng rãi những phương pháp phô nhiễu xạ, 
phổ võ tuyến, phô quanp học các vùng trồng thấy, hồng ngoại và 
tử ngoại, phô ck£ctron, phô khuếch tán tô hợp, phổ cộng huỏng 
gamma hại nhân, khối phô, w. HITVC nghiên cứu khả năng phản 
Ứng của các hợp chất hoá học, động học và cd chế của các phản 
ứng vô cơ... Để tổng hợp chất, thông thường người ta dùng các 
tác động vặt lÍ như nhiệt độ và áp suất siêu cao, bức X4 ton, siêu 
Am, bức xạ ánh sáng mạnh, từ trưởng, sóng va đập và lực li tâm. 
Nhiều quá trình được thực hiện khi đốt nóng hoặc trong plasma 
nhiệt độ thấp. Ngưỡi ta thường dùng nhiệt độ thấp và siêu thấp, 
chân không siêu cao, giảm nhanh nhiệt độ khi tôi luyện, nghiên 
cúu trong dung môi không phải là nước, nghiên cứu trong điều 
kiện không có trọng lượng. Để chế những hợp chất chịu nhiệt. 
người ta dung các phương pháp thiêu kết, thiêu kết hoá học và 
kết tủa hoá học trong pha khí. 


HOÁ HỌC VŨ TRỤ nh vực hoá học nghiên cứu thành phần 
và cấu tẠo của các thiên thể, các quy luật phân bố các nguyên tÕ 
trong vũ trụ, phản ứng tổng hợp nhiệt hạch và sự tiến hoá thành 
phần đồng vị của các nguyên tô, sự kết hợp và chuyên dời các 
nguyên tử khi hình thành các chất trong vũ trụ. Trước đây, chủ 
yếu sử dụng các phương pháp ghì phổ các vì sao và phân tịch 
thành phần hoá học các thiên thạch, nhưng từ khi ngành du hành 
Ví trụ phát triên, hàng loạt các phương pháp hiện đại đã được 
sử dụng để nghiên cứu thành phần và sự chuyển hoá của vật chất 
trong vũ trụ. 


HOÁ HƠI x. Bay hơi. 

HOÁ HƯỚNG ĐỘNG tính ứng động do phản ứng vói ørađien 
nồng độ hoá học. Các tính tử ở các thực vật bậc thấp thưởng có 
sự vận động hướng hoá tích cực khi bởi hướng thẳng vào các cơ 
quan sinh dục cái do phản ứng với các chất hoá học mà cơ quan 
cái tiết ra. Vd. túi chứa noãn của rêu Fimgi tiết ra sacarơzo, 

HOÁ KĨTHUẬT tên thống gọi (không chính xác) của ngành 
kĩ thuật hoá học - lĩnh vực hoá học nghiên cứu các phương pháp, 
cöng nghệ và thiết bị sàn xuất hoá chất. HKT vô có nghiên cứu 
việc xủ li các khoáng sản, điều chế các axit, km, muối, phân 
bón vô cơ. HKT hữu cöở nghiên cứu việc xử tí đầu mỏ, than, khí 


HOÁ THACH H 





thiền nhiên; điều chế các chất dẻo, chất màu, ancoL, anđchit, 
xeton, axit hứu cơ, w. Có sở lí thuyết của HIKT là hoá học, hoá 
lí, có hoc, toán học. HKT hiện đạt nghiên cứu các quá trình tiến 
hành ở nhiệt độ và áp suất rất thấp và rất cao, sử đụng các chất 
xúc tác có hiêu quả lón; điều chế những chất có tính chất đặc 
biệt: siêu tinh khiết, siêu cứng, độ bền nhiệt cao, w. 


HOÁ LÍ môn khoa học trung gian giữa hoá học và vật L, 
nghiên cứu mối quan hệ giữa các hiện tượng hoá học và vật 
trên có sở các nguyên lí chung của vật lí học và hoá học. Nhiệm 
vụ chính của HL là nghiên cứu các quy tuật chị phối phản ứng 
hoá học. HI. có vị trí đặc biệt quan trọng và ngày càng xâm nhập 
vào nhiều ngành hoá bọc khác, kể cả công nghệ hoá học. IIL 
gồm nhiều chuyên ngành khác nhau: cấu tạo chất, nhiệt động 
hoá học, động hoá học và xúc tác, điên hoá học, hoá keo, hoá 
phóng x4, hoá học các hợp chất cao phần tử. 

Trong y được học, những kiến thức và kĩ thuật hoá tí như nhiệt 
hoá học, quang hoá học,động hóa học, điện hoá học... thường 
được sử dụng đề chẩn đoán bệnh, sản xuất thuốc và nghiên cúu 
trong phòng thi nghiêm. 

Khái niệm HL được lL,ômônÔxôp (x. Lômônôxp M. V.) đưa ra 
đầu tiên (1752), nhưng thực sự trö thành một khoa học độc lập 
từ giữa thế kỉ 19. Các giai đoạn hình thành và phát triển của HL 
gắn liền vói tên các nhà bác học như Van Hiôp (1. H. Van't I1ofÐ, 
Ôxvan (W. Ostwald), Vônta (A. G. A. Volta), Arêmiut (S.A. 
Arrhénius), Becxêliut (J.J. Berzeus), Nerdnxto (W. Nernst), w. 


HOÁ LÍ THUYẾT ngành hoá học ấp dụng rộng rãi toán học 
và vật lí lí thuyết để nghiên cứu cấu trúc phân tử, mô hình hoá 
các quá trình hoá học, cd chế phản ứng, vv. Sau khí cơ lượng tú 
ra đời (vào thập kỉ thứ hai thế kỉ 20), HL/T chuyền sang một giai 
đoạn phát triển mới. Nhiều phương pháp tính toán lí thuyết trong 
hoá học được xây dìíng và phát triển. Những năm gần đây, sự 
tiến bộ nhanh của máy tính điện tủ đã cho phép HL/T hoàn thiên 
các phương pháp tính toán những bài toán phức tạp. 

HOÁ LỎNG x. Ngưng tụ. 


HOÁ LỎNG KHÍ quá trình chuyển từ pha khú sang pha lòng 
khi làm lạnh đến nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ sôi của pha lỏng ở 
áp suất tương ứng của nó, Nếu nhiệt độ hoá lỏng cao thì bằng 
cách nén đẳng nhiệt cũng có thể làm khí hoá lỏng. Nếu nhiệt độ 
hoá lỏng thấp như Na, O2, Hz, He (4,2 K) thì phải dùng kĩ thuật 
đãn nở đoan nhiệt làm lạnh sâu mói hoá lỏng được. 

HOÁ LƯỢNG TỬ ngành hoá học nghiên cứu về cấu tríc 
và tính chất hoá lí của các phân tử đựa trên các nguyên lí của cơ 
học tượng tử. Nội dung nghiên cứu của hoá lượng tử \à bản chất 
liên kết hoá học, cấu trúc điện tủ, tính chất quang, điện, từ và 
khả năng phản úng của các phân tử. HLT là lĩnh vực 1í thuyết 
tiếp giáp giữa vật li và hoá học nên liên quan chặt chế với vật lí 
nguyên tử và phân tử. 

HOÁ MỀM sự giảm độ bền của đá dưới tác dụng ca nước, 
được đặc trưng bằng hệ số hoá mềm Ka: là tỉ số giữa trị của sức 
chống nén một trục của đá khô và của đá bị ngàm nước đến bão 
hoà, thưởng được biêu thị bằng số thập phân. Nguyên nhàn HM: 
khí bị bão hoà nước, đá chịu một áp lực cột nước nhanh và mạnh, 
gây ra các ứng suất bên trong, Làm giảm độ bền có học. Nước 
thâm nhập vào các vi khc nứt và lô rỗng, còn gãy tác dụng phá 
hoại (do áp Lực chèn của các màng mỏng, đạt tói hàng trăm 
kg/cm“, tức lớn hơn độ bền chống kéo của nhiều loại đá). Trong 
các đá trầm tích, nuóc hoà tan chất xi măng làm suy giam độ bền 
của đá. Làm bão hoà và sấy khô liên tiếp nhiều lần, độ bền của 
đá sẽ càng giàm nhiều. Dá có độ rỗng càng bé, càng ồn định 
trong nước. 

HOÁ NĂNG dạng năng lượng do phần ứng hoá học sinh ra. 
Năng lượng này có thể chuyền thành các đạng năng lượng khác 


nhau, vd. điện năng (nguồn điện hoá học). Nguồn điện hoá học 
phô biến là pín và ắc quy. 

HOÁ NHIỆT LUYỆN đạng gia công kết hợp giữa tác dụng 
của nhiệt và tác đụng hoá học nhằm làm thay đồi thành phần 
hoá học, cấu trúc bên trong và tính chất của lóp bề mãi. Khi 
HNI., bề mặt sàn phẩm sế được làm bão hoà bằng một boặc một 
số nguyên (tố, dựa vào tên nguyên tố làm bão hoà bề mặt sản 
phâm mà có các quá trình HNL khác nhau như thấm cacbon, 
thấm cacbon - nitở, thấm nitd, thấm nhôm, thấm crom, vv. HNL 
được sủ dụng rộng rãi ở nhiều nước vì có hiệu quả kinh tế lón. 
Ỏ Việt Nam, được dùng cho các chi tiết máy (trục, bánh răng, 
chốt, w.) và dụng cụ gia công kim loại bằng áp lực (khuôn, cối, 
w.) hoặc bằng cắt gọt (mũi khoan. dao phay, vw.). 

HOÁ PHÓNG XẠ. lnh vực hoá học nghiên cúu các tính chất 
và tấc đụng của các chất phóng xạ và các đồng Vị phóng X4; 
phương pháp tách và làm giàu chúng; việc sử dụng đồng vị phóng 
xạ trong các lĩnh vực khác nhau của khoa học và kĩ thuật. 

HOÁ SĩNII (tk. sinh hoá học), ngành hoá học nghiên cứu thành 
phần hoá học các cơ thể sống và các quá trình hoá học xảy ra trong 
đó. TUỳ theo hướng nghiên cứu, có thể chia thành: HS tĩnh, nghiên 
cứu bản chất và tính chất các chất tạo nên tế bào, các mÕ và các 
cơ quan; HS động, nghiên cứu sự biến đổi các chất từ khi thức ăn 
đi vào cơ thể đến khi hình thành sản phẩm của sự tiêu hoá; HS 
chức năng, nghiên cứu cơ sở hoá học các chức năng của tế bảo. 
tuyến hạch, hưng phấn và úc chế thần kinh, w. 


Các thành tưu của HS góp phần phát triển công nghẽ sinh học, 
y học, nông nghiệp, công nghiệp nhẹ, còng nghiệp bảo quàn chế 
biến. Nghiên cứu HS có từ thế ki I8, đến thế kỉ 19 trồ thành 
ngành độc lập. Nửa cuối thể kỉ 20. IIS phát triển mạnh, đã xác 
định được bầu hết các chất quan trọng nhất của có thể sống: 
protein, axit amin, quá trỉnh trao đổi trung gian của các chất này. 
Hiện nay, các nhà hoá sinh học đang tiếp tục phát triển nghiên 
cứu cơ chế điều hoà các quá trình sống, siêu cấu trúc tế bào, cd 
sở hoá hợc của các hoạt động sống. 

HOÁ SINH LÂM SÀNG Phân ngành y học chuyên nghiên 
cứu thành phần chất sống của cơ thể người củng với quá trình 
chuyền hoá chất sống trong trạng thái sinh lí bình thường: trên 
cơ sở đó nghiên cứu sự biến đồi của các quá trỉnh chuyên hoá 
bệnh lí, thể hiện bằng sự thay đổ: hàm lượng hoặc bằng sự xuất 
hiện bất thưởng của các chất chuyên hoá, các chất chuyền hoá 
trung gian trong các dịch thể, các chất bài tiết; nghiên cứu về 
cơ chế bệnh sinh trong các giaì đoạn phát sinh, tiến triển và 
thoái lui của bệnh, nghiên cứu ứng dụng các phương pháp, kĩ 
thuật phân tích, định tính và định lượng đề xác định thành phần 
hoá học của các mô, dịch thể, chất bài tiết của cơ thể. Mục đích 
của HSLS: góp phần chẩn đoán bệnh lâm sàng, theo đõi, điều 
trị và tiên tướng. 

HOÁ THẠCH (cg. hoá đá), khuôn :n tự nhiên bị hoá đã của 
di tích sình vật hoặc vết tích sinh hoạt của chúng được bào tồn 
trong đá trầm tích. Thông thưởng chỉ các bộ phận cứng mói được 
bảo tôn thành HT như vỏ kittn của động vật chân khớp, xương 
san hô, xương và răng của động vật có xương sống. 


Cũng có khi, các bộ phận cứng bị thay thế bằng khoảng Vật 
khác như Cúc đá biến thành pirit, thân cây bị silc hoá, nhưng 
vẫn giữ cấu trúc tế bào. Cũng có khi, ngay bộ phận cứng cũng 
không còn mà chỉ còn khuôn bên trong. Các bộ phận mềm rất 
hiếm khi được bảo tồn như bảo tồn trong băng vĩnh cửu, trong 
mã não..., đó là những HT đặc biệt, rất hiếm gặp. Gần đây, người 
ta đã phát hiện được HT của sứa ở Eiacara (Idiacara; Óxtrâylia) 
trong địa tầng trước Cambri (570 triệu năm) và cả HT vi khuẩn. 
Dựa vào các HT, có thể nghiên cứu sự tiến hoá cúa sinh vật qua 
các thời đại và xác định tuôi tướng đối của đá chứa chúng. 
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H HoA THACH SỐNG 








Hoá thạch 


HOÁ THẠCH SỐNG những sinh vật cổ xưa (nguyên thuỷ) 
sống sót đến nay còn mang các đặc điểm của loài tổ tiên đã tuyệt 
chủng. Chúng thưởng tập trung ở những khu phân bố hẹp, hẻo 
lánh, hầu như không thay đồi với thời gian, tiến hoá rất chậm. 
Vd. Cá vây tay ở biển sâu (1.atmeria) và cây bạch quả (Ginkgo). 

HOÁ THÂN theo Phật giáo Đại thừa (chủ yếu là Duy Thức 
tông), Phật có 3 thân: 1) Pháp thân, tức là cái thân chân thực 
cuả Phật, siêu việt, không thể lấy tư duy và ngôn từ bình thưởng 
mà bàn được. 2) Báo thân, tức cái thân quả báo cuả Phật, vô 
cùng trang nghiêm, là cái thân cuả Phật ở các cõi Tịnh độ, nơi 
Phật đang giáo hoá cho các bậc Bồ Tát và các bậc Thánh. 
3) Hoá thân (cũng gọi là Ứng thân) là cái thân Phật dùng 
để giáo hoá loài người và các loài chúng sinh khác ở các cõi 
sống thấp hơn. HT cuả Phật ở cõi người tuy đẹp đẽ với 32 
tướng tốt, nhưng cũng sinh, lão,bệnh, tử như thân người vậy. 

Khái niệm HT vốn là cuả Bà La Môn giáo, chỉ sự biến đồi của 
một dạng này sang một dạng khác như trong chuyện Tấm Cám 
(các dạng biến hoá thành quả thị, con chim...). HT cũng còn là 
khái niệm trong nhiều tôn giáo khác. 


ÁMIẫu hoá thạch 


HOÁ THẾ thông số trạng thái dùng để biểu diễn một hệ nhiệt 
động có số mol biến đổi. HT của cấu tử ¡ ¡) là đạo hàm riêng 
của một trong các hàm đặc trưng như nội năng (U), entanpi (H), 
thế đẳng tích (F), thế đẳng áp (G) theo số mol của cấu tử ¡ (n,) 
khi các thông số khác và số mol của tất cả các cấu tử j = ¡ khác 
không đồi. 

Trong thực tế, người ta thường biểu điễn HT qua hàm G: 

G 


H.ị “la 








nị 
Tp me ị 

vì áp suất (p) và nhiệt độ (T) dễ được cố định hơn cả về mặt 
thực nghiệm. 

HT là một thông số cường tính (không phụ thuộc khối lượng 
chất), thưởng dùng đề xét điều kiện cân bằng nhiệt động khi số 
hạt các cấu tử biến đổi do phản ứng hoá học, chuyển pha, wwv. 
Khi hệ ở trạng thái cân bằng thì HT #¡ của cấu tử ¡ có giá trị như 
nhau trong mọi phần của hệ. HT của một chất nguyên chất (một 
cấu tử) là thế đẳng áp G của một mol chất đó. 

HOÁ THIT (tk. nhục hoá), thuật ngữ dùng để chỉ mô phổi bị 
biến chất trỏ thành chắc, dai, mất xốp, mất đàn hồi, có màu hồng 
nhạt, giống như thịt. 


HOÁ TINH THỂ. một lĩnh vực của tỉnh thể học, nghiên cứu 
mối quan hê giữa thành phần, đặc điểm liên kết hoá học và sự 
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phân bố không gian của các nguyên tử và ion trong tỉnh thể, 
nghiên cứu cấu trúc và tính chất của các chất. Bằng các phương 
pháp vật lí (vd. tia X, nhiễu xạ điện tử), người ta có thể xác định 
được các hằng số mạng tinh thể của chất vô cơ và hữu cơ. HTT: 
đóng vai trò quan trọng trong hoá lập thể và hoá học chất rắn, 
trong khoáng vật học. 


HOÁ TỐT dạng nhiệt luyện kép gồm tôi ra tổ chức 
mactenxit, sau đó ram cao để nhận được tổ chức xoocbit nhỏ 
mịn có sự kết hợp tốt giữa độ bền, tính dẻo, độ dai va đập và 
nhiệt độ biến giòn. HT dùng cho một số chỉ tiết như trục, chốt, 
tay biên, vv. làm bằng thép có hàm lượng cacbon trung bình 
(0,3 -0,5%) hoặc các sản phẩm trước khi thấm nitö hoặc cacbon 
- nitd nhiệt độ thấp. 


HOÁ TRANG nghệ thuật làm thay đổi hình thức bên ngoài 
của con người nhằm các mục đích khác nhau trong hoạt động 
sân khấu, điện ảnh, hoạt động xã hội (tỉnh báo, gián điệp, vũ 
hội). Cách HT: tô vẽ, sửa sang mặt mày và một số bộ phận thân 
thể cho khác đi, sử dụng trang phục phù hợp. Các vật liệu để 
HT: son, phấn, kem thoa mặi, râu tóc giả, quần áo, mặt nạ, ww. 

Trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, HT nhằm làm cho bề ngoài 
của diễn viên phù hợp với nhân vật mà họ sắm vai. HT giúp tạo 
nên đặc điểm tính cách cá nhân và xã hội của nhân vật trong tác 
phẩm. HT không được lâm cần trỏ sự chuyển động các cớ trên 
mặt nhân vật, đồng thởi phải ăn khớp với trang phục, vói thiết 
kế trang trí, ánh sáng, màu sắc của bối cảnh tác phẩm. Tuỳ theo 
hình thức (kịch nói hay kịch hát, vv. ), phong cách vỏ diễn (bi 
kịch hay hài kịch, vv.) mà có nhiều cách HT khác nhau. Kịch 
hát truyền thống nhu tuồng (Việt Nam), xuyên kịch, côn kịch 
(hí khúc Trung Quốc), HT thưởng được ưóc lệ và cách điệu 
hoá thành một số hình thức nhất định với các phương pháp vẽ 
mặt và gam màu cụ thể, vd. người trung thần mặt đỏ, kẻ gian 
thần mặt trắng, vv. Ó kịch nói, HT thường theo phương pháp 
tả thực đưởng nét, hình thù, màu sắc, vwv. giống như thật, phù 
hợp với yêu cầu tạo ảo giác chung cho vỏ diễn. Hiên nay, với 
sự phát triển của khoa học - kĩ thuật, kĩ thuật HT sân khẩu có 
thể cho phép tạo hình các khuôn mặt diễn viên giống như 
khuôn mặt của nhân vật kịch lịch sủ, vv. Cùng với trang phục 
sân khấu, HT sân khấu góp phần tạo nên hình thức bên ngoài 
cho các nhân vật kịch, giúp cho diễn viên thâm nhập và thể 
hiện vai kịch thành công, cũng như giúp cho người xem để bị 
lôi cuốn vào nội dung và tỉnh thần của vỏ kịch. 

HOÁ TRỊ một trong những đặc điểm quan trọng nhất của 
nguyên tố hoá học và đã được phát triển theo sự phát triển của 
khoa học. Khái niêm HT được nhà hoá học người Anh Franklen 
(E. Frankland) đưa ra lần đầu tiên (1852). Ban đầu, khái niệm 
HT mang đặc tính hợp thức và được rút ra tử định luật đương 
tượng: HT là tỉ số của nguyên tử khối và đương lượng của nguyên 
tố hoá học. 

Thuyết nguyên tủ - phân tử ra đởi làm cho HT có một ý nghĩa 
nhất định về cấu trúc. HT của nguyên tố được coi là khả năng 
của một nguyên tử nguyên tố đó có thể kết hợp với bao nhiêu 
nguyên tử của nguyên tố khác. Khả năng kết hợp của nguyên tủ 
hiđro (H) được lấy làm đơn vị HT vì hiđro có nguyên tử khối và 
đương lượng bằng nhau. Đối với những nguyên tố không tạo nên 
hợp chất với hiđro, HT của chúng được xác định bằng khả năng 
thay thế số nguyên tử hiđro trong phân tủ. Như vậy, hoá trị của 
nguyên tố là số nguyên tử hiđro mà một nguyên tử của nguyên 
tố có thể kết hợp thành phân tử hay thay thế trong phân tử, vd. 
clo (Cl) có hoá trị một trong HCL, oxi (O) có hoá trị 2 trong 
H2O, natri (Na) có hoá trị một trong NaOH. HT của các nguyên 
tố được xác định trên cơ sở đó. Nhưng nhiều nguyên tố có hoá 
trị khác nhau trong các hợp chất, nhất là hợp chất của một số 
nguyên tố với hiđro, với oxi. Vd. lưu huỳnh (S) có hoá trị hai 


trong H2Š nhưng có hoá trị 6 trong SOa. Bởi vậy, người ta đi đến 
phân biệt hoá trị của nguyên tố tính theo hiđro và hoá trị của 
nguyên tố tính theo oxi. Về sau người ta biết hoá trị của một 
nguyên tố tính theo oxi trong các hợp chất khác nhau có giả trị 
khác nhau. Vd. sắt (Fe) có hoá trị hai trong FeO, hoá trị ba trong 
Fe:Oa; nitđ (N) có hoá trị hai trong NO, hoá tn ba trong N2OÓa. 
hoá tr bốn trone NO2, vv 


Dầu thế kỉ 20, lí thuyết electron về cấu tạo nguyên tử và liên 
kết hoá học ra đời, HT gấn tiền với số electron của nguyên tủ 
tham gia tạo thành liên kết. Trong hợp chất ion, nguyên tử mất 
clectron biến thành ion didng và có hoá trị đương, nguyên lử 
nhận clectron biến thành ion Am có hoá trị âm và hoá trị của 
nguyên tô bằng số electron mà một nguyên tử mất hay nhận. Đó 
là điên hoá trị, vd. natri có hoá trị +1 và flo (E) có hoá tn - 
trong NaF, canxi (Ca) có hoá trị + 2 và clo có hoá trị - Ï trong 
CaCh... Trong hợp chất cộng hoá trị, các nguyên tử bên kết với 
nhau bằng những cặp cleetron chung và hoá trị được xác định 
bằng số electron mà môi nguyên tử của nguyên tố góp vào cặp. 
[5ó là cộng hoá trị. vd. hidro có hoá trị 1 trong H2, H2O; luu 
huỳnh có hoä tri hat trong H2S; nitg (ÑN) có hoá trị ba trong N›, 
NHg, cacbon (C) có hoá trị bổn trong CH4, CƠ2¿, vv 


Vài chục năm gần đây, người ta có khuynh hướng xác định 
công hoá trị của nguyễn tố bằng số tiên kết cộng hoá trị (số vạch 
nổi trong công thức cấu tạo của phân tử) tạo nẽn bởi môt nguyên 
Lử của nguyễn tð trong phàn tủ. 

HOÁ TRỊ TỰ DO hoá trị mà một nguyên tủ còn có thể có 
sau khi đã tao thành phân tử. Vd. N trong NHa còn một HTTD 
do cấp điên tử còn lại ở lớp ngoài cùng. 

HOÁ TRƯỜNG noi quy định đẻ tiến hành công việc xếp dỡ, 
giao nhận và bảo quản hàng hoá trong cöng tắc vận chuyền. 

HOÁ Y HỌC luận điểm cho rằng sự sống và súc khoẻ của 
con người được xây dưng trên cơ sở sự cân bằng hoá học thích 
hợp trong các cơ quan và các dịch thể của cơ thể và sự hoạt động 
chính xác của các có quan và dịch thể ấy. Cũng theo thuyết này, 
mọi hoat đông sống bình thưởng hay bệnh lí đều tà các hoạt 
đông hoá học như lên men, tính kiềm, sủi bọi, bay hơi... nên bênh 
tật phải được chữa bằng các phương pháp hơá học. Paraxenxut 
(Paracclsus - thầy thuốc ngưới Thuy §ï) là người chủ yếu đề xuất 
ra hệ thống chia bệnh dựa trên luận điểm này. 


HOA BẢO x. Báo ảnh. 


HOẠ CÔNG người sống bằng nghề vẽ tranh dựa vào sự khéo 
léo của bàn tay. Tranh của họ rập theo một khuôn mẫu có 
những quy ưóc về chủ đề, về hình tượng với những chuẩn mực 
cố định về hình thả, màu sắc, bố cục, vv. HC làm việc theo 
phường hội đưới sự hướng dẫn của một họa sĩ, nghệ nhân, không 
đòi hỏi sáng tạo và bậc lộ cá tính nghệ thuật (tranh Dông Hô, 
tranh Hàng Trống, tranh thở miền núi, tranh vế trên gốm sứ...). 
Gần đây, có thếm nhiều nghề mới như về truyền ảnh, quảng 
cáo thưởng mại,vv. 


HOẠA Sĩ PHIM người thẻ hiện tư tưởng, nghệ thuật tác phẩm 
bằng nghệ thuật tạo hình; một trong những thành phần sáng tác 
chủ yếu của bộ phim. Nhiệm vụ quan trọng nhất của HSP là săng 
tạo bối cảnh phim (còn gọi là thiết kế mí thuật, trang trí điện 
ảnh). Trên cớ sỏ kịch bản văn học, HSP phối hợp chặt chế với 
đạo diễn và quay phim, tham gia chọn cảnh tự nhiên, tạo phác 
thảo chơ các bối cảnh chính, tìm trang phục cho điển viên, đạo 
cu cho phim, lập thiết kế và chỉ đạo xây đựng bối cảnh, tạo nên 
tổng (hề hình tượng tạo hình trong trạng thái động trên mản ảnh. 
Những việc trên có thế do một hoa sĩ đảm nhiêm, có thể có nhiều 
trọ lí hoa sĩ cùng tham gia thực hiện. 


Công việc quan trọng nhất của HSP là cải tạo bối cảnh đã có 
cho phù hợp với nộ: dung kịch bản và dụng lại hoàn toàn bối 
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cảnh mới tại trưởng quay bằng những chất bêu nhẹ, đàm bảo 
tính chân thực của bối cảnh. Khi dựng bối cảnh tại trồng quay, 
HSP phải tính toán để có thể tháo đó tửng phần hối cảnh, tạo 
thuận lợi cho việc di động của máy quay. 


HSP hoạt hình có vai trò đặc biệt quan trọng, ngoài nhiêm vụ 
sáng tạo bối cành (như ở phim truyện), HSP hoạt hinh còn sáng 
tạo cả nhân vật. ì hình dáng bên ngoài đến đông tác. sáng tạo 
mọi bối cảnh giống thực và hoàn toàn tưởng tượng. Hơa sĩ chính 
trong phim hoạt hình là người chủ chốt chỉ đạo các khâu thục 
hiện khác như diễn xuất, trang trí, dựng cảnh, làm con rối, trổ 
hình, vẽ nét, tô màu, làm kĩ xảo, hiêu quả quay phim. Phác thảo 
cành phim của IISP có thể được đánh giá như những bức tranh 
có giá tị nghê (huật. 


HOẠ TIẾT (ri) x. lcôn 


HOA TIẾT Quá: bản, mú thuẩy), hình vẽ đã được cách điêu hoá, 
ìn vào những khoảng trống của trang chữ hoắc xen vào giữa các 
đoạn văn đề trang trí. [TT không trực tiếp liên quan đến nội dung 
tác phẩm như minh hoa, nhưng phải phù hợp vớt tính chất của tác 
phâm và đặt đúng chỗ nhầm làm tăng vẻ đẹp của trang ín. 

HOẠCH ĐỊNH BIỂN GIỚI việc xác định trong điều uóc 
tuyến biên giới quốc gia trên các bản đồ với sự miêu tả chỉ tiết 
về địa hình, thuỷ văn, dân cư, vv. Khi HDHO quốc gia, các bên 
kí kết phài kiểm tra trên bản đồ tính phù hợp của tuyến biên 
giới quốc gia vói sự miêu tả nó. Bàn đồ về biên giói quốc gia 
được các bẽn thoả thuận, phải được kí kết và đóng dấu của các 
bên, và là một bộ phận không thể tách rời của hiệp định về 
HDBG. Việc miêu tả biên giói đưdc ghi nhận trong điều ưóc 
về biên giới. Trong trường hợp quốc gia, có tiếp giáp với biên 
quốc tế thì quốc gia đó tự xác định biên giới biển của mình và 
chiều rộng lãnh hải. Những tuyến biên giới đó được ghì nhận 
trong văn bản pháp luật của quốc gia đó trên có sở phủ hợp 
với luật quốc tế. 


HOÀI ÂN huyện trung du ở giữa tình Bình Dịnh. Diên tích 
744,1 km”. Gồm I thị trấn (Tăng Bạt Hồ, huyện li) 12 xã (Ân 
Dức, Ân Hảo, Ân Sơn, Ân Tín, Ân Thạnh, Ân Phong, Boc Tái 
(Bok Tói), Dac Mang (Dac Manp), Ân Nghĩa, Ân Hữu, Ân 
Tưởng, Ân Mỹ). Dân số 91100 (1999), gồm các dân lộc: Kinh, 
Ba Na, Hrẻ. Dịa hình đồi núi lượn sóng, thấp dần từ tây bắc 
xuống đông nam; các sông Kím Sơn, An Lão chảy qua. Rừng 
nhiều gỗ hương, gỗ chò, dầu rái, sa nhân, thảo quả, mày, nhưng 
có nơi nỉng bị phá chỉ còn là truông hoang. 

Trồng dâu tầm, lạc, mía; nuôi nhiều bò; khai thác gố và lâm 
sản. Thục giao thông chính đường 20H. Truông May dài 3 km với 
sự tích chàng Lía. Từ 1890, là chàu Hoài Ân; năm 1899, đồi thành 
huyện của tỉnh Bình Dịnh rồi của tỉnh Nghĩa Bình (1926 - 89). 
Năm 1981, tách phần bác ra \ập huyện An ï_ão. Từ 198, tà huyện 
của tỉnh Bình Định. 


HOÀI ĐỨC huyện thuộc tỉnh Hà Tây. Diện tích 94,3 km”. 
Gồm l thị trấn (Trạm Trôi, huyện lj), 21 xã (Dức Giang, Dưdng 
Liễu, Cát Quế, Minh Khai, Yên Sở, Vân Côn, Dức Thượng, Đắc 
Sở, Tiền Yên, Song Phương, An Thượng, Sơn Đồng, An Khánh, 
Yên Nghĩa, Kim Chung, Lại Yên, Đông La, Di Trạch, Vân Canh, 
[a Phù, Dương Nội). Dân số 188.900 (1999). Dịa hình đồng 
bằng, có sông Đáy và kênh Dan Hoài chảy qua. Trồng túa, rau 
màu, khoai lây. Đường 11A chạy qua. 


Di tích văn hoá và thắng cành: chùa Trầm, chùa Trăm Gian.. 
đỉnh Yên Sò. Dã là đơn vị hành chinh cấp phủ (1806), thuộc tỉnh 
Hà Nội (1831 - 38), Hà Đông (1886 - 1965), Hà Tầy (1965 - 79), 
Hà Sơn Rình (1975 - 78), thành phổ Hà Nội (I978 - 91) và trỏ 
tại Hà TAy từ 7.1991, 


HOÀI NHƠN huyện ö phía bắc tỉnh Bình Dịnh. Diện tích 412,9 
km”. Gồm 2 thị trấn (Bồng Sơn; Tam Quan, huyện li), L5 xã (Hoài 
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Són, Iloài Châu, Tam Quan Rắc, Hoài Hảo, Tam Quan Nam, 
Hoài Thanh, Hoài Tần, Hoài Hương, Hoài Mỹ, Hoài Xuân, 
Hoài Dức, Hoài Hải, Hoài Châu Bắc, Hoài Phú, Hoài Thanh 
Tầy). Dân số 209700 (1999). Dịa hình chủ yếu đồng bằng 
thuộc hạ lưu söng Lại Giang. Bở biển 24 km, có cửa biên Tam 
Quan và An Giũ. Trồng mía, cói, dâu tầm, nhất là dừa ở Tam 
Quan. Khai thác lâm sản, đầu rái. Đánh cá biển, nuôi hải sản. 
Dệt chiếu, dệt thảm xơ dừa. Quốc lộ 1A và đường sắt Thống 
Nhất chạy qua. 


Hoài Nhön trước là phủ; năm 1945, đồ: thành huyện của tỉnh 
Binh Định, thuộc tỉnh Nghĩa Bình (1976 - 89). Từ 1989, trỏ lại 
huyện thuộc tỉnh Bình Dịnh. 

HOÀI SƠN x. Củ mài. 


HOÀI THANH (tên thật: Nguyễn Dúc Nguyên; 1909 - 82), 
nhà phê bình văn học Việt Nam. Người huyện Nghi lộc, tỉnh 
Nghệ An; sinh trưởng trong một gia đình nhà nho nghèo, có 
người thân tham gia Phong trào Đông du . Năm 1927, gia nhập 
Dàng lần Việt khi còn đi học, bị bắt giam, bị tù án treo và bị 
đuôi học (1920). Ra Hà Nội học tú tài và viết văn, bị trục xuất 
khỏi Hấc Kỳ và giải về quê. Năm 1931, làm ð nhà in Dắc Lập, 
(Huế) sau đó dạy ở các triòng tí Phú Xuân, Thuận Hoá, đồng 
thời viết cho báo ”Iràng An", "Gazette đe Huế”. Chính trong thời 
gian này, xảy ra cuộc bút chiến giữa Ông và Hải Triều chung 
quanh vấn đề "nghệ thuật vị nhân sính“ hay "nghệ thuật vị nghệ 
thuật“. Những bài ông viết được tập hợp và xuất bản 1936, nhưng 
bị thu hồi ngay, có Lế vì cái tên sách "Văn chương và hành động” 
làm cho thực dân Pháp và triều đình Huế hoảng sợ. Tham gia 
Tông khởi nghĩa tháng Tăm 1945. Từ đó, lần lượt công tác ở 
trưởng đại học, Đài Tiếng nói Việt Nam, Hội Văn hoá Việt 
Nam, Hiội Văn nghệ Việt Nam. Sau kháng chiến chống Pháp, 
nhận nhiều cương vị quan trọng trong đó có tổng thư kí Hội Liên 
hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam, phó viện trưởng Viện Văn 
học. Tác phầm chính: “Thi nhân Việt Nam” (1941, cùng viết với 
Hoài Chăn, nhưng Hoài Thanh là chủ yếu), “Có một nền văn 
hoá Việt Nam" (1946), "Quyền sông của con người trong truyện 
Kiều" (1949). "Nói chuyện thỏ kháng chiến" (1951), "Nam Bộ 
mến yêu" (19553, "Phẽ bình và tiểu tuận” (3 tập, 1969 - 71). Hoài 
Thanh là một nhà phê bình văn học uyên bác và tinh tế, có VÌ trĩ 
tớn trong văn học Việt Nam thế kỉ 20. 


HOẠI SINH sinh vật nhận các chất nuôi dưỡng bằng cách phân 
giải, hấp thụ những sản phẩm hoặc chất thải của các sinh vật khác 
đã chết hoặc đang trong quá trình phân giải. Là những sinh vật 
trong cơ thể không có chất diệp lục (như nấm và một vài loài phong 
lan ở rừng), hoặc những vì khuẩn trong đất. Qua quá trinh phân 
giải chất hữu cơ, các yếu tố khoáng được giải phóng và được cây 
cối sử dụng lại. Như thế, chúng trả lại sinh quyển và chất mùn một 
phần cacbon mà cây cối đã sử dụng trong quang hợp. 

Trong y học và thú y, người ta dùng từ HS đề chỉ nhũng vi sinh 
vật có thể phát triển trên các cơ thể sống mà không gây bệnh; 
nhưng trong những hoàn cảnh nhất định có khả năng gây bệnh. 


HOẠI THỮƯ' trạng thái bệnh do mô, một cơ quan hay bộ phận 
cơ quan bị huỷ boại, chết, kèm theo sự rữa thổi do các vì khuẩn 
kị khí (Closiđiưmn perffingeny, C. septicum, C. oedmiIerts, vv.). 

1. Trong y học, các mô bị HT đo các nguyên nhân: ngửng tưới 
máu (động mạch bị tắc trong bénh vữa xơ - động mạch, viêm 
màng trong của động mạch trong bệnh đái tháo đương, đặt một 
garô không đúng kĩ thuật và quá thởi gian quy định); quai ruột hay 
một cơ quan bị xoắn; thoát vị bị nghẽn; các phần mềm bị đè ép, 
sự lạnh giá, điện giật. Thưởng gặp một sô loại HT: 1) HT khô - 
hiện tượng rữa thối ít, không đáng kề, các mô khô và có màu đen 
hay nâu thẫm. Nguyên nhân chủ yếu là tắc động mạch, làm giảm, 
tiến tới mất hắn nguồn máu nuôi đưỡng mô nhưng tính thấm của 
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tuần hoàn nh mạch vẫn đảm bảo sự hút nước. 2) HT ưót - các 
hiện tượng rửa thổi quan trọng, tồn thương tiến triển nhanh, toà 
mùi hôi thối. 3) HT sinh khí - biến chứng của các vết thương có 
nhiều ngách, bị nhiễm bản (trong chiến tranh các vết thương bị 
ngâm bùn, ngâm nước, vết thương dính bụi đường, vww.) với các 
mõ bị đập nát và bị chết, giải phóng khi tụ vào dưới đa, phát 
tiếng tạo xạo lúc Ấn ngón tay vào xung quanh vết thương. Rệnh 
tiến triển rất nhanh, trạng thái toàn thân suy sụp; tiên lượng rất 
xấu. Dự phòng: chữa tốt các bệnh có nguy có HT, đối với các 
vết thương cần giữ gìn vệ sinh tuyệt đối vết thương lúc sơ cứu, 
cắt \ọc điều chỉnh vết thương, để vết mồ hở, không được khâu 
kín các mép vết thương, cho huyết thanh chống HT, chống uốn 
ván, cho kháng sinh tiều cao, w. Dối với các vết thương chày 
máu nhiều, phải đặt garô, thỉnh thoảng nói garô, tháo garô sóm. 


2. Trong thú y, có một bệnh gọt là nhiễm khuẩn huyết HT (HT 
sinh hơi, HT chấn thương, thuỷ thũng sinh hơi hay ác tính) là 
một bệnh nhiễm khuản đa dạng về biểu hiện lâm sàng, do nhiều 
loại vi khuân kị khí sinh nha bào. Những tác nhân gây bênh chính: 
Clostdium teptcun, CỐ oedemdtieny, C. perfingens (Weichia 
perfringens) típ z1, C. histolyicum.. Bệnh có thể có nguồn gốc chấn 
thưởng hoặc nhiễm qua đường miệng. Có những triệu chứng 
trúng độc nặng như vết thương bị HT sưng to, đau, ấn vào nghe 
tiếng lạo xạo, có mùi thổi đặc biệt. Tiên lượng rất xấu. 


HOẠI TỬ tình trạng chết cục bó (một số tế bào, một số mô) 
xảy ra trên một cơ thể sống, do thiếu nuôi đưỡng (bênh, chấn 
thưởng, tắc mạch máu, w.), các tế bao chết đột ngột, hoặc chết 
chậm sau một thời gian có những tồn thương thoái hoá. Trên kính 
hiển ví, nhìn thấy các tồn thương của nhân tế bào: nhân đồng (chất 
nhiễm sắc tập trung thành ting đám, thẫm màu, màng nhân răn 
rúm); bị vỏ ra tửng mảnh; bị tiêu hưỷ. Có nhiều loại HT: 1) HT 
đông (trong nhồi máu, cô định mô ngoài cơ thể, wv.): bào tưởng bị 
đông nhanh, mô khô, thuần nhất về đại thể, về ví thê các tế bảo 
vẫn giữ hình dáng như lúc chưa chết. 2) HT nước (não): tế bào 
phình to, sáng, ngấm nước. 3) HT bã đậu (bệnh lao): mô HT biến 
thành một chất xám vàng, đặc lồn nhôn, giống như phomat. 4) HT 
mũ: mò mồ trỏ thành trắng đục nh nến do tế bào mố bị huỷ hoại 
đưới tác động của men tiêu mố. Vùng HT thường có nhiều đại 
thịc bào với bào tứØng sáng, có khi có hình bọt, có thê có (ẵng 
đọng chất vôi. HT mð thường xảy ra trong viêm tuy cấp, 


HOÀN CHẦU tên EgOì cũ của vùng đất thuộc Nghệ Án va 
Hà Tĩnh. Xuất hiện tỉ năm Khai Hoàng (S81 - 600) đời Tuy. 
Đến năm Trinh Quán (627 - 650), được đặt chính thức là HC, 
sau đỏ thuộc An Nam đô hộ phủ, gồm 4 huyện: Cửu Dức, Phố 
Dương, Việt Thường và Hoài Hoan. Đầu thòi kì độc lập (thế 
kỉ 10), tên HC vẫn được giũ nguyên. Năm 1011, nhà Lý đổi 
HCthành trại; năm 1036, đổi thành châu Nghệ An. Dầu thế kỉ 
15, nhà Minh (Trung Quốc) xâm chiếm nước ta, dùng lại tên 
HC để gọi một châu của phủ Nghệ An (gồm 4 huyện Thạch 
Đuỡng, Đông Ngạn, Sa Nam và Lộ Bình). Nhà Lê thành lấp 
(1428), tên HC bị bỏ. Về sau, một số tác giả địa phương vấn 
đùng HC để gọi quê hương mình. 

"HOAN CHÂU KẾ? (tên đầy đủ: "Nguyễn Cảnh Thị Hoan 
Châu kí”), kí Lịch sủ, xuất hiện khoảng cuối thế kỉ 17, đầu thế 
kỉ 18, viết về dòng họ Nguyễn Cảnh tử Dòng Triều di cư vào 
Hoan Châu. Từ thối thuộc Minh đến LA Trung hưng, đòng họ 
này có nhiều người làm tướng phu Lê, điệt Mạc, lập nhiều chiến 
công, được họ Trịnh +íu ái. Chưa rõ tác già là ai, khi viết đã 
thöng qua các nhân vật chính của đòng họ, khái quái, phản ánh 
cả thời nội chiến, giữa Nam triều (Lê - Trịnh) và Bắc triều (nhà 
Mạc). "HCK" có giá trị sủ học và văn học, mở đầu cho loại kí 
lịch sử viết theo kiểu tiểu thuyết chương hồi mà đỉnh cao là 
"Hoàng Lê nhất thống chí". 


HOÀN THIÊN CÔNG TRÌNH H 





HOÀN CẢNH (toàn bó điều kiện vật chất và tình thần (kinh 
tế, xã hội, chính trị, tư tưởng, lí luận, khoa học, kinh nghiệm, w.) 
được tạo ra ở một thời điểm lịch sử cụ thể, trong đó một chủ 
thể nhất đình (cá nhân, tổ chức, chính đẳng, w.) đã hoặc đang 
hoạt động cần nghiên cứu để có chủ trưởng chinh sách, biên 
pháp đúng đắn nhằm thực hiện mục đích, lí tưởng nhiệm vụ của 
mình. Phê phán quan điểm phiến diện siêu hình của chủ nghĩa 
duy tâm và chủ nghĩa duy vật máy móc, chủ nghĩa Mac - lênin 
khẳng định mối quan hê biên chứng giữa HC và chủ thể. HC có 
tác động trọng yếu đến chủ thể, đồng thời, chủ thể có thể cải 
tạo HÍC cũ và tao ra FIC mới thuận lợi cho mình. Nghiên cứu và 
đánh giá đúng HC, nhất là tướng quan \úc lượng giữa cách mạng 
và phản động, là cơ sở khoa học của chiến lược, sách lược của 
chinh đảng cách mang. 

HOÀN CẢNH ĐỊA LÍ giói tự nhiên bao quanh nơi ở của con 
người, bao gồm đất đai, tài nguyên, sông ngòi, biển cả, khí hậu, 
cây cỏ, động vậi... nói rông ra là hoàn cảnh sinh thái của cộng 
đồng xã hội. IICĐL phong phú là cơ sở giúp cho các cộng đồng 
xã hội đây nhanh sự phát triển kính tế - xã hội và trường hợp 
ngươc lại. sẽ gặp nhiều khó khăn trong sản xuất vật chất. HCDI. 
tuy có ảnh hưởng đến hoạt động của con người nhưng không 
phải là nhân tế quyết định, ảnh hưởng đó lón hay nhỏ là tuỳ 
thuộc vào chế độ xã hội, vào phương thức sản xuất và trình độ 
cụ thể ở tlng nước. Do aự phát triển của khoa học kĩ thuật, con 
người có thê cải tạo HCDL, môi trường sinh thái của mình phù 
hơp với quy tuật của giới tự nhiên. 

HOÀN CẢNH QUY ĐỊNH thuật ngũ sân khấu chỉ những 
điều kiện tử bên ngoài mà diễn viên phải tiếp nhận và chú ý trên 
sân khấu. Trước hết, HCQD là những điều do kịch bản đề ra 
như cốt truyện, ngôn ngữ nhân vật, các sự kiện, sự biến, các xung 
đột lón, thöi gian, không gian xảy ra hành động kịch. HCOD còn 
do cách Ú giải kịch bản của đạo điễn quy định như tính cách 
nhân vật, phong cách diễn xuất, cách nhìn và đánh giả st/ Vật, 
mức đô ưóc lệ của vở diễn, vv. Hoa sĩ, trang trí, phục trang, nhạc 
sĩ, biên đạo, các kĩ thuật viên âm thanh, ánh sáng cũng có những 
quy định của mình trên cơ sở kịch bản mà diễn viên khí hành 
động phải thích nghì. HCQD là những gì được hư cấu piống như 
một "giả thử”. Nếu giả thử mò đầu cho sáng tạo thi HCQD phát 
triển nó. Nắm được hành động theo HCQD là nắm được hành 
động hứu cơ, chân thực trong mọi tình huống dù là có trong thực 
tế hay trong óc tưởng tượng, 

HOÀN CẢNH QUYẾT ĐỊNH thuyết tâm lí giáo dục cho rằng 
hoàn cảnh bên ngoài quyết định hoàn toàn sự phát triển tâm lí của 
trẻ em, phủ nhận tác dụng của các nhân tố di truyền và giáo dục. 
Những người chủ trương thuyết HCQD đánh giá quá cao vai trò 
của hoàn cảnh bên ngoài mà không thấy rằng giáo dục trẻ em bao 
gi cũng phải thông qua những nhân tố bên trong của bản thân trẻ 
em, thông qua hoạt động và giao tiếp của chính các em. 

HOẢN CÔNG công việc xây tấp đã thực hiện xong. Thiết kế 
HC là các bản về ghi lại hình dạng, kích thước, kết quả xây dựng 
và sai lệch của bộ phận công trình đã làm so với thiết kế. Bản vẽ 
I{C giúp người xây dựng có giải pháp bổ cứu sai sót cho công VIỆc 
tiếp sau, đồng thời là hồ sở ghí nhận kết quả của công việc đá làm. 

Thiết kế HC bắt buộc phải làm sau khi xây đựng xong từng 
giai đoạn: sau khi làm móng, sau khi Làm sàn tầng một, sau khi 
làm sàn tầng 2, tầng 3, w. Thiết kế HC do cơ quan thi công phải 
làm và được Iưu trữ để bàn giao cho bên giao thầu trước khi kí 
kết văn bản nghiệm thu từng hạng mục và toàn bộ công trình. 

HOÀN KIẾM x. Hồ Hoàn Kiếm. 


HOÀN KIẾM quận của Hà Nội. Diện tích 5,3 km2. Gồm 18 
phưởng (Của Nam, Trần Hưng Dạo, Hàng Bài, Phan Chu Trinh, 
Tràng Tiền, Hàng Bạc, Lý Thái Tổ, Hàng Buồm, Đồng Xuân, Hàng 


Đào, Hàng Mã, Hàng Bồ, Của Đông, Hàng Bông, Hàng Gai, 
Hàng Trống, Phúc Tân, Chương ương Ðộ). Dân số 171400 
(1999). Mật độ 41047 người/km. Là khu phố cổ, trung tâm thương 
mại hành chính; có chợ Đồng Xuân, trung tâm bưu điên Rờ Hồ, 
ga đường sắt Hàng Cỏ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. 

Cảnh đẹp và di tích: Hồ Hoàn Kiếm, đền Ngọc Sơn, Viên bảo 
tàng Lịch sử, các phố cổ. Là quận của thành phố Hà Nội từ 1954. 
Từ 1961, gọi là khu; từ 1982, gọ! là quận. 

HOÀN LƯU KHÍ QUYỂN vòng tuần hoàn trong chuyền 
động của không khí hay một hệ thống chuyển động của không 
khí với các dòng đóng kín. Vd. Các hoàn Lưu chung của khí quyền, 
hoàn lưu gió đất - gió biển. 

HOÀN LƯU KHÍ QUYỂN ĐỊA PHƯƠNG hoàn tưu khí 
quyền trên những khu vực tưởng đốt nhỏ của bề mặt Trái Đất, 
sinh ra do đặc điểm điều kiện địa hỉnh, nhiệt độ, khí áp... ð khu 
vực đó. Vd. gió đất - gió biển, gió núi - gió thung tũng. 

HOÀN I.ƯU NƯỚC ĐẠI DƯƠNG hệ thống các đòng biển 
và đại dương, chuyển động theo chiều ngang ở các lớp nước mặt 
cũng như ở đưới sầu và theo chiều thẳng đứng. Gió là nguyên 
nhân chủ yếu làm phát sinh các đòng chảy trên mặt đại đương. 
Hai nguyên nhân khác là sự chênh lệch về tỉ trọng của nước tầng 
sâu và nưác tầng mặt giữa các biển hoặc các khu vực của đại 
đương. Ö các vĩ độ nhiệt đới, gió tín phong thối đọc xích đạo tù 
đông sang tây cuốn theo lớp nước mặt làm phát sinh các dòng 
biển tín phong bắc và nam trên Đại b. Dương vả Thái Rình 
Dương, dòng biển tín phong nam trên Ấn Độ Dương, giữa các 
dòng biển tín phong bắc và nam chạy song song tạo nên sự chênh 
lệch mực nước biển ngược chiều tín phong. Dấy tà các dòng chủ 
yếu của HLNDD. Chúng có xu hướng quay vòng do ảnh hưởng 
của các cao áp cân chí tuyến và của luc CôriôliL 


HOÀN LƯU THẲNG ĐỨNG MÙA ĐÔNG. sự xáo tròn đối 
Lưu mạnh nhất thường xảy ra do lớp nước mặt bị làm lạnh vào 
mùa đông, ö phần lớn các nơi trên đại dương thế giới. Cường độ 
và độ sâu xáo trộn càng lớn, nếu quá trình làm lạnh lớp nước 
mặt càng mạnh và kéo đài. Do bị xáo trộn mà tạo thành lớp đẳng 
nhiệt bề mặt với nhiệt độ bằng nhiệt độ mặt biển và dày từ vài 
chục đến vài trăm mét. 

HOÀN LƯU TOÀN CẦU (cg. hoàn tu chung của khí quyền), 
hệ thống các dòng chuyển động quy mô lón của không khi trên 
Trái Dất, được thể hiện trên các bàn đồ thời tiết hằng ngày, được 
tông kết trên các bản đồ khí hậu trung bình nhiều năm của trưởng 
khí áp và gió. HLTC trước hết là chuyển động của không khí theo 
Vĩ tuyến và mang tính địa đới; vd. gió thịnh hành ở các vĩ độ nhiệt 
đối là gió đông và ở các vĩ độ ôn đói là gió tây. Sự phân bố lục 
địa và đại dương, địa hình bề mặt Trái Đất và nhất là hoạt động 
của xoáy thuận và xoáy nghịch phá võ tính địa đói làm cho hoàn 
lưu phức tạp lên rất nhiều và tạo nên các chuyển động phi địa 
đói của không khi như gió mùa và các gió địa phương khác. 

HOÀN LƯU TRÊN CAO hoàn lưu diến ra trên tầng cao của 
khí quyển: tầng bình lưu, tầng mêzô , tầng ozon, tầng điện Ú. 

HOÀN NGUYÊN (nghia đen: trở lại như cũ), trong hoá học, 
hiểu theo nghĩa đón giản nhất là việc lấy đi oxi của bất kì một 
chất nào đó hoặc sự kết hợp hiđro và nó. Theo nghĩa rộng là 
một phản úng hoá học có kèm theo sự kết hợp điện tử vào các 
nguyên tử hay ion (cø. phản ứng ơxi hoá - khử). HN là một quá 
trình được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp luyện kim và 
hoá học. 

HOÀN THIỆN CÔNG TRÌNH giai đoạn sau cùng của công 
tác xây lắp. Việc xây dựng công trình chìa làm hai giai đoạn: giai 
đoạn làm phần thô và giai đoạn HTCT: HTCT là giaí đoạn thi 
công làm cho công trình hoàn chỉnh, mĩ quan. Công việc của gìaí 
đoạn HTCT: trát láng, lát, lắp cửa, sơn cửa và quét vôi tưởng, 
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lắp kính, chống thấm, chống dột, đánh vecni các bộ phận bằng 
gỗ có yêu cầu, ốp gạch men ở khu vệ sinh, Lắp tiên nghỉ cho khu 
phụ: bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh, vv. Giai đoạn HTCT quyết định 
vẻ đẹp chỉ tiết của công trình nên cần được thí công cần thận. 
luỳ theo mức tiên nghi của công trình, giá thành các công việc 
HTCT chiếm khoảng 40 - 45% giá thành chung của công trình. 
Thời gian để HITCT chiếm từ 50% có khi đến 60% tổng thởi 
gian xây dựng. 
HOÀN VƯƠNG x. Panđurangan 


HOÁN GỌI NHẬP NGŨ chưa gọi nhập ngũ những người 
chưa đủ súc khoẻ hoặc có hoàn cảnh đặc biệt theo luật định. 
Nhũng ngươi đã HGNN, hàng năm được khám lại súc khoẻ hoặc 
xét lại hoàn cảnh để gọi nhập ngũ, chuyền sang ngạch dự bị hoặc 
miễn làm nghĩa vụ quân sự. 

HOÃN THỊ HÀNH ÁN hoán thi hành án đã có hiệu lực 
pháp luật. HTHA trong viêc thi hành bản án hình sự được áp 
dung trong những trưởng hợp sau: 1) Người bị kết án bị 6m 
nặng được hoãn chấp hành hình phạt cho đến khi sức khoẻ 
phục hồi; 2) Người bị kết án là phụ nữ có thai hoăc mới sính 
đẻ thì được hoãn chấp hành hình phạt từ ba tháng đến một 
năm; 3) Người bị kết án là người lao động duy nhất trong gia 
đình nếu ở tù sẽ làm cho gia đình đặc biệt khó khăn, thì có 
thể được hoãn chấp hành hình phạt đến một năm, trừ trường 
hợp là phần tủ nguy hiểm cho xã hội hoặc bị kết án về tội đặc 
biệt nguy hiểm xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội nghiêm 
trong khác, 4) Quân nhân bị kết án về một tội ít nghiêm trọng, 
nếu do nhu cầu chiến đấu hoặc phục vụ chiến đấu mà được 
người chỉ huy từ cấp trung đoàn trở lên đề nghị thì có thể được 
hoãn chấp hành hình phạt từ sáu thắng đến một năm, 

Việc hoãn thị hành bản án dân sự được quy định trong những 
trưởng hợp sau: 1) Người phải thi hành án ốm nặng mà theo bản 
án quyết định thi người đó có nghĩa vụ phài t mình thực hiện; 
2) Người được thi hành án yêu cầu hoặc đồng ý chơ người phải 
thi hành án hoãn việc thị hành. Kñì điều kiện hoãn thi hành án 
không còn, thì bản án quyết định được tiếp tục thi hành. Khi cần 
thiết, người có quyền kháng nghị bản án, quyết định của toà án 
được quyền yêu cầu HTHA đề xem xét việc kháng nghị theo thủ 
tuc giám đốc thâm hoặc tái thầm. Cơ quan thi hành án dược yêu 
cầu phải ra quyết định HTHA. Thới hạn HTHA không quá ba 
tháng, kê từ ngày ra quyết định HTHA. Hết thời hạn đó mà 
không có kháng nghị thì cö quan thi hành án ra quyết định tiếp 
tục Việc thị hành án. 

HOẤN TRẢ VỐN mội hợp đông tín dụng quy định cho phép 
người vay được HTV trong thời kì đầu; trong thời gian đó, người 
đi vay chi trả một phần lãi. Sở dĩ như vậy là vì xí nghiệp mới 
được thành lập và hoạt động, chưa có lãi hoặc chưa đủ lãi để 
trích một phần lãi trà nợ. Hợp đồng HTV thường áp dụng cho 
nhưng khoản vay mua thiết bị múi. 

HOÁN DỤ biên pháp dùng tên gọi của đối tượng này thay thế 
cho tền gọi cuả đối tiợng khác trên cơ sở liên tưởng mối liên hệ 
lôgic khách quan giữa hai đối tượng. Trong tiếng Viết, dùng tên gọi 
cuả cái bộ phận đề chỉ cái toàn thê (vd. nhà có ba miệng Ăn), đùng 
tên gọi cái cụ thể để chỉ cái tru tượng (vd. bản z2y vàng), dùng tên 
riêng đề chỉ tính cách, đặc trưng (vd. Sở Khanh)... \à những HD, 


HOÁN PHÍ x. Agiô 


HOÁN VỊ (¿oán; cơ. phép thế), một ánh xạ từ một tập hợp 
được sắp T = (2y, 4¿, ...an) lên chính nó. Nói một cách khác, 
đó là một phép đổi chỗ giữa các phần tử của T: Phép HV được 
kí hiệu là 


hay gọn hơn là (11 12... ìn) nếu a1 biến thành a¡i.... an biến thành 
ain. Có tất cà n! HV của n phần tủ. Vd. với n = 3, có 3! = 6 
HV là (123), (132), (213), (231), (312), (321). Tích của hai phép 
HV Hì, H; lấy theo thứ tự đó là một phép HV thứ ba. H có được 
bằng cách thực hiện liên tiếp Hì rồi Hạ: H = H2HL. Nói chung 
HH 1 # l11H›. Vd. (132) (312) = (213) còn (312) (132) = (321). 
Với phép lấy tích trên đây, tập hợp tất câ các [IV của n phần tử 
trỏ thành một nhóm không giao hoán gọi là nhóm đối xứng bậc 
n. kí hiệu là S(n). 

Một HV mà chỉ có hai phần tủ1 a,, và a„ đổi chỗ cho nhau 
còn các phần tử khác đứng yên sế gọi là một chuyển vị, kí hiệu 
là (iiạ). Mọi HV đều có thể phần tích theo nhiều cách ra thành 
tích các chuyền vị. Tính chăn lẻ của số chuyền vi này không phụ 
thuộc cách phân tích. EITV đã cho sẽ gọi là chấn hay lẻ (uỷ theo 
số đó là chắn hay lẻ. Vd. (231) = (13)(12) nên (231) là chẵn. 
Phép HV cũng được mở rộng cho tập hợp tông quát khì đó ngưỡi 
ta thường dùng thuật ngữ "phép thể" 


HOÁN VỊ (ngôn ngữ) 1. Tương quan được xác LẬp giữa mặt 
hình thức và mặt nội dung của ngôn ngư qua trât tư tuyến tính 
của các đón vị. 

2. Khà năng chuyền chỗ lẫn nhau giữa các đơn vị ngôn ngữ 
trong trật tự sắp xếp theo thời gian. Vả. trong tiếng Việt eó thể 
HV hai yếu tố trong tô hợp nhà cửa thành "cửa nhà" mà nghĩa 
cơ bản không thay đôi. Nhưng trường hợp "cày ruộng" không [IV 
được vì cày ruộng khác nghĩa với tổ hợp "ruõng cày". 

HOẠN (tk. thiến), phẫu thuật loại bỏ khà năng hình thành 
giao tử (tinh trùng ở con đực, trứng ð con cái) đề triệt khả năng 
sinh sản ở động vât. H làm cho con vật trở nên ôn hoà và thích 
hợp để nuôi vỗ béo. 


Có 3 phương pháp H: L) Phẫu thuật có chảy máu: cắt bỏ 
tuyến sinh đục cuà gia súe, gia cầm đực và lợn cái. 2) Kẹp đập 
ống dẫn tinh, dịch hoàn con đực. 3) Cấy hocmon dstrogen vào 
cơ thể (đực, cái). Dộ tuôi thiến tốt nhất đối với lớn đực: 7 - 21 
ngày tuổi, lợn cái: 3 tháng tuổi (không đề quá 4 tháng); gia súc 
đực ăn cỏ: 4 - õ tháng tuôi;, gà trống: túc bất đầu ga mái nhưng 
chưa đạp mái. Bê nghé nuôi để cày, kéo nên thiến lúc tròn một 
năm tuổi. Gia súc thiến nuôi béo sẽ lớn nhanh, ít tiêu tổn thức 
ăn, thó thịt mịn hơn. 


HOẠN QUAN I. (42), một loại quan bẩm sinh không có hoặc 
tự nguyện hoặc bị cắt bỏ bộ phận sinh dục, để được chuyên phục 
dịch trong cung đình các vua chúa thời phong kiến ở Trung Quốc, 
Việt Nam và một số nước Châu Á. Còn gọi là hoạn giẢ, trung 
quan, nội quan, quan thị, thải giám. Ở Việt Nam, từ thời Lý '1rần 
đến thời Hậu Lê (1428 - 1788) có khá nhiều HO. Thông thường 
chỉ là người phục dịch trong cung, nhưng đến thời [Lê Trung hưng, 
chúa Trịnh cho họ tham chính, cầm quân, giÚ các chức thu tô 
thuế. Trịnh Giang còn nâng HQ làm giám ban như văn ban, võ 
ban. Cuối 1740, Trịnh Doanh bãi bỏ giám ban, hạ quyền các HO. 
Dến thời Nguyễn, HQ chỉ làm việc ð trong cung. 


2. (sân khẩu), loại vai trong các vỏ tuồng truyền thống. thưởng 
được điễn với dạng nỏi năng nửa nam, nửa nữ. 


HOANG MẠC vùng đặc trưng có khí hậu rất khô với những 
Loài thực vật chịu hạn cao hoặc thực vật ưa khô hạn moc rài 
rác. HM có nhiệt độ cao suốt mùa hạ (HM ôn đới) hoặc 
quanh năm (HM nhiệt đới). Ï.đợng mưa năm thưởng không 
quá 200 mm. Lượng bốc hd: rất lớn: 900 - 1,500 mm ở mặt 
nước thoáng. Lóp đất trồng rất mỏng, nhiều nơi chủ yếu là 
đất xám và nâu sáng, nhiều chất muối đễ tan. Tuỳ theo tính 
chất đất, cỏ 4 kiểu HM: HM đất sét, HM cát, HM đất muối 
và HM đồi nủi. Các dòng nưóc mặt chỉ có nước sau những 
trận mưa đột ngột và rất hiếm, nước đồ vào hồ hoặc ngấm 
hết uưới lớp cát. Tính ưa khô hạn cao là nét đặc thù clia thực 


bì HM. Thục bì HM gôm những cây bụi thấp và cỏ, thích nghỉ 
theo ba hướng: cây hằng năm mọc nhanh, phát triển nhanh, ra 
hoa kết quà vào mùa mưa ngắn ngủi, hat tồn tại trong mùa khô 
dài; cây lâu năm có bộ rễ ăn sâu, đề hút nước dưới tầng đất 
sâu; cây mọng nuác (vd. các (oại xương rồng) có thê giữ nước 
trong mô, có lớp vỏ dày, có gai và các bộ phận khác bảo vệ. 
Dộng vât nghẻo nản, gồm những loài chịu được nóng, khát, 
thương sinh sống vào ban đêm, ban ngày trốn trong các hang 
hốc, một số ngủ qua mùa nóng. Ngoài ra, còn một kiểu HM 
đặc biệt: l1M băng ð các miền cực. 

HOANG MẠC CÁT LỚN (Great Sandy Desert), ồ phía tây 
bắc ÔxtrAvla. Diên tích 360 nghìn km”. Độ cao trung bình 400 
- 500 m. trên đó phần lón diên tích là các dãy cát (cao 1Š m), 
phân cách nhau bằng các đồng bằng sét (đất nhiễm mặn). HMCI. 
là môt trong số các vùng nóng nhất của luc địa Úc (nhiệt độ 
trung bình mùa hạ 302); lưng mưa năm 200 - 450 mm. Bụi cỏ 
cứng, keo gai và bạch đàn tùn. 

HOANG MẠC HOÁ quá trình và hiện tượng đất trở thành 
khõ cằn, cây cỏ tự nhiên không mọc lại được, cày trồng không 
trồng lại được. Do đốt rưng, liên tiếp chăn thả quá mức, đất 
sử dung không hợp lí và trong những điều kiện hạn hán kéo 
dài hằng năm nên đã trở thành hoang mạc HMH đã và đang 
xảy ra tai nhiều vùng Châu Phi, Châu Á và Mĩ Latinh là môt 
trong những nguyên nhân làm piảm điện tích đất trồng trọt 
của thể giói hằng năm tới ó triêu ha. Thước tỉnh hình nghiêm 
trọng này, đã xuất hiện hướng nghiên cứu nông nghiệp hoang 
mạc, trên c sở tìm hiểu sinh học các hoang mạc, các điều 
kiên nước, địa mạo, thổ nhướng và bh/a chọn những loại gia súc 
và cây trồng có thể thích nghi được với các biện pháp chống 
hạn, tránh han, hay chịn hạn ở mỗi nơi, với các hệ thống trồng 
trọt và chăn nuôi phù họp. Viện Quốc tế Nghiên cứu Cây trồng 
vùng Nhiệt đổi Bán khô hạn (ICRISAT: International Crop 
Rescearch Institute For the Semi Arid Tropics) đang tiến hành 
công việc trên trong mội vùng nhiệt đói nửa khô hạn ở Ấn 
Độ. Ngoài ra các nưóc đêu có những trạm, trại nghiên cúu ở 
các vùng đang có nguy cơ bị HIMH. 

HOANG TƯỞNG tnệu chúng chủ yếu của các bệnh loạn 
thần: ngưới bệnh có những ý tưởng, phán đoán không bình thường, 
không phù hợp với thực tế và lế phải nhưng họ cho là hoàn toàn 
đúng, không thể từ bỏ, giải thích được với những lí lẽ hoặc bằng 
chứng hiên nhiên. HT chỉ mất đi khi nào bệnh khỏi hay thuyên 
giàm. HT được gọi theo nội dung (HT tự cao, HT tự buộc tội, 
HT ghen tuông, w ). 

1) ITT tụ cao là một loại HT có nội dung đa dạng: người bệnh 
cho rằng mình tài giỏi, việc gì cũng làm được, có sức mạnh phí 
thưởng, có địa vị cao, quyền \ực lớn ð trong nước hay trén thế 
giới; có họ hàng với các bậc vĩ nhân, giàu có nhất đời. 

2) HT tự buộc tội - một loại HT tự tỉ: người bệnh tự cho là 
mình hèn kém, phâm chất xấu, mấc những sai lầm nghiêm trọng 
hay nhưng tội nặng, do đó sẽ bị trửng trị nghiêm khắc, bị hành 
hình, w. có thể đấn đến ý tường và hành động tự sát. 

3) IÍT bị truy hại: người bệnh tưởng tượng có một hoặc nhiều 
người theo đối, làm hại mình hoặc người thân của mình bằng 
nhiều cách như đầu độc, Ám sát, bắt giam, lấy hết của cải. 

4) HT phủ định - một loại HT với tính chất trầm cảm: người 
bênh cho rằng nội tạng của họ bị hư hỏng, tan rữa; toàn thế giới 
bị sụp đồ, mọi người đều chết. 

HOÀNG BÁ (Phellodendron chitense), loài cây gỗ, họ Cam 
(Rưraceae ), Cây trông ð vùng khí hậu mát. Cụm hoa hình chuỳ 
mọc ở đầu cành. Quả mọng hình cầu. Vỏ thân, vỏ cành chứa 
chủ yếu tà berberin (khoảng 2%), một ít palmatin, obakunon, 
obakulacton, stcrol, w. Võ thân, vỏ cành phơi, sấy khô đùng 


HOÀNG DIEU H 


chữa bệnh đương ruột, đau mất đỏ, đái đục, khí hư; ngày dùng 
4 - l6 g, dạng thuốc sắc hoặc bột. 

HOÀNG BÀO tgại áo khoác ngoài của vai vua chúa trong 
sân khấu tuồng truyền thống. Áo thường có thêu rồng mảu 
vàng trên lụa sa tanh cũng màu vàng. Có hai vạt (vạt trước và 
vat sau) bằng nhau, eồ đứng cao, áo và tay đều rộng kiều Áo 
thụng; nẹp tay, gấu áo thêu vân mây. Mặc áo này phải mang theo 
một cát đai rộng quanh bụng. 


HOÀNG BẬT ĐẠT (2 -1887), chí sĩ thời cận đại, quê ở làng 
Bộ Đầu, huyện Hậu Iộc, tỉnh Thanh Hoá. Sau khi kinh thành 
Huế thất thủ, Tồn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghỉ ra Tần Sở, 
xây dựng căn cứ chống Pháp. Hưởng ứng Chiếu Cần vương. 
Hoàng Bật Đạt tập hợp nghĩa quân cùng Dinh Công Trắng và 
Phạm Bành xây dựng cứ điêm Ba Dình, kiên quyết kháng chiến 
chống Pháp. Khi Ba Dình bị phá vỏ, ông tạm lánh về quê và 
tìm đương sang Trung Quốc định xây dựng lại tực lương để tiếp 
tục chiến đấu.Bị một thuộc hạ phản bội báo với giăc, ông bị bắt 
ở Chỉ Nê, đưa về giam giữ ö nhà lao Thanh Hoá và bị giết. Giặc 
Pháp đã chặt đầu ông đưa về bêu ö quê nhằm uy hiếp tỉnh thần 
nhân dân.Con Hoàng Bật Đạt là Hoàng Xuân Viễn sau tham 
gla Phong trào Đông du. 


HOÀNG CAO KHẢI (tên thật: lioàng Văn Khải; 1850 - 
1933), đại thần thân Pháp đưới triều vua Thành Thái nhà Nguyễn, 
hiệu Thái Xuyên, quê ở làng Đông Thái, huyện La Sơn (nay là 
huyện Đức Thọ) tỉnh I1à Tĩnh. Đỗ cử nhân năm 1868, làm quan 
tại triều, sau làm giáo thụ ở Hoài Đức (Hà Tây). Năm 18384, 
Pháp chiếm Bắc Kỳ, Hoàng Cao Khải làm tiếu phủ sứ đàn áp 
nghĩa quân Bãi Sậy. Năm 1888, tổng đốc Hải IDDương, rồi khâm 
sai kinh lược Bắc Kỳ, tước Duyên Mậu quận công (1890). Năm 
1894, theo lênh của toản quyền Dơ Lanetxăng (De Lanessan) 
viết thư dụ hàng Phan Đình Phùng, bị cự tuyết. 


Năm 1897bãi nha kinh lược. Hoàng Cao Khải được điều về 
Huế lãnh chức thượng thư Bộ Bình và làm phì chánh đại thần 
cho vua Thành Thái. Về hưu ở ấp Thái Hà. (Ilà Nội) Hoàng Cao 
Khải có viết một số sách chữ Hán, chữ Nôm và vỏ tuồng như 
"Việt Nam sử yếu", "Việt Nam nhân thần giám”, " Vịnh Nam sử”, 
"IJAy Nam đấc bằng", "Tượng kì khi xa” Hầu hết sĩ phu đương 
thời đều xem khinh Hoàng Cao Khải vì ông đã cam tâm phục vụ 
hết lòng thưc dân Pháp xâm lược. 


HOÀNG CÔNG CHẤT (tk. Công Thư; ? - 1768), thủ lnh 
phong trào khỏi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thỏi I2 - Trịnh. 
Khoảng 1740, lập căn cú ở vùng Đông An, rồi mở rộng ra Phù 
Củ, Tiên Lữ, Ân Thi, Kim Động (Hưng Yên). 

Phối hợp với nghĩa quân của Nguyễn Tuyển ở phía bắc, của 
Nguyến liữu Cầu ở miền duyên hải. Nhiều lần đánh bại quân 
triều đình đo quận công Nguyễn Dình Hoàn chỉ huy. Năm 1752, 
bị Hoảng Ngũ Phúc tiến công, rút vào Thanh Hoá, sau rút lên 
Tay Bắc, lập căn cứ ð Diện Biên, xây thành Bản Phú. Hoàng 
Công Chất được các dân tộc ít người vùng Tây Bắc ủng hộ, tôn 
làm chúa. Nghĩa quân đã kiểm soát vùng Hàng Hoá rộng lớn và 
thu lại được 6 châu thuộc phủ Án Tây bị lấn chiếm. Sau khí mất, 
con là Hoàng Công Toản lên thay, nhưng 1t lâu sau khởi ngh1a 
tan rÃ. 

HOÀNG CƯNG tổng thể các công trình kiến trúc dùng làm nói 
ăn ở và làm việc của vua và triều đình. Bố cục kiến trúc thưởng 
đăng đối với nhiều tầng lớp và ở vị trí trung tâm của kinh đô. 

HOÀNG DIỆU (tên chữ: Kim Tích; tự: Quang Viễn; hiệu: 
Tĩnh Trai; 1828 - 82), nhà chính trị, quân sự triều Nguyễn, chí 
sĩ yêu nước. Quê làng Xuân Đài, huyện Diên Phước (nay là thôn 
Xuân Dài, xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). 
Năm 20 tuổi đố cử nhân, 25 tuôi đỗ phỏ bảng.Làm quan dưới 
triều Tự Dức, nồi tiếng cương trực và thanh liêm. Năm 1879, lâm 
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phỏ sử đàm phán với sú thần Tây Ban Nha.Năm 1880, làm thượng 
thư Bộ Bính, tông đốc Hà Ninh ( Hà Nội và Ninh Bình). 


Trước tình hình Pháp đem quân đến Hà Nội, Hoàng Diệu tích 
cực chỉnh đốn quân đội, tăng cường phòng thủ, sẵn sàng đổi phó 
măc dù chủ trưởng này không được triều đình tán thành. Sáng 
sóm 25.4.1882, chỉ huy quân Pháp, đại tá Hàngri Rivie (Henri 
Rivière) đưa tối hậu thư và chỉ sau vài giờ, đem quân đánh thành 
Hà Nội. Hoàng Diêu chỉ huy quân chiến đấu, kiên quyết bảo vệ 
thành.Gần trưa, thành Hà Nội thất thủ, Hoàng Diệu thắt cÔ tự 
tử, để lại một đi biểu. Cuộc chiến đấu bảo vê thành Hà Nội và 
sự tuẫn tiết của Hoàng Diêu được ghi tại trong "Hà Thành thất 
thủ ca“ và " Ilà Thành thất thủ chí công quá ca" (thưởng goi lä 
Hà Thành chính khí ca). 

HOÀNG ĐÀN (CHpr£ssacez, cự. ngọc am), họ thưc vật hạt 
trần, cây gỗ, rất ít khi cây bụi. Ó Việt Nam chỉ có một loài: HD 
(Cujpressts toralosg). Cao 10 - 25 m, có thể tóì 40 m. Vỏ nút đọc. 
Lá hình vảy xếp lợp lên nhau, áp sát váo cánh. Nón đực hình 
thuôn, đài 5 - 6 mm. Nón cái hình cầu, đường kính 15 - 20 mm, 
có 6 - 8 vảy có mũi nhon ngắn, kh già có màu nâu đen. Dây là 
loại HD Châu Á phân bố xa nhất về phía nam, mọc từng vùng 
hẹp và gián đoạn: phía tây Himalaya, tây nam Trung Quốc, Việt 
Nam. Ở Việt Nam, gặp ở Lạng Sơn và được trồng ở Gia Lai, 
Kon Tum và Đà Lạt. Có thể mọc thuần loài hay rải rác trong 
tứng thưởng xanh trên sườn và đỉnh núi đá vôi ở độ cao dưới 
500 m. Khả năng tải sinh kém, sinh trưởng chậm. Quà hình nón 
xuất hiện vào tháng 2 - 3. Hạt chín tháng 5 - 6, Gỗ màu tử vàng 
đến nâu, dùng trong xây đựng và làm đồ mĩ nghệ. Rễ chứa tỉnh 
dầu thơm, được dùng làm dược liệu và dùng trong kĩ nghệ hướng 
liệu. Hiện nay, HD đang bị khai thác để làm bột hương nên có 
khả năng bị tuyêt chủng. Dược xếp vào loại cây quý hiếm, cần 
có biện pháp bảo vệ 


à Ằ 
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HOÀNG ĐÀN chứng vàng da và giác mạc do chất bilirubin 
tích tụ trong máu và các mô; bitrubin là một sắc tố sinh lí bình 
thưởng của có thể, chuyên hoá từ hemoglobin của các hồng cầu 
già bị phá huỷ do máu dem đến các tế bào gan và dưới tác động 
của hệ lưới nội mô; chất bilirubin này được gọi là biirubin không 
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hoà tan trong nước. Nhờ có men glycuronyl- transferaza, blirubin 
không hoà tan chuyển thành bilirubin hoà tan, đượe gan bài tiết 
ra cùng với mẠt được tích luỹ trong các túi mật, và từ đấy đô ra 
ngoài qua Ống mặt chủ, các ví khuẩn ò trong ống tiêu hoá sẽ 
chuyền hoá birubin thành stercobilin nhuộm màu cho phân. 

Nguyên nhân: bệnh thiếu máu tán huyết phá huỷ các hồng cầu, 
giải phóng một lượng lớn hemoglobin và tạo ra bihrubin không 
hoà tan, làm vàng da, nhúng không nhuộm nước tiêu thành màu 
nâu, đặc biêt các bệnh nhiễm khuận, bệnh máu ác tính; bênh 
thiếu men glycuronyl transferaza (trong bênh Gilbert - bênh do 
thầy thuốc người Anh W. Gilbert mô t3) cũng tạo ra bilirubin 
không hoà tan, gây vàng mắt mạn tính ở nhiều (hành viên của 
một gia đình (bệnh di truyền, không cần chữa gì đặc biêt); các 
bệnh cản trở sự (hải mật (sôi thận, ung thư tuyến tuy, viêm tuy 
cấp và mạn, vv.) hay phá huỷ các tế bào gan, giải phóng bilirubin 
hoà tan trong máu (viêm gan do virut A, 8 hoặc không A không 
B; xó gan'do rượu, wwv.), các bệnh nhiễm khuân, nhiễm độc, vv. 
HD ỏ trẻ sơ sinh là hiện tượng sinh lú, bình thương xuất hiện 24 
giö sau khi sinh ra và hết vào ngày tuồi thứ tám. HD xuất hiên 
trước 24 giở và sau ngày thứ tám đều là bất thưỡng, cần được 
khám kĩ để tìm nguyên nhân và giải quyết kịp thời. 

HOÀNG ĐẠO vòng tròn lớn của thiên cầu, là quỹ đạo biều 
kiến hằng năm của Mặt Trời. Mặt phẳng HD nghiêng với mặt 
phẳng xích đạo trời một góc 23”27", HD cắt xích đạo trời tại hai 
điểm Xuân phân và Thu phân. 

HOÀNG ĐẰNG (Fibraurea rectsa; tk. hoàng tiền, hoàng hiên 
tam, thích hoàng, vàng giang, nam hoàng), cây đây (eo thân gố, 
họ Tiết dê (M@ispermraceae). Thân cao tói 10 m hoặc hóớn, có 
mủ trắng, gŠ màu vàng nhạt, thân và cành có khía đọc, nhất là 
ở cây già. Lá hình trứng hay hình mác rộng, hai mặt nhãn bóng. 
có 3 gân chính xuất phát tử gốc. Cụm hoa hình chuỳ. đón tính 
cùng gốc. Hoa đực ở nách lá, hoa nhỏ hình mác. Hoa nỏ vào 
mùa xuân. Quả hình trát xoan, nhấn, nhỏ. Là Cầy U2 sáng, ưa ầm 
và đất có tầng mùn sâu, thường gặp dọc các thung lũng, hai bên 
bở suối hay ven nướng rẫy, ven chân núi. Có thể tái sinh bằng 
hạt và bằng chôi. Phân bố ở Việt Nam, Lào, Campuchia, Trung 
Quốc, vv. Ó Việt Nam, gặp ở nhiều nơi, từ Lạng Sơn đến Ga 
LAi - Kon Tum. Thành phần hoá học chủ yếu trong thân là 
panmatin (1 - 3%), cỏ tác dụng ức chế vì khuân Š/4phylococc us 
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và $eptococcus. Dùng để điều chế thuốc bổ, thuốc chữa đau 
mắt, sốt rét, lj, bệnh về gan, bệnh đường ruội. 

HOÀNG ĐẾ (THÀNH) x. Thành Hoàng Đế. 

HOÀNG ĐIỂM (cg. điểm vàng), chỗ lõm ở trung tâm võng mạc, 
có màu vàng nhạt, nằm trên trục thị giác. Ở HD chỉ có tế bào nón, 
không có tế bào que. Vùng cho thị lực tối đa và chính xác nhất. 

HOÀNG ĐINH dân dinh nam, sắp đến tuổi nghĩa vụ (binh 
dịch hoặc lao dịch). Thời Lý, bao gồm những người 18 - 19 tuổi, 
gọi là hoàng nam (x. Hoàng nam), được ghi tên trong quyền số 
hộ bìa vàng (x. Hoàng sách). Thời Trần, gọi chung dân đỉnh tử 
18 - 60 tuổi là hoàng nam, chia thành đại hoàng nam và tiểu 
hoàng nam. hỏi Lê, gọi là HĐ, nhưng phụ thuộc vào tuổi. Buồi 
đầu, dân đỉnh 17 tuổi được gọi là HĐ. Đến 1722, từ 17 đến 19 
tuổi mới được xếp hạng HD. Từ thế kỉ 19, khái niêm HD không 
được dùng nữa. 

HOÀNG ĐÌNH BẢO (tk. Hoàng Tố Lý, Hoàng Dình Huy; 
? - 1786), võ tướng đời Lê Hiển Tông, cháu nuôi của Việp quận 
công Hoàng Ngũ Phúc. Năm 1777, làm trấn thủ Nghệ An. Cuối 
1778, được gọi về triều. 

Trong cuộc tranh giành quyền lực để nối ngôi chúa giữa hai 
con của Trịnh Sâm là Trịnh TÐng (sau đổi là Trịnh Khải ) và 
Trịnh Cán, ông đứng về phía vương phi Dặng Thị Huệ (Bà chúa 
Chè được Trịnh Sâm sủng ái) và Trịnh Cán, con của bà. Ông 
được phong tước là Điển quận công, sau đổi là Huy quận công. 
Khi Trịnh Sâm chết, Trịnh Cán kế vị (1783), tình hình trong Phủ 
chúa ngày càng rối loạn. Lính tam phủ (kiêu binh) mặc sức nhũng 
nhiễu, phá phách. Cuối cùng Hoàng Đình Bảo bị giết chết. 


HOÀNG ĐÌNH CẦU (sinh 1917), bác sĩ phẫu thuật Việt Nam. 
Quê Thanh Chuơng, Nghệ An. Tốt nghiệp bác sĩ y khoa Hà 
Nội năm 1945. Giáo sư Trường Đại học Y Hà Nội. Hiệu trưởng 
Trưởng Đại học Y Hà Nội (1985 - 89), thú trưởng 
Bộ Y tế (1971 - 89). Chủ tịch Tổng hội Y Dược học 
Việt Nam (1985 đến nay), uỷ viên Hội đồng Quốc gia 
Chỉ đạo Biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam. Các 
công trình nghiên cứu khoa học thuộc y - sinh học, y 
- xã hội học, tập trung vào các chủ đề: phẫu thuật các 
thể lao phổi - màng phổi nặng, lao cột sống, nhiễm 
khuẩn phổi; phát hiện sớm và điều trị ung thư phổi 
bằng phẫu thuật, kết hợp với miễn dịch học; châm tê 
trong mồ phổi (1969); hậu quả lâu dài của các chất 
phát quang và diệt cỏ; chăm sóc sức khoẻ ban đầu; tổ 
chức y tế và mạng lưới y tế nông thôn; quản lí y tế; 
bảo hiểm sức khoẻ cộng đồng nông thôn; sư phạm y 
học, chiến lược đào tạo cán bộ và phát triển y học; 
ngôn ngữ y học tiếng Việt. Đại biểu Quốc hội (1992 - 
97). Anh hùng lao động (1985); Nhà giáo nhân dân 
(1989). 

HOÀNG ĐÌNH GIONG (tk. Văn Tu, Vũ Đức; 1904 
- 47), nhà hoạt động cách mạng Việt Nam. Quê xã 
Xuân Phách, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng. Học Trưởng Kĩ nghệ 
Hà Nội. Năm 1925, tham gia lễ tang cụ Phan Chu Trinh và bị 
đuổi học. Năm 1926, gia nhập Hội Việt Nam Thanh niên Cách 
mạng, hoạt động ỏ vùng biên giới Việt - Trung. Năm 1935, dự 
Đại hội I Dảng Cộng sản Việt Nam, được bầu vào Trung ương. 
BỊ bắt tại Hải Phòng và bị kết án 5 năm tù, đày đi Sơn La. Năm 
1941, bị đưa đi đày tại Mađagaxca. Năm 1943, về nước hoạt động 
ở Cao Bằng, phụ trách quân sự. Năm 1945, chỉ huy đoàn Giải 
phóng quân Nam tiến. Năm 1946, khu trưởng Khu IX, đóng ở 
rùng U Minh. Năm 1947, trên đường ra Việt Bắc họp, bị phục 
kích và hi sinh tại Phan Thiết. 


HOÀNG ĐỚT tập hợp các chòm sao nằm dọc theo hoàng 
đạo. Gồm 12 chòm sao tương ứng vói 12 tháng trong năm: Bạch 
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Dương, Kim Ngưu, Song Tủ, Cụ Giải, Sư Tủ, Thất Nữ, Thiên 
Bình, Thần Nông, Nhân Mã, Ma Kết, Bão Bình, Song Ngư. Trước 
đây, mỗi chòm tương ứng với vị trí của Mặt Trời trong một tháng, 
nhưng nay do điểm Xuân phân dịch chuyển đần (17 trong 70 
năm) nên mỗi tháng Mặt Trời nằm ở cả hai chòm. 

HOÀNG ĐỨC HẬU (1890 - 1945), nhà thơ Việt Nam. Người 
dân tộc Tây, quê huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng. Làm nghề đạy 
học. Làm thơ bằng tiếng Tày, tiếng phố thông và tiếng Nùng. 
Tác phẩm có "Thơ Hoàng Đức Hậu" (1961) đả kích thực dân 
phong kiến, chống mẻ tín dị đoan, ca ngợi tỉnh yêu. 

HOÀNG ĐỨC LƯƠNG x. "Trích diễm thị tập" 

HOÀNG GIÁP học vị thời phong kiến từ đời Trần; sau khi đỗ 
kì thi hội, thí sinh được vào thị định để xếp loại. Học vị cấp thi 
đình có 3 giáp: Đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ: trạng nguyên (đệ 
nhất danh), bảng nhãn (đệ nhị danh), thấm hoa (đệ tam danh). 
Dệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân: hoàng giáp (không phân thứ tự cao 
thấp, chọn theo số lượng quy định). Đệ tam giáp đồng tiến sĩ 
xuất thân: tiến sĩ. 

HOÀNG HÀ (Huang He), sông ở miền Bắc Trung Quốc, bắt 
đầu tử miền đông - bắc sơn nguyên Tây Tạng, chảy ra khỏi miền 
núi, uốn quanh cao nguyên Ôcđôt (Ordos), chảy qua đồng bằng 
Hoa Đông, đồ ra vịnh Trực lệ thuộc Hoàng Hải. Dài 5.464 km, 
diện tích lưu vực 752,4 nghìn km. Lưu Lượng trung bình 2.000 
mỶ/s (lớn nhất 22.000 mỶ/s). Lượng phù sa trung bình rất lớn 34 
kg/m” nước (vì chảy qua cao nguyên hoàng thổ, đất rất tới xốp); 
hằng năm, chuyển ra biển 1380 triệu tấn phù sa, bồi đắp đồng 
bằng châu thổ rộng 250 nghìn kmỶ, và tiến ra biển 200 m/năm. 
Lũ vào cuối mùa hạ. Trong lịch sử, HH đã đổi dòng nhiều lần, khi 
chảy ra vịnh Trực Lệ, khi chảy thẳng ra Hoàng Hải về phía nam 
bán đảo Sơn Đông, khi đồ vào vùng cửa sông Dương Tủ. Giao 
thông vận tải khá thuận lợi; hệ thống kênh thuỷ rất phát triển. 





Hoàng Hà 


HOÀNG HẠ (TRỐNG ĐỒNG) x Trống đồng Hoàng Hạ. 

HOÀNG HOA THÁM (tên thật: Trương Văn Thám; cø. Dề 
Thám; 1858 - 1913), người lãnh đạo cuộc Khỏi nghĩa Yên Thế 
chống Pháp (1885 - 1913). Quê làng Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh 
Hưng Yên, di cư lên Sơn Tây (Hà Tây), rồi đến Yên Thế (Bắc 
Giang). Năm 1885, tham gia khởi nghĩa của Cai Kinh (Hoàng 
Dinh Kinh) ở Lạng Giang. Sau khi Cai Kinh chết, Đề Thám tiếp 
tục hoạt động, lập căn cứ ở Yên Thế và trỏ thành thủ lĩnh danh 
tiếng nhất của phong trào nông dân chống Pháp. Trong gần 30 
năm lãnh đạo đã tổ chức đánh nhiều trận, tiêu biểu là các trận 
ở thung lũng Hố Chuối (12.1890) và Đồng Hom (2.1892). Pháp 
phải hai lần giảng hoà với Đề Thám vào năm 1894 và 1897. Những 
năm 1898 - 1908, xúc tiến việc xây dựng Phồn Xương thành căn 
cú kháng chiến, đồng thời bí mật liên hệ với lực lượng yêu nước 
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ở bên ngoài. Nhiều sĩ phu như 
Phan Bội Châu, Phan Chu 
Trinh, Phạm Văn Ngôn, Lê Văn 
Huân, Nguyễn Đình Kiên... đã 
gặp gở Hoàng Hoa Thắm và bàn 
kế hoạch phối hợp hành động. 
Đầu 1909, Pháp mở cuộc tấn 
công quy mô lón nhằm tiêu diệt 
nghĩa quân. Dề Thám vừa tổ 
chức đánh trả, vứa phải rút lui 
khỏi Yên Thế, đến Thái 
Nguyên, Tam Đảo. Lực lượng 
nghĩa quân giảm sút dần và tới 
cuối 1909 bị tan rã. Dề Thám 
phải sống ẩn nầu trong núi rùng 
Yên Thế. Bị tay sai của Pháp 
sắt hại 10.2.1913, 

HOÀNG HÔN khoảng thời gian chuyển tiếp từ lúc bất đầu 
tất ánh sáng ban ngày sang lúc bắt đầu bóng tối ban đêm. Dộ 
dài của HH thưởng được xác định là khoảng thời gian từ lúc Mặt 
Trời lặn đến Lúc phải dùng ánh sáng nhân tạo, và độ dài này phụ 
thuộc vào vĩ độ địa lí, càng gần xích đạo càng ngắn. Phân biệt 
ba loại: HH dân dụng - kết thúc khi Mặt Trời ở dưới đường chân 
trỏi 6”, HH hàng hải: 12” và HH thiên văn: 18”. 

HOÀNG LAN (Cananga odorata; 1k. ngọc Lan tây, yiang ylang), 
cây thân gỗ, họ Na (Innonaceae). Cao hơn 10 m, cành ngang 
hơi rủ, lá mọc cách theo hai hàng, phiến lá hình trứng, hơi lượn, 
mặt nhẫn. Hoa mọc thành những nhắnh ngắn không lá, 3 lá đài 
hình tam giác, 6 cánh tràng mỏng, rất dài, lượn sóng, màu vàng 
lục, nhị đực nhiều. Ra hoa quanh năm. Thưởng trồng quanh nhà, 
trong công viên. Hoa thơm mát, có thể cất nước hoa. 

"HOÀNG LÊ NHẤT THỐNG CHÍ' (cg. "Nhất thống chí" 
"An Nam nhất thống chí"), tác phẩm kí sự lịch sử, phác hoạ bức 
tranh về đởi sống chính trị ỏ Việt Nam những thập kỉ cuối thế 
kỉ 18 của nhóm tác giả đương thời thuộc dòng họ Ngô Thì ở Tả 
Thanh Oai (Thanh Trì, Hà Nội). Nội dung tác phẩm phản ánh 
các sự kiện lớn Lúc bấy giờ (như Trịnh Sâm và tuyên phi Đặng 
Thị Huệ bỏ trưởng lập thứ và cuộc tiến quân của Hoàng Ngũ 
Phúc vào Thuận Quảng, loạn kiêu binh, các đợt tiến quân ra Bắc 
của Tây Sơn và sự sụp đồ của Lê - Trịnh, Quang Trung đại phá 
quân Thanh, cuộc đời lưu vong của Lê Chiêu Thống...). Tắc phẩm 
mang tính khách quan và đi sâu vào nhiều chỉ tiết không có trong 
chính sử biên niên, bút pháp sắc sảo sinh động. 

HOÀNG LIÊN (Coptis teeta; tk. hoàng liên chân gà, phàng 
linh), cây thân thảo, họ Mao lương (Janunculaceae). Có thân rễ 
ngầm. Lá có cuống dài, mọc tử thân rễ, phiến lá xẻ 3 - 5 thuỳ, mỗi 
thuỳ lại xẻ tiếp, mép có răng không đều. Cụm hoa mọc từ thân rễ, 
cán mang 3 - 5 hoa màu trắng. Quả kép gồm nhiều đại, khi chín 
màu vàng. Hạt màu nâu đen. Là cây ưa bóng, ưa đất mùn và khí 
hậu mát hay lạnh. Mùa hoa quả tử tháng 10 đến tháng 2 năm sau. 
Có khả năng tái sinh bằng thân rễ và bằng hạt. Lấy hạt giống tủ 
những quả chưa bị nứt và phải gieo ngay. Thời gian giữ hạt dài nhất 
là một tháng và phải cất trữ trong cát. Gieo hạt vào tháng 4 - 5. Khi 
cây con có 5 - 6 lá thì nhổ đem trồng. Đất trồng phải có cây che 
bóng hoặc làm giàn che. Sau 5 năm cho thu hoạch (mùa thu hoạch 
tốt nhất vào mùa đông). Ngay sau khi thu hoạch, rủa sạch củ, phơi, 
sấy khô. HL phân bố ỏ Lào và Việt Nam. 

Ở Việt Nam, gặp ở vùng núi cao 1.200 m (so với mặt biển) trỏ 
lên như ở Sa Pa, dãy Hoàng Liên Sơn, Lai Châu. Thân, rễ HL chứa 
7% ancaloit toàn phần, trong đó chủ yếu là becberin. Ngoài ra còn 
có panmatin, coptisin, worenin, columbamin. HL có tác dụng chữa 
đau mắt đỏ, lị, viêm ruội. Ngoài ra có tác dụng kích thích hô hấp, 
giảm huyết áp. 


Hoàng Hoa Thám 
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HOÀNG LIÊN GAI (Berberis wallichiana; tk. hoàng mù, 
hoàng mộc), cây bụi, họ Hoàng liên gai (Berberidaceae). Cao 
2 -3m. Lá mọc thành cụm, hầu như không cuống, phiến nguyên, 
mép có răng cưa, ở đốt dưới cụm lá có gai với 3 nhánh nhọn. 
Hoa lưỡng tính mọc tử cụm lá, hình tắn, có cuống dài ngắn 
không đều. Quả mọng hình trứng dài, khi chín có màu tím đen, 
có 3 - 4 hạt màu đen. Hoa nỏ vào tháng 5 - 6; quả chín vào 
tháng 10 - 12. Khả năng tái sinh bằng hạt rất mạnh. là cây ưa 
sáng, có thể mọc trên đất nhiều sỏi đá và khí hậu mát. Trồng 
bằng gieo hạt thẳng, khoảng cách 2 - 3 m để đảm bảo cho sự 
phân cành và đủ ánh sáng cho cây. Phân bố ở Việt Nam, Trung 
Quốc. Ö Việt Nam, gặp phô biến tại Sa Pa, trên dãy núi Hàm 
Rồng và trên đỉnh Hoàng Liên Sơn ở độ cao 1.600 - 2.900 m (so 
với mặt biển). Trong thân và rễ chứa becberin (3 - 4%). HLG 
được dùng làm thuốc sát trùng chữa lị, đau răng, đau mắt. Ngoài 
ra, còn chữa các triệu chứng của huyết áp như hoa mắt, chóng 
mặt, nhức đầu, đau ngang thất lưng. 





Hoàng liên gai 1. Hoa; 2. Rễ; 3. Cành mang hoa 


HOÀNG LIÊN NAM x. Hoàng đằng. 


HOÀNG LIÊN SƠN dải núi ở Tây Bắc Việt Nam, phía bắc 
giáp biên giới Việt - Trung, phía đông - thung lũng sông Hồng, 
phía nam - khuỷu sông Đà và phía tây - sông Đà và phụ lưu là 
sông Nậm Muôi. Dài 400 km, rộng 55 - 80 km. Diện tích khoảng 
28 nghìn km”. Dinh cao nhất: Phăng Xi Păng (3.143 m), phía 
bắc có các đỉnh Bạch Mộc Lương Tủ (2.998 m), Khang Chu 
Văn (2.782 m) và Phu Tà Leng (3.096 m), phía nam có các đỉnh 
Phu Luông (2.985 m), Sa Phin (2.874 m)... Các phụ lưu sông Hồng 
và sông Dà chia cắt sống núi chính, hình thành các đèo như: đèo 
Mây, Hoàng Liên Sơn (hoặc Ô Quy Hồ), Khau Cọ, Lũng Lô. Có 
một số mặt bằng sót và vùng trũng giữa núi thuận lợi cho nông 
nghiệp: Sa Pa, Than Uyên, Nghĩa Lộ. Mùa đông có khi có tuyết 
rơi trên diện rộng (năm 1922, tuyết rơi ở Sa Pa dày 12 cm). Các 
đai thực vật theo chiều cao: rừng nhiệt đói, á cận nhiệt đói, rủng 
hỗn giao. Có thể sản xuất hạt giống rau ôn đói, khai thác lâm sản 
(gỗ, mộc nhĩ, nấm hương), tổ chức du lịch nghỉ mát và thể thao leo 
núi, trồng Hoàng liên là một loài cây mà rễ dùng để chế thuốc chữa 
đau mắt. HLS là một khối núi tảng do chuyền động kiến tạo mới 
nâng lên. HLS được cấu tạo bởi đá biến chất nguyên sinh hạ, trầm 
tích hệ Cỏ sinh, trầm tích phun trào Triat trung thượng, phun trào 
axit kiềm lura - Krêta và granit trẻ Krêta - Palêôgen. Riêng khối 


HOÀNG NHƯ TIẾP H 





grant này có diên tích 1.500 km” là xưởng sông của dải HLS. Ỗ 
khu vực HỊ§ có mò đất hiếm (tuorit bên quan tới đá kiềm, 

IIOÀNG LIÊN SƠN tỉnh ở piữa đông bắc và tây bắc Hắc Bộ 
Viết Nam, thành lập cuối 1975 do hợp nhất 2 tỉnh Lào Cai, Yên 
Nất và các huyền Mù Cang Chải, Văn Chấn, Trạm Tấu của tỉnh 
Nghĩa Lộ. Đến 7.1991, Lại tách ra thành 2 tỉnh lào Cai và Yên 
Bái (X. Lào Cai; Yên Bái). 

HOÀNG LONG doạn sông từ Nho Quan (Ninh Bình) đến 
sông IĐáy, dài 29 km, chảy qua Gián Khẩu Là đường thuỷ quan 
trong nối liền vùng Nho Quan, Rịa với sông Đáy, Chảy qua vùng 
Kênh Gà. cỏ suối nước khoáng nồi tiếng. 

HOÀNG LONG huyện (huộc tình Ninh Binh. Từ 23.11.1993, 
trỏ lai tên cũ là huyện Nho Quan (x. Nho Quan). 

HOÀNG LỤC thủ lĩnh nghĩa binh người Tày trong cuộc Kháng 
chiến chống Tống ở Cao Bằng (thế kỉ 11). Quê ở xã Lũng Iịnh, 
huyện Thướng lang (Cao Bằng) Năm 1077, quân Tống xâm 
pham biên pIÓi phía bắc, Hoàng Lục kêu gọi nhân dân địa phương 
tô chức đôi ngũ góp phân đánh thắng giặc Dưdc vua lý phong 
la An Biên tướng quần. Nhân dân địa phương lập đền thỏ ông 


HOÀNG MAI sông ở phía cực đông bắc tính Nghê An, bắt 
ñeuôn tử vùng núi Lác (175 m) cháy thco hướng tây bắc - đông 
nam và đô nước ra của lrạp. Dài 35 km. 


HOÀNG MAI x. Mai vàng. 


HOÀNG MINH GIÁM (1904- 95), nhà hoạt động chính trị. 
nhà ngoại giao, nhà giáo Việt Nam. Xuất thân trong một gìa đình 
nhà Nho yêu nước tại Đông Ngạc, Tù Liêm, Hà Nội, 

Tất nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm 1à Nội (1926), dạy học 
ä Phnôm Pênh, Sài Gòn, viết báo chống chế độ thực dân Pháp. 
Sau Cách mạng [háng Tầm (1945), giữ chức đồng lí Văn phòng 
Bộ Nôi vụ của Chính phủ Lâm thối Việt Nam Dân chủ Cộng 
hoà. Thứ trưởng Bô Nội vu Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến 
(3.1946) Giúp viếc trực Lliếp cho chủ tịch IIồ Chí Minh trong 
cuộc đảm phán với Xanhtơny (J. Sainteny), đại diện Chính phủ 
Pháp, dẫn đến viêc kí Hiêp định sơ bộ (6.3.1946). Tham gia phái 
đoàn của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tại Ì lội nghị Fôngtendblö 
(ontaneblcau, 68.1946). Thứ trường Bộ Ngoại giao (tì 
L1 1946). Irong Kháng chiến chống Pháp, là bộ trưởng Hộ Ngoai 
gao (tử 3.1947) lộ trưởng Bộ Văn hoä (7.1954- 1976). Chủ 
nhiêm Lý ban Đổi ngoại của Quốc hôi (khoá VỊ, 1976). 


Dai biểu Quốc hột các khoá I-VII, Nhà lãnh đạo cao cấp của 
[Dâng Xã hôi Việt Nam, giữ những chức vụ quan trong và tham 
ma nhiều hoạt động của Mặt trận 1ô quốc Việt Nam. 


Huân chương lô Chí Minh, nhiều huân chương cao quý của 
Nhà nước Việt Nam. huân chương Hữu nghị của liên Xô. 

HOÀNG MINH TIIẢO (tên thật: Tạ Thái An; sinh 1921), nhà 
hoạt động cách mạng và quân sự Việt Nam. Thượng tướng (1984). 
Quê Ilung Yên Tham gia cách mạng từ 1937, đảng viền Dẳng 
Cộng sản (3.3. 1945). Năm 1941, tham pìa Việt Minh, học quân 
sư Ởð Trung Quốc. Cuối 1944, gãy có sở chính trị và xãy dựng lực 
tưộng du kích ö vùng biên giới Lạng Sơn; ngày 7.1.1945, tham 
gia Ban phụ trách công tác biên giới của Tổng bộ Việt Minh, Uỷ 
viền dự khuyết Tĩnh uỷ lãm thời Lạng Sơn; từ 8.1945 đến 1949, 
phát viền của Bộ Quốc phòng ở các tỉnh duyên hải tả ngạn sông 
[iồng, khu trưởng Chiến khu III, phó tu lệnh liên khu III. Cuối 
1942, tư lệnh Liên khu ]V, những năm 1950 - 54, đạt đoàn trưởng 
đầu tiên của Lại đoàn 304; những năm L954 -66 , hiệu phó, hiệu 
trưởng Trưởng Quân sự trung cao cấp; phó giám đốc Hoc viền 
Quân chính; giám đốc lIlọc viện Quân sự. Tủ 11.1966, phó tí 
lênh Mặt trần Tây Nguyên; năm 1968, tu lênh Mặt trân Tây 
Nguyên Tháng 8 1974, phó tư lẽnh Quân khu V; tháng 3.1975 
tư lênh chiến dịch giải phóng Tầy Nguyên. Từ 5.1976 đến 1989, 


viện trưởng Học viên Quân sự trung cao cấp, viên trưởng Iloc 
viên Quân sự cao cấp; năm 1967. kiêm phỏ chủ tịch Ilôi đồng 
Khoa hoc Quân sự Bộ quốc phòng. Năm 1990, viên trưởng Viện 
Chiến lược Quân sự, Rộ Quốc phòng. 

Tác giả của nhiều tác phẩm quân sư. Llỷ viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (dự khuyết 1976 - 8], 
chính thức 11. 1381). Giáo sư khoa học quân sư (1986), Nhà giáa 


nhân dân (1988). Ủy viên Hội đồng Quốc gla Chỉ đao Biên soan 
Từ điển bách khoa Việt Nam. 


Huân chương IIô Chí Minh, huân chương Quân công hạng 
nhất, huần chương Chiến công hạng nhất và nhiều huân chương 
cao quý khác. 

HOÀNG NAM dân dinh từ 18 tuổi trở lên trong diên tuyển 
quân thời Iý, Trần. Chia làm hai hạng: tiểu }ÍN (18 - 20 tuổi) 
và đại HN (20 - 60 tuổi), được đăng kí vào hoàng sách (x. 
Hoàng sách). 

HOÀNG NÀN (Smvchnos wallichan2), dây leo vướn cao, họ 
Mã tiền (Logaruaceae). Mọc hoang ð vùng rừng núi có đất đá 
vôi. Cành co tua cuồn và móc cứng. Lã mọc đối. Cum hoa ngù. 
nhỏ. Quả mong, hình cầu, nhiều hạt hình cúc áo. Vỏ thân, vỏ 
cành có tï lệ ancaloit toàn phần là 5,252 (strichnin chiếm 2,43%, 
brucin 2,81%), dùng làm thuốc. HN sống rất độc (thuốc độc 
bảng A) và HN chế (đã chế biến theo phương pháp đông y) vẫn 
độc (thuốc độc bảng 3) đều có vị rất đẳng. [3ông y dùng để chữa 
phong hàn, tê thấp, đau nhức gân xương, dưới đạng bột uống. 
Có thể ngàm rượu dễ bôi xoa. Kh dùng phải hết sức thận trọng 
để tránh ngộ độc (x. Mã điền). 


HOÀNG NGỌC PHÁCH (bút danh: Song An; 1896 - )973), 
nhà văn Viêt Nam Ngưöi tỉnh Hà Tĩnh. 


Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Đông Dương, dạy học, 
viết văn. Nồi Liếng với tiêu thuyết "Tố Tầm", viết năm 1922, lúc 
còn đi học, khi sách được xuất bản (1925) làm sôi nồi dư luận 
và mở đầu phong trảo lãng mạn hiện đại. Chuyên của Tố Iầm 
và Dạm Thuy nêu lên một vấn đề xã hội đương thời. đó là vấn 
đề tự do yêu đương, không muốn phục tùng sự sắp đặt của cha 
mẹ theo lế giáo phong kiến. Ngoài "Tố Tầm", Hoàng Ngọc Phách 
còn có “Thơi thế với văn chưøng” (1941), gôm các bài diễn thuyết 
và một số bài thø luật, "Dâu là chân lí? (1941) gồm một sô bài 
kí và luận thuyết. 


Sau Cách mạng tháng Tắm, Hoàng Ngọc Phách chuyên sưu 
tầm, nghiên cứu các tác phẩm cô điền. 

HOẢNG NGŨ PHÚC (1213 - 75), võ tướng Việt Nam thể kỉ 
18. Quê lãng Phụng Công, huyện Yên Dũng, Bắc Cang. Vốn là 
hoan quan. Năm 1743, dâng 12 điều binh pháp, được chúa Trịnh 
l2oanh tin dùng. Năm 1751. cùng Phạm Đình Trọng đánh dẹp 
các cuộc khởi nghĩa nông dân của Nguyễn I3anh Phương, Nguyễn 
Hữu Cầu. Năm 1244, làm thống tướng đem quân đánh chúa 
Nguyễn ở Đàng Trong, chiếm Thuận Hoá và Quảng Nam, chấp 
nhận "kế giảng hoà“ ca Nguyên Nhạc. Cuối 1775, trỏ ra Bắc, 
chết ở Vinh (Nghệ An). 

HOÀNG NHƯ TIẾP (1909 - 82), kiến trúc sư Viết Nam 
Quê ở Thửa Thiên - Huế. 


Tôt nghiệp Khoa Kiến trúc Trường Cao đẳng Mĩ thuật IDông 
Dương năm 1933, cùng các kiến Irúc sư khác (Nguyễn Cáo 
Luyên, Nguyễn Gia Đúc) mở văn phòng kiến trúc sư tại Hà 
Nội. Thiết kế nhiều kiểu nhà xây dựng ở Hà Nôi, đồng thời dạy 
vẽ ở ]Yưởng Tư thục Thăng Long. Trong thời gian Kháng chiến 
chống Pháp, đã tham gia: uỷ viên Uỷ ban Kháng chiến hành 
chính tình Phúc Yên, uỷ viên Ban Thường vụ Hội Văn Nghề 
Việt Nam, uỷ viền Ban Chấp hành Ilôi Liên hiệp Văn hoc Nghề 
thuật Việt Nam. Sau ngày kháng chiến (thẳng lợi (1954), ông 
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lãnh đao cơ quan Cục Đô thị Nông thôn thuộc Bộ Xây dựng, 
đồng thỏi cũng giữ cương vi lãnh đạo Hội Kiến trúc sư Viêt 
Nam (phó tổng thư kí và tông thư kí). Ông trực tiếp lãnh đạo 
việc nghiên cứu thiết kế quy hoạch các đô thị và nông thôn ở 
nước ta, cùng thiết kế một số công trình kiến trúc quan trọng 
(như Nhà Hảo tàng Viết Bắc, nay là Bảo tàng Văn hoá các Dân 
tộc, ở Thái Nguyên), viết sách "Mối quan hệ giữa quy hoach 
vùng lãnh thổ và quy hoạch xây dụng đồ thị”. 


Dược thưởng huân chương Kháng chiến và huân chương Lao 
động (hạng nhất) đồng thỏi cũng được Hội Kiến trúc su Liên 
Xô phong là hội viên danh dự. Được truy tặng Giải thưởng I1Iồ 
Chí Minh về kiến trúc (1996). 

HOÀNG PHẠM TRẢN (bút danh: Nhượng Tổng, 1904 - 49), 
người làng Phú Khé, huyện y Yên, tỉnh Nam Định. Năm 1924, 
(rở bút "Ihực nghiệp dân báo”; năm 1926, tham pía nhóm Nam 
Ông thu xã. Năm 1927, vào Việt Nam Quốc dân Đảng, năm 
1929, bị bắt tai Huế, bị kết án 10 năm cấm cố và đày ra Côn 
tảo; năm 1936. được tha. 


Tham gia Đại Việt Quốc gia Xã hội Đảng (Dại Việt Quốc xã) 
chống phá phong trào cách mạng. Năm 1945, bí thư Dại Việt 
đỏng trụ sở tại 21 Quan Thánh (I1à Nội). Trong Kháng chiến 
chống Pháp, làm cố vấn chính trị cho tổng trấn Bắc Việt, chỉ 
điểm cho Pháp đàn áp các cỏ sở cách mạng. Tháng 8.1949, bí 
biệt động Hà Nội xử tử, 


HOÀNG QUỐC VIỆT (tên thật: la Bá Cang; 1905 - 92). 
nhà hoạt động Dáng Cộng sản Việt Nam. Quê xã Dáp Cầu, 
huyền Võ Giàng (nay là thị xã Bắc Ninh), tỉnh Bắc Ninh. 

Năm 1925, học năm thứ ba Trương Kí nghệ Thực hành ở Hải 
Phòng, tham gia phong trào bãi khoá và biểu tình phản đối 
chình quyền thực dân kết án tủ hình nhà chí sĩ yêu nước Phan 
Hội Châu. Bi đuổi hoc, Hoàng Quốc Việt lên mỏ Phấn Mế (Thái 
Nguyen) làm thợ nguội rồi về làm ỏ mỏ Mạo Khê (Quảng Yên) 
và Nhà máy cö khí Carông (Hải Phòng). Năm 1928, tham gia 
Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Năm 1929, bị đuôi ra 
khỏi nhà máy. Sau đó tổ chức cử vào Nam Kỳ hoạt đông cách 
mạng bí mật. 


Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản 
Viết Nam (1930), bị thức dân Pháp bắt và kết án tù chung thân 
và đày ra Côn Đảo. Cuối 1936, do thắng Iợi của Mặt trận Nhân 
đân Pháp, Hoàng Quốc Việt được trả tự do, về hoạt động cách 
mạng ở Hà Nội, cùng môt số đồng chí khác khôi phục tô chức 
Dảng và các tố chức cách mạng ỏ Bắc Kỳ, phát động đấu tranh 
đòi các quyền tự đo dân chủ. Năm 1937, được cử làm bí thư Xứ 
uỷ Rắc Kỳ. Năm 1938, bị thưc dân Pháp trục xuất khỏi Hà Nội, 
Hoàng Quốc Viêt về hoạt động ở Rắc Ninh, Bắc Giang, Năm 
1941, dự Hội nghị VIII Ban Chấp hành Trung ương Đẳng do 
đồng chí Hồ Chí Minh triêu tập và chủ trị, được cử vào Ban 
Chấp hành Trung ương Dẳng, được bầu làm uy viên thưởng vụ 
Trung ương, cùng Trung ưdng Đảng lãnh đạo cuộc Tổng khởi 
nghĩa toàn quốc tháng Tám, sau đó được cử vào Nam công tác. 

Tại Đại hội II cua Đảng (1951), Hoàng Quốc Vỳêt được bần 
vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trí, phụ 
trách công tác dân vận, mặt trân, chủ tích Tổng Công đoàn Việt 
Nam. Năm I960, viên trưởng Viện Kiểm sát Nhàn dân Tối cao, 
tham gia Doàn Chú tích Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Viết Nam, hội trưởng T lôi Hữu nghị Việt - Trung. Tháng 12.1976, 
Lại Đại hội IV của Dẳng, được bầu vào Ban Chấp hành Jrung 
ương Đảng. Là chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt 
trận Tô quôc Việt Nam (1977), chủ tích danh dư Uy ban Trung 
ưỏng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1983). Dại biểu Quốc hội 
(khoá V - VỊJ), 


Huân chương Sao vàng và nhiều huân chương cao quý khác. 
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HOÀNG SA (1k. Bãi cát vàng), quần đảo thuộc huyên 
Hoàng 5a, thành phố Đà Nẵng (Việt Nam). Gồm hơn 20 
hòn đảo TnR hö lớn nhỏ. (rải trên một vùng biến khoảng 15 
nghìn km”, giữa 15'45' -17°15' vĩ Rấe, 1112 -113° kinh Đông, 
cách Cù Lao Ré 209 km, cách đảo Hải Nam 230 km. Các đảo 
chính Cây, Quang Anh, Hoàng $a, Tri Tồn, Phú lâm. Linh 
Côn, Hữu Nhật, Rông Ray 


Các đào thưởng là rạn san hô vòng có hình tròn hoặc bầu dục, 
mỗi đào thường có mội vòng san hô bao quanh có cửa đề thuyền 
ra vào được. Diện tích của các đảo khoảng 0,3 - Ú,5 km” Đất 
trên các đảo là cát san hô hoặc đá san hô. Nhiệt độ trung bình 
năm 26°C, lượng mưa trung bình 1.228 mm/năm. Thiếu nước 
ngọt. Cây mọc nhiều nhất là nhau nhau (ÄMorinda angustifolia), 
họ Cà phê (Rubiaceac). Trên các đào có nhiều chim sình sống, 
phần chìm (tạo thành photphat. 


Thối chúa Nguyễn, FIS thuôc huyến Bình San, phủ Tư Nghĩa. 
xứ Quảng Nam. Theo "Phủ biên tạp luc" (1775) của 1£ Quý Đôn, 
chúa Nguyễn đã lập đội HS, hàng năm ra quần đảo 6 tháng để 
khai thác hải sản. Các vua thời Nguyễn đều cử đội IIS ra nghiên 
cứu vẽ bản đồ lộ trình; vua Gia Long cử đội ra liền hai năm 1815, 
1816. Tháng 8. 1§33, Minh Mạng ra lệnh cho Bộ Công đưa thuyền 
ra HS, dựng bìa xây đền. Liên tiếp các năm 1834, 1835, 1836 lai 
sai quân đội ra HS vẽ bản đồ. HS được thế hiên đầu tiên trong 
bản đồ của tác giả Đô Bá (thế kỉ 17), sau đó trong "Dại Nam 
nhất thống toàn đồ" (1834). Năm 1899, toàn quyền 1)ume (P. 
Doumer) đề xuất xây đèn biền ð HS. Năm 1925, gám độc Viên 
Hải dương học Krăm (A. Krempl) đi tàu Lanexăng (Lanessan) 
ra nghiên cứu HS. Đoàn nghiên cứu kết luận về mặt địa chất HS 
thuộc rung Bộ. Tháng 3.1925, thượng thư Bộ Bình Thần Trọng 
Huề khẳng đỉnh 11S từ xưa vẫn của Việt Nam. Ngày 30.3 1938, 
dụ của vua Bảo Dại sáp nhập IS vào tỉnh Thừa Thiên. Cũng 
năm ấy đã xây dựng bia chủ quyền, hải đăng, tram vô tuyến điện 
và tram khí lượng trên đảo HS. Năm 1947, Tô chức Khi tưởng 
Thế giới công nhận trạm khí tượng HS nằm trong mang tưới quốc 
tế với mã số 48860. Sau Cách mạng tháng Tầm 1945. do chính 
quyền Miền Nam quàn tí Năm 1974, bị Trung Quốc đánh chiếm. 
Ngày 2.12. 1982, Chính phủ Việt Nam thành lập huyện HS thuôc 
Quảng Nam - Đà Nẵng. Từ 11.1996, thuộc thành phổ Dà Nẵng 


HOÀNG SÁCH sách có bia màu vàng, có bản đồ ö đầu sách, 
dùng đề đăng kí hoàng nam theo hộ và loại ỏ từng lí (làng), 
phương (ở nội thành) và sương (ngoại thành). HS có từ thởi Lý. 
Cứ 10 năm. HS tại được bô sung, sửa đôi một lần, 


HOÀNG SÂM (tên thật: Trần Văn Kỳ, 1915 - ó8), nhà hoạt 
động cách mạng và quân sự Việt Nam, thiểu tướng (1948), quê 
Quảng Bình. Đoàn viên Thanh niên Cộng sản và đảng viên Dâng 
Cộng sản từ 1934. 


Từ 1934 đến 1939, nhiều lần bị Pháp bắt giam. Hoạt đông 
ö biến giới Việt Nam - Trung Quốc, giữa các tỉnh Cao Bằng, 
Lạng Sơn và Vân Nam, Quảng Tầy. Những năm 1937 - 39, tỉnh 
uỷ viên tình Cao Bằng, phu trách cơ quan in và thưởng trực 
Tỉnh uỷ, phụ trách giao thông liên lạc ở biên giới, Từ 1940 đến 
1943, đội trưởng vũ trang tuyên truyền của Tổng bộ Viêt Minh, 
bảo vệ HIôi nghị Trung ương Đăng lần thứ VIII (1941); tỉnh 
uỷ viên tỉnh Bắc Kạn phu trách tư vệ chiến đấu trừ gian, củng 
cố cö sở, hoạt động gây cơ sở cách mạng và tổ chức du kích ở 
vùng biên giói 2 tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn. Từ 12 1944, tà đội 
trưởng đầu tiên của đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng 
quân khì mới thành lập, chỉ huy đánh các đồn Phai Khắt, Nà 
Ngần. Chi đội trường Giải phóng quân, tham gia UJỷ ban Giải 
phóng, phu trách quân sự Khu giải phóng Cao - Hắc - I ạng - Thát 
- Hà - Tuyên. Những năm 1946 - 50, khu trưởng Khu II, chỉ huy 
mặt trận Tày Tiến, khu trưởng Liên khu IIL Từ 1951, phái viên Bô 
Quốc phòng trong các chiến dịch tại các Đại đoàn 312, 304. Tư 


1953. đại đoàn trưởng Đai đoàn 304; chỉ huy tniöng mặt trận 
Trung Lào giải phóng thị xã Thà Khet và một số thị trấn khác, 
phối hợp với mặt trận Iiện Riên Phú; đạt đoàn trưởng Đại đoàn 
320. Tư Lệnh Quân khu TH, tứ Lệnh Quân khu Hữu ngạn trong 
Kháng chiến chống Mĩ, tư lệnh Quân khu Trị - Thiên. Dại biểu 
Quốc hội các khoá II, III. Huân chương Quân công hạng nhất, 
huân chương Chiến công hạng nhất, huân chương Chiến thắng 
hạng nhất và nhiều huân chương cao quý khác, được truy tặng 
huân chương Hồ Chí Minh (1999). 


HOÀNG Sĩ KHẢI (khoảng đầu thế kỉ 16 - đầu thế kỉ 17), nhà thơ 
Việt Nam. Người Kinh Bắc nay thuộc Bắc Ninh. Dễ tiến sĩ (1554); 
trọng thần triều Mạc, có đi sứ, sau được triều L4 Trung hưng trọng 
đãi Giỏi chữ, hay Nôm. nôi tiếng một thời . Ngoài "Sứ trình khúc", 
“Sứ Bắc quốc ngữ thi tập”, "fiểu độc lạc phú", tương truyền đều là 
tác phẩm Nôm đã mất, chỉ còn ”Tứ thời khúc vịnh“ gồm 336 câu thơ 
Nõm song thất lục bát, viết cuối thế kỉ 1ó, đầu thế kỉ 17, khi Lê - 
Trịnh ồn định nghiệp Trung hưng. Tắc giả đựa vào sự vận hành của 
tự nhiên, nhấn mạnh cảnh xuân đầm Ấm thay tiết đồng giá lạnh, giống 
như Lê Trung hưng thay Mạc, thể hiện niềm hân hoan sảng khoái 
của cảnh đời thanh bình sau nhiều năm lỉ loạn. Tắc già sử dụng nhiều 
từ ngữ, điển cố, nhưng cũng khá thưần thục với thẻ thở đân tộc Iần 
đầu dùng trong trường ca trũ tình. 

HOÀNG TÁ VIÊM (cg. Hoàng Kế Viêm; tự: Nhật Trường. 
hiệu: Tùng An, 1820 - 1909), đanh thần Việt Nam (triều Nguyễn). 
Quê làng Văn Da, tồng Văn Dại, phủ Quảng Ninh, tỉnh Quảng 
Bình. Kết duyên (1R83) với con gái thứ năm của vua Minh Mạng 
là Hương La. Dời Thiệu Trị (1846), làm lang trung Bộ Lại. Đời 
Tự Dức, án sát Ninh Bình (1852), bố chánh Thanh Hoá (1854), 
tông đốc An Tịnh (1863).Trong thời gian giữ các chức vụ trên, 
đã có công trị an, phát triển kinh tế, thuỷ lợi. Năm 1870, được 
củ làm thống đốc quân vụ 4 tỉnh: Lạng- Bình - Ninh - Thái. Thu 
phục tướng Cở đen Lưu Vĩnh Phúc, được phong đại học sĩ, lãnh 
tông thống Tam Tuyên, tiết chế quân vụ Miền Bắc. Năm 1882, 
sau khí Pháp chiếm thành Hà Nội, ông cùng Lưu Vĩnh Phúc 
chiến đấu chống giặc. Sau đỏ trỏ về Huế tiếp tục làm quan. Đời 
Dồng Khánh, thăng thái tủ thiếu bảo, sung đạt thần Viện Cơ 
mật. Đời Thành Thái (1889), nghi hưu. Hoàng Tá Viêm còn là 
một nhà văn, nhà viết sử. Tắc phàm: "Phê thị trần hoàn" (ghi 
chép về đời Tự Đức), "Tiên công sự tích biệt lục" (thAn thế và 
sự nghiệp thân sinh ông), "Khôn y lục” (tiêu sử vợ ông, công chúa 
Hương LA)... 

HOÀNG TĂNG BÍ (ty: Nguyên Phu; bút hiệu: Tiểu Mai, 1883 
- 1939), sĩ phu yêu nước, nhà soạn tuồng Việt Nam. Quê làng Đông 
Ngạc, quận Tây Hồ, Hà Nội. Đỗ củ nhân (1906), tham gia Dông 
Kinh nghĩa thục (1907), đạy học, diên thuyết, soạn sách giáo khoa, 
lập Công tí Đông Thành Xương (ấy tiền trợ cấp Phong trào Dông 
du. Bị bắt sau vụ đầu độc tính Pháp ò Hà Nội, bị an trí tại Huế. 
Năm 1910, thi hội đỗ phó bằng, nhưng không ra làm quan, mỏ 
trưởng tư dạy học, viết báo "Trung Bắc tân văn", soạn một số vỏ 
tuồng: " Đệ bát tài tử Hoa Tiêu Kí “ (1923), "Nghĩa nặng tình sâu” 
(1926),”Thủ chồng nợ nước" (1927), khởi gới \òng yêu nước. 

HOÀNG THÁI HẬU (cg. thái hậu), tước hiệu chỉ mẹ của vua. 
Trong lịch sử Việt Nam, có những HTH nôi tiếng nhí Dương Thái 
hậu (tức Duidng Vân Nga, mẹ Định Toàn, sau là vợ của Lê Hoàn) 
hoặc Linh Nhân (mẹ tý Nhân Tồng, trước là Y Lan phu nhân), cả 
hai đều có công trong các cuộc Kháng chiến chồng xâm lược Tống. 
Thời Hồng Đức (1470 - Ø7), HTH được truy phong ba đời: cha 
được phong quốc công, mẹ: quốc phu nhân, ông: quận công, bà: 
quận phu nhân, cố ông: bầu, cố bà: chánh phu nhân. 

HOÀNG THÀNH khu vực cung điện của nhà vua có tưởng 
bao quanh. Ö Việt Nam, kinh đô Thăng Long và sau đó là Huế, 
đều được bao gồm 3 lớp thành Llưỹ: ngoài cùng tà la thành, giữa 
là HT, trong cùng là cấm thành (hoặc tử cấm thành) dânh riễng 
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cho vua öð. HT Thăng Long thởi Lý - Trần đắp bằng đất, bên 
ngoài có hào, mở 4 cửa: Tưởng Phù (đông), Quảng Phúc (tây), 
Đại Hưng (nam), Diệu Đức (bắc). Thời Lê, mỏ rộng nhiều, chu 
ví tối 6,7 dặm, bền trong có nhiều cung điện lộng lẫy. Kiến trúc 
trung tâm là điện Kính Thiên (nơi tế trỏi). HT Huế thời Nguyễn 
(Đại Nội) mặt bằng hình chữ nhật 622 x 606 mị, chu vi 2.456 m, 
tường gạch dày ! m, cao 4 m, chung quanh có hào nước, mở 4 
cửa: Ngọ Môn (nam), Hoà Bình (bắc), Hiền Nhón (đông), 
Chương Đức (tây). Kiến trúc trung tâm là điện Cần Chánh (nơi 
thiết triều). 

HOÀNG THỔ (tk. lói; A. loess), đất ð đạng bụi, tới xốp, màu 
vàng nhạt hoặc vàng xám, có nguồn gốc trầm tích do gió, được 
tích tụ tử những thời kì băng hà. Bụi HT mịn, cố hạt 0,01 - 0,05 
mm: 39 - 55%, <0,005 mm (sét), thuộc loại móng, chúa can xi. 
DẤI có độ hồng lớn, thấm nước tốt, vị cấu trúc bền. Có nhiều ở 
luu vực Hoàng Hà (Trung Quốc), các vùng đất cao Trung Nga, 
vùng núi Trung Châu Âu, 

HOÀNG TÍCH CHU (bit danh: Văn Ti, Kế Thương: ? - 
1932), nhà báo Việt Nam, người tỉnh Rắc Ninh. Học chữ Hán, 
sau sang Pháp du học. Về nước, làm chủ bút các tö "Đông Tầy', 
"Hà Thành ngọ báo”, cùng với Đố Văn, thay đôi hình thức trình 
bày báo. Chính Hoàng Tích Chu chủ trương \ối vãn mới X*ăn 
Hoàng Tích Chu", ngắn gọn, tiết kiệm từ. Thời đó, cũng có người 
công kích cho là văn "cộc lốc”, '*ăn nhát gung", nhưng Hoàng 
Tích Chu được đông đảo ngươi đọc hoan nghênh. Đó là lối văn 
thịch hợp với báo chí, bàn về thời sự, viết phóng sự, phỏng vấn. 

HOÀNG TTNH (Polgondtum kingianum; tk. hoàng tình hoa 
đỏ), cây thảo lân năm, họ Loa kèn đỏ (2W#ljacca), Cao 060 - 1 
m. LÁ mọc so k hay mọc đổi, hình mác. Hoa đò mẹ Ò kế lá rủ xuống. 
Thân rễ (củ) mọc đài, chứa chất nhầy, đương và ttnh bột. Dông 
y dùng chữa tì vị suy yếu, ho khan, đau lưng, mỏi gối; ngày dùng 
12 - 20 g, dưới dạng thuốc sắc, hoàn, bột. HT hoa trắng 
(DHporopsis loneifolia) cũng được dùng như HT hoa đỏ. 

"HOÀNG TRIỀU LUẬT LỆ" x. Bộ luật Gia Long. 

HOÀNG TRỌNG MẬU (tên thật: Nguyễn Dức Công: tự: Ráu 
Thụ, 1874 - 1916), nhà chí sĩ Việt Nam, quê xã Nghị Trung, 
huyện Nghi LẠc, tỉnh Nghệ An. Tham gia Phong trào Đông ởu. 
Năm 1902, học trưởng Đồng Văn Thư viện (Nhật Hàn). Rị Nhật 
trục xuất, sang Trung Quốc hoạt động. Năm 1912, tham gia Việt 
Nam Quang phục hội, giữ chúc uỷ viên phụ trách quân sự. Cùng 
Phan Bội Châu thảo "Việt Nam Quang phục quân phương lược”. 
Năm 1915, chỉ huy quân đánh Hà Khẩu không thành. Tháng 5. 
1915, bị bất tại Hương Cảng rồi bị giam tại Hoà Lò, Hà Nội. Bị 
bắn tại trường bắn Bạch Mai, Hà Nội. Còn đề lại một số thơ 
văn, trong đó nồi tiếng nhất là đôi câu đối "Tuyệt mệnh" dịch 
như sau: 

" Yêu nước tội gì, chỈ có tính thần còn sống mãi. 
Ra quân chưa thẳng, hãy đem tâm sự gửi ngưởi sau”. 


HOÀNG TRƯNG THÔNG (bút danh: Dặc Công, Bút Châm, 
Hồng Vần, 1925 - 93), nhà thơ Việt Nam, quê xã Quỳnh Đòi, 
huyện Quỳnh Lưu, tính Nghệ An. Tham gia khỏi nghĩa giành 
chính quyền (8.1945) ð địa phướng. Ủy viên Ban Chấp hành Hội 
Nhà văn Việt Nam (khoá ]II); viện trưởng Viên Văn học, tổng 
biên tập Tạp chị văn học. Sự nghiệp văn học của Hoàng Trung 
Thông bắt đầu tử 1948, khi ông tham gia lớp văn hoá kháng chiến 
Liên khu IV và viết chùm thơ đầu tay, trong đó có "Bài ca vỏ 
đất” \à bài thơ hay. Sau ngót núa thế kỉ miệt mài sáng tạo, Hoàng 
Trung Thông đã có nhiều tập thơ có vị trí nhất định trong nền 
thi ca Việt Nam hiện đại: "Quê hương chiến đấu" (1955); "Dường 
chúng ta đi” (1960), “Những cánh buồm” (194), "Dầu sóng" 
(1968, "Trong gió lửa" (1971), "Như đi trong mở” (1977); "Tiếng 
thỏ không dứt" (1989), "Möi trăng" (1992). Dù làm thở trữ tình 
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hay viết thơ châm biếm, đà kích, thơ Hoàng Trung Thông đều 
hướng về những đề tài lớn, giàu tính thời sự và gắn bó với cuộc 
sống, Với con người, với những vấn đề thiết cốt của dân tộc qua 
tùng chăng đưởng cách mạng: chống Pháp, chống Mĩ, cải tạo và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hoàng Trung Thông có những đóng 
góp trong dịch thuật vả giới thiệu văn học nước ngoài ð Việt 
Nam, đặc biệt là thơ, trong đỏ có những công trình dịch và giới 
thiêu thơ Đô Phú, Lục Du. Michkiêvich (A. Mickiewicz), Haind 
(H. Heine). Petuefi (S. Petofi; cg. Pêtôfi), Puskin (A. S. Pushkin), 
Maiakôpxki (V. V. Majakovskil)... 


HOÀNG TRỪNG (cuối thế kỉ 15 - 16), nhà văn Việt Nam, 
tngưởi làng Nhân Thọ, huyện La Sơn, nay là Hương Sơn, tỉnh Hà 
Tĩnh. Đô hoàng giáp năm 1498, dưới triều Lê Hiến 1ồng (1497 
- 1504). làm quan đến chức tả thị lang Rộ Lễ. Hoàng Trung là 
tác giả tập "Nghĩa sĩ truyện" kế truyện nghĩa sĩ Nguyễn Biêu (đời 
Trần Trùng Quang) mà Hoàng Trửng là cháu ngoại. Hoàng Trưng 
có hai bài thở chép trong "Hoàng Việt thi tuyên", 

"HOÀNG TRỪU" truyện thö Nôm Việt Nam, khuyết đanh, 
gồm 1.580 càu lục bát. Truyên kể về một hoàng tử Trung Quốc 
có tài cỏ đức, lặn lội khắp 18 nước chư hầu kén bạn trăm năm; 
cuối cùng. kết đuyên cùng công chúa Nam Viêt vì thấy nàng viïa 
có nhan sắc vừa có đức hạnh. Nhân công chúa võ tình cầm thước 
ném chết một con chim khách, chim trả thù, biến thành xác mội 
chàng trai; hoàng tử nghỉ oan cho vũ, giận dữ bỏ về nước. Công 
chúa quyết tâm vướt biên tìm chồng đề minh oan. Trảì qua nhiều 
gian nan cay đắng, có lúc phải làm thị nữ đội đèn cho chị gái 
Hoàng Trứu, cuôi cùng nàng đã gặp lại chồng. Vợ chồng bày tỏ 
nôi niềm: Hoàng Trừu hối hận, hai người đoàn tụ hạnh phúc. 
"Hoàng Trưu” thuộc loại truyện có đề tài và cốt truyên độc đáo. 

Nội dung tập trung vào chủ đề quen thuôc của nhiều truyên 
thö Nôm: tỉnh yêu tự do, chung thuỷ chiến thắng quan niệm tình 
yêu và hôn nhân chính thống. Có những tỉnh tiết thể hiện những 
mối quan hẽ lịch sử giữa hai nước. Ngoài ra, có những môuip dàn 
gian sinh động li kì, như hội kén chồng, lầu tuyển phu, con ngỗng 
nuốt chuối hạt trai, công chúa đội đèn. Ngôn ngũ tự sụ, những 
đoạn đối thoại tự nhiên lưu loát. Những thành tựu ấy giải thích 
hiễn tượng "tấi sinh" của Hoàng Trừu trên sân khấu dân gian vói 
những màn chèẻo được nhân dân ưa thích như "Hoàng Trùu giả 
gái", "Công chúa đội đèn”. 

IIOÀNG TÙNG (tên cũ: Trần Thọ, sinh 1920), nhà hoạt động 
cách mạng, nhà báo Việt Nam. Quê ở Tào Môn, Lý Nhân, Hà 
Nam. Năm 1937, tham gia Đoàn Thanh niên Dân chủ. Năm 1950, 
bị Pháp bắt, đi đày ở nhà tù Sơn La. Vào Dảng Cộng sản Dông 
Dương năm 1943. Tư 1945, lần lượt tham gia Tỉnh uỷ Bắc Ninh, 
phu trách Án toàn khu (ATK) của Trung ương, Thành uỷ Hà 
Nội. Hải Phòng, Xú uỷ Bắc Kỳ, Khu uỷ Chiến khu III. Tử 1948, 
phó trưởng ban Đâng vụ Trung ương. Từ 1950, chủ nhiệm báo 
"Sự thật", chánh Văn phòng Tổng bí thư, chánh Văn phòng 
Trung ương Dảng, tổng biên tập báo "Nhân dân", trưởng ban 
Ban Tuyền huấn Trung ương, uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng (1960- 82), bí thư 1Fung ương Đảng (1982- 86), chủ tịch Hội 
Nhà báo Việt Nam (1962- 87). Hoàng Tùng bắt đầu viết báo "Suối 
reo" ở nhà tủ Són La (1944), bảo "Kiến thiết" ở Hà Nội (1946), báo 
“Dân chủ" ở Hải Phòng (1947), báo "Chiến đấu" ở Khu III (1948), 
báo "Sự thật" (1950), báo "Nhân Dân" (1951). Õng là người viết 
chính luận và các bài nghiên cứu lí luận sắc sào, có sức thuyết 
phục, tà người tổ chức và quản lí báo chí có năng tực, một 
trong những người có công đóng góp vảo việc đào tạo nhiều 
nhà báo thành đạt. 

HOÀNG TỤY (sinh 1927), nhà toán học Việt Nam. Quê ở xã 
Diên Quang, huyện Điện Bàn, tính Quảng Nam. Giáo sư; chủ 
nhiệm Khoa Toán Trường Đa: học Tông hợp Hà Nội (1961 - 68), 
viên trưởng Viện Toán học Việt Nam (1980 - 89). Tác giả của 
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trên 100 công trình đăng trên các tạp chi có uy tín quốc tế về 
nhiều lĩnh vực khác nhau của toán học như quy hoạch toán học, 
tối ưu toàn cục, lí thuyết điểm bất động và định \í minimax, LÚ 
thuyết các bài toán cực trị, đặc biệt công trình về quy hoạch tõm 
(Báo cáo của Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô năm 1964) đã 
mỏ ra một hướng mói trong quy hoạch phi tuyến và đang tiếp 
tục phát triên. Tắc gìả của 7 cuốn giáo trình và sách chuyên khảo, 
đặc biệt là cuốn “Tối ứu toàn cục“ bằng tiếng Anh viết chung với 
Hôxtø (R. Host) do Nhà xuất bản Xpringd (Springer, Cộng hoà 
tiên bang Đức) in năm 1991, cuốn "[õi tu toàn cục trên các cấu 
trúc hạng thấp" viết chung với H. Konno và P'T. Thạch vả cuốn 
“Giải tích Vồi và tối ưu hóa", do Nhà xuất bản Kluö (Kluwcr) ín 
năm 1996, 1998. Tổng biên tập của hai tạp chí toán học của Việt 
Nam (1980 - 90), uỷ viên ban biên tập của 3 tạp chỉ toán học 
quốc tế. Tiến sĩ danh dự Trường Đại hợc Linkopinh (Linkoping), 
Thuy Diên (1995).Giài thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 (1996). 

Ông có nhiều đóng góp trong lĩnh vực quy hoạch toán học và 
tối ưu. Một trong những nhà toát: học đầu tiên của Việt Nam, 
có công xây đựng ngành toán học Việt Nam, Viên Toán học Vhêt 
Nam, đưa việc áp dụng vận trù học vào Việt Nam. đào tạo các 
thế hê toán học trẻ cho đất nưóc. 

HOÀNG VĂN ĐỒNG thẻ tù ngươi Tầy vùng núi Tụ Long 
(thế kỉ 18) cai quàn mỏ đồng Tụ Long ở biên giới Việt - Trung 
vào nửa sau thế kỉ 18. Khoảng 1778, ông nạp thiếu thuế bị hộ 
phiên là [ê Quý Đôn bắt giam. Hoàng Văn Đông trốn thoát 
rồi làm phản kéo quân xuông Tam Kỳ, Tuyên Quang. lrấn thị 
Tuyên Quang cố thủ và cho ngươi về Thăng Long cầu cứu. Tháng 
8. 1779, triều đỉnh cử các võ quan Nguyễn Khản và Nguyễn 
Phan đem quân lên vừa đàn áp via chiêu đụ. Hoàng Văn Đông 
xin hàng, được trỏ lại cai quản Tụ Long. 

HOÀNG VĂN HOÈ (niệu: Cổ I ẫm, Hạc Nhân; 1848 -?), nhà 
yêu nước, nhà thớ Viêt Nam. Người huyện Ti Sơn, tỉnh Bắc 
Ninh. Đã tiến sĩ, làm tri phủ Kiến Xương, Thái Bình. Năm 1873, 
khi Pháp đánh Hà Nội lần thứ nhất, đã mộ quãn định chống giặc. 
Năm (883, triều đình Huế kí hiệp ưóc đầu hàng Pháp, bèn tủ 
quan, cùng đề đốc Tạ Hiện khởi nghĩa chống Pháp Nam Định, 
Thái Hình; được Tồn Thất Thuyết mời vào kinh đô Iluế làm 
quan đề tăng cường cho lực tượng chủ chiến. Năm 1885, tham 
gia chiến đấu bảo vệ kinh đô; sau đó, phò vua Hàm Nghỉ ra sơn 
phòng Flà Tĩnh. Còn lại tập "Hạc Nhân tùng ngôn”, trong đó tiêu 
biều là bài thø "Khẩu hiếu” (tới hô hào đánh giặc, 1873) và chùm 
thở "Thu nhật khiển hứng" (ngày thu cằm húng) gồm 5 bài. 

HOÀNG VĂN PHÁC thỏ mục người Tây Tuyên Quang, 
Việt Nam. Có công bảo vệ biên giói đầu thế kỉ 18, khi vùng núi 
Tu Long bị quan lại Vần Nam chiếm. Nhà “Thanh sai ngưới sang 
đời đặt giới mốc lấn sang đất Đại Việt 40 dặm. Hoàng Văn Phác 
phản đối nhất định không giao đất. Nhà Thanh phải sai phó đô 
ngu sử Hoàng Dịch LẠc. nội các học sĩ Nhậm Chi Lan đến tận 
biến giói xem xét. Sau khi nghe tưởng trình, năm 1728, nhà Thanh 
buộc phải trà lại cho Đai Việt mỏ đồng Tu Long (về sau thực 
dân Pháp cất mỏ đồng này cho nhà Thanh). 

HOÀNG VĂN THÁI (tên thật: Hoàng Văn Xiêm: 1915 - 86), 
nhà hoạt động cách mạng và quân sự Việt Nam. Đại tướng (1980), 
quê lần An, Tiền Hải, Thái Rình. Tham gia cách mạng từ 1943ó, 
đảng viền Đảng Cộng sản (1936); tháng 9.1940, bị thực dân Pháp 
bắt giam một thời gian. Năm 1941, học quân sự ð Trung Quốc; 
tháng 12.1944, tham gìa đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng 
quân, phụ trách công tác tham mưu, tnnh sát. Tháng 3 - 7. 1945, 
chỉ huy cánh quân cướp chính quyền ở Chợ Đồn, phụ trách 
Trưởng Quân chính kháng Nhật ò Tần Trào. Tháng 8. 1945, tham 
gia cướp chính quyền ở Lục Án Châu và đưa quân về phối hợp 
cướp chính quyền ở Tuyên Quang. Tháng 10.1945, được chủ tịch 
Hồ Chí Minh giao tỏ chức Bộ Tổng tham mưu. Tông tham mưu 
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trưởng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam (1945 - 53). 
Trong Kháng chiến chống Pháp, còn trực tiếp làm tham mưu 
trưởng các chiến dịch lớn như Biên giới (1950), Điện Biên Phủ 
(1954). Năm 1958, chủ nhiệm Tổng cục Quân huấn; năm 1960, 
kiêm chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao của chỉnh phủ. Trong 
Kháng chiến chống Mi, đã trải qua các chức vụ: tư lệnh kiêm 
chính uỷ Quân khu V; năm 1966, tư lệnh Quân giải phóng Miền 
Nam; những năm 1967 - 73, phó bí thư Trung ưƯơng cục Miền 
Nam, phó bí thư Quân uỷ Miền Nam, chỉ đạo chỉ huy nhiều chiến 
dịch lớn ở Nam Bộ. Năm 1974, thứ trưởng Quốc phòng, phó tổng 
tham mưu trưởng thứ nhất, uỷ viên thưởng vụ Đảng uỷ Quân sự 
Trung ương. Tác giả của một số tác phẩm chính trị và lịch sử 
quân sự có giá trị về lịch sử quân sự hiện đại. Ủy viên Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khoá III, IV, V 
Dại biểu Quốc hội khoá VII. Huân chương Hồ Chí Minh; huân 
chương Quân công hạng nhất, hạng hai, huần chương Chiến thắng 
hạng nhất và nhiều huân chương cao quý khắc. 

HOÀNG VĂN THỤ (1909 - 44), nhà hoạt động nồi tiếng của 
Đảng Cộng sản Việt Nam. Dân tộc Tày. Quê xã Nhân Lý, châu 
Diềm He, tỉnh Lạng Sơn (nay là xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn 
Lãng, Lạng Sơn). Hi sinh tại Hà Nội. Học Trường Tiểu học Lạng 
Són. Năm 1926, tham gia phong 
trào truy điệu Phan Châu Trinh 
và thành lập nhóm thanh niên 
yêu nước ở Lạng Sơn. Năm 
1927, sang Trung Quốc hoạt 
động; làm công nhân Xưởng cơ 
khi Nam Hưng (do những người 
cách mạng Việt Nam lập ở 
Quảng Tây). Năm 1929, gia 
nhập Đông Dương Cộng sản 
Đảng. Được Ban liên tỉnh uỷ 
lâm thởi Cao Bằng - Lạng Sơn 
(tiền thân là Chỉ bộ Xưởng cơ 
khí Nam Hung) phân công phụ 
trách Lạng Sơn. Tù 1930 đến 
1933, xây dựng được một số tổ 
chức quần chúng cách mạng ở 
Lạng Sơn. Dầu năm 1937, trỏ về Cao Bằng: tham gia chỉ đạo 
phong trào Mặt trận dân chủ. Bí thư Xứ uỷ Bắc Kỳ từ 3.1939. 
Tháng 11.1940, tham gia Hội nghị trung ương VII - hội nghị quyết 
định tiếp tục thực hiện chủ trương nêu cao mục tiêu giải phóng 
dần tộc do Hội nghị trung ương VI (1939) đề ra; được củ vào 
Ban Thưởng vụ Trung ương Lâm thời của Dảng, chỉ đạo lực 
lượng vũ trang và căn cứ địa Bắc Sơn - Vũ Nhai. Tháng 5.194], 
được bầu vào Ban Thường vụ Trung ương Dảng (Hội nghị VIII 
cuả Ban Chấp hành Trung ương Đảng ở Cao Bằng). Sau được 
củ vào Tổng bộ Việt Minh. Năm 1943, được uỷ nhiệm cùng Xứ 
uỷ Bắc Kỳ và Thành uỷ Hà Nội củng cố các cơ sở Đảng, giữ vững 
và phát triển phong trào cách mạng ở Hà Nội. Tháng 8.1945, bị 
thực dân Pháp bắt (tại phường Tần Mai, Hà Nội ngày nay), bị 
kết án tử hình (1, 1944) và bị bắn tại Hà Nội (24.5.1944). Hoàng 
Văn Thụ là một chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất, đã cống 
hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Dảng và nhân 
dân Việt Nam, 


HOÀNG VIỆT (tên thật: Lê Trí Trực; 1928-67), nhạc sĩ Việt 
Nam, một trong những nhạc sĩ quê gốc ỏ Nam Bộ được đông đảo 
quần chúng yêu mến. Sáng tác tử năm 16 tuồi với những ca khúc 
"Chi cả", "Biệt đô thành", "Tiếng còi trong sương đêm"... (Nhà 
xuất bản Hương Mộc Xan). Trong Kháng chiến chống Pháp, hoạt 
động văn nghệ trong quân đội, đã viết một chùm ca khúc được 
phô biến rộng rãi ở chiến trường Miền Nam như "Lá xanh" (1950), 
"Ai nghe chiến địch mùa Xuân" (1950), “Tin tưởng" (1951), "Lên 
ngàn" (1952), "Nhạc rửng" (1953). .. Tập kết ra Miền Bắc (1954), 
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ngoài bài hát nồi tiếng "Mùa lúa chín" do Đoàn Văn công Nam 
Bộ trình diễn, ông còn viết hành khúc "Lực lượng ta hùng mạnh” 
và bài "Tĩnh ca", một tác phẩm thanh nhạc được dư tuận đánh 
giá là bản tỉnh ca hay nhất thời bấy giờ. Sau khi học bỏ túc tại 
Trưởng Âm nhạc Việt Nam, Hoàng Việt được cử đi du học ở 
Bungari, tại Nhạc viện Quốc gia Xôfia dưới sự hướng dẫn của 
giáo sứ nồi tiếng Gôlêminôp. Tác phẩm tốt nghiệp của ông là bản 
giao hưởng "Quê hương" (1965) gồm 4 chương dựa trên chất liệu 
một số ca khúc cách mạng, tỉnh thần bất khuất của đân tộc ta. 
"Quê hương" là tác phẩm ghi dấu sự trưởng thành của Hoàng 
Việt, đồng thời cũng là bản giao hưởng đầu tiên có một vị trí 
quan trọng trong lịch sử phát triển nền khí nhạc Việt Nam. Trỏ 
về Miền Nam tiếp tục tham gia chiến đấu. 


Với bút danh Lê Quỳnh, ông đã viết thêm nhiều ca khúc mới 
trong đó có “Giết giặc Mĩ cứu nước" (1965), "Bài ca thanh niên 
Miền Nam thành đồng" (1966), bản giao hưởng số 2 mang tên 
"Củu Long". Cùng với Lưu Hữu Phước, Ngõ Y Linh, ông đã hoàn 
thành vỏ nhạc kịch "Bông Sen". Hi sinh tại chiến trưởng Miền 
Nam. Ông là một nhạc sĩ tiêu biểu cho lòng yêu nước thiết tha 
được thể hiên bằng cả hành động và tác phẩm tràn đầy tính lạc 
quan yêu đời, trữ tình sâu lắng với tình cảm chãn thực và một tâm 
hồn nóng bỏng tình yêu quê hương đất nước. Được truy tặng Giải 
thưởng Hồ Chí Minh (1996). 

"HOÀNG VIỆT ĐỊA DƯ CHÍ" tác phẩm địa lí học lịch sử viết 
bằng chữ Hán của Phan Huy Chú, gồm 2 quyển, in khắc gỗ lần 
đầu năm Minh Mạng 14 (1833). Trình bày lịch sử thay đồi địa tí 
hành chính các tỉnh, phủ, những danh thắng, danh nhần, các sản 
vật và nghề thủ công nồi tiếng của địa phương. Quyền 1 gồm các 
tỉnh: Thuận Hoá, Quảng Nam, Phú Yên, Rình Hoà, Bình Thuận 
, Gia Định, Vĩnh Thanh, Phiên An, Định Tường, Biên Hoä, Hà 
Tiên, Hà Nội, Nam Định, Kinh Bắc, Sơn Tây, Hải Dương. Quyền 
2: Yên Quảng, Hưng Hoá, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, 
Lạng Sơn, Thanh Hoá, Nghệ An. 

"HOÀNG VIỆT THỊ TUYỂN" tuyển tập thơ của tác giả Bùi 
Huy Bích, biên soạn năm 1788, tên lúc đầu là "Thi sao" năm 
1825, học trò ông là Phạm Hy Văn đem khắc in, mói lấy tên là 
"HVTTT. Sách tuyển chọn những bài thơ Việt Nam bằng chữ 
Hán trong các thế kỉ 10 - 18, gồm 6 quyền, của 116 nhà thơ với 
562 bài thơ. Bùi Huy Bích kế thừa các tuyển (ập trước, như "Việt 
âm thi tập", "Irích diễm thi tập", "Tỉnh tuyển chư gia luật thi", 
đặc biệt là cuốn "”Ibàn Việt thi lục" của Lê Quý Đôn. Tặc phẩm 
có ghi họ, tên, quê quần, lí lịch, tác phẩm của các nhà thơ, sắp 
xếp theo niên đại, riêng thơ các nhà vua Lý, Trần, Lê thì chép ở 
quyển 1. Nhóm Lê Quý Dôn đã trích dịch, chú thích trong cuốn 
"Hoàng Việt thi văn tuyển", 3 tập. 


HOÀNG XU PHÌ huyện miền núi ở phía tây nam tỉnh Hà 
Giang. Diện tích 799.600 km”. Gồm 27 xã (Vinh Quang, Bản 
Máy, Thàng Tín, Pố Lồ, Thèn Chu Phìn, Túng Sán, Chiến Phố, 
Dân Ván, Tụ Nhân, Tân Tiến, Pð Ly Ngài, Ngàm Dăng Vài, 
Bản Phùng, Sán Xả Hồ, Bản Luốc, Nậm Dịch, Tả Sử Choóng, 
Bản Péo, Hồ Thầu, Nam Sơn, Thông Nguyên, Nậm Khoà, Xuân 
Minh, Tiên Nguyên, Bản Nhùng, Nàng Dôn, Nậm Ty), huyện 
tị ở xã Nam Sơn. Dân số 55.600(1999), gồm các dân tộc: Dao, 
Tây, Mông, Kinh. Dịa hình núi nằm trong khổi granit sông 
Chảy, tuổi cổ sinh sớm - giữa. Đất phong hoá trên đá granit. 
Nơi bắt nguồn của sông Con, sông Chảy chảy qua. Khai thác 
lâm sản; trồng lúa, ngô, cây ăn quả, đậu tương, chè, sở; chăn 
nuôi bò, đê, ngựa. Dặc biệt nhiều xã nuôi cá lồng, trồng rừng 
đầu nguồn. Trước 1975, là huyện của tỉnh Hà Giang: là huyện 
của tỉnh Hà Tuyên (1975 - 91); từ 7.1991, trở lại tỉnh Hà Giang, 

HOÀNG XUÂN HÃN (1908 - 96), học giả Việt Nam. Quê 
xã Nhân Thọ, tổng Yên Hồ, huyện La Sơn, phủ Đức Thọ (nay 
là xã Đức Nhân, huyện Dức Thọ, Hà Tĩnh). Xuất thân trong mội 
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gia đình Nho bọc. Năm 1928, sang Pháp du học, có bằng cử 
nhân khoa học, kĩ sư cầu cống, thạc sĩ toán học. Năm 193ó, về 
nước dạy tại Trưỡng Bưởi và dạy toán tại các triöng công chính, 
nông lâm, võ bị và Đại bọc Khoa học Hà Nội. Tham gia nhiều 
hoạt động khoa học và xã hội như ra " Tạp chí khoa học” để 
truyền bá các kiến thức khoa học trong quần chúng, soạn "Danh 
từ khoa học" để xây dựng hệ thống thuật ngữ bằng tiếng Việt, 
làm trưởng ban tu thư của Hội Truyền bá chữ Quốc ngữ. Tháng 
4.1945, tham gia chính phủ Trần Trọng Km, giữ chức bộ trưởng 
Bộ Giáo đục - Mi thuât. Sau 8.1945, được cử làm chú tịch Tiêu 
ban chính trị của Phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tại 
Hội nghì Đà Lạt 4.1946. Năm 1951, tự Hà Nội sang Pháp cư trú 
cho đến lúc tử trần. Năm 1958, thi đỗ bằng kĩ sư năng lượng 
ñguyên tứ, nhưng dành tất cả tâm huyết cho các công trình nghiên 
cũu về lịch sử và văn hoá Việt Nam. Tham gia Hội người Việt 
Nam tại Pháp, đã từng là uỷ viên Đoàn chủ tịch của tổ chức này. 
Mất tháng 3.1996 tại Pari, Dược Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học 
xã hội và nhân văn (2000). Những trước tác của Hoàng Xuân 
Hãn đã được tập họp trong “La Sơn Yên Hồ Hoàng XuAn Hãn" 
(3 tập, Nhà xuất bản Giáo đục, Hà Nội, 1998). 


Những tác phẩm chính: "Danh từ khoa hợc" (1942), "Đại Nam 
quốc sử điễn ca" (1949), "Lý Thường Kiệt" (1949), "Hà Thành 
thất thủ” (1950), "Mai Dình mộng kí" (1951), "La Sơn phu tử” 
(1952), "Chính phụ ngâm bị khảo" (1953), "Bích Câu kì ngộ” 
(1964), “Truyện song tình", "Một vài kí vãng về hội nghị Đà Lạt" 
(1971), "Lịch và lịch Việt Nam" (1982), w. 

HOANG LOẠN ủnh trạng hoảng hốt đến cực độ, mất cà \í 
trí, thường xây ra ở những đăm đông vô tổ chức, đo những tai 
hoạ bất ngòồ gây ra. Số lượng người càng đông, tổ chức càng kém, 
tai hoạ càng bất ngỏ thì tình trạng HL càng tăng vì trong tình 
thế ấy, cách cư xử chủ yếu là bắt chước, ít dựa trên lí tế, suy đoán. 


HOÀNH thanh gố thẳng gác tù vì kèo nọ sang vì kèo kia để 
đổ rui, trên rui đặt mè song song với H để đã ngói lợp mái. 





Hoành 


(VỊ trí hoành trong khung 
nhà truyền thống V?ệt Nam) 


HOÀNH BỒ huyện ở phía nam tính Quảng Ninh. Diện tích 
902 km”. Gồm L thị trấn (Trới, huyện (j), 14 xã (Kỳ Thượng, Hoà 
Bình. Dồng LAm, Tần Dân, Vũ Oai, Sơn Dương, Dân Chủ, Quảng 
La, Bằng Cả, Thống Nhất, L4 Lợi, Việt Hưng, Đại Yên, Đồng 
Sơn). Dân sổ 41.400 (1999), gồm các dân tộc: Sán Chỉ, Nùng, 
Hoa, Kính. Địa hinh núi (núi Ám Vạp 1.094 m). Trồng và khai 
thác gỗ trụ mỏ, gỗ xây dựng và dân dụng; khai thác lâm sản như 
quế, sở, trâu, w. Quốc lộ 18B chạy qua. Trước 1963, thuộc tỉnh 
Quảng Yên cũ. 

HOÀNH ĐOẠN SƠN (Transhimalaya), hệ thổng núi phía 
nam sơn nguyên Tây Tạng thuộc Trung Quốc, chạy song song 
với Himalaya (Himälaya) trên 1.600 km. Phia nam, cách Himalaya 
bằng thung lũng các sông Brahmaputra (Brahmaputra) và sông 
Ấn. Các đấy núi chính: Kailac (Kailac), Antinh - Gangri (đỉnh 
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cao nhất 7.315 m), Nenthen - Tangla. Sông băng núi cao. Thảo 
nguyên và hoang mạc núi cao. 

HOÀNH ĐỒ. loại bản đồ địa hình có tỉ lệ I: 10.000 và lớn 
hơn, nội dung tỉ mi và chính xác, được lập cho một số khu dân 
cư, khu mục tiêu cẦn thiết. Trong quân sự, HĐ dùng đề chỉ mục 
tiêu, xác định góc phương vị, chuẩn bị phần tử bấn cho pháo 
binh, tên ha, ném bom cho không quân. HD các thành phố, sân 
bay, bến cảng, phải biểu thị được những vật kiến trúc đột xuất, 
xí nghiệp công nghiệp, đường phố, công viên, đình thự... và được 
đánh số thứ tự đề tiện sử dụng. 


HOÀNH ĐỘ, TƯNG ĐỘ các thành phần của toạ độ trên trục 
nằm ngang Ox và trục thẳng đũng Oy của một điểm trên mặt 
phẳng có hệ toạ độ Dêcac vuông góc. Trên mặt phẳng, khi cho 
trióc một hệ toa độ thì vị trí của mội điểm thuộc mặt phẳng 
được xác định duy nhất bởi hoành độ và tung độ của nó. 

HOÀNH PHI vật trang trí trước bàn thở dưới dạng những 
bằng gỗ với các chữ đại tự (chữ Hán) được sơn son thiếp vàng; 
các bảng trang trí này đặt trong không gian giữa hai cột cái gian 
chính, và ở tầm cao tử xà hạ tói xà thượng. HP còn được lam 
bằng tơ lụa thêu nhiều màu sắc. 

HOÀNH SƠN nhánh núi chạy ngang từ đường chia nước chính 
của dải Trường Sơn Bắc ra phía bở biển tạo nên đường chia nuóc 
giữa hẹ thống sông ở bở trái sông Gianh với hệ thống các sông 
Ngàn Sâu và Rào Cái. Dài 100 km, diện tích khoảng 2.120 km”, độ 
cao 1.044 m. Cấu tạo bằng granit và đá phun trào riôlit Triat trung, 
như bức tưởng thành ngăn cách đồng bằng Hà Tĩnh với đông bằng 
Quảng Bình. Rưng nhiệt đói bị giảm sút do khai phá nhiều. Phong 
cảnh đẹp. Dây là một chiến brỹ tự nhiên, nơi đã diễn ra cuộc Nam 
- Bắc phân tranh giữa hai dòng họ Trịnh - Nguyễn kéo dài hàng 
thế kỉ. Quốc lộ LA vượt qua HS ỏ đèo Ngang. 

HOÀNH TỪ (cg. sĩ vọng), khoa thi mỏ tại kinh đô, nhưng 
không thưởng kì, cấp bậc gần bằng tiến sĩ. Các khoa HT thường 
phải làm các bài thơ, phú, tán, tụng, ca, cham không theo thê 
thức nhất định. Người trúng tuyển ban đầu được bô chức tri 
huyện, sau đó theo tư cách hiện có mà thăng bỏ tự thừa, hiến 
phó hay tham nghi. 

HOẠT ÁP Đối với khí tí tưởng, biến thiên của thế đẳng áp G 
trong quá trình đẳng nhiệt là 

AG+ = RTIn - (khí lí tưởng) 
1 

(R là hằng số khí; T - nhiệt độ;p\, p¿ - áp suất ở hai trạng thái 
1 và 2). 

Đối với khí thực, muốn giữ nguyên dạng của hệ thức trên, ta 
phải thay áp suất p bằng một đại lượng f gọi là hoại áp [(phương 
pháp Liuyt) (Lewis)], ta có: 

AŒG+r = RTUn : (khí thực) 

Vậy, hoạt ấp của khí thục lä áp suất hiệu dụng mà khi thay thế 
áp suất thực ta có thể biểu diễn các tính chất nhiệt động của khí 
thực như khí lí tưởng. Vd. khi cacbon oxit ở 0C và p=1.200 atm 
có f = 2.663 atm, khí nitd ð -75°C và p= 6.000 atm có f=2.10° 
atm. Để xác định giá trị của hoạt áp, người ta quy định điều kiện: 


f 
lim (—) =1 
p>0 


có nghĩa là khu p —> 0 thì f = p. Đại lượng y = — đặc trưng cho 


ƒ 
p 
độ sai lệch của khí thực so với khí B tưởng được gọt là hệ số hoạt áp. 

HOẠT ĐỘ Hoá thế của cấu tử ¡ trong dung dịch lí tưởng phụ 
thuộc vào nông độ Ni của nó theo hệ thức: 


HOẠT ĐỘNG SINH HỌC CỦA ĐẤT CANH TÁC H 





“¿ =Hị + RTtunN; (dung dịch \í tưởng). 

Khi chuyển qua đung dịch thực ta phải thay nồng độ bằng một 
đại lượng gọi là HĐ (kí hiệu a), ta có: 

4¡ =¿? + RTna, (đung dịch thực). 

Nhu vậy, HD có thể xem là nồng độ hiệu dụng phân ánh các 
tưởng tác phức tạp trong đung địch thực so với đung dịch lí tưởng 
(tương tác giữa các phân tử cùng loại và khác loai, sự sonvat hoá, 
tướng tác tĩnh điện, w.). 


Tỉ số giữa HD của cấu tứ ¡ và nồng độ của nó được gọi là hệ 
số hoại độ, kí hiệu y. Tuỳ theo cách kí hiệu nồng độ mà người 
ta phân biệt: 


Sự liên hệ giữa y¡,y¡,y¡ có thể tìm được từ tưƠng quan giữa 
nồng độ phân số mol N¡, nồng độ moi C, và nồng độ molan mị. 
Khái niệm hoạt độ và hệ số hoạt độ do nhà hoá lí Hoa Ki Liuyt 
(Lewis) đưa ra (1907). 

HOẠT ĐỘNG mội phương pháp đặc thù của con ngươi quan 
hệ với thế giới chung quanh nhằm cải tạo thế giới theo hướng 
phục vụ cuộc sống của mình. Trong mối quan hệ ấy, chủ thể của 
HD là con người, khách thể của HD là tất cả những gì mà HD 
tác đồng vào, qua đó tạo ra được sản phẩm thoả mãn nhu cầu 
của chủ thể. Mục đích trên đây thể hiên trong nhiều lĩnh vực và 
trên nhiều dạng HD: kinh tế, chính trị, xã hội, quân sự, tư tưởng, 
lí tuận, văn hoá, tâm tí, vw. Nhưng hình thức cơ bản, có ý nghĩa 
quyết định là thực tiến xã hội. HĐ thường được chia thành hai 
loại: HD hướng ngoại nhầm cài tạo thiên nhiên và xã hội; HD 
hướng nội nhầm cải tạo bản thân con người. Hai \oại HD ấy gắn 
liền mật thiết vói nhau vì con người chỉ có thể cải tạo mỉnh trong 
quá trình cải tạo thiên nhiên và xã hội. HD bao giờ cũng mang 
tính lịch sử qua các thời đại khác nhau. 


HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ PHÁP LUẬT toàn bộ những hoại 
động và biên pháp nhằm làm cho các cö quan nhà nước, các tổ 
chức xã hội, các viên chức nhà nước và công dân nghiêm chỉnh 
chấp hành pháp Iuật; bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của 
công dân và tô chức, duy trì pháp chế xã hội chủ nghĩa. HDBVPL 
nhầm bảo đảm nhũng điều kiện cần thiết cho cuộc sống lao động 
sáng tạo và tự do hạnh phúc của công dân, đuy trì sự hoạt động 
bình thường của các cd quan nhà nước, các tổ chúc xã hội. 


HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH dạng hoạt động nhầm mục đích 
vì lợi ích chung của xã hội, không đòi hỏi sự trả công. HDCI của 
học sinh có thể được tổ chức đưới các hình thức: lao động tập 
thể (giúp nông dân thu hoạch mùa màng, xây đựng công trình 
CÔng cộng...), giúp gia đình thương bịnh tiệt sĩ, neo đơn, vv. HDC] 
có tác dụng giáo đục tính tích cực xã hội, lòng vị tha, tính không 
vụ lợi ở trẻ em. Công tác Trần Quốc Toản của Đội Thiếu niên 
Tiền phong Hồ Chí Minh là một loại HDCI. 


HOẠT ĐỘNG ĐỊA CHẤT NGOẠI SINH hoạt động địa chất 
diễn ra trên bề mặt Trái Đất, do ảnh hưởng trực tiếp của bức xạ 
Mặt Trỏi, của hoạt động sinh học và cũng chịu ảnh hưởng của 
trọng lực và hoạt động địa chất nội sinh. HDDCNS bao gồm ba 
quả trình: 1) Phong hoá; 2) Sự xáo trộn và vận chuyên vật liệu 
phong hoá do tác dụng của trọng lực mà liên quan trực tiếp là 
hoạt động của đòng chảy; 3) Quá trình trầm tích và hình thành 
một số khoáng sản. Các đá trầm tích, nhiều khoáng sản liên 
quan như đá vôi, than đá, dầu khi; nhiều quặng kím loại $ẮI, 
nhôm, uran, w. có nguồn gốc tử các HDDCNS. 

HOẠT ĐỘNG ĐỊA CHẤT NỘI SINH hoạt động địa chất 
mà nguyên nhân chú yếu nằm trong lòng Trái Đất. Năng tượng 
gây ra các hoạt động đó một phần là năng tượng còn sót lại tù 
khi thành tạo Trái Đất, phần lớn là năng tượng phóng xạ của các 


nguyên tố bên trong Trái Đất. Các quá trình địa chất kiến tạo, 
động đất, núi lửa, xam nhập macma, biến chất, nhiệt địch, ... đều 
thuộc các HDDCNS. Các Ioại đá macma, phần lón đá biến chất 
và nhiều Loại khoáng sản liên quan với chúng đều có nguồn gốc 
từ HDDCNS. 


HOẠT ĐỘNG GÌN GIỮ HOÀ BÌNH CỦA LIÊN HỢP 
QUỐC (viết tắt: PKO), một biện pháp do Liên hợp quốc thiết 
tập và phát triển nhằm đóng góp vào việc duy trì hoà bình và an 
ninh quốc tế. Khái niệm gin giũ hoà bình không được phi một 
cách cụ thể trong Hiến chương Liên hợp quốc, nó ò mức cao 
hơn các biện pháp giải quyết hoà bình các tranh chấp, nhưng 
chưa ở mức mạnh mẽ như các biện pháp cưổng chế hoặc quân 
sự được ghỉ trong Hiến chương. Gìn giữ hoà bình đã được phát 
triển như một phương cách tinh hoạt được quốc tế chấp nhận để 
kiểm soát các cuộc khủng hoảng và tăng cường giải quyết hoà 
bình các cuộc tranh chấp. Thủ tục thiết lập một HDGGHBCLHO 
cần phải đáp ứng một số điều kiện cơ bản: phải có một nước hay 
một nhóm nước thành viên Liên hợp quốc hoặc tồng thư kí Liên 
hợp quốc đề nghị thành lập. Đề nghị đó trước hết phải được sự 
đồng ý của các bên liên quan tới cuộc tranh chấp; các hoạt động 
lên quan sẽ không can thiếp vào công việc nội bộ của các nước 
chủ nhà cũng như không đứng về một bên đẻ chống lại bên kia. 
Thứ hai là đề nghị đó phải được sự ủng hộ rộng rãi của cộng 
đồng quốc tế, đặc biệt là phải được Hội đồng Bảo an thông qua. 
Thứ ba là các nước thành viên phải tình nguyện gủi quân đề hoạt 
động theo lệnh của tổng thư kí. Tổng thư kí sẽ phải thông báo 
thường xuyên cho Hội đồng Hảo an những tình hình liên quan 
tới HDGGHBRCLHQ đẻ Hội đồng Bảo an quyết định sẽ tiếp tục 
các hoạt động đó như thế nào. Tài chính cho HDGGHBCLHQ 
sẽ được Hại đồng Bảo an quyết định trên cở sở đóng góp tự 
nguyện hoặc thương tà trên cd sỞ nghĩa vụ đóng góp của các 
nước thành viên Liên hợp quốc (đo Đại hội đồng phân bỏ tỉ lệ). 
Có khoảng 65 quốc gia thành viên đóng góp quân cho Liên hợp 
quốc. trong đó các nước thường xuyên tham gia tà Hoa Kì, Canađa, 
Nga, Áo vả các nước Bắc Âu, Ailen, Nịu Zilân, Gana, Fiji, vv 

Có bai loạt hình chủ yếu của HDGGHBCLHO: I) Các phái 
đoàn quan sát, gồm phần lớn là các qưan chức, nói chung là 
khÕng được vũ trang. 2) Các lực lượng gin giữ hoà bình, pồm các 
đơn vị bộ binh được trang bị vũ khi nhẹ với những bộ phận trọ 
giúp về hậu cần. 

HOẠT ĐỘNG MẶT TRỜI sự xuất hiện các vệt đen và vệt 
sáng trong khí quyền Mặt Tròi. Phần trên cùng của khí quyển 
Mặt Trời gọi là nhật hoa, trong đó cỏ các bùng nổ sắc cầu và tai 
tửa; các vết sáng bùng nỗ ở đó biểu hiện sự không đồng nhất về 
nhiệt độ và mật độ. HDMT xuất hiện và phát triển theo chu kì 
11 năm, có ảnh hưởng đến các quá trình ở Trái Đất. 


HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC hoạt động tích cực của chủ thể 
phản ánh hiện thực khách quan để thích ứng với nó hoặc cải tạo 
nó. HDNT đi tứ chưa biết đến biết, tử thuộc tính bề ngoài: cảm 
tính, trực quan, riêng rế đến đối tượng trọn vẹn, ồn định, có ý 
nghĩa trong các quan hệ của nó, sau đến các thuộc tính bên trong, 
có tính quy luật ngày càng đi sâu vào bản chất của cả một lóp 
đố! tượng, hiện tượng... và cuối cùng tử đó trồ về thực tiễn, thông 
qua các quá trình tâm lí như cảm giác, trì giác, trí nhớ, tưởng 
tướng, tứ duy ngôn ngủ. Ỏ những giai đoạn phát trền nhất định 
thi học tập là HDNT chủ yếu. 


HOẠT ĐỘNG SINH HỌC CỦA ĐẤT CANH TÁC đất canh 
tác là một vật thẻ sống, với hoạt động mạnh của nhiều ví sinh 
vật và động vật nhớ. Vị sinh vật gồm ví khuẩn và nấm (có từ một 
đến nhiều tỉ ví khuẩn trong l gam đất). Ở đất tốt, vi khuẩn có 
sinh khối tới 500 kg/ha, có thể phân ra các nhóm cố định đạm, 
phân huỷ các chất hữu có hay phân giải đạm hoá học. Có những 
vi khuẩn sống tự do trong đất, có loài cộng sinh với cây họ Dậu. 
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Nấm có hàng nghìn đến trăm nghìn tế bào trong một gam đất 
và phát triển tốt khi độ pH của đất 4,5 - 5,5. Có những loài nấm 
phân giải các chất hữu cơ đơn giàn và để tan. Nhiều vi sinh vật 
sống ở vùng rễ cây, làm cho đất thoáng hơn, tạo ra nhiều axit 
amin và những chất sinh năng lượng. Trong đất còn nhiều động 
vật nhỏ: động vặt đơn bào, giun tròn, giun đất, bọ nhảy, nhên, 
động vật nhiều chân. Giun đất có vai trò quan trọng trong 
HDSHICDCT Khối đất tón đã qua bộ máy tiêu hoá của gìun đất 
trỏ thành trung tính hay kiềm, làm cho đất canh tác tốt hơn. Khi 
sử dụng đất canh tác, còn coi trọng việc tăng cường hoạt động 
sinh hoc của đất với làm đất, bón phân và chế độ luân canh thích 
hợp. Đối với ruộng lía nước, phải cày ải, phơi âi. Dùng phân hoá 
học hợp li, chỉ yếu là phân hữu cø, phân vi sinh, Ở đất dốc, hạn 
chế xói mòn bằng cách trồng trọI theo đường đồng mức và bón 
phân xanh giữ đất. Sủ dụng đất hợp lí, tăng cường hoat động sinh 
học của đất, có thể đưa dần nhiều loại đất trồng, đôi trọc vào 
sản xuất. 


HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ hình thức cùng nhau hoạt động của 
một nhóm đấp ứng các yêu cầu: 1) Tất cÀ các thành viên đều nỗ 
lực (hưc hiện mục đích chung, thống nhất của hoạt động: 2) Có 
sự phần công rõ ràng; 3) Giữa các thành viên có quan hệ trách 
nhiềm và phụ thuộc lẫn nhau; 4) Môi thành viên của tập thể 
kiểm tra tùng phần của hoạt động. 


HOẠT ĐỘNG THÂN KINH CAO CẤP hoạt động của các 
phần cao thuôc hệ thần kính trung ướng nhằm làm cho cơ thể 
thích ứng với những điều kiện luôn thay đôi của môi trường sống. 
Ìà hoạt đông điều hoà phối hợp các chức năng của các có quan 
khác nhau trong cơ thể. Khái niêm nay được PaplÔp đưa ra và 
dung như khái niêm hoạt động tình thần. Các dang hoạt động 
như tư duy, ý thức của con người đều là biểu hiện của HDTKCC. 
Cơ sở chung của HDTKCC là phản xạ có điều kiên (x. Phản *a), 
được hình thành với các kích thích cụ thể (hệ thống tin hiệu thứ 
nhất) gặp Ò động vật và người. Ö \gưởi, trong quá trình phát 
triển, tiếng nói (hệ thống tín hiệu thú hai) được hoàn thiện đần 
và đóng vai trò chủ đạo trong đởi sống có ý thức. Tiếng nói trở 
thành phương tiện tư duy trữu tượng làm cho HDTKCC của 
người khác hẳn động vật. Có các quy luật có bản của HDTKCC: 
1) Hình thành phản xạ có điều kiện (hay hình thành các đường 
liên hệ thần kinh tạm thởi) nhờ sự gập gÕ giữa các luông hưng 
phấn phát sinh từ các trung khu vỏ não tiếp nhận sự kích thích 
co điều kiện và không điều kiện, nhờ khà năng thích hợp, ghi 
nhớ của tế bào thần kinh trong vỏ não. 2) Sự phụ thuộc của trị 
số phản xạ có điều kiên và lực kích thích. 3) Sự tích hợp các kích 
thích có điều kiện. 4) Sự phát triển của quá trình íc chế không 
điều kiện và có điều kiện (x. Ức chế) trong vỏ não do ảnh hưởng 
của kích thích lạ. 5) Sự khuếch tán và quy tụ các quả trình thần 
kinh trong vỏ bán cầu đai não, 6) Cảm fng tưởng hỗ các quá 
trình thần kính nhằm đảm bảo mối quan hệ tương phản giữa 
trung khu hưng phấn và úc chế trong vỏ não. 


HDTKCC có ý nghĩa quan trọng trong sự phối hợp các chức 
năng trong vỏ não để đàm bảo tính tin cậy, cương độ, tính cân 
bằng và linh hoạt của quá trình hoại động của thần kinh. 
HĐTKCC đặt cø sở cho sự phát triển của sỉnh lí học, y học. 
tâm lí, giáo dục, điều khiển học, phỏng sính học, với lao động 
hợp lí, khoa học và nhiều lĩnh vực khác trong hoạt động ciỉa 
con người. 

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG PHÁP LUẬT hoạt động ban 
hành văn bản pháp luật, bao gồm từ khâu nghiên cứu, soạn 
thảo, thông qua và công bố văn bản. Theo nghĩa rộng, HDXDPL, 
gồm cá những hoạt động khoa học nhằm làm sáng tỏ những 
cơ sở ù luận, pháp lí liền quan đến văn bản, những hội thảo, 
lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo, theo dối thực tế áp dụng văn 
bản, để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện văn bản cá về mặt nội 
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dung lẫn hình thức trình bày, diễn đạt. Vì vậy, công tác hệ thống 
hoá pháp luật (tập hợp hoá, pháp điển hoá) cũng thuộc nội dung 
khái niêm này. Trong nhà nước xá hội chủ nghĩa, IIDXDP!1. vừa 
mang tính giai cấp, vữa mang tính dân chủ rộng rã¡. vừa là hoat 
động có tính chất nghề nghiệp HDXDPL được tiến hành trên 
cơ sở kế hoạch (ngắn hạn và dả: hạn) do các cơ quan có thâm 
quyền đặt ra. Đó cũng là hoạt động được điều chỉnh bằng pháp 
luật. Luật điều chỉnh HDXDPL quy định những vấn đề chung 
về văn bản, nguyên tấc xây dưng văn bản, thầm quyền ban hành 
văn bản, hình thức soạn thảo, thông qua công bố văn bản, 
HĐXDPI. bảo đảm cho mỗi văn bản thê hiền được ý chi, nguyên 
vọng và lợi ích của nhân dân, Làm cho pháp tuậi thực sư của dân, 
do dân. vị dân, được thực hiện có nề nếp, trẬt tự. 


Xét về mặt chủ thể, HDXDPI. bao gồm không chỉ các cơ quan 
chính quyền nhà nước, các nhà chức trách có thầm quyền. mà 
còn có các tổ chức đoàn thể xã hội được giao nhứng nhiễm vụ 
thuộc chức năng quản lí nhà nước. Nhân dân là chủ thể rộng rãi 
của HDXDPL. Tính tích cực, sáng tạo của nhân đân được thể 
hiện rõ nét trong các cuộc vận động đóng BÓP ý kiến vào những 
văn bản pháp luật, kiến nghị bô sung, sửa đổi văn bản, w. Ở môi 
sổ nước, còn quy định việc trưng cầu dân ý để thông qua những 
văn bản pháp Luật đặc biệt quan trọng như hiển pháp, LUẬt. 
HDXDII. có nhiệm vụ thể chế hoá đầy đủ, đồng bộ, nhất quán 
và kịp thời các đưởng lối, chủ trương của Dàng. Dường lối chủ 
trưởng của Đảng va chỉ đạo HDXDPL, vừa là nội dung của 
hoạt động này. Các có quan lãnh đạo của Đảng tham gia tích 
cực vào HDXIDPL, theo cả hai nghĩa trên. 


HOẠT HÌNH loại nghê thuật tÔng hóp, riêng biệt dựa trên 
cơ sò nghề thuật điện ảnh và nghệ thuật tạo hình, làm sống động 
những hình ảnh tính do hoa sĩ sáng tạo, chụp vào phim theo lối 
quay túng hình, mỗi giây 24 hình, khi chiếu lên màn ảnh tao cảm 
giác hình ảnh hoat động. HH có nhiều thẻ loại: hoat hoa - phìm 
vẽ, cắt giấy - hình về trồ giấy, rối dẹt, hình bóng (sithouette). ảnh 
chụp cất hình, búp bê - con rối, búp bê giấy gấp khối, bót nặn 
đặt trong không gian 3 chiều, vw. Với lối quay tưng hình, có thể 
làm chuyền động các vật thê tự nhiên khác như chiếc khăn tAV, 
cái định, cục đá, cái chai vv. HH còn là phim không có máy quay 
Vì hoạ sĩ vẽ thẳng lên phim nhựa; có thê dùng đầu mũi định ghim 
tạo hình ảnh, đó là phương pháp "màn ảnh định ghim”: có thể 
dùng máy vi tính thực hiện, đó là HH vi tính. HH gắn tiền với 
sự hình thành của kĩ thuật làm chuyên đông hình ảnh, tử thí 
nghiệm đĩa màu quay Platô (Plato, Bì) đến dải băng vẽ hình 
[Râynô (Raynaud), Pháp}. Buổi chiếu phim IIII đâu tiên của 
kâynô, vào 28.12.1892 tại Pari. Khoảng 1906 - 08, Blachtơn (1. 
S. Blackton, Hoa Kì) và Côn (E. Cohl, Pháp) đã tìm ra lối quay 
từng hình cho phim HH, còn Xtarêvich (V. A. Starevich, Nga) 
là người đầu tiên quay phim búp bê tử côn trùng thật. HH đã 
phát triển mạnh cùng với sự tiến bộ kĩ thuật, có mặt ngay cảng 
rộng ở nhiều nước, có những tiên hoan phim quốc tế III1 riêng, 
có Hội Phim Hoạt hình Quốc tế, viết tắt AIFA (Ph. Association 
Internauonale du Film d` Animation). 


HOẠT HOÁ quá trình chuyển một chất từ trạng thái không 
hoại động hoặc kém hoạt động hoá học sang trạng thái hoạt 
động hơn. Vd. HH than (làm tăng khà năng hấp phụ). HII1 chất 
phản ứng, vv 

HOẠT HOÁ MACMA KIẾN TẠO biểu hiện hoạt động mạnh 
mếẽ trở lại của hoạt động kiến tạo và hoạt động macma ở những 
vùng đã cố kết ôn định. Có thể Xảy ra trên một điện tích rộng 
lớn của những vùng có tuổi uốn nếp khác nhau. Vd. HHMKT ở 
vùng Đông Châu Á trong đại Mezôzôi, Xt. Macma; Kiến tạo. 


HOẠT LỰC LUẬN (cp. thuyết sức sống), trào (ưu duy tăm 
trong sinh học, thứa nhận sự tồn tại của các siêu Lực tự nhiên, 
phi vật chất trong các cơ thể (như "tực sống", "linh hồn", 


"ăngtẽlêsi"...) chỉ đạo các hiện tượng sống. Về nguồn gốc, học 
thuyết này xuất phát tử học thuyết Platôn (Platon) về linh hồn, 
dưỡng như linh hồn làm cho giói động vật và thực vật có linh 
tính. Đến các thế kí 17 - 18, HLL đã binh thành như một quan 
niệm và có những đại biểu của nó như Stan (G. StaU, Đrisø (H. 
Driesch), w. Do tách rởi các quá trình hoạt động sống ra khỏi 
các quy luật vật chất \í hoá và sinh hoá, tuyệt đôi hoá sự đối tập 
giữa giới hữu sinh với vô sinh, cho nên HLL để đi đến thửa nhận 
sự sông là do thần tinh sinh ra hoặc thừa nhận sự tồn tại vĩnh 
viễn của sự sống. Sự giải thích xuyên tạc của HLL về sự sống 
thưởng tập trung vào các vấn đề it được nghiên cúu, chưa đạt tới 
sự hiểu biết đầy đủ trong sình học, như các vấn đề về nguồn gốc 
và bản chất sự sống, về tính hoàn chỉnh, tính hợp lí của eấu trúc 
và chức năng sự sống, về sự hình thành phôi, w. Sinh học, hóa 
học, vât lí và các khoa học khác càng phát triển thì các quan 
điểm HLI. càng bị đây lùi. 

HOAT TÁTI tải trọng dì động, được dùng để thiết kế và tính 
toán các kết cấu xây dựng: nhà, xưởng, cầu, đường. Trong ngành 
xây dựng g1ao thông, HT là các xe ô tô, xc xích, đoän tàu, ngưởi 
đi bộ. HT trong thiết kế được chuẩn hoá sao cho vừa khái quái 
được các tải trọng thực có xét đến xu hướng phát triển, vừa thuận 
tiên và đơn giản trong tính toán. 

HOẠT THẠCH (cg. tancö) x. Tan. 


HOẠT TÍNH QUANG HỌC khả nàng của một sô hợp chất 
quay mặt phẳng phân cực của ánh sáng. Các hợp chất có khả 
năng đó gọt là chất quang hoạt. Tính chất quang hoạt của các 
hợp chất vô cø gắn liền với cấu tạo tỉnh thê của nó: khi tỉnh thể 
nóng chảy thì tính quang hoạt cũng biến mất. Ngược lại. tỉnh 
chất quang hoạt của các hợp chất hữu cơ tồn tại chẳng những ỏ 
trạng thát rấn, mà còn ở cả trạng thái lỏng, dung dịch và khí, vì 
quang hoạt các chất hữu cơ là do sự không đối xúng trong các 
phân tủ và các ion. Khả năng quang hoạt của một chất được đánh 
giá bằng năng suất quay cực riêng của nó. 

HOẠT TÍNH XÚC TÁC khà năng của chất xúc tác làm tăng 
tốc độ phản ứng hoá học, thường được đo bằng tốc độ hoặc hằng 
số tốc độ phản ứng quy về một đơn vị diện lích bề mặt, khối 
liộng hoặc thể tích chất xúc tác trong nhưng điều kiện nhất định. 

HOẠT TỰ x. Tấ Thắng. 


HOẮC HƯƠNG (Pogostermor cablin), cây cô lưu niên, họ 
Hoa môi (J.2bi2(2e). Thân thẳng, có nhánh, có lông, cao 30 - 6Ô 
em. lá có cuông ngắn, phiến lá hình trứng dài 5 - 10 cm, rộng 





Hoắc hướng 


HÓC MÔN HỈ 


2,5 - 7 em, mép lá có răng cưa to, hai mặt lá đều có lông, mắt 
dưới nhiều lông hơn, khi vò có mùi thơm. Hoa màu hồng tim 
nhạt, mọc thành bông ở đầu cành hay nách lá. Dược trồng nhiều 
nơi ö Miền Bắc Việt Nam, nhiều nhất ở vùng Kim Sơn (Ninh 
Bình) và liưng Yên. Thưởng trồng bằng cách giầm cành, vì ở 
Việt Nam cây ít ra hoa, quả. Ô các nước vùng nhiệt đới Châu Á 
và Châu Phi, HH được trồng quy mó lớn để lấy lá cất tỉnh đầu. 
nhiều nhất là ồ Ấn Độ, Madasaxca, Inđônêxia. 


TYong y học dân tộc, HH là một vị thuốc lăng cương tiêu hoá, 
chưa hôi miệng, cảm cúm. 

HOẴNG CHÂN ~CHIÊU VĂN hai hoàng tử đời Lý đã chiến 
đấu và hi sinh trong cuộc Kháng chiến chống Tống (1077). Năm 
1076, hai ông đựng thuỷ trại ð Vạn Xuân (nay thuộc Hải Dương) 
chặn giặc. Cốt xuân 1022, chỉ huy đạo thuỷ binh gôm 400 chiến 
thuyền và 2 vạn quân đánh vao doanh trại ca chủ tướng Quách 
Quy. Hai hoàng (ú hi sinh nhưng địch bi tồn thất nặng vã tao 
đưc thơi cö cho Lý Thưởng Kiệt đánh vào doanh trại phó tướng 
Triệu Tiết. 


HOẰNG HOÁ huyện ven biến phía đông của tỉnh Thanh Hoá. 
Diên tích 224,7 km”. Gồm 1 thị trấn (Hoằng Hoá, huyện l), 47 
xã (Hoằng Giang, Hoằng Xuân, Hoằng Khánh, Hoằng Phượng. 
Hoằng Phú, Hoằng Quy, Hoằng Kim, Iloằng Trung, Hoằng Trinh. 
Hoằng Sơn, Iloằng Lương, Hoằng Xuyên, Iloằng Cát, Iloằng 
Khê, Hoằng Lý, Hoằng Quý, Hoằng Hợp, Hoằng long, Hoằng 
Quang, Hoằng Minh, Hoằng Phúc, Hoằng Đúc. Hoằng Hà, Hoằng 
Đạt, Hoằng Vinh, Hoằng Dạo, Hoằng Thắng, Iloằng Đồng, 
Hoàng Thái, Hoằng Thịnh, Hoằng Thành, Hoằng Lộc, Hoằng 
Trạch, Hoằng Đại, Hoằng Phong, Hoằng Lưu, Hoằng Châu, 
Hoằng Tân, Hoằng Yến, Hoảng Tiến. Hoằng Hài, Hoằng Ngọc, 
Hoằng Í)ông, Hoằng Thanh, Hoằng Phụ, Hoằng Trường, Hoằng 
Anh). Dân số 25.3400 (1999). Địa hình thoải, có ít đồ, gò: đôi 
Hoằng Trưởng cao 200 m, xen với những lòng chảo, phù sa sông. 
Bờ biên 12 km. Trồng lúa, lạc, cói. Đánh cá tôm, làm muối. Chế 
biến hải sản đồng lạnh, kéo sợi, dệt vải, thâm cói. Tuyến giao 
thông chính: quốc lộ 1A, đường sắt Thống Nhất. 

HOÄNG (Munttacus muớnak; tk, mang), loài thú họ E[uou 
(Cenwidac). Cõ trung bình. Da có lông ngắn, mềm. màu nâu đö, 
bóng. Sừng bé, có hai nhánh mọc trên đế xương. Thân đài 90 - 
100 cm, cao vai 50 - 56 cm. Nặng 20 - 28 kg. lrưỏng thành Ở 
18 - 20 tháng tuổi. Chỉ ghép đôi vào mùa sinh dục (mùa xuân 
và mùa thu). Thời gian chủa 6 tháng. lẻ 1 con. H con mới đẻ 
nặng 2 kg. Sống khoảng 10 năm. Ăn một số quả rừng. Thường 
đì ăn lẻ vào đêm hay sáng sóm, trưa nắng nghỉ trong rừng. Phân 
bố ồ Xr ïanka, Ấn Ðộ, Nêpan, Trung Quốc (1ioa Nam), Dông 
Dương, Malaixia, Inđônêxia. Ö Việt Nam, có từ Bắc tới Nam 
II là Lnài thú thường gặp và bị săn bắn nhiều 

C 
HOĂNG LỚN x. Mang lớn. 


HOANG NAM BỘ (MtuuWiacus mưưunjak annamersils). phân 
loài hoẴng, họ Hươu (Cervi4ae). Thân thon mảnh, nặng không 
quá 20 kg. Lưng màu vàng sẫm. Bụng trắng. Chân có lông màu 
vàng, giữa hai móng guốc có vệt trắng. uôi ngấn. Sông đơn độc, 
chỉ ghép đôi vào kì động dục. Án lá, quà, cây, cỏ. Mùa sinh sản 
vào tháng I - 3 và tháng ó - 8. Chủa 189 - 200 ngày. Mỗi năm 
đẻ 1 lúa. Là loài đặc hữu của Đông Dương. Ö Việt Nam, có ở 
Kon Tum (Sa Thầy), Di Linh, Đồng Nai. HNB để nuôi, để thuần 
dương. Là (oài thú quý hiếm cần được bảo vệ. 


HÓC MÔN huyện ngoại thành ở phía tây bắc Thành phố Hồ 
Chí Minh. Diện tích 109,5 km”. Gồm L thị trấn (Hóc Môn, huyền 
1),9 xã (Tần Thói Nhì, lần Hiệp, Thói Tam Thôn, Dông Thạnh, 
Nhị Bình, Xuân Thói Sơn, Tần Xuân, Xuân Thói Thượng, Rà 
Diểm). Dân số 205.400 (1999), gồm các dân tộc: Kinh, Hoa, Khở 
Me, . Dịa hình thoải theo hướng đông hắc - tây nam, độ cao trung 
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H HÓC XƯỞNG 





bình 5 - 7 m. Sông chính: Sài Gòn (17 km), Cầu Xáng (8 km); 
rach Bến Cát (7 km) chảy qua. Trồng lủa, rau, đậu, lạc, mía, 
thuốc lá. Công nghiệp: xí nghiệp bột ngọt Thiên Hương, cao su 
Hóc Môn, nhà máy ép đầu Hóc Môn. Khu hội chợ Quang Trung, 
di tích Bà Điểm, 18 thôn Vườn Tràu. Trước 2. 1976, là quận của 
Gia Định cũ. 


HÓC XƯƠNG tình trạng xương (cá, gà, lớn, w.) bị mẤc kẹt ở 
họng hoặc thực quản (x Ủy s@), do khí ăn không chú ý gấp hết 
xương nhỏ và đầu nhọn (xương cá), các mảnh xướng nhỏ hay xướng 
vụn (gà, lợn, vw.) hoặc vƯa ăn vừa nói cười, nên vô tình nuốt phải 
xương. Các xương đài và nhọn có thể chọc thủng thực quản gây 
nhiễm khuân trung thất; các mảnh xương lón, sắc cạnh có thể làm 
xây xát niêm mạc thực quản và gây nhiễm khuẩn trung thất. Cần 
đi khám ngay ở khoa tai mũi họng để soí thực quản và gắp xương. 

HỌC BẠ số ghi kết quả học tập và hạnh kiểm của học sính 
mỗi năm. HB ghi sơ lước tí lịch bọc sinh, quá trình học tập và 
kết quả của từng năm học. Việc phi HB được tiến hành theo một 
quy trình chặt chế, có tính pháp quy, bảo đảm sự nghiêm mính, 
trung thực trong việc đánh giá. Có nhận xét và chữ kí của giáo 
viên chủ nhiệm. HB được nhà trưởng lưu giữ và chỉ trả cho học 
sinh khi thôi học, chuyển trường hoặc tốt nghiệp. 


HỌC ĐIỀN loại ruộng do nhà nước hay làng xã dành ra đẻ 
khuyến khích việc học tập của nhân dân. Có tử 1397 nhưng không 
được thi hành. Thực hiện tương đối đầy đủ vào năm 1722 (thời 
L4 - Trịnh) và 1790 (thời Quang Trung). Loại ruộng này phô biển 
trong các tàng xã Việt Nam vào các thế kỉ 17, 18 và 19; thông 
thưởng được chia tách thành ruộng nuõi thầy, ruộng giấy búI, 
ruộng khuyến khích hợc tập, ruộng thưởng những người đô đạt 
và được xem như thuộc sở hữu làng xã; tự 1723, phải nộp một 
mức thuế nhẹ, 


HỌC HÀM chức danh phó giáo sư và giáo sử do nhà nước 
phong cho cán bộ giảng day đại học, cán bộ nghiên cứu, cán bộ 
quản lí khoa học có công trình nghiên cứu khoa học, có tham 
gia giảng đạy và đào tạo cán bộ trinh độ đại học và sau đại học, 
căn cứ vào các tiêu chuân về chức danh được quy định chặt chế. 


HỌC KÌ một phần tương đối hoàn chỉnh của chương trình và 
thời gian của năm học. Số lượng HK trong năm học tuỳ theo 
biên chế năm học của mỗi nước. Ö Việt Nam, năm học được 
chia thành hai HK. HK ! bắt đầu tử ngày khai giằng và kết thúc 
trước kì nghỉ Tết am lịch. HK II bất đầu sau khi kết thúc HK I 
cho đến cuối năm học. Cuối mỗi HK, học sinh phải trải qua một 
kì kiểm tra đối với tất cả các môn học, sau đó đánh giá, xếp Lnai 
học lực và hạnh kiểm. 


"HỌC LÂM" pho tuồng gồm vài chục hồi, được biên soạn 
rất độc đáo. Tương truyền do Phan Thanh Giản chủ trì sáng tác 
(theo sự gợi ý của vua Tự Đức) và ra đới trước cả "Quần phương 
hiến thuy" tấn “Vạn bảo trình tường”. Tắc giả đã chọn lọc những 
Lớp hay nhất trong các vỏ tuồng cô như "Sơn Hậu”, "Tam Nữ đồ 
vương", “Đào Phi Phụng”, "Ly Phụng Đình”, ... đề xây dựng truyện 
kịch. Mỗi truyện kịch, tuy được ghép lại bằng một số lớp kịch 
hay, trên cơ sở đặt lại tên các nhân vật, viết lời mới hay hơn lời 
cũ, thêm các tình tiết khác, .. nhưng vẫn mang tính Lôeic rẤt cao. 
Vd. lấy một lóp hay trong vỏ "Đào Phi Phụng" có xung đột kịch 
mạnh mề, các nhân vật có tâm trạng diễn biến phúc tạp, rồi đồi 
tên Phí Phụng thành Thạch Giáp, Dào Thiện Công (cha Phi 
Phụng) đôi thành Thạch Trác, Liễu Ngưyệt Tiêm (vợ Phí Phụng) 
đổi thành nữ tướng Yến Cửu. Ngoài ra, còn thêm một lóp Phi 
Phụng giả gái để trốn tránh quân thù mà trong nguyên vở “Dào 
Phì Phụng” không có. 


HỌC PHÁI ÁO học phái kinh tế học tư sản, xuất hiện vào 
những năm 80 thế ki 19, do các giáo sư Trường Đại học Áo: 
Mengd (C. Menger), Vaido (E. Weiser), Buẽm - Ravec (E. von 
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Bohm - Bawerk) lập ra nhằm chồng tại học thuyết kinh tế của 
Mac (K. Marx). Còn gọi là học phái chủ quan, vì họ dùng phương 
pháp tâm lí học chủ quan để nghiên cứu kinh tế. Hạt nhân lí 
luận của họ là thuyết “tính hữu ích cận biên", cho rằng giá tri 
của cải là do "tính hữu ích cận biên" quyết định. "Tính hưu ích 
cận biên " này là công dụng của đơn vị của cài trong kho đự trữ 
của chủ thể dùng đề thoả mãn nhà cầu ít cấp thiết của chủ thể. 
Của cải càng hiếm và càng cần cho chi thể thì giá trí càng cao 
và ngược lại. Giá trị chỉ là sư đánh giá chủ quan của chủ thể. 
Phương pháp của họ là nghiên cứu tâm lí cá nhân tách rời xã hội 
[kiêu "Rôbinxơn“ (Robinson)]J. Bằng những lí liận và phương 
pháp đó, họ đối lập hoàn toàn với thuyết giá tri và giá trị thặng 
dư của Mac và biên hộ cho chủ nghĩa tư bàn, 

HỌC PHÁI CỔ ĐIỂN x. Ki tế học chính trị tư sản cổ điển. 


HỌC PHÁI LỊCH SỬ trào lưu kinh tế học tầm thuờng ở 
Đức, có ành hưởng khá lón đến tư duy kinh tế ở nhiều nước 
khác. Xuất hiên vào giữa thế kỉ 19. Dại biểu: Rôsơ (W. Roseher), 
Hindøbran (R. Hildebrand), Knido (K. G. Knies). Phủ nhận 
các quy tuật kinh tế khách quan, phủ nhận khả năng xây đựng 
lí tuận khoa học kinh tế; cho rằng các nhân tố phi kinh tế nhủ 
nhà nước, pháp luật, tôn giáo, đạo đức cỏ ý nghĩa quyết định 
đối với sự phát triển kình tế. 


Phương pháp của họ là thu thập, hệ thống hoá những sự 
kiện tịch sứ rời rạc, rồi chỉnh lí, xuyên tạc nhằm biên hộ cho 
chủ nghĩa tí bàn [ức. Học phái lịch sử mới xuất hiên cuối 
thế kỉ 19, đầu thế kỉ 20. Dại biểu: Phôn SmôL3 (G. von 
Schmoller), Buykhơ (K. Bucher), Dômbac (W. Sombart). Hạt 
nhần của nó là "chủ nghĩa xã hội giảng đưởng"”, thứ chủ nghĩa 
xã hội giả mạo của giai cấp tư sản Đức. HPLS mói nhấn mạnh 
vai trò của nhà nước tư sản Đức (Joongke) có thể khắc phuc 
được mâu thuẫn giữa công nhân và nhà tư bản. Chủ nghĩa 
quốc xã Dức một phần dựa trên cơ sở lí luận của HPLS. 


HỌC PHÁI TÂN CỔ ĐIỂN x. Kinh 0Z học chính trị tư sản 
tần cổ điển. 


HỌC PHÁI THỂ CHẾ (cg. kinh tế học thể chế), học thuyết 
kinh tế 1U sản, xuất hiện đầu tiên ò Hoa Kì vào cuối thế kì 19 
đầu thế kỉ 20 và được truyền bá rộng rãi vào những năm 20 
và 50. Phê phán những mặt tiều cực của ch nghĩa tư bản độc 
quyền, tìm kiếm những phương pháp mới nhầm giúp chủ nghĩa 
tư bản khắc phục những thiếu sót, giải quyết được những mâu 
thuẫn đẻ thích ứng với bước phái triển mới. 


Người sáng lập HP'TC là Vêbten (T R. Veblen), ngươi Hoa Kì. 
Khi phần tích thực trạng và xu hướng phát triên của chủ nghĩa 
trí bản, öng áp đụng những phương pháp phân tích thể chế và cơ 
cấu nên được gọi là HPTC. 


HPTC diễn ra qua các thời kì: 1) Thời kì những năm 20 và 30. 
phát triển mạnh mế ở Hoa Kì. Các đại biểu chính gồm có Veblen. 
Commơn (]. R. Commons), Mitsen (W. C. Mitchell) vv. 2) Thời 
kì từ sau những năm 30 cho đến những năm đầu sau Chiến tranh 
thế giới II. Các đại biểu của thời kì này có Bdli (A. Rerle; cø. 
Beclöø), Minxỏ (G. C. Mcans), Ayret (C. E. Ayres), Clac (J1. M 
Clark),vwv., kế thửa và phát triển những quan điểm và cách phân 
tích của Vêblen. HPTC thỏi kì này được coi là HPTC cũ thuộc 
phái cải lương trong kính tế học chính trị tầm thường của giải 
cấp tư sàn. Giồng như học phái lịch sử của Đức, HPTC phú nhận 
những quy luật kinh tế khách quan, cô vũ việc nghiên cứu những 
tài liệu kinh nghiệm lịch sử cụ thể của các nước, mong muốn tìm 
kiếm được Ò đó những biện pháp thực tế và chính sách kinh tế 
có khả năng khắc phục được những căn bệnh của chủ nghĩa tư 
bản và nhấn mạnh vai trò can thiệp của nhà nước vào kinh tế. 
HPTC cũ đã xuất phát tÙ tâm tí và thói quen để phê phán chủ 
nghĩa tư bản, không đi vào bản chất của nó. 


HỌC THUYẾT CÔNG ĐỒNG THAI BÌNH DƯONG HÍ 





Từ những năm ó0 cho đến nay, HPTC chuyển sang bước phát 
triển mạnh hớn nữa để phù hợp với sự phát triển của chủ nghĩa 
tư bản hiện đại, cho nên được gọi là học phái thể chế mới (. 
Hạc phái thể chế mới). 

HỌC PHÁI THỂ, CHẾ MỚI (cạ. kinh tế hợc thể chế mới), 
học thuyết kinh tế phương TAy nhấn mạnh phương pháp phân 
tích thể chế và phân tích có cấu. HPTCM bất nguồn từ học 
phái lịch sử Đức, học phải thể chế cũ của VêbLen (T B. Veblen) 
và nhưng người khác, và được phát triển từ sau Chiến tranh 
thế giói ÏÌ. Những đại biểu chính là Gonbrẻt (J. K. Gatbraith), 
Cônmø (G. Colm), Myrdđan (G. Myrdal;, cø. Miệcđan), w. 
Gonbrêt coi nền kinh tế tư bản chủ nghĩa hiện đại là hệ thống 
kế hoạch được hình thành tử một số ít công 1i lớn, và hệ thống 
thị trưởng được hinh thành từ một số lượng các xí nghiệp vừa 
và nhỏ. Hai hệ thống này tạo thành một "hệ thống nhị nguyên”, 
hề thống trước kiểm soát, chỉ phối và bóc lột hệ thống sau. 
Vì thế, Gonbrêt và đồng sự chủ trương cần phải có sự can 
thiệp của nhà nước vào kinh tế, thực hiện việc kiểm soát tiền 
tê và giá cà, thực hiện kế hoạch hoá, điều chỉnh và khắc phục 
sự mâu thuẫn giữa hai hệ thống. 


HPTCM còn nhấn mạnh thuyết kí trị, cho rằng khoa học - kĩ 


thuật có tính quyết định sự thành công của các xí nghiệp hiện 
tại. Khoa học - kĩ thuật phát triển mạnh mẽ sẽ làm cho quyền 
lực của xí nghiệp chuyển vào tay những người có kiến thức. Song, 
trong quá trình chuyển hoá này đồng thời cũng tồn tại sự mất 
cân đối trong việc phát triển kình tế - xã hội, sự không bình đẳng 
về quyền lực, tỉ đó đẫn tới sự không bình đẳng về thu nhập trong 
xã hội tư bản. Vì thế, cần nghiên cứu lại việc chia đều quyền lực 
và chia đều thu nhập, tiến hành "cảt cách” và thực hiện "chủ nghĩa 
xã hội mới”, nghiên cứu Ìai chủ nghĩa tư bản trên cơ sở phân tích 
thể chế và cơ cấu. Hiện nay, HPTCM ngày càng có ảnh hưởng 
tón ở Hoa Kì và ở nhiều nước phương Tây. Nó phục vụ lợi ích 
của chủ nghĩa tư bản độc quyền và chú trương nhà nước phải 
can thiệp vào cd chế thị trường thì mới có thể khắc phục được 
những thiếu sót và những mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản, củng 
cố phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. 


HỌC PHÁI XÃ HỘI trào lưu kinh tế tự sản tìm thưởng, xuất 
hiện vào cuối thế kí 19 đầu thế kỉ 20, phô biến nhất ở Dức. Dại 
biểu: Xtamld (R. Stammler), Xtônxman, Amôn (Amon), Địn 
(DI, w. Chịu ảnh hưởng tư tưởng của học phái lịch sử mới và 
chủ nghĩa x4 hội giảng đường, họ cường điệu vai trò của các nhân 
tố xã hội, chính trị và pháp tí trong sự phát triển xã hội, phủ nhận 
tác dụng quyết định của sự phát triển của lực lượng sản xuất và 
tính khách quan của quan hệ sản xuất. Họ ủng hộ thuyết "tính 
hữu ích cận biên" và những luận điểm của học phái Áo, bảo vệ 
luận điểm về khả năng cải thiện chủ nghĩa tư bản bằng "chính 
sách xã hội". Họ đóng góp vào việc hình thành quan điểm kinh 
tế của chủ nghĩa phát xít Hitle (A. Hitter). 

HỌC PHẦN bao gồm tử 1 đến 4 đơn vị học trình cơ bản (trù 
những HP đòi hỏi nhiều thời gian tập luyện như ngoại ngữ), quy 
định một khối lượng trị thức và kĩ năng của người học cần tích 
luý để nấm được môn hợc. Có 3 loại HP: bất buộc (cho mọi sinh 
viên học cùng một chuyên ngành), tự chọn (theo hướng đẫn của 
nhà trường), tuỳ ý (theo sở thích và điều kiện riêng cúa sinh 
viên). Kết quả hợc tập đối với môi HP được đánh giá qua các 
lần kiểm tra và thi kết thúc. Nếu thi đạt yêu cầu thì người học 
được cấp chứng chỉ HP. Nội dung một khoá đào tạo bao pồm 
nhiều HP được quy định, sao cho tổng thể các HP đó đáp ứng 
được yêu cầu đảo tạo. Khi một hợc viên có đủ các chứng chỉ HP 
đo yêu cầu đào tạo nào đó quy định thì họ được cấp văn bằng 
tốt nghiệp tướng ứng. 

HỌC PHÍ số tiền mà hợc sinh phải định kì nộp cho nhà triòng 
đê nhà trường trang trải một phần hoặc tất cả chỉ phí cần cho 


việc tô chức dạy học. Đối với các trưởng tu thục, phần lốn hoặc 
toàn bộ nguồn thu của nhà trường đều do HP. Học sinh các 
trường quốc \ập nói chung không phải đóng góp HP hoặc đóng 
HP thấp, nhà nước đảm nhiệm phần lớn hoặc tất cả chỉ phí để 
tổ chức dạy học. 


Ö Việt Nam, trong một số thới kì, học sinh các trưởng quốc 
lập cũng phải định kì nộp một khoản tiền nhất định, đóng góp 
hỗ trợ ngân sách nhà nước về giáo dục. Hiện nay, trứ bậc tiểu 
học là phổ cập, còn ở các cấp học khác của các trưởng quốc lập, 
học sinh cũng phải đóng HP. Có chính sách miễn, giảm đối với 
một số đối tượng học sinh. 

HỌC QUAN ngạch quan thuộc ngành giáo dục của chế độ 
phong kiến trông coi việc học và trực tiếp giảng đạy, sát hạch; 
gồm các chức vụ như tế tu, tư nghiệp và học chính (ở Quốc Tử 
Giám), đốc học (ở tỉnh), giáo thụ và huấn đạo ( ở phủ, huyện). 
Sau cài tổ giáo dục 1906, ngạch này bị bãi bỏ. Dến 1934, khi cải 
tổ tại Nam triều, ở Trung Kỳ đặt lại các chức: đốc học (ð tỉnh 
Lồn), kiểm học (ở tỉnh nhỏ), giáo thụ (ð phi), huấn đạo (ở huyện) 


HỌC SINH người học trong các nhà triöng (phô thông, đạy 
nghề, trung học chuyên nghiệp). HS cao đẳng, đại học là sinh 
viên, HS các trưởng trung học và cao đẳng sư phạm lä giáo sinh. 
Từ HS còn được dùng đẻ chỉ người đi học một nghề nào đó (I1S 
học may). 

HỌC TẬP ở động vật bậc cao, là sự quan sát, nhận thức và 
bắt chước, cũng có thể được thực hiện dưới hình thức huấn luyện, 
giáo dục, truyền đạt từ phía bố mẹ. Ở xã hội loài ngưới, HT là hoạt 
động nhận thức có hai chức năng xã hội eở bản: I) Giúp con người 
tiếp thu những nội dung và phương thức nhận tbức được khái quát 
hoá dưới dạng các tri thức, phương pháp, kĩ năng, kĩ xảo... tạo 
ra và phát triển phẩm chất, năng lực của con nigười kết tĩnh trong 
đó, làm cho tâm lí và nhân cách của họ hình thành và phá! triển; 
2) Giúp cho thế hệ đang tốn lên gia nhập vào xã hội, lĩnh hội 
được nhưng chuẩn mực giá trị của nó. HT được một hệ thống 
động cơ thúc đẩy, nhưng cơ bản nhất tà húng thú nhận thức. 
Hình thành được động cơ này là một quá trình, trong đó mối 
lần thực hiện xong một nhiệm vụ học tập, người học sẽ giải quyết 
được một mục đích cụ thể, các mục đích này hợp thành một hệ 
thống xoay quanh động cơ nhận thức cơ bản. FTT tà quá trình 
ghi nhó có sự tham gia của nhiều chuỗi nøron khác nhau, tham 
gìa của các có chế thần kinh cø bàn khác nhau. HT ở người và 
thú không hoàn toàn phụ thuộc vào chức năng của vỏ bán cầu 
đại não mà quá trình này liên quan đến nhiều vùng rộng lón 
trong não bộ, trong đó có vùng hipothalamus (đồi hải mã). 

HỌC THUYẾT AIXENHAO - ĐÁLET chính sách đổi ngoại 
của Hoa Kì đối vói Trung Cận Đông do tổng thống Aixenhao 
(D. D. Eisenhower) đề ra trong thông điệp gửi Quốc hội 
5.1.1957, ngoại trưởng Dalet (J. F. Dulles) đóng vai trò tích cưc 
trong việc đưa ra học thuyết. 


Dược công bố chính thức 9.3. 1957, sau khi tổng thống Aixenhao 
kí nghị quyết chung của cả hai viện Quốc hội. Theo nghị quyết, 
tổng thống Hoa Kì được quyền viện trợ kính tế và quân sự cho 
các nước Trung Cận Đông, sử dụng lực lượng quân sự khi cẦn 
thiết để chống cái gọi là ” sự xâm lược của chủ nghĩa cộng sản 
quốc tế". Thực chất của HTA-D là nhằm chống lại phong trào 
giải phóng dân tộc ở Trung Cận Đông, duy trì các chế độ phản 
động và “tấp chô trống" của Anh, Pháp ỏ Trung Cận Dông sau 
thất bại trong cuộc chiến tranh xâm lược Ai Cập 1956. Vì vậy, 
HTA-Đ còn được gọi là "học thuyết lấp chô trống". 

HỌC THUYẾT CỘNG ĐỒNG THÁI BÌNH DƯƠNG những 
nguyên tắc về chính sách đối ngoại của Nhật Bản ở Châu Á - 
Thái Bình Dương, đo thủ tướng Nhật Bản Nakaxônê (Y. 
Nakasone) đề xướng năm 1973. Dầu 1973, trước thất bại của Hoa 
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H Học THUYÉT DẠI ĐÔNG Á 


Kì ỏ Dông Dương, giói cầm quyền Nhật Bản đã nêu trỏ lại những 
luận điểm của Học thuyết Dại Dông Á (x. Học thuyết Đại Đông 
Á). như "người Châu Á phải giúp người Châu Á", "trách nhiệm 
lãnh đạo Châu Á - Thái Rình Dương của Nhật Bản". Thù tướng 
Nakaxônê chính thức tuyên bô sẽ vận động thành lập một Cộng 
đồng Thái Bình Dương mà thực chất là biến tướng clia thuyết 
Dại Dông Á trước đây. Diễm khác trước \à Nhật Bản tìm cách 
xâm nhập mạnh mẽ về kính tế vào Trung Quốc, các nước ASEAN 
và nhiều nước khác ò Châu Á - Thái Bình Dương đề từ đó biến 
vùng này thành phạm vi ảnh hưởng của Nhật Bản. Các nước 
trong khu vực tỏ thái độ dè đất đối với học thuyết này. 

HỌC THUYẾT ĐẠI ĐÔNG Á he thống các nguyên tấc về 
chính sách đối ngoại xâm lược và bành trướng của đế quốc Nhật 
do thủ tướng Kônôê đưa ra 1.8.1940 nhằm xây dựng một “khu 
viie thịnh vượng chung Dại Dòng Á" (xt. Đại Đồng Ấ). Bộ trưởng 
ngoai giao Nhật MasuÐka đã giải thích nội dung học thuyết được 
xây dưng theo các nguyên tắc: L) Ngoại giao liên hiệp; 2) Quân 
sự đồng minh; 3) Kinh tế hợp tác; 4) Văn hoá giao Lưu; 5) Chính 
trị độc láp. 

HỌC THUYẾT ĐÔMINÔ (A. domino theory), lí thuyết do 
tống thống Hoa Ki Aixenhao (D. D. Eisenhower) đưa ra, dùng 
hình tượng trò chơi cð đômnô để tuyên truyền rằng những thay 
đổi (về chính trị, kinh tế và xã hột) ở một nước hay ở một khu 
vưc sẽ tự động kéo theo nhưng thay đổi ở các nước và các khu 
vưc lân cận, HTI2 nhầm chống lại xu hướng tiến bô ở các nước 
đang phát triển, đàn áp phong trào đấu tranh giải phóng đân tộc 
và biện hô chính sách can thiệp của chủ nghĩa đế quốc vào công 
việc nội bộ các nước khác. HTD đã được áp dụng ở các nước 
[Đông Nam Á. đặc biệt là Miền NamViệt Nam tỉ nhưng năm 50 
thế ki 20. Aixenhao lập luận nếu chính phủ Hồ Chí Mịnh đánh 
bại được chế độ Ngồ Đình Diêm ở Miền Nam thì các nước ở 
Dõng Nam Á cũng lần lướt rới vào chế độ cộng sàn. 


HỌC THUYẾT FUKUĐA sau thắng lợi của cách mạng các 
nước ông I2ương, sự giải thể của khối SEATO, Chính phủ Nhật 
Rẳn tìm cách giành vai trò chính trị ồ Đông Nam Á, hỗ trợ kinh 
tế và chính trị của ASEAN, thúc đây cục điện cùng tồn tại hoà 
bình và hợp tác giữa các nước ASE,AN và cấc nước Dông Dương. 
Thực hiến ý định ấy, thủ tướng Nhật Hàn Fukuđa ( Fukuởa) 
đã đọc một diễn văn ở Manila (18.8.1977), sau khi đi thăm vả 
trao đổi ý kiến với các nhà lãnh đạo các nước ASEAN tại Kuala 
Lumpua (6 - 7. 8.1977) 


Fukuđa nêu lập trường ba điểm của Nhật Bản về Dông Nam 
Á: Nhật Bản sẽ không trở thành cường quốc quân sự, quyết tâm 
góp phần vào hoà bình, thịnh vượng của Dông Nam Á và thế 
giới; củng cổ mối quan hê tin cậy lẫn nhau về mọi lĩnh vực; Nhật 
Bản sẽ hợp tác bình đẳng với ASI.AN và các thành viễn của 
ASI-AN, nhằm tăng cường đoàn kết và tính tự cường, thúc đây 
mỗi quan hệ hiểu biết (Ân nhau với các nước Dông Dương. 

Dây là học thuyết đối ngoại đầu tiên của Nhật Bản tư sau 
Chiến tranh thế giót 1I nhầm tăng cường vai trò chính trị ồ Dông 
Nam Á thông qua đòn bây kinh tế, sử dụng công cụ kính tế, văn 
hoá, kết hợp với chính trị để nâng cao vai trò quốc tế của Nhật 
Bản trong khu vực 


HỌC THUYẾT GUAM x. Học thuyết Nichxơn. 


HỌC THUYẾT JÔNXƠN hệ thống quan điểm về chính 
sách đối ngoại của Iloa Ki tủ giũa những năm ố0, được phản 
ánh trong tuyên bố của tổng thống Hoa Kì Jônxơn (L. B. 
Johnson) ngày 2 5.1965, trước các sự kiện ỏ Cộng hoà 
ĐÐôminicana về "quyền" của Hoa Kì tụ cho phép can thiệp vũ 
trang vào bất cứ nước nào ở Mĩ Latinh trong trưởng hợp có "nguy 
cdø chuyền sang sự thống trị của cộng sản" và "không cho phép 
thành lập thêm một chính phủ cộng sản ở Tây Bán Cầu”. Nhằm 
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đây mạnh chính sách bành trướng toàn cầu của đế quốc Mĩ ở 
Châu Á, lônxơn lạt đưa ra tuyên bổ về "Học thuyết Thái Bình 
IDưdng” ngày 12.7 1966, khẳng định quyết tâm của Iloa Ki, vỏi 
tư cách là “cưởng quốc Thái Bình Dương”, thực hiện trách nhiệm 
của mình ở Châu Á tả khu vực thuộc "phạm vì tơi ích của Hoa 
Kì”; chủ trưởng bằng mọi phương tiện chống lại phong trào giải 
phóng đân tộc ð Châu Á và tác chiến ở Việt Nam "dù phải đến 
bao lâu đi nữa". Hoa Kì tự gánh lấy trách nhiệm lập lại "hoà bình, 
trật tự, và phồn vinh ð Châu Á". Mặc dù đã leo đển nấc thang 
cao nhất trong cuộc chiến tranh cuc bộ, Hoa Kì vẫn không tránh 
được thất bại ở Viết Nam. HT] bị phá sàn ,dẫn đến sự rút lui 
của Jônxơn khỏi cương vị tông thống tháng 1.1969. Sau đó . Hoa 
Kì buộc phải xem xét lại khả năng thực tế trong chính sách đối 
ngoại. X. Học thuyết Nichxơn, 


HỌC THUYẾT KAIEU do thủ tướng Nhật Kaifu (T. Kaifu) 
trình bày tại Xinpapo trong chuyến đi thăm một số nước Đông 
Nam Á Hì 27.4 đến ó. 5.1991. Nội dung chính: Nhật Bản xin lỗi 
các nước về những hành vi quân sự trong Chiến tranh thế giới 
1l, cam kết sẽ không trở thành cường quốc quân sự; sẽ đóng vai 
trò tích cực hơn trong các vấn đề chính trị, kinh tế ở Châu Á - 
Thái Bình Dương: tham gia giải quyết vấn đề Cămpuchia, vấn 
đề Triều Tiên; tăng cường hợp tác khu vực thông qua đầu tư, 
chuyển giao công nghệ, đóng vat trò thúc đây sự hợp tác giửa 
các nước ASEAN với Dông Dương cùng phát triển va trở thành 
bạn hàng tốt. Kaifu đã nhắc tại những nét cơ bản của I lọc thuyết 
Fukuđa (T Fukuda) (1977) nền được gọi là Học thuyết Pukuđa 
II nhằm nâng cao địa vị chính và hoạt động kinh tế của Nhật 
Bản ỏ Châu Á - Thái Bình Dương. 

HỌC THUYẾT LÈNIN VỀ BẢO VỆ TỔ QUỐC XÃ HỘI 
CHU NGHĨA hệ thống Luận điểm của Lênin (V. I. Lenin) về sự 
nghiệp bảo vệ và phát triển những thành quả của chủ nghĩa xã 
hội, bảo vệ an ninh, độc lập, chú quyền, toàn vẹn lãnh thổ của 
đất nước, chống mọi âm mưu và hành động phá hoại, xâm ước 
của chủ nghĩa đế quốc và các thế bíc phản động quốc tế, Phát 
triển tu tưởng của Mac - Enghen (Marx - Engels) về tính tất yếu 
phải bảo vệ thành quả cách mạng vô sản sau khi giành được 
chính quyền, Lênìn đã chứng minh việc bảo vệ tổ quốc như một 
quy luật của cách mạng xã hội chủ nghĩa trong khi chủ nghĩa đế 
quốc còn tồn tại và luôn tìm cách bóp chết các nhà nước non trẻ 
của giai cấp vô sản. I.ênín nhấn mạnh rằng: "một cuộc cách mạng 
chỉ có giá trị khi nào nó biết tự bảo vệ". Những liận điểm chủ 
yếu của học thuyết là: bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa bằng mọi 
biện pháp quân sự, chính trị, kinh tế, ngoại giao, vv.; xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội về mọi mặt là tạo điều kiến cơ bản 
cho công cuộc bảo vệ tổ quốc; sẵn sàng về quân sự, xây dựng 
một quân đội kiểu mới của giai cấp võ sản, chính quy, hiền đai 
trên cơ sở vũ trang toàn dân; xây dựng liên minh vưng chắc giïa 
gial cấp công nhân và giaì cấp nông dân, kết hợp đúng đắn nhiệm 
vụ dân tốc với nhiệm vụ quốc tế; toàn bộ sự nghiệp xây dựng, 
bảo vệ tố quốc xã hội chủ nghĩa phải đặt dưới sự tãnh đạo của 
đảng cộng sản và được thể chế hoá thành nghĩa vụ và quyền lợi 
của mối công đân. Giá trị to lồn của học thuyết này đã được 
chúng mình bằng thắng lợi của liên Xô đối với chủ nghĩa phát 
xít (1941 -45), và qua những cuộc kháng chiến của Triều Tiên, 
Cuba, Việt Nam chống đế quốc xâm lược. 


Ngày nay, chủ nghĩa để quốc, các Lực lượng phản động quốc 
tế đang ra súc phá hoại các nước xã hội chủ nghĩa và các nước 
dân tộc chủ nghĩa, nhằm mục tiêu xoá bỏ chủ nghĩa xã hội 
bằng mọi thủ đoạn kinh tế, chính trị, (tư tưởng, như thực hiện 
diễn biến hoà bình, đồng thời vẫn tiếp tục chuẩn bị chiến tranh 
xâm lược khi có điều kiện (x. Ngăn chăn; Vượt trên ngăn chặn). 
Hơn bao giờ hết, HTLVBVTOXHCN càng có ý nghĩa chỉ đao 
thực tiễn sâu sắc. 


HỌC THUYÉT PHÂN BIỆT CHỦNG Tộc H 





HỌC THUYẾT MAC - LÊNINN VỀ CHIẾN TRANH VÀ 
QUẦN ĐỘI hệ thống tuận điểm của chủ nghĩa Mac -Lênin về 
nguồn gốc, bản chất xã hội của chiến tranh: về phân loại chiến 
tranh và quân đội dựa theo bản chất chính trị - xã hội của nó, 
về vai trò của chiến tranh trong tịch sử loài người, các quy luật 
phát sinh, quá trỉnh và kết cục của chiến tranh; bản chất xã hội 
và chức nãng của quân đội, công cụ chủ yếu đề tiến hành chiến 
tranh. Lần đầu tiên trong lịch sử của khoa học xã hội, chủ nghĩa 
Mac - Lênin đã cung cấp cho loài người cơ sở li tuận khoa học 
đề nhận thức đúng nguồn gốc, bản chất của chiến tranh và của 
quân đội là sản phẩm của xã hội có giai cấp đối kháng, bản chất 
kinh tế - xã hội của giai cấp thống trị đã sử dụng nó. 

Học thuyết do Mac (K. Marx) và Enghen (F. Engels) sáng lập, 
được [_ênin (VI. Ljenin) phát triển và làm phong phú thêm trong 
thơ: đại đế quốc chủ nghĩa và cách mạng vô sàn trở thành nền 
tảng thế giới quan và phương pháp luận để các đảng cộng sản 
và công nhân dựa vào đó vach ra học thuyết quân sư, xây đựng 
nền nghê thuật quân sự tiên tiến, xây dựng quân đội kiểu mới 
của giai cấp vô sản, đấu tranh giành chính quyền và bảo vệ chủ 
nghĩa xã hội. Học thuyết còn là vũ khí của các lực lượng cách 
mạng và tiến bộ trong cuộc đấu tranh chồng chủ nghĩa đế quốc 
Và giải phóng đân tộc trong thời đại chúng ta. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh và Đang Cộng sản Việt Nam đã vận dụng học thuyết này 
kết hợp hài hoà với truyền thống quân sự Việt Nam và tinh hoa 
quân sư của thế giới vào (hực tiên Việt Nam, đề ra nhũng luận 
điểm cơ bản về khỏi nghữa vũ trang và chiến tranh cách mạng ở 
Việt Nam trong thời đại mới. Ngày nay, trong sự nghiệp đấu 
(ranh cho hoà binh, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội 
của nhân dân thế giới, 1TM - LVCTVQD vẫn là công cụ đáng 
tí cây của các đảng cộng sản, công nhân, các nhà nước xã hội 
chủ nghĩa, toàn bộ phong trào cộng sản và cöng nhân quốc tế 
va phong trào giải phóng dân tộc. 

HỌC THUYẾT MENĐEN học thuyết dì truyền kinh điển, 
đặt nền móng cho dị truyền học hiện đại. Nghiên cứu về hiện 
tướng dì truyền, nhỏ những thí nghiệm Lai được Menđen (G. II. 
MendelthỤc hiện lần đầu tiên vào những năm 60 thế kỉ 19. 
Những đặc điểm nghiên cứu thường được kiềm tra bởi mội gen 
và các alen có quan hệ trôi lặn đón giản. Số lượng lớn cá thể con 
nhân được tư các phép lai đã được xủ lí thống kê đẻ tìm ra tỉ lệ 
các kiểu phenotip khác nhau và từ đó có thể xác đạnh được 
øenottp của bố mc. 

HỌC THUYẾT MÔNRÔ chính sách đối ngoại của Hoa Kì 
được công bố trong thòng điệp của tông thống Mônrô (J. Monroe) 
gửi Quốc hội Hoa Kì (1823). Nôi dưng chủ yếu nêu lên nguyên 
tắc: Hoa Kì không can thiệp vào công việc nội bộ của Châu Âu 
và Châu Âu không can thiệp vào công việc của Chău MI. Chính 
sách này nhằm ngăn cản việc chuyền các thuộc địa cũ của Bồ 
Đào Nha và Tây Ran Nha đang đấu tranh giành độc lập vào tay 
các cưởng quốc Châu Âu khác. 


Một mặt, HTM ngăn cản các cưởng quốc Châu Âu tiếp tục 
chính sách thực dân hoá Châu Mĩ Latinh, ủng hộ các nước này 
đấu tranh giành chủ quyền với tư tưởng phát sinh chủ nghĩa 
dân tộc tư sản. Mặt khác, tao điều kiện cho Hoa Kì độc quyền 
phát huy ảnh hướng ở khu vực này. Sau đó vói luận điểm "Châu 
Mĩ của ngưới Châu Mĩ', HTM đã trồ thành công cụ ngoại giao 
quan trọng đề thực hiện chính sách bành trướng của Hoa Ki 
ở Mĩ Lalinh. 


HỌC THUYẾT MỞ CỬA được trình bày trong công hàm 
ngày 6.9.1899 của bộ trưởng ngoại giao Hoa Kì lôn Hay (John 
Hay) gửi các nước Anh, Pháp, Đức, Nga, Nhật Bản, Italia, đòi 
duy trì việc mở cửa Írung Quốc đối với thế giói bên ngoài và tạo 
ra nhing cơ hôi đồng đều cho tất cä các nước trong buôn bán 
với Trung Quốc. HTMC ra đối trong hoàn cảnh Trung Quốc đã 


bị chia thành các khu vưc ảnh hưởng của các cường quốc (trù 
Hoa Kì), lúc đầu được áp đụng với Trung Quốc, sau đó với các 
nước kinh tế chậm phát triển. 


HỌC THUYẾT NICHXƠN (cg. học thuyết Guam), quan điểm 
mới về chính sách đối ngoại của Hoa Kì từ cuối những năm 6Ũ 
đến những năm 70, đo tông thống Nichxơn (R. M. Nixon) công 
bố 25.7.1969 ở đảo Guam (Guam) và trong thông điệp gửi Quốc 
hội 18.2.1270. HTN vẫn giữ nguyên những quan điểm về chính 
sách toàn cầu của Hoa Ki, nhưng hướng vào thực hiện các "trách 
nhiệm” của chính sách đối ngoại một cách "họp lí“ hón, thích ứng 
với những khả năng thực tế của mình, với so sánh lực lưỡng đã 
thay đổi trên trường quốc tế. HTN áp dụng chiến lược "răn đe 
thực tế" vói nội đung chủ yếu là "đựa vào sức mạnh quân sự“, 
cùng "chia sẻ trách nhiệm” trong chính sách đông minh: Hoa Ki 
khẳng định tôn trọng các cam kết của mình trên thế giới, tiếp 
tục cung cấp lá chẵn hạt nhân cho đông minh và những nước mà 
ở đó Hoa Kì có lợi ích sống còn, sẵn sàng viện trợ kinh tế và 
quân sự thích đáng nhưng đòi hỏi các quốc gia bị đe doa phảt 
tự đảm đương trách nhiệm, cung cấp nhân lực cho công cuộc 
phòng thủ của mình, chia sẻ trách nhiệm không chỉ về quốc phòng 
mà cả về kinh tế và chính trị. Đối với các nước Châu Á, Hoa Kì 
đòi hỏi "những người lính Châu Á chí không phải quân đôi !Ioa 
Kì phải đảm nhận gánh nặng chiến tranh trên bô trong tương 
lai". Trước sức ép của phong trào chống chiến tranh và các khó 
khăn kình tế, chính trị khác trong nước, để thoát khỏi dính tíu 
trực tiếp vào cuộc chiến tranh Việt Nam nhưng không tử bỏ tham 
vọng duy trì chế độ tay sai thực đãn mới ở Miền Nam Việt Nam, 
Nichxơn đã thí hành một chiến lược 5 điểm: 1) "Việt Nam hoá 
chiến tranh" bằng cách tăng cưởng cụng cấp các phương :iện 
chiến tranh cho Quân đội Sài Gòn. 2) Tăng cường “bình định" 
nóng thôn Miền Nam Việt Nam. 3) Rút lực lượng chiến đấu Hoa 
Kì tuần tự theo điễn tiến của chương trình "Viêt Nam hoá" và 
"bình định". 4) Tiến hành chiến lược ngoại giao nhằm phá hoạt 
sự giúp đổ của Liên Xô và Trưng Quốc đối với Miền Bắc Việt 
Nam. 5) Tiến hành thương lượng hoà bình với Miền Bắc Việt 
Nam, đi đôi với tăng cưởng ném bom Miền Bắc Việt Nam, mò 
rộng đánh phá sang Cãmpuchia và lào, Mặc dù hết sức nham 
hiểm và tàn bạo, HTIN đã không cứu văn được sự thất bại của 
Hoa K:i ò Việt Nam. HTN còn nêu cao chiến lược “diễn biến 
hoà binh" để làm chuyền hoá chế độ xâ hội chủ nghĩa thành tư 
bản chủ nghĩa với các hình thức khác nhau. 

HỌC THUYẾT PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC học thuyết dựa 
trên nhận thức sai lầm về khoa học và phản động về chính trị. Tư 
tưởng chủ đạo của học thuyết này cho rằng Loại hình nhân chủng 
là yếu tố quyết định sự phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá của con 
ngòi và các dân tộc. Những ngưỏi theo học thuyết này chia loài 
người ra làm hai chủng tộc: 1) Chủng tộc hạ đẳng, dòng máu 
không thuần nhất, lạc hậu, dường như sinh ra để làm nô lệ. 2) 
Chủng tộc thượng đẳng, thuần khiết về đồng máu, thông minh, 
siêu việt, đường như sinh ra đề thống trị và đi khai hóa văn minh 
cho các dân tộc chậm tiến. Tiêu biểu cho chủng tộc thượng đẳng 
l tộc người Ariăng (Ariani) da trắng trước đây và trong thởi cận 
hiện đại là ngưởi Đức. Những mầm mống của học thuyết này xuất 
hiện tử rất sóm trong xã hội loà: người. Ở Châu Âu, thỏi chiếm 
hứu nô tệ, ngưới Hi Lạp và La Mã đã tự cho mỉnh là văn minh, 
còn các dân tộc khác tà đã man. Ở phương Đông cô đại, các vị 
hoàng đế cũng xem mình là con trời, còn các dân tộc xung quanh 
là man di. Đến giữa thế kỉ 19, học thuyết này được phát triển 
hoàn chỉnh trong tác phẩm của một nhà quý tộc Pháp là Gôbinô 
(J. A. Gobineau, 1853), nhan đề “Khảo luận về sự bất bình đẳng 
của các chủng tộc của loài người”. Tronp tác phẩm này, Gôbinò 
đã nêu ý kiến cho rằng nguyên nhân chính và cø bản lâm cho vận 
mạng lịch sử của các dân tộc khác nhau chính là sự khác biệt về 
chủng tộc. Đó là nhân tố quan trong nhất của động lực phát triển 
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tiến hoá tu trước đến nay. Sự pha trộn của các dòng máu của 
chỉng tộc thượng đẳng và hạ đẳng sẽ dẫn đến sự tiêu vong các 
nền văn minh nhân loai do người da trắng tạo nén, w. 


Những tư tưởng biện mình cho sự thống trị thế giới của người 
Châu Âu da trắng nói chung và của người Dức nói riêng đã được 
giới quân phiệt Đức vào cuối thế kỉ 19 hưởng ứng nhiệt liệt và 
phô biến rộng rãi trong các tăng lớp nhãn dân nước Dúc lúc bấy 
giỏ, lấy nó làm vũ khí tư tưởng đề phát động Chiến tranh thế 
giới I và II HTPBCT cực ki phản động về chỉnh trị. Mọi người 
đều biết, chỉ riêng Chiến tranh thế giói lÍ đã làm cho 50 triệu 
người thiết mạng. Hàng triệu người Do Thái và Xlavơ trở thành 
đối tượng diệt chủng của phát xít Dức. Học thuyết Ấy cũng hoàn 
toàn sai lầm về phương diện khoa học. Từ khi con người hiện 
đại Hômö Xapiẽng (Homo Sapiens) ra đơi, đần dần hình thành 
ba đại chủng: Môngôlôi (Mongoloid), Órôpôit (Europoid), 
Nêgrô - Ôxưalôit (Negro - Australoid). Về phương điện chủng 
tôc, con ngưới khác nhau là ở các yếu tố bên ngoài như màu đa, 
tóc, chiều cao, hình dáng sọ, w. Còn về mặt trí tuệ, thì con 
ngưới dù thuộc đại chủng nào cũng đều có khả năng phát triển 
như nhau. Thực tẾ lịch sỉ đã chứng minh rằng không có chủng 
tộc gọi là hạ đẳng, cũng không có chúng tộc gọi là thượng đẳng. 
Nhân chủng học cũng đã khẳng định rằng, do kết quả của sự 
giao lưu kinh tế - văn hoá tử xa xưa, ngày nay trên thế giới không 
có bất kì dân tộc nào thuần khiết về dòng máu cả. Với sự thất 
bại trong Chiến tranh thế giới II của phát xít Đức, học thuyết 
phân biệt chủng tộc Đức đã đi vào con đường phá sân. Tuy nhiên 
tư tưởng phân biệt chủng tộc vẫn còn đất sống ở một số nơi trên 
thế giới. Ó Hoa Kì, nỏ là cơ sò tư tường cho sự ra đời của học 
thuyết tâm lí - chủng tộc Hoa Kì. Nếu ở Đức chủ nghĩa chủng 
tộc điợc thể hiện Lộ liễu dưới dạng sinh vật - chủng tộc, thì Ỏ 
Hoa Kì nó được khoác bên ngoài bằng chiếc áo tâm lí, nên pợi 
là chủ nghĩa tâm lí - chủng tộc (x. Trường phái tâm lí - chúng tộc 
Hoa Kì). Tiếp tục đưới đạng lộ liếu trắng trọn, học thuyết này 
vẫn là vũ khí tư tưởng cho các tô chức tân phái xit ở một số nước 
hiện nay trên thế giói. 


HỌC THUYẾT TƠRUMAN chương trình hoạt động đối 
ngoại của Hoa Kì do tông thống Tốruman (H. §. Truman) đề ra 
12.3.1947 tại phiên họp hai viện Quốc hội Hoa Ki. Viên có nguy 
cố của chủ nghĩa cộng sản đang đe doạ Hi Lạp và Thổ Nhĩ Kì, 
Tóruman kêu gợi Quốc hội vì tợi ích an ninh của Hoa Kì cần 
viện trợ khẩn cấp 400 triệu đôla "giúp đỡ" cho hai nước này. Dựn 
vào những hiệp ước viện trợ kí với Hi Lạp (20.6.1947) và Thổ 
Nhĩ Kì (12.7.1947), Hoa Kì đã can thiệp vào công việc nội bộ 
hai nước, sử dụng ãnh thổ hai nước làm bàn đạp chiến \ược 
chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác, xâm nhập vào 
các vùng Cận Dông và Đông Địa Trung Hải. HTT như một trong 
những bước đi đầu tiên của “chiến tranh lạnh" - cơ sở của đường 
lốt đối ngoại của Hoa Ki. 


HỌC TỰ ĐỘNG mội hướng nghiên cứu của trí tưệ nhân tạo 
nhằm tạo ra các phần mềm cung cấp khả năng "tự học” đề tích 
Luỹ thêm tri thức cho máy tính, giúp nâng cao năng lực xử tí thông 
tin của máy, đặc biệt trong các lĩnh vực nhận dạng tiếng nói, chữ 
viết, hình ảnh. 

HỌC VẤN CỔ ĐIỂN loại học vấn phố thông trung học thời 
Phục hưng, nhổ biến trong nhà trường Tay Âu, với nội dung giảng 
dạy chủ yếu tà các giá trị Hi Lập và La Mã cô đại. Ngữ pháp, 
tập đọc, dịch thuật và bắt chước các tác già cổ điền La Mã chiếm 
vị trí quan trọng nhất, sau đó tà văn học, tịch sử. Nền HIVCD có 
vai trò tiến bộ nhất định trong tịch sử giáo đục, chống lại nền 
học vần kinh viện, giáo lí. Sau này, sự phát triển của công nghiệp 
và các khoa học tự nhiên đã làm xuất hiện loaì học vấn thiết thực. 


HỌC VẤN THIẾT THỰC học vấn phô thông trung học theo 
khuynh hướng thực tế, với nội đung giảng dạy khác với học vấn 


348 


cổ điển, bao gồm chủ yếu các môn khoa học tự nhiên và toán. 
Các cô ngữ được thay thế bằng các sính ngữ. Xuất hiện vào đầu 
thế kỉ 18 gắn liền với sự phát triển của chủ nghía tư bản. 

HỌC VỊ danh thiệu khoa học đánh giá trình độ học vấn trên 
đạn học cho những ngưỡi hoạt động ỏ tất cả các lĩnh vực khoa 
học. Ó Việt Nam hiên nay có HV: thạc sĩ, tiến sĩ và tiến sĩ khoa 
học. Đề được nhận những học vị này, nhất thiết phải bào vệ Luân 
án hoặc một công trình khoa học tương đương. 


HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH co 
quan trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản 
Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội chủ nghiã Việt 
Nam. Tả chức tiền thân: Trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương 
(1949), Trường Đảng cao cắp Nguyễn Ái Quốc (197B); Học 
viện Nguyễn Ái Quốc (1986). Từ năm 1993, trỏ thành 
HVCTQGHCM (Quyết định số 61/QĐÐ/TƯ ngày 10.3.1993 của 
Bộ Chính trị và Nghị định sổ 44/CP ngày 22.6.1993 của Chính 
phủ). HVCTQGHCM hà trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưng 
cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản Ú chủ chốt cấp cao, cấp trung, 
cán bộ nghiên cứu khoa học lí luận chính trị của Đảng, Nhà 
nước và các đoàn thể chính trị - xã hội có trình độ đại học, 
sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ), nghiên cứu về khoa học tí tuân 
Mac - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh nhầm góp phần phát 
triển lí luận, tông kết thực tiễn, cung cấp cơ sở khoa học cho 
việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, 
nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. 
HVCTQGHCM chủ trí phối hợp với Hội đồng tí luận Trung 
ưdng, Ban tư tưởng - Văn hoá Trung ương, Ban Khoa giáo 
Trung ương, Bộ Giáo đục và Đào tạo, Hợc viện Hành chính 
Quốc gia đề chỉ đạo công tác biên soạn giáo trình, nội dung 
giảng dạy, hướng đẫn công tấc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở 
các trưởng chính trị tính, các bộ môn khoa học Mac - Ï@n¡in 
và 1u tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng: 
hướng dẫn nghiên cứu và biên soạn lịch sử Đàng ở các địa 
phương và các ban, bộ, ngãnh trung ương; mở rộng quan hệ 
hợp tác quốc tế trong đảo tạo và nghiên cứu khoa học. 


Trung tâm Học viên đặt tại Hà Nội, các phân việc gồm có: 
Phân viện I và Phân viện Báo chí Tuyên truyền đ Hà Nội, Phân 
viện II ð thành phố Hồ Chí Minh, Phân viên III ở thành phố 
Đà Nẵng. 

HOCULEN( A. homblende: hor - sừng, b(ende - giả), khoảng 
vật nhóm amphibon: 

(Ca, Na), (Mg,Fe)4 (ALFe) [(Si,AU4 On] (OH,P2 

Hệ đón nghiêng. Tinh thể dạng lăng trụ, tập hợp đạng sói, dạng 
que. Màu lục với nhiều sắc thái khác nhau. Độ cứng 5,5 - 6; khối 
lượng riêng 3 - 3,5 g/cn.. Nguồn gốc macma, biến chất, gặp trong các 
đá macma bazø, trung tính và đá phiến kết tỉnh, 

HOCBLENĐTT (A. hornblendite), đá macma bazơ xâm nhập, 


thành phần chủ yếu là amphibon (hocblen), màu lục sẵm, đá 
hiếm gặp, thấy ð Núi Chúa cùng với pìroxenit. 


HOCMANĐBƠ L. (Lam Hormander; sinh 1951), nhà toán học 
Thuy Diền, giáo sư các Trường Dại học Tổng hớp Xtôckhôm 
(StockhoLm, Thụy Diển), Xtanfot (Stanford, Hoa Ki), viện sĩ 
Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thuy Diền và mội số viện 
hàn lâm khoa học nước ngoài. Các công trình chủ yếu về lí thuyết 
tông quát các toán 1ủ tuyến tính và các phương trình đạo hàm 
riêng. Giải thưởng Fin (1962). 


HOCMON (A. hormone), các chất được tạo Lập ngay trong có 
thể sinh vật (chất nội tiết), điều hoà và điều chỉnh các quá trình 
sinh I. Được đưa vào máu hay tương bào chuyên đến chỗ gây 
tác dụng xác định. Có hoạt tính sinh học cao, chỉ cần lượng nhỏ 
đã gây tác dụng. Có hai nhóm: H tác động trực tiếp lên cơ quan 
hay một chức năng nhất định; H tác động gián tiếp điều chỉnh 


hoạt động của tuyến nộ: tiết khác. Hiệu quả tác động của H lên 
sinh trưởng, quá trình lột xác, sinh sản, vv. 


Ó người, đã phát hiện khoảng 50 loại H trong có thể và phân 
thành: 1) Steroit tan trong dầu, mở pôm H sinh dục (H tỉnh hoàn, 
buồng trứng, hoàng thể) và H do tuyến thượng thận tiết ra. 2) 
Protiđíc tan trong nước như insutin, các kích dục tố, ACTH. 3) 
Nhóm phenolic như ađrenalin, thíiroxin. Trong y học, đã phân 
lập hoặc tông hớp nhiều loại H để dùng làm thuốc. 


Ö động vật. đã phân biệt được những H khác nhau trong các 
chất bài tiết của tuyến nội tiết. Vd. thưỳ trióc tuyến yên cho các 
H sinh trưởng, nhiều loa: stimnlin và trao đôi chất. 


H tác đông qua lại vó: hệ thần kinh, đàm bảo càn bằng nội 
mô: cơ thể và điều chỉnh khả năng thích nghì với môi trường 
sống. H sinh dục là chất có hoạt tính do tuyến sinh dục tiết ra, 
có tác dụng điều hoà sinh dục của cơ thể đực và cái, điều khiển 
sự phát triển cở quan sinh sản, gây xuất hiện các đặc tính sinh 
dục thứ cấp. Về bản chất hoá học, H sinh dục thuộc nhóm steroif 
gôm: oestrogen, progesteron, anđrogen. 


H thực vật, chất hữu cơ tự nhiên hay tông hợp, cỏ tác dụng 
đặc hiệu với liều rất nhỏ đến sự sinh trưởng, phát triển của một 
loài cây cỏ. Có ba nhóm: xitoxin, auxin, gibbereliin. 


Ö côn trùng, tử tuyến ngực sinh ra H tột xác, lần đầu tiên được 
Butdnan (A. BRutenandt; nhà hoá học Đức) và Koocxen 
(Korisen)(1954) tỉnh chiết tù 500 kg nhông tằm. H lột xác cũng 
còn gặp ở giáp xác được dùng như thuộc trú sâu, gây rối loạn 
sinh trưởng cho sâu hại. H trẻ: cơ chế về sự tác động của nó 
chưa được nghiên cứu, nhưng cơ chế rố nhất là tác dụng kìm 
hăm hiệu quả của Fï lột xác (ecđyson). 

HOCMON GÂY ĐỘNG DỤC x. Ơsữogen. 


HOCMON KÍCH THÍCH NANG TRỨNG nột loại kích dục 
tố đo thuỳ trước tuyến yên tiết ra, tác động lên buông trúng và 
kích thích sự lón lên vä chin của mô, hình thành nang và tế bảo 
trúng ở đó. Giai đoạn cuối, dưới ảnh hưởng của hocmon tạo thể 
vàng, trứng chín và rụng khỏi buồng trứng. Hocmon này cũng 
kích thích sư sinh tinh ở con đực và cũng được dùng đề chữa vô 
sinh Ở con cái. 


HOCMON LỘT XÁC x. Ecdyson. 


HOCMON SÂU NON hoecmaen do tuyến nội tiết tiết ra cô liên 
hệ với não ở côn trùng, kìm hãm quá trình biến thái thành dạng 
trưởng thành và duy trì các đặc điểm ấu trùng. IISN tiết ra để 
giảm hiệu quà của hoemon lột xác, ecđyson. Nồng độ HSN giảm 
đần trong quá trình phát triển tới tuổi cuối cùng của sâu, nó giảm 
tói ngướng và cho phép hocmon lột xác kích thích sự phân hoá 
thành dạng trưởng thành. 


HOCMON SINH TRƯỞNG hocmon đo thuỳ trước tuyến yên 
tiết ra, tác động trực tiếp lên tế bào cớ thế, đặc biệt với tế bào 
xương, đề kích thích sự trao đổi chất và sinh trưởng. Thiếu HST 
sế dẫn đến còi cọc; thưa dẤn đến hiện tượng to cực. 

HOCMON TẠO THỂ VÀNG nocmon (ai glycoprotein, do 
thuỳ trước tuyến yên tiết ra dưới sự điều chịnh của vùng đưói 
đồi hải mã (hypothalamus). Ö động vật có vú cái, hocmon này 
kích thích tiết oestrogen, sự rụng trứng và hình thành thể vàng; 
ở con đực, kích thích các tế bào kế của tình hoàn gây tiết anđrogen. 

HOCMON TUYẾN GIÁP các hocmon hình thành ở tuyến 
giáp, cỏ tác dụng tăng cưởng trao đôi chất của tế bảo, trong đó 
thyroxin là hocmon quan trọng nhất. 

HOCNY Ð. (David Hockney, sinh 1937), hoa si Anh. Đại diện 
của nhóm nghệ thuật Pôp A (Pop Art) của Anh vào những năm 
60 thế ki 20, chịu ảnh hưởng rất nhiều của Đuybuyfê (J. Dubuffet) 
về lối vế ngây ngô. Dặc điểm của tranh Hocny là nêu bật cái 
nhìn thấy bằng quy ước thị giác với một nội tâm tự thuật rất tri 
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tuệ. Hoœcny tự tách khỏi nghệ thuật Pôp của Hoa Ki mặc dù sống 
rất nhiều ở Hoa Kì. Hình vẽ của Hoecny có chất công nghiệp, 
đường nét nhạy cảm. Tắc phẩm của ðng như có ý diễu cợt mỉa 
mai cái hạnh phúc giả tạo vỏ nhàn nghĩa của xã hội tư sản hiện 
đại nấp sau sự khoe khoang bằng quảng cáo (“Cảnh trong nhà ở 
LAt Angidlet", 1963, "Dám cưới lần đầu”, 1962). 


HOE (Sophora Japonica), cây gô lồn, họ Dậu (FƑabaceae). Cao 
Š - 10 m, đường kính thân 15 - 30 cm, thân hơi vặn khúc, gốc xù 
xì, có tinh chất trang trí. Lá kép lông chim lẻ. Hoa cánh bướm màu 
vàng hoặc trắng sửa. Quả giáp dài 25 - S0 mm, rộng 20 - 30 mm. 
dày Š - 10 mm, có 1 - 6 hạt, dài 7 - 9 mm, giữa các hạt quả hơi 
thắt tại. H ưa đất phù sa ven sông, đất cát, đất đồi thấp. Cây II 
mọc hoang và được trồng khắp nơi ở Việt Nam. Có thể gây trồng 
bằng hạt, chiết, giâm cành. Cây sống được khoảng 40 năm, cho 
thu hoạch từ năm thú 4, đạt năng suất cao nhất vào thời kì 10 - 
25 tuổi. Nụ hoa có nhiều rutin dùng chữa các hội chứng xuất 
huyết, cao huyết áp, phòng các tai biến mạch máu bị xơ vữa. 





Hoè 


!. Cây, 2. Các bộ phân của hoa 


HOGHEN (VĂN HOÁ) x. Văn hoá Hoghen. 


HỎI CUNG hành ví tổ tụng của điều tra viên lấy lời khai của 
bị can về các tình tiết của hành vị phạm tội mà họ bị buộc là đã 
tham gia thực hiện, sau khi đã thông báo cho họ biết quyết định 
khởi tố. Việc HC không được tiến hành vào ban đêm, trủ trưởng 
hợp không thể trì hoãn được, nhưng phải ghi rõ lí do vào biên 
bản; không được bức cung hoặc dùng nhục hình. 


Bị can phải được nghe hoặc tự đọc lại biền bản và cùng kí tên 
với điều tra viên. Kiểm sát viên thực biện các chức năng kiêm 
sát, điều tra cũng có quyền trực tiếp HC bị can khi thấy cần thiết 
(điều 107, 108 và 141, Bộ tuật tố tụng hình sự Việt Nam). 

HÓI ĐẦU (tk. rụng tóc), tình trạng tóc bắt đầu rụng ở hai thái 
diiöng, lan đần lên đỉnh đầu thành hới, đa đầu bóng mỏ, sở nhờn, 
có khì có gàu. Tóc thường rụng theo mùa khi thời tiết nóng âm 
hoặc quá mệt do gắng sức. Thưởng xuất hiện ở lứa tuổi 20. Căn 
nguyên chưa rõ, có thê do rối (oạn nội tiết, nhất là tuyến sinh dục. 

HOLOENZIM (A. holoenzyme), enzim phức tạp có hoạt tính 
xúc tác, được cấu thành tử apoenzim và coenzim. Apoenzim chịu 
trách nhiệm về tính đặc hiệu của H; coernzim xác định bản chất 
của phản ứng. 

HOLOXEN (A. holocene) 1. Thống cuối cùng của hệ Đệ tú 
tiếp theo thống Pleistoxen (Peistocene), gôm những trầm tích 
thành tạo bắt đầu tỉ cuối gìai đoạn đóng băng cuô: cùng ở Rắc 
Âu - giai đoạn Vuami. Ở Việt Nam, thống H chủ yếu gồm các 
bồi tích bở rời được thành tạo, do dòng chảy trong các thung 
lũng sông ngòi và tam giác châu. 
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2. Thế trẻ nhất của kỉ Dê tứ, bắt đầu cách đây khoảng trên 
dưới 10 nghìn năm. Thế giới stnh vật trong H đã gần giống hoàn 
toàn với hiện đại. 

HOƠM (ni thuậ¿), khâu chuẩn bị vóc để vẽ sơn mài tiếp theo 
khàu bó: phết sơn sống trộn đất thó hoặc phù sa mịn (toc thật 
mạn) lên vóc đã được bó. ủ khô, mài nhẵn để làm thành HỊ, để 
khi mài vóc sẽ phẳng, khi đánh bóng những nước sơn quang phủ 
lên sàn phẩm sẽ mịn, bóng sâu, màu đẹp. 


HOM (nông), 1. Râu ð đầu hat thóc. 
2. (rồng lúa HÍ, hạt có râu. 
3. Doạn thân cành dùng đề giâm, trồng. vd. H sắn, H dâu. 


HỜM ĐỒ một kiêu hòm vuông, mỗi chiều rộng 60 - 70 cm, 
dùng đề đựng quần áo phục trang, đạo cụ và các phương tiện 
trang trí hoá trang của một phường chèo. Một phường đi biểu 
diễn lưu động chỉ cần một pánh HD. HD còn dùng làm đạo cụ 
chủ yếu khi biểu diễn. Một chiếc hòm đặt giữa chiếu chèo khi 
là ghế ngồi, là ngai vàng, khi lại biến thành núi non hiểm trở mà 
nhàn vật tronp trò điển phải vượt qua. 

HÒN BUÔNG hai đảo nhỏ và thấp cách nhau 200 m, ò cách 
bỏ biển huyện Ngọc Hiển thuộc tỉnh Cà Mau 26 km về phía tây. 
Có rưng ngập mặn. 

HÒN CHÔNG I. Núi cao 221 m, còn gọi là Rình Trị, ỏ giữa 
hai vũng nhỏ: Cây Dương và Khoe La, ở huyện Kiên Lương, tỉnh 
Kiên Giang, Cấu tạo bởi đá cát kết. Hai nhánh mi đâm ra biển 
thành hai mũi: Ống Thuỳ (Ông Thoa) và Cái Bàn (Hòn Chông). 
Cùng với hai mũi Trà Đức (109 m) và Săn Voi (148 m) hợp thành 
"Vũng Ba Ilòn". Riïng còn rải rác ở sườn dốc ven biển. Dân địa 
phương khai thác photphat làm nguyên liệu gốm sú. 

2. Dảo nhỏ ven bờ ở ngoài khơi huyền Kiên Lương, tỉnh 
Kiên Giang. 

HÒN CHUỐI đảo ở cách bờ biền thuộc huyện Ngọc Hiền, 
tính Cà Mau về phía tây 30 km. Đảo dài trên 2 km, rộng trung 
bình 500 m; diễn tích 1 km”, độ cao 150 m. Nơi trú của thuyền 
đánh eá. 

HÒN DẤU đảo ð cách Đồ Sơn 1 km. Cấu tạo đá cát kết. Diện 


tích khoảng 12.5 km”. Trên đảo có đèn biển và cột mốc thuỷ 
chuân đề đánh dấu độ cao số 0 của mực nước biển. 


HỜN DIÊN nhánh núi của khối núi Cục Nam Trung Bộ chạy 
qua đông bằng Ninh Thuận, có nhiều đỉnh cao trên 1.000 m, làm 
đương phân thuỷ của han sông: Da Nhim và Mao Đỉnh. Dỉnh cao 
nhất 1451 m (Núi Đào), cách thị xã Phan Rang 37 km về phía 
bác. Cấu tạo bằng đá granit. Rừng nhiệt đói. 


HÒN ĐẤT (cg. Thỏ Sơn), núi sót cao 260 m ở huyện Hòn 
Đất, tỉnh Kiên Giang. Cấu tạo bởi đá graniL, Ở sất biển giữa 
hai vũng: Cây )Đướng và Rạch Giá. Ven biển có rừng nước mặn. 
Diềm du lịch. 


HÒN ĐẤT huyện đông bằng ỏ phía bắc tỉnh Kiên Giang. Diện 
tích 1.019, km”. Gồm l thị trấn (Hòn Dất, huyện lj), 8 xã (Bình 
Sơn, Bình Giang, Nam Thái Són, Mỹ Hiệp Sơn, Sơn Kiên, Sóc Sơn, 
Thổ Sơn, Mỹ Lãm). Dân số 137.600 (2), gồm các dân tộc: Khó 
Me, Hoa, Kinh. Địa hình bằng phẳng trừ một vài ngọn đồi sát biển 
(núi Hòn Đất - 260 m). Kênh rạch: Tri Tồn (18 km), Ba Thê (21 
km), Rạch Giá - Hà Tiên (60 km), chảy qua, chế độ nhật triều 
không đều ở vịnh Thái Lan. Rở biển 50 km . Trồng túa, dưa 
hấu, dứa, dưa, đánh bắt và nuôi trồng hải sàn. Có tình lộ 80 
(60 km), chạy qua. Huyện thành lập tử 3.6.1928, do chia huyện 
Châu Thành thành huyện Châu Thành và HD. 


HÒN ĐỘC x. Hi tực (2/2 I9). 


HÒN GAI thị xã tỉnh lị tỉnh Quảng Ninh. Từ 27.12.1993, trở 
(hành thành phố IIa Long. X. Hạ Lang (thành phố). 
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HỒN GỐM bán đảo ở phía nam đèo Cả (tỉnh Khánh Hoà). 
tao thành đo 2 đảo đã: Hòn Nhọn (436 m) và Hòn Đôi (309 m), 
nối với đất liền bằng co cát hẹp 0,6 - 2 km. Chiều dài 36 km. 
Rừng bị tàn phá, chỉ còn thảm cây bụi. Mũi Dôi là điểm cực 
đông của bán đảo, đồng thời là điểm cực đông của phần đất liền 
Việt Nam. 

HÒN LỚN dảo nằm trong vụng Rến Gối, ở phía tây bán đảo 
Hòn Gốm; địa bình núi phía bắc có đỉnh cao 575 m, phía đông 
nam có đỉnh 371 m, cấu tạo bằng granit Đẻo Cà xuyên lên các 
thanh tạo Cacbon - Pecmi.) 


HÒN NON NƯỚC x. Ngú Hành Sơn. 


HONMI (L. Hotnium), Ho. Nguyên tố đất hiếm nhóm II] B. 
chu kì 6 bảng tuần hoàn các nguyên tố, số thứ tự 67, nguyên tử 
khối 164,9304. Ho được nhà hoá học Thuy Điển Clevở (P. 1 
ClEve) tìm ra (1879). Kim loại màu trắng bạc; khối lưng riêng 
8,80 g/cm”; tạc = 1.461°C; tạ =2.380°C. Tan trong axit. Phản ứng 
chậm với nước. Dùng trong sản xuất loại thủy tĩnh đặc biết làm 
chất hoạt hóa của chất phát quang; làm chất hấp thụ khí trong 
ống chàn không. 


HOOCNƠ (Horn), mũi đất thuộc đảo Đất Lủa (Terre de Fe), 


điểm cực Nam của lục địa Nam Mĩ (55° §9' vĩ Nam và 6716 
kinh Tày). 


HỒ thuật ngữ dân gian chi việc trình điển 2 loại đân ca vùng 
Khu V (cũ) là H lô tö và H bài chòi. 

HỒ BÀI CHÒI làn điệu do anh hiêu (tên đặt cho người chia 
bài và hô tên quân bài) hô diễn lên, thông báo tên quân bài phát 
ra hoặc chào mừng ngươi được cuộc trong hội chơi bài chỏi. 
thưởng được tô chúc trong ngày tết Nguyên đán ở Miền Nam 
Trung Bộ. HBC soạn theo thể thơ lục bát, còn là hinh thức dân 
ca kế chuyện thời sự, hoặc những tích truyện cổ, mục đích góp 
vui trong nhứng đêm hội làng. Đến nay, HBC trở thành làn điêu 
chủ đạo của loại hình sân khấu kịch hát bài chòi. 


HỒ HẤP 1. Quá trình sinh vật lẤy œi từ ngoài cơ hề và nhả 
khí cacbonic ra ngoài không khí. Ö động vật có vú, hoạt động HH 
do phối thực hiên, gồm hai động tác hít vào và thỏ ra. Ö động 
vật bậc thấp, HH do mang (cá), đa (tướng cư), qua bề mặt cơ thẻ 
(động vật nguyên sính). Ö thực vật, HH là quá trình thỏ của cây, 
thông qua các Lỗ hồng (khi không) của lá, thân, cảnh, hút oxL tử 
ngoài cơ thể, chuyển đương và tỉnh bột thành năng lượng và nhả 
khí cacbonic ra ngoài: 

CaH‡zOs + 6O¿ > 6CO2 + 2HạO+ năng lượng hoá học. 


Năng lượng sinh ra được đòng cho mọi hoạt động của cây. Khí 
cacbonic sinh ra, được cây xanh hút lại, sứ dụng trong quá trình 
quang hợp để tạo thành các chất đưởng và tỉnh bội: 


GCO; + 6H¿O + nãng lượng Mặt Trời ~ CHụOs +6O+. 


Hai quá trình HH và quang hợp song song diễn ra trong cây 
xanh vào ban ngảy (ban đêm, cây chỉ HH, không quang hợp). 
Dựa theo thuộc tĩnh đó, người ta phân thực vật thành hai nhóm 
chính: các thực vật, ban ngày vừa HH vifa quang hợp: mội số cây 
là thực vật C4 thưởng sống ở vùng nhiết đói, ban ngày chỉ quang 
hợp, côn HH rất it, hoặc không IIH trong ánh sáng (không có 
quang HH), vì vậy năng suất chất khô cũng cao hơn (thuôc nhóm 
cây này có ngô, mía và mội số cây nhiệt đói). 

2. Y học thường gọi HH ở người là thở, một hoạt động sinh lí 
bình thường, tạo ra sự thông khi ở phổi, eó hai thì nối tiếp nhau 
một cách nhịp nhàng. Thì hit: không khí mang theo oxi từ ngoài 
qua mẩn (bất thưởng qua miệng) vào thanh quản, khí quản, phế 
quản và cuối cùng là phế nang, nơi diễn ra sự trao đôi chất giữa 
không khí và máu qua thành các mao mạch và các phế nang. Thì 
thỏ (thì thụ động): không khí mang theo khí cacbonic thải ra 
ngoài cơ thể. Trung tâm HH ỏ hành não điều khiển thở theo một 


nhịp, ở người bình thưởng trung bình khoảng 14 - 16 lần trong 
một phút. HH là một hoạt động chủ động không thể thiếu của 
cơ thê sống, có thể nhìn ăn 4 - 5 ngày, nhưng không thể nhịn thỏ 
quá 5 phút. Tập luyện hằng ngày (hit vào sâu, thở ra dài, nhịp 
độ khoảng 14 - 16 lần/phút) ð nơi không khí trong lành, làm tăng 
súc khoẻ. Với rèn luyên thở dài, sâu và chậm (theo các phương 
pháp đướng sinh, khí công) có thê giảm nhịp thỏ xuống 10 lần/phút 
hay It hơn, điều hoà hoạt động của các hệ thông khác (tim mạch. 
tiêu hoá, bài tiết, thần kinh, w.). Áp tai hay ống nghe vào thành 
ngực một người khơê mạnh thổ bình thưởng, thầy thuốc nghe 
tiếng rì rào phế nang rất êm dịu như gìó nhẹ thổi qua lá, đo 
không khi làm nè các phế nang; áp gan bàn tay vào thành ngực 
bệnh nhân và bảo bệnh nhân đếm mội, hai, ba, thầy thuốc cảm 
nhận điiợc rùng thanh quản. 

HÔ HẤP ÁNH SÁNG x. Hó hấp sáng. 

HÔ IIẤP ĐIỀU KHIỂN phương pháp hô hấp nhân tạo bằng 
máy gây mê bay máy thỏ, dũng trong trưởng hợp bệnh nhân không 
thể tư thở được (trong gây mê có đùng cura làm liệt hồ hấp, suy 
thỏ nặng, vv.). được tiến hành bằng cách: cán bộ y tế tạo một 
nhịp thở với biên độ hô hấp thích hợp, chỉ huy hô hấp của bệnh 
nhàn, bào đàm thông khí đầy đủ cho cơ thể bệnh nhăn. Các thao 
tác được tiến hành cho đến khí hô hấp trỏ lại bình thường. 

HỒ HẤP HỖ TRỢ phương pháp tăng cường hô hấp bằng máy 
thỏ hay máy gây mê cho một bệnh nhân vẫn tự thở được, nhưng 
thỏ yếu (do bênh, trong gây mê toàn thân, w.) và được tiến hành 
bằng cách nhân viên y tế bóp vào túi thở hoặc điều chỉnh nhịp 
của máy thở theo đúng nhịp thỏ của bệnh nhân đề bảo đảm sự 
thông khi đầy đủ cho bệnh nhân. Các thao tác này được tiến 
hành cho đến lúc hô hấp trở lại bình thưởng. 


HÔ HẤP KỊ KHÍ quá trình hô hấp không cỏ œxi tham gìa, 
gặp ở nấm men, vi khuẩn và đôi khi ở các mô cd. Các chất hữu 
cø ở HHKK không được oxi hoá hoàn toàn đề sản ra năng lượng. 
Trong trưởng hợp thiếu oxi trong mô cơ động vật, glucozở bị 
phân huỷ thành piruvat nhỏ quá trình đường phân (g\ycotysis) 
và sản sinh ra một ít năng tượng và axit (actic. Axít lactic có thể 
bị oxi hoá khi có oxi. Vd. sự (ên men, trong đó một số loài nấm 
rnen sẽ sinh ra etanol và CO¿. Chỉ có hai phân tử ATP được tạo 
ra trong HHKK. Xt. Sinh vật kị khí. 


HÔ HẤP NHÂN TẠO phương pháp và kĩ thuật phục hồi, tăng 
cường, điều chỉnh quá trình (ưu thông không khí phôi trong 
nhũng trưởng hợp ngưng thỏ, th không bình thưởng hoặc 
theo yêu cầu điều trị, bằng những phương pháp đơn giản 
(ấn lồng ngực, thỏi vào mũi, miệng) hoặc dùng dụng cụ (máy 
thở). Hà hơi thổi ngạt là một phương pháp phục hồi hô hắp 
đơn giản có hiêu quả, được tiến hành bằng cách: kế gáy đẻ 
đầu bệnh nhân ngửa hẳn ra (để cuống lưổi không bịt đường 
thờ): đùng ngỏn tay cuốn vải lau sạch đồm đãi, chất nôn 
trong họng; đặt một miếng gạc mỏng che kín miệng; ngươi 
cấp cứu một tay mỏ miệng, một tay bịt mũi nạn nhân, áp 
miềng mình thôi mạnh vào miệng của bệnh nhân theo nhịp 
I0 tần mội phút. Nếu không nghe tiếng tim đập, phải kết 
hợp thêm xoa bóp tim ngoài lông ngực. 

Trong khì một người làm động tắc thôi, người cấp cứu thứ hai 
đàm nhiệm việc ấn tìm theo kĩ thuật: ấn mạnh bằng hai tay chồng 
lên nhau đè vào nửa đưới xương ức theo nhịp 50 - 60 Tần/phút 
(5 - 6 lần ấn tim, 1 lần thôi hơi vào miệng). Xt. Hô hấp hỗ tự; 
Hô hấp điều khiển. 

HÔ HẤP SÁNG quá trình trao đổi chất trong đó có sử dụng 
Oxi và thải CO2 ngoài ánh sáng. Quá trình này xây ra song song 
với quá trình quang hợp và chỉ có ở thực vật C3 (x. Thực vật €)). 
Bàn thể của HHS là axit glicolic (CH¿ — OH — COOIT) được 
hình thành trong lục (ạp tử những hợp chất trung gian của quá 
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trinh quang hợp. HH§ là sự oxi hoá axit giicolic do hệ oxiđaz2a 
đảm nhận nhở sự phối hợp của 3 bào quan: lục lạp, p€roxisom 
và 1¡ thể. HHS sử dụng 50% lực khử tích luỹ và 20% - 502 sản 
phẩm của quang hợp. Như vậy, HHS đã làm giảm ở mức cao 
nhất là một nửa năng suất thưc vật (chủ yếu là năng suất cÃv 
trông nhóm C3). Về bàn chất, quá trình này gây lãng phí cacbon 
và năng lượng, sử dụng nhiều ATP hơn là tạo ra cháy. Nhưng 
HHS là quá trình tất yếu của hầu hết thực vật bậc thấp và bậc 
cao, nó đã cung cấp cho thực vật một số sản phâm nhất định 
như một $Ố axit amin. 


Do ý nghĩa về mặt kinh tế nên có nhiều biên pháp kìm hãm 
quá trình này đã và đang được nghiên cứu, áp dung trên thực 
tiến. Vd, tăng nhân tạo tỉ lệ CO2 và O2 trong các nhà kính (tăng 
nông độ CƠ2, giảm nồng đô O›) đã làm tăng năng suất cây cà 
chua từ 30% - 1002. Trong chọn giống, người ta chú ÿ chọn 
những cây có HIIS thấp, dùng các chất kìm hãm HH§ của cây 
trồng C3 để nâng cao năng suất, vd. đỗ tương, lúa mì... (Xt. Thực 
sậf C4). HHS§ đôi khi còn bị gọi nhầm là hô hấp ánh sáng. 

HỒ HẤP ƯA KHÍ sự hô hấp mà trong đó oxi tự do được đùng 
để oxi hoá chất hữu có thành cacbon địoxit, nước và sẵn ra năng 
Lượng cao. Phản ứng tông quát: 

C¿aH\12O,¿ + 6Õ; = 6CO¿ + 6H;O + năng lượng. 

Quá trình này xảy ra theo nhiều giai đoạn, trong đó giai đoạn 
thứ nhất (phàn giải gLucozở) xảy ra trong hô hấp kị khi ở tế bào 
chất. Cơ chất là glucozơ do một chuỗi các phân ứng dẫn đến 
hình thành piruvat. Các giat đoạn còn lại xảy ra trong tỉ thể 
piruvat được biến đổi thành axetyl coenzim A để tham gia vào 
chuỗi phản ứng vòng (chu trình Krepxø) tạo ra cacbon đioxit 
và các nguyên tử hiđro. Các nguyên tử hiđro này và các nguyên 
tủ hiđro được sẳn xuất ra Ó các giai đoạn sớm hơn được chuyển 
đến chuỗi vận chuyên điện tử (gồm xitocrom và ftavoprotcin). 
Hiđro được kết hợp với các nguyên tử oxi tự do tạo thành nước. 
Năng lượng được tạo ra ở môi giai đoạn của chuôi phản ứng 
này được sử dụng để tạo ATP trong các quá trình kép (%. 
Phưiphoryl hoá). Có 36 phân tử APT được tạo ra trên một phân 
tử glucozơ trong suốt quá trình HHƯK, bằng khoảng 18 lần hô 
hấp kị khi và vì vậy HHỨK là có chế ưa thích của phần lớn 
sinh VẬT. 


HỒ ỨNG TƯƠNG SENH quy tắc về giao tưu nhân vật trong 
quá trình cảm thụ, phản đoán và hành động của diễn viên kịch 
hát truyền thống. Đòi hỏi phải tìm hiểu đối phương, không chỉ 
qua hành ví ngôn ngũ (đối thoại), mà còn phải qua cà những 
hành vi phi ngôn ngũ (cử chỉ, ánh mắt. điệu bộ, thái độ và hoại 
động cö bấp). Khi đã phát hiên những nét cá tính, chiều sâu tầm 
lí và ý định biểu hiện của đốt phương thi phải cớ những hành 
động đáp bại thích đáng như con gà chọi trước địch thủ vây. 

HỒ những vũng nước tự nhiên trên đất liền không trực tiếp 
thông ra biên. Tổng diện tích H trên thế giới khoảng 2.7 triêu 
km? (chiếm 1,8% diện tích đất liền). H có nhiều nguôn gốc; có 
diện tích, độ cao, độ sâu, chế độ nước cũng rất khác nhau. Về 
nguồn gốc, có H kiến tạo, II băng hả, H núi lửa, HH cacxtd, H 
móng ngựa (khúc uốn sông cũ), H ven biển (đầm, phá không 
thông với biển), II nhân tạo (H do xây đập chắn thuỷ điện, thuỷ 
lợi). Theo chế độ nước, có H không có dòng chảy, H có dòng 
chảy, H với dòng chảy không thưởng xuyên. Theo tính chất nước, 
có H nước ngọt (độ mặn <0,52/e), E; nước Lợ (độ mặn § - 18/sa), 
H nước mặn (>32Ÿ/oso) với các mức trung gian như hơi tơ (0,5 - 
S5®/sø) và hơi mặn (18 - 327/so). 

H rộng nhất thể gió: là Caxpt (Caspian; cø. biển Caxp) với diện 
IÊP 371.000 kmỶ, . rộng thú hai là ]ï Thượng có diện tích 82.400 
km”. Hsâu nhất thế giới là Raikan (Bajkal) sâu tói 1.620 m; H 
sâu thứ hai là Tanganika (Tanganika) sâu tới 1.470 m. Có H nằm 
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ỏ độ cao gần 4.000 m như Titicaca nằm ở độ cao 3.812 m; có H 
nằm ở độ cao dưới mực nước biển như H Chết (cg. Biển Chết) 
nằm ở độ cao 392 m. Ó Việt Nam, không nhiều H và không có H 
lớn, đa số là H móng ngựa ở đồng bằng (vd. Hồ Tây, diện tích 4,66 
km'3. Trên miền núi có thắng cảnh Hồ Ba Bề, nguồn gốc hỗn hợp 
(kiến tạo và caxt) rộng 9 km”. Ó Tây Nguyên, có một số H miệng 
núi lửa diện tích không đáng kể. Ngoài ra, có một số H thuỷ điện, 
thuỷ lợi, như H Hoà Bình, H Thác Bà, H Dầu Tiếng. 

HỒ vương triều phong kiến Việt Nam trị vì 7 năm (1400 - 07). 
Trải qua hai đời vua: Hồ Quý Ly (1400 - 01), Hồ Hán Thương 
(1401 - 07). Tền nước là Dại Ngu. Kinh đô là Tây Đô (Thanh 
Hoá). Triều H đã đề ra và thực hiện một loạt cải cách về các mặt 
chính trị, kinh tế, xã hội. Buồi đầu đã chú ý việc đào tạo tầng lóp 
nho sĩ, bổ sung cho bộ máy quan lại mới. Dã tổ chức hai kì thi, 
290 người đỗ. Trên cơ sở đó, định quan chế và hình luật, tiến hành 
việc định thuế thuyền buôn và tô ruộng, mức thuế cao hơn trước. 
Lập phép hạn điền, hạn nô, làm số hộ tịch ghi hết nhân khẩu từ 
2 tuổi trở lên, tăng cường số lượng quân đội. Chưa thực hiện được 
bao nhiêu thì bị gián đoạn bởi cuộc xâm lược của nhà Minh. Năm 
1407, hai cha con Hồ Quý Ly và nhiều quan lại nhà Hồ bị bắt 
đưa về Trung Quốc. Vương triều H kết thúc. 

HỒ BÁ ÔN (1854 - 83), liệt sĩ đời Tự Dức, quê xã Quỳnh 
Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Năm 1870, đỗ củ nhân; 
năm 1875, đỗ phó bảng. Án sát tỉnh Nam Định, nồi tiếng liêm 
chính. Năm 1883, quân Pháp chiếm thành Nam Dịnh, ông chiến 
đấu dũng cảm và tử trận. Được truy tặng hàm Quang lộc tự khanh 
và thở trong đền Trung Nghĩa. 

HỒ BÁ PHẤN (cg. Dội Phấn; ? - 1920), bình sĩ yêu nước thỏi 
thuộc Pháp, quê ở Hà 'Tĩnh. Sinh trưởng trong một gia đình nông 
dân, ít được học, nhưng có một tinh thần khẳng khái, yêu nước. 
Khi đã là một thanh niên, ông phải sung vào hàng ngũ binh sĩ 
của quân đội Pháp, nhưng vẫn liên hệ với chí sĩ bên ngoài chờ 
thởi cơ thuận lợi đánh trả lại chúng.Khi được Pháp cho làm đội 
truỏng, Ông đã vận động một số binh sĩ sẵn sàng theo nghĩa quân. 
Tháng 5.1908, khi nổ ra cuộc kháng sưu của nhân dân, ông chỉ 
huy nhóm nội tuyến đánh thành Hà Tĩnh. Pháp điều động binh 
lực đàn áp. Nghĩa quân rút lên vùng rủng núi và đưa quân đánh 
địch trong vùng Nghệ Tĩnh. Theo một số tài liệu, năm 1920, ông 
bị bắt và bị chém ở Vinh (Nghệ An). 

HỒ BIỂU CHÁNH (tên thật: Hồ Văn Trung; hiệu: Thứ Tiên; 
1885 - 1958), nhà văn Việt Nam. Người làng Bình Thành, huyện 
Đúc Hoà, tỉnh Long An ngày nay. Thời Pháp thuộc, là đốc phủ 
sứ, phó đốc lí thành phố Sài Gòn; khi về hưu (sau 1940), Pháp 
mời làm cố vấn. Năm 1942, làm giám đốc "Nam Kỳ tuần báo" và 
"Đại Việt tạp chí". Sau Cách mạng tháng Tăm, làm đồng lí văn 
phòng của thủ tướng "Nam Kỳ quốc" Nguyễn Văn Thỉnh đo Pháp 
dựng lên. Hồ Biểu Chánh viết rất sóm, tác phẩm đầu tay "U tình 
lục" (1909). Tù 1922, sáng tác đều đặn, có 64 tiểu thuyết; 12 tập 
truyện ngắn, truyện kể; 28 tập khảo cứu, phê bình; 8 tập kí; vv. 
Những cuốn sách được nhiều người biết đến: "Cay đẳng mùi đời" 
(1923), "Nhân tình ấm lạnh" (1925), "Ngọn cỏ gió đùa" (1926), 
"Nợ đời" (1936), v. Hồ Biểu Chánh viết về đề tài đạo đức, miêu 
tả sự đấu tranh giữa người tốt và người xấu, kết thúc là chiến 
thắng của chính nghĩa. Ông luôn thiên về những nhân vật cao 
thượng, nghĩa hiệp theo truyền thống của văn chương Nam Bộ. 

HỒ CHÍ MINH (tên thật: Nguyễn Tất Thành; tk. Nguyễn Ái 
Quốc và nhiều bí danh khác; 19.5.1890 - 2.9.1969), lãnh tụ vĩ đại 
của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng 
dân tộc; người sáng lập Dảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Đân 
tộc thống nhất Việt Nam, các lực lượng vũ trang nhân dân Việt 
Nam và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà; chiến sĩ lỗi lạc của 
phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc thế 
kỉ 20; danh nhân văn hoá thế giới. Quê làng Kim Liên, huyện Nam 
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Đàn, tỉnh Nghệ An. Mất tại Hà Nội. Sinh ra trong gia đình nhà 
nho yêu nước, lớn lên trong thời kì phong trào cứu nước sôi nồi. 
Học Trường Quốc học Huế, rồi làm giáo viên tiểu học. Tháng 
6.1911, Nguyễn Tất Thành làm phụ bếp tàu buôn đô đốc Latusơ 
Töơrêvin (Latouche Tréville) của Pháp, rời Việt Nam tìm đường 
cứu nước, qua Pháp, Hoa Kì, Anh; cuối 1917, trở lại Pháp. Gia 
nhập Đảng Xã hội Pháp (1919). Thay mặt Hội những người Việt 
Nam yêu nước tại Pháp, với tên Nguyễn Ái Quốc, gửi đến Hội 
nghị Vecxay (Versailles) bản Yêu sách đòi Chính phủ Pháp thừa 
nhận các quyền tự đo, dân chủ và bình đẳng của nhân dân Việt 
Nam (1919). Năm 1920, tại Dại hội Tua (Tours) của Đảng Xã hội 
Pháp, bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia 
thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Tham gia thành lập Hội Liên hiệp 
Thuộc địa (1921); xuất bản báo "Le Paria" (Người cùng khổ) ở Pháp 
(1922). Năm 1923, được bầu vào Ban Chấp hành Quốc tế Nông dân. 
Năm 1924, tham dự Đại hội V Quốc tế Cộng sản; cán bộ Ban phương 
Đông của Quốc tế Cộng sản. Năm 1925, tại Trung Quốc, tham gia 
thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức, thành lập Hội Việt 
Nam Cách mạng Thanh niên ở Quảng Châu với tổ chức nòng cốt 
là Cộng sản đoàn, đào tạo cán bộ và truyền bá chủ nghĩa Mac - Lênin 
vào Việt Nam, chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; xuất 
bản tác phẩm "Bản án chế độ thực dân Pháp" (1925), báo "Thanh 
niên" (1926), "Đường kách mệnh" (1927). 





Hồ Chí Minh 


Đầu 1930, chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chúc cộng sản ở 
Việt Nam, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, quyết định chính 
cương, điều lệ, sách lược vắn tất của Đảng. Tháng 6.1931, bị đế 
quốc Anh bắt giam tại Hồng Kông (Hong Kong), được trả lại tự 
do (1933). Mùa xuân 1934, sang Liên Xô, vào học Trường Đại 
học Lênin, rồi làm nghiên cứu sinh ở Viện Nghiên cứu các vấn 
đề Dân tộc và Thuộc địa của Quốc tế Cộng sản tại Matxcơva. 
Năm 1935, tham gia Đại hội VII Quốc tế cộng sản với tư cách 
đại biểu tư vấn. Tháng 9.1938, rời Viện Nghiên cứu các vấn đề 
Dân tộc và Thuộc địa để về nước. 


Ngày 28.1.1941, Hồ Chí Minh về Cao Bằng. Chủ trì Hội nghị 
VIII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương 


(5.1941) - hội nghị quyết định đường lối giải phóng dân tộc Việt 
Nam, thành lập Việt Nam Độc lập Đồng minh (tức Mặt trận 
Việt Minh). Năm 1942, bị chính quyền của Tưởng Giới Thạch 
bắt giam ở nhiều nhà tù của tỉnh Quảng Tầy; trong hoàn cảnh 
đó, Hồ Chí Minh đã viết tập thỏ "Nhật kí trong tù”. Lập đội Việt 
Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (12.1944), xây dựng căn cứ 
địa Việt Bắc. Chủ trì Hội nghị toàn quốc của Đảng (13 - 
15.8.1945) và Dại hội Quốc dân Tần Trào (16 - 17. 8.1945) tại 
Sơn Dương, Tuyên Quang, quyết định tổng khởi nghĩa giành chính 
quyền trong cả nước; được Đại hội Quốc dân bầu làm chủ tịch 
Uỷ ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam (túc Chính phủ Lâm thởi 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà). Ngày 2.9.1945, tại Quảng 
trường Ba Dình, Hà Nội, Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập 
khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà - nhà nước dân 
chủ nhân dân đầu tiên ở Dông Nam Á. Đại biểu Quốc hội khoá 
I, II, II và được Quốc hội liên tục bầu làm chủ tịch nước (3.1946 
- 9.1969). Tư 2.1951 đến 9. 1969, chủ tịch Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng Lao động Việt Nam (khoá II, II). 

Hồ Chí Minh là linh hồn của cuộc Kháng chiến chống thực dân 
Pháp, Kháng chiến chống Mĩ cứu nước và sự nghiệp cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Các tác phẩm, các bài viết được in thành 
bộ sách "Hồ Chí Minh toàn tập" (gồm 12 tập). Tư tưởng Hồ Chí 
Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những 
vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả sự vận dụng và 
phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mac - Lênin vào điều kiện cụ thể của 
nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống của dân tộc, 
tiếp thu tỉnh hoa văn hoá nhân loại. Đó là tư tưởng về giải phóng 
dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân 
tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức 
mạnh thởi đại; về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết 
dân tộc gắn liền với đoàn kết quốc tế; về quyền làm chủ của nhân 
dân, xây dựng Nhà nuóc thật sự của dân, do dân, vì dân; về quốc 
phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về phất 
triển kinh tế và văn hoá, không ngừng nâng cao đời sống vật chất 
và tỉnh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm 
chính, chí công võ tư; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho 
đòi sau; về xây dựng Đảng trong sạch, vũng mạnh, cán bộ đảng 
viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tó thật trung thành 
của nhân dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng cho cuộc đấu tranh 
của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tỉnh thần to lồn của 
Đảng và dân tộc ta. 

Cuộc đời Hồ Chí Minh là tấm gương chói lọi về chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng, về tinh thần độc lập tự chủ, sắng tạo, 
lòng yêu dân thắm thiết, gắn bó với nhân dân; về tỉnh 
thần đoàn kết, về đạo đức giản dị, khiêm tốn, cần kiệm 
liêm chính, chí công vô tư. Hồ Chí Minh là nhà cách 
mạng, nhà tư tưởng vĩ đại của dân tộc Việt Nam; là 
một vĩ nhân được LINESCO phong danh hiệu "Anh 
hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá lón". Hồ Chí 
Minh để lại cho chúng ta một di sản vô cùng quý báu. 
Đó là "Thời đại Hồ Chí Minh, thời đại rực rõ nhất 
trong lịch sử quang vinh của dân tộc. Đó là kỉ nguyên 
độc lập tự do của Tổ quốc, kỉ nguyên chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta", "Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất 
nước ta đã sinh ra Hồ Chủ Tịch, người Anh hùng dân 
tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rõ dân tộc ta, 
nhân dân ta và non sông đất nước ta" (Điếu văn của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng). Hồ Chí Minh sống 
mãi trong sự nghiệp của dân tộc ta. 


HỒ CHÍ MINH (THÀNH PHỐ) (tên cũ: Sài Gòn), 
thành phố ỏ giữa đông và tây Nam Bộ (Việt Nam). 
Diện tích 2.093,7 km”. Gồm 17 quận (Một, Hai, Ba, 
Bốn, Năm, Sáu, Bảy, Tăm, Chín, Mười, Mười Một, 
Mưöi Hai, Gò Vấp, Tần Bình, Bình Thạnh, Phú Nhuận, 


HỒ CHÍ MINH (THÀNH PHố; H 





Thủ Đức); §Š huyện (Củ Chỉ, Hóc Môn, Binh Chánh, Nhà Bè, 
Cần Giỏ). Dân số 5,0639 triệu (1999), phần lón tập trung ỏ nội 
thành, gồm có các dân tộc: Kinh, Hoa, Khơ Me, Chăm. Thành 
phố Hồ Chí Minh nằm trên nền đệ Tứ cỏ, tuổi Pleixtoxen trung 
- thượng, thành phần cuội, sỏi, sạn lẫn sét cao lanh, địa hình cao 
tối 5 m hoặc hơn như ở Hóc Môn, Củ Chỉ, hoặc tuổi Pleixtoxen 
thượng như vùng đất xám Thủ Đức. Các thành tạo đó nhiều nơi 
đã bị đá ong hoá, vì vậy nền móng của thành phổ khá tốt. Một 
phần của huyện Nhà Bê và huyện Duyên Hải là trầm tích trẻ 
Hôlôxen nguồn gốc biển. Địa hình thành phố thấp đần tử tây bắc 
xuống đông nam. Nội thành được xây cất trên bở phải sông Sài 
Gòn, một nhánh của sông Nhà Bè. Sông Đồng Nai, ranh giới 
phía đông của huyện Thủ Đức, đồ vào sông Nhà Bè với một hệ 
thống phân lưu phức tạp đồ ra biển: của Soài Rạp, sông Mũi 
Nài, sông Lòng Tàu, sông Ngã Bảy. Khi hậu á xích đạo gió mùa, 
mùa khô tư tháng 11 đến 4. Tháng oi bức nhất: tháng 4. Nhiệt độ 
trung bình năm 27°C. Lượng mưa trung bình năm 1.935 mm. 

Nằm ở vị trí giữa vùng công nghiệp miền Dông Nam Bộ và 
vùng lúa gạo đồng bằng Củu Long, Thành phổ Hồ Chí Minh là 
trung tâm công nghiệp, thương nghiệp lún nhất Việt Nam, sản 
xuất khoảng 1/3 hàng tiêu dùng: điện tủ, cơ khí, hoá chất, dệt, 
may mặc, thực phẩm chế biến. Khu công nghiệp Biên Hoà chỉ 
cách 30 km có thể coi như vệ tinh của Thành phố Hồ Chí Minh. 
Các huyện ngoại thành với 100 nghìn ha canh tác là vành đai 
lướng thực và thực phẩm. 

Thành phố Hồ Chí Minh là đầu mối giao thông đi miền Đông, 
miền Tây, ra biển, lên biên giới Cămpuchia, đường sắt Thống 
Nhất; sân bay Tần Sơn Nhất có khả năng đón 1 triệu khách/năm. 
Cảng Sài Gòn khả năng bốc dố 20 triệu tấn năm. Nhiều viện 
nghiên cứu khoa học tự nhiên và xã hội, nhiều trưởng đại học: 
Đại học Quốc gia Tổng hợp, Bách khoa, Sư phạm..., 348 trưởng 
phổ thông, 23 bệnh viện. Di tích lịch sử và bảo tàng: Bến Nhà 
Rồng, địa đạo Củ Chi, 18 thôn Vườn Trầu, Dinh Thống Nhất 
(Độc Lập cũ), vùng cây Lái Thiêu, Thảo Cầm Viên. 

Lưu dân Việt Nam đã tự đến làm ăn sinh sống ở một số nơi 
tại lưu vực các sông Đồng Nai, Mêkông (Mekong) tù đầu thế kỉ 
17. Năm 1698, chúa Nguyễn cử thống suất Nguyễn Hữu Cảnh 
vào Nam kinh lược. Ông lấy đất Nông Nại đặt làm phủ Gia Định, 
lập xú Sài Gòn làm huyện Tần Bình, dựng dinh Phiên Trấn. Tù 
đó Sài Gòn trỏ thành một trung tâm hành chính, cư ngụ, thương 
mại quan trọng. Thỏi ấy đã có phố thị Bến Nghé, xã Minh Hương 
(Chợ Lớn) của Hoa kiều. Năm 1772, Sài Gòn đã trở thành một 
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thành phố. Từ 1776 đến 1783, Tay Sơn và Nguyễn Ánh thay nhau 
làm chủ Sài Gòn nhiều lần. Từ 1788 đến 1801, Nguyễn Ánh 
chiếm Sài Gòn, lập Gia Định trấn, xây thành Bát Quái (1790). 
Những năm 1802 - 32, Sài Gòn là thủ phủ của Gia Định thành, 
tưởng đương với Hà Nội là thủ phủ của Bắc thành. Năm 1832, 
bỏ cấp Gia Dịnh thành, Sài Gòn thuộc tỉnh Phiên An; đến 8.1833, 
đổi thành tỉnh Gia Định. Tháng 8.1858, Pháp đánh chiếm Sài 
Gòn. Ngày 11.4.1861, Nghị định của phó đô đốc Sacne (Charner) 
xác định địa giới Sài Gòn (phía đông là sông Sài Gòn, phía bắc 
là rạch Thị Nghè, phía nam là rạch Bến Nghé, phía tây tủ chùa 
Cây Mai đến đồn Kỳ Hoà) với tổng diện tích 25 km2. Ngày 
3.10.1865, tách Chợ Lón khỏi Sài Gòn. Năm 1931, sáp nhập Sài 
Gòn với Chợ Lớn thành khu Sài Gòn - Chợ Lớn. Ngày 30.5.1954, 
gọi là đô thành Sài Gòn - Chợ Lớn. Ngày 2.7.1976, Quốc hội 
khoá VI đặt tên Thành phố HCM bao gồm cả thành phố Sài 
Gòn, toàn thể tỉnh Gia Định và một phần các tỉnh Hậu Nghĩa, 
Binh Dương (Củ Chỉ). 


HỒ CHỨA. chỗ chứa nước nhân tạo, hình thành tại các thung 
lũng sông, suối nhở việc xây dựng các đập đâng nước ngăn sông 
suối. Vị trí thuận tiên nhất làm HC là những bở dốc ít thấm nước, 
cho phép có thể tích chứa lớn nhất khi diện tích mặt thoáng HC 
nhỏ nhất. HC là công trình thuỷ lợi rất quan trọng phục vụ riêng 
rẽ hoặc đồng thời cho nhiều nhiệm vụ khác nhau: tưới, phát điện, 
phòng lũ, thuỷ sản. Dung tích toàn bộ của những HC lón nhất 
thế giới (tính bằng km”): hồ Bratxkơ (Bratsk) trên sông Angara 
(Angara): 169,3, Kariba (Kariba) trên sông Zambêzi (Zamberi) 
(nam Zimbabuê): 160,4. Việt Nam có các HC lón: Hoà Bình, 
Trị An, Dầu Tiếng, Kẻ Gỗ, w. 

HỒ DIỆU BANG (Hu Yáobang; 1915 - 89), nhà lãnh đạo 
Đảng Cộng sản Trung Quốc. Quê Hồ Nam (Hunan). Năm 1933, 
gia nhập Đảng Cộng sản. Trước 1949, làm công tác đoàn thanh 
niên và chính trị trong quân đội. Năm 1949, bí thư thứ nhất Trung 
ương Đoàn Thanh niên Cộng sản. Năm 1977, uỷ viên Trung ương 
Dảng, trưởng ban Ban Tổ chức 
Trung ương. Uỷ viên Bộ Chính 
trị (1978), uỷ viên thưởng vụ Bộ 
Chính trị và tổng bí thư Ban 
Chấp hành Trung ương (1980), 
chủ tịch Ban Chấp hành Trung 
ương (1984). Tháng 1.1987, thôi 
chức tổng bí thư. 

HỒ ĐẠI nhạc cụ có hai dây 
làm bằng tơ, đùng cung kéo, phát 
triển từ hình dáng hồ trung. Ra 
đời vào những năm 60 thế kỉ 20. 

Âm trầm hơn hồ trung, do đó 

có tên HD (đại là lớn). Chỉ thích 

hợp ở những dàn nhạc có khả 

năng đánh những bản nhạc có 

phối khí. Âm sắc trầm và hơi 

"sao", nhất là ở âm khu trầm. HD 

chỉ dùng cho phần đệm hoà âm, ' 
tt khi đi theo giai điệu bài hát. 

HỒ ĐÀO x. Ốc chó. 


HỒ ĐẮC DI (1900 - 84), bác sĩ phẫu thuật Việt Nam. Quê 
Thưa Thiên - Huế. Tốt nghiệp bác sĩ y khoa Trường Đại học Y 
Pari; nguyên nội trú các bệnh viện Pari. Thầy thuốc thưởng trú 
ỏ Bệnh viện Phủ Doãn Hà Nội (nay là Bệnh viện Hữu nghị Việt 
- Đúc). Một trong những người đầu tiên xây dựng ngành ngoại 
khoa Việt Nam. Giáo sư và hiệu trưởng Trưởng Dại học Y Dược 
Hà Nội (1945 - 77). Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam (1957 
- 84). Các công trinh nghiên cứu khoa họế chủ yếu thuộc các 
lĩnh vực ngoại khoa bụng, sản phụ khoa, triết học trong y học. 
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Hồ đại 


Được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về y dược (1996) cho 
cắc công trình về sinh học, bệnh học đại cương và về quan điểm, 
đưởng lối và phương pháp luận đào tạo cắn bộ y tế Việt Nam. 


HỒ ĐỒNG x. Mù ø. 


HỒ GÁO loại nhạc cụ dây dùng cung kéo, bầu cộng minh 
(bát hồ) làm bằng vỏ quả dừa (trong dân gian hay dùng vỏ quả 
dửa làm gáo múc nước, nên có tên gọi là HG). Chữ "hồ" là 
theo tên gọi của Trung Quốc, chỉ những nước phía tây Trung 
Quốc gồm Ấn Dộ, các nước Tiểu Á. Những nhạc cụ ngày nay 
có chữ "hồ" đều không phải có gốc tư Trung Quốc. 


Ỏ Việt Nam, chữ "hồ" hiện chỉ tên nhạc cụ dùng cung kéo 
có âm khu trầm hơn nhị và lía. HG có mặt ở nhiều dàn nhạc 
dân gian và cả ở sân khấu cải lương trước đây. Trong sân khấu 
chèo, nó là một trong ba nhạc cụ quan trọng của chèo sân 
đình: hồ, nhị, sáo. Hiện nay, HG được thay thế bằng hồ trung 
(nhị trung); riêng những người hát xâm vẫn thường sử dụng. 

HỒ GẤU LỚN x. Gấu lớn (hồ). 

HỒ HÁN THƯƠNG (? - ?), vua thứ hai nhà Hồ, con thứ của 
Hồ Quý Ly. Vốn quê ở Quỳnh Lưu (Nghệ An). Năm 1401, lên 
ngôi, lấy niên hiệu là Thiệu Thành và Khai Đại. Hồ Hán Thưởng 
đã tích cực thực hiện các cải cách ban hành tư trước như phát 
hành tiền giấy, hạn điền, hạn nô, ra sức củng cố lực tượng quốc 
phòng và di dân vào các châu Thăng, Hoa, Tư, Nghĩa. Cho đóng 
thuyền cổ lâu và chế súng thần cơ. Năm 1405, cho đắp thành Đa 
Bang và lập phòng tuyến bồ nam sông Hồng chuẩn bị chống 
Minh. Cuối 1406, quân Minh xâm lược Đại Ngu (Việt Nam ngày 
nay), ông đã tổ chức kháng chiến, đến giữa năm 1407 thì thất 
bại. Hồ Hán Thương và triều đình bị bắt ð cửa biển Kỳ La (Hà 
Tĩnh) và đưa sang Trung Quốc. 

HỒ HOÀN KIẾM (cg. Hồ Gươm), hồ nằm trong khu vực 
quận Hoàn Kiếm; người Hà Nội coi là trung tâm của Thủ đô. 
Hồ dài 700 m, rộng 250 m, xung quanh có vườn hoa cây cảnh 
và nhiều di tích lịch sử văn hoá. 

Vốn là một đoạn còn sót lại của sông Hồng sau khi chuyền 
dòng, cách đây hàng nghìn năm. Ban đầu, hồ có tên là Lục 
Thuỷ, vì nước hồ bốn mùa xanh biếc. Đến thế kỉ 15, do truyền 
thuyết Lê Lợi (vua Lê Thái TỔ; 1428 -33), khi còn ở Lam Sơn 
(Thanh Hoá) có bắt được gươm, gướơm ấy luôn ở bên mình suốt 
10 năm kháng chiến chống quân Minh xâm lược. Dẹp xong giặc, 
về Thăng Long, một hôm Thái Tổ ngự thuyền dạo trên hồ Lục 
Thuỷ, bỗng có rùa nổi lên, vua rút gướm ra thì rùa đóp ngay 
thanh gươm rồi lặn xuống nước. Vua cho là thần giúp gươm 
đánh giặc nay đòi lại, liền đổi tên là HHK (hồ trả gươm). Từ 
thế kỉ 16, các vua Lê, chúa Trịnh bắt đầu điểm tô cho hồ, lập 
cung Khánh Thuy. Sang thế kỉ 19, một ngôi chùa được dựng 
trên nền cung đã bị tàn phá, mang tên chùa Ngọc Sơn, sau đổi 
chùa là đền, thở Văn Xương (chủ việc văn chương khoa củ) và 
thờ Trần Hưng Đạo. 

Đến 1864, Nguyễn Văn Siêu một danh nhân văn hóa ở Hà 
Nội cho xây một tháp đá đỉnh là hình bút lông, trên thấp tạc 
ba chữ Hán "Tà thanh thiên" (viết lên trời xanh), cạnh tháp, 
trên đỉnh cửa cuốn lối đi vào đền có đặt một cái nghiên bằng 
đá tạc theo hình quả đào đặt trên ba con ếch cũng bằng đá. 
Có cầu Thê Húc (ánh Mặt Trời đậu), có trấn Ba Đình (đình 
chắn sóng). Tử đền nhìn về phía nam là gò Tháp Rùa hình 
thành từ thế kỉ 19. Hiện nay phía tây bờ hồ còn có pho tượng 
Lê Lợi đặt trên một cột đá dựng năm 1869. 

HHK cùng vói quần thể kiến trúc, mĩ thuật, văn học... như là 
một lẵng hoa giữa lòng thành phố. Hồ có nhiều rùa lón, tuổi 
thọ hàng trăm năm; những khi động trời chúng thường nồi lên 
mặt nước hoặc phơi mình dưới chân Tháp Rùa. Ngày nay, khu 
vực quanh hồ là nơi nhân dân Hà Nội dạo chơi, nơi đón giao 
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thửa, tổ chức hội hoa đăng trong dịp tết cổ truyền, những ngày 
lễ truyền thống của đất nuóc. 





Hồ Hoàn Kiếm 


HỒ HỌC LÃM (tự Hinh Sơn ?- 1942), chí sĩ Việt Nam thời 
cận đại, quê làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. 
Là một thanh niên giàu lòng yêu nước, hưởng ứng Phong trào 
Đông du, Duy tân; năm 1908, sang Nhật học. Khi các du học 
sinh Việt Nam ở Nhật bị trục xuất, ông sang Trung Quốc vào 
học Trưởng Võ bị Bắc Kinh. Tốt nghiệp, trở thành một sĩ quan 
trong quân đội Trung Quốc, nhưng trong lòng vẫn hướng về tổ 
quốc. Là uỷ viên huấn luyện cho Việt Nam Quang phục hội. Nhà 
ông là cơ sở đón tiếp các chiến sĩ cách mạng Việt Nam đến bàn 
việc cứu nước, giải phóng dân tộc. 

HỒ HUÂN NGHIỆP (tên chữ: Thuận Tiên; 1828-64), người 
làng An Định, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định (nay thuộc 
thành phố Hồ Chí Minh). Đương thời, ông nồi tiếng văn thở, có 
khí tiết, được sĩ phu trọng vọng. Tham gia nghĩa quần Trương 
Định. Bị bắt 17.4.1864 và bị chém tại Tần Bình. 

HỒ LẮC (Hồ Lắk), hồ hình thành trong máng sụt võng thung 
lũng sông la Crông Ana, có liên quan nhiều đến sông về thuỷ 
chế và thuỷ địa chất. Thành tạo hồ có liên quan chặt chế với 
việc phun trào bazan, các dòng dung nham chảy tràn đã nâng 
cao cơ sở xâm thực, khả năng tiêu nước giảm là nguyên nhân 
tạo bề mặt hồ rộng và các đầm lầy trong thung lũng Lắc Lạc 
Thiện. Chiều đài trung bình 4 km, rộng 2,5 km, diện tích 12 
km”. Hồ có dạng đáy của một bồn địa mở ở phía tây. Trong hồ 
có nhiều cá, nguôn cung cấp nước quan trọng cho trồng lúa và 
màu vùng bao quanh hồ. Hồ thuộc huyện Lạc Thiện, nay là 
huyện Lắc (Dắc Lắc) với khoảng 100 nghìn dân, là ngã ba của 
các đương giao thông quan trọng: 21A, TL, 07-13, TL 18, Phong 
cảnh xung quanh hồ có tiềm năng du lịch và nghỉ mát, điều 
dưởng quan trọng. 

HỒ LỚN (Great Lakes; cg. Ngũ Hồ), hệ thống hồ [Thượng 
(Superior), Michigân (Michigan), Hurôn (Huron), Êriê (Erie), 
Ôntariô (Ontario)] ở biên giới giữa Hoa Kì và Canađa. Diện tích 
245,2 nghìn km”; khối lượng nước 22,7 nghìn km”, kho tích luỹ 
nước ngọt lớn nhất trên Trái Đất. Dòng chảy thoát là sông Xanh 
Lôrăng (Saint Lawrence) đồ vào Đại Tây Dương. Mực nước ở 
các hồ nằm trên các độ cao khác nhau, mức chênh lệch giữa hồ 
Êriê và hồ Ôntariô lón nhất (tới 100 m) tạo thành thác Niagara 
(Niagara) cao tới 48 m trên đoạn sông nối giữa hai hồ (ỏ đây có 
nhà máy thuỷ điện, công suất gần 2 triệu kW). Ngành vận tải 
thuỷ phát triển. Các kênh âu thuyền đã tạo thành đường thuỷ 


HỒ PHONG HỈ 


dài tới 3.000 km cho tàu biển. HL nối liền với sông Hătxön 
(Hudson) và lưu vực Mixixipi (Mississippi) bởi các kênh vận tải. 
Đây là đường thuỷ nội địa lồn nhất 
trên thế giới. Các cảng chính: 
Sicagau (Chicago) Milâuki 
(Milwaukec), Ditoroi (DetroiL), 
Cuvơlen (Cleveland), Bafolâu 
(Buffalo), TÐrôntô (Toronto). 

HỒ MẶN LỚN (Great Salt 
Lake), hồ mặn nội lục ỏ phía 
tây Hoa Kì trên sơn nguyên Bồn 
Địa Lón, ở độ cao khoảng 1.300 
m, độ sâu trung bình 4,5- 7,5 
m. Tuỳ thuộc vào lượng mưa 
mà diện tích và độ mặn của hÐỒ 
thay đổi: tù 2.500 đến 6.000 
km” và tù 137 đến 300/,„„. Dộ 
mặn ấy cùng với sự tồn tại của 
các bậc thềm trên hồ nói lên 
rằng trước kia khí hậu ở sơn 
nguyên Bồn Dịa Lớn ẩm ướt 
hón hiện nay. Khai thác muối. 

HỒ MÓNG NGỰA. hồ nước 
trên bãi bồi sông, là di tích một 
đoạn sông, thưởng là một khúc uốn cũ đã bị tách ra khỏi đồng 
chảy chính (vd. Hồ Tầy). 

HỒ NGUYÊN TRỪNG (hiệu: Nam Ông; cg. Lê Trùng), nhà 
kĩ thuật quân sự, đầu thế kỉ 15.Vốn quê ở Quỳnh Lưu (Nghệ 
An), con trai cả Hồ Quý Ly, tả tướng quốc dưới triều Hồ, chỉ 
huy việc chế tạo súng thần cơ (hoả pháo cải tiến, hiệu nghiệm) 
và thuyền cổ lâu (thuyền chiến lớn có hai tầng). Năm 1407, bị 
quân Minh bắt trong cuộc chiến đấu ở cửa biển Kỳ La (Hà Tĩnh), 
đưa sang Kim Lăng (Trung Quốc). Có tài nên được ân xá và giao 
trông coi xưởng đúc súng thần cơ, đần đần thăng đến chức tả thị 
lang Bộ Công trong triều Minh. Cuối đời, nhó về Tổ quốc, Hồ 
Nguyên Trùng viết cuốn "Nam Ông mộng lục", gồm 31 thiên mục, 
nói về các sử thoại, danh nhân trong hai triều Lý, Trần, được lưu 
giữ và ấn hành năm 1442 ở Trung Quốc. 

"HỒ NGUYỆT CÔ HOÁ CÁO' đoạn diễn trích trong vỏ 
tuồng" Tiết Giao đoạt ngọc". Hồ Nguyệt Cô là một con cáo tu 
luyện hàng nghìn năm mối trỏ thành người, với một viên ngọc 
quỷ trong mình, nếu viên ngọc mất đi thì phải trỏ lại nguyên hình 
cáo. Hồ Nguyệt Cô giao tranh và thắng Tiết Giao, một viên tướng 
trẻ đẹp và mưu mô. Nguyệt Cô yêu Tiết Giao say đắm. Tiết Giao 
lợi dụng tình yêu và lòng nhẹ dạ của Nguyệt Cô cướp viên ngọc 
bửu bối giữa lúc ái ân nồng thắm. Bằng ngôn ngữ múa tuồng vói 
tính chất khái quát, cách điệu cao, kết hợp với động tác sinh 
hoạt, với sự thể hiện tình cảm khi đau đón về tinh thần, lúc biến 
đổi về thể xác, lồng trong những làn điệu tuồng, với tiếng thét 
ai oán: "Tiết Giao trả ngọc ta", diễn xuất nói lên sự quần quại 
đau thương, sự tuyến tiếc da diết khôn nguôi kiếp người của Hồ 
Nguyệt Cô trong quá trình biến đổi đau đón ghê sợ từ người 
thành cáo. 

HỒ PHONG (Hu Feng; tên thật: Trương Quang Nhân; 1902 
- 85), nhà lí luận và phê bình văn nghệ, nhà thơ Trung Quốc 
người Hồ Bắc (Hubei). Năm 1949, là uỷ viên Hội Liên hiệp Văn 
học Nghệ thuật và Hội Nhà văn Trung Quốc. Năm 1954, viết 
báo cáo gửi Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc trình bày 
một số kiến giải riêng về văn nghệ. Năm 1955, bị quy là phản 
động, đưa đi lao động cải tạo. Năm 1980, được minh oan, phục 
chức, làm cố vấn nghệ thuật Bộ Văn hoá. Tắc phẩm "Hồ Phong 
văn tập" gồm 3 tập bàn về lí luận văn nghệ. Thơ có "Hoa dại và 
mũi tên", "Thời gian đã bắt đầu", vv. 
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H Hồ QUANG ĐIỆN 


HỒ QUANG ĐIỆN dạng phóng điện tự duy trì trong chất 
khí, tập trung trong một plasma hẹp và sáng chói. Khi các điện 
cực nằm ngang, dưới tác dụng của dòng khí nóng bốc lên khi 
phóng điện HQĐ có dạng vòng cung. Ö áp suất khí quyền và 
cưởng độ đòng điện vài ampe thì nhiệt độ trong HOĐD khoảng 
5.000 K, ở áp suất và cường độ lớn hơn nhiệt độ có thể đến 
12.000 K, nếu thổi một luồng khí mạnh vào có thể nâng nhiệt 
độ lên tối 50.000 K. HQĐ được dùng để chế tạo những kim 
loại tỉnh khiết và khó chảy, dùng trong kĩ thuật ánh sáng và 
đặc biệt là để hàn điện. 

HỒ QUÝ LY (1336 - ?), người sáng lập và là vua triều Hồ 
(1400 - 07). Vốn thuộc dòng họ Hồ ở Quỳnh Lưu 
(Nghệ An). Tổ 4 đời làm con nuôi Lê Huấn ở Thanh 
Hoá, đổi là họ Lê. Được Trần Nghệ Tông tin dùng, 
phong làm khư mật đại sứ, lấy công chúa Huy Ninh, 
giữ chức đồng bình chương sự. Năm 1395, sau khi Nghệ 
TÐng mất, được thăng làm phụ chính thái sư, tước đại 
vương, chủ trương cải cách kinh tế xã hội. Năm 1400, 
truất ngôi Trần Thiếu Đế, tự lập làm vua, mỏ đầu 
vương triều Hồ, lấy niên hiệu là Thánh Nguyên, quốc 
hiệu Đại Ngu, xây dựng kinh đô mới Tây Đô ở Thanh 
Hoá. Năm1401, nhưởng ngôi cho con, tự làm thái 
thượng hoàng. Năm 1406 - 07, tổ chức cuộc Kháng 
chiến chống Minh, thất bại và bị bắt đưa sang Trung 
Quốc. Hồ Quý Ly có một số cải cách về chính trị, kinh 
tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, mở khoa thi chọn người 
tài, dùng chữ Nôm thay chữ Hán trong các công văn, 
chiếu, sắc của triều đình, nhưng những cải cách đó 
chưa thực hiện được bao nhiêu vì cuộc xâm lược của 
quân Minh. 

HỒ SAT (VĂN MINH) x. Văn mình Hồ Sai. 

HỒ SĨ DƯƠNG (1621 - 81), quan đại thần, sử gia thởi Lê - 
Trịnh. Người làng Hoàn Hậu, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Đô 
tiến sĩ năm 1652. Đã từng giữ các chức thượng thư Bộ Công, Bộ 
Lễ, sứ thần sang Thanh, tham tụng phủ chúa, tước Duệ quận 
công. Tắc phẩm "Đại Việt Lê triếu đế vương trung hưng công 
nghiệp thực lục". Cùng với Phạm Công Trứ soạn bộ sách "Đại 
Việt sử kỉ bản kỉ tục biên", soạn lại sách "Lam Sơn thực lục". 

HỒ SĨ ĐỐNG (tk. Hồ Sĩ Đồng; hiệu: Dao Đình; 1739 - 85), 
nhà văn Việt Nam. Người huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, dòng 
dõi Hồ Tồng Thốc, Hồ Sĩ Dương, những sử gia có tiếng. Năm 
1772, đỗ hội nguyên, đình nguyên, hoàng giáp. Làm quan đến 
chức tham tụng, được phong tước hầu. Có đi sứ Trung Quốc. Hồ 
Sĩ Đống là người cần trọng, có tài văn chương. Tác phẩm có "Hoa 
trình khiển hứng" (cg. "Dao Đình sứ tập"). Hồ Sĩ Đống là tác giả 
bài tựa cuốn "Sứ Hoa tùng vịnh" của Nguyễn TÐng Quai. Thơ đi 
sứ của Hồ Sĩ Đống uyền chuyền, khoáng đạt, giàu cảm xúc, bày 
tỏ lòng tự hào dân tộc, tỉnh thần trách nhiệm với vua, với nước. 
Ö một số bài, ông còn gửi gắm tình quê hương đất nước đậm đà 
khi sống nơi đất khách quê người. 

HỒ SƠ DI TÍCH các di tích lịch sử văn hoá gồm khảo cổ, 
lịch sủ, kiến trúc nghệ thuật, danh thắng được Nhà nước công 
nhận, xếp hạng bảo vệ đều phải được lập hồ sơ theo mẫu do Bộ 
Văn hoá Thông tin quy định. HSDT gồm: 1) LÍ lịch di tích; 2) 
Bản đồ vị trí phân bố và đường dẫn đến di tích; 3) Bản vẽ mặt 
bằng, một số mặt cắt ngang, cắt dọc và bản vẽ đạc hoạ chỉ tiết 
những mảng chạm khắc đẹp của di tích; 4) Bản ghi màu sắc, đối 
với các bộ phận di tích cần giữ lại lớp màu; 5) Tập ảnh khảo tả 
di tích; 6) Bản ghi chép, bản dập và dịch nghiã các tư liệu Hán 
- Nôm hoặc tiếng nước ngoài nếu có; 7) Biên bản và bản đồ quy 
định khu vực bảo vệ di tích; 8) Tò trình của uỷ ban nhân dân 
tỉnh, thành phố gửi Bộ Văn hoá Thông tin đề nghị công nhận di 
tích. Cùng với quyết định công nhận di tích của Bộ Văn hoá 
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Thông tin, đối với các di tích phức tạp, còn cần lưu giữ thêm các 
tứ liệu tham khảo: Báo cáo kết quả các đợt nghiên cứu, khảo 
sát, bản sao các bài viết đã công bố. HSDT phải đựng trong cặp 
hồ sơ đẻ lưu trữ ở Bộ Văn hoá Thông tin; sở văn hoá thông tin; 
uỷ ban nhân dân huyện, quận; uỷ ban nhân dân xã, phưởng. 
HỒ TÂY ( cạ. Tây Hồ), hồ ở phía tây bắc Hà Nội, rộng khoảng 
500 ha, đưởng vòng quanh hồ dài tới 17 km. Một số nhà nghiên 
cứu di tích lịch sử cho rằng, HT vốn là một đoạn sông Hồng cũ 
còn sót lại sau khi đổi dòng. Đến thời Lý (thế kỉ 11), HT có tên là 
Dâm Đàm (Mù Sương), còn là một vùng rậm rạp, cây cối um tùm, 
có cả thú lớn như hồ, báo, vv. Dến thế kỉ 15, đồi tên là Tây Hồ. 





Hồ Tây 


Tủ thời Lý - Trần, các vua chúa đã lập quanh hồ nhiều cung 
điện làm nơi giải trí như cung Thuý Hoa, điện Hàm Nguyên, 
cung Từ Hoa, w. Đời Lê Tương Dực (thế kỉ 16) cho xây củu 
trùng đài, một lầu cao 9 tầng, bệ ngọc, mái vàng; năm 1515, 
Tương Dực bị giết, đài bị phá. Khoảng đời Lê Trung Hưng, do 
đấp đê Cổ Ngư (nay là đường Thanh Niên) mà tách một phần 
thành hồ Trúc Bạch. Quanh HT là cả một thắng cảnh và một 
vùng văn hoá hấp dẫn, làng hoa Yên Phụ, Nghi Tàm, Quảng Bá, 
Nhật Tần; đền chùa cổ kính: Châu Long, Kim Liên, Trấn Quốc, 
Quán Thánh và rất nhiều truyền thuyết dân gian. 


HỒ THÀNH thành ở An Nghiệp, huyện Tuy Hoà, tỉnh Phú 
Yên, bên sông Dà Rằng, cách thị trấn Tuy Hoà 10 km về phía 
tây nam. Chu vi 6,6 km. Là kinh đô mới của Chiêm Thành sau 
khi thành Đồ Bàn (kinh đô cũ, ở tỉnh Bình Định) bị nhà Lê 
chiếm (1471). 

HỒ THÍCH (Hu Shi; tên thật: Hồng Tần; tên chữ: Thích Chị; 
1891 - 1962), nhà văn, nhà triết học Trung Quốc thởi cận - hiện 
đại, người An Huy (Anhui). Năm 18 tuổi, sang Hoa Kì du học, 
bảo vệ luận án về triết học cổ đại Trung Quốc ở Đại học Côlômbia 
(Columbia) (1915). Năm 1917, về nước, đề xướng cách mạng văn 
học, kêu gọi dùng bạch thoại thay văn ngôn. Dạy triết học ở Bắc 
Kinh. Những năm 1928 - 30, hiệu trưởng Trường Dại học Ngô 
Tùng, Thượng Hải. Năm 1938, làm đại sứ Trung Hoa dân quốc 
tại Hoa Ki. Hồ Thích là người truyền bá chủ nghĩa thực dụng ỏ 
Trung Quốc, cho rằng thực tại chỉ là các mối quan hệ về cảm 
giác giữa con người, ông theo thuyết duy tâm chủ quan, tuyên 
truyền tư tưởng tự do cá nhân, dân chủ và khoa học. Các tác 
phẩm chính: "Đại cương lịch sử triết học Trung Quốc" (1919), 
"Lịch sử văn học bạch thoại" (1928), "Lịch sử triết học thế giói 
30 năm nay” (1925), "Hồ Thích văn tồn" (3 tập, 1930). 

"HỒ THIÊN NGA" kịch múa 3 màn; âm nhạc Traikôpxki (P 
L. Chajkovskij), kịch bản Bêghichep (V. Begichev), Ghenxc (V. 


F. GeUcer); biên đạo Pơtipa (M. Petipa), Ivanôp (L. Ivanov); hoạ 
sĩ Bôcharôp (M. L. Bocharov). Trình diễn lần đầu tại Nhà hát 
Marinxki (Maarijnskij) ở Pêtecbua (Peterburg) ngày 15.1.1895. 
Tại công viên trước lâu đài, mọi người đến chúc hoàng tử Xichfrit 
(Ziegfrid) đến tuổi thành niên. Tất cả đều nhảy múa. Bà chúa 
mẹ chàng đến và nhắc nhỏ chàng trong vũ hội ngày mai, chàng 
phải chọn cho mình một nàng công chúa. Chàng cảm thấy buồn 
và mất tự do, chàng chưa hề yêu ai. Xichfrit cùng bạn đi săn 
đêm. Đêm trăng bên hồ, cạnh nguyện đường đồ nát, đàn thiên 
nga kiêu hãnh bơi lội. Đầu đàn là con thiên nga trắng đội vương 
miện. Dưới trăng, những con thiên nga trắng đã biến thành những 
cô gái vây quanh hai chàng. Xichfrit say đắm sắc đẹp của nữ 
thiên nga đầu đàn Ôđetta (Odetta). Nàng đã kể lại câu chuyên 
mụ phù thuỷ độc ác biến các nàng thành thiên nga, cho đến khi 
có một người đành cho nàng tình yêu suốt đời, mà người ấy phải 
chưa bao giở yêu ai thì các thiên nga mới trỏ lại thành người. 
Xichfrit dâng cho nàng tình yêu chung thuỷ, trọn vẹn. Bình minh 
đến, Ôđetta chia tay với người yêu, trỏ lại kiếp thiên nga cùng 
bẻ bạn. Vũ hội trong cung đình, Xichfrit không rung động trước 
bao cô gái đẹp, chàng chỉ nghĩ đến Ôđetta. Mụ phù thuỷ biến 
thành kị sĩ Rôtbat (Rotbart) xuất hiện cùng con gái là Ôđilia 
(Odilija). Ôđilủa cải trang rất giống Ôđetta của chàng. Hoàng tử 
đã bị lửa, quyết định chọn Ôđilia là vợ chưa cưới. Chính lúc đó 
chàng nhìn thấy thiên nga chúa trắng đang đau đón mồ vào của 
số. Xichfrit hiểu ra tất cả, thất vọng chàng chạy ra ngoài. Chàng 
cầu xin Ôđetta tha thứ cho sự thay đồi của chàng vì bị lửa dối. 
Họ thề sẽ bên nhau, mụ phù thuỷ căm ghét tình yêu mãnh liệt 
đó, đã biến thành giông tố, gió gào hung dữ quật xuống hai ngưồi, 
nhưng không thể chia cách được họ. Hai người từ trên đỉnh cao 
chót vót đã lao xuống hồ. Mụ phù thuỷ bị sức mạnh của tình yêu 
giết chết. Thuỷ cung rực sáng huyền ảo. Thi hài Xichfrit và Ôđetta 
phủ đầy hoa muôn sắc, bên nhau mãi mãi. 

HỒ THƯỢNG (Lake Superior), hồ lớn nhất thế giới, thuộc 
hệ thống LỘ Lớn, ở biên giới Hoa Kì và Canađa. Diện tích 82,4 
nghìn km”, sâu 393 m. Có dòng chảy vào hồ Hurôn (Huron). 
Các cảng chính: Đalut (Duluth), Po - UyHơm (Port - William). 

HỒ TIỂU (Piperaceae), họ cây thảo, thân dài, mang rễ trên 
các đốt. Thân cấu tạo bởi nhiều bó mạch xếp lộn xộn. Lá hình tim, 
có lá kèm hoặc không, mọc cách. Hoa nhỏ không có bao. Cụm hoa 
hình bông mang hoa đơn tính hay lưống tính. Hoa đực hai nhị, 
bộ nhuy 4 - 5 lá noãn. Có 10 chỉ, khoảng 2 nghìn loài. 

Ở Việt Nam có 2 chỉ, 31 loài. Dại diện cây hồ tiêu (Piper 
nigerum; tk. cây tiêu, dây tiêu), cây gia vị nhiệt đói, sống lâu năm. 
Cây leo. Lá có phiến hình bầu dục, đỉnh nhọn. Hoa mọc thành 
bông, dài gần bằng phiến lá. Hoa có lá bắc bao bọc. Quả mọng 
hình cầu, màu đỏ lúc tươi, màu đen khi khô, có vị cay thơm. Môi 
trưởng sinh trưởng tự nhiên là rửng xích đạo quanh năm xanh, 
nóng, ầm, lặng gió, che bóng, với nhiệt độ trung bình năm 24 
-26°C, lượng mưa 2.500-3.000 mm/năm, đất thoát nước, nhiều 
màu. Có nguồn gốc từ vùng Tây Nam Ấn Độ, HT được trồng ở 
nhiều nước Đông Nam Á, với hơn 50 chủng, được phân thành 
hai nhóm: Lampong - cây khoẻ có lá rộng, hạt nhỏ, chín sớm; 
Bangka - cây mảnh, lá nhỏ, hạt to, chín muộn. 

Ỏ Việt Nam, HT được trồng nhiều ỏ Trung Bộ và Nam Bộ với 
nhiều giống: giống địa phương có tiêu Tiên Sơn, tiêu Quảng Trị, 
tiêu Đất Đỏ, tiêu Di Linh; giống nhập nội phố biến là giống HT 
lá to Lada Benlattvong của Inđônêxia, nhập vào Nam Bộ năm 
1947, HT có thể trồng bằng hạt hay hom (cành giâm hay chiết, 
ghép). Cây choái (nọc tiêu) sống hay chết, để cho cây tiêu leo; 
cây choái sống là các loài cây vông, muồng đen, keo giậu, mít, 
lồng mức... HT được chế biến thành tiêu đen hay tiêu sọ (hạt 
trắng). Có ba hoạt chất đặc trưng: piperin, phelanđren và 
oleoresin. Sản lượng thế giới hằng năm khoảng 100 nghìn tấn. 


HỒ TRUNG H 





HỒ TÔN TRÌNH (tk. Hoàng Trinh; sinh 1920), nhà nghiên 
cứu văn học và nhà kỉ hiệu học Việt Nam. Quê xã Dại Nài, huyện 
Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Trưởng Tỉ Tuyên truyền văn nghệ tỉnh 
Hà Tĩnh trong Kháng chiến chống Pháp. Viện trưởng Viện Văn 
học (1986 - 89). Ủy viên Ban Thưởng trực Hội đồng Quốc gia 
Chỉ đạo Biên soạn Từ điền bách khoa Việt Nam. Hội viên Hội 
Nhà văn Việt Nam, hội viên Hiệp hội Kí hiệu học Quốc tế. Phó 
chủ tịch Hiệp hội các Hội đồng Khoa học xã hội Châu Á và Thái 
Bình Dương. Phó chủ tịch Lỷ ban Quốc gia UNESCO. 

Các tác phẩm: "Phương Tầy văn học và con người" (tập 1, 1969, 
tập 2, 1971), "Văn học ngọn nguồn và sắng tạo" (1979), "Văn 
học, cuộc sống nhà văn" (chủ biên, 1979), "Kí hiệu, nghĩa và phê 
bình văn học” (1979), "Ra sức phấn đấu sáng tạo theo đường lối 
văn nghệ của Đảng” (1980), "Về khoa học và nghệ thuật trong 
phê bình văn học" (1980), "Phấn đấu để có những thành tựu mới 
trong văn nghệ" (chủ biên, 1980), "Đối thoại văn học" (1986), 
"Tu kí hiệu học đến thi pháp học" (1992), "Phương pháp luận về 
văn hoá và phát triển" (1995), "Chủ nghĩa xã hội với tư cách một 
chủ nghĩa nhân văn và văn hoá" (1995), "Trên những dặm đường 
khoa học" (bút kí, 1995). Ngoài ra có một số tiểu luận viết bằng 
tiếng Pháp và tiếng Anh, đăng trong kỉ yếu hoặc tạp chí khoa 
học quốc tế. Năm 1979, được bầu viện sĩ danh dự Viện Hàn lâm 
Khoa học Hungari. Năm 1981, được phong giáo sư. Giải thưởng 
Hồ Chí Minh về khoa học xã hội (1996). 

HỒ TÔNG THỐC (cuối thế kỉ 14 - ?), nhà thơ, nhà sử học 
Việt Nam. Quê gốc xã Quỳ Trạch, huyện Thổ Thành (nay là 
huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An), ngụ cư ở Vô Ngại (Mỹ Văn, 
Hưng Yên). Nồi tiếng thông minh, có tài làm thơ. Dỗ trạng 
nguyên và làm quan trong triều vào cuối đời Trần. Năm 1386, 
làm hàn lâm phụng chỉ, sau đó được thăng an phủ sứ, chức thái 
bảo tước quận công. Tùng đi sứ sang triều Minh, Trung Quốc. 
Tắc phẩm sử có "Việt sử cương mục", "Việt Nam thế chí", nay 
đều không còn; văn thơ có bộ "Thảo nhân hiệu tần thi tập". 


HỒ TRUNG nhạc cụ có hai dây làm bằng tơ, dùng cung kéo. 
Được sáng tạo tử nhị, nhằm mục đích mở rộng xuống khu vực 
có âm trầm hơn nhị. Âm thanh trầm, ấm, thích hợp với những 
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g1ai điệu chậm, buồn. Thưởng có mặt trong đàn nhạc chèo, tuồng 
và cải lương. 

HỒ TÙNG MẬU (tên thật: Hồ Bá Cự; 1896 - 1951), nhà hoạt 
động Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam. Quê 
làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Mất ở Thanh 
Hoá. Năm 1920, sang Xiêm; sau sang Trung Quốc, tham gia Tầm 
Tầm xã. Cuối 1924 được Nguyễn Ái Quốc giác ngộ, trở thành 
một trong những người lãnh đạo Hội Việt Nam Cách mạng Thanh 
niên. Tháng 3.1926, gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tủ 
1927 đến 1928, bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt 4 lần. Năm 
1929, gia nhập An Nam Cộng sản Đảng; tích cực vận động để 
đảng này cùng Đông Dương Cộng sản Dảng sớm lập ra một đảng 
cộng sản duy nhất. Tích cực trong việc tổ chức hội nghị hợp nhất, 
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuối 6.1931, bị nhà cầm 
quyền Anh bắt và trục xuất ra khỏi Hương Cảng. Tiếp đó, bị mật 
thám Pháp bắt, đưa về Việt Nam, tuyên án khổ sai chung thân, 
giam tại các nhà lao Vinh, Lao Bảo, Kon Tum, Buôn Mê Thuội, 
Trà Khê. Tháng 3.1945, vượt ngục; hoạt động ở Trung Kỳ. Sau 
Cách mạng tháng Tăm (1945), được phân công thành lập Trường 
Quân chính (ở Hà Tĩnh). Cuối 1946, chủ tịch Uỷ ban Kháng 
chiến hành chính Liên khu IV. Uỷ viên thường vụ Liên khu uỷ. 
Tù 1949, tổng thanh tra của chính phủ (sắc lệnh 138 C-SN ngày 
18.12.1949 của chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng 
hoà). Đầu 1950, hội trưởng Hội Việt - Hoa hữu nghị. Từ 2.1951, 
uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Dảng Lao động 
Việt Nam. Hi sinh trên đường đi công tác (7.1951). Huân chương 
Hồ Chí Minh (truy tặng). Hồ Tùng Mậu là một đảng viên trung 
kiên, người lãnh đạo tận tuy của Dảng, người cán bộ lão luyện 
của Chính phủ. 


HỒ XUÂN HƯƠNG (cuối thế kỉ 18 - đầu thế kỉ 19), nhà thơ 
nữ Việt Nam. Quê làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ 
An. Sinh ra và lón lên ở Thăng Long vào thời kì đầu nhà Nguyễn. 
Hồ Xuân Hương thông minh, không được học nhiều, nhưng hay 
thơ, có nhiều bạn trai, cùng họ xướng hoạ. Hồ Xuân Hương vùa 
là nhà thở châm biếm vừa là nhà thơ trữ tình sâu sắc. Thơ Hồ 
Xuân Hương có khoảng 50 bài, là một di sản quý báu của văn 
học cổ điển Việt Nam. Hồ Xuân Hương thưởng nói lên nỗi khổ 
của người phụ nữ trong xã hội phong kiến bị thua thiệt nhiều bề, 
mặc dù đúc tính, tài năng không kém nam giới. Mặt khác, Hồ 
Xuân Hương châm biếm bọn đạo đức giả như văn nhân, sĩ tủ, 
anh hùng, kẻ tu hành tha hoá. Thơ Hồ Xuân Hương rất táo bạo, 
lại vô cùng độc đáo, thưởng có hai nghĩa, ' nghĩa nổi" và "nghĩa 
chìm" theo kiểu đố thanh giảng tục, đố tục giảng thanh của dân 
gian. Trước đây nhiều người cho thơ Hồ Xuân Hương là "thơ 
tục”, "thơ dâm”, chỉ gây cười. Nhưng đần dần, người ta không 
hiểu theo "nghĩa nổi" của bài thớ, mà để ý đến "nghĩa chìm" và 
thấy Hồ Xuân Hương là nhà thơ duy nhất đã châm biếm, đả kích 
xã hội trọng nam khinh nữ, chống lễ giáo phong kiến, bênh vực 
người phụ nữ. Các nhà nghiên cứu mới tìm ra một tập thơ chữ 
Hán và chữ Nôm có tên là "Lưu hương kí", ghi là "của Xuân 
Hương, người Nghệ An, sáng tác ở nhà Cổ Nguyệt đường". Xt. 
“Lưu hương kỉ". 

HỔ (nông sinh; Panrhera tigri; tk. cọp, hùm, khái), loài thú 
lớn ăn thịt, họ Mèo (Felidae). Thân dài, cổ ngắn, to. Dầu gọn, 
có răng khoẻ. Bàn chân trước rộng, có vuốt sắc. Lông vàng đỏ 
có nhiều vằn đen. Vai cao 95 - 110 cm. Nặng 250 - 280 kg. H 
đực lớn hơn H cái. Sống trong các loại rừng, kể cả rửng đầm lầy 
có lau sậy. Ăn hươu nai, lợn rừng. có khi bắt cả trâu, bò tót, thỏ 
rừng. Có thể ăn tới 30 - 50 kg thịt một bữa, sau đó nhịn nhiều 
ngày. Con cái ba năm sinh một lần, động hón 4 - 8 ngày, chủa 93 
~ 114 ngày, đẻ 1 - 5 con. Sau 5 - 6 tháng cai sữa. H con thành thục 
khi 3 - 5 tuổi. Sống khoảng 20 - 30 năm. Ở Việt Nam, có tư Bắc 
tới Nam. Da H đẹp, có giá trị trang trí cao, nên bị săn bắt mạnh. 
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Trên thế giới, dự đoán chỉ còn 6 000 - 7 000 con. Ở Việt Nam 
chỉ còn vài trăm con, H bị săn bắn nhiều để lấy xương nấu cao 
hồ cốt (trung bình một bộ xương H nặng 10 -12 kg; 100 kg xương 
H nấu được 30 kg cao)và bộ phận sinh dục con đực để làm thuốc. 
H là động vật quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng, cần được 
bảo vệ. 





Hổ 


HỔ (mĩ thuật), hình tượng trong nghệ thuật tạo hình Việt 
Nam gắn với sức mạnh trần gian, hiện thân của thần tài, thần 
chưa bệnh và phương hướng. Tượng H làm bằng đá vôi ở lăng 
Trần Thủ Độ dài 1,40 m, trong tư thế nằm nghỉ, gần với tự nhiên, 
thư thái, đầu ngắng cao hơi đướn ra phía trước... H có khổi hình 
đơn giản, đương nét dút khoát, bố cục chặt chẽ... Sức mạnh của 
nó được phô diễn ở: ức nở, cơ bắp nồi cuộn, đuôi trục vuông 
lượn ngược ra phía trước, những vân xoắn hình dấu hỏi nơi đầu 
và cổ. Tinh thần của tượng H đã vượt ra ngoài thực tế để như 
còn mang cả yếu tố tâm linh. Phù điêu H cũng có từ thởi Trần, 
Lê trên nhang án đá chùa Đại Bi (Hoài Đức, Hà Tây, 1361), 
được thể hiện nhìn nghiêng, mặt quay ra, chỉ chú ý nét khái quát, 
động tắc tự nhiên, đột ngột, đầy vẻ dân gian. Trong tín ngưng, 
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Hổ "Hắc hổ" (tranh dân gian Hàng Trống) 


có tranh thở I[ như: Iiắc H, Bạch H, Ngũ H thần tuống. Loại 
tranh này thuộc đòng tranh dân gian Hàng Trống. Hình tượng 
H trong tranh H ngöi, I1 đứng biểu hiên một sức sống mãnh liệt, 
màu sắc hài hoà. bố cục chặt chế, có giá trị nghê thuật cao của 
dòng tranh dân gian Việt Nam. 

HỔ PHÁCH nhựa hoá thạch của cây lá kim (tùng, bách, 
thông), phát triển nhiều trong thời kì Kreta muộn và Paleogen. 
Thành phần hoá học CìoH14O4 (công thúc gần đúng). Tạo thành 
các kết hạch, các hạt riêng lẻ. Màu sắc: vàng, đỏ, đen, trắng, vàng 
đa cam, vàng mật ong, xanh da trời. Độ cúng 2 - 3. Khối lượng 
rêng l1 ø/cmŠ. Nguyên liên quý của mĩ nghê thủ công: làm chuỗi 
hạt cưởm, vòng đeo, bót, tầu thuốc, tạc tượng nhỏ, cúp, tráp hộp, 
ww. Dầu HP dùng để chống mục gỗ. Gặp trong sa khoáng sông, 
biển, tarn giác châu trong đất trồng rưng cô, nhiều nhất ở vìng 
bở biên Bantich. 

HỒ PHÙ (tiếng Sanxkrit: Râhu), linh vật trong huyền thoại 
Ấn Dộ, Hồ Phù vốn là quỷ, do sự phát hiện của thần Mặt Trời. 
Mặt Trăng mà bị Visnu (Vishnu, Visnu) chặt đứt làm đôi, nửa 
trên là [lô Phủ, nửa dưới là Kế Dô (Kétu). 

Hình chạm Hỗ Phù mang ý nghĩa cầu phồn thực. Hồ Phù ngậm 
Mặt Trăng hoặc khung khắc chữ "h", "thợ", hoa cúc... Ỏ Việt 
Nam. hình tượng Hỗ Phù có từ khá sóm, định hình dần đần có 
bộ mặt đơn giản, bao giỏ cũng được nhìn chính diện. Tủ thế ki 
11, 12, Hồ Phù xuất hiện trên các tượng Kim Cương. Tói thế kỉ 
16, Hiô Phù có bộ mặt điểm xuyết các hình đao (tượng trưng 
lộng) xuất hiên trên các bệ tượng Phật, Bồ Tất. Tủ cuối thế ki 
17, Hồ Phù xuất hiên đầy đú các phận theo quy ước: mắt quỷ, 
sửng nai (hai chạc ngắn, dải), taì thú, trán lạc đà, mũi sư tú, 
miệng hô, vầy cá chép, chàn cá sấu, móng chịm ưng. Thế kì 19, 
20, Hồ Phù tượng trưng cho quyền lực phong kiến. Hình tượng 
Hồ Phù nhấn mạnh các nét gồ ghề biểu hiện sự hung đữ, sức 
mạnh, đưởng cham thường rắn chắc, tạo được cái thần của nó, 
như Hồ Phù trên nóc chùa Kim Liên (Hà Nội). 


HỔ QUY ỀN trưởng đấu kiên cố dùng đề tô chức nhĩng trận đấu 
0iứa Voi và cọp chơ vua quan triều định nhà Nguyễn và dân chúng 
xem, là một dị tích độc đáo của Việt Nam. Hinh thức này có tử 
thởi nhà Irần (1225 - 1400). Đến thỏi nhà Nguyễn, đời vua Minh 
Mạng (1820 - 40), triều đình quan tâm đặc biệt. Năm 1830, Minh 
Mạng cho xây trưởng đấu ỏ chân đồi Long Thọ (thuộc xã Thuỷ 
Biêu - thành phố Huế hiện nay), kiến trúc đơn giản nhưng 
chắc chắn, vật liệu là gạch vồ, đá trộn vôi mật; trải qua gần 
l60 năm, nay vẫn còn khá nguyên vẹn. Trưởng đấu có hình 
vành khăn, hai vòng tưởng, bên trong cao 5,80 m, bên ngoài 
cao 4,75 m cỏ khuynh độ 1/10 hướng vào nhau, ôm chặt (ấy 
mô thành bằng đất ở giữa. Bề dày đỉnh tưởng ngoài 35 cm, 
định tưởng trong 47 cm, cả hai cùng với mô thành bằng đất ở 
giữa tạo nên môt bề dày 4 m ô định, 5 m ở đáy; đỉnh cũng là 
con đường vòng tròn để người xem đi quanh trưởng đấu hoặc 
đứng Xem voi cop đấu nhau trong lòng chảo. Lòng chảo có 
đưởng kính 44 m. Toàn bộ chu vi HQ là 140 m. HQ được dùng 
vào mục địch khá cụ thê, vừa đề tô chức những cuộc giải tri. 
vừa tạo cơ hội đề huấn luyện cho voi trổ nên đũng cảm, quen 
với không khí chiến trường. IIQ ở Huế không những là một 
di tích có giá trị cao về mặt lịch sủ, văn hoá của Việt Nam, 
mà còn là mội di: tích quý hiếm, rất lạ đối với thế giới. 

"Hổ TRƯỚNG KHU CO" (cg. "Hồ trướng xu cớ"), bình thư 
Việt Nam, do Đào Duy Từ đẻ lại (Triệu Điền thuật lại, Nguyễn 
Huy Chữ bồ sung, Cao Toàn hiệu đính, Cao Khuê soạn lại, Lê 
Phúc Định biên tập và Ngô Tử Thông hiệu định lần soạn lại, các 
bản hiện có là bản soạn lại lần này). "HTKC"” được biên soạn theo 
quan điểm cổ truyền "thiên thời, địa lợi, nhân hoà" nên gồm ba tập: 
"Thiên", "Địa" và Nhân". Tập “Thiên” trình bày các phương pháp và 
phương tiện dựa vào "thiên cơ”, với các nội dung chủ yếu: hoả công, 


HỐ THẺ H 


thuỷ chiến, bộ chiến và thủ trại. Tập "Địa" trình bày các loại đội 
hinh, dưa vào “đía lợi" và sự vận dụng linh hoạt, biến hoá các loan 
đội hình đó. Tập "Nhân" trình bày các yêu cầu đối với tướng (8 
điều "Nhân, Nghĩa, Tín, Trí, Minh, Tài, Dũng, Nghiêm", đối với 
quân cơ (5 điều: Nghiêm lênh, Chỉnh túc, Tình nhuệ, Tủ tế và 
Thanh liêm), phép hyện quân đánh giặc và cách xư trí các tình 
huổng cö bàn theo quan điểm "nhân hoà". Là binh thư phản ánh 
khá rõ ràng những đặc điểm và truyền thống quân sự Viêt Nam. 

HỖ BIẾN (cg. tautome), hiên tướng các đồng phân dễ 
dàng chuyên hoá lẫn nhau (đồng phân hoá thuận nghịch). 
Khi cAÂn bằng, có một tỉ lệ nhất định giữa các đồng phân. 
Vd. etyl axetoaxetat tôn tại hai đạng: 

Œ1a=C-= CHaCOOCH) œ CHẠ — vỜNG CHCOOC2HS 

On 
| H 
đạng (D là xeton đạng (Tl) là enol 

HỖ STNH kiểu quan hệ tướng hố giữa hai hay nhiều loài sinh 
vật (động, thực vậu) trong đó tất cà các thành viên đều có lợi 
Có hai kiều: HS bắt buộc, trong đó các sinh vật không thể sông 
độc lập với nhau, vd. cộng sinh giữa tảo và nẤm ở địa y; [IS ngẫu 
nhiên hay HS không bắt buộc, trong đó hai loài có thể sông độc 
lâp, vd. cua biển và một số loài động vật không xương sống như 
hải miên và ruột khoang sống bám vào mai cua, có vai trò như 
những vật nguy trang. !1S ngẫu nhiên đôi khi được gọi là sự tiền 
hợp tác (hợp tác sö đẳng). 

HỐ CHUỐI căn cứ trong hệ thống đồn luỹ của nghĩa quân Yên 
Thế, xây dựng năm 1886 tại thung lũng gần suối Cầu Gõ, gồm nhiều 
đồn luý, công sự kiên cố. !Iai fần quân Pháp tấn công HC đều thất 
bại. Lần thứ ba, Pháp cử đại tá Mâyg (Mayer) chỉ huy trên 1 nghìn 
quân, có đại bác và tàu chiến yềm trợ tấn công. Kịch chiến diễn ra 
suốt 6 ngày đêm. Tháng 1.1891, nghĩa quân phải rút khỏi HC. 

HỐ HÚT NƯỚC hố trũng ở vùng đá vôi, thường ở đáy thung 
tñng, phễu, pðlê, qua đó nước của sông, suối trên mặt đất chuyên 
xuống dòng ngầm. 

HỐ KHOAN lố khoan đường kính ln nhưng không sâu lắm, 
thưởng gặp trong khai thác mở. 

HỐ MÓNG hố đất được đào sâu xuốhg đề xây móng nhà, trạm 
bơm, cống, w. Vd. HM nhà, FÍM tram bơm, HM cống, đập. 

HỔ SÂU ĐẠI DƯƠNG (tk. máng sâu đại đương) x. Máng 
sâu đại dương. 

HỐ THIÊN THẠCH x. Thiên thạch. 

HỔ THẾ. khu vực tụt xuồng cuả thế năng cuả hạt, đồ thì biểu 
diễn của thế năng cuả hạt có dạng hố (x. hình vẽ). Khoảng cách 
tứ đáy lên miệng hố gọi là chiều sâu ITT. Khí hạt ở trong hô có 





Hố thế một chiều (X) (. 8£ sáu cuả hố 
!, 2, 3... Các mắc năng lượng 
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H Hóố TIÊU NĂNG 





năng lượng nhỏ hớn bề sâu hô (chọn đáy hố tàm gốc tinh năng 
lượng) thì hạt ở trạng thái liên kết. Theo cớ học lượng tử, hạt ở 
trong HT chỉ có thể cớ các mức năng lượng gián đoạn. 

HỐ TIỂU NĂNG (tk. bể tiêu năng, giếng tiêu năng) x. Để riêu 
răng. 


HỐ XÓI hố có dang hình phếu nằm sau công trình (cống, đập 
tràn, vv.) do năng lượng thửa của đòng chảy bào xói nên sau khi 
ra khỏi công trình. 

HỘ đơn vị quản tí đân số ð Việt Nam, bao gồm những người 
có quan hệ về gia đình cùng ở chung một nhà điiợc cỡ quan quản 
li cấp cho một quyền sở hộ khâu ghi rõ họ tên, ngày sinh, nghề 
nghiệp cuả từng người. Chú H là người đứng đầu H, thay mặt H 
thực hiện các quy định về đăng kí và quản lí hộ khẩu trong H 
cuả mình. H gia đình, gồm những người có quan hệ gia đình nhàí 
ông, bả, bố. mẹ, vợ, chồng, con, anh, chỉ, em ruột và những người 
khác đước chủ hộ đông ý cho nhập vào cùng ở chung một nhà. 
H tập thể (cũ), gồm những cần bộ, công nhân, viên chức, học 
sinh được cơ quan, xí nghiệp, trưởng học... bố trí ở chung trong 
một khu nhà. Theo Nghị định số S1/CP ngày 10.5.1997, không 
có H tập thể. Những người sống độc thân tại nhà ở tập thê có 
trách nhiêm đăng kí hộ khẩu với cơ quan công an nơi họ đang 
cư trú và được cấp một giấy chứng nhân nhân khâu tập thẻ. 


HỘ CHIẾU giấy chững nhận nhân thân, quốc tịch và chức vụ 
(nếu có) do eø quan có thấm quyền cuả một nước cấp cho công 
dân nước mình khi người đó đi ra nước ngoài. Bàn thân HC 
không tao ra quyền cho người có HC được phép xuất cảnh khỏi 
nước mình, nhập cảnh, quá cành qua lãnh thổ nước khác. Người 
có HC chi được phép xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh khi có thị 
thưc xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh cuả nước mình hoặc các 
nhà nước hữu quan hoặc trên cở sở các hiệp định miễn thị thuc 
giữa các nhà nước đó. Người mang HC cuả nước nào thì được 
hưởng quyền bảo hộ ngoại giao cuả nước đó. 


Ö Viêt Nam, HC gồm các loại: HC ngoại giao, HC công vụ, 
HC phô thông, do Bộ Ngoại giao. Bộ Công an và nếu ở nước 
ngoài thì do cđ quan đại diện ngoại giao, đại điện lãnh sự cuả 
Nhà nước Viêt Nam cấp theo đúng quy định trong pháp luật cuả 
nước đó. HC ngoai giao: cắp cho viên chức có hàm ngoại gìao 
tử tuỳ viền đến đại sứ và cho những người trong gìa đình cùng 
đi, các viên chức cao cấp tử thú trưởng hoặc tương đương thứ 
trÖng và cả vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế của các ngành, thành 
viễn các đoàn đại biểu cao cấp cuả Đảng, Chính phủ và cuả Nhà 
nước khi đi ra nước ngoài. Trong thực tiến, HC ngoại giao còn 
có thẻ được cấp cho những người ngoài điện nêu trên. 


Người mang HC ngoại giao được hưởng các quyền ưu đãi và 
miễn trử ngoại giao. HC công vụ: cấp cho nhân viên hành chính, 
Kì thuật, nhân viên phục vụ cua các cơ quan đại diện ngoại giao 
và lãnh sự cuâ Nhà nước ở nước ngoài; cán bộ, công nhàn viên 
cuả các cớ quan, xí nghiệp và các đoàn thể khi đi công tác, học 
tập, nghiên cứu ở nước ngoài. HC phổ thông: cấp cho cðng dân 
đi tham quan du lịch hoặc làm việc riêng ở nước ngoài. Trong 
thực tiễn, còn có loại HC phô thông đi công vụ cấp cho cán bộ, 
sinh viên, thực tập sinh khi đi ra nước ngoài công tác và học tập. 

HỘ ĐỀ giữ gìn, bảo vệ đề, để đề phòng đê bị vỗ hoặc hư 
hỏng; là công tác quan trọng có tính sống còn của toàn dân, đặc 
biêt ở Miền Bắc và Bắc Trung Rộ Việt Nam, nơi có hàng trăm 
cây số đê sông. 

HỘ TÂM PHIẾN miếng vật liệu bằng kim loại, da, w. hình 
chứ nhật hay hình vuông đeo trước ngực chiến binh trong khi 
chiến đấu đề bảo vê chỗ hiểm. ITTP ở Việt Nam có từ thời Hùng 
Vương. Chiến bình phương Tây thời trung cô mang HTP như 
một Áo giáp ngắn, bằng đa, đấp thêm những miếng kim loại, sau 
làm hoàn toàn bằng kìm loại, bảo vệ vùng ngực, lưng. Người Hi 
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Lap có loại tôrăcxd, người La Mã có Loại \ôria. Loại plaxtrông, 
bằng kim loại ôm khít lấy ngực và một phần bụng đành cho bộ 
binh, kị binh. Plaxtrông da nhồi, được các kiếm sư mặc trước 
ngực đề làm giảm nhẹ các nhát kiếm tập đầm. Những thế ki gần 
đây, HTP chủ yếu dùng trong giới thể thao. 


HỘ TỊCH những sự kiện cơ bản xác định tình trạng thân nhân 
của một người từ khi sinh ra đến khí chết. Đăng kí HT là chức 
năng của cơ quan nhà nước có thảm quyền: 1) Xác nhận các sự 
kiện: sinh; tứ; kết hôn, nuôi con nuôi; giảm hộ; nhận cha, mẹ. 
con; thay đôi họ, tên, chữ đệm; cải cbính họ, tên, chư đệm, ngày, 
tháng, năm sinh; xác định lại đân tộc; đăng kí khai sinh, khai tử 
quá hạn; đăng kí lại các việc sinh, tử, kết hỗn, nhận nuôi con 
nuôi; 2) Căn cứ vào quyết định của có quan nhà nước có thầm 
quyền, phì vào số đăng kí HT các việc về li hôn, xác định cha, 
me, con, thay đố: quốc tịch, mất tích, mất năng le hành vị dân 
sự, hạn chế năng Lực hành vi dân sự, huỷ hôn nhân trái pháp LuẬt, 
hạn chế quyền của cha. mẹ đối với con chưa thành niên hoặc 
những sự kiện khác do pháp luật quy định. Giấy tờ HT do cơ 
quan nhà nước có thẳm quyền cấp theo thủ tục, trình tự được 
quy định tại Nghị định SICP ngày 10.5.1997 về việc đăng Kí và 
quản li hộ khẩu là bằng chứng công nhận các sư kiện về HT, làm 
phát sinh, thay đồi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của cá nhân, 
tô chức. Diều 2: quản lí HT là công việc thường xuyên của các 
cơ quan nhà nước có thâm quyền thực hiện để theo dối thực 
trạng và sự biến động về HI, nhầm bảo vệ quyền, lợi ích hợp 
pháp của cá nhân, tổ chức tạt cØ sở xây dựng, phát triển kinh tế, 
xã hội, an ninh quốc phòng và chính sách dần số - kế hoạch hoá 
gia đình. Cá nhân, tổ chức có quyền và nghĩa vụ đăng kí HT. Cơ 
quan nhà nước có thầm quyền có nghĩa vụ đăng ki HT theo quy 
định của pháp luật về HT và có trách nhiệm tạo điều kiện đề cá 
nhân, tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ đăng kí HT. Việc đăng 
kí, kiểm tra và xử lí các ví phạm về HT phải được thực hiện kịp 
thời, khách quan, chính xác theo quy định của pháp tuật về HT. 
Việc đăng kí và quản lí TT có yếu tố nước ngoài được thực hiên 
theo quy định của pháp Luật về HT Trong trưởng hợp điều ước 
quốc tế mà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam kí kết 
hoặc tham gia có quy định khác với Nghị định SICP và những 
quy định khác của pháp Luật về HT; thì áp dụng điều ước quốc 
tế đó. Số đăng kí HT được tưu ð hai cấp: một bộ số lưu tại Uy 
ban nhân xã, phường, thị trấn nơi đăng kí HT và một bộ số lưu 
tại Lý ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 


HỘ TỐNG úi theo sát để dẫn đường, bảo vệ an toàn cho đối 
tướng bảo VỆ, Lực lượng cảnh sát hoặc quân đội mặc lễ phục đi 
kèm theo để bảo vệ công khai đoàn khách nước ngoài, hoặc các 
nhân vật cao cấp gọi là HT danh dự, 


HỐC ĐEN (cg. lỗ đen), vật thề vũ trụ mà sự tôn tại được dự 
đoán theo thuyết tưởng đối. HD hình thành trong khối vAt chất 
bị co mạnh, có lực hấp dẫn lớn đến mức mà vận tốc vũ trụ cấp 
hai cuả nó đạt tới vận tốc ánh sáng, có bán kính rất nhỏ (gọi là 
bán kính hấp dân). Thco thuyết tương đối, không có một tín hiệu 
nào có thể truyền với vận tốc lồn hơn vận tốc ánh sáng nên không 
một loại bức xa, tín hiệu hay vật thể nào có thẻ bứt ra khỏi HD, 
Đề phát hiện được các HD, người ta dựa vào lực hấp đẫn của 
chúng, hoặc vào bức xa hãm cuả chất khí từ ngoài phóng tái 
chúng. Hiên nay, ngươi ta đã tìm thấy trên bầu trời một số điểm 
có thẻ là HD. Vùng tâm Thiên Hà chúng ta có thể là một HD. 

HỐC KHỚP VAI - CÁNH TAY (cø. ô chảo). hốc hình chén 
trên xương bả vai của động vật bốn chi, đầu trên của xương cánh 
tay sẽ nẦm trong hốc, tạo nên khdp chỏm. Nhờ khóp này mà 
tay người cử động dễ dàng. 

HốcC MẮT hốc xướng nằm giữa các xương sọ, xương mặt và 
có chức năng bảo vệ nhãn cầu, chống các chấn thương từ bên 
ngoài. Nhãn cầu nằm trong HM, xung quanh là bao tenon nối 


liền các bao cơ với nhau. Nhãn cầu nằm trong một đệm mố lỏng 
lẻo nên vận động dễ dàng. Trong HM còn có dây thần kinh và 
mạch máu. 

HỘC đơn vị cổ ở Việt Nam, dùng để đo thể tích các lượng hạt 
nông sản, có giá trị khoảng 10 lít, thay đồi tuỳ theo các vùng. 
Hiện nay không dùng. 

HÔGAC U. (Wiliam Hogarth; 1697 - 1764), hoạ sĩ Anh. Sinh 
ở Luân Đôn, con người thợ in bản kẽm. Khi còn nhỏ học nghề 
chạm kim loại, sau học vẽ ở Học viên Xanh Mactin Lane (Saint 
Martin's Lane). Hoa sĩ đồ hoạ và lí luận nồi tiếng ở Anh thế kỉ 
18. Viết tác phẩm "Phân tích cái đẹp", "Bàn về thầm mĩ", đặt nền 
tảng cho khuynh hướng hiện thực, chống chủ nghĩa công thức 
bảo thủ cuả hội hoạ chính thống. Tạo phong cách mới, thể hiện 
các đề tài trong cuộc sống dân gian, biểu hiện một cách hài hước 
những cảnh trái ngược của xã hội Anh: sưu tập "Nghề nghiệp của 
một gái điếm" (1730 - 31), "Nghề cuà kẻ phóng đãng" (1732 - 
35) và tuyển tập tranh khắc (1754). Tác phẩm nổi tiếng lưu tại 
Bảo tàng quốc gia Anh: "Chị hàng tôm” (1751), "Anh chàng bán 
vến", "Chân dung người làm công của hoa sĩ" (1785). 

HÔI MIỆNG hơi thỏ ở miệng có mùi hôi, do nhiều nguyên 
nhân: bệnh nhiễm khuẩn (viêm xoang, viêm mũi, viêm họng, viêm 
miệng, viêm dạ dày, vv.); nghiên thuốc lá, nghiện rượu; giữ vệ sinh 
răng miệng kém. Phòng tránh: giữ vệ sinh răng miệng. Giảm bót 
HM bằng cách dùng tỉnh đầu (bạc hà, khuynh diệp, hương nhu), 
chè khô (nhai sống), nước oxi già. Cần chú ý trong khi giao tiếp. 

HÔI NÁCH tình trạng nách có mùi đặc biệt, do mồ hôi trộn 
lẫn với một số axit béo được tiết ra tử các tuyến bã ö nách. Không 
phải là một bệnh, mà chỉ là một đặc điểm sinh lí Ò một số người 
nhưng có ảnh hưởng đến giao tiếp hằng ngày. Hiện nay, chưa có 
thuốc công hiệu để điều trị HN. Khắc phục: giữ gìn tốt vệ sinh 
cá nhân (tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ); dùng các loại nước hoa, 
chất thơm để át mùi hôi (nước xức Carol Lana); thưởng xuyên 
dùng hỗn hợp phèn phi và bột tan (tỉ lệ 1: 1), có thể thêm bột 
Lưu huỳnh, bôi vào hai nách sau mỗi lần tắm. 

HỒI (sinh), 1. Dại hồi (flichưm verưm; tk. bát giác hồi hương), 
cây gỗ lâu năm họ Hồi (illciaceae). Thân thẳng tròn, cao 6 - 8 m. 





HồIcứUu H 





Lá mọc chụm thành vòng giả. Hoa lớn màu trắng hồng, mọc đơn 
độc ở nách lá. Quả gồm 6 - 8 đại (có khi đến 13 đại), xếp đều 
đặn hình ngôi sao, khi chín màu nâu, nẻ dọc một đường ỏ bụng. 
Cây nguyên sản ở Bắc Việt Nam và Miền Nam Trung Quốc. 
Dược trồng nhiều nhất ở Lạng Sơn. Lá, hoa, quả H đều chữa 
tỉnh dầu (chất lỏng không màu hay vàng nhạt), thành phần chủ 
yếu: anethol (80 - 90%), còn lại là tecpen, pinen, vv. Là vị thuốc 
kích thích tiêu hoá, được dùng làm rượu anis khai vị, chứa ăn uống 
khó tiêu, nôn mửa, đau nhức, tê thấp, mỗi ngày dùng 4 - 6 g, dưới 
dạng thuốc sắc. H ngâm rượu dùng xoa bóp chữa đau nhức, tê 
thấp. Còn dùng làm gia vị (chế húng lu). 

2. Tiểu hồi (Foeniculưm vuigare), cây nhỏ họ Hoa tán 
(Apiaceae). Phiến lá cắt thành sợi nhỏ. Quả nhỏ như hạt thốc, 
trong quả có 3 - 12% tỉnh đầu với thành phần chủ yếu là anetol 
(S0 - 70%). Có công dụng giống như đại hồi. Là loài cây di thực 
vào Việt Nam. 

3. Hồi núi (llHcưmn griffithi), quả gồm nhiều đại, đầu cong lên 
như lưới liềm, có chất độc. 

HỒI (dân tộc; Hui), tên gọi một dân tộc thiểu số ở Cộng hoà 
Nhân dân Trung Hoa. Thuộc đại chủng Môngôlôit (Mongoloid) 
và ngũ hệ Hán - Tạng (nhóm ngôn ngữ Hán). Số dân 7,4 triệu 
(1986). Phân bố nhiều nơi trong nước, ở lẫn với người Hán. Cư 
trú tập trung ở khu tự trị Ninh - Hạ trong hai châu tự trị và sấu 
huyện tự trị. 

Nguồn gốc dân tộc H cho đến nay vẫn chưa được sáng tỏ. Tuy 
vậy, nhiều nhà khoa học Trung Quốc và nước ngoài đều cho rằng 
dân tộc H hình thành thông qua một quá trình lâu dài và phức 
tạp, bất đầu tủ thế kỉ 5 sCn., bao gồm các yếu tố Tuyếc, Hán, 
Mông Cổ, Mãn Châu, Uigua (Uighur), Duy Ngô Nhĩ, Arập, wv. 

Loại hình kinh tế chủ yếu cuả người H là nông nghiệp. Họ 
chăn nuôi gia súc (chủ yếu là cứu) và gia cầm; có nhiều nghề thủ 
công truyền thống như rèn, thuộc da, kim hoàn. Một bộ phận cư 
dân làm thương nghiệp. Nhà hình chữ nhật, hai mái, có khi lợp 
ngói, tường xây bằng gạch thô. Họ rất thạo nghề chế biến bột mi 
thành sợi; không ăn thịt lợn; uống sữa. Theo Hồi giáo, du nhập 
từ Trung Á thế kỉ 15. Trong hoa văn cũng như trong văn học dân 
gian cuả đân tộc H có nhiều yếu tố cổ xưa, khi chưa theo Hồi 
giáo. Sự hiện diện các yếu tố văn hoá Hán, Mông Cổ, Mãn Châu... 
trong văn hoá cuả họ càng chứng minh sự phức tạp của quá trình 
hình thành dân tộc H. Hiện nay, ngưởi H sử dụng văn tự Hán. 


HỒI (sân khấu), thuật ngữ trong bố cục một vỏ kịch. Là đơn 
vị được sử dụng giống như màn, mỗi H tương ứng với một màn. 
Ö các vở kịch hiện đại, H thường được sử dụng với tính chất một 
phần của vỏ kịch, gồm nhiều cảnh gộp lại theo yêu cầu thống 
nhất của một giai đoạn phát triển hành động kịch. 

HỒI CHÁNH VIÊN tù được dùng tại Miền Nam Việt Nam 
thời kì 1954 - 75 để chỉ chung những người trong hàng ngũ cách 
mạng đầu hàng chính quyền Sài Gòn. 

HỒI CƯ trở về nơi ở cũ sau một thời gian sinh sống ở nơi 
khác. Trong Kháng chiến chống Pháp, HC được dùng để chỉ việc 
trở về nơi ở cũ cuả người dân trong vùng tạm bị chiếm để xây 
dựng lại cuộc sống sau khi họ tản cư để thực hiện 'vườn không 
nhà trống" theo lởi kêu gọi cuả Đảng, Nhà nước cách mạng. Những 
người theo kháng chiến vì lí do này hay lí do khác mà bỏ nhiệm 
vụ, vào vùng địch kiểm soát để sinh sống, bị gọi là "dinh tế". 

HỒI CỨU phương pháp xem xét một vấn đề trên cơ sở các 
sự việc đã diễn ra trong quá khứ (dịch tễ học, chẩn đoán, ww.). 
Chẩn đoán HC là chẩn đoán một bệnh xảy ra từ trước bằng 
cách thu thập các tư liệu về bệnh, các dấu hiệu lâm sàng, kết 
quả xét nghiệm, kết quả thăm dò, liên hệ với hiện trạng, lí giải 
và chẩn đoán bệnh. Phương pháp chẩn đoán này nhiều khi rất 
cần và có ¡ch. 
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H hòi criAo 


HỒI GIÁO x. Đạa Hồi. 


HỒI HƯƠNG những người đi cư hay di tần, quay trỏ về tổ 
quốc hay về nơi trước đây họ đã thường trú. Việc HH thưởng 
được thực hiên trên cö sở f5iều óc quốc tế 1949, điều 109. Diều 
tước quốc tế quy định: trong thời gian xung đột vũ trang, các bên 
tham chiến có nghĩa vụ cho IIIHI những tù bính bị bênh nặng 
hoặc bị thương nặng, khi trạng thái sức khoẻ của họ cho phép 
HH; sau chiến tranh, tất cả tù bình phải được HH, trứ những 
người bị bệnh năng hay pham tôi hình sự. Sau chiến tranh xâm 
tiớc cuả Hoa Kì ở Việt Nam, tất cả tù binh lloa Ki ð Viêt Nam 
đã được HH, Đối vói những người Việt Nam vượi biên trái phép 
ra nước ngoài, theo thoả thuận giữa Nhà nước Việt Nam với các 
nước hữu quan, nếu họ tự nguyên hoặc không phản đối thì được 
HH. Trong trưởng hợp không có điều ưóc quốc tế thì việc HH 
phải do pháp luât các nước hữu quan quy định. Việc HH có thể 
pãn liền với việc hưởng hay thay đôi quốc tích. 

HỒI KÍ thả loại văn học nhằm ghi Lại những sư việc thuộc quá 
khứ qua sự nhớ lại Những sáng tác thuộc loại HK đời hỏi phản 
chính xác về sự việc, thỏi gian, số liệu... phải tôn trọng tĩnh chân 
thưc của sự việc. HK có thể là một câu chuyện mả tác giả vừa là 
nhân vẬt trung tâm, vưa là người chứng kiến. Người viết HK phải 
lấy chính bản thân mình làm cơ sở để nhớ lại, ghi tại những sự việc 
đã qua, cũng có thể kế cho người khác viết lại. HK kết hợp sự tường 
thuật và những suy nghĩ, tâm tư của tác giả có thể nâng cao nhận 
(hức và gây xúc động cho người đọc. HK gần với truyện, nhưng nếu 
viết về những nhân vât tiêu biều hoặc sự kiên tiêu biểu, HK lại gắn 
tiền văn và sử. Những trang YIK cách mạng: “Nhân đân ta rất anh 
hùng". "IIai tần vượt ngục", "Những năm tháng không thể nào quên”... 
vừa giúp người đọc hiểu rõ những sự kiên tịch sử, viïa có tác dụng 
giáo duc truyền thống cách mạng. Đó cũng là những trang HK có 
giá trị rong văn hoc liền đại Việt Nam. 

HỒI MÔN tất cà những của cải (động sản, bất động sản) mả 
bố mẹ ngưởi con gái (hoäc thành viên khác cuà gia định người 
con gái) chuyển giao cho chàng rẻ hoặc cho chính bản thân con 
gái mình, xem như môt phần vốn liếng đề hai vợ chồng mới cưới 
làm ăn sinh sống. 

HỒI NHÀ phần kết thúc ở tưởng mặt bên của ngôi nhà, thường 
có cấu tạo thích hợp đề che mưa hắt. Tuỳ thuộc mái nhà mà HN 
có hình tam giác, hình vòng cung hay giật cấp. 

HÔI PHỤC quả trình thiết lập lai cân bằng nhiệt động (toàn 
bộ hoặc riêng phần) trong một hệ gôm rất nhiều hạt. Quá trình 
này được đăc trưng bằng thời gian HP. 

HÔI PHỤC TRONG DỊCH LỎNG hiện tượng tăng số vi 
khuẩn sống sót sau khi chiếu tia tử ngoại nếu được giữ trong 
dung dịch đệm ấm trong nhiều gìö trước khi cấy lên đĩa đựng 
môi trương thạch. Đây là một trong nhĩng trường hợp đặc biệt 
của sự sửa chữa ADN trong tối. 

HỒI PHỤC VƯỢT MỨC quá trình sinh lí của có thể đáp 
ứng lai sự tiêu hao năng lượng, các chất khác nhau cuả mô và tế 
bào trong hoạt động thể lực, bằng cách tạo ra những chất tưởng 
tư Với số tướng nhiều hơn trong thời gian nghỉ sau vận động [theo 
Vâyghec (K. Veigcrt)] HPVM xảy ra có đạng hình sin và đần 
đần trỏ lại trạng thái ban đầu, 


Mức độ và thởi pian HPVM phụ thuộc vào khối hiộng, cường 
độ tiêu hao năng lượng. Trong giới hạn nhất định, khi cường độ 
tiêu hao năng lượng càng lớn thì giai đoạn HPVM xây ra càng 
nhanh, cao và giữ ở mức lâu hơn. Hiện tưởng HPVM được ứng 
dụng trong huấn luyện thê thao. Nếu cường độ tiêu hao năng 
lượng quá lớn và kéo dải sẽ dẫn tới tình trạng quá sức, khi đó 
quá trình hồi phục chậm lại và HPVM giảm. 

HỒI SINII TỔNG HỢP toàn bộ các biện pháp theo đối và 
điều trị tích cực nhất, được áp dụng cho bệnh nhãn cấp cứu rất 
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nặng, đã chết làm sàng hoặc gần chết, nhằm cô gắng mau chóng 
đưa các chức năng sống trỏ lại gần như bình thưởng. Tiỳ theo 
khả năng của môi cơ sở y tế, trong HSTH sử dụng các thiết bị 
theo đối, chẳn đoán (máy theo đối điện tủ, xét nghiệm kĩ thuật 
cao, w.) và thiết bị chữa bệnh hiện đại (máy hô hấp nhân tạo, 
máy khử rung, thân nhân tạo, vv.). HSTH được tiến hành liên 
tục suốt ngày đêm. 


HỒI SỨC toàn bộ các biện pháp chăm sóc tích cưc (theo dõi, 
chân đoán, điều trị) nhằm giải quyết sự mất cân bằng của môi 
trưöng bên trong có thể (nội môi) và phục hồi các chức năng 
sinh tôn (hô hấp, tuần hoàn, đính dướng, bài tiết, w.), Là mức 
độ trước của hồi sinh. HS được thực hiện ngay tử lúc bênh bắt 
đầu có diễn biến xấu và cỏ nguy cơ đe doa tính mang bênh nhân. 
Trong những trường hợp HS không đạt kết quà, phải chuyển sang 
các biện pháp hồi sinh. HS và hôi sinh đều được thực hiện trong 
khoa hồi sức cấp cúu. 


HỒI SỨC TỔNG HỢP x. Hồi síní tổng hợp. 
HỒI THOÁI TÂM LÍ giai đoạn phát triển tâm lí trong đó cá 
nhân trở lại một trình độ phát triển kém trước, sau khi đã đat 


lới một trình độ cao hơn. Hiện tượng này thưởng là nhất thời. 
nhưng cũng có khì trỏ thành bèn vững. 


HỒI TỊ quyền của các bên tham gia tô tụng yêu cầu toà án thay 
đôi thầm phán, hội thâm nhân dân, kiểm sát viên, thư kí phiên toà, 
người giám định, người phiên địch khi có Ú do chính đáng. Lí đo 
chính đáng ở đây được biều là những người bị yêu cầu thay thế do 
phía bén này nêu ra khi thấy những ngươi đó là họ hàng thần thích 
cuả phía bên kia hoặc có bằng chứng chứng minh rằng họ không 
vô ti khi tiến hành xét xử và ra quyết định, bản án. HT là thuật 
ngĩí cũ, hiện nay không dùng trong các văn bản quy phạm pháp 
Luật cuả Việt Nam, Nhưng nội dung và quy định về HT vẫn được 
quy định trong các văn bản pháp Luật tố tụng cuả Viêt Nam (vd. 
điều 14 Bộ luật tổ tụng hình sự quy định về bảo đảm sự vô tự cuả 
nhũng người tiến hành hoặc tham gia tố tụng hình sự). 


NỒIi TÍNH hiện tượng trỏ lại dạng bình thường ban đầu của 
một protein hay một axit nucleic đã biến tính. 
HỒI TỐ x. Hiệu tực hồi tố. 


HỒI TRÀNG phần dài nhất của ruột non ở động vât( có vú 
(dải nhất người - 6 m), nằm giữa hỗng tràng và kết (tràng. Quá 
trinh tiều hoá và hấp thu các chất dinh dưởng hoà tan xảy ra ö 
HT: Màng lót HT gấp nếp và có hàng vạn lông nhung cức nhỏ 
làm tăng bề mặt hấp thụ của ruột. Ở góc các lông ruôt là các lỗ 
thoát cuả tuyến tiết ra dịch ruột chứa các enzim tiêu hoá. ITT có 
hai lớp cơ là cơ đọc và cd vòng, co bóp nhịp nhàng tạo nhu động 
ruột để chuyên thức ăn xuống phía dưới (x. Hệ tiêu hoá). 


HỒI VĂN môtip trang trí đầu đầm, nóc nhà, tưởng hoa, chân 
bàn. quai đỉnh, vv. HV chư van (1ñ), chữ công (I) thường kết 
họp với hoa, lá, rồng, mãy thành HV lá, HV hoá rồng. HV Á Tư 
có hình, Ww, 


HỐI CẢI nhận rõ tội lỗi cuả mình, ăn năn hôi hận và 
muốn sưa chửa. HC là một tỉnh tiết được tính đến trong nguyên 
tắc xử lí cuả Iuật hình sư. Khoản 2, điều 3, Hộ luật hình sư 
quy định: Nghiêm trị ngươi chủ mưu, cầm đầu, người ngoàn 
cố chống đổi, lưu manh, côn đồ, tái phạm nguy hiêm, lợi dụng 
chức vụ, quyền hạn để phạm tội; người phạm tội có tổ chúc, 
cố ý gây hậu quả nghiêm trọng, Khoan hồng đối với người tự 
thú, thật thà khai báo, tổ giác người đồng pham. lâp công 
chuộc tội. ăn năn hối cải, tự nguyên sửa chữa hoặc bồi thưởng 
Ihiêt hại gây ra. Theo điểm p, khoản 1, điều 46. Rộ luật hình 
sự, người phạm tội, nếu thành khân khai báo, ăn năn HC sẽ 
được Xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Điều 31, Quy chế trại 
giam. ban hành theo Nghị định số 60-CP ngày 16 9.1993 cuả 
Chính phủ quy định: trong thời gian chấp hành hình phat tù, 
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nếu phạm nhân thực sự ăn năn HC, chấp hành tốt nội qUY, 
quy chế trai giam. lao động vượt mức chỉ tiêu kế hoạch. lập 
công... thì được giám thị trại giam xét và quyết định khen 
thưởng theo các hinh thức: biểu đương, thưởng tiền hoặc hiện 
vật, tăng số lần và thời gian gặp gở thân nhân, tăng số lần và 
số quà được nhận. được đề nghỉ giằm thời hạn chấp hành hình 
phạt tù theo quy định của pháp IuẠt. 

HỐI ĐOÁI đổi một giá trị dưới hình thái tiền tệ nước này 
lấy một giá trị tưởng đương dưới hình thái tiền tê nước khác. 
Tỉ lệ trao đổi giữa các đồng tiền gợi là tỉ giá HD. Có những 
loại nghiệp vu HĐ như HD trao tay (mua tiền giấy hay tiền kìm 
khi cuả nước ngoài), HD phát hành (trao một tở séc thanh toán 
cho khách hàng phát hành ở ngân hàng nước ngoài), HĐ chuyền 
khoản (áp dụng theo chế độ chuyền khoản). lồng tiền của một 
nước chỉ có giá trị trong phạm vi lănh thổ thuộc chì quyền quốc 
gia của nước đỏ, cho nên sự trao đồi các đồng tiền của 2 nước 
phải thông qua trung gian của các ngân hàng hai nước đó. Mỗi 
nước giữ đc quyền phát hành đồng tiền của nước mình; có 
quyền quy định những điều kiên chuyển đổi đồng tiền nước 
mình ra ngoại tể, hoặc chuyển đổi ngoại tệ ra đồng tiền nước 
mình; kiểm soát chặt chẽ HD. Chế độ quản lí và kiểm soát HD 
tuỳ thuộc vào tình hình và chính sách ca môi nước. Trong quan 
hê quốc tế, thay thế cho Hiệp định Britdn Ut (HĐÐ theo tiêu 
chuân vàng) và quy tắc cuả Quỹ tiền tệ quốc tế (chế độ tỉ giá 
HD cô định). từ 1973 trổ đi, thí hành chế độ tỉ giá HĐ thả nối. 
Trên thực tế. giá trị của một đồng tiền không thê quy đỉnh một 
cách độc đoán và cũng không thả nôi, mà nó phản ánh tình 
hình trao đồi ngoại thương và tong quan lực lượng kinh tế hai 
nước. Nhà nước có trách nhiêm quàn lí và bảo vệ nền kính tế 
quốc dân, kiêm soát cắc quan hệ kinh tế đối ngoại, ngoại thương, 
ngoại hối và cán cân thanh toán quốc tế cuầ nước mình, thống 
nhất quản lí ngoại hối, cho nên có chính sách và chế độ quản 
l HD và tỉ giá HD phù hợp với tình hình phát triển kinh tế và 
với cở chế thị trường có sư quản tí cuã nhà nước. 


HỐI LỘ môt loai hình tham nhũng, lạm dụng chức vụ, quyền 
tức, uy tín của mình hay cuả có quan một cách phì đạo đức và 
trái pháp luật nhằm đạt được lợi ích cá nhân bằng các thủ đoan 
trắng trọn hay tình ví buộc người khác lễ bạt cúa cải, tiền bạc 
cho mình đẻ làm môt việc, một dịch vụ không thuộc trách nhiệm. 
quyền hạn của mình hoặc không làm một việc, dịch vu mà mình 
phả: làm, theo yêu cầu của người đưa HL. Vd. trong việc xét xử 
một vụ kiên, trong việc đề bat chức vụ, trốn thuế, lậu thuế... 


Môi một xã hôi có những tiêu chuẩn riêng về giá trị văn hóa. 
bao hàm những tiêu chuẩn chung để xác định bàn chất hối l9 và 
tham nhũng; nhung dì với hình thức, phương pháp, thủ đoạn 
như thế nào mà công chức hay người có quyền hành nhận HL 
của tư nhân, hoặc của một tố chức, một ngưởi khác nhờ mình 
đều là tham những dưới hình thức HL và bị pháp luật trừng trị. 
Không những nhận HI, là phi đạo đức và phạm pháp, mà hành 
vi đưa HL cũng là phi đạo đức và phạm pháp. Lạm dụng chức 
vụ, quyền hạn đặt ra nhũng khoản thu trực tiếp hay giãn tiếp để 
chia nhau hưởng lợi ngoài giói hạn quy định, không được pháp 
luật cho phép, cũng là một hình thức HL. 

lội HL được quy định trong Bộ luật hình sự Việt Nam năm 
1999 (điều 280) và trong Pháp lệnh chống tham nhũng (chương 
III. HL gồm: nhận HL, môi giới HL, đưa HL. Nhận HL là lợi 
dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gìan đề nhận 
tiền cuả hoặc Lợi ích vật chất khác đưới bất ki hình thức nào để 
làm một việc thuộc hoặc có khi không thuộc trách nhiệm của 
mình, hoặc không làm một việc phải làm, hoặc lạm dụng chức 
vu, quyền hạn để làm một việc không được phép làm. Tội nhận 
HỊ, trong trưởng hợp bình thưởng có thể bị xử phạt tù từ 2 đến 
7 năm; trong trường hợp nghiêm trọng có thể bị xử phạt tù từ 7 


đến 1Š năm, trong trường hợp đặc biệt nghiêm Irọng bị xử phạt 
tù tứ 15 đến 20 năm, tủ chung thân hoặc tủ hình. 

Làm môi giới HI. là hình thức trung gian giúp vào việc xác lập 
và thoả thuận việc người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không 
làm một việc có ldi cho người đưa HL và theo sự uỷ nhiệm của 
người đưa HL chuyền tiền, của HL cho người nhận. Theo điều 
289 và 290 Rộ luật hình sự năm 1999 thi tội đưa HL. và tội làm 
môi giới HL trong trưởng hợp thưởng có thể bị xủ phạt tù từ 1 
đến 6 năm, trong trường hợp nghiêm trọng có thể bị xử phạt tù 
tù ó đến 13 năm; trong trưởng hợp đặc biệt nghiễm trọng có thể 
bị xử phạt tù tử 13 đến 20 năm hoặc tù chung thân. 


Luật hình sự Việt Nam khoản 6 điều 289 còn quy định "người 
bị ép buộc đưa HL mà chủ đóng khai bão trước khi bị phát giác 
thì được coi là không có tội và được trả lại toàn bộ của đã dùng 
để đưa HL. Người đưa HI. tuy không bị ép buộc nhưng đã chủ 
động khai báo trước khi bị phát giác thì có thề được miễn trách 
nhiệm hình sự và được trả lại một phần hoặc toàn bộ của đã 
dùng để đưa HL”. 


HIỐI PHIẾU tênh viết của một bên cho bên khác trả tiền cho 
người thứ ba hay theo yêu cầu của người này cho người xuất trình 
HF. HP là một trong các loại chứng từ ìúu thông không được sử 
dụng phô biến. Theo luật của một số nước mà ò đó HP được 
lưu hành rộng rãi và phô biến, thì \oại chứng tử lưu thông này 
nhin chung phải đáp ứng đầy đủ các điều kiên chung như: 1) HP 
phải: là chứng tư viết tay với đầy đủ các đữ kiện cần thiết và chứ 
kí của ngươi phát hành HP. 2) Khoản tiền cần được trà theo lênh 
cuả người phát hành HP phải được xác định rõ ràng và chính 
xác. 3) HP phải được chi trà bằng tiền mặt. 4) HP không tên là 
loại mà theo nội dung hoặc theo hình thức có thể hiểu rằng người 
xuất trình HP là người có quyền được nhận số tiền ghì trong HP, 
5) HP có tên là loại HP trong đó phi rõ ai là người có quyền 
được nhân khoản tiền chi trong IIP. 6) HP chuyên tiếp là toai 
HP mà theo đỏ người gửi có nghĩa vụ chí trả tiền cho người manp 
11P hoặc theo lênh cuả ngươi mang HP cho một chủ thể mới 
khác, và chủ thể này cũng có thể ra lệnh chỉ trả FÍP cho mội 
người khác tiếp theo. Việc chuyền tiếp này được tiến hành thông 
qua việc kí chuyển giao. Ö Việt Nam, trong quan hệ thanh toán 
với nhân dân, HP chưa được sử dụng phô biến. Trong quan hệ 
thanh toán giữa các tổ chức nhà nước, tổ chức kinh tế với nhau, 
thì HP đuọc sử dụng rộng rãi dưới hình thức séc uỳ nhiêm chỉ. 
Séc uỷ nhiêm chỉ và một số loại HP khác được chi trả theo hệ 
thống các cö quan ngân hàng. Xt. Thương phiếu. 

HỘI tỏ chức của những người củng nghề nghiệp, hay cùng 
chính kiến, lự nguyện và tâp hợp lại đề tiến hành các hoạt động 
kinh tế như buôn bán, sản xuất, kinh doanh hoặc các hoat động 
văn hoá, xã hội, hay cũng có thể là chính trị, được thành lầp theo 
thể thức đo luật pháp quy định. H có điều lẽ. quy định tôn chi. 
mục đích, có cấu tô chức hoạt động. Trong quá trình phát triển 
kinh tế hàng hoá, nhiều H hoạt động trên tĩnh vực kinh tế ra đời, 
có tác dụng tham gia phát triển kinh tế và động viên mọi năng 
lực của mọi thành phần kinh tế và mọi người có khả năng hoạt 
động kinh tế. Có trưởng hợp H là tô chức chính trị, chẳng hạn 
như: Việt Nam Quang phục Hôi (1912) cuả Phan Bội Châu thay 
cho Hội Duy tân; những H cũu quốc (H công nhàn cứu quốc, H 
nông dân cứu quốc, H quân nhân cứu quốc, H văn hoá cứu 
quốc...) nằm trong Mặt trận Việt Minh (1941); H Liên hiệp quốc 
dân Việt Nam (1946 - 51) thay cho Mặt trận Việt Minh. 


HỘI Đình (. (th; xã), thị xã của 1ttnh Quảng Nam Diện tích 
60,7km”. Gồm 3 phường (Minh An, Sơn Phong, Câm Phổ); 7 xã 
(Câm Châu, Cầm Hà, Cầm Lam, Cầm Thanh, Cảm An, Cảm 
Kim, Tần Hiệp). Dân số 72,3 nghìn (1999). Dất chua mặn. Trông 
ít lúa, màu. Đánh cá biển, nuôi tõm xuất khẩu, thu hoạch tổ yến, 
chế biến nước mắm. Xưa là cảng biển, nhiều nước vào buôn bản 
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H Hội BÀ CHÚA XỨ 





từ thế kỉ 17, còn nhiều di tích đô thị cổ thu hút khách du lịch: 
phố cổ Hội An, chùa cổ Trung Quốc, Nhật Bản, cầu Lai Viễn. 
Từ thế kỉ 17, người nước ngoài thường gọi HA là Faifo. Từ 
11.1996, thuộc tỉnh Quảng Nam. 





Hội An Phố cổ Hội Án 


2. (di sản văn hoá thế giới), đi tích đô thị cổ ở HA, Quảng 
Nam, Việt Nam (x. Đô thị cổ Hội Án). Ngày 2.12.1999, được 
UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới. 

HỘI BÀ CHÚA XỨ (tk. Lễ vía Bà Chúa Xứ, Lễ hội núi Sam), 
lễ hội lớn nhất vùng Long Xuyên, Châu Đốc và cả vùng miền 
Tây Nam Bộ, được tổ chức từ 24 đến 26 tháng tư âm lịch hằng 
năm tại khu vực núi Sam, xã Vĩnh Tế, Châu Đốc, tỉnh An Giang. 
Núi Sam (cao 250 m) là một thắng cảnh với nhiều di tích văn 
hoá, lịch sử, kiến trúc nồi tiếng như lăng Thoại Ngọc Hầu, chùa 
cổ Tây An, tháp Phái, chùa Phước Điền... trong đó di tích bề thế 
nhất là đền Bà Chúa Xứ (cg. đền Bà), toà kiến trúc gắn liền với 
các huyền thoại về sự hiển hiện của pho tượng Bà bằng đá. Các 
nghỉ thức trong HBCX hết sức cầu kì, nghiêm ngặt, như lễ "Tắm 
Bà" (mộc dục) củ hành vào giữa đêm ngày 23 tháng tư, chiều 24 
là lễ "Thỉnh sắc" (sắc phong cho Bà), ngày 26 là các tế "Túc yết", 
"Xây chầu", lễ cầu an, cầu phúc... 

HỘI BÁCH NGHỆ tỏ chức của những thợ thủ công sống 
phân tán, tập hợp nhau lại thành hội để bảo vệ và giúp nhau 
trong nghề (vốn, tiêu thụ sản phẩm, trao đổi kinh nghiệm và 
thông tin...). Tổ chức và hoạt động cuả hội cơ bản giống phường 
nghề, chỉ khác là các hội viên sống phân tắn, nên không có quan 
hệ xóm giềng như những người cùng phường nghề. Có thể vì vậy 
mà quan hệ tương trợ cuả hội trong các việc hiếu, hi, khao vọng 
có quy củ, chặt chế hơn: các hội viên góp tiền giúp nhau khi một 
ai đó trong hội có việc trên. Hội dựng vốn gây họ cho hội viên 
vay lấy lãi nhẹ. 

Có lẽ HBN ra đời sau phường nghề, phục vụ nhu cầu sống của 
những người thợ sống đơn lẻ. Hình ảnh này có phần nào giống 
các hiệp hội nghề nghiệp cuả xã hội, đô thị, phi nông nghiệp như 
hiện nay. Còn ở nông thôn hiện nay, các ngươi thợ thủ công 
không lập HBN, mà liên hệ tự nguyện tuỳ thuộc quan hệ thân 
thiện. Ở những làng đông thợ, tuy không thành lập phường 
nghề, nhưng họ cũng cùng nhau giỗ tổ nghề. 

HỘI BÀI CHỒI hình thức và trò chơi phổ biến ở vùng nông 
thôn Miền Trung Việt Nam vào dịp lễ tết, ngày đầu xuân, không 
thành hình thức tổ chức Hội. Diễn ra trên một khoảnh đất có 9 
cái chòi, 1 chòi lớn ở giữa, 8 chòi nhỏ (đủ cho 4 người ngồi) ở 
hai bên, đối diện với nhau. Bài là bộ tam cúc, môi bộ 27 cặp, có 
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-- khu giữa. Từng con bài tì được rút 


những quân: nhất nọc, nhị nghèo, tam gà, tứ tượng, vv. Mỗi bộ 
chia hai phần, số quân bài bằng nhau và giống nhau từng cặp. 
Một phần chân thẻ nhuộm đỏ, một phần nhuộm xanh. Dem một 
phần chia cho 9 chòi, môi chòi nhận 3 quân may rủi. Phần còn lại 

được ban tỔ chức giữ làm bài tì, cắm vào ống tre đặt ở 
ra, hô to lên cho 
các chòi nghe để ăn. Sau khi ăn đủ 3 quân thì chòi đó 
đánh một hồi mõ báo hiệu được ván bài. Đứng đầu 
ban tổ chức thường là vị có chức sắc, xác nhận chòi 
được cuộc bằng một hồi trống chầu. Mõ trống trong 
các chòi đánh theo, thay lời chúc mừng. Chòi được 
cuộc đốt một dây pháo để mừng. Cách hô rao con bài 
trong HBC vào giữa thế kỉ 20 đã trỏ thành làn điệu 
hát cơ bản cho một loại kịch hát ở Miền Trung và gọi 
là kịch hát bài chòi. 

HỘI BƠI TRẢI hội bơi truyền thống phổ biến khắp 
các làng vùng sông nước để kỉ niệm những sự kiện lịch 
sử có liên quan đến làng và các vị thần thánh có công 
với làng. HBT còn là dịp để dân làng thi tài vật lộn 
với sông nước. Ö tỉnh VinhYên, Phúc Yên, bơi trải 
làng Dào Xá gắn với sự tích vua Lý Nam Đế (Lý Bôn). 
Bơi trải làng Đức Bái là để tế công chúa Bát Nàn, 
tướng của Hai Bà Trưng. Ở tỉnh Bắc Ninh, bơi trải 
làng Thị Cầu đề thở tướng Trương Hống, Trương Hát. 
Thi bơi trải có hình thức khác nhau ở mỗi nơi. Thông 
thưởng, trải là những chiếc thuyền đóng sẵn, cất ở đình làng, đến 
ngày hội mới đưa xuống nước, gọi là hạ trải. Cũng có hội bơi 
dùng thuyền to, có đến 20 tay chèo. Có nơi thuyền bơi chỉ gồm 
hai mảnh ván ghép lại, như bơi trải làng Nghi Kiên, huyện Nghỉ 
Lộc, tỉnh Nghệ An. 

HỘI BUÔN tỏ chúc của những người buôn bán để tiến hành kinh 
doanh thương mại một hoặc nhiều ngành hàng. HB có thể phân thành 
hai loại hình: có góp cổ phần và không góp cổ phần. HB có góp vốn 
cổ phần thành một công tỉ là một tổ chức kinh doanh của những 
người buôn bắn có đăng kí, có điều lệ, lãi được chia theo cổ phần. 
HB không góp vốn cổ phần tập hợp một số người hợp tác, phối hợp 
với nhau trong kinh doanh, hoặc những người có khả năng làm môi 
giới giữa người cần bán hàng và người cần mua hàng. Xuất hiện trong 
thởi kì phong kiến hay trong thời kỳ thực dân - phong kiến từ liên 
minh của những thương nhân giàu có chủ yếu ở thành thị để mỏ rộng 
phạm vi buôn bán, hoặc đấu tranh với những đối thủ cạnh tranh và 
để chống lại những sự ràng buộc và hạn chế của chúa phong kiến và 
của thực dân. 

HỌI CACNAVAN (Carnaval), hội hoá trang được tổ chức 
Ö nhiều vùng và nhiều nước trên thế giói như Niu Ghinê (New 
Guinea), Xcôtlen (Scotland), Zaia (Zaire, Châu Phi), 





Hội Cacnavan (ở Braxn) 


HỘI CHỨNG LÁCH To H 





Noocmăngdìy (Normandie, Pháp) Xumatdra (Sumatra, 
Inđôn@xia), vv. Hội hoá trang Cacnavan ở Braxin là một trong 
những lễ hội sôi nôi, rực rõ màu sắc nhất thế giới, rất được người 
Braxin yêu thích và tự hào. Trước hai tuần, ngày hội bắt đầu, dân 
chúng gần như ngừng mợi công việc để chuân bị. Hội diễn ra 
trong 4 ngày từ 12.2 hằng năm, ngoài các cuộc trình điễn những 
điệu múa dân tộc đặc sắc, mọi người hoá trang diễn hành trên 
các đường phố, quảng trường, cuông nhiệt trong điệu múa Samba, 
điệu múa tiêu biểu của Braxin được đưa vào lễ hội từ 1935. 


HỘI CHA MẸ HỌC SINH (cạ. hội phụ huynh học sinh), tổ 
chức tự nguyện của cha mẹ học sinh các trường phồ thông nhằm 
kết hợp với nhà trưởng giáo dục học sinh và vận động các lực 
lượng xã hội tham gia các hoạt động của nhà trường. Được thành 
lập theo đơn vị trường. Iiội có ban thường trưc để điều hành 
công việc. Mỗi lóp học có một chỉ hội cha mẹ học sinh. 


HỘI CHẤN hình thức thảo luận tập thể của các thầy thuốc về 
một bệnh nhân có tình hình bệnh phức tạp hay khó khăn để 
thống nhất chân đoán và các biện pháp xử trí. Thầy thuốc lâm 
sàng, sau khi khám bệnh nhân, làm các xét nghiệm và thăm dò 
cần thiết, nếu nhận thấy cần tham khảo về một vài khía cạnh với 
các đồng nghiệp khác (thường thuộc các chuyên khoa) sẽ môi 
các chuyên viên đó cùng thảo luận, cho ý kiến về các bước làm 
tiếp theo cho có lợi nhất đối với bệnh nhân. Ỏ các bệnh viên 
hoạt động tốt, HC là một nếp sinh hoạt chuyên môn thường 
Xuyên. định kì hằng tuần, giúp nâng cao chất lượng nghiệp vụ. 

HỘI CHỌI TRÂU x. Chọi trâu. 

HỘI CHỢ hình thúc tô chức sinh hoạt kép giữa trao đổi hàng 
hoá và văn hoá của các cộng đồng tộc người. Xuất hiện ở Tây 
Âu từ (thế kỉ 5, nhưng nhộn nhịp và hưng thịnh nhất vào khoảng 
thế kỉ 11 - 15 cùng với sự phát triển của các thành thị Tây Âu 
thời trung đại. Từ thế kỉ 11 đến thế kỉ 13, HC đã trở thành trung 
tâm buôn bán phồn thịnh bậc nhất không chỉ ở Pháp mà toàn 
Châu Âu. Ngày nay còn xuất hiện các hình thức HC triển lãm 
nhằm giới thiệu các sản phẩm hàng hoá mói, những thành tựu 
kinh tế, khoa học, kĩ thuật, văn hoá, ww. 

HỘI CHỢ SẤMPANHƠ (Foircs dc Champagne), tên cổ chỉ 
một vùng ö đông bắc nước Pháp, thủ phi tà Toroiê (Troyes), nay 
thuôc các quận Ôbơ (Aube), Macno (Marne), Acđen (Ardennes). 
Vốn là xứ sở nuôi cửu, đồng cỏ, rừng cây, vườn nho và rượu vang 
nho (sau này là tên gọi chung của rượu vang nho). TìÌ thế kỉ 5 
đến thế kỉ 10. là lãnh địa cóng tước đưới vương triều 
Mêrôvanhgiêng (Mérovingiens) tính địa bá tước thời 
Carðlanhgiêng (Carolingiens) của gia đỉnh Bloa (BLois) Năm 
1285, vua Philip (PhifÍppe) lên ngôi, biến Sămpanhø thành đất 
nhà vua. Do đó, HCS vừa gần khu vực buôn bán Đông - Bắc Âu, 
vưa tránh được sụ sách nhiễu của các lãnh chúa, trở thành một 
trong những trung tâm buôn bán, hội chợ nồi tiếng nhất Châu 
Ấu trong các thế kỉ 11 - 13. Những nhà buôn tập hợp tại một số 
địa điểm trong vùng như Tøroa (Trois), Prôvanh (Proins), 
Lanhy (Lagny), Ba - Xuya - Ôbø (Bar - sur - Aube); lần lượt mỗi 
nơi 1 - 2 tháng, kéo đài suốt năm, mua bán hàng gia vị, châu báu 
phương Đông, hàng đệt của các tỉnh phía bắc, tông thú, mật ong 
và cá muối của Đông Âu, w. Cũng là nơi tiến hành giao dịch 
thanh toán các khoản nợ, phiếu biên nhận, trực tiếp hoặc thông 
qua tô chức ngân hàng và cả các hoạt động hội hè, vui chơi, ăn 
uống... HCS nói lên hoạt động kinh tế hàng hoá - tiền tệ đã phát 
triển trong lòng chế độ phong kiến Châu Âu, bắt đầu có những 
biểu hiện và nhu cầu vượt ra ngoài khuôn khổ của các lãnh địa. 


HỘI CHÙA HƯƠNG x. Chùa Hương Tích. 
HỘI CHÙA KEOx Chùa Kao. 


HỘI CHỮ THẬP ĐỎ một tổ chức xã hội nhầm tập hợp những 
ngưöi tự nguyện làm công tác nhân đạo; được thành \Ạp năm 


1863 tại Thuy Sĩ. Có 175 quốc gia thành viên (1998). Có ba nhiệm 
vụ chủ yếu: góp phần chăm sóc súc khoẻ ban đầu cho dân nghèo; 
góp phần thực hiện chính sách xã hội (tương trợ khi có thiên tai, 
dịch hoạ, chiến tranh; chăm sóc trẻ em mồ côi, người già cô đón, 
ngưối tàn tật, nạn nhân chiến tranh, vwv.); tham gia đấu tranh bảo 
vệ hoà bình thế giói. Những nguyên tắc cơ bản của HCTP: nhân 
đao, vô 1ư, trung lập, độc tâp, tự nguyện, thống nhất, bình đằng. 
Phong trào quốc tế Chữ thập đó và Trăng tưới liềm đỏ (trước 
1986 gọi là Chữ thập đỏ quốc tế) gồm: Uỷ ban quốc tế Chữ 
thập đỏ (1863); Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng luối liềm đỏ 
(1919); Các hội quốc gia Chữ thập đỏ và Trăng lưới Uềm đỏ (ỏ 
các nước theo đạo Hồi). Uỷ ban quốc tế Chữ thập đỏ đề xướng 
4 công óc Gidnevd: Công tióc Gidónevd I (1864) về cải thiện 
tình trạng của thương, bệnh bịnh thuộc các lực lượng vũ trang 
chiến đấu trên bộ; Công ước Gidnevơ II (1899) về cài thiện tình 
trạng của thương, bệnh binh thuộc các lực lượng vũ trang trên 
biển và những người bị đắm tàu; Công ưóc Gidncvơ 1]I (1929) 
về việc đối xử với tủ binh; Công tóc Gidnevơ IV (1949) về việc 
bảo hộ thưởng dân trong chiến tranh. Bến Công ước GOIievØ 
và hai nghị định thư bổ sung vào năm 1977 là nền tảng của Luật 
quốc tế nhân đạo. 

HỘI CHỮ THẬP LỬA (tk. Hội chữ thập chiến đấu), tổ chức 
phát xít vũ trang ở Pháp trong thời kì giữa hai cuộc Chiến tranh 
thế giới I và II. Xuất hiện từ 1927 như một hội của các cựu chiến 
bình, thủ tnh là đại uý Jăng (Jean), sau tà đại tá Đơ La Rôcco 
(De La Rocque). HCTL chủ trương cải tổ nhà nước theo tình 
thần độc đoán, cơ cấu mang tính chất quân sự hoá, đề ra những 
yêu sách cải cách xã hội mị dân; tích cực tham gia vào muu đồ 
bạo loạn phát xít tháng 2.1934. Bị cắm hoại động theo sắc lệnh 
18.6.1936 của chính phủ Mặt trận nhân dân. 

HỘI CHỨNG một tập hợp các triệu chứng cùng xảy ra, các đấu 
hiệu lầm sàng và cận lâm sàng (xét nghiệm) có tính đặc thù của một 
bệnh hay chung cho một số bệnh. Vd. HC đông đặc phôi là tập hợp 
của các dấu hiệu sở (rung thanh tăng), gõ (đục), nghe (rì rào phế 
Trang giảm) gặp trong các bệnh viêm phôi thuỳ, một số thể xẹp phôi, 
lao phổ: lan rộng. Một bệnh có thề có nhiều HC (lâm sàng và cận 
lâm sàng). Nghiên cứu tổ HP các HC giúp chân đoán bénh. 

HỘI CHỨNG BỤNG CẤP trạng thái bệnh lí cấp tính, đang 
tiến triển ở vùng bụng và chưa rõ nguyên nhân, Xây ra đội ngột, 
diễn biến nhanh, nặng nề và thưởng đem lại những hậu quả xấu. 
HCBC có thả do những nguyên nhân: chấn thương, vết thưởng 
Š bụng (nguyên nhân rõ rệt); bệnh của tạng trong bụng đã biết 
tử trước (vd. loét dạ dày, tá tràng, vv.); bệnh chưa biết (xoắn một 
nang buồng trứng nhỏ, w.). Dấu hiệu chính: đau bụng dữ dội, 
đột ngột, xuất hiện từ các điểm khác nhau trong ồ bụng tuỳ theo 
bệnh (vd. đau ö hố chậu phải trong viêm ruột thừa cấp, vw.) và 
đau tăng đần hoặc có thể dịu vào giai đoạn cuối của hôi chứng 
(đã quá nặng); có thê kèm theo nôn mửa, bí trung tiện, bí đại 
tiện. Khám lâm sàng tìm thấy các dấu hiệu đặc thù của mỗi bệnh, 
vd. thành bụng cứng như gỗ; bụng trướng, vv. Cần thăm khám 
khân trướng, tỉ mi về lâm sàng, kết hợp với xét nghiệm cận lâm 
sàng để tìm đúng nguyén nhân bệnh, hồi sức cấp cứu và xủ lí 
nhanh chóng. Trong HCBC, dùng thuốc giảm đau loại thuốc 
phiện (mocphin, w.) là một sai lầm rất lón vì thuốc sẽ làm hỏng 
mất phản ứng của thành bụng, dẫn tói chân đoán khó khăn và 
kéo dài, điều trị cho it kết quả, 1ï lệ tử vong cao. 


HỘI CHỨNG ĐAO trạng thái gặp ở người, đặc trưng bằng 
thể tực phát triển không bình thường và trí tuệ chậm phát triển. 
Nguyên nhân: không phân tách nhiêm sắc thể số 21 trong giảm 
phân (xt. Xhông phân tách). Dược gọi theo tên của bác sĩ người 
Anh) Đao (L.Down), 

HỘI CHỨNG LÁCH TO lách tăng kích thước (khối lượng), 
xuất hiện quá dưới bở sườn trái (có thẻ đến quá rốn), kèm theo 
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một số triệu chứng khác ở gan (viêm gan, xơ gan, vv.), Ở máu và 
cơ quan tạo máu (thiếu máu, gan to, biến đổi công thức mu, 
vv.). Nguyên nhân: sốt rét (nguyên nhân quan trọng ở Việt Nam); 
bệnh máu; một số bệnh nhiễm kí sinh trùng (sán máng, vw.); bệnh 
nấm; hội chứng Banti [theo tên của thầy thuốc người Italia Banti 
(G. Banti)], vv. Khi bị chấn thương, lách to rất để vớ, nút (nhất 
là ở bệnh nhân bị sốt rét), gây chảy máu trong nặng; cần mô cấp 
cứu và cắt bỏ lách. 

HỘI CHỨNG RUỘT QUÁ NHẠY CẢM trạng thái bệnh lí 
với các rối loạn tiêu hoá (chủ yếu của đại tràng), phổ biến ở lứa 
tuổi trung niên, không do viêm nhiễm; nguyên nhân hữu cơ chưa 
rõ; đã khẳng định là các yếu tố tâm lí và chấn động tâm thần xã 
hội dễ gây và làm nặng thêm các rối loạn chức năng ruột (các 
đặc điểm cá nhân của bệnh nhân, đáng chú ý là thái độ cứng 
rắn, làm việc có kế hoạch, nghiêm túc, luôn băn khoăn, day đứt 
vì công việc). Triệu chứng: đau bụng khi ăn các thức ăn lạ, căng 
trướng ruột già, xen kế giữa la chảy và táo bón (phân cứng, bóng, 
có mũi nhầy), nhức đầu, luôn buồn ngủ. Điều trị: liệu pháp tâm 
lí làm thay đổi các thói quen sinh hoạt, ăn uống: tổ chức cuộc 
sống yên tĩnh, bình thản hơn; rèn luyện khí công, dưỡng sinh, 
luyện tập thể dục thể thao thích hợp; chữa các dấu hiệu bất 
thưởng (táo bón, ia chảy, ww.). 

HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI (viết 
tất: hội chứng SMM) x. AIDS. 

HỘI CHỨNG THÍCH NGHI toàn bộ các phản ứng không 
đặc hiệu của cơ thể đối với bất kì một tác động nào (chấn thương, 
quá sức, sốc, nhiễm khuẩn, nhiễm độc, nhiễm xạ, ww.), gồm ba 
giai đoạn liên tiếp: phản ứng báo động của cơ thể bị tấn công 
với một hội chứng sốc, tiếp theo là các phản ứng bảo vệ đầu tiên; 
giai đoạn cầm cự dài hơn, trong đó cơ thể thích nghỉ và tăng sức 
đề kháng đối với tác nhân tấn công; giai đoạn suy kiệt dẫn đến 
tử vong khi sự tấn công mạnh, kéo dài và điều trị không có kết 
quả. Trong việc vận dụng các phản ứng thực vật và nội tiết, vai 
trò của vỏ thượng thận là chủ yếu (sản sinh desoxycorticosterone 
và 11 - oxycorticosteroide) dưới sự khỏi động của tuyến yên. 

HỘI CHỨNG TIM PHỔI (cg. tâm - phế mạn), các tai biến 
tim mạn tính hay cấp tính do một bệnh phỏi mạn tính, viêm 
phế quản mạn tính, hen phế quản, xơ cứng phổi, giãn phế nang, 
bệnh bụi phổi, các dị dạng lồng ngực hay một tai biến đột ngột 
ở tưần hoàn phổi (tắc mạch máu phổi) gây ra, làm cho tim 
phải tăng công suất co bóp để đưa máu lên phổi, đần đần bị 
suy, dẫn đến suy toàn bộ tim. Các triệu chứng lâm sàng của 
suy tim phải: khó thỏ, xanh tím, gan to; kèm theo các biến đổi 
của điện tâm đồ. Diều trị rất khó khăn, cần theo đúng chỉ định 
của thầy thuốc. Tập thỏ kiên trì, thở bụng, tập khí công, có 
thể đem lại kết quả tốt. Dự phòng: chữa tốt các bệnh phổi, 
không để trỏ thành mạn tính. 


HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM. đoàn thể chính trị - 
xã hội của cựu chiến binh, được thành lập ngày 6.12.1989 theo 
quyết định của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương khoá 
VỊ Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội là thành viên của Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, 
đo Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Hội tiến hành các hoạt 
động chính trị - xã hội theo đường lối chính sách của Đảng, theo 
Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, nhằm phát huy truyền 
thống "Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia bảo vệ thành quả cách mạng, 
bảo vệ Đảng và chính quyền nhân dân; góp phần xây dựng, bảo 
vệ Tô quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền lợi chính 
đáng và hợp pháp của hội viên; giúp nhau về tỉnh thần và vật 
chất trong cuộc sống, gắn bó tình bạn chiến đấu. HCCBVN thu 
hút vào hàng ngũ của mình những người đã tham gia lực lượng 
vũ trang do Đảng tổ chức trước Cách mạng tháng Tăm 1945; 
những cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam (kẻ cả 
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công nhân viên quốc phòng đã tham gia chiến đấu và phục vụ 
chiến đấu, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp), nay đã xuất ngũ, 
phục viên, chuyển ngành, nghỉ hưu, cán bộ, chiến sĩ, dân quân, 
du kích, tự vệ đã trực tiếp chiến đấu trong các cuộc kháng chiến 
trước đây. Những đối tượng trên đây phải là người giữ được bản 
chất "Bộ đội Cụ Hồ", làm tròn nghĩa vụ công dân, tán thành Điều 
lệ Hội, tự nguyện xin vào Hội. 

Hội được tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Hệ thống 
tổ chức của Hội lập ở bốn cấp tương ứng với hệ thống tổ chức 
bộ máy nhà nước. Tổ chức cơ sở Hội là nền tảng của Hội, được 
thành lập ở các xã, phưởng, thị trấn và các đơn vị cơ sở khác. T ồ 
chức hội các cấp năm năm tiến hành đại hội một lần, để đánh 
giá kết quả hoạt động nhiệm kì vưa qua, quyết định phương 
hướng nhiệm vụ kì tới, bầu ban chấp hành, và bầu đại biểu dự 
đại hội đại biểu cấp trên. 

HỘI ĐÂM TRÂU một trong những lễ hội truyền thống của 
các dân tộc Tây Nguyên ỏ Việt Nam, giữ vị trí hàng đầu hay là 
hội các buôn làng. Tuỳ theo hoàn cảnh cụ thể mà HDT được tề 
chức trong khoảng thời gian và không gian khác nhau; có thể để 
kết thúc năm cũ đón mứng năm mói. Đầu tiên, người chủ trì hội 
cho chặt một cây bông gạo (Êđê: blang khao) dựng làm cột chính, 
chọn nơi đào lỗ chôn và khấn vái trời đất, việc này do một thầy 
cúng làm. Ngoài cột chính còn có nhiều cột phụ thấp hơn, trong 
đó có 4 cột dùng để buộc trâu, trên mỗi cột vẽ những đàn chim 
hoặc hoa kơnia. Bắt đầu hội lễ, trâu được buộc chặt vào 4 cột 
phụ. Quanh lễ trưởng, người ngưỏi vây kín, chiêng trống rền vang, 
những điệu múa hát dồn dập thôi thúc như trong chiến trận. Sau 
khi làm lễ xong, thầy cúng liền lấy giáo đâm vào đùi trước của 
trâu, khai mạc hội lễ. Tiếp theo, một thanh niên được chọn để 
đâm trâu, dùng chiếc giáo dài, múa theo nhịp trống, chiêng... 
đầm vào sưởn trâu, trúng tìm. Ngọn giáo rút ra cũng là lúc một 
người dùng 1 chiếc nồi hứng máu trâu chảy ra, pha với rượu để 
cúng thần. Sau đó mọi người cùng ăn uống, nhảy múa... HDT là 
hội văn hoá đặc sắc của dân tộc Tầy Nguyên. 

HỘI ĐỀN CỔ LOA. lễ hội truyền thống mỏ ngày 6.1 âm lịch 
hằng năm ở đền Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội, thờ An 
Dương Vương nước Âu Lạc (thế kỉ 3 - 2 tCn.). Hội diễn ra khoảng 
10 ngày, rất trọng thể, có rước thần do 12 xóm dân thành Cổ 
Loa xưa tổ chức. 


HỘI ĐỀN HAI BÀ TRƯNG lẽ hội truyền thống tưởng nhớ 
cuộc khỏi nghĩa của Hai Bà Trưng chống ngoại xâm năm 40 sCn. 
Nhiều địa phương mỏ hội. Tiêu biểu: hội đền Dồng Nhân, quận 
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Hai Bà Trưng, Hà Nội, mỏ từ ngày 3 đến ngày 6.2 ăm lịch; hội 
đền Mê Linh, làng Hạ Lôi, tỉnh Vĩnh Phúc mô ngày 6 tháng piêng 
Am tịch, có rước tập trận (đội nam gồm 150 chàng trai, áo đài 
đen quần trắng, thắt tưng đỏ; đội nữ gồm 150 cô gái, áo dài nâu, 
váy đen); hội đền Ilát Môn, huyện Phúc Thọ, Hà Tây, mỏ một 
năm ba ồn, tương truyền ứng với những ngày đặc biệt trong cuộc 
khỏi nghĩa của Hai Bà Trưng (6.3 ầm lịch, tế bánh trôi nước; 
ngày 4.9 âm lịch, kéo cở, giết trâu, điễn lại tích Hai Bà Trưng 
khao quân, ngày 24.12 âm tịch, rước kiêu). 


HỘI ĐÈN HÙNG lẽ hội truyền thống, giỗ tô Hùng Vương, 
mở ngày 10.3 âm lịch hằng năm tại đền Hùng Vương, xã Hy 
Cương, huyên Phong Châu, tỉnh Phú Thọ. Đền Hùng là một di 
ích lịch sử nổi tiếng, có quần thẻ kiến trúc gồm nhiều đền đài 
và di tích. Cột đá thề, tương truyền An Dương Vương dựng đề 
thề nguyền giữ gìn cở nghiệp vua Hùng; Giếng Ngọc, nơi Ngọc 
Hoa và Tiên Dung soi bóng. Ngày lễ có rước voi với ý nghĩa 
muôn loài quy phục vua Hùng; rước cỗ bánh dày, bánh chưng 
để tỏ lòng biết ơn vua Hùng đạy dân trồng lúa; rước kiêu bay, 
đua thuyền rồng trên hô Đá Vai cạnh chân núi Nghĩa Lĩnh. 


HỘI ĐỀN KIẾP BẠC lế hội truyền thống mỏ ngày 20.8 Am 
lịch hằng năm ò đền Kiếp Hạc, xã Vạn Yên, huyện Chí Linh, tỉnh 
Hải Dương, thờ anh hùng dân tộc Tràn Quốc Tuấn (Trần Hưng 
Đao). Trong ngày hội, nhân dân dâng hương, tế lễ; sau đó lên 
núi Dược Sơn - nơi Trần Hưng Đạo trồng cây thuốc chữa bệnh 
cho quân sĩ - rồi ra một gò đất giữa sông hinh thanh gướm (gọi 
là Bãi Kiếm) nơi Ngài chém Phạm Nhan (làm tay sai cho giặc, 
đã biến thành yêu quái) đê cầu phúc, trừ tà. Hội không có trò 
vui, đêm đến người ta cấm nến, cắm hướng trên những khúc 
chuốt thả xuống sông để tưởng niệm anh hồn quân thuỷ chiến 
của Trần Hung Đạo. 


HỘI ĐỀN VUA LÊ lế hội mò ba ngày trong tháng hai âm 
lịch ở các làng Lộc Điền, Phú Điền, Vệ Chính, Khánh Sơn, huyện 
Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An, gần Núi Thành, nơi đầy có đền thờ 
vua }.ê và đền thở Thái Phúc (viên quan nhà Minh giữ trấn Nghệ 
An đã theo Lới khuyên của Nguyễn Trãi ra hàng, bỏ về nước nên 
đã bị triều đình nhà Minh trị tội). Có cuộc diễn thuỷ chiến trên 
sông Lam kỉ niệm chiến thắng hồi thế ki 15. 

HỘI ĐỒNG BẢO AN LIÊN HỢP QUỐC một trong sáu 
cơ quan chính của Liên hợp quốc; pồm 15 nước thành viên, 
trong đó 5 nước là uy viền thường trực (Anh, Hoa Kì, Pháp, 
Trung Quốc, Liên Xô - nay là Nga) và 10 thành viên không 
thưởng trực do Dại hội đồng Liên hợp quốc bầu ra với nhiệm 
kì hai năm theo nguyên tắc phân phối công bằng về mặt địa lí, 
có tính tới sự đóng góp của những nước này cho tôn chỉ, mục 
đích cua Liên hợp quốc, và khônp được bầu lại nhiêm kì kế 
ngay sau khi mãn nhiệm. Môi nước uỷ viên của EIDRALHQ 
được một phiếu biểu quyết. Các vấn đề thủ tục được biều quyết 
theo đa số 8 phiếu; các vấn đề khác (kế cả việc kết nạp thành 
viên mới) theo đa số 9 phiếu, trong đó phải có 5 phiếu của các 
uỷ viên thường trực. Hội đồng họp thưởng kì, các ưỷ viên của 
Hội đồng fần tượt làm chủ tịch (nhiệm kì một tháng). Hội đồng 
thành lập một số cö quan giúp việc. 


Thay mặt cho tất cả các nước thành viên cuả Liên hợp quốc, 
HIDBALHQ có trách nhiệm chính về đuy trì hoà bình và an ninh 
quốc tế. Trên thực tế, những chức năng mà HDHALHO được 
trao có thể được coi là nhằm ba mục tiêu: gìn giữ hoà bình, văn 
hồi hoà bình và kiến tạo hoà bình. Trong khi các có quan khác 
cuả Ï iên hợp quốc chỉ có thể đưa ra các khuyến nghị không mang 
tính ràng buôc đối với các chính phủ cuả các quốc gia thành viên 
Liên hợp quốc, thì theo Hiến chương, các quyết định cuả 
HDBRALHO kh: đã được thông qua đều mang tình chất ràng 
buộc, và tất cả các thành viên cuả Liên hợp quốc đều có trách 
nhiệm tôn trọng và thị hành. HĐBRBALHOQ có thâm quyền giải 


quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hoà bình và sử dụng 
những biện pháp an ninh tập thề cưỡng chế; nếu cần có thể quyết 
định đưa một lực lượng quân sự cua một số nước thành viên Liên 
hợp quốc đến một khu vực nào đó trên thể giới làm “tực lượng 
đệm" đẻ ngăn chặn chiến tranh lan rông. khôi phục và duy trì 
hoà bình ở đó; có thể tiến hành điều tra bất cứ một tranh chấp 
nào hoặc bất cứ một tình thế nào có thể dẫn tói những xung đột 
quốc tế hoặc đe doa hoà bình và an ninh quốc tế; đưa ra những 
khuyến nghị về các phương thức cũng như nội dung cu thể để 
giải quyết những xung đôi đó. Theo Hiến chương, tất cả các nước 
thành viên Liên hợp quốc phải cam kết cụng ứng cho HDRALH1O, 
căn cứ theo nhưng thoả thuận đặc biệt thông qua thương lượng 
đốt vi những đề xuất cuả HDRALIHIO, nhũng lực lượng vũ trang, 
những trợ giúp và các phương tiện cần thiết khác để duy trì hoà 
bình và an ninh quốc tế. 


[liện nay, do tình hình quốc tế đã có nhiều thay đôi và phát 
triển, do việc bản thân HDBAI.HO đã có nhiều nghị quyết và 
hành đông không phù hợp với Hiến chương 1945, một vấn đề 
lớn đang nồ: lên trong chính giới nhiều nước là phải cả: tô Liên 
hợp quốc, đặc biệt là cải tổ HDBALIIO. Ý kiến phổ biến cuà 
nhiều nước là xoá bỏ quyền phủ quyết cuả 5 nước uy viên thưởng 
trực, mỏ rộng thành phần cuä HIDBAIL.HO, quy định tại chức 
năng, nhiệm vụ,quyền hạn cuả HDBALHOQ, w. Một số nước 
đang vận động đề trở thành uỷ viên thường trực cuä LIDBALHO 
như Nhật Bản, Đức, Ấn Độ, Braxin, Nigiêria. 


HỘI ĐỒNG BẢO HỘ BẮC KỲ (Ph. Conseil de proteetorat 
du Tonkin), tô chức giúp việc cho thống sứ trong Việc cai (rỊ 
Rắc Kỳ thời thuộc Pháp. Thành lập theo Sắc lệnh 8.8.1898 của 
tổng thống Pháp. Chủ tịch: thống sứ Bắc Kỳ; thư kí: chánh văn 
phòng Phủ I thống sứ Bắc Kỳ; các uỷ viên: tông tư lệnh quân 
đội viễn chinh Pháp ð Bắc Kỳ, tông kĩ sư công chính phụ trách 
địa bàn Bắc Kỳ, tông biện lí Bắc Kỳ, 2 kì hào người Việt và 2 
kiều dân Pháp (do thống sứ đề cử, toàn quyền bô nhiệm, với 
nhiệm kì 2 năm). Chức năng: tu vấn; bàn bạc và thông qua các 
dự thảo nghị định của thống sứ về mọi vấn đề thuộc địa bàn 
Bắc Kỳ; góp ý kiến với những kiến nghị của Viên Dân biểu Bác 
Kỳ và của Hội đồng hàng tỉnh Bắc Kỳ về các vấn đề như chính 
sách thuế, lập ngần sách, phân chia khu vực địa tí hành chính. 
Thống sứ triệu tập họp, định kì hoặc bất thưởng. Khi bàn đến 
việc gì có liên quan đến cơ quan nào, thì người đúng đầu cơ 
quan đó có thể được mời dự họp và có quyền biểu quyết. Là 
tÖ chức tương ứng với Hội đồng Tư mật Nam Kỳ va Ilôi đồng 
bảo hộ Trung Kỳ. 

HỘI ĐỒNG BẢO HỘ TRUNG - BẮC KỲ (Ph. Conseil dc 
Protectorat dc  Annnam - Tonkin), tô chúc giúp viêc cho toàn 
quyền Dông [Đương trong việc cai trị Trung - Rắc Kỳ thời thuôc 
Pháp, tương đương như Hồi đồng Tư mật Nam Kỳ. Thành lập 
theo Sắc tênh 21.9.1894 của tổng thống Pháp. Chủ tịch: toàn 
quyền Đông Dương. LỈỷ viên: thống sú Bắc Kỳ. khâm sứ Trung 
Kỳ, tông tư lệnh quân đội viễn chinh Pháp ỏ Trung Kỳ. Chức 
năng: tự vấn; góp ý kiến cho toàn quyền trong việc lập các 
chính sách, các văn bản lập pháp, lập quy, hành chính của cả 
Trung - Bắc Kỳ. Chính thức bị bãi bỏ tử khi có riêng hai tổ 
chúc: Hội đồng Bảo hộ Rắc Kỳ (8.8.1898), Ilội đồng Rào hô 
Trung Kỳ (8.6.1900). 

HỘI ĐỒNG BẢO HỘ TRUNG KỲ (Ph. Consei† đe protectorat 
de UAnnam), tổ chức phụ tá cho khÂm sứ trong viếc cai trị Trung 
Kỳ thời thuộc Pháp. Thành Tập theo Nghị định 8.6.1900 của toàn 
quyền Đông Dương (cũng là ngày chính thức bãi bỏ Hội đồng 
bảo hộ Trung - Bắc Kỳ). Chủ tịch: khâm sứ Trung Kỳ. Thư kí: 
chánh văn phòng Toà khầm sứ Trung Kỳ. Uỷ viên: tổng tư lệnh 
quân đội viễn chỉnh Pháp ở Trung Kỳ, giám đắc phụ trách chung 
các văn phòng Toà khâm sứ, biện lí Toà án Dã Nắng, tổng kĩ su 
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H nôi bồNG BẢO TÀNG QUỐC TẾ 





công chính phụ trách địa bàn Trung Kỳ, một kí nghệ gia Phấp, 
một thương gìa Pháp, thượng thư các Bộ Hình, Rộ Lại, Bộ Hộ. 
Một số uỷ viên dự khuyết: thượng thư các Bộ Công, B Binh, 
Rộ Lễ, Bộ Học. Chức năng: tư vấn; bàn bạc và thông qua các dhí 
thảo nghị định của khâm sứ về mọi vấn đề thuộc địa bàn Trung 
Kỳ; góp ý kiến với những bản kiến nghị của Viện đân biêu Trung 
Kỳ và của các Hội đồng hàng tinh Trung Kỳ. Dược Khầm sứ triệu 
tập họp thưởng kì hay bất kì, Khi bàn tới vấn đề gì có liên quan 
đến cơ quan nào, người đứng đầu cơ quan đó có thể được mời 
tham dự và có quyền biểu quyết. Là tồ chúc tương ứng với Hội 
đồng tư mật Nam Kỳ và Hội đồng hảo hộ Bắc Kỳ. 

HỘI ĐỒNG BẢO TÀNG QUỐC TẾ (viết tắt: ICOM), tổ chức 
phì chính phii của những người làm công tác bảo tàng trên thế giới. 
Thành lập năm 1946; có 23 uỷ ban quốc tế chuyên ngành và 5 hiệp 
hôi. bao gồm 119 nước thành viên (1992).Trụ sở: Pan (Pháp). 


HỘI ĐỒNG BẦU CỬ TRUNG ƯƠNG tỏ chức phụ trách 
công tác bầu cử đại biểu Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam do Luật bầu cử đại biểu Quốc hội quy định Uỳ 
ban Thưởng vụ Quốc hội thành lập, chậm nhất là 90 ngày trước 
ngày bầu cử. Số thành viên có tử 1§ đến 21 người, gồm chỉ tịch, 
các phó chủ tịch, tổng thư kị và các uy viên là đại diện Liÿ ban 
Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tô 
quốc Việt Nam và một số cơ quan, tổ chúc hữu quan. HDRCTƯ 
và các tổ chức bầu cử ở các cấp không được vận động bầu cử cho 
những người ứng cú. Hội đồng làm việc theo chế độ tập thẻ; các 
cuộc hợp được tiến hành khi có ít nhất 2/3 tổng sổ thành viên tham 
dự, các quyết định được thông qua khi có quá nửa số thành viên 
biêu quyết tán thành. HĐBCTUƯ hết nhiệm vụ sau khi trình Quốc 
hội khoá mới biên bản tông kết cuộc bầu cử và hồ sở, tài liệu về 
bầu củ. Ở các cấp chính quyền địa phương, cũng có các hội đồng 
bầu củ cuả từng cấp để bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân từng 
cấp, theo nhiệm kì hiện nay là 5 năm một lần. 

HỘI ĐỒNG BIẾN TẬP tập thể lĩnh đạo quyết định phương 
hướng, nội dung cø bản, kế hoạch phát triển một tò báo, tạp chí, 
hoặc một nhà xuất bản. Tổng biên tập chịu trách nhiệm thực 
hiện quyết định của HDRT: Ngày nay, HDBT không làm chức 
năng lãnh đạo tập thế, mà chỉ làm tư vấn cho tổng biên tập và 
ban biên tập. 


HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG x. Chính phủ, 


HỘI ĐỒNG CHÁU ÂU (CounciL of Europe - CE), tổ chức 
chính trị quốc tế, thành lập ngày 5.5.1949 tại [uAn Đôn. Tham 
gia thành lập gồm 10 nước Tây Âu: Bị, Dan Mạch, Pháp, Ailen, 
Anh, Italia, Luxembua, Na Uy, Hà Lan, Thuy Điền; 13 nước gia 
nhập sau đó là Áo, Síp, Phần Lan, Cộng hoà Liên bang Dức, Hi 
Lạp, Arxdten, Lichtenrten, Manta, Bồ Đào Nha, Xan Marinô, Tây 
Ban Nha, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kì; từ 1990, có thêm 9 nước Dông 
Âu gia nhập: Bungan, Sec, Extônia, Hungan, Litva, Ba Lan, 
Rumami, XIôvakia và XIÔVen. ; ngoài ra, còn thêm Cộng hoà Dân 
chủ Đức (sau này nhập vào Cộng hoà Liên bang Đức thành nước 
Dức thống nhất). Mục đích ban đầu: thúc đây quá trình hoà nhập 
của Tầy Âu trong bối cành "Rảo vệ những nguyên tắc và lí tưởng 
của phương lầy”, làm đối trọng với các nước xã hội chủ nghĩa ở 
phía đông Châu Âu, nhưng đồng thời cũng thúc đây các cuộc tiếp 
xúc với Dông Âu về văn hoá, thể thao, đào tạo nghề nghiệp. Cd 
cấu tô chức cuả HDCA: Uỷ ban bộ trưởng gồm các bộ trưởng 
ngoại giao, mối năm họp hai lần, Liên mính quốc hội gồm 170 
thành viên, trong đó mối nước được củ 2 - 18 thành viên tưỳy theo 
dân số lừng nước, các uỷ ban chuyên môn (Uỷ ban Châu Âu về 
hợp tác pháp luật, Uỷ ban Châu Âu về nhân quyền, Hội đồng về 
hợp tác văn hoá, w.). HDCÂ đã thông qua Công ước Châu Âu 
về quyền con người (1950), Công ước Châu Âu về giải quyết các 
bất đồng bằng con đường hoà bình (1957), Hiến chương xã hội 
Châu Âu (1961). Trụ sở: Xtöraxbua (Strasbourg, Pháp). 
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HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ x. Chí: phá. 


HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ĐÔNG DƯƠNG (Ph. Consei\ du 
Gouvernement đe Ù Jndochane), tổ chức giúp việc cho toàn quyền 
Dông Dương thời thuộc Pháp. Thành lập theo Sắc lệnh của tông 
thống Pháp ngày 20.10.1911. Trước đỏ mang tên Hội đồng tối 
cao Dông Dương. X. Hội đồng tối cao Đông Dương. 

HỘI ĐỒNG CỔ VẤN BẮC KỲ (Ph. Conseil prnvé du Tonkin)), 
tổ chúc cổ vấn cao cấp của chính quyền thuộc địa tại Bắc Kỳ. 
Thành lập theo Đạo dụ số 82 kí ngày 24.10.1933 của Bào Đại, 
viết bằng Pháp văn, với ghi chú "Bắc Kỳ cố vấn Hội đồng". Tiền 
thân là Uỷ ban Tư mật Bấc Kỳ (Ph. Comité privẻ du Tonkin) ra 
đời tử Quy ưóc ngày 6.11.1925 khi Khải Định mất và Bảo Đại 
đang còn du học ö Pháp; năm 1927, đôi Eoí là Hội đông Tư mật 
Rản xứ (Ph. ConseiL Privé Indigène). Gồm 6 uỷ viên: 2 quan lại 
cao cấp tại chức; 4 uỷ viên còn lại được lựa chọn trong hàng ngũ 
quan lại cao cấp khác, hoặc trong số viên chức tại chức hay đã 
về hưu, hoặc trong số những người có hoạt động kinh doanh 
nông - công - thương nghiệp hay các nghề tự do khác. Chức hàm: 
ngang thượng thư. Dều do thống sứ Bắc Kỳ giới thiệu, triều đình 
Huế bồ nhiệm. Nhiệm kì 2 năm. Uỷ viên nào ở Huế, mặc nhiên 
được tham dự cà Hội đồng Cơ mậi (x. Miện Cơ mật). Chúc năng: 
góp ý kiến các bản dự thảo dụ của thống sứ Bắc Kỹ, góp ý kiến 
về các vấn đề cai trị người Việt, theo yêu cầu của thống sứ. Là 
tỏ chức hỗ trợ đắc tực cho thống sứ Bắc Kỳ trong viếc thì hành 
nhũng chức năng của kinh tược Rắc Kỳ trước kia (tử 1897, đã 
hoàn toàn chuyên sang tay thống sú). TÐn tại đến 1945. 

HỘI ĐỒNG DÁN TỘC TỐI CAO "cơ quan hợp pháp duy 
nhất và là nguồn quyền tực thể hiện chủ quyền, độc lập và thống 
nhất của Cămpuchia trong suốt thời kì quá độ và đại điên cho 
Cămpuchia với bên ngoài" (điều 3, Hiệp định hoá bình về 
Cămpuchia). Thành lập ngày 10.9.1990, tại Hội nghị bốn bên 
CAmpucha tại ]akacta, do Hoàng thân Nôrôđôm Xihanue 
(Norodom Sihanouk) làm chủ tịch và 12 thành viên trong đó 6 
thành viên là đại biểu cho Chính phủ Phnôm Pênh (thủ tướng 
Hunxen đúng đầu) và ó thành viên đại biểu cho ba phái Cämpuchia 
đối lập. Nhiệm vụ chủ yếu là tô chức tông tuyển cử tự do và công 
bằng đưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc để bầu quốc hội lập 
hiển. Quốc hội sẽ soạn thảo và thông qua Hiến pháp mới cho 
Cămpuchia và Lập ra chính phủ mói của Cămpuchia. 

HỘI ĐỒNG DÂN ỦY I. Tên goi cơ quan chấp hành và điều 
hành cao nhất của quyền Lực Nhà nước ở Liên Xô và các nước 
cộng hoà Hiên bang và cộng hoà tự trị trong giai đoạn 1917 - 194ó. 
Dến 3.1946, các cđ quan này được đồi gọi là Hội đồng bộ trưởng. 
HDDU đầu tiên được thành lập bởi Dại hội Xó Viết toàn Nga 
Dần thứ II (8.11.1917), do Lânin (V. I. Lenin) đứng đầu. HDDU 
là chính phủ công - nông, có chức năng quản lí đất nước, chịu 
sự giám sát và chịu trách nhiệm trước Đại hội Xô Viết và Ủy 
ban chấp hành của Xô viết. 


2. Tên gọi có quan chấp hành của một số Xô Viết cấp tình, 
vùng, ở các nước Cộng hoa thuộc Liên Xô thời kì nội chiến. 

HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH tô chức bao gồm các giám định 
viên được cơ quan có thầm quyền thành lập theo tĩnh vực được 
trưng cầu giám định. Có hai loại HDGD: HDGD tư pháp và 
HDGD không mang tính chất tư pháp. 

HDGD tu pháp bao gồm các giám định viên tư pháp là những 
người có phẩm chất chính trị tốt, có trình độ nghiệp vụ chuyên 
môn, có thâm niên cóng tác về nghiệp vụ chuyên môn đó và được 
cø quan có thầm quyền bổ nhiệm. 


HDGDĐ không mang tính chất tư pháp bao gôm những người 
không phải là giám định viên tư pháp. Người này có thể Là ngời 
giám định khi có quyết định trưng cầu của cơ quan tiến hành tố 
tụng và được thủ trường ngành (đối với các ngành không có tổ 


HỘI DỒNG LƯU TRỬ cUốc TÉ H 





chức giám định tú pháp) cử làm người giám định. HDG1) có 
những nhiêm vụ, quyền hạn do luật quy định, nhầm bảo đảm 
viếc giám định đầy đủ, chính xác, khách quan. 

HỘI ĐỒNG GIÁO HỘI THẾ. GIỚI (Conseil Oecuménique 
des Églises-COE), tổ chức quốc tế đại diện cho 324 giáo hội 
(1995) của các giáo phái Tin Lành, Chính Thống và Ánh giáo. 
HDGHTG thành lập năm 1948 tại Amxtecđam (Hà Lan) với sự 
tham gia của 351 đại biêu, đai diên của 147 giáo hội từ 44 nước. 
Theo định nghĩa của tô chức này:" HDGHTG là một hội huynh 
đệ của các giáo hội cùng tuyên xưng Chúa Jêxu-Kítô là Thiên 
Chúa” (trừ giáo hội Công giáo Rôma không tham gia). Có một 
trụ sở thưởng trục tại Gidnevở (Genève, Thuy SD và cứ khoảng 
7 hoặc 8 năm lại họp đại hội để bản định những vấn đề xã hội 
có tính chất quốc tế đề các thành viên có thê theo đó hành động. 

HỘI ĐỒNG HÀNG TỈNH (cg. Hội đồng ki mục bản xứ hàng 
tinh), có quan đại điện của người Việt ở cấp tỉnh, do Chính phủ 
thực dân Pháp thiết lập ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ tử 1913. HDITT 
có trách nhiệm bản bạc và đóng góp ý kiến với chính quyền cấp 
tỉnh về mọi vấn đề trong phạm vi tỉnh: các chỉ phí về các công 
việc có tính chất kinh tế và xã hội; việc phân chia khu vực địa lí 
hành chính của các cấp phủ, huyện, châu, tổng, xã thuộc phạm 
vị tỉnh; bào quản, xây dựng đường sá, đê điều, sông đào, vv. Ngoài 
ra. HDHT còn có quyền lập các bản "thỉnh nguyện" để chuyển 
chính quyền xem xét, nhưng tuyêt đối cấm đề cập đến những vấn 
đề có tính chất chính trị. HDHIT gồm các uỷ viên người Việt, 
hoặc do bầu cử (đôi với các tỉnh người Kinh) hoặc do chỉ định 
(đối với các tỉnh vùng dân tộc), hoạt động theo nhiệm kì 3 năm, 
bắt buộc mỗi năm phải họp 1 lần dưới sự chủ toạ của công sứ 
Pháp với tư cách là chú tịch HDHT. Ngoài ra, viên thống sứ Bắc 
Kỳ hoặc khâm sứ Trung Kỳ có quyền triệu tập phiên họp bất 
thưởng của HDHT. HDHTT có thể bị thống sứ hoặc khâm sứ giài 
tấn theo đề nghị của quan công sứ chủ tỉnh. 

HỘI ĐỒNG HOÀ BÌNH THẾ GIỚI (viết tắt: WPC), cơ 
quan lãnh đạo phong trào hoà bình thế giói. Thành lập tạ: Đại 
hôi Quốc lế II những người bào vệ hoà bình (Vacsava, 1950), tập 
họp đại diện của các đảng chính trị, các uy ban, tổ chúc bảo vệ 
hoà bình của 135 nước. Trụ sở tại Vacsava. Cơ quan cao nhất 
của HDHB1G là Đại hội toàn thế giới, 3 năm họp một ñìn. Đại 
hội bầu ra Doàn chủ tịch và Ban thư kí đo tỒng thư kí đúng đầu. 
HDHBTG tô chức và phối hợp các hoạt động của nhân dân thế 
giđi chông chiến tranh xâm lược và nguy có chiến tranh hat nhân 
nhằm thiết lập nền hoà bình dân chủ, công bằng và bền vững, 
đấu tranh vì sự cùng tồn tại hoà bình giữa tất cả các nước có 
chế độ chính trị khác nhau, giải trủ quân bị hoàn toàn và triệt 
đẻ, w. HDHBTG đã tô chức các đại hội quốc tế về những vấn 
đề quan trọng nhất ca sư nghiệp bảo vệ hoà bình. 


HỘI ĐỒNG KHOA HỌC co quan tư vấn cuả bộ trưởng, viện 
trưởng viên nghiên cưủ, hiệu trưởra trường đại học, bao gồm các 
nhà khoa học có uy tín và trình độ khoa học cao, do tập thê cán 
bộ nghiên cúu bầu ra hoặc do thủ trưởng cơ quan chỉ định, có 
nhiệm vụ thÂm định các kết qua nghiên cứu, đề xuất chiến lược, 
chương trình, kế hoạch nghiền cứu khoa học, giảng đạy, đào tạo. 


HỘI ĐỒNG KÌ MỤC tô chức tự quản chinh trị của làng xã 
Việt Nam trước Cách mạng tháng lãm (945. HKM được xác 
lập vào khoảng cuối thế ki 15, sau khí nhà nước phong kiến bãi 
bỏ chế độ xã quan. Trong bộ máy quản lí làng xã thời kì phong 
kiến, HĐKM là cơ quan quyền lực của làng xã; có quyền quyết 
định tất cả những công việc quan trọng liên quan đến làng xã, 
có quyền bầu ra cơ quan thực hiện các quyết định của HDKM, 
cũng như có quyền điều hành, giám sát hoạt động của cơ quan 
này. Thành viên của HĐDKM là các kì mục được lựa chọn trong 
số những người cao tuổi có uy tín nhất hoặc những người có 
phẩm hàm hay bằng cấp cao nhất. Mối kì mục được phân công phụ 


trách một lĩnh vực hoạt động cụ thể của làng xã, nhưng mọi công 
việc đều dò HDKM bàn bạc và quyết định tập thể thông qua các 
kỉ họp của hội đồng. HDKM hoạt động không có nhiêm ki hạn 
định và hoàn toàn độc lập với chính quyền nhà nước cấp trên. 

tư đầu thế kì 20, do chính sách can thiệp vào làng xã của thực 
dân Pháp nên HDKM bị biến đồi cả về tên gọt, tính chất, thành 
phần tham gia, cả về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của nó theo 
chiều hướng trở thành một công cụ thông trị ở cấp có sở của 
chính quyền thuộc địa và hoàn toàn phụ thuộc vào chính quyền 
thực đân - phong kiến. Cách mang tháng Tăm 1945 thành công, 
hé thếng chính quyền cách mạng ra đời thì HI)KM hoàn toàn 
bị xoá bỏ. 

HỘI ĐỒNG KỈ LUẬT tô chức được thành lập trong xí nghiệp, 
trưởng học, có quan nhà nước nhằm giúp cho thủ trưởng quyết 
định đúng đắn việc thi hành kỉ luật đối vói công nhân, viên chức, 
học sinh, bảo đảm dân chủ, công minh. IIDKL bao gồm 3 thành 
viên: thủ trưởng là người chủ trì (trưởng hợp thủ trưởng phạm 
kỉ Luật bị đưa ra HDKI. mà xí nghiệp. có quan, nhà trưởng, không 
có phó thủ trưởng thì người chủ trị là đại diện của cỏ quan cấp 
trên hoặc người có chức vụ cao nhất của cd quan, xí nghiệp, nhà 
trường đo có quan cấp trên chỉ định), một đại điện của ban chấp 
hành công đoàn; một đại biểu công nhân viên chức do công nhần 
viên chức ở bộ phận làm việc của ngươi ví phạm ki luật lao động 
bầu ra (nếu người vi phạm kỉ Iuật tà thanh niên hoặc phụ nữ thì 
đai biểu này nên là thanh niên hoặc phụ nữ) Người vị phạm kỉ 
luật cũng được mời đến phiên họp của HĐKL để trình bày ý 
kiến của minh. Kết luận và đề nghị của HIDKL không có giá trì 
bắt buộc đối với thủ trưởng nhưng cần được thủ trường tham 
khảo đầy đủ kết luận và đề nghị đó. 


HỘI ĐỒNG KINH TẾ VÀ XÃ HỘI (viết tắt: ECOSOC). một 
trong sáu eö quan chính của lên hợp quốc (x. Liên hợp quốc). 
thành lập tháng 10.1945. Hiên nay, gôm 54 nước thành viên cuả 
Liên hợp quốc (số thành viên đầu tiên là 18) do Đại hội đồng 
bầu ra, trong đó 18 nước thành viên được bầu hằng năm vói 
nhiệm kì ba năm. Nước thành viên vừa hết nhiêm kì có thể ứng 
cử lại ngay. Mỗi một nước thành viên chỉ có một đại biểu. Các 
đại biểu được phân bộ theo khu vực: 14 nước Châu Phi, 1I nước 
Châu Á, ó nước Đông Âu, 10 nước Mĩ Latinh và Caribe, 13 nước 
Ty Âu và các nước khác. 


Theo Hiến chương Liên hợp quốc, HDKTVXH có những chức 
năng và quyền hạn: 1) Thi/c hiện hoặc đề xuất những nghiên cứu 
và làm báo cáo về các vấn đề quốc tế trong lĩnh vực kinh tế, xã 
hội, văn hoá - giáo dục, y tế và những vấn đề liên quan khác; có 
thể đưa ra những khuyến nghị về các vấn đề đó đối với Đại hôi 
đồng, các nước thành viền của liên hợp quốc và các tổ chức 
chuyên. môn hữu quan. 2) Có thể đưa ra những khuyến nghị nhằm 
thúc đầy tôn trọng và thực hiện quyền con ngưöỡi. 3) Soạn thảo 
những công ước trình Dại hội đồng I iên hợp quốc về những vấn 
đề thuộc thầm quyền của mình và có thể triệu tập các Hội nghị 
quốc tế về những vấn đề đó. 4) Phối hợp hoạt động của những 
tô chức chuyên môn, khuyến nghị với những tô chức đó, cũng 
như bằng cách kiến nghị với Đại hội đồng và các thành viền của 
Liên hợp quốc. 5) Có thê thi hành mọi biện pháp thích hợp để 
các tô chức chuyên môn phải báo cáo đều đặn cho mình những 
công việc của họ. 6) Có thê mời bất cứ nước thành viễn nào cuả 
Liên hợp quốc tham dự, không bỏ phiếu các cuộc thảo tuận của 
Hội đồng về vấn đề tiên quan đến nước thành viên đó, wv 
HDKIVXH có hai phiên họp thưởng kì trong một năm. luân 
phiên ở Niu Yooc(New York) và Giơnevở (Genève). Trụ sở của 
HDKTVXH: Nu Yooc (Hoa Kì), 


HỘI ĐỒNG LƯU TRỮ QUỐC TẾ (viết tắt: !CA), tổ chức 
của những người làm công tác lưu trũ trên thế giới, thành lập 
tháng 5.1948. Dược sư bảo trợ của UNESCO. TYụ sở: Pari (Pháp). 
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H Hỏi pòNG MÔN 


HỘI ĐỒNG MÔN hội của các môn sinh, học trò cùng học 
một thầy, có thế thuộc các lứa tuôi và khoá trước sau khác nhau 
(đông môn nghĩa là cùng một cửa, một lối, tức cùng một thầy 
dạy). Tổ chúc hội trước đây do thầy hoặc các mõn sinh tự lập 
ra. Hội gồm trưởng tràng, giám tràng, cán tràng và môn sinh. 
Trưởng tràng là người hoc giỏi hay cao tuổi hơn cả, do thầy 
chọn. đứng đầu coi sóc môn sinh. Giám tràng là ngươi giúp việc 
trưởng tràng Cán tràng gÕm năm, mười người giúp việc trưởng 
tràng, giám tràng chạy vòng ngoài. HIDM là tổ chúc tự quản 
học tập và tự trị nền nếp môn trướng, đuy trì khuôn phép, lễ 
nghĩa thầy - trò, bạn hợc, tuối tác trong môn sinh. Các möÕn 
sinh trong HIDM cũng chăm lo việc nhà thầy, nhất là việc hiếu, 
giúp thầy Lo tiệu tang ma khì cha mẹ hay vợ thầy mất, làm cúng 
tế thầy khi thầy qua đời và giỗ vợ chồng thầy, nếu nhà thầy 
không có người thửa ti/. 

Ngày nay, do nền giáo duc đã phát triển, mức độ chuyên 
hoá đã cao, giáo viên được trả lương thay cho kinh tế tự cấp 
tự túc, các học sinh được tô chức và quản lí có hệ thống trong 
pham vi toàn trường, quan hệ thầy trò, bạn học cũng thay đôi 
theo. Tuy vậy, tỉnh thần trưởng lớp vẫn không mất đi, mà còn 
được phục hưng trong giai đoạn gần đây với các hình thức 
hội trưởng, hội khoa, hội khỏa lóp. Tỉnh thần cộng cảm này 
giúp gần bó cộng đồng, tăng tỉnh cảm bạn học và học trò - 
nhà trưởng, tao đà và xúc tác cho các quan hệ hợp tác nhiều 
mặt giữa các bạn học. 

HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ tổ chức đo uỷ ban nhân 
dân các cấp thành lập đề giúp uỷ ban thực hiện công tác nghĩa 
vụ quân sự ở địa phương. HĐNVQS gồm: chủ tịch hội đồng là 
chủ tịch uỷ ban nhần dần; phó chủ tịch là chi huy trưởng quân 
sự địa phương, các uỷ viên là một số ngươi phụ trách chính các 
ngành và các đoàn thể hũu quan. Nhiệm vụ của IIDNVQS lũng 
cấp được quy định trong Luật nghĩa vụ quân sự. 

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC I. Cø quan cao nhất hoạt động 
thường xuyên, chủ tịch tập thể của nước Cộng hoà Xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam được lập ra và hoạt động trong những năm 1980 
- 92. Tủ 1992, Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam quy định không lâp HDỒNN, giao cho Uỷ ban Thưởng vụ 
Quộc hội và chủ tịch nước thực hiện chức năng của HDNN như 
trước 1980. HDNN là sự kết hợp tính chất cd quan thường trực 
của Quốc hội và nguyên thủ quốc gia, thay thế chức năng của 
Uỷ ban Thưởng vụ Quốc hội và chủ tịch nước, HDNN thực hiện 
nbững nhiệm vụ và sử dụng những quyền hạn được Hiến pháp, 
các luật và nghị quyết của Quốc hội giao cho, thể hiện trên bốn 
mặt: l1) Thực hiện các chức năng thường vụ, thưởng trực Quốc 
hội. 2) Quyết định những vấn đề quan trọng về xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc. 3) Giám sát việc thi hành Hiến pháp, các luật, pháp 
lệnh, nghị quyết của Quốc hội và của HDONN, giám sát hoạt động 
của bộ máy nhà nước. 4) Thông qua chủ tịch của Hội đồng, 
HDNN thay mặt nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
giải quyết các công việc về đối nội và đối ngoại của đất nước. 

HDNN được bầu ra trong số các đại biểu Quốc hội, gồm: chủ 
tịch, các phỏ chủ tịch, tổng thư kí, các uỷ viên. HDNN chịu trách 
nhiệm và bảo cáo công tác trưdc Quốc hội. Thành viên của HDNN 
không thể đồng thời là thành viên của Hội đồng Bộ trưòng. 


2. Cớ quan quyền lực cao nhất của nhà nước ở Cuba, Cộng 
hoà Dân chủ Đức, Cộng hoà Nhân dân Ba Lan... trước kia, do 
quốc hội, nghị viện bầu ra. 


3. Chính phủ ö Dan Mach, Na Uy. 


4. Cd quan tư vấn cho chính phủ và cơ quan tải phán hành 
chính tối cao ồ Cộng hoà Pháp. 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN tẻ chức thuộc hệ thống chính quyền 
nhà nước ð các địa phướng trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Dược 
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thành lập sau Cách mạng Tháng Tắm năm 1945 ở 3 cấp hành 
chính: tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọt tắt là cấp tỉnh); 
huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tình (gọi tất là cấp 
huyện); xã, phương, thị trấn trực thuộc cấp huyện (gọi tắt tà cấp 
xã); theo Sắc lệnh số 63/SL do Chủ tịch Hồ Chí Minh kí ngày 
22.11.1945 và được quy dịnh trong các Hiến pháp năm 194ó, 
1959, 1980, 1992 của Nhà nước Việt Nam. 


Theo lTiến pháp năm 1992: YIDNDcó vai trò là có quan quyền 
(ức nhà nước ở địa phương, đại điện cho ý chí, nguyên vong và 
quyền làm chủ cúa nhân đân, đo nbân dân địa phương bầu ca, 
chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà 
nước cấp trên. HIND cỏ nhiệm vụ: căn cứ vào Hiến pháp, luật, 
văn bản của cở quan nhà nióc cấp trên, ra nghị quyết về các 
biện pháp bảo đảm thi hành nghiêm chỉnh Hiến pháp và pháp 
tuật ở địa phương: về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân 
sách; về quốc phòng, an ninh ở địa phương, về biện pháp ồn định 
và nâng cao đời sống của nhân dân, hoàn thành mọi nhiệm vụ 
cấp trên giao cho, làm tròn nghĩa vụ đổi với nhà nước. HDND 
bầu ra uỷ ban nhân dân, là cơ quan chấp hành của HDỒNI), cơ 
quan hành chính nhà nước ỏ địa phương, chịu trách nhiệm chấp 
hành Hiến pháp, luật, các văn bàn của cớ quan nhà nước cấp 
trên và nghị quyết của HĐND. 

Việc thành lập HDND và uỷ ban nhân dân theo kết quả của 
các cuộc bầu cứ HDND ỏ các đơn vị hành chính địa phương do 
luật định, với nhiềm kì 5 năm một lần. 


HỘI ĐỒNG NIÊN x. Hội đồng (uế 


HỘI ĐỒNG PHÒNG THỦ ĐÔNG DƯƠNG (Ph. Conseil dc 
défcnse đe I' Indochine), tô chức cố vấn tối cao về quân sự cuả 
toàn quyền Dông Dương thởi thuộc Pháp. Thành lập theo Sắc 
lệnh cuả tổng thống Pháp ngày 31.10.1902. Trực thuộc Hộ Thuộc 
địa Pháp. Chủ tịch và phó chủ tịch do toàn quyền và tổng chỉ 
huy quân đội Pháp ở Đông Dương nắm giữ. Các uỷ viên pồm trỉ 
lệnh bộ binh, pháo binh và tổng tham mưu trưởng. Nhiêm vụ 
chính cuà Hội đồng là nghiên cứu các vấn đề tổ chức quân đội, 
bảo vệ thuộc địa. Trong trưởng hợp không kịp xin ý kiến cuả bộ 
trưởng Bộ Thuộc địa, viên toàn quyền Dông Dương sẽ quyết 
định với điều kiên có sự đồng ý cuà các thành viên. 

HỘI ĐỒNG PHỤ CHÍNH tỏ chức cao cấp trong triều đình 
phong kiến, chỉ hinh thành khi vua vắng mặt hoặc còn nhỏ tuôi, 
để điều hành công việc đất nước. Bình thưởng, vua chọn 4 viên 
quan cao cấp, hàm chánh nhất phẩm, với tước hiệu đại hợc sĩ để 
làm cố vấn và đưa vào làm thành viên Viện Cơ mật. Khi có biến, 
4 viên quan đó (“Tứ trụ tnều đình") mặc nhiên trỏ thành phì 
chính đại thần và lập ra HDPC. Sau khi Pháp thông trị toàn 
Đông Dương, ngày 28.9.1897, toàn quyền Đume (P. Doumer) đã 
ra nghị định chuân y Đạo dụ 27.9.1897 của vua Thành Thái, bãi 
bỏ HĐPC, chuyền phụ chính đại thần thành cế vấn đặc biệt cuâ 
nhà vua. Năm 1925, Khái Định mất, hoàng thái tử Vĩnh Thuy (x. 
Bảo Đại) đang còn du học ở Pháp, HDPC mặc nhiên được lâp 
lại và đã chủ trì việc kí Quy ưóc ó.11.1925 với toàn quyền Dông 
Dương Môngghiô (Mongunltot). 

HỘI ĐỒNG PHƯƠNG BẮC tả chức khu vực ở Bắc Âu. 
Thành lập năm 1952, theo sáng kiến của Đan Mạch với tính chất 
một cơ quan tư vấn. Thành viên: Dan Mạch, Ailen, Na Uy, Thuy 
Diễn và Phần Lan. Mục đích: thường xuyên trao đổi ý kiến để 
tiến hành các hành động chung trong các lĩnh vực liên quan đến 
các nước thành viên như kinh tế, lập pháp, văn hoá, khoa học, 
giao thông vận tải và chính sách xã hội. Cở quan điều hành: một 
hội đông bao gồm đại diện nghị viện và chính phủ các nước thành 
Viên, các uỷ ban chuyên môn. 

HỘI ĐỒNG QUẢN THÁC một trong sáu cơ quan chính cuả 
Liên hợp quốc, có nhiệm vụ giám sát và quàn lí các lãnh thô ủy 


HỎI ĐỒNG THỊ H 





thác được đặt trong hệ thống quản thác. Mục địch chủ yếu của 
hệ thống là thúc đây sự tiến bộ của dân cư thuộc 11 lãnh thổ Ủy 
thác ban đầu và si phát triển tịnh (tiến của họ lên tự quản hay 
độc lập. HDQOT gôm Š nước thành viên thưởng trực của Hội 
đồng Rảo an Liên hợp quốc: Anh, Iloa Kì, Nga, Pháp và Trung 
Quốc. Mục tiêu của HDQT đã được thực hiện: tất cả các Lãnh 
thô ủy thác đều giành được chế độ tự quản hay độc \ập, như các 
quốc gia riêng rẽ hay bằng cách sáp nhập vào các nước láng giềng 
độc lập.Tháng 11.1994, Hội đồng Bảo an Liên hóp quốc đã chấm 
dứt Hiệp định quản thác của [ iên hợp quốc đối vói lãnh thổ cuối 
cùng trong số 11 lãnh thổ ủy thác ban đầu - \ãnh thô ủy thác của 
quần đảo Thát Bình Dương (Palau) do Hoa Kì quản lí. HDQT, 
sau khi sửa đôi các quy định thủ tục, tuỳ theo yêu cầu cia tình 
hình, sẽ họp vào một thời gian và tại một địa điểm thích hợp. 
Chức năng và quyền hạn: HDOT có quyền xem xét và thảo luận 
các báo cáo của chính quyền quản lí về sự tiến bộ chính trị, kinh 
tế, xã hội và giáo đục của nhân dân các lãnh thô ủy thác, và kết 
hợp tham khảo ý kiến với chính quyền quản lí để xem xét các 
khiếu nại của các lãnh thô úy thác và cử các phái đoàn thường 
kì cũng như bất thưởng tói các lãnh thồ này. 


HỘI ĐỒNG QUẢN TR] cơ quan do đại hội cổ đông của công 
ty bầu ra, đại diện và quản lí công tỉ cô phần nhãn danh các cô 
đông. IIDQT là người được uỷ nhiệm và bảo toàn phát triển gìá 
trị các khoản vốn đầu tư của các cô đông. Chức năng chủ yếu 
của HDQT: đưa ra những chị dẫn mang tính chiến lược, trong 
nhiều trường hợp gồm cả những quyết đình đầu tứ lán và kế 
hoạch tài chính; chỉ định tư vấn và bãi miễn người quản lí điều 
hành; giám sát các hoạt động trái với mục tiêu đã đặt ra. HDQT 
được quyền kí kết hợp đồng với bên thứ ba, nhưng không được 
phép hành động ngoài nhũng mục tiêu và khuôn khổ của công 
tì đã được chấp thuận hoặc đã được ghi trong điều lệ hay các tài 
liệu khác có tính pháp lí của công ti. Thành viên cua HD QT 
được quy đình khác nhau ở các nước khác nhau, Ỏ Việt Nam, 
HDOQT được tô chức ở các công t¡ nhà nước, các doanh nghiệp 
nhà nước có quy mô lón, các công ti cổ phần, các đoanh nghiện 
Liên doanh. Thành viên HDOT được các chủ đồng sở hữu bầu 
ra trong đại hội, theo những tiêu chuẩn và điều kiện mà điều lệ 
đặt ra (công tI cồ phần) hoặc do người đại điện chủ sở hữu chỉ 
định (doanh nghiệp nhà nước). Trong một số công tí hay tô chức 
sự nghiệp (giáo dục, văn hoá) tư nhân, HDQT có thể có những 
chức năng sau: quyết định chiến Lược phát triển các công tỉ, các 
tô chức; phế chuân dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm, ban 
hành các nguyên tắc, quy chế thu chí, huy động và góp vốn, chia 
lãi. tiền lương, phúc lLại.., bồ nhiệm, miến nhiệm các chức vụ 
quần li (tông giám đốc, giám đốc...); kiểm tra các hoạt động của 
công ti; phê chuân (hay bồ sung, thay đồi) điều lê... Ö một số 
nước như Pháp, Thuy Điền, Hoa Kì, phần lớn thành viên cuả 
HDOT không phải tà người quản lí cóng tỉ, để làm cho nó trỏ 
thành mội cơ quan độc lập tách biệt khỏi quản U, có khả năng 
thực hiện tốt hơn chức năng cuả mình; như vậy vai trò chủ yếu 
cuả HDOT là hướng dẫn và kiểm tra, giám sát, chứ không trực 
tiếp điều hành quản lí. Trái tại, ò Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, 
nhóm quản trị điều hành vẫn chiếm đa số trong HĐQT, 

HỘI ĐỒNG QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH tổ chức do Hiến 
pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định. 
HDQPVAN có nhiệm vụ động viên mọi lực lượng và khả năng 
của nước nhà để bảo vệ Tô quốc. Trong trưởng hợp có chiến 
tranh, Quốc hội có thể giao cho HDQPVAN những nhiệm vụ và 
quyền hạn đặc biệt. HDQPVAN gồm: chủ tịch, phó chủ tịch, các 
uỷ viên. Chủ tịch nước giữ chúc chủ tịch HDOPVAN. Chủ tịch 
nước đề nghị danh sách thành viên HDOQPVAN và trình Quốc 
hội phê chuẩn. Thành viên Hội đồng không nhất thiết (là đại biểu 
Quốc hội. Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể và quyết định 
theo đa số 


HỘI ĐỒNG QUỐC TẾ CÁC HIỆP HỘI KHOA HỌC (viết 
tắt: ICSU), tế chức quốc tế, thành lập năm 1931. Thành viên gồm 
các tô chức nghiên cứu khoa học và các hiệp hội khoa hợc lên 
ngành quốc gía và quốc tế. Có các loại: thành viên chính thức (được 
quyền ứng cử và bầu cử vào các cơ quan lãnh đạo), thành viên liên 
kết và quan sát viên. Năm 1963, Uỷ ban Khoa học Nhà nước Viêt 
Nam và tiếp theo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật Việt 
Nam tham gia hoạt động với tư cách là quan sát viên. Mục tiêu: 
khuyến khích và thúc đây các hoạt động quốc tế về khoa học và 
công nghệ vì Lợi ích và hạnh phúc của nhân loại; tạo thuận lợi cho 
sự phối hợp hoạt đông giúa cấc thành viên với nhau và với nhiều 
tô chức liên chính phủ cũng như phi chính phú; điều hoà, phổi hợp 
trong việc thực hiện các chương trình khoa học liên ngành trên 
phạm vi quốc tế, vd. về địa vật lí, khí hậu toàn cầu, mỗi trưởng, 
công nghệ sinh học, ww.; tư vấn về những vấn đề khoa học quan 
trọng có tầm cổ quốc tế. HDQTCHHKH thực hiện chính sách 
không phân biệt đối xử trong khoa học, bảo đảm quyền và sự Iụ 
do của các nhà khoa học trên toàn thế giới tham gia các hoạt động 
quốc tế về khoa học và cðng nghệ không phân biệt quốc tịch, tôn 
giảo, tín ngưỡng, quan điểm chính trị, nguồn gốc tộc người, màu 
da, ngôn ngữ, tuôi tác hoặc giới tính. Cơ cấu: Đại hội đồng gồm 
đại biểu các hội thành viên, 3 năm họp một lần, là có quan quyền 
lực cao nhất quyết định đường lối, phưởng hướng hoạt động chung 
và bầu ban điều hành gồm chủ tịch, chủ tịch tiền nhiệm, 2 phó chủ 
tịch, ngoài ra, còn có 6 uỷ viên đại diện cho các hội thành viên. 
Trụ sở HDOQTCHIHKH: Bruxen (Bì). 

HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM :ẻ chức tu vấn cuả hiệu trưởng các 
trường phô thông, bao gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, toàn 
thể giáo viên nhà trường, đại diện các tô chức Đàng, đoàn thể 
trong trưởng và hội cha mẹ học sinh, HDSP có trách nhiệm giúp 
hiệu trưởng xây dựng kế hoach công tác hằng năm, đề xuất biến 
pháp th/c hiện kế hoạch đào tạo, nhận định. đánh giá tình hình 
cải tiến hoạt động cuả nhà trưởng. Tiền thân cuả HDSP tà Hội 
đồng Nhà trưởng (theo quy định tư 1956 cuả Bộ Giáo dục), là 
Hội đồng Giáo dục (theo quy định cuả điều lệ trường phô thông 
1979). Tự 1985, là HĐSP. 

HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ. tỏ chúc phụ tá cho viên đốc lí 
người Pháp đứng đầu thành phố cấp I: HDTP Sài Gòn (thành 
Lập ngày 8.1.1877?). HDTP Hà Nội và Hải Phòng (thành lập ngày 
19.7.1888). Chủ tịch là đốc Ú, uỷ viên lựa chọn thông qua bầu 
cử. Chức năng chủ yếu là tư vấn cho chính quyền, góp ý kiến 
những vấn đề do cấp trên yêu cầu; đề đạt mọi nguyên vọng có 
liên quan đến lợi ích cuả thành phố, song tuyệt đối không được 
đề câp tới chính trị hoặc những vấn đề có liên quan đến công 
việc cai trị chung. Nhiệm kì 3 năm. Khi cần thiết, viền chức ngươi 
Pháp đứng đầu cấp kì có quyền giải tán HĐTP, 

HỘI ĐỒNG THẤM PHÁN một bộ phận cấu thành về mặt tô 
chức cuả Toä án Nhân dân Tối cao, là cd quan xét xử cao nhất theo 
thủ tục giám đốc thầm tái thầm, đồng thời là cơ quan hướng dẫn 
cöng tác xét xủ của các toà án các cấp, HĐTP Toà án Nhân đần 
Tối cao gồm có: chánh án, các phó chánh án Tbà án Nhân dân Tết 
€ao, các chánh toà, phó chánh toà chuyên trách của Toà án Nhân 
đân Tổi cao, một số thẳm phán Tbà án Nhân dân Tối cao được 
chánh án Toà án Nhân dân Tối cao cử và trình Ủy ban Thưởng vụ 
Quốc hôi phê chuẩn (điều 20, Luật tô chức toà án nhân dân) 


HỘI ĐỒNG THỊ hệ thống các tổ chức được thành lập trong 
một thời gian nhất định nhằm đánh giá kết quà học tập cưả người 
học qua các kì thị tốt nghiệp hoặc thi tuyển. Quy chế hoạt động 
do bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đảo tạo quy định, Một kì thi gồm 
các HĐT sau: L) Hội đồng ra đề thì: soạn đề thi và hướng dẫn 
chấm thi; 2) Hội đồng coi thị: tô chức kì thị; 3) Hội đồng chấm 
thi đánh giá kết quả Kì thi; 4) Hội đông phúc khảo: chấm lại bài 
thi khi có khiếu nại của thì sinh. 
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H HỘI DÔNG THƯUỘC ĐỊA NAM KỶ 





HỘI ĐỒNG THUỘC ĐỊA NAM KỲ (cø. Hội đông quản hạt 
Nam Kỳ), cö quan tư vấn cho chính quyền thực dân Nam Kỳ. Dược 
thành tập tư 8.2.1880, theo Sắc lênh của tồng thống Pháp, gõm một 
số uỷ viên người Pháp và người Việt, Các uỷ viên người Việt được 
lưa chọn qua bầu cử các kì hào. Mỗi năm họp một lần đo thống 
đốc Nam Kỳ triệu tập. Thống đốc có quyền giải tán Hội đồng. Hội 
đồng không được đề câp tới vấn đề chính trị. Ngày 30.1.1882, toàn 
quyền Đông I3ưỡng ra nghị định bổ sung: người Việt biết tiếng 
Pháp mối được vào Hội đồng. Tông số uỷ viên Hội đồng là 12 
người, chỉ yếu là ngưc: Pháp và người Việt nhập quốc tịch Pháp. 
Số uỷ viên vừa do bầu củ, vừa do chỉ định. Hôi đồng cứ ra Ban 
thương trúc gồm tử 3 đến 5 người (trong đó có 1 người Việt). 

HỘI ĐỒNG THƯỢNG THƯ một bộ phận cấu thành bộ máy 
chính quyền trung ương triều Nguyễn; được thiết lập từ đầu triều 
Nguyễn. Thành viên cuả HĐTT tà các thượng thư đứng đầu các 
bộ cuả triều Nguyễn. Các thượng thư bầu ra một người trong số 
họ. giủ chức chủ tịch Hôi đồng. Trong giai đoạn đầu, HDTT 
nhóm họp dưới sự chủ toa cuả nhà vua, là cơ quan phụ tá cuả 
nhà vua và là cở quan điều hành chủ yếu các công việc cuà quốc 
gia. Tử sau khi thực dân Pháp xâm tược và thiết lập bộ máy chính 
quyền đô hộ ở Việt Nam thì vị trí, quyền hạn, nhiệm vụ cuà 
HĐTT có sự thay đồi. Ngày 27.9.1897, vua Thành Thái ra đạo 
dụ bãi bỏ II TT và thành lập lại Viện Có mặt, có thành phần 
giếng như IHDTTT nhưng đặt đưới sự chủ toạ của viên khAm sứ 
Pháp. Ngày ó.11.1925, HĐTT được lập lại theo công ưóc kí giữa 
chính quyền Pháp và chính quyền Nam triều, nhưng toàn bộ hoạt 
động cuà FIDTT phải đăt dưới sự điều khiển của viên khâm sứ 
Pháp hoặc một viên chức Pháp đại điên cho khâm sú. Ngày 
23.5.1923. vua Bảo Đại ra đạo dụ quy định: các thượng thư họp 
Lại nếu cuộc họp cuả các thượng thư đặt dưới sự chủ toạ cuả 
vua thí goi là Viên Cơ mật, khì đặt dưới sự chủ tọa cuả khâm sứ 
Pháp thi gọi là HD TT HĐ TT có quyền ra các điều \ê hay quy 
tắc, nhưng các văn hàn đó phải được Viên Cơ mật thông qua và 
khâm sư Pháp duyệt thì mới có hiệu lực pháp lí. Như vậy, HDTT 
ngày càng trở thành công cụ đắc lực để thực dân Pháp thực hiền 
sự thống trị trên đất nước Viêt Nam, 


Sau khi Cách mạng Tháng lãm 1945 thẳng Lợi, cùng với việc 
xoá bỏ hoàn toàn bộ máy chính quyền đô hộ cuả thực dân Pháp 
và phong kiến, HĐTT cũng bị xoá bỏ. 

HỘI ĐỒNG TỘC BIỂU (cg. hội đồng giáp biểu; hội đồng 
hương chính; hương hội), cđ quan quản lí cấp xã do thực dân 
Pháp thiết lập ð các xã thuộc Bắc Kỳ theo Nghị định 12.8.1221 
cuả thống sứ Bắc Kỳ nhầm mục đích can thiệp sâu vào hoạt động 
nội bộ làng xã. HDTB có quyền bàn bạc tập thể và quyết nghị 
về (Ất cả mọi công việc cuả làng xã, quyết nghị đó được giao cho 
ngươi đứng đầu hội đồng (chánh. phó hương hội) hoặc những 
chức dich thửa hành khác đu trưởng, phó lí) tổ chức thực hiện. 
Thành viên HDTB la đai biêu cuả các BIấp, tộc trong xã nhưng 
phải là ngưới có tài sản và tù 25 tuổi trở lên, được bầu ra theo 
tỉ lê cứ 100 cử tri cử một đại biểu, tuỳ từng xã, số lượng thành 
viên hạn định tư 4 - 20 người. Nhiệm kì hoạt động của hội đồng 
là 3 năm (tư Nghị định ngày 25.2.1927 cuả thống sứ Dắc Kỳ, 
nhiệm Kì kéo dài 6 năm), Ngày 23.5.1941, vua Bảo Dai ban hành 
đạo dụ giải thể HĐTB, củng cố hội đồng kì mục thành cơ quan 
quản lí điều hành cấp XÃ. 

HỘI ĐỒNG TỐI CAO ĐÔNG DƯƠNG (cg. Thượng Hội 
đồng Đông Dương). tổ chúc cao cấp phụ tá cho toàn quyền Đông 
Dương; thành lập theo Sắc lệnh cuả tổng thống Pháp ngày 
1710.1887 Chủ tịch: toàn quyền Đông Dương. Chức năng: tư 
vấn, góp ý kiến về tất cả các vấn đề có liên quan đến việc cai trị, 
khai thác Dõng Dương để toàn quyền đề ra các chính sách. Từ 
Sắc lênh cuả tổng thống Pháp ngày 20.10.1911, đổi tên là Hội 
đồng chính phủ tông Dưỡng. Môi năm họp mội khoá, có thê 
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họp khoá bất thưởng và đều do toàn quyền Đông Dương triêu 
tẬp và chủ trì. 

HỘI ĐỒNG TUẾ (cø. hội đồng niên), tổ chức cuả những người 
đàn Ông sinh cùng mội năm (tính theo tuổi và năm Am ch). Hội 
tỔ chíc đơn giản, hằng năm hội họp với nhau một lần để ăn 
uống, vui chơi. Mối năm hoặc có khi hai năm tuỳ theo tửng nơi. 
bầu một người đăng cai lo công việc cuả năm đó. Họ quý mến 
nhau vì cùng tuồi tác, tính tính dễ hợp nhau, ho cũng g1úp đổ 
nhau nhưng đấy không phải là nghĩa vụ bắt buộc cuà mối thành 
viên. Nhìn chung, HĐT tổ chức ít chặt chế hơn so với các hội 
khác trong làng xóm. 

HỘI ĐỒNG TƯ MẬT NAM KỲ tẻ chúc cao cấp phụ tá cho 
thông đốc Nam Kỳ. Thành lập theo Sắc lạnh cuả tông thống Pháp 
ngày 21.4.1869. Chủ tịch: thống đốc Nam Kỳ. Chúc năng: bàn 
bạc và quyết định các vấn đề về tư pháp, hành chính, thuế khoá 
Sau khi thành lập Liên bang Đông Dương (10.1887), HĐTMNK 
cỏ chúc năng: góp ý kiến về việc lập các ngăn sách và các khoản 
chỉ phi hành chính, về vấn đề thuế khoá, về việc phân chia khu 
vực địa l hành chính, về công tác an ninh, góp và (hông qua 
những kiến nghị cuả Hội đồng Thuộc địa Nam Kỳ và cuả Hội 
đồng hàng tỉnh Nam Kỳ. Khi cần thiết, thông qua các dự thảo 
nghị định cuả thống đốc Nam Kỳ. 

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN HỌC CHÍNH ĐÔNG DƯƠNG tả 
chức tư vấn phụ tá toàn quyền Đông Dương trong việc nghiên 
cúu đề xuất những quy chế cho ngành giáo đục. Thành lập theo 
nghị định cuả toàn quyền Dông Dương ngày 21.12.1917. Chủ tịch 
là giám đốc Nha học chính Đông Dương. Uỷ viên gồm 5 dai 
biểu cuả 5 "xứ" trong Liên bang lông ÌĐương, do thống đốc Nam 
Kỳ, thống sứ Bắc Kỳ và khâm sứ Trung Kỳ, (CÃmpuchia. Lào chỉ 
định; giám đốc Trường Viễn Đông bác cô, hiệu trưởng lrưởng 
Cao đẳng Y - Dược. Ngoài ra mỗi tô chức sau đây đều được củ 
một đại điện: Hội đồng Thuộc địa Nam Kỳ, Phòng Thương mại, 
Phòng Canh nông. 


HỘI ĐỒNG TƯƠNG TRỢ KINH TẾ (vét dt: SIV), tả 
chức hợp tác kinh tế của các nước xã hội chủ nghĩa Thành lập 
1.1949. Thành viên: Liên Xô, Cộng hoà Dân chủ Đức (1950), 
Tiệp Khắc, Hungari, Rungart, Rumani, Anbani, Mông Cô (1962), 
Cuba (1972) và Việt Nam (1978). Mục đích: thống nhất và phối 
hợp những nỗ lực của các nước thành viên, góp phần tăng cưởng 
và hoàn thiện sự hợp tác, phát triển có kế hoạch nền kinh tế 
quốc đân clia các thành viên, thúc đầy tiến bộ khoa học kĩ thuật 
làm xích tại gần nhau trình độ phát triển kình tế, không ngừng 
näng cao năng suất lao động và phúc lợi của nhân dân. Trụ sở: 
Matxcova (Liên Xô). Tuyên bố chấm dút hoạt đông (6.1991) do 
những thay đôi căn bản về kinh tế, chính trị - xã hội ở Đông Âu 
và Liên Xô. 


HỘI ĐỒNG XÉT XỬ tập thề các thầm phán và hội thầm nhân 
đân tham gìa xét xứ một vụ án dân si/, hình sự, kinh tế, lao 
động, hành chính. Pháp luật tổ Lụng quy định toà ăn xét xử tập 
thể và quyết định theo đa số }IDXX sở thẩm gồm một thầm 
phán và 2 hội thảm nhàn dân. Trong trưởng hóp vu Ấn có tính 
chất nghiêm trọng, phức tạp thì HIDXX sd thẩm có thể gôm 2 
thầm phán và 3 hội thẳm nhân đăn. HDXX phúc. thầm gồm 3 
thâm phán và trong trường hợp cần thiết có thê thêm 2 hội 
thầm nhân dân. HDXX iám đốc thẩm toà hình sự Toà án 
nhân đâần tối cao hoặc Toà án quâ.. si cao cấp gồm 3 thầm 
phán. Nếu Uỷ ban thắm phán hoặc Hội đông thầm phân giám 
đốc thắm thì thành viên tham gia xét xử phải chiếm 2/3 tổng 
số các thành viên cuả ý ban hoặc Ilội đồng thầm phán. Quyết 
định của liội đồng thâm phán phải điợc quá nửa tông số thành 
viên tán thành thì mới có giá trị, IIDXX tái thẩm gồm các 
thành viên cuả Uỷ ban thẩm phán Toà án nhân dân cấp tỉnh, 
LJỷ ban thắm phán Tbà án quân sự cấp quãn khu, Toà hình sự, 


Toà án nhân dân tối cao, Tbà án quân sự cao cấp, Uỷ ban thầm 
phán Toà án nhân dân tối cao, hoặc Hội đồng thầm phán Tả 
án nhân đân tối cao. Chỉ những thẩm phán và hội thầm nhân 
dân được bồ nhiệm hoặc được bầu theo quy định cuả pháp luật 
mới có thể tham gia HDXX. 

HỘI ĐỒNG XÍ NGHIỆP cơ quan thường trực của đại hội 
công nhân viên chức của xí nghiệp, do đại hội công nhân viên 
chức bầu ra, có nhiệm vụ và quyền hạn giám sát hoạt động của 
bộ máy quản lí xí nghiệp trong việc thực hiện nghị quyết cuả đại 
hội công nhân viên chức; tổ chức kiểm tra, kiểm soát việc sản 
xuất và phân phối kết quả sản xuất; kiến nghị với giám đốc những 
biên pháp cần thiết để thực hiện nghị quyết của đại hội công 
nhân viên chức, nhưng vẫn tôn trọng chế độ thủ trưởng của giám 
đốc. Trường hợp giữa giám đốc và HDXN bất đồng ý kiến, giám 
đốc có quyền quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định đó. 

Theo Quyết định số 217 - HDBT 14.11.1987 và Nghị định số 
50 - HDBT ngày 22.3.1988 cuả Hội đồng bộ trưởng, HDXN gồm 
một số công nhân viên chức có tín nhiệm, có năng lực lãnh đạo 
và quản lí xí nghiệp, trong đó giám đốc xí nghiệp là thành viên 
đương nhiệm cuả hội đồng. 

HỘI ĐUA GHE NGO hội đua thuyền, gắn liền vói lễ "Ok 
Om Bok" (lễ cúng trăng) cuả dân tộc Khở Me, tổ chức hằng năm 
vào ngày 15.10 âm lịch, để tạ ơn thần Trăng đã cho mùa màng 
tốt tươi, sông ngòi nhiều tôm, cá. Trong đêm lễ, khi trăng vứa 
ló, các gia đình bày cỗ cúng gồm có đĩa cốm giã dẹt, chuối chín, 
dửa tươi gọt vỏ, sắn... Cúng xong, mọi người ăn uống vui vẻ và 
thả những chiếc đèn giấy lên trời, những chiếc bè chuối có gắn 
đèn và bày lễ vật trôi trên các dòng kênh, rạch, nhằm xua đuổi 
bóng tối và sự ẩm ướt. Dua ghe ngo là trung tâm của ngày hội. 
Ghe ngo là thuyền độc mộc lớn, mũi và lái đều cong, được trang 
trí màu sắc sặc số, do các trai trắng trong phum, sóc chèo. Dây 
có lẽ là vết tích cuả tục thở cá sấu, rắn nước hoặc các thuỷ thần 
trong tin ngưỡng dân gian. 
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Hội dua ghe ngo 


HỘI GẦU TÀO - SẢI SẤN (gầu tào - hội trả lễ, cầu tự; sải 
sán - giẫm đạp đồi núi), tục lệ chơi xuân, đạo núi để lễ tạ thần 
linh đã đem lại hạnh phúc cho gia đình của người Mông. Theo 
phong tục đó, các cặp vợ chồng hiếm con sau khi cầu tự có con 
thì đến ngày đầu năm sẽ làm lễ và mở hội mừng. Hội thường 
được tổ chức trên một khu đất rộng có cây cỏ xanh tươi, đẹp và 
gần chợ, ở giữa trồng 3 cây nêu có treo đèn kết hoa bằng lụa và 
giấy màu xanh, đỏ; làm cơm và các loại bánh trái cây, rượu để 
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cúng. Trong ngày hội, có nhiều trò chơi dân gian. Thú vị nhất là 
trò Tầu trư (mọi người tìm cách đập vào lưng người khác và giữ 
không cho ai đập vào lưng mình), hoặc từng đôi trai gái tâm tình 
qua một sợi dây bằng lanh, hai đầu xuyên qua miếng diều gà 
hoặc đa rắn bịt hai đầu một khúc nứa. Khi bên này nói hoặc hát, 
bên kia nghe được đối đáp lại bằng lời nói hoặc hát; tử trò chơi 
hấp dẫn này nhiều đôi trai gái đã nên vợ nên chồng. 


HỘI GIÓNG (cg. Hội Phù Đồng), hội được tổ chức hằng năm 
từ 6 đến 12.4 âm lịch tại đền Gióng, xã Phù Đồng, huyện Gia 
Lâm, ngoại thành Hà Nội, để tưởng niệm và ca ngợi chiến công 
cuả người anh hùng thần thoại là Thánh Gióng đã đánh tan giặc 
Ấn thởi Hùng Vương dựng nước. Có 5 lảng tham gia tổ chức HG 
(3 tàng Phù Dực, Dồng Viên, Phù Dồng ở bên bờ bắc sông Đuống 
và 2 làng Dồng Xuyên, Hội Xá ở bên bờ nam sông Đuống). Tủ 
lâu đã có sự phân công: 2 làng Phù Đồng, Phù Dực được luân 
phiên nhau đăng cai, củ các tướng Văn Lang điều khiển hội trận, 
các tướng tiên phong đội hậu vệ và các đạo quân hàng trăm người 
gồm các làng áo đỏ, làng áo đen, phù giá nội, phù giá ngoại. Làng 
Đồng Viên, Đồng Xuyên góp đội quân lương. Làng Hội Xá, đặc 
biệt đem đến hội phường múa Ải Lao và trò diễn bất hỏ. Hội 
mở đầu từ chiều ngày mồng 5 bằng cuộc tổng diễn tập của các 
làng tham gia lễ hội. Chiều mồng 6 rước nước. Sáng mồng 7 rước 
cờ. Ngày mồng 8 rước cỗ. Ngày mồng 9 chính hội. Sáng rước cở, 
hát thờ; gần trưa phường Ải Lao diễn trò múa cung bắt hồ. Dúng 
trưa diễn trận Thánh Gióng đánh giặc Ấn và kết thúc bằng lễ 
dâng thủ cấp giặc và mở tiệc khao quân. Trong HG, phường múa 
Ải Lao đến góp vui trong suốt 6 ngày. HG là một cuộc diễn 
xướng tổng hợp anh hùng ca mà trong đó còn bảo lưu được nhiều 
\ễ thức và phong tục cổ truyền phong phú. Dây cũng là dịp biểu 
dương sức mạnh tỉnh thần tiềm tàng cuả dân tộc Việt Nam. 

HỘI HẮC LONG tỏ chức chính trị bí mật, phục vụ chính sách 
bành trướng của Nhật Bản đầu thế kỉ 20, thành lập năm 1901. 
Nhiều hội viên là nòng cốt cuả cơ quan tình báo Nhật Bản. HHL. 
nêu chiêu bài "chủ nghĩa Đại Đông Á", ra 
sức hô hào xâm lược Trung Quốc, vì vậy 
lấy tên Hắc Long (Heilong)- con sông lồn 
ở Trung Quốc để đặt tên cho tổ chức này. 
Về đối nội, chủ trương phá hoại phong 
trào công nhân; về đối ngoại, ủng hộ chính 
phủ Nhật Bản xâm lược Trung Quốc và 
Triều Tiên. Từng phái nhân viên tình báo, 
gián điệp đi do thám tiềm lực quân sự cuả 
nước Nga Sa Hoàng, phục vụ chiến tranh 
Nga - Nhật (1905). Ngoài hoạt động gián 
điệp, HHL còn tiến hành những hoạt động 
khủng bố. Hội viên HHL là đối tượng điều 
tra cuả cơ quan phản gián nước Nga Sa 
Hoàng, cuả Trung Hoa dân quốc, đế quốc 
Anh và thực dân Pháp. Năm 1931, cùng 
các tổ chức phản động khác lập ra đảng 
phát xít "Đại Nhật Bản sinh sản đảng". 
Sau Chiến tranh thế giới II, HHL bị giải 
tán, nhưng thế lực vẫn còn tồn tại. 

HỘI HÈ ĐÌNH ĐÁM x. Hội làng. 

HỘI HOA BAN (cg. Hội chơi núi hái 
hoa), một sinh hoạt văn hoá truyền thống 
cuả thanh niên dân tộc Thái vùng Tây Bắc Việt Nam; hội hình 
thành từ lâu để tưởng nhó mối tình trong trắng của một đôi trai 
gái. Tục truyền có một người con trai là Khun làm nương giỏi, 
săn bắn tài; người con gái là Ban khéo tay dệt vải, có giọng hát 
hay, cha mẹ Ban tham giàu bắt phải lấy con trai nhà Tạo, lười 
biếng và lưng gù. Nàng Ban trốn nhà đến tìm Khun, nhưng Khun 
vắng nhà; nàng chạy đi tìm người yêu, gọi tên chàng vang cả núi 
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rưng, lẽn đến đỉnh núi thì gục ngã bắt động, từ noi nàng nằm 
một cây hoa trắng như búp tay người eon gái mọc lên. Chàng 
Khun trở về không thấy người yêu, chạy đi tìm, mỗi bước chân 
chàng lại mọc lên một cây hoa trắng, cuối cùng Khun kiệt sức 
va biến thành con chịm, từ đó chìm Khun sống lẻ loi (rong rùng, 
mùa xuân đến hoa ban nồ trắng núi rừng và tiếng chim hót vang 
như trếng goI người yêu. Cùng với những cuộc thưởng thức hoa 
ban trắng, nhiều cuộc vui suốt mùa xuân rôn ràng khắp bản làng, 
như hát giao duyên trên thuyền trôi theo dòng sông Nậm Na, 
hát hoa ban trên nuí, hát những bài về tình yêu và hoa ban trắng, 
ca ngói tình yêu chung thuý, tỏ tỉnh lứa đôi. 

HỘI HOA GIÁ VỀ toai tranh thưởng được tiến hành vẽ trên 
giá. do đấy thành lên goi. Đớ là loại hình hội hoạ thịnh hành từ 
thế kỉ 15 ở Châu Âu sau khi thoát l quan hệ phụ thuộc với kiến 
trúc. bất đầu bằng sự thể nghiêm những bô cục hoàn chinh trên 
bể mặt chứ nhật, hình vuông... và lấy 4 thành khung làm ranh giới 
không gian trong tranh với thế giới bên ngoài. Tranh giá vẽ thường 
là cổ nhỏ hoặc trung binh, có thê vận chuyền, treo gở hay xê dịch 
tuỳ theo yêu câu, tạo thuận tiên cho công việc trưng bày, 


HỘI HOẠ HÀNH ĐỘNG x Acsơn - peminh. 


HỘI HOẠ HOÀNH TRÁNG loại hình hội hoạ đô sô thể hiên 
những đề tài chính luận mang tính sử thị, trường ca... thường phải 
dựa vào kiến trúc và bị nó chỉ phối về kích cơ. nhưng vẫn giữ được 
tính đôc lập trong phong cách điễn đaL. 

Tiêu biểu là các bích hoạ cổ, tranh ghép gổm, tranh ghép kính, 
tranh nền.. ö nhiều nhà thờ Thiên Chúa giáo thời trung cỗ và 
Phục hưng, tranh Phật giáo ở các hanp động, đền đài, chùa chiền 
Ấn Dê, rung Ha. Thời nay, tranh hoành tráng được nói đến 
nhiều hơn cà là tranh tưởng Mêhicô. mảng hôi hoạ cách mạng có 
tính chiến đấu cao. 


HỘI HOẠ SIÊU HÌNH toại hình hội hoạ xuất hiên lần đầu 
tiên năm 1911 (I. Pittura metafisica), do hoa sĩ Đê Kirieô (G. de 
Chirico) dùng để tự gọi hội hoạ của mình. Nó không phải là môi 
kĩ thuật, một phong cách, mà là một thái độ nội (âm. Theo Dê 
Kiricõ "ngưởi nghẽ sĩ phải nói lên được, đẳng sau cái bề ngoài 
nhin thấy là cái khía cạnh kì đị cuà sư vât, bằng cách thức tỉnh 
ở chúng những ý nghĩa giấu mặt bên trong". HHSH thường gợi 
những tình cảm muôn thuở: u buồn, ngó ngân, linh cảm, kí ức, 
thác loạn và cát tối nghĩa qua những kiến trúc và đồ vạt tầm 
thưởng (nhà ga, võ chai...). Ta thường gặp một thứ ánh sáng bí 
ủn, và những bóng đỏ ngõ ngàng trên tranh họ. Năm 1916, té 
Kircô chính thức lập nhóm cùng Cara (C. Carrà). Năm 1918, 
nhóm ra báo “Valori plastict”". Năm 1922, nhóm tan rả. 


HỘI HOẠ SINII HOẠT mộ: thẻ loại hội hoạ chuyên vẽ các 
cảnh bắt gặp trong trạng thái tự nhiên, các cành về phong Lục tập 
quán đương thơi. Trong IIiISIL các nhân vật thường là vô danh. 
lranh "Những người mói khoai tây" của Van Góc (V.W. Van Gogh), 
tranh “Chơi ô ăn quan" cuả Nguyễn Phan Chánh là những tác phầm 
FIHISTT có ý nghĩa xã hội sâu sắc . 

HH1SH không theo một thê thức riêng nào mà gắn liền với các 
trào tưu lớn trong lịch sử mĩ thuật. Tính đôc đáo của nó ở một 
thời đạt, ở một đất nước, nảy sinh tử chỗ trùng họp giữa sự phát 
triển của nghề thuật với sự phát triển của xã hội. Tỉnh thần, lòng 
In của mỗi thời đai cùng văn hoá, phong tuc tập quản của môi 
nước. môi dân tôc đã quyết định thái độ của các nghề sĩ, kích 
(hích hứng thú ela nghê sĩ cũng như của người thưởng thức đổi 
vốt mối kiểu đề tài. 


HỘI HỒNG THẬP TỰ x. Hội chữ thập đả. 


HỘI HỢP TÁC KHU VỰC NAM Á (viết tắt: SAARC), t 
chức khu vực cuả 7 nước Nam Á: Ấn IĐộ, Pakixtan, thà 2S 
Nẽpan, Xri Lanka, Butan, Mandivơ, Thành lập năm 1985 tại 
Đacka (Dhãkã). Mục tiêu là góp phần phát triển kinh tế, văn 
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hoá và tiến bộ xã hội thông qua sự hớp tác nhiều bên của các nước 
thành viên trên cơ sở bình đẳng và không can thiếp vào công việc 
nội bộ cuả nhau. Những dị án chung đầu tiên dã bắt đầu thực 
hiện. Năm 1966, HHTKVNA tuyên bô mong muốn các nước thành 
viên duy trì hoà bình, ồn định, hữu nghị và tiến bộ trên cơ sở những 
nguyên tắc cuả Liên hớp quốc và phong trào không liên kết Kêu 
gọt kí kết thoả ước cấm các cuộc thử vũ khí hạt nhân. 


HỘI HƯNG NAM tên gọI mới của Hội Phục Viêt kế từ 
11.1225, sau khí hội này phát lời kêu gọi phản đối chính quyền 
thực dân Pháp xứ án Phan Hội Châu. X. Hội Phục Việt. 


HỘI KHOA HỌC PHÁP LÍ QUỐC TẾ. thành lập năm 1869 
tại Pari với tên gọi ban đầu là Hội luật so sánh quốc tế; từ 1950, 
được thành lập lai dưới sự bào trở cuả UNESCO và có tên là 
HKHPLOT cuả LJNESCO. Tru số: Pari. Ilôi được lập ra để 
khuyến khích sự phát triển việc nghiên cứu khoa học pháp lí quốc 
(ế, nghiên cứu luật nước ngoài Và sử dụng phương pháp luật so 
sánh, giúp đố sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia. lôi giúp 
đồ những trao dồi quốc tế dưới mọi hình thúc và tạo điều kiên 
cho các cuộc gặp gö giữa các tuẬt gia và tiếp cận với các nguôn. 
các ấn phẩm và tư liêu pháp Ứ theo cách thức hợp tác quốc tế. 
Iiôi khuyến khích phát triển ở môi quốc gia những cú quan 
chuyên nghiên cứu luật nước ngoai và luật so sánh và thúc đây 
việc thành lâp chúng trong các nước chưa có. Hội co các thanh 
viên lÀ các uỷ ban quốc gia. Viêt Nam là thành viên của Hội từ 
1993, với đại diên là Viện Nhà nước và Pháp luật 


HỘI KHOA HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG tẻ chức khoa học 
quốc tế khu vực; phi chính phủ. 1hành lập năm 1920 lạt Hônôtulu 
(Haoa) trong hôi nghị khoa học toàn Thái Binh Dương lần thứ 
nhất, theo sáng kiến cuả tiến sĩ Grêgory (11.!-.. Gregory). giám 
đốc Bảo tàng Bisôp (Bishop muscum). Mục dịch. khuyến khích 
sự hợp tác trong viếc nghiên cứu các vấn đề cuà khu vực Thái 
Binh I3ương. nhất là các vấn đề hên quan tới sự thịnh vượng và 
đối sống cuả các dân tôc trong khu vưc; tãnp cường tình hữu 
nghỉ giưa các nhà khoa hoc trong khu vực nhằm củng cố hoà 
bình trong khu vực. Dại hôi khoa học Thái Bình [Sương được tÔ 
chức 4 năm một lần đề trình bày kết quả nghiên cứu và thảo luân 
các vấn đề như: sinh thái và bảo vê môi trưởng, địa chất. địa lí, 
các khoa học biển, san hô, thực vật, rủng, cõn trùng, kinh tế, 
khoa học xã hội và nhân văn, sức khoẻ cộng đồng và y tế, thông 
tin và giáo dục, bảo tàng, wv. Ngoài ra, giữa hai kì đai hội có thể 
tổ chức những hột nghị trung gian 2 năm một lần. Trung tâm 
Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia là thành viên cuả 
HKHTBD tử 1978. Trụ sở HKHTBD: Hônôlulu (Haoai). 

HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG dại hội thể dục thể thao cuà học 
sinh phổ thông. HKPĐ được tiến hành từ cấp cơ sở là trường 
học đến quy mô toàn quốc, chu kì 4 năm một lần, nhầm đánh 
giá chất biqdng giáo dục thể chất, phát triển thể thao trong trưởng 
hợc phô thông. Biểu tượng đại hội là lá cò nền (rắng có chữ Phù 
Döng ỏ góc trên bên trải, phù hiệu cuốn sách mở, măng non, 
cành tá, 5 vòng tròn và ngôi sao. Hội ca: "Hành khúc hội khoẻ 
Phù Đồng" cuả nhạc sĩ Văn Dung. IIKPD lần thứ nhất tổ chức 
tháng 10.1983 tại Hà Nội; lần thứ hai - tháng 7.1987 tại thành 
phố Hồ Chí Minh, lần thứ ba - tháng 8.1992 tại Quảng Nam - 
Đà Nẵng, lần thứ tư tổ chức tại thành phố Hải Phòng vào năm 
1996; lần thứ năm tổ chức tai I2ðng Tháp năm 2000. 


HỘI KÍN hình thúc tổ chúc bí mật, chỉ bao gôm các thanh 
viên là nam giới, xuất hiện trong quá trình tan rã cuả chế độ công 
xã nguyên thuỷ, được tầng lớp quý tộc thị tộc - bộ lạc sư dụng 
đề thông trị đông đào thành viên cuả công xã. Phô biến ở nhiều 
nơi trên thế giới, đặc biết là ð các bộ lạc Bắc Mĩ, Châu Đại 
Dương, Châu Phi xích đạo cho đến thởi cân đại. Trong quá trình 
phát triển, trên thực tế, trở thành hội cuä những người giàu. Nó 
giải phóng các thành viên khỏi quyền lực cuả thị tộc - bô tác, 


bảo vệ quyền sở hữu và vị trí cuả họ trong xã hội, áp dụng các 
biên pháp khủng bố trực tiếp đối với những người không phải là 
thành viên cuả hội, hoặc thông qua các tác động tâm lí cuả các 
cuộc họp bí mật, cách thức hoá trang, các nghi lễ phức tạp. 


HK là một trong những thiết chế phá võ quyền lực nhân dân 
dưới chế độ thị tộc - bộ lạc và thiết lập quyền lực chính trị tách 
khỏi nhân dân. Ö một số nơi như Tây Phi, HK tiếp tục tồn tại 
trong xã hội có giai cấp sơ kì. Duy trì dai dẳng dưới dạng tàn dư 
ở nhiều dân tộc trên thế giới. Dù dưới hình thức nào, chức năng 
cuả HK sơ khai cuả những người đàn ông vẫn được giữ gìn như 
chuẩn bị cho thanh niên tham gia đời sống gia đình xã hội và 
bảo đảm quyền Lực cuả đàn ông đối với phụ nữ. 

HỘI LÀNG sinh hoạt văn hoá - tôn giáo - nghệ thuật phức 
hợp, định kì hằng năm, hoặc nhiều năm một lần (3 năm, 6 năm...), 
hoặc không định kì, cuả cộng đồng làng theo hương ước tửng 
làng. HL được tổ chức do mục đích tôn vinh (cầu mong và tạ 
ơn) vị thần bản mệnh cuả làng, vì sự tồn tại và hưng thịnh cho 
cả làng, sự vững mạnh cho tủng đòng họ, niềm hạnh phúc cho 
từng gia đình, sự bình yên cho từng cá nhân và cho cả cộng đồng; 
sự sinh sôi cuả gia súc, sự bội thu cuả mùa màng: mà tử bao đời 
đã quy tụ niềm mơ ước dân đã vào bốn chữ "Nhân khang vật 
thịnh” hoặc "Quốc thái dân an". Về có cấu, HL được tạo nên do 
các thành tố: tễ (hệ thống lễ), hội (hệ thống hội), phong tục và 
tôn giáo (đan xen vào lễ hội), nghệ thuật (biểu diễn, tạo hình...). 
Hình thức và hoạt động chính yếu của HL gồm: nghỉ thức, trình 
diễn (trò chơi, trò diễn...), hưởng thụ (lễ vật...). 

HL còn có các cách gọi khác như làng vào đám, đám làng, 
tiệc làng, trà nhập tịch, hội đỉnh, hội đền, hội chùa (mang tính 
chất HL) theo cách nói cổ; hoặc lễ hội truyền thống, lễ hội cổ 
truyền, lễ hội đân gian theo cách nói ngày nay. Xt. Hội mùa. 

HỘI LÀNG LỆ MẬT được tổ chức hằng năm vào ngày 23.3 
âm lịch tại làng Lệ Mật, xã Việt Hung, huyện Gia Lâm, Hà Nội. 
Tục truyền, đời vua Lý Thái Tồng (1028 - 54), công chúa đang 
đi thuyền rồng cùng với cung nữ trên sông Thiên Đức (sông 
Duống ngày nay) thì bất ngỏ một con thuỷ quái (rắn lớn) hung 
dữ khiến gió to sóng cả nổi lên lật thuyền công chúa. Có một 
chàng trai họ Hoàng đang thả thuyền ven sông kéo lưới đánh cá, 
thấy vậy đã dũng cảm lao xuống sông giết thuỷ quái cứu được 
công chúa. Nhà vua vô cùng cảm kích, ban thưởng cho nhiều 
vàng bạc, châu báu và quyền cao chức trọng, nhưng chàng tử 
chối, chỉ xin vua cho chàng đưa dân nghèo khai hoang lập ấp mỏ 
trại quanh thành Thăng Long để làm ăn sinh sống. Từ đó đân 
làng lệ Mật, một phần ở lại làng gọi là Cựu quán, còn phần lồn 
vào thành khai khẩn đất hoang gọi là Kinh quán, tương truyền 
đó là các làng Cống Vị, Giảng Võ, Liễu Giai, Thủ Lê, Vạn Phúc, 
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Hội làng Lệ Mật 
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Vĩnh Phúc, Ngọc Hà, Hữu Tiệp, Ngọc Khánh, Kim Mã, Phủ Đề, 
Thuy Khê ngày nay. Để ghi nhớ công ơn, dân làng tôn chàng làm 
Thành hoàng thò ở đình làng. Hằng năm đến 23.3 âm lịch, dân 
cuả 13 làng tập trung tại Lê Mật để mỏ hội tưởng nhớ công đức 
cuả ngưởi xưa. 

Mỏ đầu lễ hội là nghi thức rước nước và đánh cá thỏ, tế lễ rất 
trang nghiêm, long trọng tại đình làng. Sau đó là tiết mục múa 
rắn, do đội múa cuả làng trình diễn nhắc nhỏ lại sự tích Thành 
hoàng đánh thuỷ quái cứu công chúa, đồng thời diễn trò bắt rắn 
độc. Ngoài ra, còn nhiều tích vui với sự tham gia cuả nhiều tầng 
lốp và lứa tuổi khác nhau. Hội làng còn là dịp những người anh 
em họ hàng thân thích ở "Kinh quần" và "Cựu quấn" gặp gổ, trao 
đổi thăm hỏi thân tình. Ngày nay, Lệ Mật là một vùng sản xuất 
nông nghiệp cuả ngoại thành Hà Nội và vẫn duy trì nghề nuôi, 
bất rấn độc truyền thống. 

HỘI LÃO BÀ (cg. Hội chự bà), hội cuả những người đàn bà 
từ 50 tuổi trở lên nhưng goá chồng, mượn của chùa làm nơi vui 
thú, họ được gọi là vãi hoặc bà vãi. Do vậy HLB thưởng thấy ở 
những làng có chùa. Mỗi tháng, ngày sóc vọng, họ lên chùa lễ 
Phật. Ai không lên được chùa, ở nhà có thể tụng kinh niệm Phật 
vào buổi tối. Hàng tháng có góp tiền, góp gạo cung cấp vào chùa. 
HLB thường cử ra một bà thường xuyên giúp đố, phục dịch ở 
chùa gọi là vãi thủ hộ. HLB mỗi năm cắt củ một người gọi là bà 
trưởng lo trầu cau vàng hương... để HLB đi lễ khi dân làng có 

kì thần bái xã, những lễ kì an, lễ miếu... Mỗi năm cũng có sửa lễ 
một lần để các bà hội họp, ăn uống với nhau bàn việc hội. 


HỘI LIÊN HIỆP ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG GIAI CẤP 
CÔNG NHÂN tỏ chức dân chủ - xã hội do Lênin (V. I. Lenin) 
thành lập năm 1895. Đóng vai trò quan trọng trong việc thống 
nhất các nhóm công nhân maexit ở Pêtecbua (Peterburg), trong 
cuộc đấu tranh kinh tế và chính trị chống chế độ Nga hoàng và 
ách bóc lột tư bản chủ nghĩa, thiết lập mối liên hệ với những 
người dân chủ - xã hội ở các thành phố khác, trỏ thành trung 
tâm tập hợp những người dân chủ - xã hội ở Nga. Đã trực tiếp 
lãnh đạo nhiều cuộc bãi công ở Pêtecbua. Dầu 1896, Lênin và 
nhiều nhà hoạt động bị bất. Hội chịu ảnh hưởng cuả chủ nghĩa 
cơ hội, suy yếu đần, đến 1904 thì tan rã. 


HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM tỏ chức chính trị - 
xã hội của phụ nữ Việt Nam, được thành lập ngày 20.10.1930 
dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội tập hợp, 
đoàn kết đông đảo phụ nữ phát huy truyền thống yêu nước, trung 
hậu, đảm đang, góp công sức, tài năng, trí tuệ vào sự nghiệp đấu 
tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, xây dựng cuộc sống 
ấm no, hạnh phúc, xã hội công bằng, văn minh; đồng thời tích 
cực tham gia các hoạt động vì hoà bình, đoàn kết, hữu nghị giữa 
các dân tộc và tiến bộ xã hội trên thế giới. 

HLHPNVN kết nạp vào tổ chức những phụ nữ Việt Nam từ 
18 tuổi trỏ lên, kể cả người đang cư trú ở nước ngoài, không phân 
biệt chủng tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, tán thành điều lệ Hội, 
tham gia các hoạt động của Hội. Hội còn bao gồm các tổ chức 
hội viên tập thể và các tổ chức phụ nữ hợp pháp khác. 

Hội được tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện, liên hiệp, thống 
nhất hành động. Cơ quan lãnh đạo của Hội thực hiện nguyên tắc 
tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Hội được tổ chức theo bốn 
cấp tướng ứng với hệ thống tổ chức nhà nước. Tổ chức cơ sở Hội 
là nền tảng của hội, được thành lập ở xã, phưởng, thị trấn và các 
cơ sở có đông phụ nữ; trong tổ chức cơ sở Hội, có thể lập chỉ 
Hội, tổ phụ nữ. Dại hội hoặc đại hội đại biểu hội phụ nữ các 
cấp họp 5 năm một lần để đánh giá hoạt động của hội nhiệm kì 
trước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm ki tiếp 
theo; bầu ban chấp hành hội; bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên. 

HỘI LIÊN HIỆP QUỐC DÂN VIỆT NAM x. Liên Việt. 
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H Hỏi LiM 





HỘI LIM hội tổ chúc hằng năm vào ngày 13 tháng giêng âm 
lịch trên đồi Lim (có tên chữ là Hồng Vần Sơn), tại làng Lũng 
Giang, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Tại đây có chùa Lim, còn 
gọi là chùa Hồng Vân. Tục truyền, một ngưởi đàn bà tên là Mụ 
Ả, người Duệ Dông, đến tu tại chùa. Bà đắc đạo, có phép hô 
phong hoán vũ. Khi gặp hạn hán, nhân dân làm lễ cầu mưa, thưởng 
được linh ứng, vì vậy nhân dân thở bà làm Thành hoàng làng. 
Trong HL, ngoài lễ rước kiệu, rước ngựa chiến, còn có nhiều trò 
vui như đấu vật, đấu cở, chọi gà, đánh đu, nhiều cuộc thi như thi 
thổi xôi, làm bánh, dệt vải, vv. Nét nồi bật nhất là tục hát quan 
họ, một loại hình ca hát dân gian đã đạt tói những giá trị rất cao 
về thơ ca và âm nhạc. Các "tiền anh", "Liền chị", tửng nhóm lên 
núi đi lại, gặp nhau. Nếu nhóm này bằng lòng hát thi với nhóm 
kia thì mời nhau ăn trầu rồi bắt đầu vào cuộc hát. Khi hát, nhóm 
"tiền anh" thưởng xướng trước, nhóm "liền chị" hoạ lại. Thưởng 
hát hai, ba người để đở giọng nhau. Bên nào đối được, hơn về lối 
hát, là thắng. Chiều tan hội, dọc đường còn hát tiễn, cũng có khi 
mời về nhà thết đãi rồi mới chia tay nhau. Đây là một lễ hội kết 
tỉnh được nhiều nét đặc sắc cuả văn hoá vùng Kinh Bắc xưa. 





Hội Lim 


HỘI LỒNG TỒNG (cø. Hội lồng tổng, Hội xuống đồng), 
ngày hội lớn nhất, đông vui, náo nhiệt nhất trong các hội xuân 
của một số dân tộc ít người (Tày, Thái, Nùng, Giáy, Mường...) 
vùng biên giới phía bắc Việt Nam tủ sau tết Nguyên đán hoặc 
tết Thanh minh, thưởng diễn ra bắt đầu tù ngày mồng hai đến 
hết tháng giêng âm lịch. Tuỳ theo đặc điểm của từng dân tộc, 
hội được tổ chức từ 1 đến 4 ngày. Hội có thể do một gia đình, 
một dòng họ, cá biệt do một xã như ở vùng Mường Bi, tỉnh Hoà 
Bình đứng ra tổ chức, thu hút không những đông đảo người đân 
trong bản mà cả các vùng lân cận. Hội tiến hành tại một thửa 
ruộng giữa cánh đồng, người ta lập bàn thờ để lễ Thần Nông, 
sơn thần, thổ thần, thuỷ thần, và tạ ơn các thần linh đã giúp 
cho mùa màng bội thu, muôn loài tốt tươi, người người an khang, 
hạnh phúc. Đồng thơi cũng là lễ hội mở đầu một năm mới làm 
ăn phát đạt, ngày vui lứa đôi, bè bạn, người thân gặp gố nhau. 
Sau phần nghỉ lễ là các trò vui chơi dân gian theo sắc thái truyền 
thống tửng dân tộc, tửng vùng như sli, lượn, múa võ, múa lân, 
múa sư tử, đánh đu, đánh quay... Sinh hoạt vui chung cuả tất 
cả các ngày hội là hinh thức ném còn. 

HỘI LUẬT GIA DÂN CHỦ QUỐC TẾ x. Hiệp hội luật gia 
dân chủ quốc tế . 

HỘI LUẬT SO SÁNH QUỐC TẾ hiệp hội quốc tế cuả những 
nhà hoạt động và nghiên cứu luật so sánh. Thành lập năm 1869 
tại Pari. Hoạt động chính thức năm 1900. Tháng 7.1950, Uỷ ban 
quốc tế luật so sánh được thành lập dưới sự bảo trợ cuả UNESCO; 
sau đó, đổi tên thành Hội khoa học pháp lí quốc tế. XI. Hội 
khoa học phấp lí quốc tế. 
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HỘI MẸ CHIẾN SĨ tỏ chức cuả phụ nữ ở làng, xã, phố, 
phường để cổ động tỉnh thần, chăm sóc đời sống vật chất cho 
bộ đội, chăm lo thương bệnh binh nặng. Ra đời từ 6.1946, theo 
sáng kiến cuả Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Trung Bộ. Chỉ hội 
đầu tiên được thành lập ở Quảng Trị, tiếp đến là các tỉnh Liên 
khu IV, sau phát triển ra cả nước với gần 500 nghìn hội viên 
trong Kháng chiến chống Pháp. Dược duy trì, phát triển trong 
Kháng chiến chống Mĩ. Có sức cổ động tỉnh thần và góp phần 
thiết thực giải quyết những khó khăn nhất thời về đời sống cho 
bộ đội. 

HỘI MÙA. ỏ làng quê Việt Nam trước đây, tiêu biểu là vùng 
đồng bằng và trung du Bắc Bộ, vào buổi nông nhàn, dân làng 
thường tổ chức mỏ hội, vào đám gọi là hội làng. Hội làng mở 
vào mùa xuân, sau ngày gieo hạt đề cầu thần linh hoặc vào mùa 
thu, sau ngày hái quả, để tạ ơn thần. Vì vậy hội làng gọi là HM 
(mùa thiên nhiên, mùa trồng cấy). Có HM xuân (tiệc cầu xuân), 
HM thu. Vì vậy HM còn được coi là một công đoạn trong đới 
sống sản xuất và văn hoá khép kín ở nông thôn xưa. Chủ đề cuả 
HM thường là tái hiện sinh hoạt tiền nông nghiệp (săn bắn, đánh 
cá); tái hiện sinh hoạt nông nghiệp; tái hiện các sự kiện lịch sử; 
tái hiện các sinh hoạt khác cuả xã hội. Xt. Hội làng. 

HỘI NGHỊ AN NINH VÀ HỢP TÁC CHÂU ÂU 1975 cuộc 
họp tại Henxinki tư 30.7 đến 1.8.1975 giữa những người đúng 
đầu 35 nước Châu Âu với Hoa Kì và Canađa nhằm thiết lập một 
sự bảo đảm an ninh và thúc đầy sự hợp tác giữa các nước có chế 
độ chỉnh trị xã hội khác nhau ở Châu Âu. Hội nghị đã thoả thuận 
những vấn đề cấp bách, quan trọng nhằm bảo đảm hoà bình, an 
ninh chung, vạch ra những chương trinh hợp tác dài hạn giửa các 
nước Châu Âu về kinh tế, khoa học kĩ thuật, văn hoá, giáo dục, 
bảo về môi trưởng, vv. Các nước tham gia hội nghị đã kí "Dịnh 
ưóc Henxinki", khẳng định những nguyên tắc cùng tồn tại hoà 
bình và hợp tác bình đẳng giữa các nước có chế độ xã hội khác 
nhau. Sau thời kì khủng hoảng chính trị ỏ Dông Âu, các nước 
tham gia HNANVHTCA đã họp tại Pari (19 - 21.11.1990) để 
thiết lập một trật tự mới ở Châu Âu và kí "Hiến chương về một 
Châu Âu mới". 

HỘI NGHỊ BA ĐẲNG CẤP cơ quan đại diện các đẳng cấp 
ỏ Pháp và Hà Lan, do vua quy định thành phần và triệu tập. Ö 
Pháp, được triệu tập lần đầu năm 1302 gồm các đại biểu của quý 
tộc phong kiến, tăng lữ và đẳng cấp thứ ba. Thoạt đầu, HNBDC 
chỉ là cơ quan tư vấn, về sau để nghe và thoả thuận về một số 
chính sách (chủ yếu là thuế khoá) trước khi ban hành. Đóng vai 
trò đặc biệt quan trọng trong việc quản lí đất nước thời kì chiến 
tranh 100 năm. Từ cuối thế kỉ 14, do xu thế phát triển cuả chế 
độ quân chủ chuyên chế, vai trò cuả HNBDC ngày càng giảm. 
Đến thời kì trước Đại cách mạng tư sản Pháp 1789, HNBDC lại 
được triệu tập và cuộc đấu tranh của đẳng cấp thứ ba đã châm 
ngòi cho cách mạng bùng nồ. Từ đầu thế kỉ 20 trỏ về sau, trỏ 
thành hội nghị đại biểu để xem xét những vấn đề cấp thiết và thể 
hiện dư luận xã hội. Ö Hà Lan, HNBDC được triệu tập lần đầu 
tiên 1463 để quyết định chính sách thuế. Trong thời kì cách 
mạng tư sản, là trung tâm cuả tư sản quý tộc đối lập với chính 
phủ và sau đó trỏ thành cơ quan lập pháp tối cao của nước 
cộng hoà "Các tỉnh liên hiệp". 

HỘI NGHỊ BẢY NƯỚC TƯ BẢN CHỦ NGHĨA PHÁT 
TRIKÚN [cg. Câu lạc bộ Rămbuiê (Rambouillet); Hội nghị G7], 
hội nghị định kì được bắt đầu từ 1975 cuả nguyên thủ 7 nước tư 
bản phát triển là Hoa Kì, Anh, Pháp, Cộng hoà Liên bang Đức, 
Italia, Canađa, Nhật Bản nhằm vạch một chiến lược chung về 
kinh tế, tiền tệ - tài chính, thương mại thế giới, thuế quan và mậu 
dịch, quan hệ kinh tế cuả phương Tây với các nước đang phát 
triển và các nước xã hội chủ nghĩa, vấn đề năng lượng, vv. Cũng 
xem xét những vấn đề chính trị, chủ yếu là quan hệ Dòng - Tây. 


HỘI NGHỊ CẤP CAO CÁC NUÓC SỬ DỰNG TIẾNG PHAP H 





HỘI NGHỊ BẤNGĐƯNG hội nghị của 29 nước A, Phi họp tại 
ăngdung (Bandung, [nđônêxia) từ !8 đến 24.4.1955, theo sáng 
kiến cuả lnđôn@xia, Miến Điên (nay là Myanma), Ấn Độ, 
Pakixtan và Xâylan (Ccylan, nay là Xri Lanka). Hội nghị đã thảo 
Luận những vấn đề thiết yếu cua nhân dân các nước Á, Phí: chủ 
quyền dân tộc và sự nghiếp đấu tranh chồng chủ nghĩa thực dân, 
xúc tiến sự hợp tác hoà bình trên thế giới, hợp tác kinh tế, văn 
hoá giưa các nước tham gia hội nghị. 

Thông cáo cuối cùng đước nhất trí thông qua ngày 24.4.1055: 
đề nghị Liên hợp quốc khẩn cấp thành lập quỹ phát triển kinh 
tế và xã hội cho các nước thuộc thế giới thú ba; đề nghi Ngân 
hàng 1hế giới tăng thêm tiền cho các nước Á, Phi vay, đề nghị 
thì hành một chính sách chung về dầu mỏ; tuyên bố công nhận 
các nguyên tắc cuả Hiến chướng Liên hợp quôc và Tuyên ngôn 
nhân quyền. Hội nghị khẳng định 10 nguyên tắc cùng tồn tại hoà 
bình giữa các quốc gìa (thường gọi là 10 nguyên tắc Răngđung): 
l) Tôn trọng quyền eø bản cuả con người và những mục đích, 
nguyên tắc cuả Hiến chương Liên hợp quốc. 2) Tồn trọng chủ 
quyền và toàn vẹn lãnh thổ cuả tất cả các nước. 3) Công nhận 
sử bình đẳng gia các nước lớn hoặc nhỏ. 4) Không đươc can 
thiệp gián tiếp hoặc nhúng tay trực tiếp vào công việc nội bộ cuả 
nước khác 5) Tồn trong quyền cuả môi nước được phép phòng 
thủ môt mình hay tập thể, theo đúng Hiến chương Liên hợp quốc. 
ó) Không được dùng hiệp ưóc tãp thể để phục vụ lợi ích cuả bất 
cứ nước lớn mào. Bất cứ nước nào cũng không được dùng áp lưc 
đối với nước khác. 7) Không được hành đông hoặc đc doạ xâm 
tược hoặc dùng vũ lực vi phạm toản vẹn lãnh thô hoặc độc lập 
chính trị cua bất cứ nước nào. 8) Giải quyết tất cả những vấn đề 
xích mích quốc tế bằng phương pháp hoà bình như thương lượng, 
hoà giải, trưng gian hoặc biện pháp pháp lí, cũng như những 
phương pháp hoa bình khác theo sự lựa chọn cuả đồi bên và 
phù hạp Hiến chương Liên hợp quốc. 9) Mỏ rộng những công 
cuộc lợi ích chung và sự hợp tác giữa các nước. 10) Tồn trọng 
công (lí và những điều cam kết quốc tế. HNH đã mỏ đường cho 
việc hinh thành phong trào không liên kết sau này 


HỘI NGHỊ BECL,IN 1884 -85 cuôc họp quốc tế cuả đại 
biểu 14 nước (Anh. Pháp, Nga, Đức, Hoa Kì, Bí, Bồ Đào Nha, 
w.) tại Becun từ ({5.11.1884 đến 26.2.1885, dưới sự chủ trì cuà 
thủ tướng Đức Bixmac (O.von Bismarck) để bàn về vấn đề phân 
chia thuộc địa ở Châu Phi. Sau một thời gian dài tranh chấp, 
các nước đi tói thoả thuận về hình thức: Côngô là một "quốc gìa 
độc lập”, nhưng do vua Bi T.êôpôn II (Léopold II) trị vì; các nước 
phương lầy được "tư do thông thương” với Côngô; phân chia 
phạm vi ảnh hướng và đề ra những nguyên tắc chiếm cứ từ vùng 
duyên hài Châu Phi. quy định quyền sở hữu thuộc địa ở lục địa 
Châu Phị giữa các cường quốc; thông qua những biện pháp ngăn 
ngửa việc buôn bán nô tê nhằm bảo vẽ quyền lợi cuả các đế quốc 
ở Châu Phi. HNB 1884 - 85 mang tính chất đế quốc chủ nghĩa 
nhằm giải quyết việc tranh chấp, phân chia thuộc địa Châu Phi 
piỮa các cưỡng quốc tư bản. 

HỘI NGHỊ BÌNH THAN tên gọi hội nghị quân sụ của các 
vương hầu, bách quan, dưới triều Trần (1226 - 1400) bàn kế sách 
chống quân xâm lược Nguyên - Mông, bảo vệ đất nước. lây là 
hội nghị quý tộc rộng rãi, lần đầu tiên được sử biên niên phong 
kiến Việt Nam ghi chép lại. Thất bại trong cuộc kháng chiến kiên 
cưởng lần thứ nhất của nhàn dân Đai Việt (1258), giặc Nguyên 
- Mông kiểm có mượn đường đánh Chiêm Thành để thực hiên 
am mưu xâm lược Đại Việt một lần nữa. Tháng 10 năm Nhâm 
Ngọ (2.11 - 1.12.1282), vua Trần triệu tập "họp vương hầu trăm 
quan, bàn kế sách đánh giữ và chia đi đóng giữ những nơi hiểm 
yếu", tại bến Bình Than (x. Bình Than). 

HNHT đã biểu hiện được sụ thông nhất ý chí và quyết tầm 
đánh giặc bảo vê Tổ quốc của giới quý tộc phong kiến Việt 


Nam dưới triều Trần. Chủ trương kháng chiến của triều định - 
tức lượng giữ vị trí lãnh đạo cuộc kháng chiến - được thấm đến 
moí vương hầu, bách quan khắp cả nước, huy dộng được lực 
lượng rộng rãi của tất cả tầng (óp nhân dân tham gia kháng 
chiến tích cưc. 

HỘI NGHỊ CÁC ĐẢNG CỘNG SẢN VÀ CÔNG NHÂN 
CHÀU ÂU 1976 cuộc hop đại biểu 29 đẳng công sản và công 
nhân Châu Âu tại Becbn thăng 6.1976. Dã thông qua văn kiên 
tông kết "Vì hoà bình, an ninh, hợp lắc và tiến bộ xã hôi ở Châu 
Âu", trong đó nhận đỉnh rố các lực tưởng cách mạng chủ yếu của 
thối đạt hiện nay, nhấn mạnh sự cần thiết phài ngăn ngửa chiến 
tranh hạt nhân, làm dịu tỉnh hình quốc tế căng thẳng và giải trừ 
quân bị. 


Hội nghi đã khẳng định nguyên vọng của các đảng cộng sản 
và công nhân mong muốn hợp tác rông rãi về mặt chính trị và 
đoàn kết phối hợp hành đông trong cuộc đấu tranh vì những mục 
tiêu chung. 

HỘI NGHỊ CAIRÔ nôi nghị giữa tông thống Iloa Kì Rudøven 
ŒF. D. Rooscvelf), thủ tướng Anh Søcsin (W. 1. S  ChurchitL) và 
tông thống Trung Hoa Tưởng Giới Thạch tại Cairô (AI ập, 
20.11.1943), nhằm bàn kế hoạch tác chiến chống phát xít Nhật 
tại khu vực Thái Bình Dưỡng. Các đoàn quân sư ha nước cũng 
họp song song. Sau hội nghị, liên mính ba nước ra tuyên bố 
(1.12.1943): quyết tâm không từ một nỗ lực nào trong việc phối 
hợp lực lương hài. luc, không quân cuả ba nước nhằm chặn đứng 
xâm lước của Nhật, tiến tối buộc Nhật phải đầu hàng vô điều 
kiện dù phải chiến đấu lâu dài; quyết tâm giải phóng tất cà các 
lãnh thổ, hải đảo tại khu vực Thái Hình Dương đã bì Nhât xâm 
chiếm tử Chiến tranh thế giới Ï; trả lại cho Trung lloa các lãnh 
thô đã bị Nhâ( chiếm như Đài Loan, Bành Hồ, W.; tra Lai độc 
lập tự do cho nhân dân Triều Tiên, 

HỘI NGHỊ CÁN BỘ NÔNG DÂN CỨU QUỐC TOÀN 
QUỐC hội nghị đại biểu cán bộ nông dân các khu, tỉnh (từ 28. L1 
đến 7.12.1949) tại Việt Bắc. Dã thảo luận về tình hình và nhiêm 
vụ của Hội Nông dân cứu quốc trong giai đoạn mái. kiểm điềm 
công tác của Hôi tử khi thành lập đến cuối 1949, đề ra chưng 
trình hoat đông trong păm 1950, với ó cuộc vận động lón: tăng 
gia sản xuất tự túc; nuôi dưống bộ đội, xây dựng hợp tác xã; hoàn 
thành giảm tô, thực hiện giảm túc; đào (tao cân bộ: thanh toán 
nạn mù chữ. Trong thư gửi Hội nghị, chủ tịch Hlð Chí Minh đánh 
Blá cao vai trò, năng lực cách mạng to lán của nông dãn trong 
cuộc kháng chiến kiến quốc: “...nông đãn là một lực lượng rất to 
lớn của dân tộc, một đồng tinh rắt (rung thành của giai cấp công 
nhân. Muôn kháng chiến kiến quốc thành công, muốn độc lập 
thống nhất thât sư ất phải dựa vào lực lượng nông dân". Chủ tịch 
Hồ Chí Minh cũng chỉ ra nhiêm vu cho công tác vận đông nõng 
dân: "Iồ chức nông dân thật chặt chẽ. Doàn kết nông dân thât 
khăng khít. Huấn luyện nông dân thât giác ngộ. Ï Anh đao nông 
dân hăng hái đấu tranh cho lơi ích của nông dân, của Fõ quấc" 

HỘI NGHỊ CẤP CAO CÁC NƯỚC SỬ DỤNG TIẾNG 
PHÁP hội nghị các nguyên thủ quốc gia của các nước sử dụng 
tiếng Pháp. Hội nghi cấp cao các nước Châu Phìị hợp tại Pari 
ngày 13.11.1973 đo tổng thống Pháp Pôngnidu (G. Pompidou) 
chủ trì, quyết định hàng năm triêu tập hội nghỉ các nguyên thủ 
quốc gia Châu Phi sử dụng tiếng Pháp. Sau khi lên làm tông 
thông Pháp (1984), Mittorăng (L. Miterrand) đã đề xưởng ý 
tưởng thành lâp một tổ chức chính trị chung của các dân tộc 
và những tập đoàn người sử dụng tiếng Pháp. mà cø quan cao 
nhất là IINCCCNSDTT, với sự tham gia cuả các vị đứng đầu 
các nước đó. Sáng kiến này đã được đông đảo các nước có sử 
dụng tiếng Pháp ở các Châu Âu, Á, Phí, Mĩ hoan nghênh và 
hưởng ứng. Đến 1999, đã có 8 IIội nghị cấp cao. Các khoá họp 
trên nhằm mục đích đây manh sự hợp tác giữa cấc nước có sử 
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dung tiếng Pháp với nhau và với Cộng hoà Pháp trên các lĩnh 
vực. Là một diễn đàn quan trọng đổi thoại và họp tác Bắc - Nam, 
vì cũng tại các khoá họp đó, các nguyên thủ quốc gia thảo luận 
các vấn đề quốc tế thông qua những chương trình hợp tác trong 
nhiều lĩnh vực. Viêt Nam tham dự hội nghị An thú nhất với tư 
cách quan sát viên, những lần sau với danh nghĩa chính thức. Viêt 
Nam đã tổ chức thành công FINCCCNSDTP lần VII (1997). 

HỘI NGHỊ CẤP CAO NHÂN DÂN ĐÔNG ĐƯƠNG nói 
nghi hop ngày 24 - 25.4.1970 tại Quảng Châu, Trung Quốc, theo 
sáng kiến của Nôrôđôm XIhanuc (Norodom Sihanouk). Tham 
dự hội nghị có bốn đoàn đại biểu do các vị lĩnh đạo cao cấp dẫn 
đầu: Phạm Văn Đồng (thủ tuóng Chính phủ Việt Nam ân chủ 
Công hoà) và Hoàng Quốc Việt (uỷ viên Đoàn chủ tịch Uỷ ban 
Trung ưóng Mãi trận Tô quốc Việt Nam), Nguyễn Hữu Thọ (chủ 
tịch Doàn chủ tich Uỷ ban rung wdng Mặt trận Dân tộc giải 
phóng Miền Nam Việt Nam); Hoàng thân Xuphanuvông 
(Sounhanouvong, chủ tích Mặt trận Lào yêu nước), Hoàng thân 
Xihanuc (quốc trưởng, chì tịch Mặt trận Thống nhất dân tộc 
Cămpuchia). Hội nghị đã ra tuyên bố chung phê phán Iloa Kì 
phá hoại liiêp định Gidncvø 1954 về Đông Dương và Hiện định 
Gionevơ 1962 về ï ào, đc doa hoà bình, an ninh ð Đông Nam Á 
và thế giói, lên án Iloa Kì tiến hành "Viêt Nam hoá” chiến tranh 
ỏ Việt Nam. chiến tranh đặc biết ở [ ào. và gây ra đảo chính ngày 
18.3.1970 ö Cămpuchia, chông lại chính sách hoà bình, độc lập 
của Cămpuchia; nhấn manh mục tiêu chiến đấu của Viêt Nam, 
Lào. Cămpuchia là độc lập, hoà bình và trung lầp, không cho 
phép nước ngoài có quân đội, căn cứ quân sự và dùng lãnh thô 
nước này để xâm lược nước khác; nhấn mạnh quyết tâm của Việt 
Nam. Lào, Cămpuchia chiến đấu chông kẻ thù chung; về quan 
hê giũa ba nước, ba dân tộc, các bên cam kết ủng hộ lẫn nhau 
thco yêu cầu của môi bên và trên cở sở tôn trọng lẫn nhau, quyết 
tâm bảo vệ và phái triển quan hê hữu nghị anh em và quan hệ 
láng giểng tốt giữa ba nước. Các vấn đề bất đồng trong quan hề 
piữa ba nước sề được giải quyết bằng thương lượng, trên tỉnh 
thần tôn trọng và giúp đổ lần nhau. Hội nghị quyết dịnh khi cần 
sẽ (Ö chức cuôc Øặp giữa lãnh đạo cấp cao của các bền nhẫm 
trao đồi về các vấn đề cùng quan tâm. 

HỘI NGHỊ CHÍNH TRỊ ĐẶC BIỆT hôi nghị đại biểu các 
đẳng phái. các đoàn thể, các dân tộc, các tôn giáo, đồng bào 
Miền Nam Viêt Nam tập kết ra Bắc và Việt kiều (28.3.1964) tại 
[là Nôi. do chủ tịch Hồ Chí Minh triệu tập và chủ trì. Tham dự 
[lội nghị có 325 đại biểu chính thức, hơn 500 đại biểu dư thính 
thuộc các tầng lớp nhân dân [là Nội, các cần bộ lãnh đạo cuảä 
Đáng lao động Viết Nam, Quốc hội và Chính phủ nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hoà, Mặt trận Tö quốc Việt Nam. 

Tại Hội nghị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc báo cáo, điểm lại 
nhưng sự kiện lồn trong 10 năm qua ỏ Việt Nam, nêu rõ đưởng 
lối đối nội. đối ngoại của Chính phủ nước Viêt Nam Dân chủ 
Cộng hoà và nhiêm vu truóc mắt của nhân đân Việt Nam. Miền 
Rấc "đã tiến những bước dài chưa từng thấy trong lịch sử dân 
tộc. l)ất nước, xã hội và con người đều đổi mới”. Ở Miền Nam 
" mười năm đấu tranh oanh liêt, mười năm thắng lợi vẻ vang”. 
Chủ tịch IIồ Chí Minh kêu gọi nhân dân Miền Bắc không ngừng 
phấn đấu hết sức mình đẻ khắc phục khó khăn gian khô, quyết 
tâm giành thắng Lợi mói, "môi người chúng ta phải làm việc bằng 
hai để đền đáp cho đồng bào Miền Nam ruột thịt. Hội nghị đã 
nhất trí với Báo cáo của chủ tịch Hồ Chí Minh. Những ý kiển 
cua IINCTĐB do chủ tịch nước chuyển đến Quốc hội, Uỷ ban 
Thưởng vụ Quốc hội, Hội đồng Chính phủ và các cơ quan hữu 
quan khác đã thảo luận và ra quyết định (theo điều 67 cuả Hiến 
pháp 1959 nước Viêt Nam Dân chủ Cộng hoà). 


Hội nghị biểu thị ý chí đoàn kết chiến đấu của nhân đân Miền 
Hắc, phát huy truyền thống cả nóc môt lòng quyết tâm bảo vệ 
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nước Việt Nam Dân chủ Công hoà, ra sức chỉ viện cho đồng hào 
Miền Nam, giải phóng Miền Nam thống nhất dất nước. 


HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG cuộc hop mặt cuả vua Trần Thánh 
lồng với đại biểu các bô lão trong nước tại điên Diên Hồng dưới 
triều nhà Trần. Tháng chạp năm Giáp Thân, mên hiệu Thiêu Bảo 
thứ sáu (tử 7.1 đến 5.2.1285). Ihượng hoảng Trần Thánh Tồng 
đã "cho gọi các phụ lão trong nước" về kinh đô Thăng ï ong, đặt 
tiếc ở thềm điên I)iên Hồng để hỏi kế đánh giặc. Trà tời cho câu 
hỏi cuả vua Trần "nên hoà hay nên đánh?”, các phu lão đã đồng 
thanh hô "đánh", '*an người cùng nói như từ một miệng“ 

Các bô lão đã mang tới vua Trần ý chí và câu trả Lời quyết 
chiến cuả nhân dân ở các lð trong cả nước và cũng mang tử hăng 
long về khấp các địa phượng trong nước không khí quvết (âm 
chống giặc giữ nước cuả HINDH, cuả triều đình, cổ vũ mọi ngưỏi 
tham gia kháng chiến. 

HNDH là một cuộc họp mặt dại biểu rộng rãi nhất cuả toàn 
dân tộc trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Xt. Diên Hồng. 

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC ÍT NGƯỜI VIỆT 
NAM hội nghị đạt biểu của các dân tộc ít ngươi từ Tây Bắc, Viêt 
Bắc đến lầy Nguyên (3.12.1945) tại Hà Nội, nhằm biểu dương 
nh thần đoàn kết, giữ gìn nền độc lâp cuả tô quốc. Khái mac 
[lôi nghị, chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: các dân tộc phải 
doàn kết thống nhất để giữ vững nền dộc lập; bình dẳng, tưởng 
trở giữa các dân tộc là nguyên tắc cø bản của công tác vân đông 
dân tộc. 

Ngày 19.4.1946. Hội nghị đai biểu các dân tộc ¡( người Miền 
Nam đã họp ở Plâyku nhằm tiếp tuc củng cố khối doàn kết 
các dân tôc ít ngươi, chống âm mưu chìa rế các dân tôc cuà 
thực đân Pháp. 

HỘI NGHỊ ĐỊA CHẤT QUỐC TẾ (cg. Dai hội địa chất quốc 
tế), hội nghị được tổ chức lần đầu tiên ở Pari (Pháp) năm 1878. 
do nhà địa chất Hoa Kì Hôn (I. Flall) đề xướng tù 1875. Tư đó. 
được 1ô chức 4 năm một lần, do các nước có điều kiện đăng cai, 
Mục đích của Hội nghị. xúc tiến viếc nghiễn cứu có bàn và ứng 
dụng trong lĩnh vực các khoa hoc địa chất, tao điều kiên cho các 
nhà khoa học địa chất trình bày những thành tựu mới và trao 
đổi thông tin trong tĩnh vực nghiên cứu địa chất ở các nước. 
Ngoài việc thảo Luận ở hội trường. nước chủ nhà còn tÔ chức cho 
các đại biểu đi thực địa để trao đôi về các vấn đề địa chất cụ 
thể cuả khu vưc: ngoài ra, còn tổ chức triển lãm về các phiiđng 
tiền kĩ thuật mới (rong lĩnh vưc nghiên cứu địa chất. Quy mô cuả 
HNDCOQTT ngày càng tăng: nếu lần thứ nhất chỉ có 23 nước tham 
gia với 310 đại biểu, thì kì họp tại Pari năm 1980 ki niêm 100 
năm kề từ HNDCOT đầu tiến, đã có 116 nước với 4 541 đạt biểu 
tham gia. Các nhà địa chất Việt Nam lần đầu tham dự [[NDCQI 
lần thứ 23 tai Praha năm 1968. Từ 1961, HNDĐCOT được Hiệp 
hội Dia chất quốc tế (IUGS) bảo trợ. 


HỘI NGHỊ ĐUMBATƠN ÔCXƠ 1944 họp tại Dumbatøn 
Ôcxo [Dumbarton Oaks, Oasìnhtơn, 10.1944], giữa đạt diên các 
nước Hoa Kì, lên Xô, Trong Quốc và Anh, nhằm thăm dò khả 
năng thành lập một tổ chức quốc tế thay cho lội quốc liên, 
Trong ngày kết thúc (7.10.1944), hôi nghỉ đưa ra "Những đề nghị 
cuâ Dumbaldn Ôcxö về một tổ chức quốc tế chung". sau này trở 
thành một trong những cớ sở chính cuảä Hiến chương Liên hợp 
quốc, được tháo luân và thông qua tại Hội nghị Xan l'ranxixeô 
(x Hội nghị Xan Franxtcô 1945). 

HỘI NGHỊ FÔNGTENƠBLÔ cuộc hop đàm phán chính thức 
(từ 6.7 đến 10.9 1946) tai Fôngtendbl6 (Fontaincbleau) - tu trấn 
thuộc quân Xen và Macnơ (Seine et Marne;, Pháp) giưa Đoan 
đạt biển Chính phù Viết Nam do Phạm Văn DÔng làm trưởng 
đoàn và Doàn đại biểu Chính phủ Pháp do Mac Ăngdrê (Max 
André) làm trưởng đoàn. Hôi nghì thảo luân những điềm chính: 


HỘI NGHỊ LAC DAo H 





địa vị nước Việt Nam trong khối [sên hiệp Pháp và các vấn đề 
ngoại giao của Việt Nam, vấn đề Liên bang Đông Dương, vấn 
đề Nam Hộ, và vấn đề thống nhất 3 Kỳ. Tài Hội nghị, phía Pháp 
bám giư lập trưởng thực dân ở Đông Dương, trong thời gian đảm 
phán, Pháp đây manh các hoạt động khiêu khích, triêu tập "Hội 
nghị Liên bang Đông Iương" (1.8.1946) ở là Lạt. gồm đại biêu 
các thể lực thực dân Pháp ö Dông Dương, hòng tạo ra một viếc 
đã rồi. Đoàn Viêt Nam tuyên bố đình chỉ Tôi nghị cho đến khi 
nào Chính phủ Pháp chịu đàm phán nghiêm chỉnh. Ngày 10.9, 
Hội nghị được nối lai, phía Pháp vẫn chủ trương gif tập trường 
cũ. cho nền cuộc đàm phán khöng thành công. Mặc đầu vậy, Hôi 
nghị đã làm cho dư tuân Pháp và quốc tế chú ý tới Việt Nam, 
hiểu được lập trường đúng đắn và nguyên vọng tha thiết của nhân 
dân Viêt Nam là độc lập. hoà bình. thống nhất. 

HỘI NGHỊ GIƠNEVƠ VỀ ĐỒNG DƯƠNG 1954 hôi nghị 
họp tạt Giónevo (Geneve, Thuy SẪ) từ 8.5 đến 21.7.1954 sau chiến 
thăng Điện Biên Phủ (27.5. 1954), giữa các bộ trưởng ngoại giao 
các nước Liên Xô, Trung Quốc, Anh, Hoa Kì, Pháp, Việt Nam 
Dân chủ Cộng hoà, Vương quốc Cămpuchia, Vương quốc Ïào 
và Ghính quyền Bảo Dại, nhằm bàn về vấn đề chấm dứt chiến 
tranh, lập lại hoà bình ở Đông Iương. Ngày 10.5, Việt Nam Dân 
chủ Công hoà đã trình bày lập trưởng cuả mình về việc chấm 
dứt chiến tranh ở Đông Dương trên cơ sở Pháp công nhận chủ 
quyền. độc lập và toàn ven lãnh thỏ cuả Việt Nam, lào, 
Cãmpuchia Tư 17.5, hội nghị đi vào hop kín; ngày 22.5, đã đồng 
ý một chương trình nghị sự năm điểm về Việt Nam; ngày 29.4, 
đồng ý để đạt diện quân sự Việt Nam và Pháp họp bàn về vấn 
đề đình chiến. Ngày 16 6, phía Trung Quốc phát biêu ý kiến đồng 
ý đàm phán riêng về chấm đứt chiến sự ở Lào và Cămpuchia, 
quân đội nước ngoài sẽ rút khỏi lào và Cămpuchia; đồng ÿ để 
các chỉnh phủ Vương quốc Lào và Cămpuchia được phép nhập 
vũ khi, đan dược tử bên ngoài vào vì yêu cầu tự vê. Thủ tướng 
Măngđct Frăngxø (P. Mendès l'rance) lên cầm quyền ở Pháp tư 
18.6.1954, hứa sẽ kí I liêp nghị chậm nhất là ngày 20.7.1954, Cùng 
ngày 18.6.1954, Hoa Kì buốc Pháp phải củ Ngô ID2inh Diêm làm 
thủ tưởng chính phủ bù nhìn, tạo điều kiên để sau này lloa Kì 
tiến tới hất căng Pháp. Dã có những cuộc đàm phán gay go và 
kéo dải tư 6.1954 về ranh giới tạm thời giữa Miền Bắc và Nam 
Việt Nam va thời hạn tổng tuyển cử. 

[)oàn đại biểu Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã tích cực đấu 
tranh để bảo về quyền lợi chính trị cuả các tực lương kháng chiến 
ð Lao và Cămpuchia, đặc biệt là đấu tranh cho các lực lượng này 
được công nhận có những vùng giải phóng riêng biêt. Nhưng hội 
nghị chỉ chấp nhận cho các lực lương kháng chiến [ào có vùng 
tập kết tại hai tỉnh Sầm Nưa (Xam Nua) và Phôngxal (Phôngsali). 

Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam được kí ngày 20.7.1954 
mữa Viêt Nam Dân chủ Cộng hoà (thứ trưởng Bô Quốc phòng 
lạ Quang Bủu, thay mặt Tổng tư lênh quân đội Việt Nam) và 
Pháp (thiểu tướng Đentây |(Í2clteil), thay mặt Tổng tư lệnh quân 
đôi Liên hiệp Pháp ở IDông Duong]. Ilôi nghị cũng thông qua 
bản "Tuyên bố cuối cùng" về vấn đề lập ai hoà bình ở Đông 
Dương. Đai biểu Hoa Kì không kí vào ”lnyên bố cuối cùng”, 
nhưng chính thức cam kết tôn trọng Hiệp định. 

HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG HAI BÊN MIỀN NAM VIỆT 
NAM cuộc đàm phần giữa hai bên Miền Nam Việt Nam, một 
bên tà Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà Miền Nam Việt 
Nam và một bến là Chính phủ Việt Nam Công hoà (Chính quyền 
Sải Gòn), nhằm giải quyết các vấn đề nội bộ Miền Nam theo 
quy định cuả Hiệp định Pani về Viêt Nam kĩ ngày 27.1.1973. ÍTọp 
tai lâu đài [a Xen - Xanh - Clu (1a Celle - Saint Cloud) Ở ngoại 
ô Pari (Pháp) từ 13.5.1973. Có nhiệm vụ giải quyết các vấn đè 
lồn của Miền Nam Việt Nam như cùng cố hoà binh, thực hiên 
tự đo đân chủ, thành lập Hội đồng quốc gia hoà giải và hoà hợp 


dân tòc, tổ chức tông tuyển cử, và giải quyết vấn đề các lực lượng 
Vũ trang. Chính quyền Sài Gòn được Hoa Kì ủng hộ đã thi hành 
chính sách chống phá liiêp định Pari, lấn chiếm vùng giài phóng. 
không chịu trao trà hết tù chính trị, tăng cường đản áp nhân dân.... 
Bởi vậy. tại liôi nghị hiên thướng. đoàn đại biểu Chính phủ Cách 
mạng lãm thởi tập trung đấu tranh trên ba vân đề cấp bách: I) 
Thực hiện ngừng bắn triệt để, lập lại hoà bình; 2) Trao trả hết tù 
chính trị; 3) Thực hiện tụ do dần chủ. Phía Chính quyền Sai Gòn 
luôn luôn lần tránh các vấn đề này, chỉ đòi bàn về vấn đề tông 
tuyến cử và vấn đề các lực lương vũ trang. Trên chiến trường, chiến 
tranh ngày một lan rộng, Ilội nghi hiệp thương không tiến hành 
được, bị tê liêt và đến 10.1974 thì chấm dứt hẳn hoat động. 


HỘI NGHỊ HOÀ BÌNH PARI 1946 - 47 hôi nghi quốc tế 
gồm 1500 đại biểu cuà 21 nước đã tham gia chiến tranh chống 
phát xít họp từ 29 7 đến 15.10.1946 tại Par: để thào hoà ước vỏi 
các nước Đồng minh cuả Đức trong Chiến tranh thế giới lJ là 
Halia, Hungan, Rumami, Bungarni và Phần lan. Hội đông ngoai 
trông gồm đai biểu Liên Xô, Hoa Kì, Anh (Pháp chỉ tham gia 
phần chuân bị hoà ưóc vói Itaba) đã dư thảo các hoà ưóc. Ngày 
10.2.1947, các bản hoà ước với Italia, Hungari, Rumani, Bungani 
và Phân [an đã được kí kết, quy định các vấn đề về lãnh thÕ, 
chính trị, quân sư, kính tế và bồ: thường chiến tranh. 


HỘI NGHỊ HOÀ BÌNH TOÀN QUỐC VIƑT NAM 1953 hội 
nghỉ đai biểu các chính đảng. doàn thể. tôn giáo và các dân tộc 
cuà Viêt Nam (3.1953) ð Việt Bắc; gôm 335 đai biểu. Hôi nghỉ 
đã nghe báo cáo cuà Uy ban Bảo vệ hoà bình thế giới cua Việt 
Nam, 2 báo cáo cuà Doàn đai biểu Việt Nam đi dụ lội nghì hoà 
bình Châu Á - Thái Bình Dương và Dai hội nhân dân thế giới 
bảo về hoà bình. Hội nghị ra lõi kêu goi nhân dân Việt Nam tăng 
cưởng đoàn kết với nhân dần yêu chuộng hoà bình trên thế giới. 
đây manh cuôc kháng chiến cuả nhân dân Viêt Nam chống thực 
dân Pháp xâm lược, góp phần bảo vê hoà bình ở Châu Á - Thái 
Bình Dương và thế giói. 

HỘI NGHỊ HÔNÔL.UE.U tên gọi chung 2 cuôc hôi nghị diễn 
ra tại thành phố Hônôìuui (†lonolutu) trên quần đào llaoai 
(Hawaii) năm 1965 và 1966; do Hoa Kì triệu tập để bàn về chiến 
tranh Việt Nam. HNH họp tháng 4.1965 gồm: bộ trưởng Rô 
Quốc phòng Hoa Kì MacNamara (R. S. McNamara), tổng tham 
mìf trưởng liên quân [)yld (Wheelter), đại sứ Hoa Kì ở Viết Nam 
Taylo (Taylor) và thứ trưởng Ngoai giao Hoa Ki phu trách Viễn 
Đông DyuHdm Rândy (WHUams Bundy). Hồi nghị bàn việc đưa 
quân Mi và chư hầu vào Nam Việt Nam và leo thang chiến tranh 
ra Miền Bắc Việt Nam. HNII1 1965 đã đánh dấu sư phá sản của 
cuộc chiến tranh đặc biết và mở đầu cuộc chiến tranh cuc bô 
cuà Mĩ ở Miễn Nam Việt Nam. FiNII 1966 được tiến hành tủ 
ngày 6 đến 8.2. giữa tông thống Hoa Kì Jônxơn (L.. B. Johnson) 
và tông thống chính quyền Sài Gòn Nguyễn Văn Thiệu. Tài hôn 
nghị, lônxón cam kết tiếp tuc tiến hành chiến tranh Viêt Nam, 
ủng hộ chính quyền Sài Gòn, leo thang mở rộng chiến tranh ra 
Miền Bắc Vhiêt Nam và môt số vấn đề chính trị, kinh tế (cam kết 
hoạt động hoà bình, cài cách chính trị, tăng trưởng kịnh tế, kiêm 
soát lạm phát ð Nam Viêt Nam, w.) dể lửa dối dư luân Hoa Kì 
và thế giót. 

HỘI NGHỊ KRƯM x. Hội nghỉ Varta 1945. 

HỘI NGHỊ LẠC ĐẠO cuộc họp cuả Tổng bộ Viêt Nam Quốc 
đân đảng tại Lác Đạo (Văn lâm, Hưng Yên) ngày 17.9.1929 để 
bàn định kế sách chống khủng bố cuả Pháp. Chia thành hai phái: 
phái khởi nghĩa do Nguyễn Thái Học, Nguyễn Khắc Nhụ, ... đứng 
đầu; phái cải tổ do J_ê@ liữu Cảnh, Nguyễn Xuân Huận, Nguyễn 
Đôn lâm đứng đầu. Phái khỏi nghĩa chiếm đa số Sau đó, phái 
khởi nghĩa triêu tập Hội nghị Đức ITiêp (Thuận Thành, Hắc Ninh) 
quyết định kế hoạch khởi nghĩa, đùng binh lĩnh người Việt trone 
quân đôi Pháp làm lực lượng chủ yếu. Xt. Khởi nghĩa Yên Bái. 
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H Hỏi NGHỊ LIÊN HỌP QUỐC VỀ THƯÓNG MAI VÀ PHÁT TRIỀN 


HỘI NGHỊ LIÊN HỢP QUỐC VỀ THƯƠNG MẠI VÀ 
PHÁT (viết tắt: UNCTAID), tổ chức trực thuộc của Liên 
hợp quốc. Thành lập 30.12.1964 theo nghị quyết của Đại hội đồng 
Liên hợp quốc. Nhiệm vụ: tạo thuận lợi cho thưởng mại quốc tế, 
nhất là thương mại gìữa các nước đang phát triển. Đặc điểm quan 
trọng của tô chức này là sự phần chia các nước thánh viên (có thể 
là thành viên hoặc không phải là thành viên của Liên hợp quốc) 
thành các nhóm: nhóm A (Châu Phì và Châu Á), nhóm B (các 
nước công nghiệp phát triển), nhóm C' (các nước Mĩ Latinh), nhóm 
D (các nước xã hội chủ nghĩa trước kia ở Châu Âu); Trung Quốc 
được xếp riêng; các nước trong Nhóm 77" thuộc nhóm A và C. 
HNLHOVTMVPT đã thông qua nhiều quyết định, khuyến nghị 
quan trong: những nguyên tắc trong quan hê mậu dịch quốc tế và 
chính sách mậu dịch (1964), quyết định thiết lập "Hệ thống chung 
về các quyền du đãi" (1970), lập chương trình đề giúp đồ các nước 
châm phát triển (1981), vv. 


Có cấu tổ chức: cớ quan cao nhất là hội nghị toàn thể các 
nước thành viên, 4 năm họp một lần; Hội đồng thương mại và 
phát triển, mỗi năm họp một lần; cơ quan thường trực là Cơ 
quan Phát triển và Mậu dịch, các uỷ ban gồm Sản phẩm Cơ bản, 
Chuyển giao Công nghê,.... Trụ sở: Gidnevơ (Genève; Thuy Si). 
Việt Nam là thành viên tư 1976, 

HỘI NGHỊ LIÊN MINH VIỆT - MIẾN - LÀO hội nghị ở 
Việt Rấc (13.3.1951) gồm các đoàn đại biêu cuà Mặt trận Liên Việt, 
Mặt trận Khóme ïtxarác (Khmer [ssarak) và Mặt trận ltxara ( lssara. 
Lào). Hội nghi khẳng định: thực dân xâm lược Pháp và can thiệp 
Mi là kẻ thù chung cuả 3 dân tộc Việt Nam, Lào, Cămpuchia; nhẦn 
dân 3 nước phải đoàn kết thành một khối dựa trên nguyên tắc 1ự 
nguyện, bình đẳng, tương trợ và tôn trọng chủ quyền cuả nhau, 
nhằm mục đích đánh bại thực dân Pháp, can thiệp Mĩ và tay sai, 
giành độc lập hoàn toàn, xây dựng đất nưóc, làm cho nhân dân 3 
nước được tự do, hạnh phúc và tiến bộ; thành lập khối liên mình 
Việt Nam - Ï ào - Cãămpuchia, định ra chương trinh hành động chung 
và lâp ra Uý ban tiên minh nhân dân Việt Nam - Lào - Cămpuchia 
göm các ông Phạm Văn I3Ðng, Hoàng Quốc Việt, Xuphanuvông 
(Souphanouvong), Nuhắc, Sơn Ngọc Minh, Tuxa Mut, vv. Hội nghị 
đã góp phần tăng cường khối Liên minh chiến đấu, đẩy mạnh cuộc 
kháng chiến cuà cả 3 dân tộc đi đến thắng lợi. 

HỘI NGHỊ NHÂN DẦN ĐÔNG DƯƠNG hội nghị đại biểu 
cuả Cộng đồng Xã hội bình dân Cămpuchia, Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, Mặt trận Dân tộc gửi phóng Miền Nam Việt Nam, Neo Lào 
Hắc Xat (Neo Lao Hak Sat), Lực lượng trung lập yêu nước [ào và 
các tô chức chính trị, xã hội hữu quan khác cuả nhân dân 3 nước 
(1- 9.3.1965) tại Phnôm Pênh, theo sáng kiến cuả thái tứ Nôrôđôm 
Xihanuc (Norodom Sihanouk) - quốc trưởng Cămpuchia. Mục địch: 
đoàn kết nhân dân các nước Đông Dương vì cuộc đấu tranh cho hoà 
bình, độc lập. Hội nghị đã thông qua nghị quyết chung với nội dung 
phê phán Mi gây chiến tranh ở Việt Nam, vì phạm công pháp quốc 
tế và Hiệp định Giơnevơ 1954 về Dông Dương, và là nguy cø đc doạ 
hoà bình và an ninh ở Dông Nam Á: phê phán Anh, một trong hai 
đồng chủ tịch Hội nghị Ginevd 1954 về Dông Dương và Hội nghị 
Gionœvo 191 - 62 về Lào, theo đuôi Mĩ, yêu cầu họp hội nghị quốc 
tế mới về Lào để thi hành Hiệp định Gionevơ (962 về Lào, bảo đảm 
nền trung lập, toàn vẹn lãnh thô của Cmpuchia, ghi nhận sự ủng hộ 
cuä nhân dân thế giới đối với cuộc đấu tranh cuä các nước Dông 
Dương, tán thành việc đầy mạnh quan hệ giúa các đân tộc trên bán 
đảo Dông Dương theo 5 nguyên tẤc cùng tồn tại hoà bình và J0 
nguyên tắc Răngđung, kêu gọi nhân dân thế giới đấu tranh chấm đút 
tình hình nguy hiểm ở Dông Dương. Hội nghị là sự kiện quan trọng 
trong việc hình thành mặt trận nhân dân 3 nước Đông Dương đoàn 
kết chiến đấu chống xAm lược MI. 


HỘI NGHỊ OASINHTƠN 1921 ~22 hội nghị về hạn chế hài 
quân và phân chia ảnh hưởng của các nước lón sau Chiến tranh 
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thế giót II đối với vùng Thái Bình Dương và Viễn Đông. IIọp tu 
12.1921 đến 2.1922 tại Oasinhtdn. Có Ø nước tham dị: Hoa Kì, 
Anh. Pháp, Nhật, Ialia, Bị, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Trung Quốc 

HNO 1921 - 22 có 3 văn kiên chính: 1) Hiệp ưóc 4 nước tốn 
(Hoa Kì, Anh, Pháp, Nhật), ki ngày 3.12. 1921, quy định cùng 
nhau bảo vệ thuộc địa cua 4 nước ở Thái Bình [Đương và xoá bỏ 
liên minh Anh - Nhật (thành lập tử 1902 chống lại Hoa Kì). 2) 
Hiệp ước 5 nước lón (Hoa Kì, Anh, Nhật, Pháp, Itala) kí ngày 
6.2.1922, quy định trọng tải chung cuả các chiến hạm lloa Ki, 
Anh, Nhật, Pháp, Italia theo 1ï lê 5 - 5 - 3 - 1/75 - 1/75. Quy định 
này có lợi cho Hoa Kì vươn lên ngang hàng cùng với Anh. ID3ðng 
thời, Anh và Nhật cam kết không thành lâp những căn cứ hải quân 
mới, không xây dưng công sư trên các đảo của thuộc mình ở Thái 
Binh Dương. 3) "Hiệp ước Ø nước” về vấn đề Trung Quốc kí ngày 
6.2.1922. Quy định các nước kí hiệp ước tuyên bổ tôn trọng chủ 
quyền, tính bất khả xâm phạm về lãnh thổ và hành chính cuả Trung 
Quốc, nhưng các nước này (Hoa Kì, Anh, Nhât, Pháp, Italia, BỊ. 
Hà Lan, Bồ Dào Nha) đều có quyền bình đẳng trong quan hê với 
Trung Quốc và tôn trọng quyền lợi cuả nhau trên nguyên tắc "Mở 
rộng của Trung Quốc”. HNO 1921 - 22 đã thiết lập "trật tJ mói" 
có lợi cho việc củng cổ vị trí cuả Iloa Kì ö Châu Á - Thái Bình 
Dương nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. 

HỘI NGHỊ PARI VỀ VIỆT NAM cuộc đàm phán giữa Viê: 
Nam và Hoa Ki nhằm chấm đứt chiến tranh, lâp lại hoà bình ở 
Viêt Nam; diễn ra (ừ 13.5.1968 đến 27.1.1973 tại Pari Thời kì 
đầu, đàm phán diễn ra vừa công khai vửa bí mật. Ngày 27 10.1968. 
Hoa Kì chấp nhận chấm dút hoàn toàn ném bom và mọi hành 
động liên quan đến vũ Lực trên toàn lãnh thô Việt Nam Dân chủi 
Cộng hoà; thoả thuận triệu tập hội nghỉ bốn bên, nhằm tìm giải 
pháp hoà binh cho vấn đề Miền Nam Viêt Nam. 


Hội nghị bốn bên gồm Việt Nam Dận chủ Cộng hoà, Hoa Kì, 
Chính phủ Cách mạng Ï âm thời Cộng hoà Miền Nam Việt Nam 
và Viêt Nam Cộng hoà bất đầu tử 25.1.1969. Cuộc đàm phán 
công khai chủ yếu nhằm đấu tranh trên mặt trận dư luận. Í)àm 
phản bí mật, thưởng gọi là "gặp riêng“ giữa Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoà (L¿ Đúc Tho) và Hoa Kì [Kixingiơ (HA. Kissinger)| 
là diễn đàn đàm phán về thực chất và có ý nghĩa quyết định. 

Trong những năm 1969 - 71, trên chiến trương, hai bên ở thể 
giằng co. Hoa Kì đùng chính sách đàm phán trên thế mạnh nhằm 
phục vụ chính sách "Việt Nam hoá chiến tranh". Viêt Nam lấy đàm 
phán để phục vụ cho cuộc đấu tranh quân sự, chính trị, nhằm làm 
thất bai chính sách "Việt Nam hoá chiến tranh”. Sau thắng lợi Dông 
- Xuân 1972, Việt Nam chủ đồng đưa cuộc đàm phán đi vào giai 
đoạn quyết định. Ngày 8.10.1972, Việt Nam trao cho Iloa Kì "I3ự 
thảo Hiếp định về chấm đứt chiến tranh. lập Lại hoà bình ở Việt 
Nam". Ngày 20.10 dự thảo Hiệp định được hoàn thành, đã dự định 
Kí tắt vào ngày 27.10, nhưng Chính quyền Sài Gòn chống phá, đòi 
sửa đôi. Hoa Kì đòi đàm phán lại và tử 18.12.1972, còn ra lệnh ném 
bom ð ạt Miền Bắc Việt Nam (kề cả Hà Nội) bằng máy bay chiến 
lược B-52 kéo dài suốt 12 ngày đêm (đến 30.12.1972) để gây sức 
ép. Sau thất bại cuä đợt ném bom này, Hoa Kì mới chịu đàm phán 
nghiêm chỉnh. Đến 13.1.1973, đạt được thoä thuân cuối cùng. Ngoài 
Hiệp đinh còn có 4 nghị định thư, 8 bản "hiểu biết" là những thoả 
thuận không kí và không công bố. Ngày 27.1.1973, Hiệp định Pari 
về Việt Nam được kí kết. XL. Hiệp định Pari về chấm cdiứt chiến 
tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam 1973. 

HỘI NGHỊ PỞTXĐAM 1945 cuộc họp cuối cùng trong thời 
kì Chiến tranh thế giới IÌ từ 17.7 đến 2.8.1945 tai Pôtxđam 
(Potsdam, l)Ức), giữa những người đúng đầu ba nước Liên Xô, 
Hoa Ki, Anh tà Xtalin (I. V. Staun), Tdruman (H. S. Truman). 
Sdcsin (W.L.S. ChurchilÙ [tì 28.7 là Ati (C. R. Atdee) thay|. 
Hội nghị nhằm giải quyết những vấn đề quếc tế quan trong nhất 
sau kht các nước Dông minh chiến thắng phát xít Đúc ở Châu 


HỘI NGHỊ TÊHÊRAN 1943 HỈ 





Âu. 1ã thoả thuận giải quyết vấn đề nước Đức theo những nguyên 
tặc: tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa quân phiêt và chủ nghia phát xít, 
phi quân sự hoá hoàn toàn nước Đức nhằm bảo đảm hoà bình 
và an nịnh cuả các nước láng piềng và các đân tộc; đồng thời, 
thiết lập và tô chức một cở chế chính trị tại Dức, trên cỏ sở dân 
chủ và hoà b¡nh, có vị trí xứng đáng trong các dân tộc tự do. lội 
nghị còn quyết định chuyên hoàn toàn nền công nghiệp quân sự 
sang dân sự, thủ tiêu cấc tập đoàn tư bản lũng đoạn, vì đó là 
những lò lửa nguy hiểm cuả chủ nghĩa quân phiệt hiểu chiến, con 
nước Dức là một quốc gia thống nhất toàn vẹn về chính trị và 
kinh tế. Dức phải bồi thưởng chiến tranh cho các nước Dồng mình. 
Thành lập Hội đồng kiểm soát gôm tổng tư lênh quân đội các nước 
[Dòng minh ở bôn khu vực chiếm đóng xem như cố quan chạu trách 
nhiễm giải quyết những vấn đề chung của nước Đức. Quy định việc 
tô chức (oà án xét xử các tội phạm chiến tranh, thành lắp [lội đồng 
ngoại trưởng gôm đai biểu 5 nước lón, có nhiệm vụ chuẩn bị nhưng 
hoà ưóc sẽ kí kết vớt Đức và các nước thuộc phe Đức trước kia, 
giải quyết mồt số vấn đề lãnh thô ở Châu Âu sau chiến tranh. 


HỘI NGHỊ QUÂN SỰ CÁCH! MẠNG BẮC KỲ 1945 hội 
nghị quân sự nhằm chuẩn bị tổng khởi nghĩa, họp tại Iliêp EÍoà 
(Bắc Giang, Việt Nam ), do tổng bí thư Trưởng Chinh chủ trì. 
Dưa vào dặc điểm tình thế cách mạng lúc đó, hội nghị đã đãi 
nhiêm vụ quân sự tên trên hết và quyết định: tích cực phát triển 
chiến tranh du kích; xây dựng căn cứ địa chống Nhật; chuẩn bị 
tông khỏi nghĩa; phát triển lực lượng vũ trang và nửa vũ trang, 
thông nhất Cứu quốc quân và Viêt Nam Tuyến truyền Giải phóng 
quân thành Việt Nam Giải phóng quân, cử ra LỆ ban quần sự 
Bắc Kỳ (gôm: Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng, 14 Thanh Nghị, 
Trần Dăng Ninh); xây dựng và giữ vửng liên lạc giữa 7 chiến khu: 
L Lợi, Hoàng Hoa hám. Quang Trung, Trần Hưng [5o (Miền 
Hắc), Trưng Trắc, Phan Đình Phùng (Miền Trung); Nguyễn Tri 
Phương (Miền Nam). 

HỘI NGHỊ QUẦN SỰ TRƯNG GIÁ 1954 hô: nghị giửa 
đoan đại biểu Bộ tổng tứ lệnh Quân đội nhân dãn Việt Nam do 
thiếu tướng Văn Tiến Dũng làm trưởng đoản và đoàn đại biểu 
Bộ tông chỉ huy quân đöi Pháp ở lông [Đudng do đại tá Lennuyd 
(I cnanuveux) làm trưởng đoàn tử ngày 4 đến 27.7.1954, tại xã 
Trung Giã, huyện Da Phúc, tính Phúc Yên (nay là huyện Sóc 
Sơn. Hià Nội), bàn các vấn đề quân sự do Hội nghị Giớnevở đặt 
ra (ngung bắn, tập kết, tù binh...). Sau khi Hội nghị Giønevo kết 
thúc, IINOSTG tiếp tục giải quyết các vấn đề: hạn chế hoạt động 
quân sư. rút quân, tập kết, trao đôi tù binh, ww. 


HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ VIỆT NAM 1969 diến ra từ ngày 
ló đến 18 5. 1969 tại XIôckhôm (Lhuy Liền). Tham gia hội nghị 
có đoàn đai biểu Việt Nam, hơn 300 đạt biểu thay mặt cho 21 
tô chức quốc tế và hơn 50 nước trên thế giới, có 40 đại biểu Thuy 
Liên thay mặt cho 22 đảng phái và đoàn thê quần chúng. Nội 
dung: lên án mạnh mề cuộc chiến tranh cua [loa Ki ở Việt Nam, 
ủng hộ giải pháp 10 điểm cuả Mặt trận [Dân tộc giải phóng Miền 
Nam Việt Nam; kêu gọi chính phủ và nhân dân các nước trên 
thế giới ủng hộ về tỉnh thần và vật chất đối với cuộc kháng chiến 
chống Mi xâm lược cuả nhân dân Việt Nam; lên án chính sách 
khủng bố tàn bạo cuả Chính quyền Sài Gòn đối với nhân dân 
thành thị Miên Nam. 

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ VIỆT NAM 1973 hội nghị cuả 
12 bô trưởng Ngoại giao, đại điện cho 12 chính phủ gồm: 4 bên 
kí tiếp định Pari về Việt Nam (Việt Nam [Đân chủ Cộng hoà, 
Hoa Ki. Chính phủ Cách mạng lâm thởi Cộng hoà Miền Nam 
Việt Nam. Việt Nam Cộng hoà), 4 nước trong LJỷ ban Œiám sát 
và Kiểm soát quốc tế (Ba Làm, Canađa, Ïiungari, Inđônêxia), 4 
nước lón (Liên Xô, Anh, Pháp, Trung Quốc). Họp tạt Pari từ 
26.2 đến 1.1.1973, đo Viêt Nam Dân chủ Cộng hoà và Hoa Ki 
trêu tập. Mục đích: trao đối, thoả thuận và kí một văn kiện 


"Định óc cuối cùng của hội nghị quốc tế về Viết Nam”, bảo 
đàm cho việc thực hiên Hiệp đỉnh Pari về chấm dứt chiến tranh, 
lâp lãi hoà bình ở Việt Nam. 


HỘI NGHỊ RIÔ (cøg. [lôi nghị thượng định về Trái Đất), hội 
nghị quốc tế về môi trường được tô chức tai thành phổ Riâ đê 
Janâyrô (Rio đe ]anctro, Rraxin) năm 1992. Đây là cuộc gặp gớ 
lớn của các nhà lánh đạo thế giói, thu hút các nguyên thủ hoặc 
các quan chúc cao cấp của 179 nước trên thế giót. Cùng tham 
gia Ilôi nghị này còn có hàng trăm các quan chức khác từ các tô 
chức [ iên hợp quốc. các chính quyên thành phô, các tô chức kinh 
doanh, khoa hoc. các tổ chức phi chính phủ và các nhóm khác. 
Trong khuôn khổ của HNR, bên cạnh các cuôc hop chính thức, 
Diễn đàn toàn cầu 1992 cũng đã tô chức hàng loat các cuộc gặp 
SỞ, giảng bài. hội thảo và triển lãm về các vấn đề mài trưởng và 
phát triển cho công chúng. Diễn đàn này đã thu hút 18 nghìn 
ngưới tham gia tử 16ó nước, đồng thời có hơn 400 nghìn du khách 
tới thăm. Cỏ tối hơn 8 nghìn nhà báo đã có mặt để bao quát hết 
các cuộc gặp gớ tại Ñiô và cả thế giúi đã được nhìn. nghe và đoc 
các kết quả thu được tại Hội nghi. 


Nên tảng cho quá trình diễn ra tại IĨNR đã dược khai đất từ 
1972. khi 113 quốc gìa trên thế giói đã tập hợp để cùng nhau 
tiến hành hôi nghị Xtôckhöm về mồi trưởng và con ngưồi - cuộc 
gặp gó đầu tiên mang tính toàn cầu để bàn bac về các vấn đề 
môi trường. Về tô chúc, [INR đã được chuẩn bị từ 1989 với sự 
tham gia đóng góp của hàng nghìn người từ hàng trăm tô chức 
phí chính phủ. các tổ chức kinh doanh, giáo dục, các nhóm phu 
nứ, các nhóm bàn xứ và nhiều nhóm khác. Trong IINR. có 5 lài 
liêu quan trọng và rất có ý nghĩa đối với sự phát triển của toàn 
nhân loại đã được thông qua: 1) Tuyên bổ Riô về môi trưởng vã 
phát triển: gồm 27 nguyên tắc; tuyến bố này đá xác định những 
quyền và trách nhiêm của các quốc gia bởi lế moi quốc gia đều 
theo đuôi sư nghiệp phái triển và hạnh phúc của loài ngưới. 2) 
Kế hoạch hành động 21: là một sở đồ được xây dựng nhằm đai 
mục tiêu phát triển bên vững về cả kình tế, xã hội và môi trường 
(xL Kế haạch hành động 2I). 3) Ràn tuyên bố các nguyên tấc là 
kim chỉ nam cho viếc quản lí, bảo vệ và phát triển bền vũng tất 
cả các loaì rửng có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế và 
duy trì cuộc sống. 4) Công ưác khung của Liên hdp quốc về biên 
đổi khí hậu. Mục đích của công ước này là nhằm hạn chế các 
khí gây hiệu ứng nhà kính trong khí quyền ở mức dô không gây 
đào lôn nguy hiểm cho hệ thống khi hâu toàn câu Điều đó đòi 
hỏi sẽ phải giảm phát thải các (oái khí như khí cacbonic, môi loai 
sản phâm phụ sinh ra khi đốt nhiên liêu để lấy năng lượng 5) 
Công ước về đa dang sinh học đòi hỏi các nước phải áp dụng 
các phương pháp và phương tiện nhầm bảo vê sự đa dang của 
các loài sinh vật và đảm bảo cho những lợi ích có dược do sử 
dụng tinh đa dạng sinh học phải được chia sẻ công bằng. 

Sau LĨNR, Viêt Nam đã xây dựng nhiều kế hoach, chương trình 
quốc gia nhằm thưc hiện kế hoạch hành động 21 và dưa trên các 
nguyễn tắc hướng dẫn của các tuyên bố ở HNR; đồng thời cũng 
đã phê chuân hat Công ưóc khung nói trên và chính thức tham 
gia vào các hoạt động nằm trong khuôn khô hai công ước này. 

HỘI NGHỊ TÂN TRÀO x. Hội nghị (oàn quốc cuả Đằng ở 
Tân Trào. 

HỘI NGHỊ TÊHÉRAN 1943 cuộc họp cuả những ngưỡi 
đứng đầu ba nước Liên Xô. Hoa K, Anh là Xtalin (L. V Stabn). 
Rudoven (F. D. l\oosevel). Socsn (W L. S5. ChurchilL) tai 
Têhêran (Teheran, Iran) tủ 28.11 đến I.12.1943. Các bên tham 
gia kí "IUyên bố về những hành đông chung “chống nước Đúc 
phát xít và hợp tác sau chiến tranh, thoà thuận kế hoạch phối 
hợp tiêu diêt quần Đức; Hoa Ki và Anh mở mặt trận thứ hai Ở 
Pháp vào 5.1944. Liên Xô tuyên bố sẵn sảng tham chiến chống 
phát xít Nhât sau khi chiến tranh kết thúc ở Châu Âu. 


3S] 


H Hỏi NGHỊ THÀNH LẬP DẢNG CỘNG SÁN VIỆT NAM 1930 





JINT 1943 đã góp phần củng cổ sự hợp tác quân sự cuả các 
cưởng quôc trong Đông minh chống phát xịt. Hội nghị đã tuyên 
bố công nhận nền độc lập hoàn toàn, chủ quyền và toàn ven lãnh 
thÖ của Iran. 


HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
1930 hôi nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Viết Nam thành 
một chinh đảng công sản duy nhất lấy tên là Đăng Cộng sản Việt 
Nam, do Nguyễn Ai Quốc triêu tập và chủ tri tại Cửu Long, 
Hông Kông (Hongkong, Trung Quốc). Hội nghị họp từ 6 1.1930. 
Tham dự Fiôi nghỉ gồm: Trịnh Dình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh (đại 
biểu euà Dông Dương Cộng sàn đảng), Châu Văn Liêm, Nguyễn 
Thiêu (đạt biểu cuả An Nam Công sản đảng) - đại diễn cho 
khoảng hơn 300 đàng viên. Ilôi nghị thông qua Chỉnh cương văn 
tắt, Sách lược vắn tát, DDiều l@ vắn tắt cuả Đảng, Diều lệ vắn tất 
cuả các tổ chức quần chúng; quyết đỉnh xuất bản “Tạp chí Đỏ", 
báo “Tranh đấu". Hội nghị kết thúc, các đại biêu trở về nước ngày 
8.2.1930. Nhân dịp này, thay mặt Quốc tế công sản và Đảng Công 
sản Viêt Nam. Nguyễn Ái Quốc đã ra lời kêu goi tới công nhân, 
nông dân. binh lính, thanh niên, học sinh, anh chị em bị áp bức, 
bóc lột trong nước đi theo Đảng để giành độc lập dân tộc và 
thuc hiện các quyền tự do đân chủ. Sau Hội nghị, Ban Chắp hành 
rung ưỡng lâm thời cuà Dâng được thành lập, gồm 7 uỷ viên 
do Trỉnh Đình Cứu đứng đầu. Kế hoach hợp nhất các tô chức 
cơ số Đảng ö trong nước dã được thực hiện. Ngày 24.2.1930, 
theo yêu cầu cuả Đông I3ương Cộng sản I iên đoản, Châu Văn 
Liêm, Nguyễn 'Thiêu cùng Hoàng Quốc Việt, Phạm IIữu lầu (uỷ 
viên Ban Chấp hành Trung ương I Am thời) và Ngô Gia Tự (bi 
thư Xứ uỷ Nam Kỳ cuà Đảng Cộng sản Việt Nam) đã họp và 
quyết định chấp nhận hợp nhất Dông [Dưỡng Công sản I iên đoàn 
vào Dảng Cộng sản Viết Nam. 

Hôi nghị hợp nhất mang tầm vóc lịch sử của đại hội thành lập 
Dáng; là bước ngoặt trong tịch sử cách mạng ViêtI Nam; là kết 
quả của cuôc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam trong 
thời đại mới, của sự nghiệp tuyên truyền vận động va tổ chức 
của môt tập thê những người chiến sĩ cách mạng đứng đầu là 
Nguyễn Ái Quốc. 

HỘI NGHỊ THIÊN HỘ hội nghị cán bộ Đảng Cộng sản 
Viêt Nam thuôc nhiều tỉnh, thành phố Nam Bộ, do uỷ viên Ban 
Thường vu Trung ương Đảng Cộng sàn Việt Nam Hoàng Quốc 
Việt triệu tập, họp tại Thiên Hộ Chuyên Cái Rè, tỉnh Mỹ Tho) 
tử 25.10.1945 đề rút kinh nghiêm về tổ chức và chỉ đạo cuộc 
kháng chiến ở Nam Bộ, đặc biêt đối với lực lượng vũ trang. 
Sau đó. hội nghị quân sự được triệu tập ở An Phú (Gia Định) 
tử 20.11.1945 đề bàn việc lãnh đạo, chỉ huy tực lượng vũ trang 
và tô chức Nam Rộ thành 3 chiến khu: Chiến khu VII (Thủ 
Dầu Một. Biên Hoà, Tây Ninh, Gia Định, Chợ Lớn, Bà Rịa 
và Sài Gòn). Chiến khu VIII (Tần An, Mỹ Tho, Gò Công, Bến 
Tre, Sa Déc), Chiến khu IX (Châu Đốc, Hà Tiên. ! ong Xuyên. 
Rạch Giá, Trà Vĩnh, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Cần Thơ, Sóc Trăng). 
Những quyết định cuả HNTH và Hội nghị quân sự An Phú 
tạo điều kiện cho cuộc kháng chiến phát triển vững chắc, đặc 
biệt trong tác chiến đu kích. 


HỘI NGHỊ THỐNG NIIẤT HOÁ CÁC TIÊU CHUẨN KĨ 


THUẬT HOA KÌ - ANH - CANAĐA (cø. Hội nghị thống 
nhất hoá các tiêu chuân kĩ thuật ABCgọi tất: Hôi nghị ABC), 
hội nghị tiền hành 1 - 2 năm một lần giữa đại diện các cơ quan 
chính phủ và các tô chức tiêu chuẩn hoá cuả Anh, Canada và 
Hoa Ki. Sau này thưởng có thêm Ôxtrâylia tham gia. Hội nghị 
ABC được tô chức lần đầu tiên năm 1945 tại Ôhaiô (Ohio), nhằm 
mục đích bảo đâm xây dựng tiêu chuân thống nhất cho các sản 
phẩm, quy trình có tầm quan trọng hàng đầu đề thống nhất hoá 
các sản phẩm quôc phòng. Các vấn đề tiêu chuẳn hoá thường 
được chú ý: phưdng pháp xây dựng tiêu chuẩn, trình bày bản vẽ, 


382 


chỉ tiết Lắp xiết, sử dụng máy tính điện từ (rong quá trình chuẩn 
bị bản vẽ, thuật ngữ, kí hiệu quy ước, chuyền các đơn vị sang hê 
mót, VV, 

HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐĨNH VỀ TRÁI ĐẤT x Hội nhị 
Riô. 

HỘI NGHỊ TOÀN CHÂU MÍ (cg. Hội nghị Liên MD. các 
cuôc họp thương kì cuà đai biểu các quốc gia ð Châu Mĩ (Iloa 
Ki và 30 nước Mĩ Latinh), nhằm giải quyết những vấn để chung 
cuả Châu MI. Thông qua những hôi nghỉ này. Hoa Kì gây ảnh 
hưởng đổi với các nước Mĩ Latinh về kinh tế, chính trị, quân 
sư. Các hội nghị quan trong: Hội nghị Ï thành lập tổ chức Liên 
minh toàn Châu Mĩ (1889); Hội nghị Riô đê Janâyrô (Rio de 
Janeiro) (9.1947) lâp Khối liên mình Phòng thú Tây Bán Cầu; 
Hội nghí Bôgôta (5.1948) thành tập Lồ chức các nước Châu Mĩ 
(OAS); w. 

HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC CỦA ĐẢNG Ở TÂN TRÀO hôi 
nghị đại biểu các đảng bộ cuả Dàng Cộng sản Đông Dương ở 
Việt Nam và một số đại biểu đang hoạt động ở nước ngoài (từ 
13 đến I5 8.1945) tai lần Trào, tỉnh Tuyên Quang, Được tin 
Chính phú Nhật đã đầu hàng, Hội nghị quyết định Đẳng phải 
phát động và Lĩnh đạo tông khởi nghía giành chính quyền trong 
cả nước trước khi quân Đồng minh vào Việt Nam tước vũ khí 
quân đội Nhật. Nều 3 nguyên tắc: tập trung, thống nhất, kịp thời. 
để bảo đảm cho viếc lĩnh đạo tổng khởi nghĩa thắng lợi; củ ra 
Uỷ ban Khởi nghĩa gồm: Trưởng Chinh, Võ Nguyên Giáp, Trần 
Dăng Ninh. lê Thanh Nghị, Chu Văn Tấn, do Trưởng Chinh phu 
trách. Nếu chủ trương về quân sư. các vấn đề dối nội, đối ngoại 
sau khi tông khởi nghĩa thắng lợi, Về đổi nội, thông qua 10 chính 
sách cuả Việt Minh, được coi là chính sách cở bản trước mắt. 
Về đối ngoai, lợi dụng triệt để mâu thuần gia Pháp, Anh. Hoa 
Kì, Trung Hoa dân quốc, tranh thủ sự ủng hộ cuả liên Xô và 
nhân đân thế giói; đấu tranh chông âm mưu của thưc dân Pháp 
quay trỏ lạ: Đông Dương, âm mưu chiếm Việt Nam cuả giới quân 
phiêt Trung Quốc; cố hết sức tránh trường hợp phải một tiíc đôi 
phó với nhiều kẻ thù. Các chủ trương chính sách enä ]lôi nghị 
được Đai hội Quôc dân Tần Trào (16 - 17.8.1945) tán thành. 


HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC CỦA ĐẢNG 1950 hội nghỉ toàn 
quốc Bần [II cuà Đảng Cộng sản Dông Dương (từ 21.1 đến 3.2. 1950) 
diễn ra giữa lúc cuộc kháng chiến cuả nhãn dân Việt Nam dang 
trên đà phát trển thuận ldi và được sư quan tâm giúp đó cuả quốc 
tế. Hội nghị đã quyết định phải gấp rút hoàn thành nhiêm vụ chuẩn 
bị chuyển mạnh sang tổng phản công. Vì ì vậy. phải gấp rút xây dựng 
bộ đội chủ líc, tăng cường bộ đội địa phương và lực lượng dân 
quân du kích; đầy mạnh chiến tranh đu kích đến cực đô, đầy manh 
vận động chiến lên địa vi chủ yếu; phá tề trừ gian, vận động binh 
linh địch; xây dựng và củng cố các căn cứ địa, đặc biết là căn cứ 
địa Việt Bắc; thực hiên chế đô tông động viên theo khẩu hiêu "Tất 
cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng": củng cố chính quvên dân 
chủ nhân dân, tăng cưởng khổi đoàn kết dân tộc, phát trển kinh 
tế, ra sức củng cố và tăng cường năng lưc lãnh đạo cuả Đảng: xây 
dựng mặt trận thống nhất và chỉnh đổn các tổ chức quần chung. 
xây dụng căn cứ địa chính, tích cực xây dựng quân đội, đào tạo cán 
bộ, giúp đố cách mạng Lào và Cămpuchia 

HỘI NGHỊ TOÁN HỌC QUỐC TẾ (cg. Dại hôi toán học 
quốc tế), được tổ chức lần đầu tiên ồ Zuyrich (Zurich; Thuy SD 
1898. Bất đầu từ 1950, HNTIIQT đriợc tổ chúc 4 năm một lần. 
Muc đích: đánh giá các hướng nghiên cứu toán học chính trong 
các năm vừa qua, định hướng nghiên cứu trong những năm lói. 
đồng thời thúc đầy hợp tác nghiên cứu và giảng đay toán học. 
Vì vậy, HNTHOT gồm một số báo cáo mời tại các phiên hop 
toàn thể, các phiên họp phân ban, các thông báo ngắn (tự đăng 
kí) về kết quả nghiên cúu. Ngoài ra, tại HNTHOT còn trao giải 
thưởng cho các nhà toán học dưới 40 tuồi có công trình đặc biệt 
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xuất sắc trong các năm vừa qua (x. Giải thưởng Fìn; Giải thưởng 
Nesanlinna). ÍW 1952, do tiội Toán học thế giới (MU) phụ trách. 
Viêt Nam thưởng xuyên tham dự IINTHOT từ 1966. 

HỘI NGHỊ TRANH LUẬN VĂN NGHỆ VIỆT BÁC 1949 
hội nghị về văn nghề phuc vụ kháng chiến hợp ở Việt Bắc tháng 
9.1949. Hôi nghị thảo luân xung quanh vấn đề chủ yếu: "Cách 
mạng hoá tu tưởng, quần chúng hoá sinh hoạt", để cỏ được những 
lắc phầm văn nghệ phô cập trong nhân dân, nâng cao đới sống 
t:ah (hần cuả nhân dân. Hội nghị cũng nêu một số vấn đề, như 
chủ nghia hiên thực, thợ tư do và góp ý kiến về một số vở kịch 
sáng tác tư 1945. Tranh luận nhưng thực chất là học tập, cải tạo 
tử tưởng, bôi dưống nghiệp vụ. Sau hội nghị tịch sử này, có phong 
trào văn nghê sĩ đầu quân làm công tác văn nghê trong quân đội 
Và sáng tác. biểu diễn phục vu chiến trưởng, tạo ra nền văn nghê 
kháng chiến chông Pháp. 

HỘI NGHỊ TRÙ BỊ ĐÀ LẠT 1946 cuộc họp giữa Việt Nam 
và Pháp (từ 17.4 đến 12.5.1946) à Đà Lat, nhằm chuẩn bị cho cuộc 
đàm phán chính thức giữa hai nước. 1)oàn đai biểu Chính phủ Viêt 
Nam do Nguyễn Tưởng Tam làm trưởng đoàn. Võ Nguyên Giáp 
là phó đoàn. Doàn đai biểu Chính phủ Pháp do Mac Ăngdrê (Max 
André) dẫn đầu. Ilôi nghị tập trung thào luận những vấn đề: mối 
quan hê ngoại giao giữa Việt Nam với nước ngoài, vấn đề Liên 
bang Đông Dương; quyền Lợi kinh tế và văn hoá giữa Pháp và Việt 
Nam; vấn đề thống nhất ba Kỳ. Tài Hội nghị. phái đoàn Pháp tiếp 
tục bám giứ lập trướng thị/c dân, đòi tách Nam Bô ra khỏi Việt 
Nam, không thửa nhân quyền ngoại giao độc lập của Việt Nam, 
nhằm lập lại chế độ thực dân ở I3ông Dương. Phái đoàn Việt Nam 
vạch trần âm mưu cuả Pháp, kiên quyết giữ vưng lập trường hoà 
bình. độc lâp dân tộc và thống nhất Tô quốc, thân thiện với nhân 
dân Pháp trên nguyên tắc bình đẳng, không xâm phạm chủ quyền 
cuả nhau. Iiội nghị không đi đến kết quả cụ thể. 

HỘI NGIIỊ VẠN PHÚC 1946 cuộc họp ngày 18 - 19.12.1946 
tạt làng Vạn Phúc (tỉnh Iià Đông), do chủ tịch Hồ Chí Minh 
triêu lập, gồm: Trưởng Chính, Vố Nguyên Giáp, Lê Đức Thọ. 
[Được tiến hành sau sư kiên Pháp gây hấn ở Hải Phòng và Lạng 
Sốn (20 11.1946) và đặc biết sau khi Xanhtony (I. Sainteny - phái 
viên Chính phủ Pháp ở Hà Nội) cụ tuyệt tiếp xúc vói Hoàng 
Minh Giám (phái viên Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà) 
để dàn xếp tình hình (19.12.1946). Trước dã tâm xâm lược Việt 
Nam cuả Pháp. cuộc họp đã thông qua đưỡng lối kháng chiến 
toàn đân. toàn diện và trướng kì do Trưởng Chính trình bày, kế 
hoạch quân sự do Võ Nguyên Giấp báo cáo, "Lời kêu gọi toàn 
quốc kháng chiến" do chủ tịch IIô Chí Minh soạn thảo. 

HỘI NGHỊ VĂN HOÁ TOÀN QUỐC LẦN THỨ NHẤT hôi 
nghị cuả hơn 200 nhà hoạt động văn hoá, đại biểu cho phong 
trảo văn hoá Việt Nam, khai mạc ngày 24.11.1946 tại Nhà hát 
thành phố Hà Nội. Trong diễn văn khai mạc, chủ tịch Hồ Chí 
Minh nêu nhiệm vụ cuả nền văn hoá mới: phải lẤy sự nghiệp đấu 
tranh cho đóc lập dân tộc làm nội dung phản ánh, sự tự do và 
hạnh phúc cuả đông bào làm mục tiêu hoạt động: phải tiếp thu 
những kinh nghiệm quý báu của nền văn hoá xưa và nay để xây 
dựng môt nền văn hoá có ba tính chất là dân tộc. khoa học và 
đại chúng. Trong Ilội nghị, chủ tịch Hồ Chí Minh nói ”Tồi mong 
chúng ta đem văn hoá Lĩnh đạo quốc dân đề thực hiện độc lập, 
tự cương, và sáng tao". Báo cáo cuả LUJ ban Vận động Văn hoá 
(oản quôc nêu lên những thành tích đã đạt được, đồng thởi kêu 
gọi lăng cưởng đoàn kết, giúp đố lẫn nhau và đề ra nhiệm vụ 
cuà văn hoá Việt Nam trong tình hình mới. Hôi nghị bầu Uỷ ban 
văn hoả toàn quốc gồm 1Š uỷ viên chính thức và 5 uỷ viên đự 
khuyết. Thắng lợi của Hội nghỉ đã đặt cơ sở cho nền văn hoá 
mới ở Việt Nam. 


HỘI NGHỊ VIÊN 1814 - 15 cuộc họp cuả đại biểu hầu hết 
các nước Châu Âu nhằm hạn chế ảnh hưởng cuả Pháp và phân 





chia lại lãnh thổ Châu Âu sau sư sụp đồ cuä để chế Napôtêông, 
được tô chức tại Viên (9.1814 - 6.1815) dưới sư chủ trì cuả 4 
nước Anh, Nga, Áo, Phổ. Có 4 nội dung chính. 1) Ràân giới cuả 
Pháp trỏ lại nguyên trạng trước cách mạng. Pháp phải nộp 700 
triệu frăng chiến phí, trao hạm đội cho các nước Đồng minh, và 
phải đề 15 vạn quân Đồng minh chiếm đóng nước Pháp trong 3 
năm. 2) Thiết lập trân tuyến phòng thủ chông Pháp ở Châu Âu: 
sáp nhập miền Ranh - Vexphali (Rhin - Westphalie) vào Phô, 
sáp nhập Bi và Hà Ian thành Vương quốc Hà I an; phục hồ: nền 
trung lập cuả Thuy Si; khôi phục Vương quốc Xacđênha 
(Sardegna) (nhưng quốc gia này đều là căn cứ quân sư chống 
Pháp). 3) Phục hồi chính quyền quần chủ phong kiến ð những 
nước bị Napölê&ông chiếm đóng. 4) Phân chia lai lãnh thô Châu 
Âu và các thuộc dịa (Nga, Áo. Phô đã mỏ rộng thém tãnh thô 
trên phần đất chiếm được ở Châu Âu; Anh chiếm thêm nhiều 
thuộc địa). HNV 1814 ~ 15 nhằm duy 1n trật tự phong kiến Ở 
Châu Âu, xoá bỏ ảnh hưởng của Cách mạng Tư sản Pháp và 
ngăn chặn phong trào cách mạng ở Châu Âu. 

HỘI NGHỊ VÕNG LA cuộc họp bàn chuẩn bị khỏi nghĩa cuả 
Tổng bộ Việt Nam Quốc dân đàng do Nguyễn Khắc Nhu chủ trì 
ngày 8.12.1929 tại Võng !a, Son Dương, Làm Thao, Phú Thọ. 
Có Nguyễn Thái Hoc, Phó Dức Chính tham dị. Bí Dôi Dương 
phản bội, báo cho Pháp vây bất, Dược nhân dân che chở, các 
yếu nhân đã trốn thoát. 


HỘI NGHỊ XAN FRANXIXCÔ 194§ hội nghị thành lập 
Liên hợp quốc. Trong thơi gian Chiến tranh thế giói II. những 
ngưởi lãnh đạo các cưởng quốc Đồng minh chống phát xít đã 
hình thành mội ý tưởng về môi nền hoà bình, an ninh thế giới 
sau chiến tranh bằng một tổ chức quốc tế mói. Nhiều giat đoạn 
chuẩn bị đã được tiến hành theo hướng đó. Hiến chương Dại 
lầy Dương (1.1942), Tuyên ngôn Matxcova (10.1943), Ilôi nghị 
Ðumbatơn - Ôcxo (10.1944) (xt. Hội nghị Đumbatøn Ôcxơ 1944), 
Hội nghị Yanta (xt. Hội nghị Yantz 945). Cuối cùng, hội nghị 
quốc tế được hop tại Xan Franxixcô (San Francisco - Hoa Kì; 
tù 25.4 đến 26.6.1945), với sự tham gia cuả 50 nước đã tham 
chiến trong phe Đồng minh. Hội nghị đã kí "Hiến chương Tiên 
hợp quêc” và thành lập các cơ quan chức năng cuả [.iên họp quốc 
(x. Hiến chương Liên hợp quốc). 

HỘI NGHỊ XAN FRANXTXCÔ 1951 hội nghỉ quốc tế kí 
Hoà ưóc với Nhật Bàn tử ngày 4 đến 8.9.1951 tại Xan Franxixeô 
(San Francisco - Hoa Kì), Tham dự có 51 nước. Liên Xô, Ba 
Lan, Tiêp Khắc tham gia nhưng không kí X. Haè ước Xan 
Franvtrcô 1951. 

HỘI NGHỊ XỨ UỶ NAM BỘ Ở PHỐ CÂY MAI hôi nghị 
mở rộng khân cấp cuà Xứ uỷ Nam Hộ (23.9.1945) ở phố Cãy 
Mai (Chơ Lón, Việt Nam ), quyết định phát động, tỏ chức và 
Lãnh đạo quần và dân Nam Bộ kháng chiến chỗng cuộc xâm lược 
Việt Nam lần thứ hai cuà Pháp. Dược triệu tập ngay cùng ngày 
quân đội Pháp đồng loạt tập kích (hồi 0 giờ) nhằm tiêu diêt các 
cö quan đầu não cu Nam Bộ tại Sài Gòn (trụ sở Ly bạn Nhân 
đân Nam Bộ, Sỏ Cảnh sát, cơ quan Quốc gia tụ vệ cuộc, nhà 
Ngân hàng, Khám lún, Sở Bưu điện...), và nhanh chóng chiếm 
thành phố đề đánh ra các vùng thuộc Nam Bộ. Hội nghị quyết 
định: lập Uý ban kháng chiến lo việc quân sự; hạ lệnh triệt để 
tông đình công và khóng hợp tác với Pháp; thi hành kế hoạch 
phá hoại đưởng giao thông tiếp tế để bao vây địch; ha lênh cho 
các tưc lượng vũ trang nhân dăn chiến đấu... và đã điền báo cáo 
quyết định cuả Hội nghị lên Trung ương Dảng Cộng sản Đông 
Dương và Chính phủ lâm thơi. Thưởng vụ Trung ương và chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã nhất tri với chủ trướng cuả Xú uỷ Nam Rộ 
và kêu gọi nhân đân cả nước chỉ viện sức người sức cuả cho Nam 
Bộ kháng chiến. Trong Thư gửi đồng bào Nam Bỏ (26. 9. 1945), 
Hồ Chí Minh khẳng định *“... Chính phủ và toàn quốc đồng bào 
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H HỘI NGHỊ YANTA 1945 





sẽ hết sức giúp. những chiến sĩ và nhân dân hiện đang hì sinh 
tranh đấu đẻ giữ vững nền độc lập cuả nước nhà... Chủng ta nhất 
định thắng lợi vì chúng ta có lực lượng đoàn kết cuả cả quốc dân, 


Chúng ta nhất định thắng lợi vì cuộc tranh đấu cuà chúng ta là 
chính đáng". 


HỘI NGHỊ YANTA 1945 (cg. Hội nghị Krưm). cuốc hop 
gia những người đứng đầu ba nước Liên Xô, Hoa Kì, Anh là 
Ktatin (L V. Stalin), Ruddven (F. D. Roosevelt) và Sócsin (W,L. 
S. ChurchilÙ) tạt Yanta (Jalta) tử ngày 4 đến 11.2.1945. Dã xem 
xét và quyết đỉnh kế hoạch quân sự cuả ba cường quốc Dồng 
minh nhằm đánh bại phát - xít ức Thoả thuân về việc đầu hàng 
không điều kiện cua Đức, về quy chế cuả nước Đức sau chiến 
tranh. phân chia khu chiếm đóng Đức cuà 4 nước Đồng minh: 
Liên Xô, Hoa Kì, Anh, Pháp sau ngày Đức đầu hàng, những 
nguyên tắc buộc nước [ức bồi thưởng chiến tranh. Thống nhất 
mục địch tiêu diệt chủ nghĩa quân phiệt và chủ nghĩa phát - xít 
L)ức. thiết lập những bảo đảm thât sự nhằm làm cho 1)ức không 
còn khả năng gãy chiến tranh. Thoả thuận và xúc tiến việc thành 
lập lên hợp quốc trên nền tảng nguyên tắc nhất trí giữa Š cường 
quốc: Liên Xô, Hoa Ki, Anh, Pháp, Trung Quốc (x. Liên hợp 
quốc). Thoà thuận tử 2 đến 3 tháng sau khi kết thúc chiến tranh 
ö Châu Âu, Liên Xô sẽ tham gìa chiến tranh chống Nhật với 
điều kiên gi nguyễn trạng nưóc Cộng hoà nhân dân Mông Cô 
và khôi phục những quyên tới cuả nước Nga đã mất từ 1904. Hội 
nghị đã kí bản “Tuyên bố về Châu Âu giải phóng”, nêu rõ những 
chính sách thoả thuận trong việc giải quyết những vấn đề chính 
trị, kinh tế cuả Châu Âu giải phóng. 

HỘI NGHIÊN CỨU CHỦ NGHĨA MÁC Ở ĐÔNG DƯƠNG 
tô chức công khai của những ngươi cộng sản hoạt động sau ngày 
[Đảng tuyên bổ “tự giải tán", thực chất là đi vào hoại động bí 
mật (11.11.1945) trong hoàn cảnh sau Cách mạng tháng Támnhằm 
làm mất mục tiêu đánh phá cuả đế quốc và phản động trong 
nước. Hằng những hoạt động công khai cuả mình, Hội đã tuyên 
truyền, phô biến chủ nghĩa Mác - [ ênin và đương lối cách mạng 
cuả Đảng trong quần chúng. Cơ quan tuyên truyền cô động cuả 
[lôi tà báo "Sự thật". Hội có tô chức ở trung ướng và các địa 
phương, hoạt đông cho đến I)ại hội IÏ cuả Dang (2.1951) - khi 


láng quyết định ra hoat đông công khai và đồi tên là Dăng Lao 
đông Việt Nam. 


HỘI NGƯỜI MÙ VIỆT NAM tỏ chúc quần chúng do những 
người mù ở Việt Nam tự nguyện lập ra với sự bảo trợ cuả nhà 
nước. Thành lâp ngày 17 4.1969. IINMVN hoạt động theo điều 
lê, những người mù từ 15 tuổi trỏ lên tán thành điều lê có quyền 
tự nguyến gia nhập. HNMVN có nhiệm vụ thay mặt ngưởi mù 
Viêt Nam quan hệ với các tổ chức trong nước và quốc tế, nhằm 
chăm sóc ngươi mù về các mặt chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá 
và giúp đổ người mù thực hiện nghĩa vụ công dân, Đến nay, 
IINMVN đã có 120 chị hội với gần 6 000 hội viên; là thành viền 
cuả [lôi người mù quốc tế, 

HỘI NIIÀ BÁO VIỆT NAM lô chức chính trì - xã hội - nghề 
nghiệp của những người làm báo Việt Nam. Thành viên của Mặt 
trận Tô quốc Việt Nam, Tô chức Quốc tế các nhà báo (OIJ) và 
Iaên đoàn Báo chí các nước ASEAN (CA). Tiền thân là Doàn 
Báo chí Việt Nam ra đời 1946 do nhà báo Nguyễn Tường Phượng 
làm chủ nhiệm. Kháng chiến toàn quốc bùng nô, Đoàn Báo chí 
Việt Nam đôi tên là Đoàn Báo chí kháng chiến. Năm 1950, Đại 
hội Ï thành lập Hội những ngươi viết báo Việt Nam tại Chiến 
khu Viết Rắc do nhà báo Xuân Thuỷ làm hội trưởng. Đại hội II 
(1959 đôi tên thánh IINBVN. Ngày nay, Hội có 9 300 hội viên 
trong cả nuốc. HNBVN đoàn kết những người làm báo Việt Nam 
yêu nước vả (iến bộ; giúp nhau nâng cao trình độ \í luận, văn 
hoá, và nghiệp vu phục vụ sự nghiệp đổi mói; tham 81a Xây dựng 
và thực hiên chính sách báo chí; đoàn kết, hợp tác với các tổ 
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chức báo chí quốc tế và những người làm báo dân chủ, tiến bộ 
trên thế giới. Đại hội VII Hội nhà báo Việt Nam họp tháng 
3.2000 tại ]1à Nội. 


HỘI NHẬP sự liên kết các công t¡ hay các nền kinh tế với 
nhau. Sự HN các công tì có 2 phương thúc: HN dọc khi các xí 
nghiệp, công ti sản xuất ra các sản phâm ở các công đoạn khác 
nhau và nối tiếp nhau của môi dây chuyền sản xuất hay của một 
sản phẩm hoàn chỉnh; HN ngang khi sản phẩm của các công tỉ 
Ở cùng một công đoạn sản xuất. 


Các nền kinh tế khác nhau thực hiên sự HÍN qua các hoạt dộng 
mâu dịch và hợp tác trong chính sách và biên pháp kinh tế. 


Có những hình thức HN sau đây: 1) HN theo thị trường, là sự 
HN kinh tế khu vực thông qua hoặc thúc đây bằng các hoạt động 
kinh doanh. Điều này có thể xây ra mà không cần đến một khuôn 
khổ HN Liên chính phu. 2) PIN theo chính sách, là sư IIN kinh 
tế khu vực được thúc đây thông qua một thoa thuận chính thức, 
thưởng là thông qua một thoả thuân thưởng mại khu vực ưu đãi 


Tuỳ theo trình độ sâu, nông, có thê chia ra HN sâu và IIN 
nông. HN sâu là sự kết hớp các hê thống chính sách quốc gia 
của hai hay nhiều nước mà (heo truyền thống các hê thống chính 
sách đó hoàn toàn thuộc thầm quyền của chính phủ quốc gia. 
Hệ thông chính sách này bao gồm chính sách cạnh tranh. tiêu 
chuân kĩ thuật, trợ cấp, chính sách tài chính - tiền tê, các quy 
chế và giám sát các tổ chức tài chính, các vấn đề môi trường, 
việc mua sắm của chính phủ và một số chính sách khác Công 
đỗng Châu Âu (EC) là khu vực tiển xa nhất trong quá trình HN 
sâu, gần đây, Công đồng Châu Âu đã thông qua việc thành lập 
môi thi trưỡng thông nhất và thực hiên các biên pháp đề ra trong 
Iliệp ước Maxtdrich (xt. Hiệp ước Maxfzrich). Ngoài ra, NAF TA 
cũng là một ví du về HN sâu hiện nay. Trái lai. hình thức HN 
nồng thể hiện trong các hình thức HN từ khu vực thương mại tư 
do. Trong hình thức HN nông, mối nước thành viên vẫn tự do 
duy trì các chịnh sách khác của nước mình; tuy vây. [IN nông 
cũng có tác dụng thúc đầy quá trình hóp tắc hài hoà, cân đối 
chính sách. 

HỘI NHỮNG NGƯỜI BẠN CUÁ THÀNH HUẾ CỔ (Ph. 
Association đes Amis du Vieux Huế, cg. Dô thành hiếu cô xã), 
thành lập năm 1913 với mục đích thu thập, bảo quản những di 
vật, ki vật về các lĩnh vực chính trị, nghê thuật, lịch sử, văn hoá 
cuả Trung Kỳ nỏi chung và của Iluế nói riêng Cung Tần {ho là 
nơi trưng bày hiện vật, đến 1923, chuyển thành Viên Bảo tàng 
Khải I2¡nh. Năm 1927, Trưởng Viễn I)ông Bác cỏ đặt Phân viện 
Chàm tại Viện này và giúp đố về mật kĩ thuật, chuyên môn. Hoa 
động cuà Hội đã thúc đây việc nghiên cứu và bảo tồn các di tích 
lịch sử, nghệ thuật miền Trung. Hội có "Tập san những ngưới 
bạn cuà thành Huế cò" xuất bản từ 1914. 

HỘI NHỮNG NGƯỜI VIỆT NAM YÊU NƯỚC TẠI PARI 
hội Việt kiêu yêu nước. thành lâp cuối Chiến tranh thế giới ] tái 
Pari (Pháp). Những nhân vật chủ yếu là Nguyễn Ái Quốc, Phan 
Chủ Trình, Phan Văn Trưởng, Khánh Ký. Năm I919, thay mắt 
Hội, Nguyễn Ái Quốc đã gủi đến Hội nghị hoà bình Vecxay "Bản 
yêu sách cuả nhân đân Việt Nam" gồm 8 điểm đòi những quyền 
tự do dân chủ, dân sinh eở bản cuả nhân dân Viêt Nam. Bản yêu 
sách đã được in ra hàng ngàn bản gửi cho Việt kiều và những 
người Pháp tiến bộ, được điễn đạt bằng hình thức diễn ca. Ngày 
(8. 6.1919, báo "Nhân đao" đã đău,g bản yêu sách dưới nhan đề 
"Quyền cuả các dân tốc". Với những hoạt động đó,HNNVNYNTP 
và Nguyễn Ái Quốc đã tập hợp được đông đảo Việt kiều, đưa 
tiếng nói cuả nhân dân Việt Nam lên vũ đài quốc tế. mỏ đầu 
một trang sử mới cuả dân tộc. 

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM tả chức chính trị - xã hôi của 
piai cấp nông dân, đo Đẳng Cộng sản Việt Nam lãnh đao; là thành 


HỘI SÀN H 





viên cuả Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - cơ sở chính trị cuả Nhà 
nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. lIôi được thành lập, 
theo Nghị quyết liôi nghị lần 1 Han Chấp hành Trung ương )ảng 
Công sản Việt Nam) họp tử ngày 14 đến cuõi 10.1930. Ngày 14.10 
hằng năm là ngày kỉ niệm thành lập hội. Các tổ chức tiền thân là: 
Tổng Nông hội Lông I)ương, Nông hội Đỏ, Nông hội, Hội Nông 
dân Phản đế, Hội Nông dân Cúu quốc, Hội Nông dân Giải phóng 
(trong chiến tranh chống Mĩ cứu nước ở Miền Nam), Hội Liên 
hiệp Nông dân Tập thể Viết Nam. Ngày 1.3.1988, theo chủ trướng 
của Han Rí thu Trung ương Đảng khoá VI, Hội đã quyết định đồi 
tên thành HNDVN và TIlôi tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lân 
thú nhất tháng 3.1988. Trong quá trình xây đựng và phát triển, 
EINDVN buôn buôn là tô chúc đại diên va bảo vệ quyên lợi cuả 
giai cấp nông dân, trung thành với sự nghiệp của Đảng. với lợi ích 
dân tộc. giải phóng giai cấp, thực hiện thông nhất toàn diên lãnh 
thô, công cuộc xây dưng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. 

HINDVN có nhiêm vụ tập hợp rộng rãi những nông dân tư 18 
tuổi trờ lên làm nghề nông, lâm, diêm, ngư nghiệp và tiểu thủ 
công nghiệp. dịch vụ ở nông thôn; cöng nhận điều lẽ, tự nguyện 
xin gia nhập Ilôi, được tổ chức có sở đồng ý. Ilê thống tổ chức 
cua liôi có 4 cấp: trung ương; tỉnh, thành phế trực thuộc trung 
ương, huyện, quận. thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. 

HỘI NƯỚC THANH XUÂN một trong những lễ hội chủ yếu 
của người Nhât( đươc tổ chức vào dịp đầu năm. Tủ thế kỉ 8 đến 
nay, hằng năm nghi lễ đều được tiến hành tai tỉnh xá Phật piáo 
1Ðđaiji (fðdai-i) ở Nara (Nara), cố đô của Nhật Bắn. Ngày nay, 
hội được tô chức vào thượng tuần tháng 23 dương lịch, tưởng ứng 
với tuần trăng thứ hai theo lịch cô. Lễ hội có nghi thức Ôm1zutori 
(múc nước). theo dân gian đầy là một điều kiện cần thiết để mùa 
xuân trở lại. Trong một ngôi nhà dưng trên đình đồi phía đông 
tịnh xi, I2 vị sư tập hợp đề cúng lÊ Kan-non - vi bồ tất cuả tỉnh 
thương, môt vì thần linh tử bị. Dưới ánh sáng những bó đuốc 
không lð mà những tàn (than được các tín đồ nhặt làm bùa, mọi 
người đồ vẽ đây 15 đêm liền, đi quanh bàn thò lầm rầm không 
biết mêt mỏi những bài ca ngợi và sám hối. Các nhà sư, tượng 
trung vị (hần linh tóc che kín mặt nhảy múa giữa đảm ngưới trần 
tục. Đầu tiên là thần nước vừa chay vừa rầy nước phép, theo sau 
là thần lửa rải than hồng và thân Keshi rắc những hạt Lúa đã 
dược làm nô bung. Cùng với nhầy múa, tigưởi ta múc nước thanh 
xuân phân phát cho khách hành hương. Nước thanh xuân theo 
truyền thuyết là tử con sông Onyrê có khả năng chữa khỏi mọi 
bênh và tăng tuổi thọ, 

HỘI PHIM HOẠT HÌNH QUỐC TẾ thành lập năm 1960 tại 
Pháp. Mục đích: thiết lập mỗi quan hê rộng rãi giữa các nhà sáng 
tác và nghiên cứu hoạt hình toàn thế giói; tạo khả năng giúp đổ 
giải quyết những vấn đề chuyên ngành của hoạt hình, về nghệ 
thuật và kĩ thuật cho người làm phìm hoạt hình. HPTTIHOT tuyên 
truyền nghề thuật điện ảnh hoạt hình bằng việc phô biến những 
thông tin về loại phim này. cải tiến hệ thống phát hành phim 
hoạt hình. trao đôi phim và các nhà sáng tắc giữa các nước dưới 
sư bảo trợ của [IPIIIIQT Hiện nay, có 4 Liên hoan phim quốc 
tế chuyên (thị phim hoạt hình: Annexi (Annecy; Pháp), Zagrep 
(Zagrcb; Crôatta). Vacna (Varna; Bungari), Ôttaoa (Ottawa; 
Canađa). Các nhà làm phim hoạt hình tủ 29 nưóc đã tham gia 
hội viên IIPIIIIQT. Cơ quan cao nhất là Đại hội đồng, 2 nãm 
họp một lần. Ban Thư kí đóng trụ sở tại Buđapet (Hungari). 
IIPIIIIQT có báo riêng "Tin tức HPHHOQL”. 

HỘI PHÙ ĐỒNG x. Hội Giáng. 

HỘI PHỦ GIÀY lẽ hội hằng năm tử mông một đến mông 
mưới tháng ba âm lịch tại xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam 
L)ịnh. Nghị thức chính và hấp dẫn là lễ rước kiêu thánh Mẫu tử 
núi Gôi về hai phủ Tiêu Hưởng và Vân Cát. Mẫu luếu Hạnh - 
con của Ngoc Iloàng, xuống trần gian làm nhiều điều phúc đức, 


giúp đố dân chúng: để nhó ơn, dân chúng nhiều vùng đã lập đền 
và phủ thö, suy tôn là "Mâu nghi thiên hạ". Mội thuyết khác cho 
rằng Liễu Hạnh là hoá thần hôi tụ của các thánh mẫu trong đao 
thò TW phủ cô truyền: mẫu Ihượng Thiên đề nhất sáng tạo ra 
trởi, mâu Thượng Ngàn đê nhị sáng tạo ra rững núi, mẫu Thuỷ 
sáng tạo ra nước, mẫu Dịa để tử tạo ra đất đai phì nhiều. 

l)ây là cuộc rước long trọng nhất, gôm các cô gái đông trinh 
được chon đề khiêng long đình, rước võng, wv, 

Sau lễ rước Mẫu, nghi lễ lớn thú hai là tục kéo chữ (xếp chữ), 
môi trò chơi đồng diễn thể dục xếp chữ IIán, vd. "Thiên hạ thái 
bình". Ngoài ra ở IIPG còn tô chức nhiều sinh hoạt văn hoá khác 
như: hát văn, tuồng, chèo, trống quân, ca trù, đấu vât, kéo co. 
chọi gà, đánh cờ, ww. 

Kiến trúc đền Phủ Giày chưa phải là cô kính, nhưng đẹp, là 
một quần thê đền đài vào loại quy mô của nửa đầu thế kỉ 20, in 
đâm dấu ấn văn hoá thởi nhà Nguyên, có quy mô hoành trăng 
trong hệ thống kiến trúc tòn giáo ở Miền Bắc Viêt Nam 

HỘI PHỤ HUYNH HỌC SINH x. Hội cha mẹ học sinh. 


HỘI PHỤC VIỆT tô chức yêu nước do nhóm sinh viên Trưởng 
Cao đẳng Sư phạm Hà Nỗi và một số chính trị phạm (Giải Huân. 
TU Kiên) thành lập ngày 14.7.1925 tại cuộc họp ở núi Quyết 
(NÑghê An) nhằm khôi phục độc lập cho đất nước. Chưa có tôn 
chỉ và chương trình hành đông cách mạng rõ ràng. Cuối 1925, 
nhóm lồn Quang Phiệt ö Bắc Kỳ rải truyền đón kêu gọi bao 
động. Bị đàn áp, phải đổi tên thành hội Hưng Nam. 

HỘI QUỐC LIÊN tô chúc quốc tế tồn tại vào thời kì giữa 
hai cuộc Chiến tranh thế giới I và II. Sau Chiến tranh thế giới ], 
nhiều nước trên thế gió: tỏ rõ nguyên vọng thành lập một tô chức 
quốc tế để gìn giữ hoà bình và giảm bót nguy cø nô ra chiến 
tranh giữa các nước. Năm 1919, đề án "Công ước về một (ô chức 
pháp lí quốc tế" dã được các chính phủ Thuy Liền, Đan Mach, 
Na Uy soạn thảo. Một đề án khác là "Hiếp ước về Hội quốc hiên” 
được môi uỷ ban đặc biệt (do Hội đềng Liên bang Thuy Sĩ thành 
lập) soan thảo. Các nước Pháp, Italia, Dức cũng soạn thảo các 
đề án thành lập HOI.. Nhưng cuối cùng, những ý kiến của tông 
thống Hoa Kì Uynxơn (W_ Wilson) được lấy làm cơ sở Rân dư 
thảo được đưa ra tại Hôi nghị hoà bình Veexay và được nhất trí 
thông qua (28.4.1919). Hiệp ưóc thành lâp HOI, (26 điều khoản) 
là nội dung phần đầu của Hoà ưóc Vecxay (kí 28.6.1919) Có 44 
nước đã kí vào Iliến chương HỌI. (trong đó 31 nước là thành 
viên ban đầu và là những đồng minh chông phát xít Đức, 13 nước 
không tham gia chiến tranh). 


HỘI. chính thúc được khai sinh ngày 10.1.1920. cùng ngay lloà 
ước Vecxay bất đầu eó hiệu lực. Mục tiêu cuả FIQ1, là thúc đây 
hợp tác quốc tế. thực hiên hoà bình và an ninh quốc tế. Tuy 
nhiên, theo hiến chương, các nước không bị cấm dùng chiến tranh 
để giải quyết tranh chấp quốc tế. Hiến chương cũng quy đỉnh 
chế tài đối với các nước gây chiến tranh xầm tước (chủ yếu là 
các chế tài kinh tế). Cơ cấu tô chức: Đai hội đồng, Hôi đồng, 
Ban Thư kí thưởng trưc. Ngoài ra còn có một số có quan khác 
như Toà án Quốc tế, Tổ chức lao động Quốc tế, vw Tu sỏ: 
Giónevd (Genève, Thuy S)). 


Hoạt động cuả HỌI. không có hiệu quả thiết thực, không ngăn 
chặn được việc tái vũ trang nước Đức, dân đến Chiến tranh thế 
giới IÏ; nhưng là sự thử nghiệm cho việc xây dựng cơ chế quốc 
tế để duy trì hoà bình và an ninh quốc tế. HOI. chính thức giải 
thể năm 1946, trên thực tế, Liên hợp quôc đã thay thế HOL tủ 
26.6.1945. 


HỘI SĂN ltẽ hộ: truyền thống kÌ niệm những đũng sĩ có tài 
điệt thú đữ, có công lao gìữ nước, gif làng. Cũng là dịp huy động 
phường săn chuyên nghiệp và dân chúng diệt thú dũ. Dân tộc 
Cuối ở xã Tàn Iliêp, huyện Tần Kỳ, tỉnh Nghệ An hằng năm có 
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lế cầu cho một năm được mùa săn bắn gọ: là lễ đâm đầu moong 
(moong là con thú, con muông). ở miền xuôi gọi là “liệp tế” (uệp 
là săn). Ở một số địa phương, HS không phải là ngày tế lễ mà 
là ngày tô chức các cuộc vây bắt hồ (hề thật về phá phách xóm 
làng), có giải thưởng. gọi là "hội dụ khái" (lừa vây bắt cọp) (ở 
làng Tam I ể, huyện Quỳnh Lưu, tĩnh Nghề An). 

HỘI TẠO ĐÀN hội xướng hoa cung dinh do vua Jê Thánh 
Tông thành lâp mùa đồng năm Ất Mão (1495). Sử cũ chép, vua 
thấy trong 2 năm Sửu (1493), I3ần (1494) được mùa, thời tiết 
thuận hoà, trăm thú lúa đều tốt. mới nhân lúc thư nhàn, đặt 9 
bài thơ ca ngợi điểm lành Vua tự xưng là Tào làn đô nguyên 
suý, cú Thân Nhân Trung, Đð Nhuân làm Tao Dàn phó nguyên 
suý, tập hơp 28 từ thần, gọi là Tao Đàn nhị thập bát tú, theo vần 
9 bài thở xướng Ấy mà hoa lại, được khoảng vài trăm bài, pọi là 
"Quynh Uyên cửu ca” hiên còn Khoảng 250 bài thỏ chữ Hán. 
"Quỳnh Uyền cửu ca“ là mốc xuất hiên HTĐ; khi ¡n, được Lê 
Thánh Tồng đề tựa, học sĩ Dào Củ (người ngoài Hội) viết lới 
bạt. Hội hoạt động khoảng 1495 - 97, ca tụng chế độ, triều 
đình, nhà vua, đạo đức phong kiến. đông thời ca tụng đất nước, 
con người, truyền thống dân tộc, cuộc sống thái bình, thịnh trị 
Thơ cầu kì, đếo gọt, thằng hoặc có bài. có câu điển nhã, trung 
hậu, thể hiện tình càm yêu nước, khoan dân, muốn đân giàu 
nưdơc mạnh. 


HỘI TẾ NƯỚC !ê hội văn hoá truyền thống của các nước 
Dông Nam Á. Đây là dịp người nông dân cầu mong có đủ nước 
vào đúng thời vụ. HTN tổ chức vào mùa khô, đầu mùa mưa, 
khoảng tử tháng tư đến tháng mười dương lịch, cho toàn khu 
vực. liệt diễn ra dưới nhiều dang khác nhau, song tất cà đều 
mang tính tin ngưỡng với quan niêm cô sơ "cái giống nhau tạo 
ra cái giống nhau”. Vì vậy, mở đầu năm mới với ước mong mưa 
thuận gió hoà, các dân tộc có tục té nước vào nhau, vậy nước 
khắp mọi nơi trong ngày hội, như HTN (Hun hột nâm) ở Lào: 
đâng nước thóm tắm Phật và té nước vào nhau. Ỏ Cămpuchia, 
các tượng Phật được rước về môt ngôi chùa lớn để làm lễ tắm 
chung. Cũng vậy, ở Thái Lan gọi là Tết té nước (Song Kran) và 
coi nước là hình ảnh cuà hạnh phúc, no đủ. Hội nước Tin gian 
ö Myanma được mọi người chào đón bằng cách bưng bình nước 
đây như lộc đầu năm mới từ nhà ra đường, khấn giữa trời rồi đồ 
xuống mặt đất. Những người khác \ũ Lượt đội nước thơm lên chủa 
làm lễ tắm Phật, xong mới té vào nhau. Ở các nước Nam Á cũng 
thấy có tục lê này. Ở Việt Nam, các hội làng vùng nông nghiệp 
gốc d đồng bằng và trung đu Hắc Bô đều mở đầu bằng lÊ rước 
nước trang nghiêm về tắm cho thần bản mệnh cuả làng, gọi là \ễ 
mộc dục. Ở Phú Thọ, trong lễ xuống đồng có ném bùn vào ông 
Chúa Dồng. Đặc biệt, hội đua thuyền cầu nước lại đựa vào sự 
vân hành của thế giới quan tưởng hợp phương Đông, tác động 
vào nước. Thuyền đực gắn hình chim ( trên cao, khô) đua với 
thuyền cái gắn hình cá (đưới thấp, âm). Hoặc cả đoàn thuyền 
đua rầm rộ âm vang sông nước với ý nghĩa " khua mạnh mãi 
chèo, đánh thức thuỷ thần” cung cấp nước cho mùa sản xuất tới. 

HỘI TỀ cơ quan hành chính cấp xã ở Việt Nam trước đãy Thời 
kì trước 1945, HT chỉ có ở Nam Kỳ, do thực đân Pháp dựng lên 
và là tên goi cuả Hội đồng kì mục. Hội đồng gôm tối thiểu 11 thành 
viên, được sắp xếp theo thú tư tử cao đến thấp: hương cả, hương 
chủ, hương sư, hương trưởng, hương chánh, hưởng giáo, hưởng quản, 
hưởng bộ, hương thân, xã trưởng, hương hào. Trong chiến tranh 
xâm lược Việt Nam cuà thực dân Pháp (1945 - 54) và của đế quốc 
Mĩ (1955 - 25), HT được lập ð các vùng do chính quyền ngụy kiểm 
soát. Trong HT có loại phản động, làm tay sai cho thực dân, đế 
quốc, loai lưng chưng, cø hội, cầu an; loại "tÈ hai mặt“ do cách 
mạng đưa vào hoạt động bí mật. Ỏ nhưng vùng có phong trào cách 
mạng phát triên, HT hoạt động ít có hiệu lực hoặc biến thành tổ 
chức hai mặt, vừa làm cho địch, vừa làm cho cách mạng. 
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HỘI THÂM NHÂN DÂN đạt biểu của nhận dân tham gịa 
việc Xét xử sở thÂm hoặc chung thâm. H'TND bắt buậc phải tham 
gia VvỚi số người nhiều hơn thâm phán. Khi xử phúc thâm, họ chỉ 
tham gia trong trường hợp cần thiết với số người ít hơn thâm 
phán. HTND cuả Toà án Nhân dân Tối cao do LJỷ ban Thường 
vụ Quốc hội cử. IITND cuả các toà án nhân dân địa phương do 
Hội đồng nhân dân các cấp bầu (điều 39, Chương V ] uãt tổ chức 
toà án nhân dân). Khi xét xử, HTND ngang quyền với thâm phán 
(diều 129. Chương X Hiến pháp 1992). 

HỘI THỀ (cg. lễ thề hay minh thê), theo tục lệ cô, là hoạt 
động xã hội - tín ngưỡng mang tính toàn nhân loại Ö Việt Nam, 
thề là tập quán từ thời công xã, còn đề lại vết tích trong lệ làng 
thời cân - hiên đại, như "tục uống khoán", tức đân làng cùng nhau 
uống máu con vât hiến sinh trước thần linh, đúng ngày gid quy 
định, đọc lời thề với nội dung nhằm đoàn kết và giữ gìn an nình 
trong nội bộ làng và bảo về danh dự của cộng đồng (như hưởng 
ước nhiều làng đã ghì). 

LỄ thề có thể tiến hành ö mọi nơi, mọi lúc, tuỳ theo nội dune 
cần hướng tói. với hình thức từ sở khai dân đã (ở làng) đến nghị 
lễ trang nghiêm nhất (triều đình). Lễ thề có thể tiến hành giữa 
cá nhân với tập thề (thủ lĩnh và công đồng); giữa công đông với 
cộng đông, giữa cá nhân với cá nhân... Thề hứa trước thần linh 
để minh chứng lòng ngay thẳng, trung thực, trước một vấn dề 
cân làm sáng tỏ, gìữa 2 bên hoäc nhiều bên. Thề để bày tỏ sự 
đồng lòng. cùng ý chí vớ: cộng đồng, trước lúc hành động chung. 
Lễ thề đầu tiên ð Việt Nam được truyền thuyết lưu lại là lễ thề 
giữa An Dương Vương Thuc Phần với Vua Ilùng thứ 18. [lòn đả 
thề ở sân đền Thương (đền Hùng. Phú 1họ) là minh chứng cho 
truyền thuyết đó. 


Các triều đại phong kiến Viêt Nam Lý, Trần. Lê nâng tuc thề 
thành lễ quốc thệ, đề cao ý thức trung quân: lễ thề đền Đồng 
Cổ Thăng Long (năm 1028); IIT ở [ong Trì (năm 1214); ILT 
thỏi Trần vào ngày bốn tháng tư Am lịch hằng năm. 

LỄ quốc thề còn có nôi dung khác, nhằm mụe đích cao cả hơn, 
đó là lới thề "giết giặc cứu nước”; vd. !Tai Bà Irưng đã tô chức Lễ 
thề trước ba quân ở Hát Môn (11à Tầy), thề "trả nơ nước, rửa thù 
nhà" năm 39. HT Lũng Nhai (Thanh Hoá) năm 1416, chủ soái Ï è 
Lợi cùng 18 nghĩa sĩ thề quyết trử giặc Minh xâm lược. HT Đông 
Quan (Hà Nội) cử hành long trọng ngày 21.11 năm Dinh Mùi 
(1427) như một hành động kết thúc chiến tranh, quy ước hoà binh 
giữa nhà nước Đại Việt độc lập với quân Minh xâm Lược. 


HỘI THỀ ĐÔNG QUAN 1427 hình thúc định ước đình chỉ 
chiển sự giữa nghĩa quân Lam Sơn và quân xâm lược nhà Minh. 
Sau khi thất bại nặng ở Tốt Dộng - Chúc Đông, quân nhà Minh 
rút về cố thú ở Đông Quan (Hà Nội) chờ viên bính tới, Cánh 
quân cứu viện cuả Liễu Thăng bị tiêu diệt ở Chỉ Lăng (lạng Sơn) 
- Xương Giang (Bắc Giang) (8.10 - 3.11.1427), còn cánh quân 
của Mộc Thạnh nghe tìn thất trận ở Chi Lăng, mới đến ải lẻ 
Hoa (Hà Giang) đã phải rút chạy. Mất hết mọi hị vọng, Vưởng 
Thông đành phải cầu hòa. Lễ thề được tô chức ð nam thành 
Đông Quan ngày 16.12.1427. Tại lễ hội, trong "bài văn hội thề" 
Vương Thông - tổng tư lênh quân Minh cam kết đình chỉ mọi 
hoạt động chiến sự, rút hết quân trong thời hạn Š tháng; không 
cướp bóc sách nhiễu trên đưởng rút quân. Phía nghĩa quân nhận 
chu cấp lương thực, ngựa thuyền, và tạo điều kiên cho quân Minh 
ra khỏi biên giới một cách an toàn. ITTDQ 1427? là một cách kết 
thúc chiến tranh sáng tạo ca môt đồi quân chiến thắng mà mềm 
dẻo, nhân đạo. 

HỘI THỊ THẢ ĐIỀU đã trỏ thành môn thi quốc tế, được diễn 
ra trên khấp thế giói, nhưng Trung Quốc vẫn là đất nước của 
điều. Nghê thuật chơi diều đã có ö Trung Quốc tử thế kỉ 3 tCn. 
Trung Quốc tuôn giữ ngôi bá chủ về môn thi diều. Cuộc thí diều 


loàn quốc vẫn được tô chức hằng năm và hiên nay cũng là cuộc 
thị điều lớn nhất thế giới. Có hàng chục nước tham dự với hàng 
trăm con điều đủ loai nhiều màu sắc và hình dáng. Người ta cho 
bav lên trời những con diều dài, hình rông có tới 30 người dẫn dất. 
Khi lên cao nó có thể đảo vong đôi mắt. tiếng phun lửa. Có những 
loại diều hình chim, bướm, cá vàng, thiên nga... Ój Việt Nam, thánh 
phô Huế là nơi tập trung những nghê nhân chơi điều nồi tiếng. 

IIỘI THIÊN VĂN QUỐC TẾ tả chúc khoa học quốc tế. 
Thành lập năm 1919. Nhiêm vụ: thúc đầy sự phát triển thiên 
văn hoc cuả các nước trên thể giới: điều hoà, phối hợp các chương 
trinh nghiên cứu cần sự tham gia cuả nhiều đài thiên văn; giúp 
đỏ sự tiếp xúc giữa các nhà thiên văn. Cơ quan diều hành Fiôi 
là Han châp hanh và khoảng 40 tiểu ban phụ trách từng chuvên 
nganh sâu cuả thiên văn học. Đạt hội euä [lôi được tô chức 3 
năm một lần (trừ các năm có chiến tranh thế giới). Dai hội lần 
thứ 21 họp ở Achentina năm 199]. 

HỘI THỪA SAI (cg. Hội truyền giáo), một tổ chức tôn giáo 
quếc tế ð Pari, đã cử nhiều giáo sĩ sang truvên bá đao Kitô ở các 
nước lông Nam Á và Đông Á trong eác thế kỉ I7 - 19. [Do các 
giáo sĩ Pháp Patuy (1 PalLu) và Môttö - Ứ ambe (P. dc la Motte 
- Iamber).. thanh lập, được vua Lui XIV ( Iouis XIV) chính 
thức cho phép hoat đông tự 1664 [cùng năm với Công tí Đông Ắn 
cuả Pháp, do Cônbc (J B. Colbert) thành lập]. Tâp hợp nhiều giáo 
sĩ người Pháp tình nguyên sang Viễn Đông truyền đạo (trong 37 
giáo đoàn) Gắn chặt việc truyền giáo với các hoạt động buôn bán 
và đắt ành hưởng chính trí - quân sự cuả Pháp. Nhiều giáo sĩ thuộc 
[lôi truyền giáo nước ngoải đã từng dến Việt Nam, trong đó có 
Patuy, thương nhân Poavro (P. Poivre) và Pinhô dở Rehen (Pigneau 
de Béhaine, túc Bá Đa Lôc), đã ghip cho Nguyễn Ảnh dánh Tây 
Sơn, mở đường cho cuộc xâm Lước cuả Pháp ở Việt Nam. 

HỘI TRÌNH NGHỀ x. Bách nghệ khái hài. 


HỘI TRÌNH NGHỀ LA VÂN hội tổ chức mồng bốn tháng 
giêng âm lịch, tại làng La Vần (còn gọi là làng Miễn hay La Miên) 
xã Quỳnh Hông, huyện Quỳnh Phụ. tính Thái Hình. Mục đích 
cua HTNLV là cầu mong "“đân khang vât thính", "phong đăng hoà 
cốc". Không có nghì tế, chỉ nặng diễn trò dần gian. Tại đình làng 
Miện. các trai trắng trong tảng phân nhau sắm các vai sĩ (thầy 
đồ). nông (ngưởi làm ruộng), công (thợ thủ công), thương (người 
buôn bán). Tất cà đều hoá trang cầu kì. ngộ nghĩnh. Trong lớp 
(rò người làm ruộng (nông). các diễn viên nam đóng giả gái, sắm 
vaI người đi cấy thì tô má hông, mắt den, độn ngực, chít khăn 
mỏ qua, mặc yếm. váy trông rất ngộ nghĩnh; còn các điển viên 
khác sắm vai trâu cày. Các giáp lần lượt trình diễn lóp trò của 
giáp mình với lôi hoá trang và cách trình diễn khác nhau. 

HỘI TRUYÈN HÁ QUỐC NGỮ tổ chức xoá nan mù chữ 
trong thởi Pháp thuộc. đước thành lập tháng 5.1938 theo chủ 
trương cuả Đảng Cộng sản Việt Nam, do Nguyễn Văn Tô lam 
hội trưởng, Bủi Ki làm phó hội trưởng. Mục đích: dạy nhân dân 
lao động biết đọc, biết viết, làm bôn phép tính để có thể đọc 
báo. nàng trình độ hiểu biết, do đỏ nâng cao trình độ chính trị, 
giấc ngộ cách mạng. I[TBON có các chỉ hội được tô chức hầu 
khắp các tính Bắc R, nhiều tỉnh Trung Bô. môi số tỉnh Nam 
Bô; nhiều chỉ hội còn hoạt động đến cách mạng tháng Tám. Các 
lớp được mở chủ yếu vào buôi tối. HTBON soan được một số 
sách giáo khoa để phô biến những kiến thức về khoa học thưởng 
thức. Tính đến Cách mạng tháng lăm, HTBON đã xoá nan mù 
chứ cho hón § vạn ngưi. Sau Cách mạng tháng Tám, kinh nghiềm 
hoạt động cuả HTBON là cơ sở cho việc phát động và xây dựng 
phong trào bình dân học vụ, thanh toán nạn mù chủ. 

HỘI TRUYỀN GIÁO x. Hội thừa sai. 


HỘI TRƯỜNG công trình kiến trúc dân dụng, khởi đầu có 
chức năng là nơi tập trung nghe diễn thuyết, giảng bài. Về sau, 
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LÍT mang tính sử dụng đa năng, pần như câu lác bộ. long HT, 
phòng khán giả là bộ phận chính cua công trình Phòng khán giả, 
với chức năng nghe nhìn. thường cỏ sức chứa lớn, sàn phẳng hoặc 
sàn dốc, hoắc giât cấp, và được trang bị hệ thông điên va âm 
thanh. Ô thù đô Hà Nội có TT Ba Đình (kiến trúc sư Trần l1ữu 
liêm, Nguyên Cao Luyên). HT trưởng Dàng Nguyễn Ai Quốc 
(kiến trúc sự Nguyễn Ngọc Chân) dược xây dưng trong những 
năm 60 thế ki 20. 

HỘI TRƯỜNG VÊN lê hôi truyền thống ở xã Trưởng Yên. 
huyện Hoa Tai. tỉnh Ninh Bình, mở ngày 10.3 âm tích hằng năm. 
Nơi dây có đền thỏ vua Đình Tiên Hoàng, vua I.ê Đai Hành. So 
với nhiều lê hội khác ở Viêt Nam, LÏUY có nhiều trò diễn hón 
cà. Đêm trước ngày lế chính có rước rồng do dân làng quê vua 
Đình (xã Gia Phương, huyện Gia Viễn) phu trách, rước từ nút 
Mã Yên đến đền Vua. Có trò "Cỏ lau tâp trần", diễn sư tích thời 
niên thiến cua Định Bộ Lĩnh. Irẻ em chia ra hai phe cầm côn, 
kiếm, böng lau làm cò hiệu; đầu trâu đan bằng tre, bôi bằng giấy, 
Sau đỏ là trò kéo chữ và các cuộc đua thuyên trên sông Hoàng 
Long. Kết thúc là đôt pháo bông; hình ảnh [)inh Bộ Tinh mặc 
hoàng bào, cưới rông, hiên lên piữa không trung 

HỘI TỤ NỘI CHÍ TUYẾN (cg. hội tụ nhiết đói), sư hôi tú 
cuả đới gió hành tỉnh tín phong (hướng đông) với gió tây xích 
đạo (tức là tín phong Nam Bản CAu địch lên qua xích đao và đối 
hướng), thể hiến rõ nét nhất trên mặt đai dương Dải ITTNCT 
di chuyền theo hướng nam - bắc theo mùa, mùa hè có thể tói 
25xï Bắc, mùa đông rút về Nam Bán Cầu đến khoảng I0?xĩ 
Nam. Iioạt đông cuả IÏINCT có đặc điểm là chỉ tiến theo một 
chiều tư nam lên bắc rồi tan đi khi lên tới các vĩ đồ ngoai chí 
tuyến chứ không đi chuyền ngược chiều tại về phía nam. Khi đó. 
một đưỡng hội tụ mới lại hình thành ö phía nam và Hiếp tục dì 
chuyền theo hướng bắc. Vì thế, hoạt động cuả IƯTNCL thưởng 
theo nhịp điêu Š ~ 7 ngày. Miền Bắc Việt Nam, hoat đông cuả 
TTNCT rõ nhất là vào tháng § và mưa hôi tu cùng thco nhịp đô 
đö, xâp xùi khi mau, khi thưa. thưởng go! là " mưa Ngâu" rất đặc 
trưng ó Miễn Bắc Viêt Nam. 

HỘI VĂN IIOÁ CỨU QUỐC tổ chức văn hoc. nghê thuật 
cách mang đầu tiên ở Việt Nam, thành viên cuả Mặt trận Viết 
Minh. đặt dưới sự Lĩnh đạo cua Dàng Công sản lông I)ương 
Thành lâp tháng 4.1943, tập hợp được đồng đảo các nhà văn hoá, 
văn nghê sĩ yều nước và tiến bô, mặc đầu họ có những quan điềm 
nghê thuật không giống nhau. Cở quan ngón luân cuả HVHŒQO 
là tạp chí “Tiên phong". Tạp chí đã góp phần đắc tực vào việc 
đấu tranh chống những quan điềm phi vô sản và các quan điềm 
phản động khác trong văn hóa. văn nghệ; tuyên truyền đường lối 
văn nghệ macxIt trong những năm đầu cách mạng. Sau hơn 5 
năm hoạt động, tháng 7 1948 ITVIICO được thay thế bằng Hôi 
Văn nghê Viêt Nam; các thành viên cua HVHCO trước đây trở 
thành lực lượng chủ chốt cuả Hột Văn nghề Viết Nam. 


HỘI VĂN NGHỆ VIỆT NAM tỏ chức cuả giới văn học 
nghệ thuật Viết Nam. Thành lập ngày 25.7.1948, sau Đai hôi 
văn nghê toàn quốc I tổ chức tại Phú Tho (rong Kháng chiến 
chống Pháp. HVNVN tập họp những văn nghệ sĩ sáng tác và 
lí luận phê bình cuả các ngành văn học, sân khấu, điền ảnh. 
mí thuật, âm nhạc, kiến trúc, vv. Tông thư kí đâu tiên là nha 
văn Nguyễn Tuân. Cơ quan ngôn luàn là “Tap chí Văn nghệ", 
phát hành số đầu tiên 3.1948. Ngay từ đầu, IIVNVN đã có 
những tô chức sáng tác trưc thuốc: các chỉ hôi văn nghê Khu 
[I, [V. V. Nam Trung Bộ, Đoàn Nhạc sĩ Viết Nam, Doan Sân 
khấu Việt Nam. Duới sự lãnh đao trực tiếp cuả Đảng Cộng 
sản Việt Nam, HLIVNVN đã tạo mọi điều kiện cho các văn nghệ 
sĩ đi vào đời sống, trước hết là đời sống công nông bính, đề 
tìm hiểu thực tiễn và sáng tác. Năm 1957, đề phủ hợp với tình 
hình chính trị và xã hội đương thöi, trong Đại hội văn nghề 
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toàn quốc II, IIVNVN đố: thành Hộ: Liên hiệp Văn học - Nghệ 
thuât Việt Nam và hiên nay là LĨỷ ban Trung ương Liên hiệp các 
hôi Văn học Nghề thuật Việt Nam (x. Uỷ ban Trung rơng Liên 
hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam). 

HỘI VẬT VÕ LIỄU ĐÔI hội tổ chức hằng năm từ ngày Š 
đến 10.1 âm lịch tại làng Liêu Đôi, xã Liêm Túc, huyện Thanh 
Liêm, tính Hà Nam. 1heo truyền thuyết, tử xa xưa ở Liễu Đôi 
có môi chàng trai họ Đoàn rất khoẻ và giỏi võ, một minh địch 
nôi 5 trai tráng trên sói vật. Một hôm, chàng bắt được chiếc 
gươm lón đăt trên một tấm khăn đào, cho đó là thanh gươm 
thần, bèn bái ta thần linh, rồi tay cầm pướm, lưng thắt khăn đào, 
múa gươm cho đàn làng xem. Khi đất nước bị xâm lược, chàng 
mang gươm đi đánh giãc. Trong đoàn quân, chàng gặp nữ tướng 
họ Hùi. hai người yêu nhau, nguyên sẽ lấy nhau. Chẳng may, 
chàng bị tử trận, thi hài được mang về chôn cất ở quê hưởng. 
Tàn giặc, nữ tướng họ Bùi trò về thăm mộ chàng. nhưng chưa 
đến nởơi, nàng đã chết trên mình ngựa vì quá đau thương. lân 
làng nhớ ón và vô cùng thương tiếc, lập đền thở chàng gọi là đền 
Thanh Ông cùng đền thỏ nàng gọi là đền Tiên Bà. Tư đó hằng 
năm dân làng mỏ hội để tưởng nhớ hai người. Trường diễn gọi 
là dóng, đặt trên mảnh đất Nương Cửi, nơi chàng trai họ Đoàn 
được gươm thần thu trước. Tại HVVLD, phụ nữ cũng ra đóng 
với dao, côn, kiếm trong tay. Tiếp theo là lễ phát ho, tượng 
trưng cho ánh hảo quang phát ra tư kiếm thần, tỄ trao gươm và 
thắt khăn đào, lễ múa eở tụ nghĩa, vv. Sau đó là hội vật bắt đầu 
theo một nghi thức và luật riêng cua Liễu Đôi, Ngoài ra, còn có 
các cuộc thì đấu côn, quyền, gưởm, kiếm, thị nấu các món ăn 
dân giã bằng lươn, ốc, ếch, cá... thu hút sư chú ý tham gia cuả 
nhiều tầng lớp và lứa tuổi trong làng và các vùng lân cận. 

HỘI XUÂN NỨI BÀ (cg. ï lôi núi Bà 1en), tổ chức hằng năm 
tử chiều 30 Tết Nguyên Đán, kéo dài đến tháng 2, chủ yếu vào 
ngày 1Š tháng giêng âm lịch tại vùng Núi Bà Đen (cø. Vàn Sơn), 
cao khoảng 1000 m, bên bở sông Vàm Cỏ Đông, cách (thị xã TAy 
Ninh 1I km). là một ngọn núi lớn lọt giữa khung cảnh đồng bằng 
bát ngát. Theo truyền thuyẾt, tử xa xưa, có một người con gái tên 
là Dênh (đọc trếch là len), con môi trấn thủ dẫn tộc Miên, tử 
chối cuộc ép duyên Với con trai viên trấn thủ Tràng Ràng, đã bỏ 
trôn lên Vân Sơn vào chùa tị rôi thành Phậi. Triều đình nhà 
Nguyễn tôn quý cho đúc tượng bẰng đồng đen và sẤc phong làm 
[inh Sơn Ihánh Mẫu. liiện nay, trên núi có đền Linh Sơn, điện 
Bä, động Kim Quan, chùa Hang, w. Đề tưởng niệm người con 
gái tiết hạnh quy y thành Phật. nhân dân địa phương hằng năm 
mỏ hội tỏ lòng tôn kính, thò phụng. HXNB không những được 
nhân đân địa phương đến dụ lễ đông vụï mà còn được nhiều 
khách thập phương đến hành hương, tham quan, thưởng ngoạn, 
và trỏ thành một hội lễ Llin ỏ Miền Nam Việt Nam. 


HÔKAIĐÔ (Hokkaido; tên cũ Yezo), đảo Ò bắc quần đảo 
Nhật Bản (là đảo lón thứ hai cuâ quần đảo). Diện tích 22,7 
nghin km”. Dân số 5 ,698 triệu (1996). Có đỉnh Axahi (Asahi) 
cao 2 2090 m. Nhiều núi: lửa đang hoạt động. Khoảng 60% lãnh 
thổ là rừng lá kim (ở phía bắc) và rừng lá rông (ö phía nam). 
Các đồng bằng trồng lúa và các cây ngũ cốc khác. Thành phố 
chính. Xappôrô (Sapporo). 

HÔKUXAI K. (Katsushika Hokusai; hiệu: Gakyốjin - Cuồng 
hoa øìa; 1760 - 1849), hoạ sĩ Nhật Rản. Sinh ở Êđô (Edo), gia 
đình làm nghề thủ công. Hợc về từ 13 tuôi, thích nghệ thuật tranh 
khắc (Ukioe - TBsa, Kanô). Năm 1779, ra đởi tập tranh khắc các 
diễn viên. Từ 1297 đến 1810 khắc Xurimônô (toại thiếp miĩïng 
có kĩ thuật khắc cao). Đông thời, ông sáng tác tranh có chủ đề: 
"53 trạm TBcaiđô” ; năm 1814 xuất bàn 15 tập “Mạn hoạ" tranh 
phong cảnh. sinh hoạt. Bút pháp nhuần nhuyễn, cân đối, màu 
sắc tưởng phản, tạo nhịp diệu cho bố cục, gơi chất thơ, biểu hiện 
tầm nhìn xa. Từ 1820 đến 1830, IIôkuxai vẽ nhiều tranh phong 
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cảnh đặc sắc, đa dạng về hình thể, sâu sắc về ý tú: "Những chiếc 
cầu” (1823 - 29), "Những đập nước" (1827 - 30), "Các nhà tho 
Trung Iloa và Nhật Bản” (1830). "Ba mươi sáu canh núi Phú Sĩ II" 
(1831- 33). Tạp “Môt trăm cảnh núi Phú Sĩ" (1834 - 35) là những 
sáng tác độc đáo về sư hùng vI của thiên nhiên (°Sóng côn”). Hôkuxai 
lao động miêt mài. đề lại trên 30 nghin tác phẩm. 13 nghìn tranh 
khắc minh hoa cho gần 500 cuốn truyện. Cuộc sống muôn màu, 
muôn dạng là nguôn càm húng võ tận cuả Hôkuwai, tư những vât 
nhỏ bé đến nhúng cảnh hùng vĩ như núi non, sóng cồn. Ilôkuxai 
có ảnh hưởng lón đến hội hoạ ấn tượng Pháp. 

HÔI YUT (Hollywood), trung tâm điện ảnh [loa Ki, bã! đầu 
xuất hiện tư 1908, ở vùng lân cận Lôt Angrolet (1Los Angeles). 
bang Califonia (California). Xưởng phim đầu tiên xây dựng năm 
1911. Đến những năm 30, đã có 9 hãng phim lớn: Metrô Gônđuyn 
Maye (Metro €oldwwn - Mayer), Paramao (Paramount Pictures), 
Con chồn của thế ki 20 (XX - century Fox), Côùtimbia (ColumBia). 
RKO - Radtd, Oacnø Bradỏ (Warncr BHrothcr), lunivecxan 
(UniversaU, Iunaitit (United)... Hằng năm, I† sản xuất hởn 500 
phim. Từ H, đã hinh thành và phát triển hệ thống minh tính, hé 
thông kí thuật điện ảnh tiền tiến bậc nhất thế giỏi, nơi đảo tao 
hầu hết các nghê sĩ và chuyên viên kĩ thuật điên ảnh Hoa Kì và 
nhiều nước khác. 


HÔME |Ph. Homère, IIL. Homêros; theo Hêrôđôt (Ph. Hé 
rodote, HL. Elêrôdotos): ðng sống vào thế kỉ 9 iCn.], nhà thø Hi 
Lạp cổ đại, người được coi là tác giả 2 bản anh hùng ca nồi tiếng 
"IUat" và "Ôđixê”. Cho tới nay, chỉ có những truyền thuyết về 
Hôme và các truyền thuyết ấy thưởng mâu thuân nhau. Có 7 
thành phố giành nhau vinh dự là quế hương cuả nhà thở: Côlôphôn 
(Colophon), Xume (Sumer), Pylôt (Py\os), Itac, Áegôt (Argos), 
Kio (Chio), Aten (Athèenes). Theo một tài liêu mà người ta cho 
là cuả nhà sử học liêrôđôt (thế kị 5 tCn.), thì Hôme là eon môi 
thiếu nĩt mồ côi bị quyến rũ và sinh ra ở cửa sônp Melct. nên 
túc đầu đặt tên là MêlêZigien. Lỏn lên, nhð quen biết môt ngưởi 
chủ tâu tên là Măngtextở, ông được di đây đó, hiểu rộng. biết 
nhiều, nhất là các truyện phiêu lưu cuả Lyxở (Jlysse) Về sau. 
bị đau mắt nặng và mù, đị lang thang, làm thø. kế chuyên thơ 
để kiếm ăn, cuối cùng ốm chết khi đi ngang qua hòn đảo nhỏ 
lôt (los) và được chôn cất trên bãi biển Vẫn thco tài liêu ấy. 
"Häme“ là biệt danh, theo ngồn ngữ öỏ Xume. "Hôme“ có nghĩa 
là "mù", nhưng lại có tài Liệu cho rằng "Tiôme" có nghĩa lä "con 
tin", hình như cha Hôme bị những ngươi dân đào Síp bán cho 
ngưởi Ba Tư. Theo nhiều học giả về Hi lập hiện nay, llôme là 
một nghê sĩ đân gian có công sưu tầm, chỉnh lí những hài ca 
truyền thuyết chiến tranh thành Tơøroa (TYoie), và "Huat", 
"Ôđixê" trước hết \à những tác phẩm truyền miêng, mãi rẤt 
Lâu về sau mới được ghi lại bằng Văn tự. 





Hôkuxai K. 


"Nóng" 


HÔN NHAN H 





HÓMÔ ÊRECTUT (Homo crectus), tên khoa học nghĩa là 
Người đứng thẳng, mà sọ và xương đùi lần đầu tiên được Duyboa 
(E. Dubois) phát hiện trên đảo Java (Java, Inđônêxia), vói tên 
gi là Pithecanthropus 
€recfs (người vượn), vào 
năm 1891. Từ 1923 đến 1937, 
nhiều di cốt của HÊ đã được 
phát hiện ở Chu Khẩu Diếm 
(Trung Quốc), ban đầu có 
Lên là Sinanthropus 
p€ekinensis (người vượn 
Xinantrôp Bắc Kinh). Cho 
đến nay, hoá thạch của HÊ 
đã được phát hiện ở nhiều 
nơi khác trên đất Trung 
Quốc. HẼ cũng được tìm 
thấy nhiều nơi của Châu Phi 
như Angiêri [(ban đầu có 





tên là 41thanthropuus 

HAufItanicws -  nguồi 

Atantrôp  (Atlanthropc) 

thuộc Môritani Hômô Êrectut Tượng đầu đàn 
(Mauritania)], Marôc, hà người vượn Bắc Kinh 


Êtiôpia, Kênya , Tanzania... 
Những sọ tìm thấy ở Châu Âu trước đây được coi là HÊ nhưng 
nay bị nghi ngờ. Ở Việt Nam, răng của HÊ đã được tìm thấy 
trong các hang tại Lạng Sơn như Thầm Hai, Thảm Khuyên và 
hang Thẩm Òm (Nghệ An). HẾ sớm cỏ thể tích sọ khoảng 850 
- 900 cm”, còn HÊ muộn có thể tích sọ khoảng 1.100 cm”. Trán 
thấp, cung mày nhô, hàm dưới chưa có lồi cằm, mặt ngắn nhưng 
rộng, trong khi xương chi khá gần với người hiện đại. Bộ xương 
HẼ tìm thấy đầy đủ nhất hiện nay là ở Nariôkôtôme, bắc Kênya, 
của một em bẻ trai khoảng 12 tuổi nhưng đã cao 1,63m. Trong 
nhiều địa điểm, đi cốt HẼ được tìm thấy bên cạnh các công cụ 
đá ghè đếo thô sơ, được coi là thuộc sơ kì thời đại đá cũ. HÊ 
sống cách ngày nay trong khoảng 1,8 triệu năm đến 30 vạn năm. 
HÔMÔ HABILITT (Hamo habilis), tên khoa học có nghĩa là 
Người khéo léo; chỉ một loại hoá thạch, lần đầu tiên được vợ 
chồng Liky (L. S. B. Leakey) phát hiện trong khe núi Ônđuvai 
(Olduvai) ở Tanzania năm 1959, Sau đó, những hoá thạch của 
HH còn được phát hiện ở Kôbi Fôra (Koobi Fora; Kênya). HH 
có thể tích sọ lồn hơn ⁄4⁄salopithecus, trong khoảng 510 - 750 
Ì. trung bình là 630 cm`, trắn cao hơn, không có mào đỉnh 
nó ở sọ .4usữalopirthecus (vướn phương nam), xương chẩm tròn 
hơn, cung hàm trên cũng có dạng parabôn hơn. Xương chân tìm 
được cho biết HH đã đi thẳng trên hai chân và chỉ thấp khoảng 
1 m, trong khi đó tay lại dài. HH sống cách ngày nay trong khoảng 
tử 2 triệu năm đến 1,6 triệu năm. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng 
HH đã tiến hoá thành người Hômô êrectut (JJomo erectus). 


HÔMÔ NÊANĐECTAN (Hơmno neanderhalensis), tên khoa 
học chỉ một giống người cổ, do Kinh (W. King) đặt năm 1864, 
dựa vào một sọ người được phát hiện năm 1856 trong hang 
Fenhôfø (Feldhofer) ở thung lũng sông Nêanđec (Neanderthal) 
gần Duyxenđooc (Dusseldorf), nước Đức. Về sau, những di cốt 
giống sọ Nêanđectan đã tìm thấy được nhiều nơi ở Châu Âu và 
Cận Đông, được gọi chung dưới cái tên là người HN. HN cỏ sọ 
khá lón, dung tích trong khoảng 1.245 - 1.740 cm` , trung bình là 
1.520 cm”. Trán thấp và bẹt, cung trên ồ mắt nhÔô cao, gờ ngang 
xương chẳm cũng nồi cao, lỗ chẩm lùi về phía sau. Mặt rộng, dài, 
vầu. Nhưng HN cũng có nhiều nét gần với người hiện đại. Hiện 
nay, nhiều nhà nghiên cứu coi HN cũng là Hômô xapiêng (Hơmo 
Sapiens - người khôn ngoan), chỉ khác với người hiện đại ở phụ 
loài chứ không khác về loài, vì vậy, người ta gọi HN là Home 
Saptens neanderthalensis, phần biệt với người hiện đại là Homo 


sápiens. Ö nhiều nơi thuộc Châu Âu, di cốt người HN được tìm 


thấy bên cạnh các công cụ đá thuộc văn hoá Muxchiê (Moustier). 

HÔMÔ XAPIÊNG (Homo sapiens), tên khoa học có nghĩa là 
Người khôn ngoan, do Linnê (C. von Linné) đặt, trong tác phẩm 
Sywstemma Natưae (Hệ thống tự nhiên) của ông năm 1735. Nguồn 
gốc và niên đại xuất hiện của HX đang được thảo luận. Hiện nay, 
một ý kiến được nhiều người ủng hộ cho rằng có một loại HX 
sớm (trong đó kế cả Homo sapiens neanderthalensis) đã xuất hiện 
trong khoảng tử 50 vạn đến 13 vạn năm trước đây. HX sớm còn 
mang một số đặc trưng của Hômô êrectut. Còn loại HX có đầy 
đủ đặc trưng như người hiện đại (thưởng được gọi là Homo 
sajens) thì chỉ xuất hiện cách ngày nay trong khoảng 10 vạn đến 
3,5 vạn năm. Ö Việt Nam, răng của người HX hoá thạch đã tìm 
thấy trong các hang Kéo Lèng (Lạng Sơn), Hang Hùm (Yên Bái), 
Thung Lang (Ninh Bình). HX là chủ nhân của Văn hoá hậu ki 
thöi đại đá cũ. 

HÔMÔPHÔNI (HL. homos - giống nhau, tương tự; phố nẽ - 
giọng) x. Chủ điệu. 

HÔN ĐĂNG thiết chế xã hội quy định sự tựa chọn vợ hoặc 
chồng, tồn tại ở phần lón thổ dân Ôxtrâylia. Một trong hai bào 
tộc ngoại hôn cuả bộ lạc chia làm 2 HD (trong trưởng hợp này 
tồn tại hệ thống 4 HĐ). Lại có nơi (tuy hiếm hơn), mỗi bào tộc 
chia làm 4 HD (như vậy ở đây tồn tại hệ thống 8 HĐ). Theo 
thiết chế này, môi người đàn ông thuộc một HD cuả bào tộc này 
được quan hệ hôn nhân chi với những phụ nữ cuả một HD nhất 
định thuộc bào tộc khác. Con cái cuả họ thuộc HĐ cuả người 
ông nếu huyết tộc tính theo dòng bổ, hoặc thuộc HĐ cuả người 
bà nếu huyết tộc tính theo dòng mẹ. Enghen (F. Engels) cho 
rằng, hệ thống HD Ôxtrâylia là sự khẳng định giả thuyết về sự 
tôn tại cuả quần hôn nguyên thuỷ, mà HĐ là những tàn dư. 

HỒN JJ. (James Hall; 1811 - 98), nhà địa chất học Hoa Kì, 
giám đốc (1871) Viên Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Anbani. Người 
đầu tiên có nhận xét: các trầm tích cùng thành tạo trong một 
thởi kì, nơi nào dày hơn sau khi lắng đọng sẽ bị uốn nếp. Nhận 
xét đó là khỏi đầu cuả khái niệm địa máng. 

HÔN LỄ: x. Lễ cưới ở Việt Nam. 

HÔN MÊ tình trạng mất ý thức với những mức độ nặng, vừa, 
nhẹ khác nhau. Ö mức độ nặng, cơ thể hoàn toàn mất phản ứng 
với các tắc nhân kích thích bên ngoài, mất phản xạ (giác mạc, 
gân, xương, da, đồng tủ, vv.), rối loạn thần kinh thực vật biểu 
hiện ở rối loạn nhịp thỏ, huyết áp... thưởng gọi là hôn mê sâu. 
Nhiều bệnh có thể gây HM: bênh sọ não (viêm, u, chấn thương), 
nhiễm độc, ngộ độc thuốc, rối loạn tuần hoàn não, đái tháo 
đưởng, động kinh. Tiên lượng của HM phụ thuộc vào bệnh căn. 
Cần được điều trị tại các trung tâm hồi sức. 

HN NHÂN thẻ chế xã hội kèm theo những nghi thức xác 
nhận quan hệ tính giao giữa hai hay nhiều người thuộc hai giói 
tính khác nhau (nam, nữ), được coi nhau là chồng và vợ, quy 
định mối quan hệ và trách nhiệm giữa họ với nhau và giữa họ 
với con cái cuả họ. Sự xác nhận đó, trong quá trình phát triển 
cuả xã hội, đần dần mang thêm những yếu tố mới. 

Dưới xã hội nguyên thuỷ, HN tiến hành theo luật tục. Trong 
các xã hội có giai cấp và nhà nước, HN phải được pháp luật công 
nhận, do đó quyền hạn và nghĩa vụ, trách nhiệm cuả vợ chồng, 
con cái cũng được pháp luật xác định và bảo đảm. Có những 
trưởng hợp HN phải được tiến hành ở nhà thỏ, phải tuân theo 
những nghỉ thức tôn giáo nhất định đề được Giáo hội công nhận. 
Có một số ít trưởng hợp HN giữa nam và nữ ở trong cùng một 
nhóm, gọi là nội tộc hôn. Thông thưởng là HN giữa nam và nữ 
ngoài nhóm, gọi là ngoại tộc hôn. HN chịu nhiều sự chỉ phối của 
các điều kiện kinh tế. Trong các xã hội dựa trên sự bất bình đẳng 
về tài sản và giai cấp, HN chịu ảnh hưởng nhiều cuả chế độ tu 
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H HôN NHÂN ANH EM CHỒNG 





hưu; tình yêu nam nữ và sư bình đẳng giữa nam và nữ trong IÍN 
không được tôn trọng. 

Trong lịch sử phong kiến Viêt Nam, HN được quy định trong 
các bộ luật như Luât Hồng Đức đời Lê, Luật Gia Ï ong đời Nguyễn 
theo đao đức và nghỉ lễ phong kiến. Ngày nay, dược quy định 
trong tuật hôn nhân và gia đình (x. Luật hôn nhân và gia đình). 

HỒN NHÂN ANH EM CHỒNG tập tục hồn nhân cũ ở môt 
Số thi tộc. quy định người đàn bà póa bắt buộc hoặc có quyền 
lấy anh (em traì) cuä người chông đã chết làm chồng Là tàn dư 
cuả quần hôn nguyên thuỷ, rất phô biến đưới chế độ thi tộc. 
Được duy trì đái đắng ở nhiều tộc người trong một vài thỏi Kì 
tan rã cuả chế đô thì tôc và ngay cả trong xã hội có giai cẤp; ở 
Việt Nam. ngày nay không còn nữa. 

HỒN NHÂN CÁ THỂ sự kết hớp giữa hai người hai cá nhân 
thuôc hai giới tính khác nhau thông qua các bước với những nghi 
thức nhất định để thành lập gia định, thuc hiện các chức năng 
chủ vếu là tãi sản xuất nòi giống, giáo dục con cái và sẵn xuất 
kinh tế. Nó khác với chế đô đa phụ (một vợ nhiều chồng) và chế 
độ đa thê (một chồng nhiều võ). [Tình thúc HNCT xuất hiên vào 
cuối xã hôi nguyên thuỷ và đầu xã hột có giai cấp; nó điển hình 
cho xã hội văn minh và trở thành hình thái hôn nhân phô biến 
và chì yếu cua loài người hiên nay. IIình thái hôn nhàn cá thể 
thích ứng với hình thức tiểu gia đình phụ quyền, tế bào cuả xã 
hội hiện đại, và với chế độ tư hữu tài sản hiện đại. 

[uật pháp cuả nhiều nước trên thế giới ngày nay quy định chế 
đô hôn nhân theo hình thái này. luật hôn nhân và gia đình (1986) 
và Luât dân sự (1995) cuả Việt Nam có quy định chặt chề chế 
đô hôn nhân môi vở một chông 


HỒN NHÂN CTIT EM VỢ tập tục hôn nhàn quy định người 
đàn ông goá bắt buôc hoặc có quyền lấy chị hoặc em gái của 
vớ làm vở. LÀ ràn dư của quân hôn nguyên thuỷ, rất phổ biến 
dướt chế đô thi tộc. Dược duy trì dai đẳng ở nhiều tộc người 
trong thởi kì tan rã của xã hội thị tộc và ngay cả trong xã hội 
có giAi cấp ở một số nơi còn rất lac hậu về kinh tế và văn hoá. 

HỒN NHÂN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI hôn nhân trong 
đỏ có ít nhất một bên đương sự là người nước ngoài hoặc cư trú 
ở nước ngoài. Trong trưởng hợp các bên đương sự không có ai 
là người nước ngoài hay cư trú ở nước ngoài, nhưng việc kết hôn 
được tiến hành ở nước ngoài cũng được coi là HNCYTNN. 

HỎN NHÂN CON CÔ CON CẬU (cg. hôn nhân anh chị em 
họ chéo), hôn nhân của người con trai với con gái cậu (anh trai 
hoặc em trai mẹ). hay với con gái cô (chỉ gái hoặc em gái bố). 
Đây là hình thái hôn nhân chủ yếu của xã hội thị tộc, bảo đảm 
cho hai vợ chông dược thuốc hai thị tộc khác nhau theo chế độ 
ngoại hôn lưởng hóp. Trong trưởng hợp hôn nhân với con gái 
cậu thì cùng với quan hê câu cháu, còn thêm quan hê bố vớ chàng 
rê. Nến là hön nhân với con gái cô thì ngoài quan hê cô chầu, còn 
có quan hê mẹ vợ. chàng rễ. Có trưởng hợp như trong hề thống 
thân tộc Kaniôra (Kariora, bộ lạc ở Tầy Hắc ÔxtrAvlia), luật 1uc 
quy định tìm vợ trong số chị em họ chéo môt người phụ nữ vừa là 
con gái câu, vưa là con gái cô. HNCCCC còn được duy trì dưới 
dang tan dư trong các xã hội có giai cấp. lliện nay trên thể giới và 
ở Việt Nam (một số rất ít dân tộc) vẫn còn tẬp tục này. 

HN NHÂN CON DÌ CON GIÀ (cg. hôn nhân anh chị em 
họ song song), gôm hai dang: 1) hôn nhân với con gái của anh 
trai bố (bác) hoặc con gái cua em trai bố (chú); Z2) hôn nhân 
với con gái của em gái mẹ (đì) hoăc với con gái của chị gái mẹ 
(già). Với HNCDCG, ngoài quan hệ dì cháu, già cháu còn thêm 
quan hẽ mẹ vợ. chàng rể. Hình thái hôn nhân này xuất hiên khi 
thị lộc đã tan rã, xã hội đã hình thành giai cấp sở khat. Có nhà 
nghiên cứu cho rằng người ta lựa chọn hình thái hồn nhân này 
để giữ lại tài sản trong nội bô của một đại gia đình hay trong 
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một nhóm gia đình thân tộc. Irong lịch sử thế giới. hồn nhân với 
con gái chú, con gái bác phô biến hơn nhiều so với IINCDCG. 
IIiên nay ở trên thể giới và Việt Nam (ở một số dân tôe) vẫn 
còn duy tr đưới dạng tần dư tập tuc này, 

HỒN NHÂN CƯ TRÚ BÊN CHỒNG tập tục trong hôn nhân 
quy định người vớ phải sang cư trú bên công xã bay gia đỉnh 
chồng. Xuất hiên ở giai đoạn quá độ từ thị tộc mẫu hê sang thị 
tộc phụ hê. Tần dư tập tục này có những đang khác nhau. Co 
nơi sau khi cưới, vỏ chồng cư trú bên nhà chồng môt thời gian, 
thướng là trước khi sinh con đầu lòng, sau đó mới trỏ về cư trú 
bên nhà vợ [ngưởi Tuarêch (Tuareg) ở Châu Phi[ Lại có nơi sau 
khì cưới, vỏ cư trú bên nhà mẹ đẻ. sau khi sinh eon đầu mới về 
cư trú bên nhà chồng (người Nùng Phàn Sình ở Việt Nam). 

HỒN NHÂN CƯ TRÚ BÊN VỢ tập tục phô biến dưới chế 
độ thị tộc mẫu hệ, quy định sau khi tiến hành hôn lễ người chồng 
phải sang cư trú bên công Xã người vở. Ì à hình thái đầu tiên cuả 
hai vợ chồng chung sống với nhau ở môt nơi, tạo diều kiên cho 
sự hình thành tài sản riêng bit ngoài thị tôc cuả người đàn ông, 
nó là tiền đề quan trọng đề quá dô từ hôn nhân cư trú bên vớ 
sang hôn nhân cư trú bên chồng. Tần dư cuả tâp tuc này la tập 
quán quy định cặp vợ chồng mới cưới phảt cư trú tạm thời ð bên 
bố mẹ vớ môt thời gian. 

HÔN NHÂN CƯ TRÚ LUÂN PHIÊN tâp tuc quy định cặp 
vợ chông và con cái luân phiên thay đồi nơi cư trú sau một thời 
gian nhất định (vd. sau 1 năm). tử nơi cư trú bên gia đình vớ 
sang nơi cư trú bên gia đình chồng. TÂp tục này rất điện hình Q 
cư dân Đôbu (Dobu), quần đảo Mêlanedi (Métnésie), Ö Viêt 
Nam, trước đây người Gié ITriêng cũng có tâp tuc này 

HÔN NHÂN CƯ TRÚ RIỀNG LẺ: tập tuc quy định hai vớ 
chồng sau khi tiến hành hôn lễ, tiếp tục cư trú riêng lẻ, môi người 
sính sống bên thị tộc cuä mình. 

HÔN NHÂN ĐỐI NGẪU hình thái hôn nhân sở khat một vợ 
một chồng, tồn tại dưới chế độ nguyên thuỷ. Khác với chế độ 
hôn nhân môt vớ một chồng sau này là ð chỗ gia đình không 
phải là một đơn vị kinh tế cơ số, vệ chông không có tài sản chung 
nên không bền vững, dễ tan rã, Theo luân thuyết được nhiều nha 
khoa học tán đồng, HNDN thay thế quần hôn. nên được bồ sung 
bằng các tàn dư cuả nó như có các quan hệ tính piao trước hôn 
nhân và ngoài hôn nhân. hoäc bên cạnh các vớ, chồng "chính", 
còn có các vợ, chồng "bố sung". Dây là hình thái hôn nhân quả 
độ tử quần hôn sang hôn nhân cá thể. 


HỒN NHÂN LIÊN MINH BA TIIỊ TỘC một hình thái hôn 
nhần đặc thù trong xã hôi nguyên thuỷ (trên thực tế số thị tộc 
tham gia vào liên mình này có thể trên ba). Nhà dân tộc học Nga 
L. Stecbcc là ngưởi đầu tiền quan sát thấy tập tục này ở người 
Ghilae thuộc Viễn Đông (Nga). Về sau tìm thấy ở một số dân 
tộc Đông Nam A như người Batc (Hatak, Inđônêxia), ngưõi 
Lamet (1ào). Ö Việt Nam, có ở môt số íL dân tộc, tiêu biểu hơn 
cả là ở người Rru - Vần Kiều (Quảng Hình, Quảng Trị, Thưa 
Thiên - Huể), hoặc ở ngưởi Co Tu (Quảng Nam, Thừa Thiên - 
Huế). Các đặc điểm cơ bản cuả loai hôn nhân nay: 4) ngoạ! hôn; 
b) hôn nhân vợ cư trú bên chồng, e) hôn nhân một chiêu (vd. ở 
ngưới Vân Kiều, eon trai ở mu A nếu lấy con gái ở mu B thì con 
trai ở mu B không thể lấy con gái ở mu A được, mà phải lấy con 
gái ö mu thứ 3 là mu C, w.). Các nhà khoa hoc chưa nhất trí với 
nhau về nguyền nhân xuất hiên hìnt, thái hôn nhân này. 

HN NHÂN MỘT VỢ MỘT CHỒNG môi hình thái lịch sử 
cuả hôn nhân và gia đình. phát sinh tử hôn nhân đối ngẫu ở thôi 
kì tan rã cuả xã hội nguyên thuỷ: trở thành hình thái hôn nhân chủ 
yếu cuả xã hội loài người hiên nay. Những đặc điểm nôi bật cuả 
hịnh thái hôn nhân này: vợ cứ trú bên chồng, mang tính chất mua 
bán, bất bình đẳng ram nữ, hôn lễ phức tạp. Ngày nay. ở Việt Nam 


HỎN HỒNG H 





[Luật hôn nhân và gia đình quy định: HNMVMC tị nguyện, bình 
đẳng nam nữ, bào đảm quyền lợi cho phu nữ và con cái, 


HỒN NHÂN MUA BÁN hình thái hôn nhân xuất hiên dưới 
chế độ phu quyền. khi trong xã hội nguyên thuỷ đã có sự phân 
hoá giàu nghèo. Người phụ nữ trong hồn nhân trên thực tế trả 
thanh một món hàng mua bản. [úc đầu nó biểu hiên ở các món 
quà mà người rê tặng cho gia đình vở. Về sau ngưới chông hoặc 
bố ne chöng phải mang sang gia đình cô dâu mội số hiên vật và 
đồ trang sức, số lượng và chủng loại theo tập quán quy dịnh hoặc 
được hai gia đình thoả thuận. Ý nghĩa cuả loại hôn nhân nay là 
để củng cố cho gia dình cặp vớ chồng mới cưới được vững chắc 
(vị nếu lị hôn gia đình người vợ phải bồi thưởng phí tồn cho gia 
dinh người chồng). Đó cũng là một cách đề bù lại cho Bia đình 
cô dâu công sinh dưỡng. vì khi gà chồng cho con bị mất đi một 
nhân công lao động quý giá. Loạt hôn nhãn này được thể hiện 
rõ nhất ở tập tục trà tiền đầu cô dâu tồn tại ở nhiều đân tộc trên 
thế giới. và được củng cô trong các xã hội có giai cấp dưới nhiều 
đang khác nhau. 

HỒN NHÂN NGOẠI TỘC (cg. ngoại tộc hôn), quan hệ hôn 
nhân dưới chế độ công xã nguyên thuỷ giữa những người không 
cùng chung huyết thống không cùng một thị tộc. Tâp tục quy 
đình nam nữ trong một thị tộc hay một bào tộc không được lấy 
nhau, mà chỉ được lấy người thuộc bào lộc hoặc thị tôc khác, 
HNNT còn được duy trì trong xã hôi có giai cấp (nghiêm cấm 
quan hê hôn nhân giữa những người trong một dòng họ). Trong 
khoa học có nhiều cách giải thích khác nhau về nguồn gốc ngoại 
hôn. Có 3 thuyết chính: a) Để tránh những hậu quả xấu do các 
cuộc hôn nhân cuả những người cùng huyết tộc sinh ra, vd trẻ 
con dị dạng [Mogần (HH. Morgan)]; b) Khuynh hướng mở rông 
giao tiếp xã hôi và ràng buộc quan hê với Lập thể khác [Tayto ('. 
Tàylor), Dôlôtarep (A. M. [2olotarev), Lévi Xtdrôt (C. Lếvi - 
Strauss)|; e) Biện pháp đề thiết lập sự ồn định xã hội vì quan hệ 
tình giao thưởng dân đến các mối bất hoà, cạnh tranh, xung đột 
BIA các thành viên trong tập thể. 


HÔN NHÂN NHIỀU CHỒNG HOẶC NHIỀU VỢ hình thái 
hôn nhân đề chị chế độ một vợ có nhiều chồng, và phổ biến hơn 
là chế đô một chồng có nhiều vở (đa thê). Chế độ nhiều chồng 
lÀ tàn dư của chế độ quần hôn nguyên thuỷ, hiện còn tồn tại ở 
người lầy Tạng (Trung Quốc), ở người Naia (Ấn Ðộ). Ö Viết 
Nam, dấu vết xa xưa của tập tục này có lẽ còn \ưu lại trong tín 
ngưởng dân gian thở ông Tăo (hai ông, một bà). Còn chế độ 
nhiều vợ thì nảy sinh ở giai đoan cuối trong xã hội nguyên thuỷ 
và được củng cõ trong các xã hội có giai cấp sau đỏ mà đặc điểm 
nồi bât là sự bất bình đẳng nam nữ trong gia đình và ngoài xã 
hội, đặc biêt trong chế độ phong kiến. 

HÔN NHÂN NỘI TỘC (cø. nội tộc hôn), tập tục quy định 
hôn nhân chỉ được tiến hành trong nội bộ một nhỏm người nhất 
định trong xã hội (bộ lạc, đẳng cấp, wv.). Dưới xã hội nguyên 
thuy, thị tốc, bào tộc là ngoại hôn. Còn bộ lạc bao gôm một số 
bào tộc và thị tộc là nội hôn. Trư trường hợp cá biệt, để giữ tài 
sản lại cho thị tốc, lập tục cho phép nội hôn trong phạm vì thị 
Lộc. Trong thời kì tan rã sâu sấc của xã hội nguyên thuỷ, cá biệt 
ö một bộ phận cư dân người Arập, người LJ2óbéch (Uzbek), người 
Tuarêch (ñuarep), người Bantu (Bantu), có hiên tượng nội hôn 
tông tộc (bao gồm một nhóm thị tộc). Diều này là do xu hướng 
muốn giữ lại tài sản cho những người thăn thuộc cùng huyết 
thống. Hôn nhân được tiến hành gia con cái cuả các anh chị 
em theo dòng bố, cá biệt theo dòng mẹ. Còn hôn nhân trong nội 
bộ một đẳng cấp thì là điển hình cho chế độ đẳng cấp trong xã 
hội Ấn Độ. Ở Việt Nam, thời nhà Trần, có tập tục quy định 
HNNT trong hoàng tộc đề gìn giữ ngôi vua cho đòng họ Trần. 


HỒN NHÂN THEO NHÓM hình thái hôn nhàn quy định một 
nhóm đàn ông hôn phối đồng thỏi với một nhóm đàn bà. Cho 


đến nay, người ta mới tìm được một số trưởng hợp hiếm hoi về 
hình thái hôn nhân này ở các bô lạc Pieri (Ôxtrâylia), ở người 
Kaingang (Braxin) và ở người Chucchi (Chukchi, Xibia). HNIN 
khác với hôn nhân thông thường ở chỗ nó không làm chức năng 
kinh tế và giáo dục; nó cũng không phải là biểu hiên cưả tạp hôn 
hay mại dâm, vi nó phải tuân thủ những quy tắc chăt chế do xã 
hội từng nơi quy đỉnh. 

HIÒN NHÂN THỊ TỘC LƯỠNG HỢTP hình thái hôn nhân quy 
định hai thị tộc ngoại hôn trong tô chức lưỡng hợp trao đôi hôn 
nhân qua lại với nhau môi cách thường xuyên. Theo hình thái hôn 
nhân này, nam nữ trong cùng một thị tộc không được lấy nhau, 


HỒN 1. Theo quan niêm tôn giáo và về tâm linh, là một bộ 
phận vô hình cưả cơ thể con người, không thể tách rồi khói xác 
H được coi là tồn tai vĩnh cửu sau khi người đã chết. Những H 
người chết không bình thưởng biến thành ma quấy phá đời sống 
binh thường cuả con người. H quyết đỉnh phần sống cuả xác Nếu 
ngưđi ốm vì lí đo nào đó mà lÏ thoát khỏi xác, phải tìm mội 
phương pháp ma thuật hay tôn giáo đề goi 1ï về. Khi người chết 
thì ]Ï thoát khỏi xác vĩnh viến. 


Mỗi một đần tộc quan niêm biểu hiên của H có khác nhau. 
Người Việt Nam quan niệm có 3 H 7 vía (nam) 9 vía (nữ). Ngươi 
Thái lại quan. niêm có hàng trăm H có quan hê đến từng bộ phận 
có thể và mỗi hành vi của con người (H cười, Hï khóc, H vui 
chơi...), tuy nhiên, H chính vẫn ở đầu, thưởng ở chỗ xoáy tóc. Vì 
vây, ở nhiều dân tộc, người ta kiêng kị không cho xoa đầu trẻ 
nhỏ vì số lÏ chạy đi làm trẻ ốm. 


Mỗi tôn giáo cũng quan niệm khác nhau về II. Sau khi chết, 
[I ở lại trên trần thế, với con cháu ỏ bàn thỏ, ð bãi tha ma và 
lên trời hay xuống địa ngục. âm ti. Đạo Thiên Chúa quan niêm 
con người sau khi chết, H đợi ngày Chúa phán xử đẻ hoặc lên 
thiền đường hoặc xuống địa ngực. 

2. Thần sắc, tiêu biều cho cái đặc trưng của một con ngưúi, 
một tác phẩm nghệ thuật. 


HỒN LÚA (cp. mẹ lúa). Các dân lộc trồng Lúa. theo tín ngưỡng 
vật nh, quan niệm rằng lúa cũng có hồn. IIL giữ sinh mênh cuả 
lúa; chỉ phối sự sinh sôi cuả cây lúa và cả mùa trông trọt. Sau 
môi vụ thu hoạch, khi đã phơi khô thóc rồi, người ta chuyên (oan 
bộ vào kho, làm lễ "đóng kho" với nôi dung ta dn và cầu HL giũ 
gìn tốt kho lúa. Đến mùa sản xuất, thầy cúng làm "lễ mở kho”, 
đánh thức HI. dậy, mang lúa giống đi gico trồng. Vì vây !1I. cũng 
gọí là mẹ lúa. LỄ đóng kho và mỏ kho lúa hiện vẫn phô biến ở 
một sô đân tộc miền núi Việt Nam. Dấu vết thờ 11L ở người Viết 
còn thể hiên ở tục "gọi gạo” ð Phú Iế (Hà Bắc). Dêm 30 tháng 
chap, đúng giao thửa, một trưởng tộc cùng tốp trai định trong 
làng vác gậy gộc, nằm sẵn ở bìa rừng, kéo nhau về làng. tới từng 
nhà, hát: 

Gạo ơi, gạo ời. gao ời 
Nắm cdm, bát nước nấu xôi, gạo à. 

Trồng mồ nôi lên, người nhà mờ công đem cho đoàn một bát 
gạo nếp trắng. Cứ thế, đoàn đi tới hết làng, trời cũng vừa rạng 
đông. Đoàn người gọi gạo về rùng nghỉ ngơi, lúc ấy, các cụ bà 
tử trong làng ra nấu xôi bằng gạo ấy, đơm vào lá chuối thành 
từng suất. Mọi người ăn xôi chấm muối trắng. Xong chia tay, ai 
về xông đất nhà nấy. Te gọi gạo tượng trưng việc đánh thức hạt 
(hồn) lúa giống sau mùa đông nghỉ ngơi, trỏ dậy ra đồng, bắt 
đầu quá trình trông trọt trong mùa sinh sản mới. Đó là tàn dư 
tín ngưỡng "rước HL”" cuä từng nhà cho đến hết làng, với ý nghĩa 
lỄ thức là cuả toàn bộ cộng đồng. 

HỒN ĐỘN x. Hỗn loạn. 

HỒN HỐNG hợp kim cuả thuỷ ngân với kim (nại khác. Tuỳ 
thuộc vào tì lệ lượng thuỷ ngân, HH có thể ở trạng thái lông. 
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H Hỏu HÓP 





bán lỏng hay rắn. HH dùng trong công nghệ phân kim vàng, làm 
gương soi, làm vật liệu hàn răng (HH bạc), trong luyện kim dùng 
để thu hồi kim loại nhẹ và hiếm. Một số HH như natri, kẽm và 
một số kim loại khác đùng làm chất khử trong công nghiệp và 
trong phòng thí nghiệm. HH natri được ứng dụng để chế tạo xút 


tủ muối ăn theo phương pháp điện phân: dùng thuỷ ngân làm 
catöt; graphit làm anôi. 


HỒN HỢP một tập hợp đồng thể hoặc dị thể các chất khác 
nhau không phản ứng hoá học với nhau để tạo thành chất mới. 
Các cấu tử cuà HH có thể tách ra được bằng phương pháp cơ 
học hoặc vật lí. Vd. dung dịch etanol trong nước; nhũ tương dầu 
trong nước; HH bột sắt và bột lưu huỳnh; HH các khí, vww. 


HỖN HỢP CROMHC hỗn hợp kali đieromat và axit sufuric đặc 
dùng trong phòng thí nghiệm để rửa dụng cụ hoá học bẩn, nhất là 
khi dây chất béo hay chất hữu cơ khó rửa. Diều chế bằng cách hoà 
tan 5-6g K2Cr2O? hoặc Na2Cr¿C? rồi trộn với 200 ml H2SO4a đặc. 

HỖN HỢP ĐĂNG PHÍ hỗn hợp (dung dịch) hai cấu tủ sôi 

ở nhiệt độ xác định. Tại điểm đẳng phi, pha lỏng và pha hơi có 
cùng một thành phần các cấu tủ, do đó nếu đun sôi HHDP thì 
pha hơi sau khi ngưng tụ sẽ có thành phần giống như pha lỏng 
ban đầu, có nghĩa là HHDP không thể tách thành các cấu tử 
riêng biệt bằng phương pháp chưng cất. Vd. dung dịch ancol 
ciyLic ,trong nước có thành phần 95,57% khối lượng ancol, sôi ở 


78,15°C; dung dịch HCI trong nước có thành phần 20,24% khối 
lượng HCTI, sôi ở 106,5°C. 


HỒN HỢP ĐỆM VAN NĂNG hỗn hợp axit và bazơ mà dung 
dịch có khả năng đệm trong một khoảng pH rộng. Vd. dung dịch 
hỗn hợp axit photphoric, axiL axetic, axit boric và xút (NaOH) là 
dung dịch HHĐVN vì chỉ cần thay đổi nồng độ NaOH sẽ được 
nhiều dung dịch đệm có pH khác nhau. 


HỒN HỢP LÀM KHUÔN vật liệu để tạo khuôn cát, gồm vật 
liệu chính (cát thạch anh), chất dính (đất sét) và chất phụ gia để 
cải thiện chất lượng. Phân loại HHLK theo nguồn gốc: cát thiên 
nhiên, cất tổng hợp. Yêu cầu cơ bản với HHLK là bền, thông 
khí, chịu nóng. Chất lượng HHLK tuỳ thuộc vào độ hạt, phẩm 
chất cát, độ ẩm, lượng và loại đất sét. 


HỖN HỢP LẠNH hệ gồm hai cấu tử hoà tan vào nhau ở pha 
lỏng nhưng không hoà tan vào nhau ở pha rắn (không tạo dung 
dịch rắn), có đặc điểm chung là ở một tỉ lệ xác định tạo thành 
hỗn hợp ơtecti có điểm nóng chảy thấp hơn so với các cấu tủ 
tỉnh khiết. Trưởng hợp hệ gồm muối (chất điện li nói chung) và 
nước đá thì hỗn hợp ơtecti có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn nước 
đá được gọi là HHL hoặc muối lạnh. Nhiệt độ muối lạnh cuả 
một số chất điện li như sau : 


Nhiệt độ muối 
lạnh, °C 


% khối tượng 
muối khan 


Chất di lên li 





HỒN HỢP ƠTECTT (A. eutectic mixture), hỗn hợp có thành 
phần xác định (thưởng gồm những tỉnh thể rất mịn cuả các cấu 
tủ kết tỉnh đồng thời từ một dung dịch có thành phần đúng bằng 
thành phần cuả hỗn hợp), nhiệt độ nóng chảy xác định thấp hơn 
nhiệt độ nóng chảy cuả các cấu tử tinh khiết và cuả các hỗn hợp 
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có thành phần khác. Vd. hỗn hợp 40% Cd (cadimi) và 60% Bì 
(bitmut) là HHÓ. Nhiệt độ kết tỉnh HHÓ được gọi là nhiệt độ 
Ơtecti, vd. tac cuả Bì là 271°C, cuả Cd là 321C, tne cuả HHÓO 
cuả chúng là 140°C. HHO cuả hệ muối nước được gọi là hỗn 
hợp crihiđrat. Vd. hệ NaCI - HạO có hỗn hợp crihiđrat chứa 
22475 NaC| và nhiệt độ kết tỉnh là - 21/2”C. HHO được dùng 
làm hỗn hợp sinh hàn, hỗn hợp hàn chỉ - thiếc, vv. 


Trong thiên nhiện, đá hoa cương (granit) và pecmatit cũng là 
những HHO gồm khoảng 25% thạch anh và 752 fenpat. Thạch 
anh kết tỉnh ở nhiệt độ 1470°C, fenpat kali ở nhiệt độ 1150°C. Các 
đá nói trên là những HHÓ kết tính ở nhiệt độ khá thấp (750°C); 
nếu có hơi nước, nhiệt độ kết tỉnh hạ xuống (650 - 700°C). 


HỒN HỢP PHẢN ỨNG hỗn hợp gồm các chất tham gia vào 
phản ứng hoá học và những chất sinh ra trong phản ứng đó. XI. 


Phản ứng hoá học. 


HỒN HỢP RAXEMIC x. Biến thể raxemic. 


HỒN LOẠN (cg. hôn độn), trạng thái đặc biệt cuả các hệ 
vật lí phi tuyến, rất nhạy cảm với các tác động, khi đó xảy ra 
các quá trình không ồn định, bất thường và ngẫu nhiên khó dự 
đoán. Các kết quả nghiên cứu cuả HL học (A. chaology) có ứng 
dụng rộng rãi cho các hệ thống phúc tạp, dự báo khí tượng, 
kinh tế thị trưởng. HL không phải là vô trật tự mà là một loại 
trật tự đặc biệt. 


HỒN SỐ một số hữu tỉ gồm một phần nguyên và một phần phân 
| - | 
số viết liền nhau. Vd. 5 z › là một HS, bằng 5 cộng r 


HÔNBACH P. - H. (Paul - Henri Holbach: 1723 - 89), nhà 
triết học duy vật Pháp gốc Đức, nhà vô thần, một trong những 
nhà tư tưởng cuả giai cấp tư sản cách mạng. Hônbach đã cộng 
tác tích cực với Điđơrô (D. Diderot) và Dalambe (1. le R. d' 
Alembert) trong "Bách khoa toàn thư" và là người đã hệ thống 
hoá các quan điểm của các nhà duy vật Pháp thế kỉ 18. Về lí 
luận nhận thức, Hônbach theo thuyết cảm giác chống lại thuyết 
không thể biết. Trong khi giải thích các hiện tượng cuả đởi sống 
xã hội, ông bảo vệ nguyên lí duy vật về vai trò cuả hoàn cảnh 
đối với việc hình thành nhân cách. Đồng thời, dựa vào quan điểm 
siêu hình về bản chất con người, Hônbach lại quy cái xã hội về 
cái cá nhân, tán thành lí luận duy tâm về khế ưóc xã hội. Về 
chính trị, Hônbach chủ trương chế độ quân chủ lập hiến, trong 
một số trưởng hợp thì chủ trương chế độ chuyên chế sáng suốt. 
Tư tưởng cuả Hônbach đã ảnh hưởng tới chủ nghĩa xã hội không 
tưởng thế kỉ 19. Hônbach đã viết nhiều tắc phẩm vô thần được 
hãm mộ. Tắc phẩm chính "Hệ thống tự nhiên" (1770) bị thiêu 
huỷ do quyết định của Nghị viện Pari. Trong các cuốn "Dạo Cơ 
Đốc bị vạch trần" (1761), " Tập sách thần học bỏ túi" (1768), 
"Lễ phải thông thưởng" (1772), Hônbach đã phê phán tôn giáo 
và triết học duy tâm, đặc biệt là học thuyết Beccơli (G. Berkeley). 

HÔNBAI x. Hônben H. 


HÔNBEĐC LL  (Iudvig 
Holberg; 1684 - 1754), nhà văn, 
nhà viết kịch Dan Mạch gốc Na 
Uy, nhà khai sáng Bắc Âu. 
Nhưng sáng tác cuả Hônbec có 
nội dung đả kích những thói hư 
tật xấu cuả tầng lớp trưởng giả, 
quý tộc, địa chủ trong xã hội 
kiểu hài kịch Môlie, có tiếp thu 
truyền thống hài kịch mặt nạ 
Italia. Các vỏ hài kịch châm 
biếm: "lăng Mơ Frăngxd" 
(1722), "Đông Naruđô Do 
Côtibrađôt" (1723), "Ngày 11.6" 








(1723), "Thêm gánh nặng gia đình" (1823), vv. Hônbec là người 
sáng lập ra Nhà hát Đan Mạch (1722). Hônbec còn là tác giả 
cuả nhiều công trình triết học, sử học và tiểu thuyết trào 
phúng"Cuộc hành trình dưới âm phủ cuả Niin Cim" (1741). Các 
sáng tác cuả Hônbec có ảnh hưởng đến quá trinh phát triên văn 
học và kịch Rắc Âu. 

HÔNBEN H (Hans Holbcin; cø. Hônben trẻ, Hônhai, 1497 
- 1543), hoạ sĩ, nhà đồ hoạ Đức. Có thể ông đã được bố (Hônben 
già) dạy vẽ. Ngay tử 1515, Hônben. đã được nhiều nhà in ở Balơø 
(Bâle) đặt làm minh hoa, vi nhét, minh họa đầu sách ("Vũ điệu 
ma quái”, 1515). Những kí họa nhanh của õng bên lề cuốn "Ca 
ngợi sự điên rồ" của Êraxmut (Erasmus) đã tạo tiếng tăm cho 
ông trong giới nhân văn và những bức chân dung đầu tiên của 
ông đã chỉnh phục được thiên cảm của những nhân vật vai vế 
trong giới tư sản và thương gia của thành phố (Chân dung Iacôp 
Mâyo, 1516). Hônben trang trí cho nhiều công trình: nhà ông 
thị trưởng (1517), phòng Đại hội đồng thị chính (1521), nhà 
Xum Tan (Zum Tanz) (1530). Những tác phẩm tôn giáo như 
"Dức Bà đồng trinh Xôlôthoc" (1521) hay "Đức Bà" của thị 
trưởng Mâyø (1526 - 30) với bố cục rộng lớn và sức biểu cảm 
trong sáng cho thấy ảnh hưởng của Lêônacđô Da Vinchi 
(Leonardo da Vinci). Năm 1523, ông kết bạn với Êraxmut và 
vẽ chân dung ông này. Năm 1526, ông sang Anh. Ông vẽ rất 
nhiều chân dung nửa người, bao quanh là những dụng cụ nghề 
nghiệp hay những đồ vật tượng trưng cho thân thể của người 
mẫu (tổng giám mục Cantơbơry (Canterbury); nhà thiên văn 
học Nicôlaut Kratxo (Nicolaus Kratzer, 152B), Hecman Vêdich 
(Herman Wedigh, 1532). Ông trở thành họa sĩ của vua Henry 
VII (Henry VIII). Ông vẽ nhiều chân dung các chính trị gia 
[chân dung các đại sứ Pháp: Jăng đơ Đintovin (Jean de Dinteville) 
và Cioocgid đđ Xenvd (Georgcs dc Selve), 1533; Crômoen 
(Cromwetl), 1534; huân tước Risóc Xaooen (Richard Southwell), 
1536..]. Đam mê dung nhan con người, Hônben quan sắt nó 
với sự nhân hậu, nghiêm khắc. Ông yêu thích chỉ tiết nhưng bắt 
nó phải phụ thuộc vào nhãn quan tổng hợp, đã tạo nên một 
phong cách mạnh mẽ và hoà nhập được tính cách Bắc Âu với 
tính cách Italia. Hônben được coi như đại biểu vĩ đại cuối cùng 
của nền Phục hưng Đúc. 


HÔNĐECLIN x. Huênđecin I. C. F. 
HÔNĐINH (A. Holding) x. Công tỉ chấp hữu. 


HÔNĐURAT (Honduras; República de Honduras - Cộng hoà 
Hônđurat), quốc gia ở Trung Mĩ, trông ra biển Caribê, phía Thái 
Bình Dương có vịnh Fônxêca rất nhỏ. Có 1.520 km biên giới với 
Nicaragoa, En Xanvađo, Goatêmala. Bờ biển dài 820 km. Diên 
tích 112 nghìn km. Dân số 6,49 triệu (2000). Dân thành thị 
45,8%(1999). Dãn tộc (1987): người lai 89,9%, da đỏ 6,7%, da 
đen 2,1%, da trắng 1,32%. Ngôn ngũ chính thức: tiếng Tây Ban 
Nha; người đa đỏ đùng thổ ngữ. Tồn giáo (1995) đạo Thiên Chúa 
86,7%, đạo Tin Lành 10,4%. Thể chế: Cộng hoà đa đảng, một 
viện. Dứng đầu nhà nước và chính phủ là tổng thống. Thủ đô: 
Têgucxiganpa (IEgucigalpa; 988,4 nghìn dân; 1999). Các thành 
phố lón (1999): Xan Pêđrô Xula (San Pedro Sula; 452,1 nghin 
"dân), La Xâyba (La Ceciba; 103,4 nghìn dân), En Prôgrexô (EL 
Progreso; 104,1 nghìn dân). 

Dịa hình chủ yếu là đồi núi (65% diện tích), cao 900 - 1.500 
m (có đỉnh cao tói 2.865 m). Ven biển có dải đồng bằng hẹp, mỏ 
rộng ra phía đông bắc (duyên hải Môxkitô). Khí hậu á nhiệt đới 
ở vùng thấp, lên núi có tính ôn đói. Mưa nhiều, lượng mưa Ở 
vùng núi lên tới 5.000 mm/năm. Vùng ven biển Caribê hay có 
bão. Đất canh tác 18%, đồng cỏ 13,8%, rửng và cây bụi 53,6%, 
các loại đất khác 14,6%. Khoáng sản chính: vàng, bạc, đồng, chỉ, 
kẽm, sắt, antimon, than. 


HÔNG FHÍ 


Kinh tế nông - công nghiệp chậm phát triển. Nông nghiện 
chiếm 16,2% GDP và 39,2% lao động (1999). Công nghiệp chế 
biến 19,6% GDP và 11,7% lao động; khai khoáng 2% GDP và 
0,2% lao động. Thương mại chiếm 12,7% GDP và 11,3% lao 
động. Tài chính 16,7% GDP và 2,32 lao động. Dịch vụ chiếm 
11% GDP. GDP đầu người 697 USD (1995). GNP đầu người 
740 USD (1998). Sản phẩm nông nghiệp chính (tấn; 19993: mia 
4,286 triệu, chuối 861 nghìn, ngô 478 nghìn, cả phê 164 nghìn, 
cọ đầu 522 nghìn, lúa miến 71 nghìn. Chăn nuôi: bò 2,061 triệu 
con, lợn 700 nghìn con, gia cầm 18 triệu con. Gỗ tròn (1998) 
7,176 triêu m”. Đánh cá (1998) 14,881 nghìn tấn. Khai khoáng 
(1997) thạch cao 28 nghìn tấn, chì 3,4 nghìn tấn, kẽm 25,5 nghìn 
tấn. Chế biến (triệu L; 1996) thực phẩm 1.937.3, đồ uống 6996, 
may mặc 1.266,4. Năng lượng (1996): điện 2,B15 tỉ kWh. Giao 
thông 1999): đường sắt 988 km, đường bộ 14,602 nghìn km (rải 
nhựa 18%). Trọng tải thương thuyền (1992) 1,4 triệu tấn. Xuất 
khẩu (1999) 1,303 tỉ USD(cà phê 20,5%, tôm 15,5%, dưa bở 
3,7%, chỉ và kẽm 3,4%), bạn hàng chính: Hoa Ki 35,4%, Đúc 
7,5, Bỉ, 4,2. Nhập khẩu (1999) 2,727 tỉ USD (máy móc và thiết 
bị điện 20,8%, hoá chất 132, thực phẩm 10,32%, chất đốt 9,42, 
thiết bị vận tải 12,1%); bạn hàng chính: Hoa Ki 47,1%, Mêhicô 
4,8, Nhật Bản 4,7%, Hà Lan 1,4%. Dơn vị tiền tệ Lempira 
(Lempira - L). Tỉ giá hối đoái: 1 USD = 14,92 L. (10.2000). 


Lị jJa, L——. ỹ —ăn 


Cooctei ua “âyba 





Hônđurat 


Từ xa xưa, H là đất cư trú của thổ dân da đỏ. Từ thế kỉ 1ó, thực 
dân Tây Ban Nha dùng nô lệ da đen Châu Phi khai thác. H giành 
được độc lập từ Tây Ban Nha ngày 15.9.1821. Năm 1824, H bãi 
bỏ chế độ nô lẽ. Từ cuối thế kỉ 19, bị Mĩ kiểm soát về chính trị 
và kinh tế. Tại H thưởng hay có chế độ độc tài quân sự. 


HÔNÊCHKƠ E. (Erich Honecker, 1912 - 94), nhà hoạt động 
trong phong trào cộng sản Ðức và quốc tế, người đứng đầu Nhà 
nước Cộng hoà Dân chủ Đức. Gia nhập Đảng Cộng sản Dức năm 
129, bị bọn phát xít bắt giam (1937 - 45). Một trong những người 
sáng lập và là chủ tịch Hội đồng Trung ương Đoàn Thanh niên Tự 
do Đức (1946 - 55). Năm 1946, uỷ viên Trung ương Dảng; tử 1958 
là uỷ viên Bộ Chính trị; từ 5.1971, là bí thư thứ nhất Đảng Xã hội 
chủ nghĩa Thống nhất Dức. Tủ 10.1976, chủ tịch Hội đồng Nhà 
nước Cộng hoà Dân chủ Đức. Sau 10.1989, ông bị bãi chức, sống 
Llứu vong ở Liên Xô rồi sang cư trú ở Chilê và mất tại đó. 

HỒNG (Paulownia fortunei; tk. cây chõ xôi, bào đồng, mạy 
hang), cây gỗ họ Hoa mõm chó (Scroflariaceae). Cao 20 - 30 m. 
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Hông  Càø?h mang hóa 


Cành nhỏ mẬp. xám vàng, không lông LÁ đơn, mọc đối. phiến lón, 
IÏoa trắng, đài 8 - 10 cm, hợp thành chuỳ ở đầu cành. Quả nang, 
hình bầu dục mang đài tồn tại, vỏ dày hoá gỗ, chứa nhiều hạt nhỏ, 
khi chín tu nỏ. liạt có cánh trong suối. Cây ưa sáng, ưa khi hậu 
Âm mát. mọc ở độ cao 300 - 800 m, ven chân núi, quanh các lăng 
bản có đất ầm. sâu dày. Cây sinh trưởng nhanh. Ö Việt Nam, phân 
bồ rải rác ð Cao Bằng, I ạng Sơn, Rắc Kạn. Thái Nguyên. Gô trắng, 
vàng, mịn, mềm. nhe. không nửt nẻ, cách nhiệt tốt. Ïa loại gỗ quý 
dùng trong ngành hàng không. làm nhạc cu, gỗ đán. Dân miền núi 
dùng gÔ làm chõ xôi, đóng đô dùng; vỏ làm dược liệu; lá làm phân 
xanh, hạt có 242 dầu. Có thẻ trồng ở đường phố, vì có đáng và 
hoa đẹp. Trồng bằng hạt hay mầm rể. 

HỒNG (Diospyros kak1), cầy ăn quà cận nhiệt đới và nhiêt 
đới lâu năm. họ Thị (/Zberaceae). Cao 5 - 10 m, nhiều cành. 
lá mọc cách, hình trứng hay trái xoan, mặt dưới có lông (ở. 
[loa đực chụm thành xim ở nách lá. Hoa cái mọc đơn độc. 
Quả mọng, nhẫn, khi chín mảu váng hay đỏ, mang đài tồn tại. 
Hạt đẹt, màu nâu vàng. Ra hoa tháng 4, có quả tháng 8-9. Cây 
nguyên sản ở Nhật Bản và Trung Quốc. Ở Việt Nam có nhiều 
chủng: H trứng, H Hạc (ruột đỏ thắm, không hai ở Phú Thọ). 
II vuông, HĨ Lạng (được trồng nhiêu ở lạng Sơn, có thịt quả 
cứng giòn, khi chín màu vàng Lục, thưởng ăn sau khi ngâm nước 
vôi đê khử chất chát). Vỏ cây và quả xanh chứa nhiều chất 
tanin dùng để nhuộm và làm thuốc. Tai quả H. nước ép tử quả 
H1 Lam thuốc. Quả H ngâm, phơi hay sấy khô sau khi đồ, là sản 
phẩm được va thích, 





Hồng Lang 


Hồng trứng 
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HỒNG BÀNG quận thuộc thành phố ilàt Phòng. [Diên tích 
15, 2 km”. Gôm 11 phường (Sở Dầu, Minh Khai. Thượng Lý, 
Hạ lý, Quang Trung, Iloàng Văn )hụ, lIrại Chuối, Phan Bồi 
Châu. Phạm Ilông Thái, Quán Tan, Iiùng Vương). Dân số 
97.6000 (1999). Sông Cấm và sông Tam lạc là ranh giới phía 
bắc và phía tây cuả quân. Dia hình phía tây eao hơn phia đông. 
[à cửa ngõ giao thông sắt bô cuả thành phổ với thủ đô, có 
nhiều cø quan cuả thành phế: Thành uỷ. Uỷ ban nhân dân, các 
sở, ban, ngành. Kinh tế công nghiệp xi măng. đóng và sửa chữa 
tàu thuyền, hoá chất, lắp ráp diên tử Kho và cảng xăng đầu, 
Các công tỉ vận tải biển VOSCO, VINASIIIP Các chở chở 
Sắt. Hoà Binh, Tam Bạc. Bệnh viên Da khoa, Phụ sản, Quân 
y 203. Nha hát thành phổ, 2 sân vân động. Phổ chø Ràng có 
eø sở Dang đầu tiên. 

HỒNG HÀNG THỊ (cg. I{o [lồng Bàng), tên gọi thco truyền 
thuyết đê chỉ những triều vua đầu tiên cuà nước Việt, bao gồm 
các vua Kinh Dương Vương (xt. Xinh Dương Vương), Lac long 
Quân và 18 đởi Hùng Vương. “Ki Họ Hồng Ràng" đã được ghi 
trong phần "Ngoại kỉ" bộ chính sử "Đại Việt sử kí toàn thư". Đời 
sống thởi Họ Hồng Ràng còn rất đón giàn. [Dân chúng lấy vỏ cây 
làm áo, đêt có gianh làm chiếu, lấy nước cốt gạo làm rượu, lấy 
bồt cây quang lang làm cỏm, lấy câm thú, eá, ba ba làm mắm, 
sản xuất được nhiều gạo nếp, thôi cm Ironp ống tre cất tóc 
ngấn, ở nhà sàn, có tục xăm mình. Các nhà khoa hoc ngày nay 
cho rằng, Họ Hồng Bàng tương đương vớt giai đoạn cuối thời 
tiền sử và sơ sử cuả Việt Nam, 

HỒNG BÌ (Clausena lanstun = C. wamjpi, tk. quất hồng bì), 
cây ăn quả lâu năm, họ Cam (/occae). Cao 3 - 5 m. Cành sần 
sùi. Iã kép, đài 3Š em, La chét 
hình trứng nguyễn hoặc hơi 
khia tai bèo. Hoa trắng, mọc 
thành chuỳ thưa ở ngọn, dài 
20 - SỐ cm: đài màu lục, có Š 
răng nhon có lông, cánh hoa 
hình mũ, 8 nhị. bao phấn hình 
trái xoan. Quả màu vàng, hình 
cầu, đường kính 15 mm, có 
lông, I - 2 ngăn, có hạt, thịt 
chua ngọt và thöm. Mùa hoa 
ð Miền Rắc Việt Nam vào 
tháng 4, mùa quả tháng ó - 10. 
Được trồng nhiều ở Miền Bắc 
Việt Nam lấy quả ăn. Cũng 
được trồng ð Miền Nam Trung Quốc, Ấn Ðô, Malixia. Quả chín 
để ăn hay làm mút, có khi cho lên men làm đồ uống; quả bô dọc. 
phơi khô (quất bị), dùng chữa ho. Vỏ, rễ dùng làm thuốc ho. lá 
dùng nấu nuóc gội đầu. Ilat dùng chữa rắn cán. 

HỒNG CẦU loi tế bào máu, chứa hemoglobin (huyết cầu tổ), 
có chức năng vận chuyên oxi trong máu. Ö động vật có vú. IIC 
la các tế bào hình đĩa tròn, lõm hai mặt, không nhân. Ỏ đông 
vật có xướng sống khác, FC hình bâu dục và có nhân. 
Máu ngưởi chứa khoảng Š triệu HC/mm'. Mỗi tế bào 
HC tôn tại khoảng 120 ngày, sau đó bị phá huỷ ð gan 
và được thay bằng tế bảo mới, sinh ra tử tuỷ xương. 
Số lượng HC tăng lên ở nơi thiếu oxi. Ngoài huyết 
sắc tố, còn chứa cacbowatht4r22a có vai trò quan trọng 
trong vận chuyền cacbon dioxit và duy trì pH Ổn định 
cho máu. Xt. Máu; Hemoglobm. 

HỒNG CẦU LƯỚI hồng cầu non được tao nên tử 
nguyên bào hồng cầu trong tuỷ xương đó. Nguyên bào 
hồng cầu tích luỹ đần hemoglobin cho đến khí đủ đề 
thành IICL. Ổ động vật có vú, nguyên bào hồng cầu 
mất nhân và đi vào máu thành hồng cầu Trong HCL. 





Hồng bì 


HỒNG KÔNG H 





còn có một mạng lưới các cấu trúc ưa kiềm, chúng tiêu biến đần 
và HCL biến thành hồng cầu đi vào máu. 

HỒNG CHÂU tên một địa phương ngày xưa, nay thuộc tỉnh 
Hải Dương và một phần Hải Phòng, nồi tiếng trong các triều đại 
phong kiến về truyền thống văn hoá và kinh tế. Thời Lý, gọi là 
Hồng Lô, sau đồi thành HC. Cuối thời Trần chia thành hai phủ 
Thượng Hồng và Hạ Hồng. Có sông Hồng và sông Thái Bình 
chảy qua, tử tây bắc sang phía đông. 

Sử sách cũ cho rằng phong tục HC phần nhiều chuộng văn 
hoá, tập tục sĩ phu đều ta văn nhã. Số người đỗ khoa bảng rất 
đông, đặc biệt làng Mộ Trạch (làng Chằm) có gần 30 tiến sĩ, 
được coi là một "tổ tiến sĩ". Nhiều danh nhân lịch sử và văn hoá 
có quê gốc HC như Khúc Dụ, Khúc Hạo, Phạm Ngũ Lão, Tuệ 
Tình, Đoàn Nhũ Hài, Lương Như Hộc, Vũ Hữu, Nguyễn Binh 
Khiêm, Phạm Công Trú, Phạm Đình Hồ, vv. Các nghề thủ công 
truyền thống cũng phát đạt: rèn sắt Lỗ Xá, đúc bạc Trâu Khé, 
nhuộm Đan Loan, quạt Đào Xá, khắc ván in Liễu Chàng, ww. 

HỒNG CHƯƠNG x. Trần Hồng Chương. 

HỒNG ĐÂN huyện ở phía bắc tỉnh Bạc Liêu. Diện tích 616 
km”. Gồm I1 thị trấn (Ngan Dùa, huyện lj), 6 xã (Ninh Quói, Ninh 
Quới AÁ, Ninh Hoà, Lộc Ninh, Vĩnh Lộc, Ninh Thạnh Lại). Dân 
số 186.900 (1999), gồm các dân tộc: Khơ Me, Hoa, Kinh. Địa hình 
bằng phẳng, độ cao trung bình 2 m. Sông rạch: Cái Lón, Cái Tầu, 
kênh Quan Lộ - Phụng Hiệp chảy qua. Đất nông nghiệp chiếm 
58 diện tích. Trồng lúa, ngô, rau, đậu, mía, dừa... Cơ khí sửa chữa, 
chế biến nông sản, sản xuất vật liệu xây dựng. Huyện thành lập từ 
12.1978 thuộc tỉnh Minh Hải, từ 11.1996 thuộc tỉnh Bạc Liêu. 

HỒNG ĐỨC x. Lê Thánh Tông. 


"HỒNG ĐỨC QUỐC ÂM THỊ TẬP" tuyển tập thơ chữ Nôm 
của Lê Thánh Tồng và triều thần, sáng tác khoảng niên hiệu Hồng 
Dức (1470 - 97), được thởi sau sưu tập. Các bài không đề tên tác 
giả, nhưng thấy rõ là của nhiều người, vì có thơ xướng hoạ hoặc 
xoay quanh một đề tài. Một số bài lẫn với thơ Nguyễn Bình Khiêm, 
Trịnh Căn. Chia thành 5 môn loại, 283 bài. Cuối tập có 45 bài thơ 
về truyện "Vương Tưởng" do người sau thêm vào. 

Tác phẩm là kết quả của phong trào sáng tác thơ Nôm ở cung 
đình do nhà vua khỏi xướng, nên mang âm điệu ngợi ca vua chúa, 
triều đình, đạo đức, lễ giáo phong kiến, nặng về trau chuốt hình 
thức. Nồi bật là niềm vui sướng, thảnh thơi, tính điệu lạc quan 
yêu đởi cuả con người được sống trong cảnh thái bình, thịnh trị. 
Rải rắc có những nét bút hoành tráng, mĩ lệ khi ca ngợi thiên 
nhiên, đất nước, anh hùng lịch sử, truyền thống quang vinh; có 
bóng dáng người binh dân lam lũ, cơ cực và những sự vật quen 
thuộc với sinh hoạt giản dị, binh thưởng ở nông thôn Việt Nam 
ngày trước. Thể thơ luật có xen những bài pha lục ngôn. Nghệ 
thuật thơ điêu luyện. Nhiều thành ngữ, tục ngữ, tử láy được sử 
dụng thành thục. Tính ước lê tượng trưng không át được những 
chỉ tiết tả thực sinh động. Ngôn ngữ văn học dân tộc trong tác 
phẩm đã tương đối thành thục. Ở một số bài, thấy có tiếng cười 
hải hước, trào lộng, rất gần bút pháp Hồ Xuân Hương sau này. 

HỒNG HOÀNG (Bucerotidae; tk. phượng hoàng đất, niệc), họ 
chim, bộ Sả (Coraciiformes). Cö tồn, cổ dài, đuôi khá dài; mỏ tất 
to, dài, phía trên thưởng có mũ (phần lồi). Chân khoẻ, ngắn, 3 
ngón trước dính với nhau ở phần gốc. Cánh rộng, lông bao đưới 
cánh ngắn, không trùm lên trên các lông cánh sơ cấp, do đó khi 
đập cánh tạo nên tiếng kêu lao xao rất lớn (đặc điểm cuả các loài 
chim họ này). Sống ở rừng, nhất là rùng rậm nhiều cây lón. Làm 
tổ ở các hốc cây. Khi chim mái bắt đầu ấp, chim trống dùng đất 
tấp kín tô chỉ trừ lỗ đủ tiếp thức ăn cho đến khi chỉm non rời LÔ. 
Ăn quả cây rừng. Có 45 loài phân bố ở vùng Đông Nam Á, một 
số ít ở Châu Phi. Ö Việt Nam có 7 loài: HH (Buceros bicormiS), 
niệc mỏ vằn (z4ceros u1dulaixs), niệc nâu (4ceros nịpalensis), niệc 


đầu trắng (Berenicornis comarus), niệc hung (Ptilolaemus fickelli), 
cao cát đen (24thracoceros malayanus) và cao cát bụng trắng (4. 
malabaricus). Số lượng giảm dần, cần được bảo vệ. 

HỒNG KÔNG (A. Hong Kong; H. Xianggang; cg. Hương 
Cảng), đặc khu hành chính của Trung Quốc, có 30 km biên giới 
giáp với Quảng Đông, cách Quảng khâu 130 km, đường bở biển 
733 km. Tổng diện tích 1.091,9 km” ; gồm 3 phần: đảo HK (80,1 
km Xã bán đảo Củu Long (4ó, 5 km”), miền Đất Mới (tiếng Trung 
Quốc là Tân Giới; 965,3 km” ). Khu thành phố (diện tích 166 
km”, chiếm 15,2% tổng diện tích) là trung tâm hành chính nằm 
ả miền Bắc đảo HK và Nam bán đảo Cửu Long, ở giữa là cảng 
nước Sau. Dân số 6.782.000. Dân tộc (1991): người Trung Quốc 
96,82% (đông nhất là người Quảng Dông). Dân thành thị 100%. 
Dân cư tập trung chủ yếu ở khu thành phố và là một trong những 
nơi có mật độ dân cư cao nhất thế giới. Ngôn ngữ chính thức: 
tiếng Trung Quốc (96,8%), tiếng Anh (2,2%). Tồn giáo: đa số 
theo đạo Phật. Thể chế: đặc khu hành chính của Trung Quốc từ 
1.7.1997, giữ nguyên thể chế cũ thời thuộc Anh trong vòng 50 
năm. Đúng đầu là đại điện của Chính phủ Trung Quốc. 





Hồng Kông 


Địa hình trên các đảo là đồi, có một phần là đồng bằng. Khí 
hậu nhiệt đói gió mùa, mùa đông lạnh, mùa hạ nóng, có mưa và 
bão. Có cảng nước sâu, thuận lợi cho tàu thuyền ra vào. Dất canh 
tác 5,8”, rừng và cây bụi 20,1%, các loại đất khác 72,6%. Nghèo 
tài nguyên, phải nhập nguyên liệu và lương thực. 

Kinh tế phát triển, chủ yếu là thương mại chiếm 24,52GDP 
và 29,6? lao động (1997), tài chính chiếm 24,9% GDP và 12,4% 
lao động, dịch vụ chiếm 16,3% GDP và 20,7% lao động, sau đến 
công nghiệp chế biến (6,12% GDP), nông nghiệp (0,1% GDP). 
GDP đầu người 24.830 USD(1998). Sản phẩm nông nghiệp chính 
(1996): rau 76 nghìn tấn, quả và hạt 5,23 nghìn tấn; chăn nuôi: 
Bà 3,29 triệu con, lợn 288 nghìn con. Khai thác gỗ tròn 206 nghìn 
m”. Đánh bắt cá 175,13 nghìn tấn. Sản phẩm công nghiệp chính 
(HKD; 1996): chủ yếu là hàng may mặc 11,004 tỉ, vải 9,47 tỉ, đồ 
điện và điện tử 7,815 tỉ, giấy, chất dẻo, đồ chơi, đồng hồ, đồ trang 
sức. Năng lượng (1995) điện 27,916 tỉ kW.h. Giao thông: đường 
sắt (1995) 34 km, đường bộ (1998) 1.865 km (rải nhựa 100%). 
Xuất khẩu (1998): 188,454 tỉ đôla HK (hàng may mặc 39,7%, 
máy điện 14,2%, đồng hồ 4,7%, vải 5,7%, thiết bị viễn thông 
3,326), bạn hàng chính: Hoa Kì 29,1%, Trung Quốc 29,8%, Dức 
5,2%, Anh 5,32, Nhật Bản 3,4%. Nhập khẩu (1998) 1.429.092 
tỉ đôla HK (máy móc và thiết bị vận tải 39,42%, thành phẩm 
18,52%, thực phẩm và đồ uống 4,9%, nhiên liệu 1,7, hoá chất 
6,426), bạn hàng chính: Trung Quốc 36%, Nhật Bản 11,1%, Đài 
Loan 6,4%, Hoa Kì 6,6%b, Hàn Quốc 4,32, Xingapo 3,8%. Dơn 
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HH hồNG LÂU MỘNG" 


vị tiên tê: đôla HK (IIKI). Tï giá hối đoái: 1 USD = 7.8 IIKD 
(10.2000). 

NăĂm 1842, Trung Quốc nhượng đảo HK cho Ánh; năm 1898 
Lái nhượng Cửu [ong và những đảo lân cận trong thời hạn 99 
năằm.Tất cả được gôp thành lãnh địa HK của Anh. Trong Chiến 
tranh thế giới H, bị Nhật Bàn chiếm đóng. Dến 29.8 1945, được 
giải phóng. Ngày 26.9.1984, Anh và Trung Quốc kí hiệp định trao 
trả HK cho Trung Quốc vào năm 1997. Ngày 17.1997, Trung 
Quốc đã tiếp quản HK. 


"HỎNG I.ÂU MỘNG"' (Hongloumeng: cợ. Thạch đầu kí: Kim 
ngoc duyên), tiểu thuyết cổ điển của Trung Quốc đời Thanh, 
thế ki 17, gôm 120 hồi (80 hồi đầu của Tào Tuyết Cần (Cao 
Xueqin). 40 hồi sau của Cao Ngạc (Gao E). Tác giả miêu tả 
bước thịnh suy của gì4 đình quý tốc họ Giả, thông qua cuộc tình 
duyên giữa Già Bảo Ngọc (lia Baoyu) cùng cô em họ Lâm Đại 
Ngọc (Lm Dayu), 

Tác phẩm đề cập đến sự thôi nát trong gìa đình đái phong 
Kiến, tứ cuộc sống xa hoa, dâm đãng của giai cấp bóc lột đến 
những mối quan hê tàn nhẫn piữa ho với nhau. Qua đó tố cáo 
xã hội phong kiến thốt nát Đó là hình ảnh thu nhỏ của xã hột 
phong kiến đời Thanh trên con đường suy tàn. Tắc giả tỏ ra có 
một nhãn quan mới khi nói đến tấn bị kich yêu đương giữa Bảo 
Ngoc và Dại Ngọc. Họ yêu nhau vì hiểu nhau, thông cảm với 
nhau, tư tưởng cớ nhiều điều giống nhau, khác với những đôi 
"trai tài gái sắc" trong các cuốn tiêu thuyết át tình đương thời. Y 
nghfa cuả "HI.M” là ở chỗ đấu tranh giữa mói và cũ. giữa tư tưởng 
truyền thống và tư tưởng phản truyền thống; sư chénh lệch giữa 
hai tục lương đó lầm cho tấn bị kịch tình yêu mang một ý nghĩa 
xã hôi rộng lớn. 


Nghề thuật "HLM”" cũng đặc biệt. Truyên có 443 nhân vật (230 
nam, 213 nư). Tắc giả miêu tà tư tưởng. tình cảm, tính nết ho 
môt cách sinh động, sâu sắc, tế nhị, thông qua cử chỉ, lởi nói của 
ho. Khi tả nhân vật chính diên hay phản diện, tác giả không khen 
ngöi hoặc mạit sát một chiều. "TILM" là một kiệt tác, Hai trăm 
năm nay. rất nhiều ngưới đã dày công nghiên cứu thành phong 
trảo gợi là "Hông hoc”. Sách trỏ thành một di sản của văn học 
thế giởi. 

HỒNG LĨNH dãy nút ở giữa hai huyện Can Lộc và Nghi Xuân 
(thuộc I1a Tĩnh). hình thế hùng vĩ, rất đẹp. Tương truyền có 99 
ngọn, nhiền danh thắng. Ngọn Sư Tử có thác đào núi thành vực, 
có cầu đá Tiên tắm. Ngọn Hương Tích cao nhất (678 m), mây 
phủ tầng tầng. có thành đá, 99 đài đá, am đá. Chùa Hương Tịch 
dựng trên nú: tử đời Trần, có suối róc rách, thông trúc m tùm. 
Tương truyền. Phật Quan Ẩm ngày xưa đến 1u ở đấy. Nguyễn 
Thiếp vịnh thở, khen núi là "đệ nhất phong cảnh". Quê hương 
cuả nhiều danh sĩ, đại thần thế kỉ 18, 19 như Nguyễn Huy Oánh, 
Nguyễn Huy 1\/, Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ. 

HỒNG LĨNH thị xã ở phía tây bắc tỉnh Hà Tĩnh. Diên tích 48 
km”. Gồm 2 phường (Bắc Hồng, Nam IIồng), 4 xã (Trung Lương, 
[úc Thuận, Thuân Lôc, Đâu Liêu). Dân sô 35.100 (1999). Nằm 
ö ngã ba quốc lộ 1A nối Liền với các tỉnh lộ. Có sông Nghèn chảy 
qua. Trông Lúa, ngô, khoai, Chăn nuôi trâu, bò, hươu. Lâm trưởng 
Hồng Lĩnh. 

HỒNG NGOẠI x. Bức xạ; Liệu pháp ánh sáng. 

HỒNG NGỌC (tị. rubi), một loại corinđon trong suốt, có màu 
từ đỏ nhat tới đỏ sấm, do chứa một lượng nhỏ crom oxit Cr2O3 
(tù 0.7 ~ 2,6% khối lượng) là oxit mang màu. HN là loại ngọc 
quý chỉ sau kim cương (vì có độ cứng cao bằng 9, chỉ thua kim 
cương một bậc), có chiết suất cao n = 1,7 do đó khả ỏng ánh, 
màu đẹp, quý nhất là những viên có tia hình sao sáu cánh do 
chứa những bao thẻ hình kim, hướng theo hệ đối xứng ba phướng 
cuả tỉnh thể. Mỏ HN ò Tân Hương (huyện luc Yên, tỉnh Yên 
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Bái) là mỏ sa khoáng. HN nằm trong bồi tích. có khi ở trong các 
hang cactd. Gần đây. đã tìm được một tỉnh thể lớn nặng tới 2 .lkg 
HN ở đây có nguồn gốc pecmatit. Bên bở trái Sông Chảy, HN 
lại nằm trong đá hoa kết tinh màu trắng. Mỏ 1N ð Quỳ Châu 
(Nghê An) cũng vưa có nguồn gốc pecmatil, vừa nằm trong đá 
hoa kết tỉnh (cảm thạch). Ngày nay, người ta dã chế tạo được 
những tỉnh thê HN (nhân tạo) dùng làm 1zze hồng rigọc. làm 


chân kính đông hồ, hoặc làm đế cho các cân chính xác. w. XI. 
Corrmđon; Ngọc. 


HỒNG NGỰ huyên phía bắc cuả tỉnh Đồng Tháp. Diên tích 
320 km”, huyện lốn nhất của tỉnh Đồng Tháp. Gồm l thị trấn 
(Hồng Ngự. huyện li). (Š xã (Long Khánh A, Long Khánh B, Phú 
Thuận A, Phú Thuận B. Long Thuận. Thưởng Phước 1, Thưởng 
Phước 2, Thường Thới Tiền. Thường Lạc, Thường Thới liậu A, 
Thưởng Thới Hậu B, Tần Hội, Bình Thạnh, Án Bình A, An Rình 
R). Dân số 211.500 (1999). Dia hình bằng phẳng, thấp dần tù 
bắc xuống nam, tử tây sang đông. Sông Tiền chảy qua. Các kênh 
rạch: Tứ Thượng, Sở Thượng, Sỏ Ha, Tần Thành. Hông Ngự... 
Đất phèn chiếm 30,5% điên tích. Trồng Lúa, đay. lạc, đậu tương, 
thuốc lá. Cù lao I.ong Khánh là vùng lúa năng suất cao của huyền. 
Tỉnh lộ 30 chạy qua. giao thông thuỷ trên các kênh rạch. Huyên 
của tỉnh Dồng Tháp tử 1976. 


HỒNG SẾN (1933 - 95), nhà quay phim và đạo diễn điện ảnh 
Việt Nam, nghê sĩ nhân dân. Quê ở Nam Hộ. Dại biểu Quốc hỏi 
khoá VỊI. Tốt nghiệp tdp quay phim cưả ngành (1957). Các phim 
chính: 1) Phim tài liên: quay các phim: "Nước về Bắc liưng Hải" 
(1957), Dưới mái trưởng mới" (1959)..., đạo điển các phim: "Hoa 
nở rừng xanh" (1966). "Chiến thắng Jầy Ninh“ (1967), "[Öưỡng 
ra phía trước" (1968), "Nghệ thuật tuổi thơ" (1969). 2) Phim 
truyên: đạo diễn các phim: "Mùa gió chướng" (1978), "Cánh đồng 
hoang" (1979), "Hòn đất" (1982), "Nhiệm vụ bông hồng" (1989), 
"Chiến trưởng chia nủa vâng trăng” (1990)... 

Nhiều giải Bông sen vàng trong Liên hoan phim Việt Nam, 
giải Huy chương vàng, ApXara vàng trong Liên hoan phim quốc 
tế. Được giải thưởng IIồ Chí Minh (1996) cho các phim tài liệu: 
"Dường ra phía trước" (1969); "Nghệ thuật của tuổi thơ" (1971). 
nồi bật nhất là phim truyên "Cánh đồng hoang". giải Vàng Liên 
hoan phim quốc tế Matxcdva 1979, 

HỒNG SƠN (VĂN HOÁ) x. Văn hoá Hồng Sơn. 


HỒNG TÂN HƯNG tên hiệu của môt (tô chức làm kình tế 
của Phong trào I2ông Kinh nghĩa thuc, vớói hoat động buồn bán 
nhỏ và sản xuất một số hàng thủ công như the lụa, đồ sơn. 

HH, cũng như Đồng Lợi Tế, Đông Thành Xương ở Hà Nội, 
ra đới những năm đầu thế kỉ 20 do nhúng người yêu nước chung 
vốn lập lên, Họ hưởng ứng tiếng gọi duy tần của các sĩ phu tiến 
bô, thành lập hôi buôn để Làm cho dần BiÀU, nước mạnh theo 
gương Nhật Hân, lấy tiền lò: để giúp Phong trào Đông Kinh nghĩa 
thục, Đông du. HTH chỉ tồn tại đến khoảng năm 1912. 

HỒNG THUỶ nạn lụt lón. Theo sách "Sáng thế kỉ", cuốn 
đầu trong bộ Kinh Thánh Công giáo, Chúa sinh ra Trời DẤt và 
muôn loai, nhưng loài người mắc quá nhiều tôi lỗi, nên Chúa 
quyết định dâng nước lên cho ngập hết mặt đất, tiêu diệt mọi 
sinh vật. Riêng ông già Nôê (Ph. Noé, gốc trếng Hêbro: NôaU 
được Chúa thương, báo trước bảy ngày, đóng một con (àu mang 
theo đủ mọi loài vật, môi loài một đực, một cái. HT dâng tràn, 
con tàu đấp vào sướn núi Árarat, gìn gi được nòời giông nhiêu 
loài vật sau này. 

HỒNG TÍCH x. 14 /c/. 


HỒNG TÚ TOÀN (Hong Xiuquan; 1814 - 64), lãnh tu phong 
trào Thái Bình Thiên Quốc ở Trung Quốc. Xuất thAn trong một 
gia đình trung nông ỏ Quảng Đông. Năm 1843. cùng Phùng Vân 
Sơn (Peng Wenshan) lập Hội Thượng đế nhầm tập hợp nông dần 


HỘP GIAM TỐC H 





đấu tranh chông chế đô Mãn Thanh. Đề xướng Lí luận cách mạng 
nông dân dựa trên chủ nghĩa bình quân, thê hiên tập trung trong 
các sách "Nguyên đạo cứu thế ca". "Nguyên đạo tỉnh thể huấn", 
"Nguyên đạo giác thế huấn”, viết vào những năm 1844 - 4ó. 

Năm I85I, thành lập nước Thái Bình Thiên Quốc, Hồng Ti 
loàn xưng Thiên Vương; năm 1853, chiếm Nam Kinh và đôi 
thành Thiên Kính (Tieniinp). Sau đó do mâu thuân nội bộ, những 
ngươi lãnh đạo chém giết lẫn nhau làm phong trào suy yếu. Năm 
1864. Thiền Kinh bị vây hãm. liồng TU Toàn bất lực và uống 
thuốc độc tự tì. 


HỒNG XIÊM (#4potaceae 3, ho cây gô, cây nhÕ hay cây bụi, 
có gai. lá đón nguyên mọc cách, 1t khi mọc đôi. Hoa cum lại 
thành chùm ở nách các lá về cuốt cành. Floa đều, thường lướng 
tính. Các lá đài xếp thành 
một hoặc hai vòng. Tràng 
có sô lá bằng lá đài hay 
nhiêu hơn và có phần phu. 
Nhị đính trên ống tràng. 
Bao phấn hướng ngoài, 
Noãn đảo, Quả mọng có 
đài tôn tại. Hạt có seo ở 
bung hay gốc, có hoặc 
không có nội nhu. Hiọ HX 
có ó0 chị, hơn 800 loài. 
Phân bồ ở vùng nhiệt đói. 
Ö Viêt Nam có 13 chỉ, 33 
loài. Có một sô Loài cho 
gỗ quý như sến, chay... 
Nhiều loài cây ăn quả như 
cây HX (chras sapota, 
tk. xabôchê), cây ăn quả lâu năm, cây to, có mủ trắng, vỏ xám 
nâu. Lá mọc gần nhau, ở chót nhánh, không lông. Hoa đơn độc, 
cuông đài 1 - 2 mm, cớ lông nàu, 3 Lã đài eó lông nâu, tràng 
đính môt nửa gôm 6 cánh trắng nhỏ và 6 cánh phụ to, 6 nhỉ 
đuc, bầu 12 ô. Quả mong, thịt quả có cát, màu nâu sôcôla; 
hat dẹt, vỏ đày, láng đen có sẹo dài. Cây có nguồn gốc ỏ Trung 
Mĩ (Mehicô), có thể trồng tù độ cao ngang mặt biển lên đến 2.500 
m. Cây non kém chịu rét, cây lớn chịu được hạn, không chiụ được 
úng, chíụ được gió mạnh; cây mọc trên hầu hết các loạ: đất. IÙX 
là một trong những loại quả ngon, có triển VỌïIg tón trên thị trưởng 
với những chủng có khả năng vận chuyển xa như các chủng 
Kooloon, Apel, w. Ö Hoa Kì, HX được trồng để khai thác nhưa, 
Sản xuất kẹo cao su. 


HỒNG Y GIÁO CHỦ một chức vụ cao trong Giáo hội Công 
giáo, sau giáo hoàng. cao hơn tông giám mục, đo giáo hoàng bề 
nhiêm. Là thành viên cuả Hội đồng Hồng y. mội (ô chức làm cổ 
vấn cho giáo hoàng va khi khuyết giáo hoàng, tổ chức này được 
quyền bầu giáo hoàng mới trong sô các [IYGC. Năm 1059, giáo 
triều Vaticăng (Ph. Vattcan; L Vaticano) lập ra Hồng y đoàn (sau 
đồ: tên là Hội đồng Hồng y). Lúc đầu Hồng y đoàn có 41 HYGC, 
nay tăng lên đến 163 (1992). Ngoài chức năng là thành viên cuả 
Ilôi đồng Hồng y, các HYGC vẫn làm nhiêm vụ thưởng lê cuả 
mình ở các giáo phân, hoặc ở giáo triều như các giám mục khác. 
Vị Hồng y dúng đầu Giáo hội Thiên Chuá trong một nước đước 
gọi là HYGC cuả nước đó. X. Giáø chủ. 

HỒNIARA (Honiara), thủ đô và cảng của Xôlômôn, trên bỏ 
biên của đảo Goadancanan (GuadalcanaU) ở phía tây - nam Thái 
Bình Duøng thuộc Châu Đại Dương. Dân số 45.610 (1997). Tử 
1893, là trung lâm hành chính đất bảo hộ cuả Anh ở quần 
đảo Xôlõmôn. Tư 7.1978, là thủ đô của Xôlômön độc lập. 


HÔNÔI1ULU (Honolulu), thành phế trên quần đào Haoa), 
nằm ở đảo Ôahu (Oahu), trung tâm hành chính của bang Haoal 
(Hawaii; Iloa Kì). [Dầu mối giao thông đường biển và đường hàng 





Hồng xiêm 


không. Dân số 1,186 triệu (1997). Công nghiệp: đóng lầu, thực 
phẩm. Trung tâm du lịch, nghỉ mát. Cần HI co căn cứ hải quân 
Trần Châu Cảng (Peart [larbor). 


HÔNSU (Honshõũ; cơ. liônđô). đảo lớn nhất của quần đảo 
Nhật Bản, đài khoảng 1.500 km, chô rông nhất khoảng 300 km. 
Diên tích 2.30,4 nghìn km”. Dân số khoảng 90 triệu. chiếm 80% 
dân số cả nước. [Da hình phần tồn là núi (cao 1.500 - 2 000 m), 
nhiều núi lửa, trong đó có núi Phú Sĩ (lui) 3776 m. Hay có 
đông đất. Ö phía bắc có rừng ôn đới. rừng taiga và rừng cây lá 
rộng, phia nam có rừng á nhiệt đới thường xanh. Các đông bằng 
đông dân và được khai thác triêt để Các thanh phổ chủ yếu: 
Tôkyô. Ôxaka (Ösaka), Nagôya (Nagoya), Kyôtô (Kyoto), 
Yôkôhama (Yokohama). Kôbê (Köbe). 

HỘP CĂN MẪU hôp dang các căn mẫu chiều đài boäc căn 
mầu góc (x. Căn mẫu 4ô dài). Các căn mẫu chiều đà: và căn mẫu 
góc thường được đóng thành bộ, gồm nhiều chiếc có Kích thước 
khác nhau theo một quy luật nhất định. sao cho khi dùng riêng 
tẻ hoặc ghép chúng lại với nhau, ta đước cắc trị số làm chuân, 
thuân tiên trong phép đo so sánh. Các bô căn mẫu chiều dài 
được đóng thành hộp, thưởng hay gặp là các bô có 42. 87. I1ó 
chiếc. Các bộ có tử 10 đến 15 chiếc thưởng ít khi dùng Các bộ 
căn mâu góc được đóng thành hộp, thưởng gặp có 4Ô và 45 chiếc. 
Kẻm thco các căn mẫu, trong HCM còn có các phu tùng, đồ gá 
đề ghép căn mẫu hoặc để tao các cỏ kich thước đựa vào kích 
thước cuả căn mâu. 


HỘP CHẠY DAO cơ cấu nhiều khâu cuả máy cắt kim loại, 
dùng để tạo các lượng chạy dao khác nhau, \à thành phần chính 
để tính năng suất gia công và đô nhám bề mặt. L1CI2 bao gồm 
các khối bánh răng lắp động trên các trục nằm trong hộp (thường 
gặp IICD dạng hộp bước tiến). Trong máy công cu điều khiển 
theo chương trinh số (NC, CNC) xích chạy dao gốm, vả. động 
cđ bước nối ghép với bô khuyếch đạt thuỷ lực đến bô truyền vít 
me - bị. Những đặc tính đông học cuả IICD cho phép lựa chọn 
chuyền động ăn dao cuà đao khi gia công chỉ tiết bằng môi dung 
cụ với những chuyên đông khác nhau tưởng đổi so với chi tiết 
gia công. Vd. trong máy tiện ren vít vạn năng, HCD sẽ bảo đảm 
địch chuyển dao đọc theo phôi và cứ một vòng quay cuả phôi, 
đao sẽ tịnh tiến môt đạt bfớng bằng bước ren cần cắt, vv. 

HỘP CHỌN KÈNH TRUYỀN HÌNH bọ thu các chương trình 
truyền hình theo các kênh cố định nằm trong dài tần truyền hinh 
cáp (CATV) từ 46 MI1z... ó0 MI1¿. Tín hiệu cua mối kẽnh chọn 
sẽ được giải điều chế để đưa ra tín hiêu video và audio, hoặc 
được đôi (ần số thu thành tần số nẦm trong dải cuả kênh truyền 
hình. Trong trưởng hợp được sử dụng trên hê thông cỏ khoá má 
thì bộ này có thêm chức năng giải mã. 

HỘP CỘNG HƯỚNG hệ thống đao động với tính chất công 
hưởng nồi bật. Vd, IICI1 của đây đàn là hộp dàn, T1CITI cuả những 
dao động điện từ là các hốc giói han bằng những thanh dẫn điên, 
các hệ thống gương, vd. ông dẫn sóng, hệ gương laze, w 

HỘP DẬP HỒ QUANG bộ phận được chế tao bằng vât liêu 
cách điên và không cháy đề dâp tắt hồ quang xuất hiên giữa các 
đầu tiếp xúc cuả khi cụ cắt điện khi ngắt đòng điên. Trong một 
số khi cụ cắt điện công suất lớn, bö quang trong HIDHQ đước 
kéo dân bằng một từ trưởng hoặc thôi bằng khí nén hay môi 
đòng khí do đầu cách điện bị phân huỷ tạo nẽn 

HỘP ĐÊM nói tụ tập nhưng ngưởi chơi bởi trác táng, trụy lac 
(cò bac, nghiên hút, mua bán đâm...) vào ban đẽm dưới chế độ 
cũ. Hiện nay vẫn còn những IIĐ trả hình cần được đấu tranh 
đẹp bỏ. 


HỘP GIẢM TỐC cơ cấu nhiều khâu cuả máy, gồm các bô 
truyền có tỉ số truyền không đổi tạo thành hộp truyền đông 
(thưởng là kín), đùng đê hạ thấp tốc độ góc cuà truc rã sO VỚI 
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trục vào, kéo theo sự tăng môinen quay trên trục ra. Phân biệt 
iIGT với bô nhân, hộp tốc độ... Phố biến nhất tà [IGT hai cấp 
bánh răng tnị đơn giản (có tỉ số truyền danh nghĩa từ 8 đến 40), 
HŒT một cấp (từ 2 đến 6.3); HGT ba cấp (tử 43 đến 200), các 
HIGT trục vi TIỚT bánh răng côn, HGT' hành tình (tỉ sô truyền 
tới 2 000 - 3 000), HŒTI bánh răng sóng (một cấp, t¡ số truyền 
tử 80 đến 315), HỚT thuỷ lực... được dùng ít hoặc trong những 
trưởng hợp đặc biêt. Các loại HGT' bánh răng trụ, trục vít và 
đông cơ - hộp piảm tốc (tiền khổi) đã được tiêu chuẩn hoá về 
công suất, mômen trên trục ra, khoảng cách trục và được các 
nhà máy chuyên môn hoá sản xuất hàng loạt. 

HỘP NỐI (A. hub), thiết bị trong đó có nhiều đầu nốt để nối 
các nút trong một mạng. Nói chung FIN được thiết kế với: 4 hoặc 
6 nút và có thê có đầu nối để ghép với các HN khác Thông 
thưởng IIN nối có chung một kiến trúc, như f'thenect, ARCner, 
12DT (Œiber [DDistnbuted Data Interface) hoặc Token-lRinp. Đó 
là sự khác biệt giúa HN và bộ lập trung, thiết bị này chấp nhận 
các kiến trúc khác nhau tuy sự phân biệt này không thực rõ ràng. 
HIN rẻ và đơn giàn hơn bộ tập trunp. 

HỘP Ổ TRỤC họp bằng gang hoặc thép, bên trong có các ð 
đổ, truyền phụ tải từ thùng toa xe hoặc đầu kéo xuống cỔ trục 
cuà các cắp bánh xe qua ô chứa và Lượng đầu bôi trơn dự trữ. 
Hiệp có Lô để rót dầu, có chỗ tháo lắp õ để bảo dưỡng. Tù 1950, 
người ta thay ổ trượt bằng ö lăn. Ö môt đầu trục thưởng lắp hai 
ô. một ô thanh lăn đỗ hai dãy có chịu môt phần lực chiều trục 
và một ô thanh lăn đố môt dãy chủ yếu ehyu lực hướng tâm. Thay 
Ö trượt bằng ð lăn làm tăng thêm độ trøn nhẹ, Khả năng tài và 
tuổi thọ cuả HÔI, do đó tạo điều kiện tăng thêm tốc độ đoàn 
làu Và độ an toàn chuyên động. 

HỘP PIIÂN PIHIỐI cum cơ cấu bánh răng hoặc thuỷ lực được 
chế tạo thành hôp kin, dùng để phân phôi mômen từ động cơ 
cho nhiều cơ cấu đồng thời đước truyền đông, như ở phương tiến 
vân chuyên có nhiều trục chủ động. Trong HPP ngoài nhứng 
bánh răng bảo đàm phân phối mômen, còn có các bánh răng phu 
đề bào đàm chiều quay cần thiết. 

HỘP TITU (A. mait box), hộp thu điện tử, mô phỏng hộp thư 
thông thưởng trên bộ nhớ cuả máy tính, nhằm lưu giữ các thư 
điên tử được gửi đến qua hê thống truyền thư điên tử. 


TIỘP TỐC ĐỘ (cg. hộp số, hộp truyền động). có cấu nhiều 
khâu cuả máy công cu, máy công nghề, Ô tô, xe máy... dùng để 
thay đôi tn số vòng quay cuả trục bị dẫn bằng cách thay đồi 
các UI số truyền động trong khi tần số vòng quay cuả trục dẫn 
vẫn cố định. HT1) phân cấp có số cấp tốc độ hữu hạn, thưởng 
gôm khổi các truyền đông bánh răng di trượt nhiều bậc hay 
các căp (trục vít, bánh vít... lắp trên các trục nằm trong hộp 
riênp rẽ hoặc trong hộp chung vỏ: các cö cấu khác. IÍTD vô 
cấp cho phép biến đối liên tục tốc đô cuả trục bị dẫn trong 
một phạm vi nhất định. thường gồm cơ cấu truyền dẫn vô cấp 
cơ khí, điên kết hợp với động cớ điên một chiều hoặc động có 
cảm ứng biến tôe vô cấn 

HỘP TRÁNG PHAM toai hộp hình trụ dùng để tráng phim 
thủ công. Ilôp bằng nhựa hoặc kịm loại không gi (ma bỏng 
chông gì) có truc xoay rởi. típ được phim cuộn cổ 3 x 4 cm và 
6x6 cm. Nắp hộp kin, có khóp răng với thành hộp không cho 
ánh sáng lot vào. Hộp có băng nhựa, mép lồi lõm kích thước 
bằng phim để tránh đính phim. Loại hộp cài tiến tiên lợi hón 
vì không dùng băng nhựa lót phim. mà dùng kẽ vòng dưới bàn 
trục kep mép phim. 

HỘP XE DAO cớ cấu nhiều khâu cuả máy cắt kim loại. 
Trên HXD lấp bản dao, giá đao và đài dao để kẹp dụng cu cắt. 
Bên trong !IXD chứa các kết cấu truyền động tử trục trơn đến 
cặp thanh răng bánh răng hoặc vít me (cho piá dao ngang) cũng 
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như cở cấu đóng mở chạy dao, cd cấu đảo chiều, cở cấu khoá 
truyền, wv. 


HỒPBƠ TT. (Thomas Hobbcs; 1588 - 1679), nhà triết hoc duy 
VẬtI máy móc và chính khách người Anh. Đổi với Ilôphd, hình 
học và có học là những mô hình lí tưởng cuả tư duy khoa học 
Về mặt triết học, Hôpbo phủ nhận sư tồn tai cuả linh hồn tách 
rời thàn thể con người, và cho rằng mọi nhận thức đều sình ra 
IỦ cảm giác, Về mặt chính trí - xã hội, theo Hôpbợ, con người 
là một bộ máy vận động mà mục (tiêu cuả nó là khoái càm cá 
nhân. cho nên người no cạnh tranh với người kia, “người với npưới 
là chỏ sói". Dê khắc phục tình trạng này, để khỏi xày ra cuộc 
chiến tranh cuà tất cả moi người chống lại tất cả mọi ngươi thì 
phât có nhà nước. Nhà nước duy trì hoa bình trong xã hội. Hôpbo 
chống lai quan niêm cho rằng chế độ quân chủ tà do Trời ban. 
nhưng lại chủ Irương một chế độ chuyên chế dựa trên môi khế 
ước (các cá nhân trao quyền cho môt ông vua hay một hội đồng 
nhằm đảm bào an ninh cho tất cả moi ngưỡi). Tử quan điểm đó, 
I[lôpbd đã bài xích các quyền tự do và chế độ dân chủ. Nhưng 
tác phẩm chính: "Những yếu tố của luật tự nhiên và chính trí” 
(1640). "Những cơ sở cuả triết học" ("Về thân thể", "Về con 
ngưởi", "Về công dân”) (1642), "Lêviathan" (1651). 

HÔPLTT (Ph. Hopttc; HI. Hoptitês), bô binh được huấn luyên 
kĩ, trang bị nặng. Thường mang giáo dài 2 -3m. kiếm ngắn, khiên 
tròn, giáp che thân và chân. Irong chiến đấu, H ở hàng đầu hoặc 
hàng thứ 2, thứ 3 cầm giáo hướng về đối phương, ngưới sau đăi 
giáo lên vai người trước tạo thành hàng rào để gạt các mũi tên 
bắn đến. Là thành phần chính trong đội hình phalãng (phalany). 

HÔPMAN A. V. (AugusL Withelm Hlofmann; 1818 - 92). nha 
hoá học Dức. Tìm ra phương pháp chung điều chế amin (1849), 
tách được ben7en, anilin và quinolin từ nhưa than đá lò cốc, dưa 
ra phương pháp điều chế amin bâc một tử amit cuả axit caeboxvbic 
(phản úng thoái biến Hôpman). Có nhiều công hiến cho công 
tighiep xử lí nhựa than đá và công nghiệp sản xuất phẩm nhuộm 

HÔPMAN E- T. A. (Emst Theodor Amadeus Hoffmann, 1776 
- 1822), nhà văn Đúc. Iloc tuât ö Trưởng Đại học Kuênixbóc 
(Konigsberg), từ 1805, chuyển hắn sang sáng tác nhac, là tác giả 
vỏ nhạc kịch lãng mạn đầu tiên ở Đức: "UJndinơ" (1816). iruyên 
ngắn cuà Hôpman dược tập hợp trong "Truyên hoang tưởng viết 
theo tình thần cuả Calôt” (1814) thẻ hiện rõ nhất tài năng của 
Hôpman. Đó là những bức tranh chăm biếm sâu sắc về xã hội 
quý tôc đang tư sản hoá một cách kêch cốm. "Những dau khô 
lớn lao của giám đốc nhà hát” (1819) nói lên nỗi cô đơn của tầng 
lốp trí thức và những hoạt động nghê thuật, châm biếm lối sông 
cá nhân chủ nghĩa suy đồi của diễn viên. sự bất lực của đạo điển 
trước thị hiếu thấp kém cua công chúng. "Con mèo nhỏ Zakhexo 
có biệt hiệu Z(nnôbơ” (1819) là câu chuyên trào phúng về xã hôi 
Dức đầu thế ki 19. "Chuyên kê ban đêm" (2 tập, 1817). "Anh em 
Xêrapiôn" (4 tập; 1819 - 21) và "Những truyền kế cuối cùng” (in 
sau khi mất) miêu tả những xung đột xã hôi đương thời, mốt bên 
là sư sùng bái vật chất mù quáng, lòng ích kí của thế giới tư sản. 
một bên là khát vọng cao cả, tình cảm vô tư trong mỗi con người 
Liều thuyết "Những quan niêm về thể gian của con mèo Murd" 
(1820 - 22) châm biếm trật tự phong kiến lôi thỏi, lối sống tiểu 
tư sản lang bạt. Tiều thuyết "I[hần bọ chét" (1822) công kích nhà 
nước Phỏ cảnh sát; vì tác phâm này mà Hôpman bị đưa ra toà 
Tác phâm của llôpman nồi tiếng thế giới nửa đầu thế kỉ 19 
Yếu tố hoang tưởng kì diêu trong tác phẩm Hôpman được các 
trường phái biểu tương và hiện đại chủ nghĩa trếp thu và sử đụng 
rộng rãi, 

HÔPMAN G. I. (Gerhart Johann llauptmann, 1862 - 1946), 
nhà văn Đức. Học sử, triết, lịch sử nghệ thuật. Trến sĩ danh dự 
các trưởng đại học Ocxfot (Oxford), Iauwich (LeIpig), Praha 
(Praha), Côlômbia (Colombia). Viên sĩ danh dự Viện Flần lâm 


Nghệ thuật Tạo hình Viên (Áo; 
1924), viện sĩ Viện Hàn lâm Văn 
học Đức (1928). Chuyện viết 
kịch, đề cập nhiều vấn đề xã hội 
Dức trong giai đoạn đế quốc 
chủ nghĩa. VỎ nổi tiếng là 
"Những người thợ đệt" (1892) 
về cuộc đấu tranh của công 
nhân dệt vùng Xilêd¡i (Silesia) 
năm 1844, gần 5Ú năm sau, 
Hôpman mới dựng thành kịch. 
Lần đầu tiên trong lịch sử văn 
học Đức, người công nhãn được 
đưa lên sân khấu vói tư cách là 
nhân vật anh hùng. Thởi kỉ Hitle 
(A. Hitler) nắm chính quyền, 
Hôpman ở lại Đức nhưng không hợp tác với chúng. Hôpman 
cũng viết truyện ngắn, tiểu thuyết. Cuốn tiểu thuyết "Gã phản 
đạo ở Xoana”" (1918) được công nhận là hay nhất trong văn xuôi 
hiện đại Dức. Giải thưởng Nôben về văn học (1912). 

HÔPMAN R. (Roald Hoffmamn; sinh 1937), nhà hoá học Hoa 
Ki gốc Ba Lan. Đề ra quy tắc bảo toàn tính đối xứng của các 
obitan, cho phép tìm hiểu sâu sắc cơ chế cuả một loạt các phản 
ứng hoá học. Giải thưởng Nôben hoá học (1981) cùng với nhà 
hoá học Nhật Bản Eukui (K. Eukui). 

HÔPMANXTHAN H. Ph. (Hugo von Hofmannsthal; 1874 - 
1929), nhà văn Áo. Nồi tiếng về 
những bài thở trữ tình và 3 vỏ 
kịch thở [Hôm qua” (1891), 
"Cái chết cuả Tixianô" (1913), 
"Cái chết và anh hề" (1913)]. 
Hôpmanxthan thiên về chủ 
nghĩa ấn tượng, tìm hình thức 
đẹp, có phong cách độc đáo. 
Thơ Hôpmanxthan phản ánh 
tâm trạng lớp thanh niên cuối 
thế kỉ, sống trong chế độ quân 
chủ Áo - Hung. Năm 20 tuổi, 
không làm thơ nữa; đến 1897 
mới lại cầm bút, sáng tác kịch 
thơ trú tình, có bị kịch và hải 
kịch, thỉnh thoảng cũng tìm về 
nguồn cảm hứng thời niên thiếu. 

HÔPPƠ E. (Edward Hopper; 1882 - 1967), họa sĩ Hoa Kì. Từ 
1906 đến 1910, ông sang Châu Âu ba lần, nhưng chủ yếu là ở 
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Hôppo E. "Nhìn từ cầu Uyliamxbơc" 








HỐT TẤT LIÊT H 





Pháp. Ông ít nhiều chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa tân ấn tượng 
nhưng hoàn toàn không để ý đến sự phát triển của hội họa hiện 
đại Châu Âu thời đó như chủ nghĩa lập thể, dã thú... Đề tài tranh 
của ông hoàn toàn là phong cảnh Hoa Kì, những bóng người cô 
độc trong những phòng khách sạn bình dân. Ông đặc biệt yêu 
thích những gì chắc chắn, không hoa mĩ, có cấu trúc rõ rằng do 
con người tạo nên như nhà máy, cầu, đưởng cao tốc, những hình 
thể đơn giản sạch sẽ của ngọn hải đăng, trạm xăng, những ngôi 
nhà trắng trần trụi, phố nhỏ... Phong cách của Ông từ đầu đến 
cuối hầu như không hề thay đồi. Sự kiên trì ấy trong tính cách 
cũng là một trong những yếu tố tạo nên sức mạnh cho tác phẩm 
của ông. Những bức tranh nồi tiếng: "Sáng sóm ngày chủ nhật" 
(1930), "Phòng ỏ Bruklyn" (1932), "Phố đêm" (1942), "Nẵng trên 
lầu hai" (1960). 

HÔRA TIUT (L. Quintus Horatius Flaccus; cơ. Hôraxơ; 65 - 8 
tCn.), nhà thơ, nhà lí luận văn chương La Mã cổ đại. Từ nhỏ 
được gửi đến Rôma, theo 
học các giáo sư giỏi nhất 
đương thỏi, sau đó sang 
Aten (Hi Lạp) để bồ túc 
thêm về tu tư học và triết 
học. Trở về Rôma, kết bạn 
với Vecgiliut [Vergilius; cg. 
Viêcgin (Virgile)] và được 
giúi thiệu với Maêexenal 
(Maccenas, cp Mêxen 
(Mecène)]- cố vấn của 
hoàng để La Mã Auguxtut 
(Augustus). Nhỏ sự bảo trợ 
này, Hôratiut có thể chuyên 
tâm vào sáng tắc thở ca. 
Hôratiut là tác giả của 
nhiều bài thơ châm biếm và trữ tình ở loại hình thỏ ngắn (đoản 
thi). Với luận văn "Nghệ thuật thi ca" (“Thi học"), Hôratiut được 
xem là người sáng tạo ra cơ sở lí luận của chủ nghĩa cổ điển, có 
ảnh hưởng đến tư tưởng lí luận văn chương và lí luận kịch của 
các thế kỉ sau, nhất là thởi kì Phục hưng. Tiếp thu tư tưởng lí 
luận của Arixtôt (Aristote), Hôratiut tiếp tục đề ra những nguyên 
lí xác định cấu trúc của tác phẩm kịch, sự phân biệt giữa bị kịch 
và hài kịch, nhất là sự kết hợp giữa bắt chước và ý nghĩa của bắt 
chước, giữa tính hấp dẫn và tác dụng giáo dục đạo đức của kịch. 

HÔRAXƠ x. Hôratiu:. 

HÔRÔVIT V. (Viadimir Horowitz ; 1904 - 88), nghệ sĩ pianô 
Hoa Ki, gốc Ukraina. Tốt nghiệp Nhạc viện Kiep 1921. Năm 
1925, rời Liên Xô sang cư trú tại Niu Yooc (New York). Là nghệ 
sĩ pianô thiên tài cuả thế kỉ 20, được mệnh danh là "Hoàng đế 
của đàn pianô"; thưởng được so sánh với nghệ sĩ pianô kiệt xuất 
bậc nhất cuả Hungari thế kỉ 19 là Lixtd (E. Liszt). 

HỐT TẤT LIỆT (O0bilai hay Hubilai; 1215 - 94), đại hãn Mông 
Cổ, người sáng lập triều Nguyên ở Trung Quốc. Cháu Thành Cái 
Tư Hãn (Gengis Khan), em trai Mông Kha. Trong khi đại hãn Mông 
Kha tấn công vào đất Tống, Hốt Tất Liệt được cử tiến đánh miền 
Tay Nam Trung Quốc, tràn vào Vần Nam chiếm nước Đại Lý. Năm 
1259, Mông Kha tử trận, Hốt Tất Liệt quay lên phương Bắc, tự ý 
lên ngôi đại hãn (1260). Sau khi dẹp yên các thế lực chống đối, 
thôn tính toàn bộ Trung Quốc, năm 1271, tự xưng làm Đại Nguyên 
hoàng đế, dời đô xuống Bắc Kinh. Nhiều lần đem quân xâm lược 
các nước Dông Nam Á và Dông Á. Là người chủ trương thi hành 
chính sách áp bức và đồng hoá dân tộc, mang đậm tính tàn bạo 
quân phiệt. Đã tiến hành nhiều cuộc chiến tranh xâm lược mỏ rộng 
đế chế về phía Đông Á và Dông Nam Á. Dã nhiều lần sai sứ sang 
dụ dỗ và đe đoạ Dại Việt. Năm 1285 và 1287, sai con trai là Thoát 
Hoan đem quân đánh chiếm Đại Việt nhưng đều bị thất bại. 
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HÔTKIN Ð. C. (Dorothy Crowfoot Hodgkin; 1910 - 94), nhà 
hoá học nữ người Anh. Nghiên cứu trong lĩnh vực xác định cấu 
trúc các hợp chất bằng tia X; đã xác định cấu trúc của nhiều hợp 
chất quan trọng như penixiin (1947), vitamin B42 (1956). Giải 
thưởng Nôben về hoá học (1964). 

HÔTKIN T. (Thomas Hodgkin; 1798 - 1866), thầy thuốc người 
Anh. Người đầu tiên mô tả bệnh lympho hạt ác tính (mang tên 
bệnh Hôtkin). Các dấu hiệu: sưng các hạch nông và sâu, bắt đầu 
ở cổ sau lan dần ra khắp cơ thể, sưng lách, có thể sưng gan, ngứa, 
sốt nối cơn; tăng bạch cầu ưa axit (ưa eosin) trong máu; cấu trúc 
các hạch biến đồi - tăng tế bào lympho, tế bào Sternberg và xơ; 
tiến triển tự nhiên dẫn đến tử vong sau vài năm. Có thể chữa 
khỏi các bệnh khu trú bằng tia phóng xạ và hoá chất. Nguyên 
nhân bênh chưa rõ, có thể do ung thư, hoặc các bệnh nhiễm 
khuẩn, nhiễm vi rút, bệnh giảm miễn dịch tế bào. 

HÔTTENTÔT [Hottentot; cø. Khôikhôi (Khoikhoi)], nhóm 
tộc người bản địa Châu Phi, thuộc chủng tộc Nêgrôi! (Negroid). 
Khác với người Busmen (Bushmen) lùn thấp, người H cao lớn, 
nói ngôn ngữ Khôixan (Khoisan; cø. Côixăng). Số lượng 110 
nghìn người (1986). 

Địa bàn cư trú của người H là mỏm cực Nam Châu Phi, tử 
mũi Hảo Vọng đến Sông Công. Loại hình kinh tế chủ yếu của 
họ là chăn nuôi và săn bắn. Đàn ông đóng vai trò chính trong 
công việc này, Nguồn cung cấp thức ăn chính là thịt và sữa. Công 
cụ săn bắn là những chiếc lao đầu nhọn bọc sắt. Người H biết 
nghề rèn tử lâu đởi, tự chế tạo các loại vũ khí và công cụ sản 
xuất. Sống theo chế độ phụ quyền. Một số thị tộc họp thành bộ 
lạc, đứng đầu bộ lạc là tù trưởng, điều hành công việc trong bộ 
lạc với sự giúp đố của hội đồng bộ lạc. Mỗi thị tộc được phân 
phối một phần đất đai để săn bắn và làm đồng cỏ để chăn nuôi 
Ela SÚC. 

Trong quả trình thực dân hoá Nam Phi, thực dân Hà Lan đã 
tiêu diệt một bộ phận lón người H, cũng như người Busmen, bắt 
họ làm nô lệ, một số bị đẩy lùi vào rừng rậm, hoặc các vùng khô 
cần, hiếm nước để sản xuất và sinh hoạt. 

HÔXÊ MACTI x. Mac H. H. 


HÔXMAN G. E. (Georges 
Eugène Haussmann; 1809 - 91), 
tỉnh trưởng tỉnh Xen (Seine; 
Pháp) thỏi Napôlêông II 
(Napoléon III). Ông lãnh đạo 
việc cải tạo, mỏ rộng và hiện 
đại hoá thành phố Pari, để lại 
dấu ấn cho tới ngày nay. Nhiều 
đường phố, quảng trưởng được 
mỏ rộng, các khu lụp sụp nội 
thành được thay thế bằng những 
quần thể mới liên tục và kéo dài 
theo hai bên các đại lộ. 


HƠ KIUN (Ho Kjun; 1569 
- 1618), nhà văn, nhà tư tưởng 
Triều Tiên. Xuất thân trong 
gia đỉnh quan lại. Sau khi đỗ 
văn khoa, làm quan cho triều đình và đi sứ Trung Quốc (1593). 
Ông có tư tưởng cải cách xã hội, bất mãn với sự bất công của 
chế độ phong kiến, ham thích tìm hiểu khoa học kĩ thuật phương 
Tay. Bị án tử hình vì tội âm mưu khỏi nghĩa lật đổ chế độ. 

Tác phẩm nồi tiếng là truyện "Hông Kintông" viết về một xã 
hội lí tưởng sau cuộc nổi dậy của nông dân. Với ý nghĩa tiến 
bộ cuả chủ đề, với bút pháp mới mẻ, khắc hoạ hình tượng sâu 
sắc, tác phẩm mở đầu cho sự phát triển tiểu thuyết mói ở Triều 
Tiên tử thế kỉ 17 đến đầu thế kỉ 20. 
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HỞ VAN THM trưởng hợp bệnh lí (hỏ van): các van không khép 
kín được, để một phần máu trào ngược dòng trở lại phía trên, làm 
ứ máu và làm giãn buồng tim ở phía trên van bị hỏ, lâu dần dẫn 
đến suy tim. Các van thưởng hay bị hở: hở van hai lá làm máu trào 
ngược từ tâm thất trái lên tâm nhĩ trái; hở van tổ chim (cg. van 
bắn nguyệt) làm máu trào ngược tử động mạch chủ về tâm thất 
trái. Nguyên nhân: thấp khóp cấp; viêm màng trong tìm (thưởng 
là hậu quả cuả nhiễm khuẩn răng miệng); các thương tồn thoái 
hoá kèm theo lão hoá toàn bộ van tim; các dây chẳng van tim (néo 
vào các tâm thất) đài ra kèm theo phì đại các van; giãn buồng tim; 
phinh động mạch chủ, vv. Dự phòng: chữa tốt thấp khóp cấp, các 
nhiễm khuẩn răng miệng. Điều trị nội khoa trong thời gian đầu 
(dùng thuốc, vệ sinh răng, miệng, chế độ lao động, sinh hoạt thích 
hợp); mồ và thay van tim nếu xuất hiện khó thỏ, đau thất ngực, 
bắt đầu suy tim. HVT có thể kèm theo hẹp van tim ở cùng một 
van hoặc đồng thởi ö nhiều van (gọi là bệnh van tim), làm cho 
bệnh cảnh lâm sàng và việc điều trị trở nên phúc tạp. 

HỞ VÒM MIỆNG (cg. hỏ hàm ếch), dị dạng bẩm sinh ở vòm 
miệng mềm và vòm miệng cứng, do các nụ mặt thiếu dính liền, 
tạo thành khe hở ở vòm miệng. HVM ảnh hưởng đến phát âm, 
nuốt và làm cho cơ thể dễ mắc các bệnh đường hô hấp. Diều trị: 
mồ tạo hình lúc trẻ còn nhỏ (2 - 3 tuổi); sau khi mồ, phải kiên 
trì huấn luyện cho trẻ tập nói. 

HƠI thuật ngữ âm nhạc đân gian cổ truyền dùng để chỉ âm 
hưởng và sắc thái tình cảm cuả một loại nhạc (H bắc) hay cuả 
một bản nhạc. H bao gồm một hàng ãm với những độ cao xác 
định, một quan hệ chức năng cuả âm trong hàng âm đó, mội 
cách tiến hành giai điệu cộng với những thủ pháp luyến láy, nhấn 
nhá riêng. Các loại H thưởng được nhắc đến: 

1L) Hai: âm hưởng và sắc thái tỉnh cảm cuả bài nhạc Nam ai 
trong hệ thống bài bản cuả dàn tải tử Nam Bộ. Thành phần âm: 
đô - mỉb -fa - sol - sib - đố. 

2) H bắc: a) Âm hưởng chung mang tính chất vui, khoẻ cuả 
nhóm các bản nhạc thính phòng cổ truyền "Những bài bắc". Tù 
"bắc" thể hiện tính cách, chứ không có nghĩa chỉ phương vị. b) 
Tên gọi một hệ thống điệu thức - điệu tính và cách tiến hành 
giai điệu theo kiểu những bài bắc. Thành phần âm: đô - rê - fa 
- sol - la - đố và hai biến thế là nhạc và H quảng. 

3) H nam: Âm hưởng chung mang tính chất êm dịu, buồn man 
mác cuả nhóm các bản nhạc thính phòng cổ truyền "Những bài 
nam", trong đó thưởng được nhắc đến nam/ai/ nam/xuân/oán. 


4) H oán: Âm hưởng buồn cuả một vài bài nhạc thính phòng 
cô truyền thuộc "Những bài nam" hay còn gọi "Những bài oán". 
Thành phần âm: đô - mib - fa - sol - la - đế. 

5) H xuân: Âm hưởng cuả bài nam xuân trong nhóm "Những 
bài nam" cuả nhạc thỉnh phòng cổ truyền. Thành phần âm: đô - 
rê - Fa - sol - xi giáng - đố. 

HƠI BÃO HOÀ hơi đã đạt tói trạng thái cân bằng giữa pha 
hơi và pha lỏng (H/ L) ở một nhiệt độ xác định. Tại đó, số phân 
tủ chất lỏng bay hơi bằng số phân tử hơi ngưng tụ. Khi chưa đạt 
tới trạng thái cân bằng trên, chất lỏng tiếp tục bay hơi, hơi đó 
gọi là hơi khô (hơi chưa bão hoà). 

HƠI BỤNG hơi được hít sâu xuống đáy cuống phối, làm bụng 
phình ra trước khi hát; có tác dụng: khi hát, âm thanh phát ra 
vang, to, khoẻ và dài hơi. Chèo gọi là HE, hí khúc Trung Quốc 
gọi là hơi "đan điền"; hát mới gọi là hoành cách mô. 

HỚN QUẢN huyện cũ; năm 1977, nhập với Châu Thành 
thành huyện Bình Long, tỉnh Sông Bé, nay thuộc Bình Phước. 
X Bình Lang. 

HỢP ÂM BA một dạng phổ biến nhất cuả hợp âm, ở thể gốc: 
gồm 3 âm, nếu chồng lên nhau tử thấp đến cao thi tạo thành 2 


HÓP CHẤT DIDA H 





khoảng cách quãng ba. Hơi điêu của các quãng ba nà xác định 
hơi điệu của HÂR vd. 








-®-)T ®@)T )1 -®-J“t 


ŒT = quãng ba trưởng, t = quãng ba thú) 
HÃB có hai thể đảo: HÂ sáu (kí hiếu là 6) và HÂ bốn - sáu 
(kí hiệu là 6/4) 


Thể gốc Thể đáo 


h® 


HỢP ÂM BẢY một dạng khá phổ biến cuà hớp âm, ð thể 
gốc: nếu chồng lên nhau tư thấp đến cao thì tao thành 3 khoảng 
cách quãng ba. Ilay sử dụng 3 loai HÃBR: trưởng với công năng 
hoà Âm át (kí hiệu D2); thứ - hạ át ổ bậc II (kí hiệu 1T?) và giàm 
- át Ò bậc VI (kí hiên VI]?); vd. trong đô trường: 


b 
D; HP 


VII, 


HIÂB có ba thể đào: hợp âm năm sáu kí hiệu là 6/5, hợp âm 
ba bốn 4/3 và hớp âm hai 2: 


Thể qố 
ế qốc F— Thể đảo — 
1] IÏ 
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HỢP ÂM CHÍN một dạng ít dùng cuả hợp âm; ở thể gốc: nếu 
chồng lên nhau tử thấp đến cao thì tạo thành 4 khoảng cách 
quãng ba. Thưởng chỉ dùng 2 loại HC: trưởng Với công năng 
hoà âm át (kí hiệu: Do); thú - ha át ở bậc II (ki hiệu: II), vd. 
trong đô trưỏng: 


Đo Họ 


HÁC hiếm dùng các thể đảo. 

HỢP ÂM ĐAO những biến thể cuä các hợp âm ở thê gốc, khi 
có sư chuyển đảo lên xuống quãng tám trong thành phần các âm 
cuả chúng làm cho âm gia hoặc âm cao nhất trở thành âm thấp 
nhất. X. Hợp âm ha; Hợp âm bảy; Hợp ôm chín 

HỢP BẢO khối bào tương chứa đưng nhiều nhân và được bao 
trong một mang tế bào. tạo nên trạng thái tương tự như đa bào, 
Thuật ngũ này đôi khi được dùng đẻ chỉ khối bào tương có màng 
chia thành tửng phần riêng biêt, nhưng vẫn có nhiều cầu nối bào 


tướng với nhau. Cấu tạo tương tự có (hề thấy ở có vân, cơ tìm, 
trứng cÔn trùng và một sô loài động vật nguyên sinh. 

HỢP CA thuật ngữ dùng đề chỉ hình thức ca hát từ hat người 
trỏ tên, có kết hợp tự do về loai và chất giọng. 

HỢP? CHẤT chất tỉnh khiết mà phân tử gồm nhưng nguyên 
tử khác nhau hoá hợp với nhau theo một tỉ lê xác đình; HC có 
tính chất khác với các nguyên tử tạo nên nó. Vd. CHa (metan). 
HCL (axit clohiđric), KzSOi (kaLl sunfat) Ca(OH)2 (canal 
hiđroxit), vv. lrong đa số trưởng hợp, các nguyên tổ (trong HŒ 
hoá hợp với nhau theo định luât thành phần không đôi và đình 
Luật tỉ lê bội số. Hiên nay, đã biết được khoảng trên 10 triểu HC 
vô cỏ và hứu cơ. 

HỢP CHẤT CAO PHÂN TỬ x. P2tme. 

HỢP CHẤT CỘNG HOÁ TRỊ hẹp chất mà liên kết giữa 
các nguyên tử là liên kết cộng hoá trị do mốt nguyên tử góp 
chung một điện tú với nguyên tử khác tạo thành. Vd. hiđro 
(H2). metan (CHh;. 

HỢP CHẤT CƠ KIM hợp chất có chứa liền kết cacbon - kim 
loại, vd. metyl magiebromua (CHa - Mg - Br). Các kuưn loại sau 
đày thường (ạo thành dẫn xuất hữu cø bền vưng kim loại kiềm. 
kiềm thổ, nhôm, thiếc, chì, kẽm, cadìmi. thủy ngân, vv IÍCCK 
được dùng rộng rãi trong tổng hợp hữu cơ, làm chất xúc tác cho 
phản íng trùng hợp, chất trủ sâu, điệt cỏ, chất chống nồ cho 
nhiên liêu động cơ. vv., là thành phần cuả nhiên liêu tên Lửa. 

HỢP CHẤT CƠ MAGIE (cg. thuôc thư Grinha), R - MgX. 
Họp chất cơ kim mà nguyên tố kim loại là mapic, được nhà 
hoá học Pháp Grinha (V. Grignard) điều chế (1900) tử ankyl 
halogenua và magie trong môi trưởng ce(e khan. HCCM dược 
dùng đề tổng hợp nhiều loại hợp chất hữu cơ khác nhau như 
hiđrocacbon, dẫn xuất halogen, ancol, axit, vwv. Số công trình 
dùng thuốc thử Grinha lên tới hàng chuc nghìn. 

HỢP CHẤT CƠ NGUYÊN TỔ hợp chất hữu cơ mà trong 
phân tủ ngoài cacbon (C) và hiđro (I1) còn có nguyên tố khác 
[không kê œi (O), nitơ (N). tựu huỳnh (S) và các halogen] liên 
kết trực tiếp với C, vd. hợp chất cơ photpho. Trong trưởng hợp 
nguyên tố khác là kim loại, hợp chất được gọi là cơ - kim. 

Các HCCNT được sử dụng nhiều trong tông hợp hữu cø, dùng 
làm chất xúc tác, thuốc trự sâu trong nông nghiệp, chất dẻo hoÃ, 
chất phụ gia đầu mó, chất tải nhiêt, W. 

HỢP CHẤT CƠ PHOTPHO họp chất hữu cở cuả photpho. 
Có hai loại: 1) Trong phân tứ có P (photpho) liên kết trực tiếp 
với C (cacbon): (C - P), được coi tà HCCP thực thụ, vd. photphin 
RPH¿. 2) P không liên kết trực tiếp vớt € mà qua oxt hoặc lưu 
huỳnh hoặc nitơ; vd, điankytctophotphit. 


RO 
FS—=(I 
⁄ 
RO 
Các hợp chất loại thứ hai rất phô biến trong thiên nhiên. 


IICCP có hoạt trnh sình lí cao, dùng (àm chất độc hoá học 
(chất độc thần kinh) và hoá chất bảo vệ thưc vâi. 

HỢP CHẤT DỊ ĐA phúc chất mà anion gôm nhiều loại oxit 
axit, trong đó chỉ môt loại có một phân tử, còn các loạt khác thì 
có nhiều; tronp môi phíc chất, nguyên tử trung tâm la nguyên 
tử hoá hợp với oxi trong oxit chỉ có một phân tử, Vd. phúc 4K2O 
S¡O2¿. 12 WOa. 14H2O (kaU đođecavonframositicat) là EICDD, 
trong đó silíc (Si) là nguyên tử trung tâm; axit hexavonframalosI 
tsic viết ð dạng phúc chất Ha[Sì (W2O2)¿] cũng là HCI)D mà 
nguyên tử trung tâm là S¡. Nguyên tử (rung tầm thường có sô OXI 
hoá dương lớn nhất, vd. P*Ÿ, As†?* V†Ì si?“ Ge*', vụ. HCDĐ 
được dùng để tinh chế dầu mỏ, tách kháng sinh; dùng lãm chất 
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xúc tác. lâm thuốc thử trong hoá phân tích để xác đỉnh pho(pho, 
asen, thiếc, antimon, vv. 

HỢP CHẤT DỊ VÒNG hợp chất hữu cø có cầu tao vòng: 
trong vòng, ngoài nguyền tử cacbon còn có nguyên tử của các 
nguyên tố khác (di tô), vd oxi (Ó), niỏ (N), (ưu huỳnh (S), 
photpho (P). vv. Những HCDV điển hình là furan, thiophen, 
priđin. Trong thiên nhiên, thưởng gặp HCI2V dưới dạng các 
ancaloit, clorophin, Vviimin, axit nucleic. PÌCOV dóng vai trồ 
quan (rong trong các quá trình sinh hoc. 

IIỢP CHẤT ĐA CHỨC hợp chất mà trong phân tú có hài 
hoặc nhiều nhóm chức giông nhau. Vd: 

axH sucxinic (HOOC CHỊ; CIT› COOITD) là môt điaxu; 

hcxamctilendiamin (HN - (CHạ); - NH¿) b một điamm, 

guXemn (TOCT1; CHIOIT CHOH) là một triancol, W. 

HỢP CHẤT ĐÁNII ĐẤU x. Nguyên tử đánh dấu. 

HỢT' CHẤT ĐIỆN HOÁ TRỊ hớp chất mà liên kết giữa các 
nguyên tử là liên kết điền hoá trị (liên kết ton), trong đó, nguyên 
tử nhường điên tử trở thành on dưởng và nguyễn tử nhân điên tử 
trỏ thành ìon ãm, các ion hút nhau bằng lực tĩnh điên. Vd. Na”CT. 

HỢP CHẤT HỮU CƠ những hợp chất cuà cacbon, trử eacbon 
(II) oxt, cacbon (IV) đioxit và các muối cacbonat, vw. HŒCH€C 
bao gồm các hiđrocacbon và dẫn xuất cuả chúng Về mặt cấu tao 
có thể chia LICIIC thành: L) Các hợp chất không vòng, có mạch 
cacbon hở như ankan, ankcn, ankin và dẫn xuất cuà chúng. 2) 
Các hợp chất vòng cacbon, có mạch cacbon khép kín thành vòng 
(hợp chất thơm, hợp chất đông vòng). 3) Hợp chất dị vòng (có 
môt hoc mỗi vài đị tố trong vòng). Tính chất cuả các HCH€ 
được xác định bởi sư có mặt cuả các nhóm thế (kê cả nhóm chức) 
cũng như các liên kết bội. Các hợp chất hữu cơ có cùng chức hoá 
học và cùng kiểu cấu trúc chỉ khác nhau về số nhóm metilen CHz 
trong mạch cacbon tao thành dãy đồng đẳng (vd. metan CH¡, 
c1an C;Ïlls, propan C3Ha, w..). Nhóm các hợp chất hưu cở có 
cùng sÕ nguyên tử cacbon trong phân tử nhưng khác nhau về 
nhóm chức, tạo thành dãy đồng cấp (vd. ctan C2Ha, ety\ clorua 
C2FI‹CL. e(anoL CạHSOH, axetanđehit CHICITIO, axit Aaxetic 
CHCOOII, vv,). Số HCHC đã biết là rắt lớn (khoảng trên L0 
(riêu hơp chất hữu cø thiên nhiên và tổng hợp); đặc trưng cuả 
chủng là hiên tượng dông phân và khả năng tham gia vào các 
chuyên hoá phức tạp và đa dạng. Các HCHC thiên nhiên như 
aXtt nueletc, protein, lipH, hocmon, vitamin có vat trò quan trọng 
trong hoạt động sống cuả các cơ thẻ động và thưc vật. 

HỢT CHẤT KHÔNG NO (cø. hợp chất chưa no), hợp chất 
hữu cø có chứa nổi đôi, nối ba và có khả năng tham gia phân 
ứng công. 

HỢP CHẤT PHIỐI TRÍ x. Phức chất 

HỢP CHẤT RAXEMIC x. Biến thể raxemic. 


HỢT' CHẤT TẠP CHỨC hợp chất mà trong phân tú có hai 
hoặc nhiều nhóm chức không giồng nhau. Tên goi của IÍCTC 
ứng vót tên gọi cuả các nhóm chức có trong phân tử. Vd. 
z - alanin (cp. aXIt ø - amtnoproplome) (CHạCH (NHạ) COOPH) 
là môt aminoaxit; axIt malic (cg. axit hiđroxisucxinic) 
(HOOC CHÓH CH¿ COOR) là một btđroxiaxIt, 

HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN x. Hoá học các hợp chất hữu 
cơ thiên nhiên. 

HỢP CHẤT VÒNG hợp chất có mạch phân tử khép kín, vd. 
xiclohexan (CaH¿y, benzen (C«H&ä), piriđịn (CaHšN), vwv. 

HỢP CHẤT VÓ CƠ những chất mà phân tử không chứa 
nguyên tử cacbon (trử cacbon oxit, cacbon đioxi(, các cacbua và 
các cacbonat). Có thê phân thành các loại: oxi(, axit, bazø, muối 
và những hợp chất không hoàn toản tuân theo thuyết hoá trị cổ 
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điển như các phức chất. các hiđrua, cacbua, nitrua. cacbony L, vv. 
Cho đến nay, đã biết khoảng 500 nghìn hợp chất vô cơ. Tuy ít 
hơn số hp chất hữu cø, nhưng việc phân loại các LICVC vẫn 
chưa thật hoàn chính. [ỨCVC dưde sử đụng rộng rãi âm vật liêu 
kết cấu cho mọi ngành công nghiệp. xây dựng, năng tưởng, nông 
nghiệp. giao thông vận tái, kí thuât du hành vũ tru. làm phần 
bón, chất phụ gia. thức ăn gia súc, nhiền Liêu tên lửa va hat nhân, 
dược phẩm. w. 

HỢP CHỦNG QUỐC IHIOA KÌ x. Hoa Kì 

HỢP CỦA ILAI TẬP HỢP tập hop hao gồm tất cả các phân 
tử euÄ cả hai tập hợp đó. IICITTTTI À và B đước Kĩ hiệu là AUH. 
Tương tự có thể định nghĩa hóp cuà môt ho (hữu han hoặc võ 
han) các tâp hop. 

Phép họp cuả các tâp hợp thoả mãn luât giao hoán, kết họp, 
tức là AUR = BUA và (AUOBR)DUC = AU(BUC). Giua phép 
hợp, phép giao và phép lấy phần bù các tập hợp có mối tiên hê 
sau đây: (AUB)OC =  (ARC)U(BnC) (AnR)OC = 
(AUC)n(BUC) (uật phần phối); A (BÚC) = (A B)(A C) 
và A BAC)=(A  B)U(A €) (tuuát đối ngẫu Dó Moocgăng,. 

HỢP? DỊCH (A. assembting), việc dịch môt chưởng (trình nguồn 
tử dạng ngôn ngữ kí hiêu (hợp ngữ) sang dạng ngôn ngữ máy. 
thông thưởng thưc hiên theo cách dịch đần từng lẽnh 

HỢP ĐỀ về, mệnh đề thứ ba trong một tam đoan thức. PT 
là sự tông hợp cuả chính đề và phản đề. trong IID đã giữ lại 
những yếu (ố cân thiết từ chính đề và phản đề đề tao thành môi 
khái niêm. một mênh đề mới. Và mênh đề này (hợp đề) lại có 
thể giữ vai trò cuả một chính đề trong tam đoạn thức sau 

HỢP ĐỒNG CHÌA KHOÁ TRAO TAY một lợại hợp dồng 
sử dụng trong mua bán công trình thiết bì toàn bô, theo đó ngươi 
thầu chiu trách nhiêm toàn bộ các khâu từ điều tra cöở bản, tư 
vấn, thiết kế. củng cấp nguyên vát liêu, máy móc đến thì công 
xây dựng. lấp đặt, vận hành thử.. và giao cho người mua môi 
công trình hoàn chỉnh sẵn sàng đưa vào sử dụng. Iuỳ theo mức 
đô dịch vu mà người thầu cung cấp, có thể phân biết nhiều loại: 
HDCKTTT thưần tuý (người thâu có trách nhiêm chuyên thêm 
cho người mua một số hướng dẫn về vận hành); hớóp đồng chìa 
khoá kí thuât trao tay (ngưỡi thâu piúp đổ thêm về kĩ thuật cho 
người mua, nhưng không bảo đảm kết quả vận hành đạt sàn lưỡng 
và quy cách phẩm chất theo thiết kể); hóp đồng sàn phẩm trao 
tay (ngưởi thầu chịu thêm trách nhiềm đào tao có kết quả một 
đội ngũ cần bộ công nhân có thê đàm bảo vận hành công trình 
đạt sàn lượng, quy cách quy định); hợp đồng thi trưởng (trao tay 
(ngưỡi thầu đàm nhiêm thêm trách nhiệm giúp người mua trong 
hoạt động quản lí. tiếp thí, đào tao đội ngũ). 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ văn bản thoả 
thuận dằm bảo tính pháp lí được kí kết giúa bên giao va bên 
nhận khi tiến hành mua bán công nghê. 

HỢP ĐỒNG CIIUYỂN GIAO QUYỀN SỞ IIỬU ĐỐI 
TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP văn bản thoả thuận giữa 
hai bên, trong đó một bên - bên giao - là chủ sở hứu đôi với sáng 
chế, giải pháp hữu ích, kiều dáng công nghiệp. nhãn hiệu hàng 
hoá, còn bên kia - bên nhận - lä người khác; với nội dung là bên 
giao chuyển giao cho bên nhận quyền sở hữu đối với sáng chế, 
giải phấp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiêu hàng hoá. 
Hợp đông phải được đăng kí tại cd quan sở hữu công nghiệp 
quốc gia (Cục Sồ hữu công nghiệp) mới có giá trị pháp l. 

HỢP ĐỒNG DÂN SỰ sự thoả thuận siữa các bên về việc xác 
lập, thay đồi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ đân sư (điều 394. 
mục 7, Bộ luật đân sự Việt Nam). HÍ5DS là một loai giao địch 
mà trong đó phải có sự trùng hợp ý chí cuả các bên. Việc giáo 
kết hớp đồng dàn sự phải tuân theo các nguyên lắc tự nguyên. 
bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thắng, tự đo 
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giao kết hợp đồng, nhưng không được trái pháp luật và đao đức 
xã hội, Hì)1)S được xem là giao kết khi các bèn đã thoả thuận 
xong nội đung chủ yếu cua hớp đồng. Nội dung chủ yếu cua hợp 
đồng là những điều khoản không thể thiếu được đối với loại hợp 
đông đó hoặc do pháp luật quy định hoặc theo thoả thuận cuả 
các bên, bao gôm đổi tương cua hợp đồng, số lượng, chất lượng. 
giá, phương thức thanh toán. thỏi hạn, địa điểm, phương thức 
thực hiện hợp đồng, quyền. nghĩa vụ cua các bên, trách nhiệm 
đo vị phạm hợp đõng. lldp đồng cũng xem như được giao kết 
khi thơi han trả lỗi mà bên nhân được đề nghị vân im lặng, nếu 
có thoả thuận im lặng là sự trà lời chấp thuận. Đôi với hợp đông 
phải có chứng nhân cuả công chúng nhà nước, chứng thực, đăng 
kí hoặc xm phép. thi thời điểm giao kết hợp đồng là thời điểm 
đươc chứng nhận, chứng thi/c, đăng kí hoặc cho phép. !IĐIS có 
thê được giao kết bằng lời nói, bằng văn bàn hoặc bằng hành vị 
cụ thê. Nếu pháp luật quy định một hình thức nhất định bắt buộc 
đôi với tứng loại hợp đồng cụ thê thì phải tuần thủ hình thức đó. 
Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu tực bắt buộc đối với 
các bên. Hợp đồng có hiêu lực kế từ thời điểm giao kết. trừ 
(rưởng hợp có thoa thuận khác hoặc pháp tuầt có quy định khác. 
HIDDS có thể được phân loai thành hợp đồng song vụ và hợp 
đöng đơn vụ, hợp đồng chinh và hợp đồng nhì. hớp đồng vì lợi 
Ich cuả người thứ ba. 

Bô Iuật dân sự Việt Nam quy định các loại [IDIDS thông đụng 
sau đây: hợp đông mua bán tai sản (hợp đông mua bán nhà), 
hợp đồng trao đôi tài sản. hợp đồng tặng cho tài sản, hợp đồng 
vav tải sản, hợp đông thuê tài sản, hợp đồng mượn tài sản, hợp 
đồng dịch vụ. hợp đồng vận chuyên, họp đông gia công, hợp đồng 
gÙI gì tài sản, hợp đông bảo hiểm, hợp đồng uỷ quyền. hứa 
thưởng Và thi có giải 

Việc (thức hiện IIDDS phải tuân theo các nguyên tắc trung 
thực, theo tinh thần hớp tác và có lợi nhất chơ các bên, bảo đàm 
Iin cây lẫn nhau, dúng đối tượng. chất lượng, số lượng, chủng 
loại, thởi hạn, phương thức và các thoả thuận khác, khõng được 
xâm phạm đến tợi ích cuả nhà nước, lợi ích công cộng, quyên, 
lợi ích hợp pháp cuà người khác. HDIS có thể bị sửa đồi hoặc 
huy bỏ nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định. Bên có 
lỐi trong việc hợp đồng bị huỷ bò phải bồi thường thiệt hại. 
HDDS chấm đứt khi hộp đồng đã được hoàn thành, theo thoả 
thuân cuả các bên, cá nhân giao kết hớp đồng chết, pháp nhân 
hoặc các chủ thể khác chấm dứt hợp đồng, mà hớp đồng này 
phải do chính cá nhân. phấp nhần hoặc các chủ thẻ đó thực hiện: 
hợp đồng bị huỷ bỏ, bị đình chỉ; hợp đồng không thẻ thực hiện 
được do đối tượng cuả hớp đồng không còn và các bên có thê 
thoả thuân thay thế đố: tương khác hoặc bồi thưởng thiệt hại 
hoặc do các trưởng hợp khác do pháp luât quy định. 

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH hợp đồng kí giữa 
các bên Việt Nam và các bên nước ngoài, nhầm hợp tác với nhau 
trong viếc tiến hành một hoặc nhiều hoạt động sản xuất - kinh 
doanh ở Viêt Nam, không phải thành lập xí nghiệp bên doanh. 
Họp đồng đó do Luật đầu tư nước ngoài tại Viêt Nam được 
Quốc hôi thông qua ngày 29.12.1982 điều chính. Trong hợp đồng 
quy định rõ nghĩa vụ và quyền lợi cuả các bên hợp tác, trách 
nhiêm cuả các bên và viêc phân bố kết quả kinh doanh cho mỗi 
bên. HDHTKD khác với họp đồng thương mại và các hợp đồng 
kinh tế có tính chất trao đổi hàng hoä đơn thuần như hợp đồng 
gìa công, w. Thời hạn cuả hợp đồng do hai bên thoa thuân phù 
hợp với tính chất hoạt động kinh doanh và sự cần thiết hoàn 
thành mục tiêu cuả hóp đông. 

HỢP ĐỒNG KINH TẾ thoả thuận giữa hai bên hoặc nhiều 
bên bằng văn bản quy định quyền hạn và nghĩa vu cuả các bên 
kí kết trong việc thưc hiện công Viếc trong lĩnh vực kinh tế, trong 
sản xuất - Kinh doanh như đã ghi trong hợp đồng. Các chủ thể 


ki kết HDKT phải có đủ tư cách pháp nhân, có đăng kí kinh 
doanh, bình đẳng trước pháp luật. Thê thức kí và nộ: dung cuả 
HIDKT' phải bao gồm các điều khoản chủ vếu theo chế độ IIDKT 
quy định trong pháp luật cuả nhà nước. Ó Viết Nam, là theo 
pháp lênh HDKT (được Hội đồng Nhà nước thông qua 25 9.1989), 
Tuỳ theo yêu cầu cuả sẵn xuất và kinh doanh. các bên có thể ki 
HDKT môt năm, 6 thắng, mỗt quý, một vu, một tháng. Nhà nước 
khuyến khích các bên kí hớp đông dài hạn đối với những mặt 
hàng ồn định. 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG văn bản được kí kết giữa người 
Lao động và người sử dung lao đông về việc làm có trả công, trong 
đó quy định rõ điều kiện lao động, quyền hạn và ngh1a vụ cuả 
các bên trong quan hê lao động (điều 2ó, Chương 4. Hộ luật Lao 
động của Việt Nam). FIDII) được kí kết theo nguyên (tắc tự 
nguyên, bình đẳng. phù hợp với những quy định cuả pháp luật 
về !IDI 1) và với thoả ước lao động tập thể ở những nơi có kí 
kết thoả ước lao động tâp thể theo Luât công đoàn. Nhà nước 
Việt Nam bảo hộ quyền và Lợi ích hợp pháp cuả các bên kí kết 
HDLD, khuyến khích những TTĐ1.1) mà trong đó người lao động 
được hưởng những điều kiên lao động tốt hơn so với điều kiên 
được quy định trong pháp luật lao đông. HDLĐ nhất thiết phải 
có nhưng nôi dụng chủ yếu như: công việc phải Làm và chất lượng 
công việc phải đạt được; tiền công và phương thức trả cõng; nơi 
làm việc; thời han hợp đồng, nhưng điều kiên về an toàn, về vê 
sinh lao động và bảo hiểm xã hôi cho người lao động. Tiền công 
trả cho ngưỡi lao động không được thấp hón mức tổi thiêu do 
nhà nước quy định. Trong quá trình thuc hiên IIĐI.Đ, các bên 
kí kết có thê thoả thuân sửa đồi nội dung cuả I[IDI 1). Việc sửa 
đổi HIDIL1) phải theo đúng nguyên tắc như khi kí kết HDLD. 
Trong trường hợp có sự thay đồi một trong những nôi dung chủ 
YẾu nói trên thi người lao động có quyền yêu cầu kí [IDLĐ mối. 
Việc thực hiên HĐLD có thể được tạm hoãn, đơn phương chấm 
đút hoặc hai bên cùng thoä thuận chấm dứt quan hệ H1 1) trước 
thỏi hạn, nhưng phải bão trước cho nhau biết và phải tuân theo 
các điều kiên đã quy định trong hợp đồng. Khi có tranh chấp Lao 
đông thì trước hết các bên tự giài quyết với nhau bằng (hương 
lượng theo tinh thần hoà giải và tôn trọng lợi ích cuả nhan (Bộ 
luật lao động của Việt Nam). Trưởng họp hoà giải không thành 
thì cả hai bên đều có quyền khiếu nại VỚI thanh tra lao động, 
hoặc toà án nhân dân để giải quyết theo quy định cuả pháp tuât 
(Rộ tuật lao động của Việt Nam). 

HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH văn bản kí giưa hai bên hoặc 
nhiều bén về việc thành lập và điều hành xi nghiệp liên doanh, 
hoặc là văn bản kí giúa xi nghiệp liên đoanh với tÔ chức, cả nhận 
nước ngoài để thành lập xí nghiệp liên doanh múi tạt Việt Nam 
trên cớ sở Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được Quôe hôi 
thông qua ngày 29.12.1987 và đã được sửa đối bố sung theo Luât 
sửa đối, bồ sung lần thứ nhất ngày 20.6.1990; bổ Sung một sô 
điều ngày 23.12 1992; Nghị định số 18 ngày 16.4.1993 của Chính 
phủ quy định chỉ tiết việc thì hành Luật đầu tư nước ngoài tại 
Việt Nam, Luât đầu tự nước ngaài tại Việt Nam 1996 và các văn 
bàn pháp luật có liên quan. HIDLI gôm những nội dung chính 
sau: những dự kiến hên quan đến các bên liên doanh. quốc tịch. 
địa chỉ, đại diện có thâm quyền; tông vốn đầu tư, vốn nháp định, 
tỉ lê góp vốn cuä mối bên, kế hoạch góp vốn. điều kiên chuyển 
nhượng vốn; thỏi hạn hoạt động cưa xí nghiệp tiên doanh, những 
trưởng hợp kết thúc và giải thể xí nghiệp; các nguyên tấc về tài 
chính, công tác kế toán và kiểm tra kế toán; tỉ lê phân bố lỗ lãi 
cho các bên liên quan; quan hệ (ao động trong xí nghiệp liên 
doanh; tổ chức và nhiêm vụ hội đồng quản trị, thủ tục giải quyết 
những tranh chấp giữa các bén liên doanh, vv. HDLD là cö sở 
pháp lí cuà xí nghiệp liên doanh và là một văn bản không thể 
thiếu được trong hồ sø kèm theo đơn xìn đầu tư các tiên doanh 
gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư cưả Chính phủ Việt Nam. 
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HH Họp bồNG NGOAI THƯÓNG 


HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG một loại hợp đồng trong 
lĨnh vực ngoại thương. Chủ thể cuà HDNT là những pháp nhân 
có quốc tịch khác nhau. HDNT do tuât pháp quốc gia và các 
điều uóc quốc tế liên quan điều chính. Trong thương mại quốc 
tế, có nhiều dạng HDONT; đối với người bán hàng, hợp đồng được 
gọi là hợp đồng xuất khâu (bán hàng), đối với người mua hàng, 
hợp đông được gọ: là hợp đông nhập khẩu (mua hàng). Căn cú 
vào cách thúc giao hàng. HDNT chia thành hợp đồng giao hàng 
mói lần và hợp đồng giao hàng định kì. Căn cứ vào phương thức 
thanh toán, HONT chia thành hợp đồng thanh toán bằng liền 
và hợp đồng thanh toán bằng hàng. 

HỢP ĐỒNG TẠP THỂ văn bàn được kí kết hàng năm giữa 
giám đốc xi nghiệp (hoặc thủ trưởng cdở quan) với ban chấp 
hành công đoàn cơ sò, thay mặt cho tập thể công nhân viên 
chức, nhầm xác định nghĩa vụ cụ thể cuà rỗi bên (giám đốc và 
công nhằn) trong việc thực hiện kế hoạch nhà nước, nhiệm vụ 
công tác được giao, tiến hành các biện pháp cải thiện điều kiện 
lao động, nâng cao đởi sống vật chất, và tính thần cuả người 
lao động. HEYFT được kí hằng năm. Chế độ HDTT được quy 
định trong Nghị định 172-CP ngày 21.11.1963 cuả Hội đông 
Chính phủ. Bộ luật lao động của Việt Nam được Quốc hội 
(hông qua ngày 23.6.1994 đã quy định ở chương V Thoả ước 
lao động tập thể (gọi tắt là Thoả ước tập thể) từ điều 44 đến 
điều 54 tại chướng này được áp dụng cho việc thương lượng và 
kí kết thoả ước tập thể ngành. 


Theo Luật đầu tư nưóc ngoài tại Việt Nam và các nghị định 
cuả Chính phủ thí hành tuật này thí HD ƯT cũng được ấp dịng 
trong các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

HỢP ĐỒNG TÔ NHƯỢNG văn bàn được kí kết với người 
nước ngoài, trong đó tổ chúc hoặc tư nhân nước ngoài được chỉnh 
phủ nước sở tại cho hưởng những quyền lợi đặc biệt trong lĩnh 
vực khai thác tài nguyên, thành \ậẬp đồn điền, hoặc tiến hành các 
hoat động phục vụ lợi ích công cộng. Trước đây, HDTN được 
một số nước đang phát triển áp dung trong lĩnh vực thăm dò và 
khai thác đầu khí, nhưng hiện nay không còn thông dụng. Các 
nước có xu hướng chuyền sang hình thức hợp đồng chìa sản phẩm 
trong lĩnh vưc khai thác tài nguyên thiền nhiên. HD TN không 
được áp dụng ở Viêt Nam. 

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN hợp đông kí kết giữa chủ phương 
tiện vận tải với chủ hàng, quy định trách nhiệm cuả hai bên trong 
viêc giao nhận, vận chuyên hàng hoá, áp tải và thanh toán cước 
phí. HĐVC ghi các quy định cụ thể như khối lượng hảng hoá, 
loại hàng, nơi xếp hàng, nơi dó hàng, thời gian gưi và trà hàng, 
phương tiện chuyển chở, cước phí và hình thức thanh toán, trách 
nhiêm vật chất cuà chủ hàng và chủ phương tiên trong trưởng 
hợp không thưc hiền đúng những điều quy định trong hợp đông. 

Ó Việt Nam, các HDVC cuả ngành đưởng sắt hiền nay chưa 
xác định được chính xác ngày gửi, ngày nhận hàng cho người gưi. 

HỢP GIÁO x. Thụ tỉnh. 


HỢP KHỐI cách bố cục kiến trúc hợp nhất hai hay nhiều 
ngôi nhà riêng rế vào một ngôi nhà, vẫn đảm bảo sự hợp lí về 
công năng. 

HỢP KIM vậi tiếu kim loại được cấu thành tử nhiều nguyên 
tố kim loại hoăc nguyên tố kim loại với phi kim; có nhiều tính 
chất công nghê, cơ lí đặc biệt và được sử dụng rộng rãi trong 
mọi ngành kinh tế quốc dân. Có thẻ chia làm ba loại HK chính: 
1) HK sắt: gồm các loại gang, thép và nhũng HK có tính chất cơ 
ti đặc biệt, vd. HK từ, HK dân nở, W.; 2) HK màu: một số HK 
màu quan trọng như đồng thau, đồng thanh (x. Đồng thanh; Đồng 
thau). sìumìn; 3) HK gốm (hoặc HK bột): thành phần chủ yếu 
göm cacbua vonfram kết hợp với coban (Co), có lúc thêm titan 
cacbua. Dộ cứng cuả IIK gốm có thẻ tới 87 - 91Re, khi nung 
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nóng đến gần 1.000°C vẫn giữ được đô cứng đó. Những dụng cụ 
chế tạo bằng HK gôm có thẻ dùng đề cắt tất cà các toai thép 
đặc biệt, gang trắng, kính và sành. Khả năng chế tao HK rất lồn: 
tông số HK nhị nguyên do 20 kim loại tô thành do đó có thể tói 
4.800 loại. 


HỢT KIM AVLAL (N. avial'), hợp kìm trên œ sở nhôm chứa 
0,45 - 090% nuge, 0,5 - I/2% silc, 0⁄2 - 0,6% đồng. 0,15 - 0352 mangan 
hoặc crom. HKA œ độ dẻo cao, bền và nhẹ, được dùng để chế tao các 
chi tiết rèn, dập phức tạp trone hàng không và các ngành khác. 

HỢP KIM BỀN NHIỆT loại hợp kim có độ bền tốt ở nhiệt 
độ cao, nhưng có thể không có tính chống oxi hoá tốt. 

HỢP KIM CHỊU NHIỆT loại hợp kim ở nhiệt độ cao vừa 
có độ bền lốt, lại vừa có tính chông oxi hoá cao, được dùng làm 
các bộ phận cuả tên lửa, động cơ phản lực, tuabin khi, tàu vũ 
trụ, VV. 

HỢP KIM CỨNG vạt liệu trên cö sở hỗn hớp những cacbua 
có nhiệt độ nóng chảy và độ cúng rất cao (WC, TIC, w,) với 
chất kết dính coban, sắt, niken (Co, Fe, N¡) có khả năng chống 
mài mòn cao, chịu được môi trướng ăn mòn và nhiệt độ cao. 
HKC được sử dụng rộng rãi để chế tạo các dung cu cắt, khuôn 
cối, khoan địa chất và nhiều lĩnh vực đặc biệt khác. Thưởng 
đùòng HKC nhóm vonfram cacbua, tran cacbua hoặc hỗn hợp 
giữa chúng. Ở Việt Nam, bất đầu sản xuất HKC từ những năm 
60 thế kỉ 20. 


HỢP KIM FERO hợp kim cuà sắt với các nguyên tố, được 
dùng chì yếu đề khử oxi và hợp kim hoá thép. HKI được luyên 
bằng cách nấu quặng vói chất trợ dung và chất hoàn nguyên 
(cacbon, silc, hoặc nhôm). Thưởng dùng các loai fero silic, fero 
mangan, fero crom, vw. 

HỢP KIM SIUUMNN tên gọi tắt cuả siLc - alumin, hợp kim 
cuà nhôm vói silc (5 - 222%) và một số nguyên tố khác với đặc 
tính dê đúc, nhẹ. 

HỢP LỰC của một hệ lực bịc duy nhất tưởng đương với hé 
tực đã cho. Kí hiệu  = (Ƒ\?›,.. Fn) hoặc Ñ (t\ Ƒš,.. Ph ). Một hế 
tíc đồng quy hoặc song song cùng chiều thì có HI. Muốn biết một 
hệ lực đã cho có HL hay không, cần dựa vào hai đặc trưng hinh học 


cuả hệ hực là vectd chỉnh và mômen chính cuả hê Lực (x. Vez chính; 


HỢP LƯU chỗ gặp nhau cuả hai hoặc nhiều dòng sông, suối; 
vd. sông Đà HL với sông Hồng ð Trung Hà, phía thượng lưu của 
Việt Trì; còn Việt Trì là HL của sông Lô với sông Hồng. 

HỢP NGỮ (A. assembly language), nhứng ngôn ngứ lập trinh 
cho phép viết chương trình bằng các kí hiệu tượng trung, thay vì 
dùng các lệnh mã máy. Các ngôn ngư này thuộc loại ngồn ngữ 
cấp thấp. 

HỢP NHẤT PHÁP NHÂN sự kiện pháp lí chấm dút tư cách 
pháp lí độc lập của hai hay nhiều chủ thể pháp lí độc lập đà 
pháp nhân), và đông thời xác lập trên cơ sở đó một chủ thê pháp 
lí mới có thí cách pháp nhân. 

Theo điều 104 cuà Bộ luật đân sự thì viêc HNPN chỉ có thê 
được tiến hành tử những pháp nhân cùng loại (vd. hai hay nhiều 
công ti, hai hay nhiều có quan nhà nước, vv.). Việc hợp nhất các 
pháp nhân cùng loại phải tuân theo thủ tuc thành lập và đăng kí 
pháp nhân theo quy định của phát luât. Như vậy, nếu pháp nhân 
mới này là mội cơ quan nhà nước thì việc thành lập phải được 
một có quan nhà nước có thầm quyền ra quyết định. Trong trưởng 
hợp của công tí thì phải xin phép thành lẬp tại uỷ bạn nhân đần 
cấp tỉnh và đăng kí kính doanh tại uỳ ban kế hoạch tỉnh đó (theo 
tuật công 1ï). Kề từ thời điểm xuất hiện pháp nhân mới, tư cách 
pháp lí cuà tất cả các pháp nhân tham gia hợp nhất cũng chấm 
dứt và tất cả các quyền và nghĩa vụ (không chỉ là dân sự) cuả 


HỌP TÁC KINH TẾ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG H 





các pháp nhân cũ được chuyển giao cho pháp nhân múi. (điều 
104/2 Bô tuật đân sự, điều 24 Pháp lênh hợp đồng kinh tế,...). 
Vì vậy, HNPN được phân biệt Với cải tô, sáp nhập hoặc thành 
lập tại pháp nhân. 

HỢP SỐ một số tự nhiên lón hơn 1, không phải là số nguyên 
tô, nghĩa là có ít nhất một ước số khác 1 và khác chính nó, vả. 
35 = 57,60 = 2°3.5. Mọi HS được biểu diễn duy nhất dưới 


dạng tích cuả các số nguyên tố nếu không kề đến thứ tự cuả eác 
thừa số. 


HỢP TÁC HOÁ NÔNG NGHIỆP chính sách đưa nông dân 
tự nguyện đi vào kinh tế tập thê xã hội chủ nghĩa bằng cách xây dựng 
các hình thức hợp tác tư trình độ thấp đến cao, với nhiều loại quy 
mô và mức độ tập thê hoá tư liệu sàn xuất. Dỏ là con đường phù hợp 
với trình độ tiếp thu cuả nông đân trong giai đoạn đầu đi \ên chủ 
nghĩa xã hội. Hợp tác hoá trong lĩnh vực sản xuất có những bước đi 
tuần tư tứ thấp đến cao. từ đơn giàn đến phức tạp. Thực hiện chương 
trình kế hoạch hợp tác hoá, cuối những năm 50 thế kỉ 20, ở Miền 
Bắc Việt Nam đã xây dựng nhiều hợp tác xã trong các lĩnh vưc sản 
xuẤt và \ưu thông. Quá trình hình thành và phát triển các hơp tác xã 
nông nghiệp có tác dung tơ lớn trong việc xây dưng co sò vật chất. 
đưa tiến bộ kì thuât vào sản xuất; đồng thời động viên sức người, sức 
cuả. chì viện cho sự nghiễp kháng chiến chống Mĩ cứu nước thắng 
lợi. Trong thời gian đầu đã phạm môi số, khuyết điểm như: chưa thật 
sư tôn trọng nguyên Lắc tư nguyên, đân chủ, công khai, công bằng: 
có xu hướng nóng vôi hình thức chủ nghĩa, trong viêc tập thể hoá 
các tư liều sản xuất, đưa nhanh hợp tác xã bậc thấp lên bậc cao và 
mỏ rộng quy mô hợp tác xã quá lớn, vượt quá trình độ phát triển cuả 
lực lướng sản xuất cũng như năng lực tÖ chức, quân lí cuà cán bộ; cơ 
chế quản lí tập trung quan liêu, chính sách phân phối thu nhập thể 
hiện tính chất bình quân, xem nhẹ yếu cầu phân phối theo lao động, 
Do đó, đã hạn chế khả năng sáng tạo, tinh thần chủ động, là làm suy 
yếu động lực kinh tế thúc đây sản xuất - kinh đoanh phát triển. Bên 
canh những mãi tích cực do tính ưu việt của quan hệ sản xuất mới 
mang lạt. những sai (ầm, khuyết điểm nói trên đã có nhiều ành hưởng 
tiêu cức đến sự phát triên kình tế - xã hội cuà đất nước. Thực tế đó 
có nhưng nguyên nhân phức tạp cả về chủ quan lẫn khách quan, trong 
đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Những sai làm, khuyết điểm ấy 
được khẮc phục bằng chính sách phát triển nền kinh tế hàng hoá 
nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trưởng có sự quản lí cuà 
nhà nước, đặc biệt coi trong vai trò của người lao động, giao quyền 
su dụng mộng đất lâu dài cho nông dân kết hợp chặt chẽ với việc 
thưc hiên chế độ hợp tác theo nhiều hình thức thích hợp trong sản 
xuất kinh doanh. Xt. Hợp tác xứ. 


HỢP' TÁC KINH TẾ hình thức hợp tấc có sự phân công lao 
động xã hói trên một quy mô tương đối lớn và với trình độ tưỡng 
đốt cao. Trong phạm vi một nước, HTKT là sự hợp tác eiđa các 
ngành. các địa phương với nhau để phát triển sản xuất kinh doanh; 
là sự hợp tác giữa các đơn vị kinh tế (công nghiệp nông nghiệp, 
công nghiệp - nông nghiệp - thưởng nghiệp...) trong hoạt động sàn 
xuất - kinh doanh về một hay nhiều mặt hàng đưới các hình thức 
tiên kết, liên đoanh, trong việc cung cấp cho nhau thiết bị, kĩ thuật 
công nghề. vật tư, nguyên liệu, nửa thành phẩm, hàng hoá để phát 
triển sản xuất - kinh doanh. Liên kết, tiên doanh là hình thức hớp 
tác có nôi dung và ý nghĩa kinh tế - xã hội quan trọng do đựa trên 
cơ sở sự hóp tác gắn bền với chuyên môn hoá, phát huy thế mạnh 
cuả tửng đơn vị và được thực hiên một cách Ôn định, có kế hoạch 
trong thởi gian lâu dài hoặc tưởng đổi dài. HÏình thức HTKTI' còn 
được áp dụng giứa nhiều quốc gia vói nhau. 

HỢP TÁC KINH TẾ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG (viết 
tắt: APEC - Aaia - Pacific Eeonomic Cooperation), điến đàn 
hóp tác của các nước Châu Á - Thái Bình Dương trong lĩnh vực 
kinh tế. Thành lập năm 1989; gồm các nước ÔxtrAvua, Brunày, 
Canađa, Chitê, Trung Quốc, Hồng Kông (nay thuộc Trung Quốc), 


Inđônêxia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malatxia, Mêhicô, Niu Zilân, 
Papua Nuu Ghinẽ, Philppin, Xingapo, Đài Loan, Thái Lan, Hoa 
Kì; các nước Việt Nam, Nga, Pêru gia nhập năm 1998; tổng công 
21 nước thành viên. Tỉ trọng của I§ nước thành viên APEC 
(rong nền kinh tế thế giới: 387 dân số; 56% GP; 64% kim 
ngạch xuất khẩu công nghệ; 49% mức tiêu thụ năng lượng. 46% 
tông mức thương mại thế giới. Thu nhập bình quân đầu người 
của các nước APEC cao gấp rưởi mức bình quân thế giới (6575 
USD so với 4533 USD). Mức tăng trưởng kinh tế cũng cao gấp 
tưổi mức bình quân thế giới (năm 1996 đạt 3,72%, năm 1992 đại 
3,42, năm 1998 do tác động của khủng hoảng tài chính khu vực 
có thể thấp hon môt ít). 


Mục tiêu của APEC là nhằm xây dựng một cộng đông Châu 
Á - Thái Rình Dương thông qua việc: 1) Gil vửng mức tăng 
trưởng và phát triển trong khu vực vì lợi ích chung của nhân dân 
các nước trong khu vực, 2) Khuyến khích gia tăng những thành 
tựu kinh tế. tích cực thông qua việc nâng cao các mối quan hê 
phụ thuộc lẫn nhau, bằng cách khuyến khích giao lu hàng hoá, 
dịch vụ, vốn và công nghệ; 3) Tăng cường hê thống thương mại 
đa phương v‹ lợi ích của nền kinh tế thế giói và các nước Châu 
Á - Thái Bình Dương; 4) Giảm bót các hàng rào thưởng mai về 
hàng hoá, dịch vụ và đầu tư giữa các nước thành viên một cách 
kiên định theo nguyền tắc của Tổ chức Thương mại Thế giói 
(WTO), 

Những mốc quan trọng của APEC: năm 1993, các nhà lãnh 
đạo của APEC hop ở Blâykd Axxlen (BLike Isand. Hoa Kì) xác 
định một tầm nhìn chung của các nền kinh tế cộng đồng APEC; 
năm 1994, hợp ở Rõögo (Bogor; Inđônêxia) cam kết đến năm 2010 
thực hiện thương mại, đầu tư tự đo và mở cho các nước đã công 
nghiệp hoá, đến năm 2020 thì thực hiện cho các nước đang phát 
triển; năm 1995, họp ở Ôxaka (Õsaka, Nhật Bản), thông qua lịch 
hành động Ôxaka, định ra một lịch trình tý do hoá thương mại 
và chương trình hợp tác kinh tế - kĩ thuật (ECOTECH); năm 
1996, họp öỏ Xubich (Subic; Phiippin) thông qua Kế hoạch hành 
động Manila (MAPA), hiệp thứ nhất của Kế hoạch hành động 
cá nhân (IAPS) và các Kế hoạch hành động tâp thể (CAPS); 
năm 1997, họp ở Vancuvở CVancouver, Canađa). thoà thuân theo 
đuổi một sáng kiến nhằm sớm tự do hoá thương mại khu vực tự 
nguyện trén quy mô rộng lón (EVSI). Ilôi nghị cấp cao lần thứ 
VI của APEC họp tại Kuala Lumpua (Malabia; 14 - 18.11.1998) 
đã ra Tuyên bố Kuala Lumpua gồm 35 điểm, khẳng định lại 
niềm tin đố: với nền tảng vũng chắc và triển vọng phục hồi nền 
kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, đối phó với những thách 
thức đặt ra cho khu vực trong giai đoạn hiện nay. 

Đối với các nền kinh tế, APEC có tác dụng: giúp cho sự phát 
triển kinh tế của các nước đang phát triển. ủng hộ hê thống 
thương mai đa phương; tăng thêm sự giàu có của các nước bằng 
cách hạ chỉ phí; cộng tác chặt chẽ với giới kinh doanh, thúc đầy 
và hộ trợ nó, do đó tăng thu nhập và tạo thêm việc làm trong 
vùng. APEC cũng có những khó khăn lồn: do trình độ phát triển 
chênh lệch giữa các nước [Nhật Bản có GI2P đầu người 36315 
USD (1994), Xingapo 25640 USD, trong khi Inđônêxia 950 UJSD, 
Trung Quốc 540 USD...], cho nên không thể quyết định được 
Lịch trình tự do hoá giống nhau cho moi nước; cuộc khủng hoàng 
tài chính - tiền tệ tú giữa năm 1997 lan rộng, gây mất ồn định 
không chi về kính tế, mà còn cả chính trị - xã hội ð khu vực. 
APEC cũng đứng trước những thử thách lón, song nó đã làm 
được nhiều việc, tạo được nhiều kết quả tốt cho các nước trong 
10 năm qua. 


Hiện nay, APEC đang đứng trước một loạt công việc mới trong 
quá trình tiến tới hoàn thành vào năm 2010 - 2020 những nhiêm 
vụ cam kết ỏ Bôgo năm 1994 về thương mại và đầu tư tự do và 
mở. Bước vào thiên niên kỉ thứ ba, các nền kinh tế của APEC 
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cần hợp tác chặt chế với nhau nhằm: bảo đảm tính vững chắc 
của đà phát triển các nỗ lức tự do hoá: xem xét làm sao APEC 
với tu cách là một tô chức tư vấn phi hình thức có thể gia tăng 
những mối liền kết trong vùng. 

HỢP TÁC KINH TẾ QUỐC TẾ phân công lao đông xã hội 
và hợp tác kinh tẾ giữa các nước vượt ra ngoài phạm vi một quốc 
gia. HTKTOT đáp ứng yêu cầu phát triển của các nước trên cơ 
SỞ tôn trong độc lập. chủ quyền của mỗi nước. bình đẳng, cùng 
có Lợi. FÍTKTOÏT giúp cho các nước tham gia hợp tác phát huy 
những thế manh của nền kinh tế, những lợi thế trong sự phân 
công lao đông quốc tế, đồng thời khắc phục được những mặt 
nhược điểm, những mặt hạn chế của nước mình, nhầm phát triền 
có hiệu quả nền sản xuất xã hội, thực hiện các mục tiêu kinh tế 
- xã hội cua mình.HITKTOT được thực hiện dưới nhiều hình thức 
như: cung cấp năng lương, nguyên liêu, hợp tác gia công, hợp tác 
bôi hoàn, phân công sản xuất các bộ phân của một thành phầm 
và lắp ráp. phối hợp đào tao và sử dụng lao động có kì thuật. 
hợp tác khoa học - kĩ thuật, chuyền giao công nghê, phối hợp 
điều tra cơ bản, hợp doanh, liên doanh sản xuất - kinh doanh, 
vụ. Chính sách của Nhà nước Việt Nam là mỏ rộng quan hê, 
phân công, hợp tác với các nước trên thế giÓi, các tổ chức quốc 
tế và tủ những nhân nưỏc ngoài trên nguyên tấc binh đẳng Hợp 
tác với nước ngoài được thực hiên ở 3 cấp: chính phủ, ngành và 
đơn vị cơ sở. Hinh thúc quan hệ trực tiếp giữa các đơn vị kinh 
tế cơ sở thco phương thức liên doanh trên cơ sở gắn liền trách 
nhiêm và Lợi ích của cà hai bên lA những hình thức HTIKTOT có 
ÿ nghĩa quan trong và được nhà nước khuyến khích. 

HỢP TÁC XÃ. tổ chức kinh tế tập thể của những người lao 
đông tự nguyên góp vốn và sức lao động để tiến hành sản xuất 
- kinh doanh trong lĩnh vưc sản xuất. địch vụ. lưu thông. Ra đổi 
dưới chế đô tư bản chủ nghĩa từ giửa thế kì 18, tính chất của nó 
gắn liền với hê thống kinh tế tư bản chì nghĩa. Dưới chế đô chủ 
nghĩa xã hôi, IITX là tổ chức kinh tế (lập thể clỉa những người 
lao động tư do, tự nguyên liên hiệp tai lập ra, xuất phát từ nhú 
cầu sản xuất - kinh doanh, được nhà nước hướng dẫn và piúp đả. 
Hình thức hợp tác kinh tế ra đối đầu tiên là tổ hợp tác, tiền thân 
của HTX. được hình thành trên cơ sở hợp đồng hợp tác có chúng 
thực của uy ban nhân đân xã, phường, thi trấn, cùng góp tài sẵn, 
công sức đề thực hiện những công việc nhất định, cùng hưởng 
li va cùng chịu trách nhiệm; tà chủ thể trong quan hê dân sự. 
Trong thối gian đầu, tô hợp tác là hình thức tô chức kinh tế tập 
thể chủ yếu vừa hoàn chỉnh trong nông nghiệp, quy mô nhỏ và 
trình độ thấp, hợp tác chủ yếu về lao động, còn ruộng đất và các 
1 liệu sản xuất khác vân là cuả riêng: chưa có tư cách pháp nhân 
hoạt động không thưởng xuyên và không ôn định trong môi số 
việc nhất định. Khi kinh tế xã hội chủ nghiã và kình tế thị trường 
phát triển đến một trình độ nhất định và yêu cầu hợp tác hoá 
lên cao thì tổ hợp tác Với mục tiêu đề ra ban đầu là tối đa hoá 
lới ích không còn thích hớp nữa, cho nên chuyền lên hình thức 
HIX với mục tiêu đề ra là phát triền sằn xuất, nâng cao năng 
suất l4o đông và hiệu quả kinh tế - xã hội, nâng cao đỏi sống vật 
chất và tinh thần cuả xã viên, đưa nöng dân và những ngưỡi sản 
xuất nhỏ nói chung di lên chủ nghiã xã hôi bằng con đường hợp 
lí, đễ tiếp thu nhất. Tổ chức HIX có nhiều hình thức từ thấp 
đến cao. vdì những quy mô, trinh độ kĩ thuât, mức độ tập thể 
hoá tư liều sản xuất khác nhau. 


Ở Việt Nam, HTfX được Xây dựng trong nhiều lĩnh vực kinh 
tế với các hình thức, trình độ và quy mö khác nhau. Trong lĩnh 
vực sản xuất có HIX nông nghiệp, IITX đánh cá, HTX nghề 
muối, HIX vận tải, HTX xây dựng, wv. Trong lĩnh vực thương 
nghiếp và dịch vụ, có FITX mua bán, HTX cung tiêu, HTX tín 
dụng. Trong những năm bắt đầu hợp tác hoá, do có những sai 
lầm, khuyết điểm, chủ yếu là về tô chức và quản lí trong quá 
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trình tiến hành và phát triển phong trào hợp tác hoá, nhiều HTX 
mang tính hinh thức. không mang lại hiêu quả như mong muốn, 
quyền làm chủ của người lao động bị vị pham nghiêm trọng trong 
sản xuất, kinh doanh, phân phối thu nhập cũng như trong quản 
tí. Vì vậy, tĩnh vu việt của chế đô hợp tác và phân công lao động 
chuyên môn hoá không được phát huy; trong một sô ngành cá 
biệt, việc hợp tác hoá không phù hợp với yêu cầu khách quan. 
Trong công cuộc đôi mới kinh tế, đang diễn ra quá trình sắp xếp 
lại có cấu sản xuất và các hình thức sở hữu theo đường lôi phát 
triển kinh tế thị trưởng theo định hướng xã hội chù nghĩa. có 
nhiều thành phần. Nhà nước đã ban hành luật mới về HTX, xác 
định hợp lí lại quy mô, hình thức tổ chức hợp tác tử thấp đến 
cao. chấn chỉnh lại cơ chế tổ chức và quản lí trong hợp tác xã 
nhằm phát huy vai trỏ tự chú của người lao động và hộ nông 
dân, đề cao động lực kinh tế để gắn bó chặt chế người lao động 
với sản xuất kinh doanh nhằm động viên mọi tiềm năng về lao 
động, khả năng sáng tạo, hợp lí hoá sản xuất... để phát triển kinh 
tế đưa kinh tế sản xuất nhỏ cá thê đi lên theo con đường xã hôi 
chủ nghĩa. 

Theo Luât hợp tác xã của nước Cộng hoä Xã hôi chủ nghĩa 
Việt Nam (1996), nhà nước bảo hộ quyền lợi hợp pháp của HTX, 
bảo đảm quyền bình đẳng của ITTX trong sản xuất. kinh doanh. 
địch vụ, tôn trọng quyền tự chủ kinh doanh của ITTX, ban hành 
những chính sách xoá đói giảm nghèo, bình đẳng, công bằng và 
tiến bộ xã hội. HIX tô chức và hoat đông theo những nguyên 
tắc: Iự nguyên (gia nhập và rút khỏi HÏTX); đân chủ và bình đẳng: 
tự chịu trách nhiềm và cùng có lợi; kết hợp loi ích của xâ viên, 
lợi ích tập thê và lợi ích cuả toàn xã hội, gắn sự phát tên của 
HTX với sự phát triển cuả cộng đồng ILTX có những quyền và 
nghĩa vụ theo luật pháp quy định. Một người có thể là xã viên 
của nhiều HTX không cùng ngành nghề; xã viên có những quyền 
và ngiứa vụ do tuât pháp quy định và theo điều lê của [[TX. Cơ 
cấu tô chức và quản lí của HITX gồm: đại hôi xã viên là có quan 
quyết định cao nhất của IITX; ban quản trị H1X là có quan 
quản lÍ và điều hành mọi công việc của IITX, do đai hôi xã viên 
bầu trực tiếp. Vốn của HTX gồm có vốn do xã viên góp khi gia 
nhập, vốn vay của ngân hàng, vốn huy động và vốn vay của xã 
viên, vốn trợ cấp của nhà nước. của các tổ chức, cá nhân trong 
nước và ngoài nước. HI'X có quỹ phát triển sản xuất va quy dư 
phòng thuộc số hữu của IITX, trong mọi trưởng hợp. FTX 
không được chia cho xã viên vôn do nhà nước trợ cấp xây dựng 
các công trính công cộng. kết cấu hạ tầng phục vụ chung cho 
cộng đông dân cư. Sau khi làm xong nghĩa vị nộp thuế, Lãi của 
HTX được phân phôi như sau: trả bù các khoản lỗ của năm Irước 
(nếu có), trích lập các quỹ; chia lãi theo vốn góp và công sức 
đóng góp của xã viên, phần còn lại chia cho xã viên theo mức độ 
sử dung địch vụ của HTX. Các HITX có nhu cầu và tư npuyên 
có thể cùng nhau thành lÂp liên hiệp HIX. 

Tính đến thăng 10.1997, sau thởi kì đầy mạnh hợp tác hoá, cả 
nước có gần 120 nghìn cø sở HTX và kinh tế hợp tác. trong đó 
có 13176 HYX nông - lầm - công nghiệp, 224 IITX đánh bắt và 
chế biến thuỷ sản, 1563 IITX tiêu thủ công nghiệp. 73l HIX 
vân tài, 343 HÍTX xây dựng và sản xuất vật liệu sản xuất, 426 
HIX mua bản và trên 100 nghìn tổ. nhóm sàn xuất - dịch vu. 

HỢP TÁC XÃ MUA BÁN hình thức tổ chuc và hoạt động 
thương nghiệp tập thể của nhân dân lao dộng, chủ yếu ð nông 
thôn. Tiền thân của hình thức thưởng nghiệp này là tổ chức hội 
tiêu dùng của công nhân, xuất hiên ở thành phố õtđøđen (Anh) 
năm 1844. Hình thức này cũng được thành lập ö Nga vào cuôi 
thế kí 19, mang tên là hợp tác xã tiêu dùng. Ó Việt Nam, 1ƒ XMB 
được hình thành cùng hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, thủ công 
nghiệp trong phong trào hợp tác hoá. đảm nhiêm chúc năng tiêu 
thụ những sản phẩm hàng hoá cuả nông dân và bán những hàng 


hoá công nghiệp thông thưởng cần thiết cho nông dân (nông cu 
cầm tay, phân bón. vât tiêu xây đựng, dung cụ sinh hoat...). 

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP hình thúc tỏ 
chức kinh tế tập thể cuà nông dân lập ra sau khi tiến hành cải 
cách ruộng đất, mộng đấi đã thuộc sở hưu của nông dân, hình 
thành trên cơ sở tập thê hoá những tư liêu sàn xuất chủ yếu. Dược 
tô chức và boạt đông theo nguyên tắc đân chú, tự nguyên, cùng 
có lợi, và hạch toán kinh tế độc lập. Là đơn vị kinh doanh tự quản 
lí, có tư cách pháp nhân. có quyền quyết định phương hướng và 
nhiêm vụ kinh đoanh cuả hớp tác xã, quyết định các hình thức tô 
chức. phương pháp quản l và phân phổi trong hợp tác xã. Ngày 
nay. ỏ nông thôn Việt Nam. hộ xã viên được xác định là đơn vị 
kinh tế tự chủ. IỨTXSXNN hướng hoạt động vào những khâu và 
nh vực mà hộ xã viên không có điều kiên tự làm hoặc nếu làm 
thì kém hiện quả hơn kinh doanh tập thể, chỉ yếu là nh vực dịch 
vụ khoa hoc - kí thuật. cung ứng vật tí, chế biến sản phẩm, lưu 
thông hàng hoá. vv. Công cuộc hợp tác hoá nông nghiệp, xây đựng 
hợp tác xã sàn xuất nông nghiệp được thực hiền trong phong trào 
cải tao xã hội chủ nghĩa từ cuối những năm 50 thế kỉ 20. Có ảnh 
hưởng to lớn đến việc phát triển eø sở vật chất kĩ thuật, nâng cao 
trình đô thâm canh. tích tụ và tập trung hoá sản xuất, khắc phưc 
tỉnh trạng lac hậu nặng nề về kĩ thuật, sản xuất phân tán, manh 
mún, tự eẤp tự túc và tạo diều kiện phát triển sản xuất đi lên con 
đường xã hội chủ nghĩa. 1ô chức kinh tế tập thể còn có vai trò 
to lớn về cải thiên đới sống văn hoá - xã hội, cải biến nông thôn, 
CÓ Vai tro quan trọng bảo đảm sản xuất, đồng thời cung cấp sức 
người, sức của cho tiền tuyến trong thời gian đất nước có chiến 
tranh. Nhưng trong quá trình thực hiện, do tư tưởng chủ quan, 
nôn nóng, muốn cải biến quan hê sản xuất, đây nhanh quả trình 
xã hội hoá và sản xuất chuyên môn hoá, hiện đại hoá mà coi nhẹ 
vai (rò cuả yếu tổ lực lưỡng sản xuất, đồng thời do sự hạn chế về 
kiển thức và khả năng tô chức, quản lí cho nên HIXSXNN có 
nhiều nhược diễm, thể hiện ð sức sản xuất xã hội, hiệu quả kính 
tế, nhịp đô phát triển sản xuất giảm đân, số đông hớp tác xã không 
còn chứng minh được tính ưu việt cuà phương thức sản Xuất mới. 
Tủ đầu những năm 80, bắt đầu quá trình tiến hành những 
biên pháp đôi mái về tô chức và quản lí, Trung ương Dàng 
Công sản Việt Nam, tai lôi nghị 12.1997, và chính phủ đã 
đề ra chủ trưởng phát triển mạnh các hình thức kinh tế hợp 
tác bằng cách chỉnh đốn và chuyển đổi các HÍTX cũ, phát 
trên các loại hình hợp tác mới, tiếp tục phát huy vai trò tự 
chủ của kinh tế hộ nông dân cùng với vai trò của hợp tác Xã. 

HỢP TÁC XÃ TIỂU THỤ hình thức hoạt động thưởng 
nghiệp trước đây được tổ chức ở các xí nghiệp, có quan, trường 
họe, công trưởng, nhằm cung cấp những hàng hoá cần thiết cho 
công nhân, viên chức và cho nhân dân, phục vu thuận tiện sinh 
hoat hàng ngày. Cũng như hợp tác xã mua bán, IUTXTTT là một 
hình thức (hương nghiệp thuốc sở hữu tập thể, chủ yếu trong 
nông thôn. Nhiều HTXTTE ngoài phần tự kinh doanh, còn làm 
chức năng đại l bán hàng cho thương nghiệp quốc doanh va 
được hưởng môt khoản hoa hồng nhất định. lrong quá trình 
đôi mới kinh tế, hoạt động thương nghiệp có bước phát triên 
mạnh trên cơ sở phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần 
và phát triển thương nghiệp quốc doanh, vai trò cuả HTXTT 
giàm sút và đến nay không còn tôn tại. 

HỢP TÁC XÃ TIỂU CÔNG NGHỆP VÀ THỦ CÔNG 
NGHIỆP tỏ chức kinh tế tập thể cuả những người thợ tiểu công 
nghiệp và thủ công nghiệp tự nguyên góp vốn, tư liêu sản xuất 
và sức lao động đề tiến hành sản xuất - kinh doanh. 'Thực hiện 
nguyên tắc tư quản, hạch toán kinh tế theo chế đô tự chủ tài 
chính. Trang bị cuả HITXTCNVTCN chủ yếu bằng công eu thủ 
công hay bằng máy cơ khí và nửa có khi trong khâu sản xuất 
chính, có khi áp dụng kĩ thuât và công nghề tiên tiến. Õ Việt 
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nam, HTXTCNVTCN thường gắn với các nghề thủ công truyền 
thống hoặc khai thác và tàn dụng nguồn nguyên liêu. phế liêu từ 
nông nehiệp và công nghiệp để sản xuất ra sản phâm CÓ 81Â trị 
phục vụ tiêu dùng và xuất khâu. Có nhiều 1ITXTCNVTCN phát 
triển thành những cở sở công nghiệp nhỏ. làm vê tình cho môt 
số xi nghiêp công nghiệp lón. 

IIỢP TÁC XÃ TÍN DỰNG tỏ chức kinh tế tập thể cuả các 
cồ đông tự huy động vôn và cho vay trong phạm vị vốn huy đồng 
được. Là tô chúc kinh doanh tín dụng được nhà nước cho phép 
thành lập và chịu sự quản LÍ cuà ngân hàng nhà nước về mặt 
chính sách. chế độ tín dụng, tiền (tê. ITXTTD cho các tô chức 
kinh tế cá thể, tư nhàn. tập (hê và các thành phần kinh tế khác 
vay vốn để phát triển sản xuất (theo quy định cuả ngân hàng nhà 
nước) và làm các dịch vụ tiên tế - tín dụng theo sự thoả thuận 
VỚI các cö quan npân hàng địa phương. Ö Việt Nam, HỨTXED 
được xây dựng ở Miền Bắc tủ những năm khôi phục kinh tế sau 
chiến tranh chống thưc dân Pháp thắng lợi (1954 - 57); và ö Miền 
Nam, ngay từ sau ngày giải phóng (1975). Nguồn vốn cô phân 
cua ITTXTD ngày càng tăng, quy mô cho vay ngày càng mỏ rộng, 
đáp ứng một phần nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đới sông, 
trước hết cho nhãn đân lao động ở nông thôn và thành phố Sau 
thời kì “đổi mới", các !ITXTD hầu như không còn tồn lai và 
được thay thế bằng quỹ tín dụng nhân dân. 

HỢP TÁC XÃ VẬN TÀI tỏ chức kinh tế tâp thể đo những 
người có phương tiện vân tả: tự nguyên xây dựng bằng cách góp 
vốn, phương tiện và lao động đề kinh doanh vận tải hành khách 
và hàng hoá. HTXVT thực hiền nguyên tắc tư quản, hach toán 
kinh tế theo chế độ tự chủ về tãi chính. Tuỳ theo phương tiên vẫn 
tải, phân chia thành: HTXVT dưỡng bộ (1Í1XVT ô tô, xe bọ 
kéo...). ITTXVT đường thuỷ (1TTXVT' đường sông, đường biến). 

HỢP TẤU thuật ngữ dùng dẻ chỉ các hình thức diễn tấu từ 2 
nhạc eu trỏ lên, có kết hợp trị do về chúng loại nhạc cụ. 

HỢP TUYỂN sưu lập các tác phầm về một hay nhiều thể loại, 
chọn theo những tiêu chuẩn nhất định. [9o khuôn khô. các sáng 
tác ngắn gọn như thơ, truyên ngắn, tuỳ bút. thường được quan 
tâm tuyên chon nhiều hỏn, Nhưng đê phủ hợp với tính chất cuả 
HT, người ta cũng chọn và trích cả tiêu thuyết và kịch Các tác 
phâm đưa vào HT thường là những sáng tác tiêu biểu, có giá trị, 
co chất lượng nghệ thuật, được đông đảo người đọc chú ý tTT 
cung cấp cho người đọc một quang cảnh chung, một cái nhìn tông 
hợp về nhưng thành tu cuả sáng tác văn học trong một giai đoạn 
Hình thúc ITT đầu tiên xuất hiện ở Pháp vào giữa thế kỉ 18. 

HỢP TỬ là kết qủa của sự kết hợp 2 giao tử đón bội thành 
lướng bội và phân chia ngay sau khi hinh thành. Trong chu trình 
sinh sản cuả sinh vật, giai đoạn ITT là có bản; đó là giai đoạn 
liên kết những bộ nhiễm sắc thể đơn bôi (n) cuả hat cá thể bô 
mẹ để sinh ra một cá thể mới với bộ nhiễm sắc thể lưống bội 
(2n) đặc trưng cho loài, Giai đoạn HT điễn ra trong khoảnh 
khác. XI. Phải; Giao từ. 

HỢP XƯỚNG tác phẩm âm nhạc viết cho dàn hợp xướng biều 
diễn. HX khí không có phần đệm khí nhạc được gọi là a capcla 
Phần nhiều HX đều có phần đệm khí nhạc khá phức tạp bằng dàn 
nhạc giao hưởng. HX lón có cấu trúc nhất đỉnh được gọi riễng là 
cantat, rêkiem, vv. HX nhỏ thưởng có quy mô không lớn hơn môi 
ca khúc, khi ấy thường được gợi là đồng ca, hợp ca hay Lốp ca. 

HƠRI tên gọi lối hát - kể - diễn loại sử thí anh hùng cuả dân 
tộc Gia Rai vùng lầy Nguyên. Khác với cách kể Á Mon ( A Mon) 
cuà người Ba Na. H được kẻ bên bếp lửa nhà rông, ngươi nghe 
ngồi xung quanh. Người hát - kể - diễn vừa kể, vừa hát, dùng 
điêu bộ với những trang phục hoá trang cần thiết đề diễn tả. Âm 
nhac II cũng có những làn điêu hay nét nhạc cho các loai nhần 
vật và tỉnh huống kịch như ö A Mon 
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H HótT LƯNG 





HỚT LƯNG phương pháp gia công bề mặt sau cuả những 
dụng cụ cất nhiều lưới có profin răng phúc tạp, với mục đích bảo 
đảm giữ nguyên profin cuả răng khi mài sắc lại theo mặt trước cuả 
răng và bảo đảm góc sau không đối. Phương pháp này được thực 
hiện trên máy hót lưng. HL, khi dao HL chuyển động hưởng vào 
tâm chỉ tiết là HL. hướng tâm. HL khi dao HL chuyển động song 
song với trục tâm cuả chỉ tiết là HL. chiều trục. HL khi dao HL. 
chuyển động nghiêng so với trục tâm chỉ tiết là HL nghiêng. Đối 
với những dao cần mài, mặt sau răng dao được HL hai lần (HL 
kép) để dễ thoát đá mài. HL Tần một bằng tiện với lượng hót 
tứng Ki; HL lần hai bằng mài với lượng hót lưng K. 

Kị = (1,5 — 1,6)K. 

HƠTTƠN J. (lames Hututon; 1726 - 97), nhà địa chất học 
người Xecôtlen (Scotland). Trong tác phẩm "Thuyết về Trái Đất", 
ông đã chống lại Vecnơ (A. G. Werner) và những người theo 
thuyết thuỷ thành, nêu ra thuyết hoả thành (các đá là sản phâm 
cuả hoạt động núi lửa). 

HOVIETĐÔXLAP P. (PaveL Hviezdoslav; 1849 - 1921), nhà thơ 
Xlôvakia. Sinh trưởng trong một gia đình quý tộc nghèo. Học đại 
học luật, tửng là chánh án một địa phương. Sau chuyền sang làm 
thơ. Sống 20 năm tại một thị trấn nhỏ để sáng tác thơ. Thơ Ông 
thuộc trưởng phái lãng mạn, nhưng giàu chất hiện thực. Tác phẫm 
tiêu biểu nhất là truyện thơ "Vợ người thợ rừng" (1886) gồm 15 
chương. Tập thỏ "Những vần thơ đẫm máu" (1919) ra đời khi đã 
70 tuổi. Tập thơ phản ánh tâm trạng buồn thảm, chán ghét chiến 
tranh và niềm tin vào tương lai cuả dân tộc Xlôvakia. Ông còn dịch 
nhiều thở của Guêthơ (J. W von Goethe), Pêtuêfi (S. Petofi; cg. 
Pêtôfi), Sêchxpia (W. Skakespeare), Sild (J. C. F. von Schitler), 
Puskm (A. S5. Pushkin), Michkiêvich (A. Mickiewicz). 

HOXLY A.L, (Aldous Leonard Huxley; 1894 - 1963), nhà văn 
Anh. Học ở Oexfơt (Oxford), đi du lịch nhiều nước như Ấn Độ, 
Italia, Pháp, Hoa Kì. Bị mù. Cuốn tiêu thuyết "Kỉ nguyên mới" 
(1932) của ông đề cập đến một nền văn minh khoa học - kĩ thuật 
đưa nhân loại vào vòng nguy hiểm không tránh khỏi. 

HRÊ (cg. Rê, Chom, Chăm Rê, Đá Vách, Luỹ), tên tự gọi, đồng 
thời là tên đân tộc thiểu số ở Việt Nam (vốn là tên con sông ở địa 
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phương). Số dân 113.111 (1989). Cư trú tập trung ỏ các huyện 
miền tây hai tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định. Ngôn ngữ thuộc 
ngủ hệ Môn - Kho Me. Kinh tế chủ yếu làm ruộng nuóc, ruộng 
bậc thang, rẫy. Ö nhà sàn, vách dựng theo kiểu "thượng thách hạ 
thu" đù lớn hay nhỏ, nhà chỉ có hai hàng cột chôn. Làng (plây) 
được bố trí trên các sưởn đồi, tửng lóp trông xa như những bậc 
thang. Xã hội phụ quyền. Quyền sử dụng đất đai được tÕn trọng 
nghiêm ngặt, ruộng đất đã trỏ thành tài sản kế thưa. Đã có sự phân 
hoá giàu nghèo khá sâu sắc. Hôn nhân một vợ một chồng, vợ cư 
trú bên chồng. Trang phục nữ đáng chú ý là khăn đội đầu màu 
trắng như ở người Chăm và váy do hai mảnh vải khâu lại theo chiều 
dài. Kachoi và Kalêu là hai làn điệu ca hát dân gian. Dụng cụ âm 
nhạc, ngoài trống có các loại sáo và khèn. 

HÙ LÀO (Sưu leptograrmunica laotiana), loài chìm, họ Cú mèo 
(Stigidae), bộ Cú (Smgfomnes). Con trưởng thành có lông màu 
trắng nhạt, đôi khi màu hung: quanh mắt có vòng đen rộng; mặt 
màu trắng đến hung nâu; hông trắng; mỏ xám; chân phủ lông hoàn 
toàn. Kiếm ăn và làm tổ ở vùng rừng núi lên đến độ cao khoảng 
2.500 m. Ở Việt Nam, chỉ mới gặp ở Thừa Thiên - Huế và Lâm 
Đồng. Loài chim hiếm, là nguồn gen quý, có giá trị khoa học, kinh 
tế và thẩm mĩ. Số lượng rất ít, khó tìm, cần được bảo vê. 

HŨ GẠO NUÔI QUÂN phong trào tiết kiệm do Hội Phụ nữ 
cứu quốc Việt Nam phát động tư cuối 1946. Theo phong trào 
này, mỗi gia đình hàng ngày bớt một nắm gạo ăn bỏ vào hũ để 
góp phần nuôi quân đánh giặc. Trong Kháng chiến chống Mi, 
phong trào này tiếp tục được phát huy ỏ các vùng giải phóng của 
Miền Nam Việt Nam. 

HUÂN CHƯƠNG vật phẩm đặc biệt do Nhà nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hoà trước đây và Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam ngày nay đặt ra để ghi nhận và tặng thưởng cho các tập thể 
và cá nhân (kể cả tập thể và cá nhân là người nước ngoài) có 
thành tích, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
Việt Nam. Các tập thể và cá nhân có thành tích, cống hiến trong 
từng thời kì khác nhau được xét theo những tiêu chuẩn khen 
thưởng cụ thể để tặng thưởng HC phù hợp. Vd. các loại HC bậc 
cao như HC Sao vàng, HC Hồ Chí Minh, HC Dộc lập hạng nhất, 
nhì, ba; và các loại HC khác như: HC Lao động, HC Quân công, 
HC Kháng chiến, wv. 

HUẤN ĐẠO chức học quan thởi phong kiến trông coi việc 
học trong một huyện. Bãi bỏ từ sau 1906. Khi cải tổ Nam triều 
(1933), HĐ được lập lại cùng với đốc học, giáo thụ đề trông coi 
bậc tiểu học trong một huyện ở Trung Kỳ và Bắc Kỳ. 

HUẤN HỖ HỌC môn học truyền thống của Trung Quốc, 
nghiên cứu về tự nghĩa (nghĩa của chữ) trong các sách cổ, đặc 
biệt là các sách trước thỏi Hán, Nguy. HHH cũng phân tích các 
hiện tượng ngữ pháp, tu từ trong các sách cổ. 

HUẤN LUYÊN CHIẾN ĐẤU huấn luyện cho quân nhãn, 
phân đội, binh đội, binh đoàn, người chỉ huy và cơ quan về kĩ 
năng chiến đấu, tổ chức và thực hành chiến đấu của từng cấp đại 
trinh độ thành thạo. Có HLLCĐ của đơn vị binh chủng hợp thành, 
HLCD binh chủng bộ đội chuyên môn và HLCD chuyên ngành. 

HUẤN LUYỆN QUÂN SỰ PHỔ THÔNG biện pháp giáo dục 
quốc phòng nhằm cung cấp những kĩ năng quân sự cơ bản, tối thiểu, 
cần thiết cho đông đảo quần chúng. HLOSPT là biện pháp chủ 
yếu chuẩn bị cho thanh niên trong độ tuổi luật định trước khi nhập 
ngũ, chuẩn bị điều kiện hoàn thành nghĩa vụ quân sự đối với Tổ 
quốc. HLOSPT không thoát li học tập và sản xuất. Nội dung 
HLOSPT gồm: giáo dục chính trị quân sự, huấn luyện quân sự, rèn 
luyện ý thức tổ chức kỉ tuật và thể lực. Chương trình HLOSPT đo 
Bộ Quốc phòng quy định. Chủ tịch uỷ ban nhân dân xã (phưởng), 
thị trấn, hiệu trưởng các trưởng, thủ trưởng các cơ quan, xí nghiệp 


và đơn vị cơ sở khác có trách nhiệm tổ chức thực hiện. 


HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO giáo viên chuyên ngành 
thể thao, trực tiếp giảng dạy huấn luyện về chuyên môn nghiệp 
vụ cho vận động viên để họ nâng cao trình độ kĩ chiến thuật và 
các mặt chuẩn bị khác cho thi đấu, giành được thành tích cao 
(tập kỉ Lục). HIM TT thưởng có quá trình trưởng thành từ vận 
động viên thể thao, được đào tạo qua trường lóp đề có thể huấn 
luyện đạt được thành tích cao theo cấp bậc (gồm các cấp quốc 
gia. đội tuyển cấp tỉnh, ngành...) với các chức vụ khác nhau như 
huấn luyện viên trưởng hoặc phó. HLM TT có nhiều công lao cống 
hiến cho sự nghiệp thể thao quốc gia, được suy tôn và nhà nước 
phong tặng danh hiệu Huấn luyện viên công huân. 

HUBILAI x. Hếố¿ Tất Liật. 

HUBLÔNG x. Hoa bia. 


HUC R. (Robert Hookc; 1635 - 1703), nhà bác học thực 
nghiêm người Anh. Thư kí Hội hoàng gia (1677 - 83). Nghiên 
cứu nhiều lĩnh vực khoa học: thuyết sóng ánh sáng, cơ học thiên 
thể, nhiệt học... Hoàn thiện kính hiển vi và phát hiện cấu trúc tế 
bào của các mô. Người đầu tiên phát hiện ra quy luật đàn hồi 
của vật rắn, nay gọi là định luật Huc. Người đầu tiên mô tả một 
cách rõ rằng chuyền động của các thiên thể và đã tiếp cận đến 
sự khám phá ra luật vạn vật hấp dẫn. Ông đã bàn luận đến việc 
dùng phong vũ biểu trong dự báo thời tiết và đề xuất ý tưởng 
dùng con lắc làm phương tiên đo gia tốc trọng trưởng, dùng lò 
xo xoắn vào việc chế tạo đồng hồ. 

HUC (ĐỊNH LUẬT) định luật xác định sự phụ thuộc tuyến 
tính giữa ứng suất cơ học tác dụng lên một vật rắn đàn hồi và 
độ biến dạng đàn hồi mà nó gây ra. Vd. nếu một thanh dài l có 
tiết điện 5 chịu một lực kéo dọc F thi độ dãn dài D của nó được 
tinh theo công thức D/L = (1/E). (F/S), trong đó E là môđun 
đàn hồi (môđun Young). 

HÚC LIỆT NGỘT (Xu Licwu; cg. Hulagu; khoảng 1217 - 65), 
hãn người Mông Cổ làm vua xứ Ba Tư. Là em Mông Kha (Mónke) 
và Hốt Tất Liệt (Hubilai), con trai Tului, cháu nội Thành Cát 
Tư Hãn (Gengis Khan). Dược Mông Kha giao nhiệm vụ chính 
phục vùng Ba Tư và Tây Á. Năm 1258, đánh chiếm và tân sát 
dân Batđa, xử tử hoàng đế cuối cùng của vương triều Hồi giáo 
Arập Abaxit (Abbassides). Sau trỏ về làm hãn Ba Tư. 

HUĐÔNG J. A. (Jean Antoine Houdon; 1741 - 1828), nhà 
điêu khắc bậc thầy người Pháp vào nửa sau thế kỉ 18. Năm 12 
tuổi, học tại Viên Hàn lâm Mi thuật; những năm 1764 - 68, 
được Viện gủi sang Röma học. Ông chịu ảnh hưởng Pigan. Tại 
Italia, ông nghiên cứu điêu khắc cổ đại, yêu các tác phẩm của 
Becnini (L. Bernini). Năm 1770, danh tiếng Huđông vượt ra 
ngoài nước Pháp, với những tác phẩm hoành tráng và trang trí; 
hình tượng "“Đian” (1777) rất sôi động. Huđông sáng tác chủ 
yếu và đạt nhất là tượng chân dung các triết gia, nhà bác học, 
nhà hoạt động chính trị có tên tuổi... với đầy đủ sắc thái nội 
tầm và ngoại hình [Diđørô (D. Diderot), Franklin (Franklin), 
Buyfông (G. L.. L. Buffon), Mirabô (H. G. R. de Mirabeau)], 
nổi nhất là các chân dung nhà văn Vônte (Volaire; 1781; Bảo 
tàng Ecmitajo). 

HUẾ thành phố, tỉnh lị tỉnh Thừa Thiên - Huế. Diện tích 
71 km”, gồm 20 phường (Phú Thuận, Phú Bình, Tây Lộc, Thuận 
Hoá, Thuận Lộc, Thuận Thành, Phú Cát, Phú Hiệp, Phú Hậu, 
Phú Hội, Phú Nhuận, Phú Hoà, Vĩnh Ninh, Kim Long, Phước 
Vinh, Trưởng An, Phường Đúc, Vĩ Dạ, Xuân Phú, An Cựu) và 
5 xã (Hương Sơ, Hương Long, Thuỷ Xuân, Thuỷ Biều, Thuỷ An). 
Dân số 293.000 (1999). 

Sông Hương chảy qua ra của Thuận An. Trung tâm kinh tế 
của tỉnh gồm các cơ sở công nghiệp (xưởng sợi, nhà máy bia, cơ 
khí sửa chữa, chế biến nông sản, hải sản), thủ công mĩ nghệ 
(thêu ren trang phục cổ, nón bài thơ của Huế nổi tiếng thanh 
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"Tượng toàn thân Vônfe" 


và đẹp); gia công đồ gô, gạch ngói, sành sứ tỉnh sảo để phục chế 
di tích. Dưỡng 1A và đường sắt Thống Nhất chạy qua. Có trưởng 
Quốc học Huế; Đại học Khoa học Huế. 

Vốn là vùng đất thuộc xứ Thuận Hoá xưa (đơi Trần, Lê). Năm 
1636, là trị sở của Đàng Trong: năm 1687, là chính dinh Phú 
Xuân; năm 1788, là nơi Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế. Năm 
1801, Nguyễn Ánh đánh chiếm Phú Xuân đặt làm kinh đô của 
triều Nguyễn. Thời Pháp thuộc (1897-1945) là tỉnh lị Thưa Thiên 
và thủ phủ cuả Trung Kỳ. Ngày 23. 8.1945, H là nơi diễn ra lễ thoái 
vị và trao ấn kiếm của Bảo Đại, ông vua cuối cùng của triều đình 
nhà Nguyễn. Từ 1945, H là tỉnh lị tỉnh Thừa Thiên; tử 1975 đến 
1989, là tỉnh tị tỉnh Bình Trị Thiên; từ 6.1989, là tỉnh lị tỉnh Thửa 
Thiên - Huế. 

Quần thể di tích H thuộc loại hình di tích văn boá cung đình. 
Ngoài Dàn Nam Giao và Hồ Quyền, cho đến nay, H còn khoảng 
trên 200 công trình được trải rộng trên cả hai bở bắc và nam 
sông Hương. Khu lăng tầm bao gồm các công trình lăng mộ chủ 
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yếu nằm ở phía tây thành phố. Khu đị tích H có 2 khu vic chính: 
Khu vực Kinh thành và Khu vực Lăng tâm. Khu vực Kinh thành 
bao gồm Kinh thành, Hoàng thành, Tử Cấm thành, được xây 
dựng hoàn chỉnh trong khoảng thời gian từ 1802 đến 1840, dưới 
hai triều vua Gia Long và Minh Mạng. Kinh thành xây theo kiều 
Vôbăng (Vauban) theo hướng nam, diện tích khoảng 250 ha, chủ 
v¡ gần một vạn mét, thành cao 6,6 m. đầy 21 m, giữa đấp đất, hai 
mặt trong ngoài ốp gạch, có hệ thống hào đường thuy bao quanh 
để bảo vệ thành. Trên mặt thành có xây các pháo đài, giác bảo, 
báo nhãn, tưởng bán, vọng lâu đề canh gác phòng thủ. Ö chính 
gia là Ki Đài. Các dinh thự và công thự của triều đình như Lục 
bộ, Cơ mật viện, Quốc sử quán, Quốc Tử Giám, wwv. được bổ tr Ở 
trong thành, Hoàng thành và Tử Cấm thành thường được gọi là 
khu Đại Nội, là trung tâm sinh hoạt chính trị và hành chính quan 
trọng nhất của triều đình. Tbàn bộ Hoàng thành (Xt. Huàng thành ) 
có khoảng 1Ø0 công trình kiến trúc lớn nhỏ, được bố trí cân đối 
theo chức năng sử dụng của tủng cụm. Nơi cử hành các cuộc đạt 
lẼ của triều đình là một không gian khoáng đạt tủ cứa Ngo Môn 
đến điên Thái Hoà. Năm toà miếu điện tráng lê uy nghiêm là nơi 
thó các "dên vương liệt thánh" nhà Nguyễn. Cung Diên Thọ và 
cung Trưởng Sanh xinh xắn trầm lắng, nơi mẹ và bà nội vua ở; phủ 
Nội vụ được dùng làm kho để tàng trữ đồ quý của trều đình, vưỡn 
Cơ lia và điện Khám Văn được kết hợp hài hoà với cảnh quan 
thiên nhiên, nơi học tập và vui chơi của các hoàng tú và công chúa. 
Bên cạnh là Tử Cấm thành, nơi sinh hoạt, làm việc cuả nhà vua và 
Hoàng gia. Đây là khu vực có mặt bằng hình vuông, môi cạnh khoảng 
300 m ngăn cách với bên ngoài. lbàn bộ khu vực có gần 50 công trình 
lông lây vàng son. Dó tà: Dại Cung Môn, nơi vua làm việc hàng ngày: 
điên Càn Thanh, nơi vua ở, eụng Khôn Thái, nơi ð của Hoàng quý 
phí; Thái Bình lâu, nơi vua đọc sách; Lục viên, thế giới của phi tần, 
cung nữ. Toàn bộ cảnh quan là một tống thể kiến trúc hoàn chỉnh 
của các thành quách và cung điên, là sự kết hợp hài hoà giưa nền 
nghệ thuât phương Đông và phương Tây. 

Với quan niêm “tức vị trị lăng" nên ngay từ khi còn đang ở 
ngôi, các vị vua nhà Nguyễn đã bất đầu công việc xây khu lăng 
tâm cho riêng mình. Dây là mốt công việc rất kì công của các vị 
vua đương triều và bô máy quan lại. Triều Nguyễn có tất cả 13 
vị vua, hiên nay ð lI có § khu lăng tầm (xt. Lăng vua Nguyễn) và 
đều nằm ở phía tây, nơi Mặt Trời lặn, hàm nghĩa khi vua bảng 
hà sẽ cùng Mặt Trời đì về phía tây để an giấc ngàn thu. Ngày 
nay. hệ thống lăng tâm nhà Nguyễn đã được các nhà khoa học 
trong nước và trên thế giới ghì nhận như một thành tựu rực rở 
nhất của nền kiến trúc cô Việt Nam (xt. Lưng Gia Long; Lăng 
Minh Mạng; Lăng Thiệu Trị, Lắng Tự Đức, Lắng Đồng Khánh, 
Lăng Khải Định). 

Trong lịch sử đế đô nước Việt Nam thời phong kiến, kinh thành 
HÍ còn tưu giữ dược một quần thê kiến trúc gồm: Thành - Hào, 
cung điện và lăng tâm tương đối toàn vẹn, tiêu biêu nghề thuật 
kiến trúc cung đình, cùng với một di sàn văn hoá phi vât thê phong 
phú. đa dạng (xt. Kính thành cố đồ HuếY, Trên cö sò của những 
giá trị lịch sử và nghệ thuật đó, ngày 11.12.1993, quần thể di tích 
H đã được LUNESCO công nhận là đi sản văn hoá thế giới. 


HUỆ (Polianrhes raberosa), \oài cây thân thảo, họ Loa kèn đỏ 
(Amarylidaceae). Cây cao đến 1 m, có thân rể ngắn phình to 
thành củ. Lá hẹp đài, không có cuống. Cụm hoa là một bông 
đải dựng đứng. Hoa trắng thởm, mọc 2 chiếc một ở kẽ lá bắc. 
Hao hoa hình phếu. Cây trồng tấy hoa. Phân biệt 2 giống chính: 
H đơn (H xẻ) có hoa ngắn, thưa; H kép (H tứ diện) có cây cao, 
hoa dài và sai. H là cây ưa sáng, cho hoa 4 mùa. Thích hợp với 
đất sét pha hơi âm, không chịu đất chua. Mùa trồng tháng 2 - 
5, trồng bằng củ. Thời gian tử Lúc trồng đến lúc ra hoa là 100 
- 120 ngày, ra hoa liên tiếp trong 3 - 4 tháng, mỗi đợt trồng cho 
hoa 2 - 3 năm, sau đó phải trông lại. 
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HUỆ BIỂN (Crinoidae), lóp động vật nguyên thuỷ nhất của 
ngành Da gai (Èchinodemnar2). là nhóm động vật đa gai duy 
nhất có vòm miêng và hận môn cùng nằm trên thân. Xung quanh 
miệng €Ó các tay với các gai nhánh dạng lông chim mang chÃn 
ống và các rãnh tiêm mao dùng đả giữ mồi. Âu trùng thường 
sống định cư, gấn vào giá thê nhở cuống. HB biến sâu 
(Metaciinus) vẫn giữ cuống ở cá thể trưởng thành. HB lông 
chìm (4r£don) sống ven bỏ, bơi lôi tự do. Có khoảng 75 loài 
có cuống, 540 loài không cuống. 





Huệ biên AÁ - Đang kứj đang sống: !—rua; đ— đài; rụ—tua gãi; 
rb-rê bám; th-thân. B - Hla! đố! của thân. C - Đài và các 
tua của Encrrnus (Trias trang). D - Đài và mô! phầu của 
thân Aprlocrtus (lura thương): t-tấm để: tr- tấm 
!Oä 1A; tn—- tấm nguyên khai 


HUẾ NĂNG (Hui Neng; 638 - 713), vị tỒ sử thứ sáu của Phật 
piảo Thiền Tông Trung Quốc. Theo học Hoàng Nhẫn. Năm 24 
tuôi được Iloàng Nhẫn truyền y bát, xuống phưởng Nam thành 
lập tông Thiên Nam, còn gọi là lào Khê (nơi ông (tu hành thuộc 
tỉnh Quảng Đông). Về sau chịa thành 5Š tông: lào lộng, Ï âm 
Tế, Quy Ngướng, Vân Môn, Pháp Nhãn. 


[luê Năng chi trưởng đôn ngộ (giác ngô đột nhiên). dĩ tâm 
truyền tâm (thành tâm truyền bào cho nhau), không giảng giải 
kinh kê dài dòng phức tap. Theo ông, trong moi con người đều 
có tính Phật, muốn tu thành Phật thí phải tập trung Ó nôi tâm, 
loại bỏ mọi ảnh hưởng của bên ngoài đến nội tâm. Pháp bào 
Dàn kinh tập hợp lời ca HN, Phái Thiền Iluệ Năng rất nối tiếng, 
truyền sang Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam. 

HUỆ TÂY (Lilaceaeỳ), họ thực vật lớp Một lá mầm 
(Monocoledoneae). Cây thảo sống lầu năm hay cây bui, ít khi 
cây gô. Thân rế, bó, gốc thăng đứng hoặc thần hánh. Thân chính 
mang lá, hoa hoặc chỉ có những cán mang hoa. lá mọc tử rễ 
hoặc thân, 1t khi tiêu giàm thành dang vảy. Cụm hoa mọc ö nách 
lá, ngon thân hay ở ngọn một cán hoa. Hoa đơn hay xếp thành 
chùm, tán hay chuỳ, thưởng lưởng tính và có màu đẹp. Bao hoa 
dạng cánh có 6 thuỳ rời hay dinh nhau, Có 6 nhị, chỉ nhị rồi hay 
đính. Hầu trên, cỏ 3 ô, môi ö chứa nhiều noän, đính noán trung 
trụ. Quả nang hay mọng. Có 175 chị, hơn 2 nghìn loài, phân bô 
khấp thế giới, phỏ biến ỏ vùng nhiệt đói. Ö Việt Nam có 15 chị, 
hơn 100 toài. Phần lón là cây cảnh. một số đùng làm thuốc (tưổi 
hô, thiên môn đồng), một số làm rau (măng tây). 


HÙNG VƯƠNG H 





HUỆ THỊ (Hui Shi; khoảng 370 - 310 tCn.), nhà tư tưởng 
Trung Quốc, đại biểu cho phái Danh gia. Nêu lên thuyết "Hợp 
đồng dị". Huệ Thi cho rằng sự khác nhau của các sự vật chỉ là 
tương đối, không những thế Huệ Thi còn nhận định rằng các sự 
vật không có gì khác nhau. Từ đó rút ra kết luận cần phải: "yêu 
rộng ra vạn vật, và trời đất là một thể". Tư tưởng triết học của 
Huệ 'Thi đã cống hiến cho sự phát triển của tư tưởng lôgic cổ 
đại Trung Quốc. Tư tưởng của Huê Thi còn sót lại trong các 
sách: "Tuân tủ”, "Trang Tử", "Lã Thị Xuân Thu". 

HUÊNĐECLTN I. C. F, (Iohann Christian Friedrich Hölderlin; 
cg. Hônđeclin; 1770 - 1843), nhà thơ Đức. Được chuẩn bị để trở 
thành mục sư, nhưng do thiếu lòng tin nên theo đuổi sự nghiệp 
văn chương. Chịu ảnh hưởng cuả Ruxô (J. J. Rousseau) và Cách 
mạng Pháp, Huênđeclin chủ trương cải cách các thể chế, phong 
tục, tập quán ở Dức. Cuốn tiểu thuyết "Hyperiôn" (1797) chứa 
đựng nhiều viễn tưởng. Huênđeclin còn để lại nhiều bài thơ ca 
tụng tự do và bản dịch các tác phẩm cuả các nhà thở cổ Hi Lạp 
Pinđarôt (Pindaros), Xôphôklêẽt (Sophoklês). 

HỦI x. Bệnh phong. 

HULAGU x  Húc Liệt Ngột. 

HUMBÔN A. Ph. (Alexander von Humboldt; 1769 -1859), 
nhà tự nhiên học, địa lí học, thám hiểm người Đức. Nghiên cứu 
các nước Châu Âu, Trung và Nam Mĩ, Uran (UraU, Xibia (Sibir). 
Một trong số những ngưởi sắng lập môn địa lí thực vật. Đề xuất 
tư tưởng về tính địa đói thẳng đứng (đai cao), đặt cơ sở cho các 
môn địa li tự nhiên đại cương và khí hậu học. Tắc giả cuốn "Mô 
tả điều kiện tự nhiên của thế giới". Các tác phẩm của ông đã có 
ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của thuyết tiến hoá và phương 
pháp so sánh trong tự nhiên học. 

HUMBÔN K. V. Ph. (Karl 
Wilhelm von Humboldt; 1767 - 
I835), nhà ngư văn học, nhà 
triết học, nhà hoạt động chính 
trị, nhà ngoại giao Dức. Đã thực 
hiện công cuộc cải cách hệ 
thống giáo dục phô thông ở 
nước Đức, thành lập Trưởng 
Đại học Tổng hợp Beclin mang 
lên ông. Một trong những đại 
biểu nổi tiếng nhất cuả chủ 
nghiã nhân đạo cổ điển Dức. 
Chủ trương rằng trong sự phát 
triển cuả cá tính con người, mục 
đích tối cao là quy định ranh 
giới hoạt động cuả nhà nước. 
Phát triển học thuyết cho rằng ngôn ngữ như là quá trình không 
ngưng sắng tạo, là cơ sở cấu tạo nên tư tưởng, học thuyết về "hình 
thức bên trong" của các ngôn ngữ như là biểu hiện cách nhìn 
thế giới riêng biết của mỗi dân tộc. 

HUMUT (Ph. humus) x. Màn. 


HUN XEN (Hun Sen; sinh 1951), nhà hoạt động chính trị 
Cămpuchia. xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo ở tỉnh 
Kông Pông Chàm (Kâmpóng-Cham). Học trung học ở Phnôm 
Pênh. Năm 1970, tham gia Quân giải phóng Cămpuchia. Năm 
1976, röỏi bỏ Quân đội Pôn Pôt (PoL Pot), gia nhập hàng ngũ 
những người chống lại chế độ "Cămpuchia dân chủ" diệt chủng. 
Tháng 12.1978, được bầu vào LJỷ ban Trung ương Mặt trận Đoàn 
kết Dân tộc Cúu nước Cămpuchia. Ngày 11.1.1979, nước Cộng 
hoà Nhân dân Cămpuchia thành lập, được cử giữ chức bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao; tủ 1983, chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm bộ 
trưởng Bộ Ngoại giao. Tháng 1.1981, uỷ viên Uỷ ban Trung ương 
và uy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Cămpuchia; 
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tử 10.1981, phó chủ tịch Dàng. Tháng 12.1987, gặp hoàng thân 
Nôrôđôm Xihanuc (Norodom Sihanouk) tại Pháp để khai thông 
con đường đi tới giải pháp chính trị cho vấn đề Cămpuchia. Tháng 
9.1990, thành viên Hội đồng Dân tộc Tối cao (SNC) cùng các 
bên giải quyết vấn đề Cămpuchia. Sau cuộc tồng tuyển củ, ngày 
24. 9.1993, được quốc vương Xihanuc kí sắc lệnh chỉ định là đồng 
thủ tưởng (thứ hai) của Chính phủ Vương quốc Cămpuchia. Sau 
khi Đảng Nhân dân Cămpuchia giành được đa số tại cuộc tổng 
tuyển củ (26.7.1998), Hun Xen trở thành thủ tướng chính phủ 
của Vương quốc Cămpuchia. 

HUƯNG KHÍ vũ khí hay dụng cụ bọn phạm tội dùng để đánh 
ngươi, giết người. Trong vụ án hình sự, HK là vật chứng. 

HUNG NÔ tộc người Châu Á, sống ở miền cao nguyên Mông 
Cổ, chuyên chăn nuôi, du mục. Một bộ phận tràn sang Châu Âu 
gọi là người Hung (Huno). Ngươi Trung Quốc gọi là một bộ phận 
của "Ngũ Hồ". Mấy thế kỉ cuối tCn, liên minh bộ lạc phân hoá 
và phát triển thành một kiểu nhà nước quân sự du mục. Nhiều 
lần tấn công và cướp phá vùng bắc Trung Quốc. Nhà Tần (221-206 
tCn.) đã phải xây Vạn Lí trường thành để ngăn người HN. Nhà 
Tầy Hán (202 - 25 tCn.) tiếp tục cuộc chiến để giữ được đất Hà 
Sáo và vùng phía tây Hoàng Hà. Giữa thế kỉ 1, các quý tộc HN 
mâu thuẫn và chia rẽ, phân làm hai nhóm Bắc và Nam. Nam HN 
thần phục nhà Hán, còn Bắc HN bị đánh đuổi khỏi biên giới. 
Thế kỉ 3 - 4, HN vẫn là lực lượng đe doaạ Trung Quốc. Năm 316, 
tấn công Trưởng An, tiêu diệt nhà Tây Tấn, nhưng sau đó yếu 
đần. Một bộ phận đáng kể của người HN thiên di qua Trung Á 
đi về phía Tầy. Một nhóm chiếm đất Đông lIran và đã nhiều lần 
tấn công cướp phá Ấn Độ (thế kỉ 4). Một nhóm khác do Attila 
chỉ huy đã tràn qua Châu Âu, cướp phá và góp phần làm sụp đồ 
đế quốc Tây La Mã (thế kỉ Š§). 

HÙNG HOÀNG (Cg. reanga), khoáng vật lớp sunfua asen AsS. 
Hê đơn nghiêng. Dạng tình thể, lăng trụ ngắn hoặc hình kim, tập 
hợp tỉnh đám, hạt đặc sít, dạng đất rời, màng phủ. Màu đỏ lửa, 
đỏ vàng. Độ cứng 2 - 2,5; khối lượng riêng 3,6 g/cm`. Ciặp trong 
các mỏ nguồn gốc nhiệt dịch, phun trào (thăng hoa). Nguồn để 
lấy AszOa, chế màu, sản xuất thuỷ tỉnh, trong nhiệt kĩ thuật. Tìm 
thấy trong mỏ quặng thuỷ ngân ở Thần Sa (Thái Nguyên). 

HÙNG TƯỚC XỈÍ x. Chim sẻ. 


HÙNG VƯƠNG theo truyền thuyết, là con trai của Lạc Long 
Quân và Âu Cơ. Truyền thuyết được ghi lại trong "Lĩnh Nam 
chích quái" thởi Trần kể rằng Âu Cơ kết hôn với Lạc Long Quân, 
sinh ra một bọc trăm trứng, nở ra một trăm người con trai. Về 
sau, Lạc Long Quân chia tay với Âu Cơ; 50 người con theo cha 
xuống biển, 50 người con theo mẹ lên núi. Người con cả được 
tôn làm vua, gọi là Hùng Vương. Hùng Vương đặt quốc hiệu là 
Văn Lang, đóng đô ở Phong Châu (Phú Thọ), truyền ngôi được 
18 đời, đều gọi là Hùng Vương. Về sau, một số biên niên sử Việt 
Nam đã chép thởi đại huyền thoại này vào chính sử như “Đại 
Việt sử lược" (thởi Trần), "Đại Việt sử kí toàn thư" (thời Lê). 
"Dại Việt sử Lược” xếp Hùng Vương ngang với Trang Vương của 
triều Chu của Trung Quốc, tức khoảng 696 - 682 tCn. "Đại Việt 
sử kí toàn thư" thì chép tử Kinh Dương Vương đến hết đời Hùng 
Vướng cuối cùng vào Kỉ Hồng Bàng thị, tổng số là 2.622 năm, 
tử năm Nhâm Tuất đến năm Quý Mão. Năm Quý Mão được ghi 
rõ là tướng ứng với năm thứ 27 đởi Chu Noãn Vương của Trung 
Quốc, tức năm 258 tCn. Tù đó, có thể tính ra năm Nhâm Tuất 
là năm 2879 tCn. Cũng từ cách ghi chép của "Đại Việt sử kí toàn 
thứ” mà người ta nói là thởi đại Hùng Vương cách chúng ta 4.000 
năm. Chúng ta chưa có cứ liệu để biết các sách biên niên sử nói 
trên đã dựa vào căn cứ nào để ghi chép như vậy. 


Ngày nay, nhiều người cho rằng thởi đại Hùng Vương với quan 
niệm thời gian tồn tại như trên, là tương ứng với thởi kì Tiền 
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Đông Sơn và Đông Sơn mà các nhà khảo cổ học đã đưa ra. Thời 
kì Tiền Đông Sơn, thuộc thời đại đồng thanh (ngành khảo cổ 
quen gọi là đồng thau), bắt đầu bằng văn hoá Phùng Nguyên, 
cũng có niên đại cách ngày nay khoảng 4.000 năm. Có thể coi 
đó là thởi kì hình thành cái lõi đầu tiên của người Việt cô. Nhưng 
các nhà sử học và khảo cổ học cho rằng chỉ đến thời kì văn hoá 
Đông Sơn mối có thể nói đến sự hình thành nhà nước. Văn hoá 
Đông Sơn hiện nay được coi là thuộc thởi đại sắt và tồn tại trong 
khoảng thế kỉ 7 tCn. đến thế ki 2 sCn. Vì vậy, nếu coi nước Văn 
Lang của Hùng Vương như một nhà nước thực sự thì có thể bắt 
đầu vào khoảng thế kỉ 7 tCn., và điều đó phù hợp với sự ghi chép 
của sách "Dại Việt sử lược", 


HÚNG nhóm cây gia vị, thuộc họ Hoa môi (Labiaiae). Gồm: 
H quế, H đồi, H chanh. H quế (Mentha aqguatica; tk. rau thơm), 
H Láng (đặc sản làng Lắng - Yên Lãng - ngoại thành Hà Nội) 
là loài cỏ sống đai, thân có thể bò, cao tới 1 m, lá thuôn dài, mép 
khía răng, có mùi thớm đặc biệt; được trồng ở nhiều nơi. H dồi 
(Ocùmum basiticum; tk. cây é, H chó), loài cây cỏ sống hằng năm, 
thân phân nhánh từ gốc, cao 0,35 - 0,50 m. Cành vuông, lá đơn, 
màu lục bóng, mép nguyên hay hơi khía răng. Hoa hợp thành 
chùm dài tới 20 em, gồm những vòng 5 - 6 hoa cách xa nhau, 
hoa nhỏ, màu trắng, hồng hay tím. Quả bế, chứa một hạt. Cây 
được trồng ở nhiều nơi. Ngoài công dụng làm gia vị, còn là vị 
thuốc chữa sốt, làm toát mồ hôi, chưa đau bụng, wv. H chanh 
(Coleus aromaticus; tk. rau tần, rau thơm lông, dương tử tô), loài 
cây cỏ cao 25 - 75 cm. Thân đứng, có lông. Lá có cuống, phiến 
dày thơm, có lông. Cụm hoa tận cùng, dải, gồm nhiều hoa mọc 
thành vòng 20 - 30 chiếc, mọc dày đặc. Hoa nhỏ, màu tím nhạt, 
quả bế màu nâu. Trồng làm rau ăn và làm thuốc chữa ho. 

HUNGARI (A. Hungary; Magyar Koztarsasáp- Cộng hoà 
Hungari), quốc gia ở Trung Âu. Có 2.251 km biên giới với Áo, 
Xlôvakia, Ukraina, Rumani, Nam Tư, Crôatia, Xlôvenia. Diện 
tích: 93.030 km”. Dân số 10,022 triệu (2000). Dân thành thị 
(1998) 632. Dân tộc (1993): người Hungari chiếm đa số tuyệt 
đối 92; ngưởi Digan 3%. Ngôn ngữ: tiếng Hungari. Tòn giáo 
(1995): đạo Cơ Đốc 89,1%, trong đó đạo Thiên Chúa 63,1%, 
đạo Tin Lành 25,5%; đạo Do Thái 0,8%; các tôn giáo khác 10,1%. 
Thể chế: cộng hoà một viên (Quốc hội). Đứng đầu nhà nước: 
tổng thống. Dứng đầu chính phủ: thủ tướng. Thủ đô: Buđapet 
(Budapest; 1,863 triệu dân; 1998). Các thành phố lớn: Đêbrêxen 
(Debrecen; 207 nghìn dân), Mixkôn (Miskolc; 176 nghin dẫn). 

Địa hình chủ yếu là đồng bằng trung lưu sông Dunai (Dunaj). 
Một ít núi ở phía tây và phía bắc [đỉnh Keket (Kékes) 1.015 m]. 
Khí hậu ôn đói. Mùa đông rét, nhiều mây, ẩm; mùa hè mát. 
Sông lớn Đunai, Tixa (Tisza); hồ lớn nhất: Balatôn (Balaton). 
Dất canh tác 53,9% (22% có tưới); đồng cỏ 12,42%; rửng và cây 
bụi 19,1%; các loại đất khác 14,6%. Khoáng sản chính: bauxit, 
than, khi thiên nhiên. 


H là nước đang phát triển. Nông nghiệp chiếm 5,2% GDP và 
7,2% lao động (1997). Công nghiệp chiếm 25,7% GDP và 27,8% 
lao động. Thương mại chiếm 11,7% GDP và 15,55% lao động; tài 
chính chiếm 17,4% GDP và 5,7% lao động; dịch vụ chiếm 2,6% 
GDP và 17,5% lao động. GDP đầu người 2.823 USD (1997). 
GNP đầu người 4.510 USD (1998). Các sản phẩm nông nghiệp 
chính (1998): ngô (6,5 triệu tấn), lúa mì (4,974 triệu tấn), củ cải 
đường (3,2 triệu tấn), lúa mạch (1,336 triệu tấn), khoai (1 triệu 
tấn), táo (500 nghìn tấn), nho (669 nghìn tấn), hướng dương (706 
nghìn tấn). Chăn nuôi (DNg lớn (4,931 triệu con), bò (871 nghìn 
con). Gỗ tròn: 3,601 triệu m”. Cá đánh bắt (1996): 22,866 nghìn 
tấn. Sản phẩm công nghiệp chính (Ft; 1997): thực phẩm và đồ 
uống 1079 tỉ, hoá chất 504 tỉ, xe có động cơ 435 tỉ, sản phẩm 
đầu mỏ 347 tỉ, máy tính 302 tỉ, ngoài ra còn có hàng dệt, máy 
móc, dược phẩm, gô, giấy. Năng lượng (1998): điện 36,96 tỉ kW'h, 
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than 14,496 triệu tấn, đầu thô 8,416 triệu thùng, khí đốt 4,178 tỉ 
m°. Giao thông: đường sắt (1996) 13.161 km, đưởng bộ q3 
188.203 km (rải nhựa 432%). Xuất khẩu (1997) 3.5668 tì Forin 
(FU (hàng tiêu dùng 47%, thực phẩm 11,72, máy văn phòng và 
máy tính 8,9%, động cơ 8”, may mặc 5,9%, máy móc và thiết 
bị vận tải 5,7%); bạn hàng chính: Dức 37,3, Nga 5,1%, Áo 
11,4%, Italia 6,1%, Pháp 3,8%. Nhập khẩu (1997) 3.961,1 tỉ Ft 
(máy móc 19,6%; máy và thiết bị điện 15,6%, chất đốt 9.6%, 
thiết bị vận tải đường bộ 5,42%); bạn hàng chỉnh: Dức 27%, Nga 
9,2%, Áo 10,6%, Italia 7,32, Pháp 4,42. Đơn vị tiền tệ: forin 
(forint - Ft). Tỉ giá hối đoái: 1 USD = 301,86 FL (10.2000). 





Hungari 


H được thành lập vào thế kỉ 9 - 10, mở mang bở cõi tư thế ki 
13, phồn thịnh vào thế kỉ 14 - 15. Thế kỉ 16, bị Thổ Nhĩ Kì và 
Áo xâm chiếm. Sau 1699, Áo chiếm toàn bộ. Năm 1867, thành 
lập vương quốc Áo - Hung. Năm 1918, thành lập nước cộng hoà 
độc lập. Trong Chiến tranh thế giới II, liên minh với phát xít Đức. 
Ngày 4.4.1945, được Liên Xô giải phóng. Tủ 1948, là nước Cộng 
hoà Xã hội chủ nghĩa. Đồi mói từ 1989, 

Quốc khánh 18.10 (1989). Là thành viên Liên hợp quốc tù 
14.12.1955. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam ở cấp đại 
sứ tử 3.2.1950. 

HURÔN (Huron), một trong 5 hồ lón nằm ỏỎ biên giới giúa 
Hoa Ki và Canađa. Diện tích 59,6 nghin km”, sâu 208 m. Sông 
Xanh-Mêri (St. Mary) chảy tử Hồ Thượng sang hồ H, còn sông 
Xanh- Cte (St. Clair) chảy từ hồ H vào hồ Xanh- Cte. 

HÚT CHÌM x. Kiến tạo mảng. 

HÚT ĐIỀU HOÀ KINH NGUYỆT (cg. hút điều kinh), thủ 
thuật thực hiện bằng một bơm hút chuyên dùng có ống bằng chất 
đẻo đưa vào buồng tử cung để hút niêm mạc trong những trường 
hợp chậm kinh tối đa là 12 ngày, thực hiện cho những người 
không muốn có thai. Không gọi là hút thai vì mới chậm kinh 12 
ngày, chưa chắc đã có thai. Xét nghiệm chất hút ra, chỉ khoảng: 
50% số trương hợp là có thai. 

HUTXEN x. Huxen E. 


HUXAC G. (Gustáv Husák; 1913 - 913, nhà hoạt động phong 
trào cộng sản, nhà nước Tiệp Khắc và quốc tế. Dảng viên Đảng 
Cộng sản Tiệp Khắc từ 1933. Là một trong những người lãnh 
đạo cuộc khỏi nghĩa dân tộc ở Xlôvakia (1944). Chủ tịch Chính 
phủ XIôvakia (1946 - 50). Bí thư thú nhất Uỷ ban Trung ương 
Đảng Cộng sản XIôvakia (1968 - 69). Chủ tịch Uỷ ban Trung 
ương Mặt trận Dân tộc Tiệp Khắc tử 1971. Bí thư thứ nhất (1969 
- 71), tổng bí thư Uỷ ban Trung ương Dàng Cộng sản Tiệp Khắc 
(1971 -87). Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc 
(1975 - 89). Tháng 12.1987, xin thôi giữ chức tổng bí thư. 


HUXEN E. (Edmund Hussert; cø. IIutxen; 1859 - 1938), nha 
triết hoc Đức, sáng lập hiên tượng học, một trào lưu triết học 
duy tâm có ảnh hưởng lón đến các nhà triết học hiên sinh chủ 
nghĩa và nhiều trưởng phái triết học hiện đại khác. Là nhà toán 
học trước kh: là nhà triết học, Huxcen muốn biến triết học thành 
một khoa học chính xác và vạch ra những cø sở bản chất của 
moi hiện thực. Lúc đầu, qua việc phần tích toán học, Huxen 
thửa nhàn vị trí hàng đầu của lôgic học đổi với các bộ môn 
khoa học khác, tiếp đó lại coi Lôgìc học thuần tuý là hiên tượng 
hoc, nghĩa là việc mô tả những hành động của ý thức, xem đó 
là cách vận động đề nắm bắt những ý nghĩa và là một phương 
thức để đi vào nắm bắt bàn chất của các sự vật Như vây, hiên 
tướng hoc của Huxen đầu tiên là tôgic học, sau đó trỏ thành 
triết học tỉnh thần, và cuối cùng trỏ thành triết học cuộc sống. 
Các nhà triết học sau này như Seld (M. Scheler), Ilaiđêgd (M. 
Hcidegger), Xactdrd (I. P Sartre), Meclô - Pôngty (M. Merleau 
- Ponry) và kế cả các nhà lôgc học như Braoö (Brauwer) đều 
chịu ảnh hưởng của Huxen. Ti đó, Iiuxen đã trổ thành nhà lí 
luận về "kinh nghiềm sinh thúc" nằm dưới mọi hoạt động tâm 
thần. Huxen đã viết nhiều tác phâm nôi tiếng như: "Những 
nghiên cứu về lôgie học" (1900). “Những ý niệm; tổng luận hiện 
tượng hoc thuần tuý" (1913). "Lôgic học hình thức và 1ôgíc học 
siêu nghiêm” (1929), "Kinh nghiệm và phần đoán" (1939). Những 
(ắc phầm cuối cùng được công bố sau khi Huxen mất: "Cuộc 
khủng hoảng của các khoa học ở Châu Âu và hiện tượng học 
tiên nghiêm” (1954), "Triết học thứ nhất“ (1956 - 59). 


HUXTT (Hussie), phong trào đấu tranh ở Sec mang tên Hut 
d. Huss), người theo thuyết cải cách tồn giáo của Uycln (1. 
Wvcliffe), bị Giáo hội Cơ Đốc xử thiêu sống. Sự kiện này thôi 
bùng một phong trào đấu tranh (phong trào H) của nông dân, 
thị dân vùng Bôhêm (Rohêmec), kéo dài trên 20 năm (1411 - 34), 
ảnh hưởng sang cả Dức, bị phong kiến đàn áp đũ đội, đã tan rã. 

HUY CẬN x. Cà Huy Cận. 


HUY CHƯƠNG vật phẩm đặc biệt do Nhà nước Việt Nam 
lân chủ Cộng hoà trước đây và Cộng hoà Xã hội chỉ nghĩa Việt 
Nam ngày nay hoặc dơ các tô chức thuộc hệ thống chính trị ở 
Việt Nam đặt ra để ghi nhận và tặng thưởng cho các tập thể và 
cá nhân (kể cả người nước ngoài) có thành tích và công lao phù 
hợp với những tiêu chuân khen thưởng được quy đình theo từng 
[nh vực, tùng thời gian cu thể. Vd. HC Quân kì quyết thắng: HC 
Kháng chiến các hạng nhất, nhì ; HC vì sự nghiệp giáo dục, 
vi sự nghiệp công đoàn, w. 

HUY HIỆU vạt phàm đặc biệt đo cấc có quan Nhà nước và 
các tô chức thuộc hệ thống chính trí ở Việt Nam đặt ra để ghi 
nhận và tặng thưởng cho các tập thể và cá nhân (kể cà người nước 
ngoài) có thành tích phù hợp với những tiêu chuẩn khen thưởng 
được quy định theo tưng lĩnh vưc, tỉïng môi trường công tác, trong 
từng thởi gian khác nhau. Vd. HH Cháu ngoan Bác Hồ, HH 
Chiến sĩ Diên Biên Phủ; HH Chiến dịch Hồ Chí Minh, wv. Ngoài 
ra, HH còn có ý nghĩa một ki niêm, là sự phỉ nhận về việc tham 
g1a, đóng góp cuả cả nhân trong một lĩnh vực công tác nào đó, 
vd. HH 40, 50, 60, 70 nămtuổi Đảng: HH Chữ thâp đỏ, HH 
ASLAN. w, 


HUY THÔNG (tên thật: Phạm Huy Thông: 1916-88), nhà 
thơ, nhà nghiên cúu khoa học xã hội, nhà hoạt động chính trị và 
xã hội Việt Nam. Quê Đào Xá, huyện Ân Thí, tỉnh Hưng Yên. 
Con một nhà kinh doanh lớn ở phô Hàng Bac, Ilà Nội. Khi chưa 
tròn 20 tuổi, là một trong những người đầu tiên đề xướng phong 
trào ”Ihd Mới" với các sáng tác về đề tài lịch sử: "Tiếng địch 
sông Ô", "Huyền Trân công chúa", "Tan Hồng Châu”, "Kinh Kha" 
mang tính anh hùng ca. Năm 1937, sau khi đã đễ cử nhân luật, 
sang Pháp học, đô tiến sĩ luât, tiến sĩ văn chương và thạc sĩ sủ, 
địa. Gia nhập Dàng Cộng sản Pháp. Được cư làm thư kí riêng 
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của chủ tịch Hồ Chí Minh kh: Người sang thăm chính thức nước 
Pháp năm 1946. Do hoạt động chính trị, bị trục xuất về nước va 
bị bắt giam. Tham gia đấu tranh trong tù. Cùng với luật sư Nguyễn 
[lu Thọ và nhiều nhà trí thức khác thành lập Phong trào lioà 
bình Sài Gòn - Chơ Lón. Sau khi được giải thoát, nhân nhiễm 
vụ hiệu trưởng Trường Dại hoc Sư Phạm Hà Nôi. Tronp 10 năm, 
ông đã góp phần quan trọng trong việc đào tạo cán bộ cho ngành 
sư phạm. Từ I96§ đến 1988, là viên trưởng đầu tiên Viện Khảo 
cô học. Đã huy động được một lực lượng dông đảo các nha khảo 
cỗ học và ngành khoa hoc có liên quan tập trung nghiền cứu thời 
kì Hùng Vương (xt Hùng Vương). Ông đã có những đóng gop 
to lồn trong việc xây dựng và trưởng thành của ngành Khảo cỗ 
học Viết Nam. 


Cùng với hoạt động khoa học, ông còn tích cực tham la các 
hoat động chính trị, xã hội: phó chủ tịch Uy ban Bảo vệ Hoà 
Hình thế giới của Việt Nam, chủ tịch Hội Liên hiếp Thanh niên 
Việt Nam, phó chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Viết Nam, uỷ viên 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Viêt Nam, đai biểu Quốc hội khoá 
TT và khoá III. 


Ông được bầu làm viện sĩ nước ngoài của Viên lan lâm Khoa 
học Cộng hoà lân chủ Đúc và được truy tặng giải thưởng Hô 
Chí Minh về khoa học xã hội và nhân văn (2000). 

HUỶ BẢN ÁN quyết định của cấp xét xử có thảm quyền huỷ 
bỏ hiêu tực pháp tuật của bàn ăn hoặc quyết định của (toả ăn 
theo trình tự phúc thầm (đôi với bản án hoặc quyết định sơ thâm 
chưa có hiệu Lực pháp luật), theo trình tự giám đốc thấm hoặc 
tái thầm (đối với bàn án hoặc quyết định của toà án đã có hiêu 
lực pháp luật). Theo trinh tụ phúc thâm, piám đốc thẳm hoặc tái 
thảm bản án hoặc quyết đỉnh của toà án phải huỷ bỏ và vụ án 
bị định chỉ nếu phát hiên được một (rong những căn cứ sau: 1) 
Không có sư việc phạm tội; 2) Hành vi không cấu thành tội phạm; 
3) Người thực hiện hành vi nguy hiểm xã hồi chưa đến tuổi chịu 
trách nhiệm hình sự; 4) Ngưỡi mà hành vị pham tội của họ đã 
có bản án hoặc quyết định đình chỉ vụ án có hiệu hực pháp luật: 
5) Đã hết thỏi hiệu truy cứu trách nhiệm hình sư; ó6) Tội phạm 
đã được đại xá, 7) Người thực hiện hành vi gây nguy hiểm cho 
xã hội đã chết, trử trưởng hợp cần tái thầm đối với người khác. 
Bản án hoặc quyết đỉnh của toà án bị huy bỏ theo trình tự trên 
đê điều tra hoặc xét xử lại nếu phát hiện thấy: việc điều tra xét 
hỏi trong quá trình tô tụng không đây dịi hoặc sai tlêch; kết luận 
trong bản án không phù hợp với tình tiết khách quan của vụ án; 
có sự vị phạm nghiêm trọng thủ tục !ố tung trong khi điều tra. 
truy tổ hoặc xét xử; có những sai lầm nghiêm trọng trong việc áp 
dụng Bộ luật hình sư; hoäc phát hiện những tình tiết mới có thê 
làm thay đổi nội dung của ban án. Trình tự, thủ tục, thời hạn, 
thâm quyền xét xử phúc thẩm, giám đốc thẳm và tái thầm, những 
ngưới tham gia tố tụng, quyền và nghĩa vu của họ đo pháp luât 
quy định. 

HUỶ CẬP hiện tướng xây ra khi một hạt va cham với phản 
hạt của nó. Khi xảy ra HC, hat và phản hạt sẽ biến thành các hạt 
cơ bản khác. Số lượng và loại của các hạt mới tạo thành bị hạn 
chế bởi các định luật bảo toàn. Vd, khí xảy ra HC của cắp điện 
tủ - pozitron sẽ xuất hiện các photon. Quá trình ngược lại là sự 
sinh cặn. 

HUỶ HOẠI THÂN THỂ. làm tồn thương, tồn hại chức năng 
của cơ quan hoặc bộ phận nào đó của cơ thê. Mức độ trách 
nhiêm thuộc vào tính chất lôi. tỉnh chất và mức độ thương tích 
và múc độ sức khoẻ bị tốn hại. Hộ luật hình sư của Viêt Nam 
được sửa đối bô sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều đã 
được Quốc hội thông qua ngày 28.12.1989, 12.8.1991, 22.12. 1992 
và 10.5.1997 Chương 1l], điều 109 và điều 110 đã quy định trách 
nhiệm hình sự đổi với các hành vi cố ý hoặc vô ý gây thương tích 
hoặc làm tồn bại cho sức khoẻ của người khác. Cố ý gây thương 
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tích hoặc gây tồn hai cho sức khoẻ người khác thì bị phạt cài tạo 
không giam giứ đến ! năm hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm 
(khoản 1. điều 109). Ilành vi gây thương tích năng hoặc gày tồn 
hại năng cho sức khoẻ của người khác để càn trở người thị hành 
công vụ hoặc vì lÍ do công vu của nạn nhân: có tính chất côn đồ 
hoặc tái phạm nguy hiểm; gây thương tích cho nhiều người hoặc 
gÂy tôn hại cho sức khoẻ của nhiều người thì bì phạt tù tự 2 đến 
7 năm (khoàn 2, điều 109), Trưởng hớp gây cổ tẠt nặng, dẫn đến 
chết người hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác 
thị bị phạt tù từ § đến 20 năm (khoản 3. điều 109). 


HUY HÔN NHÂN TRÁI PHÁP LUẬT quyết định của toả 
án nhÂn dân có thâm quyền huỷ bỏ (tiêu hôn) đổi với hôn nhân 
trái pháp tuật, tức là hôn nhân vị phạm các quy định về các điều 
kiến kết hôn, những trưởng hợp cấm kết hôn (được quy dịnh ở 
điều 9, 10 của Luật hôn nhân và gia đỉnh 2000 của Viết Nam). 
Việc TH TNTPI, không cần qua thủ tục hoà giải vì trong việc này, 
không thể để cho hai bên tiếp tục hôn nhàn bất hợp pháp. Toà 
án nhân dân có thâm quyền xem xét đơn kiên và ra quyết định 
về việc HHHNIPTI Tài sản của những người mà hôn nhân trái 
pháp luật của ho bị huỷ được giải quyết theo nguyên tắc: tài sản 
riêng của ai thì vẫn thuôc về người ấy; tài sản chung được chia 
cần cứ vào công sức đóng góp của mối bên; quyền lợi chính đáng 
của bên bị lửa đôi hoặc bị cưởng ép kết hôn được bảo vẽ. Quyền 
tới của con được giải quyết như trong trưởng hợp cha mẹ lí hôn. 

HUỶ NHÂN hoai tủ nhân tế bào, thường biều hiên qua ba 
trạng thái (giai đoạn): nhân đông (teo đãc) - nhân co lạt, tạo 
thành môt khối rất đặc do tích tị chất nhiễm sắc; nhân tan (nô 
thân) - chất nhiễm sắc vỏ ra và phân tán; nhân tiêu - nhân biến 
đi hoàn toàn. 

HUỶ XƯƠNG tinh trang tế bào xương bị phá huỷ, tiến triển 
đẦn và (tạo (hành mảnh xưởng mục (x. Mảnh xương ø⁄£). Nguyên 
nhân: chấn thương vụn nát xương làm máu không đến nuôi dưỡng 
các mảnh xương. tạo nhiều mảnh xưởng mục; hoại tử vô khuân 
đầu xướng do các vi chấn thương liên tiếp (đặc biệt ở khóp háng, 
khóp va!) hoặc dùng đài ngày các loạí thuốc corticoidecs và trong 
xơ cứng bì toàn thể; viêm XƯỞNG - khớp do vi khuẩn (tụ cầu khuẩn 
viêm xướng - tuỷ, trực khuẩn lao, xoắn khuẩn giang mai, trực 
khuẩn phong); nấm; ung (hư xdng hoặc đi căn vào xương của 
các ung thư Khác. Điều trị tuỳ theo nguyên nhân: mỗ lấy hết 
mảnh xương mục; nao ô viêm Xưởng; dùng kháng sinh, ww. 


HUYỀN HỌC (Xuanxue), trào lưu triết học chủ yếu thời 
Nguy, Tấn (thế kỉ 3 - 5} ở Trung Quốc. Khái niêm "huyền” xuất 
xú tử câu "Huyền, rồi lại huyền, đó là cải cửa vào ra của mọi 
huyền diêu” trong sách "Lão Tử”, IĩH giải thích kinh điển thuô 
Xưa trên cơ sở tư tưởng của ba cuốn sách, gọi là "tam huyền": 
"Chu Dịch”, "Lão Tử", "Trang Tử". Trào lưu này có những thời kì 
phái triển khác nhau. Ö thời kì đầu, Hà Yến (190 - 249) và Vương 
Bật (226 - 242) đề xuất tư tưởng “quý vô”, chủ trướng "Thiên ha 
vạn vặt dêu lấy vô làm gốc" và nêu ra hàng loại cặp phạm trù: 
hữu - vô. bàn - mạt, thể - dung, động - tính, vv. Gần cùng thời 
với l1à Yến và Vương Bật là Nguyễn Tịch (210 - 263) và Kê Khang 
(223 - 262) chủ trướng bắt chước tự nhiên, 'Vô vị", Tiếp đó Hướng 
Tú (khoảng 227 - 272) và nhất là Bùi Cố (267 - 300) đề xuất tí 
tưởng "sùng hữu”, cho rằng "cái sinh ra đầu tiền là tư sinh vậy", 
"cái giúp cho hữu đều là hữu”. Kế sau, Quách Tượng (252 - 312) 
chủ trướng kết hợp "quỹ vô" và "sùng hưu" làm một đề giải thích 
sư sinh thành của vt. Đến đởi lông Tấn (thế kỉ 4-5), HH và 
Phât học hợp thành một dòng khiến cho Phật hoc ngày một thịnh 
và HH ngày một suy. 

HUYỀN PHÙ hè gôm pha phân tán là các hạt rắn lở lửng 
Irong môi trưỡng phân tán lỏng. Vd. HP đất sét trong nước. Khi 
đứng yên, các hạt lớn sa lắng xuống dưới, còn các hạt bé lơ \ửng 
trong môi trưởng đo chuyển động Brao. Các hạt HP thường là 
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các hạt men lích điện. Trong điện trường. các hạt mixen di 
chuyền về phía điên cức trái dấu (hiên tượng điên dù). IIP đóng 
Vải trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực kĩ thuật: vật liêu sơn, 
Vvécni, giấy, vât liêu xây dựng. 

HUYỆN QUANG (tên thật: [ý Dao lái; 1254 - 1334), thiền 
sư. nhà thở Việt Nam đơi Trần, người làng Vạn Tài, chân Nam 
Sách (nay thuộc Bắc Ninh). Thuở nhỏ thông mính, 8 tuổi biết 
lam thơ, thí đỗ tiến sĩ và làm quan. Dược vua Trần Nhân Tông 
quý mến, sư Pháp I.ơa giúp đổ, ông xuất gia đi tu, được tôn làm 
vị Tô thứ ba của phái Lhiền Tông Trúc Am (1330). Ông theo 
đao Phật, trong khi vẫn pgấn bó với việc đỏi, muôn hoà nhập 
đạo và đỏi trong cuộc sống. lắc giả một số kinh sách Phât va 
tập thơ "Ngọc Tiên", gôm một số bài thở ghi lạt cảm xúc trước 
phong cảnh thiên nhiên. nay còn 24 bài trong “Viêt âm thị lập”, 
*Trích diễm thị tập". 


HUYỲN THOẠI chuyên huyến hoặc, thần bị, do trí tường 
tượng hư cấu. HT thường kẻ về các vi thần linh, các nhân vật 
siêu phàm. có những hành đông kì vĩ, gắn ít nhiều với tịch sử. 
phân lớn không có cơ sở thực tế. Vd. chuyên Lac [ng Quân lấy 
nàng Âu Cöø đẻ ra trăm trứng. 

HUYỀN TRANG x Đường Tam Tụng. 

HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA. (thế kỉ 13 - thế kỉ 14), con 
gái thương hoàng Trần Nhân Tồng, em gái vua Anh lồng. Năm 
1306, vua cha đem gà cho vua Chămpa la Chế Mân (laya 
Shihavarman III) để đổi lấy hai châu Ô, Lí (Quảng Trị. Thưa 
Thiên ngày nay), Huyền Trân công chuá về Chămpa được phong 
là hoàng hậu, mĩ hiệu là Paramevcvari. Sau khi Chế Mãn chết, vua 
Trần sai quan thượng thư tà bộc x4 Trần Khắc Chung sang Chănapa, 
tìm cách đưa bà về nước, thoát khỏi tục tuẫn táng trên dàn lửa. 

HUYỆN đen vị quản ÍÚ hành chính ở Việt Nam. Thế kỉ 2 LCh, 
nhà Hán xâm chiếm Nam Việt. đăt thành quận huyền. Âu Lạc củ 
trong đất Nam Viêt có 3 quận, gồm 22 Fï. Từ đó về sau trải qua 
nhiều triều đại cho đến ngày nay, cấp H vẫn được duy trị. Vào thời 
Lê Sơ. H là cấp ở giữa xã và phủ, phủ bao gồm nhiều !ï và H bao 
gồm nhiều xã. Tư thế kỉ 15 về sau. chính quyền Hâu Lê lại đặt 
thêm cấp tông phụ thuộc vào II, làm trung gian giữa H và xã. Quan 
chức đứng đầu H vào thời Trần đến đầu 1⁄4 Sở là chuyền vận sứ, 
tử thởi Lê Thánh Tồng (1460 - 97) về sau là trí huyện. Môt số 
phạm vi lãnh thổ các H thỏi Lê Nguyễn đến nay vẫn được duy trì 
Sau Cách mạng Tháng Tăm 1945 đến nay, cấp phủ và tổng bị xoá 
bo. H là một đơn vị hành chính, tà một cấp quản lí hành chính của 
Nhà nước Việt Nam, trực thuộc cấp tỉnh và cấp thành phố trực 
thuộc trung tdng; được xác định bởi địa giới nhất định. Đơn vị 
hành chính tương đương với H là thị xã, quận và thành phô trực 
thuộc tính (gợi chung là cấp H). Mối H bao gồm một số xã và thi 
trấn. Tô chúc bộ máy chính quyên cấp II đươc lập ra thông qua 
việc bầu cử hội đồng nhân dân cấp l1 theo định kì. Chính quyền 
cấp LÍ bao gồm hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân, viên kiểm 
sát nhân dân, toà án nhân dân. Chính quyền cấp H hoaä( đồng theo 
cơ chế do Hiến pháp và pháp Luật của nước Cộng hoà Xã hội chủ 
nghủ Việt Nam quy định; có trách nhiêm bảo đảm thì hành nghiêm 
chỉnh Hiến pháp và pháp luât ở địa phương, đề ra và tô chức thục 
hiên các kế hoạch về phát triên kinh tế - xã hội và ngân sách, về 
quốc phòng - an ninh ở địa phương, về biện pháp ồn định và nâng 
cao đởi sống của nhân dân ö địa phương, hoàn thành moi nhiêm 
vụ cấp trên giao cho, làm tròn nehĩa v.1 đổi với Nhà nước. 


HUYẾT !.Y học hiện đại: máu tuần hoàn trong hệ tim mạch. 


2. Y học cô truyền: 4a) Chất quan trọng tuần hoàn trong kinh 
lạc để duy trì sư sông, nuôi dướng cơ thề, thúc đây moi hoạt 
động chức năng. Có nguồn pốc từ thức ăn. dinh khí, tính và do 
tì, tâm, thân chuyên hoá thành; b) VỊ trí ở rất sâu (vê, khi, dinh. 
huyết), dùng trong chân đoán vị trí của ôn bệnh. 


HUYẾT ÁP áp lực co giãn do thành mạch tác đồng tên khối 
lưỡng máu trong tòng mạch. HA chịu ảnh hưởng của sức bóp tim, 
khôi lưỡng máu đước bóp đi và sư chun giãn của thành mach. 


I IỰA động mạch (cg. áp lực đông mạch) là lực chun giãn của 
thành đông mạch trong hê đại tuần hoàn tác động lên khối Lượng 
máu bên trong đông mach; trên thực tế nó cần bằng với lỤc co 
của tim được máu truyền đi (áp suất động mạch). HA động mạch 
gôm: l1A tối đa (áp suất tâm thu đo được ở (thối kì tầm thu) 
khoảng 12 - 14 cm Hg; HA tối thiểu (áp suất tâm trương ð thời 
kì giữa 2 lần co của tim) khoảng 8 - 9 cm Hg. Tuy theo tình 
hình sức khoẻ, HA có thể tăng hón mức bình thường tạo nên 
hôi chứng cao HA (HA tối đa trên 16 cm Hg; HA tối thiểu 
trên 10 cm lÏg). HA có thê thấp hon mức binh thường tao nên 
hôi chứng giảm IIA ( HA tối đa dưới 10 cm llg, HA tối thiểu 
dưới 6 cm Hg). Theo đối FLÁ thưởng xuyên, định kì và ở các thời 
điểm thay đồi thời tiết là mộc điểm cần thiết trong chăm sóc sức 
khoẻ ban đầu đối với người ở đô tuôi 45 - 50 tuôi trở lên để dự 
phong tai biến bất ngỡ đo các biến động IIA gây nên. HA tà một 
chì số lâm sàng chơ phép đánh giả tình trạng và tình hình hoạt 
động của hê tuần hoàn. Ngưới ta còn đo HA tính mạch đại tuần 
hoàn bằng cách chọc kim nối với áp kế tại tĩnh mach khuýu tay 
hoặc tĩnh maách đưới đòn. Cũng có khi cho một ống thông luôn 
theo tĩnh mạch vào (ân các buông tim để đo áp lực máu trong 
các buồng tim, đông thơi do áp lực riêng của oxi và cacbon đioxi( 
(rong buông tim. 


2. ILA tĩnh mach là áp lực của dòng máu lên thành tính mach, 
HỨA tĩnh mạch bình thưởng là 20 - 120 mm cột nước, Đo HA 
Linh mạch (thưởng cao hơn bình thường) để chân đoán các bênh 
gây u trê máu ở hê thống tình mach (suy tim, viêm màng tìm co 
khít. tăng tĩnh mạch cửa, vv.). 

HUYẾT ÁP KẾ dụng cụ đo huyết áp. Thương có 2 loại máy 
đo huyết áp: loai có cột thuỷ ngân và loại có đồng hồ. Hiện 
nay, có loại đông hồ điện tử, (tiên lợi khi sử dụng vì không cần 
cán bộ y tế dùng ông nghe theo dối nhịp mạch đập tối đa và 
tối thiểu. mà khi mạch đập và thôi đập sẽ báo trên đồng hồ 
điên tử huyết áp tối đa và tối thiểu cùng với tần số nhịp mạch 
trong một phút. HAÁX thuỷ ngân dùng lĩnh tại Ở bệnh viện 
chính xác hơn cả; loại có đồng hồ gọn nhẹ, được dùng đi Lưu 
động; với loại đồng hồ diện tủ, người bệnh có thể tự theo dỗi 
huyết áp của mình rồi điều chỉnh thuốc uống theo chỉ định 
trước của thầy thuốc (loại này đắt tiền và phải đảm bảo nguồn 
pin và dộ chuẩn xác của máy). 

HUYẾT ÁP TÂM THU x. Huyết áp. 

HUYẾT ÁP TÂM TRƯƠNG x. Huyết áp. 

HUYẾT CẦU các tiểu thể hay các thể hữu hình của máu như 
hông cầu, bạch cầu. tiểu cần. Mỗi (oai HC cỏ chức năng riêng 
biết hồng cầu vân chuyển oxi đến các mô và cacbon đioxt từ các 
mô về phôi; bạch cầu chống đồ nhiễm khuẩn: tiểu cầu cầm máu. 

HUYẾT DỤ (Cordviinc terminafis), cây thảo, sống dai, họ Ì.oa 
kèn đỏ (4marwllidaceae). Lá không cuống, bản hẹp đài, đỏ hai 
mãi hoặc mặt đò. mặt xanh. CAy trông làm cảnh và là vị thuốc 
đân gian. Iá phối khõ, sao vàng, sắc uống, chứa ho, nôn ra máu, 
rong kinh, băng huyết, kinh nguyệt quá nhiều, đau nhức xưởng, 
chấn thưởng sưng dau. 


HUYẾT ĐỒ kết quả phân tích sỡ lượng, chất lượng của 
thành phần máu ngoại vi (hồng cầu, bạch cầu, tiêu cầu, 
hemoglobin, thê tích huyết cầu, hông cầu lưới, tỉ lệ các loại bach 
cầu và hình thái các loại huyết cầu). Xét nghiêm HD giúp việc 
chân đoán các bênh nhiễm khuẩn, nhiễm độc, dị ứng, bênh máu 
và cơ quan tạo máu. HD của người lốn binh thưởng: hồng cầu 
(3.8 - 4.5 trêu/mm3, kích thước đồng đều, đẳng sắc), bạch cầu 
(6000 - 8000/mmỷ, trong đó bạch cầu hat trung tính 60 - 65%, 
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bạch cầu ưa axit 1 - 224, bạch cầu ưa ba7ø 0 - 0,75%, bách cầu 
lympho 10 - 20%, bạch cầu đơn nhân § - 10%); tiểu cầu (150 
- 300 nghìn/mmỶ, độ tập trung tốt); hemoglobin (13 - 15 
g/100ml); thể tích hồng cầu (hematocn) 3Ã - 40%; hồng cầu 
lưới 1 - 25%. 

HUYVẾT HỌC môi chuyển khoa thuộc hẽ nôi, chuyên nghiên 
cúu những vấn đề liên quan đến máu, các cø quan tao máu (vd. 
bênh về máu), xét nghiêm máu và truyền máu đề chân đoán và 
điều trì hệnh về máu. Ö Việt Nam, có Viên Tuyết học và Truyền 
máu trung ương ð Hà Nôi, thành lâp 30.12.1984 và Trung tâm 
Truyền máu vả Huyết học ở thành phố Hồ Chí Minh. 

"HUYẾT HỒ' một trong những trò diễn cô truyền cổ nhất, 
kế về tích Mục Liên xuông địa ngục tìm và cứu mc. Thưởng 
được diễn ở sân chùa hoäc sân đỉnh trong lê tiết rằm tháng bày 
hàng năm. "HH" tà trò điễn duy nhất còn giữ dạng kể chuyên 
(tự sự) đớn thuần. Người biểu diễn bằng động tác, bằng những 
câu sử, bằng (öì hát, bằng mình hoa theo lời kế tuần tử của một 
người dẫn trò (hình thức này về sau không còn). Điêu múa chèo 
đò trong "HH" là môi trong nhưng cơ sò phát triển múa chèo 
Sau này. 

Ngày nay, ở một số vùng côn giữ tục lê diễn trò "TTH" trong lễ 
tiết rằm tháng bảy. 

HUYẾT HƯ trạng thái huyết ¡( đi cả về sô lượng lẫn thành 
phần. được thê hiện trong các hội chứng như tâm huyết hư, can 
huyết hư. Tương đương với bệnh thiếu máu và một số bệnh khác 
về máu (thco y học hiên đại. 

HUYẾT KHỐI hiên (ứdng gây ra do một cặn máu đông tại 
chô, ngay (rong lòng mạch máu (ở nh mạch có nhiều hơn ở 
động mạch), ở người còn sông, thưởng ò một điểm có tồn (hương 
nội mô tử trước do xớ mố đông mạch, chấn thương phẫu thuât 
hay ngoài phẫu thuật. Có thể xảy ra ngay trong buồng tim. [IK 
làm hẹp dần khẩu kính của mạch máu, gây tác hại lớn Ở động 
mạch vành, động mạch não, dộng mạch chị [nhồi máu cơ tìm, 
nhũn não, chảy máu não, bệnh Raynô là bênh dothây thuốc người 
Pháp Raynô (M. Raynaud) mô tả (1862)]} XI. Viêm nghẽn tĩnh 
mạch; TẮc mạch. 

HUYẾT LIỆU PHÁP phương pháp chưa bệnh bằng máu hay 
chế phầm của máu. Sử dụng HỊ,P để phục hôi các thành phần 
của máu bị thiếu hụt (máu, bạch cầu, tiêu cầu, các yếu tố đông 
máu) bằng cách truyền máu, truyền bạch cầu, truyền tiểu cầu, 
truyền các chế phâm đông máu của huyết tương; (ăng cường miễn 
dịch bằng cách tiêm globulin miễn dịch; cấp cứu giảm khối lượng 
tuần hoàn (truyền máu, truyền huyết tương). 

HUYẾT THANH chất lỏng màu nhat con lạt san khi máu 
dông, gồm huyết tướng không chứa bất kì chất nào tham gia vào 
việc đông máu, chất điên giải và miễn dịch. Trong phòng thi 
nghiệm, dùng [TT để chẩn đoán bênh. Dùng HT miễn dịch (IT 
lấy tử máu động Vật đã được tiêm một loại vi khuẩn hay độc tổ 
nào đó) tiềm vào cơ thê sẽ gây miễn dịch thụ động bằng các 
kháng thể trong huyết tưởng đó và được sử dụng để chữa bênh 
(vd. HT chống uốn ván. HT chống nọc rấn độc, w.). 

HUYẾT THANH CHỐNG LYMPIIO RÀO. huyết thanh 
dùng để ức chế phản úng miễn địch ở người nhận mô hoặc có 
quan cấy truyền. Được tạo ra bằng cách tiêm lympho bào của 
người vào ngựa để ngựa sản ra các tháng thể chống lai chúng. 
Sau đó lấy huyết thanh ở ngựa và chiết các kháng thể, làm tình 
sạch. Các kháng thế đó tiêm vào người dược cấy truyền, chúng 
sẽ phá huỷ các lympho bảo của người bênh, nếu không bạch cầu 
sẽ tạo ra các kháng thể gây hiên tượng không tiếp nhận bộ phận 
ghép. X. Ghép. 

HUYẾT THANH DỰ PHÒNG biện pháp dự phòng bằng 
cách tiêm cho ngươi có thể mắc một bênh nào đỏ (uốn ván, bạch 
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hầu, vwv.) một huyết thanh có chứa kháng thể lấy từ con vật (ngua) 
đã được mẫn cảm với độc tố (uốn ván, bạch hầu, vv.) hay tử 
ngưởi mới khỏi bệnh (sỏi, viêm gan, wwv.). Có thể gây nên tai biến 
như đị ứng, phản vệ. Xt. Dị ứng; Phản vệ. 

HUYẾT THANH LIỆU PHÁP' dùng huyết thanh miễn dịch 
nhằm mục đích điều trị, nghĩa là chữa bệnh khi bênh đã phát 
như tiêm huyết thanh chống uốn ván, chống bạch hầu, chống 
hoại thư sinh hơi cho những người đã có triệu chứng mắc bệnh 
ấy. Xt. Huyết thanh dự phòng. 

HUYẾT THANH NGỰA CHỬA (cg. PMS - pregnant mare 
serum), hocmon chiết xuất tử huyết thanh của máu ngựa cái có 
chứa, tử ngày thú 40 đến ngày thứ 120, đỉnh cao là khoảng thời 
gian tử 60 đến 90 ngày có chửa. Trong giai đoạn này HTNC có 
hoạt tĩnh nhỏ sự có mặt của hai hocmon FSH và LH - hai hocmon 
Có Lắc dụng kích thích dộng dục và gây rụng trứng, tăng khả năng 
sinh sản của gia súc cái. Ö Việt Nam, đã sản xuất được HTNC 
tử 1978. HTNC đã được sử dụng gãy động dục ỏ lợn, bò, trâu 
và thỏ, có tác dụng chống các hiện tượng vô sinh (nân sồi), chậm 
sinh. Kết quả rõ nét nhất ở lợn và bò. Tiêm HTNC cho lớn nái 
cai sửa, lợn nái nuôi con, tỉ lệ động dục đạt 80 - 90%, Dùng 
HTNC kết hợp với cho ăn metalibua (đối với lớn hậu bị) hoặc 
kết hợp với tiêm HCG (human chorionic gonadotropin - kích 
thích sinh dục màng đệm của người) (đối với lớn cơ bản) để gây 
động dục đồng loạt cũng đạt tỉ lệ thụ thai cao. 

HUYẾT THỐNG cơ sở của quan hệ dòng họ (x. Dòng họ). Các 
mối quan hệ dòng họ được xây dựng trên cơ sở cùng một dòng máu 
(cùng HT). Trong những trưởng hợp nhất định, quan hệ HT có thể 
có ý nghĩa pháp lí. Chẳng hạn, Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam 
cấm kết hôn giữa những người cùng đòng máu về trực hê, giữa những 
người có họ trong ba đởi (khoản C, điều 7). 

HUYẾT TƯƠNG chất lỏng có màu nhạt, phần còn lại của 
mắấu sau khi loại bỏ tất cả các huyết cầu. Chúa 91% nước, 72% 
protein, gồm: anbumin, globulin (chủ yếu là kháng thể), 
prothrombin, fibrinogen. HT còn chứa một số ion của muối hoà 
tan đặc biệt: muối clorua, bicacbonat, sunfat và photphat của 
natri, kaU. HT có độ kiềm nhẹ (pH = 7,3), các protein và 
bicacbonat có tác dụng như dung dịch đệm giữ cho pH ồn định. 
HT vận chuyển các chất đỉnh dướng hoà tan (glucozơ, axit amin, 
mổ, axit béo), các sản phẩm bài tiết (ure, axit urie), các khí hoà 
tan (khoảng kì mm` oxi, 19 mm” cacbon đỉoxit và 1 mmẺ nítö 
trong 100 mm” HT), hocmon và vitamin. Đa số các hoạt động 
sinh lí của cơ thể đều có liên quan tới việc duy trì nồng độ chính 
xác và độ pH của tất cả các chất hoà tan (đó là trạng thái tối tu 
của cơ thể). Vì vậy, HT là dung dịch ngoại bào, môi trường cho 
tất cả các tế bào. 


Dùng HT để sản xuất một số chế phẩm của máu (chế phẩm 
đông máu, miễn dịch) và điều trị một số trường hợp (sốc, thiếu 
hụt yếu tố đông máu và protein). HT được chế biến thành HT 
khô để tiện chuyên chỏ. 

HUYẾT TƯƠNG KHÔ huyết tương lỏng của máu người 
được loại hết nước, làm thành một đạng bột khô. Được dùng để 
phục hồi lượng máu lưu thông: bổ sung cho cơ thể các chất dinh 
dưỡng và các chất cần thiết cho việc chuyển hoá; tạo miễn dịch; 
cầm máu. Muốn chế 1 lít huyết tương thể lỏng phải cần 2,5 lít 
máu. HT giữ được 3 - 5 năm. Khi dùng, phải pha HTK với dung 
dịch nước cất vô khuẩn, không có chí nhiệt tố; kiểm tra chất 
lượng dịch đã pha; HTK phải được hoà tan hoàn toàn trong 5 
phút, không bị vón cục. HTK có thể gây đị ứng: sốc do chí nhiệt 
tố; truyền bệnh viễm gan virut. 


HUYỆT (tên gọi chung: du H, khí H, khổng H, cốt H), nơi 
kinh khi và khi của các tạng phủ hoặc có thể tập trung đến hoặc 
dừng lại hoặc đi ra ngoài cơ thể, tiếp thu các loại kích thích từ 
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hoàn cảnh xung quanh (châm cứu, chỉ châm, điện châm, laze), 
nơi ấp dụng thủ thuật châm cứu chữa bênh. Chia làm 3 loại: 1) 
H nằm trên đường kinh hay kinh H, phân bố trên tuyến lộ tuần 
hành của 12 kinh mạch chính và 2 đường kinh phụ (đốc mạch, 
nhầm mạch), có 371 tân H; hai bên người có 690 H; 2) H nằm 
ngoài đưởng kinh hay kinh kì ngoại H (có khoảng 200 H); 3) H 
a thị hay thống điểm, thiên ứng H có vị trí không nhất định, 
tưởng ứng với nơi đau, Một số H đặc biệt: a) H nguyên là nơi 
tập trung khí huyết nhất của một đường kinh, ở vùng cận khóp 
cổ tay và khóp mắt cá; 12 đường kinh có 12 H nguyên (Thái 
nguyên là H nguyên của kinh phế, Thái xung - H nguyên của 
kinh can, Hợp cốc - H nguyên của kinh đại trưởng, ww.); b) H 
lạc hay H trên đưỡng kinh lạc mạch có liên quan biểu lí với đường 
mạch; có 15 H lạc (12 trên đường kinh chính, 2 trên đường kinh 
phụ, 1 tổng lạc và H Dại bao ở kinh tỉ), c) H du: tưởng ứng với 
các phủ tạng, nằm ở kinh bàng quang sau lưng; có 12 H du tương 
úng với 12 tạng phủ (vd. phế du thuộc kinh phế, w. ); đ) H mộ: 
H nằm trên các đường kinh đi qua ngực, bụng tướng ứng với các 
phủ tạng; có 12 H mộ (trung phủ là H mộ của phế, wv); đ) H 
ngũ du: H của một đường kinh ở tú chỉ, xa các đốt ngón . 
ngón chân, tử khuỷu và đầu gổi trở xuống. Mỗi tạng đều có 5 du 
huyệt, các lục phủ có 6 du H, tổng số có 72 du huyệt; e) H hội: 
nơi gặp nhau của 2 đưởng kinh trỏ lên. Đại chùy là huyệt hội của 
3 đưởng kinh tì, can, thận; g) H khích: H trên một đường kinh, ở 
những nơi rỗng, rãnh nào đó trong cơ thể mà có khí H hội tụ, có 
những thay đổi cảm giác (đau, chướng, vv.) khi tạng phủ hay đường 
kinh mang tên tạng phủ có bệnh; dùng để chẩn đoán (kinh lạc 
chấn) hay chữa các chứng bênh cấp tính do nôi tạng. 


HUYGHEN C, (Christiaan 
Huygens; 1629 - 95), nhà vật lí 
học, toắn học, thiên văn học Hà 
Lan, phát minh ra đồng hồ con 
lắc và xây dựng lí thuyết về nó 
(1657), xác lập các định luật dao 
động của con lắc vật lí, đặt có 
sở cho lí thuyết va chạm. Xây 
dựng lí thuyết sóng ánh sáng 
(1678 - 90), giải thích tính lưống 
chiết. Cùng với Huc (Hooke), 
xác lập các điểm chuẩn của 
nhiệt kế. Sáng chế loại thị kính 
Huyghen, hoàn thiện kính thiên 
văn, phát hiện ra vành sao Thổ 
và vệ tinh Titan của nó. Tắc giả 
của một trong các công trình 
đầu tiên về lí thuyết xác suất (1657). 


HUYGÔ V. (Victor Hugo; 1802 -85), nhà thơ, nhà tiểu thuyết, 
nhà viết kịch Pháp. Cha là tướng ở trong quân đội dưới thời Cách 
mạng và thỏi Napôlêông I (Napoléon I). Thuỏ nhỏ, sống với mẹ, 
chịu nhiều ảnh hưởng của mẹ. Làm thơ từ nhỏ; 16 tuổi, được giải 
thưởng thở của Viện Hàn lâm Tuludd. Đứng đầu nhóm thơ Tào 
Dàn, gồm nhiều nhà thơ trẻ đầy tài năng và nhiệt tình, đại diện 
cho trào lưu lãng mạn ở Pháp. Năm 1827, Huygô cho in kịch 
"Crômoen”" với một bài tựa được xem là tuyên ngôn của phong 
trào văn thơ lãng mạn. Nhiều tập thơ và tiểu thuyết của Huygô 
ra đỏi, mỏ đưởng cho một nền văn chương mới. Danh tiếng 
Huygô lửng lẫy. Dược bầu vào Viện Hàn lâm Pháp (1842), Viên 
Nguyên lão (1845). Năm 1851, Huygô bước vào thời kì sáng tác 
thứ hai. Lu-i Bônapactø (Louis Bonaparte) làm đảo chính đánh 
đồ nền cộng hoà, thành lập Đế chế II; Huygô bỏ ra nước ngoài, 
sống ở J]ecxây (Jersey) và Guecnoxay cho đến 1870, khi đế chế 
sụp đổ. Sáng tắc chính: "Crômoen”" và "Tựa" (kịch, 1827), "Ngày 
cuối cùng của một người bị kết án" (truyện vừa, 1829), tập thơ 
"Những bài thơ Phương Đông" (1829) là cảm tác trước sự nồi 
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dậy vì nền độc lập của người 
Hi Lạp chống Thổ Nhĩ Ki, 
"Hecnani" (kịch, 1830), 
"Nhà thở Đúc Bà Pari" 
(tiểu thuyết, 1831), "Nhà 
vua vui chơi" (kịch, 1832), 
"Irung phạt" (thơ, 1852), 
lập thơ “Chiêm ngướng" 
(1856), "Những người khốn 
khổ" (tiểu thuyết, 1862), 
"Chín mươi ba" (tiêu 
thuyết, 1874), "Mariông đơ 
Laocmd" (1831), "lruyền 
kì các thế kử”' (thơ, 1859 - 
83). Huygô là một thiên tài. 
Ông đã sáng tạo một nền 
thí ca, tiểu thuyết, kịch 
hoàn toàn mới, tiêu biểu 
cho chủ nghĩa lãng mạn Pháp và có ảnh hưởng lón trên văn đàn 
thế giới. Tựa "Crômoen" đưa ra khái niệm về cái " thô kệch" 
(grotesque ) làm đảo lộn mọi quan niệm văn chương lúc ấy. Ông 
đề xướng mĩ học của cái "tương phản", của sự 'vận động tử bóng 
tối đến ánh sáng", phá huỷ mọi thành tri phân cách máy móc các 
thể loại và xây dựng những quan niệm mới, mong đạt tói cái vô 
biên. Huygô là một nhà văn suốt đời đấu tranh cho tự đo, dân 
chủ, cho quyền sống của người lao động, phụ nữ và trẻ em. 

HUYGƠỢ R. (René Huyghe, sinh 1906), nhà sử học mĩ thuật 
Pháp. Làm giám đốc Hảo tàng Luvrd, Huygø có công đặt nền móng 
cho nhưng nguyên lí hiện đại về bảo tàng học. Năm 1950, ông nhận 
chức trưởng khoa Tầm lí học Nghệ thuật tại Pháp quốc Học viện. 
Huygơ viết rất nhiều công trình, tiêu biểu: "Đối thoại với cái nhìn 
thấy được" (1955), “Nghệ thuật và tâm hồn" (1960), "Hình thúc và 
sức mạnh” (1965), "Ý nghĩa và sinh mệnh của nghệ thuật" (1967), 
công trình tổng quan “Nghệ thuật và con người” (1958 - 61). 


HUYGƠNÔ (Huguenor), tên gọi những tín đồ theo Tần giáo 
(đạo Tin Lành) ở Pháp thế kỉ 16 - 18. Mâu thuẫn giữa phe H và 
phe Cựu giáo (Công giáo) ở Pháp đã dẫn tói cuộc xung đột đẫm 
máu trong đêm Thánh Bactếlomy (Saint Barthélemy; 24.8.1572) 
và chiến tranh tôn giáo bùng nổ. Sau khi dập tắt được nội chiến, 
năm 1598, vua Hãngri IV (Henri IV) ban bố một đạo dụ cho 
phép được tuỳ ý theo Tần giáo hoặc Cựu giáo, được phép làm 
lễ và mỗi bên được duy tri lực lượng chính trị cũng như toà án 
riêng của minh, mặc dù Công giáo vẫn được coi là quốc giáo. 
Cho tới Cách mạng tư sản Pháp 1789, phái H mới được tuyên 
bố hoàn toàn bình đẳng với Công giáo. 

HƯỲNH CÔNG TẤN ( cø. Hoàng Tấn, Huỳnh Văn Tấn, 
Đội Tấn; 1837 - 74), tay sai cuả thực dân Pháp. Quê ở Gò 
Công (tnh Tiên Giang). Khi Pháp chiếm Nam Bộ, lúc đầu 
Huỳnh Công Tấn theo nghĩa quân chống Pháp, sau ra đầu thú 

Huỳnh Công Tấn tích cực giúp Pháp truy lùng Trương Định. 
Trực tiếp dẫn quân Pháp bao vây nơi trú ẩn và tự tay bắn Trương 
Dịnh khiến Trương Dịnh đã phải tự sát để không rợi vào tay 
giặc. Là ngưởi dẫn đường cho Pháp vây Phú Quốc để đàn áp 
nghĩa quân của Nguyễn Trung Trực. Khi Huỳnh Công Tấn chết, 
Pháp cho xây dựng một cột đá trước chợ Gò Công khắc mấy 
dòng chữ bằng tiếng Pháp, dịch ra tiếng Việt như sau: "Tưởng 
niệm Lãnh binh Huỳnh Công Tấn, Bắc đầu bội tinh, công bộc 
trung thành của nước Pháp”. Sau Cách mạng tháng Tãm 1945, 
nhân dân Gò Công đã tô chức tế lễ nhà yêu nước Trương Dịnh, 
đập tan cột đá tưởng niệm và vào Chùa Bà đem di ảnh Huỳnh 
Công Tấn thả trôi sông. 

HƯỲNH KHƯƠNG AN (1912 - 42), nhà trí thức cách mạng, 
chiến sĩ quốc tế chống phát xít, sinh tại Sài Gòn, con nhà giáo 
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yêu nước Huỳnh Khương Ninh. Thuở nhỏ, học trưởng Saxơlu 
Lôba (Chasseloup Laubat) ở Sài Gòn, sau đó sang Pháp học Dại 
học Tuludø, đỗ cử nhân văn khoa 1939. Gia nhập tổ chức sinh 
viên cộng sản, làm bí thư Thanh niên Cộng sản ở Lyõng (Lyon). 
Khi phát xít Đức xâm lược nước Pháp, ông hoạt động bí mật 
trong phong trào kháng chiến của nhân dân Pháp. Ngày 18.6.1941, 
ông bị địch bắt và ngày 22.10.1942, bị phát xít Đức xử bắn cùng 
26 chiến sĩ cộng sản Pháp. Di hài ông đã được Dảng Công sản 
Pháp an táng trong đài chiến sĩ Năngtd (Nantes), thuộc miền 
Tây Nam nước Pháp. Khí phách anh hùng của ông đã được nhà 
văn Pháp Groniê (E. Grenier) ca ngợi trong tác phẩm: "Những 
con người ở trại giam Satôbriăng". 

HƯỲNH MÃN ĐẠT (1807 - 83), nhà thơ Việt Nam. Người 
tỉnh Gia Định (nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh). Dễ củ nhãn, 
làm quan tới chức tuần phủ. Tham gia chống Pháp ở Dịnh 
Tưởng, khi tỉnh này thất thủ, lui về ở ân nhưng vẫn gắn bó với 
các sĩ phu yêu nước khác. Là ngưởi học rộng, thở hay, từng giúp 
Bùi Hữu Nghĩa soạn vỏ tuồng "Kim Thạch kì duyên" và tham 
gia cuộc bút chiến bằng thø chống Tồn Thọ Tường do Phan 
Văn Trị chủ xướng. Những bài thơ Nôm thưởng được truyền 
tụng: “Chó già”, "Lên đèo Hải Vân", "Chiêu Quân qua ải", "Cây 
dừa", "Cảnh trời chiều". 

HUỲNH PHÚ SỔ (1920- 47), người lập ra đạo Hoà Hảo, nói 
đúng hơn là "Phật giáo Hoà Hảo" (x. Đạo Hoà Hảo). Quê làng 
Hoà Hảo, huyện Tần Châu, tỉnh Châu Đốc (nay thuộc xã Hoà 
Hảo, huyện Phú Tần, tỉnh An Giang). Theo học ở quê, có bằng 
sơ học yếu lược Pháp - Việt. Do thể chất yếu và bệnh tật, một 
lần lên núi Sam (Bảy Núi, An Giang), tiếp xúc với phái Phật giáo 
Bửu Sơn ki hương, ông được trị bênh tốt và luyện chí tu hành. 
Năm 1937, Huỳnh Phú Số về làng, chữa bênh cho dân, viết kinh, 
giảng sấm, tự xưng là Phật thầy. Ngày 18. 5.1939, củ hành lễ "đền 
linh Khúu Sơn trung thọ mạng”, thành lập đạo Hoà Hảo. Uy tín 
của Huỳnh Phú Số lan rộng khắp miền Tây Nam Bộ. Năm 1942, 
Nhật đưa Huỳnh Phú Số về Sài Gòn. Các đảng phái và tổ chức 
chính trị như Đại Việt, Quốc dân Đảng, Törôtkít, Phòng nhì Pháp 
dựa vào đạo Hoà Hảo để hoạt động. Ông còn chiêu mộ thêm Hồ 
Nhật “lần, Lương Trọng Tưởng, Dật Sĩ (Trần Văn Nhật), Ba Cụt 
(Lê Quang Vinh), Năm Lửa (Trần Văn Soái) để gây thanh thế. 
Tháng 3. 1945, Nhật đảo chính Pháp, Huỳnh Phú Số tuyên truyền 
thuyết Đại Dông Á. Tháng 8.1945, Cách mạng Việt Nam thành 
công, tín đồ lôi cuốn ông tham gia Tổng khởi nghĩa. Tháng 6. 1946, 
ông lập Đảng Việt Nam Dân chủ Xã hội (gọi tắt là Dảng Dân 
Xã), tự phong làm thủ lĩnh. Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng 
hoà mởi Huỳnh Phú Số làm uỷ viên đặc biệt trong Lỷ ban Kháng 
chiến Hành chính Nam Bộ. Năm 1947, Huỳnh Phú Sổ mất tại 
Miền lầy Nam Bộ. 


HUỲNH QUANG sự phát quang ngắn, tắt sau khi ngừng kích 
thích khoảng từ 10” đến 10”s. Khi được kích thích, các trạng 
thái điện tử cuả phân tử, nguyên tử dởi lên mức kích thích và 
sau đó tự phát dới về mức thấp hơn, tạo ra HO. Hiện tượng HO 
được dùng để phân tích định tính và định lượng các chất, còn 
được ứng dụng trong các thiết bị điện quang. 

HUỲNH TẤN PHÁT (bí danh: Sáu Phát, Tăm Chí; 1913 - 89), 
kiến trúc sư, nhà hoạt động chính trị Việt Nam. Quê xã Tần 
Hưng, huyện Bình Dại, tỉnh Mỹ Tho (nay thuộc Bến Tre). Tốt 
nghiệp ngành kiến trúc Trưởng Cao đẳng Mĩ thuật Đông Dương 
(1938); hoạt động trong tô chức Tổng hội Sinh viên Dõng Dương 
và Hội Ái hữu Sinh viên Nam Kỳ. Chủ nhiệm tuần báo "Thanh 
niên” (1943). Tháng 3.1945, gia nhập Đảng Cộng sản Đông [Dương. 
Tham gia khỏi nghĩa Sài Gòn (25.8.1945). Đại biểu Quốc hội 
khoá I (1.1946), được lưu nhiệm các khoá II và III. Dầu 1946, bị 
Pháp bắt ở Sài Gòn. Năm 1947, được tự do; bí thư Dảng đoàn 
Nam Bộ Đảng Dân chủ. Năm 1949, uỷ viên Uỷ ban Kháng chiến 
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Hành chính Nam Bộ kiêm giám đốc Sở Thông tin Nam Bộ; sau 
làm uỷ viên Liỷ ban Kháng chiến Hành chính Đặc khu Sài Gòn, 
phụ trách Đài Tiếng nói Sài Gòn - Chợ Lớn tự đo (ở Chiến khu 
DÐ) đến 1954. Cuối 1957, uỷ viên Thành uỷ Sài Gòn. Thành viên 
Ủỷ ban Trung ương lâm thởi Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền 
Nam Việt Nam (12.1960). Tử 1962, phó chủ tịch kiêm tổng thư 
kí Uỷ ban Trung ương Mặt trận kiêm chủ tịch Uỷ ban Mặt trận 
Dân tộc Giải phóng Sài Gòn - Gia Định. Chủ tịch Chính phủ 
Cách mạng lãm thời Cộng hoà Miền Nam Việt Nam (6.1969). 
Đại biểu Quốc hội các khoá VI, VII, VIH. Phó thủ tướng Chính 
phủ (1976 - 81). Tư 1979, kiêm chủ nhiệm Uỷ ban Xây dựng cơ 
bản Nhà nước, đại diện thưởng trực của Cộng hoà Xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam tại Hội đồng tương trợ kinh tế. Phó chủ tịch 
Hội đồng bộ trưởng từ 1981. Chủ tịch Doàn chủ tịch Uỷ ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1983). Chủ tịch Hội 
Kiến trúc sư Việt Nam (Đại hội III). Chỉ đạo và tham gia nghiên 
cứu sáng tác nhiều công trình lớn ở Hà Nội: Cung thiếu nhi, Bảo 
tàng Hồ Chí Minh, Nhà ga sân bay quốc tế Nội Bài; trưởng ban 
chỉ đạo kiêm chủ nhiệm Đồ án quy hoạch chung Hà Nội. Huân 
chương Hồ Chỉ Minh, huy chương "Vì sự nghiệp đại đoàn kết", 
giải thưởng Hồ Chí Minh về kiến trúc (1996). 

HƯỲNH THỊ TÂN (cg. Má Tắm; sinh 1906), Anh hùng lực 
lướng vũ trang nhân dân Việt Nam (1978). Dân quân xã Mỹ 
Quói, huyện Thạnh Trị, tính Sóc Trăng. Đảng viên Dảng Cộng 
sản Việt Nam tử 1971. Tham gia Kháng chiến chống Phắp và 
Kháng chiến chống MI. Trong cả hai cuộc kháng chiến, là cơ sở 
nuôi giấu hàng trăm cán bộ cách mạng và chiến sĩ quân đội, giữ 
được an toàn bí mật. Vận động nhân dân ủng hộ quỹ kháng chiến 
hơn 40 tấn thóc. Vận động thành lập chỉ hội phụ nữ, hội mẹ 
chiến sĩ và cả nông hội xã ở quê nhà, dẫn đầu quần chúng đấu 
tranh chống địch gom dân, bắt lính. Tự mình làm trinh sắt theo 
dõi tình hình địch, cung cấp cho dân quân chiến đấu nhiều tin 
tức quan trọng và kịp thởi, góp sức tiêu diệt hàng trăm địch. Bốn 
lần bị địch bắt, tra tấn dã man, vẫn giữ vững khí tiết, bảo vệ được 
bí mật, an toàn. Huỳnh Thị Tần có Š con trai là liệt sĩ, con gái 
cũng tham gia du kích và một cháu nội là chiến sĩ quân đội nhãn 
dân. Dược phong tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng 
(1994). Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhất. 

HUỲNH THÚC KHÁNG (tên thật: Huỳnh Hanh; tự: Dói 
Sanh; hiệu: Minh Viên; bút danh: Sử Bình Tủ, Xâ Túc Tủ, Ngu 
Sơn, Chuông Mai, Hải Âu, Thôn dân Tha Sơn Thạch; 1876 - 
1947), nhân sĩ yêu nước, nhà 
hoạt động chính trị, hoạt động 
nhà nước Việt Nam. Quê làng 
Thanh Binh, huyện Tiên Phước, 
tỉnh Quảng Nam. Sinh trong gia 
đình Nho học. Năm 1904, đỗ 
tiến sĩ, không ra làm quan. Bạn 
của Phan Chu Tlrinh và Trần 
Quý Cáp. Tích cực cổ động cho 
Phong trào Duy tân tự cưởng ỏ 
Trung Kỳ đầu thế kỉ 20. Năm 
1908, nhân vụ chống thuế của 
nông dân Trung Kỳ, bị Pháp bắt 
và kết án tù chung thần, đày ra 
Côn Đảo. Năm 1921, được tha. 
Năm 1925, là viện trưởng Viện 
Dân biểu Trung Kỳ; dùng nghị 
trưởng đấu tranh công khai với Pháp. Sau 2 năm, tử chức viện 
trưởng để phản đối khâm sứ Trung Kỳ, rồi chuyển sang hoạt động 
báo chí. Tử 1927, chủ nhiệm kiêm chủ bút báo "Tiếng dân”; góp 
phần truyền bá tư tưởng tiến bộ, chống nạn cưởng hào, ác bá ở 
nông thôn, và đề đạt những nguyện vọng chính đáng của nhãn 
dân với chính quyền thuộc địa. Sau ngày Nhật đảo chính Pháp 
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(9.3.1945), từ chối hợp tác với người Nhật (mời Huỳnh Thúc 
Kháng lập nội các). Sau Cách mạng tháng lắm 1945, tham gia 
Chính phủ liên hiệp; bộ trưởng Bộ Nội vụ (1946), sau kiêm chủ 
tịch Hội Liên Việt. Tháng 6 - 10.1946, quyền chủ tịch nước. Được 
đặc phái vào Liên khu V công tác. Tuổi già, sức yếu đã lâm bênh 
rồi mất ở Quảng Ngãi. Tắc phẩm: "Thi tù tùng thoại" (sưu tập), 
“Thi văn với thời đại", "Phan Tây Hồ lịch sử", “Irung Kỳ cự sưu 
kí" (ghi chép về sưu cao thuế nặng ở Trung Kỳ), và nhiều thơ 
chữ Hán, chữ Nôm, chính luận, tạp văn... trên báo "liếng dân". 

HUỲNH TỊNH CỦA (cg. Huỳnh Tịnh Trai, Paulus Của; 1834 
- 1907), nhà biên khảo văn học Việt Nam. Ngườởi tỉnh Bà Rịa, 
nay là Bà Rịa - Vũng Tầu. Tỉnh thông Hán văn, Pháp văn. Làm 
đốc phủ sứ cho Pháp. Đề nghị dùng chữ Quốc ngữ thay cho chữ 
Hán, gửi điều trần tối Tự Đức, yêu cầu cho xuất bản báo chí 
Quốc ngữ đẻ giáo dục quần chúng nhưng không được chấp nhận. 
Chủ bút báo Quốc ngữ "Gia Dịnh báo" (1865). Là tác giả một 
số sách khoa học tự nhiên và xã hội. Phiên âm các tác phẩm chữ 
Nôm: "Quan âm diễn ca" (1903), "Trần Sanh diễn ca" (1905), 
"Lâm tuyền kì ngộ" (1906), "Thoại Khanh Châu Tuấn truyện" 
(1906); sưu tầm văn học dân gian: "Tục ngữ, cổ ngữ, cách ngôn" 
(1896). Ngoài ra, Huỳnh Tịnh Của còn soạn cuốn "Đại Nam quốc 
âm tự vị" (1896), bộ từ điển tiếng Việt giải thích đầu tiên thu 
thập nhiều tử văn học, tử phố thông, từ cổ, từ địa phương, ww. 

HUỲNH (Tarmiela javanica; tk. huỳnh), cây gỗ, họ Trôm 
(Sterculiaceae); cao 30 - 40 m, thân thẳng, vỏ màu trắng bạc. Lá 
kép chân vịt, có cuống dài, với 3 - 7 lá chét. Hoa nhỏ, đơn tính, 
hợp thành chuỳ ở nách lá. Quả gồm l1 - 5 đại tự mở. Hạt có cánh, 
Phân bố trong rưng thưởng xanh ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa 
Thiên - Huế. Cây ưa sáng, mọc nhanh, tái sinh bằng hạt mạnh. 
Ra hoa tháng 1 - 2. Ra quả thắng 6 - 7. Gỗ quý, dùng đóng tàu, 
thuyền và xây dựng. 

HƯ CẬN RĂNG x. Suy nha chu. 

HƯ CẤU phương thức xây dựng hình tượng điển hình qua 
việc sắng tạo ra những giá trị mới, những yếu tố mới, như sự 
kiện, cảnh vật, nhân vật trong mội tác phẫm theo sự tưởng 
tượng của nhà văn. HC là yếu tố không thể thiếu của sáng tác 
văn học nghệ thuật. Văn học nghệ thuật bắt nguồn tử cuộc 
sông nhưng không sao chép nguyên cuộc sống. Từ những tài 
Liệu rút ra tử thực tại xã hội, nhà văn nhào nặn, cải tạo, tổ chức 
lại, sắng tạo ra những hình tượng nghệ thuật tập trung hơn, rõ 
nét hơn, sinh động hơn theo chủ đề mà nhà văn xác định cho 
tác phẩm. Kiều trong "Truyện Kiều" của Nguyễn Du, AQ [rong 
"AQ chính truyện" của Lễ Tấn, Chí Phèo trong "Chí Phèo" của 
Nam Cao... là những nhân vật HC có giá trị. Trong HC, nhà 
văn có thể sử dụng nghệ thuật cường điệu, khoa trương, thậm 
chí tưởng tượng, cả những ảo ảnh, như hồn Đạm Tiên trong 
"Truyện Kiều", hồn vua cha trong "Hamlet" của Sêchxpia (W. 
Shakespeare). Những viễn tưởng, tức những hình ảnh dự đoán 
tương lai theo tưởng tượng của nhà văn, cũng là kết quả của 
HC. Sáng tạo nghệ thuật gắn liền với HC nhưng giá trị của 
những hình tượng HC trong tắc phẩm nghệ thuật phụ thuộc 
vào chủ đề, tính tư tưởng và tài năng khái quát nghệ thuật của 
nhà văn. 

HƯ KHỚTP (tk. bệnh xướng - khóp loạn dưỡng, thoái hoá 
khóp), các thể bệnh mạn tính không do viêm (không đỏ, nóng, 
dính khóp) của khớp, do các thương tồn thoái hoá sụn khớp (loét, 
xở) tạo nên các gai sụn và gai xương. Bệnh không ảnh hưởng đến 
sức khoẻ toàn thân và phát sinh ở lứa tuổi 50 trỏ lên. Nguyên 
nhân: quá trình lão hoá. Dấu hiệu: khớp đau rát; có tiếng lạo 
xạo khi vận động; vận động của khóp bị hạn chế; biến dạng đầu 
khóp. Thưởng xảy ra ở khóp gối, khớp háắng, cột xương sống, 
khóp các đầu ngón tay, vv. Dự phòng: tô chức cuộc sống hợp lí 
(chế độ ăn thanh đạm, vận động tập luyên thể dục thể thao, 


dưỡng sinh, vv.). Diều trị: dùng thuốc giảm đau; xoa bóp, vận 
động khóp; phục hồi chức năng, dùng các biện pháp vật lí (tia 
hồng ngoại, điện sóng ngắn, wv.). 

HƯ SỐ một số trưu tượng thuần tuý, không gắn với một đơn 
vị đo lưỡng nào. Thuật ngữ "hư số" đối lập với thuật ngữ "danh 
số” (x. Danh số). 

HƯ TỪ từ không có khả năng độc lập làm thành phần câu, 
được dùng để biểu thị mối quan hệ ý nghĩa - cú pháp giữa các 
thực tử, hoặc bố sung các ý nghĩa ngữ pháp cho từ. Kết từ, trợ 
tử thuộc HT. 

HƯ VÕ phạm trủ triết học của nhiều hệ thống triết học duy 
tâm, có nghĩa là không có, không tồn tại. Thuật ngũ HV trùng 
hợp với thuật ngữ không tồn tại và đối lập với tồn tại. Ö triết 
học Hêghen, HV và tồn tại là hai mặt đối lập nằm trong ý thức, 
một giai đoạn của hiện tượng học tinh thần. Triết học hiện sinh 
của Xactorơ (1. P. Sartre; cø. Xactrở) quan niệm: “lồn tại của ý 
thức với tư cách ý thức, là tồn tại ở vào một khoảng cách với bản 
thân và cái khoảng cách bằng con số không mà tồn tại mang 
trong tồn tại của nó là hưu vô". Trong triết học của đạo Phật sơ 
kì, khái niêm HV thể hiện mối quan hệ giữa sắc sắc, không không, 
nhằm lí giải cho việc tìm kiếm con đưởng giải thoát khỏi đau 
khổ cho con người trên trần thế bằng sự "hoàn thiên đạo đức" 
để lên được cõi Niết Bàn. 

HỨA ĐẠO NINH (Xu Daoning; ? - ?), hoạ sĩ đời Bắc Tống, 
Trung Quốc; sống vào thế kỉ 10, đầu thế kỉ 11. Lúc trẻ, làm thuốc 
và vẽ tranh cây, đá theo đặt hàng; tranh dựa vào sự chính xác tỉ 
mỉ. Về sau, đi chu du quanh dãy núi Thái Hoà, từ chỗ chiêm 
nghiêm thiên nhiên, ông vẽ tranh sơn thuỷ khác trước. Bức hoạ 
"Những dân chài" vẽ bằng mực (208x 48,2 em), tạo hình hết sức 
độc đáo. ID2inh núi nhọn hoắt như mũi tên, vách núi đựng đứng 
như bức tưởng thành, dăng hàng mắc võng bên dòng sông uốn 
khúc quanh co. Bên cạnh cảnh dứ dội của thiên nhiên là nhịp 
cầu mong manh bắc ngang sông, những thuyền câu bé nhỏ thong 
dong bình lặng. 





Hứa Dạo Ninh 


HƯN MẠY tên gọi thco tiếng Thái nhạc cụ Dao đao cuả 
người Khơ Mú. HM là một đoạn nứa dài chừng 1 - 1,2 m, các 
ngăn mấu đã được đục thông. ở một đầu, người ta lấy dao vát đi 
hai bên ống, để lại mỗi phiá một mảnh thân nứa dài chừng 30 
cm. Mỗi mảnh lại được gọt mỏng bót phần lòng nứa và gọt tròn 
cạnh ở phiá đầu. 

Khi chơi, tay phải cầm ở phiá gốc đàn, người chơi đập phần 
mảnh nứa vào phiá cạnh bàn, tay trái lúc này đang giơ ngửa lên 
trong một tư thế muá. Hai mảnh nứa rung lên, làm chấn động 
cột không khí trong ống nứa và tạo ra âm. Âm thanh HM rất 
nhỏ. Trên thực tế, HM được dùng như mội nhạc cụ tạo nhịp diệu 
cho muá hơn là quan tâm đến âm thanh cuả nó. 


"Đánh cả trên dòng suối, trong vùng núi” 


HƯNG PHÁN H 


HM là nhạc cụ riêng cho nữ giới, đặc biệt dùng cho lễ nghỉ 
nông nghiệp. 

HỪN TOÓNG tên gọi theo tiếng Thái chiếc đần môi (x. 
Đàn môi). LÍT là nhạc cụ giao duyên trai gái. 

HƯNG HÀ huyện ở phía tây bắc tỉnh Thái Bình. Diện tích 
200,1 km”. Gồm I thị trấn (Hưng Hà, huyện Ij), 33 xã (Tần Lễ, 
Phú Sơn, Tiến Dức, Hồng An, Canh Tần, Tần Hoà, Cộng Hoà, 
Hoà Tiến, Tần Tiến, Phúc Khánh, Liên Hiệp, Thái Hưng, Thái 
Phương, Minh Tần, Diện Nông, Doan Hùng, Hùng Dũng, Dân 
Chủ, Duyên Hải, Văn Cẩm, Thống Nhất, Minh Khai, Hồng 
Lĩnh, Kim Chung, Chí Hoà, Minh Hoà, Văn Lang, Độc Lập. 
Hồng Minh, Bình Lăng, Tây Dô, Đông Đô, Bắc Sơn). Dân số 
243.900 (1999). Địa hình bằng phẳng, ba phía bao bọc bởi sông 
lớn: Hồng, Trà Lý, Luộc. Trồng lúa, khoai, lạc, mía, nhãn, đay, 
vv. Thành lập năm 1968 đo hợp nhất 2 huyện Hưng Nhân và 
Duyên Hà. 

HƯNG HOÁ. địa danh cổ chỉ vùng thượng du rộng lón phía 
Tay Bắc Việt Nam, giáp với Trung Quốc và Lào, cũng là nơi sinh 
tụ của nhiều dân tộc, chủ yếu là Thái, Khơ Mú, Mông, Mưỡng, 
w. Thởi Bắc thuộc là đất các huyện Lâm Tay và Tầy Đạo, quận 
Tần Hưng; thởi Lý là đất đạo Lâm Tầy và Châu Đằng; thời Trần 
đổi là đạo Dà Giang, cuối Trần đã là trấn Thiên Hưng; thời Minh 
thuộc lại chia làm 2 châu Gia Hưng và Quy Hoá, đầu thỏi Lê Sơ 
thuộc Tây Đạo. Tủ 1466 về sau, Lê Thánh Tồng đặt làm thưa 
tuyên HH bao gồm 3 phủ, 4 huyện và 17 châu. Năm 1831, Minh 
Mạng đổi làm tỉnh HH. tỉnh lị đặt ở thị trấn Hưng Hoá huyện 
Tàm Nõng (nay thuộc Phú Thọ). Thởi Pháp thuộc, HH được chia 
thành các tỉnh Hoà Bình, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái 
và tách một số huyện nhập vào Phú Thọ. 

"HƯNG HOÁ PHONG THỔ LỤC" tác phẩm địa lí học lịch 
sử do Hoàng Bình Chính (1736-?) thời Lê biên soạn xong vào 
năm 1778. Sách viết tay, 21 tở, khổ giấy 23 x 15 cm, tờ 2 trang, 
trang 7 dòng, dòng 23 chữ. Nội dung trình bày diễn cách, địa 
thế, sông núi, thổ sản và phong tục tập quán của các tộc người 
3 phủ Gia Hung, Quy Hoá, An Tầy và nhưng đưởng 
giao thông chính tư Thanh Hoá lên vùng này. 


HƯNG NGUYÊN huyện ở phía nam tỉnh Nghệ 
An. Diện tích 147,8 km”. Gôm 1 thị trấn (Hưng 
Nguyên, huyện lj), 23 xã (Hưng Trung, Hưng Yên, 
Hưng Tây, Hưng Dạo, Hưng Thái, Hưng Chính, 
Hưng Thông, Hưng Tần, Hưng Mỹ, Hưng Thịnh, 
Hưng Lĩnh, Hưng Long, Hung Xá, Hưng Tiến, 
Hưng Thắng, Hưng Phú, Hưng Lợi, Hưng Xuân, 
Hung Châu, Hưng Lam, Hưng Phúc, Hưng Khánh, 
Hưng Nhân). Dân số 120.600 (1999). Dịa hình 
bằng phẳng. Đất phù sa, cát, cát pha. Dất nông 
nghiệp chiếm 58,87% diện tích. Sông chảy qua: Cả 
(Lam). Trồng lúa, lạc, chế biến nông sản, sản xuất 
nông cụ. Quốc lộ 15A; đường sắt Thống Nhất chạy 
qua. Tử xưa là huyện của tỉnh Nghệ An; tử 1975, 
thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh; tử 1991, trỏ lại Nghệ An. 

HƯNG NHÂN huyện cũ, năm 1968 nhập với Duyên Hà thành 
huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. X. Hưng Hà. 

HƯNG PHẤN phản ứng của tế bào, tổ chức sống đối với kích 
thích. HP là phản ứng sinh học phức tạp, được biều hiện bằng quá 
trình lí, hoá, lí - hoá và những biến đổi chức năng. Vd. tế bào cơ 
co, tế bào tuyến tiết ra các chất, tế bào thần kinh phát ra xung 
động. Biểu hiên chung và đặc trưng của HP là sự biến đồi điện thế 
của màng tế bào, làm xuất hiện điện tại chỗ và điện thế động. Điện 
thế động phát sinh trong tô chức HP được truyền theo sợi thần 
kinh ra ngoại vi vào trung ương thần kinh hoặc ngược lại đến cơ 
quan thực hiện (cơ, tuyến). Quá trình HP có nhiều giai đoạn: giai 
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đoạn trợ - tế bào không có khả năng trả lới lại kích thích tiếp 
theo; giai đoạn hưng vượng - tính HP của tế bào cao hơn mức 
bình thường (kích thích với mức yếu cũng có thể gây phản ứng 
mạnh); giai đoạn phục hồi ỏ mức ban đầu. HÍP được áp dụng 
trong nghiên cứu lâm sàng để chân đoán trạng thái chức năng 
của tổ chức cơ, thần kinh và biểu hiện (triệu chứng) bệnh lí của 
tổ chức này qua điên cơ, điện não, điện tế bào thần kinh. 

HƯNG YÊN tỉnh ỏ đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam. Diện tích 
9227 km”. Gồm 1 thị xã (Hưng Yên, tỉnh li), 9 huyện (Văn 
Lâm, Mỹ Hào, Yên Mỹ, Khoái Châu, Văn Giang, Kim Động, 
Ân Thi, Tiên Lũ, Phù Cừ). Dân số 1,072 triệu (1999). Dịa hình 
bằng phẳng, nằm ở giữa đồng bằng Bắc Bộ, đất phù sa màu 
mổ. Sông Hồng chảy dọc ranh giới phía tây. Khi hậu nhiệt đói 
gió mùa. Kinh tế nông nghiệp: trồng lúa, ngô, khoai, đay, mía, 
cây cảnh, hoa, cây ăn quả (nhãn lông đặc sản). Nhà máy xay 
xắt gạo, cơ khí sửa chữa; sản xuất vật liêu xây dựng; may mặc; 
chế biến thực phẩm (tương Bần nổi tiếng). Giao thông đường 
sắt Hà Nội - Hải Phòng; quốc lộ 5, 38, 39 chạy qua; đưởng thuỷ 
trên sông Hiồng. Di tích lịch sử văn hoá: Phố Hiến, đầm Dạ 
Trạch, đền Chủ Đồng Tủ. 


Thị trấn, huyện ly 
Quốc lộ, số đường 
Tỉnh lộ 

——— tưởng sắt 

Ũ 





Hung Yên 


Tỉnh thành lập năm 1831; từ 1968, hợp nhất với Hải Dương 
thành tỉnh Hải Hưng. Ngày 06.11.1996, lại tách khỏi tỉnh Hải 
Hung trỏ lại tên cũ. 

HƯNG YÊN hhị xã thuộc tỉnh Hưng Yên. Diện tích 20,2 kmỶ. 
Gồm 6 phưỡng (Lê Lợi, Minh Khai, Quang Trung, Lam Sơn, Hiến 
Nam, Hồng Châu). Dân số 41.200 (1999). Nằm ở tả ngạn sông 
Hồng, địa hình bằng phẳng, đất phù sa màu mổ. Có địa danh 
phố Hiến là thương cảng thế kỉ 16 - 17. Kinh tế: chế biến thực 
phẩm, đệt, may, có khí nhỏ, sản xuất đồ nhựa. Có đặc sản nhãn 
lồng nồi tiếng. Di tích lịch sử văn hoá: Phố Hiến, Văn Miếu. 

HỨNG cùng với phú, tỉ, H là một trong ba thẻ thức diễn đạt 
đúc kết tư "Kinh Thi" được ứng dụng vào dân ca, ca dao Việt 
Nam. H là nỗi lên, phát ra, tức là dùng hiện tượng xung quanh 
để gây không khí hoặc "gợi cảm hứng trước khi diễn tả tầm tình". 

"“lrên trời có đám mây xanh 
Ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng 
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Ưóc gì anh lấy được nàng 
Thì anh mua gạch Bát Tràng về xây..." 
(ca dao) 
Có khi dùng riêng biệt; có khi dùng kiêm hai thể: phú và tỉ, 
phú và H, H và tỉ; có khi dùng cả 3 thể: 
"Sơn Bình, Kẻ Gốm không xa 
Cách một cái quần với ba quãng đồng 
Bên dưới có sông 
Bên trên có chợ 
Ta lấy mình làm vợ nên chăng? 
Tre già để gốc cho măng" 
(ca dao) 
Bốn câu đầu là thể phú, câu cuối là thể tỉ, toàn bài là thể_H. 
XI: Phú, 11. 


"HỨNG ĐỪA" tác phẩm múa của biên đạo Nguyễn Ngọc 
Cưởng, âm nhạc Nguyễn Chín. Loại múa đôi có tình tiết. Lần 
đầu công diễn trên sân khấu Nhà hát Lón Hà Nội 9.1986 do các 
nghệ sĩ Nhà hát ca múa nhạc thể hiện. Tác phẩm sử dụng chất 
liệu âm nhạc, múa dân gian dân tộc Việt, mô tả hạnh phúc bình 
dị của đôi vợ chồng trẻ ở nông thôn làng dứa thời đại trước, gợi 
nhó đến bức tranh dân gian Dông Hồ "Húng dừa" nồi tiếng. 

HỨNG GIÓ (Ph. Iles du Vent; A. Wind ward Islands), nhóm 
đảo ở phía đông quần đảo Anti Nhỏ tại Tây Ấn. Các đảo chính: 
Mactinich (Martinique), Xanh Luxia (Saint Lucia), Xanh Vincen 
(Sant Vincen) và Grênadin (Grenadines), Bacbađôt 
(Barbados), Grênađa (Grénada). Diện tích 4.035 km?. Dân số 
1/0224 triệu (1997). Nông nghiệp nhiệt đới (Lúa, chuối, dưa, ca 
cao, miá, bông, quýt). 

HỨNG THÚ hình thức biểu hiện tình cảm và nhu cầu nhận 
thức của con người nhằm ý thức một cách hào hứng về mục đích 
hoạt động, nhằm tìm hiểu sâu hơn, phản ánh đầy đủ hơn đối 
tượng trong đởi sống hiện thực. HT có tỉnh ồn định, thể hiện ở 
độ lâu dài và mạnh mẽ của nó. Về phương diện chủ quan, HT 
thường phản ánh thái độ quan tâm đặc biêt cuả chủ thể đối với 
đối tượng do tính hấp dẫn hoặc do ý thúc được ý nghiã quan 
trọng cuả đối tượng. HT tạo nên ở chủ thể khát vọng được tiếp 
cận và đi sâu vào đối tượng, làm nảy sinh cảm xúc tích cực (hài 
lòng, phấn khởi, yêu thích...), nâng cao sức tập trung chú ý và 
khả năng làm việc. Khi được làm việc phù hợp với HT; dù phải 
vượt khó khăn, con người vẫn cảm thấy thoải mái và đạt hiệu 
quả cao. Cần giáo dục HT cho thế hệ trẻ theo hướng lành mạnh, 
văn minh, đạo đức. 

HƯỜN kiểu trang trí sử dụng hình vòng tròn: song H - 2 
vòng tròn đan vào nhau; liên H - nhiều vòng tròn đan vào nhau. 
Tượng trưng tình đoàn kết thương yêu nhau. H có biến hoá phong 
phủ: tử 2 hình tròn thành 2 hình 6 góc, 2 hình trám; từ 2 hình 
trám thành 3 hình trám; biến hoá thành giây thất - tử gôm 5 hinh 
trắm sang. 

HƯƠNG CANH làng bên tả ngạn sông Cánh (chỉ nhánh của 
sông Cà Lồ) thuộc xã Tam Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh 
Phúc. Ngoài nghề làm ruộng, HC còn có nghề làm gốm thủ công 
cổ truyền. Gốm HC thuộc loại canh sành, da bóng. Sản phẩm 
chủ yếu là đồ đựng dân dụng như chum, vại, lon chậu... tiểu sành 
và một ít vật liệu xây dựng. Gốm HC bán khắp vùng đồng bằng 
Bắc Rộ. 

HƯƠNG CẢNG x. Hồng Kông. 


HƯƠNG CỐNG học vị thi hương dưới triều Hậu Lê và đầu 
Nguyễn. Thưởng cứ 3 năm nhà nước mở một lần thi hương ở cấp 
xứ hay vài ba tỉnh vào các năm Tí, Ngọ, Mão, Dậu; phép thi có 
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4 Kì (kinh nghĩa, thở phú, chiếu chế và văn sách). Người não 
trúng cả 4 kỉ thí được gọt là [ÍC (hay củ nhân thỏi Nguyễn) và 
đưóc tuyên dung làm quan. 

HƯƠNG ĐIỀN huyền thuốc tỉnh Thừa Thiên - Huế, thành 
lâp tư 3.1977, do nhập các huyện Phong Diền, Quảng Điền, 
l[lưởng Trà “Tủ 29.9.1990, tách ra thành 3 huyện như cũ. X. #ương 
lrà; Phong Điền; Quảng Điền 

HƯƠNG GIÁN (cø. nhân gián), môi trong 5 cách dùng gián 
điềp được nêu trong Binh pháp TBn Tư: lôi kéo, mua chuôc 
ngưới ở chính quê hương bàn quán cuà đối phương, lợi dụng 
ho đề thu thập tin tức nhằm chông lại đôi phương. Những người 
nay thưởng năm được những thông tin xác thực và eụ thể về địa 
phương nơi ho đang sinh sống. Nếu lơi dung được ho sẽ có 
những thông th vẼ chính trì, quân sự, kinh tế, văn hoá, xã hội... 
cuả địa phương đó 

HƯƠNG HẢI THIÊN SƯ (1628 - 1715), tục gọi là Tổ Câu. 
Vôn quê Nghệ An (hương Áng Độ, huyện Chân Phúc), tô bốn 
đói la Trung Lộc hầu theo Nguyễn Hoàng vào lập nghiệp tại 
(Quảng Nam (xã Bình Yên Thương. phủ Thăng Hoa). Đỗ hương 
(tiến năm 18 thối, ñt tâu sau được cử làm trí phủ Triệu Phong, 
được 3 năm. tư quan ra đảo Tiêm Bút (Cù Lao Chàm) giữa biên 
lâp am nhỏ tu hành, lấy pháp danh là Iiương Hài Minh Châu. 
Chúa Í liền (12ũng Quốc Công) nghe liếng thiền sử đáo cao đức 
trọng, giỏi nghệ thuốc. bèn cho triểu về cúng. Thiên sự thường 
lui tối đàm đạo với Gia quận công - tướng của chúa lrịnh thất 
(trận, được chúa Nguyễn dùng. Chúa Nguyên nghĩ ngỏ, cho thiền 
sư ra Quảng Nam ở Năm Nhâm Tuất (1688), thiên sử cùng 50 
đê tử vượt biên ra Bắc, vào yết kiến chúa Trịnh, trình bày tểöng 
tận tỉnh hình hai xứ Quảng Nam và Thuân Iloá. Chúa Trịnh cho 
thiền sư về tru trị ö chùa Nguyệt Dưỡng (nay thuộc T1ài Hung) 
chuyên tâm thuyết pháp, phát huy tôn chỉ dòng thiền Trúc Lâm. 
là người có học vấn uyên (hầm, thông hiểu cả Nho lân Phật. 
[[ướng íTlải Ihiền Sư lại đặc biết chú ý đến việc sử dụng chứ 
Nõm. Theo Lê Quy Đôn trong "Kiến Văn tiểu Lục “, thiền sư đã 
chú giải Kinh Phật và dịch ra quốc âm (tức tiếng Việt phí bằng 
chủ Nôm) hơn 30 thiên. Tác phâm đáng chú ý nhất là "Hương 
Hải thiên sư ngư tục”. do các dê tử ghị chép, thuật lai, còn bảo 
tồn được nhiều tu liêu quan trọng về cuộc đỏi, tư tưởng và văn 
(hö của Hương Hải Thiền Su. 

HƯƠNG HOÁ phần của cải mà người chết để lại dùng vào 
Việc thờ cúng. tu sửa phần mô của mình và tổ tiên. Ở Việt Nam, 
HHI là một vấn đề mang tính luật tục của xã hội phong kiến. 
Vị vây. HH chỉ giao cho con trai cả, nếu con trai cả không còn 
thì mao chơ con trai người đó (tức là cháu đích tôn của người 
chết); nếu chỉ trưởng nam không có con trai, chấu trai thì IIH 
sẽ (huộc về chỉ con trai thứ của người chết. Tuy vây. trong lịch 
sử Viêt Nam cũng đã có thời kì pháp tuât quy định eon gái 
trường cũng được giao HH trong môi số trưởng hợp nhất định. 
Vd. điều 390 Bộ luật Hồng Dúức viết: "Nếu không có con trai 
cả thì phần ruông HH giao cho con gái trưởng”. Trong phần lón 
trưởng hợp, HH thường là ruông vuởn. Theo Hiến pháp năm 
1980 của Việt Nam. ruộng đất thuộc sở hữu toàn dân, vì vây 
LIII chỉ còn là quyền sử dung đối với ruộng vưởn và hoa lợi của 
ruông vườn đó. Nghiêm cấm viêc mua, bán, tặng, cho FÍH. Khi 
xét thấy việc thở phung không đước (thưc hiên nữa hoặc những 
người trong ho tử nguyện chia lÌH thì tài sản đó được phân 
chia như chia tài sản thừa kế 

HƯƠNG KHE huyên ở phía tây nam tỉnh Hà Tĩnh, giáp 
nước Ï ào, Diện tích 1.241,78 km”. Gồm 2 thị trấn (Nông Trường 
20 - 4; Hương Khê, huyện U), 20 xã (Phương Điền. Phương Mỹ, 
[là Linh, Phúc Đồng. Hoà Hải. Hướng Bình, Hương Long, Hương, 
Thuỷ, Hương Giang, Gia Phố, Phú Gia, lIlương Vĩnh, Hương 
Xuân, Phú Phong. Lộc Yên, Hương Lâm. Iiưong Liên, lương 


3ô, Phúc Trach, lIiướng Trạch). Dân số 102.721 (2000), gôm 
các dân tộc: Thỏ. Thái, Kinh Địa hình nhiêu đồi núi, núi Ñão 
Cỏ (2.235 m). Sông Ngàn Trươi chảy xuông đô vào sông Ngàn 
Sâu. Đất phần lón là feralit núi. Khoáng sản: than đá. lrồng 
nhiều ngô, chè, cam, chanh. Nuôi trâu, bò, Khai thác lâm sản 
Đường 15, đường sắt Thông Nhất chạy qua. Tư xưa là huyện 
của tính lĩà Tĩnh, một thời là căn cứ địa chống Pháp cua Phan 
Dinh Phùng Từ 1975, thuộc tỉnh Nphê lĩnh, từ 1991 trỏ tại 
tỉnh Hà Tĩnh 

HƯƠNG NHU (Ocữnun). chị cây lấy tình dầu và lạm thuốc, 
ho [loa môi (Jabi2rae), Thưởng gặp 2 loài 1)HIN tra (Ó. v2nerd), 
cây hằng năm, sống dài, cao dưới 30 cm. Thân cành màu lím, có 
lông. lá có cuống khá đài, phiến thuôn dài, mép nguyên hay hơi 
khía răng, cả hai mặt có lông. Hoa mọc thành chùm đón, trăng 
hay tim, xếp thành vòng 6 chiếc môi. Lá vã hơa vò ra cỏ mùi 
thơm. Dùng làm thuốc chữa càm. 2) HN trắng (. grA(fSSnWm; 
cơ. búng tia). lá mọc đôi. có cuống, phiến Lí đài Š - 10 em. mép 
răng cưa, gân chính có lông. Hioa nhỏ, mọc thành xim đơn, 6 
chiếc xếp thành chùm. Hạt không nở khi ngâm vào nước. Mọc 
hoang và được trông ở nhiều tỉnh Bắc Viêt Nam. [Dùng làm thuốc 
chữa cảm, cất tình đầu. Trong tính đầu IIN trắng, chứa 4Š 70% 
dđpenol, đùng trong nước và xuất khâu. (2genol là vị thuôc cân 
cho nha khoa và để tông hợp vanilin dùng trong công nghiên chế 
biến thưc phẩm thay vani, Hàm lượng tình đâu trong TTN trắng 
cao hơn HN tía. 





Hướng nhu tía 


HƯƠNG PHÚ huyện thuộc tỉnh Thừa Thiền - Huế. thành 
lập tư 3.1977, do nhập huyện lIương Thuỷ với Phú Vang Từ 
29.0.1990, tách ra thành 2 huyện cũ. X. Hương Thuỷ, Phá Vang. 

HƯƠNG PHỤ x. Cả gấu. 


HƯƠNG SƠN huyện ở phía tây bắc tỉnh Hà Tĩnh, piáp Ì ao 
Diên tích 95,02km?. gôm 2 thị trấn ( lầy Sơn, Phố Châu, huyện 
U). 29 xã (Sơn IIông, Sơn Tĩnh. Son Lâm, Sơn 1ê, Sơn Tiến, 
Sơn Án, Són Kim. Sơn lầy, San Quang, Sơn Giang. Són Ninh. 
Sơn Hoà, Sơn Thịnh, Son Diêm, Sơn Hàm. Sơn Trung. Són 
Phúe, Sơn Bằng, Sơn Mai, Sơn Châu, Sơn Bình, Sơn IIã, Sỏn 
Mỹ, Sơn Tần. Sơn Long. Sơn Phú, Sơn Thuỷ. Sơn Trà, Sơn 
Trưởng). Dân số 119.240 (2000), chủ yếu tộc người Kinh. Địa 
hình đôi núi xen thung lũng sông Ngàn Phố và các phụ lưu, dốc 
tÙ tây - bắc xuống đông - nam, cao nhất là núi Bà Mụ (1.357 
m) trên biên giới Việt lào. Có nước khoáng. Trồng nhiều trầu. 
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H HƯỚNG SƯ 


thuốc lí, cam, chanh: Nuôi nhiều trâu, bò, Đường 8 Vĩnh - Napê 
chạy qua đeo Keo Nưa. “Èu xưa là huyện của Hà Tĩnh; từ 1975. 
thuôc tỉnh Nghê Tĩnh; từ 1991, trỏ lại tỉnh Hà Tĩnh. 

HƯƠNG SƯ người day trưởng làng thối phong kiến; nếu dạy 
Ở trưỡng tông gọi là tổng sư. Sau cài tô Nam triều 1933, ở Bắc 
Kỳ và Trung Kỳ lâp ngạch IIS để tuyên ngưởi dạy các lớp thấp 
nhất của bậc triều học. IIS hưởng tương ở ngân sách hàng tỉnh. 

HƯƠNG THỦY huyền thuôc tỉnh Thưa Thiên - Huế. Diên 
tích 457,3 km”. Gồm Í thì trấn (Phu Bài. huyện Ú). 11 xã (Thủy 
Rằng. Thúy Vân, Thủy Thanh, Thủy Dương. Thủy Phương. Thủy 
Châu. Thủy Tương, Thủy lần, Thủy Phù, IDDương Hoà, Phú Son), 
[Dân số 88.400 (1999). I5ịa hình đồi thấp từ tây sang đông. Sông 
Hữu Trạch chảy qua Trồng lúa, ngô. xắn, thuôc lá. Nuôi trâu, 
hò, vv, Giao (hông: quốc lô IA, đường sắt Thống Nhất chạy qua. 
Huyên có tên từ thời Chúa Nguyễn; tử 11.3.1977, hợp nhất với 
huyện Phú Vang thành huyền [lương Phú; từ 29.9.1990, lại tách 
huyến llướng Phú thành 2 huyện Phú Vang và Hương “Thủv 

HƯƠNG TRÀ huyện thuốc tỉnh Thừa Thiên - [uế, giáp giỏi 
với (hành phố Huế ở phía nam. Diên tích 520,9 km” Gồm l thị 
trấn (Tứ Hạ, huyền l). 15 xã (tlương Chữ, Hương Toản, Hương 
Xuân. Hướng Văn. llương Vân, Hông Tiến, Bình Điền, Bình 
Thành. Iluong Thọ, Hương HHồ, [lương Bình, Hướng Phong, 
[Iải I)ưỡng, liương Vình. Hương An). Dân số 109.400 (1999), 
Địa hình đồi núi và đồng bằng, thấp dần tử tây sang dông. Sông 
Bô chảy qua. Trồng lúa. ngô. sắn, thuốc lá. Nuôi trâu, bò, vw. 
Ciiao thông: quốc lê 1A, đương sắt Thống Nhất chạy qua. Huyên 
có tên tư thời Chúa Nguyễn; từ 11.3.1977. hợp nhất với huyện 
Quàng Diễn và Phong Diền thành huyện Hương Điền;Tủ 
29.9 1990. lại tách huyền llương tiền thành 3 huyện: Phong 
Điển, Quảng Điền, Hưởng Trà. 


HƯƠNG ƯỚC (cg. hương khoán. hương biên, hương lê, khoán 
ước, khoán lệ. cựu khoán. điều tê, điều ưóc), văn bản bao gồm 
các quy tắc Ứng xử mang lính bắt buộc đôi với mọi thành viên 
trong tưng công đồng làng, do hôi nghị thôn làng đặt ra. 

Ó Việt Nam, HU eó nguôn gốc tÌ tục lê làng, được văn bản 
hoá vào thế kỉ 15. xuất hiện phô biến từ thế kỉ 17 trỏ đi, ở các 
làng cuả người Viêt được viết trên giấy, gỗ. bia đá hay những lá 
đông. Nhìn chung, HU gồm những nôi đung chính sau: 1) Ï lên 
quan đến sàn xuất nông nghiện và môi trường sinh thái; 2) Cơ 
cấu tô chức và các quan hệ xã hôi trong làng xã; 3) Giữ gìn an 
ninh - trật tự xã hội trong cộng đông, 4) Văn hoá, giáo dục. tô 
chức thỏ cúng; 5) Bảo đàm các nghiã vụ sưu thuế, binh dịch cuả 
làng xã đối với nhà nước, 6) Khen thưởng và xử phạt trong việc 
tuân thú các quy ưóc cua làng xã. 

Thời phong kiến, HU có giá trị như "bộ luật" cuả làng, biểu 
hiển tính “tự trị" làng xã và là sự dung hoà quyền lợi giữa nhà 
nước phong kiến và làng xã. Tư 1921, thực đân Pháp can thiếp 
sâu vão lảng xã, tiến hành cải cách hương chính, các bàn HƯ do 
tưng làng soạn thảo và được chính quyền phong kiến cấp trên 
kiểm duyêt trước đây bị bãi bỏ và thay bằng các bản IIƯ mới 
theo mẫu mà thực đân Pháp thống nhất soạn thảo. Sau Cách 
mạng tháng lăm 1945, cơ cấu làng xã cũ bị giải thê, các bản lTƯ 
không còn giá trị trong việc điều chính đổi sống xá hội làng xã. 
Từ 1989, hiện tượng tái lập HƯ xuất hiện và ngày càng có chiều 
hướng rõ nét. Tại Hội nghị lần V Ban Chấp hành Trung ương 
[Đảng (khoá VII) họp thăng 6.1993, Dàng chủ trướng khuyến 
khích xây dựng và thực hiến HỮ, các quy chế về nếp sông văn 
mình ð các thôn xã. Trên có sở đó, rất nhiều địa phương đã tiến 
hành tổ chức hưởng dẫn các làng xã xây dựng, ban hành quy ước 
mới và xây dựng làng văn hoá. 


HƯ la một nguồn tài liêu quý giá để nghiên cứu làng xã cổ 
truyền Việt Nam. 
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HƯỚNG BÌNH SAI giá ứị hướng nhân được sau khi bình 
wai lưới trắc địa. Ilướng có piá trị 000100” gọt tà hướng không 
(0) hoặc hướng mở đầu. 

HƯỚNG CHIẾN DỊCH. dải địa hình (gêm cả vùng ười. vùng 
biển kế cận) có các mục tiêu chiến dịch hoặc chiến dịch -chiến 
lược, có điều kiên triển khai, bô trí các bình đoàn. liền bình đoan 
cùng các lưc lướng khác để tiến hành chiến địch. FICI có thể 
nảm trong môt hướng chiến tưc hoặc la môt hướng độc lập. 

HƯỚNG CHIẾN LDƯỢC dài địa hình rộng lồn có ý nghĩa 
quan trọng (gồm cả vùng trời. vùng biển kể cận) cỏ các mục tiêu 
chiến lược (về quân sự, chính trị. kinh tế, wV.) và có điều kiến 
triển khai, bố trí các tập đoàn Lực lướng chiến lược để tiến hành 
tác chiên chiến lược. FTCI. nằm trong chiến trương (ác chiến chiến 
lưoe hoặc là môt hướng độc lâp. 

HƯỚNG DỐC x. Yếu tố thế nằm 

HƯỚNG DƯƠNG (Tlchanthus an, tk. cây quỳ), cây lây 
dầu hằng năm. họ Cúc (⁄4gaceac). Có nguồn gốc Châu Mĩ 
(Mehicô), được trồng phô biến ở nhiều nước ôn đới và cân nhiêt 
đói Cây thảo. thân to thắng, cao ] - Âm. L4 to mọc cách. có 
cuống dài, phiến rông hình trứng. nhọn đầu. mép lá có răng, hai 
mát lá có lông trắng Iloa hợp thành cụm hình đầu lồn, đường 
Kính 7 - 20 cm, thưởng thu phấn chéo nhớ côn trùng. Quả bế. 
hơi đẹt, hạt màu đen, trắng. hay có soc, vỏ quả không dính với 
hat. Bô rễ thường ăn nông. 





Hướng dương 


HƯỚNG ĐẠO SINM những thanh thiếu niên nằm trong mội 
tô chúc giáo duc gọi là Hội hướng đạo. Hội hướng đạo đầu tiên 
đo huân tước Pâuoen (R. H, PoœwclL) sáng lâp năm 1907 ö Anh. 
Mục đích cuả Hội hướng đạo là cùng với nhà trương và gia định 
giúp thanh thiếu niên phát triên dầy đủ về thể tực, trí tuế và tình 
thân để trở thành những con người, những công dân có trách 
nhiềm và những thành viên cuà một cộng đồng dia phương, quốc 
gia hay quốc tế. Về nội dung giáo dục, theo 10 điều luât hướng 
đạo là: 1) Nhãt ngôn; 2) Trung thưc; 3) Có ¡ch, giúp đố mọi 
ngươi; 4) Bạn cuả mọi người và anh em cua các IID§ khác, 5) 
Iễ phép; 6) Lôt với động vật; 7) Vâng lới cha mc, tuân theo đôi 
trưởng, 8) Tươi cưởi khi gắp khó khăn, 9) Tiết kiếm; 10) Irong 
sạch trong suy nghĩ, lởi nới và việc làm, Phương pháp giáo dục 
là tô chức những đôi "tự quàn", đưa đi cẮm trai ở ngoài trời. giữa 
thiên nhiên. Tuỳ (heo sư phát triển (âm - sình lí, các em đưới 12 
tuôi được tô chúc thành các đôi "sói con”. Từ 12 đến 1ó tuôi mới 
gọi là đội hay đoàn HDS. Từ 17 tuổi trỏ lên thành “tráng sinh”. 


HƯỚNG TÂMLí H 





Do tác dung tết cua phương pháp giáo dục, phong trào hướng 
đao mau chóng lan ra toán thế giới. Tính đến 3.1998, 216 nước 
và lãnh thổ đã có tô chức hướng đao, gõm có 25 triệu HDS cả 
nam lẫn nữ. Văn phòng cuä Tô chức quốc tế Phong trào hướng 
dao Ở CØnevo (Gcnève; Thuy SD, Ö Viêt Nam, khoảng năm 1918. 
người Pháp có lập doàn hướng đao nhưng không phát triển được. 
Tủ đầu những năm 30, các Hôi hướng đao được lân lượi thành 
lấp ỏ Bắc Kỳ (1932), Trung Kỳ (1933), Nam Kỳ (1937) và toàn 
Đông [Dương (1937). Ngày 27.2.1946, Chính phủ Việt Nam Dân 
chủ Cộng hoà cho phép llôi hướng đạo Việt Nam hoạt động 
theo quy định mới. Ngày 31.5.1946, chủ tịch Hồ Chí Minh nhận 
lam hôi trưởng danh dự Hội hướng đạo Việt Nam. Ngày 15.10.195%6, 
l]ô: liên hiệp Thanh niên Việt Nam được thành lập, trong đó 
I[ôi hướng đao Viêt Nam la mội thành viên. Thời kì 1954 - 75, 
I{ôt hướng đạo vẫn hoại động ở Miền Nam. Sau giải phóng Miền 
Nam. Hội hướng đạo Viêt Nam không hoat động nữa. 


HƯỚNG ĐO trung bình tủ các số đọc theo bàn độ nằm khi 
ống kính ở vị trí bên trái và bén phải. Về mặt hình học, HID la 
cung bàn độ nằm (hoặc góc tướng ứng) giữa vạch không và vị trí 
tưởng ứng với trung bình tủ các số đọc. Khi bàn độ ở vị trí không 
đối, nếu đo một vải hướng thì có thể chuyển về hướng không 
băng cách chọn hướng mở đầu và giá trị các hướng khác rồi trừ 
di hướng mỏ đầu Trong trường hợp này hướng tính đưoc coi 
như là không có sai sô. Nếu hướng tính có chúa sai sổ đo. ta sẽ 
dược glả trị góc đo giữa hướng không và các hướng còn lại. 

HƯỚNG ĐỘNG khà năng sinh vật có thể tiến về một hướng 
nhất định. 1) Ở thực vât, Hi) là sự vân động sinh trồng của 
một cơ quan hay một bộ phận cây về một hướng nhất đỉnh đo 
tác động của môi trưởng. Vd. ngọn cây, hoa (hoa hướng dương) 
hướng về phia ánh sáng, phía mặt trời (x. Hướng quang); rễ cây 
hướng về đất (hướng địa dương), ngọn cây vươn ra xa mặt đất 
(hướng địa âm); rể cây (ìm nước, tìm đất âm (hướng thuỷ). 2) Ö 
vị sinh vật, I]HD là khuynh hướng khu trú và tác động ở những 
khí quan, những diêm nhất định, Vd. virut bệnh sốt lở mồm long 
móng có tinh F2 đến mô da (HỦ) nội bị); virut bênh dại hướng 
về mô thân kinh, vv 

HƯỚNG ĐỘT KÍCH CIIỦ YẾU (cg. hướng tiến công chủ 
yếu), dài địa hình mà ở đó bên tiến công tập trung lực lượng và 
phương tiên để thực hiên nhiêm vụ tiến công chủ yếu nhằm phá võ 
phòng ngự của đối phương. Chọn HIĐKCY là môi nội dung quan 
trọng, có ÿ nghĩa quyết định trong ý định tác chiến tiến công. 

HƯỚNG GỐC hiên tướng mô và hocemon thưc vât phát triển 
tử đỉnh ngon xuống phân cấu tao non nhất xa đỉnh ngon, vd. 
sự hình thành gỗ trước và gỗ sau của thân. Thuật ngủ H1G còn 


dùng trong chuyên vận vât chất về gộc như chuyển động của 
Aauxin trong các mô của chồi. 


HU lỚNG HOÁ huyện ở phía tây tỉnh Quảng Trị Diễn tích 
1.180 km”. Gồm 2 thị trấn (Lao Bảo; Khe Sanh, huyện li), 19 xã 
(Hưởng Tập, Hướng Phùng, Hướng Lĩnh, Hướng Sơn, Tần Họp, 
Hướng Tần, Tần Liên, lần Thành, Tần Lập, Húc. Tần Long, 
Jhuận, Ba Tầng, Ilướng Lộc, Thanh, A Xing, A Dơi, A Tủc, Xy). 
Dân số 55.100 (1999), gôm các dân tộc: Rr (Vân Kiều), Tà Ôi, 
Kinh. Địa hình chủ yếu là đồi núi: núi Voi Mẹp (1701 m). Ba Lê 
(1.102 m). Sông Đa Krông chảy qua. Khai thác lâm sản, trồng hồ 
tiểu, nuôi trâu, bò, v, Giao thông: đưởng 9 tử Đông Hà qua đèo 
[ao Bảo sang Lào. 

Năm Minh Mạng thư mười hai (1831). đã từng là châu; đôi 
thành huyền năm Minh Mạng thứ mươi lầm. Từ 1976, thuộc tỉnh 
Hình Trị Thiên, từ 6.1989, trỏ lại tỉnh Quảng Trị. Ngày 17.12.1996, 
tách 10 xã cho huyền Đa Krông mói thành lập 

HƯỚNG NGHIỆP hê thống các biên pháp guúp cho con 
ngưỡi lựa chon và xác định nghề nghiệp của bàn thân trong cuộc 


sống tưởng lai trên có sở kết hớp nguyên Vọng. sở trưởng của cá 
nhân với nhu cầu xã hội. Có nhiệm vu: 1) Nghiên cứu đăc điểm 
tâm sinh lÍ của thanh miên học sinh; 2) Làm cho thanh niên hiểu 
nội dung lao động của một số nghề, giúp họ chọn nghề. Là môi 
bô phận hưu cơ của quá trình giáo dục - đào (tạo. IIN đươc tiến 
hành không chỉ ở các trưởng hoc mã còn tại các €ởØ quan và có 
sở sản xuất, với thế hê trẻ vã cả người tốn tuổi không có nghề 
hoặc phải thay đỏi nghề 

HƯỚNG NGOÀI hiện tướng bao phần có đường mở quay ra 
phía ngoài của hoa đề thuần tiên cho việc thụ phần chéo Ngước 
lại. nếu đường mở quay vào phía giữa hoa, hạt phấn rới vao phia 
lá noãn và lầm cho sự thụ phấn được dễ hơn goi la hướng trong. 
Ilướng mồ của bao phấn thường được xác đỉnh bởi vị trí của 
trung đói và như nhau trong các ho. 


HƯỚNG NGOẠI thuật ngữ tâm lí học để chỉ kiểu ngưỡi có 
tính cách thiên về cỏi mỏ. thích giao thiếp trao đổi với người 
khác, dể trỏ nên vui vẻ khi gặp gỏ bạn bè Ngược lai là kiểu 
hướng nội (x. Hướng nội). 

HƯỚNG NGỌN hiên tướng phát triển từ gôc hướng lên để 
cho phần non nhất ở đỉnh ngon cây. Trong sự hình thành hơa. 
đài được hình thành đầu tiên, các lá noãn hình thành cuối cùng 
Thuật ngư này cũng được dùng cho việc vận chuyển vật chất lên 
phía ngọn. vú. vân chuyền auxin trong rễ. Xt. Hướng gốc 

HƯỚNG NHÀ vị trí của nhà hay công trình đốt vốt hướng bầu 
trối Đặt hướng là mỗi: biện pháp bố trí kiến trúc quan trọng. cho 
phép tận dụng các tác đông có lợi hoặc làm giảm và tránh các đông 
tác bất lợi của khí hậu - thiên nhiên đôi với con người sổng tròng nha. 
"Tàm nhà hướng nam” là một trong những kinh nghiêm xây dựng dân 
gan ở Viết Nam đề đón được gió mát, tránh được gió lanh. 


HƯỚNG NỘI thuật nigử (tâm tí học để chỉ kiều người có tính 
cách thiên về đóng kín trong suy tư của riêng mình, có xu hướng 
không hoặc ít quan tâm tới những điều xày ra xung quanh. thâm 
chí có khi xa lánh cuộc đối và tìm sự thích thú trong thể giới nội 
tâm của nềng mình. Ngươi IĩN thưởng ngại giao tiếp. cả nghĩ, 
lầm li và tỏ ra vụng về trong giao tiếp xã hôi. Nên phân biết 
người HN với người bàn tính rụt re, nhút nhát. 

HƯỚNG PHÒNG NGỰ CHỦ YẾU hướng (khu vưc) tập 
trung nố Lực chủ yếu của bên phòng ngư nhầm đánh bại lực lượng 
tiến công chủ yếu của đối phương. Xác định đúng IIDNCY cỏ ý 
nghĩa quyết định thắng lợi của phòng ngự và là nội dung quan 
trọng nhất của ý định tác chiến phòng ngự. 

HƯỚNG QUANG (cg. hướng nắng). hiên tượng vân đông 
sinh trưởng có định hướng của một bộ phân ở thực vật do phân 
ứng với ánh sáng. Hiên tượng nay thấy rõ khi thân và lá mầm 
mọc theo ánh sáng (tính HỘ dương). Kích thích được tiếp nhân 
Ở vùng nằm ngay sau đỉnh sinh trường. Khi ánh sáng chỉ chiếu 
vào một phía của thần thì auxin tổng hợp tử phia đó sẽ chuyên 
về phía bị che bóng (phía không được chiếu sáng), Lìm ham lượng 
auxti ở đấy tăng lên và các tế bào kéo đải nhanh hơn làm thân 
cầy cong về phía có nguồn sáng. Phần lún hê rễ không mẫn càm 
với ánh sáng, chỉ có rễ phụ của cây leo có tính HQ âm 

HƯỚNG TÂM LÍ. môi thuộc tính bao quát hầu hết mợi quá 
trình, Irang thái, thuộc tính, đặc điểm của môi lúa tuổi nhất định 
Theo tâm tí học phân tâm, có 2 FTTI, đôi lập, luân phiên chủ đao 
các thời kì và giai đoan phát triển lúa tuổi: 0-2 tháng tuôi (hướng 
ngoại). 3 - 12 tháng tuổi (hướng nội). 13 - hết 24 tháng tuổi 
(hướng ngoại), 3 - hết 6 tuôi (hướng nội), 7 - 11 tuổi (hướng 
ngoai), II - 14 tuổi (hướng nội), 15- 18 tuôi (hướng ngoại). Thông 
thưởng, ở piat đoạn hướng ngoai. đứa trẻ (hiên về giao lưu. nhạy 
cảm hơn trong quan hệ giữa người và người, lĩnh vưc cằm xúc, y 
chí phát triển mạnh. Trái lai. thời kì hướng nội, mặt nồi trội lại 
là hoạt động với đối tương, sự vật. 
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H HƯỚNG TIẾN CÔNG CHỦ YẾU 


HƯỚNG TIẾN CÔNG CHỦ YẾU x. Hướng đột kích 
chủ yếu. 

HƯỚT điều cấm kị trong khi hát ở sân khấu tuồng truyền thống. 
H là khái niệm chỉ việc phát âm không tròn vành rõ chữ, như "kêu" 
thành "keo", *`ô duyên" thành "Vô diên”, về" thành "dề", w. 

HƯỚƠU (Cenidae, cợ. hươu nai), họ động vật có xương sống, 
phân bộ Móng guốc chẵn (⁄4rtiodactyia). Cá thể đực có sửng đặc, 
mỗi năm rụng một lần và thay bằng sửng mới (sửng lúc non gọi 
là nhung). Cơ thể thuôn dài, mặt đài, mõm cụt, tai hình lá, đuôi 
cụt hoặc trung bình, dưới hai mắt có tuyến lệ. Giữa các ngón 
chân có tuyến hạch. Xuất hiện vào Oligoxen ở Dông Nam Á, 
gồm 7 phân họ, 26 chi, khoảng 37 loài. Ở Việt Nam, có 8 loài 
và phân loài. Phổ biến nhất: nai, hoãng, hươu. Một số loài quý 
hiếm: hưdu sao, hươu vàng, nai cà tông đang có nguy cơ bị tiêu 
diệt, cần được bảo vệ. Hai loài mới có ý nghĩa cho khoa học vừa 
phát hiện được ỏ Việt Nam là mang lón (Vụ Quang) và mang 
Trưởng Sơn (Quảng Nam), 





Hưöu 


l. Hươu xạ con đực ; 2 Hươu Alunliacus 
Cephalopphus, con đực; 3. Hươu có mào lông con đực; 
4, 5. Hoằng con đực (4); con cát (5); 6. Hươu sừng ngẩn; 
#  Hươu Nam MT; 8,9. Nai con đực (8), con cải (9); 
10,11. Hươu phương Bắc con đực (10), con cái (TT); 
12, 13. Hưưu sao con đực (12), con cái (T3); 

l4 Hươu Đama, can đực 


HƯỚU CAO CỔ (Giaffa camelo pardalis), loài thú, họ Hươu 
cao cô (Gữaffidae). Cổ và chân rất dài. Dầu có một đôi sừng 
ngắn, phủ da. Thân màu vàng nhạt có đốm màu nâu hay nâu đỏ. 
Đuôi dài, có túm lõng múi đen. Thần HCC đực cao 550 cm, 
HCC cái thấp hơn. Trọng lượng tới 200 kg. Sinh đẻ không theo 
mùa vụ. Chửa 420 - 468 ngày, đẻ một con. Huơu sở sinh cao 180 
cm, nặng 57 kg; bú mẹ một năm. Sửa hươu bố; con lớn nhanh, 
Sống tới hơn 20 năm. Phân bố ở Châu Phi, sống ở trảng cỏ khô 
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và vùng hoang mạc phia nam. Án cành và lá cây muông (z1cac14) 
xanh tươi quanh năm (chứa nhiều nước). HCC nhịn khát giỏi. 





Hướơu cao cổ 


HƯƯƠU SAO (Cerus mippon), loài thú, họ Hươu (Cermidae). 
Cö trung bình. Con đực có sửng 4 nhánh. Thân phủ lông ngắn 
màu hung, điểm những đốm trắng xếp thành nhiều hàng dọc hai 
bên sườn, mặt đưới bụng và mặt dưới đuôi màu trắng. Đầu nhỏ. 
chân nhỏ, thon và cao, đuôi ngắn. Thân đài 140 cm, cao vai 90 
cm. Nặng 50 - 60 kg. Thành thục vào 13 - 17 tháng tuổi (hươu 
cái) và 15 - 18 tháng tuổi (hươu đực). Lông dục vào tháng 7 - 10, 
hươu cái động đực 1 - 3 ngày. Chửa 220 - 225 ngày, đẻ l con. Sau 
khi ra đời được 30 phút, con non có thể hoạt động, bú mẹ tỏi 4 
- 5 tháng. Hươu đực mọc sừng khi được 8 - 10 tháng tuổi. Sống 
15 - I8 năm. Ăn các loại cỏ, lá, uống 6 - 10 lít nước một ngày. 
Sống ở rửng thứ sinh núi đất, nơi có cây bụi, cỏ, gần suối, nguồn 
nước. Có ở Nga, Nhật Bản, Triều Tiên. Ó Việt Nam, gặp ở vùng 
đông - bắc và Bắc Trung Bộ. HS là một trong những loài thú có 
giá trị kinh tế lớn. Nhung là dược liệu quý. HS đã tuyết chủng 
trong thiên nhiên. Ö một số vùng thuộc Nghệ An, Hà Tĩnh đã 
gây nuôi HS có kết quả. Ỏ Nga, đã nuôi và phát triển HS. 

HƯƠU VÀNG (Cenws poreinus; tk. hươu lớn, hươu đầm lầy), 
loài thú, họ Hươu (Cervidae), bộ Móng guốc chẵn (44rriodacpla). 
Thân dài 1,3 - 1,5 m. Nặng 50- 60kg. Con đực có sưng nhỏ, mảnh, 
có 2 - 3 nhánh. Lông ngắn, mềm. Màu vàng hung hay màu hạt 
dẻ sáng. Thức ăn chính là cỏ, lá cây. Động dục ghép đôi vào 





Hudu vàng 


HỮU vỏ H 





thang 9 - 10. Chưa 8 tháng. Môi năm đè môi! lứa, mỗi lứa môt 
con Sông ø rúng thưa ven sông, suôi lớn. Hoạt động đêm, ngày 
nghị trong các lùm cây, lau sây rậm hay đầm mình trong nước, 
Sông thành đàn 20 - 30 con. Phân bô ở Pakixtan, Myanma, Thái 
Lan. Trung Quốc. Cămpucha. Ở Việt Nam, gắp ö Sa Thầy (Kon 
Tum), la Súp (Đắc Lắc). l3 [anh (Lâm Đồng), thượng nguồn 
sông la Ngã (Đồng Nai), Bà Rịa, IIV là thú hiếm. có thê thuần 
dưỡng nuô: trong gia dinh, lấy nhung. thịt, xưởng, da hoặc nuôi 
bán tư nhiên phục vụ du lịch. tham quan. HV được ghỉ trong 
Sách đỏ thế giối và Việt Nam. 

HƯƠỢU XẠ (ÀA/oschušs moschiferus = M. caobanga). loài thu. 
ho [lướu xạ (MoschiZze) Năng tư 10 kg (T†X Việt Nam) đến 20 
kg (1X Nga) Miốm tròn, đầu dài và không có sừng. tai (o, đuôi 
ngăn Con đực có bai răng cưa đài, lòi ra khỏi mép. Chân cao, 
manh khánh. chân sau cao hơn chân trước nên HX có dãng lưng 
gù. Lông thô, cưng. màu tro hoặc nâu hung. Con đực có túi xa 
nằm giữa rồn và bìu sinh dục. Túi xa hình hạt đậu, bên ngoài có 
lông nhỏ. dày che phủ, bên trong có lông thưa màu đen. Chất xạ 
sánh như sữa đặc, hởi sẫm màu và có mùi đặc trưng. HX ăn các 
loại cỏ, lá, qua, rêu đã va địa y TÍX thích nghĩ với sinh cảnh núi 
đá vôi, có khả năng leo trêo giỏi Ở các vách núi đá thẳng đứng. 
Sông khoảng IÙ năm, thanh thục sinh dục sau 2 năm tuổi Sinh 


sản vào mùa thu - đông, chứa 5 - ö tháng, mối lứa đẻ 1 : 3 con. 


Phân bô ở niền Đông Nga, Trung Quốc, Triệu Tiên, Nêpan, 
Ăn 1Ó, Mvyanma. Ö Việt Nam, có ở vùng Cao Bằng, Lang Sơn, 
Bắc Can, Thái Nguyên, HX đang có nguy có bị điệt chúng do 
săn bắn quá mức ]IX được ghi vào Sách đó Việt Nam. Xa bương 
là được liệu quý. hượng liêu Irong công nghiệp hoá chất. 

HƯU CANH ki thuật sử dụng và quay vòng đất trông, thưởng 
thây ở các dân tộc miền núi. gắn liền với phương thức làm rẫy 
du canh, quảng canh. Theo đó, sau khi đã canh tác một hay nhiều 
vu liền tục. ngưới ta cho đất nghỉ môi thời gian nhất đỉnh, đủ để 
mọc bù rứng và lấy lại độ phì tự nhiên (đất HC. nướng LIC, rẫy 
LÍC) hối gian TÌC của đất dai hay ngắn tuy thuốc vào mật đô 
dân số thâp hay cao. chất đất xấu hay tốt và cách thúc tác động 
của eon người trên đất đó. Thông thương, thời gian I]C vào 
khoảng 8 - 15 năm. Cá biệt. có nơi vài chục năm hoặc lâu hơn 
nưa (thông số này ở vài tộc ngưöi tai Việt Nam: Khø Múi 7 - I0 
năm. €\đ Tu 9 - 12 năm; Ba Na 9 - 15 năm; Mạ 12 - 16 năm; 
Xở lăng 25 - 30 năm ..). Dến trước thöi kì công nghiệp hoá, 
khi đất rưng còn rông. người còn thưa, chế độ HC còn có điều 
Kiển tôn tai và là ứng xử hợp lí của con người với (tư nhiên, Ngày 
nay, chế đô IIC ngày cảng mất đần cơ sở (ồn tại đo mâu thuẫn 
với quá trình tăng cố học của dần số và với nhu cầu bảo vệ tài 
nguyên. môi sinh 


HƯU MIỄN x. Đình dục; Ngủ nghị, 


HƯU HẠN LUẬN 1. Quan niêm triết học phú nhận nội dung 
hiên thực khách quan của pham trù cái vô han. Quan niêm này 
xuất phát tử chỗ cho rằng, trong thế giới vĩ mò, thế giới vi mô 
và cả trong Iư duy của con người không thể có cái vô han. HIHL 
tuôn chỉ nhìn thấy là trong kinh nghiệm của mình, con người bao 
gqIở cũng chỉ găp những vát hữu han cùng với những thuộc tính 
của chúng, FIHIL đối lâp một cách siêu hình cái hữu hạn với cái 
vô hạn. không nhìn thấy mối quan hề biên chứng piữa chúng 
trong nhân (hức. 

2. HH trong triết học khác vớt HH, trong toán học hiện đại. 
Trong nh vực nghiên cúu các hệ thống hình thức của toán học, 
HH1, Là lí thuyết siêu toán chỉ đừng những phương pháp có tính 
chất xây dựng. không lạm dụng mọi quy tắc cuả lôgie cô điển 
như quy tắc bài trung cho các tập hợp vô hạn thực tại. 

HỮU ` ỨNG huyện ở phía tây nam tính Lang Sơn. Diện lích 
791.8 km”. Gồm 1 thị trấn (Húu liũng, huyện tị), 25 xã (Yên 


lìình, Yên Thinh. Hoà Binh, Văn Nham. Đồng Liến. [loa Sơn. 
lần Thành. l1ô Són. [loa Ihẳng. Minh Iloà. Minh Sơn. Sơn HH. 
IJ3ông Tần, Cai Kinh. Yên Vướng, Yên Sốn. Nhât Tiến, Quyết 
Thắng. Thiên Ky, Đô I Móng. Thanh Són. Tần lập Minh Liến. 
Hoà Lạc, Hữu Liên). lân số 1092.500 (1999), gồm các dân tộc: 
Nùng (48.32). Kinh (41362%), Tày, Hoa, Sán Chay. Địa hình 
trung du, đồi núi chiếm trên 402⁄ diên tích (Hảo Dài, 376 m). 
Sông Ihương chảy từ đông bắc xuống tây nam. Rừng chiếm 43,8% 
điện tích, được khai thác lâm sản. Trồng lúa, ngô, chè, thuộc lá, 
đậu tướng. lac w_ Đường quốc lô IA và đương sắt lià Nội - 
[ ạng Sơn chay theo thung lũng sông Thương, Năm 1802. huyện 
thuôc Phủ lang Giang, xứ Kinh Bắc. Năm 1831 thuộc trấn lang 
Sơn. rồi tỉnh Bắc Giang; năm 1956, lái chuyển về tỉnh Lang Sơn, 
rôi tỉnh Cao Lang (1975 - 78) sau đớ trỏ lai lanp Sơn 

HỮU SINH phạm trù ngư pháp chỉ rõ sự vât được danh tủ 
biểu thị là ngươi hoặc đông vât. Ý nghĩa IS được biêu hiên bằng 
nhưng hình thức phương tiên khác nhau tuỳ từng ngôn ngữ. lrong 
Liếng Việt, các đanh từ [IS chỉ ngưồi có thê tổ hợp với các loại 
từ như người, vì, viên, vv; đanh từ HS chỉ đông vật tố hợp với 
cố (loại tử) Danh từ IIS trong tiếng Viết nói chúng không (Ô 
hợp với loại tử cái, Pham trù TỊS đối lâp với pham trủ vô xinh 

HỮU THANH (ngôn mgữ). âm thanh của tiềnp nói dước cÂu 
Am kèm với sự rung thanh đới Về sinh lí cấu âm. các cơ quan 
lời nói khi cấu tạo các âm I1I' thưỡng tới hón so Với các âm võ 
thanh tương ứng. Về biểu hiện âm học, các âm ITI có đường 
biểu thi lo đi kèm phô của chúng Vư. trong liếng Việt, các phu 
Am /b/, Mijd/ /2/Wv. (chữ viết b. v, d. d, øi) là các phụ âm Ï H1: 


"HỮU THANH' (báo), tên tạp chí, số 1 ra ngày 1.8.1921 tại 
Hà Nôi. là cơ quan của Hôi Bắc Kỳ Công Thưởng Dồng nghiệp 
tức là Hội Ai hữu của các viên chúc nganh thương nghiệp và công 
nghiệp Bắc Kỳ. ra mối tháng hai kì. mỗi kì 60 trang. Chủ nhiêm là 
Nguyễn Duy Hợi. sau là Trần Quang Huy rồi Nghiêm Vĩnh. chủ 
bút là Tần ¡Đà (Nguyễn Khác lliếu), w. Tạp chí tuyên truyền tịnh 
thần hữu át, dành môt phân quan trọng cho văn học. khoa học. 
đăng nhiêu bài về luân lí đao đúc; danh nhiều trang đê phản ánh 
hoạt động của hôi. lập chí được nhiều bạn đoe chu v vì cô đăng 
bài "Luân và chánh học củng tà thuyết: quốc văn - Kim Văn Kiều 
- Nguyễn Du" trên số 21 (1. 9. 1924) của Ngô Đức Kế. phê phán 
Phạm Quỳnh lơi dung truyện Kiều để mê hoặc nhân dân Năm 
1927, báo đình bàn. 

HỮU TRẠCH phụ tưu cấp 1 của sông Hương, bắt nguồn tử 
vùng núi Ilương Giang (500 m), chảy theo hướng tây nam - đông 
bắc, nhập vào sông Ilương ở bở trái, cách cửa sông 34 km Dạt 
51 km 


HỮU VÔ cặp phạm trù của triết học phương Đông "Hữu" 
chỉ cái có hình, có tên; " Vã” chí cái không hình, không tên. Lão 
Tư lãä người đề ra sớm nhất cặp pham trủ này (Ông cho rằng 
hưu” và *ô" tà thông nhất: “lưu vô tướng sinh" (“1 ão Tử", chương 
2). ông nói: "Thiên ha vạn vật sinh từ hữu, hữu sinh tử vô" ("1ãö 
TỬ", chương 40), có nghĩa là xem "Vô" cở bản hơn “hữu”, 'Vô" có 
trước "hữu". Irang Tử kế thừa tư tưởng Lão Vử cho rằng "Xô" 
không phải hoàn toàn không tôn tai, "Ilứu vô ỏ thổi thất sở thì 
không có. cũng không tên, tứ môt mà ra. có môi! và chưa co hình" 
("Trang Tủ". chương Thiên địa), "Van vật vĩnh ra lừ vô hữu” 
(Trang 1”, chương Canh Tang Sở) Trang Lử chú trong tính 
thông nhất và tính tương đôi cúa HV. Thời Nguy. Tấn, quan hệ 
"hữu" Xô" trỏ thành vấn đề quan trọng trong thảo luận triết học 
Hà Yến (190 - 249) và Vương Bật (226 - 249) đêu cho Vô" lá 
gốc Bùi Cð (267 - 300) và Quách Tượng (252 - 312) thì trát lai, 
cho "hữu" là gốc. Dến thởi Bắc Lổng, Trương Tải cho "hữu", "ô" 
chì là hình thái khác nhau của khi biến hoá. Thơi Minh - Thanh, 
Vương Phu Chì (1619 - 92) kế (hừa quan điểm của Trương Tâi, 
chủ trưởng "hưu" và 'Vô' thống nhất d "khí" 
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H Hữu vU 


HỮU VU cùng với tả vụ, là những dãy nhà phù trợ có nhiều 
gian đãt trước thẳng góc ở bên phải và bên trái của toà nhà chính 
trong quần thề kiến trúc truyền thống (đền, chùa, cung điện, w.). 

HVPEBÔLÔIT (A. hyperboloid), một loại mặt bậc hai có tâm 
đối xứng. Có hai loại: Ìï một tầng và LÍ hai tầng. HÍ môi tầng 
thuôc vào lớp các măt kẻ, có đường sình thắng. Trong một hê toạ 
độ Dêcac vuông góc có các (rục nằm trên các truc đối xứng của 
H, phương trình của H1 một tẦng có dạng (gọi là dạng chính tắc): 


+ — 
ả b c 
l1 hai tâng gồm hai phần rởi nhau và trong một hê toa độ 
l}êcac vuông góc có các trục nằm trên các truc đối xứng của H, 


phương trình của nó có dang (gọi là dạng chính tắc): 





Hypecbôlôi! một tầng 
Hypebôlôi 


Hypebôlôit hai tầng 
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Nếu phương trình của lï được đưa về đang chính tắc thì phương 
trình mặt nón tiêm cận là: 


^ `" w 
— + ———=>( 
AT b` cŸ 


[ oại một tầng có mặt nón tiêm cận ở trong k1, loạt hai tầng 
có mặt nón tiêm cận ö ngoài (X. hình) H. 

HYPELRÔN (A. hyperbola), quy tích các điểm M trong môi 
mãt phẳng có giá trị tuyêt đối của hiêu khoảng cách tỏi hai điểm 
cố định lL.!ˆ không đôi là 2a. l¿ và F` gọi là hai nêu điểm của 
H. Trong một hê toạ đô Dêcac vuông góc Oxy với trục Öx chứa 
` và trục Oy là đương trung trưc của E F' thi phương trình 
chính tắc của H đó có dang: 

2 2 IE 
~s~ ~¬; =l, trong đó b =VcŸ~ a“ với c = '— 
a2 bˆ 


Hj có 2 nhánh và 2 đưởng tiêm cân (x. hình). 


x 





Fypebên 


Trong dạng chính tắc thi 2 đường tiêm cân có phương trình là: 
b 
= >> —W, 
y BỘ. 


HYPERON (A. hyperon), trước kia. là tên chỉ một nhóm hat 
cơ bản không bền vừững, năng hơn ndtron. lliên nay. được hiểu 
là bao gồm cả những baryon có số lạ khác không. Các hạt này 
bao gôm hạt lamđa (À), hạt sigma (3), hạt kxì (Š )và hạt òmêga 
(QÔ), cuối cìng sẽ phân rá (hành proton hoặc nơtron 


IÁ AVUN (1a Ayun; trếng Gia lai: la - sông; cg. sòng Adun), 
phu ưu cấp Í của sông Ba, bắt nguồn từ vùng núi Kon Hơ Dung 
(1 000 m). la Ayun chảy theo hướng tây bắc - đông nam nhâp 
vào sông Pa ở phía bở phải Lai buôn Chư Ma Num. huyện Ayun Pa 
(Gia IAI) Dài 125 km. Diên tích lưu vực 2.950 km”, cao 
trung bình 850 m. độ đốc trung bình 7,1%, mật đô 
sông suôi trung bình 0,42 km/kmˆ. độ sâu HỒNG chảy 757 mm, 
tưởng ứng với môdun dòng chảy năm là 24 (/s.km”. Mùa lũ tháng 9- 
12. lương nước chiếm khoảng 63,42 lượng nước cà năm. Các địa 
danh nổ: liếng trong cuộc tiến công thần tốc giải phóng Miền Nam 
Viêt Nam năm 1975 như Cheo Reo, Phú Túc nằm ở lưu vực 1A. 

[A GRAI huyện miền núi phía tây tỉnh Gia L.ai. Diền tích 
1.157,2 km”. Gầm 1 thị trấn (la Kha, huyên I\), 9 xã [la Sao. 
[a Hirung. la Krai, la Tô. la Kênh, la O, la Dê (1a Dêr). la Chĩa, 
la Pếch]. Dân số 67.800 (999), pồm các dân tộc: Gia Rai. Ha 
Na. Kinh. Địa hình cao nguyên độ cao trung bình 600 m, chía 
cắt manh. Núi chính Chư Pa (Chư Pah; 1.484 m), Chu Can Dan 
(870 m), Chư Tà Com. Sông suối. thác Ya ly, Krông Pô Cô, la 
rat chày qua lrông cả phê, chè, cao su. Lâm nghiệp: khai thác 
tÔ. củi. trông rừng. Đã xây dưng Nhà máy Thuỷ điên YA ly có 
công suất 720 MW. Giao thông chính: quốc lộ 19 chay qua. 
Huyền thành lập tư 11.11.1996 do chìa huyện Chư Pa (Chư Păh) 
thành huyện IỚ và Chư Pa. 

IA KRÔNG x. Xêr@póc. 

IA KRÔNG PÔ CÔ đoạn thưởng lưu của sông Sê San, phụ 
lưu cấp Ï của sóng Xêrêpôc nằm trong tỉnh Kon Tum, bất nguồn 
Lử vùng núi Ngọc Roi Pinpo (1.225 m) chảy Tp hướng bắc - 
nam. Dài 2l0 km. Diên tích bu vực 11.620 kmỶ, độ cao trung 
bình 737 m; độ dốc (rung binh 14,42%, mât độ sốïg suối trung 
bình 0.38 km/kmỶ, Tổng lượng nước 15,9 km” , tướng ứng với Kở 
sâu dòng chảy là 1.372 mm và môđun dòng chảy năm 43,5 (/s.km”. 
Mùa lũ tháng ó - 12, chiếm khoảng 76.2% tông lượng nước cả 
năm. Iu vực sông Pô Cô có các địa điểm nồi tiếng như Kon 
Tum. Dắc Tô, Sa Thày, Plâyku. Trên dòng chính Pô Cô có thác 
Ya [ v hùng ví, nơi hiện nay đã xây dựng nha máy thuỷ điện lón 
nhất Tây Nguyên. 

1A CHẢY (cg. tiêu chảy), Ta ra phân lỏng, thậm chí toé nước, 
tử 3 lần trở lên Irong một ngày, có thê kèm theo đau quặn bụng, 
sôi bung, sôt, nôn. Rênh hay gặp chủ yếu ở trẻ em dưỏi Š thôi. 
Ngưới bênh để bị mất nước, tử đó để bị tụt huyết áp (chân tay 
lanh, đa tái, đất ít, h bì hoặc vật vã). Cần phát hiên sớm những 
dấu hiêu mất nước: khát, môi khô, lưới khô, mất trũng. Xảy ra 
quanh năm, phổ biến về mùa hè, đôi khi phát thành địch ỏ nhà 
trẻ. (óp mấu pião. Nguyên nhân có nhiều, chủ yếu đo một số loài 


vi khuẩn (CoỈ gây bênh, Sanonella, Shigclla, Campylobacter, phây 
khuẩn tả, w.; virut (virut Rola, wv.); ki sinh trùng đường ruôi (giun. 
ww.), trẻ em còi xưởng, suy dinh dướng, giàm hấp thu, thê (rạng dị 
Úng với một số loa: thực phẩm (tôm, đô biên, w.); chế độ nuôi 
dưỡng thiểu vê sinh; trẻ em bị viêm nhiễm ở tai - mũi - họng đã 
nuốt địch viêm cỏ vi khuẩn xuông da dày, ruột, vv. 

Diều tri: trước tiên phải cho bệnh nhân uống đủ nước (nước 
chè, cháo, nước bôt điên giải oresol); phải đi khám ngay nhât 
là khi có dấu hiệu mất nước, tụt huyết áp; cho trẻ ăn dây đủ 
(chất đạm), cho bú sữa mẹ, cách li với các trẻ khác; khử trùng 
tây uế phân và chất nôn của bệnh nhân. [3 phòng: ăn uống đây 
đủ, giữ vệ sinh ăn uống, quản lí vệ sinh phân. nguồn nước, rác, 
chống ruồi nhặng; rửa tay sạch trước khi ăn; đối vớ: phụ nữ cho 
con bú, cần giữ vẽ sinh đầu vú. 

Y học cỗ truyền gọi JC là tiết ia và thưởng chia thành bạo tiết 
(IC cấp tính) và củu tiết (IC mạn tính): 

1. Bao tiết thường do ngoai tà và ăn uống gây nên Bạo Liết hàn 
thấp: đau bung. ia chày. Có thể dùng bài thuốc hương phu 20 g. 
búp ôi sao vàng 20 ø, trần bị 12 g, củ sa 12 g, sinh khưởng R g. 
Bao tiết do thấp nhiệt: đau bụng đi ỉa lồng ngay. phân khắm, hâu 
môn nóng. Có thể dùng bài: hoàng bá 12 g, ngũ bội tư 4 g, ngũ 
vị tử 5 g, phèn phi 2 g. Bao tiết đoän uống không cần thận; có 
thể dùng bài: gừng tưới sắc uống hoặc hương phụ l0 g, trần bị 6 
g, can khương 4 g, củ sả 6 p, khô sâm 1ó ø. Chữa bạo tiết bằng 
châm cứu các huyệt: Dại trưởng du, Thiên khu, Thương cư hư, 
liều trưởng du, Họp cốc. 


2 Cứu tiết thưởng do tỉ dương hu, thận dưdng không phấn chấn, 
can mộc thửa tỉ. Cửu tiết do 1ì dương hư. ïa xôi ra khi dùng thức 
ăn hoặc đồ uống lanh, không hợp. Có thể dùng bài đẳng sâm 12 
g. can khương 12 ø, bạch truật I2 g. cam thảo 12 g, hoặc môi củ 
gung sống nhai và chiêu đần với nưóc nóng. Châm cứu các huyệt: 
Tì du, Trung quản, Thiên khu, flc tam lí, Tam âm giao. Củu tiết 
do thận đương hư: sôi bụng, ia nửa đêm về sáng lúc sắp ngủ dây. 
Có thể dùng bài: phá cố chỉ 16 g, ngũ vị tử 8 g, nhục đậu khấu 8 
gø. ngô thù du 4 g. sinh khương 20 g, đại táo 3 quả; chầm cứu các 
huyết. Thận du, Mênh môn. Quan nguyên Cưu tiết do can mộc 
thưa ti, khi càm xúc mạnh dễ đi IC Có thể đùng bài: bach truật 
I2 ø, bạch thược 8 g. phòng phong 8 øg. trần bì 10 g. Châm cứu các 
huyệt: Túc tam 1í. Thái xung, Tam ầm giao. 

Xt\. Ïa ra mũi. 

lA LỎNG x Ïa chảy. 


lA RA MÁU ña phân dính lẫn máu hoặc i4 ra toàn máu. 
Nguyên nhân: ra máu tươi nhỏ giọt cuối bãi phân thưởng do trĩ 
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Ï 1A RA MỦI 
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(nh mạch vùng hâu môn giãn thành búi trí, bị viêm bội nhiễm 
nên mẫu thoát ra); ïa ra toàn máu đen, màu cà phê, thường do 
xuất huyết tứ đạ dày. tá tràng trở lên (thưởng kèm choáng váng. 
chóng mặt; nếu mất máu nhiều, đa, niêm mạc nhợt nhạt, mạch 
nhanh. huyết áp tụt); IRM màu mận chín, thường do xuất huyết 
tử ruột non, hay gặp nhất là ïa phân dính lẫn máu và mũi. màu 
máu cá. có khi nước phân như nước rửa thịt (i4 nhiều tần trong 
ngày, mối ngày ra ít phân và nhầy mũi, máu, kèm theo đau tức, 
rất hậu môn. luôn mót rặn; trước khi đ: đạt tiên thưởng đau 
quăn bụng vùng hố châu trái, sau khi đi đai tiện. bút đau quãn, 
w.) thưởng do viêm đoạn đai- trực tràng (do bị lị trưc khuân 
hoặc l amip cấp; đợt bột phát của viêm đại tràng - trực tràng 
mạn). Bênh nhân Ii`M cần được khám bệnh ngay, giữ Lại phân 
để thầy thuôe xem; cần dược điều trị kịp thối. Trương hợp phân 
có mũi và máu, phảt cách li bênh nhân, khử trùng lầy uế đề 
tránh lây Lan. 


Y hoc cô truyền thưởng chia làm hai thể: 1) Thể IRM do đại 
(ràng có nhiệt, la ra máu tươi. Có thể đùng bài: hoa kinh giới 
sao đen 30g, trắc bách diệp sao đen 30p, hoa hoè sao đen 30g. 
chỉ xác 20g; tán mịn, mỗi lần uống 8g với nước sôi để nguội. 
Châm cứu các huyệt: Truởng cưỡng, Dai trưởng du, Thưa sơn. 
2) Thê IRM do tì hư, ia phân đen. Cớ thể dùng bài: hoàng kì 
3g, dảng sâm lóg, bạch truật 8g, phục linh 8g. toan táo nhân 
3g. long nhãn 8g, đương quy 4g, viễn chí 4g, mộc hương 2ø, cam 
thao 2g. 

lA RA MŨI ìa ra phân dính múi hoặc la ra toàn mũ: (chất 
nhây, quánh. đắc. giống như đờm hoặc khạc tử mũi họng hoặc 
s¡ tứ mũi ra Khi viêm mũi. viêm hong, viêm khí. phế quần hoặc 
chất trong như nhựa chuối, xuất tiết từ niêm mạc đại - trực 
tràng bị viêm, nhưng hoại tử bong ra, hồng cầu, bạch cầu, vị 
khuẩn). Ít khi IRM đơn thuần. thường có dính cả máu, màu 
máu cá hoặc gi sắt. nhìn thấy được bằng mắt thưởng hoặc phải 
xét nghiệm, soi qua kính hiển VI. Nguyên nhân: viêm đại - trực 
tràng, chủ yếu trong bệnh lL trực khuẩn, lị amip, hoặc do một 
căn nguyên khác (lao ruột). Cần đi khám, giữ lại phân đề thầy 
thuôc xem và tuân theo chế độ ăn uông trong viêm đại tràng 
(kiêng đồ xào, rấn, (hức ăn có nhiều gia vị.. nên ăn đồ luộc, 
nướng, hạn chế ăn mới). 


ÏAA (A. indole acetic acid), dẫn xuất Llự nhiên của auxin. 
X Aduxvin. 


JABI.ÔNÔVƯT (Jabtonoxwyj), dãy núi ở Zabaikan (2.abajkaL'), 
phía đông hồ Baikan (BajkaU), thuôc miền Chita (Chita) của Nga. 
[3ài khoảng 650 km. cao 1.680 m. 

IACÔRI K. (Kari (Gustav Taeob) Jacobt; cø. Jacôbi, 1804 - 
51[, nhà Loán học IĐức, viên sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Pêtecbua 
(1833). Công trình của ông rất độc đáo, đóng góp nhiều cho toán 
học và cở học. Phương trình Hamintơn - lacôbi (Hamilton - 
đacobi) trong động Lực học và định thức Iacôbi của ánh xạ khả 
vị là những kết quả nồi tiếng của ông. Ông có những đóng góp 
quan trọng trong lí thuyết hàm clptíc, phép tính biến phân, 
phương trình vị phần, giải tích toán học và có học lí thuyết. 

IACỎBI (ĐỊNH THỨC) [cg. Jacôb: (định thức)], giả sử 
Ví = lì, X2,...Xn), trong đó (1 = 1,2,...n) là các hàm có đao hàm 
riêng liên tục. Định thức Tacôbi kí hiêu là: 


[2 .Y2›.--Yn) , 
, CÓ đang 


Dặ,X2, ---,Xn) 


Qfị dđíy. 0 
| dXị ởXy đền 

ð{y di... đấu 
__ ở đX¿ 
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Đối với một ánh xạ, định thức lacôbi có vai trò giống như vai 
trò đạo hàm của hàm một biến. Giá trị tuyêt đối của đỉnh thức 
lacôbi tai môi điểm nào đó bằng hệ số biến đồi thể tích (qua 
Anh xạ) tại điểm đó. 


LACÔPXEN L. (1udwng Jacobsen; cg. lacÔôpxcn; 1783 -1843). 
nhà giải phẫu học ngươi l)an Mạch. Tền được đặt cho một sô 
chỉ tiết trong cơ thể: ống màng nhĩ. sun tá mía, dây thần kinh 
màng nhĩ, đám rối màng nhĩ, vv. 

[ADĐ (A. Intcr American Development Bank) x. Ngân hàng 
Phát triển Liên Mĩ. 

IADL (A. International Assoetation of 
Lawyers) X. Hiệp hội Luật gia Dân chủ Quốc tế. 


I5cmoeralic 


[AEA (A. International Atomic Energy Agency) x. Cơ quan 
Năng lượng nguyên từ Quốc tễ. 


IAMAN (JamabÙ, bán đảo thấp ö đông bằng lầy Xibia (2Z2p. 
Sibir”, giủa vũng biên Baiđarawkaia (Baidarackata) ò phía Ủy và 
vũng biển Ôbi (Ob) ở phía đông. Diên tích 122 nghìn km”, dài 
700 km. cao 84 m. Đài nguyên và đãi nguyên rừng. Mỏ khi đốt. 
Nuôi hươu, đánh cá. 


IARÔXILAP MUĐRƯI (1aroslav MudryjJ, khoảng 978 - 1054). 
đại công hầu xứ Kiep (1019 - 54). Con trai của Vladimia Ï 
(Viadimtr I). Mỏ rộng lãnh thô đến các xứ vùng Bantich (Raltie), 
giÚ vúng vùng biên giới phía nam và phía tây nước Nga, cho xây 
đựng nhiều công trình kiến trúc [trong đó có nhà thờ nồi tiếng 
Xanh Xôfla (Saint sofia)], cho dịch các sách kinh tử tiếng Hh 
Lạp, phô biến đạo Kitô, điển chế hoá luật pháp, nâng cao uy tín 
quốc gia Kiep. larôxlap Mudđrưi còn tăng cường quan hệ với các 
vương triều Châu Âu, gả em gái cho vua Ba Lan, gả các con gái 
cho các vua Na Ủy, Hungari và Pháp. Sau khí larôxlap Muđrui 
chết, nhà nước Kiep bị chia xẻ, nội chiến tiếp diến. 

[A TH (A. Inter Africa Trade Bank) x. Ngân hàng Thương mại 
Liên Phi, 

IAXIN KATEP x. Kz(ep Y. 


IAXPƠ K. (Karl ]aspers, cg. Jaxpd; 1883 - 1969). nhà triết 
học Đức, theo chủ nghĩa hiện sinh, bác sĩ tâm thần. laxpd quan 
niệm hiện sinh là một tấn bị kịch, một sự giằng xé giữa sư có mặt 
của chúng ta trên thế giới và một khát vọng đat tới “sự siêu viêt", 
giủa khoa học và tôn giáo. laxpd cho rằng sự thất bại của khoa 
học trong việc giải quyết vấn đề giúp cho con người tìm thấy 
hạnh phúc của minh trong hành động chính là đấu hiệu của sự 
khải huyền của Thượng đế. Triết hoc hiên sinh của Iaxpơ phân 
tích những tình huống - ranh giới (đau khô, chiến tranh, chết 
chóc, w.). Theo Iaxpo, chính trong những thời điểm này, con 
người mới được giải thoát khỏi những ước \§, những quan niêm, 
những ưu tư hàng ngày, mới được giải thoát khỏi cả tu đuy lôgic 
và khoa học, và cũng chính trong những thời điểm Ấy Con người 
mới càm thấy mình là một “hiện sinh”, một thực thể vượt qua 
khỏi thể giới càm quan và vươn tói Thượng đế. Theo laxpơ, trong 
bốn loai tồn tại của con người thì loại quan trọng nhất là hiện 
sinh, nó là nguyên nhân làm cho mọi sư vật trên thể gió: này có 
ý nghĩa. laxpd cho bản chất của con người là tự do, đấu tranh 
chống lại chế độ Chuyên quyền, bảo vệ tự do dân chủ. Tác già 
của nhiều tác phẩm nôi tiếng: "Triết hoc” (ba tập, 1932), "Jriết 
học nhập môn” (1252), "Hoàn cảnh tinh thần của thời đại chúng 
ta" (1931), "Niềm tín triết học" (1918), "Triết học hiền sính” 
(1938), "Li trí và hiên sinh" (1935), vv. 

TREC (A. International Bank for Eceonomie Cooperation) 
x. Ngân hàng Hợp tác Kinh tế Quấc tế. 


TBM (A. InternationaL Business Machines Corporation), hãng 
chế tạo trang thiết bị máy tính của Hoa Kì, lón nhất thế giói, 
thanh lẬp năm 1911, có chi nhánh ò hầu hết các nước. 


IDABENL Ï 





IBRD (A. International Bank for Reconstruction and 
Development) x. Ngân hàng Quốc tế về Khôi phục và Phát triển. 

IC x, Mạch tích hợp. 

CA (A. International Cooperative Allance) x. Liên minh 
Quốc tế Hợp tác xã. 

CA (A. International Council on Archives) x, Hội đồng Lưu 
trữ Quốc lễ. 

ICAO (A. International Civil Aviation Organization) x. Tổ 
chức Hàng không Dân dụng Quấc tế. 


ICC (A. International Chamber of Commerce) 
Thương mại Quốc lẽ. 


X. Phàng 


ÍCH MẪU (1eonwus heterophylhus), cây thảo, họ Hoa môi 
(Labiatae). Cao 0,5 - 1 m. Hoa mọc vòng ở kẽ lá, màu hồng hay 
màu tim hông. Mọc hoang và được trồng Ở nhiều nơi. Cây có vị 
đẳng, chứa ancaloit (leonurin A, B; leonuriđin; leonurinin), 
Havonoit, tỉnh dầu, tanin. Dùng cả cây bỏ rể, chữa kinh nguyệt 
bế tắc, đau bụng trước khi thấy kinh, kinh ra quá nhiều, huyết 
áp tăng, nhức đầu; ngày dùng 8 - 16 g dược liệu phơi sấy khô. 
dạng thuốc sắc, cao hoàn, viên nén. 





Ích mẫu 


¡. Cành mang hoa; 2. Hoa 


ICNIMBRILT (A. ignimbritc; L. ignis - lửa, imber - mưa), đá 
núi Lửa axit, do những mảnh thuỷ tỉnh núi lửa nóng bỏng gắn kết 
Lại khi nóng, tạo nên đá dạng dung nham hoặc dạng đá bọt. Ï do 
các núi lửa phun nỗ, tạo nên những đám mây lửa phủ lên diện 
tích rộng có thể tói 20 nghin km”. 

EKCOM (A. International Council of Museums) x. Hội đồng 
Bào tàng Quốc tế. 


ICÔN (rin; A. icon), hình tượng nhỏ trên màn hình giúp người 
sử dụng để đàng nhận diện một chương trình, một lệnh hoặc một 
danh mục, một tệp dữ liệu. Việc thâm nhập vào các đổi tượng 
này được thực hiện bằng cách đưa con chạy đến hình tượng đó 
rồi ấn một phím hoặc nút. 

ICÔN (mĩ thuật; Ph. icône; HL. eikôn - hình ảnh nhỏ), tranh 
thở vẽ hinh ảnh chúa lêxu, Đức Mẹ đồng trinh và các thánh trong 
các nhà thở ở phương Đông theo truyền thống Bizantin 
(Byzantine). I xuất hiện tử Palextin. Có truyền thuyết cho rằng 
đó là phát kiến của thánh Luych (Saint Luke), do vẽ Đức Mẹ 





đồng trinh mà đem đến cho đạo Kitô một kiểu mẫu đầu tiên về 
những hình tượng sùng đạo. Từ đó, giáo hội chính thống cho phổ 
biến I ở Côngxtăngtinôp (Constantinople) và Ai Cập. Những l 
cô nhất là vào thế kỉ 5, 6. Thế kỉ 7, I được sùng mộ ở La Mã, 
gây nên cuộc phản ứng phá huỷ hinh tượng chúa. Vào thời gian 
này, truyền thống Bizantin tràn vào nước Nga. lrưởng phái Kiep 
đóng vai chủ đạo, sau chuyền về Nôpgôrôt (Novgorod). Hoa sĩ 
Lửng danh nhất là Rubliôp (A. Rublev). Đến thế kỉ 17, I suy vị 
bởi sức tấn công của nghệ thuật Bizantin phương Tầy. 


lễỗn "Truyền tin" 


ICSU (A. International Council of Scientific UUnions) x. Hội 
đồng Quốc tế cúc Hiệp hội Khoa học. 

IDABEN I (Isabclla l; 1451-1504), nữ hoàng (1474 - 1504) xú 
Caxtilia (Castila, lầy Ban 
Nha); con vua Hoan II (luan 
II). Năm 1469, kết hôn với 
hoàng tử Fecđinan 
(Ferdinand), vua xứ Aragôn 
(Aragón; ở ngôi tử 1469). Tu 
đó, lầy Ban Nha coi như được 
thống nhất. Idaben đã tiêu 
diệt các thế lực phong kiến cát 
củ, hạn chế dần các quyền tự 
trị của thành thị, và xây dựng 
chính quyền quân chủ chuyên 
chế. Là tín đồ nhiệt thành của 
Công giáo. Dưới thởi Idaben, 
quả trinh Rêcônkixti 
(Reconquist- Phục hồi) 
được hoàn tất: năm 1492, 
chỉnh phục xứ  Granada 
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ÍÏ IbEAN 


(Granada); năm 1512, Vương quốc Nava (Navarra) bị sáp nhập, 
Tây Ban Nha trở thành mội vương quốc hùng mạnh. Các tín 
đồ Hồi giáo và đị giáo buộc phải theo đạo Cơ Dốc, ai không 
theo bị trục xuất và tịch thu tài sản (1492). Idaben cúng là 
người giúp đó Côlômbô. (C. Colombo) trong việc đi tìm "đất 
mới" ð Chău Mi. 


IĐÊAN của một vành R là môi vành con P của R sao cho 
với mọi x thuộc R và y thuộc P thì tích xy thuộc P. Vd. tập hợp 
các số chắn là một I của vành các số nguyên. Trong trường hợp 
vành không giao hoán thị P được gọt là Ï trái hay † phải của R 
tuỳ theo ta xét tích xy hay tích vx. [ là khái niệm cơ bản của l 
thuyết vành. Tính chất của vành được nghiên cứu chủ yếu đựa 
trên tính chất của tập hợp các Ì của chúng. 


IĐƠN A (Anthony Eden; 1897 - 1977), nhà hoạt động chính 
trị và ngoại giao Anh. Sĩ quan quân đội Hoàng gta Anh (trong 
Chiến tranh thế giới I), nghị sĩ Đảng Bảo thủ (1923 - 57). Thứ 
trưởng Ngoại giao (1ử 1931), bộ trưởng Ngoại giao (những năm 
1935-38, 1940 - 45 và 1951 - 55), giám đốc mội trong Š ngàn 
hàng lớn nhất nước Anh (1945 - 54), phó thủ tướng (tử 1951), 
thủ tướng (1955 - 57). Ông có đường lối kiên quyết đối với nguy 
cơ của chủ nghĩa phát xít Đức và đóng vai trò tích cực trong 
việc hình thành liên minh dân chủ chống phát xít trong Chiến 
tranh thế giới II. Tham dự nhiều hội nghị quốc tế quan trọng 
của phe Dông minh tại Têhêran (1943), Yanta (JaUa, Yatta; 
1945), Xan Franxixcô (San Francisco, 1945), Pôtxđam 
(Potsdam; (945), Hội nghị Giơnevơ (Genève) về Dông Dương 
(1954). Phương chãm đôi ngoại của ông là nước Anh không 
có kẻ thù truyền kiếp, nhưng cũng không có đồng minh vĩnh 
viễn. Tử cuối Chiến tranh thế giới ÏÏ, theo đường lối chống Liên 
Xô. Sau chiến tranh, theo đường lối dựa vào Hoa Kì, củng cổ 
các khối quân sự xâm lược chống các nước xã hội chủ nghĩa và 
phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Một trong những 
người đề xướng cuộc chiến tranh của Anh - Pháp -Íxraen chống 
Ai Cập (1957). Sau khi thất bại, xìn từ chức và từ bỏ mọi hoại 
động chính trì. 


IĐRIT Y. (Y6suf Idrs; 1927 - 91), nhà văn, nhà viết kịch 
hiện đại Ái Cập. Sinh trưởng trong một gia đình đại điền chỉ. 
Thời thơ ấu, sống ở nông thôn. Iđrít luôn Ấp ủ một tình yêu lớn 
đối vái nông đân và các truyện kể dân gian. Năm 1951, tốt nghiệp 
y khoa 'Irưỡng Đại học Tổng hợp Carrô. Iđrit là người hoạt động 
tích cực trong phong trào giải phóng dàn tộc và phong trào vì 
hoà bình ở Ai Cập. Ià thành viên của đoàn đại biểu Ái Cập dự 
hội nghị những chiến sĩ vì hoà bình ð Viên (Áo). Tập truyện 
ngắn đầu tay "Những đêm rẻ mạt nhất" (1954) được giới phê 
bình đánh giá cao. Các tác phẩm chính: các tập truyện ngắn và 
truyện vừa "Nước Cộng hoà Fachat", "Anh hùng", "Chẳng phải 
thế t ?", "Ngôn ngư dau thưởng"... Sáng tác một số vỏ kịch 
"Khoảnh khắc trách nhiêm“, "Hài kịch trần gian". 

[ĐRUT (Idrus; 1921 - 79), nhà văn Inđônêxia. Những tác 
phẩm đầu tay đều sáng tác theo tỉnh thần chủ nghĩa lăng mạn. 
Dần dần, Iđrut chuyển sang chủ nghĩa hiên thưc, đại biểu cho 
các nhà văn Inđôn@xia "thế hệ 1945”. Từ sau Cách mạng 1945, 
tà cộng tác viên của một nhà xuất bản lồn nhất của Inđônêxia và 
là chủ bút tạp chí "Văn học Inđôn&xia". Truyện ngắn của lđrut 
in trong luyên tập “Từ Avơ Maria đến những cơn đường khác 
vào Rôma" (1959). Đáng chú ý nhất là những truyên viết thời 
gian Nhật chiếm đóng và những truyện viết sau Cách mạng 194%, 
thấm nhuần tinh thần dân tộc và tính thần nhân đạo. 


[EC (A. International Flectrotechnical Committec) x. Uỷ ban 
Kí thuật điện Quấc tế. 


IECNÉFEN A. (Arvid Järnefelt; cg. Jecnêfen; 1861 -1932), 
nhà văn Phần Lan. Con một tướng lĩnh, viên chức cao cấp và 
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thượng nghị sĩ. lecnéfen, cũng như mẹ ông, rất hàm mộ Tồnxtô! 
(L. N. Tolatoj). Bản thân Iecnêfen đã có địp đến thămTÐnxtôi 
lại nhà riêng (1899). Tác phẩm đầu tay là tiêu thuyết “Tô quốc" 
(1893) viết về giới sinh viên, phản ảnh sự xung đội về hệ tứ tưởng 
vào cuối thế ki. Tiếp đó lần lượt ra mắt: "Sự thức tỉnh của tôi" 
(1894), "Những đứa con của đất mẹ” (1907), “Greta và vị chua 
của nâng" (1925), w_ Iecnêfen còn viết một số vở kịch. Các tác 
phẩm thưởng mang tính chất luận đề, chịu ảnh hưởng rất rõ tu 
tưởng của Tồnxtôi trên nhiều lïnh vực. 


IELXPECXEN Ì. ÓO H (lens Oto Harry }]esperscn: cg. 
Jexpecxen; 1860 - 1943), nhà ngôn ngũ học Đan Mạch, nghiên 
cứu về ngữ pháp tiếng Anh, ngữ àm học, phương pháp day tiếng 
nước ngoài, lí thuyết ngôn ngư. 

IỄNG XARY (Ieng Sary; sinh 1925), nhà hoạt động chính trị 
Cămpuchia. Một trong những thú lĩnh "Khó Me đỏ" Quê ấp 
Hoà Lạc, Trà Vĩnh, Việt Nam. [1c nhỏ có tên là Chung Năm 
1943, học tại tỉnh Xvay Riêng (Svay Riễng) và đổi tên thành lêng 
Xary, sau đó học tiếp tại Trưởng Itung học Xixôvat (Sisovath. 
Phnôn: Pênh). Năm 1950. sang Pháp học, tham gia hoạt động 
chính trị trong tô chức sinh viền Khø Me (Khmer), bên cạnh 
Dảng Cộng sản Pháp. Năm 1957, về nước tham gia Đảng Nhân 
dân cách mạng Khở Mẹ, giữ các chức vụ chủ chốt (rong Thành 
uy Phnôm Pênh và Trung ương Đảng. Năm 1963, uy viên Ban 
Thường vụ Truñg ương Đảng. Từ 1920 đến 1975, là "cô vấn đặc 
biệt” bên cạnh Nôrôđôm Xihanuc (Norodom Sihanouk) khi ö 
Rắc Kinh. Ngày 4.4.1976, giữ chức phó thủ tướng phụ trách đối 
ngoại trong chính phủ Cămpuchia dân chủ. Cùng với Pôn Pôt 
(PoL Pot), lêng Xary đã gAy ra nạn diệt chủng khủng khiếp đối 
với nhân dân Cămpuchia; sau 1.1929, bỏ chạy khỏi Phnôm Pênh. 
Năm 1996, li khai Khø Me đỏ, về hàng Chính phủ Hoàng gia 
Cămpuchia. 


IÊXENXKY L (Janko Jesenský; 1874- 1945), nhà văn XIôvakia. 
Sinh trưng trong một gia đình quý tộc. có truyền thống yêu nước. 
Tiếp thu ảnh hưởng của những nhà văn tiến bộ Nga thế kỉ 19. Ông 
sáng tác nhiều bài thơ yêu nước và châm biếm: "Thơ" (1905), Trong 
tù" (1918), “Chống lại bóng đêm”, “Những ngày đen tối” (1945), 
Tiểu thuyết "Những cầu chuyên trong thành phô nhỏ" (1913), 
"Những nhà dân chủ" (1934 - 37) cho thấy ông quan sát đòi sống 
xã hội rất tinh tướng. Năm 1939, khi phát xít ức tràn vào See và 
XIvakia, ông kiên quyết chống xâm lăng. Ông là nhà văn Xlôvakia 
đầu tiên được tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhãn đân. 

IFÁAC (A. Internationa\L Federation of Accountan(s) x. liên 
đoàn Kế toán Quốc tế. 

IFAD (A. IntcrnationaL Eund (or  AgricuLtural 
Decvelopment) x. Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế. 

IFC (A. International Finance Corporation) x. Mehiệp đoàn 
Tài chính Quốc tế. 

IFÊ (Ife), thành phố ở tây - nam Nigiêria, thủ đô tôn giáo 
của người Yôruba (Yoruba). Theo truyền thuyết, I được xây dựng 
từ thể kị 11. Những cuộc khai quật ð đây từ đầu thể kỉ 20 đến 
nay cho thấy I và nền văn hoá Yôruba đã phát triển đến đỉnh 
cao vào khoảng thế kỉ 13 - 14. Niên đại bắt đầu có thê vào khoảng 
năm 1000 và kết thúc vào khoảng thế kỉ 16, khi ngươi Bồ Dào 
Nha đến. Nhũng thợ thủ công của thành phố này đã dùng đồng, 
đá và đất nung, tạo ra nhưng tác phẩm nghệ thuật kì điều mà 
người ta đã từng so sánh với sự kì điệu Hi Lạp. Đó là những 
tượng đầu ngưởi to bằng thật, mà ở đó, chủ nghĩa tự nhiên được 
giảm bót bằng sự Ú tưởng hoá các đương nét và sự cách điêu lạ 
kì những con mắt hình tam giác, nhỏ hơn (ự nhiên. Dó là chân 
dung các quý tộc hay vương giả được đặt ð bàn thở tô tiên. Các 
tượng này thường làm bằng đồng. Cũng có những tượng chân 
dung bằng đất nung. 


IFIP (A. International Federaton for Information 
Processing) x. Liên đoàn Quốc tế về Xứ lí Thông tin. 


IFTOMM (A. International Federation for the Theory of 
Machines and Mechanisms) x. Hiệp hội Quốc tế về Lí thuyết Máy 
bà Cơ cấu. 

IFUGAO (Ifugao), một nhóm tộc ngưới ở miền núi phía bắc 
đào Luxông (1 ueon) ở Philippin, thuộc tiểu chủng Nam Môngôlôit 
ngữ hê Nam Đảo, thưởng được nhắc đến trong các tài liệu dân 
tộc học. Số dân 160 nghin (1985). Loại hình kinh tế chủ yếu của 
người ï là trông trọt, có hệ thống tưới tiêu. Trồng (úa trên các 
ruộng bậc thang. Trồng mía, khoai lang. Nghề phụ có săn bắn, 
đánh cá, chăn nuôi (trâu. lạn, gà). Nghề thi công có: dét, đan 
lát, rèn, gốm, đồ gỗ. Làng bản xây dựng trên sườn đồi cao, phía 
chân đồi là đồng tủa. Loại nhà điền hình là nhà sàn 4 mái. Có 
nhưng nhà lón cho mội đại gia định sinh sống. TỒn giáo còn 
mang nhiều tần dư của xã hội nguyên thuỷ. Các nghi lễ liên quan 
đến săn bắn và các khâu trong chu Kì sản xuất nông nghiệp (tử 
làm đất, gieo hạt đến thu hoạch). Với sự xâm nhập của tu bản 
Hoa Ki. nền kình tế tự nhiên của người I đã chuyển dần sang 
nền kinh tế hàng hoá - tiền tệ. 


IGĐANIT x An/o. 


[GUANODON (TBN. iguane -con nhông; HÌ.. odous, odontos 
- răng), loại bò sát cỗ thuộc nhóm iiasauria (Khủng long) ăn 
thưc vật, có bộ răng thích hợp với việc nhai cây cỏ. Kích thước 
đài tới 18 - 20 m, hai chân trước nhỏ, có năm ngón; chân sau to, 
khoẻ, có ba ngón. Di bằng hai chân sau. ï sống ở cuối ki Jura, 
đầu kị Krêta (cách đây 100 - 170 triệu năm). Trong một số sách 
Việt Nam gọi nhầm là thằn tần răng cá sấu. Hình về I xem ở mục 
Bà sát. 


THA (A. International Hotel Assoclation) x. Hiệp hội Khách 
sạn Quấc tế. 


[LB (A. International Investment Bank) x. Xeân hàng Đầu 
tư Quốc tế. 

LỊF (A. International Judo Federatton) x. Liên đoàn Juđô 
Quốc tế. 

IKTINÔT (Ikinos), kiến trúc sự Hì Lạp cổ đại, tác già của 
điện Pactênóng (Parthenon) ở Aten (Athènes) [đồng tác giả với 
kiến trúc su Kalikratêt (Katlikratês) và nhà điêu khắc Phiđiat 
(Pheidias)| xây dựng trong các năm 447 - 438 tCn. Vào khoảng 
430 tCn., ông xây dưng đền Apôlô (Apotlo) ö Baixác (Bassac) - 
Hi Lạp, lần đầu tiên dùng cột Côrin (Corinth; cø. Côranh) trong 
kiến trúc Hi Lạp. 


[LEMNIXKY P. (Peter Jiemnický; 1901 - 49), nhà văn Sec. 
Tôt nghiệp trung học, làm công chức Sở Canh nóng, sau chuyên 
sang day học. Bị động viên vào lính. Khi đóng quân tại thị trấn 
Banxka Byxtơrixa (Banská Bystrica), ông đã được giác ngộ cách 
mạng. Năm 1926, bí mật sang Liên Xô; học tại Viện Báo chí 
Quốc gia (1927). Về nước, làm công tác văn học và báo chí, bị 
theo đối và bị bắt giam tại trại tập trung (1942). Sau ngày giải 
phóng, làm tuỳ viên văn hoá Dại sứ quán Tiệp Khắc tại Liên Xô. 
Ông viết nhiều truyện ngắn, bút kí và tiểu thuyết ca ngợi nhăn 
dân chống áp bức, chống ngoại xâm. Đáng chú ý là những bút kí 
viết về Liền Xô, đặc biệt là tiểu thưyết "Những đám ruộng hoang" 
(1932) phản ánh tình trạng buồn thảm ở nông thôn Sec và 
XIðvakia. Nạn khủng hoảng, nạn thất nghiệp đây nhân đần vào 
bần cùng, và điều tất yếu đã xảy ra: họ đã đến với cách mạng. 
Cuộc khởi nghĩa dân tộc (9.1944) của nhân dân Sec và XIôvakia 
được tái hiên trong tập biên niên sử "Gió trỏ về" (1946). Dược 
tặng danh hiệu Nghề sĩ nhAn dân. 


“ILIAT"” (Ph. Iiade; HL Tias), anh hùng ca cổ đại Hi Lạp, 
tương truyền do nhà thở Hôme (Hlomeros, Homèere) sáng tác 
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khoảng thế kỉ 9 - 8 tCn. Gôm 15.683 câu chia thành 24 khúc ca. 
kề một giai đoạn ngắn 5D ngày trong năm thứ J0 cuộc chiến tranh 
thành Tơroa (Troe) với câu chuyên về mối bất hoà giữa vị tướng 
kiệt xuất Asin (Achil(e) của Hì lập và thống soái Agamemnông 
(Agamemnon). Bản anh hùng ca phần ánh đởi sống xã hội 131i 
Lạp cô đại, trong đó có thể thấy quá trình điến biến từ chế độ 
Lhị tộc đến sự hinh thành thành bang của chế độ nô lệ, đồng thời 
ca ngơi các nhân vật anh hùng kiệt xuất của phía IIi Lạp nhu 
Asin, của phía Todroa như Hecto (Hector). Các tác phầm "JƑ' và 
"Ôđixê" được xem là khởi nguyên của văn học Châu Âu, có ành 
hưởng rất lón đến nền văn học thế giới. 


ILO (A. International Labour Organization) x. Tổ chức Lao 
động Quốc tế. 

I[LUVT (A. iIuvium) x. Bùn (ích. 

[LYET G. (Iyés Gyula; 1902 - 83), nhà văn Hungari. Sinh 
trong một gia đình thợ máy. Hoạt động cách mạng từ sóm. Sau 
khì cách mạng thất bại, trốn ra nước ngoài, tiếp xúc với phong 
trào công nhân. Năm 1924, tử Pháp về nước. Tập thơ đầu tay 
là "Vìng đất cam go" (1928) chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa siêu 
thực và nhin nhũng vấn đề xã hội bằng đôi mất nông dân. Ông 
đã góp phần đổi mới loại thở tự sự Hungari qua các tập "Rà cụ 
già" (1931), "Tuổi trẻ" (1932), "Tôi nói về những người anh hùng” 
(1933). Tiêu thuyết "Xuân sớm" (1941), "Bọn hung nô ò Pari” 
(1946) tà những hồi tưởng về thời trai trẻ của Ông. Hai tập thở 
"Lươi cày vạch đất" (1945), "Nhân dân mới ven bở” (1952) ca 
ngợi niềm vui của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng đất nước. 
Tập hôi kí "Cđm trưa trong lâu đài” (1962) phản ánh quãng 
đưởng dài của cách mạng. Ông còn viết kịch: "Ngọn đuốc" 
(1953). "Những người anh em” (1972); dịch nhiều thở nước ngoài, 
nhất là thỏ Pháp. 

IM LẶNG VÔ TUYẾN ĐIỆN việc ngủng phái sóng của các 
phương tiện vô tuyến điện để giữ bí mật về sự bố trí, thành phần 
và các hoạt động của một bên đối với trinh sát điện tử của đối 
phương. Trong chế độ [IVTD, một số máy phát lẻ vẫn được phép 
làm việc để liên lạc với trỉnh sát không quân, phòng không và 
làm những việc khẨn cắp về thông báo tác chiến cho bộ đội. 


HMECO (A. International Measurement Confederation) x. 
Hiệp hội Đo lường Quốc tế. 

IMF (A. International Monetary Fund) x. Quỹ Tiền (¿ 
Quốc tế. 


IMIDAZ/@L, (A. imidazole, cg. 1,3 - điazol), Ca H4 N¿. Hợp 
chất dị vòng chứa hai nguyên tử nitd. Tỉnh thể không màu, 
tac= 90°C. Dễ tan trong nước, etanol; ít tan trong benzen. Diều 
chế bằng cách cho plioxan tác dụng với 
amoniac và fomanđehit. Các dẫn xuất E3 
của imiđazol thưởng gặp trong thiền Ñ 
nhiên và có ý nghĩa sinh học rất quan 
trọng; imiđazol có trong thành phần cấu h 
tạo của phAn tử histamin, histiđin, các 


: Imiđazoi 
bazở purin, vw. 


IMTT (A. immide), dẫn xuất của axit, trong đó hai gốc axyt liên 
kết vói nhóm —~NH hoá trị hai; vd. (CHaCO)zNH là ï mạch hở. 
sucxinimit (Ï) là I vòng. " - Bromaucxinimit (II) được dùng làm 
tác nhân brom hoá trong tổng hợp hữu cd. 


CHạ~CO \ GHạ~CO \. 
[: NH | „ NBt 
CH,—CO CHạ-CO 

I H 
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IMITAT (1. mi(atio), cấu trúc bàn nhạc nhiều bẻ, có dụng ÿ 
để cho giai diệu ở bè đầu tiên chưa kịp chấm dứt đã được các 
bé còn lại tần lượt nhắc Lai, tao nên sư vang vọng ở một khoảng 
cách (thưởng là quãng bôn. quảng năm hay quãng tám) cao hoặc 
thấp hơn Nếu giai điệu không bị biến đổi trong quá trình biểu 
điển ở các bẻ thì I dược gợi là I nehiêm khắc hay canông, 

[MO (A. International Maritme Organi7atton) x. Tổ chức 
Hàng hải Quốc tẽ. 

IMPERATO (mperator), chức tổng chỉ huy quân đội Rôma 
cổ đại Vốn là tên hiêu để chỉ những người cầm quân chiến thẳng. 
Ngưở: đầu tiên được nhận tước hiệu nguyên thủ (princeps) kiêm 
T2 Auguxtut (Augustus). 

IMS (A. International Monetarv System) x. Hệ thống Tiền tệ 
Quốc tế. 


EN (cg. ấn loát), phương tiên kĩ thuật truyền đạt thông tin thị 
giác, có tính lâu dài và rông rãi, sử dung mực in thông qưa thiết 
bị máy ín tái hiên nhiều lần trên giấy hoặc các chất liệu khác có 
thê tiếp nhân được mục in các hình ảnh về văn tụ đen trắng hoặc 
các màu sắc khác. Sản phẩm I thưởng là thư tịch. báo chí và các 
loại ấn phâm khác. Kĩ thuật I xuất hiên từ thế kĩ 1 thời Dông Hán 
ở Trung Quốc; đến đới lDương thế kỉ 9, bộ Kinh Kim Cương đã 
được Ï bằng bản ¡n khắc khá thuần thục, sau đó đã hình thành nên 
các trung tầm in khắc ở vùng Tí Xuyên. Những năm 104] - 49, 
ngưới ta đã sáng tạo ra kĩ thuật J bằng cách ghép côn chú khiến 
cho nghề I sách thuận tiên và lĩnh hoạt. Iriều Tiên là nước đầu 
tiến đúc tiền vã đúc ra các con chư bằng sắt. đến thế kỉ 13 - 1Š đã 
đúc hơn 10 vạn con chứ. Pu 1435 đến 1450. ở Đúc đã xuất hiên 
con chú bằng hóp kim chỉ và loại máy in như máy ép nho làm rượu; 
đã chế ra đước mực in tử chất liệu thưc vật. Năm 1455, đởã I thành 
công cuôn “thánh Kinh 42 dòng ” nỗi tiếng Từ đó, kĩ thuật ] bằng 
con chữ được truyên bá rông rãi Ö Châu Âu. Sang thế kỉ 19, các 
loai máy ìm và máy đúc chữ được phát minh và phát triên nâng 
cao hiệu suất và chất lượng sản phẩm I. lến 1904, người Mĩ phát 
mình ra bản | bằng cao su, | chất lượng tốt. Cùng vơi cách mang 
khoa học kí thuật, công nghệ I dang phát trên nhanh. tFiiên nay 
có thể dùng máy vi tính đề xếp chữ, tạo ghép hình ngành I, lưu 
trữ bàn gốc hoặc có thê truyền tín hiêu ï qua vẻ tỉnh với phương 
pháp kích quang tót những khoảng cách rẤt Xa. 

IN BẢN KHẮC GỖ (tk. in mộc bản), in bằng bản gỗ trên có 
khắc nôi chữ hoặc hình vẽ. Ra đởi ở Trung Quốc từ thế kỉ 6, đến 
cuối thế kỉ 14 truyền sang Châu Âu. Ô Việt Nam, ít ra đã xuất 
hiến từ đợi Tý (1010-1225). Dến đời Hậu Lê (1428-1527), I.ưởng 
Như liôc sau hai lần đi sứ Trung Quốc (năm 1443 và 1459) đã 
tìm hiểu thêm nghề này, đem về truyền lại cho dân các làng Tiểu 
Chàng, Hồng Lục. Khuẽ Liễu (nay thuộc xã Tần Hung, huyện 
[ú 1c. tỉnh Hải Iương) quê hương õng; tử đó nghề IRKG ngày 
môt phát triển. Ông được coi là tô sư nghề in khắc gỗ ở Việt 
Nam. Các làng trên, từ rất sớm đã thành lập phường in khắc, in 
nhiều bô sách quý. Cuối thế kí 19, nhiều nhà in như Quan Văn 
[Đương, Quảng Thịnh [Đưỡng, Tự Văn I2ưởng, lần lượt ra đối. 
Theo thống kê ban đầu có 3L8 có sở ¡in lớn, nhỏ hiện còn sách 
lựu trữ tại kho sách Iián - Nôm, gồm các cở sở đo nhà nước 
phong kiến quản lí, do các đền, chùa và tư nhân thực hiên. Dến 
thế kỉ 20, khi các nhà in chữ quốc ngữ ra đời, nghề ¡n sách bằng 
bản khắc gỗ không tiếp tục nữa. Ngoài việc ìn sách. nghề in tranh 
dân gian bằng bản khắc gỗ cũng phát triển trong thỏi phong kiến, 
tâp trung ở hai có số chính: 1) làng lông Hồ (huyện Thuận 
Thanh, tỉnh Bắc Ninh); 2) Phố Ilàng Trồng (là Nôi) và một số 
nơi khác theo kĩ (huât của liàng Trồng. Đầu thế ki 20. nhiều 
nghê nhân của Luễu Chàng (ông Nguyễn Văn Đảng, Nguyễn Văn 
Giai) và mỗt số nơi khác đã tham gta khắc và in bộ tranh dân 
etlan gÕm 4.577 bức, nhan đề "Kí thuật của người Án Nam” do 
Ôglẻ (11. J. Oger) người Pháp tô chức làm. Hiện nay, bộ tranh 
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này còn lưu giú ở Thư viện Quốc gia Việt Nam và trong những 
năm gân đây, tại Hà Nội và thành phố Hô Chí Minh, dã chon 
một số tranh ¡n thành sách lấy tên tà "Bách khoa (oan thư bằng 
tranh". XI. Bộ ưanh khắc dân gian Việt Nưm. 

IN HOÀ MÀU phương pháp tn nhiều màu sắc lẫn vào nhau 
trong quá trình một lượt ¡0 Được sử dụng ở Châu Âu từ 1890 
để ¡n tranh nghê thuật, tiền và séc. Nhỏ có phương pháp này, 
các thành phần của tranh nghê thuât đước ngà màu xanh, đỏ, 
tím theo yêu cầu đồ hoạ bằng các ngăn máng mực màu và dung 
\ô đánh mực để hoa màu trong phạm vi có ranh giốt ehoö phép 
giảO sắc. 

IN LAZ` x. Vì xuất bản. 


N LTITÖ (Ph. bthographie), phương pháp tn bản phẳng trên 
đá, do Xènêfenđở (A. Senefclder; ngưới [)Ức) sáng chế năm 1796 
Còn đưøe gọi là in có hoá hay m thách bản, vì bản ín lâm bằng 
loại đá vôi xanh, sau thay thế bằng bản kẽm nên còn gợi là m II 
kẽm. Chủ yếu để in các tranh ảnh phục chế nhiều màu (10 - l§ 
màu). năng suất 300 - 400 bản một gi. 

IN LƯỚI (tk. in lụa), phương pháp in má bàn in là một tấm 
lướt kim loại hoặc sợi nilon tông hợp với mắt tưới dầy trung hình 
100 - 120 sới/cmˆ. Khi in, mực được g41 trên mặt bản tn, thầm 
qua lưới, truyền xuống vât liêu im. 

II, được sử dung ở Châu Âu tư 1925 để ¡n trên giấy, ba, thuỷ 
tỉnh, tấm kim loại. vải giả đa. vv 


IN MÀU phương pháp in phục chế tranh ảnh nhiều màu thể 
hiện rõ nhất đối với ảnh nửa tông và tranh mau của hoa sĩ. Còn 
được phần biê(t các phương thức riêng như in ghép màu, chông 
màu, lông màu và hoà màu. Kĩ thuât [M và trình tự in với ba 
màu cơ bản đỏ, vàng, xanh và màu sắc phụ hoạ màu pha chế đẻ 
đạt được tông màu của bản mẫu. 

IM có nhiều phương pháp khác nhau nhí: Iypô. ôpxet, tn ông 
đồng (cg. hêlô), tlítô và in phôtô. | 

IN MÔBINN (Ph mobile). in sách báo bằng chữ rơi. tn trực tiếp 
từ "bát chữ” sắp tay trên máy in typô (máy in đãp hay máy in ổng 
nằm). Hất đầu tử khi phát mình phương pháp in chữ bằng hợp 
kìm chì của Gutenbecc (J. G. Gutenbcrg) giữa thể kỉ 15 ở Đức. 


IN ỐNG ĐỒNG (tk. in heliô, in lốm), một trong những phưởng 
pháp in bản tôm, bản in được chế tạo bằng ông mạ đông. Ra đời 
từ phương pháp khắc trên bản phẳng bằng thép từ thế kỉ 1§ để 
¡n các loại sản phẩm đặc biệt như chứng chỉ, danh thiếp, tiền 
giấy, ngân phiếu... bằng phương pháp in thủ công hoặc máy in 
đập với loại mực đen đặc quánh. Về sau, thay bằng phương pháp 
IÔĐ bằng mực loäng trên máy in cuôn. Sang đầu thế kỉ 20, phát 
triển phô biến ở Italia và Pháp. IÔĐ chủ yếu để in tranh ảnh. 
tap chí nhiều màu hoặc đen trắng vỏi số lượng cao, im vải hoa. 
bao bì màng nilon. IÔD được ứng dung vào Viêt Nam năm 1954 
ở Miền Nam, 1970 ở Hà Nội. 


IN ÔPXETT (Ph. offset), phương pháp in bản phẳng giấn tiếp, 
các hình ảnh tử khuôn :n đã được chà mưc truyền sang tấm cao 
su, rồi được ép sang vật liệu ¡n (giấy, bìa..). IÔ phát triên ở Mĩ 
và Chău Âu khoảng 1871 - 1934. Nguyên lí IÔ là đầu và nước 
đầy nhau. Khi in, chì những chế để trắng được làm ẩm bằng cách 
chà nước, nên mực không bắt. IÔ đã được nhâp vào Viết Nam 
trước 1945. Từ 1954. phát triển nhanh tại Sai Gòn và llà Nội. 
Dến nay, IÔ đã được phô biến rọng rãi (ai các tỉnh và thành phô 
Việt Nam. 

INPHÍM một quá trình gia công phim điên ảnh thông thướng 
bằng máy in phim âm bản (négatif) thành phim dương bản 
(positif) hoặc ngược lại. Quá trình IP được thực hiện trong 
buồng tối. In hàng toạt; tử một Âm bản in thành nhiều đưởng 
bản để đem chiếu trên mạng lưới chiếu bóng. 


INĐIAN Ì 





IN PHÒÔTÓ (Ph. phototypie), phương pháp mm do Anbe (1. 
Albert) ngưới Đức sáng chế (1867). Theo phương pháp này, bản 
in được chế tạo bằng cách chụp ảnh quang cø thành âm bản phơi 
trên (ấm kính dày (1 cm) đã tráng màng øcla(in - muối crom, Tôi 
sấy khô với nhiệt độ 50— 609C đề đat được tdram ran nứt tự nhiên 
để in ằnh nửa tông. Khả năng chỉ in được khoảng 1.000 bản trên 
môt bàn ìn, thường để 1n tranh ảnh của các bảo tàng nghệ thuật. 


IN THẠCH phương pháp Lấy chất keo chế từ rong biên đun 
trên lửa rồi đô vào mâm hoặc khay theo khuôn khổ tuỳ ý, để 
dùng làm nên cho bản m đơn giản và nhanh, Viết chủ hoặc vẽ 
hình trên giầy trắng bằng một loại mưc đậm đặc, thưởng là mãu 
tím, đề khô, sẽ có một khuôn LT' hoàn chính Khi ìn, giấy tr đặt 
lên khuôn In, xoa nhẹ đều khấp lên giấy rồi bóc giấy ra là dước 
mốt tở in. môi bản thạch in được khoảng 100 bản. Trong thơi kì 
hoạt động bí mật, các tổ chức đảng và đoàn thể ò Việt Nam 
(trước 1945) đã dùng cách IT để ín tài liêu và truyền đơn. 

N TĨNH ĐIỆN (cg. in selen), môt phương pháp in bản phẳng. 
Bản in là loại bản bán dân quang điên, Vd. sclen, phần tử ín 
được nhiễm điên tích, mực in dạng bột mang điện tích trái dấu 
bám đính vào phần tứ in bằng tĩnh điện. Phương pháp này chỉ 
tn được loại ấn phẩm chất tương thấp với số lượng ít. 

IN TRÁNG PHIM quá trình giá công từ sau khi phim được 
quay xong đến lúc có phim dương bản (positif để chiếu lên 
màn ảnh. Công nghê IÍP đen trắng có tử cuối thế kì 19, đầu 
thế kỉ 20; mái đến những năm 30, mới xuất hiện cöng nghệ ITP 
màu. Ó Việt Nam, ITP điên ảnh đen trắng bằng phương pháp 
thủ công đã được thực hiện trong Kháng chiến chống Pháp. 
Cuôi nhưng năm 6Ù thế ki 20, điện ảnh Việt Nam đã ín trắng 
được phim màu. 


EN TRANSFE (D. transferdruck), một phương pháp in truyền 
màu gia nhiệt, mới đước sáng chế và ứng dụng rộng rãi ở Iloa 
Kì và môi số nước Châu Âu khoảng những năm 60 thế ki 20 
trong ngành ¡n hoa trên vải. thay thế phương pháp in hoa cô 
truyền. Dặc điểm: cớ thể ¡n được ành nửa tông (ành demi - teinte) 
bằng cách m hinh ảnh lên giấy truyền nhiệt bằng phương pháp 
in typô hoặc 6pxet với mực phầm có đặc tính riêng Sau đó mới 
cân ép tờ in lên vải để có được hình ảnh màu sắc hài hoà. 

IN TYPÔ (Pn. typographie). phương pháp in bằng chữ rời do 
Gutenbec (ï. G. Gutenberg) người Đúc sáng chế (1440). Các 
con chữ rởi bằng hợp kim (chỉ. thiếc, antimon) đúc thủ công, 
được sắp xếp theo nội dung bản văn, bản văn chính là bản ¡n lấp 
vào máy để in ra thành nhiều bản. TT thuận lợi, nhanh và nhiều 
nên đã phát triển manh ở các nước Châu Âu; đến thế kỉ 16, được 
truyền sang Nga; thế ki 17 - 18, sang Hoa Kì. Sau được thay thế 
bằng bàn chì phẳng, bản mạ đồng. bản khắc gô trên các loại máy 
in đập, máy ¡in cuốn; gần dây đã sử dụng bản in bằng chất đẻo 
photopolime trên máy ín cuốn hiện đại có tốc độ cao. [T vào 
Việt Nam tủ 1861 ở Sài Gòn; năm 1905 ở Hà Nội. Tủ 1945 đến 
gân đây, IT dần đần được thay thế bằng in Ôpxet. 


INCA (Incas hay Inea). tên gọi bộ lac cô xưa có vai trò thống 
lĩnh ở Pêru (Nam Mƒ). Thuộc tộc người Kêchua (Quechua), ngôn 
ngu Kéchua. Làm ruộng bậc thang, Ruộng cla công xã chia cho 
môi gia đình canh tác, chưa biến thành tư hữu. [2ã có thành thị, 
nhà cửa và đền đài bằng đá trên núi cao, có một hệ thống đường 
giao thông đi bộ và đặc biêt có chứ tượng hình, Năm 1532, 300 
lính mộ Tầy Ban Nha do Pixarô (F. Pizarro) chỉ huy, xâm chiếm 
thành thị Cuxcô (Cusco, Cuzeo), thủ đó của người Kêchua, giết 
vua Atahuanpa (Atahualpa), đổi tên Pêru thành Caxtilia 
(Castilla) mới, 

INCA (VĂN MINH) x. Văn mình Tnca. 


INCÔTƠM (A:. Ineoterms - International Commercial Terrms), 
những quy tắc quốc tế do Phòng Thương mại Quốc tế soạn thảo 


và phát hành, nhằm giải thích những tử ngữ thưởng mại dùng 
trong hợp đồng ngoại thưng và được các bên tham gia hợp đông 
ngoại thương thoả thuận sử dụng. Ô Việt Nam. các tô chức ngoại 
thương thường sử dụng bản ï trong quan hê mua bản với các bạn 
hang nước ngoài. Năm 1923, đã xuất bản cuồn "Lập hợp những 
thuật ngữ thương mại quốc tế”. Năm 1936, xuất bàn cuốn " Các 
quy tấc giải thích những thuât ngữ thưởng mại” goi là "Incôtỏm”; 
quyền này được dùng để tra cúu và xem như phương tiện thông 
nhất ngồn ngữ thưởng mại. 


INĐI (1_. Indium), ïn. Nguyên tế hoả học nhóm III A, chu kì 
Š bàng tuần hoàn các nguyên tố; số thứ tự 49; nguyên tủ khôi 
114.82, có hai đông vị! In (4, 34%) và 'Jn (95,62). In đước 
hai nhà khoa học Đức Raikho (F. Reich) và IRichto (Th. Richter) 
tìm ra (1863). là kim loại màu trắng bạc, phản xa ánh sáng tốt 
hơn bạc, để chảy và rất mềm (mêm hơn chì); khối lượng riêng 
7AI g/cm`; tre = 156/78°C; t = 2.075°C. Rền trong không khí; 
tác dụng vớt clo, brom; ð nhiệt độ cao, tác dụng đề dàng vớt oXL. 
Không tan trong nước; dễ tan trong axit; không tan trong kiềm. 
Rất phân tân trong thiên nhiên. Là sản phâm phụ của quá trinh 
chế biến quặng sunfnA của kẽm, chì, đồng. Diều chế bằng cách 
dùng kếm khử dung dịch muôi indi hoặc điện phân. Dùng chế 
(ạo gương của kính thiến văn, mạ bảo vệ kim loại, chế hợp kim 
dễ chảy. tiợp kum VỚI bạc. cađimi đước dùng làm thanh điều 
khiển lò phản ứng hat nhân vì hấp thu nơ(ron tốt. InAs, lnSb, 
InP là các vật liêu bán dẫn. 


INDI CLORUA (A. indum chùorde), có ba hợp chất: 
monoclorua (InClU), địiclorua (InCl¿) và trielorna (InCtlg). InCl; 
là chất lóng màu vàng, hoá rấn thành các tỉnh thể không màu, 
bi phân huý thành ÍnCH và indi kim loại. ÌnCU là tình thể không 
màu, hút nước, tthh = 41Ñ8ZCŒ; độc, để tan trọng nước; dùng lâm 
chất sát trùng bên ngoäi. InC\ kém bền, chỉ có thể điều chế bằng 
phương pháp khô: cho hơi InCI đi qua Inđi kim loại đốt nóng, 
lao thành các tình thể InCL màu đỏ nhạt. 


INDI SUƯNKAT (A. indium sulfate), In; (SO3)a. Bột màu trắng 
hoặc xám, hút nước, dễ tan trong nước; độc 


TNHIAN (Indian; tk. ngươi đa đỏ, Anhdiêng), tên goi chung 
chỉ thô dân Châu Mĩ [ưử người Exkimô (Eskimo) và Altêul 
(Ateut)]. Cõ tên gọi này là do sự nhầm lân của các nhà bàng hài 
Châu Âu ở thế kỉ 15: Côlômbô (C. Colombo) tưởng vùng, đất 
khám phả bên kia Đại Tây Dương là Ấn Đó. Thuộc tiểu chủng 
Amêricanöitt, đại chủng Môngôlôit (Mongolotd). Ngôn ngữ không 
thống nhất, Hiện nay, số dân khoảng 20 triêu ngưới. Khi người 
Châu Âu bắt đầu xâm chiếm Châu Mĩ, thì người ] ở các giai đoạn 
phát triển khác nhau ca lịch sử, tử xã hội thị tộc mẫu hệ, phu 
hé đến sư hình thành những nhà nước sở khai [như ở người Aztee 
(Aztec), Maya (Maya), Yuki (Yuk)]. 

Sự xuất hiên của người Châu Âu đã lam đứt doan quá trinh 
phát triển tự nhiên của người I. Dại bộ phân thô dân ở Bắc Mĩ 
bí tiêu diệt. Một số bộ lạc còn lại sống trong các khu tập trung 
ở Hoa Kì, Canada. Chỉ có các bộ lạc cực Rắc tuc địa tiếp tuc 
sống bản đỉnh cư, săn thú biên đề sinh sống. Một bộ phận lón 
người [nđian nước lĩoa Kì đã đồng hoá vào người Hoa Kì, tham 
gia vào tầng lớp công nhân thành thị. Có ngưỡi trỏ thành diền 
chủ nhở. 

Ö các nước Mĩ Latinh, nhiều bộ lạc thỏ dân cũng bị tiêu diệt. 
Nhiều bộ lạc bị đầy vào rừng sâu. Chỉ có một bộ phân nhỏ ỏ 
vùng ÀAmazôn (Amazon) duy trì được văn hoá cổ truyền. Trong 
nhiều quốc gia Mi Latinh, người ï là thành phần quan trọng trong 
quả trinh hình thành các dân tộc hiện đai. Các tộc người Ï hiên 
nay đang đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc, đồi quyền 
bình đẳng với người da trắng, đòi quyền gìn gìữ và phát triên nền 
văn hoá cổ truyền của họ. 
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Sụ đóng góp của người I vào văn hoá nhân loại thật to lớn. Nhiều 
dân tộc trên thế giới đã tiếp thu ở họ các giống cây trồng như ngõ, 
khoai tây, hướng dương, sắn, bông, thuốc lá, vv. Họ đã sáng tạo 
các công trình kiến trúc tuyệt vời, các tác phẩm nghệ thuật tạo hình 
độc đáo, nhiều tác phẩm văn học, thi ca dân gian có giá trị. 

Về phương diện tôn giáo, bên cạnh việc duy trì các yếu tố tôn 
giáo nguyên thuỷ, nói chung người I Bắc Mĩ theo đạo Tin Lành, 
còn ở Nam Mĩ theo đạo Thiên Chúa. Trong một số nước, ngôn 
ngữ I được sử dụng song song với tiếng Tây Ban Nha. 

INBIGO (A. ¡ndigo, cơ. 
phẩm nhuộm chàm), C¡sHø O 
NzO2. Tinh thể hình thoi, màu C. ẹN 
xanh thẫm; trh› = 300C; phãn Gì n „t .Œt ` 
huỷ ở 390°C. Tan trong anitin HỨ“ "Ễ 
hoặc clorofom. Là phẩm l 
nhuộm hữu cơ cổ nhất, có x 
trong vỏ cây Rhamnus Indiao 
chiorophora. Dến cuối thế kỉ 
19, I vẫn được điều chế tử nguồn nguyên liệu thiên nhiên; hiện 
nay, được điều chế bằng con đường tổng hợp. Dùng làm phẩm 
nhuộm tơ, sợi; bền với ánh sáng Mặt Trời; làm nguyên liêu trung 
gian trong sản xuất các loại phẩm nhuộm brominđigo, 
inđigocacmin, isatin; dùng sản xuất mực viết, vv. 

INĐOL, (A. indolc; cg. 2,3-benzopirol, 1-benzazol), CạH7N. 
Tinh thể hình lá không màu, tac = 52C. Tan trong nước, etanol, 
ete và dung dịch amoniac; bay hơi cùng với hơi nước; mùi khó chịu. 
Điều chế bằng cách đóng vòng phenythiđrazon của anđehit hoặc 
xeton. Ï có trong thành phần cấu tạo của 
nhiều hợp chất thiên nhiên quan trọng 
như triptophan, serotonin, w. Do có 
hoạt tính sinh lí mạnh nên inđol và dẫn 
H xuất được dùng trong y học, là nguyên 
liêu để tổng hợp axit 3 - inđolylaxctic, 
triptophan và một số dược phẩm khác; 
dùng trong công nghiệp mĩ phẩm, w. 

INDOPHENOL. (A. indophenol; cg. hiđroxiphenylimino - 
benzenon), C¡yHsNO2a. Tinh thể có màu ánh kim. Tàn trong các 
dung môi hữu cơ và axit vô cơ. Dùng làm chất chỉ thị màu trong 
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phân tích hoá học; làm thuốc 
nhuộm (thường gọi là xanh - 
naphtoÙ. 

INĐOSINI (A. Indosinian), 
chuyển động kiến tạo xảy ra 
vào cuối Triat (Trias) muộn (khoảng 210 triệu năm về trước) 
trong khu vực Đông Dương và Trung Quốc (Hoa Nam). Trong 
phạm vi lãnh thổ Trung Quốc, các nhà địa chất Trung Quốc còn 
gọi Ï là chuyển động Việt - Trung. Sau chuyển động I, về cơ bản, 
Đông Dương được nâng lên, trỏ thành Lục địa. 

INĐOSINIAS (A. Indosinias), phức hệ các trầm tích lục địa, 
cận lục địa, vụng cũng như hồ và sông, có xen ít trầm tích biển 
ven bỏ, trầm tích chứa than, các dòng dung nham và tup núi lửa 
phân bố trên bán đảo Đông Dương, do Frômagiê (]. Fromaget) 
xác lập năm 1934. Chúng hình thành tử cuối kỉ Cacbon (sau 
Moscovi) đến hết kỉ Krêta. Hiện nay, thuật ngữ I không còn được 
dùng trong địa tầng học ỏ Việt Nam. Các trầm tích thuộc phức 
hệ này đã được xếp vào nhiều phân vị địa tầng khác nhau. 

INĐÔNÊXIA (Indonesia; Republik Indonesia - Cộng hoà 
Inđônêxia), quốc gia quần đảo ở Dông Nam Á, có đưởng xích 
đạo chạy qua. Gồm 13,5 nghin hòn đảo, trong đó có một số đảo 
lớn như Java (Java) Xumatdra (Sumatra), Kalimantan 
(Kalimantan; trên đó có 1.782 km đường biên giỏi với Malaixia), 
Xêlebơ (Célèbes), phần tây đảo Niu Ghinê (New Guinea; có 820 
km đường biên giới với Papua Niu Ghinê). Dường bỏ biển dài 
54.716 km. Diện tích 1.922.570 km” (không kể lãnh thổ và dân 
số của Đông Timo). Dân số 209,342 triệu (2000). Các chủng tộc 
Mã Lai chiếm đa số, trong đó (1990): người Iava 39,4%, Xunđa 
(Sunda) 15,8%, người Mã Lai 12,1%, Maduredd (Madurese) 
4,32và các chủng tộc khác. Dân thành thị chiếm 39% (1999), 
Ngôn ngữ chính thức: Bahaxa (Bahasa) Inđônêxia và một số thổ 
ngũ địa phương. Tồn giáo (1990): đa số theo đạo Hồi 87%, đạo 
Cơ Đốc 9,6% (trong đó đạo Thiên Chúa 3,6%), Ấn Độ giáo 
1,8%, đạo Phật 1%. Thể chế: cộng hoà hai viện. Đúng đầu nhà 
nước và chính phủ là tổng thống. Thủ đô Jakacta (Jakarta; 9,341 
triệu dân; 1996). Các thành phố lón: Xurabaya (Surabaya; 2,743 
triệu dân), Băngđung (Bandung; 2,429 triệu dân), Mêđdan (Medan; 
1,909 triệu dân), Xêmarang (Semarang, 1,097 triệu dân). 
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Ven biến tà các đồng bằng thấp, vào nôi địa nhiều đồi núi, nhất 
là trên các đào lớn, môt số là núi lửa còn hoat đông. Khi hậu 
xích đạo. nóng, âm. Nhiệt độ trung bình năm 25 - 277C, lên nút 
khi hâu mát địu Tương mưa lón, từ 2.000 đến 4.000 mm/năm. 
Rừng nhiệt đói âm chiếm gần 2/3 diên tích lãnh thô. Đất canh 
tắc 8? (3 được tưới), đồng cỏ 10%, rửng và cây bụi 67%, các 
đất khác 15%. Khoáng sản chính: đầu khí, thiếc, niken. bauxi, 
đồng, than, vàng, bac. 

I là nuốc đang phát triển. Nông nghiệp (gôm cả lâm nghiệp và 
ngư nghiệp) chiếm 18,9% GDP (1998) và 41,25 tao động (1997). 
Công nghiệp chế biến chiếm 26.224 GIOP và 12,9% lao động. 
Thương mại chiếm 14,92% GI3P và 19,82 Lao động. Tài chính 
chiếm 8.2% GDP va 07 bào động. GDP đầu ngưới 537 USD 
(1998). GNP đầu người 640 USD (1998). Sản phẩm nông nghiệp 
chỉnh (1998. triêu tấn): lúa 48,472. mía 27,5. sắn 14,728. ngô 10,059, 
cọ đầu 2ó,8, cao su 1,564. Chăn nuôi: đê 1S.198 triêu con, bò 
12,239 triêu con, cưu 8,151 triêu con, trâu 3,145 triêu con. Khai 
thác gõ tròn: 202,989 triêu m”. Đánh bắt cá (1997) 4,79 triệu tấn. 
Khai khoáng (1998): quặng niken 1,642 triêu tấn, đông 2,640 triêu 
(ấn, bauxit 513 nghìn tấn. Sản phẩm cðng nghiệp chính (tỉ Rịp; 
1994): hàng đêt 9.611,8: thiết bị vận tài 9,330,6; thuốc lá 8.8399; 
sắt va thép 8.703,1, thực phâm 7.862,5; máy điên 6.776,2. Năng 
lượng: điện 73.794 tỉ kW:h (1996), than 70.704 triệu tấn (1999), 
dầu thỏ 500.642 triêu thùng (1999), khi đốt 84,348 tỉ m” (1998), 
Giao thông (1997): đường sắt 6.458 km, dưỡng bô 342,7 nghìn km 
(54% rài nhựa) Xuất khâu (1997) 53.4436 tỉ USD (đầu thô 10.3%, 
khí đốt 9,1, gỗ dán 8,6%, may mắc 5.425, cao su 3,72), bạn hàng 
chính: Nhật Bản 23,4%, Hoa Ki 12,4%, Xmngapo 102%, Hà Lan 
3,42. Nhập khâu (1997) 41.6798 tỉ LJSD (máy móc và thiết bị vận 
tải 42.2%, hoá chất 14,2%, chất đất 9.7%, nguyên liêu 7,12), bạn 
hàng chính: Nhật Rản 19.8Z, Iloa Ki 13.124, Đức 6,324, Xingapo 
8.2. Đón vị tiền tế: rupi Inđônê#ta (rupiah - Rp). TÌ giá hối đoán 
¡ USD = 8.800 Rp (10.2000). 


[ thời cổ đại thuộc vướng triều Majapahit (Majapahit), đảo 
Xumatdra có lúc thuộc vướng triều Xriviaya (Sriviaya) và 
Malăcca (Mauacca). Từ thế kỉ 16, thuộc đế quốc Hà Lan. Trong 
Chiến tranh thế giới II, Nhật Rần chiếm đóng tù 1942. Ngày 
17.1945, giành được độc lập. Ià thành viên Liên hợp quốc từ 
25.10.1950. Thiết Lập quan hẻ ngoại pìao với Việt Nam ở cấp đại 
sử tự 1§.8.1964, 


INĐRA (Indra), thần Mặt Trới trong tôn giáo Vêda (Ph. 
Védisine) nguyên (huỷ của Ấn Độ. Trong Kinh Rigvêda (Rigveda). 
Inđra đã được coi là "vi thần của các thần”, tượng trưng cho thẦn 
Sấm sét. thân Chiến tranh. 1Yong thần thoai. Inđra có sức khoẻ 
phi thường, đã lập được nhiều chiến công, nồi tiếng nhất là việc 
giết con rồng han hán Vitra, đem lại nguồn nước cho hạ giới. Biêu 
tương hình người của Indra trong mĩ thuật là vị thần có nước da 
đỏ rực, nhiều cánh tay đài. mang lưỡi tầm sét, cưới voi trắng, trấn 
ở phương Đông. Khi đao Hindu (Hindu) ra đới, vai trò của Inđra 
đã dần đần bị lu mở, nhường chỗ cho tam vị Brahma (Brahmã), 
Visnu (Vishnu) và Siva (Shiva). 

INDRAVACMAN IV (Indravarman IV; ? - ? ), vua Chămpa 
(1265 - 8Š), mỏ đầu đòng vua Mất Trỏi. Lên ngôi năm 126%, lấy 
hiệu là Jaya Xinhavacman TT (Jaya Sìinhavarman [IJ), đến 1277, 
đôi hiệu là Indravaeman [V và ở ngôi đến 1285. Là người chỉ 
huy tôi cao cuộc kháng chiến chống Nguyên và là người tiêu biểu 
cho thơi thịnh trị của Chămpa. Dặt quan hê kết thân với Đại 
Viêt. Năm 1285, truyền ngồi cho con là Chế Mân - Sri Harigitgót. 


INĐUT (VĂN MINH) x. Văn minh InÄut, 

[NĐUXTAN (1lindustãn), bán đào ồ Nam A, phần lón là lãnh 
thô Ấn Dộ, hình tam giác không I8 ð phía nam đồng bằng Ấn 
Hằng, phía tây giáp biên Arập. phía đông giáp vinh Bengan 
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(Bengal). Diện tích khoảng 2 triêu km”. Cao nguyên Dêcan 
(Deccan) cao 300 - 200 m. nằm giữa hai dãy núi Ga( Đông (A. 
Eastem Ghhãts; Ph. Ghãts OJricntaux) va Gat Tây (AÁ. Wecstern 
(hãts, Ph. Ghăts Occidentaux), chiếm nhân lón diên tích. Phía 
nam có các Rhôi núi Anaimalal (Anaimalai). Ningir (NIietri), 
Cacđamôm (Cardamom) đều thoải về lục đa và đốc về phĩa biển, 
tạo thành nhiều bậc, nên có tên "Gat" nghĩa là bậc thang. Doc bỏ 
biên phía tây có dải đồng bằng hẹp Malaba (Malabär). đọc theo 
bờ phía đông là đồng bằng ( ôrômanđen (Coromandei). Khí hận 
gió mùa, mưa mùa hạ. lưỡng mưa hàng năm 3.000 mm trên sươn 
quay ra biển của Gat Tay. 500 mm ở nội địa. Sông chính Nacbađa 
(Narbada), Tapl: (Hlầpt), Mahanadt (MahãnadI), Gõdavan 
(Godãvari). Kixna (Kistna) Sướn các đấy núi Gat là rừng, các cao 
nguyên bền trong là xavan, phân lớn được trông kê, lua mì, lúa 
gạo, bông. Có các mỏ sắ(, mangan. 


INEFRACAMBRI (L. infracambrian, infra - dưới), thuât ngữ 
đước sử dụng ở một số nước lầy Âu để chỉ các thành tao địa 
chất hình thành sát trước Camiri (A. pre - Cambrian). Do khối 
tương địa tầng không được xác định rõ rêt, nên khó đối sánh với 
các phân vị tưởng tự như Vend: Ở liên Xô và Sini ở Trung Quôc. 

INGÔN C. (Christopher Ingold, 1893 - 1970), nhà hoá học hữu 
cđ Anh; có nhiều đóng góp về cơ chế phản ứng và cấu tao các 
hợp chất hữu cơ. 


INMARSAT (A. International Organization for Mariime 
Telecommunication bv Satellites) x. Tổ chức Quốc tế vš Thông 
tin liên lạc bằng vệ tính trên biển. 

INMENNT {A. iImenitc; N. mien; gọi theo tên núi Inmenxki 
(IVmenskiJ) ở Uran (Urat)]. khoáng vật FeT:O¿, thường lẫn MẸ, 
Mn. Tĩnh thê đạng tấm, hệ ha phương. Màu đen. Ánh nửa kim 
Loai. Đô cứng Š - 6. Khối lượng riêng 4.7 g/cmỶ. Có trong cát ven 
biên Viêt Nam ở Móng Cái, Trung Bô. Vũng Tần. [ được dùng 
làm que hàn; dùng đề chế tạo màu trắng titan. 

INSUITN (A. tnsulin), hoemon của tuyến tuy, do tế bào bêta 
tiêu đảo LăĂngghechan (Langherhans) tiết ra; là polipeptit, có tác 
dụng kiêm tra sự chuyển hoá glucœ7ơ - huyết. Tỉnh thể không màu, 
thường chứa 0,3 - 0,6% Znˆ”. Inc = 233”C. được tiết ra khi tượng 
ø\co7d trong máu cao và có nhiêu các axtt amm sau khi ăn. Ï kích 
thích các quá trình tông hợp, kìm hãm phân giải ð mô có, gan, mô 
mớ. [ làm tăng vận tốc tông hợp glicogen, axít béo, protein. kích 
thích phân giải glucozd. Ì được dùng diều trị đái tháo đường, hôn 
mê do đái tháo đường; gây sốc trong điêu trị bênh tâm thần. Dùng 
dưới dạng thuốc tiêm (lo 10 mL 400 đơn vị), liều dùng theo chỉ 
định của thầy thuốc; thuốc bôt và mố bôi vết mồ bị rò. hoai thui, 
mụn nhọt do đái tháo đưởng. Nếu dùng Ï với liều quá cao sẽ gây 
(ai biên hạ glueozØ - huyết. với biểu hiên co giẠt, ngất, có thế gây 
tử vong. Ngươi bệnh phải được hướng dẫn kĩ chế độ ăn, chế độ lao 
động, cách dùng thuốc. cách phát hiến và xử lí hạ gÌucozơ ~ huyết. 
[ thường được chiết xuất tử tuy của lợn, bò, ngựa, cá voi. Ngày nay, 
bằng các biên pháp công nghê sinh hoc người ta đã có thể sử dung 
f-. colt đề sản xuất Ì trên quy mô lồn. 

INT (A. inlegrase). gen mã hoá protein nhận biết các vị trí 
ATTI trên hê gen của phagd và vi khuẩn, xúc tác phản ứng cắt 
và nối đưa đến sư nhập ADN phagd vào ADN nhiễm sắc thể 
của ví khuẩn. 


INTECMETZÔ (1. mntermezzo). 1. Chương nhạc ngắn, có tính 
chất nối tiếp hai chương lồn ở trUÓc và sau nó, 

2. Khúc nhạc độc lập có chất liệu âm nhạc và cấu trúc mang 
tính Lớ từng, không hoàn toàn Irọn vẹn. 

INTEL (A. Intel ), họ bộ ví xử lí của hãng Intel (Hoa Kì), nền 
tảng của thế giúi vi tính tương thích IBM bất đầu tử bộ vi xử tí 
8U8U ra đời năm 1974 đến các bộ vi xử \í Pentium hiện đang 
dùng. Sau đây là mội số bộ vi xử lí trong họ: 
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Intel 8U80: bộ xử tí tên thân của họ 80 x 86 với cách lập địa 
chỉ và buytL dư liệu 8 bịt là môi trong những chip đầu tiên được 
dùng trong máy vi tĩnh. 

Intel 8(ÌÑ6@: ra di năm 1978, hậu thân của 8080 với các thanh 
øhi và buyt dự liêu 16 bát, tập địa chỉ 20 bít, điều khiển ! megabyte 
bộ nhớ. Tôc đô 4,77 MH, 8 MI1z và 10 MH¿. 

Intel 8088: ra dòi năm 1978, có buy( dữ tiệu ngoài 8 bị, buyt 
dự liêu trong 16 bịt, tốc đô 4,77 và § MI1¿, được dùng trong các 
máy vị tính [BM đầu nên (TBẦM PC, IBM XT, PCjumor) và các 
máy tưởng thịch. 

Intel 8082: bô dồng xử lí toán hoc làm việc với 8086/8088 và 
80186/80188. 


Intel 80286 (cg. 286). ra đói năm 1982, được dùng trong các 
máy [HẦM P€/AT và các máy tương thích năm 1984. 

Intel 8§03&86DX (cg. 8038ó. 386, 386I2X). bô vì xư lí 32 bịt ra 
đời năm 1985 và được dùng trong các máy IBM PC, IRM PS/2 
môđen 80 và các máy lưỡng (thích. 386 là bộ vị xư lí 32 bít, đầy 
đủ (thanh ghi 32 bạt, buyt đủ liêu 22 bú, dùng 32 bịt để lập địa 
chỉ hô nhớ). Tông bộ nhớ có thê lập địa chỉ trực tiếp là 4 gigabyte. 

I14861X (cøg. 80486 hoặc 486), ra đòi năm 1989, có cấu trúc 
buyt đứ tiểu đủ 32 ban và kha năng lập địa chỉ cho 64 eipabyte 
bô nhỏ. Chứa hớn 1 triêu tranzito, 4Ró được cài sẵn bộ nhớ 
nhanh 8K, bộ đông xử U toán học 80387 và các khả năng dự 
phòng cho đa xử lí. Ngoài ra. 486 còn sử dụng một phần cứng 
đặc biết goi Là "ông đẫn" cho phép thưc hiên một Lênh chỉ trong 
một chu ki nhịp đồng hồ. do đó 486 có tốc độ nhanh hơn nhiều 
SƠ VỚI 386 


I4561X2 (cg. 486l3X2. 486D/2 hoặc đón giàn D2), ra đòi 
năm 1992, cầp nhật tính năng cao hơn đối với một sô bộ VXI. 
14&ö6l)X 


[486D X4 (cøg. 48613X4. 486D/4 hoặc đơn giản D4). Loai VXI 
kiêu 486(2X ra đối năm 1993, có tốc độ nhịp đồng hô 75§. 85, 
100 MI¿. Trong [24 dùng công nghệ tăng tôc nhịp đông hồ lên 
nhiều lần nên bộ VXI. có thê chạy nhanh gấp ba lần tốc độ cuả 
các hê 25, 30 và 33 MIl1z. Có cài sẵn bô nhớ nhanh 16K và bộ 
đồng xư lí 387. 

Intel Pentium: ra đối tháng 3.1993, xem như kế tiếp họ VXI, 
1486. Penuum là bộ VXT, siêu vô hướng, dựa trên CISC (Complex 
[nstruction SeL Computer - máy tính sử dụng têp lênh phức 
hóp). chứa 3,1 triều tranzZito. Các phiên bản đầu tiên chạy ỏ 
6Ù và 60 Mh¿. tiếp sau la 100, 133, 166. 200, 233 MHz với công 
nghề MMX va buyt hệ thông 66 MHzZ. Nó có buyt địa chì 32 bít, 
buyL đñ liêu 64 bít, bộ đồng xư lí toán học cai sẵn, bộ quản lí 
bộ nhớ. hai bộ nhớ nhanh môi bộ 8K và bô quản lí hệ thống 
SMM (system managemecnL monilor) sò hữu riêng cuả Intel, 
Pentium sử dụng dự báo rẻ nhánh iƒthen nạp tức thởi vào ống 
dẫn những lênh hoặc do nhánh zƒ hoặc đo nhánh /hen điều khiến, 
khiến cho tính năng cuả hê thống nhanh hơn. Pentium cũng chấp 
nhận kiềm tra dư thừa chức năng (F'RC- frame relay control). 
dùng môt Pentium tách riêng để so sánh với Pentium chính nhằm 
bảo đàm không xày ra lôi. 

Intel Pentium lĨ (cøg. Pó, loại VXI), có tốc độ cao. nhưng 
kiểu đầu tiên ra đối năm 1995, Chứa trên 6 triều tranzito và 
tốc độ xử lí tới 250 triều lênh trong 1 giây (250 MIPS - miltons 
O( [nstructions pcr Seccond), thực hiện hơn 2 lênh trong mỗi 
chu kì đồng hồ. Các kiểu Pentium II 233, 2óó, 300, 330 M11 
chay với buyt hê thông 66 MHz, các kiều 400 và 450 MI3 


chạy với buv( hệ thống 100 MIT1z đước đưa ra thị trường trong 
năm 1998. 


Intel Pentium HH: ra đời đầu năm 1999, là bô VXL có tốc 
đô rất cao, 450 và 500 MIt¿, được thiết Kế cho nhưng ứng dụng 
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đòi hỏi xư lí với tốc dộ lón như đô hoa. nhận đạng tiếng nói, đa 
phương tiên, đa truyền thông, w 


Intel Pentium FV: ra đối năm 2000. được gió: thiêu chính 
thức tháng 4.2001, là bộ VXI. có tốc độ 2/2 GHz. (tính đến 
7.01.201) được thiết kế đề đáp úng cho các úng dung mới nhất 
(rên mạng Internet và truyền thông vô tuyến, 

INTHI SÁT (A. International Teleccommuntcations Satellite 
Organization) x. Tổ chức Viễn thông vệ tình Quốc lế. 

INTERCOSMOS (N. Interkosmos), môt (tô chức nghiên cứu 
vũ trụ của các nước thành viên khối SƑV. trong đó Việt Nam là 
thành viên chính thức. ước thành lập năm I965. Chương trình 
nghiên cứu gồm nhiều lĩnh vực: viên thám, sinh học vũ trụ, Vật 
lí vũ tru. thông tin vũ trụ, khi tưong vũ trụ. W. 

IN]TEKRFERON (A. tntcrfcron), protein được sản xuất ra ở tế 
bào động vật có vú, chim. để chống lại virut, ức chế quá trình 
sao chép của virut (úc chế tát sao AIRN thông tin) và ức chế sinh 
sản của virut. [ lăn toà ra các mô xung quanh và thông tin cho 
các tế bào chưa bị nhiễm, các tế bào này sẽ sản xuất ra một 
protein khác đề phong bế sự sản xuất ra axit nucleic và úc chế 
sinh sản của virut. Nhờ kĩ thuật ADN tái tổ hợp, mà [ được sàn 
xuất từ tế bào vị sinh vật và có thể sản xuất bằng quy mô công 
nghiệp. 1ã được dùng đề điều trị nhiễm virut và một số tung thư. 
[ được Ixac (A. Isaacs) và Lindenmen (1ï. Iindenmann) ngưới 
Anh tim ra (1957). 


INTKRNET (Internet), mạng thông lìn máy tính toàn cầu, 
cho phép bất kì máy tính nào nổi với mang đều có khả năng trao 
đổi thông tin Với các máy tỉnh khác trên mang thông qua môt 
địa chỉ xác định. dưa trên giao thức trao đôi thóng tin đã ấn định 
là TCP/IP. Mang được xây dựng trên cơ sở hạ tầng viễn thông để cung 
cấp các dịch vụ công công và dịch vụ cá nhân. I vê danh nphiã bà 
mội mạng phi thưởng mại, không có tram điều hành trung tâm và 
không thuộc về một cá nhân, một tổ chức hay một chính phủ nào. 
Tuy nhiên, có một có quan tên là InterNIC quản lí việc dăng ki. cấp 
địa chỉ và tên miền trong Ï, Í có xuất xứ tử một mạng máy tính của 
Bộ Quốc phòng Hoa Ki có tên ARPANIL-T. Tủ 1969 đến nay, đã có 
hàng chục triệu máy tính các loại nôi vào mane Ï, hàng trăm (trêu 
người trên toàn thế giới thưởng xuyên liên lạc vớ: nhau thông qua 
máng và có khả năng thâm nhập vào tài nguyên thông tin máy tính 
qua mang. Viêt Nam chinh thức khát trương dịch vụ I ngày 19.11 1997. 
Trên mạng I Việt Nam do Tông cuc Bưu điện quản tí, hiển có một 
nhà cung cấp truy câp duy nhất thuộc Công tt Diện toán và Truyền 
số liêu (VDC), bốn nhà cung cấp dịch vụ là VDC. FP1; NI'TNAM. 
Sài Gòn POSTT-1, và 10 nhà cung cấp thông tim. 

INTSRPOL (A. International Criminal  Poliec 
Organization) x. Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế. 

INTRRSPUTNIK (N. Intersputnik)., tô chức viễn thông về 
tình quốc tế, thành lập năm 1971 theo hiếp định liên chính phù 
ki ngày 15.11.1971 giữa các nước thành viên khối SIEV trước đây 
để hớp tác và phôi họp các công việc về thiết kế, thiết tập, khai 
thác và phát triển hê thống thông tin quốc tế qua về tỉnh Có 9 
nước thành viên (1971). Tính đến 21.11.1997, có 23 nước thanh 
viên và có Øó trạm mặit đất. Irụ số: Matxcova (Nơga). 

Việt Nam gia nhâp Íntersputnik năm 1980 va hiện có hai trạm 
mặt đất hoạt động trong hệ thống: Hoa sen ï (tại Phủ Lý) và 
Hoa sen II (tai Thành phố Hồ Chí Minh). 

INVFENXIÒ (I. Imventio), khúc nhac nhỏ. hàm chúa một sáng 
tạo mới nào đó của tác giả về giai điêu, hoà âm hoăc cấu trúc 
Bắc (J. §. Bach) là người viết những T nồi tiếng cho cLlavỏyanh 
(một loai đàn tiền thân của pianô). 

LÒC (A. International Olympic Commtttec) x. Ứỷ ban Olmpic 
Quốc tếẽ. 


IOCU (A. International Organization of Consumers 
Unions) x. Tổ chức Quốc tế các Hiệp hội người tiêu dùng. 

IOĐAT (A. iodate), muối của axit iođic (HIO3), có chứa gốc 
hoá trị một IO+3”. Bền nhiệt; chỉ bị phãn huỷ khi nung quá 400”. 
Là chất oxi hoá mạnh. Diều chế bằng cách oxi hoá iođua trong 
dung dịch kiềm, hoặc hoà tan iot trong dung dịch nóng của 
hiđroxit kim loại kiềm. 

IOĐOFOM (A. iodoform; cg. thuốc vàng), CHIA. Tỉnh thể 
màu vàng, mùi khó chịu; dễ bị thăng hoa; tan trong clorofom. Diều 
chế bằng cách cho dung dịch hipoiođơ (dung dịch iot trong xút (NaOH) 
hoặc natri cacbonat (NaazCO3) tác dụng với ctanol hoặc axeton. Phản 
ứng tạo thành [ dùng để định lượng etanol, axeton, các metylxeton, 
axctanđehit, vwv. [ được dùng làm chất sát trùng. 

IOBUA (A. iodide), hợp chất hoá trị một của iot với các 
nguyên tố khác. Ï kim loại là muối của axit iothiđric HI. Hầu hết 
các I đều dễ tan trong nước. Những muối I không tan là bạc 
iođua (Ag]), thuỷ ngân (T) iođua (Hgz2l2), chỉ iođua (Pbl›), đồng 
(D iođua (Cul). Dùng trong nhiếp ảnh, y học; đùng điều chế 
titan (Tï), hafini (H, kẽm (Zn)... siêu tỉnh khiết bằng cách phân 
huỷ nhiệt các Ï tương ứng. 

IÓN (A. ion), hạt mang điện; nguyên tử hoặc nhóm nguyên 
tử đã bị mất hoặc nhận thêm electron. Điện tích của I có giá trị 
bằng một số nguyên lần giá trị điện tích của electron. Ï mang 
điện dương được gọi là cation. Vd. Ca” tà cation có hai đơn VỊ 
điện tích dương. Ï mang điện tích âm được gọi là anion. Vd, CŨ 
lä anion có một đơn vị điện tích âm. Trong tỉnh thể Ion, tỉnh thể 
kim loại, các I đao động quanh vị trí cân bằng ở nút của mạng 
tinh thể. Trong plasma, Ï chuyền động dưới tác động của trưởng 
điện tư. Trong dung dịch, các chất điện li (vd. dung dịch axit, 
bazơ, muối), phân tử chất tan phân li hoàn toàn hoặc một phần 
thành I tồn tại trong dung dịch. Thuật ngữ [ do Farađây ( M. 
Faraday) đề nghị (1834). 

ION HOÁ sự biến đồi các nguyên tủ và phân tử thành ion. 
Mức độ IH là tỉ số giữa các ion và số các hạt trung tính ban đầu 
trong một đơn vị thể tích. Sự IH trong các chất điện phân xảy 
ra trong quá trình hoà tan, với sự phân li của các phân tử bị hoà 
tan thành các ion nguyên tử hoặc các nhóm nguyên tử mang điện 
tích. Trong các chất khi, sự IH là kết quả của quá trình tách một 
hoặc nhiều điên tử tử các nguyên tử hoặc phân-tử bằng tác động 
bên ngoài. Năng Lượng cần thiết để tách một điện tử gọi là năng 
lượng IH. IH có thể xảy ra do hấp thụ sóng điện từ, tác động 
của điện trưởng, nung nóng khí hoặc va chạm, ww. 

ION KẾT HỢP íon khác dấu trong dung dịch kết hợp lại vói 
nhau chủ yếu bằng lực tĩnh điện. Thông thưởng, IKH gồm hai 
hoặc ba ion: 

Ag* +NOx =(Ag†NO¿) 
Ag* + (Ag*NOy) = (AgNO; Ag*)* 

Các ion trước khi kết hợp có thể mất một phần hoặc tất cả 
phân tử dung môi liên kết với chúng. Múc độ kết hợp phụ thuộc 
vào bản chất ion và dung môi, nồng độ và nhiệt độ dung dịch. 
Trong những dung môi có hằng số điện môi rất nhỏ, số IKH có 
thể hàng trăm, hàng nghìn. 

ION LƯỠNG CỰC một chất mà trong đó tồn tại đồng thời 
cả nhóm mang điện tích dương và nhóm mang điện tích âm, vd. 
aminoaxit RCH (N”H3)COƠ.. 

ION PHỨC một gốc phức hay một nhóm nguyên tử phức tích 
điện, vd, [Cu (NH3) ;[Fe + -Ấi. VY, IP gồm ¡on (hoặc nguyên 
tử) trung tâm (ở ví dụ trên là C Fe `) và các phân tử hoặc các 
ion phối trí (gọi là phối tử) liên kết với nguyên tử trung tâm theo 
một trật tự hình học xác định. Khi viết công thức, ion phức được 
đặt trong dấu móc vuông. Điện tích của ion phức bằng tổng đại số 
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điện tích của ion trung tâm và điện tích của các phối tử, IP đóng 
vai trò quan trọng trong phương pháp tách chất, trong hoá học 
phân tích và trong các quá trinh công nghệ hoá học khác nhau. 

IONIT (A. ionite; thường gọi: nhựa trao đồi ion) x. Niựa trao 
đổi ion. 

IƠT (L. lodum), I. Nguyên tổ hoá học nhóm VỊI A, chu ki 5 
bảng tuần hoàn các nguyên 1ố, số thú tự 53; nguyên tủ khối 
126,9045; thuộc họ halogen. Ï được nhả khoa học Pháp Cuôctoa 
(B. Courtois) tìm ra (1811). Chất rắn màu đen tỉm và ánh kim. 
Khi đun nóng nhanh, Ï thăng hoa mà không nóng chảy, hơi I có 
màu tím, khối lượng riêng 4,94 g/cmỶ, tac=113,6°C, t— 184,35°C. 
Ít tan trong nước (1 L nước ở 25°C, hoà tan 0,34 g T); dễ tan trong 
dung môi hữu cơ. là nguyên tố ¡1 phô biến trong thiên nhiên, trứ 
lượng của I là 4. 10% khối lượng vỏ Trái Dất; chủ yếu có trong 
nước biển, một số loài tảo biển, vv. I là nguyên tố vi lượng quan 
trọng trong thức ăn của động vật, thành phần của hocmon tuyến 
giáp. Thiếu Ï, tuyến giáp to ra, gây bệnh bướu cô. Trong y học, cồn 
lot (dung địch Ï trong etanol) dùng sát trùng, đồng vị l dùng cho 
chân đoán và chữa bệnh bướu cổ; dùng trong phân tích hoá học. 
[ không có vai trò quan trọng trong sinh trưởng của thực vật tuy 
có một số thực vật tích luỹ nhiều Ï như tảo nâu (xt. Nhưệm). 

IOT PENTOXTT (A. iodine pentoxide, cg. anhiđrit todic), 
IạOs. Tinh thể màu trắng, nóng chảy ở 300°C kèm theo sự phân 
huỷ thành la và O2. Tàn trong nước tạo thành axH iodic (HIOA), 
không tan trong etanol. Dùng làm tác nhân oxi hoá trong tổng 
hợp hữu cơ. 


IÔFÉ A. E. (Abram Eedorovich loffe; 1880 - 1960), nhà vật li 
Xô Viết, một trong những người sáng lập trưởng phái vật lí Xô 
Viết, đi đầu trong nghiên cứu về chất bán dẫn, viện sĩ Viện Hàn 
lâm Khoa học Liên Xô (viên sĩ Viện Hàn lãm Khoa học Nga từ 
1920). Là người tô chức và viên trưởng đầu tiên của Viện Vật lí 
kĩ thuật, Viện Chất bán dẫn, Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô. 
Viện Vật lí nông nghiệp. 

IÔKAI M. (Jókai Mór; 1825- 1904), nhà văn Hungari. Xuất 
thân tử một gia đỉnh quý tộc. 
Hổ là trạng sư, làm báo Ở 
Buđapet. Những truyện ngắn 
đầu tay viết theo phong cách 
lãng mạn chủ nghĩa Anh, Pháp. 
Tư 1850, viết theo phong cách 
riêng, thoát khỏi ảnh hưởng của 
trưởng phái lãng mạn Pháp, 
Anh với tiểu thuyết " Những 
ngày bình thường" (1846). Các 
truyện ngắn "Những trận chiến 
đấu vả cách mạng" (1850), "Thởi 
vàng son của Erøđêi” (1852), 
"Thế giới Thổ Nhĩ Kì trên nước 
Hungari" (1852) tái hiện những 
ngày oanh liệt và bước đầu 
khủng hoảng của lịch sử 
Hungari. Tiều thuyết "Kacpathi 
Dôntan" (1854) miêu tả bước chuyển biến tư tưởng của một con 
người đấu tranh vì nền tự do. Tiểu thuyết phiêu lưu "Những kẻ 
giàu khốn khổ" (1860) chứng tỏ sức tưởng tượng của lôkai rất 
phong phú, "Những đứa con của người có trái tim đá" (1869) là 
những tấm gương yêu nước mang âm hưởng anh hùng ca. Tiểu 
thuyết "Kim cương đen" (1870) nêu gương một kĩ sư cùng thời 
với nhà văn trong cuộc chiến đấu dũng cảm chống lại tư bản 
nước ngoài. “Con người vàng" (1873) đề cập những vấn đề xã hội 
của Hungari đương đại. lõkai còn viết kịch, làm thơ. Iôkai là nhà 
tiểu thuyết lớn nhất của Hungari, có nhiều sáng tạo, làm phong 
phú ngôn ngữ dân tộc. 


km, 


nh: cc t '#4töa 
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IÔNEXCÔ CƠ. (Eugène 
lonesco;, 1912 - 94), nhà văn 
Pháp gốc Rumani, đại biểu xuất 
sắc của kịch phi lí Pháp, từng 
làm cho cả kịch trưởng phương 
Tây sửng sốt và ham mê một 
thỏi. Nội dung các vỏ kịch đều 
diễn tả những con người cô đơn 
và xa lạ, khổ đau và chìm đắm 
trong hành trinh đi tìm cuộc 
sống địch thực của mình một 
cách vô vọng, với những vỏ 
kịch không có cốt truyện, 
không có xung đột, mà chỉ là 
những thân phận con người với 
cơn ác mộng về cuộc sống vÕ 
nghĩa và tuyệt vọng của minh. 
Vd. các vỏ kịch: "Nữ ca sĩ hói đầu" (1950), "Bài học" (1951), 
"Những chiếc ghế tựa" (1952), vv, 


IÔZEP A. (József Attila; 1905 - 37 ), nhà thớ Hungari. Con 
một gia đình nghèo, bố là công nhân nấu xà phòng, mẹ làm nghề 
giặt thuê. Bố bỏ nhà đi, mẹ mất sớm, lÔzep phải ở với gia đình 
anh rỄ, đi làm để kiếm sống. Năm 15 tuổi, học trung học. Năm 
1924, học đại học văn khoa ở Xêghet (Szeged). Bị đuổi vì bài 
thỏ "Với trái tìm trong trắng". Tập thơ đầu tay "Người ăn mày 
của cái đẹp" (1922) in đậm nét sôi nồi của tuổi trẻ, đồng thời là 
những dẫẳn vặt trước tình cảnh đau thương của người lao động 
và sự bất lực của nhà thơ. Trong tập thơ "Không phải tôi lên 
tiếng" (1925), lôzep đã bày tỏ niềm tin vào những đổi thay của 
xã hội. Sau mấy năm sống ỏ Viên và Pari, lôzep về nước, cho ¡n 
tập thơ ”Iồi không cha, không mẹ” (1929) phủ nhận trật tự xã 
hội đương thời. Đến tập thơ "Hãy đẫn tận gốc, đừng tiếc thương" 
(1931) thi tư tưởng cách mạng và tài năng của Iôzep đã phát 
triển cao. Trong các tập thơ "Dêm ở ngoại ô"(1932), "Diệu nhảy 
gấu" (1934), "Buồn đau" (1936), Iôzep đã đấu tranh cho một xã 
hội tốt đẹp, khao khát giải phóng con người khỏi áp bức bóc lột. 
lôzep là nhà thơ có bản lĩnh, sớm nhìn ra những mâu thuẫn và 
những bị kịch của xã hội tư bản. Ông đã kết hợp nhuần nhuyễn 
nghệ thuật thơ truyền thống và thơ hiện đại, kết quà một quá 
trinh rèn luyện, học hỏi, sắng tạo. 


IPNƠ AN = ARABI (Ibn AI - 'Arabĩ; 1165 - 1240), nhà triết 
học Arập. Triết học của ông bất nguồn trực tiếp tử kinh Côran 
(Coran). Ông quan niệm mỗi sinh vật đều là hình ảnh của Trời, 
nhưng lại "không giống Trời". Ông phân biệt Trời hiển hiện và 
Trời ẩn giấu, đó là có sở của quan niệm biện chứng về con người, 
con người tự khẳng định, đồng thời cũng tự phủ định. 

IPNG AN =MUƯTAT (Ibn - AI- Mu'tazz; 861- 908), nhà thơ, 
học giả, nhà lí Luận, nhà hùng biện Arập. Học thức uyên thâm, 
cảm hứng độc đáo, đó là đặc điểm những vần thơ say và những 
vần thơ yêu đương của ông. Ông còn là tác giả cuốn sách lí luận 
"Về nghệ thuật hùng biện", về lí luận thở "Phong cách mới” và một 
cuốn “Tiểu sử các nhà thơ Arập" kèm theo những bài thơ chọn lọc 
¡it được biết đến của họ. 

IPNƠ RUSĐƠ (Ibn Rushd; L. Averroes, 1126 - 98), nhà triết 
học, luật học, thầy thuốc Arập thởi trung đại, đại diện cho triết 
học Arixtôt (Aristote) ở phương Đông. Sống ỏ Tầy Ban Nha. 
Phát triển các yếu tố duy vật của triết học Arixtôt, Ipnø Rusđơ 
cho rằng vật chất và vận động là vĩnh củu, không phải do ai 
sắng tạo ra, phủ nhận tính bất tử của linh hồn và cuộc sống Ở 
thế giới bên kia. Ipnd Rusđø phân thành hai loại tôn giáo: một 
Loại gần gũi với những người có học và một loại gần gũi với tất 
cả mọi ngưöi. Từ đó, Ipnø Rusđơ đề ra thuyết "hai chân lí" cho 
rằng có chân lí thần học và chân lí triết học độc lập với nhau. 
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Học thuyết này của Ipnø Rusđơ bị cả Hồi giáo lẫn Kitô giáo kịch 
Liệt phản đối. Những bình giải của Ipnở Rusđơ về triết học Arixtôt 
có tác dụng to lớn đối với những công trình nghiên cứu triết học 
Hi Lạp cô đại của các nhà triết học Tây Âu. Tác giả của công 
trình "Bách khoa thư y học". 

IPNƠ XINA (Arập: Ibn Sĩnã; L. Avicenna) x. Avixennơ, 


IPXEN H. (Henrik Ibsen; 1828-1906), nhà viết kịch Na Uy. Sinh 
trưởng trong một gia đình buôn bán nhưng bị phá sản. Năm 1ó 
tuổi, làm tập sự nghề bán được phẩm. Tự học để thi tú tài rồi theo 
học y khoa. Nhưng sân khấu quyến rũ ông hón. Những năm 1851- 
5ó, ông sống và sáng tắc kịch ở Na Uy. Sau đó, suốt 27 năm ông 
sống và sáng tác ở nước ngoài (Đan Mạch, Đức, Áo, Italia...). Tắc 
phẩm đầu tay, bỉ kịch "Catiin" (1849), khơi nguồn cảm hứng từ 
cuộc cách mạng ở Hungari năm 1848. Tiếp theo với nhiều vỏ kịch 
lịch sử, Ipxen chuyển sang các đề tài thời sự xã hội. Nồi tiếng nhất 
là vỏ "Gia đình búp bê" (1879). Những vỏ kịch giai đoạn cuối mang 
bóng dáng tác giả. Với những bức tranh giàu chất hiện thực, phê 
phán xã hội tư sản đương thời, với hàng loạt nhân vật cả chính lẫn 
phụ được xây dựng sắc nét, với tài hư cấu trên cơ sở sự quan sát 
tỉnh tế, với nghệ thuật đàn dựng tỉ mỉ, Ipxen là một trong những 
nhà soạn kịch lớn ở Châu Âu nửa cuối thế ki 19, có nhiều đóng 
gÓp vào việc đổi mới nghệ thuật sãn khấu. 

IRAN (Tran), sơn nguyên, trên lãnh thổ Iran (chiếm khoảng 
2/3 diện tích lãnh thổ), Apganixtan, Pakixtan. Rìa của sơn nguyên 
lấn cả vào lãnh thổ các nước Irăc và nam Tuamênixtan. Diện tích 
khoảng 2,7 triệu km”. Cao nguyên bên trong cao khoảng 500 - 
2.000 m, bị các dãy núi (Cucrut, miền núi Dông Iran) phân chia 
và các dãy núi lớn bao quanh: ngọn núi lửa Enbuôc - Đêmaven 
(Elburz - Demavend) cao 5.604 m, Kôpet Dac (Kopet - Dag hoặc 
Koppeh - Dãgh), Hinđu - Kusd (Hindũ-Kũish), Xulaiman 
(Sulaimãn), Zagrôt (Zagros). Hồ nội lưu, xôlôsăc. Thảo nguyên 
núi, nửa hoang mạc và hoang mạc; trên các sưởn quay ra bên 
ngoài có rửng. Khoáng sản: than đá, muối mỏ, sắt, đồng, crom, 
lưu huỳnh. 

IRAN (Trần; lomhñrï - ye Eslami - ye lrăn - Cộng hoà Hồi 
giáo Iran), quốc gia ở Tây Nam Á, giáp Irăc, Thổ Nhĩ Kì, Acmênia, 
Azecballan, biển Caxpi, Tuamênixtan, Apganixtan, Pakixtan, biển 
Ôman và vịnh Pecxich. Diên tích 1.633.841 km”. Dân số: 62.704 
triệu (2000), dân thành thị 61,32 (1996). Dân tộc (1995): người 
Iran 51%, Azecbaijan 24%, Gilaki (Gilaki) 8%, Kuốc (Kurd)7%, 
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Arập 3%. Ngôn ngữ chính thức: tiếng Facxi (Farsi - Iran). Tồn 
giáo (1996): đạo Hồi 99,6% [trong đó, giáo phái Siit (Shfite) 
93%], đạo Cơ Đốc 0,13,%. Thể chế: Cộng hoà Hồi giáo thống 
nhất, một viên. Đứng đầu nhà nước và chính phủ: tổng thống. 
Thủ đô: Tềhêran (Teheran; 6,759 triệu dân; 1996). Các thành 
phố lớn: Masat (Mashhad; 1,887 triệu dân), Exfahan (Esfahãn; 
1/266 triệu), Tabrit (Tabriz; 1,191 triệu), Sira (Shirãz; 1,053 triệu). 


Phần lớn đất đai là núi và cao nguyên núi Enbuôc (Elburz; 
5.604 m), núi Zagrôt (Zagros; 4.270 m). Sông Queze Ozan (Kizil 
Ouzen) đổ vào biển Caxpi, trên sông có đập nước Sapua 
(Chahpour). Một sông nhỏ đồ vào hồ gần sa mạc Lut (Lũt). Khí 
hậu lục địa. Mùa hè rất nóng (trên 40”C vào các tháng 7, 8). 
Mùa đông nhiệt độ xuống đến - 15”C vào ban đêm (tháng 1, 2). 
Mưa rất ít. Đồng cỏ khô cằn. Tại một số vùng chân núi chắn gió 
có mưa. Rừng chiếm 7% diện tích, đồng cỏ 26,9%, đất nông 
nghiệp 11,1%, các loại đất khác 55%. Khoáng sản chính: sắt, 
đồng, kẽm, cromit, thạch cao, đầu mỏ. 


[ là nước đang phát triển. Nông nghiệp chiếm 19,8% GDP 
(1997 - 98) và 21% lao động (1996). Công nghiệp chế biến chiếm 
15,8% GDP và 15,9% lao động. Thương mại chiếm 16,9%GDP 
và 12% lao động. Tài chính chiếm 10,5% GDP và 1,9% lao động. 
GDP đầu người 1.544 USD (1995). GNP đầu người 1.650 
USD(1998). Sản phẩm nông nghiệp chính (1998): túa mì (12 
triệu tấn), củ cải đường (4,754 triệu tấn), lúa mạch (2,3 triệu 
tấn), lúa gạo 2,6 triệu tấn, cà chua 2,7 triệu tấn, táo 2 triệu tấn, 
nho 2,2 triệu tấn, chà là 900 nghìn tấn, chanh cam 3,639 triệu 
tấn, bông chưa cán 486 nghìn tấn. Chăn nuôi: cửu 53 triệu con; 
bò 8,6 triệu con. Khai thác gỗ tròn (1998) 7,099 triệu mỶ. Cá 
đánh bắt (1997) 349,921 nghìn tấn. Khai khoáng (1997): thạch 
cao 8,9 triệu tấn, quặng sắt 12,75 triệu tấn, quặng đồng 14,2 triệu 
tấn, quặng chì - kẽm 1,85 triệu tấn, cromit 835 nghìn tấn. Sân 
xuất công nghiệp chính (1995): sắt thép 1,393 tỉ USD; thực phẩm 
1,170 tỉ USD, vải 989 triệu USD; thiết bị vận tải 763 triệu LISD; 
máy điện 716 triệu USD. Năng lượng: điện (1997 - 98) 97,744 tỉ 
kWh, than (1997) 1,75 triệu tấn, dầu thô (1997 - 98) 1,322 tỉ 
thùng, khí đốt (1997 - 98) 47,6 tỉ mÌ. Giao thông (1996): đường 
sắt 5.960 km; đường bộ 162 nghìn km (rải nhựa 50%). Xuất khẩu 
(1996 - 97): 22,377 tỉ USD (dầu khí 86,1%; thảm 2,9%); bạn 
hàng chính: Nhật Bản 17%, Anh 17,5%, Hàn Quốc 7,7%. Nhập 
khẩu (1996 - 97) 14,467 tỉ USD (máy móc 15,4%; đồ điện 7,8%, 
sất thép 13,6%, ngũ cốc 12,4%, thiết bị vận tải 4,6%); bạn hàng 
chính: Đức 13,9%; Nhật Bản 5,8%; Bỉ 6,12%. Đơn vị tiền tệ: rian 
(ria\ - Rls). Tỉ giá hối đoái: 1 USD = 1.748 rian (10.2000). 

I là một quốc gia có lịch sử lâu đời, từ 2000 năm tCn. Đến thế kỉ 
3, đã hình thành một đế chế hùng mạnh trải rộng từ biên giới Ấn 
Độ đến các nước Arập. Thế kỉ 7, Iran bị Arập chỉnh phục và bị sáp 
nhập vào đế chế Hồi giáo. Thế kỉ 10, người Thổ tràn xuống, đồng 
hoá nền văn minh Ba Tư và phát triển đế chế Ba Tư đến đỉnh cao, 
mỏ rộng đến tận lIrăc, Xyri, Acmênia, Tiểu Á. Thế kỉ 13, bị Thành 
Cát Tư Hãn tàn phá. Thế kỉ 16, lại phục hưng vương triều Ba Tư và 
ấn định Hồi giáo Siit là quốc giáo. Thế kỉ 18, Nga chiếm phần đất 
Azecbaijan và thế kỉ 19, Apganixtan tách ra thành một nước độc lập. 
Thế kỉ 20, là thởi kì hiện đại hoá, Âu hoá và phi tôn giáo hoá đất 
nước do chịu ảnh hưởng cuả Anh và Nga, nhưng vẫn là nước quân 
chủ. Dến 1979, phong trào Hồi giáo lật đồ chế độ quân chủ, giáo 
chủ Khômâyni (R. Khomeynï) thiết lập nhà nước cộng hoà Hồi giáo. 
Quốc khánh: 11.2 (1979). 'Từ 1980 đến 1988, chiến tranh với lrăc. 
Là thành viên Liên hiệp quốc tử 24.10.1945. Thiết lập quan hệ ngoại 
giao với Việt Nam ở cấp đại sứ tử 4.8.1973. 

IRAOADY (Irrawaddy; cg. Iraoatđy), sông nhiều nước nhất ở 
Myanma, bắt nguồn tử Trung Quốc. Dài 2.150 km, điện tích lưu vực 
430 nghìn kmỶ. Chảy qua sơn nguyên San, bồi nên đồng bằng Iraoađy, 
đổ ra biển Anđaman (Andaman). Sông nhánh chính: Chinđuyn 


(Chindwin), Minghẽ (Minghe). Lưu lượng trung bình 15 - 14 
nghìn mỶ/s, Lũ mùa hạ (nước dâng 8 - 11 m), thưởng gây ra lụt. 
Vận tải đường thuỷ trên 1.100 km. Sử dụng để tưới ruộng và thả bè. 
Thành phố chính trên bở sông là Mandđalay (Mandalay). 

IRAOADY (Irrawaddy; cơ. Iraoatđy), đồng bằng ở Myanma 
trong lưu vực sông Iraoađy. Miền võng giữa núi bị lấp đầy do 
phù sa sông và trầm tích biển. Xavan khô, rừng gió mùa và rừng 
nước mặn. Nơi tập trung dân cư đông đúc. Trồng lúa. Trên đồng 
bằng có thành phố thủ đô Yangun (Yangôõn), trước gọi là Rangun 
(E.angoon). 

IRĂC (Trãnq; AIL- Jumhũriyah al ““Irãqïyah; A. Republic oŸ Iraq 
- Cộng hoà Irăc), quốc gia ở Tây Nam Á, giáp Kôoet, Arập Xêut, 
Joocđani, Xyri, Thổ Nhĩ Kì, Iran và vịnh Pecxich. Diện tích 
435.052 km”. Dân số: 22,676 triệu (2000). Dân thành thị 76,4% 
(1999). Dân tộc (1983): người Arập 77,1%, Kuôc (Kurd) 19%, 
Azecbaijan 1,7%. Ngôn ngữ chính thức: tiếng Arập. Tòn giáo 
(1994): đạo Hồi 97%|Sii (Shfite) 625%; Xunnit (Sunnite) 
34,5%], đạo Cơ Dốc 2,7%. Thể chế: cộng hoà một viện (Quốc 
hội). Dứng đầu nhà nước và chính phủ: tổng thống. Thủ đô Batđa 
(Baghdad; 4,478 triệu dân; 1995). Các thành phố khác (1987): 
Môxun (Mosul; 664 nghìn dân), Iabin (Irb 486 nghìn); Kackuc 
(Karkũk; 418,6 nghin). 
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lrắc 
Địa hình: đồng bằng Lưỡng hà do hai sông Tigrơ (Tigre) và 
Ophrat (Euphrate) tạo nên. Khí hậu lục địa mang tính chất Dịa 
Trung Hải, mùa hè nóng khô, mùa đông lạnh ẩm. Lượng mưa 
năm: 100 - 500 mm. Thảo nguyên, chuyển tiếp sang bán hoang 
mạc và hoang mạc. Rừng chiếm 0,42% diện tích, đồng cỏ 9,1%, 
đất nông nghiệp 13,12%; các loại đất khác 77,4%. Khoáng sản 

chính: đầu khí, photphat, sunfua. 

I là nước nông - công nghiệp chậm phát triển. Nông nghiệp 
chiếm 35,1% GDP (1992) và 11,6% !ao động (1988). Công 
nghiệp chế biến 9,5% GDP và 8,2% lao động. Thương mại 
25,6% GDP và 6,8% lao động. Tài chính 7,9% GDP và 1% lao 
động. Dịch vụ 12,2% GDP và 52,32% lao động. GDP đầu người 
540 USD (1996). Sản phẩm nông nghiệp chính (2000): lúa mì 
384 nghìn tấn, cà chua 300 nghìn tấn, chà là 540 nghìn tấn, lúa 
mạch 226 nghìn tấn, khoai tây 150 nghìn tấn, cam 270 nghìn 
tấn, nho 270 nghìn tấn, lúa gạo 130 nghìn tấn. Chăn nuôi: cửu 
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6,1 triêu con, bò 1,15 triệu con. GÔô tròn (1998) 177 nghin m3. 
Cá đánh bắt (1998) 22,574 nghìn tấn. Khai khoáng (1995): 
sunfua 475 nghìn tấn, đá photphat 440 nghìn tấn. Sản phầm 
cöng nghiệp chính (USD; 1994); đầu tinh chế 127 triệu, vật liêu 
xây dựng 100 triêu, hoá công nghiệp 79 triệu, thực phâm so 
triêu. Năng lượng (1996): điên 29,66 1ï kW.h, đầu thô 269,267 
triêu thùng. khí đốt 3,24 tỉ mì. Giao thông: đường sắt (1995) 
2.032 km; đương bộ (1996) 47,4 nghìn km (rài nhựa 8670). Xuất 
khâu (1995) 419 triệu USD (chủ yếu là đầu thô và đầu lính chế); 
bạn hàng chính: Joocđani 982%. Nhập khâu (1995) 2,5 tỉ USD (nông 
sản 42/72); ban hàng chính: Joocđann 49%, 'thô Nhĩ Kì 17%, Hungan 
15%, Thuy Sĩ 8%. Dun vi tiền tệ: địna Irắc (Traqi dinar - ID). Tì 
giá hối đoái: L ID = 3,12 USD (10.2000). 


I có nền văn mình cổ đại với vương quốc Babylne (Babylone) 
nôi tiếng từ 2000 năm tCn. Thế kỉ 7 sCn., bi sáp nhập vào đế 
chế Aráập. Thế kỉ 16, thuộc Thổ Nhi Kì, Sau Chiến tranh thế 
øtđ! I, là đất uỷ trị cuả Anh. Năm 1950, Anh buộc phải trao 
quyền đôc lập chơ I. Trong Chiến tranh thế giới II, Anh lại 
chiếm I. Sau đó, Mĩ xâm nhập mạnh vào I. Cuộc chính biến 
17.7.1958. tạt đỗ vương triều FAyxan (Faysal hoặc Faisat), thiết 
lập chính thể cộng hoà và ngày 17.7 trở thành ngày quốc khánh. 
Là thành viên của liên hợp quốc tử 21.11.1945. Thiết Lập quan 
hê ngoại giao với Việt Nam ở cấp đại sứ tử 10.7.1968. Năm 
1979, Xađam Iluxen (Saddãm Hussayn) trở thành tổng thống 
I. Chiến tranh vói Iran những năm 1980 - R8. Tháng 8.1990, 
tấn công Kôoct. Tháng 2.1991, bị lực tướng đa quốc gia do Iloa 
Kì chỉ huy đánh bại. Sau đó, bị cấm Vận ngặt nghẻa. 


[RIĐI (1. Iridium), Ir. nguyên tỗ hoá học nhóm VIII R, chu 
kì 6 bảng tuần hoàn các nguyên tố; số thứ tụ 7?, nguyên tử khối 
192, 22. Được nhà hoá học Anh Tenantơ (S. Tennant) tìm ra 
lần đầu tiên (1804). Kim toại thuộc họ platin. khối lượng riêng 
22,4 g/cm); tac = 2.410°C. Hợp kim của Ir với pkatin, osìmi và 
nhiều nguyên tố khác được dùng sản xuất dụng cụ hoá học, dụng 
cụ đo tương, "hạt gạo” ngòi bút máy, vwwv. 


IRIDI OXTT (A. iridium oxide), IraO+. Bột màu đen. Ít tan 
trong axit clohiđric, không tan trong nước; phân huỷ ở 400°C. 
Trong công nghiệp gốm, dùng cho sứ trang trí. 

IRÔQUA (Iroquois), thổ dân đa đỏ ð đông bắc Hoa Kì, nay 
là dân tộc thiểu số của Hoa Kì [bang Niu Yooc (New York) và 
Ôclahôma (Oklahoma)] và Canađa [tỉnh Ôntariô (Ontario)]. Tên 
tự gọi Ilo-Ðê-Nô-Xan-Ne. Dân số 21 nghìn (1983). Thuộc tiểu 
chủng Amêricanôit. Ngôn ngữ: Irôqua. Trong giói khoa học, người 
{ được biết đến nhö các công trình của MogAn (L. H. Morgan) 
("Liên mỉnh Irôqua", “Xã hội cô đại"). Đầu thế kỉ 17, khi người 
Hà Lan đến xâm chiếm thì người I đã là những bộ lạc hùng mạnh 
nhất ỏ Bắc Mi, sinh sống trong thung tũng Xanh Lôräng (Saint 
Laurenr), cạnh các hồ Êriê (FEne), Hurôn (Huron) và ÔntariôÔ. 
Sống định cu, nghề chính là trồng trọt bằng cuốc (trông ngỏ); 
sản bấn, đánh cá, hái lượm vẫn đóng vai trò quan trọng. Công 
cụ sản xuất bằng gỗ, xương, đá và đồng. Vũ khí: cung, tên và riu 
chiến. Xã hội cỏ truyền của người Ì là công xã thị tộc mẫu quyền. 
Khoảng 1 570, ngươi [ thành lập bên mình Š bộ lạc. Khi ngưới 
Châu Âu đặt chân đến vùng người Ï, một bộ phận người ï bị 
ngiõi Châu Âu tàn sát, một số khác bị tiêu điệt do các cuộc 
chiến tranh tương tàn giữa các bộ lạc. Số còn lại bị đầy lùi vào 
các nơi khô cằn. Kết quả là từ số dân hàng triệu người, chỉ sau 
mấy thế kỉ, nay còn lại trên 20 nghìn ngưởi hiện đang sông trong 
các khu dồn dân. 

ISA (A. Industry Sandard Architecture - kiến trúc tiêu chuẩn 
công nghiếp), tiêu chuân công nghiệp của IBM cho các buyt 
IBMXT với buyt dư liệu ban đầu là 8 bịt, sau mở rộng chơ các 1ó 
bịt. Tiêu chuân là cho phép bồ sung các bộ thích ứng khác nhau 
bằng cách cắm các bìa tưởng ứng vào các khe mỏ rộng có sẵn trên 
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bô me. KIÝTCCN đòi hỏi hai loại khe: khe 8 bít và khe 16 bịt, thực 
chất là hai khe § bit tách riêng nối tiếp nhau. Có thể cắm bìa mở 
rộng 8 bït vào khe 8 hoặc 16 bit, nhưng không cắm bia 16 bịt vào 
khe 8 bịt được. 


ISBD (A. International Standard BibUographic 
IDescripion) x. Miều tà Thư mục theo Tiêu chuẩn Quốc tễ. 


ISDS (A. International Serials Data System) x. Hệ (hống Quốc 
tế Đánh cố ấn phẩm liên tục. 


ISNSB (A. International Standard Numbering System for 
Hooks, Soft ware, Mixed Media) x. Hệ thống Quốc tế Đánh 
số vách. 


ISO (A. Intemational Standardizaton Organization) x. Tổ 
chức Tiêu chuẩn hoá Quốc lễ. 

ISO 9000 bộ tiêu chuẩn quốc tế về quản 1í chất lượng và bảo 
đàm chất lương do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế ISO công 
bố từ 1987. Dó là kết quả 8 năm hoại đông của LJỷ ban Kĩ thuật 
Tiêu chuẩn 176 của ISO. Bộ 1SO 9000 gồm trên 20 tiêu chuẩn, 
trong đó có $ tiêu chuẩn cơ bản: 1) ISO 9000 hướng dẫn ha 
chọn và sử dụng các tiêu chuần về quản lí chất hưởng và đàm bảo 
chất lượng. 2) ISO 9004 hướng dẫn chung về quản lí chất lởng 
và các yếu tố của hệ chất lượng; 3) ISO 9001 - Hệ chất tượng: 
mô hình đảm bảo chất lượng trong thiết kế/triển khat, sản xuất, 
lắp đặt và dịch vụ kĩ thuât; 4) ISO 9002 - Hệ chất lượng: mô 
hình đảm bảo chất lượng trong sản xuất và tấp đặt; 5) ISO 9003 
- Hệ chất lượng: mô hình đảm bào chất lượng trong kiểm tra và 
thử nghiệm cuối cùng. Ba tiêu chuẩn sau cùng đưoơc sử dụng 
trong tình huống hợp đồng giữa người cung ứng với khách hàng 
đang được rà soát lại để gộp thành một tiều chuẩn chung. ISO 
9009 và ISO 904 đã được phân thành nhiều tiêu chuẩn cụ thể 
hơn. Các tiêu chuẩn phụ trợ gồm có ISO 8402 về thuật ngữ quản 
lí chất lượng và đảm bào chất lượng, các tiêu chuẩn ca nhóm 
ISO 10.000 về thầm định, về xác nhận đo lồng, về số chất lượng. 
về kinh tế chất lượng, về đào tạo, về tài liệu chất lượng, ww. Sư 
ra đời của Bô tiêu chuân ISO 9000 đã tạo một bƯớc ngoặt trong 
hoạt động tiêu chuẩn hoá và chất lượng trên toàn thế giới nhớ 
ở nội dụng thiết thực của Bộ tiêu chuẩn và ở sự hưởng ứng rông 
rãi, nhanh chóng của nhiều doanh nghiệp thuộc nhiều nước trên 
mọi châu lục. Việt Nam áp dụng Bộ tiêu chuận ISO 9000 từ 1990 
thông qua 5 tiêu chuẩn cơ bản trong Rộ TCVN 5200, sau này 
sửa đổi, bố sung thêm trong Rộ TCVN ISO 9000. Hiện có trên 
100 đoanh nghiệp ở nước ta được cấp giấy chứng chỉ đạt TCVN 
ISO 9001 và TCVN I1SO 9002. 

ISO 19646 bộ mã đa ngữ l6 - 32 bit), tập kí tự mã hoá nhiều 
bai (x. Baï) phô dụng có mục tiêu biêu diễn, truyền, trao đồi, xử 
lí, cất giữ, đưa vào và trình bày thông tin dưới đạng thông tin 
viết, cho mọi ngôn ngữ trên thế giới củng với các kí hiệu phụ. 
1SO 10646 - 1 thực hiện việc mã hoá cho các ngôn ngữ theo 32 
bit, được thông qua năm 1992 và vẫn còn đang được bỏ sung, 
sửa đồi thêm. Việt Nam đã đưa vào trong bộ mã này các chữ 
Quốc ngữ, chủ Nôm và đang đề nghị đưa vào chữ Chăm. 


[SO 14000 bộ tiêu chuẩn quốc tế về quản lí môi trưởng do 
Tö chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO) công bổ. Các tiêu chuẩn 
của bộ ISO 14000 đưa ra những vếu tố cơ bản của một hệ quản 
lí môi thíöng (EMS - Environmentat Management System) hữu 
hiệu. Những yếu tố này bao gồm việc xây dựng một chính sách 
về môi triöng, xác định các mục đích và mục (tiêu, thực hiện mỗi 
chương trình đề đạt được những mục tiêu đó, giám sát và đánh 
giá tính hiệu quả của nó, điều chỉnh các vấn đề và kiểm tra hệ 
thống để cải thiện nó và cải thiện tác động chung đối với môi 
trường. Ủy ban Kí thuật TC 207 của ISO được thành lập và bắt 
đầu hoạt động tì 1993 để xây dịng các tiêu chuẩn quốc tế cho 
các hệ quản lí môi trưởng, Công việc của 'ƑC 207 bao gồm những 
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tiêu chuẩn trong lĩnh vực đánh giá các tổ chức {các hệ thống 
quản lí môi trường (EMS); thẩm định môi trường (EA - 
E;nvironmental Auditing); đánh giá tác động đối với môi trưởng 
(EPE - Environmental Performance Evaluation)] cũng như trong 
lĩnh vực sản phẩm và quá trình [ghi nhãn môi trưởng (EL - 
Environmental Labeling); đánh giá chu trình chuyển hoá (LCA 
- Life Cycle Asscssment); các khia cạnh môi trưởng trong tiêu 
chuẩn sản phẩm (EAPS - Environmental Aspects in Product 
Standards)]. Những tiêu chuẩn đầu tiên đã được chấp nhận là: 
4) I5O 14001 - "Hệ thống quản lí môi trưởng, Quy định và hướng 
dẫn sử dụng"; b) ISO 14004 - "Hệ thống quản lí môi trưởng. 
Hướng dẫn chung về nguyên tắc, hệ thống và các kĩ thuật hỗ 
trợ”; e) ISO 14010 - "Hướng dẫn đánh giá môi trưởng. Các nguyên 
tắc chung"; d) ISO 14011 - "Hướng dẫn đánh giá môi trưởng. 
Quy trình đánh giá. Đánh giá hệ thống quản lí môi trường"; e) 
ISO 14012 - "Hướng dẫn đánh giá môi trường. Tiêu chuẩn năng 
lực đối với các đánh giá trên về môi trường". 

ISOBUTAN (A. isobutane; cơ. trimetyLmetan), (CH3)aCH. Hợp 
chất thuộc loại hiđrocacbon no mạch phân nhánh. Chất khí không 
màu, t¿ = -II°C. Không tan trong nước; tan trong etanol hoặc 
cie. Là thành phần của khí đầu mỏ, khí thiên nhiên. 

ISOENZIM (A. isoenzyme, isozyme, isoferm ent), các dạng khác 
nhau của một enzim ở trong một tế bào, một cơ thể, các cơ thể 
của cùng một loài, xúc tác cho cùng một phản ứng nhưng khác 
nhau về một số tính chất lí hoá, miễn dịch. l còn gọi là dạng 
đồng phân của enzim. Vd. lactatđehiđrogenaza có 5 đồng phân. 
Ì có trong mô động vật, thực vật và vi sinh vật, đóng vai trò quan 
trọng trong điều hoà hoạt độ enzim. Phân tích Ï (phổ I) có thể 
giúp chân đoán bệnh, quan hệ di truyền. 


ISOOCTAN (A. isooctane; cg. 2,2,4 - trimetylpentan), 
(CH3)3 CCHzCH(CHa)z. Chất lỏng không màu, ts = 99,24°C; 
hoá rắn ở -107438°C; khối lượng riêng ở 20°C: 0,69192 g/cm); 
chiết suất với tia D ở 20”C: 139145. Không tan trong nước, ít tan 
trong etanol và ete; nhiệt độ bắt Lửa: -9°C; nhiệt độ tự bốc cháy: 
430”C; giới hạn nồng độ nổ: 0,95 - 6,0%. I được điều chế bằng cách 
hiđro hoá điisobutilen với sự có mặt của xúc tấc niken hoặc đồng 
crom;, ankyl hoá isobutan bằng isobutilen với sự có mặt của axit 
sunfuric (H2SO4) hay axit ftohidric (HF). Dược dùng làm chất chuẩn 
trong xác định tính chống kích nồ của xăng (xt. Chỉ số øcfan); là 
một thành phần của xăng: còn dùng làm dung môi. 

ISOIPREN (A. isoprene, cg. 2 - metylbutađien - 1,3), 
CH;ạ=C(CH:)—CH=CH¡;. Hợp chất thuộc loại hiđrocacbon 
không no có hai nối đôi liên hợp. Chất lỏng không màu, t, = 
34°C; khối lượng riêng 0,681 g/cm” (ở 20°C); chiết suất với tia 
D ở 20°C: 1/4219. Thu được khi nhiệt phân sản phẩm đầu mỏ. 
Điều chế từ isobutilen và fomanđehit. Nguyên liệu để điều chế 
CO 5U iSGDFEn. 


ISOXIANAT (A. isocyanate), R-N=C=O (R là gốc 
hiđrocacbon). Este của axit isoxianic. Là những chất lỏng không 
màu; một số I là những chất tinh thể. Diều chế bằng phản ứng của 
amin bậc một RNH; với photgen COCI¿. Phản ứng đặc trưng của 
[ là cộng hợp những chất có chứa nguyên tử hiđro linh động như 
hiđrohalogenua, etanolL, amin, w. Dưới tác dụng của xúc tác, các Ï 
có thể đime hoá hoặc trime hoá. Các điisoxianat OCN (E)nNCO 
được dùng đề sản xuất các poliuretan, poliure, các chất keo, sơn và 
các chất diệt côn trùng. 

ITALIA (Italia; Repubblica Italiana - Cộng hoà Italia; cø. Ý), 
quốc gia ở Nam Âu nằm giữa vùng Dịa Trung Hải, có 2 đảo lớn 
là Xixiua (Sicitia) và Xacđênha (Sardegna). Biên giói đất liền 1.902 
km với Áo, Pháp, Thuy Sĩ, Xan Marinô và Crôatia. Dường bờ biển 
4.996 km. Diện tích 301.277 km. Dân số: 57,723 triệu (2000). 
Dân tộc (1983): đa số là người Italia (94,1%), người Xacđênha 


2,7b, một số Ít là ngươi Xiôvênia và Anbani. Dân thành thị 66,9% 
(1999). Ngôn ngữ chính thức: tiếng Italia. TÐn giáo (1996): đa số 
theo Thiên Chúa giáo (81,7%), không tôn giáo 13,62. Thể chế: cộng 
hoà hai viên. Dứng đầu nhà nước: tổng thống, đứng đầu chính phủ: 
thủ tướng. Thủ đô: Rôma (Roma; 2,643 triệu dân; 2000), các thành 
phố lớn: Milanô (Milano; 1,3 triệu dân), Napôli (Napoti; 1,002 triệu 
dân), Tồrinô (TIbrino; 903,7 nghìn dân), Palecmô (Palermo; 683 
nghin dân), Giênôva (Genova; 636 nghìn dân), Bôlônha (Bologna; 
351 nghin dân), Vênêxia (Venezia; 277 nghin dân). 
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Dịa hình bán đảo nhiều đồi núi, có núi Lửa vẫn hoạt động, một 
số đồng bằng thấp ven biển và ở các cửa sông Pô (Po), Têverê 
(Tevere). Khí hậu Dịa Trung Hải, mùa hè nóng khô 20 - 28C, 
mùa đông lạnh, có mưa 0 - 12°C. Lượng mưa năm 600 - 1.000 
mm. Đất canh tác chiếm 37,9% (10? được tưới), đồng cỏ 15,4%, 
rừng và cây bụi 23%, các loại đất khác 23,7. Khoáng sản không 
đáng kể, có đá hoa, than, đầu khí. Phải nhập đa số nguyên liêu 
và năng lượng. 

I là nước phát triển cao. Công nghiệp tập trung ở phía bắc. 
Dịch vụ chiếm 13% GDP và 14,82% lao động (1997). Thương mại 
18,47 GDP và 22% lao động. Tài chính chiếm 4,7% GDP và 
1,9% lao động. Công nghiệp chế biến 25,6% GDP và 216 lao 
động. Nông nghiệp 2,6% GDP và 7,8% lao động. GDP đầu người 
15.181 USD (1997). GNP đầu người 20.090 USD (1998). Sản 
phẩm nông nghiệp chính (1999, triệu tấn): củ cải đưởng 12,5, nho 
9,2, lúa mi 7,8, ngõ 9,03, cả chua 5,3, khoai tây 2,2, ðlu 2,7, táo 
2,1, đào 1,4, cam 1,9. Chăn nuôi (triệu con): cùu 10,7, lớn 8,2, bò 
7,1, gia cầm 130. Khai thác gỗ tròn (1998) 4,367 triệu m”. Dánh 
bắt cá 609,8 nghìn tấn (1996). Sản phẩm công nghiệp chính (1996): 
xi măng 33,7 triệu tấn (1995), thép 24,2 triệu tấn, kính 3,9 triệu 
tấn (1995), axit sunfuric 2,2 triệu tấn, dệt 2,3 triệu tấn, ôtô 1,5 
triệu chiếc, xe máy 984 nghìn chiếc, rượu vang 60 triệu hectolit 
(1993), dầu ôliu 6,3 triệu hectolit (1993). Năng lượng (1994) điện 
232 tỉ KW.h, than 267 nghìn tấn, dầu thô 33 triệu thùng, khí đốt 
20 tỉ m. Giao thông: đường sắt 19,5 nghìn km (1997), đường bộ 
314 nghìn km (rải nhựa 100%; 1995). Trọng tải thương thu yền 
6,9 triệu tấn. Xuất khẩu (1997) 405,7 nghìn tỉ lia (máy móc và 
thiết bị vận tải 40,8%, hóa chất 8,2%, hàng đệt và quần áo 11,4%); 
bạn hàng chính: Đúc 16,4%, Pháp 12,2%, Anh 7,2%, Hoa Ki 
7,92%. Nhập khẩu (1997) 354,5 nghìn tỉ lia (máy móc và thiết bị 
vận tải 33,8%, hoá chất 13,8%, kim loại 10,9%, lương thực - thực 
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phẩm 7,6%, hàng đệt 5,4%); bạn hàng chính: Đức 18%, Pháp 
13,2%, Hà Lan 6,2%, Anh 6,7%, Hoa Kì 5%, Tây Ban Nha 4,8%, 
Bỉ - Luxembua 4,7%. Đơn vị tiền tệ: lia (lira). Tỉ giá hối đoái 1 
USD =2.226 lia (10.2000). 


Thời cổ đại là đế chế La Mã huy hoàng. Thời trung đại phát 
triển các quốc gia - thành phố với chính thể cộng hoà. Vào thế 
kỉ 14 - 1ó, là thời kì Phục hưng. Vương quốc I tử 17.3.1861. Sớm 
phát triển tư bản chủ nghĩa. Năm 1922, thiết lập chế độ phát xít. 
Trong Chiến tranh thế giới II, tham gia trục Đức - Ý - Nhật. Sau 
chiến tranh, tái lập nền cộng hoà ngày 2.6.1946. Quốc khánh 2.6. 
(1946). Là thành viên Liên hợp quốc từ 14.12.1955. Thiết lập quan 
hệ ngoại giao với Việt Nam cấp đại sứ từ 23.3.1973. 


ITAR - TASS (Informacionnoe Teleprafnoe Agenstvo Rossij 
- TASS) x. Hãng Thông tấn ITAR - TASS. 

TIF (A. International Taekwondo Federation) x. Liên đoàn 
Têkôênđô Quốc tế. 

TTU (A. International 'Telecommunication LInion) x. Liên mình 
Viễn thông Quốc tế. 

HUCN (A. International Union for Conservation of Nature 
and Natural Resources) x. Hiệp hội Thế giới Bảo tồn thiên nhiên 
uà tài nguyên thiên nhiên. 

IUĐIN X. X. (Sergej Sergeevich Judin; 1891-1954), nhà phẫu 
thuật Nga, viện sĩ Viện Hàn lâm Y học Liên Xô, hội viên danh 
dự hội ngoại khoa nhiều nước, giải thưởng Lênin và giải thưởng 
quốc gia Liên Xô (2 lần). Người đầu tiên truyền máu của tủ thi 
cho người bệnh (1930). Các công trình nghiên cứu quan trọng: 
phẫu thuật dạ dày và thực quản; điều trị phẫu thuật bệnh loét 
dạ đày; truyền máu nhỏ giọt, truyền máu tử thi (xt. Truyền mâu); 
phẫu thuật tạo hình thực quản bị tắc hẹp sau bỏng do hoá chất; 
gầy m, vvw. 

LUGS (A. International Union of Geological Scilences) x. Hiệp 
hội Địa chất Quốc tế. 

IUPAC (A. International Union of Pure and Applied 
Chemistry) x. Hiệp hội Quốc tế Hóa học cơ bản và ứng dụng. 

IURI ĐÔNGÔRUKI (Jurij Dolgorukij - luri Tay dài; khoảng 
cuối thế kỉ 11- 1157), vương công xú Xuzđan (Suzdal, Nga), 
sau là vương công của Công quốc Kiep, con của Vlađimia II 
Mônômäc (Vladimir II Monomakh). Năm 1125, chuyển kinh 
đô từ Rôxtôp (Rostov) về Xuzđan. Những năm 30, tiến hành 
mở rộng lãnh thổ về phía nam Pêrêiaxlap (PerejaslavL') và Kiep 
(vì thế có biệt danh là "Tay dài"). Tên tuổi ông gắn liền với 
việc thành lập Matxcdva, năm 1147, đã xây dựng, tu bổ làng 
nhỏ này thành trung tâm của công quốc. Năm 1155, lại đánh 
chiếm Kiep và trở thành đại vương công Kiep. Năm 1157, Iuri 
chết, được chôn ở đất của nhà thở Kiep - Pêchecxkaia (Kievo 
- Pecherskaija). 

VAN W (Ivan VasiLevich Groznyj; cø. Ivan Tần bạo; 1530 
- 84), Nga Sa hoàng đầu tiên. Lên ngôi từ 1547. Nồi tiếng là 
nhà hoạt động chính trị có tài, kiên quyết, nhưng độc ác và 
hay ngò vực. Tiến hành hàng loạt cải cách chính trị nhằm hạn 
chế quyền lực của đại quý tộc, tập trung quyềp hành vào tay 
chính quyền trung ương: xoá bỏ thực ấp của quý tộc; chia đất 
đai, nông nô hoá nông dân, lập quân đội thường trực. Ông xúc 
tiến mỏ rộng đất đai, chinh phục xứ Kazan (Kazan'); giải phóng 
nhân dân vùng Vônga (Volga) khỏi ách của Tacta - Mông Cỏ; 
tiến hành chiến tranh với tăng đoàn Livôni (Livonia, Đức) để 
mở đường ra biển Bantich (Battic), thẳng tay đàn áp những kẻ 
âm mưu cướp ngôi. 

IVANÔP A. A. (Aleksandr Andreevich Ivanov; 1806-58), hoạ 
sĩ Nga, thống nhất tư duy sáng tác tiến bộ, nhân đạo của mình 
với truyền thống lồn lao của nghệ thuật thế giới; nghiên cứu sâu 
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"Chúa xuất hiện rước nhân dân" 


sắc tự nhiên. Năm 12 tuổi, Ivanôp được đưa vào học tại Viện 
Hàn lâm Mĩ thuật Pêtecbua (Peterburg). Ông làm việc chủ yếu 
ở Italia. Năm 1824, vẽ bức sơn đầu to đầu tiên "Priam đòi Asin 
thi thể Hecto" [Bảo tàng Trêtiakðp (Tretjakov) ở Matxcdva] được 
huy chương vàng. Tiếp đó, còn được nhiều giải thưởng cao quý. 
Năm 1830, đi Đrexđen (Dresden), Viên, Rôma, Bắc Italia nghiên 
cứu, ghi chép, sáng tác. Năm 1835, về Pêtecbua (Peterburg) được 
phong viên sĩ Viện Hàn lâm Mĩ thuật. Ivanôp đành 20 năm 
(1837-57) để vẽ bức tranh hoành tráng "Chúa xuất hiên trước 
nhân dân" (Bảo tàng Trêtiakôp). 

IVANÔP L L (Ija Ivanovich Ivanov; 1870 - 1932), nhà sinh 
học hiện đại Nga. Có công phổ biến rộng rãi kĩ thuật thụ tinh 
nhân tạo, đề ra cơ sở lí luận và mô hình dụng cụ chuyên dùng 
cho thụ tỉnh nhân tạo, tạo ra một số giống gia súc (ngựa, bò...). 

IVANÔP L. I, (1ev Ivanovich Ivanov; 1834 - 1901), nghệ sĩ 
balê, biên đạo Nga. Từ 1852, biên đạo Đoàn balê Pêtecbua 
(Peterburg). Những tác phẩm xuất sắc: "Kẹp hạt đẻ", âm nhạc 
Traikôpxki (P. I. Chajkovskil; 1892), "Hồ thiên nga" (1895) cộng 
tác với Pêtipa (M. I. Petipa ), đặt nền móng đầu tiên cho tính 
chất giao hưởng trong balê. 

IVANÔPM F. (Mikhail F€dorovich Ivanov; 1871-1935), 
nhà thuần dưỡng động vật, viên sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Nông 
nghiệp Liên Xô. Một trong những nhà sáng lập môn thuần dưỡng 
vật nuôi. Người đặt nền tảng khoa học cho việc hoàn thiện các 
giống lợn và cưu, tác giả của giống lợn trắng thảo nguyên LJkraina, 
giống cửu lông mịn Axkania (Askanija). 

IVANÔP - VANÔ L P (Ivan Petrovich Ivanov - Vano; sinh 
1900), đạo diễn và hoạ sĩ điện ảnh, nghệ sĩ Nhân dân Liên Xô 
(1985). Một trong những người sáng lập điện ảnh hoạt hình đồ 
hoạ của điện ảnh Xô Viết. Giáo sư Trưởng Đại học Diện ảnh 
Liên Xô (1952). 

IVASKIÊVICH L (Jaroslaw Iwaszkiewicz; 1894-1980), nhà 
văn Ba Lan. Học Đại học Âm nhạc, nhưng do hoàn cảnh gia 
đình, phải đi dạy học để kiếm sống. Năm 1918, đến Vacsava 
(Warszawa), gắn bó với nhóm thơ Xkamanđe (Skamander); được 
in tập thơ đầu tay. Những năm 30, tài năng nỏ rộ với nhiều tiểu 
thuyết: "Các nàng ở Vinca" (1932), "Cối xay gió Utorata" (1936), 
"Những chiếc khiên đỏ" (1934). Tiểu thuyết "Danh vọng và vinh 
quang" (1958) nói lên sự sa sút về tỉnh thần của trí thức Châu 
Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới. Vở kịch "Mùa hè ở Nôhan” 
đầy chất thơ, viết về nhạc sĩ thiên tài Sôpanh (FE. Chopin). 
Ivaskiêvich còn viết nhiều kí. Nhiều khoá là chủ tịch Hội nhà văn 
Ba Lan. Chủ tịch Uỷ ban Bảo vệ hoà bình thế giới của Ba Lan, 
uỷ viên Ủyỷ ban Bảo vệ Hoà bình toàn thế giới. 


IVENXƠ L. (loris Ivens; sinh 1898), nhà làm phim, người Hà 
Lan. Những phim đầu của Ivenxơ như "Chiếc cầu bằng thép" 
(1928), "Cơn mưa" (1929), "Đất mới" (1950), được thể hiện bằng 
nhiều tim tồi của nghệ thuật ấn tượng. Những phim của Ivenxơ 
mang khuynh hướng tiến bộ, chân thực và giàu chất thơ, trữ tình 
như: "Bôrinagid" (1933), "Đất Tây Ban Nha" (1937), "400 triệu” 
(1938), "Mặt trận Nga chúng tôi" (1941), "Inđônêxia kêu gọi" (1942), 
"Những năm đầu " (1947), "Hoà bình chiến thắng trên toàn thế 
giới" (1951), "Chúng ta vì hoà binh" (1952), "Sông Xen đã gặp Pari” 
[giải Cành cọ vàng cho phim ngắn Liên hoan phim Can (Cannes), 
1957]. Ivenxd đến Việt Nam trong Kháng chiến chống Mĩ và làm 
những phim tài liệu có giá trị như: "Bầu trỏi - Mặt đất" (1965), "Vĩ 
tuyến 17" (1968). lvenxd đã được nhiều giải thưởng trong các Liên 
hoan phim quốc tế, giải thưởng Hoà bình thế giỏi (1955). 
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lưenxo I. Cảnh trong phim "Bôrinagiơ" 


IXANCÔ (Izalco), núi lửa còn hoạt động từ hơn 200 năm nay ở 
ven bở biển Trung MI tại En Xanvađo. Cao 1885 m. Lần phun gần 
đây năm 1966. Cú 8 phút núi lủa lại phun một lần, bụi bốc cao 
làm thành cột 300 m. Ban đêm, bụi lửa đỏ rực giúp các tàu thuyền 
rất xa có thể nhìn thấy được và là "cây đèn biển lí tưởng của Trung 
MĩT' giúp các tàu thuyền định hướng đường đi trên một khoảng xa. 
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Ixlamabat 


IXRAEN Ï 





IXLAMABAT (Islãmäabãd), thủ đô Cộng hoà Hồi giáo 
Pakixtan (Pãkistãn). Diện tích 906 km”. Dân số 359 nghin (19831. 
Được xây dựng những năm 1961-70 ở gần thành phố Raoanpindi 
(RãwäãInindi). 

IXRAEN (Medinat Yisra'el: A. State of Israel - Nhà nước braen), 
quốc gia ở Cận Đông, Có 1.006 km biên giới với Ai Cập, Joocđani, 
Libăng, Xyri, bở tây sông loocđan (Jordan) và dải Gaza (Gaza). 
Dưỡng bờ biển dài 273 km ở phía đông Địa Trung Hải. Diện tích 
20.425 km” [không tỉnh bở tây sông Joocdan, dải Gaza và cao nguyên 
Gôlan (Golan)]. Dân số: 6,107 triệu (2000). Dân tộc (1999): người 
Do Thái 79,2%, người Arập và những chủng tộc khác 20,8%. Dân 
thành thị 91,4Z (1999). Ngôn ngữ chính thức: tiếng Hêbrơ (Hebrew, 
tiếng Do Thái), thiểu số Arập nói tiếng Arập. Tồn giáo (1999): đạo 
Do Thái 79,2%, Hồi giáo Xunnit (Sunnite) 14,9%, đạo Cơ Đốc 2,1%, 
đạo Druzø (Druze) 1,6%. Thể chế: cộng hoà một viên. Dứng đầu 
nhà nước: tổng thống; đứng đầu chính phủ: thủ tướng. Thủ đô: ngày 
23.1.1950, I tuyên bố Jêruxalem (.Jerusalem) là thủ đô, nhưng không 
được quốc tế công nhận. Các thành phố lồn (1999): Ten Avip (Tel 
Aviv; 348,1 nghin dân), Haifa (Haifa; 265,7 nghin dân), Hôlôn (Holon; 
163,1 nghin dân). 


JOOCĐANI 





lxraen 


[ có địa hình ở trung tâm là núi, phía nam có sa mạc Nêghep 
(Néguev), ven biển là đồng bằng hẹp, phía đông là thung lũng sụt 
lún của sông Joocđan. Khí hậu á nhiệt đói, phía nam nóng khô. 
Nhiệt độ tháng giêng 6 - 18°C, tháng 7 là 24 - 36°C. Lượng mưa 
năm 100 - 200 mm ở phía nam, 500 - 600 mm ở phía bắc và các 
sưởn núi hướng tây. Đất canh tác 22 (11% có tưới), đồng cỏ 
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402%. rửng và cây bui 6%, các đất khác 32. Khoáng sản chính: 
đồng, photphat, brom, kak, đất sét, cát, mangan, một ít dầu khí, 

I là nước mới phát triển. Công nghiệp và khai khoáng chiếm 
23.422 GDP và 17,422 lao động (1998). Nông nghiệp 2.8242 GDP 
và 2.2% lao động. G]2P đầu người 16.738 USD (1995). GNP đầu 
người 16.180 LJSI) (1998). Sản phâm nồng nghiệp chính (1999): 
nho 335 nghìn tấn, cà chua 463 nghìn tấn, lúa mì 80 nghìn tấn, 
khoai tây 333.8 nghìn tấn, đưa hấu 333,4 nghìn tấn, bông chưa 
cán 133.981 tấn. Chăn nuôi: cửu 340 nghìn con, bò 300 nghìn 
con, dê 23 nghìn con, gà 25,34 triều con. Khai thác gỗ tròn (1998) 
124 nghìn mŸ. Dánh bắt cá (1997) 23,3 nghìn tấn. Khai khoáng 
(1996): photphat 2,45 triêu tấn, kali 2,5 triệu tấn. Sản xuất công 
nghiệp chính (1996) xi măng 6,7 triêu tấn, axit sunfuric 130 nghìn 
tấn (1993), polietilen 144 nghìn tấn (1993), giấy 114 nghìn tắn, 
rượu vang 12,7 triệu lít (1993). Năng lượng: điện 37,9 triệu KWh 
(1998), dầu thô 29 nghìn thùng (1996), khí đốt 13,143 triêu m' 
(1996). Giao thông: đưỡng sắt (1997) 610 km, đương bộ (1998) 
15,464 nghìn km (rải nhựa 100%). Xuế: khẩu (1998) 23,302 tỉ 
USD (1997, máy móc và thiết bị vận tải 31, kim cương 25,3%, 
hoá chất 12,2%. may mặc 4,422, lướng thực - thưc phâm - đồ 
uông và thuốc lá 2,32, cao su và chất dẻo 3,9%); bạn hàng chính: 
Hoa Kì 35,4%, Anh 5,7%, Nhật Bản 3,2%, Hông Kông 3,4%, Bì 
4,72%. Nhập khâu (1998) 27,469 tỉ USD (nguyên liêu 16,8%, kim 
cương 14,2%, chất đốt 6,7%, hàng tiêu dùng 14,32); bạn hàng 
chính: Hoa Ki 199%, BI 10,52%, Dức 9,0%, Anh 746%, Italia 
6,8%. Đơn vị tiền tệ: sêken (sheqel\) Ixraen mới (N]S). TL giá hối 
đoái: 1 USD = 4,06 NIS (10.2000). 


1 được thành lập ngày 14.5 1948 theo Nghị quyết 29.11.1947 của 
Liên họp quốc. Trong Chiến tranh 1948 - 49, ï chiếm phần lớn lãnh 
thô của Patextin. Năm 1967, lại tiến công các nước Arâp va chiếm 
đóng bờ tây sóng Joocđan, đải Gaza, vùng Xína! (Sinän) và cao 
nguyên Gôlan. Năm 1973, I gây chiến với Ai Câp và Xyri Năm 
197Ñ, theo thoả thuận trại Davit (David), vấn đề dải Gaza, bở 
tây sông Joocđan và cao nguyên Gôlan phải được đàm phán đề 
giải quyết giữa các bên hữu quan. Năm 1979, ï kí hoà ưóc vớt Ai 
Cập và trả lai Ai Cập vùng Xinai 25.4.1982. Năm 1982, I gây 
chiến với Libăng. Năm 1991, Hội nghị quốc tế Trung Đồng lần 
thú nhất mong muốn giải quyết hoà bình các vấn đề ở Trung 
Đông. Tháng 9.1993, I và Palextin đã kí hoà ưóc hoà bình, công 
nhận lân nhau và đàm phán trả lại một phần đất chiếm đóng. 
nhưng cho đến nay vẫn chưa đat kết quả. _ 

IXƯC ~ KUN (Issyk - KuL), hồ mặn nội lưu trong vùng núi 
Thiên Sơn, thuộc nước Cộng hoà Kiaghixtan. Nằm trên đô cao 
1608 m. Diên tích 6236 km“. Sâu 668 m, dài 178 km, rộng 60 
km. Đánh cá. Vân tải đường thuỷ, Các cảng chủ vếu: Ixực - 
Kun |(tưóc 1989 là Rưbachie (Rybachc)] và Pritan 
PrdjêvanxkØ (Pristan` PrzhevaUsk). Trên hồ có các cơ sở nghỉ 
mát Chônpôn - Ata (Cholpon - Áta) và Tamga (Tamga). Khu 
bảo tồn Ixưc-Kun; lăng mộ của Projê@vanxkt (N. M. 
Przheval'skij). Du lịch. Hồ này chiếm phần lớn vùng trũng cùng 
tên, phần còn lại là một trong những vùng trồng trọt và chăn 
nuôi chủ yếu của Kíaghixtan. 


JA (A.jazz), loại âm nhạc giải trí có đặc tính ứu thế của nhạc 
nhảy, xuất hiện ở Hoa Ki 1915 và được lan truyền rộng rãi ra 
nhiều quốc gia khác. Các điệu nhảy điền hình của J là: fôcxtơrôt 
(fox - troL), bluzø (blues), oanxtep (one step), tăngô (tango), 
rumba (rumba), bughi - vughi (boogie - woogie), vv. Một trong 
những tiền thân của J là Rêgthaimởơ (Ragtime). J thu nhận tử 
âm nhạc dân gian Mĩ da đen một số yếu tố tiết tấu đặc thù (những 
nghịch phách sắc sảo), về điệu thức, về phối khi và về khai thác 
âm thanh. Các thủ pháp của nhạc ] đã có ảnh hưởng tới sáng 
tác của nhiều nhà soạn nhạc hiện đại (Ôpêra, giao hưởng, vv.). 
Trong số những tác phẩm nồi tiếng vận dụng đặc tính ngẫu hứng 
của J, phải kể tới bản rapxôdi cho pianô và dàn nhạc giao hưởng, 
vỏ Ônêra "Poocguy và Bexd" của nhà soạn nhạc Hoa Kì Gdsuyn 
(G. Gershwin). Các yếu tố nhạc ] cũng được biểu diễn với ít 
nhiều tính chất độc lập trong nghệ thuật của một sế dàn nhạc 
extdrat hiện đại. 

JACMÔ (VĂN HOÁ)y x. Lăn hoá Jacmô. 


JACOBANH (Cuub des Jacobins - Câu lạc bộ của phái 
Jacôbanh), hội hoạt động chính trị trong thởi kì Cách mạng 
Pháp (1789 - 1799). Thành lập tại Vecxay (Versailles) vào 5.1789 
bởi những người theo phái lập hiến ở Brơtông (Breton) 
[LãngJjuyne (Lanjuinais), Lỡ 5apoUê (I. R. G. Le Chapetier)]. 
Thời ki đầu là Câu lạc bộ của các nhà tư sản dân chủ, trí thức 
cách mạng có xu hướng tiến bộ: bênh vực quyền lợi của dân 
nghèo thành thị và nông dân. Cầm quyền tử 2.6.1793 đến 
27.7.1794, ban hành chính sách bán ruộng đất cho nông dân 
theo tửng mảnh nhỏ, trả tiền đần, đặt cơ sở cho chế độ kinh 
tế tiểu nông ở Pháp. Thi hành chính sách khủng bố các thế lực 
phản cách mạng, thành lập đội quân tình nguyện đẩy lùi các 
thế lực ngoại xâm và đập tan các nhóm phản động trong nước. 
Ban hành Hiến pháp dân chủ 1793, ra luật cấm đầu cơ tích trữ, 
quy định giá tối đa về lương thực và thực phẩm. Những người 
lãnh đạo xuất sắc là Rôbexpie (M. de Robespierre), Mara (1. 
P. Marat). 

JACÔBLI x. lacôø: K. 

JACÔBI (ĐỊNH THỨC) x. Iacôbi (định thức). 

JACÔP F. (Francois Jacob; sinh 1920), thầy thuốc và nhà sinh 
học người Pháp, cùng với Lơvôp (A. Lwoff) và Mônô (1. Monod), 
đã phát hiện vai trò "thông tin” của ARN trong sự nhân đôi ADN 
và chuyền giao thông tin di truyền trong gián phân. Tác giả các 
tác phẩm: "Tính đa dạng", "Lôgic của vật sống". Giải thưởng 
Nôben về sinh lí học và y học (1965), cùng với Lưvôp và Mônô. 

JACÔPXEN x Iacôpxen L. 


JAKACTA {A. lakarta, tên cũ: Batavia (Batavia)], thủ đô của 
Inđônêxia nằm trên đảo Java (Java). Dân số 9,16 triệu (1995). 
Đầu mối giao thông; cảng Taniungperiuc (Tanjungperiuk) trên 
biển Java; sân bay quốc tế Kẽêmayôran (Kemayoran). Công nghiệp 
chế biến cao su, thực phẩm, dệt, sản xuất giày, gia công kim loại 
và chế tạo máy. Đại học Tổng hợp. Thế kỉ 16, là thành phố 
Xunđakêlapa (Sundakelapa); tử 1527, lấy tên là Jaiakecta 
(Dịjajakerta), đầu thế kỉ 17, bị Hà Lan xâm lược phá huỷ. Năm 
1619, tại đây Hà Lan xây dựng pháo đài Batavia. Năm 1621, thành 
phố xung quanh pháo đài cũng mang tên ấy. Ngày L7.8.1945, 
Inđônêxia tuyên bố độc lập và thành lập nước Cộng hoà. Năm 
1949, Batavia được đổi tên là J. 





„Jakacta 


JAKÔPXƠN R. Ô. (Roman Osipovich Jakobson; 1896-1982), 
nhà ngôn ngữ học Hoa Ki, gốc Nga. Là một trong những ngưởi 
sáng lập câu lạc bộ ngôn ngữ học Praha và cũng là một trong 
những người đặt cơ sở cho chủ nghĩa cấu trúc trong ngôn ngữ 
học và nghiên cứu văn học. Có các công trình về ngôn ngữ học 
đại cương, các ngôn ngữ Xlavơ (chủ yếu là tiếng Nga), các tiểu 
luận về thơ (thi pháp học) sau được tập hợp lại thành cuốn 
"Những vấn đề thi pháp". 

JAMAICA (lamaica), quốc gia hải đảo trong nhóm quần đảo 
Anti Lớn ở biển Caribê (Caribbean). Dường bở biển 1.022 km. 
Diện tích 10,991 nghin km”. Dân số 2,619 triệu (2000). Dân lộc: 
da đen 75%, người lai 1326, người Ấn Độ 1,3%, còn lại là người 
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Châu Âu, Trung Quốc, vv. Dân thành thị chiếm 55,12%(1998). 
Ngôn ngữ chính thức: tiếng Anh, nhân dân nói tiếng Crêôn 
(Creole). Tồn giáo: đa số theo đạo Tin Lành, một số theo Công 
giáo. Thể chế: nước độc lập trong Liên hiệp Anh. Dứng đầu nhà 
nước: nữ hoàng Anh, do một toàn quyền Anh đại diện. Đứng 
đầu chính phủ: thủ tướng. Thủ đô: Kinhxtơn (Kingston; 588 nghìn 
dân; 1991). Các thành phố lớn (1991): Xpanisd Tao (Spanish 
1bwn; 92 nghin dân), Pomorơ (Portmore; 90 nghìn dân), Môntêgô 
Bay (Montego Bay; 83 nghìn dân). 





vJlamaica 


Phần lón lãnh thổ là đồi núi (đỉnh 2.256 m), ven biển có đồng 
bằng nhỏ hẹp, không liên tục. Khí hậu nhiệt đói, nóng ẩm, lên 
núi dịu mát. Mùa bão tháng 7 - 11, nhiệt độ 24 - 27°C. Lượng 
mưa 1.800 - 2.000 mm/năm. Đất canh tác 25% (36 có tưới), 
18% đồng cỏ, 28? rừng và cây bụi, 29% là đất khác. Khoáng 
sản chính: bauxit, thạch cao - đá vôi. 

1 là nước đang phát triển. Nông nghiệp chiếm 7,9% GDP và 
18% lao động (1998). Công nghiệp khai khoáng chiếm 4,9% GDP 
và 0,5% lao động và công nghiệp chế biến chiếm 15,1% GDP và 
7,4% lao động. Thương mại - tài chính - dịch vụ chiếm 53,7% 
GDP và 45,9% lao động. GDP đầu người 1/779 USD (1995). 
GNP đầu người 1.740 USD (1998). Các sản phẩm nông nghiệp 
chính (1999): mía 2,4 triệu tấn, củ tử 198,4 nghìn tấn, rau 183,7 
nghìn tấn, chuối 130 nghìn tấn, cam chanh 154 nghìn tấn, dừa 
115 nghin tấn. Chăn nuôi: dê 440 nghìn con, bò 400 nghìn con, 
lớn 180 nghìn con. Khai thác gỗ tròn (1998) 342,7 nghìn mỶ. 
Dánh bắt cá (1998) 6,72 nghìn tấn. Khai khoáng (1998): bauxit 
4,034 triệu tấn, thạch cao 154,5 nghìn tấn. Năng lượng: điện 
(1996) 6,038 tỉ kW.h. Giao thông: đưởng sắt 208 km (199]), 
đường bộ 19 nghìn km (1996; rải nhựa 712). Xuất khẩu (1999) 
1,238 tỉ USD (nguyên liệu thô 55,7%, lương thực 19,1%, chuối 
4?%,hoá chất 3,6%, máy móc 2,2%}; bạn hàng chính: Hoa Ki 
33,4%, Anh 13,4%, Pháp 5%, Dức 4%, Canađa 14,1%, Hà Lan 
10,2%, Na Uy 5,8%, Nhật Bản 2,3. Nhập khẩu (1999) 2,89 tỉ 
USD (nguyên liệu 50,5%, hàng tiêu dùng 33,2%, máy móc thiết 
bị 7,6%); bạn hàng chính: Hoa Kì 48,1%, Toriniđat và TÐbagô 
7,87, Anh 3,7%, Mêhicô 2,6%, Nhật Bản 6,9%, Pháp 5%, Canađa 
32. Dơn vị tiền tệ: đôla Jamaica (Jamaica dollar - JD). TỈ giá 
hối đoái: 1 USD =44 JD (10.2000). 

Từ 1494, J là thuộc địa của Tây Ban Nha; từ 1670, là thuộc địa 
của Anh. Ngày 6.8.1962, tuyên bố độc lập trong khối Liên hiệp 
Anh. Là thành viên Liên hợp quốc tử 18.9.1962. Thiết lập quan 
hệ ngoại giao với Việt Nam cấp đại sứ từ 5.1.1976. 

JTAN ĐA [(Sainte) Jeanne đ' Arc; 1412 -31], nữ anh hùng dân 
tộc Pháp. Trong cuộc chiến tranh giữa Pháp và Anh (1337 - 1453), 
Jan Đa đã khơi đậy lòng yêu nước của nhân dân Pháp, chỉ huy 
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một đạo quân giải phóng Ooclẻăng (Orléans) năm 1429, đón vua 
Sacld VII (Charles VII) về Remxơ (Reims) làm lễ đăng quang. 
Bị một nhóm quý tộc thân Anh bắt giao cho Anh. Toà án Giáo 
hội kết tội Jan Da "dùng yêu thuật" và xủ hoả thiêu Jan Đa (1431). 
Năm 1456, được phục hồi danh dụ và năm 1920 được Giáo 
hội phong thánh. 


JANÊ J. (Jules Janet; 1861 - 1942), thầy thuốc chuyên khoa 
niệu học người Pháp. Di sâu nghiên cúu bệnh lậu. Sáng tạo ra 
nhiều dụng cụ dùng trong thực hành niệu học: bớm tiêm rửa niệu 
đạo, kẹp gắp sỏi niệu đạo, vwv. 

TJHANSƠN XIT Y" (A. Tunction City), cuộc tiến công lớn cuả 
quân đội Mĩ vào căn cũ địa trung ương cuả Cách mạng Miền 
Nam ở Dương Minh Châu (Tây Ninh). Diễn ra tử ngày 22.2 đến 
ngày 15.4.1967. Lực lượng Mĩ cỏ 45 nghin quân, trong đó có 2 
sư đoàn và 3 lữ đoàn bộ binh, dù, một trung đoàn và 2 tiểu đoàn 
xe tăng, 14 tiểu đoàn pháo binh, 7 phi đoàn không quân. Quân 
đội nguy Sài Gòn có 1 chiến đoàn thuỷ quân lục chiến, I liên 
đoàn quân biệt động. Lực lượng cách mạng có sư đoàn bộ bình 
số 9, 9 đại đội bảo vệ cơ quan, 13 đại đội bộ đội địa phương, 
tiểu đoàn cối 120 mm, 5 tiểu đoàn súng máy phòng không, 4 
nghìn dân quân tự vê. Là cuộc hành quân lớn nhất cuả Mĩ vào 
chiến trưởng Miền Nam. Trải qua hơn 50 ngày chiến đấu anh 
dũng, quân đội cách mạng đã đánh bại cuộc hành quân lớn này 
và bảo vệ được căn cứ địa trung ương cuả Cách mạng Miền Nam. 

TJATAKA” (*lãtaka": những câu chuyện tiền kiếp của Phât), 
tác phẩm kinh điển của Ấn Độ ghi chép những mẫu chuyên về 
Đức Phật, có giá trị văn học lún. Cả thảy 547 truyện (truyện 
kẻ, thần thoại, cổ tích...) mang nhiều chất liêu tôn giáo và văn 
học; có truyện chép từ thế kỉ 3 tCn. Nhân vật chia làm 3 loại: 
súc vật, ngưởi và thần thánh. Mỗi nhân vật có cuộc đời riêng, 
nhưng đều liên quan đến Phật. Truyện trong "J" phong phú, 
hàm súc và ý nhị; kết cấu chặt chẽ, hoàn chỉnh. Có thể sánh 
với các tác phẩm nồi tiếng khác của văn học Ấn Độ, như truyện 
ngụ ngôn "Pancatantotra" hoặc "Hitôpiđêsa". "Ï” được truyền 
bá rộng rãi khắp các dân tộc theo đạo Phật, được dịch ra nhiều 
thứ tiếng. 

JAYVA I1. (địa H; Java), đảo chính trong quần đảo Xunđa lón 
(Sunda) và là trung tâm chỉnh trị, kinh tế và văn hoá của Inđônêxia. 
Diện tích 126,5 nghìn km”. Dân số kể cả đảo Mađura (Madura) 
96,7 triệu (1991). Nằm trong vành đai núi lửa, chiều đông tây 
dài chừng 970 km, nam bắc rộng 95 - 160 km. Có trên 100 núi 
lửa (hiện còn khoảng 30 núi lửa đang hoạt đông, định cao nhất 
3.676 m), phân bố theo trục của đảo, hay có động đất. Ö phía 
bắc đảo là đồng bằng lẫn đồi, rừng nhiệt đới thường xanh và 
rụng lá; ở phía đông là xavan. Trên các đồng bằng trồng lúa, ngô, 
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sản, khoai. Các thành phố lón: Jakacta (Jakarta), Băngđung 
(Bandung), Xurabaia (Surabaja). 

2. (sử), quốc gia cổ do dòng vua Núi trị vì ở trung J. Xuất hiện 
tư giữa thế kỉ 7 vói tên gọi Kalinga (Kalinga). Thế kỉ 8, thôn tính 
đảo Xumatơra (Sumatra) và bán đảo Malay (Malay) mở rộng buôn 
bán với các nước trong khu vực. Được thư tịch cổ Trung Quốc và 
Việt Nam nhắc đến với tên gọi là Chava (tức Java). 


3. (đân tộc, Java), tộc người đông nhất cư trú trên đảo. Dân 
số 74 triệu (1986). Thuộc tiểu chủng Nam Môngôlôit. Ngôn ngữ: 
Nam Đào. Loại hình kinh tế chủ yếu: làm ruộng nước. Công cụ 
sản xuất, kĩ thuật canh tác, giống như các cư dân làm ruộng nước 
ở Đông Nam Á. Chăn nuôi là nghề phụ. Đánh cá còn hạn hẹp, 
các nghề thủ công phát triển. Đặc biệt nghề in hoa văn trên vải 
(batica) rất nồi tiếng. Trước Chiến tranh thế giới II, Ở trung ] 
vẫn tồn tại chế độ sở hữu ruộng đất của công xã, còn ở tây và 
đông J đã phát triển chế độ tư hữu về ruộng đất. Dến giữa thế 
kỉ 20, nói chung công xã nông thôn vẫn còn tồn tại. Mỗi làng lả 
I công xã gọi là đôxa. Mỗi làng có 1 ngôi nhà công cộng gọi là 
lãnga. Chủ làng và các chức dịch do dân làng bầu ra. Có 2 loại 
nhà 4 mái: nhà đất và nhà sàn. Nhà nào cũng chia làm 2 nửa, 1 
nủa dành cho bố mẹ, 1 nửa cho con cái. Hôn nhân 1 vợ 1 chồng. 
Tiểu gia đình phụ quyền là phổ biến. Vai trò của phụ nữ còn 
được coi trọng. Bữa ăn gồm có cơm, rau, cá. Tục ăn cau trầu và 
hút thuốc lá rất phổ biến. Về y phục cổ truyền, điển hình ở cà 
2 giới là chiếc xà rông. Tín ngưỡng vạn vật hữu linh còn được 
duy trì, Ấn Độ giáo được du nhập từ đầu Công nguyên. Từ giữa 
thiên niên kỉ 1, đạo Phật Nam tông được du nhập. Từ thế kỉ 14, 
Hồi giáo bành trướng vào đảo, và nay đã trở thành tôn giáo chính 
của đa số cư dân J. Văn hoá rất đặc sắc. Hoa văn giàu hoạ tiết 
và màu sắc. Kiến trúc đền chùa đa dạng. Nồi tiếng thế giới là 
đền Bôrôbudđua (x. Bôrôbudua), kho tàng văn học dân gian đồ 
sộ. Các tác phẩm sử thi Ấn Độ như “Mahapharat" và "Ramayana" 
được phô biến rộng rãi. Nồi tiếng thế giới là nghệ thuật múa rối 
(Valanga) và sân khấu mặt nạ. Nghệ thuật múa điêu luyện với 
dàn nhạc gamelan (gamelan) gồm 18 dụng cụ, quan trọng nhất 
là bộ gõ (chiêng, trống). 

JAXPO x. Iaxpơ K. 


JAYAVACMAN lÍ (Jayavarman II; 770 - khoảng 850 hoặc 
854), vua thú 2 vương triều Khơ Me (Khmer). Chính thức lên 
ngôi khoảng 802 và trị vì cho đến 850 (hoặc 854). Giải phóng 
đất nước khỏi sự lệ thuộc vào Vương quốc Java, khôi phục sự 
thống nhất và hưng thịnh của đất nước. Là vua đầu tiên của thời 
kì Ángko (Angkor; 802 -1431). Ông định đô ở Phnôm Kulen 
(Phnom Kulén) trong vùng Ángko. Dến đời vua Jayavacman IV 
(928 - 941), rời bỏ vùng Ăngko, chuyển về phia bắc đất nước, 
xây dựng thủ đô mới ở Phnôm Bakheng (Phnom Bakheng). Dưới 
thời vua Jayavacman II, việc thờ 
cúng vua - thần (dieu - roi) được 
coi là quốc đạo chính thống, 
trong đó ngẫu tượng Linga - 
biều tượng của thần Siva (Shiva) 
tướng trưng cho vương quyền, 
được tôn thở và truyền bá rộng 
rãi. Vua được coi là Đấng toàn 
năng (Chakravartin). 

JAYAVACMAN VH 
(Jayavarman VII; khoảng 1125 
- 1215 hoặc 1218), vua thú 7 
vương triều Khở Me. Là vị vua 
kiệt xuất nhất trong lịch sử 
Vương quốc Cămpuchia. Đánh 
đuồi giặc ngoại xâm Chămpa rồi 
lền ngôi năm 1181. Trong những 


Jayavacman VII 





năm trị vì, Jayavacman VỊI đã chỉnh chiến và xâm chiếm nhiều 
vùng lãnh thổ (Chămpa, phần lớn nước Lào và Thái Lan ngày 
nay), lập 102 bênh viện và 121 trạm nghỉ chân dọc đưởng, xây 
dựng hề thống đưởng giao thông và nhiều công trình đền tháp, 
đặc biệt là công trình Ăngko Thom (Angkor Thom). 


JĐANÔP A. A. (Andrej Aleksandrovich Zhdanov; 1896 - 
1948), nhà hoạt động Đảng và Nhà nước Liên Xô. Gia nhập 
Đảng Cộng sản từ 1915. Tham gia Cách mạng Tháng Mười (1917) 
và Nội chiến (1918 - 20). Tù 1924 là bí thư Khu uỷ Nijegôrôt 
(Nizhegorod), Goocki (Gor kij). Uỷ viên Trung tương từ 1930, bí 
thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ 1934 đến 1948, uỷ viên 
Bộ Chính trị tử 1939. Trong Chiến tranh giữ nước, là uỷ viên Hội 
đồng Quân sự Phương diện quân Tầy Bắc và Mặt trận Lêningrat 
(Leningrad). Dại biểu Xô Viết tối cao Liên Xô từ 1937. 


JECNÊFEN x. lecnêlen A. 


TEEFOXƠN T. (Thomas Jefferson; 1743 -1826), nhà luật học, 
nhà văn, nhà hoạt động chính trị Hoa Kì trong thởi kì chiến tranh 
giành độc lập giữa thế kỉ 18. Tham gia soạn thảo bản Tuyên ngôn 
độc lập của Hoa Ki (1776). 
Người sáng lập Đảng Dân chủ, 
đại sứ Hoa Ki tại Pháp (1785 
- 89), phó tổng thống (1797 - 
1801), tổng thống Hoa Kì trong 
hai nhiệm ki (1801 - 09). 

JENNƠ E (Edward Jenner; 
1749 - 1823), thầy thuốc nổi 
tiếng người Anh. Phát minh 
phương pháp tiêm chủng phòng 
bệnh đậu mùa 1796. Dưới sự 
chỉ đạo của Tổ chức Y tế thế 
giới phương pháp này được phổ 
biến và áp dụng rộng rãi trên 
toàn thế giới và đã cúu hàng 
triệu người khỏi bệnh; giúp cho 
thanh toán hoàn toàn bệnh đậu 
mùa trên toàn thế giới tử năm 1977. 


JEXPECXEN x. lexpecxen I. O. H. 


JÊM H. (Henry lames;, 1843 - 1916), nhà văn người Anh gốc 
Hoa Kì, xuất thân trong một gia đình khá giả; năm 1875,sang 
sống ở Châu Âu; năm 1915, 
nhập quốc tịch Anh, nên ngưỏi 
ta coi ông như là nhà văn Anh. 
Tiểu thuyết: "Quảng trưởng 
Oasinhtơn” (1881), "Những ngài 
đại sứ" (1903), "Những cánh 
chim câu" (1902), "Chiếc cốc 
vàng” (1904). Trong giai đoạn 
đầu, tác phẩm của Jêm gắn bó 
ít nhiều với xã hội, nêu lên 
những tác hại của quan hệ tư 
bản chủ nghĩa, nhưng càng về 
sau Jêm càng đi sâu vào khuynh 
hướng duy mĩ với những thể 
nghiệm thuần tuý về hinh thức. 
Vì vậy, mặc dù lêm sáng tác 
chủ yếu vào cuối thế kỉ 19, các 
nhà nghiên cứu coi lêm như 
người mỏ đầu tiểu thuyết hiện đại thế kỉ 20, báo trước sự ra đời 
các tiểu thuyết của Joixơ (J. Joyce) ở Ailen và Pruxtơ (M. Proust) 
ỏ Pháp. 


JÊM -LANGHÊ (THUYẾT) thuyết về cơ sở sinh lí của xúc 
cảm do nhà tâm lí học Hoa Ki lêm (W. James) và nhà bệnh học 
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J 1# MU. 





thần kinh Đan Mạch Langhê (C. G. Lange) đề xuất vào cuối thế 
kỉ 19. Theo thuyết J - L, nguyên nhân làm nảy sinh xúc cảm là 
dưới sự tác động của ngoại giới, có sự thay đổi hoạt động của 
các cơ quan bên trong (tim, phổi, thận, tuyến nội tiết...) và tác 
động của mạch máu. "Bản chất của xúc cảm chính là sự cảm nhận 
của chúng ta trước ngoại giới do những thay đổi trong cơ thể". 
Ngày nay người ta đã chứng minh được rằng muốn có xúc cảm 
thi con ngươi phải ý thức được tác động của môi trưởng xung 
quanh, tức là phải có sự hưng phấn thần kinh ở vỏ não và dưới 
vỏ não. Giá trị của thuyết J - L chính là ở chỗ đã chỉ ra được 
tầm quan trọng của những thay đổi bên trong cơ thể trong quá 
trình xuất hiện và diễn biến của xúc cảm. 

JÊM U. (Witliam James; 1842 -1910), nhà tâm lí học, triết học 
Hoa Kì. Cùng với Piêcxơ (C. S. Pierce) và Điuây (]. Dewey) sáng 
lập chủ nghĩa thực dụng. Dạy tại Trưởng Dại học Havơt (Harvard), 
túc đầu là giảng viên sinh lí học, sau đó là giáo sư triết học. Theo 
Jêm, chủ nghĩa thực dụng là một phương pháp "nhằm giải thích 
mỗi quan niệm theo những hậu quả thực tiễn của nó". Jêm đánh 
giá triết học của ông là "chủ nghĩa kinh nghiệm triệt để", coi 
trọng kinh nghiệm hiểu theo nghĩa rộng nhất, từ kinh nghiệm 
cảm tính, cảm xúc, đến kinh nghiệm tôn giáo. lêm quan niệm: 
"Chân lí là những ý niệm mà chúng ta có thể lĩnh hội, biện giải, 
xác nhận và kiểm tra". Quan điểm này thực chất là phủ nhận 
chân lí khách quan, cho chân lí không phản ánh hiện thực khách 
quan, mà là cái gì"có ích", tiện lợi, phù hợp vối "mục đích thiết 
thực”. Chủ nghĩa thực dụng của lêm là một loại chủ nghĩa duy 
tâm chủ quan, phù hợp với quyền lợi của giai cấp tư sản thời kì 
hiện đại. Những tác phẩm chính: "Những nguyên lí của tâm lí 
học" (1891), "Chủ nghĩa thực dụng" (1907). 

JÊMXTAO (1amestown), trung tâm hành chính và cảng chính 
của đảo Xen - Helena (Saint - Helena) thuộc Anh. Dân số 1,5 
nghìn. Đảo Xen - Helena ở Đại tây dương cách bò biển tây nam 
Phi 1.850 km và bờ biển Braxin 3.500 km. Căn cứ cấp nước cho 
tàu biển. 

JÊRICÔ (Jericho), di chỉ nhiều tầng văn hoá ở Palextin (miền 
Tầy .Joocđani ngày nay), thuộc thiên niên kỉ 7 - 2tCn. Đồi J cao 
20 m, dài 300 m, rộng 160 m, chứa đựng tàn tích văn hoá tử thời 
đại đá mới trước gốm (lóp sâu nhất), qua đồng đá (những lóp 
giữa) đến đồng thanh (những lóp trên). Trong các lớp dưới tìm 
thấy nhiều công cụ đá nhỏ, cuốc thô, bàn nghiền... Dấu tích những 
công trình phòng thủ, tưởng thành dày, nhà cửa, lăng mộ thuộc 
thế kỉ 8 - 6 tCn. ở những lớp trên. Kinh tế: nông nghiệp định cư. 
Di tích phòng thủ và chăn nuôi gia súc ở ] có niên đại sớm nhất 
thể giới. 

JÊRUXALEM (Ph. Jérusalem), thành phố thiêng liêng, nơi 
hành hương cuả các tín đồ đạo Do Thái, đạo Thiên Chúa và đạo 
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Hồi. Có những di tích lịch sử và tôn giáo nồi tiếng như Thánh 
đưởng An Axa (AI Aqsa). Bức tưởng than thỏ, Vòm núi đền... 
Dân số 591 nghìn (1997). Công nghiệp nhẹ, thực phẩm, dược 
liệu, chế tạo kim loại, kĩ thuật vô tuyến. 


Xuất hiện trong lịch sử khoảng năm 2000 tCn., được coi là thủ 
đô và trung tâm tôn giáo cuả người Hêbrơ (Hebrew). Nhiều lần 
bị tàn phá bởi các cuộc chiến tranh và sự chiếm đóng của người 
La Mã (70 - 135 sCn). Năm 638, chuyển sang tay người Arập rồi 
biến thành thủ đô cuả Vương quốc Thiên Chúa giáo sau những 
cuộc Thập tự chỉnh 1099 - 1187 và 1229 - 1244) Người Hồi giáo 
chiếm trỏ lại, thuộc vương triều Mamơluc cuả Ai Cập (1260 - 
1527), rồi thuộc đế chế Ôttôman (Ottoman) cuả Thổ Nhĩ Ki 
(1517 - 1917). Năm 1922, là trụ sở cuả người Palextin đặt dưới 
quyền ủy trị cuả người Anh. 

Năm 1948, Liên hợp quốc quyết nghị chia lãnh thổ Palextin 
làm hai, và cũng chia ] làm 2 phần cho người Palextin (phia 
đông), và người Ixraen (phía tây). Những năm 1948 - 49, Ixraen 
tiến hành cuộc chiến tranh bành trướng sang các vùng lãnh thồ 
Arập, người Palextin phải chạy khỏi đất nước họ. Sau cuộc chiến 
tranh 6 ngày (6.1967), Ixraen xâm chiếm thành phố cổ phía đông 
J. Năm 1980, Ixraen tuyên bố thống nhất J] làm thủ đô cuả Nhà 
nước Ixraen. Mặc đầu nghị quyết cuả Liên hợp quốc lên án hành 
động này và sứ quán nhiều nước vẫn đóng ở Ten Avip (Tel Aviv) 
để tỏ thái độ không thửa nhận thủ đô .] cuả Ixraen, nhưng chính 
phủ, quốc hội nước này vẫn ngang nhiên coi J là thủ đô cuả minh. 
Do vậy, vấn đề ] trỏ thành một trong những nguyên nhân gây 
nên cuộc xung đột dai dẳng giữa lIxraen và Palextin. Trong các 
cuộc thương thuyết giữa hai bên, vấn đề quy chế đối với J luôn 
gặp phải sự bất đồng làm cho tiến trình hoà bình ở Trung Đông 
gặp khó khăn, nhiều khi rơi vào bế tắc. 


JIBUTI (Arập: Jumhũrïyah Jfbũtf, Ph. Républic de Dịibouti 
- Cộng hoà Jibuti), quốc gia Arập ở đông bắc Châu Phi, giáp 
vịnh Ađen (Aden), có 517 km biên giới với Êritrêa, Êtiôpia 
và Xômali. Đường bờ biển 314 km. Diện tích: 23,2 nghìn km'. 
Dân số 451 nghìn (2000). Dân tộc (1983): Xômali 61,7%, Afa 
(Afar) 20%, Arập Yêmen 6%, da trắng 4?%. Dân thành thị 
83,1%(1999). Ngôn ngữ chính thức: tiếng Arập và tiếng Pháp. 
Nhân dân nói tiếng Xômali và tiếng Afa. Tồn giáo (1995): Hồi 
giáo Xunnit (Sunnite) 97,2%, đạo cơ đốc 2,82.Thể chế: cộng 
hoà một viện (quốc hội). Dúng đầu nhà nước và chính phủ là 
tổng thống. Thủ đô: Jibuti (383 nghìn dân). Các thành phố 
khác: AU-Xabi (AU-Sabih; 4 nghin dân), Tatjura (Tadjoura; 
3,5 nghìn dân), Đikhin (Dikhil; 3 nghìn dân). 

J có địa hình núi và cao nguyên (đỉnh 2.022 m); ven biển là 
đồng bằng hẹp. Khí hậu sa mạc khô nóng, nhiệt độ 27 - 32°C, 
lượng mưa năm 100 - 150 mm. Đất đai: 0,9% là rừng, 56,12% là 

đồng cỏ, không có đất canh tác. 


J là một khu vực tự do thương 
mại. Dịch vụ là hoạt động kinh tế 
cơ bản. Cảng J là cảng trung 
chuyển hàng hoá lớn. Nông 
nghiệp chiếm 3,2% GDP (1998) 
và 75,2% lao động (1991). Công 
nghiệp không đáng kể. Cần viên 
trợ và đầu tư nước ngoài. Chăn 
nuôi du mục (đê, cứu, lạc đà, bò), 
có nghề mò ngọc trai. GDP đầu 
ngươi 893 UJSD (1995). GNP đầu 
người 790 USD (1996). Diện 
(1996) 185 triệu kWh. Giao 
thông: đưởng sắt (1989) 106 km, 
đưởng bộ (1996) 2.890 km (rải 
nhựa 13”). Trọng tải thương 


thuyền 4.100 tấn. Xuất khẩu (1998) 59,1 triệu USD (giao dịch 
606, súc vật 21,32); bạn hàng chính: ÊEtiôpia 5%, Yêmen 22,5%, 
Arập Xêut 0,7%, Xômali 532%. Nhập khẩu (1998) 238,8 triệu 
LISD (tương thực - thực phẩm - đồ uống và thuốc lá 53,22, may 
mặc và giày dép 3,7%, chất đốt 12,4%, máy móc 10,9%, thiết bị 
vận tải 4,32%, hoá chất 4,6%, kim loại 4,9%), bạn hàng chính: 
Pháp 12,5%, Êtiôpia 12%, Anh 62%, Italia 9,2%, Arập Xêut 
5,7%. Đón vị tiền tệ: frăng (franc) Jibuti (DF). Tỉ giá hối đoái: 
I USD =173,9 DF (10.2000). 


_YÊMEN 





JJibuti 

Cuối thể kỉ 19, ] thuộc Pháp. Năm 1946, hưởng quy chế lãnh 
thô hải ngoại của Pháp. Ngày 27.6.1977, ] tuyên bố độc lập. Là 
thành viên cuả Liên hợp quốc tử 21.9.1977. 

JIBUTI (Ph. Dịibouti), thủ đô của Cộng hoà Jibuti từ 27.6.1977. 
Dãn số 383 nghìn (1989). Sân bay quốc tế. Nhà máy đóng tàu. 
Dược xây dựng từ 1888. Tư 1896 đến 1977, là trung tầm hành 
chính của Xômali thuộc Pháp. 





Thủ đô Jibuti 


JHM(A. Takarta Informat Meeting), cuộc gặp không chính 
thức tại ]acacta (Jakarta; Inđônêxia) giữa 4 bên (thuộc hai 
lực lượng đối lập ở Cămpuchia) và 8 nước Đông Nam Á 
(Brunây, Malaixia, Philippin, Xingapo, Thái Lan, Inđônêxia, 
Lào, Việt Nam). 


JOIXOI. j 


1. TIM 1 (25 - 28.7.1988), gồm hai giai đoạn. Tham gia giai 
đoạn một (họp vào các buôi sáng) có Hun Xen (Hun Sen), 
Ranarit, Xon Xan (Son Sann) và Khiêu Xamphon (Khieu 
Samphan), đại điện cho 4 bên Cămpuchia. Giai đoạn hai (họp 
vào các buồi chiều) còn có thêm các bộ trưởng (hoặc quyền bộ 
trưởng, thứ trưởng) Ngoại giao cuả 8 nước Đông Nam Á. Mục 
đích của JIM là tạo ra một khuôn khổ cho các cuộc thảo luận 
không chính thức giữa các bên liên quan trực tiếp và các nước 
hữu quan trong việc tìm kiếm một giải pháp toàn diện, đúng đắn 
và lâu dài cho vấn đề Cămpuchia, đồng thời quan tâm đến lợi 
¡ch chính đáng của các nước liên quan. 


2. JIM II (8 - 11.2.1989), chủ tịch Hun Xen đưa ra đề nghị 6 
điểm về mặt quốc tế của vấn đề Cămpuchia. Dã ra tuyên bố vỏi 
nội dung chính: rút quân đội Việt Nam trong khuôn khổ một 
giải pháp toàn diện, ngăn chặn sự phục hồi chính sách và hoạt 
động diệt chủng của chế độ Pôn Pôt (Pol Pot), chấm dứt sự can 
thiệp và cung cấp vũ khi tử bên ngoài cho các lực lượng đối lập 
ở Cămpuchia, cơ chế kiểm soát quốc tế, vấn đề nội bộ Cămpuchia, 
thiết lập hoà bình, ồn định ở Đông Nam Á. 


JIPKÔP T. (Todor Zhivkov, 1911- 98), nhà hoạt động trong 
phong trào cộng sản Bungari và quốc tế. Tổng bí thư (từ 1954 
đến 1981 là bí thư thứ nhất) Dảng Cộng sản Hungari. Từ 1971, 
là chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hoà Mhãn dân Bungan. 
Gia nhập Đảng Cộng sản từ 1932. Một trong những người lãnh 
đạo cuộc khỏi nghĩa vũ trang giành chính quyền tháng 9.1944. 
Những năm 1945 - 48, là uỷ viên dự khuyết, tử 1948, là uỷ viên 
Trung ương Dảng Cộng sản Bungari. Từ 1951, là uỷ viên Bộ 
Chính trị Uỷ ban Trung ương Đảng Cộng sản Bungari. Năm 1988, 
khởi xướng công cuộc cải tổ ở Bungari. Phong trào đồi "tự do 
hoá” đã loại Jipkôp khỏi mọi chức vụ (11.1989). 


jJHIVON U. X, (William Stanley Jevons; 1835 - 82), nhà kinh 
tế học, thống kê học và triết học người Anh, một trong những 
người sáng lập lí luận về tính hữu ích cận biên và học phái toán 
trong kinh tế học chính trị. Tắc phẩm: "Lí luận kinh tế học chính 
trị" (1871). Jivon định xây dựng lại khoa kinh tế học tư sản để 
chống lại lí luận của Mac (K. Marx). lIivon cho rằng đối tượng 
nghiên cứu của kinh tế học chính trị là quan hệ giữa con người 
và sản phẩm, phải nghiên cứu những điều kiện để người tiêu dùng 
có được sự thoả mãn nhiều nhất với chỉ phi it nhất. Lí luận của 
Jivon về cơ bản giống như học phái Áo: thuyết cận biên và phương 
pháp tâm lí chủ quan chủ nghĩa. Cái khác là ]ivon dùng ngôn 
ngữ toán để trình bày thuyết cận biên. 
Theo ]ivon, các quy luật kinh tế có 
thể giống như các quy luật tự nhiên 
nếu có số liệu thống kê chính xác và 
ắp dụng toán học. 

JOIXƠ J. (lamecs loycc, 1882 
-1941), nhà văn Ailen viết bằng tiếng 
Anh, học trung học rồi học đại học 
ngữ văn. Rời tổ quốc năm 1904, sang 
sống ở lục địa Châu Âu; từ 1920, định 
cư ö Pari. Sau tập truyện "Những người 
Dublin" (1914) và tiểu thuyết "Chân 
dung một nghệ sĩ thời trẻ" (1916) với 
những yếu tố hiện thực xã hội xen lẫn 
nỗi niềm cô đơn, tuyệt vọng về thân 
phận con người. Ông trỏ thành nổi 
tiếng với kiệt tác "lulixidd" (1922). 
Tiểu thuyết "Jutixidơ" dày ngàn trang kể chuyện xảy ra trong ngày 
16.4.1904, tủ 8 giö sáng đến 2 giỏ đêm, với nhân vật: nhà thơ 
Xiêphơn, Lêõpôn Blum nhân viên tở báo hàng ngày "Tin điện 
buổi chiều" và vợ anh, Moli Blum, một ca sĩ. Hầu như chẳng có 
gì đặc biệt xảy ra với nhân vật trong ngày ấy. Nhà văn khai thác 
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triệt để nghệ thuật độc thoại 
nội tâm phát triển thành dòng 
ý thức, nhiều chỗ phá võ cái 
lôgic thông thưởng của tư duy 
và quy luật phổ biến của ngôn 
ngũ. Joixö cảng cực đoan hún 
trong tiểu thuyết "Thức canh 
Finnigân" (1939). Đọc Joixớ, 
phải có chia khoá riêng để 
"giải mã" mới hiểu được, 
nhưng nhiều khi chính các 
chuyên gia nghiên củu về 
Joixd cũng không giải thích 
nôi. Joixơ được coi là mỘi 
trong những ngưởi mỏ đầu 
nền văn xuôi "hiên đại chủ 
nghĩa" ở phương Tầy, có ảnh 
hưởng đến nhiều thế hệ nhà 
văn thế ki 20. 

JOOCĐAN (A. Jordan), sông có đoạn là biên giới giữa Palexun 

và Joocđani . Dài 252 km, khởi nguồn từ vùng núi thấp Hecmôn 
(Hermon) Anti - Libăng (Anti-Liban). Diện tích lưu vực 18 nghin 
km”. Chảy theo vùng trũng kiến tạo Gơhor (Ghor), qua các hồ 
Hulê (Houlé) và Tibêriat (Tibériade), rồi đồ vào Biển Chết. Nước 
sông có giá trị lớn trong việc tưới ruộng trong điều kiện khô hạn 
của khu vực sông chảy qua. 

JOOCDANI (AI- Mamlakah at - Lrdunnivah al - Hãshimiyah 
- Vương quốc Hasêmit Joocđdani), quốc gia ở Trung Cận Đông. 
Có 1.586 km đưởng biên giới với lrăc (134 km), Ixraen (238 
km), Arập Xêut (742 km), Xyri (375 km), bở tây sông Joocđan 
(Jordan, 97 km). Đường bở biển 26 km ở vịnh Aquaba (Aquaba). 
Diên tích 89.342 km” Dân số 4,982 triêu (2000). Dân tộc 
(1995): Arập 98% (trong đó người Palextin chiếm 50%). Dân 
thành thị 73,6% (1999). Ngôn ngữ chính thức: tiếng Arập. Tồn 
giáo (1995): Hồi giáo Xunnit (Sunnite) 96,5%, đạo Thiên Chúa 
3,52. Thể chế: quân chủ lập hiến - hai viện (thượng viện do 
vua bổ nhiêm và hạ viên do bầu củ). Đứng đầu nhà nước và 
chính phủ: vua, có thủ tướng trợ giúp. Thủ đô Amman (Amman; 
963 nghìn dân, 1994). Các thành phổ lớn: AzØ - Zacca (Az 
- “arqã, 344 nghìn dân), labit (Irbid; 208 nghin dân). 

Địa hình chủ yếu là cao nguyên hoang mạc ở phía đông, phía 
tây là đại thung lũng sụt lún, có dãy núi chia hai bở tây và đông 
của sông Joocđan. Khí hậu chủ yếu là á nhiệt đói khô, về phía 
tây các tháng II - 4 có mưa. [Lượng mưa năm 100 - 70 mm. Nhiệt 
độ tháng giêng 8 - 14 ”C, tháng bảy 24 - 30°C. Sông chính: sông 
Joocđan, đồ vào Biển Chết. Dất canh tác 4,6% (0,5% có tưới), 
8,9% đồng cỏ, 0,8% cây bụi, 85,77% đất khác. Khoáng sản chính: 
photphat, kali, đá phiến có đầu. 


.Joixỏ .J. 


J là nước đang phát triển nhờ đầu tửa, nhất là vào cuối những 
năm 70 đầu 80. Nông nghiệp chiếm 3,17 GDP (1997) và 6,4% 
lao động (1993). Công nghiệp khai khoáng và chế biến chiếm 
21,1% GDP và 10,6% lao động. Thương mại chiếm 11% GDP 
và 15,1” lao động. Tài chính chiếm 16,3% GDP và 2,9% lao 
động. Dịch vụ chiếm 28% GP và 50,6% lao động. GDP đầu 
người 1.228 USD (1995). GNP đầu người 1.150 USD (1998). 
Sản phẩm nông nghiệp chính (1999): cà chua 305,1 nghìn tấn, 
cam chanh 41,6 nghìn tấn, ôlu 5Š nghin tấn, dưa hấu 97,4 nghìn 
tấn, chuối 72,5 nghìn tấn. Chăn nuôi: cửu 2 triệu con, dê 795 
nghin con, bò 65 nghìn con, lạc đà 18 nghin con. Khai thác gỗ 
tròn (1998) 3 nghìn m°. Đánh bắt cá (1998) 470 tấn. Khai khoáng 
(1998): quặng photphat 5,9 triệu tấn, kali 1,52 triệu tấn. Chế 
biến chủ yếu là lọc dầu, hoá chất, xi măng. Năng lượng (1996) 
điện 6 tỉ kW.h, dầu thô 14,4 nghìn thùng. Giao thông: đưởng 
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sất (1995) 677 km, đường bộ (1998) 7.133 km (rải nhựa 100%). 
Trọng tải thương thuyền: 15,7 nghìn tấn. Xuất khầu (1998) 1,275 
tỉ đina Joocđani (JD) gồm sản phẩm hoá chất 25, 32, phân lần 

11%, phân kali 8,7%, rau quả 8%; bạn hàng chính: Ấn Dộ 11,2%, 
Arập Xêut 9,9%, Irắc 10,32%. Nhập khẩu (1998) 2,7 tỉ ID gồm 
thực phẩm và gia súc sống 19,6%, chất đốt 9,4, máy móc và 
thiết bị vận tài 28,5%, sắt thép 4Z, hoá chất 12,7%; bạn hàng 
chính: Irăc 8,8%, Hoa Kì 9,5%, Dức 9,8%, Italia 4,9, Anh 5,1%, 
Nhật Bản 5,8%. Dơn vị tiền tê: đina (đinar) Joocđani (ID). 
T¡ giá hối đoái: I USD =1,41 JD (10.2000). 


lo Palexrin >- TM. 


:= | An, bà F = Ý_. 
| | cà 2 Š l : 
Vũng lãnh thể TẠC z đỀ .. 





‹J|oöocdani 


Từ thế kỉ 7, J thuộc vương quốc Arập. Từ thế kỉ 16 đến 1918. 
thuộc đế quốc Ôttôman (Ottoman). Sau Chiến tranh thế giới I, J 
được đưa vào lãnh thổ Palextin, dưới quyền uỷ trị của Anh. Năm 
1921 Anh thành lập vương quốc Toranxjoocđani 
(TransJoordan)tách khỏi Palextin. Ngày 25.5.1946, vương quốc 
Nj tuyên bố độc lập. Thắng 6.1967, Ixraen chiếm một phần lãnh 
thổ J thuộc bở tây sông lJoocđan. Theo thoả thuận trại Davit 
(David) 1978, phải có sự thương lượng giữa các bên hữu quan 
để giải quyết các phần đất do Ixraen chiếm đóng. Cho đến 
nay mọi việc vẫn chưa được giải quyết triệt để. Là thành 
viên Liên hợp quốc tử 14.12.1955. Thiết lập quan hệ ngoại 
giao với Việt Nam cấp đại sứ tử 19.8.1980. 

JOONGKE (D. lunker), tầng lớp quý tộc địa chủ vùng Dông 
Phổ (nước Dức). Dưới thời Đế chế Đức (1871-1918) và nền 
cộng hoà Vaima (Weimar, 1919), ] câu kết với thế lực đại tư 
sản thâu tóm quyền lực chính trị của nhà nước Đức. Bixmac 
(O. von Bismarck) - người đại diện quyền lợi của J, đã tiến 
hành cuộc đấu tranh thống nhất và thành lập Dế chế Dức 1871 
- một nhà nước tư bản chủ nghĩa được xây dựng trên nền tảng 
chế độ quân sự chuyên chế. 

JÔDEPXƠN B. Ð. (Brian David Josephson; sinh 1940), nhà 
vật li Anh, đã phát hiện ra hiệu ứng mang tên ông và được giải 
Nôben về vật lí (1973) cùng với Giaevd (A. Giacver) và Exaki 
(L. Esaki). Xt. Jâdepxơn (hiệu ứng). 

JÔDEPXƠN (HIỂU ỨNG) hiện tướng dòng điện siêu dẫn 
truyền qua một lóp cách điện cực mỏng cố nanomét kẹp giữa hai 
lớp chất siêu dẫn, gọi là tiếp xúc Jôdepxơn. Khi dòng điện ¡ nhỏ 
hơn một giá trị tới hạn ik nào đó thì trên tiếp xúc không có sụt 


thế (hiệu ứng J dừng), khi ¡ > i - có sụt thế và tiếp xúc phát xạ 
sóng điện tư. Được Jôdepxơn (B. .Josephson) tiên đoán năm 1962. 
Dược ứng dụng để chế tạo các từ kế cực nhạy (độ nhạy 10T) 
để xác định nhiều hằng số vật lí cơ bản với độ chính xác cao. 

JÔHO BAHARU(1ohor Baharu), thành phố và cảng ở Malaixia 
trên bán đảo Maläcca (Malacca). Dân số 328 nghin (1991). Trung 
tam hành chính của bang ]ôho (Iohor). Công nghiệp cưa xẻ gô, 
thực phẩm, chế biến cao su. 

JÔUIÔ - QUYRI 
(loùot - Curie), hai vợ 
chông nhà vật lí, nhà hoạt 
động xã hội Pháp. Đã phát 
minh tính phóng xạ nhân 
tạo, tính phóng Xạ pozitron 
(1934), sự huỷ và sinh cặp 
(1933). Đã tích cực tham 
gia phong trào kháng chiến, 
phong trào các chiến sĩ hoà 
bình. Giải thưởng Nôben về 
hoá học (1935). 

1. Eređêrich Jôliô - Quyri 
(Erédérc, 1900 - %8), 
(chồng) người sáng lập và 
lãnh đạo đầu tiên (1946 - 50) 
của Llý ban Năng lượng 
nguyên tử Pháp. Chủ tịch đầu 
tiên của Hội đồng Hoà bình 
thế giới 1950, giải thường Hoà 
bình quốc tế Lênin (1951). 
Huân chương Vâng hoà binh 
mang tên Jôùô - Quyn. 


2. Iren lJôlô - Quyri (lrène; 1897 - 1956), (vợ) con gái của 
Quyri (P. Curie) và Xklôđôpxka - Quyrn (M. Sklodowska Curie). 
JÔMÔN (VĂN HOÁ) x. Văn hoá Jômân. 


JÔNTÔPXKI L V. (van Vladislavovich Zholtovskij; 1867 - 
1959), kiến trúc sư, nhà lí luân, nhà hoạt động khoa học và nghệ 
thuật Công huần Cộng hoà Liên bang Nga, viên sĩ Viện Hàn lầm 
kiến trúc tử 1909. Tốt nghiệp kiến trúc ở Học viên Nghệ thuật 
Pêtecbua (1898), đã dạy học và thiết kế nhiều công trình cho 
đến giữa thế kỉ 20. Ông am hiểu và có bút pháp thành công trong 
việc thể hiện phong cách Phục hưng và cổ điển La Mã trong kiến 
trúc Liên Xô nửa đầu thể kỉ này. 





uôliõ - Quyri 


JÔÕNXƠN B. (Benjamin Jonson hay Ben Jonson; 1572 -1637), 
nhà viết kịch người Anh. Tắc giả những vỏ hài kịch phong tục: 
“Vônpônd hay con cáo" (1605), "Nhà nghiên cứu thuật giả kim” 
(1610), ... có nội dung phanh phui 
nhiều thói hư, tật xấu mang tính 
xã hội điển hình của giai cấp tư 
sản quý tộc, đồng thởi miều tả 
rất sinh động cuộc sống của tầng 
lớp thị đân nghèo thành thị. Vỏ 
kịch "Âm mưu của Catiin" 
(1611) thể hiện những lí tưởng 
nhân đạo của tác giả. Jônxơn chú 
ý đến những vấn đề lí luận kịch 
và sân khấu hơn Sêchxpia (W 
Shakespeare) Trong những 
đoạn mở đầu của một số vỏ hải 
kịch (như vỏ "Tất cả đều thiếu 
tính hài hước của minh" (1598 ) 
ông đã lên án loại hài kịch dẫn 
gian lãng mạn và nhấn mạnh tính 


vJlônxón B. 
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hiện thực của hài kịch, đòi hỏi kịch phải lấy cuộc sống làm đối 
tượng diễn tả. Jônxơn cũng khẳng định tính hài hước của hài kịch 
thể hiên ở chất kì lạ của nó. Sự nghiệp của Jônxơn có ảnh hưởng 
đến tiểu thuyết hiện thực Anh (thế kỉ 18, 19). 

JÔNXƠN L. B. (Lyndon Baines Johnson; 1908-73), nhà hoạt 
động nhà nước Hoa Kì, tổng thống thứ 36 của Hoa Kì (1963- 
69), thuộc Đảng Dân chủ, sinh tại bang Tlềchdơi (Texas; cơ. 
Têchdat), tốt nghiệp Trường Sư phạm (1930) và dạy học mội 
thời gian. Hạ nghị sĩ (1939- 48), thượng nghị sĩ (1949-61) bang 
Techdơt. Từ 1961, phó tổng thống; sau khi Kennddy (1. F. 
Kenncdy) bị ám sát, trỏ thành tổng thống Hoa Ki (1963 - 69). 
Trong thởi kì cầm quyền, lônxón thi hành đưỡng lối đối ngoại 
xâm lược: tiến hành chiến tranh cục bộ ở Việt Nam, can thiệp 
vào Cộng hoà Đôminica (Dominica, 1965), ủng hộ Ixraen trong 
cuộc Chiến tranh Trung Đông (1967). Thất bại trong chiến tranh 
xãm lược Việt Nam. 

JÔNXƠN P. C. (Philip C. Johnson; sinh 1906), kiến trúc sư, 
nhà lí luận kiến trúc người Hoa Ki, học kiến trúc dưới sự hướng 
dẫn của kiến trúc sư Breud (M. Breuer), trong những năm 40-50 
tại trưởng kiến trúc thuộc Đại học Havơt (Harvard). Học trò và 
cộng sự của Mixd Van đơ Rôe (L. Mies van der Rohe). Tắc giả 
toà nhà Xigrêm (Seagram, 1958) và Bảo tàng nghệ thuật hiện 
dại ở Niu Yooc (New York; 1965), Kết hợp những nguyên tắc 
của kiến trúc hiện đại với cách điêu hoá các hình thức kiến trúc 
truyền thống. [Dược tặng thưởng huần chương Vàng của Viện 
Hàn*tãm Kiến trúc Hoa Ki 1978. 

JÔRET J. (Jean Ï]aurès; 1859-1914), nhà hoạt động chính trị 
Pháp, chiến sĩ xuất sắc của phong trào hoà bình thế giới. Giáo 
sư triết học, tham gia Đảng Công nhân Pháp. Năm 1905, thành 
lập Dàng Xã hội Pháp, đứng về phía những người cải lương, đối 
lập với Ghexđơ (J. Guesde), sáng lập báo "Nhân đạo" (1904). 
Kiên cưởng chống chế độ quân phiệt, chống chủ nghĩa thực dân 
và chống chiến tranh. Bị sát hại 31.7.1914. 

JPS (A. lapan Press Scrvicc) x. Hãng Thông tấn báo chí 
Nhật Bản. 


JUĐÊ (Judée), vùng đất ở phía nam Xamari (Sãmari), giữa 
Biến Chết và Dịa Trung Hải. Vốn là địa bàn phía nam của quốc 
gia cổ Ixraen. Năm 1040 tCh, Ixraen lập nước trên cơ sở 12 bộ 
lạc Hêbrd. Năm 933 tCn, do bất hoà, 10 bộ lạc miền Bắc ở 
Xamari lập nước riêng, vẫn giữ tên nước là Ixraen, đặt kinh đô 
ở Xamari. Hai bộ lạc miền Nam sống trên đất ] tách ra lập nước, 
gọi là Juđa (luđa; theo tên đất), đặt kinh đô ở lêruxalem. 

Năm 721 tCn. Sacgôn ÏlÏ (Sargon II), vua Axyri (Assyrie) đánh 
chiếm cả hai nước này. Trong nhiều thể kỉ tiếp theo, cả hai quốc 
gia và vùng Tây Á vẫn luôn ấn chứa nhiều biến động. 

JUĐÔ (A. judo; cgø. giuđô, nhu đạo), một môn vật cải biên tứ 
môn Jujutsu (Jũjutsu), xuất hiện ở Nhật Bản năm 1882, là môn 
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thể thao của nam và nữ. Đấu thủ dùng các đòn ngáng, gạt chân, 
quật, vv. để quăng đối thủ xuống sàn đấu; dùng các miếng ôm, 
tứúm, đè, vv. ép lưng đối phương xuống sàn đấu trong 30 giây, 
hoặc bẻ tay, xiết cô buộc đối phương phải chịu thua. Sàn đấu 
trải thảm kích thước 8 x 8 m, thời gian thi đấu 4 - 15 phút tuỳ 
theo trình độ và lứa tuôi tham gia cuộc thi. Cuối thế kỉ 19, đầu 
thế kỉ 20, J được phổ biến ở các nước Châu Âu, Châu Á và Châu 
Mĩ. Liên đoàn luđô quốc tế (LIF) thành lập năm 1956. ] được 
đưa vào chương trình thi đấu Ôlimpic tử 1964. Giải vô địch thế 
giới tiến hành hai năm mội lần. Ö Việt Nam, vào những năm 
50 và 60 thế kỉ 20; ] phát triển ở một số thành phố lồn. 

JUKÔP G. Kˆ (Georgi 
Konstantinovich Zhukov; 1896 
- 1974),vị nguyên soái tài năng 
cuả Liên Xô (1943), 4 lần anh 
hùng Liên Xô, vào Đảng Cộng 
sản Liên Xô từ 1919, ủy viên 
Trung ương Dảng 1953 - 57, ủy 
viên dự khuyết và ủy viên chính 
thức Bộ Chính trị 1956 - 57. 
Tham gia trận đánh Khan-Khin 
Gôn (Han -Hin Gol, 1939). Chỉ 
huy quần đội của Quân khu 
Kiep (1940). Tổng tham mưu 
trưởng, phó uỷ viên nhân dân 
Quốc phòng Liên Xô (I1. 
7.1941). Trong Chiến tranh giữ 
nước vĩ đại (1941 - 45), lukôp 
thể hiện tài năng của vị nguyên 
soái kiệt xuất, làm phó tổng tư 
lệnh các lực lượng vũ trang Xô Viết, đánh tan quân 
phát xít trong những chiến dịch Lêningrat, Matxcova 
(1941 - 42), vòng vây Lêningrat, chiến dịch Xtalingrat 
(Stralingrad), Kuôcxkø (Kursk, 1943 - 44) chỉ huy cánh 
quân chủ yếu tiến công giải phóng Beclin (1945). Tổng 
tứ lệnh quân đội Xô viết và chỉ huy có quan Quân 
chính Xô Viết tại Đức (1945 - 46). Tư lệnh Lục quân, 
thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô (1946). Tư lệnh 
Quân khu Ôđexa (Odessa, 1947). Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng Liên Xô (1955) Bị Khơrusôp (N. S. 
Khrushzhev) cách chức (1957). Tác phẩm " Hồi kí và 
suy tưởng" (1969). 

JUKÔPXKI V. A. (Vasiui Andreevich Zhukovskij; 
1783 - 1852), nhà thơ Nga, viện sĩ danh dự (1827), viện 
sĩ Viên Hàn lâm Khoa học Nga (1841). Xuất thân tử 
giai cấp quý tộc, làm quan trong triều đình. Lúc đầu 
là nhà thơ tình cảm chủ nghĩa, sau trỏ thành một trong 
những người đặt nền móng cho chủ nghĩa lãng mạn 
Nga. Những bài thơ, bị ca và balat của Jukôpxki đưa vào thở Nga 
sức sống trẻ trung, mạnh mẽ, giai điệu ngọt ngào quyến rũ: "Nghĩa 
địa làng" (1802), "Chiều hôm” (1807), "Lutmila” (1808), "Xvetlana” 
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(1808 - 12), "Mưởi hai cô gái ngủ mê" (1810 - 17), w. lukôpxki 
còn dịch tác phẩm của Hôme (Homère), Silơ (Schiller) một cách 
Lài tình, sáng tạo. 

dJUN J. P. (lames Prescott 
Joule; 1818-89), nhà vật lí Anh. 
Xác minh bằng thực nghiệm 
định luật bảo toàn năng lượng, 
xác định đương lượng nhiệt của 
công. Thiết lập định luật tính 
nhiệt lượng toả ra tử một đoạn 
dãy có dòng điện chạy qua ( 
định luật Jun). Cùng Thomxon 
(W. Thomson) tìm ra hiệu ứng 
mang tên hai ông. Vận dụng 
thuyết động học chất khí đề giải 
thich định tuật Bôi-Mariôt 
(Boyle - Mariotte) tính vận tốc 
trung bình của phân tử khi. 

JUN đơn vị năng lượng, công 
và nhiệt lượng trong hệ SI. Kí hiệu J. I.] = 10'ec = 0.2388 calo 
= 6,24.10!ŸeV: Tên đặt đẻ kỉ niệm nhà vật lí Anh Jun (1. P. Joute). 


JUN (ĐỊNH LUẬT) (cg. định luật Jun - Lenxø), định luật 
xác định nhiệt lượng O toả ra trong dây dẫn khi có dòng điện chạy 
qua, Q tỉ lệ với bình phương cưởng độ dòng điện, với điện trỏ của 
dãy dẫn và thời gian dòng điện chạy qua. Là cơ sở để tính nhiêt 
lượng toả ra trong các dụng cụ và máy móc sử dụng nhiệt của dòng 
điện, như bàn là, bếp điện, lò điện, wv. Dịnh luật I do nhà vật lí 
Anh Jun (J. P. Joule) phát hiện (1841) và được gọi theo tên ông. 

JTURA (Iura) 1. Khối núi già nằm ở biên giới giữa Pháp và 
Thụy Sĩ. Dài khoảng 250 km, cao 1.718 m. Có địa hình cacxtơ. 
Rừng lá rộng và lá kim, đồng cỏ. Trong địa chất học, J đã được 
chọn đề đặt tên cho một Ki địa chất. 

2. Hệ thứ nhì kể từ dưới lên của giới Trung sinh (Mêzôzôi), 
được chia ra làm ba thống: hạ, trung và thượng mà Châu Âu còn 
gọi là Liat (Lias), Đôgg (Dogger) và Manmi (Malm). Hoá thạch 
thân mềm, trong đó Cúc đá đóng vai trò rất quan trọng đề phân 
chia địa tầng của .]. Ö Việt Nam, thuộc hệ .] có các trầm tích biển 
lộ ra ở Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ, các 
trầm tích màu đỏ lục địa lộ ra ỏ Đông Bắc Bộ, cực tây bắc Bắc 
Bộ và Trung Trung Bộ, các thành tạo trầm tích - nguồn núi lửa lộ 
ra ỏ Đông và Tầy Bắc Bộ, Miền Tầy Bắc Trung Bộ, Trung Trung 
Bộ và Đông Nam Hô. 
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3. KỈ thứ nhì từ cổ đến trẻ của đại Trung sinh (MêzÔzôi), bắt 
đầu cách đây khoảng 205 triệu năm và kéo dài khoảng 70 triệu 
năm. Hoạt động kiến tạo trong ] xảy ra mạnh mẽ trong nhiều 


vùng, đặc biệt ở quanh Thái Bình Dương, quá trình phân tách 
lục địa Gonvana (Gondwana) cũng diễn ra mạnh mẽ trong kỉ 
này. Trong thế giới sinh vật, thực vật tạo than (nhất là Dương 
xì), phát triển rất phong phú. Ở các bồn biển, đáng chủ ý nhất 
là sự tiến hoá nhanh và lan tràn rộng khắp của Cúc đá (Ammonite) 
và Tên đá (Belemmuida), Trên Lục địa, bồ sắt không lồ phát triển 
cực thịnh, đồng thời xuất hiện chim cổ đầu tiên. 


JUS COGENS (được hiểu là "quy phạm mệnh lệnh"), quy phạm 
quốc tế buộc phải tuân thủ, chỉ có thể bị thay thế bởi quy phạm 
khác có cùng tính chất (điều 53 Công ước Viên 1969). Dược hình 
thành do sự thoả thuận giữa các quốc gia (điều ước quốc tế hay 
tập quán pháp lí quốc tế). Dược các quốc gia thửa nhận và có 
hiệu lực pháp lí quốc tế cao nhất. Các quy phạm J]C không được 
pháp điển hoá, song các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế đã 
được pháp điển hoá đều mang tính chất mệnh lệnh, là tiêu chuẩn 
chủ yếu để đánh giá tính hợp pháp của các quy phạm mới của 
luật quốc tế. Sự hiện diện của các quy phạm JC trong luật quốc 
tế không làm cản trở quá trình xây dựng các quy phạm mới, tiến 
bộ nhằm bảo đảm hữu hiệu hơn hoà bỉnh, an ninh quốc tế và 
hợp tác toàn diện giữa các quốc gia. 

JUTLAN x /rian. 


JUVÊL. (Louis Jouvet; 1887 - 1951), diễn viên, đạo diễn, giám 
đốc nhà hát kịch người Pháp. Năm 1913, làm đạo diễn kiêm trang 
trí sân khấu rạp Viơ - Côlômbiê (Vieux - Colombier). Năm 1927, 
làm giám đốc kĩ thuật Nhà hát Săng Êldẽ (Champs Élysées). 
Năm 1923, đạo diễn vỏ "Knoc" kiêm diễn viên, những năm 1922 
- 25, chỉ đạo nhóm kịch riêng của mình sáng lập. Năm 1936, là 
giáo sử nhạc viên. Từ những quan điểm cứng nhắc dẫn tới cách 


JYLAN dj 





nhín phóng khoáng, rộng rãi 
hơn về sân khấu, luvê đã trưởng 
thành trong nghề nghiệp. Ông 
thành công trong vai Knock và 
viết nhiều tiểu luận mang đậm 
chất suy nghĩ về sân khấu. Một 
bộ phận công chúng tư sản coi 
ông là biểu hiện chọn lọc những 
thị hiếu trí thức, tính chất hàn 
lâm, trau chuốt về phong cách, 
tỉnh tế đến sang trọng. Juvê còn 
tham gia đóng phim "Dưới đáy" 
của Goocki (M. Gorki), tham 
gia nhóm chủ rạp tư nhân 
Cacten (CarteÙ) 4 người, đạo 
diễn nhiều vỏ kịch của Girôđu (J. Giraudoux), Môlie (Moliere). 

JYLAN (Dan Mạch: Jylland; Ð. Jutland; cợg. Iutlan), bán đảo 
thuộc Đan Mạch (phần lón) và Cộng hoà Liên bang Dức [tỉnh 
Sơlexvich Hônxtain (Schleswig- Holstein)]. Ranh giới là fio 
Elenxbua (Flensburg), nằm giữa Biển Bắc và biển Rantich (Battic). 
Diện tích khoảng 40 nghìn km”. Dài khoảng 300 km, cao 173 m. 
Trồng ngũ cốc, củ cải đường, cỏ, chăn nuôi gia súc lớn. Các thành 
phố lón: Vibo (Viborg), Ôrut (Aarhus) (Đan Mạch). Ỏ phía tây 
của bở biển J, ngày 31.5.1916, trong Chiến tranh thế giới I, một 
trận thuỷ chiến lón đã diễn ra giữa Anh và Đức (gồm 250 tàu 
chiến, trong đó có 64 tàu chủ lực và tàu tuần biển), hạm đội của 
Đức bị phá huỷ hoàn toàn, Anh cũng bị thiệt hại nặng nhưng 
vẫn làm chủ được mặt biển. 





Jluvễ L. 
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KABIA (Kabïr; 1440 - 1518), nhà thông thái Hồi - Ấn, nhà 
thỏ Ấn Độ. Cha mẹ mất sớm, được một gia đình người thợ dệt 
Hồi giáo nuôi nấng, trỏ thành thợ dệt vải và là đồ đệ của nhà 
cải cách Ấn Độ giáo Ramananđa (Rãmãnanda). Am hiểu kinh 
Vệ đà và kinh Côran, Kabia dung hoà hai đòng tư tưởng Hồi 
giáo và Ấn Độ giáo. Về sau thấy cái giả dối của các giáo lí ấy, 
Kabia tham gia phong trào Brăcui (phát triển ở thế kỉ 15 - 16), 
chủ trương con người phải bình đẳng trước thần linh, giễu cợt 
những kẻ sùng bái tượng thần, chế nhạo những thầy tu ngu xuẩn, 
ăn bám, lợi dụng tôn giáo để lửa phinh, áp bức nhãn dân. Thơ 
ca của Kabia được các đồ đệ sưu tập lại trong tập "Bijac" bằng 
tiếng Hinđi cổ (Hindĩ) và về sau trong tập sách Kinh "Ađigrăng" 
của người Xich (Sikhs). Đặc biệt. 
tập "Ađigrăng" có nhiều ý nghĩa 
hiện thực, thể hiên tỉnh thần và 
nguyện vọng của nhân dân, do đó 
được lưu truyền rộng rãi. Ngôn 
ngư thở ca của Kabia trong sắng, 
giản dị, đễ hiểu. 

KABUKI (kabuki), thể loại ca 
vũ kịch truyền thống Nhật Bản, 
bao gõm hát, múa và diễn vai của 
các diễn viên, ra đởi tại Kyôtô 
(Kyõto) vào khoảng cuối thế kỉ 
l6 và thịnh hành vào thế kỉ 17, 
I8. Bắt nguồn từ hai thể loại Nô 
(No) và Bumraku. Đối tượng 
khán giả của K là tầng lớp thị dân, 
thương nhân, thợ thủ công (khác 
với kịch Nô dành cho tầng lớp quý 
tỘc và tầng lóp võ sĩ đạo). Dầu 
thế kỉ 17, có ban hát nữ, đứng đầu 
là Ôkuni. Năm 1629, để giữ gìn thuần phong mĩ tục, có lệnh cấm 
phụ nữ biểu diễn. Diễn K chuyển sang lứa tuồi thiếu niên, nhưng 
đến 1651 cũng lại bị cấm. Tư đó, các vai nữ trong K đều do nam 
giới đóng. Diều đáng chú ý là diễn viên lên biểu diễn "không 
nhập vai". K được biểu diễn ở các thành phố lồn: Kyôtô, Ôxaka 
(Õsaka), Êđô (Edo - TÐkyô ngày nay). Cuối thế kỉ 17, nghệ thuật 
K chuyên nghiệp phát triển mạnh và hoàn chỉnh vào cuối thế kỉ 
18; điễn viên ra sân khấu, tư điệu bộ, động tác, cách hát, cách 
hoá trang đều theo một quy ước riêng; phần trang trí sân khấu 
cũng vậy. Khán giả Nhật Bản thông hiểu ý nghĩa tượng trưng của 
chúng. Những năm 70 của thế kỉ 19, chủ nghĩa tư bản phát triển 
ở Nhật Bản, nghệ thuật K đồi hỏi đồi mới, nồi lên cuộc đấu tranh 
chống sự rập khuôn trong tính ước lệ kinh điển. Sân khấu phải 


454 


tiếp cận với thơi đại. Tử đây, xuất hiện những vỏ kịch sinh hoạt 
mà nhân vật là những người đương thởi. Ra đời một K múi gọi 
là Tần K. Tiêu biểu là các tác giả: kamôtö Kiđô, Manxui SiÔiÔ: 
đạo diễn: Ösanai Kaoru; diễn viên: Ôtikaoa Sađadi II. Ônôc 
Kikugô và sau này là Itikaoa Ennôxkc II. 

KABUN (KãbuÙ, thủ đô của Apganixtan, trên bở sông K, ở 
độ cao 1.820 m. Dân số 1,4 triệu. Dầu mối giao thông, sân bay 
quốc tế. Nhà máy cơ khí, sửa chữa tự động, dược phẩm, xí nghiệp 
gia công kim loại, công nghiệp nhẹ và thực phẩm. Dại học Tổng 
hợp. Bảo tàng Quốc gia. Nhà hát. Dược nhắc đến lần đầu vào 
thế ki 2. Thế kỉ 1ó, là thủ đô của để chế Môgôn (Mogol) và đến 
thế kỉ 18 là thủ đô của Apganixtan. 





Kabun 


KACMEN R. L. (Roman Lazarevich Karmen; 1906-78), đạo 
diễn điện ảnh và quay phim Liên Xõ. Nghệ sĩ nhân dân Liên Xô 
(1966). Anh hùng lao động (1976). Dảng viên Dảng Cộng sản 
Liên Xô từ 1939. Các phim: “lbà án của các dân tộc" (1947), 
"Mỏ đầu Caxpi" (1953), "Những người chính phục biển" (1959), 
"Cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại" (1965), "Trái tim Coocvalan” 
(1975), vv. Tổng chỉ đạo và tác giả 2 phim trong bộ phim sử thi 
20 tập "Cuộc Chiến tranh giữ nước vĩ đại" (1979). Năm 1954, 
Kacmen và Êsurin (V. 5S. Eshurin) là những nhà quay phim Xô 
Viết đầu tiên sang Việt Nam làm phim. Cùng với Mai Lộc và 
Nguyễn Dình Thi, ông đã hoàn thành bộ phim tài liệu màu "Việt 
Nam trên đường thắng lợi" với độ dài hơn 1 tiếng, nói lên cuộc 
chiến đấu của quân dân Việt Nam cho đến ngày toàn thắng ở 


Điện Biên Phú. Kacmen đã có mặt ö mặt trận Điện Biên Phủ 
ngay sau khi quân Pháp thất thủ. Giải thưởng Lênin (1960). Giải 
thưởng Nhà nước (1942, 1947, 1952, 1975). 

KACNAC (Karnak; hiện nay gọi là AI - Karnak), làng ở 
Thượng- Ai Cập, thuộc tỉnh Kina (Ofína) ở hữu ngạn sông Nin 
(NiÙ, gần Lucxo (Louksor) thuộc địa vực Thêbet cô (Thebes; cự. 
Tebgở). Là một vùng kiến trúc tôn giáo Ai Cập lồn nhất, có từ triều 
đại 18 thỏi Tần vương quốc (1600 - 1080 tCn.), những vết tích còn 
lại chỉ là tử thế kỉ 11 tCn. Hướng tây K có con đường dẫn sang di 
chỉ [.uexo theo hàng tượng đá Xphanh (Sphinx - Nhân sư: mình 
người đầu sư tử). Ö K còn lại 10 công tháp có phù điêu trang trí 
công phu, các tháp bia thờ thần Mặt Trời là nồi tiếng hơn cả. Phòng 
cột của toà nhà chính là một công trinh kiến trúc tài tình nhất của 
tổng thể K, rộng 102 m, sâu 53 m; trần nhà được 134 cột đỏ (cột 
cao nhất 23 m), tạo nên không gian vừa tôn nghiêm theo kiều tôn 
giáo vưa hùng vĩ. 

KACPAT (Karpatcs hay Carpates), hế thống núi ở Châu 
Âu, hình vòng cung, chạy từ Sec, XIôvakia, Hungari, Ba Lan, 
Lkrana tới Rumani. Dài 1.500 km, cao 2655 m [đỉnh 
Giheclakhôpxky stit (Gerlachovský ŠtiÙ]. Vong cung lôi về phia đông 
bắc, bao quanh cao nguyên Tdranxinvani (Transivania) cao 400 - 
500 m, bề mặt khá bằng phẳng. Phần trung tâm của vòng cung 
tập trung những đinh núi kết tỉnh cao nhất của K [Tatora (Tatras), 
Fegherat (Fãgăras, vv.], phần bên trong có các khối núi lửa, phần 
bên ngoài là các thành hệ fusơ. Đến độ cao 1.600 - 1.800 m là 
rưng lá rộng và lá kim, cao hơn nữa là cây bụi và đồng cỏ cận 
Anpi. Nơi chăn thả vào mùa hạ. Các mỏ đầu khí, muối mỏ, kim 
loại màu, các suối nước nóng, khu nhỉ mát, vưởn quốc gia, khu 
bảo Lồn. Là khu du lịch và nơi tiến hành các hoạt động thể thao 
mùa đông. 

KACTINI R. A. (Raden Adjcng Kartini; 1879 - 1904), nhà 
hoạt động trong phong trào phụ nữ Inđönêxia. Là người chịu ảnh 
hưởng tư tưởng tự do và xã hội chủ nghĩa. Tư tưởng tiến bộ của 
Kactini được phản ánh trong tắc phẩm "Tù đêm tối đến ánh sáng" 
xuất bản tại Hà Lan (1911), được dịch ra tiếng Inđônêxia. Những 
người Hà Lan và Inđônêxia có tư tưởng tiến bộ, đã thành lập quỹ 
Kactini. Nhỏ đó, năm 1916, một trưởng nữ sinh đầu tiên mang 
tên bà ở Java (Java) đã được xây dựng. 

KACXEPXKI X. Ô. (Sergej Osipovich Karcevskij, 1884 - 
1955), nhà ngôn ngữ học Nga. Sống và làm việc chủ yếu ở Thuy 
Sĩ, Là ngưởi đặt cơ sở cho trưởng phái ngôn ngữ học Gidnevơ. 
Có các công trình nghiên cứu về ngôn ngữ học đại cương, về ngữ 
pháp miễu tả tiếng Nga. 

KAĐA L (Kádár lános ; 1912 - 89), nhà hoạt động trong phong 
trào cộng sản [lungari và quốc 
tế. Tử 1931, là đảng viên Đảng 
Cộng sản Hungari; tứ 1942, uỷ 
viên Uỷ ban Trung ương Đảng; 
đầu 1943, bi thư Uỷ ban Trung 
ương Đảng. Một trong những 
người tổ chức phong trào kháng 
chiến chống phát xi1 Đức ở 
Hungari, Từ 1945, uỷ viên Bộ 
Chinh trị Llỷ ban Trung ương; 
phó tông bí thư LJỷ ban Trung 
ương (1946 - 48), phó tổng bí 
thư Đảng Lao động Hungari 
(1948 - 51), uỷ viên Bộ Chinh trị 
và bí thư Trung ương Dáng Lao 
động Hungari tử tháng 7. 1956, 
chủ tịch Hội đồng bộ trưởng 
Cộng hoà nhân dân Hungari (1961 - 65) và tổng bí thư Dảng 
Công nhân Xã hội chủ nghĩa Hungari (tử tháng 3.1985). Những 
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bài phát biểu của ông trước Quốc hội và tại Đại hội Dảng trong 
thởi gian 1957 -82 đã được xuất bàn thành sách "Chủ nghĩa xã hội 
và nền dân chủ ở Hungari" (1984). 

KAĐAFI M. A. (Muámmar al - Oaddafi; sinh 1942), nhà 
hoạt động nhà nước Libi, đại tá. Thắng 9.1969, chỉ đạo cuộc 
đảo chính lật đồ chế độ quân chủ Idrit (Idris), thành lập Công 
hoà Arập Libi. Chủ tịch Hội đồng Cách mạng (1969 - 77), 
tổng thư kí Dại hội nhân dân toàn quốc (1977 - 79). Từ 1979, 
tử bỏ mọi chức vụ chính thức nhưng vẫn là người lãnh đạo 
cao nhất của nhà nước Jamahiria Arập Libi nhân dân Xã 
hội chủ nghĩa. 

KAINOPHYTA (Kamophwa), hệ thực vật phát triển trên 
mặt đất từ nửa sau kỉ Krêta đến nay, trong hệ thực vật hạt kín 
đóng vai trò chủ đạo. Hoá thạch thực vật K ỏ Việt Nam phong 
phú trong các trầm tích NêÔgecn, lộ ra ở vùng dọc theo sông 
Hồng, mỏ than Na Dương (lạng Sơn), ở thung lũng sông Ba và 
các vùng Kon Tum, Di Linh. 

KAINÔÓ/ZÔI (A. Kainozoic Era, Cenozoic Era; HL. Kainós - 
mới, zoe - cuộc sống: cự. xênôÔzôi, Tần sinh) 1. Giới trên cùng 
của thang địa tầng quốc tế gồm những đá phần lớn có độ gắn 
kết yếu hoặc bỏ rởi. Giới K chia làm ba hệ: Palẻôgen, Nêögcn 
và Đê tứ, 

2. Dại trẻ nhất trong lịch sử Trái Đất bắt đầu cách đây khoảng 
65 triêu năm, tiếp sau đại Trung sinh (Mêzôzôi) và đến nay còn 
đang tiếp diễn. Dại K có chuyển động tạo núi mãnh liệt, liên 
quan đến chuyển động tạo núi Anpi, tạo nên những dãy núi cao 
nhất trên mặt Trái Đất ỏ ria Thái Binh Dương [dãy Anđet 
(Andes)], nam Châu Âu [dãy Anpơ (Alpes)] và giữa Châu Á 
[đãy Himalaya (Himälaya)]. Cuối kỉ Nêôgen - đầu Ðê tứ, khi hậu 
thay đổi đột ngột gây ra sự đóng băng rộng lón ở Âu - Á và Bắc 
Mĩ. Trong sinh giới của K, nhóm động vật có vú phát triển mạnh 
mẽ và đặc biệt là sự xuất hiện của loài ngưởi vào cuối đại. 

KAKMÔNÔ (Kakemono - tranh trụ), tên gọi một loại tranh 
Trung Quốc và Nhật Bản, chiều cao có thể gấp nhiều lần chiều 
ngang, treo dọc và nhìn tử trên xuống. Bức "lbm" (Tề Bạch 
Thạch, Trung Quốc) là một K. Bộ "Tố nữ" (tranh Hàng Trống - 
Việt Nam) gồm bốn K treo sóng nhau. 

KALAHARI (Kalahari), vùng lòng chảo nửa hoang mạc và 
hoang mạc trên độ cao 900 - 1000 m, ở trung tâm Nam 
Phi, nằm trên lãnh thổ các nước Bôtxoana, Cộng hoà Nam 
Phi, Namibia, Zãämbia, Zimbabuẻe. Khu vực nội lưu. Cấu tạo: 
đã vôi, cát. Dưa hấu dại là cây rất đặc trưng, phủ trên những 
diện tích lớn, giúp cho người và vật vượt qua hoang mạc 
khỏi chết khát. 

KALANAY (Kalanay), hang trên đảo Maxbatê (Masbate) 
miền trung Philippin. Năm 1951 và 1953, nhà khảo cổ học Hoa 
Kì Xônhêim (W. G. Sotheim) đã tiến hành khai quật và tìm thấy 
ở đây một khu mộ vò với nhiều đồ gốm, có niên đại khoảng 500 
năm tCn. Liên hệ với các di chỉ khác, ông nêu lên một phức hệ 
gốm cổ ở Philppin đặt tên là phức hệ K. Gốm K gồm những 
bình vò có đáy tròn, những bát có chân đế, một số ít đồ đựng 
có ba chân. Hoa văn chủ yếu là khắc vạch, với các đồ án hình 
chữ S, hình tam giác, đường hồi văn. Xônhêim cho rằng, gốm K 
giống với gốm văn hoá Sa Huỳnh ở Việt Nam, nên đã nêu lên 
một "truyền thống gốm Sa Huỳnh - Kalanay" ở Đông Nam Á có 
niên đại từ thiên niên kỉ 2 tCn. và truyền thống này gắn liền với 
cư dân Nam Đảo nồi tiếng. Nhiều người đã không đồng ý với 
luận điểm nảy của Ông. 

KALATÔZÔP M. K. (Mikhail Konstantinovich Kalatozov; 
1903 - 73), đạo diễn điên ảnh Xô Viết. Nghệ sĩ nhân dân Liên 
Xô (1969). Đảng viên Đảng cộng sản Liên Xô tử 1939. Các phim: 
"Muối vùng Xvanetya" (1930), "Valêri Chökalôp" (1941), "Những 
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người bạn trung thành" {1954; tên Việt Nam là “Ba người bạn 
trên đòng sông laoda”; giải thiöng lón Liên hoan phím Kactêvy 
Vary (Karlovy Vary)], "Dàn sếu bay qua” [giải thưởng Cành cọ 
vàng Liên hoan phim quốc tế tai Can (Cannes) năm 1957 và giải 
đặc biệt Liên hoan phim quốc tế tại Matxcdva năm 1958)], "Iồi 
Cuba" (1964, hợp tác với Cuba), "Túp lều đỏ", (1970; họp tác 
với Ïtalia), w. Giải thưởng Nhà nước (195 I). 

KALI (L. Kalum), K. Nguyên tố hoá học nhóm IA, chu ki 4 
bảng tuần hoàn các nguyên tố; số thứ tỰ 19; nguyên tú khối 
39,102; göm hai đông vị bèn 'K (93,10%), “lK (6,88%). Là kim 
loại kiềm màu trắng bạc, mềm, đễ nóng chày; khối hiớng riêng 
0,862 g/cmỷ, tạ. = 63,55°C; 1, = 760°C. Rất hoạt động hoá học: 
dế tốc cháy trong không khí ẩm; tác dụng rất mạnh với nhiều 
nguyên tổ: phân huỷ nước rất mạnh, gày nồ và bốc lửa. Kim loại 
K được nhà hoá học Anh Đâyvy (H. Davy) điều chế lần đầu tiên 
(1807) bằng cách điện phân kali hiđroxit nóng chày. Rất phổ 
biến trong tự nhiên (sau natri). Các khoáng vật chính: xinvin, 
Caini(, cacnalt, vv. Có trong các mô động vật và thực vật. Điều 
chế bằng cách cho natri tác dụng với kali hiđroxit (KOH) hoặc 
kalt clorua (KCU, được bảo quản trong ãmpun hàn kín hoặc 
trong đầu hoà. Khoảng 90% muối kali được dùng làm phân bón. 
Kim toại K được dùng để điều chế kali peoxit và kali supeoxit; 
các hợp km của K với natri được dùng làm chất tải nhiệt trong 
lò phản ứng hạt nhàn. 

KALI CLUORAT (A. potassium chlorate) x. Cøzraứ. 


KALI CLORUA (A. potassium chloride), KCI. Tinh thê không 
màu; khối tượng riêng 1,987 g/cm', tạc = 720°C; 1, =1.4079C. 
làn trong nưỚC; í( 1arI trong etanol và không tan trong ctanol 
tuyết đối. Khoáng vật trong tự nhiên là xinvin. Dùng để sản xuất 
các loại muối kali, phân kali, dược phẩm, phìm ảnh và thuốc thử 
trong phòng thi nghiệm. 

KALI HIDROXLT (A. potassium hydroxide; cơg. kaU ăn đa), 
KOH. Tình thể khônp màu, tạ„ = 404°C, t, = 1.324°C.Đễ tan 
trong nước và phát nhiệt mạnh: ở 20°C, 100 g nước hoà tan được 
112 p KOH. Thuộc loại kiềm mạnh; hấp thụ nước và khí cacbonic 
(CO) trong không khí, tạo thành kaU cacbonat (KạCƠa). Dung 
dịch nước KOH ăn mòn thủy tỉnh; KOH nóng chày ăn mòn sứ 
(trong môi trường có không khí), platin. Điều chế bằng cách điện 
phân dung địch kal ctorua (KT) có màng ngăn. Dùng trong phòng 
thí nghiêm, sản xuất xà phòng mềm, các muối kali, KOH ăn đa và 
rất nguy hiểm khi bẳn vào mắt. 

KALI NHÔM SUNFAT (A. aI»mimum potassium sulfate; 
cø. phèn nhôm kalÙ) x. Phèn nhôm. 

KALTI NITRAT (A. potassium nitrale; cơ. sanpet), KNO:. 
Tỉnh thề trong suối, không màu, bền ngoài không khí. Khối lượng 
riêng 2,106 g/cmỶ; tạc = 336°C. Ít độc. Trên 400°C, KNO: bị 
phân huy, giải phóng oxi và biến thành KNO:¿. Tàn trong nước, 
ít tan trong etanol và gùxerín. Dùng làm thuốc pháo, chất nô, 
diêm, phân bón, thuốc thử trong phòng thí nghiệm; dùng trong 
luyện kim; nấu thuỷ tỉnh; làm chất bảo quản thực phầm, vd. khi 
sản xuất lạp xưởng thưởng thêm một ít sanpet. 

KALI PEMANGANAT (A. potassium permanganate, c. 
thuốc tím), KMnOx. Tỉnh thể màu tím đen, có ánh kim. BỊ phân 
huỷ ở nhiê! độ trên 200°C; 100 g nước hoà tan được ó,4 g KMnÕa, 
dung dịch có màu tím đậm; dung dịch loãng có màu tím đỏ. 
Dùng làm chất oxi hoá trong hoá học hữu cơ và vô cớ; trong y 
học, dung dịch KMnO¿ loãng được dùng đề sát khuẩn, tây uế, 
rủa các vết thương, rửa rau sống (tuy không huỷ diệt được nhiều 
loại trứng giun). Trong hoá phân tích, dùng định lượng 
nhiều chất. 

KALI SẮT SUNFAT (A. ferrous potassium sulfaf€) x. 
Phàn sẮC 
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KALI SUNFAT (A. potassum sulfate), K;ạSO¿. Tỉnh thể 
không màu, khối lượng riêng 2,663 g/cm?, tạc = 1.024°C (thăng 
hoa). Bền trong không khí. Dễ tan trong nước: ở 20°C, 100 g 
nước hoà tan được 11,1 g KzSOa. Dùng làm phân kali; làm thuốc 
thử trong hoá phần tích, trong y học, trong công nghiệp sản xuất 
thuỷ tỉnh, gốm sứ và phèn. 

KALIĐAXA (KáUdãsa; khoảng thế kỉ 4 - 5), nhà thở, nhà 
viết kịch Ấn Dộ, viết bằng tiếng Sanskrit, được xem là môt (rong 
"chín viên ngọc quý" của triều đại Gupta (Gupta). Xuất thân 
nghèo khô. do tài đúc mà hiển đạt, trở thành phò mã và là nhà 
văn hoá lón đương thời ở Ân Độ. Nhỏ tiếp xúc cuộc sống sôi 
nồi trong thời đại của mình và tiếp thu nguồn cảm hứng đồi 
dào trong nền văn học dân gian. nên Katiđaxa đã sáng tao thành 
công những tác phẩm bất hii tiêu biểu eho nền văn học nghê 
thuật Ấn Do. Các tác phẩm của Kalidaxa mang tỉnh thần H1indu 
(Hindu) giáo. đồng thời là sư kết hợp hài hoà giữa tính trữ tỉnh 
huyền thoại và tính sử thi anh hùng ca, thấm đượm chủ nghĩa 
nhân đạo, khát khao tình yêu trong sáng và chung thuy, 


Tác phẩm: ba vỏ kịch, hai tập anh hùng ca và một số thơ trữ 
tình. Nồi tiếng nhất là khúc bì ca "Dám mẠy sứ gia" và vỏ kịch 
7 hồi "Sư thưa nhận của Xakuntala". Kaliđaxa đã vân dung và 
phát triển cao độ tính hình ảnh và tính uyên chuyển của thớ ca 
Sanskrit và văn học dân gian đề ca ngợi tỉnh yêu tứa đôi. tình 
yêu thiên nhiên và đất nước, 


KALIMANTAN (Katlimantan) tên một lình của Inđônê@xia, 
chiếm phần lón diện tích đảo Boocneô. Diên tích 543,900 km2. 
dân số 6.723 nghìn, sản phẩm đầu mỏ, cao su, cả phế, cùi da, 
hạt tiêu, gỗ. Xt. Baocnêô 

KALINGA (Kalinga), quốc gia cô (thế kỉ 7 - 8) ở trung }ava. 
X.Java (sử). 

KALININ M. L (Mikhai Jvanovich Kalinin: 1875 - 1946), 
nhà hoạt động Đảng và Nhà nước Liên Xô. Xuất thân trong 
một gia đình nóng dàn. Năm 1893, làm thợ máy Vào Daàng 
Cộng sản từ 1898, thành viên của tô chức Liên minh chiến đấu 
giải phóng giai cấp công nhân do Lênin (V. I. Lenin) sáng lập 
năm 1895. Uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Dảng 
Công nhân Xã hội - Dân chủ Nga, uỷ viên Cục Trung ưong phụ 
trách nước Nga (1912), chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương 
toàn Nga (3.1919), uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Dẳng 
Cộng sản tử 1919; ủy viên Bộ Chính trị tử 1926, chủ tịch Đoàn 
chủ tịch Xô Viết tối cao Liên Xô (1.1938 - 3.1946). Năm 1944, 
được tặng danh hiệu Anh hùng lao đông Xã hội chủ nghĩa. 
Nhiều lần bị chính phú Nga hoàng bắt tù đày (1900 - 2.1910). 
Là nhà giáo dục công sàn chỉ nghĩa nồi tiếng. 

KAMAKURA (Kamakura), thành phố cô của Nhật Bản trên 
đảo Hônsn (Honshf), bên bỏ Thái Bình Dương. Dân số: khoảng 
150 nghìn. Nguyên là một làng chài nhỏ. Năm 1180, được tướng 
quân Minamôtô - nô ~ Yôritômô (Minamoto - no - Yoritomo) 
chọn làm bàn doanh; tỉ 1182 đến 1333, trở thành kinh đồ thứ 
hai của Mạc Phủ (Bakafu), trong khí Thiên Hoàng vẫn ở Kyðtô, 
sau trỏ thành thành phố du lịch, với pho tướng đông Đai Phật 
(Daibutsu) nồi tiếng, cao 15 m. dưng năm 1252. Thố: kì K (1185 
- 1333), đo các tướng quân dòng họ Minamôtô cầm quyền, sau 
chuyên sang các nhiếp chính dòng ho !1ôjô (Hojo). Trong thời 
kì này, thiết chế Mạc Phủ hình thành, chế độ phong kiến được 
củng cổ, tính thần võ sĩ đạo được đề cao. Hai lần vào các năm 
1274 và 1281, quân Nguyên đã xãm lược Nhật Bản và tấn công 
K nhưng thất bại. Trong đời sống văn hóa, đạo Phảãt Thiền Lông 
(Zen) phát triển mạnh. 

KAMBUJA (Sanskrit: Kambuja; Khó Me: Kampuchia - con 


cháu của Kambu), tên goi nước Cămpuchia cô. Theo truyền 
thuyết, người Khỏ Me là con cháu của đôi vợ chồng thuy tổ, 


chồng là ẩn sĩ Kambu, vợ là tiên nữ Mera. Sau nảy, K là tên gọi 
quốc gia. X. Khơ Me. 





Kampala 


KAMCHATKA (Kamchatka ), bán đảo ở đông bắc Châu Á 
thuộc Nga, giáp biển Ôkhôt (Okhotskoe more), biển Bêerinh 
(Bering), Thái Bình Dương. Dài 1.200 km, diện tích 370 nghìn 
km”. Ở phía đông là núi, giữa là miền đất thấp Trung Tầm. Có 
trên 160 núi lửa (28 đang hoạt động). Núi lửa Ktiuchepxkaia 
Xôpka (Kljuchevskaja Sopka) cao nhất (4.750 m). Nhiều suối 
nước khoáng nóng và suối phun gián đoạn. Khi hậu ôn đới gió 
mùa. Lượng mưa trung bình năm 600- 1.000 mm. Nhiệt độ trung 
binh tháng hai là - 13°C, tháng tám 12°C. Rừng thưa bạch đương 
và lá kim, phía bắc là đài nguyên. 

KAMECLINH ÔNNET H. (Heike Kamerlingh Onnes; 1853 
- 1926), nhà vật lí người Hà Lan, sáng lập và là giám đốc phòng 
thí nghiệm nhiệt độ thấp ở Lâyđen (Leyden). Có các công trình 
về vật lí nhiệt độ thấp và siêu dẫn, Người đầu tiên tạo được 
nhiệt độ gần độ không tuyệt đối và tiến hành nghiên cứu nhiều 
tính chất của các vật ở nhiệt độ cực thấp. Ngưới đầu tiên tạo 
được heli lỏng ở 4,2 K (1908). Phát minh hiện tượng siêu dẫn ở 
thuỷ ngân (1911), sau đó ở thiếc, chỉ, tali và nhiều chất khác. 
Phát hiện hiện tượng phá huỷ tính siêu dẫn do tác dụng của tử 
trưởng mạnh và dòng điện mạnh (1913). Chứng minh khả năng 
tạo dòng điện không tắt trong vòng dây gồm hai chất siêu dẫn 
khác nhau (1924). Người đầu tiên đề xuất việc sử dụng cuộn dây 
siêu dẫn để tạo tử trưởng rất mạnh. Giải thưởng Nôben về vật 
lí (1913). 

KAMÊNEP L. B. (Lev Horisovich Kamenev ; họ thậi: 
Rozenfenld; 1883 - 1936), nhà hoạt động Dảng và Nhà nước 
Liên Xô. Vào Dảng Bônsêvich tư 1901. Sau Cách mạng tháng 
Mươi, là chủ tịch Xô Viết Matxcova, phó chủ tịch Hội đồng dân 
uỷ, uỷ viên Bộ Chính trị (1917 - 26). Dã nhiều lần bị lên án là 
chống lại đường lối của Lênin (V. L. Lenin) và UJỷ ban Trung ương 
Đảng. Bị khai trủ khỏi đảng nhiều lần: 1927, 1932 (sau mỗi lần 
lại phục hồi) và lần thứ ba vào năm 1934 do bị kết án về lội 
chống Đảng và chế độ Xô Viết. BỊ bắt, giam cho đến chết. Tháng 
6.1988, Toà án tối cao Liên Xô ra quyết định huỷ bỏ các bản án 
đó và phục hồi danh dự cho ông. 

"KAMIKAZÊ" (Kamikaze - Dội cảm tủ Thần phong), lực 
lượng tiến công cảm tử đặc biệt của không quân, hải quân Nhật 
Bản trong Chiến tranh thế giới II. Các đơn vị "K" được hình 
thành theo nhiều cách: một số do sĩ quan chỉ huy tình nguyện 


KANDINXKI v.v, K 


đưa cả phi đội gia nhập, một số được chỉ định và một số gồm 
những nhóm nhỏ các phi công cuồng tín. Tồn chỉ của "K" là sẵn 
sàng chết (lao máy bay vào tàu hải quân đối phương) để phục 
vụ Nhật hoàng. Trong chiến dịch của Mĩ đánh chiếm lại đảo 
Luxông (Lueoøn; Philippin), "K" của Nhật có 150 máy bay, đóng 
căn cứ trên đất liền. Từ 4. 1.1945, "K" bắt đầu tiến công khi hạm 
đội Mĩ qua đảo Panay (Panay). Đến ngày 13.1.1945, khi chiếc 
mắy bay cuối cùng của "K" được sử dụng, đã có khoảng 20% 
số chuyến bay của "K" có hiệu quả. 

KAMPALA (Kampala), thủ đô Cộng hoà Uganda, gần bỏ 
phía bắc hồ Vichtoria (Victoria). Dân số 773,5 nghin (1991). Dầu 
mối giao thông vận tải. Công nghiệp thực phẩm, dệt, gia công 
kim loại. Đại học Tổng hợp, Viên Bảo tàng LJganđa. 

KAN LL (Louis Kahn; 1901 - 74), kiến trúc sư ngưới Hoa Ki, 
gốc xtônia. Kan đã hoạt động kiến trúc ỏ Hoa Ki, Ấn Độ, 
Bănglađet. Tác phẩm chính: Dồ án khu dân cư ở Côxtở - 
Penxinvania (Coast - Pensylvania; 1942 - 44); Nhà trưng bày nghệ 
thuật tạo hình Yalê [Yale; Niu Havdn (New Haven); 1952 - 54]; 
Trung tâm nghiên cứu y học Risdc thuộc Trưởng Đại học 
Penxynvania (Pensylvania; 1958 - 60); quy hoạch thủ đô Đacka 
(Dhãkã) của Băngladet (1962). 





` Sa... 
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Kan L Miện nghiên cứu sinh học Xankơ 


KANĐINXKI V. V. (Vasill VasiLevich Kandinskijl; 1866 - 
1944), hoạ sĩ, nhà điêu khắc, nhà lí luận gốc Nga, quốc tịch Đức 
(1928), rồi quốc tịch Pháp (1939). Thoạt tiên học nhạc, luật, 
chính trị kinh tế học tại Matxcdva. Năm 1889, đi điền đã dân tộc 
học ở Bắc Nga và say mê nghệ thuật dân gian. Năm 1895, vì xúc 
động trước các tác phẩm của nhóm ấn tượng Pháp, đặc biết cảm 
phục tác phẩm "Đống cỏ" của Mônê (C. Monet) mà chuyền hẳn 
sang hội hoạ. Sang sống ở Muynkhen (Munchen; 1896), ông kết 
bạn với Klê (P. Klee), Javlenxky (lavlensky) và cùng mở trưởng 
hội hoạ, tham gia Phòng tranh Tần nghệ thuật ỏ Beclin (1902). 
Năm 1904, in tập khắc gỗ "Thơ không lởi", từ đó đến 1910, luôn 
có tác phẩm ở Phòng tranh Mùa thu của Pari Năm 1911, 
Kandinxki hoàn thành cuốn sách “Về tâm linh trong nghệ thuật” 
được coi như tuyên ngôn chủ chốt của nghệ thuật trủu tướng và 
thực hiện những bức tranh trưu tượng đầu tiên bằng màu nước, 
sau mấy chặng đường theo xu hướng ấn tượng, dã thú và biểu 
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K KANTO I. 


hiện. Ông còn in thêm quyền "Nhìn lại quá khứ" (1913). Năm 
I911, Kandinxki cùng Mac (E. Marec) lận nhóm Kị sĩ xanh (Blaue 
Reiter) ở Muynkhen. Năm 1913, tham gia nhóm Bão tắp ỏ Beclin 
và Acmôry Sô (Armory Shaw) ở Niu Yooc (New York). Năm 
1914, ông trở về Nga, nhận nhiều trọng trách: giáo sứ Đại học 
Matxcdva (1920), lập nhiều bảo tàng và học viện nghệ thuật (1919 
- 21). Những năm 1922 -33, ông sang Đúc giảng dạy ở Baohao 
(Bauhaus); năm 1926, công bố tác phẩm "Tương quan giữa điểm 
và đường nét với mặt phẳng", tổ chức nhiều xưởng tranh và hội 
thảo nghệ thuật. Năm 1929, triển lãm ở Pari lần thứ nhất. Năm 
1937, trong khi bị Dức Quốc xã loại bỏ 57 tác phẩm của ông ra 
khỏi các bảo tảng, thì Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại dành riêng 
cho Kanđinxki một phòng trang trọng. Nhiều bảo tàng khác ở 
Hoa Ki, Nga, Dức có vinh dự được treo tranh ông. 





Kandinxki V. V. "Nét xuyên qua” 


Hội hoạ của Kanđinxki giàu nhịp điệu và màu sắc, bắt nguồn 
tử thụ cảm âm nhạc. Về tri thức, đó là kết quả của những trầm 
tư sâu sắc về triết học và tâm linh. 

KANTƠ l. (Immanuelt Kamt; 1724 - 1804), nhà triết học Dức, 
người sáng lập nền triết học cổ điền Đức. Hoạt động triết học 
của Kantơ gồm hai thởi kì: thởi kì "tiền phê phán" (trước 1770) 
và thi kì "phê phán”. Trong thởi kì "tiền phê phán", Kantø quan 
tầm nhiều đến những vấn đề của khoa học tự nhiên. Cống hiến 
đáng kế của Kantơ ở thời kì này là tư tưởng duy vật (hai giả 
thuyết thiên tài) về sự phát triển tự nhiên của hệ thống Mặt Trỏi 
và Trái Đất. Hệ thống triết học duy tâm phê phán của Kantơ 
hình thành trong tác phẩm thời kì "phê phán”. Triết học phê phán 
của Kantd tập trung trước hết và chủ yếu vào các vấn đề lí luận 
nhận thức, nghiên cứu các hình thức, khả năng và giới hạn nhận 
thức của con người. Đặc điểm chủ yếu của hê thống duy tâm phê 
phán của Kantơ là sự dung hoà, thoả hiệp giữa chủ nghĩa duy vật 
và chủ nghĩa duy tâm, kết hợp vào hệ thống của mình hai khuynh 
hướng triết học khác nhau và đối lập nhau. Kantơ là nhà duy vật 
khi ông thửa nhận sự vật như nó tồn tại tự nó (Vật tự nó"), và 
cho rằng nhận thức bắt đầu tư chỗ 'vật tự nó" tác động lên các 
giác quan của chúng ta và gây nên trong chúng ta những cảm 
giác. Nhưng trong học thuyết về các hình thức, về khả năng và 
giới hạn của nhận thức, Kantd lại là nhà duy tâm và là ngưỡi theo 
thuyết "không thể biết". Theo Kantơ, cảm giác cũng như khái 
niêm và phán đoán không đưa lại cho chúng ta sự hiểu biết xác 
thực về các 'Nật tự nó". Chúng thuộc về thế giới bên kia - thế 
giới siêu nghiệm. Thượng đế, linh hồn bất tử, ý chí tự do, và nói 
chung thế giới siêu nghiệm là không thể nhận thức được, cũng 
không thể chứng minh được bằng tri thức lí luận. Chúng chỉ là 
"đối tượng của tín ngưỡng". Kantd điều hoà khoa học với tôn 
giáo, nói đúng hơn, ông hạ thấp sức mạnh và khả năng của tri 
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thức nhân loại để dọn đường cho lòng tin. Học thuyết đầy mâu 
thuẫn của Kantơ đã trỏ thành đối tượng phê phán cả "từ phía tả" 
(tử phía chủ nghĩa duy vật) lẫn "từ phía hữu" (từ phía chủ nghĩa 
duy tâm) và có ảnh hưởng to lón đến sự phát triển sau đó của 
triết học. Một mặt, triết học của Kantơ mở ra một thởi kì mới, 
trong đó xuất hiện những nhân vật mới như: Fichtơ (J. G. Fichte), 
Sclinh (E, W. J. von ScheHing), Hêghen (G. W. l¿ HegeU. Mặt 
khác, giai cấp tư sản đã lợi dụng chủ nghĩa tư biên của ông để 
chống lại giai cấp võ sản. Đã có những người đòi quay trỏ lại với 
Kantø ở cuối thế kỉ 19 và dẫn tới sự xuất hiện chủ nghĩa Kanto 
mới. Các tác phẩm chính: "Lịch sử tự nhiên đại cương về bầu 
trởi” (1755), "Phê phán lí tính thuần tuý" (1781), "Phê phán li 
tính thực tiễn" (1788), "Phê phán năng lực phán đoán" (1790). 

KAOABATA YAXUNARI (Kawabata Yasunari; 1899 - 
1972), nhà văn Nhật Bản. Tốt nghiệp Trưởng Đại học TÐkyô. 
Sáng lập tạp chỉ "Văn nghệ thỏi 
đại" và trỏ thành nhà văn đại 
diện cho phái "cảm giác mới". 
Tác phẩm của ông là sự hoà hợp 
giữa hiện thực và kì ảo. Ông suy 
ngẫm về nỗi đau khổ của cuộc 
đời và về cái chết. Tự sắt bằng 
khí đốt. Tác phẩm: "Cô vũ nữ 
Ở Izu" (1926), "Xứ tuyết" (1935 
- 48), "Các cô gái đẹp đang ngủ” 
(1960 - 61). Giải thưởng Nôben 
về văn học (1968). 

KAOLN x. Cao lanh. 


KAPITXA P. L. (Pectr 
Leonidoich Kapica, 1894 
1984), nhà vật li Nga, một trong 
những người sáng lập ngành vật 
lÍ nhiệt độ thấp và vật lí tu 
trưởng mạnh. Viện sĩ Viện Hàn 
lâm Khoa học Liên Xô (tư 1939). Những năm 1921 - 34, làm 
việc tại phòng thí nghiêm Cavendisd (H. Cavendish) dưới sự 
lãnh đạo của Rudơfo (E. Rutherford). Năm 1929, thành viên 
của Hội hoàng gia Luân Đôn. Người sáng lập và là viên trưởng 
đầu tiên (tử 1935) của Viện các vấn đề vật lí thuộc Viện Hàn 
lâm Khoa học Liên Xô. Các công trình khoa học về các lĩnh 
vực vật lí hạt nhân, vật lí và kĩ thuật các tử trưởng mạnh, vật lí 
và kĩ thuật nhiệt độ thấp, vật lí các chất lỏng lượng tủ, điện tử 
học công suất lớn, vật lí plasma nhiệt độ cao. Phát minh ra tính 
siêu chảy của heli lỏng (1938). Giải thưởng Nôben về vật li 
(1978). 

KAPKA EF. (Eranz Kafka; 
1883 - 1924), nhà văn Sec. Viết 
bằng tiếng Dức. Người Do Thái, 
con một gia đình tư sản trung 
Lưu. Đỗ tiến sĩ luật, từng làm luật 
sư, lầm việc tại một công tỉ bảo 
hiểm và quỹ bảo hiểm lao động 
ở Praha. Tác phẩm tiêu biểu: "Vụ 
án” (1925), "Lâu đài” (1926); các 
tuyển tập truyện ngắn: "Biến 
dạng", "Vạn l trưởng thành", 
"Trong trại cải tạo". Tác phẩm 
của Kapka bị phát xít Đúc thủ 
tiêu sau khi chúng nắm quyền 
thống trị ở Đức. Kapka được xem 
là nhà văn lón viết về "thân phận 
của con người” tồn tại trong mội 
thế giới "vô thưởng", "phí lí", thực 
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Kapka F. 


chất la thế giới của xã hồi tU bản chủ nghĩa, trong đỏ con ngưới 
bị tước hết tự cách, quyền sông. Những huyền thoại rất độc đáo 
và diễn hình của Kapka mang ý nghĩa phủ nhận toàn bô thưc tại 
va xã hội đương thời. Sau Chiến tranh thế giới [Ì, Kapka được 
phương Tầy tôn lên thành bậc thây bên cạnh J2ôxtÕtepxki (F. M 
[2os(toevsklj), Joxo (J. Joyce), Eocnd (W. Faulkner). Có người 
ca tụng Kapka là người đề xưởng phương pháp huyền thoai. mỏ 
đầu một giai đoạn mới của tiêu thuyết anh hùng ca của thể KỊ. 

KAPKAZƠ (N. Kavka¿; cp. Capea2ø), khu vực ở giữa các biển: 
Biên Ien. Azôp (Azov) và Caxpi (Caspian) thuộc uốn nếp Anpi; 
diễn tích 440 nghìn km2. K gôm K lón và K nhỏ, tiên K và ngoai 
K. Trung tâm khu vực là hê thông núi K lớn. Trục trung tâm của 
K la các rậng núi hoặc các đưởng phân thủy chính, rặng núi 3ôkôÔvôi 
(Rokovoj) có các định Enbruxở (Íÿbrus) 5.642 m, Đưkhốtaun 
(IDyhtau) 5.203 m, Sơhara (Shhara) 5.068 m, Kazbêch (Kaz'bek) 
5.033 mị. Rao quanh trục trung tâm, phiá bắc là các dãy nui thấp 
hơn: Xkalitưi (SkalityJ) và Paxtobisoni (Pastbish⁄hnyj), vùng đất 
cao X1avrôpôn (StavropoL) phân cách vùng đất thấp Kuban - Pria⁄ôp 
(Kubano-Priazœw) trong răng tiền K với vùng đất thấp Tècxko - 
Kumxkø ( lersk-Kumsk). [2ãy nủi Xuramxkở (Suramsk) thuôc ngoạt 
K phần cách vùng đất thấp Kônkhixktö (Kolhidsk) và Kura - 
;\racxinxkø (Kura-Araksinsk), nôi K lún và K nhỏ. Phía đông nam 
là nui Tàlưsó (Talysh). Ô giữa và phía tây cuà ngoại K có địa hình 
núi trung bình; són nguyên ngoai K pồm K nhỏ (đỉnh cao 3.724 m) 
và sơn nguyên Aemenia (dinh cao 4 090 m) trên các núi co băng 
hà (diện tích 1.428 km2). Khu vực K có nhiều mỏ dầu, khí đốt vã 
Kim loai, nguồn khoáng sản, lưu vực sông, các biên Cˆ^axpi. Hiển 
[Đen. Azôp. Ilô Lớn nhất là hồ Xêvan (Sevan). Vùng đất thấp 
Kônkhitxkö, vùng K ven bở Hiền Đen, núi TaLsở khí hậu á nhiệt 
đói. Vùng bình sơn nguyên ngoai K là đồng cỏ và bán hoang mạc. 
K là rung tầm an dương, dụ lịch và leo núi. 

KAPUA R. (Rai Kapoor, 1224 - 88), diễn viên, đạo diễn, nhà 
sản xuất phim người Ấn Độ. [Đóng phìm tiỉ lúc còn nhỏ, dóng nhiều 
vat khác nhau trong 75 phim, Năm 1947, lập hãng phim ð 3ombay 
(Bombay). Phim đầu tiên làm đạo chễn là “Ngọn lửa". Nồi tiếng từ 
phim “Kẻ lưu lạc” (1951). Các phim chính: "Ngài 420” (1955), 
"Xangam“ (194), "Tồi tên là hẽ" (1920). "Bôbi" (1273), "Sự thật, 
thân thánh và cái đẹp" (1978), "Bệnh yêu đương" (1982), w. Phim 
của Kapua mang nội dung tiến bộ và có ý nghĩa xã hội sâu sắc, 
cách thể hiến nghê thuật chân thực, gần gũi với cuộc sống đương 
thơi Nhiêu giải thưởng tốn trong các liên hoạn phim quốc tế. 

KARACHI (Karachi: cp. Karasi). thành phố lón nhất, trung 
tâm kinh tế và cảng chính của Pakixtan ở đoạn tây bắc cỉa châu 
LhÔ sông Ấn. 1rung tăm hành chính của tình Xinđơ (Sìndh). Diên 
tích 1.448 km” (khu nộ: thị 591 km^). Dân số 5,208 triêu. ÖK 
Và ngoại ô tâp (rung tới 1/2 công nghiệp của toàn quốc: sợt bông, 
thực phẩm, hoá chất, gia công kim loại, chế tạo máy, chế biến 
dầu mỏ, luyên kim, sửa chữa tàu thuỷ. Cảng tiếp nhận tới 15 triêu 
(ấn hàng. Dai học Tổng hợp (từ đầu: thế kỉ 18). Nguyên là một 
xóm chài. Tủ 1730. lãi buôn người Ấn qua lãi buôn bán, đước 
gọi tên Karachi - tên một giếng nước ngọt nồi tiếng trong vùng. 
Tư 1842 sau khi Anh chiếm. vì mò bến cảng (1854) và đặt đường 
sắt (1861). nên trỏ thành cửa ngõ đi vào lưu vực sông Ấn Từ 
1914, K đã trở thành càng xuất tiêu mạch và bông lớn nhất trong 
các nước thuộc để quốc Anh. Năm 1925, xây sân bay quốc tế. 
Tu 1947 đến 1960, K từng là thủ đô Pakixtan. 

KARAIAN H. Ph. (Herbert von Karajan; 1908 - 89), nhà chị 
huy nhạc thiên tài người Áo. Tùng lãnh dạo và chỉ huy nhiều đàn 
nhac giao hưởng, ôpềra lún, nồi tiếng, đi biểu điễn tại nhiều nước, 
còn được mệnh danh là nhà chỉ huy trưởng của Châu Âu, thậm 
chi là "Hoàng đế của thế giới" (rong lĩnh vực chỉ huy đàn nhạc 
giao hướng. Thay thế Fuôtvenglø (W. Furtwangler), chỉ huy đàn 
nhạc Fiacmônmi Tây Becclin (1956), đông thởi chỉ đạo nhà hát 
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Ôpera (tại Viên và các hoat động âm nhac giao hưởng tại [5anxbua 
(SaLzburg) và Bâyrottø (Bayrcuth). 

KARAKÔRUM (Karaktorum), hê thống núi ở Trung Á về 
phía tầy nam sơn nguyên Tầy Tạng. giữa Pamia (Pamir) vã Côn 
[uan. Dài khoảng 800 km. dưỡng sống núi cao trung bình 
6.000 m. Dinh cao nhất I3apxang (Dapsang) hay Goduyn 
Auxtecn (Godwin Austen) 3.610 m. [Diện tịch băng hà phú Ló.3 
nghìn kmˆ. Sươn bắc có hoang mac đá, sướn nam (do ành hưởng 
giỏ mùa) có rừng lá kim và lá nhỏ đến độ cao 3.000 - 3.500 m, 
cao hơn nữa (là các đồng cỏ. 

KARANÔVÔ (Karanovo). di tích cư trủ nhiều tầng văn hoá 
thời đạt đá mới - đồng thanh ð miền nam Iầungari (thiên niên 
kí 6 - 3 tCn.). Tầng văn hoá dày 13 m, chia 7 lóp. I.ép thú nhất 
và thú hai thuộc sở kì đá mới chúa đồ gốm vẽ màu trắng trên 
nền áo đỏ. liềm tháp đá Lửa. bàn nghiền (văn hoá K L). lớp 
thứ ba thuộc văn hoá hậu kì đá móit Veselinôvô (VeseUnovo) 
với đõ gốm nhẫn hỏng màu đen và xám. đồ đưng 4 chân. lóp 
thú tư có gốm vẽ hôi văn và chữ S. đặc trưng cho văn hoá 
Rôian (Rumani). Lóp thứ năm thuộc văn hoá Maritxa (Marica) 
có gồm xám văn khấc vach rắc bôt màu trắng lớp thú sáu 
thuộc văn hoá €Œumennitxa (Gumeltniea), loại hình ungari có 
pốm tô màu đen chì. Lóp thứ bảy thuộc sở kì đông thanh với 
pồm đen và nâu trang trí văn thưng. 

KARASI x. Karachi 

KARATÉPÉÊ (Karatepe) L. Di chỉ cứ trú thởi đại đồng dá 
(thiền niên kỉ 5 - 3 tCn ) ở miền Nam “[uôcmênixtan. Diên tích 
K gần 15 ha. Tầng văn hoá rất dày, chia thành các lớp sớm, trung 
và hậu kì theo diễn biến các d‹ tích và di vật, trước hết là đồ 
gốm. Lớp sớm - đồ gốm hoa văn vẽ môi màu, tượng phụ nữ đứng, 
tóp giửa - đô gỗm trang trí 2 màu. nhà nhiều phòng xày báng 
gach mộc; lóp trên - đồ pốm màn trang trí môttp hình học, ngưới 
và thú, tượng nam. nhà khối lón nhiều phòng. Đô đồng đỏ co tự 
Lắp sớm, số lượng ít 

2. Di tích thanh phố có (thế kỉ 9 - 7 tCn.) trên đồi K, cách 
thành phô Kadiali (Kadirti. Thô Nhĩ Kì) 22 km vẽ phía 
đồng - riam, 

Phát hiên được các di tích: công thành trang trí phù đ›iêu cành 
Lế lễ, đi săn, hài chiến... mang phong cách nghệ thuật Khet mới, 
cung điên, văn tự tượng hình (thế ki 8 tCn.). 

KARAXUC (VĂN HOÁ) x. Văn hoứ Karaxuc 


KARE P. (Paut Karrcr, 1889 - 1971), nhà hoá học hữu có và 
sinh hoá người Thuy Sĩ. Xác định cấu trúc và tông họp nhiều 
hớp chất thiên nhiễn có hoạt tính sịnh học (caebon hiđrat, anealoit, 
carotenoit, các vitamin A, Bạ, E. K, Bị và những dạng coenzIrm 
của chúng). Giải thưởng Nôben về hoá học (1937). 

KARIM SAHIA (VĂN HOÁ). x Lăn hoá Karim Sahia. 


KARU (Karroo). tên gọi chung của các cao nguyên nửa hoang 
mạc và các vùng trũng giữa nút ở phía nam lục địa Phi. tư mỏm 
cực nam đến sông Orangió (Orangc) Khu vưc này còn được phân 
chia ra: K Nhỏ (cao 300 - 500 m) là thung lũng dọc miền núi 
Cap (Cap). K Lén (450 - 750 m), vùng trũng giưa miền núi Cap 
và bậc đốc lớn, K Thượng (1090 - [500 m), cao nguyên giữa bậc 
đốc lón và sông Orangio. 

KASƠMIA (Kashmir), vùng đất nằm ỏ tây bắc Ấn Độ. giáp 
đông bắc Pakuxtan, ở lưu vực thượng lưu sông Ấn, phía nam dãy 
Karakôrum (Karakorum), có những đỉnh cao 8611 m, 8126 m. 
Vùng tranh chấp lãnh thổ giữa Ấn Độ và Pakixtan. Đa số dân 
theo dạo lIồi, một số theo đao llinđu. Trước 1947, thuộc bang 
Jammu (Jammu) của Ấn Độ thuộc Anh. Sau khi Ấn Dò giành 
độc lập, thuộc bang Jammu và Kasomia của Ấn Dạ. Nhiều người 
Hồi giáo muốn li khai theo Pakixtan và được nước này ủng hộ. 
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K kATACXIT 


Những năm 1965 - 6ó va 1971. đã xây ra chiến tranh giứa Pakixtan 
và Ấn Dộ về vấn đề K Năm 1972, hai nước đã phân định đưồng 
ranh gói kiếm soát ở K: phần tây bắc thuộc Pakmtan, phần còn 
Lài thuộc Ấn Độ. Hiện nay ở K, những mâu thuẫn về tôn giáo và 
sãc tộc còn tiếp diễn. Năm 1999, chiến tranh lần thứ tư giữa Ân 
Dô và Pakixtan vẽ vấn đề K lại nô ra. 

KATACXTT (Kátharsis - tây rửa). thuât ngữ ở thời cô đai !1i 
ï ạap dược đùng để chỉ lễ tây rửa cho những ngưỡi nhập môn các 
nghìị lễ bí truyền Sau đó. Arutôt (Aristotc) đã dùng thuật ngữ 
này (trong tác phâm “Phi hoc") để chỉ hiêu quả lành mạnh của 
bị kịch đối với khán giả. Ông cho rằng trong khi hoá thần với 
diễn viên trên sân khấu thì người xem đã giải phỏng mình khỏi 
dục vong, đam mê. nghĩa lä khỏi nhưng khuynh hướng tàn bạo 
hoäc tội ác tiêm Ân trong TỐI con người. Chính theo nghĩa đó, 
sau này khái niêm K đã được dùng trong tâm lí học, nhất là phân 
tầm học hiên đại. Vào cuối thế kỉ 19, bác sĩ Áo Broid (1. Hreuer) 
đã dùng khái nêm K đề chỉ hiệu quả lành mạnh của việc gói lại 
cho y thức môt sự kiện chấn thưởng bị úc chế. Những bác sĩ tâm 
thần đã dùng phương pháp gới lại những sự kiên đó để chữa 
bênh. Hiên nay, khoa giáo duc học hiện đại cũng dựa (theo quan 
niềm của Arixtôt, đùng trò chơi đề loại bỏ hung tính quá đáng 
ỞỎ trẻ em, 

KATAKÔM (VĂN HOÁ) x. Văn hoá Katakôm. 

KATAYAMA XEN (Katayama Sen, 1859 - 1933), nhà hoại 
đông trong phong trào cộng sản Nhật Bản và quốc tế, mội trong 
những người thành lập Đảng Cộng sản Nhật Bản (1922). Xuất 
thân trong một gia đình nông dân, sau đến TBkyô làm thợ :n và 
học tâp. Năm 1884. sang Iloa Kì theo học ð Đại học YAlẽ ( Yale). 
Năm 1896, về nước, hoạt động trong phong trào công đoàn, tham 
pìa thành lập tô chức công đoàn đầu tiên ở Nhật Bản (1892) và 
[3ảng Xã hội Dân chủ Nhật Bản (1901). Năm 1904, tham dự đại 
hôi Quốc tế lÏ ở Amxtecdam. Năm 1914, sang cu trú và hoạt 
động tronp cộng đồng người Nhật Bản tại Hoa Kì, Năm 1921, 
tói Liên Xô; tử 1922, là uy viên Ban Chấp hành và uỷ viên Doàn 
Chủ tịch Ban Chấp hành Quốc tế công sân. Mất tại Liên Xô và 
được an táng tại Quảng trướng Đỏ Matxcova. 

KATEP Y. (Yacinc Kateb, 1929 - 89), nhà văn, nhà thơ 
Angiêri, viết bằng tiếng Pháp. Sinh trưởng trong môi gia đình trí 
thức. Iaic đầu làm thỏ "Độc thoai" (1946). rồi viết tiểu thuyết 
“Nediêma", (1956); "Hình ngôi sao” (1966), sáng tác kịch "Xác 
chết bị bao vây" (1962), "Vòng tròn trà đũa” (1959). Về sau 
ông cho diễn những vỗ kịch bằẦng tiếng Arập, rất được quần 
chúng ta thích {Chiến tranh 2000 năm", "Palextuin bị phản bội” 
(1978)]. Ông là tác giả của vở kịch "Ngưới đi dép cao 
su" ca ngợi Hồ Chí Minh 

KATFGAT (Kattega(t), eo biển giữa Thuy Diễn và Dan Mạch, 
nổ tiền biển Bắc với biển Banuch (Baltc). Dài 279 km, rộng 60 km, 
sâu khoảng I7 - 30 m, phía bắc đến 124 m. Mùa đông, đôi khi 
ven bở bị đồng băng. Cảng chủ yếu: Guêtøbooe (Goteborg; Thuy 
Điển). 

KATHAKALI (katha: kế chuyện, kal: trò chơi), một trong 
bốn trường phái múa cổ điền Ấn Độ, là loại kịch múa của Kêrôla 
(vùng đất nhỏ cực nam Ấn Dộ) được sáng tạo thế ki }Š - 16. 
Múa nguyên thuỷ mõ tả toàn bộ câu chuyện từ khi Ramayana 
(Rãmäãyana) ra đời cho tới lúc chính phục I.anka, về điễn xuất 
dựa theo số tay kinh điền múa Natyasastra. do đó K giữ được 
sức sống mạnh mẽ của múa dân gian và tính đuyên dáng của 
nghê thuật cô điển. Phụ nữ không múa K, vai trò nữ được nam 
đảm nhiệm Với lối hoá trang kì lạ, vẽ như mặt nạ, với sự kết 
hợp nhuần nhuyễn mua, kịch câm, nhào lộn và hát, KX tạo nên 
một thế giới xa xôi, gắn liền với buôi bình minh của nhân loại. 
Tình cảm chính được mô tả trong K là chủ nghĩa anh hùng (vira 
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- rasa). K nhấn mạnh những cảnh rũng rợn (bkayanaka). K là 
loại múa hùng mạnh của nam giới. 

KATIPUNAN (Kataastaasan Kagalang - Galang Na Katipunan 
Nag Manga Anak Nang Ñayan - laên mình nhưng người con yêu 
quy và dáng kính của Tổ quốc). tô chức yêu nước của những 
người đấu tranh chống ách thống trị Tầy Ban Nha ở Phihtppn từ 
1892 đến 1897. Những người sáng lập và lãnh đạo lä Bôn[axiô 
(Rontfaeio À.), Aximnrô (Aemto f-.), Arelanô (Arébano [3 ).vv 
Cương lĩnh của K thừa nhận sự bình đẳng của mơi người. bảo về 
những người bị áp bức. kêu goi hi sinh cho Tô quốc, bác bỏ 
đưởng lối cải lương thoà hiệp, chuẩn bị đấu tranh vũ trang đề 
giài phóng đất nước; nhưng nó cũng chứa nhiều quan điểm lạc 
hâu và nghỉ lễ tôn giáo. Tháng 8.1896, K tô chức khởi nghĩa thắng 
lợi, giải phóng một vùng đất đai rộng tồn, nhưng sau đó nội bô 
phân hoá. Phái hữu tuyên bố lập chính phủ (3.1897) và bầu ngươi 
đứng đầu la Aghinanđô (Aguinaldo E:.) lãm tông thống. Phải tả 
do Bôni†axiô lãnh đao phản đổi việc "bầu củ” này, bị vụ cáo là 
Am mưu phản loạn. Hônrfaxiô cùng nhiều nhà lãnh dạo khác bị 
sát hại (10.5.1897). K tan vớ, cuộc đấu tranh chống Tầy Ban Nha 
thất bai. 


KATMANĐU (Kãthmãndu). thủ đô của Vương quốc Nêpan 
ỏ thung lung giữa các núi của Himaliyya, trên sông acmatt 
(Bãphmati), luu vực sông Hằng, nằm ở độ cao 1.360 m. Lân số 
535 nghìn (1993) Dầu mối giao thông. Sân bay quốc tế. Công 
nghiệp nhẹ, thực phàm, thủ công nghiệp. Irước thế ki l6. mang 
tên Kantipua (Kantipur). Trò thành thủ đô Nêpan tử 1769. Dại 
học Tổng hợp. Nhiều chùa được xây dung với nhiều loại kiến 
(rúc liêu hiểu cho cáe thời gian khác nhau. 


KAUXKY K. (Karl Kautsky; 1854 - 1938), nhà lí luân và 
lãnh tụ Đảng Xã hôi Dân chủ Đức và của Quốc tế II. Tham gia 
Hội nghị Zuyrich (Zurich, 1880), tại đây ông đã tiếp xúc với 
Becndxtaind (1. Bernstein), cùng với Reendxtatnở lãnh đạo Đảng 
Xã hội Dãn chủ Đức (1880 - 81), sau đó đến luân Đôn và liến 
hê với I.nghen (1 Engel) và Mac (K. Mam). Năm 1883, Kauxky 
đến Xtutgat (Stuttgart) tham gia tờ báo "Die Neue Z€1t". có quan 
ngôn luận của Đảng Xã hội - Dân chủ Đức và Uïnh đạo cơ quan 
này cho đến năm 1917. Trong thơi kì hoạt động đầu tiên, Kauxkv 
là một nhà maexit viết nhiều tác phẩm li tuân quan trọng, truyền 
bá chủ nghĩa Mác. Nhưng Kauxky tỏ ra rất dao động và không 
triệt đê khi phê phấn chủ nghĩa Xét Lai của Becndxratnd, mưu 
toan biến chủ nghĩa Mác thành chủ nghĩa giáo điều. Từ đầu 
Chiến tranh thế gió: I, Kauxky công khai chuyên sang chủ nghĩa 
cơ hột, kêu gọi hợp nhất với phái sÕvanh xã hội lúc đó đang tuyên 
truyền công nhân đứng về phía giai cấp tư sản nước mình trong 
cuộc chiến tranh đế quốc. Sau Cách mang tháng Mười 1917, 
Kauxky trở thành kẻ thù chông lại chính quyền Xö Viết. Lênin 
đã nghiêm khắc phê phán Kauxky trong tác phầm "Cách mạng 
vô sản và tên phản bôi Kauxkv". Các (ác phâm viết 1ay trong thời 
kì đầu: "Học thuyết kinh tế của Mac" (1887). "Những bậc tiền 
bối của chủ nghĩa xã hội hiên dại" (2 tâp. 1895), "Vấn đề ruộng 
đất” (1899), vv. Một số tác phẩm viết trong thời kì sau thco quan 
điểm của chủ nghĩa cơ hội và xuyên tạc chủ nghĩa Mác: "Chuyên 
chính cúa giai cấp vô sản" (1918), "Quan niệm duy vật về lịch sử" 
(2 tập, 1927 - 29), 

KAVALEROVICH Ï. (Ierzy Kawalerowicz; sinh 1922), dao 
diễn điện ảnh Ba Lan, Năm 1952. làm phim "Công xã" về cải 
cách ruộng đất. Các phim chính: "Róng tối" (1956), "Sư kết thúc 
thực sự cuộc chiến tranh tón" (1957), “Con tàu” (1959). “Me 
lÔanna (U những thiến thần" (1961), "Trò chơi" (1969), 
"Macdalena" (1970), "Cái chết của tông thống" (1977), "Gặp gố 
ở Atlantich" (1980). Chủ tịch Hội diên ành Ba Lan. Hai giải 
thưởng quốc gia và nhiều giải thưởng trong liên hoan phím 
quốc tế. 
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KAXLÊ A. (Atfred Kastler; 1902 -84), nhà vật lí Pháp. Công 
trình về trạng thái kích thích của nguyên tử tạo ra bằng phương 
pháp cộng hưởng quang học; 
ông đã cùng Bittơn (Bittern) và 
Bröxen (Brossel) sắng tạo ra 
phương pháp bỏm quang học và 
được ứng dụng vào việc chế tạo 
Laze. Giải thưởng Nôben về vật 
lí (1966). 


KAXƯPUA thẻ loại thở ca 
tụng một nhân vật nồi tiếng như 
vua chúa, quan lại hoặc ngươi 
đö đầu của tác giả; dài 20 - 200 
cầu, một vần. Bố cục gồm 3 
phần: phần mỏ đầu trử tỉnh, mõ 
tả chuyến đi đến thăm người 
yêu, niềm đau khổ, nỗi thất vọng 
trước những dấu vết đề lại sau 
khi bộ lạc người yêu di chuyển. 
Phần hai mô tả cuộc hành trinh đến với nhân vật được ca ngợi. 
Phần cuối cũng là phần chính, là thơ ca ngợi. Ngoài ra, còn có 
thể có phần mô tả những cuộc vui, tiệc tùng hoặc là những lời 
khóc thương người đã khuất. K xuất hiên đầu tiên trong văn học 
Arập, giai đoạn trước Ixlam, sau trỏ thành thơ cung đình, được 
phổ biến sang các nước Trung Cận Đông và Đông Nam Á 
(Malaixia, Inđônêxia,w.). Thế kỉ 11 - 12, xuất hiện những bài K 
triết lí. 

KAZAN E. (Elia Kazan; sinh 1909), đạo diễn điện ảnh và nhà 
văn Hoa Kì gốc Hi Lạp. Từ 1913, cùng bố mẹ di cư sang Hoa 
Ki. Tử 1932, làm diễn viên và đạo diễn kịch. Năm 1945, thành 
công đầu tiên trong phim "Cây mọc ở Bruklyn" đi sâu vào cuộc 
sống cùng cực của dân nghèo Niu Yooc (New York). Từ đó, 
khuynh hướng sáng tác chính là dũng cảm phê phán cuộc sống 
Hoa Ki. Về diễn xuất theo trưởng phái Stanixlapxki (Stanislavskij). 
Các phim chính: "Thoả thuận kiểu công tử" [1947, giải Ôxka 
(Oskar)], "Sự cố ngoài đương phố" [1950, giải Liên hoan phim 
Vonido (Ph. Venise; I. Venezia)], "Chuyến tàu điện mang tên ưóc 
vọng" (1951, giải Liên hoan phim Vơnidø), "Ö bến cảng" (1954, 
giải Liên hoan phim Vơnidø và giải Õxka), "Phía đông thiên 
đưởng" [19535, giải Liên hoan phim Can (Cannes)], "America!" 
(1963, theo tiểu thuyết của chính Kazan, giải liên hoan phim 
Xêbatian). Năm 1972, làm phim "Những người khách đến thăm" 
theo kịch bản của con trai ông về tâm trạng suy sụp của lính Hoa 
Ki trong chiến tranh xâm lược Việt Nam, vww. 

KAZANZAKTT N. (Nikos Kazantzákis; 1885 - 1957), nhà 
văn Hi Lạp. Học luật ở Aten, sau học Đại học Xoocbon 
(Sorbonne). Những tác phẩm đầu tiên chịu ảnh hưởng triết học 
của Nitsd (EF. Nietzsche), Hecxông (H. Bergson) và chủ nghĩa 
hiện sinh: "Rạng sáng" (1907); "Tặng vật hiến tế” (1910). Những 
tác phẩm ở giai đoạn sau mang tính chất của chủ nghĩa hư vô: 
"Chúa Kitô" (1926); "Dúc Phật" (1945). Những tác phẩm sau 
Chiến tranh thế giới II như tiểu thuyết "Chúa lại bị đóng đỉnh 
câu rút” (1950), "Tự do hay là chết" (1953) lên án mọi sự bất 
công áp bức. Tắc phẩm "Sự cám dỗ cuối cùng" (1955) làm cho 
Kazanzakit nồi tiếng. Giải thưởng của Hội đồng Hoà bình Thế 
giới (1956). 

KAZĂÄCXTAN (Oazagstan; A. Kazakhsian;, Oazagstan 
Respũblikasy - Công hoà Kazăcxtan ), quốc gia ở Trung Á. 
Diện tích 2,724 triệu km”. Dân số 14, 913 triệu (2000). Dân 
thành thị 57% (1997). Dân tộc (1995): người Kazăc 46%, Nga 
34,7%, Dức 3,1%, Llkraina 4,9%. Ngôn ngữ chính thức: tiếng 
Kazäc. Thể chế: cộng hoà hai viện. Dứng đầu nhà nước và chính 
phủ là tông thống có thủ tướng trợ giúp. Thủ đô: Acmôla 
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(Aqmola) từ 10.12.1997, đổi tên là Axtana (Astana) tử 1998; 
trước đó thủ đô là Anmatư (Almaty). Phía tây chủ yếu là đồng 
bằng; phía đông và đông nam là cao nguyên và núi: Antai (Atta]). 
Jungacxki - Alatau (Dzhungarskij Alatau) và Thiên Sơn, phía 
bắc là rìa nam của đồng bằng Tây Xibia (Zapad. Sibir). Khí 
hậu lục địa, ấm; phía nam là khí hậu sa mạc. 

K là một nước nông, công nghiệp chậm phát triển. GDP đầu 
người 822 USD (1998). GNP đầu người 1.340 USD (1998). Sản 
phẩm nông nghiệp chính: bông, lúa mi, ngô, kẽ, khoai tây, củ cải 
đương, lúa, hoa quả, nho. Chăn nuôi: cứu, đê, bò, lớn, ngựa, lạc 
đà. Công nghiệp khai khoáng: quặng sắt, crom, mangan . Sản 
phẩm công nghiệp chính: thép, phân hoá học, vải. Năng lượng 
(1996) than 76 triệu tấn, dầu thô 150 triệu thùng (1996), khí đốt 
10,6 tỉ mỶ, điện 58,6 tỉ kWhh (1996). Giao thông: đường sắt (1999) 
13,5 nghìn km, đường bộ (1997) 125,7 nghìn km (83% rài nhựa). 
Xuất khẩu (1998) 5,773 tỉ USD gồm đầu khí, sắt, đồng, than, 
ngũ cốc, bông. Nhập khẩu (1998) 6,574 tỉ USD gồm máy móc, 
thiết bị, hoá chất, lương thực. Bạn hàng chính: Nga, Đức, Lkraina, 
Trung Quốc, Hoa Ki... Dơn vị tiền tê: tengø (T)}. Tỉ giá hối đoái 
1 USD=142,5 tengở (10.2000). 
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Các thế kỉ 2 - 3, K bị người Hunô (Hun, tộc người Thổ Nhĩ 
Ki vùng núi Antai) chiếm. Các thế kỉ 11 - 13 người Xenjue (Seljuk, 
người Mông Cổ) chiếm. Sau khi quân đội của Thành Cát Tư Hãn 
tan rã, vào giữa thế kỉ 15, vùng đất K bị chia thành 3 nước. Những 
năm 1731 - 1819, là quốc gia tự trị. Sau đó, sắp nhập vảo Nga. 
Từ 1920, lập chính quyền Xô Viết và là nước công hoà tư trị. Tư 
1936, là Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa K, nằm trong Liên bang 
Cộng hoà Xã hội chủ nghiã Xô Viết. Tháng 12. 1991, tuyên bố 
độc lập và gia nhập Cộng đồng các quốc gia độc lập. Thiết lập 
quan hệ ngoại giao với Việt Nam cấp đại sứ tủ 29. 6. 1992, 

KÂY E. K. X. (ELlen Karolina Sofia Key; 1849 - 1926), nhà 
văn, nhà hoạt động xã hội, nhà sứ phạm Thuy Diễn, ngưöi chủ 
trương giáo dục học tự do. Trong tác phẩm "Thế kỉ của trẻ em" 
(1900), Kây phê phán kịch liệt các phương pháp sư phạm của 
nhà trưởng cũ, kêu gọi người lớn tôn trọng trẻ em, chủ trương 
lấy kinh nghiệm cá nhân, hứng thú và tính tự lập của trẻ em làm 
cơ sở cho việc tổ chức quá trình sư phạm mới. 

KÂYNƠ J. M. (Iohn Maynard Keynes; 1883 - 1946), nhà 
kinh tế học, tải chính học Anh, có ảnh hưởng rất lớn đối với kinh 
tế chính trị học tư sản hiện đại và chính sách kinh tế của nhà 
nước tư bản. Tác phẩm chính: "Lí thuyết chung về việc làm, lợi tức 
và tiền tệ" (1936), đưa ra lí thuyết về việc khắc phục khủng hoảng 
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kinh tế bằng "chủ nghĩa tư bản có điều tiết". Tắc phẩm được lưu 
hành rất rộng rãi, cho rằng chủ nghĩa tư bản sau khủng hoảng 
I930 - 31 không còn khả năng tự khôi phục sự cân bằng kinh tế; 
Kâyno đề cao vai trò can thiệp của các nhà nước vào kinh tế nhằm 
khắc phục những mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản. Kâynơ nhấn 
mạnh sự phân tích và điều tiết vĩ mô (thu nhập quốc dân, đầu tư, 
việc làm, nhu cầu, tiết kiệm...), nhằm mục đích duy trì "nhu cầu có 
hiệu quả” và "toàn dụng nhân lực". Phương pháp phân tích vĩ mô 
của Kâynø dựa trên ba đại lượng: 1) Đại lượng xuất phát không 
thay đồi hay thay đồi chậm (tư liệu sản xuất, sức lao động, trang 
bị kĩ thuật, cơ cấu của chế độ xã hội); 2) Dại lượng khả biến độc lập 
(khuynh hướng tâm lí về tiêu dùng, tiết kiệm, đầu tư), 3) Dại lượng 
khả biến phụ thuộc (khối lượng việc làm, thu nhập quốc dân...). Nếu 
kí hiệu C là tiêu dùng, I là đầu tư, § là tiết kiệm, R là thu nhập, Q 
là giá trị sản lượng hiện tại thì R = Q = C + l hay S = R -C. Từ 
đó suy ra Ï = S. Kâynø cho rằng việc điều tiết vĩ mô nhằm giải quyết 
việc làm, tăng thu nhập (R) đòi hỏi phải tăng đầu tư (I) và giảm tiết 
kiệm (S). Có như vậy mới giải quyết được khủng hoảng và thất nghiệp. 
Lí thuyết Kâynø dựa vào yếu tổ tâm lí xã hội, đánh giá cao vai trò 
của tiêu dùng và trao đồi, nhưng tiêu dùng tăng chậm hơn thu nhập 
cho nên cầu tiêu dùng giảm; đó là nguyên nhân gây ra khủng hoảng, 
thất nghiệp, trì trệ. Vĩ thế, muốn đầy mạnh sản xuất, phải kích thích 
cầu có hiệu quả, và lí thuyết của Kâynơ là trọng cầu. Chương trình 
kinh tế của Kâynø gồm: tận lực tăng đầu tư và chỉ tiêu của nhà nước, 
thực hành lạm phát, dùng kinh phí của nhà nước đề đầu tư vào quân 
sự hoá kinh tế và những mục đích không sản xuất khác, cân bằng chu 
ki ngân sách, thực hiện chính sách thuế chu kì, hạ lãi suất, giảm tiền 
tương để nâng cao suất đoanh lợi, bảo đảm lợi nhuận cao nhằm khuyến 
khích tư bàn đầu tư. Kâynø là một nhà kinh tế lớn của nước Anh; lí 
thuyết của Kâynơ có ảnh hưỏng quan trọng đối với kinh tế học, không 
chỉ về mặt lí luận, rà còn về mặt chính sách kinh tế, tiền tệ và xã hội. 
Một số luận điểm của ông được những người theo học thuyết mới 
xem xét và phát triển. Chính sách kinh tế của các nước tư bản đựa 
trên cơ sở những nguyên lí của Kâynơ là một trong những nguyên 
nhân của lạm phát trong thế giới tư bản hiện đại. Học thuyết không 
có khả năng ngăn chặn và đầy tùi những cuộc khủng hoảng kinh tế. 

KÂYTA M. (Modibo Keita; 1915 - 77), tổng thống Cộng hoà 
Mali (1960 - 68). Người sáng lập và tổng bí thư Đảng Liên minh 
Xuđăng (1947 - 68). Bị lật đồ trong cuộc đảo chính quân sự 
11.1968 ở Mail. 

KBANG huyện miền núi ở phía đông bắc tỉnh Gia Lai. Diện 
tích 1.845,2 km”. Gồm 1 thị trấn (Kbang, huyên li), 12 xã [Kon 
Pne, Đắc Rong (Dăk Rong), Sơn Lang, Sơ Pai, KRong, Lø Ku, 
Đông, Nghĩa An, Kông Bơ La, Kông Lơng Khong, Tơ Tung, 
Dắc Hơ Lơ (Đăk H'LØ)]. Dân số 50.700 (1999), gồm các dân 
tộc: Ba Na, Xở Đăng, Chăm, Kinh. Dịa hình cao nguyên lượn 
sóng, nghiêng dần tử bắc xuống nam. Độ cao trung bình 900 
m. Sông chính chảy qua: sông Ba (65 km). Đất lâm nghiệp 
chiếm 72,4% diện tích, khai thác gỗ củi, đặc sản rừng. Chăn 
nuôi: trâu, bò. Cây trồng: chè, cà phê, cây dược liệu, cây ăn 
qủa, ngô. Huyện thành lập tư 12.1984, do chia huyện An Khê 
thành An Khê và Kbang. 

KÈ: công trình chỉnh trị sông, bờ biển chống xói lở bồ sông, 
bở biển, bảo vệ đê, bở của sông, bở cuả biển khỏi bị dòng nước 
làm sụt lỏ. K thưởng làm bằng đá xây hoặc đá xếp, bằng bê tông: 
cũng có thể bằng các hàng cọc tre, gỗ được đóng xuống đất đẻ 
giú các cũi tre, gỗ mà bên trong cũi là đất, đá. Có nhiều loại K: 
K lát mái, K hộ bở, K mềm (bãi cây chìm), K mỏ hàn, K chắn, 
K hướng dòng. K chữ T có bình diện dạng chữ T, có phần nhô 
ra như mỏ hàn và có phần hướng dòng K ngầm, K tạm thỏi. 


KẾ bộ phận làm chức năng kèo, ăn mộng hai đầu vào cột con 
và cột hiên (thông thưởng ở nhà rộng 6 hàng cột). K thưởng ở ngoài 
hiên (gọi là kẻ hiên), được trang trí soi chỉ và chạm khắc nông. 
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KẺ BÀNG vùng núi đá vôi ở tỉnh Quảng Bình, cách Bổ Trạch 
25 km về phía tây, nối liền với vùng núi đá vôi Xê Băng Phai ở 
bên Lào. Diện tích ở phần Việt Nam khoảng 1.250 kmỶ, độ cao 
trung bình 900 m. Cấu tạo bằng đá vôi Cacbon - Pecmi. Núi đá 
vôi dạng khối, chỉ Ở ven rỉa mới có các lũng cacxtơ vách dựng 
đứng. Các sông suối chảy dưới dạng dòng ngầm (sông Chài Ở 
động Phong Nha). Phần trung tâm hầu như chưa có vết chân 
người. Nhiều lũng cacxtởơ và vạt rứng ở đây còn mang tính chất 
nguyên sinh. Phong cảnh có động Phong Nha, hang Minh Cầm. 

KẺ CHỢ tên gọi dân gian kinh thành Thăng Long ngày xưa. 
Theo nghĩa hẹp, chỉ khu phố phưởng dân cư của kinh thành thới 
Lê - Trịnh, phân biệt với khu hoàng thành của vua quan. 
Trong những thế kỉ 17 - 18, các nhà buôn và giáo sĩ phương 
Tây đến Việt Nam thưởng gọi Thăng Long là KC. Hạt nhân 
kinh tế - xã hội của KC là mạng lưới chợ - phố. Chó họp theo 
những ngày phiên định kì, là nơi trao đổi các loại hàng hoá, giao 
lưu kinh tế chủ yếu giữa đô thị (như các chợ Cầu Đông, chợ 
Bạch Mã, vwv.) vùng nông thôn phụ cận . Phố phưởng là nơi sản 
xuất và buôn bán các hàng thủ công nghiệp, thưởng là chuyên về 
nghề và chuyên về mặt hàng (như Hàng Đào nhuộm điều và bán 
tơ lụa, Hàng Bạc đổi tiền và làm nghề kim hoàn, w.). Đời sống 
kinh tế - xã hội của KC gắn bó mật thiết với hệ thống giao thông 
thương cảng - sông (sông Nhị và sông lồ Lịch) và các thôn 
phưởng chuyên nghiệp ven đô (như các làng giấy, gốm, dệt, đúc 
đồng,w.), KC được xem là nơi phồn vinh bậc nhất, đương thời 
có câu "Nhất Kinh kì, nhì phố Hiến". 

KẺ MẶT một lối hoá trang trong sân khấu tuồng truyền 
thống, vẽ trên mặt diễn viên những đưởng nét, màu sắc tuỳ theo 
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tính cách của vai tuồng, đặc biệt ở các vai kép. Nghệ thuật KM 
chú trọng đến việc tô vẽ các đường nét quanh hai tròng mắt, tiếp 
sau đó là trán, má. Màu sắc dùng để KM là các màu trắng, đen, 
xanh, đỏ, nâu. Mặt màu trắng mốc là mặt các vai gian nịnh; mặt 
màu đỏ thưởng là của các vai trung nghĩa; mặt màu xanh là của 
kép rừng; màu sắc đậm nhạt nồi lên mức độ tính cách của từng 
nhân vật. 

KẺ SĨ tầng lớp trí thức trong xã hội cổ đại và phong kiến ở 
phương Dông. Dứng đầu trong hàng tứ dân (sĩ, nông, công, 
thương). Có học vấn và khi tiết "sĩ khả lục bất khả nhục" (kẻ sĩ 
có thể giết được chứ không thể làm nhục được). Biết tự trọng, 
giữ gin phẩm chất. Được các tầng lớp nhãn dân khác tôn trọng. 

KÉ ĐẦU NGỰA (Xanthiưm sirmarium; tk. thưởng nhĩ), cây 
thảo, họ Cúc (⁄4seraceac). Thần nhỏ. Lá mọc so le. Hoa tự hinh 
đầu. Quả giả hình thoi, có móc. Mọc hoang khắp nơi ở Việt Nam. 
Trong quả có giucozit làm hạ glucozơ - huyết, xanthatin và 
xanthium kháng khuẩn. Dùng cành lá hoặc quả phơi khô chữa 
mụn nhọt, mắn ngứa, tràng nhạc, chảy nước mũi hôi. Dùng dưới 
dạng thuốc sắc. 





Ké đầu ngụa I. Ngọn cây mang quả; 2. Quả 


KELANG (Kclang; cg. Kơlang), thành phố và cảng ở Malaixia. 
Dân số 243 nghìn (1991). Công nghiệp: gia công kim loại, chế 
biến cao su, thực phẩm. 

KEM sản phẩm ăn lạnh, dùng để giải khát, vị ngọt, mùi đặc 
trưng của tứng loại tuỳ theo nguyên liệu và hương. Thành phần 
gồm nước, đưởng kính, sữa, dịch quả, bột hay tỉnh bột lương thực, 
hương liệu, ca cao, vv. Tuỳ theo từng loại K mà có từng loại công 
thức khác nhau. Sản xuất theo công nghệ: phối trộn, đồng hoá, 
nấu sôi, làm nguội, làm lạnh ở nhiệt độ âm từ -18°C đến -12°C 
trong 10 - 40 phút. Hình đạng: K que, K cốc, K gói, ww. 

KẾM (L. Zincum), Zn. Nguyên tế hoá học nhóm ÏIIB, chu kì 
4 bảng tuần hoàn các nguyên tố; số thứ tự 30; nguyên tủ khối 
65,39. Ngay từ thời thượng cổ, người ta đã biết tạo hợp kim đồng 
thau bằng cách nấu đồng với quặng cacbonat kẽm. Nhưng mãi 
đến thời Trung cổ, K mới thực sự được điều chế tử quặng. Lí do 
là khi bị đốt nóng trong không khí, quặng cacbonat cũng như 
quặng sunfua đều biến thành oxit. Kim loại trắng xanh, giòn; khối 
lượng riêng 7,133 g/cmỶ; t„. = 419, 59C; t, = 906°C. Trong không 
khi, được phủ một màng oxit bảo vệ. Kim loại hoạt động hoá 
học, đễ tan trong axit và trong kiềm khi đun nóng. Khoáng vật 
quan trọng: xfalerit (ZnS), spinen (ZnO. AlsOa). Điều chế bằng 
cách đốt cháy để chuyển kẽm sunfua thành kẽm oxit, rồi dùng 
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than cốc khử kẽm oxit đến kẽm kim loại ở 1.100 - 1.200Đ°C, hoặc 
điện phân dung dịch kẽm sunfat. Dùng trong ắc quy kiềm, pin; 
mạ kẽm, điều chế các hợp kim của kẽm; làm chất khủ trong nhiều 
phản ứng hoá học; đặc biệt, dùng để bảo vệ kim loại, nhất là 
thép (tôn tráng kẽm). 

KẼM CLORUA (A. zinc chloride), ZnClạ. Tinh thể không 
màu, hút nước rất mạnh; khối lượng riêng 2,91 g/cm: ta. = 318°C: 
tụ, = 7329C. Bị chảy rữa khi để trong không khí. Tàn nhiều trong 
nước: ở 20°C, 100 g nước hoà tan được 367 g ZnClạ. Dùng để 
mạ kẽm lên sắt; bôi vào khuôn trước khi đúc; làm chất xúc tác, 
chất loại nước trong tổng hợp hữu cơ, chất bảo quản gỗ, chất 
đánh bóng thép, làm sạch bề mặt kim loại khi hàn; dùng làm 
thuốc thử trong các phòng thí nghiệm. 


KẾM SUNFATT (A. zine sulfate), ZnSOx. Tỉnh thể không màu, 
không mùi; độc tính thấp. Dễ tan trong nước: ở 20°C, 100 ø nước 
hoà tan được 54,1 g ZnSO¿. Kết tinh từ dung dịch, được tỉnh thể 
Z“nSO¿7HạO. Dùng trong 
sản xuất sợi vitco, các loại 
men gốm, bảo vệ gỗ khỏi bị 
mục, làm phân bón vi lượng 
cho cây trồng. 

KÈN nhạc cụ dùng hơi 
thổi. Ở Việt Nam có nhiều 
loại khác nhau tuỳ theo từng 
vùng: K già nam ở Miền Bắc; 
K bầu, K bóp ở Miền Trung, 
K sôna theo cách gọi của 
người Nùng (phiên âm theo 
tiếng Trung Quốc). 

K già nam có ba loại: tiểu, 
trung, đại; trong mỗi loại có 
nhiều cố to nhỏ và tên gọi 
khác nhau. Có âm thanh to, 
vang và khoẻ; âm thanh tuỳ 
theo kích cố to nhỏ mà trầm 
hùng hay cao vợi. Trước đây 
nó chỉ có ở dàn nhạc tẾ tự và 
tang lễ, sau vào sân khấu 
tuồng. Do âm thanh phù hợp 
với tính chất hào hùng, bi 
tráng của sân khấu tuồng nên 
trỏ thành nhạc cụ quan trọng. 
Trong sân khấu chèo, hầu như không dùng K trủ thởi kì pha 
tuồng. K bóp còn gọi K đám ma vì dùng trong tang lễ, cũng gọi 
K bầu vì ở đầu phía dưới của K người ta lắp thêm quả bầu khô 
để khuếch đại âm thanh, làm cho âm sắc K đỗ chói. Hiện nay có 
hai loại K khác nhau. Loại Việt Nam chế tạo, loa hình loe, miệng 
để thẳng và dọc K lỗ bấm không lõm xuống (thẳng như Ống sáo). 
Loại Trung Quốc chế tạo, miêng loa uốn toẻ ra, dọc K lỗ bấm lõm 
xuống để đặt ngón tay khỏi chệch. Trong các dàn nhạc hiện nay 
thưởng dùng loại K kiểu Trung Quốc. 

KÈN ĐÁM MA x. Kèn. 


KIÊN 1. Cấu tạo bệnh lí gồm một hay nhiều ngăn trống, cỏ 
màng bọc liên tục bao kín, thưởng chứa một chất lỏng hay chất 
nhầy; nguồn gốc do kí sinh trùng hoặc do sự tích lại của một 
chất bài tiết hay xuất tiết, với sự phát triển của mô bình thường 
hay mô phôi thai. 

2. Ö bò, những K phát triển trên buồng trứng tử một nang 
Graaf thường gây nân sồi (vô sinh). 

3. Rao bảo vệ cho trứng hoặc ấu trùng của nhiều loài động vật 
không xương sống như nhện, giun đất. Ấu trùng của nhiều côn 
trùng cũng tạo K trong giai đoạn hoá nhộng. 
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K KÉN GIÒ 


KÉN GIỜ (cg. xem giỏ), việc lựa chọn giỏ tốt để bắt đầu các 
công việc quan trọng trong đởi sống của con người, theo quan 
niệm của tưng dân tộc như cưới xin, an táng, dựng nhà, gieo mạ 
cấy Lúa, xuất hành đi xa, nhập học, đi thi, khai bút, khai ấn, khai 
trương cửa hàng, vv. Nếu gặp phải giỏ xấu không tránh được như 
giỏ sinh đẻ thi phải cúng giải. Giỏ tốt theo quan niệm âm dương 
là giỏ hoàng đạo, còn giỏ xấu là giỏ kim xà thiết toả. 

Muốn tim giỏ xấu tốt, phải biết cách tính giỏ. Trước khi KG 
phải xem ngày. Dại để ngày nào có nhiều sao cất tỉnh là ngày 
tốt, ngày nào có nhiều sao hung tính là ngày xấu. 

Việc xem ngày, KG rất phiền phức và mang nhiều yếu tố mê 
tín dị đoan. 

KÉN NANG SÁN một trong giai đoạn nang của sán dây chó, 
chứa dịch và có kích thước lón. Có thể chứa nhiều nang sán nhỏ 
hơn và trong mỗi nang này lại chứa các đầu sán lộn vào trong. 
Cơ thể vật chủ tự vệ bằng cách tiết ra lớp mô liên kết bao lấy 
nang. Toàn bộ bọc ấy được gọi là KNS. Khi ăn phải KNS, dưới 
tác dụng của dịch vị, KN§ sẽ vỏ ra, các nang sán qua thành ruột 
theo mắu tới nội quan, kí sinh ở đó và gây hại cho vật chủ trung 
gian. KNS sán dây chó có thể sống trong não người. 

KENĐRIU J. C. (lohn Cowdery Kendrew; sinh 1917), nhà 
hoá học Anh. Đã dùng nhiễu xạ tia X, thiết lập cấu trúc ba chiều 
của hai protein huyết cầu: hemoglobin và mioglobin. Giải thưởng 
Nôben về hoá học (1962) cùng với Pêrutzø (M. E. Perutz). 

KENDUƯSƠ L. Ý. (Ieonid Veniaminovich Keldysh; sinh 
1931), nhà vật lí lí thuyết Liên Xô, có các nghiên cứu cơ bản 
về chất rắn (điện môi và bán dẫn) trong điện trưởng và điện 
tử trưởng mạnh. 

KENĐƯSƠ M. V. (Mstislav Vsevolodovich Keldysh; 1911 - 
78), nhà toán học và cơ học Xô Viết. Viện sĩ (1946), chủ tịch 
Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô (1961 - 75). Các công trình cơ 
bản của ông thuộc các lĩnh vực hàm biến phức, hàm giải tích, 
toán học tính toán và máy tính, khí động học, lí thuyết dao động. 
Ông quan tâm nhiều đến kĩ thuật hàng không và nguyên tử, lãnh 
đạo nhiều chương trình vũ trụ của Liên Xô, kể cả các chuyến 
bay của con ngướỡi vào vũ trụ. 

KENG LOONG: tên gọi tiếng Thái lối chơi nhịp điêu âm 
nhạc bằng chày giã vào cối hình thuyền. X. Đánh đuống. 

KENNODY J. EF. (lohn 
[itzgerald Kennedy; 1917 - 63), 
tÔng thống thứ 35 của Hoa Ki 
(1961 - 63), thuộc Đảng Dân 
chủ. Thực hiện một số cải cách 
xã hội, thúc đây kinh tế phát 
triển theo hướng mỏ của vói thị 
trưởng chung Châu Âu. Chủ 
trương củng cố các khối quân 
sự và lực lượng vũ trang Hoa 
Ki. Trên cơ sở chiến lược "phản 
ứng linh hoạt" đã triển khai 
"chiến tranh đặc biệt" (1961) 
nhằm chống lại phong trào cách 
mạng của nhân dân Miền Nam 
Việt Nam nhưng đã bị phá sản 
(1964). Tháng 11.1963, bị ám 
sá ở Dalat [Dallas, bang 
Têchdơt (Texas)]. 


KENTEMINA (VĂN HOÁ) x. Văn hoá Kentemina. 


KENVIN (Ketvin; tên thật: Wiliam Thomson; 1824 - 1907), nhà 
vật lí Anh đã đưa ra thang nhiệt độ tuyệt đối. Có nhiều đóng góp 
khác cho vật lí học; cùng với Jun (1. P. Joule) tìm ra hiệu ứng Jun 
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- Thomxơn, đưa ra một cách phát biểu về nguyên lí thứ hai của 
nhiệt động học, tìm ra công thức về chu kỉ của mạch điện dao 
động. 


KENVIN (A. Kekin; kí hiệu K), đơn vị nhiệt độ trong hệ 
đơn vị quốc tế SI theo thang Kenvin [gọi theo tên nhà vật lí ngưởi 
Anh Kenvin (W. Kelvin)], trên thang đó, nhiệt độ điểm ba của 
nước là 273,16. Số đo của nhiệt độ biểu thị theo K bằng số đo 
biểu thị theo độ bách phân cộng với 273,15. Nước sôi ở áp suất 
lat khi nhiệt độ T = (100 + 273,15) K = 373,15 K, 

KENVIN (THANG) thang nhiệt độ nhiệt động không phụ 
thuộc vào các tính chất của bất kỉ chất sinh công nào. Dề thực 
hiện được điều này, thang nhiệt độ được xây dựng dựa trên hiệu 
suất của một động cơ nhiệt thuận nghịch, hoạt động theo các 
chu trình giữa hai nguồn nhiệt. Nếu động cơ nhận nhiệt lượng 
Q\y từ nguồn có nhiệt độ 'T+ và truyền nhiệt lượng O2 cho nguồn 
nhiệt độ Tạ thì O+/O = T+/T¡; như vậy tỉ số các nhiệt độ không 
phụ thuộc vào chất sinh công. Dễ xác định các giả trị nhiệt độ, 
nhiệt độ 0K được định nghĩa là nhiệt độ của nguôn nhận nhiệt 
sao cho hiệu suất của động cơ nhiệt đạt tới 100%, nhiệt độ nước 
đông đặc là 273,15K. Nhiệt biểu khí có thể tích không đồi và 
dùng khí lí tưởng, hoạt động phù hợp chính xác với thang nhiệt 
độ này. 


KEO tên gọi ngươi Việt, dần tộc đa số öỏ Việt Nam, do các 
đân tộc sử dụng ngôn ngữ Tầy - Thái ỏ Việt Nam, Lão, và các 
dân tộc ngôn ngữ Choang ỏ miễn Nam Trung Quốc thưởng gọi. 

Cần K cỏ nghĩa là người K. Có người giả thiết rằng ngưởi Hán 
khi tiến vẽ phương Nam, thông qua ngươi Choang đã biết đến 
xứ K và người K. Nhưng vì trong tiếng Hán không có vần K nên 
phát âm là "Cheo". Chữ "Cheo" đọc theo từ Hán Việt là "Giao” 
(Giao Châu). Như vậy, con đường biến hoá là "Keo" qua "Cheo” 
đến "Giao". K là tên gọi gốc, Cheo là tên được Hán hoá, Cao 
là tên bằng từ Hán Việt. 

Hiện nay, ở đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam, còn gặp mội số tự 
mang tên K như chùa K, làng K, (tên chữ là Giao Tất, ở xã Kim 
Sơn, Gia Lâm, Hà Nội), vv. 

KEO BẠC hệ phân tán mà pha phân tán là bạc (Ag). Vd. hệ 
phân tán bạc trong nước được làm bền bởi anbumin (chất keo 
bảo vệ) là thuốc đau mắt đỏ acgyron. 

KEO BẢO VỆ} chất cao phân tử cho thêm vào hệ phân tán 
để làm tăng độ bền của hệ đó, vd. anbumin được cho thêm vào 
hệ phân tán bạc trong nước sẽ làm cho hệ này bền vũng. 

KEO CÁ hợp chất kết dính được sản xuất từ da, xương, vảy, 
bong bóng của cá và động vật có vú ở biến. KC có dạng nước 
hoặc khô (tấm, bột) và có tính chất lí hoá tương tự các keo gốc 
động vật khác. Được dùng làm chất kết dính trong ngành chế 
biến gỗ và một số ngành khác (làm nhạc cụ, chế phim ảnh). 

KEO DA. loại keo chế từ da sống, dùng để chế tạo chất kết 
dính, rulô máy in, vv. Thành phần chính của KD là gelatin. 

KEO DÁN vật liêu dùng để gắn hai bề mặt chặt vào nhau 
sau khi dung môi bay hơi (gôm arabic trong nước) hay khi có 
phản ứng hoá học (keo epoxi + chất đóng rắn). KD cũng được 
dùng trong phẫu thuật để dán nối các đường khâu, mép da, niêm 
mạc, dán nối mạch máu, ống tiêu hoá, ống dẫn (niệu quản), vv. 
KD còn dùng để cầm máu (cầm máu tạng nhu mô như gan, lách, 
thận). Trong y học, KD thưởng xuất piiát từ este đơn phân ankyl 
xianoacrilat với gốc ankyl là: butvl, isobutw|, triftoisopropvl, heptyl, 
metyl, amyl, xianoacrilat, vv. Sau khi trùng hợp tạo nên một lúp 
dính các thanh mạc, niêm mạc, da với nhau; lực dính mạnh, đạt 
tới 200 kg/cm”, Thi gian trùng hợp từ 30 giây đến 55 giây. KD 
mô phải đạt yêu cầu là không gây hoặc ít gây phản ứng viêm, 
thởi gian thoái biến sinh học không kéo dài và thởi gian được 


đào thải ra khỏi có thể (trong nước tiêu, phân, ww.) không quá 
lâu. Không . dùng KD ỏ các vùng đang nhiễm khuân mủ. 


KEO ĐẤT những hạt rất nhỏ (dưới 0,0002 mm) có tính năng 
hoat đông lí - hoá - sinh rất mạnh, ảnh hưởng quyết định đến 
độ phi của đất Có hai trạng thái: phân tán (so\). ngưng tu (gel). 
Theo thành phần có: keo vô có. keo hưu cơ và keo khoáng - vô 
co.Theo điên tích, có ba nhóm: KỈ? axit mang điện tích âm 
(khoáng sét. axit siÙc, AXII humic); KĐ b4zø mang điên tích 
dương (hiđra( của các oxi sắt nhôm), KĐ tưổng tính thay đôi 
điên tích tuỳ theo phản ứng của môi trưởng. Theo mức độ hiớrat 
hoá có hai nhóm: keo ưa nước (múc độ hydrat hoá cao, màng 
nước bao boc dày: keo axit humie, axit funvie, axit siltXi€); keo Kị 
nước (mức độ hiđrat hoá thấp, màng rất mòng: keo hiđroxit của 
sắt và nhôm. kaolinit). 

KEO GIẬU (1.eucaena leucocephala = L. glauca; tk. binh tình, 
tảo nhoơn, xina), cây bụi, họ Đậu (26ace2e), cao trung bình 2 - 5 m, 
có thể đến 15 - 20 m. sông nhiều năm. Lá kép lông chim 2 lần. 
Cum hoa hình đầu mâu trắng. Hoa không cuống. Quả đẹt, có mỏ 
nhọn vả rắn. Hạt đẹt, màu nâu bóng, cứng. Cây có nguồn gốc ở 
vùng nhiệt đói Trung M[ được đưa sang Philippin theo các tàu 
buón Tây Ban Nha tư thế kì 16. Ô Việt Nam, mọc hoang và được 
trồng làm hàng rào, lấy cành lá làm phân xanh, lấy hat (có chất 
leuxenin) để tẩy giun. KG có trên 100 chủng được xếp thành 3 
nhóm: nhóm Flaoai - cây bụi thấp 5 - 7 m; nhóm Xanvađo - cầy 
gỗ cao đến 20 m; nhóm Pẽru - cao đến 15 m, ra nhiều nhánh ở 
gốc, cho nhiều lá để chăn nuôi. Gần đây, người ta đã tìm được 
loài KG(L, điersifoli4) lại với KG thưởng, cho cây chịu được đất 
chua, dùng phủ xanh các vùng đất trống đôi trọc ở vùng nhiệt đói. 
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Keo giầu 


KEO KẾT sự liên kết rất chậm các hạt lỏng trong nhũ tướng 
thành những hạt lồn hơn. 


KEO KỊ NƯỚC (eg. keo ghét nước), hê phân tán gồm môi 
trưởng phân tán là nước và các hạt của pha phân tán không tương 
tác với nước. Vd, hê phần tán lưu huỳnh trong nước. 

KEO ƠNG (tk. sáp ong), một trong những sản phẩm do 
ong mât chế biến tử phấn hoa, KO thường có màu hơi xanh 
hoặc nâu, đôi khi ánh đö hoặc vàng. Ö nhiệt độ thấp, KO cứng, 
ỏ nhiệt độ cao, KO trỏ nên dinh và mềm. Trong KO có 50 - 
55% nhựa cây, 30% sáp, khoảng 10% tỉnh đầu và 5% phấn hoa, 
và nhiều loại nguyên tố vị lượng. Ong dùng keo đề chít khe hỏ, 
\ỗ hông ở thùng ong, làm hẹp của tô đề giữ nhiệt trong tô ong, 
và cố dịnh các cầu ong khỏi bị xê xích. Nếu có chuột, gián, 
thạch sùng chui vào tổ ong. bị ong đốt chết và ong không lôi 
vứt ra ngoài được, thì ong đùng KO bao xác chết để xác chết 
không bị phân huỷ, gây ð nhiễm tổ ong. KO có tính kháng khuân 
cao, được dùng đề chữa bệnh cho ngưỡi và gia súc, nhất Là bệnh 


KEO NƯA kế 


ngoài đa, bệnh đường hô hấp. Khai thác KO băng cách cao KOÒ 
ở thành cầu, ván thùng. 


KEO TÁN x. Pepii hoá 


KEO ƯA NƯỚC hệ phân tán gồm môi trưởng phân tán la 
nước và các hạt của pha phân tán tương tác với nước. Vd. dung 
dịch anbumin trong nước. 


KÈO một loại kết cấu dòng đẻ đổ mái, được chế tạo bằng gỗ, 
(re, kim loại. bê tông cốt thép, vv. K đước cấu tao bằng hệ thanh, 
trong đó thanh bên trên đặt theo độ dốc của mái và trực tiếp 
nhận tải trọng từ kết cấu mái. K được kê lên cột hoặc tưởng. 

KÉO còng cụ đề cắt, gồm hai lưỡi thép đặt chéo nhau, có một 
chốt giữ và hai chuôi bẦng thép hay gỗ. Ngoài các loại K cắt giấy. 
cÄi vải, trong nông nghiệp có các loại K chuyên dùng như: trong 
nghề làm vườn có loại K to. cán dài, dùng cắt xén hàng rào, tạo: 
dáng cây cảnh; K nhỏ có lò xo xêcatö (Ph. sécateur) dùng cắt 
cành cây nhỏ, thu hoạch quả; K cắt lông cưu. w. Trong ngành y 
tế, K là một dụng cụ thông dụng hàng ngày; có nhiêu chủng loai 
khác nhau (mẫu, mã, kích thước, .) tuỳ theo công dụng và yêu 
cầu của môi chuyên khoa, như dùng đề cắt băng, mồ xẻ, w. 

KÉO ĐÂY công nghệ gia công kim loại bằng áp lực để nhãh 
được các loại sợi (dây) có mát cắt, hình đáng khác nhau, bằng 
cách kéo phôi ban đầu qua lô khuôn kéo cỏ diện tích mặt éÄ( 
nhỏ hơn điện tích mặt cắt phôi ban đầu. Có thê kéo nguội vá 
kéo nóng. Chất bôi trơn để kéo nguội được chon phu thuộc chủ 
yếu vào vài tiệu phôi ban dầu, tốc độ kéo. lực kéo Chất bôi tron: 
thưởng dùng: dầu hoả, nước xà phòng. bột xà phòng, dầu thực 
vật, mỏ động vật. bột ng chì hoăc phủ bề mãt phôi ban đầu: 
một lớp đông, thiếc, chì. vv 


KÉO, NÊN làm biến dạng thanh bằng các tực mà hợp lực của 
chúng vuông góc vói tiết điện thanh và đi qua trọng tâm của cÁc 
tiết diện. Các tực có thê đặt ở các đầu thanh hoặc phần bố theo 
chiều dài thanh. Biến đạng làm dãn chiều dai thanh gọi là kéo, 
còn biến dạng làm co chiều đài thanh gọi [là nén. 

KÉO ỐNG công nghệ gia công kim loại bằng áp lực bằng 
cách kéo phôi ông ban đầu qua lỗ khuôn kéo có kích thước nhỏ 
hơn đưởng kính ngoài của phôi để nhận được sàn phẩm là ống 
có đường kinh nhỏ hơn và chiều dài tlón hón phôi ban đầu (nhưng 
đôi khi cũng kéo làm tăng đường kinh ống, kéo doäng ống) 

Có thể kéo nguội hoặc kéo nóng. Phôi ban đầu là ống hàn 
hoặc ống không môi hàn. Quy trình công nghê KÔ gôm các bước? 
đập hoặc tóp nhỏ môt đầu phôi ổng; nung đến nhiệt độ kéo nớng: 
(nếu là kéo nóng) hoặc nhúng chất bôi trơn rồi kéo qua lỗ khuôn: 
kéo đề nhận được sản phầm có kích thước hinh đáng nhất dịnh, 
sau đó cắt đầu đuôi và kiểm tra bao gói. Có nhiều phương pháp 
KÔ: KÔ với tối tựa ngắn; KÔ với lõi tựa đài; KÔ không lõi ti/a; 
kéo doäng ống. Trong trường hợớn KÔ không lõi tựa thì chất lướng 
bề mặt trong và kích thước đường kính trong của ống không 
khống chế và bề dày của ống hầu như không thay đồi. Khi kéo' 
với lỗi tựa dài thì trong công nghệ phải thêm khâu rút lõi tựa 
khỏi ông thành phần. Khi kéo doãng ống, đường kính lõi tựa lón' 
hơn đưởng kính trong của ống làm đưởng kính trong và ngoài 
của ống, chiều dày thành ống mỏng di, chiều dài ống co lại.. 

KÉO RÚT kĩ thuật chế biến nước mắm từ chượp chin, không gia' 
nhiễt: dùng nước muối bão hoà, hoặc nước nấu, nước kéo dỏ đahg 
cho vào thùng chượp (đã rút nước cốt) 6 - 7 lần. rồi pha với nước cốt 
đê có nước mắm với hàm lượng đạm quy định. Nước mắm chế thao. 
cách này có hương vị thơm ngon, nhưng thời gian lâu hơn nấu. ; 

KƑFO ĐĂNG x. Caramen 


KEO NƯA. đèo trên dải Trường Son, phân cách hai dãy hú) 
Bà Mụ (1357 m) và Rào Cỏ (2235 m), Trên đương số 8 VINH đi 
Thà Khẹi. Cao 760 m. 
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K kẽp 





KẾP (cg kép hát), tên gọi nam diễn viên trong các ngành 
kịch hát dân tộc. Năm 1025, vua nhà J ý đăt ra chức quản giáp 
để quàn li những người ca hãt "theo Lục goi, ca nhì nam là "giáp", 
ca nhì nữ là “đao”, "Giáp" theo âm cổ đọc là K. Vì Vậy, quản 
giáp đoc là quản K, đần dà người ta BỌI tắt là K. K túc đầu dùng 
để gọi người quản lí. về sau dùng đê gọi nghệ nhân nam, 


Trong sân khấu tuồng truyền thống, có nhiều loại vaì K khắc 
nhau: I) K chính, thưởng là K văn, K võ thuộc loa: các nhân vật 
trung nghĩa, cương trực. Vd. vai [ào Phi Phụng trong vỏ cùng 
tên, w_ 2) K con là loại vai tam nhỏ tuôi, vả. vai Quách Hài Thọ 
trong vở "Bao Công tra án Quách ïloè”. 3) K diễu. loại vai nam 
gây cươi. 4) K đen, loại vai nam, trên mặt hoá trang hai màu đen 
và trăng, màu đen đậm hơn, nét vẽ rằần ri, tính cách nóng nảy, 
vd vai Châu ) hương trong mốt vở tuông trích trong truyện “Tam 
Quốc” 5) K đỏ, loại vai nam, bôi mặt màu đỏ, nói chung chỉ tính 
cách trung trực. Màu đỏ được sử dung ở nhiều sắc độ khác nhau. 
tử đỏ nhạt đến đỏ đâm để thê hiện các mức đô trong tính cách 
nhân vật; vd. Quan Công mặt đỏ thấm, đòi mắt xếch. Cũng có 
loại mặt đó nhưng gian ác, loại mặt này có đôi lông mày mũi đùi 
và chân mảy xếch ngược như vai Thái Ngan trong vồ “Lý Phung 
Đình”. 6) K nịnh, loại vai nam, có tính cách thâm hiểm, gian nịnh, 
không ngay thẳng, hay làm hại ngưới trung tướng. Loại vai này 
đều có trong mỗi vỏ tuồng. Vd. vai Trương Vô Khiếp trong vò 
“Giác oan". Nghệ sĩ Nguyễn 1ai là người diễn vai nịnh có nhiều 
sáng tạo. xuất sắc, trở thành một trong ngũ mĩ (năm người diễn 
tuông hay nhất) ở tỉnh Quảng Nam (x Nguyễn Lai). 7) K núi, 
loại vai nam, thê hiên các nhần Vật sống đ miền ni. Có mặt vẽ 
tròng xéo đen. nền xanh, nếu thêm nét đỏ thì thể hiện tính cách 
vũ dũng, thanh niên. Vd, vai Tòng Luông trong vỏ "Lý Phụng 
Định". 8) K nước, loại vai nam, chuyên thể hiên các nhân vật 
sinh sống bằng nghề chài lưới, sông nước. Vd. vai Thuỷ Định 
Minh trong vỏ "Phụng Kính Văn". 9) K pha, loại vaí nam, vừa có 
Lài văn, vừa có tài vố. trên mặt thưởng hoá trang hai màu đỏ và 
trắng, tính cách hiền lành, nhưng chủng chạc, khôn khéo, vd. Văn 
Quân trong vỏ "Giáo giới". 10) K rần, loại vai nam, mặt hoá trang 
gôm các nét vẽ rần ri. vòng quanh dưới mắt có nền màu đó nhạt, 
tính cách cương trực, dũng mãnh; vd. Tiết Cương trong vỏ "Hộ 
sinh đàn”. 11) K trắng, loai vai nam, mặt bôi màn trắng, được 
chia ra nhiều loai vai khác nhau, căn cứ vào những đường nét kẻ 
trên mặt. K trắng có chân mày kẻ ngang, khăn rần trên trán thấp 
gần chân mày thể hiên nhân vật hiền lành, đôn hậu. K trắng có 
đuôi lông mày mũi dùi và chân lông mày xếch ngược lên, thể hiên 
tỉnh cách gian ác (như vai Lã Rố). K trắng hai bên má có thoa 
đỏ, lông mày xếch ngược là mặt của loại vai có tính cách tàn bạo. 
K trắng nhưng trắng mốc là mặt của nhân vật gian nịnh. Cũng 
có loai mặt trắng có tỉnh cách dũng cảm, như vai Đào Phi Phụng. 
L2) K văn. loài vai nam, giỏi văn chương, không biết chiến trận 
nhưng nhiều mưu trí, có tỉnh cách binh thần, thâm thuý. Thường 
là quan văn trong triều, như I.ý Khắc Minh, Triêu Khắc Thường 
trong vở "Tam nữ đồ vương”. 13) K vẽ, loại vai nam, giỏi nghề 
chiến trận, tính cách thường bộc trực, đũ dẫn, nóng nảy, vd. Tạ 
Ôn Dinh trong vở "Sơn Hậu”. 14) K xanh, loại vai nam, mặt hoá 
trang nhiều màu, quanh mắt vẽ vòng tròn xếch lên phía trên, màu 
xám xanh, có hai chấm xanh ở hai bên thái đương, tính cách anh 
dũng, nhiệt tình, vd. Lưu Khánh trong vờ "Ngũ Hồ bình Tay". 

KÉẾP HÁT NÀY (CNày": một mầm non mới nảy sinh), loại 
diễn viên tuông truyền thống mới làm nghề tù đời mình, cha mẹ 
ðng bà theo nghề khác. 

KÉP HÁT NÒI loại diến viên sân khẩu tuồng truyền thống 
đã có nhiều thế hệ đi trước trong gia đỉnh làm nghề biểu diễn. 

"KÉP PHAC"' dết mục trong chương trình của các đội Xé 
(múa) mới ỏ Tây Bắc, sáng tác của báo khoả Diêu Chính Ngàầu. 
“KP“ lần đầu ra mắt công chúng Thái ở Muờng Chiên, Quỳnh 
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Nhai năm 1936, mô phỏng hình ảnh các thiếu nữ Thái hái rau 
rứng duyên dáng. Sau đó thành tiết mục truyền thông của các 
đội Xé. 

KÉP TUỒNG x. K@. 

KẸP dụng cu mô gồm hai cánh khớp với nhau có thể mở ra 
hoặc kẹp lại, dùng để kẹp dẹp các mô, chủ yếu là các mach 
mâu. vd. K Kôsê [theo tên của nhà phẫu thuật Thuy Sĩ K6sế 
(T. Kocher)] đề cầm máu, kẹp trĩ. ... hoặc để giữ chắt, cổ đình 
(K kim khâu, K gắp sỏi. K thân tử † cung. K khăn mô. wv.). K 
còn có thêm nhiều công dung khác, đối với môi công dung có 
một tên riêng: cäăp dùng để Cấp, gắp (cặp bao thể thuy tình, 
cặp gắp bơm tiêm), nhíp (nhíp nhồ lông, nhip phẫu tích. vv ) 
(x. Nhíp), kìm (kim gắp xương). 

KẸP CÁP phụ kiện đề kẹp giữ đầu dây cáp dùng (rong việc 
nối cáp thành vòng hoặc nối hai sợi cáp với nhau. KC làm bằng 
thép CT3, tà một đoạn thép tròn uốn hinh chữ LJ, hat đầu có ren 
ốc. Sau khi đã đặt dây cáp, dùng một miếng thép bản có khoan 
hai tð để lùa đầu của thanh thép tròn có ren qua, dùng ốe vặn chặt 
hai đầu ren. Hai đầu cáp sẽ bị bó chặt tai với nhau Số KC dùng 
đồng thởi tù 3 đến 8 cái. Dường kính thanh thép uốn eong chữ UJ 
tự M10 đến M24 Thép bàn ép chặt cáp dày 10 - 24 mm ứng với 
việc dùng đường kinh thanh thép uốn cong 


KẸP CHẶT sư cố dịnh một phần tử nào đó tại một vị trị 
nhất định để chống lại sự địch chuyển của phần tử đó đo tác 
dụng của ngoại lực Trong ngành chế tạo máy, phần tử được kẹp 
chất thưởng là chi tiết máy, dụng cu cất gọt hay bô phận máy. 
Dẻ thực hiên việc KC, có những phương pháp khác nhau: aA) KC 
bằng cơ khí, bao gồm nhiều nguyên lí: kẹp bằng ren vít. kẹp bằng 
chêm, kẹp bằng bánh lêch tâm, w.; b) KC bằng đầu ép, khí ép, 
c) KC bằng điện; đ) KC bằng chân không. 

KERATOFIA (HL. keras, keratos - sửng và pocfia). dá phun 
trào, thành phần hoá học của trachit, eó ban tình anbi(, canXI, 
ít khoáng vật sắt, magi (clorit, cpidot), thường gặp cùng với 
spHit, tạo nên thành hê spilit - keratofia. 

KEROGEN (A. kerogen), sáp nhưa. Nghĩa ban dầu. vật chải 
hữu cơ thu được ở dạng ngưng tụ lỏng trong chung khô đá phiến 
cháy. Khác hidrocacbua, K không hoà tan tronp các dung mời 
hữu cơ thông thưởng. Về sau, thuật ngữ K chỉ vật chất hữu có 
của đá phiến cháy (sapropen) nói chung và xuất hiện khá: niêm 
đá phiến K ngược lại với đá phiến than (phiến huưmac). liên nay, 
khái niêm K được dùng để chỉ vật chất hữu cơ của đá phiến cháy, 
kể cä vật chất hữu có phân tán đỗng sinh có nguôn gôc bất kị. 
vì rất khó vạch ranh giới giữa loại sapropcn với loại humic ở dạng 
hôn hợp trong đa số trưởng hợp. 


KETNE E. (Francois Qucsnay; cø. Kênc; 1694 - 1774), nha 
kinh tế học Pháp, cùng với Điđơrô (ID. Diderot) và Tuyêcgô (A. 
R. J Turgot) sáng lập phái trọng nông. Ketne trình bày lï thuyết 
của minh Ö hai mục từ "trang trai" (1756) và "ngũ cốc" (1757) 
trong cuốn "Bách khoa thư”. Trong tác phẩm chủ yếu "Biểu kinh 
tế” (1758), ông đã đề xuất tư tưởng về các quy luât của nền kinh 
tế tự nhiên và cho rằng nông nghiệp là ngành chủ yếu của nền 
kinh tế quốc dân. Theo Ketne, chỉ có ruộng đất mới là nguôn 
gốc đầu tiên tạo ra của cải, mới tạo ra sản phâm thuần tuý hoặc 
địa tô. Ông cho rằng "sản phẩm thuần tuý” là toàn bộ sản phẩm 
thăng dư trong nông nghiệp, là số chênh lệch giữa tổng sản phâm 
và chi phí sản xuất, là tặng vật của :ự nhiên. Ketne đặc biệt nhấn 
mạnh sự trao đồ: ngang giá, và phản đối nguyền lí của phải trọng 
thương cho rằng lợi nhuận sinh ra trong trao đối. Ketne chủ 
trương ủng hộ tự đo buôn bán. đặc biệt tà tư do lu thông ngũ 
cốc. Tử lí thuyết sản phẩm thuần tuý, Ketne đưa ra lí thuyết lao 
động sản xuất và lao động phi sàn xuất, lí thuyết giai cẤp (giai 
cấp sản xuất, giai cấp hữu sản, giai cấp phi sân xuất), lí thuyết 


tiền lương và lợi nhuân. Theo Ketne, quyền tự nhiên của con 
ngưới được (hưa nhận một cách hiển nhiên, không cần một sự 
cưởng chế nào cả; nó khác biêt với quyền theo pháp luật là quyền 
do các đạo luật quy định, thưởng hay bị sai lệch so với những 
quyền bình đẳng bất biến cùa con người và những quy luật tự 
nhiên mang tính vật chất hoặc tỉnh thần. 

"Biểu kinh tế" của ông gồm ba giai cấp. Vd. giai cấp sản xuất 
hàng năm úng ra 2 tỉ đồng và sản xuất ra Š tỉ đông sản phẩm 
thuần (tuý hay là thu nhâp, giai cấp hữu sản thu nhâp 2 t¡ đồng, 
chì 1 tỉ đồng để mua sản phâm của giai cấp sản xuất, và chỉ 1 tỉ 
đồng để mua hàng hoá của giai cấp phi sàn xuất; giai cấp ph sản 
xuất ứng trước 1 tỉ đông đê mua nguyên liêu của giai cẤp sản 
xuất. Sự trao đồi giứa ba giai cấp theo biêu kinh tế của Ketne sẽ 
diễn ra là: Giai cấp phí sản xuất chỉ ra và thu về cùng I I¡ï đồng, 
không sản xuất ra một thứ gì hết, mà chỉ có tiêu dùng. Giai cấp 
sản xuất bán sản phầm được 3 tỉ đồng cho giải cấp hữu sàn và 
giai cấp phi sản xuất, dùng đề trả tiền thu nhập 2 tỉ đồng và mua 
sàn phẩm của giai cấp phi sản xuất 1 tỉ đồng. Giai cấp hũu sàn 
(hu nhập 2 tỉ đồng, dùng l tỉ để mua sàn phẩm của giai cấp sàn 
xuất va 1 tỉ đồng để mua hàng hoá của giai cấp phi sản xuất. 

KẾ cây hạt cốc, sống hằng năm, thuộc họ Lúa (Poaceae). 
Gôm các loài: l) K ta (Setart4a tafica; tk, K hat vàng, K chẽ, K 
đuôi chồn). cây thân thảo. cao 0,5 - 1,8 m, thẳng đứng, tròn, đơn 
hay phân nhánh. Lá mềm, phẳng, hình dải, nhon đầu, dài 15 - 2Ô 
cm. Cụm hoa chuy, bông kép, hình tru dày đặc, màu vàng nhạt, 
dài 10 - 35 em. Hạt vàng hay trắng, đỏ, xám, tuỳ giống. Cây nguồn 
gộc ở Chàu Á được trồng nhiều ở vùng nhiệt đói và cận nhiệt 
đói. Cây ngày ngắn, chịu hạn, Ở Viêt Nam, được trông tử lâu 
đời lam lương thực phu, nấu chè, cháo, phô biến ở các vùng đất 
cát ven biến và vùng đồi núi. 2) K Nga (Panicưn muliacewmn; tk. 
có K), cây cao 0,3 - I m, bông rũ, hat đễ rụng, phân bố tư Đông 
Âu đến Ấn Dộ, Hoa Kì Hạt nấu ăn như gạo, hoặc nghiền bột 





Kê 


nấu cháo, ủ men làm bìa. 3) K hấu (Pennisetutm glaucum = P, 
yphoiđzs; tk. K ngọc, K trân châu, lúa miêu), cây cao 0,5 - 4 m; 
bông hinh trụ tròn, hạt nhỏ. Phô biến ð các vùng nhiệt đói nửa khô 
han Châu Phi, Ấn Đô. Ö Việt Nam, đã trồng có kết quả ở Nghệ 
An. !là Tĩnh. 4) K chân vịt (E/€wst£e coracana), cây cao 0,1 - 1/2 
m, bông chia 2 - 7 nhánh, hình chân vịt, hạt nhỏ I - 2 mm, là cây 
lương thực quan trọng ở các vùng khô hạn Đông và Trung Phi. 


KẺ HOACH K 


Ö Việt Nam. nhân dân là Giang, Tuyên Quang, Gia Tai, Kon 
Tum đã trồng từ lân đời để lấy hat ăn và ú rươu. 

KÊ BIẾN TÀI SÀN một trong những biên pháp cưởng chế 
cua nhả nước đối Với tài sản của người ví phạm pháp Iuật. Biện 
pháp cương chế và trình tự thủ tuc kê biên được tiến hành chặt 
chẽ. KBTS trong thi hành án là môi trong những biện pháp cưởng 
chế, và chấp hành viên có quyền áp dụng trong trướng hợp người 
phải thi hành án không tự nguyên thí hành. Chỉ KB TS những tài 
sản thuôc quyền sở hữu của người phải thi hành án, bao gồm: 
tài sản riêng của người đó, phần trong khối tài sản chung của vớ 
chồng hoặc trong tài sản sở hữu chung với người khác. Tuy nhiên. 
việc kê biên phần tài sản của ngươi phải thị hành án trong tài 
sản sở hữu chung VỚI người khác chỉ được tiến hành trong trường 
hợp tài sàn riêng của người phải thí hành án không đủ đề thí 
hành án. Việc kê biên nhà ở chỉ được tiến hành khí nhưng tài 
sản khác của người phải thi hành án không đủ đề thí hành án. 
Điều 22 Pháp lênh thị hành án dân sự được Uỷ ban Thường vu 
Quốc hội thöng qua ngày 26.4.1993 và có hiêu lưc thí hành tử 
ngày I.ó.1993 quy định trình tư thủ tục về các trường hợp KHRTS 
trong (thi hành án. Việc KRTS của doanh nghiệp được quy định 
trong Thông tư liên tịch ngày 4.6.1997 của Rộ Tu pháp và Bộ 
Tài chình, thống nhất hướng dân viếc KRTS của các doanh nghiệp 
đề bảo đảm việc thị hành án, 

KẾ DÂM một kiểu loạn dâm, thực hiện đông tác tình dục 
qua hậu môn như gà. Có khí thực hiện Ởở nam giới (dâm đồng 
giới), nữ giối, trẻ em. 

KẾ KHAAI TÀI SẢN việc làm của ngưØ! có tài sản tư mình 
hết kê các tài sản mà mình có (đang sở hưu. chiểm hữu hay sử 
dụng) và khai báo với cđ quan, tÖ chức có thẳm quyền để cơ 
quan, tổ chức đó biết được tình hình tài sản của người kê khai 

Trong tửng thỏi kì, tưng giai đoạn mà việc kê khai có những 
mục địch khác nhau. KKTS là biện pháp thưởng được áp dụng 
đổi với cán bộ, công chức để theo dối sự biển động về tài sản 
của họ, nhầm ngăn chặn và phòng ngừa tham nhũng. 

Điều 14 Pháp lênh chống tham những quy định: "Ngưới có chức 
vụ, quyền hạn phải kê khai nhà, đất và các tài sản có giá trị lớn của 
mình”. Nghị định sô 64/1998 ND - CP ngày 17. R 1998 nêu rõ mục 
địch kê khai: "Việc kê khai tài sản của ngưới có chức vụ, quyền hạn 
là để cớ quan. tô chức có thắm quyền biết được tài sản của người 
kê khai. phục vụ công tác quản lí cán bộ, công chức, góp phần 
phòng ngĩïa và ngăn chặn hành vì tham nhũng". 

KỂ thuật ngữ âm nhạc dân gian chỉ: I) Lối hát có ầm điêu 
ngâm vịnh đề K chuyên thở hay đọc kinh Phật (K Kiều, K Hanh). 
2) Phần chính của một bài dân ca có cấu trúc làn điêu (x. Cấu 
trúc làn điệu). Phần này chứa lời ca chính của bài thưởng có hai 
câu thơ, do người hát "kế". 3) Động từ chỉ viếc trình điển phần 
K hay hát những hài hát thuộc loại K. 

KẾ RÀO (đảo) x Cái bầu. 


"KẾ ĐĂNG LỤC" (tên đầy đủ: "Ngự chế thiền điển thống yếu 
đăng lục"), tên gọi tắt bộ sách sử Phât giáo Việt Nam được soạn 
vào thời Hâu Lê, kể về dòng Thiền Lam Tế tại Việt Nam. Hai tác 
giả là Sa Môn Như Sơn (chùa Hồng Phúc, phưởng Hoè Nhat, Hà 
Nội) và Hoà Thượng Phúc Điền (chùa Bồ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). 

KẾ HOẠCH dụ án tổng thể các muc tiêu kính tế - xã hội 
ở tầm kinh tế vĩ mô hay kình tế vi mô được thẻ hiên thành các 
chỉ tiêu chung của nền kinh tế quốc dân hay của các ngành, các 
đơn vị Lãnh thổ, hay đón vị cö sở, cùng các. Chính sách, các 
biện pháp chủ yếu tương ứng bảo đảm việc Lhực hiện KH. Theo 
tính chất, có KH pháp lệnh (bất buộc), KH hướng dẫn, định 
hướng và KH định hướng cụ thể. Theo thời gian, có KII triển 
vọng, KH đải hạn, KH trung hạn, KH ngắn hạn (1 năm). Theo 
phạm vi, có KH nền kinh tế quốc dân, KH ngành. KH vùng lãnh 
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KẾ HOACH CHIẾN DỊCH, TRẤN CHIẾN ĐẤU 





thô. KII địa phương, KH đơn vị có sở. Thông thưởng. ở các 
nước tư bản chủ nghĩa. khái nệm KT dùng đề chỉ chương trình 
phát triển kinh tế vì mô, có tính dính hướng của nền kinh tế 
quốc dân ở tầm quốc gia. Nhờ sự phát triển của khoa học - kĩ 
thuật, phạm vị KII và chương trình phát. triển kinh tế - xã hội 
ngày càng được mở rộng và cụ thể hoá. Ở các nước xã hội chủ 
nghĩa trong một thỏi gian trước đây, thực hành cơ chế kế hoạch 
hoá tập trung. KH bao quát gần như toàn bộ nền kinh tế quốc 
dân, mang nặng tính pháp lệnh tư trên xuống dưới cho đến đón 
VỊ có SỞ, với một hê thống chỉ tiêu pháp lênh và chỉ tiêu hướng 
dẫn chi tiết. Thực tiên đã chứng minh là phương pháp lập KH 
dó không phù hợp với các điều kiên thực tế khách quan; nó 
xem nhẹ vai trò của các quy luật kịnh tế và vai trò của thi 
trưởng. không phát huy được tính (tự chủ, tình thần chú động, 
năng luc sáng tạo. ý thức trách nhiêm về kinh tế, tài chính 
của các đón vì kinh tế và của người lao động. Kết quà là nền 
kinh tế phát triển chậm. có xu hướng trì trệ, kém hiệu quà, 
và röi vao khủng khoảng kinh tế - xã hội eó nói. có lúc (trầm 
trọng. Sau Chiến tranh thế giới II, một số nước tư bản chủ 
nghĩa (vd. Pháp) đã nhận thức được các tác đụng tích cức của 
KII và đã sử dụng KH ngắn han và trung hạn đề quản lí nền 
kinh tế quốc dân. 

€3 Viết Nam, phương pháp KH hoá và quản tí kinh tế bằng KH 
đã được thưc hiên tư sau thăng lợi của Kháng chiến chống Pháp 
và đi vào khôi phục cài tạo xã hội chủ nghĩa nền kinh tế quốc 
dân, nhất là tử giữa những năm 80, trong công cuộc đôi mới 
chuyền sang xây dưng nền kinh tế thị trưởng có sư quản lí của 
nhà nước. KỊI kinh tế quốc dân đã có sự đôi mới; nó chủ yếu 
mang tính định hướng và dành cho các đơn vị kinh tế quyền tư 
chủ lâp KHI kinh doanh trong khuôn khô KH nhà nước. Cơ chế 
quản lí kinh tế được đồi mới theo phướng thức kết hợp KH hoá 
với cø chế thi (trưởng có sư quản lí của Nhà nước; nó không loại 
bỏ KHÍ hoá, cũng như không đơn thuần theo cơ chế thị trường 
không có sự đôi lập bài trừ lẫn nhau giữa KH và thì trưởng. Thực 
tiên đã Riêm nghiêm sư đúng đắn của đưỡng lối đổi mới và do 
đo đã đạt đước những thành tựu quan trọng là kính tế từng bước 
đì đần vào thế phát triển ôn định. 


KẾ HOẠCH CHIẾN DỊCH, TRẬN CHIẾN ĐẤU tỏng 
thê các kế hoach nhằm cụ thể hoá quyết tâm tác chiến chiến 
dịch của người chỉ huy. Thường gồm: kế hoạch tác chiến, kế 
hoạch công tác đảng. công tác chính trị, kế hoach bảo đẳm 
hâu cân - kí thuật và môt số kế hoạch có liên quan khác 
KIICDVJTCĐ được các cơ quan hữu quan soạn thảo dưới sự 
chì đạo thông nhất của tham mưu trưổng (phần quân sự) và 
chủ nhiêm chính trị (phân chính tri) và phải được người chỉ 
huy u lênh) phê chuẩn. 


KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC HAI NĂM 1975 —76 kế hoạch 
có bản đề giải phóng Miễn Nam Việt Nam trong hai năm. do 
hội nghĩ Bồ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam họp mở rộng 
(18.12.1974) vạch ra. Kế hoạch còn dự kiến, nếu thởi có thuận 
lợi sẽ giải phóng Miền Nam Việt Nam trong năm 1975, Miền 
Nam Việt Nam đã được giải phóng 30.4.|975. 


KẾ HOẠCH CÔLÓMBÔ. kế hoach viện trợ kinh tế và kì 
thuật cho các nước đang phát triên ö Nam Á và Dóng Nam Ả, 
được thông qua tại hội nghị ngoai trưởng 7 nước Khổi Liên hiệp 
Anh (Ôxtrâylia . Anh. Canada. Ấn ID, Nuu Zilân, Pakixtan. Xrt 
Lanka), họp tại Côlômbö (thủ đô Xâylan - nay là Xri Lanka) vào 
1.1950. Tới cuối 1985. tham gìa KHC có 6 nước "Niên trợ" (Hoa 
Kì, Nhật. Anh, Canađa, Ôxtrâyùa và Niu Zilân) và nhiều nước 
Châu Ä nhận viên trọ (Ấn Dộ, Pakixtan, Xri fanka. Myanma, 
Malamia, Phihppin, Í làn Quốc, Thái Ì an, Indônéxia. Apganixtan, 
Nêpan, w.). CØ quan cao nhất là UJÿ ban Tư vấn, được triêu tập 
môi năm mội lần, lần lươ( ở thủ đô của các nước thành viên; lội 
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đồng hợp tác kì thuậi cũng được triệu tập môi năm mội lần, Cơ 
quan thưởng trực. Trụ sở: Côlômbô (Xr! f anka). 

KẾ HOẠCH ĐAOXƠ kế hoach bồ: thường chiến tranh của 
Đức đôi với các nước thắng trận sau Chiến tranh thế giới I. do 
một Uỷ ban Quốc tế. đứng đầu là nhà tư bản ngân hàng Mĩ 
Đaoxo (C. Dawes), soạn thảo. Kế hoach được thông qua ngày 
24.8.1924, tại hội nghị của các nước thắng trận. họp ở Luân Đôn 
và có hiệu Lực tư 1.9.1924. KHD dự định cho nước I3ức vay 200 
triệu đôla (trong đó Mĩ góp 110 triêu) nhằm ôn định đông mác 
và khôi phục nhanh chóng tiêm lực công nghiệp - quần sự của 
nước Đức. Thông qua kế hoạch này, Mĩ, Anh và Pháp mưu đô 
sử dụng lực lượng của ức đề chông Tiên Xô, vã tạo điêu kiện 
thuận lợi cho tư bản Mĩ, Anh nắm giú những lĩnh vực then chốt 
trong nền kinh tế Đức. Năm 1929, dược thay bằng kế hoạch Yâng 
(xt. Xế hoạch Yâng), 


KẾ HOẠCH ĐỘNG VIÊN kế hoạch xác định cách (hức, thư 
tý và thời hạn thục hiên các công việc đông viên. 13ược chuẩn bị 
tử thời bình và triển khai thực hiện khi có lênh động viên. KHDV 
được phân biết theo cấp: KHDV quần đôi. do Rộ Quốc phòng, 
quân chủng, quân khu thực hiện; KHIOV và chuyển vào sẵn sàng 
chiến đấu, do quân đoàn, binh chủng. vùng hải quân, trưởng quần 
sự, đơn vị 1ừ liêu đoàn đến sư đoàn thực hiện; KHIDV quân nhân 
dư bị và phương tiên kí thuật của nên kinh tế quốc dân. do bô 
(ban) chỉ huy quân sự tỉnh (huyền) và cấp tương đương thực hiền. 

KẾ HOẠCH GỎENRÔ (N. GOELRO), kế hoach dài han 
đầu tiền của nước Nga nhằm phục hồi và phát triển nền kinh tế 
quốc dân, dưới sự chí đạo của 1 @nin (V. L Lenin). Kế hoạch được 
thông qua tạt Đại hồi các Xô Viết toàn Nga lần VIJI (1920), dư 
tính trong 10 - 15 năm xây dưng lạ: cđ bản nền kinh tế trên cơ 
sở điên khí hoá toàn quốc (xây dựng những xí nghiệp lún và 30 
trạm điên vùng. trong đó có I0 trạm thuỷ điên với lông công 
suất 1/75 triêu kW và hằng năm phát ra khoảng 8.8 tỉ kW'h). 
kKHÍỚC đã được cở bản hoàn thành năm 1931. 


KẾ HOẠCH HẢI YẾN (cø. Kế hoạch tình báo song phương 
Viêt - Mi), kế hoạch tỉnh báo hậu chiến do Cục tình báo trung 
ơng Mĩ (CIA) và Phủ đặc ủy trung ương tình báo (CIO) hợp 
tác xây dựng và thực hiện tử 1969 đến 1973, để tuyển chọn tình 
báo viên trong sõ cán bô, bộ đội cách mang bị bắt để huấn luyên, 
tao vỏ bọc rồi bô trí cho xâm nhập trở lại các eđ quan trong yếu 
ở Miễn Bắc và các cở sở, tô chức cách mang öỏ Miền Nam dẻ 
hoạt động. KHHY được CIA và CIO phốt hợp nghiên cứu tư 
tháng 1 đến 3.1969, bắt đầu thực hiên từ 4.1969. Thới gian từ 
4 1969 đến 9.1970, KIIIIY lấy bí danh là "Eire Rard" (Chìm lửa), 
CIO gọi là "Binh minh” với mục tiêu bổ trí cho tình báo viên 
xâm nhập vào các cø quan ở Miền Bắc, từ 10.1970 đến đầu năm 
1973, đồi là "Hải Yến" 


KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 21 kế hoạch đước thông qưa tại 
Hội nghỉ thượng dỉnh vẽ Trái Dất. tô chức năm }992 ð thành 
phố Riô đề Janâyrô (R:o dc Janeiro) của Rraxin (xI. Hội nphị 
Riô). KIIHID21 ra đời nhằm giải quyết các vấn đề đang căng 
(hẳng của ngày hôm nay và cả các nhu cầu chuẩn bị cho những 
thách thức của thế kỉ tiếp theo Loài người đang đứng trước một 
thở: điểm xác đỉnh của lịch sử Thế giới đang phải dương đầu 
với một loạt các vấn đề khó khăn nan giải như: sư gia (ăng dân 
sô, nạn nghèo đói, bênh tật và thất hoc. tình trạng ngày càng xấu 
đi vì nạn ô nhiễm, sự suy thoái môi trởng và cạn kiê( tải nguyên 
thiền nhiên, sự cách biệt ngày cang rõ nét giữa người giàu và 
người nghèo, w. Dề đảm bảo có một tướng lai an toàn hơn, phôồn 
vinh hơn, chúng ta chỉ có một con đương là giải quyết một cách 
cân đối các vấn đề về môi trưởng và phát triển cùng môi túc. 
KHHID21 có nội dung bao trùm lên tất cả các vấn đề về môi 
trường, phát triển và nhằm vào những mục tiêu sau: ]) Tiếp thêm 
sức lực cho nên kinh tế của các nước đang phát triển trên có sở 
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bền vững, ngăn chặn các dòng tài nguyên chảy ra nước ngoài, 
bảo đảm cho các nước đang phát triển có khả năng tiếp cân vỏi 
các nguồn tài chính bô sung và công nghệ mới, là những nguồn 
cần thiết (rong quá trình phát triên của các nước này Và (ham 
gia đầy đủ trong phát triển quốc tế và hợp tác quốc tế về bảo vệ 
môi trường. 2) Xoá hỏ nghèo đói và bảo đảm cho người nghèo 
có khả năng vươn tới cuộc sống bền vững và đáp ứng những yêu 
cầu của các quá trình phát triển của con người. 3) Ngăn chặn 
VIỆC phá huỷ các nguồn tài nguyên có khả năng tá tạo như đất, 
nước, rừng, các nguồn gen sinh học. 4) Bảo đảm khả năng cung 
cấp nãng lượng. đặc biệt cho các nưóc đang phát triển với điều 
kiện đảm bảo an toàn cho môi trường và kiềm chế các rủi ro về 
thay đối khí hậu. S5) Bảo đàm khả năng sẵn sàng cung cấp nước 
và bào vệ nước trên phạm vi toàn thế giới. 6) Bảo đảm an toàn 
lương thực trên cơ sở phát triên nền nöng nghiệp bền vựng. 7) 
Bào đảm tính bình đẳng cho tất cả các quốc gia trong việc tiếp 
cận và sử dụng của cài chung của toàn cầu với điều kiện phải 
chuẩn bị đầy đủ cho hoạt động bảo vệ môi trường của các nước. 
8) Tạo nên những thay đồi trong hệ thống kích thích và xử phạt 
nhằm thúc đây thái độ cư xử kinh tế, bảo đảm tạo ra động cơ 
thúc đây tích cực và mạnh mẽ cho tính bền vững. 9) Cung cấp 
một quá trình chuyên tiếp đối với các mô hình sản xuất và tiều 
thụ ở các nước công nghiêp hoá, nhầm làm giàm sự thiếu cân đối 
Bày nên thoái hoá môi trường Trái Đất và những rúi ro về môi 
trường toàn cầu. 10) Ôn định dân số thế giới và bằng các biện pháp 
trợ giúp cho từng quốc gia để có thể đat được sự cân đối bền vừng 
giữa dân số, môi trưởng và truyền lưu tài nguyên thiên nhiên, cũng 
như hô trợ cho các nước nâng cao mức sông, nhằm đáp ứng được 
niềm mong đợi của người dân. 11) Duy trì tính thống nhất giữa các 
hê thống hồ trợ cuộc sống chính của Trái Dất với các hê sình thái 
chính mà con người dựa vào đó đề tồn tại và mưu cầu hạnh phúc. 
12) Đảm bào có được môi trưởng bền vững và có đủ tiềm năng để 
tất cà cư dân trên Trái Dất có thể tồn tại, sinh sống, duy trì và phát 
thền nòi giống một cách ốn định. 


KHHID2I đã phản ánh dược sự đồng tâm nhất trí, mang tính 
toàn cầu và sự cam kết chính trị ở cấp cao nhất trone các hoại 
động hợp tác quốc tế, nhằm mục đích bảo vệ môi trưởng chung 
và sự phát triển eúa toàn nhân loại. 


Viêt Nam đã và đanp tích cưc tô chức thực hiên các nội dung 
liên quan của kế hoach hành động này. 


KẾ HOẠCH HOÁ hoạt độn 8 Của con ngưới trên cơ sở nhận 
thức và vân dụng các quy luật xã hội và tự nhiên đặc biêt là các 
quy luật kinh tế để tổ chức quản lÍ các đơn vị kinh tế - kĩ thuật, 
các ngành, các lĩnh vực hoặc toàn bộ nền sàn xuất xã hội theo 
những mục tiêu thống nhất; dự kiến trước phương hướng, cơ cấu. 
tốc đô phát triển và có những biên pháp tương ứng bảo đảm thực 
hiên, nhằm đạt hiểu quả kinh tế - xã hội cao. Cðng tác KHH bao 
gồm việc dự đoán, lập kế hoạch. tô chức thực hiện kế hoạch và 
đánh giá hoàn thành kế hoạch. KHH xã hội chủ nghĩa là sự cụ 
thể hoá cương lĩnh chính trị và chiến lược phát triển kinh tế - xã 
hội trong từng giai đoạn nhất định bằng các mục tiêu, nhiễm vụ, 
chỉ trêu và biên pháp cụ thể, KIIH phải kết hớp giữa dự đoán và 
phương hướng chỉ đạo phát triển kinh tế quốc dân của nhà nước 
với tĩnh chủ động. sáng lao và quyền tự chủ kinh đoanh của các 
tô chúc kinh tế - xã hôi, các đón vị cơ số; phải vận dụng đầy đi 
các quy luật phát trên và các quan hê kinh tế - xã hôi của chủ 
nghĩa xã hồi, các quan hê thị trường, quan hệ hàng hoá - tiền tế 
trong tất cà các khâu của nền tái sản xuất xã hôi. Có chế KHH 
(âp trung cao đỗ đước xem là phương pháp quân lí có bản của 
các nước xã hội chủ nghĩa trước đây đã được thực tiến kiêm 
nghiêm là quan liêu, mang nhiều tính chủ quan, duy ý chí, do đó 
nên kinh tế rới vào tình trạng trì trệ, khủng hoảng trầm trọng: 
hiện nay nó đang được đồi mới bằng sự kết họp KHH bằng các 


chị tiêu mang tính pháp lệnh vi việc vận dung quan hê thị trường 
và cơ chế thị trưởng, dưới sự quần lí của nhà nước theo đỉnh 
hướng xã hội chù nghĩa (xt. Kế hoạch). 

KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH ké hoạch xác định rố quy mô 
sinh sản của mỗi gia đình trong khuôn khổ chiến lược phát triển 
dân số của một nước phù hợp với điều kiện phát triêền kinh tế - 
xã hội chung. nhằm mục đích: bảo về sức khoẻ bà mẹ và trẻ em, 
hạnh phúc của gia đình trước mắt và lâu dài. tướng lai của trẻ 
em, góp phần làm cho dân giàu, nước mạnh. Ở Viêt Nam, chủ 
trương mối gia đình có một hoặc hai con; khuyến khích tuổi Lập 
gìa đình ð nam từ 25 tuổi, ở nữ từ 20 - 22 tuôi trỏ đi; lập gia 
đình sau 2 nãm mới có con: khoảng cách giữa hai lần sinh là Š 
năm. KHHỚĐ là quyền lợi và (trách nhiêm của toàn xã hội. của 
mỗi gia đình và chủ yếu là của bản thân mỗi công dân, Để chuẩn 
bị vào đời, môi thanh niên (nam cùng như nữ) cần dự kiến một 
kế hoạch xây dựng gia đình tương lai cúa mình cho thích hợp. 
Trong KHHGĐ, ngành y tế bảo dằm đày đủ và an toàn các dịch 
vụ chuyên môn - kĩ thuật theo các yêu cầu của mối công dân. 

KẾ HOẠCH HOÁ LÁNH THỔ kế hoạch hoá xác định mục 
tiêu và nhiệm vụ phái triên các vùng lãnh thổ trong một giai 
đoan kế hoạch nhất định. KHIILT là bộ phận hợp thành của kế 
hoạch nền kinh tế quốc dân. Nó khai thác, kết hợp, phát huy tối 
đa nguôn tài nguyên thiên nhiên. nguÖn nhân - tài - vật lực thuộc 
các ngành kinh tế. các vùng kinh tế. các thành phần kinh tế. các 
đơn vị kinh tế trực thuộc trung ương hay địa phưởớng quản tí nằm 
trên đơn vị hành chính - lãnh thô; điều hoà. phốt hợp các hoạt 
động sản xuất - kinh doanh của các ngành sản xuất trên lãnh thỏ, 
phối hợp các ngành, các lĩnh vực, các hoạt động diễn ra trên đơn 
vị hành chính ~ lãnh thổ; phát huy thế manh của từng đơn vị, 
tủng bộ phân. cũng như phát huy thế mạnh tổng thể của toàn 
lãnh thổ, nhằm đạt hiệu quả kinh tế - xã hội cao. Nó bảo đâm 
cung cấp sức lao động, nguyên liệu, nhiên liêu, vật liêu, lưỡng 
thực. thực phẩm, hàng tiêu dùng và cấu trúc ha tầng nhằm phục 
vụ nhu cầu sản xuất của các ngành vả nhu cầu đời sống của dân 
cư trên lãnh thô. 


KẾ HOẠCH HOÁ XÃ HỘI toàn bộ những dự kiến kế hoạch 
và những quyết định dự kiến trên quy mô của một tổ chúc xã hội 
hay toàn xã hội nhầm đạt tới những kết quà nhất định trên phương 
diện xã hội. KHHXH khác với kế hoạch hoá kinh tế. KHHÍXII xác 
định các giá trị, các hình thức. số tướng và chất lượng của xã hôi, 
trong một tương lai nhất định. KHHXH là xác định các yéu cầu, 
khả năng và các cách phân bố lai các quy chế, các nguồn lợi giữa 
các giai cấp. Dó là quyết định. là hành động chính trị, xã hôi, chứ 
không ph: là thiết lâp một mô hình kinh tế phải đạt tới trong một 
thời gian nhất định. Tuy nhiên, KHIIXII và kế hoach hơá kinh tế 
có liên quan với nhau, là điều kiên phát triển của nhau. I[Xðng thời, 
KHHXH không nhất thiết cú phải đặt ra cho toàn bô xã hôi. Có 
thể có KHIIXH cho một tầng lóp, một nhóm nhất đình, cho môt 
khu vực địa lï nhất định. 


KẾ HOẠCH HỢP TÁC HOÁ CỦA LÊNIN kế“hoạch cài 
tạo xã hôi chủ nghĩa đối với nền kinh tế tiểu nông cá thể bằng 
cách hợp tác hoá tu nguyên; một bô phận của kế hoach xây dựng 
chủ nghĩa xã hội của Lênin (V ¡ Lenin). được đề ra trong các 
tác phẩm "Bàn về chế độ hợp tác", "Ràn về thuế lương thựưc”.vv. 
Nó dựa trên những luận điểm quan trong nhất của Mac (K. Marx) 
và Ïl:nghen (F. Engcls) là không được tước đoạt kinh tế tiểu 
nông, vì làm như thế có h.i, mà cần phải thuyết phục và dẫn dắt 
tiểu nông đi lên con đương xã hội chủ nghĩa. KHHTHCL xuất 
phát tử yêu cầu cần thiết và ý nghĩa quan trọng của khối liên 
mình giúa giai cấp công nhân và giay cấp nông dân trong công 
cuộc Xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hợp tác xã là eon đường hợp lí 
và dễ hiểu nhất dễ đưa đông đảo quần chúng nông dân đi lên 
chủ nghĩa x2 hội. Tự nguyên là nguyên tấc quan trọng nhất để 
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thực hiên hợp tác hoá. Thuyết phục và dùng thực tế chỉ ra chỗ 
lới của lao động tập thê, là phương pháp địìng đắn để thu hút 
nông đân lao động tự nguyên tham gia xây dựng chủ nghĩa xã 
hôi. KIIITTHCL quy định phát triển tất cả các loại hình hợp tác 
xã: tử hình thức giàn đơn nhất như các loại hình tô hợp tác, đến 
các loại hình hợp tác xã tu thấp đến cao; tử các hợp tác xã rong 
tnh vực Lưu thông và hợp tác xã mua bán, đến các hình thức hợp 
tác xâ sản xuất, Quá trình kinh tế nông dân đi vào con đường 
hợp tác hoá không diện ra một cách tự phát. Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa phải có chính sách và những biện pháp chỉ đạo thích 
hóp va phải có sự giúp đố toản diện. kể cà giúp đồ về tài chính, 
đề phát triển nông nghiệp tập thể. Những luận diểm của Lênin 
trong kế hoạch hợp tác hoá có ý nghĩa quốc tế to lớn nhưng 
không đưa ra một loại hình cứng nhắc. Tuỳ theo điều kiện và 
đặc điểm của mỗi nước, các nước xã hội chủ nghĩa đã có chính 
sách và biện pháp cụ thể vận dụng những luận điểm đó trong 
quá trinh thực hiện việc cài (ạo kinh tế nông dần theo chủ nghĩa 
xã hội. 


KẾ HOẠCH KINI TẾ QUỐC DÂN tổng hợp những mục 
tiêu và phương hướng, chính sách. biên pháp phát triên nền kinh 
tế quốc dân, được biều hiên trong một hê thống chỉ tiêu kế hoạch 
về sô lướng và chất lương, và một hệ thống các bảng cân đối, 
trên cơ sở nhận thức và thoả mãn các yêu cầu của các quy luât 
kinh tế của nền kinh tế quốc đăn, và trên có sở khai thác có hiệu 
quả kinh tế - xã hội cao mọi tài nguyên, nhân - tài ~ vật bíc của 
đất nước. KHKTOD đước xem như một chương trình định hướng 
cu thê, thể hiên rõ những mục tiêu và nhiệm vụ có tính chất chiến 
lược trong triển vọng phát triển tương đối lầu dài về kình tế - xã 
hôi (kế hoach triển vọng, kế hoạch đài hạn), những muc tiểu, 
nhiêm vu cụ thê từng thời gian ngắn (kế hoach trung hạn, ngắn 
hạn). Nó xuất phát từ chiến lược và nhiêm vụ phát triển kinh tế 
- Xã hột bào quát toàn bô quá trình tái sản xuất xã hội. Dể xây 
dựng KHKTOD. cơ quan kế hoạch nhà nước lập dự thảo có tính 
chất định hưởng và định tượng lớn (thường gọi là số kiểm tra) 
bao gôm các nhiêm vụ, những chỉ tiêu và những cân đối quan 
trọng nhất về phát triển kinh tế - xã hôi của cả nước, của các 
ngành, các nh vưc kinh tế - xã hội chủ yếu, của các vùng lãnh 
thô quan trọng trong thời kì kế hoạch. Dự thảo kế hoạch này 
được các bộ, các cắp chính quyền địa phương lấy làm căn cứ định 
hướng để xây dưng dự án kế hoạch ngành. địa phương. Các đơn 
vị kinh tế (heo định hướng kế hoạch nhà nước và kế hoach ngành, 
kế hoạch địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch của mình trên 
nguyên tắc tư chủ kinh doanh, Ở Việt Nam, cơ quan kế hoạch 
nhà nước xây dựng dự thảo kế hoạch theo đường lối. chính sách 
và phương hướng lón của Ban Chấp hành Trung ưng Dảng Cộng 
sản Việt Nam, trình dự án kế hoạch Chính phủ thông qua, và 
Chính phủ trình Quốc hội quyết đính, xem là KHKTOD thống 
nhất để quàn lí nền kinh tế quốc đân theo định hướng đi lên xã 
hội chủ nghĩa. 


KẾ HOẠCH MACSAN kế hoạch viên trọ của Hoa Ki nhằm 
khôi phục Châu Âu sau Chiến tranh thế giới II, do ngoạt trưởng 
Hoa Ki Macsan (G. C. MarshalÙ (xt. Maucsan G, C.) đưa ra trong 
bài diễn văn tại Trường đại học Havot (Ilarvard; S5.6.1947). Hội 
nghị 16 nước tư bản Châu Âu và các vùng do Anh, Iloa Kì chiếm 
đóng tại Đúc hop ở Pari (12.7.1947), đã thành lập Uỷ ban tiọp 
tác Kinh tế Châu Âu, yêu cầu Hoa Ki viên trợ 21 tỉ đôla (kể cả 
viên trợ không hoàn lai) cho thởi kì 1948 - 52. Các nước nhận 
viên trợ theo KHM: Anh. Pháp. Iatia, Áo, Bị, Hà ï an, Luxcmbua, 
Dan Mạch, Na Ly, Thuy Điển, Ailen, Thuy Sĩ, Hi Lạp, Thổ Nhĩ 
Ki, Bồ Đào Nha, TAy [Đức, Aixlen. Liên Xô và các nước Dông 
Âu không tham gia kế hoạch này. Ngày 3.4.1948, Quốc hội Hoa 
Kì đã thông qua "Đạo luật về giúp đổ các quốc gia khác" theo 
KHM. Theo đao luật, chính phủ Hoa Kì cho các nước Tây Âu 
vay. nhưng lĩoa Ki sẽ giám sát việc sử dụng các khoản cho vay; 
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các nước nhân viên trở, khi sử dụng các khoản tiền vay phải được 
Hoa Ki phê chuân; các nước nhận viên trợ không được sản xuất 
những hàng hoá có tính chất canh tranh với Hoa Ki, phải dùng 
tiền viên trợ đề mua hàng của lioa Ki; 50% hàng hoá Hoa Kì 
viên trợ phải do tàu bè của Iioa Kì chuyên chở: các nước nhận 
viên trợ phải nhận cung cấp cho Hoa Kì các vÃI tư chiến lược. 
phải bảo hộ quyền lợi khai thác và đầu tư của các nhà kinh doanh 
Hoa Kì, đông thời lần lượt kí hiệp định tay đôi với Hoa Ki vv 
Tông số viên trở theo KÌIM khoảng 15 tỉ đôta. KHM thực chất 
là kế hoạch nhà nước xuất khâu hàng hoá và tư bàn cho vay của 
Hoa Kì, nhằm giành thí trường tiêu thụ mới, nguồn nguyên liêu 
và nơi đầu tư trong các nước lầy Âu và thuôc địa cúa các nước 
đó. Là công cụ của IÍoa Kì dùng đề buộc kinh tế và chính trị 
của các nước lầy Âu phụ thuộc vào các tô chức độc quyền I loa 
Kì, thưc hành quân sự hoá kinh tế và lập ra các khối quân sư, 
chính trị nhằm chống tai Liên Xô và các nước xã hôi chủ nghĩa. 
'Try nhiên, KHM cũng giúp các nước Châu Âu vươi qua khó khăn 
sau Chiến tranh thế giói IÏ và tử những năm 60, đã vươn lên 
thành đối thì của Hoa Kì. 


KHM thịịc hiên đến 31.12.1951 thì được thay thế bằng "Đao 
luật về an ninh chung”, một đạo luât về viên trỏ quân sư và kinh 
tế cho các nước ngoài, với sư nhấn mạnh vào viên trợ quần sự 


KẾ HOẠCH MANHATTAN kế hoạch chế tạo bom nguyên 
tử đầu tiên của Hoa Kì (mang tên Manhattan - tên môi tôc người 
đồng thởi là tên một khu phổ trung tâm ở thành phố Niu Yooc 
(New York; Hoa Kì). Do nhà vật tỉ Hoa Kì Ôppenhaimo (R. 
Oppenheimer) cùng mội số nhà bác học Châu Âu và lioa Kì 
thực hiên. Cùng với KHM, Hoa Kì đồng thời có kế hoạch cản 
trở các nước sản xuất loại bom này như: ném bom nhà máy sản 
xuất nước nặng Vêmôc (Na Uy. 1943); đánh đắm tàu chở nước 
nặng của phát xit Dức (1944), ném bom. phá hỏng phòng thí 
nghiệm nguyên (tử duy nhất của Nhật ở IBökyõ (1945). vv. Khi 
biết chắc lĐức, Nhật không chế tạo đước bom nguyên tử, nhom 
bác học Châu Âu đã đề nghị đình chỉ KIIM, nhưng Hoa Kì vẫn 
tiếp tục. Ngày 16.7.1945, Hoa Kì thủ quả bom nguyên tử đầu tiên 
tẠi sa mạc AÁnmagoocđô, bang Niu Mêhicô (New Mexico); ngày 
6.8.1945, thả quả bom nguyên tử đầu tiên xuống lÏirÔôsima 
(Hiroshima) và 9 8.1945, thà quả bom thứ hai xuông Nagaxaki 
Nagasaki). 


KẾ HOẠCH NAVA. kế hoạch chiến lược quân sự 2 năm (1953 
- 54) đề "uốn nắn lại tình hình" chiến tranh xâm lược Viêt Nam. 
nhầm kết thúc chiến tranh có lợi cho Pháp, do tướng Pháp Nava 
(H. Navarre) đề xuất và Hội đồng Quốc phòng Pháp duyết 
24.7.1953. Những nội dung chính: về chính trị, xác định rõ mục 
tiêu chiến tranh là bảo về quyền lợi của Pháp ở Dông Dương, giúp 
các quốc gia ở Đông Dương đánh bại Việt Minh; cùng Hoa Kì 
chống phá làn sóng cộng sản ở Dông Nam Á. Về quân sự, thành 
lập gấp Lực lượng cø động chiến lược (khoảng 7 binh đoàn) để 
đần thoát khỏ: thế phòng ngự bị động và tiến tới giành chủ đông 
chiến lược, tạm chia Đồng Dương thành 2 khu vic Bắc và Nam 
(vĩ tuyến 18) và vạch kế hoạch tác chiến 2 bước: bước I, tử thu 
đông 1953 - 54, giư thế phòng ngư ở phia bắc vĩ (tuyến 18 và 
tránh đương đầu với chủ lực đối phương đê thực hiên tiến công 
và bình định phía nam Đông Dương, tìm cách xoá bỏ vùng tự 
do liên khu V. Rước 2, khi đã có ưu thế về lực Lưõng có động, 
chuyên sang tiến công ở phía bắc nhầm tạo môi thắng lợi quân 
sư cho phép thực hiện một giải pháp chính (trí cho cuộc xung 
đột. Chiến dịch Đông - Xuân 1953 - 54 của Quân đội nhãn dân 
Việt Nam đã làm thắt bại KHN. 


KẾ HOẠCH RƠVE kế hoạch do tướng Rdơvc (G. Revers), 
tổng tham miiu trưởng quân đội Pháp đề xướng, được thủ tướng 
Pháp chuân y (6.1949) nhằm đối phó với cuộc Kháng chiến chống 
Pháp của nhân dân Việt Nam đang phát triển mạnh và viếc Quãn 


KẾ TOÁN K 





giải phóng Trung Quốc đang tiến xuống biên giới Việt- Trung 
KIIR nhằm giữ bằng được đồng bằng Bắc Bó, bỏ Cao Bằng, co 
về vùng châu thỏ. giữ vững vùng ngũ giác Việt Trì - Thái Nguyên 
- lang Sơn - Hãi Ìhòng - Hoà Binh; mở rộng chiếm đóng đến 
Phát Diêm; tập trung quân Âu - Phi thành lực lượng cơ động; 
phát triền quân đội bản xứ; cũng cõ chính quyên bù nhìn. Bị các 
tưởng Vatuy (Valluv), ALêchxăngdrr (Alexandrie) phân đối và bai 
(Ô. nên không thưc hiên được. KHR bộc lộ mâu thuần giữa ý đồ 
xâm lược với khả năng hạn chế và mâu thuân giữa các phe phái 
trong chiến tranh Pháp xâm lược Đông Dương. 

KẾ HOACH SẢN XUẤT -KĨ THUẬT - TÀI CHÍNH CỦA 
XÍ NGHIỆP một loạt kế hoạch kinh doanh của xí nghiệp, áp 
dung trong nền kinh tế kế hoạch hoá của chủ nghĩa xã hội. và 
theo có chế (tự chủ của các đơn vị kinh tế; nó xác định một cách 
tông hợp. toan điên và cụ thể các mặt hoạt động tự chủ của xí 
nghiệp, xuất phát từ chính sách. phương hướng phát triển kính 
tế của nhà nước và tử nhu cầu của thị trưởng. Mục tiêu của kế 
hoạch !2 sử dụng hợp lí và có hiệu quả toàn bộ tài sản và năng 
lức sản xuất của xí nghiệp để tạo ra nhiều sản phâm hàng hoá 
và dịch vụ cần thiết cho xã hội, tao nguồn thu ngày càng nhiều 
cho ngân sách. cho tái sàn xuất mỏ rộng xí nghiệp, cho cả: thiện 
đới sống vât chất và tỉnh thần của người lao động và góp phần 
vào tích luỹ chung của xã hôi. Căn cứ để xây đựng kế hoạch của 
xí nghiệp chủ yếu là phương hướng kế hoạch của nhà nước kết 
lợp với yêu cầu của thị trưởng: nó dựa trên những chỉ tiêu hướng 
dẫn (và môi số rât han chế chi trêu pháp lệnh đối với những xí 
nghiệp quốc doanh sản xuất những sản phẩm tối quan trọng có 
tính chiến lược quan trọng) của kế hoạch nhà nước, các đơn đặt 
hàng của nhả nước. các hợp đồng đã kí kết thông qua liên kết 
kinh tế, các định mức kinh tế - kĩ thuật. 

KẾ HOẠCH STLIFEN kế hoach chiến tranh của Dức nhầm 
thôn tính Pháp, do thống chế Slifen (A. von Sehticffen). tông 
tham mưu (trưởng (189) - 1905) quAn đội Dức vạch ra năm 
1905. Mục tiêu chính là dùng đòn tấn công chóp nhoáng của 
90% lức lương cø động vươt qua Bị, Hà Lan đề đánh bại nước 
"háp. sau đó chuyển lực lượng sang mặt trận phía đông đánh 
Nga. Ý định tác chiến: tập trung sức mạnh tối đa ở cánh phải 
co lính quyết định của mặt trận phía tây. Sau này, trong Chiến 
tranh thế giới I (1914 - 18), Dức đã thực hiện KHIS với một 
số điêu chỉnh (chỉ dùng 605% lực lượng cơ động đánh Pháp 
qua Bị. không qua Flà lan) nhưng không đạt mục đích. 

KẾ HOẠCH TÁC CHIẾN bộ phận có bàn của kế hoạch 
chiến dịch. Thưởng gôm: kế hoạch tác chiến của bộ bình, kế 
hoach hoạt động của lực lượng vũ trang địa phương, kế hoạch 
sử dụng các quân chủng (nếu có) và binh chủng tham gia chiến 
dịch. kế hoạch tô chức chỉ huy và hiệp đồng, kế hoạch bảo đảm 
tác chiến và môi số kế hoạch khác. KIITC thưởng được thể hiện 
bằng văn bàn hoặc bảng kẻ. ngắn gọn và chuẩn Xác. 

KẾ HOẠCH! TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT toại kế hoạch được xây 
dựng trong các doanh nghiệp công nghiêp, nhằm phân chia nhiệm 
vụ kế hoạch sản xuất cả năm cho các phân xưởng, ngành, tô chức 
sản xuất và tủng công nhân (rong tửng khoảng thời gian tương 
đối ngắn (tháng, tuần), thậm chí đến từng ca sản xuất. Là công 
cụ giúp cho giám đốc doanh nghiệp chỉ đạo điều hành sản xuất 
một cách chặt chẽ, nhịp nhàng và kịp thỏi. 

KẾ HOẠCH YÂNG: kế hoạch bôi thương chiến tranh của 
nước Dức sau Chiến tranh thế giới I, do Yâng (Young). chủ 
tích môt ngăn hàng Hoa Ki vạch ra, được Uy ban Liên mình 
các nước (Hoa Ki, Anh, Pháp. Nhật, Italia, Bỉ và Đức) hop tại 
Pan 11.2.1929 thông qua. Quy định tổng sô tiền bồi thường 
chiến tranh Đức phải trà là 113,9 tỉ mác [thay cho kế hoạch 
[2aoxø (Iawes Plan) quy định số liền là 130 t¡ mác], thởi hạn 
trả nợ kéo đài 59 năm. Năm 1931, KHY bị phá sản. 


KẾ HOẠCH 34A kế hoạch hoại động tình báo và phá hoại 
của Hoa Kì đối vói Miền Bắc Việt Nam từ 1.2.1964 (do MACV 
chỉ huy, SOG thưc hiên) nhằm gây sức ép buộc Viêt Nam Dân 
chủ Cộng hoà ngưng chị viện cho Cách mạng Miền Nam Việt 
Nam. Lào; chuân bị cho những hành động quân sư quy mô lớn 
ở Viêt Nam và l3ông !)dng. [Được hải quần hô trợ theo chương 
trình [*êđôtô (I2esoto). I)o tình hình chính trị bắt buộc, kế hoạch 
hoạt động hàng tháng phải đước tổng thống thông qua. Sau sư 
kiên Vịnh Bắc Bộ, KHI 34A không còn ý nghĩa thuc tế. 

KẾ SÁCH huyện ở phía đông bắc tỉnh Soc 'lYăng. [Diên tích 
341,6 km^. Gồm † thị trấn (Kế Sách. huyên Ị). 12 xã (An Mỹ. 
Nhón Mỹ, Thói An Hôi, Kế An, Kế Thành, [Dại Hải, Phong Nẵm, 
An Lac Thôn, Xuân lioà, An lạc lầy, Ha Trình. Trình Phú). 
[An số 157 700 (1999), gôm các dân tôc Khở Mẹ, IIoa, Kinh 


Dịa hình đông bằng. Đất phù sa ven sông không bị nhiêm 
mặn. Sông rạch chủ yếu là các nhánh của sông liậu như: Cải 
Côn, Cải Tràm. Rạch Vọp, vv. Trồng lúa, dừa, chuối. Nuôi: 
(râu, bò, lợn, cá nước ngọt. Quốc lộ 4 chay qua. Trước 1976. 
thuộc tỉnh Sóc Trăng. Thuộc tỉnh Hậu Giang tử 197ó; tử 12.1991, 
trỏ lại tỉnh Sóc Trăng. 

KẾ THỪA (A. inheritance), một nguyên lí phát triển phần 
mềm đựa trên việc tận dụng các phần mềm đã có. Ngươi sử dụng 
chỉ cần nêu tên những đặc trung quy định sẵn đề sử dụng phần 
mềm đã có mà không cần phải mô tả lại. Hình thức KT tù nhiều 
lớp đối tượng khác nhau gọi là KU bội (multi nnheritance). 

KẾ TOÁN he thống xử lí và cung cấp thông tin tài chính 
theo yêu cầu quan lí của nhà nước và của đơn vị kể toán và 
theo yêu cầu của các nhà đầu tư. của khách hàng và người lao 
đông, w. Các yếu tổ cø bản của hê thống xử lí và cung cấp 
thông tin này là: 1) Chứng từ kế toán bao gồm hê thông bàn 
chúng tử (vât mang tin) và chướng trình luân chuyển chứng tử 
(tuyến truyền tin) 2) Đối ứng tài khoản bao gồm hê thống tài 
khoản cùng các quan hê đối ứng piữa chúng. 3) Tính giá phí và 
giá tài sản bao gồm hệ thông KT chỉ tiết cùng các kĩ thuật phân 
bồ chì phí để định giá tài sản. sàn phẩm, hàng hoá và dịch vụ. 
4) Tổng hợp - cân đối KT bao gồm hé thống bảng công bố lài 
chính với các chỉ tiêu tống hợp được cần đối theo những phương 
trình KT nêng biệt: giữa tài sản và vốn, giữa thù nhâp (kết quả) 
với chỉ phí và tổng thu (doanh SỐ); giúa số đầu ki, số phát sinh 
tăng với số phát sinh giàm và sổ du cuối kì, w. Các yếu tổ trên 
được thể hiên khác nhau tuỳ theo phạm vị, lĩnh vực và phương 
pháp ứng dung: 1) Theo pham vị ứng dụng, KT bao gôm KT 
tài chính và KT quản trị: Aa) KT tài chính chí quan tâm đến các 
chỉ tiêu tổng quát biểu hiện bằng tiền về tài sản, vốn và chỉ phi 
đề lập các bảng công bố tài chính phục vụ yêu cầu quản lí của 
nhà nước, yêu cầu của các cô đông và của những người quan 
tâm khác trong và ngoài đơn vị. [Do đỏ loại KT này thưởng được 
quy đỉnh thành những chuẩn mực. chế độ thống nhất. Ö Viết 
Nam, tư 1957, nhà nước đã ban hành chế đô KT (cho ngành 
công nghiêp) và được cải tiến. hoàn thiên qua các chế đô KT 
1960, 1975, 1989 và trong cài cách KT gần đây theo quyết định 
1141 ngày 1.11.199S của Rộ tài chính. Từ 1996, tất cä các doanh 
nghiệp đang áp dụng chế độ KT ban hành trước đây đều chuyển 
sang áp dụng chế độ KT mới. b) KT quản trị là loại KT phân 
tích chí phí gắn với quyết dịnh quàn lí của đơn vị KT (đón vị 
kinh tế có sở). Trong cở chế kế hoạch hoá tập trung, những 
quyết định cơ bản được ấn dịnh từ cấp trên nên KT quản trì 
không hình thành một hoạt động nêng. Trong cơ chế thị trướng, 
đo tăng cưởng vai trò có trách nhiêm của các đơn vị eø sỏ nên 
nhu cầu thông tin kịp thơi về chỉ phi, về kết quả kinh doanh 9a 
đưa ra những quyết định nhanh, nhạy trở thành đòi hỏi thưởng 
xuyên và tất yếu. KT quản trị ra đổi và đáp ứng những đòi hỏi 
tất yếu này. 2) Theo lĩnh vực ứng dung, T bao gồm KT công 
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và KT doanh nghiệp. KT công theo dõi và giám sát sự vận động 
và các luồng tiền thuộc ngân sách đến các đơn vị và cá nhân 
sử dụng nguồn kinh phí này (các cơ quan nhà nước, các tổ chức 
kinh tế, các xí nghiệp công, vv.). KT doanh nghiệp theo dõi và 
giám sát sự vận động của các tài sản trong các đơn vị kinh 
doanh (các tập đoàn, tổng công ti, công tỉ và các doanh nghiệp 
khác. 3) Theo phương pháp KT, có KT đơn và KT kép. Trong 
.KT đơn, mỗi nghiệp vụ phản ánh sự vận động của tài sản được 
phản ánh riêng rẽ một lần, không theo quan hệ đối ứng vào tài 

cản. KT đơn chỉ thích hợp trong các đơn vị có quy mô nhỏ, 
tải sản ít biến động. Trong lịch sử, KT đơn tồn tại phổ biến 
trước thế kỉ 16. Từ thế kỉ 16 trỏ lại đây, do quy mô kinh doanh 
được mỏ rộng, hoạt động kinh tế có nhiều diễn biến phức tạp 
hơn dẫn đến sự ra đời và phát triển của KT kép, trong đó mỗi 
nghiệp vụ kinh tế được ghi theo quan hệ đối ứng Nợ - Có vào 
'€ác tài khoản có liên quan. Tuy vậy các đơn vị kinh doanh nhỏ 
(hộ kinh doanh) vẫn được sử dụng KT đơn. 

'KẾ TOÁN TRƯỞNG chúc danh của người tổ chức chỉ đạo 
thực hiện toàn bộ công tác tài chính, kế toán, thống kê để giúp 
thủ trưởng cơ quan, xí nghiệp thực hiên tốt kế hoạch công tác 
và kế hoạch sản xuất - kinh doanh, KTT chịu trách nhiệm trưđc 
thà nước về việc thực hiện chế độ, quy tắc về quân lí tài chính, 
tiền tê, cũng như quản lí kinh tế nói chung nhằm nâng cao hiệu 
“quả kinh tế của sản xuất - kinh doanh và nhiệm vụ công tác của 
'€cở quan. KTT chịu sự lãnh đạo của thủ trưởng đơn vị trong việc 
thực hiện nhiệm vụ công tác và của kế toán trưởng cấp trên về 
mặt nghiệp vụ. Quy định này nhằm bảo đảm cho thủ trưởng đơn 
.vị chỉ đạo kịp thởi và có hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, đồng 
thời bảo đảm cho cơ quan lãnh đạo cấp trên thực hiện được sự 
.cehỉ đạo tập trung trong quản l. 

KỆ một thể văn của Phật giáo. Được phiên từ tiếng Sanskrit 

là "giả tha". 'già đà", có nghĩa là "tụng", "phúng tụng”. Đó là những 
'bài thở ngắn gồm ít nhất tử 4 câu thơ trở lên. Nội dung K thưởng 
'lả tóm tắt những đoạn kinh quan trọng, tương đối khó hiểu, mục 
'đích để cho người nghe đễ hiểu, đễ nhớ. K cũng có một số bài 
thơ dài, có khi tới 100 câu, như K trong "Diệu pháp liên hoa 
'kinh". Các thiền sư Việt Nam nồi tiếng, khi sắp qua đởi thưởng 
Mã lại bài thở để đặn dò học trò mình gọi là bài Kệ thị tịch. 


"KÊCHUA (Quechua, cg. Kisuat), người Inđian (Indian) ở 
Nam Mĩ, chủ yếu trên lãnh thổ Bôlivia (gồm khoảng 1 triệu 
'gười) và Pêru (gồm khoảng 4,8 triêu người), trong đó bộ lạc 
'TThca (Inca) chiếm địa vị thống trị. Là một tộc người mạnh và văn 
rắinh, thờ thần Mặt Trời. Xt. Inca. 

„KẼKULÊ A. x. Køkulz A. 


su KÊUƠ G. (Gottfried Keller; 1819 - 90), nhà văn Thuy Sĩ. 
(Xuất thân tử một gia đình lao động nghèo. liọc hội hoa, sau 
chuyền sang viết văn. Kêlø bắt đầu sự nghiệp bằng những bài thơ 
iêa ngợi lòng yêu nước và đả kích 
hhế độ quân chủ độc tài. Thơ 
Kêlø được quần chúng mến mộ, 
°họ tặng ông danh hiệu "ca sĩ của 
tiền dân chủ Thuy Sĩ". Nhưng 
chính những tập truyện ngắn đã 
tầm cho Kêlø nồi tiếng. Kêlø là 
thỘt trong những tắc giả viết 
truyện ngắn hay nhất trong văn 
học viết bằng tiếng Dức. 
"Những người ở  Xenwla" 
(185 - 74), "lruyện ngắn 
Øuyrich" (1878), "Bài thó châm 
tiếm" (1882), bộ tiểu thuyết 
''Chàng Henrich" (1854 - 55) là 
những tác phẩm có giá trị cao. 
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Trong những tập truyện của mình, Kêlø tái hiện diễn biến của 
xã hội Thuy Sĩ trong thởi gian chế độ tư bản chủ nghĩa hình 
thành. Một mặt, Kêld phê phán thỏi hư tật xấu trong xã hội, mặt 
khác, ca ngợi bản chất tốt đẹp của những con người hiền lành, 
chất phác, cần cù lao động, phấn đấu cho cuộc sống hạnh phúc, 
bình an. KêÌơ là người tiếp tục truyền thống văn học khai sáng 
thế kỉ 18, tác phẩm của ông mang tính giáo huấn cao. Là nhà 
văn hiện thực phê phán lớn, mang tư tưởng nhân đạo chủ nghĩa 
sâu sắc. Tác phẩm của Kêlø tràn ngập tình cảm lạc quan, yêu 
đời và bao giỏ cũng mang một ý nghĩa giáo dục con ngưöi, giáo 
dục xã hội. 

KẼẾMAN M. [Mustafa Kémail; cg. Atatuyêc (Ataturk); 1881 
- 1938], tổng thống Cộng hoà Thổ Nhĩ Kì (1923 - 38). Tốt 
nghiệp Trưởng Quân sự; tướng chỉ huy quân đội nhà vua Thể 
Nhĩ Ki. Thủ lĩnh Dảng Cộng hoà, chính đảng của giai cấp tư 
sản Thồ Nhĩ Kì chủ trương chống Hoà ưóc Sevorơ (x. Hệ thống 
Vecxay - Oasinhfơn) và thiết lập chế độ cộng hoà. Người lãnh 
đạo thắng lợi cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc trong những 
năm 1918 - 23. Dược củ làm tổng thống từ khi nước cộng hoà 
tuyên bố thành lập (29.10.1923) và giữ cương vị này cho đến 
khi qua đời. Năm 1934, được Quốc hội Thổ Nhĩ Kì tặng danh 
hiệu Atatuyêc (người cha của nhân dân Thổ Nhĩ Ki). 

KẼÊNE x. Ketne F. 


KÊNH I1. Lòng dẫn nhân tạo để dẫn nước, chất lỏng... từ nơi 
này đến nơi khác. K do người đào đắp đất đá có các hình dạng 
mặt cắt khác nhau: hình chữ nhật, hình thang, hình tam giác. 
hình parabon, tròn, bán nguyệt, tạo cho dòng nước chảy qua 
không áp, có mặt thoáng và áp suất trên mặt thoáng bằng áp 
suất khí quyền. K hở có mặt cắt ngang không khép kín, nếu mặt 
cắt ngang khép kín gọi là K kín. K biển nhân tạo nối liền biển 
và đại dương như: K đào Xuyê (Suez), Panama (Panama),w. Dẻ 
lòng K không bị xói lở, thất thoát nước do thấm, cần dùng những 
lớp ốp bằng vật liệu khác nhau: bê tông, bê tông cốt thép, vv 
Theo công dụng, phân ra các loại: K thuy nông, K thuỷ điện làm 
đường dẫn nước, K thoát lũ, K dẫn nước sinh hoạt, K thông tàu, 
làm đưởng thuỷ và K đa dạng, vv 

2. K nhần tạo quan trọng: K Xuyê. Năm 1858, Hội quốc tế 
kênh Xuyê thành lập ở Pari đã quyên tiền đào K đài 160,9 km, 
rộng 150 m, độ sâu bảo đảm cho tàu có món nước 7,92 m qua 
Lại, kinh phí 18 triệu bảng Anh, thời gian thi công 10 năm rưổi. 
Các tàu đi từ Địa Trung Hải, Biển Den đến Tây Nam Châu Á, 
Dông Phi qua K Xuyê rút ngắn được 20 - 25 ngày chạy tàu. K 
Panama bắt đầu xây dựng tư 1904, kinh phí 233 triệu đôla, đưa 
vào sử dụng 15.8.1914 sau 10 năm thi công, mở đường giao 
thông thuận lợi giữa Dại Tây Dương và Thái Bình Dương. Việt 
Nam đã tiến hành đào K từ xa xưa như đào sông Tô Lịch tử 
1192, dưới triều Lý Cao Tồng. 

3. Trong cơ học, K là những đường dẫn hẹp, dài, có đạng ống 
dẫn trong vật thể. 

KẼNH (A. channeU, đường kết nối hai điểm (hai máy tính, 
thiết bị ngoại vi và đơn vị xủ lí trung tâm của máy tính...), qua 
đó thông tin và đữ liệu được truyền đi. K còn có thể bao hàm 
cả một bộ xử lí phụ có nhiệm vụ điều khiển việc nhận hoặc phát 
thông tin qua đường truyền. 

KÊNH CẤP 1 x. Kênh chíni. 

KÊNH CẤP 2 x. Kênh nhánh. 


KÊNH CẤP 3 kênh cấp dưới của kênh cấp 2, bắt nguồn tủ 
kênh cấp 2 trong trường hợp hệ thống kênh tưới, hoặc đồ nước 
vào kênh cấp 2 trong trưởng hợp hệ thống kênh tiêu. KC3 thưởng 
có nhiệm vụ cấp hoặc thoát nước cho 1 hợp tác xã hoặc 1 nông 
trưởng trong các hệ thống tưới tiêu trung bình. Dầu KC3 tưới và 
KC3 tiêu có các cống điều tiết để điều khiển việc cấp hoặc thoát 


nước. Ô Việt Nam, hệ thống tưới tiêu trung bình thường phục 
vụ trong phạm vị mỗt huyền tướng đưỡng với điện tích 5.000 - 
10.000 ha. 


KẼNH CHÌM kênh đào chìm có toàn bộ mặt cắt chuyển 
nước nằm dưới mặt đất. KC dùng đề tiêu nước hoặc là kênh dân 
nước tưới tử nguồn hút vào bẽ hút các trạm bơm tưới. Trong 
trưởng hợp tiêu nước, mực nưóc trong KC cần thấp hơn mặt đất 
một độ nhất định để đâm bào việc tiêu nước tự chảy từ ruộng 
ra kênh. 


KÉNH CHÍNH (tk. kênh cấp 1), kênh đầm nhiệm việc cấp 
hoặc thoát nước cho toàn bộ lưu vực tưới tiêu. KC bắt nguồn 
tử công trình đầu mối trong trưởng hợp tưới (cấp nước) và 
ngược lại, chảy tối cõng trình đầu mối tiêu trong trưởng hợp 
Liêu (thoát nước). 

KẼÊNH ĐÀO QUỐC TẾ đương hàng hải nhân tạo nối các 
biển với nhau đề dùng trong giao thông hàng hải quốc tế. KDQT 
thuồc chủ quyền của nước có kênh đào chảy qua. Chế độ giao 
thông hàng hài quốc tế ở các KDQT được điều chỉnh bằng các 
hiệp định quốc tế (vd. kênh đào Xuyê, kênh đào Panama) hoặc 
chỉ bằng pháp luật trong nước của quốc gia cỏ chủ quyền đối với 
sông đảo [kênh đào Kin (Ki)]. Tuy nhiên, trong tẤt cả các trường 
hợp. chế độ pháp lí của một con kénh khi đã được thừa nhận là 
KDOIT cần phải chú ý đến lợi ích giao thông hàng hải quốc tế. 
Chế độ pháp lí của kênh đào Kin hiên nay đo Cộng hoà [iên 
bang Dức quy định và kênh được mở đối vói tàu buôn của tất 
cả các nước. đối với tàu chiến muốn qua tại cần phải xin phép. 

KẼNH LIÊN LẠC x. Kênh thông tìn. 


KÉNH NHÀ LÊ (cg. sông nhà L2), công trình giao thông vân 
tải đướng thuỷ tứ Thanh Hoá vào Nghê An (túc đó bao gồm cả Hà 
Tĩnh) được khơi vét và đào vào các thỏi Tiền L£, Lê Sơ và Lê TYung 
hưng. Năm 983, La Hoàn cho đào kênh từ sông Mã qua núi Dồng 
Cô đến sông Bà Iloà. Năm 1438, ! ê Thái Tông cho đào các kênh ở 
Thanh Hoá. Năm 1445. Iã Nhân Tồng sai các quan đốc thúc quân 
linh đào các kênh ở lộ Thanh ïIloá và Nghê An. Năm 1744, vua lê 
[liên Tông tiếp tục cho khơi kênh từ Thanh Hoá vào Nghê An. KNL 
đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thông. buôn bán từ các tỉnh 
miền Bắc Trung B@ ra Bắc Hộ. 

KẼNH NHÁNH (tk. kênh cấp 2), kênh cấp dưới của kênh 
chính. bất nguồn từ kênh chính trong trưởng hợp tưới, hoặc đồ 
nước vào kênh chính trong trường hợp tiêu. Đề điều khiển việc 
cấp nước tử kênh chính hoặc thoát miác ra kênh chính, đầu KN 
tưới và cuối KN tiêu có các cống điều tiết và các công trình đo 
đạc nước. 

KẼÊNH NỔI kênh đắp nồi trên mặt đất, có đáy kênh cao hơn 
mặt đất. KN được sử dụng làm kênh cấp nước tưới. Mực nước 
trong kênh phải đủ cao để có thể cấp nước tự chày cho đồng 
ruộng do kénh phụ trách. KN phả: được xây dung với chất lượng 
tốt để giầm lượng tồn thất do ngấm và rò rỉ, nâng cao hê số sử 
dụng nước, 

KÈNH NỬA NỔI NỬA CHÌM kênh mà mät cẮt chuyền 
nước có phần đào chìm và phần đắp nổi KNNNC chủ yếu là 
kênh cẤp nước tưới. Trong trương hợp này, mực nước trong kênh 
phả: đủ cao để có thể cấp nước tu chảy cho đồng ruông đo kénh 
phụ trách. KNNNC thuờng có giá thành rẻ vì có thể sử dụng 
phần đất đào để đắp bờ kênh. 

KẼNH THOẠI HÀ kênh do Nguyễn Văn Thoại (hay Nguyễn 
Văn Thụy. tước Thoại Ngọc Hầu, trấn thủ Vĩnh Thanh) thiết kế 
và đốc suất dân binh đào năm 1818 dưới triều Gia Long, nối liền 
Long Xuyên với vịnh Rạch Giá (Kiên Giang), Kênh dài gần 30 
km, rộng hơn 5 m. KTH tháo một phần nước lụt của sông Iiậu 
ra biển; sau mang tên sông Thoại Hà để ghi nhỏ công lao của 
Nguyên Văn Thoại. 
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KÉNH THÔNG TIN (cg. kênh liên lạc), một dạng thực thẻ 
dùng để truyền tín hiệu điên tử từ một điểm (hay khối thiết bị 
thông nn) này đến một điểm (hay khối thiết bị thông tin) khác 
trên mang viễn thông, cho phép thực hiện việc liên lac giữa nói 
phát và nơi nhận tin. Khái niêm KTTT có từ Khi kĩ thuật thông 
tin nhiều kênh ra đởi. Trên một đưởng dãy thông tin có thể ghép 
nhiều kênh, mỗi kênh được đặc trưng bởi một băng tần số riêng, 
một khe thời gian riềng hay một nhóm mã riêng, Tuỳ thuộc vào 
dạng tín hiệu sử đụng, phân biệt: kénh điện thoại. kênh điện báo, 
kênh truyền thanh, kênh truyền hình, kênh số liệu, w. Tuỳ thuộc 
vào phương thức tạo kênh và sử dụng môi trưởng truyền dẫn, 
phân biệt: kênh tải ba, kênh vi ba. kênh vệ tỉnh, kênh vô tuyến. 
kênh hữu tuyến, hỗn hợp kênh, vv. Theo kĩ thuật truyền dẫn. 
phân biệt KTT analog, KTT sẽ. 


KÉNH THUỶ NÔNG kênh thực hiện nhiệm vụ cấp thoát 
nước cho nông nghiệp. Dối vói hệ thống thuỷ nông, KTN là một 
phần rất quan trọng và có mật đô rất lớn (S0 m/ha). Nếu so đây 
KTN với mặt đất có thê chia ra các \oại KTN: nồi, chìm (toàn 
bộ mặt cắt chuyển nước nằm dưới mặt đất), nửa nồi nửa chìm. 
Theo nhiệm vụ và kết cấu hệ thống KT, phân biệt: KTN chính 
(cấp 1), KTN nhánh (cấp 2 và cấp 3). 

KẼNH TRUYỀN HÌNH dài tần số rađiô dành để phát các 
chưdng trình truyền hình (hình kèm theo tiếng), Tuỳ theo các 
tiêu chuẩn truyền hình khác nhau (OIRT, CCTR, FCC) mà mỗi 
nước quy định khác nhau về sõ lượng và độ rộng phô của mỗi 
kênh. Theo OIRT, dải sóng mét VHE (48 - 230 MHz2) đước chia 
thành 12 kênh, dải thông của mỗi kênh là 8 MHz, kênh 1 có tần 
số mang hình 49/75 MHz, mang tiếng 56,25 MHz, kênh L2 cỏ 
tần số mang hình 223,25 MHz, mang tiếng 229,75 MI1z. Dải sóng 
đêximet UHF (470 - 960 MH¿) phân bổ thành 61 kênh, kênh 21 
có tần số mang hình 471,25 MHz, mang tiếng 477,75 MHz, kênh 
81 có tần số mang hình 951,25 MHz. mang tiếng 957,75 MHz. 

KẼNH TRUYỀN HÌNH CÁP CNN (A. Cable News 
Network), do Tơng (T. Turner) ngươi Mĩ thành lập năm 1980, 
phát thông tin liên tuc và các chương trình đặc biệt ra nước ngoài 
bằng cáp (cable). Có 54 nước thuê bao, hơn 100 đài truyền hình 
trên khắp thế giới. 

KÊNH VĨNH TẾ (cg. söng Vĩnh Tế), công trình lón về giao 
thòng, vận tải, thuỷ lợi. Bất đầu đảo từ 1819, Gia Long giao cho 
trấn thủ Vĩnh Thanh là Nguyễn Văn Thoại phụ trách. Thời Minh 
Mạng tiếp tục, sau Š năm mói hoàn thành (1819 - 24). KVT nôi 
liền Châu Dốc với cửa biển Hà Tiên. chiều dài 205 đặm rưỡi 
(theo “Đại Nam thực Lục chính biên”), tương đương với 87 km. 

Vua Minh Mạng lấy tên vợ của Nguyễn Văn Thoại là Châu 
Vĩnh Tế đặt tên kênh là Vĩnh Tế. 


Công trình đào KV T' đã huy động hàng vạn nhân dân và binh 
Lĩnh một số vùng thuộc đồng bằng sông Củu Long cùng với nhân 
đân và binh lính Cămpuchia ở vùng biên giới với Viêt Nam, KVT 
có giá trị lớn về các mặt trị thuỷ, giao thông, thương mại, biên 
phòng, thể hiện sức lao động sáng tạo xây dựng đất nước của 
nhân dân ta và chính sách coi trọng thuỷ lợi để phát triển nông 
nphiệp của triều Nguyễn. 

KỀNH tên gì tiếng Mông nhạc cụ hơi. chỉ Lưới gà rung tu 
do, trên bảo chí thưởng gọt là khèn Mèo. Nhac cụ ó ống trúc, 
làm thành sáu ống khẻn, được cắm xuyên qua bầu khèn tạo môt 
góc vuông với thân khèn. K là nhạc cụ đa thanh, có thê chơi các 
chùm âm. Tiếng khèn trầm, vang, khoẻ. K chỉ do nam giới chơi 
vào lúc vui hoặc trong đám tang. Thôi kèn luôn đi đôi với múa 
mội ngưỡi hay 4 người đá chân vào nhau. 

KÉNYA (Kenya; A. Republic ot Kenya, Xoahil: Jamhuri ya 
Kenya - Cộng hoà Kênya), quốc gia ven biển ỏ Đông Phìị. Diễn 
tích: 582.6 nghìn km. Dân số 30,34 triêu (2000), gồm các dân 
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tộc (1989): Kikuyu (Kikuyu) 17,7%, Luhya (Luhya) 12,4%, Luô 
(Luo) 10,6%, Kalenjin (Kaleniin) 9,8%, Kamba (Kamba) 9,8%. 
Dân thành thị 32,22 (1999). Ngôn ngữ chính: tiếng Xoahili 
(Swahill), Anh. Tồn giáo (1995): đạo cơ đốc 63,7%, tín ngưỡng 
truyền thống 19%, đạo Hồi 6%%. Thể chế: cộng hoà mội viện 
(Quốc hội), đứng đầu nhà nước và chính phủ là tổng thống. 
Thủ đô: Nairôbi (Nairobi; 1,5 triệu người; 1989). Các thành 
phố khác: Mômbaxa (Mombasa), Kixumu (Kisumu), Nakuru 
(Nakuru). 

K chiếm phần đông bắc của cao nguyên Dông Phi (núi Kênya cao 
5.199 m). Khí hậu á xích đạo. Nhiệt độ trung bình tháng 1 là 14 - 
275C, tháng 7 là 12-25” C. Lượng mưa năm 250 - 2.000 mm. Thực 
vật: xavan, xavan rửng, nửa hoang mạc. Các vườn quốc gia nồi tiếng 
ở K: Maunto - Kênya (Mount Kenya hoặc Kirinyaga), Xavô (Tsavo). 

K là một nước nông nghiệp kém phát triển. Nông nghiệp chiếm 
30% GDP (1996) và 18,9% lao động (1995). Công nghiệp chế 
biến 10,5% GDP và 13,1% lao động. Thương mại 19% GDP và 
8,7%: lao động. Tài chính 18,1% GIP và 5% lao động. Dịch vụ 
công chính và quốc phòng 8,5% GDP và 42,6% lao động. GDP 
đầu người 330 USD (1995). GNP đầu người 350 USD (1998). 
Một số sản phẩm nông nghiệp chính: mía, ngô, sắn, khoai lang, 
dứa, chuối, chè, cà phê. Chăn nuôi: bò, đê, cửu. Gỗ tròn (1998) 
29,3 triệu mỶ. Cá đánh bắt (1998) 172,5 nghìn tấn. Khoáng sản: 
bột sođa, fluorit, muối. Hàng công nghiệp: lương thực - thực 
phẩm, máy móc và thiết bị vận tải, hoá chất, giấy, may mặc, xi 
măng. Điện 3,7 tỉ kW.h (1996). Sản phẩm dầu tủa chế biến (1996) 
1/7 triệu tấn. Du lịch khá phát triển. Giao thông (1996): đưởng 
sắt 3 nghìn km, đưởng bộ 63,8 nghìn km (14% rải nhựa). Cảng 
chính: Mômbaxa. Xuất khẩu (1997) 2,1 tỉ USD: chè, cà phê, sản 
phẩm đầu mỏ, rau quả, sođa. Nhập khẩu (1997) 3,29 tỉ USD: 
máy móc và phương tiện vận tải, dầu thô, hàng tiêu dùng, hoá 
chất, lương thực. Bạn hàng chính: Anh, Hoa Kì, Đức, Liên bang 
các Tiểu Vương quốc Arập thống nhất, Nam Phi, Uganđa, 
Tanzania, Italia, Hà Lan. Đơn vị tiền tệ: silinh Kênya (Kenya 
shitling - SK). Tỉ giá hối đoái: 1 USD = 79,02 SK (10.2000). 
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Kênya 
Cuối thế kỉ 19, K bị Anh chiếm. Ngày 12.12.1963, K giành được 
độc lập. Ngày 12.12.1964, K tuyên bố là một nước Cộng hoà. 
Quốc khánh: 12.12 (1963). Là thành viên Liên hợp quốc tư 
16.12.1963. 
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KẼNYATTA J. (lomo Kenyatta; tên thật: Kamau Ngengi; 
1894 - 1978), nhà hoạt động chính trị, nhà văn Kênya. Sang Anh 
năm 26 tuổi (1929), lấy vợ người 
Anh, học Trưởng Đại học Luân 
Dôn, Khoa nhân chủng học 
(1936), sau sang Liên Xô học 
Trưởng Dại học Tổng hợp 
Matxcova. Kênyatta sớm có tỉnh 
thần dân tộc, trước khi sang 
Anh đã viết báo tuyên truyền 
chống thực dân Anh (1928). Tủ 
Liên Xô trỏ về nước, Kênyatta 
hoạt động trong phong trào giải 
phóng dân tộc (1946). Khi 
Kẽnya giảnh được độc lập, 
Kênyatta là vị thủ tướng đầu 
tiên của Kênya (tử 1963 đến khi 
mất). Qua các tác phẩm "Dưới 
chãn núi Kênya", "Nhân dân dân 
tộc Kikuyu của tôi” và những 
sách nghiên cúu nhân chủng học (viết bằng tiếng Anh), Kênyatta 
muốn niêu lên sự thật là dân tộc người Phi không thua kém các 
dân tộc khác và phải được hưởng độc lập, tự do. 

KÊÔP (Ph. Kheops hoặc Chéops), vua Ai Cập cổ đại, 
pharaông thứ hai của triều đại thứ tư thời CỔ vương quốc, vào 
khoảng 2650 tCn., người chủ trị việc xây dựng kim tự tháp Kêôp 
làm lăng mộ của minh tại Ghizê (Gizeh; Ai Cận). Tháp cao 146 
m (nay chỉ còn 137 m), mỗi cạnh đáy dài 230 m, được xây dựng 
trong 40 năm, gồm 2,3 triệu phiến đá lón (mỗi phiến trung bình 
nặng 2,5 tấn, những phiến ở đáy nặng 55 tấn), được mài nhẫn và 
xếp chồng khit lên nhau. Trong kim tự tháp có nhiều phòng, hầm 
và hành lang kiên cố. Hiện nay thi hài Kêôp không còn. Ông nồi 
tiếng là do xây dựng kim tự tháp Kêôp - một trong bảy kì quan 
cuả thế giới cổ đại. 

KÊẾPLƠ L  (Johannes 
Kepler, 1571 - 1630), nhà thiên 
văn học người Đức, một trong 
những người đặt nền tảng cho 
thiên văn học hiện đại. Đã nhất 
hiện ra các quy luật chuyển 
động của hành tỉnh (các định 
tuật Kêplơ) và trên cơ sở đó đã 
lập ra các bảng tính chuyển 
động hành tỉnh. Đặt cd sở cho 
lí thuyết nhật nguyệt thực, sáng 
chế ra loại kính thiên văn mà 
trong đó vật kính và thị kính 
đều là các thấu kính hai mặt lồi. 
Suốt cuộc đời, Kêplơ luôn sống 
trong nghèo khổ và bị Giáo hội Công giáo xua đuồi. 


KẾPLƠ (CÁC ĐỊNH LUẬT) gồm ba định luật về chuyền 
động của các hành tinh xung quanh Mặt Trỏi, do nhà thiên văn 
Đức Kêplø (I. Kepler) tìm ra đầu thế kỉ 17 bằng cách tông quát 
hoá các số liệu quan trắc. Dịnh luật Kêplơ thứ nhất: các hành 
tỉnh chuyển động theo quỹ đạo êlip với Mặt Trời nằm ở một 
trong hai tiêu điểm. Định luật Kêplø thứ hai: diên tích của hình 
quạt, do bán kính vectd của hành tinh quét tạo thành, tăng tỉ lệ 
với thời gian quét. Định luật Kêplơ thú ba: bình phương chu ki 
quay quanh Mặt Trời của hành tình tỉ lệ với lập phương của bán 
trục lớn của quỹ đạo. Các Dịnh luật Kẽplơ được giải thích và 
hiệu chỉnh trên cơ sở định luật hấp dẫn Niuton. 

KẼRENXKI A. E. (Aleksandr Fedorovich Kerenskij; 1881 - 
1970), thủ lĩnh phái Lao động trong Viện Duma (Duma) Quốc 
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ga Nga khoá IV, Ï bÃI sư, Sau Cách mang Dân chủ 'Tư sản tháng 
TÍai (1917), tham gia Chính phủ lâm thời. Rộ trưởng Bộ Tư pháp 
(tháng 3 - 5), bô trưởng lô Chiến tranh (tháng 5 - 9), thủ tướng 
( thắng 7 và tông tư lềnh tối cao (tư 30.8). San Cách mạng tháng 
Mưởi 1917. tô chức bao loạn chống chình quyền Xô Viết. Năm 
1918. chay ra nước ngoài. sống lưu vong ở Pháp và }loa Kì 
(tủ 1940). 

KẾT ẤN quyết định của toà án sau phiên toà xét xủ về tội 
phạm Quyết định này được đưa ra trong quá trỉnh nghị án dưới 
hình thức bản án. Irong quá trình nghị ấn, toà án phải xãc định 
bí cáo có phạm tỏi hay không, phạm tội gì, theo điều khoản nào 
của lô luât hình xu, hình phạt và các biên pháp tư pháp khác. 

Chỉ có thẩm phán và hội thẩm nhân dân mới có quyền nghị 
an. Hội đồng xét xử phải giài quyết tất cà các vấn đề của vu án 
bằng cách biểu quyết theo đa số về từng vấn đề. Thẩm phán biểu 
quyết sau cùng. Khi nghị án, chỉ đươc căn cứ vào các chứng cứ 
và tài liêu đã được thầm tra tai phiên toà, phải có biên bản ghi 
lại các ý kiến đã thảo tuận và quyết định của hội đồng xét xử, 
Sau khi nghỉ án, toà án ra bản án và tuyên trước phiên toà. Chỉ 
có toà án mới có quyên KA. 

KẾT CẬP. kết hợp của hai nhiễm sắc thể tương đồng trong 
pha đầu của giảm phân hình thành số lượng đón bôi của các thể 
lưỡng tri. Các nhiễm sắc thể tướng đồng KC theo kiểu điểm với 
điểm nên các vùng tưởng ứng được tiếp xúc với nhan. 

KẾT CẤU (kiến rác), tập họp các bộ phận của nhà hoặc công 
trinh có tiên hê với nhau làm nhiệm vụ tiếp nhận, phân bổ và 
chuyển tải trọng đứng và ngang của công trình xuống nền móng 


và bảo về công trình trước các tác động của môi trưởng như nhiê! 
độ, xâm thực khi quyền, vv 


KẾT CẤU !. (ngón ngữ). một chỉnh thể cú pháp gồm hai hoặc 
nhiêu đơn Vị ngôn ngữ tế hợp theo những quy tắc nhất dịnh. Vd 
K€) vị ngư tính, KC chính phụ, KC bị động, ww 

2. (4), sự phân chia và bô trí các phần, các chương. mục 
theo một hê thống nhất đình để thê hiện nội dung của tác phầm. 

KẾT CẤU CỐT TRUYỆN KỊCH sự phân cha, bố trí và tổ 
chức các thành phần của cốt truyên kịch theo một hẽ thống nhất 
định để thể hiện nôi dung kịch. Thưởng bao gồm các thành nhần 
sau: 1) Giới thiêu, phần mở đầu cốt truyện, có nội dung giới 
thiêu đầu mối câu chuyện xây ra, các tuyến nhân vật, hoàn cành, 
(ình huông, không gian, thời gian... là chủ yếu; nhằm bộc tô 
nguyên nhân. diều kiên nảy sinh mâu thuẫn và xung đôt kịch. 
Phân này phải ngắn gọn. súc tích. rồ ràng. 2) Thắt nút, sự khởi 
đầu của xung đột kịch, được đánh dấu bằng một sự kiên quan 
trong. có tính chất làm bùng nỗ sự xung đột giúa các nhân Vật. 
Sư sắp xếp các tình tiết Ò đầy phải chặt chế, căng thẳng có nội 
dung súc tích, tạo điều kiện cho sự phát triển hành động kịch ở 
phần sau. 3) Phát triển, phần chính ca cốt truyên, xâu chuỗi các 
hành động, các sư kiên phát triển từ thấp đến cao trong mối quan 
hể đầy kịch tính, dẫn đến xung đột kich gay gắt. Dòi hỏi phần 
nay phải có dung lượng hiên thực phong phú. đa dạng. 4) Cao 
trào, giải đoạn xung đột kịch phát triền đến cao độ, tạo nên sự 
đối lâp rõ ràng giữa các tuyển nhân vật, gợi mở hướng giải quyết 
xung đột kịch. 5) Cỏ: nút. phần giải quyết xung đột kịch qua đó 
bôc lộ toàn bộ chủ đề tư tường của tác phâm kịch. Phần nay đòi 
hói phải gọn, sắc, hợp tình hợp lí, tạo ra ấn tượng manh mẽ đối 
VỚI ngưØi xem. 

KẾT CẤU DÁY kết cấu trong đó các cấu kiên chịu lực cố 
bản chỉ chỉu kéo (dây cáp, dây xích, tưới dầy, màng, w.). KCD 
được dùng rộng rải trong các ngành cø khí, xây dựng, mỏ, diện, 
w. để làm mái treo, cầu treo, dây chuyển tải, đường dây tải 
diên, dây căng trong công (trình tháp trụ vô tuyến điên... KCD 
là hình thức kết cấu có nhiều triển vọng do những ưu điềm: các 


cấu kiên chỉ chịu lực kéo nền có khà năng sử dung vật liệu cỏ 
cương đô chỉu lực eao, có khối lượng nhe. có thể vươi qua được 
nhưng khâu độ rất lớn với giá thành rẻ, vân chuyền và lắp ráp 
dể dàng, hình thức đa dạng và tạo hinh đễ nên được sử dung 
đề Sáng tạo ra những công trình kiến trúc hài hoà và thanh 
mảnh, vv. Nhược điểm: có độ cứng nhỏ, có chuyền vị lón dưới 
tác dung của tài trong cục bộ. có tực xõ tón nên phải xây dưng 
kết cấu neo (neo vào mô neo trong đất, neo vào đầm cứng, neo 
vào các vành cứng. w.). Cách tính KCD thường phải thực hiên 
theo sơ đồ biến dạng. 


KẾT CẤU HẠ TẦNG x Cơ cấu hạ tầng 


KẾT CẤU HẦN kết cấu kim toai làm nhà, công trình, thân, 
giàn, khung máy và thiết bị được liên kết cổ đỉnh bằng hàn KCII 
dùng lượng kim loại thấp hơn (khoảng 20 - 25% so với kết cấu 
định tán), giá thành chế tạo giàm. đô bền liên kết vừng, liền khối 
nhưng phát sinh ứng suất và biến dạng hàn. Hiên nay tới 95%. 
kết cấu thép được chế tạo dưới dạng KC]I. 


KẾT CẤU LIÊN HỢP. tết cấu được tao bởi hai hay nhiều 
hê có tính chất làm việc khác nhau, nối với nhau bằng các liên 
kết để cùng tham gia chịu lực Nhưng hê có tính chất làm việc 
khác nhau có thể là: dầm, dàn (chịu uốn là chủ yếu), vòm (chiu 
nén là chỉ yếu), dây xích hoặc dãy cáp (chiu kéo là chủ yếu). 
Thưỡng dùng những KCLH trong đó kết hớp hé có lưe xô như 
vòm hoặc hệ treo (dây xích, dày cáp) với hê thống có Lực xô như 
dầm, dàn đề ưu điểm của hệ này có thể bổ cứu cho nhược điểm 
của hê kía. Chẳng hạn, kết hớp hê đâm có đó cúng tốt với hệ 
treo có độ cứng yếu nhưng có khả năng chỉu lực cao để hình 
thành hê liên hợp có trọng lượng nhe và kinh tế khi cân vướt qua 
những khẩu đô lón. KCI.H có thể được chế tạo bằng môt hoặc 
nhiều vật liệu khác nhau. Vd. đầm bề tông cốt thép treo vào dây 
xích hoặc dây cáp bằng thép có cường đô chu lực cao 


KẾT CẤU NỀN (HẠ TẦNG) THÔNG TTN (A. Intormarion 
infrastructure), kết cấu ha tầng về thông tin làm nền tảng cho 
sự phát triển nền kính tế thông tin và xây đựng các xã hôi thông 
tin. Đỏ là một hệ thống thống nhất của các mạng truyền thông, 
các máy tính, các cơ số dữ tiêu và hệ thống thông tin, và cả các 
phương tiện điện tử truyền thông dân dung, sẵn sàng cung cấp 
những tượng thông tin to lón với mọi hình thúc thê hiên đến 
mọi ngưởi sử dụng trong moi lúc và ở bất kì đâu; do đó nó sẽ 
cung cấp những cách thức mới vói những chất tương mới cho 
mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, học tập, giải trí. giao tiếp. 
của con người. 

KẾT CẤU NHỊP CẦU phần kết cấu của cầu bắc qua các trụ 
hoặc mố chu. KCNC phổ biến nhất là các loại đầm như đầm bê 
tông cốt thép, đầm thép (đầm đặc). dàn thép, wv 

KẾT CẤU TRÊN VÒM phân kết cấn ở trên vòm chụu tịc 
chính của cầu, bao gồm các cột, các tưởng, hê thống dầm đð mật 
cầu và mặt cầu cho xe chạy. KCTV có thể có dạng các vòm con 
hoặc xây đặc kín. 

KẾT CHẠ tuc kết nghĩa giữa các Làng xã trước Cách mạng 
tháng Tăm 1945 (cha nghĩa cô là làng). Hai làng KC với nhau 
ngoài ý nghĩa kết thân còn có muc đích tương trợ, giúp đỗ nhau. 
Mỗi khi trong tàng có tổ chức những nph: lễ, hội hè quan trONE, 
người ta thưởng mời đại biểu của làng KC. Trong tàng có xảy ra 
sự có, có việc như làm đình, sửa miếu, lụt lội, hoä hoạn... thì làng 
KC mang của cải vật chất và người đến giúp. Tình thần giao hảo 
và giúp đổ lẫn nhau giúa các làng KC là phong tục tốt đẹp trước 
đây. Ó vùng Kinh Bắc xưa, có nhiều lãng quan ho có tục KC); 
liền anh, tiền chị hat làng còn có tục hát giao duyên. 

KẾT DÍNH +ình trạng mội số thành phần. cø quan hay bộ 
phận di động trong ô bung (mạc nối lón, quai ruột) tập hợp và 
dính lại với nhau thành môt mảng, môi khối, tao thành một 
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K KÉT GHÉP 





hang rào bảo vệ và ngăn cách vùng bệnh tí (thường là ổ viêm 
nhiễm như viêm ruột thửa, thủng ruột, dạ dày, viêm túi mật, 
w.) với toàn bộ ô bụng. KD là phàn ứng bảo vệ của cơ thể, 
nhưng thưởng gây dính ruột, tấc ruột hoàn toàn hoặc không 
hoàn toàn với các triệu chứng: đau bụng: bí trung, đạt tiện; 
trong cơn đau, ruột nổi cuộn từng đoạn như rắn bò. KD còn 
hay tạo ra các Ô apxe màng bụng hoặc các đám quánh màng 
bụng; cần mô dẫn lu và gö dinh trong các trương họp cần thiết 
theo chỉ định của thầy thuốc. 


KẾT GHÉP Việc gắn môt khái niêm trửu tượng với một cách 
biểu diễn cụ thể cho các thông tin liên quan đến khái niệm đó 
trong máy tính. Các khái niệm trừu trượng có thể là số, biến, 
chương trình con, câu lệnh... đều có các thuộc tính riêng ứng với 
các cách biểu diễn trong mảy tính. KG được thực hiện trong quá 
trình chạy chương trình máy tính gọi lä KG động, khác với KG 
tính được thưc hiện vào lúc dịch chương trình. 


KẾT HỐI NGOẠI TẾ chế độ quản lí ngoại hối của nhà nước. 
Trước đây quy định các tô chức được quyền xuất nhập khẩu phải 
bán một phần ngoại tệ do xuất khẩu mang lại cho ngân hàng nhả 
nước theo tỉ giá quy định của ngần hàng. 

KẾT HÔN sự kết hợp hài người khác giới để lập gìa đình, 
sinh đẻ con cái, thực hiện chúc năng sinh học và các chức năng 
khác của gia đình. Trong hôn nhân, người ta phân biệt: nội tộc 
hôn và ngoại tộc hôn; quần hôn và hôn nhân cá thể; hôn nhân 
tự do. dựa trên cơ sở tình yêu và hôn nhân ép buộc, hôn nhân 
mang tính chất mua bán. KH là sự kiện quan trọng trong đời 
sống của con người, nó không chỉ liên quan đến hai vợ chồng, 
đến hai gia đình, họ hàng mà còn liên quan đến cả cộng đồng 
(thị tộc - bộ lạc hoäc bản làng...). Việc KH của nam nữ trải qua 
nhiều giai đoạn với những nghi lễ khác nhau tuỳ theo tập quán 
của từng dân tộc. Ở Việt Nam, theo tẬp tục truyền thống, thường 
có ba lễ chính: lễ đạm, tể hỏi và lế cưới. Ngảy nay, có bốn lề 
thức cơ bản: đạm ngõ, lê hỏi, lể trao nhận giấy chứng nhận kết 
hồn (đây là một nghi lễ bắt buộc thực hiện) và lể cưới. Tuỳ hoàn 
cảnh tưng địa phương vận dụng thực hiện, theo quy ước về việc 
CƯỚI "trang trọng - lành mạnh - tiết kiệm". Vì KH là một sự kiện 
xã hội nên được luật tục (dưới xã hội nguyên thuỷ) và luật pháp 
(đối với các xã hội đã có văn tự và có nhà nước) quy định rất 
chặt chẽ Ai vi phạm sẽ bị xử lí nghiêm khắc. Theo Luật hôn 
nhân và gia đình 1986 của Viêt Nam, nam từ 20 tuổi, nữ từ 18 
tuổi trở lên mới được KH. Việc KHÍ do nam nữ tự nguyện quyết 
định. dựa trên cơ sở tình yêu. Diều 7 Luật hôn nhần và gia đình 
cấm kết hôn trong các trưởng hợp: 1) Đang có vợ hoặc chồng: 
2) Đang mắc bệnh tâm thần hoặc không có khả năng nhận thức 
đước hành vi của mình, đang mắc bênh hoa liễu; 3) Những người 
có cùng dòng máu về truc hê, giữa anh chị em cùng cha mẹ, giữa 
những ngưới cùng họ trong phạm vi 3 đời; 4) Giữa cha mẹ nuôi 
với con nuôi. Việc KH do Uỷ ban nhân dân (xã, phường, thị trấn) 
nơi thưởng trí của một trong 2 người KH công nhận và ghi vào 
sổ KH thco nghi thức đo nhà nước quy định. Việc KH giửa công 
đân Việt Nam với nhau ở nước ngoài do cơ quan đại điện ngoại 
giao của Việt Nam công nhận. Mọi nghỉ thức KHI khác đều không 
có giá trị pháp li. Viếc KH có yếu tố nước ngoài được Nhà nước 
Việt Nam quy định trong Pháp Lênh "hôn nhân và gia đình giữa 
công dân Việt Nam với người nước ngoài ban hành ngày 
2.12.1993 (gồm 4 chương, 24 điều), 

KẾT HỢT' tính chất của một số quá trình dao động sóng mà 
pha của chúng có mối quan hệ không đối trong thỏi gian. Vd. 
các tia sóng trong một chùm bức xạ phát ra tử các máy phát 
lượng tử (laze, maze) đều có tính KH. Tính chất KH rất quan 
trọng trong ứng dụng các chùm tia Ì2z€, maze. 

KẾT HỢTP (cg. luật kết hợp), một tính chất của phép cộng 
và phép nhân, thể hiện bằng các công thức 


416 


(A+b)tc=a+(b+c) 
A(b€) = (ab)e. 
KẾT HỢP BÀO TƯƠNG hiện tượng kết hợp của các bào 
tưởng, còn nhân vẫn giữ nguyên, tạo nên thê dị nhân; thưởng gặp 
giữa các sợi nấm của các đòng khác nhau. 


KẾT HỢP XƯƠNG l. Phương pháp phẫu thuât điều trị gẫy 
xương, bao gôm: nắn chỉnh và nôi liền những phần xương bị gẫy 
bằng các dụng cụ cơ học (kim loại, vòng đinh vịt, bu lông. mảnh 
chất dẻo. màng kim loại, vv.), nhằm phục hồi hình thái giải phẫu 
của xương, làm cho xương liền nhanh, bệnh nhân có thể vân động 
sóm đề tránh các biến chứng do bất động xương quá lâu 


2, Thủ thuật tìm dính cứng khớp trong bệnh Pot [theo tên của 
Pot (P. Pott- nhà phẫu thuật Anh)] hoặc bênh trượt đốt sống. 


KẾT KHỐI hiện tượng tích tụ, kết cấu thể rắn hay nháo 
thành cục, táng lớn. KK có thể gãy khó khăn cho hoạt động bình 
thường của một hệ thống, vd. cơ thể sinh vật, lò cao, lò quay. 
Cũng có khi đó là điều mong muốn của một quá trình, vd. tảng 
sất hoàn nguyên KK to dần trong quá trình luyện sắt cô sd. 


KẾT LUẬN một bài nói, bài viết tương đối quan trọng, một 
Luận án, một công trinh khoa học thưởng có phần mở đầu, phần 
các chương trỉnh bày những nội dung quan trọng và phần kết 
tiận. KL trình bày một cách cô đọng, súc tích, nồi bật những vấn 
đề chính yếu nhất cần nấm chắc, tư tưởng xuyên suốt của bai nói, 
bài viết, công trình. Thưởng khi người ta hay đọc trước Phần mở 
đầu và Phần kết luận để được dẫn dắt khi đọc các chương khác 
của công trình. Lời nói cuối cùng của người chủ trì trước khi kết 
thúc một cuộc hội nghị, thảo luận, toạ đàm, hội thảo, trong đó tông 
kết những ý kiến đã được phát biểu. tranh luận. Tỳ theo tính chất 
của cuộc hội nghị, KI. eó thể có hiêu lực chỉ đạo các hoạt động, 
hoặc có giá trị kết thúc một quá trình nghiên cứu. tìm tòi và mờ 
đầu một quá trình nghiên cứu, tìm tòi tiếp theo. 

KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH kết quả của việc giám định được trình 
bày bằng văn bản về vấn đề có liên quan đến các Vụ Án hình sự, dân 
sự, hôn nhâÂn và gia đình, các tranh chấp lao động theo quyết định 
trưng cầu giám định của cơ quan công an, toà án nhân dân, trong 
tài kinh tế, cd quan bào hiểm... nhằm phuc vu công tác điều tra, truy 
tố và xét xử, công tác bảo hiêm thân thể, bảo hiểm tải sản cũng như 
các vấn đề về chất lượng, số lưộng hàng hoả theo yêu cầu của các có 
quan nhà nước có thâm quyền. Những cơ quan sau đây đước bồ 
nhiệm các giám định viên để phục vụ thưởng xuyên cho công tác 

điều tra, truy tố, xét xử: Bộ Công an có giám định viên kĩ thuật hình 
sự và giám định viên pháp y ; Bô Y tế có giám định viên pháp y và 
giám dịnh viên pháp y tâm thần; Bộ Quốc phòng có giám định viên 
pháp y thuộc Bộ Quốc phòng; Bộ Tài chính có giám đỉnh viền kế 
toán tài chính; Bộ Văn hoá có giám định viên tác phẩm văn học nghề 
(huâ1, văn hoá phâm nghệ thuật; ở các ngành khác không có tổ chức 
giám định tư pháp. Khi có quyết định trưng cầu giám định tư pháp 
về những vụ việc có liên quan tói chuyên môn của ngành đó, thì thủ 
trưởng ngành đó củ người làm giảm định. Người được củ làm giám 
định có nhiệm vụ, quyền han của giảm định viên, 

Kết thúc việc giám đỉnh, giám định viên viết kết luận riêng của 
minh vào bán kết luận chung nếu không thông nhất với kết luận 
chung đó (trường hợp giám định tập thẻ). Giám đình viên tiến 
hãnh giám định bằng kiến thức và phương pháp nghiêp vụ chuyên 
môn của mình. Cơ quan tiến hành tố tung không đước can thiệp 
vào công việc chuyên môn của piảm định viên. Giám định viên 
không được làm giám đình trong vụ án khi: bản thân là bị can, bị 
cáo hoặc đương sự khác; bản thân có quan hệ thân thuộc hoặc 
phụ thuộc về công tác. về kinh tế với bị can, bị cáo hoặc các đương 
sự khác; bàn thân đã hoặc đang tham gia vụ án đó với tư cách là 
điều tra viên, kiêm sát viên, thảm phán, hội thầm nhân dân, người 
bào chữa, người đại diện của đương su. 


KHẢ CHUYỀN 





KẾT LUẬN THANH THA. văn bàn có tính pháp \í kết thúc 
một cuôc thanh tra của đoàn thanh tra hoặc thanh tra viên, phản 
ảnh những kết quà thanh tra: đưa ra những đánh giá, nhận xét 
về ưu. khuyết điểm cuả đối tượng thanh tra trong việc thưc hiện 
pháp tuậi, chính sách, kế hoạch nhà nước, nhiệm vụ được giao; 
đề xuất, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thm quyền về việc 
x lí đối với cá nhân, tô chức vi phạm pháp luật; sửa đôi, bổ sung 
cơ chế chính sách, pháp Ihật. 


KẾT NGHĨA tập tục hai hoặc nhiều người không cùng quan 
hệ huyết thống thiết lập với nhau những mối quan hê như với 
những ngưới cùng huyết tộc. Việc KN được tiến hành với những 
nghỉ !ễ trang nghiêm, điển hình là chích máu ăn thề. Những người 
KN có trách nhiệm piúp đố lẫn nhau trong cuộc sống, nhất là 
nhưng lúc nguy nan. Trong các xã hội trước đây, đồi khi phải giúp 
nhau trả nơ máu. Việc KN giữa các cá nhân, ngoài anh em, chị 
cm, anh chị em, được mỏ rộng ra với bố con. Nó cũng được thể 
hiện giữa các tập thể như gia đình, dòng họ, buôn làng... (X. Kết 
cha). Tử Cách mạng tháng Tăm đến nay, có những hình thức KN 
kiểu mới có ÿ nghĩa chịnh trị và xã hội, mang tính chất tương thân, 
tương ái. Vd. KN giưa tình, huyện, xã này vớ: tỉnh, huyện, xã, kia; 
KN giữa một đơn vị bộ đội với một ngành nào đó, KN giữa một 
thanh phố của Việt Nam với một thành phố ở nước ngoài... 

KẾT NỐI (À. JoinnÙÒ, việc ghép nối các dữ liệu từ các tép 
khác nhau trong cở sở dữ tiêu để tao nên các tếp thông tin mới. 

KẾT THÚC ĐIỀU TRA hoat động của cơ quan điều tra 


dánh giá kết quả điều tra và ra quyết định đề nghị truy tố hoặc 
dinh chỉ điều tra. 


1. Trưởng hợp đề nghị truy tố: theo điều 138 Bộ luật tố tụng 
hinh sự thị: khi có đầy đủ chứng cứ xác định tội phạm và bị can, 
có quan điều tra làm bàn kết luân điều tra và đề nghị truy tố, 
trong đó trinh bày diễn biến của hành vi phạm tội, chứng cú 
chứng minh tội phạm, ý kiến đề xuất giải quyết vụ án, lí do và 
căn cứ. Sau đó, bàn kết luận này cùng với hồ sơ vụ án được gưi 
đến viên kiểm sát cùng cấp. Kèm theo kết tuận điều tra phải có 
bản kê về thỏi hạn điều tra, biện pháp ngăn chặn đã được áp 
dụng. vật chứng, viẽc kiện dân SỬ, VV. 


2 Trưởng hợp đình chỉ điều tra: cơ quan điều tra ra quyết định 
đình chỉ điều tra nếu 1) Có một trong những căn cứ mà luật quy 
định không được khởi tổ vu án hình sự (điều 89 Bộ luật tổ tụng 
hình sư); 2) Đã hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được 
ị can pham lội. Cơ quan điều tra phải gửi quyết định đỉnh chỉ 
điều tra cho viên kiểm sắt cùng cấp và báo ngay cho bị can và 
người lì hại biết quyết định này (thco điều 139 Bộ tuật tố tung 


hình sư). 
KẾT THỨC KT của bai đa thức một biến bậc m và bậc n 

Pm(X) = agx” + aixr! + 
Qa(X) = bọX” + bịxTÌ + ,, + ba yX + Dạ 

là định thức bậc m + n, trong đó đồng thứ nhất là a¿ at 4a...âm 

và n - ] số không, n - I dòng tiếp theo là do dòng thứ nhất lần 

lượt hoán vị vòng quanh, dòng thứ n + 1 là bọ bạ bạ... bạ và m-1 

số không, các dòng tiếp đó là do đòng thứ n + 1 hoán vị vòng 

quanh Vd. với m = 3,n = 2, ta có: 


xã Âm-1X + Âm 


Ao äăy a¿ A‡ Ô 
Ú ao âc 42 Aa 
bọ bị bạ 0 0 
0 bọ bị bạ Ó 
0 Ö bọ by bạ 


R(Pa,O›) — 


Nếu Ầo „ˆ 0, bạ # { thi: R(Pm, ©a) — 48 bợ || |l¿œ ~ổ) 
s=1)j—I 
m), 6, Q = Í 


trong đó œ, ( = 1,2... 2,..., 1) là các nghiệm của 


Pm và On. Nếu ao # Ö và bạ # 0 thì KT bằng 0 khi và chỉ khi 
hai đa thức P„ Qạ có nghiệm chung. 


KT giúp chúng ta đưa việc tìm nghiệm chung của một số đà 
thức nhiều biến về việc tìm nghiệm của đa thúc một biến, 


KẾT TINH quá trình hinh thành các tỉnh thể tử chất khí, 
dung dịch, chất nóng chảy, chất ở trạng thái tỉnh thể khác hoặc 
Lừ trạng thái vô định hình. Các trinh thể phát triển từ các tinh 
thê mầm ban đầu trong các điều kiên hoá - lí xác định. Việc kiểm 
soát quá trình KT rất quan trọng trong công nghệ chế tao các 
vật liệu kĩ thuật, đặc biệt là các kim loại, hợp kim, chất bán dẫn, 
w. Trong công nghiệp hoá học, các chất thường được KT từ dung 
dịch theo nhiều cách khác nhau: 1) Làm nguội dung dịch quá 
bão hoà nóng nếu đô tan tăng củng với nhiệt độ; 2) Làm bốc hơi 
dung môi. 3) Đông thời làm nguội và làm bốc hơi: 4) Thêm những 
chất làm giảm độ tan của trnh thẻ. 


KẾT TTNH LẠI quá trình tạo thành các hat tỉnh thể mới khi 
nung kìm loại và hợp kim đã bị biến dạng dẻo. KTI chỉ xây ra 
khi nhiệt độ nung tốn hơn giá trị xác định gọi là nhiệt độ KTL. 
KTL tàm giảm độ bền, độ cứng và tăng độ dẻo của kim l1oai. Sự 
KT Xảy ra trong tư nhiên khi các khoảng vật ở những điều kiên 
nhiệt độ và áp suất khác. 

KẾT TOÁN hành vì thu và trả tiền, thanh toán nghĩa vụ 
người vay và quyền đòi nở nảy sinh do sự trao đổi kinh tế như 
trích chuyên tiền vốn, cung cấp lao đông, giao dịch hàng hóa. Có 
hai loại KT: KT giao dịch vãng li, bao gồm KT giao địch hàng 
hóa và cung ứng lao động; KT phi giao dịch vãng lai. bao gâm 
KT chi trà tương, trích vốn tài chính, hoàn trả nợ vay ngân hàng. 
KT trích chuyển vôn, w. Có nhiều hình thức KT: KT trền mặt, 
KT chuyển khoản. 

KẾT TRÀNG phần đầu ruột già xen giữa ruội hồi và ruôt 
thẳng. Kích thước lớn, thành mỏng. Ô người có 3 đoạn: KT lên, 
KT ngang và KT xuống. Màng lót KT không có lông nhung, chỉ 
tiết chất nhày. Chứa các bã thức ăn không được tiêu hoá, chủ 
yếu là các chất xơ, dịch tiêu hoá và vô số vi khuẩn có lợi. Trong 
KT, đa số nước trong thức ăn đươc hấp thụ lại đưa vào máu cùng 
một số vitamin do vị khuẩn sản ra. Phần còn lại là khối phân 
đặc, được chuyển xuống trực tràng. Xt. Hệ tiêu hoá. 


KẾT TỦA Sự tạo thành chất không tan tử các chất tan trong 
dung dịch. Chất không tan được gọi là chất KT: Vư. thêm dung 
địch muối ăn (NaCD) vào dung dịch bạc nrtrat (AgNO3) thì chất 
KT trắng bạc ciorua (AgC]) sẽ tao thành 


KẾT TỦA PHÂN ĐOẠN kết tủa lần lượt các ion bằng cùng 
một ion khác. Vd. nếu nhỏ từ tù dung dịch bạc nitrat (AgNÓOha) 
vào dung dịch chứa các ion Ƒ và CT thì bạc iođua (Agl) kết tủa 
trước (vì độ tan của Agl nhỏ hón của bạc clorua (Ag©Ù) rất 
nhiều) và sau khi Agl kết tủa hết, AgCL mói bắt đầu kết tủa. 

KẾT TỪ (cg. tử nối, quan hê tư), từ kết nối các bô phận eo 
quan hệ cú pháp, biểu thị ý nghĩa quan hệ giữa các bộ phận đó. 
KT có hai loại: giới tử và liên từ. Vd. tiếng Việt: của, bằng và 
nhưng, dù, w. 

KẾT XUẤT (A. output), đưa dữ liệu tử bộ nhớ (rong của máy 
tính đến thiết bị đưa ra, vd. màn hình, máy ín hoặc bô nhớ phụ 

KÉẾXÓN ~ XITY (Quezon Cty; cg. Kêxơn Xi(y), thành phố 
ð Philippin trên đào Luxông (Lucon). Thủ đô cũ của Phiuppin 
(1918 - 26), hiện nay nằm trong Đại Manila (Manila). Dân số 
1,989 triệu (1995), Công nghiệp thực phẩm, hoá học, gia công 
kim loại, công nghiệp nhẹ. Dại học Tổng hợp. [Được đặt tên để 
tưởng niệm Kêxôn (M. Quezon), tổng thống đầu tiên và ngươi 
đíng đầu nhà nưđc tự trị Philippin. 

KHẢ CHUYỂN (A. portability), tính chất dễ dàng chuyền 
một chương trình tử máy tính này sang máy tính khác. Nhiều 
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K KHẢ NĂNG CHIẾN ĐẤU 





chương trình được viết trong các ngôn ngữ bậc cao có thể cho 
chay trên nhiều máy tính khác nhau, các chương trinh đó là KC. 


KIIÁ NĂNG CHIẾN ĐẤU năng lực dụ tính khi thực hiện 
nhiêm vụ chiến đấu trong khoảng thời gian quy định của các đớn 
vị bíc lượng vũ trang. KNCD phụ thuộc vào quần số, trang bị, 
unh thân chiến đấu, trình đô huấn tuyên, trình độ tô chức chỉ 
huy, mức đô bào đàm vật chất - kĩ thuật; vào điều kiên địa hình, 
thời tiết và có thể thay đổi (heo đối tưởng tác chiến. 

KHẢ NĂNG CHỊU TÀI CỦA ĐẤT ĐÁ úi trọng lớn nhất 
(đã xét đến hê số an toàn) mã đất đá nền còn chịu được, và cöng 
trình vẫn làm việc được bình thưởng. KNCTCDD được tính toán 
tử các đặc trưng độ bền (góc ma sát trong, lực dính) của đất đá, 
có Xét tối vật liêu làm móng, đô sâu đặt móng, kích thước móng, 
các hê sô trm cậy, hệ số điền kiên làm việc. Việc tính (oán nền (heo 
khả năng chíu tải dựa vào những yếu tố sau: tải Irọng tỉnh toán tác 
dụng trên nền N, trong trưởng họp bất lợi nhất, không được vươt 
quá khả năng chu tải nhỏ nhất ý của nền theo phương cho trước 
của N (N < ó). KNCTCDD được biểu thị bằng áp lực tính toán 
l` (xác định theo công thức) và áp Lực tính toán quy ưóc Ro (cho 
trong các bảng theo loại đất, độ sét và độ chặt), dùng để tham 
khảo và thiết kế sở bộ kích thước móng. Công thức và bảng đều 
cÓ trong tiêu chuân và quy phạm xây dựng. 

KHẢ NĂNG ĐI VAY. điều kiến của một tô chức, một doanh 
nghiệp, môt doanh nhân có thể vay được tiền nhằm đáp ưng hoat 
đồng sản xuất - kính doanh. Người đi vay phải bảo đảm số tiền 
vay có muc dích, có tài sản thế chấp và đảm bảo hoàn trả đúng 
thởi gian quy định, nghĩa là theo đúng thể lê, quy tắc tín dụng 
của nhà nước. KNDV của doanh nghiệp được đánh giá bằng cách 
tính tỉ (rong vốn tự có của doanh nghiệp, tình trang tải sản cố 
định. hơãe so sánh vốn tự có với tồng số vốn thưởng xuyên, ôn 
định mà đoanh nghiệp có thể sử dụng, đồng thời phài xem xét 
khả năng và triển vong hoat đông sản xuất - kinh doanh của 
doanh nghiệp. 


KHẢ NĂNG HẤP THỤ khả năng cúa các hạt đất hút từ 
môi trưỡng xung quanh và giữ lại những vật chất khác nhau: cứng, 
lỏng và khí, những ion, phân tứ và các hat keo. Phân biệt năm 
dang hấp thụ: cơ học, vật tí, hoá lí, hoá hoc và sinh hoc. Hấp thụ 
có học: giữ lại các hạt \ð lửng trong nước khi nước thấm qua đất. 
[lấp thụ vật Ú: hút các vật chất xung quanh do sức căng bê mặt 
hạt đất. Hấp thu dương đăc trưng cho chất hữu cơ làm giảm sức 
căng bễ mãt, còn hấp thụ âm đặc trưng cho chất vô cơ làm tăng 
sức căng bề mặt. Hấp thụ hoá li rất đắc trưng cho đất loại sét, 
là sư trao đổi một phần các cation hoặc ion phân bố trong lóp 
khuếch tán của các hạt keo sét cho một số lượng ion trong dung 
dịch tiếp cận với đất (xt. Trao đổi cafion trong đất). lIấp thụ hoá 
học: tạo thành các hợp chất hoá học trong đất do kết quả tác 
dung tưdng hố của các thành phần cấu tạo nên đất với dung dịch 
bao quanh làm bão hoà đất. Phát sinh và tích tụ những hợp chất 
không hoà tan, gắn kết hoặc tạo nên những kết hạch lấp đầy tô 
rông, khe nứt và hang hốc, làm biến đổi màu sắc, hình dạng bén 
ngoái, trạng thái vật lí và độ bền cơ hoc của đất. Hấp thại sinh 
học: tạo thành và tịch tu trong đãi những vật chất là sản phẩm 
sống của ví sinh vẬt, động vặt và thực vật cũng làm thay đôi thành 
phần. trang thái và tính chất của đất. Cả năm loại hấp thụ trên 
liên kết với nhau thành phức hê hấp thụ. Các thể hấp thụ quan 
trọng trong đất là mùn, khoáng sét, oxit hoặc hiđroxit của 
sắt, nhôm, 

KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG toàn bộ các năng lực và thuộc tính 
về thê lực và tỉnh thần của con người cần thiết để lao động có 
¡ch cho xã hội; nó được hình thành đo sự phát triển về thể chất 
và văn hoá của cá nhân, nhở có trình độ học vấn và trình độ 
chuyên môn, nhớ có kí năng và kĩ xảo trong lao động. Là một 
phạm trù sinh 1í, đồng thời là mðt phạm trù xã hội, biều hiện 
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năng lực và tính tích cực xã hôi của con ngươi. KNLĐ được phân 
biệt thành các loại KNLĐ chung (làm được một công Việc nào 
đó trong những điều kiên lao động thông thưởng); KNI.D nghề 
nghiệp (làm được công việc theo một nghề hoặc một chức vụ 
nhất định), KNLD đặc biệt (làm việc trong những điều kiến 
sản xuất đặc biÊt). 

KHẢ NĂNG PHAN ỨNG khả năng có thể (ham gia phản 
ứng của một chất. KNPU được đánh giá bằng sự chênh lêch giữa 
năng lượng trung bình của các phân tử chất đó ở trạng thái bình 
thưởng và trạng thái hoạt hoá (năng lượng hoạt hỏa); sư chênh 
têch đó càng nhỏ thị KNPU của chất đước xem xét càng lớn. 

KHẢ NĂNG THANH TOÁN (cg. khả năng trả nơ), khả 
năng của môt doanh nghiệp có thể hoàn trả các khoản nợ đến 
hạn; khả năng thực hiện các khoản phải chỉ trả của một tô chức 
kính tế, của ngàn hàng, của ngân sách nhà nước trong một thỏi 
kì nhất định. Khi một doanh nghiệp. công tỉ mất KNTT toä án 
tuyên bổ phá sản, vỏ ng. Írong kinh tế thi trưởng, KNTT la chỉ 
khả năng của những người tiêu (thu có đủ sức mua bằng tiền để 
mua hàng hoá trên thị trưởng. 

KIIX NĂNG TRUY XÉT NGUỒN GỐC (cg. khả năng truy 
nguyên). khả năng tìm tại được ti lịch, địa chỉ hay việc sử dụng 
của một đối tượng nhở các cách nhân biết đã được \uu lại, 

Thuật ngữ "khả năng truy xét nguồn gốc" có thể có một trong 
ba nghĩa chủ yếu sau: 

1) Khi nói về sản phẩm, nó có thể liên quan đến: nguôn gôc 
cuả các vât liệu và các bô phân; tài lịch các quá trình sản xuất 
sản phẩm; sự phân bố và vị trí của sản phẩm sau khi g\Aao. 

2) Khi nỏi về hiệu chuẩn, nó liên hệ các thiết bị đo với các 
chuẩn quốc gia hoặc quốc tế, chuẩn đầu, các hằng số và tính chất 
vật lí cơ bản hoặc chất chuân, 


3) Khi nói về thu thập số liệu, nó liên hê các phép tính và các 
đư liệu thu được trong suôt vòng chất lượng, đôi khi ngược trỏ 
về các yêu cầu chất lượng đôi với một thức thể (đổi tướng). Mọi 
khía cạnh của các yêu cầu về KNTXNG nếu có thì phải được 
quy định rõ. vd. thỏi hạn, nguồn gốc hoặc cách nhận biết 

KIIÁ NĂNG VÀ HIỆN THỰC những phạm trù phản ánh 
giat đoạn phát triển của mỗi đối tượng hay hiên tượng tự nhiên, 
xã hội và tư duy. Khả năng là cái hiên đang ở trong đạng tiềm 
năng, nhưng sẽ biến thành hiên thực khi cần thiết và khi có các 
điều kiện thích hợp; còn hiện thực là cái đang biều hiện và đang 
tôn tại thực sự. Khả năng là cái tồn tại khách quan, có gốc rễ 
ngay trong hiện thực, chứ không phải là cái do con người (tư 
nghĩ ra rồi đem gán cho hiên thưc. Người ta phân các khả năng 
thành khả năng tất yếu và khả năng ngẫu nhiên, Bản thân các 
khả năng tất yếu lại có thể phân ra thành khả năng gần (hiên 
đã có gần đủ các điều kiên cần thiết đề biến thành hiên thưc) 
và khả năng xa (còn phải trải qua nhiều giai đoạn phát triên 
nữa mới đủ điều kiên biến thành hiện thực) Luên quan đến lợi 
ích con người, ngưỏi ta phân biêt khả năng tốt và khả năng xấu. 
KNVHT tồn tại trong mối quan hệ chặt chế với nhau, luôn tuòn 
chuyển hoá lẫn nhau. Quá trình phát triển chính là quá trình 
mà trong đó khả năng biến thành hiện thực, còn hiên thực do 
quả trình phát triển nội tại của minh lại sinh ra các khả năng 
mới, các khả năng mới này trong những điều kiên thích hợp lại 
biến thành hiện thực và cứ tiếp tục như thế mãi. [)ó là một quá 
trình chuyên hoá không ngừng. 

Trong cùng nhưng điều kiên nhất định, ở cùng mồi sự vật cỏ 
thể tồn tai một số khả năng, chứ không phải: chỉ có một khả niãng. 
Bởi vì, sự vật trong cùng một túc chứa đựng nhiều tiêm năng, 
nhiều mâu thuẫn khác nhau. Fion nữa. ngay bản thân mỗi khả 
năng cũng phát triển và không phải là không thay đôi. Nó tăng 
thêm hoặc giằm đi tuỳ theo trình độ phát triển của mỗi ngưồi, 


KHACTUM K 





thẻo sư biến đối của sự Vât tròng những điều kiên cù) thể. Vì vậy, 
trong xố các khả năng, khả năng nào có đầy đủ các điều kiên 
cân thiết thì sẽ biến thành hiện thực. Dễ mót khả năng nào đó 
biến thành hiền thực, thưởng cần có không chỉ một điều kiên mà 
là mồt tập hợp các điều kiên cần và đủ. Quá trình khả năng biến 
thành hiên thực trong tự nhiên chủ yếu là quá trình tự phái. 
Nhưng trong lĩnh vực xã hôi thì khả năng chỉ có thể biến thành 
hiền thưc được với sự tham gia có ý thức, tụ giác của con người. 

KHÁC VẬT CHỦ thuật ngữ dùng trong ki sinh trùng học: 
đặc tỉnh của một số sinh vât kì sinh cần nhiều vật chủ mới 
hoàn thiến vòng đới của chúng. Vd. nấm gỉ sắt hại cãy họ Lúa 
sống qua đông ð cây hoàng liên pai, một số giun. sán kí sinh 
Ở ngưới và động vẬI. 

KIIÁC VÙNG PHÂN BỐ x Laài 

KHẠC ĐỜM hoạt đông thải Loại ra khỏi đương hô hấp các 
chất xuất tiết, chủ yếu là các chất nhầy nhót. Tác đụng của KI) 
là đảm bảo sự thông khí bình thường của đường hồ hấp lúc khoẻ 
mạnh cũng như khi có bệnh (viêm phôi. viêm phế quản man 
tính). Vd. trong viêm phôi cấp tính, người bệnh sẽ khạc rất nhiều 
đồm öð giải đoạn lui bênh; người bị viêm phế quản mạn tính KD 
tiên tục trong các đơt viêm, môi ngày có thể thải một lượng đờm 
tử S0 mI đến 500 mL Xt. Long đờm. 

KHÁCH CHIẾN x. Hát khách. 


KHÁCH ĐUÔI CỜ (Ï1cmnurus trmnu04ý), \Voài chìm, họ 
Qua (Cormidae), bô Sẻ (Passerformev). Chìm trưởng thành có bộ 
lông màu đen. cuối lông đuôi hình chạc, mút của phiến ngoài 
kéo đài ra thành đải nhọn. Mắt nâu. Mỏ chân đen. Sống ở vùng 
âm nhiệt đói có độ cao 50 - 1.150 m. Kiếm ăn ở tầng thấp cách 
mặt đất Š - 6 m, ăn các qủa mềm và côn trùng. Phân bổ: Nam 
Trung Quốc (Hải Nam). Đông lào. Ở Viêt Nam, gặp ở Bắc và 
trung Bồ từ biên giới Việt rang đến Lâm Đồng. Loài chim đang 
bị đc dọa tuyết điệt, Có giá trị khoa học và thâm mí, rất có ích 
cho cây trông; cần có biên pháp bảo vé. 

KHÁCH HÀNG ngưới giao dịch mua bán hàng hoá hay dịch 
vụ Với các ed sở sản xuất, dịch vụ, các của hàng thương nghiệp, 
các công ti, tÔng công ti, wwv. Phương thức giao dịch của KH có 
thể là mua trúc tiếp, kí hợp đông mua bản, đưa đơn đặt hàng, 
kiến nghị những mặt hàng mói cần mua bán, w. Có các loại KH: 
thưởng xuyên và vãng lai, cũ và mới, quen và lạ. Các đơn vị 
thương nghiệp, sản xuẤt và dịch vụ rất quan tâm thu hút và giữ 
được nhiều KHÍ bằng nhiều phương pháp cài tiến tổ chức và 
phương thức hay hình thức bán như quảng cáo, bán hàng trả 
dần, bán và mang hàng đến tận nhà, tạo nhiều thuận lợi cho 
người mua hàng, vv. Giữ chữ "tín", chiếm được lòng tin của KH 
lã mốt điều kiên quan trong trong kình doanh, 

Vai trò của KHI trong nền kinh tế kế hoạch hoá chủ yếu theo 
pháp lênh, về cơ bản cũng giống như trong nền kình tế thị trưởng: 
nhưng về cø chế và hình thức cụ thể thì có khác nhau. Kinh tế 
kế hoạch hoá đúng đấn của chủ nghĩa xã hội cũng phải dựa vào 
nội dung và cơ cầu của thị trưởng, dựa theo khà năng và yêu 
cầu tiêu dùng của thị trường và theo quan hệ cung - cầu làm có 
sở chủ vếu để sản xuất hang hoá và dịch vụ; nó kết hợp yêu cầu 
của thi trưởng, tức cũng là của KH với kế hoạch Nhà nước từ 
trên g1ao xuống, yêu cầu tiêu dùng (tiêu dùng sản xuất hay tiêu 
dùng cá nhân) được kế hoạch hoá và được tiêu chuân hoá, và 
những hàng hoá, vật tư chủ yếu cho sản xuất lại theo định mức. 
Trái lại kinh tế thị trường chủ yếu lấy yêu cầu cu thể của người 
tiêu dùng để tiến hành sản xuất và dịch vụ; những yêu cầu đó 
Lại được quyết định và thể hiện trên thi trường, mà thị trường 
và quan hê cung - cầu lại linh hoạt, cơ động, tuôn tuôn thay đổi, 
trong một chủng mực nhất định; do đó mà nảy sinh yêu cầu sản 
xuất, dịch vu phảt tuôn được cài tiến kĩ thuật và tô chức, năng 


cao chất lương, thay đổi mẫu mã, hình thức, vụ. Trong nền k:nh 
tế thị trưởng. người ta đã khái quát môi cách cưởng diêu KÌ 
(người tiêu dùng) là "thượng đế" 

KHÁCH HỘ dan ng cư tử các địa phương khác đến, không 
có tên trong số hộ khâu của xã. Việc chia dân thành chính hộ và 
KH có tử 1470, thời Lê Thánh Tông. Về nguyên tắc. KII không 
đước coi là nhưng thành viên chính thúc của làng xã, không có 
quyền tơi (được chia ruộng công, được bầu cử. ứng cử), cũng 
không phải gánh vác nghĩa vụ (nộp thuế. đi phu, đi lính cho nhà 
nước). Muồn trở thành chinh hộ, phải trài qua thời gian thử thách 
(như làm mõ, làm xco), nộp một khoản tiền và làm lễ vào lang 
Trến thực tế. nhiêu làng vẫn chia ruộng công và đánh thuế KT] 
nhưng vẫn không đước coi là chính hộ. Năm 1731. đuói thỏi Trinh 
Giang, việc đánh thuế thân các KI[ trở thành chính sách. Vào 
nủa dầu thế kỉ 19, còn có một sổ trường hợp phân biết Ấp (thôn) 
KH và ấp (thôn) chính hộ. Ö vùng khai hoang ven biển Nam 
l)ịnh, chính hộ tà những người bản địa, những người nơi khác 
đến lập làng mói là KHI. 

KHÁCH HỒN nột điêu hát trong sân khấu tuồng truyền 
thông, giọng điêu não nuột, được dùng trong cảnh người chết 
hiên về (thường để cứu nguy), hay cảnh ngươi sắp giã từ trần 
thế. Xt. Hớ/ khách. 

KHÁCH QUAN cái thuộc về bàn thân khách thể, không phụ 
thưộc vào chủ thể. Trong triết học, KO được sử dung trên hai 
khía cạnh: khía cạnh bản thể luận và khía cạnh nhận thức luần. 
Ö khía cạnh bản thể luận, KO là cái tồn tai bên . ngoài và không 
phụ thuộc vào con người cũng như loài người. Ó đậy, KQ đông 
nghĩa vỏi cái vật chất. Còn ở khía cạnh nhận thức luận, KO là 
đặc tính của trí thức, nó chỉ ra nguôn gốc có sở vât chất không 
phụ thuộc vào nội dung, sự hiểu biết và trị thúc eủa con người 
và của (oài ngưồi. Trong đổi sống xã hội, KO được biêu hiên lạ 
nhưng quá trình và những nhân 1ổ không phụ thuộc vào ý chí 
vả ý muốn của con người. 

KHÁCH SẠN công trinh phục vụ công cộng hay kinh doanh, 
có chúc năng đáp ứng yêu cầu ăn, ở ngắn hạn của khách trong 
nước hay nước ngoài. Tùy theo nôi dung và đối tượng sử dụng 
mà phần Loại K§S tạm trú. du lịch, nghỉ đướng, hôi nghị, vv. Theo 
mức độ tiên nghỉ phục vụ: phân hạng KS theo số lướng sao (từ 
1 đến 5). 


KHÁCH TẤU MÃ một diêu hát Irong sân khấu tuông truyền 


thống, hát thật mau như ngựa chạy, dùng trong cành gấp rút ra 
trận, rượt đuổi giấc hay cảnh hoàng hốt trôn chạy. XtL. #fáf khách. 


KHÁCH THỂ x. Chú thể và khách thể. 


KHÁCHI THỂ CỦA TỘI PHẠM những quan hệ xã hội được 
luật hình sự bảo vê bị các hành vi phạm tội xâm hại. Vd. các 
quan hệ xÃ hội trong nh vực an ninh quốc gia, tính mạng, súc 
khoẻ, nhân phẩm, danh dự, quyền sở hữu và các quyển tu do dân 
chủ của công dân, sở hữu xã hội chủ nghĩa... KTCTP là một trong 
4 yếu tố bắt buộc của cấu thành tôi phạm. Có 3 loạt KTCTP. 
khách thể chung, khách thê loai và khách thể trực tiếp. 

KHIÁCH THỂ QUẢN LÍ x, Đối (tượng quản lí. 

KHACTUM (Khartoum), thủ đô của Xuđăng, nằm öỏ nơi hợp 
tưu các sông Nin Trắng (Ph, Ni Blanc) và Nin Xanh (N1 Bleu). 
Dân số 924 nghìn (1993); cùng với Ômđuaman (Omdurman), 
Rắc K và ngoạt ô tạo nên hệ thống thanh phố với số đân 1,8 triêu 
người (1993). Irung tâm hành chính tính K Sân bay quốc tê, 
Công nghiệp nhẹ, thực phẩm. Đại học Tổng hợp. Được xây dựng 
tử những năm 20 thế kỉ 19. Từ nửa sau thế kỉ 19, K là trung tâm 
hanh chính và thương mại quan trọng của Xuđăng. 


Năm 1899 - 1955, là trung tàm hành chính thuộc địa Xuđăng 
của Anh. Tử 1.1.1956, thủ đô của nước Xuđăng độc lập. 
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KHAI RÁO (Á. decairation). một thành phần của ngôn ngữ 
lập trình, cho phép mô là bàn chất. thể loại và đặc tính của cách 
biểu diễn một đối Lượng trong chương trình. KB không bao hàm 
việc cấp phát bộ nhớ máy tính cho các đối tượng đó. Khi KB có 
đi kèm với việc cấp phát bộ nhó thi đó là định nghĩa đối tượng. 

KHAI BÚT bắt đầu viết chữ trong ngày đầu năm mó: - tết 
Nguyên đán Trước đãy, ð Việt Nam, các thầy đồ nho, các nhà 
khoa giáp thưởng cot trọng việc viết chữ đầu tiên của năm mới. 
Trước khi viết làm lễ KH bằng hương, hoa thanh tịnh. Dòng chữ 
KH thưởng là "Xuân vương chính nguyệt sơ... nhật khai bút đạt 
cáU' (Tháng đầu xuân ngày mồng... khai bút tôt lành) trên giấy 
hoa tiên, đán lên chỗ ngồi. Ngày nay, trong môt số gia đình còn 
giữ tục lê này, ông bà cha mẹ nhắc bảo con cháu viết chư, làm 
bài, học... vào ngày đầu năm - tết Nguyên đán, mong con chán 
học hanh tấn tới, chăm ngoan. 


KHAI CĂN phép toán đại số ngược với phép nâng lên luỹ 
thửa, tức là tim giá trị của một căn số (x. Căm số). 


"KHAI HOÁ" báo hàng ngày xuất bản tại Hà Nội, do Bạch 
Thái Bưởi, một nhà tư sàn ở Miền Bắc sáng lập; số 1 ra L5,7 192]. 
Chủ nhiệm kiếm quản lí là lê Văn Phúc, sau đến Đố Thận, Lê 
Si Tô. Chì bút là Hoàng Tích Chu, sau Dễ Thận làm chủ nhiêm 
và kiếm chủ bút. Báo phản ánh quyền lợi của giai cấp tư sản dân 
tộc Việt Nam muốn vươn lên cạnh tranh với tu sản nước ngoài. 
Bảo xuất bản phụ thuộc vào nguồn tải chính của người sáng lập. 
Khi Bạch Thái Bưởi phá sản. báo ngừng xuất bản ngày 31.8.1927, 

EKHAI HOANG phá bỏ các cây mọc tự nhiên trên một khu 
dât bỏ hoang, xây dựng khu đất này thành khu đất nông nghiệp. 
KHI có thê dùng thủ công hay cơ giới. Dê KHI có kết quả, phải 
làm tốt các công tác điều tra quy hoacÌi, xây dựng đông ruộng, 
giữ nước phòng hạn trước khi tiến hành sản xuất. 


KHAI MỎ (tk. khai thắc mỏ). công việc khai thắc khoáng 
sản dùng trong các ngành kinh tế: công, nông nghiệp, xây dựng, 
giao thông vận tải, vv. Nếu là khoáng sản rấn thì ch:a ra KM hầm 
\ò và KM lộ thiên. KM hầm lò bằng hê thống các công trình khai 
dào ngầm. KM lô thiên bằng hê thống các công trình khai đào 
trên mặt đất. So với KM hầm lò thì KM lộ thiên có lợi là có thể 
tự đồng hoá rông rãi quá trinh khai đào, cho phép sử dụng các 
thiết bị cỡ lớn đề trong một thời gian ngắn có thể khai thác được 
một khối lượng lồn khoáng sản, điều kiên lao động tốt, có đầy 
đủ ánh sảng và khi tri, có điều kiên bảo đảm an toàn, năng suất 
kăo đông cao, giá thành sàn phẩm hạ, vw. Ó Việt Nam, trong thập 
niên 80 cuả thể ki 20. các mỏ vật liêu xây dựng, nguyên Liệu hoá 
học đều được KM lộ thiên Riêng về than và quặng kim loại có 
cà KM lộ thiên và hầm lò, Sản lượng than KM lộ thiên chiếm 
chừng 80%. Ngoài việc KM các khoáng sàn rắn và đầu khí, phải 
kề đến việc khai thác các nguồn nước ngỌI, nước khoáng, nước 
nóng phục vụ dân sinh và công nghiệp. Ö nhiều nước. đ3 khai 
thác nhiệt năng trong lòng đất (theo dự tính, triển vọng sẽ là 
nguồn nhiệt năng sạch, đồi đào và rẻ tiền). 

KHAI PHÁ DỮ LIỆU khâu chủ yếu tronp quá trình phát 
hiển trí thức từ đổ liệu để trở giúp cho việc làm quyết định trong 
quản U KPIDL, sử đụng nhiều phương pháp của phân tích thống 
kê, của lí thuyết nhận dạng, của các hệ học, các mạng ndron nhàn 
tạo... nhằm phát hiện các mẫu hình tri thức trực tiếp tì các kho 
đú liêu. KEDL và phát hiên trị thức là những hướng nghiên cứu 
mới trong tổ chức và khai thác các hệ thống thông tin và trợ giúp 
quyết định. 

KHAI QUẬT đào mộ, bốc thì hài người đã chôn lên để khám 
nghiêm, giải quyết một nghi vấn về mặt pháp 1í đo nguyên nhân 
chết không rõ ràng (vd. tìm độc chất trong thi thể khi nghị bị 
đầu độc; tìm các tồn thương trên các cơ quan chậm bị rửa như 
xương, tỉm, tử cung, w.). Trong quá trình lập hồ sở một vụ án 
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nghỉ ngở, toà án ra lệnh KO, và lúc KQ phải có mặt của chính 
quyền trưng dụng. Thưởng xác chôn đã nhiều ngày nên công việc 
KO có nhiều khỏ khăn (xác rữa nát, bệnh dễ lây, vv.). Khi co 
người chết, cần phải lập giấy khai 1ú đầy dìì, xác nhận chính xác 
nguyên nhân chết trước khi cấp giấy phép chôn để tránh những 
vụ KO mà hiệu quả nhiều khi rất thấp. Irường hợp có nghì vấn, 
phải có xét nghiệm của pháp y trước khi chôn. 

KHAI QUẬT KHẢO CỔ. một phương pháp rất có bản để 
nghiên cúu một cách toàn điên các di tích khảo cô. KOKC có mục 
đích thu lượm dì vâ(, quan sát các di tích. các hiện tượng trong tầng 
văn hoá và đồng thời cũng có nghĩa là huỷ bỏ dì tích. Đào hỏng 
thị không thể đào lại được, đo đó. phải tiến hành khi quât cần 
thận. tỉ mĩ. nghiêm túc, bảo đảm tính khoa học. Tuy theo tính chất 
dì tích là di chỉ ngoài trời hay hang động, là mộ táng hay công trình 
kiến trúc. là nơi cư trú hay công xưởng mà chọn phương pháp khai 
quât phù hợp. Nguyên tấc chung là phải đảo theo những tớp đất 
từ muộn đến sớm và chỉ thu lướm tất cả moi di vài sau khi đã làm 
các thủ tụe để ghì lai. Mọi di tích, mọi hiên tương điển biến của 
tầng văn hoá cần phải ghi chép. vẽ và chụp ảnh Kết thúc khai quật 
cần phải chính lí và viết bảo cáo khai quật. 

KHAI QUỐC CÔNG THẦN những người có công phò tá 
một vị vua từ lúc ban đầu và cùng gây dựng nén môi triều đại 
Nguyên Trãi, Lê Lai, Nguyễn Xí... đã cùng I.ê Lợi chang Minh 
(thế ki 15), lập nên triều Ï ẽ, đều là những KQCT 

KHAI THÁC BẬC THANG khai thác năng lương nước của 
một đòng sông bằng cách bố trí các tram thuỷ điên kế tiếp nhau 
trên từng đoan sông của dòng sông đó. Mỗi tram thuy điển xây 
dựng trên một đoan sðng gọi là một bâc thang thuỷ điên. Vd. đề 
khai thác nguôn thuỷ năng phong phú của sông là, người ta đã 
dự định chọn phương án bố trí hai bậc thang: bâc thang Iloa 
Binh (đã xây dựng với công suất lắp máy !,92 triệu KW và sản 
tượng điên trung bình hàng năm khoảng 7 tỉ KW. h) và bậc thang 
Sơn La (sẽ xây dưng trong tưởng tai với công suất lấp máy gần 
gấp đôi bâc thang Hoà Bình). 

KHIAI THÁC DẦU - KHÍ công việc sử dung các biên pháp 
khoa hoc, kĩ thuật và thiết bị thích hợp để lây đầu và khí thiên 
nhiên (có khi kèm (heo đầu) từ (rong lòng đất. thu gom chung 
lại và sở chế, tức là tách chúng ra khỏi nước vã các hôn hợp răn. 
CÁc phương pháp KD - K hiện nay là: dùng giếng khoan phun 
(dưới tác dụng của áp tực vỉa hay khí nở thoát ra từ vĩa, đầu tự 
nhiên được phun lên theo giếng khoan); đầy dầu lên bằng không 
khi nén hay bằng bơm sâu. [3ã áp dung rông rãi các biên pháp 
đặc biết để tăng mức sản xuất của giếng khoan và tăng mức lấy 
đầu lên như: bơm nước hay không khí vào vỉa đầu: phá võ vía 
bằng thuỷ lực; mỏ mũi giếng khoan, xử lí dây giếng khoan bằng 
phương pháp lí hoá, KTI - K thứ cấp (khai thác vé!). Nếu vìa 
đầu nằm không sâu và xét thấy có lới kinh tế thì KTD - K bằng 
hầm lò (chia ra hai giai đoạn: KTD - K di đồng ở thể lỏng và 
khai thác nham thạch chúa dầu). 

KHÁI THÁC ĐÃI RỬA phương pháp thủ công, khai thác mỏ 
sa khoáng bằng cách cho một dòng nước tư do chày theo mương 
máng cắt qua mỏ. Các hat quặng hay các hạt kim loại tư sinh (như 
vàng nặng hơn đất đá và các tạp chất khác) thì đọng lại ở đáy 
máng, còn các hạt khác nhẹ hơn thì trôi đi theo dòng nước. KTDR 
có tư lâu đới. Nhà việc cải tiến kĩ thuật đãi rửa và cơ khí hoả, ngàv 
nay nó được thay bằng phương pháp khai thác thuỷ lực. 

KHAI THÁC LỰA CHIQN tông hợp các thao tác đặc biêt 
nhằm lấy riêng các loại và dạng khoảng sản khác nhau và thải 
bỏ đất đá không quặng. KTLC có khả năng lam giảm rõ rêt tỉ 
lệ nham thạch lẫn vào khoáng sản, đồng thời phân loại được 
chúng. Thưởng được áp dụng rộng rãi trong viêc khai thác 
quặng kim loại đen và kim loại màu, như ð mỏ thiếc Tĩnh Túc. 


KHAI THÁC THUY SẢN K 





KHAI THÁC MỎ BẰNG SỨC NƯỚC phương pháp có khí 
hoa khai thác mỏ dùng năng lương của nước xì mạnh ra tử súng 
nước (với áp suất cao) vào khôi khoáng sản (như than, sa khoáng 
vàng, cromit, w.) làm cho chúng VÕ ra, sau đỏ vận chuyên chúng 
lẫn với nước ra ngoài Nếu KTMBSN ở mỏ hầm lò thì khấu 
khoáng sản ở gương lò bằng súng nước, vận chuyển chúng (theo 
các máng đặt ở đường lò tới bề ngâm, sau đó khoáng sản lẫn 
nước được bỏm lên trên mặt đất vào bề lắng. Tài đây, khoáng 
sản sẽ được tách ra khỏi nước để dưa vào xưởng tuyển. Nióc sử 
đụng chảy theo một chu trình kín và được lọc sạch (rong các bê 
lắng khác ở trên mặt đất đê dùng lại Nếu KTMBSN ở mỏ lộ 
thiên thì quy trình sản xuất giông như ở mỏ hầm lò, nhưng đơn 
giản hơn. Ở mỏ lộ thiên còn dùng súng nước để bóe đất đá nếu 
như chúng có khả năng dể bị làm tơi vụn bằng vòi nước. tế Iầng 
năng suất phá vỏ của vòi nước. thưởng nồ mìn om vào khối 
khoáng sản hay đất đá trước khi bấn súng nước. KTMBSN có 
lơi là thiết bị đón giản, huấn luyện công nhân thao tác súng nước 
dê dàng, dây chuyền sản xuất liên tục, nhiều trường hợp có năng 
suất lao động cao, giá thành hạ. Nhược điểm là phải có nguồn 
cung cấp nước và điên năng đầy đủ, nếu khoảng sản là loại rất 
hền chặt thì không sử dụng được Ở Viêt Nam, mỏ cromit Cổ 
Định (Thanh Hoá) đã được khai thác lộ thiên bằng sức nước. 

KHAI THÁC MỎ DƯỚI NƯỚC khai thác khoáng sản rắn 
nằm dưởi đáy sông. hô, biên và đại dương Thiết bị chính đùng 
trong KTIMIN là máy hút bùn quăng va tâu cuốc chuyên dùng. 
Có tau cuốc môt gàu trang bị máy xúc kéo đây; tàu cuốc mội 
gau ngoam; tàu cuốc nhiều gàu; tàu cuốc hút quặng bằng phương 
pháp thuỷ lực; tàu cuốc có thiết bị bơm hút bằng khí nén. Iliên 
nay, ngươi ta chú trọng KTMDN vì dưới đáy đại đương có nhiều 
khoáng sản quan trọng. Trên sông Nâm Na (Lai Châu), tư nhân 
đã khai thác vàng đưới đầy sông. 

KHAI THÁC PHƯƠNG THIỆN KĨ THUẬT QUẦN SỰ tổng 
thể các biền pháp sử dung. bảo dưởng, vận chuyền và bảo quản 
phương tiên kĩ thuật để phát huy công dụng của phương tiện đó 
KIPTKTOS được tiến hành theo tải liệu hướng dẫn đối với từng 
mẫu phương tiên cu thể. Trong thời bình, KTPTKTQS được tả 
chức và tiến hành để duy trì phương tiên ở trạng thái sẵn sàng 
chiến dấu. Trong thời chiến, KIPTKTOS được xác định theo 
nhiêm vu chiến đấu, theo tình huổng đòi hỏi và theo chỉ thì ca 
câp (rên. 

KHÁI THÁC RỪNG gôm toàn bộ cöng việc chăt hạ cây 
rưng trong lâm phần theo tiêu chuân quy định, theo một ki hạn 
vã theo phương thức sắn xếp trong không gian xác định Có ba 
phương pháp khai thác chính: chặt trắng, chặt đần và chặt chọn. 
Phân biết chủ yếu ở ba điểm: 1) Phương thức sắp xếp các khoảnh 
chặt trong không gian. 2) Sắp xếp viếc khai thác theo thời gian 
trên một khu khai thác, trong một (uân kì chặt nhất định. 3) Xác 
định tiêu chuẩn cây chặt 


Chặt trắng: chăt toàn bộ cây rừng trong lâm phần thành thục, 
(huân loại bằng một lần chặt cùng trong một mùa. Đối với rưứng 
hỗn loài khác tuôi, nghẻo kiêệt không còn khả năng (ái sinh phục 
hôi, cũng có thể áp dung phương thức chặt trắng để trồng lại. 
Có hai loại: chặt trằng trên diễn tích lớn và chặt trắng trên điện 
tích nhỏ (bao gôm chặt trắng theo đải và chặt trắng theo dám). 
Ở các nước nhiệt đổi. chỉ nên áp dụng phương thức chặt trắng 
theo đám (diện tích nhỏ) để tránh xói mòn đất. Phương thức 
chặt trắng phái huy tắc dụng trong điều kiên có khả năng cơ giói 
hoá cao, công nghiệp chế biến gỗ phái triển, tận dụng hết mọi 
loại sản phẩm của rưng. 


Chặt dần. ở Việt Nam, phương thức này được vận dụng đối 
với rứng phí lao, bồ đề, thông đuôi ngựa. để LẤy gỗ trụ mỏ, ww. 
nhằm khai thác nhiều lần trong một kì han tưởng đối đài, mấy 
lân chặt đầu chỉ làm cho lâm phần thưa đần, tao Ấp tái sinh dưới 


tán rửng, chỉ lần cuối cùng mới chặt hết toàn bộ cÄy ring trên 
diện tịch khai thác. 

Chăt chon: chăt Lửng cây hoặc từng đám cây dã thành thục và 
được lặp đi lắp lại nhiều (ần với một khoảng thời gian xác dịnh. 
Phương thức chặt chon thích hợp với rừng hỗn loài khác tuôi đưa 
vào tái sinh tư nhiên. Có hai loại: chặt chọn thö (cg chãi chọn 
cấp kinh) và chất chọn tỉ mi (cg. chặt chon kinh doanh, chặt chon 
tái sinh). Chặt chọn thô xuất phát tử mục đích thu hoạch được 
sản lượng gỗ nhiều nhất, đường kính lớn mà giá thành ha. 


J)o vậy không quan tâm đến cưởng độ chặt và yêu cầu nuôi 
dướng ring. Chất chọn tỉ mỉ xuất phái (tử yêu cầu nuôi diổng 
rỉng là chính, cưởng độ chăt thấp. chu kì ngắn, xác dinh cây chặt 
theo nguyên tắc. chặt to, chưa nhỏ. bỏ xấu, giữ tôt Thực chất 
đây là một phương thức nuôi dướng rưnp, thích hợp đôi VỚI rừng 
nhiệt đổi nói chung. Ở Viêt Nam, vận dụng phố biến phương 
thức này. 

KHAI THÁC SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN khai thác, 
sử dụng tài nguyên thiên nhiên ở mức độ cho phép, không lãng 
phi, huy hoại, lầm cạn kiệt tài nguyên và không gây ô nhiễm 
môi trưởng. 

KHAI THÁC SỬ DỤNG TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN THIÊN 
NHIÊN Mái nguôn bài nguyên thiên nhiên đêu có một hàm 
lượng chất co ích vớt tỉ lệ khác nhau. Dùng biện pháp khoa học 
- kĩ thuật để khai thác, sử dụng dược lôi đa các chất có ¡ch ây 
gọi là KTSIDTTTTNTN. Nhưng chất có ích nào chiếm tỉ trọng lớn 
nhất trong hàm lồng thì nguôn tài nguyên mang tên đó như bãi 
cá ngư gồm có cá ngự và nhiều hải sản khác, rừng bà đề gồm bồ 
đề và nhiều lâm sản khác, mỏ đồng có đồng và nhiều kim loại 
khác kế cả vàng, bạc, vv. Dó là sản phẩm tài nguyên thiên nhiên 
chính với nhiều sàn phẩm phụ. Dứng về mặt kinh tế. tổng giá trị 
sản phẩm phụ có khi bằng giá trị tài nguyên thiên nhiên chính 
KTSDTHTTNTN uuy thuộc trình độ Lực lượng sản xuất của môi 
nước, nhằm tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên, đáp ứng hiếu 
quả kinh tế cao. 

KHAI THÁC THAN RẰNG TỔ HỢP MÁY phương pháp 
khai thác than ở gương lò chợ dải (100 - 300 m). Tại dây, đã tự 
động hoá tất cả các quy trình khai thác chính (khẩu, xúc bốc và 
vân chuyển than, di chuyên máng cào, chống lò, điều khiển đá 
vách). Tổ hợp máy gồm có máy eombai khẩu than luồng hẹp hay 
máy bào than. máng cào, vì chống thuy lực. máy đăt cáp. thiết 


bị đọn sạch lóp vách vía, vw. Tô hợp máy có thể được điều khiển 
tử xa ở đưỡng lò chuân bị. 


KHAI THÁC THAN KHÔNG CẦN NGƯỜI phương pháp 
khai thác than ö lò chợ. Tại đây, tất cả các công việc đều đước 
có khi hoá và tự động hoá, điều khiển từ xa ở đường lò chuẩn 
bị, trong lò chợ không có công nhân làm việc. KTTKCN cho 
phép giảm các công việc nặng nhọc của thợ lò, bảo đâm tập trung 
cao độ công việc ở mỏ hầm lò. Có thể dùng phương pháp này 
cho các mỏ khoáng sản khác nếu điều kiên cho phép. Khí hoá 
than ngầm dưới lòng đất cũng là phương pháp KITKCN nhưng 
thuộc nhóm phương pháp hoá hoc. 

KHAI THÁC THUỶ SẲN hoạt động khai thác 1Ù các vực nước 
(ao, hô, sông, biển, đại dương, W.) các loãi thuỷ sàn khác nhau: 
cá, (hân mềm, giáp xác, thú biền, thưc vật thuy sinh. KTS là một 
trong những hoạt động sản xuất cô xưa nhất của loài người, từ thời 
nguyên thuỷ đến thời đại đồ đã cũ (với các di vâ( \ao săn cá, lưới 
cầu bằng xương); thởi đạt đồ đá mới (trỏ thành hoạt dộng riêng. 
(hành nguồn sống của nhiều bộ tộc, song song với các hoat dộng 
hái lượm, săn bắn, trông trọt). Nhiều nghề đánh cá thủ công ngày 
nay đã có tu xưa như tưới, chàt, vó, giậm, nớm, đăng, đó, w. KLES 
bắt đầu chuyên môn hoá khi xuất hiện trao đổi buôn bán và công 
nghiệp hoá trong thởi hiện đại. Sản lượng KTTS toàn thể giới tăng 
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vọt vào đầu thập niên 80 thế kị 20, tréền 80 triệu tấn/năm, đạt trền 
90 triêu tấn/năm cuối thập niên (chưa kẻ sản lượng thú biền và 
rong tảo biển), trong đó 85 - 90% là cá, còn tai là động vật thân 
mềm, giáp xác. lung tâm KTTS trên thế giới đến giữa thế kỉ 20 
là các vùng biên Bắc Rán Cầu (chiếm hơn 80% sản lượng), tử giữa 
những năm 70 đã chuyền xuống các vùng biên nhiệt đới Nam Bán 
Cầu (hiện chiếm tới 60% sản lượng) Có sở vật chất kĩ thuật của 
KTTTS là các đội tàu cả. cảng cá, xí nghiệp chế tạo và sửa chia tàu 
cá và ngư cụ, các cø sỏ hậu cần dịch vụ khác. Kĩ thuật KTTS hiện 
nay chủ yếu là Lưới kéo, Lưới vây, lưới rê, câu... và những kĩ thuât 
mới như: đánh cá không đùng lưới, đánh cá dùng ánh sáng, bơm 
hút cá. Dễ nâng cao năng suất KT'1S, đã áp dụng các phương pháp 
dư bảo, đùng máy dò cá, viên thám. 

Nghề KTTS của Viêt Nam có tử thời kì đồ đá mới (còn di vật 
các lưới câu, những viên "chì" bằng đất nung). Phần tón dụng cụ 
đánh bắt cá dân gian của Việt Nam làm bằng nan tre đan. Sự 
xuất hiện lưới đánh dấu môt bước chuyển quan trọng trong K'IT1S. 
Năm 1997, đội tàu thuyền máy KTTS của Việt Nam có khoảng 
70 nghìn chiếc, ngoài ra còn khoảng 28 nghìn phương tiện thủ 
công (thuyền buồm, bè, mảng...), sản lượng KTTS đạt 1,05 triệu 
tấn. [3ã có những biểu hiện suy giảm nguồn lợi thuỷ sản vùng 
ven bở do khai thác quá múc. Cần chú trọng bảo vệ và phát triển 
nguồn lợi thuỷ sản. 

KHAI TRÍ TIẾN ĐỨC một hội kiêu câu lac bộ ngày nay, do 
một số trí thức như Bùi KỈ, Trần Trọng Kim, Phạm Quỳnh... tÔ 
chức tại Hà Nôi vào khoảng đầu thế kỉ 20. Hội được đặt dưới 
sự chi đao trưc tiếp cuả thanh tra chính trị người Pháp Macty 
(L. Marty). Mục địch tôn chỉ cúa hội là "mở mang trí tuệ” (khai 
trĩ), “bôi dướng đạo đức" (tiến đức) trước hết là cho các hội viên 
và sau cho nhân dân. Hình thức sình hoạt chủ yếu là diễn thuyết, 
nói chuyện, bình văn và một số hình thức giải trí như tÖ tôm, w. 
Trụ sở của hội ở ngã ba giữa phố Lê Thái Tổ và phố Hàng Trống. 
đóng góp lồn nhất của hội là xuất bản "Từ điền Tiếng Việt". Do 
ành hưởng của KTTD, một số tính cũng mò những hội như hội 
Quảng Tri ở Huế, nhà Xec (Cercte) ỏ Quy Nhơn, Vinh. 

KHAI TRIỂN MẶT PHỐ bản vẽ thể hiện hình ảnh mặt đứng 
của các ngôi nhà hên tiếp nhau trên đường phố, dùng để nghiên 
cứu bố cục không gian kiến trúc trên toàn đường phổ. 


KHAI TRIỂN TIỆM CẬN của hàm số f(x) tại x = a là 
phép biểu diễn hàm số đó bằng một chuối hàm (có thẻ phân kì) 
œ 


3È @y@Œ) 
k=o 


thoả mãn tính chất: 
n 
lạ) = > vi @)10 (va )) 


và @n+t(X) 2 0(vn(X)), khi x ® a và n tuỳ ý. Mặc đủ chuỗi có 
thể phân kỉ, nhưng nếu chỉ hạn chế ở tông một số hữu hạn số 
hạng của chuỗi, chúng ta cũng được những công thức có ích cho 
các tính toán gần đúng. 

KHAI TRƯỜNG MỎ toán bộ khoáng sàng hay một phần 
khoáng sảng được trao cho một mỏ đâm nhiệm khai thác. KTM 
có hai chiều kích thước: chiều theo phương và chiều theo độ dốc 
via. Nếu toàn bộ khoáng sàng có một mỏ thì gió hạn của KTM 
là biên giới khoáng sàng. Nếu khoáng sàng có nhiều mỏ thì giới 
hạn của KTIM này tiếp giáp vói gió: hạn của KTM kia. 

KHAI TỬ quy định pháp lí bắt buộc lúc có một người chết 
phải khai báo ngay với bộ phận hộ tịch của chính quyền địa 
phương để xin giấy chứng nhận tủ vong và giấy phép chôn cất. 
Mục đích: quản Ií tình hình hộ tịch, nhân khâu của địa phương, 
là việc cần thiết trong công tác dân số, quản !í nhà nước, phát 
triển kinh tế, w.; xác định nguyên nhân chết (tự nhiên hay không 
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tự nhiên; chết do bệnh, do tai nạn. vv.) và cho phép mai táng, 
bảo đảm cơ sở pháp lí không cỏ nghi vấn, trảnh các rấc rồi về 
sau. Giấy chúng nhận tử vong phải do thầy thuốc của cớ quan y 
tế địa phương cấp sau khì khám xác kĩ lướng đê xác định chết 
thật, thời gian chết, nguyên nhân chết, w. 

KHẢI ĐỊNH (tên thải: Nguyến Hoàng Tồng, tức Bửu Đảo; 
I88S 1925), vua triều Nguyễn (1916 - 25). [ên ngôi do toàn 
quyền Đông Dương sắp đặt. Năm 1922, khi sang Pháp dự Hội 
chợ thuộc địa ở Macxây (Marsei\es), Nguyễn Ái Quốc đã viết 
vỏ hài kịch "Con rồng tre“, Phan Chu Trinh gửi "Thư thất điều” 
đề châm biếm và lên án. 

KHÁI HOÀN MÔN cảng có kiến trúc đô sộ thường được 
xây dựng Ở các quảng trường, trên các trục giao thông chính 
vào thành phố. để đón chào những đoàn quân chiến thẳng trở 
về. Có tì thời la Mã cô đại. KHM thưởng có một vòm hoặc 
ba vòm, ghép bằng cột dưới những tấm xà đồ sô, được trang tri 
bằng phù điều hay tượng tròn, có khi là xe tú mã. Ta có thể 
gặp nhiêu KHM ò Pháp, Tây Ban Nha, Angtêri vào thế kỉ l1, 2 
sCn. Đặc biệt là ở Itaba, như KHM Tìitut (Titus - Rôma4) vào 
thế ki 1. Loại hình kiến trúc này bị bỏ quên sau khì đế quốc 
La Mã suy vong nhưng rồi lại xuất hiện ð ltaUa vào thôi Phục 
hưng, và đặc biệt thành công ở Pháp dưới triều lu-i XIV 
(Louis XIV). Thời Đế chế Napôlêðng I (Napolẻon I) dã 
cho dựng nhiều KHM theo mẫu La Mã cô đạt: KHM ả quảng 
trường Ngôi sao (1806) vói tấm phù điêu nồi tiếng 1a MacxAyezo 
(La Marseillaise; 1833 - 36) của Ruydđơ (1 Rude), KIIM Caruxen 
(Carrousel, 1808), w. 


KHÁI HUYẾT (tk. khạc ra máu), khạc ra máu kèm theo 
ho, với khổi lợng máu tư một vài millí1 tới 50 - 100 ml hoặc 
hơn; máu tươi có bọt và xuất phát tử các đường hô hấp dưỏi 
thanh môn. Có trưởng hợp KH quá nhiều máu, không kịp cứu 
chữa và đẫn tới tử vong (gọi là KH kiểu sét đánh). Nguyên 
nhân: bệnh ở hè hô hấp (lao phối, ung thư phế quản - phổi, 
giãn phế quản, nang phối, nhồi máu phổi, bệnh silieô - phôi, 
sán l phôi, vv.); bệnh tim (hẹp van tim hai lá, viêm màng trong 
tim ác tính, vv.). Xử li: cấp cứu kịp thời để cầm máu (nằm nghỉ 
nơi yên tĩnh, dùng thuốc an thần, thuốc cầm máu, w.); xác định 
và điều trị nguyên nhân. 


KHÁI HƯNG (tên thật: Trần Khánh Giư; 1896 - 1947), nhà 
văn Việt Nam, thành viên trụ cột cuả Tự lực văn đoàn, Quê ở 
làng Cô Am, huyện Vĩnh Bảo, tỉnh Hải [)ương. Sinh trong một 
gìa đình quan lại. Năm 1932, cộng tác với Nhất Tinh, ra hai tơ 
tuần báo "Phong hoá“ và "Ngày nay" nhằm phê phán văn hoá lẻ 
giáo phong kiến, đề xưởng "Àu hoá” và đấu tranh giài phóng cá 
nhân. Khái Hưng viết tiểu thuyết, truyện ngắn, kịch, truyện thiếu 
nhi, phê bình văn học.... nổi tiếng chủ yếu về tiểu thuyết. "Nửa 
chừng xuân” (1934) là cuốn tiều thuyết chống lễ giáo phong kiến 
chà đạp lên tình yêu và hạnh phúc cá nhân, có ý nghĩa tiến bô 
rõ rệt. "Đời mưa gió" (1934; viết chung với Nhất Linh), "IYống 
má!" (1935), “Đẹp" (1939)... đi vào tối sống lãng mạn có phần 
phóng đãng của lớp thanh niên và trí thức thành thị “âu hoá". 
*Gia đình” (1936), "Thưa tự“ (1937), "Thoát lí" (1938)... là những 
tiểu thuyết phong tục, miêu tả chân thực, sắc sảo cuộc sống thối 
nát trong các gia đình phong kiến, có giá trị hiện thực. Riêng 
trong cuốn “Gia đình", tác giả bộc lộ tư tưởng cải lưỡng tư sản 
của Tự lực văn đoàn. Tiểu thuyết "Thanh Đức" ( 1943) viết về 
Lối sống ích kỉ trắng trọn, vô luân cuả đám thanh niên trưởng giả 
bế tắc, có xu hướng đề cao chủ nghĩa cá nhãn cực đoan nền ÿ 
nghĩa phê phân không rõ. Sau 1940, Khái Hưng hoạt động chính 
trị thân Nhật, bị thực dân Pháp bắt giam một thời gian, Trưdc 
và sau Tông khởi nghĩa (8.1945), ông viết trên các báo "Ngày nay 
kỉ nguyên mới” (thân Nhật), "Việt Nam”, "Thiết thực” (của Việt 
Nam Quốc dân đảng, than Tưởng), đả kích cách mạng. 


KHẢAM HAI K 





KHÁI MỦ (tk. khạc ộc mủ), khạc ra mú đô ngột hoặc mỗi 
khi thay đối tư thế, có khi với khôi lượng khá lớn và có thể Bây 
chết hgật. Là biêu hiên có mội õ mủ võ thông vào một phế quản 
tỏn: tử phổi do mội apxe hoặc kén nang sán; tử màng phôi do 
môt ô viêm mủ màng phối, từ trung thất do một apxe lao cột 
sông, hoặc tử đưới có hoành do một apxe gan, lách, vw. Cần tìm 
và chưa nguyên nhân. 

KHÁI NIỆM hình thúc có bản của tư duy, phản ánh những 
thuộc tính chung, bản chất của sự vật, hiên tượng, quá trinh hiên 
thực. !ä kết quả cuả sự tông hợp, khái quát biện chứng các tài 
liệu kinh nghiêm. các KN được hình thành từ trong quá trình lâu 
dai cuả con người nhận thức thế giói và cải tạo thế giới. KN nào 
cũng có nội hàm và ngoại diễn: nôi hàm là những thuộc tính 
chung. bản chất, đặc trưng cho các sự vât, hiên tượng, quá trình 
mà KN phản ánh. Ngoại diên là toàn bộ những sự vật hay hiện 
tượng có chung cái (huôc tính bàn chất làm thành nôi hàm của 
khái niêm. 


I[à hình thức cơ bản của tư duy, KN có đăc điểm trừu tượng 
và khát quát. Do đó, tính cụ thể của KN không phải là cu thể 
cảm tịnh. mà là cụ thê li tính, nghĩa là tổng thể của nhưng tính 
quy đỉnh chưng của tập hớp đối tượng được KN bao quát. 

Theo quan điềm của l8pc biện chúng, tính chân thực cu thê 
của KN là một quá trình vận động, phát triển lâu dài của tự duy 
đang nhân thức chân lí khách quan. Trong quá trình đó. KN sẽ 
được hoàn thiên sao cho ngày càng phù hợp hơn với thực tế 
khách quan. 

Quan hệ giữa các KN xét riếng về mặt ngoại diễn có thê là 
quan hệ phù hợp hoặc quan hê không phù hợp. Trường hợp quan 
hệ phù hợp. nghĩa là ngoại diên hai KN trùng nhau hoàn toàn 
hay trùng nhau một phần, co các biểu biên cụ thể như: 1) Đồng 
nhất. 2) Phụ thuộc, 3) Đồng phụ thuộc. 4) Giao nhau. Trưởng 
hợp quan hê không phủ hợp, nghĩa là ngoại diên hai KN không 
Irùng nhau, hoặc chống đối nhau. hoặc mâu thuẫn loại trừ nhau, 
hoặc không so sảnh được với nhau. 

Chưa các KN so sánh được với nhau, cụ thê là giữa các KN có 
quan hề chủng - toạt với nhau có quy luật lôgtc sơ đẳng gọi là quy 
tuât quan hề, lật ngược giúa nội hàm và ngoại diễn của chúng. Ngoai 
điên càng thu hẹp thì nội hàm càng phong phú, và ngược lai. 

KIIÁI NIÊM LUẬN môi trưởng phái triết học và lôgic học 
trong triết học kinh viên (rung đại do nhà thần học và triết học 
kinh viện Pháp Abêla (P. Abélard) đề ra. Khi kiến giải bản chất 
cuả các khái niêm phổ biến. mội mặt, phái KNL phê phán chủ 
nghĩa duy vật tầm thưởng của phái duy danh luận: mặt khác, 
không đồng tình với quan điềm duy tâm lộ liễu của phái thực tai 
luận. Phái KNIL. cho rằng khái niêm phô biến không đơn giản chỉ 
là tên gọi chung của các sư vật riêng lẻ, cũng không phải là tôn 
Lại khách quan, độc lập ở bên cạnh các sự vật riêng lẻ. Khái niệm 
phô biến là nhưng hình thức đặc biệt tồn lại trong trí não của 
con người. Như vậy, thực chất của phái KNL là một phái duy II 
trong triết học và \ôgtc học. Phá: duy lí đối lập với phái duy cảm, 
song cả hai phái đều đao động giữa chủ nghĩa duy vật và chủ 
nghia duy (âm, 

KHÁI NIÊM PHỔ BIẾN thuật ngữ triết hoc lây Âu thời 
trung đại dùng để chỉ các khái niêm chung nhất của mọi kiến 
thức. Xung quanh vấn đề bàn chất các KNPB đã diễn ra cuộc 
tranh luận kéo dài trone triết học kinh viện. 


Theo thuyết duy danh thì các KNPH không có thực, chúng đơn 
thuần chi Ìa các tên gọi sự vật; chỉ có các sự vật nêng biệt mói tôn 
tại thức tế. Theo thuyết thực tại thì các KNPB tồn tại thực tế, có 
trước và không phụ thuộc vào các sự vật riêng biệt, Khái niệm luận: 
tuy phủ nhận sự tồn tại thực tế. độc lập cuả các KNPB, nhưng lại 
cho rằng các KNPR chi tồn tại trong trí não, "sau khi có sự vật". 


KHÁI QUÁT một hình thái vận động của tư duy khoa học 
thưc hiện việc (rưu tượng hoá, loại bỏ nhúng mặt, những thuôc 
tính và những đặc diểm riêng lẻ của một loại sư vật, hiên tương, 
quá trình đang nghiên cứu, rủt ra những đặc trưng chung, bản 
chất chủ yếu của chúng và phản ánh những đặc trưng chung ấy 
bằng mội khái niệm, môi phán đoán khoa hoc hoặc mót quy luật. 
Đỏ là quá trình dì từ cái cụ thể, càm tính đơn giản nhất đến cái 
lí tính, cái chung, từ một tri thúc ít chung hơn đến một trì thức 
chung hơn. Nhớ đó, con ñgưỚi cỏ thê nhận thức hiên thiƒc ngày 
cang sâu sắc và chính xác hơn. Chủ nghĩa duy tâm đã tách rời 
khái niêm ra khỏi hiên thực và coi khái niệm là cát có trước mọi 
kinh nghiêm, không phu thuôc vào kinh nghiêm của con người 
Trái lại, chủ nghĩa duy vật biên chứng cho rằng mọi KO khoa 
hợc phải xuất phát tử sự vật khách quan, từ hiến tướng cần nphiên 
cứu, phải dưa trên những tài liêu do nhận thức cảm tính mang 
tại đê rút ra những đặc trưng chung và chù yếu cuả các sư vật 
và hiện (tượng đó. 

KHÁI QUÁT HOÁ thao tác cuả tư duy CON người, dùng trí 
óc đề tập hợp nhiều đối tượng khác nhau nhưng có những thuộe 
tình, liên hê, quan hê chung, thành một nhóm, môi loại. Sự khái 
quát hoá dem li một cát chung, nhúng nếu chỉ dựa trên những 
đấu hiệu chung giống nhau, thì thường hay dân đến sai lầm. Muốn 
vạch ra được nhưng dấu hiệu chúng bản chất thì phảt có sự phân 
tịch - tổng hợp sâu sắc đối với các sư vt. hiện tường định 
khái quát 


KHALIEFA (Khalfah - người kế tục của nhà trên trí 
Môhammet), tước hiểu ctìa thủ lĩnh tôn giáo và thế tục các cộng 
đông Hôi giáo thời trung đại (cũng gọi là Khalip. Calip). K còn 
dùng để chỉ các vương quốc ITồi giáo do các thủ tĩnh đó eai trí 
Trong kinh Côran (Coran), K có nguyên nghĩa là các phó nhiếp 
chính của đắng tối cao Ala. Sau đỏ, trỏ thành tước hiêu của các 
giáo chủ - quốc vương Hồi giáo, sau kh: Môhammet (Mohammed) 
qua đöi (632). K đúng đâu các vương triều Hồi giáo Ômâyat 
(Omeyadc, 661 - 750) và Abaxat (Abbasside) của đế quốc Arập 
ð Tây Á. ở Coocdôba (Córdoba) nước Iầy Ban Nha (755 - 1031) 
và vương triều Fatimit (Iãtimid) ỏ Ai Cập (909 - 1171). 

Sau khi quân Mông Cổ chiếm Batđa (1258), tước hiệu K chỉ 
còn đuy trì trên danh nghĩa ở môi số nước I{öi giáo. Bị hoàn 
toàn huỷ bỏ từ sau Cách mạng hố Nhĩ Kì (1924) 

KHẢM (cg. cẩn), quy trình gia công mĩ thuật bé mặt các đồ 
gÔ, tre... gắn chim vào đây những hoa tiết trang trụ, rồi tạo trở 
lại mãt bằng, mài nhắn, đánh bóng. Bê mặt định trang trí được 
đào sâu xuống bằng bề dày của mảnh gắn, hình của mảnh vã hôc 
ấy phải khít, dùng chất kết dính gắn chặt Mành trang trí và bề 
mặt có thể cùng môt chất liêu (gỗ - gỗ) nhưng khác màu sắc, 
khác vân, K xà cư dùng các mảnh trang trí bằng lòng vỏ trai sẽ 
gắn chìm vào mặt gỗ hay sơn mài Dôi khi còn dùng cà mảnh 
kim toại, đá, ngọc K lên gỗ, hoặc kim loại lên kim loại. vv, Nghề 
K xà cư của Việt Nam đã có từ thời Lý Nhân Tồng (1072-1127). 
Tư thế kỉ 13, đô K Việt Nam dã nổi tiếng. Sử sách Trung Quốc 
túc ấy ca ngọi khay, cơi trầu K xà cừ của Viết Nam là "bảo vật”. 
Làng Chuyên Mỹ (Chuôn), huyện Phú Xuyên, Hà Tầy tử nhiều 
đổi được coi là gốc của nghề K xã cừ; từ đây đã toà đi các nói 
Ông tô nghề K là Trương Công Thành. vị đai thần nhà [ý về hưu 
đã dạy nghê cho dân. 

KHẢM HÁI tên gọi tiếng Thái - TẦy của một trường đoan 
trong các cuộc hát (hen miêu tả cảnh biển rộng, sóng dữ. cuộc 
vật lộn cuả những con người và thuyền chở đoàn quÃn vượt qua 
để tìm đến đảo Bồng lai trôi nỗi nơi sóng nước. Di đôi vớ: lời 
cA, giai điệu mang nhịp chèo thuyền thưởng có múa mô tả thêm. 
KH còn dùng đề chỉ làn điệu, điệu muía dùng trong trương đoạn 
này: hát KH (hát vượt biến), múa KHI. Xt, Them; Lễ hội; Lễ hội 
Kin Pane then; Lễ hội Láu pựt 
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K KHAM BỆNH 





KHÁM BỆNH xem Xét tỉnh trạng có thể một cách khách 
quan về lãm sàng (tim mạch, phối, tiêu hoá. bụng. gan, vv.) qua 
nhìn, sơ, gõ. nghe, đo huyết áp. Khi cần, cho khám thêm các 
chuyên khoa thần kinh và nếu cần cà tâm thần. Făm các Xét 
nghiệm cận lâm sàng cần thiết theo chỉ định của lâm sàng nhì 
\hử máu, xét nghiệm dịch não - tuỷ qua chọc sông thắt lưng; 
khám X quang (chiếu, chụp tim. phổi) và các thủ thuật chân 
đoán khác như điên tâm đồ, điện não đồ, vv. Tất cả các tư liêu 
về lâm sàng vả cận lâm sàng đều lưu giữ trong bênh án của ngưõi 
bệnh góp phần vào chân đoán và theo dõi điều trị. X. Tứ chấn 

KHÁM CHÍ HOÀ trại giam lớn tại đia phân ấp Chí Iioà 
(cũ), nay thuộc quận 10, thành phố †Iồ Chí Minh, đo thực dần 
Pháp xây dựng với tên gọi ban đầu là ”lrunp ưóng khám đường" 
để làm nơi gíam giữ tù chính trị phạm và thường pham. Cuộc 
khỏi nghĩa Nam Kỳy 23.11.1940 bị thất bại, hàng vạn chiến sĩ 
cách mạng và những người vêu nước bị bãi giam. IDo Khám lón 
Sải Gòn, bót Catina và các đồn khác không đủ chỗ giam giữ, 
nên 16.12.1941, thống đốc Nam Kỳ đã phê duyệt kế hoạch xây 
KCH, nhưng đến 1943 mới khởi công. Vì lí do Nhật đảo chính 
Pháp, việc xây cất bị gián đoạn; đến năm 1950, việc xây dì/ng 
mới hoàn thành. Thời kì 1965 - 75, KCH vửa là nhà tù, vửa là 
trại tạm giam thuôc Trung 1âm cải huấn trùng ương của Nha 
cài huấn Bô Nội vụ chính quyền Sài Gòn. Từ sau 5.1975, KCH 
là trại tam giam do Công an thành phố Hồ Chí Minh quản 
Khu nhà giam có diện tích rộng trên 1S nghìn mˆ, bình tám 
canh, có tưởng cao 4 m bao bọc với 4 tháp canh. Ö giứa sân 
trại gam có đài chứa nước với chòi canh cao, từ đó có thể kiểm 
soát cũng một lúc 8 dây nhà giam, Khu giam là 8 dãy nhà 4 
tầng, môi dấy có nhiều ô, mỗi ô có các buồng giam. Tại đây, 
có thê giam 6 nghìn người, nhưng thực tế thời kì 1955 - 75, có 
khi giam đến 10 nghìn tù nhân. Nhiều chiến sĩ cách mạng, nguởi 
yêu nước đã bị giam giữ, b: hành hình ở đây, trong đỏ có Anh 
hùng liệt sĩ Nguyên Văn Trôi. 

KHÁM HAI, SUÔI LỪA (khám hải nghĩa là vượt biển; suôi 
lửa - xuôi dòng), những đoạn múa nằm trong trình thức "TÂu 
then” của dân tộc Tây, Lạng Sơn, Hai đoạn múa tuy có tên khắc 
nhau nhưng giống nhau về đội hình, động tác, tiết tấu, do tính 
tầu đệm theo. Nội dung của chúng khác nhau, được diễn đạt 
bằng lời hát của quần tướng Then. Hình tượng múa được khắc 
hoạ chủ yếu bằng động tác chèo thuyền mạnh mẽ và hứng khởi 
cua quân Then (stuông): hai chùm nhạc (những vòng tròn kim 
khí móc lại với nhau) tung cao trước mặt rồi hất mạnh và phía 
sau lưng (mái chẻo gat nước), điển viên cúi rạp mình theo 
nhịp chèo. 

KHÁM LỚN SÀI GÒN trại giam chinh ở Nam Kỳ, do thực 
dân Pháp xây đựng ở Sài Gòn để giam giữ những người bị bắt. 
Dược khỏi công xây dựng năm 1865, hoàn thành năm 1§66. Nhiều 
người yêu nước và chiến sĩ cộng sản đã bị giam ö đây trước khi 
bị đưa đi đày ð nơi khác như Phạm Hùng, Lê Văn Lương..., trong 
đó nhiều người đã bị hành quyết như Lý Tu Trọng, Nguyễn "Thị 
Minh Khai. lến 1940, do số lượng người bị giam giứ ngày càng 
đông mà KI SG lại ở trung tâm thành phổ, nơi các cuộc đấu tranh 
chống thực dân Pháp điển ra thưởng xuyên và thuận tiện cho việc 
kê( hợp đấu tranh giữa trong khám và bên ngoài, buộc thực dân 
Pháp phải tính đến việc chuyên trại giam sang địa điểm khác. 
Năm 1950, sau khi Khám Chí Hoà hoàn thành và đưa vào sử 
dụng, KLSG chỉ còn là nơi giam giữ phụ và sau đó đã bị phá bỏ 
hoàn toàn. I liện nay, tại vị trí đó là Thư viện Khoa học - Kí thuật 
Tổng hợp thành phố Hồ Chi Minh, trên đường Lý Tự Trọng. 

KHÁM NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG hoại động điều tra được 
thực hiện tại nơi xây ra, nơi phát hiện tội phạm, nhầm phát hiện 
dấu vết của tội phạm, vật chứng và làm sáng tỏ các tình tiết có 
ý nghĩa đốt với vụ án. KNHT là một hoạt động tố tụng hình sự 
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do cỡ quan điều tra tiến hành. [Diễn 125. Bồ luật tố tung hình 
sự quy định. việc KNITT có thể dược tiến hành trước khi khỏi 
tố vu án hình sự. Trước khi tiến hành khám nghiêm. điều tra viên 
phải báo cáo cho Viên kiểm sát cùng cấp biết. Khi khám nghiệm 
phải có người chúng kiến. có thể cho ngưới tình nghị phạm tội. 
người bị hại, ngưới làm chứng và mời nhà chuyên môn tham dư 
việc khám nghiệm. Khi KNHI điều tra viễn tiến hành việc chụp 
ảnh, vẽ sơ đð, mô tá hiên trưởng, đo đac, dựng mô hính, thu 
lướm và Xem xét tại chÕ dấu vết của tội phạm, đồ vật, tài liệu có 
bên quan đến vụ án, thì phải ghi rõ kết quả xem xét vao biên 
bản KNHT Trong trường họp không thể xem xé( ngay được thì 
đồ vât, tài liêu thu giữ phải được bảo quản, gi nguyên hiền (rang 
hoặc niêm phong đưa về nơi tiến hành điều tra Đồi với những 
hiện trưởng có địa hình rộng, phức tap. có nhiều dấu vết, vât 
chứng tôn tại khác nhau và dễ biến đôi theo thời gian. khí hậu. 
thỏi tiết, thì phải tiến hành khám nghiêm khẩn trương, kịp thời 

KHÁM NGHIỆM TỬ THĨ 1. @) thủ tục do thầy thuộc thức 
hiện trên tử thị để xác định sự chết thật, thời gian chết, nguyên 
nhân chết (chết tự nhiên, do bênh. tai nạn, 1ự sát, hay án mang, 
w.). Kết quả KNTT phải được xác lâp trên giấy chứng tử dễ cho 
thần viên hộ tịch cấp giấy phép chôn cất. KN TT là một thú tục 
(hông thưởng, đơn piản nhưng vân phải đề phòng những sư bất 
ngở. Những điều cần chú ÿ khi tiến hãnh: hiện trưởng (nếu không 
chết ở bênh viện); tỉnh trạng áo quần, tỉnh trạng thi thể (VỊ trí, 
mi mắt mở hay khép, có dấu hiệu chăm sóc người chết thông 
thưởng hay không, w.), xác định chết thật chưa (nhiệt đô, lim 
xác, cứng xác. thối xác.... ứóc lượng thởi gian tử vong, wV.), nhận 
dạng tử thi (giới tính, đô tuôi, chiều cao, vwv.). KNTTT phải được 
thực hiên đầy đủ, nếu cần phải cỏi bố quần áo. Khi có nghĩ ngơ, 
nên yêu cầu mồ tủ thị. 

2. (luật, an nính), hoạt dộng điều tra nhằm phát hiện những 
dấu vết trên thì thể người chết có bên quan đến vấn đề ma cỏ 
quan điều tra cần xác minh, làm rõ nguyên nhân dân đến cát 
chết, cũng như những dấu vết của người phạm tôi dễ lại. Diều 
126 tô luật tố tụng hình sự quy định, khi phát hiện tử thí, điều 
tra viên phải tiến hành khám nghiệm, có bác sĩ pháp y tham gia 
và phải có người chứng kiến. frong trưởng hợp cần khai quât Lử 
thi, phải có quyết định của cơ quan điều tra, phải thông báo cho 
gia đình nan nhân biết và phải có sư tham gia của bác sĩ pháp v. 
Khi cần thiết, có thể triệu tập người giám định và phải có người 
chứng kiến. Trong mọi trưởng hớp. việc KNTTT phải được báo 
trước cho viện kiểm sát cùng cấp biết. KN TT là một bô phận cấu 
thành giảm định pháp y. 

KHÁM NGƯỜI tiến hành lục soái, tim những vật chứng giấu 
trong người có liên quan đến vu án (x. Xhám xéf). Theo điều 117, 
khoản 2 và 3 Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam thì khi bắt đầu 
tiến hành KN phải đọc lệnh khám và đưa cho đương su đọc lênh 
đó, giải thích cho đương sự và những người có mặt biết quyền 
và nghĩa vu của họ. Trước khi Lực soát phải yêu cầu đương sự 
đưa nộp những đồ vật uên quan đến vụ án. Nếu đương sự từ chối 
thì tiến hành khám. Người thìc hiện việc khám xét phải là người 
cùng giỏi vá: đương sự. Khi khám phải có ngưởi: cùng giới chúng 
kiến, [uật nghiêm cấm tiến hành KN nếu không có lênh viết. trủ 
tròng hớp bắt người hoặc có căn cứ để khẳng định người có 
mặt tai nơi khám xét giấu trong người đồ vật cẦn thu giứ (điêu 
117, khoản 3, Hộ luật tô tụng hình sự Viết Nam). 

KHÁM NHÀ việc khám chỗ ö, địa điểm, chễ làm việc được 
tiến hành theo quy định chung về khám xét (x. Xhớm x#). Theo 
điều 118 Bộ Luât tố tụng hình sư thì khi tiến hãnh khám xét, phải 
có mặt người chủ hoặc người đã thành niên trong gia đình ho, 
phải có đai diện chính quyền địa phương (xã, phường hoặc thị 
trấn) và hai ngươi Láng giềng chứng kiến. Không được tiến hành 
KN vào ban đêm trừ trưöng hợp không thể trì hoãn, nhưng phải 


ghi rõ lí đo vào biên bản, Khi khám chô làm việc cuả một ngiỡi 
thì phải có mặt người đó trừ trưởng hợp không thể trì hoãn nhưng 
phải ghi rõ lí do vào biên bản. Khi khám phải có đại diện cơ 
quan hoặc tổ chức chứng kiến. Trong quá trình khám chỗ ò, địa 
diểm, những người có mặt không được tự ý rồi khỏi nói đang bị 
khám. không được biên hê. trao đôi với nhau hoặc với người khác 
cho đến khi khám xong. 


KHÁM XÉT hiên pháp cướng chế điều tra được tiến hành 
trong hoạt đông tố tung hình sự bằng cách tim tòi, lục soát chỗ 
ở, địa điểm. thư tín, diên tín, bu phẩm nhằm phát hiên, thà giữ 
công cu, phương tiện phạm tội, đồ vât, tài sàn do phạm tội mà 
có, đồ vât, tài liệu khác có liên quan đến vụ án hoặc phát hiên 
xác chết hay người đang bị truy nã. 

KHAN (2524). nói về một chất đã hoàn toàn bị loại hết nước, 
kể cả nước kết tỉnh. Vd. natrt caebonat (Na›COn) khan thu được 
tử NazCO3.EFạO hoặc NazCO31.10H2O. 

KHAN (6s: cơ. hãn), tước hiệu của người Tuyếc và Mông Cô 
để chỉ thủ lĩnh bộ lạc (vd. Gengis Khan: Thành Cát là Hãn). 
Từ thế kì 13, K là tước vua Mông Cô [các xuntan (sulana) ở đế 
quốc Ôttôman cũng mang tước hiệu này). Từ thế kỉ l6 về sau, 
được dùng để chỉ những quan chức quân sư và dân su khác nhau 
ở Iran và Apganixtan. 


KHAN (nh¿c). tên gọi lôi hát - kê - diễn sử thi anh hùng của 
người Ê Dê vùng Tay Nguyên như liori của người Ca Rai, A 
Mon của người Bà Na (x. Hơn Á Mon). 

KHAN HIẾM TIỀN TỆ môi trong nhiíng hiện tướng đắc trưng 
cho khủng hoàng tiền tệ - tín dụng, thê hiện ra ở sự khan hiếm tiền 
mặt Trong khủng hoảng đó. khi chủ hàng không bán được hàng 
thi họ miền vay được tiền của ngân hàng để trà nợ. Dưới chế độ 
bản vị vàng, trong thởi kì khủng hoảng, còn nảy sinh cuộc săn lùng 
tiền đề cất pạữ. Khi hàng hoá và chứng khoán có giá trị mất giả 
nhiều thì tiền trở thành mội loại hàng hoá duy nhất có tí lệ trao 
đồ: tăng lên so với các loại hàng hoá khác. Sự phá sản của các ngân 
hàng và quá trình ngưởi gửi tiền rút tiền ồ ạt từ các ngân hàng đẻ 
cất giư có thẻ dẫn tối sự săn tùng liền mặt. KHTT hắt đầu bằng sự 
tăng nhu cầu hàng toat các loại tiền. Các ngân hàng phát hành có 
thể rởi vào tình trạng nguy kịch, do đó đân chúng không tin vào 
giấy bac ngân hàng nữa, nạn khan hiếm tiền trở thành hình thức 
"khan hiếm vàng” do sự săn lùng vàng. [Đề khÁc phục tình hình đó, 
ngân hàng thưởng phải thi hành chính sách nàng tỉ suất chiết khấu 
đề tạo sức hấp dẫn mới đối với việc gii tiền tại ngân hàng. 

KHÁN GIÁ những ngưởi Xem tuồng, chèo, phìm, kịch ... thành 
phần cuối cùng tham gia vào quá trình xây đựng hoàn chỉnh vở 
diễn, là mục địch sáng tạo cuả diễn viên và đạo diễn, là đối tượng 
phục vụ, là khách hàng tiêu thị sản phẩm (vở diễn). Không có 
KG thì mọi sáng tạo của đạo diễn, diễn viên trở nên vô nghĩa. 
Số lượng KG, thái đô xem của KG có ảnh hưởng trưc tiếp đến 
sự sắng (tạo của điển viên trên sân khấu, do phản ứng tư phòng 
xem manh hay yếu. 


Biều diễn trước một phòng xem đóng người khác vớ: biểu diễn 
trước một phòng xem trồng rông, không có người. Giữa người 
diễn và KG trong thởi gian xảy ra vở diễn có mối quan hệ trực 
tiếp, tác động lẫn nhau. KG biết (hưởng thức và cỏ trình độ 
thưởng thức sẽ giúp cho diễn viên tạo ra một vở diễn hay. Múc 
đô ước lê, phong cách vỏ, cách giao lưu của diễn viên trên sân 
khấu tuỳ thuộc vào cách khơi gợi người xem cùng tham gia với 
diễn viên vào quá trình sáng tạo ấy. Khi ngồi trong rạp, người 
xem vỏ diễn vô hình chung đã chấp nhận một quy ước nào đó 
của tâp thể nhà hát và thái đô xem, cách xem của người xem 
này có tác động đến ngươi xem khác và chịu ảnh hưởng của không 
khi chung. Ở nhà hát, cách xem, càm xúc khi xem có tính lây lan. 
Cá nhân phải hoà mình vào không khí xem chung cua phòng KG. 


KHANG K 





KHANG CHU VẤN vùng núi ở Hoàng Liên Sơn được giỏi 
han bởi các nhánh sông Hồng và sông Dà. Nằm cách Phong Thổ 
25 km về phia đông bắc. Diện tích khoảng 225 km”, cao 2.782 m. 

KHANG HỮU VI (Kang Youwei; tk. Khang Tả Di; hiêu: 
Trưởng Tổ, Tây Tiều Son Nhân, 1858 - 1927), nhà văn Lớn, nhà 
tử tưởng tư sản, lãnh tụ phái [2uy tân ở Trung Quốc cuốt thế kỉ 
19. Là người có học vắn uyên bác, thông thạo lí học Trình - Chu. 
sau học tân học của lục Vương. rồi tiếp xúc với khoa học tị 
nhiên và các học thuyết xã hôi của phương Tây. Ì ần tượt đi Hồng 
Kông và Thượng Hài, nhìn thấy sự ưu viết của trật tự xã hội tư 
sản Năm 1898, Khang l1ữu Vị và một số người có tư tưởng khai 
phóng đăng "biến pháp” lên vua Quang Tự (Guang Xu) và được 
nhà vua chấp nhận, đem thi hành và gọi là “biến pháp Mậu Tuất”. 
Công cuộc "đuy tân" này bị Từ Hy thái hậu (Ct Xi) và phe đẳng 
cuả bà trấn áp. Khang Hữu Vi phải trốn ra nước ngoài. Năm 
1911, khi Cách mạng Tần ITiới thành công, Khang Hữu Vì trỏ về 
nước Chủ trương "tôn sùng hoàng thất", mở rộng dân quyền. 
phân đối cách mạng dân chủ và hò hào coi Không giáo là quôe 
giáo. Về phương diện triết học, chủ trương kết họp học thuyết 
Nho, Phật với nhân sinh quan 1ư sản phương Tày và tiến hoá 
luân dung tục. Cho rằng xã hội "đại đồng" là xã hôi tận thiên, 
tàn mI. 


Quan điểm xã hội của Khang Hữu Vị tuy không trở thành hiên 
thực, nhưng đã có ảnh hưởng (tón dối với Trung Quốc đương thời 
Tư tổng cách tân của Khang Iiũu Ví đã ảnh hưởng sâu rộng 
đến lIầng lóp sĩ phu, trí thức, Nho học tiến bộ cuà một số nước 
Châu Á, trong đó có Việt Nam. Các nhà chí sĩ Việt Nam đầu 
thế kỉ 20 đọc sách của Khang Hữu Vi và [a(dng Khả: Siêu, chỉu 
anh hưởng cuả cuộc "biến pháp Mậu Tuất", lập Hội Duy tần 
(1904) do Phan Bội Chau đứng đầu. Tắc phâm: "Lễ vân chú", 
“Trưởng hưng học kí", "Không Tử cải chế khảo". nồi tiếng là "Đai 
đồng thư“ đề xướng một thế giới đại đồng. trong đó không có sự 
phân biệt quốc gia, giai cấp, chủng tộc. 

KHANG TĂNG HỘI (Kang Zeng Hui, 2 - 280). nhà sự người 
gốc Trung Á |vùng Khương Cư (Sogdiane) thuộc UJzøbêkixtan 
ngày nay], dich kinh và mì ð chùa Kiến Sơ (Trung Quốc) tử năm 
255 - 280. Theo sách "Lương cao tăng truyện" của Huệ Hạo viết 
năm 519, cha mẹ Khang Tăng Hội đến Ấn Độ rôi sang Giao 
Châu buôn bán. Theo sách "Thiên Uyên tập anh ngữ lục". Khang 
Tăng Hội, Ma la Kỳ Vực, Chỉ Cương Ï ương, Mâu Bác và Khâu 
tà 12, là 5 tu sĩ có mãt ở Viêt Nam vào thế ki 2 về sau. Theo 
sách "Lịch sử Phật giáo Việt Nam” (1988), Khang Tăng Hôỗi sinh 
ra trên đất Giao Châu. Năm 10 tuôi. cha me đều mất. ông xuất 
gia theo đạo Phật, giỏi cả tiếng Sanskri và tiếng Hán. Sau một 
thỏ: gian hành đạo tại Giao Châu, ông đến Kiến Nghiệp nay là 
Nam Kinh (Trung Quốc) truyền đạo và ở đó đến cuôi đời (255 
~ 280). Ống tinh thông Tam Tang cuả Phât giáo, dịch và chú giải 
nhiều kinh Phật, nhưng đến nay chỉ còn giữ được Š bộ, trong đó 
có cuốn "Lục độ \ập kinh" đã được dịch ra tiếng Việt 

KHÁNG (cg. Xá Khao, Xá Xúa, Xá Xón. Xá Dẳng, Xá Hốc, 
Xá Ái), tên chính thức dựa trên tên gọi phổ biến trong dân tộc, 
Gồm 3 nhóm địa phương Kháng Mháng, Rrến, Quảng [ âm. ()ân 
số 10.272 (1999), cư trú ở Tay Bắc Viêt Nam. Ngôn ngư thuôc 
nhóm Môn - Kho Me, ngữ hê Nam Á. Người K trồng lúa, ngô 
và hoa màu trên nương, rẫy đốt hay ruộng nước. Sống du canh 
du cư hoặc định cư du canh.lrồng bông đối vải và y phục của 
người Thái. Gia đình nhö phụ hệ còn nhiều tản dư mẫu hê. 

Ö nhà sàn, hợp thành bản. Người K tìn rằng mối con người 
có 5 hôn, hồn chính ở trên đầu. 4 hồn còn Lại ở tứ chỉ. Có tục 
lê hằng năm tổ chức nghi lễ chọn đất tàm rẫy, gieo hạt, cúng 
ma bản cầu được mùa, sinh hoại văn nghê dân gian, dụng cụ 
âm nhạc phô biến là đàn hún. Nồi tiếng truyện thở Khún [ú 
- Nàng Uä. 
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K KHÁNG ÁN 





Người Kháng 


Trước đây, dưới chế độ phìa tạo Thái, người K là lệ nông (pụa, 
cuông). Làng bản của ngưởi K vốn là căn cứ Kháng chiến chống 
thực dân Pháp, nay đang thực hiện định canh định cư. 

KHÁNG ÁN x Kháng nghị. 


KHÁNG CÁO quyền của bị cáo, người bị hại hoặc của những 
người đại diên hợp pháp của bị cáo, của người bị hại nguyên đơn, 
bị đón dân sự chống lại bản án hoặc một phần bản án, hoặc quyết 
định sơ thâm chưa có hiệu lực pháp luật liên quan đến quyền và 
lợi ích hợp pháp của họ. Người bào chữa có quyền KC để bảo 
vệ lợi ích của người chưa thành niên hoặc người có nhược điểm 
về thể chất hoặc tâm thần. Nguyên đơn dân sự, bị đớn dân sự và 
người đại diện hợp pháp của họ có quyền KC phần bản án hoặc 
quyết định có liên quan đến việc bồi thưởng thiệt hại. Người có 
quyền và lợi ích hợp pháp liên quan đến vụ án và người đại diện 
hợp pháp của họ có quyền KC phần bản án hoặc quyết định liên 
quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Người được toà án 
tuyên là vô tội có quyền KC phần lí do bản án sơ thầm đã tuyên 
cho họ là vô ti. 

Đơn KC phải gửi đến toà án đã xử sơ thẩm hoặc toà án cấp 
phúc thầm trong thởi hạn 15 ngày kẻ từ ngày tuyên án. Những 
phần bản án bị KC chưa được đem thi hành. Trước khi bắt đầu 
hoặc trong phiên toà phúc thâm, người KC có quyền bổ sung, 
thay đồi, rút một phần hoặc toàn bộ KC (theo các điều 205, 207, 
208, 211, 212 Bộ luật tố tụng hình sự). 

KHÁNG CHIẾN chiến đấu tựứ vệ của một quốc gia hoặc một 
dân tộc chống xâm lược vũ trang, bảo vệ chủ quyền quốc gia và 
toàn vẹn lãnh thổ. Trong lịch sử, dân tộc Việt Nam đã trải qua 
nhiều cuộc kháng chiến chống các đội quân phong kiến xâm lược 
phương Bắc, thực dân Pháp và đế quốc MI. 

KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ 1954 - 1975 cuộc chiến đấu 
của nhân dân Việt Nam giải phóng Miền Nam khỏi sự xâm lược 
của đế quốc Mĩ, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân 
dân trên cả nước. Trải qua năm giai đoạn: giai đoạn 1 (7.1954 - 
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12.1960); giai đoạn 2 (1.1961 - 6. 1965}, giai đoạn 3 (7.1965 - 
12.1968); giai đoạn 4 (1.1969 - 1.1973); giai đoạn 5 (12.1973 - 
30.4.1975). Dế quốc Mĩ và chính quyền Ngô Dình Diệm phá hoại 
Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương, biến Miền Nam thành thuộc 
địa và căn cứ quân sự của Mĩ, cự tuyệt hiệp thương giữa hai Miền 
Bắc - Nam và tổng tuyển cử thống nhất đất nước; khủng bố, đàn 
ấp những người yêu nước và cách mạng, tiến hành cuộc chiến 
tranh đơn phương để chống lại nhân dân Miền Nam Việt Nam 
và phá hoại Miền Bắc. Phong trào đấu tranh đòi Mĩ - Diệm phải 
thi hành hiệp định Giơnevơ chống đàn áp, khủng bố nồi lên khắp 
nơi. Cao trào lan rộng thành những cuộc khởi nghĩa tửng phần 
ở Khu V cũng như Nam Bộ, đã giải phóng được 1.353/2.627 xã 
với số dân hơn 5,5 triệu, làm thất bại việc thực hiện chủ nghĩa 
thực dân kiều mới cuả Mi. Ngày 20.12.1960, Mặt trận Dân tộc 
Giải phóng Miền Nam Việt Nam được thành lập. 

Trước nguy cơ sụp đổ của hề thống nguy quyền, đế quốc Mĩ 
phải đối phó bằng thủ đoạn phát động "chiến tranh đặc biệt", 
nâng số quân từ 1.077 cố vấn và nhân viên kĩ thuật quân sự 
(1960) lên 10.962 (1962). Các cuộc khởi nghĩa tửng phần đã 
phát triển thành cuộc chiến tranh cách mạng, kết họp chặt chẽ 
giữa đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị trên cả ba vùng 
chiến lược, đặc biệt sau khi thống nhất các lực lượng vũ trang 
thành Quân giải phóng Miền Nam Việt Nam (15.12.1961). Phong 
trào đấu tranh chính trị của quần chúng ngày càng phát triển ở 
cả nông thôn và đô thị. Nhiều cuộc bãi công, biểu tình, bãi khoá, 
tuần hành đã nồ ra ở Sài Gòn, Gia Định, Dà Nẵng, Huế. Ấp 
chiến lược của đối phương bị phá vỗ tửng mảng. Nhiều chiến 
thuật mới của Mĩ và quân đội Sài Gòn như: “Trực thăng vận”, 
"Thiết xa vận", "Phượng hoàng vồ mồi"... bị đánh bại. Tắc chiến 
của Quân giải phóng được đầy mạnh |x. Chiến dịch Bình Giả 
(2.12.1964-3.1.1965) . Vùng giải phóng được mỏ rộng. Mặt trận 
Dân tộc Giải phóng được củng cố và phát triển nhanh chóng, 
trỏ thành người đại diện chân chính cho nhân dân Miền Nam 
Việt Nam. Nhãn dân Việt Nam trên cả hai miền đất nước đã 
đoàn kết, đánh bại chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ. Sau 
thất bại của "Chiến tranh đặc biệt", Mĩ chuyên sang chiến lược 
"Chiến tranh cục bộ”, ồ ạt đưa quân vào Miền Nam hòng nhanh 
chóng kết thúc chiến tranh [tháng 12.1965 đưa tổng số quân Mĩ 
lên 184.314; tháng 11.1966 - 389 nghìn, tháng 12.1967 - 480 nghìn 
và cho đến lúc cao nhất (27.3.1969) quân số Mĩ ở Miền Nam 
Việt Nam lên tới 625.866; quân các nước chư hầu 72 nghìn và 
trên 1 triệu quân Sài Gòn]. Quân Mĩ vào và thực hiện "ấp chiến 
lược” đã gây cho ta nhiều thiệt hại, khó khăn, vùng giải phóng 
bị thu hẹp. Nhưng với tỉnh thần quyết chiến quyết thắng, chịu 
đựng gian khó, quân dân ta đã đoàn kết để chiến đấu. Những 
trận đầu diệt Mĩ của Quân giải phóng Miền Nam: Núi Thành 
(Quảng Nam), Vạn Tưởng (Quảng Ngãi), chiến dịch Plâyme (Tây 
Nguyên), chiến dịch Bầu Bàng - Dầu Tiếng (Nam Bộ). Đông 
Xuân 1965 - 6ó, cuộc phản công chiến lược thứ nhất cuả Mĩ bị 
đánh bại. Đông Xuân 1966 - 67, cuộc phản công chiến lược thú 
hai cũng bị đập tan. Dầu 1968, quân và dân Miền Nam mỏ cuộc 
Tổng tiến công và nồi đậy vào đêm 30 rạng sáng 31.1.1968 (tức 
mồng một Tết Mậu Thân), đánh vào 6 thành phố, 44 thị xã, hàng 
trăm quận lị và căn cứ quân sự đối phương. Miền Bắc ra sức chi 
viên cho Miền Nam, đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại bằng 
không quân và hải quân của đế quốc Mĩ. Trước thất bại nặng nề, 
ngày 1.11.1968, Mĩ buộc phải tuyên bế chấm dút ném bom Miền 
Bắc và mọi hành động chiến tranh khác chống nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hoà, chịu họp Hội nghị bốn bên ở Pari. Chiến 
lược "Chiến tranh cục bộ" của đế quốc Mi bị phá sản. Mĩ phải 
xuống thang chiến tranh chuyển sang thực hiện chiến lược "Việt 
Nam hoá chiến tranh" và mỏ rộng chiến tranh ra toàn cõi Đông 
Dương. Sau khi lật đồ chính quyền Xihanuc (18.3. 1970) ở 
Cămpuchia, Mĩ đã huy động 10 vạn quân (Š vạn quân MI và 5 


vạn quân của chính quyên Sài Gòn) ngày 30.4.1970 vượt qua biên 
giới Viêi Nam - Cămpuchia xăm Lược Cămpuchia. Quân Giải 
phóng Miền Nam phối hợp vói quân cách mang Cămpuchia đã 
làm cho đối phương (thiệt hai nặng nề. Ngày 30.6.1970, Mĩ buộc 
phải rút quân. Vùng giải phóng và căn cứ cách mạng Cămpuchia 
được mở rộng trên 5Š tỉnh. Tháng 2.1971, đối phương mở cuộc 
Hành quân Lam Sơn 719, cuõc hành quân thí nghiệm của chiến 
tước “Viêt Nam hoá chiến tranh", dùng quân đội Sài Gòn có quân 
Mĩ đúng phía sau hỗ trở đánh ra Đường 9 - Nam Lào, hòng cắt 
đứt con đường chi viên Bắc - Nam. Sau 43 ngày chiến đấu, Quàn 
giải phóng Miền Nam đã đánh bại cuộc hành quãn này. Dầu 
1972, Quân giải phóng Miền Nam mở cuộc tiến công chiến lược 
bằng các chiến dịch tiến công quy mô \ón, hiệp đồng binh chủng, 
tiến công sâu vào hê thống phòng ngự của đối phương trên vào 
những hướng chiến lược quan trọng: Trị Thiên, Rắc Tây Nguyên, 
miền Dông Nam Bộ, đồng bằng Khu V và Khu VỊII (Nam Bô). 
Kết quả. đã đập tan hệ thống phòng ngự chiến lược của địch, 
nhiều vùng đất đại rộng lón được giải phóng, Lộc Ninh sau 1972 
trỏ thành “thủ đô” của Chính phú Cách mạng lâm thời Cộng hoà 
Miền Nam Việt Nam. Ö Miền Bắc, trong 12 ngày đêm cuối tháng 
12.1972. quần và dãn Miễn Hắc đã đánh thắng cuộc tập kích 
chiến lược đường không bằng máy bay B52 vào lHIà Nội, Hải 
Phòng ~ bước leo thang cao nhất trong cuộc chiến tranh phá hoại 
bằng không quân và hải quân lần thứ hai cuà Mĩ. Chiến lược 
"Việt Nam hoá chiến tranh” bị thất bại về cđ bản, buộc Mĩ phải 
kí Hiệp định Par(, rút hết quân Mĩ và quân các nước ra khỏi 
Miền Nam Việt Nam, công nhận độc lâp, chủ quyền thống nhất 
và toàn ven (ãnh thổ cuả Việt Nam. 


Phát huy những thắng lợi đã giành được, quân và đân Việt 
Nam đánh bại cuộc tiến công lấn chiếm cuả đối phương, động 
viên lực lương cà nước ra sức tạo thế, tao lực, tao thởi có, chuẩn 
bị moi măt cho cuộc Tổng tiến công và nồi dậy lịch sử xuân 
1975. Tháng 3.1975. khi thởi cơ Lồn xuất hiện, quân và dân Miền 
Nam đã kịp thởi mỏ cuộc Tổng tiến công và nồi dậy gồm ba 
đòn tiến công chiến lược. Đòn tiến công chiến lược thứ nhất (4 
- 24.3.1975): tiến công giải phóng Buôn Ma Thuột và toàn bộ 
Tay Nguyên [x. Chiến dịch Tây Nguyên (4.3-3.4.1975)]. Dòn tiến 
công chiến lược thứ hai (5 - 29.3.1975): giải phỏng các tỉnh 
Quảng Trị, Thưa Thiên - Huế, Quảng Nam - Đà Nẵng và hai 
thành phố lón là Huế và Đà Nẵng. Đòn tiến công chiến lược 
thú ba (9 - 30.4.1975) kết thúc bằng Chiến dịch Hà Chí Minh 
tịch sử, trận quyết chiến chiến lược cuối cùng của cuộc Kháng 
chiến chồng Mĩ {x. Chiến dịch Hồ Chí Minh (26-30.4.1975)), 
giải phóng các tỉnh cực Nam Trung Bộ, miền lông Nam Bó, 
giải phóng Sài Gòn - Gia Định và toàn bộ vùng đồng bằng sông 
Cửu Long, giải phóng hết các đáo (trừ Hoàng Sa), kết thúc cuộc 
Kháng chiến chống Mi của Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện 
cho cách mạng C'ămpuchia và cách mạng Lào giành thắng lợi 
quyết định. Tì( 5.1975, với thẳng Lợi vĩ đại cuả Kháng chiến 
chống MI, đã mỏ ra một giai đoạn lịch sử mới - cả nước hoản 
toàn độc lập. thống nhất và đ› lên chủ nghĩa xÃ hội. 

KHÁNG CHIẾN CHỐNG MINH 1406 - 07 chiến tranh 
bảo vệ tổ quốc chống nhà Minh xâm tược dưới thỏi nhà Hồ, 
do Hồ Quý Ly và Hô Hán Thương tãnh đạo. Tháng 5.1406, 
mươn có "phủ Trần diệt Hồ", nhà Minh đưa 10 vạn quân (làn 
Quang chỉ huy) xâm lược Dại Ngu (tên nước Việt Nam thởi 
nhà Hà). Bị quan nhà Hồ đánh bại ở Bắc Giang, Chi Lăng, 
Hàn Quang phải xin giảng hoà, chịu giao nộp Trần Thiêm Bình 
(định đưa về làm vua) để được rút quần. Tháng 11.1406, nhà 
Minh lại đưa quần xâm lược lần nứa từ hai hướng đông bắc 
(40 vạn, Trưởng Phụ chỉ huy) và tây bắc (40 vạn, Mộc Thạnh 
chì huy), hội quân ð Bạch Hạc tháng 12.1406. Nhà Hồ không 
được lòng dân, phạm sai [ầm nặng nề về phòng ngự nên trước 
đội quân xâm lược đông và mạnh hơn, đã liên tiếp thất thủ ò 
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Đa Bang (20.1.1407), rôi Đông Đô (22.1), phải lui về Tày Đô 
(Thanh Hoá), Đến 6.1402, Hô Quý Ly và IIồ Hán Thương bị 
bất, cuộc kháng chiến chấm dứt. Thất bại cuả nhà Hồ và ách 
đô hộ tàn bạo cuà nhà Minh đã làm dấy lên nhiều cuộc khởi 
nghĩa: Trần Ngôi (140? - 09), lrần Quý Khoáng (1409 - I3), 
Phạm Ngọc (1419 - 20); L4 Ngã (1419 - 20)... và kết thúc bằng 
thắng Lợi cuà Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 27). 

KHÁNG CHIẾN CHỐNG MÔNG CỔ 1258 chiến tranh bảo 
vê tô quốc dưới triều Trần Thánh TÐng (1258 - 78). Sau khi 
chiếm Bắc Tống (Bắc Trung Quốc, 1126). Dại lý (Vần Nam - 
1253). quân Mông Cô định thôn tính Nam ống (Nam Trung 
Quốc) từ hat hướng bắc - nam. Để tiến quân từ hướng nam, đế 
quốc Mông Cổ đã cử nhiều sứ giả sang Dại Việt du hàng và 
mướn đường nhưng đều bị vua Trần cụ tuyết. Năm 1258, Ngôi 
[ương Họp Thai chí huy một lực (ướng khoảng 3 - 4 van quân, 
theo đưởng tử Đại lý, xuôi sông Hồng đánh chiếm Thăng Long. 
Sau một số trận chặn đánh đề trì hoãn (Bình Lê Nguyên - 17. 
1; Phù Lô, vwv.), nhà Trần rút khỏi Thăng Long về Thiên Mạc (Hà 
Nam) đề chuẩn bị phản công. Quân Mông Cô vào Thăng [ong 
bỏ trống, thiếu lương thực, trỏ nên lúng túng. Ngày 29.1, quân 
Trần phản công giải phóng Thăng Long, buộc quân Mông Cổ rút 
chạy về Văn Nam, kết thúc cuộc kháng chiến 

KHÁNG CHIẾN CHỐNG NAM HÁN 930 ~31 chiến tranh 
giành quyền tự chủ, chống ách đô hộ cuả nhà Nam tán (Trung 
Quốc). do Dương Dình Nghề lãnh đạo. Sau khí bắt Khúc Thừa 
Mỹ (ngưới tự xưng làm tiết độ sứ), năm 930 vua Nam Hán cử Lý 
Tiến sang làm thứ sử, cùng [ương Khác Trinh chiếm giữ Đại La 
(Hà Nội). Các địa phương vẫn do các tướng lĩnh cuả ho Khúc 
cai quàn. Dương Đình Nghề (nha tiềng Khúc Hạo) từ Châu Ai 
(Thanh Hoá) đem quân giải phóng Đai la và tiếp đó đãnh tan 
đạo viện binh đo Trần Hảo chỉ huy, khôi phục quyền tư chủ. 

KHÁNG CHIẾN CHỐNG NAM HÁN 93§ cuộc chiến tranh 
đo Ngô Quyền lãnh đao chống quân Nam Hán xâm tược, mỏ đầu 
kỉ nguyên độc lập dân tộc sau hơn một nghìn năm Bắc thuộc. 
Mượn có Kiều Công Tiễn (kẻ giết Dương Đình Nghề để tiếm 
chức tiết độ sứ - 937) cầu viên, nhà Nam Hán đưa quân xâm lược 
nước ta. Hưáng chính theo đường thuỷ tiến vào nước ta theo cửa 
sông Bạch Dằng, do Hoằng Thao (con vua Nam Hán) chỉ huy. 
Hướng đự bị đo vua Hán chỉ huy, đóng quân ở llải Môn (Bắc 
Rạch, Quảng Đông, Trung Quốc) sẵn sàng tiếp ứng. Bằng trận 
Bạch Đằng (938), quàn Nam Hán bị đè bẹp. Sau thẩng lợi, Ngô 
Quyền xoá bỏ chế độ tiết độ sứ, thiết lập triều Ngô (939 - 967), 
lấy Cô Loa làm kinh đô. 

KHÁNG CHIẾN CHỐNG NGUYÊN 1285 chiến tranh bảo 
vệ tô quốc chống 50 vạn quăn Nguyên dưới triều Trần Nhân 
Tông (1278 - 93). Sau thất bại trong chiến tranh xâm lược Dại 
Việt [lần thú nhất (x. Kháng chiến chống Mông Cổ 1258), đế chế 
Mông Cô còn lo giải quyết nội chiến (1259 - 64) và chiến tranh 
xam tược Nam Tống (1267 - 79). Khi thôn tính xong toàn bộ 
Trung Quốc (1279), quân Nguyên xâm lược Dại Việt lần thứ hai, 
bằng 3 hướng: lạng Sơn (hướng chính) do Thoát Hoan chỉ huy, 
Vân Nam, do Nạp Tốc l ạt I)inh chỉ huy, Chăm Pa, doơ Toa Đô 
chỉ huy. Đề chuân bị chống chiến tranh xầm lược, nhà Trần đã 
mở Hội nghị Hình Than (1282), Hội nghị Diên liồng (1.1285) 
Ngày 27.1, Thoát Hoan bắi đầu tiến quân: đánh Nội Ràng (Chũ, 
Bắc Giang, ngày 2.2); chiếm Vạn Kiếp, Phả Lại, Bình Than (14.2); 
đến Đông Bộ Dầu (17.2) và chiếm Thăng Long bỏ trồng (19.2). 
Trên hướng Vần Nam - Tuyên Quang, quân TYần Nhật Duật vưa 
đánh vừa rút tử Yên Bình (Yên Bái) về Bạch Hạc (20.2), rồi 
Thiên Trường (nơi triều đình rút về đây). Phía Chăm Pa, Toa Dò 
đánh chiếm Nghệ An, Thanh Hoá (trần Kiện đầu hàng, ngày 
8.3) và Trường Yên. Đề thoát thế bị bao vây, quản Trần tử Thiên 
Trường theo cửa Giao Hải (tỉnh Nam Dịnh) di chuyển đến vùng 
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Hải Dông (Quảng Ninh) và đến tháng 4, chuyển vào Thanh Hoá. 
Từ 5.1285, quân Trần tử Thanh Hoá bắt đầu phản công quân 
Thoát Hoan ở lưu vực sông Hồng (Hàm Tủ, Chương Dương, 
Thăng Long). Bị tồn thất nặng nề, không hội quân được với cánh 
quân Toa Đồ ở Nghệ An ra, quân Thoát Hoan buộc phải rút về 
Như Nguyệt - Vạn Kiếp (10.6). Không biết Thoát Hoan đã bỏ 
chạy, quân Tòa Đô tiến vào Thăng Long theo sông Hồng đã bị 
tiêu diệt ở Tầy Kết (24.6), Tòa Đô bị chém chết. Cuối tháng 6, 
toàn bộ quãn Nguyên rút chạy khỏi Đại Việt. Ngày 9.7.1285, vua 
Trần về Thăng Long, kết thúc cuộc KCCN 1285, 
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Kháng chiến chống Nguyên 1285 


KHÁNG CHIẾN CHỐNG NGUYÊN 1287 - 88 chiến tranh 
bảo vệ tổ quốc của nhà Trần, hai năm sau cuộc Kháng chiến 
chống Nguyên 1285. Nhằm thôn tính toàn bộ đồng thời trả thù 
thất bại trong hai lần xâm lược trước, lần này quân Nguyên xâm 
lược Đại Việt bằng 3 hướng: hướng đông bắc - hướng chính 
(Thoát Hoan), hướng tây bắc (Ái Lỗ) và hướng đường biển vào 
cửa sông Bạch Đằng (Ô Mã Nhi). Trên hướng chính, quân Thoát 
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Hoan đến biến giới (25.12.1287); ngày 29.12, chiếm Lộc Bình 
(Lạng Sơn), chiếm Vạn Kiếp (2.1.1288 và 23.1.1288), vượt sông 
Hồng đánh Thăng Long (2.2). Quân nhà Trần chủ động rút về 
Thiên Trường rồi chuyển ra vùng Hải Đông (tả ngạn sông Hồng). 
Quân Thoát Hoan truy kích đến Thiên Trưởng nhưng không có 
kết quả, phải trỏ về Thăng Long (6.2). Trên hướng tây bắc, quân 
Ái Lễ đánh cửa ải Phú Lương (19.12), đến cửa ải Lãnh Kinh (Phủ 
Lỗ, ngày 29.2) rồi về Thăng Long hội quân với Thoát Hoan. Trên 
hướng biển, quân Ô Mã Nhi đến Vạn Ninh (Móng Cái, ngày 
20.12), đến Vạn Kiếp (đầu tháng 1. 1288) không gặp trỏ ngại gì; 
bộ phận tải lương đi sau bị chặn đánh ỏ Vần 
Đồn - Cửa Lục (Quảng Yên), bị thiệt hại nặng 
phải quay về Quỳnh Châu (Hải Nam). Quân 
hậu cần đường bộ của Thoát Hoan đến Nội 
Bàng (1.2. 1288), cũng bị đánh tan trên tuyến 
sông Thương. Quân Nguyên mất hết lương 
thực, làm vào thế khốn quẫn, phải rút về Vạn 
Kiếp (S.3.1288). Không thực hiện được ý định 
tiêu điệt quân chủ lực nhà Trần, lương thực 
cạn kiệt, lại không có khả năng tiếp viên, quân 
Nguyên chủ trương rút lui bằng hai đường 
thuỷ, bộ. Cánh quân thuỷ theo sông Đá Bạc 
ra cửa Bạch Đẳng. Tại đây quân Nguyên bị 
quân Trần đánh một trận đại bại, Ô Mã Nhi 
bị bắt @+4 Trận Bạch Đằng 9.4.1288). Ngày 
8.4.1288, cánh quân rút theo đưởng bộ của 
Thoát Hoan rởi khỏi Vạn Kiếp về hướng Lạng 
Sơn, ngày 11.4, không qua được cửa ải Nội 
Bàng, phải rút chạy theo hướng Đình Lập nên 
đến ngày 19.4 mới về đến Tư Minh. Ngày 
28.4.1288, vua Trần trỏ về Thăng Long. KCCN 
1287-88 kết thúc với chiến thắng Bạch Đằng 
vang dội. 

KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP 1945 - 
534 cuộc kháng chiến chính nghĩa toàn dân, 
toàn diện, trưởng ki của dân tộc Việt Nam 
chống thực dân Pháp xâm lược đẻ bảo vệ nền 
độc lập mới giành được sau Tổng khởi nghĩa 
tháng Tầm 1945. Dược quân Anh đồng loã và 
giúp sức, đêm 22 rạng 23.9.1945, quân Pháp 
tiến công Sài Gòn rồi mỏ rộng dần ra toàn 
Nam Bộ và Nam Trung Bộ (x. Nam Bộ kháng 
chiến). Mặc dù đã kí kết với Chính phủ Việt 
Nam Dân chủ Cộng hoà Hiệp định sơ bộ 
6.3.1946 và Tạm ưóc 14.9.1946, song quân 
Pháp vẫn ngày càng lấn tới, thực hiện ý đồ 
thôn tính toàn hộ Việt Nam. Ngày 19.12.1946, 
Kháng chiến toàn quốc bùng nổ. KCCP 1945 
- 54 được chia thành 3 giai đoạn: phòng ngự, 
cầm cự, tông phản công.. Chủ trương vừa 
kháng chiến vừa kiến quốc được toàn dân thực 
hiện. Nhân dân sơ tán khỏi vùng có chiến sự, 
xây dựng nếp sống chiến đấu, sản xuất tự túc. 
Các cö quan, kho tàng, nhà máy, vật tứ được 
di chuyển về các vùng căn cứ an toàn. Lực 
lượng vũ trang phát triển đến khoảng 12 vạn 
quân chủ lực, hàng triệu tự vệ và dân quân. 
Thu Đông 1947, quân và dân Việt Nam đã 
đánh bại cuộc hành quân của hơn 12 nghìn quân viễn chinh lên 
Việt Bắc (x. Chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông 1947). Lục tưọng 
kháng chiến của Việt Nam vượt qua được thủ thách quyết liệt 
của những năm đầu chiến tranh. Chiến lược đánh nhanh thắng 
nhanh của Pháp bị phá sản. Sau thất bại ở Việt Bắc, thực dân 
Pháp thực hiện chính sách "lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng 
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ngưới Việt đánh người Việt". Mục tiêu của Pháp là ôn định vùng 
chiếm đóng, mở rộng phạm vị kiểm soát, tạo điều kiện thực hiện 
chiến lước lấn dần từng bước. Về phía ta, chiến tranh du kích 
phát triên ngày càng rộng rãi. Hàng trăm đội xung phong công 
tác, đại đôi độc lập, đôi vũ trang tuyên truyền, cùng hàng ngàn 
cán bộ dân. chịnh, đảng đi vào vùng địch tạm chiếm hoạt động, 
bám dân. bám địch, bám đất, tô chức chống cân quét, lập làng 
chiến đấu, phá chính quyền cở sở của địch, xây dựng chính quyền 
nhân dân. Ia/c lượng vũ trang gôm 2 thú quân được khân trưởng 
xây dưng. Tư những đợt hoat động quy mô nhỏ và những trân 
chiến đấu độc lập trên khắp các chiến trường toàn quôc, Quân 
đội nhân dân Việt Nam đã tiến lên đánh tập trung quy mô tiểu 
đoàn, trung đoàn. có hiệp đồng giữa bộ bình, pháo bình, công 
binh. Dây là bước tiến hết sức quan trọng của các bực lượng vũ 
trang Viết Nam từ du kích chiến đến du kích vận đông chiến rồi 
vân động chiến, làm thay đô: so sánh lực lượng, tạo điều kiên 
cho giai đoan sau. Chiến dịch biên giói (1950) thẳng lợi, tàm phá 
sản về có hàn kế hoạch Ro@wve. đầy quần Pháp vào thế phòng thủ 


và bị đông vẽ chiến (ước trên chiến (trường chính là Bắc ô. Chế 


đô dân chủ cộng hoà đước củng cố và phát triển về mọi măt. Rộ 
máy hành chính được kiên toàn từ trung ương đến cơ sở. Khối 
đoàn kết toàn dân được củng cố và mà rộng. Việt minh và Liên 
Việt được thống nhất thành Mặt trân Lên Việt. Khối hên mình 
nhân dân Việt Nam - Lào - Cămpuchia được thành lập. Irung 
Quốc. Ï tên Xô và các nuốc dân chủ ở Đông Âu lần lượt đặt quan 
hệ ngoại giao với Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, 
Đạt hôi TÏ của Dàng Công sản Đông Dương họp. quyết định xây 
dung Dàng lao động Việt Nam. công khai trực tiếp lãnh đạo và 
tô chúc cuộc kháng chiến Kinh tế, tài chính, văn hoá, y tẾ, giáo 
dục đước củng cố và phát triền phục vụ kháng chiến. Hậu phương 
kháng chiến được mở rông, đặc biệt là các vùng tự do ở Viêt 
Bắc, Khu [V và Khu V được củng cổ vững chấc thành hâu phương 
chiến lược của kháng chiến. 


Trong giải đoạn này, Pháp được Mĩ viện trợ 2,7 tỉ đô la, 350 
mãy bay, 390 tàu chiến, 1,4 nghìn xe thiết giáp, 16 nghìn xe Ô tô 
và các phương tiên chiến tranh khác, để Pháp tiếp tục kéo dài 
chiến tranh, phát triển quân đội nguy, xây dựng Lực lượng cơ 
động. tập trung lực lượng giữ đöng bằng Bắc Rộ (x Phòng tuyến 
Taxinhi), bình định và củng cố các vùng tạm chiếm ở Trung Bô 
và Nam Rạ. Phát huy thế chủ động tiến công, quân và dân Việt 
Nam liên tiếp mỏ các chiến dịch tiến công và phản công: Chiến 
dịch Hoà Bình (1951), Chiến dịch Tây Bắc (1952), Chiến dịch 
Thương lào (1953), đẩy mạnh chiến tranh du kích rộng khắp 
trong các vùng bị tạm chiếm. Giữa năm 1953, Pháp thực hiện kế 
hoach Nava. cổ giành một thắng lợi quân sự "(làm cở sở cho một 
giải pháp chính trị có danh đụ", với một lực lượng tíc cao nhất 
(3 1954) đến 191 tiêu đoàn bộ binh, 550 máy bay, 1Ũ trung đoàn 
thiết giáp. 390 tàu chiến và ca nô. Bằng cuộc tiến công chiến 
lưdc [ông Xuân trên khắp chiến trưởng (x: Chiến cục Đông Xuân 
253 - 54) mà đính cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ, quân và 
dân Việt Nam đã đánh bại những cố gắng cao nhất của Pháp và 
can thiệp Mĩ, buộc họ phải kí kết Hiệp định Gidnevở, chấm dứt 
chiến tranh, lập lại hoà bình ở Đông Dương (21.7.1954). Trong 
2 năm xâm lước Việt Nam lần 2, Pháp đã phải chỉ phí gần 3000 
(¡ frăng, tương đương 7 tì đôu (trung bình [ tỉ frăng/ngày), Chính 
phủ Pháp thay đổi 20 lần, trung bình mỗi chính phìi chỉ tồn tại 
7 tháng (có chính phủ chỉ tôn tại (rong 7 ngày), 7 lần cao uỷ 
Pháp bị triêu hồi, 8 tổng chỉ huy quân đội Pháp kế tiếp nhau bị 
thua trận. Quân và dân Việt Nam đã loại khỏi vòng chiến đấu 
hơn nữa triệu quân Pháp và tay sai, bắn rơi và phá huỷ 435 máy 
bay, bắn chìm và bắn cháy 603 tàu chiến và ca nô, phá huỷ 9 282 
xc quân sự, thu 255 pháo, 504 xe quàn sự vả 130 nghìn súng các 
loại. Cuộc KCCP 1945-54 là cuộc chiến tranh chính nghĩa của 
toàn dân, được nhàn đân thế giới đồng tình và ủng hộ nên đã 


kết thúc thắng lợi, chấm dút ách thống tri gần một thế kỉ của 
thục dân Pháp ở Viêt Nam. 

KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP CỦA LÀO 1945 - 54 
cuộc đấu tranh của nhân dân Lào chống thực đân Pháp. Sau 
Chiến tranh thế giới II, Pháp quay trở lai xâm lược Lão. Vua 
lào trở lai hợp tác với Pháp còn Chính phủ lâm thỏi Lào tránh 
sang Thái Lan và giải thể 24.10.1949. Các lực lượng yêu nước 
và cách mạng lào được sự giúp đó của nước Viêt Nam lân 
chủ Cộng hoà tô chức cuộc kháng chiến, thanh lập các chiến 
khu ở Thượng Tào, Đông Hắc Lào và 'lầy lào. Quân giải phóng 
nhân dân Ï ao Ï ạt Xavõng thanh lâp tháng J. 1949, Tháng 8.1950, 
trong Đại hội toàn quốc kháng chiến, Mặt trận lào tự do ra 
đởi, đề ra cương lĩnh 12 điểm, thành lập Chính phủ kháng chiến 
do hoàng thần Xuphanuvông đứng đâu. Tháng 3 )95I. l¿ên minh 
Việt - Tào - Cămpuchia thành lập nhằm tăng cường tình đoàn 
kết chiến dấu giữa ba nước. Năm 1953 vã nửa đầu 1954, các 
lực lượng vũ trang Lào phối hợp với quân tình nguyên Việt Nam 
đã giành thắng lợi trong các chiến dịch Thương Ïào, 1rung [ào 
và la Lào, giải phóng hoàn toàn các vùng Atôpd Phôngxalì. 
Xavanakhét, Khăm Muôn. I nông Prabăng. Tháng 7.1954, Phấp 
buộc phải kí Hiệp nghị Giớnevo, công nhân nền độc lập và toàn 
vẹn lãnh thổ của Lào, thừa nhận dịa vị hợp pháp của Chính 
phủ kháng chiến Ì ào với hai tỉnh thuộc quyền quản lí trực tiếp 
là Sầm Nưa và Phôngxali. Cuộc Kháng chiến chống Pháp của 
nhân dân lào đã góp phần quan trọng cùng với cuộc kháng 
chiến của Việt Nam và Cămpuchia xoá bỏ chủ nghĩa thưc dân 
trên bán đảo Đông l3dng. 


KHÁNG CHIẾN CHỐNG TẦN 214 - 208 tCn. chiến tranh 
giữ nước của quân đân Âu [ac chống quân xâm lược nha Tần 
Sau khi thống nhất Trung Quốc (221 tCn.), năm 218 (Cn.. nhà 
Tân đưa 50 vạn quần do Dö Thư chỉ huy, thôn tính các tộc Rách 
Việt, nam sông Dương Tủ, lâp các quận: Mân Trung (Phúc Kiến). 
Nam THIải (Quảng Đông), Quế Am (Bắc Quảng Tây), Tượng 
Quận (Tầy Quảng Tây - Nam Quy Châu) rồi xâm nhâp Văn I ang 
(214 tCn.). Duới sự nh đao của Thục Phán, người Âu Việt cùng 
người Lac Viêt bị vào rừng sâu và bằng tác chiến du kích gây 
cho đôi phương nhiều thiệt hại. Sau khi DB Thư bị nhân dân Âu 
Lạc giết, quân Tần chấm đút xâm lược. 


KHÁNG CHIẾN CHỐNG THANH 1788 - 89 cuộc hành 
binh tiêu diệt 29 van quần Thanh xâm lược; do Nguyễn Huê lắnh 
đạo và chỉ huy. Mướn có giúp nhà L4 chống quân Tây Sơn. ngày 
25.11.1788, quân Thanh do Tồn Sĩ Nghị - tổng đốc I.ưỡng Quảng 
chỉ huy, chia làm 4 cảnh tiến vào Dạ: Việt. Theo kế sách của 
Ngô Thì Nhậm, quân }Ay Sơn ỏ Bắc Hà (Ngô Văn Sẻ chỉ huy) 
đã tiến hành cuộc rút lui chiến lược khỏi Thăng Long về Tam 
Điệp - Biên Sơn, để bảo toàn lực lứgng và chở quân chủ lực từ 
Phú Xuân ra. Cuôi 12.1788, Nguyễn Iluê chỉ huy đại quân từ 
Phú Xuân ra Rắc, hội quân ở Tam Diệp. Tại đAy, ngày 25.1.1789, 
quân Tây Sơn chia thành 5 đạo, hành quân thần tốc hướng về 
Thăng Long. Chính binh, do Nguyễn Huê chỉ huy. tiến quân dọc 
đường Thiên Ï.í (quốc lô 1 ngày nay); vượt sông Gián Khâu (25.1); 
búc hàng đồn Hạ Ilồi (28.1); tiêu diêt đồn Ngọc lTồi và đôn tàn 
quân Thanh vào Đầm Mực đề diêt (30.1). Cùng ngày, một cánh 
quân khác (ki binh) tiến đánh Khương Thương và Thăng Long. 
Bị thoc sâu bất ngỏ, quân Thanh tan vớ, Tồn Sĩ Nghị và \uc lượng 
còn tại phải vượt sóng Hông bằng cầu phao Trong cảnh rút lu 
hỗn đôn, cầu phao bị đứt, một số lớn quân Thanh bị chết đuổi. 
Cuộc KCCT kết thúc thấng Lợi bằng một cuộc hành binh thần 
LỐc và một trận quyết chiến chiến lược táo bao vào Thăng long 
VÀ ngoại VI. 

KHÁNG CHIẾN CHỐNG TỐNG 981 cuộc chiến tranh cuả 
nhân dân Đại Cồ Việt chống nhà Tống (Trung Quốc) xâm lược 
năm 981, do ï/@ Hoàn tổ chức và lãnh đạo. Tháng 4.981, Ldi dụng 
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K KHÁNG CHIẾN CHỐNG TỐNG 1075 - 77 


nhà Dinh suy yếu, quân Tống (Hầu Nhân Bảo chỉ huy) xâm lược 
Dại Cồ Việt theo 2 hướng: đường bộ (Hầu Nhân Bảo) tử Ung 
Châu (Quảng Tầy) qua Lạng Sơn; đường thuỷ (Trần Khâm T) 
từ Quảng Châu (Quảng Đông) tiến vào của sông Bạch Đằng. 
Cánh quân bộ bị đánh bại tại Chỉ Lăng, Bảo chết; cánh quân 
thủy bị đánh tan tại sông Bạch Đằng. Không hợp được quân để 
tiến đánh Hoa Lư, lại bị thiệt hại nặng, quân Tống phải rút lui, 
cuộc KCCT lần I kết thúc thắng lợi. 

KHÁNG CHIẾN CHỐNG TỐNG 1075 -77 chiến tranh 
bảo vệ tỔ quốc dưới triều Lý Nhân Tòng (1072 - 1128), do Lý 
Thưởng Kiệt lãnh đạo và chỉ huy. Dễ khắc phục những khó khăn 
về đối nội, đối ngoại và lợi dụng sự hao tồn của Đại Việt trong 
chiến tranh chống Chăm Pa (1069), nhà Tống (Trung Quốc) ráo 
riết chuẩn bị xâm lược Dại Việt, lập căn cứ xuất phát ở: châu 
Ung, châu Khâm và châu Liêm (Quảng Đông); mua chuộc các 
tù trưởng Đại Việt; lấn chiếm biên giới; lôi kéo Chăm Pa cùng 
xâm lược. Dể phá tan âm mưu chuẩn bị chiến tranh, Lý Thường 
Kiệt chủ động tiến công trước vào hệ thống căn cứ xuất phát của 
nhà Tống trên đất Trung Quốc (x. Trân Ủng, Khâm, Liêm 1075 
- 1076), đồng 
thủ tích cực 
chuẩn bị phòng 
thủ trên sông 
Như Nguyệt và 
vùng Đông Kênh 
(vùng biển Đông 
Bắc Việt Nam). 
Mỏ đầu chiến 
tranh xâm lược, 
nhà Tống cho 2 
vạn quân đánh 


chiếm Quảng 
Nguyên, Vĩnh 


An, Ngọc Sơn 
(11.1076). Sau 
đó, đạo quân 
chủ lực (Quách 
Quy chỉ huy) và 
đạo thuỷ quân 
(Dương “Tùng 
Tiên chỉ huy) 
vượt biển giới 
tiến vào hợp vây 
Thăng Long. 
Nhằm làm suy 
yếu quân Tống, 
buộc chúng sớm 
triển khai đội 
hình trước khi 
tối phòng tuyến 
sũng Như 
Nguyệt, quân Lý liên tục chặn đánh ở ải Quyết Lý, ải Chỉ Lăng... 
và tiến hành tác chiến tiêu hao, nên ngày 11.1. 1077, quân Tống 
mói đến bắc sông Như Nguyệt. Trận Như Nguyệt (18.1 -28.2.1077) 
và trận Đông Kênh (1.1077) đã đánh bại hoàn toàn cuộc chiến 
tranh xâm lược của 20 vạn quân Tống (không kể 10 vạn quân 
Tống bị loại khỏi vòng chiến đấu trong trận Ung, Khâm, Liêm). 

KHÁNG CHIẾN CHỐNG TRIỆU 179 tCn. chiến tranh giữ 
nước Âu Lạc (do Thục Phán lãnh đạo) chống lại cuộc xâm lược 
của Triêu Đà. Năm 210 tCn. khi còn là tưởng nhà Tần, Triệu Đà 
muốn xưng bá ở phía nam đem quân thôn tính Âu Lạc nhưng 
thất bại, đã phải nhận phân chia biên giới với Thục Phán. Năm 
207 tCn., nhân lúc Trung Quốc loạn lạc, Triệu Dà đã chiếm 3 
quận Nam Hải, Quế Lâm và Tượng Quận (Quảng Đông, Quảng 
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Tây và nam Quý Châu, Trung Quốc) lập ra nước Nam Việt, tự 
xưng là Nam Việt Vương và âm mưu xâm lược Âu Lạc lần nữa. 
Để tránh thất bại như lần trước, Triệu Đà chủ trương dùng mưu 
để thôn tính, bằng cách cho con trai của mình (Trọng Thuỷ) lấy 
con gái Thục Phán (My Nương) và ở gửi rể gần 3 năm để dò xét. 
Dầu năm 179 tCn., Triệu Dà đánh thắng Thục Phán, sáp nhập 
Âu Lạc vào Nam Việt. 

KHÁNG CHIẾN CHỐNG XIÊM 1785 sau thất bại ở Gia 
Dịnh, năm 1784, Nguyễn Ánh chạy trốn sang Xiêm và cầu cứu 
vua Xiêm, đem quân sang giúp đánh quân Tầy Sơn ở vùng Gia 
Định. Ngày 18.1.1785, 5 vạn thuỷ quân Xiêm gồm 300 thuyền 
chiến cùng tàn quân của Nguyễn Ánh tiến về phía Mỹ Tho theo 
đường sông. Theo kế dủ địch của Nguyễn Huệ, đến đoạn sông 
Rạch Gầm - Xoài Mút, toàn bộ thuỷ quân Xiêm - Nguyễn lọt 
vào vòng phục kích của quân Tầy Sơn và bị tiêu diệt gần hết một 
cách nhanh chóng. Trận này thể hiên trình độ mưu kế, thế trận 
và trình độ thuỷ chiến của Nguyễn Huệ và nghĩa quân Tây Sơn 
rất cao. Sau trận thắng oanh liệt này, vùng Gia Dịnh được ồn 
định hơn. 


>xrz? Bộ binh Tây Sơn mai phục | 


——> Thủy quân Tây Sơn 
“đ®>» GÀ.» Pháo binh Tây Sơn 
mmmm== Quân Xiêm - Nguyễn Ảnh 
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Kháng chiến chống Xiêm 1785 


"KHÁNG CHIẾN NHẤT ĐỊNH THẮNG LỢT' tập hợp 
những bài viết của Trưởng Chinh đăng trên báo "Sự thật" từ số 
70 (4.3.1947) đến số B1 (1.8.1947), do Nhà xuất bản Sự thật xuất 
bản lần đầu tiên nhân dịp kỉ niệm lần thứ hai ngày Nam Bộ 
kháng chiến (23.9.1947). "KCNĐTTL" vạch rõ: mục đích của cuộc 
kháng chiến là hoàn thành giải phóng dân tộc và phát triển dân 
chủ mới, vì tự do dân chủ, vì hoà bình thế giới; kháng chiến là 
một cuộc chiến tranh cách mạng có tính chất dân tộc độc lập và 
dân chủ tự do; nhiệm vụ của cuộc kháng chiến là đánh đuổi thực 
dân Pháp xâm lược để giành độc lập và thống nhất thật sự, từng 
bước thực hiện chính sách cải cách dân chủ, đem lại ruộng đất 
cho nông dân; tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn 
diện (quân sự, chính trị, kinh tế, văn hoá); thực hiện phương 
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châm kháng chiến lâu đài trải qua ba giai đoạn và dựa vào sức 
mình là chính; phưởng châm tấc chiến là tích cực tiến công, giải 
quyết mau từng trận; sử dụng du kích chiến và vận động chiến; 
kết hớp tác chiến và địch vận; phát động phong trào dân quân, 
động viền toàn dân đánh piặc TỨĩíc phẩm đã giải thích và phát 
triên đường lối kháng chiến của Đảng góp phần chỉ đạo toàn 
Đảng, toàn dần Viêt Nam kiên quyết kháng chiến theo một đưởng 
Lối thống nhất nhằm đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi 
hoàn toàn. 


KHÁNG HISTAMNN các chất chống lại tác dụng của histamin. 
KII tự nhiên (adrenaln. cphedrin) có tác dụng chữa đị ứng, 
thưởng gây ngủ. Ngày nay thường dùng KHI tông hợp: benadrv(, 
dimedro\, allergosan, cyproheptadin, phenergan, pipolphene, 
pIromctha7n, tavegiL. Wv. 


KHÁNG NGHỊ hành vi tố tung của người có thầm quyền, thể 
hiên việc phản đôi toàn bộ hoặc mốt phần nội dung bản án hoặc 
quyết định của toà án và yêu cần sửa đổi hoặc huỷ bỏ môt phần hoặc 
toàn bộ bản án, quyết định đó với mục địch bảo đàm cho việc xét xử 
được chính xác công bằng, đồng thởi sửa chữa những sai lầm trong 
bản án, quyết định của toả án; kiếm tra tính hợp pháp và có căn cú 
của bản án hoặc quyết định của toà án. KN được đưa ra đối với những 
bản án, quyết định của toà án chưa có hiệu Lc pháp luật hoặc đã có 
hiệu lực pháp luật nhưng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xủ phát 
hiện thây có sm lầm, vì pham pháp luật hoặc phát hiên có tình tiết 
mới có thể làm thay đổi có bản hay một phần quan trọng nội dung 
của bản án hoặc quyết định mà toà án không biết được khi ra bản 
án hoặc quyết định đó. KN là quyền đồng thời là nghĩa vụ của một 
số chỉ thê nhất định mà theo luật tố tụng thì họ có thầm quyền ra 
quyết định KN khi cỏ căn cú luật định. 


Theo quy định của luật tô tung có 3 hình thức KN: phúc thầm, 
giám đốc thâm, tái thẩm Tương ứng với mỗi hình thúc thi thầm 
quyền, căn cú, đối tướng, hậu quà pháp lí của KN cũng khác 
nhau (theo các điều 206, 207, 211, 242, 244, 247, 261, 2ó3, 265 
Bộ tuât tổ tụng hình sự). Bản án, quyết định chưa có hiệu Lực 
pháo Iuật bị KN thì không được đưa ra thi hành; bản án, quyết 
định đã có hiệu lực pháp luật có thể bị tam đình chỉ thi hành 
đồng thời hoäc sau khi có KN. Sau khi có KN, toà án có thâm 
quyền phải xử Lại bản án, quyết định đó theo thú tuc giám đốc 
thâm hoặc tá: thâm. 

KHÁNG NGUYÊN các protein, ølucidoprotenn, lipiđdoprot ein 
khí lot vào hoặc được đưa vào cơ thể sống sẽ kích thích hệ thống 
đáp Ứng miễn dịch của cơ thể sản xuất ra kháng thể. Trong y 
học và thú y, có nhiều chất KN: tế bào vi khuân sống hay chết, 
tế bào cø thể khác loài, tế bào thực vật, hoá chất, các chất tiết 
của tế bào, các độc tổ. Tuỳ theo nguồn gốc của KN có: KN đồng 
loài; KN di Loài; KN của bản thân (tự KN); KN mô là KN chứa 
ngay trong các tế bào của cơ thể, có tác đông khi làm thủ thuật 
ghép (cấy) mô. 


Kháng thê do KN tạo ra rất đa đạng và có tính đặc hiệu, vd. 
các lízozim làm tan các thAn vị khuẩn; các precipitin làm các đôc 
tố kết tủa, không hoà tan được; các antitoxin trung hoà độc tố. 
Kháng thể là cđ sở của tính miễn dịch. Virut là một loại KN. 
Dựa vào đặc tính KN của virut, người ta đã xây dựng phương 
pháp chẩn đoán và phát hiền bệnh ở thực vật bằng huyết thanh: 
tiềm dịch cầy bị bệnh virut vào cơ thê động vật thí nghiệm (vd. 
thỏ) sẽ tạo ra kháng thê; thu được kháng thề đặc hiệu bằng cách 
làm sạch KN bằng phương pháp li tâm hay bằng hoá chất làm 
kết tủa các thành phần khác. 

KHÁNG NGUYÊN ĐĂNG TÍNH kiểu kháng nguyên kích 
thích sản sinh ra các kháng thê ở những sinh vật có cấu trúc di 
truyền khác nhau của loài. 


KHÁNG SINH (tk. trụ sinh) x. Chất kháng sinh. 


KHÁNG SINH ĐỒ kết quả thử nghiêm độ nhạy càm của một 
vị khuẩn đối với những kháng sinh cần thư; cho biết tính chất 
kìm và diệt khuẩn của các kháng sinh đối với vi khuân để chọn 
loại kháng sinh cho hiệu quả tốt nhất trong điều trị. 


KHÁNG THỂ phân tử protein hình thành trong cø thê động 
vật (globulin huyết thanh, plobulin miền dịch, proten thuộc phần 
gamma - globuln do tế bào tympho B, tương bào sản xuất ra) 
để trung hoà hiêu ứng của protein lạ (kháng nguyên). KT do các 
tế bào bạch huyết sản ra đáp ứng sự có mặt của kháng nguyên. 
Mỗi KT có cấu trúc phân tử piống hè! cấu trúc của kháng nguyên 
(có thể ví như chìa khoá và Ô khoá). Các KT tự tấn công kháng 
nguyên (trên ví khuân hoặc được truyền từ vi khuẩn sang tế bào 
hông cầu hoặc mô ghép của đông vật khác) và làm kháng nguyên 
không hoạt động đước. Một số KT gây nên hiện tương ngưng kết 
tế bào xâm nhập và làm tan rã kháng nguyên; một số KI' khác 
sây nên hiện tượng opsonin hoá, làm cho vị khuẩn dễ bị các bạch 
cầu thực bào nuốt. Cỏ hai loại KT: KT đơn clôn chỉ do một dòng 
tế bào Ìlympho sản xuất; KT đa clôn do nhiều dòng tế bào lympho 
sản xuất. Hiện nay KT đón clön được dùng nhiều trong nghiên 
cứu, chân đoán và diều trị bênh. Các KT có vai trò rất quan trọng 
trong việc phòng châng các bệnh nhiễm khuẩn và để tao miễn 
dịch. X\. Ngưng kết, Tế bào bạch cầu, 

KHÁNG THUỐC (cg. chồng thuốc, nhỏn thuốc), hiên tượng 
giảm sút phản ứng của quần thể một loài sinh vật (vi khuẩn, côn 
trùng, w.) đối với thuộc hoặc hoá chất (vd. kháng sinh, thuốc 
trù sâu, vv.); một bộ phận của quần thể này có khả năng chống 
chịu và tiếp tục tbn tai khi tiếp xúc với thuộc hoặc hoá chất và 
chúng được nhân lên theo thời gian để trở thành thành phần 
chính của quần thể. Mũc độ KT được tính bằng chỉ số R, dưa 
trên trị số 1.Dsø (liều lượng gây chết 50% cá thể khảo nghiêm là 
mg hoạt chất/kg thể trọng) hoặc 1.Cso (nồng độ gây chết 50% e4 
thể khảo nghiệm tính theo ppm phần triêu hoặc ppb phần tỉ) của 
quần thể KT và quần thể mẫn cảm đốt với thuốc. Có thể khái 
quát bằng cöng thức 

LD¿o của thuốc với quần thể KT 
— LDsạ của thuốc với quần thê mẫn cảm 
Khi trị số R,>10 - quần thê đó đã KT 


Trong y học và thú y, hiện tượng một sinh vật (vi khuẩn, động 
vật hoăc cở thể người) không chịu tác dụng của thuốc (kháng 
sinh hoặc hoá chất) làm cho thuốc giảm hoặc mất hiệu lực phòng, 
chữa bệnh ngay cả khi dùng thuốc với liều lượng rất cao và tronp 
thởi gian đài cũng không đem lại hiệu quả. Phân biết: KT l1ụ 
nhiên có tính di truyền; KT ban đầu khi bắt đầu điều trị; KT thứ 
phát là KT xuất hiện sau khi đùng thuốc môt thời gian. Phát hiên 
tính KT bằng kĩ thuật kháng sinh đồ (nuôi cấy vi khuẩn trên các 
môi trưởng có những nồng độ kháng sinh khác nhau và nhận 
định sự phát triển của vi khuẩn). Đề tránh vi khuẩn KT, phải 
dùng thuốc đúng liều lượng, đủ thời gian quy định, có khi phải 
phối hợp nhiều loại kháng sinh. 

KHÁNG TRỞ x. Điện trở. 


KHÁNG VITAMIN nhóm chất có khà năng ức chế tác dụng 
của các vitamin. Vd. chất kháng vitamin K (eumaron, tromeXan, 
pidion, w.) là các chất đối kháng với vitamin K chông lại quá 
trình đông máu vì cản trỏ việc tạo ra các men ở trong gan, các 
mcn này cần thiết cho sự đông máu và do vitamin K tổng hợp. 
Nói chung đông máu là một quá trình có ích, nhưng có híc lại 
có hại vì gây tắc mạch máu ở một số nội tạng (não, tỉm, võng 
mạc, w.) và là nguyên nhân của các biến chứng nặng (liệt nủa 
người, nhồi máu cơ tim, mủ, ww.) Để đề phòng, người 1a dùng 
kháng vitamin K. Các chất kháng axit fobc (vitamin Bs) làm bất 
sản tuỷ xương, dùng để chữa bênh bạch cầu cấp và một số loại 
ung thu. 


{ 
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K KHÁNH 


KHÁNH 1. Nhạc cụ họ tự thân vang (x. Họ nhạc cụ), chỉ gõ, 
làm bằng đá thưởng có hình con bướm, hay gặp ở một số chùa, 
đền. Theo quan niệm của nhân dân, tiếng K đá có sức mạnh 
thiêng liêng có thể truyền đến những thần linh, nên K chỉ dùng 
trong tế lễ, cầu nguyện. Mỗi cái K chỉ cho một âm cơ bản, do 
dùng đùi gỗ gõ vào một điểm nhất định trên thân. 





Khánh 


2. K cũng là một loại vừa là trang sức cho trẻ em, vửa theo 
quan niệm cũ là vật trừ tà bảo vệ sức khoẻ trẻ em. 

KHÁNH HOÀ. tỉnh ven biển Nam Trung Bộ Việt Nam. Diện 
tích 4693 km”. Gồm 1 thành phố (Nha Trang, tỉnh lj), 1 thị xã 
(Cam Ranh), 6 huyện (Vạn Ninh, Ninh Hoà, Diên Khánh, 
Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Trưởng Sa). Dân số 1.036.300 (1999), 
gồm các dân tộc: Chăm, Ra Giai, Kinh, Ê Đẽ. Dịa hình gồm 
đồi núi, đồng bằng ven biến, vũng, bán đảo, đảo, quần đảo 
Trưởng Sa. Núi chính: Hòn Ba (1356 m), Hòn Chảo (1564 m), 
Hòn Heo (R19 m), Cầu Hin (972 m), Se Gai (1128 m). Sông 
chính chảy qua; sông Cái, Ninh Hoà. Khoáng sản: cát thủy tỉnh, 


Chư Tăng 
\ KHÁNH VĨNH 





Nhất, có sân bay, càng Cam Ranh, Nha Trang. Tền gọi có tử 
1832. Tỉnh tái lập năm 1989 do tách tỉnh Phú Khánh (1976 - 
89) thành Phú Yên và Khánh Hoà. 


KHÁNH KÝ (tên thật: Nguyễn Dinh Khánh, 1874 - 1945), 
một trong những ngươi Việt Nam làm nghề ảnh đầu tiên. Sinh 
quán thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Dức (Hà Tầy). 
Năm 1892, học nghề ở cửa hàng ảnh Du Chương (người Trung 
Quốc) phố Hàng Bồ (Hà Nội). Năm 1905, mở của hàng ảnh 
Khánh Ký ởỏ phố Của Đông (Hà Nội), rồi ỏ Nam Dịnh. Tham 
gia Phong trào Đông Kinh nghĩa thục. Bị lộ, Khánh Kỷ trốn sang 
Pháp (1911) mỏ của hàng ăn và cửa hàng ảnh, là nơi đi lại của 
những người Việt Nam yêu nước hoạt động bí mật và học sinh 
Việt Nam ở nước ngoài như Phan Chu Trinh, Phan Văn Trưởng, 
Nguyễn Ái Quốc. Năm 1924, Khánh Ký về nước, mở cửa hàng 
ảnh ở Hải Phòng, Sài Gòn, có công đào tạo hàng trăm thợ ảnh, 
đa số là thanh niên Lai Xá. Họ đã góp phần thúc đẩy ngành 
nhiếp ảnh dịch vụ Việt Nam. 'Thời kì này, Khánh Ký làm hội 
trưởng Hội Bắc Kỳ ái hữu, đấu tranh cho quyền lợi những người 
nghèo khổ đi làm phu cao su ở Miền Nam. Khánh Ký đã tích luỹ 
nhiều kinh nghiêm nghề nghiệp mang màu sắc Việt Nam từ việc 
chụp ảnh chân dung đến việc sửa phim, sửa ảnh. Cửa hàng ảnh 
Khánh Ký là nơi đi lại hội họp của những người yêu nước tứ Pháp 
về và một số nhà cách mạng khác. Khánh Ký mở thêm một cửa 
hàng ảnh ở phố Tràng Thi Hà Nội để làm nơi liên lạc giữa hai 
miền. Sau một thời gian, Khánh Ký bị phá sản, ông sang Pháp 
và mất tại đó. Năm 1946, khi sang thăm Pháp theo lỏi mỏi cuả 
Chính phủ Pháp, Hồ Chủ Tịch đã đến thăm mộ ông. 


KHÁNH NINH huyện cũ, năm 1979 chia thành huyện Ninh 
Hoà và Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà. 


KHÁNH SƠN huyện ở phía nam tỉnh Khánh Hoà. Diện tích 
337 km”. Gồm 1 thị trấn (Tô Hạp, huyện l), 7 xã (Sơn Trung, 
Thành Son, Sơn Lâm, Sơn Bình, Sơn Hiệp, Ba Cụm Bắc, la Cụm 


CHÚ GIẢI 


Địa giới tỉnh 

Bia giải hưyện 

Thành phổ 

Thị xã 

Thị trấn, huyện ly 
——~ Quốc lộ, số đưỡng 

Tỉnh lộ 

Đường sắi 

15 


Khánh Hoà 


sét, cao lanh, đá ốp lát. Thắng cảnh: bãi biển Nha Trang, tháp 
Po Na Ga, hồ Đá Bàn. Kinh tế: nông - ngư - công nghiệp và 
du lịch. Trồng thuốc lá, bông, dừa, cà phê, lúa. Khai thác lá 
buông. Nuôi trồng, đánh bắt hải sản. Đặc sản: yến sào, kì nam, 
trầm hương. Giao thông chính: quốc lộ 1, đường sắt Thống 
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Nam). Dân số 16000 (1999), gồm các dân tộc: Chăm, Kinh. Địa 
hình đồi núi, đỉnh cao nhất 1403 m. Trồng thông, chè, ngô, điều, 
cây ăn quả; khai thác lâm đặc sản; chăn nuôi bò. Trước 1977, là 
huyện độc lập; tháng 3.1977, sáp nhập vào huyện Cam Ranh; 
tháng 6.1985, lại tách khỏi huyện Cam Ranh. Từ 1976, thuộc Phú 


KHẢO NGHIÊM XUẤT xU K 





Khánh. Tử 6.1989, thuộc tỉnh Khánh Hioà. lại KS đã tìm thây 
bộ đàn đá cô độc đảo của ngươi xưa. 


KHÁNH VĨNH huyền ỏ phra tây tỉnh Khánh Hoà. Diện tích 
1166. km”. Gồm } thì trấn (Khánh Vĩnh, huyện l), 13 xã (Khánh 
lình, Khánh Tiiệp, Khánh [DĐông, Khánh Nam. Khánh Trung, 
Khánh Thượng, Sơn Thái. Giang f y. Iiên Sang, Cầu Bà, Khánh 
Phú. Khánh Thành, Sông Cầu) Dân số 26100 (1999). gồm các 
dân tộc: Chăm. Kinh. Địa hình đồi núi thấp đốc về hướng đông. 
Sông Cái chảy qua. Trồng rưng phòng hộ, khai thác gỗ, lá buông. 
Trông: chuối, điều, lúa, ngô, vv. Trước 1977, huyện độc lập; tháng 
3.1977, nhập với Khánh Xương thành huyền liên Khánh. Tháng 
6.1985, lập lại huyện Khánh Vĩnh trên có sở tách một phần huyện 
[2iến Khánh thành Khánh Vinh, thuộc tỉnh Phú Khánh (1976); 
tử (háng 6.1989, thuộc Khánh lloả. 


KHẢO VỌNG  tẽ phổ biến trong xã hội ngưới Việt xưa Kháo 
lä thết đãi mọi người khi có việc mừng vui như đỗ đạt, được 
phong tặng phẩm hàm. Vong pôm vọng lão và vọng ngôi. Vọng 
lão là lễ trình lãng lén lão của những người thuộc nam giới quá 
tuôi 49 Vọng ngồi là tễ nộp tiền. đâng lễ cúng thành hoàng đề 
được ngôi. Ihương trừ vong lão, còn vọng ngôi thứ đều có khao. 
Khao vả vong ngôi thứ tuỳ nơi, tuỳ mức độ mà 1o hay nhỏ khác 
nhau. nhưng đều nghiêm ngặt. Người khao phải có cơi trầu, chẽ. 
thuốc 1á trình với tiên thứ chỉ. lí dịch để thưa chuyện, báo ngày 
làm lễ. Lễ khao gồm lế tế thần biếu tàng và cỗ khao. Lễ tế thần 
gôm trâu bỏ, lớn, xôi bánh, trầu rươu; tế xong đem biếu làng ăn 
hay chia nhau. Cô khao gồm có cỗ mặn và bánh biếu phần như 
bánh chưng, bánh dày và các loại bánh khác. Ngoài cô khao còn 
có tiếc khoàn đãi chức sắc, w. Ngày nay, sau thời gian chỉm lắng, 
vọng chỉ còn lại tục lễ trình thần làng; khao tuy mất ý nghĩa thừa 
nhân xã hôi đổi với hỉ sự của cá nhân, nhưng việc ăn uống, thết 
đãi lại phục hưng thậm chị còn linh đình hơn, tuy không đều 
khắp mọi người như xưa. 


KIIAO CỔ HỌC một ngành của khoa học lịch sử, nghiên cứu 
quá khứ của loài người căn cứ vào những sử liêu bằng vật thật. 
lôi tượng nghiên cứu chủ yếu của KCH là các đi tích khảo cô. 
KH có nhiệm vụ thu lượớm, miêu tả, nghiên cúu những di tích, 
di vât, quá khứ của loài người còn để lại đến ngày nay để khôn 
phục mọi mặt của đởi sống loài ngượy trong lịch sử. Phần lón di 
tích. dì vật khảo cô đều bị chôn vùi dưới mặt đất nên công tác 
quan trọng nhất của KCH là khai quật. Cùng với hiên VẬT thật, 
KCIï còn phải sử dụng các tư liệu bằng chữ viết trong sách cỏ, 
trong bịa kí và cà tứ liệu truyền miêng trong nhân dân, KCH 
chẳng những nghiên cứu thời kì lịch sử chưa có chữ viết mà còn 
đem lạ: những nguôn tài liêu cho việc nghiên cứu các thời kì lịch 
sử về sau. KCHI có quan hê chặt chẽ với các ngành khoa hoc 
khác như dân tộc học, ngôn ngư học, sinh vật học, địa chất học... 
và ngày càng sử dung nhiều thành tựu của khoa học tự nhiễn vào 
KCH như toán học thống kê, phân tích quang phổ, rdnghen, nhiệt 
huỳnh quang. đồng vị phóng xạ, w 

KHẢO CỔ HỌC DƯỚI NƯỚC ngành khảo cô học chuyên 
điều tra khai quật các đị tích di vật ở dưới nước như ở đáy hồ, 
sông hay biển. Ngoài bộ đồ lặn, nhà khảo cổ hợc còn cần các thiết 
bị chuyên dụng cho hoạt động đưới nước. Đã có những tàu chuyên 
dụng cho KCHDN. KCHI3N bắt đầu phát triên từ những năm 50, 
đặc biệt được đây mạnh trong hai thập kí qua. Năm 1958, người 
ta đã phái hiện được chiếc thuyền thời đại đồng thanh có niên đại 
1200 năm (Cn. ở ngoài khơi Thô Nhĩ Kì. KCHDN cho đến nay đã 
phát hiện được rất nhiều tàu thuyền bị đắm thuốc các thời đại 
khác nhau, göp phần to lồn vào việc nghiên cứu lịch sử hàng hải, 
các luồng thương mái, giao lưu hàng hoá, ww. 

KIIẢO CỔ HỌC MỚI tên một trường phái khảo cổ học Hoa 
Ki. được coi là do Cônoen (I.Caldwelt) khởi xướng (1959), nhưng 
người thực sự cầm đầu trưởng phái này là Binfot (L. Rmford). 


KCHM xuất hiên như một sư phản ứng với trưởng phái văn hoá 
- lịch sử trước đó. KCHM coi khảo cô học là một ngành của 
nhân học (xã hội hay văn hoá), có nhiêm vụ giải thích xư giống 
nhau và khác nhau của ứng xử văn hoá. Chiu ảnh hưởng của 
thuyết tiến hoá mói (neo - E?O]IHIOIRIRDI KCIIM chú ý đến các 
biến đổi của hê thống văn hoá va giài thích chúng bằng sự thích 
nghi với môi trưởng sinh thái. TUy các biến đổi văn hoá là do các 
yếu †ð bên ngoài tạo ra, nhưng sư thích nghi là sự diều chỉnh cân 
bằng, nên sự biến chuyền là liên tục chứ không gián đoạn. l3infot 
cho các văn hoá là những hề thống thích nghì gồm ba hệ thống 
phụ tương tác: kí thuật, tô chức xã hôi và hê ý thức. KCHM cho 
rằng các di vật phản ánh cả ba hề thông đó KCHIM cho sự phát 
triển văn hoá xã hội là có quy Luật và nhà khảo cổ hoc phải dưa 
ra các quy luật của sư vân động văn hoá. KCHM chú ý dến khảo 
cô học cư trú và cho rằng nhở đỏ có thể khôi phục tổ chức xã 
hội. KCIIM chú trong lí thuyết hệ thống tông quát và phương 
pháp diễn dịch - thông kê. 

KHẢO CỔ HỌC VIỆT NAM. dưới các triều đại quân chủ. 
Viêt Nam không có một tô chức khai quât và nghiên cứu khảo cổ 
nào. Cuối thế kỉ 19, thực dàn Pháp xâm lược và thống trị Viêt Nam, 
một số quan lại Pháp thu thập và tỉm mua môt số đồ đá. đồ đồng 
và đô sứ. Đầu thế kỉ 20, chính quyền Pháp thành lâp LJÿ ban Khảo 
cô học Đông Dương, sau đồi thành trương Viễn [ông Bác cô Pháp 
và Sồ Địa chất Đông Duong, là hai cở quan tiến hành công tắc 
khảo cô ở Viêt Nam. Năm 1906. lần đầu tiên ho khai quật Ô hang 
Thàm Khoách (Lang Sơn). Song hoạt động khảo cô sôi nồi nhất là 
tử 1924 đến 1936 với các cuộc khai quật văn hoá Hắc Sơn. văn hoá 
Hòa Hinh, văn hoá Dông Sðn và một số di tích hân kì thời đại đá 
mới ở vùng núi và ven biền. Sau 1954. các có quan khảo cổ học 
đần dần được thành lập, Vụ Rảo tôn Bảo tàng thuộc Rô Văn hoá 
bảo vê các dt tích, Viên Khảo cô học tiến hành nghiên cứu khảo 
cô, Trường Đại học Tông hợp [fa Nội đào tạo cán bô khảo cô. Các 
cuộc khai quật đã được tổ chức đều đặn hằng năm không những 
bô sung thêm nhiều tư liệu cho các văn hoá đã biết như văn hoá 
Hoà Hinh, văn hoá Bắc Sơn, văn hoá [ông Sơn, văn hoá Sa Huỳnh. 
văn hoá Óc Fo. mà còn phát hiên nhiều dị tích mới như hoá thach 
người ở Thầm Khuyên, Thẩm Òm, Kéo [eng, dì tích sở kí thơi đàn 
đá cũ Nui Đọ, văn hóa Sơn Vị, kĩ nghê Ngườm thuộc hậu thời đá 
củ, văn hoá Quỳnh Văn, văn hoá la Hút, văn hoá I]a Long, văn 
hoá Bàu Tró, thuộc thời đại đá mới. Thanh tưu nồi bật của KCHVN 
là bước đầu làm sáng tỏ nhiều vấn để thuộc thời tiền sử và chú ý 
nghiên cứu khảo eö học thời kì lich sử. 


KHẢO KHOÁ hình thức sát hạch định ki các quan lại về năng 
lực và phẩm chất trong các vương Iriều phong kiến Viêt Nam. Thơi 
hạn KK thay đãi theo tửng triều đại và triều vua (có thê từ I đến 
15 năm môt lần). Thời L2 - Trịnh. phô biến \ä 3 năm, chìa thành 
2 giai đoạn: sơ khảo (Xét công trạng hằng năm) và thông khảo (xau 
3 năm). Cấp trên xét cấp dưới. Rộ I 4i là có quan quyết định kết 
quà KK. Trưởng hợp đặc cách, không cần phải đợi đến mên hạn. 
Tiêu chuẩn xét duyệt thưởng dựa vào việc hoàn thành trách nhiêm 
(thuế hộ đủ hay thiếu), năng lực cai trị (việc kiện tụng 1 hay nhiều), 
tin nhiệm của dân chúng (nhân dân yêu mến hay kêu ca), phầm 
chất đạo đức (không mấc lô: hay mắc lỗi, thanh liêm hay tham 
nhũng). Thời Ly, xếp các quan chúc thành các hạng: người có văn 
học, ngưôi nết tốt, người siêng năng. ˆ(hởi ï £ - Trịnh, chia thành 3 
bâc: thượng (tốt), trung (trung bình), ha (xấu). Căn cứ vào kết quả 
xếp loại, quyết dịnh thưởng phạt với c.c hình thúc: thăng chức (từ 
I đến 2 bậc), thưởng tiền, biếm giáng (từ 1 đến 2 bậc). đôi đến nơi 
ít việc, buộc về hưu, bãi chức. Ngoài ra, còn có các khoa thi hoành 
từ, để đặc cách khảo hạch các quan lại về trình độ văn hoá. 

KHẢO NGHIÊM HẬU THẾ. x. Kiểm tra qua đời sau. 

KHẢO NGHIÊM XUẤT XỨ (k. trông rừng địa Ú), trồng 
tập hợp và so sánh các xuất xú và nguồn gốc địa lí khác nhau 
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của một loài cây nhất định vào một số lập địa điên hình có điều 
kiện khí hậu và đất đai khác biệt, nhằm đánh giá chúng về khả 
năng sinh trưởng, tính thích ứng với môi trưởng, cũng như khả 
năng chống chịu sầu bênh và các điều kiên bất lợi khác. Xuất xứ 
được chọn để phát triên vào sản xuất là xuất xứ sinh (rưởng tốt 
nhất và íI sàu bênh nhất tại môi lập địa. Kết quả KNXX chỉ có 
thể coi là chắc chắn khi cây đã đến tuổi phát triển ôn định, cung 
cấp được sản phâm. Vì vậy, phải sau 5-10 năm mới có thể nhân 
đình được hiệu quả. KNXX là một khâu quan trọng của chọn 
giỏng cây rủng, có hiệu quả kinh tế nhanh. Ngày nay, viec KNXX 
đổi với một loài cây có khả năng phân bố rộng (thông, bạch đàn, 
keo .4c4c/a, vv.) đã mang tính quốc tế và được nhiều nước tham 
gia. Ó Việt Nam, KNXX thực sự được tiến hành vào năm 1974 
cho thông Caribê, thông ba lá, bạch đàn trắng và một số loài cây 
khác. Đến nay, một số xuất xú của thông Caribê, các xuất xứ 
Pet[ord., Catherine của bách đàn trăng tỏ ra có triển vọng và 
đang được trông rộng rãi 'HOQDE sản xuất. 

KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH (toàn bò cÔng việc 
điều tra, xem Xét, tìm hiểu đất đá với mục đích dùng chúng làm 
nền cho công trình xây dựng, làm môi trường phân bố công trình 
(chẳng hạn đường hầm. kênh, vw.) hoặc làm vật liệu xây đựng công 
trình. KSDCCT gôm các khâu công tác liên hoàn: đo vẽ, thăm đò 
(khoan, đào. địa vật li), thí nghiêm (ngoài trởi, trong phòng), xử lí 
và tông hợp tài liệu. lập hồ sơ địa chất công trình về khoảng hoặc 
khu đất dự định xây dựng; được thực hiện theo từng bước, phù hợp 
với các bước thiết kế công trinh, ¡lê thiết kế gồm hai giai đoạn cở 
bản: 1) Lập thiết kế kĩ thuật. 2) Lập bản vẽ thi công. Ỏ những Vùng 
khai khẩn lần đầu, để thuyết minh triển vọng chung của công tác 
xây dựng, cũng như khi thiết kế những đối tượng lớn và phức tạp, 
có ý nghĩa kinh tế quan trọng đặc biệt, thì trước thiết kế kĩ thuẬI 
còn lập luận chứng kinh tế - kĩ thuật cho việc xây dựng đối tượng 
ưu tiên, xác định các tham số kĩ thuật chủ yếu của công trình. Tương 
ứng với các giai đoan thiết kế riêu trên, có các giai đoạn KSDCCT: 
điều tra sở lước (ứng với luận chứng kính tế - kĩ thuật); điều tra sở 
bô và điều tra chỉ tiết (ứng với hai bước trong thiết kế kĩ thuật); 
điều tra bố sung (ứng vói lập bản vẽ thi công). 


KHẮC đơn vị cổ về thời gian ở Việt Nam; đã thay đổi giá trị 
nhiều lần. Xa xưa, quy định 1 khắc = 1/6 ngày (đêm 5 canh, ngày 
6 khắc), sau đó quy định bằne 1/100 ngày, tức là 14 phút 24 giây. 
Dến triều Nguyễn lại đổi 1 khắc = 1/96 ngày = 15 phút. Iiên 


được đùng không thông dụng, đề chỉ khoảng thởi gian bằng 1/4h, 
tức là 15 phút. 


KHẤMTÀY XIPHĂNĐON (Khamlay Siphandon, sinh 1924), 
nhà hoạt đông chính trị, quân sụ, nhà nước nuóc Cộng hoà Dân 
chủ Nhân đân Lào. Quê öð tinh Chămpasắc, Nam Lào. Hoạt động 
cách mạng tử 1947 và là uỷ viên Trung ứdng Mặt trận Ï àaltxara 
(Mặt trân lÀo tự do). Tử 1955 đến 1957, tham mưu trưởng các 
tức lượng võ trang Pathét [Ào. Năm 1956, đảng viên Dàng Nhân 
dân Lào. Sau đó tại các đai hội Đảng lần II (1972), lần III (1982), 
tần [V (1986) và tần V (1992), tiên tục được bầu lâm uỷ viên Bộ 
Chính trị Dảng Nhân dân Cách mạng Lào. Tù 1975 đến 1991, là 
phó thủ tướng Chính phủ kiêm bộ trưởng Bồ Quốc phòng và tổng 
tứ lệnh Quần đội Nhân dân †Ào. Ngày 15.6.1991, tại kì họp thứ ó 
Hội đồng Nhân dàn Tối cao khoá [1, được bầu làm thủ tướng chính 
phú Ngày 24.11.1992, tại phiên họp bất thường của Ban Chấp 
hanh Trung ướng, được bầu làm chủ tịch Ban Chấp hành Trung 
ương Đẳng Nhân dân Cách mạng Ï ào. Ngày 24.2.1998, tai kì họp 
thú nhất Quốc hội khóa [V, được bầu làm chủ tịch nưóc Cộng hoà 
[)ãn chủ Nhân dân Lào. Khămtày Xiphănđon đã có nhiều đóng 
góp 1o lớn vào việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thông, 
(ình đoàn kết đặc biệt và sự hớp tác toàn diện giữa hai nước Lào 
và Việt Nam. Đã được Nhà nước Việt Nam lặng huân chương 
Hồ Chí Minh (1982) và huân chương Sao vàng (1983). 
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KHĂN mội bộ phân của trang phục hoặc đô dùng trong sinh 
hoạt, băng các hàng sơi (vài, tớ, lụa, nhiễu, len đạ. nhung, lông, 
voan, ni lông, vv.) với những hình dạng (chữ nhật. hình vuông, 
đài, ngắn...) màu sắc, hoa văn, tác dụng và tên gọi khác nhau. K 
trang phục, thưởng có các loaÌ sau: 

L K đội, vấn, chít: đô đội trên đầu dể chông rét, nắng, giữ tóc, 
hoặc để tăng thêm vẻ đẹp khuôn mắt, hay theo phong tuc, TẬP 
quán, tín ngướng. như K vuông, K mỏ qua, K chê chia, K thô, K 
piêu, K lượt, K rằn, K búi tóc, K đầu rìu. K chế, K ngang, K xếp. 
K đóng wv. 

2. K quàng: đồ quàng ở cô để chống rét thương hình chữ nhật 
dài, hoặc hình vuông. K quảng: hình tam giác thưởng dùng làm 
biểu thị là thành viên của một tổ chúc như Dôi Thiếu niên, Đoan 
Hướng đạo sinh. K quàng đỏ, xanh, vàng. 


3 K che mặt (cg. chàng mạng): miếng voan mà phu nữ C`hâu 
Âu từ đầu thế kỉ 20 về trưóc mang khi có đạt tang. đai lề, hoặc 
ngày nay phụ nư đi tu còn đco che mắt. 

4. K cưổi: miếng hàng mỏng, màu trắng đề cô dâu dội đầu, 
buông xuống van, lưng trong đám cưới. 

Loại K trang phục, ð nhiều dần tộc, căn cứ vào màu sắc. nguyên 
tiêu, hoa văn, cách sử dụng... người ta có thể phân biết được dân 
tộc, giới tính, thang bâc trưởng thành, đia vì trong xã hội, đá 
thành lập gia đình hay chưa (đối vói nữ gióu), qua K tang có thể 
phân biệt được quan hệ với người quá cố, vww. Hoa văn trên K là 
biểu hiện độc dáo của văn hoá, óc thầm mí và tâm hôn dân tỘc. 


Đối với loại K dùng trong sinh hoat: K tay, K mặt, K tắm.. 
riêng K tay bằng miếng vải mịn để trắng hay nhiều màu trang trí 
đẹp, còn có thể gặp chéo, cài cúc áo hoặc bỏ vào túi trên áo 
vcxtông (veston) làm đồ trang sức. 


KHĂN PIÊU loại khăn thêu đôi đầu cổ truyền cuả phu nữ 
dần tộc Thái (đcn) ở Việt Nam bằng vài nhuộm màu chàm khổ 
12x 0,4m. Trên nền chàm, dùng vải và chỉ các màu (trăng. đen, 
đỏ, vàng, xanh, chàm, tím) khâu, thêu trang trí ở mép 2 đầu, góc 
khăn hình thành các "tat piêu”, "củt piêu” và các mô típ hoa văn 
động vật, thực vật, hình ki hà. Khi đội, môi đầu khăn hơi chồm 
ra phiá trước, đầu kia buông phiá sau, hoäc hai đầu khăn tập 
trung về phíá trước, hoặc phủ ra hai bên má.. . để lô ra phần trang 
trí. KP ở tưng vùng có những nét sáng tạo riêng nhưng vẫn gu 
được phong cách thâm mĩ chung độc đáo cuả dân = Thải. 


KHIĂN QUÀNG ĐỘI VIÊN THIẾU NIÊN TIỀN PHONG 
HỒ CHÍ MĨNH tấm và: đỏ tươi hình tam giác cần, có cạnh đáy 
là I m và chiều cao là 0,25 m tướng trưng cho một phần lá cờ 
Tổ quốc, tí tưởng cách mạng của I[)ảng, thê hiên lòng tự hào về 
nhưng truyền thống vinh quang của dân tộc. Đội viên đeo khăn 
quàng đỏ trong sinh hoạt đội, 

KIIĂN TUỒNG một loạt trang phục trong sân khấu tuông 
truyền thống. Có hai loại: khăn hằn, gồm ba dải: vài đen, trắng, 
đỏ, đài 70 cm, rông 3 - 4 cm, dùng đề chít đầu làm lót khi đội 
mũ hoặc vấn khăn xì báu, khăn xì báu, mảnh vải: dài 4 - 5 cm. 
rộng 30 em, chiều rộng được gấp lại nhiều lần chỉ còn lại 4 - 5 
cm, dùng cho các vai không đội mũ, vấn từ trán trở lên. Thưởng 
dùng cho các nhân vật trung nghĩa, các vai kép lão, các vai già 
gái, gia trai. 

KIIĂN XÌ BÁU x. Khăn (uồng. 


KHẮP dàn ca của ngưởi Thái Tây Bắc, có nhiều thẻ loại. Có 
loại hát một mình như K bài xử hay K xư: người hát ngâm thở 
hay kề truyện cho mọi người nghe; K tập thể như K báo sao: hát 
giao duyên; K lêch noi tức hát đồng đao của trẻ em; K lồng tông 
(hát khi làm ruộng); K nhúm hua (hái chèo đò), K u lực non 
(hát ru cm). Đặc biệt, có K Khuông tức ca ngới Khuông là một 
anh hùng huyền thoại của người Khở Mú.. Ö vùng Tày Lào Cai, 


Hà Giang, Yên Bái cũng có K. K cùng một thể toại với lượn 
(Ty). sử (Nùng), vv. K thưởng được tổ chức vào mùa xuân, nhưng 
địp đình đám, hội hè, và phổ biến là vào buổi tối. Đổi tượng đề 
K chủ yếu là những khách lạ tù xa đến. Có các thể loại dân ca 
K Lhái như K báo sao (IIáI giao duyên trai gấu), K xư (ngâm 
thỏ), K xứ lếch nọi (hát đồng dao), K một lao (hát cũng chữa 
bênh), K then (hát then), K xư xên mo (hát tế lễ), K chương (hát 
Chương lan), K bắc (hát thở ứng tác), K ú lụh (hát ru con), w, 

KHẤC CHỮ vết lõm (òng máng ở bụng con chữ để phân biệt 
hướng của nó khi sắp chữ. KC còn ghip phát hiên được nhưng 
chữ khác kiêu lẫn trong khi sắp chữ. 

"KHÂM ĐỊNH ĐẠI NAM HỘI ĐIỂN SỰ LỆ" 
hội điển sự lệ". 

"KHÂM ĐỊNH VIỆT SỬ THÔNG GIÁM CƯƠNG MỤC: 
bô quốc sử bằng chữ Hán do Quốc sử quản triều Nguyễn biên 
soan tư 1856 đến 1884, gồm 52 quyền, có khoảng 30 người tham 
#!a. Ngoài lới dụ và tấu, sách có hai phần: tiền biên có § quyền 
tử Hung Vương lập nước đến nhà Ngô (967), chính biên có 47 
quyền bắt đầu từ nhà Dinh (968) đến Lê Chiêu Thống chạy sang 
Thanh (1789). Phần chính biên được phân như sau: Dinh, Lê 
hai quyền, I.ý ba quyền, Trần năm quyền, còn lại là những quyền 
thơi Hậu Lê. Sách được biên soạn theo thể biên niên dựa trên 
cơ sở các bộ quốc sử trước đó là "Đại Việt sử kí toàn thư", "Dại 
Việt sử Kí tục biên“ và một số sách khác. [2ùng bút pháp cương 
mục đề khảo tả (cưỡng là phần tóm tắt gọn và sáng, mục tiếp 
(heo cương chép rộng ra cụ thể hơn). Ngoài cương và muc lại 
có thêm chú giải khá chỉ tiết về tên người, tên đất, chế độ thì 
cử, tổ chức hành chinh, w. Rải rác có li phé của Tự )ức. Tài 
liêu kẽ cứu của bộ sử này bao gôm dÃ súủ, thở văn, các sách của 
Lê Quý IDôn, Phan Huy Chú, sủ Irung Quốc, w., khoảng trên 
200 bộ. "KDVSTGCM" cũng có một số nhược điềm như các vấn 
đề về Lâm Ấp, Chăn Lap, Nam Chiếu cần phải chỉnh tí lại. hoặc 
nh các thơi kì Lý, Trần về trước thì quá sơ lược. Dầu có một 
xố hạn chế, “KDVSTCM" so với các bộ thông sử trước, vẫn là 
bộ sử chứa nhiều tự liêu chính xác, là thành tựu lón của sử học 
Việt Nam. Hiện nay, mộc bản cuả tác phâm này vẫn được bảo 
tôn gần như nguyên vẹn, lưu giữ ở Trung tâm 1ưu trữ II tai thành 
phô Hô Chí Minh, Cục lưu trữ quốc gia. Dã được Viên Sử học 


tô chúc dịch và xuất bàn trong những năm 1957 - 60; tái bản 
năm 1998, 


KHÂM LIÊM (cạ. liêm), bọc người chết bằng vải (hoăc lụa) 
trước khi đặt vào quan tài, một khâu quan trọng trong quá trinh 
tang lẻ. Theo sách "Tho mai gia lễ" do Hồ Sĩ Dương biên soạn 
vào khoảng niên hiệu Vĩnh Trị (1676 - 80), có tiểu liêm (1 mảnh 
dọc, 3 mảnh ngang), và đai liêm (1 mảnh dọc, 5 mảnh ngang) cả 
hai loại đều bằng vải trắng (hoặc lụa) chiều ngang đọc dài ngắn 
bằng nhau Lai còn có những tấm khâm (chăn liệm) và tạ quan 
(tấm vảt Lót quan) cùng các vật dụng bồ khuyết như gối lót đầu, 
tấm ép vai, đệm đầu và chân, khăn phủ mặt, tấm đêm đùi, tấm 
đêm chân. Những đồ tiêm bồ khuyết nói trên đều bằng giấy bài. 
[Đến giỏ liệm, trải chiếu giũa nhà, đặt đồ vật liệm xuống trước, 
bắt đầu đặt 5 đoạn ngang rồi trài dọc lên trên và đề chăn đại 
liệm trên đoạn dọc Ấy, đính chị cho chặt rồi trải đồ tiểu liệm lên 
trên. Tiểu liệm cũng bất đầu đặt 3 đoạn ngang, thứ đến đoạn 
dọc tồi đến tấm chăn. Đại, tiểu uệm đều dính liền làm một rồi 
vén gấp 4 bề lại cho gọn. Sau khi tang chủ cử ai, các chấp sự tỏi 
2 bên rước thi thể người chết đặt lẽn đồ khâm liệm vào khoảng 
chính giữa, bắt đầu đặt gối cho ngay, rồi lần tượt đặt tấm ép tai 
các tấm đệm trên đầu, lót dưới chân và bén vế, rôi lấy đồ bổ 
khuyết ghép cho vủa vận. Doạn gấp chăn tiêu liệm lại, buộc các 
dâi đọc, dải ngang. Tiểu liêm xong rồi lại lần tượt bọc đai liệm 
cũng như thế. Sau đó, chấp sự trải tạ quan và nghỉnh thi thể 
ngưởi chết đặt ỏ khoảng chỉnh giữa. Lúc bấy giở, con cháu \ấy 


x. Đại Nam 
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dầy gai hoặc vải buộc tóc lại, tới khi thành phục rôi sẽ bỏ đi. KĨ 
xong thì nhập quan, tức đặt thi thể người chết vào quan tài. Xong, 
xem chô nào còn trống thì lấy giấy hoặc áo cũ của người chết 
chất cho đầy. Sau khi gấp tạ quan, bôi sơn vào thành quan, đậy 
nắp, đóng đanh con cá rồi bó mạch sơn lạt cho kín. Nhập quan 
xong, tiến hành các nghi thức tang lễ rồi kén chọn ngày giờ đưa 
đi an táng. Mẫy hôm mới nhâp quan, con cháu còn được phép 
cưới, gọi là cưới chạy tang. Ngày nay, ð Việt Nam, việc KI, không 
còn phiền phức như trước. Ö các thành phố, cöng việc nảy phần 
lớn do các bệnh viên đằm nhiêm. 

KHÂM SỨ chúc danh của viên chức Pháp đứng đầu bộ máy 
cai Irị xứ Trung Kỳ thởi Pháp thuộc ở Việt Nam. Thiết lập đầu 
tiên tại Irung Kỳ (theo sắc lênh của tổng thống Pháp 27. I. 1886. 
trực thuôc viên tổng trú sú. Sau đó. đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp 
của toàn quyên I)ông Dương, ngang vó: thống đếc Nam Kỳ. thống 
sứ Bắc Kỳ. Lúc đầu, KS có nhiêm vụ thực hiên quyền cai trị của 
thực dân Pháp. quản lí và khống chế mọi hoat động của triều 
đình Huế. Tử nghị định 13.2.1911 của toàn quyền Dông [Dương 
và sắc lệnh 20.10.1911 của tông thống Pháp thì chức năng và 
quyền bạn của KS Trung Kỳ là thay mặt cho toàn quyền Dông 
ương trực tiếp cai trị và chịu trách nhiềm trước toàn quyền 
Đông Dương về mọi mặt chính trị. kinh tế, tài chính, quân sự. 
dân sự, văn hoá giáo đục... của Trung Kỳ; có quyên lập quv, hành 
pháp, tứ pháp, có quyền duyêt chiếu, dụ, sắc, chỉ của vua và các 
điều tê, quy tắc của llôi đồng Thượng thư; có quyền ban cấp 
phẩm hàm cho các viên chức và binh linh người Viêt làm tại các 
công sở Pháp ở Trung Kỳ kể từ 1912, thông qua màng lưới các 
công sứ đầu tỉnh. KS nẤm moi hoạt động tử cấp tỉnh trở xuống 
KS là chủ tịch Hội đồng Bảo hộ Trung Kỳ, uỷ viên Yiội đồng Tôi 
cao Đông Dương (tử 1911, là Hội đồng Chính phú Đông [)ương). 

KHÂM SỨ TOÀ THÁNH đại diện ngOẠI #1ao cấp cao nhất 
của giáo hoàng Rôma ở những quôc gia mà toà thánh Vatteăng 
có quan hệ ngoại giao. Theo Công ước Viên l9ó1 về quan hê 
ngoai giao, KSTTT cùng với đại sứ, được xếp vào hàng những người 
đứng đầu cơ quan đại điện ngoại giao vã được ở vị trí cao nhất 
về mặt lễ tân. 

Ö những nước coì Cơ Đốc giáo là quốc đạo, KSTT nghiễm 
nhiên là trưởng đoàn ngoại giao, bất kể ngày trình thư uy nhiềm 
sớm hay muộn. Còn ở những nước không coi Có Đôe giáo là 
quốc đạo, điều này tuỳ thuộc Vào tập quán địa phương. 

KHẨM THIÊN GIÁM có quan khoa học thời xưa ở Việt 
Nam do nhà vua đặt ra, có nhiêm vụ: tính lịch hằng năm, xem 
giò để báo trống canh, miêu tả sắc trời và hình vật đề doán tưởng 
trởi, tính nhật thực và nguyệt thực, chọn ngày giờ tôi lành, ww. 
Trông coi KTG là giám chính, giám phó, linh đài Lang, tất cả đặt 
đưới sự quản lí tối cao của một đại thần do nhà vua bố nhiệm, 
KTG còn là trưởng đào tạo các nhân viên làm lịch và trắc nghiêm 
thiên văn của cả nước. Thời gian đào tạo khoảng 3 năm. 

KHẤN một lối đọc văn để cầu xin (thần linh. tổ tiên...) môi 
điều gì bằng giọng đều đều trước nơi thð cúng. K có đặc điềm 
chung ò tất cả các dân tộc Việt Nam là nhịp điệu đồng độ (x. 
Nhịp)."Giai điệu” thường chỉ có 2 Am, trong đó một âm chỉ xuất 
hiện vào đầu và cuối câu khấn. Còn tất cả các tì khác trong 
câu đều chỉ được hát lên bằng một âm thứ hai khiến cho thanh 
điệu ngôn ngĩ của các tử trong câu bị cào bằng. 

KHẬP KHIỂNG đi chân cao chân thấp, một chân giảm mạnh 
xuống đấi để tấy đà đi lên, trong khi chân bên đan chỉ giẫm nhẹ 
để chân thứ nhất bước nảy lên. \àm cho người lêch sang môi bên 


KHẬP KHIỂNG CÁCH HỒI chúng di khập khiếng trên một 
quãng, sau đó phải dưng lại vì bênh nhân thấy đau ở bọng chân (bắn 


căng chân), phải ngồi nghỉ, xoa bóp bọng chân cho hết đan rồi mới 
tiếp tục đi lại được. Xây ra do viêm tắc động mạch: lòng động mạch 
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bị (hu hẹp, làm giảằm !ưu lướng máu (lúc nghì ngới máu tạm đủ 
cho nhu cầu định dưỡng của khúc chỉ ở dưới; Lúc cố sức máu 
không cung cấp đủ oxi cho các mô, các cơ, vì vậy xảy ra đau và 
chứng chuội rút). Nguyên nhân: viêm tác động mach; bệnh vữa 
động mạch; đát tháo đường: bênh 3udgø [viêm tắc động mạch ð 
người [2o Thái Đông Âu. bệnh theo tên của phẫu thuật viên 
người Áo Hudeø (I.. Buerger)]; các bênh nhiễm khuẩn (chủ yếu 
thươne hàn); nghiên thuốc lá nặng. vv. Chữa bệnh: giải quyết 
nguyên nhân gây bénh 

KIIÂU (cZ), Vật thể nối đông VÓi mÔt vật thể khác. XI. Cơ cấu. 


KHẨU ), khép kín miệng vết thương, vết mồ, nối thông, nổi 
tiếp các đoạn ống, dây, các bô phận cơ thể (mạch máu, thần kính. 
gân. đây chằng, w.); treo dính một số cơ quan, (ạng. cầm máu; 
đóng kín tố rò, lỗ thủng. mỏm cuống tạng sau khi cắt. vv. Dung 
cu để K gôm: kim khâu các loại (kim thẳng, kim cong, w.). kìm 
cặp kim, chỉ khâu các loại (chí không tiêu, chỉ tiêu được, chỉ kim 
loại. vv ). Đề K nôi mạch máu, mỏm phế quản... được tiên lợi và 
nhanh chóng, người ta đã chế tạo được các dụng cụ (máy khâu) 
dùng các móc bấm bằng kim toại (tantan, vw.). [iiện nay người 
ta đã điều chế đưđc keo dán mô và tưng bước thay thế cho phưởng 
pháp khâu cổ điền. 

KHẨU MẠCH MÁU khâu các mach (thường là động mạch bị 
đứt, thủng, rách, vwwv.) để phục hồi sự lưu thông máu. Trong các vết 
thưởng đập nát, sau khi cất lọc, KMM tránh được hoại tủ thường 
xày ra. KMM cần có kim, chỉ chuyên dùng, không gây chấn thương: 
loại kim rất nhỏ cố 0.00001, gắn liền chỉ và chỉ không tiêu (1d hoặc 
nilon), Sau khi khâu phải theo dõi mạch ngoại biên. Nếu mất mạch, 
có thê do co thắt. cần tiêm ngay vào động mạch 10-20m[L novocain 
hoặc lidocaim 12%. Nếu động mạch bị rách quá lón, phải chuyên 
qua kĩ thuật nổi hoặc ghép mạch máu. Tuyệt đối không khâu động 
mạch khi vết thương nhiễm khuẩn, nhiễm xạ nặng hoặc bị bỏng 
vong quanh chị. XI. Máy khâu (y). 

KHẨU RUỘP khâu lỗ thủng Ở ruột do bị đâm, bị vỡ (chấn 
thương bụng kín), bí bênh (thương hàn, ung thu, loét, vv.), Thưởng 
chỉ áp dụng KR với ruột non. Với ruôt già, hầu hết tạm thời phải 
dưa hai đầu ruột ra ngoài ồ bụng hoặc làm hậu môn nhân tao. 
Có nhiều kí thuật khâu ruột non khác nhau, nhúng đều theo 
chung một nguyên tắc cơ bàn là phải lôn mép vết thưởng (mép 
lô thủng) vào phía trong lòng ruột Trong những ngày đầu sau 
mồ. nhịn ăn uống (thay bằng truyền dịch) cho tới khi có trung 
tiền theo chỉ thị của thầy thuốc. Xt. Máy khâu (y). 

KHÂU THAY THẾ Mội số bài toán động lực học cơ cấu 
nhiều khâu có thẻ quy về bài toán động lực học của một cơ cấu 
tôi giản gồm giá và một khâu động gọi là KIT (đôi khi cũng gọi 
là khâu thu gọn). 

KHẨU đón vị dùng đề tính dân số. Ö Việt Nam, tử thời thuộc 
Hán. theo Tiền Hán thu, Giao Chỉ có 7462327 K, w. (có lẽ trẻ 
Sơ sinh cũng được tính vì đây là quy định được ghi vào đầu thời 
Dưỡng thế kì 7). Trong thớt độc lập (thế kỉ 1Ô ~ 19), các triều 
đạt Việt Nam không dùng đơn vị K mà dùng đón vị đình (nam 
từ 11 hoặc 18 tuôi trỏ lên) nhưng khi làm số nhân khẩu vẫn tính 
cà trẻ con dưới II hoặc 18 tuổi và phụ nữ. Khái niệm K được 
dùng lại tử thỏi thuôc Pháp (cuổi thế kí 19). 

KHẨU ĐỘ (/) 1. 1rong dụng cụ quang hoc, KD là đại lượng 
được xác định bởi kích thuốc của các thấu kính và của màn chắn 
(diapham). Phân biêt: 4a) KIĐ góc: góc ø giữa hai tia ngoài cùng 
của chùm sáng hình nón đi vào quang hẽê; b) KD số: 
số A = n sin (2/2) (n là chiết suất của môi trường), 
xác định đõ rọi của hình ảnh (tỉ lê vói A® và khả năng phân 
giải của dụng cụ (tỉ lệ với A). 

2. Trong kĩ thuật anten, KD được xác định bởi bề mặt phát xạ 
hoặc tiếp nhận bức xạ tới của các anten phức hợp. 
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KHẨU ĐỘ (kiến mác), phần khối tích của nhà được chắn bởi 
các mặt phẳng đứng quy ước đì qua hai trục möđun kế tiếp của 
kết cấu dọc lân cân. 

KHẨU ĐỘ CẦU / CỔNG chiều rộng khoảng trống dưới cầu 
hoặc công đo ð mức nước thiết kế, đặc trưng cho khà năng thoái 
nước đưới gầm cầu hoặc cống. Nếu cầu có nhiều nhịp. khâu đô 
cầu là tổng chiều thoát nước dưới cầu. 

KHẨU ĐỘ TƯƠNG ĐỐT dại lượng biểu thị khả năng cho 
quang thông truyền qua của vật kính. Được xác định bằng tỉ số 
giữa đường kính lỗ màn chắn cho ánh sáng qua vật kính và tiêu 
cự vât kính; có thể thay đôi bằng cách thay dối đường kính lỗ 
màn chắn. Số khâu đô là nghịch đảo của KĐT, thường ghí trên 
vậc kính máy ảnh thành cấp số nhân với công bôi 
V2:2-2.8-4-5,6-8-11-I6-22. Quang thông giảm mội nửa khi chuyên 
tìf mỘt SỐ sang số sau. 

KHẨU ĐỘI phân đội nhỏ nhất sử dụng một hoả khí tập thể 
(pháo, cối. đại liên hay trọng tiên). Thường biến chế 4 - 12 người, 
gôm khẩu đội trưởng và các pháo thủ (xạ thủ), mối người đầm 
nhận một nhiêm vụ cụ thê. 

KHẨU NGỮ ngôn ngữ tôn tại chủ yếu ỏ dạng nói, được sử 
dụng để trao đổi tư tưởng, tĩnh cảm trong sinh hoạt hằng ngày 
[Tinh thúc thông thường là đối thoại. Có dặc điềm có bản: phát 
ngôn ngắn, đón giản về cấu trúc, thiên về sắc thái cảm xúe, nhiều 
biến thê phát âm. Vú. trong tiếng Viết: 

- Ù đã về ạ! 

- Kìa nhà tôi nó chào u!‡ 


KHẨU PHẦN ĂN thành phần. lượng thức ăn cung cấp hằng 
ngày cho tỨng cá thể, đảm bảo cho có thể tồn tại và sình (rưỏng. 
Nhu cầu ăn thay đồi theo tuôi. giỏi tính, sự hoat động. khí hậu 
và trạng thái bệnh. KPÄ duy trì lượng thức ăn tối thiêu chỉ vừa 
đảm bảo giữ thân nhiệt, vận động Và trao đôi eở bản, khả năng 
đề kháng với bênh bình thường. KPAÁ sân xuất: lượng thức ăn 
đảm báo đủ năng lượng cân đối protein, axit amin, Vitamin, muôi 
khoáng và gluxi(, lipit theo tìng lứa tuôi và từng loại lao động, 
sản XMẤI. 


KHẨU RÂU một phần phục trang trong biểu diễn tuồng 
truyền thống. Diễn viên đeo râu quanh miêng để thể hiến tuôi 
tác của vai, nhưng cũng để nói về cả tính cách của vai đó. Râu 
ba chòm, dài óng thể hiện nhân vât có tình cách trung thực, 
nghiêm túc. Râu lưa thưa mấy sợi còi coc là râu của kẻ tiểu nhân 
thâm hiểm. Nhân vật chưa quá glà đeo râu màu đen, giả lão thì 
đeo râu màu trắng ngà. Cách vuối râu cũng tuỳ theo tính cách 
nhân vật hoặc tình huống trong vỏ tuồng. Khi vui vẻ, vuối râu 
khoan thai, nhẹ nhàng, khi căm giận, hÃt râu manh về phía sau, 
ww. Vai nịnh vuốt râu bằng cách tỉa từng sợi một như đê mô tả 
nhần vật đang suy nghĩ muai kế thẤm hiểm. 

KHẨU THUẬT dạng trò xiếc đặc biết. dùng kĩ xảo môm bắt 
chước các tiếng cầm thú, tiếng máy bay, bom đan, tiếng xe lừa. 
vw. Ố Việt Nam, trò KT có từ thế kỉ 11. lrong "Dại Viêt sử kí 
toàn thư” có ghi".. Tần Dâu năm thứ I2 (1021) mùa xuân, tháng 
hai, lấy ngày sinh nhật của vua làm tiết Thiên Thành, lấy tre kết 
làm ngọn nút Vạn Thọ Nam Sơn ở ngoài của Quảng Phục, trên 
núi làm nhiều hình chím hay, muông thú chạy muôn vẻ Kì là Lại 
sai người bắt chước tiếng cầm thú làm vui, để bàn yến cho 
bề tÔI...”, 

KHẤU công việc khai đào khoáng sản và đá ở tìng (mỏ lõ 
thiên) hay ở lò chợ (mỏ hầm lò) bằng nô mìn và các công cụ thủ 
công hoặc máy móc. Ö mỏ hầm lo phân ra: 1) K dật, khi khoáng 
sản ở lò chợ được khai thác tử biên giúi mỏ trở về giếng chính 
hoặc lò xuyên vỉa trung tâm. 2) K đuổi, khi khoáng sản được khai 
thác theo hướng ngược lại. 


KHÈN K 





KHẤU HAO việc giảm trừ theo thời gian sử dụng một phần 
giá trị đã đầu tư ban đầu để Xây dưng hay mua cho công trinh, 
nha cửa, máy móc, thiết bị đước xếp loại thành tài sản cô định, 
Phần KHI này được tính vào giá thành (hay giá mua ban đầu) 
của sản phâm hay công trình cố sử dung tài sản cố đỉnh đã đầu 
(ưứ vào sản xuất như trả chì phí cho một đạng 1u liêu sản xuất bì 
hao mòn đần tưng phần trong thời gian sử dung. Đơn vị sử dung 
tài sản cố định phải nộp giá trị KII cho cổ quan cấp vốn tạo ra 
tài sản cố đình ban đầu (nôp vào ngân sách nhà nước nếu là do 
nhà nước cấp vốn). Có hai loại KHI chính: KH cơ bản và KHI sửa 
chưa lón. KH cơ bản bù đắn vốn đầu tư đã tao nên tàt sản cố 
định ban đầu; KH sửa chữa lồn bù đắp vốn đầu tu tao cho tàt 
sản cô định duy trì được chức năng sử dụng. Cùng với KH cØ 
bàn và KH sửa chữa lớn, còn có KH sửa chữa nhỏ được thực 
hiên với khái niêm sửa chữa thưởng xuyên. 

Ngoài nôi dung chủ yếu là giảm trử và bù đắp dần giá trị đã 
đầu tư cho tài sản cổ định như nói trên, KH còn có nội dung 
rông hơn và được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác như trong 
kế toán. tài chính, thuế. kinh tế, vv. Vd. KHI vốn cổ phần: KH 
các chị phí xây dựng ban đầu, KI] tôn thất và đàm phụ; KH tài 
chính về nø phải trả; KH kinh tế đối vớt bất động sản bị hao 
mon dần và theo kế toán cần phải thay thế khi đến hạn (KH do 
hao mòn húu hình và do hao mòn vô hình). 

Ngoài ra, còn phần biết: KH "truyền thống” theo thỏi gian hoạt 
đông bình thường của máy móc; KH "công nghiệp" thöi gian ngắn 
hơn do máy móc bị hỏng hóc. làm giầm công suất và hiệu suất 
cuả máy móc; KII “công nghệ" (thời gian ngắn nhất) do tiến bộ 
mới cuả kĩ (thuật và công nghệ, Trong nền kinh tế tư bản chủ 
nghĩa và kinh tế hoc tư sản. thuât ngữ KH được dùng trong nhiều 
lnh vực và những trưởng hớp khác nhau: KĨT tài sản và vốn xã 
hôt là KIT của một công tỉ bù đắp hàng năm giá trị danh nghĩa 
của các cô phiếu; KII các chỉ phí mua sắm và lấp đăt thiết bị 
ban đầu; KII các tôn thất va chi phí, KH các khoản cho vay nơ 
và các khoản nọ, KH kinh tế hay công nghiệp của vốn cố đỉnh. 
Còn phân biệt: KH hưu hình la KHI sư giảm giá trị của tài sản 
cổ định, của thiết bị do sư hao mòn và giảm giá trị sử dung của 
tai sản cố định; KH vô hình là sự giảm giá trị của tài sản cô định, 
của thiết bị đo có những thiết bị mới có công suất và hiệu suất 
cao hón thiết bị hiện có; KH võ hình không phải do sự hao mòn 
vật chất của thiết bị mà là do tiến bộ khoa học - kĩ thuật. Có 
những phương thức KH khác nhau tuỳ theo các phương thức và 
thời gian sử dung tài sản cố định khác nhau như KH theo thời 
gian sử dụng và theo một (Ì lệ KHÍ thống nhất qua các năm (gọi 
là KH tuyến tính); KH tăng dần lên (gọi là KH gia tốc), KHI giảm 
dần (gợi là KII thoát bộ): KII hoãn Lại, w. 

KIIẤU HAO CƠ BẢN quá trình chuyên dần giá trị ban đầu của 
tải sản cố định vào sàn phâm hoặc dịch vụ theo mức độ hao mòn của 
chúng trong quả trình sản xuất, dịch vụ. Phân giá trí hao mòn tỉnh 
vào giá thành sàn phÂm gọi là tiền trích KHCB. Qưý KHCB được sử 
dụng để mua sắm lại hay đầu tư đổi mói tài sản cố định. Trong xí 
nghiệp quốc doanh xã hội chủ nghĩa, nó có thể tập trung một phần 
hay toàn bộ vào ngân sách nhà nước đề phát trền đầu tư xây dựng 
các công tnnh sàn xuất, kinh doanh mói; hoặc nó có thê được đề lại 
môt phần hay toàn bô cho xi nghiệp được sử dụng đề đổi mới công 
nghê. mua thiết bị kĩ thuật tiên tiến, nhằm phát triển sẵn xuất, nâng 
cao chất lượng sân phâm và hiệu quả kinh tế. Quỹ KIICB không được 
sử dụng vào chi thường Xuyên. Đối với xí nghiệp tâp thẻ, tư nhân, 
KHCR cũng được đưa vào quỹ KIICB để trang bị lai hoặc đầu tư 
vào đôi mới công nghệ, kí thuật tiên tiến. Múc độ KHÍCB căn cứ vào 
thiết kế kỳ thuật của trang thiết bị. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện 
nay. khoa học - kĩ thuật và công nghệ có bước tiến nhanh cho nên 
mức độ KIICB thưởng được nâng cao, do đó rút ngắn thời gian khấu 
lao, nhằm hạn chế hao mon vô hình của trang thiết bị. 


KHẤU HAO SỬA CHỮA LỚN quá trình chuyên đần chị 
phí sửa chữa lón dự tính cho cà thởi gian sử dụng tài sản cố định 
Vào sàn phẩm hoặc dịch vu được sản xuất ra, nhằm hình thành 
quỹ KHSCL đề tiến hành sửa chưa. thay thế nhưng bộ phận, chỉ 
liết của tài sàn cế định bị hư hỏng. bảo đảm cho tài sản cô định 
hoạt đông binh thiiöng, 


KHE BIỂN DẠNG khoảng hò hẹp nhằm tách một công trình 
(hành những phần riêng biệt để hạn chế ảnh hưởng do si; biến 
dang của công trình gây ra nít nẻ. Hiện tượng biến dang thương 
do nguyên nhân nhiệt độ. 


KHE BỐ mỏ than ð huyên Tướng Dương, tỉnh Nghề An. 
Được khai thác tủ trước Cách mạng tháng Tầm 1945 Than KH 
nằm trong trầm tích Neogen, phần chứa than dày 250 m. Than 
Š dạng vỉa hoặc thấu kính dày 3 - 6 m, biến đồi phức tap theo 
đường phương và hướng dốc. Dược sử dụng đề luyện côc và lâm 
chất đốt (nhiệt lượng 6800 kcaUkg). Trữ lượng thăm dò khoảng 
vài triêu tấn. Khai thác lộ thiên. 


KHE LỚN rãnh sâu xoắn ở bên ngoài của chuỗi xoắn kép 
AÐN, nông hon khe nhỏ. cho phép protein đi vào tiếp xúc với 
bazØø của chuôi xoắn kép ADN. 


KHE LÚN khoảng hở hẹp, nhằm tách một công trình thành 
những phần riêng biệt, để hạn chế ành hưởng đo sự lún không 
đều của công trình gAy ra nứt nẻ, Hiên tướng lún không đều do 
sự khác nhau về cường độ chịu tải của nền đất. 

KHE NẾT phụ lưu cấp I của sông Gianh. bắt nguôn tử vung 
núi phía tây Quảng Bình cao 275 m. đồ vào bở trái sông Gianh 
cách cưa sông 80 km. Dài 32 km. Diên tích tu vực 164 km^, đô 
cao trung bình 175 m. độ dốc trung bình 17/825, mât độ sông 
suối 1,16 km/km'. 

KHE NHỎ rãnh nông xoắn bên ngoài của chuỗi xoắn kép 
ADN, sầu hơn khc lớn, cho phép protein đới vào tiếp xúc với các 
ba?ø của chuỗi xoắn kép ADN. 

KHE NỨT sản phâm của quá trình biến dạng phá huỷ, hầu 
như không có dịch chuyền của đá đưới tác dung cúa ứng lực. Về 
mặt địa chất hoc nói chung, căn cứ theo nguôn gốc của tực, cỏ 
thể phân ra khe nứt kiến tạo và khe nứt phì kiến (tạo; khe nứt 
nồi sinh và khe nứt ngoại sinh. 

KHE SANH thung lũng bao göm huyền lị Hướng lioá, tình 
Quảng Trị. ven quốc lộ 9, tây Đông Hà ó3 km. Là thung lũng 
đất đò, cao hơn mặt biến 400 m. Trong các năm 1965 - 66, Mi 
và quân đội Sài Gòn xây đưng KS thành căn cứ phòng ngư lớn 
nhất trong phòng tuyến phòng ngự đường 9. Dầu 1968 và 1971, 
tại đây đã diễn ra nhiều chiến dịch và trận chiến đấu quan 
trọng. Xt. Chiến dịch đường 9 - Nam Lào. 

KHE THANH khoảng nằm giữa hai dây thanh trong hộp 
thanh quân, có tắc dụng quan trọng trong việc tạo nên các phâm 
chất am thanh khác nhau trong tao âm. Khi hai dây thanh khép 
lại, KT biến mất và tuỳ sự rung của đây thanh mà xuất hiên một 
âm hữu thanh, môt ầm bán hữu thanh hay một Âm hữu thanh 
mờ; khi hai đây thanh mở ra, KT xuất hiện môt ãm vô thanh, 
một âm thở hay một âm thầm; khi KT chi có khả năng mở một 
nửa, dây thanh cũng đước rung một nửa, túc đó xuất biên phẩm 
chất gãy hoặc (hanh quản hoá ở các âm. 

KHE. XÓI (tk. rãnh xói), dạng địa hình âm, hẹp. kéo dài đến 
hàng chuc mét, ó nguồn gôc xâm thưc, là gai đoạn đầu của quá trính 
thành tạo mưng xói Ở những sưởn đồi núi mất tớp (hực vật hoặc trên 
những talny đường cái mới mỏ, các khe xói hình thành rất nhanh đo 
tác dụng xâm thưc của đòng nước sau nhúng trận mưa to. 

KHEN tên goi mô phỏng theo tiếng Mông (x. Kšn#) hay tiếng 
Thái (kèn) để chỉ các nhạc cụ hơi, nguồn gốc từ thời cô xưa, chì 
lưới gà rung tự do, có nhiều ống. Ở Viết Nam có 3 loại K: K vòi 
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K KHÊÉ DUA 





thỏi dài như của người Mông; K không vòi thồi, miệng thôi sát 
ngay đầu bầu K như của ngưới Thái, Lào, Gié Triêng; K có vòi 
thồi trung bình, nằm phía cuống quả bầu hình nậm rượu như của 
người Ba Na, Ẽ Đe. X. Định đua. 





Khèn 


KHẾ DUA sông ở cực nam tỉnh Thanh Hoá, bắt nguồn từ huyện 
Nghĩa Đàn tỉnh Nghệ An, chảy theo hướng tây nam - đông bắc và 
đồ ra của Bạng. Dài 32 km. Diện tích tưu vực 234 km, chiều rộng 
trung bình 12,7 km, mật độ sông suối trung bình 0,83 km/kmỶ. 


KHẾ (Averhoa carambola), loài cây họ Chua me đất 
(Oxalidaceae). Cao 5 - 7 m, lá kép lông chim, mọc so le, dài 11- 
L7 cm, lá chét 3 - 5 đôi, mềm, hình trứng nhọn. Hoa mọc thành 
xim dài 3 - 7 cm ở kẽ lá, màu hồng hoặc tím nhạt, có 5 nhị xen § 
nhị lép, hợp thành bầu thượng 5 ö, mỗi ô chứa 4 noãn. Quả mọng, 
có 5 cạnh, vị chua ngọt, dùng để ăn. Tuỳ theo vị chua của quả, 
ngưồi ta phân biệt K chua, K ngọt, K cơm. Trong quả có axit oxalic, 
đưởng, vitamin C, Bị. Là cây thuốc dân gian. Dùng lá tươi sắc 
uống, giã đắp ngoài hoặc nấu nước tắm chữa lở sơn, dị ứng. Nước 
sắc từ hoa (hoa tươi tầm gừng, sao qua), dùng 4 - 12 g/ngày chữa 
ho, thận hư, ít tỉnh dịch. Nước sắc tử vỏ cây (thái nhỏ, sao vàng) 
chưa ho, sởi, dùng 10 - 20 g/ngày. 





Khế 


KHẾ ƯỚC VAY giấy nhận nợ của một số tổ chức hay cá 
nhân khi vay tiền ngân hàng, gồm có tên người vay tiền, số tiền 
vay, mục đích sử dụng tiền vay, thời hạn trả nợ, lãi suất, vật tư 
hàng hoá hoặc tài sản làm đảm bảo và những lời cam kết cần 
thiết. KƯV tiền ngân hàng là chứng tư pháp lí trong quan hệ vay 
mượn được nhà nước thưa nhận theo luật pháp quy định. 

KHẾ ƯỚC XÃ HỘI học thuyết cho rằng sự xuất hiện của 
nhả nước và pháp quyền là do sự thoả thuận giữa mọi người 
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trong xã hội với nhau, dựa trên một sự giao ước đường như đã 
được kí kết giữa các thành viên trong xã hội. Những quan niệm 
đầu tiên về KƯXH đã xuất hiện từ thời cổ đại; đến thế kỉ 17, 
18, đã phát triển thành học thuyết về nhà nước và pháp quyền 
tướng đối hoàn chỉnh, khi bắt đầu có cuộc đấu tranh của giai 
cấp tư sản chống phong kiến và chính thể quân chủ chuyên chế 
[Hôpbø (TL Hobbes), Lôckơ (I. Locke), Ruxô (J. J. Rousseau)]|. 
Những nhà tư tưởng này cho rằng, trước khi có nhà nước, cộng 
đồng con ngươi đã sống một thời gian dài trong trạng thái tự 
nhiên, hoặc là tiến hành chiến tranh liên miên với nhau (HôpbØ) 
hoặc là rời rạc, không được bảo vệ (Ruxõ). Để duy trì cuộc 
sống hoà bình và bảo vệ những quyền tự nhiên của mình, con 
người dưỡng như đã tự giác cùng nhau quyết định trao quyền 
điều hành công việc của cộng đồng và bảo đảm an ninh xã hội 
cho một tổ chức gọi là nhà nước. Quan niệm về KƯXH bác bỏ 
quan niệm về thần quyền, nêu ra tư tưởng về chủ quyền nhân 
dân: mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân, xuất phát tử nhân 
dân, bộ máy nhà nước chỉ là ngưởi phục vụ lợi ích chung của 
nhân dân. Quan niệm nảy phản ánh nhu cầu chín muồi của cách 
mạng tư sản, đòi hỏi lật đồ chính thể quân chủ chuyên chế và 
thiết lập trật tự pháp quyền tư sản. Trong lịch sủ, học thuyết 
về KƯXH là cơ sở tư tưởng cho cách mạng tư sản ỏ Anh, Pháp 
và cho cuộc đấu tranh giành độc lập ở Bắc Mi, để lại dấu ấn 
bất hủ trong bản "Tuyên ngôn độc lập" của Hoa Kì (1776) và 
bản "Tuyên ngôn về nhân quyền và dân quyền " cuả cách mạng 
Pháp (1789). 

KHÍ (Macaca), chỉ động vật có vú họ Khi (Cercoputhecidae), 
phân bố từ Bắc Phi đến Dông Nam Á. Có đặc điểm: mũi hẹp, 
thân và chỉ ngắn, lông màu nâu. Tay chân có móng, cầm nắm 
được; cánh tay và ống chân dài bằng nhau, đi bằng 4 chân. Đuôi 
thưởng ngắn, không cuộn được vào cành cây. Di ăn thành đàn. 
Chủ yếu ăn quả cây. Sinh sản quanh năm. Chửa 7 tháng, đẻ 1 
con. Trưởng thành sau 5 năm. Sống khoảng 15 năm. Ö Việt Nam 
có 5 loài. Phổ biến là K vàng ở Miền Bắc, K nước ở Miền Nam. 

K nước (M. fasciculana; tk. K cá, K cua): cỗ trung bình, đuôi dài 
bằng thân, lông xám nhạt. Thân dài 48 - 55 cm, nặng 3.5 - 6,5 kg. Di 
ăn từng đàn hàng trăm con. Ở rừng nguyên sinh, thú sinh, rừng 
ngập mặn. Bơi lội giỏi. Ăn tôm, cua, cá, động vật thân mềm. 

K vàng (M. rmulatta; tk. K đỏ}: thân đài 47 - 48 cm, nặng 3 - 6 kg, 
lông vàng nhạt, hung đỏ, đuôi ngắn bằng nửa thân. Sống thành 
đàn tới 50 con ở rứng nhiệt đói và cận nhiệt đói, gần suối, nương 
rẫy. K cái đứng đầu đàn, K đực bảo vệ. Hoạt động vào sáng sớm 
và chiều mát. Ăn quả, lá, sâu bọ. Sinh sản quanh năm. Thành thục 
khi 2 tuổi. Chửa 5 - 6 tháng, đẻ 1 con. Phân bố ở Bắc Ấn Dộ đến 
Nam Trung Hoa và Bắc Dông Dương. Ö Việt Nam, có từ Bắc Bộ 
tới Nam Trung Bộ. Được dùng trong y học đề chế vacxin phòng 
bại liệt. Y học cổ truyền dùng K toàn thân (đã bỏ nội tạng, lông) 
nấu cao toàn tính và xương K nấu cao xương. Cao K có tác đụng 
bổ, điều trị các trường hợp suy nhược, gầy yếu, xanh xao. 

KHỈ HẦU (Primaes; tk. Linh trưởng), bộ động vật có vú, 
sống leo trẻo nhảy nhót trên cây nhỏ các chỉ và hệ cơ rất phát 
triển. Chỉ năm ngón, có ngón 1 (ngón cái) nằm đối diện với 4 
ngón còn lại, nên tay có thể cầm nắm leo trèo đễ dàng. Dặc điểm 
nổi bật nhất là bộ não rất phát triển, vỏ não đầy có nhiều nếp 
nhăn. Thức ăn của KH: quả cây, lá, củ, một số ăn cá, Ốc, trai, 
hến, các loài chim nhỏ. Con cái mang thai 165 - 200 ngày, mỗi 
lứa đẻ một con. Sống thành từng gia đình, có quan hệ theo đẳng 
cấp, mọi hoạt động trong đàn đều tuân theo con đầu đàn. Bộ 
KH có khoảng 200 loài, nếu tính cả phân loài có đến 700. Ở Việt 
Nam, có 23 loài và phân loài, chiếm 38% số loài KH ở Châu Á, 
trong đó Việt Nam có 16 loài được ghi nhận đang bị hoặc có thể 
bị đe doạ tuyệt chủng. Có các loài và phân loài đặc hữu: voọc 
mũi hếch (hinopithecus avunculus), culi lùn (NVcticebus pygmaeu3), 


voọc đầu trắng (Trachypithecus francoisi poltocephalus), vooc đen 
má trắng (T: £ ancois), voọc mông trắng (T: ƒ delacowri), voọc 
Hà Tĩnh (1T: £ hawnhensis). Phân bố của chúng chủ yếu trong 
rửng nguyên sinh, thứ sinh, rửng tre nữa và rửng đước Cà Mau, 
Bạc Liêu. KH là nhóm động vật có giá trị lớn trong kinh tế và 
khoa học: kiểm nghiệm tính an toàn của nhiều loại vacxin; tiêu 
chuẩn hoá và đánh giá các chế phẩm sinh học; thử nghiệm một 
số bệnh truyền nhiễm ở người. Một số chế phẩm từ khỉ dùng 
trong y học; huấn luyện làm xiếc. Trong thiên nhiên, các loài KH 
có vai trò quan trọng trong phục hồi rửng thiên nhiên của các 
hệ sinh thái, giúp phát tán hạt giống: còn được luyện để giúp 
người trong việc hái chẻ, thu thập các tiêu bản thực vật trên các 
cây cao. Nhiều loài có nguy cơ bị tiêu diệt, cần được bảo vệ. 










Khi vàng 


_ Voọc đen má trắng 


Voọc mông trắng 


_ Voọc ngũ sắc 
Khỉ hầu 


KHỈ MẠT ĐỎ (Macaca artotdes; tk. khi độc, khi đen, khi gấu), 
loài thuộc họ Khi (Cercapithecidae), bộ Khi hầu (Prừnares). Thân 
to khoẻ, nặng 8 - 12 kg. Mặt màu đỏ thẫm có lông thưa. Lưng 
có lông dài, rậm, màu đỏ nâu hoặc xám. Sống trong rứng già, 
trên núi đá và núi đất, đôi khi kiếm ăn cả ở rừng thưa, nương 
rẫy. Sống đàn 10 - 30 con, con đực to khoẻ làm đầu đàn. Kiếm 
ăn vào ban ngày, thức ăn chính là lá, quả cây và cả côn trùng, ốc 
sên, giun đất. Sinh sản quanh năm nhưng thưởng đẻ từ tháng 2 
đến tháng 10, mỗi lứa 1 con. Phân bố: Ấn Dộ, Myanma, nam 
Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Cămpuchia. Ở Việt Nam: Hà Giang, 


KHÍ K 





Cao Bằng (Trùng Khánh), Hoà Bình, Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Thừa 
Thiên Huế, Gia Lai, Dắc Lắc. KMD là nguồn gen quý, cung cấp 
da, lông, dược liệu. Số lượng ngày càng giảm, bị đe doạ 
tuyệt chủng. 

KHỈ MỐC (Macaca awamenss) loài thuộc họ Khi 
(Cercopithecrdae), bộ Khi hầu (Prữnurfes). Lông màu vàng xám nhạt đến 
nâu thẫm. Lông ở đầu, tay, vai sáng hơn phần chân và đuôi. Quanh 
cằm màu nâu sắng, dưới mắt thẫm hơn, diềm lông bên má thẫm hướng 
về phía sau kéo dài đến tai. Lông đuôi dài, cụp xuống, Sống ở rửng cây cao 
trên núi đá hoặc trong rửng cây rậm rạp. Sống thành đàn 15 - 20 con, do 
con đực già chỉ huy. Ăn thực vật, thỉnh thoảng ăn côn trùng cánh cứng 
hoặc ấu trùng. Sinh sản quanh năm, đẻ một con; khỉ mẹ bảo vệ con 
rất cần thận. Phân bố: Nêpan, Ấn Dộ, Bắc Mvyanma, Trung Quốc, Thái 
Lan. Ö Việt Nam, gặp ở Bắc Cạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, 
Són La, Hoà Bình, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hoá, 
Nghệ An, Hà Tĩnh. KM là thú quý, cung cấp da, lông, 
dược liệu. Do bị săn bẳn, nay số lượng giảm, cần có biện 
phấp bảo vệ. 

KHÍ (y), thuật ngũ của y học cổ truyền chỉ các tỉnh vi 
vật chất của dinh dướng, lưu động trong cơ thể như các 
K của thuỷ cốc; năng Lực hoạt động của tổ chức tạng phủ 
như K của ngũ tạng (tâm, can, tì, phế, thận), K của Lục 
phủ (tiểu tràng, đỏm, vị, đại tràng, bàng quang, tam tiêu), 
K của kinh mạch. Thưởng chia ra: chân khí hay chính khi, 
bao gồm K tiên thiên (thụ bẩm nguyên khí của trời đất) 
và K hậu thiên (nhờ hô hấp và ăn uống) để nuôi dưỡng 
cơ thể. Nguyên K bao gồm K của nguyên âm và K của 
nguyên dương, do tiên thiên sinh hoá dựa vào sự dinh 
dưỡng thưởng xuyên, phát nguồn ở thận (gồm cả mệnh 
môn), qua tam tiêu mà chan hoà khắp toàn cơ thể. 

KHÍ (1í, hoá), vật chất ở trạng thái mà động năng của 
các hạt (phân tử, nguyên tử, ion) lớn hơn thế năng tương 
tác giữa chúng một cách đáng kể, do đó các hạt có thể 
chuyền động tương đối tự do và có khà năng chiếm toàn 
bộ thể tích của bình chứa. Trong vật lí học hiện đại, khái 
niệm K được mỏ rộng cho cà các tập hợp các hạt và chuẩn 
hạt trong chất rắn và các đối tượng vật lí khác, vd. khí 
điện tủ, khí phonon, vwv. Xt. Chất khí. 


KHÍ (miết), phạm trù triết học cuả Trung Quốc cô 
đại. Nghiã ban đầu chỉ thể khí (hơi), như hơi nước, hơi 
sương, hơi thỏ. Vật rắn, vật lỏng đều do thể K tụ lại 
mà thành. K là tài liệu nguyên thuỷ cuả mọi vật, nó đầy 
rẫy trong không gian và có tỉnh năng động, có sức bốc 
lên (chữ Hán, K vẽ tượng hinh 3 làn hơi bốc lên). Thoại 
tiền, K là âm, dương. Mạnh Tủ phân biệt K với chí, nói 
"giữ vững chí, đừng làm tồn hại đến K", lại nói "khéo 
nuôi cái khí hạo nhiên" đầy ắp trong con người và cả 
trong trỏi đất. Quản Tử nêu ra ứ+h khí là thứ K tính 
tế nhất. Trang Tủ phân biệt K với tâm. 


Tóm lại đặc điểm cuả K: 1. Có thực, không phải là 
không hay hư vô, 2. không phải là hình, nhưng là gốc 
cuả hừnh, 3. không phải là âm, mà là mặt đối với râm, 
Như vậy, K là tài liệu nguyên thủy cấu thành mọi vật 
hữu hình; K là phạm trù chỉ tồn tại vật chất. Trong thởi phong 
kiến, tử Hán trỏ về sau, nội dung cơ bản cuả phạm trù K không 
đổi. Như nói: "Trời đất hợp K lại, vạn vật tự sinh" (Vương Sung); 
"Thái hư không thể không có K, K không thể không tụ lại mà 
thành vạn vật", K biến hoá theo quy luật nhất định là tí (Trương 
Tài) Chu Hi, nhà lí học đởi Tống nói "Irong khoảng trởi đất, 
có lí, có khí"; tưy cho rằng lí có trước K nhưng cũng chấp nhận 
K tức là âm dương ngũ hành, hợp lại với nhau thành tài liêu 
sinh ra vạn vật. Vương Phu Chỉ cho K là thực tại duy nhất: "Cái 
chứa trong trời đất, chỉ có K mà thôi". 
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K kHí Áp 





KHÍ ÁP x. Áp sư khí quyển. 

KHÍ ÁP KẾ dung cu đề đo áp suất khí quyền. Phô biến nhất 
la KAK lỏng [thủy ngân. áp kế Torixeli (Torricelli)] dựa trên 
nguyên lí cân bằng tĩnh học glưa trọng Lương côt chất lỏng và ấp 
lực không khí, KAK kiểu hôp (chân không) và cao kế điểm sôi. 
Dê ghi tự động sự thay đôi áp suất khí quyển, dùng khí áp ki, 
phô biến nhất lä kiểu hộp, gồm một bộ các hộp kín đã rút hết 
khöng khi và có nắp mỏng bằng kim loại đàn hồi. Khi áp suất 
thay đôi, nắp hộp co dãn làm cho kim hoặc ngòi bút gắn vào nö 
dịch chuyển trên thang chia độ hoặc ghi trên giấy, Còn dùng vị 
khí áp kí để ghì chính xác sư dao động của áp suất khí quyền. 


KHÍ CACBONIC x. Cacbon đioxit. 


KHÍ CÂU khí cụ bay có lực nàng được tao ra nho chất khí 
nhẹ hơn không khí (h:đro, heLi), chứa trong vỏ bọc của nó. Có 
KC tự đo (có hoc khòng điều khiển) và KC buộc, KC tư do 
gôm: K có kíp lái. KC tư động, KC thăm dò vô tuyến, KC đo 
gió, KC dùng đề bay trong tầng bình lưu gọi là KC tầng bình lưu, 
W, 1Tong quân sự, KC buộc được dùng làm vật cản trên không 
hoặc để sửa bắn cho pháo bình. Ngày nay, KC vẫn được nghiên 
cúu, chế tạo cho các mục đích kinh tế, quân sự, nghiên cứu khoa 
học. [2ã cö các loại KC tư đông được trang bị các máy móc điều 
khiển bay tự động. 


KHÍ CÔNG phương pháp dưỡng sình cô truyền: (ự tập, tự 
ren luyên đề giữ gìn sức khoẻ, tự phòng bênh, chữa bệnh; gồm hai 
phần luyện tĩnh và tuyên động. Phần luyên tĩnh với thời gian kéo 
đài 20 - 30 phút, kết hớp chặt chế piữa ba mặt: tư thế nằm. ngôi 
hoặc đứng giúp cho làm giãn cơ thể; luyên thờ hoặc nông hoặc sâu, 
thỏ châm ó6 - 8 lần/phút. thở êm. nhe - đều, thở bụne. vận động có 
hoành làm lồng ngực giãn nở, làm cho cø thể đì vào yên tinh; luyện 
ý tập trung đếm hơi thở: vd. đếm từ 1- 10 rồi đếm lai, không chú 
ý đến tiếng đông bên ngoài. Phần luyên động với thời gian kéo dài 
2ữ- 30 phút, kết hợp chặt chẽ giữa ba mãt luyên tập các động tác 
cần thiết như xoa bóp, vân động các khóp đầu, cổ, lồng ngực, bụng, 
lưng, chân tay; luyên thỏ, luyên ý. Nguyên tắc của KC: kết hợp chặt 
chế giữa vận động và yên tính; kết hợp tuyện tư thế, tuyên thở và 
Luyện ý; luyên với mức vưa phải, một kì tâp bất đầu 30 phút, sau 
tăng dần lên 45 phút, 60 phút rồi trỏ lai mức trung bình 45 phúi. 
Có thể tập sau khi ngủ dây hoặc vào một thởi điểm thích hợp trong 
ngày, kiên trì luyện tập. Chế đô sinh hoại: sinh hoạt điều đô, có 
g\ö giấc, giữ gìn vê sinh cá nhân, ăn uống điều độ, nhai Kĩ, ăn nhiền 
rau tưới, hoa quả, chuối, cá, đầu thực vật; tránh ăn nhiều thịt, nhiều 
mở động vật; tránh dùng chè đặc (có thê uống một ít vào buôi 
sáng), hút thuốc, uống rượu, tiết duc. 

lác dung của KC: giúp tự điều chỉnh sư mất cân bằng của ed 
thể. môt số hoạt động sinh lí của bàn thân; tạo ra sự lạc quan, 
yếu đới. bình tính, điềm đạm. tăng lượng thông khí một lần thỏ, 
giảm tiêu hao oxi, giảm nhịp tìm, làm giảm mạch ngoại vị, hạ 
huyết áp; làm lăng nhu động của dạ dày, của ruội, chống táo 
bón, ta chảy, wv, KC là môt phương pháp rèn Luyện tư nhiên, 
không tổn kém, đơn giản, có hiêu quả tốt, có thể tập đước ở bất 
cứ đâu. 

KHÍ CỤ RAY thiết bị để di chuyên trong không gian khí 
quyền hay vũ trụ như khí cầu, tàu lượn, mãy bay. tên lưa, vê tỉnh, 
tàu vũ trụ. trạm tư động, tram quy đao, vv. Chia ra: KCB nhẹ 
hơn không khí (khí cầu) và KCB nặng hơn không khí (máy bay, 
tên tứa...); KCB hàng không (bay trong khí quyền) và KCR hàng 
không - vũ tru (bay cả trong và ngoài khí quyền), KCB có hoặc 
không cớ ngươi lái; KCB dùng môt hoặc nhiều lần, vwư. 

KHÍ CU CẮT ĐIN thiết bị dùng để đóng cắt mạch điện. 
Phần ra: KCCD điện áp thấp (dưới 1000 V) và KCCĐ điên áp 
cao (trên 1000 V). Các phần tử cấu tạo chủ yếu gồm: đầu tiếp 
xúc cô định và đầu tiếp xúc di động có bộ phận dẫn động bằng 
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tay, lò xo, điên từ hoặc khí nén. Khi cắt công suất lón có thiết bị 
đập tắt hồ quang (dùng đầu biến ấp, không khí nén. khi tư sinh. 
khí lưu huỳnh hexaforua SI:s), chân không hoặc dùng trường 
điện tù. 


KHÍ CỤ CẤT ĐIỆN ĐỪNG ĐẦU khí cụ cắt điền cao áp (tì 
3 kV trỏ lên), trong đó hồ quang điên được dập tắt trone đầu 
biến áp. Có hai loai: nhiều đầu và ít đầu. Loại nhiều đầu: đầu 
được sử dụng đề đập tắt hồ quang đồng thời làm môi trường 
cách điện giữa các phần tử dẫn điên trong máy cải. l.oai nhiều 
dầu có năng lực cắt điên lón, thích hợp với các tram ngoài trỏi 
song khối lượng dầu tón, không an toàn về hoà hoạn và khó 
khăn về dư trữ đầu, về sửa chữa. Loai ít đầu: đầu chỉ đủ để 
đập tắt hô quang (trong buồng dâp tắt hồ quang), còn cách 
điên giúa các bộ phận là sứ và các vật liệu cách điên khác. Loại 
ít đầu có năng lực cất điên bị hạn chế, không thích hợp vỏi 
điều kiện thưởng xuyên đóng cắt. Khối lượng đầu dự trữ không 
lớn, giá thành hạ, thích hợp cho các trạm trong nhà và ngoài 
trởi. Ngày nay ít dùng KCCDDD. 

KHÍ CỤ CẤT ĐIỆN ELEGA (N. elegz¿). khí cụ cắt điên 
cao ấp, trong đó hồ quang được dập tắt bằng khí lưu huỳnh 
hexaflorua SF4. SFs còn được dùng làm chất cách điên trong máy 
cắt (khí cụ). 

KHÍ CỤ CẮT ĐIỆN HẠ ÁP khí cụ cắt diện kiểu LiẾp xúc, 
đề đóng cất các mach điên có điên áp dưởi 1000 V (thưởng có 
điện ấp 127 - 380 Y} KCCDIIA có các loại: điều khiển bằng 
lay (cầu đao, công tắc, nút ấn, bộ không chế); điều khiên tự đông 
và điều khiển từ xa (aptomai. rớk+. contactở, khỏi động từ), 
KCCDII[A cho phép đóng cắt đến hàng chục nghin lần 

KHÍ CỤ CẮT ĐIỆN KHÔNG KHÍ thí cụ cắt điên cao áp. 
trong đó dùng dong không khí nén dập tắt hồ quang phát sinh 
khi cất mạch điện. Về cấu tạo. KCCDKK gồm ba bộ phận chính: 
binh chứa không khí nén, buồng đập hô quang. bộ phận dẫn đông 
bằng điên khí nén. KCCDKK được chế tạo với điên á áp đến trên 
1000 kV. 

KHÍ CỤ CẮT ĐIỆN SINH KHÍ khí cụ cắt điện cao áp 
(6 - LŠ kV) có tấm đệm sinh khi (phíp, thủy tinh hữu cơ, w.). 
Khi cất điện. hồ quang tác động vào tẤẮm đêm, làm tấm đêm phá! 
sinh đồng khí đập tắt hồ quang. KCCDSK có nhược điểm là phải 
thưởng xuyên thay thế tấm đêm sinh khi. 

KHÍ CỤ CẮT HÀNH TRÌNH khí cụ điền đt trên hành trình 
đề cắt hoặc chuyển mach điên khi cơ cấu chuyển đông của một 
thiết bị nào đó đi đến vị trí đòi hỏi phải thay đôi chế độ làm 
việc. KCCHT được sử dụng để bảo vẻ, đề điều khiển các dây 
chuyền tự động. Phân ra: KCCHT có tiếp điểm va KCCTTT không 
tiếp điêm. 


KHÍ CỤ CON QUAY thiết bị do kiểm, điều chỉnh và ồn 
định mà phần tử chủ yếu là con quay như la bàn con quay không 
tụ tính và có tư tính, trực kế con quay, vw. KCCQ xác dịnh hành 
trình, tạo đường chân trời, giàm xác đình vàn tốc và gia lôc gọc 
KẾT đổi, giảm ảnh hưởng của dao động. (lăng đô chính xác 
ngắm chuẩn, vv. Dược dùng trong các thiết bị ồn định lái tư 
động của máy bay, tàu thuỷ, xe tăng, thuỷ lôi, đầu đan đạo, vw. 

KHÍ CỤ ĐỆM KHÍ các thiết bi có khả năng di chuyền trên 
bề mặt tưởng đốt bằng phẳng (mặt nước, mặt băng, đầm By, w.) 
bằng cách tưa trên lớp không khí nén do các thiết bị phụt khí ở 
đưới thân của chúng tạo ra. Chuyên động tịnh tiến của KCDK 
được tạo bởi các cánh quạt không khí (đôi khi bằng chân vịt quat 
nước). Công suất tiêu thụ để tạo nên đêm không khí thưởng chiếm 
80% công suất của thiết bị động lực Tốc đồ chuyển động của 
KCDK đạt trên 15U km/h, Ý tưởng sử dụng đệm khi để di chuyển 
không cần đường sá và để (tăng vận tốc chuyền động của các khí 
cụ đã có từ 200 năm trước. Trong quân sự, KCDK phô biến nhất 


là các tàu đếm khí có khối lượng 20 - 300 tấn. Đang có các công 
trình nghiên cứu sỉ dụng nguyên lí đệm khi để cất. hạ cánh máy 
bay trên nền đất yếu của các sân bay hoặc bãi dã chiến. 

KHÍ DẦU MỎ (cg. khí đồng hành), khí tôn tai cùng với đầu 
mỏ và thoát ra từ đầu trong quá trình khai thác. Thành phần cơ 
ban tà hiđrocacbon dãy parafin (metan, etan, propan, butan, ww.). 
Ngoài! ra. còn có các khí như nitố, oxi, cacbonic, đihiđro sunfua, 
heli, acgon và hơi nước Khi ở đưới sâu. đầu và khí là môt hệ 
thống nhất. Khi giảm áp suất trong hê thống phân 1 thu hồi đầu, 
ngươi ta thu được KDM. Lượng khí thoát ra từ một tấn đầu khai 
thác có thể đến hàng trăm mét khối (m”). Với mục đích sử dụng 
trong các lũnh vực khác nhau, khí đước tách ra khỏi đầu và nén 
đến áp suất hàng chục atmôtphe ở các nhà máy xi lí khi, sau đó 
sấy khô và tách phần ngưng !ụ, làm sạch rồi phân chia thành các 
phân đoạn. Phân đoạn chính chứa metan và etan, sau đó lâ 
propan, và butan, tiếp đến hôn hợp các khí có số nguyén tử 
cacbon (C) lún hơn 4 (trong một số mỏ có thể đến Cạ). KDM 
là nguyễn liệu để sàn xuất phân đạm, làm nhiên liêu cho nhà máy 
điển, cho sinh hoạt và cho công nghiệp hoá đầu. 

Từ 1995, Việt Nam đã xây dựng đường ống đầu tiên, đưa 
KDM từ mỏ Bạch IIô vào bờ, cung cấp cho sản xuất điên ở Hà 
Ría - Vũng Tau. Sàn lượng KDM tăng hằng năm: năm 1998, đã 
lên đến khoảng một tỉ mét khối và còn tiếp tục tăng. 


KHÍ DUNG trạng thái phân tân chất lỏng hoặc thuốc thành 
những phần nhỏ tựa như hạt sương mù (hoäc khói), kich thước 
khoảng một micrôn dùng đề phun sát khuẩn, phòng trừ sâu bệnh 
và chưa bệnh. Thực hiện KD đúng kí thuật sẽ đưa những giọt 
nước thuốc rất nhỏ cùng không khí vào các lỗ tự nhiên như đưởng 
hô hấp. âm đạo, xoang vú... và đến tận những nếp gấp nhó nhất 
của niêm mạc làm cho niêm mạc dễ hấp thu. Máy đùng làm KID 
gồm một bơm l¡ tâm chay điện tung thật mạnh không khí vào 
luông chất löng cân làm KD, chính xung động mạnh ấy gây sự 
phân Ián chất lỏng. 

KHÍ ĐỒNG HÀNH x. Khí đầu mỏ. 


KHÍ ĐỘNG LỰC HỌC (cg. khí động học), ngành của có học 
chất khí nghiên cứu các quy tuật chuyển động của chất khí và 
lực xuất hiện ở bề mặt các vật thê có dòng khí chảy bao. KDLH 
được hình thành đầu thế kỉ 20 do nhu cầu phát triển ngành hàng 
không, ngành khi tương, vv. [ 1c KĐLII là lực mà môi trưởng khí 
tác dụng lên bề mặt của một vật rấn chuyền động trong đó; vd. 
lực nâng cánh máy bay. Llc KĐLH toàn phần (cg. lực cần khí 
động học toàn phần) bao gồm lực cản KĐLIT, tực nâng và lực 
bên (vuông góc với hai lực trên). 

KHÍ ĐỐT tên gọi chung đối vói những khí dễ cháy, bao gồm 
khí thiên nhiên (kê cả khí đồng hành) và KĐ nhân tạo. Thành 
phần chủ yếu cuả Ki thiên nhiên Là metan và các đồng đẳng 
cuả metan (etan, vv.), ngoài ra, còn có lẫn những tạp chất như 
nit0 œxit, khí cacbonic, các khi trở, đ(hiđrosunfua, vv. KD nhân 
tạo thu được bằng cách khí hoá nhiên liêu rắn (vd. khí được tạo 
ra bằng cách đốt cháy than không hoàn toản, khí lò cốc, w.). 
Phần lớn KD được dùng làm nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt 
điển, cho sinh hoạt và các ngành công nghiệp sản xuất thép, xi 
măng; đồng thời là nguyên liệu có giá trị trong công nghiệp 
hoa học. 

KIÍ HẬU chế độ tỔnp quát của các điều kiên thởi tiết diễn 
ra trên một địa điểm, một vùng, một đói. Yếu tố chủ yếu hình 
thành một chế độ KH: L) Bức xạ Mặt Trời, 2) Nhiệt; 3) Âm; 4) 
[Toàn tưu (gió); 5) VỊ trí địa l, địa hình, mặt đệm. Những yếu 
(ố này không tách rời nhau. Vd. bức xa Mặt Trỏi phụ thuộc vào 
vị trí địa LU, ảnh hưởng tói chế độ nhiệt thông qua các yếu tố địa 
hinh. mặt đệm, hoàn lưu, KH được biểu diễn bằng ngôn ngữ toán 
thống kê; các giá trị trung bình, giá trị cực trị, phân bố xác suất, 


KHÍ HÂU ĐỒNG cỏ K 





phân tích tương quan nhiều chiêu. phân tích phương sai, vv. Từ 
KH ta thuởng nói trong đởi sống hằng ngày thât ra là đại KH 
(KH vì mô). Đại KI1 ở môt vùng, một đới được đặc trưng bằng 
các chuỗi số liệu quan trấc nhiều năm của nhiều trạm quan trắc 
khí tượng trong vùng hay đới. Phân ra các đói KH chủ yếu sau: 
KH xích đạo, KII nhiệt đói (nội chí tuyến). KII ôn đới (ngoại 
chí tuyến), KII cực đói. Những đói KH này lại phân ra các loại 
hình KH khác nhau. Vd, KI] nhiệt đói âm và nhiệt đới khô. KH 
ôn đói khô về mùa đông, KII ôn đó: khô về mùa hè (DỊa Trung 
Hải), KHI ôn đói ẩm. 

KHÍ HẬU RĂNG GIÁ THƯỜNG XUYỂN khi hậu có nhiệt 
độ trung bình của tháng có nhiêt độ cao nhất dưới 0°C. Loại khí 
hậu này có ở các vùng cưc và vùng núi cao (bên trên đường 
đóng băng). 

KHÍ HẬU CAO NGUYÊN CHÍ TUYẾN khí hậu với nhiệt 
độ ôn hoà, biên độ năm của nhiêt độ nhỏ, khô về mùa đông và 
đầu xuân, ð các cao nguyên phía bắc Chulê, Pêru, Bôtivia, Êcuađo, 
Mêhicô, cao nguyên Êtiôpia và tây Nam Phi. 

KHÍ HẬU ĐÀI NGUYÊN (cg. khi hậu Tunđra). khí hậu ở 
các vĩ đô cao của các lục địa Bấc Bán Cầu (trong đới đầm lầy). 
ð cực nam của Nam Mi ở một số đảo Bắc Cực và Nam Cực 
Mùa hè ôn hoà ngắn (nhiệt đô tháng nóng nhất lớn hơn 0C, 
nhưng dưới 10 - 12C), mùa đông khắc nghiệt kéo dài. Lương 
mưa năm 200 - 300 mm. Phân bố ò nam Răng Đảo, miền Bắc 
Nga, miền Bắc Bắc MI, miền Nam Nam MI, w. 


KHÍ HẬU ĐỊA CỰC khí hậu piá lạnh với nhiệt độ trung bình 
của tháng nóng nhất dưới 0°C, bưọng mưa trung bình năm 200 - 
300 mm hay 1t hơn. Nhiệt độ trung bình mùa đóng ở sâu trong 
đất tiền của Grdnlen (Grọ@nland) tới -S0°C, ð Nam Cực ~ 70°C 
(thấp tuyệt đốt đến -90ˆ2C). Nhiệt đô trung bình mùa hè khoảng 
-I5'C (ở nội địa Grơnlen, các quần dảo Bắc Cục, Châu Nam 
Cực). Khí hậu núi cao tuyết phủ quanh năm cũng tưởng (tư 
như loại khi hậu này. 

KHÍ HẬU ĐỊA PHƯƠNG khí hậu được đặc trưng đầy đủ 
bằng quan trắc của một trạm khí tượng nằm trên địa phương đó. 
Có các loại: KIIDP rừng nhiệt đói, thảo nguyên. đầm lầy, thung 
lũng, vw. 

KHÍ HẬU ĐỊA TRƯNG HẢI loại hình khí hậu nóng và âm 
vửa phải, có mùa hè nóng, khô và mùa đông lạnh có mưa. Tiêu 
biểu ở những nước xung quanh Địa Trung Hải. Ngoài ra còn có 
ở nội địa Califonia (Cahfornia), nam ÔxtrâyUa và Nam Phi, bö 
biển phía nam Krưm (Krym)và ở phía bắc Biển Den (vùng Kapkazd 
(Kavkaze)]. 

KHÍ HẬU ĐÔ THỊ khi hậu địa phướng của một đồ thị 
tớn. Đặc trưng (so với vùng ngoại thi) được xác định bởi sư 
tồn tại của bản thân đô thị (các vật kiến trúc, đường phố, khu 
công nghiệp, w). Đặc trưng đó là sự tăng nhiệt đô trung bình 
Ò khu (rung tâm, hình thành những ô nhiêt đô thị, giàm bôc 
hơi, phá vớ hoàn lưu không khí, tạo nên gió quản, 5 nhiễm 
không khí, giảm bức xạ trực tiếp, tăng cưởng hoạt dộng của 
đối lưu không khí, tăng lƯợng mây. do đó tăng tần suất và 
tông lượng mưa trong mùủa mưa, tăng tần suất và cưởng dộ 
sưởng mù trong mìia đông, 

KHÍ HẬU ĐỒNG CỎ khí hậu khô với mùa hè rất nóng. cá 
biêt có năm lượng rnưa ít đến nôi không đủ cho s sinh trưởng 
bình thưỡng của cây trông (không quá 450 mm trong năm). [_ượng 
mưa cực đại xảy ra vào mùa hè, chủ yếu là mưa rào, và bốc hơi 
rắt nhanh. Mùa đông, ở đồng cỏ vĩ độ trung bình mát và lanh, 
ỏ cặn chí tuyến và chí tuyến nóng. Chia ra: I) KIIĐC vĩ độ trung 
bình có mùa đông lạnh (Lãnh thổ thuộc Châu Âu của Liên Xô. 
Bắc Kazăcxtan và Mông Cô); 2) KHĐC ả cao nguyên và bán sa 
mạc của vĩ đô trung bình (tây bắc Mông Cô, miền núi Acmênia); 
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K kHí HẬU HAI DƯONG 





3) KHDC chí tuyến và cận chí tuyến có mùa đông nóng Xahara 
(Sahara). tây Nam Mĩ, bắc Ôxtrâytia, đồng cỏ Riô - Granđê (Rio 
Grande) ở Bắc Mĩ, 4) KHĐC cận chí tuyến ở vùng cao (Tran, 
nội địa Trung Cận Đông). 

KHÍ HẬU HAI ĐƯƠNG khí hậu các đại đương, các nộ: hải 
lồn và các vùng đất ven biển chiu sư khống chế của các khối khí 
có nguồn gốc phát sinh trên biển (khác với khí hậu lục địa). Dặc 
biết, ỏ phía tây Lục địa miền ví đô trung bình, KHHD xâm nhập 
sầu vào đất liền vì sư vận chuyển từ tây sang đông của không khí 
(gió thỉnh hành hướng tây), KHHD ôn hoà điển hình ở Tay Âu. 
Trong các đó: khí hậu khác nhau. KHHD có những đặc tính khác 
nhau nhưng đặc tính chung là có biên độ biến đôi nhiệt độ nhỏ 
(vd. biên độ nhiệt độ năm ở Tây Âu: R°C); độ Âm. lượng mây, 
mưa đều lón hơn so với vùng sâu trong lục địa. 

KHÍ HẬU HOANG MẠC khí hậu ít mây. nóng, khô. lượng 
mưa năm dưới 250 mm. Biến đô nhiệt độ biến đổi trong một 
ngày rất lớn (50C hoặc hơn). Thưởng có bão cát bụi, gió lốc và 
Xoáy cát bụi. Có khi hậu hoang mạc ngoại chí tuyến và khí hầu 
hoang mạc chí tuyến. 

KHÍ HẬU HOANG MẠC CHÍ TUYẾN khi hậu có mùa hè 
nóng, nhiệt độ trung bình tháng 35°C hoặc hơn (cực đại 58°C). 
Mùa đồng ấm hoặc nóng, nhiêt độ trung bình tháng Lạnh nhất 
trên 10°C, lượng mưa nhỏ (dưới 250 mm, thâm chí có nơi không 
có mứưaA). 

Một sổ vùng ven biển của đói khí hậu này có nhiệt độ không 
quá cao, không khí Âm hơn. Phân bố ở Xahara (Sahara), Namibia, 
Arập, giáp Án Dô, Alacama (Atacama), hạ lưu Cðlôrađô 
(Colorado), Catifonia (Catornia), nôi địa ÔxtrâyLia. 

KHÍ HẬU HOANG MẠC NGOẠI CHÍ TUYẾN khí hậu với 
độ kh hạn của không khí rất lón, tượng bốc hơi cao và lượng 
mưa nhỏ (dưới 250 - 300 mm/năm), có mùa hè ít mây, khô và 
nóng (cao nhất tới 50°C). mùa đông mát mẻ (có khí lạnh), nhiệt 
độ trung bình tháng từ 1 - IÓ°C (ở phía bắc) Trung Á đến 3°C 
(Ó phía nam). Phân bố ở nam Kazăcxtan, bắc Hoa Ki gần Côtôrađô 
(CotLarado), w, 


KHÍ HẬU LỤC ĐỊA loai hình khi hậu thưởng thấy ở sâu 
trong tục địa, nơi quanh năm bị khối không khí có nguồn gốc 
phát sinh ở lục địa không chế Đặc trưng chủ yếu của KHLD là 
biên đê nhiệt độ lón (Vd. biên đô nhiệt độ năm ở Matxcova 
28ˆC, ở Takutxkở (Iakutsk) 68°C), hiợng mây và mưa ít hơn vùng 
khí hậu hải dương. 

KHÍ HẦU NHIỆT ĐỚI khí hậu chí tuyến nóng, có mùa đông 
khô rõ rêt. Nhiệt độ tháng nóng nhất 25 - 30C (hoặc cao hơn), 
tháng lạnh nhất trên 18°C. Tông lượng mưa năm 2.000 - 2.500 
mm (cá biệt có nơi lớn hơn, đo hướng của địa hình). Phân bố ở 
Vênêx¡êla, Guyana. phía nam Amazôn (Amazon) ö Rraxn, 
phần lớn lãnh thổ Châu Phi chí tuyến, Tầy Mađagaxca, cao nguyền 
lĐêcan (Deccan; Ấn Dô), Xri-I anka, Trung Myanma, Đồng 
Dương, Bắc ÔxtrAylia, quần đảo Haoai (Ilawaii). 


KHÍ HẬU RỪNG (tk. ví khí hậu rừng), khí hâu hình thành 
do ảnh hưởng đặc biết của rừng làm cho các yếu tố khí tượng ở 
trong rưng, nhất là ở dưới tán và sát mặt đất. biến đổi so với 
Ở ngoài rừng. Ảnh hưởng của rùng ít hay nhiều đến các yếu tố 
trên tuỳ thuôc vào đặc trưng của rửng (tán che, cấu trúc, mật 
độ cây, thành phần Loài cây, tuôi, vật hậu rửng, vv.) 

Trong rừng, lượng bức xạ Mặt Trời thu được ở mặt đất rắt íI: 
20 - 25% bức xạ chiếu vào rừng bị (tán rừng phản xạ, 35 - 70% 
bị tán rửng giữ lại, chỉ còn 5 - 10% lọt xuống mặt đất. Nhiệt độ 
không khí trong rừng thấp hơn ở bên ngoài 2 - 3°C về mùa hè, 
cao hơn I- 2C về mùa đông, biên độ nhiệt độ hằng ngày trong 
rừng thấp hơn khoảng 4'C so với bên ngoài. Dộ ầm tưởng đổi 
trong rửng ban ngày và ban đêm đều eao hơn ngoài rửng. 
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Lượng mưa khi rơi xuống rừng một phần bị tán rừng giữ lại. 
rồi bốc hdi, một phần chảy theo lá, cành và (hân. sau mới rơi 
xuông đất, chỉ còn một phần ít lo( được qua tán rừng rơi thăng 
xuống. Rừng còn ảnh hưởng tói tốc độ gió: khi một luông gió 
gặp rưng thì một phần vượt trên tán rừng, còn một phần xuyên 
qua rưng bị phần thành nhiều dòng nhỏ bị cây rưng cản lai rồi 
yếu dần. Trước và sau rưng có luồng gió đi qua, tốc độ bị giảm 
khoảng 30%. 

KHÍ HẬU RỪNG Á NHIỆT ĐỚI ẨM khí hậu có mùa đông 
tướng đối Ấm (nhiêt độ trung bình tháng lạnh nhất đưới 2'C), mùa 
hè nóng, mưa nhiều. Tông lượng mưa năm trên 1 00 mm (nhưng 
mùa đông mưa ít) ở nhiều nơi có kiêu khí hâu gió mùa. Phân bố 
Ồ ven vịnh Mehicô, phía đông nam Hoa Kì, Bôlvia, Paragoay, đông 
nam Hraxmn. cÁc cao nguyên Châu Phì, ven biên phía dông nam 
Biên Den. bở nam biển Caxpi, bắc Ấn lộ, nam Trung Hoa, nam 
Nhật Bàn, nam Hàn Quốc, bò biên đông bác ÔxtrAvlia 

KHÍ HẬU RỪNG LÁ RỘNG ÔN ĐỚI khi hậu vĩ độ trung 
bình, có tính hải dướng hơn khí hậu taiga. Nhiệt độ trung bình 
4 thăng mùa hè 10 - 20°C, mùa đông không quá khắc nghiệt nhưng 
có tuyết phủ khấp nơi, Tổng lượng mưa năm 500 - 600 mm (co 
thể lớn hơn khi có tác dụng của địa hinh), mùa hè thưởng có 
mưa. Phần bổ ở Tây Âu (Irử các nước vùng Dịa Trung Hải), đông 
nam Xibia, phía nam ví độ 50” của Rắc Mĩ, vv, 

KHÍ HẬU RỪNG NHIỆT ĐỚI ẨM ở vùng xích đao rất 
nóng và âm. Biên độ nhiệt độ năm nhỏ (0 - 1C), nhiệt độ tháng 
Lạnh nhất trên 18°C, lượng mưa năm từ 1 500 mm trở lên. Phần 
bố ð Amazðn (Amazon). phía dông của Trung Mĩ, quần đảo Anti 
Lón, nam Floriđa (Ilorida), Châu Phi xích đạo, đông Mađapaxea, 
nam Xi Lanka. Malatxia, Indônẻxia, (An [3ão, Philippin. 

KHÍ HẬU TAIGA (1x. khí hậu rùng lá kim), khí hầu ở miền 
bắc của các lục địa Bắc Rán Cầu (trong đới taigA) với mùa hè 
Ấm và mùa đông rét khắc nghiêt. Nhiệt độ trung bình tháng giêng 
tới -30”C hoặc thấp hơn (ở Bắc Mỹ, tói - 50°C [ở Đông Xibia 
(Vos. Sibir)], nhiệt độ thấp nhất - ó8°C. Tổng lượng mưa năm 
300 - 600 mm (cực đại vào mùa hè). Phân bố ở Thuy Điền (trù 
phía nam), Phần Lan (trử cực nam), Xibia [trừ phần Zabaican 
(Zabajkalje)], lưu vực Amua (Amur), Kamchatka (Kamchatka) 
và Xakhaln (Sakhaln), Alaxka (Alaska), Canađa, vv. 

KHÍ HIẾM (cø. khí trở), gồm heli (He), neon (Ne), acgon (Ar), 
kripton (Kr), xenon (Xe) và rađon (Rn) Có cấu hình clertron bền, 
phân tử là đơn nguyên tử. là các khí không màu, không mùi, khó 
hoá lỏng và hoá rắn, nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy thấp. lan 
ít trong nước, đô tan tăng từ Hv đến Rn. Dễ bị than hấp phụ ở 
nhiệt độ thấp, khả năng hấp phụ tăng từ He đến Rn; khi đun nóng 
dân, các KH được giải hấp (An Lượt theo thứ (tư ngược lại. Tính chất 
này được sử dụng đề tách các KĨI khỏi nhau. Nạp KII vào đèn ống 
Sẽ tạo được các ánh sáng có màu đặc trưng: vàng (He), đỏ (Ne). 
lam nhạt hơi đỏ (Ar), tím (Kr) và lam (Xe). lrưốc đây các KII 
được coi là nhưng nguyên tố bền, không tham gia các phản ứng 
hoá học (trỏ), nhưng gần đây quan niêm tröø tuyêt đối của KỊI 
không còn nửa, người ta đã điều chế dược các hợp chất của KHI 
với flo, oxi, clo, trong đó chúng có mức oxi hoá là +1, +2. +4, +ó, 
+8, vì vậy có xu hướng xếp các KII vào nhóm VIIIA bảng tuần 
hoàn các nguyên tố (trước đây xếp vào nhom ©), 

Trong khí quyền, các KII chiếm gân !Z%. IĐiều chế bằng cách 
chưng cất không khí lỏng sau đó ¿ách riêng từng nguyên tố bằng 
cách dùng than hoạt tính hấp phụ phân đoan. Được dùng đề tạo 
khí quyền trơ trong luyện kim, hàn cắt kim loại, tạo nhiệt độ 
thấp trong nghiên cứu khoa hoc. nạp vào các đèn ồn áp, tế bào 
quang điện, ống đếm, đèn quảng cáo, đèn bảo hiều, đèn ông, vv 

KHÍ HOÁ THAN quá trình oxi hoá than (nhiên liêu rắn) bằng 
không khí, oxi, hơi nước... không dùng xúc tác nhằm chế tạo khí 


đôt. Theo phương pháp KT [Ï có hai loại: khi than khô và khí than 
ướt. Khí than khð được chế tạo bằng cách đốt cháy không hoàn 
toàn than thành hôn hợp CO và N¿ trong lò KHÍT đặt trên mặt 
đất (x Khí tổng hợp), nhưng nhiệt trị của sản phẩm thắp, hiệu 
suất kém nên ít dùng. Khi than ướt chế tạo bằng cách đốt cháy 
(han không hoàn toàn vói tác nhàn KHIT là hơi nước hoặc hơi 
nước pha oxi, sản phẩm khí hoá là hỗn hợp CO và HÏ¿, có nhiệt 
tr cao, dùng làm nhiên liệu khí, nguyên liệu cho tông hợp 
metanot, tông hợp I'1sơ - Törôp (x Khí tổng hợp ), hoặc tiếp Lục 
dùng hơi nước chuyền hoá CO trên xúc tác chế tạo Hạ, COa rồi 
khủ CO; w. Khí hiđro sinh ra dùng cho tông hợp amonlae 
(NHgà). Tại các mỏ than, không khí và hơi nước được đưa theo 
các giếng khoan tới lò nung than (tức vịa than). Khí đốt từ lò 
nung được dẫn lên mặt đất theo những giếng khoan khác để dẫn 
tới nha máy lọc và chế biến khí. Thành phần khí đốt này gồm 
cacbon monoxíit(, hiđro, hiđrocacbon (CnHm). öxi, metan (1à khi 
đốt thật sự) và cacbon đioxit, h(đro sunfua, nitở (là những khi 
có thể tách ra để đùng vào công nghiệp). Sau khi vía than bị 
chưng, còn lại là tro. Thể tích tro nhỏ hơn thể tích than nên nó 
lam cho mặt đất nơi đó bị biến dạng và nứt rạn. So với khai thác 
hầm lò thì KHÍ có Lợi là giải phóng toàn bộ con ngươi không 
phài lãm việc nặng nhoc dưới hầm lò, khai thác được những vĩa 
mỏng mà nếu khai thác bằng hầm lò thì không lợi về mãt kinh 
tế và có khó khăn, sử dụng khí đốt có nhiều thuận lợi hón than. 
Nhược điểm là phải khoan môi mạng lỗ (cách nhau 25-30 m) 
xuÔng tới via trên khắp khai trưởng mỏ và cần rất nhiều ống 
thép để dẫn không khí và nước xuống và dẫn khí đốt lên. Từ 
thâp kỉ 30 của thế kỉ 20, KHU đã được áp dung ở Liên Xô trước 
đây. Anh, Pháp, Châu Phi. Ö Việt Nam, đã ấp dụng phương 
pháp KHT để thu đước hiđro cho tổng hợp NH¿ ở Nhà máy 
phân đạm llà Bắc. Xt. Khí (han. 

KHÍ HƯ (tk. bạch đới, huyết trắng), chất nhầy trắng, trong, 
tử buồng tử cung và âm đạo chảy ra ngoài của mình (àm hô). 
Chất nhây sinh lí trong. màu trắng, không có mùi, dai, có thẻ 
kéo thành sợi, thưởng chảy ra nhiều vào ngày phóng noãn giữa 
chu kì kinh nguyệt. Khi có nhiễm khuẩn ở âm đạo, cô tử cung, 
chất nhầy trở thành đục, có màu vàng, có mùi hôi gợi là chất 
nhẦy bênh lí. [hông thường, ngươi ta nhầm KHI (chất nhầy sinh 
li) với chất nhầy bệnh U. Chất nhầy sinh lí không cần điều trị. 
Đôi với chất nhầy bênh lí do nhiễm khuẩn cỗ từ cung, âm đạo, 
cần điều trị chống viêm. Giữ gìn tối vê sinh hằng ngày sẽ giảm 
ra KHI. 


KHÍ LÍ TƯỞNG mô hình lí tưởng của chất khí. Là tâp hợp 
các phân tử được coi \là các chất điểm, không tương tác với nhau 
trừ va chạm đàn hồi. Trong thực tế, không có KLT. Tuy nhiên, Ở 
áp suất rất thấp (khí loãng) và nhiệt độ đủ cao, có thể xem các 
khi thực như KI/T Thẻ tích V, nhiệt độ T và áp suất p của một 


V 
mol KLT liên hê với nhau bằng phương trình trạng thái: SC=R: 


trong đó R là hằng sô các KLT. R=B,3145 1/moLK. 


KHÍ LÒ hỗn hóp các khí cháy được, chủ yếu là cacbon oxit, 
metan. hiđro thoát ra trong các lò công nghiệp, như khí lò cao, 
khí lò cốc. khí than. Dùng làm nhiên liệu đốt lò, nhiên liệu sinh 
hoạt. KI sau khi khử hết độc tố dùng làm nhiên liêu sinh hoạt 
rẤt tối. 


KHÍ LÒ CAO khí thoát ra từ đỉnh lò cao tuyên gang. Thành 
phần khí nấu gang bằng cốc lò cao: 12 - 20% khí cacbonic; 20 - 
30% cacbon ơxit; 0,52% metan; 50 - 58% nịtd. Nhiệt cháy của 
KI.C khoảng 1000 kcaUm”. Dược dùng làm nhiên liệu đốt nónp 
không khi trước khi không khí được thôi vào lò cao. 

KHÍ LÒ CỐC (tk. khí cốc), khí ngưng thu được tư các lò 
luyên cốc than đá sau khi đã loại hết nước ngưng, amoniac, 


KHÍ QUYỀN TRÁI ĐẤT K 





nhựa than đá, các hiđrocacbon, benZen. Thành phần: hiđro 50 
- 60%; metan 20 - 30%; cacbon oxi 5 - 7% và vài loai khí khác 
với hàm lượng không đáng kể. Khí cốc có nhiệt cháy cao, khoảng 
4000 kcaUmỶ, được dùng làm nhiên liệu trong các lò mactanh, 
lò cộc. 

KHÍ NHẠC âm nhạc dành cho sư điễn tấu trên các nhạc cụ. 
KN có thê có đạng độc tấu (có phần đệm hoäc không) tốp tấu 
thính phòng hoăc dàn nhạc. 

KHÍ QUẢN 1Ö động vật, ống rỗng nối từ họng tới phế quản 
ỏ động Vật có xương sống trên cạn. Thanh KQ có các vành sụn 
không hoàn toan để chồng xep mà vân giữ đô mềm dẻo. Ö côn 
trùng và nhiều loài chân đốt, KQ là ông dẫn khí từ các lÊ thỏ, 
ống này phân nhánh thành các vi KO đến từng bộ phận của có 
thẻ. Cơ chế bơm làm thông khí ở các KQ lón: oxi hoà lan trong 
một chất dịch (chứa đầy trong các vi KQ nhỏ nhất) để khuếch 
tân qua các vị KO vào các mô xung quanh. 

2.Ỏ thực vật. X. Mạch. 


KHÍ QUYỂN láp vỏ khí bao quanh một thiên thẻ, thưởng 
đước hiển là KO Trái Đất (x. Khí quyển Trái Đất). 

KHÍ QUYỂN HÀNH TINH lớp khí bao bọc các hành tình, 
có khà năng tán xạ và hấp thụ búc xa Mặt Ảrởi. Thành phần khí 
quyền của các hành tinh Mộc tinh, Thể tịnh, Hải Vuong tình 
gồm chủ yếu hiđro, heli, metan; còn của Kim tỉnh, lloä tình chủ 
yếu là khí cacbonnc. XL Khí quyển Trúi Đất. 

KHÍ QUYỂN TRÁI ĐẤT môi trưởng khi bao quanh Trái 
Dất, có khối tượng khoảng 5.15.10!” tấn. Chia thành các tầng: 1) 
Tầng đổi lưu (hay quyền đối Iưu) là tầng thấp nhất và là tầng cơ 
bản dày 7 km ở vùng cực, đến 18 km ở xích đạo; tập trung 4/5 
khối lượng của KQTD. Sát mặt đất (10 - 100 m) là lớp biên khí 
quyên, ở đây chuyển động của không khí bị ảnh hưởng đáng kế 
bởi ma sát với mặt đất. Khí quyền ở tầng đối lưu có thành phần 





180 180 200 220 240 260 780 300 


Khí quyển Trái Đẩt Các rầng của khi quyển 

của Trái Đấi! và sự biến đổi nhiệt độ theo chiều cao H 

I. Ranh giới tầng dõi lưu; 2. Ranh giới tầng bình lưu; 
3. Ranh giới tầng !rung quyển 
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K kHí QUYỀN TỰ DO 





hoá học 78,1% N¿, 21% O2. 0,9% Ar và một lưỡng nhỏ CO;, 
H, He, Ne. vv.; Tầng này là nơi phát sinh mạnh mẽ các hiên 
tượng nhiều động đối lưu, có nhiều hơi nước (32 ở vùng nhiệt 
đói), xuất hiên gió, mây, mưa, các xoáy thuân và nghịch, vwv. Nhiêt 
đô của (tầng đôi lưu giảm 6°C khi lên cao l km, đạt tới - 50°C 
Ò vòng cức và - 80”C ở ranh giới trên vùng xích đạo. 2) 1ầng hay 
quyền bình lưu (20 - 50 km) là lớp ít nhiễu động, hàm HƯỚNG hơi 
nước KHÔNE đáng kê. nhiệt độ tăng theo độ cao từ - 40°C đến 
từ 0°C. Ö (đầng này gió có thể đạt tới 350 km/p:đ. Dưới cùng 
lä lớp ozon ( khoảng 20 - 25 km). có hàm lượng 6zôõn cao nhất 
trong toàn KQTD, có tác dung hấp thụ các bức xa sóng ngẵn 
(cực tím) của bức xa Mặt Trỏi 3) Tầng trung quyền hay tầng hạ 
nhiệt (50 - 80 km) là tầng có nhiệt độ giàm dần theo đô cao từ 
0ˆC đến -90°C. 4) Tâng tăng nhiệt (cg. nhiệt quyển; trên 80 km) là 
tảng có nhiệt độ tăng theo độ cao, khoảng 1.500 K ö 200 - 300 km 
và sau đó gần như không đôi. 5) Tâng ngoại quyền là tầng ngoài 
cùng ở độ cao từ vài trăm kílômét trở lên. Trong KQTD, tủ độ 
cao trên 50 km, một số phân tủ khí phân rã thành các nguyên 
tỬ Và ion tạo nên tầng điện li 50 - 1.000 km, một số nguyên tử 
nhẹ (như hiđro) chuyển động nhanh, có thể khuếch tắn vào vũ 
tru. KQTĐ là bầu khí quyên duy nhất trong Hệ Mặt Trời có khả 
năng làm phát sinh và duy trĩ sự sông: có chứa oxi, hởi nước, có 
nhiệt độ thích hợp, có lớp oZon ngăn các sóng ngắn có hại cho 
sự sống, vww. Hiện nay, do các ngành công nghiệp phảt triển, 
KQ TL bị phá hoại nghiêm trọng: mật độ khi gây ô nhiễm thải 
vào khí quyên ngày cảng tăng (các loại khí CEC phá huỷ tầng 
oZOn tạo ra các lô hồng để lọt tia cực tím nguy hiểm, các khi 
CO, CHI.. gầy hiệu ứng nhà kinh, vv ) làm nhiệt độ Trái Đất 
tăng đần, do đó làm thay đôi khí hãu toàn cầu, đe doa nghiêm 
trọng sự sống trên Trái IĐất. 


KHÍ QUYỂN TỰ DO khí quyền ở xa bề mặt Irái Dất và do 
đỏ xa ảnh hưởng trực tiếp của Trái Đất. Thường được biểu là khi 
quyên trên tầng ma sát. 


KHÍ SUY BIẾN khí có các tính chất lượng tử rõ rêt do hê quả 
của tính đồng nhất của các hạt, trong hê các hat tuân theo thống 
kê lượng tử (thống kê Fecmi hoặc thông kê Rôdở); xảy ra khi 
nhiết độ khí thấp hơn nhiệt độ suy biến. 1heo spin của hại, phân 
ra khí I'eem suy biến (cho hạt có spin bán nguyên) và khí Hôđø 
suy biến (cho hạt có spin O và nguyên). Thuôc loại Eecmi có hê 
điển tử (rong kim loại. các hat tải điển (điên tử và 1ô) với mật độ 
lớn trong chất bán dẫn (chất bán dẫn suy biến), hạt nhân nguyên 
tứ cỏ điên tích lốn (được coi gần đúng là khí nuclon suy biến). 
Thuộc loại Bôdơ có hê “He ở trang thải siêu chảy (gọi chính xác 
hơn là chất lỏng lượng tử). khí phonon và cxiton trong mạng tỉnh 
thê. Một sô chất trong vũ trụ cũng ở trạng thái KSB. KSB loại Hôdø 
còn gọi ngưng tụ Bôdơ - Anhxtanh. Khi các nguyên tử được làm 
lanh bằng chùm I2ze có thể trð thành ngưng tụ Bôdơ- Anhxtanh 


KHÍ TÀI các thiết bị. máy móc dùng trong việc chi buy bô 
đội, điều khiển các phương tiên chiến đấu, bảo đảm cho bộ đội 
chiến đấu và không giữ chức năng trưc tiếp tiêu diệt đối phương. 
KT có thể được dùng như một thiết bị độc lập hoặc ghép với 
phương tiền khác thành môi tô hợp KI' KT đước chia ra: theo 
công dụng (đo, kiểm tra, bào vê, điều chỉnh, điều khiển, quan 
sát, ngắm bắn, ww.); theo nguyên lí hoạt động (cơ học, quang học, 
quang điên, điện tử, cơ điện, wv.); theo chế độ làm việc (điều 
khiên bằng tay, nửa tự động, tự động), theo tính chất dể di chuyển 
(cố định, xe chở. xách tay); theo lĩnh vực sử dụng (điều khiển 
hoả Lực pháo binh, pháo phòng không, quan sát và trình sát, trinh 
sát hoá học và phóng xạ, công binh, không quân, thông tỉn, vv.). 
KT còn được dùng theo nghĩa hẹp để chỉ môt dụng cụ hay phương 
tiên đo đạc, trình sát, thông tin hay điều khiển. 

KHÍ TÀI DẪN ĐƯỜNG các thiết bị dùng để do các phần 
tử chuyền động của tàu, khí cụ bay và các đối tượng chuyển động 
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khác, đề nhận được các tham sö dẫn đương nhằm xác định vi trí 
của chúng và các số liễu ban đầu cho sử dụng tàu, khí cụ bay và 
vũ khí. KTDĐ gồm: địa bàn. la bàn con quay, máy đo góc phương 
vị kiều con quay, máy đo cao, mấy đo sầu, w. 


KHÍ TÀI IỒNG NGOẠI khí tài hoat động dựa trên các đãc 
Lính vật lí của tĩa hồng ngoại (bức xa điện từ eó bước SÓN8 trong 
khoảng 0.77 x 10' - 10” ”m). Theo công dung, KTHN có các loại 
quan sát và chụp ảnh; đo khoảng cách; phát hiện mục trêu có 
phát nhiệt, vv. KTIIN còn được chia thành loại chủ động và thụ 
động. KTHN chủ động là các loai khi tài dùng nguồn phát tỉa 
hồng ngoại riêng đề chiếu vào đối tượng (muc tiêu) và thu nhân 
tia phản xa; KTHN thụ động là loai khí tài chỉ thu nhân các tỉa 
hồng ngoại do chỉnh mục trêu phát ra. KTHN được dùng nhiều 
nhất là các khí tài nhìn đêm. 


KHÍ TÀI NHÌN ĐÊM các khí tài dùng dẻ thu nhận hinh ảnh 
nhìn thấy được của đổi tượng (mục tiêu) và địa hình trong dêm 
tối hoặc ánh sáng yếu (sáng trăng. sao). Thưởng gồm các bộ phận 
chủ yếu là kính vật, bộ biến đổi quang - diên tử và kính mắt. 
Ngưới ta phần biệt KTND chủ đông, thụ động và chủ - thu động 
với đèn chiếu bồng ngoại hoặc bộ chiếu sáng xung laze. Theo 
chức năng. KIỪND được chia ra khí tài quan sát. trinh sát, ngắm, 
khí tài lái xe. KTNĐ có thể có kết cấu tiềm vọng (như với xe 
tăng) hoặc không (đối với vũ khí bộ binh hoặc pháo). 

KHÍ TÀI QUANG ĐIỆN TỬ khí ai hoạt đông dựa trên sư 
ứng dụng kết hớp các nguVên lí quang học và điên tử để thu nhân 
và biến đổi ảnh của các vật không nhìn thấy thành đạng nhìn 
thấy bằng mắt. hoặc đề khuếch đại đô tưởng phản của ảnh trong 
điều kiện ánh sáng yếu. Chủ yếu dùng làm khí tải nhìn đêm, quan 
sát, trinh sắt, ngắm bắn. dẫn đường. w 


KHÍ TÀI QUANG HỌC khi tài hoat động dưa trên đặc tính 
của ánh sáng đề nhận được hình ành của dếi tướng qua hê thống 
quang học (gồm thấu kính, lăng kính, gương, w.). [)ùng để quan 
sát, do đạc, ngắm pháo (súng) khi bắn, chụp ảnh, w. Các chỉ 
tiêu chính của KTOH là: hê sế phóng đại, góc nhìn (thị giốÙ. 
đô phân giải, độ sáng, khả năng nhìn ngầm, W. 


KHÍ THAN hồn hớp khí tao thành tronp quá trình tạo cốc 
tử than đá tà Khí hoá than). Cứ môi tấn nguyên liêu sinh ra 
340 - 350 mỶ khí than, Thành phần thco thê tích của khi than: 
38 - 622, Hạ (hidro), 24,5 - 26,5% CH (metan), 5 - 6,7% CÓ 
(cacbon monoxi), 1,6 - 3# CO; (khí cacbonic). 2 - 352% N; 
(nitö). 2 - 2,5% CHmHạ UÚT SÔNG, 0,4 - 0,8% O¿; (oxi). Khối 
tưởng riêng 0, 44 - 0,46 kg/m2 ð Ø°C, nhiệt cháy 18 - 18,5 MJ/m`. 
tỉ nhiệt 1.35 (kI/m”.K). Dễ nổ, giới hạn nỗ ó - 30%, Độc. Dược 
sử dụng làm nhiên liệu trong công nghiệp. 


Tư KT tách được benzen thô, amoniac, hiđro sunfua, hiđro 
Xianua, piriđin, vwv., hiđro tách từ KT dùng đề tổng hợp amoniae, 
để hidro hoá làm sạch các phân đoan dầu mỏ: Khuynh hướng 
sử dụng KT ngày càng giảm đo sự cạnh tranh của đầu mỏ (đầu 
tư thiết bị ít, giả rẻ, thuận tiện trong thao tác); sự phát hiện 
quá trình chuyên hoá khí thiên nhiên thành nguyên Liêu cho 
tổng hợp hoá hoc, quá trình hoá lỏng khí thiên nhiên, khí đồng 
hành trong đầu mỏ, nguồn khí thiên nhiên ngày càng đước khai 
thác ở quy mô lón. lrong những năm 40 - 4Š thế kì 20, ở Viêt 
Nam có dùng KT phát sinh tư lò khỉ hoá than gỗ kèm ð tô đề 
chạy máy nô trong ô tô. Hiện nay, chủ yếu dùng KT làm nhiên 
liệu chơ các lò nhiệt độ cao (Nhà máy Sứ Hải Dương, Nhà máy 
Thuỷ tỉnh Hài Phòng, w.); làm nguyên liệu cho tổng hợp NHÀ 
(Công t¡ phân đạm và hoá chất Hà Bắc). 

KHÍ THAN KHÔ hến hợp khi, chủ yếu là cacbon monoxit 
(CO), ngoài ra còn có nitở (nếu dùng không khí để khí hoá than), 
khí cacbonic (CO2) và những tạp chất khác. Diêu chế bằng cách 
thồi không khí qua than nóng đỏ: 


C+ O2 ¬ CO; 
6O„£C'+:2£ö 

KTIK là môt nhiên liêu eó nhiệt năng cao. 

KHÍ THAN ƯỚT hỗn hợp khí chủ yếu gồm khí hiđro và 
cacbon monoxit, ngoài ra còn lân một lương khí cacbonie (CO2) 
và các tạp chất khác. Diều chế bằng cách phun hơi nước vào lò 
than nóng đõ: 

nhiệt đô cao 
C+ÏIbO -__— + CÔ + H 


KTU có năng suất toả nhiệt lớn hơn khí than khô vì trong đó 
có cả khi hiđro. Dùng làm nhiên liêu đê đốt lò, phục vu sinh 
hoạt, dùng tông hợp nhiều hợp chất vô cơ và hữu cơ, w. 


KHÍ THIÊN NHIÊN hỗn hợp khi có trong các via chứa khi 
của vỏ Trát Đất hoặc trong các mỏ đầu (khí đồng hành). Thành 
phân chính là metan, khoảng 70 - 95% theo thể tích; ngoài ra, 
còn có (an, propan, bur:an, ISODULAD, pentan và một số khí khác. 
Năng suất nhiệt khoảng 40 M1/m” (1000 m” KTN, tướng đương 
1 tấn dầu mỏ). KTN có thể được vận chuyên bằng ố ống dẫn hoặc 
bằng cách hoá lỏng, metan hoá lỏng ở - 1ó0°C và thể tích của 
nó giảm 600 lần. Ià nhiên liêu phổ biến dùng trong sản xuất điên, 
trong sinh hoat và trong các ngành công nghiệp, (là nguyên liệu 
cho công nghiệp hoá hoc (hoá đâu). Trữ lượng thế giói đã được 
xác mình khoảng 130 nghìn tỉ mét khối (1997). Ở Việt Nam, 
KTN đã được tìm thấy vớt trữ lượng đăng kể ở thềm lục dịa (đặc 
biết ở phía nam và ở đồng bằng Bắc Bộ), đã bắt đầu được sử 
dụng làm nhiên liệu cho ngành đ›iêền. 

KHÍ THỮNG sư tồn tạt không khi hay chất hơi trong một mô 
bình thường không chứa khí. KT phôi: khi các nang phôi giãn ra một 
cách không hinh thưởng và vở ra, để không khí thoát vào các mô gián 
cách (mô liên kết dưới da). KT phôi thai: khi phôi thai chết ngay 
trong tử cung, sinh hơi đưới da. bốc mùi thối đặc biết, gây đẻ khỏ. 
có thê nhiễm khuẩn cho cá thể mẹ và cho người Lấy thai ra. 

KHÍ THŨNG PHỐI (cg. giãn phế nang) x. Giãn phế nàng. 

KI THỰC hiên tượng tăng giầm áp lực đột ngột, cục bộ 
lầm gián đoạn dòng chảy trong máy thuỷ lúc; nguyên nhân do 
hiên tưởng hoá hơi của chất lỏng ở áp suất thấp. Ilâu quả gây 
nền rô bề mắt các bô phân qua nước của máy thủy lực. 

KHÍ THỰC chất khí tồn tai trong thực tế, khác với chất khí 
được gọi là LÍ tưởng. Cụ thể là các phân tử của KT đều có kích 
(hước và giữa các PHẬP tử có tương tác phần tử đáng kể. Ó nhiệt 
đó càng thấp và áp suất càng cao, sự khác biêt của KT so với khi 
li tưởng càng lớn. 

KHÍ TỔNG HỢP hỗn họp khí CO và H dùng cho tổng 
hợp hữu cø. Tông hợp metanoL dùng khí nguyên liệu là hồn 
hợp khí CO với H› với tỉ lệ phân tử là 1/2. Tông hợp Fisơ - 
Tơrôp (A. Fischer - Tropsch reaction), hay tồng hợp nhiên liêu 
lỏng. cäc loại rượu bâc cao, dùng khí nguyên liệu là hỗn hợp 
khí CO và H; với tỉ tệ phân tư tuỳ mục đích sử dụng. Người 
La chế tạo các loai khí nguyên liêu này qua quá trình khi hoá 
than (than đá, than nâu, cốc, than gô): hoäc khí hoá nhiên liều 
lỏng, các thành phần chưng của đầu mỏ, tử đầu có điêm sôi 
thấp đến phần dầu nặng: gần đây do khi thiên nhiên phong 
phú. nhiều nước dùng hơi nước hoặc hơi nước trộn oxi chuyển 
hoá khí thiên nhiên (thành phần chính là CHa) hoặc trên xúc 
Llác, hoặc không xúc tác, thành hôn hợp khí CO và Ha. Tất cà 
các loại khí sân phẩm của khí hoá này ới tiếp giai đoạn chuyển 
hoá CƠ với H2O trên xúc tác thành CO¿, H¿. Khử bỏ tạp chất 
thưởng gặp như COz. II2S, hợp chất của asen, thu được hỗn 
hớp khí goi chung là KTII, 

KHÍ TRỢ x. Khí hiếm 


KHÍ TƯỜNG NÔNG NGHIÊP K 





KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG môn học nghiên cứu khảo sát 
khí quyên tự do. Trước đây bao gôm cả vật lí khí quyền tự do. 
{liên nay, môn này được coi là bộ môn của khi tương học. 

KIIÍ TƯỢNG CÔNG NGHIỆP. bộ môn ứng dụng của khí 
tượng học, mới phát triển gần dây, đưa nhưng thành tựu của khí 
tượng, học, đặc biệt của khí tượng lớp biên, trao đồi loạn lưu, 
bức xa... vào phục vụ cho các ngành công nghiệp, đô thì. năng 
lượng, thiết kế xi nghiệp lún, w. 

KHÍ TƯỢNG HẢI DƯƠNG bô môn khí tương hoc nghiền 
cúu các quá trình khí quyền trên biển (đại dưỡng). chịu ảnh 
hưởng của bề mãt biển và có ảnh hưởng đến chế dô biển. Vú. 
ảnh hưởng của gió đến dòng chảy hay sóng. hiên tượng thỏi tiết 
trên biển. hoàn lưu đại đương và hoàn lưu khí quyên, trao đôi 
biển - không khí. w. KTIID phục vụ các ngành công nghiệp đánh 
cá. đóng tàu, hàng hải, khoan đầu khí trên thềm luc địa, vụ 

KHÍ TƯỢNG HÀNG KHÔNG bộ môn ứng dung của khi 
tượng hoc, nghiên cứu những hiện tướng khi tượng ảnh hưởng 
đến hàng không, các hình thức phục vụ hàng không (quy hoạch 
tuyến bay, phục vụ thiết kế xây dựng sàn bay, an toàn khí tượng, 
dự báo thời tiết, vv.). KTHK chủ yếu quan tâm đến mây. gió, tầm 
nhin xa. đồng, vv 


KHÍ TƯỢNG HỌC ngành khoa hoc nghiên cứu cấu tao, tính 
chất khí quyền và các hiên tượng xảy ra trong đỏ. trong mối quan 
hệ tưởng tác với mặt đất, dưới ảnh hưởng của các yếu Lố tử ngoài 
vũ trụ, nhất là tử Mặt Trời. Môt ngành lớn của KTH là khí hậu 
học. Hiện nay, còn có môn khí tượng tầng cao. nghiên cứu các 
quá trình vât lí, hoá học của khí quyền tầng cao. Trong KTH còn 
có các bộ môn nghiên cứu các quá trình khí quyền khác nhau 
hoặc bằng cách tiếp cân khác nhau như bức xạ hoc, khi tưởng 
động lực học, khí tượng synop, quang học khí quyền, điển học 
khí quyền, khí tượng cao không Những năm gần đây, ngươi! ta 
thưởng nói đến khí tưởng hoc vật lí (vật lí khí quyền) với các bộ 
môn như vât lí lớp sát đất, vât lí lớp biên, vật lí khí quyên tự do, 
vật lí tầng bình lưu. wv. Có khi người ta còn chia ra KLH lí thuyết 
và KH miêu tả. Nhiệm vụ chủ yếu của KTH là dự báo thời trết 
trong từng thời kì, cho từng vùng hoặc cho toàn cầu KTII hình 
thành vào nửa sau cuả thế kỉ 18. 

KHÍ TƯỢNG HỌC SYNOP (HI. synop - quan sát toän thẻ), 
môn khoa học hình thành từ cuối thế kỉ 19, phát triên nhanh ö 
thể kỉ 20, được xem là nền tảng của phương pháp dư báo thởi 
tiết hiên nay. Nghiên cứu các quá trình khí quyền vĩ mô. sư phát 
sinh, phát triển và dịch chuyển các vùng áp cao và áp thấp trong 
tướng quan với sự phát sinh, dịch chuyên và tiến triển của các 
khối khi và trông tạo thành giữa chúng; các xoáy nghịch. xoáy 
thuận, bão, đông... tử đó phát hiện cắc quy luật diễn biến thỏi 
trết và hình thành các dự báo tình huống sẽ xảy ra trong mội vài 
ngày tới. Việc khảo sát các quá trình synop được thực hiên bằng 
cách phân tích có hê thống các bản đồ synop mặt đất và cao 
không (bản đồ địa lí trên đó có ghi các thông số khí quyền đo 
đồng thởi tại các trạm khí tượng tương ứng), các mắt cắt thẳng 
đứng của khí quyền, các giản đồ thám không và nhiều phương 
tiên hỗ trợ khác, từ đó ngoại suy ra các dự báo thời tiết. Tronp 
thỡi gian gần đây các phương pháp mô phỏng sế bằng máy tinh 
và vệ tình khí tượng được áp dụng nhằm dự báo thời tiết chính 
xác hơn về mặt định lượng. 

KHÍ TƯỢNG HỌC VỆ TĨNH chuyên ngành nghiên cứu các 
quá trình khí tượng có quy mô toan cầu xảy ra trong khi quyền 
nhỏ các vệ tinh nhân tao của Trái Đất được trang bì các máy 
móc chuyên đdìịnng và phỏng lên các quỹ đạo xác định 

KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP. môn khoa học nghiên cứu 
các điều kiện khí tượng (hiện tượng diễn biến trong khí quyền) 
và khí hậu (chế độ thơi tiết qua nhiều năm ở một địa phương) 
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co y nghĩa đối Với sản xuất nông nghiệp. Iloạt động KTNN cung 
cấp đều đăn những thông tin về những diễn biến thời tiết trong 
môi( vùng rộng lón hay trong một địa phương, có ích cho đổi 
sống con ngươi, và piảm bót thiệt hại cho mùa màng. Cùng với 
khí hậu học nông nghiệp, KINN còn giúp nhà nông lợi dụng các 
mặt tốt, thuận tơi của khí hậu, thời tiết, để phát triển sản xuất 
nông nghiệp và tô chức đời sống ở nông thôn. Công tác KTNN 
căn cư vào số bệu của mang lưới các trạm khí tượng trên các 
vùng nông nghiệp chính, vào nông lịch cây trồng và vât nuôi, kết 
hợp với kinh nghiêm nông dân địa phương và kết quả nghiên cứu 
nông lâm nghiếp, đề ra các kiến nghi về gieo trông, chăm sóc, 
(hu hoạch mùa màng, phòng chống cháy rung, và sâu bênh dịch 
hại. Việc truyền đạt nhanh chóng tình hình dư báo KTNN cho 
những người cần sử dụng là điều kiện quan trọng để nâng cao 
hiệu quà công tác KINN. 

KHÍ TƯỢNG NÚI CAO môn hoc nghiên cứu những điều 
kiên khí quyên trên núi và ảnh hưởng của núi đến chế đó khí 
quyền. Thuật ngữ "khí tương núi Anpd" cũng được hiêu là KNC 
nói chung, không phải chỉ riêng dãy núi Anpơ (AIpes, 1ây Âu). 

KHÍ TƯỢNG Y HỌC hộ môn ứng dung cùa khí tượng học. 
nghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiên khí quyền (thời tiết) 
đến điễn biến của các bênh, sự phụ thuộc của các bênh mạn tính 
va sư bùng nổ của các bênh dịch theo những điều kiện thời tiết. 
Ngưới ta còn goi là khí hậu ÿy học. bao hàm cả việc nghiên cúu 
ảnh hưởng của khí hậu đến súc khoẻ con ngiưiới và các vấn đề 
khi hâu tr: biêu. 


KHÍA những rạch ngấn khắc trên các bề mặt của chi tiết để 
tăng hê sô ma sát Rãnh K được làm song song hoặc chéo nhau 
theo hình mắt lưới. K thường được thực hiên bằng phương pháp 
biến dang dẻo. K có trên các bề mặt chi tiết máy nông nghiệp 
(máy gặt đập hén hợp, máy xay xát), trên trục cán của máy căn 
thô, trên các tay vặn của thiết bị, máy móc, dụng cụ đo lường, W. 


KHIẾM DỰNG tình trang lục tượng lao động chưa được sử 
dụng hết, trái với toàn dung (xt. Toàn dựng), có thẻ là về số lượng 
hay chất tượng, KD về số Lượng là khi tỉ lê thất nghiệp cao hơn 
5Z% trên tông số những người trong hạn tuổi lao động, có đìi điều 
kiên lao động và có ý muốn tìm việc làm. KD về chất lượng là 
khi nhân công chưa (ầm việc hết khả năng của mình (vd. tại nhiều 
nước gãp khó khăn trong sản xuất. thay vì piằm số nhân công, 
ngươi !a giàm số giỏ làm việc. tử tám giờ xuống sáu gið mốt ngày). 
Theo nghĩa rộng, KD có thể chỉ tỉnh (rạng thiết bị chưa điiợc 
toan dụng hoặc tài nguyên thiên nhiên chưa được khai thác 
đúng mức. 

KHIỂN (quân sự), phương tiện phòng hộ cá nhân cầm tay, 
đan bằng tre, mây hoặc làm bằng kim loại nhẹ, da thú cứng, có 
hình khum lòng chảo. K dùng để che đồ cho chiến bình khôi bị 
tên, gươm, giáo... sát thương khi giáp chiến. 


KHIỂN (414 chất), cấu trúc dương rất lún cuả miền nền, ö 
đó lộ ra các đá tiền Cambri bị biến chất và granit hoá rất mạnh. 
Các K thường là những miền nâng bằng phẳng, có hình dạng méo 
mó. lrong giai đoạn hoạt hoá, các K thưởng bị đứt gãy và có 
những xâm nhâp vòng đá kiềm và đá siêu mafic kiềm xuyên lên. 
Các K thưởng là những cấu trúc vứng bền trong thối gian lâu dài. 
Thuật ngữ K do nhà địa chất học người Áo Duet (1đ. Suess) đăt 
ra tù 1885 đề goi tên các miền đá tiền Camtri lô ra ö Hác Mĩ 
và Rấc Âu (K Canada, K Hantich). 

KHIỂN TRÁCH một hình thức kỉ tuật lao động được quy định 
trong Bộ luật lao động, trong nội quy lao động của các doanh nghiệp 
và điều \‡ về kỉ luât lao động trong xí nghiệp, có quan nhả nước. 
Trong các tô chức chính trị - xã hồi cũng dùng hình thức ki luật này 
để xử lí những người trong tổ chức có vi phạm kỉ luật, nội quy, quy 
chế, chế đô chính sách do các tô chức này đã quy định. Là hình thức 
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kỉ luật nhẹ nhất áp dụng đối với những người phạm khuyết điểm 
ở mức đô nhẹ, có tính chất nhất thỡi, không có hê thốnp hoặc 
những trưởng hợp đã được phê bình nhưng không sửa chửa. 

KHIÊU KHÍCH VŨ TRANG hành động vũ (rang (tạo có gây 
xung đột vũ trang hoặc chiến tranh xâm lược; tà thủ đoạn thưởng 
dùng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động. KKVT 
thưởng được thực hiện dưới các hình thức như: tiến công tực 
tượng biên phòng, vi phạm quy chế biên giói, chiếm một khu vực. 
địa điểm, xâm nhập lãnh thổ (lãnh hài. nội thuỷ, không phận). 
gây các vụ phá hoại, w. Vu gây hấn của Pháp ở llà Nôi 
(18.12.1946), Hải Phòng (20.11.1946) và của Hoa Kì trong Sự 
kiện vinh Bắc Bộ (1964) là những điển hình về KKV!, 

KIIẾU XAMPHON (Khicu Samphon; sinh 1930), nhà hoat 
động chính trị Cămpuchia, một trong những thủ lĩnh của phái 
điệt chủng "Khø Me đỏ”. Xuất thân trong môt gia đình nông 
dần. Cha là ngươi Kho Me (Khmer), mẹ người Hoa. Năm 1953, 
sane Pháp học, là bí thư của tổ chức cánh tả sinh viên Khó Me 
tai Pháp. Năm 1959, tiến sĩ kinh tế học. Năm 1960, vê nước, ra 
báo “Người quan sát" bằng tiếng Pháp. Năm 1962, được bầu vào 
Quốc hội, giú chức bộ trưởng Bộ Thương mại của Chính phủ 
Vương quốc Cămpuchia. Tháng 6. 1963, tử chức. Tháng 4.1967. 
vào rừng hoạt động chống chính quyền Xihanue (Sihanouk) 
Sau cuộc đảo chính 3.1970, ra tuyên bố ủng hô Mặt trận Thông 
nhất Dân tộc Cămpuchia do hoàng thân Nôrôđôm Xihanuc 
đứng đầu, được cử làm phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Quốc 
phòng và tông chỉ huy các lực lượng vũ trang giải phóng trong 
Chính phủ Vương quốc Đoàn kết Dân tốc Cămpuchia đo Pen 
Nui làm thủ tióng. Năm 1976, chủ tịch Đoàn chủ tịch Nhà 
nước "Cămpuclhia Dân chủ”. Tháng 1.1979, bỏ chạy khỏi Phnôm 
Pênh; tháng 6.1982, cùng Xon Xan (Son Sann) và Xihanuc thành 
lập Chính phủ liên hiệp ba phái. Li tháng 9.1990, là thành viên 
Hiội đồng Dân tộc Tối cao (SNC). Trước khi tham gia tống 
tuyển cử 1993, tiếp tục chống lại chính quyền Vương quốc do 
Nôrôđôm Xihanuc làm vua, Ranarit và Hunxen làm đồng thủ 
tướng. Tháng 12.1998, trước sự tan rã cua Khỏme đỏ, Khiêu 
Xămphon ra hàng Chính phủ cuả Vương quốc Cămpuchia. 


KHIẾU NẠI việc công đân, cơ quan. (ồ chức, cán bô. công chức 
đề nghị cö quan, tô chức, cá nhân có thầm quyền xem xét lại quyết 
định hành chính, hành vị hành chỉnh hoặc quyết định kỉ luật cán 
bộ, công chúc khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vì đó 
là trái pháp luật, xam phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. La 
một (rong những quyền cơ bản của công dân được ]liến pháp va 
pháp luật nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Viêt Nam ghi nhận. 

Người KN là công dân, cơ quan. tổ chức hoặc cán hộ, công 
chức thực hiện quyền KN. Cơ quan, tổ chức có quyền KN bao 
gồm: cø quan nhà nước, tổ chúc chính trị, tổ chức xã hội, tổ chúc 
xã hội - nghề nghiệp, tô chức kinh tế, đơn vì vũ trang nhân đân. 

Người bị KN là có quan, tổ chức, cá nhân có quyết định hanh 
chính, hành vị hành chính, quyết định ki luật bị KN. Người giải 
quyết KN là cơ quan, tô chức, cá nhân có thâm quyền giải quyết 
KN theo quy định của pháp luật. 

Giải quyết KN là việc xác minh, kết luận và ra quyết định giải 
quyết của người giải quyết KN. Quyết định giải quyết KN cuôi 
cùng là quyết định có hiêu lực thi hành vã người KN không được 
quyền KN tiếp. Quyết định giải quyết KN có hiệu Lực pháp luật 
bao gồm: quyết định giải quyết KN cuối cùng, quyết định giải 
quyết KN lần đầu mà trong thời hạn do pháp luật quy định người 
KN đã không KN tiếp hoặc không khỏi kiện vụ án hành chính 
tại toà án; quyết định giải quyết KN lần tiếp thco mà trong thời 
hạn KN đo tuật định người KN không KN tiếp. 

KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH việc cá nhân hay tô chức đề 
nghị cơ quan hành chính nhà nước xem Xét. sửa chữa một hành 


vi hay một quyết định hành chính mà họ cho là hành vị và quyết 
đình đỏ không đúng pháp luật, gây thiệt hai hoặc sẽ gây thiệt 
hai đến quyền. lới ích hợp pháp của ho. 

Các cđ quan hành chính nhà nước gồm: chính phủ, các bô. cơ 
quan ngang bộ, cở quan thuộc chính phủ, uỷ ban nhân dân các cấp. 
vw Các cơ quan này thực hiên quyền quản l của mình chủ yếu 
bằng viêc ban hành các quyết định hay qua hoạt động của cán bộ, 
công chức trong việc thưc hiện nhiệm vụ, công vụ. Các quyết định 
hay hành w đó thường tắc đông triịc tiếp đến việc thực hiện quyền 
và nghía vụ của công đân, eð quan, tô chức. Khi công đân, cơ quan, 
tô chức cho rằng quyết định hay hành vị đó là trái pháp tuât. gây 
thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của ho thì họ yêu cầu cơ 
quan nhà nước có thầm quyền xem xét lại, khi đó phát sinh KNHC. 

Ngoài khiếu nại đổi với hoat động của các có quan hành chính 
nhà nước, còn có khiếu nại đối với hoạt động của mội số cở quan 
tổ chức khác cũng có tính chất hành chính, như khiếu nại đối với 
quyết định của viên kiểm sát nhân dân... trong hoạt động quản 
lí nôi bô. 

Ngoài ra. ở Viết Nam, một số tổ chức chính trị - xã hội ... dược 
nhà nưóe trao quyền và thực hiện quản lí một số công việc nhất 
định, như: "Công đoàn tham gia xây dưng các chính sách xã hội 
và tham gía với cø quan Nhà nước quản lí bảo hiểm xã hội theo 
quy định của phấp tuât"* (điều 8 Luật Công đoàn). Trong quá 
trình thực hiên quyền hạn này. người có thẫm quyền có thể ra 
quyết dịnh hành chính và khi dó có thể phát sinh KNHC. 

KHIẾU NẠI TƯ PILÁP việc công dân hay tô chức đề nghị 
có quan điều tra, viên kiểm sát, toà án, cơ quan thì hành án 
xem Xét, sửa chứa môt việc làm hoặc thay đổi một quyết định 
trong hoạt động điều tra, truy tô, xét xủ, thi hành án mà họ cho 
rằng viêc làm hoặc quyết định đó là không đưng pháp luật, gây 
thiệt hại hoặc đe doa gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp 
của họ. 


KNTP thông thường thuộc thâm quyền giải quyết €ủa cö quan 
tư pháp (viện kiểm sắt, toà án, c quan điều tra, thi hành án) và 
chủ yếu việc giải quyết được tiến hành theo quy định của pháp 
luầt tố tung (tổ hịng hình sự, tổ tụng dân sự. tố tung kinh tế, 
hành chỉnh. vw.) 


KHINGAN LỚN (Da Hìnggan) x. Đại Hưng Án Lĩnh. 

KHINGAN NHỎ CXiao Hinggan, Tiểu [lưng An), miền núi ở 
Viên Dông giữa Trung Quốc và liên bang Nga. Dài khoảng S500 km, 
cao tới 1.150 m, Rừng hỗn hợp và rừng lá rộng. 

KHINHI BĨNH bộ bình được trang bị vũ khí nhẹ, tiền cơ đông. 


KHINH KHUNG tên gọi tiếng Ba Na của chiếc đàn Tøơrung 
(Trưng). Riêng vùng Ba Na Kon Kở Đa thì KK là tên gọi loai 
đàn ˆTdrưng làm bằng những phiến gõ. Vùng Ba Na Bơ Nâm thì 
KK là đàn 'Tơrưng gôm các ống nứa dài ngắn khác nhau, được 
nối liền với nhau bằng hai sợi dây buộc hai đầu ống, một đầu 
dây buôc vào cát cọc chắc, rồi thả các ông xuông suối. Khi nước 
chảy, su va đập các ống của đàn phát ra âm thanh. 


KHO BẠC. cơ quan thuộc hệ thống tài chính nhà nước, có 
chức năng nhiêm vụ chủ yếu: quản lí quỹ tiền tê của nhà nước; 
quỹ ngân sách nhà nước; thực hiện nhũng nghiệp vụ tài chính 
như thu, chỉ các khoản thu, chí của ngân sách nhà nước, kế 
cà phát hành và trả nợ công trái. tín phiếu kho bạc, vay nợ 
ngắn hạn hay dà: hạn của ngân hàng phát hành đề bù đắp 
thiếu hut của ngân sách nhà nước, quản lí tập trung và bảo 
quản các dư trú tài chính quốc gia như vàng, bạc. kim loại 
quy, đá quý, ngoại! tệ. 

KHO HÀNG công trình kiến trúc dùng đề làm nơi cất trữ 
hàng hoá dự trữ, bảo đảm toàn vẹn giá trị sử đụng của hàng hoá 
trước khi đưa chúng đến tay ngưđi mua hay người sử dụng. KH 


KHOA CÁN LÁM SÀNG K 





ClÌa cÓ sở sản xuất chứa nbững vật tư. hàng đang trong quá trình 
sản xuất, hoặc hàng hoá đã ra khỏi quá trình sản xuất, nhưng 
chưa chuyển giao cho khâu thương nghiệp. KH của thương nghiệp 
chứa hàng trong quá trình tưu thông, hoặc bán lẻ. Dê bảo quản 
hàng hoá được tối, KH phải bảo đảm các yêu cầu nhất định về 
kĩ thuật và nghiệp vu, phù hợp với đặc tính của từng chủng loại 
hàng khác nhau: thực phẩm tươi sống, lương thực. sát thép. xi 
măng, hoá chất, w. 


KHO LẠNH công trình xây dựng chuyên dung có các trang 
thiết bị cần thiết để làm kạnh, lầm lạnh đông, và bảo quản Lạnh các 
sản phầm. Được phân thành các loại: theo chức năng, có KI, cö sở, 
KL trung chuyển, KLL trung tâm; theo công dụng. có KL sản xuất. 
KL phân phối, KỊ, thương nghiệp; theo vật phẩm cần bảo quản, có 
KL nguyên liêu, KĨ. sản phẩm, KL nước đá. Mỗi KT. có thể có nhiều 
buồng lạnh với nhiêt độ bảo quản khác nhau: buông bào quản sân 
phẩm đã lạnh, có nhiêt độ không khí từ 4 đến 5ÔC, buông bảo 
quản sản phẩm đông (từ - 18 đến - 259C). hầm làm Lạnh đông 
(tử - 15 dến - 40”Œ). Các buông lanh có sàn, trần, vách và cửa 
cách nhiệt. Các KI, hiện đại còn có hê thống cø giới hoá việc xếp 
dỡ, hê thống tự điều chỉnh nhiệt độ, độ âm và thành phần không 
khí cho từng buồng. theo từng loại sản phẩm. với một hay nhiều 
tầng. Có những KI. hàng triêu tấn. được có giới hoá và tự động 
hoá hoàn toàn. Ở Việt Nam, riêng nganh thuỷ sản năm 1997 đã 
có hệ thống KL với dung lượng trên 20 nghìn tấn. 

KHÓ PHIẤT ÂM tình trạng phát âm khó khăn, làm cho 
giong nói không bình thưởng, do các biến đối thực thể, chức 
năng. hoặc kết hợp của những cơ cấu phát Am: niêm mạc dây 
thanh, độ căng dây thanh (sự diều phối thần kinh), áp lưc khi 
tÙ phổi, cơ quan cộng hướng, phối hợp (họng, mũi, (tưới, vòm 
miếng, răng, môi, wv.). 

KHÓ THỞ cảm giắc chủ quan: càm thấy khó khăn khi hít 
vào, thỏ ra, biểu hiện bằng nhịp thở quá nhanh hoặc quá chậm. 
co kéo các cơ hô hấp, co lõm trên xướng ức hoặc dưới xương úc. 
KT có thể là một triệu chúng do rất nhiều nguyên nhân bệnh lí 
từ mũi vào thanh - khí - phế quản, phổi, tim và nhiều bênh khác 
có tính chất (oàn thân, đo nguyên nhân sinh lí nhứ sau khi làm 
việc nặng, chạy, leo dốc. Ngươi 1a còn phân biệt KT ra với KT 
vào, hoặc cả KT ra lẫn KT vào, tuỳ tỉnh hình từng bênh. 


KHOA BỆNH CÁ khoa học nghiên cứu các bệnh đo viru(, 
vị khuẩn, kí sinh trùng, nấm hoặc những yếu tố khác gây bênh 
cho cá (cũng như các loài thuỷ sản khác), và phương pháp phòng 
chống. Ở Việt Nam, đã điều tra được hơn 200 loài kí sinh trùng 
gầy bênh cho mốt số loài cá nuôi, các loài cá kinh tế và đã nghiên 
cứu phòng tri có kết quả những bênh cá như: bênh bào tử Irùng 
(Mysobolosws). bệnh trùng bánh xe (TríchođinosiJ, bệnh tà quần 
trùng (Chưodonellasts), bệnh trùng quả dưa (Ìchthyophthyriosix), 
bênh sán lá 1ó móc (Ðacwlogyrosts), bệnh rận cá (⁄4rguioxyiš), bênh 
trùng mỏ neo (Lươmnacos3), bênh nấm thuỷ mi (S4ØröÏeg oxi), 
bệnh đốm đỏ (Pteu4omonas). Cá và động vật thuỷ sản sống 
trong môi trường nước nên việc chân đoán, phòng trị bệnh phức 
tap, khó khăn hơn so với vật nuôi trên cạn. 


Trong quá trình sản xuất giống và nuôi trồng thuỷ sản. phải 
thưc hiền đúng quy trình KỊ thuật. phất hiện, ngăn ngứa và chưa 
tri kip thời các bênh xảy ra đề han chế tối đa các thiệt hại. 

KHOA CẬN LÂM SÀNG \. Đøn vị chuyên khoa trong bênh 
viện, không chưa bệnh nhưng chân đoán theo yêu cầu của các 
khoa lâm sàng, vd. khoa hoá sinh, X quang, giải phẫu bênh, tế 
bào bênh học, huyết học, vị sinh VẬC, vv, 

2. Những chuyên khoa cận lâm sàng trong đào tao y học ò 
trường đại học, trung học, viện nghiền cứu, w. (giải phẫu, giải 
phẫu bệnh, sinh lí, hoá - sinh, vì sinh Vật, vv.), thường được gọi 
là khoa y học có sô, 
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clrong v học hiện đại, KCLS có vị trí ngày càng quan trọng, 
để riãng cao tính khoa học và chất lương của các dịch vu bảo 
vê sức khoẻ. 


KHOA CHỈNH HÌNH chuyên khoa y học nghiên cứu các 
khuyết tât do một số bênh bầm sình hay mắc phải để lại trên cở 
thề; tiến hành phẫu thuật, sửa chữa nhúng lệch vẹo ở các chỉ thể, 
lắp các bộ phân giả nếu cần thiết để phục hồi chức năng. 


KHOA CỬ chế độ tuyên chọn nhân tài bằng các khoa thi 
thởi phong kiến. Các triều đại đầu tiên ở Việt Nam (Ngô. Dinh, 
Tiền Lê...) chưa tô chức KC. Từ triều Lý (1010 - 1225) mới có 
KC nhưng không thưởng xuyên. chí khi nào cần người giỏi mới 
mở khoa thi (Lý Nhân Tông mở khoa tam trưởng năm 1075 - 
là khoa thị đầu tiên, Lý Cao Tông mỏ khoa tam giáo năm 1195). 
Từ đời Trần trở đi KC mói được tổ chức đều đặn với 2 cấp bâc 
theo 2 hinh thức chính: thi hương và thi hôi. Từ 1374, TrAn Duê 
Tông mỏ thêm khoa thi đình. Triều Nguyễn (1802 - 1945) ngoài 
3 khoa thi nói trên, thính thoảng còn mở thêm các ân khoa khi 
trong nước có việc vui mừng, Một khoa thi được chia thành 4 
hoặc 3 “trưởng” (x. Tam trường) tuỳ theo triều đại. Thí sinh phải 
lần lượt làm các bài ám tả, kinh nghĩa, thơ phú, chiếu, chế, biểu 
và văn sách. Có đỗ "trường" 1 mới được vào "trưởng” 2, vwv. Từ 
1906. chương trình thì có thêm phần chữ quốc ngư hỏi về các 
môn cách trí, sử kí, địa dư, toán pháp và một ít chữ Pháp. Khoa 
Lhi hương cuô: cùng ở Bắc Kỳ vào 1915 và ở Trung Kỳ vào 1918. 
Khoa thị hội cuôi cùng ở Huế vào năm 1919. Từ sau đó chấm 
dút chế độ KC theo kiểu cũ (Nho họ©). 


KHOA HỌC he thống trị thức về tự nhiên, xã hội và tư duy, 
được tịch luỹ trong quá trình nhận thức trên cơ sở thực tiễn, 
được thê hiện bằng những khát niêm, phán đoán, học thuyết. 
Nhiêm vụ của KH là phát hiện ra bản chất, tính quy luật của các 
hiện tưởng. sự vật. quá trình, tử đó mà dự báo về sự vận động, 
phát triển cúa chúng, định hướng cho hoạt động của con ngưởi. 
KHI giúp cho con người ngày càng có khả năng chinh phuc tự 
nhiên và xã hội. KH vưa là một hình thái ý thức xã hội vừa là 
một dang hoạt đông, một công cụ nhận thúc. Mỗi KH phát triển 
gôm có 4 yếu tổ cơ bản: 1) Trí thúc kình nghiệm. 2) 1ri thức tí 
tuân. 3) Phương pháp, cách xử li. 4) Già thuyết và kết luận. Hệ 
thống KH được chia thành KH tự nhiên, KH xã hôi, KH kĩ thuật; 
mỗi loại KH nói trên đều có phần cơ bản và phần úng dụng. 
chúng quan hệ biện chứng với nhau. Song, sự phân loại KH này 
chỉ mang tính chất rất tương đối. Trong điều kiện của cuộc cách 


mang khoa học - kí thuật, KH ngày càng trở thành Lực \ượng sản 
Xuất trục tiếp. 


KHOA HỌC CƠ BẢN hẹ thống tri thức lí thuyết phản ánh 
các thuôc tính, quan hê, quy luật khách quan của lĩnh vực hiên 
thưc được nghiên cúu. Có nhiệm vụ nghiền cứu, nhận thức hiện 
thực khách quan như nö vốn có. Trong lịch sử nhân thức, quan 
niệm về KHÉCB cũng có sự thay đồi: đến giữa thế kỉ 19, người ta 
quan nêm KHCB là các khoa học tư nhiên; sau đó, thuật ngũ 
KHCB bao gồm cả những khoa học tự nhiên cơ bản và các khoa 
học liên ngành xuất hiện ở những chỗ giao nhau của các khoa 
học tự nhiên cơ bản; sau cùng, KHCH tà tất cả các khoa học lí 
thuyết, KHCR được xem xét trong sự đố: lập với khoa học ứng 
dụng. Với nghĩa này, KHCB không chỉ đóng khung trong phạm 
vị các khoa học (tự nhiên mà mở rông sang cả các khoa học xã 
hội và các khoa học kĩ thuật. Quan niêm cuối cùng này có ý nghĩa 
quan trọng về mặt phương pháp luận trong việc phân loại khoa 
hoc và phản ánh một cách sâu sắc mối quan hệ giữa lí tuận và 
thực tiến. 

KHOA HỌC HÀNH CHÍNH ngành khoa học nghiền cứu 
những quy luật, nguyên tắc cuả tô chức và quản lí của bộ máy 
nhà nước, chủ yếu là của nền hành chính nhà nước với tư cách 
là "quyền hành pháp hành đông". Ở Viêt Nam cũng như ở nhiều 
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nước khác, KHHC là một ngành khoa học mới so với các ngành 
khoa hoc khác; là môt ngành khoa học liên ngành và mang tính 
ứng dụng. Nó vận dung lí thuyết của những ngành khoa họe khác 
như chính trị học. kinh tế học, luật học, tô chức học, xã hội học, 
lâm lí học, w. KHI[IC ra đời cùng với nhà nước tư sản khi mà 
nhà nước đó phải quản lí một nền kình tế ngày càng phát triển 
và chứa đựng những mối quan hê chính trị - kinh tế - xã hồi rãi 
phức tạp, phải quản lí một xã hội dân sự gồm những người công 
dân có quyền con ngưöi, quyền công dân và có nghĩa vụ được 
hiến pháp và các đạo luật xác nhận; phải xây dưng và quần li 
một bộ máy nhà nước theo nguyên tắc phân lập ba quyền "lập 
pháp, hành pháp. tư pháp" và môi nhà nước pháp quyền cuả giai 
cấp tư sản, có chức năng quản li nền kinh tế quốc dân phát triển, 
một nền kinh tế không chỉ hoạt động trong nước, mà còn có 
quan hệ quốc tế ngày càng rộng rãi. Hoàn cành đó cuả xã hôn 
đặt ra yêu cầu phải có một hệ thống tổ chức và quản lí cu nhà 
nước nói chung và cuả hệ thống cơ quan hảnh chính nhà nước 
nói ring (nền hành chính công) có đủ năng lực, hiệu lực và hiêu 
quả. Tu đó ra đởi những lí thuyết, học thuyết khoa học hành 
chính, phát triển đần qua các thời kì và các giai đoạn khác nhau, 
gắn vơí các thởi kì và các giai đoạn phát triển kinh tế và chính 
trị cuả các nước. Tư chủ nghĩa tư do, nhà nước không can thiệp 
đến nhà nước can thiệp, từ khuynh hướng đồng nhất hành chính 
học với luật học, đến hành chính học thiên về khoa học tổ chức. 
vận dụng những phương pháp tô chức hành chính cuả xí nghiêp, 
tư nền hành chính hoc thiên về các phương pháp kĩ thuật đến 
nền hành chính học thiên về quan hệ những con người: từ hành 
chính nhà nước tách rởi với hành chính tư và với kinh tế thị 
trưởng đến nền hành chính nhà nước có quan hệ với hành chính 
tư và gắn với kinh tế thị trưởng Sự phát triển hành chính học 
qua các giai đoạn do nhiều nhà khoa hoc quản lí đề xướng. Trong 
một thởi gian dài hơn môi thế kỉ, đã hình thành mô hình hanh 
chính truyền thống mà người đai diện chủ yếu là Vêbø (M. Weber 
- ngươi Đức). Nhiều nhà hành chính học. tổ chức học và quàn lí 
học đã đóng góp vào sự hình thành những trường phái hành chính 
học như Tayto (I. Taylor), Fayon (H. Fayot). Fo (11. ford), Gulich 
(Gulick), UJôcvich (Urwick), Uynxơn (W. Wilson), w. iến những 
thập kỉ cuối cuả thế kỉ 20. do sự phát triển chính trị - kinh tế - 
xã hội, cho nên đã ra đời mô hình hành chính hiện đại hay còn 
gọi là mô hình hành chính phát triền. 


KHOA HỌC HÌNH SỰ he thông tr: thức về các quá trình. 
các quy tuât, các phương pháp phát hiên. điều tra và khám phá 
những sự kiện mang tính hình sự, đắc biết là vấn đề truy tìm thù 
phạm, xác lập chứng cứ phuc vụ công tác điều tra. truy tổ và xét 
xư tôi phạm. KHHS là một ngành khoa hoc trong hệ thống các 
khoa học pháp lí, có sự phổi hợp cuả các lĩnh vưc khoa học tự 
nhiên và công nghệ. KHHIS có các bô phận cấu thành: 1) KHIIS 
đại cương (l luân và phương pháp luận KHIHS). 2) Chiến thuât 
hình sự (chiến thuật điều tra tội phạm). 3) Kĩ thuật hình sự (ki 
thuật điều tra tội phạm). 4) lầm lí hình sự (tâm lí điều tra viên, 
giảm định viên...) 5) Phương pháp diều tra các loại tội phạm cụ 
thể (phương pháp điều tra tội giết người, tội trộm cắp. tội làm 
bạc giả...). KHHS đã có hón 100 năm phát triên. Ngày nay, tẤt 
cà những Ihành tựu mới nhất cuả khoa học xã hôi và nhân văn, 
khoa học tự, nhiên và công nghệ đều được KHHS nghiên cứu, 


ứng dụng để phục vụ cho cuộc đấu tranh phòng ngửa và đấu 
tranh chống tội phạm. 


KHOA HỌC KĨ THUẬT tên gộp chung nhưng khoa hoc cu 
thề được hình thành trên cơ sở úng dụng những tri thức lí thuyết 
của các khoa học cỏ bản (cø, tí, hóa, sinh, toán, kê cả xã hôi) 
vào tong hoạt động thực tiến, chủ yếu là sản xuất vật chất và 
dịch vụ bằng con đường tạo ra những phương tiện kĩ thuật và 
phương pháp công nghệ thích hợp. Có thể kế ra các KHIKT như 
võ tuyến điện tử học (ứng dụng có học lượng tử ), năng lượng 


KHOA HOC NÔNG NGHIÉP K 





học - kê cà năng lượng hạt nhân ( ứng dụng vặt lí học các hat 
cơ bản), khoa luyện kim, khoa khai mỏ (ứng dụng vật lí, hóa học, 
địa chất học), các khoa học nông nghiệp (úng dụng sình vật học, 
thức vật học động vật hoc). các khoa học y học (úng dụng sinh 
học. sinh lí học người), khoa hàng không vũ trụ ( ứng dung thiên 
văn học), điều khiển học ( ứng dụng toán học, lôgic học ). Thế 
ki 20. khoa học tiƒ nhiên hiền đại kết hợp hết sức chặt chẽ vói 
kì thuật, hình thanh một hê thống KHKT thống nhất. 

KHOA HỌC KINH TẾ x. Kinh tế học. 

KHOA HỌC LỊCH SỬ hệ thống các trí thúc giúp cho sự 
nhân thức về quá trinh phát sinh và phát triển của lich sử tự 
nhiên, xã hội loài ngươi. các nền văn minh, các dân tộc, các lĩnh 
vực hoat động của con ngươi ( đời sống vât chất, tỉnh thần, văn 
hoá. tú tưởng.. ) ngày càng phong phú, sầu sắc và chính xác. 


thời kì cô đại, khi chưa có lịch sử thành văn cho đến thế 

20, KHILS đã đi môt con đưởng đài vị sư vân động của lịch 

sủ, là tông hoà các sự biến đổi của địa lí, khí hậu, dân số, kinh 
tể. giao lưu kinh tế văn hoá, chiến tranh. 


Tư liệu, sưu tầm và lưu trừ tư liệu là hết sức quan trọng đổi 
với KHI. 1rong thời kỉ cô đại, việc nghiên cứu lịch sử gấp nhiều 
khó khăn do thiếu nhiều tự liệu thành văn. Các môn khảo cổ 
học, cô tư học, cổ tiền học, lịch sử truyền miêng trong dân gian 
đã góp phân khắc phuc khó khăn đó. 

Thới kì hiền đai. đặc biệt là hiện nay, VỚI SỤ bủng nồ thông 
(In, tứ liệu lịch sủ vô cùng phong phú, đa dạng (các hệ thông 
thông tin, báo chỉ, nn học. thông kê, điện ảnh...), 


Ngày nay, KIILS đã phát triển toàn diễn, tư đối tưởng. phương 
pháp. kĩ thuật đến các lĩnh vưc nghiên cứu và lí thuyết. Các nhà 
KIiIS hiên đạt không chỉ áp dụng phương pháp phê phán tư liệu 
về hình thức và nội đung mà còn sử dụng nhiều phương pháp 
mới như so sánh, thống kê, toán học, diễn tả, điều tra, phỏng 
vấn, vv. lĩnh vực nghiên cứu lịch sử cũng ngày càng mỏ rộng, tử 
lich sử thế giỏi đến lịch sử các quốc gia , dân tộc. Nghiên cúu 
nh vực cũng không dưng lại ở lịch sử chung mà ngày càng đi 
sâu vao các lĩnh vực kinh tế, chính trí, nhà nước, pháp tuật, văn 
hoá. khoa học, tư tưởng, các ngành. các địa phương, các giới, các 
đảng phái chính trị. các chính sách xã hội. Thực tế đó đặt ra cho 
KHI Š phải có sự phốt hợp liên ngành với các môn kinh tế học, 
xã hội học. dân tộc học, nhân học, tăm lí học, ngôn ngữ học, văn 
hoá dân gian, vv. 


Trước đây. trong nghiên cứu lịch sử. dù ở phương Đông hay 
phương Tầy đã xuất hiện trường phái biên niên. Ngày nay, đã có 
thêm nhiều trưởng phái và tí thuyết: lịch sử thực chứng. lịch sử 
sư kiên, lịch sử định lượng, lịch sử định tính, triết học lịch sử, w. 
Mỗi trưởng phái và lí thuyết đó đều có ý tưởng nhất định, nhưng 
Irong linh vực này cần đặc biết nhắn mạnh vai trò tơ lồn của học 
thuyết duy vật lịch sử, đã cung cấp cho KHI § một phướng pháp 
luận đáng tin cậy, để giài thích các quá trình lịch sử và tìm ra 
các quy luật lịch sử (x Chủ nghĩa duy vật lịch sừ). 


Viết Nam có một nền văn hỏa lâu đời được thể hiện mội phần 
quan (trong trong Lịch sử dân tộc, Trải qua các triều đại phong 
kiến trước đây, các Quốc sử quán và Viện Hàn lâm đã để lại 
nhưng bộ lịch sử quý giá phản ánh sự nghiệp bảo vệ dân tộc và 
xây dựng đất nước. Truyền thống coi trọng lich sử dân tộc đã 
đươc phát huy tử sau Cách mạng tháng Tăm I945. Sự ra đi 
của Ban nghiên cứu Văn Sự Ï)‡a năm 1953 đã mở đầu cho một 
mai đoạn mới của KHLS Việt Nam. Công tác sưu tầm, lưu trữ, 
nghiên cứu. giảng đay lịch sư ngày càng được mở rộng và đi vào 
chiều sâu ð các viện nghiên cứu, các trường đạt học, các viện bảo 
Làng ở trung ương và địa phưdnp. Sự hợp tác với các nước trong 
khu vực và trên thế giói VỀ khoa học xã hội nói chung. KHI Ä nói 
riênp từng bước được phát triển, 


KHOA HỌC LUẬN lĩnh vực nghiên cứu những quy luật vân 
đông và phát triển của khoa học với tư cách vừa là một hê thống 
xã hôi đặc thù, một hình thức hoạt động xã hội đặc biêt; nghiên 
cứu cấu trúc, biến đồi và sự tác động của khoa học đôi với các 
hệ thông xã hội. Mục đích ca KIIL la nghiên cứu những có sở 
lí luận để nâng cao tính hiêu quả của hoạt động khoa hoc. KHI, 
đã manh nha từ thời Hi Lap cô đại. Đến những năm 60 thế ki 
20, nó thật sự trở thành một chuyên ngành khoa hoc độc lập. 
KHL nghiên cứu vã sử dụng các phương pháp phân tích định 
lượng sự phát triển cùa các hoat động khoa học. KHI. bao gôm 
lịch sử khoa học, phương pháp luận khoa học, lôgc học khoa 
học, xã hội học khoa học, tâm b học khoa học. kinh tế học khoa 
học, đao đức học khoa học, tô chức khoa hoc, những vấn đề pháp 
luật của hoạt đồng khoa học. 

KHOA HỌC MỎ tông hợp những kiến thức về điều kiên thế 
nằm tự nhiên của mỏ khoáng sản vã những hiện tượng vật lí xuất 
hiên trong các tầng nham thạch do việc mở các công trình khai 
đào, những kiến thức về hê thống khai thác; về phương pháp 
tuyển khoáng, về tổ chức sản xuất nhằm khai mỏ được an toàn 
và có lợi nhất. Mục dích của KHM là phát hiện ra những quy 
luật và giải thích những hiện tượng và quá trình xuất hiên chúng 
khi khat thác khoáng sản. 

KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP nhe thống các ngành khoa học 
nghiên cứu về sản xuất nông nghiệp, với đối tượng là cây trông, 
vật nuôi, vị sinh vật, điêu kiện khi hậu. đất đai liên quan đến 
sinh tu, sinh thái và qu2 trình phát triển của chúng. các quả trinh 
kĩ thuật kinh tế của sản xuất nông nghiệp. KHNN bao gồm: l) 
Kinh tế nông nghiệp, kể cả các ngành tô chức sản xuất nông 
nghiệp, kế hoạch hoá. thống kê nông nghiệp. 2) Các Khoa học 
về trồng trọt (cg. nông học theo nghĩa hẹp) gồm: thề nhướng 
nông hoá hoc, khí tưởng nông nghiệp, canh nông đại cương, canh 
nồng chuyên khoa (lúa, màu, cây công nghiệp, rau quà). chọn và 
nhần giống, bảo vệ thực vật. 3) Các khoa hoc về chăn nuôi: chăn 
nuôi đại cương, chăn nuôi chuyên khoa (đại gia súc. tiêu gla súc, 
gia cầm, tằm, ong). 4) Khoa học thú y: bênh truyền nhiễm và 
không truyền nhiễm, vị sinh học thú y. giải phẫu, được hoc và 
độc chất học thú y, sản học thú y, kí sinh trùng thú y. vê sinh, 
kiếm địch động vật. 5) Các khoa học về cõng trình và kí thuât 
hoc phục vụ nông nghiệp: cở khí boá và điên khí hoá nông nghiệp, 
thuỷ lợi, cải tạo đất, công trình học nông thôn. 

Lịch sử phát triển KHNN thế giới bắt đầu bằng những ghi chép 
đầu tiên ở phương Dông (đầu Công nguyên). song đến thế kì 18 
mới rõ đần ở Châu Âu, với các tổng kết kinh nghiêm về luân canh 
cây họ Đậu, với những thí nghiệm về phân, giông ở Anh, Pháp, 
Dức. Trong thế kỉ 19 - 20, nhở sự phát triển của khoa học tự nhiên. 
kinh tế và công nghiệp, nôi lên những sư kiên lớn vỀ giống và phương 
pháp chọn giống lai giông mới. về bảo vê thực vât, về phát triển 
thuỷ Lợi, phân bón. về công cụ cơ khí. về quản lí các xi nghiệp nông 
nghiệp. KHNN nhiệt đói được hình thành chăm hơn, nhưng đã có 
những thành tưu ldn về chọn giống, di truyền, bào vê đất và cây 
trông, Vật nuồi trong điều kiên nhiệt đỏi, 

Việt Nam có kinh nghiệm lầu đới về nông nghiệp, những ghì 
chép đầu tiên về giống 1úa và nghề làm ruộng, chăn nuôi, từ đòi 
Lê (thế ki 18). Thơi Pháp thuộc, có một ít công trình nghiên cứu, 
về đất, cây trông và vật nuôi, kinh tế nông nghiệp, khí tưởng nông 
nghiệp Việt Nam. Từ Cách mạng tháng Tắm 1945 đến nay, khoa 
hoc kĩ thuật nông nghiệp Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, Hñóp 
phần vào những thành tựu của sản xuất nồng nghiệp và xây dựng 
nông thôn Việt Nam. [Ai tạo các giống lúa năng suất cao và hinh 
thành những bộ giống thích hợp cho tửng vùng: cải tiến cö cấu 
cây trông và sắp xếp tại thời vụ theo hướng luân canh (như vị trí 
của vụ lía xuân và vụ màu đông - xuân), nhập nội tạo các giông 
vật nuối (lợn, gà, bò) và phát triển hình thức chăn nuôi gia súc 
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và thuỷ sản theo hướng công nghệ. Ngày nay, nông nghiệp Việt 
Nam đã cung cấp đủ lương thực thực phẩm cho nhu cầu trong 
nước, mà còn eó gạo để xuất khâu. 

KHOA HỌC PHÁP LÍ hạ thống các trí (hức được tích Iuỹ 
trong tiến trình lịch sử xã hội của loài người về hai hiên tướng 
đặc biệt là nhà nước và pháp luật. Hé thống đó gồm: các tri thức 
chung nhất về các quy luật khách quan của sự ra đời, tồn tại, 
phát triển và tiêu vong của nhà nước và pháp tuât; các trị thức 
về quá trinh lịch sử, tồn tai và phát triển của nhà nước và pháp 
tuât của một nhà nước hay của các nhà nước trên thế giới, về 
lích sử của các học thuyết chính tri pháp Luật; các trị thức về các 
quv luật điều chỉnh bằng pháp luật các quan hệ xã hội trong CÁc 
lĩnh vưc tướng ứng như dân sự, lao động, kinh tế, quản lí nhà 
nước, tội phạm, hình phạt... các trí thức về thành tựu của khoa 
hoc ki thuật để giải quyết các vấn đề thực tiễn pháp lí như tâm 
U tư pháp. y hoc tư pháp, tội phạm học. 


KHOA HỌC QUÂN SỰ hề thống tri thức về tính chất, quy 
Luật của chiến tranh và khỏi nghĩa vũ trang, về chuẩn bị Lực lượng 
vũ trang, xày dựng quốc phòng và chuẩn bị đất nước cho chiến 
tranh, về phương thức tiến hành chiến tranh. KHQS nghiên cúu 
chủ yếu về đấu tranh vũ trang trong chiến tranh và khỏi nghĩa. 
KHQS có quan hệ và sử dụng rộng rãi thành quả của các ngành 
khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và khoa học kĩ thuật. KHOS 
Viết Nam dựa trên có sỏ học thuyết Mac - Lênin, tử tưởng Hô 
Chỉ Minh, đường lối chính trị và đường lôi quân sự của Đảng 
Công sàn Việt Nam. Kế thừa truyền thống và kinh nghiêm đấu 
tranh vũ trang của dân tộc và tinh hoa thế giới, kết quả nghiên 
cúu của KHOS góp phần quan trọng vào việc xây diƒng và hoàn 
thiên đường tôi quần sự của Dàng, KHOS Việt Nam gồm: lí luận 
chung KHQS; lí luận nghệ thuật quân sự; lí liận tổ chức, xây 
dựng lực lượng vũ trang, lí luận chỉ huy quân sự; lí luận giáo dục 
và huấn luyện quân sự, lí luận kinh tế quân sự và hậu cần quần 
sư; lÍ luận công tác chính trị trong tực lượng vũ trang, khoa hợc 
kĩ thuật quân sự; lịch Sử quân sỰ, V 


KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO he thống tri thức khoa 
hoc vẽ thề dục thê thao, ra đởi muộn hơn các lĩnh vực khoa học 
khắc. Ở giai đoạn phát triển ban đầu, KHTDTT có quan hệ rộng 
rãi với các lĩnh vưc khoa hoc lân cận, đặc biệt với y học, sinh lí 
hoc, tâm LÍ học, vệ sinh học và giáo dục học. Tuy nhiên, KHYI)TT 
mang đặc tính chuyên biệt: lịch sử thể dục thể thao, xã hội học 
thê duc thể thao, lí luận hoc thể thao. kinh tế thể đục thể thao, 
đo lường thể dục thể thao, tâm lí thể thao, y học thể dục thể 
thao, sinh lí thê đục thể thao. hình thái học thể dục thể thao. vệ 
sinh học thể dục thể thao, sinh hoá thể thao. LÍ luận thể thao 
hiện đại là môn khoa học bao quát nhất. Đổi tượng của lí tuận 
thể dục thể thao là nghiên cứu các chuyên đề về nhận thức và 
vận dụng cö định hướng những quy luật chung nhất về chúc năng. 
sự phát triển thể dục thể thao trong xã hôi, 


KHOA IIỌC TỰ NHIÊN trí thúc đã được hé thống hoá về 
giới tự nhiên, nghiên cứu những quy luật tồn tại và phát triên 
của giối tự nhiền; là eở sở lí luận của kĩ thuât công nghiệp, nông 
nghiệp. v học, vwv. 


Theo nội dung và phương pháp nghiên cứu, có thể phân chia 
KITN thành khoa học lí thuyết và khoa học ứng dụng, còn theo 
đôi tượng - KHÍTN vô cơ và KHẨTN hữu cơ. KITTN liên hê chặt 
chế với quá trinh sản xuất, nên là một lực lượng sản xuất trực 
tiếp đặc thù. Vai trò dẫn đầu trong KHTN đang chuyền dần từ 
vật lí hoc sang sinh học và điều khiên học. KHTN có vai trò đặc 
biết quan trọng trong đời sống xã hội, thể hiên rõ trong cuộc 
cách mạng khoa học - kĩ thuật hiên đại. Các KHTN khác nhau 
như toán học, vật \í học, thiên văn học, hóa học, sinh học, địa lí 
học. hải dương học, khí tượng học... nghiên cúu về các lĩnh vực, 
bộ phận khác nhau của giới tự nhiên. 
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KHOA HỌC ỨNG DỰNG hệ thống tri thức vach ra những 
con đương, những biên pháp, thủ thuật, hình thức ứng dung tr 
thức khách quan (lí thuyết) vào thực tiễn nhằm phục vu cho lơi 
tích của con ngưới. Nếu các khoa học cơ bản hướng tới việc loại 
bỏ hoàn toàn nhân tố chủ quan để nhận thức chính xác các quy 
luật khách quan của thế giói bên ngoài, những điều kiên tác động 
của chúng, thì các KHƯD, ngược lại, chú ý tối nhân tổ chủ quan 
(đến mục đích và các phương tiên đề dạt được mục đích) với 
Việc hiện thực hoá nó trong cuộc sống. ương nhiên, đường ranh 
giói phần chia giữa khoa học cơ bản và KIIƯD có tính tưởng đối 
vì bất kì một khoa học cø bản nào cũng có nội dung thực tiền 
và bất kì KHƯD nảo cũng có ý nghĩa lí thuyết khách quan. 

"KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG'" tö báo truyền bá kiến thức 
khoa học và kí thuật phề thông của liên hiệp các Fiội Khoa học 
và Kí thuật Việt Nam. Số 1 ra 30.9.1959 với tên gọi báo "Khoa hoc 
thưởng thức", thuộc Hội Phô biến Khoa học KT thuật Việt Nam- 
tiền thân của Liên hiệp các Hội Khoa hợc và Kĩ thuât Việt Nam 
Từ 1977, báo "Khoa học thường thức” đổi tên thanh báo "Khoa 
học và Đời sông". Tủ 1959 đến ó. 1990, báo ra 2 kì/tháng Từ 7. 
1990 đến nay ra hằng tuần. Hão ra thêm phụ san "Khoa học và Đời 
sống” 100 trang khổ 12x 19 em, xuất bản 2 kl/tháng tủ quý 2. 1994. 

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN hệ thống những trị 
thức về xã hội và về con người hợp thănh xã hội. Nếu tách bach 
ra thì khoa hoc xã hội nghiên cứu về xã hồi. còn khoa hoc nhân 
văn nghiên cúu về con người. Có những khoa học nghiền cứu 
xã hội như một chính thể phát triển qua thời gian: đó là sử học 
(cô, trung, cận, hiên đại) và những khoa liên quan như khảo cô 
học, dân tộc học. Có nhưng khoa học nghiên cứu xã hội như 
một cấu trúc gôm nhiều yếu tố hợp thành (cd sở và kiến trúc 
thượng tầng, tồn tại xã hội và ý thÚc xã hột) cũng như những 
mặt khác nhau của đời sống xã hội: kinh tế, chính trị, luàt pháp. 
đạo đức, tôn giáo, văn học, nghê thuật tâm lí... Đớ là những 
khoa học xã hội hiểu theo nghĩa hep. Nếu lấy con ngưởỡi làm 
đối tượng nghiên cứu, coi con người, tính người là trung tân 
như hàm nghiã của khát niêm khoa học nhân văn thì chưa đủ, 
bởi con người là chủ thể của ý thức, của tư duy. Vì vậy khoa 
hoc nhân văn còn gôm cả nhĩng khoa học triết học, trone đó 
có triết học (nghiên cứu về thế giới quan, về tí luận nhận thức), 
lôgtc học (nghiên cứu về tư duy trừu tượng). 

KHOA LẮM SÀNG bộ phân nghiệp vụ chuyên môn tronp 
một có sở y tế (bênh viên) có nghiệp vụ khám bệnh. chữa bênh, 
nhận bệnh nhàn nằm điều trị và chăm sóe, Wv. Tuy theo đối tướng 
phục vu, tính chất bệnh tí, yêu cầu chuyên môn kĩ thuật, người 
ta phân chia thành những khoa khác nhau: khoa nôi, khoa ngOAI. 
khoa nhị, khoa phụ sản, vv. 


Có thê chia thành những khoa chuyên sâu hơn như khoa tiều 
hoá, khoa tìm mạch, khoa nộỘi tiết, vv. 

KHOA NGHIÊN CỨU TỘI PHẠM (cg. tôi phạm học), khoa 
học nghiên cứu về các loạt tội và tội phạm hoặc các xu hướng 
phản xã hội của con người nói chung (nguyên nhân pham tội, 
trạng thái tâm lí, những hình thức và thủ đoạn gây tội ác. xác 
định tội và tội phạm, các biên pháp phòng ngửa và xử lí, vv.). 

KIIOA NUÔI TRẺ. bộ phận nuôi dưỡng trẻ em ở một có sỏ 
y tế, giáo dục (bệnh viên, nhà trẻ, mẫu giáo). Có nhiêm vụ: 
nghiên cửu, áp dụng chế độ đính dướng, kết hợp chăm sóc và 
giáo dục trẻ em. 

KHOẢ THÂN toàn bộ hay một phần thân thể người đề trần, 
không có áo quần chc đậy. KT là một phần trong sáng tác (rong 
nghệ \huật, rất được các nghệ sĩ tạo hình quan tâm thể hiện, vì 
cd thể con người cung cấp cho nghệ sĩ nhiều vấn đề thuộc về 
hình khối ánh sáng, màu sắc, chất cảm... có thể có trong thiên 
nhiên. Hầu như nền nghệ thuât tạo hình của các đân tộc qua các 


thời đại đều có tranh, tượng KT. Ở Việt Nam, tử nghê thuật 
lông Sơn đến nghệ thuật điêu khắc đình làng, người ta có thể 
thấy nhưng bức tượng, những bức chạm cảnh nam nư KT hôn 
nhiên, trong sáng. Đăc biệt, điêu khắc Hi Lạp cô đại đã cho ra 
đổi nhiều pho tượng KT với kĩ thuật dục đá tuyết với, kết hợp 
chặt chế vẻ đẹp hình thê với vẻ đẹp tình thần, đến nay vẫn còn 
tầm say đắm lòng người. 


KHOÁ (A. key), trong một cơ sở dữ liệu, K biểu thị cho môt 
hay nhiều trưởng điều khiến trong bản dũ liêu. có vai trò đỉnh 
danh cho bản ghi dó. 


"KHOÁ HỠ' (Thái: "tung khăn"), một tiết mục nằm trong nhóm 
múa khăn” thuôc chương trình nghệ thuật của các nghê nhân Thái. 
dòng xé mới. Diệu múa có tính chất dư húng, biểu lộ niềm hứng 
khởi, nhỏ những chiếc khăn lụa mầu tung cao, hạ thấp, ẩn hiến 

"KHOÁ HƯ LỤC' tác phẩm của vua Trần Thái Tông (tức 
Trần Cảnh) viết trong khoảng 1258 - 77, sau khi nhường ngôi 
cho con rõi vào núi tu hành. Một trong những tác phẩm văn 
hoc, triết học cô Việt Nam. Sách được học giả Đào Duy Anh 
dịch và giới thiệu năm 1974. lên cuốn sách nói lên khá rõ nội 
dung của nó: "Khoá" là luyện tập theo một chương trình, bài 
bản nhất định, “Lục" là ghi chép. "Hư" là trống trải, yên tính. 
Vậy “KIIL” là một giáo trinh tuyên cho cái tâm thiền con ngưỡi 
đạt tới chỗ tâm yên tính (vô niệm). 

KHOÁ LIÊN ĐỘNG khoá truyền, tập hợp các phương pháp 
và phương liên bảo đàm các bộ phận công tác (các phần tử) của 
thiết bị, máy móc. sơ đô điện, sơ đồ thuỷ lực... làm việc Ỏ trạng 
thái ồn định đã xác lập; tác đông khoá truyền bằng tay hoặc tự 
động khi có sự biến đổi trạng thái ôn định trên (do hỏng hóc 
bất ngở hoặc dẫn đến hỏng hóc có tin hiệu dự báo), làm sai lệch 
các điều kiên tiêu chuẩn sử dụng và trạng thái. KLD được bảo 
hành sau khi thôi tác động khoá. KI,Ð cho phép nâng cao tính 
an toàn và độ tin cây sử đụng thiết bị trong ngành vận tải, hệ 
thổng thiết bị năng tượng, nhà máy điện, các dây chuyền trang 
thiết bị tự động và máy móc khác. KLĐ được thực hiên bằng các 
liên kết (sơ đồ) cơ - quang - điện - tủ; chấm đút KI.Ð bằng cách 
truyền tác động cho phép đưa các bộ phận của máy hoặc thiết 
bị về trang thái ban đầu hoặc chuyền đến vị trí khác. 

KHOÁ LUẬN công trình phản ánh kết quả cuối khoá học tập 
của sinh viên, được thực hiện theo nội dung của một hoặc một số 
môn học của khoá hoc. Phần chủ yếu của KI. bao gồm các luận điểm 
li thưyết khơa học cần thiết, mô tà và phân tích các cứ liêu và thí 
nghiêm (nếu tiến hành thực nghiệm), cũng như các kết quả khảo sát, 
thăm đò (địa lí, địa chất), điều tra, nghiên cứu (sản xuất, văn hoá), 
cùng với những kết luân và kiến nghị bồ sune lí luận, cải tiến thực 
tiến. Dược sinh viên thực hiện theo tưng giai đoạn (học kì), dưới sự 
hướng dẫn của thầy giáo. tuân theo một quy trình nhất định. Thường 
gắn chặt với việc thực tập và các hoạt động sản xuất của sinh viên. 
[)ược bào vệ ð tô bộ môn hoặc ồ môt hội đồng do tổ bộ môn cử ra. 
là) một vài trưởng như [3at học Sư phạm, những KL tốt nhất, đạt yêu 
câu của một luân văn tốt nghiệp, được phép bảo về thay cho việc thi 
môn học tương ứng ở kì thi tốt nghiệp quốc gia. 

KIIOÁ SỐ KẾ TOÁN kết thúc việc ghỉ sô kế toán từng thời 
ki, bao gồm việc cộng số phát sinh tronp kì "bên nợ", "bên có” 
và tính số đư cuả tài khoản ở thời điểm khoá số. Báo cáo kế toán 
chí được lập sau khi đã kí KSKT 

KHOÁ VÒM viên gạch hoặc đã có hình nêm được xây chèn 
sau củng vào giữa đỉnh của vòm. 

KHOAI CỦ hoa màu lương thực có củ chứa nhiều tỉnh bột. 
Củ có thê là rế, thân rễ, hay tia thân ngầm, phát triển thành cơ 
quan dự trữ. Củ eó thể làm lương thực cho người, hoặc làm thức 
ăn chơ vật nuôi. Những loài KC phô biến là: khoai lang, sắn. 
khoa: tây. khoai sọ, khoai nước, đong riềng, củ tử, củ mớó, củ 
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mài... thuộc nhưng họ thic vật khác nhau. KC chiếm vì trí quan 
trọng trong hoa màu lương thực, vị tính thích nghĩ tự nhiên, ít 
mất mùa hơn các loại hạt, tạo ra dự trư lướng thực (tuy phải gia 
công nhiều hơn để bảo quản), tạo công ăn việc làm trong sử 
đụng, chế biến và còn nhiều tiềm năng sản lượng. Tính chung ở 
các nước đang phát triển, KC cung cấp khoảng 9% náng lương 
calo và 2,52% lượng protein của lương thực thực phẩm. 


KHOAI LANG (ConvoWulaceae; cg. Rìm bìm). ho cây thảo sống 
một hoäc nhiều năm, đôi khi cây bụi, một số thân leo, các bô phân 
cu cây có nhựa mủ trắng, rất hiếm găp cây gỗ nhỏ. Lá moc cách, 
nguyên, chia thuy hay xẻ Lông chim Hoa lón mọc ở tân cùng hay 
nách lá. Hoa lướng tính, đều, mẫu 5, có tá bắc. Đài rời, xếp thành 
van. Tràng dính, hình phễu, Nhị 5 dính vào gốc tràng, xếp xen 
kế với cánh hoa. Đĩa mẠt phát triển. Quả nang chia thuỳ, ít khi 
quả nạc. Hạt có phôi lớn, Gồm 50 chị, 1 500 loài. Phân bố chủ 
vếu ở vùng nhiệt đới và càn nhiệt đói. Việt Nam có chỉ KI. 
(pomoea) có tới 35 loài, đáng chú ý là rau muống, rau muống 
biển, bim bìm biếc, cây KL, (pomoea baia1as; tk. lang, dây lang), 
cây hoa màu lương thực. Thân và cành mọc bò, lá hình tìm, có 
mũi nhọn. RẺ củ màu đỏ, trấng, ruột củ màu trắng, tím, vàng, 
màu nghê (khoai nghê). Hoa hình ống rỗng, màu hồng tím. Dược 
trồng nhiều nơi đề lấy cỉ ăn, ngon non có thể làm rau xanh. eó 
tính nhuận tràng, thân và lá làm thức ăn nuôi lơn. KĨ. là cây lục 
bội thể. Nguồn gốc ở Châu Mĩ nhiệt đói. hiên nay được trồng 
khắp các vùng nhiệt dói và môt số vùng cận nhiệt đới, ôn đói. 
Ö các nước nhiệt đói, KL để ra hoa, hạt. nhưng thường trồng 
bằng đoạn đây, hoặc bằng mầm củ. Có 3 nhóm giống: 1) Nhỏm 
củ thịt mềm, ăn ngon, như khoai lim Bắc Ninh, khoai điệp Quảng 
Nam, khoai mật Dà Lạt, khoai trắng giấy Nam Bộ, K[. bí (ruôi 
vàng). 2) Nhóm củ thịt khô, đế thái lát, làm hội như KT. phụng 
Nam Bộ, chủng Tàinung 55 - 57 Đài Loan. 3) Nhóm củ thịt xở. 
năng suất cao nhưng chất lượng kém, thưởng dùng cho chăn nuôi 
như KL Hồng Quảng, Rất Luận Xuân. Sản lượng KI. hằng năm 
trên (hế giới khoảng 133 triệu tấn, năng suất cao nhất ð Nhât 
Bản 22 tấn/ha. Thướng năng suất canh tác thấp hón liềm năng 
sản lượng đạt được ở các thủ nghiệm rất xa. 


KHĐAI LONG x. Cả nâu. 
KHOAI MÌ x. Sản. 


KHOAI NỬA (norphophallus rivreri), cây có củ to, họ Ráy 
(4raccae). Củ hình tròn, thịt màu vàng, ăn hói ngứa. lá đón. 
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phiến rộng. có cuống lá đài như cán lọng, phiến lá bị khía nhiều 
và rất sầu. Cuống lá có đốm trắng. Bông mo hình tru, màu tím. 
mo màu nâu sẫm. Cây trồng lấy củ ăn. Rẹ lá nấu canh hay muối 
như đưa. Cú eó tinh bột mịn, có khả năng chế biến công nphiệp. 


KHOAI NƯỚC (Colocasia esculenta; tk. môn nước), cây có 
thân đày ho Ráy (4raceae), mọc đúng, củ hình trúng; lá có 2 - 
3 phiến, đài 20 - 5O cm, đầu lá nhon, gốc lá xẻ đôi, cuống tá 
màu lục hoặc xám, tia. dài 20 - 090 cm. Cụm hoa đơn độc, 
ngắn hon cuống lá, cụm boa đực dài gấp đôi cm hơa cãi. Củ 
và cuống (đọc) lá đều ăn được. Dọc lá KN (1000 g bằng 0,14 
đơn vị thức ăn) là nguồn thức ăn chính cho lợn ỏ một số vùng. 
KN có tiềm năng năng suất cao (20 - 50 tấn củ, 20 - 40 tấn 
doc/ha). thởi gian sinh trưởng dài (khoảng một năm). 

KHOAI RIỀNG x. Đong riêng. 


KHOAI SỐ (Colocasia artiquorum, tk. khoai môn), cây có 
phần gốc phình thành củ, họ RÑáy (⁄4raezae). Ï 4 hình tim, cuống 1á 
mâp. mọc đứng, dài l - 2m Cây mọc dại và được trồng ở nhiều 
địa phương Việt Nam để lấy củ ăn Có nhiều giỗng địa phương, 
năng suất tử 8 - 20 tấn củ/ ha. KS trông ở riộng không thoát nước 
thưởng ăn ngứa. Thời gian sinh trưởng 8 - 9 tháng. 
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KHOAI TÂY ( Solanum tb£rosun), cây lương thực thực phầm 
được trồng hằng năm đề lấy củ. họ Cả (Solanaceac). Cây thân 
(hào. cao 4§ - 50 cm, lá 
kép moc cách, hình lông 
chìm tẻ. Hoa trắng hay KT. : 
(Im, mọc thành xim hai “\ = 
ngả. Quà mọng màn lục, | 
trong, nhiều hại, Củ do 
những cảnh địa sinh (tỉa ÔN a 
thân ngầm) phình lên, ở S20 QY 
đầu mối củ có nhiều mắt > 
ngủ, này thành mầm cây. 
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Câầy nguyên sàn ở Chilê 
(Nam MI), được đưa vào 
Châu Âu thế kỉ 17. Là cây 
long thực quan trọng của 
các nước ôn đói và cận 
nhiệt đới. Dược nhập vào 
Viết Nam cuối thế kt 19. 
Thời Kì kết củ, nhiệt độ 
thích hợp là 17°C Ưa đất 
nhẹ và ảm mát thường 
xuyên trong suốt thời gian 
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sinh trưởng (giống sóm tử 70 - 8U ngày, muộn tử 8 đến 9 tháng). 
Năng suất củ 10 - 20 tấn/ha với giông sóm. 40 - 50 tấn/ha với 
giống muộn. Có thê trồng bằng củ, hoäc bằng hạt. Vỏ củ có chất 
solanin đôc; củ phát triển ở mặt đất, phơi ra ngoài không khí thị 
lượng solanin tăng và chất điệp bịc xuất hiên Lốp vỏ củ xanh. ăn 
độc. 


Ở Viêt Nam, có kinh nghiệm trồng KT trên đất ướt: đến thời 
vụ trông KĨ, do mìia muộn, đất còn ướt thì vẫn cày ruộng. lên 
luông cao bằng các xã cày và trồng khoai bằng cụm trên luông, 
ở mỗi cụm rắc một ít trấu rồi một lóp đất bột trộn với phân 
chuồng, đặt củ khoai giống, phủ đất bột và tro lên trên. Sau có 
nắng hanh, luông khô dần, KT đã moc. tiếp tục chăm sóc xới đất, 
làm cỏ. bón phân thúc ruông khoai như thướng. 

KHOAI TỪ x. Củ ứờ. 


KHOÁI CHẦU huyện cũ tỉnh Hưng Yên, năm 1979 nhập với 
Văn Giang thành huyện Châu Giang tình Hung Yên. 
x. Châu Giang. 

KHOAN @). thủ thuật tạo một hay nhiều lỗ bằng khoan tay 
hay khoan điện ð một xương (hộp sọ, chí, vwv.), mở một đường 
vào mội bộ phận hay eở quan ở trong sầu, để chữa bệnh 


KHOAN (cø kj/), phương pháp gia công lô trụ hoặc côn trên 
vật liêu đặc, trong đó phần vật liêu đước cắt bỏ đi nhờ mũi khoan 
(xoắn vít, ngời bit, lỗ sâu, khoan vành. khoan mỏ, khoan lô tâm, 
w.). Mũi K khi cắt có chuyển động quay tròn và tỉnh tiển theo 
chiều truc (tương chay đao). K thường là nguyên công thô. chuẩn 
bị cho các nguyên công tiếp (theo như khoét, doa, chuốt, vv. K 
đươc thực hiên trên các máy K. máy doa. máy tiên, w. Đối với 
những tỗ K có đường kính nhỏ hơn Ì2mm. dùng máy K cầm tay 
(truyền chuyên đông bằng điền hoặc quay tay). 

KHOAN (24/2 chất), thực hiện đồng bộ các thao tác để tạo 
nên giếng khoan (lỗ khoan). K giếng thưởng được tiến hành 
bằng các thiết bị chuyên dụng, gồm ba thao tác chủ yếu. phá 
huỷ đất đá ở đáy giếng khoan, đây các mảnh vụn đất đá từ đáy 
giếng lên mặt đất, gia cố thành giếng khoan Có thể cha các 
phương pháp khoan hiện tật làm hai nhóm. có học và vât lí, 
Phương pháp khoan cơ học dược sử dung rộng rãi trong (thực 
tế. Phạm vi sử đụng K rất rông trong lĩnh vực đầu khí, cung 
cấp nước, tìm kiếm và thăm dò khoáng sản, địa chất công trình, 
xây dưng, khai thác mỏ. 

KHOAN BÌ một dạng khoan xoay, trong đó việc phá đất đá 
ỏ lỗ khoan được thực hiện bằng những viên bị bằng thép hoặc 
gang đường kính 1,5 - 5,5 mm, phân bô ở đầu dưới mũi khoan, 
sát đáy lỗ khoan. Bi cùng với nước được dưa qua cần khoan 
xuống đáy, \ăn chuyên trong không gian vành khăn và nghiền vun 
đất đá. KR được dùng để khoan Irong đá cửng cấp đô khoan 
VI - XI 

KHOAN CẤU TRÚC khoan với mục địch soi sáng cấu truc 
địa chất cuả một khu vực. XI. Khoan khống chế. 


KHOAN CHUAN tố khoan được thị công trên khư vưc nghiên 
cứu địa chất chưa đầy đủ, nhằm mục địch làm chính xác hoá mặt 
cắt địa chất, nghiên cứu sự phân bố không gian các trầm tích cọ 
thể chứa dầu khí, nghiên cứu điều kiện địa chất thuỷ văn khu vực, 
đánh giá trữ lượng dụ báo và quyết định phương hướng công tác 
tìm kiếm đầu khí tiếp theo. Cung cấp các số êu quan trone khác 
vê khu vực. Các lỗ KC thường khoan qua lớp phủ trầm tích xuống 
tận móng kết tỉnh hoặc tới tầng chuẩn quan trọng. 

KHOAN DƯNG thái độ úng xử rộng lượng, đầy lòng nhân ái 
cuả ngưỡi trên đối với kẻ đưới quvền, cuà ông bà, cha mẹ đối 
với con cháu. Những từ sau đây có thê xem như gần đồng nghiã 
với tÙ KD: khoan hoà, khoan nhàn, khoan hồng, đô tướng. Ö 
phương lầy, từ KD ra đởi vào thế kỉ 16 trong các cuộc đấu tranh 


tôn giáo giữa Thiên Chúa giáo với đạo 1n Iành. Tiếp sau đó 
được mỏ rộng ra đổi với tất cả các tôn giáo, tín ngưỡng (tất cả 
mọi người được biểu hiện một cách tự do tín ngưỡng cuà mình). 
Dến thế ki 19, sự KD được mở rộng cho cả lĩnh vực tú tường (tự 
do tư tưởng). Những người có tư tưởng tiến bộ nhất thời đó không 
thoả mãn với từ KD, vị cho rằng từ đó biểu đạt một sư khinh thị 
nhất đỉnh khi ta nói với một người nào đó rằng ta "khoan dung” 
đối với ý nghĩ, tư tưòng cuả người đó. Nên thay thế các từ đỏ 
bằng các từ: sự tôn trong, sự thiện cảm, lòng yêu thích. Sự KD 
thực sự phải là việc bào đàm cho mọi người được tự do bày tỏ 
ý nghĩ, chính kiến cuả mình, dẫu rằng ta không chung mội niềm 
tin với hợ. Một thái đô như vậy bắt nguôn từ lòng kinh trọng đối 
với con ngưöi, tứ sự thưà nhận tính tương đối hoặc cả sự thiếu 
sót trong quan điểm cuả chính mình. Quan điểm đó có thể được 
diều chỉnh, bổ sung, làm phong phú thêm bằng ý kiến, quan điểm 
cuả những người khác. KD không đời hỏi chúng ta phải từ bỏ 
xác tín cuà mình, một sự dung hoà vô nguyên tắc, nhưng cần có 
một thái độ lắng nghe nhau môt cách khách quan, vô tư, tôn 
trọng nhau, thuyết phục, bác bỏ nhau bằng luận cứ lí luận và 
thực tế vững chắc. Trong thời kì "chiến tranh lạnh”, cuộc đấu 
tranh ý thức hệ có lúc, có nơi đã bị đây đến chố cực đoan, mỗi 
bên đều xem xứ sö cuả đổi phương là "Vương quốc cuả Cái xấu, 
Cái ác, Cái sai tuyệt đối", căn được xoá bó, tiêu diệt bằng bạo 
lực, chiến (ranh. 


Ngày nay, nhân loại đã bước vào mội thời kì lịch sử mới cả vói 
cơ may và thách thúc, hi vọng và lo âu xen kế nhau. Hoà bình 
và phát triển là xu thế chủ đạo, nhưng hành tinh cuả chúng ta 
vẫn tiềm ân biết bao nguy có, trong đỏ cố xung đột sắc tộc, xung 
đôt tôn giáo, chủ nghiã cương quyền bao ngược, nạn khúng bố 
quốc tế, sự ngóc đầu trỏ lạ: cuả chủ nghiã phát xít. Nguyên tắc 
mạnh được yếu thua, bao vây cấm vận, áp đặt các giá trị, Lối sống 
cuả mình cho các dãn tộc, quốc gia khác... vẫn diễn ra một cách 
phô biến. 


Khoá họp lần thứ 26 cuà UNESCO (1991) đã đề ra ÿ tưởng 
về "Năm quốc tế vì sự khoan dung“. Giáo đục "Văn hoá hoà 
bình. văn hoá khoan dung" bằng sự nố lực chung cuả cộng đồng 
quốc tế. "Khoan dung phải là tên gọi mói cuả hoà bình". Năm 
quôc tế vì sự KI đã được Tông thư kí Liên hợp quốc phát động 
ngày 21.1.1995. Dĩ nhiên sự KỊ không giải quyết đ\ưỢC LẮt cá các 
vấn đề cuả thế giói ngày nay, nhưng nó có thể giúp chúng 1a tìm 
cách ứng xử những vấn đề đó theo một chiều hướng tốt đẹp hơn. 


Tình thần KD cũng là một giá trị quan trọng cuả văn hoá 
Việt Nam. Cuộc đấu tranh gian khô để chinh phục thiên nhiên, 
tạo nền nền văn minh tuá nước sông Hồng đã thúc đẩy 15 bộ 
lạc Âu Việt và Lạc Việt hợp nhất lại thành nước Văn Lang mà 
không trải qua những cuộc chiến tranh huynh đệ tương tản như 
nhiều nơi khác trên thế giới. Những cuộc khởi nghiã giành độc 
lập, những cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc diễn ra nhiều lần 
trong lich sử trong thế "ấy ít địch nhiều", "lấy nhỏ thắng lón" 
cũng quy tụ, đoàn kết dân tộc ta thành một khối. Ở Việt Nam, 
khõng xây ra chiến tranh tôn giáo, mà là "tam gião đông nguyên" 
(Nho, Phật, Lão). Ö các làng. xã, (nhất là vùng trung du và đồng 
bằng sông Hồng) có đền, đình, chuà, miếu, văn chỉ, văn miếu 
cùng tôn tại bên nhau, thể hiên một sự dung hợp trong đỡi Sống 
tâm lình. 


Tình thần KD cuả cha ông ta đã được Hô Chí Minh - Người 
anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hoá - kế thửa, 
phát triển và vận dụng hết sức nhuần nhuyễn để phục vụ sự 
nghiêp kháng chiến và kiến quốc. Ở I1ồ Chí Minh, KD và nhân 
ái quyên chặt vào nhau thể hiện niềm tin yêu, sự quý trọng đối 
với con ngưởi, ở sức mạnh cảm hoá cuả cá: thiện, cái nhàn nghỉ4. 
"Sông to, bể rộng thì bao nhiêu nước cũng chứa được vì độ tượng 
cuả nó rộng và sâu”. "Chỉ sợ tòng mình không rộng chú không 
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SỐ ngươi ta không theo mình" ; KD, nhân ái cuả Hồ Chỉ Minh 
đã thu phục lòng người để thực hiện thành công chính sách đoàn 
kết. đại đoàn kết. 


KHOAN ĐẬP phương pháp khoan cơ học. công việc phá huỷ 
đất đá được thực hiên nhở tác dụng b/c đập của dụng cu khoan. 
[Để kéo và thả dụng cu, người 1a dùng cáp thép (KÐ - cáp) hoäc 
bộ cần khoan (KD - cần) Bộ dung cụ đâp gồm có choòng. cần 
đập, dây cáp, khoá cáp. Trong quá trình khoan đất đả vớ vun 
trộn đều với nước trong lỗ khoan thành bùn, được đưa lên mặt 
đất bằng ống nước. Ứng dụng của phương pháp KD: 1) Khoan 
các giếng thăm đò và khai thác nước, khoan địa chất công trình. 
2) Tháo khô tầng chứa nước sầu ở các mỏ. 3) Thăm dò mò sa 
khoáng. 4) Khoan đề nô mìn khi khai thác mỏ lô thiên, w. [)ưỡng 
kính \ỗ khoan đập thưởng từ 150 - 850 mm, độ sâu tới 150 m. 


KHOAN ĐẬP CÁP x. Khoan đập. 


KHOAN ĐẬP KHÍ NÉN phương pháp khoan bằng búa đập. 
Khi nén ở đáy truyền lực đâp lén tới khoan. Bộ máy khoan gồm 
có các bộ phận chính: búa đập khi nén, cần khoan. có cấu truyền 
và khung giá đủ. KDKN có thể khoan lỗ khoan có đường kính 
từ 85 - 150 mm. 

KHOAN ĐẬP THUỶ DỰC phương pháp khoan dùng búa 
thuỷ lực; phá đá bằng tưới hợp kim cứng, thích hợp với đã có đô 
cúng trung bình (không quả cấp VIII theo đô khoan). 

KHOAN ĐẬP - XOAY phương pháp khoan có học phối 
hớp giữa khoan xoay và khoan đâp. Đất đá bị phá huỷ do tác 
dụng đồng thơi của các xung lực tải (rọnp dọc mômen quay của 
đụng cụ khoan. Khi KD - X, trong bộ dụng cụ khoan, giữa phần 
đưới của cột cần khoan và bộ ống mẫu (hoặc choòng) được lấn 
thêm một cơ cấu đập. Cơ cấu đâp ở đáy nếu dùng năng lượng 
là nước rửa thì gọt là bủa đập thuỷ bịc; nếu dùng khí nén là 
búa đập khí nén. 

KHOAN ĐIỆN phương pháp khoan có học, dùng điện làm 
nguôn năng lượng để vận hành dụng cJ phá đất đá (choòng 
khoan). Động cơ điên xoay chiều để quay cột cần khoan được 
đặt ở đáy lỗ khoan. Diên được dẫn tử mặt đất xuống tói động 
có bằng cáp phân đoạn đăt trong ống khoan. KĐ được sử dịịng 
để khoan mỏ dầu khí, 


KHOAN GUỒNG XOĂN một dang khoan xoay cø hoc. được 
thực hiện bằng guồng xoắn. Tần số quay ca guồng, bán kính và góc 
dốc của đương xoắn quyết định quá trình công nghệ KGX. Khả năng 
chuyên đây đất đá của guồng xoắn phải lớn hón hoặc bằng khà năng 
phá của mũi khoan. KGX dùng đề khoan tỗ khơan sâu không quá 
70 m trong đất đá tương đối khô. mềm, không chặt và không quánh, 
không chứa những Lằng và hòn lớn. Đề khấu vỉa khoáng sản. dùng 
KGX, khoan được lỗ khoan có đưỏng kinh 0.5 - 2/7 m, bốc được cà 
khoáng sản lên phương tiện và thiết bị vận chuyên. Khi vận hành đồng 
thởi nhiều guồng, có thể khoan một lúc nhiều lỗ khoan, đạt năng suất 
cao. Sư dụng ở mỏ lộ thiên và hầm lò. 

KHOAN HỒNG miễn hoặc giảm nhe hình phạt đối với người 
phạm tội. Khoản 2, điều 3 Bộ luật hình sự nước Cộng hoà Xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam quy định: KH đổi với người tư thí, thành 
khân khai báo, tố giác người đồng phạm, lập công chuộc lội. ăn 
năn hối cải, tự nguyện sửa chưa hoặc bồi thường thiết hại đã gây 
ra... KH là một nội dung trong chính sách hình sự nhân đạo của 
nhà nước nhằm mỏ đường cho người phạm lội cài t4o thành 
ngưởi lương thiện. 

KHOAN HỢP KIM CỨNG phương pháp khoan xoay bằng 
tưới khoan hoặc choòng có gắn các răng làm bằng họp kim cứng; 
dùng đê khoan các loại đất đá tướng đối mềm hoặc cứng vừa 
(cấp I - VII, đôi khi tới cấp VỊII - IX, theo độ khoan). [Jễ khoan 
thăm dò lấy mẫu, thường dùng hợp kim cứng loại RK, thành phần 
chủ yếu là vonfram cacbua (WC), 
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KHOAN KHAI THÁC toàn bộ quá trình khoan các giếng 
để khai thác các khoáng sản lỏng (nước ăn, nước khoáng. nước 
ki thuãt, dầu mỏ, dụng dịch muối) và khí, 


KHOAN KHỐNG CHẾ. khoan các giếng sâu (trung bình 2,5 - 
5 km) để nghiên cúu cấu trúc địa chất ca những khu vực rộng lón, 
nhằm xác tập quy luật chung về thế nằm của đất đá và khả năng tạo 
thành các mỏ. luận chứng khoa học cho những phương hướng có triển 
vong thăm dò khoáng sản rắn, lòng và khí. Vì vậy, khi KKC, tiến hành 
nghiên cứu chì tiết mầu lõi theo từng lóp, sử đụng các phương pháp 
địa vật lí, địa nhiệt, địa chất thuỷ văn... đề thuyết minh tông hợp các 
vấn đề bên quan. Trong địa chất công trinh, KKC được hiểu là khoan 
chuân: khoan một số lỗ sâu hón những lố còn lại. tại những vi tri 
quan trong nhất của nền công trình hoäc tiên biểu cho mặt cắt đía 
chất công trình, để làm chuẩn, làm mốc đối chiếu. 


KHOAN KIM CƯƠNG phương pháp khoan bằng lối hoặc 
choòng có gắn các hạt kim cương thiên nhiên hoặc tông hợp. 
Việc tựa chon lưới KKC hoặc choòng khoan căn cứ vào tính 
chất cơ - lí của đả, trước hết là độ cứng, độ mài mòn, độ nứt 
nẻ, KKC sử dụng để khoan trong đá cứng, từ cấp VII đến cấp 
XII theo độ khoan. 

KHOAN LẤY LỖI phương pháp khoan khối đất đá bị phá 
vớ theo hình vành khăn ở phía ngoài, giữ lại Ở giữa một cột đá 
nguyên ven (gọt là lõi), được lấy lên nghiên cứu đề thành lập mặt 
cắt địa chất vùng mỏ và xác định thành phần, trạng thái, các tính 
chất cơ - lí khác. KLL là phương pháp khoan phồ biến nhất trong 
công tác tìm kiếm và thăm đò các khoáng sản rắn, trong khảo 
sát địa chất cðng trình, địa chất thuỷ văn. 

KHOAN LỖ NÔNG phương pháp khoan những lỗ có chiều 
sâu nhỏ (thường chi I - 2 m) bằng búa khí nén, búa điện hoặc 
mũi khoan nhỏ. Tuy vậy. khi dùng các máy khoan đập, khoan 
xoay, khoan guồng xoắn, khoan rung, khoan ép hoặc kết hợp một 
vài dạng, có thê khoan tói độ sâu 25 - 30 m. KLN chủ yếu để 
nạp chất nố (x. Lỗ khoan nổ). 

KHOAN NGOẠM. môi biến thể của khoan đập - cáp, dùng 
gầu ngoạm làm dụng cụ phá đất đá. Khoan được giếng có đường 
kính tương đối tốn; có hiêu suất cao trong đất hòn lón. 

KHOAN NIHIỆT phương pháp khoan đá cứng bằng nhiệt năng 
của khí đốt (tới 2500”C) phụt ra với tốc độ rất cao (1800 m/§) từ 
vòi phun đặc biệt. KN thường được dùng để khoan lỗ mìn ỏ mỏ 
Lộ thiên; có hiệu quả nhất khi khoan đá chứa thạch anh. 

KHOAN NHIỀU ĐÁY khoan một lỗ đến độ sâu nhất định rồi 
tử đó khoan các lỗ phụ theo nhiều hướng. Nhờ sử dụng chung 
đoan trên (được gọt là lỗ khoan chính), tiết kiệm được thời gian 
và phương tiên. Mục đích của KND: 1) Khoan lại những thân 
quăng có tỉ lỆ mẫu lỗi thấp. 2) Tăng các mẫu có giá trị công nghệ 
của lõi quặng. 3) Thu thâp được nhiều tải \iệu trong diễn tích bố 
trí khoan bị han chế. 4) Làm chính xác thêm cấu trúc địa chất của 
mỏ. 5) Tăng cưởng được việc khai thác dầu khi và thăm dò khoáng 
sản cứng, đặc biệt là khí gặp những via quặng dốc đứng. 

KHOAN NỔNG phương pháp khoan hai hoặc nhiều lần, lần 
sau nói rộng thêm đường kính của lễ khoan do lần trước tao nên. 
Thông thưởng, bắt đầu khoan từ dưới lên theo vỉa khoáng sản (vìa 
than). với đường kính nhỏ (tói 390 mm); sau đỏ khoan rộng ra theo 
chiều ngược lại, với đường kinh giếng lớn hơn (tới 500 - 800 mm) 
để mỏ đưởng lò. KN được áp dụng cho vỉa khoáng sản có độ dôc 
bất kì. Dề khoan lŠ nằm ngang, chỉ cần dùng máy khoan nhẹ. 


KHOAN RÀNG ki thuật dùng mũi khoan răng toại bỏ các 
mô cúng và mềm của răng đã bị hư hỏng, nhằm tao hình một 
xoang răng để chuẩn bị trăm bít răng. 


KHOAN RÔTO một dạng khoan xoay mà sự quay của choòng 
được truyền tử rôto đắt ở trên mặt đất, qua cột cần khoan. 
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KR được đặc trưng bởi sự truyền tài trọng lên choòng nhớ 
một phần trọng lượng bàn thân của cột cần khoan, còn việc 
chuyền dịch tịnh tiến của choòng sẽ phá hưỷ đất đã ở đáy giếng 
khoan. KR được sử dụng để khoan các giếng thăm dò và khai 
thác dầu khi, khoan nước, khoan các \ỗ khoan nô min. KR có 
thể khoan các giếng sâu đến 10 km và sâu hơn. Dường kính ban 
đầu của giếng khoan 700 mm, đưởng kính cuối cùng 150 mm. 


KHOAN RUNG  (cạ. khoan rung - đập), phương pháp khoan 
được thực hiện bằng cách truyền lên dụng cu phá đất đá tải trọng 
rung (hoặc rung - đập) phối hợp với tải trọng đọc trục do (rong 
lượng của bô dụng cụ và máy rung. KR chỉ dùng trong đất vã 
đá mềm. 

KHOAN RƯNG - XOAY phương pháp khoan sử dụng phối 
hợp tác dụng của lực đập và mômen xoay; dụng cụ phá đất đá 
tô hợp được các bộ phận của khoan rung và các lưới cắt dùng 
cho khoan xoay. Trong khảo sát địa chất công trình, thưởng dùng 
KR - X để hỗ trợ cho khoan rung thuần tuý khi gặp đất đắp, đất 
lấp (thành phần hôn tap), tảng cuội và đất cứng. 


KHOAN SQ thủ thuật mỏ một lố hay một "cửa số" ở sọ nhở 
dùng khoan tay hay khoan điên, để kiêm tra các khối máu tụ 
trong hộp sọ do chấn thướng hoặc do bệnh lí, thực hiện các thủ 
thuật trong hộp so trên màng não và não 


KHOAN THẤM DÒ tỏ hợp các công tác khoan được tiến 
hành trong giai đoạn thăm đò ch: tiết mỏ khoáng sản, trong khảo 
sát địa chất công trình. KTD được tiến hành bằng dụng cu thủ 
công hoặc máy, bằng các phương pháp cø học. Các mẫu đất đá 
được lấy khi KTD có thể ở từng khoảng hoặc liên tuc suốt cả độ 
sâu lỗ khoan, được dùng đề nghiên cứu thành phần (khoáng vât, 
hoá học, hạt, lượng chứa quặng), trạng thái và các tính chất cơ 
lí khác KTD là môt trong các phương thức chủ yếu để thăm dö 
các mó khoáng sản rấn, lòng và khí, cũng như khảo sát cho 
xây dựng. 

KHOAN THỔI RẰNG KHÍ phương pháp khoan làm sạch 
đáy bằng khí nén (thường là không khí). Các ưu điểm chính: tốc 
độ cơ học cao, tăng tuổi thọ của lưổi khoan (choòng) và giảm 
tiêu hao vật liệu khoan; tăng điều kiên nghiên cứu mặt cắt bằng 
mũi khoan; khoan trong địa tầng bị mất nóc, giàm khả năng 
thành giếng bị màng sét, tăng độ phục hồi nước, đầu hoặc khí; 
giảm chỉ phí và cấp nước. 

KHOAN TÌM KIẾM tỏ hợp các công tác khoan được tiến 
hành trong giai đoạn tìm kiếm các mỏ khoáng sàn, nhầm phát 
hiên dạng mỏ chính, cùng những thành phần khoáng sản có ích 
đi kẻm. Đặc điềm của KTK là lấy toàn bô mẫu lõi trong giỏi hạn 
có thể của từng sản phẩm và ở các ranh giới phân cách địa tầng 
cũng như tiến hành đồng bộ nghiên cứu địa vật lí giếng khoan 
và thủ mẫu tửng sản phẩm. 

KHOAN TOÀN ĐÁY một dạng khoan xoay cơ hoc mà đất 
đã bị phá trên toàn bộ diện tích đáy lỗ khoan. Khoan phá toàn 
đáy được dùng khi thăm dò tỉ mỉ: khoan thăm đồ - khai thác dầu 
khí, nước, khoan các giếng khoan nô. Để KTĐ, cần phải dựa vào 
các tính chất cơ lí và độ khoan mà chọn các kiểu choòng khác 
nhau (choòng lưới cắt, choòng xoắn xoay, choòng kim cương). 


KHOAN TUABIN phương pháp khoan xoay, dụng cụ phá 
huỷ đất đá ở đáy chuyển động quay nhờ tuabin đặt trong lỗ 
khoan. Tuabin khoan là một động cø thuỷ lực, biến năng lượng 
dòng chảy của nước rửa thành cơ năng đề quay với choòng khoan 
Với tốc độ quay hàng trăm vòng/phút, dưới tác dụng của tải trọng 
đọc trục lón (tới 1,5 tấn trên 1 cm đường kính choòng) việc phá 
đá và đào sâu rất có hiệu quả. KT được sử dụng cho mọi loại 
đất đá, trong khoan thăm đò và khai thác đầu khí. 


KHOAN VÍT (cg. khoan "ruột gà”), phương pháp khoan Xoay 
bằng dụng cụ hình vít, được xoáy vào đất đá và phá hoai chúng 
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theo mặt bên. Đất đá bị cắt hoặc vớ vụn được chuyên Lên trên 
mặt đất bởi băng xoắn ruột gà. KV được sử dụng trong đất ít bị 
nút rạn, cuội rỏi và đá dăm. với đường kính lỗ khoan từ 67 đến 
490 mm. sâu tử đưới 10 m đến khoảng 50 - 80 m. 

KHOAN XOAY CHẬM phương pháp khoan sử dụng mỗi 
khoan thia hoặc xoắn ốc đề phá đất đá và quay với tần số thấp 
(không quá 80 vòng/phút); khoan toàn đáy, không lấy lõi mẫu. 


KHOAN XOAY - ĐẬP phương pháp khoan bằng búa khí nén 
hoặc búa thuỷ híc; sự phá huy đất đá ở đáy LÔ khoan xây ra nhờ 
tác dụng tông hóp của lúc tình - các bực đọc, xoay và lúc động của 
lúc đập. Nhỏ đập liên tục kết hợp vói quay chậm. hiệu quả cao 
hơn khoan xoay. Chỉ khoan toàn đáy, không lấy mẫu lõi được. 


KHOAN XOẮN một dạng khoan xoay, đất đá bị phá vã ở 
đáy được chuyên lên mặt đất đồng thờ: với quá trình choòng 
khoan làm việc, nhồ cột ống khoan rỗng mà bề mặt xung quanh 
được hàn một đả: thép lượn theo đường xoăn ếc tạo thành môt 
băng chuyền xoắn ốc. Tốc độ có học khoan cao nhờ sự phá vỗ 
dài đất đã khoan và guồng xoắn chuyền các cuc đất đá lên trên. 
KX được sử dụng để khoan các lỗ khoan thăm dò địa chất khi 
khảo sát địa chất công trình cũng như đề tìm kiếm thăm dò tầng 
chứa nước. Các lô khoan nồ tại các mỏ than lộ thiên cũng thưởng 
dùng KX. KX dùng đề khoan các lỗ khoan toàn đáy, đất đá không 
có tảng lớn, năng suất cao, độ sâu không quá 30 m. 


KHOAN XƯƠNG thủ thuật tạo nên một hay nhiều lỗ à 
xương nhö dùng khoan xương tay hay khoan xương điện, với 
mũi khoan nhiều có, tuỳ theo yêu cầu: khoan đến ống tuỷ đề 
mỏ thông ống tuỷ, khoan xuyên qua vách xương đối điên để 
bất vít kim loại, ww. 


KHOẢN MỤC (A. item) 1. Một nhóm các kí tự liên kết với 
nhau được xư lí như một đơn vị (bản ghi dữ liệu là một nhóm 
các khoản mục có liên quan, còn tập dữ Liêu là nhóm các bản 
phì £ó liên quan). 

2. Một khả năng chọn trong đơn chọn. 


KHOÁN một phương pháp quản Ú tiến bộ, gắn việc trả công 
và thu nhập với kết quà công viêc hoàn thành về số lượng và chất 
tương, có tác dụng kích thích người tao động phát huy sức bịc và 
tải nẵng của mình trong tao động, sản xuất - kinh doanh, nâng 
cao trách nhiệm, gắn bó với công việc và nâng cao năng suất và 
chất lương. Có nhiều hinh thức K: K sản phẩm, K doanh số, K chi 
phí. K lợi nhuận. Dơn vị nhận K có thê là xí nghiệp, đội, tổ hoặc 
cá nhân ngưỡi lao động. Trong nông nghiệp tập thể ở Việt Nam, 
đã có hinh thức K toàn điện cho hộ gia đình xã viên ( thường gọi 
là K 100 theo chỉ thị 100 của Ban Bi thư Trung dong Đảng Cộng 
sản Việt Nam). Hợp tác xã chỉ quy định mức sản phẩm mà xã viên 
phải nộp cho hợp tác xã tử một đơn vị điện tích nhất định đã giao 
cho xã viên canh tác, trong một vụ , hay một năm hay đài hơn nữa. 
Xã viên hoàn toàn chủ động canh tác trên đơn vị diện tích K. Mục 
địch của K là tạo ra hiêu quả kinh tế và xã hội cao, bảo đảm tổi 
lợi ích của nhà nước, tập thể và người lao động. 

riệu quả của K bắt nguồn tử cách làm ăn khoa học, hợp lí, 
bảo đàm kĩ thuật, yêu cầu đầu tư cần thiết, sự hiệp LÁC giữa các 
khâu lao đông, sản xuất hoàn hảo. Phải phòng ngừa các hình thức 
trá hình như K theo kiểu thu tô, K theo tối "khoán trắng". Trả 
lưỡng K là phương thức trả công theo số lượng sản phâm làm ra 
(có tiêu chuân chất lượng quy định) trái với trà lướng theo giỏ. 


KHOÁN ƯỚC x. Hương ước. 

KHOANG TREO phần không gian phía trên sân khấu nhà 
hát. dùng đề treo các phông màn cảnh trí và các hệ thống đèn 
chiếu sân khấu. 

KHOẢNG (án; cø. khoảng mở), tập hợp tất cả các số thực 
x thoà mãn bất đẳng thức a<x <b, trong đó a và b lã hai số thực 


nào đó đươc gọi là các đầu mút của K. K với hai đầu mút a. b 
được kí hiệu là (a, b). Một cách tr/c quan (hình học) thì K là 
một đoạn thẳng bót đi hai đầu mút, 


Nứa khoảng [a, b) hoặc (a.b] là tập hợp các số thực x thỏa mãn 
tương ứng các bẤt đẳng thức a€x<b hoặc a<x €b, 


KHOẢNG (kiến trúc). đón vì đo tưởng trong kiến trúc cô dân 
gian Việt Nam. X. Thước vuông; Thước tầm. 


KHOẢNG ÂM (cg. âm khu), những khoảng âm thanh khác 
nhau trong cú âm của một nhạc cụ hay một giong hát, Thông 
thưởng môi cữ âm được chia làm ba KÃ: KÂ cao.KÂ mữa, KÁ 
trầm. KÂ giữa thường dế phát âm và tạo ra những âm thanh đẹp, 
chứa đựng tương đối đầy đủ những đặc tính âm thanh của nhac 
cụ hay giọng hát. Mỗi KÀ có màu sắc riêng, nếu được sử dụng 
đúng lúc. đúng chỗ sẽ có sức điến tâ cao. 

KHOẢNG CÁCH BẢO VỆ VỆ SINH khoảng cách từ nguồn 
gây Ô nhiễm (lò mồ, xí nghiệp, ww) tói khu dân cư trú để bào vê 
cư đân khỏi ảnh hưởng của các yếu tố độc hại (tiếng ôn, bụi, các 
chất thải, w.); khoảng cách xung quanh một cơ sở lợi ích công 
cộng (nhà mấy nước, vv.) mà c dân không được phép làm nhà ỏ, 
sinh sống, chăn nuôi gia cầm, gia súc... để tránh gây ö nhiễm cơ sở 
đó. Thưởng được chía làm 5 cấp (1000 m, 500 m, 200 m, 100 m, 50 
m) tuỳ thuộc vào tính chất độc hại: càng độc hai thì KCBVVS 
càng phải lớn. 

KHOẢNG CÁCH CÔNG NGHỆ: sự khác nhau về trình đô 
công nghệ giứa hai hay nhiều đối tướng so sánh (cấp công II, cấp 
ngành công nghiệp hay cấp quôc gia). 

KHOẢNG CÁCH KHỞI THUỶ khoàng cách từ mặt đầu 
răng dao xọc (mới) đến mặt cất khỏi thuỷ. Mặt cất khởi thuỷ là 
mặt cắt vuông góc với trục dao - xọc răng mà lại đó các kích 
thước răng dao xọc (chiều dày răng theo cung vòng chia, chiều 
cao đầu và chân răng) bằng kích thước tưởng ứng của dạng sinh 
thanh răng đao xọc, nghĩa là tại đó hê số dịch chính z = 0. KCKT 
được tính theo công thức a =em (m là môđun của đao Xọc). Khi 
biết kích thước răng dao xọc trong mặt cắt khởi thuỷ, có thể xác 
định kích thước răng trong một mắt cắt bất kì. KCKT càng lớn 
thì số lần mài càng nhiều, tức là tăng tuổi thọ của đao xọc nhưng 
chiều đây đỉnh răng đao xọc nhỏ đần, làm yếu dao và tăng đường 
cong chuyển tiếp Ỏ chân bánh trăng gia công. 


KHOẢNG CÁC! THIÊN ĐỈNH khoảng cách góc từ thiên 
đỉnh đến thiên thể tính theo đường tròn lớn nổi hai điểm đó. 
KCTD được kí hiêu là Z và biến thiên trong khoảng từ 0° đến 
1802 tí thiên đỉnh đến thiên thể. Giữa KCTD và độ cao h của 
thiên thể (đo theo góc) có quan hệ Z. = 909 - h. 

KHOẢNG CÁCH XÃ HỘI biểu thức KCXH đôi lập với biểu 
thức liên kết xã hội hay hoà nhập xã hội. KCXH bắt ngưồn từ những 
sự khác nhau về nghề nghiệp, về giai cấp, về dẫn tóc. về chủng tộc 
(đa vàng, da trắng, da đen ..). TẤt cả các quan hê phụ thuộc đều 
phản ánh, đặc trung cho những mức độ khác nhau về KCXII. 


Khái nệm KCXH trỏ thành một khái niêm có tác dụng thiết 
thực, kê từ khi nhà xã hội học Hoa Kì Bôgadơt (E. S. Bogardus). 
giáo sư Trưởng Đại học Miền Nam Califonta tỉm ra (1925) một 
kĩ thuật, và kĩ thuật đó đã trở thành một kĩ thuât cô điển để 
đánh giá các ứng xử đối với những người nước ngoài thuôc các 
dân lộc khác nhau. Ông đưa ra một thang KCXIHI, gồm mội loạt 
những câu hỏi nhằm có được câu trả 13¡ của những người thuộc 
các đân tộc khác nhau, đề lộ ra giói han chấp nhận của họ. Chẳng 
hạn như hỏi một người ở một dân tộc nào đó xem họ có muốn 
thuộc về dân tộc nào đó không; nhận người dân tộc nào đó làm 
họ hàng, lầm vợ hay chồng; coi người đó như bạn thAn không; 
như hàng xóm táng giềng trone cùng phố không; như người làm 
công cho họ không; hay là họ coi những ngưởi dân tộc khác nào 
đó là không đáng ð nước họ, w 
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KỆ KHOẢNG CAO ĐIỀU ĐƯÒNG BÌNH ĐỘ 


KHOẢNG CAO ĐIỀU ĐƯỜNG BÌNH ĐỘ. khoảng cách giữa 
hai mặt cắt ngang biểu thị bằng hai đường bình độ kề nhau. CAn cứ 
vào t¡ lê bản đồ, độ dốc của địa hình và nhu cầu sử dụng của bàn đồ 
đề lựa chọn KCDDBD cho thích hợp trước khi đo vẽ bản đồ. 

KHOẢNG ĐO giá trị tuyệt đối của hiệu giữa hai giói han của 
pham vi đo danh định. Vd. KD ứng với phạm vi đo danh định 
từ - 10 V đến + 10 V là 20 V. 


KHOẢNG KHÔNG VŨ TRỤ không gian nằm ngoài tầng 
khí quyền của Trái Dất, có chế độ pháp lí được quy định trong 
Luật vũ trụ quốc tế. Hiện nay, trong pháp Luât quốc tế không có 
định nghĩa chung về KKVT. Từ 1967, tiểu ban pháp luật của Uỷ 
ban về sử dụng KKVT vì mục đích hoả bình đang xem xét các 
vấn đè liên quan đến định nghĩa và xác định ranh giới của KKVT. 
Chế độ pháp tí của KKVT được xác định trong các điều ước quôc 
tế hiên đang có hiệu lực. Theo các điều ưóc này (Hiệp ước về 
cấm thủ vũ khí hạt nhân trong bầu khi quyền, trong KKVT và 
dưới nước năm 1963, Tuyên ngôn về các nguyên tắc hoạt động 
của các quốc gia trong việc nghiên cứu và sủ dụng KKVT ngày 
13.12.1963, vw.), tất cà các quốc gía đều có quyền nghiên cứu và 
sử dung KKVT trên cơ sở bình đẳng và không có bất kì sự phân 
biêt nào. Các quốc gia không có quyền tuyên bố KKVT và bất 
kì thiên thể nào trong KKVT thuộc chủ quyền cla minh. Hoạt 
động nghiên cứu KKVT cần phải được tiến hành phù hợp với 
luật quốc tế, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc vì lợi ích 
duy trì hoà bình, an ninh quốc tế và phát triển hợp tác quốc tế, 
sư hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia. 

KHOẢNG NÉT SÂU x. Độ nứt sâu. 


KHOẢNG NHÌN RÕ CỦA MẮT khoảng từ cận điểm đến 
viễn điểm của mắt mà một vật đặt ỏ trong khoảng ấy được nhìn 
rõ. Đối với mắt bình thường, KNRCM bà từ 15 cm đến vô cực. 
Đối vói mắt cận thị, KNR. từ 10 cm đến dưới 2 m. Đổi với mắt 
viễn thị, KNRCM tư 1 - 2 m đến vô cưc. Bằng thấu kính phân 
kì (hoặc hội tụ) có thể làm cho KNRCM cận thị (hoặc viễn thị) 
gần bằng KNRCM binh thường. 

KHOẢNG PHÓNG ĐIỆN (cø. khe phóng điện), khoảng 
không khí giữa phần dẫn điện và phần nối đất của thiết bị được 
tạo ra bởi các điện cực kìm (oại. Điện áp đánh thủng của KPD 
bé hơn điện áp cực đại mà vật Liệu cách điện chịu được. Khi có 
điện áp quá lón, khe sẽ phóng điện để bảo vẽ thiết bị điện. 

KHOẢNG TĨNH quãng thời gian bệnh nhãn vẫn còn tri giác 
tử sau khi xây ra chấn thương cho đến lúc xuất hiện các dấu 
hiệu làm sàng bênh lí. Trong chấn thương đầu nặng, gây chày 
máu trong sọ, các dấu hiệu chèn ép não xuất hiện sóm (chảy 
mâu ngoài màng cứng) hoặc muộn hơn (chảy máu dưới màng 
cứng). Là một biểu hiện rất quan trọng, góp phần quyết định 
mô cấp cứu. Cần theo đối bệnh nhân định kì, sát sao (mỗi lần 
cách nhau 15 - 30 phút) để phát hiện những diễn biến đầu tiên 
khi trí giác xấu đi, làm các xét nghiệm cận (âm sàng cần thiết 
(chup hộp sọ cất lớp, vv.) và có các quyết định can thiệp tích 
cực thích hợp. 

KHOẢNG TRỐNG TRONG RỪNG khoảng đất rùng có 
diện tích không lón bị trống cày gỗ, do gió bão, cháy rùng, đốt 
rừng, kha: thác hoặc gãy đồ nhiều cây gây nên. Ở rừng rậm, nhất 
là rũng rậm nhiệt đói Việt Nam, trên khoảng trống này thưởng 
xuất hiện một số loài cây bụi và cây con của những loài cây tiên 
phong ưa sáng như bồ đề, sau sau... và sau đó rừng cũ có thê 
phục hồi nếu không bị tiếp tục đốt hoặc chặt phá. Ö rừng thưa, 
trong điều kiện khí hậu khó, thương xuất hiện tràng cỏ hoặc rú 
bụi với diện tích Lớn như ở Ninh Thuận (một dạng xavan). 

KHOÁNG CHẤT chất trong tự nhiên, được hình thành trong 
quá trình biến đổi lí - hoá trên bề mặt hoăc ở sâu trong lồng 
Trái Dất và ở những hành tỉnh khác (Mặt Trăng, Hoà Tình, vw.). 
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Từ KC thường không dùng để chỉ cụ thê một khoáng vặt, mà để 
chi tất cả những chất vó cơ, chủ yếu ð dạng cứng, cấu tạo nên 
vỏ Trải Đất, kê cà các chất do các sinh vật tạo nên như than đá. 
hồ phách, vv. Dầu khí có nguồn gốc hữu cơ cũng được tiệt vào 
khoáng chất. Xt. Khoáng vật 

KHOÁNG SAN những thánh tạo khoáng vật trong vỏ Ttái Dất 
có thể sử dụng trong nền kinh tế quốc dân. Dựa trên trạng thái vât 
lí phân ra: KS rắn, lỏng (dầu mỏ, nước khoáng) và khí (khi đốt, khi 
trở). Dựa vào thành phần hoá học và công dụng phân ra: KS kim 
loại, phi km (không kim loại) và nhiên tiệu. 

KHOÁNG SẢN KIM LOẠI bao gồm các khoáng vật quăng 
để luyên kim Ioại và hợp kim. KSKL gồm các nguyên tô kim loai 
tụ sinh (Áu, Ag, Pt...) và quặng kim loại. Phần ra: KSKI. đen 
(Fe, Mn....), KSKJI., màu (AL Cu, Pb, Zn..), KSKI. hiếm (Sn, W, 
Mo...), KSKL quý (Au, Ag, P1...), KSKI, phóng xạ (U, Th...), đất 
hiếm (Ce, La, Y...). 

KHOÁNG SẢN PHI KIM (tk. khoáng sản không kim loại), 
những thành tạo khoáng vật không tuyễn được ra kim loại và hớp 
kim, không dùng làm chất đốt. Bao gồm các vật liệu xây dựng vả 
nguyên liệu xi măng (đá vôi, đá sét, vôi, sét, cát, cuội. sỏi...). 
nguyên liệu gốm, sảnh sứ, thuỷ tỉnh (sét, caolanh, fenpat, cát 
thach anh), nguyên liệu chịu lửa (sét chịu lửa, đísten. simanit), 
nguyên liệu chế tạo hoá chất và phân bón (pirit. apaiil, 
photphorit), các (oaì muổi khoáng (NaC|, KCL...), nguyên Liêu kì 
thuật (thạch anh áp điện, praphit, mica). các (oai đá quý và nửa 
quý (kim ciởng, rubi, saphia, nefri(, emörôi...) và các nguyên liệu 
để tuyển tách ra các nguyên tố á kim (S, P, As...). 

KHOÁNG SÀNG x. M¿ khoáng. 


KHOÁNG TỔNG SỐ (t. tro tổng số), các hợp chất vô cơ 
thu được sau khi đốt chất hữu cø ô nhiệt độ 550 - 600°C. Trong 
thành phần KTS có khoáng đa lượng: canxi (Ca), photpho (P). 
kali (K), magie (MẸ), natri (Na). clo (CU, (ưu huỳnh (Š); và 
khoáng vì lượng: nhôm (AI), sất (Fe), đông (Cu). mangan (Mn), 
kem (Zn), motipđen (Mo), coban (Co), flo (F), tot (]). 

Trong khẩu phần, khoáng đa lượng chiếm tỉ lệ tướng đối cao 
và thương được tính theo đón vị gam trong 1 kg thức ăn, còn 
khoảng vì lượng rất ít, nhưng cần thiết cho sự sống, thường biêu 
thị bằng miligam trong 1 kg thúc ăn. Trong khâu phần thức ăn 
chãn nuôi, nếu hàm lượng KTS không cân đổi (thiếu hoặc thiïa) 
sẽ làm giàm năng suất sinh trưởng, sinh sản của gia súc, là nguyên 
nhân của nhiều bệnh thiếu máu, mềm xương, còi xương, vw. 

KHOÁNG TƯỚNG một phương pháp nghiên cứu của khoáng 
vật học - nghiên cứu thành phần, cấu trúc quặng và các khoáng 
vật quặng duói kính hiển ví bằng ánh sáng phản xạ (kính hiển vi 
quặng). Mẫu quặng được mài nhấn, đánh bóng gợi là mẫu mài 
táng. Mâu này còn được sử dụng để nghiên cứu trong quá trình 
tuyên khoáng - nghiên cứu kiểm tra sản phẩm trung gian (đuôi 
quặng, tinh quặng). 

KHOÁNG VẬT vật thể ở trạng thái rắn, có các tính chất vài 
tí đồng nhất, có thành phần hoá học xác định, thưởng là một kiểu 
phân tủ hoá học hoặc hỗn hợp đồng nhất của vài ba kiểu phân 
tử hoá học trong một giới hạn hẹp. KV thông thưởng ó trạng 
thái kết tỉnh, nhưng cũng có thể ỏ trạng thái vô định hình. KV 
là thănh phần của các loại đá cấu tạo nên vỏ Trải Dắt. 

Hiện nay, người ta đã biết kh¬ảng 3000 KV (trong số đó, 
khoảng 500 KV là phô biến nhất và có nhiều giá trị thực tiến). 
được phân loại theo thành phần hoá học như: các nguyên tố tư 
sinh, các oxi, hiđroxit, sunfua, halogenua, silcat, cacbonat, 
photphat, asenal, vanađat, vv. Các siicat có số lượng lón nhất 
chiếm tói 25% tông số KV của vỏ Trái Dất. Mỗi KV được tao 
thành trong điều kiện hoá lí nhất định, Nấm được các điều kiên 
hoá lí đó, người ta đã tạo được nhiều KV nhân tạo quý như kim 
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cương. rubi hoặc nhiều KV không có trong tự nhiên như các chất 
bán dẫn. 

KHOÁNG VẬT HỌC một hộ môn của địa chất học nghiên 
cứu hình thái, cấu trúc, tính chất vật lí, hoá học, thành phần 
hoá học, sự phân bố, nguồn gốc và điều kiện thành tạo của 
các khoáng vật. Những công cụ lao động tìm thấy tại thung 
lũng Ôndđuvat (Olduvaï) ở Tanzania (Châu Phi) chứng tỏ cách 
đây 1750 triệu năm, Ngưở: Khéo léo (Hamohabilis) đã biết 
dùng khoáng vật canxeđon làm dao sắc. Cách đây 2500 năm, 
ngưởi xưa đã biết lấy bạc và chì từ galenit, và cách đây 4000 
năm, đã biết chế tạo thiếc, đồng từ quặng. Mặc dầu trước thế 
ki 17 đã có một vài tắc phẩm muốn hệ thống hoá các khoáng 
vật, nhưng phải đợi tới năm 1660, các công trình của những 
nhà khoa học Anh Hue (R. Hooke) và Đan Mạch Xtênô (Steno 
túc Niels Steensen) về các tỉnh thê vô cú mói thực sự là bước 
khỏi đầu cuä nghành KVH. Phân biệt các lĩnh vực KVH mô 
tả, phát sinh. ứng dụng, w 

KHOANH NÚI NUÔI RỪNG phục hồi rưng dựa vào hình 
thức tái sinh tự nhiên bằng công tác bảo vệ (cg. bảo vệ phục hồi 
rửng theo quy tuật điến thế). Rừng sau khi bị tàn phá (do khai 
thác, làm rẫy, chăn thà quá mức, cháy rừng, w.) còn sót lại những 
cây nhỏ, cây bụi thưa thói, nếu được bảo vệ mà không bị tiếp 
tục phá hoại thì có thể phục hồi, kề cả đồi trọc, tuy thời gian 
phải kéo dài, có khi đến hàng chục, hàng trăm năm. Đó là do 
cây có thể phục hồi dần tửng bước (điển thế rùng): cây bụi mọc 


lên rôi đến cây ưa sáng, cây chịu bóng và cuối cùng là một khu 
rừng mới 


KHOẢNH KHAI THÁC \, Phần khai trưởng mỏ hầm lò được 
giới han theo hướng dốc via khoáng sản bởi lò cái chính và biên 
giói trên hay biên giới dưới khai trường mỏ; theo phương vìa giới 
hạn bởi biên giới hai khoảnh bên cạnh hay biên gídi khoảnh bên 
cạnh và biên giới khai trưởng mỏ. 

2. Ở mỏ lộ thiên, KKT là một phần tuyến. tàng; theo hướng 
thẳng góc với tuyến tầng, sau khi đã khoan nồ và xúc bốc đi thì 
guơng tầng có thể dịch chuyền được một đoạn. Doạn đó là chiều 
rộng KKT. Nó phụ thuộc chủ yếu vào thông số làm việc của các 
thiết bị xúc bốc và vận chuyển, được xác định bởi điều kiến nỗ 
mìn và số Lương hàng Lỗ mìn bố trí trên mặt tầng (một hay hai 
ba hàng lô). 


KHOẾT phương pháp gia công làm rộng lỗ trụ (sau khi khoan, 
đúc. đột đập) hoặc khoả mặt bích, mặt côn. K có thể đạt chính 
xác cấp 3 - 4. độ nhám Ra = 2,5 - 0,63 m. K có thể là nguyên 
công cuối, cũng có thể là nguyễn công trung gian chuẩn bị cho 
nguyên công đoa đề đạt độ chính xác cao. K thưởng được thực 
hiện trên máy khoan, tiện hoặc rơdvonve. 


KHỐI một hệ xon khi gồm các hạt phân tán ở thể rấn (hạt 
tro, hạt bồ hóng), và Ở thể lỏng (hạt nước, hạt chất lỏng hữu cở) 
cỏ kích thước 10” - 10” em trong mỗi trưởng không khí. K được 
sinh ra khi đốt cháy các hợp chất hữu cơ và trong môt số phản 
ứng hoá học. K công nghiệp làm ô nhiễm môi trường, có khả 
năng tạo sương mù. Có thể sử dung K làm màn nguy trang (màn 
khói) trong chiến tranh. 


KHOXABAT (Khorsaabad), thành phố cô ở Irăc, được vua 
Axyri (Assyrie) là Xacgôn II (Sargon II) bắt đầu xây dịng vào 
năm 713 tCn. Năm 705. Xacgôn ïI chết, người kế vị ông đời thủ 
đô đến nơi khác nên thành phố bị bỏ đỏ. K đã được khai quật 
cuối thế kỉ 19 và được các nhà khảo cô Hoa Ki tiếp tục trong 
những năm 30 của thế kì 20. Dã tìm thấy một toà thành lớn gần 
vuông (1760x 1685 m), bên trên xây gạch còn dưới là đã và một 
khu hoàng cung bên trong thành nội với nhiều cung điện, kể cả 
nơi đề ngai vua, hậu cung cùng các đền thờ, trong đó có đền thỏ 
thần Nabu. Ô cửa vào thành có nhiều phù điều, tướng bò tót 


đầu ngưởi, tượng thần có cánh và tượng anh hùng €Œhingamesø 
(Gilgamesh). Cuộc khai quật ca người Mĩ đã phát hiện được 
môt tài liệu quan trọng, đỏ là danh sách các nhà vua từ Irisun 
(Inshun; 2039 - 2019 tCn.) đến Asøsua - Nirari V (Ashshur - 
Niran V, 253 - 246 tCn.). 


KHÔ ĐẦU (tk. bánh dầu), bã còn lại sau khi ép rút chất béo 
của các loại hạt có đầu và sàn phâm khác của thực vật có chứa 
dầu béo. Vd. KD lạc, đùa, bông, đỗ tưởng, cám. Theo phương 
pháp rút chất béo, người ta phân biệt: KD ép thủ công và KI) 
ép máy (còn lại Š - 10% chất béo). KD chiết xuất (bằng dung 
môi) còn 1 - 3# chất béo. Đặc điểm KD là hàm lượng protein 
cao (20 - 50%), được dùng làm thức ăn bồ sung protein cho 
VẶT ĐUÔI. 

KHÔ ĐT tình trạng xác chết bị khô tco, rúm lại, nhưng vẫn 
giứ được hình thái bên ngoài trong một thời gian dải. KD có thể 
Xây ra mộ cách tự nhiên, vd, bào thai khoảng 3 - 5 tháng tuổi 
chết trong tử cung (khi không bị nhiễm khuẩn; bị mất nước nhưng 
vấn giứ được những nét chính của bào thai), xác ít bị nhiễm 
khuân, chôn trong cất nóng sa mạc; trong các khoảnh đất ngẫu 
nhiên có những điều kiện đặc biệt ngăn cản vi khuần phát trên 
và phá huỷ th: thể; xác vùi trong tuyết, vv. KD còn có thể được 
thực hiện bằng cách ưóp xác (xác ướp trong kim tự tháp Ai Cập, 
Ww.,xX. [Ướp xác). 

KHỔ dạng cấu tric Am nhạc dùng trong khí nhạc dân gian, 
thưởng gồm một giai điệu hay một cở cấu nhịp điệu, gói gọn một 
ý nhạc (K trồng, K đàn). 

KHỔ CẦU (tên đầy đủ: khô giới han thông xe qua cầu), khoảng 
trống trên mặt cắt ngang, cầu đành cho các phương tiên vân tâi và 
ngưới đi lại. KC đương sắt và KC đưỡng Ôô tô được quy định khắc 
nhau và thống nhất trong cả nước tuỳ theo cấp hạng kĩ thuật của 
cầu. Ô Việt Nam, đường ô tô thường áp dụng các KC có chiều 


rộng phần xe chạy là 4, 6, 7, 8, Ø m (không kể vỉa hè hai bên, thông 
thưởng mỗi via hè rộng 1 - 1,5 m). 


KHỔ đồ mặc đề che thân; là một tấm vải dài, hẹp khô, Lựa 
vào vòng thắt lưng để bọc và che hạ bộ. Thời kì đầu, K dùng cho 
cả nam và nữ, về sau là y phục ca nam giới, phụ nữ chỉ sử dụng 
trong những ngày hảnh kinh. Hiện nay, K vẫn là thường phục của 
đa số lớp người già trong các dân tộc ð Trưởng Son - Tây Nguyên. 
Có nhiều loại K, được phân biết theo chất liêu cấu thành (như 
K dây hay rợ, K mo, K gai, K vải...), theo biện pháp kĩ thuât (như 
K bên: đan thô sơ, K dệt...), hoặc theo môtip dân tộc [(cách trang 
trí hoa văn kí thuật "kteh" (Gia Rai), khố Kru-êch: khố dết hoa 
văn mang tên "kru-éch" (Ê De)|. 


KHỐC tên gọ! loại hát khóc trong đám tang của người Viêt. 
K còn là tên gọi tắt ca bài kèn bóp đùng trong đám ma có tên 
"lãm khốc”. 

KHÔI HÀI dùa cơt thú vị. KH gây cươi, tiếng cười vui, thanh 
thản, thiên cảm với đối tượng tiếp thu tiếng cười. Trong cung 
đình xưa, vẫn có những nhân vật KIT giúp vui cho vua chúa gọi 
là hề (x. H), 

KHÔI PHỤC x. Phục nguyên. 

KHÔI PHỤC GIÁ TRỊ TIỀN TẾ. tàm cho giá trị tiền tê trở 
lại mức giá trị pháp định và thị giá của nó trước kh bị giảm plá 
hay mất giá. Khí tiền tê không phải tà tiền thực chất mà chỉ là 
dấu hiệu đại biếu cho giá trị tiền thực chất, thì dễ có khà năng 
dẫn đến việc tiền giảm giá trị, giảm giá hay mất giá. Diều đó sể 
có ảnh hưởng xấu đến sản xuất, lưu thöng hàng hoá và đời sống 
xã hội. Dề khôi phục lại giá trị tiền tệ, phải áp dụng nhiều biện 
pháp kinh tế, tài chính, hành chính, pháp luật. 

KHÔI PHỤC KINH TẾ những chính sách và biện pháp nhằm 
đưa nền kinh tế của cả nước hoặc một ngành, môi vùng lãnh thô 
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bị giảm sút, bị tàn phá (chủ yếu là do chiến tranh hay do thiên 
tai lớn) trö lại mức đô trước chiến tranh, hoặc trước khi xảy ra 
thiên tai lớn (bão tụt. động đất...), hoặc truốc khi xảy ra khủng 
hoàng kinh tế. Công cuộc KPKT được coi như hoàn thành khi 
các chỉ tiêu kịnh tế - xã hội chủ yếu về có bản đã đạt mức của 
thời kì trước chiến tranh, thiên ta: hoặc khủng hoảng. Tuy nhiên, 
việc xây dựng Lại một nền kinh tế thưởng không lặp lại như cũ 
về cở cấu kinh tế - xã hội hay cơ cấu kĩ thuật, mà có thể có nhiều 
nét khác biệt (do sửa chữa các khuyết điểm trước đây, do hoàn 
thiên những cái cũ bất hợp lí, do có điều kiên tiếp thu những 
tiến bộ khoa học - kĩ thuật, công nghệ, quản lí mới, do có bồ 
sung thay đôi cơ cấu kinh tế...), cho nên có thề một phần chỉ tiêu 
chủ yếu đạt hay vướt mức. trong khi một số chỉ tiêu còn lại không 
nhất thiết phải đạt mức kì trước. Ö Viêt Nam, sau khi Miền Bác 
đưc giải phóng (1954), công cuộc KPKT được hoàn thành trong 
thỏi kì !954 -57, 


KHIỐT (A. block), nhóm các lệnh vã các khai báo viết giữa 
hai đầu đóng mỏ ngoặc trong văn bản của chướng trình máy tính. 
KHỐI BACII CẦU x. Bạch cầu. 


KHỐI ĐỊA CHẤT THUY VĂN một thể địa chất lớn có kiến 
trúc nâng, trong đó chứa môi tầng nước ngầm. 

KHỐI HIỆP ƯỚC tiên minh giữa ba nuốc Anh - Pháp và 
Nga nhằm chống khối liên minh của I2ứe ttong Chiến tranh thế 
mới L Hình thành trên cø sở những hiệp ước tay đôi Pháp - Nga 
(1891 - 92), Anh - Pháp (1904) và Anh - Nga (1907). Trong Lhời 
pian chiến tranh, có hơn 20 nước tham gia phe lliêp ước: Nhật 
(1914) Italia (1915), Hoa Kì (1917) và giành thắng lợi trong 
chiến tranh. 

KHỐI HỒNG CẦU x Hồng cầu. 


KHỐI LIÊN HIỆP THỊNII VƯỢNG CHUNG ANH (a. 
ritish Commonwealth of Natoins) x. Liên hiệp Anh. 


KHỐI LIÊN MINH uên minh quân sự - chính trị giứa ba nưác 
Đúc, Y, Áo - Ilung năm 1882 nhằm tranh giành thuộc địa với các 
nước Anh - Pháp - Nga, chuân bị cho cuộc chiến tranh thế giới. 
[Đề chống lạt, khối liiệp ước gồm Anh - Pháp - Nga cũng được 
thành lập, tạo thành hai khối quàn sự - chính trị đối lập, dẫn đến 
Chiến tranh thế giới ! (1914 - 18). Khi chiến tranh bùng nô, Ý ngà 
sang phe Hiệp ước; nhưng KLM lại có thêm Thổ Nhĩ Ki (1914), 
Hungari (1915). Năm 1918, các nước trong KLM lần lượt tuyên bố 
đầu. hàng. 

KHỐI LƯỢNG: đại tượng vật Ú đặc trưng quan trọng nhất 
của vật chất về ca hai mặt quán tính và hấp dẫn. KL tà số đo 
múc quán tĩnh của một Vật; theo định Luât 2 Niutơn thì KL quán 
tính m của vật càng lớn (thì gìa tốc a mà một lực F truyền cho 
nó càng nho: 





F 

a=— 

m 
KI. là số đo mức hấp đẫn vì theo định Luật hấp dẫn của Niutơn,. 
: h š : : Ai : mịn) 
hai vật có KĨ. hấp đẫn mì và m¿ hút nhau với lực F = G SH 


r là khoảng cách gìữa hai vật, G - hằng số hấp dẫn. Thực nghiệm 
chứng tỏ rằng tuy hai tính chất quán tỉnh và hấp dẫn là khác 
nhau nhưng KL hấp dẫn và KL quán tính tại đông nhất, vì vậy 
gọi chung là KL. Vật tị cô điển coi KÍ. của một vật là một đặc 
trưng bất biến, nhưng trong thuyết tương đối thì định luật bảo 
toàn khối lượng không còn đúng nữa, KL tăng cùng với vận tốc 
của vật. Dón vị KĨ. trong hé SĨ là kilôgam (kg). 

KHỐI LƯỢNG BIỂN ĐỔI khối tượng thay đổi theo thời 
gian. Tên Lửa trong quá trình chuyển động phụt ra sau một lướng 
đáng kế nhiên liêu là toột ví dụ về vẬt thể có KLBĐ. Lĩnh Vực 
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cơ học nghiên cứu vật thể có KLBD liên quan đến nhiều ngành 
kĩ thuật hiện đại, trong đó có ngành du hành vũ trụ. 

KHỐI LƯỢNG CHÚ Ý thuộc tính của chú ý, biều hiện Ở 
số bíđng mục tiêu (hay phần tử của mục tiêu) được càm thịt đồng 
thời trong nháy mắt với một mức độ rõ ràng, sáng tỏ như nhau. 
CƠ sở sinh lí là bề rộng của trung khu hưng phấn trên vỏ não. 
Dược đo bằng máy nhìn nhanh. 

KHỐI LƯỢNG HIỆU DỤNG aai lượng có thứ nguyên ciÌa 
khối lượng, đặc trưng cho các tính chất động lực học của các 
chuẩn hạt. Vd. trong trường hợp đ›ện tử trong chất rắn, cùng với 
trưởng ngoài còn có trường tuần hoàn bên trong tình thể tác 
dụng lên điên tỉ, việc thay khối tượng của các điên tử bằng KI HD 
của chúng cho phép xem chuyền động của chúng đưới tác đông 
của trưởng ngoài như chuyên động của các điên tủ tự do, tức la 
bỏ qua ảnh hưởng của trưởng linh thể 

KHỐI LƯỢNG LUÂN CHUVỂN khối tướng hành khách 
hay hàng hoá được vận chuyên có tính đến chiều đài quãng đường 
vận chuyên; tính bằng hành khách ~ kilômet (hk - km) hay tấn - 
kilômet (tấn - km). Khi cần tổng hợp chung KLLC (kể cả hành 
khách và hàng hoá), phải tính đổi khối tượng hành khách luân 
chuyển sang khối lương hàng hoá luân chuyên theo một hê số 
tính đồi nhất định. KLLC là chỉ tiêu tông hợp phản ánh sự phát 
triển của ngành vận tải và là có sở để tính môi số chỉ tiêu khác 
như năng suất lao động, năng suất phương tiên. giá thành vận 
tài, mật độ vận chuyển trên một kiiômét đương, khoảng cách vận 
chuyền bình quân của một tấn hàng hoá, môt hành khách, vv 

KHỐI LƯỢNG NGHĨ khối lượng của hạt (vật thể) trong hê 
quy chiếu mà trong đó nó đúng yên. KỈÌN là môi đặc trưng 
chủ yếu của các hạt sở cấp Ứng với KLN me là năng lượng 
nghỉ Eo = mec”, c là vân tốc ánh sáng trong chân không (hê 
thức Anhxtanh). 


KHỐI LƯỢNG NGOẠI THƯƠNG khối lướng hàng hoá và 
dịch vụ xuất, nhập khẩu trong mội thới kì nhất định, biểu hiện 
bằng trị giá; tính bằng tổng giá trị các mặt hàng và dịch vụ xuất 
khẩu hoặc nhập khẩu, theo giá cố định thởi kì gốc và thường 
được tính theo đồng ngoại tê mạnh, chủ yếu là đôla Mĩ (USI). 

KHỔI LƯỢNG NGUYÊN TỬ x. Nguyên tử khối. 

KHỐI LƯỢNG PHÂN TỬ x. Phân tử khối. 

KHỐI LƯỢNG RIÊNG (cg. mât độ khối), khối lượng của 
một đơn vị thê tích của một chất, là đại Lượng nghịch đảo của 
thể tích riêng. Đơn vị S] là kg/m` 1Ì sổ KLR của hai chất gọi là 
ti khối (thưởng t¡ khối của các chất được xác đính so với KLR 
của nước tỉnh khiết ở áp suất 1 at và ở nhiệt độ 4ˆ'C). 


KHỐI LƯỢNG RỨÚT GỌN đại lượng quy ước đặc trưng cho 
sự phân bố khối lượng trong một hê cơ học (hoặc co - điện) đanp 
chuyền đông: nếu một hề hai hạt có khối lương m:, m¿ và vân 
tỐc Vị, V¿ LÌhì SỰ chuyên động của hê đó có thể phân tích thành 
chuyên động của trọng tâm của hê và chuyền động tương đôi 
của hệ, trong đó gốc toạ độ được gắn vào một hạt (xem như 
đúng yên), còn hạt kia có vận tốc u = v¿ - vị (vận tốc tưởng đối) 


mị.m 


và có khối lượng “¿ = . £ được goi (là KI 


mị + m; 


KHỐI LƯỢNG SỐNG (tk. trọng lượng sống, thể trọng). đai 
lượng chỉ sức nặng của cơ thê sinh vật đang sống. LÀ chỉ tiêu 
kinh tế và sinh học quan trong liên quan đến năng suất, nhất là 
năng suất thịt, thề hiện bằng đơn vị khối Lướng: kilôgam, tạ, tấn. 
Theo dõi KLS, có thể đánh giá được tốc độ sinh trưởng, phát 
triển và kết quả chãn nuôi, vô béo vật nuôi. Xác định KLS bằng 


cân vào buổi sáng, trước khi cho ăn. Vật nuôi có sửng Và qgựa 
cân lúc sơ sinh, lúc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. 12, 18 và 24 tháng tuôi. Lợn 
cần lục sơ sinh 1, 2, 3, 4, 5, ó, 9, 12, 18 và 24 tháng tuổi. Trên 
24 tháng tuôi. cân môi năm 2 lần vào lúc kiểm kê đàn (ngày 1.4 
và 1,10 hằng năm). Vật nuôi vỗ béo cân mỗi tháng một lần, hoặc 
chỉ cân 2 lần khi bất đầu và khi kết thúc vô béo. Nếu không dùng 
cân, có thể đo và tính theo công thức: KL = 88,4. VN. DFC 
(trău); KL = 89,8 VNÌ. DTC (bò) (trong đó, KU là khối lượng 
bằng kilôgam, VN = vòng ngực, DTC = dài thân chéo đo bằng 
thước dây, tính bằng mét). Trâu bò béo hay gầy cộng hay trừ đi 
5% khối lượng tỉnh được, Sai số vơi khối lượng cân được là 5%. 
KHỐI LƯỢNG TIIAY THẾ x. Khâu thay thế. 


KHỐI LƯỢNG TỚI HẠN khối tượng nhỏ nhất của vật liêu 
phân hạch bảo đảm cho phản ứng dây chuyền phân chia hạt nhân 
tự duy trị (vd. KỊFTH của \b phản ứng, của bom nguyên tử). KUTH 
của urani - 235 trong bom nguyên tử ném xuông Hirôsìma là 
khoảng 50 kợ. 

KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN số tấn hàng hoá hoặc số 
hành khách mà ngành giao thông vận tài phải vận chuyền. Khối 
lượng hàng hoá vận chuyền được tính theo khối tượng thực tế của 
hàng hoá. Nö có thể khác với trọng tượng tính cước nếu không tận 
dụng hết trọng tải quy định của phương tiên và chỉ đươc tính sau 
khi kết thúc quá trình vận chuyên (hàng hoá đã đến nơi giao nhận 
và thủ tục giao nhận đã làm xong). Khối lượng hành khách vân 
chuyền trong thực tế tính bằng số vé đã bán được. 


KHỐI LƯỢNG VẬN ĐỘNG x. Vận động. 


KHỐI NÚI TRƯNG TÂM khối núi ở trung tâm và phía nam 
nước Pháp. Phần lón là bình sơn trên đó nhô lên các nón núi lửa 
củ, cao 1886 m [đỉnh Puy - đd - Xanxy (Puy de Sancy)]. Rưng 
hỗn hợp, đông cỏ, cây bụi. Khối núi tuổi đại Cổ sinh (Palêôzôi) 
bị uốn nếp Anpi "trẻ hoá", đâầy nghiêng về tây bắc. Các sưởn 
đông và nam gồm đá kết tỉnh bị nàng cao, tạo nên dãy Moocvan 
(Morvan). Sarôle (Charolais), Xêvennø (Cévennes). Phần giữa 
bị đứt gãy, tao nên những bồn sụt lún Limanhơ (Limagne) và có 
hoạt động núi lúa như đấy núi Puy (Puys), núi Đôrd (Dore), 
Căngtan (Canta\). Nông nghiệp không phát triên; công nghiệp ở 
các vùng ngoai vi [Xanh Êchiên (Saint Etienne), Crddô (Creusor)] 
và thành phô lón: Cleemông - Ferăng (Clermont - Ferrand), 
Limôgrở (Limoges). Có nguồn thuỷ điển. Tuy chiếm 1/7 diên tích 
nước Pháp nhưng dân số chỉ chiếm1/15. 


KHỐI NƯỚC vùng nước do một nguồn gồõe sinh ra phân biệt 
với những khối nước khác bằng nhiệt độ và độ muối. Theo nhiệt 
độ và độ muối, có thể khảo sát sự chuyển dịch của khối nước 
trên một khoảng cách rất lớn. Có 3 loại KN cø bản: 1) Các KN 
đối tưu nằm ở lớp nước gần mặt đại đương (ở độ sâu khoảng 100 
đến 500 - 900 m), chủ yếu thuộc hoàn tưu xoáy nghịch của nước 
đại dương. 2) Các KN trung gian tạo thành biên giới lỏng đặc 
thù giữa lớp đối lưu và lớp bình tưu đại đương. Các khối nước 
này ở độ sâu khoảng 600 - 800 đến 1200 m 3) KN bình lưu ở 
sâu hơn cho đến đáy. 


KHỐI NỨT NGUYÊN SINH khối nứt vố của đá theo những 
khe nút song song nhất định tiềm Ấn, thưởng mắt không nhìn 
thấy được. Được hình thành khi đá macma nguội lạnh hoặc khi 
vật liệu trầm tích khô lại. Lợi dụng KNNS, ta có thể chẻ đá cứng 
như granit ra thành khối hoặc phiến lớn. 

KHỐI PHỔ HỌC bộ môn nghiên cúu các chất bằng cách xác 
định phô khối tượng của các nguyên tứ với hạt nhân có số khối 
khác nhau có trong các chất, tử đó mà xác định hàm lượng của 
chúng. KPH tạo ra phương pháp phân tích được sử dụng rộng 
rãi trong vật tí học, hoá học, sinh vật học, ww. 

KHỐI PHỔ KẾ (cg. khối phổ kí), thiết bị dùng để tách ra 
khỏi nhau những hạt tích điện (nguyên tử hoặc phân tư đã bị ion 


KHỐI TRUC CHÍNH K 


hoá), có điện tích như nhau nhưng khối Lượng khác nhau, nói chung 
có giá tị m/z khác nhau, trong đó m - khối lượng 7 - điện tích 
của hạt. Nguyên tắc hoạt động dựa trên tác dụng eia điện trưởng 
và từ trưởng lên chùm ion chuyên động trong chân không (đường 
đi cuả chúng bị lệch khác nhau trong điện trường và tử trường), 
khối liớng càng lớn thì bản kính quỹ đao càng lớn. Đề ehì nhận 
đồng ton, người fa sử dụng các máy đo có bô khuếch đại đồng 
một chiều hoăc kinh ảnh. 


KHỐI QUẦN SỰ tô chức phối hợp hoạt động quân sự - chính 
trị của một số nước nhầm những mục tiêu chung lâu dai hoặc co 
thời hạn. I.ực bíởng tham gia KQS có sư thống nhất tương đổi về 
mặt tổ chức, trang bị, huấn luyện và chỉ huy. [Dược tổ chức tử thời 
bình. Sau Chiến tranh thế giói II, đã xuất hiện nhiều KQS như 
NATO, SEATO, C-NTO, 1ô chức Hiêp ước Vacsava. vv. X. Tổ 
chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, Tổ chức Hiệp ước Đông Nam 
Ả. 

KHỐI TẢNG phần vỏ Trái Đất, thường được giới hạn bởi các 
đítt gãy lến hoặc sâu, hoặc các đường phá huỷ lớn. Có dạng khối 
và khác biệt với những phần xung quanh ở cấu trúc địa chất do 
phương và tốc độ dịch chuyển tướng ứng. Các KT kiến tạo được 
hình thành do các chuyên động phá huỷ thẳng đứng hoặc chuyên 
dịch ngang gây ra đối với vỏ Trái Dất. thường được gọi là chuyển 
động KT. XI. Địa khối; Địa khối Indosinia. 

KIHIỐI TÂM của vật thể (hệ các chất điểm) (cg. quán tâm), 
điểm đặc trưng cho sự phân bố khối lượng trong vât thể hoặc 
một hệ có học. Khi vật thể chuyên động thì KT chuyền động như 
một chất điểm có khối lượng bằng khối: lượng của vât, với tât cả 
các lực tác dụng lên vật thể đó đặt vào KT Khái niêm KT rông 
hơn khái niệm trọng tâm vì trọng tăm ứng với KT của vât rắn 
đặt trong trọng trưởng đều; trong tình trạng không trọng lượng, 
mặc dù không còn trong tâm nữa nhưng vẫn còn KT, 


KHỐI THỊ TRƯỜNG CHUNG CHÂU ÀU x Thị trường 
chung Châu Âu. 


KHỐI TÍNH TRỮ LƯỢNG các khối được phân chia sau 
khi mö khai khoáng được thăm đò và các thân quặng được 
khoanh nổi để tính trũ tượng khoáng sản. Diện tích chung của 
thân quặng được phân thành các khối trên cø sở cỏ sự khác 
biệt về chất lượng quặng, về các yếu tố thế nằm, đặc điềm cấu 
trúc, điều kiện địa chất, vv. Các khối trừ (ương được tính toán 
và phân cấp khác nhau tuỳ theo mức độ thăm dò, mât độ các 
công trình (hăm dò, mức độ nghiên cứu khoáng sản, địa chất 
thân khoáng, địa chất thuỷ văn - công trình, w. 

KHỐI TRỤC (cg. phe trục), lên mình quân sự - chính trì 
đựa trên nền tàng trục Beclin - Rôma - TÐkyô (Đức - Ý - Nhật 
Bản) và một số nước (Hungari, Bungari, Rumani, Phần Lan, lầy 
Ban Nha, Thái Lan) trong Chiến tranh thế giới II. Ngày 25 10.1936, 
phát xít Dức và Ý kí kết lên minh quần sự, gọi là Trục Beclin - 
Rôma. Ngày 25.11.1936, Đúc và Nhât Bản kí Iiiêp uóc chống 
Quốc tế Công sản. Tháng 11.1937, YÝ gia nhâp Hiệp ước này. 
hình thành trục Beclin - Rôma - TÐkyô, đối lập với khối Anh - 
Pháp - Hoa Kì. 

Mặc dù văn bản công bố KT chỉ là "tiên minh tư tưởng”, nhưng 
thực chất tà liên minh quân sự - chính trị giữa ba nước phát xít 
nhằm phát động chiến tranh phân chía lại thế giới. Sau khi gây 
ra Chiến tranh thế giới ll, và chiếm được nhiều nước Châu Âu, 
ngày 27.9.1940, Dức, Ý. Nhật Bản lại xí Hiệp ưóc liên minh nhằm 
phân chia và củng cố phạm vi thống trị của ba nước trong và sau 
chiến tranh. Tan rã sau Chiến tranh thế giới II. 

KHỐI TRỤC CHÍNH bộ phận chấp hành truyền dẫn chính 
của máy cắt kim loại, thường có dạng khối, tang, được chế tạo 
từ vật liệu đúc có nhiều lế để lấp các cụm trục chính (gồm trục 
chính, các ổ trục, phần tủ truyền động, w.) mang dụng cụ cắt, 
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vd. KĨC của máy tiền tu động sáu trục chính gia công chi tiết 
tự động tập trung nguyên công. 


KHỐI V chi tiết làm bằng kim loại hoặc chất dẻo, nhìn 


dọc theo KV thấy biên dạng của KV giống như chữ VỀ KV 
dùng để định vị các chỉ tiết hình trụ khi đo tưởng hoặc gia 
công chúng. KV dài khống chế 4 bậc tự đo, KV ngắn khống 
chế 2 bậc tự do. 


KHỐI XÂY thẻ tích đã xây. Vật liêu chịu lục chính của KX 
là gạch, đá. Vật liệu gắn kết cấu là vữa. KX phải chắc đặc, bảo 
đảm cưởng độ để chịu (ức. Các hàng gạch, đá của KX phải ăn 
câu với nhau. Mạch vữa ngang trong KX phải nằm ngang và có 
chiều dày không quá 12 mm. Các mạch thẳng đứng phải so le ít 
nhất là 40 mm. 


KHÔMÂYNI R. (Rúhalläh Khomcynï; tên thật: Ruhollah 
Musawl; 1900 - &9), lãnh tụ tỉnh thần và là người lãnh đạo chính 
(rị Iran, Xuất thân trong một gia định có truyền thống tôn giáo, 
Khômäwni trỏ thành nhà giáo lí và giảng dạy (hần học (1930). 
Cha và con trai đều bị giới cầm quyền Iran sát hại. Tháng 6. 1963, 
Khômâyni khởi xướng cuộc bạo động rộng lón của nhân dân 
Iran chống tại những "cải cách" phản động của vua Palavi (Pahbvì). 
Bị đàn áp, lưu vong ở lrăc rồi sang Pháp hón 10 năm. Ông chủ 
trương lât đồ chế độ quân chủ, thành lập nhà nước cộng hoà 
Hiôi giáo. Ngày 31.1.1979, trỏ về nước trực tiếp lãnh đạo phong 
trào cách mạng, lật đồ chế độ quân chủ Palavi và thành lập nước 
Cộng hoà JIồi giáo Tran. LÀ chú tịch Hội đồng Cách mạng Hồi 
giáo, cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Iran (12.2.1979), 


KHÔNG ANH x. Ảnh hàng không. 


KHÔNG BÀO (vacuole), hốc nhỏ trong bào tương có hình 
cầu, chứa đầy chất lỏng có kích thước khác nhau, có ở tế bào 
đông vật và thực vật, bị bao bọc bằng lóp màng đơn và có chức 
năng như một khoang tách các vật liêu khác nhau. KB có nhiều 
chức năng khác nhau: chứa thức ăn, co bóp, tụ dưỡng. Nhiều 
thưc vật hoàn thiên chỉ có một KB trung tâm lón, ngăn cách với 
bào tương một lớp bên ngoài mỏng. KB này được giói hạn bởi 
mồt màng là màng KH và chúa dịch tế bào. [Dịch tế bào chứa 
các chất ở dang dung dịch như đường, muối, các axit hữu cơ 
thưởng ở nồng độ cao, lạo ra một áp suất thâm thấu lớn. Cho 
nên. nước xâm nhập vào KB nhỏ thầm thấu, \àm tế bào căng lên. 
KB cũng có thê chúa các tính thể và các chất thải. KB co bóp: 
môt hay môt số khoang trống có màng bọc, gặp nhiều ở động 
vật nguyên sinh. Có vai trò như mót bộ phận điều hoà ấp suất 
thầm thấu. Theo chu kì, chúng phình lên, chứa đầy nước đo thủm 
thấu vá co bóp thài toàn bộ những chất chúa bên trong ra ngoài. 


KHÔNG BÀO CO BÓP x Khóng bào. 


KHÔNG BIẾT HOÁ (cg. bất thục sản), tế bào biết hoá chưa 
hoàn chỉnh về mặt hình thái cũng như chức năng, giống như khi 
còn ở (hơi kì bào thai, hoặc do ngừng phát triển, hoặc do một 
tình trạng bênh lí (gợi là thoái biệt hoá), thường gặp trong ung 
thư. Binh thưởng cũng gặp ở một số vị trí: tốp đáy của da. tuỷ 
xưởng tạo huyết, vv, 

KHÔNG CAN THIỆP không xen vào cõng việc nội bộ của 
một nước khác đưới bất cú hình thức nào, buộc họ thay đổi 
đường lối, chính sách đối nội hay đối ngoại bằng cách sử dụng 
vũ lực hoặc đe doạ sử dung vũ lực, gãy sức ép kinh tế, chính 
trỊ, ngoai giao, vv. LA một trong những nguyên tắc cơ bản của 
công pháp quốc tế. Nguyên tắc KCT được Cách mạng tư sản 
Pháp (1789) đưa ra đầu tiên, để chống lại các nước phong kiến 
Châu Âu mưu toan can thiệp, nhằm khôi phục chế độ phong 
kiến tại Pháp. Đã đươc ghi trong Hiến chương Liên hợp quốc 
và ở điều 14, chương I của Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam (1992), 


KHÔNG CHỈNH HỢP x. Bất chỉnh hợp, 
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KHÔNG CHỮA ĐƯỢC không chữa khỏi được bệnh, tài, 
Người bênh đành phải chịu đựng bênh, trạng thái bênh lí hay 
thương tật một thời gian đài không hạn định, không có nhiều hị 
vọng trỏ lại tình trạng sức khoẻ binh thường. Nguyên nhân: bênh 
do yếu tố di truyền (bệnh ưa chảy máu. wv.); dị tật bầm sình nặng 
(tràn dịch não, không có nhãn cầu, wv.); bệnh mắc phải quá năng 
đo phát hiên, chẩn đoán, chữa chậm (ung thư, lao xở hang hai 
bên phổi, w.), di chứng nặng (bại liêt do viêm não, teo cơ hai 
chi do bại liệt, vv.,). Gặp trưởng hợp bênh KCD: phải chữa triệu 
chứng (vd. giảm bót đau đón, giảm các triều chứng gây khó khăn 
cho đời sống bênh nhân), cần cố gắng làm phục hồi chức năng 
tai cộng đồng, tại gia đình dê giàm bớt các thương tật, vv. Dư 
phòng: nàng cao chất tượng, hiều quả của các hoạt dông y tế, 
phát hiện sớm, chân đoán, chữa sớm, vv. KCĐ chỉ có ý nghĩa 
tương đối, phụ thuộc vào nhiều yếu (tố như tình hình pbát triên 
văn hoá, khoa học kí thuật. kinh tế xã hội, sự phát triển của y 
hoc và tổ chức y tế của mỗi địa phương, mối nước, vv. 


KHÔNG CUỐNG hiện tượng môt cơ quan (lá, hoa, bao phấn, 
quả đấu, ww.) đính trực tiếp vào thân chính của cây. 

KHÔNG ĐIỂM của một hàm số y = f(x) là một điềm x, 
mà ö đó hàm số triệt tiêu: Í(X,) = 0. Da thức một biến bậc n 
trên trưởng số phức có đúng n KD. Khái niêm này cũng được 
mỏ rộng cho hàm nhiều biến. 

KHÔNG GÃY thuộc tính ngữ ầm được biểu hiên ra bằng sự 
vân động đều đăn của tần số cơ bản (Fo) trong diễn tiến đường 
nét âm điệu của một âm. KG là một nét khu biệt về điểu vị, đôi 
lập với gãy (x. Gáy) trong một số hê thanh điệu của các ngôn 
ngữ vùng Đông Nam Á. Trong hệ thống thanh điệu của liếng 
Việt, ngoài thanh "ngã", các thanh còn lại đều KG. 


KHÔNG GIAN AFIN (A. affine space), một cách trực giác. 
KGA là không gian Óclit thông thường, trong đó ta không xét 
đến độ đài các đoạn thẳng và đô lớn các góc mà chỉ xét các quan 

-Á l 
hệ cơ bàn “thẳng hàng”, tỉ số đón (ABQ@) "= của ba điêm 
thẳng hàng, quan hệ "song song” giúa hai đưởng thẳng và các 
quan hệ dẫn xuất. 

Vỏ, trong KGA không có khái niệm hình chữ nhật (vi không 
có khái niệm góc vuông), hình thoi (vi không có khái niệm cạnh 
bằng nhau), nhưng có khái niệm hình bình hành, có khái niêm 
"trung điểm” (C là trung điểm của đoạn AB khi (ABC) = - I) 
Một cách chính xác. KGA là bộ ba (A, V,+) gồm một tập hợp 
A, một không gìan vectd V trên trường K và một phép toán ngoài 
hai ngói 

AXxV^^A:(a,v) >atv 
thoả mán các tiên đề sau: 
a)(a+u)+Vv=a+(u+vV), với mọi a € ÁA,u,vœV 

b)a+o= a với mọi a € A 

c) Với mọi a, b € A lồn tại duy nhất một vcctơ v€ V' sao cho 
b=a+v. 


Phần tử thuộc A gọi là điểm của KGA. Vd. moi không gian 
vectơ V cảm sinh ra KGA (V, V, +), trong đó "+" là phép loán 
cộng thông thường các vectd. Mọi KGA đều đẳng cấu với KGA 
có dạng trong ví dụ vửa nêu (xi. Không gian vec42). 

Ánh xa äa >a+ v,v cố định, gọi là phép tịnh tiến. Một hê toa 
độ afin bao gồm một điểm aọ € A chọn làm gốc toạ độ và một 
cö số vectở {e¡.....c„} của khóng gian vectó V (với giả thiết V 
là hữu hạn chiều). Một điểm a tuỳ ý của KGA xác định một cách 
duy nhất bằng các toạ độ (Xị....X„) G K" của nó: 


ä — Aâo† Xiêt †... †* Xin 


KHÔNG GIAN UNITA K 





KHÔNG GIAN CON KƠC của một không gian X lä một tập 
hợp con Ÿ của X sao cho Y cũng là một không gian cùng loai 
với không gian X. Vd. trong không gian Ởclit ba chiều RỶ moi 
đưởng thắng, mặt phẳng là nhũng KGC của RẺ. 


KHÔNG GIAN ĐỊNH CHUẨN một không gian tuyến tính 
được trang bị một chuẩn |. | (x. Chuẩn). Mọi KGĐC đều là không 
gian mêtric với đ (x, y) = llx- y|l, trong đó x và y là các phần tủ 
bất kì của không gian đó. Một KGĐC mà là không gian mêtric 
đủ gọi là không gian Ranac. Vd. không gian C[a, b] các hàm f(x) 
liền tục trên đoạn [a, b] với chuẩn lfll = max {f(x) | là một không 
gian Banac. song với chuân 


b 
lflạ =ƒ |f@œ)| dx 


là một KGĐC nhưng không đủ. 


KHÔNG GIAN ĐỦ (cø. không gian đầy đủ), không pian 
mẽtric, trong đó mọi dãy cơ bản đều hội tụ tới một điểm thuộc 
không gian đó (x. Đấy cơ Sản; Dãy hội tụ), Vd. vúi khoảng cách 
thông thưởng đoạn [0,L] là KG, hinh tròn không kế biên không 
phải là KỚP. 


KHÔNG GIAN HẤP PHỤ khoảng không gian trên bề mặt 
của chất hấp phụ mà ở đó, trường lực hấp phụ được tạo nên và 
Bây ra Lực tưởng tác giữa các phân tử chất bị hấp phụ và các phân 
tử, nguyên tử, ton... của chất hấp phụ. 


KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC không gian bên trong và bên 
ngoài nhà hoặc công trình được tổ chức, bố cục và đạt tối môi 
hiêu quả thâm mĩ. là một khái niêm bao hàm từ một phòng nhỏ 
trong ngôi nhà đến cả một khu dân cư. hoặc một đô thị. Dược 
hình thành phụ thuộc nhiều yếu tố: tính chất và mục đích sủ 
dụng. vật liêu và kĩ thuật xây đựng. nghệ thuât tạo cảnh và khai 
thác điều kiên tự nhiên, đặc tính dân tộc, wv. 

KIIÔNG GIAN LIÊN HỢP của một không gian tôpô 
tuyến tính X là tập hợp tất cả các phiếm hàm tuyến tính liên 
tục xác định trên X, kí hiệu là X”. Tập hợp X” là một không gian 
tuyến tính. Người ta có một số cách đưa tôpô vào KGLH XỶ, 
như: tôpô mạnh, tôpô yếu, tôpð + - yếu. KGLH còn gọi tà không 
gian đối ngẫu. 

KHÔNG GIAN LỖỒI ĐỊA PHƯƠNG không gian vectó tôpô 
mà mọi lân cận của điểm gốc đều chứa một lân cận lồi cũng của 
điểm gốc. Mọi không gian định chuân đều là KGLDP. Một 
KGLDP tách là định chuẩn được khì và chỉ khì nó bị chặn địa 
phương. XI. Xhông gian vec(ơ tôpô. 


KHÔNG GIAN MÊTRIC tập họp X được trang bị một mêtric 
d [x. Äfêưïc (métrique)]. Hình cầu mỏ có tâm tại điểm x G X và 
bán kính ở > 0 là tập họp Bạ (x) gồm tất cả các điểm y € X sao 
cho d(x, y) < ô. LAn cận của điểm x € X là một tập hớp con 
của X chứa một hình cầu Ba(x) nào đó. 


KHÔNG GIAN PHA tập hợp tất cả các trạng thái tức thời 
có thể có của một hê vật lí hay cở học. Chẳng hạn, trạng thải tại 
thời điềm t của môt hê có học: một chất điểm chuyển động trong 
không gian ba chiều được xác định hoàn toàn bởi hai vectd: vec1o 
bán kính ( x(t), y(9), Z()) mô tả vị trí của nó và vecto vân tốc 
(u(), v(1), w() ) mô tả vận tốc tức thỏi của nó, do đó tại mỗi 
thời điểm, trạng thái của hệ này được biểu diễn bằng một điểm 
trong RỶ x RỶ = Rế. 

KHÔNG GIAN SÂN KHẨU khoảng không gian mà các 
hành động của nhân vật kịch diễn ra trên sân khấu; không đồng 
nhất với không gian cụ thê của sàn diễn với các kích thước tán 
nhỏ, rộng hẹp khác nhau. Đặc điểm của KGSK là vô hạn, trong 
khi đó không gian cụ thê của sàn diễn lại có giói hạn nhất định. 
Tuy theo hoàn cảnh quy định của kịch bản và tính chất xử lí 


của đạo diên mà phân ra: không gian tĩnh là không gian được 
xác định bởi các bối cảnh cụ thể thông qua các cành bài trí, 
quy định một địa điểm nhất dịnh diễn ra hành động kịch, không 
gìan động là không gian thay đổi tuỳ theo điến xuất của diễn 
viên, chẳng hạn khi ở ngoài đưởng, khi trong nhà. lúc ở đưởi 
sông, lúc trên bơ, vw. 


Sân khấu phương Đông. trong đó có tuông và chèo cổ của Viêt 
Nam, thường sử dụng không gian động. Kịch cô điền phương “lầy 
sử đụng không gian tĩnh. Với sự phát triển của kĩ thuật sân khấu, 
sân khấu hiện đại có xu hướng sử dụng không gian động để mở 
rộng không gian vỏ diễn, thoát khỏi sự ràng buộc, nghèo nàn 
trong việc bố trí phong cảnh của sân khấu cò điển. 

KHÔNG GIAN THỊ GIÁC phạm vị không gian hữu hình do 
con mắt nhìn thấy, có thể phản ánh sư thật hiên hữu, nhưng cũng 
có thể là hê quả của ảo giác không phản ánh đúng sư thật. [3o 
đặc điểm nghề thuật không nhất thiết truyền đạt sự thật hiên 
hưu, mà có quyền hi cấu, nên các nghệ sĩ tạo hình từ lâu đã biết 
khai thác hiệu quả thì giác để tạo không gian giả. Nghê thuật I2 
Mã cổ đại từng tạo những phối cảnh vẽ lên vách tưởng gây ấn 
tượng thoáng rộng hay uy nghỉ cho những căn phòng quy mô 
không lón [trong đi tích cung điện xưa tại PômpâAy (Pompei) và 
Hecculanum (Ilerculanum) đã bị núi lửa huy diệt]. Các hoa sĩ, 
nhà điêu khắc và động hình Ốp -a (Op - art) tận dụng tiềm năng 
tác động thị giác của bố cục, ánh sáng, màu sắc đề tạo dựng tác 
phẩm. Hoa sĩ XiquAyrôt (D. A. Siqueiros) cũng là bậc thầy tạo 
KGTG. Như vậy, nếu không gian nói chung là mội thực thể khách 
quan, thì KGTfG của nghệ sĩ tạo hình là đối tượng xử tí. chủ động 
định hướng người xem tối một ý đồ định trước. 

KHÔNG GIAN TÒPÔ một khái niệm quan trọng của toán 
học n.3 rộng khái niềm không gian mêtric, trong đỏ khái niệm 
"gần nhau” nhờ khoảng cách trong không gian mêtric được thay 
thế bằng khái niệm "lân cận". Tập hợp X với họ z các tập hợp 
con của X được gọi là KGT nếu nó thoà mãn ba tiên đề: 1) Hợp 
một số bất kì các tập hợp của z là một tập hợp của r ; 2) Giao 
một số hữu hạn các tập hợp của r là môt tập hợp của r. 3) 
Tập hợp rỗng ở và X thuộc r. Các tập hợp của r1 EgoL là các 
tập hợp mở. Phần bù trong X của một tập hợp mở goi là một 
tập hợp đóng. Mọi không gian mẽtric X là KT, trong đó họ z 
gồm tất cả các tập hợp con của X có tính chất là: khi một tập 
hợp như vậy chứa một điểm x € X thì nỏ cũng chứa một hình 
cầu Bz(x) nào đó (x. Không gian mêtric). Trong KGT, môt tập 
hợp mỏ bất kì ehữa điểm x được goi là một lân cận mỏ của x. 
Họ tất cả các lân cận mở của điểm x kí hiêu là U„. Một họ 
con Vy của Ủ; được gọi là một cø sở lân cận của x nếu với 
môi U €U/ đều tồn tại một V€ V, sao cho V C UJ. Xuất 
phát tử khái niệm lân cận, các khái niệm quan trọng khác trong 
KŒTT như hội tụ, liên tục ... đã được xây dưng. 


KHÔNG GIAN TÔPÔ TUYẾN TÍNH x. Không gian v«ctz 
tôpô. 

KHÔNG GIAN TUYỂN TÍNII tên gọt khác của không gian 
vcctO. X. Xhông gian vecfø, 

KHÔNG GIAN UNITA không gian veclØ X trên trường số 
phức C với tích võ hướng thoả mãn các tiên đề sau đây: 

1. (a, b) = (b,a) 

2. (xa, b) = ø(a, b) 

3.(a + b,c) = (a,c) + (b.c) 

4. (a, a)> 0 và nếu a # 0 thì (a, a) >0; trong đó a,b,c€X, 
#€€ 


KGU không nhất thiết có số chiều hữu hạn, KGU cồn gọi là 
không gian Hecmit. Cũng như trong không gian Ởclt. người ta 
đưa vào đây khái niêm trực giao và hê trưc chuân. 
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K KHÔNG GIAN VÀ THÓI GIAN 


KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN nhũng hình thức tồn tại 
có bản của vât chất. Khái niệm không gian dùng đề chỉ sự cùng 
tôn tại và tính tách biết của các sự vật với nhau, quảng tính, 
tính có cấu trúc và trât tư phân bố cia chúng. Khái niệm thời 
gian đặc trưng cho trình tự diễn tiến của các quá trình vật chất, 
Lính tách biệt gia các giai đoạn khác nhau của chúng, sự phát 
triên của chúng. 


Trong lịch sử tnết học, có nhiều quan điểm khác nhau về 
KGVTG Các nhà triết học duy tâm phủ nhận tính khách quan 
của KGVTG, xem chúng là cái lê thuộc vào ý thức cá nhân 
[Beccoli (G. Berkctey), Hium (D. Hume), Makhơ (E. Mach)], là 
những hình thức tiên thiên của trực quan cảm tính [Kanto (Í. 
Kant)] hay là phạm trù của tình thần tuyết đôi [Hẽghen (G. W 
| IlegeU}. Chủ nghĩa duy vật nhấn mạnh tính khách quan của 
KGVTG. Song quan điểm của các nhà duy vât trước Mae (K. 
Marx) mang tính siêu hinh, coi không gian là khoảng không, tuyệt 
đổi và bất biến (Dêmôcrit (Democrite), Êpiquya (Epicure)] hoặc 
cot KGVTG là những thực thể đặc biết không gắn bỏ gì với nhan 
và tồn tai độc lập bén cạnh vật chất {Niutơn (I. Newton)]. Trái 
với những quan điểm đó, chì nghĩa duy vật biện chứng cho rằng 
KGVTG gắn bó hết súc chặt chẽ với nhau và gắn liền với vật 
chất, là phương thức tồn tại của vật chất. Điều đó có nghĩa là 
không có một dạng vật chất nào tồn tại bên pgoài KGVTG. 
Ngược lại cũng không thê có KGVTG nào ở ngoài vật chất. 
Enghen (F. Fngels) đã khẳng định rằng: "Các hình thức cđ bàn 
của mọi tồn tại là không gian và thời gian và tồn tại ngoài thời 
gian cũng hoàn toàn vô lị như tồn tại ngoài không gian". Luân 
điểm đó của Enghen đã được nhiều tài liệu của khoa học tự 
nhiên, đặc biệt là thuyết tưởng đổi của Anhxtanh (A. Einstein) 
xác nhận. KGVIG có các thuộc tính sau đây: I) Tính khách 
quan. nghĩa là KGVTG tồn tại ở bên ngoài và độc lập với ý thức 
của con người, 2) Tính vĩnh cửu và tính vô tận, nghĩa \là không 
có tân cùng về một phía nào cả, cả về quá khứ lẫn tương lai, cả 
về đăng trước lẫn đẳng sau, cả về bẽn phải lẫn bên trái, cả về 
phìa dưới lẫn phía trên; 3) Không gian luôn luôn có 3 chiều (chiều 
đài. chiều rộng và chiều cao), còn thời gian có một chiều (từ quá 
khứ tới tương lai), Khái niệm "không gian nhiều chiều" thường 
gặp trong các tài liệu khoa học hiện nay là một công cụ toán học 
bồ trợ, đùng trong quá trình nghiên cứu chú không phải đề chỉ 
không gian thực, không gian thực chỉ có 2 chiều. 4) Thuyết tướng 
đối hiên đạt chứng tỏ rằng số đo không gian, thời gian chỉ có 
tính xác định trong cùng một hệ thông tính toán, nhưng khi 
chuyển tù môt hê thống này sang một hệ thống khác chuyên đông 
tướng đối so với hệ thống thú nhất, thì số đo không gian, thời 
gian biến đồi; trong hệ đang chuyển đông thì kích thước của vật 
co lại, khối lượng clìa vật tăng lên, nhịp thởi gian trôi chậm lại. 
Khi chuyên tử hệ thống này sang hệ thống khác, duy chỉ có khoảng 
cách không gian - thời gian giứa các sự kiện là không đổi. Như 
vây là không gian và thối gian gắn bỏ với nhau, không tách rời 
trong không gian - thời gian 4 chiều, là hình thức duy nhất để 
hiệp đồng các sự kiện với nhau. 


KHÔNG GIAN VECTƠ (cg. không gian tưyến tính), sự mỏ 
rộng tư nhiên tẬp hợp các veetø tự do (rong không gian (jclit ba 
chiều thông thưởng. KGỚV trên trường P là tập húp V trên đó 
xác định hai phép toán đại số: phép cộng các phần tủ của V, 
phép nhân một "số” của trưởng P với phần tử của V và các phép 
toản này thoả mãn các điều kiên sau: 


lú.x+y=y+x 

2..(êXty)†z=x+(y+z?) 

4. Tồn tại 0 € V sao cho với mọi X: x + 0 =x 
4. Với mọi x, tồn tại y sao cho x + y = 0 
5.(œ+ổ)x = œx + f 
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Ó.z(X+y) = œX+ ưy 
7. a(8x) = (g8 


8. l.X =x 
trong đóx,y,z €CV.ajÖj€ŒP 


Các phần tử của V gọi là các vectd. KGV gọi là hữu hạn chiều 
nếu nó có một cớ sở hữu han. Số phần tử của cơ sở gọi là số 
chiều của không gian. Vả. tích Đêcac R” là một KGV n chiều. 


KHÔNG GIAN VECTƠ TÔPÔ (cg. không gian tôpô tuyến 
tính), không gian vectd X đồng thỏi là không gian tôpô, trong 
đó phép công và phép nhân với số tà liền tục đối với tôpô trong 
X và tôp® tự nhiên trên trìc thực hoặc mặt phẳng phúc (x. Không 
gian vectơ; Không gian tôpô). Í)o có môi quan hệ piứa các phép 
toán đại số và tôpô, nên tôpô trong một KGVT' hoàn Ioàn được 
xác đinh bởi cơ sở lân cận của điểm gốc. Ïập hợp M trong KGỚVT 
được gọi là bị chặn nếu với mỗi lân cận U của điểm gốc tồn tại 
số n>0 sao cho ÀU  M Với mọợi lÀ\ > n. Không gian X đước 
gọi là bị chặn đía phương nếu trong nó tồn tại ít nhất một tập 
họp mở bị chặn và khác rỗng. 


KHÔNG GIAN XẠ ẢNH ba chiều \¿ không gian afin được 
bô sung thêm các phần tử ỏ vô tận, trong đỏ môi đường thẳng 
được bô sung thêm mội điểm ở vô tận, mỗi môt mät phẳng được 
bổ suuz thêm một đường thẳng ở vô tận và cả không gian được 
bồ sung thêm một mặt phẳng ở vô tân. Các dường thẳng song 
song được bồ sung thêm cùng một điêm ở vô tận, các đưỏng 
thẳng không song song với nhau được bô sung thêm các điểm 
khác nhau ở vô tận. Các mặt phẳng song song được bồ sung 
thêm một đường thẳng ở vô tận, các mặt phẳng không song song 
được bồ sung thêm các đường thẳng khác nhau ở vô tận. Tất cà 
các điểm ở vô tận của các đưöne thẳng, nằm (rong cùng một mắt 
phẳng, tạo thanh các điểm của đương thăng Ỏ VÔ tân trong mặi 
phẳng đỏ. Tất cả các đường thẳng ở vô tận tạo nên mặt phẳng 
ở vô tận của KGXA. KGXA 3 chiều cũng có thể được định nghĩa 
là tập hợp các lóp tưởng đương các bộ bốn số thực (X, y. Z, 1) 
không đồng thời bằng không và tỉ lê với nhau. Các điểm ỏ vô 
tận cớ t = 0. Có thể hình dung KGXA 3 chiều như tập hợp các 
đường thẳng trong không gian 4 chiều đi qua gốc toạ độ. Khi đó 
ta có thể dùng không gian vectd 4 chiều để nghiên cúu KGXA 
3 chiều. Cũng như VẬy, người ta có thể định nghĩa KGXA n chiều 
bằng cách sử dụng không gian vectØ n + 1 chiều, 

KHÔNG GIAN XÁC SUẤT bø ba (G, §, P) gồm một tâp hợp 
không rỗng , ơ - đại số S các tập hợp con của tập hớp © và 
phân bố xác suất P trên S. Các phần tử của © gọi là các biến cổ 
sơ cấp, tập hợp Ð gọi là không gian các biến cố sơ cấp. Các phần 
tử của § gọi là các biến cổ ngẫu nhiên. Khái niêm KGXS do 
Kônmôgôrôp (A. N. Kolmogorov) nêu ra năm 1933 và là cơ sở 
cho việc tiên đề hoá lí thuyết xác suất. XI. Độ đø. 

KHÔNG KHÍ hỗn hợp tý nhiên của các chất khi, chủ yếu là 
nitơ và oxi, hình thành nên khí quyền Trái Dất (xt. Khí quyển 
Trái Đất). Dưới tác dụng của KK và của nước trên bề mãi Trái 
Dất, xây ra những quá trình hình thành nên thai tiết và khi hậu. 

KK khô gồm có những khí sau đây (% theo thể tích): nitở (N;) 
78,09, oxi (O2) 20,95, acgon (Ar) 0,93, khí cacbonic (CO;) 0,03, 
ngoài ra còn có một lượng rất nhỏ các khí trợ. hiđro (1), ozon 
(Ô3). nở oxi (N¿O, cacbon oxit (CÔ), amoniac (NHạ), metlan 
(CH¿), anhiđnt sunfurơ (SO¿;), vw. Khối lượng riêng của KK là 
12928 g/dmỶ, độ tan trong nước 29,18 cmỶ/L KK tông có màu 
xanh da trởi. KK là nguồn cung cấp oxi cần thiết cho hoat động 
bình thưởng của các sinh vật trên Trái Đất, vì vậy việc bảo về 
KK trong lành là mối quan tàm của con người vì chất lượng cuôc 
sống. Vì có oxi nên KK là tác nhân hoá học trong các quá trình 
phân huỷ vỏ Trái Đất cũng như các vật liêu khác. [à nguyên liêu 
công nghiêp quan trọng để khai thác oxi, nitớ và các khí trơ. 


KHÔNG TRIÊU CHỨNG K 





KHÔNG KHÍ SÂN KHẤU hoàn cảnh vật chất của vỏ diễn 
troneg đó hình tượng (nhân vật) tôn tại và vận động. Không khí 
ở đây bao gồm tất cả, tÙ âm thanh, nhịp điệu, ánh sáng đến đồ 
vât, đạo cụ, trang trí vv. KKSK xuất hiện thông qua các mối 
quan hệ tác động lẫn nhau giữa các nhân vật, giúa nhân vật với 
hoàn cảnh xung quanh. Đó là không khí thơi đại, không khi của 
sự kiên, của môi trưởng trong đó nhân vật đang sống. Không khí 
kịch giúp cho đạo diễn xác \âp được hoàn cảnh lịch sỉ, hoàn cảnh 
xã hội của nhân vật thông qua sư vân động của các sự kiện. Các 
sự kiên vận đông thì không khí cũng vận động. Không khí chung 
của toàn bộ vỏ diễn được tạo nên từ tất cà các không khí khác 
nhau của nhing cảnh, những hành động riêng Tẻ. Mãi sự việc, 
môi địa điểm, mối thời gian, đều có không khí của riêng mình 
và không khí ấy bao giỏ cũng gắn bó chặt chế với sự việc, địa 
điểm và thời gian ấy. 

KHÔNG KHÍ TÂM LÍ tính chất của các quan hệ trong nhóm, 
biêu hiên tẬp trung ở tâm trang và các phán đoán của nhóm. Có 
khi còn gọi là khí hậu tâm lí. Các KKTU khác nhau ö độ bên, 
gắn Liền với tình cảm, cảm xúc của mỗi nhóm người. Lãnh đạo, 
quản 1í cần phải biết tạo nên bầu KKTL lạc quan, phấn chấn. tối 
ưu trong lẬp thể. 


KHÔNG LỘ (?- 1119), nhà sư, nhà thơ Việt Nam. Họ Dương. 
Tổ tiên là người làng IIải Thanh (thuộc vùng Xuân Thuỷ, Nam 
[2¡nh), làm nghề đánh cá, tới đời Không Lộ mới bỏ nghề đánh 
cá và đi 1u, kết bạn với sư Giác Hải. Bài “Ngôn hoài" (Nói chỉ 
mình) chép trong "Hoàng Viêt thì tuyển" có câu: "Hữu hi trực 
thướng cô phong đỉnh, Trường khiếu nhất thanh hàn thái hư” (Có 
khi đỉnh núi trèo lên thẳng, Một tiếng kêu vang lanh cà trời) tả 
tâm tình sàng khoái của người ngộ đao. Bài "Ngư nhàn” chép 
trong "Thiền uyền tập anh", tả người câu cá piống nhà tu hành 
không chú ý đến thời gian, không màng thế sự. 


KHÔNG NHÂN CẦU dị tât bâm sinh, không cỏ một hoặc 
hai nhãn cầu, nhưng thưỡng thấy hình đạng sơ khai của nhấn cầu 
trong hốc mắt. 


KHÔNG PHÂN TÁCH. hiên tượng không dịch chuyển của 
các nhiễm sắc thê tưởng đồng đến các cực riêng biệt trong pha 
sau của giảm phân mà cả hai nhiễm sắc thể tướng đồng cùng đi 
đến một cực. Kết quả là hai trong số bốn giao tủ hình thành ở 
pha cuôi bị mất đi một nhiễm sắc thể (nghĩa là còn n - 1). Nếu 
chúng dung hợp với giao tử đơn bội bình thường (n) sẽ tạo nên 
hợp tử thể một (2n - 1). Hat giao tử kia được tạo nên ở pha cuối 
có môt thể nhiễm sắc thể thừa (n + 1) và cho ra hợp tủ thể ba 
(2n + 1) khi dung hợp với giao tủ bình thường. Nếu hai giao tử 
thiếu cùng một nhiễm sắc thẻ, khi kết hợp với nhau, chúng sẽ 
cho ra thể không (2n - 2), do vậy gần như luôn bị chết. Nếu hai 
giao tử có cùng nhiễm sắc thể thừa khi kết hợp với nhau chúng 
sẽ cho ra thể bổn (2n + 2). Tất cả trạng thái không bình thường 
đó của nhiễm sắc thê đều được quy chung vào hiện tượng lệch 
bội lẻ. Ö người, trạng thái KPT được gọi là hội chứng Đao (Đơwn) 
do có hiện tượng thể ba theo nhiễm sắc thể 21. 

KHÔNG QUẦN I. x. Quân chủng không quân. 

2. Binh chủng không quân (vở. KO tiêm kích, KO ném bom, vw.). 

3. Loại bộ đội hoặc binh chủng sử dụng máy bay cỏ trong biên 
chế của Lục quân, Hải quân, Hải quân đánh bộ một số nước, vd. 
KO hải quân, KO Lục quân, KO hải quân đánh bộ. 


KHÔNG QUÂN HAI QUÂN bính chủng của hải quân, được 
trang bị máy bay, chủ yếu đùng đề đánh phá các mục tiêu trên biển 
và trên đất liền của đối phương, bảo vệ và chị viện các cụm tàu mặt 
nước, lực lượng đồ bộ, trinh sát chiến trường biển và đại dương, vw. 
Tác chiến độc lập hoặc hiệp đông với các binh chủng khác. Theo 
chức năng và nhiệm vụ, trong thành phần của KOHO có thể có các 
bính đội không quAn chống ngầm, tiêm kích, cường kích, trĩnh sát, 


tác chiến điện tủ, tìm cứu, thông tin, vận tải, w, KOHIO thưởng 
có căn cứ trú đậu trên sân bay, tàu sân bay và các tàu mặt nước 
khác. 

KHÔNG QUẦN NÉM BOM binh chủng của không quân, 
được rang bị máy bay ném bom các loại, đìng để đánh phá, tiêu 
điệt mục tiêu trên mặt đất, mặt biển bằng bom. tên lửa; cũng có 
thề dùng để trinh sát đường không. Ỏ một số nước, KONR được 
chia thành: KONB chiến thuật và KQNB chiến tước. 

KHÔNG QUẦN TIỀM KÍCH binh chủng của không quân, 
được trang bị máy bay tiêm kích các loại dùng để tiêu diệt khí 
cụ bay trên không, có thể đánh phá mục tiêu trên mặt đất, mãi 
nước và trinh sát đưởng không. 

KHÔNG QUÂN TIÊM KÍCH ~BOM binh chủng của không 
quân, được trang bị loại máy bay kết hợp tính năng của máy bay 
tiêm kích và máy bay ném bom, dùng để tiêu diệt (hay chế áp) 
mục tiêu nhỏ và di động trên mặt đất (hay mặt nước), phướng 
tiện phòng không, chiến đấu với không quân đối phương và trinh 
sát đưởng không. 

KHÔNG QUỐC TỊCH tình trạng một ngưỏi do thôi quốc tịch 
cũ hoặc do bị tước quốc tịch cũ nhưng chưa Xin được vào quốc tịch 
của nước khác, hoặc đo có sự khác nhau giưa luãt về quốc tịch của 
các nước, nên không có quốc tịch của nước nào cà. 

Theo pháp tuật của Việt Nam và phần lớn các nước khác. ngươi 
KQT không được hưởng các quyền bâu cử, ứng cứ và các quyền 
khác đành riêng cho công dân nước sở tại. Họ cũng không được 
hưởng các quyền khác dành cho ngươi có quốc tịch nước ngoải theo 
các điều ước quốc tế, không được hưởng sư bảo hộ ngoại giao của 
bất kì nước nào. Xu hướng chung của các nước là kí các điều ước 
quốc tế hoặc ban hành các văn bản pháp quy trong nước đề xoã bỏ 
tỉnh trạng KQT Luật quốc tịch Việt Nam 1998, có hiên lực thị hành 
tử 1.1199 qưy định người KOT đang thưởng trí tại Việt Nam có 
thê làm đơn xìn nhập quốc tịch Việt Nam, nếu đáp ứng những điều 
kiện quy định tại điều 20, ! mật quốc tịch Việt Nam. 


KHÔNG TẶC Loại tội phạm dùng vũ Lực hoặc thú đoạn khác 
đề chiếm đoạt máy bay nhằm thực hiện mục đích của chúng. lồi 
chiếm đoạt máy bay, tàu thuỷ là tôi xâm phạm an toàn công cộng 
quốc gia được quy định tại điều 221, Bộ luật hình sự Viết Nam. 

Công pháp quốc tế xác định mọi quốc gia trên thế giới đều có 
nghĩa vụ, trách nhiệm hợp tác trong việc phát hiện, ngăn chăn, 
bất giữ và dẫn độ KT về nước thuộc quyền để xét xử. 

KHÔNG THỜI GIAN x. Thuyết tương đối. 


KHÔNG THUẦN NHẤT trạng thái khác nhau về nhiều mặt 
(tính chất, hình thái, cấu trúc, màu sắc, mật độ, ww.). Vd. trong 
viêm phế quản - phôi, tôn thương phôi KTN biểu hiện bằng màu 
sắc chÃ đậm, chô nhạt, mật độ chỗ chấc, chô mềm, tế bào thuộc 
nhiều loại Khác nhau, w. 


KHÔNG TRĂNG hiện tượng ở Trái Đất không nhìn thấy 
được Mặt Trăng (vào cuổi hay đầu tháng âm lich). Đó là lúc Mặt 
Trời và Mặt Trăng giao hội (x. Ớ¿zo hội), Nửa Mặt Trăng không 
điọc Mặt Trời rọi sáng hướng về Trái I3ất nên không nhìn thấy 
được. Ngược với KT là trăng tròn. 

KHÔNG TRIỆU CHỨNG thuật ngũ dùng trong bênh học lâm 
sàng để chỉ tình trạng không có triệu chứng lâm sàng (biểu lộ ra 
ngoài) ở một cơ thê, mặc đầu đang có quá trình bênh H. Do nhiều 
li do: căn bệnh diễn biến tiềm tàng (kin đáo), không có biểu hiên 
làm sàng; căn bệnh thiếu hụt triệu chứng lầm sàng; căn bênh ở giai 
đoạn sớm trước lâm sàng, vd. nhiều bênh trng thư ở giai đoạn rất 
sớm không có triệu chứng lâm sàng, sức khoẻ vân binh thưởng: 
nhiều quá trình bệnh tí chỉ biều lộ ra bằng những biến chứng như 
trong tr(öng hợp người khoẻ mạnh đột nhiên ho ra rnầu, tìm nguyên 
nhân mới biết có lao phối, hay người khoẻ mạnh, đột nhiên nôn ra 
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máu, chụp X quang thấy loét dạ dày, tá tràng, vv.; một số bệnh 
lây trong giai đoạn ủ bênh không có triêu chứng lâm sàng; một 
số người lành mang vi khuẩn lây bênh nhưng không cỏ triệu 
chứng lâm sàng và có khả năng truyền bệnh cho người khác như 
trong bệnh thương hàn, hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải 
(SMM hay AIDS), vv.; một số bệnh di truyền chỉ đến lứa tuổi 
nhất định hoặc trong những trường hợp nhất định mới phát triệu 
chứng lâm sàng (bệnh ưa chảy máu). Muốn chẩn đoán một bệnh 
không triệu chứng lâm sàng, phải dựa vào xét nghiệm đặc hiệu. 


KHÔNG TRỌNG LƯỢNG x. Mất trọng lượng. 

KHỔNG MÍ NHÙA tên gọI loại hát ru con của người Mông. 

KHỔNG TỬ (Kongzi; 551 - 479 tCn.), nhà tư tưởng lón thỏi 
cổ đại Trung Quốc tên là Khâu, người sáng lập Nho giáo. Khổng 
Tử xây dựng học thuyết chính trị - đạo đức, lấy lễ và nhân làm 
hạt nhân. "LÊ" không chỉ là lỄ tiết mà là quy phạm đạo đức, là 
chế độ xã hội. Xã hội cần có trật tự ồn định, có đẳng cấp tôn tỉ; 
vì vậy phải giữ nếp xưa (lễ nhà Chu), phải "chính đanh định phận", 
"vua ra vua, tôi ra tôi, cha ra cha, con ra con". "Nhãn" là chuẩn 
mực của quan hệ giữa con người với nhau; nguyên tắc cơ bản 
của "nhân" là "điều mình không muốn thì chó làm cho người", 
"mình muốn lập nên thì làm cho người khác lập nên, mình muốn 
thành đạt thì làm cho người khác thành đạt". Người trên gương 
mẫu làm điều nhân, thi hành đức trị thì "dân bốn phương khắc 
công con mà đến theo". Muốn đạt đến điều nhân thì phải "kiềm 
chế mình, trỏ lại với tê. "Nhân" và "Lễ" gắn bó với nhau. Tu thân 
đề trị dân; lấy "tế" để chế tài, tấy "nhân" để cảm hoá. Về thế giói 
quan, Không Tử tìn vào "mệnh trời" quyết định số phận sống 
chết, giàu nghèo của con người. Về nhận thức luận, Không Tủ 
cho rằng thánh nhân sinh ra là đã biết, người thường phải học 
mới biết. Sinh thời, Khổng Tủ truyền bá tư tưởng của mình một 
cách không mệt mỏi, học trò rất đông; những lời dạy của thầy 
được học trò ghi lại trong tập "Luận Ngữ". Đến đời Hán, thế kỉ 
1 tCn., học thuyết của Không Tử được tôn sùng, coi là quốc giáo. 
Học thuyết ấy được các nhà Nho về sau (nhất là đời Hán, đời 
Tống) tiếp tục bổ sung, phát triển, trỏ thành hệ thống tư tưởng 
hoàn chỉnh của giai cấp phong kiến, có vai trò rất lớn trong lịch 
sử tư tưởng Trung Quốc suốt mấy nghìn năm. Tư tưởng của Khổng 
Tủ cũng đã có ảnh hưởng đến nhiều nước Châu Á khác như Nhật 
Bản, Triều Tiên, Việt Nam. 

KHỐNG CHẾ ¡. Dùng quyền, sức mạnh hoặc mưu kế để chỉ 
phối, buộc đối phương phải hạn chế sự hoạt động hoặc vì quá 
lo sợ mà phải thực hiện các yêu cầu dø mình đặt ra. : 

+. Giữ trong một giới hạn hoặc mức độ đã định, không cho 
vượt qua. Vd. KC chỉ tiêu cán bộ, KC số lượng, KC trọng lượng, 
KC chiều cao, KC độ dài, vw. 

KHÔRASMIA (A. Chorasmia), quốc gia cổ đại ở Trung Á. 
Xuất hiện giữa thế kỉ 7 - 6 tCn., trên hạ lưu sông Amu Darya 
(Amu - Darya). Đã tìm thấy dấu tích khảo cổ của khu vực lịch 
sử này trên sa mạc ở phía nam biển Aran (AraU). Dân K đã xây 
dựng thành phố, pháo đài, biết làm ruộng và làm các nghề thủ 
công. Quân đội được vũ trang bằng kiếm, giáo, mác. Thế kỉ 4 
tCn., K phát triển cực thịnh. Hai thành thị nồi tiếng thời bấy giờ 
là LIrdghen (Urgench) và Khiva (Khiva). K giữ vững được nền 
độc lập, tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân Trung 
Á chống lại cuộc xâm lược của Alêchxanđrø xứ Makêđônia (Ph. 
Atexandre de Macedoine). Suy yếu dần và đến thế kỉ 1 tCn., bị 
sáp nhập vào Vương quốc Kuxana (Kusäãna). 

KHƠ ME (Khmer), tên gọi của dân tộc chiếm số đông Ở 
Cămpuchia. Ở Việt Nam, KM là một dân tộc thiểu số, còn gọi 
Krom, Cur, CuL Thổ Miêu, người Việt Khớ Me gốc Miên. Dân 
số 1055174 người (1999), cư trú ở hầu hết các tỉnh thuộc đồng 
bằng sông Củu Long và miền Đông Nam Bộ, tập trung đông 
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nhất trong các tỉnh: Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang. Ngôn ngữ 
thuộc nhóm Môn - Khø Me. Là dân tộc có chữ viết tư lâu đỏi. 
Kinh tế: trồng lúa nước và màu, kĩ thuật canh tác khá phát triển. 
Có nghề gốm, dệt và đan lát. Ö nhà nền đất, nhà sàn nay còn 
rất ít. Làng (phum, sóc) lón nhỏ khác nhau, có nơi chỉ có một 
hai nóc nhà cùng huyết tộc, cũng có nơi tới hàng trăm nóc nhà 
gồm nhiều dòng họ khác nhau. Phần lón là gia đình nhỏ. Hôn 
nhân một vớ một chồng, cứ trú bên vợ là phổ biến và được ưa 
thích. Đàn ông và đàn bà đều mặc quần áo bà ba đen, quấn khăn 
rằn. Theo Phật giáo (Nam TÐng). 


KHƠ ME ĐỎ I1. Tù dùng để gọi những người cộng sản, 
một lực lượng chính trị ở Cămpuchia trong những năm 60 thế 
ki 20. 


2. Tủ dùng để chỉ những người đứng đầu Đảng Cộng sản 
Cămpuchia theo xu hướng cực đoan [Pôn Pôt (Pol Pot), lêng 
Xary (leng Sary), Khiêu Xãămphon (Khieu Samphon), Nao Chêa 
(Nou Chea), Tà Môc (Tà Mok)...] tử những năm 70 thế kỉ 20. 
Sau khi Cămpuchia được giải phóng khỏi chế độ Lon Non (Lon 
NoÙ, trong thởi gian cầm quyền (1975 - 79), những người này 
đã thực hiện một chính sách diệt chủng cực kì tàn bạo đối với 
chính dân tộc mình, làm chết 2 triệu người Cămpuchia. Về mặt 
đối ngoại, kích động tâm lí thù hằn dân tộc đối với Việt Nam, 
gây chiến tranh biên giới Cămpuchia - Việt Nam. Sau khi bị nhân 
dân Cămpuchia nồi dậy đánh đồ, rút lui về vùng rửng núi sắt với 
Thái Lan, dựa vào sự ủng hộ của nước ngoài tiến hành chiến 
tranh du kích chống Chính phủ Hoàng gia Cămpuchia. 

Tư 1997, lực lượng suy yếu đần và có sự phân hoá trong hàng 
ngũ lãnh đạo, mở đầu bằng sự đầu hàng của lêng Xary (1996) tiếp 
đến là Khiêu Xămphon và Nao Chêa (1998). Sau khi Pôn Pôt chết 
(1998) và “Ta Môc bị bắt (1999), KMD hoàn toàn tan rã. 


KHƠ ME XRÂY (Khø Me tự do), tên gọi lực lượng vũ trang 
của Sơn Ngọc Thành - thủ tướng Cămpuchia từ sau ngày Nhật 
đảo chính Pháp (9.3.1945). KMX do chính quyền Ngô Dình Diệm 
xây dựng cho Sơn Ngọc Thành từ 1959, chủ yếu tuyển lựa từ 
người Việt gốc Khơ Me ở các tỉnh Tầy Ninh, Kiến Tường, ww. 

x2 | Dược tổ chức phổ biến 
thành các phân đội, cao 
nhất đến tiểu đoàn. Mục 
tiêu của KMX là lật đồ chính 
phủ Vương quốc 
Cămpuchia thời Xihanuc 
(Sihanouk) làm quốc trưởng 
(1960 - 70), thành lập một 
chính quyền thân Mĩ và Sài 
Gòn. 

KHƠ MŨ (cg. Xá Cầu, 
Mún Xen, Pu Tềnh, Thênh, 
Tây Hạy), tên chính thức dựa 
trên tên tự gọi của dân tộc. 
Dân số 56542 (1989) cư trú ở 
miền núi Nghệ An, Thanh 
Hoá, Lai Châu, Sơn La, Yên 
Bái, Lào Cai. Ngôn ngữ thuộc 
nhóm Môn - Khd Me, ngữ hệ 
Nam Á. Sống du canh du cư 
hoặc định cư, du canh làm 
nương theo phương pháp 
phát, đốt, chọc lỖ gieo hạt. 
Người KM trồng bông, dệt 
vải khổ hẹp chỉ để may khổ 
cho đàn ông và túi đựng đồ. 
Họ mua vải khổ rộng của 
người Thái để may áo quần 
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dài cho đàn ông và áo váy dài, áo ngắn có hàng cúc bạc ở giữa cho 
phụ nữ. Gia đình phụ hệ, ở nhà sản, hợp thành bản gọi là cung. 
Tần dư của chế độ thị tộc biểu hiện trong quy tắc hôn nhân thuận 
chiều, dấu vết hôn nhân liên minh ba thị tộc. Môi dòng họ mang 
tên một con thú, chim, cây cỏ, vật vô tri vô giác. Có tục thở vật 
tổ, thở hồn cây lúa và lễ "mẹ lúa". Dưới chế độ phìa tạo Thái, người 
KM là lệ nông (pụa). Ngày nay, một bộ phận người KM đã sống 
định canh, định cư. 





Người Khỏ Mú 


KHƠI ĐÀO LÒNG SÔNG khi xây dựng cầu có thể làm cầu 
ngắn hơn chiều rộng thiên nhiên của dòng sông, nhưng để đảm 
bảo đủ diện tích thoát nước dưới cầu có thể khơi sâu lòng sông 
trên một đoạn dài đọc sông. Ỏ những sông có nhiều phù sa bồi 
đắp như sông Hồng, việc KĐLS có thể phải làm thường xuyên 
để bảo đảm độ sâu luồng lạch cho tàu thuyền đi lại dưới cầu. 

KHỞI ĐẦU (A. initialization), đặt giá trị đầu tiên cho một 
biến của chương trình. 

KHỞI ĐIỂM một thành phần trong operon nơi mà ARN - 
polimeraza bám vào và khỏi đầu quá trình sao chép ARN. Trình 
tự bazø đặc thù chứa khoảng 20 ~- 200 bazơ. 

KHỞI ĐỘNG những vận động ban đầu nhằm động viên toàn 
diện các chức năng cơ thể chuẩn bị thực hiện những hoạt động 
cơ bản. KD nâng cao tính hưng phấn của hệ thống thần kinh 
trung ương, chuẩn bị tâm lí thực hiện các kĩ năng, kĩ xảo có liên 
quan tới những hoạt động sắp tới, đề phòng các chấn thương, 
Gồm KD chung là những bài tập phát triển chung, xoa bóp KD 
chuyên môn là những bài tập có cấu trúc động tắc như động tác 
sắp phải thực hiện chính thức. 

KHỞI ĐỘNG LAI dừng và nạp lại hệ điều hành máy tính. 
Thông thưởng đây là can thiệp của người sử dụng khi máy tính 
CÓ SỰ CỔ. 

KHỞI NGHĨA một hình thức đặc biệt của đấu tranh chính 
trị, một trong những phương thức đấu tranh cao nhất của dân 
tộc hoặc giai cấp bị áp bức nhằm lật đồ bộ máy thống trị cũ, 
giành chính quyền. Lực lượng tiến hành KN gồm đông đảo quần 
chúng có trang bị vũ khí nhiều hoặc ít và có thể có lực lượng vũ 
trang được xây dựng tử trước với một quy mô nào đó làm nòng 
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cốt. Trong một số trường hợp, KN có thể có sự tham gia của một 
bộ phận binh lính của chính phủ đã được giác ngộ đứng về phía 
lực lượng quần chúng khỏi nghĩa. KN là một nghệ thuật, phục 
tùng quy tắc sau: KN chỉ được bắt đầu khi tình hinh chính trị 
khủng hoảng sâu sắc, tầng lớp thống trị không thể thống trị như 
cũ được nữa; lực lượng KN của quần chúng đã được chuẩn bị 
chu đáo sẵn sàng hành động: đội tiên phong lãnh đạo KN đã 
quyết tâm đưa quần chúng xuống đưởng hành động; một khi KN 
đã bắt đầu thì phải hành động kiên quyết, không do dự; phải 
chuyển sang tiến công, dũng cảm tiến công, phòng ngự là con 
đương chết của bất cứ cuộc KN nào; mỗi ngày cần phải đạt được 
một số thành quả dù là nhỏ, phải luôn luôn giữ vững ưu thế tỉnh 
thần. KN nồ ra thắng lợi khi tình thế cách mạng đã xuất hiện. 
Diều kiện của tình thế cách mạng là: 1) Muốn thắng lợi, KN 
không được dựa vào một âm mưu, mà phải dựa vào giai cấp tiên 
phong. 2) KN phải dựa vào một cao trào cách mạng của nhân 
đân. 3) KN phải nồ ra vào một bước ngoặt trong lịch sử của cuộc 
cách mạng tiến tới cao trào, khi mà tính tích cực của những bộ 
phận tiên tiến trong nhân dân đã lên, khi mà những dao động 
trong hàng ngũ địch và trong hãng ngũ những người bạn mềm 
yếu, lưng chưng và không kiên quyết cách mạng... là mạnh hơn 
cả. KN của một dân tộc chống lại sự thống trị của ngưởi nước 
ngoài gọi là KN dân tộc. KN có thể diễn ra ở từng phần lãnh thổ 
hoặc địa phương gọi là KN tùng phần, nhằm chuẩn bị cho tổng 
khởi nghĩa hay tạo điều kiện để phát triển thành chiến tranh cách 
mạng. 

KHỞI NGHĨA ACHA XOA 1863 - 66 x, Acha Xoa. 

KHỞI NGHĨA AILEN 1916 phong trào nổi dậy của nhân 
đân Ailen chống thực đân Anh, tử ngày 24 đến 30.4.1916. Trung 
tâm là Đublin (Dublin), lực lượng chủ yếu là giai cấp công nhân 
và Quân đội nhân dân Ailen. Cuộc khỏi nghĩa bị dập tất, nhưng 
nó đã góp phần thúc đầy phong trào đấu tranh giải phóng dân 
tộc ở Ailen. 

KHỞI NGHĨA BA ĐÌNH 1886 - 87 x. Ba Đình. 

KHỞI NGHĨA BA TƠ 1945 cuộc nồi dậy giành chính quyền 
của nhân dân Ba Tơ (châu thuộc miền tây tỉnh Quảng Ngãi); nồ 
ra ngày 11.3.4945, sau 2 ngày Nhật đảo chính lật đồ Pháp ở Dông 
Dương. Lợi dụng thời cơ Nhật chưa đến, chính quyền Pháp hoang 
mang, tổ chức của Đảng Cộng sản Đông Dương ở Ba Tơ đã lập 
ra Lỷ ban Khỏi nghĩa, lãnh đạo quần chúng phá "căng" (nơi an 
trí tù chính trị) giành chính quyền. Cuộc mít tinh được tổ chức 
tại sân trại giam đã biến thành cuộc biểu tình kéo đi vây đồn Ba 
Td. Chỉ huy đồn (người Pháp) bỏ chạy, binh lính đầu hàng. Chính 
quyền cách mạng được thành lập, đội du kích Ba Tơ ra đởi (14.3. 
1945) gồm 28 người. Đây là đội quân vũ trang cách mạng thoát 
li đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương ở miền trung Trung 
Kỳ; đã hoạt động và trỏ thành lực lượng nòng cốt trong Cao trào 
kháng Nhật cứu nước, xây dựng và phát triển các chiến khu chống 
Nhật ở Quảng Ngãi. 

KHỞI NGHĨA BÀ TRIỆU 246 - 248 cuộc nồi dậy do anh 
em Triệu Quốc Đạt và Triệu Thị Trinh chỉ huy chống quân nhà 
Ngô (Trung Quốc), nồ ra ỏ Thanh Hoá giữa thế kỉ 3. Triệu Thị 
Trinh, thưởng gọi là Bà Triệu, được quân sĩ tôn làm Nhuy Kiều 
tướng quân. Quân Ngô gọi Bà là Lệ Hải Bà Vương. Bà quê xã 
Quân Yên, quận Củu Chân (Thanh Hoá). Bà có sức khoẻ, giỏi 
võ nghệ. Năm 20 tuổi, cùng anh trai là Triệu Quốc Đạt dựng 
cỏ khỏi nghĩa và trỏ thành thủ lĩnh sau khi Triệu Quốc Dạt 
chết. Bà đã nhiều lần cầm quân đánh giặc, thắng nhiều trận, 
giết thứ sử Châu Giao làm chấn động khắp vùng, thanh thế lẫy 
Lửng. Nhà Ngô cử tướng Lục Dận đem quân sang đàn áp. Trước 
sức chống trả mãnh liệt của nghĩa quân, quân địch đã buộc phải 
kết hợp vũ lực với mưu kế mới thắng được nghĩa quân. Chống 
quân Ngõ được nửa năm, cuộc khỏi nghĩa bị thất bại, Bà Triệu 
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K KHỎI NGHĨA BABIT 





phải rút lên núi 1ìng (Hậu Lộc - Thanh Hoá) rồi tự vẫn. Nhân 
dân địa phương nhỏ công ơn của Bà đã dựng tăng và đền thở. 
IIôi thờ được tô chức vào ngày 21.2 âm lịch hàng năm. 


KHỞI NGHĨA HARIT cuôc nỏi dậy của nhân dân lran chống 
phong kiến trong những năm 1848 - 52, Nghĩa quân tập hợp diồi 
ngọn có đạo Babit (Rabisme) do Môhamet Ali (Bâb Mirza Al) 
sáng lập. Tụ xưng là "Bap”, có nghĩa là “cửa”, nỏi mà ý nguyện 
của đấng Cứu thế thông qua “cửa" đỏ truyền bá xuống dàn chúng. 
Những ngưới theo đạo này gọi là Babit. Họ chủ trương xây đựng 
một xã hội nam nữ bình đẳng, tự do thần thể, bất khả xâm phạm 
về tài sản, tha nhận việc cho vay lấy 1ãi là họp pháp, thống nhất 
tiền tệ, vv, 


Năm 1848, đạo Rabit là ngọn cơ lãnh đạo nông dân, thợ thủ 
công, thưởng nhân khỏi nghĩa chống lại chính quyền phong kiến. 
Năm I850, Ali bị giết, nhưng phong trào vẫn lan rộng ở các thành 
phô Bacfurut (Bãrfurush), Tehêran, vv. Năm 1852, những người 
Rabit mưu sát quốc vương không thành, cuộc khởi nghĩa bị đàn 
áp đầm máu. 

KIIỞI NGHĨA BÃI SẬY 1885 — 89 x. Bãi Sáy 

KHỞI NGHĨA BẮC SƠN 1940 cuộc nỏi dây giành chính 
quyền (27.9.1940) của nhân dân Bắc Sơn (châu thuộc tỉnh lạng 
Sơn). đo Đẳng bộ Đảng Cộng sản Dông Dương địa phương lãnh 
đạo. Chóp cơ hội Nhât đánh vào Lạng Sơn, Pháp tháo chạy về 
Thái Nguyên qua Bắc Sơn. Dàng bộ Bắc Sơn phát động quần 
chúng vũ trang cướp chính quyền. Ngày 27.9, hơn 600 quân khỏi 
nghĩa gồm các dân lộc lây, Dao, Nùng, Kinh đã tấn công đồn 
Mỏ Nhài (châu lị của Bác Sơn). Sau khi chiếm đồn, Han chỉ huy 
khỏi nghĩa tuyên bổ xoá bỏ chính quyền cũ. Ngày 28 và 29.9, 
quân khỏi nghĩa trếp tục tấn công tàn quân Pháp ở đèo Canh 
Tiêm, Sập Dì. Xứ uỷ Bắc Kỳ cử Trần Đăng Ninh lãnh đạo phong 
trào và xây dựng lực lượng đề chiến đấu lâu dài. Giữa tháng 
10.1940, Ban chỉ huy khu căn cứ Bắc Sơn được thành lập; ngày 
13.10.1940, cuộc hợp tại rửng 1ần Hương đã quyết định thành 
lập đội du kích Bắc Sơn và chiến khu Bắc Sơn. Pháp và Nhật đã 
thoả hiệp với nhau. Pháp tập trung quân chiếm lại các đồn và 
khủng bố quần chúng. KNBS L940 không thể duy trì và tiếp tục 
phát triển, song đã cổ vũ tính thần cách mạng của nhân đãn và 
mở đầu thởi kì cách mạng mới ở Việt Nam, bắt đầu sử dụng các 
hình thức đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang đề 
đánh đồ chinh quyền của đế quốc và phong kiến, tiến lên giành 
độc tập, tự do cho đân tộc. 


KHỞI NGHĨA BÌNH I. IÊU cuộc binh biến chống Pháp bùng 
nổ tử tháng 11.1918 đến 6.1919 của bình tính đồn Binh Ï lêu, môt 
châu thuộc tỉnh Quảng Yên (nay là huyện Bình liêu, tỉnh Quảng 
Ninh). Đồn được xây dựng trên bở söng Tiên Yên, án ngữ con 
đưỡng qua biên giới sang Trung Quốc. Bính lính tại đồn gồm 
người Kinh, Dao, Thô, Nùng, Hoa; bị sĩ quan Pháp ngược đái. 
Đệm 16.11.1916, binh nh người bán xứ đo Lò Sáp Giát (Dội 
Sang) và Sam Sót Giang cầm đầu, đã nồi đậy giết tên đồn trường 
và các sĩ quan Pháp, chiếm được đồn. Nghĩa quân nhân danh 
thủa lệnh vua Thành Thái kêu gọi nhân dân nồi đậy. Dược nhân 
dân và binh lính nhiều nơi ủng hộ. nghĩa quân đã nhanh chóng 
làm chủ vùng Bình Liêu ~ Dầm Hà. Thực dân Pháp đã huy động 
trên một nghìn quân càn quét suốt 4 tháng và thi hành chính 
xách mua chuộc chia rẽ. Nghĩa quân bị tổn thất nặng phải tản 
ra hoat động trên các vùng nú: biên giới và hải đảo Cuối tháng 
6.1919, cuộc khởi nghĩa bị dập tất. 

KIIỞI NGHĨA CAO BÁ QUÁT 1854 —55 cuộc nỏi dậy của 
nông dàn dưới triều Tì/ Dức, thủ lĩnh là Cao Bá Quát (xt. Caø 
Bá Quái.). Ông đã tập hợp nghĩa quân nồi đậy ở Mỹ Lương (nay 
thuộc Mỹ lÖức và Chương Mỹ, Hà Ty), tự mình làm quần sư, 
tôn 1 Duy Cự làm mình chủ. Có nhiều tù trưởng ngưỡi thiểu 
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số tham gìa. ï.úc này đang có nạn châu chấu cần lúa, nên tronp 
dân gian còn gọi là "Giặc châu chấu". Kế hoạch bị lộ, khởi nghĩa 
nỗ ra sóm, chỉ diễn ra trong vài tháng. Nghĩa quân đánh chiếm 
một số huyện l như Ứng Hoà, Thanh Oai (Hà Tây). Vĩnh Tiiöng 
(Vĩnh Phúc), Tam Dương (Phú Thọ), sau đó bị quân triều định 
đánh thua ở các trận Quyền Sơn (Hà Nam), Thạch Hích, Dồng 
Dương (Hà Tây). Trong trận đánh Án Sơn (gần Sơn Tây ngày 
nay). Cao Bá Quát tủ trận. Triều Nguyễn bêu đầu và tru d: ba 
họ ông. 


KHỞI NGHĨA CHIẾN HẠM PÔTIÔMKIN cuộc nồi dậy 
đầu tiên của bình tính Nga chổng Nga hoàng trong thời kì Cách 
mạng 1905 - 07, trên chiến hạm Pôtiðmkin [chiến hạm mang 
tên thống sứ Pôtiômkin (G. A. Potemkin)| thuộc Ham đội Biến 
Đen. Kéo dài 9 ngày (từ 14 đến 25.6.1905). Do không được sư 
hưởng ứng cúa phần lốn các tàu khác trong Hạm đội, ban chỉ 
huy chiến hạm buộc phải chạy sang Rumani giao tàu cho nhà 
cầm quyền. 


KHỞI NGHĨA CHIÔMPI (ciompi - những kẻ lam lũ), cuôc 
nổi đây năm 1378 của thị dân nghèo, thợ thủ cöng và công nhân 
làm thuê ở Firenzê (Firenze, Itatia) chống lại chính quyền thành 
phố. Cuộc chiến tranh giữa thành thị Firenzê và Giáo hoàng làm 
quá sức chịu đựng của thị dân nghẽo và thợ thuyền, trong khi 
đó, thị dân thượng lưu nắm chính quyền ngày càng giàu lên. đó 
là nguyên nhản bùng nỗ khởi nghĩa. Quận khởi nghĩa đo người 
công nhân chải tông củu Mikêlê đi Lanđô (Michele di Lando) 
cầm đầu, đã chiếm được chính quyền thành phố. Chinh quyền 
mới tiến hành một số cải cách chính trị và kính tế xã hội có lợi 
cho người nghèo. Nhưng đo thiếu cương quyết và do Lanđô bị 
tmua chuộc, thoả hiệp với thị đần lóp trên, nên phong trào đã bi 
thất bại. Là cuộc đấu tranh xã hội đầu tiên của những người công 
nhân tiền vô sản đòi quyền lợi của mình. 


KHỞI NGHĨA DÂN TỘC khởi nghĩa của một dân tộc bị môt 
dân tộc khác áp bức, đưới hình thúc này hoặc hình thức khác, 
nhằm thủ tiêu áp bức có tính dân tộc. Dặc điểm cơ bản của các 
cuộc KNDT trong lịch sử chống ngoại xâm ð Việt Nam là truyền 
thống đoàn kết dân tộc “cả nước chung sức, toàn dân nồi dậy". 
KNDT thường dẫn đến và kết hợp với chiến tranh giải phóng 
đân tộc. 


KHỞI NGHĨA DUY TÂN 1916 khởi nghĩa (3.5.1916) chống 
Pháp không thành do vua Duy Tần, Thái Phiên và Trần Cao Vận 
chủ trương. Dự định nồ ra ð Huế và một số tỉnh Miền Trung, có 
phối hợp với phong trào Việt Nam Quang phục hội. JJc (ướng 
dư kiến là sĩ phu, quan lại, bình lĩnh người Việt trong quần đôi 
Pháp, chủ yếu là binh tính sắp bị đưa sang chiến trường Châu 
Âu. Do kế hoạch bi lộ, vua Duy Tần bị Pháp bắt đem ới đày, 
Trần Cao Văn, Thái Phiên hị sinh, cuộc khởi nghĩa đã không 
nỖ ra. 


KHỞI NGHĨA ĐÔ LƯƠNG 1941 cuộc binh biến của tính 
khố xanh ở Chơ Rạng (Đô Lương, Nghệ An), do Nguyễn Văn 
Cuny (Đội Cung) lãnh đạo. Ngày 8.1.1941, Đội Cung từ Vinh 
lên chỉ huy đồn Chợ Rạng thay viên chỉ huy người Pháp. Dêm 
13.1.1941, Đội Cung cùng II lính đồn Chợ Rạng tiến chiếm Đô 
Lương, giết đôn trưởng rồi cùng 25 lính ở đây, tiến đánh Vình 
ngay trong đêm. Không chiếm được trại giám bình vì bị Lộ, nghĩa 
quân bị đàn áp, binh biến chấm dứt. 

KNDL là dấu hiệu về tỉnh thần quật khởi, ý thức dân tôc của 
nhiều bình lính người Việt trong quân đội Pháp ở Đông Dương, 
quyết vùng dậy chống ách thống trị của thực dân Pháp và tay sai 
trong hoàn cành múi. 


KHI NGHĨA ĐÔNCHINÔ cuộc nồi đậy của nông dân vùng 


Tay Bắc Italia do nhà truyền giáo Đônchinô (F. Dolcino) vận 
đồng và lãnh đạo, nô ra từ 1303 đến 1307. Ông chủ trướng xoá 


bỏ chế đô tư hữu, kêu gọi lập "Vương quốc thần thánh nghìn 
năm”. Nông đân hưởng ứng nồi đậy, tiến đánh các tu viên và lâu 
đài phong kiến. Giáo hoàng Avinhông (Avignon) - Clêmăng V 
|Clément V, tên thật: Bertrand de Got] gọi phong trào là "đi 
giáo Dônchinô” và tô chức quân viến chinh chữ thập. Tháng 
3.1307, nghĩa quân bị đánh bại, Đônchinô bị bắt, xử 1ủ hình. 

KHỞI NGHĨA HÀ NỘI 1945 cuộc nỗi dậy giành chính quyền 
(19.8.1945) của nhân dân nội ngoại thành Hà Nội trong hoàn 
cảnh: chính phủ Nhật đã đầu hàng Đông minh, quân đội Nhât 
ở Đông [ương đã tan rã, chính phủ Trần Trọng Kim và khâm 
sai Rắc Hộ đang hoang mang, trong toàn quốc đã và đang nô ra 
khỏi nghĩa ở nhiều địa phương. Dẳng bộ Hà Nội dưới sự chỉ đạo 
trực tiếp của Xứ uỷ Rắc Kỳ cuà Đảng Cộng sản Dông Dương đã 
có kế hoạch khởi nghĩa cụ thể. Ngày 19.8.1945, hàng chục vạn 
nhân đân Hà Nội với sự hỗ trợ của lực lượng tự vệ, đã xuống 
đường, tuần hành thị uy, tiến vào chiếm phủ Khâm sai Bắc Bọ, 
Sở Cảnh sát trung ướng, Sở Mât thám, SỐ Rưu điện, Trại bảo an 
binh, w. Quân Nhật bao vây định chiếm lại Trại bảo an bình 
nhưng không được, buộc phải nít về đồn trại. Lỷ ban Nhân dân 
Cách mạng lâm thời Hà Nội ra đời do Nguyễn Huy Khôi (tức 
Trần Quang Huy) làm chủ tịch, cùng uỷ ban các cấp được thành 
lâp đã thay thế bộ máy chính quyền cũ bị xoá bỏ, 

Thắng \ơi của KNHN 1945 có tác dụng thúc đây các địa phương 
khác giành chính quyền nhanh chóng hơn; cùng với thắng lợi của 
khởi nghĩa ở Huế, Sài Gòn và các thành phố lón khác, giữ vai 
trò quyết định thắng tới của Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945. 

KHỞI NGHĨA HAI HÀ TRƯNG cuộc nồi đậy của nhân dân 
Âu Iạc bùng nô vào tháng 3 năm 40, do Trung Trắc (có chồng 
lả Thị Sách, bị quan đô hộ Đông Hán là Tồ Dịnh giết) cùng em 
là Trưng Nhị - con gái lạc tướng huyện Mé Lình - lãnh đạo, nhằm 
tật đô ách đô hộ của nhà Đông Hán, dựng lại có nghiệp của các 
vua Hùng, Tự trung tâm Mê Linh thuộc quận Giao Chỉ (vùng 
đất Ba Vì - Tam Đào ngày nay), sau cuộc hội thề tu nghĩa ở Hát 
Môn (Phúc Tho, Hà 1Ay), nghĩa quân tấn công đô uý trị nhà 
Hán ở Giao Chỉ trên đất Mê I[Eình, đánh chiếm quận tị Giao 
Chỉ ở Luy Lâu (Thuận Thành, Bắc Ninh). Quần Đông Hán phải 
rút chạy về nước. Thái thí Tồ Định phải lần trốn về Nam Hài 
(Quảng Đông - Trung Quốc). Cuộc khỏi nghìa lan rộng, được 
nhãn dân các quận Củu Chân, Nhật Nam. Hợp Phố, Uất Lâm 
hưởng ứng, hạ 6Š thành, chiếm các quận huyện. Khỏi nghĩa thắng 
lợi, Trưng Trác lên làm vua, đóng đồ ở Mê Linh. Hè năm 42, nhà 
Đông Hán sai Mã Viện đem 2 van quân chủ lực, 2 nghìn xe 
thuyền sang xâm lược. Trong cuộc chiến đấu chống giặc Ò Láng 
Rạc, quân của Hai Bà bị thiệt hại nặng, phải lui về Cô Loa, rồi 
Cấm Khê (chân núi Ba Vì - Hà Tây) lập căn cứ chống giữ. Sau 
một năm chiến đấu quyết Liệt, Hai Bà đã hí sinh vào mùa hè 
năm 43. 


KHỞI NGHĨA HOÀNG CÂN 184 khỏi nghĩa chống triều 
đình Đông Hán của nông dân Trung Quốc, do Trương Giác 
(Zhang ]iie), thủ nh đạo Thái Bình lãnh đạo. Với danh nghĩa 
truyền đạo, trong khoảng hơn 10 năm, ông đã tập hợp Lực Lượng 
lên tới hàng chục vạn npưỏi. Trương Giác nêu khâu hiệu: "Trời 
xanh đã chết, trời vàng đang lập, ấy năm Giáp Tý, thiên hạ đại 
cát" Năm 184 (năm Giáp Tý), các nơi cùng lúc nhất loạt nồi dậy. 
Quân khởi nghĩa đầu quấn khăn vàng, nên có tền quân khăn vàng 
(Hoàng cân quân). Họ đối trướng phủ, đãnh vào đinh tuỹ bọn 
địa chủ, chị qua ít ngày, thiên hạ hưởng ứng, kinh sư rung động. 
Quân khởi nghĩa đánh thắng ở nhiều nơi. Về sau bị thất bại ð 
Cốc Xuyền, Nam Dương. Trương Giác bị bệnh qua đòi, hai em 
ông là Trương Lương, Trương Bảo tử trận; gần 20 vạn quân Khăn 
Vàng hì sinh. 

KHỞI NGHĨA HOÀNG HOA CƯƠNG 1911 khỏi nghĩa ở 
Quảng Châu (Trung Quốc) năm Tần Hợi (27.4.1911), nhằm lật 
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đồ nhà Thanh do Trung Quốc Đồng minh hồi tiến hành, duói sự 
lãnh đạo của Tồn Trung Sơn và lioàng Hưng. Mở đầu bằng trận 
tiến công dinh tổng đốc Lưỡng Quảng, do Hoàng Lưng chỉ huy. 
Vì thay đồi ngày giỏ khởi nghĩa nhiều lần, Lực lượng khởi nghĩa 
ít, chỉ có 4 trên 10 cánh quân tham gia tiến công nên khỏi nghĩa 
thất bại. Hơn 100 nghĩa quân hi sinh. 72 người được nhân dân 
mai táng tại nghĩa trang Hoàng Hoa Cương. Sử sách gọi là "Bảy 
mươi hai liệt sĩ Hoàng Ílioa Cương". 

KHỞI NGHĨA HOÀNG SÀO phong trào nồi dây của nông 
dân Trung Quốc (875 - 884) chống nhà Đương, do Hoàng Sào 
(Huáng Chao) lãnh đạo. Chính thức câm quân từ 878, thay thủ 
nh Vương Tiên Chi chết, tướng Hà Nam, Hoàng Sào cùng 60 
vạn nghĩa quần tiến về phía nam, sau đỏ đánh tan 50 vạn quân 
Đưởng, chiếm kinh đô Tràng An. Ông lên ngôi, đắt quốc hiểu 
Đại Tè (881). Do tính hạn chế của một phong trào nông dân 
(không quen quản lí, nội bộ mâu thuẫn, phân hoá vì quyền lợi... ), 
quân khỏi nghĩa đã bị tầng lớp quan lại phong kiến tập trung 
chống phá. Nghĩa quân phải rơi bỏ kinh đô, rút về Hà Nam. Bị 
vây quét và cắt đưởng tiếp tế, năm 8§4, phong trào thất bại. 
Hoàng Sào chết. 


KHỞI NGHĨA HUẾ 1945 cuộc nổi dậy giành chính quyền 
(238.1945) của nhân dân Huế - Thưa Thiên, dưới sự lãnh đạo cuà 
Tỉnh uỷ Đảng Cộng sản Đông Dương, đánh đồ ách thống trị của thực 
dân Pháp và vua quan phong kiến ở vùng kinh đô nhà Nguyễn. Khởi 
nghĩa nô ra trong điều kiện phong trào cách mang do Việt Minh ([Đảng 
Cộng sản) lãnh đạo đã lan rông và cao trào cách mạng ở Thưa Thiên 
- Huế đã lên đến đỉnh cao, bô máy thống trị của thực dân và phong 
kiến ở đây đã rêu rã, Liỷ ban khỏi nghĩa Thưa Thiên - Iluế được thành 
lâp 17.8.1945 và nhân dân các huyện lân cân đã nỏ: dậy giành được 
chính quyền. Ngày 238, hàng chục van nhân dân các huyền phối hợp 
với nhân dân Huế đã tuần hành thị uy. cùng tư vê chiếm giữ các công 
$ở. xoá bỏ chính quyền cũ. Cùng ngày, Uỷ ban [Dân tộc Giải phóng 
Việt Nam (tức Chính phủ Cách mạng lâm thời) gửi điên đòi Hảo Đại 
thoái vị. Ngày 248, Bảo Đại xn thoái vị để được làm dân tụ do của 
một nước độc lập. Chính quyền cách mạng được thành lâp trên toàn 
tình Thừa Thiên - Huế, Uỷ ban Nhân dân Cách mang lâm thời Huế 
đo Tòn Quang Phiệt làm chủ tịch. Ngày 30/8, cuộc mít tình rước Ngọ 
Môn đã chúng kiến (ễ Bảo Dại trao nộp ấn kiếm cho phái đoàn Chính 
phủ lầm thời nưóc Việt Nam Dân chủ Cộng hoả do Tần Huy Liêu 
dẫn đầu. Chế độ phong kiến ồ Việt Nam bị xoá bỏ, 

KHỞI NGHĨA HÙNG LĨNH 1886 - 92 khỏi nghĩa hung 
úng chiếu Cần vương do Tống Duy Tần, Cao Diền lãnh đạo tại 
Hùng Lĩnh (Thanh Hoá). Sau khi căn cứ Ba Đình, Mã Cao thất 
thủ (1887), bị quân Pháp truy lùng, Tống Duy lần phải lánh 
sang Trung Quốc. Đầu 1889, ông trỏ về tây nam Thanh Hoá, lập 
căn cứ ỏ Vần Động, phát động phong trào chống Pháp ở các 
vùng Yên Dịnh, Vạn Lại, Nông Cống, Thọ Xuân, vv. Cùng với 
hoạt động tác chiến, nghĩa quân đã chú ý tối công tác địch vân 
và tuyên truyền đoàn kết lương giáo. Pháp phải tập trung nhiều 
quân, liên tục đánh dẹp. Từ tháng 2 đến tháng 4.1891, nghĩa quần 
bị bao vây và liên tiếp bị thất bại trong nhiều trận. Tháng 10.1892, 
Tống Duy Tần bị bắt và bị giết, Cao Điền chuyển lên vùng Yên 
Thế, KNHL chấm dút. 

KHỞI NGHĨA HƯƠNG KHÊ 1885 -95 khởi nghĩa hưởng 
ứng chiếu Cần vương, có quy mô lón, tô chức chăt chế, do Phan 
Đình Phùng và Cao Thẳng lãnh đạo. Căn cứ đầu tiên ở Hương 
Khê (Hà Tĩnh), sau đó lan ra 4 tỉnh (Hà Tĩnh, Nghê An. Quảng 
Binh, Thanh Hoá), tạo thành một phong trào chông Pháp mạnh 
mẽ. Quân khởi nphĩa tự chế đươc trên 500 súng hoà mái và súng 
trường theo kiêu 1874 của Pháp. Địa bàn hoạt động được chia 
thành 15 "quân thứ", mối quân thứ gồm 100 - 500 người. Quân 
Phắp và quân triều đình tập trung đàn áp liên tuc, nhưng không 
lúc nào dứt điểm. Khởi nghĩa kéo dài hơn mười năm, gây cho 
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Pháp nhiều thiệt hại, mãi đến khi Phan Đình Phùng hi sinh 
(21.12.1895), KNHK múi bị suy yếu và tan rã. 

KHỞI NGHĨA IRĂC 1920 khởi nghĩa của nhân dân lräc 
chống thực dân Anh, tử tháng 6 đến tháng 10.1920. Lực Lượng 
chủ yếu là nông dân, nghĩa quân thiết lập chính quyền cách mạng 
ở những khu giải phóng. Bị thất bại song đã buộc Anh tử bỏ 
chính sách cai trị trực tiếp ở Irăc. 

KHỞI NGHĨA JĂCCƠRI tên gọi có ý khinh miệt phong trào 
khỏi nghĩa nông dân ở Pháp năm 1358, đẳng cấp quý tộc Pháp 
gọi những người nông dân là "những thằng Jăccở" [lacques 
(lacqueries)]. Khỏi nghĩa bùng nồ trong hoàn cảnh nước Pháp 
Lúc đầu bị thua trong “Chiến tranh 100 năm”, nông dân phải đóng 
tô thuế và đảm phụ nặng nề. Ngày 28.5, ở vùng đông bắc Pháp, 
nông dân, thợ thủ công, tiểu thương và một số linh mục nghèo 
do Ghiôm (Guillaume) đúng đầu đã đốt phá trang trại, nhà cửa 
của quý tộc, huỷ bỏ các khế ưóc phong kiến, giết các lãnh chúa, 
cướp lương thực, tài sản chia cho dân nghèo. Do thiếu tổ chức 
và phối hợp hành động nên bị thất bại, Ghiôm bị hành hình và 
hàng chục ngàn nông dân bị tản sắt. 

KHỞI NGHĨA LAM SƠN khỏi nghĩa dân tộc nổ ra ò Lam 
Sơn (Thanh Hoá) phát triển thành chiến tranh giải phóng dân 
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tộc (1418 - 27) lật đồ nền thống trị của nhà Minh. Dầu 1416, Lê 
Lợi tổ chức hội thề Lũng Nhai làm hạt nhân khởi nghĩa. Dầu 
1418, Lê Lợi xưng Bình Định Vương đánh đồn Nga Lạc rồi mỏ 
rộng hoạt động khắp miền tây Thanh Hoá. Từ 1418 đến 1423, 
quân Minh nhiều lần tiến đánh, nghĩa quân phải chống càn để 
bảo vệ căn cứ. Cuối 1424, sau một năm giảng hoà, nghĩa quân 
chuyền căn cú vào Nghệ An, rồi sau đó mỏ rộng vùng giải phóng 
vào Tần Bình - Thuận Hoá. Giua 1426, nghĩa quần ra Thanh 
Hoá rồi tiến tới giải phóng các châu huyện xung quanh Đông 
Quan. Ngày 7.11.1426, nghĩa quần đánh tan đạo viện binh do 
tổng binh Vương Thông chỉ huy ở Tốt Động, Chúc Dộng (Hà 
Tây). Vua Minh lại tiếp tục gửi 15 vạn quân viện binh cho Vương 
Thông. Cuối 1427, nghĩa quân tập trung lực lượng diệt giặc ở 
Chi Lăng (Lạng Sơn), Xương Giang (Bắc Giang) và ỏ Lê Hoa 
(Hà Giang). Chủ tướng Liễu Thăng và toàn bộ viện binh địch bị 
tiêu diệt. Ngày 17.12 cùng năm, Lê Lợi và Vương Thông lập hội 
thề ở phía nam thành Đông Quan, chấp nhận cho Vương Thông 
rút quân về nước. 

KNLS thắng lợi đã đánh bại hoàn toàn cuộc xâm lược của nhà 
Minh, chấm dút 20 năm Minh thuộc, khôi phục nền độc lập của 
dân tộc Việt Nam. 


KHỞI NGHĨA LÝ BÍ 542 - 544 khỏi nghĩa 
vũ trang chống ách thống trị của nhà Lương (Trung 
Quốc), do Lý Bí (cg. Lý Bôn), lãnh đạo. Tháng 
1.542, khỏi nghĩa bùng nổ. Sau 3 tháng, nghĩa quân 
chiếm được Long Biên (thủ phủ chính quyền đô 
hộ), tướng giặc Tiêu Tư (Xiao Si) bỏ chạy, quân 
Lương bị quét sạch ra khỏi đất nước. Nhà Lương 
hai lần đưa quân sang đàn áp (năm 542 và đầu 
năm 543) nhưng đều bị thất bại. Tháng 5.543, Lý 
Bí đã đánh tan quân Chăm Pa ở phía nam. Tháng 
2.544, lên ngôi vua (Lý Nam Để), đặt têu nước là 
Vạn Xuân. XI. Lý Nam Đã. 


KHỞI NGHĨA LYÔNG 1831 VÀ 1834 phong 
trào nồi dậy năm 1831 của công nhãn dết thành 
phố Lyông (Lyon, Pháp) đòi tăng lương, cải thiện 
đỏi sống. Bị đàn áp dã man, công nhân tiến hành 
khỏi nghĩa vũ trang, làm chủ thành phố trong 3 
ngày rồi bị dập tắt. Đến 1834, lại nồi dậy lần thứ 
hai, đưa ra khẩu hiệu thành lập nền cộng hoà cũng 
bị thất bại. 

KHỞI NGHĨA MAĐI 1881 - 85 phong trào 
nồi dậy của nhân dân Xuđăng chống thực dân Anh 
do Môhamet Acmet (Mohammed Ahmad Abd 
Allãäh) lãnh đạo [vốn là một nhà truyền giáo đạo 
Hồi, tự xưng là Mađi (AI-Mahdï), nghĩa là "Cứu thế 
chủ"]. Ông kêu gọi nhân dân tiến hành cuộc chiến 
tranh thần thánh chống ách thống trị của người 
nước ngoài, xoá bỏ tô thuế, thực hiên sự công bằng 
trước thánh Ala (Allãh), vv. Dến 1885, Xuđăng hầu 
như được hoàn toàn giải phóng, và tuyên bố thành 
lập quốc gia Hồi giáo độc lập. Tháng 3.1896, Anh 
đưa 2 vạn quân sang đàn áp; năm 1899, Xuđăng 
Lại trở thành thuộc địa của Anh. 

KHỞI NGHĨA MAI THÚC LOAN 722 khởi 
nghĩa vũ trang chống ách đô hộ của nhà Dưỡng 
(Trung Quốc), do Mai Thúc Loan lãnh đạo. Khỏi 
đầu bằng cuộc nồi dậy của dân phu, về sau được 
nhãn dân các châu Hoan, Ái, Diễn (Thanh Hoá, 
Nghệ An) hưởng ứng, lấy vùng Sa Nam - Rú Đụn 
(vùng núi rậm rạp ven sông Lam, Nghệ An) làm 
căn cứ; dựng phủ điện, xây thành Vạn An (Nghệ 
An). Nghĩa quân còn liên kết với Chăm Pa và Chân 


Lap cùng chống nhà Dưỡng. Đã giải phóng Tống Bình (Hà Nội 
cô). Quan đô hộ Quang Sở Khách (Guang Suo Ke) phải bỏ chạy 
về Trung Quốc. Mai Thúc Loan xưng đế và đóng đö ở thành Vạn 
Án. Về sau không chống cự nồi 10 vạn quần xâm Lược đo Dương 
Tu Húc cầm đầu, nghĩa quân lui vào rừng và chấm dứi hoạt động. 
Xt. Mai Thúc Loan. 

KHỞI NGHĨA NAM KỲ 1940 khòi nghĩa vũ trang của 
nhân dân Nam Kỳ, chồng thực dân Pháp do Xứ uỷ Nam Kỳ của 
Đảng Cộng sản Đông lương chủ trương và lãnh đạo, trong hoàn 
cành nưác Pháp bị bai trận trong Chiến tranh thế giới lI, Nhật 
xâm chiếm Đông Dương, chiến tranh Pháp - Xiêm (Thái [An) 
có nguy cở bùng nổ, phong trào phản kháng của binh sĩ người 
Việt trong quân đội Pháp ở Nam Hô có dấu hiệu phát triên. Hôi 
nghị Han chấp hành Trung ương Đảng Công sàn Đông [Dương 
họp tháng 11.1940 nhận định điều kiện cách mạng chưa chím 
muôi. đã quyết nghị đình hoãn cuộc khỏi nghĩa. Quyết định đó 
chưa kip phô biến thì Vệnh khởi nghĩa đã được ban bố. Ngày 
23.11, khổi nghĩa đã diễn ra ở Mỹ Tho, Gia Dinh, Chợ Lồn, Tần 
An. Sóc Trăng, Cần Thở, Vĩnh Long, Long Xuyên, Bạc Liêu... 
Chính quyền cách mạng được thành lập ở một số nơi và đã bắt 
đầu ngay một số cải cách dân chủ. Riêng ở Sài Gòn, kế hoạch 
bị lộ, Pháp kịp ớề phòng, và khỏi nghĩa không thực hiện được. 
Pháp thẳng tay đàn áp cách mạng. Hàng nghìn người bị giết và 
bị bắt. nhiều làng mạc bị triệt phá, nhiều cán bộ Đảng (Nguyễn 
Văn Củ, Hà Huy Tập, Phan Đăng Lưu, Võ Văn Iần, Nguyễn 
Thị Minh Khai...) bị xử tử. I.ựe lượng cách mạng một số rút được 
về UJ Minh, Đồng Tháp... 

KNNK đã nêu cao ý chi đấu tranh vì độc lập tự do ca các 
tầng lớp nhân dân Việt Nam trong hoàn cảnh mới, báo hiêu môi 
cuộc khởi nghĩa toàn quốc, bước đầu đấu tranh vũ trang của các 
đân tộc Đông Dương. 


KHỞI NGHĨA NAM XƯƠNG 1927 khỏi nghĩa vũ trang tại 
thành phô Nam Xương (Giang Tây, Trung Quốc) do Đảng Cộng 
sản Trung Quốc lãnh đạo, chống Tưởng Giới Thạch và Lông 
Tình Vệ, nhằm thực hiện chủ trưởng "Quốc Cộng hợp tác" chống 
đế quốc. Ngày 1.8.19272, hơn 2 vạn quân do Chu Ân Lai và Chu 
Đức chi huy, đã diệt hơn 3 nghìn quân Quốc dân đảng, chiếm 
Nam Xương. Do không kết hợp chặt chế với phong trào nông 
dàn. không xác định mục tiêu tiếp theo, nên nghĩa quân không 
4U được Nam Xương. Đến ngày 5.8, phải rút về Quảng Đông, 
dọc đường bị đánh thiết hại nặng, số còn lại rút về múi Tỉnh 
Cương. 1ì! 1933, ngày 1.8 được lấy Làm ngày thành lập Hồng 
quân Công nông Trung Quốc (nay là Quân giải phỏng Nhân dân 
Irung Quốc). 

KHỞI NGHĨA NGUYÊN HỮU HUÂN 1862 - 75 khỏi 
nghĩa chống Pháp ở Nam Kỳ do Nguyễn Hữu Huân lãnh đạo. 
Năm 1862, Pháp chiếm ba tỉnh Đông Nam Bộ. Nguyễn liứu 
Huân (còn gọi thủ khoa Huân) mộ binh, đánh Pháp và bị Pháp 
bắt đày ra đảo Rêuyniông (Réunion), bảy năm mới được tha 
(1864 - 70). Lúc trò về. Pháp đã chiếm ba tỉnh miền tây, Nguyễn 
¡Tứu Huân lại tổ chức khỏi nghĩa ò Mỹ Tho. Bị Pháp bắt và chém 
ở Cù Lao Rồng. Là một trong những cuộc khỏi nghĩa chống Pháp 
kiến cường, tiêu biểu cho tỉnh thần bất khuất của nhân dân 
lây Nam Hộ. 

KHỞI NGHĨA NGUYÊN QUANG BÍCH 1885 - 90 khỏi 
nghĩa chồng Pháp ở vùng rũng núi Tây Bắc Việt Nam, do hiệp 
thống Bắc Kỳ quân vụ đạt thần Nguyễn Quang Bích lãnh đạo. 
Căn cứ chính đặt tại Văn Chấn, sau chuyền về Yên Lập. Khởi nghĩa 
Lan rộng ra nhiều tỉnh ở trung du (Són Tây, Hung Hoá, ww.) và 
đồng bằng, tạo thành một phong trào chống Pháp mạnh, được 
nhiều sĩ phu đương thời hưởng ứng. Năm 1890, Nguyên Quang 
Bích chết, thuộc hạ của ông (Đề Kiều, Đốc Ngữ. Đề Thành, ww.) 
vẫn tiếp tuc sự nghiệp. là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu cho tỉnh 
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thần chống Pháp của các đân tộc ¡( người ở Tây Bắc Việt Nam 
hưởng ứng chiếu Cần vương. 

KHỞI NGHĨA NGUYÊN TRƯNG TRỰC 1861 - 68 khỏi 
nghĩa chống Pháp do Nguyễn Trung Trực (túc Nguyễn Văn lịch) 
tãnh đao. Ban đầu nöõ ra è Tần An rồi lan sang vùng Rach Giá, 
Hà Tiên, Phú Quốc... gãy cho Pháp nhiều tổn thất Chiến công 
nồi tiếng là vụ đốt cháy tàu "H› vọng” của Pháp trên sông Nhât 
Tảo (Tần An, 10.12.1861), Năm 18§ó§, Nguyễn Trung Trực bị 
Pháp giết. Những người kế tục ông không ai tập hóp được lưc 
lượng nén khởi nghĩa chấm dứt. 


KHỞI NGHĨA NGUYÊN XUÂN ÔN 1885 -87 khỏi nghĩa 
chống Pháp ở Nghệ An do Nguyễn Xuân Ôn khởi xướng dê 
hưởng ứng chiếu Cần vương. Bùng nồ ở Diễn Châu, sau đó lan 
đến bắc thành phố Vĩnh (Nghệ An) và lứu vực sông Cả. Do trang 
bị kém, lai lấy hoạt động tác chiến làm chính. cuộc khỏi nghĩa 
bị Pháp đàn áp nên đã chấm đút sau khi Nguyễn Xuân Ôn bị 
giặc bắt (25.5.1887). 


KHỞI NGHĨA ÔNG KEO VÀ KOMMAĐAM 1901 - 37 
cuộc đấu tranh vũ trang chống Pháp của nhân dân vùng Nam 
Lào, đưới sụ lãnh đạo của hai thù lĩnh Ông Keo (tức Nai My hay 
Phumi Dun) (tủ 1901 đến 1907 và tiếp theo là ông Kommadam 
từ 1907 đến 1936. Ngày 12.4. 1901, quân khỏi nghĩa tấn công 
quân Pháp đóng ở chùa Thà Teng (Thateng), buộc địch rút chạy 
về thị xã Xaravăn (Saravane). Pháp đề nghị đàm phán và đã bắn 
chết Ông Kẹo ngay tại bàn đàm phán ngày 13.10.1907. Kommađam 
thay Ông, tiếp tục lãnh đao kháng chiến. Phong trào được nhân 
dân vùng cao nguyên Bôlôven (Boloven) và nhân dân vùng biến 
giới Việt - Lào hưởng ứng. Căn cứ Bôt@ven dược tò chức vững 
chắc đề mỏ rộng bên hệ với các tỉnh khác ð Nam Lào và biên 
giới '^o - Việt, Nhân dân được hoc văn hoá, tổ chức sản xuất, 
tự túc lưng thưc, chế tạo vũ khi. Cuối tháng 9.1936. do nội phản, 
Kommađam hi sình trong chiến đấu tại trung tâm căn cứ Phù 
Luông. Con trai thú ba của ông tiếp tục kháng chiến; nhưng đến 
cuối 7.1937 bị bất. Khởi nghĩa chấm dút. 

KHỜI NGHĨA PÊTORÔGRAT 1917 phong trào cách mạng 
của công nhAn PêtørÓgrat (Petrograd, Nga), bình lína cách mạng 
và lính thuỷ hạm đội Bantich, đưới sự lãnh đạo của đẳng Bônsêvich 
(Bolshevich) đo Lânin (V I. Lenin) đứng đầu, nhằm lật đồ chính 
phủ tư sản lâm thời, thiết lập chính quyền Xô Viết. Bùng nô tù 
đêm 24.10 năm 1917 (theo lịch cũ tức 6.11 dương lịch) tối sáng 
25.10, quần khỏi nghĩa đã làm chủ thủ đô và ra lời kêu gọi ”Gih 
các công dâtt nước Nga” do V' I. Lênin soan thảo, tuyên bố chính 
phủ lâm thời đã bị lật đồ, chính quyền đã về tay Xô Viết 
Pèetơrôgrat. Tiếp đến 21 giỏ 40 phút ngày 25.10 (7.11). sau pháo 
lệnh của chiến hạm "Rạng đông", quân khỏi nghĩa tấn công Cung 
điện Mùa Đông - nơi cố thủ cuối cùng của chính phủ lãm thời. 
Tói 2 giở 10 phút, Cung điên Mùa Dông bị chiếm. Cuộc khỏi 
nghĩa đánh dấu thắng lợi của giai cấp vô sản - là bước chuẩn bị 
có ý nghĩa quyết định đối vói thắng lợi của Cách mạng tháng 
Mười Nga 1917. 

KHỞI NGHĨA PHAN ĐÌNH PHỪNG x Khởi nghĩa Hương 
Khê 1885 - 95, 


KHỞI NGHĨA PÔ CUM PÔ 1866 - 67 phong trào yêu nước 
kháng Pháp của nhân dân Cămpuchia do nhà sư Pô Cum Pô (Po 
Kombo) lãnh đạo. Ngày 7.6.1866, quân khỏi nghĩa tiến công vào 
vùng gần Tây Ninh, phối hóp với nghĩa quân Trương Quyền (Việt 
Nam). Sau đó, tăng cường hoạt động trên đất Cămpuchia vũng 
Ba Phnôm, uy hiếp Uđông (Oudong) và Phnôm Pênh. Cuối 1867, 
Pô Cum Pô tổ chức tiến công quy mô vào Kông Pông Xoài và 
hi sinh trong một trân chiến đấu ác liệt. 


KHỞI NGHĨA RUMANI 1944 cuộc ni dậy mỏ màn phòng 
trào cách mạng nhân dần do Dáng Cộng sản Rumani lãnh đạo 
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tủ 23 đến 31.8 nhằm lật đồ chế độ độc tài phát xít Antônêxcu. 
Khi Hồng quần Iaên Xô đánh bai quân Đức ở Iasi (lasi) và 
Kisinau (Chiginãu), quần chúng khởi nghĩa và các lực Lượng vũ 
trang đã tiến vào cung điện nhà vua, bất giữ tướng Antônêxeu 
(Ï. Antonescu) và các thành viễn khác của chính phủ thân Đức. 
Ngày 24.8. Rumani chấm dứt các hoạt động quân sự chống các 
nước Dông minh. Từ 24 đến 30.8, các lực lương vũ trang yêu 
nước và quân đội Rumani chuyến sanp hàng ngũ nhân dân đã 
tiến công quãn Dúc ở Bucaret, thung lũng Prahöva (Prahova) và 
nhiều nơi khác. Ngày 31.8, Hầng quãn tiến vào Bucaret, đánh 
tan quân Dức, củng cố thắng lợi của cuộc khởi nghĩa. 


KHỞI NGHĨA SÀI GÒN 194S cuộc nồi dậy của quần chúng 
đánh đồ bộ máy thống trị của phát xít Nhật, giành chính quyền 
ở Sài Gòn (8.1945). Khởi nghĩa ở Hà Nội và Huế đã thắng lợi. 
cao trào khởi nghĩa trong toàn quốc lên cao, cuộc khởi nghĩa ð 
Tần An thành công, Xứ uỷ Nam Kỳ quyết định khởi nghĩa giành 
chính quyền ở Sài Gòn vào ngày 25.8. Dêm 24.8, các đơn VỊ xung 
phong công đoàn và thanh niên tiền phong, cùng các đoàn công 
nhân, thanh niên tự vũ trang bằng gậy gộc, giáo mác, chiếm giữ 
đinh Uống đốc, sở mât thám, sò cảnh sát, nhà ga, bưu điện, nhà 
máy điện. Sáng ngày 25.8, khoảng I triệu quần chúng xuống 
đường thị uy và dự tễ ra mắt của Uỷ ban Nhân dân Cách mạng 
Am thời thành phố do Trần Văn Giàu làm chủ tịch. Thắng lợi 
của KNSG có tác dụng quyết định thắng Lợi của khởi nghĩa của 
các tỉnh Nam Kỳ. 


KHỞI NGHĨA SVABEN 1524 một trong những cuộc khởi 
nghĩa nông dân lớn nhất nô ra vào tháng 6.1524 ð Svaben 
(Schwabcn, 12ưức). Lực lượng chính là nông dân, dân nghèo thành 
thị được tô chức thành 6 đạo quân, khoảng gần 4 vạn người. 
Chương trinh hành động là bản “Cương lĩnh 12 điều". Quân khởi 
nghĩa tấn công và phá huỷ nhiều nhà thở, trang trại của các chúa 
phong kiến. Do thiếu sự thống nhất giữa các đạo quân nên quân 
đông mình Svaben của các lãnh chúa và tăng lữ do Tdruset 
(WaLdburg Truchsess Von) chỉ huy, đã vừa tấn công, vừa kí thoả 
ưóc riêng rế, lần Lượt tiêu diệt lực tượng khởi nghĩa. Tháng 4.1525, 
khỏi nghĩa thất bại. Là một phong trào tiêu biểu tronp cuộc chiến 
tranh nông dân Đức thế kị 1ó. 


KHƠI NGHIA TÂY SƠN cuộc khởi nghĩa nông dân lón nhất 
trong lịch sử Việt Nam, Dầu 1771, ba anh em Nguyễn Nhạc, 
Nguyễn Huê, Nguyễn Lũ; người ấp Kiên Thành, huyện Tuy Viễn 
(Tây Sơn, Bình Định) lên vùng Tây Sơn Thượng Đạo (thuộc 
huyện An Khê, Gia Lai) tập hợp lực lượng, nêu khẩu hiệu "lật 
đô quyền thần Trương Phúc Loan °. Dầu 1773, nghĩa quân đánh 
chiếm thành phủ Quy Nhơn. Cuối 1774, quàn Tày Sơn giải phóng 
phủ Quảng Ngất, tiến ra Quảng Nam. ‡2ầu 1775, quân Tay Sơn 
tạm hoà với quân Trịnh đề tập trung lực lượng tiêu điệt quân 
Nguyễn. Nguyễn Ánh cầu cứu triều đình Xiêm (Thái Lan). Tháng 
1.1785, dưới sự lãnh đạo của Nguyến Huệ, quân Tây Sơn đã đánh 
tan 5 vạn quân Xiêm ò Rach Gầm - Xoài Mut., Giữa 1786, quân 
Tây Sơn cũng dưới sự lãnh đao của Nguyễn Huệ tiến ra Bấc Hà 
tiêu điệt tập đoàn họ Trịnh, trao lại quyền cho vua L4. Sau đó 
vua Lê Chiêu Thống dùng Nguyễn Hữu Chỉnh chống Ty Sơn. 
Cuối 1787, quân Tây Sơn lại tiến ra Bắc tiêu điệt Nguyễn l1ữu 
Chỉnh và thu phục các cựu thần nhà Lê như Ngô Thì NhẠm, 
Phan Huy Ích, Nguyễn Thiếp. Le Chiêu Thống cầu cứu nhà 
Thanh. Cuối 1788, quan Thanh do tổng đốc Lưống Quảng là Tòn 
Sĩ Nghị cầm đầu xâm lược Đại Việt. Quân TAy Sơn rút lui về 
đèo Tam Điệp (giửa Nình Bình và Thanh Hoá), cho thuy quân 
chốt giữ ở hải phận Biện Sơn (Thanh Hoá), tổ chức phòng thủ, 
đọi đại quân của Quang Trung. 

Tết Kỷ Dâu (tháng 1.1789), quân Tây Sơn do vua Quang Trung 
chỉ huy tiến ra Thăng Long, tô chức chiến dịch Ngọc Hồi - Dống 
Đa. tiêu diệt 29 vạn quân Thanh. 
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Từ một phong trào nông dân, KNTS trỏ thành một phong trào 
dân tộc rộng lón đánh đồ các tâp đoàn phong kiến Lê, Trinh. 
Nguyễn, bước đầu thống nhất đất nước và đánh bại các thế lực 
xâm lược Xiêm, Thanh. 


KHỞI NGHĨA THÁI NGUYÊN 1917 - 18 khỏi nghĩa của 
bính tĩnh ngưới Việt trong quần đôi Pháp đóng ỏ Thái Nguyên. 
Do Đội Cấn (Trịnh Văn Cấn) chỉ huy, Lidng Ngọc Quyến và 
một số nhà cách mạng khác làm phụ tá. Bùng nô hồi 23 giỏ ngây 
30 8.1917, bằng việc nồi dậy diệt bọn chỉ huy, chiếm trại lính khô 
xanh. phá ngục Thái Nguyên. giải phóng tù chính trì (bị bắt từ 
các cuộc Khởi nghĩa Yên Thế, Duy Tần và Phong trào Đông du 
trước đó), đánh chiếm các công sở của tỉnh và một số nơi khác. 
Riêng Trại bộ binh thuộc địa (có ó5 bịnh sĩ, trong đó 40 ngươi 
Âu), nghĩa quân không đánh chiếm được. Từ ngày 31.8. Pháp 
đưa quân từ Hà Nội, Phúc Yên. Bắc Giang. Yên Bái về đàn áp 
Ngày 4.9, quân khởi nghĩa rút khỏi thị xã Thái Nguyên và tổ chức 
kháng cự ở nhiều nơi (Vũ Nhai, Phú Bình, Tam Dảo, Yên Thế, 
vv.) nhưng hoạt động ngày càng yếu đần. Dến 10.1. 1918, Dôi 
Cấn tuyệt vọng Và 1U sát. 


KHỞI NGHĨA THÁNG SÁU 1848 Ở PHÁP khỏi nghĩa của 
công nhân Pari tử 23 đến 26.6.Í848, nhằm chống lai những chính 
sách phản đân chủ của chính phi tư sản Pháp và tiến tới nền 
công hoà xã hội, mang lại quyền lợi cho công nhãn và nhần dân 
lao động. Bị đàn áp và thất bại. Có ý nghĩa là "Cuộc giao chiến 
vĩ đại đầu tiên của giai cẤp tư sằn và giai cấp vô sản“ (Lênin). 


KHỞI NGHĨA TRÀ BỒNG 1959 cuộc nổi đậy (8.1959) của 
nhân dân các tôc ít người (phần đông là người Co ó Trà Bầng, huyện 
miền núi tỉnh Quảng Ngãi) nhầm phá ách thống trị, kìm kẹp của 
chính quyền Sài Gòn ở địa phương. Ngày 28.8.1959, khởi nghĩa bung 
nồ. Binh lính bỏ đồn tháo chạy. Bộ máy chính quyền Sài Gòn ở địa 
phương bị phá bỏ. Chính quyền cách mạng đưới hình thức Uỷ ban 
Nhân dân tự quản được thành lập. Cuộc khởi nghĩa có ảnh hưởng 
thúc đầy các huyện Sơn Hà, Ba Td, Minh Long nồi dậy giành chính 
quyền. Phối hợp với cuộc nôi dậy của quần chúng, các đón vì vũ 
trang cách mạng của tỉnh Quảng Ngãi và các nhóm vũ trang tuyên 
truyền đã mỏ nhiều đợt tiến công quAn sự, chống phản kích của 
quân đội Sài Gòn, bảo vệ thành quả cách mạng. Hơn 40 xã thuộc 
các huyện miền Tây Quảng Ngãi được giải phóng, tạo ra một thế 
đứng vững chắc của cách mạng, trên một địa bàn hiêm yếu nối tiền 
với căn cứ cách mạng ở Tầy Nguyên. Thắng lợi ca các cuộc khởi 
nghĩa ö Trà Hồng và các huyện miền 1Ay Quảng Ngãi mò đầu thời 
kì đấu tranh chinh trị kết hợp với đấu tranh vũ trang, góp phần đầy 
mạnh cao trào khởi nghía tùng phần, giành chính quyền bộ phận 
của nhân dân Miền Nam trong nhing năm 19599 - @). XL. Đồng khởi 
1959 - øð0 ở Miền Nam Việ Nam. 


KHỞI NGHĨA TRẦN CAO phong trào nông đân khỏi nghĩa 
đầu thể kỈ 16 chống tại triều đình nhà Lê, do Trần Cao lãnh 
đạo. Tháng 4. 1516. Cao (có tài liệu ghi là Cào) cùng con là 
Cung (có tài liệu ghi là Thăng) và một số ngươi khác là Phan 
Át, Dinh Ngạn tập hợp tiíc tượng lập căn cứ ở chùa Quỳnh Lâm, 
Đông Triều (Quảng Ninh) chống lai triều đình. Cao tự xưng là 
Dế Thích giáng sinh, mặc áo đen lấy niên hiện là Thiên Ứng. 
Tháng 5.151ó, nghĩa quàn vượt sông Hồng chiếm Thăng long, 
vua Lê Chiêu TỒng phải chạy vào Thanh Hoá. Sau đó, nghĩa 
quân rút khỏi Thăng Long, nhưng lại mở rộng hoạt động ỏ các 
xứ Hải Dương, Kinh Bắc, Lạng Sơn, kéo đài gần 5 năm. Cao 
nhưng ngôi cho con là Trần Cung, rồi đi tu. Năm 1521, cuộc 
khởi nghĩa bị Mạc Đăng Dung đánh bại, Trân Cung chạy lên 
Lạng Sơn rồi bị bát. 

KHI NGHĨA TRƯƠNG ĐỊNH 1862 - 64 cuộc nỏi dậy 
tiếp tục chống Pháp và triều đình do Trương Định lãnh đạo sau 
khi ông bị triều đỉnh Huế cách chức. Nghĩa qu^An lấy Gò Công 
làm căn cứ sau khí đánh đuổi quân Pháp ra khỏi nơi này (1.3.1862). 


KHỎI NGHĨA XIVÔTHA 1861-92 K 





[Dịa bàn hoạt động của nghĩa quân khá rông: từ Bến Lúc, Phú 
Lâm, Tần Hoà, Tần An, Cây Mai, lan ra hầu hết Mỹ Tho, Tần 
An. Chủ Lớn, đến biên giói Cămpuchia. Các trận chiến đấu có 
ảnh hưởng lón của nghĩa quân Trương Dịnh: Cần Giuộc 
(16.12.1861), Rạch Trả (17.12.1862), Thuộc Nhiên (18.12.1862). 
Sau khí quân Pháp chiếm lại Gò Công (25.2.1863), Trương Định 
rút về Kiểng Phước (hữu ngạn sông Soài Rạp) và hi sinh ở đấy 
(20.8.1664). Trương Quyền thay cha tiếp tục cuộc khởi nghĩa, 
chuyển căn cứ lên Tây Ninh và hên kết với Pô Cum Pô (Po 
Kombo)(Cămpuchia) tiếp tục hoạt động (x. Khởi nghĩa Trương 
Quyền 1864 - 70). 

KHỞI NGHĨA TRƯƠNG QUYỀN 1864 - 70 khỏi nghĩa 
của nhân dân vùng Bà Rịa - Bình Thuận, do Trương Quyền (con 
Trương l)ịnh) và Phan Chỉnh lãnh đạo. Về sau, đã mở rộng hoạt 
động tới Biến Hoà, Tầy Ninh và phối hợp chặt chẽ với nghĩa 
quản của Pô Cum Pô (Cămpuchia) tạo thành một phong trào 
chống Pháp rộng lón. Năm 1870, Trương Quyền bị sát hại, khỏi 
nphia chấm dứi. 

KHỞI NGHĨA TỪNG PHẦN khỏi nghĩa vũ trang được tiến 
hánh trên tng phần lãnh th, nhằm chuẩn bị lực Lượng Và căn cũ 
cho môi cuộc tổng khỏi nghĩa, hoặc tạo điều kiện để phát triển 
chiến tranh cách mạng. Dươc tiến hành khi có thài cd và điều kiên 
cục bộ trên có sở một cao trào cách mạng rộng lón, đang phát triển 
nhung không đồng đều giữa các địa phương. Khởi nghĩa Trà Rồng 
(8.1959), Đông khởi Bến Tre (1.1960) là các cuộc KNTP, 

KHỜI NGHĨA VACSAVA 1944 cuộc ni dậy vũ trang chống 
phát xít của nhân dân thành phố Vacsava (Ba Lan), do Ban lãnh 
đạo Quân đội quốc gía Ba Lan tô chức và tiến hành theo ý định 
của chính phủ lưu vong Ba Lan, để giành chính quyền trước khi 
quân đội Liên Xô vào giải phóng Vaesava. Diễn ra từ 1.8 đến 
Z.10.1944. Mặc dầu không có kế hoạch phối hợp trước với Bộ 
chỉ huy quân đội Xô Viết, Uỷ ban Giải phóng dân tộc Ba Lan 
và các tổ chức Ba Lan khác, nhưng kh: cuộc khởi nghĩa nỒ ra, 
L)ảng Công nhân Ba Lan và quân đội Ba Lan vẫn ủng hô những 
ngưởi khởi nghĩa. Bô chỉ huy quân đội Xô Viết đã triển khai môt 
chiến dịch quân sự đề giúp những người: khởi nghĩa về mọi mặt, 
đặc biệt là vũ khi và lương thực. Khởi nghĩa bị Đúc đàn áp dã 
man, nên ngày 2.10, Ban lãnh đạo Quân đội quốc gia Ba Lan 
phải kí chấp nhận các điều kiện đầu hàng đo phát xít Dúc đưa 
ra. Trong quá trình khỏi nghĩa, gần 200 nghìn người chết. 


KHỞI NGHĨA VÕ DUY DƯƠNG 1865 ~- 66 khởi nghĩa 
chống Pháp. lấy Dồng Tháp Mưởi làm căn cứ, đo Võ Duy Dương 
(tức Thiên Hộ Dương) lãnh đạo. Sau Hiệp ưóc Nhâm Tuất 
5-6.1862. Võ Duy Dương đã chống lệnh triều đình Huế, mộ quân 
chống Pháp và hoạt động mạnh ò ba tỉnh Vĩnh Long, Châu Dốc, 
Hà Tiên. Tháng 7.1865, nghĩa quân tiến công các đồn Mỹ Trà, 
Cải Bè, Mỹ Quý, chọc thủng phòng tuyến của Pháp. Ngày 
14.4.1866, quân Pháp bắt đầu tiến công Đồng Tháp Mườöi; ngày 
18.4, nghĩa quân phải rút khỏi căn cứ. Tháng 10.1866, Võ Duy 
Dương chết do lâm bệnh, cuộc khởi nghĩa chấm dứt. 


KIIỜI NGHĨA VŨ TRANG khỏi nghĩa được tiến hành chủ 
yếu bằng hoat động vũ trang, nhầm vò hiệu hoá lực tượng vũ 
trang của chính quyền hiện hữu, làm cho nó mất chỗ dựa về quân 
sử và không còn sức mạnh đản áp ò từng nơi, từng lúc. 

KNVT thường do quần chúng được vũ trang, kết hợp với lực 
tượng vũ trang của quần chúng có tổ chức và đôi khi có kết hợp 
với một bộ phận lực lượng vũ trang được giác ngộ của chính 
quyền hiện hữu. KNVT có quy luật và nghệ thuật nêng. Tiến 
hành KNVT phải luôn nắm vững tư tưởng tiến công; phòng ngự 
là con đường chết. XI. Khởi nghĩa. 

KHỞI NGHĨA VŨ TRANG THÁNG CHẠP 1905 phong 
trào bãi công chính trí, sau chuyền thành khởi nehía vũ trang của 


giai cấp công nhân Nga, do Đảng Bônsêvich lãnh đạo vào tháng 
12.1905. Ngày 7.12, cõng nhân Matxcdva tuyên bố tổng bãi công 
chính trị và chỉ trong hai ngày đầu, số lượng người tham gia đã 
lên tối hơn 150 nghìn. Ngày 10.12, tổng bãi công chuyển thành 
khởi nghĩa vũ trang. Hàng nghìn chướng ngại vật được dựng lên 
và những cuộc chiến đấu đã nô ra trên nhiều đường phổ. Cuôc 
khởi nghĩa kéo đài 10 ngày. GẦn như cùng lúc, một loạt các cuôc 
khởi nghĩa hưởng ứng đã nồ ra ở nhiều thành phố trong nước: 
Rðxtôp trên sông Đông (Rostov na Donu), Khaccôp (Khar'kov). 
Chia (Chia), Nôvgôrôi (Novgorod) và Ngoại Kapkadd 
(Zakavkaz €), w. Bị đàn áp đã man song phong trào được xem 
là đỉnh cao của Cách mạng 1905 - 07. 

KHỞI NGHĨA VŨ TRANG 1954 Ở ANGIÊRI cuộc nẻ, 
dậy của nhân dân Angieri, do Mặt trân giải phóng dân tốc (FLN) 
lãnh đạo, nhầm lật đồ nền thông trị của thực dân Pháp. Bùng 
nỗ ngay I.11.1954 từ Ôrăng (Oran), nhanh chóng lan rỘng ra 
nhều thành phố, nhí Angiê (Algiers) Côngxtăngtin 
(Constantine), w. Dược nhân dân ủng hộ, phát triên thành chiến 
tranh cách mạng giải phóng dân tộc. Pháp phải huy động 80 vạn 
quân (hơn 1/2 tực lượng quân đội và là đạo quần viễn chỉnh lớn 
nhất trong lích sử nước Pháp) đàn áp, nhưng thất bại. Ngày 
18.3.1962, chính phủ Pháp buộc phải kí Hiệp định Êviäng (Évian) 
(xt. Hiệp định Êviing 1962) với chính phủ lâm thới Angiêri, công 
nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thô của Angiêri. 


KHỞI NGHĨA VŨ XƯƠNG 1911 khôi nghĩa của những 
người 1ư sản, tiểu tư sản, binh sĩ giác ngộ và đông đảo quần chúng 
do Trung Quốc Đồng minh hôi lãnh đạo nhằm lật đô triều đình 
Mãn Thanh, thành lập Trung Hoa dàn quốc. Nguyên nhân trực 
tiếp: bất mãn vì nhà Thanh quốc hữu hoá đường sất Xuyên - 
Hán, Việt - Hán đề gán nợ cho Anh, Pháp, Đức, Mĩ; nhân dân 
các tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Dông, Tứ Xuyên nồi dậy phản 
đối. Lợi dụng thởi có nhà Thanh điều quân đội từ Vũ Xuơng 
đến ]rùng Khánh, tối 10.10.1911, cuộc khởi nghĩa bùng nö. Mở 
sáng 11.10, quân khởi nghĩa chiếm được Vũ Xương. Thắng lợi 
của khỏi nghĩa cổ vũ các tỉnh khác tuyên bố li khai với nhà Thanh. 
Chính phủ làm thời Trung ÏÏoa dân quốc được thành lập. Tồn 


Trung Sơn được bầu làm tổng thống (1.1.1912), Xt. Cách mạng 
Tân Hợi 1911 ở Trung Quốc. 

KHỞI NGHĨA XIPAY 1857 —-59 cuộc khỏi nghĩa của nhàn 
dân Ấn Dộ chống chế độ thực dân Anh. Bùng nổ tháng 5.1857, 
tủ những đơn vị Xipay (A. Cippaye - binh linh người Ấn trong 
quân đội thuộc địa). Dược nhàn dần hưởng ứng, cuộc khởi nghĩa 
lan rộng khấp vùng chău thổ sông Hằng. Những trung tâm khởi 
nghĩa là Dê (Delhi), Kanpua (Kanpur), Lucnao (IIcknow), vv 
Nhiều nơi thiết lập chính quyền của nghĩa quân. Bị đàn áp dã 
man, thất bại năm 1859. Khởi nghĩa có ý nghĩa to tớn trong lịch 
sử đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ, 

KHỞI NGHĨA XIVÔTHA 1861 -92 khỏi nghĩa chống Pháp 
bền bỉ nhất của nhân dân Cămpuchia, đo hoàng thân Xivôtha 
lãnh đạo. Xivôtha là con của vua Ang Duông (1845 - 59) và là 
em cùng cha khác mẹ của vua Nôrðđôm (Norodom). Ông bất 
bình với thái độ đầu hàng của triều đình và căm thù Pháp xâm 
tược. KNX khỏi đầu năm 1861 tại tỉnh Kõng Pông Xoài và bắc 
Biển Hồ, sau lan ra tỉnh Ba Phnõm rồi đông sông Miêkông 
(Mekong). Nghĩa quân đã có lúc giải phóng cả tỉnh Ba Phnôm, 
đánh chiếm Uđông (Oudong), buộc Nôrôđôm phải chạy sang 
Xiêm cầu cứu (2.1862). Do không biết phát triển thắng lợi, bỏ 
lở có hội nắm chính quyền (khi Nôrôđôm bỏ chạy) nên đến 
9.1862, cuộc khỏi nghĩa hầu như bị đánh bại khắp nơi và cuối 
năm 1862, Xivôtha lánh ra nước ngoài. Cuối 1876, ông trỏ lại 
hoạt động ở Kông Pông Xoài, Ba Phnôm, phong trào lại dấy lên. 
Ngày 18.2.1877, quân triều đình và quân Pháp mồ đợt tiến công 
dữ dội để bất Xivótha, tiêu diêt nghĩa quân, nhưng không đạt 
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kết quả. Sau đỏ, họ chuyền sang mua chuộc, du hàng Xivôtha, 
nhưng cũng không thành công. Khởi nghĩa chấm dứt khi Xivõtha 
mất (10.1892). 


KHỞI NGHĨA XLÓVAKIA 1944 cuộc khởi nghĩa dân tốc 
chống phát xít tử 29.8 đến 27 10.1944, do nhũng người cộng sản 
Sec và Xlôvakia Lãnh đạo Cuôc khởi nghĩa lan rộng tói 2/3 lănh 
thỏ XI8vakia (phần trung tâm và đông) Ngày 30.8. Uỷ ban dân 
tộc Xiôvakia tuyên bô lật đồ chỉnh phủ bù nhìn phát xít và giành 
chính quyền. Đề giúp đở nghĩa quân, Hồng quân Liên Xô cùng 
với Quân đoản Ï Tiệp chiếm đèo Duken (Duke\). Từ 27.10, quân 
đội phát xít tổ chức phản công, các đơn vị du kích đã rút về vùng 
núi và tiếp tục chiến đấu cho tới khi Hồng quân Liên Xô tiến 
vào (1.1945). KNX 1944 đã mỏ đầu cho cuộc cách mạng dân tộc 
dân chủ ở Tiệp Khắc. 

KHỞI NGHĨA XPACTACUT 73 —71 tCn. khởi nghĩa lồn 
nhất của nô tệ Để quốc La Mã, do Xpactacut (Spartacus, một 
nõ lê quê Hí Lạp) lãnh đao chống chính quyền chủ nô. Phong 
trào tư miền Nam Italia nhanh chóng chiếm được gần hết nước 
Iralia. đến Anpø (AIpes), Bắc Italia. Quân khởi nghĩa có lúc đông 
đến 100 nghìn người. Do không có điều kiện vât chất duy trì một 
đao quân lồn, tô chức theo kiểu chính quy và nội bộ bất đồng 
quan điểm, cuộc khởi nghĩa bị dâp tắt, Xpactacut hi sinh trong 


chiến đấu (năm 71 tCn.), hàng nghìn quân khỏi nghĩa bị bắt và 
bị hành hình. 


KHỞI NGHĨA YÊN BÁI 1930 khỏi nghĩa chống thực dần 
Pháp của Việt Nam Quốc dân đảng. Ngày 26.1.1930, tại Mỹ Xá 
(Nam Sách, Hải I2ương), tôi nghị đại biểu toàn quốc của Việt 
Nam Quốc dân đảng quyết định khởi nghĩa đồng loạt ở một số 
tỉnh Rắc Kỳ vào đêm 9 rạng 10.2.1930. Phân công chỉ huy: Yên 
Bái do Thanh Giang, Nguyễn Văn Khôi, Sơn Tây do Phó Dức 
Chính; Ilưng Hoá, LAm Thao do Ngưyễn Khắc Nhu; Phà Lại, 
Hải Dương do Nguyễn Thái Học; Hải Phòng, Kiến An do Vũ 
Văn Giản (Vũ Hồng Khanh) và Hà Nội do Đoàn Trần Nghiệp. 
[3o quá trình chuẩn bị gặp nhiều trắc trỏ, Nguyễn Thái Học quyết 
định hoãn ngày khởi nghĩa đến 15. 2. Nhưng ở nhiều địa phương, 
khởi nghìa vẫn bắt đầu vào đêm 9 rạng 10.2. Nơi nỗ súng đầu 
tiên và quyết liệt nhất là Yên Bái (do đó có tên gợi chung là 
KNYR). Ó Yên Bái, Phú Thọ, nghĩa quân chiếm một số nơi 
nhưng không gi được. ngay sáng 10.2 bì đập tắt. Ở Hà Nội chỉ 
kịp gây ra một số vụ nồ bơm ở Sở sen đầm, Sở mật thám, vw. 
ÖỞ Kiến An, Hải Dương, mãi đến ngày 15.2 mới nôi dậy, chiếm 
được Vĩnh Bảo (Hài Dương) và Phụ Dực (Thái Bình), nhưng 
không đánh chiếm được Phả Lại, Hải Dương. KNYR thất bại, 
những người lánh đạo chủ chốt (Nguyễn Thái Học, Nguyễn 
Khắc Nhu, Phó Dức Chính. Đoàn Trần Nghiệp, vv.) bị bẮt và 
bị kết án tú hình, Cuộc KNYVB 1930 với khâu hiêu "không thành 
công thì thành nhân” tuy thất bại nhưng đã góp phần cô vũ lòng 
yêu nước, chỉ căm thù giặc của nhân dân Viêt Nam. 


KHỞI NGHĨA YÊN THẾ 1885 - 1913 khỏi nghũa vũ trang 
chống Pháp có quy mô lón nhất và tồn tại lâu nhất trước Cách 
mạng tháng lãm. Lac đầu do nhiều người (Hoàng Đình Kinh, 
Bá Thức, Đề Công, Đề Thảo, Đề Nấm, ...) cầm đầu từng nhóm, 
rừng địa phương. Từ 1885, do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo. Nồ 
ra ö Yên Thể (Bắc Giang), về sau lan rộng ra nhiều tỉnh. Dã 
có lúc Pháp phải thưa nhân quyền quàn lí 4 tổng (Nhã Nam, 
Muc Sơn, Yên Lễ, Hữu Thượng) của nghĩa quân (1994). Suốt 
28 năm, trử hai (ần hoà hoãn (1894 - 95 và 1897 - 1907), các 
cuôc chiến đấu chống Pháp bảo vé căn cú của nghĩa quận diễn 
ra thưởng xuyên. Từ 1909, căn cứ Yên Thế bị Pháp vây hãm, 
nghĩa quân chuyền địa bàn hoat động sang các tỉnh lân cận (Bắc 
Ninh, Vinh Yên, Phúc Yên, Thái Nguyên) và bị tiêu hao dần, 
Đến 2.1913, sau khi Hoàng Hoa Thám bi nôi phản ám hại, khỏi 
nghĩa chấm đút. 
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KHỞI NHẠC x. Wectuya. 


KHỞI TẠO tạo ra một đố: tượng dữ liêu mới và đặt các giá 
trị ban đầu vào đối tượng đó. 

KHỞI TỐ BỊ CAN hoạt động tố tụng của có quan điều tra 
quyết đình khỏi tố một người, khi có đủ căn cứ để xác định người 
đó phạm tội. VỊ trí của bị can trong quả trình tố tụng do luât tổ 
tụng điều chỉnh. Quyết định KTBC phải ghi rõ bị can bị khỏi tố 
về tội gì, theo điều khoản nào của Bộ luật hình sự. thơi gian, địa 
điểm phạm tội và nhứng tình tiết khác của tội phạm. Nếu bị can 
bị khởi tố về nhiều tội khác nhau thì trong quyết định phải ghi 
rõ tưng tội danh và điều khoản của Bó luật hình sự được áp dụng 
(điều 103 Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam). Cơ quan ra quyết 
định KTBC phải giao quyết định khởi tố để giải thích cho bị can 
rõ quyền và nphĩa vụ của mình. Đồng thởi, quyết định phải được 
gửi ngay cho viện kiểm sát cùng cấp. Nếu thấy cần thay đồi hoặc 
bô sung quyết định KTBC thì cỡ quan điều tra ra quyết định. 
Quyết định này phải được gửi ngay cho viên kiểm sát cùng cấp 
và bị can (điều 104 Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam). 


KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ hoạt động của cđở quan điều tra, 
kiểm sát hoặc xét xử ra quyết định khởi tố vụ án, khi xác định có 
đấu hiệu tôi phạm, và đó là giai đoạn mở đầu quá trình tố lụng 
hình sự. Muốn xác định các đấu hiêu phạm tồi và quyết định có 
KTVAHS hay không dựa trên có sở: tố giác của công dân; tin báo 
của cđ quan nhà nước hoặc tô chúc xã hội; tỉn báo trên các phướng 
tiện thông fin đại chúng; có quan điều tra, truy tố và xét xử trực 
tiếp phát hiện dấu hiêu phạm tội; người pham tội tự thú (điều 84 
Bộ Luật tố tụng hình sự Việt Nam). Trong thời hạn không quá 20 
ngày kế từ khí nhận được môi trong những căn cử nói trên, cơ 
quan điều tra và viện kiểm sát phải xác minh và ra quyết định khởi 
tố hoặc không khởi tố ăn hình sự. Trong trường hợp có nhiều tình 
tiết phúc tạp thì thời hạn giải quyết không quá 2 tháng (điều 86 
Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam), Khi ra quyết định khởi tố, phải 
ghí rõ thời gian, căn cứ khỏi tố và điều khoản của Bộ luật hình sự 
được áp dụng. Trong thời hạn 24 giỏ. quyết định khởi tổ của cơ 
quan điều tra hoặc toà án phải được gửi đến viên kiểm sát. Nếu 
viện kiểm sát khỏi tố thì phải gửi quyết định đến eở quan điều tra 
đề tiến hành điều tra (điều 87 Bộ tuật tô tụng hinh sú). 


KHƠNUM (Khnum), nô lê Cămpuchia được nói tối trong 
các văn bía. Có những nô lê lao động, gấn với ruông đất, nhưng 
cũng cỏ những nô lệ làm nhạc cöng, vũ nữ, ... gắn với đền miếu, 
là K của đền, hay của thần thánh. Thôi hiện đai, K không còn 
được dùng đề chỉ nô Lệ. 


KHỚP' điểm tiếp giáp của hai hay một sô xương giúp cho các 
xưởng cử động được ð các mức độ khác nhau K bất động Œ 
giÚa các đốt sống với đĩa sụn gian đốt) giúp chúng có thể cử 
động nhẹ, K động tự do hoặc hoạt dịch (các K của xương chỉ) 
đầm bảo sự vận động tụ do nhất. K hoat dịch có một số kiểu 
khác nhau: K cử động theo một hướng (K bản Iề) hay tất cả các 
hướng (K chỏm), hai xướng có thể xoay quanh nhau (K chày) 
hoặc trượt lên nhau (K trượt). 

KHỚP BẢN LỀ có cấu gắn kết giữa hai bộ phân công trình, 
chỉ cho phép có sự dịch chuyển quay tương đối giữa hai bộ phận 
đó theo một trục. KBL chỉ có lực dọc trục N và lực cắt Q vuông 
góc với trục kết cấu mà không có mômen M. Vd nhip cầu kê 
hai đầu lên hai mổ cầu coi như có hai khóp ở điểm kế, trong đo 
có một khóp không có trục lăn là K8I.. 


KHỚP CHỐT bộ phận biến kết truyền lực giữa hai vật thể, 
chẳng. hạn giứa 2 dầm hoặc giữa đầm và gồi tưa. KC cho phép 2 
VẬt thể được Xoay tự do xung quanh một điểm hoặc một trục nhất 
định. Trong kết cấu xây dựng, liên kết KC cũng chỉ cho phép xuất 
hiện một chuyền vị Xoay tưởng đối nhỏ giữa các bộ phận liên kết 
Liên kết K có nhiều loại: KC không ma sát cho phép thanh, 


dầm (vật thể) quay xung quanh một điểm hoặc một trục cố định, 
ngăn cản mọi chuyền vị thẳng tương đối giữa hai vật thể. Tại KC 
thực xuất hiện phản lực có phương bất kì đi qua tâm hoặc trục 
quay, không có phản lực mômen. Trưởng hợp KC cầu, phản lực 
này có thể phân tích thành 3 thành phần trong không gian, theo 
toạ độ Đẽcac vuông góc X, Y, Z. Trong bài toán phẳng (KC kiều 
bản lề), phản lực tại KC thưởng được phân tích thành 2 thành 
phần thẳng góc với nhau: KC giả trong kết cấu thép và bê tông 
cốt thép chỉ cho phép các bộ phận liên kết có chuyển vị xoay kiềm 
chế trong phạm vi khá nhỏ. Trong KC giả còn xuất hiện mômen 
với giá trị lớn nhỏ, tuỳ theo hình thức cấu tạo cụ thể của KC. 
KHỚP ĐỘNG tập hợp các tiếp điểm của hai khâu. Tập hợp 
các tiếp điểm trên mỗi khâu được gọi là một thành phần KD. 
Theo đặc trưng động học, một KD sẽ được coi là khớp loại m 
nếu số bậc tự do của một khâu so với khâu còn lại (chọn làm hệ 
quy chiếu) bằng m. Khóp loại 1 có chuyển động tương đối giữa hai 
khâu là chuyển động quay (hoặc tịnh tiến) được gọi là khớp quay 
(hoặc khóp tịnh tiến). Khóp loại 3 với chuyển động tương đối là 
chuyền động quay quanh một điểm cố định được gọi là khóp cầu. 


Theo đặc trưng hình học, KĐÐ được chia làm hai loại: khóp loại 
thấp (hoặc khóp thấp) nếu thành phần KÐ là mặt; khớp loại cao 
(hoặc khóp cao) nếu thành phần KĐ là điểm hoặc đường. Trong 
cơ cấu phẳng, khớp cao gồm hai đường cong vừa lăn vừa trượt 
với nhau (x. Đối tiếp) là một khóp loại 2, thường gọi chung là 
khớp lăn. Xt. Lược đồ cơ cấu. 


Khóp trụ 





Khóớp cầu 


Khớp động 


KHỚP GIÁ khóp mới bất thưởng, được tạo nên ở ồ gẫy 
xương dài bị gián đoạn, có phần mềm lọt vào giữa hai đầu xương 
gẫy và tạo nên sẹo xương xấu. KG làm cho xương không liền 
được. mặc dù thởi gian bó bột kéo dài; tạo nên sự vận động 
bất thưởng của chỉ, cản trở các động tác bình thưởng của chỉ. 
Dự phòng: ngay sau khi gẫy xương phải nắn chỉnh chính xác hai 
đầu xương gẫy, bất động Ô gẫy; vận động các khớp ở trên và 
dưới chỗ gẫy, vv. Diều trị: mồ để nắn chỉnh lại và cố định hai 
đầu xương gẫy cho đúng vị trí. 

KHỚP HÀM KIỂU TRỰC TIẾP kiểu treo hàm ở một số 
cá và tất cả động vật có xương sống ở cạn, mà hàm trên gắn trực 
tiếp với đáy sọ và xương móng hàm tiêu giảm thành xương bàn 
đạp, xương tai của tai giữa. Khác vói kiểu khóp móng hàm, KHKTT 
hàm khóp động với sọ nhờ cung móng hàm và kiểu hàm khóp 
móng vuông: hàm dưới được treo vào hộp sọ bằng các sợi dây 
chẳng và xương móng hàm, gặp ở cá nhám. 


KHÓP RÄNG K 


KHỚP HỌC một phần của bộ môn giải phẫu người, nghiên 
cứu cấu trúc giải phẫu và chúc năng của các loại khóp, nhất là 
khóp của bộ máy vận động. Lĩnh vực ứng dụng của KH: sản xuất 
dụng cụ bảo hộ để phòng tránh bệnh nghề nghiệp ở khóp; nghiên 
cứu phương pháp luyện tập thể thao để phòng tránh các yếu tố 
có hại; sản xuất dụng cụ chỉnh hình (cho người bị vẹo, gù, bại 
liệt); làm chân tay giả. 

KHỚP LỜI, KHỚP TIẾNG một phần công việc của người 
dựng phim để làm cho lời thoại, tiếng động, âm nhạc, lời bình 
(đối với phim tài liệu) sau khi thu tại phòng thu và được ghi lại 
trên phim từ, khóp với nội dung và nhũng hình ảnh tương ứng 
trên phim dương bản. 

KHỚP MÀNG kiểu khóp trong đó hai xương nối với nhau 
qua một đĩa sụn liên kết và các sợi dây chằng. Cho phép xương 
xe dịch chút ít khi củ động. 

KHỚP NỐI cơ cấu đẻ nối các chỉ tiết máy cố định hoặc 
truyền động (trục, thanh kéo, ống dẫn, dây cáp, vv.). Có hai loại: 
l) KN ghép cố định, bảo đảm độ bền mối ghép, độ kín, chống 
ăn mòn (vd. KN dây cáp, KN ống, w.). 2) KN truyền động của 
máy và cơ cấu, truyền động quay tử trục này sang trục khác hoặc 
tử trục sang chỉ tiết lắp lồng không trên trục (như bánh răng, 
bánh đai, vv.), còn có chức năng hiệu chỉnh các sai lệch lắp ráp 
và phòng ngửa quá tải (x. L¿ hợp); thường nối khóp bằng liên kết 
cơ học giữa các chỉ tiết (KN bạc - chốt, bánh răng, vấu, bản lề, 
các đăng) (x. Cơ cấu các đăng), bằng lực ma sát, lực quán tính li 
tâm hoặc lực hút điện tử (KN ma sát, KN cảm ứng điện đồng 
bộ - không đồng bộ, KN thủy lực, KN li tầm, w.); KN truyền 
động đóng vai trò li hợp, điều khiển được bằng tay hoặc tự động 
khi ghép nối khóp. 





Một số khóp nổi của cơ cấu truyền dẫn máy. 

a - Khớp nối cứng không tự lựa kiểu ống; b - Khớp răng 
cứng linh động: © - Khớp các đăng kết hợp hai khớp bản lề 
đơn không đồng bộ với trục trung gian; d - Khớp vấu dạng đĩa; 
e - Khớp ngõng kiểu ống; Q - Khớp nối có vỏ hình xuyến; 

1. Các trục liên kết; 2. Ống bọc; 3. Ống bọc có răng ngoài; 

4. Vỏ áo có răng trong; 5. Nửa khớp trục; 6. Trục trung gian; 

7. Vành cao su; 8. Vỏ đàn hồi hình xuyến 


KHỚP RĂNG (cg. dây chằng ồ răng - răng), bao gồm nhiều 
bó mô liên kết xơ, có mạch máu, bạch mạch vả dây thần kinh; 
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K KHÓP THUỶ LỰC 





nằm giữa xưởng Ô răng và Xưởng răng, bám vào xướng ề rÃng và 
xương răng, có nhiêm vụ giữ răng nằm trong xương ô răng. KR 
có thể bị viêm, các đây chằng bi phá huỷ làm cho răng lung lay 
và đau. 


KHỚP THUỶ LỰC bộ truyền thuỷ động - có cấu, truyền 
chuyển động quay từ trục dẫn đến trục bị dẫn, có cùng mômen 
xoắn (không tính đến tôn thất trong khớp). KTÌ. gồm bánh công 
tác của bơm li tâm (lắp trên trục dẫn) đặt sát và đồng tâm với 
bánh công tác của tuabin (Lắp trên trục bị dẫn) tạo ra không gian 
kín hình xuyến điền đầy chất lỏng làm việc. KTI. được đùng trong 
các truyền dẫn của thiết bị khoan đất đá, các máy bơm cung cấp. 
bơm hút khói, W, 


KHƠRAPCHENKÔM. H.(M:khait Rorisovich Khrapchenko; 
1904-86), nhà nghiên cứu văn học Xô Viết. Viện sĩ thông tấn 
(1958), viên sĩ Viện Ilàn lâm Khoa học lên Xô (1966). Ông tập 
trung nghiền cúu phương pháp luận, thế giới quan, trào lúu sáng 
tác, tiến trình phát triển của văn học. Công trình "Cá tính sáng 
tạo của nhà văn và sự phát triển văn học" (1970, giải thưởng 
[ênm 1974), "Sáng tạo nghệ thuật, thực tại, con người" (19%6; 
giài thưởng Nhà nước Liên Xô 1980) đã l giải trên cö sở nguyên 
lÍ maexII nhiều vấn đề thởi sự văn học và nghệ thuât. Các sách 
Khảo cúu về thân thế và sự nghiệp Gôgðn (N. V. GogoU, 1936, 
1952, 1956), TÔnxtôi (L. N. Tolstơj, 1953, 1958) là những công 
(rình khoa học sân! sắc, 


KHORUSÔP N. X. (Nikita Sergeevich Khrushchev, 1894 - 
1271). nhà hoạt động làng và Nhà nước Liên Xô. Từ 1731, tham 
Bía công tác đẳng, bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Dàng 
Công san Ukraina, 1938 - 49), Trong cuộc Chiến tranh giữ nước vì 
đái (1941 - 45), là thành viên Hỏi đồng quân sự, bí thư thứ nhấi 
Ban Chấp hành Trung ương Dàng Cộng sản Liên Xô (1953), chủ 
tịch IIôi đồng bộ trưởng (1958 - 64). Là người tổ chức một loạt 
các biện pháp trong chính sách đối nội và đối ngoại, nhầm hiên 
đại hoá Nhà nứóc Xô Viết. Năm 1961, phê phán tê sùng bái cá 
nhân trong đẳng. Năm 1964, bị cách chức. 


KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN vùng đất hay vùng biên đặc 
biết được dành để bảo vệ và đuy trì tịnh đa dạng sinh học, các 
nguôn tài nguyên thiên nhiên, kết hợp với việc bảo vê các tài 


nguyên văn hoá và được quản lí bằng pháp luật hoặc các phương 
thúc hữu hiêu khác (TUCN, 1994), 


Mục dích chính của KRTTN: 1) Nghiên cứu khoa học; 2) Bảo 
về các vùng hoang dã, 3) Bảo vê sự đa đạng loài và gen; 4) Duy 
trị các tới ích về môi trường tử thiên nhiên; 5) Bảo vệ các cành 
quan đặc biệt về thiên nhiên và văn hoá; 6) Sử dụng cho du lịch 
và giải trĩ, 7) Giáo dục; 8) Sử dụng hợp lÚ các tài nguyên tử các 
hê sinh thái tự nhiên; 9) Duy trì các biêu trưng văn hoá và truyền 
thống. Dề thực hiện các mục tiêu trên và dễ đàng quản lí các 


KBTTN, năm 1994, tô chúc IUCN đã phân thành sáu loại 
KBITN: 


l. Khu dư trứ thiên nhiên tuyết đối hoặc khu bảo vệ vùng hoang 
dã: dành để nghiên cứu khoa học hay bảo vệ vùng hoang dã, chia 
làm hai loại phụ: la) khu dự trữ thiên nhiên tuyết đối: chủ yếu 
cho nghiên cúu khoa học, I[b) vùng hoang dã: chủ yếu đề hảo vệ 
sự nguyên vẹn của vùng chưa có sự tác động ca con người. 

II Vưỡn quốc gia: chủ yếu bảo tồn hệ sinh thái: và giải trí, du lịch, 

HI. Công trình thiến nhiên. chủ yếu bảo tồn các cảnh quan 
độc đáo, có giá trị. 

IV. Khu quản lí sinh cảnh hoặc các loài: chủ yếu bảo tồn các 


hê sinh thái hoặc các loài bằng cách quản tí có sự can thiệp 
tích cực. 


V. Khu bảo vệ phong cảnh đất liền hoặc biển: bảo tồn phong 
canh thiên nhiên đẹp chủ yếu cho giải trí, đụ lịch. 
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VỊ. Khu bảo vệ tài nguyên: khu bảo tồn được quản tí để sử 
dụng hợp li các hệ sinh thái tự nhiên. 


Hiện nay, trên toàn thế giới có khoảng 30000 KRTTTN. chiếm 
hơn 152 triệu ha, 8,842% điện tích đất liền (Green và Paine, 1997), 
khoảng hai phần ba số KBTTN múi được thành lập trong 30 năm 
trở lại đây. Ở Việt Nam, vườn quốc gia Cúc Phương là KRTTN 
đầu tiên được thành tập năm 1962; đến 1998, đã có danh mụe 
105 KBTTN, chiếm diên tích 2092466 ha, trong đó có 10 vườn 
quôc gia, 61 khu dự trữ thiên nhiên, bảo vê các hê sinh thái và 
các loài và 34 khu di tích văn hoá và lịch sử. 


KHU BẢO VỆ NHÂN VĂN khu vực chưa chịu sự ảnh hưởng 
tác động của đời sống công nghiệp hiên đại, cứ dân vân quen 
sống vớ: tập quán cô truyền của họ. Thưởng gặp ở những nơi 
hẻo lánh, vùng sâu, vùng xa cách biệt vì nhiều lí do khác nhau. 
Các quần cư dân sống ở đây có giá trị quan trong đặc biệt cho 
việc bảo tồn hình thái văn hoá độc đáo của nhân loại, gắn chặt 
với mi trưởng tự nhiên về thức ăn, nơi ở. Các phương thưc sản 
xuất nông nghiệp quảng canh; các phương thúc cải tạo quan trong 
đối với quần xã động thực vật đều phải cấm. Mọi biên pháp quản 
lí đều phải duy tri môi sinh, đầm bảo lợi ích cho quần cư dân 
bản địa để bảo vệ nền văn hoá của ho một cách lâu đài và 
bền vũng. 


KHU RÀO VỆ SINH QUYỂN khu bảo vê các vùng tụ nhiên 
điển hình tạo thành hệ thống các khu bào vẽ sinh quyền toàn 
thế giới thuộc chương trình "Con người và sinh quyển“ do 
UNI-SCO đưa ra từ 1271. Mục tiêu của KBVSO là bảo tồn để 
sử đụng trước mắt và lâu đài tính đa dạng, tình nguyên ven của 
các quần thể động, thi/c vật Irong hệ sinh thái tự nhiên, bảo tồn 
nguồn gen đa dạng của thế giới sinh vật. Môi KBVSO đều cỏ: 
khu vực điển hình về khu sinh học (biom) tự nhiên. quần thể duy 
nhất có đặc điểm tự nhiên độc đáo hoặc có ích lợi đặc biết. 
KHVSQ điợc chia thành các khu nhỏ hón đề thông nhất quản 
tí: khu tƒ nhiên hay trung tâm, khu đệm hay khu có điều chỉnh, 
khu phục hồi, khu canh tác ồn định. KRVSO được pháp tuật bảo 
vê lâu dài và được sự phê chuẩn của Hội đồng quốc tế vẽ phối 
hợp của chương trình "Con người và sinh quyên (MAR)" 


KHU BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN khu vực vói 
diên tích rộng lớn, có vị trí địa lí tưởng đối cách biết, không có 
dân cư hoäc có dân cư rất thua thớt, diều kiên xâm nhập khá 
khó khăn, Những khu này còn chưa được nghiên cứu đánh giá đây 
đủ và chưa dư đoán được hết những hậu quả có thể xây ra khi trến 
hành khai thác phục vụ cho các mục tiêu kinh tế như phát triên 
nông nghiệp, khai khoáng, khai thác lầm nghiệp, làm đường giáo 
thông lớn, đănh cá với cưởng đÔ cao, nạo vét luông lạch, đảo mương, 
nuôi trồng hải sản. Những khu vực mà giá trị tư nhiên. xã hội và 
kinh tế chưa được xác định rõ để hoạch định các giải pháp quản 
lí theo những mục tiêu tối ưu hoặc chuyên các khu này sang phưởng 
thức sử dụng khác. KBVTNTN thuộc quyền sỏ hữu và quản tí của 
nhà nước; việc duy trì thực trạng là điều kiện cần thiết cho việc 
nghiên cứu tìm kiếm các phương thức sử dụng hợp lí đề phát triển 
tài nguyên. Mọi hình thúc kính doanh khai thác tài nguyên thiên 
nhiên trong khu vực phải được cấm, trừ một số ít đo nhu cầu của 
nhân dân đang sinh sống trong khu vực này. 

KHU BIẾT ÂM VỊ HỌC thuôc tính chúc năng ca âm vị làm 
phân biệt một cách rõ ràng vỏ Âm thanh của từ hoặc hình vị, không 
phụ thuộc vào điều kiên nói nãn», bối cảnh xuất hiện của các tử 
hoặc hình vị trong phát ngôn cụ thể. Vd. hai từ "tà" và “đi" có 
KBAVH tối đa vì vỏ âm thanh giữa chúng khác nhau hoàn toàn; 
hai tử “tà” và "đà" có KBÂVH tốt thiểu, chúng chỉ khác nhau ở một 
đặc điểm (vô thanh/hữu thanh) của phụ âm đầu. 

KHU CHẾ ĐỘ BAY HẠN CHẾ vùng trởi có giói hạn xác 
định, trong đó cấm hoặc hạn chế hoạt động bay vì các lí do quân 


si hoặc an toàn. Thưởng có: khu cấm (vói những điều kiên nhất 
đình), khu nguy hiểm (vào những thời điểm nhất định), khu hoạt 
động quân sự. 

KHU CHẾ XUẤT (tên đầy đủ: khu công nghiệp chế biến xuất 
khâu). một "khu vưc có địa giói được quy định về mặt hành 
chính đôi khi về mặt địa lí, có môt chế độ thuế quan đặc biệt, 
được phép nhập khẩu tự do các thiết bị và các sản phẩm khác 
để sản xuất ra các mặt hàng dành cho xuất khầu" (định nghĩa 
của tô chức Liên hớp quốc về phát triên công nghiệp năm 1980); 
là "một khu xuất khâu miến thuế, một vùng đất nằm lọt trong 
lãnh thổ một quốc gia được bảo vệ, thông thường gần một hải 
cảng hay một sân bay, qua hải càng hoặc sân bay này, nhập khầu 
các tài sản, thiết bị ca nióc ngoài, các cấu kiện, các nguyên liệu 
không phải trà thuế nhập khâu. Những sản phâm nhập khâu vào 
khu này đề xuất khâu sang nước khác, trong trưởng hợp những 
sản phẩm nỏi trên hay những thành phẩm chế biến từ nguyên 
liêu nhập khẩu, được đưa vào tãnh thổ quôc gia thi phải trả thuế 
nhập khâu" (định nghĩa của Hội nghị Liên hợp quốc về thương 
mại và phát triển năm 1985). Khu miễn thuế Sannon (Shannon; 
Aixten), thành lập năm 1958, được coi là KCX đầu tiên trên thế 
giói. Hiện nay đã thành lập trên 100 KCX, chủ yếu ở Châu Á và 
Châu Phi, các nước nói trên coi việc phát triển KCX là một công 
cụ đề thu hút vốn, kí thuật và nhà kinh doanh nước ngoài, nhằm 
(thúc đầy xuất khẩu và phát triển nền kinh tế. Ở Châu Á, KCX 
đầu tiên được thành lập năm 1960 ở Kandđla (Kandla; Ấn Độ); 
lài Loan thành lập KCX ở Cao Hùng (1966), Nam Tư, Dại 
Chung (1969); Hàn Quốc ở Maxan (Masan), Gumí, Philippin ở 
Xébu (Cebu, 1979). Ngày 18 10.1991, ở Việt Nam, Hội đồng Bộ 
(rưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Nghị định số 322 - HDHT 
về quy chế KCX. Theo quy chế này, KCX là khu công nghiệp 
tập trung, chuyên sản xuất hàng xuất khẩu và thực hiện các dịch 
vụ sản xuất và xuất khâu, được thành lập ở những địa bàn có vị 
trí thuân tiện cho sản xuất hàng xuất khẩu và cho xuất khầu. có 
ranh giới địa lí xác định theo quyết định thành lập. Các nhà đầu 
tư vào KCX được đối xử công bằng và thoả đáng, họ được hoạt 
đông trong các lĩnh vực: sản xuất, gia công, lấp ráp sản phẩm 
xuất khâu; kinh doanh các địch vụ cho các hoại động nói trên 
và cho xuất khẩu. Có nhiều hình thức đầu tư vào KCX: L) Thành 
lập xí nghiệp 1002 vốn của nhà đầu tư. 2) Liên doanh gìữa bên 
(hoặc các bên) nước ngoài và bên (hoặc các bên) Việt Nam theo 
hình thức xí nghiệp liên doanh. 3) Hợp tác trên cơ sở hợp đồng 
giữa các xí nghiệp KCX, giữa các xí nghiệp KCX với các tổ chức, 
cá nhân nước ngoài hoặc với các tổ chức kinh tế Viêt Nam có 
tứ cách pháp nhân, theo các quy định của quan hệ giữa xí nghiệp 
nước ngoài với xí nghiệp Việt Nam. KCX đầu tiên là KCX Tần 
Thuân (thành phố Hồ Chí Minh) có tông diện tích 300 ha, được 
khỏi công xây dựng tử 1992, nhà nước cũng đã quyết định thành 
lập một số KCX khác ỏ Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng 
Nam - Dà Nẵng, Cần Thơ, w. 

KHU CHÙA NÚI (tk. Lĩnh Sơn trưởng thọ), chùa ở đô cao 
gần 500 m trên núi Tà Cú, cách thị xã Phan Thiết 28 km về phía 
nam, có hai chủa cách nhau vài trăm mét. Chùa Tô xây dựng 
năm 1880 do thiền sư Trần Đức Hiểu sáng lập, đã trùng 1u nhiều 
lần; chùa Long Đoàn xây dựng năm 1890, do thời gian làm đồ 
nát, đê tử của thiền sư cho xây dựng lại năm 1958, chùa nóc hình 
tháp, kiến trúc uy nghỉ. Trong KCN có tượng Phât nhập Niết 
bàn, bề ngang gần 50 m, cao 7 m, bê cao 2 m, lón nhất trong số 
tướng Phật ở Việt Nam và cũng là mội trong số tượng Phật lón 
ở Châu Á. 


KHU CÔNG NGHỆ CAO mô hình tổ chức sản xuất và quản 
lí được thực hiện trong quá trình đổi mới và phát triển kinh tế 
với quy mô và trình độ cao, có ý nghĩa cơ bản về nhiều mặt. Đây 
là phương thức quan trọng để tiếp nhận có hiệu quả cao vốn đầu 
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1ú, kĩ thuật và công nphệ mới của nước ngoài, đông thời phát 
huy nguồn nội lực tiềm tàng, phong phú về trí tuệ, lao động, tải 
nguyên trong nước; trên cơ sở đó, đây nhanh nhịp độ phát triển 
kính tế - xã hội; mặt khác, là nhân tổ quan trọng trong quá trình 
hội nhập với thế giói. Công nghệ cao đem lại năng suất cao. sàn 
phẩm có chất lượng cao, giảm bót hàm lương nguyên liêu và năng 
lượng: ngược lại, hàm lượng chất xăm cao; do đó, hàng hoá có 
sức canh tranh manh trên thi trương. 

KCNC liên kết chặt chẽ với các công đoan tư quá trình nghiên 
cũu triển khai, đảo tạo, huấn luyên về công nghê mói đến sản 
xuất sản phẩm. Trên có sở đó, KŒNC có vai trò nòng cốt trong 
việc triển khai công nghệ mói cho cả nước. Các chức năng nghiên 
cứu khoa học - kĩ thuật - triên khai và đào tạo - huấn luyện có 
vai trò nồi bật và là sự khác biệt với các hình thức tổ chức khác 
như khu công nghiệp, khu chế xuất. Cũng đo đó. chính sách quản 
lí cla Nhà nước đối với KƠNC có tính chất đặc biê( so với các 
chủ trương, chính sách quản lí công nghiệp nói chung. Hiến nay, 
Nhà nước đã có chủ trương xây dựng hai KCNC: 1) KCNC Hoà 
Lạc (cách Hà Nội 30 km), đã có quyết định hình thành tử 
12.10.1998, các quy hoạch tổng thê, kế hoạch khả thi đã được 
Nhà nước phẽ duyệt. Đây là một đơn vị kinh tế lớn có điều kiện 
thuận tợi liên kết sản xuất với hịc lượng nghiên cứu khoa học, 
đào tao cán bô đặc biết hùng hâu trên địa bàn, giao thông vân 
tài thuân lới, vv. 2) KCNC Thành phế Hồ Chí Minh, hiên đang 
trong quá trinh quy hoạch và nghiên cứu khả thi. 

KHU CÔNG NGHIỆP khu chuyên sản xuất hànp công nghiệp 
và thực hiên các dịch vụ cho sản xuất cðng nghiệp, do chính phủ 
thành lập hay cho phép thành lập. Trong quá trình thực hiện 
công nghiệp hoá, nhiều nước trên thế giới đã khẳng định KCN 
là mô bình sản xuất công nghiệp có hiệu quả. mang lại nhiều lợi 
ích. Viết Nam phát triển KCN theo quan điểm toàn diện: L) 
KCN tác động đến đầu tư, đến sản xuất công nphiệp để xuất 
khâu và phuc vu tiêu dùng trong nước, góp phần thúc đầy phát 
triển kinh tế; 2) Việc kiêm soát chất thải công nghiệp, bảo về 
mỗi trưòng sinh thái có điều kiện thực hiên tốt hơn; 3) Trình độ 
tay nghề công nhân được nhân lên, sư chuyền giao công nghệ tiên 
tiến trong công nghiệp sẽ hình thành tử đây, 4) Tiết kiệm nguôn 
tực phát triên hạ tầng, sử dụng đất có hiệu quả hơn; 5) Góp phần 
hình thành các đô thị vệ tỉnh mới, giảm bót sự tập trung quá cao 
vào các đồ thị lớn hiển có, thu hẹp khoảng cách gìửa các vùng. 
Phát triển KCN không chỉ mang lái lợi ích kinh tế - xã hội mà còn 
mang ý nghia an ninh - quốc phòng, Năm 1991, khu chế xuất - một 
dạng KCN chuyên sàn xuất hàng xuất khâu được ra đi, đến 1994, 
KCN được hình thành. Đến cuối 1997, cả nước đã thành lập 48 
KCN (Miền Bắc 10 khu, Miền Trung 6 khu, Miền Nam 32 khu), 
trong đó có 3 khu chế xuất và 45 KCN, với tổng diện tích hơn 7000 
ha. 48 KCN được phân Loại như sau: loại KCN thành lập trên có 
sở đã có một số doanh nghiệp công nghiệp đang hoạt đông: loai 
KCN mới hình thành bằng cách di dời các doanh nghiệp từ nội đô 
các đô thị; loại KCN có quy mô nhỏ ô các tỉnh đông bằng Bắc Bộ, 
duyên hài Miền Trung và đồng bằng sông ('ửu [ ong, phục vụ chế 
biến nông, lâm, thuỷ sản; loại KCN có quy mô lớn hiên đại. Đến 
cuối 19Ø7, các KCN đã thu hút được 543 doanh nghiệp với tổng 
số vốn đăng kí khoảng 5 t¡ USD, vốn thực hiện trên 2 (¡ USD. Năm 
1992, các KCN đạt tổng giá trị sản lượng 1 155 triêu USD, đóng 
góp cho xuất khẩu 848 triệu USD, thu hút 8,8 vạn lao động. Tuy 
nhiên, việc phát triển KCN trong thời gian qua chưa tương xứng 
với khả năng hiện thực, chưa đáp ứng đòi hỏi của sự nghiệp công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá. Dự kiến đến năm 2000, theo quy hoạch, 
sẽ có khoảng 70 - 80 KCN lấp khoảng 50% diện tích, trong đó có 
17 KCN được lấp đầy. 


KHU DI TÍCH CÔN ĐẢO ¿di tích lịch sủ, cách Vũng Tàu 
180 km, gồm 14 đảo, điện tích khoảng 72 km. Côn Sơn là đào 
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lớn nhất, đài 15 km, rộng từ 3 đến 9 km, phần lón là núi, có ngọn 
cao gAn 600 m. Năm 1862, Bôna (Bonard) thông đốc đầu tiên 
của thực dân Pháp ở Nam Kỳ đã cho xây nhà tù tại đây đề giam 
gi các chiến sĩ yêu nước, có túc tối § nghìn tù nhân. Từ 1923 
đến 1920, thực dân Pháp tiếp tục củng cố và xây đựng hê thông 
nhà tù kiên cố bằng gạch, đá, tường dày 50 em. Có nhiều địa danh 
ghi dấu tôi ác của thực dân Pháp và tay sai như Cu tàu 914, cầu 
Ma Thiên Lãnh, đường Cỏ ổng, SỐ củi, Chuồng bò. Mũi cá mập, 
nghĩ trang Ilàng [)dơng (nơi chôn cất nhiều lớp tù nhân, trong 
dó có mô nữ anh hủng Võ Thị Sáu, mộ Lã !iồng Phong, Nguyễn 
An Ninh). vv. Năm 1957, chính quyền Sài Gòn tiếp tục dùng Côn 
Đào làm nơi giam giữ nhưng cán bộ chiến sĩ cách mạng và nhúng 
ngưởi chông đối. Với môi hề thông nhà tù khủng khiếp, gồm 8 trại 
giam, 8U xà lim tập thể, 6Ô ngục tối, nhiều đấy chuồng cọp, lao cắm 
cổ, lao hầm bí mật đào sâu trong lòng đất... để giam gìữ khoảng 
12 nghìn tù nhân. Sau ngày giài phóng Miền Nam (1975), Côn Đảo 
đã trỏ thành khu đi tích lịch sử cách mạng. Hiện nay, Côn Đảo 
đang dược Nhà nước Việt Nam khẩn trương xây dựng thành một 
khu kinh tế, văn hoá giàu đẹp. 

KIIU DI TÍCH ĐIỆN BIÊN PHỦ úi tích cách mang thuộc 
huyện Điện Biên, tỉnh Lai Châu, cách Hà Nội 500 km về phía 
tây. là địa danh lịch sư và là nơi lưu giữ nhiều hiện vât trong 
chiến dịch Điện Biên Phủ. XI: Chiến dịch Điện Biên Phủ 
(13.3-7.S.!954); Điện Biên Phú. 

Toàn bộ khu di tích gồm: đưởng giao thòng hào, hầm chiến 
đấu, trận địa pháo, sân bay, cầu Mường Thanh, sông Nậm Rếốn, 
các trận địa trên đồi A+, Him Lam, Độc Lập, C, D, E, vv; hầm 
ch¡ huy của quân đội Pháp, nơi tướng lở Caxtort (De Castrics) 
tử trong hầm ra đầu hàng; hầm chỉ huy chiến dịch của quân đội 
Việt Nam tại khu rừng nguyên sinh thuộc xã Mường Phăng, w. 
Được xem như một chứng nhân trong trang sử chống giặc ngoai 
xâm oanh liêt của dân tộc Viết Nam. 


KHU DI TÍCH KIM LIÊN di tích tích sử, cách thành phố 
Vinh khoảng 14 km, ở xã Kìm ï iên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ 
An, quê hương chủ tích Hồ Chí Minh. Người đã chào đồi trong 
ngôi nhà ở làng Hoàng Trù của ông bà ngoai Hoàng Xuân Đưỡng 
- Nguyễn Thị Kép. Ngày nay, trong ngôi nhà lá ba gian này còn 
chiếc án thư, hai gìá sách, một bộ phản gô, chiếc giường tre, bộ 
khung cúi, chiếc võng cói vắi ngang nhà và nhiều hiên vật tưn 
niêm khác của thân phì và thân mẫu, của Người thời thơ ấn. 
Còn ngồi nhà lá ở quê nôi làng Sen được bà con quê nội dựng 
năm 1904 để mừng ðng Nguyễn Sình Sắc đỗ phó bằng, theo 
phong tục quý trọng người hiếu học, đức trọng tài cao của quê 
hương. Nơi đây còn lai những kỉ vật như bàn thở bằng liếp tre, 
trải chiếu nhỏ để đặt bát hương, bài vị, cây nến bằng gỗ; bộ phản 
gô, chiếc Án thư, giá sách. w. Ngoài ra còn những dấu tích như 
Giếng Cốc, Lò rèn Cố Điền, hàng rào đâm bụt... là những kỉ niêm 
thời niên thiếu (11 - 16 tuổi) của Bác Hồ và hai lần Bác về thăm 
quê (1952, 1961). Quê hương Bác Hồ tà vùng đất địa linh nhân 
kiệt: Rú Đun, núi Chung, núi Thiên Nhẫn, thành Lục Niên, quê 
Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu, tà những địa đanh oanh liệt 
chống ngoại xâm. làng Sen, làng Hoàng 'Trù là những di tích lịch 
sử - văn hoá lớn của dân tộc Việt Nam. 

KHU DI TÍCH ILAM SƠN ¿i tích miếu điện, lăng tâm của 
triều Hậu Lê ỏ xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoä. 
Hầu hết kiến trúc đã bị đồ nát, chỉ còn nền móng chính điện 
lam Kinh hình chữ "công" trong bình đồ tổng thể hình chữ nhật, 
vết tích lăng mộ của các vua Thái Tổ, Thái TÐng, Nhân TÐng, 
Thánh TÐng, Fliển Tông, Túc Tồng, một số tượng quan hầu, thú 
vật, bia kí (đẹp nhất là bia Vĩnh Lăng), thành bậc chạm rồng... 
tiêu biều cho nghệ thuật điêu khắc thời Lê. 


KHU DI TÍCH PHỦ CHỦ TỊCH khu di tích lịch sử ở Hà Nội, 
nơi chịi tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc lâu nhất (tử tháng 12.1954 
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đến khi Ngưiôi qua đơi, ngày 29.1969). Từng là trung lâm đầu 
não của Bô Chỉ huy cách mạng của dân tộc ta, và là trung tâm 
giao dịch với thế giới. 

Phủ chủ tịch \à môi toà nhà 4 tầng kiến trúc cổ kính kiều Châu 
Âu, vốn là Phủ toàn quyền Đông Dương được xây dựng vào 1900 -~ 
@ trong thời ki thuộc Pháp. Từ sau Cách mạng tháng Tăm, đây là 
nơi chủ tịch Hồ Chí Minh thường hợp với Chính phủ. tiếp các nguyên 
thì quốc gia và các đoàn khách quan trọng trong và ngoài nước. Có 
căn phòng chủ tịch Hồ Chỉ Minh thưởng đọc thơ Xuân chức “Tết nhân 
dân cả nước. Ngoài sân còn œ giàn hoa, nơi chỉ tịch ITồ Chí Minh 
thường tiếp khách, các nhà báo trong, ngoải nước, đón các cháu thiểu 
nhỉ đến vui chơi vào các ngày lễ, ngày Tết. Nhà sàn bằng gô, là nơi 
chủ tịch sống và làm viêc hàng ngày tư 1958 đến 1969. Không xa Nhà 
sàn là Ihà xây dựng năm 1967, cũng là nơi chủ tịch Hồ Chí Minh họp 
Rộ Chmh trị, tiếp khách quốc tế và là nơi chăm sóc sức khoẻ cho Bác 
những ngày cuối cùng. Gần Nhà sàn của Bác là Vưỡn cây. Ao cá Bác 
Hồ. Vườn cây có hón 1000 cây lâu năm, xanh tốt với đưởng xoài, cây 
vú súa Miền Nam, hàng rào dâm bụt, hàng dừa, hàng cây bụt mọc và 
nhiều cây hoa như ngọc lan, hoàng lan... đủ loại. Ao cá Bác IIồ đây 
cá quanh năm. KDOTPCT được xếp hạng là d: tích đặc Diệt quan trọng 
của quốc gia. Hàng ngày, đông đảo nhân dân và khách nước ngoài 
đến viếng thăm di tích. 

KHU DI TÍCH TAM ĐƯỜNG úi tích tăng mô của các vua, 
hoàng hậu thởi Trần (khoảng thế kỉ 13) thuôc thôn Tam Đưởng, 
xã Tiến Dức, huyện Hưng Hà. tỉnh Thái Bình (Việt Nam). Ở đây 
hiện còn một số gò đống, vết tích mộ táng (gợi là phần). Các 
kiến trúc đã bị huỷ hoại hết. Những năm 1979 - 80, Viên Khảo 
cổ học đã khai quật thăm đò Iìm thấy những vết tích nền móng 
được tạo bởi những viên ngói cbôn đứng hình vuông (hoäc hình 
thoi) và nhiều gạch, ngói (nhất là các lá đề); tượng tròn chạm 
rồng, phượng, vịt... với phong cách khoẻ đẹp, phóng khoáng. 

KHU DI TÍCH TÂN TRÀO úi tích lịch sử ở xã Tần Trào, 
huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang (Việt Nam), trước 1945 là 
hai xã Tần Lập và Ilồng Thái, có một ngôi dinh nhỏ dựng năm 
1923 theo kiểu nhà sàn, cột pố, 3 gian 2 chải, mái lợp lá cọ. Quốc 
dân đại hội gồm 60 đại biểu cúa 3 Miền Trung, Nam, Bắc, ngày 
16.8.1945 hợp tại đây, đã nhất trí tán thành chủ trương của Đảng 
là tổng khỏi nghĩa giành chính quyền từ tay thực dân Pháp và phát 
xít Nhật, thông qua Lệnh khởi nghĩa và 10 chính sách của Viết 
Minh, quy định quốc ki nền đỏ sao vàng, quốc ca là bài “Tiến quần 
ca" và củ ra Uỷ ban Dân tộc giải phóng Việt Nam tíc Chính phủ 
Lâm thời do Ilô Chí Minh làm chủ tích, tại đây Người đã đọc lồi 
thề thiêng liêng ra mắt quốc dân ngày 17.8.1945. Ngày 16.8.1945, 
tại cây đa cô thụ cách đình Tần Trào khoảng 500 m về phía đông, 
Võ Nguyên Giáp sau này là đại tướng tông tư lệnh Quân đôi nhân 
dân Việt Nam, đã đọc Quân tệnh số 1 làm Lễ xuất quân, Quân giải 
phóng lên đường qua Thái Nguyên về giải phóng thủ đô Hà Nội. 
Bình Hồng Thái cách đình Tần Trào khoảng 1 km là trạm thường 
trực của an toàn khu (ATK), tán Nà Lừa nơi Bác IIồ lầm việc tử 
tháng 6 đến 8.1945, hang Ròng nơi ở và làm việc của Người, của 
Trung ưöng Đảng và Chính phủ từ 1946 đến 1954. 

Những địa danh trên cùng với ngòi Thía, sông Đáy và núi rừng 
Việt Bắc hùng vĩ đã trở thành khu di tích lịch sử cách mang, mãi 
mãi gắn bó với truyền thống yêu nướe của dân tộc Việt Nam. 


KHU DI TÍCH YÊN SINH khu lăng mộ thứ hai của vương 
triều Trần ở xã An Sinh, huyện Dâng Triều, tỉnh Quảng Ninh, 
gồm có vết tích đền thờ các vua Trần là lăng Đồng Thái (Trân 
Anh Tông), lăng Dông Mục (Trần Minh Tồng), lăng Nghệ Sơn 
(Trần Hiến Töng) cùng một số lãng khác. Các lăng thưởng có 
mặt bằng cơ bản gần hình vuông. Đặc biết, ở đây còn Lưu giữ 
được một số tượng (quan hầu, rông, sếu, trầu, chó...) tiều biểu 
cho nghệ thuật thời Trần thế kỷ 14: khoẻ mạnh, đơn giản, giàu 
chất hiện thực. 


KHU DI TÍCH YÊN TỬ di tích kiến trúc trung tâm của 
Thiền phái Trúc LAm thời Trần ð núi Yên Tủ, xã Thượng Yến, 
huyên Lông Bị. tỉnh Quảng Ninh. Hiện còn vết tích hàng chục 
chùa (Bí Thượng, Cầm Thực, Long Động, Giải Oan, Hoa Yên, 
Phô Đà. Môt Mái, Hảo Sái, Vân Tiêu, chùa Đồng), và hàng 
trăm tháp rảj tử chân núi lên đỉnh núi. Vết tích nghệ thuật thời 
Trần còn Iuu ở cây tháp đá Huê Quang có pho tượng ]Yần Nhân 
TÐng bằng đá trắng va con đường được lát 84 viên gạch trang 
trí hoa cúc. 

KHU DINH ĐIỀN nơi định cư bắt buộc do đế quốc Mĩ và 
chính quyền Ngô Dình Diêm lập ra ở các địa bàn có ý nghĩa 
chiến lược, chủ yếu là ở Tây Nguyên và các vùng giáp ranh rùng 
núi với đồng bằng. Gồm phần lón đân Miền Bắc di cư vào Nam 
sau 1954 và một số đân ỏ vùng đồng bằng Khu V. Có mục đích 
khai hoang, giải quyết đời sống cho người đi cư kết hớp với mục 
đích chính trị - quân sự là tạo tuyến ngăn cách gifa vùng rừng 
nửi vã đồng bằng, đô thi để ngăn chặn sự phát triển của cách 
mạng Miễn Nam Việt Nam. Vì nông dân không muốn rởi bỏ 
quê hương, nên nhiều trưởng hợp chỉnh quyền Sài Gòn phải 
dùng vũ lực đề buộc họ phải dì chuyển đến chỗ ở mới và đặt 
họ sông 1rong vòng kiểm soát gắt gao của quân đội. Đến cuối 
\959, chính quyền Sải Gòn mới xây dựng được 176 KDĐ với 
22 van đân. Chương trình KD] bị xoá bỏ năm 1961, khi chính 
quyền Sài Gồn chuyên sang thực hiện chương trình Ấp 
chiến lược. 


KHU ĐĨ không gian trống, hình tam giác. ở đầu hồi nhà, được 
Lao nên bởi hai mát chính và mái bên (má: chái). KD tạo sư thông 
thoáng không khi dưới mái nhà. 

KHU HỌC XÁ TRUNG ƯƠNG khu trưởng học của nước 
Việt Nam được đặt tại Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc) 
trong Kháng chiến chống Pháp tử tháng 10.1951. Gồm: một trồng 
phô thông trung hoc, một trưởng day tiếng Trung Quốc, một 
trường khoa học cơ bản và các trưỡng sư phạm so, trung và cao 
cẤp, đề đào tạo cán bộ khoa học và giáo viên, chuẩn bị cho sự 
nghiệp phát triên kình tế - xã hội sau khi kết thúc chiến tranh. 
Sau 1954. các bộ phận của KHX TƯ được chuyên dần về Hà Nội 
để góp phần thành lập các trưởng đại học tồng hợp, đại học và 
trung sở cấp sư phạm trung ương, 

Trong Kháng chiến chống Mĩ, một trường phô thông đành riêng 
cho con em Miền Nam tập kết, hoặc vượt tuyến ra Miền Bắc, 
cũng đươc gọi là khu học xá, đặt tạt Quế Lâm. Trung Quốc. 

KHU KHAI THÁC MỎ một phần tuyến tầng khai thác mỏ 
lộ thiên, trên đó bố trí thiết bị xúc bốc và vân chuyển riêng, coi 
như một đơn vị khai thác cd bàn của mỏ. Một tuyến tầng khai 
thác có thể chia ra nhiều KKTM. Chiều dài KKTM quyết định 
bởi phióng tiện khoan nồ mìn, xúc bốc, vận chuyên; phải thích 
hợp đề đầm bảo cường độ khai thác cao, thuận tiên cho sự phối 
hợp các khâu công tác. Mối KKTM lại chia ra phân khu chuẩn 
bị; phân khu khoan nò; phân khu xúc bốc. 

KIIU KIỂM SOÁT HÀNG KHÔNG vùng trởi trên sản bay 
và (rên phần địa hình kế cận, cỏ giới hạn về chiều ngang và độ cao 
đề thức hiện việc kiểm soát hoat động của máy bay khi cất cánh, 
khi tiến vào hạ cánh, đến trióc khi máy bay chạm đất, kể cả khu 
chỏ trong vùng phụ cận sân bay khi máy bay chờ để vào hạ cánh. 

KHU LƯU NIỆM CHỦ TỊCH TỒN ĐỨC THẮNG khu lưu 
niêm nằm ò ấp Mỹ An, xã Mỹ Hoà Hưng, thị xã long Xuyên, 
tĩnh An Giang. Gồm ngôi nhà thỡi niên thiếu của chủ tịch Tồn 
Đúc Thắng, khu mộ chí, nơi an nghi của hai vị thân sinh chủ 
tích, nhà trưng bày nhũng hình ảnh tư liệu về thân thế, sự nghiệp 
cách mạng của chủ tịch. 

KHU MẬT VIÊN có quan cao cấp của triều đình phong kiến 
Việt Nam. Có tử thởi Lý (1010 - 1225), chuyên coi việc dân. Chúc 
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quan là khu mât, có tả hữu sứ. Đến thởi lrân (1225 - 1400). 
KMV được dự bàn việc cd mật triều đình, có nhưng chức tham 
trì, giám sự, hoặc goi là đại sứ, phó sứ. Những chức quan này 
tuyên từ hàng ngũ quý tộc Sang thế kỉ 14. quan văn cũng được 
dùng như Đoàn Nhữ Hài (1304), Nguyễn Trung Ngan (1342), 
Hồ Quý Ly (1371), vw. Đời Thiệu Phong (1341-58), KMV được 
ch¡ huy cấm quân. Đâu Lê sơ, đặt Nội mật viên, với những chúc 
viện sứ, phỏ sứ, tri viên sứ, đồng tri, thiêm trị viện sự. Dỏi Lê 
Thánh TÐng (1460-97), bãi bỏ Nôi mật viên. 


KHU MẬU DỊCH TỰ DO mót loại hình cô điển về khu mậu 
dịch miễn thuế, thông thưởng là một khu vực ở gần một cảng. 
Trong khu vực đỏ, chính phi nước sở tại cho phép các nhà kinh 
đoanh tiến hành các hoat động mậu dịch không han chế đối với 
các nước khác. Hàng xuất, nhập khẩu vào KMDTD đều được 
miễn thuế nhập khẩu và thuế xuất khâu. Hàng nhập khâu vào 
khu vực này được lưu kho trong những thởi hạn nhất dịnh, tuỳ 
theo chính sách mỗi nước (thông thường tử 1Š ngày đến 1 năm) 
để chờ tiều thụ một phần hoặc toàn bộ ở thị trưöng nước sở tai. 
Khi hàng đưdc đưa ra tiêu thụ trên (thi trưởng trong nước thi 
phải nộp thuế nhập khâu và chịu sự kiểm soát của cơ quan 
hài quan nước sở tại. 


KHU MIỄN THUẾ (cg. khu tư do), vùng đất nằm trong 
tính thô môt quốc gia, có ranh giới địa lí rõ ràng, ở đó các hoat 
động công nghiệp hoặc thưởng mại được hưởng một chế độ 
thuế đặc biệt ( được miễn thuế một phần hoặc hoàn toàn), hàng 
hoá được nhập khẩu tự do. được (ưu kho để tái xuất va không 
thuộc phạm vi giám sát của cơ quan hải quan nước sở tại. KMT 
rất đa dạng, gồm: cảng tự do, khu mậu dịch tư do, khu chế xuất, 
đặc khu kinh tế, vv. KMT đầu tiên trong ch sử thế giới được 
thành lâp năm ló6 tCn. ởỏ đảo Đêlôt (Détos, Hi Lạp), trong 
biển Êgiê (Égée). 

Thời trung cô, nhiều cảng và thành phố các nước Châu Âu 
được hưởng quy chế miễn thuế nhập khâu, xuất khẩu như Macxây 
(Maneille), Doongkec (Dunkerque) ở Pháp; Hambua (Hamburp). 
Bremld (Bremle) ở Dúc; GiềnÔva (Genova), Vênêxia (Venezia) ỏ 
Iata, và Đanxich (Dantzig hay Danzig) ð BaLan. Từ thế kỉ 18 đến 
đầu thế kỉ 20, nhiều KMT được thành lập ở Địa Trung Hải và 
Châu Á như Gibranta (Gi:braltar), Tănggtê (langer), Xingapo, 
Hồng Kông, Vlađivôxtóc (Vtadivostok) và ở Châu Mĩ. Năm 1985, 
Hoa Kì có gần 150 KMT, chủ yếu đưó: hình thức khu mậu địch 
tự do. Với tô chức KMT, nước sở tại thu lơi về địch vị kho, càng, 
vân tả, khách sạn, do đó giải quyết được một phần công ăn việc 
làm cho ngươi lao động, w. 


KHU MỎ một phần lòng đất có một hay nhiều loại khoáng 
sản được trao cho các xí nghiệp mỏ để khai thác theo kiều công 
nghiệp. Vd. KM Quảng Ninh. KM apatit Iào Cai, vv, 

KHU MỎ THAN QUẢNG NINH diên tích chúa than rông 
khoảng 1000 km2, thuộc địa phận tính Quảng Ninh và một phần 
tỉnh Hải Dương, gồm hai đài than Bảo Dài - Yên Tử, Hòn Gai. 
Trữ lượng than gần 6 tỉ tấn, trong đó có 3,5 tỉ tấn tính đến độ sâu 
300 m. Trầm tích chúa than là đá phiến, cát kết. cuội kết tuôi Tríat 
thượng (Noríi - RêU), gọi là điệp Hòn Gai, dày 3600 - 4000 m. Dái 
Bảo Dài - Yên Tủ có từ 1 đến 17 via than, trong đó có từ 1 đến 
13 via than công nghiệp, via dày nhất đạt tới 24,78 m. Dài gồm 
nhiều mỏ: Hồ Thiên, Khe Chuối, Than Thùng - Yên Tử, Cánh 
Gà, Vàng Danh, Uông Thượng, Đồng Lông. [Dải Hòn Gai chứa 
gần 60 vỉa than, trong đó 25 vỉa có giá trị công nghiệp, vĩa dày 
nhất dài tới 64,54 m. [ải này gồm các mỏ: Mông Dương, Cọc Sáu, 
Quảng Lợi, Quang Hanh, Khe Sim, Lệ Trị, Dèo Nai, Cái Bàu. Các 
mỏ khai thác lộ thiên là Hà TU, Đèo Nai, Cọc Sáu, Cao Sơn, vv.. 
mỏ có công suất lón đạt trên triệu tấn /năm. Các mỏö khai thác 
hầm lò là Mạo Khê, Vàng Danh, Hà Lầm, Tần Lập, Thống Nhất, 
Mông Dương. Khe Chàm, wwv., mỏ có công suất lớn nhất đạt trên 
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nửa triêu tấn/năm. Than có độ biến chất cao, thuộc loại antraXI 
và nửa antraxit. Khu mỏ than Quảng Ninh được Pháp khai thác 
từ 1888, với việc thành lập Công tỉ Hòn Gai ngày 27.4.1888. Mỏ 
than Đông Triều đước khai thác từ 1893. Tông sản lượng khai thác 
trước năm 1945 đạt khoảng 45 triệu tấn. Năm 1999, sản lượng khai 
thác của Công ti than Quảng Ninh đạt 10 triệu tấn. 

KHU NHÀ Ổ CHUỘT khu nhà tạm làm nói cư trú của đân 
nghèo đô thị, bằng các vật phế thải như vỏ thùng, bìa. vụ. KNÔC 
thường ở ven ngoại của các thành phố lớn. Ö giai đoạn đầu của 
quá trình đô thị hoá. dòng người từ các vùng nông thôn đồ về 
các thành phố lớn tìm công việc làm ăn, không có khả năng tìm 
được chỗ ở và việc làm đàng hoàng, đã lấn chiếm các khu đất 
ven đưởng, ven kênh. làm nhà ở tạm. Các khu nhà này thưởng 
thiếu vê sinh, điên, nước và các dịch vụ đô thị tối thiêu. Củ dân 
của KNÔC thường là những người sống bên lề xã hôi, tránh né 
sự kiểm tra xã hội, sinh sống bằng kinh tế phi chính quy; do vậy 
KNỘC cũng thường là những nơi phát sinh tệ nạn xã hội. 


KHU PHỔ NGỦ khu đô thị nằm ở vùng ngoại thành của 
(hành phổ lồn và cực lớn. có vi trí như một thành phố vệ tính; 
chủ yếu đề bố trí khu ở, không có các cơ sở lao động và dịch vụ. 
Giữa KPN và thành phô chính thường có mối liên hề giao thông 
kiểu "con thoi”. 

KHU PHỤ diên tích trong công trình nhưng không quyết định 
chức năng chính của công trình. KP cần thiết bị để vân hành 
hoặc khai thác tốt chức năng chính của công trình. Trong nhà ở, 
KP là diện tích bếp. khu Vệ sinh, kho chứa đồ vắt, vv. TYong khách 
san, KP là bếp, kho của bếp, nơi giặt giũ, trạm böm nước, lò nấu 
nước nóng, trạm điên, trạm lạnh, trạm điều tiết không khí, vv. 
Nhà công nghiệp có KP là khu để quần áo, kho dụng cụ, trạm 
sửa chữa, kho nguyên liều, nhiên liêu, trạm bơm, w. 


KHU RỪNG môi diện tích rừng tự nhiên hoặc nhãn tạo có 
các đặc trưng: I) Thành phần chủ yếu là những loài cây gỗ Lớn. 
có tưởng quan với nhau và tạo thành một độ tán che tù 03 trỏ 
lên (nếu là rừng non thì độ tán che phải khoảng tử 0,7 trở lên). 
2) Tương đối đồng nhất về nguồn gốc, thành phần, cấu irúc và 
cấp hang đất. 3) Đất mang tính chất đặc trưng của đất rừng. 4) 
Chiếm một diên tích tối thiểu khoảng 1 ha trở lên. Tên gọi của 
các KR có thể đặt theo cây đắc trung (điển hình) như KR ìim, 
KR vầu... hoặc theo địa danh như KR bãi Cát Tiên, hoặc phép 
như KR tràm Minh Thượng. 


KHU TRÙ MẬT khu dồn dân, có có sở hạ tầng tương đối đầy 
đủ và điều kiên sinh hoạt hơn hẳn nơi cư trú cũ của nòng dàn. Do 
Hoa Ki và chính quyên Sài Gòn lập ra năm 1959, ở mội số nơi 
thuộc vùng đồng bảng Miền Nam Việt Nam, nhầm mục đích tranh 
thủ và tách đân khỏi ảnh hưởng của cách mạng, đứng về phía chính 
quyền Sài Gòn. 

Chương trình KTM được thực hiện thí điểm từ 5.1959, ở Vị 
Thanh (Cần Thơ), Mỏ Cày (Bến Tre) và tủ 7.1959, thực hiên 
rộng rãi Miền Nam Viêt Nam. Do cưống bức nông dân rời bỏ 


quê hương, ruộng đất. từ bỏ tập quán sản xuất, lại đặt dưới: si 


kiểm soát ngặt nghèo, chương trình KTM bị nông dân phản đối 
quyết liêt nên không thực hiện được và đần bị lãng quên. Đến 
1962, KTM được thay thế bằng ấp chiến lược. Xt. Ấp chiến lược. 


KHU TRỤC HẠM x. Tàu khư trục. 
KHU TỰ DO TRAO ĐỔI tập hợp của một số nước tổ chức 


viếc tự do Lưu thông hàng hoá sản xuất trên (ãnh thổ mình, không ˆ 


hạn chế về số lượng vả được miễn thuế quan. Mỗi nước hoàn toàn 
tư do quy định luật Lệ hải quan với các nưóc ngoài khai vực; trải 
lại, trong tổ chức Liên minh Thuế quan (Union douanière) có một 
quy chế hài quan thống nhất giữa các nước thành viên, Tổ chức 
KTDTĐ của Vương quốc Anh và các nước đồng minh gợi là Liền 
đoàn Châu Âu tự đo trao đồi (AELE), cạnh tranh với EEC. 
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KHU TỰ TRỊ đơn vi hành chính - lãnh thổ có quyền tự quàn 
lí công việc thuôc dân tộc sinh sống trong khu; được thành lập 
ở các vùng có nhiều dân tộc ít người với nhưng điều kiên địa lí, 
dân tộc, văn hoá truyền thống đặc thù, nhằm thực hiện chính 
sách tăng cường đoàn kết giữa các dân tộc, KTT ở Việt Nam 
được bảo đảm quyền và khà năng tư quản lÍ của các dân tộc ít 
người ồ Việt nam. KTT đầu tiên ở Việt Nam là KTT Thái Mèo, 
được thành lập theo Sắc lênh 230/S1. ngày 29.4.1955 của chủ tịch 
nước, là KTT của các dân tộc ö vùng Tây Bắc, gỗm l6 châu: tô 
chức chính quyền ở 3 cấp (khu - châu - xã), trong khu cỏ thể 
thành lập vùng tự trị của một dân tộc ít ngưỡi khác. KIL' Viêt 
Bắc được thành lập theo Sắc lênh 268/SL ngày 1.7.1956. tô chức 
chính quyền ở 4 cấp (khu - Linh - châu - xã). Chính quyền KTT 
được quy định luật lệ riêng, trên có sở tuật pháp chung của cả 
nước và trình chính phủ thông qua trước khi thi hành. Có kế 
hoạch kinh tế - xã hội riêng. 


Hiến pháp 1959 quy định KTT là môt đón ví hành chính cấp 
tỉnh, trực thuộc trung ương. Các đơn vị hành chính trong KT 
do tuật định. Theo nghị quyết kì họp II Quốc hội khoá V 
(22.12.1975), những quy định về KTT trong Hiến pháp 1959 đã 
bí bãi bỏ. 

KHU VỰC BIẾN GIỚI bộ phận lãnh thô quốc gia tiếp piáp 
biên giới, cỏ một số chế độ pháp lí riêng. Tuy quan hê giữa hai 
quốc gia có chung biên giới mà KVBG có chiều sâu khác nhau. 
Chiều sâu KVBG của nước Công hoà Xã hội chủ nghĩa Viết 
Nam (quy định tạm thø:) là vùng đất thuộc quyên quản {Ì của xã 
hoặc thôn (bản) sát biên giói đất liền hoặc ven biển 

KHU VỰC BỎ PHIẾU phạm vi địa dư có số dân nhất định, 
nơi trực tiếp tiến hành việc bỏ phiếu bầu đại biểu, Mối đơn vị 
bầu cử được chia thành nhiều khu vực bầu cử. Theo quy định 
của luật bầu cử đại biểu quốc hội và (uât bầu cử đại biểu hội 
đồng nhân dân (sủa đổi), thì mỗi KVBP có từ 300 đến 2000 cử 
tri. Ó miền núi, hải đảo và những nơi dân cư không tâp trung, 
dù chưa có tới 300 củ tri cũng có thê lập một KVRP riêng. Bệnh 
viện, nhà hộ sính, nhà an đương, nhà nuôi ngưởi tàn (tật có tủ 50 
cử tri trỏ lên có thể lập thành KVHP riêng. Đón VỊ lực lượng vũ 
trang nhân dân clng thành lập nhưng KVBP. Việc chia KVRP 
do uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn định vả uỷ ban nhân 
dân cấp trên trực tiếp chuẩn y. Việc bầu cử ð khu vực bầu cử do 
tò bầu cử phụ trách. 


KHU VỰC CHE KHUẤT khu vực địa hình không quan sát 
thấy tử một vị trí quan sát nhất định. Dối với các đài quan sát 
quan trọng, phải xác định KVCK đề đặt đài quan sát bô trỏ. 
quan sát đước khu vifc đó. 


KHU VỰC CÔNG tổng thẻ các tổ chúc (kinh tế, văn hoá. xã 
hộa, hành chính nhà nước, an ninh. quốc phòng, vv.) thuộc sở 
hữu nhà nước, do nhà nước đầu tu, cấp phát tài chính toàn bô 
hay bộ phân quan trọng nhất và đo nhà nước trực tiếp tô chức 
và quản lí, nhằm tạo ra những sản phẩm vật chất, tính thần, những 
dịch vụ công cộng phục vụ đời sống của nhân dân và lợi ích toàn 
xã hội. Trong bất cứ quôc gia nào, KVC và những hoạt đông của 
KVC cũng chiếm một vị trí rất quan trọng trong đời sống xã hội, 
đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế - xã hội và trong hệ thống chính 
trị KVC pồm hai phạm trù cơ bàn: 1) Những tô chức kinh tế - 
văn hoá - xã hội do nhà nước thành lập và trực tiếp quản lí, tronp 
đó quan trọng nhất là các tổ chức kinh tế, đăc biêt là các tô chức 
sản xuất, kinh doanh thuộc sở hữu toàn dân mà nhà nước là người 
đại diện sở hữu và người trực tiếp quản tí. 2) Những tổ chức và 
hoạt động quản lí của nhà nước về các mặt (luật pháp, chính 
sách, chế độ, kế hoạch, tài chính, lao động, tổ chức...), đối với 
các tổ chức vô luận là của nhà nước, của tư nhân, hay công - tư 
lên kết hợp tác kinh doanh. Những tiêu chí để xác định KVC 
khác với khu vực tư là: chế độ sð hữu công (tiêu chí chính); 


nguồn vốn chính của nhà nước; nhà nước quản l¡ theo chế độ trực 
tiếp quản l, hoặc chế độ công quản, giao thầu, cho tư nhân tham 
gia quản l. 

KVC bao gồm: các doanh nghiệp công hoạt động trong các lĩnh 
vực sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, hay doanh nghiệp công tư 
hợp doanh với người trong nước hoặc ngươi nước ngoài; các tỔ 
chức tài chính tín dụng công, đắc biết là ngân sách nhà nước và 
các ngân hàng nhà nước; các tài nguyên đất, nước, kẻ cả khoáng 
sản trong lòng đất; các kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; các cö sở 
văn hoá - xã hội công: hệ thống các tô chức về hoạt động của bộ 
máy nhà nước (hành chính công, trật tự, trị an, an ninh, quốc 
phòng...). Những nguyên tắc chú yếu của tổ chức và hoạt động cia 
KVC và quản lí của nhà nước đối với KVC là: a) Bảo đảm hiệu 
quả kình tế - xã hội cao, nhằm giữ vững và phát huy vai trò chủ 
đạo của KVC trên các [lĩnh vực, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế: 
b) LỬu tiên phát triển KVC song vẫn bảo đảm sự phát triển và hoạt 
động hài hoà, hợp tác bình đẳng gia KVC, khu vực công tư hợp 
doanh và khu vực tư, cùng phát triền có hiệu quả vì lới ích chung 
của (oàn xã hội. c) Kết hợp các loại biện pháp quản tí và điều tiết 
của nhà nước (luật pháp và hành chính, kinh tế và lợi ích vật chất, 
quan hệ thị trưởng có quản lí và có định hướng kế hoạch của nhà 
nước, giáo dục và đạo đức...). đ) Dây manh xã hội hoá và phì tập 
trung boá trên cở sở giữ vững tính tập trung và quyền quản lí thống 
nhất của nhà nước, của chính phủ thco nguyên tắc tập trung đân 
chủ và nguyên tắc kết hợp quản lí theo ngành và quản lí theo vùng 
- lãnh thổ; lôi cuốn và tạo điều kiên cho công dân tham gia vào 
KVC. đ) Phân biêt tổ chức và hoat động quản lí nhà nước với tồ 
chức, hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vị công cộng của các 
tổ chức trong KVC. e) Hiệu quả kinh tế - xã hội là tiêu chí và 
nguyên tắc quan trọng bậc nhất, cho nên cần phát triển và sắp xếp 
lai KVC hợp tí, bảo đảm hiêu quả, tránh quan điểm nhà nước bao 
cấp. ôm đồm, tô chức KVC công kềnh mà ít hiệu quả, thậm chí 
còn kẻm hiêu quả hơn cả khu vực tư nhân. 


Nhà nước có nhiệm vụ tổ chức và quản lí tốt KC cũng như khu 
vực tư, tức là quản tí toàn xã hội; nhưng quản lí KVC có ý nghĩa 
và yêu cầu đặc biệt quan trọng và có nội dung đặc thù khác với 
quản lí khu vuc tư. Kinh nghiêm nhiều nước trên thế giói đang 
xem xét lại và cải cách vai trò của nhà nước trong hoàn cảnh chung 
của sư biến đồi nhanh chóng của thế giói về các mặt kinh tế, chính 
trị, xã hôi... chuyên từ vai trò và phương thức quản lí của nền hành 
chính công truyền thống sang hành chính phát triỀn và sang quản 
lí công, nhà nước đóng một vai trò mới theo một quan niệm đối 
mồi, túc là quản lí toàn diện và có hiệu quả trên cả ba quyền lâp 
pháp. hành pháp, tư pháp thông nhất, kết hợp chặt chế ba mặt: 
quyền lực nhà nước, xã hội dân sự và nền kính tế thị trưởng. Dỏ 
là yêu cầu của thởi đại về quản lí nhà nước đối vái KVC, 

KHU VỰC ĐẠI ĐÔNG Á THỊNH VƯỢNG CHUNG x. Đại 
Đông Á. 

KHU VỰC ĐỒNG BẢNG ANH khu vực tiền tê gồm những 
nước tớn là thành viên của Khối Liên hiệp Anh (Khối thịnh vướng 
chung - Commonwcalth), dùng đồng bằng Anh làm đồng tiền dự 
trữ, tấy đồng bảng Anh làm trung tâm. Dồng bảng Anh là đồng 
tiền được dùng rộng rãi Ở nhiều nước trong các giao dịch thương 
mại quốc tế và là đồng tiền dự trữ của những nước tham gia 
KVDBA. Khi bãi bỏ nguyên tắc chuyển đổi đồng bàng Anh thì 
phải hoặc gắn đồng tiền của nước mình vói vàng, hoặc với đồng 
bảng Anh. Nhiều nước chọn phương sách thứ hai, từ đó hình 
thành nên KVDBA. Đề chống lại sự lũng đoạn tiền tệ của Hoa 
Kì và một số nước khác, và đề tăng cường sức cạnh tranh quốc 
tế, năm 1939, Anh đã ban bố điều lệ quản lí ngoại hối, xây dựng 
tập đoàn tiền tệ quốc tế chính thức, có ràng buộc về tuật pháp 
gọi là KVĐBA. Tham gia khu vực có các nước của khối Liên 
hiếp Anh và các nước có quan hệ kinh tế mật thiết vói Anh. 


KHU VỰC ĐÔNG VIÊN 





Trong KVDBA, các đồng tiền được giữ tï giá ôn định với dồng 
bảng Anh, được tự do hối đoái với nhau trong quan hệ tín dịng. 
mậu dịch trong khu vực phải thanh toán bằng đồng bảng Anh; 
sự đi chuyển vốn trong khu vực không bị hạn chế, nhưng ra ngoài 
khu vực thi phải được cở quan quản li ngoại hôi của Anh phê 
chuẩn; các nước phải bán vàng và ngoại hối thu được cho Anh 
làm dự trữ chung. Trước Chiến tranh thế giới ÌI, quỹ ngoại tê 
của Anh còn đồi dào. nợ ngắn han và dự trữ cân bằng. Sau C hiến 
tranh thế giới 1Ï, do thế lực và địa vị của Anh suy yếu, nọ vượt 
quá dự trữ. đồng bảng Anh cũng mất giá, vai trò ca đồng bằng 
Anh làm di trừ cho nước ngoài khu vực bị giảm sút. KVDBA bị 
thu hẹp lại. Nước Anh buộc phải thà nồi đồng bảng Anh và tuyên 
bố KVDHA chỉ gồm cỏ: Anh, Ailen. Gibranta..; phải lập Lại 
nguyên tắc chuyển đồi toàn bộ của đồng bảng Anh. đồng bảng 
Anh trỏ thành đồng tiền chuyển nhượng. Sự trở lại chính thức 
(1958) nguyên tắc chuyển đồi với những nước ngoài khu vực đã 
đưa đến bãi bỏ những sự phân biệt đối xử về thưởng mại và tài 
chính. Đồng thời, mối quan hệ chính trị giữa nước Anh và các 
nước thành viên cuà KVDBA cũng giảm bói. Từ 1967. sư mất 
giá cuà đồng bảng Anh và tiếp theo là sự mất giá cua các đồng 
tiền trong KVĐBA lắm cho nước Anh không còn đủ tư cách và 
thực lực để lâm vai trò đồng liền quốc tế; đến 1979, Anh tuyên 
bố bãi bỏ quản lí ngoại hối và KVDBA tử đó cũng tan rã. 

EKHU VỰC ĐỒNG ĐÔLA MÍ khu vực tiền tệ lấy đồng đôka 
Mĩ làm trung tầm; hình thành trước khi các đông tiền chủ yếu cuà 
các nước được sử đụng. Những nưóc trong KVDĐM gõm các nước 
Bắc Mi và một số nước Nam Mĩ, khi hên đoàn tiền tê mói hình 
thành. Sau khi Mi tuyên bố bỏ chế độ lấy vàng làm bản vị năm 
1934, tuyên bố thành lập tập đoàn đôla Mĩ khì đôla Mĩ bị hạ thấp 
tỉ giá hối doái. Năm 1939, phát triển thành KVDDM. 


Đến 1958, do trở lại nguyên tắc chuyển đôi và bãi bò những sự 
phân biết đôi xử đối với những hàng hoá tử KVÌ)DM đến, thì 
KVDDM đã tập hợp hết các nước có đồng tiền tự do chuyển đôi 
Khác vói khu vực đồng bảng Anh (vre sterlng} hay khu vực đồng 
frăng Pháp, mà giới hạn khu vực và quy tắc quản lí được quy dịnh 
rất chặt chế, KVDDM là mội tổ chức tương đối lỏng lẻo, không 
có quản lí ngoại hối, chỉ trà mậu dịch và phi mậu dịch, dùng đôfa 
Mĩ đề thanh toán. Chỉ cần đồng tiền các nước trong khu vực bám 
sát đôla Mĩ, bảo đảm tỉ giá cố định với đôi Mĩ 

Sau chiến tranh thế giói lI, Hội nghị Britdn  UJt thành lập hê 
thống tiền tệ tư bản chủ nghĩa, lấy đôla Mĩ làm trung tâm thì 
KVDĐM được mở rộng gần như cả thế giói tư bản chủ nghĩa. Tử 
thập kỉ 70 thế ki 20 trở đì, đồng đô Mĩ bị hạ tỉ giá, khủng hoảng 
không ngừng phát triển, một số nước thành viên không quan hê 
tiền tê với đôla Mĩ nữa, sử dụng tỉ giá hối đoái đao động hoặc tự 
thực hiện quản lí ngoại hối, sự khống chế của đôla MI trong khu 
vực ngày càng yếu đi. Song đồla Mĩ vẫn là tiền tê dự trư chủ yến 
ở các nước trong KVDDM. 

KHU VỰC ĐỒNG FRĂNG PHÁP tập doàn tiền tệ lấy đồng 
(răng của Pháp làm trung tâm; hình thành lúc đầu trong Chiến 
tranh thế giới II, khi Pháp còn thống trị một hệ thống thuộc địa 
rộng lớn. Các đồng tiền các nước trong khu viƒc giử tỉ giá cố định 
với đồng [răng, do thoả thuận bằng hiệp đỉnh quốc tế hoặc một 
chế đo thực tại đo Pháp công nhận; có thể hối đoái tự đo với đồng 
(răng Pháp, chi trà mậu địch và phi mậu dịch đều thanh toán bằng 
đồng frăng Pháp. Ngân hàng trung ương các nước thành viên giữ 
một phần hay toàn bộ dự trữ ngoại tệ bằng đồng frăng Pháp. Sau 
Chiến tranh thể giới [I, không í1 nước thuộc địa rới khỏi KVĐFP. 

KHU VỰC ĐỘNG VIÊN nơi đón vị đông viên tập trung để 
tiếp nhận nguồn động viên, kiện toàn đơn vị theo biên chế thối 
chiến, hợp luyện và chuyển đơn vị vào tình trạng sẵn sàng chiến 
đấu. KVDV được bào vê chu đáo để thực hiên kế hoạch đông 
viên bí mật, an toàn. 
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K KHU VỰC LÃNH SỰ 


KHU VỰC LÃNH SỰ phần lãnh thổ của nước sở tại nằm 
trong phạm vì thực hiên chức năng và nhiệm vụ của viên chúc 
lãnh si nước ngoài. Được hoạch định theo thoả thuận từng trường 
hớp cụ thể giữa nước đặt cơ quan lãnh sư với nước sở tại và được 
gì rõ trong thư uỷ nhiêm lãnh sư hoäc trong văn bản chính thức 
bổ nhiêm người đứng đầu cø quan lãnh sự. ! Anh sự nước ngoài 
được quyền giao thiệp với chính quyền địa phương trong KVIS 
của mình. Nếu cần thiết phải giao thiệp với chính quyền địa 
phương ngoài KVLS hoặc với chính quyền trung ương của nước 
sở tại, phải xin phép cơ quan có thâm quyền nước sở tại hoặc 
thông qua có quan đái điên ngoai giao nước mình ở nước $Ở tại. 
Nếu nước cử lãnh sự không có cd quan đại điên ngoạt giao ở 
nước sở tại thì KVLS có thể bao gõm toàn bộ lãnh thổ nước sở 
tại nếu có sự (hoả thuân như vậy với chính phủ nước sỏ tại. Những 
vấn đề lãnh sự ở ngoài khu vực có cơ quan đại điện lãnh sự do 
phòng lãnh sự của cở quan đại diên ngoại giao giải quyết. 


KHU VỰC LỊCH SỬ - DÂN TỘC HỌC (cg. khu vực văn 
hoã lịch SỬ), vùng lãnh thô mà các cư dân sinh sống (rong đó có 
những điểm giống nhau về văn hoá và lối sông. Mặc dù khác 
nhau về nguồn gốc, nhưng vị cùng chung vận mệnh lịch sủ, trài 
qua một quá trình phát triên kinh tế - xã hội lâu dài, ạt do tắc 
động qua lại thưởng xuyên nên họ đã có những nét chung đó. 
Diều nảy được thề hiên (rong văn hoá vật chất (loại hình nhà 
cửa. phương tiên đi chuyên, thức ăn, áo quần, trang sức, hoa văn, 
vv.), cũng như trong văn hoá xã hội và văn hoá tình thần (văn 
hoá dân gian. phong tuc, tập quán, lịch sản xuất nông nghiệp, hội 
hè, Lễ nghỉ, tín ngưỡng. wWv.). 

KVILS-DTH b phạm trù lịch sử, có phát sinh, phát triển và 
tiêu vong trong quá trình phát triển cụ thể của các tộc người 
trong môt vùng lãnh thô nhất định. Xác định KVLS - DTH là 
một việc làm khó khăn, phức tap. vì các loại hình văn hoả hình 
thành trên một vùng lãnh thô phát triển và thay đồi tử thời này 
qua thơi khác và vùng phân bố các yếu tố văn hoá có thể không 
trùng họp với vùng lãnh thổ tộc người. Tù thể kỉ ló, khi chủ 
nghĩa tư bản Châu Âu bành trướng, xâm chiếm đất đai ở nhiều 
nơi trên thế giới, thì tính chất và cø cấu của KVI/S - DTH trên 
thế giới thay đồi rất nhiều. Hiện nay, có người cho rằng trên thế 
giới có 16 KVLS - DTH, trong đó Đông Nam Á là một khu vực 
với 5 tiểu khu (Tây Dông Dương, Đông l)ông Dương, TA 
Inđônêxia, Đông Inđônêxia, Philippin). 

KHU VỰC PIII VŨ KHÍ HẠT NHÂN vùng lánh thồ cấm 
thử, sản xuẤt. triển khai, tảng trữ và sử dụng vũ khí hạt nhăn theo 
hiêp định kí kết giữa các quốc gia hữu quan. 

Từ giữa những năm 50 thế kỉ 20, vấn đề thành lập các 
KVPVKHN được thảo luận nhiều tại Dại hội đồng Liên hợp 
quốc và một số điễn đàn quốc tế khác. Đã có các đề nghị thành 
lập KVPVKHN ở vùng Bankăng, Địa Trung Hài, rung Dông, 
Rắc Âu, Dông Nam Á, Châu Á - Thái Bình Dương, vv. Cho 
ti nay, công đồng quôc tế đã đạt được một số hiệp định về 
các KVPVKHN: Hiên định Châu Nam Cực (1959); Hiệp định 
khoảng không vũ trụ (1967) về nguyên tắc chỉ đạo đối với các 
hoạt động của các quốc gia trong việc nghiên cứu và sử dụng 
khoảng không vũ trụ; Hiệp định cấm đặt vũ khí hạt nhân và 
các vũ khi giết người hàng loat khác dưới đáy biển, thềm đại 
dương và các vùng lân cận (1971). Các hiệp định này đều có 
các điều khoản cụ thể cấm vũ khí hạt nhân tại một số vùng và 
môi trường không có dân cư, không thuộc lãnh thề một quốc 
gia nào, Hiệp ước Tơlatêlðncó (Ttuatelolco, kí 22.4.1968, giữa 
Achentina, Braxin, Chilê và Cuba) cấm vũ khí hạt nhân tại Châu 
Mĩ Latinh, là hiệp định đầu tiên thành lập một KVPVKNN tại 
môt vùng đông dân cư. Hiệp ưóc Rarôtônga (Rarotonga) kí 
6.B.1985, giữa 8 thành viên thuộc Diễn đàn Nam Thái Bình 
Dương (SPF): Ôxtrâylia, Niu Zilân, đảo Cue (Cook), Fiji, Kiribati 
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(Kiribatt), Niuẽ (Niue), Tuyvalu và lầy Xamoa (Westcrn Samoa), 
sau đó có thêm 4 thành viên tham gia: Nauru (Nauru). Papua 
Niu GƠhinê (Papua New OØuinea). TÐnga (Tbnga) và đảo Xalômôn 
(Satomon) nhằm thành lập KVPVKHN tại một vùng có dân cư 
lớn thứ hai ở Nam Thái Bình Dương. Ngày 15.12.1995, Hiệp 
ước biến Đông Nam Á thành khu vực không có vũ khí hạt nhân 
đã được kí tại Hội nghị cấp cao lần thứ 5 của ASI:AN ỏ Răngkốc. 
Các hiệp ước nảy quy định trách nhiêm của các nước co và 
không cỏ vu khí ha( nhân; các nước thành viên hiệp ước có 
nghĩa vụ không thử, sử dụng, sản xuất, tìm kiếm vũ khí hạt nhân; 
mặt khác các nước có vũ khí hạt nhân cần phải tôn trọng quy 
chế khu vực, cam kết không sử dụng hoặc đe doa sư dụng vũ 
khí hạt nhân chống tại các nước thành viên Hiện nay, cuộc đấu 
tranh nhầm thành lập các KVPVKNHN vẫn tiếp tục, đặc biệt đối 
với các khu vực Trung Dông, Châu Phi, Dông Nam Á, w 


KHU VỰC PHÒNG NGỰ' khu vực địa hình đo trung đoàn 
(sư đoàn) binh chủng hợp thành, chiếm lĩnh và tổ chức phòng 
ngư, gồm các điểm tựa, cụm điểm tựa. các trận địa hoà lưc và 
phương tiên chiến đấu liên kết với nhau bằng hệ thống hão giao 
thông và đường cơ động, có hệ thông công sự (hầm ngầm nếu 
có), vật cản ngăn cách và hệ thống hoà lực chỉ viên. KVPN phải 
kết hợp chặt chế với các làng, xã chiến đấu hoặc cụm chiến đấu 
tiên đoàn trên địa bàn có liên quan; là thành phân cơ bản của 
khu vực phòng thủ 

KHU VỰC PHÒNG THỦ khu vực địa hinh theo ranh giói 
hành chính từ cấp huyên (quận) đến tỉnh (thành phố) hoäc Hiồng 
đương; được tổ chức và xây dựng toàn diện về quân sự, chính trị, 
kinh tế. nhằm bảo đảm an ninh chính trí, tràt tự và an toàn xã 
hội trong thởi bình và tự Lực tiến hành tác chiến thắng lới trong 
chiến tranh. KVPT thưởng có các thành phần: khu vực phòng 
ngư, các cụm chiến đấu khác, khu vục động viên, công trình quốc 
phòng, và được xây dựng theo phương án tác chiến cơ bản. KVPT 
do đảng uỷ Đảng Công sản Việt Nam cùng cấp trực tiếp lãnh 
đạo; chính quyền điều hành, phối hợp; bộ (ban) chỉ huy quân sư 
địa phương thống nhất chỉ huy. 

KIIU VỰC TIỀN TỆ x. Liên mình Tiền (2. 

KHUANG APHAIVÔNG (Khuang Aphaiwong; 1902 - 68), 
nhà hoạt động chinh trị Thái Lan. Mót trong những người khởi 
xướng cuộc cách mạng 24.6.1932. Có khuynh hướng dân chủ tiến 
bộ. Ra lần làm thủ tướng (1944 - 45, 194ó, 1947 - 48). 


KHUẤT GIA LĨNH (VĂN HOÁy x. Văn hoá Khuấ! Gia Lĩnh. 


KHUẤT GIÓ (Ph. Iles sousle vent), gồm các đào rất nhỏ 
trong quần đào Anti Nhỏ tại Tây Ấn (Wcst Indies) trong biển 
Caribê. Có hai nhóm đảo KG: 1) Nhóm ở phía bắc nhóm đảo 
Húng Gió (x. Hứng Giá) gồm các đảo Antigua (Antigua) và 
Bacbuớđa (Barbuda), Xanh Kít và Nêvit (Saint Kihts and Nevis), 
GoaddIup (Guadeloupe) và hai đảo điển hình là Anguyla 
(Anguitla) và Mônxerat (Montserrat). Tổng diện tích 2682 kmỶ. 
dần số 559,3 nghìn. 2) Nhóm pha tây nam lũng Giỏ (cøg. nhóm 
đào Nam Anti) gồm 3 đảo tún la Aruba (Aruba), Curaxao 
(Curaiao), Bone (Bonaire).Tông diên tích 1153 km', dân sô 24R 
nghìn. Nông nghiệp nhiệt đói. 

KHUẤT NGUYÊN (Ou Yuan; khoảng 340 - khoảng 278 tCn, 
tên: Bình, tên chữ: Nguyên, song xưa nay vẫn quen goi: Khuất 
Nguyên), nhà thơ yêu nước Trung Quốc. Thăn thế có nhiều điều 
còn tranh luận. Người nước Sở, sống nửa sau thời Chiến Quốc, 
lúc tinh trạng xâu xé giữa 7 nưóc đi vào giai đoạn quyết định, 
cũng là hic nước Sở tử chỗ cường thịnh đi đến diệt vong. Khuất 
Nguyên từng được trọng dung dưới thöi Sò Hoài Vương, vì chủ 
trương kiên quyết chống Tần nên ông bị gạt bỏ. [Dưới thởi Khoảnh 
Tương Vương, bị đày về Giang Nam. Năm 278 tCn. tướng Tần 
là Bach Khỏi đánh chiếm thủ đô Sinh của nước Sò, ít lâu sau. 


trong tình (thế tuyệt vọng, Khuất Nguyễn nhày xuống sông Mịch 
La / tử. Tác phẩm gồm: "Thiên vần" (Hỏi trời), 9 bài trong "Cửu 
chương” và kiết tác ˆLï tao”. Còn 11 bàt trong “Cứu ca”, theo ý 
kiến chung, là những bài dân ca nước Sở được Khuẩt Nguyên cài 
biên. Tính dân tộc của thỏ Khuất Nguyên rất sâu đậm: 'v:ết bằng 
tiếng nước Sở, làm bằng thanh âm nước Sỏ, ghi chép sự việc trên 
đất Sở, dùng tên sự vật của nước Sở". Diễm quán xuyến toàn bô 
"Cửu chương” và "Li tao" tà lòng yêu nước thiết tha, mãnh liệt. 
"[4 tao" gồm 373 câu, viết theo thể "tao“, một thể thở do chính 
nhà thơ sáng tạo trên cơ sở dân ca nước Sỏ, Khuất Nguyên là 
danh nhân văn hoá đầu tiên của Trung Quồc được thế giới kỉ 
niệm (9.1953). Thớ ông đã ảnh hưởng sâu sắc đến toàn bộ thơ 
Trung Quôc qua các thời đai sau này. 


KHÚC (thạc). thuật ngữ đân gian có ý nghĩa phiếm chỉ đùng 
để chỉ môt phần, một bộ phận của bài hát, bai nhạc (K mỏ đầu, 
K giữa). Một bài nhac hay một bài đân ca (tấu K kim tiền, hát 
K ru em). 

KHÚC (văn). một hình thức thơ của Trung Quốc, có từ thế kỉ 
12 trên cơ sở những lØi ca điệu hát dân gian. Về hình thức, tù 
và K hơi khó phàn biệt, nhưng về phong cách, từ hàm súc, hay 
dùng Ấn dụ, K lại hay dùng tối nói thật, nói thẳng, K gần với khẩu 
ngí, cú pháp đa đạng hơn tử; sô câu, số chữ có thể tăng giảm, 
vần có thể thay đồi. Từ chú trọng bằng trắc (x. Tờ), K lại chú ý 
tú thanh và âm trong, âm đục. K chìa làm hai thể: tán khúc (cg. 
Thanh khúc) dùng để ca hát và hi khúc (tức tạp kịch). Lại có 
Bắc khúc và Nam khúc; Bắc khúc là thanh âm ở lưu vực Hoàng 
Hà. Nam khúc là thanh âm ở lưu vực Trường Giang. K thịnh 
hành thởi Nguyên Minh. 

KHÚC (s), chính quyền tự chủ của An Nam đô hộ phì thế 
kỉ 10 (905 - 930) gồm: Khúc Thưa Dụ (905 - 907), người mỏ đầu 
dòng ho Khúc lập chỉnh quyền tự chủ dân tộc, Khúc tiạo (907 
- 917). Khúc Thừa Mỹ (917 - 923). 

KHÚC HẠO (?- 917), ngươi đứng đầu chính quyền tự chủ 
của An Nam đô hộ phủ (thế ki 10). Là eon Khúc Thưa Dụ. Năm 
907, thay cha làm tiết độ sứ, tiếp tục sự nghiệp canh tần đất nước. 
liến hành nhiều cải cách quan trọng: đôi hương thành giáp, đặt 
quản giáp và phó trị giáp trông coi, làm sô hộ, kê khai nhân khâu 
bỏ lực dịch, bình quân thuế ruộng. Chính sự dưới thời ông "cốt 
chuộng khoan dung giản dị”, nhân dân được sống trong yên vui 
thanh bình”. Mất năm 917, con tà Khúc Thừa Mỹ lên thay. 


KHÚC THỪA DỤ (cg. Khúc Tiên; ? - 907), người đứng đầu 
cuộc đấu tranh chống nền đô hộ Dương, thiết lập chính quyền 
tứ chủ họ Khúc. Quê Cúc Bà, Ninh Giang, Hải Dương. Thuộc 
đồng họ lón. lâu đời ö Hồng Châu. Dầu thế kỉ 10, nhân nhà 
Dưỡng (Trung Quốc) suy yếu, Khúc Thưa Dụ được dân chúng 
ủng hô. suy tôn làm mình chủ. đánh đuồi bọn đô hộ, giành chính 
quyên, đóng gtữ thành Đại La, xưng là tiết độ sứ, mở đầu công 
cuộc tự chủ của đân tộc. Tháng 1.906, nhà Dưởng buộc phải gia 
phong chúc đồng bình chương sự, Tĩnh Hải quân tiết độ sứ Khúc 
Thưa Dụ. Mất năm 907, con là KH lên thay. 


KHÚC THỪA MỸ (thế kỉ 10), con Khúc Ilạo. Năm 917. 
thay cha cai quản đất nước. Lấy cd Khúc Thừa Mỹ nhận "tiết 
viêt` (cở tiết máo và búa lớn cắn dài - biểu tượng của quyền lực 
và chỉ được ban cho người đứng đầu xứ) của nhà Lương, vưa 
Nam Hán là †.ưu Cung sai ¡ý Khắc Chính đem quân sang đănh. 
Ông chống lại. không thành. Hị bắt năm 922. 

KHÚC UỐN đoạn sông cong ở đồng bằng, các dòng nước trên 
mặt hướng thẳng vào bên bò lõm, còn các dòng nước ở đáy chứa 
nặng bùn cái thì hướng vào bò lồi: kết quà là bởờ lõm bị phá, bị xói, 
có vách cao, còn bö lồi thì tích đọng bùn cát, đáy nông và được 
bồi. Bở lãm tiếp tuc bị đào lõm thêm, bỏở Lồi được bồi mãi khiến 
cho các KU phái triển đần thành hình vòng khuyên và đòng chảy 


KHUE TẠO K 





có thẻ tạo ra đưởng đi mới ngắn, thắng hơn, biến vòng khuyên 
thành khúc sông chết hoặc hô mỏng ngựa. IIồ Tây ở Hà Nôi 
cũng là một hồ móng ngựa tử một KU cũ của sông Hồng. Theo 
quy luật chung, các sông ở đồng bằng có tốc độ dòng chảy châm 
đều tạo nên những KU quanh co. 

KHÚC XẠ x Khúc xạ ánh sáng. 

KHÚC XẠ ÁNH SÁNG hiên tượng các tia sáng đôi hướng khi 
đi qua mặt phân cách giữa hai môi trương có chiết suất khác nhau. 
vd. tử không khí vào nước. Góc mà tia tối tạo nên với pháp tuyến của 
mặt phân cách gợi là góc tới 1; góc mà tỉa khúc xạ tạo nên với pháp 
tuyến gọi là góc khúc xạ r; ta có định luật KXAS: sini = nsinr, n là 
chiết suất tt đối của môi trưởng 2 đối với mồi trường 1. 





Khúc xạ ánh sáng 
Ì. !!a tới; 2 T;a khúc xg; Ì - Góc tới; r -GOóc khúc xạ; 
N -#häp tuyến; S — Mặt phân cách; n - Chiết suất 
của môi trường Mạ đố! với môi trường Mì 


Nếu n > 1 (môi trường 2 chiết quang mạnh hơn mô: trường 
1) thÌ r < ¡ nếu n < l thì r > ¡ và khi ¡ lớn hơn một giới hạn 
lạ; = arcsin (n) thì không còn KXAS mà xảy ra sự phản xạ toàn phần. 

KHÚC XẠ MÁT hiện tượng chuyển hướng của tia sáng khi 
đi qua môi trường trong suốt ca mắt, làm cho ảnh của ngoai 
vật in đúng trên võng mạc (ö mắt bình thường). Khi xuyên qua 
tỗ đồng tử vào mắt, chùm tia sáng bị đổi hướng chủ yếu ở giác 
mạc và thể thuỷ tinh, sau đó lại tập trung ở một điểm trên võng 
mạc. Dộ KXM được đo bằng điôp. Ở người lồn, độ KXM khoảng 
60 điêp. Những thay đổi ở hệ thống quang học của mất sẽ gây 
nên các tật khúc xạ (cận thị, loạn thị, viễn thị, vwv.). 

KHÚC XẠ TIA ÂM sự cong của tỉa Âm trong môi (trưởng 
truyền Am không đồng chất, khi vận tốc âm phu thuộc vào, chẳng 
hạn, nhiệt đồ của lóp môi trường. Tia âm truyền cong về phía 
Lớp môi trưởng có vận tốc truyền âm nhỏ hơn. 

"KHUÊ PHỤ THÁN" tác phẩm gồm 10 bài thỏ Nôm viết 
theo thể thất ngôn bát cii; tác giả là Thượng Tần Thị, túc Phan 
Quốc Cang, vốn quê Thửa Thiên, sau đời vào Vĩnh Long, sông 
ở cuối thế ki 19, đầu thế ki 20. Tắc phẩm mượn lời vợ vua Thành 
Thái thương nhó chông con sau khi các vua Thành Thái và Duy 
Tân bị Pháp bất đày sang Châu Phi. Lởi thơ nhuần nhuy, piọng 
thơ lâm II, ý thơ lai đượm lòng yêu nước, do đó trước đây, "KP IY 
được lưu truyền rộng rãi trong dân gian Việt Nam. 

KHUÊ TẢO (Diatomeae, tk. tảo sìtc), hợ tảo đơn bào, kích 
thước nhỏ (4 - 2.000 m), vỏ silie, sống trong môi trường nước 
ngọt và nước biển. Hoá thạch KT có thể tập trung và hình thành 
đá địatomit, một loại đá có những Lỗ hồng li tr, dùng làm đá mài 
hoặc làm chất hấp thụ. 
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K KHUÊ VĂN CÁC 


KHUÊ VĂN CÁC (cg. gác Khuê Văn - nghĩa đen là nơi đón 
vẻ đẹp sao Khuể), một công trinh kiến trúc đẹp, cao hai tầng, 
nằm tại nơi giao nhau của trục bố cục dọc (theo hướng bắc - 
nam) và tưởng ngăn giữa khu vực thứ hai và khu vực thủ ba của 
Văn Miếu, Hà Nội. Nơi đây thưởng được dùng làm nơi phê bình, 
thưởng thức các văn thở thởi Nho học thịnh đạt. 

KVC được dựng năm 1805 dưới triều Nguyễn Gia Long, bố 
sung vào quần thể kiến trúc Văn Miếu đã có tử thời Lý - Trần - 
Lê trước đó. Công trình tuy không đồ sộ nhưng tỉ lệ hài hoà, đẹp 
mắt. Nền hinh vuông: 6,80 x 6,80 m, trên đó chỉ có 4 trụ gạch 
(85 x 85 cm) đố kiến trúc tầng hai bằng gô, bốn phía có cưa 
hình tròn lồng trong Ôô cửa hình vuông với hàng lan can con tiện 
gọt khắc tỉnh vi chạy bao quanh. Các con sơn bằng gỗ Ở 4 góc 
đổ mái ngói ống lợp kiều "âm - dương", chồng 2 lớp tạo thành 8 
mái, nghiêng và phẳng. Kiến trúc nhẹ nhàng, khoáng đạt, rất hoà 
hợp với phong cảnh thiên nhiên: phía trước có vưởn cây, hồ nước 
"Thiên quang tỉnh", phía sau và 2 cổng phụ hai bên: Bi văn môn 
và Súc văn môn dẫn vào 2 khu bia tiến sĩ. 





Khuê Văn các 


KHUẾCH ĐẠI 1. Quá trình làm tăng độ lớn (biên độ) các 
tín hiệu điện để đạt mức cần dùng cho các công đoạn sau. Tuỳ 
theo tần số và dạng của tín hiệu đưa vào KD đề phân chia thành: 
KĐ âm tần khi tín hiệu vào có tần số trong khoảng nhỏ hớn 20 
nghìn Hz. KD cao tần khi tín hiệu có tần số tử hàng trăm kilôhec 
(KHz) đến hàng trăm, hàng nghìn megahec (MHz). KÐ thị tần 
khi tín hiệu là tín hiệu mang lượng thông tin về độ chói của hình 
ảnh trong kĩ thuật truyền hình. KD xung khi tín hiệu là những 
xung điện. KÐ trung thực trong trưởng hợp tín hiệu sau khi KD 
với tin hiệu gốc, chỉ khác về độ lón còn vẫn giữ được các đặc 
điểm của tín hiệu gốc. 

2. Khi cụ, thiết bị làm tăng trị số của đại lượng vật lí nào đó, 
nhở năng lượng của nguồn ngoài. X. Bộ khuếch đại. 
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3. Trong lắp ghép, là sự lắp ráp nhiều bộ phận thành một 
kết cấu to. Vì lí do vận chuyển phải chia kết cấu thành những 
bộ phận vừa cỡ để chế tạo trong nhà máy hay tại sân bãi. Khi 
xây dựng phải lắp ráp nhiều bộ phận thành đúng hình dạng 
của kết cấu. Vd. dàn mái nhà máy nhịp 24 m, 30 m, 36 m, 
thưởng phải chia thành hai hay nhiều nửa dàn. Khi đưa lên vị 
trí phải KD thành một kết cấu dàn. Có thể KD tại vị trí lâu 
dài của kết cấu; có thê KĐ dưới thấp ở mặt bằng xây dựng 
rồi cầu trục lên vị trí. 

KHUẾCH ĐẠI LƯỢNG TỬ khí cụ khuếch đại sóng điên 
tứ ở dải siêu cao tần, dựa trên hiện tượng bức xạ cảm ứng của 
các hạt được kích thích trong môi trưởng hoạt chất. Khi sóng 
điện từ truyền qua môi trưởng nói trên sẽ xảy ra tương tác giữa 
sóng và hạt. Nếu tần số dao động của trường bằng hoặc gần bằng 
tần số chuyển hoá lượng tử của hạt thì trong sự tương tác này, 
bức xạ cảm ứng sẽ trội hơn sự hấp thụ và hệ sẽ cho ra một năng 
lượng ở tần số dao động của sóng điện tử. Sóng điện tử được tạo 
ra do bức xạ cảm ứng của các hạt sẽ có cùng tần số, pha, hướng 
truyền và đặc tính phân cực như sóng gốc. Hệ lượng tử trở thành 
hệ khuếch đại (hoặc hệ phát) sóng điện tử và khí cụ này được 
gợi là máy KDLT (máy phát). Máy KDLT siêu cao tần được chế 
tạo năm 1957 gọi là maze, trong đó, sử dụng hoạt chất là chất 
thuận từ trong tù trưởng không đổi. Cũng theo lí thuyết này 
[Nâymơn (Neiman, người MỸ] đã tạo ra máy phát lượng tử quang 
học đầu tiên (1960). Máy phát lượng tử quang được gọi là máy 
phát laze. Trong máy phát laze, sóng gốc được tạo bởi bức xạ tự 
phát của các hạt khi môi trưởng hoạt chất được đặt trong một 
hốc cộng hưởng có tần số cộng hưởng xác định. 

KHUẾCH TÁN quá trình di chuyển các hạt (nguyên tử, ion, 
phân tử, hạt keo) trong một hệ có sự chênh lệch về nồng độ; hạt 
di chuyển từ chỗ có nồng độ cao tới chỗ có nồng độ thấp, do 
kết quả chuyển động nhiệt, cho tới khi nồng độ được san bằng 
trong toàn hệ. Lượng chất dm khuếch tán qua tiết điện 5 theo 
hướng x thẳng góc với tiết diện § trong thời gian dt được biểu 
diễn bởi định luật Fic: 


¬ 


dm D 
trong đó P¬ là dòng khuếch tắn, em —građien nồng độ, D - hệ 


số khuếch tắn; D có thứ nguyên cmỶ,s (hệ đơn vị CƠS) hoặc 

m”.s† (hệ S]). 

KHUẾCH TÁN NHIỆT hiện tượng xảy ra đối với hỗn hợp có 
nhiều chất lỏng (hay khí) khi tồn tại một građien nhiệt độ. Vì quá 
trình khuếch tán, với một građien nhiệt độ nhất định sẽ có một 
građien nồng độ nhất định của các chất trong hôn hợp. Hiện tượng 
KTN được sử dụng, chẳng hạn trong việc tách đồng vị, tỉnh chế 
các chất bán dẫn, hoặc pha tạp các chất bán dẫn, hàn điểm, VW. 

KHUẾCH TÁN THỤ ĐỘNG vận chuyển thụ động các phân 
tử qua màng tế bào theo građien nồng độ vói sự trung gian của 
các phân tử hay các phúc hệ màng. Quá trỉnh này không tốn 
năng lượng. 

KHUN tộc trưởng hay thủ lĩnh bộ lạc, theo tiếng cổ Dông 
Nam Á (có thể là tiếng Môn cổ). Còn để lại dấu ấn trong ngôn 
ngữ sau này của nhiều tộc người khác nhau ở Đông Nam Á. 
Người Cămpuchia gọi một số vua địa phương là Kurung, người 
Môn ở Mê Nam gọi là Krung, người Việt cổ gọi vua là Hùng. 
Người Lào gọi các thủ lĩnh đầu tiên là Khún, và theo truyền 
thuyết, có tất cả 15 Khún, "trị vì" tới 500 năm. 

KHUNG hệ thống thanh, gồm các cột và rầm, liên kết cứng 
hoặc liên kết khóp với nhau. K được sử dụng làm kết cấu chịu 
lực nhà công nghiệp và dân dụng, cầu và nhiều công trình ki 


KHỦNG HOẢNG KINH TẾ SẢN XUẤT THỪA K 





thuật khác. K có thể có một hay nhiều nhịp, có thể là phẳng hoặc 
không gian. 


KHƯNG CÀNG khung bằng các chất liêu rấn (gô. kim 
loại...), vuông thành sắc cạnh, đóng cúng hoặc tiện tháo lắp, 


dùng để đính mép vài, lụa hay giấy tạo thành măt nền vẽ phẳng 
VÀ căng. 


KHUNG DAO ĐỘNG mạch điện khép kín gôm một tu có 
điện dung C và một cuộn dây có tự cảm I„ trong đó có thể phát 
sinh các đao động riêng có chu kì T¿ = 2rVL do sự biến đổi 
tương hô giữa năng lượng của điện trưởng trong tụ điện và năng 
lượng của từ trường trong cuộn dây. KI)Ð thực bao giở cũng có 
điện trỏ gây tiêu hao năng lượng, nên dao động riêng của khung 
bị tái dần. 

KHUNG DÂY RÀ PHÁ THUỶ LÔI khung dây dẫn (trần 
hoặc có võ bọc), khi có dòng điện một chiều chạy qua, tạo ra tù 
trưởng phù hợp để gãy nổ các thuỷ lồi (bom, mìn) có lấp ngòi 
tử trưởng. Hình dạng KDRPTL cỏ thể vuÕõng, tròn hoặc chũ nhật. 
KDRPTL được chế tạo trong thời ki Kháng chiến chống Mĩ và 
đã góp phần giải toà các hải cảng khỏi sự phong toả của Hoa Kì, 
bảo đảm an toàn giao thông vận tải đường thuỷ cho tàu ra, vào 
Việt Nam . 

KHƯNG GẦM tập hợp các bộ phận của phương tiện vân tài 
(6 tò. máy kéo, w.) để truyền lực từ động có đến bánh xe chú 
động, để di chuyển và dẫn hướng các phương tiện vận tải. KG 
gôm có hệ truyền lực, bộ phận chạy xe, cơ cấu lái, 

KHUNG NGẮM bộ phận cuối cùng của hệ thống phản quang 
trên máy ảnh, gió: hạn cho người chụp ảnh một thị trường quan 
sát. Khí bấm máy, thị trưởng này sẽ được ghị nhận trọn vẹn trên 
phim. KN của máy ảnh hiện đại phô biến thuộc hê phản quang 
một ông kính kí hiệu SIR (single lens refex), KN của máy ảnh 
phản quang hai ống kính có cấu tạo tưởng tự, nhưng hình ảnh 
hiện ngược trên kính mà. 


KHỦNG BỐ hành động dùng bạo (ưc của cá nhân, tô chức, 
nhà nước hoặc hên minh nhà nước để ức đoa, cưöng bức đổi 
phương, khiến họ vì khiếp sở mà phải chịu khuất phục. Các hình 
thức KB thường tà bắt cóc, ám sát, đánh bom, tàn sá! man rợ, 
w. KB được giới cầm quyền một số nước đế quốc và thế lực 
phản động quốc tế coi như một quốc sách hoặc một chiến lược 
để chống các quốc gia tiến bộ và phong trào đòi độc lập dân tộc, 
dân chủ và tiến bộ xã hội. KB bị nhân dân thế giói lên án vả là 
mội tội ác có tính chất quốc tế. Chống KH đã trở thành mục tiêu 
chung của các quốc gia tiến bộ. Trong Bộ luật hình sự Việt Nam, 
tội KB là một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia, được quy 
định tại điều 84, 

KHỦNG BỐ NHÀ NƯỚC hành vi xâm phạm tính mạng, sức 
khoẻ. tự do thân thể của nhân viên nhà nước, nhân viên tổ chức 
xã hội, công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài nhằm chống 
chính quyền nhân dân. Hành vi nguy hiểm xã hội trên tà một tôi 
phạm nghiêm trọng thuộc nhóm tội xâm phạm an ninh quốc gia, 
có thê bị xử phạt đến mức án cao nhất - tử hình. 


Tội này thể hiện ở các hành vì giết người, bất, BiW người, gây 
thương tích hoặc làm tồn hại cho sức khoẻ người khác, uy hiếp 
(¡nh thần người khác bằng thủ đoạn đe doa giết hoặc sử dụng 
bạo lực đối với người đó. Tôi khúng bố chỉ cỏ thể là cố ý, đo 
bất kì người nào đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thực hiên. 

KHỦNG BỐ QUỐC TẾ. loại khủng bố nhầm vào cá nhận, 
tô chức hoặc mục tiêu được pháp luật quốc tế bảo vẽ: giết người 
đứng đầu nhà nước, chính phủ, đại diện ngoại giao và các đại 
điện khác; phá huỷ đại sứ quán, trụ sở của phái đoàn đại diện 
các tố chức dân tộc, các tô chức quốc tế; phá hoại hệ thống giao 
thông quếc tế... với mục đích gây sức ép đối với chính sách đối 
nôi, đối ngoại của các quốc pia. KROT tà một loại tôi ác có tính 


chất quốc tế. Ngày 11.9.2001. bọn KBOT đã dùng mảy bay đâm 
thẳng vào hai tháp của Trung tâm Thương mai Quốc tế ở Nïu 
Yooc (New York), phá sập hoàn toàn hai toà nhà; sau đó lại cho 
máy bay đâm thắng vào Lầu Năm góc của Hộ Quốc phòng Hoa 
Kì, gây nhiều thiệt hại về người và của. Công ước quốc tế năm 
1973 về loại trư và trừng phạt các hành đông khing bố tuy không 
có hiệu lực pháp l nhưng đã đóng vai trò quan trọng trong việc 
lên án và thưa nhân tính phạm pháp của KBOT. Các công ưóc 
về cắm chiếm máy bay một cách phi pháp (1970), công ưóc về 
đấu tranh chống hành động phi pháp vi phạm an toàn các máy 
bay dân dụng (1971), công ưóc về loại trủ và trừng phạt những 
tội chống những người được hưởng quy chế ngoai giao (1973) 
đều đề cập vấn đề hợp tác giữa các quốc gia trong việc chống 
KBQT Năm 1972, Dại hôi đồng Liên hợp quốc đã thông qua 
Nghị quyết thành lập Uỷ ban Dặc biệt chống KBQT. Khoản 4, 
điều 84 Bộ Luật hình sự của Viêt Nam quy định xử phạt đế với 
hành vị khủng bố người nưóc ngoài nhằm gây khó khăn cho quan 
hệ quôc tế của nước Cộng hoà Xã hôi chủ nghĩa Việt Nam. 


KHỦNG BỐ TRẮNG khủng bố tàn bạo, khốc liệt có tính 
hủy diệt, thưởng được các thế tực phản động và xâm lưdc sử dụng 
để dập tất phong trào cách mạng hoặc kháng chiến. Ở Viết Nam, 
nhưng cuộc đàn áp của thực dân Pháp đối với phong trào Xô 
viết Nghệ Tĩnh (9.1930), Khởi nghĩa Nam Kỳ (11.1940) là điển 
hình của KBT 


KHỦNG HOẢNG CHÍNH PHỦ +ình trạng không ổn định. 
có nguy cơ sụp đồ của một chính phủ hoặc không lặp được chính 
phủ mới do những mâu thuẫn không điều hoà được giữa các 
thành viên chủ chốt của chính phủ hay giữa các thế lịc chính trị 
đang chỉ phối chính phủ. 

KHỦNG HOẢNG CHÍNH TRỊ tình trạng không ôn định, 
thậm chi rôi loạn về chính trị, đo có những bất đồng, mâu thuẫn 
nghiêm trọng không thê giải quyết nhanh chóng được giữa các 
lực lượng chỉnh trị, giữa các chính đảng. hoặc giữa các cơ quan 
quyền lực với các đàng phái đối lập, hoặc giữa cơ quan quyền 
lực với quần chúng nhân dân. Biểu hiên của KHCT là sự kéo đài 
không bình thưởng của tình trang không có người đứng đầu nhà 
nước hoặc chính phi, thậm chí không có cả cơ quan quyền lực 
nhà nước, hoặc có nhưng không thực hiện được quyền lực. Trưởng 
hợp bộ máy chính quyền vẫn tồn tại, nhưng xã hội rối loạn - do 
có nhúng cuộc bạo động quần chúng mang tính chất chính trị - 
cũng là KHÉT. KHCT xuất hiên nhiều ở những nước có mâu 
thuần đối kháng giai cấp. Dưới chủ nghĩa xã hội, thy không có 
đối kháng giai cấp nhưng vẫn có những màu thuẫn nội bộ nhân 
dân; khi những màu thuẫn ấy bùng nô. lại có sự can thiệp của 
các thế lực thì địch trong và ngoài nước, nếu không có giải pháp 
thoả đáng, thì mâu thuẫn nội bộ cũng có thể chuyên thành mâu 
thuẫn đối kháng, và cũng là KHCT, 

KHỦNG HOANG CHỨNG KHOÁN sự chấn đông trên thị 
trương chúng khoán do khủng hoàng sản xuất thừa hay các nguyên 
nhân khác như chính trị, an ninh quốc phòng gây nên. Biểu hiện 
của KHCK là sự giảm sút với mức độ nghiêm trọng về giá cà và 
SỐ lượng phát hành của chứng khoản. 

KHỦNG HOẢNG KINH TẾ SÁN XUẤT THỪA. giải đoàn 
cúa chu kì tử bản chủ nghĩa, được biểu hiên bằng hàng hoá sản 
xuất thưa so với nhu cầu có khả năng thanh toán, sàn xuất giảm 
sút, vốn đầu tư có bản bị rút bót, thất nghiệp và Lạm phát tăng lên, 
những tï lệ chủ yếu của tái sản xuất bị rối loạn. Nguyên nhân chủ 
yếu là mầu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản; tù đó nảy sinh một 
loạt mâu thuẫn phái sinh: mâu thuẫn gìữa tư bản và lao động, mâu 
thuẫn giữa sản xuất và tiêu dùng, mầu thuẫn giữa tính có tổ chức 
trong các xí nghiệp riêng biệt và tình (rạng sản xuất vô chính phủ 
trong toàn xã hội, Những mâu thuẫn đó đưa nền kinh tế tư bản 
chủ nghĩa đến khủng hoàng kinh tế. Khủng hoảng là giai đoàn cớ 
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bản của chủ kì kinh tế tú bản chủ nghĩa. Có sở Vật chất cÌa sự 
phát triên có tính chu kì của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa và sự 
phát sinh một cách định ki các cuộc KHKTSXT là sự thay thế 
tư bàn cố định (khoảng 8 - 10 năm). Khối (tượng hàng hoá sản 
xuất Vượt quá khối lưdng nhu cầu có khả năng thanh toán. Do 
đó, nảy snh những sự mất cân đối lón trong nền kinh tế quốc 
đân, và do đó ”chủ nghĩa tư bản cần trải qua một cuộc khủng 
hoang mới tạo nên được một sư cân đối thường xuyên bị phá 
hoại" (V. I. I£@nin). Hệ thống kinh tế thế giới tử bản chủ nghĩa 
đã kinh qua nhúng cuộc KHKTSXT nhúng năm 1825. 1836, 1R47, 
1857, 1866, 1873, 1882, 1890. Bước vào thế kỉ 20, thởi kì đế quốc 
chủ nghĩa, các cuc khủng hoảng xảy ra vào những năm 1909, 
1907, 1914 - 2I, 1929 - 33, 19347 - 38, 1948 - 49.1953 - 54, 1957 
- 38, 1960 - ól, 1969 - 71, 1974 - 75, 1980 - 82. Khủng hoảng 
kinh tế gây ra tác động tiêu cực: phá hoại lực lượng sản xuất, làm 
phá sản một loạt xí nghiệp, một bộ phận người lao động bị thất 
nghiệp, và khôi phục tạm thời nhưng mất cAn đối của tái sản 
xuất. Các nhà nước tư bản chủ nghĩa đã tìm cách khắc phục 
khủng hoàng bằng các phương pháp điều tiết của nhà nước đối với 
nền kinh tế quốc dân. Nhưng khúng hoảng kinh tế được coi là căn 
bênh kinh niên của chủ nghĩa tì bản và diễn ra có tính chất chu kì, 
trải qua nhưng giai đoạn có liên quan kế tiếp nhau: khủng hoảng - 
tiêu điều - phục hôi - hưng thịnh. Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa cũng 
có thể lãm vào khủng hoảng khi không giữ được các tỉ lệ chủ yếu của 
Lái sản xuất, mất cân đối piữa nông nghiệp, công nghiệp sản xuất hàng 
tiêu dùng và công nghiệp nặng, giữa cung và cầu, vwv. Nhưng nó không 
phải là khúng hoàng sản xuất thừa. không thuộc bản chất cìa nền sản 
xuất xã hội chủ nghĩa và có thể được khắc phục bằng sự điều chỉnh 
cọ ÿ thức, có kế oach các quan hê cân đối chủ yếu của nền kinh tế 
quốc dân 

KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH trạng thái chắn động của hệ 
thống tài chính, tử hệ thống lưu thông tiền tệ, tín dụng, đến tài 
chính nhà nước, biểu hiên chủ yếu ở sự mất ồn định, mất cân 
đối giưa thu và chỉ, thiếu hụt nghiêm trọng và kéo đài các nguồn 
vốn ngân sách nhà nước và tín dụng của ngân hàng, kéo theo lạm 
phát. đồng tiền mất giá nghiêm trọng. KHÍẨTC bắt nguồn từ sự 
thiểu hut ngân sách do đề phòng và chuẩn bị chiến tranh, tăng 
cưỡng tưc lương quân sự, hoặc do chi tiêu vào phúc tợi x2 hôi 
quá sức chịu đựng của nền kinh tế, hoặc đầu tư nhiều mà không 
có hiệu quả, tất cà đều có thể dẫn đến KHTC. Khủng hoàng thị 
trưởng tài chính xây ra khi những món nợ đến hạn không thu 
hồi được, do việc cắp phát vốn, cấp tín dụng không kiểm tra, 
kiểm soát, không xem xét khả năng hoàn vốn của những đơn vị 
vay hoặc, do giá chứng khoán cô phần đột nhiên giam sút. Cuộc 
khủng hoảng kinh tế - tài chính xảy ra nặng nề chưa tỉng có tử 
1997 ở Chàu Á làm bóc lộ những mặt yếu kém, với sắc thái và 
mức đô khác nhau ở từng nước, về cơ cấu kinh tế và cö chế kinh 
tế. Nó đòi hỏi sự hợp tác, phối hợp hành động ö cả ba cấp: quốc 
gia. khu vưc, toàn cầu; sư đồi mới các thể chế tài chính - tiền tê 
quốc tế, bảo đảm sự hợp tác bình đẳng; sự hỗ trợ có hiệu quả nhằm 
giúp cho nền kinh tế mỗi nước, cũng như nền kinh tế thế giới phát 
triển bền vững. Việt Nam ít nhiều chịu tác động tiêu cực của cuộc 
khủng hoảng tài chính - tiền tệ Ấy, vì 70% thị trưởng xuất khẨu của 
Viêt Nam và 70% đầu tư nước ngoài vào Viêt Nam là tử khu vực 
Châu Ả. Tắc động ấy biều hiện ở tốc độ tăng trưởng chậm lại (GDP 
năm 1997: 8,8%; năm 1998: 5,82; đầu năm 199: thấp hón). Riện 
pháp khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách là tiếp tục đầy mạnh 
đồi mới toàn diện và sâu sắc hơn, phát huy mọi nguồn Lực, mọi 
tiềm năng, ra sức tiết kiệm trong sản xuất và tiêu dùng, thúc đây 
tiến trình hột nhập kinh tế với khu vực và thế giới, đầy mạnh công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 


KIIỦNG HOÁNG TIỀN TỆ - TÍN DỰNG sự chấn động, 
rối loạn của hệ thống bíu thông tiền tệ và tín đụng, nảy sinh do 
khủng hoàng chu kì cla sản xuất (khủng hoảng kinh tế) hoăc do 
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các sự kiện đặc biệt thất thưởng về kinh tế và chính trị. Trên thì 
trưởng tiền tế, KHTTLTD biểu hiên dưới đạng (hiếu tiền cho vay 
và tăng cao lãi suất. Trong thởi kì khủng hoảng Liền tê, trong lĩnh 
vực tín dụng và thương mại xảy ra việc thủ tiều có tính chất cưöng 
bức một phần số dư nợ lẫn nhau của các nhà kinh doanh về Kì 
phiếu và giảm khối lượng tín dụng thương mại. Trong lĩnh vực 
tín đụng quốc tế, KHTT - TD biểu hiện: sự đứt quãng túc thời 
các mồi quan hệ tín đụng quốc tế và sự phá sản của những người 
vay tiền nước ngoài, sự ách tắc của người xuất khâu do các ngân 
hàng không cho họ vay thêm những khoản tín dụng mới; sự thiếu 
hụt lớn của các bảng cân đối thanh toán. và giằm sút lồn xuất 
khâu tư bản. Ảnh hưởng của KHTT - TD cũng biểu hiên cà trên 
thị trường chứng khoán và trong lũnh vực lưu thông tiền tê. Đặc 
trưng của nó là "nạn đói tiền” hay là sự “rối loạn" toàn bộ Lưu 
thông tiền tê, và sự mất giá đồng tiền. Khủng hoảng tiền tê, với 
ý nghĩa là khủng hoàng thị trưởng tin dụng ngắn hạn. thưởng gây 
ra khủng hoảng thị trưởng vốn (tư bản) là nơi cấp phát các khoản 
tín dụng đài hạn, đắn đến khủng hoảng tài chính - tiền tệ. Vào 
tửa cuôi I9Ø7, một cuộc khủng hoàng tài chính - tiền tế nehiêm 
trọng xảy ra ở các nước Đông Nam Á (Thái Lan. [ndônêxia, 
Philppin, Malaixia) và một số nước Dông Á khác, và ở cả một 
số nước phát triển Châu Âu. Nó diễn ra trong quá trình đây 
mạnh tự đo hoá thương mại, đầu tư, thị trưởng tai chính, Nó biều 
hiện qua sự thâm hụt lớn tài chính và ngân sách, nợ nước ngoài 
chiếm tì trọng lón trong GDP và không có khả năng thanh toán, 
đồng tiền mất giá manh, dự trữ ngoại tệ giảm sút nặng. 


Từ giữa 1998, cuộc khìng hoàng phát triển sang giai đoạn II, 
với su suy thoái về kinh tế; tầm của bão ỏ Châu Á đã chuyển 
sang Nhật Rản, đồng yên sụt giá nghiêm trọng (ngày 15.6 tụt Lới 
mức 146,5 yên/1USD) là mức thấp nhất trong 8 năm qua 


Chi số Đao - Jôn (Dow - Jones) của thị trưởng chúng khoán 
khu vực và thế giới sụt tới mức kỉ lục, làm cho giao địch chứng 
khoán bị đình trế; tiếp theo là thị trường chứng khoán Châu Âu, 
Châu Mĩ J_atinh cũng bị ành hưởng theo và bị giảm (BRraxin, Đức. 
Anh, Pháp, w.). Do khủng hoảng tiền tê, sản xuất đình trê, giá 
hàng nhập khẩu tăng và giá eä trong nước cũng tăng. Nhiều công 
(: kinh doanh, ngân hàng. công ti tài chính có nguy cö phá sản. 
Nguycn nhân chủ yếu: sự phát triển kinh tế không địa chú yếu 
vào nội lực, mà dựa vào nguồn vốn đầu tự của nƯớc ngoài, cơ 
cấu nền kinh tế và cơ cấu đầu tư không hợp li, chạy theo những 
công trình có tỉ suất \ợi nhuận cao mà không làm ra hàng xuất 
khẩu; đuy trì một tỉ giá hối đoái cao cố định quá lâu, trong khi 
đồng nội tệ mất giá thường xuyên ở mức cao do lạm phảt; nở nước 
ngoài và thâm hụt tài khoản vãng tai quả lớn; chỉ tiêu cho bộ máy 
nhà nước quá cao; tiêu dùng quá mức phát triển của nền kinh tế 
quốc dân, phô trương, lãng phi. Việt Nam có quan hê kinh tế với 
nhiều nước Châu Á, nên cũng chịu ành hưởng trong một chừng 
mực nhất định về khối lượng và giá cả hàng xuất khâu và hàng nhập 
khảu. 

KHÍTI - TD là một hiện tiệng có tính khu vực và toàn cầu. 
Việc khắc phục nó đòi hỏi môt sự cài thiên nền kinh tế và hê 
thống quản li vĩ mô nền tài chính - tiền tê, duy trì sự ồn định chính 
trị và sự hợp tác giữa các nước trong khu vực và trên thế giới. 

KHỦNG LONG (L. Đinosauria; đìnos - kinh khing, saunia - 
thần lần), động vật thống trị trên đất liền ở đại Trung sinh, xuất 
hiện cách ngày nay 200 triệu năm và bị tuyệt điết vào cuỗi Krêta 
cách nay 65 triệu năm. Có nhiều loi kích thước khác nhau, nhỏ 
chỉ bằng con mèo, lớn không Ið dài tối 30 m, nặng tới 30 tấn 
nhưng bộ óc lại rất nhỏ. Có loài ăn cây cỏ, có loài ăn thịt, có 
loài đi bốn chân, có loài đi trên hai chân: loài chân chìm hoặc 
chân thần lần. Có nhiều giả thuyết để giải thích sự tuyệt diệt của 
KL vào cuối Krêta (kỉ Phấn), trong đó hai giả thuyết được nhiều 
ñpười chấp nhận nhất. Một là vào cuối Krêta, những nủa lửa không 


lô như trên cao nguyễn Đêcan (Deccan) phun ra những tro bụi 
không \À trong hàng triệu năm khiến cho ánh sáng Mặt Trời 
không xuyên được xuống, bao nhiêu cây cỏ bị tiêu điệt, hậu quả 
là KL bị tuyệt điệt vì thiếu thức ân. Hai là ánh sáng Mặt Trời bị 
che lại do một thiên thạch khổng 12 rới xuống vùng vịnh Mêhicô 
[phía nam bán đáo Floriđa (Florida)], tung lên khí quyền một 
khối bụi không lồ. che khuất ánh nắng Mặt Tròi trong nhiều năm. 





Khủng long 1. Khủng long chân chìm (Pieranodon); 
2. Khủng long chân chim ăn cỏ (lguanođon); 
3. Khủng long tấm gâi (S!eqgosaurws); 4. Khủng long ba 
sàng (Triceralops); 5. Khủng long thần lẫn (Diplodocu3s) 


KHUÔN dụng cụ tạo hình trong nghệ thuật rối, có hai loại 
K- K lõm là loại K đồ bằng thạch cao trên cốt mẫu đất sét, mặt 
trong K đo áp sát cốt mẫu nên đường nét, hình khối cốt mẫu 
hầu như được giữ nguyên. Khi bồi giấy vào mặt lõm (mặt trong) 
của K đâ đủ độ dày cần thiết, nhấc chỗ giấy böi Lên sẽ được một 
thành phẩm y cốt mẫu. Bồi K lồi chất lượng nghệ thuật cùa thành 
phầm được bảo đàm hơn. K lồi là loại K để bồi đầu, mình con 
rồi, nặn bằng đất phơi khô; bồi giấy lần lượt vào mặt ngoài. Khi 
đã đủ độ dày cần thiết, thì nhấc chố giấy đã bồi thành hình ra 
phơi khô. đánh nhắn, són vẽ màu, hoá trang. 


KHUÔN CÁT khuôn đúc cö bàn nhất, dùng cát là vật liệu 
chính, thưởng cấu tạo bởi hai nủa khuôn (có hòm khuðn bao 
ngoài) và ruôt. KC cần có tính bền, thông khi và chính xác. Phân 
loại theo cách làm, có khuôn tưới (chất dính là đất sét, cỏ thêm 
nước, làm xong rót ngay); khuôn khô (qua sấy đẻ hết âm và tăng 
bền); khuôn tự khô; khuôn tự khô chảy lòng. 

Theo kiểu liên kết: KC có học (hỗn hợp đẻo dính cát ~ đất sét, 
đầm chặt bằng Lực cớ, đình cao là khuôn cao áp dùng sét bentonit 
cho vật đúc chính xác, ít khuyết tậU); KC hoá học (chất dinh 
nhựa, thuỷ tỉnh lỏng đóng rắn nhờ phản ứng hoá học); KC vật l 
(dùng chân không liên kết hạt cát) Trên thế giới, KC chiếm tị 
Lê tới 90%. 

KHUÔN DẠNG (A.format), cách bố trí đữ liệu theo quy tóc 
trong việc đọc vào hoặc ín ra (khi sử dụng máy tính). 


KHUÔNG NHAC K 


KHUÔN DẬP dụng cụ đề gia công kim loại bằng áp lực (dập). 
Phân biết: KD đề dập tấm và dập khối; KD để dập nguội và đập 
nóng. KD tấm có thể là khuôn đột tố, uốn tạo hình, vuết thúc, 
ww. Chi tiết chủ yếu của KD là chày và cối. KD khối có thể là 
khuôn tao hình, chồn, ép chảy, tán đính, w. Kết cấu khuôn phụ 
thuộc vào kiều thiết bị đập. Dể chế tạo KD hoặc những chi tiết 
chính của nó phải qua nguội khuôn mẫu, phay chép hình CNC 
hoặc KD mẫu cái và công nghệ bề mặt, 


KHUÔN ĐÚC lỗ khuôn, lòng khuôn, để rót kìm loại lỏng 
vào, sau khi đông đặc, vật đúc có hình dang và kích thước giống 
như hình dạng và kích 
thước bên tronp của hốc 
KD. KĐ được chế tạo từ 
vât liệu chịu nhiệt, phần 
lớn dùng cát thạch anh và 
chất dính, được gọi là 
khuôn cát và chỉ dùng 
được một lần. Ngoài cát 
thạch anh ra, ngưồi ta còn 
dùng các hạt Vật liệu rơi 
rạc chịu nhiệt cao để làm 
KD như cromit, đất sét, 
ziniconi, vwv. KD cũng 
được chế tạo tử kim loai 
(gang, thép, vwv.) và pọi là 
khuôn kim loại, có thể dùng được nhiều lần, từ vài trăm đến vài 
chục vạn lần phụ thuộc vào vật biếu kim loại định đúc. 


Hinh vẽ mô tả việc rót kim loại lỏng qua đâu rót (1) vào KD 
(2); để tạo nên \ỗ rỗng trong vật đúc, người ta dùng lõi (3) (còn 
gọi là ruột). Phía ngoài khuôn là hòm khuôn, được chế tạo bằng 
gô hoắc thép để chứa vật liệu làm khuôn và đề trong quá trình 
điều khiển, hốc KD cỏ đạng cố định. 

KHUÔN HÌNH xác định phạm vì không gian của đối tượng 
trong khung ngắm máy ảnh trước khi chụp ảnh, đặt cở sở cho 
việc bố cục toàn bộ bức ảnh. Khi xác định KH, ngưởi chụp ảnh 
thưởng tính đến các lốp cảnh: toàn cảnh, trung cảnh, cận cành 
và đặc tả 

KHUÔN HÌNH ĐIỂN ẢNH dụng cụ hình chữ nhật nầm 
ngang, đặt sau ống kinh của máy quay phim hoặc máy chiếu 
phim để xác định giói hạn của hình ành được quay và chiếu lên 
màn ảnh. Tỉ lệ kích thước của KHDA phô biến trên phim nhựa 
3Š mm là: L: 1,37; 1: 2,55 và thông dụng hơn cả là [: 1,66; I: 
1,85. Trên phim nhựa ?0 mm tỉ lệ là: 1: 2,2. Trong các máy quay 
phim gần đây chi có một khuòn hình mö rộng (full gate). Kích 
thước của hinh ảnh được xác định bởi khuôn hình đặt trước cửa 
máy chiếu. 


Sự khác nhau về tỉ lệ kích thước KHDA quyết định khả năng 
tạo hình của mối: loại hình điện ảnh và đòi hỏi người quay phim 
những công việc tướng ứng về bố cục khuôn hình và sự dụng 
những thủ pháp điện ảnh. Khả năng tạo hình của mỗi cố khuôn 
hình đều có những mặt ưu điểm và nhược điểm khi vàn dụng 
vào các thế loại phím và các ceö khác nhau. 

KHUÔN KÉO DÂY dung cụ làm việc của máy kéo dây, 
trong đó kim loại bị nén, ép, kéo rút qua lỗ hình của khuôn để 
thành dây. Kết cấu chính của KKD là chỉ tiết lỗ khuôn, được 
làm bằng thép hợp kim, thép công cụ, hợp kim cứng, kim cướng 
nhân tạo, vv. Lỗ khuôn có đoạn côn vào, đoạn làm đúng (đường 
kinh dây) và đoạn côn ra. Có loại KKD một lỗ khuôn và KKD 
nhiều Lô khuôn. 


KHUÔN NHỊP sự biểu hiên của nhịp điệu bằng một độ dài 
âm thanh xác định. X. Nhịp điệu; Nhịp chân; Nhịp lẻ, 


KHUÔNG NHẠC x. Nố: 
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K KHUÔNG VIỆT 


KHUÔNG VIỆT (tên thật Ngô Chân Lưu; cơ. Khuông Việt đại 
sư, 933 - 1011), thiền sư nổi tiếng thể kỉ 10. Quê làng Cát Lợi, 
huyện Thưởng Lạc nay là huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá. Là đệ tử 
của thiên sư Vân Phong tại chùa Khai Quốc. Sư thuộc thế hệ thứ 
tư phái Thiền Vô Ngôn Thông. Tên "Khuông Việt" là do vua Đình 
'Liên Hoàng đặt cho thiền sử. Khi vua Dinh Tiên Hoàng định phâm 
trật cho tầng sĩ thì nhà sư được cử làm Tăng Thống, đứng đầu Tăng 
già trong nước. Sư tài cao, học rộng, nên được vua Dinh Tiên Hoàng 
và L2 Đại Hành trong đãi, phong làm quân sư, tham gia bàn định 
công việc đối nội và đối ngoại của triều đình. Khi sử nhà Tống 
(Trung Quốc) \à Lý Giác sang Việt Nam, sư được vua Lê Dại Hành 
cử ra tiếp với tu cách như bộ trưởng ngoại giao. Tắc phẩm có bài 
từ "Tiễn sứ giả Lý Giác" (Vương lang Quy) chép trong "Thiền uyễn 
tập anh”. Đây là bài thơ duy nhất thời Tiền Ï£ lưu lại, cũng là bài 
thở chữ Hán sóm nhất trong văn học Việt Nam. 

KHUYÊỀN TAI vật trang sức chuyên dùng để đeo sát vào dái 
tai Ö tai người phụ nữ. KT thưởng làm bằng vàng hoặc bạc, hình 
vành khăn có một mối hỏ để qua đó luồn khuyên vào lỗ bấm ò 
đái tái. | 

KHUYÊN TAI CÓ MẤU Loại khuyên tai có khe hở, với các 
mấu n0 hÔ ra quanh vành tròn. Ó Việt Nam, KICM bằng đá có 
bốn mấu tồn tại trong cấc văn hoá Phùng Nguyên, Dồng Dậu, 
Gò Mun. Môi văn hoá có một kiểu KTCM riêng, khác nhau Ở 
dạng mấu. Đến văn hoá Dông Sơn, xuất hiện khuyên tai có bốn 





Khuyân tai có mấu 


mấu bằng đồng. Trong địa điểm Long Thạnh (Quảng Ngãi), được 
coi là di chị tiền Sa Huỳnh, đã tìm thấy khuyên tai bốn mấu. Đến 
văn hoá Sa Huỳnh vẫn có loại khuyên tai bổn mấu, nhưng loại 
khuyên tai có ba mấu nhọn mới được coi là tiêu biều cho văn 
hoá này. Có loại mấu nhọn kéo dài như cái gai. Loại này thường 
được làm bằng thuỷ tỉnh. Ngoài Việt Nam, KTCM bằng đã đã 
tìm thấy ö Trung Quốc (Quảng Đông, Hồng Kông, Đài Loan), 
PhiIppin, Thái Lan. Cũng đã tìm thấy KTCM bằng đồng ð di chỉ 
Bản Chiềng (Ban Chiang, Thái Lan). 

KHUYÊN TAI HAI ĐẦU THÚ môi loại trang sức phô biến 
trong văn hoá Sa Hưỳnh. ï oại khuyên tai này ở giữa có một cái 
móc, hai đầu được chạm hình đầu một loài động vật cỏ đôi tai 
đài và nhọn, mất lớn, miệng ngàm hoặc há. KTHDT thưởng được 
làm bằng đá nêphril. Cũng đã tìm được một số chiếc bằng thuỷ 
tình. Trong dị chí Xuân An thuộc văn hoá Dông Sơn ò Hà Tĩnh, 
cũng tìm được một KTHDT bằng đá đen, chững tỏ đã có sự giao 
lưu văn hoá giữa văn hoá Sa Huỳnh và văn hoá Đông Sơn. Tại 
các nước khác (ở Thái Lan, Phíltppin, Đài Loan), cũng đã tìm 
thấy một số KTHIĐT. Điều đó chúng tỏ rằng văn hoá Sa Huỳnh 
đã có ảnh hưởng đến các vùng này. 


KHUYỂN DƯỠNG NGHỊ (1855-1932), nhà hoạt động chỉnh 
trị Nhật Bản. Quê huyện Cương Són. Học tại Khánh Ứng (Tðkyô) 
(Keio Giiuku - Tokyo). Nhà báo, làm việc tại Viện Thống kê. 
Nghị viên Chủng nghị viện. Là một trong những lãnh tụ của Dàng 
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Tiến bộ, bộ trưởng Bộ Giáo dục, thủ tướng Nhật Bàn (1931- 32). 
Năm 1905, Phan Bội Châu đến Nhàt Bản lãnh đạo Phong trào 
Đông du đã được Khuyên Duống Nghị tiếp và giúp đả. 

KHUYẾN NÔNG tuyên truyền, vàn đông và tạo điều kiện 
cho nông dân phát triển nông nghiệp. l) KN sứ: chức quan có 
trách nhiệm chăm lo việc phát triên nông nghiệp, được đặt ra 
đưới triều Lê vào thế kỉ 15, đến cấp phủ và huyện. 2) Đường KN: 
đường hay bờ vùng do nhân dân đắp ở các vùng đồng chiêm đề 
tạo điều kiện đi lại và vận chuyển sản phÂm cũng như phân bón 
được (huận lợi trong sản xuất 3) Chiếu KN do vua Quang Trung 
ban hành năm 1789, sau khi chiến thắng quân Thanh. kêu gọi 
nông dân phiều tán trở về quê cũ làm ăn. Nho đó chỉ sau 3 năm, 
nông nghiệp kiệt quệ với đồng ruộng bỏ hoá mênh mông đã được 
phục hồi và phát triển. Hệ thống KN ở nưóc ta được phát triển. 
củng cố và hoàn chính tử 1992 đến nay, đã góp phần tích cực 
trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp. 

KHUYẾT trong giài phẫu học là chỗ hổng, vết mè hoặc vết 
cắt của xướng hoặc cø quan. Vd. K xương vai, K xưởng hàm dưới 
(sigma của xưởng hàm dưới), W. Ö K của xương mặt thương có 
nhiều mạch máu và dây thần kình đi qua. K của các xướng khác 
trong cơ thể thưởng là chỗ bám của các cd và dây chẳng. 


KHUYẾT DANH không có tên tác già. Có nhiều nguyên nhân 
mà trong văn học Việt Nam ngày trước, nhiều tác phầm, không 
biết tác già là ai: 1) Vì truyền miệng, người ta chỉ chú ý bài văn 
mà quên tên ngiới làm. 2) Vì người làm ra sọ liên luy nên giấu 
tên. 3) Vì thời Lé Trịnh có lệnh cấm tưu hành và tàng trữ truyện 
Nôm, nên phần lón truyên Nôm đều không đề tên tác giả. Lúc 
đầu, vô đanh và KD nghĩa như nhau, nhưng Sau này, ngưỞi ta 
dùng cụm tử "tác phâm vô đanh” chỉ nhũng tác phẩm mà tác giả 
cổ ý giấu tên đề phân biệt với tác phẩm KD chỉ những tác phẩm 
vì tí do khách quan, không biết tên tác gìá. Vô danh còn có nghĩa 
là tầm thường, không ai kế đến (vô danh tiểu tốt) nên để tránh 
hiểu nhầm, truyện Nôm đều gọi tà tác phẩm KD. 


KHUYVẾT ĐOẠAN x. Đội biến cấu trúc nhiễm sắc thể. 


KHUYẾT TẬT ĐÚC những sai Lệch của vật đúc sơ với tiêu 
chuân chất lượng quy ước về kích thước, hình dạng mặt ngoài, 
độ sít chặt và tính đồng đều của kim toại. KTD phụ thuộc vào 
chất tượng của khuôn đúc và kim loại lỏng. Điền hình là: lỆ) Rõ 
ngót, rỗ xốp: lỗ rỗng bên trong của vật đúc có bề mặt nhám, đo 
kim loại lỏng co ngót nhiều. 2) Rô hơi: lỗ rồng bề mặt nhắn, do 
khuôn có độ tạo khí lón, kim loại lỏng hoả tan nhiều khi. 3) Rô 
xỉ, rổ cát: vẠt lẫn phi kím loại lọt vào vật đúc. 4) Cháy cất: cát 
bám vào dính cơ học hay hoá học làm xấu bề mật. 5) Nút, cong 
vênh do ứng suất đúc. 





Khuyên tai hai đầu thú 


KHUYẾT TẬT GỖ hiên tượng không bình thường về cấu tạo 
bên trong của gỗ (mắt, thó xiên, thó chìm, thớ uốn xoắn, dác bên 
trong tuỷ gỗ, hai tâm, chất tích tụ khác thường) và hình đạng bên 
ngoài của thân cây gỗ (thân cong, thót ngọn, thân đẹt, bạnh vẻ, 
u bướu, vv.), do tính di truyền của loài cây hoặc do yếu tố 
môi trưởng. 

KHUYNH DIỆP (Melaleuca leucadendron; cg. tràm chè đồng, 
chè cay), cây thân gô, họ Sim (Mwraceae). Cây cao từ 1 đến 4-5 m. 
Dược trồng hoặc mọc hoang nhiều nơi ở Việt Nam (mọc thành 
rửng ở Long An, Quảng Bình). Vỏ thân cây bong ra từng mảng. 
Lá mọc nghiêng, so le, hình mác nhọn, cứng. Hoa mọc thành 
bông ở đầu cành. Quả nang. Trong lá có 1 - 3% tỉnh đầu, với 
thành phần chủ yếu là cineol (cajeputol, eucalyptoL). Đông y dùng 
nước lá và tỉnh đầu KD chữa cảm mạo, phong hàn, ho, tức ngực, 
tiêu hoá kém, phong thấp; ngày dùng 10 - 20 ø lá tưới hoặc 5-10 
g lá khô. Có nơi dùng tên KD để gọi cây bạch đàn (Eucahpus 
gkabulus). 

KHUYNH HƯỚNG THẤM MĨ toàn bộ các nguyên tắc về 
cơ cấu và phương pháp nghề thuật làm cơ sở cho sự sáng tạo của 
các trưởng phái đã hình thành trong một thởi kì lịch sử nhất định. 
KHTM có thể biểu hiện trong một nền nghệ thuật [vd. trường 
phái hội hoạ Bacbizông (Barbizon) ở Pháp trong những năm 30 
- 60 thế kỉ 19] hoặc là trong nhiều nền nghệ thuật (chẳng hạn 
như trào lưu cấu trúc trong các nền nghệ thuật khác nhau: kiến 
trúc, âm nhạc, văn học... đầu thế kỉ 20). 

KHỬ 1. Làm giảm số oxi hoá của một nguyên tử bằng cách 
thêm electron cho nó, vd. khủ FeÌ* thành Fe?† hoặc khử Cu”* 
thành Cu!*, 


2. Cộng hợp hiđro vào phân tủ hay lấy bót oxi tử phân tủ, vd. 


CHạ; =CH; TH, CH¡ạ - CH¡; 
RCOOH .=Í9Ì, RCHO 
CuO_TI9Ì_ Cụ 


KHỬ KHUẨN (cg. khủ trùng), phương pháp diệt vi khuẩn 
tạp trong môi trưởng cần vô khuẩn. 


KHỬ NƯỚC (cg. loại nước), 1. Làm mất nước (chủ động) 
thuộc hiện tượng hoá học, lí học hay trạng thái bị mất nước (bị 
động) thuộc hiện tượng sinh học. Phản ứng KN: phản ứng loại 
bỏ hiđro và oxi trong phân tủ của các chất tham gia phản ứng 
tạo nước và các chất khác, vd. KN tử rượu etylic thành ete etylic, 
thành etylen. Làm khan nước: loại nước kết tinh, nước gây ầm 
có trong hoá chất, thuốc, vật phẩm bằng các phương pháp hoá, 
lí học, vd. làm sođa khan, CaClạ khan, sửa khô. 

2. Cơ thể người bị mất nước do uống không đầy đủ; thoát hơi 
nước nhiều qua phôi; ra mồ hôi nhiều; nôn mủa; ỉa chảy nặng,vv. 

3. Một khâu trong quá trình chuẩn bị mô làm tiêu bản hiển vi 
đã cố định. Nước bị rút ra nhiều bằng cách ngâm mẫu vật vào 
dung địch ancol etylic có nồng độ tăng đần. Nồng độ rượu phải 
tăng đần để tế bảo không bị co lại do bị rút nước quá nhanh. 


KHỬ OXI I. Theo cách gọi cũ, KO là quá trình tách oxi ra 
khỏi một hợp chất có oxi bằng chất khủ, vd. nung natri sunfat 
(Na;SO¿) với cacbon (C) được natri sunfua (Na;S), hoặc 
oxihemoglobin bị KO đề thành hemoglobin dạng khủ. 

2. Theo quan niệm mới, phân phản ứng hoá học thành hai loại: 
a) Trong quá trình phản ứng, nguyên tố tham gia phản ứng không 
thay đồi hoá trị; b) Có sự thay đổi hoá trị: phản ứng oxi hoá khử, 
ở phản ứng này electron chuyển từ nguyên tử này sang nguyên 
tủ khác. Trong phản ứng oxi hóa - khủ, electron được chuyển tử 
chất khử sang chất oxi hoá, đó là đặc trứng của mối quan hệ giữa 
các chất tham gia phản ứng oxi hoá - khủ. 


KHƯỚU MỎ DET ĐUÔI NGẮN 


KHỬ TẠO CHUỖI quá trình tháo xoắn ngược với quá trình 
tạo chuỗi nhiễm sắc thể hoặc ADN. 

KHƯƠNG CÔNG PHỤ (tụ: Khâm Văn), quê ở Yên Dịnh 
(Thanh Hoá). Tổ tiên vốn là người Trung Quốc, đến đỏi nội tổ 
là Khương Thần Dực mới di cư sang Việt Nam. Nỗi tiếng giỏi. 
Năm 780, sang kinh đô Tràng An (Trung Quốc) thi đỗ tiến sĩ, 
làm quan cho nhà Dưỡng, tính tỉnh ngay thẳng, can gián vua 
nhiều điều không nên làm. Bị giáng chức rồi chết (khoảng 805). 
Có bài phú "Bạch vân chiếu xuân hải". Em là Khương Công Phục 
cũng đố tiễn sĩ, làm quan đến lang trung Bộ Lễ. 

KHƯƠNG MỸ di tích văn hoá Chăm Pa ở Tam Kỳ, tỉnh 
Quảng Nam. Hiện còn ba ngôi tháp gạch đứng cạnh nhau thành 
một dãy. Ngôi lớn nhất ở phía nam và ngôi bé nhất ở phía bắc. 
Tuy bị huỷ hoại nhiều nhưng các tháp vẫn còn các mặt tưởng, 
cột Ốp và cửa vòm trang trí rất đẹp. Dưa vào phong cách kiến 
trúc và điêu khắc, ngưỡi ta cho rằng các tháp KM được xây dựng 
vào thế kỉ 10. Ở KM, cũng tìm thấy nhiều tác phẩm điêu khắc 
như tượng Siva (Shiva), tướng hộ pháp, tượng Caruđa (Garuda), 
bức chạm ngưởi múa trên ngựa, hay hai người vật nhau... và đặc 
biệt là các phù điêu trang trí ở đài thờ. Có người coi điêu khắc 
của KM là bước chuyển tiếp từ phong cách Đồng Dương sang 
phong cách Trả Kiệu, nhưng cũng có người xếp KM thành một 
phong cách điêu khắc riêng biệt, 

KHƯỚU (Timaliidae), họ chìm, thuộc bộ Sẻ (Passeriformes), 
gồm các loài chim rất đa dạng, có cố trung bình, một số ít loài 
cố bé, bộ lông mềm, dày, xốp, thưởng có màu xin, cánh tròn, 
chân khoẻ và cao thích nghỉ với việc di chuyển trên mặt đất và 
trên các cành cây, có tiếng hót vang và hay. Phần lớn sống thành 
đàn nhỏ, trong các tầng cây bụi hay dưới tán rứng. Chủ yếu sống 
định cư. Tổ hình chén, hoặc tổ có mái che. Phần lớn các loài, 
con trống và con mái có kích thước và màu sắc bộ lông giống 
nhau. Trên thể giói có 254 loài, ở Việt Nam có 95 loài, trong đó 
có một số loài đặc hữu như: K đầu đen (Garuiax millei) ồ vùng 
Nam Trung Bộ, K đầu đen má xám (. yersiri) và loài mi núi Bà 
(Crocias langbianus) ò Lầm Đồng; nhiều loài được nuôi làm chim 
cảnh như: K bạc má (Œ. chinensis), K mun (GŒ. chinensis lugens), 
hoa mi (G. canorus), K đầu trắng (G. lewcolophus). 





Khướu 


KHƯỚU MỎ DÀI (72bouilfeia đanjowi), loài chìm họ Khuớu 
(Từmaludae), bộ Sẻ (Passeriformes). Chim trưởng thành có mỏ 
đài, không cong; đuôi ngắn. Rộ lông nâu hung vàng. C ằm, họng 
và giữa bụng trắng nhạt. Sống định cư ở rừng thường xanh trên 
độ cao 1000 m. Di lẻ hoặc đôi. Chỉ có ở Việt Nam: Kỳ Anh (Hà 
Tĩnh), A Lưới, núi Bạch Mã (Thừa Thiên - Huế). Loài đặc hữu 
quý của Việt Nam, có giá trị khoa học và thẩm mĩ. 

KHƯỚU MỎ ĐẸT ĐUÔI NGẮN (Paradoxornis davidianus 
tonkinensh), loài chỉm họ Khưẻu (Iừmalidae) bộ Sẻ 
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(Passerformes), Chim trưởng thành đầu hung nâu tưới. Đuôi 
nâu thâm. Cánh viền hung tươi. Mất hung nâu. Chân xám hồng. 
Sông ở các bụi tre. nứa trên các vùng đồi cao 6090 - 1000 m. 
Chỉ tìm thấy ở Bác Cạn (Bắc Việt Nam). Có giã trị khoa học 
và thâm mi. 

KHƯỚU XÁM (Gamulox maesl), \oài chìm họ Khướu 
(Từmalidae), bô Sẻ (Passcriformes). Ö chim trưởng thành, phần 
trước mắt. dưới mắt, má và cằm cùng dài lông mày có màu đen 
nhạt. Hai bên đầu có vệt trắng rông chạy từ phía sau mắt đến 
cổ. Tai xám nhạt. Bung và ngựe phót nâu. Mắt nâu hoặc đỏ. Chân 
xám đen. Sống ð rùng rậm thường xanh nguyên sinh, thứ sinh và 
rừng khai thác. Phân bố: Nam Trung Quốc. Ö Việt Nam, găp ở 
Rắc Bô (Lào Cai, Yên Bái, Rắc Cạn, Thái Nguyên, Phú Thọ, 
Vĩnh Phúc), ở độ cao 1600 m. LÀ loại chìm hiếm, có giá trị khoa 
học và thâm mí. 

KHỨU GIÁC giác quan để ngủi các mùi, rất quan trong đối 
với động vật bậc thấp, vai trò có phần giảm sút đổi với người. 
[à một giác quan bản năng. Vùng KƠ choán phần trên cùng 
của hốc mũi, vưa là tế bào giác quan vưa là tế bào thần kinh. ÄX. 
Thính mũi. 

KÍ (cg. kích) x. Xích. 


KÌ BINH tưc lượng tác chiến ở hướng và thởi cở bất ngờ. bằng 
phương pháp tác chiến mà đối phương không đự tiệu hoặc dự 
liêu không đầy đủ, là thành phần quan trọng trong lực lượng 
hoặc đội hình chiến đấu cô (x. Chính bi). Trong tác chiến, có 
thể có sự chuyền hoá giữa KBR và chính binh nếu KB tạo đưc 
thế có lợi và tận dung được thế đó. Nghệ thuật quân sư Việt 
Nam cô coi trọng tác chiến của KB và để lai nhiều kình nghiệm 
có giá trị được vận dung trong cuộc Kháng chiến chồng Pháp và 
chồng MÍ. 

KÌ ĐÀ (Vzran+), chỉ bò sát, họ Kì đà (Varanidae). Gồm 
những loài cố lớn; đuôi dài, nhọn; đầu lưới xé đôi. Lón nhất là 
KD Cômôđô ở một số đảo thuộc Inđônêxia: dài đến 2,5 m, nặng 
150 kg, săn bất cả thú lớn như lớn rừng, hoằng. Sống trên mặt 
đất ven sông, suối; leo trèo trên các vách đá, bơi lội giỏi. Ăn thịt: 
cá, chim, thú. Phân bố ở Đông Nam Á, Châu Phi, Châu Dại 
IDương. Ở Việt Nam, có KD vân (W, bengalensis ebulost¿s) và 
KĐ nước (È salvaior; cø. KD mốc) sống ở bở sông, suối trung 
du miền Bắc và cao nguyên Miền Nam. Dài khoảng 1 m, ăn cá, 
động vât thân mềm. Đẻ l§5 - 35 trứng trong các hốc hay hốc cAy 
gần nước. Sống khoảng 7 năm. Thịt KD ăn được, da thuộc làm 
hàng mĩ nghệ. Y học cổ truyền dùng mật KĐ sấy phơi khô (không 
đắng) làm thuốc chữa hen suyễn (môi cái mật đùng trong 6 - 7 
ngày bằng cách uống hoặc ăn với cháo). 

KÌ HỌP CỦA QUỐC HỘI hình thức hoạt động của Quốc 
hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội họp 
thường lê môi năm hai kì. Các trường hợp họp bất thường phải 
do chủ tịch nước, thủ tướng chính phii hoặc ít nhất một phần ba 
tông số đại biểu Quốc hội yêu cầu hoặc theo quyết định của Uỷ 
ban Thưởng vụ Quốc hội triệu tập. 

Ki họp thứ nhất của mỗi khoá Quốc hội do Uỷ ban Thường 
vụ Quốc hội khoá trước triệu lập, chậm nhất là ó0 ngày, kế từ 
ngày bầu củ đại biêu Quốc hội đo chủ tịch Quốc hội khoá trước 
khai mac và chủ toạ cho đến khi Quốc hội bầu chủ tịch Quốc 
hội khoá mới. Chương trình làm việc của kì họp Quốc hội đo 
Quốc hội quyết định. Quốc hội họp công khai. Trong trưởng hợp 
cần thiết, theo đề nghị của chủ tịch nước, Uỷ ban Thưởng vụ 
Quốc hội, thủ tướng chính phủ hoặc của một phần ba tổng số 
đại biểu Quốc hội, Quốc hội quyết định họp kín trong cả kì họp 
hoặc trong một số phiên họp. 

Chương trình nghị sự ki họp Quốc hội được thảo luận và quyết 
định tại các phiên họp toàn thể Trong trường hợp cần thiết, 
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Quốc hội quyết định thảo luận tại Hội đồng dân tộc và các uỷ 
ban, tại các tô đại biêu Quốc hội. đoàn đại biểu Quốc hôi. Thành 
viên chính phù không phả! là đại biểu Quốc hội được mời tham 
đự các phiên họp toàn thể của Quốc hội; được phát biểu ý kiến 
về vấn đề thuộc ngành, lĩnh vực mà thành viên đỏ phụ trách, 
theo yêu cầu của Quốc hội hoặc được Quốc hội đồng ý thco đề 
nghị của thành viên đó. Đại điện cơ quan nhà nước, lồ chức xã 
hỘi, 1Ô chức kinh tế, đơn vị vũ trang, cơ quan báo chí. công dân 
và khách quốc tế có thể được môi dự các phiên họp công khai 
của Quốc hội. 
KÌ KHÔNG ĐỘNG DỤC x. Chu kì động dục. 


KÌ LÂN (cg lân, l), con vật huyền thoai trong tứ linh. KĨ. 
có đạng sư tử, một sửng trên trán (có trường hợp không rõ sừng). 
(tượng tríng lòng nhân đức. KI. thưởng được thể hiện: mang trên 
lưng môi vật gọi là "cô đồ”, có dạng môi bát quái hay môt buôc 
sách kèm theo bút lông hoặc thanh gưởm. KL thưởng trang trí 
mái nhà ỏ vị trí con sô. 

KÌ NƯỚC CƯỜNG trong một tháng Mãt Trăng, thưởng có 
2 thỏi kỉ triều lên xuống rất mạnh (triều tên cao nhất và xuống 
thấp nhất), đó là thời kì con nước triều cường. Ở các vùng thiền 
về bán nhật triều, KNC gân trùng Với các ki sóc vọng (trăng non 
và trăng tròn). Các vùng thiên về nhật triều, KNC gần trùng vớt 
các kì Mặt Trăng có độ xich vĩ lún nhất trong môi chu kì khoảng 
nửa tháng. 

KÌ NƯỚC KÉM (tk. kì nước sinh), vào thởi kì triều trực thế 
(trăng thượng huyền và hạ huyền), dao động của triều rất yếu 
quanh vị trí mực nước trung bình, mực nước lên không cao và 
xuống cũng không kiêt, biên độ triều thường nhỏ. 


KÌ PHIẾU một loại văn tự nợ được lãp ra một cách hợp pháp 
phát hành theo hình thức quy định. Người phát hành KP cam 
kết trả số tiền ghi trên KP vào một thối điểm quy định cho người 
chủ sở hữu KP. KP eó các tính chất chủ yếu: tính trủu tướng và 
tỉnh bất khả kháng. Tính trừu tượng thể hiện trong KP không 
ghi tí do phát sinh số nợ đó (như mua chịu hàng hoá, dịch vụ...). 
chi ghi ngưỡi đi vay phải trả cho người cho vay số tiên bao nhiêu, 
vào thơi hạn nãÃo. Tính bắt khả kháng thê hiện: ngươi có trách 
nhiêm trà nợ không thê viên bất kì lí do nào để không trả nở (kế 
cả trong thực tế chưa nhận được hàng hoá hoặc hàng hoá không 
phù hợo với những điều kiện của hợp đồng). Dần đần, KP cỏ 
thêm tính lưu thông: nó đước chuyển từ người sở hữu này sang 
người sở hữu khác bằng chữ kí chuyển nhượng. KP chuyển nhượng 
(hối phiếu) là lênh của người cho vay đổi với ngươi đi vay trả 
một số tiền nhất định cho người thứ ba hay người xuất trình lênh 
đó. Xuất hiện từ thế ki 12 vó: tư cách là công cụ ngoại thưởng 
và thanh (oán quốc tế; sau chuyển thành công cụ tín đụng thương 
mại; thương nhân bắt đầu sử dụng KP trong quan hê mua chịu, 
bán chịu với nhau. KP cũng đước sử dụng rộng rãi giữa các nha 
tư bản công nghiệp và tư bản thưởng nghiệp. Người co KP có 
thê giữ lại KP cho tối kì hạn trả nợ; có thể chuyển cho người 
khác đề trả tiền mua hàng hoá, dịch vụ; có thẻ sử đụng để vav 
vốn ngân hàng (chiết khấu KP). Qua chiết khấu, KP tập trung 
vào các ngân hàng phát hành và trở thành môt trong những cơ 
sở bảo đảm cho việc phát hành tiền giấy của ngân hàng. 


KÌ QUAN I. Cảnh quan kì lạ do thiên nhiên hoặc con người 
tạo ra. Vd. Vịnh Hạ Long là một KQ của \hế giới. 


2. KO (trong "Bảy kì quan của thế giới cô đại")- môt số công 
trình nghệ thuật {chủ yếu là kiến trúc và điêu khắc) thối cô đạt 
được nhà nghiên cứu lịch sử người Hi Lap tên tà Philông (Phiton) 
ở Bizanun (Byzamtine) (cuối thế ki 3 tCn.) liệt kẽ trong cuốn 
sách của ông “Hày kì quan của thế giới”. Đó là: 1) Kim tự tháp 
Kéóp (Kheops) ở Ai Cập. 2) Ngọn đèn biển ở Alêchxandri 
(Alexandrie). 3) Vươn treo ở Rabvlon (Babylone). 4) Tương thần 


Hebôt (Helos) ở đảo Rôt (HI. Rodes; Ph. Rhodes). 5) Tượng 
thần Zøt (Zeus) ở Ôtimpt (Olympie). 6) Lăng mộ vua Môdôld 
(Mausote) ỏ thành phố Halicacnaxơ (Halicarnasse). 7) Dền thở 
nứ thần Actêmit (Artémis) ở Êphedơ (Éphèse). Dây là những 
công trình có giá trị cao về nghê thuật. có quy mô rất to lón, xây 
dựng ở vùng xung quanh Địa Trung Hải trong khoảng thiên niên 
ki 3 đến thế ki 3 tCn. Hiên nay chỉ còn tại Kim tự tháp ỏ Ai Cập 

KÌ TÂM THU pha co cơ tim trong chu kì tim đập. Hai tâm 
nhĩ eo lai (kì tâm nhĩ thu) đầy máu xuống tâm thất vào cuối kì 
tâm trương, đầu KTTT và tâm thất thu: tâm thất phải co, tống 
máu đen lẽn đông mạch phôi; tâm thất trái co đầy máu đỏ vào 
đông mạch chủ đi nuôi cơ thể. 


KÌ TÂM TRƯƠNG sử giảm nghi của cơ tim: hai tâm thất 
giãn ra. hai lô van nhĩ thất trái và phải đều mở, máu từ hai tâm 
nhĩ dôn xuống hai tâm thắt. tim nghỉ ngơi và tích máu. KTTT càng 
dài, tim bóp càng mạnh. thì lướng máu ra khỏi tâm thất (trong 
thởi kì tâm thu) càng lón. 

KÌ TẬP tập kích bằng mưu kế, là một phương pháp tác chiến 
được vận dụng phố biến trong các cuộc kháng chiến chống ngoại 
xâm của nhân dân Việt Nam trước đây [như trận đánh tàu 
"txpẻrangxø” (Espérance”), trận Phai Khất, trận Nà Ngần, wv']. 
[Dặc điểm chính của KT là dùng Lực bưộng nhỏ, tỉnh nhuệ và bằng 
mưu trí, bất ngờ tiến công đối phương. 

KÌ THL thời gian tiến hành thi để kiểm tra kiến thức của 
người dự thị. 

Ö các trưởng học thưởng mỗi năm có các Kì thi cuối học kì 
(họe kí l, học kĩ H]) hết mỗi cấp học thì có kì thì chuyền cấp hay 


thì tốt nghiệp. Đề tuyển học sinh vào các Irưởng, có các kì thị 
tuyến sinh. 


KÌ VỌNG TOÁN HỌC một trong những đặc trung bằng số 
của phần bô xác suất của biến ngẫu nhiên Èš, kí hiệu là Eé. Đối 
vót biến ngẫu nhiên £ nhận dãy các giá trị Xị, Xạ,..., Xyy..VỚi các 
xác suất tương ứng là p\, p+, ...,Dy,.. KVTH của nó được xác định 
bởi công thúc: 


aò 
LỆ =5 Xypy, 
t=S=\ 


với điều kiên chuỗi hội tụ tuyệt đổi. Đối với biến ngẫu nhiên £ 
với phân bõ xác suất liên tục p(x), KVTH của nó được xác định 
bởi công thức 


Eÿ = Í xp(x) dx 


với điều kiên tích phân hội tụ tuyệt đối. 

KỈ đơn vi tuổi địa chất đứng hàng thứ ba sau đại và liên đại 
(rong thang địa niên đại, biểu thị một ø\4i đoạn phát triển của 
vỏ Trái Đất đẻ hinh thành một hệ địa chất. Khoảng kéo dài của 
các K cỏ thể chênh lậch nhau, nhưng nói chung thường đạt tói 
vài chục triêu năm, trự K Đệ tứ chỉ dài 2 triệu năm, trong khi kỉ 
Krêta (Creta) kéo dài tói 70 triệu năm. K ứng với quá trình phát 
triển tiến hoá của những nhóm sinh vật thuộc cấp hợ hay giống. 
Ngoài ra, các K còn có những đặc điểm cổ địa li, cổ khi hậu và 
những vận động kiến tạo đặc trưng Xảy ra trong K. Mỗi K thưởng 
được chia thành hai đến ba thế. lên của K theo tên của hệ địa 
tầng tương ứng. Vd, Đại cổ sinh gồm có 6 K: Cambri, Oeđôvic, 
Siua, Đêvôn, Cacbon và Pecmi (Cambria, Ordowvic, Siluri, Dévon, 
Carbon, Permì). Xt. Đệ am; Đệ tứ, 

KỈ HÀ x. Hình học, 


KỈ LUẬT trật tự nhất định trong hành vi của con ngươi theo 
những chuẩn mực do luật pháp, đạo đức quy định trong từng 
thối ki tịch sử, vì lợi ích của toàn xã hội hay của giai cấp, tâp 
đoàn xã hội riềng rẻ hay của một cộng đồng. KL là phương tiên 
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để thống nhất hành động trong cộng đồng. Theo nghĩa rông, KL 
là phương thúc đề thực hiên một trật tụ xã hộ: nhất định (ki 
cương). KL khác nhan trong các xã hội khác nhau. KỊ, của xã hội 
chiếm hữu nô lệ khác KL của xã hội phong kiến, KL của xã hội 
phong kiến khác KL của xã hột tu bản chủ nghĩa, KL của xã hôi 
xã hội chủ nghĩa khác với KL của xã hội tư bản chủ nghĩa. ww. 
KL l điều kiện tồn tại trong mối quan hê của cá nhân vớt cộng 
đông. Có KL tiến bộ và cũng có KL, phần động. KL là phàn động 
khi nó kim hãm, đi ngược lại Lợi ích của cộng đồng. Irong xã hôi 
xã hội chủ nghĩa, KL mang một nội dung và ý nghĩa xã hội mới, 
nhân dân phấn đấu cho một KI, bảo đàm quyền tự do của cá 
nhần trong phạm vì hợp lí và thống nhất với tơi ích cộng đông. 
KL mang tính chất tiến bộ khi nó bảo đảm cả sự phát triển của 
công đồng và của cá nhân. Io đó trong gia đình, xí nghiệp, các 
tổ chức, các nhóm cùng phải có KI. 


KỈ LUẬT LAO ĐỘNG chế độ làm việc đã được quy định và 
sự chấp hành nghiễm túc và đúng đắn của mối cấp. mỗi nhóm 
người. mỗi người trong quá trình lao động. Tào ra sự hài hoà 
trong hoạt động cììa tất cà các yếu tố sản xuất, liên kết mọi ngưởi 
vào một quá trình thông nhất, Tính chất của KLI.ÐĐ phụ thuộc 
vào tính chất của quan hệ sản xuất của chế độ xã hội. Trong chế 
độ phong kiến là kí lật roi vọt; trong chế độ tự bản chủ nghĩa 
là ki tiật của đồng tiền; dưới chủ nghĩa xã hội, về bản chất là kì 
tuật dựa trên ý thức tự giác của ngươi lao động, trên sự thống 
nhất giữa lợi ích chung và lợi ích cá nhân người lao động. Irong 
giai đoạn quá độ xây dựng chủ nghía xã hội, do còn những tàn 
dư kinh tế - văn hoá - tư tưởng của xã hội cũ, cho nên có thể 
còn nhiều hành vi vô ki luật, tự giác hay không tư giác; cho nên 
phải giũ KLLĐ rất nghiêm, đấu tranh kiên quyết và trừng phat 
nghiêm khắc những hành vi vô kỉ luật. Sự vị phạm kỉ luật không 
chỉ có quan hệ đơn thuần đến cá nhân mà còn gây ra tác động 
tiêu cực đến tông thể, đến sự thống nhất của quá trinh hoạt động 
kinh tế. 


KỈ LUẬT TÀI CHÍNH chế độ và trật tự quy định của Nhà 
nước về việc tô chức và quản lí tài chính và sự chấp hành nghiêm 
chỉnh và đúng đắn những quy định bắt buộc của nhà nước trong 
nh vực tài chính và quản lí tài chính cụ thể là: việc huy động, 
tập trung, thu nộp, hoàn trả, phân phôi, sử dụng, bảo vê, quản 
lí các nguồn tài chính, các tài sản và vốn tiền tế (bao gôm cà 
ngoại tệ, kim khí, đá quý) của đất nước. KLTC có ý nghĩa quan 
trọng hàng đầu của quản lí kinh tế, bảo đảm tập trung nguồn 
vỗn vào các mục tiêu cơ bản chủ yếu, bảo đảm sử dụng nguồn 
vốn đúng mục đích, có hiệu quả cao, gìữ vững sự ồn định và công 
bằng xã hội, bảo đảm việc bảo vệ tài sản xã hội chú nghĩa, chống 
Lại có hiệu quả các tệ tham Õ lãng phí, cục bộ, bản vị, tự do vô 
chính phủ. Tỉnh thần cơ bản của KI:TC là quản lí thống nhất nền 
tài chính quốc gia, thi hành một chế độ kế toán, kiếm toán thống 
nhất, nghiềm chỉnh. 

KỈ LUẬT TÍN DỰNG kỉ luật bắt buộc tất cà các bên tham 
gia hoạt động tín dịng (cho vay và đi vay) tuân thủ nghiêm ngắt 
các chế độ, thể lệ tín đụng của nhà nước. Nếu vi phạm thì sẽ bị 
xủ phạt (chịu KUTD) theo các điều khoản quy định cụ thể trong 
chế độ, thể Lệ tín dụng, chẳng hạn như chịu lãi suất cao, đình chỉ 
cho vay toàn bộ hoặc một phần. 


KĨ LỤC THỂ THAO. thành tích cao nhất của cá nhân một 
vận động viên hay một đội thể thao, đạt được trong các cuộc thì 
đấu chính thức. Thành tích này được trọng tài xác định khách 
quan, đủ độ tin cậy bằng các dụng cụ đo lường chính xác về thỏi 
gian, cự lLl, trọng lượng, vv. Vận động viên giứ KLFT một môn 
của một vùng, mội giải... là người đã đạt được thành tích cao 
nhất trước đây chưa từng có, cao nhất là kì lục thế giới. 

KĨ NẴNG giai đoạn trung gian giữa trì thức và kĩ xảo trong 
quá trình nắm vững một phương thức hành động. Đặc điểm đòi 
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hỏi sự tâp trung chú y cao, sự kiểm soát chặt chẽ của thị plác, 
hành động chưa bao quát, còn có động tác thưa. Được hình thành 
đơ luyên tầp hay do bất chước. 

KĨ NĂNG VẬN ĐỘNG khả năng vận dụne hành động tạo 
nên eö sở kì thuật trong các loại hình vận động thề thao. KNVID 
biêu hiên bằng các động tắc ở mức tập trung cao yếu tố thành 
phần động tác, phương pháp giải quyết nhiệm vụ vận động chưa 
được hoàn thiên. Nhớ quá trình lặp lại nhiều lần một động tác 
ki thuÂt ma các yếu tổ thành phần của KNVD trò nên hoàn thiên, 
có chế phối hợp vận động dần đần dược tự động hoá cao và 
KNVD chuyển thành kĩ xảo vân đồng, KNVD là những bậc (thang 
chuyển tiếp đề hình thành kĩ xảo vận đông. 


KĨ NGHỆ PHẦN MỀM (Á. software engineermg). kĩ nghệ 
sản xuất ra các sản phẩm phần mềm cuà máy tính, hay việc tỔ 
chúc làm các phân mềm theo phương pháp kĩ nghê đề tăng năng 
suất. hiểu quả, đặc biệt đối với các phần mềm lớn, giải quyết 
nhưng vấn đề phức tạp. KNPM bao gồm các nội dung: tổ chức 
và quản lí việc sàn xuất phần mềm, các kĩ thuật phân tích và xác 
định yêu cầu đối với phần mềm, mô hình hoá hê thống, tìm 
phương ,pháp và ngôn ngữ đắc tả, các nguyên tí thiết kế phần 
mềm. tô chức viết chương trinh, thứ nghiệm, bảo hành, viết tài 
tiêu cho sản phầm phần mềm, w. 

KĨ NGHỆ PHẦN MỀM CÓ MÁY TÍNH HỖ TRỢ (A. 
Computer Aided Software Enginecring; viết tắt: CÁSF), phần 
mềm được sử dụng với tư cách là cônp cụ trở g1úp ngưiõi dùng 
trong các giai đoan phát triển chương trình máy tính và hê thống 
thông tín. tứ việc vạch kế hoach và mô hình hoá cho tới mã hoá 
và làm tài liệu. KNPMCMTHT biểu thị cho môi môi trưởng làm 
việc bao gồm chương trình và các công cụ phát triển khác HEIúp 
cho ngưới quản lí, người phân tích hê thống, người lập trình... 
trong việc tự đồng hoá thiết kế và cải đặt phần mềm cho các hê 
thông sử dụng máy tính vào các mục đích ứng dung. 

KĨ THUẬT kình nghiệm. kí năng, các thao tác, các cơ cấu, 
các máy móc, các hê thống, các phương pháp và phương tiện 
quản Ú, khai thác, bào vê, xử lí vật chất, năng lượng và thông 
tịn, được xây đựng nhằm mục đích sản xuất và phục vụ các nhu 
cầu trực tiếp của xã hội. KT còn bao hàm tất cả những kĩ năng, 
kĩ xảo, kinh nghiệm của một dạng hoạt động bất kì như KT 
múa, ca hát, viết văn. hồi hoạ, thể dục, thể thao và kĩ thuật 
sản xuất, w_ KT hiên đại gấn bó chặt chế với khoa học, đặc 
biết là trong điều kiền tiến bộ khoa hoc - kĩ thuật hiện nay, 
nó ngày càng trỏ thành lực lượng vật chất của trí thức, thể hiện 
ð tự đông hoá. hoá học hoá và sinh học hoá nền sàn Xuất: Đặc 
điểm cơ bản của KT hiển đại là tính biến động rất nhanh của 
nó, và vì vậy đòi hỏi người làm công tác KT không chỉ nắm 
vững những kí năng của công việc mình đang làm mà còn phải 
có kiến thức sâu rộng để có thê nắm bất được nhanh chóng 
những thành tưu KT mới, 


KĨ THUẬT AN TOÀN bộ môn hạp thành công tác bảo hộ 
lao động, nghiên cứu và đề ra các biện pháp để ngăn ngửa các 
tai nạn trong quá trinh lao động của con người. Cần phải tính 
đến các KTAT ngay từ khi thiết kế mặt bằng nhà máy hoặc 
phân xưởng, khi tỉnh toán độ bền và độ tin cậy của máy. khi 
lựa chọn quá trình công nghé và vật liệu, khi có khi hoá các 
công việc nặng nhọc và độc hại, khi tổ chức chỗ làm của công 
nhân, khi dự tính việc thu hồi, khủ độc và sử dung các phế 
tiêu. Các biện pháp về KTAT: các cø cấu bảo hiểm (che chấn, 
khoá liên động, nối đất, tự động ngắt máy...); tín hiêu và đánh 
dấu, màu sắc, ánh sáng, vệ sinh công nghiệp, thông gió... cũng 
như các biện pháp phòng ngưa bênh nghề nghiệp. ( Việt Nam, 
KTAT cũng như công tác bảo hộ lao động đo Viện Nghiên cứu 
Khoa học Kĩ thuật Bảo hộ Lao động thuôc Tổng Liên đoàn Lao 
đông Việt Nam phụ trách. 


550 


KĨ THUẬT BIẾN ĐỔI ĐIỂN một bộ phận của Kĩ thuật điện, 
nghiên cứu và hoàn thiên các phương pháp, phương tiên biến đồi 
điện Và tao ra các thiết bị, các bộ biến đổi (tô hợp các thiết bị) 
thực hiện các chức năng sau: biến đổi điện ãp của đòng điện 
xoay chiều (máy biến áp), biến đổi dòng điển xoay chiều thành 
dòng điện không đổi hoặc dòng điên đập mạch và ngược lại, biển 
đổi tần số, sổ pha của dòng điện xoay chiều, biến đổi trị số của 
điển áp một chiều,vv KIBDD ' cũng nghiên cứu chế tạo các thiết 
bị chuyền mạch không tiếp điểm công suất lón. 


KĨ THUẬT CHỢN LỌC BẰNG PENICTI LIN kĩ thuât làm 
tăng sô lượng các thể đột biến bằng penicillin. dựa trên nguyên 
tắc: peniclhn chỉ giết những vi khuân đang tổng hợp thành tế 
bào. 

KĨ THUẬT DI TRUYỀN ki thuật tạo ra các ADN m vitro, 
gõm ba khâu chủ yếu: tách chiết ADN từ những sinh vật khác 
nhau; cắt và nổi ADN ở những điểm đặc hiệu tao nên ADN 
tái tô hợp (ADN có những đoạn bất iguôn tử nhưng sinh Vật 
khác nhau như ADN của người, ADN của vi khuẩn); đưa ADN 
tái tô hợp vào các hê thống như tế bào vị khuẩn #Ƒ sckerichua 
co: hoäc tế bao nấm men (Saccharornyceš cevrwiac) đê các gcn 
la biểu hiên. KTDT đã tạo ra các sinh vật mới rất hữu ích, vd. 
vi khuẩn E. coli lại có mạng gen sản sinh insulin của người. Do 
đó, ngày nây, insun sản xuất theo phương pháp công nghiệp 
có giá thành rất rẻ. KTITT là hạt nhân của công nphệ sinh học 
hiên đai. Tuy vậy KTDT cũng có thể lạo ra những sinh vặt có 
hại nên cần được tiến hành với sự kiểm soát chặt chẽ. K]IT)I 
Còn cỏ nhúng tên gọi khác: kí thuật ADN tái tô hợp; công nghề 
ADN tát tổ hợp; công nghê gen. 


KĨ THUẬT ĐIỂN ngành khoa học kĩ thuật nghiên cứu và hê 
thống hoá các định luật về những hiện tượng điện từ. ứng dung 
điện năng vào các mục đích thức hên. KTD ra đời đầu thế ki 18, 
khí người (a tao ra được nguôn điên một chiều và sau đó là những 
phát minh về điển học và tứ học cho phép chế lạo ra các mát 
điện, KD có ảnh hưởng lón đến sự hình thành và phát triển của 
nhiều ngành kinh tế và khoa học kĩ thuật như điên hoá, chiếu 
sáng, điển thoai, điện báo, rađiô, kĩ thuật điên tứ, kĩ thuật tính 
toán và tin học, tự động hoá các quá trình công nghề. vv. Việc 
tạo ra kí thuật dòng điện ba pha đã mở đầu cho quá trình sử 
dụng rộng rãi và ngày càng tăng điên năng trong moi mặt hoat 
động của xÃ hội nhỏ khả năng sản xuất tập trung cao, (ruyền tải 
thuận tiên qua khoảng cách tớn và dễ dàng biến dồi sang những 
dang năng lượng khác. 

KĨ THUẬT ĐIỆN ẢNH Inh vực kĩ thuật về hình ảnh đông. 
bao gồm các phương tiên, vật tư, thiết bì, các phương pháp gì 
Lại và tái tạo các hình ảnh động và âm thanh. Nghệ thuât điên 
ảnh ra đới trên cơ sở tiến bệ của KTDA. KTĐA ra đi trên cỏ 
sở ứng dụng hiện tượng lưu ảnh trong võng mạc cuả mất người. 
Những chuyển động được máy quay phim gh: lại với tốc đô 24 
hình/giây đã cho ta những hình ảnh động trên màn ảnh. Doan 
phim điện ảnh đầu tiên dài (Š m, được anh cm I.uymie (1.umière) 
chiếu tại Pari (Pháp) năm 1895, đánh dấu sư ra đới của ngành 
điện ảnh. KTĐA phát triển qua nhiều giai đoạn: phim cầm. phim 
có tiếng, phim đen trắng, phim màu, màn ảnh rộng, màn ảnh nồi, 
tiếng lập thể, phim 35 mm, 1ó mm, 70 mm, w. Các ống kính góc 
rộng, liều cự thay đôi, các phương tiện di động, các loại máy 
quay, máy chiếu bàn dựng, kĩ thuật in trắng cũng thưởng XuVên 
có những cÀi tiến để đáp ứng yêu cầu ngày càng phức tạp của 
nghê thuật. 


KĨ THUẬT ĐIỆN ÁP CAO môi bô phân của kĩ thuật điển 
chuyên nghiên cúu và ứng dụng hiên tượng điện Xảy ra trong 
những môi trưởng khác nhau dưới tắc động của điện áp cao 
(hàng nghìn vôn trỏ lên). KTDAC nghiên cúu các giải pháp 
bảo đảm cho các đường dây tải điện, máy điên, thiết bị điên 


chịu được điện áp cao, làm việc an toàn lâu dài, có khả năng chịu 
đưng quá điên áp. KTDAC còn được sử dụng rộng rãi trong công 
nghê ion - điện tử đề lọe khí, lọc bưi, sớn mạ, Lắng tụ, vv. 

KĨ THUẬT ĐIỆN BÁO lĩnh vực khoa học kĩ thuật nghiên 
cứu các nguyên lí thông tin điên báo, các phương thức truyền tín 
hiêu điên báo, nguyên lí cấu tạo các đáy móc thiết bị để thực 
hiện các phương thức đó. cũng như nghiên cứu việc đánh giá chất 
lượng truyền tin qua các kênh điện báo 


KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ ngành kĩ thuật ứng dụng những quy 
Luật tưởng tác giữa hạt điên tứ (electron) với các trưởng điên tử 
và các chất, quy luật cuả đòng điện tử trong mạch điện đê chế 
tạo các linh kiên và cấu kiên điên tử. thiết bị điện tử dùng trong 
sàn xuất, điều khiển tự động, thông tin liên lạc, quần sư, dân 
dụng và chuyên dụng. 

KĨ THUẬT ĐỊNH TUỔI phương pháp xác định tuổi của đất 
đá. hoá thạch và các di tích cô đại. Có hai cách: định tuổi tướng 
đốt - xác định tuổi cúa mẫu so với mẫu khác; đỉnh tuôi tuyêt đối 
- xác đinh tuổi thực của mẫu bằng một số đơn vị thỏi gian đáng 
tin cậy. XL. Phép tính tuổi cây; Xác định tuối bằng phóng xạ. 

KĨ THUẬT ĐÔ THỊ các ngành kĩ thuật trong xây dựng đô 
thi. Bao gồm các bộ mön: 1) Cấp điên: nghiên cứu, thiết kế, xây 
dưng mạng lưới cung cấp điên cho sân xuất và tiêu đùng trong 
đô thị. 2) Cấp nước: nghiên cứu, thiết kế, xây dưng mạng lưới 
cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt trong đô thí. 3) Chuẩn 
bị kĩ thuật đất đai: các biên pháp kĩ thuật biến khu đất tự nhiên 
thành đất xây dựng, bao gôm các biên pháp san nền (quy hoach 
chiều đứng), tô chức thoát nước (tiêu thuỷ) và một loạt các biên 
pháp kĩ thuật khác trong những điều kiên đặc biệt (chống sụt lở, 
chồng cát chảy, chống (ụ lụt, vv.). 4)Giao thông: bao pồm việc 
xây dựng hệ thống đường phố và tô chức vận chuyển hành khách 
và hàng hoá trong đô thị. 5)Truyền thông: tổ chức mạng lưới 
truyền thông trong phạm vi đô thị. 6) Thoát nước bản: nghiên 
cu. thiết kế và xây dựng mạng lưới thoát nước bân công nghiệp 
và nước bần sinh hoạt (hệ thống đường ống, các trạm xÌ lí). 7) 
Xử li rác: những biện pháp kĩ thuật và tô chức thu gom, Vận 
chuyên, bố trí các điểm chứa và xử lí các phế thằi cứng (rác) do 
các hoạt dộng sản xuất và sinh hoat thải ra. Ngoài ra, còn một 
sô biện pháp KTĐT đặc biết khác trong những điều kiện nhất 
định (chống ôn, chống gió nóng, vwv.). Các biện pháp trên đều 
nhằm nâng cao chất lượng môi trường đô thị. 

KĨ THUẬT ĐỒNG VỊ sử dụng đồng vị như một phương tiện, 
một công cụ nhằm giải quyết một nhiệm vụ cụ thể nào đấy như 
thấm nước tử hồ chứa; bồi lắng ð hồ chứa, ở cảng: xói mòn đất 
canh tác; nước mưa, nước mặn ngấm xuống đất. ww. 


Thông thưởng, đồng vị được sử dụng dưới đạng chất chỉ thị 
(chất đánh dấu), chất chỉ thị được cho vào trong môi trường 
nghiên cúu goi là chất chỉ thị đồng vị cho vào; chất chỉ thị có 
sẵn (do tự nhiên hoặc đo nhiễm bản) trong môi trường nghiên 
cứu, gọi là chỉ thị đông vi môi trưởng. 

KĨ THUẬT HAT NHÂN ngành kĩ thuật liên quan tới việc 
sử dụng năng lượng hat nhân. Các phân ngành chính: kĩ thuật lò 
phản ứng, kĩ thuật máy gia tốc, kĩ thuật nhiên liêu hạt nhân, kĩ 
thuật sản xuất đồng vi phóng xa, kĩ thuật bảo đảm an toàn phóng 
xạ, vw. Phạm vị ứng dụng KITHN rất rộng rãi và đa dạng: năng 
lưỡng học hạt nhãn. KTHN quân sự, sản xuất và ứng dụng các 
chất đồng vị phóng xạ, W. 

KĨ THUẬT HÌNH THỂ (cạ. kĩ thuật bên ngoài, kĩ thuật ngoại 
hinh), ki thuật rèn Luyện thân thể, làm cho cơ thể diễn viên nhạy 
cảm và linh hoạt, có sức biểu hiện tạo hình cao, thịch ứng với 
moi thúc đây của nội tâm. KTHÍT cùng với kĩ thuật tâm lí tạo 
nên sự hài hoà trong nghệ thuật biểu diễn, là có sở sáng tạo của 
diễn viên. Nó tạo ra ngôn ngũ hình thể là cái mả khán già nhìn 


KĨ THUẬT NUÔI TÀM 


thấy, bao gồm những đường nét tạo hình của diễn viên. KTHT 
giúp cho diễn viên có cơ thê nhanh nhẹn, khéo léo, mềm đẻo, 
đáp ứng được những đồi hỏi khi thể hiên tâm lí của nhân vật. 
khi sáng tao hình tượng. 


KĨ THUẬT KLENSMIT (A. Klenschmidr spreading 
technique; cø. kĩ thuật Klaismit), phương pháp thường dùng đề 
quan sát các phân tủ axit nucleic đưới kính hiển vi điên tủ. 

KĨ THUẬT LẠNH ngành khoa học kĩ thuât nghiên cứu cắc 
vấn đề sản xuất và sử đụng lạnh nhân tạo trong thể tích giới hạn 
ở vùng nhiệt độ từ -10 đến -150°C. Irong KTL, nguồn tạnh phô 
biến va vạn năng nhất là máy lạnh có công suất tử vài trăm oát 
đến vài mêgaoát, KT]. nhân tạo được dùng rộng rãi trong ngành 
công nghiệp thực phẩm và đời sống đề làm lanh, ướp lạnh và bảo 
quản những sản phầm thực phẩm chóng hỏng. Đề vân chuyền 
những sản phẩm ấy, người ta dùng vận tải lạnh. KTL. nhân tao cũng 
đước dùng trong công nghiệp hoá chất vả hoá dầu hiên đại. Trong 
công nghiêp hoá chất, dùng KTL đề sản xuất amoniae nhân tạo, 
thuốc nhuộm, hoá lòng hỗn họp khi, kết tỉnh muối từ các dung 
dịch, w. Trong công nghiệp hoá dầu, KTL được sử dụng trong việc 
chế biến xăng cao octan, một số loại đầu bô: tran. KTI. còn được 
đùng trong các ngành chế tạo máy, xây đựng, v tẾ, vv. 

KĨ THUẬT NĂNG LƯỢNG GIÓ ngành kĩ thuật nghiên cứu 
các phương pháp và thiết bị để biến đổi năng lượng gió thành 
cơ năng, nhiệt năng và điện năng. Thiết bị năng lượng gió là môi 
tổ hợp thiết bị bao gôm: động cơ giỏ (tuabin gió), thiết bị tích 
năng và dự trũ, hệ thống điều chỉnh tí động, w. Thiết bị này có 
thề dùng để kéo máy phát điện, bóm, máy nghiền, vwv. Công suất 
có thể đạt từ 100 W đến vài mêpaoát (MW). 

KĨ THUẬT NHIỆT ngành khoa học kĩ (huậi nghiên cứu các 
quá trình và thiết bị nhằm sử dụng các hiện tượng nhiêt cho các 
mục đích công nghiệp. nông nghiệp, giao thông vân tải, khoa học, 
đởi sống, vv. Cơ sở lí luận của KTN bao gôm lí - hoá học của 
quá trình cháy, lí thuyết về truyền nhiệt; nhiệt động be học - khi 
động lực học; lí thuyết tướng tự nhiềt, 

Trong thực tế, KTN có hai hướng phát triển chủ yếu: 1) Sử 
dụng trực tiếp nhiệt năng vào các quá trình công nghiệp khác 
nhau thường xảy ra trong tò cao, nồi hơi, bô hâm nước, nồi đun 
nước sôi, thiết bị nấu luyện, thiết bị sấy, bình bốc hơi, thiết bị 
trao đồi nhiệt, thiết bị tích nhiệt, lò sưởi, lò gió nóng (eloriphe). 
bình ngưng tụ. 2) Biến đổi hoá năng của nhiên liệu thành cơ 
nãng, rôi thành điện năng. Sư biến đổi năng tương làm chuyển 
động các máy móc khác nhau, bao gôm cả các động cở nhiệt. 
máy hơi nước, tuabin hơi nước, tuabin khí, động cø đốt trong. 
động có phản lực, máy (anh và böm nhiêt. 

KĨ THUẬT NHIỆT ĐỘ THẤP ngành khoa học kí thuật 
nghiên cứu các vấn đề về sản xuất, duy trì và sử dung nhiêt đô 
thấp (dưới 120 K) như hoá lỏng các chất khí (nítở, oxi, heli, vwv.); 
duy trì và vận chuyền khí ở trạng thái lỏng; phân tách các hỗn 
hợp chất khí; thiết kế các máy lạnh đề tạo ra và duy trì nhiệt độ 
đưới 120 K; làm mái! và điều hoà lạnh cho các thiết bị siêu dẫn 
kị thuật điện; trong công nghệ sinh học; chế tạo các thiết bị để 
tiến hành công việc nghiên cứu khoa học ò nhiêt độ thấp. 

KĨ THUẬT NUỒI TẦM kí thuật chăm sóc tầm từ khi còn 
trong trứng đến khi tằm nhả 1é làm kén, gồm các công việc chính: 
Ấp trứng, băng tẰm, nuôi tằm con, nuôi tầm lớn, cho tầm lên né 
làm kén. Mỗi công việc đều phải căn -ứ vào như cầu sinh lí, sinh 
thái của tầm, bảo đảm điều kiện tối du cho tằm sinh trưởng, phát 
triển. Ó Nhật Bản, đã nghiên cứu KTNT cơ khí hoá, chế thức 
ăn nhân tạo nuôi tầm. Ở Việt Nam, trong KTNT cô truyền, cây 
dâu thường đốn về vụ đông, cho lá nhiều vào vụ hẽ, giống tẫm 
đa hệ kén vàng là chính, có sức chống chịu khoẻ, chủ yếu nuôi 
vụ hè. KTNT thủ công để bị ảnh hưởng thời tiết, bị nhặng và các 
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bênh tằm làm giàm năng suất. Đến nay, KTNT lai kình tế với cở 
cấu tưởng hệ cho vụ xuân - thu, đa hé lai lướng hệ cho vụ hẻ, có 
điêu kiện vệ sinh sát trùng, phòng trù nhặng bằng hoá chất, bảo 
đàm chăn nuôi đạt kết quả tốt, đã đước áp dụng rộng rãi trong 
sản xuẤt, 

KĨ THUẬT RUNG ‹ác phương pháp và phương tiện nhằm 
sử dụng hoặc loạt trừ các dao đông cơ hoc (rung động) trong 
dải tân số từ 10 H1z đến 10 kHz. KTR được phát triển theo hai 
hướng chính: 1) Sử đụng hiêu ứng rung nhằm chế tạo các cấu 
kiên xây dựng (kê cả nền móng các công trình), trong g1a công 
cơ khí (mài rung, nghiền rung...), trong vận chuyên (vận chuyên 
rung...) và cà trong các quá trình sinh trưởng của động thực Vật. 
w. 2) loại trử hiêu ứng rung nhằm loại bỏ hoặc giảm các rung 
động có hại cho các máy móc, các công trình xây đựng, các phương 
tiền giao thông vận tải, quá trình sinh trưồng và (ồn tại của thực 
vât và động vật, chủ yếu là đối với eon người. Các phương tiện 
thực hiện hiệu ứng rung gồm các máy rung, các bàn gây rung, 
các thiết bị điều khiển và đo rung. Các thiết bị này hoat động 
trên nguyên lí các kích động lí tâm (kích động co) với tần số đến 
500 H¿, các kích động điện (S0 - 100 Hz), các kích động do 
pitông (5 - 80H2), thanh truyền (1 - 20 Hz). 


Việc giảm rung đựa vào việc cân bằng mãy (nhở các thiết bị 
cân bằng); các biên pháp giảm rung chủ động đựa vào nguyên lí 
dùng sức cản để tiêu hao trực tiếp năng lượng của nguồn dao 
động, hoặc biên pháp giảm rung thụ động dựa trên nguyên lí 
phân bố lại năng Lương rung, bằng cách đưa vào các yếu tố đàn 
hồi, các dung dịch hạt va chạm, các bộ giầm chấn đông lực, vv. 

KTR được áp dụng ở Việt Nam tử 1961, trong việc giầằm và 
tắt rung cho các công trình xây dựng, cho các máy móc mất cân 
bằng (động cơ điên, đông cở điêzen), trong việc sử dụng năng 


lượng rung để sản xuất các cấu kiện xây dựng, gia công cơ 
khí, w. 


KĨ THUẬT SIÊU CAO TẦN (k. kĩ thuật vị ba), ngành kĩ 
thuật nghiên cứu và ứng dụng sóng điện từ trong dải tần số siêu 


cao (> 103 IIz). ước ứng dụng trong rađa để định vị, thông tin 
tiên lạc, nghiên cứu khoa học, y học và đời sống. 


KĨ THUẬT SINH HỌC 1) Thiết kế, chế tạo và sử dụng các 
bộ phận thay thế hoặc thiết bị cho những phần hoặc có quan của 
cơ thể bị tách bỏ hoặc khuyết tật như chân giả, thiết Ðị trợ thính, 
w. 2) Thiết kế, chế tạo và sử dụng thiết bị cho các quả trình sinh 
học trong công nghiệp như thiết bị lên men. 

KĨ THUẬT TÀNG HÌNH các biên pháp kĩ thuật như: tạo 
dáng thích hợp, sử dụng các vật liệu mói, các lúp phủ có khả 
năng hấp thụ bức xạ điện tử, âm thanh... để làm giằm bề mặt tán 
xạ hiệu dụng, giảm bức xạ và phản xạ nhiệt, điện từ, âm thanh... 
của các khí cụ, nhằm làm giảm khả năng bị các thiết bị cảnh giái 
của đối phương phát hiện. KTTH được phát triển lần đầu ở Hoa 
Kì tử đầu những năm 8U thế kỉ 20 và đat được nhiều tiến bô nổi 
bật trong khoảng 5 năm cuối của thâp kì này, hiện đang được 
các chuyên gia quân sự phương Tây đề cao và được nhiều nước 
nghiên cứu, ng dung trong kĩ thuật chế tạo khí cu bay (máy bay, 
tên lửa, trực thăng...), tàu chiến, vv. KTTH còn được gọi là công 
ghê tàng hình. Xt. Máy bay tàng hình. 

KI THUẬT TÂM LÍ (cø. kí thuật nộ: tâm), những thủ pháp 
kĩ thuật nhằm tạo những điều kiện tâm lí cần thiết để hành động 
của nhân vật xuất hiện một cách tự nhiên và chân thực. Muốn 
hành động đủng, diễn viên phải t:n vào tất cả những gì được trình 
bày trên sân khấu, có kĩ thuật phục hồi lại quá trình điễn biến 
tự nhiên của hành động, trong từng quy định của hoàn cảnh cụ 
thể của tỉnh cách con Người cụ thê. Diễn viên lại phải biết phân 
tích hảnh động, dùng những động tác đề nhận biết vai kịch, nhân 
biết nhân vât, biết sáp nhập những hành động nhỏ vào sợi dây 
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liên tục của hành vị và hướng tất cà mọi hành động, lời nói, tình 
cảm của nhân Vật vào một mục đích tối cao, có được càm giác 
liều lượng trong diễn xuất, biết chế ngự cảm xúc. KTTL giúp 
diễn viên mỗi lần lên sân khấu biểu điễn có thể làm nảy sinh 
những cảm xúc, có thể ' sông" với nhân vật bằng những tình 
cảm biểu hiện của mình. Diễn viên có thể sống nhiều lần với 
vai kịch mà chất lưọng cảm xúc vẫn không bị tôn hại. Sự thanh 
xuân của điển xuất, tính chất ngẫu hứng của hành động bắt 
nguôn từ kí thuật đó. 

KĨ THUẬT TÂM GỖ một khâu trong công nghệ bảo quản 
gô, nhằm làm cho hoá chất (thuốc bảo quản gỗ, hoá chất phân 
li gỗ, hoặc các chất làm tăng tính chất cơ - lí gỗ) thấm vào gỗ 
với lượng và độ sâu thích hợp, tuỳ theo loai thuôc. loai gỗ và mục 
đích xử lí. KTTG tất đa dạng. tuỳ thuộc vào hoá chất, cấu tao 
và độ Âm của số, trang thiết bị Cách thường dùng là: ngắm, tâm 
thâm thấu, tâm nóng lạnh, tầm thay thế nhưa, tầm áp lực 
chân không. 


KĨ THUẬT TRÔNG RỪNG 1. Quá trình công nphệ trồng 
rưng bắt đầu từ việc chọn giống cây trồng thích họp với điều kiên 
khí hậu. đất đai, kinh tế, đến các khâu xác định tổ thành, mẠi 
độ trông. phương pháp làm đất, cách ươm trồng. thỏi vụ trồng, 
biện pháp chăm bón. bảo vê, để trông rửng có hiêu quả. 


2. Kĩ thuật trông cây thành rừng, gồm các bước. xử lí thực bì, 
đào hô đúng quy cách, cự l, búng và vận chuyển cây con, đặt 
cây vào hố, lấp đất và nén chặt. Ở một số nước, KTTR dược có 
giới hoá cao, tử làm đất đến gieo trồng. chăm bón. 

KĨ THUẬT TRỒNG TRỢT cách thức chuẩn bị các vât hệu, 
tư liệu sản xuất (giống, phân...) và tiến hành các công việc đông 
ăng (làm đất, gieo trồng. chăm bón, thu hoach) đề đat năng suât 
và chất lượng nông sản cao trong điều kiện tư nhiên và kinh tê 
nhất định. Những bưóc tiến quan trọng trong lịch sử nông nghiệp 
thế giói về KTTT là: tuân canh bảo vệ cài tạo đất, sử dụng phân 
hoá học bồ sung cho phân hữu cở, cơ khí hoá canh tác, ap dụng 
các thành tưu về đi truyền chọn giống, về thổ nhướng nõng hoá 
học, về phòng trư sâu bênh, bảo vê môi trưởng đồng ruông. 

KĨ THUẬT VI ĐIỆN TỬ họ phân của kĩ thuật điên tủ, liên 
quan đến sự chế tạo ra các cấu kiên điền tử chức năng, được 
thực hiện ở đạng vì tiêu hình hoá cao độ, có thề chứa đến mmỘt 
triệu phần tử trên một mảnh (A chip) tỉnh thề silic có điên tích 
vài chục milimet vuông (còn goi là vi mạch, mạch vi điên tử hay 
mạch tích hợp; A. Intergrated Circuit - IC). Các vi mạch quy mô 
tích hợp cực tốn (A. very large scale Integration - VLSI, Ultra 
large scale Integration - ULS1) là phần tử cơ bản để chế tạo các 
máy điện toán và các máy siêu điện toán hiện nay. KTVDT xuất 
hiện vào những năm đầu của thập kỉ 60 thế kỉ 20 và phát triển 
cực kì nhanh. 


KĨ TIUẬT VÔ TUYẾN ĐIỂN 1. Lĩnh vực khoa học kĩ thuật 
nghiên cứu về các dao đông và sóng điện từ ở dải tần số vô tuyến 
điện (đến 6.101? Hz), bao gồm các phương phán tao, khuếch dai 
và biến đổi các dao động điện từ, bức xạ và thu sóng điên từ. 


2. Lình vực kĩ thuật úng dụng các đao động và sóng điện từ 
đẻ truyền thông trong kĩ thuật thông tin, kĩ thuật phát thanh - 
truyền hình, kĩ thuật định vị và đạo hàng, w. Các phương pháp 
và thiết bị của KIVTD được ứng dung trong kĩ thuật tự động, 
kĩ thuật máy tính, thiên văn, vật \í. hoá học, sinh vật, y học, wv. 
KTVTĐ được chia thành nhiều lĩrh vực cụ thể, trong đó có kĩ 
thuật tạo dao động, biến đồi: tin hiêu, anten và truyền sóng. 

KĨ TRỊ x. Thuyết kí trị 
KĨ XÃẢO mức độ tĩnh hội hoạt động của cá nhân được tự động 
hoá n.uột cách có ý thức, vd. KX học tập, KX lao động sản xuất, 


vv. Có đặc điểm: 1) Mang tính chất kĩ thuật thuần tuý: 2) Dược 
hình thành chủ yếu bằng sự luyên tập có mục đích và hê thống, 


KÍ HIỆU CỦA TIỀN TÉE K 





3) Không gắn với môt tình huống nhất định nào cả; 4) Được 
đánh giá về mặt kí thuậi, thao tác, 5) Mức độ tự động hoá khá 
cao, do đó không sửa được khi cần; 6) Đông tác mang tính khát 
quát, không có động tác thưa. kết quả cao, ít tốn năng lượng thần 
kinh và cø bắp. 

KĨ XÀẢO ĐIỆN ANH những phương pháp quay phim tạo nên 
hiệu quả hình ảnh đặc biệt và không bình thường. KXDA được 
sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực điên ảnh phim truyên, hoạt hình 
và khoa học. Các hiêu quả hình ảnh do Kĩ xảo tao nên thường 
mang những đặc điểm tưởng tượng, bịa đặt. hoang đường, huyền 
ảo, không có trong thực tế đởi sống. Vd. những bỏng ma, hình 
Anh tưởng tương bất ng xuất hiện hoặc tì từ biến mất, sự chuyển 
đông của nhưng nhân vật, đồ vật nào đó thành những nhân vật 
và vât thê khác, đồ vât bay, người không lồ, người tí hon. w. 
Ngày nay, nhỡ sự tiến bộ cuả kĩ thuật vì tính, người ta đã có thể 
thực hiên nhiều KXDA phức tạp qua máy vị tính. 

KĨ XẢO VẬN ĐỘNG hoạt động vận đông đạt tới mức độ 
hoan thiên được thể hiên ở sư điều khiển động tắc nhanh, chính 
Xác, tiết kiêm năng lượng, đat hiêu quả số tướng, chất lượng cao. 
KXVD hình thành trên ed sở Kí năng vận động. KXVD đồng 
thốt phát triển hình thành những kĩ năne mới. Đặc điểm chủ yếu 
của KXXVD là khả năng liên kết các thao tác đơn lẻ thành hành 
đồng vàn đông hoàn chinh. không có động tác thừa, phối hợp 
nhịp nhàng trong một thể thống nhất. Có biểu tượng trị giác Tô 
ràng, phân biết tính tế và toàn bộ hành động vận động (động tác 
kĩ thuật) được thưc hiên; có độ ôn định cao đối với tác động xấu 
của ngoại cảnh; ý thức không hướng tới quá trinh động tác mà 
hướng tới sự thay đồi tình huống, sự giải quyết sáng tạo các nhiệm 
vu vận động. Sự tư đông hoá tạo cho KXXVD khả năng ngoại suy, 
nhờ đó hinh của biểu tượng vân động đạt được mức độ khái 
niệm: phát triển cao tính nhạy cảm vận động; hình thành các tri 
giác chuyên môn có tính đắc thù ở các môn thê thao, 

KÍ (báo, văn). thê loai báo chí và văn học miêu tả bằng văn 
xuôi người thật việc thật xảy ra trong bối cành xác định. K báo 
chỉ và K văn học có một số tiêu chí khác nhau và có thể phân 
thành nhiều đạng như ghi chép, kí sự (x. Xí sự), phóng sự, truyện 
kí, hồi kí, tuỳ bút, kí chính luận... nhưng đều tuân theo một số 
nguyên tấc. Nguyên tắc cao nhất là tính xác thực. K báo chí chị 
ý tính thỏi sự và không chấp nhân hư cấu K văn học có thể uyên 
chuyển hơn nhưng cũng không được xa rởi hiện thực. K không 
cho phép người viết tưởng tượng ra những điều không xảy ra 
trong thực tế nhưng cũng không phải là sự ghi chép máy móc 
thực tế. Tắc già K là người chứng kiến, lắng nghe và cảm nhận 
SI Viễc, con người và tình huông mình miêu tả. Tài năng của 
người viết K thể hiện ở chỗ chọn đúng chủ đề, tìm ra góc nhìn 
tốt và chất lọc được những chi tiết điển hình từ cuộc sống đẻ 
làm nổi bật tính tư tưởng, tác động đến lí trí và làm xúc động 
tâm hôn người đọc. Trong lịch sử báo chí cũng như lịch sử văn 
học. có những tác giả chuyên viết K, để lại nhũng tác phẩm vươt 
qua tầm thông tin thời sư và sống mãi với thời gian. 

KÍ (múa, sân khẩu), tư thế trong múa của dân tộc Việt. Khi 
K, một chân đứng tàm trụ, đặt mũi chân kia vào phía gót chân 
trụ. Có các kiểu: đứng K. nhún K, đi K. Ngoài ra, K còn là động 
tác chân trong nghệ thuật biểu diễn tuồng truyền thống. Trong 
động tác này, diễn viên đứng khép chân, chân trước chân sau, 
ngón chân sau để sát gót chân trước. Dộng tác này dùng để biểu 
Lô mốt tình cảm bức xúc của nhân vÂt, đau đốn hay căm giận tột 
cùng. K còn là nghê thuật sử dụng đôi hỉa của diễn viên tuồng. 

KÍ ÂM x. Kí tướng âm. 

KÍ GIÁ từ cũ chỉ người (làm bảo. Nay được thay bằng nhà báo. 


KÍ HIỆU !. (tiết, văn), \à sự vật được nhận thức thông qua 
cảm giác, cho phép kết tuân về sự tồn tại hoặc về tính chân 


thực của một sự vật khác có liên hệ với nó. Xét dưới goc độ 
khoa hoc (kí hiệu học) thì KII là một sự vật mang ba đặc điểm: 
chỉ ra hay biểu thị một cái gì đỏ; mang một nghĩa bên trong; 
có khả nãng tạo ra môt tác động về mặt nhãn thức đốt với TIigưỏi 
tiếp nhận nó. 


KH có các hình thái khác nhau mang các tên gọi khác nhau: tín 
hiệu (tín hiệu ngôn ngư, tín hiêu giao thông, bưu điện...), đấu hiêu 
(nhìn thấy trong thiên nhiên, trên cở thể con người... và báo cho 
biết một cái gì đó), hình hiêu ( tương, tranh, các bàng vẽ quảng 
CÁO...); biểu trưng (vd: lá cö gợi lên ý niệm hoäc hình ảnh của tổ 
quốc. dấu chữ thập đỏ gơi tên ý cứu thướng, cấp cứu, làm vic từ 
thiện, w.). KH nói chung và đặc biệt là các loại KH được sử dung 
trong giao tiếp xã hội (trong đó có ngôn ngữ) là đổi tượng của 
nhiều môn khoa hoc như kí hiêu học, ngôn ngữ hoc, (í thưyết thông 
tin, biểu trưng học, động tác học, thị pháp học. vv. 


2. (nhạc), tổng hợp những dấu hình học, chữ số, chữ cái Latinh 
và các chỉ dẫn khác dùng để ghi lên piấy các giá trị chủ yếu của 
âm nhạc: độ cao, độ dài và sắc thái của nó. Phô biến hơn cả là 
KH nết. 

KÍ HIỆU BẢN ĐỒ các phương tiên hoa đồ (điềm, dường 
nét, các hình dạng hình học, chủ, hình vẽ với cấu trúc, hình dạng. 
kích thước, màu sắc khác nhau) mang ý nghĩa nội dung cụ thể 
và có khả năng phản ánh khía canh không gian của đối tương. 
Các kí hiệu phân thành: kí hiêu điểm (để biểu thị các đối tưởng 
chiếm diên tích nhỏ không thể hiên được theo tỉ lê của bản đồ 
- kí hiệu phí tr tệ); kí hiên tiyến (đề biểu thi các đối tượng hình 
tuyến hoặc phân bố kéo đài theo tuyến), kí hiêu điên tích (để 
xe thị các dối tượng có diên tích được thể hiện bằng khoanh 

- kí hiệu trong tị Lệ). Tổng thê đa dạng các KH] được hệ 
tiến: hoá thành các phương pháp biểu thị bản đồ; kí hiêu định 
vị, kí hiệu tuyến, nền chất tướng (nền định tính, nên đỉnh lượng), 
đồ giải, biểu đồ định vị, biểu đồ bản đồ, kí hiệu chuyển động, 
chấm điểm, vùng phân bố, đường đẳng trị. Hê thống KIIBĐ dùng 
đề xây dựng nội dung bản dồ nhằm phản ánh một hiến tượng. 
đõi tượng nào đó cila thực tại. 


KÍ HIỆU CHUYỂN ĐỘNG (cạ. phương pháp kí hiêu chuyền 
động), phương pháp biểu thị bản đồ để phản ánh sự di chuyền 
của các hiện tượng tự nhiên (hài tưu, khôi khí vv.). kinh tế - xã hôi 
(di chuyên dân ew, vận chuyên hàng hoá). KHCĐ có thẻ dùng để 
phản ánh quan hê kinh tế, diễn biến chiến sự. KHCĐ có thể dùng 
cho các hiện tượng có tính chất phân bố khác nhau, từ từng điểm 
đến tuyến hoặc phân tán cũng như liên tục trong không gian. Phương 
tiên chủ yếu đề thể hiện là vectd (khác nhau về hướng, hình đang, 
kích thước, màu sắc, nét chải) và dải \ề (khác nhau về chiều rộng, 
màu sắc đề phản ánh khối lượng và cơ cấu vận chuyển hành khách, 
hàng hoá giữa hai điểm dần cư, w.). 


KÍ HIỆU CỦA TIỀN TỆ kí hiệu giá trị của tiền giấy. Vật 
tượng trưng, đại biêu cho tiền tệ làm phương tiện lưu thông. Lúc 
đầu, tiền tệ làm phương tiện lưu thông là vàng, bạc; sau được 
thay bằng tiền đúc có một trọng lượng vàng nhất định do pháp 
tuật quy định. Trong quá trình bứu thông, tiền đúc bị hào mòn. 
nhưng giá trị danh nghĩa của nó được thừa nhận, vì trên thực tế 
trong mua bán, ngưöi ta chỉ cần nó làm mỏi giới thuần tuý, tức 
chỉ cần sự tồn tại thuần tuý tượng trưng của tiền là được. Lợi 
dụng tình hình ấy, nhà nưóc bót trọng lượng vàng (bạc) trong 
tiền đúc, đần đần thay thế bằng kim loại rẻ tiền và cuối cùng 
bằng tiền giấy. Tiền giấy là kí hiêu của vàng hay những kí hiêu 
của tiền tệ nói chung mà nhà nước cướng chế phải lưu hành. 
Quan hệ giữa tiền giấy và giá trị hàng hoá chỉ bao hàm ở chô: 
các giá trị hàng hoá ấy được biểu hiện trên ý niêm bằng chính 
những lượng vàng mà tiền giấy chỉ là một biểu hiên tượng trứng 
có thể sở thấy được. Với tư cách là KHCTT, tiền giấy chỉ là kí 
hiệu của giá trị chưng nào nó đại biểu cho những lượng vàng 
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nhất định, còn những lượng vàng. cũng như bất kì những lượng 
hàng hoá nào khác, đồng thời cũng là những lượng giá trị. Sở dĩ 
những kí hiệu của vàng hay kỉ hiệu của tiền có thê thay thể bàn 
thân vàng mặc dù tư bản thân chúng không có một chút giá trị 
nào eả là vì tiền chỉ còn hoạt động với tư cách là những kí hiêu 
của chính bản thân nó, cho nên có thể được thay thế bằng những 
kí hiêu dơn thuần. Xt. Xí hiệu pui trí. 


KÍ HIỆU ĐỊNH VỊ (cg. phương pháp kí hiêu), phương pháp 
biểu thị bản đồ dung để phản ánh các hiên tượng, đối tượng định 
vị tại các diểm (đổi tượng chiếm diên tích khöng thẻ hiên được 
theo tï lê của bản đô). Bằng kích thước, màu sắc và hình dạng 
khác nhau. KIIDV cho phép phản ánh các mặt định lượng, định 
tính va cấu trúc của đổi tương, hiện tượng. Theo hinh dạng, có 
thê phân kí hiêu thành các loạt: hinh hoc, chữ và tượng hình. 
KHI)V được sử dụng rộng rãi trên các bản đồ địa hình, các bản 
đồ dân cư, kinh tế, văn hoá xã hôi và khoáng sản. 


KÍ HIỆU GIÁ TRỤ, hình thái tiền tệ thay thế trên danh nghĩa 
chức năng của tiễn vàng bằng tiền đúc kim loại hay bằng những vât 
tương trưng, Hình thái tiền đúc bắt đầu bằng vàng, phát sinh tù chức 
năng của tiên làm phương tiến bíu thông; việc đúc tiền và việc quy 
định tiêu chuân giá cà nằm trong tay nhà nước, do Nhà nước quy 
định. Trong tu thông, các đồng tiền vàng mòn đần, có đồng mòn 
nhiều, có đồng mòn ít Những đồng tiền đúc bằng kim toại có giá 
trị thấp được dùng trong lu thông hàng hoá, nên tiền đúc lu chưyên 
nhanh nhất. hao mòn nhanh nhất, nghĩa là trong những hành vì mua 
bán không ngưng và trên quy mô nhỏ bé nhất Tùy tiền đúc bị hao 
niòn nhiều, ít như vậy, nhưng nó vẫn giữ những tiêu chuân giá cà đã 
quy định cho mỗi đông tiền. 

KHỚI là tên goi đồng tiền vàng và thực thể vàng của nó; hàm 
lương danh nghìa và hàm lượng thực tế của nó đần dần tách rởi 
nhau. Như vậy là đã chứa đựng khả năng tiềm tang thay thế tiền 
kim loơại trong chức năng tiền đúc của nó bằng những kí hiêu 
làm bằng một vât liêu khác hay bằng những vật tượng trưng. 
Trong các kí hiệu tiền bằng kim loai, tính chất thuần tuý tướng 
trưng của chúng còn được chc đậy đến một mức độ nào đó. 
lrong tiền giấy, tính chất tượng trưng ấy biểu lộ ra một cách 
hoàn toàn rõ ràng. Tiền kim loại hay tiền giấy là KIIGT. 

KÍ HIỆU HOÁ HỌC kí hiệu biểu diễn các nguyên tố hoá học 
(và các nguyên tử) bằng chữ cái đầu hoặc kèm thêm một chữ cát 
thú hai trong tên gọi Latinh của chúng (chứ cái đầu phải viết 
hoa), vd: C là kí hiêu của nguyên tố cacbon, Ca - nguyên tố canxi, 
Cả - nguyên tố cađimi. Mỗi KHHHH có ý nghĩa khác nhau: a) Để 
chi một nguyên tứ: H (hiđro). S (tưu huỳnh). C (cacbon), l†e 
(heli)...; b) Để chi môt phần tử; H;(hiđro), Cl; (clo), O3 (oZon)...; 
c) Đề chỉ mốt on: H, Na†. S°, CL...; d) Để chỉ một nguyên tử 
Ở trang thái kích thích HỶ..., đ) Để chỉ một mol nguyên tử hoặc 
phân tử: [I=lg; Fe=56g; Hạ=2g, Cụ =7lg. Trong các phản ng 
hóa học, vd. HCI+NaOH> NaCt+rHO thì HƠI, NaOH, NaCL 
HạO là những công thức ch! các phân tử đồng thời cũng chỉ các 
mol phân tử. e) Đề chỉ các đồng vị của nguyên tố nếu có kèm 
theo số khối (chỉ số trên bên trái): *C(, 3ÍC\ (có thể viết kèm cà 
số thứ tự nguyên tủ - chỉ số dưới bên trái: j⁄CL ‡2CD. 


KÍ HIẾU HỌC môn học nghiên cứu các hệ thống kí hiệu về 
các mặt: nguồn gốc, sự hình thành, các thành phần cấu tạo, mối 
quan hê giữa hình thức bề ngoài và khái niêm chứa đựng bên 
tronp các kí hiêu, quy luật tao ng]ữa trong các loại ki hiêu, các 
hình thể. các hình thái chuyển nghĩa, w. KHH thực sự trở thành 
một môn học tử thế kị 19. người đăt nền móng là nhà lôgic hợc 
Hoa Ki Pidxơ (Ch. S. Peirce). Tuy nhiên, Pioxơ chỉ đưa ra những 
lí thuyết về các kí hiêu nói chung đã được óng trửu tượng hoá theo 
phương pháp \ðgic hoc, và ông không quan tâm đến ngôn ngữ con 
người. Phải đợi đến những khám phá lớn của X@xuya (F: de Saussure) 
về kí hiệu ngôn ngữ và về ngôn ngữ học nói chung thì KHH mới có 
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những có sở khoa học vững chấc và có hệ thống đề từ đó phái 
triển thành một môn khoa hoc sâu rộng, tác động đến nhiều môn 
khoa học tự nhiên và xã hội. (từ sémiologic tà do Xôxuya đặt ra). 
“Câu lạc bộ ngôn ngư Matxewa” (1914-15) và "Hội nghiên cứu 
thở" ð Nga (1917) cũng có nhiều đóng góp lồn vào sự phát triển 
của KHIH sau này bằng những công trình về thi pháp học. KHH 
và ngôn ngữ học đều khai thác nhưng thành tựu của nhau. Hiên 
nay, KIIH đã tách riêng thành một môn học gồm nhiêu trưởng 
phái với nhưng quan điểm khác nhau trên thế giới. KIII1 có liên 
quan rất chặt chế với điều khiến học do sự phát triển lí hiận và 
thực tiễn của việc bảo quản hợp l và xử lí thông tin tí động hoá. 
Năm 1Ø73, lần đầu tên có một đại hội của Hiiệp hội quốc tế về 
KHH ö Pan. Năm 1994, đại bội lần thứ Š của liiệp hội đã được 
tô chức ở Hoa Ki 

KÍ HIỆU HỌC KHÔNG GIAN bộ môn khoa học vận dung 
các thành tựu của kí hiệu học đại cương vào nghiên cứn không 
gian kiến trúc và đô thị như một hê thống mang nghĩa quy nap 
những thực tiễn sử dụng khác nhau. Kiến trúc và đô thị phản 
ánh, đánh dấu và đặc trung xã hội đã sản sinh ra nó, "phát" ra 
các thông tìn dân dắt hoạt động của con người trong môt môi 
trưởng nào đó. Với tư cách ấy, kiến trúc và đô thị là một thứ 
ngôn tử tạo thành một bộ phận có bản của văn hoá, môt "công 
cụ' của xã hôi tổng thê. 

KÍ HIỆU LÔGIC là những dấu hiệu quy ước dùng để biểu 
thị các thuộc tính và quan hệ lôgie, biển diễn các hình thức và 
quá trinh \Ôgíc. 

Trong tôgic hình thức, chẳng hạn người ta kí hiệu các biến mênh 
đề bằng các chữ cái A. B, C.. các biến vi từ bằng các chữ phức tạp 
hơn, như P(a), P(x), R(X, y)... lương từ toàn thể: V, lượng từ tồn 
tại: 3; phép phủ định: ?, phép hội: A, phép tuyển: A, v v 

Ngôn ngũ ki hiểu tượng trung là ngôn ngũ hinh thức hoá cao 
độ. Tuy nó không phong phú và bùnh hoạt bằng ngôn ngữ, song 
u việt của nó là cho phép tư duy vửa khái quát trửu tượng, đồng 
thởi Lại vửa chính xác và chăt chế. Nhỡ ngôn ngữ kí hiệu tượng 
trưng mà trong lôgic hình thức có thể áp dụng triệt để các phương 
pháp toán học, các phương pháp mô hình hoá, chuyền giao môi 
phần tư duy cho máy tính điện tử, góp phần tạo cở sở của điều 
khiển học và tín học hiên đại. 

KÍ HIỂU NGÔN NGỮ dơn vị hai mặt của hệ thống ngôn 
ngữ (hình vị). Một mặt được gọi là cái được biểu đạt (tướng tự 
như nội dung), đó là mội khái niệm; một mặt đước goi là cái 
biểu đạt (tương tự như hình thức), đó là một hình ảnh âm học. 
Hai mặt này gắn với nhau một cách võ đoán (không có 1í do). 
Nhưng đó là sự ưóc định từ lầu đời qua các thế hề của cÄ cộng 
đồng, mỗi cá nhân không thể tự ý thay đôi được. Xt. Cấi biểu 
đạt; Cúi được biếu đạt, 

KÍ HIỆU PHẦN LOẠI kí hiêu quy ưóc (bằng số hoặc bằng 
chữ kết hợp với số) đặt cho từng đề mục trong bảng phân loại 
thư viên - thư mục (Xx. Bằng phân loại thư viện). Tuỳ thuộc nôi 
dung tài liệu xử lí, ngươi phân toại căn cú vào bảng phân loại, 
tựa chọn và xác lập cho tài liệu một hoặc vài ba KHPL thích hợp, 
KHPI, đón giản hay phức tạp tuỳ thuộc tính chất bảng phân loại, 
tính chất và nhiệm Vụ của tủng (hư viện, tửng loại mục luc, (hư 
mục, yêu cầu của ngưởi sử dụng tài liệu. 

KÍ HIỆU QUÂN SỰ các chữ và hình vẽ với màu sắc và kích 
thước được quy ước để biều thị vẬt thể, đơn vị, tình huông trên 
bàn đồ hoäc văn kiện đồ thị. KHOQS thường dùng có hai loại: kí 
hiệu địa hình và kí hiệu chiến thuật. 

KIIQS có thể có tỉ \ệ (để biểu thị vật thể theo tỉ lệ bản đồ) 
hoặc không tỉ lệ (chủ yếu để biểu thị các vật thể nhỏ). KHQS 
thưởng dùng màu sắc để phân biệt loại vật thể, địch - ta, đơn vị 
và thời gian khác nhau. Kích thước chữ trong KHIOS dùng đẻ 
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phần biết cấp độ của đổi tưởng miêu tả (cấp sư đoàn, trung đoàn. 
tình. huyện, vv.). 


Dưới đây liệt kê một số KHTH thường dùng: 
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Kí hiệu toán học 


KÍ HIỆU TÁC GIÁ ki hiệu quy ưóc gôm chữ cái đầu tiên 
của tên (hoặc họ) tác già hoặc của tên tài Liệu ghép với chữ sổ 
được xác định trong bảng KHÍ (vd. vần Lân là sô 502, vậy 
KHTG Tuân là T502, Xuân là X502). Bảng KHEG đầu tiến do 
S.Cdttơ, nhà thư viện học lToa Ki. lập cuối thế kỉ 19. Hàng KHI G 
Việt Nam do Thư viên Quốc gia lập và sử dụng từ 1961. 


KÍ HIỂU TOÁN HỌC (cg. dấu toán học), trong toán hoc. 
để cho gọn, người ta dùng những kí hiệu đẻ chỉ các số. các hình. 
các phép toán, các quan hê, vv. Bảng liệt kê môi số KHÍẨTH thường 
dùng xem ở cột bên. 

KÍ HIỆU TUYẾN phương pháp biểu thị bần đồ dùng đẻ 
phản ánh các hiện tượng, đối tượng dạng hình tuyến với màu sắc 
hình về, bề rộng khác nhau, cũng như các dài và đồ thị dựng đọc 
theo đổi tượng. Vd. phương pháp KHT được dùng để thể hiên 
mạng lướt thuỷ văn, đường bộ, đường giao thông. địa gIÓi. vv. 

KÍ HỌA hình vẽ, môn vẽ phi nhanh những cành vât, hoạt 
đông trong thi/c tế, thưởng bằng những phương tiện gọn nhẹ như 
chì, chì than. bút sắt, bút nho nhằm mục đích làm tư liêu vẽ tranh 
về sau, hoặc ghi lại cảm xúc trước một hình ảnh đẹp trong 
thực tế. 

KÍ KẾT ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ. hành vị của ngưởi đại diên 
có thầm quyền của quốc gia, kí tên vào bản điều ước đã cùng 
các nước hoặc tô chức quốc tế húu quan thoả thuận nhầm khẳng 
định sự chính thức chấp nhận những nôi dung thoả thuận trong 
điều ước. Theo Pháp lệnh về kí kết và thực hiện điều ước quốc 
tế của Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, điều ước quốc tế 
của Việt Nam phải kí trên có sở tôn trọng độc lập, chủ quyên, 
toàn vẹn lãnh thồ quốc gia, không can thiệp vao công việc nôi 
bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi. phù hớp với luật pháp và 
tẬp quản quốc tế. Trưởng đoàn đàm phán và kí điều ưóc quốc 
tế của Việt Nam phải được chủ tịch nuóc uỷ quyền nếu đàm 
phán và kí với đanh nghĩa Nhà nước, phải được thủ tướng Chính 
phủ uỷ quyền nếu đàm phán và kí kết với danh nghĩa Chính phủ. 
phải được thủ trưởng cø quan cấp ngành uỷ quyền nếu đàm phán 
và kí với danh nghĩa cở quan cấp ngành; chủ tich nước, thủ tướng 
Chính phủ, bộ trưởng 3ô Ngoại giao không cần giấy uỷ quyền 
khi đàm phán và KKDƯQT: Dối với một sô toại điều ưóc quốc 
tế, chỉ sau khi hoàn thành các khâu phê chuẩn hoặc phê duyết 
theo đúng quy định của pháp luât và của điều tóc quốc tế thì 
điều ước quốc tế mới có hiêu lực. 

KÍ MẶT SAU viêc ngưỡi sở hữu một thương phiếu kí vào 
mặt sau một thương phiếu (môt kì phiếu, hay bất cứ mỗi chứng 
thư, môt phiếu trà tiền nào), để chuyên quyền sở hữu thương 
phiếu ấy của mình cho một ngướõi thứ ba. 

Người kí goí là người KMS, người thứ ba là người nhàn KMS. 
Người nhận KMS đến lươt mình lai có thể KMS và cứ thế tiếp 
điễn thành một chuỗi người KMS, không hạn chế số lần KMS. 
KMS phải là không diều kiện và đối với toàn bồ số tiền phì trên 
phiếu. KMS có thể được vật chất hoá bằng các cách phi khác 
nhau: KMS kí khống, và KMS có ghi tên KMS kí không là không 
ghi tên người nhận KMS, người cầm một phiếu KMS kí khống. 
nếu muốn chuyên phiếu cho người khác thì có thể giao thẳng 
phiếu. Thông thường tà KMS có ghi tên; người nhận, đến lươt 
minh có thể KMS thương phiếu cho người khác, có ghi tên hav 
không ghị, sau khi đã ph: tên mình trên chữ kí của lần thứ nhất. 
hay ghi trên chữ kí của người KMS đã › tiên, tên của người được 
chuyển phiếu. 


Nói chung, KMS là dùng để chuyển quyền sở hữu thương 
phiếu. fuy vậy có 2 loại: KMS uỷ quyền và KMS bảo đảm. KMS 
uỷ quyền chỉ cần ghi "giá trị để thu tiền", "để thu", "uỷ nhiệm" 
hay bất cứ lới ghỉ nào khác có giá trị uỷ quyền. KMS§ bảo đàm 
chỉ cần ghi "giá trị để bào đàm”. KMS có giá tri chuyển (oàn bô 


5355 


K Kí PHAÁP 





các quyền lợi gắn với thưởng phiếu tí người KMS cho người 
nhận KMS. Người KMS bị ràng buộc trách nhiêm với thương 
phiếu KMS. 


Ngưỡi KMS bào đảm việc trả tiền cho người nhận KMS và 
những người cầm phiếu về sau, trủ phí tự miễn cho mình toàn 
bộ bay một phần trách nhiệm ấy. Muốn thế, trước chữ kí có thể 
ghi rố "không hào đâm” hay cấm KM§S lại, tức là không bất buộc 
phải bảo đảm đối với những người sau này sẽ cầm phiếu. 

KÍ PHÁP (A. notation), quy ưóc về cách viết và biều điễn 
các số và các biểu thức. Vd. KP Ba Ian - một cách viết các biểu 
thức số học, do nhà lôg:e học Lucasiêvich (I. Lueasiewícz) đề 
xuất; trong đó dấu phép toán viết trước, toán hạng viết sau (KP 
Ba Lan trước). hoặc toán hạng viết trước dấu phép toán viết sau 
(KP Ba Lan sau). Chẳng hạn (A + B)x € sẽ được viết là x + ABC 
theo KP Ba Lan trước, hay AB + C x theo KP Ba Lan sau. Cách 
viết này tránh được việc dùng các dấu ngoặc. 


KÍSINH mối quan hê giữa hai sinh vât mà một bên sống nhờ 
(vật KS) vào bên kia (kí chủ hay vàt chủ). Vật KS bắt buộc chỉ 
sống được cùng một ki chủ; vật KS không bất buộc có thể tồn 
tại theo cách sống khác như hoại sinh. Có hai loại KS: vât KS 
ngoài [ngoại KS (£c£opzragire)], sinh vật sống ở mặt ngoài kí ehủ 
và ăn bám vào ki chủ (bọ chét), vật K§S trong [nôi KS 
(endoparasie)\, sinh vật sống bên trong cơ thể kí chủ. lấy chất 
sinh dương và làm hạt kí chủ (kí sinh trùng sốt rét ). 

KÍ SINH TRỪNG (tk. kí sinh vât), động vật hay thưc vật, vị 
sinh Vât sống suốt đời hay một phần đởi ăn bắm, phụ thuộc vào 
một cơ thể cuả loài khác và làm tỒn hại cho cú thể này về mặt 
sinh học Chia ra: đa kì sinh, sự phát triển chỉ có thể tiến hành 
được nhở qua nhiều kí chủ (vật chủ) liên tiếp; đón kí sinh thực 
hiên toàn bộ quá trình phát triển trên một kí chủ. Còn chìa ra: 
KST sếng trên mặt da, trong nội bì, trong các hốc tự nhiên, trong 
máu, các nội tạng. Các KST' hút máu đồng thỏi tiết ra độc tố ức 
chế hê thống sinh huyết, gây quá mẫn. KST là những tác nhân 
gây nhiều bênh, là một đối tướng rất quan trọng của y học và 
thú y học nhiệt đói. Phòng KST bằng vệ sinh cá nhân, xử Ú tốt 
phân ngươi và phân gia súc, giữ sạch sẽ môi trương gia đình, cộng 
đồng, tiêu diệt các vât trung gian truyền bênh (ruồi, muỗi, 
rêp, Õe...) 

KÍ SINH VẬTT x. Kí sink trùng. 


KÍ SỰ thể kí, ghi lại những người và việc có thật của đời sống, 
không thêm một chút gì thuộc chủ quan người viết 

KÍ SỰ ẢNH ghi chép sự việc bằng ảnh. Có những dấu hiệu 
chính của phóng sự ảnh. Khác với phóng sự, KSA không nhất 
thiết phải mang tính thối sự và xây dựng hình tượng từ nhưng cái 
điển hình mang tính khát quát. KSA báo chí miêu tả người thật, 
việc thật. Từ đó, tác giả xây dựng hình tướng có ý nghĩa điển 
hình cho cả một thời kì, KSA là thể loại ảnh ra đöi chưa lâu, 
chưa phổ biến ở các nưác. Ở Việt Nam, KSA thình thoằng xuất 
hiên trên báo ảnh " Việt Nam" và một số báo khác. 

KÍ SỰ TRUYỀN THANH. thẻ toạt kí sự phản ánh cuả đài 
phát thanh, có đặc điềm là loại trung gian giữa báo chi và văn 
hoc. chủ yếu là văn xuôi tự sự được thế hiện bằng âm thanh (lời 
nói. tiếng động và âm nhạc). KSTTT là sự kiện, sự việc và hiện 
tượng được ghi lai dưdi dạng âm thanh sinh động nhớ trần thuật 
cưả tác già. Trong KSTI sự thât và đởi sống được chắt lọc ở 
những nét khái quát và tự nó cũng mang giá trị thâm mi. Vai trò 
cuả táe già thể hiện ở những suy nghĩ, liên tưởng phong phú và 
giàu tính nghệ thuật. Trong KSTT, những chỉ tiết am thanh sống 
động cuả đời sống chiếm vị trí lớn hơn với cái tôi cuả tác giả. 

KÍ TẮT ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ. hành vi của người đại diên 
có thâm quyền của quốc gia trong cuộc đàm phán kí tên vào góc 
dưới phiá trái các trang cuả bản dự thảo điều ưóc quốc tế, nhằm 
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phi nhận những nội dung đã thoả thuận trong quá trình đàm 
phán, trước khi cơ quan nhà nước có thầm quyền quyết định việc 
chấp nhận nội dung và chính thức kí kết điều ước quốc tế. Không 
phải là thủ tục bất buộc trước khi kí chính thức bản điều ưóc, 
tuy nhiên sẽ tránh được sư bôi ước. 


KÍ TÚC XÁ toạt nhà ỏ tập thể, chủ yếu dùng cho học sinh 
và sinh viên nội trú. KTX gôm có các phòng ở. các phòng sinh 
hoạt chung và các phòng phụ trợ. 

KÍ TỰ (A. character), một thành phần trong bảng kỉ hiêu dùng 
cho máy tính, vd. chữ cái, chữ số, đấu cách, kí hiêu điều khiển. 


KÍ TỰ ĐIỀU KHIỂN (A. control character). môi trong 32 
kí tự đầu tiên trong bộ mã Á SCII, một trong 26 ki tự control - 
A đến control-Z. có thể gö trên bàn phím. 

KÍ ỨC TÌNH CẢM những cảm xúc, tình cảm đã trải nghiêm 
trong đời sống thực, được diễn viên ghì nhận trong trí nhớ của 
mình đề tái hiện nó trở Lại trên sân khấu, trong val kịch khi gặp 
một hoàn cành làm nảy sinh những càm xúc tương tự. Tất nhiên 
những tình cảm, càm xúc ca nhân vật không phải là nhiíng tình 
cảm và cảm xúc của điễn viên, nhưng trên sân khấu cuôc sống 
nhàn vật phải được thể hiện giống như thực mới có sức hấp dẫn, 
thuyết phục được người xem. KUỨLC là môt kĩ thuật tâm 1í, giúp 
diễn viên tái hiện được những cảm xúc của họ đã ghì nhận trong 
đời thường "nhập vai" vào nhân VẬt trong một quy định hoàn 
cảnh tương tự. Vị là một hành động nghệ thuât nên việc tái hiện 
những tình cảm tích tiỹ được phải trải qua mội sự chọn lựa, tình 
lọc đề có sức biểu hiện cao, sức truyền cảm manh mẽ. 


KÍ XƯỚNG ÂM môn học trong các cđ sở đảo tao âm nhạc 
có tính chất như phần thực hành quan trọng nhất của các môn 
nhạc lí cở bằn và hoà âm, nhằm củng cổ kiến thức và luyện tập 
tính nhạy bén cho tai nghe âm nhạc. 

KỊ Sĩ (cø. hiệp s0, tầng lớp quý tộc võ sĩ trong xã hội Tầy Áu 
trung đại. Chỉ tước hiệu quý tộc thấp nhất trong bậc thang đẳng 
cấp ð Tây Âu lúc đó. KS thưởng là các chiến sĩ giỏi cưới ngựa, 
chiến đấu. Lúc đầu (thế ki 8 -10), bất cứ người nào có đủ điều 
kiện để tự trang bị cho mình ngựa chiến, vũ khí và áo giáp cũng 
có thê trỏ thành KS. Sau này (thế kỉ 11 -13), quy định chặt chẽ 
hơn, các KS thường đều xuất thAn tư tầng lóp quý tộc. 


Sau một thởi gian rèn Luyện, người thiếu niên thường trở thành 
một KS ở lứa tuổi 15, trong một nghi lễ trao binh giáp. Nghỉ lễ 
này cũng mang ý nghĩa một sự cam kết tinh thần vói nhũng phâm 
chất của người KS: can đảm, tring thành với lãnh chúa, dũng 
cảm trong chiến đấu. bảo vê giáo hội, chống lại tà đạo. Nhiều 
KS đã tham gia các cuộc thập tự chính do Giáo hội la Mã phát 
động trong những thế kỉ 11 -14. Trong những thế kỉ L5 -16, cùng 
với chế độ phong kiến Tây Âu, tầng lúp KS đã trở nên suy yếu 

KỊ SỈLAM trào lưu nghệ thuật do Kanđinxki (V. V 
KandinskiJ) và Mac (F. Mare) khỏi xướng năm 1911  Muynkhen 
(Munchen; Đức). Tần BỌi này Xuất phát tử hat cuộc triển lãm 
(1911, 1912) tại Muynkhen và một cuốn lịch sách (1912) xuất 
bản ở đấy. Bên cạnh những nghệ sĩ đổi mới của Đúc như KIê (P. 
Ktéc), Mac là các nghệ sĩ tiên phong của Pari (Bracd (Braque), 
Mac, Doranh (A. Derain); Picaxô (P. Picasso), Đơlônay (R. 
Delaunay)...]. Trào lưu KSL bao trùm mọi ngành nghệ thuậI trong 
một không khi cách mạng hăng say. Các sắc thái của nó tập trung 
vào xu hướng biểu hiện, với màu sắc mạnh mề và lối trở về với 
những hinh thái nghệ thuật nguyên thuỷ và dân gian, Đây là trào 
lứu quan trọng nhất bấy giò ngoài trung tâm Pari. Chiến tranh 
thế giới ] (1914 -18) đã chặn sụ phát triển của KSL lại. 

KIAGHDCTAN (Kyrgyzstan; Respublikasy Kyrgyzstan - Cộng 
hoà Kiaghixtan; cø. Kưrơguxtan), quốc gia ở Trung Á giáp Tần 
Cương (Trung Quốc). Diện tích 198.500 km”. Dân số 4.895 triệu 
(2000), gồm các dân tộc (1996): người Kiaghữd (592%), Nga 


(16/2%), Uzơbêch (14/12), Ukraina (1,72%). Dân thành thị 
(1999): 406. Ngôn ngữ chính thức: tiếng Kiaghizd, Nga. Tồn 
giáo (1997): đa số theo giáo phái Xunmnit (Sunnite) của đạo Hồi 
(706). Thủ đô Biskêch [Bishkek; tên cũ Frunze (Frunze), 585,8 
nghìn dân; 1996]. Các thành phố lớn: Õsơ (Osh; 220,5 nghìn), 
Jala - Abat (lalal Abad; 74,2 nghìn), IÐcmac (Tbpkmak; 71,2 
nghìn). Thể chế: cộng hoà đa đảng, hai viện (Viện dân biểu và 
Viện lập pháp). Đứng đầu nhà nước và chính phủ là tổng thống, 
có thủ tướng trợ giúp. 

Dịa hình: núi cao ở phía đông bắc [Thiên Sơn (Tien Shan) 
đỉnh Chiến thắng cao 7.439 m] và tây nam [Pamia - Alai (Pamir 
- Alay)]. Ö giữa là các thung lũng sông miền núi và bồn địa. Khí 
hậu lục địa khô, có tính chất hoang mạc và bán hoang mạc. Nhiệt 
độ tháng giêng: tư -l°C đến -8§°C tại các thung lũng và giảm 
xuống tới -27°C trên các núi cao. Nhiệt độ tháng bảy: 15 - 27°C 
tại các thung lũng, giảm còn 5°C trên núi. Phía bắc lượng mưa 
năm là 180 - 250 mm, trên sưởn núi phía tây nam tăng lên 900 
- 1.000 mm. Các sông thuộc hệ thống sông Xưa - Đaria (Syr 
Daria). Sông lớn: Narun (Naryn). Hồ lồn: Ixuc - Kun (Issyk - 
KuL). Thực vật hoang mạc và bán hoang mạc, trên núi có đồng 
cỏ và rủng. Năm 1994 rừng chiếm 4% diện tích, đồng cỏ 45%, 
đất nông nghiệp 7%, các đất khác 44%. Khoáng sản chính: than, 
dầu khi, antimon, vàng, thuỷ ngân. 





Kiaghixtan 


K là nước kém phát triển. Nông nghiệp chiếm 36% GDP (1998) 
và 43,3% lao động (1997), công nghiệp (khai khoáng, chế biến...) 
chiếm 16,3% GIDP và 10,2% lao động. Thương mại 13,2% GIDP 
và 10,2 lao động. Tài chính 1,22% GDP và 0,8% lao động. Dịch 
vụ chiếm 10,2% GDP và 16% lao động. GDP đầu người 331 
USD (1995). GNP đầu người: 380 USD (1998). Sản phẩm nông 
nghiệp chính (1999): ngũ cốc 1,63 triệu tấn, rau dưa 485 nghìn 
tấn, khoai tây 957 nghìn tấn, quả 109 nghìn tấn, bông 87 nghìn 
tấn. Chăn nuôi: cửu và dê 3,57 triệu con, bò 825 nghìn con, ngựa 
320 nghìn con, lợn 80 nghìn con. Gỗ tròn (1998) 42,4 nghìn mì. 
Dánh bắt cá (1997) 300 tấn. Sản phẩm công nghiệp chính:dệt, 
thực phẩm ngoài ra còn có máy móc, hàng tiêu dùng. Năng lượng 
(1996) điện 13,4 tỉ kW.h, than 410 nghìn tấn, đầu thô 600 nghìn 
thùng, khí đốt 26 triêu mỶ. Giao thông: đường sắt (1999) 424 
km, đường bộ (1996) 18,5 nghìn km (rải nhựa 91%). Xuất khẩu 
(1997) 603,8 triệu USD (máy móc thiết bị 10,22%, hàng công 
nghiệp nhẹ 10%, thực phẩm 13,2%, kim loại 36,3 2%, điện 13,8%). 
Nhập khẩu (1997) 709,3 triêu LJSD (hàng công nghiệp nhẹ 6,8%, 
máy móc thiết bị 21,7%, hoá chất 13,5%, đầu khí 24%, thực phẩm 
11/7%). Bạn hàng chính: các nước SNG, Trung Quốc, Hoa Kì, Thổ 
Nhĩ Ki. Đơn vị tiền tệ: xom (som). TÌ giá hối đoái 1 USD =48,12 
xom (10.2000). 


KÍCH GIÁP TỔ K 





Từ thế kỉ 6 đến thế kỉ 12, bị Thô Nhĩ Ki thống trị. Thế kỉ 
13 - l6, bị người Mông Cổ và Tacta (Tatar) xâm chiếm. Thế kỉ 
18, bị Trung Quốc đô hộ. Thế kỉ 19, sáp nhập vào Nga. Lập 
chính quyền Xô Viết năm 1918. Nội chiến vào các năm 1919 - 
20. Năm 1924, là thành phần của Cộng hoà tự trị Tuakextan. 
Năm 1926, thành lập Cộng hoà Tự trị Kiaghizia. Năm 1936, trỏ 
thành Cộng hoà Xô Viết Kiaghizia thuộc Liên Xô. Năm 1991, 
tuyên bố độc lập, đổi tên thành K, gia nhập Cộng đồng các 
quốc gia độc lập (SNG). 

KIANIT x. Điưen. 


KÍCH (cạ. ki), đà, cơ cấu để nâng vật nặng lên độ cao nhỏ. 
Có các loại: K thanh răng, K vít, K thuỷ lực và phối hợp. Sức 
nâng của K tư vài kilôgam tới hàng trăm tấn, phục vụ cho các 
công việc xây dựng, tháo lắp và sửa chữa (máy kéo, ô tô, máy 
bay, vv.) K thuỷ lực có công suất lón nhất, nâng được toàn bộ 
máy bay, toà nhà (để sửa chữa, thay thế). 

KÍCH BÔC (A. kick box), môn thể thao sử dụng các đòn 
đánh bằng tay của môn đấu bốc và các đòn đá của môn karate 
hoặc têkônđô. Thi đấu tiến hành theo ba thể thức: "tiếp xúc hạn 
chế": đòn đánh phải được kiểm soát tốt, không gây sát thương 
cho đối thủ, khi một vận động viên ra đòn đúng thi lập tức trọng 
tài dừng trận đấu lại cho điểm, sau đó tiếp tục đấu; "tiếp xúc 
nhẹ": đòn đánh phải được kiểm soát tốt, khi một vận động viên 
ra đòn trúng, trọng tài ghi điểm nhưng không tạm dừng trận đấu; 
"tiếp xúc toàn bộ”: vận động viên ra những đòn mạnh hạ đo ván 
đối thủ. Có hai trường phái: KB nhà nghề thường áp dụng thể 
thức "tiếp xúc toàn bộ", KB nghiệp dư áp dụng cả ba thể thức. 
KB nữ chỉ áp dụng thể thức "tiếp xúc hạn chế", 

KÍCH DỤC TỐ HCG (tkprolan B), chất kích thích sinh 
dục màng đêm của người (viết tắt HCG - A. human chorionic 
gonadotropia), được chiết xuất tử nước tiểu của phụ nữ có thai, 
dùng gãy rụng trứng cho một số loài cá nuôi. Hàm lượng HCG 
trong nước giải phụ nữ có thai cao nhất trong khoảng 40 -110 
ngày từ khi có chửa. HŒG được sản sinh tử tầng tế bào tự 
dưỡng (cytotrophoblast) của bào thai người, nên còn được chiết 
xuất trực tiếp tử nhau thai người. HCG được dùng tiêm kích 
thích sinh sản cho cá mè hoa, mè trắng, trê phi, với liều lượng 
1,5 - 2,5 nghìn UI/kg (ỦI là đơn vị quốc tế), cho cá mẻ cải 
(uiều cho cá đực bằng 1/2). HCG không gây rụng trứng với 
các loài cá chép, cá trôi, trắm cỏ, cá rôhu, cá mrigan. Thưởng 
được dùng hỗn hợp với não tuyến yên (hypophyse). HŒG cần 
được bảo quản ở chỗ tối, khô ráo, nhiệt độ thấp (khoảng 5°€). 

Ỏ Việt Nam, đã sản xuất được HCG phục vụ sinh sản nhân 
tạo cá nước ngọt và một số loài cá biển như cá giò, cá mú 
nhưng phải kết hợp với kích dục tố khác như LRH - A (A - 
luteinising realising hormone). 

KÍCH DỤC TỔ LRH -A (A. Iuteinising realising hormone), 
chất kích thích sinh sản, dùng cho đẻ nhân tạo của các loài cá 
nước ngọt, cá biển. LIRH - A có trong cá và động vật có vú, nằm 
ở vùng dưới đồi (hypothalamus) của não, có chức năng điều khiển 
não thuỳ thể tiết ra kích dục tố làm cho trứng, tỉnh trùng chuyển 
sang hoàn toàn thành thục và động đục sinh sản. LRH - AÁ thương 
phẩm có dạng bột trắng, hoà tan trong nước. Lượng dùng cho 
loài cá nước ngọt tử 10 đến 50g LRH - A + 5 mg domperidon/kg 
cá cái. Tiêm vào xoang qua gốc vây ngực của cá, thưởng tiêm làm 
2 lần, lần thứ nhất tiêm 1/10 - 2/10 liều tượng cần tiêm. Sau 8 - 
10 giờ tiêm lần thứ hai với liều lượng còn lại. Với cá đực dùng 
1/2 liều tiêm cho cá cái và chỉ tiêm một lần vào lần tiêm thú hai 
cho cá cái. Với cá biển dùng 100 - 200 øg/kg cá cái. Bảo quản 
thuốc ở nơi thoáng mát, khô ráo, không ánh sáng trực tiếp. 

KÍCH GIÁP TỐ (4. #yreostimulin; cạ. TSH), hocmon do 
thuỳ trước tuyến yên tiết ra, có tác dụng kích thích tuyến giáp 


337 


K KíCH HOAT 





tiết tyroxin (T„) hoặc triodotyroxin (Tạ). Thiến KGT dẫn tói thiểu 
năng tuyến giáp. Hàm lương KGT trong máu tăng khi tuyến giáp 
không tiết đủ Tạ và Tạ. Định Lượng KỚT là một trong những xét 
nghiệm đề phát hiện sớm bênh thiểu năng tuyến giáp ở trẻ sở sinh. 

KÍCH HOẠT (A. activaHion)., việc khỏi động một thủ tục 
trong quá trình thực hiện một chương trình tính toán trên 
máy tinh 

KÍCH HOẠT phống xạ quá trình chiếu xạ (nởtron, proton, 


tỉa , vw.) vào chất không phóng xạ đề biến nó thành chất phóng 
xạ nhân tạo. 


KÍCH KÉO công tác lắp dựng, nâng , hạ, đi chuyển các bộ phận 
kết cấu nặng thưởng gặp trong xây dựng cầu và các công trình. 
Công tấc này sử dụng thưởng xuyên đến sức người và các cÔng cụ 
giản đơn như kích, tởi, múp, cáp kết hợp với các thiết bị phức tạp 
như các loại cần câu, w. TYong một đơn vị xây dựng cầu hoặc các 
kết cấu thép như dàn khoan biển, cột điện cao thế, tháp truyền 
hình... thợ KK tà thành phần chủ Lực, quan trọng nhất. 

KÍCH THÍCH !. sự biến dồi của môi trường bên ngoài hoặc 
bên trong cơ thể có thẻ gầy ra những biến đồi ð tô chức, làm cho 
tổ chức đó từ trạng thái yên nghỉ sinh lí chuyển sang trạng thái 
hoạt động. Có ba loại KT: lí học, hoá học, và lí - hoá học. KT lí 
học có KT nhiệt, cø hoc (đạp, đẻ, dịch chuyển trong không gian, 
gia tốc, w.), điện, ánh sáng, âm thanh. KT hoá học do nhiều chất 
khác nhau về thành phần và tính chất, tác dụng làm thay đổi việc 
chuyền hoá vật chất hay cấu trúc tế bào, gây ra phản ứng sinh li: 
là thức ăn tử môi trường đưa vào có thể, các dược chất, chất độc, 
các hỗn hợp hoá chất được tạo ra trong có thể như hoemon. các 
sản phẩm chuyên hoá. KT hoá học: những biến đổi về áp tực thảm 
thấu, thành phần chất điện giải, các phản ứng nội môi... Theo ý 
nghĩa sinh Ú cơ thể, chìa KT thành: KT thích ứng và KT không 
thích ứng. K được ứng dụng trong nghiên cứu chức năng của tế 
bào, tổ chức, cở quan, đặc biệt là tô chức của tế bào thần kính. 
Vd. trong nghiên cứu điện não đồ lâm sàng, người ta đùng các 
chóp sáng phát với tần số khác nhau để theo dõi sự xuất hiện các 
ứng điên của các tế bào thần kinh theo nhịp KT và qua đó đánh 
giá được trạng thái chíc năng của vùng não được nghiên cứu. 

2. Sự làm chuyên điện tử từ một obitan sang obitan có năng 
tưng cao hơn, do hấp thụ năng lương bức xạ. 


3. Sự làm cho nguyên tủ, phân tủ... ồ vào trạng thái dễ tham 
gia phản ứng. 

KÍCH THÍCH ĐIỆN dùng điện để kích thích cơ và hệ thần 
kinh của cơ với mục đích chân đoán hay điều trị phục hồi: chẩn 
đoán tình hình tồn thương hệ thần kình cơ (điện chẩn); dùng 
xung điện để kích thích cø nhầm phục hồi trưởng lực và sức co 
cđ trong chúng liệt cơ, hậu quà của bại liệt; KTD kết hợp với 
châm tại các huyệt (điên châm) hoặc dùng gây tê khi mỗ (châm 
tê); làm sốc điện là dùng điên kích thích tìm để điều trị ngừng 
tìm hoặc loạn nhịp tìm (x. Sốc điện). 

KÍCH THÍCH TINH THẦN việc sử dụng các phương pháp 
động viên tính thần, giáo dục ý thức yêu lao động, yêu tô quốc, 
yêu chủ nghĩa xã hội đề thu hút mợi người tự nguyện và tích 
cực lao động có năng suất và chất lượng cao, và tham gia quản 
lí sản xuất. [)ược thực hiên thông qua các hình thức thi đua, 
phát huy sáng kiến cảt tiến kĩ thuật và hợp lí hoá sản xuất, xây 
dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. Trong hoại động thực 
tiễn, sự kết hợp chãt chẽ, hài hoà các biên pháp KTTT vói biện 
pháp kích thích vật chất có Vai trò hết sức quan trọng, Sự coi 
thưởng một mắt nào cũng đều có thê gây nên ảnh hưởng tiêu 
cực về kinh tế, xã hội. 

KÍCH THÍCH TỐ những hợp chất tạo nên bởi các tuyến nội 
tiết trong có thể động Vật, thực vật, có tác dụng như các chất xúc 
tác, lam nhanh hoặc làm chậm các quá trinh sinh hoá bền trong 
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có thể. Mỗi chất có tác dụng đặc thù rất cao. Vd. 1nsulin là sản 
phẩm của tuyến tuy điều hoà quá trình trao đổi đường, nếu thiếu 
sế mắc bệnh đái tháo đường. 


KÍCH THÍCH VẬT CHẤT sự kích thích bằng cách sử dụng 
các phương pháp và hình thức khuyến khích người lao động 
bằng lợi ích vật chất để động viên họ tích cực lao động có năng 
suất và chất tượng cao. Trong hé thống các biên pháp kích thích 
về kinh tế, biện pháp KTVC có vai trò đặc biệt quan trọng, 
trong đó, vấn đề mấu chôt là sư quan tâm đến lợi ích cá nhân, 
nhất là trong nh vực hoạt động kinh tế. Môi chế độ xã hội có 
một phương thức và hệ thống kích thích lao đông của nó do 
hệ thống quan hệ sản xuất tương ứng quyết định. Sự quan tâm 
đến lợi ích vật chất của người lao động đối vớt kết quả lao 
động của mình là một trong những nguyên tÁc quản lí nền kinh 
tế xã hội chủ nghĩa, Hình thức chủ yếu đề KTVC là tiền lương, 
tiền thưởng, phân phối tợi nhuân, quỹ phúc lợi công cộng,vwv. 
Trong xã hội xã hội chủ nghiã, KTVCđước kết hóp chăt chế, 
hài hòa với kích thích tỉnh thần, hai mặt gắn bó và thúc đây 
lẫn nhau; không đề xảy ra tình trạng thúc đây tâp thể cũng như 
cá nhân người lao động đơn thuần chạy theo lợi ích vât chất, 
theo đồng tiền với bất cứ giá nào, bất chấp đạo đức xã hội; 
cũng như không động viên suông tinh thần, không quan tâm 
thích đáng lợi ích vât chất. 

KÍCH THƯỚC BÙNG NỔ hiện tượng sö lượng phagơ sinh 
ra tử một tế bào vi khuẩn bị nhiểm; là một thông số quan trọng 
trong nhiều thi nghiệm vì nó đo đươc tính hữu hiệu của sự sinh 
sản của phagơ trên một vi khuẩn. Được ứng dụng trong công 
nghệ vi sinh. 

KÍCH THƯỚC CHO PHÉP si trị lón nhất hoặc nhỏ nhất 
mà kích thước thực tế không được vượt qua 

KÍCH THƯỚC GABARIT kích thuóc lớn nhất của một bộ 
phận hay công trình kiến trúc ở cả ba chiều đo (dài, rộng, cao) 

KÍCH THƯỚC THIẾT KẾ 
trong đồ ăn thiết kế. 

KÍCH THƯỚC THỰC TẾ. kích thuốc đo đvưỢc của các thành 
phần, cấu kiên, thiết bị sau khi sản xuất cũng như kích thước 
của ngôi nhà, công trình, các bộ phận của chúng khi đã xây 
dựng xong. 

KÍCH TỔ TINH HOÀN x. Testasteron. 


KÍCH TỪ CƯỠNG BỨC BẰNG RƠILE. việc tăng nhanh 
kích từ của máy phát điện bằng thiết bị tự động, gồm một 
contactø được điều khiển bằng rơLe điện äp thấp. phản ứng theo 
điện áp đầu cực máy phát điện. Khi ngắn mạch, nếu điện áp đầu 
máy phát giảm xuống dưới 8Š điện áp danh định, rỏöle sẽ đóng 
contactø làm nối tắt điện trở ở mạch kích tủ, nhớ vậy dòng diện 
kích tử của máy phát tăng nhanh đến tri số giới hạn. KTCHRR 
cho phép khôi phục nhanh chóng điện áp danh định trong hệ 
thống và nâng cao tính Ôn định của eác máy phát làm việc 
song song. 

KÍCH TỪ ĐỘC LẬP tạo ra tÙ thông làm việc của máy điên 
đo một nam châm vĩnh cửu hoặc do dây quấn kích tủ, được cung 
cấp từ nguồn điện một chiều bên ngoài. Dối với máy điện đông 
bộ cỏ lớn, đề tao nguồn KTĐDI. thường dùng một máy phát điên 
một chiều hoặc máy phát điện xoay chiều có bộ chỉnh lưu 


trị số của nó được quy dịnh 


-' kèm theo. 


KÍCH TỪ MÁY ĐIỆN tạo ra từ thông làm việc trong máy 
điện. Máy phát điện một chiều thưởng làm việc ở chế độ tự kích 
từ. Dộng cơ điện một chiều lấy dòng điện kích từ từ nguồn điển 
bên ngoài. Máy điện đồng bộ được kích từ tử bộ kích tử máy 
điện (x. Bộ kích từ máy điện). KTMD một chiều gồm các kiểu: 
độc lập, song song, nối tiếp và hỗn hợp. Hệ thống KTMD đồng 


bô thưởng là một tổ hợp phức tạp gồm: bộ kích tử, hệ điều khiên, 
các khí cụ chuyển đồi, dụng cụ đo lưởng và kiểm tra, thiết bị bảo 
vê chống sự cố (quá điên áp, quá tải, vww.) và tín hiệu. 

KỊCH một trong ba phương thức phản ánh hiên thực của văn 
học. K chủ yếu dùng đề biểu diễn trên sân khấu gọi là điển K, 
mặc dù kịch bản văn học vẫn có thể đọc như mọi tác phẩm văn 
hoc khác. Đặc trưng của K là phản ánh cuộc sống bằng hành 
động K, thông qua các xung đột tính cách xảy ra trong quá trinh 
xung đột xã hội, được Khải quát và trình bày trong môt cốt truyện 
chăt chẽ với đô dài thởi gian biểu diễn không lồn lắm (trên dưới 
ba tiếng đồng hồ cho một vờ diễn). Căn cứ vào tính chất của nội 
dung K, eó thể chia thành các thể tài: bi K, hài K, bị hài K, chính 
K, w. Căn cứ vào nội dụng của các thể tài. có thê chía thành: K 
cô điển, K thần thoại, K dân gian, K lịch sử, K hiện đại, K tư 
liêu. vv. Căn cứ hình thức ngôn ngữ K. có thể chìa thành: K nói 
(K văn xuôi) và K thơ. Tuy theo thời gian biêu diễn đài, ngắn 
khác nhau, có thể chia thành: K dài, K vừa và K ngắn. 


KICH BẢN ĐIỂN ANH môi thể loại văn học được viết 
nhãrn phục vụ cho việc thể hiện hình ảnh và âm thanh đề làm 
cơ sồ ban đầu cho viếc xây dựng những tác phẩm nghe nhìn, 
được chiếu trên màn ảnh hoặc qua màn hình. Ià tác phâm văn 
hoc. KBĐA được xem là một loại hình văn học, vận dụng triệt 
đề sức mạnh của ngôn ngư văn học nhƯ công cụ sáng tạo, có 
giá trị độc lập với bộ phim như mọi tác phẩm văn học khác, là 
nền tảng tiên quyết của bộ phim. KBĐDA xác định trước đề tài, 
thê loại, tư tường chủ đề thông qua cốt truyên, các tình huống 
kích, hê thếng hình tướng, tính cách nhân vật bao gôm hành 
động và đối thoại. KBDA ra đối cùng với bộ phim đầu tiên của 
nhân vật (1895) ở dạng thô sơ, chưa thành văn, nó được hoàn 
chỉnh dần vào những năm 20 thế kỉ 20. [3c biệt từ khi điện 
ảnh có âm thanh (những năm 30 thế kỉ 20), vai trò của KHDA 
cảng được khẳng định và những thành tố chủ yếu (phần mô tả 
hành đông, đối (thoai và Am thanh) cũng như nhiệm vu của nó 
cho đến nay vẫn không thay đổi. 


KỊCH BẢN VĂN HỌC môi loai văn bàn văn học làm cơ 
sở đầu tiên cho một tác phẩm sân khấu ra đổi, được sử đụng 
để dàn đựng và biểu diễn trên sân khấu. Ngôn ngũ trong KRVII 
(là ngÔn ngư kịch, đóng vai trò như một phương tiện xây dưng 
nên hình tượng nhân vật. Fĩình tướng nhân vật được khắc họa 
sinh động qua xung đột kịch và mang tính điển hình rõ rêt, 
phản ánh đầy đủ hiện thực của cuộc sống với tính chất đa dạng 
và nhiều chiều. Trong kịch bản. cốt truyện kích phải được xây 
dựng !ập trung với những sự kiên nồi bật và những tình huống 
điển hình. Do đó, bố cục phải chặt chẽ, yếu tố thởi gian, không 
gian sắp xếp hợp lí, ki thuật biên kịch sao cho thể hiên được 
(ập trung và sáng tỏ nhất tƯ tưởng chủ đề của vỏ kịch. l2o bị 
khống chế bởi thời gian biểu diễn (trên dưới ba tiếng đồng hồ), 
nên KBRVH thưởng được viết cô đọng, súc tích và ngắn gọn. 
Nhiều KBVH hay đã trò thành nhũng tác phẩm văn học cô điên 
của nhân loại như bị kịch Hi Lạp, kịch của Sêchxpia (W. 
Shakespcare), MôUueE (Molière), tạp kịch của Quan lián Khanh, 
tuông của Đào Tấn,wv. 

KỊCH CÂM hình thức diễn kịch hoàn toàn bằng động tác và 
vẻ mặt, trên một nền âm nhạc cỏ tiết tấu thích hợp vói tốc độ 
động tác của diễn viên. Bằng ngôn ngữ động tác được ưóc lê, 
cách điệu. tượng trưng và ần dụ cao, KC không dùng một lời nói 
nào nhưng vẫn có thể chuyền tải được những tư tưởng, tình cảm 
nhất định. Do giới hạn của ngôn ngữ động tác, KC cũng có một 
sổ han chế trong việc thê hiện những nội dung phức tạp và đa 
dạng của cuộc sông, vì vầy các đoàn KC trên thế giới không nhiều 
so với các loại hình sân khấu khác, Ö Việt Nam, KC mới xuất 
hiện trong những năm 20 thế ki 20. Hiện nay, chưa có một đoàn 
KC riêng biết, các tiết mục biểu diễn thưởng nẦm trong chương 


KỊCH HAT BÀI CHÒI K 


trình biếu diễn chung của các đoàn nghệ thuật sân khấu. Môt 
trong những nhà KC nôi tiếng nhất thể giới là Macxen Macxö 
(Marcet Marceau; Pháp). 

KỊCHI CỔ ĐIỂN loại kịch được sáng tấc theo những nguyên 
tí rất chặt chế, xuất hiên ở Pháp vào thế kỉ 17. KCÐ gắn liền với 
sự hình thành và phát triên của chế độ quân chủ chuyên chế ó 
Pháp vào thởi hưng thịnh nhất của nó. Tư tưởng chính thống lúc 
này là sùng bái nhà vua, nhà nước, nghĩa vụ đôi với nhà vua, nhà 
nước là trên hết. Tư tưởng này đã chị phối chủ đề tư tUởng của 
KCD, đặc biệt là bị kịch, Mẫu thuẫn trong kịch chủ yếu là mâu 
thuần giữa nghĩa vụ của nhân vât anh hùng đối với nhà vua, đất 
nước, dòng họ, gia đình và tình riêng của cá nhân; đưa đến kết 
quả cuối cùng là lí trí và ý thức nghĩa vụ đã thắng. Dề tài KCD 
thưởng mô phỏng đề tài của kịch Hí Lạp, La Mã; kịch phảt tôn 
trọng luật tam duy nhất: duy nhất về hành động, duy nhất về thối 
pian, duy nhất về không gian (X(. Luật tam duy nhất), 


Thê loại chính thống của KCD là bị kịch. Hat tác giả bì kịch 
tiêu biểu là Coocnây (P. Cornei\e) với các vỏ: "1ø Xit"; "Hôraxơ", 
"Xina”.... và Raxin (J Raerne) VỚIi các vỏ: "Ängdrômac”: "PheđrØ": 
“Bntanmiquytö“.... Trong KCĐ Pháp, hài kịch của Môbc (Moliere) 
đã đi theo một hướng khác, đề cập những vấn đề của đời (hưởng. 
phê phán những kẻ kco kiệt, đạo đức giả, hãnh tiến trong giới 
quý tộc, tu sản và thị dân. 

KỊCH DÃ SỬ loại kịch viết về những nhân vật, những tích 
truyện lich sử lưu trưyền trong dân gian, Khác biết với những nhân 
vật, tích truyện được ghí trong nhưng pho sử chính thống. Nhân 
vật, tích truyện do tác già hư cấu hoàn toàn dầu có dựa vào một 
sự kiên lịch sử nào đó cũng không thuốc pham trù KIS. 

KEIỊCH DÀI kịch có đung lương nội dung rộng ldn, trình bày 
một vấn đề có tính phức tạp, xảy ra trong môt không gian nhiều 
chiều và một thơi gian chịa cắt, với nhiều tuyến nhân vật đan xcn 
lẫn nhau trong một cối truyên kịch chứa đựng nhưng sự kiên, 
những tình huống chồng chéo lên nhau. Về hinh thức, KD được 
phân chia thành: kịch liên hôi, mỗi hồi diễn trọn một đêm, vd các 
vở điển tuông thuộc loại tuồng pho (Việt Nam); kịch viết theo 
hồi, lấy hồi làm đơn vị phân chia, nh các loại kịch hai hồi. ba hôi, 
w.; kịch viết theo màn, lấy màn làm đơn vị phân chia. như các loại 
kịch nhiều màn; kịch viết theo cành. lấy cảnh làm đơn vị phân chia. 
nhì các Loại kịch nhiều cảnh: 6 cảnh, 8 cảnh, 10 cảnh, w. 

KỊCH DÂN CA. loại kịch mói xuất hiên ö Việt Nam sau Cách 
mạng tháng Tầm 1945, lấy đân ca ở một số địa phương làm nền 
tảng âm nhạc. Vd. KDC bài chời, KIC Hwế - Trị Thiên, KDC 
Nghệ Tĩnh, vv. Dây là một loại hình kịch hái dân tộc có múa, 
hát, âm nhạc, được phát triên gần gũi với nghê thuật tuông, chèo 
của sân khấu truyền thống. 

KỊCŒH DÂN GIAN (cg. hài kịch mặt nạ, hài kịch chuyên nghiếp). 
loại kịch do diễn viên chuyên nghiệp đóng: có cội nguôn tử thời 
trung cô nhưng chỉ phái triển mạnh ò Itaba trong thỏi kì Phục hưng 
vào thế kỉ ló - 18. KIG thưởng diễn ở quảng trưởng, kinh đồ, với 
đề tài mang tính đân chủ. ngôn ngữ mang lính dân gian. Ìlành 
đông kich thưởng xoay quanh các đề tài hiều lầm trong tình yêu. 
Yếu tố úng diễn tạo cho KDG tính thời đại và màu sắc địa phương. 
Hình tượng nhân vật nói chung bất biến: chủ - bìn xin, keo kiệt; 
đầy tó - lầu cá, thông minh, sĩ quan - ngu ngốc; nhà (hông thái - 
\ố bịch. Viếc khắc hoa tính cách nhân vật trong KDG có xu hướng 
điển hình hoá. KDG mở đường cho chủ nghĩa hiện thuc và ành 
hưởng đến các tấc giả bậc thầy sau này như Môlie (Molière). 
Gônđôni (C. Goldoni). Khi KDG lan đến nước Pháp, tại Pani đã 
thành lập Nhà hát kịch Itaua, nơi chuyên diễn kịch hài Italia. Đến 
cuối thế kỉ L§, KDG mất đần yếu tố châm biếm hài hước của nó. 


KỊCH HÁT BÀI CHÒI thẻ loại kịch bắt nguồn từ hình thức 
hô diễn quân bài trong Hội chơi bài chòi ở Miền Nam Trung 
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Hộ Việt Nam. Lấi hô diễn này đần đần trở thành thể loại biểu 
diễn thở tị sự mang trọn mội tích (ruyên kể. Thoạt đầu do mội 
người, sau phát triển thành hai. ba người cùng diễn có điêu bộ 
minh hoa, các điệu dân ca khác cung được bô sung thêm vào. 
KHRC tự khăng định bằng vỏ "Thoại Khanh Châu Tuấn” dựng 
năm 1957. Sau đó, còn có "Tiếng sấm Tây Nguyên", "Quê hương 
dậy sóng”, "Nguyễn Huế”... chính thức hình thành cùng với sự 
ra đời của Đoàn Dân ca kịch Liên khu V (thuộc Bộ Văn hoá) 
năm 1957, tại Hà Nội. Sau ngày thống nhất đất nước (1975), 
đã ra đời nhiều đoàn KHBC mới như Đoàn Ca kịch Thuận lái, 
Đoàn Ca kịch Phú Khánh, Đoàn Ca kịch Rình Định, Đoàn Ca 
kịch Đà Nẵng. 

KỊCH HÁT DÂN TỘC khái niêm xuất hiện ð Việt Nam từ 
sau Cách mạng tháng lắm 1945, chỉ chung hai loại kịch hát 
truyền thống là chèo và tuồng. cùng tất cà các loại hình kịch hát 
khác ra đối đầu thế kỉ 20 theo phương pháp sáng tạo của nghệ 
thuật chèo và tuồng, như các nghệ thuật: cải lưởng, ca kịch Huế, 
ca kich bài chòi, ca kịch Nghề Tĩnh, vv. KHIDÍT thuộc loại sân 
khấu tư sự (kế chuyên), phương tiên biển hiện bao gồm từ lời 
nói thưởng, nói lối đến ngâm vịnh, ca hái; tử động tác thường 
dến cách điệu và múa phối hợp hài hoà với nhau. Hát và múa 
phát triển từ dân ca, dân vũ đã tạo nên màu sắc dân tốc đậm đà, 
phong phú, đa dạng (rong KHUDT. KHDT chiếm trên 80% số 
đơn vị hoạt động sân khấu; là bộ phận chủ yếu làm nên bề dày 
của nền nghê thuật sân khấu Việt Nam. 


KỊCH HÁT HUẾ (cg kịch ca Huế). một loai hình kịch hát 
đân tộc Việt Nam, hình thành trên đất Huế năm 1920 với vỏ 
diễn đầu tiên "Trần Bồ” được chuyền từ vỏ tuồng hài sang. KHH 
đa trên nền ca nhạc cồ điển Huế, có BÔc tử ca nhạc cung đình 
thời các chúa Nguyễn ở Phú Xuân, nay đã được phổ biến trong 
dân gian. Về nghê thuật biêu điễn, tiếp thu các điệu bộ của hát 
bội, của ca Huế, hò Huế, KHH đã sáng tạo các kiêu ca và kiêu 
nói lối riêng như kiêu nói lối Hồng Thư, Kim Sanh, sau này (1960) 
có kiêu nói Lối ngâm thở Huế. Những năm 1930- 45. dàn kịch 
mục biểu diễn tràn ngập đề tài về tình yêu và trinh thám mạo 
hiểm. Sau Kháng chiến chống Pháp, được nhà nước quan tâm 
giúp đỏ, KHH chuyển sang giai đoạn phát triển mới. Dàn kịch 
muc của I3oàn Kịch hát Huế có những vỏ chủ yếu như: "Con gà 
chân chỉ”, “Tín hiệu trái tim”, "Sông Hướng từ ấy", "Người con 
gát Pacô", "Tình ca Phú Xuân". Diễn viên nồi tiếng: nghệ sĩ ưu 
tú Mông Điệp. 

KỊCH KÌ TÍCH kịch có nội dưng tôn giáo. Từ thời cổ đạt đã 
có loại kịch này tronp các hình thức tế lễ của đạo Thiên Chúa. 
Từ thế kỉ $5. những nghi lễ thờ phụng chúa Có Đốc đã có kèm 
theo kịch cAm, kế những chuyên liên quan tới tín ngướng trong 
các dịp Lễ ở nhà thở. Tử hình thức này xuất hiện KKT, các thế kỉ 
9 - 10 phát triển cao ở Tây Ân đến những thế kỉ 14 - 1ó. Đề tài 
của KKT thời trung cõ lấy từ Kinh Thánh. Lúc đầu, KKT do 
những ngưới tu hành thực hiện trong lúc hành lễ. Sau nảy, đo sự 
phát triển các đô thị ở Anh, Pháp những thế kỉ 8 - 14, nội dung 
diễn kì tích chuyển từ nhà (hð ra quảng trưởng, trở thành một 
hình thức hôi hè của thị dân. Chính quyền thành phố và các 
phưởng hội thủ công là những người tham gia chuẩn bị điển KKT, 
Các thợ (hủ công, các thương nhân, các nhà trí thức, sinh viên, 
là những người có vai Irò quan trọng trong việc tð chúc các KKT. 
Bên canh yếu tố tôn giáo, xen vào trong nội dung kịch những 
yếu tố phê phán thực tại xã hội đương thối. Có các nhân vật 
thánh thiên, hài hước giễu cợt những thói hư tật xấu trong đời 
sống và trong giới tu hành. KKT được điển ở các quảng trường 
với hàng trăm diễn viên dân gian ăn mặc quần áo sặc s. Tính 
chất thế tục của KKT dần dần lấn át tính chất tôn giáo đến mức 
KKT bị chính quyền và nhà thố cấm diễn. KKT có ảnh hưởng 
rất nhiều đến loại náo kịch (farce) sau này ở Pháp. 
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KỊCH LỊCH SỬ kịch diến đề tài lịch sử, nhằm tái tao lại bôi 
cảnh xã hội, các nhân vật, các sự kiện xây ra trong quá khú một 
cách chân thực. Nhãn vật chính trong KLS là nhần Vât có thật, 
mang những đặc điêm cơ bản về tính cách đã được lịch sử ghi 
nhận. Sự kiên trong KLS là sự kiện đã từng xày ra trong lịch sử, 
có tác động lón tói tiến trình lịch sử, tối cuòc đời và số phận của 
các nhân vật. Chủ đề của KỲ vừa có tính lịch sử, vừa có tính 
hiên đại, làm cho người xem vừa nhận thức được nhúng bài học 
của quá khứ, vửa rút ra được những bài học cho ngày hôm nay. 
Rên cạnh quan điểm chính thống, còn có khuynh hướng viết KLS 
một cách tự đo, không tê thuộc vào môt giới hạn hư cấu nào. 

KỊCH MÉLÔ một loại kịch được sáng tác với bố cục và côi 
truyện nặng về tình cảm với khuynh hướng nhấn mạnh đạo li. 
Nhân vật trong KM được chía ra thành từng loại tương phản. xấu 
thì rất xấu và tốt thì rất tốt. KM thiên về hư cấu, miễn là chuyên 
tài được ý tưởng có chủ định của tác giả. Kịch thưởng được viết 
(heo công thức, qua nhiều biến cố khác thương, ngưồi tốt, cái 
thiện cuối cùng bao giờ cũng (thắng thể. Hình thức kích nặng về 
những hiều quả bên ngoài, nhãn vật thưởng rới vào “chủ nghĩa 
cảm thương" KM xuất hiện tử cuối thế kỉ 18 thời Cách mạng tư 
sản Pháp, nhằm chế giếu thế lực phản động nhà thờ và phong 
kiến. Ngày nay, KM vẫn tồn tại, yếu tô mẻlô còn thấy ở nhiều 
vỏ kịch của các tác giả lôi lạc như Goocki (M. Gor'kij). Acbuzôp 
(A.N. Arbuzov). Mitd (A. Miller), Ô'Câwxy (S O'casey)... 

KỊCH MÚA. loại hình nghê thuật âm nhạc - sân khấu mà nội 
dung ca nó được biểu hiên bằng hình tượng múa, là hình thức 
cao nhất của múa, được tạo nên bởi nhiều thành phần như kịch 
bản. âm nhạc, mía, nghệ thuật tạo hình. Các yếu tổ này không 
tôn tại độc lập mà kết hợp với nhau hài hoa, lấy múa làm trung 
tăm. Trong KM, việc xây dựng hình tượng múa là quan trong. 
Múa là phương tiên biểu hiện các sự kiện, cðt truyên, trạng (thái 
và tính cách của các nhân vật. Có sở của KM là múa hành đông, 
bên canh đó sử dụng múa dư hứng, kịch câm. Các nhà biên đạo 
thưởng lấy múa cô điền Châu Âu, múa tính cách các dân tộc, 
múa sinh hoạt lịch sử làm phương tiện biểu hiên. Trong KM hiến 
đạt, còn sử dụng múa môđec và những động tác múa tư do. 

KỊCH NGẮN kịch diễn khoảng trên dưới một tiếng đông hồ, 
có dung lượng ngắn gọn, phản ánh gia: đoạn quan trọng và cũng 
thưởng là gay cẤấn nhất của mâu thuẫn xã hội, thưởng chỉ eó một 
vài nhân vật đic khắc hoa nồi bật Ở một nét chủ đạo nào đỏ 
trong tính cách, gói gọn trong một màn kịch. Mặc dù có dung 
lượng ngấn, nhưng trên cơ sở đồn nén các sư kiên, tình huống, 
hành động; thông qua ngôn ngữ ngắn gon, súc tịch, bộc lộ được 
những xung đột đầy kich tính ngay tù khi bắt đầu vao kịch. KN 
vẫn có thể nói lên được những vấn đề rộng lớn của xã hội. Ö 
Việt Nam, KN phát triển mạnh mế trong thỏi kị chống Pháp và 
chống Mi, với nhiều tác phầm đã kịp thôi cô vũ, động viền đông 
đảo quân dân chiến đấu. Vd “Ngọn Lửa”, "Dâu có giặc là ta cứ 
đi", "Nàng bắn lén", "Mùa xuân” của Nguyễn Vũ, 

KỊCH TÍNH khái niệm mĩ hoc, chỉ sự va chạm, đụng đô của 
các lực lượng đôi lập trong một xung đôt có tĩnh xã hội, qua đó 
tao ra những giã trị nhận thức thâm mĩ, cũng như sư hấp dẫn đối 
với khán giả. Sự va chạm, đụng độ chỉ có giá trị KT khi nó chứa 
đựng đầy đủ hai yếu tố quan trọng: 1) lạo ra những biến đổi 
trong mối quan hè của các lực lượng đối lập trong xung đột. Vd. 
sự va chạm giưa liai Thành và Ilôi đồng Thăng trong "Dời cô 
Lụu" đã dẫn tối sự thay đồi lớn trong số phận các nhân vật: Flai 
Thàn!, vừa mất vợ, vừa phải đi đày ở Côn Đảo; ngược lại Hiội 
đông Thăng lại trỏ thành chồng cô l.ựu. Một vở kịch thiếu K7 
sẽ rất tẻ nhạt, vì tử đầu đến cuối không có nhứng biến động, 
không có những đổi thay, dế pây cho người xem cảm giác đều 
đều, nhằm chán. 2) Góp phân bộc lộ tính cách nhân vật, giúp 
độc giả nhận thức được nhanh chóng bản chất của các nhân Vật 


KIÊCHÔP (QUY TÁC) K 





kịch. Qua các va chạm, đụng độ có KT dẫn đến những biến động 
trong tâm tư, tình cảm cũng như trong số phận nhân vật, người 
xem để dàng nhận ra những khía cạnh thầm kín, tỉnh vi, tế nhị 
hoặc phúc tạp của các tính cách nhãn vật. 

KICH TRUYỀN THANH thể loại văn học báo chí của đải 
phát thanh có đặc điểm là một tác phẩm sân khấu, trong đó thể 
hiện xung đột và hoạt động của con ngưi trong cuộc sống bằng 
ngôn ngữ âm thanh (lời nói, tiếng động và âm nhạc). So với tác 
phâm sân khấu sàn diễn mang tính tổng hợp thi KTT thiếu các 
yếu tố về trang trí mĩ thuật, ánh sắng, trò diễn, nhưng KTT được 
tiếp nhận qua tai nghe, tạo cho thính giả một phạm vi liên tưởng 
rộng lón. KTT đòi hỏi phải có cốt truyện thật tốt với tỉnh tiết rõ 
ràng và hành động kịch phát triển lôgic từ đầu đến cuối. KTT 
phụ thuộc vào thởi lượng phát sóng của chương trình và tâm lí 
người nghe nên độ dài nhất không quá 90 phút và cấu trúc thưởng 
là đơn tuyến theo trục thời gian, cũng có khi thực hiện bằng thủ 
pháp hồi tưởng. KTT có thể là tác phẩm sáng tác và cũng có tác 
phẩm chuyền thể từ các tác phẩm văn học. 

KỊCH TƯ LIỆU một loại hình kịch hiện đại. không xây dựng 
cốt truyện theo các phương pháp biên kịch thông thưởng, chỉ chú 
trọng trình bày các sự kiến, nhân vật điễn ra trong lịch sử một 
cách khái quất, qua những tư liệu có thực. KT đem lại cho khán 
giả một nhận thức nhất định về bản chất các tiến trình, các sự 
kiện lịch sử của các thời đại, hoặc của tửng dân tộc trong các 
giai đoạn nhất định, bằng ngôn ngũ sân khấu giàu hình tượng, 
đầm đặc tính tượng trưng và mang tỉnh khái quất cao. Vĩ không 
có cốt truyện, nên nội dung của KTL cho phép tác giả xây dựng 
nhiều tuyến nhân vật, các sự kiện đan chéo nhau, Xảy ra trong 
một không gian và thời gian rộng mỏ, có thể kéo dải hàng chục 
thế kỉ. Vd. trong vỏ "Luận văn về Việt Nam" của Vaixơ (P. Weiss; 
Thuy Điền) hoặc "Người đi dép cao su" của Katep (Y. Kateb; 
Angiêri), các tác giả đã trình bày lịch sử Việt Nam từ cô đại đến 
thế kỉ 20, với hàng loạt các nhân vật của nhiều thởi đại khác 
nhau, tử Hai Bà lrưng cho đến Hồ chí Minh, vw. 

KỊCH XIẾC một thể loại xiếc kết hợp các kĩ xảo xiếc và kịch 
bản sân khấu, có thể biểu diễn theo phương pháp kịch câm hoặc 
kịch nói. Nguồn gốc KX là các trò hề xiếc ngựa, xuất hiện khi 
nghệ thuật xiếc mới hình thành, dưới dạng các tiểu phẩm "Con 
ngựa háu đá", "Bà Angô học cưới ngựa”, vv. Tư những năm 20 
thế kỉ 19, Rạp xiếc Axtly (Astley) ở Luân Đôn (Anh) đã trình 
diễn những chương trinh xiếc có trang trí và đạo cụ sân khấu. 
KX đầu tiên được cải biên từ kịch lịch sử chiến đấu, dần đần 
phát triển phong phú, đa dạng cả về đề tài và việc sử dụng các 
loại kĩ xảo xiếc. Những năm 30 thế kỉ 19, người ta dựng KX 
"Ôtenlô" ; tử đó về sau, hàng loạt các vỏ KX theo chủ đề các 
vỏ bị kịch, hải kịch, nhạc kịch ra đởi. Vd. "Ocphây ở dưới địa 
ngục", "Ba người linh ngự lâm trong tu viện”, "Bà vợ goá vui tính”, 
“Iuliut Xêda", "Cô lọ lem”, vw. Ỏ Nga, trong những năm Chiến 
tranh Vệ quốc, xuất hiện những vỏ KX ca ngợi lòng yêu nước 
như: "Bài ca của các công nhân bến tàu", "Matxcdva bốc cháy", 
"Chiếc kèn hoà bình", Năm 1970, Rạp xiếc Matxcova trình diễn 
vỏ KX lón "Ruxlan và Lutmila" [Puskin (A. S. Pushkin)]. Ö Việt 
Nam, trong những năm chiến tranh chống Mĩ, bắt đầu có những 
vỏ KX đơn giản như "Đế quốc Mĩ cút đi", "Thạch Sanh”, vwv. 

KỊCH XIẾC ĐỘNG VẬT thẻ loại kịch xiếc (x. Kịch xiếc) có 
sự tham gia của diễn viên và đông vật, hoặc hoàn toàn do động 
vật trình diễn, dưới sự điều khiến của các nhà dạy thú. Có những 
vỏ mang tích truyện hoàn chỉnh, trong đó có những "pha" phô 
diễn tài nghệ dạy thú như vào rửng gặp sư tử phải chống chọi, 
trăn cứu người, ww. Từ thế kỉ 19, ở Pháp đã có những vỏ nồi tiếng: 
"Những con sư tử ở xứ Myđôrô" (1831), "Con sư tử trên sa mạc” 
(1839). Từ đầu thế kỉ 20, nhà dạy thú nồi tiếng Liên Xô Durôp 
(V.L. Durov) đã dựng nhiều vỏ KXDV độc đáo: “Ngưuõi thợ cạo” 





(voi), "Thuỷ thủ chuột”, "Cuộc hoà nhạc của gấu, cáo, chó, mèo, 
chồn, lợn, khỉ", "Nhà ga xe lửa",... có sự tham gia của hàng trăm 
con vật: lái tàu và bẻ ghi là hai chú khỉ, con nhĩm trông nom giỏ 
tảu chạy, con cÔatLi cổ dài bán vé, một con chuột nước làm ngươi 
cầm đèn ra hiệu khi đến giỏ tàu chạy, trưởng ga là chú chó, hành 
khách là thỏ, chuột to, chuột nhất, mèo, gà, ww. 


KIEP (Kiev), thủ đô Cộng hoà Ukraina, trung tâm tỉnh Kiep. 
Dân số 2,651 triệu. Cảng trên sông Đoơnhiep; đầu mỗi giao thông 
đường sắt; sân bay quốc tế; đường xe điện ngầm (tử năm 1960). 
Trung tâm cơ khi và luyện kim (chế tạo máy công cụ, phương 
tiện giao thông, máy móc xây dựng, kĩ thuật điện và vô tuyến 
điện). Phát triển các ngành hoá học, hoá dầu và hoá dược; công 
nghiệp nhẹ, In vả công nghiệp thực phẩm. Viên Hàn lâm Khoa 
học Ukraina. Có 18 trưởng cao đẳng kĩ thuật (trong đó có Trưởng 
Đại học Tổng hợp, Nhạc viện), 24 di tích bảo tầng như Khu Bảo 
tồn Lịch sử Kiến trúc "Bảo tàng Xôfï", Bảo tàng Nghệ thuật Nga, 
Bảo tảng Tạo hình Jkraina, Bảo tàng Nghề thuật phương Tầy 
và phương Đông, vw. 13 nhà hát [trong đó có Nhà hát Quốc gia 
và balê mang tên Sepchenkô (1. G. Shevchenko)] xây dựng nào 
thế kí thú 5. 
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KIÊCHÔP G. R. (Gustav Robert Kirchhoff; 1824 -87), nhà 
vật lí người Đức; đề ra quy tắc tính các mạch điện mang tên ông. 
Cùng với nhà hoá học Đức Bunxen (R. Bunsen), đặt cơ sở cho 
phép phân tích quang phổ, phát hiện ra xesi và rubiđi. Dưa ra 
khái niệm vật đen tuyệt đổi và tìm ra định luật bức xạ mang tên 
Ông. Ông nghiên cứu cơ học và vật lí lí thuyết. 

KIÊCHÔP (ĐỊNH LUẬT BỨC XẠ). một trong nhũng định 
luật có bản về bức xạ nhiệt. Do Kiêchốp (G. R. Kirchhofl) tim 
ra (1859). Nội dung: tỉ số giữa năng suất phát xạ đơn sắc và hệ 
số hấp thụ đơn sắc của bất ki vật nào không phụ thuộc vào bản 
chất của vật, chỉ phụ thuộc vào bước sóng của bức xạ và nhiệt 
độ của vật; tỉ số này chính bằng năng suất phát xạ của vật đen 
tuyệt đối. Là cơ sở để nghiên cứu các bức xạ nhiệt cân bằng. 

KIÊCHÔP (QUY TẮC) (cg. định luật Kiêchôp), hai quy tắc 
giúp ta tính các mạch điện phân nhánh, cho dòng không đổi hoặc 
chuẩn dừng. Do Kiêchốp (G. R. Kirchhoff) đưa ra (1847). Quy tắc 
thứ nhất: "Tổng đại số các dòng điện đi qua một điểm nút bất kì, 
trong một mạch phân nhánh luôn tuôn bằng không". Quy tắc thú 
hai: "Tông đại số các suất (sức) điện động trong một mắt mạng bất 
ki, bằng tổng các độ sụt thế trên các điện trỏ mắc trên mắt đỏ". 
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K KIÊCKÓGÔT X. Ô. 


KIÊCKƠGÔT X  Ô (Søren Aabye Kierkegaard, cg. 
Kiêckdga; 1813 - 55), nhà triết học, thần học và nhà văn Đan 
Mạch, ông tổ của chủ nghĩa hiện sinh. Dời sống của Kiêckøgôt 
chịu ảnh hưởng sâu sắc của giáo dục tôn giáo và tính cách của 
cha ông, đó là sự sợ hãi Thượng đế và ngở vực thế giới. Theo 
Kiêckdgôt, đời sống cá nhân là có giá trị tự tại và tuyệt đối, không 
thể quy giản được. Coi con người là một "hiện sinh", Kiêckơgôt 
đưa ra những khái niệm như sợ hãi, thất vọng, quyết tâm,... và 
sau này đã được những người theo chủ nghĩa hiện sinh phát triển 
lên. Kiêckdgõt xác định ba phương thức tồn tại của cá nhân, hay 
ba loại hiên sinh: thầm mĩ, đạo đức và tôn giáo. Ông coi phương 
thức tồn tại tôn giáo là cao nhất. Theo Kiêckogôt, thế giỏi thần 
linh và thế giới con người về nguyên tắc là không thể so sánh vói 
nhau được. Cho nên, tín ngướng là tử bỏ tư duy lôgic và đưa con 
người vào lĩnh vực nghịch lí phi lí, xét theo quan điểm lôgic và 
đạo đức con người. Mặc dù khi còn sống ông được ít người biết 
đến, nhưng sau đó, Kiêckdgôt đã có ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều 
nhà triết học hiện đại, đặc biệt là Haiđêgø (M. Heidegger) và 
những nhà hiện sinh Pháp. Một số tác phẩm chính "Hoặc là ... 
hoặc là" (1843), " Sợ hãi và kinh hoàng" (1843), "Khái niệm sợ 
hãi" (1844), "Những mảnh vụn triết học" (1844). 

KIÊCNƠ E. L. (Ernst Ludwig Kirchner, 1880 - 1938), hoạ 
sĩ, nhà đồ hoạ Đức. Sau khi học kiến trúc ở Ðrexđen (Dresden), 
ông đến Muynkhen (Munchen) học hình hoạ và hội hoạ. Năm 
1905, ông thành lập nhóm nghệ thuật "Cái cầu" nhằm tập hợp 
những người muốn "phục hồi trực tiếp và thực sự thôi thúc sáng 
tạo". Ông ngưỡng mộ tranh khắc gỗ Dức thế kỉ 15 và nền điêu 
khắc Châu Phi, Châu Đại Dương, bác bỏ hội hoạ truyền thống. 





Kiêcnöd E. I. 


"Khoả thân lam" 


Ông bắt đầu vẽ những tác phẩm theo lối phân điểm và chịu ảnh 
hưởng của Van Gôc (V. W. Van Gogh). Gần giống với chủ nghĩa 
dã thú, ông tiến đến một bút pháp phóng khoáng hơn, diễn tả 
mặt ngưởi một cách sơ sải và sử dụng những màu dư dội ("Tự 
hoạ với người mẫu", 1907). Bảng màu của ông trở nên phi thực 
và những hình thể khúc khuỷu được nhấn mạnh bằng những nét 
viền to, gẫy góc. Năm 1911, đến Beclin, Kiêcnd vẽ những cảnh 
phố, quán rượu, khẳng định một cách nhin chát chúa về thế giới 
và cảm xúc phê phán xã hội (Năm phụ nữ ngoài phố", 1911). 
Thời gian đó ông chịu ảnh hưởng gián tiếp của chủ nghĩa lập thể 
("Người đàn bà ngực trần với mũ", 1911). Năm 1917, định cư ở 
Thuy 51, Kiếcng vẽ phong cảnh và sinh hoạt nông thôn phóng 


362 


dụ với những mảng bẹt, khúc khuỷu và bảng màu sáng hón. Những 
tắc phẩm của ông bị bọn Dức quốc xã tịch thu năm 1937. Năm 
1938, ông tự tủ, để lại những tranh sơn đầu, một số tượng lấy 
cảm hứng tử nghệ thuật Châu Phi và một số lượng lớn tranh 
khắc. Ông trỏ thành một trong những đại diện chính của chủ 
nghĩa biểu hiện Đức. 

KIÊM ÁI tu tưởng chính trị vả quan điểm luân lí của Mặc Tủ. 
Quan điểm này cho rằng người trong thiên hạ cần phải yêu thương 
lẫn nhau, quan hệ với nhau thì đều làm lợi cho nhau. Trong đó, nồi 
lên quan điểm: 'xem nhà của người như là nhà của mình, xem thân 
của người như là thân của mình". Theo Mặc Tủ: "người yêu người 
khác, thì người đó tất tử đó sẽ yêu mình, người làm lợi cho người 
khác, thì người đó tất từ đó sẽ làm lợi cho mình, người làm ác cho 
người khác thì người đó tất tử đó sẽ làm ác cho mình, người làm hại 
cho người khác thi người đó sẽ làm hại cho mình". Do vậy, nếu làm 
được những điều KA nói trên thì thiên hạ thái bình, đất nước yên trị. 
Dây là một quan điểm về bình đẳng xã hội của Trung Quốc cổ đại. 

KIỀM các hidroxit của kim loại kiềm và kiềm thổ. Da số K là 
chất rắn, màu trắng, háo nước; khi hoà tan trong nước thì phát 
nhiệt mạnh. Hiđroxi của kim loại kiềm (thưởng gọi là K ăn da, vd. 
NaOH, KOH, w.) dễ tan trong nước, của kim loại kiềm thổ 
(Ca(OH);, Ba(OH);, w.] khó tan hơn. K có tính bazở mạnh; hấp 
thụ khí cacbonic (COa) và nước (HạO) tư không khí. Dung dịch 
nước cuả K được đặc trưng bởi nồng độ cao của ion hiđroxyL OH, 
làm đổi màu quỳ đỏ thành xanh, phenolphtalein không màu thành 
đỏ; ăn da; ăn mòn thuỷ tính, platin (PL). Các chất K được dùng 
rộng rãi trong phòng thi nghiệm và trong công nghiệp. XI. Xứ. 

KIỂM CHỨNG (A. verification), việc dùng lí luận để chứng 
minh một chương trình đáp ứng được hay không mục tiêu đặt ra 
cho nó. 

KIỂM DỊCH THỰC VẬT một hoạt động của công tác bảo 
vệ thực vật nhằm ngăn ngửa sự xâm nhập vả lây lan của sâu bệnh 
hại cây. Tổ chức KDTV gồm một hệ thống cơ quan chuyên trách, 
với các phòng nghiệp vụ và phòng thí nghiệm ở trung ương và 
địa phương, chủ yếu ở các của khẩu và đầu mối giao thông lồn, 
làm việc kiểm tra hàng hoá và nguyên liệu thực vật nhập khẩu 
hoặc vận chuyển trong nước, phát hiện các đối tượng KDTV và 
áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngửa sự xâm nhập và 
lan truyền các loại sâu bệnh nguy hiểm. Đối với giống cây (hạt 
giống, hom cây, mắt ghép, cây con) nhập khẩu, phải qua một thởi 
gian cách lí kiểm dịch ở một trạm chuyên trách để xem sau lúc cây 
mọc và phát triển có xuất hiện loại sâu bệnh lạ và nguy hiểm nào 
không, nhằm có biện pháp xử lí thích hợp. 

KIỂM DUYỆỆT sự giám sát của cơ quan nhà nước đối với các 
bản thảo, tải liệu, tin bài đưa in thành sách hoặc công bố trên 
các phương tiện thông tin đại chúng. Ö Việt Nam, dưới chế độ 
thực dân Pháp, xuất bản phẩm bị KD chặt chẽ. Sở KD của chính 
quyền thực đân sau khi kiểm tra phải có chữ kí của người KD 
trên từng trang bản thảo, đưa thẳng đến nhà in, không được in 
cách quãng chỗ KD gạch bỏ. Đến thời kì Mặt trận Bình dân hoạt 
động (1936-39), chế độ này bị bãi bỏ. Sau Cách mạng tháng Tắm 
1945, chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà xét tình thế 
chính trị, quân sự ... đương thời rất phức tạp, đã ra Sắc lênh số 
159/SL ngày 20.8.1946 đặt ra chế độ KD bắt buộc đối với các 
xuất bản phẩm. Trong Kháng chiến chống Pháp, các xuất bản 
phẩm ở vùng tự do không KD, sau khi Miền Bắc được giải phóng, 
thắng 6. 1957, chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra 
Sắc lệnh số 003/SLT về quyền tự do xuất bản. Ngày 19.7.1993, 
chủ tịch nước công bố Luật xuất bản đã được Quốc hội nước 
Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX thông qua 7.7.1993. 
Tại điều 2 có ghỉ: "Nhà nước không kiểm duyệt tác phẩm trước 
khi xuất bản, trừ trưởng hợp cần thiết do thủ tướng chính phủ 
quyết định". Xt. Luật xuất bản. 


KIỂM ĐỊNH CẦU CỔNG: công tác khảo sát do đạc, tính 
toán và thủ tải để xác định khả năng chịu lực và khả năng khai 
thác của câu công cũ Đôi với các cầu vưa xây dựng trước khi 
đưa vao khai thác. người ta cũng tiến hành các công Việc tưởng 
tư nhưng được goi lä công tác kiểm tra - thử tải Quá tĩnh KDCC 
bao gồm các việc chính: nghiên cứu hồ sở lưu trư về công trình, 
xem xét công trình (thị sát). khảo sát kĩ các hư hỏng, đo đạc. xác 
đỉnh các tính chất vật tiên thực tế, tính toán kiêm tra (theo quy 
pham kiểm định), thử tải cầu công dưới tác dụng của hoạt tải (ô 
tô. tàu hoà. wv.). Kết quả của viếc kiểm định là kết luân về các 
đc trưng khai thác thức tế của câu. loại tải trong cho phép qua 
cầu, tốc đÖ xe qua câu... kiển nghì về các biên pháp sửa chữa 
hoäc g4 cô cầu công nếu cân thiết 

KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIÊN ĐO (gọi tảt: kiểm dịnh). việc 
xác đỉnh và chứng nhận của tổ chức có thâm quyền hoặc được 
uỷ quyền kiểm đỉnh đối với phương tiên đo đã đáp ứng đầy đủ 
các yêu cầu quy đình. 

KIỂM KÊ kiểm tra tai chỗ về thức trạng số lượng vật chất, về 
thức trạng hiền vật, và về giá trị số hãng hoá, tải sản dễ xác định 
sô lưỡng hiên có. tình trang chất lượng và giá trị của hàng hoá. ÌÀ 
phương pháp cơ bản của kiểm tra, thanh tra ngoài chứng từ (không 
có chưng 1) 

Có KK thường xuyên (theo kì hạn đã quy định thành chế đô) 
va KK đốt xuất. KK thưởng xuyên là nắm môi cách có hê thống 
va đánh giá moi sự biến đông về hang hoá và tài sản, KK định 
ki là đánh giá mức hiện co về hàng hoá, tài sản vào từng thỏi kì 
nhất định. vào cuối năm hoặc vão thời điểm quy định. 

KIỂM LÂM NHÂN DÂN một tổ chức trong ngành lâm nghiệp, 
thuộc hê thống cơ quan quản lí nhà nước, lam nhiêm vụ quản lí, bảo 
vé rừng. KLND có nhiêm vụ tuần tra rừng. kiểm tra thức hiên các 
chê đô, (hề lê về quản lí, bảo về rừng, phát hiên những vu cháy rừng 
và tô chức chữa cháy, tuyên truyền giáo dục ý thức bảo vê rùng, w, 
Ó Viêt Nam. kiểm lầm được goi là KI NI) theo những điều quy đỉnh 
của pháp luât hiên hành. có quyền khám xét, bắt giữ tang vật trong 
các vu vị pham, lập biên bàn. xử pha( hành chính, có một số thêm 
quyền hoat động điều (tra theo Hộ luật tổ tụng hình sự đối với các tội 
vì phạm các quy định về quân lí, bảo vê rửng. 

KIỂM NGHIỆM HÀNG HOÁ việc tổ chức kiểm nghiệm do 
nhã nước hoặc tứ nhãn tiến hành đê kiểm tra. xem xét hàng hoá 
va bao bị có phu hợp với quy định của hợp đông hoặc với tiêu 
chuân chất lượng của nhã nước ban hành hay không. Việc KNHH 
được thưc hiên bằng những phương tiện kĩ thuật, máy móc hoặc 
bằng phương pháp cảm quan tuy theo đặc điểm tính chất của từng 
loại hàng hoá. Ó Việt Nam, cở quan có chức năng quân li nhà nước 
về KNIIII là Tổng cục Tiêu chuân Do tưởng Chất lượng. 

KIỂM NGIIIỆM HẠT GIỐNG kiểm tra xét nghiêm chất 
lưỡng hai giếng trước khi bảo quản và trước lúc đưa ra gieo trồng, 
theo các chi tiếu quy định về: trọng lượng 1000 hạt (hay số hat 
trong 1 kg). lượng nước chứa trong hạt. độ thuần, tỉ Lệ tạp chất. 
tỉ lê nảy mầm,... nhằm xác định giả trị thưc chất của hạt giống 
và lương hạt cần gieo, ướm. 

KIỂM SÁT hoạt đông của viện kiểm sát nhân dân nhằm kiểm 
trà. giám sát việc tuân thủ pháp luật của tất cà các ed quan nhà 
nước từ cấp bộ trỏ xưông. các có quan hành chính, sự nghiệp. 
các tô chức xã hôi va của công dân. Khác với e9 quan kiểm tra 
và thanh tra, có quan KS tiến hành Kiểm tra và giám sát Việc 
chấp hành pháp tuật trong các đối tướng khác như: a) Trong các 
văn bản pháp quy. các biện pháp và các hoạt động thưc hiện cấc 
văn bản đó của các có quan nhà nước, Lô chức xã hội, nhân viên 
nhà nước vã công dân, b) Trong các hoạt đông điều tra và truy 
tố; c) Trong công tác xét xử; đ) Trong công tác thi hành án; e) 
lrong việc giam, giữ và cải tạo. Chúc năng, nhiệm vụ và quyền 


KIỂM SÁT XÉT Xử K 


han của viên kiểm sát đo biến pháp. luật tổ chức viên Kiểm sát 
và các luât khác quy đình (tử diễu 147 đến 140 luến pháp Công 
hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam). 

KIỂM SÁT DỊCH TẺ. THÚ Y (âp hơp những luật lê quy 
định việc phòng, chống các bênh được luật pháp quy dinh tà 
Iruyền nhiễm, kiêm tra và giám sát những cớ sở có thể Bâầv npuy 
hai, mất vê sinh hoặc gây bất Liên. Ö mếi nước. những bệnh ma 
luật pháp cho là truyền nhiễm được quy đình theo điều kiến cụ 
thể ð nước đó KSDTTY dưa vao các hiến pháp: khai háo những 
bênh được co: là truyền nhiễm, cách Út, giết loại bỏ sục vật tronp 
môt sế trưởng hợp, tiêu độc (sát trùng) Nhưng có số phải đước 
các cở quan thú y nhà nước kiếm tra và giám sát là: các (o sái 
sinh (lò mô), các cđ sở chăn nuôi hay võ béo, các có số thuộc 
da. chế biến sản phâm chăn nuôi. vv. 

KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THIFO PHÁP LUẬT kiểm trà và 
giám sát các cơ quan nhà nước. lỗ chức kinh tế, tô chức xã hôi 
và công dân trong mọi hoạt đồng, do viên kiểm sát Liến hanh 
nhằm phát hiên các hành vị vị phạm pháp luât, tìm ra nguyên 
nhân, biên pháp giải quyết, dẫm bảo cho các có quan, tô chức 
nới trên và mọi công dân đước hoạt đông bình thưởng và theo 
đúng pháp luật KSVTTTPI. bao gôm kiểm sát tính hợp hiện 
hợp pháp của các văn hản quy pham pháp luât va văn bản áp 
dụng pháp luật; kiểm sát hành vị của các cá nhân trong những 
hoạt động nhất đình. Kiểm sát tính hớp hiển, hợp pháp của các 
văn bản quy phạm là hình thúc kiểm tra. piám sát quá trình ban 
hành các văn bản quy phạm dưới luật của các cơ quan có thầm 
quyền cũng như việc ban hành các văn bản áp dụng pháp luât 
của cđở quan áp dung pháp luât. Kiểm sát hành vĩ của cá nhân 
là hình thức kiểm tra, giám sát các hoat động của nhân viên 
nhà nước, các tô chức kinh tế. các hoat đông của nhân Viên nhà 
nước, các tô chức kinh tế. xñ hôi và công dân có tuân theo pháp 
luật hay không. 

Chủ thê thực hiện quyền KSVTPL tà hề thống có quan viên 
kiếm sát. Hê thống có quan kiềm sát được tô chức từ trung ưdng 
đến địa phidng theo quyên tắc (âp trung thống nhất. 

KIỂM SÁT VIÊN cán bô của cơ quan kiểm sát được bổ 
nhiệm (theo quy định của pháp luật, có thầm quyền và nghĩa vụ 
luật định thực hiên chức năng kiểm tra, giám tát việc chấp hành 
triệt đề và nghiêm chỉnh pháp luật của cØ quan nhà nước. tô 
chức xã hội và công dân, đảm bảo pháp chế. lồ chức và hoat 
đông của có quan kiểm sát, chức năng. quyền han va nghĩa vụ 
của KSV do hiến pháp và các luật khác quv đỉnh (các điều L37 
138, 139, 140, Hiến pháp Công hoa Xã hội chủ nghĩa Viết Nam) 
Ngạch kiểm sát gồm có: KSV cao cấp, KSV trung cAp và KSV só 
cấp (điều 26 1 uật tổ chức viên kiểm sát nhân dân). l[ê thống viên 
kiểm sát được tỏ chức theo nhiều ngành dọc. Viên trưởng Viễn 
Kiểm sát Nhân dân Tối cao do Quôc hội Đầu ra, thông nhất lãnh 
đao toàn bô hê thống viên kiểm sát, quyết định bồ nhiệm, bãi miễn 
cc chức vụ trong viên kiểm sát nhần dân các cấp và viên kiểm sát 
quân sự. trừ chức vu phó viên trưởng Viẽn kiểm sát Nhân dân Tối 
cao. viên trưởng Viên Kiểm sát Quân sự Trung ưởng va KSV của 
Viên Kiểm sát Nhân đân Tết cao là do chủ tịch nước bô nhiêm 
miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của viên trưởng Viên Kiêm 
sát Nhân dân Tổi cao, KSV làm nhiệm vụ do viên trưởng cấp minh 
phần công theo quy chế kiểm sát viên viên kiểm sát nhân dân. (điều 
7 [ uật tổ chức viên kiểm sát nhân dân). 

KIỂM SÁT XẾT XỬ mô: chức năng quan trọng của viên 
kiểm sát, là việc kiêm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật 
trong tð tụng xét xứ nhằm đàm bảo phấp chế, bảo vê quyền li 
hợp pháp của công dân. Dề phát hiến kịp thời và áp dung các 
biện pháp nhằm loại trừ những vi phạm pháp tuât trong quá trình 
xét xử, kiểm sát viên trong pham vị quyền hạn của mình có quyền 
tham gia phiên toà xét xử sơ thâm. phúc thm, giám đốc thâm 
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và tái thăm; tham gia ý kiến kết luận về những vấn đề nảy sinh 
trong quá trình xét xử, trình bày kết luận về các vụ việc dân sự: 
thực hiên chức năng công tố trong xét xử hình sư, kháng nghỉ các 
bàn án hoặc quyết định của toà án khi có cơ sở luật định. Đồng 
thời kiểm sát viên có quvền kiểm sát việc kiểm tra tính hợp pháp 
của các quyết định hoäc bản án khi đưa ra thi hành, kháng nghị 
các vi pham pháp luật trong khi (thị hành án. 

KIỂM SOÁT ÂM TÍNH ức chế hoạt tnh sinh học bằng sự 
có mặt của một phân tử dặc hiêu. Vd. điền hình là sự ức chế 
điểm khỏi đầu tông hợp ARN thông tin bằng cách gắn kết chất 
ức chế đặc hiều vào các vị trí đặc hiệu nằm dọc phần tử ADN. 

KIỂM SOÁT ĐA DẠNG sự lựa chọn một số lượng tối u 
các kích có hay cbủng loại của sản phẩm, quá trình hoặc dịch vụ 
nhằm đáp ứng được những nhu cầu đang thịnh hành. 

KSI3I thông thường liên quan tới việc giảm bót sự đa dạng, 

KIỂM SOÁT HÀNH CHÍNH dưa vào quy định của pháp 
luât và theo lênh của uỷ ban nhân dân hoặc công an cấp tỉnh, 
thành phổ đề soát xét ngưöi, plấy tÖ căn cước, hành lí và hàng 
hơá trên các phương tiên vận chuyên hoặc ð những nơi công công 
nhằm phát hiên, ngăn chặn, xử lí kịp thời nhưng hành vị phạm 
Lôi và các vi phạm pháp luật khác. Thco quy định của pháp luật, 
những ngưỡi thực hiên KSHC có quyền kiểm soát người, giấy tở, 
căn cước. hành lí, hang hoá ở trên tàu, trên xe hoặc ở những bến 
tàu, bến ô tô, sân bay, nhà ga, hải cảng, biên giới. Diều 29, Pháp 
lênh xư [Í vi phạm hành chính, ban hành 6.7.1995 quy định: cd 
quan cảnh sát, cđ quan quản lí xuất cành, nhập cảnh, bộ đôi biên 
phòng có thâm quyền xủ phat vị phạm hành chịnh đối với cá 


nhân. tô chức vị phạm các quy tắc quản lí nhà nước theo quy 
định của pháp luật, 


KIEM SOÁT QUỐC TẾ mội chế độ pháp lí quôc tế nhằm 
hào đàm thị hành một số điều khoản nhất định của điều tóc 
quồe tế về chấm dứt chiến tranh. lập lại hoà bình hoặc chấm dứt 
xung đột vũ trang, giải trư quần bị, w. Trong những điều ước 
quốc tế về chấm dứt chiến tranh hay chấm dứt xung đột vũ trang, 
người ta quy định những điều khoản về việc kiểm soát đối với 
việc các bên hữu quan của điều ước thí hành những điều khoản 
về chấm đút chiến tranh, như đỉnh chiến, ngừng bắn, rút quân, 
huỷ bỏ căn cú quân sự, trao trả những người bị bắt, vụ. 

Trong những điều ưóc quốc tế về giải trừ quân bị, người ta 
thưởng quy định những điều khoản về thực hiện kiêm soát đổi 
với việc các bền hữu quan thi hành những điều khoản của điều 
ước nhằm đạt đưdc mục tiêu của điều ước. Chế độ KSQT thưởng 
không được áp dụng đối với những cuộc tổng tuyển cử được tô 
chức trên cở sở một giải pháp về chấm dứt xung đột, và thường 
do một uy ban quốc tế thực hiện. UJý ban này được thành lập 
theo một điều ước quốc tế hữu quan. Diều ước này quy định 
thành phần, quy chế chủ tịch (thường là luàn phiên), nguyên tắc 
hoat động (tôn trọng độc lập, chủ quyền quốc gia, không can 
thiệp vào công việc nội bô của nước sở tai, hiệp thương hay nhất 
trị, W.). thổi gian hoat động, phương tiên hoat động, phạm vi 
hoạt đông. trụ sở của uỷ ban, số lương eác tô, địa điểm đóng trụ 
sở của các tổ, chỉ phí, mỗi quan hê giữa uỷ ban với tô chức khác 
nếu có, vv. Chế độ KSQTT nói chung là một hinh thức giảm thiểu 
chủ quyền quốc gia, và do vậy chỉ được áp dụng trên cơ sở có 
sư thoả thuận của chính quyền quốc gia hữu quan. 

KIEM SOÁT XÃ HỘI eo chế mà dựa vào đó, xã hội và cắc 
bô phận của nó (các nhóm, các lồ chức) bảo đảm việc tuân thủ 
các chế đình xã hội, ngăn ngửa những hành vị gây tồn thất cho 
hoạt dộng của hệ thông xã hội, cho bộ máy và công việc quản lí 
xã hội Các cơ sò của KSXH là các chuẩn miƒc pháp lí và đạo 
đức, các tập quán, các nghị quyết hành chính. KSXH chủ yếu 
được thuc hiên bằng việc áp dụng những sự trừng phạt khác nhau 
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đổi vói những người ví phạm các chế định xã hội. Công việc 
KSXH bì do cơ quan Nhà nước, các tô chức, cũng như các nhóm 
xã hội tiến hành, đưới nhiều hình thức: sự kiểm soát lẫn nhau 
của những người tham gia vào quá trình kiểm soát, dư tuận xã 
hội, chẳng han như lên án về mặt đạo đức, tây chay không tiếp 
xúc, w. Việc thu hút đông đào quân chúng tham gia vào hoại 
đông của các cơ quan KSXIHT là cần thiết có tác dung tích cực. 

KIỂM THÍNH kiêm tra chất lượng âm thanh bằng tai nghe 
qua các thiết bị phu trø. Là công việc cần thiết của kĩ thuât viên 
ghì âm, truyền Âm. 


KIỂM THU LÂM SẢN kiêm soát lâm sản và thu tiền nuôi 
rừng. 1) Kiểm soát lâm sản là phân loại, cân, đo, đếm khôi tượng, 
trọng lượng lâm sản. 2) Thu tiên nuôi rũng là khoản tiên do nhà 
nước ấn định cho từng loại gô. từng loạt lâm sàn, mã tâp thể hay 
cá nhân được phép khai thác rừng phải nôp cho nhà nước để 
dùng vào việc bảo vệ và phục hồi rừng. 

KIỂM THỨ (A. test), việc kiểm tra kết quả thức hiện của 
chương trình máy tính xem có đúng vớ: các mục tiêu đã đặt ra 
vái nó không thông qua thưc hiên trên một số mẫu thử. 


KIỂM THỨ ANPHA, RẾTA (A. testing alpha, beta), kiểm 
thử anpha là kiểm thủ được khách hang tiến hành tại có quan 
của người phát triển phần mềm. Người phát triển phần mêm theo 
dõi việc kiểm thử của ngưỡi dùng, ghi lại các lồi và các vấn đề 
nảy sinh khi sử dụng. Kiểm thử alpha đươc tiến hành trong một 
môi trưởng có kiểm soát. 

Kiểm thử bêta một phần mềm được tiến hành tại một hay nhiều 
có quan khách hàng bởi người dùng cuối cùng. Không giống kiểm 
thử anpha, người phát triển nói chung không có mát. Do đó, 
kiểm thử beta là viêc áp dung "sống" của phần mềm trone môi 
môi trường mà người phát triển không thể nào kiểm soát được 
Khách hàng ghi lai tất cà các vấn đề (thực hay tưởng tưởng) gặp 
phải trong khi kiểm thử bêta và báo cáo lại những vấn đề đó cho 
người phát triển trong những khoảng thời gian đều đăn. 

KIỂM THỬ CHẤP NHẬN (A. validation testing), việc kiểm 
thử được khách hàng tiến hành để hợ có khả năng xác định 
chương trinh có đáp ứng tẤt cà các yêu cầu của mình hay không 

KIỂM THỬ ĐƠN VỊ (A. testng unit), việc kiểm thử từng 
thành phần riêng lẻ, từng môdun trong chương trinh đề dảm bảo 
các thành phần riêng tẻ làm viếc đúng đắn. 

KIẾM THỬ HỆ THỐNG (A. system tesung ), việc KTITT 
thục tế là mô( loạt các bước kiểm thử khác nhau có muc đích 
chính là thủ đầy đi hệ thống dựa trên máy tính. Mặc đầu mỗi 
kiểm thử đều có mục tiêu khác nhau, tất cả công việc đều kiểm 
chứng lại rằng moi phần tủ hé thông đã được tích hợp đúng 
đắn và thực hiện các chức năng được đề ra. KTHIT bao gồm 
kiểm thử phục hồi, kiểm thử an toàn, kiểm thử gay cấn, kiềm 
thử hiệu năng. 


KIỂM THỬ HỢP THỨC (A. vabdation tesung), việc kiếm 
thủ được khách hàng tiến hành để xác định chương trình có đáp 
ứng tất cà các yêu cầu của mình hay không. Khi các yêu cầu kiểm 
thử được thoả mãn thì việc xử đung chương trình dược hợp thức 
hoà. 


KIỂM TITỬ TÍCH HỢTP (A. integrated tcsting), môt kì thuật 
hệ thông đề xây dựng cấu trúc chương trình trong khi đồng thời 
tiến hành các kiểm thử đẻ phát hiện lỗi liên kết với việc giao 
tiếp. Mục đích là lấy các môđun đã kiểm thử đơn VỊ xong và xây 
dựng nên một cấu (rúc chương trình được quy đỉnh bởi thiết kế 

KIỂM TOÁN quá trình xem Xét và thâm tra các bảng kế toán 
của những tổ chức sản xuất - kinh doanh và quản lí nhà nước về 
kinh tế, do các nhân viên gọi là kiểm toán viên có đủ trình đô, 
có nghề nghiệp chuyên môn giỏi thực hiên. Các báo cáo quyết 


toán tài chính của đoanh nghiệp, tô chức xã hội... được KT kĩ 
lướng đề xét xem báo cáo quyết toán đó được Lập ra có đúng với 
các chuẩn miƒc nguyên lí kế toán và quy tắc thông dụng đã được 
quy định không, số liệu có phản ánh trung thiƒc và chính xác tình 
hình tài chính của doanh nghiệp... hay không. Hoạt đông KT 
không thay thế các cơ quan nhà nước về kế toàn và KT. Dịch vụ 
KT có tử hơn 100 năm. Công tỉ Praixơ Oatohau (Price 
Waterhouse) thành lập năm 1880 tại Luân Đôn. Công tí Athở 
Anddxdớn (Arthur Andersen) thành lập năm 1889 tại Sicagô 
(Chicago. IIoa Kì). Trên thế giói hiên nay có nhiều công ti, tập 
đoàn KT lón. Lập đoàn quốc tế Erỏnxtö YAng (Ernst Young) có 
trụ sở chính ở Niu Yooc, đặt văn phòng ö 600 thành phô thuộc 
100 nước. có tông thu nhập hàng năm trên 5 tỉ USD, Công tỉ 
KPMG của Hoa Kì có trên 700 văn phòng ở 117 nước, Công ti 
Tu vấn và Kiêm soát SGV của Philppin đặt 35 văn phòng ở 10 
nước Châu Á 


Ở Việt Nam. có Công tì Kiểm toán Việt Nam (VACO) là công 
tỉ KT độc lập đầu tiên; tà đơn vị kinh doanh dịch vụ tư vấn về 
tài chính - kế toán và KT thành lập 13.5.1991, hoạt động theo 
nguyễn tắc độc lập - khách quan, chịu trách nhiệm vật chất và 
giữ bí mât cho khách hàng. KT theo chuân mực quốc tế và quy 
chế hiện hành của Nhà nước Việt Nam. Quy chế KT độc lập 
trong nền kinh tế quốc dân ban hành theo Nghị định 07/CP ngày 
29.1 1994 của Chính phủ Mục tiêu: giúp các doanh nghiêp thức 
hiên đúng các quy định hiên hành về tài chính - kế toán, bảo vê 
quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp. VACO thực hiện các dịch 
vu sau: 1) KT tính chính xác và tính hợp pháp của các tài liệu, 
số bệu tài chính kế toán. 2) KT và xác nhân số liệu báo cáo quyết 
loán năm, quyết toán hợp đồng và quyết toán võn đầu tư. 3) Làm 
giảm định về tài chính, kế toán theo yêu cầu của khách hàng. 4) 
Các địch vụ tư vấn khác như: điều tra khả năng tài chính đoanh 
nghiệp, piảm định tài liêu kế toán đang tranh chấp, kiên tụng, 
phả sản, thanh lí tài sản. hợp doanh, chìa tách doanh nghiệp...; 
cô vấn kế toán doanh nghiệp, VACO giúp các đoanh nghiệp và 
tô chức kiểm tra lai chứng từ, số sách và các ghi chép kế toán, 
giúp hoàn chỉnh các nghiệp vụ và thủ tuc cần thiết, hoặc xư li 
các khoản thu chị không hợp lí, tư vấn cho các doanh nghiệp 
trong việc xác định giá trị tài sản góp vốn liên doanh; tư vấn về 
tài chính, kế toán, thuế theo đúng luật pháp nhà nước, nhung 
hợp tí và tiết kiệm. [liên nay cö 6 doanh nghiệp KT nhà nước: 
1) Công ti Kiểm toán Việt Nam - VACO. 2) Công tì Tu vấn Tài 
chính Kế toán và Kiểm toản - AASC. 3) Công tỉ Kiếm toán và 
Tu vấn Tài chính Kế toán Sài gòn - AI°C. 4) Công ti Kiểm toán 
và Tư vấn - A®C. 5) Công t¡ Kiểm toán Đà Nắng - DAC. 6) 
Công tỉ Kiểm toán và lịch vụ Tin học - AISC và một doanh 
nghiệp tu nhân là Công tí trách nhiệm hứu hạn Tư vấn Tài chính 
Kế toán Ha Long - HAACO. Ngoài ra còn :có 2 công tỉ liên 
doanh và 4 công tì 100% vốn đầu tư nước ngoài. 

KIỂM TRA. (0át, kính tế), một chức năng quản lí, một khâu 
trong quy trình quản lí. eó chức năng xem xét tình hình và kết 
quả thưc tế thi hành pháp luật, chính sách chủ trương của nhà 
nước, thực hiên nhiêm vụ chính trị - kinh tế - xã hội được giao. 
Trong KT tài chính kế toán, KT có nhiệm vu phát hiên những 
sai lêch giữa giá trị của các thông số thực tế của hệ thống bị quản 
lí với tiêu chuân được dùng làm chỉ tiêu đánh giá (mục tiêu, 
nhiêm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch, định mức, kinh tế - kĩ thuật, pháp 
lí). Về kinh tế, KT không những chỉ phát hiện mà còn phòng 
ngửa những lẽnh lác, sai sót về chế độ tài chính kế toán, về chấp 
hành các chính sách chế độ khác của nhà nước có liền quan và 
có ảnh hưởng đến tài chính, đồng thời phát hiện những khả năng 
và nguồn dự trũ mới. KT của cấp trên đối với cấp dưới là xem 
xét việc thưc hiện các chủ trương, chính sách đã ban hành, đánh 
giá đúng tình hình, thấy rõ kết quả, khuyết điểm cần sửa chữa. 
KT cũng cần phát hiên, đánh giá, những ưu điểm cần phát huy 
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những nguồn dự trữ cần khai thác. l3ược xem như môi nhiềm vụ 
quan trong của bất kì hệ thông quản lí nao, của bất kỉ cấp quản 
U, cán bộ quản tí nào, đặc biết là người lãnh đạo và quản lí kinh 
tế. Ngoài việc KT của các cđ quan KT; thanh tra chung của nhà 
nước ở các cấp về việc chấp hành chính sách và về kết quả thực 
hiển, cơ quan quản lí ngành nào, lĨnh vực nào, cø quan ra văn 
ban nào. quyết định nào có nhiêm vu và quyền KT việc thi hành 
văn bản, quyết định ấy. 

KIỂM TRA (chất lượng). hoạt động như đo, xem Xét. thử 
nghiệm hoặc định cố (dưỡng) một hay nhiều đăc tính của sản 
phẩm và so sánh kết quả với yêu cầu quy định nhằm xác định sự 
phủ hợp của môi đặc tính. 

KIỂM TRA CÁ THỂ, phương pháp đánh giá chinh bản thân 
con vật nhằm cho ra những cá thể tốt đề giữ lại làm giông Trong 
chăn nuôi lợn, KTCT là một trong những phương pháp chon ra 
những con đưc và con cát hậu bị piếng nhằm nâng cao các tiến 
bộ di truyền của giống lợn. Các chi tiêu chính dùng cho KTCT: 
tăng trọng ngày (Eg/ngày), tiêu tốn thức ăn (Kg thức ăn/1 kg tăng 
trọng) và độ dày mö tưng (mm). KTCT lợn đục giống được tiến 
hành đầu tiên ð Đan Mạch (1890). Tại Việt Nam, KTCT được 
Áp dụng từ thập kỉ 70 thế kỉ 20. KTCT' điíc giống có thể áp dụng 
(rong chăn nuôi trâu bò cũng như các gia súc g!a cầm khác. 

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM. loại công việc 
được tiến hành nhằm xem lại sản phẩm sản xuất ra đúng tiêu 
chuẩn chất hidng quy định, bằng cách sử dụng các phương pháp 
như trực quan (nhìn, nếm, ngửi), kiếm tra bằng dụng cụ, kiểm 
tra phân tịch và kiềm tra tự động. Ttong các xí nghiệp công 
nghiệp, công tác này chủ yếu do phòng kiểm tra kĩ thuật (KCS) 
tiến hành, có sự tham gia của cán hô quản lí (tô trưởng sản xuất, 
trưởng ngành) và công nhân. Môi xu hướng tiến bộ hiến nay là 
kết hợp ứng dụng các tiến bô khoa học - kí thuật hiện đai với lí 
thuyết xác suất và thống kê vào công tác kiểm tra chất lương, 
nhằm giảm chì phí cho công tác kiểm tra đồng thơi vẫn bảo đàm 
những yêu cầu của kĩ thuật. KTCILSP trong xí nghiệp có thể là 
kiêm tra chất lượng vật liệu và bán thành phẩm đưa tói xí nghiệp; 
kiềm tra quá trình công nghề; kiểm tra các phần cấu thánh của 
sản phâm và toàn bô sản phẩm. 


KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SÓNG PHÁT THANH chất 
lượng sóng phát thanh đến tai người nghe phụ thuộc vào rất nhiều 
yếu tố khác nhau: cưỡng độ trưởng, độ can nhiễu của môi trưởng, 
chất lượng âm thanh, chất lợng máy phát thanh. chất lượng máy 
thu, vwv. Chất lượng sóng phát thanh được kiểm tra theo phương 
phấp khách quan và chủ quan. 

Việc kiêm tra khách quan được tiến hành trên các thiết bị đo 
với phương pháp đo phù hợp để có được kết quả chính xác cho 
mỗi thông số đặc trưng của từng công đoạn trong dây truyền 
phát thanh, kế cả vùng phủ sóng phát thanh. 

Kiểm tra theo phương pháp chủ quan là sự đánh giá bằng càm 
nhận của con người đã huấn luyện: kiểm tra đánh giá chất lượng 
bằng thu thanh phòng kiểm thính; nghe kiểm tra sống và cho 
điểm SINPO. Trên thế giới hình thành những tổ chức nghiệp du 
nghe và đánh giá chất lượng sóng phát thanh 

KIỂM TRA HÀNH CHÍNH một hình thức kiểm tra được 
thực hiên trong lĩnh vưc quản lí của nền hành chính nhà nước, 
theo thủ tục (uậi định, nhầm phát hiện những hành vì ví pham 
pháp luật hành chính và các quy tắc, chế độ quản Lí của nhà nước 
trên các lĩnh vực chỉnh trị, kinh tế, văn hoá.... phát hiện những 
sơ hở, tìm nguyên nhân và biện pháp xư lí, ngăn chặn, góp phần 
bảo vệ tri tự xã hội. 

KIỂM TRA KẾ TOÁN sư kiểm tra của các cö quan chức 
năng của nhà nước và các cd quan chủ quản cấp trên đối với 
việc chấp hành các chế độ, thể lệ nhà nước ban hành về kế toán 


565 


K KIỀM TRA KIỀN THỨC 





ö các đơn vị. Bao gồm kiểm tra viếc tỉnh toán, ghi chép, phản 
ảnh trên các chứng từ kế toán, số kế toán và báo cáo kế toán; 
kiểm tra wiếc chấp hành các chế đô, thể lê kế toán, tàt chính, 
việc tô chức công tác kê (oán và bộ máy kế toán, việc chỉ đạo 
công tác kế toán và việc thưc hiên nhiềm vụ và quyền hạn của 
kế toán trưởng. 

KIỂM TRA KIẾN THỨC hình thúc đánh giá kết quả học tập 
có tác dụng củng cố, ôn tập hê thông hơá trì thức nhằm kịch thích 
sự hoc tập của hoc sinh Co nhiều loại KTKT: kiểm tra thưởng 
xuyến (trong các giở học), kiểm tra định kì vào cuối học kì, kiểm 
tra tông. kết (cuôi năm. cuối khoá TP): Có thể sử dụng các phưởng 
pháp kiểm tra miệng (phát vân, vấn đáp theo phiếu). kiêm tra viết, 
kiếm tra bằng test (phiếu trắc nghiệm). kiểm tra thức hành (ầm 
thí nghiệm, vẽ bản đồ, mô hình...) Không nên chỉ thiên về kiềm 
tra trí nhớ ma cần phải đánh giá đô sâu và chất lượng kiến thức. 
khà năng vận dung kiến thức vào thực tế. Cũng cần kết hợp và mỏ 
rông các hình thức tư Kiểm tra, kiểm tra lẫn nhau theo nhóm, 

KIỀM TRA NHÀ NƯỚC sự kiểm tra được thực hiên bồi 
CÁC cố quan nhà nước với tư cách lã đai điện, của nhà nước. nhầm 
kiểm tra việc tuân thủ luật pháp. ki tuật nhà nước, trật tư xã hôi 
của các cø quan nhà nước, tô chúc kinh tế, tổ chức xã hôi. đơn 
Vì vũ trang nhân dân và công dân thco dúng luất pháp nhà nước 
Ihâm quyên KTNN của tưng loai cơ quan nhà nước được quy 
định trong hiến pháp và pháp luãi. Quấc hôi thực hiện quyền 
giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt đông của các cd quan nhà 
NƯỚC; piám sát tôi cao viếc tuận theo hiến pháp. Luât pháp lênh 
và nghi quyết của Quốc hội. xét báo cáo hoạt đông của chi lịch 
nước, Ủy ban Thưỡng vụ Quốc hôi, Chính phủ, Toà án Nhân dân 
Tối cao. Viên Kiếm sát Nhân dân "Lôi eao. Hội đồng Nhân dân 
giám sát hoạt đông của thưởng trưc hôi dông nhân đân. Uỷ ban 
nhân dân, toà án nhân dân, viên kiêm sát nhân dân cùng cấp; 
giám sát việc thục hiện nghị quyết của hội đông nhân dân; giám 
Sát Việc tuân theo pháp luât của cö qưan nhà nước. 1Š chức kinh 
tế. tô chức xã hồi, đơn vị vũ (rang nhàn dân và các công dân ở 
địa phương, chính phú. uỷ bản nhân dân các cấp thức hiện kiểm 
tra. thanh tra mọi vấn đề thuộc mọi ngành va lĩnh vực quản lí 
( ä quan và cán bô quản lí nganh thực hiên kiểm tra theo chức 
năng đối với việc thực hiện pháp luật, quy tắc quản h do nhà 
nước quy đình thuộc pham vị ngành quản tí, 


LÍ thông cø quan thanh tra nhà nước thực hiện chức năng thanh 
tra theo (Pháp lênh thanh tra đã được Hội đông Nhà nước Việt 
Nam thông qua 29.3.1990, có hiệu tực 16.1990), giải quyết khiếu 
nat tổ cáo của công dân (thco Luât khiếu nai tố cáo đước Quôe 
hôi thông qua 2.12.1998, có hiểu Lực 1.1.1999) nhằm bảo đảm pháp 
chê và ki luật trong quản lí nhà nước. Chức năng KT của Viên km 
sát (điều 3 Luật tô chức Viên kiểm sát nhân dân) là kiểm sát viếc 
Luân theo pháp luật của Toà án trong xét xử, thi hành án, øiam gu 
và cải tao. ; Viên kiểm sát nhân dân kiểm sát (x. Kiểm sứ) việc 
tuần thủ pháp luât của các bô, các cơ quan ngang bô, các cơ quan 
Khác thuôc chính phú, các cơ quan chính quyền địa phương, tỒ 
chức kinh tế, tỏ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân va công dân. 
Toa án nhân dân thực hiên kiểm sát thông qua hoạt đông xét xử 
các vu kiên hình sự, dân sự, kinh tế, hành chính. 

KIEM TRA QUA ĐỜI SAU (cg. khảo nghiệp hậu thể), 
phương pháp chon loc đực giông thông qua năng suất và chất 
lương của đỏi con. Phương pháp này bồ sung cho kiềm tra cá 
thể và thướng được áp dung rộng rãi trong chăn nuôi lợn Các 
chỉ trêu cø bàn để kiểm tra: tăng trong hàng ngày (thưởng được 
Lính tử 2U kg hoặc 50 kg đến trone lượng giết mồ 95 - 100 kg), 
tiêu tôn (thức ăn cho 1 kg tăng trọng (rong thời gian khảo sát, độ 

đày mở Lưng đạt trong lương giết mồ và chất lượng thịt (tỉ tê thịt 


xẻ, tỉ lê nac và chất lượng thưÙ, Phương pháp KTQDS được áp 
dụng đầu tiên tai Đan Mach từ 1907. 
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KIỂM TRA SỨC KHOẺ công việc đánh giá, nhận định về 
trang thái thể chất tâm thần va xã hôi, về tình hình bênh tât của 
môi ngưỡi trong mô( công đồng. 

Thương do cán bô y tế đảm nhận, nhằm xác định tình trạng 
sức khoẻ của từng người để đề ra biên pháp phòng ngừa bênh 
tật, bảo về sức khoẻ (chế đô sinh hơat, lao đông hớp lí, ren Luyên 
cơ thể, chế đô khám sức khoẻ, cài thiên môi trưởng sống và lao 
động, Ww'). KTSK tà hoạt động làm cö số cho việc quản Ú sức 
khoẻ mỗi công dân trong một nẽn y tế tiến bộ. 

KIỂM TRA TÀI CHÍNH ma: loại kiểm tra của cø quan tài 
chính nhà nước về viếc tuân thủ luât pháp. quy tắc của nha nước 
trong việc xây dưng và chấp hành ngần vách. kê hoach tãi chính 
va (tình hình thực hiến chế đồ kỉ Luật tài chính của các có quan 
nhà nước. đoàn thê, các pháp nhân. thể nhân tronp các lĩnh vưc 
sản xuất va phi sản xuất. l)iến ra trong suôt quá trình hoạt đông 
của các thê nhân và pháp nhân, được phân ra: kiếm tra trước và 
kiểm tra sau, kiểm tra (hưởng xuyên và kiểm tra đột xuất. Việc 
kiểm tra la! cơ số eó thể trến hành đưới các hình thức: kiêm tra 
toàn bộ, kiêm tra chọn mẫu. kiêm trà tưng mặt, kiểm trả chứng 
tư. kiềm tra thức tế. 

KIỀM TRA V HỌC TH) THAO chuyên khơa quan trọng 
của hê thông y học (hê thao. Nhiễm vụ có bàn lã xác định tình 
trang sức khoẻ, sự phát triển thể lức, khả năng, chức năng cơ thể, 
trình độ lập luyên của vận dộng viên từ đỏ mà cho người tập 
luyện và thi đấu phù hợp vớ: lứa tuôi, giới tính, tính trang sức 
khoẻ, trình độ luyên tập. Phải tiến hành KTYTITLT môi cách có 
hê thông trong và sau tửng thối kì tâp luyên va thì đấu Các bác 
$s chuyên khoa KILYHTT có nhiêm vụ hướng dẫn cho vân động 
viên và người tập hiểu biệt và thực hành các phương pháp tư 
KTYHTT. 

KIẾM (cø. gưởm). một toại vũ khí lạnh, gồm môt lưới bằng 
thép dài 0.4 - l m, có thê thẳng hav cong, mũi nhọn, môt cạnh 
được mài sắc. cán ngắn bằng gỗ hoặc sừng, dùng đê đâm, chém 
Loại vũ khí dánh gân của bô bình và kí bình. Người sử dụng K 
thường dùng cả khiền đề che đỗ trong lúc giao tranh Các thủ 
nh quân sự (hưởng dùng môi cây K có dấu hiêu riêng để làm 
tênh chỉ huy vả có đeo bao ö hên hông. 


Trong dân gian, K còn là vật biểu tương uy quyền của ngươi sử 
dung K; cũng thường đề thò trong các lãng tầm. kiến trúc tôn HẢO, 
nhất là đối với các bậc tiền bối có võ công hiện hách. Trong một sõ 
tôn giáo. thây cúng dùng K đề làm phép trừ tà ma. Nhiều nước ngày 
nay còn dùng K như một vật (rang sức trong lễ phục khi duyêt bình, 

KIÊN GIANG tỉnh ở đồng bằng Củu Long Viêt Nam. Diên 
tích 6269 km”. Gồm 2 thị xã (Ha Tiên, Rạch G¡á, tỉnh bị), 1] 
huyện (Kiên Lương, Hòn Đất, lần Hiếp, Châu Thành, Giồng 
Riềng, Gò Quao, An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận. Phu Quốc, 
Kiên Hải). Dân số 1.518 100 (1299), gầm các dân tộc. Kinh, 
Khở Mẹ. lloa. 


Địa hình đồng bằng, có đồi nút sót, bở biển và dào. Dồi ở Hà 

Tiên (cao trên 6Ô m), nui Vọng Thẻ (221 m). Đảo Phú Quốc, 
Thô Chu với nhiều cảnh đẹp: hòn Phu Tủ, Ihạch Đông, Doóng 
Hồ Các sông chảy qua: Cái Lồn, Cái Bé. Các kénh: Vĩnh Tế. 
Rạch Giá, Rạch Söi... Các sông đều chảy về hướng tây Biển ở 
phía tây có nhiều đặc sản: đồi mồi, hải sâm, số huyết, vụ Cá 
thiêu nổi tiếng. Rừng tràm LJ Minh. Mũi Nat là môc xuất phát 
điểm độ cao địa hình quốc gia theo số liên trắc địa. 


Trông lúa, dửa. hồ tiêu, dưa, cây ăn quả. Chăn nuôi trâu, bò, 
Ngư nghiệp đánh bắt cá, săn đôi mồi, vv. C hế biến hải sân, ưdp 
cá, làm nước mắm (nước mắm Phú Quốc nồi tiếng), sản xuất xì 
mãng. Liên tỉnh lộ 80 và 12 nối tỉnh với Thành phố ITð Chí Minh. 
Có nhiều di tích cách mang, thắng cảnh thu hút khách du lịch, 
Hòn Đất, rừng UJ Minh, đào Phú Quốc. 
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Kiên Giang 


KIÊN HẢI huyện đảo tỉnh Kiên Giang. Diện tích khoảng 38,7 
km”. Gồm 3 xã (Hòn Tre, Lại Sơn, An Sơn), huyện lị ở xã Hòn 
Tre. Dân sế 25100 (19993, gồm các dân tộc: Khd Me, Kinh. Nằm 
ở vùng biền vịnh Thái Lan, gôm 73 đảo lón, nhỏ, một số đảo và 
quần đảo chính: Hòn Rái (Lại Sơn), Hòn Tre, Hòn Nghệ, Nam 
Du, Hòn Độc và quần đảo Bà Lụa. Đánh bắt và chế biến hải sản 
(tôm, cá, mực...). Trồng dưa, cây ăn quả, cây được liêu. Khai thác 
rưng, lâm sản. Huyện thành lập 14.1.1983. 

KIÊN LƯƠNG huyện ở phía tây bắc tỉnh Kiên Giang. Diện 
tích 895,49 km”. Gồm I thị trấn (Kiên Lương, huyện lị), 8 xã 
(Vĩnh Điều, Hòn Nghệ, Sơn Hải, Tần Khánh Hòa, Phú Mỹ, Hòa 
Diền, Dương Hòa, Bình An). Dân số 71300 (1999), gồm các dân 
tộc Kho Me, Hoa, Kinh. Dịa hình đồng bằng thoải dần về nam- 
đông nam, có các ngọn đổi (Bình Trị 221 m, Tô Châu 100 m) 
chạy sát biển. Kênh rạch: Giang Thành, Vĩnh Tế, Rạch Giá - Hà 
Tiên chảy qua. Có đường biến giới với Cămpuchia. Rưng đước, 
mắm, dừa nước. Khoáng sản: đá vôi (Kiên Lương). Trồng lúa, 
dứa, vững, hồ tiêu, cây ăn quả. Khai thác nuôi trồng hải sản, chế 
biến nước mắm. Nhà máy Xi măng Hà Tiên, khai thác đá xây 
dựng, cơ khí sửa chữa. Du lịch, thắng cảnh: hòn Phụ Tủ, Bãi 
Dương, Dông Hồ. Giao thông đường thủy trên kênh rạch, quốc 
lộ 80, tỉnh lộ 17 chạy qua, có 50 km bở biển. Trước đây có tên 
là Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang, từ 21.4.1999 đồi tên thành 
HA KL. 


KIẾN (Fommicidae), họ Côn trùng bộ Cánh màng 
(Hymenoptera). Khoảng vài nghìn loài. Gồm dạng cá thể có cánh 
và không cánh. Râu gấp khúc, có 11 - 13 đốt. Mắt kép phát 
triển, mắt đơn có thể không có. Phụ miệng kiểu nghiền, có hàm 
trên rất khoẻ. Bụng có cuống do đốt thú nhất kéo dài. K sống 
thành tập đoàn lón, gồm: đực, cái, thợ, lính với các chức năng 
chuyên hoá. Các cá thể trong từng tổ trao đổi với nhau bằng 
"thông tin hoá học - pheromon". Làm tổ trong hốc cây, thảm 
mục, hốc tưởng... tổ có cấu trúc phức tạp và tỉnh vi. Nhiều loài 
gây hại cây trồng vưởn ươm, lương thực, thực phẩm. Có loài 
kiến ăn môi tìm diệt sâu hại cây trồng, vd. kiến vàng đã được 
nuôi để bảo vệ cây trồng. 

KIẾN AN tỉnh cũ đã nhập vào thành phố Hải Phòng (x. Hải 
Phòng). 


KIẾN AN quận ở phía nam thành phố Hải Phòng. Diện tích 26,7 
km”. Gồm 9 phường (Bắc Sơn, Quán Trữ, Ngọc Sơn, Phù Liễn, 
Trần Thành Ngọ, Nam Sơn, Đồng Hoà, Văn Dầu, Tràng Minh). 
Dân số 73.000 (1999). Dịa hình đồng bằng phù sa xen các đồi 
núi sót: Cựu Viên, Kha Lâm, Phù Liễn. Sông Lạch Tray ở phía 


bắc của quận. Trồng lúa, khoai, rau, đậu; chăn nuôi: trâu, bò, 
lớn. Dánh bắt cá tôm. Công nghiệp: cơ khí, thuỷ sản, đệt. Dưỡng 
25, quốc lộ 10 chạy qua. Năm 1898, tỉnh lj tính Hải Phòng. Năm 
1902, tỉnh lị tỉnh Phù Liễn. Năm 1906, đôi thành tỉnh Kiến An. 
Năm 1962, thuộc Hải Phòng. Ngày 6. 6.1988, thành lập thị xã 
Kiến An, tách ra tư huyện Kiến An cũ, phần còn lại là huyện An 
Lão. Năm 1997, đổi thành quận KA (Hải Phòng). Trên đồi Phù 
Liễn, thỏi Pháp thuộc có đài thiên văn, trạm khi tượng, trạm 
động đất. Hiện nay còn đài khi tượng và trạm vật lí địa cầu, 

KIẾN AN THẤT TỬ (Jianan Oizi), nhóm nhà thở Trung 
Quốc thởi Đông Hán [(Kiến An là niên hiệu Hán Hiến Đế (196 
- 219)], gồm 7 người: Không Dung, Vương Xán, Lưu Trinh, Trần 
Lâm, Nguyễn Vũ, Từ Cán, Ứng Sướng. Thân thế và sự từng trải 
của họ khác nhau, nhưng họ đều sống trong cảnh loạn li cuối 
đời Hán và từng đau khô nhiều, nên đặc điểm của nhiều người 
trong số họ là thiên về tả cảnh loạn li và than thỏ cho thân thế. 
Không Dung (153 - 208) nhiều tuổi hơn cả, hay châm chọc Tào 
Tháo, nên bị Tào Tháo giết. Vương Xán (177 - 217) nồi tiếng về 
bài "Thất ai thi", miêu tả thảm hoạ chiến tranh mà nhân dân thởi 
đó phải chịu đựng. Trần Lâm (7? - 217) có bài "Âm mã Trưởng 
Thành quật hành” mượn việc xây Trưởng Thành đởi Tần, nói lên 
nỗi khổ cực mà chế độ lao dịch nặng nề đã gây ra cho nhân dân. 
Lưu Trinh (170 - 217) làm thơ tỏ lòng tiết tháo, không thoả hiệp 
với thế lực đen tối, biểu hiện cái gọi là "phong cốt Kiến An”. 
Những nhà thö khắc, tác phẩm nay còn lại rất ít và cũng không 
đặc sắc lắm. Kiến An là giai đoạn quan trọng trong lịch sử văn 
học Trung Quốc. Thỏ ngũ ngôn bắt đầu hưng thịnh, thơ thất 
ngôn bắt đầu đặt được nền móng. 

Các nhà văn Trung Quốc xưa nay coi Kiến An là thởi kỉ chống 
chủ nghĩa hình thức uỷ mị, yếu đuối, họ nêu cao ý nghĩa hiện 
thực trong các tác phẩm Kiến An mà họ gọi là "phong cốt Hán 
Nguy". Ngoài nhóm này, nói đến văn học Kiến An, phải kế đến 
ba cha con lão Thảo. 

KIẾN GIANG sông ở tỉnh Quảng Bình bắt nguồn từ vùng 
núi cao 935 m, chảy theo hướng tây nam - đông bắc đồ ra biển 
ở của Nhật Lệ. Dài 96 km. Diện tích lưu vực 2650 km”, độ cao 
trung bình 234 m, độ dốc trung binh 20,1%, mật độ sông suối 
trung bình khoảng 0,84 km/km”. Tổng lượng nước ưóc tính đến 
của Nhật Lệ khoảng 4,76 km”. Mùa lũ từ tháng 9 đến tháng 12, 
chiếm khoảng 70 - 80% lượng nước cả năm. Thỏi kì xuất hiện 
lưu lượng cực đại trong năm thưởng vào các tháng 10, 11. Môđun 
đỉnh lũ cực đại thuộc loại lớn: 6600 L/s/kmẺ tại trạm Múng ngày 
23.9.1968. 
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KIẾN NGHỊ nêu ý kiến về một vấn đề, một công việc để cơ 
quan có thầm quyền xem xét, tìm ra giải pháp xủ lí đúng đường 
Lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 
[Đây là một biểu hiện cụ thể, một mặt sinh hoạt dân chủ của 
nhân dân và các tổ chức chính trị - xã hội trong đởi sống xã hội 
nói chung. KN là một quyền của công dân được quy định trong 
"Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 
1992 (điều 53). 


Để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, Đảng và Nhà nước 
tạo điều kiện cho nhân dân trực tiếp hoặc thông qua đại diện 
của mình để thảo luận các vấn đề đường lối, chủ trương, chính 
sách, pháp luật: phê bình, chất vấn trong phạm vi tổ chức về 
hoạt động của Đảng, chính quyền hoặc tổ chức trong hệ thống 
chính trị, KN với các cơ quan có trách nhiệm về những vấn 
đề cần thiết và yêu cầu được trả lời, vv. Cơ quan nhận được 

KN cần lắng nghe đầy đủ, tiếp thu chọn lọc để bổ sung, sửa 
đổi những điều không còn phù hợp trong chủ trương, chính 
sách, và những quyết định của Đảng và Nhà nước hay của cơ 
quan minh. 


Các cơ quan nhà nước ở các cấp thông qua hoạt động thực 
tiễn của mình, có những KN góp phần sửa đổi, bổ sung cơ chế, 
chính sách hoặc đổi mới tổ chức. Vd. khoản 3, điều 10, Luật tổ 
chức viện kiểm sát nhân dân quy định, khi kiểm sát việc tuân 
theo pháp luật, viện kiểm sát nhân dân thấy có vấn đề gì cần thì 
KN với cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan áp dụng các biện pháp 
phòng ngửa vị phạm pháp luật. Điều 8, Pháp lệnh thanh tra quy 
định, các tổ chức thanh tra có nhiệm vụ, quyền hạn: KN cơ quan, 
tổ chức có thầm quyền xử lí đối tượng thanh tra vi phạm pháp 
Luật; đối tướng thanh tra cần áp dụng các biện pháp chấn chỉnh 
công tác quản lí; các có quan nhà nước có thẩm quyền cần sửa 
đôi, bố sung hoặc ban 
Sănh, sức quy định phù .¬ 
hợp với yêu cầu quản lí 
hành chính nhà nước. 

KIẾN TẠO (đ/a chất), 
toàn bộ những biến dạng 
làm thay đồi cấu trúc của 
các lớp đất đá, các thành 
tạo địa chất sau khi chúng 
được hinh thành như uốn 
Bi đút gãy, phân phiến, 


"Viểu TẠO (kiến 
trúc), sự biểu hiện bằng 
ngôn ngử nghệ thuật 
những quy luật về cấu 
trúc của các kết cấu trong 
công trình kiến trúc. KT 
được thể hiện trong quan 
hệ giữa các bộ phận chịu 
lực và không chịu lực, 
trong cấu trúc có tính 
nhịp điệu của các hinh 
khối, qua đó ta cảm nhận 
được sự làm việc của các 
kết cấu. Một phần nào 
đó KT cũng thể hiện 
trong tỉ lệ và trong cấu 
trúc màu sắc của công 
trinh. Nói một cách rộng 
ra, KT là cấu trúc trong 
bố cục của mọi tác phẩm 
nghệ thuật, nói lên mối 


thự cđ. |m 
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tương quan giữa các thành phần chính và thành phần phụ của 
Lắc phẩm. 

KIẾN TẠO HỌC một chuyên ngành của địa chất học, nghiên 
cứu sự phát sinh, sự phân bố và quy luật tổ hợp của các dạng 
cấu tạo của vỏ Trái Đất từ quy mô nhỏ cho đến quy mô lục địa 
và đại dương, nghiên cứu sự biến đạng của chúng đo tác dụng 
của các chuyển động nội sình có liên quan tới sự tiến hoá của 
Trái Đất. Môn học nghiên cứu ở quy mô toàn cầu được gọi là 
kiến tạo toàn cầu. Môn KTH bắt đầu phát triển từ các thế kỉ 16 
- 17, đến thế kỉ 19, xuất hiện các giả thuyết về địa kiến tạo; sang 
thế kỉ 20, trở thành một khoa học độc lập. 


KTH có những phân nhánh: KTH đại cương (hoặc kiến tạo 
hình thái), KTH lịch sủ, KTH nguồn gốc (hoặc kiến tạo tí thuyết), 


kiến tạo vật lí (là nền móng cho kiến tạo thực nghiệm), tân KTH. 
x\. Kiến tạo mới, 


KIẾN TẠO MẢNG (cg. kiến tạo toàn cầu), học thuyết kiến 
tạo cho rằng phần ngoài của Trái Đất gọi là thạch quyỀn, cấu 
thành bởi các mảng với bề dày hàng trăm kilômét, chuyển dịch 
ngang (trôi) trên quyền mềm (astenosphere), có thể biến dạng 
được. Thạch quyển ở mỗi mảng gồm có một trong hai dạng vỏ 
(vỏ lục địa hoặc vỏ đại dương) cộng thêm một phần của manti 
trên. Các mảng thạch quyền có thể đi động tách rời nhau ra hoặc 
xô vào nhau. Khác với thuyết trôi lục địa của Vêghênø (A. L. 
Wegener), thuyết KEM cho rằng các màng lục địa cùng với các 
mảng đại dương đều đi động trên quyền mềm. Tbàn thế giói gồm 
có 6 mảng lón đang hoạt động: mảng Châu Mĩ (còn phân ra Bắc 
MI và Nam MI), mảng Thái Bình Dương, mảng Ấn Dộ, mảng 
Châu Phi, mảng Âu - Á, màng Nam Cực. Ngoài ra còn có những 
mảng nhỏ, vd. mảng Philippin. Ranh giới giữa các mảng là các 





A: MI M2, M3, M4, M5: 5 mảng thạch quyển. lđ: lục địa; br: biển rìa; cá: cung đản; 
mád: mắng đại dương; rp: riptơ; hch: đới hút chìm; rhđ: rìa hoạt động; rrá: rìa thụ động; 
VÍÄ: vỏ lục địa; vđd: vỏ đại dương sđá: sống núi giữa đại dương 


M ham Cực 


B. 7. ranh giới giữa các mảng; 2. đới hút chìm; 3. đới tách đãn; 4. các trượt bằng 


đai hoạt đông mạnh về kiến tạo, động đất, núi lửa. các loai dứt 
gầy. Người ta phân ra ba loại ranh giới cơ bàn: 

1) Ranh giới tai các đói tách dãn: đo ảnh hưởng của đồng đổi 
(ưu xuất phát tử các điểm nóng từ dưới sâu đi lên quyền mềm, 
ở vùng vỏ đai dương, thạch quyền bị tách ra theo một đút gãy 
đàn gọi là ripto, hai bên riptở có gở cao sống núi giữa đại dưỡng, 
đọc riptd có sự phun trào của macrna bazan hai phia sống núi 
như ở giữa đáy Đại Tây Dương. Ö vũng vỏ luc địa, thạch quyên 
bị tách dẫn tao ra các rip(tó lục địa, như riptd Đông Châu Phí, 
là môt đứt gãy dài từ Biển )ả đến Môzămbic, Dọc theo riptd 
lục địa có nhiều núi lửa. 

2) Ranh giới tại các đới nén ép: nơi tiếp giáp của hai mảng 
theo một trong các kiều sau: a) Một mảng chui xuống đưới mảng 
kia, tạo nên một đói hút chìm. Đói này xuất hiện ở nơi một bên 
là máng nước sâu và một bên l2 đãy núi trẻ (vd. ở gần bờ đông 
Thái Binh Dương), hoặc ở nơi một bên là máng nước sâu và một 
bên là cung đào và biển rìa (vd. ở bờ tây Thái Bình Dương). Tại 
đói hút chim, sự dì động của mảng chui xuống tạo ra lực ma sát 
khiến nhiệt đô tăng làm nóng chây đá trầm tích ở dưới sâu, dẫn 
đến các biều hiện mạnh mẽ của hoạt động địa chất nội sinh. Ö 
đây cỏ môt mặt (đói) đứt gãy sâu nằm nghiêng, trên đó phân bố 
nhiều lờ dộng đất ở sâu, được gọi là đới Bêniôp (A. Beniof Zone). 
b) llai mảng lục địa xô vào nhau tạo ra đường khâu tiếp xúc, thể 
hiên ở sự hình thành các dãy núi lớn các đói biến chất, biến dạng 
phức tạp (như ở dọc dải núi Fïimalaya do mảng Ấn Đô di chuyển 
lên phía Bắc húc vào mảng Âu - Á). 


3) Dọc ranh giới tại các đới tách đân và hút chìm phát triên 
nhiều đút gãy biến dạng với những chuyền dịch trượt bằng (vd. 
dọc theo sông núi giữa dáy Đại Tây Dương). 





C: \ 2, 3, 4: Các gia! đoạn hình thanh Đại Tây Dương 
Kiến tạo mảng 


KIM đưa ra một mô hình ở phạm vi vĩ mô giải thích sự 
chuyên động của các khối lục địa, tiến hoá của các trầm tích 
đạì dương, sự thành tạo các dãy núi có liền quan với sự mở rộng 
hoặc thu hẹp các đại dướng, sự phân bố các vành đai động đất, 
núi lửa,w. Iliện nay, lí thuyết KTM chiếm địa vị chủ yếu trong 
lí thuyết địa kiến tạo, có nhiều dữ liệu để giải quyết vấn đề kiến 
(ạo ở biển, ở ven bờ biển, nêu ra nhiều Luận cứ trong nghiên 
cứu địa chất và kiến tạo tử đại Trung sinh đến nay. Thuyết KTM 


KIẾỀN TRÚC K 





bất đầu từ thuyết trôi tục địa (do nhà địa vât lí người Dức 
Vêghêng đề xướng tử 1912), được hoàn toàn thửa nhân từ thập 
kì ó0 thế kỉ 20 do kết quả của những nghiên cứu đại dương (bắt 
đầu tử Chiến tranh thế giới II, vì mục đích quân sự) và sau đó 
được tiếp tục nghiên cứu. KTM là phát minh tón nhất cúa địa 
chất học trong thế kỉ 20. 


KIẾN TẠO MỚI (cg. tân kiến tạo), bộ phận của kiến tao 
học nghiên cứu các vấn đề kiến tạo tử đại Tân sinh (Kainôzôïi) 
trỏ đi. Vd. vào đại Tần sinh, đứt gãy sông Hồng sụt xuống sâu 
tối 4000 m, tạo nên tam giác châu sông Hồng: ở vịnh Bấc Ró, 
nỏ sụt xuống sâu tói 9 - 10 km tạo nên một tầng trầm tích dày. 
Cũng vào đại Tần sinh, cách ngày nay 32 triêu năm, vó Trái Đất 
tách ra thành Biên Dông. 

KIẾN TẠO TOÀN CẦU x. Kiến (ạo màng. 


KIẾN THUY huyện ở phía đông nam thành phố Hài Phòng. 
Diện tích 159.5 km”. Gồm I thị trấn (Núi Dôi, huyện lj), 23 xã 
(Anh Dũng, Hung Đạo, Hoà Nghĩa, Dông Phương. Hưu Bằng, 
Thuận Thiên, Dại Đồng, Minh Tần, Thanh Sỏn, Da Phúc, Thuy 
Hương, Hợp Dức, Kiến Quốc, Ngũ Phúc, Tần Phong, Ngũ Doan. 
Đại Hà, 1U Sơn, Tần Trào, Đoàn Xá, Dại Hợp, Hải Thành. Tần 
Thành). Dân số 172900 (1999). 

Dịa hình đồng bằng ven biển, cao từ 0,3 đến 1,5 m, có nhiều 
ô trũng, cồn cát, với vài ngọn núi sót: núi Đôi, núi Chè ở trung 
tâm huyện Phía tây nam huyện là sông Văn Úc chảy qua 14 
km, cung cấp nước tưới cho huyên; phía đông và phía bắc là 
sông Iạch Tray; giứa huyện là sông Đa Độ, chị lưu của Văn 
Úc, uốn khúc quanh co chín khúc nên còn goi là Cửu Biều. Có 
một số đầm rộng là khúc uốn cũ của sông. Trông Lúa, ngô, đô. 
dưa hấu, rau. Dánh cá, nuôi (ôm, chế biến hải sản. làm nông 
cụ đơn giản, thêu ren. Tuyến quốc \ộ Hài Phòng - l)ô Sơn đi 
qua. Đường thuỷ: Văn Úc và Lạch Tray. 

Công trình kiến trúc cồ của nhà Mạc ở Cổ Trai, quê của Mạc 
ãng Dung. Năm 1469, 1ê Thánh Tồng cắt đất huyện An Lão, 
lập huyện Nghi Dương gôm đất của huyện Kiến Thuy, thị xã 
Dồ Sơn và Kiến Án. Năm 1837, Minh Mạng lập phủ Kiến 'Thuy 
pôm 3 huyện Nghi Dương, Án Lão và An Dương. Thòi Pháp 
thuộc, huyện Nghì Dương đồi thành phủ Kiến Thuy, thuộc tỉnh 
Kiến An. Năm 1980, lập huyện Đồ Sơn. Năm 1988, tách riêng 
thì xã Dồ Sơn. Đôi tên huyện Đồ Sơn thành KT. 

KIẾN TRÚC (kiến (rác), nghệ thuật thiết kế và xây dựng các 
công trình, tô chức các môi trường không gian, phục vư cho cuộc 
sống và hoạt đông của con người. Tác phẩm KT bao gồm các 
ngôi nhà, các ngôi đền chùa, tượng đài, các quần thề công trình 
và các tổng thể không gian ngoài trời. Quy hoạch xây dựng đô 
thị và các điểm đân cư là lĩnh vực đặc biệt của KT; KT nối thất, 
KT phong cảnh là những bộ phận quan trong của nghệ thuật KT: 


Với ý nghĩa tạo dựng có sở vật chất và tỉnh thần cho sự tôn tại 
và phát triển của con người và của xã hội thì KT là một thành 
phần quan trọng của nền văn hoá vật chất. Dồng thời như một 
ngành nghệ thuật, lại cở tính tông hợp (bao chúa những yếu tô 
của các loại hình nghệ thuật như điêu khắc. hội hoa, trang trí. 
vw.), K]' tham gìa vào lĩnh vực văn hoá tinh thần. hình thành nên 
môi trường thâm mĩ của cuôc sống, phản ánh trung thực ý tưởng 
của thời đại. Tắc phảm KT thoả mãn nhưng nhu cầu vật chất và 
tỉnh thần của con người và của xã hội, đáp ứng công năng sử 
dụng, phủ hợp với khả năng kinh tế - kĩ thuật và thể hiện quan 
niệm thầm mĩ đương thời. Chất lượng của các yếu tổ trên (tiên 
nghí - bền vững - đẹp) có quan hệ hữu cơ với nhau. Sự phát triển 
của KT' phụ thuộc vào trinh độ của lực lượng sản xuất, vào hình 
thái quan hệ sản xuất và chế độ xã hội, vào trình độ văn hoá, 
thảm mĩ của xã hội nói chung. KT phát triển gắn mật thiết với 
tiến bộ khoa học - kĩ thuật. Dó chính là những tiền đề quyết 
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định việc ra đời của các thể loại công trình, các phướng thức xây 
đựng và các phong cách KT 

Sự phát triên của nghê thuật KT ởi song song với sư phát triển 
của nền văn hoá và văn mình loàt người. Buồi sơ khai sống trong 
hang dông, con người đã biết sắp xếp thuận tiện nơi ăn chốn 
Ở. Rơi khỏi hang đông, con người khéo dùng sản vật tu nhiên 
(cây. đá, w.) để tạo nơi ở và bảo vê mình (tránh mưa nắng, sấm 
xét, lụt bão, thu dư). Khả năng khai thác vật hêu đến đâu đều 
có cách tạo đưng KI thích hợp, tử thào mộc, gach đá cho tới 
kum loại, chất đẻo w. Không chỉ phát triển kỉ năng 1ao dựng mà 
về y tưởng nghê thuật cũng co sư phát triển qua những phong 
cách, những trưởng phái KT khác nhau; tuy từng địa phương 
mà sư phát triển của nghề thuật KT cung đa dạng, phong phú 
Ö Châu Âu, có những phong cách như: Bizantin (Hyzantine), 
Rôman (Roman). Gôttch (Gothique), Phục hưng. Barôc 
(Baroquc) w. Các nền văn mình và văn hơá lớn đều để tại 
đấu Ấn trong các phong cách KI như KT Hi Lap. La Mã, KI 
la Tư. Ấn Độ, Irung Floa, KT Việt Nam, KI Myanma. "Thái 
(an. Cămpuchia, lào. Ô giai đoan phát triển hiên đại, nghê 
thuât KT có những phong cách và trào lưu mới: biểu tướng, 
ân tương. hữu cđ, chuyển hoá. vị lại, VY. 

KIỂN TRÚC (đra chất). sự sắp xếp tưởng đổi giữa các hợp 
phần Khái niêm KT ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, ở nhiều quy 
mồ và trong mồi không gian co số lưỡng thứ nguyên Bất kì. Trong 
lnh vực địa chất, tuỳ theo các hợp phần xét tới mà phân biêt: 

I Kiến trúc tỉnh thể (mạng tịnh thê): hợp phần là các nguyên 
tử bổ trí trong các ô mạng. 

2. Kiến trúc khoáng vật (song tính. phân đới hợp phần là tính 
thể cá thể) 

3. Kiến trúc đá: hình đáng, kích thước của các tỉnh thể khoáng 
vÂt, quan hẽ piữa chúng với nhau và với thuỷ tỉnh (vd. kiến true 
nội ban khi đá có những bàn tỉnh trên nền thuỷ tình). 

4 Kiến trục địa chất (hay kiến tao) khi xem xét mổi quan hê 
giữa các tầp hp đá, các thể địa chất ( giữa các lớp đá trầm tích, 
các thể macma). 

5. Kiến trúc Trái Đất: những tâp hợp cấu thành toàn hộ Trát 
Dất, phân biết bởi tốc đồ truyền sóng địa chấn (nhân, mantt, vỏ). 
Xt. Cấu trúc địa chất; Cấu tạo địa chấi. 


KIẾN TRÚC AI CẬI"” nền kiến trúc của Ai Cập phát trền 
tử rÂt xóm với các vât bêu đón giần (bùn, rơm, đất. gạch không 
hùng, vx ), nha dàn làm tưởng đất, mái vòm, cửa số nhỏ, có sân 
trong đề phu hợp với diều kiện sa mạc Thời Cô vương quốc, 
KIAC dể lai đến ngày nay chủ yếu là các loại lăng mộ kiểu 
Maxtaba (Mastaba), kiểu kim tự tháp giật cấp và kiêu hình chóp 
vuông. Kim tự tháp Jôxe (DJoser) d Xakara (Saggarah) |xây dựng 
xong năm 3000 LCn., do kiến trúc sư Imhòtep (Imhotcp) thực 
hiện], là một trong những tháp giật cấp điển hình nhất. Ba kim 
tư tháp ở Ghizê (Gizèh) ngày này [xây dựng xong khoảng năm 
2900 - 2700 tCn.. ở phía bắc thủ đô Memphit (Memnhuw) xưa] 
la lãng mỗ của ba Pharaông (vua): Kêôp (Khéops), Kêphren 
(Khcphrcn) va Mykênnot (Mykérinos). Kim tự tháp Kêôp lón 
nhất, cao 147 m. hai kim tự tháp còn lại thấp hơn 3 m. Trong 
kim tư tháp có đương hầm dẫn đến phòng lớn đẻ thi hai ướp của 
vua. (anh Kim tư tháp có miếu thờ. Thới kì Trung và TẦn vương 
quôc, KTAC chủ vếu là dinh thư, trang trại, m:ếu thờ. KTAC cô 
đã đi trước va có nhiều môtip làm tiền thân cho kiến trúc Hi 
lập sau này. lao quân viên chính Hi Lập do Alecxăngđrợ đại 
dể (Alexandrc) cầm đầu vào thế ki 4 tCn. đã đem đến Ai Cập 


nhiều nền văn minh khác của Á, Âu, tập trung biểu hiện Ò việc 
lập nền cảng Alêchxandri (Ph. Alexandrie) với tháp đèn biển nồi 
tiếng. với thư viên có trên một triệu cuốn sách.... chắc chắn là 
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ÁAt Cập và Lưỡng Hà cổ có ảnh hưởng qua lai lẫn nhau về kiến 
trúc: kim tư tháp giật cấp có trước Ở Ai Câp, tiếp theo đã xuất 
hiện ở labylon (Babylone), Urue (Uruk). Ïagasở (1.agash) dưới 
đạng đãi chiêm tình (digurat) Sau này người [Ít lap, người la 
Mã và người Arập có ảnh hưởng lỏn đến KTAC, họ mang đến 
dây kiến trúc các vùng khác, đồng thơi cũng chìu ành hưởng của 
KTAC. Thế kỉ I9 - 20, sau thởi ki thuộc Anh. Ai Câp chuyên 
sang giai đoan độc lập hoàn toàn và xây dưng môt nền kiến trúc 
(heo xu hưởng hiện đại của thế giới. 

KIẾN TRÚC CHĂM x. Nghê thuật Chăm 

KIẾN TRÚC CÔ ĐẠI (cg. kiến trúc cô điện), toan bô nền 
kiến trúc có trước thỏi trung cổ. ở Châu Âu từ thế kỉ 5. khi đế 
chế La Mã cáo chung. ó Châu Á va các nơi khác thi châm hơn 
Đó chính la kiến trúc thởi kí chiếm hữu nô lẻ, trong đó nổ: hậit 
nhất là kiến trúc Ai Cập, Iuớng Hà, [1i Lap, La Mã, bào gồm 
cả kiến trúc thối kì Phục hưng. Trung Quốc, Ân Đô thưởng xem 
kiến trúc thời phong kiến của họ là thuộc cô đại. KUCD, nhất 
là KTCD II Lap. đã đề Lại cho nhân loại nhưng thành tựu rức 
rổ, đặc biết là vẻ đẹp trong sư hải hoà, trong bố cục không ptan, 
trong dáng đấp của các công trình băng dá. 

KIÊN TRÚC CỔ ĐIỂN x. Kiến trúc cổ đại. 

KIẾN TRÚC HẠ TẦNG x Cơ cấu ha tầng. 

KIẾN TRÚC HỊ LẠP nền kiến trúc của !h Lập cỗ dai. THÍ 
Lap cô đạt là một công đồng bao gồm nhiều thành bang. ð phía 
nam bán đảo Hankăng (alkan), các đảo ð co biển Êatê (1'gée). 
ở Tiêu Á, ven biến Hắc Hàt, ven biên Da Trung Hải, vv Co một 
nền kiến trúc Tiểu Hi Lạp phát triển trên các đảo vùng P@tế, 
Liều Á. nhất là đào Cret (Crèete), Myxen (Mycenes), thành Toroa 
(TIroie), bán đảo LIkI, w. Kiến trúc nhà ở. cune điên, đồ thị. ð 
những nơi này đã phên thịnh vào khoảng trước Hi lap gần 10 
thể kỉ. Sau những nan ngoai xâm lớn tứ nôi địa, văn hoá và kiến 
trúc Myxen, Crêtoa. Toroa tân ta. bán đào E1 lap và lân cận đã 
trai qua thời kì hình thành nền kiến trúc riêng, khoảng các thế 
kí 16 - {2 tCn. Tiếp đó là giai đoạn phồn thịnh của kiến trúc cổ 
Hi Lạp mà về sau sử gợi là thời ki cổ điển. Thời gian này keo 
đài gần 4 thế kì, tt thế kỉ ó đến thế ki 2 tÊn. Nhiều đô thị như 
Mê (MudeU, Coranh (Connth), Xiracuda (Sưacusa). Hôi 
(Rhodes) và Aten (Athènes) sầm uất vói các công trình công 
công, đền miếu, acrôpôn hoàn mĩ và hấp dân. 

Icp nhất là acrôpôn của thành Aten với: đên Pactênông 
(Parthénon), Í'réchtéông (Érechthéion), vv. Ngoài ra còn có miếu 
thỏ nữ thần Atêna Aphaia (Ph. Aphaia) (xây dưng 495 - 445 
(Cn.) trên đảo Agtna - khỏi diềm cho sự sáng tao dáng nhuần 
nhuyễn theo thức côi. Thúc cột Hi lập đã (àm nền tảng cho sự 
phát triển sau này của kiến trúc cô La Mã và cä Châu Âu thời 
Phục hưng và cận hiện đại. Sau Công nguyên. KTIIIL. con tiếp 
tục phát triên, nhiều đô thị mở rộng với quảng trưởng (agora). 
thư viên. công trình dân nước (aqueduc)... nhưng từ thế kỉ 3 đến 
đầu thế ki ó, liên tục bị tàn phá bởi sự xâm lãne của ngươi 
Bacbarôt (Barbaros, cø. Raebaro), người Gôt (Goth) và cho đến 
cuôi thế kí 6 trở đi, KTHL phát triển dưới ảnh hưởng của kiến 
trúc Bưữantin (lầyzantine) và kiến trúc lIồi giáo 1ì thế kị 19, 
nhiều nước như Anh, Pháp, Hoa Kì, Áo, Iiungari, Italia lập trung 
tâm nghiên cứu về Hh Lạp cô đại nói chung và KHI, nói riêng. 
Nhiều tô chức quốc tế đã tham yia trùng tú và khôi phục kiến 
trúc cô [lì Lạp. 

KTHI. đạt trình độ thâm mĩ rất cao, và có tính nhân văn sâu 
sắc, phù hợp Với tầm vóc con người, có tỉ lê hài hòa, được Xem 
là mẫu mực của vẻ đẹp kiến trúc cô diễn ở Châu Âu. 

KIỂN TRÚC HIỆN ĐẠI thuật ngữ chỉ giai đoạn phát triển 
của nghê thuật kiến trúc tử nửa cuối thế kỉ 12 khi mà kĩ thuât 
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sản xuất Vật hêu có những thành tựu mới (thép và bê tông côt 
thép) giúp cho kĩ thuật xây đi/ng công trình có nhưng khả năng 
mới trong việc tào dưng không gian ma với các vật liêu cũ (gạch, 
đá. gô) không có dược. Các công trình tiêu biểu được coi là “mở 
đưởng" cho KTTHD bị ' Cung thuy tỉnh” (Crvsta\ Palace) xây dựng 
vao dịp Triển lãm quốc tế ở Anh năm 1&ŠI và tháp Ffen (Œ: IffeÙ) 
XÂV GMPỆ vào dịp Triển lãm quốc tế Ö Pháp năm 1889. 


KIẾN TRÚC HÌNH THÁI (cø. cấu trúc hình thái), đang lớn 
của bề mắt Trái [Đất, được tao thành chủ yếu bởi quá trình nôi 
sinh (các chuyên dộng kiến tạo) và thể hiến rõ kiến trúc địa chất, 
Vd. đông bằng nền, nui, nếp lồi, vv. Vd, cả đải Hoàng luên Sơn 
là môt khối được nâng lên tứ sau Paleôgen. Các cao nguyên 
J\lAyku, Đăc I ăc là nhưng lóp bazan Neogen. Dê tứ phủ lên các 
đá già hơn, vv Thuật ngữ dược nhà địa lí Xô Việt GhêraxImôp 
(1P Ccrasmov) đưa ra (1946). XL. Địa mạo học, Trạm trổ 
hình thát. 

KIỂẾN TRÚC KHÁCH - PHỤC VỤ (A cuent - server 
Architecture), môt kiến trúc được xây dựng trên nền của mạng 
máy tính. trong đó các khách hàng (là máy tính cá nhân hoặc 
Iram làm việc) đề xuất các yêu cầu, và máy phục vu (thường la 
máy vi tình mang, máy mìni hoặc máy chủ) cung cấp các khả 
năng đáp ứng các vêu cầu dó. Một máy khách có các g1ao diện 
người dùng và cớ thể thực hiên một vài chức năng xứ lí, máy phục 
vu thưởng pid các cơ sở đữ liêu và xử lí đữ liêu theo yêu cầu của 
máy khách. KTK- PV được sử dụng phó biến hiện nay trong việc 
xây dựng các hệ thông thông tin quàn lí. 

KIẾN TRÚC LA MÃ (cg. nên kiến truc La Mã), trước thế ki 
1? tÊn., người ItaUa chiếm địa vị chủ yếu trên bán đảo Anpm, 
trên vùng Rôma (Roma) ngày nay và đã có một nền kiến trúc 
riêng dùng vàt liêu đá Nhưng đến thế kỉ 6 tCn., người Í atinh 
hung mạnh hơn, chìu nhiều ảnh hưởng l1 lap, hớ cồn tái theo 
thẻ chế các thành hang cộng hoà. thể lực lan rông đần khắp vùng 
la Trung HiI Trên cớ sở dùng tối tạo đáng công trình bằng 
thức côt của người Fli Lap, người la Mã với các kĩ thuật và vẬI 
tiêu mới như vòm, cuốn khâu độ lón, bê tông. cùng với tiêm 
năng xã hội lồn, KTILM đã đạt diện cho một bước nhảy vo( của 
kiền trúc thế giới tư thế kì 2 tCn. đến thế kỉ 5 sCn. Từ thời ki 
công hoã trước Công nguyên, các đô thị La Mã có bộ mặt mới 
mẻ VỚI các đường phố chính rộng trên 30 m, hai bên là những 
dinh thư lớn, các nhà tắm công cộng, nhà hát; trên các quảng 
thoNG, lớn có trưỡng đấu, nhà giao dịch, cửa hàng. những công 
chao... Thành phố cũng đã có hệ thông cấp nước sinh hoat lấy 
(tỦ CÁC VUng cảO, Xã hãng chuc kiômet. Thành phố Pômpây 
(Pompẻi) (khái quật cuối thế kí 19 - đầu thế kỉ 20) là sản phẩm 
kiến (rục chính của thởi kì công hoà, ở đây có những badilica cồ 
nhật. Dinh thự Pan (Pans) (nhà ở) chiếm gãn hết mội góc phổ 
của Pômpây. Thời kì đế quốc, đề lại nhiều kiến trúc nồi LiẾng 
đến ngây nay như nhà tắm Diõclêtanut (Doclctianux), Caracala 
(Caracallä);, các quảng trưởng AuguxtuL (Augustus), Xếda 
(Caesar), trưỡng đấu Côldé, điện thiên thần PÄngiêôn 
(Panthéon). vv. Cuối thởi kì đế quốc, kiến trúc tôn giáo phát 
trên mạnh. nhất là ở các địa phương ngoài Ï A Mã. Ií tuận KTIM 
để lại trong cuôn sách TÔ (tâp của Vitoruyvở (Vitruve). Ngoài 3 
thức cột IIi Lap. người La Mã còn xây dựng thêm môt thức mi: 
thức 'lồxecan. 


KIẾN TRÚC LƯỠNG HÀ hú vực Lưỡng Hà, tạo bởi sông 

Tigrở (Tigre), sông Ciphrat (Iuphratc)] và lân cận, với 6 nghìn 
năm lịch sủ, đã để Lại nhiều đi tích thành phố cô nổi tiếng: Ï agasơ 
(fagash), Accat (Accad, Akkad) [eủa các công đồng ngươi Xume 
(Sumecr), Prđu (F:rdu), Nipua (Nippur), Durd Sarukin (Dur 
Sharrukin), Babylon (Babylone) của người Áccat, Xum, Garôđi]. 
Pccxepôli (của người Ba Tư) là một trong số nơi phát triên kiến 
trúc sóm nhất. Nhà cửa cô Lưỡng IIà đầu tiên xây dưng bằng 


gach không nung. dùng dầm gô gác mái bằng. ldp đất sét trôn 
rỏm. Mặt hằng các nhà đền hinh chữ nhật, phân ra nhiều huông. 
của ra vào chưng ở đầu hồi làm ta liên tưởng đến các ngôi nha 
của Hi lap và ở Bắc Phi. Về sau, với các công trinh vĩnh cừu 
(đền miếu, thành quách) người [,ưỡng là đã dùng gach nung, 
gồm thay cho gạch không nung và rdm rạ. lô thJ eô I.ứởng Hà 
rất hung vĩ phồn vinh: thành U/rd, (Jruc (UJruk) hay Nipua 
(Nippur) có nhiều dinh thư, đên miếu, tráng lê nhât la đài chiêm 
tỉnh (digurat) có quy mô Lớn với mặt băng trên 40 x 60 mụ cao 
trên 60 m. Cung điên vua Xacgôn II (Sargon II) ð trong thành 
[urd Sarukin, nổi lên trên mãt thành hơn 18 m. bao gõm hơn 
30 sân trong lón nhỏ, tường. công trang trị bằng các hình nôi 
ghép gach men màu rất nguy nga. Thành BRabvlon đưới thời 
vương quốc Candê (Chaldca) của người GarÔŒ1 trở nên thịnh 
vương nhất (tư thê kỉ 7 tƠn.), nằm cả trên hai bò sông Ôphrat, 
có hai lần tướng thành và 9 cưa ra vào; đài chiêm tỉnh như MIỘT 
kim tự tháp giật cấp 8 lần, là điểm cao nhất trong thành. trên 
mặt thành rộng có vưỡn cây, xa xa thấy vươn ở trên cao, phân 
đưới khuất trong sưởng mù, vì thể có Lên goi là 'vướn treo" (1d 
từng). KTLH còn có môi bước phát triển mỏi vão thỏi đê quUÔC, 
la Tự: nhà vua nỗi biếng I)ariul ([2arius) đã cho xâv dưng tần 
đô Pccxêpôk trên một đôi cao, khu cung điển rồng trên 120 hà. 
Các công trình phần lớn xây bằng đá. Khác với nôi thất kiến trục 
Ai Câp, ở dây các côL đá rất thanh mành. không lam khuất tầm 
nhịn Sảnh nếp tân này có 3ô cột ngoài ra còn mốt sành thiết 
triều của vua Ba Tư có đến 100 cốt. cũng lừng danh thế giới 
đương thổi. Sau Ba Tư, ILướng Hà từ thể kỉ 6 thuộc về thế tIÓI 
2l) VỚI trung tâm tà thành BRatda (Haghdad). 

KIẾN TRÚC MÁY TÍNH cấu trúc và cơ chế hoat động của 
máy Iính, bao gôm cách thức hiểu diễn và tổ chức thông tin. các 
chế độ xử tí thông tin, các mối hên kết và quan hề lògic gia các 
bộ phân như bô xử lí trung tâm. bộ nhớ, thiết bị vào - ra, vv 

KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG (cạ. 
cấu trúc thượng tầng và cấu trúc ha (ầng), hai pham trù của chủ 
nghĩa duy vât lịch sử dung đề chỉ những thành phần có câu quan 
trọng nhất của môi hình thái kinh tế - xã hôi. Cơ sở ha tầng là 
tổng hợp các lực lượng sản xuất và các quan hêẽ sản xuất, hợp 
thành kết cẤu kinh tế của xã hội trong từng giai đoạn lịch sử nhất 
dịnh. Trong mỗi hình thái kinh tế - xã hôi, cở sở ha tầng được 
đãc Irưng trước hết bởi kiểu quan hê sản xuất thống trì tiêu biểu 
cho xã hôi ấy, đồng thời con bao gồm cả những quan hè sàn xuât 
quá đô (tân dư cũ, mầm mống mới của những thành phần kinh 
tế khác). Song, cái có vai trò chủ đạo và quyết định đổi Với các 
thanh phân kinh tế khác trong xã hội vẫn la kiểu quan hế sản 
xuất thống trị. Co sở hạ tầng thuộc phạm trù vật chất là quan hề 
vật chất tồn tại một cách khách quan, độc lập với ÿ chi và y thực 
của con ngưới. Cơ sở ha tầng hình thánh trong quá trình sản xuất 
vật chất vã trưc tiếp biến đồi theo sự tác động và phát triển của 
lực tượng sản xuất, của trình độ khoa hoc - kĩ thuật Phép biến 
chứng của sự phát triển xã hội thể hiện như sau: các lực lượng 
sản xuất của môi xã hội vân đông và phát triỀn lỐI một giai đoạn 
nhất định thì mâu thuẫn với các quan hê sản xuất hiện có. Từ 
chỗ là hình thức thích hợp thuc đây sự phát triển của các lực 
lướng sản xuất. các quan hê sản xuất biến thành những trở lực 
nghiêm trọng đối với sư phát triển đó. Xã hội bắt đâu đòi hơi 
môt cuộc biến đổi cách mạng làm thay đồi quan hệ sản xuất cho 
phù hợp với tinh chất. yêu cầu và trình độ phát triển của lực 
lượng sản xuất mói đang phát triển. Thực tế đã chúng minh rằng 
Lực lượng sản xuất bị kìm hầm không chỉ trong trưởng hợp quan 
hé sản xuất lạc hâu, mà cả khì quan hê sản xuất phát triển khône 
đồng bộ, có nhúng yếu tổ dị quá xa hoặc quá tạc hâu so với trình 
đô phát triển của lực lượng sản xuất. Sự thay đồi cö sở hạ tầng 
sớm hay muộn dẫn tới sư thay đồi trong kiến trúc thượng tầng. 
Kiến trúc thượng tầng là toàn bô quan điểm chính trị. pháp luật, 
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triết học, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật... với những thể chế 
tưởng ứng như nhà nước, đàng phải, giáo hội, các đoàn thê,... 
được hình thành trên một cơ sở hạ tầng nhất định và xét đến 
cùng đều đo cø sở đó quyết định. Tuy nhiên. kiến trúc thượng 
tâng cũng có tính độc lập tương đối và có tác động trỏ tại đôi 
với có sở hạ tâng. Các bộ phận trong kiến trúc thượng tầng có 
quan hê khăng khít với nhau. Một số bộ phận của kiến trúc 
thượng tầng như nhà nước, pháp luật, các tổ chúc chính trị và 
hệ tư tưởng chính trị có liên hệ trực tiếp với cø sở hạ Ilầng của 
xã hội, còn những bộ phận khác như triết học, tôn giáo... tuy có 
lên hệ với cơ sở hạ tầng, nhưng qua nhiều khâu trung gian và 
biến đôi chậm hơn. 

KIẾN TRÚC TIỀU CHUẨN CÔNG NGHIỆP (viết tắt: ISA) 
x. (SA. 

KIẾN TRÚC TRƯNG QUỐC một bộ phận của nền văn hoá 
Trung Hoa phát triển từ rất sớm và rất độc đáo, bao gồm các 
thể loại: cung điện của các vua chúa (như các cung điện ỏ Cổ 
Cung, Bắc Kinh: Thái Hoà. Trung Hoà, Bảo Hoà, Vũ Anh, Văn 
Hoa. ww.), kiến trúc tôn giáo ( đạo Phật, đạo Giáo, đạo Hồu), các 
đàn miếu (Thiên đàn, Dịa đàn..., miếu thð Không Tử, các Thái 
miếu), các lãng tâm (lăng Tân Thuỷ Hoàng ở núi Iê Sơn tỉnh 
Thiếm Tây. Thập Tam lãng ở ngoại thành Bắc Kinh), các thành 
quách (Vạn Tý trường thành). các kiến trúc phong cảnh (1i Hoà 
viên), các kiến trúc dân gian (các loại nhà ở), w. 

KIẾN TRÚC VIỆT NAM mội bộ phận của nền văn hoá Việt 
Nam. được phát triển từ khá sớm, mà trong đỏ có văn hoá xóm 
làng với việc tao dựng nhà cửa, nơi ăn chốn ở là môt cở sở vật chất 
quan trọng. Sử cũ còn ghì “cư dân thời kì này biết phá rưng lập 
ấp, gác gỗ dựng nhà sàn". Diều kiên thiên nhiên nhiệt đới đã cung 
cấp nhiều loại vật liêu giúp cho việc tao đựng nhà cửa được để 
dàng. Các xóm làng thường tâp trung tại các nền đất thoải gần nơi 
có sông hồ, thuận tiên cho sản xuất, sinh hoạt. Những hình ảnh 
được khắc trên các trồng đồng còn lưu truyền giúp cho ta có đói 
chút hình ảnh về ngôi nhà lúc số khai: nhà sản trên cọc thấp có 
mái cong (hình chiếc thuyền) hoặc má: khum (như mai rùa). Vào 
thế kỉ 3 tCn., cùng với việc hình thành nhà nước Âu Lạc, một toà 
thành đã được kiến tạo trên co sỏ khai thác địa hình đôi gò và 
sông nước, được coi là mội toại kiến trúc thành quách độc đáo 
của Việt Nam (thành Cô Loa). Trong thời Bắc thuộc (thế kỉ 1 - 
10), kiến (rúc nhà của vả kiến trúc thành quách vẫn có bước phát 
triên, đồng thời còn có thêm các loại kiến trúc mộ táng, kiến trúc 
nhà ở. đình thự; về mặt tín ngướng, tủ khoảng thế kí 7 trỏ đi, có 
thêm kiến trúc tôn giáo (chùa thỏ Phật). 


Từ thế kỉ 11, cùng với sự phát triển rực rõ của đất nước vào 
thời các vua lý, với một cột mốc quan trọng là việc định đô ở 
Thăng Long, việc xây dựng một khu thành quy mô lón và hình 
thành một khu dân cư làm ăn buôn bán tấp nập, cũng là lúc 
nghề thuật KTVN có những bước phát triển mới với nhiều thể 
toai: thành quách, cung điện, lâu đài. chùa tháp, đền thở và nhà 
ở dân gian. 


Hoàng thành Thăng Long với phần bên trong là cấm thành dành 
cho nơi ở và làm việc của vua và gia định, là một quần thể cung 
điện lớn với nghệ thuật kiến trúc phong phú. Các công trình tín 
ngưỡng giữ vai trò rất quan trọng trong lịch sử kiến trúc thời kì 
này như chùa Giạm (Bắc Ninh) có quy mô rất lón, chùa Phât 
Tích (Bắc Ninh), tháp Báo Thiên (Thăng Long), tháp Sùng Thiện 
Diên lành, chùa Dọi (Hà Nam). Kiến trúc thời Lÿ đánh dấu môt 
bước phát triển quan trọng của nghệ thuật KTVN vói những đặc 
trưng: công năng phong phú và tính quần thể cao, cấu trúc công 
trình và hình thức trang trí giàu biểu cảm, nhưng giản dị và nhẹ 
nhàng, rất hoà quyện với thiên nhiên nhiễt đới. Sang Lhỏi Trần, 
thời IIồ, thê loại kiến trúc cung, điện, chùa, tháp vẫn được phát 
trên, đến nay còn lưu giũ được những công trình cỏ giá trị lớn 
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như tháp Bình Sơn (Vĩnh Phúc), chùa va tháp Phố Minh (Nam 
Định), chùa Thái Lạc (Hưng Yên),Ww. Mặăt bằng công trình có 
hình chứ nhị, chữ tam, chữ định (theo dang chứ Hán) và vớt các 
công trình lón có dạng "nội công ngoai quôc” (bên trong hình 
chữ công bao bền ngoài là chữ quốc). Vào thơi Lê (thế Ki 1ó). 
các loại hình kiến trúc trên phát triên không mạnh mẽ như thởi 
kì trước. Nhưng về kiến trúc dân gian (đặc biệt là các ngôi đình) 
thì lại có sự phát triển phong phú với nhiều thê loại trang trí vồi 
những hình điều khắc trên các kết cấu gỗ (kèo nhà) mô tả cảnh 
snh hoạt dân gian với nhiều bản sắc dân tộc. Sang thế ki I8, 
nghệ thuật kiến trúc đã để lại nhưng kiết tác là đình làng Đình 
Rằng (Bắc Ninh), chùa Tây Phương (Hà Tây). Tói thời Nguyễn 
(thế ki 19), một địa bàn xây dưng mới được mở ra ö Miền Trung 
và đã trỏ thành một trang sử mới của tịch sử KVN, đó là kinh 
thành Huế. Dây là một tông thê kiến trúc rẤt phong phú. nhiều 
công trinh còn được \ưu giữ nói lên một trình độ nghệ thuật cao 
tử tổng thể tới chỉ tiết, được biểu hiện trên các thê loai đền đài, 
cung điện, vướn cảnh, chủa và lãng mộ. Tói cuối thế kỉ 19 sang 
đầu thế ki 20, do có mối quan hê với phương Tàầy, KTVN có 
bước phát triển với một số ảnh hưởng của kiến trúc Châu Âu, 
đặc biết là kiến trúc đô thị (đường phố. quảng trưởng, w.) và 
các loại kiến trúc công cộng quy mô lớn (công số, viền nghiên 
cứu, nhà hát, w.). Tư giưa thế kỉ 2, do bối cảnh xã hôi (đất nước 
bị chia cắt) nên sự phát triển của nghê thuật KTVN cỏ sự khác 
nhau ở phía bắc và phía nam, tuy cùng chỉu ành hưởng của nên 
kiến trúc hiên đại thế giói. Các công trình tiêu biểu nhất tâp 
trung tại các đô thị lớn như liôi trưởng Ra Định, Lăng chủ tịch 
Hô Chí Minh, Cung Văn hoá hưu nghị (ở Hà Nội), Ì lôi trưởng 
Thống Nhất, Thư viên quốc gia (thành phố Hồ Chí Minh). Sau 
ngày đất nước thống nhất, KTVN lại có bước phát triển mới ở 
đủ mọi thể loại: nhà ở, nhà công cộng, nhà công nghiệp. vv. 

KIẾN TƯỜNG tỉnh cũ, năm 1976, nhầp vào tỉnh Long An. 
X. Long Án. 


"KIẾN VĂN TIỂU LỤC" tập bút kí do Lê Quý Đôn soạn 
năm 1777, sau "Vân đài loại ngử”, thu thập những kiến thức liên 
quan đến Việt Nam, gồm 12 quyền. chia làm 8 mục: 1) Châm 
cành (cách ngôn về phương châm tu thân xỉ thế) 2) Thể lê (tế 
tự, âm nhạc, thì cử, quan chế, tuật lệ, vv.). 3) Tài phâm (danh 
nhân Việt Nam). 4) Thiên chương (tho văn, sách vô, thí nhân. 
văn nhân các đởi và của sứ thần IYung Quốc, thi nhân, văn nhân 
Đàng Trong). 5) Phong vực (danh lam, thắng cảnh trong nưđc). 
sư tích phong tục thượng du, lang đạo, thổ sản, khoáng sản. 
phân dịnh biên giới với Trung Quốc. 6) Thiền đật (sự tích. thơ 
văn của các nhà sư Việt Nam). 7) Linh tích (sự tích các vị linh 
thần). 8) Tùng đàm (giai thoại về các danh nhân Việt Nam). 
Là một tập sử tiệu có giá trị nhiều mặt về nền văn hoá Viêt 
Nam trước thế kỉ 18. 


KIẾN XƯƠNG myện của Thái Bình. Diện tích 213,2 kmÈ Gôm 
! thị trấn (Kiến Xương, huyện lì), 39 xã (Trà Giang, lồng Thái, 
Quốc Tuấn, Án Bình, Vũ Tay, Vũ Đông, Vũ Sơn, Vũ lạc, Vũ 
Lễ, Vũ An, Vũ Ninh, Vũ Quý, Quang lịch, Thanh Tần, Bình 
Nguyên, Quyết Tiến, Lê Lợi, Thượng Hiền, Nam Cao, Đình 
Phùng, Hoà Bình, Bình Minh, An Bồi, Quang Trung, Tân ThuẬt, 
Quang Bình, Vũ Công, Vũ Trung. Vũ Thắng, Vũ Hoà, Vũ Bình, 
Minh Tần, Quang Minh, Minh Hung, Quang Hưng, Nam Bình, 
Bình Thanh, Bình Dịnh, Hồng Tiến). Dân số: 235.800 (1999), 
Dịa hình bằng phẳng. Sông chínn chảy qua: sông Hồng, Trả lý. 
Trồng lúa, lạc, đậu, đỗ, cói. w. Huyện thành lập năm 1880. 

KIÊN DÂN SỰ viếc cá nhân hoặc tô chúc yêu cầu toà án 
bảo vệ các quyền hoặc lợi ích hợp pháp của mình hoặc của ngươi 
khác bị vi phạm. Vụ án dân sự chỉ bắt đầu khi có đơn khởi kiện 
của đương sự hoặc tô chức xã hội khỏi kiện vì lợi ích chung, hoặc 
có sự khỏi tố của viên kiểm sát nhân dần. Việc khởi kiên đến 


KIỀU CÔNG TIỀN K 





toà án là nguyên nhân làm phát sinh nghĩa vụ của toà án về xem 
xét các tranh chấp dân sự. Viêc yêu cầu bào vê quyền và lợi ích 
bị vì phạm phải được trình bày dưới hình thức đơn kiện gửi cho 
toà án (x. Đơn kiện), 

KIÊN ĐỜI LAẠI TÀI SẢN việc chủ sở hữu, người chiếm hữu 
hợp pháp yêu cầu người đang thực tế chiếm hữu, sử dung tài 
sản, người được tới về tài sản không có căn cứ pháp Mật đối với 
tài sản thuộc quyền sỏ hữu hoặc thuộc quyền chiếm hữu hợp 
pháp của minh phải trả lai tài sản đó, KDLTS là phương thức 
bảo về quyền số hữu tối tu vì ngươi chủ sở hữu hay người chiếm 
hưu hợp pháp được IẤy lại chính tải sản của mình. KDLTS chỉ 
được thoà mãn khi có đủ các điều kiện sau: 4) Vật (tài sản) rồi 
khỏi chủ sở hứu hay rỡi khỏi người chiếm hữu hợp pháp ngoài 
ý chí của họ. b) Vật đang còn trong tay người chiếm hữu bất hợp 
pháp. Nguyên đón trong việc KDI TS phải là chủ sở hữu hoặc 
ngưở: chiếm hữu hợp pháp tài sản đó. Bị đơn là người thực tế 
đang chiếm hữu bất hợp pháp tài sản đó, 

KIỆN TOÁN TỔ CHỨC môi công tác đo các cơ quan lãnh 
đao và quản lị ở trung ương hoặc ở tưng cấp, từng ngành tiến 
hành theo văn bản pháp quy và quyết đỉnh của cđ quan eó thâm 
quyên. nhằm tàm cho các tổ chức, các cd quan của hệ thống 
chính trị đã (hoặc sắp) được lập ra, eó eđ cấu tô chức hợp L, 
gon, nhẹ, tính, đội ngũ cán bộ, công chức lâm việc trong các tổ 
chức, cớ quan đỏ hoại động có chất lượng và hiệu qủa, đáp ứng 
yếu cầu nhiêm vụ của đất nước. của mỗi ngành, môi địa phương 
trong từng thời ki. KTTC bao gồm nhiều việc: xác định rõ chức 
năng. nhiệm vu của tửng tô chức, eø quan; sắp xếp cơ cấu, bộ 
máy của các tô chức. có quan hợp lí, tình gọn; cắt bỏ những 
khâu tô chức trung gian, chöng chéo nhiêm vụ với các khâu tổ 
chúc khác. hoạt động kém hiệu quả; thành lập mói những khâu 
tô chức, cơ quan cần thiết; đề bạt, bồ nhiêm Lại cán bộ phụ 
trách, thay đôi chức vụ hoặc xử lí kỉ luật những ngưi có vị 
pham, quy dịnh cụ thê biên chế bộ máy, chức danh, tiêu chuân 
cán bộ, công chức cần có để làm cơ sở đánh giá, tuyên lựa, bố 
trí. sử dụng và đào tạo, bô: dưng cán bộ, công chức phù hợp, 
xây dựng và thực hiện tốt quy chế hoạt động của từng tổ chức, 
cơ quan. Tuỳ theo tỉnh hình cụ thể và yêu cầu, nhiêm vu của 
các tô chức, có quan trong từng thời kì mà có yêu cầu, nội dung, 
biên pháp KỪPEC thích TH Ở các tô chức, cơ quan đó. 

KIỆN TƯỚNG THỂ THAO cấp hiêu cao nhất trong đẳng 
cấp vận động viên thể (hao, danh hiệu đành cho vân động viên 
đat thành tích thi đấu môi hay nhiều môn thể thao có trong chưng 
trình thi đấu của uỷ ban Ôtmpic quốc gia hoặc quốc tế. Trong 
phong cấp danh hiệu KTTT cho vận động viên, tô chức xét duyệt 
dựa trên các tiêu chuẩn trinh độ kĩ thuât. thể lực, thành tích thi 
đấu đã đat được và tư chất biều hiên quá trình lao dộng có ý nghĩa 
tiêu biểu giáo dục. Danh hiêu này ở Việt Nam đước công nhận 
vinh viên nếu người mang danh hiệu KTTT không bị tước bỏ vì 
bị kí luât về mặt đao đức hoặc trong chấp hành luật pháp nhà 
nước. [anh hiệu KT TT chỉ tồn tại ð một số nước xã hôi chủ nghĩa. 


KIỀNG IIUÝ tẬp tục trước đây trong một số nước quân chủ 
chuyên chế phương Đông. trong đó có Việt Nam. Vd tên huý 
của nhà vua phải được mọi thần dân kiêng kị, không được dùng 
đề đặt tên cho con cái trong gia đỉnh. không được dùng trong 
văn tự hay trong lởi nói hàng ngày. Các tấu số khi dùng chữ trọng 
huý thì phải đổi chữ khác. dùng chứ khinh huý thì được phép 
tỉnh hoach (bỏ bốt một nét); khi đọc đến tên huý phải đọc chêch 
ra tiếng khác. Các quan lại khi làm các giấy tð, các thí sinh khi 
đi thi cử nếu phạm huý thì phải tội theo quy định. Trong phạm 
vị gia đình, con cháu cũng kiếng không nói đến tên ông bà. cha 
mẹ. Dối với tô tiên là những người đã khuất, sự kiêng tên càng 
được Iôn trong và giữ gìn. Khi đặt tên cho con, bố mẹ phải kiêng 
không đặt những tên của tổ tiên và của những ngưởi bề trên 


trong họ. Trong đời sông và ngôn ngũ hàng ngày, gặp những tiếng 
trùng với tên ông bà, cha mẹ, tô tiên, thì con cháu BOI chếch đi, 
hoặc tìm môi tiếng đồng nghĩa thay thế. Ngày trước theo phong 
tục cũ, có lệ vào nhà ai phải hỏi tên huy để kiêng, hoặc nếu cỏ 
mừng ai câu đối thì cũng phảt hỏi trước chủ nhà để có chữ ạì 
pham huý thì bỏ đi Ngưới ta kiếng nhất là bị người khác gọi tên 
ông bà, cha mẹ đã khuất ra mà réo, chửi. Cùng với sư phát triền 
của xã hội, ngày nay tập tục này không còn thông dụng như trước 
nữa. Tuy nhiên trong phạm vị gia đình, nó vẫn còn tồn tại ở một 
mức độ nhất định, nhất là ở các vùng nông thôn, xem như là một 
nếp sông văn minh có văn hoá, tuy không thanh văn. 


KIẾNG KT tập tục cấm nói và làm một việc gì đó để tránh hậu 
quả không hay. Phạm vị KK rất rông. bao gồm hầu hết các lĩnh vưc 
của đời sống con người. Sự KK không loai trừ gió: tính, tuổi tác, 
đẳng cấp. gìaì tầng trong xã hội. Càng lủi về các thời dại xa xưa. sự 
KK càng năng nề. Người ta tin rằng nếu không KK thì sẽ nguy hai 
đến cuôc sống. sức khoẻ, sự làm ăn. hanh phúc. thậm chí sự tồn 
vong không chì của một người, một gia đình. mà có khi cà dòng 
họ, bản làng Đề tránh sự trưng phạt vì vi phạm KK, người ta phải 
nhở đến sức manh của thần linh, phài cúng lễ do thầy cling, thầy 
mo hoặc bản thân minh thực hiện. Phần lớn KK là đo mé tín dị 
đoan. Cùng với sư phát triển của khoa học và sự nâng cao dân Ir. 
phạm vị KK ngày cảng bị thu hợp lại. Tuy nhiên, hiện nay ở Viết 
Nam cũng như ở nhiều dân tộc trên thể giói, KK chưa phải đã 
chấm dút, nhất là ở các vùng nông thôn. miền núi. 

KIẾP khải niêm trong Phật piáo, eó hai nghĩa: nghĩa hẹp. chỉ 
một đỏi người, như nói K người, nghĩa röng, chỉ một thời gian 
rất dài, thdi gian tôn tại của một thế giới. Thông thưởng, một 
tiêu thế giới chì cho một thái dưỡng hê, trong đó có một Mặt 
Trởi, một Mặt Trăng, một số hành tỉnh trong đó có Trái Đất, Có 
nhiều cách phân biết: K nhỏ (tiểu K) được tính bằng 16,8 triêu 
năm, môt K trung binh (trung K) dài 326 triệu năm, môi K lén 
(đại K) dài 1334 triêu năm. Một cách phần biết khác thành K 
để chỉ thởi kì hình thành thế giới; trụ K để chỉ thời kì tồn tại Ôn 
định của thế giới; hoại K để chỉ thời kì huỷ hoat của thế giới; 
không K để chỉ thời kì thế giới (an rã vào hư không. 


KIỆT (Jic; ? - ?). vua cuốt cùng triều ITạ, tên là Lý Quý. Nôi 
tiếng bóc lột tàn khốc. bạo ngược hoang đàm. lióp các chư hầu 
ở ]ïu Nhưng (nay là Tế Ninh, Sơn Đông) đánh và tiêu diệt ITữu 
Mân 1T (nay thuộc Kim Hương. Sơn Đông), Về sau bị Thương 
Thang đánh bai phải chạy về Nam Sào (nay thuôc thành phô Sàảu 
Há. Án IIuy). chết ở đó. Nhà Hạ bị diệt vong. 


KIỆT SỨC mắt khả năng hoat dộng, không còn vận động 
được, do giảm sút nhiều sức lực toàn thân; xảy ra khi cơ thể mất 
năng lương quá mức do hoạt động hoặc bênh tật, hoặc do có thê 
không được cung cấp nãng lương hoat đông (đói). 

KIỆT TÁC tác phẩm và công trình nghiên cứu thuôc các lĩnh 
vức văn học nghề thuật, văn hoá, khoa học đat trình độ xuất sắc 
vượt hơn hẳn các tác phẩm khác về chất lượng và có tác dụng rông 
lón. "Bình Ngô đại cáo" ca Nguyễn Trãi là môt KT trong văn học 
Việt Nam. “Vần đài loai ngữ” của lê Quý [3ôn là môt KT về mặt 
nghiên cúu khoa học. Trong nền văn hoá của nhân loại cũng như 
của đân lộc Việt Nam, có nhiều KT còn tại được các thế hề sau 
giủ gìn, nghiên cứu và lưu truyền. phát huy đươi nhiều hình thức. 

KIỀU CÔNG HÃN (7 - 967). một trong 12 sứ quân cát cứ dưới 
triều Ngô (939 - 9%), quê ở Phong Châu (Phú Thọ) Tụ xưng là 
Kiều Tam Chế, thuộc đồng họ Kiều Công liễn. làm quan cho nhà 
Ngô, về sau nhà Ngõ suy yếu, Kiều Công Hăn xây thành ở Phu Tâp 
(Phú Thọ) và trỏ thành một sứ quân. l3ị ¡nh Hộ Tĩnh đánh, thua 
chạy sề Dưỡng Lâm (Hà Tầy) nương nh Ngõ Nhật Khánh. 

KIỀU CÔNG TIỀN (2 - 938), vỏ tướng đưới triều Dương 
Đình Nghệ (cg. Dương Diên Nghệ). Quê ở Phong Châu (Phú 
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K KIỀU OKXNH MÂU 


Tho). Năm 937. giết Iưönp Đình Nghê đoạt chức tiết đô sứ rõi 
cầu cứu quân Nam Hián. Vua Nam lián sai con là Van vương 
I[oàng Thao đem quân sang xâm lược. Kiều Công Tiến bị Ngô 
Quyền giết trước khi quân Nam Hán kéo sang. Ngõ Quyên đánh 
tan quân Nam Hán và dựng nên độc lập tư chủ 

KIỀU OÁNH MẬU (hiêu: Giá Sơn; 1853-1912), nhà văn Viết 
Nam Người tỉnh lià Dông cũ. nay là !1a Tây. Đô phó bảng năm 
1880. lắc phẩm có: "Bản triều ban nghịch liết truyện”, chép tiểu 
sử những người chống lai trêu đỉnh nhà Nguyễn. Ông cũng là 
ngươi phổ biến bàn "Truyền Kiều" của Nguyễn Du tưu hành thời 
Tự Dức. đất tên "[Öoan trưởng tân thanh". 

KIỂU CÁCH x Xu hướng kiểu cách. 

KIỂU DẠI dang thưởng thấy nhất của một gen trong quần 
thê hoang dại. Alen xác định tính trạng KI được kí hiệu +, trội 
hơn và tao ra những phcnotip bình thường 


KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP dối tướng sỞ hưu công nghiệp 
được pháp luât bảo hộ: hình đáng bên ngoài của sản phẩm được 
thê hiên bằng đưỡng nét, hình khổi, màu sắc hoặc sự kết hợp 
những yến tổ đó. có tỉnh mới đối với thê giới va dùng làm mẫu 
để chế tạo sản phâm công nghiệp hoặc thủ công nghiệp. 

KIỂU DI TRUYỀN x. Gensrp. 


KIỂU DỮ LIỆU (A. data type), tập hợp các giá trị thuộc 
môi miễn xác định nào đó cùng VỚI một tập hợp các phép toán 
trên những giá trị này. Vd. KDI. sô nguyên, số thưc, kí tự, W. 

KIỂU DỮ LIỆU TRỪU TƯỢNG (A. sbxtract dala typc), 
việc biêu diễn các tính chất trúu tướng chung của nhiều loại dữ 
liêu thông qua các mô tà hàm và những ràng buộc tương hô giữa 
các hàm đó 

KIỂU ĐỊA IHÌNH tâp hợp các dạng địa hình, giếng nhau về 
hinh thái, nguôn gôe và cấu truc. được lặp tại có quy luật trong 
nhưng phần nhất định của bề mät Trái Đất. Vd. KDI 1 cao nguyên 
b4azan, KI5H đôi bóc mòn, KỈ)H nút xâm thực - kiến trúc, vv. 

KIỂU GEN x Genufip. 

KIỂU HÌNH x. Phenodip. 

KIỂU KIẾN TRÚC HÌNH CHỨ HÁN bô cục kiến trúc có 
mặt bằng (heo hình chữ Hán: chữ công (TT) với hai nếp nhà bô 
trị song song, được nối với nhau bằng môt nhà khác, thường thấp 
và hep hón, áp dụng phổ biến trong kiến trúc chùa. đền, đình, 
hay các nhà ở của quan lãi, ngươi piàu sang... vd. ba nếp kiến 
trục la tiền đưởng - thiên hướng - thượng điện (Toà tam bảo) Ở 
chùa lút Tháp, Bắc Ninh Chữ đỉnh ( [ ) pôm hai nếp nhà bố 
trí viÔng gọc. đầu nhà sau đấu vào giữa nhà trước (cø. "nhà 
kiểu chuối vô”); vd, mặt bằng chùa Diên Ilựu, tà Nội. Chữ 
nhất (——). gồm một nếp nhà đơn lẻ, thưởng là 3, 5 hay 7 gian; 
vd. mặt bằng đình Chu Quyển, Ba Vì, Hà 1y. Chữ nhị (_—): 
hai nếp nhà song song, cái trước, cái sau, cách nhau một đải sân 
hẹp: vd. hai nếp tiền đường - hậu cung trong Toà đại bái thố 
Không Tử ở Văn Miếu, Hà Nội. Chữ môn (ƒ ÏÏ), có mặt bằng 
gồm ba nếp nhả; nhà chính nằm ngang, hai nhà phụ đấu thằng 
góc hai bên; vd. khu phụ trợ bên chùa chính ở chùa Dâu, Bắc 
Ninh. Chữ tam ( £): ba nếp nhà song song, cùng nằm trên một 
truc đối xứng, vd. chùa TAy Phương, liả Tây. Nội công - 
ngo41 QuUÔC (|), bố cục kiến trúc có mặt bằng cụm trung tâm 
là chư IIán ['công” (T7) và các công trình phụ vây quanh. Trong 
kiến trúc chùa. thông thưởng, cum trung tâm là chùa chính, phía 
trước là tiên đương, hai bên tả và hữu là hành lang, phía sau là 
nhà hâu; vd. mặt bằng chùa Dâu, Bắc Ninh. 

KIỂU NHÀ NƯỚC tổng thẻ các dấu hiêu (đặc điểm) cơ bản 
của nha nước (hề hiên bản chất giai cấp, vai trò xã hôi và những 
điều kiên phát sinh, tồn tại và phát triển của nhà nước trong môi 
hình thái kinh tế - xã hội nhất định. Học thuyết Mác - Lênin về 
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hình thái kinh tế - xã hội là có sở khoa học để phân chia các nhà 
nước trong tịch sử thành các kiêu. Mối hinh thái kinh tế - xã hôi 
tương ng với một KNN nhất đình: tướng ứng với hình thái kinh 
tế - xã hội chiếm hữu nô lệ có KNN chủ nộ, tưởng ứng với hình 
thái kinh tế - xã hội phong kiến có KNN phong kiến; tưởng ứng 
với hình thái kinh tế - xã hôi tư bản chủ nghĩa có KNN tư sản, 
(iớng ứng với giai đoạn đầu cuả hình thát kinh tế - xã hội cộng 
sản chủ nghĩa có KNN xã hồi chủ nghĩa. 

KIỂU NHÂN toàn bộ các nhiễm sắc thể trong môi tê bào 
S§Soma của sinh vât, diễn hình cho một loãi nào đó. KN được đặc 
(rưng bằng: số lướng nhiễm sắc thê, kích thước và hình dạng, số 
lượng và kích thước của các co thú cấp, sư phân bố của chất dì 
nhiễm sắc và chất nguyên nhiễm sắc Các đặc trưng này biến đôi 
lón giữa các loài nhưng hoàn toàn ôn định trong một loài. Nếu 
KN gồm những nhiễm sắc thê có (âm giữa có kích thước gần 
bằng nhau, thị gọi la KN cần đổi, KN khỏi đầu của một loạt gọi 
là KN gốc. KN bắt nguồn từ KN gốe gọi là KN thú sinh KN đặc 
trưng cho bộ nhiễm sắc thê đơn goi là KN đón bội. 


KIỂU NỘI MÔ ình trạng bênh tí xảy ra khi đường (tiết của 
các tế bào tuyến túi hay tuyến ống hị tắc, chất chế tiết bị ứ đọng, 
đè ấn lên tế bào tuyến, làm cho các tế bảo này bị dần móng giÔng 
như tế bào nội mô, 


KIÊU PHÁP LUẬT khái niêm chỉ những đặc trưng của các 
chế độ pháp luật trong các nhà nước Lhuôc cùng môt kiểu. Ứng 
với các kiểu nhà nước chiếm hữu nô lê. phong kiến. tư sản, xã 
hội chủ nghĩa có các KPI, chiếm hữu nô tê, phong kiến, tư sàn, 
xã hội chủ nghĩa. KPI. chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư sản là các 
KPL đều dựa trên eø sở của chế đô tư hữu về tư liều sàn xuất, 
thể hiên ý chí và bảo về lơi ích của giai cấp bóc lôt - chủ sở hữu, 
hợp pháp hoá sư bóc lôt về mặt kinh tế. sư thống trị về mät chính 
tri. văn hoá... của các giai cấp này đối với xã hôi. Dặc trưng của 
KPI. chiếm hữu nô tê là sự phì nhân tính. coi bô phân lớn dân 
cư - những ngưởi nô tê, chị là công cụ biết nói của chủ nô, eho 
phép chủ nô có toàn quyền mua hay bán, sử dụng hay giết bỏ, 
làm quà tăng hay biếu xén, thế chấp hay thừa kế, được trừng tr 
bằng những hình phạt tàn khốc đối với nhĩng nô lẻ bỏ trốn hay 
có âm mưu chống lại Pháp tuât phong kiến phân chia xã hội 
(hành các giai cấp. đẳng cấp với những quyền !ới, nghĩa vu khác 
nhau tuy theo địa vị xã hột; xác nhận và bảo vê những đặc quyên. 
đặc Lợi của các tầng lớp phong kiến, quý tộc, duy trí tỉnh trang 
núa nô lê của những nông nô, tá điền, những nghĩa vụ năng nề 
và những hinh phạt tàn khốc đối với họ. Sự thay thể KPI_ phong 
kiến bằng KPL tư sản là một bước tiến bộ của lịch sử. Pháp luật 
1U Sàn giài phỏng con ngươi khỏi moi sự lê (huộc phong Kiến, 
tuyên bố mọi người đều bình đẳng trước pháp tuât, thừa nhân 
các quyền tự do kinh tế, chỉnh trị, văn hoá, xã hôi. khẳng định 
quyền tư hưu là thiêng liêng, bất khà xâm pham, củng cổ phương 
tức sản xuất 1ư bản chủ nghĩa. Trong điều kiện của chế độ tư 
sàn, những ngươi lao động phần lớn chỉ có sự bình đẳng và nhưng 
quyền pháp tí hình thúc do không có những điều kiện vật chất cân 
thiết cho việc thực hiên. Dó chính là tính hình thúc và giả tao của 
pháp tuật tư sản. Pháp luật tư sàn là một hê thống phát triển toàn 
điên, đáp úng được yêu cầu về quản lí xã hội của giai cấp tư sàn. KPL, 
xã hội chủ nghĩa thể hiện ý chí, bảo vệ lợi ích của đại đa số nhân dân 
lao động, các lợi ích chính dáng của mọi giai cấp, tầng lóp xã hồi khác 
nhau trong xã hội. Pháp luât xã hội chủ nghĩa tr thành phương tiên 
lãnh đao nhà nước va xã hội của chình đảng của giai cẤp công nhân, 
là công cụ có hiệu quà đề quản lí xã hội, chỗ dựa của nhân đân trong 
việc thực hiện quyến lực của mình, là vũ khí sác bén đề bảo vê và xây 
dụng chủ nghia xã hội. 

KIỂU RỪNG (cø. âm hình), đơn vị phần loại rửng theo điêu 
kiên tự nhiền, làm căn cứ cho việc đề xuất các biện pháp kĩ thuật 
lâm sinh. KR có sự đồng nhất về khí hâu, địa hình, đất đai, hệ thực 


vật, động vật, ... và do đó có quy luật sinh trưởng, phát triển, Lái 
sinh, diễn thế giống nhau về cơ bản. Vì vậy, đối với những KR 
giống nhau, trong điều kiện kinh tế giống nhau, phải áp dụng 
những biện pháp kinh doanh giống nhau. Hiện có nhiều trưởng 
phái khác nhau về phân loại KR như trưởng phái "sinh thái học”, 
trưởng phái "cực đỉnh", trưởng phái "sinh thái và địa lí”. Phân 
loại KR ở Việt Nam đã được các tác giả Sơvaliê (A. Chevalier) 
(1918), Môrăng (P. Maurand) (1943, 1953), Dương Hàm Hy 
(1956), Thái Văn Trưng (1963, 1970, 1978), Trần Ngũ Phương 
(1970) nghiên cứu. 

KIỂU SẮP THỨ TỰ Giữa hai tập hợp được sắp, nếu có 
một song ánh f bảo tồn thứ tự [nghĩa là nếu a đứng trước b trong 
tập hợp này thì f(a) sẽ đứng trước f(b) trong tập hợp kia)] thì 
ngưởi ta nói rằng hai tập đó có cùng KSTT. 

KIỂU SINH HỌC x. Biøfip. 

KIỂU SINH THÁI nhóm cá thể của một loài, thích nghỉ với 
phúc hê yếu tố môi trưởng Ở nơi sống của chúng nhưng vẫn có 
khả năng sinh sản với các KST khác của cùng loài. Sự khác nhau 
giữa các KST có thể về sinh lí hoặc hình thái. Xt. Hình thành loài. 

KIỂU THẾ vị trí của điểm mốc ngôi thai so với khung chậu 
của người mẹ trong lúc chuyền dạ. Trong chân đoán đề tiên lượng 
cuộc đẻ, phải xác định ngôi thế và KT. Ngôi tuỳ thuộc vào phần 
của thai nhi trình trước điện của eo trên khung chậu (vd. ngôi 
đầu, ngõi mông; ngôi vai); thế tuỳ thuộc vào độ cúi - ngửa của 
đầu thai nhi [vd. đầu cúi hết (ngôi chẩm); đầu ngửa hết (ngôi 
mặt); đầu cúi nửa chưng (ngôi trán)]. Thế nói lên điểm gốc của 
ngôi ở phía nảo (trước hay sau) và được tỔng hợp bằng 4 tủ, vd. 
ngôi châm có: chấm - chậu - trái - trước, châm - chậu - trái - sau, 
chẳm - chậu - phải - sau, chẩm - chậu - phải - trước; ngôi mông 
cỏ: cùng - chậu - trái - trước, cùng - chậu - phải - sau, cùng - 
chậu - trái - sau, cùng - chậu - phải - trước. 

KIỂU 1. Phương tiên đi lại của vua, quan quý tộc thời phong 
kiến, làm bằng gỗ, bao gồm đôi đòn khiêng (đòn dọc) mô rồng, 
được sơn son thiếp vàng, đặt cách nhau một khoảng. Khoảng 
giữa đôi đòn khiêng có hai thanh ngang ráp lại thành khung hình 
chữ nhật, trên là lầu gỗ mái cuốn. Mỗi K thưởng có 4 phu khiêng 
4 góc. Tuỳ theo chức tước, phẩm trật của nhà quý tộc mà đoàn 
tuỳ tùng có số lượng và sắc phục khác nhau để mang lọng, tàn, 
tán, cở xi, vũ khí... theo hầu. 


2. K rước thần thánh trong các dịp lễ hội của làng xã Việt Nam. 
Biểu tượng của thần thánh là tượng, tranh thở, bát hương, bài vị, 
. đặt trong long ÿ (ghế chạm rồng) hay khám lầu bằng gỗ trên 
K rồng. Rước theo nghi thức trọng thể. Còn có K bát cống, đó 
là loại K lớn, không có mui, nhưng có ba tầng đòn chồng xếp lên 
nhau theo hình chữ thập để 16 người khiêng 16 đầu đòn. 
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KIGALI (A. Kigali), thủ đô của Cộng hoà Ruanda (Rwanda). 
Dân số 237.782 (1991). Sân bay quốc tế. Trung tâm thương mại. 
Các xí nghiệp thực phẩm, giày - da. 

KILIMANJARÔ (A. Kiimanjaro), núi cao nhất Châu Phi, 
nằm ở phần đông bắc của Tanzania, kề biên giới Kênia; là một 
trong chuỗi núi lửa đã tắt, kéo dài đến 80 km. Núi tủa K nằm 
trên riptd Đông Phi, một đứt gãy có khuynh hướng tách dãn sửng 
Châu Phi ra khỏi tục địa Phi. Theo đút gãy, bazan neogen - đệ 
tứ phun trào tạo nên. Gồm 3 ngọn núi lửa chính. ngọn Kibô 
(Kibo) trẻ cao tới 5,895 m, là đỉnh cao nhất Châu Phi (nay còn 
giữ nguyên dáng: đường kính 2.400 m, miệng sâu hơn 200 m), 
Maoendi (Mawensl) và Sira (Shira). Dinh núi có sông băng. 

KILÔ (Ph. kilo), tiếp đầu ngữ ghép với tên đón N để chỉ bội 


thập phần bằng 10 , kí hiệu k; vd. 1 kilôoát = 10” oát, kí hiệu 
là 1 kW = 10W. XU. Đơn vị hội. 


KILÔGAM (Ph. kilogramme), đơn vị cơ bản về khối lượng trong 
hệ đơn vị quốc tế SI, và là đơn vị hợp pháp của Viêt Nam, ki hiệu 
kg. K là khối lượng của chuẩn gốc quốc tế, được bảo quản tại Viên 
Cân đo Quốc tế BIPM [ở Xevrơ (Sèvres) gần Pari]. Chuẩn gốc này 
được làm bằng hợp kim platin - iriđi (90% PL, 10%1r), dưới dạng 
một quả cân hình trụ có chiều cao và đường kính bằng 39 mm. 

KILÔGAM LỰC (kí hiệu: kG hoặc kg lực), đơn vị lực của hệ 
đón vị cũ - hệ MkGS (mét - kilôgam lực - giây), bằng trọng lực 
của vật có khối lượng 1 kilôgam ở nơi có gia tốc rơi tự do chuẩn, 
1 kG = 980655 N. 

KHLÔGAM LỰC MÉT (kí hiệu: kG.m), đơn vị công và năng 
lượng của hệ đơn vị cũ MkGS (mét - kilÔgam lực - giây). IkŒ.m 
= 980655 ]. 

KILÔMÉT (Ph. kilomètre; kí hiêu: km; cg. cây số), khoảng cách 
bằng 1.000 m, thưởng dùng đo chiều dài các đường giao thông. 

KILÔOÁT (A. kilowatt; kí hiệu: kW), đơn vị công suất, bội 
của oát. 

1 kW = 1000 W = 10”” ec/s = 1,36 mã lực = 859,84 kcaUh. 

KILÔOÁT - GIỜ (kí hiệu kWh), đơn vị năng lượng được sủ 
dụng chủ yếu trong kĩ thuật điện, ! kWh = 1000 Wh = 36.1081 
(trong đo đếm điện năng tiêu dùng 1 kWh còn gọi là 1 "số" điện). 

KIM (1in) 1. Nhà nước của tộc Nữ Chân ở miền Bắc Trung 
Quốc, tồn tại tử 1115 đến 1234. Trước khi lập nước, tộc Nữ Chân 
lệ thuộc vào tộc Liêu của người Khiết Dan. Năm 1115, Hoàn 
Nhan A Cốt Da xưng làm hoàng đế, đặt tên nước là K_ Năm 
1125, K diệt Liêu, tiến xuống phía Nam đánh Bắc Tống, chiếm 
nhiều đất đai phía nam Hoàng Hà. Bắc Tống bị tiêu diệt, K nhiều 
lần tấn công Nam Tổng. Nam Tống phải cắt nhường đất và thần 
phục. Năm 1234, K bị Mông Cổ tiêu diệt. 

2. Tên gọi đầu tiên của nhà Thanh (1616 - 36), sử gọi là Hậu 
Kim. Năm 1636, đồi thành Thanh. 

KIM ANH (Rosa laevigata), loài cây leo, họ Hoa hông 
(Rosaceae). Thân dài, mềm, có gai. Lá có 3 lá chét thuôn dài, 
khía răng cưa. Hoa trắng, mọc đơn độc ò đầu cành. Quả bế, hình 
bầu dục, vị hơi chua ngọt, chát. Phân bố ở vùng núi Cao Bằng. 
Lạng Sơn. Quả tươi chứa nhiều vitamin €, tanin. Hạt chúa 
heterozit độc. Đông y dùng quả (4 - 12 g/ngày) dạng thuốc sắc, 
cao, hoàn để chữa di tinh, đái són, đái dắt, tả lj do tì hư. (Minh 
hoa xem trang tiếp theo). 

KIM BẢNG huyện ở phía tây bắc của tỉnh Hà Nam. Diện 
tích 198,4 km”. Gồm 1 thị trấn (Quế, huyện li), 18 xã (Nguyễn 
Lý, Tượng Lĩnh, Lê Hồ, Đại Cươớng, Nhật Tựu, Hoàng Tầy, Văn 
Xá, Kim Bình, Thanh Sơn, Ngọc Sơn, Ba Sao, Khả Phong, Tần 
Sơn, Liên Sơn, Thuy Lôi, Thi Sơn, Nhật Tần, Đồng Hoá). Dân 
số 145.000 (19993. Dịa hình đồi núi ở phía tây, đồng bằng phía 
đông (60 diện tích). Sông chính: sông Đáy (21 km), sông Quế 
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Kim anh 1. Cành mang hoa; 2. Quả 

(12,7 km), sông Nhuệ (§ km) chảy qua. Trồng lúa, lạc, ngô, khoai, 
sắn. Nuôi: lợn, vịt, cá. Khai thác nguyên liệu tử đá. Nhà máy xi 
măng Hút Sơn. 

Trước đây, thuộc tỉnh Hà Nam. Những năm 1969 - 74, thuộc 
huyện Duy Kim (Duy Tiên + Kim Bảng). Những năm 1974 -77, 
thuộc huyện Kim Thanh (Kim Bảng + Thanh Liêm) tỉnh Nam 
Hà. Năm 1981, lập lại như cũ; năm 1975, thuộc tỉnh Hà Nam 
Ninh. Năm 1991, thuộc tỉnh Nam Hà. Tư 11.1996, trỏ lại tỉnh 
Hà Nam. 

KIM BÔI huyện ở phía đông tỉnh Hoà Bình. 
Diện tích 693 km”. Gồm 2 thị trấn (Thanh Hà; 
Bo, huyện lj), 35 xã (Tú Són, Dú Sáng, Vĩnh 
Tiến. Đông Bắc, Vĩnh Đồng, Họp Đồng, 
Thượng Tiến, Binh Sơn, Bắc Són, Sơn Thuỷ, 
Hùng Tiến, Nật Sơn, Hạ Bì, Kim Binh, Họp 
Kim, Kim Sơn, Lận Chiêng, Kim Tiến, Kim Bôi, 
Kim Truy, Cuối Hạ, Sảo Báy, Nam Thượng, 
Nuông Dăm, Mi Hoà, Thanh Nông, Họp 
Thanh, Long Sơn, Cao Thắng, Cao Dương, 
Thượng Bì, Họp Châu, Thanh Lương, Trung 
Bi, Tần Thành). Dân số 129.500 (1999), gồm 
các tộc người: Mưởng, Kinh. Địa hình đồi núi 
thấp, nghiêng theo hướng tây bắc - đông nam. 
Nủi chính: Đồi Thơi (1.198 m), Đồi Bù (833 
m). Sông chính chảy qua: sông Hôi. Trồng: lúa, 
ngõ, bõng, lạc, đậu tương. Khai khoảng vàng. 
Có quốc lộ 12B, 21A chạy qua. Có 28 di chỉ 
khảo cổ học của văn hoá Hoà Bình, suối nước 
khoáng Kim Bôi (Vĩnh Đồng). Tền gọi có tử 
1959. Trước đây, huyện thuộc tỉnh Hoà Bình; 
tử 1975, thuộc tỉnh Hà Sơn Bình; trở lại Hoà 
Bình từ 1991. 

KIM CƯƠNG: (đa chất, hoá công nghiện), 
khoáng vật cacbon. Trong KC, môi nguyên tử 
cacbon trong mạng tinh thể liên kết với 4 nguyên 
tử cacbon lân cận, khoảng cách giữa tầm các 
nguyên tử cacbon bằng 1,54 Ä; đối với 1 nguyên 
tử cacbon, 4 nguyên tử khác bên cạnh xếp trên 
4 định của hình tứ diện. Hệ lập phương. Tỉnh 
thể có dạng hình tám mặt, lập phương, bốn 
mặt. Tỉnh thể đường cong lồi. Cát khai hoàn 
toàn. Không màu hoặc màu đen, xanh, Lục, vàng, 
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đỏ. Độ cứng 10, là khoáng vật có độ cứng lón nhất trong tự nhiên; 
khối lượng riêng 3.5 g/cm). Phát quang dưới ánh sắng cực tím. 
Chiết suất cao: n = 2,4. Ánh kim cương. Nguồn gốc: thành tạo 
trong các ống nô chứa kimbeclit, macma siêu bazơ dưới áp suất 
và nhiệt độ cao (p = 60 - 80 kbar, T = 1.000°C). Khoáng vật 
rất bền vững, có thể gặp trong sa khoáng. KC được khai thác 
nhiều ở Nam Phi, Namibia, Gana, lakutia (Jakutija, Nga). KC 
có độ cứng rất cao, dẫn nhiệt và dẫn điện kém, dễ vớ; đối với 
ánh sáng trong miền khả kiến, có khả năng tán xạ lún. Các tính 
chất này đã quyết định công dụng của KC: là một loại ngọc rất 
quý làm đồ trang sức, trong kĩ thuật dùng để làm bột mài, mũi 
khoan địa chất, lưỡi cưa, dao cắt cao cấp, dao cắt kính, các đầu 
đọc trong máy phát âm. Chất lượng KC trang sức được quy định 
bởi màu sắc KC (do lẫn tạp chất nên có màu hồng, trắng, xanh), 
độ trong suốt, kích thước hạt, khối lượng hạt (tính bằng cara; 1 
cara = 0,200 g, khác cara trong xác định tuổi vàng). Những viên 
KC trên 1 cara thuộc loại hiếm và được đặt tên riêng. Vả. viên 
KC "Culinan” tìm thấy ỏ Nam Phi nặng 3.024,75 cara là viên KC 
lớn nhất hiện nay. Trong công nghiệp, chế tạo KC nhân tạo nhỏ 
làm lạnh đột ngột trong thép nóng chảy ở nhiệt độ cao, tạo điều 
kiện đóng rắn kết tỉnh cacbon ở áp suất cao; hoặc tổng hợp ở 
nhiệt độ cao và áp suất cực cao. Sản lượng loại KC nhân tạo 
chiếm khoảng 1/2 tông sản lượng KC thế giới, 80% có lẫn tạp 
chất nên thưởng có màu đen. KC nhân tạo thưởng được dùng 
trong công nghiệp. 

KIM CƯƠNG (mĩ thuật; cg. Chấp Kim Cương, Kim Cương 
Thủ, Kim Cương Lực S57), vị thần cầm vũ khi đứng bảo vẻ hai 
bên chùa, có tâm sáng, cứng rắn như kim cương, nhỏ đó mà bảo 
hộ được Phật pháp, nên còn có tên là thần Hộ Pháp. Vì vậy, theo 
quan niệm Phật giáo thì số lượng KC có rất nhiều, đại diện là 
Bát bộ Kim Cương Thanh Tuê Tri, Trích Dộc Thần, Hoàng Tuy 
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KIM LOẠI HẾM K 





Cầu, Bách Thuỷ, Xich Thanh Hoả, Dính Trì Tai, Tủ Hiền, Dại 
Lục Thần. Phổ biến ở Việt Nam là hai öng Khuyên Thiện, Trừng 
Ác (ông Thiện, ông Ác). Trong tạo hình Việt Nam, KC xuất hiện 
tử thời Lý (thế kỉ 11) chạm nôi trên đá ở hai bên cửa tháp. Từ 
thế ki 13 ít thấy KC. Thế kỉ 18, có nhiều tượng KC đẹp, nhất là 
thỏi Tây Sơn, thưởng được tạc bằng gỗ như öỏ các chùa Tây 
Phương (Hà Tầy), Hộ Quốc, Thịnh Quang, Ninh Hiệp đều thuộc 
Hà Nội. Tủ thế kỉ 19, KC thường được đáp bằng đất, chạm gỗ, 
chạm đồng, tạc đá. KC thường đội mũ kim khôi, viền giữa khoảng 
thóp hai bên má, điểm nhiều vật (¡, mặc áo giáp "nhẫn nhục” hình 
thức võ tướng đương thời, nhầm cản sự chướng ngại tác động 
vào thâm tâm, chạm nhiều biểu tương lính thiêng. KC thân hình 
to lớn biểu hiện sức mạnh vồ lượng, vô biên. Mặt hiền hay ác, 
tuỳ theo tính khuyến thiên hay trung ác; tay trong thế võ hay 
cầm vũ khí, chân đi giày vô ứu (không ưu phiền), KC chùa Mía, 
chùa Tày Phương (đều thuộc Hà Tây) còn đẹp ð khuôn mặt với 
những nét biểu hiện trăn trỏ nội tâm, ồ những tư thế vặn thân 
phối hợp với thế tấn cao thấp của tay chân, tạo cho tưởng 
sinh động, 

KIM ĐỒNG (tên thật: Nông Văn Dền; 1928 - 43), liệt sĩ thiếu 
riên Việt Nam. Người đân tộc Nùng, quê làng Nà Mạ, châu Hà 
Quảng, tỉnh Cao Bằng. Tham gia công tác cách mạng từ tuổi 13. 
Vào Hội Cứu quốc của Việt Minh đề đánh Tây, đuổi Nhật. Được 
g1ao làm công tác giao thông, chuyền thư từ, tài liện bí mật, dẫn 
đương cho cán bộ đi hoat động, canh gác bảo đảm an toàn cho 
các cuộc hội nghị, tuyên truyền nhiệm vụ đánh Tây đuôi Nhật 
trong tổ chúc Hội viên Nhỉ đồng. Đã tửng được giao nhiệm vụ 
dẫn đường cho Bác Hồ đi công tác. Tranh thủ híc đi đường, Bác 
nêu ra một số tình huống đề tập cho Kim Đồng cách ứng phó (lúc 
canh gấc gặp địch đến, trên đường dẫn cán bộ bỗng gặp địch, 
chúng hỏi đi đâu, làm gi thì phải trả lời như thế nào?) 

Sau một chuyến đưa thư đến Pắc Hó trỏ về, trời sắp sáng, 
cần có người gác phía ngoài suối để bảo vệ cho cuộc họp. Kim 
Đồng hăng hái làm nhiệm vụ. Vừa ra đến bờ suối thì gặp địch. 
Chay trỏ về không kịp, phải để cho địch nỗ súng thay cho hiệu 
lênh báo động. Kim Dồng trúng đạn và hí sinh khi tuôi mới 
15. Ö Nà Mạ có dựng tượng đài kỉ niêm Kim Đồng. Khen 
thưởng: Bằng Có công với nước do Tổng bộ Việt Minh cấp. 

KIM ĐỘNG huyện ö phia tây nam tỉnh Hưng Yên. Diện tích 
118,3 km”. Gồm 20 xã (Phú Cường, Hùng Cường, Bảo Khê, Ngọc 
Thanh, Hiệp Cưỡng, Lương Bằng, Hùng An, Đức Hợp, Mai Dộng, 
Phú Thính, Thọ Vinh, Toàn Thắng, Vĩnh Xá, Nghĩa Dân, Phạm 
Ngũ Lão. Song Mai, Nhân La, Vũ Xá, Đồng Thanh, Chính Nghĩa). 
Dân số 126.100 (1999). Địa hình đồng bằng thấp đần từ tAy bắc 
xuống đông nam, đất phủ sa màu mỡ. Sông Hồng, kênh Bắc Hưng 
Hải chảy qua. Trồng túa, đay, mía, lạc. Cơ khí sửa chữa, chế biến 
thực phẩm. Giao thông: quốc lộ 39 chạy qua. Trước đây có tên 
KD, từ 1979, hợp nhất với huyện Ân Thị thành huyện Kim Thị, 
thuộc tỉnh Hải Hưng (1968 - 96). Từ 27.1.1996, tách huyện Kim 
Thi, trở Lai tên cũ, 


KÌM GIÁO (Podocarpaceae), họ thực vật hạt trần, gồm các 
loài cây gỗ hoặc cây nhớ thưởng xanh. LÁ hình đải hay ngọn giáo, 
hình kim, hình vảy, thưởng có một gân, lấ mọc cách là chủ yếu, 
Chôi có vảy. Nón đơn tính khác gốc. Nón đực mọc ở nách lá, có 
khi tâp trung thành bông đạng đuôi sóc, mỗi nón nhiều nhị, bao 
phấn 2 6, hạt phấn có 2 túi khí tròn. Nón cải có một trục vảy 
mang một số lá noän hình vảy xếp xoắn ốc, chỉ có một vài cái 
tận định có mang ở nách một noãn đảo, các noãn khác không 
sinh sản thành vày hoặc hợp với cuống thành đế. Nón quả chứa 
một hạt. Gồm 6 ~9 chị, khoảng 130 Loài, phần Lồn là chỉ Po4ocarpus 
ở Trung Mĩ, Châu Á có từ Nam Trung Hoa đến Nhật Bản. Việt 
Nam có nhiều loài thuộc chỉ này, nhiều loài cho gố tốt, thó gỗ 
mịn, nhiều vân đẹp, được dùng làm hàng mĩ nghệ. KG thông tre 


(Podocarpus fieuryÐ) có tán hình trụ, cành mọc ngang và rủ xuống. 
Vỏ bong thành mảng. Lá dày, nhấn bóng, hình thuôn nhọn 
hai đầu, mọc đối hay gần đối. Nón đực hình trụ, nón cái 
mọc đơn độc ở nách lá. Hạt hình cầu, đương kính 1-2 cm, 
có cuống. Thường mọc trên núi đá vôi, núi đất, ở rừng rậm 
thưởng xanh nhiệt đới mưa âm, phổ biến ở độ cao 700 - 
1.000 m, Cây ưa sáng, đất său và thoát nước. Ngoài ra, còn có 
loài KG khác (P. wallichianus) có đặc điểm tướng tự, mọc phô 
biến ở Cúc Phương. 


KIM HỶ vùng núi ở Phủ Thông, Bắc Cạn (Bắc Kạn) thuôc 
cánh cung Ngân Sơn. Dược cấu tạo chủ yếu bởi đá vôi Cacbon 
Pccmi. Địa hình cacxtớ còn trẻ, nguồn nước của phụ lưu sông 
Cầu và sông Bắc G›ang là các dòng ngầm từ KH ra. Diên tích 
325 km”, đỉnh cao 913 m. Phần lớn còn hoang vu, chỉ cỏ dân cu 
Ở ngoài ra. Rưng nhiệt đói rậm rạp. 

KIM LIÊN tên xã thuộc huyện Nam Đàn, Nghệ An. Xưa 
thuộc xã Chung Cụ, tổng LAm Thịnh, huyện Nam Dàn. Nay có 
8 làng, trong đó có làng KL (thưởng gọi là Làng Sen) là quê nội 
và làng Hoàng Trà là quê ngoai của chủ tịch Hồ Chị Minh. Chủ 
tịch đã sống ở đây thởi thơ ấu. Hiện nay, làng KL và làng Hoàng 
TYù còn bảo tồn những kỉ vật thời thỏ ấu của Người. Xt. Khu đi 
tích Kim Liên, 

KIM LIÊN (CHÙA) x. Chùa Kờm Liên. 


KIM LOẠI 1. Những nguyên tố hoá học có khuynh hướng 
cho điện tử để tạo thành cation, hoá trị dương: có thể thay thế 
H” trong các axit và tạo nên oxit bazd. Ó trạng Ihái đơn chất 
trong điều kiện bình thưởng, có tính đẫn điện, dân nhiệt tốt, hê 
số nhiệt điên trỏ dương, có khả năng phản xạ sóng điện từ, có 
ấnb kim đặc trưng, độ dẻo cao. ° trạng thái rắn, KL có cấu trúc 
tỉnh thể. KL có tính dẫn điện, dẫn nhiệt cao là vì trong chúng 
tồn tạ: một lương lồn các điện tử tự do. Trong 109 nguyên tố hoá 
học của bảng tuần hoàn các nguyên tố, có 87 nguyên tố KL. 
Không phải KL nào cũng có đủ những tính chất nêu trên. KL 
dạng khối chưa bị oxi hoá mới có ánh kim đặc trung; một số dẫn 
điện kém, vd. mangan; có loại như antimon (Sb), bitmul (Bì) rất 
giòn ở nhiệt độ trong phòng. Ở áp suất siêu cao, tính chất của 
KL có thể hoàn toàn khác. Một số KL, có tính siêu dẫn ở nhiệt 
độ thấp như thuỷ ngân (Hg), niobi (Nb). KL hoạt động hoá học 
mạnh gồm các KL kiềm như natrt (Na), kali (K), vw,; hoạt động 
yếu gồm platin (Pt), vàng (Au), w. Ô nhiệt độ thưởng, thuỷ ngân 
ở thể long. Trong Kĩ thuật, ngưôi ta phân biệt: KL đen gồm có 
sất (Fe) và hợp kim của sắt; các KL còn lại là KL máu. KL có 
vai trò rất lớn trong lịch sử phát triên \oài người: từ thời đại đồ 
đá chuyển sang đồ đồng rồi đồ sắt. Dặc biệt, sự phát triển của 
kĩ thuật hiện đại đòi hỏi các KL và hợp kim với tính năng ngảy 
càng cao. 

2. Tên goi chung các vật liêu bằng KL hoặc hợp kim. 


KIM LOẠI ĐEN tên kí thuật để gọi sắt và hợp kim của sắt. 
Kim loại không phải là chất sắt được gọi là kím loạt màu. Sắt 
được điều chế tử oxit sất (FezO¿, FeyO„, FcO) bằng phương 
pháp hoàn nguyên, nghĩa là dùng một chất hoàn nguyên cỏ ái 
lực với oxi mạnh hơn ải lực của sắt với oxì để khủ oxi của sắt 
oxit. Chất hoàn nguyên thông thưởng là hiđro (Hạ), cacbon (C), 
oXìt cacbon (CO). Nếu đùng cacbon hay cacbon oxit làm chất 
hoàn nguyên để khử oxit sắt sẽ thu được hợp kim sắt - cacnon 
(Fe-C). Nếu hàm lượng C > 2% thì thu được gang: nếu C < 
22% thì thu được thép. KLĐ có vai trò rất quan trọng trong nền 
kinh tế quốc dân: 902 sản phẩm kim loại mà nhân loại sử dụng 
vào các mục đích khác nhau là KLĐ,. 


KIM LOẠI HIẾM nhóm kim loại gồm trên 40 nguyên tố 
trong bảng tuần hoàn, bao gồm các nguyên tố nhóm IA (liti, 
rubtđi, xesi, franxi), nhóm II (beril, rađi), nhóm II] (ga, ¡nđi, 
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tali, scanới, ytri, lantan, actini và các nguyên tố khác thuộc họ 
lantanoit và actinoif), nhóm IVB (2inicoml, hafin), nhóm VB 
(vanađI, niobt, tantan), nhóm VI (mobpđen, vonfram, polom), 
nhóm VITB (rení, tecneti). Các kim loại này thường phân bố rải 
rác với trữ lượng ít nên khó khai thác. do đó trước đây ít được 
nghiên cứu. Do nhu cầu của kĩ thuật hiện đại, việc sản xuất KI.H 
phát triển nhanh đến mức một số không còn gọi là hiếm nữa. 
Iùng để sản xuất thép đăc biệt, hợp kim siêu cứng chịu nóng và 
chồng ăn mòn, vật tiệu tử, vật liêu cho kĩ thuật chân không và 
chiếu sáng. Có nhiền KULH mà hàm lượng trong vỏ Trái Đất còn 
lớn hơn cả chỉ, thiếc, thuỷ ngân, bạc, Vàng, lot, ww, 


EM LOẠI HỌC I1. Ngành khoa học nghiên cứu quan hệ giữa 
thành phần, cấu trúc và tính chất của các kim loại, hợp kim, các 
quy luật thay đôi cấu trúc và tính chất dưới tác đụng cơ, nhiệt, 
hoá. lí. KLH là cơ sở đê tìm kiếm các thành phần vật liêu kim 
loại, các phương pháp chế tạo và gia công để đạt được các tính 
chất khác nhau. KLH trỏ thành ngành khoa học độc lập từ cuối 
(hế ki 19, túc đầu gọi là kim tướng học. lền gọi chính thức KLH 
(Metallkunde) xuất hiện ở Đức vào những năm 20 thế kỉ 20. 
Nhiều niiớc phương Tầy gọi là kim loại học vât (ï (Physical 
Metalturgy), một số nước vẫn giư tên ban đầu là kìm tướng học 
(Metatlography). Ỏ Việt Nam, KL.H trồ thành môn học và ngành 
đào tạo chính thức tại Trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội tử 
1963. Sự ra đời của phương pháp phàn tích cấu trúc tinh thể bằng 
tia rdngen vào đầu thế kí 20 đóng vai trò đặc biết quan trọng 
đến sự phát triển của KLH. Sự phát triển mạnh mẽ của KLH vào 
nửa sau thế kỉ 20 là nhở sự xuất hiện của nhiều phương pháp 
thực nghiệm hiện đại như hiển vi và nhiễu xạ điện tủ, nhiễu xạ 
nØtron, microzonde, vw. 


2. Tạp chỉ chuyên ngành quốc tế về KLH (Zeitschnft fiir 
mcta\lkunde) xuất bản ở Đức tủ 1917. 


KIM LOẠI KÉP (tk. lưỡng kim, bímetal) x. Bữừnetan. 


KIM LOẠI KIỀM những nguyên tô hoã học thuộc nhóm IA 
trong bảng tuần hoàn các nguyên tố; gỗm 6 nguyên tố: lu (L?), 
natríi (Na), kali (K), rubiới (Rb), xesi (Cš) và ranxi (Fr, nguyên tổ 
phóng xa), gọi là KLK vì hiđroxit của chúng là chất kiềm. Là những 
kim loại điển hình, có màu trắng bạc, ánh kim, nhẹ, mềm. Tủ Li 
đến Cs. khối tướng riêng và độ cứng tăng đần, nhưng nhiệt độ nóng 
chày và nhiệt độ sôi giảm dần. Khi đốt hợp chất của chúng, ngọn 
Lửa có màu đặc trưng: Li - tím đỏ, Na - vàng, Ktím, Rb - tím hồng, 
Cs - xanh da trời. Là nhúng kim loại hoạt động mạnh, tính hoạt 
đông tăng từ L¡i đến Cs. Phản ứng được với hầu hết các nguyên tố 
phi kim và nhiều kím loại, trong các hợp chất có mức oxi hoá +1. 
Trong tự nhiền, không ở trạng thái tự đo. Điều chế bằng cách điên 
phân các muối clorua nóng chảy. Rb, Cs được điều chế bằng cách 
dùng kim loại canxi (Ca) khi các muối clorua ở nhiệt độ cao 
(700°C) trong chân không. 

~ 

KIM LOẠI KIỀM THỔ những nguyên tố hoá học nhóm IIA 
bảng tuần hoàn các nguyên tổ; gồm các nguyên tố: berth (Re), 
magte (Mg), canxi (Ca), stronti (Sr), bari (Ra) và rađi (Ra, nguyên 
tố phóng xa), gọi là KLKT vì hiđroxit của chúng là những chất 
kiềm, oxit của chúng bền ở nhiệt độ cao, giống tính chất của chất 
mà thời xưa gợi là "thể". Là những kim loại có màu trắng bạc, 
ánh kim, nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, khối Lượng riêng, độ 
cứng cao hơn kim loại kiềm, giảm dần từ Re đến Ba. Khi đốt 
hợp chất của chúng, ngọn lửa có màu đặc trưng: Ca-đỏ da cam, 
Sr-đỏ son, Ba-màu lục hởi vàng. Là những kim loại hoạt động 
hoá học, tính hoạt động tăng tử Ca đến Ba, tác dụng mạnh với 
halogen, nitở, lúu huỳnh, photpho, cacbon, s(lc, vv.; trong các 
hợp chất, có múc oxi hoá +2. Trong tự nhiên, chỉ tôn tại ở đạng 
hợp chất. Diều chế bằng cách điện phân các muối halogenua 
nóng chảy. Dùng làm chất khử đề điều chế nhiều kim loại hiếm, 
các kim loại khó nóng chảy và một số nguyên tô phi kim. 
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KIM LOẠI LỎNG thẻ nóng chảy của các kìm loại và nhiều 
chất bán dẫn (S¡, Ge,w.) có độ dẫn điện và dẫn nhiệt cao, có đô 
dẫn điện giảm khì tăng nhiệt độ và nhiều tính chất khác giống 
như kim toại ở thể rắn, vd. thuỷ ngân là KLL ở nhiệt độ phòng. 
KLL được dùng làm chất tải nhiê! trong các lò hạt nhân, chất 
công tác trong các máy phát từ thuỷ động. 

KIM LOẠI MÀU (cg. kim loại không có chất sắt), tên gọt kĩ 
thuật của tất cả các kim loại và hợp km, trí sắt và hợp kim của 
sắt. Theo quy ước, KLM được chia thành các nhóm sau: kim loai 
nhẹ (nhôm, títan, magie), khối tượng riêng 1,7 - 4,5 p/cm”; kim loại 
nặng (đồng, chì, niken, kẽm, thiếc), khối lượng nêng 4,5 - 11,3 
g/cm”, kim loại quý (vàng, bạc và nhóm platin); kim toại khó nóng 
chảy; kim loại phần tán; kim loại đất hiếm (nguyên tố hiếm), bao 
gồm một nhỏm lớn các KLM. KÌM sản xuất từ quặng là KLM 
nguyên sinh, KLM sản xuất tử vật hêu phế thải là KI.M thú sinh. 

KIM LOẠI NĂNG những kim (oai có khối lượng riêng lớn 
hơn 4,5 g/cm”. Dược phân bố ở nửa dưới của bảng tuần hoàn các 
nguyên tố. Vd. sắt (có khối lượng riêng 7,8 g/cm'). 

KM LOẠI NHẸ_ những kim loại có khối tướng riêng nhỏ 
hơn 4,Š ø/cmỶ; được phân bố ở nửa trên của bảng tuần hoàn các 
nguyên tố: liLi, natrt, mapie, nhôm, kah, canxi, tran, ... trong đó, 
nhôm, titan, magie có vai trò lớn trong kĩ thuật để chế tạo các 
hợp kim vưa nhẹ vừa bền sử dụng trong hàng không, øìao thông 
vận tải, xây dìịng, w. Tính túi việt của KLN là các hợp kim của 
chúng có chỉ tiêu độ bền riêng (túc độ bền tính trên một đơn vị 
khối lượng) cao. Độ bền riêng của nhiều hợp kim nhôm va hợp 
kim titan cao hơn của thép. 


KIM LOẠI QUÝ những kim loại bền khó bị oxi hoá ở điều 
kiện thưởng như vàng, bạc, putin và các kim loại nhóm platin 
(palađi, iridi, rođì, ruteni, osimi), có khả năng chống ăn mòn rất 
cao trong khí quyền, nưóc và đa số các axit khó nóng chảy (trủ 
vàng, bạc); có ánh kim đặc trưng nên sản phâm làm tÙ KLO có 
màu sắc đẹp, giá trị cao. Dược sử dụng rộng rãi đề làm đỗ trang 
sức, vật lưu niệm; được dùng nhiều trong kĩ thuật dưới dạng 
nguyên chất hoặc hợp kim đê chế tạo các dụng cụ đặc biệt trong 
phòng thí nghiệm, tinh kiện điện tử, vv. KLO (chủ yếu là vàng, 
bạc) còn thường được dùng để thực hiện chức năng tiền tê. Tronp 
các thời đại cô xưa, kinh tế hàng hoá phái triển ò trình độ thấp. 
vàng bạc đảm nhiệm chức năng tiền (ệ trong trao đồi. Ngày nay, 
kinh tế phát triển, KLQ (kể cả vàng) xa rời chức năng tiền tế, 
chỉ còn ý nghĩa là một hàng hoá có giá trị sử dụng đặc biệt và 
giá trị cao. Tuy nhiền, trong những điều kiện nhất định như co 
lạm phát cao, tiền mất giá trầm trọng, tình hình kinh tế tài chính 
mất ôn định thì vai trò của vàng lai được nàng cao, là hàng hoá 
cất trữ và có thể đảm nhiệm chức năng thanh toán thay tiền tê 
trong trao đổi những hàng hoá có giá trị cao. 

KIM LOẠI THUỶ TĨNH kim loại và hợp kim được làm nguội 
rất nhanh từ trang thái nóng chày (lỏng) để có tô chức vô định 
hình giống như cấu trúc của thuỷ tỉnh. KLTT được ứng đụng rông 
rãi đẻ chế tạo các lối biến thế ít tôn hao công suất, lôi của các 
cuộn cảm chuyên đùủng và nhiều mục đích khác trong kĩ thuật 
hiện đại. 


KIM NGẠCH NHẬP KHẨU x. Nhập khẩu. 
KIM NGẠCH XUẤT KHẨU x. Xuất khẩu. 


KIM NGÂN (Lonícera japonica, tk. nhẫn đông), cây thân Ìeo, 
họ Kim ngàn (Capriƒfolaceae). Thân vươn dài tới 10 m Lá mọc 
đối, hình trứng hơi dài. lïoa mọc hai cái một ở kế tá, Lúc mới nở 
màu trẳng, sau vàng, nên có tên gọi KN. Quả mọng hình trứng. 
Cây mùa đông vẫn xanh tốt nên gọi là nhẫn đông. Cây mọc hoang 
ở nhiều tỉnh miền núi phía bắc, một số nơi trồng làm cảnh lấy 
hoa, cành và lã làm thuốc. Hoa KN chứa nnozit, lonixerin và 
saponozit, dùng để chữa nhọt, ban, mày đay, LỒ ngứa, lị; ngày 


dùng 12-16 gø hoa phơi khô trong râm mái, dưới dạng thuốc sắc, 
hãm, bột hoàn. Có thể dùng cả cành lá. Một số loài khác cũng 
đưc dùng như È. đ2nwtwla, L. confusa, Ì .cambodiana. 





Kim ngân 


KIM NGƯU (I.. 742/25), chòm sao hoàng đạo, kỉ hiệu khoa 
học là lau. Có những sao sáng œ, Ø, ?, £ và Tau tưởng ứng với 
cấp sao 1.06; 1,78; 2,96; 3,00. Trong chòm KN có hai tỉnh văn 
khuếch tán lớn, mội trong đó là nhóm sao Tua rua. Ngoài ra từ 
tịnh vân Krabovit với punxa PSR 0531 + 21 đã phát hiện được 
nguồn bức xa vô tuyến và rdnghen khá mạnh, Ô Việt Nam, khoảng 
tháng 12, chòm KN mọc tư đầu hôm đến sáng thì lặn. Càng lùi 
về trước (hoặc sau) tháng 12 thi mọc càng sớm (hoặc muộn) hơn. 

“KÍM NHAM” vỏ chèo cô dân gian, ra đỏi vào khoảng cuối 
thế ki 18 đầu thế kỉ 19, nói về kì tích nàng Suý Vần có chồng 
là Kim Nham đi du học ở kinh kì, giả điên già dại để thoát ra 
khỏi nhà chông vì mê Trần Phương, một nhà buôn cự phú. Doạn 
diễn Suý Vần giả dại là một đỉnh cao trong nghệ thuật chẻo 
truyền thống, trong đó các phương tiện múa, hát được xử lí tài 
tinh nhằm điển tả tính cách và tâm trạng phức tạp của Suý Vàn. 
Trò diễn "KN" được phục hồi năm 1956 ở Đoàn chèo Cô Phong, 
nam 1963 ở Đoàn Lạc Việt, dưới tên gọi "Suý Vân già dại”. Năm 
1960, Ban Nghiên cứu Chèo (Bô Văn hoá) cài biên vở cô lấy 
tên "Suý Vân”, vỏ diễn được tặng thưởng 8§ huy chướng vàng tại 
Hội diển sân khấu toàn quốc 1962 và thường xuyên nằm trong 
dàn kịch mục biểu diễn của Nhà hát Chèo Việt Nam và một số 
đoàn chèo địa phương. Nồi tiếng trong vai Suý Vần là nghệ sĩ 
Nhân dân Diu Hương và nghệ sĩ LÍu tú Diễm Lậc của Nhà hát 
Chèo Việt Nam. 


KIM NHẬT THÀNH (Kim I\ Sung: 1912- 94), nhà hoạt 
động Đảng và Nhà nước nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều 
liên. Nguyền soát (1953). Gia nhập Đảng Cộng sản từ 1931. 
Năm 1932, tổ chức đội du kích ở Đông Bắc Trung Quốc, tiến 
hành cuộc đấu tranh vũ trang chống Nhật. Năm 1936, thành lập 
và Lĩnh đạo Hội Phục hưng TỔ quốc. Chỉi tịch Uỷ ban Nhân dân 
[Am thỏi Bắc Triều Tiên (1946 - 47). Tù 1946 đến 1949, phó chủ 
tịch Ủý ban Trung ương Dảng Lao động Triều Tiên. Tư 1947 đến 
1948, chủ tịch Uy ban Nhân dân Triều Tiên. Đã Lãnh đạo nhân 
dân và quân đội chiến đấu trong cuộc chiến tranh chống Mĩ và 
Hàn Quốc (1950 - 53). Thủ tướng Chính phủ Cộng hoà Dân chủ 
Nhân dân Triều Tiên (1948 - 72). Từ 1972, là chủ tịch nước Cộng 


KIM TINH 





hoà Dân chủ Nhân đân 'Iriều Tiền. Chủ tịch Uỷ ban trung ương 
Dàng lao động Triều Tiên (1949 - 66), tông bí thư Đảng Tao 
động Triều Tiên (1966 - 94). 
KIM QUY GÀI hình trang trí 6 cạnh đấu với hình quả trám. 
KIM QUY GÀI HOA giữa hình ó cạnh cài hoa tranh. 


KIM QUY (MAI RÙA) hình trang tr 6 cạnh trong nghẽ 
thuật trang trí Huế. 

KIM SA loại hạt nhỏ có các màu óng ánh, dùng để đính vào 
quần áo, mũ, hài, ... trong trang phục các vAI tuồng truyền thống. 
Vd. trên áo của vai vua thường thêu rông có đính KS chủ yếu là 
màu vàng, trên mỗ các vai vua, quan đại thân, trên hài của các 
vai hoàng hậu, công chúa đều đính KS các màu trồng lông lẫy 
dưới ánh đẻn sân khấu. 

KIM SƠN huyện vcn biển Ở phía đông nam tỉnh Ninh Bình. 
Diên tích 2076 km”. Gồm 2 thị trấn (Phát Diêm; Bình Minh, 
huyện lj), 25 xã (Hồi Ninh, Chất Bình, Yên Mật. Kim Đông, lan 
Thành, Yên Lộc, Tần Thành, [ưu Phương, Thượng Kiêm. Kim 
Chính, Đồng Hướng, Quang Thiện, Như lioà, Hùng Tiến, Ân 
Hoà, Kim Định, Chính Tầm, Định Hoá, Văn Hài, Kim lần, Kim 
Mỹ, Cồn Thoi, Kim Hải, Xuân Thiên, Kim Trung). Dân số 166.000 
(1996), có 33% dân số theo đạo Thiên Chúa. 13a hình bằng 
phẳng thoải theo hướng tây bắc - đông nam. Phần lón đất lấn 
biển từ vài thế kỉ gần đây . Sông chính: sông Dáy. lam Diệp. 
sông Câu, sông Vạc chảy qua. Trồng: lúa, màu, cói, cây được liêu. 
Đánh cá, làm muối. Nhà thở Phát Diêm nồi tiếng về kiến trúc 
kiểu cô Việt Nam. Huyện do Nguyễn Công Trứ điều khiến việc 
tấn biển thành lập năm 1830. Năm 1977, nhập thêm 9 xã 
của huyên Yên Khánh cũ. 


KIM THANH huyện thuộc tỉnh Hà Nam, thành lập tử 
27.4.1977 do hợp nhất 2 huyện: Kim Bảng với Thanh Liêm. Từ 
9.4.1981, chia huyện KT làm 3 đơn vị: thị xã Hà Nam và 2 huyên: 
Kim Bảng, Thanh Liêm [x. Kờm Bàng, Thanh Liêm, Hà Nam 
(thị x4)]. 


KIM THÀNH huyện ở phía đông tỉnh Hải Dưỡng. Diện tích 
113,2 km”. Gồm 1 thị trấn (Phú Thái, huyện 1J), 20 xã (Lai Vụ, 
Cộng Hoà, Thượng Vũ, Cả Dũng, Việt Hung, Tuấn Hung, Kim 
Xuyên, Phúc Thành A, Kim Lương, Kim Khé, Kim Anh, Ngũ Phúc, 
Kim Đính, Kim Tân, Binh Dân, Cẩm La, Liên Hoà, Đông Gia, 
Đại Dức, Tam Kỳ). Dân số 122.000 (1999). Địa hình bằng phẳng. 
Sông Kinh Thày chảy qua, khoáng sản cao lanh. Trồng lúa, mĩa, 
tỏi. Giao thông đưởng sắt Hà Nôi - Hải Phòng, quốc tô 5 chạy 
qua. Huyện có tên từ đời Lê; từ 1979, nhập với huyện Kinh Môn 
thành huyện Kim Môn, thuộc tỉnh Hải Hưng (1968 - 96); từ 17.2 
1997, tách huyện Kim Môn, trỏ lại tên cũ. 

KIM TIÊM THÚ Y kim đùng tiêm thuôe cho vât nuôi. Có 
nhiều loại. Thường đùng nhất là kim tiêm đưới da, gồm môi dế 
kim loai màu vàng, mũi kim bằng thép vái sắc nhọn; đế kìm 
được tiêu chuẩn hoá theo đầu Ống tiêm. 

Chiều dài kìm tủ 1 đến 1Š cm, đường kinh thường dùng 8/10 
- 10/10 mm cho súc vật nhỏ, 13/10 - 15/10 mm cho súc vật lón. 
Ngoài ra còn có những kim chuyên dùng như: kim đề rút máu, 
kim Mitchen (Mitcheltl) tiêm tĩnh mạch, kim tiêm khí quản. kim 
Rkecđin (Revcrdin) khâu vết thương, vw. 

KIM TIỀN môtip trang trí bằng những hình tròn sát cạnh 
nhau thành dầy. Giữa hai vòng trong đồng tâm có bốn mành 
đưởng cong khác tạo thành một hình chữ nhật có cạnh cong gợi 
hình đồng tiền. 


KÑM TINH (I. Venus; kí hiệu thiên văn: O; cg. sao Hôm, sao 
Mai), hành tình của hệ Măt Trời. Khoảng cách trung bình từ KT 
đến Mặt Trời bằng 108,22 10 km, chu kì quay quanh Mất Trời là 
224.7 ngày đêm và quay quanh trục là 243 ngày đêm. Bán kính 
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trung bình 6.050 km, khối lượng 4,9.10'! kg. Khí quyển có thành 
phần 97% CO¿;, 2? N¿, 0,05% HO, ngoài ra còn có CO, O, 
HCI, HE. Nhiệt độ bề mặt vào khoảng 750 K, áp suất 10” Pa 
(=100 at). Trên bề mặt KT có các miệng núi lửa và đá. Dất đá 
trên bề mặt có thành phần gần với lốp đất đá trầm tích trên Trái 
Dất. Chu kì quay của khí quyền (lớp mây phủ) KT là 4 ngày đêm. 

KIM TRƯỚNG dòng tộc và lãnh địa (Ulus) Mông Cổ ở 
Châu Âu do Bạt Đô (Batu - Khan, cg. Batu; 1204 - 55), cháu 
đích tôn Thành Cát Tư Hãn (Gengis Khan) lập. Bạt Đô chỉ huy 
trực tiếp đánh chiếm Nôpgôrôt (Novgorod), Matxcdva (1238), 
Kiep (1240), Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungari (1241), sau đó lùi về 
phía đông lập lãnh địa, trải rộng tử sông Đông (Don) đến Xibia 
(Sibir) của Nga và vùng này được gọi là Hãn KT (Lều vàng của 
thủ lĩnh Mông Cổ). Năm 1368, đế chế Mông- Nguyên sụp đẻ, 
nhưng dòng tộc này vẫn được duy trì, tuy lỏng lẻo, cho đến 1480 
khi vua Nga Ivan III (Ivan III) tuyên bố bãi bỏ chế độ này. 


KIM TỰ THÁP công trình có hình chóp, đáy vuông, thường 
là lăng mộ của các vua Ai Cập cổ đại. Ở đây có ba KTT lón: 
Kêôp (Khéops) Kêphren (Khéphren) và Mykêrinôt 
(Mykérynos). Các KTT được xây bằng những phiến đá lón, mỗi 
tháp gồm hàng triệu phiến, môi phiến trung bình nặng 2,5 tấn... 
Kích thước của tháp chứa nhiều phép tính kì diệu: lấy chu vi đáy 
tháp chia cho hai lần chiều cao của tháp sẽ được số r = 3,14; 
chiều cao của tháp đúng bằng bán kính của hình tròn có chu vi 
bảng chu vì của đáy tháp, vv. 





Kim tự tháp 


Trong lòng tháp có phòng đặt quan tài chứa xác ưóp của vua 
Ai Cập. Phòng có kích thước 10,47 x 5,23 m, thông với bên ngoài 
bằng một đường hầm rất hẹp (cao 1 m, ngang 1,05 m) và của ỏ 
lứng chưng tháp tại độ cao 17,42 m (xt. Kââp). 

Ở vùng Hạ Ai Cập đã thống kê được 67 KTT Một số nước 
ở Nam MI và Trung Mĩ (Mêhicô, Hônđurat, Goatêmala, Pêru), 
các dân tộc thởi tiền Côlômbô cũng dựng rất nhiều KTT. Đặc 
điểm KTT ở vùng này không phải lăng mộ nhà vua, mà là nơi tế 
tự. Tháp được xây theo kiều giật cấp. Dinh tháp không nhọn mà 
là mặt bằng đề xây đền thở: KTT thở thần Mặt Trời, thần Mặt 
Trăng gần Mêhicô, KTT của người TÐntec (Tottec) ở Tula (Tula), 
KTT của người Maya (Maya) ỏ Palăng (Palenque), Uxman 
(Usmal); KTT của người Inca (Inca) ở Pêru. 

KIM TƯƠNG HỌC x. Kim tướng học. 


KjM TƯỚNG HỌC (cg. kim tương học), ngành khoa học 
nghiên cứu tổ chức và cấu trúc của kim loại và hợp kim, thành 
phần pha của chúng ở trạng thái cân bằng. KTH là tên gọi ban 
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đầu của kim loại học. Ö Việt Nam, KTH thường được hiểu như 
một phương pháp nghiên cứu tổ chức kim loại thông qua ảnh tổ 
chức nhận được trên kính hiển vi hoặc các công cụ quan sắt khác. 
Phân biệt phương pháp kim tướng định tính và kim tướng định 
lượng. Kim tướng định lượng có thể thực hiện bằng các công cụ 
thô sở (thước đo, lưới ô vuông, vv.) hoặc trên thiết bị chuyên 
dùng có máy vi tính. 

KIM XỈ (1inchi), tên tộc người cổ ð Nam Trung Quốc. Tù 
đởi Đường đến đời Nguyên (các thế kỉ 7 - 14), phân bố tại phía 
tây tỉnh Vân Nam hiện nay. Do răng bịt vàng nên mới có tên gọi 
như vậy. Theo các nhà nghiên cứu, người KX có lẽ là tổ tiên của 
một bộ phận dân tộc Thái hiện đang cư trú ở Nam Trung Quốc 
và Việt Nam, 


KÌM dụng cụ cầm tay gồm hai chỉ tiết bằng thép lắp với nhau 
bằng chốt tròn, phần mỏ ngắn hón nhiều so với phần tay cầm 
để khuếch đại lực kẹp theo nguyên tắc đòn bẩy. K được chia ra: 
K vạn năng (má K có xẻ rãnh nhỏ để kẹp chặt chỉ tiết, tiếp sau 
là lỗ bán nguyệt có răng để vặn các ống nhỏ, khóp nối nhỏ, đai 
ốc, .. có bộ phận cắt đút, tay cầm một bên nhọn để đục lỗ còn 
một bên là chìa vặn vít); K bấm (có má sắc để cắt dây thép, 
đinh,vv.); K đầu tròn (có đầu thon hình côn để bẻ, uốn dây kim 
loại); K cộng lực (có Lực cắt lớn); K mỏ qua (thay đổi được khẩu 
độ kẹp). K được dùng cho thợ nguội, thọ điện, thợ kim hoàn, 
thợ sửa chữa và lắp rấp và còn sử dụng cho công việc sửa chữa 
vặt trong các gia đình. K dùng cho thợ điện, tay cầm được bọc 

lớp cao su hoặc nhựa. 


KÌM ĐO ĐIỆN dụng cụ hình dạng chiếc kìm để 
đo dòng điện xoay chiều trong mạch có điện áp đưới 
10 kV mà không cần cắt mạch điện. KDD gồm máy 
biến dòng điện (thân kìm) với lõi thép có thể hỏ mạch 
và khép mạch nhở tay cầm cách điện và cuôn dây thứ 
cấp được nối với ampe kế. Số vòng cuộn thứ cấp có 
thể điều chỉnh được để mở rộng phạm vị đo. Thanh 
dẫn (dây) cần đo dòng điện là mạch sơ cấp máy biến 
dòng. Khi đo, thân kìm ôm lấy thanh dẫn điện. 

KIMBECLTT ( A. kimberlite), đá macma siêu bazø, 
dạng đăm kết lấp đầy các Ống nồ núi Lửa, rộng từ vài 
trăm mét đến 2 km. Đá chặt sít, màu xanh xám sẫm, 
chứa olivin, mica magie, secpentin, những mảnh cclogit 
và kim cương. Sự có mặt của kim cương và eclogit 
chứng tỏ đá thành tạo ở nhiệt độ cao, áp suất lớn, với 
độ sâu 150 - 200 km trong manti Trái Dất. K gặp ở 
Nam Phi, lakutia (Jakutija) (Đông Xibia). Gợi theo 
tên thành phố Kimbecly (Kimberley) ở Nam Phi, nơi 
đầu tiên phát hiện loại đá này. 

KIMMERI (A. Cimmerian), tên một dãy núi ở bỏ bắc Biển 
Đen, chuyển động kiến tạo mạnh mẽ xảy ra vào cuối Triat và 
Jura (khoảng 230 - 195 triệu năm về trước), tại những miền hoạt 
động hình thành công trình uốn nếp tạo núi ở khu vực Veckhôianô 
- Chukôtxkaia (Verkhojano - Chukotskaja), ở dãy Coocđiliera 
(Corditlera; Bắc MI). 

KIMOTRIPSIN (A. chymotrypsin), loại proteinaza xúc tác 
phản ứng thuỷ phân liên kết peptit, trong đó có nhóm - CO- của 
các axit amin thơm và axit amin kị nước. K là enzim tiêu hoá của 
dịch tuy, góp phần phân giải protein trong ruột non. Ö tuyến 
tuy, K được tổng hợp ở đạng không hoạt động là kimotripsinogen, 
sau đó chuyển thành dạng hoạt động dưới tác dụng của K hoặc 
tripxin. K cũng tìm thấy ở cơ thể động vật có xương sống bậc 
thấp và côn trùng. 

KIN PANG THEN x. Lễ hội Kin Pang Then. 

KINEXCÔP (A. kinescope), loại ống tia điện tử biến đồi tín 
hiệu hình (tín hiệu video) thành hình ảnh truyền hình trên màn 


KINH DOANH 





ống. Hê thống quang học điện tủ trong K (thường gọi "súng điện 
tử”) có nhiêm vụ tập hợp các điện tử phát xạ từ catôt thành chùm 
tia điện tử mảnh, rọi vào màn huỳnh quang. Hệ thống lái tìa điện 
tử đặt trên đưởng đi của chùm tía có nhiệm vụ tàm lệch tia điện 
tử trong giới hạn làm việc của mản, đồng bộ với tia điện tử quét 
trong ống phát hình. Độ chói của hình trên màn ống phụ thuộc 
mật độ điện tứ của chùm tia. Ống thu hinh được phân biết: ống 
thu hình đen trắng, ống thu hình màu. Xt. Ống thu hình; Ống tia 
điện tứ. 

KINH (4z tộc), tên gọi dân tộc đa số ở Việt Nam. Lúc đầu 
tiếng Kinh dùng đề phân biệt với Trại trong thi cử thời Lý - Trần. 
Người ở kinh kì đỗ trạng nguyên gọi là kinh trạng nguyên. Người 
ở vùng xa kính kì đỗ trạng nguyên gọi là trại trạng nguyên. 
Xt\. Việt. 

KINH (ôn giáo), danh tù chung chỉ các sách của những bậc 
Thánh hiền đòi xưa, ghi chép những chân lí có giá trị được tín 
là trưởng tôn. Vì vậy mà một số sách xưa của Trung Quốc nhì 
Kinh Thị, Kinh Thư, Kinh Dịch (do Không Tủ san định) được 
gọi là K. Cuốn "Đạo đức kình” của Lão Tử cũng gọi là K. Ö Ấn 
Dộ, sách của các triết gia lón, các giáo chủ, các tôn giáo lớn cũng 
gọi là K. Cuốn sách nói về Yoga của PatanJaU (PatanjaU) gọi là 
"Yoga - sutra”, cuốn "Brahma - sutra" của Ấn Độ giáo cách tân 
(Vedanta), cũng gọi là KX, w. Trong đạo Phật, K được dành riêng 
để chỉ những bài thuyết pháp của Phật Thịch Ca, hay là một số 
bài giảng của các đệ tử Phật có tiếng tăm và được Phật ấn chứng 
là đúng. Các bài thuyết pháp của Dúc Phật được sưu tập lại. 
Toản bộ K Phật hợp lại thành K tạng. K tang PalLt của Phật giáo 
Nam Tồng gồm năm sưu tập lớn: 1) Trường bộ K (Digha Nikaya) 
bao gồm những bài thuyết pháp dài. 2) Trung bộ K (Majjihima 
Nikaya) bao gồm các bài thuyết pháp dải trung bình. 3) Tương 
ứng bộ K (Samyutta Nikaya) bao gồm các bài thuyết pháp được 
sắp xếp theo đề tài. 4) Tăng chí bộ K (Anguttara Nikaya) bao 
gôm các bài K sắp xếp theo pháp số. Vd. những bài K nói về một 
pháp, nói về hai pháp, w. 5) Tiểu bộ K (Khuddaka Nikaya) gồm 
LŠ bộ K xưa nhất, trong đó có cuốn “Kinh pháp cú" (Dhammapada) 
rất nổi tiếng, thường được xem như là cuốn thánh K Phật giáo. 
Tbàn bô K tạng Nam Tông đã được hoà thượng Thích Minh Châu 
dịch tử chữ Pali sang trếng Việt và đã được xuất bản nhiều lần. 


Phật giáo Bấc TÐng nghiên cứu các K Đại Thửa, trong đó 
những bô quan trọng nhất đã được dịch từ chữ Sanskrit sang chữ 
Hán: K Diệu pháp Liên Ifoa, K Kim Cương, K Đại Bát Nhã gồm 
600 cuôn (Huyền Trang dịch), Bát Nhã Ba La Mật Tầm K, K 
Duy Ma CẠt, K A Di Dà, w, 

KINH BẮC địa danh hành chính một đạo thời Le. Dưới thời 
rùng Vương và An Dương Vương, thuộc bộ Vũ Ninh, Tủ thời 
Định đến thỏi Trần, gọi là lộ Bắc Giang. Đầu thời Lê Só, gọi là 
BẮc Đạo. Năm 1469, Lê Thánh TÐng đồi thành đạo KB, gồm 4 
phủ: Từ Son, Thuận An, Bắc Hà và Lạng Giang, tướng úng với 
hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và phần bẤc Hà Nội ngày nay. 


"KINH CÔRAN" (Coran”), kinh cuả đạo lxlam (Đạo Hồi), 
gồm những bài truyền giáo, những luật lệ, những quy định lế 
nghi thở cúng, những Lồi niêm chú và cầu nguyện, những truyện 
giáo huấn và ngự ngôn, tướng truyền được đấng tối cao Ala 
(Allh) trao cho nhà tiên trí Môhamet (Mohammed) truyền 
giảng. Sinh thời Môhamet, ”KC" được truyền đọc bằng trí nhó; 
sau khi ông mất (632), mới được ghi thành văn bản bằng tiếng 
Arập (thế kỉ 2, 8); năm 1923, Giáo hội Ixlam chuẩn hoá lần 
cuối. “KC”" phẽ phán ngẫu tượng giáo, đa thần giáo, tuyên truyền 
tư tưởng một đắng tối cao duy nhất (Ala), khẳng định quyền tu 
hữu tài sản, quan hệ bất bình đẳng giữa người giàu và người 
nghèo, giữa nam giới và nữ giới. "KC" trước hết là một tác phầm 
tôn giáo và luật pháp, đồng thời cũng là tác phầm văn học đầu 
tiên của Arập, có ảnh hưởng đến văn học phương Tây. "KC" 


gồm 114 chương, gọi là souriates, được sắp xếp chương đài trước, 
chương ngắn sau, không kề chương đầu, bày tỏ niềm tin của tín 
đồ đạo Hồi đối với Thương đế Ala. Chương 2 là chướng dài 
nhất có 260 cầu, mang tiêu đề "Con bò cái". Chương 114, chương 
cuối cùng và ngấn nhất, chỉ gồm 6 câu và mang tiêu đề "Những 
người đàn ông". 

"KINH CỰU ƯỚC' hộ phận của Kinh Thánh, kinh chung 
cho cà đạo Ïo Thái và đao Kitô. Các nhà thần học cho rằng nội 
đung “KCUƯ" nói chung, và sách “Đệ nhật luật” kí nói riêng là 
những tư tưởng của Thượng đế truyền cho nhà tiễn trị Môidd 
(Moise) trên núi Xinai (Sina!). Những cuốn sách của "KCƯ" tìm 
thấy những năm gần đây trên bò Biển Chết cho thấy nội dung 
“KCƯ" là những chuyện cổ của người Do Thái cổ đại kể về đòi 
sống của họ, về quan niệm của họ đối vói thế giới, đối với dân 
tộc mình, như chuyện Thượng đế sáng tạo ra thế gian và con 
người như thế nào, dân tộc Do Thái là dân tộc được Thượng đế 
tựa chọn ra sao, w. 


"KINH DỊCH" ('Yijing', cg. "Chu Dịch"), một trong 5 cuốn 
sách Kinh (Ngũ Kinh) của đạo Nho. Đầu tiên là một cuốn sách 
dùng cho bói toán. Tương truyền Phục Hy, một ông vua thời Ngũ 
Dế thần thoại của Trung Quốc (khoảng 3000 năm tCn.) phỏng 
theo nét hình thấy trên lưng con long mã đã vạch thành "bát 
quái" (tám quẻ bói). Đầu tiên là hai vạch: vạch nét liền biểu thi 
khí đương, vạch nét đứt biểu thị khí Am, EOi là lướng nghi (hat 
nghi). Trên môi nghỉ thêm một vạch (liền hay đứt), được 4 cặp 
hai vạch gọi là tứ tượng (bốn hinh tượng). Trên mối tượng lại 
vạch thêm một vạch tạo thành bát quái (tám quẻ), mỗi quê có 
3 vạch. Sau đó Phục Hy lại đem quẻ này chồng lên quẻ khác 
thành một bộ 6ó vạch, đảo khắp lượt ghép được 64 bô sáu vạch 
là 64 quẻ kép, làm eø sở cho việc bói toán. 


Tư thỏi Ngũ Đế đến cuối đời nhà Thương (các thế kí 30 - 12 
tCn.), "KD" chỉ là 64 quẻ bói, gôm một mớ vạch liền, vạch đứt 
Đến cuối đòi nhà Thương, Chu Văn Vương (mất 1135 tCn.) hồi 
còn là Tây Bá, bị vua Trụ cầm tù ở Dữu Lý (1144 - 42 tCn.) đã 
đem 64 quẻ của Phục Hy đặt tên và nêu rõ ý nghĩa lành dũ của 
tửng quẻ, gọi là “quái từ". Sau đó, Cơ Đán, con thứ của Văn 
Vương (em Võ Vương, ngưới sáng lập nhà Chu) phân tích 6 vạch, 
tức 6 hào của mỗi quẻ về mặt dấu hiệu lành hay đữ của từng 
hảo, gọi là " hào tử" hay "tượng từ". Như vậy, "KD" với nội dụng 
chủ yếu của nó: 64 qué với lời đoán về mỗi quẻ về từng hào của 
mỗi quẻ đã hinh thành đưới thời Chu Văn Vương, Chu Cơ Đán 
nên cỏ tên là" Chu Dịch”, lúc này “Chu Dịch” chủ yếu là sách 
bói, trong lời đoán lành đũ cũng thêm nhiều điều nhận định về 
luật tuần hoàn của thiên nhiên, và khuyên rãn về đạo lí nhưng 
ch: là thứ yếu. Mấy trăm năm sau, Không Tử tiếp thu nguyên lí 
"dịch" với nội đụng triết học và đạo lí sầu sắc của nó đã viết bảy 
bài luận thuyết (Thoán truyền, Tượng truyện, Văn ngôn, Hệ tù, 
Thuyết quái, TỰ quái, Tạp quái) thích nghĩa thêm về ó4 qué, làm 
sáng tỏ đạo trởi và đạo người bao hàm trong Dịch Lí. Những lờ: 
bàn của Không Tủ được gọi là "Dịch truyện”, bên cạnh phần 
"kinh" gồm 64 quẻ với lời đoán cuả Văn Vương và Chu Công. 
“KD” được dịch ra nhiều thứ tiếng, Ỏ Việt Nam, "KD" cũng được 
dịch ra tiếng Việt, trong đó bản dịch được nhiều ngưở: biết đến 
là bản "KD” cuả Ngô Tất Tố (Mai Lĩnh, Hà Nội, 1944) và bản 
Chu Dịch cuả Phan Bội Châu (Khai TH, Sài Gòn, 1969), 

KINH DOANH phương thức hoạt động kinh tế trong điều 
kiện tồn tại nền kình tế hàng hoá, gồm tông thể những phương 
pháp, hình thức và phương tiện mà chủ thê kinh tế sử dụng để 
thực hiện các hoạt động kinh tế cuả mình (bao gồm quá trình 
đầu tư, sản xuất, vận tải, thương mại, dịch vụ, vv.) trên cø sở vận 
dụng quy luật giá trị cùng với các quy luật khác, nhằm đạt mục 
tiêu vốn sinh lời cao nhất. Ở Viết Nam, trong nền kinh tế tự cấp 
tự túc dưới chế độ phong kiến, và ngay trong những năm đầu 
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của thối kì quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội, còn phần lớn là theo 
cơ chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu và theo chế độ bao cấp 
thì thưc chất không có hoạt động KD, hoặc quan niêm KD còn 
giàn đón, hình thức chủ nghĩa. Khi sản xuất hàng hoá chưa miang 
tính phô biến, KD còn bị hạn chế trong pham vị và quy mô nhỏ 
và Ô trình độ thấp. Dưới chủ nghĩa tư bản, sản xuất hàng hoá có 
tính phô biến và phát triển cao, KD trở thành phương thúc hoạt 
động phổ biến, Dưới chủ nghĩa xã hội, nền kinh tế cũng là kinh 
tế hàng hoá có kế hoạch vận động theo cơ chế thị trường, có sự 
quản lí của nhà nước, KD cũng là hoạt động kinh tế mang tính 
nguyên tắc và phô biến. KD xã hội chủ nghĩa phải bào đàm có 
lãi. nhưng không phải hoạt đông tự phát theo thị trường tự do 
va đơn thuần chay theo lợới nhuận; nó hoại động có kế hoạch và 
theo chế độ hạch toán kinh tế, vị lợi ích của bản thần doanh 
nghiệp và (ơi ích của toàn xã hội. Nhà nước xã hội chủ nghĩa rất 
€oi trọng quản lí theo phương thức; nhưng mục địch và phương 
thức của chủ nghĩa xã hội khác hăn với chủ nghĩa tư bản; nhà 
nước thực hiện sự quản lí nhà nước thông qua sự tắc động bằng 
kế hoach, bằng các chính sách vĩ mô và pháp tuật đề bảo đàm 
các đơn vị kinh doanh và nền kinh tế, xã hội phát triển theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. 

KINH DOANH RỪNG CHỒI phương thúc kinh doanh rùng 
dựa trên việc tao rửng bằng chồi thân, chồi rế, chồi gốc. Phương 
thức này chỉ áp dụng cho loài cây cỏ khả năng đâm chồi mạnh 
và có thể thực hiện trong một hoặc hai luân kì kinh doanh. Có 
thể áp dụng các thẻ: chồi đơn, chồi phức, chồi chọn. Ưu điểm: 
kĩ thuật tưởng đối đơn giản, tái sinh chồi dể bảo đảm và rẻ tiền 
hơn tái sinh hạt. Cây chồi sinh trưởng nhanh, Luân kì kinh doanh 
ngắn, thích hợp với kinh đoanh gỗ nhỏ và gỗ củi. Nhưng không 
thể KIĐRC hiên tục vì sức đâm chồi của pốc cÂy piảm đần qua 
tửng thế hê. Ö Viêt Nam, KDRC đước áp dụng đối với rưng 
bach đan. sa mu, mó, trong 1 - 2 luân ki. 


KINH DOANH RỪNG CHỒI HẠT phương thức kinh doanh 
rùng kết hợp sử dụng cả cây tái sinh hạt và cây tái sinh chỗi trong 
cùng một khu rừng. Phương thức này hình thành trên cơ sở rlnp 
hỗn loài khác tuổi sau khai thác, vửa tiến hành tái sinh hạt và vừa 
tiến hành tái sinh chồi cho luân kì sau. KDRCH tận dung ưu điểm 
của phương thức kình doanh rừng chồi, thích hợp với mục đích 
kinh doanh kết hợp gỗ lồn, gỗ nhỏ và gố củi, có thể áp dung cho 
đối tượng rừng hỗn loài tự nhiên đã qua khai thác chọn, 


KINH DOANH RỪNG HẠT phương thức kinh doanh rừng 
có nguồn gốc hạt, tiến hành tái sinh hạt sau khai thác hoặc trong 
quá trình nuôi dưỡng rừng. Với cách khai thác trấng, nếu thựịc 
hiển lái sinh hạt sề tao nên một thế hệ rừng mới đều tuổi; với 
cách khai thác chặt đần, sẽ tạo nên môt thế hệ rừng gần đều tuổi 
hoác ít nhiều không đều tuôi; với cách khai thác chọn, sẽ tạo nên 
một thế hệ rừng mới không đều tuôi. Đối với rừng chưa thành 
thục, trong quá trình nuôi đướng, có thẻ thực hiện phương thức 
KÙRH bắng cách tạo một lớp tái sinh dưới tán, hình thành nên 
một thế hệ rừng mới có hai hay nhiều tầng, Trong lâm nghiệp, 
muốn kính doanh rừng gỗ lón phải thực hiện KDRH. Ö Việt 
Nam hiên nay, kinh doanh rừng gỗ lớn chủ yếu còn dựa vào rừng 
hạt tư nhiên. 

KINH DƯƠNG VƯƠNG nhân vật huyền thoai trong lịch sử 
Viết Nam, vào khoảng thiên niên kỉ 3 tCn. Theo truyền thuyết, 
Viêm Đế thần nông phương Bắc đi tuần đến Ngũ Lĩnh lấy bà 
Vu Tiên nữ sinh ra lộc Tục. Viêm Để chết. Con cả là Nghỉ lên 
làm vua phương Bắc. lộc 'Tc làm Kinh [2ưdng Vương cai trị 
phương Nam. Kinh Dương Vương sinh con là Sùng Lãm (còn gọi 
là [ạc long Quân). Lạc Long Quân lấy bà Âu Cd là tổ tiên cuả 
người Việt phương Nam (con trưởng là Hùng Vương sau làm vua 
nước Văn Lang). 
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KINH ĐỘ THIÊN VĂN môi trong những toa độ của điểm 
lại thực địa, là góc nhị diện hợp bởi mặt kịnh tuyến gốc và mặt 
kinh tuyến thiên văn đi qua điểm đó. Kinh tuyến gốc là kinh 
tuyến đi qua đài thiên văn Grinuych. Kinh độ được tính từ O 
đến 360°C tử tây sang đông, hoặc từ 0 đến 180° sang phia tây 
gọi là kinh độ tây và tử 02 đến 1802 sang phía đông goi là 
kinh độ đông. Xác định KDTV của một điểm ở thực đía 
như sau: tại điểm đó đặt máy đo Ihiên văn; bằng cách đo, 
ngắm các thiên thể thích hợp có thể xác đỉnh gìỞ sao hoặc 
gì Mặt Trời trung bình của kinh tuyến đi qua điểm đó tai 
thời điểm đo ngắm. Đồng thời bằng cách thu, người ta có 
thể thu được tín hiêu đặc biết, nhỏ đỏ có thế xác định đước 
giỏ SảO hoặc giÖ Mặt Trỏi trung bình của Grinuych tai thời 
điểm đo ngắm. Hiệu của giờ địa phương và giỏ Crinuyeh 
(Greenwich) tại thỏi điểm đo ngắm là kinh độ của điểm tại 
thực địa. Kinh độ có thú nguyên là góe giỏ (gì, phút, giây). 

KINH ĐỘ TRẮC ĐỊA của một điểm ở thực địa là góc 
nhị diện họp bởi mặt phẳng kinh tuyến gốc và mặt phẳng kinh 
tuyến trắc địa đi qua điểm đó. KDTD eó kí hiêu là L KDTD 
được xác định như sau: với các số liều trắc địa, ta có thể tính 
được hiệu kinh độ giữa hai điểm, Nếu mót trong hai điểm dó 
là điểm gốc mà KDTĐ đã được xác định khi định vị clipxôit, 
(a sẽ dễ dàng xác định được KĐTD của điểm thú hai. Tương 
tự như Vậy ta có thể tính toán được KDTĐ của tất cả các điểm, 
Kinh độ thiên văn và KDTD của cùng một điểm có sự khác 
biệt do có độ lệch đường dây dọi và pháp tuyến của clipxôit đi 
qua điêm đó. 


KINH GIẬT các cön co cúng liên tiếp xảy ra đột ngột, thưởng 
sau một cdn hôn mê. Ö trẻ cm, KG (võ căn) không có tồn thương 
giải phẫu ở hệ thần kinh, có thể xày ra khi sốt cao hoặc đo môi 
bênh toàn thân như chúng kinh giật. Ỏ người lớn. KG gặp trong 
một số trường hợp nhiễm khuân. nhiễm độc nặng như sốt rét ác 
tính, viêm não, uốn ván, dại, ngô độc mã tiền, ma tuý, w. KG eó 
thê gặp ở phụ nữ có thai (x. Sản giật). KG còn là đấu hiêu chính 
của bệnh động kính (x. Động kinh), gặp cà Ò người lớn và trẻ em, 
nhất là trẻ bị chấn thương sản khoa, có me bị giang mai, nghiên 
rượu, động kính, w. Dễ đề phòng KG cho trẻ em, khi sốt cao 
cần hạ nhiệt bằng cách đắp khăn lạnh, mặc thoáng kết hợp dùng 
thuộc đúng chi định; người mẹ không dùng các (huốc kích thích 
khi có mang, không uống rượu, hút thuốc, ww. 

KINH GIỚI (kbholzia crstara), cây thào, họ lioa môi 
(-abiaia£). Thần vuông, mọc thẳng đứng, cao chừng 30 - 50 cm. 
Trồng nhiều nơi ở Việt Nam. Hoa nhỏ, màu tím nhạt, mọc thành 
bông ở đầu cành. Cây chứa tỉnh đầu có vị cay, đắng, mùi thởm 
lông y dùng đoạn cảnh ngọn mang lá, hoa để chữa càm mạo. 
phong bàn, nhức đầu, phong thấp, đau mình, mụn nhọn: dùng 
dưới đạng thuốc sắc, hãm, thuốc xông. hoặc dùng tươi giã lây 
nước uõng. 

KINH KỊCH (Iingju), mội toại hình hí khúc Trung Quốc, ra 
đởi từ thế kỉ I8, bằng sự tông hợp nhiều hình thức ca hát địa 
phương. Đầu thế kỉ 19, trò thành hình thức sân khấu cung đình 
chính thống và phát triển mạnh mẽ, chiếm vị trí hàng đầu và tiêu 
biểu chơ loại hình hí khúc Trung Quốc. [)o đưởc hình thành tư 
lâu và tiếp thu nhiều tính hoa của nghê thuật hí khúc trước đó, 
KK đã đạt tói mức hoàn chỉnh và trở thành cô điền, với môt hê 
thống trình thức biêu diễn nghiể:mn ngặt (tướng tị như tuồng cô 
Việt Nam), có ảnh hưởng đến các loại hình khác. Lúc biểu diễn 
các động tác đều mang tính óc lê; điêu hát cơ bản là điêu xoang: 
hợp tấu có các nhạc cụ hồ, đàn nguyêt, đàn 3 giây, sáo, trồng, 
thanh la, sênh, bại. Có hơn 1009 kịch bản truyền thống. KK đã 
từng được biểu diễn ở nhiều nước trên thế giới, được khán giả 
chú ý về tính độc đáo trong ngôn ngữ biểu diễn của diễn viên. 
tính ưóc lé và nghệ thuật cách điệu. 


"KINH PHÚC ÂM" K 





KINH LẠC bao gồm kinh mạch và lạc mạch: đường thông 
của khí huyết vận chuyển qua lại liên tục với nhau trong thân 
thể người, làm thành một mạng lưới chẳng chịt tới khắp mọi nơi 
trong cơ thể; lầm cho gân xương, đa thịt, các tổ chức, khí quan 
đều được nuôi dưỡng, duy trì hoạt động sinh tí bình thưởng: làm 
cho con người trỏ thành một bộ máy hữu cơ hoàn chỉnh. Kinh 
mạch là tuyến chính, thông lộ với các bộ phận ở bên trong cơ 
thể, thông suốt trong ngoài, trên dưới làm thành một chỉnh thể 
hữu cơ và tổ chức thành một hệ thống có sự phân biệt không 
thuộc tửng bộ phận, giúp cho khí huyết vận hành toàn thân. Có 
12 kinh mạch chính, mỗi kinh liên hệ với tạng phủ nhất định ở 
bên trong cơ thể (phế kinh với thủ thái âm; vị kinh - túc dương 
minh; thận kinh - túc thiếu âm, vw.); giữa các kinh mạch với nhau 
có sự quan hệ tương hỗ và phối hợp biểu lí với nhau. Thiên Hải 
tuận sách Linh khu nói: " 12 kinh mạch, trong thì thuộc với tạng 
phủ, ngoài thì chẳng với tay chân, xương khóp". Có 8 kì kinh 
(nhầm mạch, đốc mạch, xung mạch, đói mạch, đương duy mạch, 
âm duy mạch, dướng kiểu mạch, âm kiểu mạch) ở ngoài các 
đường kinh chính, không có liên hệ trực tiếp với các tạng phủ, 
không có phối hợp biểu lí với nhau; có vai trò điều tiết và vận 
hành khí huyết; bổ sung sự bất túc của 12 kinh mạch chính. Ngoài 
ra còn có 12 kinh biệt, 12 kinh cân. Lạc mạch là những đường 
nhỏ do kinh mạch phân bố các nhánh nhỏ đi ngang chẳng chịt 
trong toàn cơ thể. KL là một khái niệm tổng quát rộng lón, bao 
gồm một phần hệ thần kinh, hệ tim mạch, hệ tiêu hoá trong y 
học hiện đại. 


KINH LƯỢC SỨ chúc danh đại diện nhà vua đi thi hành 
một sứ mệnh cụ thể và nhất thời. Sau Hiệp ưóc 1884, chính quyền 
Pháp buộc triều đình Huế đặt chúc KLS ở Bắc Kỳ nhằm thông 
qua viên chức này để nắm mọi hoạt động của các quan lại cấp 
tỉnh nhưng chỉ tồn tại tư 3.6.1886 đến 26.7.1897. 


KINH M. L (Martin Luther King; 1929 - 68), mục sư da đen 
Hoa Kì, thủ lĩnh phong trào đấu tranh đòi quyền công dân cho 
người da đen. Tiến sĩ thần 
học (1955). TỔ chúc nhiều 
cuộc biểu tình hoà bình của 
quần chúng, lớn nhất là 
cuộc biểu tình ở Oasinhtớn 
ngày 15.6.1963. Tháng 
3.1964, dẫn đầu cuộc biểu 
tình 4 nghìn người trong 
cuộc hành trình 60 dặm ở 
bang Alabama (Alabama), 
nêu những yêu sách bình 
đẳng của người đa đen. Bị 
ám sắt ngày 4.4.1968 trong 
khi đi vận động cho quyền 
công dân của ngưởi da đen ở bang Tennexi (Tennessee). Giải 
thưởng Nôben về hoà bình (1964). 


KINH MÔN chi lưu cấp 2 của sông Thái Bình, nối sông Thái 
Bình với sông Cấm; dài khoảng 44 km, có độ uốn khúc lồn. Là 
đường thuỷ quan trọng trong vùng, nối liền Hải Phòng với các 
tỉnh Đông Bắc đồng bằng Bắc Bộ. 

KINH MÔN huyện đồng bằng ở phía đông bắc tỉnh Hải 
Dương. Diện tích 163,5 kmỶ. Gồm 1 thị trấn (An Lưu, huyện lị), 
24 xã (Minh Hoà, Hiến Thành, Thái Thịnh, Long Xuyên, Hiệp 
An, An Phụ, Thượng Quận, Hiệp Hoà, Thăng Long, Lạc Long, 
Quang Trung, Phúc Thành B, Lê Ninh, Bạch Đằng, Thất Hùng, 
Thái Sơn, An Sinh, Phạm Mệnh, Hiệp Sơn, Hoành Sơn, Duy 
Tân, Phú Thú, Tần Dân, Minh Tần). Dân số 16,5 nghìn (1996). 
Địa hình bằng phẳng xen kế vài đồi thấp ở phía bắc. Sông Kinh 
Thày, Kinh Môn chảy qua. Khoáng sản: quặng bauxit, cao lanh. 
Trồng lúa, tỏi, mía. Giao thông: quốc lộ 5, 18; đường sắt Hà Nội 
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- Hải Phòng chạy qua. Trước đây là phủ; từ 1945, là huyện; tủ 
1979, nhập với huyện Kim Thành thành huyện Kim Môn, thuộc 
tỉnh Hải Hưng (1968 - 96); từ 17.2.1997, tách huyện Kim Môn, 
trở lại tên cũ. 


KINH NGHĨA (Jingyi), nghĩa của lời văn trong các kinh: Dịch, 
Thi, Lễ, Thư, Xuân thu, Luận ngữ, Mạnh Tủ, Trung Dung, Dại 
học. Thời Tống, văn trong các kinh được dùng để ra đề cho kì 
thi hội và thể văn nghị luận này được gọi là KN. Thời Minh 
Thanh, thể tài đần dần thay đổi, KN không được viết thành văn 
xuôi, mà theo thể văn bát cổ gồm 8 vế. Ngoài phá, thừa, khỏi 
giảng, nh mạch, hoàn đề hay nhập đề, thì thuộc phần 8 vế, 
có khai giảng (hai vế ngắn đổi nhau, diễn ý đầu bài), trung cổ 
(hai vế dài đối nhau, giải nghĩa đầu bài), hậu cổ (hai vế dài 
đối nhau, bình luận ý nghĩa đầu bài), kết tị (hai vế ngắn đối 
nhau, kết thúc bài). KN là thể văn khoa củ viết bằng chữ Hán, 
chỉ có bài "Khuyên con về nhà chồng" của Lê Quý Đôn là 
viết bằng chữ Nôm. 

KINH NGHIÊM theo nghĩa thông thường, KN là sự hiểu biết 
không thông qua lí luận, sách vỏ, mà thông qua thực tiễn, do 
thực hành đem lại. Theo nghĩa triết học, KN là tri thức có được 
do sự tác động trực tiếp của khách thể vào chủ thể, hay là tri 
thức phát sinh tử mối quan hệ trực tiếp của chủ thể với khách 
thể, mà khách thể thì được quan niệm là một sự tồn tại độc lập. 
KN thuộc về phạm trù nhận thức cảm tính và làm cơ sở cho sự 
khái quát của các lí luận khoa học. 


Trong lịch sử triết học, có những cách hiểu khác nhau về khái 
niệm KN. Chủ nghĩa kinh nghiệm cũng như cằm giác luận cho 
rằng KN là nguồn gốc duy nhất của tri thức, đo đó, nội dung của 
trí thức không có gì khác ngoài những cái đã có sẵn trong cảm 
giác. Chủ nghĩa kinh nghiệm duy tâm [Beccơli (G. Berkeley), 
Hium (D. Hume)] coi KN là tập hợp các cảm giấc, và không thừa 
nhận thực tại khách quan là nguồn gốc của KN. Trưởng phái duy 
lí [Đêcac (R. Descartes), Xpinôza (B. Spinoza)] cho rằng tư duy 
logic không thể dựa vào KN vì KN chỉ cung cấp những tri thức 
hôn độn dẫn đến lầm lẫn, chỉ lí tính mới có năng lực đạt tói chân 
lí bằng trực giác trực tiếp, không phải qua giai đoạn nhận thức 
cảm tính. Chủ nghĩa thực chứng mói quy KN về những cảm giác, 
những xúc cảm cảm tính của chủ thể, của con người; nó không 
đặt vấn đề cái gì nằm ở đẳng sau KN đó, tức là vấn đề tồn tại 
cuả thế giới hiện thực, độc lập với ý thức của con người. Sử dụng 
các thành tựu của triết học và đi theo truyền thống duy vật, chủ 
nghĩa duy vật biện chứng thửa nhận KN là cái có sau, là cái được 
phản ánh, so với hiện thực khách quan là cái có trước, cái phản 
ánh; nhưng KN không phải là nội dung thụ động của ý thức, mà 
là kết quả sự tác động trực tiếp của con người vào thế giới bên 
ngoài. Sự tác động ấy là một quá trinh, trong quá trinh đó, KN 
được phong phú, chính xác hơn, và nhận thức cảm tính được 
chỉnh lí đần qua những phát hiện và những trải nghiệm trong 
thực tiễn. Do đó, KN là phương tiện hết sức quan trọng đề làm 
phong phú khoa học, để phát triển lí luận; phát triển và thực 
hành thực tiễn. 

KINH NGUYỆT hiện tượng ra máu có chu kì hàng thắng (x. 
Chu kì kinh nguyệt) từ tử cung qua âm đạo ra ngoài, do bong 
niêm mạc tử cung dưới ảnh hưởng của sự thay đổi có chu kì của 
hocmon buồng trứng. KN bắt đầu từ tuổi dậy thì và chấm dứt 
vào tuổi mãn kinh. KN là một hiện tượng sinh lí bình thường. 
KN đều: đúng kì hạn, không sớm, không muộn, đúng thời gian 
3 - 5 ngày, ít thay đồi; lượng máu kinh ít thay đồi qua các kì KN; 
không đau bụng dưới, khó chịu, vv. Khi có KN, chúng tỏ người 
phụ nữ sức khoẻ tốt, có khả năng sinh sản bình thưởng. Xt. 
Hành kinh. 

"KINH PHÚC ÂM" bộ phận của "Kinh Tần ưóc" thuộc đạo 
Kitô, gồm 4 cuốn "Sách Thánh" mang tên bốn tác giả thánh sử 
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K KINH QUÂN 





[Thánh Mathid (Saint Matthieu), Thánh Mac (Saint Marc), 
Thánh Luych (Saint Luke), Thánh Jăng (Saint Jean)], kể về "đời 
sống trần thể" của Chúa .Jêxu (Jésus Christ), về hoạt động truyền 
giáo của Chúa tại vùng Palextin, về sự đau khổ của Chúa bị 
đóng đình trên cây thập tự, về cái chết và sự phục sính của 
Chúa, về việc Chia lên trời và sự giáng thế lần thứ hai của Chuá 
(rong tương lại. 


KINH QUẬN nơi đặt Đài Tiếng nói của Dồng Tháp Mười 
trong thởi kì chống thực dân Pháp, thuộc xã Nhơn Hoà Lập, 
huyện Mộc Hoá, tính Long An. Đài phát sóng chương trình đầu 
tiến 1.12.1947. Giáo sư Phạm Thiều, thay mặt Uỷ ban Kháng 
chiến Hành chính Nam Bộ đọc lời chào giới thiệu làn sóng vói 
bạn nghe đài trong và ngoài nước. Trong thởi gian hoạt động, 
Dài dì chuyển nhiều lần giữa Dồng Tháp Mười và U Minh để 
bảo toàn lực lượng, giữ tân sóng liên tục. Hằng ngày, Dài phát 
sóng 3 lần, mỗi lần 3Ô phút tiếng Việt và 15 phút tiếng Pháp, 
Khơø Me, Quan Thoại, Quảng Đông. "Đài Đồng Tháp Mưởi - 
Tiếng nói Nam Bộ kháng chiến" đã trỏ thành nguồn động viên, 
cô vũ niềm tín kháng chiến thành công của nhân dân Nam Bồ, 


"KINH TÂN ƯỚC"' bộ phận của Kinh Thánh chỉ được đạo 
Kitô thửa nhận, "KTƯ" phân biệt với "Kinh Cựu ưóc" là kính của 
cả đạo Do Thái và đạo Kitô. Gồm: 1) 4 sách kinh Phúc Âm kế 
về cuộc đơi của Chúa Têxu (Jésus Chriat). 2) Sách "công vụ các 
sứ đồ" kể về quá trình truyền đạo Kitô; 3) 21 bức thông điệp gửi 
cho các môn đồ ghỉ những lời giảo huấn về tô chức và sinh hoại 
của những cộng đồng Kitô giáo thời kì đầu, 4) Sách "Khải huyền" 
của Thánh Giăng mô tả bức tranh khủng khiếp về sự tận thế, 

"KTU" viết vào thế kỉ 1 - 2, ghì lại học thuyết của đạo Kitô và 
phản ảnh những điều kiện sống của các dân tộc bị đế chế La Mã 
nô dịch. 


KINH TẾ !. Tổng thể các hoạt động của một cộng đồng ngưöi, 
một nước, liên quan đên toàn bộ quá trinh hay một phần của 
tổng quá trình bao gồm các quá trình sản xuất, trao đổi, phân 
phối và tiêu dùng các sằn phẩm xã hội. 


2. Tông thể những mổi quan hê trong quá trình sản xuất của 
một hình thái kinh tế - xã hội nhất định, trong tổ chức và hoạt 
động của cơ cấu hạ tầng của xã hội, bao gồm các ngành kính tế 
- Kĩ thuật, các loại hình sản xuất tướng ứng. Nền KT quốc dân 
của một nước bao gồm các ngành, các vùng lãnh thô, các có sở 
và các loại hình sản xuất, và bao trùm các khâu của nền sàn xuất 
xã hội ( sản xuất - phân phối - trao đôi - tiêu dùng) trên toàn bộ 
\ănh thô của đất nước. Mỗi một phương thức sản xuất đều có 
nền KT riêng. Mỗi nền KT đều do các quan hệ sản xuất, cũng 
như tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất quy định. Nền 
KT Việt Nam trước Cách mạng tháng Tắm (1945) là nền KT của 
một niác thuộc địa, phong kiến và nửa phong kiến, lạc hậu và 
chậm phát triển; lấy nông nghiệp làm chính, sản xuất nhỏ là phổ 
biến. Sau cách mạngBước vào thời kì quá độ tiến lên chủ nghĩa 
xã hội không qua giai đoạn phát triển tư bàn chủ nghĩa, nền KT 
Việt Nam đang chuyền biến thành một nền KT sản xuất lón, sản 
xuất hàng hoá nhiều thành phần, vận động thco cơ chế thị trường, 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nền KT Ấy có nhiều hình thức 
sỞ hữu: sở hữu xã hội chủ nghĩa toàn dân (sỏ hữu nhả nước), sở 
hữu tập thể, sở hữu cá thể, sở hữu tư bản nhà nước, sở hữu xã 
hôi chủ nghía tư bản chủ nghĩa tủ nhân; các hình thức sở hữu 
đan xen nhau, trong đó sở hữu công cộng xã hội chủ nghĩa (toàn 
dân và tập thể) là nền tảng, sở hữu toàn dân ngày càng chiếm vị 
trí chủ đạo. Dê xây dựng một nền KT xã hội chủ nghĩa với cơ 
cấu KT công - nông nghiệp hiện đại, lấy công nghiệp nặng làm 
nền Iảng, thì trong píai đoạn đầu của thời kì quá độ lên chủ nghĩa 
xÃ hội nay, công cuộc phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp gắn 
với công nghiệp chế biến và xây dựng nông thôn mới là nhiệm 
vụ quan trọng hàng đầu; kết hợp chặt chế nông nghiệp với công 
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nghiệp, từng bước công nghiệp hoá, hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa. 
Tĩnh hình kinh tế - xã hội cuối thế kì 20 có rất nhiều khó khăn, 
do thiên tai nặng, do chịu tác động của khủng hoảng tài chính - 
tiền tế, suy thoái kinh tế của khu vực và một số nước trên thế 
giới. Tuy vậy, KT vấn giữ được tốc độ khoảng 6%, xã hội và chính 
trị ôn định. Nông nghiệp phát triển toàn diện, tăng 3%, sản lượng 
tương thực quy thóc 31,3 triệu tấn, bình quân Lương thực 400 kg/ 
người, công nghiệp tăng 11%, nhiều sản phẩm công nghiệp chủ 
yếu vẫn tăng khá. Lĩnh vục tài chính - tiền tệ vẫn duy trì được 
tiến trình phát triển lành mạnh; tình hình KT vĩ mô cở bàn ồn 
định. Quan hệ KT đối ngoại được duy trì và mở rộng trong điều 
kiện KT khu vực và KT thế giói có nhiều biến động phức tạp. 
Tuy nhiên, tình hình kính tế - xã hội có những mặt yếu kém nhu: 
nội lực chưa thực sự được huy động, nhịp độ tăng trưởng của 
nền KT nói chung có bị chậm lại, sản xuất - kinh doanh kém hiệu 
quả; một sổ cân đối tdn pặp khó khăn và không giữ được; lĩnh 
vực tài chính - tiền tệ còn nhiều yếu kém và mất cân đối, việc 
đồi mói quan hệ sản xuất còn chậm; văn hoá - xã hội còn nhiều 
vấn đề cần được giải quyết (việc làm, tệ nạn xã hội, đời sống 
nhân dân ò một số vùng... ). 

KINH TẾ CÁ THỂ: bộ phận kinh tế dựa trên chế độ tư hữu 
nhỏ về tự liệu sản xuất và lao động của nông đân, thợ thủ công, 
tiểu thương, tiểu chủ. KTCT có thể là kinh tế tư cấp tư túc hoặc 
có thể là kinh tế sản xuất hàng hoá nhỏ. Ở Việt Nam, trong thối 
kì quá độ, KTCT còn tồn tại trong một pham vị nhất định xuất 
phát từ yêu cầu sử đụng và khai thác triệt để có hiều quả mọi 
tiềm năng kinh tế của đất nước, giải phóng mọi năng lưc sản xuất 
góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội. KTCT 
đi dần vào con đường xã hội chủ nghĩa chủ yếu thông qua những 
hình thức hợp tác tử thấp đến cao. 


KINH TẾ CHÍ HUY nền kinh tế trong đó chính phủ ch: huy 
bằng cách quyết định các phương hướng phát triển, các cân đôi 
lớn, các nhiệm vụ sản xuất, phân phối, (ưu thông và tiêu thụ. 
Không giống như trong nền kinh tế có kế hoach, nhà nước không 
định ra những chỉ tiêu cụ thề chơ nền kính tế về sản xuất vả phân 
phối. Nền kinh tế ð các nước, bất tuận là xã hội chủ nghĩa hay 
tư bản chủ nghĩa, trong hoàn cảnh chiến tranh thường tà KTCH, 
đo hoạt động trong những điều kiện khấc nghiệt của chiến tranh, 
do những yêu cầu tối cấp thiết phải động viên cao độ để đảm 
bảo cho chiến tranh. 


Trong điều kiện đó, không thể đề thị trường tụ do điều tiết 
một cách tụ phát toàn bộ hay một phần lớn nền kinh tế cũng 
như chưa thể quản lí nền kinh tế theo kế hoạch. Trong điều kiên 
hoà bình, nhiều nước cũng theo nền KTCH bằng cách hạn chế 
tác động của cơ chế thị trưởng, thực chất đó cũng là nền KTCH. 
Trái với nền KTCH là nền kinh tế tự đo, nhà nước không trực 
tiếp can thiệp vào hoạt động kinh tế. Đá là nền kinh tế theo 
thuyết "Bàn tay vô hình" của Xmit (A. Smith), để các tập đoàn 
kinh tế và các cá nhân theo đuôi lợi ích riêng của mình, các nguồn 
Lực và của cải được phân bố theo sự điều tiết của một bàn tay 
vô hình; do đỏ, theo Xmit nó được phân bố mội cách hợp lí và 
đo hiệu quả, tạo thành một thế cân bằng phù hợp với lợi ích 
chung và lâu đài của toàn xã hội. Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa 
không nhất thiết là một nền KTCH, vi tuy có sự điều tiết chủ 
động, tự giác của nhà nước, và tuy nó cũng (à một loại hình kinh 
tế thị trưởng, nhưng không phải là một nền kinh tế tự do theo 
đúng nghĩa, mà nó có sự quản u của nhà nước theo những mục 
tiêu và nhưng quan hệ cân đổi nhất định được định trước. 

KINH TẾ CÓ KẾ HOẠCH nèn kinh tế quốc dân được quản 
lí bằng kế hoạch tức là theo những tốc độ, tỉ lệ cân đối được 
dự kiến trước trong kế hoạch một cách có căn cứ khoa học vả 
sát thực tế. Kế hoạch hoá nền kinh tế là yêu cầu khách quan 
của sự phát triển kinh tế của một xi nghiệp, một tô chức kinh 


KINH TẾ CÔNG NGHIÉP 





tế lún tư bản chủ nghĩa hay xã hội chủ nghiã, Nền kinh tế tư 
bản chủ nghĩa là nền kinh tế thị trường sản xuất lớn dựa trên 
cơ sở chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa; về cơ bản nó phát triển 
một cách tự phát, không theo quy luật phát triển cân đối và có 
kế hoạch; cho nên nó không phải và không gợi là KTCKH. Tuy 
nhiên, để khắc phục sự mất cân đối lớn và hạn chế khả nãng 
xảy ra khủng hoảng kinh tế, nhà nước tư bản chủ nghĩa cũng 
buộc phải cố gắng quản lí nền kinh tế bằng kế hoạch (thường 
là kế hoạch dài hạn và mang tính hướng dẫn). Ở các nước xã 
hội chủ nghĩa, nền kinh tế chỉ yếu dựa trên có sở chế độ sở 
hữu công cộng xã hội chủ nghĩa về các tư liệu sản xuất chủ yếu, 
được quản lí phù hợp với các yêu cầu của các quy luật đặc thù 
của chủ nghĩa xã hội, trong đó có quy luật phát triển có kế 
hoạch và căn đối nền kình tế quốc dân. Sự phát triển có kế 
hoạch nền kinh tế quốc dân thông qua công tác kế hoạch hoá 
cho phép phân bố sức lao động xã hội và tư liệu sản xuất phù 
hợp với nhu cầu xã hội, sử dụng tiết kiệm các nguồn lực của xã 
hội, áp dụng nhanh những thành tựu khoa hợc - kĩ thuật vào 
sản xuất, do đó đạt hiệu quả kinh tế cao nhất với chỉ phí thấp 
nhất. Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa là nền KTCKH, nhưng cũng 
là một loai hình nền kính tế thị trường nhưng \â nền kính tế thị 
trưởng. có kế hoạch hoá nền KTCKH của chủ nghĩa xã hội không 
loạì trử và, không đối lập với cớ chế thị trưởng: sự quản lí có 
kế hoạch nền kinh tế quốc dân dựa vào việc vận dụng tự giác, 
có ý thức các quy luật kinh tế, trong đó có quy luật thị triöng 
và các quan hệ hàng hoá - tiền tệ; và đặc biệt là quy luật phát 
triển có kế hoạch và cân đối; nó không phải tà kế hoạch tập 
trung quan liêu bằng một hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh mang 
tính chủ quan từ trên xuống. Nền kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa là một kiểu KTCKH, chịu sự tác động của các 
hệ thống quy luật kinh tế, trong đó có quy luật cø bản của chủ 
nghĩa xã hội, quy luật pháp triển cân đối có kế hoạch, và tất 
yếu là có quy luật giả trị điều tiết các hoạt đóng kình tế; do đó 
kế hoạch hoá phải gắn với cd chế thị trường, lấy thị trường làm 
một căn cứ khách quan, cùng với quy luật phát triển cần đối 
chỉ phối sư phát triển của nền kinh tế; trên cö sð nhận thức và 
vận dụng tổng hợp hệ thống các quy luật kính tể, nhà nước soạn 
thảo các chiến lược phát triển kinh tế ở cấp quốc gia, xác định 
các mục tiêu và các định hướng ưu tiên, đồng thời thöng qua 
cơ chế thị trưởng, các chính sách, các đòn bẩy kinh tế mà điều 
tiết nền kình tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong những 
năm trước đây, chủ yếu thời gian trước thập kỉ 80 thế kỉ 20, do 
nhận thức lí luận về chủ nghĩa xã hội có phần thiên lệch, giáo 
điều, và do thiếu kinh nghiệm thực tế, cho nên công tác kế 
hoạch hoá của nhà nước được quan niệm tuyệt đối hoá như 
công cụ quản lí chủ yếu, duy nhất và có hiệu tực nhất, cho nên 
việc vận dụng các quy luật kinh tế khác, nhất là quy luật giá trị, 
các quan hệ hàng hoá - tiền t không được xem trọng và Vận 
dụng đúng đẳn. Công cuộc đổi mới ở Việt Nam từ đầu những 
năm 80 đã có kết quả là "bước đầu hình thành nền kinh tế hàng 
hoá nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trưởng cỏ sự 
quản U của nhà nước”; Nhà nước đã đổi mới công tác kế hoạch 
hoá theo phương thức kết hợp kế hoạch hoá với vận dụng cơ 
chế thị trưòng, nhằm vừa phát triển kinh tế có kế hoạch mà vẤn 
vận thích đáng quy luật giá trị, các quan hệ thị trường, phát huy 
tính thần chủ động, tính năng động sáng tạo của người sản xuất 
- kinh doanh, đề cao tính thần tự chủ về tài chính của họ. "Công 
tác kế hoạch hoá đã chuyển từ kế hoạch pháp lệnh sang kế 
hoạch định hướng là chủ yếu, bước đầu sử dụng các đòn bảy 
kinh tế và lực lượng vật chất để bảo đảm cân đổi tổng. cung - 
tông cầu trong nền kinh tế" (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần VI - 1991). Dẻ phát triển nền kính tế quốc dân có 
kế hoạch, đúng quy luật khách quan và đúng đưởng tối chính 
sách của Đảng và nhà nước, Báo cáo của Ran Chấp hành Trung 


ương Đảng khoá VIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần IX của 
Đảng cũng đã nêu lên những phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 05, các ngành, các lĩnh 
Vực và vùng nông nghiệp và kinh tế nông thôn, công nghiệp, 
dịch vụ, kinh tế đối ngoại, kết cấu hạ tầng, giáo dục và đào tạo, 
khoa học và công nghệ, văn hoá, xã hội, môi trưởng, các vùng 
\ắnh thổ, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cổ quốc 
phòng và an ninh. 


KINH TẾ CỔ PHẦN loại hinh kinh tế hình thành từ các cổ 
phần góp vốn của các thành viên. Việc hình thành và hoạt động 
của Loại hình này đựa trên nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, cùng 
có \ợi, công bằng, công khai. Có tác dụng tích cực để huy động 
vốn của mọi tầng lóp, người lao động và các tầng \óp dàn cư, 
phát huy vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo của người trực tiếp 
sản xuất, kinh doanh. Cỏ nhiều hình thức: công tỉ cỗ phần, doanh 
nghiệp cô phần, hợp tác xã cô phần, vww. 

Ó Việt Nam, đang có chủ trương đổi mới và phát triển các 
doanh nghiệp nhà nước không thuộc các ngành và lĩnh vực chủ 
chốt, có quy mô vừa và nhỏ, theo hướng: một mặt, sắp xếp lại 
đề khu vực kình tế nhà nước thật sự g1ữ vai trò chủ đạo trong 
nền kinh tế quốc dân; mặt khác, tiến hành cô phần hoá những 
doanh nghiệp mà nhà nước không cần giữ sở hữu 100% vốn. 
Nhiều doanh nghiệp sau khi đã được cô phần hoá và hoạt động 
theo luật công tỉ đã hoạt động có hiệu quả hơn. 


KINH TẾ CÔNG NGHIỆP mọt trong hai ngành kinh tế cơ 
bản (nông nghiệp và công nghiệp) của nền kinh tế quốc dân 
Cùng với sự phát triển của lực lượng sản xuất và của phân công 
lao động xã hội, KTCN ngày càng giữ vị trí quan trọng và có vai 
trò quyết định đối với sự phát triển nền kính tế quốc dân. KTCN 
là bộ phận hứu cø trong hệ thống kinh tế quốc dân, mà bản thân 
nỏ cũng là một hệ thống phức tạp, bao gồm nhiều doanh nghiệp 
thuộc các ngành kinh tế - kĩ thuật và các thành phần xã hội khác 
nhau. KTICN thuộc lĩnh vực sàn xuất vật chất của nền sản xuất 
Xã hội, có nhiệm vụ tạo ra của cài vật chất cho xã hội, tạo ra các 
sản phẩm là tư liệu sản xuất (máy móc, thiết bị, cÔng cụ, vẬt 
Liệu...) và các vật phẩm tiêu dùng. Trên cơ sở những tiến bộ của 
khoa học - kĩ thuật, KTCN ngày càng phát triển, do đỏ năng suất 
lao động không ngưng được nâng cao, thu nhập quốc dân của 
đất nước ngày càng lón, những sản phâm do KTCN sản xuẤt ngày 
càng phong phú, đa dạng và hiện đại, vai trò chỉ đạo của nó 
ngày càng được khẳng định, củng cố và nâng cao. 

Việc xác định đúng đắn vị trí của KTCN trong nền kinh tế 
quốc đân có ý nghĩa quan trọng. Rởi vì, nó đóng vai trò chủ đạo 
trong nền kinh tế quốc dân; nó nghiên cúu áp dụng những phương 
án tối ưu, có hiệu quả cao để tạo ra thu nhập quốc dân; nó tao 
ra điều kiện và tìm ra con đường hợp \í nhất đạt được sự tăng 
trưởng cao của nền kinh tế đất nước. Nó còn là có sở cho một 
quá trình ìâu dài chuận bị các điều kiện để thực hiện việc nghiên 
cứu khoa học, xác định con đường và đường Lối công nghiệp hoá 
xã hội chủ nghĩa, đào tạo công nhân, xây dựng mối quan hê thi 
trưởng trong nước và thị trường thế giới, 

KTCN Việt Nam được xây dựng từ một điểm xuất phát quả 
thấp của bản thăn công nghiệp và của nền kính tế quốc dân. 
Trong nhiều năm qua, tỉ trọng vốn đầu tư cho công nghiệp trong 
tông sổ vốn đầu tư của Nhà nước vào nền kinh tế quốc dần ngày 
càng tăng. Trong 3 năm 1995 - Ø7, giá trị sản xuất công nghiệp 
tăng 13,9%. Năm 1998, mặc dầu nền kinh tế gặp nhiều khó khăn 
đo chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ của 
các nước Châu Á và nạn hạn hán... nhung KTCN vẫn giữ được 
tốc độ tăng 12,0%, trong đó khu vực kinh tế Irong nước tăng 
7,72%, công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 24,4%, Công 
nghiệp quốc doanh vẫn giữ được vai trò chủ đạo xét về quy mô, 
cũng như về tốc độ (tỉ trọng công nghiệp quốc doanh chiếm 
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45,42%. tốc đô tăng 8,8%, công nghiệp ngoài quốc doanh chiếm 
21,4, tôc độ tăng 7,5%). Những nganh KTCN then chốt có ti 
trong lớn vẫn giư tốc độ cao. Năm 1999, KTCN vẫn duy trì dược 
mức tãng trưởng trên 102%; đó là một cố gắng lón trong điều 
kiện thiên tai năng (hạn hán, lũ 1ục). Trong khoảng 5 năm, tù 
1995 đến 2000 là thời kì đây manh công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá đất nước. KTCN ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền 
kinh tế của đất nước, góp phần to lớn vào việc quán triệt các yêu 
câu cơ bản của nền kinh tế là tăng trưởng cao, có hiệu quả và 
bền vững. Trong quá trình phát triển các ngành công nghiệp, Việt 
Nam đã chú trọng phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp 
hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, một số cd sở công nghiệp nặng 
có chọn lọc và công nghiệp quốc phòng, hình thành một số ngành 
mũi nhọn, một số khu công nghiệp tâp trung, bao gồm cả khu 
chế xuất và kbu công nghê cao. Định hướng phát triển công 
nghiệp trong kế hoạch 2001 - 05 là phát triên có nhịp độ cao, có 
hiêu quà; phát triển các npành có điều kiên về vốn, có công nghệ 
cao, có thị trưởng, có lợi thế cạnh tranh, kết hợp hài hoà giưa 
phát triển công nghiệp đáp ứng yêu cầu trong nước và xuất khẩu, 
khuyến khích mọi thành phần kinh tế với quy mô khác nhau; giá 
trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 132%/ năm. 

KINH TẾ DỊCH VỤ ngành kinh tế cung ứng các dịch vụ, 
trong các Ứnh vực sản xuất vật chất, văn hoá, tinh thần, có vai 
trò và tấc dụng rất lón đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. 
Trong kế hoach 5 năm (2001 - 05), định hướng phát triển các 
ngành dịch vụ là: "Đa dạng hoá các ngành dịch vụ, mở rộng thị 
trường tiêu dùng các sàn phẩm dich vụ, đáp ứng tốt các nhu cầu 
phát triển kinh tế và đời sống văn hoá xã hội; tổng mức lưu 
chuyên hàng hoá bán lẻ tăng khoảng I1 - 142/năm; luân chuyên 
hanh khách tăng Š - 872/năm; mật độ điện thoại đạt 7 - 8 máy/100 
dân. Tốc đô tăng trưởng bình quân giá trị gia tăng các ngành 
dịch vụ trên 7,S?6/nằm; các ngành, các loại dịch vụ (như tài chính, 
ngân hàng, kiểm toán, tu vấn pháp tuật, dịch vụ tin học, dịch vụ 
kĩ thuật. địch vụ y tế, giáo duc - đào tạo, thể dục - thể thao...) 
đều ở mức tương đối cao, phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh 
tế, và đáp ứng tốt các nhu cầu văn hoá - xã hội của nhân dân, 
theo kịp trình độ văn minh của xã hội. 


KINH TẾ DU LỊCH mội loai hình kinh tế có tính đặc thù 
mang tính địch vụ, và thưởng được xem như ngành công nghiệp 
không khói, põm có du lịch quốc tế và du lịch trong nước; có 
chức năng, nhiệm vụ tỒ chức việc khai thác các tài nguyên và 
cành quan của đất nưóc (tài nguyên thiên nhiên, phong cảnh. 
kinh tế, văn hoá, lịch sử, w.) nhằm thu hút khách du lịch trone 
nƯớc và ngoài nước, tổ chức buôn bán, xuất nhập khẩu tại chỗ 
hàng hoá và địch vụ cho khách du lịch. Là một ngành địch vụ 
(hu ngoại tê, góp phần quan trọng trong việc tăng thu nhập quốc 
dân. Trong tình hình quốc tế hoá đởi sống kinh tế thế giới, du 
lịch quốc tế ngày càng phát triển. Cùng với sự phát triển của nền 
kinh tế, nhu cầu về du lịch của con ngài ngày càng lún, mang 
nhiều ý nghĩa văn hoá và xã hội sâu sắc. KTDL là một ngành 
kinh tế tông hợp có liên quan mật thiết với nhiều ngành kinh tế 
khác, trước hết là với kinh tế đôi ngoại, và với nhiều ngành văn 
hoá, xã hội và mang tính nhãn bản, văn hoá, tính dân tộc ngày 
càng cao. KTIDI. có nhiều nội dung và nhiều hình thức phong 
phú, đa dạng, như đu tịch thắng cảnh, du lịch nghi dưỡng sức, 
du lịch thể thao, đu lịch hội nghị, du lịch nghiên cứu khoa học. 
tìm hiều nền văn hoá dân tộc và nền văn hoá thế giới, vv. Cũng 
như các ngành kinh tế khác, KTDL chịu sự chì phối của các quy 
luật kinh tế, song do đặc thù của ngành, nền nó có những cd chế 
vận hành riêng. Vài thập niên gần đây, nhiều nước trên thế giới 
đã chủ trọng phát triển ngành KTDL và đã thu hút được nguồn 
ngoại tê lón. Riêng vùng Dông Nam Á - Thái Rình Dương, tỉ 
trọng ngoại tệ thì tử du lịch tăng nhanh: năm 1980 tăng 7,315, 
năm 1991 tăng 14,5%; dự kiến năm 2000 sẽ tăng 18%. 
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Quá trinh hình thành ngành du tịch Việt Nam còn mới mẻ, do 
đó trong quá trình phát triển cho ngang tầm với yêu cầu to lớn 
và với khả năng điều kiện khách quan của đất nước, nhiều vấn 
đề quan trọng đang được đặt ra nhí xây đựng chiến lược phát 
triển cd bản, lâu dài, xây đựng các kế hoạch khả thi trong từng 
thời kì trên cơ sở khai thác và sử dụng có hiêu quả nhất nguồn 
vốn đầu tư nước ngoài và trong nước; xây dựng các chính sách 
chế độ và phương thức quản lí thích hợp với đặc thù của ngành 
và của các vùng khác nhau...; tô chức liên kết, hợp tác các chủ 
thể hoat động du lịch giữa trung ương và địa phương, giữa các 
ngành, các địa phương các thành phần kình tế - xã hội nhằm tạo 
ra sự phát triển chung của KTDL một cách nhanh chóng, nhịp 
nhàng, mang lại hiệu quả cao về các mặt: kinh tế, xã hội và bảo 
đảm an ninh, quốc phòng. 

Ngành KTDL ở Việt Nam đang trong quá trình phát triên, trỏ 
thành một ngành kinh tế quan trọng, đã cải tạo và xây đựng mới 
các cö sở VẬt chất kĩ thuật cần thiết. tạo điều kiện thuận lới cho 
việc hội nhập, giao lưu kinh tế quốc tế và phát triển du lịch. Nhìn 
chung, trong những năm qua, khách du tịch nội địa và khách du 
lịch quốc tế đã tăng nhiều; KTDI. đã và đang mang lại nhiêu 
nguồn lợi cho đất nước. 


KINH TẾ ĐÓNG nàn kinh tế của quốc gia thực hiện chính 
sách "bế quan toả cảng", chủ trướng khống chế nghiêm ngặt các 
quan hê kinh tế với nước ngoài, thậm chí hạn chế hay ngăn cấm. 
Chính sách KTD được thực hiện ở những nước có nền kịnh tế ít 
nhiều mang tính chất tư cung tự cấp Ò những nước kinh tế lac 
hậu, vào thế kỉ 19 và đầu thế kỉ 20. Chính sách này xuất phát Lủ 
yêu cầu bảo vệ chủ quyền dân tộc, đổi phó lại sự bao Vây, cấm 
vận kinh tế của chủ nghĩa đế quốc lũng đoan, sư xâm lược của 
chủ nghĩa thực dân, thường sử dụng công cụ kinh tế đề thức hiên 
các mưu đồ chiến lược xấu xa về chính trị và kinh tế, mở rông 
vùng ảnh hưởng để tước đoạt tài nguyên, của cải, chỉ phôi đời 
sống kinh tế, xâm phạm chủ quyền của các quốc gia nhỏ yếu, 
chậm phát triển. 


Chính sách KTĐ có ảnh hưởng tiêu cực, đối với nước thưc 
hiện: nó làm trở ngại đến sự thu hút vốn đầu tư, kĩ thuật và công 
nghệ mới của nước ngoài; do đó kìm hãm và hạn chế sự phát 
triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước. 


Ngày nay, "chiến tranh lạnh” về cö bản không còn tồn tại, nền 
kinh tế các nước đang nằm trong quá trình toàn cầu hoá. Nếu 
không biết tận dụng thời cơ thuận lợi để đồi*mới chính sách kinh 
tế thì sế tự cô lập, từ đó kìm hãm sự phát triển của đất nước 
Cuộc cách mạng khoa học, kĩ thuật và công nghê mới đang diễn 
ra mạnh mề trên quy mô toàn thế giới, lực lượng sản xuất và các 
quan hệ quốc tế có những biến đôi lớn; do vây, chính sách “đóng 
cửa" như trước đây tỏ ra không còn thích hợp và trên thưc tế 
còn rất ít, gần như không còn tôn tại 


KINH TẾ ĐỐI NGOẠI lĩnh vực hoạt động kinh tế, thông 
qua đó một quốc gia tham gia vào sự phân công quốc tế và mậu 
dịch quốc tế; là tổng thể các quan hệ kinh tế và khoa học - kĩ 
thuật của một quốc gia với các quốc gia khác và các tô chức quốc 
tế. KIDN chủ yếu gồm các hoạt động và quan hệ sau: ngoai 
thương: hợp lác sản xuất - kinh doanh quốc tế, đầu tư quốc tế; 
tài chính và tín dụng quốc tế, hợp tác khoa học - kĩ thuật quốc 
tế, du lịch quốc tế. IYong thời đại ngảy nay, đo sự phát triển 
mạnh mẽ của lực tượng sản xuất, nhất là sự phát triển của khoa 
học - kĩ thuật, công nghệ, quan hệ kinh tế quốc tế có yêu cầu 
khách quan phải mở rộng không ngừng đối với mọi quốc gia, 
không phân biệt chế độ chính trị - kinh tế - xã hội và trình độ 
phát triển kinh tế. KTDN giữ một vat trò quan trọng trong nền 
kinh tế quốc dân. Dối với Việt Nam, trong điều kiện trình độ 
phát triển kinh tế nói chung còn thấp, KTDN có ÿ nghĩa chiến 
tược đặc biệt quan trọng, là cơ sở để tiếp nhận các tiến bộ khoa 


học - ki thuật. công nghề mới, vốn đầu tií của các nưóc trên thế 
giới, điều kiện để thúc đây nhanh sự phát triển kình tế - xã hội. 
Mỏ rộng và nâng cao hiệu quả của KTĐN là một chính sách Llón 
của nhà nước và là một bô phận quan trọng của chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội, phát triển kinh tế, phát triển khoa học - kĩ 
thuật, công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa. Từ nhưng năm thực 
hiên chính sách đổi mới đến 1995, KTDN Việt Nam phát triển 
trên nhiều mặt, quan hê KTDN tăng nhanh, thị trưởng xuất - 
nhâp khẩu được mở rộng và củng cố, nguõn vốn đầu tư của nước 
ngoài tăng nhanh. Thời kì 1988 - 2000, vốn đầu tư trực tiếp của 
nước ngoài (II) tăng nhanh, các dự án được cấp giấy phép đat 
trên 39 tỉ đôla vốn đăng kí (Niên giãm thống kê 2000). Nguồn 
tài trợ phát triển chính thức (ODA) cũng tăng dần và tập trung 
chủ yếu cho kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, 

KINH TẾ GIA ĐÌNII !. Hình thức kinh tế mang chủ yếu tính 
chất tự nhiên trong gia đình nông dân trong nông nghiệp và thủ 
công nghiệpchuyên đần sang sản xuất hàng hoá nhỏ, 

2. Ilình thức kinh tế của hộ tiểu nông cá thể. 


3. Hình thức kinh tế thưc hiện tại nhà, với nội dung chủ yếu 
là gia công chế biến, làm về tỉnh cho xi nghiệp công nghiệp tư 
bản hay doanh nghiệp nhà nước; có ưu thế chí phí sản xuất thấp 
cho nên hiểu quả kinh tế - xã hột cao so với các hình thức kính 
tế khác. 

4. Rộ phận kinh tế do các xã viên hợp tác xã nông - lâm - ngư 
nghiệp, tiểu thì công nghiệp và công nhân viên của các doanh 
nghiệp nhà nước tận dụng khai thác các tiềm năng của đất đai, 
ngành nghề riêng để sản xuất hay làm dịch vụ ngoài kính tế của 
hớp tấc xã và doanh nghiệp. 

Do những điều kiến khách quan và ưu thể đặc thù, KTGD vẫn 
tồn tài trong các nước tư bản có trình độ phát triển cao, hình 
thúc KG tôn tại lâu dài trong quá trình xây đựng chủ nghĩa 
xã hôi. và là môt bộ phận cấu thành của nền kính tế xã hội chủ 
nghĩa, nhưng không phải là một thành phần kinh tế độc lập. 

KINH TẾ GIA TRƯỞNG: hình thức kinh tế nguyên thuỷ 
trong nông nghiệp và chăn nuôi du mục có tính chất tư nhiên, 
ra đời trong giai đoan chế đô công xã nguyên thuy tan rả. KTGT 
dựa trên cơ sở sở hữu tậo thể về tư liệu sản xuất của bộ tộc hay 
trên cø số tu húu nhỏ của gia đình. Quan hệ kính tế được điều 
tiết bởi mối quan hề thị tộc, quan hệ gia đình, và phụ thuộc vào 
sự phân công lao động theo giới tính và lứa tuỔi; sự phân công 
lao động chuyên môn hoá còn ở mức thô sở, kĩ thuật sản xuất 
rất lạc hậu, sản xuất phụ thuộc vào thiên nhiên rất nặng nề, nên 
không phát triên được. KTỚT còn tõn tại trong chế độ phong 
kiến và cả một phần trong giai đoạn đầu của chì nghĩa tư bản 
hav trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa tư bàn lên chủ nghĩa xã 
hội, nhất là đối với những nưóc kinh tế lạc hậu. Ở Việt Nam, 
KTỚT xuất hiện từ lâu trong lịch sử, và hiên nay còn tỒn tại Ô 
một số vùng dân tộc ít người ở miền núi. 

KINH TẾ HÀNG HOÁ môi hình thái của nền sản xuất xã 
hôi nối tiếp và cao hơn nền sản xuất tự cung tu cấp, trong đó 
sản phẩm được sản xuất ra để trao đồi thông qua mưa - bán trên 
thị trường: hình thái quan hệ kình tế thống tn của các môi liên 
hé kinh tế là hàng hoá - tiền tê, Nó đối lập với kinh tế tự nhiên, 
trong đó hinh thái thống trị là các quan hê hiện vật. Theo Mac 
(K. Maro), KTHH là một giai đoạn phát triền nhất định trone 
lịch sử phát triển của xã hội thco tiến trình: kinh tế tự nhiên - 
kinh tế hàng hoá - kinh tế sản phâm. Nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa cộng sản về tông thể là 
một nền KTHH. Điều kiện chung của tön tại sản xuất hàng hoá 
là phân công lao động xã hội và sự tách biệt (độc lập) kính tế 
giữa những người sản xuất. Đặc trưng chung của KTITH trong 
bất kì chế độ xã hội nào là sự tồn tại hình thái giá trị và thị 
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trưởng, trong đó giá tr của hàng hoá - tượng lao động xã hội cần 
thiết đề sản xuẤt ra hàng hoá đö, được đo bằng tiền tê và mang 
hình thái giá cả; quy luật đặc trưng của sản xuất hàng hoá là quy 
tuật giá trị, và những quy luật liên quan như quy luật cung - cầu, 
quy luật lưu thông tiền tệ, quy tuật hàng hoá được trao đổi theo 
nguyên tắc ngang giá. 

KINH TẾ HIỆN VẬT nền kinh tế trong đó không tôn tái 
các quan hệ hàng hoá - tiền tệ, hoặc có nhưng rất íf và ở trình 
độ rất thấp; các quan hệ kinh tế chủ yếu là tự cấp, tự túc và 
cống nạp. KTHV lồn tại phô biến trước phương thức sản xuất 
tư bản chủ nghĩa. Sai ầm của các nước xã hội chủ nghĩa trong 
một tbởi gian đài là không coi các quan hê hàng hoá - tiền tệ 
là thuộc tính vốn có, phổ biến của phương thức sản xuất xã hội 
chủ nghĩa, tự đó đã làm cho kinh tế ö nhiều nước xã hội chủ 
nghĩa mang tính chất của nền KTHV. Điều đó đã cản trỏ sư 
phát triển kinh tế của các nước này. 

KINH TẾ HỌC khoa hoc nghiên cứu sự vận động của các 
quan hề kinh tế của xã hội, chủ yếu là các quan hê sản xuất trong 
sư tác động qua lại với tực lượng sản xuất, để từ đó rút ra các 
phạm trù, các nguyên lí, các quy luật kinh tế chi phối sự hoat 
động của toàn bô nền kinh tế quốc dân, cũng như từng lĩnh vực 
kinh tế riêng biệt. KTH hiện đại còn đước hiểu là môt môn khoa 
học nghiên cứu vấn đề con người lựa chon và vân dung những 
phương thúc nào để sử dụng những nguồn tài nguyên có hạn một 
cách có hiệu quả kinh tế - xã hội nhất, nhằm sản xuất ra các (oai 
hàng hoá, dịch vụ và phân phối cho tiêu dùng hiên tai và lâu dai 
của các cá nhân và những nhóm người trong xã hôi. Trên cơ sở 
đó, vận dụng vào thực tiến chỉ đạo và quản lí các hoạt đông kinh 
tế sao cho đạt hiêu quả cao nhất. KTII được chia ra thành nhiều 
môn thoa học có đối tượng nghiên cứu khác nhau như KTII 
chính trị và các KTH cụ thê (KTH công nghiệp, KH nông 
nghiệp, KTH lao đồng, KTII thương nghiệp, KT vận tải, vv.), 
trong đó, KTH chính trị là có sở cho các KTH cụ thể. Mọi đướng 
tối, chính sách phát triển kính tế, tô chúc và quản lí nền kinh tế 
quốc dân đều đựa vào các môn khoa học kinh tế. 

KINH TẾ HỌC CHÍNH TRỊ khoa học nghiên cứu những 
mặt chung nhất, có bản nhất của hệ thống quan hê sản xuất xã 
hôi trong mối quan hệ với Le lượng sản xuất, tức là những quan 
hệ giữa người với ngưởi đước hình thành trong quá trình sàn xuất. 
phân phối, trao đổi và tiêu dùng của cải vật chất; nghiên cứu các 
quy Luật kinh tế của sư hoạt động và phát triên các hình thái kinh 
tế - xã hội trong lịch sử. Là môt ngành khoa học có tính giai cấp 
sâu sắc, các đại biểu của nó bao giở cũng thể hiên những lợi ích 
và hệ tư tưởng của một giai cấp nhất định. Ngưỡi ta phân biết 
KTHCT tư sản, KTHCT tiểu tư sản và KTHCT vô sản. Mac (K. 
Marx) và Fnghen (F. FEngels) đã thực hiện một bước ngoät cách 
mang trong KTHICT, cũng như trong khoa học xã hôi nói chung. 
Các ông đã tiếp thu một cách sáng tạo tất cà những gỉ ưu tú đã 
được tạo ra trong tư tưởng xã hội trước mình, xây dựng nền 
KTHCT vô sản thật sự khoa học. Lê@nin (V. L Lenin) đã phái 
triỀn sáng tạo và làm phong phú thêm lí luận của KTHCT, đưa 
nó lên một plai đoạn phát triển mới, Ngày nay trong điều kiên 
mới của thế giới, KTHCT lại tiếp tục được phát triển để xây dựng 
thành công chủ nghĩa Xã hội. 

KINH TẾ HỌC CHÍNH TRỊ TIỂU TƯ SÂN mội trào lưu 
của kinh tế hợc chính trị phản ánh hê tu tưởng của giai cẤp trung 
gian tiểu tư sản, xuất hiện đầu thế kỉ 19, dưới ảnh hưởng của việc 
vô sản hoá rộng rãi giai cấp tiểu tư sản đo cách mạng công nghiệp 
cuối thế ki 18 đầu thế kí 19 gây ra. Những người sáng lập: Đó 
Xixmöngđi (L. S. Dc Sismondi) và Pruđông (P. J. Proudhon). 
Tỉnh hai mặt của giai cấp tiểu tư sản quyết định tính hai mặt của 
KTHCTTTS: một mặt phê phán chủ nghĩa trí bản, mặt khác lại 
đòi quay về sản xuất nhỏ; hoặc trong điều kiện ngày nay thi đồi 
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tUIm "một con đường thứ ba” nào đó. Phái dân tuý tự do ð Nga 
cuối thế kì 19 là thuộc khuynh hướng KTHCTTTS. 

KINH TẾ HỌC CHÍNH TRỊ TƯ SẢN CỔ ĐIỂN học thuyết 
kinh tế tiến bộ trong sự phát triển tư tưởng kinh tế học chính trị 
của giai cấp tư sản, đặt cơ sở cho việc nghiên cứu một cách khoa 
học phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Ra đời vào thế ki 
17 ỏ Anh và Pháp, phát triển mạnh ở Ánh, vì Anh là nước tư 
bản chủ nghĩa tiên tiến lúc bẩy già. Người sáng lập: Petty (W. 
Petty) người Anh, Boagbildbe (P. I.. P. Boisguillebert) người Pháp 
và Đơ Ximôngới (L. S. De Sismondi) người Thuy Sĩ. Về sau 
được phát triển hơn nữa ò Pháp và Anh, đại biểu là Ketne (Ƒ. 
Quesnay) và Tuyêcgô (A. R, J. Turgot), Xmit (A. Smith), Ricacđô 
(D. Ricardo). Vão thời kì này, giai cấp tư sản đã tích luỹ được 
một số lượng lón tư bàn và tập trung vào phát triển sản xuất, xây 
dựng một hệ thống các phạm trù, các quy (uật của nền kinh tế 
thị trường (giá trị, giá cả, Lại nhuận, Lợi tức, địa tô, tiền Lưdng,w.). 
Y nghĩa tiến bộ của KTHCTTSCĐ: là vũ khí lí luận quan trọng 
của chủ nghĩa tư bản đề đấu tranh chống lại chế độ phong kiến, 
lên án tínhb chất ăn bám và hành vị lãng phí của vua chúa phong 
kiến. Lần đầu tiên vạch ra bản chất và quy Luật vận động của 
quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, chống lại những tàn dư của 
các quy chế phường hội thời trung cổ và những biện pháp hạn 
chế tự do cạnh tranh, chống lại sự can thiệp của nhà nước phong 
kiến vào kính tế. Họ bảo vệ chế độ tư bản chủ nghĩa. Song, sai 
lầm của KTHCTTSCDĐ là đã coi tính chất tiến bộ của chỉ nghĩa 
tư bản là tuyệt đối, và cho rằng chế độ tư bản chủ nghĩa vĩnh 
viễn không thay đồi, là chế đô duy nhất phù hợp với "bản tính 
con người”, cho nên phương pháp nghiên cứu của họ là siêu hình. 
Đến đầu thế ki 19, học thuyết cô điển suy đồi, Mac (K. Marx) 
gọi là "sự tầm thường hoá kinh tế học chính trị cô điển”. 

KINH TẾ HỌC CHÍNH TRỊ TƯ SẢN HIỆN ĐẠI một trào 
lu kính tế học chính trị tứ sản ra đởi tử sau khi chủ nghĩa Mac 
xuất hiên cho đến ngày nay (xt. Học phái Áa; Học phái tân cổ 
điển). Ngoài chức năng vốn có là biện hộ cho chủ nghĩa tu bản, 
nó còn tìm đơn thuốc để chữa trị các căn bệnh của nền kinh tế 
của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước: khủng hoàng, thất 
nghiệp, lạm phát. Nó cố chứng minh khả năng tạo ra mội sự cần 
bằng toàn dụng lao động thưởng xuyên và do đó có thê đạt được 
một nhịp điệu tăng trưởng tự động. Cuộc khủng hoảng kinh tế 
174 - 75 đã đưa \í tuận KAyno múi vả trào \uu "tổng hợp cô điện 
mới" đến chỗ bế tắc và buộc phải nhưởng vị trí hàng đầu cho lí 
luận kinh tế bảo thủ mới lấy thuyết tiền tệ của Fritmen (M. 
Friedman) làm nòng cốt. Nhung cuộc khủng hoảng 1979 - 82 
cũng đã làm cho lí luận bảo thủ mới mất ảnh hưởng. Các học 
giả tư sản vẫn đang ra sức mở rộng "sự tổng hợp cô điền mới", 
đổi mói thuyết Kaynd mói, chủ nghĩa thể chế mới, vv. Tất cả sự 
đổi mói đó không làm cho kinh tế học chính trị tư sản thoát khỏi 
khủng hoảng. 

KINH TẾ HỌC CHÍNH TRỊ TƯ SÁN TÂM THƯỜNG trào 
tuu kinh tế học chính trị tư sản không khoa học, không tìm hiểu 
bản chất bên trong của kinh tế tư bản chủ nghĩa, mà chỉ miêu tả 
bề ngoài. nhằm mục địch ca tụng, biện hộ cho chủ nghĩa tư bản. 
Sau 1830, đấu tranh giai cấp ð Anh đã phát triển ngày càng đáng 
sợ cho giai cấp tư sản, đã đến giờ tận số của kính tế học chính 
trị tú sản cô điển. Theo Mac (K. Marx), từ nay vấn đề không còn 
ö chỗ tìm hiểu xem định lí nào là đúng nữa, mà phải xem định 
lí ấy chướng tai hay êm tai, dễ chịu hay khó chịu đối với cảnh 
sát, cô Lợi hay có hại cho tư bản. Những đại biểu tầm thưởng đầu 
tiên là Mamthơi (T. R. Malthus) và Xay (J. B. Say), tiếp đó là 
Min (J. S. MilD, MacCuloc (J. R. McCulloch), Macsan (A. 
MarshaLl) trong thơi kì tự đo cạnh tranh; đến thỡi kì chuyên sang 
chủ nghĩa đế quốc có Buykho (K. Bucher), Smôlø (G. von 
Schmotler), Dômbac (W. Sombar(), Claác (J. B. Clark), Mengd 
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(C. Menger), Bdm - Bavec (E. von Bohm - Bawerk), Xtdruvé (P. 
B. Strouvé), w. Trong thời kì tông khủng hoảng của chủ nghĩa 
tư bản, tử những năm 20 thế kỉ 20 đến nay, ra đời nhiều khuynh 
hướng khác nhau như thuyết nhân tố của sản xuất, thuyết thể 
chế, thuyết chủ nghĩa tư bản nhân dần, thuyết hội tụ, thuyết 
chuyển hoá tiến bộ của thời đại chống chủ nghĩa xã hội không 
tưởng và học thuyết Ricacđó. Tử khi xuất hiện chủ nghĩa Mac, 
KTHCTTSTT tập trung sức chống chủ nghĩa Mac - Lânin và 
công cuộc xây đựng chỉ nghĩa xã hội trên thưc tế. 


KINH TẾ HỌC CHÍNH TRỊ TƯ SÁN TÂN CỔ ĐIỂN học 
thuyết kinh tế tứ sàn xuất hiện vào những thập niên cuối của thế 
kí 19 đầu thế kỉ 20. Các đại biểu chủ yếu: Mengo (C. Menger), 
Bơm - Ravec (E. von Bonm - Bawerk) (học phái cận biên thành 
Viên), Clác (7. M. Cuark) (học phái cận biên Hoa Kì), E. Vanra 
(M. E.L. Wakras), Paretô (V. Pareto) (học phái thành I.adan), 
Mexơn (A. Meson) học phái Cambritgid. 


Khuynh hướng chung của KTHCTTCĐ là phân tích, phê phán 
học thuyết của các nhà kình tế học chính trị cô điển, đặc biêt 
phê phán học thuyết giá trị lao động của Mac (K. Marx) mà Mac 
đã có công hoàn chỉnh. Hầu hết các đạt biểu của phái tân cổ 
điển đều sử dụng phương pháp định tượng của toán học để nghiên 
cứu nền sản xuất tư bản chủ nghĩa và nặng về yếu tô cá nhân 
(tâm lí, (ợi ích, nhu cầu trong sinh hoạt, vwv.) trong đởi sống kinh 
tế. Họ cổ gẮng đưa ra nhiều học thuyết và quy \uật hoạt động 
của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa đương thối, như lí thuyết về 
thăng bằng tổng quát (Vanra), li thuyết về lê số chế tạo, lí thuyết 
về lợi túc (Paretô), lí thuyết về giá trị cân biến (Mengo, Bơm - 
Bavcc), định luật về gia tốc (Cc). 

KINH TẾ HỌC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA khoa 
học nghiền cúu hệ thống quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa trong 
mối quan hệ với lực lướng sản xuất và các quy luật kính tế của 
chúng trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa; nghiên cứu sự tác động 
của các quy luật đó và cö chế vận dụng chúng trong thực tiến 
quản lí nền kinh tế quốc dân, vạch ra những đặc điểm biểu hiên 
của chúng trong các giai đoạn phát triển khác nhau eủa chủ nghĩa 
xã hội, nghiên cứu những tính quy luật của bước chuyên tù chủ 
nghĩa xã hội lên chủ nghĩa cộng sản. KTHCTXHCN cũng nghiên 
cứu quan hệ sản xuất quốc tế xã hội chủ nghĩa. Một bộ phận cấu 
thành của KTHCTXHCN hà lí tuận về thời kì quá đô, mà đối 
tượng nghiên cúu là quan hệ sản xuất ca nền kinh tế hàng hoá 
nhiều thành phần trong thối kì quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. 
Trên có sở nghiên cứu phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, 
học thuyết của Mac (K. Marx) đã chứng mỉnh một cách khoa 
học sự tất yếu phải thay thế nó bằng phương thức sản xuất xã 
hội chủ nghĩa. Mac và Enghen (F. Engels) đã vạch ra những tính 
quy Luật quan trọng nhất cùa sự quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên 
chủ nghĩa xã hội; đã nêu lên những nguyên tấc căn bản của kinh 
tế học chính trị và phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa. Lênin 
(V. !. Lenin) đã phát triển sáng tạo KTHCTXHCN, xày dựng 
những nguyên li của kính tế học chịnh trị của chủ nghĩa xã hôi, 
đề ra một hệ thống lí luận cơ bản về thởi kì quá độ tử chủ nghĩa 
tú bản lên chủ nghĩa xã hôi, nêu lên những tính quy luật trong 
công cuộc xây dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa và hình thái vận 
động của chúng trong thởi kì quá độ, cũng như những nguyễn 
tắc quân lí Kình tế xã hội chủ nghĩa. 

KINH TẾ HỌC CHUẨN TẮC mán kinh tế học nghiên cứu 
về “cái gì", "phải là" trong kính tế, chứ không phải cái gì là hiện 
hữu như kinh tế học thực chứng, đưa ra các chỉ dẫn, các khuyến 
nghị kính tế học chính trị tư sản tầm thưởng dựa trên những sự 
phán xét giá trị chủ quan của các dân tộc theo tiêu chuẩn của 
cá nhân, liên quan đến đạo đức và các giá trị Xã hội như tính 
công bằng, sự bình đẳng, chứ không phải lí tế kinh tế thuần tuý; 
vd. nó chỉ ra t¡ Lệ lạm phát tói mức có thể chịu được, không ảnh 


hưởng quá xấu đến sản xuất và đời tống; tỉ lệ chi tiêu quốc phòng 
tới mức có thê chấp nhận được; hiệu quà kinh tế thực sự của một 
biểu số luỹ tiến đánh vào người giàu nặng hơn người nghèo, vw. 


KINH TẾ HỌC CÔNG NGHIỆP khoa kinh tế học ứng dụng, 
nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển nền công nghiệp 
có tính quy luật, phù hợp với quy luật phát triển chung của nền 
kinh tế quốc dân; nghiên cứu mối quan hệ giữa các ngành trong 
nội bộ nền công nghiệp và giữa công nghiệp với nông nghiệp 
trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Nó làm 
cơ sở cho việc xác định đường lối, chính sách, kế hoạch đào tạo 
và phát triển công nghiệp phù hợp với các điều kiện kinh tế - xã 
hội của đất nước trong từng giai đoạn và theo đường lối chung 
phát triển nền kinh tế quốc dân. Đối tượng nghiên cứu của 
KTHCN l sự phát triển nền công nghiệp, các nhãn tố hợp thành 
nền công nghiệp. Tử đó. nội dung chủ yếu của KTHCN gồm có: 
L) Nhưng co sở kinh tế học chính trị, những vấn đề có tính quy 
luật. nguyên lí chung quyết định phương hướng phát triển nền 
công nghiệp; 2) Đường lối, chính sách phát triển công nghiệp, 
quá trình ra đời và phát triển nền công nghiệp qua các thời kì; 
chức năng, vai trò, tác dụng của nó trong nền kinh tế quốc dân; 
3) Co cấu hợp tí của nền công nghiệp, của các ngành; công nghiệp 
năng, công nghiệp nhẹ, công nghiệp chế biến tiểu công nghiệp, 
thủ công nghiệp, công nghiệp trung ương, cơ cấu công - nông 
nghiệp hợp l, 4) Cơ cấu phân bố các vùng lãnh thổ; công nghiệp 
trung ương, công nghiệp địa phương; 5) Tốc độ phát triển nền 
công nghiệp chung; 6) Tổng vốn đầu tư và cở cấu đầu tư cho các 
ngành công nghiệp chủ yếu, những nhân tố quyết định tốc độ 
phát triển hợp lí trong cø cấu chung của nền kinh tế quốc dân; 
7) Năng suất, giá thành, giá cả, hiệu quả vốn của công nghiệp; 
8) Nguôn cung cấp và thị trường nguồn vật liệu, sức lao động, 
thiết bị, kĩ thuật, W. (trong nước và tử nước ngoài), 9) Thị trường 
tiêu thụ hàng công nghiệp trong nước và nước ngoài; 10) Hệ 
thông và nguyên tắc tô chức quản \í nền công nghiệp. 

KINH TẾ HỌC GIÁO DỤC khoa học đặt trên nền tảng giáo 
dục học và kinh tế học nghiên cứu vấn đề kính tế của nền giáo 
dục theo các ý nghìa: giáo dục vừa là mục tiêu vừa là sức mạnh 
(đông lực) của kinh tế; giáo dục tà nhân tố chủ yếu tạo ra nguồn 
nhân lực tăng tiến về chất Lượng, hệ thống giáo dục quốc dân 
bao gồm mang tưới các nhà trưởng, đội ngũ người dạy (thầy giáo), 
đột ngũ người học (học viền) có vai trò quan trọng trong kết cấu 
ha tầng xã hội. 

Người đầu tiên đưa tư duy khoa học kinh tế vào giáo dục là 
Xmit (A. Smith), Ở thế kỉ 19, Mac (K. Marx) có công lớn phái 
triển tư duy kinh tế giáo dục khi coi lao động lành nghề - lao 
động được đào tạo - là bôi số của lao động giản đơn. Vào những 
năm 20 thế kỉ 20, viện sĩ ngưiới Nga Xtơrumilin (S. GŒ, Strumiln) 
đã đưa ra phương pháp định hướng hiệu quả kình tế của giáo 
dục Ông chứng minh, vốn bỏ vào việc phát triển giáo dục sẽ 
được thu hôi lại sau tng kế hoạch 5 năm với hệ số gia tăng gấp 
tử 2 đến 4 lần. 

Từ những năm 60 thế kì 20, KTIIGD ngày càng được hoàn thiện, 
gắn bó với lí Luận kinh tế học phát triển. KHGD làm sáng tỏ mối 
quan hệ giữa phát triển vốn vật chất và vốn tri tuệ trong việc đóng 
góp vào tiến bộ xã hội. KTHGD được nghiên cứu ở Việt Nam từ 
sau 1970, đắc biệt trong quá trình triển khai các chủ trương về cải 
cách giáo dục và đôi mói sư nghiệp giáo dục. 

KINH TẾ HỌC LÂM NGHIỆP khoa học về phương thức 
hoạt đông của các quy (uật kinh tế trong lầm nghiệp. Thuộc phạm 
trù kinh tế học của một ngành kinh tế cụ thê, KTHLN tạo cö sò 
khoa học cho việc tổ chức một cách có hiệu quả quá trình tái 
sản xuất lâm nghiệp như một khâu của quá trình tái sản xuất nền 
kinh tế quốc dân thống nhất. Nó nghiên cứu các điều kiên tự 
nhiên, kinh tế và xã hội của sản xuất và sự lợi dụng chúng như 
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là cơ sồ cho một chiến \ược kinh tế của ngành lAm nghiệp; nghiên 
cứu các điều kiện đặc thù của quá trình tái sản xuất lâm nghiệp 
trong tác động của chúng đối với phương thức hoạt động của các 
quy luật kinh tế trong ngành lâm nghiệp, nêu ra các giải pháp 
cơ bản cho quản l; kế hoạch hoá và kích thích kinh tế của ngành 
lãm nghiệp, xác lập các mối quan hệ cần thiết và có hiệu quả với 
các ngành khác của nền kinh tế quốc dân; tạo cơ sở đề xác định 
tốc độ, hình thức và trình tự ưu tiên phát triển theo chiều sâu 
của ngành (âm nghiệp. 

KINH TẾ HỌC NGÀNH khoa học kinh tế nghiên cúu đặc 
điểm và quy luật phát triển của các ngành kinh tế trong sự tác 
động qua lại giữa quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất tronp 
các ngành của nền kình tế quốc dân. Hệ thống KTHN được phát 
triền cùng với sự tăng nhanh phân công lao động xã hội, vói 
chuyên môn hoá sản xuất và tiến bộ khoa hợc - kĩ thuật. KTHN 
tạo điều kiên giải quyết các nhiệm vụ kinh tế - chính trị. Dết 
tượng nghiên cứu của KTHN là các quan hệ kinh tế có tính đặc 
thù của các ngành kính tế cụ thể (thông qua tính đặc thù đó. 
những tính quy luật và đặc trưng chung được biểu hiện), được 
quyết định bởi: vai trò và vị trí của nó trong quá trình tái sản 
xuất xã hội chủ nghĩa; tính chất của các mối liên hệ liên ngành; 
ÿ nghĩa kinh tế của sản phâm được sản xuất; tính chất của nguyên 
liệu đang được tiêu dùng. KTHN nghiên cứu đặc điểm tác đông 
của cấc quy luât kinh tế khách quan của chủ nghĩa xã hội đôi với 
lũng ngành, xác định những tính quy luật của ngành. những điều 
kiện và nhân tô bảo đảm đạt kết quà lớn nhất vói chỉ phi ít nhất, 
đề ra phương pháp luận của việc lãnh đạo và quản lí có kế hoạch 
sản xuất, phân tích và khái quát thực tiễn công tác quản lí đề tìm 
ra những biện pháp sủ dụng hợp lí các nguồn lực phát triển. 

KINH TẾ HỌC NÔNG NGHIỆP khoa học kinh tế ứng dụng, 
nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển nền nóng nghiệp 
có tính quy tuật, phù hợp với quy luật phát triển của nền kinh 
tế quốc dân, các mối quan hệ cø bản giữa nông nghiệp và các 
ngành khác của nền kinh tế quốc dân, nhất là với công nghiệp. 
Là khoa học nghiên cúu các hình thức vận dụng hê thống các 
quy Luật kính tế, các thành tựu khoa học kinh tế và quản lí vào 
kinh tế nông nghiệp, ứng dụng các thành tựu khoa học kĩ thuật 
vào sản xuất nông nghiệp, nhằm phát triển sản xuất với nhip độ 
cao, nâng cao hiệu quả kinh tế trong việc sử dụng đất đai, sức 
lao động, vốn đầu tư, cơ sở vật chất kĩ thuật. 


Đối tượng nghiên cúu của KTHNN là nền nông nghiệp xét 
trong mỗi trióng quan giữa lực lượng sản xuất với quan hê sản 
xuất. Trên cö sở những nguyên lí chung về kinh tế - xã hội, những 
nguyên lí về KTHNN, và trong những điều kiên tự nhiên và kĩ 
thuật nhất định, KTHNN xác định căn cứ khoa học và tính quy 
luật của đường lối, phương hướng, tốc độ phát triển sản xuất 
nóng nghiệp, có cấu nền nông nghiệp và si phân bố trên các 
vùng lãnh thô, có cấu thảnh phần xã hội hợp lí nhất để đat hiệu 
quà kinh tế - xã hội cao nhất. Dễ có hiệu quả kinh tế - xã hội 
cao nhất, trên cơ sở thành tựu khoa học xã hội và kĩ thuật, 
KTHNN có nhiệm vụ xác định phương hướng sản xuất và đầu 
tư, hiệu quả kinh tế - xã hội, quan hệ với nưóc ngoài, các hình 
thỨc tô chức sản xuất nông nghiệp, kết hợp nông nghiệp với công 
nghiệp và với các ngành kinh tế khác, và vói khoa hợc - kĩ thuật, 
các chính sách phân phối thu nhập, giá cả... có liên quan đến 
nông nghiệp. 

KINH TẾ HỌC PHÁT TRIỂN bộ mòn kinh tế học mang 
tính chất tông hợp và ứng đụng, ra đời sau Chiến tranh thế giót 
[I, Nó thông qua các phương pháp so sánh lí luận, chiến lược, 
thể chế đề nghiên cúu quá trình phát triển có tính quy luật của 
các nước phát triển, mà lí luận truyền thống ca các nước phát 
triên phương Tày hoàn toàn thích úng. Trong điều kiện đặc thù 
kinh tế - xã hội trong nước và trong điều kiện kinh tế thế giới 
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hiên đại, KIHPTI nghiên cứu những vấn đề đặc thù về vốn, lao 
đông, khoa học, kĩ thuật, công nghề, tài nguyên, quan hê quốc 
lế, thị trưởng, vốn và nợ nước ngoài, hoàn cảnh chính trị thế 
mới... tử đó đề ra những chiến lược, sách Lược và chính sách kinh 
tế để tranh thủ sự hợp tác kinh tế - kĩ thuật, viên trợ của các 
nước cho công cuộc công nghiệp hoá, hiến đại hoá, xây dựng đất 
nước tiến kịp các nước phát triển mà không. hoặc ít phụ 
thuộc Vào nước ngoài. 

KINH TẾ HỌC PHÚC LỢT bô môn kinh tế học nghiên cứu 
những vấn đề tiêu chuẩn, cách thức hoạt động kinh tế để làm 
cho phúc lơi kinh tế đạt giá trị tối đà. Mục đích của nó thông 
phải mô tả sự hoạt động của nền kinh tế mà là đánh giá về mặt 
giá trí trên các mắt: hoat đông, sản xuất, tô chức sản xuất, phân 
phối của cải và thu nhập. hiên tại và tương lai để có phúc lơi tối 
đa. KIHPI, lấy phúc tơi kinh tế của mọi thành viên trong xã hội 
làm đối tượng nghiên cứu. Có hai giai đoạn: KTHPI. cũ, đại biểu 
là Pigu (A. C. Pteou) nhà kính tế học người Anh, ra đời từ 1920; 
và KTHPL mói xuất hiện từ những năm 30 thế kỉ 20. Phúc lợi là 
hiệu quả sử dụng đạt được hoặc mức thoả mãn của cá nhân có 
thể so sánh được về số tượng giữa các cá nhãn. Phúc lợi kính tế 
là bộ phận có thể tính toán được bằng tiền. KTHPL mới cơi hiệu 
quả sử dụng các loại sản phẩm lón hay nhỏ không thể biểu hiện 
bằng số lượng mà bằng số thí tự: thứ nhất, thứ hai..; mức độ 
hiệu quả sử dụng được biểu hiện thông qua mức độ thị hiếu và 
(hu nhập của mỗi người đối vdi sản phẩm, làm cho phúc lợi thu 
được đạt giá trị tối đa, phúc lợi xã hội nói chung cũng đạt mức 
tối đa. Các nhà kinh tế cổ điển coi tiên ích là thước đo sự thoả 
mãn của người tiêu thụ. song mỗi người có những ưu tiên tiện 
¡ch khác nhau, cho nên phả: tìm ra những đánh giá phúc lợi tăng 
hay giảm, mã không so sánh tiên ích giữa các cá nhân. Tiêu chuân 
đơn giàn mà Paretô (V. Pareto) (xt. Hiệu quả Paretô) đua ra là 
bất cứ sự phãn bố tài nguyên nào làm thay đôi hàng hoá được 
sản xuất hay sự phân phối chúng cho ngưỡi tiêu thụ, có thể xem 
lã sự cải Liến, nến nó không làm cho một số người khả lên mà 
một số người khác lại kém đi. Theo thuyết KTHIPL, chất bföng 
của hoạt động kinh tế được xem xét diiới góc độ binh đẳng và 
hiệu quà. Có sự binh đẳng theo chiều ngang khì có sự đối xử 
giỗng nhau đổi với những người giống nhau. Có sự bình đẳng 
theo chiều dọc khi sự đối xư khác nhau đối với những người khác 
nhau nhằm làm giảm hậu quả của những sự khác biệt bâm sinh. 
Dề tỉnh được hiệu quả kinh tế và chất lượng đời sống, người ta 
sử dụng một thước đo gọi là "phúc Lợi kinh tế ròng". Người ta 
tìm cách đánh giá tổng sản phâm quốc dân một cách chính xác 
hơn bằng cách sửa chữa những nhược điểm trong cách tính tổng 
sản phẩm quốc dân (GNP) như loại trừ những khoản quan trọng 
của tiều dùng "thực sự" (như thời giỏ nhàn rôi) và bao gồm nhiều 
khoản không phải là tiêu dùng (như quốc phòng, nhing khoản 
chỉ tiêu cầẦn thiết khác đáng tiếc ...). Thước đo phúc lợi kinh tế 
ròng tính cà các nhân tố tác động bên ngoài đến đởi sống và 
GNP. Phương pháp học KTHPL khá phức tạp, song nền kinh tế 
phúc lợi đang gia tăng nên cần đánh giá nhưng thay đổi kình tế, 
đặc biệt là những vấn đề gây ô nhiễm môi trường. làm lợi cho 
một số người mà làm hại đến nhiều ngưới khác. Nguyên tắc mà 
một số chính phủ đề ra "kẻ gây ô nhiễm phải trà đền bù" đề khấc 
phục hậu quả, là một phương pháp đê so sánh tiện ích giữa các 
cá nhân, can thiệp vào thị trường theo thuyết KTHPI.. Thuyết 
KTHPI. mang bản chất kinh tế học tư sản, xem nhẹ và che đậy 
sự khác biệt về phúc lợi giứa các tầng lốp, giaí cấp, không tỉnh 
đến tính chất xã hội của các chế độ kinh tế khác nhau. 

KINH TẾ HỌC THỂ CIIẾ x. Học phái thế chế. 

KINH TẾ HỌC THỂ CHẾ MỚI x. Hạc phái thể chế mới. 

KINH TẾ HỌC THỰC CHỨNG bộ môn kinh tế nghiên cứu 
những cái hiện hữu trong xã hội chứ không phải cái phải xảy ra 
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Nó giải thích sự hoat động của nền kinh tế một cách khách quan, 
hoặc một cách khoa học, mô tả các sự kiện, hoàn cảnh và các 
quan hệ trong nền kinh tế; vd. mô tả tỉ lê thất nghiệp, 1ï lệ lạm 
phát, ảnh hưởng của lạm phát tới nền sản xuất và đời sông, mức 
thuế và ảnh hưởng của thuế đến sản xuất và tiêu thụ. Đó là những 
kết luận có thực, có thể xác nhận hay bác bỏ qua kinh nghiêm 
thực tế. Có nhiêm vụ khám phá nhíng mối tiên hệ gia các biến 
số kinh tế, xác định số lượng và đo lường các mối liên hê ấy để 
tiên đoán việc gì sẽ xày ra cho một biến số nếu môi biến số khác 
thay đôi. 


KINH TẾ HỌC THƯƠNG NGHIỆP khoa học kỉnh tế ứng 
dụng, nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển thướng nghiệp 
có tinh quy luât, các mối quan hệ giữa kinh tế thưởng nghiệp với 
các ngành kinh tế khác như sản xuất, tài chính, giá cà, đời sống 
và sức mua của dân cư, các mối quan hẽ giữa các ngành, các 
vùng, quan hê với thị trường ngoài nước, vwv. Nội dung chủ yếu 
của KTHTN: L) Đường lối chính sách phát triển thưởng nghiệp. 
Quá trình ra đời và phát triển của thương nghiệp, chức năng, vai 
trò của nó trong nền kinh tế quốc dân qua các giai đoạn. các 
thối kì. 2) Có cấu của nền thương nghiệp, về thành phần xã hội; 
về ngành hàng thương nghiệp, ăn uống công công, dịch vu. du 
lịch, về thu mua bán buôn - bán lẻ, về các hình thức thướng 
qghiệp... 3) Lưu thông hàng hoá và quan hệ thương mai g1 các 
vùng trong nước, gìữa nông thôn và thành thị. 4) Quan hê thưởng 
mại và các hỉnh thức thương mai giữa trong nước và ngoài nước. 
S5) Sự biến đổi dung lượng và cơ cấu của thị trường theo thời vụ, 
theo quan hê cung - cầu, theo các đối tướng tiêu dùng khác nhau, 
theo sức mua xã hội và của các loại đối tướng tiêu dùng. 6) Trạng 
thái giá cả và sư biến động của giá cả (chỉ số chung, chỉ số ngành, 
chỉ số địa phương...) qua các thởi Kì, mùa vụ... tác động đến lưu 
thông hàng hoá và thương nghiệp, quan hệ cánh kéo gia giá 
hàng công nghiệp và giá hàng nông nghiệp. 7) Các hình thức, 
phương pháp, tổ chức thương nghiệp. 8) Hạch toán kinh tế các 
tổ chức thương nghiệp và hiêu quả kinh tế cuà nó. 

KINH TẾ HỌC VI MÔ. bộ môn kinh tế hoc, đề cập đến 
nhiing hoạt động của những đơn vị riêng rể, nghiên cứu về hành 
vi của các chủ thê riêng biệt như người tiêu dùng, các đớn vị kinh 
doanh, trên thưc tế là bất cứ cá nhân hoặc thực thể nào cỏ vai 
trò quyết định trong sự vận hành của nền kinh tế, đi sâu vào 
nghiên cứu giải thích việc ra quyết định cũng như thực hiện quyết 
định của các chú thẻ kinh tế. KTHVM chủ yếu tập trung vào sự 
cân bằng của các thị trường hàng hoá cụ thể trong kh giả thiết 
hệ thống thị trưởng cAn bằng tông thể. 

KINH TẾ HỌC VỊ MÔ bộ môn kinh tế học, nghiền cứu nền 
kinh tế với tư cách là một tổng thể. Chủ đề nghiên cứu chính 
của KTHVM là tổng sản lượng của cä nước cũng như tốc độ tăng 
trưởng trong nền kinh tế; tỉ lệ thất nghiệp và công ăn việc làm 
của lao động toàn xã hội, tỉ lệ lam phát hay tốc độ tăng giá của 
toàn bộ hàng hoá và dịch vụ. Khi nghiên cúu kinh tế vĩ mô, thường 
sử dụng các công cụ: chính sách tài khoá, chỉnh sách tiền tê, 
chính sách thu nhập và chính sách kinh tế đối ngoại. KTHVM 
và kinh tế học vi mô có mối quan hệ chặt chẽ, vì các biến cổ mà 
KTHVM nghiên cứu phát sinh tỉ tác động qua lại giữa nhiều hộ 
gia đình và đoanh nghiệp thuộc KTHVM. Khi nghiên cứu nền 
kinh tế với tư cách một tổng thể, cần phải xem xét quyết định 
của các chủ thể kinh tế cá biệt, cho nên kinh tế học vi mô là cø 
sở xây dựng của KTHVM. 


KINH TẾ HỘ chủ yếu là kinh tế của hộ nông dân trong nông 
nghiệp theo nghĩa rồng (nông, lâm, ngư nghiệp), trong bộ phận 
nào đó có kết hợp với hoạt động phi nông nghiệp ỏ nông thôn, 
Theo cơ cấu sản xuất, chìa ra các loại chủ yếu như hộ thuần nông, 
hộ kiêm (nông nghiệp và các ngành nghề khác), có một số hộ 
chuyên ngành nghề. 


KINH TẾ LÃNH THÔ 





Vát trò kinh tế của hộ nông dân qua các thời kì có nhiều thay 
đổi. Trong thời kì tập thể hoá nông nghiệp trước đây, các hớp 
tác xã quyết định và quản lí mọi hoạt động sản xuất kính doanh, 
nông hộ chỉ đóng vai trò phụ. Từ sau khi có Nghị quyết 10 (năm 
1987), nông hộ trỏ thành đơn vị tự chủ về kinh tế, được giao 
quyền sử dụng ruộng đất ồn định \âu dài, có quyền quyết định 
sản xuất và tiêu thụ sản phâm sản xuất ra, sau khi hoàn thành 
nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước. Chính sách kinh tế này đã có 
tác dụng tích cực góp phần quan trọng đây mạnh phát triển nông 
nghiệp trong những năm gần đây. Io đó, KTIH đã có những thay 
đồi đáng kể. Từ sản xuất tự cấp tụ túc, đời sống có nhiều khó 
khăn, nhiều hộ đã mỏ rộng sản xuất, bắt đầu có sản phẩm hàng 
hoá và trò nên giàu có. Hiện nay, các hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp kiểu cũ đang chuyển đổi sang hợp tác xã nõng nghiệp 
kiêu mới theo "Luật hợp tác xã" của nước Cộng hoà Xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam (3.1996). Tính đến cuối tháng 3.1998, mới có 
3.270 hợp tác xá tiến hành chuyển đồi trong số 10.280 hợp tác 
xã nông nghiệp đã có đủ điều kiện, trong tổng số 13.176 hóp tác 
xã nông nghiệp. Dến nay việc chuyên đổi đã hoàn thành . 


KINH TẾ HỖN HỢP nền kinh tế trong đó có bộ phận kinh 
tế do nhà nước nắm, có bộ phận do các đoàn thê xã hội, chính 
tri, các tÔ chức tập thể nắm, có bộ phân kinh tế tư nhân cùng 
tồn tại trong nền kinh tế quốc dân chung hay trong một ngành, 
một đơn vị kinh tế tác đông lẫn nhau và bồ sung cho nhau. Nhà 
nước thông qua bộ phận kinh tế nhà nước và bằng những chính 
sách, luật pháp. biên pháp hành chính và kinh tế (như thuế, đầu 
tư, tín dụng, giá cả, lãi suất, xuất nhập khâu, cung ứng các dịch 
vụ xã hội ..) để kiểm soát và chỉ huy hướng dẫn các bộ phận 
kinh tế khác, nhất là kinh tế tí nhân, cũng như đề điều tiết thu 
nhập và lợi ích của các tập thể và lợi ích cá nhận. Khác vói nền 
kinh tế nhiều thành phần trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội, về cơ bản mang tính chất xã hội chủ nghĩa, KTHH không 
nhất thiết mang tính chất xã hội chủ nghĩa, vì thành phần xã hội 
chủ nghĩa khöng nhất thiết chiếm ưu thế tuyệt đối trong KTHH, 
và do đó nó không quyết định tỉnh chất và con đường quá độ 
tên chủ nghĩa xã hội. Nền KTHH có thể tồn tại trong các hình 
thái kinh tế khác nhau, trong chế độ tư bản chủ nghĩa cũng như 
trong chế độ xã hội chủ nghĩa. Nền KTHH có thể là một nền 
kính tế trong môt nhà nước dân chủ tý sản, trong đó bộ phân 
kinh tế tứ nhân chiếm vai trò chủ đạo và hướng xã hội đi lên chủ 
nghĩa tư bản: có thể là nền kinh tế của thời kì quả độ trong một 
nhà nước dân chủ xã hội chủ nghĩa, trong đó bô phận kính tế 
nhà nước chiếm vai trò chủ đạo và hướng xã hội đi lên chủ nghĩa 
xã hội. 

KINH TẾ KIỂU HƯỚNG NGOẠI nền kinh tế định hướng 
phát triển theo nhu cầu thị trưởng quốc tế, Lấy mỏ rộng xuất khẩu 
làm trung tầm, xây dựng và điều chỉnh có cấu kinh tế hướng về 
thị trưöng quốc tế, tích cực Lợi dụng các yếu tố sản xuất như: tiền 
vốn, sức lao động, tiến bộ kĩ thuật trong nước, căn cứ vào nguyên 
tắc lợi thế so sánh, sự phần công quốc tế và sư cạnh tranh quốc 
tế đề tìm ra con đường phát triển đất nước với tốc độ cao. 


Có thể phân thành KTKHN cấp thấp (chủ yếu xuất khẩu nông 
sản phẩm thô) và KTKHN cấp cao (chủ yếu xuất khâu sàn phẩm 
chế biến). 

Nói chung, tính co dãn cuả nhu cầu của thị trưởng thế giới đổi 
với nông sản phâm thô tương đối nhỏ, còn tính co dãn của như 
cầu đối với sản phẩm chế biến tưởng đối tốn, hơn nữa còn do 
anh hưởng của tiến bộ khoa học khác nhau. Vì thế mỗi tníöng 
hoạt động của KTKHN cấp thấp có hạn, còn KTKHN cấp cao 
có môi trưởng hoạt động rộng. Nhưng chúng đều có lợi cho việc 
hỗ trợ sự thiếu thốn về tai nguyên và thí triöng trong nước, thực 
hiện sự phân bố hợp lí và có hiệu quả giữa tài nguyên trong nước 
và ngoài nước, tối ưu hoá hiệu quả kinh tế theo quy mô, tử đó 


kích thích sức sống của cơ chế kinh tế trong cạnh tranh trên thị 
trưởng thế giới. Do loại hình kinh tế này liên hệ mật thiết với thị 
trưởng thế giới, với sự phát triển quan hệ hợp tác quốc tế, mở 
rộng giao lưu kinh tế. - kĩ thuật với nước ngoài. nên nó tạo điều 
kiện thuận lợi nhanh chóng tiếp thu những thành tựu mới của 
kinh tế thế giới để phát triển kinh tế trong nước. Mặt khác, nó 
cũng có thể làm cho nền kinh tế của quốc gia chiu nhiều ảnh 
hưởng tiếu cực do sự biến động của thị trưởng quốc tế. [Để phát 
triên KTKHN, nói chung các nước phải thực hiên tụ đo hoá mậu 
dịch, xoá bỏ chinh sách bảo hộ, chính sách mậu dịch trung pian 
là những chính sách không khuyến khích mở rộng quan hệ quốc 
tế, mở rộng xuất khâu, mà đề cho phương hướng và quy mô sàn 
xuất được quyết định theo nhu cầu của thị trường thế giới. Báo 
cáo về sự phát triển của thế giới năm 1987 của Ngân hàng Thế 
giới đã phân ra hai loại hình kinh tế: kiều hướng ngoại kiên định 
và kiểu hướng ngoại nói chung, và cho rằng kiều trước có lợi hdn 
kiểu sau trong quá trình công nghiệp hoá, Vì nó tạo cơ hội tăng 
thêm việc làm, cải thiện phân phối thu nhập, nâng cao tốc độ 
tăng trưỏng kinh tế, vv. 


KINH TẾ KIỂU HƯỚNG NỘI nền kinh tế dựa vào sự phát 
triển lực lương trong nước là chính, có rất ít quan hê giao tựu 
kinh tế với nước ngoài, chủ yếu nhằm thoả mãn nhụ cầu thị 
trưởng trong nước. Có thê phân thành 2 loại KTKHN cấp thấp, 
chì yếu tìm cách tự cấp tự túc nông sản phầm; và KTKHN cấp 
cao, chủ yếu dưa vào tiền vốn, lao động, tài nguyên tự nhiên 
trong nước, sản xuất ở trong nước những sản phẩm công nghiệp 
vốn trước đây phải nhập khâu nhằm thoä mãn như cầu thị trường 
trong nước. Để khuyến khích và bảo hộ sản xuất trong nước. 
chính phủ phải thực hiện chính sách thuế quan và phi thuế quan 
nghiêm ngặt, khống chế chặt chế việc xuất khẩu và nhập khâu 
hàng hoá, trong quan hệ với thị trưởng quốc tế nhằm mục tiêu 
gìũ vững độc lập dân tộc, không lệ thuốc vào các nước lốn, vào 
chủ nghĩa đế quốc. 

Sau Chiến tranh thế giới II, nhiều nióc đang phát triển đã tÌng 
tiến hành xây đựng nền KTKHN quyết định chính sách bảo hộ 
kinh tế chăt chẽ, phát triển nền công nghiệp dân tốc, nhằm giữ 
độc lập về kinh tế. Thực tế cho thấy. đường lối này có ảnh hưởng 
tích cực nhất định về mặt bảo vệ chủ quyền kinh tế của các nước 
đang phát triền, thúc đây sư phát triển nền công nghiệp dân tốc. 
Nhưng cùng với sự phát triển kinh tế trong nước, xu hướng tăng 
cưởng phân công quốc tế, toàn cầu hoá kinh tế vã hôi nhâp quốc 
tế thì chính sách KTKIIN ngày càng tỏ ra không thích hợp va 
không có lợi cho sự phát triển nền kinh tế quốc dân. 


Thịc ra sự "độc lập" về kinh tế đó mang lai kết quả tiêu cực: 
hiêu quả thấp kém trong khai thác và sử dụng tài nguyên, năng 
suất lao động xã hội thấp, tựu trung lại là nhịp đô tăng trưởng 
kinh tế thấp; tư đó dân đến sự thấp kém về mức sống cả về vâi 
chất lẫn tinh thần của nhân dân. nguồn vốn tích luỹ hạn chế, 
không tiếp nhãn được tiến bộ khoa học, ki thuật và công nghệ 
mới của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật mới trên 
thế gii. 

Hiện nay, các nước đang phát triển đã và đang tiến hành điều 
chính chính sách, cở cấu và cơ chế kinh tế, thực hiên chính sách 
mỏ cửa ra bên ngoài, tham gia vào phân công quốc tế, chuyền 
sang nền kinh tế kiểu hưởng ngoại. 

KINH TẾ LÃNII THỔ tổng thc các đơn vị kinh tế và các 
mối quan hệ kinh tế thuộc các ngành khác nhau, các thành phần 
kinh tế khác nhau với quy mô trình độ kĩ thuật khác nhau được 
phân bố trên một đơn vị lãnh thổ thuộc một cấp chính quyền 
như tỉnh, huyện quản lí. Tông thể kinh tế của môt đơn vị tãnh 
thổ có mối quan hệ phu thuộc lẫn nhau với tông thể kinh tế của 
các vùng kinh tế lồn nhằm bảo đàm sự phát triển kinh tế chung 
của cả nước và bảo đảm sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên tai 
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chỗ và nhận từ bên ngoài, bảo vệ và cải tạo môi trường thiên 
nhiên xung quanh trên cơ sở khắc phục những mâu thuẫn giữa 
ngành và ngành, giữa ngành và lãnh thô, giữa lãnh thổ và lãnh 
thô; nó xoá bỏ tình trạng phân bồ riêng lẻ, phân tán, mỗi đơn vị 
kinh tế khép kín trong hảng rào của mỉnh, thiếu mối quan hệ 
hợp tác sử dụng công suất, nhiên liệu, phế liệu, năng lượng, cơ 
SỞ hạ tầng và sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các ngành. 


Tổng thể kinh tế vùng kinh tế lớn có mức đô khác vói tổng thể 
kinh tế một đơn vị lãnh thô ở chỗ nó phân ảnh tính chất, quy 
mô và tầm quan trọng quốc gia của các vấn đề được giải quyết 
khi hình thành, phản ánh ý nghĩa kinh tế và xã hội của quan điểm 
tông hợp đối với việc khai thác kinh tế những vùng lãnh thổ rộng 
lớn của đất nước, phân bổ trong phạm vi những đơn vị lãnh thồ 
của các tính, thành phố, vwv. Vd. vũng kinh tế lớn đồng bằng sông 
Hồng tà vùng có hệ thống các thành phố, tinh, khu công nghiệp, 
hải càng với cơ sở vật chất - kĩ thuật và có sở hạ tầng phát triển 
cao, bao gồm 9 tỉnh và 67 huyện. ftong chỉ đạo sản xuất, mỗi 
tỉnh, huyện phải góp phần thực hiện hướng phát triển của vùng 
kinh tế lớn này để kinh tế các tỉnh, huyện vừa phát triển mạnh, 
vưa góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế chung của vùng 
và của cả đất nước. Việc quy hoạch KTLT có tầm quan trọng 
đặc biệt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. 
Nội dung quy hoạch KTI:T bao gồm những mặt chủ yếu: cơ cấu 
sản phẩm, sản phẩm hàng hoá xuất khẩu của các vùng kinh tế, 
cơ cấu sức lao động và dân cư xã hôi, cơ sở hạ tầng, khoa học- 
công nghệ; cø cấu và phân bố các đơn vị kinh tế, chính sách kinh 
tế - xã hội và bảo vệ môi trưởng. 

Việc quy hoạch KTUT các vùng phải dựa vào chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội của quốc gia và dựa vào các đặc điểm về 
tự nhiên, kinh tế, xã hội của các vùng, lãnh thỏ. Dịnh hướng phát 
triển kinh tế các vùng lãnh thổ là phát huy các thế mạnh kinh tế 
tự nhiên, tài nguyên, khí hậu, xã hội và nhân văn... của các vùng 
để xác định quy hoạch, cơ cấu ngành kinh tế, thành phần kinh 
tế... thích hợp đề có hiệu quà kinh tế - xã hội cao, 


Dịnh hướng phát triển các vùng lãnh thổ hiện nay là trung du 
và miền núi phía bắc, đồng bằng sông Hồng, Rắc Trung Bộ và 
Duyên hải Trung Bộ, Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ, đồng 
bằng Củu Long. 


Nôi dung quản tí KTLT chủ yếu: L) xây dựng quy hoạch và kế 
hoach phát triển kinh tế xã hội trên lãnh thổ, không phân biệt 
kinh tế trung ương và kinh tế địa phương, thành phần kinh tế, 
ngành nhằm xây dựng một cơ cấu KTLT có hiệu quả kính tế - xã 
hội cao; 2) xây dựng và quản lí kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, 
bảo Vệ tài nguyên quốc gia và mới trưởng trên lãnh thồ theo đứng 
pháp luàt; 3) tổ chức điều hoà, phối hợp sự hợp tác, Liên kết, liên 
doanh giữa các đơn vị kinh tế, văn hoá, xã hội trên lãnh thô 
(không phân biệt ngành, bộ. cấp quản lí, thành phần kính tế, vv.) 
nhầm tận dụng tồi đa năng Lực sản xuất, thương mại, dịch vụ trên 
lãnh thô; 4) tham gia xây dựng kế hoạch của các đơn vị kinh tế 
trực thuộc trung ương về những mặt cỏ liên quan đến kinh tế - 
xÃ hội trên lãnh thô; bảo đảm những điều kiện ồ địa phương 
phục vụ cho phương hướng phái triển và nhiệm vụ kinh doanh 
của Xi nghiệp trung ương đo các bộ trực thuộc quản Ií; 5) trực 
tiếp xây dựng vã quản lí những đơn vị kính tế, văn hoá, xã hội 
do địa phương phụ trách; 6) bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa, 
trật tự và kí cứdng nhà nước; kiểm tra và bắt buộc mọi tô chúc 
(chính trị, kính tế, văn hoá, xã hội...) hoạt đông trên lãnh thồ 
chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nhà nước, tôn trọng quyền 
làm chủ của nhân dãn, thực hiện chế độ dân chủ xã hôi chủ 
nghia; 7) tô chức chăm lo ôn định và cải thiện đơi sống của nhân 
đân trên lãnh thổ, không phân biệt là công nhân viên chức của 
các cö quan, xí nghiệp thuộc trung ương hay địa phương quản lí. 
Sự kết hợp quản lï kính tế ngành và quản lí kinh tế Lãnh thồ là 
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một nguyên tắc rất quan trọng trong quản lí kinh tế - xã hội của 
nhà nước, xuất phát tù quá trình hình thành và nội dung kinh tế 
ngành và KTLT, hai mặt liên kết và kết hợp chặt chế với nhau. 


KINH TẾ LÂM NGHIỆP 1, Bộ phận của nền kinh tế địa 
phương, kinh tế vùng, kinh tế quốc gia, kình tế thế giới, liền quan 
toàn bộ hay chủ yếu đến sản xuất lâm nghiệp. Rừng rậm và rừng 
thưa trên thế giới chiếm gần 1/3 điện tích của hành tỉnh và là tài 
nguyên thiên nhiên chính của Trái Dất. Công nghiệp chế biến 
làm Xe ở các nước công nghiệp hằng năm sử dụng hơn 1 nghìn 
triệu m” gỗ, phần lớn lấy tử rửng ôn đói. Các nước nhiệt đói 
chiếm 1/2 diện tích rửng trên thế giót nhưng chỉ cung cấp 20% 
gÔ công nghiệp và xây dựng. Sản xuất và xuất khâu gô nhiệt đói 
trong miấy chục năm gần đây tăng nhanh. Nhưng quản lí còn 
kém, rừng nhiệt đói lại phức Lập và không đông đều, nhiều tài 
nguyên còn bỏ phi. Sản phẩm rửng nhiệt đới dùng tàm củi đun 
nhiều gấp § lần tượng gỖ Xây dựng và công nghiệp. Nhiều sản 
phâm khác (củ, quà, nhựa, sợi, wv. ) chưa được tận dụng. Du canh 
du cứ và mỏ rộng nông nghiệp định canh, hằng năm rừng nhiệt 
đói giảm đi 7,5 triệu ha rửng rậm, 3.8 triệu ha rừng thưa; 10 ha 
rửng bì phá, chỉ có ! ha rừng được trồng lại. Hiện nay đã có trên 
1 tỉ người thiếu củi gỗ để sử dụng, 1/2 dần số thế giới chịu tác 
hại của việc phá rừng. Đến năm 2000, nhu cầu gỗ công nghiệp 
và xây dựng dự báo sẽ tới 1600 triệu mỶ. Nếu nạn phá rừng cứ 
tiếp diễn và dân số vẫn tăng nhanh như hiện nay thì năm 2000 
sẽ có 2,4 tỉ người thiếu củi gố. 

2. KTLN còn được hiểu là kinh doanh quản lí rừng, được xem 
như một công việc sinh lợi cho cá nhân, tập thể và xã hôi, do đỏ 
chú trọng đến chỉ phí và Lợi tức (tài chính và các mặt khác), Liên 
quan đến chính trị, doanh nghiệp, thị trưởng; liên quan đến tính 


chất Tưng, SỞ hữu tư nhân hay tập thê và đến điều kiên lao động 
tại rừng. 


KINH TẾ LƯỢNG HỌC (cg. kinh tế trắc lượng), một 
phương hướng hiên đại của khoa học kình tế, nghiên cứu mặt 
số lượng của các hiện tượng và các quá trình kính tế bằng những 
công cụ toán học và phân tích thống kê. KTLH tổng hợp các 
thành tựu nghiền cứu tí luận kinh tế với các thành tựu toán học 
và thống kê, trước hết là thống kê toán. Công cụ chủ yếu của 
nỏ là các mô hình toán kinh tế. KTLH gồm ba bộ phận cơ bản: 
ứ thuyết tăng trưởng kinh tế, lí thuyết hàm sản xuất và \í thuyết 
phần tích cung - cầu. KTLH xuất hiện từ đầu thế kỉ 20 và phát 
triển mạnh ở các nước tư bản. Ngày nay, cùng với đà phát triển 
của khoa học xã hội cũng như khoa học ft nhiên, KTLH ngày 
càng được được bổ sung và phong phú hơn nhỏ các phương 
phấp của vận trù học, quy hoạch toán hoc, lí thuyết đồ thị, lí 
thuyết trò chơi, W. 


KINH TẾ MÒ khoa học nghiên cứu hoạt động sản xuất - 
kinh doanh và hạch toán kinh tế của các cơ sở khai thác mỏ 
khoáng (xí nghiệp khai thác, công tỉ khai thác...). đánh giá hiệu 
quả kinh tế trong khai thác các loại mỏ khoáng sản, dự báo chiến 
lược khai khoáng cho đất nước. 


KINH TẾ MỞ nền kinh tế của một quốc gia trone đó các 
yếu tố cd bàn, quan trọng nhất là vốn, sức lao động, sản phẩm 
tạo ra được lưu chuyền và trao đồi rộng rãi trong và ngoài nước, 
chủ yếu là thông qua thị trường, không bị hạn chế, hoặc chỉ hạn 
chế trong những phạm vì nhất định về đỉa bàn, chủng loại hàng 
hoá theo yêu cầu của an ninh quốc gia, của độc lập tự chủ kinh 
tế. Cơ cấu của nền kinh tế và cơ chế quản tí thể hiện sự vận dung 
đầy đủ các quy luật của kinh tế hàng hoá không chi trong phạm 
vi quốc gia mà cả trên phạm vi quốc tế. Sư phát triên mạnh mẽ 
có tính đột biến trong thể ki 20 của loại hình kình tế này là đo 
ảnh hưởng của sự phát triên mạnh mẽ của lực lượng sản xuất, 
đặc biệt là của tiến bộ khoa học, kĩ thuật và công nghệ mói, của 
phong trào đấu tranh vì hoà bình, tiến bộ xã hội. phong trào đấu 
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tranh chống chủ nghĩa đế quôc, thực dân trên quy mõ toàn cầu, 
trong điều kiện chiến tranh nóng và chiến tranh lanh không còn 
tôn tại như trước nửa. Do đó, về kinh tế mỏ rộng quan hệ hợp 
tác và phân công chuyên môn hoá sản xuất trên quy mô toàn cAu 
trỏ thành môt xu thế khách quan. các tiềm năng phát triển các 
thế mạnh về kinh tế. kĩ thuật được phát huy có lơi nhất. quy mô 
của thị trưởng quôc (ế cũng như của môi quốc gìa không ngừng 
được mở rông. IĐối với các quốc gìa có nền kinh tế châm phát 
triển, thưc hiên chính sách KTM sẽ tao khả năng thu hút vốn 
đâu tư, kĩ thuật và công nehê mới, nâng cao trình độ tổ chức và 
quản lí kinh tế, mở rộng quy mô sản xuất. lao đông...: trên cở sở 
đó, nâng cao chất lượng sản phẩm, hiêu quả kinh tế, nói chung 
la nâng cao năng suẤt của lao đông xã hội, nhịp độ phát triên 
của nền kinh tế quốc dân. Chính sách KTM có ý nghĩa thực tiến 
sâu sắc và đang (à xu thế khách quan. Tuy nhiên, một số nước 
kém phát triển thưởng vận dụng chính sách KTM một cách có 
múc độ. nhằm bảo hộ nền sản xuất và thị trường trong nước, 
phòng ngưa tiền vốn và nhân tài chảy ra nước ngoài. 

KINNIH TẾ NGÀNH tổng thê các đơn vị kinh tế và các mối 
quan hê kinh tế giữa các đơn vị kinh tế cùng một ngành của nền 
kinh tế quốc đân, sản xuấi cùng một loại hay môt số loạt sản 
phâm hay một loại dịch vụ có quan hệ hữu cơ với nhau, và không 
phân biệt thành phần kinh tế, vùng kinh tế lãnh thổ, cấp quản 
l. KTN được hinh thành và phát triển gắn liền với sự phát triển 
của lục (lương sản xuất và của kĩ thuật , vớ: việc hình thành và 
mở rông sự phân công lao động xã hội, trính độ chuyên môn hoá, 
tẬp trung hoá sản xuất. Việc quy hoạch KTN có tầm quan trọng 
đặc biêt, không những đổi với sự phát triển từng ngành mả còn 
đõi Với sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia và của các vùng. 

Quy hoạch KTN bao gồm những mặt chủ yếu: cd cấu sản phẩm, 
sản phẩm hàng hoá xuất khâu của ngành, khoa hoc công nghệ 
Và cở sỏ vật chất kĩ thuật, cd cấu lao động tành nghề và cán bộ, 
chính sách phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường của ngành, 

cơ cấu kinh tế và phân bố các đơn vị kinh tế của ngành; nó phải 
dựa vào chiến lược phái triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia và 
đăc điểm kinh tế - kĩ thuật của ngành. Ö Việt Nam, nền kinh 
tế xã hội chủ nghĩa bắt đầu được xây dựng tử một nền sản xuất 
nhỏ, kém phát triển, các quá trình phân công lao động, quá trình 
tích tụ, tập trung, chuyên môn hoá, hiệp tác, tiên hiệp... diễn ra 
chưa sâu sắc trên phạm ví toàn bộ nền kinh tế quốc dân và ở 
những trình độ khác nhau. Bỏi vậy. các ngành kinh tế - kĩ thuật 
được hình thành với trình độ chuyên môn hoá và quy mô không 
đồng đều, và nói chung là còn thấp, sự phân bố các vùng kinh 
tế. các vùng lãnh thô cũng rất khác nhau. Tủ đó dẫn đến cỏ bô 
phận kinh tế do trung ưong trực tiếp quản lí, có bộ phận do chính 
quyền địa phương trực tiếp quản lí; nhúng mỗi bộ phận không 
phải là mỗt có cấu riêng biêt, không phân biết kinh tế trung ướng 
và kinh tế địa phương như hai cơ cấu riêng biệt tách rời nhau, 
Hai bộ phận đó nẫm (trong một có cấu kinh tế quốc dân thống 
nhất trong phạm vi eä nước cũng như trên một địa bàn lãnh thô 
nhất định, không tách rởi nhau, cũng không dối lập nhau, tranh 
gianh nhau nguyên liêu, thị trưởng, nguôn thu ngân sách cho 
trung ương hay cho địa phương. 

Các ngành kinh tế - kĩ thuật tưởng đổi phát triển, các đón vị 
kính tế có vị trí quan trọng. có ý nghĩa kinh tế quốc dân và quy 
mô tướng đối phát triển, pham vị hoạt động tưởng đổi sâu rộng 
thi thưởng đo các cơ quan nhà nước ở trung ương trực tiếp quản 
lí; nó cũng nằm và hoạt động trên một đơn vị hành chính - lãnh 
thổ, trong mối quan hệ khăng khít về kinh tế - xã hội ở địa phương. 

Các ngành kinh tế - kĩ thuât kém phát triển, các đơn vị kinh 
tế có quy mô nhỏ, phạm vi hoạt động hẹp và tác động đến nền 
kinh tế có tính chất địa phương thường do các cø quan nhà nước 
ở địa phương trực tiếp quản Ú; nó cũng hình thành và hoạt động 


trong môi quan hệ khăng khít về kinh tế - xã hội với những đơn 
vì kinh tể - văn hoá - xã hội, nghiên cứu khoa học - kĩ thuật của 
rung ương nằm ô địa phương. 


Nội dung quản lí KTN chủ vếu căn cứ vào các nghị quyết về 
phương hướng phát triển kinh tế, vào pháp luật và các quy định 
chung của nhà nước, mà xây dưng chiến lược phái triển cho toàn 
ngành, đề ra quy hoạch, các chủ trương, chính sách phát triển 
toàn ngành. bao gồm các thành phần kinh tế - xã hôi khác nhau 
trong phạm Vi cả nước, (ạo thành cơ cấu kinh tế ngănh. Trên eö 
sở điều tra nghiên cứu như cầu và thi trưởng, điều trà nghiên 
cứu khả năng phát triển mà xây dưng các dự án kế hoạch sản 
xuất, phần phối, xuất - nhập khâu ngành để đáp ứng tốt nhất nhu 
cầu của nền kinh tế quốc dân. Nội dung xây dung kế hoach phải 
triển KTN gồm: Xác định phương hướng, nhiêm vụ đầu tư cho 
ngành; xây dựng quy hoạch, kế hoach phát triển ngành; Xây dưng 
và tô chức chỉ đạo thực hiên phương á án tô chức lại sản xuất trong 
phạm vi toàn ngành. phân công sản xuất giữa trung ương và địa 
phương, sự hợp tác. tiên kết liên doanh giữa các thành phần kinh 
tẾ - xã hội, thực hiện đúng đường lối, chính sách thông nhất về 
phát triển khoa hơc - kĩ thuật - công nghệ của ngành; xây dựng 
các tiêu chuân và định mức kinh tế - kĩ thuật của ngành; tổ chức 
Lực lượng khoa học, kì thuât, công nghệ trong ngành 

Cần phân biết: sự quản lí theo ngành (như nói trên) là quản 
lí về mắt nhà nước, do eø quan nhà nước (chính phủ, bộ, ủy ban 
nhân dân...) đảm nhiệm, cũng gọi là quàn lí hành chính kinh tế 
Còn sự quản l ngành về mặt kinh doanh lại do những tô chức 
kinh tế như liên hiệp các xí nghiệp. tống công Li đầm nhiêm, cũng 
gọt! là quản b kinh doanh. 

Các hoạt động quản lí theo ngành của cøð quan nhà nước tác 
động trực tiếp đến việc bảo đầm phương hướng phát triên của 
ngành theo phương hướng chiến lược chung, nâng cao hiêu quả 
sản xuất - kinh doanh của toàn ngành; tao môi trường :huận lơi 
cho các liên hiệp xí nghiệp, tổng công ti, cơ sở phát huy quyền 
tự chủ đúng hướng trong sản xuất - kinh doanh. Cũng cần phải 
phân biêt: quân lí kinh tế theo ngành kinh tế - kĩ thuật dưới sư 
quản lí thống nhất của các bộ đối với toàn ngành trên pham vị 
cả nước, và sự quản lí theo lãnh thổ, đưổi sự quản lí thống nhất 
của chính quyền địa phương. Trong việc thực hiện nhiêm vu quản 
lí toàn ngành, các bộ quản lí ngành có trách nhiệm phải đông 
thởi bảo đảm thực hiện yêu cầu quản lí thco tãnh thô. xây dưng 
phương án phân công, hợp tác sản xuất giữa các tỉnh, thành phố 
(không phân biệt quan hệ trực thuộc về quản lí) với các tông 
công tI trực thuộc bộ. 

KINH TẾ NGẦM hoạt động kinh tế không công khai, không 
được đăng kí, báo cáo cho cơ quan chính quyền có thảm quvền 
và cho cơ quan thuế. KTN gồm: những hoạt động kinh tế bất 
hợp pháp như buôn bán hàng cấm (ma tuý), buôn lậu, cd bạc. 
mại đâm; những hoại động hp pháp nhưng không báo cáo với 
cơ quan thuế, như những hoạt động, hành vi thông đồng, móc 
ngoặc giữa người quản lí với người thừa hành để hót xén tiền 
của, tài sân của nhà nước, lập quỹ đen, chia nhau, các hành vi 
hối lộ cã nhân hoặc tập thể. Các hình thức thưc hiện KTN rất 
đa đạng, ở nhiều lính vực, nhiều cấp. thậm chí trong phạm vị nào 
đó cũng có tô chức. Sự thấp kém. sa sút về đao đức cùng sự lỏng 
lẻo, thiếu hoàn thiên trong cơ chế quản lí kinh tế, xã hôi là có 
sở tồn tại và phát triển của KTN, 


KINH TẾ NHÀ NƯỚC be phận kính tế thuộc sở hữu nhà 
nước đo nhà nước trực tiếp đầu tư, quản tí và chi phổi. 3ao gồm 
nhưng ngành, nhúng lnh vục. những Lực lương và những cơ sở 
kinh tế trong yếu trong sản xuất, dịch vu, thương mai (trong dö 
quan trọng nhất là doanh nghiệp nhà nước). tài chính - ngân hàng 
(trong đó quan trong nhất là ngân sách nhä nước và ngân hàng 
nhà nước), hệ thống bảo hiểm, kết cấu hạ tầng kính tế - xã hồi, 
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nhà nước đầu tư xây dựng những doanh nghiệp quan trọng có ý 
nghĩa then chôt mà các thành phần kinh tế khác không có điều 
kiện đầu tư kinh doanh (trong công nghiệp nặng, giao thông vận 
tải, xây dựng, thương nghiệp, xuất nhập khâu, ngân hàng...); và 
môt phần lúc đầu bằng quốc hũu hoá những xí nghiệp lón của 
thực dân, tư sản mại bản, địa chủ theo các hình thức khác nhau, 
“KTOD hiện đang nắm những bộ phận then chốt, có vị trí chỉ 
phối nền kinh tế, cõ tác dụng điều tiết thị trưởng và giá cả ở mức 
độ nhất định" (Văn kiện Đại hồi đại biểu toàn quốc lần thứ VÍI). 
Năm 1999, KTOD (nhà nước) chiếm 38,7%tồng sản phẩm trong 
nước; công nghiêp quốc doanh chiếm 39,5% giá trị tông sản lượng 
công nghiệp; thương nghiệp quốc doanh chiếm 18,62 trong tổng 
mức bán lẻ của thương nghiệp xã hội (Niên giám thống kê 2000). 
KTQD giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân. Trong 
những thời ki phát triển kinh tế trong chiến tranh và khôi phục 
kinh tế sau chiến tranh, có xu hướng phát triển KTQD ồ ạt. Khi 
tiến hành công cuộc đồ: mới, chuyển sang nền kinh tế hàng hoá 
nhiều thành phần. Trên cơ sở các nguyên tấc kinh tế xã hội chủ 
nghỉã, "khu vực KTOD được sắp xếp lại được đôi mới công nghệ 
và tô chúc quản tí. Kinh doanh có hiệu quà hơn, liên kết và hỗ 
trợ các thành phần kinh tế khác, thực hiện vai trò chỉ đạo và 
chúc năng c\Ìa một công cụ quản lí vị mô của nhà nước", Một SỐ 
dón vị không cần giữ hình thức quốc doanh thì được cổ phần 
hoá, hoặc được chuyền sang các thành phần kinh tế tư nhân, tập 
thể; một số đơn vị phải giải thể, đồng thời, một số đơn vị được 
tập trung hoá thành những tông công tỉ với quy mô lồn. 


KINH TẾ TẬP THỂ. hinh thức kinh tế dựa trên cơ sở chế 
độ sở hữu tập thẻ về tư liêu sàn xuất. Là bộ phận của thành phần 
kìh tế xã hội chủ nghĩa được hình thành trên cơ sở sồ hữu tập 
thể xã hôi chủ nghĩa do những người nõng dân, thợ thủ công cá 
thể. tiểu thương tự nguyện liên hiệp lại. Ó Viết Nam, từ một 
nước nông nghiệp lạc hậu. quá độ tiến thẳng lên chủ nghĩa xã 
hôi. bỏ qua chế đô tư bản chủ nghĩa, KTTT tồn tại phô biến 
(rong nông nghiệp, tiểu công nghiệp và thi công nghiệp dưới loại 
hình hợp tác xã và tập đoàn sản xuất, có những quy mô và những 
trình độ tâp thể hoá khác nhau. "KTTT cần đồi mới tổ chức và 
phương thức hoạt động có hiệu quả thiết thực, phát triển rộng 
rãi và đa dạng trong các ngành nghè, với quy mô và mức độ tập 
thể hoá khác nhau. Trong các tổ chức KTTT, đặc biệt là trong 
nông nghiệp, các hộ xã viên và những đơn vị kinh tế tập thể là 
những đơn vị kinh tế tự chủ kinh tế, đồng thài phát huy tư cách 
pháp nhân của hợp tác xã và vai trò của ban quản trị trong việc 
quản tí. điều hành sản xuất và tổ chức địch vụ ð những khâu và 
nh vực mà hộ xã viên không có điều kiện làm việc hoặc làm 
không có hiệu quả bằng tập thể" (Văn kiện Dại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ VII). KTTT cũng là kinh tế hợp tác; "kinh tế hợp 
tác mà nòng cốt là các hợp tác xã là hình thức liên kết tự nguyện 
của những ngưỡi lao động nhằm kết hợp sức mạnh của tưng thành 
viên với sức mạnh ca tập thẻ để giải quyết có hiệu quả hơn 
những vấn đề của sản xuất, kinh doanh và đời sống" (Văn kiện 
Dại hội đạt biểu toàn quốc lần thứ VIIT). Năm 1999, KTTT chiếm 
8,8%. Tỉnh ưu việt của KTTT thể hiện ở việc tập trung hoá sản 
xuất, lao động theo hướng chuyên môn hoá đề phát triển kĩ thuật 
và đạt năng suất lao động cao. KTTT, nhất là trong lĩnh vực nông 
nghiệp, có vai trò to lớn trong việc phát triển lực lượng sản xuất, 
xây dinp cơ sở vật chất kĩ thuật, tiếp thu tiến bộ khơa học - ki 
thuật, trên cơ sở đó, thúc đây sản xuất phát triển vói mức đáng 
kể cùng với thành tựu kinh tế, các thành tựu về phát triển văn 
hoá, xã hội, cũng làm nỗi bât tính ưu việt của chế độ mới. Trong 
quá trình xây dựng KTTT, cũng cỏ những khuyết điềm lón về tô 
chúc và quản lí, vị phạm nguyên tắc tự nguyện và quyền làm chủ 
của người lao động, gây cản trỏ đến viếc phái huy các tiềm năng 
phát triển sản xuất, dẫn đến hiệu quả kinh tế thấp kém. Từ đầu 
thập kỉ 80. đã tiến hành đối mới tô chức, quàn lí khu vực KTTT 


mội cách cơ bản, do đó đã tạo ra sự phát triển mới về kinh tế 
vó: những thành ti nồi bật trong nông nghiệp. 


KINH TẾ THỂ DỤC THỂ THAO phạm trù các mối quan 
hệ xã hội về sản xuất, phần phối và nhu cầu địch vụ thê dục thề 
thao. Hoạt động thể dục thể thao bằng hình thức tập luyện có 
tổ chức như một quá trình lao động của cán bộ, vận động viên 
thể dục thể thao, bao gồm 3 yếu tố cấu thành kinh điền của quá 
trình lao động sản xuất: lao động của các cán bộ thể dục thẻ 
thao, đối tượng sản xuất \à những người tập thể dục thê thao vả 
các cổ động viên, được hưởng thụ giá trị của thê duc thể thao; 
phương tiện sản xuất (các môn thể thao và giải trí, các công trình 
thể thao, trang thiết bị, dụng cụ. trang phục thẻ thao). Những 
mối quan hê kính tế cø bản trong lĩnh viec thể đục thể thao là 
mốt: quan hệ sở hữu đối với phương trên sản xuất. Các mối quan 
hê sở hữu kinh tế được thể hiên thông qua các hình thức quản 
tí thể dục thể thao; quản lí nhà nước, quản lí các hiệp hội thể 
dục thể thao tự nguyền, quản lí doanh nghiệp thể dục thể thao. 
Nền kinh tế thị trường làm phát triển nhiều doanh nghiệp thẻ 
thao hoạt động dưới dạng tư nhân do các hiệp hôi có tô chức va 
công ti cô phần đứng ra đằm nhiệm các tô chức thể thao. 


Diều kiện kinh tế của thể dục thê thao tồn tại dưới hình thức 
vật chất tự nhiên, cũng như dưới hình thức tiền tệ. Vì vậy, KTTUTL 
bao hảm cả sự vận động và sử dụng hiệu quả các nguồn dự trữ 
vẬt chất tự nhiên, cũng như nguồn dự trữ tiền tê trong lĩnh 
VỤC này, 

KINH TẾ THẾ GIỚI tông hợp nền kinh tế các quốc gia trên 
toàn cầu có quan hệ với nhau dưới nhiều hình thức, với mức dộ 
chặt chẽ khác nhau trong sản xuất và trao đôi. Sự phát triển manh 
mề của lực lượng sàn xuất là nhân tố thúc đây sự mở rộng không 
ngưng phân cóng ao động xã hội và quan hê hợp tác. Sản Xuất vã 
trao đổi hàng hoá phát triển trong pham vi mỗi quốc gia thúc đây 
sự phát triển quan hệ hợp tác, liên kết kinh tế trên bình diện quốc 
tế dưới nhiều hình thức, nhiều quy mó. Chế độ kinh tế tự cấp, tự 
túc, khép kin trong từng quốc gia đã trở thành lac hậu và trong 
điều kiện thực tế hiện nay, trỏ thành nhân tố kìm hãm sự phát huy 
các lợi thế đặc thù của mỗi quốc gia, mối dân tộc, cân tr sự phát 
triển lực lượng sản xuất, nhất là về trình độ khoa học - kĩ thuật và 
công nghệ. Gần liền với quá trình phát triển quan hê hợp tác và 
phân công lao động là quá trinh tăng cưởng quan hệ phu thuôc 
lẫn nhau giữa nền kinh tế mỗi quôc gia. Từ thế kỉ 16, cuộc đai 
cách mang trong thưởng nghiệp đã thúc đầy phát triển nền công 
nghiệp lớn và sự ra đởi của chủ nghĩa tư bản, đồng thời sự phát 
triển mạnh mẽ của đại công nghiệp đã từng bước hình thành nền 
kinh tế 1u bản chủ nghĩa thế giới. Ngày nay, cuộc cách mạng khoa 
học - ki thuật và công nghệ mới đã làm cho sự xã hội hoá sản xuất 
trên phạm vi quốc tế ngày càng sâu sắc, quan hệ kình tế giữa các 
quốc gia trên thế giới ngày càng chặt chế hơn. 

KTTG không phải là một thực thể thuần nhất. Do nhiều nhân 
tố chủ quan vả khách quan khác nhau gìữa các quốc gia, khu vực. 
nhất là do trình độ phát triên không đều của lực lướng sàn xuất. 
nên trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các quốc ga cũng khác 
nhau và sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế, văn hoá, xã 
hội hết sức lớn. Mức thu nhập quốc dân theo đầu người trung bình 
toàn thế gió: là 4.200 đôta, khối nước có mức thu nhập bình quân 
cao nhất là 22.160 đôla; khối nước có mức trung bình là 2.490 
đôla, khối nước có mức thu nhập thấp lá 390 đôla. Do sự phái 
triển không đều giữa các quốc g1a khu vực, cho nên đã hình thành 
các khối liên mình trong từng khu vực đề tiến hành sự hiệp tắc, 
hiên kết với nhau về từng lĩnh vực hay nhiều lĩnh vực kinh tế nhằm 
phát triển quan hệ hiệp tác, phần công chuyên môn hoá sản xuất, 
hạn chế sự canh tranh trong khu vực và tạo thế canh tranh với các 
khu vực khác (như EEC, EFTA, NAFTA ỏ Rắc MI, ASEAN, nhóm 
nước công nghiệp phất triển G7). Mặt khác, với việc hình thành 
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K KINH TẾ THỊ TRƯÒNG 





Tô chúc 1hương mại Thế giới, xu hướng tư do hoá thưởng mại 
đang được đây manh. Các nước chậm phát triển đứng trước nguy 
cố ngày càng "tụt hậu” trước sư thách thức của cạnh tranh trong 
kinh tế. Trong xu thế chung của thế giới hiên nay, sự phát triên 
kinh tế được xem như mối quan tầm hàng đầu, khu vực Châu Á ~ 
Thái Bình Dương thể hiện rõ vai trò năng động với nhịp độ phát 
triên cao nhằm chống lại nguy cơ tụt hậu và bị thua thiệt trone 
quan hệ KƑTG. Tốc độ tăng trưởng của KTTG trung bình 1Ô năm 
(1989 - 98), tính chung thế giới: 3,42%; tính riêng các khu VỤc: các 
nước công nghiệp phát triển: 2,5; các nước đang phát triển: 
5.8%: Châu Á: 7,9%, các nước có nền kinh tế mới công nghiệp 
hoá (NICs): 6.7%. Mức tăng GDP/ đầu người ở các khu vực với 
các tì Lê tưởng ứng là: 1,8%; 3,6%, 5,9%; 5,6%. Thương mại thể 
giới trung bình 10 năm (1989 - 98). mức tăng khối lượng toàn thế 
giới: 6,52%; trong đó xuất khâu tăng 6,7% (các nước phát triển) và 
8,2 (các nước đang phái triển). Nợ nước ngoài (tỉ đôla): các 
nước đang phát triển 1.790,8 tỉ đôla (1997), trong đó Châu Á tà 
585.0 tí, tỉ lê nợ/ GDP: 32% ("Nhà nước trong một thế giới đang 
chuyên đôi" - Báo cáo tình hỉnh phát triển thế giới, 1997,“Ngân 
hàng Thế giới”, Nhà xuất bản Chinh trị quốc gia Hà Nội, 1998; 
"Kinh tế thể giới", Nhà xuất bản Khoa học - Xã hội, Hà Nội (1998). 

Tỉnh hinh KTTG trong những năm gân đây (1997 - 99) diễn 
biến phức tạp: cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tê ở Đông Á 
làm rung chuyển toàn bô cấu trúc tài chính thế giói, lan toà ra 
tất cả các nước; nó chứng tỏ các quy tắc kinh tế và thương mại 
quốc tế hiên hành không còn hoàn toàn thích hợp; những yếu tổ 
Lạo ra sự "thần kì” của mô hình khu vực Đông Á tăng trưởng rất 
mạnh, nhưng mang những nhược điểm tiềm ẩn có thể bùng nồ. 
Dó là không chú ý đầy đủ đến việc phát triển một cấu trúc kinh 
tế hiên đại, đến vai trò then chốt của hệ thống tài chính - tiền 
tê, đến sư biến đồi nhanh chóng của thị trưởng thể giới; sự thay 
đối so sánh lực lượng trên thế giỏi giữa các cưỡng quốc và các 
khu vưc, sự thay đôi chiến tược kinh tế quốc tế của các cường 
quốc, các khối kinh tế Lẳn và các tô chức quốc tế có thế lực lớn 
(WRH. IME. WTO...), làm thay đổi động thái của dòng vốn quốc 
tế và của thị (trường thế giói... gầy hậu quả nghiêm trọng đối vói 
KTTG cũng như đối với kinh tế khu vực và kinh tế tửng nước. 
Tốc độ tăng trưởng của KTTG tuy bị giảm sút, song vẫn còn ở 
mức khoảng 22 (1998). Vào cuối 1998, KTTG đã có dấu hiệu 
nhục hỗi, nhưng còn nhiều khó khăn, thủ thách. Thuyết KTTG 
nghiên cứu quy luật của hệ thống kình tế thể giới, chỉ phổi sức 
sản xuất và quan hệ sản xuất quốc tế hình thành trên cơ sở sự 
phân công KTTG, thì trưởng thế giới và quốc tế hoá đời sống 
kinh tế. KITFG là một phạm trù lịch sử, có thể chìa làm 4 giai 
đoan gia: đoạn đầu manh nha Ỏ thế kỉ 15, 16 sau kht có sự phát 
hiện lồn về địa lí thế giới cho đến bíc hoàn thành cách mang 
công nghiệp vào giữa thế kỉ 18; gia: đoạn hai tư giữa thế kỉ 18 
đến khi kết thúc Chiến tranh thế giới !l; giai đoan ba là tử sau 
Chiến tranh thế giới 1], hình thành hệ thông KTTG vừa có thống 
nhất vửa có đối lập giữa hệ thống tư bản chủ nghĩa và hệ thống 
xã hội chủ nghĩa; giai đoạn từ sau khi hệ thống kinh tế xã hội 
chủ nghĩa bao gồm Liên Xô và các nước Dông Âu tan rã, sự hội 
nhâp, nhất thẻ hoá KTTG và kinh tế khu vực tiếp tục phát triển 
lên một bước mỏi. 

KIÌNH TẾ THỊ TRƯỜNG nền kinh tế dựa trên nền sàn xuất 
hàng hoá phát triển, và hoạt động theo cơ chế thị trưởng ra đời 
tư trong phương thức sản xuất tư bàn chủ nghĩa. Trong KTUT, 
thi trường đóng vai trò, điều tiết mọi quan hệ kinh tế - xã hội 
trong các lĩnh vực khác nhau của đời sông xã hội. sản xuất, tương 
mật, tài chính, tịn dụng, tiền tệ, lao động, kể cả một phần quan 
trọng trong văn hoá, giáo duc... Ngưới sản xuất, người tiêu dùng, 
mọt thành viên (rong xã hội tự chủ hoạt động trên thị trưởng, 
nhưng lai bị chỉ phối bói các quan hệ thị trưởng (Lợi ích và sáng 
kiến cá nhân, cung - cầu, cạnh tranh ...) một cách tự phát trong 
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KT TT tư nhân. hay có kế hoạch trong KTTTT xã hôi chủ nghĩa. 
Nhà nước với tư cách là tổ chức công quyền chỉ can thiệp ö mức 
hạn chế cần thiết, đóng vai trò người giữ gin trật tự công và trọng 
tài, để cho nền kinh tế tụ thân vận động theo định hướng của 
nhà nước và trong khuôn khô pháp luật. Thuyết KTTT hoàn toàn 
tự đo (theo chủ nghĩa kinh tế tư do cô điển và tân cổ điển) ngày 
nay không còn thích hợp, mà trong những điều kiên kinh tế - 
chính trị mới, nhà nước đều phải can thiệp bằng nhiều biên pháp 
ở những mức độ khác nhau đẻ điều tiết thị trưởng nhằm phát 
triển và bảo về nền kinh tế quốc gia. chống khủng hoàng kinh tế 
- xã hội, giành thắng lợi trong canh tranh trên (hi trưởng thế giới. 
KTTT không hoàn toàn đông nhất ở các nước có chế độ chính 
trị - kinh tế - xã hôi khác nhau; có trình độ phát triển kinh tế xã 
hội khác nhau: nó chịu sư tác động của các quy luật kinh tế thuôc 
phương thức sản xuất chủ dạo, và chịu sự chi phối, điều tiết, quản 
lí của nhà nước và mang những đặc điểm và truyền thống của 
mỗi nước. 

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG XÃ HỘI một khái niềm về môi 
hình thái kinh tế thị trường mới ra đời, trước tiên ö Tây Dức 
(Cộng hoà Liên bang Dức) trên cỡ sở chủ nghiã tư do mói mà 
những tác già là nhúng người theo trưởng phái kinh tế thị trưởng 
như Fratbua (Freiburg), Fređêrich (Fredench), Phõn HAyêch (F. 
Á. von Hayek), Vônfa Ôghen (Wotf Ogen) KTTTXH theo thuyết 
kinh tế học chủ nghĩa tự do mới lấy lí tiận va mõ bình kính tế 
Linen làm cö sở, tức là có 2 mô hình kinh tế: "Kinh tế thi trưởng 
tự do" và "Kinh tế quản lí trung ương" Đặc điểm của kinh tế thị 
trưởng tự do la nền kinh tế được điều liết gần như hoàn toàn 
chủ yếu bằng giá cả thị trưởng được hình thành theo quy luât thị 
trưởne, qy luật cung - cầu, tự do cạnh tranh. không cỏ sự quản 
lí, điều tiết, can thiệp của nhà nước. Kinh tế quản lí trung ương 
lÀ kinh tế có sự quản lí của nhà nước ö trung ương, không cỏ sự 
can thiệp của trung tiơng đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân 
vì sự can thiệp ấy chỉ gây khó khăn. trì trẻ và mất cần đôi nên 
kinh tế, Sự thật, đù là mô hình kính tế thị trưởng tự đo hay mô 
hình kính tế quản lí trung ướng đều không tránh khỏi vã không 
loại bỏ sự quản LÍ của nhà nước. nhất là kinh tế ví mô, dưới nhúng 
hình thức và mức độ khác nhau. Cho nên. theo các nhà K1”113XH. 
mô hình kinh tế tối ưu là kinh tế kết hớp cả 2 mô hình nói trên, 
vừa phát huy những mãi mạnh, mặt tích cực của mỗi mô hình 
(kinh tế thị trường tự do và kinh tế quản lí trung ương), cũng 
như hạn chế, loại bỏ mặt yếu, mặt tiêu cực cuả môi mô hình. Mô 
hình kết hợp này, theo quan điểm của các học giả ấy, có khả 
năng khắc phục những khủng hoảng vốn có của nền kinh tế tu 
bàn chủ nghĩa mà cơ sở là chế độ sở hưu tư nhân va cơ chế thị 
trưởng tự do không có sự quản lí của nhà nước theo hoc thuyết 
Kâyng. 


Chinh sách của KTTTXH : 1) bảo đảm duy trì và phát triển 
vũng chắc chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa; 2) hợp tác giữa chủ 
và thợ trong quản lí xí nghiệp; 3) chính sách phúc lợi của nhà 
nước; 4) cân đối ngàn sách, chống bội chỉ. tăng dụ trử ngoai hồi 
và vàng, kiểm soát số lượng tiền tệ trong ìưu thông; 5) xí nghiêp 
tư chủ, tư do cạnh tranh. không bị aí can thiệp. Nôi dung của 
kinh tế (thị trưởng tư do mới và KTTTXI[ về cơ bản là giống 
nhau, nhưng tuỳ theo từng người cũng có những điểm khác nhau; 
vd. theo Hâyêch (Hayek) thì thị trướng tư đo có kiểm soát của 
nhà nước chủ yếu bằng luật pháp đê bảo đảm sư canh (ranh cần 
thiết và sự phát triển thuận lợi, tự nhiên của chủ nghĩa tư bản; 
hoặc theo Echac (L. Erhard) thì thị trường tự do có sự kiểm soát 
có mức độ của nhà nước nhầm mục tiêu phúc lợi toan dân và 
nhất thê hoá quốc tế..; hoặc nhà nước là trong tai không thiên 
lệch trên săn bóng, không đá bóng, không chỉ huy hướng dân cầu 
thủ, mà chỉ can thiệp khi có sư vi phạm tuât, hoặc để ồn định 
tiên tệ và giá cả, hố trợ vật chất và tính thần cho các nhà tư bản 
khi cẦn thiết; hoặc chủ trương chÕng độc quyền tư bản nhà nước, 


phát huy tự do cạnh tranh trong khuôn khổ pháp tuât, bào đầm 
thu nhập cöng bằng theo chất lượng lao động... Nhưng vô luàn 
như thế nào thì KTTTXH về có bản là đối lập với chủ nghĩa xã 
hội, với nền kinh tế xã hội chủ nghĩa nhiều thành phần, vận động 
theo cơ chế thị trưởng có sự quản lí của nhà nước. Thuyết 
KTTTXI1 thực chất là một thuyết trữu tượng, một hình thái kinh 
tế không tưởng. thoát li thức tế xã hội và phủ nhận sư khác nhau 
cơ bản. về bản chất giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội. 
Tuy trong thở: gian đầu sau Chiến tranh thế giới II, mô hình 
KITTXH ở Tay Dức có đem lại một sự phát triển kinh tế nhất 
định; nhưng qua thực tiễn của chủ nghĩa tư bản ngày càng đi vào 
giai đoạn chủ nghĩa tư bàn độc quyền thì thuyết đó thì càng 
(ö ra không có căn cứ thực tế và khoa học. 

KINH TẾ THÔNG TTN nền kinh tế mà trong đó thông tín 
và trị thức là nguồn tài nguyên chủ chốt, các sản phẩm hàng hoá 
và dịch vu chứa đựng nhiều nội dung thông tin, khu vực thông 
tin tao ra một phần lón giá trị gia tăng trong nền kinh tế. Nhưng 
tiến bô nhanh chóng của công nghệ thông tin hiện đại và tác 
động to lớn của nó trong mọi lĩnh vực kinh tế đang góp phần 
Llạo nên sự chuyền biến có tính chất toàn cầu tì nền kinh tế cône 
nghiêp sang nền KTTT, 

KINH TẾ THUY LỢI hoạt động kinh tế sỉ dụng tông hợp 
và bảo về tài nguyên nước, phòng chống lũ bịt, phục vụ dần sinh, 
kinh tế. Tuỳ theo đối tượng nghiên cứu, KTTL có những nội dung 
và phương pháp khác nhau. Những phần ngành chính của KTTTL: 
1) Kinh tế đầu tư phát triển thuỷ lợi nghiên cứu đánh giá hiệu 
qua đầu tư vào các biên pháp thuỷ lợi phục vụ các ngành kinh 
tể quốc dân và dân sính, nghiên cứu chính sách và cø chế đầu 
tư cần thiết cho từng thời kỉ phát triển. 2) Kinh tế xây dựng thuỷ 
LØi nghiên cúu đánh giá hiều quả của phương án xây dưng, biên 
pháp xây đưng, tiến độ và hiệu suất sử dung vốn nghiên cúu chính 
sách và có chế trong xây dưng cơ bản thuỷ lợi. 3) Kinh tế quản 
Ú khai thác thuỷ Llơới, nghiên cứu đánh giá hiêu quà của phương 
án khai thác sử dụng các biên pháp thuỷ lợi, các công trình và 
hé thống công trình thuỷ lỡi nhầm đem lại tợi ích cao nhất cho 
sản xuất và đời sống, nghiên cứu chính sách và cơ chế trong quản 
lí và khai thác thuỷ lợi. 

KINH TẾ THUY NĂNG một bộ môn khoa học thuộc ngành 
kinh tế năng lượng chuyên nghiên cứu phương pháp tính toán và 
xác định các chỉ tiêu kinh tế của trạm thuỷ điện, trên cø sð đó 
tính toán chon phương án khai thác thuỷ năng họp lí. 


KINH TẾ THUY SẢN hoạt động kinh tế liên quan đến khai 
thác, nuôi trông, chế biến, quản lí, phân phối và buôn bán thuỷ 
sản. Về phương diên hàng hoá thực phẩm và tính chất khai thác 
tài nguyên sinh học trong các mặt nước (móc mặn, nước ngọi, 
nước lợ), KTTS được xem là môt bộ phận của kinh tế nông - lâm 
- ngu nghiệp. Về phương diện khoa học, KTTTS là bộ môn khoa 
học nghiên cúu các dự đoán và truyền tìn tổng hợp những hiện 
tương kinh tế phát sinh trong ngành thuỷ sản. KTS là ngành 
kinh tế đa thành phần, có các doanh nghiệp công cộng, các doanh 
nghiệp quốc doanh, các hợp tác xã, tư bản nhà nước và tư nhân 
tham gia. KTTS Việt Nam có lịch sử lâu đöi, đóng vai trò quan 
trọng trong nền kinh tế quốc dân, cung cấp chất dinh diống (đạm 
động vật) chủ yếu cho con người (30%) đặc biệt cho nông dân, 
tao việc làm cho khoảng 3 triêu lao động và muôi sống khoảng 
8 triệu người (1997). Trỏ thành một trong những ngành kính tế 
chính của nhiều địa phương ven biển. Năm 1997, có 73 nghìn 
tàu thuyền đánh cá cớ giới, 184 nhà máy chế biến thuỷ sản, tông 
sản lượng thuỷ sản 1,57 triệu tấn, giá trị kim ngạch xuất khẩu 
776 triêu đôla Mĩ. Có quan hê buôn bản với 45 bạn hàng 
quốc tế. 


KINH TẾ TIỀN TỆ nền kinh tế mà quan hệ tiền tệ phát 
triển ở trình độ cao, có vai trò chị phối chủ yểu và toàn diện nền 
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kinh tế quốc dân; tiền tệ được sử dụng làm phương tiện quản lí, 
giao dịch và cất trữ giá trị, trở thành cái trục của hoạt động kinh 
tế và hoạt đông xã hội, hoặc là nút cài và Vật trung gian của sự 
liên hê kinh tế - xã hội. Sư phát triển cao của quan hê tiền tê chỉ 
là kết quả của su phát triển cao của kinh tế hàng hoá và kinh tế 
thị trương. Vì vậy, kinh tế hàng hoá, kính tế thị trường, KTTT 
là cùng một khái niệm; chúng chì là những khia canh khác nhau 
của cùng một hình thái kinh tế - xã hội. Khi tiền tê có tác dung 
rộng rái và ảnh hường sâu sắc đến toàn xã hội thì sự sùng bái 
tiền tê sẽ phát triển làm cho xã hội biểu hiện thành xã hội đông 
tiền - một xã hội đo đồng liền chí phối, thống trị. Vì vậy, trong 
nền kính tế tiền tê, cần chú trong tăng cương giáo dục. đào (tạo 
nghề nghiệp và ra sức khắc phục ảnh hướng tiêu cực của chính 
KTTT và của sự sùng bát tiền tê. 

KINH TẾ TIỂU NÔNG kinh tế của những ngươi sở hữu hoặc 
đi thuê một điện tích ruông đất nhỏ bé mà họ có thể tư cây cấy 
cùng với gia đình. KTTN là cơ sở kinh tế của những cộng đồng 
cô điển (rong thời kỉ cực thịnh của chúng, sau khi chế độ cộng 
đồng sở hữu nguyên thuỷ phương Dông tan rã và trước khì chế 
độ nõ tệ còn chưa thực sự ch: phối được nền sản xuất, KITN 
cũng như nền sẳn xuất thủ công độc lâp là mội bộ phận hớp 
thành phương thức sản xuất phong kiến và mô! phần, sau khi 
phương thức này tan rã, vẫn tiếp tục tồn tại bên cạnh nền sản 
xuất tú bản chủ nghĩa, 

KTTN không làm cho những người sản xuất có mồi liên hê 
kinh tế với nhau, mà trái lạt làm cho họ về cơ bàn là cõ lập với 
nhau, không cho phép áp dụng bất cứ một sư phân công lao động 
xã hội có ý nghĩa nào, công như ứng dụng các thành tựu của khoa 
học - kĩ thuât tiên tiến, do đó cũng không cho phép cỏ môt sự 
phát triên nhiều vẻ, một sự phần biệt tài năng và một sự phong 
phú về các quan hề xã hôi. Mỗi gia đỉnh nông dân gần như tư 
túc hoàn toàn, sản xuất ra đại bộ phận cải gì mình tiêu dùng, và 
do đó kiếm tư liệu sinh hoạt cho mình bằng cách trao đồi vói 
thiên nhiên nhiều hơn là giao tiếp với xã hội, Họ bí lê thuộc chặt 
vào miếng đất mà họ phải bỏ tất cả lực của mình vào đó đề chỉ 
có đước mội thu nhập nhỏ bé. 


Ở Việt Nam trước Cách mạng tháng Tăm, KITN phô biến 
trong nông nghiệp. Theo số liệu thống kê 1930 của Pháp thị ở 
Bắc Bộ, 91,5% chủ ruộng có tư 1,8 ha trở xuống, trong đó 2/3 
chủ ruộng có từ 0,36 ha trở xuống: ở Trung Hộ, 93,82% chủ ruộng 
có 2,5 ha trở xuống. trong đó trên 70% chủ ruộng có tử (0,5 ha trở 
xuống; ở Nam Bỏ, 71,7% chủ mộng có tư 5 ha trở xuống. Toàn bô 
ruộng đất đều chia thành nhũng mảnh ruộng nhỏ (ở Bắc Hộ có 
1,18 triệu ha ruông, nhưng có tới 18 triệu thưa ruộng, bình quân 
ha chia làm 14 thửa), tình trạng kình doanh ruộng đất rất phân tán 
và lạc hậu, Hiện nay ở Việt Nam, KITN đang chuyền biến thành 
nền kình tế nông nghiệp sản xuất hàng hoá theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa, hộ nông dân không tồn tại biệt lập nhì người tiêu nông 
trong phương thức sản xuất phong kiến. KTTN kết hợp với công 
nghiệp và gắn bó vó: thị trường, người tiêu nông hướng theo con 
đường hợp tác trên nguyên tẤc tự nguyên. 

KINH TẾ TOÁN HỌC môn khoa học trình bày lí luân kinh 
tế đưới dang ngôn ngữ toán học và sử dụng phương pháp toán 
học rúi ra những quan hê kinh tế xuất phát tủ một số giả thuyết 
hay tiền đề cớ sở nào đó. KTTH "tư giới hạn trong những diễn 
đạt tổng quát và trừu tượng". 

KINH TẾ TRANG TRẠI một trong những loại hình kinh tế 
và tổ chức sản xuất eø sở trong nông nghiệp mang tính tâp trung 
với quy mô nhất định dựa trên cở sở của các nguôn lục của chủ 
trang trai là ehù yếu, thực hiền cách thức tô chức sản xuất và 
quản lí tiến bộ theo hướng chuyên món hoá sản xuất, thâm canh, 
ứng đụng tiến bộ kĩ thuật với mục đích chủ yếu là sản xuất nông 
sản phẩm hàng hoá, có năng suất và hiêu quả cao. Vd. hiện nay 
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ở Mi, trang trai gia đình chiếm 87% tổng số trang trại, 682% đất 
đai và gần 70% giá trị nông sản của cả nước, Ô Tây Âu, hầu hết 
các trang trại là trang trại gia đình. Ở các nước Châu Á, đại bộ 
phân trang trại cũng là trang trại gia định. Ó Việt Nam, những 
năm gần đây, KTTT đã phát triển khá mạnh nhất là ö các tình 
trung du. miền núi và ven biển. Trang trại gia đình đang là hình 
thúc phố biến; ngoài ra, cũng đã xuất hiện những trang trai vói 
quy mô khá lớn, một số ¡t có quy mô rất lón, sử dụng hàng chục, 
thậm chí hàng trăm nhân công làm thuê. Mặc dù mói được khuyến 
khích phát triển, song KITT đã có vai trò tích cực cả về mặt 
kinh tế, xã hội và môi trường: thúc đầy chuyền dịch cơ cấu kinh 
tế nông nghiệp, thúc đây nông nghiệp chuyên sang sản xuất hàng 
hoá: tạo việc làm, thu hút lao động, tăng thu nhập, góp phần xoá 
đói giảm nghèo trong nông thôn. Hàng năm, LIŠ nghìn trang trại 
hiên có đã làm ra giá trị tÔng sản Lượng gần 10 nghìn tỉ đồng với 
87% là sàn phầm hàng hoá. Thực tế đó cho thấy, KTTT là hình 
thức phát triển cao hơn của kinh tế hộ nói chung, có khả năng 
đi đầu, đi trưóc của hàng triệu nông hộ ð nông thôn trong sự 
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, góp phần hỗ trợ các hộ 
khác vươn lên bởi vì 71,2% chủ trang trại là nông dân; đó là 
những nông dàn tiên tiến đã tích luỹ kinh nghiệm và say mê với 
nghê nông. 

Thực hiên Nghị quyết III ngày 2.2.2000 của Chính phủ về 
KTTT. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tổng cục Thống 
kê đã ra Thông tư liên bộ số 69/2000 ˆTLTLH - BNN - TCTK quy 
đình hướng dẫn tiêu chỉ về KT TT, trong đó nêu rõ môt số hộ 
sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản được xác 
định là trang trại phải đạt cả hai tiêu chí định tượng: 

1) Giá trị sản biợng hàng hoá và dịch vụ bình quân một năm 
phải đạt: đối với các tỉnh phía bắc và ven biển Miền Trung tì 40 
triêu đồng trở lên; đối với các tỉnh phía nam và Tây Nguyên tủ 
$Ó triều đông trỏ lên. 


2) Quy mô sản xuất phải tương đối lớn và vượt trội so với 
kinh tế nồng hộ tương ứng tửng ngành sản xuất và vùng kinh 
tế: a) Trang trại trông trọt: Trang trai trồng cây hànp năm, từ 
2 ha trở tên đối với các tình phía bắc và ven biển Miền Trung. 
tử 3 ha trở tên đối với các tỉnh phía nam và Tây Nguyên. Trang 
trai trồng cây lâu năm, tư 3 ha trở lên đổi với các tỉnh phía bắc 
và ven biên Miền Trung, từ 5 ha trồ lên đối với các tỉnh phía 
nam và Tây Nguyên; trang trại trồng hồ tiêu ti 0,5 ha trở lên. 
b) Trang trạt chăn nuôi: Chăn nuôi gia súc lớn (trâu bò) chăn 
nuôi sinh sản. lấy sữa có thưởng xuyên từ 10 con trở lên. Chăn 
nuôi lấy thịt có thường Xuyên tù 50 con trở lên. Chăn nuôi gia 
súc (Lớn. đê), chăn nuôi Lớn sinh sản thường xuyên có tù 20 con 
trỏ lên; với dê, cừu từ 100 con trở lên (không kế lớn sữa), dê 
từ 200 con trỏ lên. Chăn nuôi gia cầm (gà, vịt, ngan, ngông) có 
thưởng xuyên từ 2 nghìn con trở lên (không tính số đầu con 
dưới bầy ngày tuôi). c) Trang trại nuôi trồng thuỷ sân: Diện tích 
mặt nước để nuôi trồng thuỷ sản có từ 2 ha trở lên (riêng đốt 
với nuôi tôm thịt theo kiểu công nghiệp từ 1 ha trở lên). Đối 
với các loại sản phẩm nông lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản có 
tính chất đặc thù như trồng hoa, cây cảnh, trồng nấm, nuôi ong, 
giống thuỷ sản và thuỷ đặc sản theo tiêu chí xác định là giá trị 
hàng hoả đã nều ở tiêu chí một. 

KINH TẾ TRI THỨC giai đoạn mới trong quá trinh phát 
triển của kình tế thế giới, trước hết là tại các nước công nghiệp 
phái triên, trong thời đại hiền nay. Đặc điểm của KTTT là vai 
trò ngày càng to lớn của những đôi mói liên tục về công nghê 
trong sản xuất và vị trí chủ đạo của thông tin và trì thức với tu 
cách là nguồn lực eø bản tạo nên sự tăng trưởng và năng lực cạnh 
tranh của nền kinh tế. Si phát triển mạnh mẽ của công nghệ 
thông tin và truyền thông, việc áp dụng rộng rãi các thành tựu 
khoa học và công nghệ đã thúc đây các quá trình tự động hoá 
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sản xuất, tia học hoá kinh tế và xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng 
thông tin quốc gia và toàn cầu, đôi mới các ngành sản xuất, dịch 
vụ và quản lí kinh doanh, đi đến các cuộc cải cách cơ cấu kinh 
tế ~xã hội, các chiến lược đầu tư sâu rông về nguồn lực con ngưởi 
để tăng năng lực trĩ thức và tạo trí thức cho xã hội... 2ó là những 
đặc điểm chỉ yếu của si phát trên KTTT trong gia! đoạn hiện 
nay. KTTTT thúc đầy quá trình toàn cầu hoá kinh tế, lôi cuốn moi 
quốc gia vào xu thế hội nhập. Tuy nhiên, KT t'U đang ò giai đoạn 
đầu của sự phát triển, đang đặt ra nhiều vấn đề lí luận cũng như 
thực trên các quy luật vận hành, các quan hệ xã hội, quan hệ lợi 
ích của các quốc gìa trong toàn cầu hoá, .. Đối với các nước 
đang phát triền, việc xây dựng kết cấu hạ tầng thông tnn và thực 
hiên tin hoc hoá, phát triển và hiện đại hoá nền giáo dục. đây 
mạnh quá trình cải cách cơ cấu kinh tế là những biên pháp có ý 
nghĩa quyết định để tăng đần năng lực thông tin và tri thức cho 
nền kinh tế, tiến tới hội nhập có hiệu quả cao vào nền KFTT 
toàn cầu hoá. Thuật ngữ KTTT thường cũng được dùng đồng 
nghĩa với kinh tế thông tin. 

KINH TẾ TƯ BẢN CHỦ NGHĨA. nền kinh tế mà đặc trưng 
là dựa trên cơ sở chế độ sở hữu tư nhân và bóc lột giá trị thăng 
dư. Trong nền kính tế ấy, có hai giai cấp cö bản: giat cấp tư bản 
và giai cấp vô sản. giai cấp tư bản là những người sỏ húu tư liêu 
sản xuất và bóc lột giá trị thăng du: giai cấp vô sản là những 
người không có tư liệu sản xuất buộc phải bán sức lao dộng của 
minh và bị bóc lột. KTTBRCN ra đổi tử thế kì 17, tư tư bản thưởng 
nghiệp trở thành tư bản công nghiệp (thế kỉ 18); chủ nghĩa tư 
bản tự do cạnh tranh trỏ thành chủ nghĩa tư bản độc quyền, bước 
sang giai đoan chủ nghĩa đế quốc là giai đoạn cao nhất của chủ 
nghĩa tư bản và xuất hiện chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước, 
trong đó nhà nước can thiệp vào kinh tế và giúp đố cho tư bản 
tư nhân đuy trì và nầng cao lợi nhuân tối đa. So với chế độ phong 
kiến, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa tiến bộ hơn nhiều, 
vì nó làm cho bực lượng sản xuất phát triển mạnh mẽ, năng suất 
Lao động cao, thực hiện việc xã hội hoá lao động và sản xuất trên 
quy mô lón. Mâu thuần cö bản của nền KTTBCN là mâu (huân 
giữa tính chất xã hội của sản xuất và hình thúc chiếm hữu tư nhân 
tú bàn chủ nghĩa. Chủ nghĩa tư bản ngày nay tiếp tục có những 
phát triển mới trên cơ sở những thành tựu khoa hợc, kĩ thuật và 
công nghệ cũng như những thành tựu mới về tô chức và quản lí; 
áp dụng những biện pháp thích úng với tình hình chính trị - kinh 
tế và xã hội có những thay đổi lớn trong quan hê trong nước piƯa 
gia] cắp tư sản và nhà nước tư sản với giai cấp công nhân và nhân 
đân tzo động, cũng như trong quan hệ giữa các nước trên thế 
giói. Chế độ tư bản chủ nghĩa tìm cách khắc phục những bệnh 
cố hữu trong nền KTTRCN (thất nghiệp, tam phát, khủng hoàng 
thừa đi đến tông khủng hoàng ...), song mâu thuẫn cỏ bản của 
chủ nghĩa tư bản vẫn tồn tại và phát triển, và chính mâu thuẫn 
nảy tất yếu sẽ đưa chủ nghĩa tư bản tói chỗ diệt vong, sự phát 
triển của lịch sử tất yếu sẽ thay thế chế độ KTTBCN bằng chế 
độ tiến bô hơn - chế độ kinh tế xã hội chủ nghĩa. 


KTTRCN có những biến đồi trong thời đại ngày nay, trên có 
SỞ vật chất - kĩ thuật mới và trong mối quan hệ giữa KITIBCN 
với kinh tế các nước xã hội chủ nghĩa và các nước dân tộc chủ 
nghĩa. Chủ nghĩa tư bằn độc quyền nhà nước không khắc phục 
được mâu thuẫn cớ bản của chủ nghĩa tư bản. đù có lực tướng 
sản xuất, khoa học - kĩ thuật rất cao và có những sự điều chỉnh 
nhằm chống và tránh khủng hoảng. 1ư sau Chiến tranh thế giới 
II, KTTBCN đã trài qua những giai đoạn điều chính sau: L) giải 
đoạn khôi phục (1946 - 52); 2) giai đoạn tăng trưởng nhanh (1953 
- 72), 3) giai đoạn khủng hoàng trì trệ (1973 - 82); 4) giai đoạn 
tăng trưởng chậm, KTTBCN trên phạm vì thế giới đã lâm vào 
khủrp hoảng cö cấu do cách mạng khoa học - công nghệ và do 
mâu thuẫn của chủ nghĩa đế quốc. Đề giàm bót mâu thuẫn nội 
tại và khủng hoảng của KTTRCN hiện đại, nhà nước tu bản chủ 


nghĩa có những điều chỉnh quan trọng, thực hiên chức năng ngưởi 
tô chức, điều hành, trung tâm điều tiết vĩ mô nền kinh tế quốc 
dân; phát triển hệ thống tài chính - ngân hàng - tiền tệ để hỗ trợ 
cho các nhà tư bản; phát triển mạnh các tổ chức độc quyền quy 
mô lón vượt quá gió: hạn ngành nghề, quốc gia. Trên có sở những 
biến đổi kinh tế - kí thuật, có những biến đôi về chính trị - xã 
hột (kết cấu giai cấp, vai trò nhà nước và cơ cầu quyền lực chính 
tr, quy mô và tính chất của đấu tranh giải cấp, các xu hướng 
chính trị - tư tưởng cách mạng và cải \ương....). KITBCN phát 
triển cao đi đến tu bản độc quyền hiện đại, tất yếu dẫn đến xu 
thế toàn cầu hoá và hình thành những tổ chức kinh tế đa quốc 
81a, Xuyên quốc gia chi phối kinh tế thế giói, đặc biêt là kinh tế 
của các nước đang phát triển. Vô luận như thế nào, KTTBCN 
hiền đạt vẫn mang những mâu thuẫn co bản, và tất yếu dân đến 
cách mạng của giai cấp vô sản và nhân dân lao động, dân đến 
chủ nghĩa xã hội mà chủ nghĩa tư bàn đã chuẩn bị tạo ra nhứng 
tiền đề. Đó là địa vị lịch sử của chủ nghĩa tư bản hiện đại, 

KINH TẾ TƯ NHÂN loại hình kinh tế dựa trên chế độ sở 
hữu tư nhân về tư Liêu sản xuất; tôn tai trong nhiều phương thức 
sản xuất, có thê là kinh tế tự nhiên hoặc kinh tế sản xuất hàng 
hoá nhỏ, và phát triên cao trong kinh tế tư bản chủ nghĩa. Việt 
Nam đang quá độ lên chủ nghĩa xã hội, KITN tồn tại lâu dài 
trong nền kinh tế nhiều thành phần, được khuyến khích phát 
triền dưới sự kiểm soát của nhà nước, đi theo quỹ đạo của ehủ 
nghĩa xã hôi. KTTN có những mặt tích cực cần phát huy: khả 
năng về vốn đầu tư, về lao động; có tính năng động, linh hoạt, 
thích nghi nhanh với yêu cầu của thị trường, chi phí sản xuất, 
kinh doanh tương đối thấp, vw. Ì2o vậy, KTTN có vai trò quan 
trọng trong pham vi nhất định, Nhưng KTTN cũng có những mặi 
nhược điểm và tiêu cực: phát triển tự phát vẽ chính phủ; hoạt 
đồng đầu co, lũng đoạn, trốn lậu thuế, chay theo lợi ích kinh tế 
mà coi nhẹ mặt xã hội đối với người lao động làm thuê, các đơn 
vị KIỶIN nhỏ có nhược điểm về khả năng chuyên môn hoã sản 
xuất thấp, ¡t có khả năng tiếp thu tiến bộ khoa học - kĩ thuật và 
công nghê mới. Năm 1996, KTTN chiếm 3,35% tổng sàn phẩm 
trong nước (theo giá hiên hành), năm 1997 chiếm 3,382%, năm 
1998 chiếm 3,41%, năm 1999 chiếm 3,37%. 


KINH TẾ TỰ CẤP TỰ TÚC chế độ kinh tế của một nước 
tự bào đâm lấy mọi nhu cầu cø bản của đời sống nhân dân ở 
trong nước, không có hay hầu như không có trao đồi, buôn bán 
với nước ngoài. Về cd bản là thực hiện chính sách kinh tế "đóng 
cửa”, "bế quan toà cảng”, "tư cô lập" với thế gió: theo một quan 
niềm "độc lập" hẹp hòi, thiền cận, hoặc do hoàn cảnh chiến tranh 
bất buôc. Chế độ KTTCTT chủ trưởng động viền toàn bộ tiềm 
Lực trong nước, tự cung úng tất cả các nhu cầu bằng khả năng 
sản xuất của mình và thí hành một chế độ quản lí và kiểm soát 
sản xuất, thị trưởng, tiêu dùng. tài chính - tiền tê rất nghiêm ngặt. 

Có loai chế độ KITCTT quốc gia thi hành trong một nước 
nhằm huy động tiềm lực chuẩn bị chiến tranh (như ở Dức dưới 
thởi ki của chế độ Hitle); có loại chế độ KTTCTTT thi hành trong 
phạm vị ảnh hướng chính trị và kình tế của một nước đế quốc, 
đối với các nước có nền kinh tế kém phát triển nhất là đối vói 
các nước thuôc địa; có loại chế độ KI'TCTT tạm thôi do hoàn 
cảnh đặc biệt như chiến tranh, cấm vận. Chế độ KTTCTT mang 
nhiều khuyết tật, cản trỏ sự phát huy các tiềm năng, thế mạnh 
đặc thù có lợi nhất và sự phát triển lành mạnh nền kinh tế quốc 
dân. Trong thởi đại ngày nay, sự giao lưu kinh tế thế giối ngày 
càng mở rộng, chế độ KTTCTT trò nên lỗi thời và không còn 
nước nào áp dụng. 

KINH TẾ TỰ NHIÊN nèn xinh tế mang đặc trưng là không 
có sản xuất hàng hoá, không cớ thị trường, sản phẩm sản xuất ra 
nhằm thoả mãn trực tiếp nhu cầu của người sản xuất, không đem 
ra trao đôi thậm chí còn dựa một phần vào hái lượm sản phẩm 


KINH TẾ XÃ HÔI CHỦ NGHĨA 


của tự nhiên. Đó là một loại hinh sản xuất khép kín, phân tán. 
kĩ thuật thủ cựu, rất thô sở nhịp độ phát triển hết sức châm, với 
kinh tế nông nghiệp chiếm địa vị thống trị. KTTN chiếm ưu thế 
trong các hình thái trước chủ nghĩa tư bàn. Cùng với sự phát 
triên của lực lướng sản xuất. KTTN được thay thế bằng kinh tế 
hàng hoá, 


Theo kết quả của khảo cô học, KTTN tồn tại hàng vạn năm 
trước đây ở Việt Nam, từ khi có những bày người cô nguyên thuỷ 
xuất hiện sống bằng hái lượm và săn bất, với những công cụ bằng 
đá đẽo (Nui Đọ - Thanh Hoá, môt số nơi ở Đông Nai. Sông Bé). 
đần dần tiến hoá lên bằng trồng (rot, chăn nuôi trong các thì tộc 
và bộ lạc nguyên thuỷ với những công cụ sản xuất mới (rìu đá 
mài, cuốc đá, ...) trong thời đại đồ đá. Cùng với sự phát triển 
các công cụ sản xuất (lực lượng sản xuất chủ yếu) xuất hiện đần 
sự chuyên môn hoá và nhu cầu trao đôi giữa các bộ lạc. Thị tộc 
nguyên thuỷ bắt đầu tan rã, KTTN bắt đầu chuyền đần sang kinh 
tế hàng hoá, tử bộ phận nhỏ lan đần ra trong nền sản xuất xã 
hôi. Cùng với sự tiến bộ của công cu sản xuất và sự mở rộng 
quan hệ xã hội, và cùng với sự gia tăng dân số, trông trọt, chãn 
nuôi phát triển, nhu cầu thuỷ lợi và tăng năng suất tạo nên nhiều 
sư chuyển biến trong nông nghiệp (trồng trot túa nước, chăn 
nuôi, đánh cá, săn bắt...) và thủ công nghiệp. Cách đây khoảng 
4 nghìn năm, thời đại đồ đá chuyển sang thời đại đồ đông, công 
cụ bằng đá được thay thế bằng công cụ bằng đồng (cày, cuôc. 
rìu, mài, đục, đũa, đao...). Sự biến đổi trong công cu sản xuẤt, 
trong nền sản xuất của cải vật chất dẫn đến sự biến đôi trong xã 
hội; (rong quan hệ sản xuất; cùng với sự xuất hiên kinh tế hàng 
hoá thay thế KTTN, xuất hiện sự phân hoá giai cấp (giàu - nghèo, 
quý tộc - nô tì - đân tự đdo...). Đào những ngôi mộ có cách đây 
khoảng 3 nghìn năm, một số hiện vât (nhất là hiện vật bằng đồng) 
chôn theo người chết cho phép nhận thấy sự phân chìa giải cấp 
nói trên, và sự bình đẳng nguyên thuỷ mất dần. Sự biến đồi trong 
sản xuất, trong nền kinh tế và trong xã hội trải qua hàng nghìn 
năm dẫn tới sự ra đời nhà nước đầu tiên ở lưu vực sông Hồng 
và sông Cả, Nhà nước Văn Lang của bô lạc Văn Lang là bô lạc 
mạnh nhất cầm đầu cả 15 bộ lạc trong địa bàn và thủ ữnh Văn 
Lang lập nên triều đại vua Hùng. Với sự phát triển của lực tướng 
sản xuất, KTTN mắt đần và ngày nay hầu như không còn nguyên 
vẹn một xã hội có KITIN, hoặc chỉ tồn tạ: phần nào trong môi 
phạm vi rất nhỏ hẹp ở một xã hội cức kì lạc hậu, đo điều kiên 
địa lí, Xã hội, và giao thông... mà sống gần như tách biệt với thế 
giói đương đạt ở Việt Nam cũng như Ở một số nước châm phát 
triển, ở những vùng rừng núi xa xöi, hẻo lánh, còn tồn tại một 
sở rất ít những bộ lạc dân tộc ít người với một số hình thái kinh 
tế gần như KTTN. Tuy vậy, nó cũng không hoàn toàn là KTIN. 
và đang trong quá trình biến đồi sang kinh tế có giao lưu với 
những vùng khác, chuyền đần sang kinh tế hàng hoá. 

KINH TẾ VI MÔ x. Kinh tế học vì mô. 

KINH TẾ VĨ MÔ x. Kinh (ế học vĩ mô. 

KINH TẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA. nèn kinh tế mà đặc trưng 
là dựa trên cơ sở tực tướng sản xuất hiên đạt và chế độ công hưu 
của nhân dân lao động về các tư liệu sản xuất chủ yếu, đưới hai 
hình thức: sở hữu toàn dân (do nhà nước là người đại diên pháp 
l, gọi là sở hữu nhà nước) và sở hữu tập thể của những ngưởi lao 
động. Xét về nguyên lí và bản chất, nền KIXHCN không cỏ nguôồi 
bóc Lột ngươi, nhân đân lao động và các dân tộc được thoát khỏi 
áp bức, bóc lột và bất công xã hội, được tự do, bình đẳng và tự 
nguyện liên kết, hợp tác với nhau trong sản xuất, và trong phân 
phối hưởng tliụ theo lao động, có cuộc sống Ấm no và hạnh phúc, 
có điều kiện phát triển cá nhân toàn diện trong cộng đồng xã hội 
chủ nghĩa. 


Nền KTXHCN ra đời tử sau khi Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
tháng Mươi ở Nga thành công, lật đồ sự thống trị của giai cấp 
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tứ sản và lập nên nhà nước chuyền chính vô sản của giat cấp công 
nhân và nhân dân lao đông, nhà nước của nhận dân, do nhân 
dân va vì nhân dân. Nö hình thành trên có sở phương thức sản 
xuất xã hôi chủ nghĩa, thay thế cho phương thức sản xuất tư bản 
chủ nghĩa, trải qua một thối ki tịch sử lâu dài quá độ tứ chủ nghĩa 
tư bản lên chủ nghĩa xã hôi. Đó là một quá trình phấn đấu lâu 
đài, gian khô để phát triên (lực lượng sản xuất và khoa học - kĩ 
thuật nhằm xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật hiên đại đi đôi với 
cải tạo các quan hệ sản xuất, xây dựng và hoàn thiên các quan 
hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, phát triển nền đân chủ xã hội chủ 
nghĩa, phát triển văn hoá và xây dựng con người mới xã hội chủ 
nghĩa Nền kinh tế quốc dân trong (hơi kì quá độ là một nền 
kinh tê nhiều thành phần. trong đó thành phân KTXHCN ngày 
cảng lớn mạnh và đóng vai trò chủ đạo. Nền KIXHÍCN là một 
nền kinh tế sản xuất hàng hoá vận dộng theo cơ chế thị trưởng, 
có sự quàn tí của nhã nước xã hội chủ nghĩa. Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa tửng bước khắc phục tính tự phát và những khuyết tật 
của thị trưởng nói chung và của thị trưởng tự do dựa trên chế 
độ tư hưu (như đầu cø, cạnh tranh phí pháp, trốn thuế, buôn lâu 
..). hướng nền kinh tế phát triên có kế hoạch đi lên chủ nghĩa 
xã hôi. Nền KTIXHCN được xây dựng trẽn cơ sở học thuyết Mac 
- lênin về chủ nghĩa xã hội khoa học và kinh tế học chính trị xã 
hội chủ nghĩa. Nhiều nước sau khi đã thiết lập nhà nước của giai 
cấp công nhân và nhân dân tao động, bắt tay vào xây dựng nền 
KTXIICN đã mắc phải chủ nghĩa chì quan, duy ý chí, trái với 
học thuyết Mac - I.ẽnin, cho nến đã phạm nhiêu sai lầm về đưỡng 
lối và chiến lược. Tuy thởi pian đầu, những nước ấy đã tạo được 
môt bước phát triên nền kinh tế với tốc độ cao, thu được nhiều 
thành quả to lón về kinh tế - xã hội, nhưng nền kính tế dần dần 
rơi vào tình trạng trì trệ, khủng hoàng, và thậm chí ở nhiều nước 
còn dân đến sự suy sụp cả chế đô chính trị. 


Trên thức tế, công cuộc xây dưng nền KIXHCN ở những nước 
sau khi cách mạng xã hội chủ nghĩa thắng tơi là đi từ cơ sở nền 
kinh tế tư bản chủ nghĩa. hay nên kính tế thực dân, phong kiến, 
nửa phong kiến lac hậu; cho nên đỏ là một quá trình cải biến 
cách mạng lâu dải, gian khô qua thối kì quá độ từ chủ nghĩa tu 
bản lên chủ nghĩa xã hội. Trong thời ki quá độ, nền kính tế còn 
là một nền kinh tế nhiều thành phần, trong đỏ KTXHÍCN ngày 
càng đóng vai trồ nền tâng, dựa trên cơ sở đại công nghiệp có 
khi hoá và quan hệ sản xuất xã hôi chú nghĩa. Xã hôi trong thôi 
kí quá đô còn chứa đựng mâu thuẫn giữa 2 con đường, xã hội 
chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, theo nguyên tắc "ai thắng ai ?". 

Việt Nam sau khi thoát khỏi chế độ thực dân nửa phong kiến. 
đâ chuyền sang glai đoạn quá đệ đi lên chủ nghĩa xã hội, phát 
triên nền kinh tế quốc dân theo hướng xã hội chủ nghĩa, bỏ qua 
giải đoan phát triên tư bản chủ nghĩa. 

Trong điều kiên kinh tế - xã hội của đất nước xuất phát tử một 
nên kinh (tế vốn lạc hậu, lại trải qua hàng chục năm chiến tranh 
vớ: hậu quả rất nặng nề, công cuộc xây đựng nền KTXHCN ỏ 
Viễt Nam phải trải qua một thời kì lịch sử tương đối lâu dài với 
nội đung xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận 
động theo cơ chế thị trường có sự quản lí của nhà nước, trong 
đó thành phần kinh tế quốc doanh dựa trên cơ sồ chế độ công 
hữu về tư liệu sản xuất giữ vai trò chỉ đạo, đông thơi phát huy 
mọi tiềm năng vật chất và trí tniệ của dân tộc, tiềm năng kinh tế 
và quản lí của các thănh phần kinh tế - xã hội khác; mỏ rộng 
quan hệ quốc tế, nghiên cứu những hình thúc quá độ thích hợp 
đê từng bước xây dụng nền KIXHCN và chú nghĩa xã hội mang 
đậm đà bàn sÁc dân tộc. 

KINH TẾ Y TẾ khoa kinh tế học áp dụng cho ngành y tế 
với vêu cầu hạch toán các dịch vụ y tế, nhằm đạt hiệu quả cao 
và tiết kiêm nhất trong mọi lĩnh vực liên quan đến sức khoẻ, 
đồng thởi đảm bảo phúc Lợi cho nhân đân và cho người Lao động 
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hoạt đông trong ngành y tế. Ö Việt Nam, dịch vụ y tế bao gồm 
mọi hoạt động liên quan đến tổ chức sản xuất thuốc men, tranp 
thiết bị. lưu thông phân phối, khám chứa bênh, phòng chông 
bệnh dịch, vê sinh môi trưởng. vw. nhằm thực hiền chiến tước 
"sức khoẻ cho mọi người năm 2000" thông qua chăm soc sức khoẻ 
ban đầu. 


KINH THÀNH thành tuỹ giổi hạn khuôn viên “kinh đô" (bên 
trong là nội thành, bên ngoài là ngoại thành). 

KINH THÀNH HUẾ kinh đô các triều vua cuôi cùng của 
chế độ phong kiển Viết Nam, khởi công tử thối Gia Long (1802) 
và đạt tới quy mô hoàn chính đướt triều Minh Mạng (1820 - 40), 
được bổ sung ở các thời vua Nguyễn tiếp theo, xây dưng thành 
môt tổng thể kiến trúc đô thi phong kiến độc đáo và đa dang. 
Trung tâm là khu Đại Nội với gần 140 công trình. mỗi công trinh 
có chức năng riêng biêt1, được xây cất và trang trí độc đáo: Ngõ 
Môn, điên Thất Hoà, sân Đai Triều, cung [Diên Thọ, Thái Miếu, 
Hung Miểu, Thế Miếu, Triệu Miếu. Thái Bình Lầu. Duyệt Thị 
Dưỡng... là những đi tích nghé thuật tiêu biểu còn lại. Ngoài ra, 
còn lăng tầm của các vua Nguyễn ở ngoại vị thành phổ. mỗi lăng 
tầm là một công trình nghệ thuật hài hoà giữa kiến trúc và cảnh 
quan. Vd. lăng Gia Long. lăng Minh Mạng, lăng Thiêu Trị, Lăng 
Tư Đức. lãng [3ðng Khánh, lăng Khải Dịnh. Do su tàn phá của 
quân đội thực dân Pháp, sau lần thất thủ kinh đô năm 1884, vu 
cháy lón năm 1947, sư huỷ hoại của bom đan Mĩ năm 1968, ảnh 
hưởng khí hậu cộng với sự thiếu kinh nghiêm trong việc bào quản, 
đã tàm cho nhiều cung điện và một số lăng tầm trở thành phế 
tích. Năm 1981, UNESCO đã giúp đố Việt Nam tu bổ một số 
di tích tiêu biểu tại khu vức Đại Nội và các Lăng tâm. Ngày 
11.12.1993, LINESCO đã cấp bằng công nhận KTH là đị sản văn 
hoá thế giói. 

KINH THÁNH sách giáo tí và nghị tẾ của đạo Do Thái và 
đạo Kitô được viết ra vào những thời gian khác nhau từ thế ki 
8 tCn. đến thể ki 2 sCn. KT gôm hai phần: Kinh Cựu ước, kinh 
chung cho cả đạo Do Thái và đạo Kitô và Kinh Tần ước. kinh 
riêng cho đạo Kitô. Theo quan niêm của nhà thở, KT là "tới cô 
vũ của thần thánh". KT phản ánh nhưng điều kiện sinh hoat xã 
hội của ngươi Do Thái cô đại. bao göm nhưng truyền thuyết. 
những tuât tê, những lễ nghỉ tôn giáo, những bài (thơ và dân ea. 
Dặc biệt, Kinh Tân ước kế về cuộc đời của chúa ]êxu và những 
cộng đông Kitô giáo đầu tiên. KT có ảnh hưởng lón về mắt tư 
tưởng ở các nước phương Tầy theo Kitô giáo. XI. "Kinh Cựu ước”: 
"Kinh Tân ước”. 

KINH THÀY phân tru của sông Thái Binh, tách khỏi sông 
này ở gần điệm hợp lưu của sông Đuống với sông Thái Bình, [à 
đưởng giao thông thuỷ huyết mạch nối liền cảng Hải Phòng với 
các tỉnh trong nội địa. Dỗ ra cửa biển của cảng Hải Phòng, càng 
quan trọng nhất Miền Bắc. 

"KINH THỊ" ('Shiing”). tuyên tập thở đầu tiên của văn học 
Trung Quốc, gồm 305 bài xuất hiện trong khoảng thời gian tư 
đầu Tây Chu đến giữa Xuân Thu (các thế kỉ 1] - 6 tCn.). Trước 
khi trở thành kinh điển của Nho gia, thường được gọi lã "Thơ" 
hoặc "Ba trăm bài thơ”. Bên cạnh số lớn là ca đao, do các nhạc 
quan của nhà Chu sưu tập, còn có những bài thỏ của quý lộc 
làm trong các dịp tế tế, yến hội và những bài thở của quần thẦn 
dâng lên thiên tủ hoặc vua các nước chư hầu có ngụ ý khuyên 
răn. Tập thở đã được nhiều người “hinh lí, sắp xếp. trong đó 
có Không Tử. Gồm bốn bộ phận: Phong. Tiểu nhã, Đại nhã. 
Tung. Phong (cg. Quốc phong) là bộ phận tình hoa trong” KT, 
gồm 1ó0 bài, hầu hết là thỏ trứ tình dân gian biểu hiện sinh 
động, chân thực mọi sắc thái tình cảm của ngưới lao động về 
các mặt sinh hoạt xã hội đương thời. Toểu nhã gồm 80 bài, Dạt 
nhã gồm 31 bài, nội dung khá phúc tap, một số ít là ca dao, 
phần lón là của quý tộc; cỏ bài ea ngợi công đức nhà vua, nhất 


là nhúng Ông vua sáng lập triêu Chu; có bài phê phán nhíiing 
hiên tượng xã hội đen tối, đặc biệt là dưới hai triều Lê Vương 
(878 - 842 tCn.) và U Vương (781 - 711 tCn.). Những bài thuộc 
loai sau thưởng được goì là "biến nhã”. Tụng gôm 40 bài, là 
nhạc cung đình dùng lúc tế lễ, mang tính chất tán tụng. Nội 
dung khác nhau song các bộ phận trong "KT" vẫn có một số 
nct nghệ thuât chung. dùng các thủ pháp phú, tt, hứng đề XÂY 
dưng hình tượng và thê hiên tình cảm, dùng kết cấu trùng điệp 
để sắp xếp tình ý, xây dựng chương, đoạn. 

Ngay tư lúc ra đời, "K]"' đã được tưu truyền rộng rãi, ảnh hưởng 
to lớn đến sư phát triển của văn hoc Trung Quốc, đặc biết là 
đòng văn hoc hiên thưc. Trong Nho giáo. "KT” cùng với bốn kinh 
khác là: Thư, Dịch, Lễ, Xuân Thu, gộp thành Ngũ kinh. 

KINH TRẬP tên triết khí hậu (x. T?ế?) thứ năm trong năm, 
chỉ khi hậu trung bình trong khoảng nhưng ngày từ 5 - 6.3 đến 
19 - 20.3 hằng năm (với ý nghĩa là côn trùng ngủ đông, sau mùa 
đông trỏ Lại hoạt động). 

KINH TUYẾN của một mặt fròn Xoay là giao của mặt 
đó vói một mặt phẳng nào đó chứa trục quay. 

KINH TUYẾN có nhiều loại: 1) KT thiên văn. đương nối 
các điêm trên mặt đất có cùng một kinh độ thiên văn. Mặt kinh 
tuyển thiên văn là mặt chứa đường dây dọi đi qua điểm quan 
trắc và song song với trục quay của Trái Dất. Nếu đường dây 
doi cắt trục quay của Trái Dất thì mặt kinh tuyến chứa trục 
quay của Trái ĐấtU 2) KT thiên câu. đươỡng tròn lớn của thiên 
cầu đì qua các cực của thiên cầu, thiên đỉnh của điểm quan trắc 
trên mắt đất. Nếu tAm của thiên cầu là điểm quan trắc thì mặt 
kinh tuyến thiên văn và KT thiên cầu trùng nhau. Khi một thiên 
thể đi qua KT thiên cầu, nó có đô cao cực đại, việc xác định 
thời điểm này có ý nghĩa lớn trong đo đạc thiên văn (xác định 
toa đô địa lí, gid chính xác). 3) KT trắc địa: đường nối các 
điểm trên mất đất có cùng một kinh đô trắc địa. Trên mặt 
elipxôit tham khảo, KT là giao tuyến của mặt cbpxôit và mặt 
phằng chứa đưởng pháp tuyến tói mặt elipxôit qua điểm cho 
trước đó và trục ngắn của eÙpXôit. 

KINH TUYẾN ĐỊA LÍ giao tuyến giữa bề mặt Trái Đất và 
mặt phẳng đi qua truc Trái Đất. Kinh tuyến gốc là kinh tuyến vả 
điểm quan sát được dùng làm gốc để tính kinh độ địa tí. Hiện 
nay. thế giới quy ưóc lấy kinh tuyến đi qua đài thiên văn Crinuych 
(Grceenwich) gần Tuân Dôn (Anh) làm kinh tuyến gốc. 

KINH TUYẾN ĐỊA TỪ giao tuyến giữa bề mặt Trái Đất và 
măI phẳng đi qua đường thẳng nôi các cực địa từ bắc và nam. 

KINI TUYẾN GRINUYCH. kinh tuyến đi qua đài thiên 
văn Grinuych (Greenwich) gần Luân Đôn, được chon làm kinh 
tuyến gốc của hê toa đô địa lí - thco quyết định của Hột nghỉ 
Kinh tuyến thế giới từ 1884. Kinh độ của một điểm là góc giữa 
mặt phẳng KTG và mặt phẳng kinh tuyến của điềm Ấy. Kinh độ 
có thể tính về phía đông (kinh độ đông) hoặc về phia tây (kinh 
đô tây). 


KINH TUYẾN TRÒI (cg. kinh tuyến thiên cầu, thiền kinh 
luyến) x. Kinh tuyến. 


KINH VĨ máy dùng để đo góc nằm và góc đứng trong công 
tác trắc địa. Máy gôm các phần chính sau đây: bê máy có 3 ốc 
chân đề nâng hoặc ha tùng phía của bệ máy; bàn độ nằm; truc 
đứng; giá đỏ trục ngang (trục quay của ống ngắm); ống ngấm 
gồm kính vật, kính mắt. bộ phận điều chỉnh tiên cự. Ó những 
máy có độ chính xác cao, còn có thiết bị đo nhỏ kính mắt đề 
tăng đó chính xác ngắm chuẩn; bàn độ đúng thưởng gắn với trục 
ngang: các thiết bị đo nhỏ và đọc số bàn độ nằm và bàn độ đứng: 
ông bọt nước gắn vào thAn máy đẻ cân bằng máy, ống bọI nước 
bàn độ đứng. Một số máy kinh vĩ có ống bọt nước bắc ngang đặt 
trực tiếp trên trục ngang. Bàn độ nằm hoặc đứng bằng kim loai 
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hoặc bằng thuỷ tỉnh. Máy KV hiện đại đều có bàn đồ thuỷ tình 
và điợc gọi là máy KV quang học. Ö loại máy KV, bàn độ kim 
loại eó du xích để đánh giá các phần lẻ của khoảng chia bàn dộ 
và kính lúp đề đọc số. Máy KV quang học có thiết bị quang học 
đọc sô. Căn cứ vào độ chính xác, máy được phân thánh toai đô 
chính xác cao, độ chính xác trung bình và độ chính xác thấp. 

KINH VĨ CON QUAY máy trắc địa dùng đề xác đình hướng 
phương vị thực, định hưởng trên mật dất, KVCQ là máy do góc 
gồm hai bộ phận chính sau: bộ phận nhạy cảm là con quay như 
kim chỉ hướng kinh tuyến thực; kinh vĩ để xác định góc (hướng) 
trên mặt đắt. Loại máy này còn gọi là địa bàn con quay mặi đất 
để phân biệt với địa bàn con quay hàng hài. Ô một vải nước. máy 
KVCQ còn được gọi là máy chỉ kinh tuyến, máy tìm cực bắc. 
máy định hướng con quay, kinh vĩ phương VỊ con quay, địa bàn 
con quay. Độ chính xác xác định phương vị tử 10-30. Máy thưởng 
được dùng để xây dựng các đường chuyền khi đào các đương 
hầm xuyên núi hay dưới lòng đất. 

KÍNH BÙ MÀU kính lọc bảo đảm cho màu sắc được thẻ 
hiện thật đúng khi nhiệt độ màu của nguồn sáng không thích 
họp với phim chụp, có tác dụng nhạy cảm với mội hoặc hai Lốp 
thuốc của phim. Mật độ màu thấp, có các chỉ số kính mẫu tăng 
dần tù 0.05 đến 0,5; gồm 6 màu (3 màu có bản. 3 màu phụ); 
kí hiệu CC. 

KÍNH CHỈNH NHIỆT ĐỘ MÀU kính dùng dẻ tăng hoặc 
giảm nhiệt độ màu của nguôn sáng. Có hai loại: 1) loại tăng 
nhiêt độ màu, khi nguồn sáng có nhiệt đô màu quá thấp, để khu 
mảu váng như Kodak wratten 82 (A.B.C), 2) Loại hạ nhiệt độ 
màu của ánh sáng, đề khử ánh sáng xanh, như Kodak wratten 
81 (A.B.CD. E. F). Môi nấc kí hiệu A-R chẽnh nhau 100 K. Khi 
chụp đối tượng có nguồn sáng không khớp với nhiệt đô máu của 
phím, nhất là phim màu đào dương, ta phải dùng KCNDM để 
hiệu chỉnh cho thích họp. 

KÍNH CHỐNG TIA TỬ NGOẠI (cg. kính UV), kính khử 
tỉa màu cực tím mà mắt ngưởi không thể nhân biết đước, làm 
cho ánh lam không xuất hiên trên phim màu đảo đương. khi chụp 
đổi tưởng dưới ánh sáng ngày. Kinh có kí hiệu là UV. hầu như 
không màu nên không phải thay đồi tri số lộ sáng. 

KÍNH CHỤP ẢNH MẶT TRỜI kính thiên văn chiết quang 
dùng đề chụp ảnh lóp quang cầu Mặt Trời, thu thập các số bêu 
về vệt đen, vệt sáng và các hiền tượng khác của hoat động Măi 
Trời. Thường được dùng rộng rãi trong mạng lưới các trạm theo 
dõi hoạt động Mặt Trới. 

KÍNH CHUYỂN ĐỔI kính nhằm khắc phục tình trạng nhiêt 
độ của màu ánh sáng không thích hợp với nhiệt độ màu của 
phìn. Chẳng hạn, sử dụng KCI) để chup băng phim ánh sáng 
ngay thay cho phim ãnh sáng ban đêm hoặc ngươc lại. 

KÍNH DỊU kính làm giảm độ nét sắc. Môi ống kính gôm hệ 
quang học. Một hệ có chiết quang bằng không (không làm giảm 
lượng sáng). Một hệ nữa có chiết quang âm hoặc dương nhỏ có 
tác dụng xoá mở độ sắc nét của hình ảnh. KD lâm hình ành nửa 
rõ nửa mở. Dùng cho cả phim đẹn trắng và màu. 

KÍNH ĐẲNG CAO I. Dụng cụ đo póc dùng đề xác định kinh, 
vị độ trong thiên văn học (cho đến đầu thế kỉ 18); còn dùng để 
xác định các góc nằm ngang (rong trắc địa. 

2. KDC lăng kính: dụng cụ thiệt. văn học hiện đại dùng đê xác 
định thời điểm các sao đi qua kinh tuyến trời của nơi quan sát 
với mục đích tìm vĩ độ địa lí và hiêu chỉnh đồng hồ. 

KÍNH HAPBƠN x. H¿bzn (kính thiên văn). 

KÍNH HIỂN VI x. Kính hiển vi quang học. 


KÍNH HIỂN VI ĐIỆN TỬ thiết bị để quan sát và chụp ảnh với 
đô phóng đại rất lớn (đến hàng triêu lần), dùng chùm tia điên tử (thay 
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cho chùm ánh sáng trong kính hiển vi thông thưởng) được tăng 
tốc với điên thế hàng chục, hàng trăm hoặc hàng nghìn kilôvôn 
trong chân không cao. Có hai loại chính: KHVDT truyền qua và 
KHVDT' quét. Trong KHVDT truyền qua, các đối tượng nghiên 
cứu phải có đạng màng mỏng cho phép tia điện tử đi qua. Phụ 
thuộc vào điện thế tăng tốc, khả năng phân giải có thể đạt tới 
l- 3 A, tương ứng với độ phóng đại hàng trăm nghìn đến hàng 
triệu lần, có thể quan sát hình ảnh các nguyên tử riêng lẻ. Trong 
KHVĐT quét, sử dụng các mẫu dạng khối và ảnh phóng đại nhận 
được là kết quả của tương tác giữa mẫu và chùm tia điện tử sơ 
cấp dưới dạng tia điện tử phản xa, tia điện tủ thứ cấp, tỉa rdnghen, 
tia huỳnh quang catôt, w. Diên thế tăng tốc của KHVDT quét 
vào khoảng hàng chục kiôÔvôn, khả năng phân giải vào khoảng 
50 - 200 Â. KHVDT còn được dùng rộng rãi trong các ngành 
sinh học, y học, nông học, vw. 

KÍNH HIỂN VI ĐỐI PHA (y), thiết bị chuyển những khác 
biệt trong pha truyền và phản xạ ánh sắng sang sự chuyển bậc 
tương phản với nền. 

KÍNH HIỂN VỊ ION kính hiển vi dùng chùm ion chiếu vào 
mẫu, chùm ion đi xuyên qua mẫu hoàn toàn hoặc một phần, nhở 
một hệ tạo ra điện và từ trường tiêu tụ để tạo ra ảnh phóng đại 
trên màn huỳnh quang hay trên lớp nhũ tương của kính ảnh. 

KÍNH HIỂN VI PHÂN CỰC kính hiển vi quang học có hai 
nicon phân cực ánh sáng, đặt thẳng góc nhau: nicon phân cực 
đặt dưới mâm kính, nicon phân tích đặt giữa vật kính và thị kính. 
Mẫu đá hoặc khoáng vật mài mỏng tới bề dày 0,03 mm, được 
gắn bằng nhựa Canađa vào tấm thuỷ tỉnh và đặt trên mâm kính. 
KHVPC cho phép xác định các hằng số quang học của khoáng 
vật (chiết suất, tưởng chiết suất, góc quang học, màu tự nhiên, 
màu đa sắc của khoáng vật kim loại) và nhở đó có thể xác định 
chinh xác tên khoáng vậi. 

KÍNH HIỂN VI QUANG HỌC (thường gọi: kính hiển vi), 
dụng cụ cho phép phóng đại hình của các vật thể (chỉ tiết máy, 
phân tử) có kích thước quá nhỏ 
mà mắt không nhìn thấy được. 
Dộ phóng đại có thể đạt đến 
1500 - 2000 lần. KHVOH gồm 
một vật kính tà hệ nhiều thấu 
kính nhỏ với tiêu cụ ngắn cho 
ảnh thực đã phóng đại của vật 
ở mặt phẳng tiêu, ảnh này được 
thị kinh (hệ hai thấu kính hội 
tụ làm việc như một kính lúp) 
phóng đại thêm lên. Vật cần 
phóng đại được đặt trên một 
miếng kính và chiếu sáng tử 
phía dưới. 

Dể soi sáng các vật phẩm, 
dùng ánh sáng tự nhiên của 
Mặt Trỏi hay của một đèn 
chiếu sáng. Vật xét nghiệm 
được soi tươi hoặc cắt mỏng 
(vài micrômet), sau đó cố định 
và nhuộm để có thể quan sắt 
rõ các chi tiế KHVOQH tốt 
nhất có thể phân biệt được hai 
điểm ở khoảng cách 0,25 m. 

KÍNH KHUẾCH ĐẠI ÁNH SÁNG MỜ khí tài quang - điện 
tử để quan sát, ngắm bắn ban đêm trong điều kiện ánh sáng yếu 
(ánh trăng sao), bằng một cơ cấu khuếch đại độ tương phản, tạo 
ra một hình ảnh nhìn thấy được. KKDASM trang bị trong quân 
đội MI có khối lượng 0,6 - 1,2 kg; cự li quan sát đêm trăng 400 
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- 1,200 m, đêm không trăng 300 - 1000 m. Có thẻ lắp trên vũ khi 
(súng, pháo), ô tô, máy bay trinh sắt, vv. 

KÍNH LẬP THỂ dụng cụ cấu tạo bởi hai thấu kính phóng đại 
nằm trên đường thẳng song song với đường thẳng đáy mắt và được 
đặt trên giá để có thể quan sát đồng thời hai tấm ảnh riêng biết 
(chụp cùng một vật thể). Khoảng cách giữa hai thấu kính có thể 
thay đổi cho phù hợp với đường đáy mắt của mỗi người. Nhở vậy 
tạo nên hiệu ứng lập thể cho phép quan sát vật thể trong không 
gian ba chiều. Có hai loại KUT thông dụng: loại bỏ túi có thể gấp 
mang đi gọn, nhẹ; loại để bàn có kèm theo thước đo thị sai dọc. 
Nhỏ thước đo thị sai dọc, có thể tính khái lược độ chênh cao giữa 
các điểm bất kì trong cặp ảnh lập thể theo công thức sau: 

APọo 
hT Ph xa, 

trong đó, Hạ, là độ cao bay chụp ảnh; P¿- thị sai dọc của điểm 
khỏi đầu; AP¿- hiệu thị sai đọc so với điểm khỏi đầu. 

KÍNH LỌC MÀU (cg. kính lọc sắc), dụng cụ quang học dùng 
để hấp thụ một số bức xạ trong chùm, chỉ cho lọt qua các bức 
xạ trong một khoảng bước sóng nhất định (có màu sắc nhất định). 
Nguyên lí của KLM dựa trên nhiều hiện tượng quang học khác 
nhau: hấp thụ, phản xạ, giao thoa ánh sáng, tán sắc, vv. KLM 
màu đùng để giảm một cách chọn lọc độ nhạy sáng của phim 
ảnh trong một dải phổ xác định dùng tách màu trong công nghệ 
chế bản in. KLM trung hoà hấp thụ đều mọi bước sóng. 

KÍNH LỌC SẮC x. Kính lọc màu. 

KÍNH LỌC XÁM TRƯNG TÍNH kính làm giảm cường độ 
ánh sáng trước khi qua ống kính để tác động vào phim, nhưng 
không ảnh hưởng tói độ mở chế quang hoặc màu sắc. Hinh ảnh 
do kính này tạo ra có khu vực nét sâu ngắn và có hiệu quả chao 
mở theo ý muốn. 

KÍNH LỤC PHÂN dụng cụ thiên văn hàng hải dùng để đo 
góc giữa một thiên thể nào đó với đường chân trời hoặc góc giữa 
hai thiên thể nhằm xác định vị trí của tàu thuyền trên biển và 
của máy bay. Dược Niutơn (I. Newton) nêu nguyên lí cấu tạo tử 
1699, ra đời vào những năm 30 của thế kỉ 18. Gọi tên theo cấu 
tạo của kính: thang chia độ bằng 1/6 vòng tròn. Nguyên lí hoạt 
động: tia sáng từ thiên thể 'T sau hai lần phản xạ qua gương 3 và 
2, đi qua kính lọc 4, sẽ cùng hướng với tia sáng C và lọt vào ống 
kính 1. Góc giữa hai tia trên sẽ lún gấp đôi góc giữa hai gương 
3 và 2 và được đọc trên thang chia độ 5. 





Kính lục phân 


KÍNH LÚP thấu kính hội tụ hoặc hệ thống thấu kính với 
tiêu cự ngắn (10 - 100 mm), có độ khuếch đại từ 2 đến 40 - 50 
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lần. Ià dụng cụ thưởng dùng đề quan sát các chì tiết tính Vĩ của 
vật và hình về. 

KÍNH MẮT thiết bị hay dịng cụ quang học trong suốt, đeo 
trước mắt, nhằm: điều chỉnh các tật khúc xa để mắt nhìn rõ hón 
khi Làm cho hình ảnh của vật xuất hiên đúng trên vống mac; bảo 
vệ mắt. Các Ioại kinh: kính cân thị là kính cầu phân kì (-); kính 
viễn thị là kính cầu hội tu (+), kính loạn thị là kính trụ hoặc 
một hệ thống cầu - trụ dùng cho mắt loan thị; kính lão thị thưởng 
dùng cho ngưởi trên 40 tuổi khi phải nhìn gần (đọc sách, khâu 
vá, vv.) và tuỳ theo khúc xạ của mắt là kính cầu hội tụ, phân ki 
hoặc kính trụ; kính tiếp xúc là loại kính làm bằng chất đẻo (cứng 
hoặc mềm), nhỏ. nhẹ. đặt sát vào mắt (mặt sau của kính áp đúng 
lên diện tích của giác mạc hoặc có thêm vành củng mạc); kính 
hai tròng để vừa nhìn xa (qua tròng trên), vừa nhìn gần (qua 
tròng dưới), thuận tiên cho người giảng dạy, thuyết trình vì đố 
phải thay đôi kính (kí thuật hiện đại đã sản xuất điợc kính ba 
tròng và nhiều tròng); kính râm là kính màu để giảm bót ánh 
sáng, đỗ chói mắt khi nấng gắt; kính đổi màu là loại kính tự 
thích ứng với cưởng độ ánh sáng (gần như không cỏ màu khi ít 
ảnh sáng, sẫm lại khi nhiều ánh sảng để mắt đỏ bị chói): kính 
bảo hộ lao đông dùng để bảo vê mắt cho người lao động tronp 
khi sản xuất. Người bị tật khúc xạ (cận thị, viễn thị, loạn thị, w.) 
muốn biết số kính thưởng dùng, phải đến khám tại cơ sở nhãn 
khoa. Kinh tiếp xúc được chỉ định dùng cho mắt cân thị, mắt 
viễn thị, mắt loạn thị, mắt đã mồ đục thể thuỷ tinh một bên (đẻ 
nhìn được cân bằng như mắt lành còn lại); người sử dụng kính 
tiếp xúc thường đo nghề nghiệp (thể thao, nghệ sĩ), và phải giữ 
vệ sinh mắt chu đáo vì dễ xảy ra các biến chứng. 

KÍNH NHÂN HÌNH toại kính lắp trước ống kính máy ảnh, 
làm tăng số lượng hình trên cùng một kiểu phím chụp. Mặt KNH 
được cấu tạo bởi nhiều hình kỉ hà, mối hình kỉ hà thu được một 
hình của đối tượng. Có nhiều loại: nhân 3, 5, ó hoặc 8 hình trong 
một kiểu phim chụp. 

KÍNH NHÌN NGẦM (cg. kính tiềm vọng), khí tài quane học 
có trục kính nhìn và trục kính thu hình song song và cách nhau 
một khoàng đủ cho phép quan sát, đo đạc từ vị trí che khuất (tỉ 
trong hầm, hào, xe tăng, tàu ngầm, Ww.). Chía ra: KNN có phóng 
đại và KNN không phóng đại. KNN có thể được chế tạo liền 
khối với khí tài quan sát (như pháo đội kính, KNN của tàu 
ngàm,w.), hoăc được chế tạo riêng, khi dùng mới lắp vào khí tài 
(như phương hướng bản). Các đặc tính chính của KNN là độ 
nhịn ngầm (khoảng cách giữa tâm kinh thu hình và tâm kính 
nhìn), độ khuếch đại và trưởng nhìn. 

KÍNH PHÂN CỰC dụng cụ đề tao nên ánh sáng phân cực 
dựa trên sư phân cực của sóng khi phản xạ và khic xạ, dựa trên 
tính phân cực hiện sắc hay tính lưỡng chiết. 

KÍẾNH PHẾT x. Phiến đồ, 

KÍNH QUANG PHỔ dụng cụ quang học dễ ghi nhận quang 
phô và xác định vị trí của các vach quang phô. KQP dùng để 
phân tích nhanh định tỉnh các chất trong hoá học, luyện kim... 
bằng quang phô. 

KÍNH SIÊU HIỂN VI dụng cụ quang học đề phát hiện những 
hạt có kích thước cực nhỏ (đến cổ 2.10 m) không thẻ quan sát 
bằng kinh hiên vi thông thường. KSHV không quan sát được 
chính các hạt nảy, mà là vết nhiễu xạ ánh sáng của chúng, sau 
đó thông qua mật độ hạt mà tính kích thước trung bình. KSHV 
được sử dụng khi nghiên cứu các hệ tán sắc, để kiêm tra độ sạch 
của không khí và nước. 

KÍNH THIÊN VĂN x. Kính viễn VỌNG. 


KÍNH THIÊN VĂN CHIẾT QUANG loại kinh thiên văn đón 
giản, được GaLitê (G. Galiei) chế tạo lần đầu tiên (1609). Nguyên 
tắc hoạt động: vật kính hội tụ các tia sáng tù thiên thể và tạo 


Anh tại mặt phẳng tiêu, đầu kia của ðng kinh có thị kính dùng 
để quan sát ảnh của thiên thể. 

KÍNH THIÊN VĂN PHÁN QUANG kính quan sát các thiên 
thể có mặt gương phản xạ. Ngoài vật kính là mặt phản xạ ánh 
sáng (mặt cầu, mặt parabôn) đẻ tạo ằnh thiên thể ở mặt phẳng 
tiêu, kính còn có bộ phận quang học phụ để đổi hướng ảnh tạo 
điều kiện thuận lợi cho quan sát; thưởng đùng lăng kính phàn xa 
toàn phần để hướng ảnh sang mặt bên của ống kính. 

KTVPQ đặt trên đình Mônaki cao trên 4000 m ö đảo Haoal 
(kinh Kec) gồm 36 gương cầu ghép lại thành một gưởng dưỡng 
kính LØ m là kính thiên văn lớn nhất thế gió: hiện nay. 

KÍNH THIÊN VĂN VÔ TUYẾN thiết bị để thu va ghì nhận 
búc xạ vô tuyến tử các nguồn vũ tru. KTVVT có thể dùng để 
nghiên cửu cương độ bíc xạ, phô bức xạ, mật độ bức xạ, độ phân 
cực và xác định toa độ nguồn bức xạ vô tuyến trên bầu trỏi 
KTVVT gồm có anten định hướng và bức xạ kế. KTVVT có từ 
hai anten trỏ lên. hoạt động như một hệ thống duy nhất, được 
gọi là giao thoa kế vô tuyến. 

KÍNH TIA SAO loại kính lắp trước ống kính máy ảnh để làm 
loé lên ồ các điểm chói sáng của đối tượng. KTS đơn có kẻ ö 
nhớ. khắc sâu xuống mặt kính, có góc kẻ cố định, gồm nhiều 
kiều: toé 4, 6, hoặc 8 tia. KTS kép có 2 mặt kính: 1 lớp kể ngang 
chông lên 1 lốp kẻ dọc tạo thành ô vuông chéo đi thành léch. 
Khi chụp, xoay chuyển sao cho các điểm chói sáng đi chuyển 
trùng vào điểm gặp nhau giứa hai đường kẻ chéo nhau sẽ tao 
thành tia sao. KTS dùng cho cả phim đen trắng và màu. )ộ mỏ 
ống kính càng lớn (ống kính góc rộng), hiệu quả loé tra sao càng 
mạnh. Kính không có hệ số, khi chụp, không cần tăng sáng. 

KÍNH TIỀM VỌNGx. Kính nhìn ngồm. 


KÍNH TIỂU SẮC vật kính gồm hai, ba... thấu kính đơn làm 
bằng thuỷ tỉnh quang học khắc nhau đề có sắc sai rất nhỏ 
X. S#Œc sai. 

KÍNH TƠRAM (Ph. tramc), dụng cụ quang học dùng trong 
công nghệ chụp ảnh chế bản ìn. Có hai loại chính: 1) KT chéo. 
loại cấu tạo bằng hai tấm kính trong, phẳng: trên mặt mỗi tấm 
được khắc chìm nhiều đường kẻ song song cách đều tạo thành 
tuyến chìm và nồi, bề rộng mặt tuyến chìm và nồi bằng nhau; tuyến 
chìm được phủ đen, tuyến nôi để ñguyên, trong. 

Hai tấm kính cùng loại này được đặt úp mặt khắc vào nhau, 
vuông góc Ø0” theo đường kẻ, tạo thành tùng vuông nhỏ đen và 
trắng (trong) đều nhau, được gấn chặt bằng nhựa trong đặc biệt, 
chung quanh viền vành kim loại bảo vê, ghi thông số tdram; cắt 
theo hình tú giác hoặc hinh tròn cho phù hợp máy chụp. 2) KT 
tuyến, loại chỉ cần một tấm kính khắc chìm nồi, nhuộm đen, còn 
tấm kính thứ hai để phẳng nguyên, trong, gia công hoàn chỉnh như 
KT chéo. Trên mặt KT tuyến chi thể hiện đường kẻ đen, trắng đều 
nhau, sử dụng chủ yếu khi phơi bản trang trí lót nền bìa sách, tiêu 
đề báo, tạp chí, vv. Ngoài hai loại thông dụng trên, còn có KT hoa 
và KT tưởng (kiểu Xếp gạch tưởng) dùng trong chế bản in ổng 
đồng và trang Iri khác. 

KÍNII TUNG XÍCH đụng cu trong phòng thí nghiệm để đo 
hiêu độ cao gia hai điểm. gồm có một ống kính ngắm lưu đông 
trên môt cột thẳng đứng. 

KÍNIH VAN NĂNG dụng cụ đo góc cơ bản dùng để xác định 
toạ độ chân trời của các thiên thê (độ phương vị A và độ cao 
h), toạ độ địa lí nơi quan sát (độ ví ø và độ kinh 2). KVN kích 
thước nhỏ, gọn nhẹ, dễ mang vác, có độ chính xác cao hơn kính 
trấc địa. 

KÍNH VIỄN VỌNG (tk. kính thiên văn), dụng cụ thiên văn 
dùng để phóng đại kích thước góc của các thiên thể hoặc khoảng 
cách góc giữa chúng. KVV thực hiện việc khuếch đại mật độ 


603 


K KíNH XKAILAI 





năng lượng sóng quang thu nhận được từ các thiên thể và hướng 
nó vào bộ thu sóng. Bộ thu có thể là mắt người, phim ảnh, phố 
kí, quang kế, ống kính truyền hình (camêra điện tử), bộ biến đổi 
điện tử - quang, vv. KVV có nhiều loại: KVV khúc xạ là loại có 
vật kính là thấu kính; KVV phản xạ được cấu tạo bởi một hệ 
gương; KVV truyền hình là loại sử dụng ống phát hình làm bộ 
thu; KVV vô tuyến dùng bộ thu sóng vô tuyến để thu sóng trong 
đải búc xạ của Mặt Trỏi. Những quan sát thiên văn đầu tiên 
được thực hiện nhở KVV (kính khúc xạ quang học) do nhà bác 
học người Italia Galilê (G. Galilei) sáng chế năm 1609. 

KÍNH XKAILAI (A. skylight fiter), loại kính sử dụng lúc 
chụp ảnh màu. Có tác dụng chống màu xanh trởi phản xạ vào 
các vật thể, đồng thơi khủ tia cực tím. KX thuộc loại kính bù 
màu, thưởng có màu vàng rất nhạt. Khi chụp không phải mỏ thêm 
khẩu độ. 

KINHXTẠO (Kingstown), thủ đô của quốc gia Xan - Vinxen 
và Grênađin (tủ 1979), trên đảo Xan - Vinxen, thuộc quần đảo 
Anti Nhỏ (Lesser Antilles). Dãn số 16 nghìn (1995). Cảng trên 
biển Caribê (Caribbean). Xí nghiệp chế biến thực phẩm. 

KINHXTƠN (Kingston), cảng của Canađa ở của hồ Ôntariô 
(Ontario). Dân số 56 nghìn. Có Toà giám mục công giáo. Xưởng 
đóng tàu, tỉnh luyện nhôm, chế tạo đầu máy xe lửa. Tủ 1841 đến 
1844, K là thủ phủ của Liên hiệp các tỉnh vùng Thượng và Hạ 
Canađa. 

KINHXTƠN (Kingston), thủ đô của Cộng hoà lamaica, cảng 
trên một vùng rất kín ở bở phía nam của đảo ]amaica. Dân số 
587,7 nghìn (1991). Sân bay quốc tế. Công nghiệp: dệt, thực 
phẩm, thuốc lá, phân bón, chế biến đầu mỏ. Xuất khẩu bauxit. 
Dại học Tổng hợp. Do người Anh xây dựng năm 1693; từ 1872, 
trung tâm hành chính của lamaica thuộc Anh; tử 6.8.1962, thủ 
đô của Jamaica độc lập. Toà giám mục công giáo. 





Kinhxtön 


KINIDIN x. Quinidin., 

KININ (A.kinin) 1. Tên cũ của xitokinin. 

2. Một trong các nhóm polipeptit có trong mắu (như bradikinin), 
tác động tưởng tự các loại nọc độc ở nơi gây co cơ trỏn, dẫn 
mạch máu và kích thích đầu mút thần kinh. Có lẽ K có tham 
gia vào các phản ứng viêm. 

KINÔSITA NAOÊ (Kinoshita Naoe; 1869 - 1937), nhà hoạt 
động xã hội, nhà văn Nhật Bản. Học Khoa luật Trưởng Đại học 
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Oaxêđa (Waseda). Sau khi tốt nghiệp, ông mở phòng trạng sư 
rồi làm báo, hoạt động tích cực trong phong trào tuyển cử bình 
dân, phong trào chống độc hại của công nhân vùng mỏ Asiô 
(Ashio), phong trào cấm mại dâm, thành lập Đảng Dân chủ, 
tham gia phong trào giác ngộ xã hội chủ nghĩa. Trong Chiến tranh 
Nga - Nhật (1904 - 05), ông diễn thuyết, viết báo tuyên truyền 
chống chiến tranh, chống chủ nghĩa quân phiệt của Nhật Hoàng. 
Tiêu thuyết "Cột Lửa", "Lời thú tội của người lương thiện" là hai 
tắc phâm tiêu biểu của văn học xã hội chủ nghĩa Nhật Bản đương 
thời. Từ 1906, ông rời khỏi Dảng Xã hội Nhật Bản, chuyền từ 
chủ nghĩa xã hội Thiên Chúa giáo sang tư tưởng Phật giáo, lui 
về ở ân, tham thiền nhập định. Mặc dù vậy, ông vẫn tiếp tục 
sáng tác. Tiểu thuyết: "Linh hồn hay thể xác"; thiên tự truyện: 
"Hối hận". 


KINSAXA (Kinshasa), thủ đô của nước Cộng hoà Zaia [tu 
18.05.1997, là Cộng hoà dân chủ Côngô), cảng trên bở trái sông 
Côngô (Congo)]. Diên tích 1.968 km”. Dân số khoảng 3,8 triệu 
(1991). Công nghiệp: thực phẩm, dệt, hoá chất, gia công kim loại, 
vv. Sân bay quốc tế Nơiili (Ph. Ndị¡l). Đại học Tổng hợp. Trước 
966, có tên là Lêôpônvin (Lẻopoldvitle). 





Kinsaxa 


KIỐT dạng kiến trúc nhỏ dùng làm nơi bán hàng, bán báo 
nơi nghỉ chân trong công viên. 

KÍP đơn vị tiền tệ của Lào từ 1955: 1 K = 100 ata. Hàm lượng 
vàng của K không được quy định. Tỉ giá chỉnh thức của K với 
đôla Mi được quy định ngày 1.1.1972: 1 USD = 500 K; quy định 
tháng 3.1975: 1 USD = 750 K. Ngày 10.12.1979, Nhà nước Lào 
phát hành đồng K ngân hàng và thu hồi đồng K giải phóng theo 
tỉ lệ: 1 K ngân hàng = 10 K giải phóng; tỉ giá: 10 K ngân hàng 
= 1 USD. Sau đó, đồng K trải qua thởi kì mất giá, nhất là sau 
1985. Theo công bố của Ngân hàng Kinh tế Thương mại Hoa Ki 
tại Luân Đôn ngày 21.10.1987: 1 USD = 35 K. Tu 1988, đồng K 
thực hiện chế độ tỉ giá thả nồi tự do với tiền nước ngoài; năm 
1990, 1 USD = 777 K, 

KÍP NỔ phương tiện kích thích nồ. Thường được cấu tạo bằng 
3 phần tủ: hạt lửa, bộ phận làm chậm hoặc tăng lửa và ống nổ. KN 
tạo ra một sóng áp suất cao (sóng xung kích) gây nồ khối thuốc nổ 
chính. Theo công dụng, có KMN bộc phá, KN ngòi nổ. Theo tác dụng 
kích thích ban đầu, có KN tia lửa, KN điện và KN đập. 

KIRIBA TI (Kiribati; Republic of Kiribati - Cộng hoà Kiribati), 
quốc gia hải đảo ở phía tây nam Thái Bình Dương, gồm quần 


đảo Phoênich (Phoenix), Laind (Line), Ghinbot (Gilberts) và đảo 
Banaba (Banaba). Diện tích 811km“. Dân số 92 nghìn (2000), 
chủ yếu là người Micrônêdi (Micronésie) và Pôlynêdi (Polynesie) 
97,72 (1995), người lai 1,5%, người Châu Âu 0,2%. Dân thành 
thị (1998) 37%. Ngôn ngữ chính: tiếng Anh. Tồn giáo: đạo Thiên 
Chúa 54,3%, đạo Tin Lành 37,9%. Thủ đô Bairiki (Bairiki) và 
vùng đảo san hô Taraoa (Tarawa) 32 nghìn người (1999), Thể 
chế: cộng hoà một viện. Đứng đầu nhà nước và chính phủ là 
tổng thống. 


KIIN K 


1905 và 1917 ở Nga. Từ 1921, bí thư Trung ương Đảng Cộng sản 
Azecbaijan; tư 1926, bí thư thứ nhất Khu uỷ Lêningrat và bí thư 
thứ nhất Lỷ ban Tây Bắc trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương. 
Uỷ viên Trung ương Đảng Cộng sản từ 1923. Uỷ viên Bộ Chính 
trị tứ 1930, đồng thời là bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
tử 1934. Bị sát hại. 

KISINAU (Chiginău; cø. Kisinhôp), thủ đô của Mônđôva 
(Moldova), bên bở sông Buc (Byk) [nhánh của sông D2onextdrd 
(Dnestr)]. Dân số 658 nghìn (1993), Dưỡng sắt. Chế tạo máy. 





Kiribati 


Dịa hình đảo san hô vòng thấp, chung quanh là các rạn san hô 
rộng. Khí hậu nhiệt đói hải dương nóng ẩm, gió tín phong làm 
dịu mát. Bão tư tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Năm 1994 đất 
nông nghiệp chiếm 51% diện tích, rửng 32, các đất khác 46%. 
Khoáng sản chính: photphait. 

K là nước chậm phát triển. Nông nghiệp chiếm 12,4% GDP 
(1996) và 71% lao động (1990). Công nghiệp chế biến chiếm 0,9% 
GIÚP và 1,9% lao động. Thương mại 18,5% GDP và 4,16 lao 
động. Tài chính 5,72% GDP và 1,47 lao động. Dịch vụ chiếm 3,4% 
GDP và 7% lao động. GDP đầu người 654 USD (1995). GNP đầu 
người 1.170 USD (1998). Sản phẩm nông nghiệp: dừa, các loại 
khoai, củ, rau, dưa, chuối. Đánh cá. Ö đảo Banaba có khai thác 
photphat, nhưng trữ lượng gần như cạn. Sản phẩm công nghiệp: 
cùi dừa, cá chế biến, may mặc, tiểu thủ công. Diện 7 triệu KWh 
(1996). Dường bộ 670 km (5 % rải nhựa). Xuất khẩu (1996) 7,44 
triệu đôla Ôxtrâylia (cùi dừa 62,8%, cá 42). Nhập khẩu (1996) 
47,8 triệu đôla ÔxtrâyLia (máy móc và phương tiện vận tải 18,1%, 
và động vật sống thực phẩm 33,4%, hàng công nghiệp 14,6%, nhiên 
Liệu 10,32). Các bạn hàng chính: ÔxtrâyUa, Hoa Kì, Pháp, Nhật, 
Hồng Kông, Dức. Đơn vị tiền tệ: đôla Ôxtrâylia. Tỉ giá hối đoái: 
1USD = 1/87 đôla Ôxtrâylia (10.2000). Năm 1606, người Tây 
Ban Nha và sau đó nhiều nhà hàng hải khác ở Châu Âu đã tìm 
ra quần đảo Ghinbơt. Những năm 1892 - 1915 quần đảo Ghinbơt 
là đất bảo hộ và sau đó là thuộc địa của Anh. Năm 194] - 43, 
Nhật chiếm quần đảo này. Ngày 1.1.1977, Anh phải trả quyền 
tự do cho K. Ngày 12.7.1979, K trỏ thành một nước độc lập, lấy 
tên là Cộng hoà Kiribati. Quốc khánh: 12.7 (1979). 

KIRÔP X.M. (Sergej Mirofanovich Kirov; họ thật: Kostrikov; 
1886 - 1934), nhà hoạt động Đảng Cộng sản và Nhà nước Liên 
Xô. Năm 1904, gia nhập Dàng Cộng sản. Tham gia Cách mạng 


công nghiệp thực phẩm, công nghiệp nhẹ, hoá chất, gia công gô. 
Viện Hàn lâm Khoa học, 7 trưởng đại học, 9 viên bảo tàng. Nhà 
hát nhạc vũ kịch, Nhà hát Tuổi trẻ, vv. Hình thành từ 1466, là 
thành phố tử 1818. Tu đầu thế kỉ 16, nằm trong thành phần của 
đế quốc Ôttôman (Ottoman); tử 1812, thuộc đế quốc Nga; tử 
1918, thuộc Rumani; từ 1940, thủ đô Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa 
Mônđavi thuộc Liên Xô. Từ 1991, thủ đô Cộng hoà Mônđôva. 

KISINHÔP x. Kisinau. 

KISUAT x. Káchua. 


KTT J. (John Keats; 1795 - 1821), nhà thơ Anh. Con một 
người coi ngựa, sau chuyển sang nghề cho thuê ngựa. Năm 15 
tuổi, theo học ngành y, tập sự nghề giải phẫu, sau đó làm việc 
tại một sổ bệnh viên ở Luân Đôn, song Kit vẫn đành thối giỏ 
rỗi cho thơ ca. Năm 1816, bắt đầu đăng thở trên báo. Năm 
1817, tập "Thơ" ra đời. Kit quyết định chuyển hẳn vào con đường 
sáng tác. Tập thơ dài "Enđymiơn" (1818) chan chứa tính chất 
yêu đời và tình cảm nhân đạo; "Hypêridn" (1820) tuy nói đến 
chuyện những vị thần trên núi Ôlimpi (Olympie), nhưng vẫn 
ánh lên những vấn đề xã hội gay gắt. Khuynh hướng tiến bộ 
trong sáng tác của Kit khiến ông trỏ thành đối tượng đả kích, 
gièm pha của giới báo chí. Bị bệnh lao phối nặng phải sang 
Italia dưỡng bệnh, mất tại Rôma. Nhà thỏ Sely (P. Shelley) rất 
quý mến tài năng của Kit, tứng đánh giá Kit là "một đối thủ sẽ 
vượt (ông) rất xa". 

KITIN (A. chin), hợp chất hữu cơ (heterosacarit) chứa 
nitd, có ở một số động vật và thành tế bào của phần lún các 
loài nấm. Vỏ ngoài của bộ xương ngoài ở động vật chân khóp 
là lớp cuticun được thấm K ở những lốp ngoài cùng làm cho 
bộ xương rắn chắc hơn. Cùng với protein, K tạo nên bộ xương 
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K girô 





vừa đai, vừa dẻo và không thấm nước. K còn thấy ở những 
phần cứng của một số nhóm động vật khác. K là polime của 
N - axetylglucozamin, gồm nhiều đơn vị glucozơ mà mỗi đơn 
vị có mỘt trong số các nhóm hiđroxyL được thay bằng nhóm 
axetylamin (CHCONNH). 

KITÔ (Ouito), thủ đô Cộng hoà Êcuađo, nằm trên độ cao 
khoảng 2.800 m, trên con đưởng liên Mĩ. Dân số 1,487 triệu 
(1997). Công nghiệp: dệt, hoá học. Sân bay quốc tế, 2 trưởng 
Dại học Tổng hợp. Do người Tây Ban Nha xây dựng từ 1534, 


vào thởi kì còn ở địa vị bá chủ về thuộc địa, là trung tâm của ˆ 


tỉnh Kitô; tử 1830, thủ đô của Cộng hoà Êcuađo. Di tích: các 
toà nhà của chính phủ từ 1747, toà giám mục, nhiều bảo tàng. 





Kitõ 


KITÔ GIÁO x. Đạo Kữô 

KITÔI (VĂN HOÁ) x. Lăn hoá Kiôi. 

KITXINGỞ x. Kiringir H.A. 

KIUSU (Kyushu; Củu Châu), đảo cực nam trong số bốn đảo 
lớn ở Nhật Bản. Diện tích khoảng 42 nghỉn km”. Dân số 13.4 
triệu (1996). Địa hình hiểm trỏ, đỉnh núi cao nhất 1788 m 
Nhiều núi lửa đang hoạt động: Axo (Aso), Kirisima (Kirishima). 
Khi hậu á nhiệt đói, hay có bão lón. Trồng túa, làm vườn. Nghề 
đánh cá, trồng rau cầu ở sườn ngầm bờ biển. Phía bắc: khai 
thác than ở Miicø, luyện nhôm, công nghiệp thép. Các thành 
phố lớn Kita - Kyusu (Kita - Kyushu), Fukuôka (Eukuoka), 
Kagôsima (Kagoshima), Kumamôtô (Kumamoto), Nagaxaki 
(Nagasaki). 

KIVU (Kiu) 1. Hồ ở biên giới giữa Cộng hoà Dân chủ Côngô 
và Ruanđa, trong đứt gãy sâu chạy đài từ hồ Tanganika 
(Tanganyika) đến hồ Môbutu (Mobutu). Diện tích 2,7 nghìn kmể, 
sâu 496 m. Có nhiều đảo. Sông Ruzidi (Rusizi) tủ hồ chảy ra, 
đồ vào hồ Tanganika. Vận tải đường thuỷ. Các cảng chính: Bukavu 
(Bukavu), Gôma (Goma). 

2. Tền gọi miền đông Cộng hoà Dân chủ Côngô, diện tích 
256.662 km“. Dân số 4,22 triệu, nhiều chỗ mật độ dân số cao. 
Trồng lúa, đỗ, mía, canhkina, cà phê. Nuôi bò, 

KIXINGIƠ H. A. (Henry Alfred Kissinger; cg. Kitxingơ; sinh 
1923), nhà chiến lược, nhà ngoại giao Hoa Kì. Giáo sư Trưởng 
Đại học Havơt (Harvard). Sinh tại Đức, gốc Do Thái, di cư sang 
Hoa Ki. Tham gia quân đội Hoa Kì trong Chiến tranh thế giới 
II. Sau đó, làm cố vấn Hội đồng Tham mưu Liên quân, cổ vấn 
an ninh quốc gia, làm việc tại Uỷ ban Kiểm soát Vũ khí và Giải 
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trử quân bị Hoa Kì. Cố vấn của tổng thống về an ninh quốc gia 
(1969 - 75), bộ trưởng ngoại giao (1973 - 77). Hoạt động tích 
cực để quan hệ Mĩ - Trung xích lại gần nhau. Tham gia đàm phán 
Xô - Mi về hạn chế vũ khí chiến lược, về vấn đề Trung Dông và 
khủng hoảng dầu lửa... nhằm thực hiện chiến lược toàn cầu của 
Hoa Kì. Tham gia giai đoạn quyết định của Hội nghị Pari để 
chấm dứt chiến tranh của Hoa Ki tại Việt Nam. Là nhà lí luận 
của "chủ nghĩa hiện thực chính trị", chủ trương phát triển học 
thuyết Mêtecnich, tạo cơ chế thế giới đa cực để kiềm chế nhau. 
Tủ 1977, cố vấn cho nhiều công ti tư nhân, đồng thời giảng dạy 
tại Trưởng Đại học Gioocgid Tào (George Town). Viết nhiều 
sách, bài chuyên khảo, chủ yếu về các vấn đề chiến lược của Hoa 
Kì và quan hệ quốc tế hiện đại. Giải thưởng Nôben về hoà bình 
(1973) cùng với Lê Đức Thọ của Việt Nam (nhưng ông Lê Dức 
Thọ không nhận). 
KLAINƠ x. Kien C. F. 


KLAIXTƠ H. Ph. (Heinrich von Klest; 1777 - 1811), nhà viết 
kịch, nhà văn, nhà thở Ðức. Tác phẩm của Klaixt gồm 8 vở kịch, 
8 cuốn tiểu thuyết cùng nhiều 
truyện, luận văn, bài bảo. 'Irong 
các bị kịch "Dòng họ 
Srôpfenxten" (1803), "Rôbe 
Ghixcac"” (1803) và "Thủ lửa" 
(1810), Klaixtdơ muốn dung hợp 
những yếu tố chân xác của đời 
sống với những yếu tố bệnh tật, 
phi lí trong tính cách nhân vật. 
Hài kịch "Chiếc bình võ" (1811), 
“Hoàng tử Hombua" hàm chứa 
những yếu tố đả kích xã hội 
đương thời. Trong thời điểm áp 
sắt phong trào giải phóng chống 
lại nước Pháp của Napôlêông, 
Klaixtơ chú ý tói vấn đề dân tộc; 
viết nhiều thơ, kịch về vấn đề 
này: vỏ “Cuộc chiến của người 
Dúc", bản hiệu triệu "Thánh 
kinh của người Đúc” (1809). Truyện của Klaixtơ nồi bật lên tính 
kịch căng thẳng, tiêu biểu là tiểu thuyết "C huyện về Misen 
Kônhaxd" (1810). Sáng tác của Klaixtơ thuộc dòng văn học cô 
điển hoà trộn với lãng mạn Đức, đan xen những yếu tố hiện thực 
và phi lí, thể hiên những hoài bão về công lí, tình yêu. 


KLANH Y. (Yves Klein; 1928 - 62), hoạ sĩ, nhà điêu khắc Pháp. 
Người tổ chức Trường phái Nixơ (Nice), mỏ ra xu hướng hiện thực 
mới (1960), một hình thức của nghệ thuật hậu hiện đại Pháp, cùng 
với nhà phê bình Rextany (P. Y. Restany) và nghệ sĩ Tanhgơiy (¡. 
Tinguely). Năm 1946, khi công bố bức tranh vẽ một bầu trỏi chỉ 
một màu xanh, ông đã phát hiện ra giá trị tượng trưng đơn sắc, từ 
đó Klanh nghiên cứu những lí thuyết của phương Dông và lí thuyết 
về vũ trụ nguyên thuỷ. Năm 1947, vẽ bức "Giao hưởng đơn âm". 
Tù 1945 đến 1953, đi vòng quanh Châu Âu, Châu Á. Năm 1955, 
triển lăm tranh đơn sắc ở Pari. Năm 1958, nghiên cứu một loại 
"năng lượng phi vật chất" và bày ở Pari "Triển lãm Trống không" 
(Exposition du Vide) chỉ gồm bốn bức tưởng trắng. Năm 1959, có 
hai cuộc thuyết trình ở Trưởng Đại học Xoocbon (Sorbonne): "Sự 
tiến triển của nghệ thuật và kiến trúc về hướng phi vật chất": trứng 
bày những tranh "Phép đo người" (quế: sơn lên thân thể rồi cho 
người mẫu lăn trên vải vẽ hoặc giấy). Năm 1961, phun màu như 
những cơn mưa lên vải vẽ, gọi là loạt tranh "Vũ trụ nguyên thuỷ". 
Klanh là một hiện tượng cực đoan trong hướng tìm tòi phi hiện 
đại, phi lí, phi thẩm mĩ... của nghệ thuật hậu môđec thế giới. 

KLEN C F. (Christian Felix Klein, cø. Klaind; 1849 - 1925), 
nhà toán học Đức, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Pêtecbua 





Klaixtỏ H. Ph. 


(1895) và Viện Hàn lâm Khoa học 
Beclin (1913). Các công trinh chủ 
yếu của ông về các lĩnh vực hình 
học phi Óctit, lí thuyết các nhóm 
kiên tục, lí thuyết các phương trình 
đại số, lí thuyết các hàm số. Ông 
đã đưa ra cách nhìn các bộ môn 
hình học khác nhau dưới một 
quan điểm thống nhất. Xt. 
Chương trình Eclắnggen. 


KLẾ P. (Paul Klee; 1879 - 
1940), hoạ sĩ Đức, gốc Thuy Sĩ, 
Thoạt đầu theo học âm nhạc, sau 
chuyển sang hội hoạ. Học tại 
Acađêmi Muynkhen (Munchen) 
(1898 - 1901). Ông sang Italia (1901 - 02) rồi trỏ về Becnơ (Berne) 
cho đến 1905. Thời ki này Klê làm tranh khắc. Năm 1911, gặp 
Kanđinxki (V. V. Kandinskij) cùng tham gia các triển lãm của 
nhóm Kị sĩ xanh (Der Blaue Reiter). Năm 1912, chuyển sang vẽ 
lập thể. Năm 1914, tìm được phong cách riêng. Những tranh chữ 
tượng hình của K vẽ vào những năm 1916 - 18 khẳng định cá tính 
hội hoạ, vửa hữu hình vừa trửu tượng của ông. Năm 1921, làm 
giáo sư tại Baohao (Bauhaus). Năm 1925, tham gia triển lãm lần 
thứ nhất theo xu hướng siêu thực ở Pháp và Dúức. Năm 1930, Bảo 
tàng Niu Yooc (New York) tổ chức triển lãm tác phẩm của riêng 
ông. Năm 1937, bị Đức Quốc xã tịch thu 102 tranh tại triển lãm. 
KIê để lại nhiều tranh và những suy nghĩ của ông về nghệ thuật 
được tập hợp trong cuốn "Số tay phác thảo sư phạm" xuất bản 
ở Baohao (1925). 

KILIA tên gọi tiếng Ba Na một 
loại nhạc cụ hơi, chỉ đăm đơn. Người 
Kho Mú gọi là P'té. 

KUIM 6G, (Gustav Klimt; 1862 - 
1918), hoa sĩ Áo. Năm 1883, cùng 
với em lập xưởng tranh tưởng ở 
Viên. Những năm 1898 - 1903, đứng 
đầu nhóm nghệ thuật mới Li khai, 
tách khỏi Viện Hàn lâm Mĩ thuật 
của Viên, tức trào lưu Tần nghệ 
thuật ở Châu Âu (1900). Năm 1902, 
thực hiện một mảng diềm trang trí 
lớn cho Trụ sở nghệ thuật L¡ khai, 
gầy xôn xao dư luận. Những tranh 
lớn thực hiện cho Đại học Viên 
(triết học, Pháp học) bị phản ứng 
kịch liệt. Về sau, Kim chỉ vẽ chân 
dung và làm trang trí, cộng tác vói 
Xưởng Mĩ thuật Viên từ 1902. Bút 
pháp của Klim hoa mĩ, điển hình 
cho chất trang trí của trào lưu Tần 
nghệ thuật. Nhưng Klim còn có biệt 
tài điều hoà những chỉ tiết trong 
những tổng thể phóng túng. 

KLIXTEN (Kleisthénès; ? - ?), 
nhà lập pháp, quan chấp chính ỏ 
Aten (Hi Lạp cổ) cuối thế kỉ 6 tCn. 
Tiến hành nhiều cải cách chính trị 
mang tính chất dân chủ, thực hiện 
việc phân chia lại các khu vực hành 
chính, thành lập Hội đồng 500 đại 
biểu về Dại hội công dân (Êklêdia), 
ban hành đạo luật về "chế độ bỏ 
phiếu bãi miễn bằng vỏ sò", vv. Được 
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Klim G. "Xalâm£" 


KON TUM K 





coi là người đã góp phần hoàn thiên nền dân chủ Aten cổ đại. 

KLOONG PÚT một loại nhạc cụ họ hơi, chi hơi lùa của người 
Ba Na. Ö nhiều dân tộc Tầy Nguyên cũng có loại nhạc cụ này 
với các tên gọi khác nhau. KP làm bằng những ống nứa, được 
xếp theo thứ tự đài ngắn tử trái sang phải; các miệng ống nằm 
trên một đường thẳng. Người chơi đàn vỗ hai lòng bản tay khum 
lại với nhau tạo thành một luồng hơi lùa thẳng vào trong ống 
phát ra âm thanh. KP tà nhạc cụ dành riêng cho phụ nữ. 





Kloong pút 


KNÔXỔT (Knossos, Cnossus), thành phố cổ ở trung tâm phần 
phía bắc đảo Cret (Crète), một trong những trung tâm quan 
trọng nhất của nền văn hoá Êgiê (Égée). Dược hình thành từ 
thời đại đá mới, vào giai đoạn sơ kì Minôa (Minoa) (khoảng 
thiên niên kỉ 3 đến gần cuối thiên niên kỉ 2 tCn.). K mỏ rộng 
đáng kể, đến trung kì Minôa (cuối thiên niên kỉ 2 tCn.), K trỏ 
thành kinh đô của một quốc gia hùng mạnh. K khởi sắc nhất vào 
hậu kì Minôa (khoảng 1600 - 1470 tCn.) khi nó trỏ thành trung 
tâm kinh tế, hành chính và chính trị của toàn bộ đảo Cret. Tìm 
thấy cung điện lớn, một công trình kiến trúc đồ sộ (diện tích gần 
l6 nghìn m') với nhiều tầng gác, những gian khánh tiết, phòng 
vua ngự, kho tầng, công xưởng, kho lưu trữ chứa những bản văn 
tự cỒ, biệt thự, vv. Di vật gồm công cụ, vũ khi, đồ dùng sinh hoạt. 


KON PLÔNG huyện ở phía đông tỉnh Kon Tum. Diện tích 
2.248,2 km”. Gồm 1 thị trấn (Kon Plông); 11 xã [Dắc Rinh 
(Đấk Ring), Măng Buc (Măng Buk), Ngoc Tem (Ngok Tem), 
Đắc Kôi (Dắk Kôi), Măng Cành, Hiếu, Pò Ê, Đắc Ruồng (Dắk 
Ruồng), Tần Lập, Đắc Pre (Đắk Pre), Đắc Tờ Re (Đắk Tò Re)]. 
Dân số 31.700 (1999), gồm các dân tộc: Xơ Dăng, Ba Na, Gié 
Triêng, Kinh. Địa hình phức tạp, núi cao, chia cắt mạnh, độ dốc 
lớn. Núi chính: Ngọc Krinh (2025 m), Ngọc Tem (1362 m), Ngọc 
Rô (1549 m). Sông chính chảy qua: Đac Bla, Dac Nghe, Dac 
Rinh, Đac Mao. Đất lâm nghiệp chiếm 73,3% diện tích, chủ yếu 
khai thác gô, củi và lâm sản. Cây trồng chính: chè, cà phê, điều. 
Chăn nuôi: trâu, bò. Giao thông chính chạy qua: liên tỉnh lộ § 
(75 km). 

KON TUM tỉnh ở bắc Tây Nguyên. Diện tích 9.661,7 km”. Gồm 
1 thị xã (Kon Tum, tỉnh lj), 6 huyện [Đắc Giây (Đăk Giây ), 
Ngọc Hồi, Dắc Tô (Đắk Tô), Sa Thầy, Kon Plông, Dắc Hà (Đắk 
Hà)J. Dân số 31.650 (1999), gồm các dân tộc: Gia Rai, Ba Na, 
Xö Đăng, Gié Triêng, Kinh. Địa hình sơn nguyên. Khối núi Ngọc 
Linh với đỉnh 2.598 m cao nhất Miền Nam Việt Nam, thấp dần 
xuống phía nam với đỉnh Ngọc Krinh (2.025 m), phía tây Ngọc 
Ni Ay (2.259 m), Ngọc Bin San (1.939 m), phia đông Ngọc Tem 
(1362 m), cấu tạo bởi đá biến chất trước Cambri tạo nên khối 
nhô Kon Tum, một phần của địa khối Indosinia. Phía đông là 
cao nguyên Kon Plông, có lớp phủ bazan ở độ cao 1.000 m, giữa 
Ngọc Ni Ay và Ngọc Bin San là thung lũng sông Krông Pô Cô, 
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khá hẹp ở thượng nguồn, nhưng về tói Đắc Tồ thì đã mỏ rộng 
thành cánh đồng khá rộng, xuống tới Kon Tum nơi tiếp nhận 
sông Dac Bla (Đak Bla), đồng bằng phù sa còn mở rộng hơn 
nữa. Vốn là một trũng Nêogen, trũng Kon Tum là một đồng bằng 
giữa núi khá bằng phẳng có diện tích 1.650 km”, độ cao trung 
binh 500 - 550 m. Phía tây trũng Kon Tum, dãy Mom Ray (1.780 
m) và Klông Glui 1511 m ngăn cách với vùng núi thấp Sa Thầy 
có thung lũng Sa Thầy chảy theo hướng gần bắc nam. Thung lũng 
Kon Tum có khí hậu nhiệt đói nóng ầm, 


Càng lên cao, nhiệt độ càng giảm. Mùa mưa tử tháng 5 đến 
tháng 10, ở miền núi cao kéo dài đến tháng 11, tháng 12. Núi có 
rừng với đẻ, re, pơ mu, hồi núi, thông ba lá, thông năm lá, thông 
lá dẹp. Ngoài ra, vùng núi Ngọc Linh còn có sâm, đẳng sâm, hà 
thủ ð, quế. Khai thác gô và đặc sản rừng. Khai thác vàng. Vùng 
núi nương rẫy tự cấp tự túc. Trồng lúa, chè, cà phê, dược liệu, 
chế biến gỗ. Tuyến giao thông: đường 14, 19, đường Kon Tum - 
Kon Plông - Ba Tơ. Kiến trúc nhà rõng, lễ hội đâm trâu. 
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CHÚ GIẢI 
| - — :- — Ba giới Quốc gia 
Bịa giới tĩnh 
Địa giới huyện 
Thị xã 
và. È vệ ö Thị trấn, huyện lự 
x á đợc —ñj— Quuốc lộ, số đường 


Tỉnh lộ 





KON TUM. thị xã, tỉnh lị tỉnh Kon Tum. Diện tích 424,2 km”. 
Gôm 6 phưởng (Quang Trung, Lê Lợi, Duy Tần, Quyết Thẳng, 
Thắng Lợi, Thống Nhất) và 10 xã [Dắc Cấm (Đắk Cấm), Kroong, 
Ngọc Bay (Ngọk Bay), Vinh Quang, Đắc Blà (Đắk Blà), la Chim, 
Đoàn Kết, Chư Hreng, Đắc Rơoa (Đăk Rơwa), Hoà Bình]. Dân 
số 113.800. Gồm các dân tộc: Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai. 

Là thị xã vùng cao nguyên có độ cao 536 m. Có sông Krông 
Pô Cô (Pô Cô) chảy qua. Nơi đầu mối của nhiều đưởng giao 
thông nối với các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia 
Lai, Bình Định. Trồng lúa rẫy, sắn, ngô, khoai, rau, mía, cà 
phê. Trung tâm văn hoá, thương mại, cơ khí sửa chữa. Quốc 
lộ 14 chạy qua. 

KOOCĐÔFAN (Kordofan), cao nguyên ở Xuđăng, về phía 
tây sông Nin Trắng và phía đông nam cao nguyên Dacfua 
(Darfour). Độ cao 1460 m, bị các thung lũng cạn chia cắt. Sản 
xuất nhiều bông. 
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KOOCNÂYCHUC A. E. (Aleksandr Evdokimovich 
Kornejchuk; 1905 - 72), nhà viết kịch LJkraina, nhà hoạt động xã 
hội, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học LIkraina (1939), Viện Hàn 
lâm Khoa học Liên Xô (1943). Anh hùng lao động xã hội chủ 
nghĩa (1967). Truyện ngắn đầu tay "Người là vĩ đại" (1925) nói về 
Lênin, vỏ kịch đầu tay "Giới hạn" (1929) viết về người nghệ sĩ. 
Với vỏ kịch lịch sử cách mạng "Đoàn tàu gặp nạn", Koocnâychuc 
chỉ ra sức mạnh sáng tạo của cách mạng trong phong trào quần 
chúng. Trong vỏ "Platôn Krêchet” (1934), Koocnâychuc xây dụng 
hình tượng người trí thức nhân đạo và sáng tạo. Vỏ "Boocđan 
Khómecnnitxki" (1939) tái hiên cuộc chiến tranh giải phóng dân 
tộc 1648 - 54. Koocnâychuc khai thác chủ đề mới trong các vỏ 
hài kịch: "Trên thảo nguyên LIkraina" (1941; giải thưởng Nhà nước 
Liên Xô 1942), "Mặt trận" (1942), "lrên sông Dniep" (1960). 
Trong những năm chiến tranh giữ nước vĩ đại, Koocnâychuc viết 
nhiều bài báo chính luận, các vỏ kịch "Du kích trên thảo nguyên 
Ukraina" (1941), "Tiền tuyến" (1942, giải thưởng Nhà nước Liên 
Xô 1943). Sau chiến tranh, Koocnâychuc có hàng loạt vỏ kịch về 
cuộc sống hiện đại: "Maka Dubrava" (1948), "Đôi cánh" (1954), 
"V¡ đâu những vì sao mỉm cười" (1957), "Irang nhật kí" (1964), 
"Kí ức trái tim" (1969). Giải thưởng Lẽnin về văn học (1960). 


KOOCXAKÔP X. X. (Sergej Sergeevich Korsakov; 1854 - 
1900), thầy thuốc chuyên khoa tâm thần học, nhà hoạt động xã 
hội Nga. Các công trình nghiên cứu: chứng loạn tâm thần do 
nghiện rượu (sau mang tên ông), tâm thần phân liệt cấp tính; sắp 
xếp lại danh mục bênh tâm thần; các yếu tố gây nên bệnh tâm 
thần, đặc biệt là các yếu tố xã hội và đời sống: tổ chức chữa bênh 
theo hệ thống bệnh viên mỏ; vai trò của nhà nước; chữa sớm các 
bệnh tâm thần. 


KORAT (Korat; cợø. Cò Rạt), cao nguyên ở phía đông Thái 
Lan. Diện tích khoảng 160 nghìn km”, cao khoảng 150 m (gở 
phía tây cao 500 m). BỊ dãy Trưởng Sơn ởỏ phía đông và dãy 
Đăngrêch (Dangrek, Dãngrêk) ỏ phía nam che khuất các hướng 
gió từ biển thồi vào nên lượng mưa hàng năm chỉ khoảng 800 - 
900 mm. Rủng thưa rụng lá (gỗ tếch), xavan. Phần lớn được khai 
thác để trồng lúa, trồng cây công nghiệp, ngô, thuốc lá, bông, 
dâu tằm, cao su. 

KÔBAYASI TAKIJI (Kobayashi Takiji; 1903 - 33), nhà văn 
Nhật Bản. Tốt nghiệp Trưởng Cao đẳng Thương nghiệp Otaru. 
Đời hoạt động văn học của Kôbayasi Takiji ngắn ngủi, nhưng để 
lại nhiều truyện ngắn, truyện vừa phản ánh trung thành cuộc đấu 
tranh của nhân đân Nhật Bản chống địa chủ, phong kiến, chống 
chủ nghĩa tư bản, chống chủ nghĩa quân phiệt. Kôbayasi Takiji 
là tổng thư kí Hội Nhà văn vô sản Nhật Bản, bị Nha Cảnh sát 
TÐkyô bắt và giết hại. Trong bất cứ tác phẩm nào, Kôbayasi Takiji 
cũng lấy những cuộc đấu tranh cách mạng của thởi đại làm đề 
tài, phản ánh tư tưởng và tình cảm của giai cấp vô sản chiến đấu. 
"Người cán bộ đảng" (1933) là thành tựu cao nhất của Kôbayasi 
Takiji. "Tôi", nhân vật chính trong truyện, đã trải qua nhiều thử 
thách, đần đần xoá sạch được ý thức tiểu tư sản còn rơi rót trong 
người và trỏ thành một đảng viên cộng sản toàn tâm toàn ý phục 
vụ nhân dân, phục vụ cách mạng. 

KÔC CHARÔEN (Kok Charoen), đi chỉ khảo cổ hoc ở miền 
Trung Thái Lan, cách sông Mê Nam (Me Nam) khoảng l§5 km 
và cách thị trấn Chaibadan 13,5 km. Doàn khảo cô Thái - Anh 
đã khai quật KC vào 1965. Di chỉ gồm có mộ tầng và nơi cư trú. 
Đồ gốm gồm những chiếc nồi lón, có in dấu thửng và những chiếc 
bát có chân đế thấp, được tô thổ hoàng đỏ hay trang trí khắc 
vạch. Có những chiếc rìu đá mài, trong đó chỉ có một chiếc có 
vai và những vòng tay bằng đá. Có ba niên đại nhiệt huỳnh quang là 
980 + 450 tCn., 1180 + 300 năm tCn. và 1080 + 300 tCn. 

KÔĐALY Z. (Kodály Zoltán; 1882 - 1967), nhà soạn nhạc 
Hungari, nhà nghiên cứu âm nhạc - fônclo, viện sĩ, giáo sư Nhạc viện 


Buđapet. Cùng với Bactôc (Bartók H.) là những nhà thông thái 
nồi tiếng về âm nhạc dân gian Hungari, đã sưu tầm hàng nghìn 
giai điệu ca vũ dân tộc, biên soạn nhiều công trình nghiên cứu 
có giá trị, công bố hàng loạt tuyển tập dân ca. Kôđaly dựa trên chất 
liệu dân ca, sáng tác nhiều tác phẩm âm nhạc gồm các thể loại khác 
nhau. Tác phẩm: 2 ôpêra, sáng tác cho giọng têno, hợp xướng và dàn 
nhạc giao hưởng "Thánh thi Hungari". Nhiều tác phẩm cho giao 
hưởng, hợp xướng, âm nhạc thính phòng, nhiều tác phẩm cho đàn 
dây và pianô, xônat cho viôlôngxen xô lô, các sưu tập dân ca, w. 

KÔKHANÔPXKI I. (Jan Kochanowski, 1530 - 84), nhà thơ 
Ba Lan, nồi tiếng thời Phục hưng. Học ở trong nước rồi sang 
Italia học ngũ văn và chủ nghĩa nhân văn. Về nước, được giới 
thiệu làm thư kí cho vua 
Sacd Auguxtd (Charles 
Auguste). Sắng tắc của 
Kôkhanôpxki thời kì này 
mang tính chất chính trị, 
kiểu sử thi, kêu gọi mọi 
người bỏ những mối bất hoà 
tôn giáo, quan tâm đến đất 
nước, chỉ ra những vấn đề 
mà những người có quyền 
lập pháp của nền cộng hoà 
phải làm ("Sự hoà thuận", 
1562, "Nhà trào phúng”, 
1564). Kôkhanôpxki là 
người đầu tiên ở Ba Lan viết 
trưởng ca kiểu anh hùng - 
hài hước ("Cò vua", 1566, 
phỏng theo tác phẩm của một nhà thơ Italia). Tác phẩm: "Những 
bài ca” (1586), "Thơ hài hước” (1584), "Thơ điếu văn" (1580), đầy 
tính chất trữ tỉnh kết hợp với những suy tư triết học kiểu thởi 
Phục hưng. VỎ kịch "Lời kháng nghị của các đại biểu quốc hội 
Hi Lạp" (1578) gần với hình thức bi kịch cổ đại, bằng thơ không 
vần, về chủ đề chính trị - đạo đức, nêu lên trách nhiệm của người 
nắm vận mệnh quốc gia. Kôkhanôpxki được xem là người sáng 
tạo ra nền thơ ca trữ tình Ba Lan. 

KÔKÔSKA Ô. (Oskar Kokoschka; 1886 - 1980), hoạ sĩ và 
nhà văn người Áo. Học Trường Nghệ thuật Trang trí ở Viên; 
thoạt đầu chịu ảnh hưởng của trào lưu Tần nghệ thuật và của 
Kim (G. Klimt). Năm 1910, sang Beclin, gia nhập nhóm "Bão 
táp". Tắc phẩm nồi tiếng "Cơn gió xoáy" (1914), một bố cục trữ 
tình rất lãng mạn. Năm 1920, là giáo sư ở Acađêmi Nghệ thuật 
Đrexđen (IDresden). Năm 1931, trỏ về Viên rồi bỏ đi ngay vì sự 
tàn sát của Đúc Quốc xã. Năm 1938, sang sống ở Luân Đôn và 
nhập quốc tịch Anh. Kôkôska được coi là một trong những hoạ 
sĩ biểu hiện quan trọng nhất độc lập với trưởng phái Pari. 

KÔLA (Kola), vịnh ở biển Baren (Barents) tại bờ phía bắc 
bán đảo Kôla. Dài khoảng 57 km, rộng 1 - 7 km, sâu 200 - 300 
m (ỏ lối vào). Sông Tulôma (Tuloma) và Kôla đồ vào vịnh. Về 
mùa đông, đóng băng ởỏ bỏ. Trong vịnh có cảng Muamanxkd 
(Murmansk) không bị đóng băng. 

KÔLA (Kola), bán đảo ở tây bắc nước Nga, điện tích khoảng 
100 nghìn km”, nằm giữa biển Trắng và Biển Baren (Barents), phía 
tây là núi Khibin (Khibin) cao 1.191 m có mỏ apatit nẽphêlin, phia 
bắc là đài nguyên, phía nam là đài nguyên rưng và rững taiga. Thành 
phố cảng: Muamanxkø (Murmansk). 

KÔLÔNTAI A. M. (Aleksandra Mikhailovna Kollontaj; 1872 
- 1952), nhà hoạt động chính trị, nhà ngoại giao Xô Viết. Xuất 
thân từ gia đỉnh trí thức thuộc tầng lớp trên của nước Nga. Năm 
1915, gia nhập Đảng Cộng sản. Tham gia Cách mạng thắng Mười 
tại Pêtdrôgrat (Petrograd). Uỷ viên trung ương Đảng Cộng sản 
Liên Xô. Từ 1922, bắt đầu hoạt động ngoại giao, hàm đại sứ đặc 
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mênh toàn quyền, đại diện của Nhà nước Xô Viết tại Na Uy, 
Mêhicô và Thuy Điển. Những năm 1945 - 52, giữ nhiều trọng 
trách tại Bộ Ngoại giao Liên Xô, tham gia nhiều hội nghị và đàm 
phán quốc tế. Là nhà ngoại giao nữ đầu tiên, có nhiều cống hiến 
và hoạt động ngoại giao liên tục, lâu năm nhất của Nhà nước 
Liên Xô. Tác giả nhiều tác phẩm và chuyên khảo, chủ yếu về 
phong trào phụ nư cách mạng. 


KÔMENXKY I. A. (lan Amos Komenský: 1592 - 1670), nhà 
tứ tưởng nhân văn, nhà sư phạm Sec. Ông là người đề xướng lí 
thuyết dạy học kiểu mới chặt chẽ. Ông nêu lên nhiều nguyên tắc 
về dạy học đến nay vẫn còn có giá trị: tính tự giác học tập, tính 
trực quan, tính hệ thống - nhất quán của sự trình bày, tính vưa 
sức và tính vững chắc của kiến thức, tính đồng tâm của chương 
trình. Là tác giả của nhiều quy tắc dạy học: từ cụ thể đến trừu 
tượng, từ riêng đến chung, từ dễ đến khó, tử chưa biết đến biết, 
tử gần đến xa, vwv. Công lao lón nhất của ông là sáng tạo ra lí 
luận về hình thức tổ chức dạy học: bài học. Ông là người đầu 
tiên vạch ra năm học, có khai giảng và nghỉ hè, chia học sinh 
thành lóp hợp lứa tuổi, chia môn học thành bài học, vạch ra các 
bước của bài học và lí luận về phương pháp tiến hành bài học. 
Các tác phẩm chính: "Cánh cửa mở cho các ngôn ngữ" (1631), 
"Đại giáo khoa” (1632). 

KÔMIXACIJFPXKAA VY. F. (Vera Fedorovna 
Komissarzhevskaja; 1864 - 1910), nữ nghệ sĩ Nga, giám đốc Nhà 
hái Nga. Con của ca sĩ nồi tiếng Kômiacjepxki (E  P 
Komissarzhevskij). Kômixacjepxkaia lón lên trong không khí sân 
khấu, yêu âm nhạc, yêu văn học. Năm 1891, Kômixacjepxkaia tham 
gia các vỏ diễn của Hội Văn học Nghệ thuật do Xtanixlapxki (K. 
S. Stanislavskij) chỉ đạo. Từ đầu đã nối lên là một nữ diễn viên 
thiên hướng trữ tình, có lối diễn chân thực, giản dị và độc đáo. 
Năm 1896, Kômixacjepxkaia bắt đầu lên sân khấu nhà hát 
Alêchxanđrinxki (Aleksandrinskij) với loại vai nữ chính trong các 
vỏ của Chêkhôp (A. P. Chekhov). Năm 1902, Kômixacjepxkaia 
lập nhà hát riêng mang tên bà, dựng các vỏ của Goocki , Chêkhôp, 
Ipxen (H. Ibsen), và mời Mâyeckhôn (V. F. Mejer'khoF'd) về làm 
đạo diễn chính, dựng những vỏ diễn mang tính chất ưóc lệ và 
tượng trưng mong biến nhà hát thành một trung tâm thí nghiêm 
nhằm đào tạo những nghệ sĩ bậc thầy. Kômixacjepxkaia bị chết 
đột ngột trong chuyến lưu diễn tại Tasken. 

KÔNBƠ A. V. H. (Adolph Withetm Hermann Kolbe; 1818 - 
84), nhà hoá học hữu cơ Đức; có nhiều đóng góp trong lĩnh vực 
tổng hợp hữu c: tổng hợp axit axetic từ cacbon đisunfua, clo và 
nước (1845); tổng hợp axit cacboxylic từ các hợp chất hữu cơ có 
số nguyên tử cacbon ít hơn [cùng với nhà hoá học Anh Franklen 
(E. Frankland)]; tổng hợp ankan bằng phương pháp điện phần 
dung dịch muối của axit cacboxylic (1849) và tổng hợp axit salixilic 
tử phenol và cacbon đioxit [1860, cùng với nhà hoá học Đức Smit 
(R. SchmidD)]. 

KÔNCHALÔPXKI P. P. (Petr Petrovich Konchalovskij; 1876 
- 1956), hoạ sĩ Nga. Một trong những người sáng lập nhỏm hoạ 
sĩ "Con ] rô” (1910 - 16). Những búc tranh "Di hội chợ về" 
(1926), chân dung "Ö. VỀ Kônchalôpxkaia" (1925), "V. E. 
Mâãyeckhôn" (1938), tranh phong cảnh và tĩnh vật "Hoa tử đỉnh 
hương" (1933) đầy đủ màu sắc rực rõ, khẳng định vẻ đẹp của 
thế gian. 

KÔNIÔNKÔP X. T. (Sergej Timofeevich Konenkov; 1874 - 
1971), nhà điêu khắc Nga chuyên về tượng chân dung, điêu khắc 
hoành tráng, điêu khắc trang trí. Viên sĩ Viên Hàn lâm Mĩ thuật 
Liên Xô (1954). Theo học Trưởng Diêu khắc và Kiến trúc 
Matvcda (1892 - 96) dưới sự hướng dẫn của Ivanôp (S. V. 
Ivanov) và Vacnukhin (Varnukhin). Sau đó theo học Trưởng Nghệ 
thuật Pêtecbua (1899 - 1902) trong xưởng hoạ của Bêklêmisep 
(V. A. Beklemishev). Sống ỏ Matxcova (1902 - 23), ỏ Hoa Ki 
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(1924 - 45). Sau 1945, sống ở Matxcova, ông đi nhiều nước Tây 
Âu, Hi Lạp, Ai Cập. Là thành viên của Hội nghệ sĩ Nga và Hội 
Nghệ thuật Thế giới (1909). Tham gia thực hiện kế hoạch tuyên 
truyền hoành tráng của Lênin (1917 - 18). Giảng đạy tại Trưởng 
Nghề thuật Trang trí và Trưởng Văn hoá Vô sản Matxcova (1913). 
Những bức tượng của ông là chân dung hay tượng toàn thân 
(khoả thân, 1916 - gỗ; chân dung M. Khousha, 1917 - đá) hoặc 
trang trí đều mang tính hoành trắng. Giải thưởng Nhà nước Liên 
Xô (1951). Giải thưởng Lênin (1957). Anh hùng lao động (1964), 
nghệ sĩ nhân dẫn Liên Xô. 


KÔNG CHRO huyện ở phía đông tỉnh Gia Lai. Diện tích 1.441,9 
km”. Gồm một thị trấn (Kông Chro, huyện lj) và 10 xã [Chư Krây 
(Chư Krêy), An Trung, Kông Yang, Đặc Tơ Pang (Đăk Tơ Pang), 
Sró, Đặc Song (Đăk Song), Yang Trung, Ya Ma, Chư Long, Yang 
Nam]. Dân số 29.300 (1999). Gồm các tộc ngươi: Xơ Đăng, Ba 
Na, Ê Đê, Cơ Ho. Có các nhánh sông Ba chảy qua và tạo nên 
một số vùng dân cư dọc bở sông. Là huyện miền cao nguyên ở độ 
cao 48ó - 1.029 m. Trồng cây lương thực: ngô, sẵn, lúa nước, Lúa 
rẫy, cà phê, hồ tiêu. Tỉnh lộ An Khê - A Yun Pa chạy qua. 

KÔNG PÔNG CHÀM (Kampóng Cham), thành phố và cảng 
ở Cămpuchia nằm trên bờ sông Mêkông (Mekong), tỉnh lị của 
Kông Pông Chàm. Dân số khoảng 30 nghìn. Công nghiệp chế 
biến cao su, cưa, xẻ, cán bông, xay xát, rượu, đường thốt nối, 
thuốc lá. 

KÔNG PÔNG SOM (Kompong Som) x. Xihanuevin. 

KÔNMÔGÔRÔP A. N (Andrej Nikolaevich Kolmogorov; 
1903 - 87), nhà toán học Xô Viết, người sáng lập trưởng phái 
khoa học về lí thuyết xác suất và lí thuyết hàm số, viện sĩ Viện 
Hàn lâm Khoa học Liên Xô (1939), viện sĩ nứóc ngoài của nhiều 
viện hàn lâm. Anh hùng lao động xã hội chủ nghĩa. 

Các công trình cd bản của ông thuộc các lĩnh vực lí thuyết 
hàm, giải tích hàm, tôpô, phương trình vi phân, lÔgic toán, lí 
thuyết thông tin và đặc biệt là lí thuyết xác suất (cơ sở tiên đề, 
lí thuyết quá trinh ngẫu nhiên). Giải thưởng Nhà nước Liên Xô 
(1941); Giải thưởng Lênin (1965). 

KÔNRAT N. L (Nikolaj Iosifovich Konrad; 1891 - 1970), nhà 
Đông phương học Xô Viết; viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Liên 
Xô 1958 (viện sĩ thông tấn 1934). Năm 1912, tốt nghiệp Dại học 
Pêtecbua và Viện Hàn lầm Phương Đông thực hành. Những năm 
1913 - 50, dạy các trưởng đại học ở Kiep, Ôriôn (Orel), Lêningrat 
(Leningrad) và Matxcova, tích luỹ được nhiều kiến thức chuyên 
ngành phương Đông (được phong giáo sư 1926). 

Các tác phẩm nghiên cứu chủ yếu là về văn học, ngôn ngữ, lịch 
sử và lịch sử văn hoá Nhật Bản, Trung Quốc, Triều Tiên, các vấn 
đề về phát triển văn hoá của các nước phương Đông và phương 
Tây. Dịch các tác phẩm văn học của các nước này ra tiếng Nga. 
Chủ biên và viết nhiều chương của bộ "Lịch sử thế giới". Với sự 
phân tích sâu sắc lịch sử các nước Châu Á và Châu Âu, Kônrat 
đã đặt hàng loạt vấn đề quan trọng của sự phát triển so sánh 
phương Đông và phương Tầy về mặt lịch sủ, văn hoá với quan 
điểm thống nhất tiến trình lịch sử toàn thế giới. Các công trình 
chính: "Văn học Nhật Bản" (1927), "Sân khấu Nhật Bản" (1929), 
"Thời kì đầu của văn học tư sản Nhật Bản" (1932), "Cú pháp của 
ngôn ngữ văn học dân tộc Nhật Bản" (1937), "Phương Tầy và 
phương Đông" (1972). Giải thưởng Nhà nước Liên Xô về văn 
học (1972). 

KÔNVIT K. (Kathe Kollwitz; 1867 - 1945), nữ hoạ sĩ đồ hoạ, 
điêu khắc Đức. Học hội hoạ ở Beclin (1885 - 86), qua các tác 
phẩm của Klingơ (M. Klinger) và của Muynkhơ (E. Munch), bà 
đã khẳng định được hướng đi của mình. Năm 1891, kết hôn với 
ông K. Kônvit (Karl Kollwitz), một bác sĩ ở khu dân nghèo Beclin, 
đã tạo điều kiện cho khuynh hướng sẵn có của bà thiên về những 
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đề tài có tính xã hội, được diễn tả với bút pháp hiện thực biều 
cảm thống thiết: "Chân dung tự hoạ bên bàn” (1893), "Người đàn 
bà với lưới hái" (1905). Tập tranh khắc axit đầu tiên "Chợ của 
những thợ dệt" (1897) lấy nguồn cảm hứng tử vỏ "Người thợ dệt" 
của Hôpman (E. T: W. Hoffmann). "Người mẹ với đứa con chết" 
(1903) là một trong những búc tranh gây xúc động mạnh mế 
nhất. Năm 1904, làm việc ở Pari, trong Viện Mĩ thuật Juyliăng 
(lulian) và bắt đầu nặn tượng. Năm 1909, cho ra đởi một loạt 
hình hoạ "Hình ảnh của sự khốn cùng". Sau chiến tranh (1919), 
bà được thấy những bản khắc gỗ của nhà điêu khắc Bacläc (E. 
Barlach) và bắt đầu sử dụng kĩ thuật đó. Năm 1923, cho ra loại 
tranh về "chiến tranh" (khắc đá, axit, gỗ) tìm tòi một cách biểu 
cảm, đôi lúc võ đoán. Kônvit luôn quay trỏ về với chủ đề “Tĩnh 
mẫu tử đau buồn" cũng như "Thần chết và người đàn bà". Những 
bức "Tự hoạ" (1923, 1927, 1938) trải suốt cuộc đởi bà với sự cay 
đắng mỗi lúc một tăng, nằm trong số những bức tranh đẹp nhất 
về khuôn mặt con người. Tập tranh ¡in đá "Tủ thần" (1935) có 
giá trị như một lỗi dự báo điềm gỏ. Kônvit luôn mang nghệ thuật 
đa đạng của bà phục vụ cho xã hội và con người. Những tác phẩm 
của bà tiêu biểu cho nghệ thuật hiện thực tượng trưng cuối thế 
kỉ 19, không hề bị ảnh hưởng của trào lưu nghệ thuật hiện đại 
và bắt nguồn từ cuộc sống chính trị và xã hội Dức. 

KÔOET (Kuwait; Dawlat aL - Kuwayt - Vương quốc Kôoet), 
quốc gia ở phía tây Nam Á, đông bắc bán đảo Arập; giáp lrăc, 
Arập Xêut, vịnh Pecxich. Diện tích 17.811 kmỶ. Dân số 1,984 
triệu (2000), phần lốn là người Arập, còn lại là người lran, 
Pakixtan, Ấn Độ. Dân thành thị (1995) 97%. Ngôn ngữ chính 
thức: tiếng Arập. Tồn giáo: đạo Hồi 85%, đạo Cơ Đốc 8%, Ấn 
Dộ giáo 22%. Thủ đô: Kôoet Xity (Kuwait City; 28,9 nghìn dân; 
1995). Thể chế: quân chủ lập hiến một viện (quốc hội). Đứng 
đầu nhà nước và chính phủ là quốc vương (Êmia), có thủ tướng 
trợ giúp. 

Phần lớn lãnh thổ K là đồng bằng hoang mạc. Khí hậu chí 
tuyến khô nóng. Nhiệt độ trung bình tháng 1 là 11°C, tháng 7 là 
34°C. Lượng mưa năm 100 - 150 mm. Khoáng sản chỉnh: đầu khí. 





Kôoet 


Là nước phát triển chủ yếu dựa vào khai thác dầu lửa, chiếm 
30,9% GDP (1998) và 0,7% lao động (1996). Công nghiệp chế 
biến chiếm 11,9% GDP và 6,8% lao động. Xây dựng chiếm 3,2% 
GDP và 11,1% lao động. Thương mại 9,7% GIP và 16,82 lao 
động. Tài chính 14,4 GDP và 3,5% lao động. Dịch vụ công chính 
và quốc phòng chiếm 26,4% GDP và 48,6% lao động. Nông 
nghiệp chỉ chiếm 0,5% GDP và 1,9% lao động. GDP đầu người 
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15.757 USD (1995). GNP đầu người 20.470 USD(1996). Sản xuất 
đầu thô (1999) 795 triệu thùng, sản phẩm đầu lửa 36,572 triệu 
tấn (1996), khí đốt 9,098 tỉ mỶ, điện 29,988 tỉ kW.h (1998). Công 
nghiệp hoá chất, sản xuất xi măng, đánh cá. Chăn nuôi và trồng 
trọt ở các ốc đảo. Giao thông (1996): không có đường sắt, đưởng 
bộ 4,45 nghìn km (81% rải nhựa). Trọng tải tàu biển 3,2 triệu 
tấn, chủ yếu là tàu chở đầu. Cảng chính En Kôoet, Mina en 
Ahdmađi (Minã al Ahmadf). Xuất khẩu (1998) 2,91 tỉ đina Kôoet 
(DK) 97,9% là từ đầu Lửa. Nhập khâu (1998) 2,626 tỉ ĐK (máy 
móc và phương tiện vận tải 41,2%, hàng tiêu dùng 18,3%, thực 
phẩm và động vật sống 13,6%, hoá chất 7,8%). Bạn hàng chính: 
Hoa Ki, Nhật Bản, EU, các nước bán đảo Arập. Đơn vị tiền tệ: 
đina Kôoet (Kuwait đinar - ĐK), tỉ giá hối đoái: I ĐK = 3,22 
USD (10.2000). 

Từ thế kỉ 16, K thuộc đế quốc Ôttôman 
(Ottomans). Thế kỉ 18, thành lập nhà nước K. 
Tủ 1899, bị Anh chiếm. Là vùng đất bảo hộ 
của Anh từ 1914. Tháng 6.1961, thành lập 
Vương quốc K độc lập. Tháng 8. 1990, bị lrăc 
chiếm đóng. Năm 1991, là địa bàn tác chiến 
trong cuộc "Chiến tranh Vùng Vịnh" giữa các 
nước phương Tầy với lrăc. Kết quả, lrăc rút 
quân khỏi K, chính phủ K xây dựng lại đất 
nước. Quốc khánh 25. 2 (1961). Thiết lập quan 
hệ ngoại giao với Việt Nam cấp đại sứ tử 
10.1.1976. 

KÔOET XITY (Kuwait City), thủ đô và 
cảng của Vương quốc Kôoet ở phía tây bắc 
của vịnh Pecxich. Dân số 296 nghìn (1995). 
Công nghiệp: xí nghiệp làm nhạt nước, thiết bị làm lạnh, lắp ráp 
Õ tô, mấy vô tuyến truyền hình, trạm nhiệt điện. Công nghiệp 
thực phẩm, hoá đầu, đánh cá, mò ngọc trai. Sân bay quốc tế. Đại 
học Tổng hợp. Viên Bảo tàng Kôoet. Gần thành phố, trên đảo 
Faylaka (Eaylakah), đã phát hiện được một ngôi đền cô Hi Lạp 
xây dựng vào thế kỉ 4. 
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Kôoet Xity 


KÔPECNICH N. (Nicolaj Kopernik; 1473 - 1543), nhà thiên 
văn học, thầy thuốc Ba Lan. Ngưởi sáng lập ra thiên văn học hiện 
đại với thuyết "Mặt Trỏi là trung tâm vũ trụ". Thuyết của ông 
đoạn tuyệt với thuyết cũ của nhà thiên văn học cổ Hi Lạp Ptôlêmê 
(Ptolémée) coi "Trái Đất là trung tâm vũ trụ". Chân học của 
Thiên Chuá giáo thửa nhận thuyết này là cho rằng Trái Đất do 
Thượng Đế sáng tạo ra, là trung tâm của vũ trụ. Sự xuất hiện 
thuyết "Mặt Trời là trung tâm vũ trụ" của Kôpecnich đánh dấu 


Kôrin Ô, 


sự giải phóng của khoa học khỏi thần học; có tác dụng thúc đầy 
khoa học đạt được những bước tiến nhảy vợt. 

KÔPET - ĐAC (Kopet - Dag, Koppeh Dăgh), hệ thống núi 
ỏ Iran và một phần của miền núi Tuôcmênô - Khoraxan (Turkmeno 
- Khorasan). Dài khoảng 650 km, cao tới 3.117 m. Các dãy núi 
và cao nguyên song song bị các thung lũng dọc và ngang chia 
cất. Tính địa chấn cao. Trên các sườn núi chủ yếu là thực vật 
hoang mạc. 

KÔPHUN (VĂN HOÁ) x. Văn hoá Kôphun. 


KÔRIN Ô. (Ogata Kõrin; 1658 - 1716), hoạ sĩ Nhật Bản, người 
đại điện nghệ thuật trang trí Nhật Bản. Kôrin trưởng thành trong 
một đòng họ có truyền thống mĩ thuật. Gia đình ông phát đạt 





"Hoa mận trắng và hoa mận đở" 


nhở cung cấp gấm vóc cho triều đình và giới thượng lưu, nên ông 
thưa hưởng cảm thức trang trí rực rở, tỉnh vi. Tuy vậy, Kôrin mải 
ăn chơi, mãi tới gần 40 tuổi mới đốc lòng theo hẳn nghệ thuật 
sau khi được khích lệ qua sự cộng tắc giúp em trai vẽ gốm. Kế 
thửa gián tiếp những thành đạt tuyệt vời của Sôtatsu. Kôrin phát 
triển nghệ thuật vẽ bình phong qua một phong cách thuần khiết 
Nhật Bản, hình thành trưởng phái Sôtatsu - Kôrin được nhiều 
thế hệ tiếp sau noi theo. 


Cặp bình phong nồi tiếng của Kôrin "Hoa diên vĩ" (trước 1704; 
Bảo tàng Nezu) tử bố cục, nét vẽ đến gam màu xanh - tím nồi 
trên nền giấy giát vàng lộng lẫy đều đạt tới tầm vóc bậc thầy. 
Tiếp đó, Kôrin sáng tác cặp bình phong "Hoa mận trắng và hoa 
mận đỏ" (sau 1710; Bảo tàng Atami); tuy mảng khối, gam màu 
không gây ấn tượng mạnh như "Hoa diên vĩ", nhưng trội hơn về 
tính cách điệu cao, nét vẽ vi tế, kĩ thuật thể hiện hoàn mĩ. 


KÔRÔLENKÔ V. G. (Vladimir Galaktionovich Korolenko; 
1853 - 1921), nhà chính luận, nhà văn Nga, gốc Ukraina. Học 
Trưởng Đại học Kĩ thuật ở Pêtecbua (Peterburg), Học viện Nông 
Lãm nghiệp ở Matxcova, tham gia phong trào đấu tranh của sinh 
viên. Năm 1879, bị bắt vì liên hệ với những người cách mạng: bị 
bất và đảy ra l[akutia (Jakutija; 1881 - 84). Hoạt động xã hội, văn 
học, báo chí, đấu tranh cho sự thật, công lí; ngợi ca sức mạnh 
tỉnh thần của những ngưỏi lao động. Truyên và kỉ: "Giấc mơ của 
bác Maka" (1883), "Rừng động" (1886), "Người nhạc sĩ mù" 
(1886), "Bút kí về Paplôp" (1890), "Dòng sông cuộn sóng" (1891), 
"Bút kí sau chuyến đi Mĩ" (1893); tác phẩm tự thuật "Câu chuyện 
về người cùng thởi của tôi" (xuất bản trọn bộ 1922) đều thấm 
nhuần tư tưởng đân chủ và nhân đạo, kết hợp nhuần nhuyễn chủ 
nghĩa lãng mạn và chủ nghĩa hiện thực, thể hiện lồng tin vào con 
người và tương lai. 

KÔRÔVIN X. A. (Segej Alekseevich Korovin; 1858 - 1908), hoạ 
sĩ Nga, thành viên Hội Hoạ sĩ Nga. Với những bức tranh phong 
tục "Trên trần gian" (1893), Kôrôvin phân tích xã hội và cuộc sống 
nông dân. 
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KỐSÊ T. E. (Théodor mi Kocher; 1841 - 1917), nhà phẫu 
thuật ngươi Thuy Sĩ, sinh ỏ Becnơ (Berne). Chuyên về ngoại 
khoa bung. Sánp chế nhiều dụng cụ phâu thuật mang tên ông 
(kẹp Kôsê để cầm máu trong phẫu thuâ(). Giải thưởng Nôben 
về y học (1909). 

KÔIÔ (koto), nhạc cụ cổ Nhật Bản, (thưởng có 13 dây. Cách 
gầy đàn tướng tự như đàn thập lục. 

KÔVALEPXKAIA X. V. (SoFja VasiUevna Kovatevskaja; 1850 
- 91), nhã nữ toán học Nga, nữ viên sĩ thông tấn đầu tiên của 
Viên Hàn lâm Khoa học Pẽtecbua (1889). Học trò của Vaiøxtoral 
(K.T.W. Wcterstrass). Chồng bà là Kôvatepxki (V. O, Kovalevski)). 
Các công trình cơ bàn của bà thuộc các lĩnh vưc giải tích toán 
học (phương trình vị phân, hàm giải tích), có học (sự quay của 
vãt rắn quanh một điểm cố định) và thiên văn học. 

KÔVALEPXKI M. M. (Maksim Maksimovich Kovalevskij; 
1851 - 1916), nhà sử học, Luật sư, nhà xã hôi học Nẹa. Viện sĩ 
Viên Hàn lâm Pêtecbua (1914). Công trình nghiên cứu chủ yếu 
là về công xã và quan hệ thị tộc, những vấn đề chung về sự phát 
(riền xã hội. 


KÔXÔVÔ (Kosovo), một vùng của nước Cộng hoà Xecbia 
(Serbia) thuộc Liên bang Nam Tư. Diện tích 10.887 kmỷ, thủ 
phủ: Pristina (Pristina), 90% đân gốc Anbani. Từ thế kỉ 12, K 
thuộc lãnh thô Xecbia, sau đó bị đế chế Ôttôman (Ottoman) 
thống trị (1359 - 1913). Nhân dân Xecbia chiến đấu giành tại K 
năm 1913 và vùng này trở thành một bộ phận không thể chia cắt 
của Xecbia. 


Những năm 1945 - 46, K được hưởng chế độ tự trị. Trước phong 
trào nôi (lên của chủ nghĩa dân tôc Xecbia, chế độ tự trị bị thu 
hẹp. Từ 1970, người Anbani đấu tranh vì độc lập va tụ thành lập 
nước Cộng hoà K (1991), Mâu thuẫn đân tộc và tôn giáo gìiũa 
người Xecbia và người Anbani ngảy càng sâu sắc. Í di dụng tình 
hình này. Hoa Kì và khôi NATO lấy có bảo vệ quyền dân tộc tự 
quyết của người Anban: để can thiệp và làm chủ bán đảo Bankăng 
(Batkan), một khu vực có vị trí then chốt trong chiến lược mới 
của Hoa Kì và NATO sau sự sụp đổ cúa Liên Xô và các nước 
xã hôi chủ nghĩa ở Trung và Dông Âu. 

Trong 78 ngày đêm (4 - 6.1999), Hoa Kì và NATO đã huy động 
một lực tượng tLÝn không quân đănh phá huỷ diệt, gây nên những 
Lồn thất rất to lớn cho Xecbia và Nam Tì(, vị phạm lIiến chương 
Liên hợp quốc và chủ quyền quốc pia của Nam Tu. Cuộc chiến 
tranh phá hoại đã không khuất phục được tinh thần chiến đấu 
kiên cưỏng của nhân dân Xecbia và Nam Tư. Hoa Kì và NATO 
phải chấm dút chiến tranh phá hoại, chấp nhận vai trò của Liên 
hợp quốc trong nhiệm vụ giải quyết vấn đề K. Việc thực hiên 
Nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhầm ồn đinh 
tình hinh chính trị ở vùng Bankăng còn gặp nhiều trở ngại đo 
hành động chống phá của chủ nghĩa dân tộc cực đoan và các thế 
lực phản động quốc tế. 

KÔXTIÔNKI (Kostenki), nhóm di tích hậu kì đá cũ trên bò 
hứu ngạn sông Đông (Don), phía nam thành phổ Vôrônezd 
(Voronezh), gần làng Kôxtiônka. Phát hiện năm 1879, khai quật 
nhiều lần K có ý nghĩa đặc biệt trong nghiên cứu thỏi đại đá cũ 
ở Nga. Tại đây, có khoảng 18 di chỉ, trong đó những di chỉ chủ 
yếu là Kðxtiônki Ì, Kôxuiônki [V, Kôxtônki VỊI] và Köxtiônki XIV, 
nhiều tầng lớp thuộc những giai đoạn và văn hoá khác nhau - cd 
sở để phân kì và phân chía văn hoá đá cũ hậu ki. Di tích nhà ồ, 
mộ táng rất phong phú (nhà hầm, nhà đụng trên mặt đất, hố cất 
gì thức phâm, bếp lửa, mộ chôn nằm co...). Nhiều di vật đá lửa 
(mũi tên hình lá tu chỉnh cần thận, mũi nhọn, phiến tước...), đĩa 
đã phiến xuyên lỗ, đồ xương... (cuốc bằng ngà mamut, gậy sửng 
hươu, xẻng bằng xương...), tướng người, động vật bằng xương và 
bằng đá... Người K thuộc người Crô-Manhông (Cro-Magnon). 
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KÔXƯGHN A. N. (Ateksl Nikolacvich Kosygn, 1904 - 80). 
nhà hoạt động Nhà nước [iên Xô, gia nhập I[3ẳng Cộng sản tư 
1927. Những năm 1939 - 40, uỷ viên trưởng (bộ trưởng) Công 
nghiệp dệt. Tí 1940 đến 1960. phó chủ tịch Hội đông Dân uỷ, tú 
1960 phỏ chủ tịch thứ nhất và từ 1964 chủ tịch Hội đồng Bộ trường, 
tử 1939 uỷ viên Trung ương (1948 - 52), uỷ viên Bộ Chính trị (196 
- 80). Đại biểu Xô Viết tốt cao Liên Xô tử 1946. 

KƠ NIA (/inga malayana), cây gỗ thường xanh thuộc họ 
Thanh thất (Sữmnaroubace4e), cao 15 - 30 m, đường kính ngang 
ngực 40 - 60 cm. Gốc cây thường có múi. Tân lá hình trứng, rÂm, 
lá màu Lục sâm. lá đỏn mọc tụm ở đầu cành. lá hình trái xoan 
đài 9 - 11 em, rông 4 - Š cm, chóp nhọn, gộc tủ - tròn, mép 
nguyên, mặt trên xanh bóng. mặt dưới xanh nhat, lÁ non 
màu tía. Có lá kèm hinh dừi dài 2 - 3,5 em. Cụm hoa thành 
chùm ở nách lá. Hoa nhỏ. mẫu 5. màu trắng. Nhị 10. Bầu thương 
2 8. Quả hạch hình trấi xoan dai 3 - 4 cm, rông 2,? cm. Ra hoa 
tháng 5 - 6. Quả chín tháng 9 - 11. Quả chín màu văng ăn được, 
hạch có xơ, 1 hạt to. Cây mọc rải rác trong rửng thưởng xanh 
hoặc nửa rụng lá núi thấp. Llíc nhỏ ưa bóng, tái sinh đưới tán 
Cây chịu hạn tốt, đâm chồi mạnh. Đặc biệt, cây KN sống sét 
được qua đợt chất độc hoá học do Hoa Ki rải trong thối kì chiến 
tranh. Phân bố từ Quảng Nam đến một số tỉnh Nam Bộ, cả ở 
đảo Phú Quốc, Côn Đảo. Tập trung ở các tỉnh lầy Nguyên (Sa 
Thầy, Buôn Ma Thuột). Ngoài ra, còn có ö Lào, Cămpuchia, 
Thái Lan, Malawia, Inđônêxia. 

Gỗ KN màu vàng nhat, giác lối khó phân biết, rất cứng, khó 
xẻ nhưng dễ bị rỗng ruột, dễ mối mot. I3ốt than cho (oai than 
tốt. Hị chặt phá nhiều, hiên đang ð vào điện nguy cấp cần bảo về 
Nhân hạt màu trắng, chứa nhiều dầu ăn được, ép lấy dầu, chế ra 
bơ, goi là "cay cay, đika", được dùng ở một số nước Đông Nam Á. 
Vỏ cây dùng làm dược liệu. 

KOKULỞƠ A. (August Kekule; cø. Kêkulê, 1829 - 9ó), nhà 
hoá hoc Đức. Nghiên cứu về l thuyết cấu tạo các chất hữu cơ, 
chứng minh cacbon có hoá trị 4 (1857) và có thể nổi với nhau 
thành mach (1858). Tắc giả công thức vòng sáu canh có ba nối 
đôi liên hợp của ben7en (1865). Giải thích cấu tao của các hop 
chất azo và điịa2o 


KƠLAÀNG x K¿bang. 


KỜƠNH - KAN Ì tên gọi nhac cụ họ 
dây, chi cung kéo của một số dân tôc 
vùng Tầy Nguyên. K - K là một ống tre 
hay một đoạn gô vát tròn, đường kính 
2 cm, dài chừng 60 -70 cm. Đàn chỉ có 
một đây, xưa là td xe, nay bẦng kim loại. 
Diều đặc biệt tà đàn không có bầu cộng 
hưởng như ở cây nhị (x. XE/). Dề khuếch 
đại âm thanh, người ta lấy một! sợi dây 
tớ, một đầu buộc vào đây rung của đàn, 
đầu kia buộc vào một mảnh mo măng 
tre hình tròn bằng đồng xu (nay thưởng 
dùng mảnh nhựa hay mảnh nhôm 
mỏng) và ngậm mảnh mo này trong 
miềng, sát phía trong hai hàng răng cưa. 
Người chơi vủa kéo cung kéo cho dây 
đàn rung, vừa căng thẳng sợi dây tơ. 
Chấn động ciia dây đàn sẽ truyền theo 
dây td, được khuếch đại bằng sư rung 
cộng hưởng của mảnh mo tre và vang 
lên không, khối không khí ở khoang 
miêng đóng vat trò của bầu cộng hưởng. 
Kết hợp với âm thanh của dây rung tạo 
ra, người chơi đàn thay đổi hình đăng 
khoang miếng như khi phát âm lời nói, cho âm sắc nửa tiếng nói. 





Kóni - Kani 


nửa tiếng đàn. Vì thế, đồng bào còn gọi là đàn kơni hát (tiếng 
Ba Na: Kdni địoh). Trên thân đàn dùng sắp ong gắn thành những 
núm làm các phím. Hàng âm thanh của đàn gồm các âm: đôi - 
rê: - fa thăng 1/4 cung - sol -lai. Do nguyên tắc phát âm như 
trên, tiếng đàn rất nhỏ. Đàn chỉ dành cho nam giới, chơi độc tấu 
cho riêng minh hay cho bạn tình nghe. 

KPA KƠ LUƠNG (1948 - 75), Anh hùng Lực lượng vũ trang 
nhân dân Việt Nam (1967), dần tộc Gia Rai, Kon Tum. Nhập 
ngũ tử 1965, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Tham gia du 
kích lúc mới 15 tuổi, chiến đấu 32 trận, diệt 124 địch (có 6 Mĩ), 
phá huỷ 7 xe quần sự. Là chiến sĩ trinh sát gan 
dạ, bắn giỏi và là một trong những người diệt 
nhiều địch nhất trên chiến trưởng Tầy Nguyên. 

KPL (Khao sản Pa thet Lào) x. Hãng Thâng 
tấn Cộng hoa Dân chủ Nhân dân Lào. 

KRA (Kra), eo đất phía nam Thái Lan, nối 
Liền bán đảo Mã Lai với bán đảo Đông Dương. 
Rộng khoảng 40 - 75 km, cao nhất 500 m. 
Rừng nhiệt đói ẩm. 

KRACAOƠ X (Zigfiried Kracauer, 1889 - 
1966), nhà sử học, xã hội học và lí luận điện ảnh 
Dức. Từ 1920, làm báo, viết nhiều sách về xã 
hội học và điện ảnh như: "Sự tuyên truyền và 
phim chiến tranh quốc xã" (1942), "Lịch sử tâm 
Lí điện ảnh Đức", "Tử hoàng đế La Mã Caligola 
đến Hitle" (1947). Đặc biệt là cuốn "Bản chất 
của phim - sự minh oan cho hiện thực tự nhiên" 
- một công trình nghiêm túc về điện ảnh, trong đó Kracaod khẳng 
định là điện ảnh chỉ làm đúng chức năng của mình khi nó phản 
ánh và khám phá hiện thực tự nhiên. Ông đánh giá cao phim 
hiện thực, phê phán phim hình thức, soi sắng bằng các vấn đề lí 
luận điện ảnh như sự sáng tạo của diễn viên, bố cục, chủ đề và 
đối thoại, âm nhạc và tiếng động, vv. Kracaod đã có công xây 
dựng phát triển lí luận nghệ thuật điện ảnh Dức. 

KRAMXXKÔI L N. (Ivan Nikolaevich Kramskoj; 1837 - 87), 
hoạ sĩ đồ hoa, nhà phê bình nghệ thuật Nga. Theo học Trưởng 
Mĩ thuật Pêtecbua (Peterburg, 1857 - 63) ông nồi tiếng trong 
giới nghệ thuật Nga khi ông cùng 13 sinh viên khác bỏ học để 
phản đối lối học trưởng sở (sự nổi dậy của 14 tên). Ông thành 
lập một nhóm các nghệ sĩ ở Xanh Pêtecbua. Ông còn là mỘi 
trong những sáng lập viên, ngưởi lãnh đạo tư tưởng nghệ thuật 
của nhóm hoa sĩ lưu động Nga. Tranh của ông nồi bật vị sự thể 
hiện sâu sắc tâm lí trong những bức hoạ hiện thực về tôn giáo: 
"Chúa ]êxu nơi sa mạc" (1872), về sinh hoạt: "Nỗi buồn khó 
nguôi" (1884) và thể hiên trong những bức chân dung tuyệt vời: 
“Iônxtôi" (1873), "Nêkraxôp" (1877), "Ngưởi đàn bà xa lạ". 

KRAPINA (Krapina), di tích hang sơ kì đá cũ ở Bắc Khôvati 
(Hrvatska), giủa 2 sông Đrava (Drava) và Xava (Sava), trong 
thung lũng Krapiniza (Nam Tư). Được phát hiện và nghiên cứu 
tử những năm 1899 - 1905. Tìm thấy gần 500 mảnh xương người 
Nêanđectan (Neandertal) của hơn 20 cá thể, những công cụ đá 
muxchiê (moustier - mảnh tước thô có ria tác dụng tu chỉnh ngẫu 
nhiên, rìu tay ghè đẽo hai mặt), di tích bếp lửa, xương gấu núi, 
tế giác, bò rừng cổ. Xương người có vết róc thịt và đốt cháy. 

KRASÊNINNIKÔP X. P. (Stepan Petrovich Krasheninnikoy; 
1711 -55), nhà khoa học Nga, chuyên nghiên cứu vùng Kamchatka 
(Kamchatka), trợ lí cho Lômônôxôp (M. V. Lomonosov); viện sĩ 
Viện Hàn lâm Khoa học Petecbua (1750). Ông tham gia đoàn 
thám hiểm II ở Kamchatka (1733 - 43). Có những công trình mô 
tả các đân tộc vùng Xibia (Sibir); 1733 - 36) và Kamchatka (1737 
- 47). Công trình nghiên cứu về các thực vật vùng Pêtecbua của 
ông được xuất bản 1761. Với những công trình của minh, ông đã 


KRETA K 





được tặng danh hiệu là người khai phá về địa lÚ, dân tộc, ngôn 
ngư và văn hoá các dần tộc địa phương vùng Kamchatka. Tên 
ðng được đặt cho một vùng, một hòn đảo, một dãy núi và mội 
mũi đất ở Kamchatka. 


KREMLI (KremL), cung điện, có hệ thống công trình phòng 
ngự bao quanh của thành phố cô Nga thởi phong kiến. Tên gọi 
này xuất hiện tử 1331. K của thành phố Matxcdva ra đời vào thể 
kỉ 14, trên gò cao, xung quanh có tưởng và tháp canh, bên trong 
có cung điện và các nhà thở. 





Kremli 


KREPXƠ H. A. (Hans AdoV Krebs; 1900 - 81), nhà hoá sinh 
người Anh, gốc Đức. Học trò của Vacbua (O. H. Warburg). Ông 
di cư sang Anh (1933) và trỏ 
thành giáo sư dạy sinh hoá tại 
Ocxføt (Oxford; 1954). Ông là 
tác giả các công trình nghiền 
cứu về sự trao đổi chất trong cơ 
thể sinh vật. Krepxơ biểu diễn 
dãy oxi hoá bằng chu trình 
tricaboxylic hay chu trình axit 
xitric (cg. Chu trinh Krepxd) 
năm 1937. Giải thưởng Nôben 
về y học (1953) cùng với Lipman 
(F. A. Lipmamn). 

KREPXƠ (CHU TRÌNH) 
x. Chu trình Ñrepxơ. 

KRETA x  Krớa. 

KRẾTA (Ph. Craie - phấn; 
A. Cretaceous; cơ. Kreta) 1. Hệ thứ ba kể tử dưới lên và là hệ 
trên cùng của giới Trung sinh (Mêzôzôï) (Mezozơi). Tên của hệ 
có nghĩa là đá phấn vì ở nhiều nơi, đặc biệt vùng quanh Dịa 
Trung Hải, hệ này chủ yếu gồm các tầng đá phấn. K chia làm hai 
thống: hạ và thượng. Trầm tích K chứa nhiều hoá thạch thân 
mềm, trong đó quan trọng nhất cỏ các Cúc đá (4moruirida), việc 
chia các bậc thành đói dựa vào nhóm hoá thạch này. Ö Việt 
Nam, trầm tích K chủ yếu gồm các hệ tầng màu đỏ lục địa và 
trầm tích nguồn núi lửa, hầu như không chứa hoá thạch. Trầm 
tích K ỏ Hạ Lào chứa trai nước lợ, xương Khủng long và có mỏ 
thạch cao. 

2. KỈ thú ba và cuối cùng của đại Trung sinh (Mêzôzôï), bắt 
đầu cách đây khoảng 135 triệu năm và kéo dài khoảng 70 triệu 
năm. Trong kỉ này, chuyển động tạo núi xảy ra mạnh mẽ ở quanh 
Thái Bình Dương. Dại lục Gonvana (Gondwana) tiếp tục quá 
trình phân tách, hình thành các mảng tách biệt nhau mà trước 
đó đã từng liên kết thành lục địa thống nhất. Trong thế giới sinh 





Krepxø H. A. 


613 


K kRIL 


vật biển, các nhóm Cúc đá và Tền đá (Belemnitida) rất phồn 
thịnh; trên lục địa, bò sát không lồ thuộc nhóm Khủng long 
(Dinosauria) phát triển đến mức cực thịnh, song đến cuối kỉ K, 
chúng đột nhiên bị tuyệt điệt. Trên cạn bắt đầu xuất hiện thực 
vật Hạt kin. 

KRIL, (tk. moi lân, moi Nam Cực), tên thông dụng chỉ các 
loài mới nhỏ thuộc chỉ Tmsanoessa và Euphausia, cùng các 
loài tôm rận thuộc chi Themisfo, sống tập trung ở các vùng vĩ 
độ cao, miền ôn đói và hàn đói gần hai cực, nhiều nhất ở các 
biển Nam Cực, sống chủ yếu trong các tầng nước mặt. Ăn sinh 
vật nồi. Là thức ăn cho các loài cá voi, cá nồi, chim. Mùa 
đông, di trú xuống các lớp nước gần đáy, thành môi ăn cho 
cá đáy. K có kích thước tử vài đến vài chục milimet, nhưng 
mật độ tập trung rất lớn. Trữ lượng K ở biển Nam Cực ước 
tính khoảng 100 triệu tấn/năm. K rất giàu đạm, được coi là 


nguồn đạm tương lai. Một số nước đã bắt đầu khai thác K để 


chế biến bột thực phẩm, mõ, thức ăn cho vật nuôi, một số hoá 
chất dùng trong công nghiệp. 


KRIPTON (L. Krypton), Kr. Nguyên tố khí hiếm thuộc nhóm 
VIII A, chu kì 4 bảng tuần hoàn các nguyên tố; số thứ tự 36; 
nguyên tử khối 83, 80. Gồm 6 đồng vị bền trong đó 84c 
chiếm 56,3% và 15 đồng vị phóng xạ. Là chất khi không 
màu, chiếm 0,000108% thể tích không khí; khối lượng riêng 
3,745 g/l; tạ = - 153,2°C. Ít tan trong nước. Không cháy. Kết 
hợp với flo ở nhiệt độ thấp tạo nên những hợp chất KrF;, KrF¿. 
Diều chế bằng cách chưng cất phân đoạn không khí lỏng. Dùng 
nạp vào bóng đèn cao ắp, đèn huỳnh quang. 

KRISAN CHANĐA (Krishan Chandar; 1913 - 77), nhà văn 
Ấn Độ, viết tiếng Urdđu (Urdũ). Lúc trẻ chịu ảnh hưởng nhà 
thơ lớn Tago (R. Tagore). Có tư tưởng nhân đạo sâu sắc, mói 
đầu viết theo khuynh hướng lãng mạn; vào những năm 30 thế kỉ 
20, chuyển sang đề tài xã hội... Tù Chiến tranh thế giới II, viết 
truyện chống phát xít, tham gia tổ chức Hội nghị các nhà văn 
chống phát xít họp ở Đêli (Delhi - Ấn Độ, 1943). Krisan Chanđa 
viết trên 100 tác phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau, tiêu biểu: 
"Thất bại" (1943), tiểu thuyết về đời sống nông dân; "Ruộng đồng 
thức tỉnh" (1951), truyện về cuộc nồi dậy của nông dân Andđra 
(Andhra) 1950 - 51; "Người cho bánh mĩ" (1965), kể lại trận đói 
1943 ở Bengan (Bengal). Nhiều tác phẩm có giá trị hiện thực sâu 
sắc, nhưng một số còn chịu ảnh hưởng phong cách báo chí. 

"KRISNA" ('Krisna" hay "Krishna"), trưởng ca dân gian Ấn 
Dộ, bắt nguồn tử một cốt truyện rất xưa, được lưu truyền 
trong thị tộc chăn nuôi bò ở miền tây bắc Ấn Đọ. Truyện kể 
về cuộc đởi và kì tích của chú mục đồng Krisna, sau khi lọt 
lòng mẹ đã cao lớn như thổi và có nhiều phép thần thông, 
dũng cảm chống chọi với quỷ thần, cứu dân làng khỏi nhiều 
hiểm hoạ. Lón lên, có mối tình tuyệt đẹp với cô thiếu nữ mục 
đồng ) Rađa (Rãdhã). K là một trong những bản trưởng ca lớn 
của Ấn Độ, sánh ngang với "Ramayana". Khác với nhân vật 
Rama (Rãma) trong "Ramayana" vốn dòng dõi quân vương, 
Krisna sinh ra và lón lên trong lòng nhân dân lao động. Cũng 
như Rama, Krisna về sau được đạo Hinđu thần thánh hoá, 
trở thành hiện thân thứ tám, hiện thân cao nhất của thần 
Visnu (Vishnu). Vì vậy, bản trưởng ca còn có tên ghép "Visnu 
- Krisna". Trưởng ca "Krisna" chiếm một vị trí quan trọng trong 
đời sống văn hoá của nhân dân Ấn Độ và là nguồn sáng tác 
vô tận cho nhiều thế hệ văn nghệ sĩ Ấn Độ. 


KROM NGOI (tk. Bhiramyabhasa U; 1865 - 1236), nhà thơ, 
nghệ sĩ dân gian Cămpuchia. Với cây đàn sa điêu, với những hải 
thơ do mình sáng tác, Krom Ngoi đã đi khắp đất nước để thức 
tỉnh và giáo dục lòng yêu nước, tỉnh thần chống thực dân cho 
đồng bào mình. Krom Ngoi viết khá nhiều thơ ca giáo huấn, 
khuyên răn đồng bào yêu thương lẫn nhau, gìn giữ truyền thống 
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văn hoá dân tộc, chống thói hư tật xấu, học hỏi kĩ thuật canh tác 
tiên tiến. Bốn tập nồi tiếng: "Ngụ ngôn giáo huấn mới", “Những 
lời khuyên tốt", "Những li căn dặn", “Những bài giáo huấn cho 
con trai, con gái", Thơ và các trưởng ca của Krom Ngoi chứa 
đựng lòng nhân đạo cao cả thể hiên bằng một ngôn ngũ chân 
chất, giản dị, đẹp đẽ. 

KRÔNECKƠ L. (Leopold 
Kronecker, 1823 - 9l), nhà 
toán học Đức, người kế tục 
Kummở (E. E. Kummer) tại 
Trưởng Dại học Becln (1883) 
và giảng dạy tại đây ngay tủ 1862 
vỏi tư cách là một thành viên 
của Viện hàn lâm. Viện sĩ các 
Viện Hàn lâm Khoa học Beclin 
(1861) và Pêtecbua (1872). Ông 
có nhiều cống hiến trong lí 
thuyết số và đại số. Ông chủ 
trương "số học hoá” toán học, 
và theo Ông, toàn bộ toán học 
có thể đưa về số học các số tự 
nhiên. Năm 1866, ông đưa ra kí 
hiệu ổ; với i, j nguyên, trong đó ổ¡ = 1 nếu ¡ = j, ổ ¡ = 0 nếu ¡ 
z j. Kí hiệu này đã trỏ thành quen thuộc trong toán học và gọi 
là kí hiệu K. 

KRÔNG ANA huyện miền núi ở phần giữa tỉnh Dắc Lắc (Đắk 
Lắk). Diên tích 645 km”. Gồm I1 thị trấn (Buôn Trấp, huyện lị), 
11 xã [Êa Ktua (Êa Ktur), Êa Tiêu, Êa Bhốc (Êa Bhốk), Êa Hu, 
Ea Na, Êa Bông, Hoà Hiệp, Dua Kmăn (Dur Kmăt), Bình Hoà, 
Quảng Diền, Cư Ê Wi]. Dãn số 179.500 (1999), gồm các dân 
tộc: É Đề, Mơ Nông, Kinh. Dịa hình đồng bằng bồi tích của 
Krông Ana, xen vài đồi núi thấp ở phía đông nam, độ cao trung 
bình 500 m. Sông chính chảy qua: Krông Ana, Krông Knô. Trồng 
Lúa nước, cà phê, hồ tiêu, cao su. Cơ khí sửa chữa, chế biến nông 
lâm sản. Tuyến giao thông chính: quốc lộ 21 chạy qua. Huyện 
thành lập 9.1981, do tách một số xã của thị xã Buôn Ma Thuột 
và của huyện Krông Pắc (Krông Păk). 


KRÔNG BÔNG phụ Lưu sông Krông Ana bắt nguồn tử vùng 
núi Ca Dung cao 1.978 m, chảy theo hướng đông nam - tây bắc 
nhập vào Krông Ana ở bở trái. Diện tích lưu vực 809 kmˆ, cao 
trung bình 950 m. Tổng lượng nước 0,62 kmỶ ứng với lưu lượng 
nước trung bình năm là 19, 6 m”/s và môđun dòng chảy năm là 
25 Us.km”. 


KRÔNG BÔNG huyện ở đông nam tỉnh Dắc Lắc (Đắk 
LẮk). Diện tích 1.250 km”. Gồm 1 thị trấn [Krông Kma (Krông 
Kmar), huyện lL], 12 xã [(Hoà Thành, Cư Koty (Cư K]Ty), Dang 
Kang, Hoà Tần, Khuê Ngọc Diền, Hoà Phong, Cư Pui, Ea Trun 
(Ea Trul, Hoà Sơn, Hoà Lễ, Cư Drăm, Yang Mao]. Dân số 
73.200 (1999), gồm các dân tộc: Ê Dê, Mơ Nông, Kinh, Gia 
Rai. Nằm ở Tầy nam cao nguyên Mơ Đirắc, địa hình khá phúc 
lạp, độ cao trung binh 600 m. Núi chính: Chư Yang Š5¡n 
(2.405 m), Ca Dung (1.978 m). Sông chính chảy qua: 
Krông Ana, Krông Pách, Krông Bông. Đất lâm nghiệp chiếm 
TR,2%L diện tích. Trồng cà phê, hồ tiêu, điều, đậu tương, cây ăn 
quả. Cơ khí sửa chữa, chế biến lâm sản. Dưỡng ð tô đi Phước 
An và Lắc. Huyện thành lập từ 9.1981 do tách 10 xã của huyện 
Krông Pắc. 


KRÔNG BÚC (Krông Búk), huyện ở phần giữa tỉnh Dắc 
Lắc (Đắk Lắk). Diên tích 647 km”. Gồm 1 thị trấn (Buôn Hồ, 
huyện lj), 12 xã (Cư Né, Cư Pøng, Pøng DRang, Ea Blang, Đoàn 
Kết, Ea Drông, Ea Siên, Thống Nhất, Cư Bao, Bình Thuận, Chư 
Kbô, Ea Ngai). Dân số 137.200 (1999), gồm các dân tộc: É Dê, 
Gia Rai, Chăm, Kinh. Nằm trên cao nguyên đất đỏ Buôn Ma 
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Thuột. địa hinh khá bằng phẳng, thoải theo hướng bắc - nam, 
trên đó các múi: Chư Khan (668 m), Chư Bao (739 m) chỉ là 
những đồi thấp. Sông chính: Krông Búc, la Khan, Ea Tun (Ïa 
Tut). Irồng cà phê, cao su, điều, cây ăn quả. Cơ khí sửa chữa, 
chế biến nông làm sản. Huyên thành lập tháng 4.1980 do chia 
huyện KB cũ thành KH và Ea Ho. 


KRÔNG KNÔ (tk. Sông Dưc), phụ lưu cấp I của sông Xrêpóc, 
bắt nguồn tư phía bắc sơn nguyên LAm Viên cao 1.465 m, chảy 
theo hướng gần đông - tây, rồi chuyển đông nam - tây bắc và đồ 
vào Xrêpôc ở gần Buôn Trấp. Dài 156 km. Diên tích lưu vực 4.620 
km”, độ cao trung bình 683 m, độ đốc trung bình 1ó,7%, mật độ 
sông suối đạt 0,56 km/kmỶ. Tổng hiộng nước 3,97 km, tưng ứng 
với möđun dòng chảy năm 27,5 Us.km”. Mùa lũ từ tháng ? đến 
tháng 11, chiếm khoảng 70 tổng lượng nước cả năm. 

KRÔNG NĂNG nhánh sông cấp ! của sông Ba, bất nguồn tử 
vùng núi Chư 'Tun, cao 1.215 m, chảy theo hướng tây bắc - đông 
nam rồi chuyền hướng tây nam - đông bắc và đồ vào sông Ba ở 
phía bở phải gần Krông Ba. Diên tích lưu vực 1.840 km2, đài 140 km, 
độ cao trung binh 447 m, độ dốc trung bình 9,5%, mật độ sông 
suối trung bình 0,54 kim/km?. Tổng lượng nưóc năm khoảng 1,04 
kmỶ ứng với lưu lượng nước trung bình 33,0 m”/s và môđun dòng 
chảy 18,5 UJs.km'. 

KRÔNG NĂNG nuyên miền núi ở đông bắc tỉnh Đắc [ắc 
(Đắc lắk). Diện tích 613 kmˆ° Gồm l1 thị trấn (Krông Năng, 
huyện 1j). 7 xã [Dê Ya. Ea TB (Ea Töh), Ea Tam, Phú Lộc. Tam 
Cang, Ea Hồ, Phú Xuân], Dàn số 98.800 (1999), gồm các dân 
tộc: Í: Dê, Gia Ra, Kinh, Địa hình khá bằng phẳng, án ngữ bởi 
núi Chư Dgiu (1.230 m) ở phía đông bắc và Chư Tun (Chư TUI; 
1.215 m) ở phía đông. Sông chính chảy qua: Krông Năng. Trồng 
cà phê, hô tiêu, điều, cao su. Khai thác chế biến gỗ. Huyên thành 
lập cuôt năm 1986 do tách ó xã của huyện Krông Búc. 


KRÔNG NÔ huyện ở phía tây nam tỉnh Dắc Lắc (Đắk Lắk). 
Diện tích 989 km”. Gồm I thị trấn {Đắc Mâm (Dắk Mâm), huyện 
lị], 10 xã (Đấc Sô (Dắk Sôr), Nam Đà, Buôn choa (Buôn Choah). 
[Đắc Rð (Đắk Rô), Nam Nung, Đức Xuyên, Ea RgBin (Ea R'Bìn), 
Dắc Nang (Dắk Nang). Quảng Phú, Nam Ka|. Dịa hình cao 
nguyên. Có miệng núi lửa đã ngừng hoạt động. Ilai nhánh sông 
Krông Kno chảy qua. Đông ôtô liên huyện. Dân số 47.300 
(1999). Gồm các dân tộc: Niø Nông, Xtiẽng, Kinh... Trồng lúa, 
cà phê, hô tiêu, điều, ngoài ra còn có các nông sản khác: khoai, 
sẵn, rau, đậu, Lạc, mía. 


KRÔNG PA. huyện miền núi ở đồng nam tỉnh Gia Lai. Diện 
tích 1.623,60 km”, Gồm I thị trắn (Phú Tiúc, huyện 1í), 13 xã [la 
RoSai (la RSai), la RơSươm (la RSươm), Chư Gu, Đất Rằng, 
[a Mola (la Miah), Chư Drăng, Phú Cần, la Hơ Dơre (la HDreh), 
la Romöc (la Rmok), Chư Ngọc, Ủa (Uar), Chư Ró Căm (Chư 
Cam), Krông Năng|. Dân số 55.100 (1999), gồm các dân tộc: 
Gia Rai, Ba Na, Kinh, Chăm. Địa hình đồng bằng bõi tích của 
sông Ba, độ cao trung bình 130 m. Phía nam núi: Chư Mo (621 
m), Krông Pa (S48 m), Chư Gu (667 m). Sông chính chảy qua: 
Ba, Krông Năng, Trồng: lúa, chè, cà phê, điều. Chăn nuôi: bồ, 
trâu. Tuyến giao thông chính: quốc lộ 25 chạy qua. Huyện thành 
Vập tử 4.1979 do chia huyện A Yun Pa thành A Yun Pa và 
Krông Pa. 


KRÔNG PẮC (Krông Pãk), phụ luu Krông Ana, bất nguồn 
tử sưởn bắc cúa khối núi Ca ung 1.978 m, chảy theo hướng 
đông nam - tây bắc rồi chuyên hướng đông bắc - tây nam, nhập 
vào Krông Ana ở bð phải, đài ?4 km. Diện tích tưu vực 692 km, 
độ cao trung bình 622 m, độ đốc trung binh 16,6%, mật độ sông 
suối trung bình 0,69 km/km?. Tổng lượng nước 0,46 km” ứng với 
lưu tượng nước trung binh năm là 14,3 m⁄s và môđun dòng chảy 
năm là 20,5 Us/km”. 
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KRÔNG PẮC (Krông PẤk), huyện ở phần gia tỉnh Dắc Lắc 
(Đấk I ắk). Diên tích 623 km. Gồm I thị trấn (Phước An, buyên 
\), 1Š xã (Krông Búc, Ea Kly, ta Kênh. Ea Phê, Í'a KNuee, Ea 
Yông. Hoà An. Ea Kuăng, Hoà Đông, la Hu. Iloà Tiến, lần 
tiến, Vụ Bồn, Ea Uy, Ea Yiêng). Dân số 196.900 (1999), gồm 
các dân tộc. E Đê, Kinh, Gia Rai. Nằm giữa hai cao nguyên Buôn 
Ma Thuột và Mó Đrắc, địa hình thoải theo hướng tây bắc - đông 
nam, có đồng bằng phù sa tốt. Núi chính: Chư Uio (784 m), Chư 
Cuc (569 m). Sông chính chảy qua: Krõng Năng, Krông Pắc, 
Krông Búc. Trồng cà phê, hồ tiêu, cao su, đâu tương, điều, lúa. 
Cơ khí sửa chữa, vật bệu xây dựng, chế biến lâm sản. Tuyến giao 
thông chính: quốc lộ 21 chạy qua. Huyên thuộc tỉnh Đắc Lắc tủ 
1976. Năm 1981, tách một số xã đề thành lập huyện Krông Ana 
và Krông Rông. 

KRÔNG PÔ CÔ đoạn thương lưu của sông Sẽ San, phụ lưu 
cấp Ï của sông Xrêpôc nầm trong tỉnh Kon Tum. Bắt nguôn tử 
vùng núi Ngọc Roi Pinpo (1.225 m) chảy theo hướng bắc - nam 
Dài 210 km. Diên tích líu vực 11620 kmŸ, đô cao trung bình 
737 m; đô dốc trung bình 14,4%, mật độ sông suối trung bình 
0,38 km/km”. Tông lượng nước 15.9 kmỶ, tưởng ứng với môdun 
dòng chảy năm 43,5 Us.km?. Mùa lũ tháng 6 - 12 chiếm khoảng 
70,34 tông lượng nước cả năm. Lưu vực sông Pô Cô có các đĩa 
điểm nôi tiếng trong lịch sử như Kon Tum, Đắc Tà, Sa Thây. 
Plâyku. Trên dòng chinh Pô Cô có thác Yaly hùng vĩ. đã xây dưng 
nhà máy thuỷ điên lớn nhất 1â3y Nguyên. 

KRƠIJL]ANÔPXKI G. M. (Gicb Maksimilanovich Krzhizhanœwki; 
IÑ72 - 1959), nhà năng lượng học Nza, phó chủ tịch Viên Hàn lâm 
Khoa học I lên Xô (1929 - 39), chủ tịch Uy ban Quốc gia về Ì2iên 
khí hoá nước Nga (GÔENRÔ, 1920), trực tiếp tham gia xây diƒng 
các nhà máy điện đầu tiên của Liên Xô. Các công trình khoa 
học của ông đều tập trung vào điện khí hoá nền kinh tế quốc 
dân: xây dựng cân bằng năng liợng và cơ sở khoa học phát triển 
hệ thống năng lượng, xây dựng hệ thông năng lượng thống nhất 
của đất nước, điện khí hoá các ngành kinh tế quốc dân, sử dụng 
tông hợp các nguồn nhiên liệu và phân vùng năng lượng. Ngoài 
ra, ông còn là tác giả nhiều bài hát cách mạng nồi tiếng, những 
hồi ức và các bài xonê về Lênin. 


KRUPXKAIA N. K, (Nadczhda Konstantnovna Krupskaj2; 
1869 - 1939), nhà hoạt đông Đảng Cộng sản và Nhà nước Liên 
Xô, nhà giáo dục học, vợ Lênin (V. L Lenin). Gia nhập "lên 
minh chiến đấu giải phóng giai cấp công nhân" ð Pêtecbua 
(Peterburg). Năm 1898, bị dày đi Xibia (Sibir). Năm 1901, thư 
kí toà soạn các báo: “Tia tửa", "Tiến tên", "Người vô sản", "Người 
xã hội dân chủ". Tham gia Cách mạng Nga 1905 - 07 và Cách 
mạng tháng Mười 1917. Uỷ viên Trung ương Dảng Công sản 
Liên Xô (1922 - 37). Đại biểu Xô Viết Tối cao Liên Xô. từ 
1929, thứ trưởng Bộ Giáo dục Liên bang Cộng hoà Xã hội chủ 
nghĩa Xô Viết. Ủy viên Chủ tịch đoàn Xô Viết tối cao Liên Xô 
tử 1938. Viết nhiều tác phẩm về giáo dục và lịch sử Dảng Cộng 
sản Liên X6. 

KRƯULỎP L A. (van Andrccvich Krylov: 1269 - 1844), nhà 
văn, nhà thơ ngụ ngôn Nga. viện sĩ Viên Hàn làm Khoa học 
P€tecbua (184L). Gia đình nghèo, làm nhiều nghề, đi nhiêu nơi, 
chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử lớn lao như khởi nghĩa nông 
dần, chiến tranh ái quốc, cách mạng dân chủ tư sản. Cuộc sống 
đã làm này sình và phát triển nhữug yếu tố dân chủ. phê phán 
xã hội, yêu nước, thưởng dân trong sáng tác của Krưlôp. Là nhà 
báo tài năng, phụ trách nhiều tở báo châm biếm chống chế độ 
nông nô. Là tác giả nhiều bi kịch, hài kịch, ca kịch. Săng tác hơn 
200 bài thở ngụ ngôn (1809 - 43) về đề tài xã hội, triết học và 
đời sống, phản ánh kịp thời những sự viếc nóng bỏng, sử dụng 
tài tình tiểng nói hàng ngày sắc bén, ngắn gọn của nhân dân, đáp 
ứng yêu cầu của quần chúng đông đảo. 
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K KSATÓRYA 





KSATƠRYA (Kshatriya), đẳng cấp thứ hai trong hệ thống 
đẳng cấp của xã hội Ấn Độ cổ đại, đứng sau đẳng cấp Bà La 
Môn. Là đẳng cấp quyền lực cuả các tầng lóp võ sĩ, vua chúa và 
các quan lại cầm quyền. 

KUACHATÔP L V. (Igor' VasiLevich Kurchatov; còn viết: 
Kusatôp; 1903 - 60), nhà vật lí Nga, người tô chức và lãnh đạo 
đầu tiên việc nghiên cứu khoa học và kĩ thuật nguyên tử ở Liên 
Xô, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô (1943). Nghiên cứu 
về xenhet điện. Cùng với các cộng tác viên phát hiên trạng thái 
đồng phân hạt nhân. Dưới sự lãnh đạo của Kuachatôp, các nhà 
khoa học Nga đã xây đựng thành công máy gia tốc xiclotron đầu 
tiên của Liên Xô (1939), phát minh hiện tượng phân hạch tự phát 
của hạt nhân urani (1940), làm phương tiện chống thuỷ lôi cho 
tàu thuỷ, chế tạo lò phản ứng hạt nhân đầu tiên ở Châu Âu 
(1946), bom nguyên tử đầu tiên của Liên Xô (1949), bom nhiệt 
hạch đầu tiên trên thế giới (1953), nhà máy điện nguyên tử đầu 
tiên trên thế giới (1954). Người sáng lập và giám đốc đầu tiên 
của Viện Năng lượng nguyên tử Liên Xô (1943); tủ 1960, Viện 
mang tên Kuachatôp. 

KUALA LUMPUA ( Kuala Lumpur), thủ đô Malaixia, nằm 
trên bán đảo Mã Lai. Diện tích (kể cả ngoại ô) 244 km. Dân số 
1,145 triệu (1991). Đầu mối giao thông, sân bay quốc tế. Công 
nghiệp thực phẩm, gia công kim loại, chế biến gỗ, cao su. Có 2 
trưởng đại học tổng hợp. Năm 1857, những người Hoa đầu tiên 
đến đây tìm mỏ thiếc. KL. quanh năm nóng và mưa nhiều. Nhiệt 
độ 27,1°C, lượng mưa 2.393 mm. Tư 1880, thủ đô của công quốc 
Xêlango (Selangor) (sau là bang). Trong khoảng 1946 - 57, là 
trung tâm hành chính của Malaixia thuộc địa Anh; 1957 - 63, 
trung tâm hành chính của Liên bang Malaixia độc lập. Năm 1963, 
thủ đô Malaixia. 





Kuala Lumpua 


Ö KL có sự kết hợp khéo léo, hài hoà giữa hiện tại và quá khú: 
xen kế giữa các ngôi chùa mái cong, các nhà thờ đạo Hồi là 
những toà nhà 20 - 30 tầng của các khách sạn du lịch, các nhà 
ngân hàng. 

KUANAKÔP N. X. (Nikolaj Semenovich Kurnakov; 1860 - 
1941), nhà vật lí và hoá học Xô Viết, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa 
học Liên Xô (viện sĩ Viên Hàn lâm Khoa học Pêtecbua từ 1913), 
một trong những người đặt nền móng cho phân tích hoá l. Phát 
triển lí thuyết về hợp kim và về dung dịch. Người tổ chức công 
nghiệp luyện kim (platin, nhôm, magie), công nghiệp phân bón 
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vô cơ Liên Xô. Giải thưởng Lênin (1928), giải thưởng Nhà nước 
Liên Xô (1941). 

KUCHINH (Kuching), thủ phủ bang Xaraoäc (Sarawak, 
Malaxia) ở bắc đảo Boocneô (BRornéo) [Kalmantan 
(Kalimantan)], trên sông Xaraoäc, cách cửa sông 10 km. Dân số 
1,642 triệu (1991). Xuất khẩu cao su, cùi dừa, ót, hồ tiêu. Luyên 
antimon. Cảng cá. Bảo tàng nhân chúng. 


KUIN]H A. L (Arkhip Ivanovich Kuindzhi; 1841 - 1910), hoạ 
sĩ Nga. Đặc trưng của những bức tranh phong cảnh của Kumii: 
"Rừng bạch dương" (1879); "Dêm trên sông Dniep" (1880) là sự 
phấn khỏi lãng mạn; kết cấu toàn cảnh; sự tô mảu; những ấn 
tượng hư ảo do ánh sáng. Năm 1902, tại Pêtecbua (Peterburg), 
theo sáng kiến và vốn tiền của Kuinji, Hội Hoa sĩ được thành 
lập (sau một thời gian mang tên A. I. Kuinji, tồn tại đến 1931) 
để tổ chức những triển lãm, mua tác phẩm của các hoạ sĩ Nga, 
quyết định tặng giải thưởng hàng năm mang tên Kuinji. 

KULESÔP L. V. (Lev Vladimirovich Kuleshov; 1899 - 1970), 
đạo diễn, nhà lí luận điện ảnh Nga - Xô Viết, tiến sĩ nghệ thuật, 
giáo sư Trưởng Đại học Điện ảnh Liên Xô, một trong những 
người xây dựng nền móng cho điện ảnh Xô Viết thỏi kì đầu, có 
nhiều đóng góp cho sự hình thành và phát triển ngôn ngữ điện 
ảnh, ảnh hưởng lón đối với quá trình điện ảnh thế giới. Sáng tác 
và công trình lí luận của ông phần lớn mang tính chất tìm tòi, 
khai phá và thể nghiệm như lí thuyết về montage (hiệu ứng 
Kulesôp), quan niệm về diễn viên điện ảnh (ngưởi từ cuộc sống 
thực), vv. Cuốn sách "Những nền tảng của đạo điễn điện ảnh" 
(1941) đã được dịch và xuất bản ở nhiều nước trên thế giỏi. 
Những phim chính: "Trên trận tuyến đỏ" (1920), kết hợp diễn 
xuất của diễn viên với tư liệu thực "Tia sáng cuả thần chết" (1925) 
khoa học viễn tưởng, "Theo pháp luật" chuyển thể truyện ngắn 
của Ldnđøn (J. London), mang tính hiện thực nghiêm ngặt; "Người 
an ủi vĩ đại" (1933), bi kịch số phận cá nhân. 


KULITJ]ANÔP L. A. (Lev Aleksandrovich Kulidzhanoy; sinh 
1924), đạo diễn điện ảnh Xô Viết, Nghệ sĩ nhân dân Liên Xö 
(1276), giáo sư, Anh hùng lao động xã hội chủ nghĩa (1984). 
Đảng viên Đảng Cộng sản tử 1962. Làm các phim: "Ngôi nhà tôi 
ở" [1957, cùng với Xêghen (Ja. A. SegeÙ], "Khi những cây đã lớn" 
(1962), "Cuốn vỏ màu xanh" (1964), "lội ác và trừng phạt" (1970), 
"Thời điểm của tử vi" (1975), phim vô tuyến truyền hinh "Cac 
Mac - những năm tuổi trẻ" (7 tập, 1980), vv. Trong những năm 
1965 - 8ó, là thư kí thứ nhất Ban chấp hành Hội Điện ảnh Liên 
Xô. Uỷ viên Ban Thanh tra Đảng Cộng sản Liên Xô (1966 - 76), 
uỷ viên dự khuyết Ban “Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản 
Liên Xô (1976). Đại biểu Xô Viết tối cao Liên Xô từ 1966. Giải 
thưởng Lênin (1982). 

KUN B. (Kun Béla; 1886 - 
1239), nhà hoạt động trong 
phong trảo cộng sản, công nhân 
Hungari và quốc tế, một trong 
những người tổ chức và lãnh đạo 
Dảng Cộng sản Hungari (1918). 
Gia nhập Dảng Xã hội Dân chủ 
tử 1902. Trong thời kì Chiến 
tranh thế giới I, bị bắt làm tù 
binh ở Nga (1916). Trong thời 
gian này ông đã gặp Lênin (V. ly, 100 505) 08/3824 Ƒ.007/0XS 
I. Lenin). Năm 1917, gia nhập - 4 (4 (44< 
Đảng Công nhân Xã hội Dân ˆS<<.‹..‹ 
chủ Nga (Bônsêvich). Tháng 
3.1918, là một trong những 
người lãnh đạo đơn vị quốc tế 
trong Hồng quân Xô Viết, tham gia bảo vệ Pêtorôgrat 
(Petrograd), và trấn áp cuộc bạo loạn ở Matxcova. Tháng 11.1918, 





Kun BH. 


bi mật trỏ vẽ Huneari, thành lập và là chủ tịch Đảng Cộng sản 
1lungari. Năm 1919, lãnh đao cuộc Cách mạng vô sản ð Hungar. 
ø1ữ chức uỷ viên nhân dân (bô trưởng ngoại giao) và ủy viên nhàn 
dân Quôc phòng trong chính phủ Cộng hoà Xô Viết Hungari. 
Sau khi chế đô công hoà Xô Viết bị thất bại, chạy sang Áo. Từ 
mùa hè 1920, trở la: nước Nga Xô Viết. làm uỷ viên Hôi đồng 
Quân sự Cách mạng mặt trận phia Nam của lồng quân. Tư 1921 
đến 1936, là uỷ viên Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản. 


KUNT. X (Thomas Samuel Kuhn; sinh 1922), nhà triết học, 
nhà nghiên cứu tịch sử khoa học người Iloa Kĩ. Tết nghiệp hệ vật 
lí Trường Dai hoc ITavót (Harvard) năm 1943. tiến sĩ triết học 1949. 
Trong tác phẩm “Kết cấu của cách mạng khoa học" (1962), Kun đã 
đưa ra môt quan nêm mới về các cuộc cách mạng khoa hoc. [heo 
Ông. khoa học được coi là môt hoat động chuyên nghiệp của một 
"công đồng khoa học” tiến hành theo một "mô thức” chứ không chỉ 
đơn thuần lã môt sư tích luỹ không ngưng các trị thức. [2o đó. lịch 
sử của các khoa học là sự phát triển thay thế nhau của cấc thời Kì 
bình thưởng với các thơi kì cách mạng. Khoa học ở mỗi thời kì bình 
thưởng đêu do một "mỏ thức" chì phối. [Jến khi mô thức đó mất tác 
dụng sẽ này smh thời kì cách mạng. Ở thời kì này đã xuất hiên một 
mô thức mới chỉ phối khoa học. Khoa học lai phát triển bình thường 
cho đến khi mô thức này, đến lượt nó, Lại mất đi tác dụng. Cứ như 
thế. lịch sử các khoa học phát trên Quan niêm về lịch sử khoa 
học của Kun đã phá vỏ quan niêm truyền thống chỉ đơn giản coi 
khoa hoc là một quá trình nhận thức. Ông đặt khoa học Vào môt 
bối cảnh phát triển của từng thời kì lịch sử nhất định Kun phê 
phán quan điềm thìc chứng mới về khoa học. 

KUPKA E. (Frantisck Khpka; 1871 - 1957), hoạ sĩ người Scc. 
Năm 1889, vào Acađêmi Nghê thuật Praha. Năm 1892, hoc tiếp 
ở Acađêmi Viên. Năm 189ó, sang sống ở Pari. Năm 1906. thành 
viên của nhóm “T¡ lê vàng”, kết bạn với anh em I5uysăng và có 
tranh trưng bày tại Triền lãm Mùa thu. Thoát đầu theo xu hướng 
lâp thể; từ 1910. chuyên sang xu hướng trừu tượng song hành với 
Kandinxki (V. V Kandinski). Năm 1912, trưng bày bức "Tứ tấu 
mau đỏ và lam" tại Triển lãm Mùa thu, làm chấn đông dư luận. 
Nhân đấy. Apôline (G. Apolttinaire) gọi Ông cùng với Đơlônay 
(R. Delaunay) là Oocphixmd (Orphisme - xu hướng thí ca) của 
thần Oocphê (Orphéc). Năm 1913, trưng bày bức "Những mặt 
(thẳng đứng" và "Độc tấu cúa một nét màu nâu" lại triển lãm 
những nehê sĩ ngoài học viên. Năm 1921, triên lãm cá nhân lần 
thứ nhất ở Pari. Năm 1923, được phong giáo sử Acadêm) nghệ 
thuật Praha. Năm 193o, tham gia Triển lãm nghề thuẠI lập thể 
và nghề thuật trưu tưởng ở Niu Yooc (New York). Năm 1946, 
tham gia Irên lãm lần thứ nhất của nhóm ÏI liên thực mới và lầm 
chủ tịch danh dự. Năm 1946, triển lãm sở kết cuộc đời tai Praha, 
và 1951 triển lãm tranh tại Niu Yooc. Năm 1989, xuất bản sách 
"Sáng tạo trong nghề thuật tạo hình“ ở Pari (đã viết 1910 - 13). 
Năm 1990, triển lñm "Kupka hay sự phát hiện ra môt lối vẽ trừu 
tượng” tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Pari. 

Tranh của Kupka khi là những thổ màu song song, khi như thế 
giới vô có được nhìn qua kính hiên vị (rong vân động theo vòng 
tròn hay hướng thăng đứng, hoặc dọc ngang. Về sau, màu sắc 
chỉ còn xanh. trắng, đỏ. Kupka đi tìm cãi tướng đồng hội hoa với 
thức tai phô quát. Cùng với Kanđinxki và Mônđnan (P. C, 
Mondriaan). Kupka được coi (là cha đẻ của nghê thuât trừu tượng. 

KƯRIN (QUẦN ĐÁO) (Kuriskie Ostrova), quần đảo của 
Nga. bao gồm 30 đảo lớn, nhỏ và các mỏm đá do các núi lửa 
tao nên, hình thành vòng cung dài 1.200 km tử nam bán đảo 
Kamchatka (Kamchatka) của Nga đến bắc đảo Hôkalđô 
(Ilokkaidô) của Nhật, tách biến Ôkhôi (Okhot) với Thái Bình 
Dương. Tổng diên tích: 15,6 nghìn km2. Các đảo này xếp thành 
hai dãy song song (Kurin lớn và Kurin nhó), có 7 đảo lớn: 
Kunasia (Kunashm), Iturup (lturup), Ximusia (Simušhia). 
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Ônekôtan (Onekotan), Urup (Urup), Paramusia (Paramushir). 
Xumu. Bò biến phần lón dốc đứng và cao, hình thành nhiêu 
vịnh, thuận tơi cho các tàu câp bến. Địa hình núi, núi cao nhất 
đến 2.339 m; có 3 núi lửa đang hoạt động, hay có động đất Co 
nhiều suối nước khoáng nóng. Nhiệt độ lạnh, lượng mưa trung 
bình 600 - 1.000 mm/năm. nhiều sương mù. Các đào pha nam 
có thảm thực vât phong phú, đa đang. 


Quần đảo K do người Nga phát hiện lần đầu năm 1648, đên 
1786, nữ hoàng Nga Êkatêrina Iï (Ekaterina II) đã chính thức 
sắp nhập vào lãnh thô Nga. Từ 1801 đến 1805, giữa Nga và 
Nhật Bản liên tiếp xày ra các vu tranh chấp chủ quyền K và kết 
thúc bằng hoà ưóc kí ở Ximôđa (Simoda, thành phố ven biến 
của Nhât Bản) năm 1855, theo đó Nhật Bản nhân phần phía 
nam K tử đảo lturup Đến 1875, một thoả ưóc Nga - Nhật mái 
được kí kết. trong đó Nga được sở hưu toàn bô đảo Xakhalin 
(Sakhatin) vốn trước đó môt nửa phĩa nam (thuộc Nhật Bản va 
đề đôi lai, Nhât Bản nhận phần còn lại của K. Sau khi kết thúc 
chiến tranh Nga - Nhât (1905), là nước thắng trận, Nhật Bản 
lại khôi phục chủ quyền ở nam đảo Xakhaun . 

Trong Chiến tranh thế giới I[ (1939 - 45), [lên Xô giải phóng 
K (188 -I.9.1945) nam Xakhaln. T†rong Hội nghị Yanta, lioa 
Kì và Anh đồng ý giao K cho Liên Xô và tiếp theo. trong Hoà 
ưóc Xan Franxxcô ( San Fransiseo; 1951), Nhât Bản đồng ý từ 
bò chủ quyền của mình đối với K. Sau khi Liên Xô tần rã (1991). 
K vân là trở ngai cho việc thiết lâp quan hê thần thiên bình 
thưởng giữa Nga và Nhât Bản. 

KURÔ - SIÔ (Kưro - Shio - Dòng Den; eg dòng biển Nhật 
Rản), một hệ thống dòng biên nóng quan trong ở phía tây 
Thái Bình Dương chày tư nam lên bắc ö bở phiá đông Nhật 
Bản. Cà hệ thống chảy trên dòng nước lạnh, có nguồn cực đới 
chảy ngược chiều. Phân ra ba phần: phần nhiêt đói Ở đông 
Philippin và Dài Loan được dòng bắc xích đao cung cấp nước 
mặn và nóng. Phần á nhiệt đới ỏ ngoài khơi Đài Loan. nam 
Tôkyô có dòng nước ấm và ít mặn hơn. Hên trên thềm lục địa 
Hônsu, dòng chảy rất nhanh, từ 4 - 10 km/giở. Phần ồn đới ở 
ngoài khởi Hônsu (HonshÑ) nước lạnh hơn, nhạt hơn, bị gió tây 
cuốn đi. Có tác dung sưởi ẩm những vùng đai đương và luc địa 
lân cận. Các phần của dòng biên đều đươc các công tỉ đãnh cá 
Nhật Bản, Triều liên và Đài [Loan khai thác. 

KUSANA (Kusâna). vương quốc cô ð Trung Á, mội vương 
triều cai tri Ấn Độ. Từ tiểu quốc Bactrianơ (Bactriane) bô lạc 
S$aka (S'aka) chinh phuc nhiều vùng lãnh thô. đạt tối cưc thỉnh 
vào các thế kỉ 2 - 3. thâu tóm Trung A, lưu vực sông Inđu (Indus) 
(Paktxtan ngày nay), bắc Ấn Dộ và vươn tói tây bắc Trung Quôc. 
Người Trung Quốc gọi là Nhục Chi. Là thời kì giao Lưu tớn của 
những nền văn hoá khác nhau ở Châu Á. Dễ tại nhiều tưởng vá 
điêu khắc có giá trị nghê thuật độc đáo. Có vai trõ truyền bá 
đạo Phật ra ngoài Ấn Độ. 

KUSATOVI (L. Kurchatovium), Ku, Nguyên tô phóng xạ nhân 
tao thuốc nhóm IV B. chu ki 7 bảng tuần hoàn các nguyên tố, 
số thứ tự 104; nguyên tử khối 261; có các đồng vị 259, 260, 261 
mà bền nhất là ?“ÌKu với chu kì bán rã là 70 s Ku được các nhà 
vật lí Liên Xô tổng hợp lần đầu (1966). Tền đặt để tưởng nhó 
nhà vật tí hạt nhân Nga Kuachatôp [tức Kusatôp (I  V. 
Kurchatov)]. 

KUSATÔP x. Ku¿charfp Ứ. V. 

KUTUƯZÔPM. L (Mikhail Iarionovich KutuzZov, 1245 - 1813). 
nhà quân sự Nga lỗi lạc. Tham gia chiến tranh chông Thổ Nhĩ 
Ki (1766 - B3), trong liên minh Nga - Áo chống chiến tranh xâm 
lược của Napôlêông I (Napoleon Ì]) năm 1805. Tháng 8 1812, 
được phong thống chế, tổng tư lệnh quân đội Nga trong cuộc 
chiến tranh vê quốc, đánh bại cuộc tấn công của Napôlêông l 
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vào Matxcova Lại trận Bôrôđinô 
(Borodino) 7.9.1812, góp phần 
làm sụp đồ Đế chế I của Pháp 
1814. 

KƯROGUXTAN X. 
Kiaghixtan. 

KỲ ANH huyện ò đông nam 
tỉnh Hà Tĩnh. Diện tích 1.053 
kmẺ. Gồm 1 thị trấn (Kỳ Anh, 
huyện li), 31 xã (Kỳ Bắc, Kỳ 
Tiến, Kỳ Xuân, Kỳ Giang, Kỳ 
Phú, Kỳ Phong, Kỳ Sơn, Kỳ Tây, 
Kỳ Họp, Kỳ Lâm, Kỳ Khang, Kỳ 
Văn, Kỳ Lạc, Kỳ Hà, Kỳ Hưng, 
Kỳ Hải, Kỳ Châu, Kỳ Tần, Kỳ 
Hoa, Kỳ Thư, Kỳ Thọ, Kỳ 
Phương, Kỳ Lợi, Kỳ Liên, Kỳ Ninh, Kỳ Đồng, Kỳ Long, Kỳ Trinh, 
Kỳ Thịnh, Kỳ Thượng, Kỳ Nam). Dân số 162.100 (1999). Dịa 
hinh đồi núi, ð phía tây có Động Chúa (545 m), phía nam là dãy 
Hoành Sơn có đỉnh cao 1.044 m; đồng bằng ven biển hẹp. Có 
sông Rào Trò chảy qua. Bö biển dài 63 km, có cửa Khẩu, mũi 
Ròn (230 m), ngoài khơi có hòn Sơn Dương, hòn Chim. Trồng 
lạc, chè, lúa. Chăn nuôi: trâu, bò. Đánh bắt, chế biến thuỷ sản. 
Có quốc lộ 1, đường 22 chạy qua. Từ xưa, huyện thuộc tỉnh Hà 
Tĩnh, tử 1975 thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh, tử 1991 thuộc tỉnh Hà Tĩnh. 

KỲ CÙNG sông lón nhất tỉnh Lạng Sơn. Bắt nguồn tử vùng núi 
Ba Xá cao trên 1.000 m, chảy từ đông nam lên tây bắc qua Lộc Bình, 
Lạng Sơn, Diềm He, Na Sầm. Đến Thất Khê, sông uốn khúc và đồi 
hướng gần tây DAE~ đông bắc tói biên giới. Dài 243 km. Diện tích 
lưu vực 6.660 km”, độ cao trung bình ;306 m, độ dốc trung bình 
18,8%, mật độ sông suối 0,88 - 1 km/km”. SỐ sông suối trong lứu vực 
có chiều dài 10 km trỏ lên là 77, với tổng chiều dài là 1. S3 km. Lưu 
lượng 114 m 3 tương ứng với tổng lượng nước 3,6 km” và môđun 
dòng chảy năm là 17 L/s.km”. Mùa lũ tháng 6 - 9, chiếm khoảng 70 - 
7T5ợb lượng nước cả năm. Ỏ thượng lu sông Kỳ Cùng, độ đục nước 
sông đạt tới 635 g/m”, hệ số xâm thực 344 tấn/km”. 

KỲ ĐỒNG (tên thật: Nguyễn Văn Cảm; 1875 - 1929), thanh 
niên yêu nước chống thực dân Pháp. Quê làng Ngọc Bình (nay là 
xã Văn Cảm, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình ). Từ năm lên 8 tuổi 
đã tỏ ra rất thông minh, giỏi chữ Nho. Dự kì khảo khoá, đến năm 
sau thi hương tại Nam Định, đạt loại ưu, được vua Tự Đức ban 
thưởng và đặt cho danh hiệu "Kỳ đồng" (cậu bé kì lạ). Các sĩ phu 
yêu nước đề cao Kỳ Đồng như một thần tượng cứu nước mới xuất 
hiện. Để đối phó, chính quyền thực dân đã đưa Kỳ Đồng sang học 
ở Angiêri để tách ông khỏi phong trào và hỉ vọng biến ông thành 
người phục vụ trung thành cho chúng. Nhưng sau gần 10 năm học 
tập, có bằng tú tài trỏ về nước 1896, Kỳ Đồng đã từ chối làm công 
chức, chỉ nhận lập đồn điền khai hoang ở Yên Thế, Bắc Giang. Kỳ 
Đồng nhen nhóm lực lượng chống Pháp trong những người lao 
động ở đồn điền và liên hệ với Đề Thám. Kỳ Đồng bị thực dân 
Pháp bắt và bị đưa đi đày ở Tahiti cho đến khi mất (17.7.1929). 
Kỳ Đồng để lại một số thơ, văn và một vỏ kịch ba hồi bằng tiếng 
Pháp "Những mối tình của người hoạ sĩ già trên đảo Mackidd" viết 
về hoạ sĩ Pháp nồi tiếng Gôganh (P. Gauguin), người bạn vong niên 
trong thởi gian ông bị đầy ở đảo Mackidd (Marquises). 

KỲ LỘ sông ở tỉnh Phú Yên, chảy theo hướng tây bắc - đông 
nam ở thượng lưu và gần tây - đông ở hạ lưu, đồ ra vịnh Xuân Dài. 
Bắt nguồn tư vùng phía đông nam Gia Lai (đỉnh 1.029 m). Dài 105 
km. Diện tích lưu vực 1920 km”, độ cao trung bình 342 m. Tổng 
số phụ lưu có chiều dài từ 10 km trở lên là 16. Tổng lượng nước 
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1,36 kmỶ, tương ứng với môđun dòng chảy năm 22,5 I/s.km?. Mùa 
lũ tháng: 10- 12 chiếm khoảng 73% lượng nước cả năm, môđun 
dòng chảy mùa lũ là 140 - 240 1/s.km”, mùa cạn là 18 1/s.km”. Hạ 
Lưu có thị xã Chí Thạnh (Tuy An) và vùng cửa sông, có đường quốc 
lộ 1 chạy uốn quanh, một bên là núi, một bên là vịnh biển nước 
trong xanh, có thể trở thành một thắng cảnh du lịch. 

KỲ SƠN huyện ở phía tây tỉnh Nghệ An, giáp nước Lào. 
Diện tích 1.791/7 km. Gồm 1 thị trấn (Mường Xén, huyện lj), 
20 xã (Keng Du, Bắc Lý, Mỹ Lý, Đoọc Mạy, Na Loi, Huồi Tụ, 
Mường Lống, Nậm Cần, Bảo Nam, Phà Đánh, Hữu Lập, Bảo 
Thắng, Tà Cạ, Mưởng Típ, Tây Sơn, Hữu Kiệm, Chiêu Lưu, 
Mường Ải, Na Ngoi, Nậm Càn). Dân số 58.200 (1999), gồm các 
dân tộc: Khó Mú, Thổ, Kinh. Dịa hình nhiều núi cao: Phu 
Lai Leng (2.711 m), cao nhất tỉnh, Phu Ma (2194 m). Phu 
Nhót Nhi (1.720 m). Sông chính chảy qua: Nậm Mô phụ lưu 
của sông Cả. Trồng và bảo vệ rửng phòng hộ. Khai thác, chế 
biến gỗ„ mây, tre, gia công đồ mộc; chăn nuôi nhiều trâu bò. 
Dưỡng 7 chạy qua. Tử xưa là huyện của tỉnh Nghệ An. Từ 1975 
thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh. Tư 1991 thuộc Nghệ An. 

KỲ SƠN huyện ở phần giữa tỉnh Hoà Bình. Diện tích 422 kmỶ. 
Gồm hai thị trấn (Cao Phong; Kỳ Sơn, huyện lj), 21 xã (Yên Thượng, 
Yên Lập, Đông Phong, Nam Phong, lần Phong, Tầy Phong, Xuân 
Phong, Dũng Phong, Thu Phong, Bắc Phong, Thung Nai, Bình 
Thanh, Dộc Lập, Trung Minh, Dân Hạ, Mông Hoá, Dân Hoà, Phúc 
Tiến, Hợp Thành, Hợp Thịnh, Phú Minh). Dân số 70.000 (1999), 
gồm các dân tộc: Mưởng, Dao, Kinh. Địa hình đồi gò lượn sóng 
và núi thấp. Có dốc Cun (6 km). Sông Đà chảy qua. Trồng lúa, 
ngô, mía, cây ăn quả, cây dược liệu. Tuyến giao thông chính quốc 
lộ 6, 12 chạy qua. Tên gọi có tử 1887, tách ra từ châu Đà Bắc, đơn 
vị hạt, châu, huyện của tỉnh Hoà Bình (1887 - 1975); từ 1975, thuộc 
tỉnh Hà Sơn Bình; trỏ lại tỉnh Hoä Binh từ 1991, 

"KỶ SỰ TÂN BIỂN" (sách ghi chép sự việc - bàn soạn mới), 
binh thư Việt Nam đởi Lê, do Lương Huy Bích biên soạn, Dặng 
Huy Trứ hiệu đính, khắc ván in 1869. Gồm chín thiên (chương): 
tuyển luyện, dàn trận, đóng trại, hành quân, tác chiến, đánh 
thành, giữ thành, thuỷ quân, tá vệ. Là tác phẩm có cách trình 
bày tương đối hệ thống, dễ hiểu, mang bản sắc Việt Nam. 

KỶ VÂN (cg. Mũi Cơm Thiều), mũi đất ð tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu. Núi sót Châu Viên hay Chóp Mao với hai đỉnh cao 312 m 
và 327 m nhô ra biển. Mũi Kỷ Vân và mũi Vũng Tàu cách nhau 
18 km tạo nên vũng Cửa Lấp có Long Hải là bãi cát đẹp thuận 
tiện cho tắm biển. Trước đây còn có tên Thùy Vần nghiã là mây 
chảy hay mây trôi trên đỉnh núi. 

KYÔĐÔ (A. Kyodo News Servicc; Cộng đồng Thông tin Nhật 
Bản), hãng thông tấn lón nhất của Nhật Bản. Trụ sở tại TÐkyô. 
Thành lập 1945. Hợp tác, liên kết với các báo và các tổ chức 
phát thanh NHK. Phổ biến tin tức trong nước và ngoài nước. 
Kí kết trao đổi với 35 hãng thông tấn trên thế giới. Thành viên 
của Tổ chức Thông tấn Châu Á - Thái Bình Dương (OANA). 
Hằng ngày phát đi 290 nghìn tử bằng tiếng Nhật và 800 nghìn 
tử bằng tiếng Anh. 

KYÔITÔ (Kyõto), thành phố, kinh đô cũ của Nhật Bản, ở phía 
nam đảo Hônsu (Honshñ). Được xây dựng tư 792 đến 794, trên 
địa điểm làng Uđa (Uđa), quận Kađônô (Kadono), làm kinh đô 
mới, còn gọi là Hâyan (Heian; Bình An). Tư 794 đến 1868, thiên 
hoàng đóng đô ở thành phố này. Sau 1868, kinh đô của thiên 
hoàng dời về Tðkyô (Dông Kinh), K đổi thành Xaikyô (Saikyo; 
Tây Kinh). Là trung tâm văn hoá nghệ thuật của Nhật Bản. Có 
nhiều đền Thần đạo và chùa Phật giáo. Nơi biểu diễn nhiều thể 
loại ca kịch dân tộc Nô và Kabuki. X Háyan Kỳyô. 


LA một trong 7 tên gọi độ cao của nhạc thanh, có kí hiệu chữ 
cái là A hoặc a. 


LA BÀN (cg. địa bàn), dụng cụ dùng để đo góc nằm ngang 
giữa kinh tuyến tử và phương (góc phương vị tu...) tới một vật 
nào đó. LB thông thưởng gồm một kim nam châm có hai cực 
bắc, nam quay tự do quanh một trục thẳng đứng và một đĩa tròn 
chia độ theo các phương, trước đây còn gọi là địa bàn (hiện nay 
¡t dùng). LB dùng để xác định phương hướng theo các phương 
chính của đường chãn trời; đùng trong việc trắc địa và địa hình, 
lập bình đồ khu vực, định hướng vật bay, tàu thuyền theo phương 
của mục tiêu. Theo nguyên lí hoạt động, chia ra: LB tư tính, LB 
con quay, LB thiên văn, LB vô tuyến. LB từ tính đầu tiên do 
người Trung Quốc sắng tạo vào thế kỉ 1. 

LA BÀN CON QUAY dụng cụ chỉ hướng đi của tàu thuỷ so 
với kinh tuyến địa lí. Nguyên lí hoạt động: nếu một con quay hồi 
chuyển có trọng tâm thấp hơn điểm treo thì đưới tác dụng của 
chuyển động quay ngày đêm của Trái Đất, trục con quay luôn 
có xu hướng nằm trong mặt phẳng kinh tuyến. 

LA BÀN NỬA CON QUAY dụng cụ để xác định góc lệch 
(thay đổi hành trình) và góc quay của máy bay, tàu thuỷ so với 
trục thẳng đứng. LBNCO khác với la bàn con quay là không có 
bộ phận nhạy cảm chỉ hướng bay đối với kinh tuyến. LBNCQ 
được sử dụng trong bộ lái tự động khi bay ở vĩ độ cao. 

LA BÀN TỪ CON QUAY dụng cụ chỉ hướng đi của máy 
bay, tàu thuỷ so với kinh tuyến tử, hoạt động dựa trên việc chỉnh 
l hoạt động của la bàn con quay theo các số chỉ của la bàn tử. 

LA BÀN VÔ TUYẾN (cøg. máy vô tuyến tìm phương), bộ tìm 
phương tự động dùng trên máy 
bay hoặc con tàu, hoạt động 
theo nguyên lí của máy vô tuyến 
tìm phương, dùng đề xác định 
hướng của máy bay (con tàu) 
đối với các đài phát sóng vô 
tuyến trên mặt đất và các trạm 
mốc vô tuyến. 


LA BRUYVE JJ. Ð. (lean de 
La Bruyère; 1645 - 96), nhà văn, 
nhà đạo đức học Pháp. Được bầu 
vào Viện Hàn lâm Pháp (1693). 
Xuất thân trong một gia đình 
viên chức bình thưởng. Học luật, 
làm trạng sư, làm gia sư cho dòng 
họ quý tộc Côngđê (Condé). 


La Bruye ,J. Ð, 





Ông sống âm thầm, yêu nghệ thuật, ham đọc sách, có óc quan sát 
tinh tế và chính xác. Ông để 10 năm viết "Những tính cách" và gần 
10 năm nữa để sửa chữa, bổ sung. Năm 1688, tác phẩm "Những 
tính cách" xuất bản và được hoan nghênh nhiệt liệt. Có khi là những 
châm ngôn ngắn gọn vài dòng, có khi là những chân dung vài trang, 
hoặc những tư tưởng triết học dài hàng chục trang. Lần xuất bản 
cuối cùng trước khi ông mất, tác phẩm gồm 1.119 "nhận xét", chia 
thành 16 chương, nói về con người, xã hội, phong tục tập quán: 
người phụ nữ, người giàu có, người có quyền lực, người nghèo khổ, 
cảnh bất công, người nông dân khốn khổ. Những chân dung của 
ông rất nồi tiếng với những nét bút chính xác, hoặc ở cách miêu tả 
sinh động, hoặc ở lời bình luận sắc gọn. Giá trị chủ yếu của "Những 
tính cách" là những trang công kích dữ dội bạo Lực của chế độ Lu-i 
XIV (Louis XIV) cuối thế kỉ 17 về chiến tranh, đàn áp tôn giáo, 
thuế. Ông báo hiệu thế kỉ Ánh sáng sẽ ra đời. 

LA CHÍ tên gọi một dân tộc ít người ở Việt Nam. Tền tự gọi: 
Cù Tê. Số dân 10.765 (1999), cư trú ở Hà Giang và Lào Cai. 
Thuộc nhóm ngôn ngữ Kađai. Làm ruộng bậc thang, trồng hoa 
màu, trồng bông, dệt vải. Người LC ở nhà nửa sàn, nửa đất; quần 
tụ thành bản. Phụ nữ LLC mặc quần, một số mặc váy như phụ nữ 
Tây, mặc áo 4 thân, không cúc gài, hỏ phía trước, dùng thất lưng 
buộc lại. Dàn ông mặc quần rộng, áo dài đến đầu gối, gài cúc 
bên trái. Vai trò thầy cúng (Pômia) được đề cao. Gia đình phụ 
hệ, thưởng sống chung ba thế hệ. Người LC theo hôn nhân nội 
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tộc. Người cùng họ (Ly, Tận, Vương, Quan) cách 4 đời có thể 
lấy được nhau. Hôn nhân con dì - con già, con cô - con cậu được 
coi là hợp lệ. Tục thờ cúng tồ tiên rất nghiêm ngặt. Chỉ có những 
người đàn ông đã có vợ mới lập bàn thờ tổ tiên. Có nhiều nghi 
lễ nông nghiệp. Trong nhà công cộng treo nhiều sọ trâu đã hiến 
sinh, thở cúng hồn luá. Có kho tàng văn học dân gian phong phú. 
Dụng cụ âm nhạc có trống, cồng, đàn tính. Nhiều điệu muá (muá 
quạt, muá thắt Lưng, muá sọ trâu...). 

"LA CLÔSƠ FÊLẾ" ("La Cloche Eelée" ) x. Chuông rè. 

LA FÔNGTEN J. Ð. (Iean 
de La Fontaine; 1621 - 95), 
nhà ngụ ngôn Pháp. Được 
bầu vào Viện Hàn lâm Pháp 
(1684). Học ở Pari, sau đó 
về quê ở Satô - Tiery 
(Château - Thierry), sống 20 
năm giữa cảnh thiên nhiên 
rủng núi. La Fôngten viết 
nhiều thể loại: thơ, tiểu 
thuyết, kịch, truyện, ngụ 
ngôn. Tập “Huyện” (1665) 
được nhiệt liệt hoan nghênh. 
Song chủ yếu La Fôngten là 
nhà ngụ ngôn với tập "Ngụ 
ngôn" (1668 - 94) nổi tiếng. 
Ngụ ngôn của La Fôngten có 
nguồn gốc ở ngụ ngôn của Êdôp (Ésope), Pheđrơ (Phèdre), ở 
ngạn ngữ của người Hinđu (Hindu), ở truyện phương Đông. 
Tư những chất liêu ấy, La Fôngten sáng tạo những bài ngụ 
ngôn ngắn gọn là công trình nghệ thuật nhỏ, sống động. Tập 
thơ “Ngụ ngôn" của La Fôngten là "một vỏ kịch có trăm hồi 
khác nhau”, với những ý nghĩa sâu sắc, những lời răn ý nhị, 
những đổi thoại tuyệt diệu, tâm lí nhân vật tỉnh tế. Dó là 
những truyện nhỏ với những tình tiết hấp dẫn, giọng kế vui, 
đi dỏm, những bi kịch, hài kịch, những bản anh hùng ca, tỉnh 
ca réo rất, đầy chất thơ. Nhân vật là muông thú, cỏ cây, người, 
họp thành một xã hội hoạt động, nhốn nháo hay trầm tư, muôn 
màu muôn vẻ. Có những ngụ ngôn răn dạy luân lí, có những 
ngụ ngôn châm biếm. Càng về sau, ngụ ngôn La Fôngten có 
tầm cỡ những bức tranh xã hội, chính trị rộng lón. Tứ những 
năm 1920, thơ La Fôngten đã được Nguyễn Văn Vĩnh dịch ra 
tiếng Việt và được công chúng hết sức yêu thích. 

LA GIẢNG mỏ đolomit ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. 
Mỏ mới được phát hiện năm 1961. 
Các thân đolomit xám sáng, xám hồng 
nằm trong hệ tầng đá vôi cacbon - 
pDecmi, có nguồn gốc trầm tích biển 
khơi. Các thân quặng có dạng vĩa, thấu 
kính, cấu tạo không phúc tạp lắm. 
[2olomit có hàm lượng: MgO_ 20%, 
CaO 31%, độ chịu lửa lón hơn 1 
T90°C. Dolomit dùng làm nguyên liệu 
trọ dung và gạch chịu lửa. Khai thác 
lộ thiên. 

LA HA (cg. Xá Khao), tên tự gọi, 
đồng thỏi là tên gọi chính thức của 
một đân tộc ít người ở Việt Nam, 
chia thành hai nhóm địa phương: La 
Ha Ủng (cạn), Klá Philạo (nước). Số 
dân 5.686 (1999), cư trú ở các tỉnh 
Lào Cai, Yên Bái và Sơn La. Ngôn 
ngữ thuộc ngữ hệ Nam Á. Một nhóm 
người LH làm ruộng, sống định cư, 
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còn một nhóm làm nương rẫy sống du canh, du cư. Ở nhà sàn, 
tập trung thành bản. Người LH trồng bông nhưng không biết 
đệt. Lấy bông đổi vải cuả người Thái. Trang phục nữ giống người 
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Thái đen. Trước đây, dưới chế độ phìia tạo Thái, là lệ nông (pụa 
cuông). Gia đình nhỏ phụ hệ, theo tục ở rẻ 8 - 12 năm. Khi làm 
thơ, hát, dùng tiếng Thái. Người LH tin vào các lực lượng siêu 
nhiên như ma núi, ma suối, vv. Họ chỉ thỏ cúng duy nhất linh hồn 
bố đẻ. Hàng năm, họ giỗ bố vào mùa xuân, mởi dân bản dự. Bản 
LH trước đây là căn cứ kháng chiến chống thực dân Pháp, Nay đã 
có vài xã riêng của người LH. 

LA HABANA (La Habana), thủ đô của Cộng hoà Cuba, nằm 
trên đảo lồn nhất của quần đảo gồm trên 1.600 đảo trong vùng 
biển Caribê, có quy chế độc lập của một tỉnh - thành phố La 
Habana (Ciudad de La Habana). Diện tích 700 km. Dân số 2,241 
triệu (1994). Cảng chính của Cuba (trung chuyển trên 3/4 hàng 
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nhập và khoảng 1/4 hàng xuất khẩu), cảng đánh cá lớn do Liên 
Xô giúp đỏ xây dựng. Sân bay quốc tế Hôxê Macti (José Marti). 
Liên hợp luyên kim, chế tạo máy, công nghiệp lọc đầu, hoá chất, 
thực phẩm, dệt, giầy da. Đại học Tông hợp. Được xây dựng từ 
1515. Cuối thế ki l6, trung tâm hành chính của thuộc địa Tầy 
Ban Nha trên đảo Cuba. Trong khoảng 1762 - 63, bị quân đội 
Anh chiếm đóng, vào thời ki chiến tranh Tầy Ban Nha - Hoa Ki, 
do quân đội Hoa Ki chiếm. Từ 1902, là thủ đô của Cộng hoà 
Cuba. Các di tích: nhà thở chính với kiến trúc kiểu tân Barôc 
(1748 - 77) và cung điện thế kỉ 18. Các nhà chọc trỏi xây dựng 
trong khoảng 1920 - 50. 

LA HÁN (Sanskrit: Arhat; Hán: A La Hán), bậc thánh trong 
đạo Phật đã giác ngộ lí võ ngã (không có cái tôi) và vĩnh viễn 
giải thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. LH có ba nghĩa: 

a) Bất sinh: vĩnh viễn vào cõi niết bàn, giải thoát khỏi vòng 
sinh tủ, tuân hồi, không còn phải tái sinh nữa, vĩnh viên trỏ 
thành bất tử. 

b) Ứng cúng: xứng đáng được hưởng thụ sự cúng dâng. 

c) Sát tặc: trừ bỏ được ba độc: tham, sân, si. 
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"Phù điêu La Hán chùa Trầm Gian - Hà Tây" 


Trong mĩ thuật, các vị LH thưởng được thể hiện dưới 3 dạng: 
tượng, phù điêu và tranh vẽ, để thò ở các chùa. Ở chùa Việt 
Nam, các LH chỉ thể hiện ở hai dạng tượng và phù điêu, như 
LH ở chùa Trăm Gian (Quảng Nghi Tự), Chùa Thầy (Thiên 
Phúc Tự), Chùa Mía (Sùng Nghiêm Tự), 3 chùa này đều ở Hà 
Tây. Cách bài trí: tượng LH chia làm hai dãy, mỗi bên 9 vị ỏ 
hai bên tiền đưởng (Miền Trung và Miền Nam), hay ở hai nhà 
giải vũ (Miền Bắc). Tượng LH ở Miền Bắc thưởng trong tư thế 
ngồi trên loại bệ tự nhiên như tảng đá, mô đất, gốc cây. Tượng 
LH ỏ Miền Nam trong tư thế cưổi trên lưng các con thú. Hình 
hài, động tắc, nét mặt mỗi vị một vẻ rất sinh động và gần gũi 
với con người đởi thưởng. Có chùa, như chùa lầy Phương (Sùng 
Phúc Tự), không bài trí tượng LH, mà thay vào đó là tượng 18 
vị TỔ sư phái Thiền tông Tây "Thiên nối tiếp nhau chủ tri, gin 
giữ Phật pháp ở Ấn Độ sau Phật Thích Ca. Mười tắm tượng 
này, kế từ vị Tổ thứ nhất Ca Diếp (Kacyapa) đến vị Tổ thứ 18 
là Tăng già Da xá (Sainghayacas) là những pho tượng tổ rất sinh 
động, biểu lộ nội tâm của nhân vật, có giá trị thẩm mĩ cao. 


LA HỦ (cg. Xá Toong Lương, Khả Quy, Xá Ươi, Khủ Sung), 
tên tự gọi, đồng thởi là tên gọi một dân tộc ít người ở Việt 
Nam. Dân số 6.874 (1999). Gồm 3 nhóm địa phương: LH Sư 
(LH vàng), LH Na (LH đen) và LH Phung (LH trắng). Ngôn 
ngũ thuộc nhóm Tạng - Myanma, gần với tiếng Hà Nhi, cư trú 
ở Mường Tè (Lai Châu). Làm nương rẫy. Hái lượm và săn bắt 
g1ư vai trò quan trọng. Làng bản ở phân tán, hay di chuyền nên 
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xưa có tên gọi là Xá lá vàng (làm lán lớp lá ở một thöi gian, 
khi lá đã vàng và xung quanh không còn gì để săn bắt và hái 
lượm thì lại chuyển đi ở nơi khác). Phụ nữ mặc áo dài đến giữa 
ống chân, cài bên phải, phần che cổ và ngực, ghép nhiều mảnh 
vải màu sắc khác nhau. Ống tay áo viền các dải vải nhiều màu 
(đen, trắng, xanh, đỏ). Có nhiều dòng họ, thưởng gọi theo tên 
các loại chim, thú. Giỏi đan lái. Hôn nhân trong dòng họ bị 
ngăn cấm. Thờ cúng tổ tiên chỉ gồm một thế hệ trên là bố mẹ. 
Thỏ cúng đến ba đời chỉ khi trong nhà có người ốm nặng. Hàng 
năm, thắng tư âm lịch, sau khi gieo ngô, cúng ma đất để cầu 
sự che chỏ và thịnh vượng. 
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"LA JÔCÔNG" ("La Joconde" ; tk. Môna Lida), tác phẩm nỏi 
tiếng nhất của Lêônacđô đa Vinchi (Leonardo da Vinci) thỏi 
Phục hưng, vẽ trên gỗ (1503 - 06, Bảo tàng Luvrơ). Là chân dung 
một con người cụ thể, bà Môna Lida (Mona Lisa), nhưng trên 
tác phẩm của mình, Lêônacđô đã thể hiện được người phụ nữ 
muôn thuỏ, cái điển hình lí tưởng trong vẻ đẹp hài hoà, huyền 
bí của thiên nhiên. Nụ cưởi càng làm cho bức tranh thêm danh 
tiếng, là một biểu hiện thoáng qua của tình cảm, nhưng là muôn 
thuở của con người. Người ta đánh giá là "người đàn bà vĩnh củu", 
"một tác phẩm toán học", là sự kết hợp lí tưởng giữa khoa học và 
tình cảm được Vinchi mang theo mình sang Pháp cho tới khi chết. 
(xem mưnh hoa trang bên). 

"LA LUYT' ("La Lutte") x. "Tranh đấu" 

LA MÃ x. Rôma. 


LA MECCƠ (1a Mecque), thánh địa của những người theo 
đạo Hồi, thành phố thứ hai của Arập Xêut, trung tâm hành chính 
của tỉnh Hẻja (Hedjaz). Dân số 630 nghìn (1991). Trung tâm tôn 
giáo chính của đạo Hồi. Sản xuất và buôn bán các đồ vật thở cúng 
và phục vụ khách hành hương. Lần đầu tiên được Ptôlêmê (C. 
Ptolémée) nhắc đến vào thế kỉ 2. LM là quê hương của nhà tiên 
trì Môhammet (Mohammed), người sáng lập ra đạo Hồi. Từ thế 
kỉ 7, LM trỏ thành thành phố thiêng liêng của những người theo 
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đạo Hồi. Ö đây có nhà thở đạo Hồi Haram nổi tiếng, trong đó 
có một điện thở hình khối vuông, những người theo đạo Hồi thưởng 
hướng về phía điện thờ ấy để cầu kinh. Điện thờ này hằng năm 
thu hút rất nhiều ngưởi theo đạo Hồi từ khắp nơi trên thế giới 
đến làm lễ đâng hương, vì theo quy định, người theo đạo Hồi ít 
nhất một lần trong đởi cũng phải hành hương đến LM. 

LA METORI J. QÐ. (1ulen Offray de La Mettrie; 1709 - 51), 
thầy thuốc và nhà triết học duy vật Pháp. La Metdri có một vai 
trò quan trọng trong việc chuẩn bị về tư tưởng cho Cách mạng tư 
sản Pháp. La Metơri phản đối Laibnit (G. W. Leibniz), cho Laibnit 
là đã "tâm linh hoá vật chất". Ông cũng phản đối những người theo 
học thuyết Đêcac (R. Descartes) vì đã phân biệt linh hồn với cơ thể. 
Theo La Metơri thì các nhà triết học trước đó đã mắc sai lầm khi 
luận giải về con người. La Meltơri đã dùng tư tưởng động vật - máy 
của [êcac và mở rộng tư tưởng đó sang con người. La Metdri coi 
cơ thể con người như cỗ máy tự khỏi động giống như máy đồng hồ. 
Mặt khác, phát triển cảm giác luận của Lôckơ (1. Locke), La Metơri 
cho rằng tư duy cũng là một đặc tính của vật chất. 

Từ quan điểm đó, La Metơri đã đấu tranh kiên quyết chống 
quan niệm duy tâm về linh hồn. Theo La Metdri, linh hồn là 
năng lực cảm giác và suy nghĩ của con người, trên cơ sở vật chất 
của con người. Mặc dù có những tư tưởng duy vật về giỏi tự 
nhiên, về con người, La Metơri lại có những quan điểm duy tâm 
về các hiện tượng xã hội. Vd. ông cho rằng lợi ích của mọi ngưởi 
phụ thuộc vào các tư tưởng thống trị, La Metơri tin tưởng vào 
"Vị minh quân” để bảo đảm sự thịnh vượng của xã hội, và cho 
rằng giáo dục có ý nghĩa quyết định đối với xã hội và con ngưồi. 
Những tác phẩm chủ yếu: "Lịch sử tự nhiên của linh hồn" (1745), 
“Người - máy" (1748), "Thần vệ nữ siêu hình" (1752). 
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LA NGÀ phụ lưu cấp ï của sông Đồng Nai chảy qua 3 tỉnh: Lâm 
Đồng, Bình Thuận, Đồng Nai. Bắt nguồn từ buôn Bun Treo, chảy 
theo hướng tây bắc - đông nam rồi chuyển đông bắc - tây nam, cuối 
cùng theo hướng gần đông - tây, nhập vào sông Dồng Nai tại Thanh 
Sơn, phía bờ trái. Dài 272 km. Diện tích lưu vực 4.170 km”; độ cao 
trung binh 468 m; độ dốc trung binh 5,6%, mật độ sông suối trung 
bình 0,58 km/km. Tổng số phụ lưu dài trên 10 km là 23. Tổng tượng 
nước 1,40 km”, môđun đòng chảy năm 34 1/s/km?. Mùa lũ từ tháng 
7 - 11, chiếm khoảng 65,2 lượng nước cả năm. 

LA NINA (La Nina - con gái của Chúa trời), một hiện tượng 
biến đổi có tính chư kì của thởi tiết, xây ra vào khoảng giữa các 
thời kì nóng lên khác thưởng của nước biển ở khu vực phía đông 
Thái Bình Dương gần xích đạo, dọc ngoài khơi bở biển Pêru và 
Êcuađo, làm cho nước biển ở vùng này bị lạnh đi. LN là hiện 
tướng đối lập của EI Nino, do đó còn được gọi là Anii - ELNino. 

Khi xuất hiện LN, gió tín phong thổi mạnh, dồn dòng nước 
lạnh tử vĩ độ cao gần Bắc cực và Nam cực về phia xích đạo và 
làm tăng sự xáo trộn giữa nước ấm trên mặt và nước lạnh dưới 
sâu. Kết quả là nước biển vùng xích đạo trở nên mát dịu hơn 
(hình thành ENSO lạnh; xt. EI Nino). Dòng nước mát và sự xáo 
trộn mạnh đã đem theo nhiều sinh vật phù du tử các lớp nước dưới 
sâu lên lớp nước mặt. Sự phong phú của các nguồn thức ăn cùng 
với nhiệt độ nước biển tương đối mát đã hấp dẫn các đàn cá đến 
sinh sống và tạo điều kiện tốt cho chúng sinh sôi, nảy nở. Vì vậy, 
vào những năm gần đây, nguồn hải sản, đặc biệt là các loài cá trích, 
cá hồi và chim biển ở phía đông Thái Bình Dương phong phú hơn. 
Tuy nhiên, LN cũng đã gây ra không ít thảm hoạ. Vào các năm có 
LN, mưa lồn và lũ Lụt lại thưởng xảy ra ở các nước và khu vực mà 
vào các năm có EI Nino bị hạn hán (xt. EI.Mino). 

LA PAZØ (1a Paz), thành phố, thủ đô hành chính của Cộng hoà 
BôUivia (Botivia); thủ đô pháp lí là Xucrê (Sucré). Dân số 785 nghìn 
(1993). Trung tâm kinh tế chính của Bôlivia (sản xuất khoảng 3/4 
sản phẩm công nghiệp chế biến của toàn quốc). Sân bay quốc tế En 
- Antô (ElL-Alto). Đại học Tổng hợp. Do người Tây Ban Nha xây 
dựng vào năm 1548. Từ thế kỉ 16 đến 1825, là trung tâm hành chính 
thuộc địa của Tầy Ban Nha. Tủ 8.1825, là thủ đô của Bôlivia độc 
lập. Các di tích: nhà thở và cung điện thế kỉ 18. 

"LA PĂNGXÊ" (La Pensée”) x. "Tư tưởng". 


LA QUÁN TRƯNG (Luo Guanzhong: tên thật: La Bản; tự: 
Quán Trung, hiệu: Hồ Hải Tần Nhân; 1330 - 1400), sống cuối 
Nguyên đầu Minh. Theo sách người đương thời, La Quán Trung 
có chí "mưu bá đồ vương", nhưng khi Chu Nguyên Chương thống 
nhất Trung Quốc thì ông chuyển sang viết dã sử "Tam quốc chí 
diễn nghĩa", một bộ tiểu thuyết lịch sử "Bảy phần sự thật, ba phần 
hư cấu”, tài liệu lấy ở cuốn "Tam quốc chí" của Trần Thọ đời Tấn 
và các tạp kỉ dã sử của Bùi Tùng Chỉ đời Tống (Nam triều). 
Ngoài "Tam quốc chí diễn nghĩa", La Quán Trung còn có "Tuỳ 
Dưỡng lưỡng triều chí truyện", "Iấn Dưỡng Ngũ đại sử diễn 
nghĩa", "Bình yêu truyện”. Xt. Tam quốc chí diễn nghĩa. 

LA TENƠ (VĂN HOÁ) x. Văn hoá La Tenơ. 


LA VĂN CÂU (sinh 1932), Anh hùng quân đội (1951), dân 
tộc Tây, quê Cao Bằng. Gia nhập bộ đội tử 1948, đại tá (1982), 
đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (1950). Trong trận Bông 
Lau 1949, La Văn Cầu nhảy lên xe tăng cướp súng địch diệt địch. 
Trong trận Dông Khê (Chiến dịch Biên giới 1950), bị thương nát 
tay phải, La Văn Cầu nhờ đồng đội chặt đứt đẻ khỏi vướng, rồi 
tiếp tục đánh bộc phá mỏ đưởng cho đơn vị xung phong. La Văn 
Cầu được tuyên dương là lá cỏ đầu trong phong trào thi đua yêu 
nước thởi kì Kháng chiến chống Pháp. 

LÀ nguyên công rèn tự do nhằm làm mất độ nhấp nhô trên 
bề mặt vật rèn, tạo độ nhẵn cần thiết. Nguyên công L. thưởng 
dùng cho các vật rèn nhỏ, có các mặt phẳng và thường dùng khi 


LÁLÓT L, 





các bề mặt đó không cần gia công cất gọt. Dụng cụ thực hiện 
nguyên công L gọi là bàn là. 

LÃ ĐƯƠNG (cp. Lã Tá Công, Lã Minh), người trang Í iêu 
Chư, huyện Siêu Loại (Thuận Thành, Bắc Nình). Cuối 938, tham 
gìa trận Bạch Dằng. Nhà Ngô suy yếu, làm chủ vùng Tế Giang. 
Hìị Dinh Hộ Lĩnh đánh đẹp. 


"LÃ VỌNG CÂU CÁ" tỏ khúc múa hát ở Diễn Châu, Nghệ 
An. Có ó nữ. 2 nam trình diễn với nhiều đoan múa soi đèn, câu 
cá, bắn cung. Diệu múa điễn tả câu chuyên một Lã Vọng ngồi 
cầu cá, các tiền nựứ xuống chơi hạ giới, đến bên ông ngồi nghe 
kế chuyên trần g1an. 


LÀ XUÂN OAI (hiêu: Thức Bảo; 1836 - 90), văn thân yêu 
nước chống Pháp cuồi thế ki 19. Quê làng Thượng Đồng, Nam 
Định. Đô phó bảng năm 1856. Năm 1882, đang giữ chức tuần 
phủ Lạng Sơn - Cao Bằng, ông tô chức lục lương phối hợp với 
nghĩa quân Nguyễn Thiện Thuật, lạ Hiện, Hoàng Dinh Kinh 
đánh Pháp. Sau khi Lạng Sơn thất thủ, chạy sang Trung Quốc, 
rồi về quê đạy học. Năm 1889, ông cùng dân làng Thượng Dồng 
nối dậy chống Pháp, bị bắt, kết án 10 năm tù và đày ra Côn Dảo. 


LÁ cø quan của thực vât chứa điệp Lục tố làm chức năng quang 
hợp (x. đương ®ợp). L còn là cỡ quan hô hấp và thoát hơi nước. 
[linh thành do sinh trưởng bề mặt của mồ phân sinh ngọn. L 
mọc có hạn trên thân hoặc cành, hình dẹt và đố: xứng hai bên. 
Kích thước và sinh trưởng của L cũng có han. Môi trường chính 
của ]. là không khí, cũng có trưởng hợp nầm trên măt đất, trong 
nước, đo đó hình dạng cấu tao chức năng có biến đồi. 

Một L gồm 3 phần chính: phiến, cuống và bẹ lá. Ngoài ra, L còn 
có các phần phụ như [. kèm (hình vảy hay hình sợi), tưổi nhỏ, bẹ 
chìa, Lông gai, các tuyến do biều bì phát triển thành. Giữa các loài 
thực vãt khác nhau, L cũng có kích thước khác nhau, vd. L của chỉ 
Raphi họ Cau (2tzacaccae) dài 20 m, rộng 12 m, I, cây none tằm 
(Wictoi4) họ Súng (NựmpRhaceae) có đường kính trên 1 m. Bên cạnh 
đó, có nhứng lá chỉ là các vày nhỏ như lá cảnh giao, (á phì lao, trắc 
bách diệp, Tuy theo hình dạng phiến I„ chia 2 loại: 1) L đơn, có L 
đơn nguyên (L mít), L đơn phân thưỳ (vd. L muớp, L. thầu đầu), L, 
đơn xẻ thuỷ (vd. L. ngải cứu, thìa là )... 2) L kép, có L kép lông chìm 
(vd. L. c^y lạc, hồng), L. kép chân vịt (vd. L cây gạo, cây gòn)... 

Để thích ứng với các môi trường khác nhau hoặc với một số 
chúc năng đặc biệt, L biến thành vảy như ở một số cây thân củ 
làm nhiệm vụ bảo vệ (riềng, dong riểng); L biến thành vảy dày 
mong nước (hành); L. biến thành gai để giảm bót sự thoát hơi nước, 
thích nghi với khí hầu khô hạn, chống sự phá hoại động vật (cây 
thùa 4@4u£ ømericana), L. biến thành tua cuốn (đậu Hà Lan); L. 
bất môi (cây nắp ấm Nepenthes anatmertsis). Sự sắp xếp của L trên 
cây theo các kiểu khác nhau: mọc cách, mọc đối ở cây họ Hoa 
mỗi (1.2b¿atzec), mọc vòng ð cây họ Trúc đào (4pocynaceae) đề 
thu nhận lượng ánh sáng Mặt Trời nhiều nhất. XI. Xếp tí 

L sinh trồng cỏ hạn và thời gian sống ngắn, L già rụng đi, 
thay vào đó là các L nơn. ï. có thể rụng đần liên tục như ð các 
cây thưởng xanh (cây lá kim, cây lá rộng nhiệt đói) hoặc L rung 
có định kì hằng năm như các cây họ Xoan (Meliaceae), họ Bông 
(Maflavaeceae). Hiện tướng rụng [, là hình thức thích nghỉ để bào 
VỀ Cây. 


LÁ BÀO TỬ cơ quan mang các túi bào tử của thực vật có 
mạch. Ở một số đương xỉ, các túi bào tử phát triển lá hình phiến 
binh thưởng; ở thực vật tiến hoá cao hơn, LBT có nhiều biến 
đôi. Các LBT có thể hợp tại thành một bông hoặc nhóm ở trong 
hoa của thực vật hạt kin. 

LÁ BẮC tú biến dạng dưới mỗi hoa hoặc cụm hoa. Có thể 
Liêu giảm hoặc có màu sặc số (như chí P2iaset/4). Ỏ họ Cúc, có 
nhiều LB và tập hợp đưới cụm tạo thành bao chunp. Ö họ Lúa, 
¡.B hình thành từng cặp ở phía dưới các bông chét - mảy, mối 


hoa trong bông chét mang ở dưới hai LI: mày dưới (mày ngoàn) 
và mày nhỏ. Đôi khi có LB thứ cấp ở trên các cuống hoa (như 
cây hoa chuông) là L,B nhỏ. 


LÁ BỌNG dạng biển đổi của lá với phiến lá phình to, vách 
mỏng ô cây thuộc họ Rong đuôi chó (C£zz/ophyll2ceae). dùng 
bắt mồi và có nắp đóng lại theo nắp van một chiều. hoặc lá của 
mội sô cây ăn côn trùng. 


LÁ DÂM các loại lá cây lầm phân xanh (cây họ Dậu. cỏ 
Lào, cây thân thảo không gây độc cho cả) ngâm vào nước 
cho phân huỷ, tạo nguồn dinh dưng cho sinh vật nồi phát 
triển, làm mỗi cho cá. LD thưởng dùng trong các ao ứóng 
cá hướng, nuôi các loại cá ăn sinh vật nốt như cá mè trắng. 
cá mè hoa, vw. 

LÁ ĐÀI bộ phân của hoa ở ngay sát phía dưới các cánh hoa. 
Nhiều LD hợp lại thành đài hoa. Thưởng có màn Lục và có lông, 
đề bào vệ chồi hoa. Dôi khi I 1) có màu sắc sặc số (ở phong lăn) 
có tác dụng hấp dẫn côn trùng đến thụ phấn. 

LÁ ĐẠI BÀO TỬ 1á hoäc lá biến đạng có mang các túi đai 
bảo tử. Dạng đón giản là những phiến hình lối nhỏ hữu thụ của 
thông đất, có bào tử khác loại (như quyền bá). Thường I DRT 
tập hợp thành bông, có thê chứa các lá tiểu bào tủ hoặc các lá 
dinh dướng. Lá noãn của thưc vật hạt kín và vảy mang noãn của 
thưc vật hạt trần là LDBT biến thái. Xt. L4 tiểu bàn từ. 


LÁ ĐỀ vật phâm Irang trí kiến trúc, được dùng nhiều trong 
kiến trúc thời Lý. LD được làm bằng nhiều cách: bằng đá, có 
đuôi để gắn vào mái; bằng gạch đỏ, chạm cành lá nốn khúc; bằng 
sành trắng men trắng nhỏ; có loại đặc, có loại được chạm thủng. 


“Vòng hào quang" hình [_Ð trên các d› tích thời Lý thưởng thê 
hiện sau các tượng Phật (Phật, Bồ Tất). Gọi là vòng hào quang 
vì trên mặt và rìa các hình trang trí có môtip ngon lửa nhỏ. 

LÁ ĐỒNG lá cuố: cìng của cây lúa, sát bỏng lúa, thường ngắn 
và rộng hơn hai lá trước nó. Có tác dụng quan trong đến việc 
nuôi bông lúa làm hạt sau khi trồ. Bón phân nuôi hạt, trước hay 


sau khi Lúa trố, sẽ làm cho 1L] xanh lâu, quang hợp tốt, bông có 
nhiều hạt mây. 


LÁ GIẤP x. Diếp «á. 

LÁ GIONG I. (kiến túc), tấm gỗ trang trí đặt giữa kẻ ngồi 
và hoành, không góp phần vào kết cấu chịu Lực của vì kèo, thưởng 
được chạm khắc. 

2. (sư), lá của cây giong dùng đề gói hánh chưng. 

LÁ GỒI x. Cọ. 

LÁ KÈM lá biến thái do sinh trưởng của cuông hoặc gốc lá, 


phát triển bao quanh lấy gốc cuống, như cở quan quang hợp ở 
đậu Hà Lan, hoa hồng. LK phát triển theo chiều dài cuống lá. 


LÁ KHÁC DẠNG các dạng lá có dạng khác nhau trên cùng 
một cây ở một số thực vật (vd. ở dây thưởng xuân, lá non khác 
lá trưởng thành). Ở cây thuỷ sinh. lá nầm rrong lớp nước khác 
nhau có dạng khác nhau và được gọi LKD do môi trường (vd. 
rau mác). Một số loại có LKD đo ngấu nhiên. 

LÁ KÍNH (cø. amen), loại kính mỏng hơn phiến kính (đô dày 
thưởng dưới ! mm), trong suối, vái những kích thước khác nhau, 
dùng để che phủ bệnh phẩm với mục đích quan sát và bảo quản 
(gắn LK với phiến kính bằng môi loại nhựa trong suốt). Trên tiêu 
bản, kích thước của LK phải tón hơn kích thước của bênh phẩm 
nhưng lại phải nhỏ hơn kích thước phiến kinh mang nó. 

LÁ LỐT (Pip folo), loài cây thân thảo, họ Hồ tiêu 
(Piperaceae). Cao tới I m, thân hd: có lông. Lá hình trứng, rồng 
ngang, phia gốc hình tìm, đầu nhọn, cuống đài. Hoa mọc thành 
bông, đơn tính. LL mọc hoang và được trồng khắp nơi ở Việt 
Nam. Thưởng trồng bằng đoạn thân 20 - 25 cm, giâm nơi ảm 
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ưới, có bóng mát. Lá có tỉnh đầu, dùng làm gia vị. Dùng lá tươi 
(16 - 30 g/ngày) sắc uống chữa chân tay lạnh, tê bại, đầy hơi, đau 
bung, tiêu chảy, đau răng, đau đầu, chảy nước mũi hôi. 





Lá lốt 


!. Cành lá mang hoa; 2. Hoa 


LÁ MÁI tấm gỗ mỏng đuợc đỗ bằng đầu then !ầu, để che 
mặt dưới eác lớp ngói đầu gio( gianh. 

LÁ MÃM lá đầu tiên của phôi thực vật có hạt, có cấu tạo 
đơn giản hơn những 14 hình thành về sau. Có vai trò quan trọng 
trong các giai đoạn phát triển ban đầu của cÄy non. LM là cơ 
quan dự trú trong các hạt không nội nhũ như đậu Hà Lan, hoặc 
cơ quan quang hdp đầu tiên ð những cäy hạt nảy mầm trên đất 
như cây hướng dương. Goi thực vật một LM hay hai LM là theo 
sô lượng L.M tướng ứng. Thực vật hạt trần có thể eỏ hai LM như 
Thông đỏ (7aws) và Tuế (Cycas) hoặc có sô LM thay đổi (thông). 
Hai lá đầu tiền của phôi Quyền bá (Sel2agell2) cũng gọi là LM. 
Ô môt số hạt, LM còn có chúc năng giác hút đề hấp thụ nội nhũ 
(x. Mội nhấ). 

LÁ NOẤN có quan sinh sản cải của thực vật có hoa, thông 
thưởng gôm một bầu có chứa một hay một số noán, vòi và tận cùng 
là núm nhuy. Môi hoa có thề œ một cặp hoặc một số LN. Các LN 
cỏ thể rồi tạo thành bộ nhuy rời hoặc định lại với nhau thành bộ 
nhuy hợp. Trưởng hợp bầu được tạo thành tử các LN hợp lại nhau 
như ö cầm chướng - gọt là LN hợp và ngược lại, các LN không dính 
lại nhau gọi là LN rỡi (ở mao lương). [1N tướng đương với lá đại 
bào tử ở một số dương xi và là vảy mang noấn ở thực vật hạt trần. 
LÃ đạt bào tử đã tiến hoá bằng cách hợp các mép của LN lại, cỏ 
thể nhân rõ ở LN đơn của cây họ Dậu. 

LÁ NÓN x. Cọ. 

LÁ NUÔI các tế bào của thành ngoài của túi phôi ở động 
vật có vú. [à phần của túi phôi bám vào thành tử cung đề tạo 
nên nhau sở khai, nơi tiếp xúc mật thiết nhất với mô của cơ 
thể mẹ. 

LÁ PHỔI có quan hô hấp ở nhện, gồm một khoang chúa các 
nếp gấp hình lá của thành cd thể, thực hiện trao đồi khí hô hấp. 
Một số loài nhện chỉ có khí quản, đa số các loài khác có cả phôi 
vả khí quản. LP cũng được dùng để gọi phổi của động vật có vú 
như LP trái, IL.P phải, 

LÁ SÒI tấm gỗ mỏng ở đầu bảy và đưới lá mái, uốn cong theo 
đưởng cong của diềm mái. 

LÁ SỐ CHIÊM TINH bảng sắp xếp vị trí tướng đối của các 
hành tinh và sao Ứng với thời điểm sinh của một người (giờ, 
ngày, tháng, năm sinh), người ta cho rằng từ đó có thể giải 
đoán các sự kiện trong quá khứ và tưởng lai của con người. 
Các chòm sao trong LSCT có tên gọi và hình đạng hơi khác 
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với các chòm sao hiên dùng trong thiên văn hoc. lồn tại ỏ các 
nước phương Tây. Hình thức và cách giả đoản khác vói lã số tử 
vỉ của phương Đông. Hiện nay, chưa có cơ sở khoa học đề khẳng 
định cáe giải đoán của LSCT mà thưởng mang tính chãt duy tâm, 
mê tín, 

LÁ SỐ TỬ VI bảng sắp xếp vị trí tưởng đối của các biểu 
tượng quy ước (thưởng gọi là sao) ứng với ngày, giờ, tháng, năm 
sinh của một con ngưỡi theo nhưng quy tắc xác định. Ngươi ta 
cho rằng dùng LSTV có thể giải đoán được các sự kiến trong quá 
khú và tương lai của con người. Tuơng truyền, thuỷ tổ của môn 
xem số tử vị là Trần Đoàn, môt đạo sĩ Trung Quốc, nồi tiếng đơi 
nhà Tống. Tồn tại ð các nước Á Đông (Trung Quốc. Triều Tiên. 
Nhật Bản, Việt Nam), Hiện nay, chưa có có sở khoa học nào 
khẳng định các giải đoán của LSTV, mà thường mang tính chất 
duy tâm, mê tin. 

LÁ THÔNG (Psiopaida), phần ngành thực vật có mạch (hoặc 
lớp thực vật hoa ân có mạch). Gồm 2 bộ: bộ LT. chí có 2 chỉ côn 
sống là Psifotrn và Tmesipterrs; bô Pstlophyiales gồm các chỉ hoá 
thạch. Đặc trưng LT là không có chồi búp và rễ, chỉ có rễ giả ở 
phần dưới đất của gốc trục lướng phân. 

LÁ TIỂU BÀO TỬ Lá hoặc lá biến dạng có mang các túi 
tiêu bào tử, gồm các lá vầy (ao nên nón đực ở thực Vật hạt 
trần, lá quang hợp sinh sản ö thông đất, thưởng Iâp trung thành 
nón. Nhị của thực vật hat kin là LTRT biến đối cao độ. XI. Lá 
đại bào tự. 

LAANG SPEAN hang núi đả vôi Ở Cămpuchia, cách 
Battambang (Rattambanøz) 38 km, cách con đường Battambane 
đi Pai Lin (Pai Lin) 5 km. Hang nảy đã dược nhà khảo cổ hoc 
Pháp Murê (R. Mourer) khai quật (1966 - 68). IYong các lớp đất 
của hang, đã tìm thấy nhiều công cu đá đặc trúng cho văn hoá 
Hoà Bình như công cụ cuội ghè đẽo một mắt, rìu ngắn. lây là 
di chỉ văn hoá Hoà Bình duy nhất hiện nay được biết ở Cămpuchaa. 
Ö các lóp trên của hang, còn 1ìm thấy những đồ gỗm có hoa văn 
khắc vạch hậu kỉ đá mới hay sở kì thời kim khi. Niến dại !C 
sóm nhất ở hang L5 là 8750 + 900 năm cách ngày nay. 

LABNƠ Ơ (Eugène Labiche; 1815 - 88), nhà viết hài kích 
Pháp. Viết khoảng 175 vỏ kich vui, phản ánh phong tuc xã hôi 
tư sản (những chuyên về gia đình, vợ chồng, cưới xìn, ngoại tình...). 
ông viết theo thị hiếu khán giả thuộc tầng lóp trung Lưu và thướng 
lưu, tư tưởng bào thủ, phản đối cách mạng. Tắc phâm: “Một chiếc 
mũ rơm Italia" (1851), "Chuyến đi của ngài Perisông" (1860). 


LABRAĐO (Labrador), bán đảo ð khu vực đông bắc Lục địa 
Bắc Mĩ, thuộc Canađa. Diên tích trên 1,6 triêu km2, eao khoảng 
200 - 800 m, điêm cao nhất 1.676 m. Dài nguyên rừng, rừng lá 
kim. Đánh cá. Mỏ sắI, kim loại màu. Các điểm dân cư chính: 
Xep-In (Sept - Iles), Sefdvin (Scheffervite). 


LABRAĐO (Labrador), dòng biển lạnh trên Dai TAy [ương, 
pần bở lục địa Bắc MI. Bắt đầu từ biển Rafin (Raffin). di chuyền 
xuống phía nam, đến bở biển Niufaolen (Ncwfoundland) rồi 
chuyển xuống dưới sâu. Thong quá trình đí chuyên, mang theo 
nhiều băng. 

LABRA ĐO (A. labrado) x. PiagiocH. 


LABRAĐORTT (A. ( abradorite), đá macma xăm nhập, thành 
phần hầu như chỉ gồm một loại plagiocla là labrađo. Đá màu đen 
cỏ ánh xanh lục nhi xà cử, dùng lầm đá ốp Lát các công trình 
kiến trúc quan trọng. Mỏ L ở Canađa [trên bán đảo Labrađo 
(Labrador)], Phần Lan, Ukraina. Đá đen ánh ở lăng Lênin, lăng 
chủ tịch Hồ Chí Minh chính là L 

LABRIÔLA A. (Antonio Labriola; 1843 - 1904), nhà triết 
học ltalia. Ông giũ vai trò quan trọng trong Đại hội các Đảng 
Xã hội Italia (1890) và góp phần to lón vào việc thành lập Đảng 
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Xã hội Italia (1892). Ông chủ yếu quan tâm đến những vấn đề 
triết học về lịch sử và đạo đức hoc. Dã xuất bản những tác phẩm: 
"Về tự đo đạo đức" (1873), "Về việc giảng day sử học“ (1876). 
Do tiếp xúc với những sự biến xã hội và đo ảnh hưởng của các 
trào lưu tư tưởng triết học đương thời, nhất là của triết học Đức, 
ông đã sửa đôi hoc thuyết của Hêghen (GŒ. W  F. Hege\) về triết 
học lịch sử Ông cho rằng, chỉ có giai cấp vô sản mới có thể giải 
quyết nhưng vấn đề \ốn được đặt ra cho đời sống nước Itatia. Do 
đó, ông đã đi vào nghiễn cứu chủ nghĩa duy vật lịch sử và viết 
“Những tiêu luận về quan niềm duy vật lịch sử”. Là một nhà duy 
vật, ông lại có một số luận điểm khác với những người macxit về 
sư phát triển của lịch sử, như việc đề cao nhân tô địa lí trong sự 
phát triển xã hội, luân điểm này bị Plêkhanôp (G. V. Plekhanov) 
phê phán. Ngoài ra, ông còn có một số sai ầm khác là nhượng 
bộ thuyết không thể biết khi thùa nhận có một số lĩnh vực con 
ngưới không nhận thức được. 

LÁC rối loạn thị giác hai mắt, biểu hiên: trục thị giác của mắt 
không song song với nhau mà lệch đi mội hướng khác (lệch vào 
trong, ra ngoài, lên trên hoặc xuống dưới, w.). Có L. trong, L 
đứng, ... tuỳ theo hướng lệch của trục thị giác. Ngoài L chức năng, 
còn có I. do biệt vận nhãn. Mắt L có thị tực rất kém, nhìn nồi 
kém. Có thê chữa khỏi tật I. nhở các biên pháp điều trị kiên trì 


(chọn kinh, tuyên tập, phẫu thuật). Trẻ em bị I. phải điều trị sớm 
(trước 7 tuổi). 


LẠC (trachis hypogaea, tk. đậu phụng, đậu phông, đậu nụ), 
cây thảo hằng năm, họ Đậu (Fazbaceze). Thần phân nhánh từ 
gỐc, có các cành tản ra, đâm rễ ở các mấu. Lá kép hình tông 
chìm, 4 lá chét mọc đối, hình trát xoan ngược, 2 lá kép hình dải 
nhọn bao quanh thân. Hoa mọc thành chùm ở nách lá, gồm 2 - 
4 hoa nhỏ máu vàng. Hoa tư thụ phấn đâm xuống thành quả (củ) 
hinh trụ thuồn, thon lại giữa các hạt, vỏ quả cũng, có gân mạng, 
mỗi quả có 1 - 3 hạt hình trứng, có vỏ (tua màu đỏ, cánh sen hay 
vàng, trắng. w. L. có rễ con phát triển mạnh ở đất nhe, tơi xốp; 
rễ có vị khuân nốt sần Rhizobium vipnae cộng sinh, đặc biệt khi 
L ra hơa. 


I là cây công nghiệp ngắn ngày ở vùng nhiệt đói, thưỡng được 
phần thành 2 nhóm với nhiều giống. I) Nhóm VWirgi2; cây có 
dạng bụi, chu kì sinh trưởng dài 110 - 160 ngày. Các dạng L bò, 
L 5 - 6 tháng thuôc nhóm nảy. 2) Nhóm phân cảnh liền tục, cAy 
đúng, thởi gian sinh trưởng dài 85 - 110 ngày ở nhiệt đói và xích 
đạo, gồm 2 dòng: a) Spa#sh, thân cao ngang cành, lóng ngắn, 
dang cây đứng, ít nghiêng ngà; lá chét bế, màu xanh đậm. b) 
V⁄alcncta, thân cao hón cành, thân có màu tim nhạt; quả thưởng 
có 2 - 3 hoặc 4 hạt. 


Ö Việt Nam, các giống I. phổ biến thuộc các đòng §panish, 
đều là giông ngắn ngày, ra củ tập trung; hạt không ngủ nghỉ, một 
năm trồng được hai vụ (xuân - hè, thu), trông được trên nhiều 
vùng đất khác nhau (ttung du Bắc Rộ, Trung Bộ, Đông Nam Bộ, 
Tây Nguyên). lạt chứa dầu, đầu ép từ hạt dùng làm dầu thực 
phẩm, nguyên liêu chế xà phòng, làm dung môi pha chế thuốc 
tan trong đầu. làm tá dược trong bào chế các dạng thuốc (thuốc 
tiêm đầu long não, đầu vìtamin A, D, thuốc mố, thuốc bôi, w.) 
Hat 1, là (oại thực phẩm đế bị mốc; nếu không bảo quản cần 
thận nấm mộc 44spergiflu¿s ƒlavus xâm nhập và phát triển, tiết độc 
tố aflatoxin. Đã xác định được các tip aflatoxin Bụ, Bạ, Gị, Gà, 
M: có trong L mốc. L mốc phải loại bỏ, không dùng. Khô đầu L 
dùng làm thưc ăn chăn nuôi. 

LẠC CHỖ sự di chuyền khác thường của một cơ quan đến 
một vị tn khác vị trí thông thưởng vẫn có trên một cả thê bình 
thưởng, vd. tim lệch xoay sang phải, tỉnh hoàn nằm ở ống bẹn 
hay trong Ô bụng, thận không nằm ở vùng thắt Lưng mà è vùng 
hố châu, vv. LC có thể không ảnh hưởng đến sự phát triển và 
hoạt đông của cá thể (trường hợp tìm chuyền sang phải); trong 


nhiều trưởng hợp, các cơ quan LC phát triển và hoạt động không 
bình thưởng, bị teo nhỏ và giảm chức năng (tình hoàn LŒ, wv.). 
Đối vói tinh hoàn, cần mô sớm lúc còn nhỏ tuổi, cố đưa xuống 
vị trí bình thương ở bìu. 


LẠC DÒNG DI TRUYỀN hiện tượng đồng giao của tần số 
alen trong quần thể nhỏ hoàn toàn do ngẫu nhiên. Nếu số cặp giao 
phối ít, khi đó số kiều giao phối mong muốn trên cơ sở là hoàn 
toàn ngẫu nhiên. Trong những quần thể nhỏ, tần số cận phối tăng. 
làm thay đôi đáng kể tần số gen vì có những alen được củng cổ 
trong khi những alen khác mất đi. LDDT là một trong những nhân 
tố có thê phá vố cân bằng Haacdy - Uyênboc (Hardy - Weinberg'). 


LẠC DƯƠNG huyện ở phía bắc tỉnh [âm Đồng. Diên tích 
1.513,78 km2. Gồm ?xã [Lát, Dạ Sa (Đạ Sar). Dạ Chai (Dạ Chai), 
Đa Long, Đa Tồng, Đam Rong, Đưng Knó]. L)ân sô 24.200 (1999), 
gồm các dân tộc: Mod Nông, Ê Đa, Kinh. 


Địa hình núi cao nhiều đính sót của mặt san bằng cũ 2.000 m, 
chia cất mạnh, độ dốc lớn. Rừng núi chiếm 86% diên tích, Núi 
chính: Bønom Đatdra (2.004 m), Chủ Cang Ca (2.163 m), Hì 
Dúp (2.287 m), Hòn Giao (2.010 m). Sông chính: Đa Nhim. 
Krông Knô chảy qua. Nhiều điểm du lịch: hồ I)an Kia. thác Ăn 
Krôet. Khai thác chế biến lâm sản, kinh doanh rừng thông. trồng 
được liệu. Chăn nuôi: bò, trâu. Huyện thành lập tủ 3.1979 đo 
chia huyện Đức Dương thành Đơn Dương và Lạc Dương. 


LẠC LÃNG (tên Triều Tiên là Nangnang), tên môt quận trong 
bốn quận ở Bắc Triều Tiên đo người Hán đặt trong thời kì thống 
trị của họ từ 108 tCn. Các nhà khảo cô hoc Nhật Bản đã khai 
quật ở vùng này những năm 1910 - 45 và đã tìm được nhiều dấu 
vết của văn hoá Hán Xen với những yếu tố bản địa. Thời kì này 
được gọi là thỏi kì văn hoá LL, kéo dài đến thế ki 4 sCn. 

LẠC LONG QUẦN (tên thật: Sùng Lãm; khoảng thiên mền 
ki 3 tƠn.), nhân vật huyền thoại - tịch sứ, tổ tiên của người Viêt, 
cha đẻ của Hùng Vương thứ nhất. Con của Kinh Dương Vương, 
nòi rông, gốc phương Nam. Lấy nàng Âu Cơ (con pát Đế Iai 
giống tiên, gốc phương Bắc), sinh ra một bọc trăm trứng, nỏ 
thành trăm con trai. Sau đó, [ạe Long Quân đem 50 con xuống 
vùng biển, Âu Cơ đem 50 con lên vùng núi cao, toà ra thành tô 
tiên người Việt. Người con cả theo mẹ lên núi, được suy tôn làm 
vua nước Văn Lang, đóng đô ở Phong Châu (Phú Thọ ngày nay), 
hiệu là Hùng Vương. Theo truyền thuyết, Lạc Long Quân cũng 
chính là nhân vật đã điệt trừ Ngư tình ở biển Đông, Hồ tỉnh ở 
vùng Hồ Tầy, mách bảo Hùng Vương tìm người kì tài (Thánh 
Gióng) đánh giặc Ân, 

LẠC MẠCH x. Kinh t.. 


LẠC SƠN huyện trung du ở phía nam tỉnh Hoà Bình. Diện 
tích 581 km?. Gồm 1 thị trấn (Vụ Bản, huyện ìj), 28 xã (Phú 
Lương, Phúc Tuy, Chí Đạo, Chí Thiện, Thượng Cốc. Văn Sơn, 
Quý Hoà, Miền Đồi, Tuân Đạo, Nhân Nghĩa, Tân Lập, Văn 
Nghĩa, Mỹ Thành, Tự Do, Ngoc Sơn, Ngọc Lâu, Liên Vũ. Định 
Cư, Bình Hẻm, Hướng Nhượng, Xuất Hoá, Yên Phú, Ấn Nghĩa, 
Tần Mỹ, Vũ LAm, Bình Cảng, Rình Chàn, Yên Nghiệp). Dân số 
127.600 (1999), gỗm các dân tộc: Mường (90%), Dao, Kinh... 
Địa hình đôi núi, chia cắt bởi sông suối, Sông Bưởi chảy qua. 
Trông đậu tương, ngô, lúa, bông. Tu bồ, trông rừng. Giao thông 
quốc tộ 12 A. Có nhiều di chi người Việt cổ thuộc văn hoá Hoä 
Binh: mái đá làng Vành, 12a Phúc, Hang Beo ... Tền gọi có từ 
1887, trên đất động Lạc Thô (1466), cnâu I.ạe Yên (1836), thành 
huyện của tình Hoà Bình (1886 - 1975), tỉnh Hà Sơn Bình (1975 
- 91) và trỏ lại tinh Hoà Bình từ 1991. 


LẠC TÂY x. Óc chó. 


LẠC THUỶ huyện trung du ở phia đông nam tỉnh Hoà Bình. 
Diện tịch 303 km”. Gồm 1 thị trấn ( Chí Nê, huyện Iị), 12 xã 
(Yên Bông, Khoan Dụ, Lạc Long, Dồng Tâm. Cố Nghĩa, Phú 
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L LAC TIÊN 





Lão, Phú Thành, Hưng Thi, An Bình, An Lạc, Đông Môn, Liên 
Hoà). Dân số 47.400 (1999), gồm các dân tộc: Mưỡng, Dao, 
Kinh. Địa hình đôi gò lướn sóng, nhiều núi đá vôi. Sông Hôi 
chày qua. Trồng lúa, ngô. cam, đậu tương, lạc. Có di chỉ người 
Việt cô. 


Quốc lộ 21 A chạy qua. Là hạt, chàu, huyện của tỉnh Hoà Rình 
(1887 - 1909), Hà Nam (1909 - 5ó), Hoà Bình (1956 - 75), Hà 
Sơn Binh (19275 - 91) rồi trỏ tại tỉnh Hoà Binh tủ 19901. 


LẠC TIỀN (Paksifloraceae), họ cây bụi hoặc cãy thảo, thướng 
leo nhờ tua cuốn; ít khi là cây gỗ. Lá mọc cách, có Lá kèm, cuống 
lá thưởng có tuyến. Cụm hoa hình xim (đôi khi đồn độc) mọc ở 
nách lá. Hoa đều, lưng tính. Dôi khi đơn tính, mâu $5. Bộ nhuy 
có 3 lã noãn hợp thành bầu trên. Quả nang hay quả mọng. Có 
20 chi, 650 loài. Phân bố ô vùng nhiệt đói, chủ yếu ở Châu Mĩ, 
Châu Phi. Viết Nam đã biết 2 chỉ, 9 loài. Đại diện: 





Lạc tiên ¡. Cành mang hoa và quả; 2. Quả bổ dọc 


Cây LT (Paseffora hispiẩ2; tk. tiên Lạc, Lồng đèn, nhãn Lồng), 
loài cây leo thân mềm có lông. Lá hình tim mềm chia 5 thuỳ, 
mép thuỳ có răng nhỏ và lướn sóng, gốc hình tim, có lông mịn, 
cuông đãi. Hoa và tua cuốn mọc ở kẽ lá, đầu tua cuốn hình lò 
xo. Hoa Llướng tính, năm cánh, trắng hay tím nhạt. Quả mọng 
hình trứng , khi chín màu vàng, trong rỗng nhiều hạt. Cây ra 
hoa tháng 4 - 5, có quả tháng 5 - 7, mọc hoang khấp nởi. Ngọn 
non có thể làm rau ăn. Dùng toàn thân bỏ rễ, 6 - 1ó g/ngày 
đưới dạng thuốc sắc, có tác dụng gây ngủ . 

LẠC TINH HOÀN x. Ấn tinh hoàn. 


LẠC VIỆT một bộ phận của Bách Việt (tên gọi trong thư tịch 
cổ Trung Quốc để chỉ chung nhiều tộc người khác nhau về ngôn 
ngũ và văn hoá và không phải là Hán tộc, ở Nam sông Dương Tủ, 
xt. Bách Việf), phân bố rộng rãi ở vùng tà Bắc Việt Nam ngày nay 
và các vùng phụ cận. Người LV sống trên đất Việt Nam là tổ tiên 
của người Việt và người Mưỡng hiện đại. Mang nguồn gốc bản địa. 
Ngươi ]ÌV bao gồm cả 2 loại hình nhần chủng Inđônêdiêng và Dông 
Nam Á thuộc đại chủng Môngôlôit, ngôn ngữ Việt - Mường, thuộc 
ngữ hê Nam Á. Người LV đã xây dựng nên quốc gia cô đại đầu 
tiên của Việt Nam là Văn Lang, sau đó cùng với người Tây Âu xây 
dựng nên quốc gia cô đại Âu Lạc. Là chủ nhân lóp văn hoá đầu 
tiến của văn minh sông Hồng, nền văn hoá Đông Sơn |x. Đông 
Sơn (văn Jaó)] đặc trưng là những chiếc trống đồng nồi tiếng và là 
con cháu của chủ nhân các nền văn hoá trước Đông Sơn. 
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LACAĐIVƠ (Laccadive), quần đảo ở biển Arập thuộc Ấn 
Dộ. Diện tích 28 km. Bao gồm các đảo san hô vòng. Trồng da. 
Đánh cá. 


LÁCH tạng huyết nằm trong ô phúc mạc, ở tầng trên mạc 
treo tràng ngang, dưới cố hoành, bên trái da dày, áp vào phía 
sau lầng ngực. Thưởng người chỉ có một L, nhưng có thê thêm 
những L phụ. Là một kho dự trữ máu, khi cần thiết I. sẽ tông 
máu chữa ra ngoài, vd. trong trưởng hợp bị chảy máu, hoại động 
có (khi chạy, L co và có thể gây đau). Lã có quan tạo huyết. L 
sản sinh bạch cầu, là nới chôn các hồng cầu già và tử hồng cầu 
già tạo thành hemoglobin. L có chúc năng nội tiết, chuyển hoá 
chất sẳt, mớ và cholesteron. L là cö quan bảo vệ cö thể chống 
nhiễm khuẩn. Ở người, L to trong bệnh sốt rét. bênh sán máng, 
bệnh do ,eishmarnia, một số bệnh nhiễm khuân máu, bệnh thiếu 
máu do tan huyết, một vải thể xở gan. L \à một tạng đế vỡ; vớ 
do chấn thương có thể gây chây máu trong, và khi điều trị phải 
cắt bỏ L. 


Trong bệnh nhiệt thần do BacUlus mthracrt (cg. bệnh than, 
bệnh máu L) ở nhiều taài vật và người, bệnh tích đặc trung là: 
máu đen, không đông, L sưng to và nát như bùn. 


LẠCH TRAY sông chảy qua Hài Phòng, nối sông Văn Ủc 
với biển. Dài 46 km. Là đường thuỷ quan trọng ngắn nhất nối 
liền càng Hải Phòng với các tính Hải Dương, Hưng Yên, Thái 
Rình, Nam Định. 

LẠCH TRƯỜNG các mộ gạch thời Bắc thuộc. có niên đại 
Đông Hán ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá; vào những năm 
30 thế kỉ 20, nhà khảo cô học Thuy Điện Ianxê (O. ]anse) đã 
tiến hãnh khai quật và tìm thấy khá nhiều đồ gốm, đồ đồng trong 
các ngôi mộ này. Những di vật này biều hiện một ảnh hưởng văn 
hoá Hán khá đậm, tuy nhiên cũng có những yếu tố bản địa 
Nhưng lanxê lại muốn tìm trên những hiện vật LT không những 
ảnh hưởng văn hoá Sở mà còn cả ảnh hưởng của văn hoá Hi Lạp 
- La Mã. Nhiều người đã không đồng ý với Ianxê. lanxê đã goi 
những di tích và đi vật văn hoá ö đây là văn hoá LT 

LACÔNI (Ph. Laconie; HL. lakônia), vùng đất và là thành 
thị của Hi Lạp cô đại. Là địa bàn chủ yếu của thành bang Xpactê 
(Sparte; cg. Xpactd). X. ÄXpacfê. 

LACROA A. (Atred Lacroix; I§63 - (948), nhà khoáng vật 
học người Pháp. Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học (1904). Nghiên 
cúu các phun trào núi lửa Polê (Peléc; 1902) öỏ Mactinich 
(Martinique) và núi tủa Vêduvi6 (Vésuvio; 1906) ö Italia. Tác 
phẩm lón: "Khoáng vật học nước Pháp và các thuộc địa", gồm 5 
tập (1893 - 1913). Ông đã nghiên cứu thành phần hoá học các 
đá macma Đông Dưỡng (1953). 


LACTAM (A. lactam), hợp chất vòng hữu cơ có chứa nhóm 
— NHCO — trong vòng. Vòng được tạo thành đo sự tách nước 
tử nhóm — COOT1 và nhóm — NH; của một aminoaxit: 

m.msxe 

HạN — (CRạ)¿ — CO — OH + HN (CRạ)„ — CO + HạO. 

Phố biến là y - lactam (gamma - lactam) một vòng Š cạnh, vd, 


y - Đutirolactam; và ổ— lactam (đenta 
- lactam) một vòng 6 cạnh, vd. ổ — Z Èc =O 


valeroLactam. | 
(H;C)n 
Lĩnh vực ứng dụng quan trọng của L N-hH 
là sản xuất sợi tông hợp poliamit từ 
caprolactam (R = IlÏ; n = 5). Lae‡am 


LACTOFLAVNN (A. lactofLavin; cơ. 
6,/? đimety- 9 - isoalaxzzin, ribofiavn hay viamimn Rạ), 
C¡;HạoN,O¿ Tỉnh thể hình kim, màu đỏ da cam; tạẹ = 287°C; 
dung dịch nước có màu lục hưỳnh quang. Có trong sửa, cây linh 
lãng, cỏ ba lá, hạt ngũ cốc, đậu, gan, thận và sửa. L là thành phần 
của nhiều hệ thống enzim. L hoạt động như một coenzim cho sự 


LAGRĂNG (PHƯÓNG TRÌNH LOẠI ID) 





chuyển hoá hiđro trong các phản ứng xúc tác bởi các enzim này. 
Có hai dạng L. photphoryl hoá đã biết trong hệ thống enzim: 
FMN (flavinmononucleotit) và FAD (ftavinadenindinucleotit). 
XI. Phức hệ vitamin B. 

LACTFON (A. lactone), este vòng, sinh ra do sự ngưng tụ nội 
phân tử của một hiđroxiaxit. Phổ biến là y — lacton (vòng 5} và 
ổ — lacton (vòng 6). Dùng trong tổng hợp hữu cơ; làm chất 
thơm, dược phẩm, Vw. 

LACTO7ZƠ (A. lactose; CB. đường sửa), CraH¿zOy¡.HạO. Là 
đisacarit. Tỉnh thể không màu; khối lượng riêng 1,525g/cmỷ, 
lạc = 202°C (phân huy). Ít tan trong nước; không tan trong 
etanol, ete. Chỉ có trong sửa của động vật có vú và người, ít ngọt 
hơn đường sacarozơ. Dùng rộng rãi trong công nghiệp dược phẩm, 
thực phẩm. 

LAĐÔGA (Ladoga; tên cổ: Nêvô), hồ ở phía tây bắc nước 
Nga. Diện tích 17,7 nghìn km” (nếu kể cả các đảo thì diện tích 
chiếm tới 18,1 nghìn km”). Độ sâu trung bình 51 m, sâu nhất 230 
m. Có khoảng 660 hòn đảo. Các sông Vônkhôp (Volkhov), Xviri 
(Svir") đồ vào hồ. Sông Nêva (Neva) từ hồ chảy ra. Đánh cá. Các 
thành phố bên bở hồ: Priôziôcxkơ (Priozersk), Pêtdrôkrêpôxti 
(Petrokrepost`). 

LAFACGƠ PP. (Paul Lafargue; 1842 - 1911), nhà hoạt động 
trong phong trào công nhân Pháp và quốc tế. Lúc đầu theo phái 
Pruđông (P. J. Proudhon), sau gặp Mac (K. Marx) và Enghen (E. 
Engels) ở Luân Đôn. Kết hôn với Lôra (Laura), con gái Mac. 
Hội viên Quốc tế I. Tham gia Công xã Pari 1871. Cùng với 
Ghexđơ (1. Guesde) sáng lập Đảng Công nhân Pháp (1880). Đại 
biểu công nhân trong Nghị viện. Dấu tranh tích cực chống chủ 
nghĩa cơ hội, bảo vệ học thuyết macxit. Tắc giả của nhiều công 
trình về triết học, kinh tế chính trị học, ngôn ngữ học, văn học. 

LAFTA (A. Latin American Free Trade Association ) x. Hiệp 
hội Mậu dịch Tự do Mĩ Latinh. 


LAGASƠ (Lagash), thành phố cô đại, một trong những trung 
tâm quan trọng của văn hoá Xume (Sumer), nằm trên lãnh thổ 
lrăc ngày nay. Được khai quật tủ 1877. Tìm thấy dấu vết cư trú 
sớm nhất thuộc thiên niên kỉ 5 tCn.; nhiều di tích và di vật thuộc 
thởi kì phát triển rực rổ (khoảng thế kỉ 26 - 21 tCn.) cũng như 
những giai đoạn tiếp sau (thế kỉ 21 - 2 tCn.) của L; kho lưu trữ 
trong đền thỏ nữ thần Baba, nhở đó biết được tình hình kinh tế 
- xã hội ở Xume; nhiều bi kí và những bản tụng ca viết trên các 
bức tượng và bảng đất sét, thông báo về việc xây dựng đền đài, 
về những quan hệ buôn bán với các nước láng giềng. Bi kí, điêu 
khắc chân dung thời Guđêa (Gudea) ở L. là những đỉnh cao nghệ 
thuật thởi cổ đại. 

LAGỐT (Lagos), thủ đô cũ tử 1.10.1960 đến 1991 [từ tháng 
12.1991, thủ đô chính thức là Abuja (Abuja)] và cảng của Cộng 
hòa Liên bang Nigiêria, nằm trên miền duyên hải vịnh Ghiné, 
trung tâm hành chỉnh bang Lagôt. Dân số 1,347 triệu (1992). Sân 
bay quốc tế. Công nghiệp: thực phẩm, dệt, gia công kim loại, Đại 
học Tổng hợp. Tên gọi L được đặt khi người Bồ Đào Nha đồ bộ 
lên miền duyên hải của Nigiêria vào cuối thế kỉ 15. Trong khoảng 
1941 - 60, L là trung tâm hành chính lãnh địa Nigiêria của Anh. 

LAGƠLUÊP X. Ô. L. (Setma Ottiana Lovisa Lagerlöf; 1858 
- 1940), nữ văn sĩ người Thuy Điền. Người phụ nữ đầu tiên được 
bầu viện sĩ Viên Hàn lâm Thuy Điền. Yêu thích văn học dân 
gian tử nhỏ. Sau khi học ngành sư phạm, về làm giáo viên và bắt 
đầu viết văn. Tiểu thuyết đầu tiền thấm đậm chủ nghĩa lãng mạn 
"Huyền thuyết về Guêxta Beclinh" (1890 - 91) nhanh chóng 
khiến Lagơluêp trở thành nồi tiếng. Năm 1895, bỏ nghề dạy học, 
chuyên tâm sáng tác. Năm 1907, về sống ở làng quê. Hàng loạt 
tiều thuyết ra đời: "Những phép màu của kẻ chống chúa" (1897), 
“Toà lâu đài cổ" (1899), "]êruxalem ở Đalêcacli” (1901 - 02), 


"Saclôt Ldvensơn" (1925), w. Lagơluêp còn viết truyện ngắn và 
một cuốn truyện cho trẻ em "Cuộc hành trình ki diệu của Nin 
Hônghexon" (1906 - 07), nhiều tập tự truyện. Sáng tác của 
Lagơluêp gắn chặt với truyền thống văn học dân gian Thuy Điền, 
toát lên niềm tin yêu con người. Giọng văn tươi mát, đậm đà tính 
chất trữ tình. Giải thưởng Nôben về văn học (1909). 


LAGRĂNG LLÐ. (Louis de Lagrange; 1736 - 1813), nhà 
toán học và cơ học Pháp, viên sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Pari 
(1772) và một số viên hàn lãm khoa học nước ngoài. Người sắng 
lập Hội Khoa học Pari (1758), 
sau này trỏ thành Viện Hàn lâm 
Khoa học Pari. Có nhiều công 
trình nghiên cứu đặc sắc về 
phép tính biến phân, giải tích 
toán học, đại số, phương trình 
vi phân... Ông đưa ra công thức 
cho số hạng dư của chuỗi 'Thylo, 
công thức số gia hữu hạn, 
phương pháp nhân tủ trong bài 
toán tim cực trị có điều kiện. 
Cuốn "Cơ học giải tích" nồi 
lếng của ông xuất bản 
năm 1788 đến nay vẫn còn giá 
trị. Trong cuỗn sách đó, tĩnh học 
được xây dựng trên nguyên lĩ di 
chuyển ảo, còn động lực học 
được đặt cơ sở trên sự kết hợp nguyên lí này với nguyên lí Đalambe 
và thu được phương trình chuyển động mang tên ông (phương 
trinh Lagrăng). 

LAGRĂNG (BIẾN) các toạ độ xạ, Xạ, xạ đặc trưng cho tửng 
phần tử môi trường liên tục ở thời điểm ban đầu, và thời gian t 
gọi là biến Lagrăng. Khi nghiên cứu chuyển động theo phương 
pháp Lagrăng, phải biết lịch sử chuyển động của từng phần tử 
môi trường, tức là quy luật thay đổi của các đại lượng đặc trưng 
cho chuyển động của từng phần tử môi trường. Quy luật chuyền 
động của môi trưởng được xác định qua hàm của các biến Lagrăng: 

X=Í (Xị, Xa, X4, L) (i = 1,2, 3). 


Trong cơ học giải tích, các tọa độ suy rộng q¡... qạ và đạo hàm 
của chúng q¡... q„ cũng được gọi là những biến Lagrăng. 


LAGRĂNG (HÀM) hàm của toạ độ suy rộng, vận LỐc suy 
rộng và thời gian, L = L (q¡, qy, t). Trường hợp đơn giản nhất 
là hệ bảo toàn, hàm Lagrăng là hiệu của động năng và thế năng 
L (quqy,  = T (q, Ð - V (q, Đ. Biết hàm Lagrăng có thể lập 
được các phương trình vi phân chuyển động của cơ hê (gọi là 
các phương trình Lagrăng) nhờ nguyên lí tác dụng tối thiểu (x. 
Nguyên lí Hamintơn). 

LAGRĂNG (PHƯƠNG TRÌNH LOẠI II) phương trình vi 
phân mô tả chuyền động của cơ hệ trong hệ toạ độ suy rộng. 
Đối với một lớp rộng các cơ hệ, phương trình Lagrăng cho một 
phương pháp chung để thành lập phương trình chuyển động 
không phụ thuộc vào đạng cụ thể của cơ hệ; không phụ thuộc 
vào số chất điểm hoặc số vật hợp thành cơ hệ. Đối với cơ hệ 
chịu liên kết lí tưởng (x. Liên kết cơ), các phản lực liên kết bị 
loại ra khỏi các phương trình chuyền động. Ufu điểm của phương 
trình Lagrăng là: số phương trình để mô tả chuyển động của 
cơ hệ là ít nhất. Phương trình Lagrăng được sử dụng rộng rãi 
trong kĩ thuật như trong động lực học máy, lí thuyết dao động, 
Lí thuyết con quay. Đối với hệ chịu liên kết hình học, phương 
trinh Lagrăng có dạng: 

d T ấT 


ma Ó)— 5a, = Qi Œ= 1,2... n) 





Lagrăng L. Ð. 
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LÔ LAGRĂNG (TÁC DỤNG) 





trong đó q; là các toạ độ suy rộng đủ (¡ = 1, 2..., n), n - số bậc 
tự do của cơ hệ, 


củi, 


là vận tốc suy rộng, Oi - lực suy rộng ứng với toạ độ suy rộng 
q¡ T- động năng. 

LAGRĂNG (TÁC DỤNG). một dạng tác dụng cơ học (x. Tác 
dụng) bằng phiếm hàm (tích phân). Khái niệm tác dụng Lagrăng 
được sử dụng trong nguyên lí tác dụng tối thiểu. 


LAI quá trình tạo các dạng mới mà bản chất là hợp nhất vật 
liệu di truyền của hai tế bào (hoặc cơ thể) khác nhau vào trong 
một tế bào. Có thể thực hiện trong phạm vỉ một loài hoặc giữa 
các nhóm phân loài với nhau. Đó chính là quá trình làm xuất 
hiện biến dị tổ hợp - một trong những nhân tố của tiến hoá. 
Phương pháp cần thiết để phân tích hệ gen và phân tích L. nhằm 
giải quyết nhiều vấn đề của sinh học lí thuyết, đồng thời sử dụng 
để tạo ra giống vật nuôi, cây trồng mới có giá trị kinh tế cao. Từ 
những năm 60 thế kỉ 20, người ta đã L trực tiếp được các tế bào 
soma (tế bào trần) với nhau, hình thành một hướng rất có triển 
vọng của công nghệ sinh học là công nghệ tế bào. Ngày nay, 
trong di truyền phân tử, đã dùng khái niệm "L phân tử" để chỉ 
quá trình L giữa các phân tử ADN vói nhau hoặc ADN với ARN 
(kĩ thuật di truyền). 

LAI ( Aleurites moluccana; tk. dầu lai, lÚ), cây lâu năm, họ 
Thầu dầu (Euphorbiaceae). Thân cao tới 10 - 15 m, lá nhóm ở đỉnh 
cành, hình bầu dục, nguyên hay chia 3 - 5 thuỳ, lá già màu lục bóng. 
Hoa cái và hoa đực cùng gốc, mọc thành chùm, màu trắng. Quả hạch 
hình bầu dục, màu lục, có 2 ö, mỗi ô chúa 1 hạt rắn, đen, nội nhũ 
chứa đầu. Cây có nguồn gốc ở Đông Nam Á. Phân bổ ở Lào, 
Cămpuchia, Thái Lan, Ấn Độ, Nam Trung Quốc, Maladia , Philippin, 
Pôlynêdi, Tàn Calêđôni , Ôxtrâylia. Ở Việt Nam, cây mọc hoang và 
được trồng ở các tỉnh miền núi và trung du miền Bắc. L. là cây ưa 
sáng, a nóng (nhiệt độ thích hợp trung bình năm trên đưới 20°C). 
Cây trưởng thành chịu được rét và hạn. Phát triển thuận lợi nhất ở 
nơi có độ ầm đất và không khí cao, liớng mưa trung bình năm 1.000 
- 2.000 mm. Hạt L dùng để ăn, ép đầu dùng trong công nghiệp xà 
phòng, chế đầu nhờn, thắp sáng, làm sơn, vecni. Khô đầu L. được khủ 
độc làm thức ăn chăn nuôi. Gỗ dùng làm nhà, đóng đồ mộc. Cây còn 
được trồng làm cảnh, lấy bóng mát. 





Lai 7. Cành mang hoa; 2 Quả 


LAI ADN kí thuật dùng để phát hiện sự giống nhau tổng quát 
về mặt di truyền giữa các sinh vật dựa trên khả năng của ADN 
có thể lai với ADN hoặc ARN từ một sinh vật khác nhở ghép 
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đôi bazd. Sự tương đông giữa các ADN hoặc ARN khác nhau 
có thể phát hiện bằng cách đo sự hấp phụ của chúng trong vùng 
ánh sáng tử ngoại. 

LAI ADN -ARN việc ghép cặp của trình tự đồng chủng giữa 
một ADN đơn sợi và một phân tử ARN. Phương pháp lai ADN 
- ARN thưởng dùng để xem một phân tử ARN được sao chép 
ra tử ADN nào. 

LAI BA TÍNH phép lai giửa hai dạng cha mẹ khắc nhau về 
ba tính trạng. 

LAI CẠNH TRANH kĩ thuật kiểm tra tính lai trên giấy lọc 
cho phép xác định hai dịch chiết tế bào khác nhau có chúa cùng 
ARN thông tin hay không. 


LAI CHÂU tỉnh miền núi tây bắc Việt Nam. Diện tích 
16.919,2km”. Gồm 2 thị xã (Lai Châu; Điện Biên Phủ, tỉnh li), 
8 huyện (Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ, Mường Lay, Tủa 
Chùa, Tuần Giáo, Điện Biên, Diện Biên Đông). Dân số 592.400 
(1999), gồm các dân tộc: Thái, Mông, Dao, Lào, Lô Lô. Uni. 
Kinh, La Hủ.. 


|: —- ¬ Bịa giới Quốc gia | MHNÔ ” 


Thị xã 
B Thị trần, huyện ly [.. 
—ii— Quốc lộ, số đường | | ` 
Tỉnh lộ |úđø đáng VMKš 
"...—————rS Đường sắt 





Lai Chẫu 


Địa hình núi cao: Phan Si Pan (3.143 m), Pu Sỉ Lung (3.076m), 
Pu Đen Dịnh (1.886 m), Pu Huôi Long (2.178 m), w. Cao 
nguyên đá vôi Sin Chai, Tả Phình. Có cánh đồng rộng giữa 
núi: Mưởng Thanh (Điện Biên). Các sông chính chảy qua: Đà, 
Nậm Na, Nậm Rốm, wwv. Khí hậu nhiệt đói gió mùa ở vùng 
thấp, lạnh đần khi lên cao. Dất lâm nghiệp chiếm 80% diện 
tích nhưng độ che phủ rung còn rất thấp, dưới 10%. Khoáng 
sản: vàng, đồng, đất hiếm, chì, kẽm, than đá. Trồng: lúa, ngô, 
chè, trầu, sở, bông, lạc, vv. Chăn nuôi trâu, bò. Khai thác tre 
nứa cho công nghiệp giấy, khai thác gỗ và lâm sản. Các tuyến 
giao thông chính: đường 11, 6, 12. Có sân bay Điện Biên. Di 
tích lịch sử: Điên Biên Phủ. 

LAI CHÂU thị xã thuộc tỉnh Lai Châu. Diện tích 84,4km'. 
Gồm 3 phường (Lê Lợi, Na Lay, Sông Đà). Dân số 11.700 (1999), 
gồm các dân tộc: Tây, Mông, kinh. Dịa hình núi thấp, thị xã LC 
là nơi sông Nậm Na nhập vào sông Dà. Trồng lúa, lạc, mía, cây 
ăn quả, đậu tương, chăn nuôi: trâu bò, lợn, ong lấy mật, sơ chế 
lâm sản. Quốc lộ ó, 12 chạy qua. 

LAI GIỐNG giao phối giữa hai hay nhiều dạng bố mẹ khác 
nhau, tạo ra thể lai (cây lai, con lai) phối hợp các tính chất 


di truyền và tính trạng của bố mẹ. Khi hai giao tử thuộc cùng 
một loài là lai trong loài, khi hai giao tử thuộc hai loài khác 
nhau là lại khác loài hay lai xa. Hiện tượng xảy ra một cách 
tự phát gọi là LỚ tự nhiên, do con ngươi tiến hành gọi là LG 
nhân tạo. 


Trong nông, lâm, ngư nghiệp, LG được phát trên mạnh, phối 
hợp và bồ sung với phương pháp thưần chủng để làm cho công 
tắc chọn giống đạt hiệu quả cao hơn. LG cho phép tạo ra 
nhưng giống cây trông theo ý muốn, như cà chua hồng ít hạt. 
dứa quả vuông cạnh để dế đóng thùng, w. Trong chăn nuôi, 
lớn lai kinh tế cho năng suất cao và có tỉ Lê thịt nạc cao, là 
một tiến bộ kĩ thuật. Irong nghề nuôi cá, nhiều giống cá lai 
cho năng suất cao và chống chịu tốt, nhiều giống cá cảnh, cá 
choi lại, vw. 

I1 Trong trông trọt và lâm nghiệp, trước khi \ai thường phải 
tạo ra dòng thuần bằng cách bắt cây bố mẹ phải tự giao qua 
một sô đời. Lai các dòng thuần cớ bản chất d¡ truyền khác 
nhau sẽ lạo ra cây lat đổi thứ nhất (Fy) có ưu thế lai, sức sống 
và năng suất cao hơn bố mẹ: cây lại F¡ có thể mang tỉnh trội 
của một trong hai bố mẹ (trưởng hợp trội hoàn toàn), hoặc 
mang tính chất trung gian giữa hai bố mẹ (trường hợp trội 
không hoàn toàn). Từ đồi thứ hai, có hiên tướng phân li theo 
quy luật nhất đỉnh và hiên tượng ưu thế lai giảm đần. Vì vậy, 
tạo ra cầy lai mới chỉ tạo ra vật liêu khỏi đầu, cần tiếp tục 
chon lọc và đánh giá qua một số đời, đề loại bỏ những cá thể 
mang gen ân bất lợi, sau đớ mới đưa giống dùng trong sản 
xuất. Đối với cây gỗ lâm nghiệp sống lầu năm, chậm có quả, 
khó tạo ra dòng thuần nên lai xa là một hướng có triển vọng 
trong chọn giống cây rừng. 

2 Trong chăn nuôi, lai kinh tế (hay la: công nghiệp, lai thưởng 
phẩm ) là phương pháp cho giao phối các cá thê bố me thuộc 
hai giông (lai kinh tế đón giản) hoặc nhiều giống (lai kinh tế 
phúc tap) để cớ con lai đới thứ nhất (F¡) chuyên nuôi lấy sản 
phẩm (thịt. trứng, sữa, Lõng, len, w.). Lai tạo giống có nhiều 
phương pháp: la: gây thành; lai cấp tiến (hay lai liên tục); Lai 
pha máu; (ai luân phiên (luân hồi). Vd. ở Việt Nam, bò sữa F¿ 
3/4 và ly 7/8 Hônxtaino (Holstein) là kết quả lai cấp tiến đởi 
2 và đời 3 bò cái lai Xin với bò đực giống Hônxtainơ Fraizd 
(Holstein Fnies) Cuba. 

Nếu bố mẹ khác loài, con la: thường Bất thụ, không sinh sản. 
Vd. ngựa lai với lua, sinh ra con la, không sính sản được Sinh 
hoc phân ti và công nghệ sinh học đang mỏ ra những hướng mới 
trong cÔng tác LG, như: cấy mô và tế bào đê chuyển gen; phép 
gen; dung hợp thể nguyên sinh đề tăng thông tin di truyền, w. 

LAI HAI TÍNH phép lai giữa hai đạng cha mẹ khác nhau về 
hai tính trạng do hai gen quy định. 

LAI HÓA sự tỏ hợp của một số obitan trong một nguyên tử 
thanh những obitan mới có dạng khác các obitan ban đầu nhưng 
có khả năng xen phủ cao hơn và đo đó có thể tạo liên kết bền 
hơn. Khái mệm này được nhà hoá học Hoa Ki Paolnh (L. €, 
Pauling) đưa ra (1939). Cỏ nhiều kiểu LH khác nhau. Các kiểu 
L]Ï giữa các obitan s và p À: 

1. Kiều LH $p là sự tÔ hợp của một obifan s và một obitan p tạo 
thành hai obitan lai hoá sp có cùng một trục đối xứng nên còn gọi 
là kiểu LH thẳng. Vd. kiều LH giữa obitan 2s và một obitan 2p của 
nguyên tủ C trong phân tử CO›, một phân tử đường thẳng. 

2. Kiêu LH sp là sự tô hợp của một obitan s và hai obitan D 
tao thành ba obitan lai hoá sp”. Trục đối xúng của ba obitan lai 
hoá spˆ nằm trên mặt phẳng và tạo với nhau những góc 120°, 
nên kiều LII sp” còn gọi là LH tam giác. Vd. kiểu LH giữa obitan 
2s và hai obitan 2p của nguyên tử C trong ion COƒ—” là kiều sp? 
và lon CO‡— có hình tam giác đều. 


LÃI L 


3. Kiều LH sp” là sự tô hợp của một obitan s và ba obitan DP 
tạo thành bốn obilan lai hoá sp”. Irục đối xứng, của bốn obitan 
lai hoá sp” tạo nên với nhau ð trong không gian những góc 109928), 
nghĩa là các obitan đó hướng tói các đỉnh của một tú diên đều, 
nên kiều LH này còn gọi là LHI tứ diện. Vd. kiểu LII giữa obitan 
2s và ba obitan 2p của nguyên tử C trong phân tử CH¡ là kiều 
L1I sp” và phân tử CH¿ có hình tứ điện đều. 

LAI KHUẨN LẠC kĩ thuật cho phép tìm được sự hiên diên 
của một gen đã được tách dạng trong một vị khuân mà không 
phải tách chiết ADN. 


LAI NGƯỢC kĩ thuật lai trong đó con lai được nhấc lại (môt 
hay nhiều lần) với thế hê bô mẹ gốc. Nếu cá thể đồng hợp tủ 
trội AA lai với cá thể đồng hợp tử lặn aa, thế hệ F; thu được do 
F\ tự phối sế có 25% AA, 50% Aa, 25% aa. Dể phân biết AA 
và Aa là hai dạng giống nhau về phenotyp, có thê LN chúng vói 
bố mẹ đồng hợp tú lặn aa (phép lai phân tích). Thế hê con lai 
tử phép lai AA x aa sẽ giống nhau (Aa); trong khi phép lai Aa 
x aa thì 50 sẽ có phenotyp trội (Aa) và 50% sẽ thể hiên tính 
lặn (aa). 

LAI NHẬP GEN đưa vậi liêu dì truyền từ một nền gen này 
đến một nền gen khác bằng cách lai và sau đó lai ngược với bố 
hoặc mẹ. Phương pháp LNO là có sở của phần lón các chương 
trình nhân giống gia súc và cây trồng 

[LAI THUẬN NGHỊCH phép bi thủ sự di truyền của môt 
tính trạng cụ thể có bị ành hưởng bởi giới tính của bô mẹ không 
Cách thực hiện LTN: trong một thí nghiêm lai, đặc điềm cần 
theo đôi đo cá thể đực mang và trong thí nghiệm thứ hai, do cả 
thể cái mang. Kết quả thí nghiệm có thể thấy đặc điểm nào được 
kiểm tra bởi gen liên kết giúi tính. 

LAI VỮNG huyên ở phía tây nam tỉnh Đồng Tháp. Diên tích 
220 km”. Gồm một thị trấn (Lai Vung. huyền lj), 11 xã (Hoà 
Long, lloà Thành, Tần Dương, long Thắng, Long Hậu, Tần 
Thành, Tân Phước, Vĩnh Thỏi, 1ần Hoà. Dịnh Hoà, Phong Hoà). 
Dân số 154.700 (1999), gồm các dân tôc: Kinh, Khd Me. Hoa, 
Chăm. Dất phù sa chiếm trên 80% diên tích. Sông Hậu chạy doc 
theo tây nam huyên. Dân cư 90% làm nông nghiệp. Trồng lúa, 
mía, đay, cây ăn quả. Có các xưởng cơ khi sửa chủa, chế biến 
đường mía, nưóc mắm, Xay Xát. Chăn nuôi lợn, vịt, cá thả lòng 
Giao thông đường bộ quốc lộ 8, tỉnh lộ 27 chạy qua. Huyên được 
thành lập từ 27.6.1989 do chia huyện Thạnh Hưng. 


LAI XÁ. sự giao phối các cá thể thuộc eác loài hoặc các chị 
khác nhau. LX cho phép kết hợp được ở dạng lai các gen. các 
nhiễm sắc thể, đôi khi cả hệ gen đầy đủ của sinh vật cách xa 
nhau trong hệ thống phân loại. LX rất khó thực hiên, vì chu kì 
sinh sản khác nhau, cấu tạo hê sinh dục không phù hợp, tình 
trùng sẽ chết trong đường sinh dục của loài khác. sự tương khăc 
giúa ống phấn của một số loài và mô nhuy của loài kìa, vwv 
Michurin (I. V. Michurin) đã hoàn thiên môt số phương pháp đề 
khắc phục tính không lai của các cây khác loài như: tiếp cận sinh 
đướồng các mô bằng ghép cành, thụ phấn hỗn hợp, vv. Ngày nay, 
người ta hoàn thiện các phương pháp nuôi cấy mô. nuôi phôi lai 
trong môi trưởng nhân tạo đặc biệt và nhất là công nghề ADN 
tái tô hợp, nhờ đó có thể khắc phục những khó khăn của LX. 

LX có ý nghía quan trọng trong chọn giông thưc vật sinh sản 
sinh dướng, vd. tai các loài mía dai có miễn dich với bênh virut 
với các dạng mía Trung Quốc vẫn trồng, làm tăng sản lương lên 
ba n. Ở động vẬẠt, LX được thực hành ở cửu, cá. LX ở các nòi 
nấm men Saccharomyces cerevisiae VÀ S. carisbereensis kết hợp 
các enzim thuỷ phần đường của hai loài, nöòi lai thu đươc cho sản 
lượng cao hơn, Nòi lai này được duy trì lâu đài ồn định đo sinh 
san dinh dưng, không bị phân l. 

LÃI x. Hợi nhuận. 
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L LAI THIÊU 





LÁI THIẾU huyện cũ, năm 1977 nhập với Dĩ An, thành huyện 
Thuận An, tỉnh Bình Dương. Miền vườn trồng các loại cây ăn 
quả nồi tiếng ở gần thành phố Hồ Chí Minh. X. Thuận Án. 

LẠI MẶT tập tục trong hôn nhân quy định người con gái sau 
khi về nhà chồng ít ngày phải trỏ về nhà mẹ đẻ sống trong một 
thời gian nhất định, sau đó mới về ở hẳn nhà chồng. 

Người đầu tiên nghiên cứu tập tục này một cách có hệ thống 
là nhà dân tộc học người Nga Kôxven (M. O. Kosven). Tập tục 
này phổ biến ở nhiều dân tộc trên thế giới dưới các dạng khác 
nhau. Chẳng hạn số ngày ở lại nhà bố mẹ đẻ; người nào bên nhà 
chồng về theo, lễ vật mang theo khi đi về nhà bố mẹ đẻ, mức độ 
tự do trong quan hệ với bạn trai trong thời gian trở về... ở mỗi 
dân tộc một khắc. 


Đối với người Việt, lễ LM được diễn ra như sau: sau lễ nghênh 
hôn một ít ngày, đôi vợ chồng mới cưới mang lễ vật (thịt heo, 
xôi hay quà bánh) sang nhà cha mẹ vợ để tạ ơn, bái yết nhà thờ 
gia tiên hay nhà thở họ, yết kiến những người thân thuộc, nhất 
là các bậc tộc trưởng, gia trưởng. Ngày nay, tập tục này không 
còn phổ biến và bắt buộc như trước. Tục LM có lẽ đánh dấu sự 
quá độ tử hôn nhân cư trú bên vợ sang hôn nhân cư trú bên 
chồng. Tục này xuất hiện trong xã hội nguyên thuỷ và được duy 
trì dai đẳng trong các xã hội có giaí cấp. 

LAIÂN € (Charles Lyell; 1797 - 1875), nhà địa chất người 
Xcôtlen (Scotland). Năm 1832, phụ trách giáo trỉnh địa chất 
ở Trưởng Đại học Hoàng gia Luân Đôn. Năm 1833, giáo trình 
của L được xuất bản thành sách nhan đề "Nguyên lí địa chất 
học”, có ảnh hưởng lón tới Đacuyn (C. R. Darwin). Giáo trình 
trình bày lịch sử của địa chất học, bác bỏ cách giải thích của 
kinh thánh cũng như thuyết biến hoạ (catastrophisme) của 
Cuviê (G. Cuvier) và đề ra thuyết hiện tại luận (actualism) cho 
rằng: những thay đối xưa kia xảy ra trên bề mặt Trái Đất là do 
những nguyên nhân có bản chất và cưởng độ tương tự như 
những nguyên nhân đang tác động ngày nay. 

LAIBNIT 6G. V. (Gottfried Withelm Leibniz; 1646 - 1716), nhà 
triết học, toán học, vật lí học, ngôn ngữ học Đức. Người sáng lập 
và là chủ tịch Hội khoa học Bôinơbua (Boyneburg) (1700), sau 
là Viện Hàn lâm Khoa học 
Beclin, viện sĩ nước ngoài của 
nhiều viện hàn lâm khoa học. 
Trong toán học, sự cống hiến 
đáng kể nhất của Laibnit là đã 
cùng với Niutớn (Newton) đặt 
những cơ sở đầu tiên cho phép 
tính vi phân và tích phân; điều 
đó có một ý nghĩa rất lón đối 
với sự phát triển về sau của toán 
học và khoa học. Laibnit đã đưa 
ra một số quy tắc tính đạo hàm, 
quy tắc tính tích phân, khảo sát 
sự hội tụ của chuỗi. Nhiều thuật 
ngư toán học do Laibnit đưa ra 
đến nay vẫn được dùng như hàm 
số, vi phân, phép tính vi phân, 
phép tính tích phân, hoành độ, tung độ, toạ độ, vv. Laibnit còn 
có nhiều đóng góp trong lí thuyết tổ hợp, đại số và hình học. 
Trong triết học, Laibnit đưa ra thuyết về đơn tử. Dơn tử là những 
thực thể tinh thần tuyệt đối đơn giản, không thể phân chia được. 
Các đơn tử hoàn toàn độc lập, không ngừng hoạt động theo các 
quy luật nội tại. Chúng khác biệt nhau nhưng luôn luôn hoà hợp 
với nhau tạo thành vũ trụ thống nhất và "phản ánh" toàn bộ vũ 
trụ theo sự điều khiển và xếp đặt sẵn của một đơn tử tối cao, đó 
là Thượng đế. Laibnit muốn điều hoà chủ nghĩa duy lí của Đêcac 
(R. Descartes) với duy giác luận và chủ nghĩa kinh nghiệm của 
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Lôckơ (J. Locke), nhưng nghiêng về lập trưởng duy l duy tâm 
chủ nghĩa, thừa nhận năng lực bẩm sinh của con người. Theo 
Laibnit, tiêu chuẩn của chân lí là tính tường minh, phi mâu thuẫn 
của tri thức. Do vậy, Laibnit đề cao vai trò của các quy luật lôgic 
hinh thức do Arixtôt (Aristote) xây dựng trong việc kiểm tra chân 
li. Laibnit còn là ngưởỏi sáng lập lôgic toán. Trong hoạt động chính 
trị - xã hội, Laibnit đại biểu cho tư tưởng dung hoà của giai cấp 
tư sản Đức mới ra đời đối với chế độ phong kiến. Các tác phẩm 
chính: "Về nghệ thuật tổ hợp" (1666), "Những thử nghiệm mới 
về trí tuệ con người” (1704), "Thuyết biện thần” (1710), "Thuyết 
đơn tử" (1714), 


"LAINƠ - BÊCCƠ" 1972 chiến dịch tập kích đường không 
chiến lược của không quân chiến lược và chiến thuật Mĩ trong 
12 ngày đêm (18 - 29.12.1972) vào Hà Nội, Hải Phòng và một 
số địa phương lân cận, nhằm làm suy giảm ý chí chiến đấu của 
nhân dân Việt Nam, nhằm phá hoại tiềm lực kinh tế, quân sự 
của Miền Bắc Việt Nam, thực hiện ý đồ thương lượng trên thế 
mạnh. Đây là bước leo thang cao nhất của không quân Mĩ trong 
chiến tranh phá hoại đối với Miền Bắc Việt Nam. Mi đã huy 
động số lượng lớn máy bay chiến lược B-52 và máy bay chiến 
thuật hiện đại nhất F111), phát huy cao độ tính năng của các 
khí tài điện tử gây nhiễu hiện đại, đánh tập trung ð ạt, ném bom 
rải thảm (gần 20 nghìn tấn bom). Các lực lượng phòng không 
và không quân Việt Nam cùng với quân và dân Hà Nội, Hải 
Phòng, bằng chiến dịch phòng không Hà Nội, Hải Phòng (18 - 
29.12.1972), đã đánh bại cuộc tập kích đường không chiến lược 
của Mĩ, bắn rơi 81 máy bay trong đó có 34 máy bay B-52, 5 
máy bay F111, diệt và bắt nhiều phi công. Bị tồn thất lớn, Mĩ 
buộc phải chấm dứt chiến dịch. 


LAIXICH (Leipzig), thành phố ở Cộng hoà Liên bang Dức, 
trung tâm hành chính của tỉnh Laixich. Diện tích 144 km”. Dân 
số 471 nghìn (1996). Vị trí nằm chính giữa tuyến đưởng buôn 
bán Châu Âu; đầu thế kỉ 20 đã là trung tâm mậu dịch quốc tế 
nồi tiếng. Công nghiệp: chế tạo máy, hoá học, in, may mặc. Sân 
bay quốc tế. Hội chợ quốc tế hằng năm. Đại học Tông hợp (tử 
1409). Trung tâm bảo tàng lồn. L. được nhắc tới tử 1015. Ngành 
¡in sách (từ cuối thế kỉ 15) vẫn là ngành nồi tiếng ở Đức, toàn 
thành phố có hơn 100 nhà in, 38 nhà xuất bản, chiếm nửa số 
nhà xuất bản cả nước. Ö trung tâm cũ của thành phố: các nhà 
thở thế ki 13 - 16, các toà nhà thế kỉ 16 - 18. Viện Bảo tàng 
Nghệ thuật Tạo hình, Viên Bảo tàng Dân tộc học, Viện Bảo 
tàng Đức về sách và văn viết. 

LALÔ É, (Édouard Lalo, 1823 - 92), nhà soạn nhạc Pháp, 
gốc Tây Ban Nha, nghệ sĩ viôlông. Tác phẩm: 3 ôpêra; balê 
"Namuna", tác phẩm cho dàn nhạc giao hưởng, Xanhphôni Tây 
Ban Nha (1873); Rapxôdi Na Uy (1881) và côngxectô Nga (1883), 
côngxectô cho viôlôngxen, cho pianô và dàn nhạc; nhiều tác phẩm 
hoà tấu nhạc cụ, tiểu phẩm cho viôlông, viôlôngxen và nhiều tình 
Cñ, VV. 


LAM (Ph. lame; L. lamina), phiến kính mỏng (độ đầy 2 
mm), có hình chữ nhật, thưởng có kích thước 7,5 x 2,5 cm, 
trong suối, dùng trong xét nghiệm, dùng soi vật mẫu đưới kính 
hiển vi. L vừa có tác dụng làm giá đỗ bệnh phẩm vừa để ánh 
sáng lọt qua, cho phép quan sát bệnh phẩm có kích thước lớn 
(kích thước trên 2 cm), người ta dùng L. cố to hơn (kích thước 
L bao giờ cũng phải lớn hơn kích thước bệnh phẩm). L và lá 
kính đều là vật liệu thiết yếu sử dụng trong phòng thí nghiệm, 
kĩ thuật kính hiển vi. XI. Lá kính. 

LAM KINH từ ghép tủ 2 cụm từ Lam Sơn và kinh đô. LK 
được xây dựng tại hương Lam Sớn, huyện Lương Giang, trấn 
Thanh Hoá - quê hương của anh hùng dân tộc Lê Lợi. LK được 
xây dựng ngay từ đầu thế kỉ 15 sau khi triều Lê được thành lập. 
Từ đó về sau đã nhiều lần bổ sung, tu sửa. Ngoài những cung 


điện như Quảng Đức, Sùng Hiếu, Diễn Khánh, ở L.K còn có nhiều 
miếu điện, lăng tầm như nhà Thái Miếu (miếu thở tÔ tiên của 
nhà vua), Vĩnh Lăng (lăng mộ của vua Lê Thái Tổ), Hưựu Lăng 
(lãng mộ của vua Lễ Thải lồng), Chiếu Lăng (lăng mộ của vua 
Lê Thánh Tông), vw. Hiện nay, ở LK vẫn còn tấm bia Vĩnh Lăng 
do Nguyễn Trãi soạn văn nói lên công lao sự nghiệp của Lê Thái 
“Tổ dựng năm 1433 (năm nhà vua băng hà). Nhà Lê Sơ vẫn định 
đô ỏ Thăng Long nhưng gọi là Đông Đô, nên gọi LK là Tây Đô 
(Tay Đô ở đây khác với Tây Đô của nhà Hồ ỏ Vĩnh Lộc Thanh 
Hoá). Năm 1430, đổi Dông Đô thành Dông Kinh và Tây Đô 
thành Tầy Kinh. Xt. Tây Đô; Tây Kinh. 

"LAM SƠN THỰC LỤC' tác phẩm văn xuôi chép tay bằng 
chữ Hán, ghi lại cuộc Kháng chiến chống quân Minh của dân 
tộc Việt Nam đầu thế ki 15. Sách viết vào khoảng năm 1431 
(đã thất lạc) theo chủ trương của Lê Lợi. Không rõ tác giả là 
Lê Lợi hay Nguyễn Trãi. Gồm 3 quyển: quyển 1- gốc tích Lê 
Lợi và giai đoạn đầu cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 24); 
quyền 2- diễn biến cuộc kháng chiến cho đến ngày toàn thắng 
(1425 - 27); quyền 3- những sự kiện năm 1428, Lê Lợi lên ngôi, 
thưởng công tướng sĩ, huấn thị của Lê Lợi. Hiện nay còn bản 
thởi Lê Anh Tông (khoảng 1556) và bản do Hồ Sĩ Dương soạn 
lại (1676). "LSTL" là bản sớm nhất viết về giai đoạn này, có 
những tư liệu tương đối chính xác, là một bộ sách sử học có giá 
trị. Đã bốn lần được dịch ra tiếng Việt và xuất bản vào các năm: 
1944, 1966, 1976, 1992, 


"LAM SƠN 719” tên gọi cuộc hành bình của Quân đội Sài 
Ciòn và Hoa Kĩ (vào đầu năm 1971) nhằm đánh phá và cắt đứt đường 
vận tải chiến lược Hồ Chí Minh tại khu vực đường 9 (xt, Chiến dịch 
đường 9 - Nam Lào) trong chiến tranh xâm lược Việt Nam của MI 
[Lực lượng sử dụng khoảng 5Š nghìn quân Sài Gòn, gồm các sư đoàn 
bộ binh 1, dù, hải quân đánh bộ, một lũ đoàn thiết giáp, một liên 
đoàn biệt động quân. Hoa Ki chỉ viên hậu cần, trực thăng vũ trang 
và trực thăng chở quân, pháo binh, B52... và dự kiến đồ bộ hải quân 
đánh bộ Mĩ vào Miền Bắc Việt Nam (khoảng vĩ tuyến 19). Không 
đạt được mục đích đề ra, lại bị thiệt hại nặng: 20 nghìn quân bị loại 
khỏi vòng chiến đấu, hàng trăm trực thăng và máy bay khác bị bắn 
rơi, phá huỷ. Là một thất bại lớn của chiến lược Việt Nam hoá chiến 
tranh, làm suy sụp tinh thần quân đội Sài Gòn. 

LAM U. (Witfredo Lam; 1902 - 82), hoạ sĩ Cuba. Thuỏ nhỏ, 
Lam sống tại Cuba, lớn lên sang Tây Ban Nha học vẽ ở Madrit 
và Bacxêelôna (Barcelona). Năm 1936, trong cuộc nội chiến Tầy 
Ban Nha, ông tham gia Mặt trận Nhân dân chống phát xít và 
làm công việc lắp ngòi nô cho bom chống tăng. Cuộc đấu tranh 
thất bại ông được giới thiệu sang Pari để gặp Picaxô (P. R. 
Picasso) năm 1937. Lần gặp gỗ này có tác dụng như một ngòi 
nô, Ông say sưa vẽ và tham gia trường phái Pari, chịu ảnh hưởng 
của các hoạ sĩ siêu thực. Cuộc chiến tranh Tây Ban Nha đã dẫn 
ông đến chô vẽ kịch liệt hơn nỗi thống khổ đau thương của 
nhân loại; nhưng chính lần trỏ về Cuba (1941) đã mang lại cho 
tác phẩm của ông một tầm sâu rộng hơn (tranh "Rừng rậm", 
1943; "Cây đàn hạc chủ yếu", 1945). Những hình thức vật chẳng 
chịt, kéo dài trên một nền sậm tối, lấp ló những nhân vật huyền 
thoại. Sau Chiến tranh thế giới II ông vẽ những mặt phẳng lón, 
màu ít rực chói hơn, tiếp đến những hình thể mảnh, sắc trong 
một không gian sáng sủa: "Nhân vật" (1965), "Hàng rào" (1968). 
Nghệ thuật của ông mang đậm âm hưởng những bài ca của 
người Châu Phi đem đến Cuba, những bài ca huyền bí chứa 
chất biết bao đau thương. 

LÀM ẢI ĐẤT kí thuật làm đất lúa, phơi khô đất trước khi 
bất đầu một vụ sản xuất mới, tạo điều kiện tốt cho hoạt động 
của vi sinh vật đất, cải thiên các tính chất lí, hoá, sinh của đất, 
tăng hàm lượng chất màu dễ tiêu, tăng điện thế oxi hoá - khử 
trong đất lúa sau mấy tháng ngập nước. 


LÀM ĐỀU CHUYỂN ĐỘNG CỦA MAY LL 


LÀM BẢN MẪU (A. prototyping), việc tạo ra một mô hình 
làm việc của một hệ thống để có thể kiểm thủ và làm tỉnh dần, 
trước khi hệ thống thật được xây dựng. LBM được dùng trong 
việc phát triển các hệ thống phần cứng và phần mềm cũng như 
các hệ quản lí thông tin. Công cụ được dùng bao gồm cơ sở du 
liệu, bộ tạo mãn hinh, bộ mô phỏng, vvw. 

LÀM CHỦ TRÊN BIỂN (cg. khống chế trên biên), khả năng 
khống chế của hải quân một nước đối với hải quân đối phương 
ở chiến trường biển trong từng thời gian hoặc trong cà quá trình 
chiến tranh. Có LCTB về chiến lược, chiến dịch và chiến thuậi. 

LẦM CHỦ TRÊN KHÔNG (cøg. khống chế trên không; ưu 
thế trên không), ưu thế quyết định mà một trong hai bên đối 
địch giành được trong khoảng không trên hướng chủ yếu hoặc 
trên chiến trưởng tác chiến, bảo đảm cho các quân chủng, các 
lực lượng của mình thực hiện nhiệm vụ mà không gặp phải sự 
chống trả đáng kể của không quân và lực lượng phòng không đối 
phương. Đề giành và giữ quyền LCTK, phải sử dụng hết khả năng 
của các quân chủng, binh chúng, lực lượng, trang đỏ không quần 
giữ vai trò chính là tìm diệt máy bay địch ở trên không lẫn trên 
mặt đất, tập kích các trận địa phòng không, sân bay, các trung 
tâm chỉ huy, kho nhiên liêu... của đối phương. LCTK có các quy 
mô chiến lược, chiến dịch và chiến thuật. 


LÀM ĐẤT chuẩn bị đất trước khi trồng, bằng các việc cây, 
cuốc, bửa, đập, trục, lên luống, rãnh, làm bở mương... nhằm 
cải thiện kết cấu của đất, làm cho đất thoáng khí, diệt cỏ đại, 
vùi phân rắc, giữ âm, tạo điều kiên tốt cho vi sinh vật đất và 
bộ rễ của cây trồng phát triển. Phương pháp LÐ phải phù hợp 
với tửng loại ruộng đất và cây trồng: ruộng lúa cần san phẳng, 
cày sâu, bửa nhuyễn, ruộng bạc màu, ruộng phèn phải cày sâu 
đần; đất dốc phải LD và gieo trồng theo đường đồng mức để 
chống xói mòn, wv. 

LÐ tối thiểu: phương pháp LD giảm đến mức tối thiểu số lần 
cày bửa, bót số lần qua lại của máy kéo, máy nông nghiệp đề đất 
khỏi bị nén chặt, hạ thấp chi phí về năng lượng. 

LÀM ĐỀU CHUYỂN ĐỘNG CỦA MÁY x. Hệ số không đều. 





Lam LU. 


"Nhân vật" 
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LL LÀM DÔNG NHANH 





LÀM ĐÔNG NHANH phương pháp làm đông với tốc độ hạ 
nhiêt vật phẩm rất nhanh xuống dưới vùng kết tỉnh cực đại, biến 
nội dịch và nước tự do trong vật phẩm thành các tỉnh thể băng 
kích thước nhỏ (khoảng Š - 20 ¿m), phân bố đều, không phá vỏ 
các thó mô cơ. !à phương pháp bảo quản tiền tiến, cho phép giữ 
nguyên vẹn chất lượng sản phẩm. Trong thực tế, thường LDN 
trong các thiết bị chuyên dùng (vd. tủ đông tiếp xúc, hầm LDN) 
hoặc (rong các dung môi chất lạnh làm đông trực tiếp (vd. nitỏ 
lỏng, freon lỏng, cacbonic rắn); có nh:ệt độ làm việc từ - 30 đến 
- 60Đ°C, Kí thuật LDN được áp dụng ở Việt Nam trong ngành 
thuỷ sản. 

"LÀM GÌ? Những vấn đề cấp bách trong phong trào 
chúng ta” tác phâm của Lênin (V, I. Lenin) viết trong khoảng 
thi gian †U mùa thu 1901 đến tháng 2.1902, in thành sách tháng 
3.1902 Tác phẩm trình bày cương lĩnh tổ chức đằng mạc xit và 
kế hoạch xây dụng đảng. Phái Becnơxtainơ (E:. Bernstein) ở Ty 
Âu và phái kinh tế ở Nga nhắn mạnh tính tự phát của tiến trình 
lịch sư, đánh giả thấp hiệu Lực của đấu tranh chính trị, bó hẹp 
đấu tranh trong khuôn khô những yêu sách đơn thuần kinh tế. 
Trong tác phẩm, Lênin chỉ ra rằng “lợi ích kính tế cö bản của 
giai cấp vô sản chỉ có thể thoả mãn được bằng một cuộc cách 
mạng chinh trị, thay thế chuyên chính tư sản bằng chuyên chính 
vô sản”. Vì vậy, nhiệm vu trung lâm của đảng mac xit là kết hợp 
phong trào công nhãn với chủ nghĩa xã hội. Hệ tư tưởng của chủ 
nghĩa xã hội kế thửa và phát triên những truyền thống tốt đẹp 
nhất của nền văn hoá nhân loại, nó chỉ có thể được đưa vào trong 
phong trào công nhân "tu bên ngoài”. Tự bản thân mình, giai cấp 
công nhân chỉ có thể đi đến chủ nghĩa cðng liên, và với trình độ 
ý thức ấy thì không thể đạt được những cải biến cách mạng có 
tình quyết định, và đần đần phong trào công nhân sẽ bị phụ thuộc 
vào hỆ tư tưởng tư sản và rơi vào chủ nghĩa cơ hội. Quan tàm 
đặc biệt đến đấu tranh chính trị, Lânin đồng thời cũng nhấn 
mạnh mối Liên hệ hữu cơ giữa các hình thức đấu tranh giai cấp: 
tí luận, kinh tế, chính trị. Lênin đánh giá cao vai trò của lí luận 
cách mạng: "không có lí luận cách mạng thì không thể cỏ phong 
trào cách mạng... Chỉ đẳng nào được một lí luận tiên phong 
hướng dẫn mới có khả năng làm tròn vai trò chiến sĩ tiên phong". 

LÀM GIÀU QUẶNG x. Tuyển khoáng. 


LÀM GIÀU RỪNG giải phấp làm sinh nhằm nâng cao năng 
suất và chất lượng rừng có định hướng bằng cách trồng giặm 
thêm một số lượng nhất định những loài cây mọc nhanh, giá trị 
kinh tế cao, đồng thời tận dụng cây tái sinh của cây gỗ lớn có 
giá trì kinh doanh của rừng tií nhiên. Dây cũng là một hình thức 
cải tạo rùng. Ở Việt Nam, đã thành công trong LGR bằng cách 
giảm rỉng; đã thử nghiệm có kết quả LGR bằng trồng giặm trên 
rach ở rừng thứ sinh tại trại thí nghiệm (âm sinh Cầu Hai (Phu 
Thọ) và ð một số có sở sàn xuất khác. 

LÀM KHUÔN thao tác đắp chất liệu dễ in hình (hốn hợp 
cát, thạch cao) lên mẫu đúc để được một khối có phần rồng, tù 
đó tạo nên khuôn đúc. Tuỳ theo dụng cụ, phân ra: LK theo mẫu, 
LK bằng dưỡng gạt. Theo trình độ cơ khí hoá: LK bằng tay, LK 
bằng máy. Máy làm khuôn cơ khí hoá các khâu đầm chặt, tách 
khuôn khỏi mẫu và quay lật khuôn. 


LÀM LẠNH ĐỒNG (tk. ướp đông, làm đông), phương pháp 
bào quản thuỷ sản và thực phẩm khác bằng cách hạ nhiệt độ 
xuống dưới băng điểm (-30°C hay hơn nữa) để kìm hăm hoàn 
toàn quá trình phân huỷ do vi sình vật và men, chuyển phần 
lớn dịch liên kết trong vật phẩm sang trạng thái rắn. Kĩ thuật 
LLĐ công nghiệp bắt đầu được áp dụng năm 1873, chủ yếu là 
LLĐ chậm, cho đến đầu thế ki 20. Ngày nay hầu hết các nước 
đều sử dụng công nghê LLD nhanh, cho phép giữ chất lượng 
thực phẩm được tốt hơn. LLD, bảo quản đöng và giải đông 
đúng kí thuật, có thể bảo quản thực phẩm hảng năm, với giả 
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trị dinh dưỡng thay đổi không đáng kẻ. Ó Việt Nam, ngành 
LLD được phát triển tì những năm 1970. Hiên nay, riêng ngành 
thuỷ sản đã có hê thống nhà máy đông lạnh với công suất hàng 
trăm tấn/ngày. 


LÀM MÁT ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG hạ thấp tới giá trị cho 
phép nhiệt độ của các chỉ tiết động cơ bị nung nóng do sinh 
nhiệt (ma sát) và truyền nhiệt trong quá trình tàm việc. Phô biến 
nhất là làm mát động cơ bằng chất \ỏng (nước) tuần hoàn cưởng 
bức tử thùng chứa tối bớm qua sơmi và đầu blôe xỉ lanh (khi 
nhiệt độ không khi đướ: 0°C, dùng chất chống đông thay nước). 
làm mát động cơ bằng không khí, nhiệt lượng từ thành và đầu 
blộc xi lanh qua cánh tản nhiệt được lấy đi bằng hê thống quat 
BiÓ Và thông pió. 


LÀM MÁT MÁY ĐIỆN đưa ra khỏi máy điện nhiệt lượng 
do các tôn hao điện nÃng trong máy sinh ra (tồn. hao sắt tử trong 
töi thép, tôn hao đồng trên điện trỏ dây quấn, tồn hao cơ và các 
tôn hao phụ). Ö các phần phái nóng trong máy điện, thường 
được làm mát bằng đối lưu không khí, các chất khí (Hy CO¿, 
He. vwv.) hoặc chất lỏng (đầu máy biến áp, nước, w.). Đối với 
máy biến áp, làm mát bằng cách ngâm máy biến áp trong thùng 
đựng đầy đầu máy biến áp. Nhỡ sự đối tưu trong dầu, nhiêt truyền 
tứ các bộ phận bên trong máy sang đầu, rồi từ đầu qua vỏ thùng 
ta môi trường xung quanh. Thùng đầu phẳng thường dùng cho 
các máy biến áp công suất dưới 30 kVA. Máy biến áp trung bình 
và lớn, thùng đầu có ống hoặc bộ tản nhiệt và nhiều khi tăng 
cường làm mát bằng cách thêm quạt gió. Ðối với máy điện quay 
công suất dưới vài trăm ái, làm mát tự nhiên, đôi khì vỏ có cánh 
tần nhiệt để tăng bề mặt tản nhiệt. Đối với loại iáy cÔng suất 
lớn hơn, ngoài vỏ có cánh tản nhiệt còn đặt quạt gió đầu trục 
để tuần hoàn không khí trong máy theo cấc rãnh hướng tầm và 
hướng trục. Ở một số máy, quạt đặt riêng ỏ ngoài, không khi 
hoặc khi hiđro sau khi Ở máy ra được đưa vào bộ làm lạnh rồi 
Lại đưa vào máy theo một chu trình kín. Đổi với máy công suất 
khoảng 3 triệu kW trỏ lên, đây quấn được chế tạo bằng thanh 
đồng rỗng trong có nước hoặc dầu chảy để làm mát trưc tiếp. 
Nếu làm mát tối, độ tăng nhiêt của máy thấp, không vượt quá 
mức cho phép ctìa các vàt liêu dùng trong máy điên, tuổi thọ của 
máy tăng và có thẻ tăng thêm công suất cho máy. 


LÀM MỐI một khâu quan trọng trong quá trình kết hồn. 
Trong xã hội phụ quyền, khi người: con trai ưng ý chọn người eon 
gái làm bạn trăm năm và được cha mẹ bằng lòng thì nhờ người 
bà con hay quen thần tàm môi giói đến thăm nhà gãi để ngỏ ý. 
Người làm mối đến một mình hoặc có 2 - 3 người cùng đì, chưa 
đem theo lê vật, trừ trường hợp biết chấc chắn được nhận lời. Ö 
ngưỏi Việt, trước kia có tục lệ bắn tin. Còn có lễ gọi là dạm ngõ hay 
xem mặt đề cho đôi trai gái tìm hiểu nhau. Qua môi giÓi của người 
làm mối, nếu cha mẹ người con gái bằng lòng, thì lễ đạm có thể được 
tổ chức ngay. Nhà trai đem cau chè đến đạm. Lễ 1ày tiØng đương 2 
lễ Nạp thái và Vấn đanh thuở trước. Từ đó, mồng 5, ngảy 'lết, hoặc 
ngày kị nhật của nhà gái, người rẻ phải đưa lỄ vật đến nhà bổ mẹ vụ 
tưởng lai. Cách ít (âu thì làm lễ ăn hỏi (x. Lễ hỏi). 

LÀM NGHÈO QUẶNG hiện tượng làm giàm tỉ lê thành phần 
có ích trong khôi khoáng sàn đã khai thác so với tỉ lê (hành phần 
có ích trong khối nguyên. Nguyên nhân LNQ là do làm lần đất 
đá hay các khoáng sản khác trong khí khai đào khoảng sản đó. 
LNO dẫn đến tăng chỉ phí tuyển và chế biến nó. 


LÀM Ổ hiện tượng trứng sau kh: thụ tỉnh bám vào thành tứ 
cung của động vật có vú. Các tế bào mặt ngoài của phôi phá huỷ 
thành tú cung gần sâu vào mô tử cung của cơ thê mẹ để cố định, 
phát triển và hình thành nhau. Ở người. trứng qua vò: FaLôp 
(Fallope) được thụ tỉnh trước khi xuống tử cung bốn ngày. Việc 
LÔ của phôi làm ngừng chu kì kinh nguyệt; tiếp theo tác động 
của hocmon màng đệm - gonadotrophin, điều khiển tiết ra 
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progesteron của thể vàng trong suốt thời gian mang thai. X. Tứ 
phải; LÁ nuôi. 

LÀM SẠCH LỖ KHOAN biên pháp lấy lên mặt đất các 
vụn đất đá bị phá vố tại đáy lỗ khoan, được tiến hành định kỉ 
hoặc liên tục trong quá trình khoan. LSLK có thể thực hiện 
bằng các phương pháp sau đây: cơ học, thuỷ lực, khí nén và 
hôn hợp. Làm sạch các vụn đất đá bằng cơ học là phương pháp 
vận chuyên vụn đá lên bằng dụng cụ khoan hoặc các thiết bị 
chuyên dụng (ống múc, guồng xoắn, lưỡi khoan thìa). Phương 
pháp thuỷ lực làm sạch mùn khoan nhờ dòng nước rửa chuyền 
động trong lỗ khoan với vận tốc nhất định. Phương pháp thổi 
bằng khí nén là mang vụn đất đá lên bằng khí nén. Phương 
pháp hỗn hợp là vận chuyển mùn khoan lên mặt đất bằng các 
phương pháp kết hợp đồng thởi (cơ học với thuỷ Lực, thuỷ lực 
với khí nén, vv.). X. Dung dịch khoan. 


LÀM TRÒN SỐ cách biểu diễn một số thực bằng một số 
thập phân hữu hạn. Đối với một số thập phân dương nếu ta bỏ 
tất cả các chữ số tử hàng thứ n + 1 sau dấu phẩy trở đi thì sai 


1 
số phạm phải nhỏ hơn Tứ ' Đối với một số dương khá lớn nếu 


ta bỏ phần thập phần và thay thế tất cả các chữ số từ hàng đơn 
vị đến hàng thứ n bằng các chữ số 0 thì sai số phạm phải nhỏ 
hơn 10”. Đối với một số thực dương, nếu trong số làm tròn chỉ 
giữ lại n chữ số sau dấu phẩy, thưởng người ta áp dụng quy tắc 
sau: 1) Bỏ tất cả các chữ số tử hàng thứ n + 1 sau dấu phẩy trỏ 
đi. 2) Nếu chữ số hàng thứ n + 1 sau dấu phầy lớn hơn hay bằng 
3 thi thêm 1 đơn vị vào chữ số ở hàng thứ n sau dấu phảy. Quy 
tắc tương tự được áp dụng cho các số đương lồn. 


LÀM TUỒNG thuật ngư dùng trong nghề diễn tuồng trước 
đây (trước Cách mạng tháng Tăm 1945), khi chưa dùng các thuật 
ngư ”" nghệ thuật diễn viên", "diễn viên". XU. Tưồng. 


LẠM PHÁT hiện tượng quan hệ không bình thưởng, không 
cân đối giữa khối lượng hàng hoá lưu thông và khối lượng tiền 
phát hành; nó được thể hiện bằng một sự gia tăng đáng kể mức 
giá chung do số lượng tiền phát hành quá mức cần thiết so với 
yêu cầu của lưu thông hàng hoá. Nó cũng là kết quả và tình trạng 
chung của biện pháp điều tiết một cách bị động những sự căng 
thẳng của nền kinh tế quốc dân bằng biện pháp phát hành tiền 
tệ, được đặc trưng bằng tình hình tăng phổ biến mức giá cả chung 
hay tỉ lệ tăng mức giá chung trên thị trưởng xã hội vượt quá mức 
tăng của khối lượng hàng hoá tưu thông, và do đó là sự mất giá 
tướng ứng của đồng tiền. Nguyên nhân trực tiếp là sự tràn ngập 
tiền giấy trong lưu thông do phát hành quá mức (so với các nhu 
cầu tiền thực chất - vàng); nó có thể là kết quả của việc giảm sút 
khối lượng hàng hoá trong tưu thông, trong khi khối lượng tiền đã 
phát hành không thay đổi hoặc tăng lên, làm cho tổng số cầu vượt 
xa tổng SỐ cung xét về mặt giá trị (tức cũng là xét về mặt hiện vật); 
nó biểu hiên giá cả tăng một cách phổ biến, đồng tiền mất giá một 
cách tương ứng, đi liền với việc giảm thấp tiền lương thực tế, thu 
nhập thực tế của người lao động. Nếu LP làm tăng giá từ 3 - 4Ø 
năm là LP nhẹ, không gây đảo lộn kinh tế; trong những điều kiện 
kinh tế - xã hội bình thưởng, một nền kinh tế mà giá tăng dưới 2% 
thỉ được xem như ồn định; nếu LP 5 - 102 thậm chí đến 20% là 
LP chính thức, công khai, có tác động xấu đến kinh tế - xã hội; 
nếu từ 20% trở lên thì kinh tế rối loạn, mất ồn định. ở mức cao 
hơn là LP phi mã. Có những nước có những thởi kì LP 100% trở 
lên thi xem là siêu LP. Hệ thống những biện pháp kinh tế - tài 
chính mà các quốc gia thưởng thi hành để chống LP là tăng tổng 
cung (đây mạnh sản xuất, nhập khẩu...), giảm tổng cầu (giảm chỉ 
ngân sách, hạn chế tín dụng đài hạn, không tăng tiền lương thực 
tế), tận thu thuế, phát hành công trái, tăng lãi suất tiết kiệm, 
giảm bội chỉ, thực hiện cân đối ngân sách, cân đối xuất - nhập 


khẩu, cân đối tiền - hàng nhằm mục tiêu ồn định và phát triển 
kinh tế, Ổn định lưu thông tiền tê và sức mua của đồng tiền. Ở 
Việt Nam, trong những năm đầu của thập ki 80, LP ở mức trầm 
trọng, năm 1988: LP 398,8 %, đến đầu thập kỉ 90 trỏ đi, LP đã 
giảm bót đến mức đần dần xem như ồn định tương đối (năm 
1990: 67,5%, năm 1995: 12,77%; năm 1996: 45%, năm 1997: 
3,6%). Đó là nhỏ có những biện pháp chỉ đạo mạnh mế và thích 
hợp, nhất là tử cuối 1996 và đầu 1997: trong đó có những giải 
pháp tình thế nhằm tháo gõ khó khăn cho nền kinh tế, đầu tư 
hợp lí và đầy mạnh sản xuất và xuất khẩu, tiết kiệm chỉ tiêu và 
cân đối ngân sách, nói lỏng cơ chế tín dụng hỗ trợ cho các doanh 
nghiệp, kích thích cầu như cung ứng lượng tiền cần thiết để 
tăng dự trữ ngoại tệ quốc gia, hỗ trợ vốn cho các công tỉ lương 
thực mua hết thóc hàng hoá của nông dân, điều chỉnh hạ lãi xuất 
cho vay, w. Kết quả là năm 1997, chỉ số giá tăng rất ít, 6 tháng đầu 
năm tăng 1,1%, 6 thắng cuối năm tăng 2,5%, cộng với mức tương ứng 
với mức tăng giá, LP cả năm 1997 là 3,6%. Nhỏ kiềm chế LP nên tử 
1996 - 98, chỉ số tăng giá luôn luôn thấp dưới 10 (1996: 4,5%; 1997: 
3,6%; 1998: khoảng 9,1). Mức tăng trưởng GDP từ 9,5% năm 1995, 
9.32 năm 1996; 92 năm 1997. Tùy nhiên, mức LP thấp hơn so với 
mục tiêu đã đặt ra và kéo dài nhiều năm là một hiện tượng kinh tế 
không bình thưởng, có phần gây ảnh hưởng không tốt đến tốc độ tăng 
trưởng kinh tế, kiềm chế sức mua xã hội, làm cho thị trường kém sôi 
động, nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh hoạt động có phần kém sút. 
Tỉ giá hối đoái của đồng nội tê (VND/USD) giảm nhiều trong nủa 
cuối 1997 so vi tỉ giá chính thức (+ 102). Thực trạng mức LP thấp 
hơn và mức độ mất giá của VND/USD lón hơn nhiều so với mức chỉ 
đạo, đòi hỏi nhiều biện pháp mới để ồn định tiền tệ và giá cả ở mức 
hợp li có lợi cho sự tăng trưởng kinh tế. 


LẠM PHÁT ĐÌNH TRỆ sự kết hợp trạng thái sản xuất dẫm 
chân tại chỗ (đình trệ) với trạng thái lượng tiền tệ lưu thông quá 
mức cần thiết và giá cả tăng (lạm phát). Do sự vận dụng biên 
pháp điều tiết độc quyền nhà nước theo lí thuyết Kâynơ (Keynes) 
(tăng chỉ ngân sách và tăng phát hành tiền tệ - tín dụng không 
chuyền đồi để kích thích cầu) trong những năm 50 và 60 thế kỉ 
20, nền kinh tế tư bản chủ nghĩa nhiều nước tử cuối những năm 
60 lâm vào trạng thái này. Các nhà kinh tế học tư sản mới xác 
định rằng LPĐT là khi nhịp độ tăng trưởng kinh tế 1 - 22 hằng 
năm, tỉ lệ lạm phát dưới 10% hằng năm, còn lạm phát suy thoái 
là khi nhịp độ tăng trưởng kinh tế dưới không và lạm phát với 
hai con số trỏ lên. Sự điều tiết độc quyền nhà nước chống trạng 
thái kinh tế này là rất khó khăn, vì những biện pháp để chống 
lạm phát lại làm tăng định trệ và ngược lại. 

LẠM PHÁT SUY THOÁI sự kết hợp tình trạng sản xuất 
giảm sút với giá cà không ngưng tăng nhanh. Là căn bệnh kinh 
tế sinh ra trong điều kiện chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. 
Trong thởi ki chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh, lúc khủng hoảng 
kinh tế sản xuất thửa thì sản xuất suy thoái, giá cả giảm sút. Từ 
sau Chiến tranh thế giới II, trong tổng khủng hoảng kinh tế, sản 
xuất giảm sút, thất nghiệp tăng 
cao nhưng không dẫn đến hạ 
giá; ngược lại giá cả vẫn tăng 
lên một cách nhanh chóng; nồi 
bật là trong cuộc khủng hoảng 
kinh tế thế giới tư bản chủ nghĩa 
diễn ra trong hai năm 1974 - 75. 


LAMAC J. B. Ð. ML (lean 
Baptiste de Monet, Chevalier 
de Lamarck; 1744 - 1829), nhà 
tự nhiên học, người Pháp. Người 
đầu tiên đề xướng thuyết tiến 
hoá của các sinh vật tử các loài 
trùng cỏ bằng các thế hệ trực 
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tiếp hoặc tự sinh, dần đần hình thành các sinh vật ngày càng 
phúc tạp. Thuyết này còn được gọi là học thuyết Lamac, có ảnh 
hưởng lón đến học thuyết sau này của Dacuyn (C. R. Darwin). 
Các tác phẩm chính: "Hệ thực vật Pháp" (1778), "Hệ thống động 
vật không xương sống" (1801), "Nghiên cứu về cấu trúc của các 
loài" (1802), "Triết học động vật" (1809), "Lịch sử tự nhiên các 
động vật không xương sống” (1815 - 22). 

LAMACTIN À. Ð. 
(Alphonse de Lamartine;, 1790 
- 1869), nhà thở, nhà vẫn và 
nhà hoạt động chính trị Pháp. 
Sinh trong một gia đỉnh quý 
tộc sa sút. Học xong trung học, 
không tham gia bất cứ công việc 
gì vì không muốn phục vụ 
Napôlêông (Napoléon). Khi 
đòng họ Buôcbông (Bourbons) 
trở lại ngai vàng, ông tham gia 
quân đội một thời gian ngắn. 
Tu 1820, làm công tác ngoại 
giao. Sau Cách mạng tháng Bảy 
1830, đứng về phe đối lập. Đến 
Cách mạng tháng Hai 1848, 
chuyển tử phái Chính thống 
sang phái Cộng hoà và tham 
gia Chính phủ Lâm thời. Sau cuộc Khỏi nghĩa tháng Sáu 1848, 
Lamactin rời bỏ chính trưởng và sống những ngày cuối đối trong 
cảnh túng thiếu và bị quên lãng. Lamactin là người có năng 
khiếu về thở tử nhỏ, bắt đầu sự nghiệp bằng tập "Trầm tư" 
(1820), trong đó có các bài nồi tiếng như: "Cái hồ", "Hiu quạnh", 
“Thung lũng", “Mùa thu". Tiếp đó là tập “Trầm tư mới" (1823). 
Năm 1833, xuất bản 4 tập "Kí ức", "Ấn tượng", "Suy nghĩ", "Phong 
cảnh trong một cuộc hành trình dài về phương Đông" ghi lại 
chuyến du lịch của Lamactin diễn ra vào năm ấy. Lamactin còn 
là tác giả tập thơ "Jôxơlanh" (1836), tiểu thuyết "Graziela" 
(1852), vv. Là một nhà thở lãng mạn, thơ Lamactin nói chung 
là những bức tranh u buồn, nhợt nhạt, thưởng đề cập đến những 
suy nghĩ có tính chất tôn giáo, những hồi tưởng về quá khú, 
những chủ đề về sự cô đơn, cái chết và thế giới bên kia. 

LAMBAĐA điệu múa nhảy nhịp 2/4 nhanh, thịnh hành toàn 
thế giới những năm 90 thế kỉ 20. Loại tiết tấu này do hai anh em 
ca sĩ người Bôlivia là Gônzalô Hecmôt và Ulixơ Hecmôit sắng 
tạo qua bài hát "Lorando sa jue", được phổ biến rộng rãi ở Mĩ 
Latinh nủa đầu thế kỉ 20. Bước nhảy: 2 bước nhanh, 1 bước chậm, 
mông lắc ngang. Các hình thức nhảy: nhảy đôi, nam nữ đối diện 
nhau như nhảy cổ điển, hoặc sấp lưng nhau; nhảy ba: 1 nam 2 
nữ, hoặc 1 nữ 2 nam; nhảy tập thể. 

LAMBE: J. H. (lohann Heinrich Lambert; 1728 - 77), nhà 
triết học, thiên văn học và toán học Pháp làm việc tại Đức. 
Một trong những ngưởi xây dựng phép trắc quang, lần đầu đưa 
ra khái niệm độ không tuyệt đối, có nhiều công trình nghiên 
cứu về đại số, hình học, lượng giác cầu. Có đơn vị độ chói 
mang tên öng. 

LAMBE đøn vị độ chói (thưởng là độ chói của một vật 
phát sáng nhờ ánh sáng tần xạ) ngoài hệ SI và bằng 3180 cd/m”. 
Gọi theo tên Lambe ( J. H. Lambert). 

LAMBE (ĐỊNH LUẬT) định luật liên hệ cường độ ánh 
sáng của một mặt phát xạ hoặc tán xạ với phương quan sát, do 
Lambe (1. H. Lambert) tìm ra (1760). Nội dung: cường độ ánh 
sáng I của một diện tích nhỏ B trên mặt ngoài của một vật bức 
xạ lí tưởng hoặc tán xạ lí tưởng, theo phương tạo với pháp tuyến 
một góc ø bằng I,cosự, trong đó I„ là cưởng độ sáng theo 
phương pháp tuyến. Định luật chỉ đúng hoàn toàn với vật đen 
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tuyệt đối (hay vật bức xạ toàn phần). Còn gọi là định luật cosin 
về bức xạ. 

LAMBƠ U. Ơ. (Wilis Eugène Lamb; sinh 1913), nhà vật lí 
Hoa Kì đã xác định được bằng thực nghiệm độ chuyển dịch rất 
nhỏ của các mức năng lượng của electron trong nguyên tủ hiđro 
so với lí thuyết. Độ chuyền dịch này được gọi là dịch chuyền 
Lambơ có nguyên nhân tử nhiều hiệu ứng tinh tế mà lí thuyết 
trước đó không xét đến. Giải thưởng Nôben về vật lí (1955). 

LAMEN (Ph. lametlle; L. lamena) x. Lá kính. 


LAMET tộc người ỏ Bắc Lào, cư trú chủ yếu ở Uđômxây. 
Luông Nậm Hoà, Hứa Phan. Ngôn ngữ thuộc nhóm Môn - Khỏme, 
ngũ hệ Nam Á. Số dân 60 nghìn (1986). Sống ở vùng núi, rẻo 
giữa, độ cao 500 - 1500 m. Giữa 2 nhóm Bắc, Nam có khác biệt 
ít nhiều. Trồng trọt ở nương rẫy là chính. Công cụ sản xuất: rìu, 
rựa. Cây trồng: lúa, ngô, khoai môn, các loại rau và cây ăn quả. 
Chăn nuôi: trâu, lợn, chó. Săn bắt còn đóng vai trò quan trọng. 
Dùng tưới đánh cá. Phụ nữ, trẻ em thu nhặt lâm thổ sản. Nghề 
đan lát phát triển. Người L biết làm đồ gốm và dệt, nhưng chưa 
biết nghề rèn. Tụ cư thành bản, 1 bản gồm trung bình 15 nóc 
nhà sàn, dựng xung quanh một ngôi nhà công cộng. Với nhóm 
phía bắc, nhà ở xây dựng theo lối mật tập; nhóm phía nam, xây 
thành vòng tròn, trong nhà ngăn tửng ô, mỗi Ô là nơi ở của 1 gia 
đình nhỏ. Đàn ông đóng khố, nhiều người đã mặc áo quần. Đàn 
bà mặc áo váy. Nam, nữ đầu quấn khăn, đeo trang sức. Xăm ở 
mặt. Công xã nông thôn còn thịnh hành. Dân bản bầu già làng 
để điều hành công việc trong bản. Dại gia đình phụ quyền còn 
được duy trì. Tầng lớp giàu có đã hình thành và có tiếng nói 
quyết định trong công xã. Một bộ phận nhỏ người có của và có 
quyền thế đã phong kiến hoá. Tài sản chủ yếu là trâu và trống 
đồng. Trong khi đại bộ phận nam giới lấy một vợ và cư trú bên 
vợ, thì những người giàu, lấy nhiều vợ và trong hôn nhân vợ phải 
cư trú bên chồng. Theo tín ngướng đa thần giáo, thở các loại ma 
và thần linh bảo hộ. Âm nhạc: đánh cồng, thối kèn, sáo, đánh 
trống đồng. 

LAMINARIN (A. laminarin), chất dinh dưỡng chủ yếu là 
cacbon hiđrat có trong tảo nâu; là polime của glucozơ tan trong 
nước, không giống tỉnh bột nhưng rất giống callozd trong Ống 
rây của thực vật bậc cao. 

LAMPROPHIA (HL. lampros - óng ánh, pocphia - có ban 
tỉnh), nhóm đá mạch hoặc đá nông, hạt nhỏ, màu sẵm; rất giàu 
khoáng vật màu (biotit, amphibon) kèm theo fenpat và một số 
khoáng vật khác. Các mạch L thường dày từ vài centimet đến vài 
mét và đi kèm granit, sienit hoặc bazan. 


LAN (Orchidaceae) họ cây thảo, thân leo, bộ Lan 
(Orchidales). Thân gồm nhiều cành mập nối tiếp nhau hoặc gồm 
nhiều đốt và lóng (một số có dạng củ) mọng nước. Lá mọc cách, 
ít khi mọc đối hay vòng, nguyên, có khi rất dày. Rễ khí sinh phát 
triển mạnh, bao phủ một lớp mô xốp dày dùng dự trữ nước, ở 
một số loài rễ có khả năng quang hợp (xt. Màng bao rễ). Hoa 
tập hợp thành bông, chùm, đôi khi phân thành chuỳ, một số ít có 
hoa đón độc (L cành giao). Hoa mẫu 3, lưỡng tính; bao hoa gồm 
2 vòng, mỗi vòng 3 mảnh, có dạng cánh làm thành cánh môi, lúc 
nỏ bầu vặn 180° cánh môi quay ra trước làm chô đứng cho côn 
trùng. Ỏ những loài có cụm hoa treo thông, không có hiện tượng 
quay. Ỏ góc cánh hoa mới có mật. Nhị thưởng chỉ có 1 hoặc 2, 
ít khi có 3 hoặc 5. Có trưởng hợp nhị một trụ gọi là trụ nhị - 
nhuy. Nhị gồm 2 phần: khối phấn và hốc phấn. Bầu dưới 3 ö, 
chứa nhiều noãn dính trụ giữa hoặc noãn bên. Quả nang dài 
nở 3 ô kẽ. Hạt có một phôi chưa phân hoá, sau 2-8 tháng hạt 
mới chín, phần lón hạt bị thui vì không gặp nấm cộng sinh. L là 
họ lớn. Gồm 750 chỉ, 20 - 25 nghìn loài. Phân bố tử 68? vĩ Bắc 
đến 56° vĩ Nam, chủ yếu ở vùng nhiệt đói Châu Mĩ, Đông Nam 
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Á. Ö Việt Nam , có khoảng 125 chi, trên 800 toài. L mọc ở hấc 
đá. sống phụ sinh, bì sinh trên cây khác, một số hoa mọc trên 
đất hoặc sống hoại sinh như G2/eota ö Ra Vì, L có nhiều loài 
cho hơa đẹp, hương thơm, dùng trang trí. Nhiều nước đã dùng 
kí thuật nuôi cấy mô đề giữ và gây nhiều giống quý. J. là nguồn 
lợi xuất khẩu quan trọng ở môi số nước. 


Ö Việt Nam , đã kết hợp cách trồng cô truyền với kĩ thuật mới 
đề sản xuất nhiều L xuất khâu. Một số \oài được trồng ở Việt Nam: 
2) I, cành giao (W1đ2 reres, tk. L hồ điệp), cây bì sinh, thân dài tói 
vài mét, phân nhánh, hình trụ eó đốt dài màu xanh (0,5 cm), bén 
rễ. Lá hình trụ dài 10 - 20 em, rộng 0,5 cm, màu lục sắm. Cụm hoa 
gần nằm ngang, ở phía trên thân, dài hơn lá, có 3 - 5 hoa, rộng tói 
10 cm, rất lâu tàn. Cánh hoa màu hồng tím nhạt, cánh môi có thuỳ 
ở giữa hình tam giác chẻ sáu ð ngọn; cựa hình nón rộng, đẹt. Hoa 
đẹp. b) ì. da báo (W2n4opss gaarua; tk. L râu rồng), cây bì sinh, 
thân mọc thống xuống. Lá hình dài, đài và xanh lục, úp sít nhau, 
cong, ngon chia ra 2 thuỳ không đều. Cụm hoa ở kế lá, thông xuống. 
Có 6 - 12 hoa, thơm, lâu tàn, rộng 7,5 em. Màu vàng kim, đốm 
nâu. €) Ï. đuôi cáo nhiều hoa (4eri4es wxj/iffora; tk. L dáng hưng 
nhiều hoa), thân mọc dài, khoẻ, hoá gỗ ở gốc với nhiều rễ khí 
sinh. Lá hình chỉ dài L7 - 28 em, rộng 1,5 cm, chìa hai thuỳ không 
đều Ö ngọn, dày, màu lục nhạt có đốm nâu. Cụm hoa hình chuỳ 
thông xuống, mang nhiều hoa thỏm, rộng 2 cm, màu trắng, có 2 
- 3 đốm tím. đd) I. hạc đính (Phajws wachi), cây sống ð đất. 

Thân hành, lá rộng hình dải có cuống và bẹ lá mọc từ gốc. Cụm 
hoa chùm. ở bên, dài 50 - 70 cm, !á bắc đài 4 - 5 em. Hoa rất (o, 
ngoài nhat. trong đỏ nâu, cựa đài 1 em. Thường mọc ở thung lũng 
đá vôi Âm Wớt và có nắng. Ra hoa tháng 4 - 5. đ) L hoàng thào vảy 
rồng (erudrobiưn aggegaitơn, \k. 1. vày rắn, L vậy cá), gốc mọc bò, 
mang nhiều hành giả mọc sít nhau, có hoa tua như bòm ngựa. Lá 
dài 5 - l6 cm, rộng 15 - 28 mm, có cuống rộng. Cụm hoa là chùm 
rộng, mọc gia ngọn một hành giả, có lá bắc dài 2 mm. Hoa màu 
vàng nhạt, giữa màu da cam, đường kính 25 mm. Cánh môi rất rộng. 
Cây bám trên cây gò ven đường hay chân nút, trong rừng, ở nhiều 
nơi. Ra hoa tháng 3 - 4. e) L tai trâu (Rhynchostylis giganrea; tk. 
L đuôi rồng, L tưới bò), cây bì sinh. Rễ rất dày, Thân dài 15 - 20 
cm, đày 2 cm. [ã đẹt hình dài, màu Lục sẫm có sọc dọc màu nhạt, 
rất dày. Có 2 - 4 cụm hoa ở kẽ lá, thành chùm hình trụ dày đặc, 
thöng xuống. Hơa nhiều, rộng 2,5 cm, rất thơm, lầu tàn. Cánh hoa 
màu hồng sâm, có đốm. Mọc nhiều ở Miền Trung và Miền Nam 
Việt Nam, tử Quảng TT trỏ vào. 


LAN (viết tắt từ tiếng A. Local Area Network) x. Mang cục bộ. 


LAN CAN (cg. bao ldn) (. Bộ phận chắn bảo vê cho người 
khỏi ngã ra ngoài khoằng trống được dựng lên đọc các hành lang, 
cầu thang, ban công ... nhằm ngăn cách phần diện tích sỉ dụng 
VỚI khoảng trống bến ngoài. LC thường cao 0,8 - 1,2 m, được 
trang trí đề làm tăng vẻ đẹp của công trình. 


2. Hàng chấn song thấp, thưa thoáng, sơn màu nối tử mặt 
buông trò rối nước ra công hành má (xt. Cổng hành mã) ở hai 
bên, thường kết hợp làm nơi bố trị trồ bật cở, hàng rối đô (xt. 
Rối đô )... thường có hai LC, khi có thêm nhà nanh (xi. Nhà 
nanh) thì có bốn LC. 


LAN HÀI (Paphiopedilum), chỉ cây thân thào, mọc ở đất. Có 
hai nhị sinh sản. Hoa có bao hoa trải ra, các Lá đài bên liền nhau 
hoặc rỏi, lá đài trên có trường hợp dài hơn các lá đài bên, cánh 
hoa thưởng hẹp hơn lá đài. Cánh mới phình ra thành đạng hài. 
Thể nhị - nhụy ngắn và hình trụ. Có một nhị giữa biến thành cánh. 
Phần bố chủ yếu ð vùng nhiệt đói Châu Á. Có khoàng 60 loài. Ö 
Việt Nam đã biết 12 (oài, trong đó có 2 loài mới, đồng thời là đặc 
hưu, đó là LH helen (P. heienae) và LH hiệp (P. hiepti). 

LAN TOÀN THÂN bênh từ tại chỗ chuyển. sang lan toàn cơ 
thể, thường theo đường máu. Vd. nhiễm khuẩn huyết đến sau 


một apXe, di căn xa trong bệnh ung thư, lao kế toàn thể sau lao 
phổi, w. Ià biểu hiện nghiêm trọng của nhiều loại bênh ở giai 
đoạn muộn, có nguy có gây tỉ vong. 

"LAN TRÌ KIẾN VĂN LỤC' tạp ghi chép những điều "tai 
nghe mảt thấy” bằng chữ Hán của Vũ 1rinh (thế kỉ 18). "LIKV1” 
có phần trùng tên với sách của Lê Quý I3ôn "Kiến văn tiểu lục", 
nhưng Lê Quý Đôn thiên về kiến thức, còn Vũ Trinh thiên về 
nhưng truyện h kì quái đị. Gồm 45 truyện tần mạn, viết sơ sài, 
không chủ ý "làm văn chương". "LTKVI " có nhiều điểm giống 
"Vũ trung tuỳ bút“ (của Phạm Đình Hồ) và "Tang thương ngẫu 
lục" (của Phạm Đình Hồ, Nguyễn Án) xuất hiện về sau. 


LAN XANG (1an Xang, Lan Chang; cơ. Lạn Xang), vướng 
quốc Lào cỗ gia thế kỉ 14. Thế kỉ 13, cứ đân nói tiếng Thái trên 
đất Ï Ào ngày nay di cư tối vùng tÄ ngạn thượng lưu và trung lưu 
sông Mêkông, cộng cư với cư dân bản địa nói tiếng Môn - Kho 
Me. Lúc đầu, họ bị những người đồng tộc ở bên hữu ngạn sông 
Mêkông là nước Xukhôthai (Sukhothai) khống chế Dến giữa thế 
kỉ 14, Xukhôthai bị thu hút, sáp nhập vào Ayuthaya (Ayuthaya). 
Nhàn cơ hội đó, năm 1353, Phà Ngùm (Fa Ngum), một tù trưởng 
ngươi [ào đứng lên thống nhất các bộ lạc, các vùng dân cư lập 
nước ïX (Triệu Voi) và lên làm vua. Lúc đầu, kinh đô đặt ò 
Xiêng Dông - Xiêng Thoong, nay tà [Luông Prabăng (Luang - 
Prabaug). Tử vua Xam Xẽn Thay (1373 - 1416) đến Xệt Tha Thị 
Lat (1548 - 71), LX tiếp tục phát triển và lập quan hê hoà hiếu 
với Đại Việt để giữ thế độc lắp của mình với các nhóm nói tiếng 
Thái khác ỏ phía tây sông Meköng. 


LÀN !. Thuật ngữ âm nhạc dân gian có ý nghĩa phiếm chỉ đề 
chỉ những cấu trúc Âm nhạc khác nhau, từ một nét nhac, môi 
câu hát, đến một bải hát, 


2. Quán từ để chỉ một loại làn điêu (thảm trong chèo), 

LÀN ĐIỆU 1 Thuật ngư àm nhạc dân gian chỉ phần âm 
hưởng của giải điệu (hay âm điệu) trong các thể loại đần ca, 
nhằm phân biệt với phần thở ca dùng làm lời. 

2. Những khúc nhạc có sẵn, được đùng trong các kịch hát dần 
tộc như tuông, chèo, cải lương. Những LD này được sắp xếp theo 
tính cách âm nhạc thành túng nhóm như sắp, sử (chèo), nam, 
khách (tuồng). Các tác giả kịch bản văn học phải nắm được các 
L1) nây để viết lồi cho phù hợp với nhạc và sắp xếp các thứ tự 


sử dụng các LD cho phù hợp với tỉnh cách, tuyến phát triển của 
mỗi nhân vật và giữa các nhân vật với nhau. 


3. Cấu trúc âm nhạc có một giaì điệu cơ bằn mang tính chất 
lòng bản (x. lòng bản), cho phép một sự biến đôi, xê dịch các 
yếu tổ âm nhạc cho phù hợp với thanh điện và ngôn điệu cụ thể 
của tưng lởi ca. Trong dân ca Việt Nam, LD thường gồm có hai 
cầu nhạc, úng với một cặp câu thở làm lời ca. })ầu và cuối mồi 
trồ của [J) có thể có bộ phận nhạc gọi là nhạc đáp. Xt. Xướng 
gọi: Xô đáp; Láy dầu - Láy đuôi. 

LÀN NẠT tên goi nhac cụ tự thân vang, chỉ gõ của dân tộc 
Lao vùng Sơn La. Nhạc cụ gồm 10 - 12 thanh gỗ cứng vó: kích 
thước khác nhau, cho 10 - 12 âm. Những thanh gỗ được ghép 
trên một cái giá hình thuyền nên nhạc cụ còn được gọi là "đăn 
thuyền”. Hàng âm thanh LN gồm có 


g-a-b-ci-dice-fi-gi~ay-b1 cˆ-dŸ. 
Ó dân tộc Gié Triêng và Khở Me Nam Hộ cũng có nhạc cụ 
này, gọi là lên nẹt và rônêat. 


LÀN SÓNG MỚT thuật ngũ xuất hiện ð Pháp khoảng 1950 
và thường được dùng nhiều cho đến khoảng 1960 đề nói về các 
trào lưu văn hợc đề xuất và vận dụng mộ: lối viết đối lập vói lối 
viết của các loại tiểu thuyết hiện thực, lãng mạn hay tâm lí xã 
hội trước đó. Những người theo các trảo lưu này chủ trưởng đưa 
ra một kiểu tiêu thuyết không cần cốt truyền mạch lạc, không 
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cần nhân vật có tính cách và hành động rõ nét, thậm chí có ngươi 
đã viết những cuốn tiểu thuyết không có nhân vật [như nữ văn 
sĩ Xarôt (N. Sarraute) trong cuốn tiểu thuyết “Chân dung kề lạ 
mặt”| (x. Tiểu (huyết mới). Tiều thuyết của họ mang tính chất 
luận đề - triết lí (thuyết phi Ú theo kiểu chủ nghĩa hiện sinh), 
đưa ra một sự việc hay sự kiện nào đó đang diễn ra, thông qua 
đó tàm "một bản tưởng trình về tâm trạng nhân vât” vớdi những 
độc thoại dài dòng, những đoạn miêu tả quá chỉ tiết, thưa thãi 
về các sự vật, đồ vật chung quanh. Dại điện cho LSM trong tiểu 
thuyết ở Pháp là Rộp - Griê (A. Robbe - Grittet), Buyto (M. 
Butor); ở Hoa Kì là Rón (A. Bums), Jônxơn (B. S. Johnson), 
LSM cũng thể hiên cả trong sân khấu (Pháp và Hoa Kì), điện 
ảnh (Hoa K). 


Riêng về điện ảnh, ISM là một khuynh hướng tiến bộ ở Pháp, 
xuất hiện vào nhưng năm 1958 - 62, bác bỏ cách làm phim thương 
mi tốn kém, thể hiện cách quay giản dị ngoài thiên nhiên, tận 
dụng bối cảnh thực, đi sâu phân tích tâm lí con người bình thường, 
đặc biết lớp người thuộc thế hệ trẻ, trước bế tấc của xã hội 1ư 
bản đương thời. “Chàng Xecgid bảnh trai”, “Những người anh em 
họ” {đao diễn Sabrôn(C. Chabrol)], "Bốn trăm cú" (đạo diễn 
Tơruyfô (F. Truffaut)) là những phim đầu tiên vận dìng tuyên 
ngôn điện ảnh mới của "nhóm 30 người" gồm Razanh (A. Bazin), 
Axtoruych (A.. Astruc), Toơruyfô, Sabrôn, Gôđa (J. L. Godard),.. 
viết trên tạp chí "Cahiers du cinéma" những năm 1956 - $8. Những 
phim “Hirôsima tình yêu của tôi” [Rêne (A. Resnais)], "làn hơi” 
(Gôđa) ra đời tiếp theo đã khẳng định LSM như một khuynh 
hướng sáng tác trong điện ảnh. Ngoài một số đạo diễn lóp trước 
như Rêne, Vacđa (A. VardaA), Axtdruych, Frăngju (Œ tranju) 
tham gia, LSM cũng tập hợp được cả những đạo diễn phim tài 
liệu xuất sắc trẻ tiổi theo khuynh hướng "điện ảnh sự thực”. 
1)£kc (A. Decae), Cuta (R., Coutard) là những nhà quay phim 
có đóng góp lớn về mặt tạo hình. LSM cũng tập hợp được môi 
đột ngũ diễn viên Pháp tài năng như Benmôngớô (J. P. Relimondo), 
Môrô (]. Moreau), Đdnovơ (€. Deuneuve), Karina (A. Karina)... 
Sang những năm 60. LSM phải triển rộng hơn với thành công 
tửng lẫy của các phim: "Những chiếc ô Secbua" [1964, đạo diễn 
Đêmy (I. Demy)], "Bấy lâu xa cách” [1962, đạo điễn Cônpi (H. 
ColIpi)), "Par thuộc về chúng ta" [1961, đạo diễn Rwet (1. 
Rrvectte)], "Cuộc đời tuyệt điệu" [1964, Ángricô (R. Enrico)], vw. 
Vào cuối những năm 60. LSM nhạt đần, do các nghệ sĩ không 
nhất quán trong quan niệm nghệ thuật, do bị điện ảnh thương 
mại tấn công. LSM đã đề lại dấu Ấn không phai mở trong điện 
ảnh Pháp và điện ảnh thế giới. 

LÀN TRẦM BỔNG làn âm được tổ chức sao cho phù hợp 
với các độ cao khác nhau của các thanh điệu trong lời ca. 

LÂN CÔNG x. Hải công. 

LẦN ÔNG x. Là Hữu Trác. 

"LẦN ÔNG TÂM LĨNIF' (tk. "Hải Thượng y tông tâm lĩnh”), 
bộ sách y được học Việt Nam do Hài Thượng Lăn Õng Lê Hữu 
Trác viết bằng chủ lián, đã tìm thấy 29 tập, 58 quyền (còn thất 
lạc 8 quyền), đề cập toàn bộ tí luận, thực hành y học, đạo đức 
trong hành nghề y, được, điều trị, các phương thuốc kinh nghiệm, 
gia truyền, w. Tâp cuối "Thượng kinh kí sự” là tài liệu viết tay 
của Hải Thượng Lăn Ông, được người đời sau chép tai đê dùng. 
Năm 1865, ông Vũ Xuân Hiên đã ra sức sưu tầm rồi nhờ nhà sư 
Thanh Cao ð Hấc Ninh khắc in bằng tiền quyền góp của nhân 
đân. Sách được lưu truyền đến nay, Viện Đông y đã dịch toàn 
bộ Nhà xuất bản Y học đã ín lần đầu năm 192. 


LAN XẠNG x. Lan Xang 


LANA (Thái: La Na - một triệu thửa ruộng), quốc gia cô (thế 
kí 13 - 18), ở thượng túu Mê Nam (Me Nam; cø. Chao Phraya). 
Thế kỉ 12, một bộ phận cư dân nói tiếng Thái (ngươi Lào phía 
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tây) lấn đất của quốc gia Haripunjaya, đồng hoá cư đân cô là 
ngươi Môn, lập nên L. Vua đầu tiên là Mang Ray, tập Chiềng 
Mai (Chicngmai) - kinh đô mới. 1, pấn bó mât thiết với Lan Xang 
(Lào), do có quan hệ đồng tộc. Thế ki ló, thuộc quyền cai quản 
trực tiếp của dòng vua Lan Xang. Trong khoảng 1562 - 72, đã 
diễn ra những cuộc chiến tranh ác liệt giữa Myanma (Miến Diên) 
với Lan Xang đề giành ], về phần mình. Kết quà, Myanma thắng. 
Thế kỉ 17, cuộc tranh giành lại diễn ra giữa Myanma và Ayuthaya 
(Ayuthaya), kéo dài cả thế kỉ. Năm 1776, Xiêm(Siam) thấng .L 
trỏ thành một bộ phận lãnh thô Xiêm. Kinh đô Chiềng Mai trở 
thành thủ phủ miền bắc của nước Xiêm (Thát ! an ngày nay). 


LANCAXTƠ ,]. (1oseph Lancastcr; 1778 - 1838), nhà sư phạm 
người Anh, một trong những người sáng lập hệ thống dạy lần 
nhau. Năm 1799, thành lập trường riêng của mình và bắt đầu 
hoạt động sư phạm. Năm 1803, xuất bản cuốn “Hoàn thiện giáo 
dục các giai cấp cần lao trong xã hội", trong đó trình bày phương 
pháp dạy học !ñn nhau. 

LANĐAU LL. Ð. (Lev Davidovich Lanđau, 1908 - ó8), nhà vật 
lí người Nga, người sáng lập trưởng phấi vật lí tí (huyết , viên sĩ 
Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô (1946). Các công trình về nhiều 
nh vực vật Ú: từ học, siêu chây và siêu dấn, vật lí chất rắn, lí 
thuyết chuyển pha loại 2, vật lí hạt nhân và các hạt cd bản, plasma, 
điện động lực học lượng tí, vật li thiên văn...; đồng tác giả VỚI 
Lipsit (E. M. Lifshie) soạn bộ giáo trình kinh điển nôi tiếng về 
vật Lí lí thuyết. Giải thưởng Nöben về vật UÚ (1962). 

LA NEC R. (René Laennec; 17281 - 1826), thầy thuốc nội khoa, 
nhà giải phầu học người Pháp. Công trình chính: nghiên cứu đầu 
tiên về các loại viêm màng bụng (1802); các bénh giun, bệnh xở 
gan (bệnh xơ teo do rượu sau được mang tên Lanec), giải phầu 
màng não; phát minh ra ống nghe (1816) và mô tả phướng pháp 
nghe bệnh bằng ông nghe; xuất bản sách "Bàn về phương pháp 
nghe gián tiếp" (1819), vẫn còn giá trị đến ngày nay, trong đó mô 
tả các bệnh ở cơ quan hô hấp, có một chương đặc biệt về lao, 
có đối chiếu lâm sàng với các thương tồn giải phẫu bệnh. 

Lanec là người đầu tiên đề xướng và sử dụng phương pháp này, 
đến nay đã trở thành nguyên (tắc làm việc và nghiên cún 
trong y học, 


LANG BIANG (cư. lâm Viên), núi nằm trong huyện Lạc 
Dương tỉnh LAm Dông, cao 2167 m, cấu tạo bởi các đá grani. 
Cách Đà [ạt 1Š km về phía bắc. IR là đỉnh núi cao nhất của 
bình sơn Đà Lạt. Rừng á nhiệt đói trên múi với các rứng thông 
ba lá và năm lá bạt ngàn. Núi tạo thêm cảnh hùng vĩ và nên thơ 
của thành phố du lịch Đà Lạt. Sưön đông là nơi tập tning (eu 
trú) của đồng bào đân tộc Lat. 

LANG CHÁNH huyện miền núi ở phía tây tình Thanh Hoá. 
Diện tích 5&6,3 km. Gồm một thị trấn (Lang Chánh, huyện IÌ), 
10 xã (Yên Khương, Yên Thắng, Trí Nang, Giao An, Giao Thiện, 
Tần Phúc, Tam Văn, Lam Phú, Quang Hiến, Dồng Lương). Dân 
số 42900 (1999), gồm các dân tộc: Muòng (60%), Kinh. 

Dịa hình chia cắt phức tạp, đốc nghiêng từ tây - bắc xuống 
đông - nam. Ó giữa tà thung lũng sông Âm (45 km). Phia tây có 
núi cao: Bò Rình (1291 m), Chi Linh (919 m), đây là nơi Lê Lợi 
tui quân để chống quân Minh đầu thế kỉ 15. Trồng ngô, lạc, thuốc 
lá, lúa, sắn. Nuôi trâu, bò. Khai thác gỗ, củi, lâm sản, trồng cây 
dược liệu xuất khâu. Huyện tải lập năm 1982 do tách huyện Lưởng 
Ngọc (1977 - 82) ra thành LC và hgọc l.4c. 


LANG CUNG đinh núi thuộc dài núi Hoàng Liên Sơn, 


cách Mù Cang Chải I5 km về phía đông bắc. Diện tích 
khoảng L00 kmẺ, cao 2.913 m, 


LANG ĐẠO I. Tên gọi những người đứng đầu các đón vị cư 
trú xã hội ở người Mường Việt Nam trước Cách mạng tháng Tầm 
1945. Người đứng đầu một mường bao gồm nhiều xóm (quêÌ) 


gọi là lang. Đứng đầu một xom trong mưởng gọi là đạo (trử xóm 
lún nhất thuộc lang cai quản). 


2. Nói rộng ra là thiết chế xã hội cổ truyền của người Mường, 
trước 1945. Bao gồm các giai cấp: a) Giai cấp thống trị: lang, 
đạo, các dòng họ quý tộc, những người phục vụ trong bộ máy 
thống trị, cha truyền con nối gọi là âu. Đứng đầu một mưòng là 
lang cun (ỏ Hoà Bình), thuộc dòng họ quý tộc. Các thành viên 
của dòng họ gọi là thổ lang hay quan lang. Lang cun là con trưởng 
của ngành trưởng. Tuy là người đứng đầu mưởng, nhưng trên 
thực tế, lang cun chỉ cai quản làng chiềng, tức là xóm lớn nhất, 
có nhiều ruộng đất màu mố nhất trong mường. Các xóm nhỏ 
trong mưởng do các con thứ ngành trưởng, hay các con trưởng 
các ngành thứ cai quản, gọi là lang xóm hay đạo. Theo luật tục 
Mưỡng, tất cả ruộng đất công của mưởng đều thuộc quyền sở 
hữu của thổ lang. b) Giai cấp bị trị: bao gồm đông đảo nông dân 
lao động, mỗi người được phân phối một phần ruộng đất công 
và phải làm nghĩa vụ nộp cống vật và tô lao dịch cho nhà lang. 
Chế độ xâu nõ rất nặng nề. Dưới đáy xã hội là tầng lốp bị bóc 
lột nhiều nhất, nghèo khổ nhất, như tầng lớp cuông nhóc (đầy 
tớ) ở người Thái. 


LANG F. (Friz Lang; 1890 - 1976), đạo diễn điện ảnh Hoa 
Kì, gốc Đức. Thời kì đầu, viết kịch bản, sau đó đạo diễn phim 
theo chủ nghĩa ấn tượng Đức. 
Ông làm phim với xu hướng 
thuộc các trưởng phái khác 
nhau. Các tác phẩm của ông có: 
"Bác sĩ Mabudơ người chơi cở" 
(1922), "Di chúc của bác sĩ 
Mabudø (1933). Trong thời gian 
có sự biến do chủ nghĩa quốc 
xã gây ra, Ông rời nước Đức sang 
Pháp ở một thời gian ngắn, sau 
chuyển hẳn sang sống ở Hoa 
Kỳ. Thời gian này ông viết khá 
nhiều kịch bản phim. Trong đó 
có: "Fury" (1936), "Tồi có quyền 
sống" (1937), "Người đàn bà bên 
cửa số" (1944), "Bọn đao phủ 
cũng sẽ chết" (1941 - 44). Nghệ 
thuật của ông là sự tìm tòi không mệt mỏi các phương tiện biểu 
hiện điện ảnh. 

LANG NHA TU x. Lankavuka. 

LANG TÀI huyện cũ, năm 1950, nhập với Gia Bình thành 
huyện Gia Lương, tỉnh Bắc Ninh. Tư 8.1999, Gia Lương lại tách 
thành 2 huyện Gia Bình và Lương Tài. X. Lương Tài. 


LÀNG đơn vị tụ cư cổ truyền ở nông thôn người Việt, tương 
đương với sóc (của người Khơ Me), bản (của dân tộc thiểu số 
phía bắc), buôn (Trưởng Sơn - Tây Nguyên); một kết cấu cư trú, 
kinh tế, xã hội, văn hoá đa dạng, một trong 3 khâu quan trọng 
của cấu trúc xã hội truyền thống, nối liền nhà với nước. Xuất 
hiện rất sóm, tử thởi Hùng Vương dựng nước, gọi là chạ, trải qua 
một lịch sử phát triển và biến đồi lâu dài. Lúc đầu có thẻ là nơi 
cư trú của một dòng họ. Về sau, có nhiều dòng họ cùng cư trú, 
trong đó thưởng có 2 - 3 dòng họ lón. Trong môi L có 2 mối 
quan hệ: quan hệ huyết thống và quan hệ láng giềng. Mỗi L. 
nguyên là một công xã nông thôn. Cơ sở kinh tế chung của L là 
ruộng công, nhất là đối với Miền Trung và Miền Bắc là nơi mà 
quá trình tứ hữu hoá ruộng đất diễn ra không mạnh mẽ như ở 
Miền Nam. Số ruộng công được định kì chia cho các suất định 
trong L canh tác. Cho đến trước 1945, dưới L có phe. Trên L có 
tổng (dưới huyện). L có 2 bộ máy điều hành: bộ máy hành chính 
gồm lí dịch; bộ máy tự quản gồm tiên chỉ, thứ chỉ, kì mục. Bên 
cạnh việc thi hành luật pháp của nhà nước, L có lệ L, có hướng 
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ước và khoán ưóc; giữa một số L. như ở Miền Bắc có tục kết chạ. 
L còn giữ một số yếu tố dân chủ, thô sơ thể hiện trong bầu củ, 
bãi miễn các chức vụ lí dịch và bộ máy tự quản. Mỗi L có đình 
thở thành hoàng, thưởng là người có công chống giặc ngoại xâm 
hay có công chiêu dân lập ấp, hoặc là các vị tổ sư các ngành nghề 
thủ công. Bên cạnh đình có chùa thỏ Phật, văn chỉ hay đền thờ 
Khổng Tủ. L Công giáo có nhà thờ đạo Thiên Chúa. L có những 
sinh hoạt văn hoá cộng đồng, thể hiện trong các lễ hội, các trò 
chơi dân gian. L. có văn hoá xóm làng, đồng vai trò quan trọng 
trong việc bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc. Có nhiều loại hinh 
L: L thuần nông, L thủ công, L buôn, L vạn chải, ... Do thời gian 
và điều kiện hình thành không giống nhau, cho nên L Miền Nam, 
L Miền Bắc và L Miền Trung không hoàn toàn giống nhau. 


Trước 1945, bên cạnh đó có L một số yếu tố tích cực như tính 
cộng đồng làng xã, một số nét dân chủ, sự duy trì văn hoá xóm 
làng,w. L cỏ những nét tiêu cực (ý thức hệ phong kiến, tôn tỉ 
trật tự nặng nề; sự bất bình đẳng tài sản, nam nữ, chính cư, ngụ 
cư, tính hạn hẹp của tỉnh thần cộng đồng làng xã, nhiều hủ tục, 
vwv.). Thực dân Pháp có tiến hành một số cuộc cải lương hương 
chính, nhưng không mang lại kết quả. Sau Cách mạng tháng Tăm, 
làng xã thay đổi đần, từng bước hoàn thiện theo thể chế chính 
trị mới của Nhà nước Việt Nam. 


LÀNG BUÔN một loại hình làng xuất hiện trong điều kiện 
phát triển kinh tế hàng hoá và quan hệ buôn bán ở nông thôn 
Việt Nam thế kỉ 18 - 19. Đây không phải là một loại hình làng 
hoàn toàn mới, mà vẫn gắn bó với làng xã nói chung và được 
xem như là các làng Việt truyền thống. LB là làng mà đa số 
dân làng lấy việc buôn bán làm nghiệp chính và nguồn sống 
chính của họ là do kinh tế thương nghiệp mang lại. Hoạt động 
chủ yếu của đa số dân làng không phải là trong nh vực sản 
xuất mà là trong lĩnh vực trao đổi hàng hoá, nhưng họ lại không 
phải là cư dân thành thị. Có thể không trực tiếp sống ở làng, 
nhưng họ vẫn là dân của làng xã, vẫn có đầy đủ mọi thứ quyền 
lợi và nghĩa vụ với làng mình. Điều kiện hoàn cảnh sống khá 
đặc biệt ấy đã đần đần làm nảy sinh tâm lí, tập quán, thế ứng 
xủ riêng của cư dân LB và qua nhiều đời, nhiều thế kỉ đã định 
hinh những nét độc đáo của loại hình làng này. Mội số LB điển 
hình ở đồng bằng Bắc Bộ: Da Ngưu (Hải Dương) chuyên buôn 
thuốc bắc; Báo Đáp (Nam Định) buôn bán nhỏ kết hợp đệt vải, 
nhuộm thâm, làm hoa giấy; Phù Lưu (Bắc Ninh) buôn bán nhỏ 
trong chợ làng kết hợp nhuộm the; Đan Loan (Hải Dương) buôn 
bán vải điều và nhuộm rong, wwv. 

LÀNG CẢ. khu mộ cổ thuộc văn hoá Đông Sơn ở thành phố 
Việt Trì. Các cuộc khai quật ỏ đây vào 1976 và 1977 đã phát 
hiện 314 ngôi mộ. Người chết được chôn trong các huyệt đất. Có 
những mộ giàu và mộ nghèo. Đồ đồng thau tìm được gồm ru, 
dao găm, mũi giáo và các đồ đựng như bình, thố. Có một ngôi 
mộ có lẽ là của một người thợ đúc đồng, trong mộ chôn theo 4 
khuôn đúc bằng đất nung, dùng để đúc rìu, lưỡi giáo, cán dao 
găm và chuông nhỏ, cùng với một nồi nấu đồng còn dính xỉ đồng. 
Ö LC, cũng tìm thấy nhiều đồ trang sức. Có một khoá thắt lưng 
bằng đồng rất đẹp, trang trí các hoa văn chữ § và hình tám con 
ếch. Niên đại !“C của LC là 285 + 40 năm tCn. 


LÀNG CAO mỏ barit huyện Tần Yên, tỉnh Bắc Giang. 
Được phát hiện và khai thác phần trên mặt từ trước Chiến tranh 
thế giới II. Năm 1960, bắt đầu thăm dò dưới sâu ở phần còn 
lại của mỏ. Mỏ barit LC có nguồn gốc viễn nhiệt. Quặng nằm 
trong trầm tích màu đỏ, chủ yếu là bột kết có tuổi Triat muộn, 
Jura sớm, đưới dạng mạch dài 60 - 190 m. Hàm lượng của barit 
khá cao: BaSOx = 68 - 887. Mỏ được xếp vào loại mỏ nhỏ. 
Barit LC có thể dùng trong công nghiệp hoá chất và đầu khí. 
Khai thác bằng lò ngang. Quặng được tuyển nồi để nâng cao 
hàm lượng BaSO¿. 
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LÀNG CẨM. mỏ than ò huyện Đại Tư, tỉnh Thái Nguyễn. 
Mỏ đã được khai thác từ đầu thế kỉ 20. Được khôi phục lại và 
thăm dò tỉ mỉ nhũng năm 1962 - 65. Mỏ có 9 via lớn nhỏ nằm 
trong tầng chứa than tuôi Thriat. Than LC thuộc loại than m. 
Chất Lượng than thể hiện qua các thông số: độ tro 22%, chất bốc 
25%. nhiệt lượng hơn 8000 keal/kg. Có thề dùng để luyện cốc 
cho ngành luyện kim và làm chất đốt. Trũ lượng khoảng 4 - 5 
triệu tấn, khai thác bằng phương pháp hầm tò được khoảng một 
Vi triệu tấn. 

LÀNG CHIẾN ĐẤU (cg. làng phòng vệ, làng pháo đài), toại 
làng (ấp, bản) được hình thành do yêu cầu tự vệ, phòng thủ, 
chống ngoại xâm hoặc chống cướp, phi (ở vùng biên giới). Về 
mặt kết cấu cư dân, kết cấu kình tế, tô chức xóm làng, sinh hoạt 
văn hoá, tâm lí, tín ngướng, ... LCĐ không khác gì so với làng 
truyền thống ở từng vùng lãnh thổ của đất nước. nông thôn 
Việt Nam, lợi dụng luỹ tre, người ta rào lai, đắp đất bùn để làm 
(hành chiến luý, phía trong đào giao thông hào, đắp công sự, xây 
các ụ chiến đấu. bố trí các loai hàm chông, bãi sập. Ö vùng rừng 
núi Irưỡng Sơn, Tây Nguyên, lợi dung địa hình, dùng đá, gô XÂY 
luỹ, bố trí các loại bây đá, bẫy sập, hầm chông, w. Ó vùng biên 
piối phía bắc để đề phòng cướp và phì, người Nùng xây nhà, đắp 
tưởng dày, trồ các lỗ châu mai để tử bên trong dùng súng kíp tự 
vệ. Trong chiến tranh du kích, chiến tranh nhân dân, LCD đã có 
tác dụng tích cực diệt địch, bảo vê buồn làng.. Trong các cuộc kháng 
chiến chống Pháp và chống Mĩ, LCĐ phải có tổ chức Đảng, chính 
quyền và quần chúng mạnh; có Lực hing dãn quân được 
xây dựng, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu tốt; có xây 
dựng sẵn hệ thống công trình chiến đấu vững chắc; có 
nguồn dư trữ về tướng thực và có khả năng tự bảo đảm 
tác chiến lâu dài. LCĐ có thể xây dựng độc lập hoặc 
nằm trong cm chiến đấu liên hoàn. Ó Việt Nam, có 
nhiều LCĐ nổi tiếng như Ba Đình (Thanh Hoá) Cành 
Dương (Quảng Bình), Nguyên XÁ (Thái Bình), w. 

LÀNG CƯỜM hang núi gần đồn Vạn Lính, huyện 
Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, được khai quật năm 1924, có 
tầng văn hoá dảy trên 3 m, cấu tạo từ ốc núi, ốc suối, 
xướng cốt động vật và than tro. Ỏ đây đã tìm thấy rất 
nhiều rìu mài lưỡi, dấu Bắc Sơn, cùng một số công cụ 
cuõi ghè, công cụ xương và võ trai. 

Đặc biệt, trong một hố ở đô sâu 2 m, tìm thấy dì cốt 
của nhiều cá thể người trong đó có 12 sọ manp đặc 
điểm của chủng tộc Nêgritô Inđônẽdiêng (Negrito 
[ndonesien), 


LÀNG NGHỀ (cg. làng thủ công nghiệp), những 
làng sống bằng hoặc chủ yếu bằng nghề thủ công ở 
nông thôn Việt Nam. Trước 1945, các LN được tô chức, 
chỉ khác các làng nông nghiệp ð chỗ nó có phường nghề 
và thở cúng tô nghề. Xóm làng tuy có chớ nhưng không thành 
dãy phố, khöng có cửa hàng của hiệu. Các gia đình tập hợp theo 
huyết thống (dòng họ) và theo quan hệ xóm giềng, theo lứa tuổi 
(giáp), theo thiết chế hành chính (dân hàng xã, kì mục và tí dịch). 
Các cðng việc làng - giáp (củng thành hoàng, lế hội) do giáp đảm 
nhiệm, còn việc hàng x4, lế hội hàng xã, bổ thuế, phu dịch, lính, 
do hội đồng ki mục, lí dịch và giáp phối hợp hoạt động. Ngoài 
việc làng - giáp - xã, dân thợ còn họp nhau lại thành phường 
nghề. Cố kết trong phưởng nghề chủ yếu là thờ cúng tô nghề, 
giúp nhau bằng cách cho vay vốn hoặc nguyên liệu, hàng hoá, 
phường nghề chưa được như phường hội Châu Âu. Trong các 
LN đã có quan hệ thuê mướn lao động, nhưng chưa hình thành 
các công trưởng thủ công, hầu hết đân làng lâm nông - công 
kết hợp. Một số LN tiêu biểu ở Việt Nam: làng gốm Bát Tràng 
(Gia Lâm, Hà Nộy), làng đúc đồng Dại Bái (Bắc Ninh), tàng 
dệt La Khê (Hà Tày), làng làm giấy (Bưởi, Hà Nội), vv. 


638 


Ngày nay, các LN đang được phục hồi nhúng điện mạo của 
nó đã thay đôi. Tuy vậy , quan hệ chủ - thợ và đội ngũ người 
làm thuê đã xuất hiện, cùng với sự hình thành những xi nghiệp 
cö nhỏ. 

LÀNG PHÁO ĐÀI x. Làng chiến đấu. 

LÀNG THỂ. THAO (cg. làng Olimpic), nơi tiếp đón và cư 
trú của các đoàn thể thao trong thời gian tổ chức đại hội thể 
thao. LTT có mối liên hệ thuận tợi với các địa điểm thi đấu và 
tập luyện thể thao. [TT cần có cơ cẤu như một thành phố của 
các vận động viên nằm trong hệ thống quy hoach chung trong 
thành phố. 

LÀNG THỦ CÔNG NGHIỆP x. Làng nghề, 


LÀNG TRÁNG di tích gồm 4 hang chứa hoá thạch động vật, 
phát hiện năm 1984 ö hữu ngạn sông Mã, huyện Bá Thước, tỉnh 
Thanh Hoá. Đọt khai quật LT năm 1987 thu được gần 1000 hoá 
thạch, đặc biệt có 3 răng ngươi. Niên đại tuyệt đồi trầm tích cô 
öỏ đày trên 40 vạn năm. Tại hang số 4 còn tìm được công eụu cuội, 
gốm và mộ đặc trưng cho văn hoá Iloà Binh. 


LÀNG VẶẠC khu mô táng thuộc văn hoá Đông Sơn öỏ huyên 
Nghĩa Đàn, tình Nghệ An. Tìi 1972 đến nay, LV đã được khai 
quẬt nhiều lần và đã phát hiện gần 200 ngôi mộ với nhiều kiểu 
đáng khác nhau: mộ kè đá, mộ phủ mảnh gôm, mộ vò, ww. I3 
đồng thau ở LV phong phú, đẹp và độc đáo. Nhiều chiếc rìu có 
họng hình đuôi cá. Nhiều kiểu dao găm đồng khác nhau, trong 





Làng Vạc "Hình vẽ đi vât khảo cế" 


đó có những chiếc eó cán hình hai con hồ hay hai con rấn quấn 
nhau miệng ngậm chân một con voi. Nhiều vòng tay, vòng chân 
dính nhiều chiếc lục lạc nhỏ. Ngay ở cán chiếc miôi đồng cũng 
có Lục (ạc. Đã tìm thấy trong mộ LV những chiếc trống đồng lón 
loại Hêgø I. Cũng có những trống minh khí nhỏ. Niên đại '4C 
của LV là 40 + 85 năm tCn. 

LÀNG VĂN CHÀI một toại hinh làng của cư dân sinh sống 
trong các ghe thuyền trên sông nước, lấy nghề chài lưới làm chính, 
đánh bắt tôm, cá, thu nhặt các loại nhuyễn thể (ốc, sò, hến), 
hoặc vót rong, rêu, lấy cát. Nông thôn Việt Nam rất nhiều sông, 
ngòi, đầm, phá,... nên LVC xuất hiện tủ rất lâu đời và có rải rác 
trên khẮp các vùng của đất nước. Cũng có LVC ở ngay trên sông 
nước trong thành phố (như ö Huế). Mỗi LVC gõm khoảng 
20 - 30 thuyền. Mỗi thuyền là nới cư trú của một gia đình 
phụ quyền gồm khoảng 7 - 10 người. Thuyền là nơi để ở, ăn, 
tiếp khách, thở tự, vui chơi giải trí, vw., còn là nơi chăn nuôi gìa 


cầm. Dân vạn chài ngoài thờ cúng tổ tiên, còn thở Thuỷ thần 
(Hà bá). Khi có người chết thì không thuỷ tắng mà xin chôn ở 
ven bãi đất làng nơi thuyền đậu. Cuộc sống trên sông nước, nay 
đây mai đó, không ồn định làm cho việc tổ chức đởi sống cộng 
đồng gặp nhiều khó khăn. Việc học hành của con em bị hạn chế. 
Dân trí thấp. Nếp sống mất vệ sinh, làm ô nhiễm môi trưởng. Tỉ 
lệ sinh đẻ cao, vv. 


Từ sau 1945, đặc biệt từ sau 1975, Nhà nước Việt Nam đã có 
nhiều biện pháp để chuyền dân vạn chài lên sống trên cạn, phân 
phối đất đai, giúp đỗ làm nhà, trợ cấp vốn để dần dần bỏ nghề 
chài lưới chuyển sang trồng trọt hoặc các ngành nghề thủ công, 
để cho cuộc sống được ồn định. 


LÃNG BẠC địa danh lịch sử. Là nơi diễn ra cuộc chiến ác 
liệt của nghĩa quân Hai Bà Trưng chống quân xâm lược Dông 
Hán (do Mã Viện cầm đầu) vào năm 42. Dịa điểm chính xác 
chưa được xác định nhưng nhiều ý kiến trong giới sử học đều 
cho rằng đó là một vùng đầm hồ xen lẫn đồi thấp thuộc vùng 
đông nam tỉnh Bắc Ninh. 

LẠNG 1. Đơn vị cũ ở Việt Nam, dùng để đo khối lượng, bằng 
1/16 cân ta, tức là khoảng 37,8 g. Thưởng dùng trong cân vàng 
bạc (còn gọi là cây) và dược phâm đông y. 

2.L Anh: auxøơ (ounce) bằng 1/16 cân Anh, tức là 28,35 g. Ỏ 
Anh thời xưa còn dùng auxơ bằng 31,1035 g để cân vàng, bạc, 
thuốc (cg. troy ounce). 

3. Hiện nay L vẫn được dùng để gọi khối lượng bằng 100 g 
(1/10 kilôgam theo hệ SMTT). 

LẠNG GIANG huyện trung du ở phần tây tỉnh Bắc Giang. 
Diện tích 245,9 km“. Gồm 3 thị trấn (Bố Hạ;Vôi, Kép, huyện lì), 
22 xã (Yên Mỹ, Nghĩa Hưng, Quang Thịnh, Nghĩa Hoà, Dào Mỹ, 
An Hà, Tần Thịnh, Mỹ Hà, Tiên Lục, Hương Sơn, Dương Đức, 
Tần Thanh, Hương Lạc, Mỹ Thái, Xương Lâm, lần Hưng, Phi 
Mô, Xuân Hương, Tần Dĩnh, Thái Đào, Đại Lâm, Dĩnh Trì). 
Dân số 191.200 (1999), gồm các dân tộc: Tây, Kinh. Địa hình 
nghiêng tử phía đông bắc xuống đến tây nam. Sông chính chảy 
qua: sông Thương, Ngòi Bằng, Ngòi Sau. Trồng lúa, lạc, thuốc 
lá, đậu tương. Dưỡng giao thông chính: quốc lộ 1A, đường sắt 
Hà Nội - Lạng Sơn, Kép - Thái Nguyên. Di tích lịch sử và kiến 
trúc thành Cầu Trạm (Hương Sơn), Phố Cát (Xương Lâm), đình 
Phù Lão (Đào Mỹ - thế ki 17). 

Mang tên lộ tử thời Trần, tương đương với các tỉnh Lạng Sơn, 
Bắc Giang, phần lón Bắc Ninh và phần bắc Hải Dương ngày nay. 
Cuối thời Trần (1397), đồi làm trấn; thời thuộc Minh, đổi làm 
phủ Lạng Sơn; năm 1466, lập thưa tuyên Lạng Sơn, chỉ còn châu 
LG thuộc Kinh Bắc. Thời Nguyễn (1832), đổi là phủ LG kiêm 
các huyện Yên Dũng, Lục Ngạn, Bảo Lộc, Yên Thế, Phượng 
Nhãn, Hữu Lũng. Năm 1895, tách phủ LG lập thành tỉnh Bắc 
Giang. Tủ 1963, là huyện của tỉnh Bắc Giang. Những năm 1963 
- 96, thuộc tỉnh Hà Bắc, từ 11.1996, trở lại tỉnh Bắc Giang. 

LẠNG GỖ gia công gỗ thành tấm mỏng bằng cách dùng 
lưới cắt thái mỏng khúc gỗ theo chiều dọc, song Song vớói thó 
gỗ. Ö Việt Nam, các nhà máy LG sử dụng các loại gỗ tròn có 
đưởng kính 40 cm trỏ lên, chiều đài trên 2 m, với các tiêu 
chuẩn (chung cho LG và gỗ dán): gỗ tươi không mục mọt, 
thân đẹt tối đa 10%, thót ngọn tối đa 1 cm/m, độ cong tối đa 
2Z theo mọi chiều, mắt và u bướu không bị rò thối và giữ được 
vỏ. Bề dày tấm gỗ lạng 0,3 ~ 0,5 ~ 0,6 mm. Gỗ lạng dùng để 
dán trang trí bề mặt của gỗ dán hay ván gỗ dăm. 

LẠNG SƠN tỉnh miền núi ở đông bắc Việt Nam giáp với 
Trung Quốc. Diện tích 8.187,4 km”. Gồm 1 thị xã (Lạng Sơn), 
10 huyện (Tràng Định, Bình Gia, Văn Lãng, Bắc Sơn, Văn Quan, 
Cao Lộc, Lộc Bình, Chi Lăng, Dình Lập, Hữu Lũng). Dân số 
717.100 (1999), gồm các dân tộc: Tây, Nùng, Dao, Hoa, Ngái, 





LANGHENDICH A. lễ 


Mông, Kinh. Có ba đơn vị địa lí tự nhiên là khối núi đá vôi Bắc 
Sơn, mắng Cao Lạng và thung lũng sông Thương tạo nên địa 
hình phức tạp; đồi núi chiếm 70% diện tích xen một số vùng 
trũng thấp. Núi cao: Mẫu Sơn (1.541 m), Pia Ngôm (1.193 m), 
Khao Kiên (1.107 m). Sông chính chảy qua: Kỳ Cùng (170 km), 
Bắc Giang, Bắc Khê, Thương. Khí hậu nhiệt đói gió mùa, có mùa 
đông lạnh. Gỗ quý: lim, lát. Đông vật: hồ, báo, sơn đương nay 
rất hiếm. Khoáng sản: vàng, bạc, đồng, chì, kẽm, bauxit, than 
nâu. Cây trồng chính: lúa, ngô, lạc, thuốc lá, mía, cây ăn 
quả (mận, đào, hồng...), nhất là hồi nồi tiếng. Chăn nuôi 
trâu, bò. 


CHỦ GIẢI 


: Em: =1 Bịa giỏi quốc gia 
Bịa giới tỉnh 
Bịa giải giải huyện 
Thị xã 
Thị trấn. huyện ly 
tuuốc lộ, số đường 
Tỉnh lộ 





Lạng Són 


Lâm nghiệp: khai thác gỗ và lâm sản. Dưỡng giao thông 
chính chạy qua: quốc lộ 1A, 1B, 4A, 4B (400 km), đường sắt 
Hà Nội - Đồng Đăng (87 km), liên vận Hà Nội -Bắc Kinh. 

Di tích lịch sử và thắng cảnh: Chỉ Lăng, xã Vũ Lăng, đèo Bông 
Lau, chùa Tam Thanh, động Nhị Thanh, hòn Vọng Phu, chùa 
Tiên (giếng Tiên). 

Tử thời Lý, thành lập các lộ Lạng Giang tương đương với LS 
ngày nay; thời Trần, đổi làm trấn L§S; thời thuộc Minh, đồi thành 
phủ; thởi Lê Sơ, thuộc Bắc Đạo, năm 1466, đặt thửa tuyên LS; 
năm 1490, đồi làm xú; khoảng những năm 1509 - 1ó, đổi thành 
trấn. Minh Mạng năm thứ 12 (1831), đồi thành tỉnh LS. Năm 
1975, sáp nhập với Cao Bằng thành tỉnh Cao Lạng. Năm 1978, 
tách ra thành một tỉnh riêng. 


LẠNG SƠN thị xã, tỉnh lị tỉnh Lạng Sơn. Diện tích 79,2 km”. 
Gồm 5 phường (Chỉ Lăng, Đông Kinh, Hoàng Văn Thụ, Tam 
Thanh, Vĩnh Trại) và 3 xã (Hoàng Đồng, Mai Pha, Quảng Lạc). 
Dân số: 75.400 (1999), gồm các dân tộc: Tày, Nùng, Sán Chay, 
Mưởng, Kinh. Địa hình đồi núi thấp xen kẽ thung lũng. Sông Kỳ 
Cùng chảy qua. Trồng lúa, lạc, đậu tương, hồi, trầu, cây ăn quả. 
Chăn nuôi: trâu, bò, đê, ong lấy mật. Chế biến thực phẩm, ép 
tỉnh đầu. Dịch vụ thương mại, du lịch. Di tích thắng cảnh: chùa 
Tiên, thành cổ Đoàn Thành Lạng Sơn, động Tam Thanh, núi TÐ 
Thị, chợ Kỳ Lửa. Dầu mối giao thông của tỉnh, quốc lộ 1A, 1B, 
4A, 4B, đường sắt liên vận Hà Nội - Bắc Kinh, Hà Nội - Đồng 
Đăng chạy qua. 

LANGHENDICH A. (Arentz Langendijk, 1683 - 1756), nhà 
văn Hà Lan. Cha là thợ thủ công giàu có. Langhenđich mồ côi 
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LL LANH 





cha khi mới 6 tuổi. Lớn lên, Langhenđich làm thợ dệt và nghề 
vẽ trên vải. Chẳng bao lâu gia tài khánh kiệt, phải xin chính 
quyền giúp đơ, giao cho biên soạn lịch sử thành phố Haclem 
(Haarkem) để có tiền sống. Langhenđich có làm thơ, nhưng tên 
tuổi của ông gắn với thể loai hài kịch ít nhiều chịu ảnh hưởng 
của nhà hài kịch Pháp Môlle (Molière). Tác phẩm chính: "Đôn 
Kihôtê dự đám cưới Gamasơ" (1712), "Những kẻ ba hoa”, "Những 
trö xảo trá của tình yêu” (1712 - 14), "Krelit Iâuoen” (1715), w. 
Những vở hài kịch của ï anghendich khá sinh động và là bộ phận 
duy nhất của văn học Hà Lan thế kỉ 18 ngày nay vẫn còn được 
nhiễu ngưỡi biết đến. 


LANH (Uimưm Lsi205šữmam), cây công nghiệp ôn đói thân 
thảo, sông hẰng năm, họ Lanh (Lữtaceae), được trồng đề lấy sợi 
Š thân và lấy hạt ép đầu pha sơn. 


Hat Loài phụ được trồng phô biến là: 1)L sợi (L. u. var. el2ngaf4), 
thân hình trụ tròn, không phân nhánh. Lúc giả màu vàng, cao 7Ö 
- 125 cm, đương kính 08 - 2 em, lá hẹp và nhọn hình lưối mắc. 
Hoa màu xanh; mọc thành xim; hoa đều, lểổng tính, mẫu 5. Quả 
nang, hat dẹt, màu nâu bóng. Thởi gian sinh trưởng 75 - 90 ngày. 
[rong thân có 20 - 29% sợi dài, trắng, dùng dệt vải. Dược trồng 
ở Châu Âu, Thổ Nhĩ Kì, A› Cập, w. Sản lượng thế giói hàng năm 
600 - 700 nghìn tấn sợi, năng suất bình quân 4 - 5 tạ/ha. 2) L 
dầu (lu. var. brevừnulticanli4), cây cao 20 - 70 cm, phân 
nhiều nhánh. Hạt có 35 - 52% dầu Lanh, một loại đầu mau 
khô dùng để chế són, vecni. Dước trông nhiều ở Ấn Độ, 
Hoa Ki, Achentina. vv. Diện tích toàn thế giới hàng năm 
khoảng 5,5 - 7 triêu hecta, năng suất 5 tạ dầu mỗi hecta. 
Thân cây L đầu cũng có 10 - 13% sợi, có thể đùng làm giấy, 
bìa đày, w. 

LANH TÔ (Ph. linteau), kết cấu đỗ phần bên trên các ô trống 
trong tưởng. LT được đặt trên các ô cửa sô hoặc cửa đi, được 
làm bằng bê tông cốt thép, gạch cốt thép, gạch xAy vỉa hoặc xây 
cuốn, bằng gỏ... 


LÀNH. bình thưởng, yên ồn, tốt đẹp, may mắn, nguyên vẹn. 
Ngược với L là đũ (là có t/c cản, là sự rủi ro, đỗ vớ). Trong mọi 
hoạt động của con người, mỗi dân tộc đều có một quan niệm 
chung là luôn tuôn xuất hiện những dấu hiệu báo trước rằng sẽ 
gặp điều L hay điều dữ. Những dấu hiệu này ở mỗi dân tộc đều 
có những điểm giống nhau và khác nhau. Dấu hiệu chỉ báo ấy 
gọi là điềm, có điềm L, có điềm dư. Nếu gặp điềm L thì hoạt 
đông được tiếp tục như dự định. Còn nếu gặp điềm dữ thì quay 
về. ngừng công việc lại để được bảo toàn. Nếu cứ tiếp tục sẽ 
không tránh được sự rủi ro, thiết hại, mà nhiều khi khó tường 
hết được. L hay dữ là một quan niệm về dự báo mà biểu hiên CỤ 
thể của nó, tuỳ thuộc ở từng dân tộc, 


LÃNH CHÚA thuật ngữ ehi những ngưi có toàn quyền sở 
hữu các lãnh địa phong kiến Tây Âu thời trung đại. Ỏ Tây Âu, 
LC thưởng xuất thân tư nhà chỉ huy quân sự, có ông trong việc lập 
vướng quốc, được hưởng đất ân tứ bênifiXium. Sau biến đần đất đó 
thành của nêng và có toàn quyền trên lãnh địa của mình. Một số 1C 
còn được sư dụng “quyền miễn trừ", biến lãnh địa của mình thành môt 
quốc ga riêng. Mỗi LC còn có quan hệ phụ thuốc nhất định với chúa 
khác trong hệ thống đăng cấp phong kiến phong quân - bồi thần. 

LC sống trong các lầu đài riêng, có cuộc sông xa hoa, dựa trên sự 
bóc lột các nông nô. Quyền tuyết đối của các ],C giảm dần cùng vói 
sự thiết lập chế độ quân chủ chuyến chế, và mất hẳn cùng với việc hãi 
bỏ chế độ nông nõ. 

LÃNH ĐAM TÌNH DỤC một loại íc chế tình dục ở nữ, mất 
hứng thú thông thương, nhất là túc cực khoái khi quan hệ tình 
duc với nam giới. Có thể do nguyên nhân thực tồn (nhiễm độc 
chi, thuốc lá, thuốc phiện; rối \oạn nội tiết như đái tháo đường, 
suy tuyến piấp, suy buồng trứng , w.; đị dạng bộ phận sinh đục) 
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hay tâm tí như chấn thương (bị hiếp dâm, chửa đẻ khó. vv.) hoặc 
một xung đột đã qua. Điều trị bằng liệu pháp tâm lí; chữa bệnh 
nguyên phát. w. 

LANH ĐỊA thuật ngữ chỉ những vùng đất của lãnh chúa phong 
kiến Tầy Âu thời trung đại. Ban đầu là đất của bồ: thần (vassaU, 
được nhận của tôn chủ, với điều kiện phục tùng và sẵn sàng phò 
tá tôn chủ. Khi trỏ thành chủ LĐ, lãnh chúa chia ruộng đất thành 
tứng khoảnh giao cho nông nô cày cấy và thu địa tô. Nông nô 
phải lao dịch nộp nhiều toại thuế và cống vàt( cho lãnh chúa. Nền 
kinh tế trong LD mang tính chất tự nhiên, tự cấp, tự túc. Về hành 
chính, LD được hưởng "quyền miễn trủ", có bô máy cai tri, quân 
đội và chế đô kinh tế - tà: chính riêng. Sự tôn tại cúa các [,D 
như môt quốc gia riêng. là cơ sở kinh tế - xã hội của chế đô 
phong kiến phân quyền ỏ Tây Âu thời sở - trung kì trung đại. 
(3ưới chủ nghĩa tư bản. L1 vẫn được duy trì, đặc biệt trong tĩnh 
vực nông nghiệp. Cùng với sự bành trướng ca thế lực tư bàn 
thực dân nước ngoài, chế độ I.I2 phong kiến mất dần; việc chiếm 
đoạt đất đai làm LĐ được thực hiện đướó: hình thức xâm chiếm 
thuôc địa của bon thực dân hay địa chủ tư sản lón. Ö Việt Nam. 
trong thôi kì Pháp thuộc, những đồn điền lón của thực dân Pháp 
cũng là những LÖ thực dân phong kiến. Cách mạng dân tộc dân 
chủ đã thủ tiêu chế độ chiếm đoạt đất đai làm LD. 

LÃNH HẢÁI (cø. vùng nước lãnh thô), vùng biến nằm ngoài 
đưởng cơ sở (x. Đường cơ sở), có chiều rộng không quá 12 hải 
lí. Công ước của Liên hợp quốc về Luật biên 1982 đã đưa ra dịnh 
nghĩa về LH như sau: "I. Chủ quyền của quốc gia ven biên đước 
mỏ rộng ra ngoài lãnh thô và nội thủy của mình, và trong 1rưởng 
hợp một quốc gia quần đảo ra ngoài vùng nước quần đảo. đến 
một vùng biển tiếp liền gọi là lãnh hải, 2. Chủ quyền này được 
mỏ rộng đến vùng trỡi trên lãnh hải, cũng như đến dáy và lòng 
đất dưới đáy của vùng biên này...". Dễ xác định LH, quốc gia 
ven biển cần xác định đường cơ sỏ - đưởng ranh giói phía ngoài 
của nội thủy và là ranh giới phía trong của LH. Ranh giới phía 
ngoài của LH là đường cách đều đưỡng co sở một khoảng cách 
bảng chiều rộng của LH. Luật biển quốc tế quy định về đường 
cơ sở thông thường và đường có sở thẳng. LH là bộ phận của 
lãnh thô quốc gia. Quốc gia tiếp giáp biến có quyền quy định 
chế độ pháp lí của LH nhưng không được trái với quy định của 
pháp luật quốc tế. Tàu thuyền của tất cà các quốc gia khác có 
thể qua lại vô hại trên LII của các quốc gia theo quy định tai 
điều 19, Công ước của L[sên hợp quốc về Luật biên 1982, 


Ngày 12.5.1277, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam đã tuyên bố về 1.H, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền 
kinh tế và thềm lục địa của Viết Nam. IDiều I của Tuyên bố 
khẳng định: "Lãnh hải của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam rộng 12 hải tí, ở phía ngoài đường cở sở nối liền các 
điểm nhô ra nhất của bð biển và các điểm ngoài cùng của các 
đảo ven bở của Việt Nam tính tử ngấn nước thủy triều (thấp 
nhất trỏ ra". 

LÀNH KHÔNG x. Vùng trời quốc gia. 

LANII SAM (4brevi42e), phân họ cầy gô, ít khi cây bạn; 
thường xanh, ít khi rụng lá. Tất cà các chồi đều giống nhau và 
lá nằm đơn độc trên các chồi. Không có chồi rút ngắn. Có 50 
loài, thuộc các chị ⁄4bies, Psewdotsuga, Tyuga và Picea, Đai diện: 
L5 (4bies), chỉ cây gỗ ôn đói thường xanh, ho Thông (Pinaccae). 
Cây cao tới 90 m, cành mọc vòng thành tầng, lá kim hẹp phẳng, 
mặt đưới có 2 vệt trắng song song với gân chính. Nón lớn, mọc 
đứng, hình bầu dục hoặc gần hình trứng, vói các vảy xếp sít nhau. 
Hạt có cánh dài rộng. Có 50 loài. Cây nguồn gốc vùng tây bắc 
Himaiaya (Himälaya), phân bố ở các vùng ôn đói Rắc Bán Cầu. 
Ỏ Việt Nam, chỉ có mội loài LS (⁄4bies pirdrow) mọc trên đỉnh 
núi Hoàng Liên Sơn, ở độ cao 2.500 - 3.000 m. Ở các nước ôn 
đói, gô LS được dùng đóng đồ mộc, chế bột giấy. 
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[ANH SỰ !. loạt đông chính thức, đặc biệt của nhà nước, 
do các cở quan quan hệ đổi ngoại của nhà nước tiến hành, nhằm 
bảo vệ quyền l\ợi của nhà nước, các pháp nhân và công dân nước 
mình ở nước ngoài trong các lĩnh vực kinh tế, buôn bán. giáo 
thông vận tải, văn hoá, khoa học - kĩ thuật, quôc tịch, dân sư, 
hôn nhân gia đình, (ao động, tố tụng dân sự, cấp hộ chiếu, thị 
thưc, vv. Cö quan nhà nước chủ yếu thực hiên chức năng 1S ở 
trong nước là bô phận LS thuộc bộ Ngoại giao. ở nước ngoài 
tà có quan đại diễn L§S và bê phân Ï_§ thuộc có quan đại điện 
ñBOẠI 1A0 


2. Viên chức của một nưc được cử sang một khu vực nào đó 
của nước ngoài (xi. Xhư vực lãnh sự) để làm nhiềm vụ: bảo vê 
lợi ích của quốc gì4, của pháp nhân và công dân nước mình ở 
nƯỚC sỞ ta]; quân li công dân nước mình thường trú hoặc ở nước 
SỞ tai, thúc đầy mối quan hê giữa nước cử và nước nhận đại diện 
|5 trên các linh vực chính tnì, kinh tế, văn hoá. kĩ thuật, vv. LS 
có thê là nguơi đứng đầu lãnh sư quán và có thể là người thứ hai 
của Lông lãnh sư quán. Được hưởng các quyền ưu đãi va miễn 
trử lãnh sự tại nước sở tai. 


LANH SỰ DANH DỰ lãnh sự không chuyên nghiệp, không 
thuộc biên chế các cơ quan đại điện lãnh sự của nhà nước ở nước 
ngoài, được giao (hưc hiên một số chức năng lãnh sự ở nơi không 
co điều kiên thành lâp cơ quan đai điên lãnh sư hoặc cử viên 
chức tĩnh sự. Khác với lãnh sự trong biên chế (phải là công dân 
nước cử lãnh sự), ï SIDI) (lãnh sự ngoài biên chế) có thể là công 
dân nước sở tại hoặc nước thú ba. Tuy nhiên, viêc cử LSDD cũng 
như việc cử (ãnh sự trong biên chế đều phải được nước sở tại 
chấp thuân, Pháp lênh lãnh sự cúa Viêt Nam 1990 đã quy định 
khả năng bố nhiêm LSDD 


LÃNH SỰ QUÁN cơ quan đai diên lãnh sự có ngươi đứng 
đầu là lãnh sự. I3 eø quan đại điên lãnh sự thấp hơn so với tông 
[.SQ. Việc thiết lập có quan đạt điện lĩnh sự ở cấp LSQ do thoả 
thuận của nước cử và nước nhận. 


LÃNH THỔ một phần của bề mặt Trái Dất gôm cà đất liền 
và biển. Về đĩa lí chính trí và hành chính, LT là một bộ phận 
của Trái lĐất nằm dưới sự quản tí của cơ quan chính quyền là 


nhà nước. l7 cũng được dùng theo nghĩa "không gian hoạt động 
của môt cộng đồng IIgưởi”, 


LÃNH THÔ ĐẶC BIẾT khu vực hoặc phương tiên giao 
thông của một quốc gia này tôn tại hợp pháp trong lãnh thổ của 
một quốc pla khác hoặc trong hải phận quốc tế. Theo luật pháp 
quốc tế, [TH có: các trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao, phương 
tiện (ô tô, tàu biển, máy bay, vv.) của một nưác được phép hoat 
động trong lãnh thô nước khác; tàu biền, máy bay mang quốc kì 
hoạt động trên vúng biên, vùng trỏi quốc tế [TDR được hưởng 
quyền bất khả xâm phạm, nhưng phải tôn trọng luật pháp nước 
SỞ tại và luãt pháp quốc tế, 

LÃNH THỔ KHÔNG TỰ QUẢN vùng lãnh thô mà ò đó. 
các dân tộc “chưa đạt tới chế độ tự quản hoàn toàn" (Hiến chương 
Liên hợp quốc). Trên thực tế, đây \ä các vùng thuộc địa. phụ 
thuộc vào một quốc gia nào đó và không thuộc hệ thông quàn 
thác của Liên hợp quốc. Hiến chương Liên hợp quốc cũng quy 
định các nước có LTKTO phải tôn trọng nền văn hoá, chú ý tới 
tiến bộ chính trị, kinh tế, xã hội và lợi ích của cộng đồng cư dân 
bản địa. Ngày 14 12.1960, Đại hội dỗng Liên hớp quốc đã thông 
qua tuyên ngôn về trà độc lâp cho các nước và các dân lộc thuộc 
địa tiến tới xoá bỏ hoàn toàn khái mêm LTKTO. 

LÃNH THỔ QUỐC GIA. một phần của Trái Dất thuộc chủ 
quyền hoàn toản và đầy đủ của quốc gìa. I7TQG bạo gồm vùng đất 
và vùng nước (nước sông hồ trong vùng đất và vùng nước biên), 
vùng (rỏi, khoảng không và lòng đất nằm trên, dưới vùng đất và 
vùng nước đó. LTIQG được coi là không gian chứa đựng hay nằm 


dưới chủ quyên của mội quê gia. Không gian đó có thể hình 
dung có hình chóp nón mà đỉnh là tâm Trải Đất, còn đáy là nơi 
LIẾp giáp giữa bầu khí quyền và khoảng không vũ tru. Với quan 
niềm nảy, biến giỏi quốc gia chính là bề mặt của khoảng không 
gian hình chóp nón được coi là ['TOQG, còn đưỡng biến gói QUÔC 
gia chình là điểm giao tiếp giữa biên giới quốc gla và bề mặt của 
Trát Dất ở vùng đất và vùng nước. Như vậy, có thê xác định độ 
Cao của vùng trời trên LTOG là trùng với độ cao của tầng khí 
quyền, còn độ sâu của LTOG là tâm Trái Dất. Tuy nhiên. hiện 
nay chưa có nước nào quy định dộ cao của biên gìđi trên vùng 
trới và độ sâu của biên giới trong lòng đất Vùng đất thuộc I'TQG 
gôm đất Lục địa và hài đào. Vùng biến thuộc Í TQG ven biển 
được xác đỉnh theo Công ước 1982 về luật biển: gồm nội thuỷ, 
lãnh hải. vùng tiếp giáp tĩnh hải. vùng đặc quyền kình tế, Nội 
thuỷ có quy chế pháp lí như vùng nước nội địa. thuôc chủ quyền 
hoàn toàn và đầy dủ của quôc gia ven biển; quốc gia ven biển 
có chủ quyền đổi với lãnh hài, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc 
quyên kinh tế và thềm lục địa. 

Chủ quyền quộc gia la quyền tôi cao của một quôe gia dối với 
lãnh thô của mình; là quyền tối cao trong việc đề ra và thực hiện 
chính sách đối nôi và đối ngoại, không có sự can thiệp từ phía 


bất cú quốc gia nào khác theo những nguyên tắc cơ bản của luât 
quốc tế hiên đãi. 


LIQG là có số địa lí và vật chất cho sự tồn tại của quôe gia 
Moi sư thay đồi LTOG phải được thực hiên trên ed sở của nguVvên 
tắc tôn trọng chủ quyền quôc gia và quyền đân tộc tự quyết. 


LANKAXUKA "Lương thưˆ nói đến một quốc gia cổ (khoảng 
thế kí 2 - 7) gọi là Lang Nha Tu hay còn gọi là lang Gio Chu, 
Lang Nha Tư Gia. Theo chỉ dẫn, [. có thể ở phía bắc Xích Thồ 
(túc Patan, phía nam Bản Bàn (tức Trang) trên đất Xingôra 
(Singora) thuộc Malixia ngày nay. Quốc gia này đã có valI trò 
quan trọng trong quan hê buôn bản khu vực vào những thế ki 
đầu Công nguyên. 

"LNNAM" báo tiếng Pháp, cø quan tuyên truyền dân chủ, 
phát hành tuần 2 kì vào thứ 2, 5. Tiếp nổi báo "Chuông rè"(1a 
cloche [êlée”, xuất bản đến số 62, ngày 3.5. 1926). lấy số đầu từ 
63 ngày 6 5.1926, Giám đốc Phan Văn Trưởng, tử số 63 đến I19 
ngày 6.12.1926, Nguyễn Huỳnh Diều, từ sô 121 ngay 9.12.I926 
đến số cuối cùng 182 ngày 22.1928 Toà soan: ì19 đường Mac 
Mahông (Mac - Mahon), Sài Göon. 


UANTAN (1. Ianthanum). La. Nguyên tố đất hiếm thuộc 
nhóm IIJB, chu kì ó bảng tuân hoàn các nguyên tổ; sô thứ tự 57, 
nguyên tử khối 138,9055; có hai đồng vị bền là 81a và 1391, 
[a được nhà hoá hoc Thuy Điện Möxando (C. G. Mosander) 
tìm ra (1859). Là kim loại màu trắng bạc, bì mở xỉn trong ph 
khí, dẻo, dễ kéo sợi, khối lượng riêng 6.162 g/cm”; tạ = 920ĐC 

= 3470°C, siêu dẫn ở dưới 6K. Về hoạt tính hoá học, la gân 
với kim loạt kiềm thồ hơn nhôm. l¡ ăn mòn trong không khí Âm, 
phân huỷ nước, giài phóng hiđro. Tan trong axi(. Điều chế bằng 
cách điện phân clorua nóng chảy hoặc bằng phương pháp nhiệt 
kim loại [Dùng chế tạo dụng cụ điện 1Ú, hợp kim phát hoà, chất 
khu. Oxit ÏazO dùng chế tạo thuỷ tình quang học, các chất xúc 
tác, đặc biệt là xúc tấc cho các quá trình crackinh và oxi hoá 
ghép đồi metan thành ctrlen, TA, Ta2Ox là vật liệu lazc. 

LANTAN CILORUA (A. tànthanum chloride), LaC 7IIạO. 
Muối tình thể, trong suốt, không màu. Tan trong nước. Dùng làm 
thuốc thủ trong phòng thí nghiệm 

LANTAN OXTT (A. lanthanum oxtde). Ïa›O¿. Chất bột trắng, 
vô định hình; khố: lượng riêng 6,41 g/cmŸ. Khó nóng chảy. Không 
tan trong nước; (an (trong dung dịch axI và amoni clorua. Điều 


chế bằng cách nhiệt phân lantan hiđroxtt hoặc lantan oxalat. 
I[Đùng để sản xuất mạng đèn măng sông, vv 
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LANTANOIT (A. lanthanidc, cơ. làantanf), dãy nguyên tô 
giông lantan (La) gồm 14 nguyên tố có số thú tư tủ 58 đến 71 
tiếp sau lantan. [2o đặc điểm cấu tạo nguyên tử của nhĩững nguyên 
(ố này có hai lớp eleetron ở ngoài giống nhau, chỉ có lớp thứ ba 
tú ngoài vào (lớp 4f) là khác nhau, nên chúng có những tính 
chất rất giống nhau và được xếp riêng thành một hàng ở phần 
duó bằng tuần hoàn. Những nguyên tố đó là: xeri (Ce). praseođim 
(Pr), neođim (Nd), prometi (Pm), samari (Sm), curopi (EM), 
gadotini (Gd), tecbi (Tb), đisprost (13), honmi (Ho), erlbi (Er), 
tub (Tm), ytecbi (Yb) và Luteti (Lu). Những nguyên tố này cùng 
với ytri (Y) và lantan hợp thành nhóm kim loại đất nếm Các 
khoáng vật quan trọng là basnesit [(Ce, L2...) COaF]. lopartt 
[(Na, Ca, Cc...); (Tí, Nb, Ta);O,] và monazit [(Cc, a...) POII]. 
Là những kim loại màu trắng bạc. Giỗng các kim loại kiềm thổ 
về tính chất hoá học. Tan trong các axit vô cd_ 15c dụng với nước 
giải phóng khí hiđro và tạo thành hiđroxit không tan. 


Nhưng lượng nhỏ L được cho thêm vào gang, thép, hợp kim 
của các kim loại màu để làm tăng độ bền, tính chiu nhiệt; cũng 
được chế tạo vật Liệu từ, vv. 


lLANXTAINƠ K. (Kar\ Landsterner; 1868 - 1943), thầy thuốc 
Hoa Ki gốc Áo, chuyên khoa miễn dịch học. Công trinh chính: 
phát hiện các nhóm máu ö người - yếu tố quyết định trong phát 
triển truyền máu (1900); cùng với LJâynơ (A. S. Weiner, nhà sinh 
tí học Hoa Kì) phát hiến antigen Rhesus (1940). Giải thưởng 
Nôhen về y học (1930). 


LANZA M. (Mario I Anza;, 1921 - 59), danh ca người loa Ki 
gốc Itala, giọng tềno. Đóng các phim "Caruzô vĩ đại”, "Xérênat". 

LAO BẢO 1. (cg. Da Thao), đèo thấp nhất ở dãy Trường 
Son Bắc, trên đường số 9 tì Dông Hà đi Xavannakhet 
(Savannakhet). Cao 350 m. Tại đây, nãm 1971, trong chiến dịch 
Dưỡng 9 - Nam Tào, đã diễn ra trận đấu xe tăng Lớn giữa Quân 
giải phóng và quân ngụy Sài Gòn. 

2. Thi trấn 1.B là cửa khẩu quan trọng trên đường 9 sang Lào. 


LAO CẤP bệnh lao diễn biến cấp tính với triệu chứng xuất hiện 
ràm rộ. Rệnh phát sinh ở trẻ em với yếu tổ có địa thích hợp (cơ 
thê suy nhược). Các thê I,C kinh điện: lao kê, viêm phôi lao, viêm 
phế quản - phối lao. Ngày nay, ít gặp thê viêm phổi lao, viêm phế 
quản - phổi lao do có thuốc chữa tao đặc hiệu (streptomycin, 
Dyra2zmamid, rifampicin, vv.) và tiêm BCG cho trẻ sơ sinh, 

LAO CẦU việc thi công kết thúc nhịp của cầu băng cách dùng 
các thiết bị như cần câu, hệ thống đó nồi trên sÔng, các dụng cụ 
như ti, múp cáp, các kết cấu phụ tạm (trụ tạm, kết cấu mũi dẫn, 
hố thể) để đưa kết cấu nhịp đã được lắp sẵn ở trong bð hoặc trên 
đà giáo ra sông và đặt lên các mỗ trụ. Phân loại: lao dọc (I.C tu 
bở ra sông theo hướng dọc cầu), \ao ngang (1C tư các trụ tạm lên 
các trụ mô chính theo hướng ngang cầu), lao nổi (oó dùng các hệ 
thồng trụ đồ nôi trên phao hoặc xà lan ghép), lao dọc kết hợp với 
trụ nội. Ngày nay, còn có công nghệ mới như đúc đây (gôm hàng 
loạt chu kì đúc rồi đây dầm bê tông cốt thép đự ứng lực liên tục). 
Ngoài ra còn có phương pháp LC kiều quay (kích dâm xoay trên 
mật bằng cho vào đúng vị trí thiết kế). 

LAO ĐỘNG quá trinh hoạt động tự giác, hớp lí của con 
người. nhỏ đó con người (àm thay đồi các đối tượng tự nhiên và 
làm cho chúng thích ứng để thỏa mãn nhu cầu của mình. LÐ là 
điều kiện và cơ bản của sự tồn tại của con người. Nhủ LD, con 
người đã tách khỏi giới động vật, có thê chế ngự lực lượng tự 
nhiên và bắt nó phục vụ lợi ích của mình; biết ehế tạo còng cụ 
lao động, có thể phát huy khả năng và kiến thức của mình ngày 
càng cao đề chế ngự thiên nhiên. Tất cả những điều đó gộp lại 
đã quyết định sự phát triển tiến bộ hơn nưa của loài người và 
của xã hội. Quá trinh lao động bao gồm ba yếu tố chủ yếu: 1) 
Hoạt động hợp lĩ của con người, nghĩa là chính bản thân LÐ; 
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2) Đối tượng LĐ; 3) Tư liệu LD ma con người dùng đề tác dộng 
đến đói tượng Í 1). Trong quá trình LD đề thu được trí hiệu sinh 
hoạt, con người bẮt đầu có quan hệ sản xuất vói nhau. Tính chất 
của LĐ. hình thức kết hợp sức LĐ và tư liệu sản xuất tuỳ thuộc 
vào phương thức sản xuất chiểm địa vị thống trị. Trong điều kiên 
xã hội nguyên thủy, đã tồn tại LÙ chung, tập thể và sở hữu công 
xã về tư liệu sản xuất và sàn phầm LD. Củng với sự ra đời của 
sản xuất hàng hoá, LD có tính chất hat mặt (x. F⁄4o động cụ thể; 
Lao động trừu tượng). 


Ö các xã hội có đổi kháng giai cấp, trong quá trình ]., người 
sản xuất trực tiếp bị những kẻ chiếm hữu tư liệu sản xuất bóc lội, 
phần lớn các kết quả LÍ thi bị các giai cấp bóc lột chiếm không. 
Trong quá trinh phát triển eúa sức sản xuất và của nền sản xuất. 
đã có sự phân chìa ra L chân tay và LD trí óc. Trong điều kiện 
của phương thức sản xuất chiếm hữu nô lê, đã nảy sinh sự đối 
lập giưa LŨ trí óc và LÐ chân tay; sự đối lập này ngày càng trỏ 
nền sâu sắc dưới chủ nghĩa tư bản. Phương thức sằn xuất tư bản 
chủ nghĩa dựa trên cơ sở bóc lột 1D tàm thuê, làm cho con ngưởi 
bị què quặi về mặt thê xác và tinh thần, biến ngưỡi công nhân 
thành vật phụ thuộc của máy. Trong xã hội tư sản, lỗ chức LĐ 
được duy trì dựa vào kỉ luật đói rét, và sự đe doa thưởng xuyên 
là có thể bị gạt bỏ khỏi sản xuất, bộ sung cho đội quàn thất 
nghiệp, vào sự lo sợ của người tao động bị tước mất các tự liệu 
sinh hoat (x. Thấ/ nghiệp). Vì vậy, dưới chủ nghữa tư bản, đổi với 
công nhân, LÐ là một gánh nặng và là một nghĩa vì cưống bức. 
không có nội dung sáng tạo. Dưới chủ nghĩa xã hôi, tính chất của 
L đã thay đôi về căn bản; mỗi ngưởi sàn xuất đều LŨ cho mình 
và cho xã hội của mình, không có tính trạng người bóc lột ngưới, 
sức lao động của con ngươi không còn là hàng hóa. LÐ trỏ thành 
lao động xã hội trực tiếp, là một bộ phận cấu thành của l.Ð có kế 
hoạch được tô chức trên quy mô xã hội, từ hoạt đông cưống bức 
biến thành hoạt động tư do tự giác, sáng tạo của người lao động. 


Trong chủ nghĩa xã hội. sự hợp tác trên (ình đồng chỉ vả sư 
giúp đö lẫn nhau giữa những ngươi đã được giải phóng khỏi mọi 
sự bóc lột, thải độ mới của xã hội, của người lao động và của 
con người nói chung đối vói !.D, là sự nghiệp có tính chất xã hội 
quan trọng nhất. Cơ sở của tô chúc LÍ xã hội chủ nghĩa \à LD 
sáng tạo, có ki luật, LD tự do, tự giác của những người IÐ, liên 
hiệp với nhau bồi một mục đích cao cà là xây dưng chủ nghĩa 
cộng sản. là LÐ cho mình, cho tập thề, cho toàn xã hội. Biều 
hiện rõ ràng của thái độ mới đối với LD la thí đua xá hội chú 
nghĩa LD có ích cho xã hội và kết quả của nó quyết đính giá trị 
của con ngươi và địa vị của họ trong xã hội. 

Đặc điểm tiêu biểu và không thể tách rời của 11) đưới chủ 
nghĩa xã hộ: là tỉnh phổ biến của nó, là sự cần thiết và nghĩa vụ 
của mỗi thành viền có khả năng LÐ trong xã hội phải tham gia 
LĐ có ích cho xã hội. Tính phô biến của LD thể hiên ở quyền 
và nghĩa vụ LD. Trong Hiến pháp 1992 của nước Cộng bòa Xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam ghàị: "Lao động là quyền và nghĩa vụ của 
công dân. Nhà nước và xá hội có kế hoạch tạo ngày cảng nhiều 
việc làm cho người lao động" (điêu S5), "Nhà nước ban hành 
chinh sách, chế độ bào hộ lao động... .“ (điêu 56). Công đân có 
quyền nhận mội công việc có bảo đàm với khoản thù lao L}) phù 
hợp với chất tướng và số (ượng ï 1. 

Quyền đó được bảo đảm bởi hệ thông kinh tế xã hội chủ nghĩa, 
bởi sự phát triển không ngững của lục lượng sản xuất, bởi sự đào 
tạo về nghề nghiệp, việc nâng cao trình độ nghề nghiệp và việc 
đào tạo những ngành chuyên môn mới, w. Đồng thởi, dưới chủ 
nghĩa xã hội, mỗi công đân có khả năng LĐ đều có nghĩa vụ 
phải LD một cách trung thực, LD hết sức mình, tôn trọng 
nghiêm ngặt kỉ tuật LD. Nhà nước quy định thởi gian LD, chế 
độ tiền tương, phụ cấp, trợ cấp, bảo hiểm xã hội, nghí ngơi, 
nghỉ hưu đối với công chức nhà nước; ra sức cải thiện điều 


LAO ĐỘNG NÔNG NGHIÊP. LL 





kiện [.1) cho người lao đông nót chung và nhất là đối với loại [ 1) 
nặng nhọc bằng cách cø khí hoá và tửng bước tư đông hoá sản 
xuất, cài tiến tổ chúc và quản lí [.1) một cách khoa học. Pháp 
ltnh nghĩa vu I2 công ích (3.9.1999) của nước Công hoà Xá hồi 
chủ nghĩa Việt Nam quy định:“Nghĩa vụ lao động công ích là nghĩa 
vụ của công dân đóng góp một số ngày công (ao động để làm những 
công việc vị Ich lợi chung cỉa cộng đông” (điều I), " (ông dân 
Viết Nam, nam từ 18 tuôi đến hết 45 tuổi. nữ từ 18 (tuổi đến hết 
35 tuôi, cỏ trách nhiệm thực hiên nghĩa vụ lao đóng công ¡ch hàng 
năm" (điêu 7). Tông số người Lao động trong nền kinh (ế quôc dân 
tại thơi điểm 1.7.1998 là 37.407.256 ñEưỜi. 


“LAO ĐỘNG" I. Háo của tổ chức Công đoàn Viết Nam do 
những ngươi cộng sản dầu tiên ở Hắc Kỳ thành lập và lãnh đạo; 
ra số I ỏ Hà Nội ngày 14.8.1929, lấy danh nghĩa là có quan của 
Công hội Đỏ Hác Kỳ, phát hành nội bộ và không bên tục. Sau 
khi Mặt trận Việt Minh dược thành lập và đề góp phần đây mạnh 
công cuộc cúu nước, Ban Công vận của Đảng Cộng sản Dõng 
Dương lại xuất hàn “†,Ð” với danh nghĩa là eở quan của Viêt Nam 
Công nhân Cíu quốc hội vào tháng 4.1943, Sau đó. đo sự đôi 
tên của tÕ chức công đoàn, tử 194ó, "1D" lấy danh nghĩa là cø 
quan của Tổng Liên đoàn [ao động Viêt Nam. Từ 1962, là cd 
quan của Tổng Công đoàn Việt Nam. Tù 1988, là có quan của 
Lồng liên đoàn Lao đông Việt Nam. Tu 3. 12.1989, ra thêm "lao 
động chủ nhật". Tư 1.1.2000, ra 5 kì một tuần, số tưởng phát 
hanh 80 nghìn bản một kì Piuân chương l2o động hạng hai 
(1283). huân chương ïAo động hạng ba (1987). Huân chương 
Lộc lập hạng nhất (1999). lrụ sở toà soạn: lA Yết Kiêu, Hà 
Nội. Có văn phòng đại d›iên tại thành phố IIồ Chí Minh và một 
số tỉnh, thành phố khác. 


2. CLe Travail" - "lao động"). báo tiếng Pháp của những người 
cộng sản và trí thức tiên tiến ở Hà Nội trong thời kì đầu của 
phong trao đàn chủ. Ngày 16.8.1936 ra sô 1 Từ 12.1936, do Xí 
uỷ Bắc Kỳ Đảng Cộng sản Đông Dương trực tiếp chỉ đạo Người 
giú vai trò chủ chốt là Nguyễn Thế Rục. Ra được 30 số, sau 
16.4.1937 định bản. 

LAO ĐỘNG CÀI TẠO x. Cải tạo không giam giữ. 

LAO ĐỘNG CÂN THIẾT bộ phân lao động tạo ra những sản 
phâm thoả mán những nhu cầu cá nhàn và tái sản xuất giản đơn 
sức lao đông của ngưới lao động. Trong xã hội CỘng sản nguyên 
thuỷ, do năng suất lao động quá thấp, cho nên toàn bộ lao động 
gần như chi là LĐCT: Trong các xã hội chiếm hữu nò lẽ, phong 
kiến và tư bản chủ nghĩa, do năng suất lao động xã hội ngày càng 
tăng. nên LDCTT chí chiếm môt phần ngày lao động, phần còn lại 
là lao động thặng dư, Trong xã hội chiếm hữu nô lê, bản thân nô 
lệ là sở hưu, là những "công cụ biết nói" của chủ nô; điều đó tạo 
ra cảm giác bề ngoài là toàn bộ lao động của nô lệ là lao động 
thăng đư làm việc cho chủ nó. Trong xã hội phong kiến, LDOCT và 
Lao động thặng dư được phân biệt rõ, chúng tách biệt nhau cả về 
không gian lẫn thởi gian. Trong xã hộ: tư bản chủ nghra, việc phân 
chia lao đông của công nhân thành LDCTT và lao động thặng dư 
được nguy trang bằng tiền công, xem như nhà tư bản trà công 
cho toàn bộ ngày công của ngưới lao đồng và đó thực chất 
là che giấu sự chiếm đoạt lao động thặng dư. 

LAO ĐỘNG CỘNG SAN CHỦ NGHĨA. thco Ú thuyết chủ 
nghĩa cộng sản, lao động sáng tạo được tổ chức một cách khoa 
học của những con người tự do và giác ngộ trong xã hội cộng 
sản chủ nghĩa tướng lai, là lao động hoàn toàn tị nguyện, tị 
giác, là sự tự đo đưa tài về thê lực và trí lực, là nhu cầu sống 
đầu tiên của mỗi con người. là lao đông vì Lợi ích chung của 
toàn xã hội, trong đó có lợi ch của tửng cá nhân con người. 
LDCSCN diễn ra trong một xã hội phát triên cao, öð đỏ (ao 
động xã hội đạt năng suất cao trên có sở của khoa học và kĩ 
thuật, không còn sư khác nhau về mát xã hội giữa các (loại lao 


động Những mầm mống, những yếu tố lao động tự giác và tự 
nguyện vì Lợi ích chung đã xuất hiên từ trong các hình thái xã 
hội có giai cấp, song thái độ đó chỉ biểu hiện trong từng lúc, 
trong những tình huống nhất định, còn xét về toàn cục thì hoạt 
đông lao động lúc đó chỉ (ä phương thức đề bảo tồn sự Xông. 
Cách mạng xã hội chủ ngh]a thắng tới tạo ra điều kiện đê thay 
đổi thái độ của con người đổi với lao động. Ó Liên Xô trước 
đây có "Ngày thứ bày cộng sản chủ nghĩa" đo Lênnn (V. L. { enin) 
phát động, ở Việt Nam có “Ngày lao dộng xã hội chủ nghĩa", là 
những hình thức tô chúc lao động có tinh cách mạng, tị giác 
và tự nguyên, không có thì lao, vì lợi ích chung. 


LAO ĐỘNG CỤ THỂ. lao đông có ích dưới một hình thức 
cu thể của những nghề nghiệp chuyên môn nhất định và tạo ra 
giá trị sử đụng của sản phẩm. Nhí ứng loại LDCYƑ khác nhau được 
phân biệt ỏ công cụ lao động và đối tương (ao động, phương 
pháp tiến hành lao động, ở mục đích và kết quả của lao động. 
Theo Mac (K. Marm), LDCT là một tất yếu tự nhiên, vĩnh cửu, 
con người làm môi giới cho sự trao đổi chất giữa con người với 
tự nhiên, túc là cho bản thăn sự sống của con người. Hinh thúc 
LĐCT có thể thay đôi tuỷ thuôc vào trình độ phát triển của khoa 
học - kí thuật và lực lượng sẵn xuất. 


LAO ĐỘNG GIẢN ĐƠN lao đông không đòi hỏi phải đào 
lạo về chuyên môn cũng có thể thực hiên được một công việc 
nào đó. Trong điều kiện sản xuất hàng hoá, IJ)GD là đơn vị 
đề đo lưỡng lượng giá trí hàng hoá. [ao động ỏ trình đô thành 
thạo, phức tạp là một bội số của LDGD, đều được quy thành 
LDGD. Trong nền sản xuất hàng hoá dựa trên chế độ tư hữu, 
việc quy các loại lao động phức tạp thành LDGD được tiến 
hành một cách tí phát trên thị trường. 

Trong nền sản xuất hàng hoá xã hôi chủ nghia, khi trình đô 
phát triển của lực lượng sản xuất và của tổ chúc sản xuất đã 
đạt đến trình độ cao, việc quy đối nói trên ngày càng có khả 
năng được thực hiện môi cách tự giác theo kế hoạch, thê hiện 
Ỏ việc người lao động nhận được thu nhập trên cơ sở phân phối 
thco số lượng và chất lương lao động đã hao phí. 

LAO ĐỘNG LÀM THUÊ tao động của những ngươi hán 
sức lao động và làm thuê cho các nhà tư bản. Khi bị tước đoạt 
hết các tư bêu sản xuất, công nhân buộc phải bán sức sống cái 
duy nhất mà họ có cho nhà tư bản, đó là súc lao động. 


tinh thúc LĐLT che đậy bàn chất bóc lột giá tr thặng đư \ư 
bản chủ nghĩa: nó tạo ra vẻ bề ngoài dường như tiền lương của 
công nhân là tiền trả cho toàn bô lao động của họ. Thưc ra chỉ 
có giá trị sức lao động được trả công, tức là giá tri các tu hêu 
sinh hoạt của người vô sản và gia đình anh 1a cần thiết để tái 
sản xuất ra sức lao động, Nhưng trong quá trình sản xuất tư bản 
chủ nghĩa, công nhân làm thuế chẳng những tạo ra giá trị bằnp 
giá trị sức lao động của họ, mà còn tạo ra giá trị thăng dư bị 
nhà 1ư bàn chiếm không. 

LAO ĐỘNG I.ÀNII NGHỀ lao động có trình độ chuyên môn 
cao, được đào tạo, huấn tuyên hay qua tích luỹ kinh nghiệm trong 
thực tiễn. Trong cùng một thời gian lao động, LÒIN đem lại 
nhiều giá trị hón so với lao động giàn đơn Dây là nhân tố quyết 
định không chỉ đối với năng suất lao độnp, mà cả đốt với chất 
lượng sản phẩm và hiệu quà kinh tế, 

Quả trình phát triển của xã hội đòi hỏi phải không ngừng nâng 
cao trình độ văn hoá, kĩ thuật của người lao động đẻ nâng cao 
1i trọng LĐLN trong các ngành kinh tế quốc dân. 

LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP người làm việc trong ngành 
nông nghiệp. LONN được phàn loại: I) Theo độ tuôi và mức độ 
tham g1A, có: lao động chính, phụ, trên độ tuôi (ngươi lún), dưới 
độ tuôi (trẻ em); 2) Theo ngành nghề, có lao động trồng trọt, 
chău nuôi, nghề phụ, thọ cày, thợ cấy, thợ gặt, công nhân có khí 
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nông nghiệp, 3) Theo thành phần kinh tế: lao đông cá thể, tập 
thê, công nhân nông nghiệp quốc doanh. Tỉ Lệ LONN trong lao 
động xã hội ở các nước công nghiệp phát triên chỉ chiếm từ 2 
đến 15%. Ö các nước đang phát triển, LDNN chiếm 70 - 80% 
lao động xã hội. 

LAO ĐỘNG PHỨC TẠP. tao động của người có đước đảo 
tạo, huấn luyện, có trình độ chuyên môn nhất định, hoạt động 
(rong những ngành sử dụng kĩ thuật tỉ kĩ thuật cơ khí thông 
thưởng đến ki thuật hiên đại (điên tử, tin học...), những ngành 
nghề nghiền cúu khoa học, những ngành nghề đòi hỏi có trình 
độ nghề thuật nhất định, vv. Trong cùng môi thơi gian, IIDPT 
đem ti hiệu quả nhiều hơn lao động giản đơn. [2o đó. tuỳ theo 
mức độ của LDPT cao hay thấp mà được quy thành một bội số 
của lao động giản đơn. 


LAO ĐỘNG QUÁ KHỨ (cp. lao động vật hoá), lao động kết 
tỉnh trong sản phẩm tư liệu sàn xuất hay vật phẩm tiêu dùng. Khi 
quá trình lao động được tiến hành. nhất thiết phải sử dụng tí 
liêu sản xuất, tức là phải có sự tham gia của LĐQK. Trong sản 
xuất hàng hoá, LDOK kết tinh trong tư liêu sản xuất được chuyên 
vào sản phẩm mới, [DOK kết tỉnh trong đối tượng \ao động 
đước chuyền toàn bộ, còn LDQK kết tinh trong tư liêu lao động 
(hì được chuyên theo mức độ hao mòn của tư Liêu lao động. Do 
lực lương sản xuất và khoa hoc - kí thuật phát triển, cìng một 
sô lao dộng sống có thẻ tiêu phí nhiều LĐQK hơn. Điều đó làm 
cho tỉ trọng [.OK trong đơn vị sản phâm ngày càng lớn, tỉ trọng 
lao động sống trong đơn vị sản phẩm ngày càng giàm, tức cũng 

là năng suất (ao đông tăng lên. Tiết kiệm và tặn dụng LDQK là 
yêu cầu của bất cú nền sản xuất nào, và nó càng có ý nghĩa quan 
trọng đôi với nền kinh tế Việt Nam do năng suất lao động hiện 
nay còn thấp. 

LAO ĐỘNG SỐNG sự hoạt động trực tiếp của sức lao động, 
sự tiêu phí thể Vực và trí lực có mục đích của con người, nhằm 
tạo ra sản phÂm hoặc dịch vụ có ích trong quả trình lao động. 
Kết quả hoại động của 112S được phân thành: lao động tất yếu 
tạO ra của cải nuôi sống bản thần người lao động và lao động 
thặng dư tạo ra của cải tăng thêm. Trong sản xuất hàng hoá, LDS 
là nguồn duy nhất tạo ra giá trị mói (bao gôm sức lao động và 
giá trị thặng dư), và cũng nhỏ nó mà giá trị tú liệu sần xuất được 
bảo tồn và chuyển vào hàng hoá. Hiệu quà của LìS ngày cang 
cao thì càng bảo đảm điều kiên cho tái sản xuất xã hội mở rộng 
và tăng thêm khả năng thoả mãn nhu cầu xã hội. 


LAO ĐỘNG THẶNG DƯ bộ phân lao động đôi ra ngoài lao 
động cần thiết trong lĩnh vực sản xuất vật chất, và tạo ra sản 
phẩm thăng dư. Sự ra đời của LDTD gắn liền với quá trình nâng 
cao năng suất lao đông xã hội và năng suất lao động của người 
công nhân. Dến một giới hạn nhất định của năng suất lao động 
xã hôi khí mà người lao động chỉ cần dùng một phần thơi gian 
của ngày lao động cũng đủ tạo ra những sản phâm cần thiết nuôi 
sống mình và gia đình mình, mới xuất hiện I.DTÙ. Trong các xã 
hội có đối kháng giai cấp, LDTD là nguồn của giá trị thặng dư, 
nguồn gốc làm giàu chơ giải cấp bóc lột và là nguồn tái sản xuất 
xã hội. [3ưới chủ nghĩa xã hội cũng cỏ khái niêm LDTD. Chính 
trên cơ sở đó mới có điều kiên tái sản xuất mở rộng xã hội chủ 
nghĩa, nâng cao phúc lợi xã hội, cài thiện đời sống của nhân đân, 
đáp ứng yêu cầu ca quy luật kinh tế có bản của chủ nghĩa xã 
hội. Dưới chủ nghĩa xã hội, không có mâu thuần đôi kháng giữa 
lao động cần thiết và [1YII. Cả lao đông cần thiết lân LTD 
đều được sử dụng vì lợi ích của toàn xã hội và của cá nhân những 
ngưới Lao động. 

LAO ĐỘNG THEO MÙA. lao động theo thời vụ rõ rệt do 
đặc điểm của sản xuất quy định, phổ biến nhất trong nông nghiệp. 
Giảm bát tính thởi vụ trong việc sử dung lao động sẽ nâng cao 
(ï suất sử dụng thời gian lao động vã năng suất. 
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LAO ĐỘNG THỪA phân nguồn lao động (sức lao động hoặc 
thỜi gian làm việc) thửa ra so với nhiêm vụ sản xuất. công lác đang 
thực hiên. IIDT do: sản xuất phát triển chạm hoặc giảm sút, nguồn 
lao đóng tăng nhanh, chất lượng lao động không phù hợp với yêu cầu 
sử dụng, máy móc và kĩ thuật mới, làm thưa kao động. 

LAO ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN gÕm nhưng ngươi có Việc 
làm ôn định, thưởng xuyên, những ngưiới có tên trong đanh sách 
của các cơ quan xi nghiệp, đoàn thê... được thống kê theo quy 
ưóc của thống kê tao động nhà nước. những ngưởi làm việc theo 
hợp đông không thởi hạn và hợp đồng có thởi hạn. 

LAO ĐỘNG TRÍ ÓC VÀ LAO ĐỘNG CHÂN TAY +ư phân 
công lao động trong xã hội giữa hai nhóm lón những người khác 
nhau: lao động chàn tay chủ yếu tà sự tiêu hao sức lao động về 
cơ bắp trực tiếp sản xuẤt ra của cải dưới hình thái vật chất. còn 
Lao động trí óc chì yếu là sụ tiêu hao sức lao động Vẽ trí tuê, 
chuyên về phát triển khoa học, giáo dục, văn hoá, nghê thuật, W. 
Trong xã hội có giai cấp và giai cấp đối kháng, những ngươi lao 
động chân tay bị giai cấp thống trị bóc lột; giai cấp thống trị cũng 
sử dụng kết quà của lao động trí óc (những thành tựu của khoa 
học, kĩ thuật, văn hoá...) đề phục vụ cho quyền lợi của mình; bản 
thân (ao đông trí óc trở thành hoặc là đặc quyền cùa giai cấp 
thống trị, hoặc là phuc vụ cho giai cấp Ấy, và người lao động trí 
óc cũng bị giai cấp thông tri bót lột. lrên thực tế cũng như về 
bản chất, LDTOVLPCT đều là sản phẩm của sức lao động. chỉ 
là hai dạng khác nhau của lao động, không tách hẳn nhau. tư 
chúng không bao hàm quan hề đối lâp, nhưng trong xã hội có 
giai cấp đối kháng chúng đã trở thành đối lập. Trong xã hội tư 
bản chủ nghĩa, lao động trí óc là công việc của tâng lớp trí thúc; 
một bô phận trí thức trực tiếp thuộc giai cấp bóc lôt, còn sô đông 
thì giữ địa vị hai mặt: vừa lê thuộc và phục vụ giai cấp bóc lôi, 
đối lập với giai cấp những người Lao động vừa là những người lao 
động làm thuê cho tư bản và bàn thân hợ công bị bóc lột. Điều 
đó làm cho họ xích gần lại những người tao đông chân tay. gân 
giai cấp công nhân và nông dân. Chủ nghĩa xã hội xoá bỏ su đối 
kháng giai cấp, đồng thời cũng xoá bỏ sự đối lập có tính đối 
kháng giữa LDTOVLĐCT Tầng lóp trí thức xã hội chủ nghĩa 
cùng với công nhân và nông dân, hợp thành khối liên minh giữa 
nhưng ngươi lao động làm chủ xã hội. Song giưa [)IOVI.DCT 
vẫn còn những khác biệt quan trọng về mặt kinh tế - xã hội, về 
điều kiên lao đông, về mức sống, về trình độ văn hoá và trình 
độ phát triển trí tuệ của cá nhân. Cuộc cách mạng khoa học kĩ 
thuật hiện đại và nền kinh tế trí thức đang hình thành sẽ tao ra 
tiền đề để đào tạo kiều người lao đông xã hội mới, biết kết hợp 
cả hai loại lao động trong hoạt động sản xuất của mình. Chủ 
nghĩa Mac trên đoán rằng trong tướng lai chủ nghĩa cộng sản. 
sự khác nhau nói trên giữa LD TOVLDCT sẽ không còn là nguôn 
gốc của bất bình đẳng và mâu thuận xã hội, và 2 hình thức laođộng 
sẽ hoà nhập vào trong hoạt động hoàn chỉnh của con người phát 
triển toàn diện. XI. Thành thị và nông thôn, 


LAO ĐỘNG TRỪU TƯỢNG lao động của ngưới sản xuất 
hàng hoá khi đã gạt bỏ hình thái cụ thể của nó, chỉ xem Xét ở 
giác độ là sự trêu hao về xác thịt, thần kinh. trí óc..., sự tiêu phí 
sức lực nói chung và giống nhau của con người. Song LDTTI 
không phải là một khái nệm sinh vật hoc, mà là một khái niêm 
xã hội học. Chỉ trong điều kiện xã hôi sản xuất hàng hoá. quan 
hệ trao đồi giữa những người sản xuất phải lấy vât lầm môi giới 
mới cần quy mọi hình thái lao độnz cụ thể tạo ra các sản phãm 
khác nhau thành LDOTT thành một loại lao động đông nhất và 
có thể so sánh với nhau được. Như vậy, LID TT là một pham trù 
lịch sử. Nó tạo ra giá trị hàng hoá làm có sở cho sự trao đôi và 
phản ánh quan hệ sản xuất giữa nhũng người sản XUẤt Và Irao 
đổi hàng hoá. 


LAO ĐỘNG VẬT HOÁ x. Laø động quá khứ. 


LAO ĐỘNG XÃ HỘI CẦN THIẾT tao đông mà xã hội đã 
hao phí để sản xuất ra môt hàng hoá nào đó trong điều kiên sản 
xuât xã hôi bình thưởng. nghĩa là vớt trình độ kĩ thuật trung bình, 
cường độ lao đông vá trình đô tành nghề trung bình của người 
Lao động trong các xí nghiệp sản xuất ra một khôi lượng sản xuất 
chủ yếu thuộc loại đó, lượng giá trị của hàng hoá là đo lượng 
hao phí I.I)XHCT quyết định và tuỳ thuộc vào sư thay đổi của 
năng suất lao đông. Việc giàm bót hao phi LXHCT trên mỗi 
đơn vì sàn phẩm là cơ sở đề hạ thấp giá cả và nâng cao mứt 
sống của nhân dân lao động. 

LAO ĐỘNG XÃ HỘI TRỰC TIẾP hình thúc đặc biệt của 
lao đông xã hội tÕn tai trong môi có cấu sản xuất mà lao đông 
Của tứng người riêng biết là môi bô phản của toàn bộ lao đông 
xã hội Là sư tiên hiệp lao động trên cö sò những mổi liên hê 
trức tiếp của những người sàn xuất và những người tiêu dùng. 
[Tình thức thô sơ của I.DXHTT chiếm địa vị thống trị trong công 
xã nguyên thuỷ; trong điêu kiên sản xuất hàng hoá dưa trên chế 
độ tư hữu 1U bản chủ nghĩa về 1u trêu sản xuất, về thực chất lao 
động có tính chất cá nhân riêng biêt, tuy nó vẫn có tính chất xã 
hôi bị che lấp: lao đông không mang tính chất xã hôi trưc tiếp. 
va thê hiên trong mâu thuẫn giữa lao đông tư nhân và lao đông 
xã hôi. [Dưới chủ nghĩa xã hôi, lao động bắt đầu thể hiến tính 
chãt []D)XIITT, hình thức cao của LÍDXHÍTT diễn ra dưới chủ 
nghĩa cộng sản. 

LAO HẠCH nhẻ tao chiếm tỉ lê cao trong số các thể lao ngoài 
phôi, đo trực khuẩn lao xâm nhập và gây tồn thương ở hạch; 
thưởng gặp Ò hạch ngoại biên (một hay nhiều hạch to đần, không 
đau, chắc, các hạch đính vào nhau thành chuỗi), phổ biến ở hai 
bên cổ, còn gọi là tràng nhạc, ít gãp ở các vị trí khác; xảy ra chủ 
yếu ở trẻ em. Diễn biến: có thể nhuyễn hoá, biến thành bã đậu 
rồi VỠ ra ngoài tao nên lỗ rò ngoài da. Muốn chân đoán chính 
xác phải chọc dò hay làm sinh thiết hạch. Diều trị bằng các thuốc 
chống lao đặc hiệu, nhưng do đặc điểm thướng tồn của hạch nén 
kết quả đạt được thưởng kém hơn so với các thể lao khác; trong 
một số trường hợp khu trú, có thể mồ loại bỏ hạch, kết hợp với 
các thuốc đặc hiệu chống lao. Phòng bệnh bằng tiêm vacxin BCG. 
Y học cổ truyền gọi LH là lao dịch, do can khí uất kết, hoặc đồm 
nhiệt ngưng trê Ở các kinh can, đồm tam tiêu. Có thể dùng bài 
thuốc: cải trới 40 g. xạ can 8 g, sắc uống. Có thể châm cứu các 
huyết Thái sung, Bách lao, Kiên tỉnh, các huyệt hai bên hạch. 
Riêng huyêt ð hai bên hạch có thể xung điên kích thích 30 phút, 
hoặc sau khi rút kim thi cứu. 

LAO MÀNG BỤNG bênh do trực khuẩn lao khu trú và gây 
tôn thương chính ở màng bụng người bệnh. Có thể ] .MB tiên 
phát và LMB thú phát (thưởng phát sinh sau lao phôi). Ö Viết 
Nam. LMB còn gặp tương đối nhiều (đa sô ngưởi bênh tà nữ). 
Thể [MB thông thưởng la thê cổ trướng có dịch ở màng bụng, 
hay gặp ö thiếu nữ. Đề phát hiên bênh, cần kiểm tra đởm và các 
ồ lao khác Phòng bênh: tiêm RCG. Điều trị bằng thuốc đặc hiệu 
theo nguyên tắc chung. 

LAO MÀNG NÀO thả lao nặng do trực khuần lao Xâm nhâp 
và gây lồn thương ở màng não. Bênh gặp ð mọi lứa tuổi, phần 
tón là trẻ nhỏ. Các dấu hiệu lâm sàng ca viễm màng não: nhức 
đầu, trẻ rên rỉ; cúng gáy, có thể lan đến cột sống, các chị; nôn, 
táo bón; sôt; trạng (thái mở màng: w. Để khẳng định bệnh, phài 
chọc dò cội sống lấy dịch não tuỷ Điều trí tích cực với các thuôc 
chưa lao; điều trị sớm cho kết quả tốt. Điều trị muộn, nếu khỏi 
vẫn có thê đề lại những di chứng nặng nề. Hiện nay, tỉ lê tử vong 
chung khoảng 1/3 số trường họp mắc bệnh. Tiêm phòng RCG 
đúng quy định cho tất cả trẻ sở sinh là biện pháp tốt nhất để 
tránh mắc bệnh lao và thanh toán LMN. 


LAO PHỔI thể lao khu trú và gây tồn thương ö phổi. Bệnh 
hay gặp và nguy hiểm vì dễ lây lan, phát triển và tồn tại lầu. Có 
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bênh cảnh lâm sàng đa dang, dễ dẫn đến thể mạn tính (xó. hang). 
Dấu hiệu: chóng mét mới khi làm việc. chán ăn. xanh xao. gầy, 
sút cân không rõ nguyên nhân, ho húng hắng. sốt hãm hấp vào 
buồi chiều và ban đêm. Bênh lây qua đường hô hấp (trưc khuẩn 
lao trong đởm phái tán ra không khi) Chân đoán bênh bằng 
cách kết hợp thăm khám lâm sàng, chup X - quang vả xét nghiêm 
đờm tỉm trực khuẩn lao Diều trị: cần phái hiên bênh sảm, điều 
trị theo đúng quy định của thầy thuốc, kết hợp với nghĩ ngơi và 
lao đông thích hợp. Dự phòng và thanh toán Il.P trong tưởng lại 
bằng cách tiêm BŒG cho trẻ sỏ sinh. 


LAO RUỘT viêm ruột do trực khuẩn lao (BK) đến ruột do 
ăn các thức ăn có nhiễm BK, do hằng ngày đước nuốt theo dòm 
ð một bênh nhân lao phổi hoặc theo đường máu Có hai thê 
bênh: 1) LR xảy ra ở môt bênh nhân lao phôi. ấu hiệu rối 
loạn tiêu hơá (1a chày, phân lỏng hoặc sền sêt. ngày đi 3 đến 6 
lần, kéo dài nhiều ngày, về sau có thể có chất nhầy, mũi, máu. 
ăn kém, tiêu hoá chậm, ọ hơi, buồn nôn. đau bụng Âm Ì); thê 
trạng sút kém nhanh chóng. 2) Thể u khu trú ở manh tràng và 
phần đầu đai tràng lên, làm thành một khối u ở trong hô chậu 
phải, mềm, hơi đau, dị động theo chiều ngàng kèm thco các rồi 
loan tiêu hoá. Hiên nay ít gặp [R Điều trị: theo sở đồ chưa 
lao thông thường; chưa các triêu chứng (đau bụng, ta chảy); 
nâng cAo thể trạng. 


LAO THÂN nhiễm khuẩn thận do trực khuẩn lao là nhiễm 
khuẩn tao thứ phát và thường có kẻm theo lao ở các phần khác 
của hệ tiết niêu - sinh dục. Trực khuẩn lao đến thân theo đường 
máu. xuất phát tử một ô lao nguyên phát ở phổi, ruôt, xương. 
hạch \ympho hay từ môt điểm không xác định được. Các biểu 
hiện lâm sàng: triều chứng nhiễm lào (sốt về chiều. biếng ăn, gầy. 
sút cân, ngươi xanh xao, W.), đau vùng thắt lưng. đái ra mù. có 
thể có đấu hiêu viêm bàng quang. Xét nghiêm nước tiểu tìm thấy 
trực khuẩn lao (khoảng 60% các triồng hợp). Chữa bệnh theo 
sơ đồ chung chữa lao bằng kháng sinh đa trị tiệu (phối hợp nhiều 
kháng sinh). Dự phòng: tiêm BCG cho trẻ sơ sinh để phòng ngừa 
mọi thể lao, trong đó có 1T: 

LAO XƯƠNG. tôn thương mạn tính trong bênh lao mà không 
kèm theo viêm khóp. đo trực khuẩn lao từ hạch hoặc ô lao phủ 
tạng, theo đưởng máu tới xương, gây viêm lao mô liên kết xướng, 
gây bã đậu hoá, mô xương đần bị hoại hỉ, gãy vụn rôi tư lan. 
Triệu chứng: sốt nhẹ; tốc độ Lắng máu tăng: người bệnh gầy. mêt; 
đau Xương tai chỗ bị tồn thưởng; xuất hiện apxe lanh phần mềm 
gần hoặc xa nơi tồn thương. Các thể LX: thưa xương, loét xướng, 

có hang, thủng XƯỚNg, Vv. LX hay ấp ð lửa tuổi thanh, thiếu 
niên. Ô người có luôi. LX tiến triển nhanh, làm sức khoẻ Suy 
sụp. đe doa tính mạng. CẦn điều tri kịp thởi và toàn diện: chế 
đô ăn uống, nghỉ ngơi vệ sinh hợp tí; chỉnh hình bằng bôi. bất 
động đoạn xướng bì lao; dùng phối hợp 3 Loai thuốc đắc hiêu 
(isoniazid. streptomycin và rfamyein), mồ để nao xưởng mục, 
tháo apxe lạnh (trong trưởng hớp đùủng thuốc không đạt kết quả) 

[LAO XƯƠNG KHỚP' viêm khóp lao, do trực khuân lao tử 
tao so nhiếm hạch phổi theo máu tấn công vào khớp, gây nang 
lao, bã đậu và huy xương. LXK xuất hiên vào năm thứ hai, thứ 
ba sau khì bị sơ nhiễm lao (giải đoạn lao phát triên ngoài phạm 
vi phổi). Thường chì viêm khóp lao ở môi khóp, sau lan đần ra 
các khóp theo thứ tư: khóp đốt sống (x. Bệnh Pof), khóp háng, 
khóp khuỷu tay, khớp cổ chân. Gặp ò mọợi lứa tuổi, nhiều nhất 
ở thanh, thiếu niên. Khoảng 10% trưởng hợp 1.XK có yếu tô gia 
đình với có địa thích hớp. Diều trị: phối hợp ba loại thuốc đặc 
hiệu (isoniazid, streptomyean, rfamycin); phâu thuật loại bó các 
phần tồn thương (hoại tử, bã đậu); chỉnh hình bằng bỏ bột đề 
bất động khớp lao. 

LÀO (Lao; Sathalanatat Paxathipatal Paxaxôn Lao - Cộng hòa 
Dân chủ Nhân đân J ào), quốc gia nội Lục duy nhất ở Đông Nam 
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Á, trên bán đảo Đông Dương. Diện tích 236,8 nghìn km”. Dân 
số 5,497 triệu (2000), gồm người Lào (76%), Thái (132), Mông 
và Dao (10%). Dân thành thị 23% (1999). Ngôn ngữ chính: 
tiếng Lào. Tồn giáo (1980): đạo Phật 57,8%, tín ngưỡng cổ truyền 
33,6%, đạo Cơ Đốc 1,8%. Thẻ chế: cộng hòa dân chủ nhân dân, 
một đảng (Đảng Nhân dân Cách mạng), một viện (Quốc hội). 
Dứng đầu nhà nước tà chủ tịch, đứng đầu chính phủ là thủ tướng. 
Thủ đô: Viêng Chăn (Viangchan; khoảng 300 nghin dân). Các 
thành phô khác: Luông Prabăng (Luang Prabang), Xavannakhet 
(Savannakhet)), Pắc Xế (Pakxé). 
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Dịa hình núi chiếm ưu thế. Đỉnh cao nhất là Phusailaileng (giáp 
tỉnh Nghê An, Việt Nam) cao 2.711 m. Các dãy núi thường bao 
quanh các cao nguyên tương đối bằng phẳng như Mương Sinh, 
Hủa Phăn, Mường Phuôn (Trấn Ninh), Khăm Muôn, Bôlôven 
(Boloven), w. Chỉ có các đồng bằng hẹp chạy dọc theo sông 
Mêkông, chiếm 10% diện tích lãnh thổ (2 triệu ha): Viêng Chăn, 
Xavannakhet, Chămpasăc (Champasaak). Khi hậu nhiệt đối gió 
mùa, lạnh đần theo độ cao. Thực vật rửng nhiệt đói, xavan, rửng 
á nhiệt đới trên núi. Khoáng sản chính: thạch cao, muối mỏ, 
thiếc, đá quý. 

L là một nước kém phát triển. Nông nghiệp chiếm 52% GDP 
(1998) và 72% lao động (1989). Công nghiệp chế biến chiếm 
16,6% GDP. Thương mại chiếm 12,1% GDP. Tài chính 32 GDP. 
Dịch vụ, công chính và quốc phòng chiếm 4,3 GDP. GDP đầu 
người 359 LJSD (1995). GNP đầu người 320 USD (1998). Sản 
phẩm nông, công nghiệp chính: lúa, khoai lang, mía, sắn, ngô. 
Chăn nuôi: lợn, trâu, bò, đê, ngựa. Lâm sản: cánh kiến, hồ tiêu, 
quế và gỗ. Tiểu thủ công: thức ăn gia súc, bột giặt, đồ nhựa, vải, 
may mặc, thuốc lá, gỗ, bia, nước ngọt, nước mắm. Diện (1996) 
1/294 tỉ kWh. Giao thông (1996): đường bộ 22,32 nghìn km (14% 
rải nhựa), không có đường sắt. Xuất khẩu (1998) 369,5 triệu 
USD: gỗ 34,32%, may mặc 20,8%, điên 18%, cà phê 14,32. Nhập 
khẩu (1998) 552,8 triệu USD: hàng tiêu dùng 42,32, máy móc, 
dây chuyền sản xuất, nguyên liệu 41%. Bạn hàng chính: Việt 
Nam, Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc. Đơn vị tiền tệ: kíp. Tỉ 
giá hối đoái: 1 USD = 7.565 kíp (10.2000). 

Vào thế kỉ 14, vua Phà Ngùm (Fa Ngum) thống nhất L„ đặt 
tên nước là Lan Xang. Trong nhiều thế kỉ tiếp theo, L nhiều lần 
phải chống các cuộc xâm lược của Miến Diện, Xiêm. Cuối thế 
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ki 19, thực dân Pháp thôn tính L. Ngày 12.10.1945, L, tuyên bố 
độc lập. Đầu 1946, Pháp quay trỏ lại xâm lược L.. Tháng 7.1954, 
Pháp kí hiệp định Giơnevơ, công nhận nền độc lập và toàn vẹn 
lãnh thổ của L. Từ 1955 đến 1975, Hoa Kì thay chân Pháp, dựng 
lên ở L một hệ thống nguy quyền làm công cụ để thực hiện chủ 
nghĩa thực dân mới. Năm 1975, quân và dân L. đã đập tan bộ máy 
thống trị phản động, giành toàn bộ chính quyền. Ngày 2.12.1975, 
Dại hội đại biểu nhân dân toàn quốc quyết định xoá bỏ chế độ 
quân chủ, thành lập nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào. 
Quốc khánh: 2.12.1975. Là thành viên Liên hợp quốc tử 14. L2. 
1955. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam cấp đại sứ tử 
06.9.1962. 

LÀO 1. (dân tộc), 1) Tộc người nói tiếng Thái, cư trú chủ yếu 
ở hai bên bở thượng lưu sông Mếkông (trong đó có lãnh thổ Lào 
ngày nay), thượng lứu Mẽ Nam (Me Nam; cø. Chao Phraya) và 
binh nguyên Korat (Korat; cø. Cò Rạt). Là đồng tộc với những 
bộ phận nói tiếng Thái khác ở trung và hạ lưu Chao Phraya 
(người Xiêm), ở Tầy Bắc Việt Nam (người Thái), ở bắc Myanma 
(người San) ..., và cũng có khác nhau ít nhiều về đặc trưng văn 
hoá. Tộc người có hơn 10 triệu, trong đó người L ở nước L 
(Lào Lùm) chiếm khoảng 3,5 triểu. 





Người Lào 


2) Tên chính thức của một dân tộc thiểu số Việt Nam dựa trên 
tên tự gọi dân tộc, nhận L. Cạn để phân biệt với L. Nước, L Lớn 
Ở nước Lào. Dân số 11.611 (1999); cư trú đọc biên giới Việt - 
Lào chủ yếu ở Lai Châu, Sơn La. Ngôn ngữ Tây - Thái, ngữ hệ 
Nam Á, gần tiếng Thái ở Việt Nam hơn tiếng Lào ở nước Lào. 
Sống định canh, định cư trên đồng lúa lòng chảo thung lũng. Gia 
đình nhỏ phụ hệ, ở nhà sàn, có nghề dệt thổ cảm tỉnh xảo. Bản 
là đơn vị hành chính của tổ chức bản mưởng. Chịu nhiều ảnh 
hưởng văn hoá Thái và Phật giáo. 

2. (sử), 1) Quốc gia ở tả ngạn thượng lưu sông Mêkông, mội 
phần nhỏ ở hữu ngạn, đa số cư dân là người L. Thế kỉ 14 - 18, 
là vương quốc Lan Xang. 

2) Các thứ tịch cổ Việt Nam trước đây gọi L là Ai Lao. Ai Lao 
là bộ phận cư đân nói tiếng Thái tử Nam Trung Quốc thiên di 
về thượng tứu sông Đà và sông Mã trong các thế kỉ 9 - 11. Ai 
Lao còn là tên gọi Tiểu quốc Nam Lào, phân biệt với "nước" Vạn 
Tượng và Nam Chuỏng. 

LÀO CAI tỉnh miền núi ở Bắc Bộ Việt Nam, giáp giỏi Trung 
Quốc. Diện tích 8044 km”. Gồm 2 thị xã (Cam Đưởng; Lào Cai, 
tỉnh 1i), 9 huyện (Bát Xát, Bảo Thắng, Sa Pa, Văn Bàn, Bảo Yên, 
Than Uyên, Sỉ Ma Cai, Mường Khương, Bắc Hà). Dân số 597200 
(1999), gồm các dân tộc: Tây, Thái, Mông, Nhắng, Dao, Kinh, La 
Chí, vw. Địa hình núi cao hiểm trở, phía tây có dãy Hoàng Liên 


Sơn, với đỉnh Phan Sỉ Pan (3143 m) cao nhất Việt Nam và các 
đỉnh Phu Ta Leng (3096 m), phía đông là vùng cao nguyên Bắc 
Hà với các đỉnh 1672 m, 1349 m; ỏ giữa có thung lũng sông Hồng 
cao trung bình khoảng 100 m. Các phụ lưu lớn của sông Hồng 
như Ngòi Dum, Ngòi Bo đều đồ vào sông ở phía bở phải, b trái 
có Nậm Thi. Khí hậu nhiệt đói gió mùa, lạnh đần theo độ cao, có 
các đai á nhiệt đới và ôn đói trên núi. Khoáng sản: apatit, đồng, 
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bạc, vàng, sắt, graphit. Công nghiệp: khai thác apatit, gốm sứ công 
nghiệp; cao lanh. Cây trồng chính: lúa, ngô, sắn, chè, sở, quế và 
cây ăn quả, các hạt giống rau ôn đói, cây nguyên liệu giấy. Các 
tuyến giao thông chính: quốc lộ 13, đường 70, 4D, 4E, đưởng sắt 
Hà Nội - Lào Cai và đường thuỷ theo sông Hồng. Điểm du lịch - 
nghỉ mát Sa Pa. Từ 1831, thuộc trấn Hưng Hoá; năm 1889, lập 
tỉnh LC; cuối 1975, sắp nhập với Yên Bái và Nghĩa Lộ thành tỉnh 
Hoàng Liên Sơn. Tháng 7.1991, tách ra thành tỉnh LC như cũ. 

LÀO CAI thị xã ở sát biên giới Việt - Trung của tỉnh Lào Cai. 
Diện tích 59,4 km”. Gồm 5 phường (Lào Cai, Phố Mới, Cốc Lếu, 
Duyên Hải, Kim Tần), 3 xã (Vạn Hoà, Đồng Tuyển, Bắc Cường). 
Dân số 39400 (1999), gồm các dân tộc: Tây, Kinh, Hoa. Nằm trên 
bở phải sông Hồng, độ cao trung binh 112 m. Công nghiệp khai thắc 
apatit, cơ khí sửa chữa, chế biến thực phẩm, dịch vụ thương mại. 
Tuyến giao thông chính: đường 4D, 4E, 70, đường sắt Hà Nội - Lào 
Cai, đường thuỷ theo sông Hồng. Trước 1975, là tỉnh lị tỉnh Lào Cai; 
sau 1975, là tỉnh lj Hoàng Liên Sơn; từ 1979, là một thị xã của tỉnh 
Hoàng Liên Sơn; từ 1991, trỏ lại thị xã tính l tỉnh Lào Cai. 

LÀO LÙM_ bộ phận dân cư nói tiếng Tày - Thái ở nước Lào, 
cư trú ở độ thấp. Người LL. chiếm đa số dân cư Cộng hoà Dân chủ 
Nhân dân Lào hiên nay, khoảng 3,5 triệu trong tổng số 4,1 triệu 
dân, gồm một số nhánh như IAJ, Phu Thay, Phuôn, Khươn, wwv 

LÀO PÊN LÀO (cg. Nước Lào của người Lào), tổ chức chính 
trị ở Lào gồm những thân hào, nhân sĩ, trí thức, viên chức cũ của 
Pháp có xu hướng dựa vào Anh, Mi, Thái Lan. Xuất hiện sau 
ngày Nhật đảo chính Pháp (3.1945). Tham gia phong trào Lào 
tự do (Lào Itxara) trong Cách mạng tháng Tắm 1945 ở Lào. 

LÀO THƠNG bộ phận dân cư nói tiếng Môn - Khơ Me ở 
nước Lào, cư trú ở phần giữa trên các bình nguyên và cao nguyên. 
Còn gọi là người Kha. 


LÃO HANG L, 


LÀO XỦNG bộ phận dân cư nói tiếng Mông - Dao ở nước 
Lào, cư trú ở độ cao trên vùng núi phía bắc. Xuất hiên ở đây sau 
các tộc Lào Thơng và Lào Lùm. 

LÃO trong thư tịch cổ (thời Lý, Trần, Lê), đã xuất hiên các 
từ Man Lão, Sơn Lão để chỉ các tộc người Thái, Tây, Mường, 
Xá. .. và các cứ dân các nước Ai Lao, Chiêm Thành. Đến thế kỉ 
19, Lê Quý Đôn viết về người L. như sau: ”... một dải sông Đà, 
phong tục giống người Man, người L. là con gái còn ở nhà thì bỏ 
xoã tóc hoặc búi tóc nhọn, đã lấy chồng thì búi tóc ngược lên 
đỉnh đầu, người chết thì dùng phép hoả táng, văn tự giống người 
Lào". Tên người L. tồn tại trong lịch sử để chỉ nhiều tộc người 
thiểu số khác nhau sống ở Tây Bắc Việt Nam, Lào và Cămpuchia 
ñgày nay. 

"LÃO GÔRIÔ"' ("Le père Goriot"), tiểu thuyết (1834 - 35) 
của nhà văn Pháp Banzăc (H. de Balzac), trong "Tấn trò đởi”, 
phần "Khảo cứu phong tục"."LG" là tác phẩm nói về thế lực của 
đồng tiền trong xã hôi tư bản. Lão Gôriô (Goriot) là một nhà tư 
sản mới nồi lên thời Cách mạng 1789, nhưng vì con mà sa sút, 
phải đến sống trong nhà trọ của mụ Vôkê(Vauquer) ở ngoại vì 
Pari. Lão có hai cô con gái mà lão hết sức yêu chiều, chịu bỏ hết 
tiền của để kiếm cho con những ông chồng sang trọng, danh giá. 
Cô chị Araxtadi trỏ thành bá tước phu nhân, cô em Đenphin 
cũng lấy được một ông chủ ngân hàng. Nhưng hai cô chỉ xem lão 
như con bò để vắt sữa. Lão hết tiền là chúng không đoái hoài gì 
đến lão nữa. Lão ốm nặng chúng không thăm hỏi; lão chết cũng 
không dự đám tang. Xen vào chuyện của lão GŒôriô còn có chuyện 
của Raxtinhäc (Rastignac), dòng dõi quý tộc tỉnh lẻ, lên Pari học, 
cũng ở trong nhà trọ của mụ Vôke, và cũng bị xã hội tư sản làm 
biến chất. Từ một thanh niên nghèo, trong trắng, y hư hỏng dần, 
ăn chơi đàng điếm, tìm mọi cách để có tiền và có địa vị lrong 
xã hội thượng lưu. Trong tắc phẩm "LG", Raxtinhăc chưa hoàn 
toàn xấu, chính y đã cứu giúp lão Gôriô, cùng bạn góp tiền chôn 
cất lão. Nhân vật này còn xuất hiện trong nhiều tác phẩm khác 
của Banzäc và lúc bấy giỏ mới thật sự biến chất, trỏ thành con 
ngươi đê tiên, độc ác. 

"LÃO HÀ TIỆN" hài kịch (1668), của nhà văn Pháp Môlie 
(Molière). Nhân vật chính là Acpagông (Harpagon), goá vợ, có 
một con trai là Clêăng (Cléante), một con gái là Êlidø. Acpagông 
giàu có nhưng rất keo kiệt. Lão định cưới cho con trai một ngươi 
đàn bà goá giàu có, gả con gái cho ông già Ángxenmd để không 
mất của hồi môn. Trong khi đó, Clêằng yêu Marian (Mariane), 
Êlidd yêu Vale (quần gia của Acpagông), còn Acpagông Lại say 
mê Marian. Clêäng buồn chán, ăn chơi hoang tàng. Để có tiền, 
anh ta tìm đến một người cho vay nặng lãi. Khi kí giao kèo, 
Clêằng mới biết người cho vay là cha mình, còn Acpagông bấy 
giỏ mới võ tế người đi vay là con trai lão. Lại tình cỏ, Acpagông 
khám phá ra rằng người con gái mà lão định cưới làm vợ là người 
yêu của Clêăng và ông già Ăngxenmơ là cha của Marian và Vale, 
Câu chuyện kết thúc khi Acpagông tim lại được trấp vàng chôn 
trong vườn, lão vô cùng sung sướng, đã bằng lòng gả Êlidø cho 
Vale, nhường Marian cho Clêăng khi Ăngxenmơ chịu mọi phí 
tỒn cưới xin của Clêăng và không đòi của hồi môn của Êlido. 
Nghệ thuật gây cười của Môlie làm cho vỏ "LHT” trỏ thành một 
tác phẩm lón. Tác giả đặt ra nhiều tỉnh huống gây cười xung 
quanh những vấn đề xã hội, xây dựng được một tính cách nồi 
bật: tính keo kiệt. Tất cả đều do tính keo kiệt mà ra, và mọi việc 
đều được giải quyết khi Acpagông tìm lại được tráp vàng và gả 
con gái không mất của hồi môn. 

LÃO HẠNG khái niệm chỉ thú bậc của nam giới từ 50 tuổi 
trở lên dưới thời phong kiến. Lúc 50 tuổi (có nơi 49 tuổi), phải 
làm một số thủ tục cần thiết trình làng để được lên lão, tức là 
được xếp vào hàng ngũ lão làng. Từ 60 tuổi trở lên là được vào 
hạng "lão nhiêu", được miễn các khoản đóng góp và phu phen 
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tap dịch Sau 70 tuổi, gọi là long lão” (người già cÄ), rất được 
quý trọng trong làng xã. Ngược với LI] là trầng hạng - chỉ những 
thanh niền trai tráng khỏe manh. 

LAO HOÁ sự thay đôi làm giàm giá trị của vật liều (vd. cao 
phân tử) theo thời gian, dưới tác dung của các yếu tố bên ngoài 
như nhiệt độ, áp suất. vv. Thông thưởng, quá trình LH làm mất 
các tính chất sẵn có như độ dẻo. độ đàn hồi; có khi làm thay đồi 
cà màu sắc, dáng vẻ bên ngoài của vật liêu. Ngươi 1a áp dụng 
nhiều biên pháp để giảm vã hạn chế quá trình LII, vd. khi chế 
tao vật liệu thưởng cho thêm chất phụ gia chống 11 


LAO HỌC (cg. tão khoa), khoa học nghiên cứu về tuổi già. sư 
già hoá với các điều kiên của một cuöc sống bình thưởng và bênh 
lí: những biến đôi sinh học, sinh lí và tâm lí ð người cao tuôi, nguôn 
gốc của sự già; quá trình hoá già (lão suy); các biên pháp kéo dài 
tuổi tho và nâng cao chất lưỡng cuỏc sống cho tuôi §là (khoẻ manh, 
sinh hoat tưởng đối binh thưởng, w.). [.H phát triển theo ba hướng 
(ba lĩnh vực): 1) LH sinh học (o khoa cơ bản) mà bản chất tà 
sinh học, nghiên cứu nguồn gốc và đặc điểm sinh học của sư già, 
sự hoá già. 2) LH] xã hôi mà bàn chất là một khoa hoc xã hội, 
nghiên cứu các biện pháp chăm sóc người cao tuôi, tạo điều kiến 
sinh hoạt bình thưởng trong cộng đông, bao gồm cà hai mặt đóng 
góp và hưởng thụ. 3) 1H y học hay bênh hoc tuổi già (LH lâm 
sàng) mà bản chất là y hoc, nghiên cứn các biểu hiện của sư hoá 
già ồ người, những đặc điềm bệnh lí của người giả, các phương 
pháp phòng chống các bênh của 1uôi g1à VÀ nâng cao tuổi thọ. Xt. 
Lão suy, Lão khoa y học. 


LÃO KHOA Y HỌC (tk. bênh học tuổi già, lão bênh học). 
phần y hợc của lão hoc về phương điền sình lí, nghiên cứu nhưng 
biến đồi khi con người trỏ về già, rõ nhất là sự giảm sút mọi chức 
năng. Ở phần ranh giới. đôi khi khó phãn biêt đâu là biêu hiện 
sinh lí của lão hoá và đâu là bắt đầu bệnh \í. Về đặc điểm bênh 
lí tuổi già: người già hay mắc nhiều bênh môi túc, các triệu chứng 
bênh U thưởng không được điền hình và rõ nét như lúc còn trẻ; 
bênh dế chuyền năng do sức đề kháng kém; điều trí bệnh tuổi 
giả không hoàn toàn giống như đổi với người trẻ. 


Với mục đích nâng cao tuổi thọ khoẻ mạnh và hữu ích. người 
ta dùng một số thuôc và nhất là các phương pháp không dùng 
thuốc, quan trọng nhất là Lồi sống lành mạnh, điều độ, năng luyện 
tập vưa sức. ăn uðng hợp lí và tâm thần thanh thản, thư thái. 


LAO QUA (cg. Qua Gia), tên của một nước giáp biên giới 
phía Tầy Bắc Việt Nam thời trước, thủ phủ là Mưởng Luông hay 
Luông Pha Bang tức Iuông Prabăng (Luang- -Prabang) sau này. 
Theo tiếng bản địa, LQ được gọi là Mường Xiềng Dông, Mường 
Xiêng Thoong hay Mường Xoa. 


Năm 1353, vua nước này là Phà Ngùm (Fa Ngum)dã thống 
nhất 3 Mưởng lón thuộc lãnh thồ nước lào ngay nay là Muương 
Xoa (Luông Prabăng), Mưỡng Phuôn (Xiêng Khoảng) và Mường 
Xi Khốt 1a Boong (lrung và Hạ Lào) thành vương quốc Lan 
Xang mà người ta quen gọi là Lào - Lan Xang. Sử Việt Nam thời 
Nguyễn chép là nước Nam Chưởng (x. Nam Chưởng). 

LAO SUY trạng thái giằm tuần tiến mọi khả năng hoạt động 
thể lực, tinh thần, trí tuê ð người cao tuổi và ngưỡi già. Hiên nay, 
người ta chú ý nhiều đến các rối loạn tâm thần ở các mức độ 
khác nhau, rất phò biến và ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống trong 
xã hội. L5 là hiên tương sinh lí bình thường. Cũng có thê gặp LS 
Ỏ ngưi còn trẻ do chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tổ gÂy già sớm: 
chế độ sinh hoạt, tao động, đỉnh dướng, rèn luyên cø thể và nghi 
ngơi không hợp \(, nhất là một số thóì quen xấu như nghiện rượu, 
ma tuý, thuốc lá, w.; một số bệnh cấp tính, man tính, bệnh chuyên 
hoá, bệnh nội tiết và đi truyền, ... (xt. Y học tưổi già). I1iên nay 
y học vẫn đang tìm kiếm các biên pháp làm chậm quá trình LS 
để kéo dải tuôi thọ khoẻ mạnh. 
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LAO THỊ hiện tượng sinh lí của mất ở người có tuôi (trên 40 
tuôi), với những biểu hiên: mói đầu khó đọc sách. chỉ đọc được 
khi để sách ở khoảng cách xa hơn bình thưởng; sau đó phải dùng 
kính đọc sách. [liên tượng L/T xuất hiên do trang thái xơ cứng 
của thuỷ tính thể. Khác phục tình trạng L/T bằng cách đeo kính 
theo ch¡ dẫn cia thầy thuốc. 


LÀO TỬ (IAøZI, ? - ?), nhà triết học TYung Quốe thời Tiên 
Tần, ngưõi sáng lập ra phái Đao gia. Về tên ho của [Lão Tử eó 
nhiều ÿ kiến khác nhau. Theo Tư Mã Thiên, Lão Tử tên là Iy 
Đam, người nước Sỏ, làm quan giữ kho sách. Về mặt triết học, 
.đạo" là cốt lối của hê thống tư tưởng của I ão "Tủ. Ông cho rằng 
tất cả đều do "đạo" sinh ra. "Đạo sinh ra môt, một sinh ra hai, 
hai sinh ra ba, ba sinh ra van vật". IYong giới học thuật có nhiều 
cách hiểu khác nhau về khái niêm "dao". Có ý kiến cho rằng đạo 
tà một thực thể tinh thần eó trước khi trời đất sinh ra. Có ý kiến 
khác lại cho rằng ỏ "đao" của lão Tử có yếu tô duy vât. Người 
ta nhận thấy ð Ião Tủ có yếu tố duy vât và môi tư tường biên 
chứng thô sở Ông cho rằng giới tự nhiên và xã hội loài người 
luôn biến động; trong trời đất, đâu đâu cũng tồn tại hai mặt đối 
lẬp mâu thuân nhau và cho rằng chúng không phải cứ tôn tai 
mãi như thế mà chuyên hoá sang mãt đối lập của chúng. Ião Tử 
luôn nhấn manh tính đông nhất của các mắt đối lập mà không 
nêu lên sự đấu tranh của chúng. không đòi hỏi phải giải quyết 
mâu thuẫn mà giủ nguyên hiện trang. Về mặt nhận thức luận, 
[Lão Tủ phủ nhận việc nhân thức eúa con ngươi bất nguồn tử 
kinh nghiệm cảm giác (“không ra khỏi nhà mà vẫn biết thiên hạ"), 
[2ó là một thuyết tiên nghiêm duy tâm, dựa vào nội quan, 1)o đó 
[ão Tủ phản đổi việc nâng cao dân trí, chủ trướng phải làm cho 
dân "không có trị thức, không có ham muốn" Về quan điểm lịch 
sử xã hội, Ông chủ trưởng trở về một xã hội nguyên thuỷ, tư bằng 
lòng với các nhu cầu tối thiểu, và cho đó là môt hanh phúc 

Tư tưởng của Lão Tủ đã cõ ảnh hưởng sâu sắc trong lịch sử 
tư tưởng Trung Quốc. Người ta nhận thấy ảnh hưởng đó trong 
tử tưởng Hàn Phi, của phái Hoàng Lão, của Vương Sung thời 
Hán. của phái Iluyền học thời Nguy Tấn... Ảnh hưởng của lão 
Tử không phảit chỉ về mặt triết hoc mà cả về mặt chính trị và đời 
sống con người của xã hội Trung Quốc thời phong kiến. 


LÃO XÁ (Lao She; tên thật: Thư Khánh Xuân; 1899 - 1966), 
nhà văn Irung Quốc. Tùng học Đại học Ocxfot (Oxford). Viết 
nhiều tiều thuyết về đề tài học sính, trí thúc và thi dân. Nồi tiếng 
hơn cả là "Miêu thành kí” (Thành Luỹ của loài mèo, 1923). viết 
về bọn hút thuốc phiên quỳ mọp trước bon Nhật; "Tưởng lac đa" 
(1935) viết về số phận hắm hiu của môt anh phu kéo xe. Sau giải 
phóng, Lão Xá có vỏ kịch "Long TU câu“ (1950) đâm đà tính 
nhân dân và được nhận danh hiều Nghệ sĩ nhân dân. Ông tụ sát 
trong Cách mạng văn hoá. 

"LAOCÔN VÀ CÁC CON" (1aokoan"), nhóm tượng nồi 
Hếng của nền điêu khắc Hỉ Lạp hoá trưởng phái 
Pecgam(Pergame). khoảng giữa thế ki 1 tCn Tượng bằng cảm 
thạcn, cao 242 cm, [Bảo tàng Vaticanô (Vaticano)]. Nhóm tượng 
diễn tà Laocôn và hai người con của mình bị rấn quấn chết vì 
tội tiết lộ bí mật về con ngựa thành Tơroa (Troie). là tác phâm 
của ba nhà điêu khắc Agiêxanđrôt (Agexandros). Pôliđôrõ 
(Polidoro) và Akênôđrôt, tìm thấy trong phế tích của lâu đài 
Nêrôn ồ Rôma (1506), được Mikêlangiêlô (Michelangelo) và 
Becnnmi (L. Rernini) sửa lạt. Ïà nhóm tượng điển hình nhất cho 
thầm mí Hi lạp hoá ở khả năng miêu tả những khổi hình vặn 
xoấn, những nhịp điệu cuông nhiê( và những biều hiến cụ thê 
của bì cảm. (xem hình mình hoa rang bên). 

LAOƠ M. Ph, (Max von LAue; 1879 - 1960), nhà vật tí Đức, 
phát minh ra phép dùng ta X chụp ành nhiễu xạ của tỉnh thê 
(1912). Nhớ phép chụp ảnh nhiêu xạ [AoØ đã hình thành môn 
phần tịch định tính. định lượng và phân tích cấu trúc các chất 





"Laocôn vả các cơn" 


đông đặc. Các công trình nghiên cứu về siêu dẫn, thuyết tương 
đối, thuyết lượng tử, vật lí nguyên tử, lịch sử vật lí. Giải thưởng 
Nôben về vật lí (1914). 

LẠP THÊ bào quan được bọc bằng hai lớp màng (vỏ) xếp 
song song sát chặt vào nhau trong nguyên sinh chất, có trong tế 
bảo thực vật. Gồm những hạt có kích thước khoảng 5/1000 mm, 
hình thành tử các tiền LT: Có nhiều dạng LT, phụ thuộc vào nơi 
tiền L/T hình thành. LT có chứa chất diệp lục gọi là tục lạp làm 
cho cây có lá màu xanh, môi tế bào có chứa khoảng 500 lục lạp. 
LT có màu (đỏ hoặc vàng) gọi là sắc lạn có ở hoa và quả. LT 
không màu là võ sắc lạp, phát triển thành hạt tỉnh bột dùng làm 
thức ăn cho cây. Các LT bị biến đồi, hình thành từ tiền LT ở lá 
sinh trưởng hoàn toàn trong bóng tối là LT óm (etioplast), có 
một dãy màng hinh ống, nửa tỉnh thể hoá có tổ chức cao (được 
gọi là tiền lamen) đối xứng 6 cạnh. Từ thể tiền lamen toả ra các 
ống đơn lẻ. LT óm ít khi chứa tỉnh bột. Hầu hết các LT chứa 
ADN và các ribôsom điển hình của sinh vật nhân sơ. 

LAPITA (Lapita), vốn là tên một loại đồ gốm cổ trên các đảo 
Châu Đại Dương, gọi theo tên một di chỉ ở đảo Tần Calêđôni 
(Nouvelle Caledonie). Gốm L có màu hồng, được trang trí đẹp 
và công phu, với những đưởng chấm nhỏ li tỉ, tạo nên bằng cách 
¡in que nhiều răng, làm thành vô số đồ án độc đáo, kì lạ, gồm 
những hình hình học, hình sóng, cánh hoa và thậm chí cả hình 
mặt người, vv. Gốm L có trong các di chỉ có niên đại trong 
khoảng tử 1600 năm đến 500 tCn. Đã có ý kiến muốn coi gốm 
L cùng các di vật bằng đá hay bằng xương đi cùng với nó là thuộc 
văn hoá được đặt tên là L. 

Nhưng gần đây, một khuynh hướng phổ biến là không gọi văn 
hoá L mà gọi "phức hợp văn hoá" L. Người ta muốn gắn phức 
hợp văn hoá L. với sự thiên di cư dân nói tiếng Nam Đảo đến 
các quần đảo Châu Dại Dương và đặc biệt là gắn với nguồn gốc 
ngươi Da Đảo. 

LAPLAXƠ P. X. (Pierre Simon ILaplLace; 1749 - 1827), nhà 
toán học, vật lí và thiên văn học Pháp, viện sĩ các Viện Hàn lâm 
Khoa học Pari (Paris, 1785), Pêtecbua (Peterburg, 1802). Trong 
toán học, thành tựu của ông đạt đỉnh cao trong giải tích. Các 
khái niêm và kết quả quan trọng mang tên ông như: phương trình 


LARUXÓP. 





Laplaxơ, toán tử Laplaxo. [x. Đừichlâ (bài toán)], phép biến đổi 
Laplaxơ, tích phân Laplaxơ [(x. Laplaxơ (pháp biến đổi)], định tí 
Laplaxd (x. Định thức con), hàm Laplaxd, phân bố L.aplaxø, công 
thức giới hạn Laplaxơ. Ông đã áp dụng thành công các phương 
pháp giải tích vào lí thuyết thế vị, lí thuyết xắc suất và cơ học 
thiên thể. Ông là tác giả cuốn "Lí thuyết giải tích của xác suất" 
(1812), bộ công trình về "Cơ học thiên thể" (5 tập, 1798 - 1825) 
và nhiều công trình khác về nhiệt học, âm học, cơ học và trắc 
địa. Về nguồn gốc của Hệ Mặt Trời, ông đã công bố (1796) 
thuyết tỉnh vân, nay gọi là giả thuyết tỉnh vân Kent - Laplax. 
Một trong những người đề ra quyết định luận cơ giỏi. 


LAPLAXƠ (PHÉP BIẾN ĐỔI) phép biến đồi hàm số f(t) 
của biến số thực t ( < ! < œ ) thành hàm số 


F(p) =[Lfl(p) = ƒf(Qe~Pt át 
ũ 


của biến số phức p. Tích phân hội tụ nếu hàm f thoả mãn 
lf(t)|< Me#“tvớói œ < Re(p). 
Bản thân hàm số F(p) cũng gọi là phép biến đồi Laplaxơ của 
f và tích phân trên đây gọi là tích phân Laplaxd. Trong những 
điều kiện nhất định, ta có công thức nghịch đảo 
a ti 


f() =z— J F(p)e*tdp 


a—Ii6 





với a được lựa chọn thích hợp. 
Phép biến đổi L có những tính chất quan trọng như: 
LỊf()] = pF(p) - f(0); LỊPf(t)] = (-1°F“?%(p), n = L2... 


LỊƒ f()4)—-S” L >0, w. 


Phép biến đổi Laplaxơ được dùng để giải phương trình vi phân 
tuyến tính với hệ số hằng và đặc biệt được sử dụng rộng rãi trong 
phép tính toán tử. Phép biến đổi Laplaxd được Laplaxơ (P. S. 
Laplace) nghiên cứu trong một loạt công trình và được tập hợp 
lại trong cuốn "Lí thuyết giải tích của xác suất" (1812), tuy nhiên 
các tích phân loại này đã được Ole (L. Euler) áp dụng để giải 
phương trình vi phân tử 1737. 

LAPLAXƠ (TOÁN TỬ) toán tử vi phân tuyến tính A chuyển 
môi hàm số u(Xị, Xạ,.... xa) thành hàm số 


ủ°u đu 3°u 
-) HE Đo XE NH XP TT, 10/58. 17 
dị  ôx 3x2 
Nếu u(x) là hàm số một biến số thi toán tử Laplaxơ chính là 
toán tử đạo hàm cấp hai: : 

dˆu 

Âu =-=—c,. 
dxŸ 


LAPTEP biển ở Bắc Băng Dương thuộc Nga, giữa bán đảo 
Tàimưa (Tàjmyr) và các đảo Đất Bắc ở phía tây và đảo Tần Xibia 
ỏ phía đông. Diện tích 662 nghìn km”, khối lượng nước 353 nghìn 
km”. Đại bộ phận sâu khoảng 50 m, độ sâu trung bình 533 m, 
sâu nhất 3385 m. Các vịnh lón: Ôlênôc (Olenek), Khatanga 
(Khatanga), Buo Khaia (Buor - Khaja). ở phía tây có nhiều đảo. 
Các sông đồ vào L: Khatanga (Khatanga), Lêna (Lena), lana 
(lana). Phần lón thởi gian trong năm nước đóng băng. Có hải 
cầu và thỏ biển. Cảng chính: Tikxi (Tiksi). Biển mang tên hai 
anh em Laptep (DÐ. 1. Laptev, Kh. P. Laptev), hai nhà hàng hải 
Nga đã nghiên cứu kĩ biển này. 

LARUXỞ PP. (Pierre Larousse, 1817 - 75), nhà ngôn ngữ 
học, nhà biên soạn từ điền người Pháp. Năm 1852, cùng với Boayê 
(A. Boyer) sáng lập Nhà xuất bản Laruxơ ở Pari, chuyên biên 
soạn và xuất bản các loại từ điển. Biên soạn nhiều sách giáo khoa, 
sách tham khảo giáo dục học, góp phần đổi mới phương pháp 
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LL LÁT CẮT ĐỊA CHẤT 


giáo dục tiểu học. Tham gia biên soạn "Đại tử điển thông dụng 
thế kỉ 19”, gồm 15 tập (1866 - 76). 

LÁT CẮT ĐỊA CHẤT x. Mặt cắt địa chất. 

LÁT HOA (Chưữasia tabularis), cây gỗ lón họ Xoan 
(Melaceae). Cao trên 25 m, gốc bạnh, vỏ màu xám tro nứt dọc 
và bong mảng, lớp vỏ trong màu nâu đỏ. Cành non có lông hung 
vàng. Lá nhẫn, dài, có 7 - 20 đôi lá chét, mọc gần đối, lá non 
màu đỏ, đầu nhọn, gốc lệch. Hoa xếp thành chuỳ, mọc ở ngọn, 
lá bắc dài; hoa lướng tính, màu vàng, mẫu 5. Quả nang hình 
trứng, hoá gỗ, nút thành 3 mảnh. Ra hoa tháng 6 - 7, kết quả 
tháng 9 - 10. Ö Việt Nam, phân bố từ Nghệ An, Hà Tĩnh trỏ ra, 
chủ yếu trên các núi đá vôi, xen với các loài trai, bứa, nghiến, 
gội, vv. Đã được trông ở nhiều nơi. Cây ứa sáng, mọc chậm, sống 
lâu, khi non ưa sáng, tái sinh bằng hạt. LH là loại gỗ quý, hơi 
nặng (khối lượng riêng 0,75 - 0,8 g/cm”), giác màu hồng nhạt, lõi 
nâu đỏ có ánh đồng, vân đẹp, thó mịn, không mối mọt, dùng để 
đóng đồ gỗ cao cấp và làm gỗ dán lạng. 

LẠT MA GIÁO x. Đạo Lạt Ma. 

LA TC (A. latex) x. Mi cao su. 


LATERITT (A. taterite; L. later - gạch; cg. đá ong), một loại 
đá màu đỏ nâu, nhiều khi có cấu tạo tỔ ong, trong đó vách của 
các lỗ tổ ong chủ yếu là sắt oxit và nhôm oxit, khoảng giữa có 
sét hoặc di tích đất còn sót. Khi ở dưới đất, đá ong mềm có thể 
dùng mai thuồng xắn thành từng viên gạch. Ra ngoài không khi, 
đá ong cúng lại, làm gạch xây dựng khá bền. Đá ong hình thành 
ở điều kiên khí hậu nhiệt đói, có hai mùa mưa và khô xen kẽ. 
Đá ong có nhiều ở Việt Nam (miền trung du Bắc Bộ, hoặc miền 
Đông Nam Bộ - Biên Hoà). Muốn chống lại sự thành tạo đá ong, 
cần bảo vệ lắp phủ thực vật. Xt. Laterit hoá. 


LATERIT HOÁ (cg. đá ong hoá), quá trình phong hoá ở vùng 
nhiệt đói ầm làm biến đất đá thành đá ong. LH về thực chất là 
sự tập trung oxit của nhôm và sắt trong đất. Sự tập trung đó có 
thể là tưởng đối trong đất đá đã sẵn có oxit nhôm và sắt, chúng 
được làm giàu do các oxit khác (kể cả oxit silic) bị hoà tan trong 
nước giàu CO và rửa trôi đi, chỉ còn lại oxit của nhôm và sắt. 
Sự tập trung có thể tuyệt đối: nước ngầm có chứa các dung dịch 
sắt và nhôm, đến mùa khô, được mao dẫn lên trên, gặp oxi ở đói 
thoáng khi sẽ kết tủa lại thành oxit sắt nhôm. 

LATTI thanh gỗ dài, dày 0,5 - 1 cm, rộng 3 - 4,5 em đóng cách 
nhau từ 1 - 2 cm vào rầm sàn hoặc rầm trần bằng đỉnh để có thể 
trát mặt dưới làm trần bằng vôi rơm hay vữa thạch cao. 

LATIFUNĐIA (L. Latifundia; cợ. đại trại), một hình thức sở 
hữu ruộng đất và canh tác nông nghiệp, xuất hiện thế kỉ 2 tCn. 
ở La Mã cổ đại và phát triển rộng rãi vào thế kỉ 1 tCn. Phần lón 
ruộng đất được trồng chuyên canh (ôliu, nho hoặc ngũ cốc) và 
chủ yếu do nô lê làm. Khi chế độ chiếm hữu nô lệ bắt đầu khủng 
hoảng, L được chia thành từng khoảnh nhỏ gọi là santut (saltus), 
còn ngưởi nô lê nhận mảnh ruộng đó thì trở thành lệ nông. L. 
còn tồn tại ở một số nơi dưới chế độ phong kiến. Các đồn điền 
chiếm hữu nô lệ ở Nam Mi thế kỉ 17 - 18 cũng được gọi là L.. 

LATUSƠ TƠRÊVIN (Latouche Trévile) 1. Đô đốc Pháp 
(1745 - 1804) tham gia cuộc chiến tranh giành độc lập của 
Hoa Ki. 

2. Tên chiếc tàu vận tải đường biển của hãng Năm Sao, chạy 
đường Viễn Đông - Pháp. Trên chiếc tàu này, tháng 6.1911, dưới 
cái tên Văn Ba, làm phụ bếp, người thanh niên Nguyễn Tất Thành 
(Hồ Chí Minh) từ bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. 

LATVIA (Latvija; Latvijas Republika - Cộng hòa Latvia), quốc 
gia vùng Bantich (Baltic), diện tích 64.589 km?. Dân số 2,369 
triệu (2000); dân thành thị 69% (1999). Dan tộc: người Latvia 
55,7%, Nga 32,376, Bêlarut 3,9%, Likraina 2,9%. Ngôn ngữ chính 
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thức: tiếng Latvia. lồn giáo (1995): đạo Cơ Đốc 39,6%; không 
tôn giáo 59,8%. Thể chế: cộng hoà, đa đẳng, một viên (nghị viện). 
Dứng đầu nhà nước: tổng thống. Đứng đầu chính phủ: thủ tướng. 
Thủ đô: Riga (Riga; 796,7 nghìn dân; 1999). Các thành phố 
khác: Đaugapin (IDDaugavpils; 115,4 nghin); Liêpaia (Liepaja; 95,4 
nghìn); Jengava (Jelgava; 70,9 nghìn). 

Địa hình chủ yếu là đồng bằng, về phía tây và phía đông có 
đồi. Khí hậu chuyển tiếp từ ôn đói hải dương sang ôn đối lục 
địa. Nhiệt độ tháng 1: - 2°C đến - 7°C; tháng 7: 16 - 18°C. Lượng 
mưa năm 500 - 800 mm. Sông chính: 2augava (Daugava). Nhiều 
hồ và đầm lầy. Năm 1994, đất canh tác chiếm 27%, rửng 445%, 
đồng cỏ 12%, các đất khác 17. Khoáng sản chính: than bùn, 
thạch cao. 
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L tà nước đang phát triển. Năm 1998, nông nghiệp chiếm 4,12 
GDP và 15,22% lao động; công nghiệp chế biến chiếm 17,6% 
GIOP và 14,1% lao động; thương mại 16,1% GP và 15,7% lao 
động; tài chính 7,9% GDP và 5,1% lao động; dịch vụ chiếm 
122% GDP và 16,22% lao động. GDP đầu người 1.764 USD 
(1995). GNP đầu người 2.420 USD (1998). Sản phẩm nông nghiệp 
chính (1999): khoai tây 795,5 nghìn tấn; lúa mạch 232,6 nghin 
tấn; lúa mi 351,9 nghìn tấn; củ cải đường 451,5 nghìn tấn. Chăn 
nuôi: lợn 403,4 nghìn con; bò 375,7 nghìn con. Cá đánh bắt (1997) 
106 nghìn tấn. Gỗ tròn (1998) 10 triệu mỔ. Sản phẩm công nghiệp 
chính (1998): khai khoáng (than bùn 171,7 nghìn tấn, thạch cao 
119,1 nghìn tấn); chế biến (1996) đồ uống 58,7 triêu lat; gỗ 43,8 
triệu lat, may mặc 20,5 triệu lat. Năng lượng (1998): điện 5,797 
tỉ kw.h. Giao thông (1998): đường sắt 2.413 km, đường bộ (1997) 
55,9 nghìn km (rải nhựa 38%). Xuất khẩu (1998) 1,069 tỉ lat (lâm 
sản 33,5%; hàng dệt 16,12%; nông sản 9,82; máy móc, thiết bị 
10%); bạn hàng chính: Nga 12,1%, Dức 15,6%, Anh 13,5%, Litva 
7,4%, Thụy Điền 10,32. Nhập khẩu (1998) 1,881 tỉ lat (chất đốt 
10,5%; máy móc, thiết bị 20,5%; hoá chất 11%); bạn hàng chính: 
Nga 11,8%, Đức 16,8%, Phần Lan 9,5%, Thụy Điển 7,2%, Extônia 
6,6%. Dơn vị tiền tệ: lat (lats). Tỉ giá hối đoái 1 USD= 0,62 lat 
(10.2000). 


Thế kỉ 10 - 12, xuất hiện các nhà nước phong kiến phân quyền. 
Thế ki 13 - 16, bị phong kiến Đức thống trị. Dến 1562, bị Ba 
Lan và Thụy Diển xâm chiếm. Thế kỉ 17, nhà nước Latvia ra 
đời. Thế kỉ 18, sáp nhập vào Nga. Thế kỉ 19, phát triển chủ nghĩa 
tứ bản. Năm 1918, thành lập chính quyền Xô Viết. Năm 1920, 
trở thành nước cộng hoà (tư bản chủ nghĩa). Năm 1934, chuyền 
sang chế độ phát xít. Năm 1940, thành lập Cộng hoà Xô Viết và 
gia nhập Liên Xô. Năm 1941, bị phát xít Đức chiếm đóng. Tháng 
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5.1945, được giải phóng. Năm 1990, tuyên bổ đóc lập, tách khỏi 
[ nên Xô. 


LATXAN x Laœn F. 


LÁU THEN sen goi khác của lúu pựt X. Lễ hội Láu pựt; Lễ 
hội Kìn pang then. 

"LAURENXIA" (”Laurencia"), kịch múa 3 màn 5 cảnh; kịch 
bản E. Mendenbec theo kích "Nguồn cửu" của Lông đó Becga; 
àm nhạc Krêtn (A. A. Krein), đạo diễn I'. Caplan. Công diễn 
đầu tiên tai Nhà hát ca múa kịch Kirôp (Kirov) ö ï êningrat 
(1.cnngrad) năm 1239. Trong làng Hoan Ovekhula ở lầy Ban 
Nha, nhân dân vui vẻ đàn hát. Laurenxia và negưỡi yêu là Ï'rônđöxô 
cùng múa. lền chúa đất xuất hiện. thấy Laurenxia, hắn ra lệnh 
gIũ nàng lại. Cô cự tuyêt, hắn trao cô và bạn gái của cô cho lính 
gam. Nhưng các cô đã trốn thoát. Dám cưới của Laurenxia và 
Frônđôxõ được tô chức vui vẻ. Tần chúa đất đến, ra lênh bỏ tù 
I'rônđôxõ và bắt cóc Laurenxia vào lâu đài Nhân dân căm tức, 
tâp trung họp trong rùng nhưng chưa dám hành đông. Bỗng 
laurenxia xuất hiện áo váy tà lới, nàng bị tra tấn tàn tệ. Với lòng 
căm thù sôi sục, nàng kêu gọi mọi ngưới hãy đứng dậy đấu tranh 
và bạo động. Nhân dân vũ trang bằng dao. cuỐc, gậy gộc tiến 
đánh lâu đài. Dược giải phóng khỏi nhà tù, Frônđôxõ đã giết 
được tên chúa đất. Nhân dân làm lễ mừng thắng lợi 

[LLAVI (Ph. lavis; H. thuỷ mặc), cách vẽ bằng mực nho hay 
bằng môt màu khác hoà vói nước đề diễn tả đậm nhạt, tối sáng. 
Trong tranh L„ màu sáng nhất thưởng là màu trắng của giấy, màu 
sâm nhất là mực khô; các độ trung gian giữa sáng nhất và sắm 
nhất do mực hoà với lượng nước nhiều hay ít. 

LAVOADIÊ A. L_ Ð. (Antoine Laurent đe Lavoister; 1743 - 
94), nhà hoá học Pháp. Dùng phương pháp định lượng đề nghiên 
cứu các phản ứng hoá học; nghiên cứu sự cháy và vai trò của oxi, 
góp phần tổng quát hoá thuyết bảo toàn vật chất và đặt cơ sở 
cho danh pháp hoá học. L là người sáng lặp ra môn hoá hoc hiên 
đai, có cả công trình nghiên cứu về địa chất học. Vị là quan thu 
thuế dưới thởi quân chủ nên L bị toà án cách mạng Pháp xử tử 
năm 1794. 

LAVÔ (Lavo). bộ phận cư dân nói tiếng Thái (người Xuếm) 
ở cực nam, hạ lưu Mê Nam (Me Nam; cg. Chao PhrayA). Thư 
tịch cô Việt Nam oi là la Hộc. Họ sống công cư với người Môn, 
trong quốc gia cổ Dvaravati (Tvãravati), nhưng có lẽ chiếm đa 
SỐ và có ưu thế hơn. Trung tâm quần cư của người L là Lðpburi 
(Lopburi) ở phía bắc Dvaravati. Tiểu quốc I. lập muộn hơn 
Xukhôthai (Sukhotha). gọi là nước La (khoảng thế kỉ 13) nhưng 
phát triển nhanh chóng hơn, nên sau đó, "nước Xiêm hảng nước 
la, hợp thành nước Xiêm La". Xiêm La là tên thư tịch cô Việt 
Nam thường dùng để gọi Ayuthaya (Ayuthaya; 1350 - 1767) và 
Xiêm (Siam; 1767 - 1939, 1945 - 49), 

[AVRENTIEP M. AÁ. (Mikhad Ateksecvich Lavrent'ev; 1900 
- 80), nhà toán hoc và cơ học Xô Viết, viên sĩ Viên Hàn lâm 
khoa học Ï rên Xô (1946), viên sĩ Viên Hàn lâm Khoa học Lkraïna 
(1939), viên sĩ nước ngoài của nhiều viên hàn lâm khoa học, 
người săng lập và chủ tịch đầu tiên của Phân viện Hàn lâm Khoa 
học Xibia (Sibir). Ông đã đề xướng nhiều hướng mới trong tí 
thuyết hàm biến số phúc, lí thuyết phương trình vì phân, cơ học 
và vật lí ứng đụng. Ông đã nghiên cứu các nguyên lí biến phân 
của ánh xạ bảo giác, đưa vào khái niệm ánh xạ tựa bảo giác, nhận 
được các kết quả quan trọng của lí thuyết cánh máy bay, lu thuyết 
va đập của vật thể vào mặt nước, lí thuyết chuyển động sóng. 


LAVRỐP P. LL (Petr Lavrovich Lavrov, I823 - 1900), nhà 
triết học, xã hội học, nhà chính luận ngiiới Nga; một trong những 
nhà tư tưởng của phái dân tuý cách mạng. Từ 1870, Lavrôp sống 
lu vong ð Pháp. Ông tham gia công tác biên tập của nhiều tò 
báo cách mạng, như tở "Tiến lên" (1873 - 76), "Người đưa tin 


dân ý" (1883- §6). llạt nhân học thuyết chính trí - xã hội của 
Lavrôp là hai tư tưởng gắn liền với nhau: 1) Về bản chất xã hội 
chủ nghĩa của công xã nóng dân Nga; 2) Về vai trò đặc biêt của 
trí thức trong phong trào giải phóng ð Nga (ở dây, [avróp chịu 
ảnh hưởng của Ghecxen (A. [. Gercen)]. Đó là hai tứ tưởng để 
tại dấu vết trong toàn bộ quan niêm triết học lịch sử của Lavrôp. 
Tham gia Quốc tế Il, có trao đồi thư từ với Mac (K. Marx) và 
Enghen (F. Engels), trên \ời nói Lavrôp tần thành học thuyết 
kinh tế của Mac, nhưng trên thực tế thì Lavrôp lại theo chủ nghĩa 
chiết trưng, úng hộ phương pháp duy tâm chủ quan trong xã hội 
học và phủ nhận khả năng áp dung hoc thuyết Mac vào nước 
Nga. Các tác phẩm chính: “Những bức thư lịch sử" (1868 - 69), 
"Mục đích và ý nghĩa của viêc phân \oại khoa học“ (1886), "Những 
nhiệm vụ của chủ aghia thực chứng và việc giải quyết chúng” 
(1886), "Những thời điểm quan trọng nhất trong lịch sử tư tưởng” 
(1899), w, 


LAVRÔOPXKI L. M. (Leon Mikhailovich lavrovsKij, 1905 - 
67), diễn viên, biên đạo múa, giáo sư, Nghé sĩ nhần dân Liên 
Xô. Tốt nghiệp Trưởng múa Lêningrat(Leningrad), sau đó Làm 
biên đao chính ở Nhà hát Kirôp (Kirov) Lêningrat, Nhà hát lón 
Matxcœva và dạy lóp biên đạo ma Trường Dại học Sân khấu 
Quốc gia Matxcdva. Lavrôpxki đóng góp nhiều cho nghề thuật 
múa liên Xô, dành được sự ham mộ của khán giả nhiều nước 
bằng những tìm tòi sáng tạo nghệ thuật, 

Ông đã dụng nhiều vỏ: "Phadetta", "Thời khấc của khấc", "Người 
tù Kapkazd", vw. Vỏ nồi tiếng nhất và là mội trong những thành 
tu của kịch múa Xô Viết là "Rõmêô và Juliet", đưa theo về kịch 
cùng tên của Sêchxpia (W. Shakespeare), âm nhạc của Prôkôliep 
(S. 5. Prokofev), dng năm 1940 cho Nhà hát Kirôp và nhiều nhà 
hát khác, sau đó quay thành phim. Ngoài ra, ông còn dưng nhiều 
tác phâm múa dựa trên có sở của những bản giao hưởng tạo 
những mảng múa phức điêu, mang tính khái quát nhu: "Paganint", 
"Bản giao hưởng cô điển”. I avrôpxki dựng lai và hoàn chính vỏ 
kịch múa "Giden" cho Nhà hát lốn Matxcơva và môt số nước. 

LAXAN E. (Ferdinand Lassatle; cg. [atxan; 1825 - 64), nhà 
hoạt động chính trị người Dức, (ãnh \ụ theo chủ nghĩa cơ hôi 
trong phong trào công nhân IDức. Biết Mac (K. Marz) và Enghen 
(F. Engels) chủ yếu qua thư lín trong những năm 1848 - 62. Là 
một trong những người sáng lập Tổng hồi công nhân Đức (1863). 
Sau khi được bầu làm chủ tịch Tông hội, Laxan hi vọng bằng con 
đường tuyên truyền hợp pháp cho quyền phô thông đầu phiếu, 
lập các “Hội sẵn xuất”, dưái sự bảo trợ của Nhà nước Quân chủ 
Chuyên chế Phổ có thể xây đụng được “Nhà nước nhân dân tự 
do”. Phái Laxan ủng hộ chính sách thống nhất nước Díc "từ trên 
xuống”, tức là bằng con đường chiến tranh thôn tính của Nhà 
nước Phô quàn chủ chuyền chế. Chính sách cơ hội của phái Laxan 
là một trỏ ngại lớn cho hoạt đông của Quốc tế I và cho việc 
thành lập một đằng công nhân chân chính ở Đức. Trong nhiều 
bài viết, Mac và Enghen đá kịch liệt phê phán chủ nghĩa Laxan, 
nhất là trong tác phẩm "Phê phán cương lĩnh Gôta". Về triết hoc, 
Laxan theo chủ nghĩa Ilêphen, cho nhà nước là sự thể hiện của 
tinh thần phổ biến và của đạo đức chân chính, có sứ mênh cao 
cả là thúc đây nhân loại đ: đến tự do. 


LAXCÔ (Lascau*), di tích bích hoa thơi đại đá cũ trong hang 
laxcô, gần thị trấn Môngtinhăc [Montignac; tỉnh Doocđônhó 
(Dordogne), Nam Pháp), được phát hiện tình cờ năm 1940. 
Phần hang chính dài 30 m, rộng 10 m, cao 7 m. Yên vách hang 
hiện rö những hình chum khắc, nhĩng bức hoạ vẽ bằng bột 
màu là oxit khoáng có chất sất hoặc mangan đen, đỏ, vàng. 
Phần lốn là hình động vật như ngia, bò nguyên thuỷ, hươu. 
sơn dương, biđÕng... có cả hình người đầu chim nằm chết trước 
một con bidông, phong cách hiện thực, sinh động, bố cục lớn. 
Có lẽ đây là nơi thực hiện những cuộc tế lế của nhóm cư dân 
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LL LAxEPEDó 





săn bắn. Niên đại trung ki (Magdalenien) khoảng 15.000 tCn. 
(theo niên đại !ẤC). 





Laxcã “Hình vẽ trên hang động" 

LAXÊPEĐƠ (Lacépède; tên họ đầy đủ: Hernard Germain 
Étienne de La Ville - sur - IHtion; 1756 - 1825), nhà tự nhiên 
học, nhà văn người Pháp. Đã tham gia viết "Lịch sử tự nhiên" 
cùng với Buyfông (G. L. L. Buffon) với phần "Lịch sử đại cương" 
và phần chuyên khảo về "nhóm động vật bốn chân đẻ trứng và 
các loài rắn", "Lịch sử tự nhiên các loài cá" và “Các loài cá voi" 
(1783 - 1804). 

LÁY 1. (ngỗn ngữ), lặp lại hoàn toàn hoặc một bộ phận hình 
thức ngũ âm của yếu tố gốc (yếu tố này có thẻ là gốc từ, thân 
tử hoặc cả chỉnh thể từ) để cấu tạo từ hoặc cấu tạo dạng thức 
của tử. Tử được cấu tạo theo phương thức này gọi là từ L. Dạng 
thức cấu tạo theo phương thức này gọi là dạng L của tử. L trong 
tiếng Việt như: sạch sẽ, rð ràng, vui vui, người người, cười cười, 
sách siếc, học hiệc, vv. Trong nhiều ngôn ngữ cũng có hiện tượng 
L, vd. tiếng Inđônêxia, Malaixia: orang (người), rang - orang 
(mọi người), tiếng Nhật: kưưu (quốc gia), kwmi - gưưi (nhiều 
quỐc gia), vv. 

2. (mĩ thuận), sự nhắc Lại một hình mảng hoặc đưởng nét, ánh 
sắng, màu sắc... trong bố cục một bức tranh đề nêu bật được chủ 
đề, tạo không gian không đơn điệu, tăng hiệu quả tác phẩm. 

3. (sân khẩu), tên gọi kĩ thuật đặc biệt trong âm nhạc. L là 
một nốt nhạc được nhắc lại lần thứ hai khi đã qua một âm có 
độ cao ở trên nó hay dưới nó một bậc liền âm. Trong chèo thường 
dùng điệu thức § âm, nếu âm ở giữa có thể là một quãng 3 thứ 
và cụm âm (3 âm) đó chỉ phổ vào một từ (trong nhạc mới gọi 
là chùm 3). 

LÁY ĐẦU - LÁY ĐUÔI tên gọi bộ phận âm nhạc ngắn 
dùng để mở đầu (láy đầu) và kết thúc (láy đuôi) một làn điệu. 
Láy đầu thưởng có nét nhạc đi lên. Láy đuôi thưởng có nét nhạc 
đi xuống. Tền gọi này phổ biến ở các dân tộc thiểu số như Thái 
(Au hua -.Au hang) hay Mường (Lệ kiôôc). 

LAYƠN (ridaceae), họ cây thảo sống nhiều năm, lá có mép 
chông lên nhau. Hoa lướng tính, đều hoặc đối xứng hai bên, 
bao hoa dạng tràng, dinh thành ống ở phần gốc. Nhị 3, bầu 
dưới. Quả nang. Nguồn gốc ở đông nam Châu Phi, có 70 chỉ, 
khoảng 1500 loài, phân bố khắp Trái Dất. Chỉ L. có 250 loài, 
phần lớn ở Châu Phi. Ở Việt Nam có 5 chỉ, có loài huệ nhật 
(s japomica) mọc ở Sapa và nhập nội. Cây LL (Gladiohus 
comzrnumiš) làm cảnh. Ngoài ra còn có cây lưới đòng, rẻ quạt 
trông làm cảnh, làm thuốc. 

LA 2A XEENĐƠ P. F. (Paul Féle Lazarsfeld; 1901 - 76), nhà 
xã hội học Hoa Ki, gốc Áo. Giáo sư xã hội học Trường Đại học 
Côlumbia (Columbia, 1940 - 62). Lazaxfenđơ đã tiến hành nhiều 
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cuộc điều tra thực địa, công bố nhiều công trình, trong đó có 
những kết luận có giá trị về mặt khoa học: "Những người không 
có công ăn việc làm ở Marientha" (1932), "Phát thanh 
và trang sách in" (1940), "Sự lựa chọn của nhân dân” 
(1948), "Tô chức nghiên cứu giáo dục" (1964). Cuốn 
sách Lazaxfenđd cùng viết với Rêôdenbec (M. 
Rosenberg), "Ngôn ngữ nghiên cứu xã hội" (1955) là 
một công cụ cơ bản cho các nhà nghiên cứu. Cuốn 
sách này sau được bổ sung và cải tiến thêm với sự 
cộng tác của Buđông (R. Boudon) và xuất bản bằng 
tiếng Pháp dưới tên là "Danh tử khoa học xã hội. Sự 
phân tích kinh nghiêm về tính nhân quả và sự phần 
tích các quá trinh xã hội”. Lazaxfenđo đã định nghĩa 
các khái niệm và các công cụ, được các nhà điều tra 
xã hội học sử dụng (như chỉ số, biến sổ, mối tương 
quan, w. ) và do đó đã đem lại cho phương pháp luận 
xã hội học một cơ sở vững chắc. Đồng thỏi, Ï.azaxfenđơ 
đã hoàn chỉnh một kĩ thuật toán học để phân tích các 
hiện tượng xã hội, được gọi là phân tích "cấu trúc tiềm 
tàng". Các công trình nghiên cứu toán học của 
Lazaxfenđø nói chung có ảnh hưởng quyết định đến sự phát triển 
của xã hội học, như các bài "Phân tích cấu trúc tiềm tàng” (1959), 
"Dại số học của các hệ thống phân đôi” (1961), "Các mối quan 
hệ giữa các đặc tính cá thể và tập thể" (1961). 

LAZE (A. laser: light amplication by stimulated emission of 
radiation - khuếch đại ánh sắng bởi bức xạ cảm ứng), máy phái 
lượng tử bức xạ kết hợp ở vùng quang học, có độ đơn sắc, độ 
định hướng cao và có mật độ quang năng rất lồn. Bộ phận chủ 
yếu của L. là niột hộp cộng hưởng quang học gồm hai tấm gương 
đặt song song (một là gương bán mạ), giữa có môi trưởng hoại 
chất đặc biệt. Bằng một chùm ánh sáng mạnh, một phản ứng hoá 
học hoặc bằng sự phóng điện qua chất khí, ... ion trong hoạt chất 
được "bơm" lên một mức năng lượng kích thích ở trên, sau đó tự 
phát rởi xuống mức nửa bền (E¿) ỏ dưới. Khi cảm ứng tử mức 
nửa bền chuyển dời về trạng thái ở mức năng lượng thấp hơn, sẽ 
phát ra photon. Do phản xạ qua lại nhiều lần giữa hai gương, 
cưởng độ bức xạ cưống bức tăng lên liên tục và tia L qua gương 
bán mạ phát ra ngoài. L đầu tiên được chế tạo năm 1960. Tuyỷ 
theo loại hoạt chất, phân biệt: 1) L. rắn, môi trưởng hoạt tính là 
tỉnh thể hoặc thuỷ tỉnh có tạp chất tạo nên hoạt tính cho môi 





Laze 


l. Thanh hoạt chất; 2. Ảnh sẵng bơm; 
3.Tia lazc phát ra: MỊ - Gương; Mạ - Gương bản mạ, 
Eo - Mfức cơ bản; E4 - Mức kích thích; Ea - Mức nửa 

bền; C1 - Chuyển rời kích thích; Ca - Chuyển rời tự phát 

Về mức nửa bềm, Ca Chuyển rời cảm ứng phát bức xạ laze 


trưởng, vd. hông ngọc. 2) L lỏng, hoạt chất là chất lòng, vd. dung 
địch các chất nhuộm màu hữu cơ. hay dùng trong quang phổ học. 
3) L khi, hoạt chất là chất khí, vd. CO› hến hợp. le, Ne, Ar, w. 
được dùng để chuân tần số. L được sử dụng rộng rãi trong nghiên 
cứu khoa học, ấp dụng trong nhiều ngành kĩ thuật, trong y học. 
Nhờ L„ đã thực hiện được viễn thông dùng sợi quang và có triển 
vọng thực hiện phản ứng nhiệt hạch có điều khiển. L đầu tiên 
(với hoạt chất là hông ngọc) do nhà vật lí học Hoa Ki Mâyman 
(T. Maiman) chế tạo năm 19ó0, 


LẮC (DĐ. lack, cø. són lắc), dung dịch chất tạo màng trong 
dung môi hữu cø. Những Lớp mỏng l. khi khô tạo thành màng 
che phủ cứng, sáng bóng và trong suốt, bảo về các vật phẩm khỏi 
tác nhân ăn mòn, trang trí hoàn thiện bề mắt. Ï. còn được dùng 
tàm cách điện cho các vật liệu hoặc để điều chế sơn men (men 
tráng). sơn lót. Tuỳ thuộc vào loại chất tạo màng, người ta chịa 
ra: vecni dầu, sơn lắc ankit, sơn lắc este xenlulo, w. Tuy theo 
công dụng, ngưƯởi ta chía ra I. phủ ngoài, phi trong, bền chống 
ăn mòn, bền nhiêt, cách điện, vv. 

LẮC (Lắk), huyện ở phía nam tịnh Dắc Lắc (Đắk ].Ấk). Diện 
tích 1.077, 5 kmẺ. Gồm I thị trấn (Liên Son, huyện b), 8 xã [Yang 
Tao, Buôn Triết. Buôn 1ría, Đắc Liêng (Đắk [iêng), Bông Krang, 
Dác Phơi (Đắk Phơi), Krông Nó. Đắc Nuê (Đấk Nu&ê)]|. Dân số 
45.300 (1999), gồm các đàn tộc: Ê ĐÐẻ, Kinh, Mơ Nông. 

Địa hình tương đối bằng phăng do có bồi tích của Krông Ana, 
ở giữa có núi thấp 735 mị, phía đông và nam án ngữ bởi các núi 
Chai Yang Sin (2.405 m), Chư Ba Nac (1.853 m), Duc Ra Som 
(1.600 m). Sông chính chày qua: Krông Knô, A Krông Ana. Thắng 
cảnh: hồ Lắc. Đất lâm nghiệp chiếm 84% diện tích. Khai thác 
gô và lâm đặc sản. Trồng hía nước, cà phê, hồ tiêu, đậu tương, 
điều, cây ăn quả, w. TUyến giao thông: quốc lộ 21B chạy qua. 
Huyện của Đắc Lắc từ 1976. 

LĂK x. Lức. 


LẮM VÔNG điệu múa phổ cập của nhân dân Lào. Các bộ 
tộc [ào Lùm, Lào Thơng, Lào Xủng đều múa LV trong những 
buổi liên hoan, trong lễ hội, trong những ngày tết cổ truyền, Từng 
đôi nam nữ múa hướng mặt cùng một chiều, di chuyển theo hình 
vòng tròn khép kín, ngược chiều kim đồng hô. Buóc đi phô biến 
là 3 bước tói, l bước lui nhịp nhàng theo tiết tấu của nhạc 2 hoặc 
4. Nữ thưởng đi bên phả:, trước nam, hai tay vuốt đuôi, che trước 
ngục với những ngón tay uốn cong xoẻ ra như hoa chămpa đang 
nở. Nam thưởng đi bên trái sau nữ, bước nhẹ nhàng, ha: tay guộn, 
h4L tay giang rộng như muôn khoác vaì nữ âu yếm và che chở 
cho nữ. Âm nhạc đệm cho LV thường có trống, đàn \à nat (đàn 
thuyền), khèn bè. 


LĂN đòng tác tuồng truyền thống, khi ngã. quay người bằng 
hat tay chồng xuống đất và lật người qua phải hoặc qua trái. Dộng 
tác mô tà tình trạng hoàng hốt, đau đón tội độ của nhân vật. 

LĂN ÉP nguyên cóng gia công kim loại bằng biến dạng dẻo 
nguội lớp bề mặt ngoài của chi tiết máy dưới tác động của lực 
và dụng cụ LE. LE được dùng đề tạo đương khắc, vân lưới, ren... 
trên bề mặt sản phẩm, những chỉ tiết máy (bánh răng, lỗ nòng 
súng, ngông tnịc, bạc, w,) không đủ điều kiện nhiệt luyện. Ngoài 
ra, LE còn được sử dụng để tăng độ cứng (biến cứng), độ bền 
mỏi, độ bền mòn, giàm độ nhám bề mặt. 

LẶN (xin), đặc điểm của alen chỉ biểu hiện ra phenotyp khi 
Ò trạng thái đồng hợp 1. Xt. Trội; Lăn kép. 

LẶN (thể thao), môn thể thao dưới nước, phát triển khả năng 
chịu đụng của con người để hoạt động lâu dưới nước nhằm chỉnh 
phục độ sâu của nước. L rẻn luyện sức chịu địịng bền bỉ, khả 
năng nợ dưỡng khi trong vận động, đo đó phát triên ở nhưng 


người có năng Lực yếm khi trong hoạt động. L ngưởi không (1. 


vo) đời hỏi nín thờ; nội dung thi gồm L lâu. L xa. I. dùng phướng 
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tiện giản đơn (kính, chân vịt, vòi hơi); nội dung thí gôm !, định 
hướng, l. tốc độ, I, xa. Dùng phương tiện hiên đai như bình khi 
nén để cung cấp đưồng khí cho hoạt động hô hấp, giúp cho người 
có thể hoạt động sâu dưới nước trong thời gian dài mà không 
đòi hỏi phải nín thở. 

LẶN KÉP (cø. đồng hợp tủ lăn), thuộc tính của sinh vật 

mang hai alcn lặn của một gen và đạng lăn của gen đó thể 
hiện bằng phenotyp của nó. LK của một phenotyp đã biết 
thường được dùng trong các phép lai phân tích để xác đỉnh 
sinh Vật giao phối với nó là dị hp tử hay đồng hợp tử trôi về 
gen đó. XI. FEai ngược, 
[ĂNG công trình cất giữ thị hàt của các nhân Vật quan trong. 
Ó Trung Quốc, thco sách “Thuỷ kinh chú" đơi Tân, mộ vua gọi 
là sơn, đởi Hán gọi là L, nên thưởng gọi là sơn lăng. Ö Việt Nam, 
tứ nhà nước Văn Lang đến nhà nước Dại Nam có nhiều L như 
l. Hùng Vương (Phi Thọ), L Bà Triệu (hanh Hioá), L Ngô 
Quyền (Hà Tây), I, của các vua triều Nguyễn ở Huế. Trong các 
]. vua nhà Nguyễn, đặc sấc hơn cả có L Gia [ong (Thiên Thọ 
lăng), LMinh Mạng (Hiến lăng), L Tư Đức (Khiêm lăng). L Khải 
Định (Ứng lãng). Í, tâm các vua nhà Nguyễn được xem nhìi những 
kiệt tác của nghệ thuật kiến trúc Việt Nam, bao gồm những công 
trình hài hoà với khung cảnh thiên nhiên, hợp Lề với xu hướng 
trết học - tư tưởng đương thởi và tính cách nêng biệt của mỗi 
một Vị vua quá cố. Điêu đặc biệt là có Ì. không chỉ để an táng 
vua sau khi chết, mà còn là hành cung, nơi vua vut chơi và giải 
trí lúc còn sống như L Tự Đức. Dôi khi, mộ táng của một đại 
thần cũng gọi là L, như L Lê Văn Duyệt ở thành phố Hồ Chí 
Minh. Trong thời cân hiện đại, mộ táng môi số ví nhan đứng đầu 
các quốc gia cũng gọi là L, như L Lânin ð Matxcdva (Nga), 1, 
chủ tịch Hà Chí Minh öỏ Hà Nội. 

Nếu công trình kiến trức ngoài việc dùng Làm nơi chôn cất thì 
hài vua chúa hay các danh nhân (tăng), còn dùng làm nơi đặt 
điện thờ (tâm), thì công trình Kiến truc ấy gọi là lăng tâm. Ỏ 
Việt Nam, các vua nhà Lê có L riêng nhưng tâm thì chung. Đến 
thời nhà Nguyễn, các vua mới có L mô lo và tâm thờ tớn cho 
tỉng người tại kinh thành Huế. 

LÃNG BÀ TRIỆU lăng và đền thờ bà Triêu Thị Trinh được 
xây dựng trên nủi Tùng, làng Triêu Lốc. huyện Hiậu Tắc, tính 
Thanh HIoá. 

LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH công trình lưu giữ thì 
hài chủ tịch Hà Chí Minh, xây dựng tại quảng trưởng Ba Dình, 
Hà Nội, nơi chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bàn Tuyên ngôn độc 
lập của nước Việt Nam Dân chì cộng hoà ngay 2.9.1945. Công 
việc thiết kế và xãy dựng lăng được sự gunip đỡ của chính phủ 
Liên Xô về kĩ thuật và một phần về kiến trúc Các kiến trúc sư 
Viêt Nam cùng với các kiến trúc sư Liên Xô đã có quá trinh hợp 
tác đẻ thiết kế kiến trúc công trinh lăng. Khôi kiến trúc gồm ba 
phần: bệ )lãng có kết hớp với (ế đàn; thân lãng bên trong là phong 
đặt thi hải; mái tăng được tạo hình dât cấp, đặt trên hàng cột 
bao quanh thân lăng. Công trình được xây dựng bằng bê tông và 
ốp đá màu. Bệ lăng có chiều ngang 35 m. mái lăng ỏ độ cao 21,6 
m, đứng trước quảng trưởng dài 320 m, rộng gần 100 m, với hình 
khối vững chắc, trang nghiêm, giản dị. Khối Lăng vuông, 4 mặt 
ốp đá nâu tưới làm nôi lên hàng cột vuông ốp đá hoa cương xám 
sẫm, đặt trên một thềm tam cấp mà bậc đướói cùng cao hơn 5 m 
là lễ đài đủ chỗ cho 70 đến 100 ngưdi đứng. Căn phòng Rác yên 
nghỉ có chiều đọc, npang và cao 10 m. Tường tát cầm thạch trắng 
ngà, trên tường gắn hai lá cờ Đàng và cð Tổ quốc bằng đá đỏ 
Bá Thước (Thanh Hoá) đẹp như mâu cð, mỗi lá rộng gân 3 m. 
dài hơn 6 m. Khoảng tưởng sát trần nhà, đá màu đen ánh tao 
hình những đoá hoa sen cách điều. Công trình khỏi công ngày 
2.9.1973, khánh thành ngày 2.9.1975. Đã ốp Lăng gôm 27 loại gân 
10 nghìn mét vuông. Gỗ làm lan can và các tiên nghi trang trí 
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trong lăng là loại gỗ quý như gụ, trắc, nụ, đỉnh hương ...cây trồng 
quanh lăng và quảng trưởng gồm hơn 10 loại, hoa hơn 20 giống 
do đồng bào ở ba miền Nam, Trung, Bắc gửi đến. LCTHCM là 
một di tích lịch sử văn hoá đặc biệt của dân tộc Việt Nam, có 
giá trị vĩnh hằng trong việc giáo dục, nâng cao ý thức, bồi đưỡng 
lí tưởng cách mạng, lối sống của các thế hệ người Việt Nam. Mỗi 
người dân Việt Nam về bên Bác đều bày tỏ tình cảm kính yêu, 
biết ơn vô hạn với lời hứa quyết tâm, nguyện một lòng, một dạ 
trung thành với sự nghiệp và con đường mà Đảng và Bác Hồ đã 
chọn. Tính đến ngày 19.5.2000 đã có hơn 2! triệu lượt ngươi vào 
lăng viếng Bác, trong đó có trên 87 vạn lượt người nước ngoài 
của hầu hết các quốc gia, tổ chức quốc tế. 
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Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh 


LĂNG ĐINH TIỀN HOÀNG lăng được xây dựng trên đỉnh 
núi Mã Yên ở Hoa Lu, Ninh Bình. Lăng được xây dựng năm 
Minh Mạng thứ 21 (1841) và được trùng tu năm Hàm Nghi thú 
nhất (1885). Mã Yên ỏ bên phải đền vua Định là ngọn núi đá 
có 2 đỉnh nhô cao, giữa võng xuống như hình yên ngựa. Tương 
truyền, nơi đây được vua Định chọn làm án cho kinh đô Hoa Lư 
(theo thuyết phong thuỷ). Lăng đặt chính giữa nơi võng xuống 
của hai đỉnh núi trên thế đất bằng phẳng, rộng vài trăm mét 
vuông. Lăng xây dựng bằng đá, quy mô kiến trúc nhỏ và đơn 
giản. phia trước dựng bia đá có đề dòng chữ "Đỉnh triều - Tiên 
Hoàng đế chỉ lăng”. 

LĂNG ĐỒNG KHÁNH lăng được xây dựng bắt đầu từ tháng 
3.1889, đầu triều vua Thành Thái, nhưng đại bộ phận được xây 
dưới thởi vua Khải Dịnh vào các năm 1916, 1917, trên vùng đồi 
phía tây nam thành phố Hiuế thuộc địa phận làng Dương Xuân 
Thượng. Trên diện tích 12 ha, với khoảng 15 công trình kiến trúc 
chính, được phân bố thành hai khu vực lăng mộ và tâm điện riêng 
biệt. Khu lăng mộ nằm trên một quả đồi thấp, bái đình với hàng 
tướng các tướng võ, voi, ngựa bằng chất liệu vôi vữa đứng chầu. 
Huyền cung, nơi đặt thì hài nhà vua, được xây dựng lên cao đần và 
chiếm vị trí trung tâm của khu lăng. Tấm bia "Thánh đức thần công" 
bằng đá khắc bài văn bia do vua Khải Định viết. Công trình tiêu 
biều của lăng là điện Ngưng Hịy, phong cách trang trí nội ngoại 
thất là những bức tranh sơn mài ghép khảm, những bức phù điêu 
bằng đất nung tráng men màu... thể hiện các đề tài cung đình, hoặc 
dân đã cùng những sinh hoạt dân gian và các loại cây cỏ..., tất cả 
đều là những loại hình thủ công mĩ nghệ đặc sắc và quý hiếm. 

LẶNG GIÁ LƠNG (cg. lăng Thiên Thọ), lăng được xây dựng 
tử 1814 đến 1820 trên núi Thiên Thọ, ở tả ngạn sông Hương, 
cách trung tâm thành phố Huế 16 km về phía tây. Khu lăng 
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không có tường bao quanh, bố cục bắt đầu bằng 2 trụ biểu xây 
gạch (cao 15 m), tiếp đến là hồ bán nguyệt theo đường thần 
đạo đến sân chầu lát gạch (49 x 23 m), hai bên có hàng tượng 
đá chầu: 2 tượng voi, 2 tượng ngựa và 10 tượng quan hầu. 
Tiếp sân chầu là 6 bậc tầng cấp xây gạch dẫn lên sân trên 
cùng là bái đình. Mộ vua Gia Long và hoàng hậu nằm trong 
hai vòng tường thành vòng ngoài: Bửu thành 40 x 31 x 3,5 m; 
vòng trong: 30 x 24 x 3,16 m; phía tưởng hậu có đắp bình phong 
gạch. Bên phải cửa Bủu thành là phần tắm "Minh Thanh điện" 
gồm hai nếp nhà kiểu "trùng thiềm điệp ốc"; sau điện thở vua 
và hoàng hậu là tùng viện; hai bên sân gạch rộng là hai dãy nhà 
nhỏ là phối điện. Năm 1827, vợ thứ cuả Gia Long mất, đã xây 
kế thêm một khu lăng nữa là lăng Thuận “Thiên Cao 
hoàng hậu (Thiên Thọ hữu lăng), phần tâm điện của 
lăng này gọi là điện Gia Thành. 

LĂNG GIÁ. 1. Tên ngọn núi nồi tiếng ở Xri Lanka. 
Theo truyền thuyết, Dúc Phật Thích Ca đã từng đến đây 
giảng bộ kinh Dại Thưa quan trọng gọi là kinh Lăng Giià. 

2. Tên một bộ kinh căn bản của Thiên TÐng Trung 
Hoa. Tương truyền, tổ Bồ Đề Đạt Ma khi sang Trung 
Hoa, đã truyền bộ kinh này cho học trò mình là Huệ 
Khả. Bồ Đề Dạt Ma là sư tổ của Thiền Tông Trung 
Hoa, Huệ Khả là tổ thứ hai. 

LÃNG HỌ NGỌ lăng tướng công họ Ngọ, dưới 
triều vua Lê Hy Tồng (1676 - 1705), được xây dựng 
năm 1697 tại làng Thái Sơn, Hiệp Hoà, Bắc Giang. 
[ăng hướng nam, trước lăng có ao lớn hình chữ nhật 
(51,4x 71 m), 4 mặt có tưởng xây bằng đá ong (nhưng 
nay ba mặt tưởng phía bắc - đông - tây đã bị phá huỷ 
gần hết), tưởng phía nam còn tướng đối nguyên vẹn, 
dày 1,4 m, cao 2,15 m. ở chính giữa là cửa dẫn vào 
lãng rộng 1,1 m, cao 1,7 m, xây vòm cuốn. Trên khu 
đất trước phần mộ là 2 dãy tượng chầu (voi, võ sĩ 
dắt ngựa, nghề, vv.) được bố cục đăng đổi hai bên 
đưởng thần đạo; tiếp đến một hương án, hai bên có hai bàn đá. 
Đằng sau hương án là phần mộ mặt bằng: 15,1 x 12,5 m có 
tưởng đá bao quanh cao 1,9 m, dày 1,2 m, mở 2 của ở phía nam 
và phía bắc. Bên trên phần mộ xây một tháp đá hình vuông, 
mở của bổn mặt, hai tầng mái ở phía bắc phần mộ là nhà bia, 
cấu trúc kiều tháp đá bốn mặt (quy mô nhỏ hơn nhà phần mộ), 
trong có bia đá lún. Qua văn bia có thể biết rõ tiểu sử nhân 
vật và thởi gian xây dựng, trùng tu lăng (1697 và 1714). 

LĂNG KHÁI ĐỊNH (cøg. Lng lăng), lăng xây dựng trong 
những năm 1920 - 31 trên sườn núi Châu Ê, cách thành phố Huế 
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Lăng Khải Định 


I0 km (làng Châu Trữ, huyện Hương Thuỷ cũ). Mặt bằng của 
lăng hình chữ nhật (111 x 49 m), trục dài theo hướng tây nam 
- đông bắc, từ dưới đi lên phải trèo 109 bậc để tới 3 lớp mặt 
bằng kiến trúc chủ yếu. Lớp thứ nhất có tả và hữu phối điện. 
Tiếp tục lên 26 bậc tới lớp thử hai - bái đình là sân rộng, có hai 
hàng tượng chầu (voi, ngựa, quan hầu...) đặt đối xứng, ở giữa là 
nhà bia hình bắt giác trong có bia đá ghi công đức vua Khải Dịnh. 
Hai bên nhà bia là 2 trụ biểu (cao hơn 10 m) xây bằng gạch và 
xi măng cốt thép. Từ bái đình lên 47 bậc nữa mới tới khu điện 
thỏ Thiên Định cung gôm 3 nếp nhà: nếp thứ nhất là điện Khải 
Thánh (Tiền điện); nếp thứ hai là chính tầm (có đặt tượng vua 
Khải Dịnh ngồi trên ngai vàng, tay cầm hốt ngọc, được đúc bằng 
đồng mạ vàng tại Pháp); nếp thứ ba là điện thở, trưng bày khám, 
long vị nhà vua. Giá trị nghệ thuật của LKD là ở sự tỉnh xảo 
trong trang trí nội thất ở cung Thiên Dịnh, sự kết hợp khéo léo 
giữa điêu khắc và hội hoạ trong các phù điêu khảm và tranh ghép 
bằng mảnh sành sứ nhiều màu sắc. 


LĂNG KÍNH QUANG HỌC tăng kính tam giác làm bằng các 
chất trong suốt (thuỷ tinh, thạch anh, fluori, LiE, NaCL KBr, Csl, 
wwv.). Phân biệt: lăng kính phổ (tán sắc) được dùng đề nghiên cứu các 
hiện tượng liên quan đến tán sắc ánh sáng, hoặc đề lắp các máy quang 
phỏ; lăng kính phần xạ được sử dụng trong các hệ thống quang học 
để làm thay đổi phương truyền của tia sáng, vd. lăng kính lật hình 
trong ống nhòm; lãng kính phân cực, để tạo ánh sáng phần cực. 

LĂNG LNIN công trình lưu giữ thi hài của Lênin (VI. 
Lenin), đặt tại Quảng trưởng Đỏ ỏ Matxcdva, bên cạnh khu điện 
Kremli (Kreml”). Khi Lênin qua đời (27.1.1924), thi hài được 
đặt trong lăng xây dựng tạm thời bằng gỗ theo thiết kế của kiến 
trúc sư Suxep (A. V. Shchusev). Sau đồ công trình được xây dựng 
vĩnh cửu vào năm 1930. Kiến trúc lăng có hình khối giản dị, nhưng 
đưởng nét và màu sắc được xử lí rất tỉnh tế để phù hợp với không 
gian và có giá trị mĩ thuậi cũng như giá trị lịch sử cao: Hồng 
trưởng hình chữ nhật được giới hạn bởi tưởng bao điên Kremili 





Lăng Lễnin 


và toà nhà bách hoá lớn trên hai cạnh dài, toà nhà Bảo tàng Lịch 
sử và Nhà thờ Vaxili Blagiennui (Vacilij Blazhennyj) trên hai cạnh 
ngắn, lăng Lênin được đặt áp về phía tưởng bao điện Kremii. 
Công trình được ốp bằng các loại đá quý: đá granit Bêlarut, đá 
đen ánh vàng Acmênia, đá quacdit đỏ Karêlia, đá labrađo đen 
chấm xanh Ukraina... Hình thái kiến trúc có dạng kim tự tháp, 
phần đáy lớn và nặng, trên thu hẹp lại biểu hiện một sự ồn định, 
bền vững và tĩnh tại. Phần bệ kết hợp làm lễ đài cho những ngày 
đại lễ trên quảng trưởng. Sự kết hợp hài hoà kiến trúc lăng với 
khung cảnh chung cuả quảng trưởng làm cho công trình tuy quy 
mô không lớn, nhưng hùng vĩ và có giá trị nghệ thuật cao. 


LÀNG MÔDÔLÓ L„ 


LẶNG MINH MẠNG (cg. Hiếu lăng), lăng xây dựng trong 
những năm 1840 - 43 trên núi Cầm Khê gần ngã ba Bằng Lãng 
(nơi gặp nhau của hai dòng sông nhỏ hợp thành sông Hương), 
cách Huế 12 km (làng Định Môn, Hương Trà cũ). Lãng có điện 
tích 18 ha, xung quanh có tưởng bao bọc xây bằng gạch và đá 
cao 3,5 m, dày 0,8 m, chu vi 1750 m. Các công trình kiến trúc 





Lăng Minh Mạng 


bố cục đăng đối dọc theo một trục trung tâm gọi là thần đạo. 
Qua cửa chính Đại Hồng môn, hai bên có 2 của phụ là tả và hữu 
Hồng môn thì đến sân chầu với hai hàng tượng đá đối xứng tửng 
cặp: 2 tượng voi, 2 tượng ngựa, 10 tượng quan hầu và 2 con nghê 
đồng. Tiếp đó là nhà bia xây trên nền cao 3 cấp, 20 bậc lên xuống, 
trong đó có tấm bia đá lồn, cao 3 m (bài văn bia do vua Thiêu 
Trị viết). Sân tế dài 3 lớp dẫn đến Hiển Dức môn trước điện 
Sùng Ấn - điện thở vua Minh Mạng và hoàng hậu. Phia sau điên 
là Hoàng Trạch môn, hai bên phía trước và phía sau điện thở là 
¿ tùng viện và 2 tùng điện. Ra khỏi Hoàng Trạch môn cỏ 3 nhịp 
cầu đá là cầu Trung Đạo, cầu Tả Phù, cầu Hữu Bật bắc qua hồ 
Trưởng Minh và dẫn đến Minh Lâu trên nền cao kiến trúc có tỉ 
lệ hải hoà và trang trí tỉnh xảo. Sau đó là cầu Thông minh chính 
trực bắc qua hồ Tần Nguyệt, hai bên có hai trụ biểu cao vút dựng 
trên hai núi nhỏ là Thành sơn và Bình sơn (hai đầu cầu còn có 
hai nghỉ môn đồng chạm nồi). Từ cầu "Thông minh chính trực" 
bước lên các bậc đá cao giữa 2 rồng đá lón dẫn đến Bủu thành 
là một quả đồi cây cối um tùm (trong có mộ táng không rõ cụ 
thể ở vị trí nào). 

Ngoài các công trình chủ yếu nói trên, xen kẽ và rải rác đrong 
khu vực lăng còn có: đình Điếu ngư (câu cá), hiên Tuần lộc (nuôi 
hươu nai), gác Nghênh phong (lầu hóng gió), tạ Hư hoài, sở Quan 
lan, ... cùng một số kiến trúc nhỏ khác nữa, khiến cho quần thể 
kiến trúc lăng uy nghi, trắng lê. 

LẶNG MÔIXÖLƠ lăng mộ vua Môdôlø (Mausole, Mausolus) 
xây dựng vào khoảng năm 350 tCn. ở thành phố Halicacnaxơ 
(Halicarnasse), thủ đô Vương quốc Cari (Carie) nằm ở Tây Á, sát 
biển Êgiê (Égée). Công trình bắt đầu khởi dựng lúc vua Môdôld 
còn sống, nhằm thể hiện sự phồn vinh và hùng mạnh của đất nước 
mình sau khi đã thống nhất được Vương quốc Cari. Công việc còn 
đỏ dang thi nhà vua băng hà, hoàng hậu Actêmidơ II (Artémise 
II đã tiếp tục và hoàn thành công trình, làm rạng rõ tên tuổi nhà 
vua qua kiệt tác kiến trúc này. Công trình được xây dựng bằng 
đá, dưới sự chỉ dẫn của các kiến trúc sư Pytêôt (Pythéos) và Xatyarôt 
(Satyaros), phần điêu khắc do Xcôpat (Scopas) và Lêôkharêt 
(Léokharês) đảm nhiệm. Công trình có hình khối, gồm ba phần: 
dưới cùng là phần đế - tầng để thi hài mà dưới chân cũng là mội 
hệ bậc tam cấp; phần giữa bên trong là phòng tế lễ và bên ngoài 
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có hàng cột bao quanh, có tượng trang trí; phần trên cùng là 
khối mái có dạng kim tự tháp gồm 24 bậc, được kết thúc ở đỉnh 
bằng một cụm tượng (tượng Môdôlø và Actêmidơ). Công trình 
bị huỷ hoại dần do thởi gian, chiến tranh và động đất, đến thế 
kỉ 16 thì sụp đồ hoàn toàn (khi quân Thổ Nhĩ Kì xâm lăng vùng 
này). Ngành khảo cổ học đã bỏ nhiều công sức thu nhặt các di vật 
cuả công trình quan trọng này và cũng đã có nhiều dự án phục chế, 
trong đó dự án của Kiêcsơn (làm những năm 1923 - 28) được coi là 
chân thực nhất. LM chẳng những là một kiệt tác của kiến trúc cổ mà 
còn là một mẫu mực cho loại hình lăng mộ, tử đó tử Môdôiø trỏ 
thành danh từ chung để chỉ lăng mộ của các bậc vĩ nhân, các vua, 
chúa (Ph. Mausolée; A. Mausoleum; N. Mavzole]). 

LẶNG NGHIÊM bộ kinh Dại Thừa quan trọng rất phổ biến 
trong Phật giáo Bắc TÐng Việt Nam. Bộ kinh phân biết chân 
tâm và vọng tâm, chỉ ra những phương pháp tu hành để chứng 
ngô chân tâm. Có bản dịch tiếng Việt của cư sĩ Tầm Minh, tức 
bác sĩ Lê Đình Thám do Hội Phật giáo thống nhất Việt Nam 
trước đây xuất bản, 

LĂNG NGUYÊN DIỄN (cø. lăng Hồng Vần), lăng xây dựng 
năm 1770 (thời vua Lê Hiển TÐng, 1740 - 86) trên đỉnh núi Lim, 
xã Văn Tương, Tiên Sơn, Bắc Ninh. Nguyễn Diễn, quê làng Dình 
Cả, Nội Duệ, Tiên Sơn (gần nơi dựng lăng) được nhà Lê cử làm 
quan trấn thủ xú Thanh Hoá, tước "Hiếu trung hầu" và khi chết 
được phong uê vương. 


Lăng có 2 khu vực trong và ngoài: sinh tử, phần mộ, đăng 
đối qua một trục "thần đạo” có 2 đãy tượng chầu (võ sĩ, nghệ, 
ngựa, chó, vv.). Trên trục chính còn có bàn đá, ngai đá, bia đá, 
vv. Tấm bia đá, có khắc dòng chữ: "Kính Vân từ kí", mái bia 
hình vuông, bốn góc uốn cong và có diềm trang trí (khắc năm 
1770). Phần mộ ở phía sau là một khu đất đắp cao, xây bở 
bằng đá ong. Phía trước có bậc cấp dẫn lên mặt bằng phần mộ, 
tại đây xưa đặt sập đá, trên sập có ngai đá kích thước khá lồn. 
Nhà bia có kết cấu kiểu tháp với 3 tầng mái và mở của ra 4 
mặt, xây dụng bằng đá ong. Kiến trúc khu lăng có sắc thái dân 
gian và mang tính địa phương khá đậm nét. 

LĂNG TAJØƠ MAHAN (Tädj MahãlÙ, công trình do vua 
Sa Jahan (Shãh Jahãn) chỉ huy, xây dựng năm 1632 tại Agra 





Lăng Tajd Mahan 
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(Agra, bắc Ấn Dộ) để cất giữ thi hài ngưởi vợ yêu quý của mình 
là hoàng hậu AcJuman Banu Bêgam (Arjumand Bãnũ Begam). 
Công trình được bố trí trên một khu đất hình chữ nhật (kích 
thước khoảng 580 x 300 m), kiến trúc toà lăng đặt trên mội 
khối bê có mặt bằng vuông (56,7 x 56,7 m) cao 5,4 m có hình 
khối vươn cao thanh thoát, kết thúc là một mái vòm đồ sộ lên 
tới độ cao 61 m vả tại 4 góc bệ vuông là 4 cây tháp cao 40 m 
(kiểu tháp minarê của các nhà thờ Hồi giáo). Toàn bộ công 
trình được xây bằng đá cẩm thạch trắng kết hợp với đá sa thạch 
đỏ và một số loại đá quý khác. Bên trong gian chính giữa lãng 
có đặt 2 quan tài bằng đá cầm thạch màu hồng nhạt được trang 
trí các hoa văn thực vật và các chữ Arập. Tuy nhiên, di cốt của 
vua và hoàng hậu lại được để trong 2 quan tài đặt ở tầng dưới. 
Xung quanh lãng là vườn cây, hồ nước. Công trình được xây 
dựng :rong 24 năm với sức lao động của hơn hai vạn thọ, là 
một kiệt tác của kiến trúc Ấn Dộ đồng thởi là một địa danh 
du lịch nồi tiếng thế giói. 

LẶNG THIẾU TRỊ lăng được vua Tụ Đức cho xây dựng ở 
làng Cư Chánh, cách trung tâm Huế khoảng 7 km về phía tây 
nam. Khỏi công tháng 2 - 5.848. Các công trình chính trong lăng 
được hoàn thành theo đúng ý đồ kiến trúc của Thiệu Trị. Sau 
khi mất, quan tài vua Thiệu Trị được quàn gần 8 tháng ỏ điện 
Long An, đến tháng 6.1848 mới đưa bằng đường thuỷ lên lăng 
mai táng. Tấm bia "Thánh đức thần công" có bài văn bia dài 2.540 
chữ do vua Tự Đức viết, được dựng sau đó 5 tháng. Lăng xây 
dựng hài hoà, bề thế, có giá trị thầm mĩ. Khoảng 25 công trình 
kiến trúc được phân bố khá đều thành 2 khu vực lăng và tầm. 
Các kiến trúc sư đương thởi đã lợi dụng được địa thế hùng vĩ 
của thiên nhiên để nâng tầm vóc của lăng lên một mức độ tráng 
lê, mang dáng vẻ trầm mặc nhưng thanh thoát, biểu hiện tính 
chất thanh cao, thơ mộng. 

LẶNG TỰ ĐỨC (cg. Khiêm lăng), lăng xây dựng những năm 
1864 - 67, trên núi Dương Xuân, ở tả ngạn sông Hương, cách 
trung tâm Huế 8 km (làng Dương Xuân - huyện Hương Trà cũ). 
Khu lăng có bố cục kiến trúc đặc sắc và rất hài hoà với khung 
cảnh tniên nhiên. Lúc đầu, Tự Đúc gọi là "Vạn niên cơ" (cái nền 
của sự tồn tại dài lâu vạn năm), sau đổi là "Khiêm lăng" (lăng 
của sự khiêm tốn). Lăng có tưởng bao bọc xung quanh mở ra 4 
của: của Vu Khiêm, cửa Tự Khiêm, cửa Thượng Khiêm và cửa 
Hậu phía sau (diên tích đất 225 ha). lăng bao gồm hai phần khu 
điên thở (lầm điện) và khu lăng mộ (Bửu thành). Qua cửa Vu 
Khiêm (của chính), đường vào lăng chạy quanh co, có vẻ tự nhiên 
bên hồ Lưu Khiêm, trong hồ có Khiêm đảo, ven hồ dựng 2 nhà 
thuỷ tạ: Dũ Khiêm tạ (nơi hứng gió và bến thuyền rồng) và Xung 
Khiêm tạ (nơi đọc sách, câu cá). Dối diện với Dũ Khiêm tạ là 





Lăng Tụ Đúc 
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Khiêm Cung môn dẫn vào quần thê kiến trúc điện thờ Tự Đức 
và hoàng hậu: điên Hoà Khiêm, sau đỏ tà điện Lương Khiêm - 
thở bö mẹ vua phía trước; bên phải là Minh Khiêm đưởng, bên 
trái là Ôn Khiêm đường, phía sau đăng đối hai bên là Tùng Khiêm 
viên và Du Khiếm viên. Kết thúc khu điện thở là hòn Giả sơn và 
Binh phong “Tứ tinh". Khu lăng mộ bao gôm: bái đình và nhà 
bia (bia đá cao 4 m, rộng 2,5 m chạm trồ rồng phương tỉnh xảo 
và đẹp mắt). Hai bên có 2 trụ biểu cao, sau đến hồ bán ñpuyêt 
tên gọt Tiểu Khiêm Trì và tận cùng lã Huyền cung (nơi có phần 
mô 'Ilự Đức). Vua Tự Đức khi còn trị vì thưởng đến Minh Khiêm 
đưởng xem hát bội hay thưởng thức ca múa nhạc cung đình. 


[TD được tạo hình và tạo cảnh trong khung cảnh rứng với kiến 
trúc nhỏ xinh và duyên dáng, trồ thành một mẫu mưc cuả nghề 
thuật kiến trúc phong cảnh dân tộc. 


LĂNG VUA NGUYÊN lăng của 8 vua nhà Nguyễn (Gia Long, 
Minh Mạng, Tụ Đức, Thiêu Trị Khải Dịnh, Kiến Phúc, Đồng 
Khánh. Dục Đức), xây dựng ỏ hai bên bờ sông Hương, thuộc hai 
huyện Hương Trà. Hương Thuy, thành phố Huế. Mỗi khu lăng 
đều có sự kết hợp hài hoà giữa các loại hình nghệ thuật kiến trúc 
(gôm lãng là nơ: đề thi hài; tầm là các điên thỏ) và nghệ thuật 
phong cảnh, nghệ thuật điêu khắc trang trí với những bức chạm 
ghép bằng các mảnh sứ màu độc đáo tiêu biểu cho nghệ thuật 
thời nhà Nguyễn. X. Lăng Đồng Khánh; Lăng Gia Long; Lăng 
Khải Định, l.ing Minh Mạng, Lăng Thiệu Trị, Lăng Tự Đức. 

LẮNG ĐỌNG BÙN CÁT niện tượng bùn cát trong nước chìm 
dần xuống đáy kênh, sông do lưu tốc đồng chảy giảm nhỏ (nhỏ 
hơn trị số \ưu tốc phân giới không lắng đối với các loại bùn cát 
khác nhau). Muốn cho bùn cát không Lắng đọng thi tưu tốc dòng 
chảy trong kênh (Vvann) phải lồn hơn hoặc bằng lưu tốc cho phép 
kháng lắng (Vựị): Vvany > [VxL]. Xt. Lưu tấc không lắng. 

LẶNGGIƠVANH P. (Paul Iangevin; 1872 - 1946), nhà vật 
Ii Pháp, xây dựng lí thuyết về thuận từ và nghịch từ, góp phần 
phát triển thuyết tướng đối và điện động lực học tướng đối tính; 
dùng thạch anh áp điện để tạo ra siêu Âm. IÀ nhà hoạt động xã 
hội, tích cực chống phát xít, 

LĂNGMIUƠ Ơ. (Irving Langmuir; 1881 - 1957), nhà vật lí 
và hoá học loa Ki. Lăngmiuo đã xây dựng hai thuyết: 1) Thuyết 
về hoá trị điện hoá trên cơ sở thuyết điện hoá trị và cộng hoá 
trị; 2) Thuyết về xúc tác dị thể do có sự hấp phụ của khi trên bề 
mặt chất rần. Giải thưởng Nôben về hoá học (1932). 


LẶNGXƠIÔ C- (Cuude Lancelot; 1615 - 95), nhà ngôn ngữ 
học Pháp, ngưới đặt cơ sở cho xu hướng ngũ pháp duy lí trong 
ngôn ngư học thế kỉ 17. 


LẤP BỘ PHẬN GIÁ 1. Biện pháp điều trị trong ngoại khoa 
nhằm thay thế môt phần hay toàn bộ một cơ quan bằng dụng cụ 


có hinh dáng và chức năng gAn giông cơ quan hoặc một phần có 
thê đã mất chức năng. 


2. Biện pháp điều trị tạo hình nhằm sửa chữa khuyết tật bảm 
sinh (Ô mũi, mí mắt, vú, dương vậu), hoặc do tai nạn, bệnh. Y 
học thế giới đã Lắp thành công nhiều bộ phận giả: mắt giả, khóp 
nhân tạo (1940) bằng hợp kim (crom, coban, tran), hỗn hợp 
polhetilen, gốm, hợp kim nhòm... chỉ vận động bằng điện cơ (1985) 
cho người liệt chí; gân nhân tạo bằng cao su có silicon, động 
mạch chỉ bằng teflon; van tim sinh học và cơ học; tìm nhân tạo 
(toại JARVIK 7 - 1982); tài trong điện tử, bàng quang nhân tạo 
bằng polietan; cd quan sinh dục nam, w. 

LẮP ĐẶT MÁYV quá trình đặt máy vào một vị trí cần thiết 
đúng yêu cầu kĩ thuật để máy có thể làm việc đúng tính năng kĩ 
thuật. LDM thưởng phải qua các giai đoạn: đảo móng, đô bê 
tÔng mỏng, kiểm tra móng về độ phẳng, độ bền chịu lực; đặt 
máy lên móng; kiểm tra độ bằng phẳng của các bề mặt làm việc 


của máy, độ song song hoặc thẳng góc của trục chính máy với 
mặt đất; bắi chặt máy xuống móng. 

Hiên nay, ngoài móng cứng, còn (làm móng đàn hồi (cg đêm 
máy đàn hồi) có khả năng khủ những rung động sinh ra trong 
quá trình làm việc của máy, IDM nhanh đó tồn kém công sức 
và thời gian, dế di chuyển tói ví trí khác khi cần thiết. 


LẮP HÃNG một phương pháp thị công kết cấu nhịp cầu từ 
các cấu kiện đã được chế (ạo sẵn. Kết cấu nhịp cầu thép hoặc 
cầu bê tông cốt thép dự ứng lực được tắp ghép nhô hãng đần ra 
tử phia bở sông hoặc tủ trụ cầu. Phân loại ra: phương pháp 1.H 
từ một phía (lấp nhô hãng đần ra tử một phía bở sông): phương 
pháp LI1 cân bằng (lắp từ vị trí trên một trụ nhô hẳng dần ra cà 
hat phía vidn đến hai trụ lân cận). 


LẶP một cấu trúc điều khiển trong ngôn ngử lập tnnh dùng 
để mô tả một quá trình tính toán được thực hiên lặp đi lặp lại 
một số lần. 


LẶP ĐOẠN hiện tượng tôn tại của các gen hoặc đoạn nhiễm 
sấc thê giống nhau trong hệ gen. X. Đội biến cấu trúc nhiễm 
sắc thể, 


LẶP LIÊN TỪ một biện pháp liên kết các thành phần liên 
hợp bảng cách lặp lại liền tủ. Vd. "Hoặc anh, hoặc tôi, hoặc cả 
hai chiing ta sẽ đi dự hội nghị ngày mai". 

LẶP THÙA sự tổ hợp các từ ngữ đồng nghĩa hoặc gần nghia, 
không mang lại thông tn mới, Vd. “một chân lí đóng dần", "hồi 
thời chưa giải phóng", ®ếu mường hợp anh Ấy đến". 

LÂM ẤP (cg. Tiểu quốc Bắc Chăm), quốc gìa cô của người 
Chăm trên vùng đất huyện Tượng LAm, quận Nhật Nam (Quảng 
Nam, Quảng Ngãi và Bình Định ngày nay). Vốn là địa bàn cư 
trú của bộ lạc Dưa (Phạn: Narikcla vams'a). Xuất hiên vào khoảng 
cuối thế kỉ 2 sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa chống Hán do 
một Krung (tộc trưởng, vua) lãnh đạo. Đá thiết lâp bộ máy chính 
quyền, quân đội có khoảng 4 - 5 vạn người, chữ viết chủ yếu là 
chữ Phạn (cũng đã xuất hiện chữ Chăm cổ). [ấu ấn của nền văn 
hoá LÃ chủ yếu chỉ còn lại trên một số bí kí, truyện dân gian và 
nghệ thuật tạo hình. Khoảng thế ki 4, sáp nhập với liều quốc 
Nam Chăm, tức vùng cư trú của bộ lạc Cau (Phạn: Kramuka 
vams'a) trên đất Phú Yên, Khánh Hoà, Binh Thuận, Ninh Thuận 
ngày nay, thành Vương quốc Chămpa. XI. Chămpa. 


LÂM BÌNH địa danh lịch sử, nay là tỉnh Quảng Bình. Thời 
Đường, thuộc Lâm Ấp. Năm 1069, [y Thánh Tồng sảp nhập vào 
Đại Việt, đắt làm 3 châu: Đía Lý, Ma Lính, Bố Chính. Sau đó, 
nhà Lý lại đổi Ma Linh là Minh Linh, Dịa Lý là LB, Bố Chính 
là Nam Bổ Chánh rồi gộp thành phủ I.B. Năm 1344, đổi thành 
phù Tần Bình thống thuộc 3 châu, 9 huyện. là cần cứ địa của 
nghĩa quân Lam Sơn và của nhiều phong trảo yêu nước chống 
giặc ngoại xâm. 

LÂM BƯU (Lin Biao; 1907 - 71), nhà hoạt động chính tri vã 
quân sự Trung Quốc, nguyên soái nước Cộng hoà Nhân dần 
Trung Hoa. Quê Hồ Bắc. Năm 1925, học Trường Quân sự Hoàng 
Phố, gia nhập Đàng Cộng sản. Tham gia Vạn Lý trường chỉnh, 
Sư trưởng Bát lộ quân. Năm 1939, sang Liên Xô chữa bệnh; tù 
1942, về nước, \àm tư lệnh quãn đã chiến Đông Bắc; nguyên soái 
(1955). Rộ triöng Quốc phòng (1959): uỷ viên Hộ Chính trị Dàng 
Cộng sản Trung Quốc (1956), phó chủ tịch Đảng (1968) Sau vụ 
mưu sắt Mao Trạch Đông thất bại, ngày 13.9.1971, Lam Bưu cùng 
những người thán tín lên máy bay, hướng về phía lsên Xõ. nhưng 
máy bay bị rdi ở Mông Cổ và tất cả những người trên máy bay 
đều chết. Rị khai trủ Đảng (8.1973). Bi Toà án Tối cao nước 
Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa kết tội phản cách mạng (1.1981) 


LÂM ĐỒNG tỉnh ỏ nam Tây Nguyên Việt Nam. Diện tích 
9.761,5 km. Gồm 1 thành phố (Đà Lạt, tỉnh \j), 1 thị xã (Bảo 
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Lộc), 9 huyện [Đơn Dương, Đúc Trọng, Di Linh, Lạc Dương, 
Đạ Huoai, Đạ Tẻ (Đạ Têh), Cát Tiên, Bảo Lâm, Lâm Hài]. Dân 
số 998.800 (1999), gồm các dân tộc: Mạ (Chơ Mạ), Hrê, Chu 
Ru, Xtiêng, Chăm... Dịa hình cao nguyên phân bậc, gồm ba bề 
mặt san bằng; bề mặt 2.000 m với các đỉnh Bønom Đan Sê Na 
1.950 m, Bơnom Datord 2.004 m, trên đó đỉnh Biđúp 2.287 m 
chỉ là một đồi thấp, Chư Yang Sin 2.405 m cũng chỉ như một đồi 
cao; bề mặt 1.500 m của bình sơn Đà Lạt hơi lượn sóng, trên đó 
có một số đồi (độ cao tương đổi 100 - 200 m), như Laprdno 
1.732 m, Laprosuyt 1.702 m; xuống một bậc nữa là bề mặt của 





cao nguyên Di Linh cao 1.000 m ở Di Linh, thấp đần xuống Bảo 
Lộc còn 850 m. Dặc điểm nồi bật là trên các mặt bằng đó, các 
sông chảy chậm, uốn khúc quanh co như ở đồng bằng, nhưng khi 
chảy xuống một bề mặt thấp hơn thi tạo thành những thác nồi 
tiếng như: Ankrôet, Pren, Liên Khương, vv. Đầu nguồn của sông 
Đồng Nai với các nhánh Đa Nhim, Đa Dâng, La Ngà và của sông 
Cái Nha Trang. Khí hậu mát mẻ. Đất vàng đỏ trên đá axit, đất 
nâu đỏ trên bazan phì nhiêu. Rừng thông nhiều nhất cả nước. 
Quặng bauxit Bảo Lộc, sét, cao lanh, bentonit, đỉatomit, ngọc 
saphia, ziacon, vàng, thiếc. Các cây trồng: chè, cà phê, dâu tằm; 
đặc sản là hoa và cây ăn quả, rau ôn đói, canhkina, atisô. Khai 
thác và trồng rừng thông. Dường 20 Dà Lạt - Thành phố Hồ Chí 
Minh, đường 20 Đà Lạt - Phan Rang, đường sắt Tháp Chàm - 
Đà Lạt đã bị bỏ. Trường Đại học Tổng hợp Đà Lạt, lò phản fng 
hạt nhân. Có nhiều thắng cảnh ở Đà Lạt. Tỉnh được thành lập 
tứ 2.1976 do sắp nhập tỉnh Tuyên Dức, Lam Đồng và thành phố 
Đà Lạt, lấy tên là Lâm Đồng. 

LÂM HÀ huyện ở phía tây tỉnh Lâm Đồng. Diện tích 1.586,5 
km”. Gồm 2 thị trấn (Đinh Văn, huyện lị; Nam Ban), 17 xã (Đạ 
Đòỏn, Phi TĐ, Phú Sơn, Tần Văn, Phúc Thọ, Hoài Dức, Đông 
Thanh, Mê Linh, Dan Phượng, Gia Lâm, Tần Hà, Phi Liêng, Rô 
Men, Liêng SlRoin, Tần Thanh, Liên Hà, Đạ Năng). Dân số 
124.500 (1999), gồm các dân tộc: Mơ Nông, Kinh... Địa hình cao 
nguyên bị phân cắt, nghiêng tử đông sang tây, có một số đồi thấp: 
Nam Rmay (1.433 m). Sông chính chảy qua: Krông Knô, Đa 
Đâng. Trồng cà phê, hồ tiêu, chè, cây ăn quả, điều, lúa, ngô. Chăn 
nuôi bò. Lâm nghiệp: khai thác gỗ và lâm đặc sản. Có tỉnh lộ 21 
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chạy qua. Huyện thành lập từ 1987 do lấy vùng kinh tế mới Hà 
Nội của Đúc Trọng và một số xã của Dức Trọng và Di Linh hợp 
lại. lên đặt do ghép Lâm Đồng và Hà Nội. 

LÂM NGHIỆP (tk. nghề rưng), ngành kinh tế quốc dân có 
nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ và sử dụng rừng để phát huy ích lợi 
kinh tế, công ích xã hội, và tác dụng bảo vệ môi trường, trên cơ 
sở những phương thức sản xuất và tổ chức kinh tế nhất định. LN 
được hình thành và hoạt động trên cơ sở vai trò chức năng và 
tác dụng của rừng và đất LN đối với đời sống kinh tế xã hội trên 
các hệ sinh thái khu vực và toàn quốc. LN có đặc điểm chu kì 
sản xuất dài, điện trải rộng trên vùng lón, quá trình sản xuất gắn 
tiền với điều kiện thiên nhiên, sản xuất mang tính sinh học và 
công nghiệp, liên quan nhiều ngành. Với tác dụng lớn và nhiều 
mặt như vậy, để bảo vệ và quản lí, sử dụng hợp lí rủng, người ta 
chia rửng thành nhiều loại: rừng cấm, rừng phòng hộ, rừng kinh 
doanh. Trước tình hình rừng bị tàn phá nặng nề (mỗi năm thế 
giới mất đi khoảng 11 triệu hecta rừng, gây ra nhiều hậu quả 
nghiêm trọng), LN ngày càng phải chú trọng bảo vệ môi trưởng, 
cân bằng sinh thái, bảo vệ các nguồn gen quý hiếm, xây dựng các 
vưởn quốc gia và trồng cây ở các khu dân cư. Ngành LN Việt 
Nam được hình thành tương đối sóm, nhưng việc bảo vệ rửng và 
trồng cây gây rừng mói được đầy mạnh từ những năm 1970 - 80, 
và đang gặp phải những khó khăn chung của nghề rứng ở các 
nước đang phát triển, trước sức ép của dân số, nhu cầu lương 
thực, củi gỗ... đời sống công nhân nghề rừng khó khăn, làm cho 
rủng bị tàn phá, diện tích rửng thu hẹp nhanh. 

LÂM NGỮ ĐƯỜNG (Lin Yutang; 1895 - 1976), nhà tản văn, 
nhà tiều thuyết Trung Quốc. Học ở trường Xanh Jôn (Saint John) 
Thượng Hải. Năm 1916, dạy Anh văn ỏ Trưởng Dại học Thanh 
Hoa. Năm 1919, sang Hoa Ki học Khoa ngôn ngữ ở Trưởng Đại 
học Havơt (Harvard), đỗ cử nhân (1921); rồi sang Dức, học ở 
Trưởng Đại học Laixich (Leipzig), đỗ tiến sĩ triết học (1923). Về 
nước dạy Anh văn ở Trường Dại học Bắc Kinh và Trường Dại 
học nữ Sư phạm Bắc Kinh. Năm 1926, về dạy Trưởng Đại học 
Hạ Môn, sáng lập tò "Luận ngữ" ở Thượng Hải (1932), đề xướng 
văn hài hước. Năm 1934, xuất bản tò "Nhân gian thế", cổ động 
lối văn giản dị, thiết thực. Thời chiến tranh chống Nhật, làm đại 
sứ Trung Hoa ỏ Hoa Ki, sau này là đại diện quan trọng của Dài 
Loan ở UNESCO. Lâm Ngữ Dường viết cả tiếng Hán, tiếng Anh. 
Nồi tiếng nhất là cuốn "Đất nước và nhân dân tôi" (1937). 


LÂM SẢN GIA DỤNG gỗ và các loại sản phẩm của rừng 
được nhà nước cho phép khai thác để sửa chữa nhà hoặc để dùng 
vào những việc cần thiết khác trong gia đình. Ở những vùng có 
rửng, nhân dân miền núi cần gỗ củi gia dụng với số lượng ít được 


- miễn cấp giấy phép khai thác và miễn trả tiền bán lâm sản, nhưng 


không được dùng lâm sản này vào việc buôn bán, kinh đoanh. 


LÂM SINH HỌC ngành khoa học nghiên cứu quy luật phát 
sinh, phát triển của rừng, trên cơ sở đó đề ra các quy tắc và kĩ 
thuật tạo rừng, khai thác hợp lí để đảm bào sự tồn tại và tái sinh 
của rửng. Các quy tắc LSH quy định việc lựa chọn loại hình tái 
sinh rửng (rừng hạt, rùng chồi hay rừng chồi hạt), phương thức, 
trình tự và chu kì khai thác, cách gieo trồng, tỉa thưa, điều chế 
rùng, đề ra các biện pháp hợp lí khai thác lượng sản phẩm hằng 
năm hay định kì bằng lượng tăng trưởng của rừng. Quy tắc và kĩ 
thuật LSH thay đổi tuỳ theo điều kiện tự nhiên và theo mục đích, 
phương thức kinh doanh (thâm canh, quảng canh...) của từng loại 
rủng (sản xuất, phòng hộ, cảnh quan, giải trí...). LSH hiện nay 
sử dụng các biện pháp kĩ thuật thâm canh và các môn sinh học, 
kinh tế... gần với ngành nông học. 

LÂM TẮC TỪ (in Zexu; 1785 - 1850), nhà chính trị cuối 
đời Thanh, chủ trương chống thực dân trong cuộc Chiến tranh 
thuốc phiện (1840 - 42) ð Trung Quốc. Đỗ tiến sĩ. Năm 1838, 
làm tổng đốc Lưỡng Quảng, được cử làm khâm sai đại thần chỉ 


huy việc cấm thuôc phiên ở Quảng Châu (đã ra lệnh tịch thu 
hơn 2 vạn hòm thuốc phiện, tô chức đánh lui nhiều cuộc tấn 
công của quán Anh). Năm 1840, cuộc Chiến tranh thuốc phiền 
giữa Anh và Trung Quốc bùng nô, Lam Tắc Từ bị triệu về kinh 
Luận tội và bị đày đi Tần Cương. Năm 1845, được phục chức, 
làm tổng đốc Vân Quý. 

LÁM TẾ. một trong hai phái Thiền Trung Hoa nồi tiếng nhất 
sau thời kỉ (ð Huệ Năng, tổ thứ sấu của Thiền Tầng Trung Hoa. 
Sau tô Huệ Năng. Thiền Tòng Trung Hoa chia làm năm phái 
Thiền, trong đó có hai phải tôn tại đến nay, và ảnh hưởng đến 
các nước láng giềng của Trung Hoa như Nhật Bản và Việt Nam. 
Đó là phái Thiền LT và phái Thiền Tào Động. Ảnh hưởng nhiều 
nhất đến Việt Nam là đồng Thiền L'T. Thiền sư Chân Nguyễn, 
tác già tâp thơ Nôm “Thiền TÐng bản hạnh", kế sự tích bốn ông 
vua đời Trần, khẳng định rằng phái Thiền Trúc Lâm Yên Tử của 
vua Trần Nhân Tông là một chi nhánh của phái Thiền L;} Trung 
Quốc. Thiền sự Nghĩa Huyền, người sáng lập ra phái Thiền LT, 
áp dụng rộng rãi phương pháp tham (suy gÃm quan sát) công án 
(một câu hỏi về sự thật tối thượng) và thoại đầu (một câu nói 
thiền) để hướng dẫn học trò mình. Thiền sư trao cho mối học 
trò mình một công ấn hay một thoại đầu đề quan sát, suy tú cho 
đến khi tìm được câu trả Lời mà thầy mình chấp nhận là được 
mới thôi. 


LÃM THAO huyên cũ, năm 1977, nhập với Phù Ninh thành 
huyện Phong Châu, tính Phú Thọ. X. Pfong Châu. 

"LÂM TUYỀN KÌ NGỘ" (cø. "Bạch Viên Tồn Khác” hay 
"Bạch Viên Tôn Các”), truyện thở Nôm Đường luật, gồm 146 
bài thất ngôn bát cú, một bài thất ngồn tuyệt cú và một bài phỏng 
theo thể hát nói "Thạch tuyền ca khúc“. Cốt truyện Trung Quốc, 
được tái tạo thành một bản tình ca diễm 1, sau khi lược bỏ nhiều 
tình tiết li kì, quái đản và phát triển thêm gần nửa phần truyện 
về sau. Truyện kế một tiên nữ bị đầy xuống trần gian dưới lốt 
vượn trắng biết nói, đến tu ở chùa Phi Lai vái sư Huyền Trang: 
sau bỏ chùa, biến thành mĩ nữ, dựng tâu đài ð chốn làm tuyền. 
đón lồn Khác về làm chông. Sình được hai con, hết hạn lưu đày, 
nàng trở về cối tiên, nhưng nhó chồng con, lại xin Thượng để 
Xuống cõi trần đoàn tụ cùng chồng con khi đó đã đô trạng nguyên, 
$ống trong cảnh giàu sang, hạnh phúc. Chưa rõ tác giả và thởi 
gian tác phẩm ra đời, nhưng căn cứ vào ngôn ngữ, có những từ 
cổ giống trong tác phẩm Nồm thế kỉ 15 - 17 nhiều hơn lä trong 
các tác phẩm Nôm thế kì 18, và căn cứ vào thở phú, các sứ thần 
viết khi đi qua chùa Phí Lai (Phùng Khắc Khoan, Nguyễn Thực, 
Lưu Đình Chất, Nguyễn Dăng..), có thể ưúc đoán “LTKN" ra 
đởi khoảng thế kỉ 17. "LTKN” ca ngợi tình yêu tự do, lành mạnh, 
ngoài khuôn khổ lể giáo phong kiến, đối lập hạnh phúc cối trần 
với mọi ào tưởng của Thế giới Tiên, Phật, đề cao người phụ nữ 
có bản lĩnh, biết chỉ động trong tình yêu và hạnh phúc gia đình. 
Chủ đề mới mè, đầy tĩnh thần nhân đạo Ấy được diễn tả qua thẻ 
thơ Đưởng tuât, điêu luyện, chất trữ tình phong phú, hơn hẳn 
những truyện Nôm lục bát. Tác phâm có nhược điềm chung của 
nhưng truyện thd Nôm Đương tuật: rơi rạc, thiếu liên tục. Nhược 
điểm này làm cho truyện thơ Nôm Đường luật bị truyện thơ Nôm 
lục bái phù hợp với yêu cầu tự sự và cảm quan dân tộc thay thế. 

"LÂM TUYỀN VÂN" (tk. "Dào nguyên hành", "Ngư phủ nhập 
đào nguyên hành"), tác phâm Nôm của Phùng Khắc Khoan, gồm 
185 câu lục bát được viết khí Phùng Khắc Khoan sống tưu đày 
ở Thành Nam (Con Cuông, Nghệ An). Tắc phẩm trực tiếp miêu 
tả hình dáng, mùi vị, cách vun trồng, công dụng các loài cày, hoa, 
rau quả miền núi Con Cuông, vùa gửi gắm lâm sự ngậm ngùi, 
an bần lạc đạo với thú lâm tuyền. "LTV" là tác phâm đầu tiên 
dùng chuyên thê lục bát, có khá nhiều từ ngữ cô và từ địa phương. 

LÂM TƯƠNG (sinh 1942), anh hùng quân đội Việt Nam 
(1970), dân tộc Kho Mc. Quê Sóc Trăng. Nhập ngũ từ 1960, đằng 
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viên Đăng Cộng sản Việt Nam (1965). Trong Kháng chiến chông 
Mĩ, tà quân nhân thuộc bộ đội địa phương tính Sóc Trăng; có 
nhiều thành tich chiến đấu: một mình, đã loại khỏi vòng chiến 
đấu trén 200 địch, phá huỷ 12 xe quần sự, đánh sập và đánh hỏng 
17 cầu, cống. 


LÂM VIÊN (cg. bình són Dà LaU), cao nguyên ở phia nam 
đãy núi Lang Bang. Phía nam cao nguyền có thành phổ Đà Lạt. 
Đông và đông nam dốc xuống thung lũng sông I2a Nhim, tây 
nam hạ đột ngột xuống cao nguyên Di Lình. Diện tích khoảng 
108 nghìn ha. Địa hình khóng bằng phẳng mà có các đồi độ dốc 
8 - 102. Nước sông trên cao nguyên chảy chậm, những chỗ bị 
chặn lạt toả rộng thành hỗ như hô Xuân Hương, hồ Than Thỏ, 
thác Cam Lí, rỉa cao nguyên có các thác lớn như Pren (Premn), 
Gù Gà, Ankrôet, Phong cảnh đẹp, khí hậu trong lành. Khí hậu 
phù hợp cho trồng rau và hoa quả ôn đói quanh năm, có rửng 
thông ba lá và thông năm lá diện tích lón. 

LÂN (hoá) x. Pho(pho. 


LÂN CẬN thuật ngữ clla giải tích toán học và tôpô, I.C của 
một điểm trong không gian tôpô được đính ngì1a như môt tẬp 
hợp bất kì chứa một tập hợp mở nào đó chứa điểm đó. Vả. LC 
của diễm a trên trục số thực là khoảng mỏ (a — ở, a + ở) với tâm 
tại a và ở > Õ tưỳ ý. LC là sự mỏ rộng của khái niêm khoảng đủ 
nhỏ trên đường thẳng thực và là một (rong những khái niêm cơ 
sở đề xây dựng lí thuyết giới hạn. 

"LÂN MẪU XUẤT LÂN NHT' điêu mưa thứ hai của múa 
Tí linh, nói lên niềm hạnh phúc gia đình. 1a: vợ chồng lân âu 
yếm, chăm sóc, đùa giốn với nhau, gặm đuôi nhau. Lân mẹ chuyển 
đạ sinh ra lân con, lân bð đến liếm lông lân con, tỏ tình âu yếm. 
LAn con dần khoẻ đứng dậy được và múa. Gia đình đầm ấm, lân 
mẹ cho con bú, lân bố đến bên hai mẹ con, cả ba cùng múa ca 
ngợi hạnh phúc. Lần mẹ đi vào, lân bố theo sau, tân con nhày 
tót lên tưng lân bố bất lần bố cõng. 


Thủ pháp dựng múa: động tác sinh boạt kết hợp múa. Nhạc 
theo điệu múa Mã vũ và Bát man. 

LÂN QUANG hiện tượng phát quang được tiếp tục sau khi 
ngưng kích thích và kéo đài một thời gian đáng kể (từ vài micrô 
giây tÓi vài ngày), quan sát được ở một số tính thể có chứa 
photpho (chất làn), một số chất hữu cơ và chất lỏng. Xảy ra do 
sự chuyển dời lượng tử từ các trạng thái tượng tử nửa bền. xuống 
trạng thái cd bản. Chất LO được dùng làm màn phát sáng của 
Ống tia âm cực, của đèn hình máy thu hình, làm đèn õng “huỳnh 
quang”, làm màn quan sát ảnh hồng ngoại, ww, 

LÂN TƠ UYN (Raphidophora decursiva), loài dây leo họ 
Ráy (44c£ae), mọc bám trên các cây gỗ, leo cao đến vài chuc 
mét. Lá 1o, đài hón nửa mét, cuống mọc đứng, phiển thống hai 
bên mép bị khia sâu (tử đó còn có tên là cây đuôi phượng), bị 
thủng nhiều (ô ở hai bên. Bông to, được bọc bằng mo màu xanh 
trắng. Trong thân có nhiều tinh thẻ oxalat hình kim. Rất phô 
biến ở rửng Miền Nam Việt Nam; ở Miền Bắc có ở rừng núi cao. 
Cay được trồng làm cảnh, dùng chữa các vết thương. Ö rửng núi 
Phú Thọ, eó một loài khác quả chín thơm ngon, ăn được, gọi là 
“chuốt hưđng”. 


LẦN BAY một lần bay của máy bay, của một phi đội hoặc 
một binh đội (trung đoàn) không quân để thực hiên nhiêm vụ. 
LR của một máy bay gọi là !.R máy bay hoặc lần chiếc máy bay; 
LB của một phi đội, binh đội, gọi là LB phì đội, bình đội, vwv.LB 
là đơn vị dùng để tính loán việc sử dụng không quân trong trận 
chiến đấu, chiến dịch và các hoạt động khác. 

LẦN BẮN PHÒNG KHÔNG mộ: bồn bắn vào mục tiều trên 
không tử một trong những loại vũ khí phòng không (tên lửa phòng 
không pháo phòng không, súng máy phòng không, w.). Lần bắn 
tên la phòng không có thể tiến hành một phát hoặc hai, ba phái 
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theo gián cách nhất định. Lần bắn của súng máy phòng không, 
pháo phòng không được tiến hành với một số đạn nhất định. 


LẦN NGƯỢC (A. backtracking), kĩ thuật dùng trong các 
thuật toán tìm kiếm. Trong khí tìm đường tói đích, nếu gặp phải 
ngỡ cụt, thuật toán biết cách lùi Lại đến một điểm trióc đó để 
tìm đưởng khác. 


LẦN TRÁNH PHÁP LUẬT TRƠNG TƯ PHÁP QUỐC TẾ 
hiện tượng đương sự dùng những thủ đoạn nhì thay đôi nơi c 
trú chính thức, thay đôi quốc tịch hay thực hiện một hành vị khác 
nhằm hợp pháp hoá việc áp dụng luật ca một nước nào đó có 
lợi cho việc giải quyết quyền lợi cá nhân. Chẳng hạn, để thành 
lập công tì cổ phần, các nhà tư bàn thưởng tìm nơi đăng kí thành 
lập ở nước quy định mức thuế và lê phí thấp. LẦn tránh pháp 
tuật là hành vi phì pháp. 

LẤN CHIẾM xâm chiếm từng phần lãnh thổ đối phương kế 
cận đề sáp nhập vào lãnh thổ của mình. Là một thu đoạn xâm 
lược Giữa hai nước láng giềng, LC thường là thủ đoạn của nước 
mạnh với nước yếu. Trong quá trình chiến tranh, lực lượng vũ 
trang của hai bên tham chiến cũng có khi sử dung L.C để cải 
thiện thế trận. 


LẤP VÒ huyện ö phía nam tính Dồng Tháp. Diện tích 245 
km”. Gồm 1 thị trấn (Lấp Vò, huyện I), 12 xã (Định An, Bình 
Thành. Định Yên, Long Hưng A, Lang Hưng B, Tân Khánh 
Trung, Vĩnh Thạnh, Tần Mỹ, Mỹ An Hưng A, Mỹ Án Hưng B, 
Hột Án Dông, Bình Thạnh Trung). Dân số 171.500 (1999), gồm 
các dân tộc: Kinh, Khơ Me, Hoa, Chăm. Địa hình bằng phẳng, 
đất phù sa chiếm trên 802, Sông Tiền, sông Hậu chạy dọc theo 
pha đông bắc và tây nam huyện. Kênh rạch: Lấp Vò, Xang Lồn, 
Thày Lâm, Mương Điều. Dân cư 90% làm nông nghiệp. Trồng 
lúa, mía, đay, cây ân quả. Có các có sở cơ khí sửa chữa, chế biến 
mía đường, nước mắm, xay xát. Chăn nuôi lợn, vịt, thả cá Lồng. 
Giao thông đường bộ: lộ 8, 23, tỉnh lộ 22, đường thuỷ trên sông 
Tiền, sông Hậu. Huyện trước dây có tên Lấp Vò; từ 1981, đồi 
tên Thanh thíng: tứ 6.12.1996, trở tại tên cũ. 


LẬP ẤP tập hợp một số nông dân nghèo, không cỏ đất, đẻ 
khai phá một số đất hoang hoá ở các chãu thổ thành ruộng, vườn, 
và hình thành nên nhũng quần cư, xóm nhỏ. Dễ khai hoang đồng 
bằng Củu Long, ngoài chính sách đồn điền, triều Nguyễn khuyến 
khích mọi người mộ đân [.Â. Ai mộ được 10 người được phép 
chọn đất và mò số bộ, ai mộ được 30 người được miễn thuế trọn 
đối, mô 50 người đước thưởng hàm chánh cửu phẩm. Tù phạm 
được người mộ đến [.Â được tạm tha, xoá tội. Chỉ một năm sau 
khi có chính sách này, cùng với việc lập đồn điền, Nguyễn Tri 
Phương đã mộ được 1 vạn dân (khoảng 1/10 dân số Nam Kỳ hồi 
đỏ). Ấp về sau này là trang trại trồng lúa ở châu thồ. Ấp cũng 
là đơn vị đân cứ dưới xã ở đồng bằng Củu Long. 

LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT x. Đo sẽ bản đồ địa chất 

LẬP ĐÔNG (cø. sang đóng), tên tiết khí hậu (x. T¿Zf) thứ hai 
múd: mốt trong năm, chi khi hậu trung bình trong khoảng những 
ngày tư 7 đến 22.11 hằng năm. Ngày đầu của tiết 7.11 cũng gọi 
là ngày LD, ngày bắt đầu mùa đông ở nước ta. 

LẬP HẠ (cg. vào hè), tên tiết khi hậu (x. 7ïế?) thứ chín trong 
năm chỉ khí hậu trung binh trong khoảng những ngày từ 6 đến 
20.5 hẳng năm. Ngày đầu của tiết 6.ŠS cũng gọi là ngày LH, ngày 
bắt đầu mùa hè ở ntíúc ta. 

LẬP KẾ HOẠCH CHẤT LƯỢNG các hoạt động thiết lập 
mục Liêu và yêu cầu chất lượng cũng như yêu cầu về việc áp dụng 
các yếu tố của hệ chất lượng. LKHCL, bao gồm: 1) ] Ạp kế hoạch 
sản phẩm là xác định, phân loại và cân nhắc mức độ quan trọng 
của các đặc trưng chất lượng, cũng như thiết lập các mục tiếu, 
yêu cầu chất lượng và những điều buộc phải thực hiện. 2) Lập 
kế hoạch quản tí và tác nghiệp là chuân bị cho việc áp dụng hè 
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chất lượng, bao gồm công tác tổ chức và lập tiến độ. 3) Chuân 
bị phương án chất tượng và đề ra những quy định để cài tiến 
chất lượng. 


LẬP LÁCH RAY hai bản thép đẫc biết đặt áp sát bên của 
sống (bụng) ray để nối 2 đoạn ray. Trên thân lập lách có khoan 
các Lỗ hình ôvan, phù hợp với vị trí các lỗ đã khoan sẵn ở đầu 
mối ray. Qua các \Ô này luồn bu Lông liên kết ray. Mỗi loại ray 
có loại lập lách tưởng ứng với nó. 

LẬP LỊCH (A. seheduting) L) Xác định trình tự thưc hiền 
các chương trinh trong chế độ xu li đa chương trình. 2) Xác 
định luật cấp phát tài nguyễn không dung chung cho các eông 
việc đặc biệt trong tung khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn 
cấp phát thới gian của đơn vị xủ lí trung tâm, của thiết bị vào 
- Ta, VV, 


LẬP LUẬN 1. Trong triết học, LL là riäãng lực cỏ bản của tư 
duy, thể hiện ở quá trình chuyển đôi các hình thức và các bước 
phát triển của tư duy nhằm thu được kết quả mong muốn. Có 
hai kiểu chính của ]L- 1) LL theo kiểu rút ra kết tuận tử các tiền đề 
đã cho trước, goi chung là tuận kết. Luận kết có thể theo tối suy diễn, 
quy nạp hoặc loại tỉ, w. 2) LL theo kiểu truy tìm các luận cứ đề luận 
chứng các luận đề nhất định, gọi chung là luận chứng. Luân chứng 
có thể là chúng mình hoặc là phản bác. 

Giá trị chân lí của kết quả tuỳ thuộc vào giá tri chân lí của 
phần lập thuyết và vào việc chủ thể đang tư duy áp dụng các quy 
luật và quy tắc \Ôgic đúng đấn hay sai lầm. Nguyên tắc chung 
của LL là: Nếu lập thuyết chân thực. tuận thuyết đúng đắn thì 
nhất định kết quá sẽ chân thực. Mức độ và phạm ví chân thức 
còn tuỳ thuộc kiểu LI.. Chẳng hạn, nếu phép suy diễn cho ta kết 
luận tất suy \Ôgic thì phép quy nạp chỉ cho (a kết luận xác suất 
lôgjc mà thôi. Sai lầm lôgíc trong LT có thê đo lâp thuyết khöng 
chân thực, hoặc do luận thuyết không đúng đắn, cũng có thể là 
do cả hai nguyên nhân kê trên. Vì vậy, việc kiểm tra sự đúng đắn 
của LI. phải được tiến hành đầy đủ và toàn diện, không thẻ bỏ 
sót bất cứ yếu tố hoặc thành phần nào trong LL, 


2. Trong tin học, LL là quá trình suy diễn lôøie từ các tiền đề 
đi đến kết luận. Trong điều kiện có thông tin đầy đủ và chắc 
chấn (mọi phán đoán bất kì được giả thiết là đúng hoặc sai) thì 
quá trình LL được tiển hành trên cơ sở các quy tấc của lôgic 
hình thức cỗ điển. Cùng với sự phát triển của trí tuê nhân tạo, 
trong những năm gần đây, nhiều phương pháp LL. khác (không 
đón điệu, xác suất, mở, vv.) đã được nêu lên đề xử lí trong các 
trưởng hợp thông tn không đầy đủ hoặc không chắc chắn. 


LẬP LUẬN TỰ ĐỘNG (A. automatic reasoning), việc lập 
luận lôgic được thực hiện bởi các chương trình máy tính. 


LẬP LUẬN XẤP XỈ (Á. apporoximative reasoning), phép 
lập tận trén nhưng thông tín không chính xác và khöng chắc 
chấn, kết quả đạt được với một độ tin cậy nào đó. 

LẬP MẬT MÃ (A. encryption), việc chuyển các bản thông 
báo rõ thành các bản mật má để truyền đến ngưởi nhận trong 
các hệ truyền tin bảo mật. Trong các hệ mật mã cô điển, khoá 
đề lập mã và giải mã là như nhau, còn trong các hệ mật mã khoá 
công khai, khoá lập mã là công khai, do đó ai cũng có thê dùng 
khóa công khai của một người A đề lập mật mã gửi đến A, tuy 
nhiên chỉ ÀA có khoá giài má bí mật múi giải ra được. 

LẬP PHÁP hoạt động quan trọng đề thê hiện quyền lực nhà 
nước. LP bao gồm việc ban hành hiến pháp, cấc bộ luật và các 
đạo luật. Ỏ Việt Nam, vói tư cách là c0 quan quyền lực nhà nước 
cao nhất và là cö quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp, 
Quốc hội ban hành luật để thể chế hoá những đường lối, chủ 
trương cuả Dáng, quy định những lnh vực, những vấn đề quan 
trọng. cơ bản nhất của đời sống nhà nước, của xã hội. Theo điều 
87, Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chỉ nghĩa Việt Nam 1992, 


LẬP XUAÂN L 





chủ tich nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hồi. Hội đông Dân tộc 
và các nÿ ban của Quốc hôi, Chính phi, Toà án Nhân dân Tối 
cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và các tô chúc thành viên của Mặt trận có quyền trình dự 
án tuật ra trước Quốc hội. Đại biểu Quốc hội có quyền trình 
kiến nghị về luật và dự án luật ra trước Quốc hội. Thủ tục trình 
Quốc hội dự án luật, kiến nghị về luật do luật định. Theo quy 
định của Hiến pháp năm 1992, một dự án luật chỉ có thể được 
thông qua khi có quá nửa tông số đại biêu biều quyết tăn thành; 
việc sửa đôi hiến pháp phải được ít nhất 2/3 số đại biểu nhất trí. 

Sản phẩm của LP bao gồm hiến pháp và các luật. Do tính chất 
này. hoạt đông LP vừa giũ vat tro điều chỉnh, vừa là chuẩn mực 
để đánh giá tính húp pháp hay không hợp pháp của các bộ phận 
khác của hoạt động xây dựng pháp liật 


Ö Viết Nam. pháp lệnh là l.P ủy quyền, do LJÿ ban Thưởng vụ 
Quốc hội ban hành, nó không thuộc lập quy do cơ quan hành 
pháp ban hành 


LẬP QUY hoạt động thể hiến quyền lực nhà nước bằng ban 
hành văn bản quy phạm đưới luật của các cở quan chính quyền 
và quản lï các cấp. LQ thuộc phạm trù hoạt động xây dựng 
pháp luật (x. Lập pháp), và là bộ phận chiếm khối lượng lón 
trong hoạt động này; LO tuần theo những nguyên lẮc chung 
về xây dưng văn bản pháp luật. Tuy nhiên, IL,Q có những đăc 
điềm riêng khác với lầp pháp. Văn bản LOQ có nhiều hình thức 
khác nhau. Theo Hiến pháp, có 5 hinh thức văn bản pháp quy 
dưới luật do Hội đồng Bô trưởng (nay là Chính phủ) ban 
hành là: nghị quyết, nghỉ định, quyết định, thông tư, chỉ thị, 
Các bô trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, thủ 
trưởng các có quan thuộc Chính phủ ban hành quyết định, 
thông tư và chỉ thi; Hội đồng nhân dân các cấp ban hảnh nghị 
quyết; Uỷ ban nhân dân các cấp ban hành quyết định và chỉ 
thi. Do có nhiều chủ thể, nhiều loại hình văn bản, việc quy 
định rõ thắm quyền tiêu chuân sử dụng từng loại hình văn 
bản lä điều kiện cần thiết để nàng cao hiệu lực của nhà 
nưóc và chất lượng I.Q. Tính chất đa dạng và phức tạp về 
nột dung của LÒ được quy định trong các văn bản. 


Yêu câu hàng đầu của LO là phải tuân thủ nghiêm chính 
nguyên tắc pháp chế xá hội chủ nghĩa, bảo đảm cho các văn 
bản cùng với hiến pháp và tuật cấu thành một hệ thống pháp 
Luật thống nhất, nhất quán và hoàn chỉnh. 

LẬP TÂU việc tổ chức các toa xe thành đoàn tàu theo những 
quy định và cách thức nhất định (kể hoạch lập tàu) để gửi đi. 


LT tà một công việc quan trọng trong ngành đường sắt, ành hưởng 
đến việc hoàn thành kế hoạch và hiệu quả sản xuất. 


LT thưởng được tiến hành ở các ga lập tàu và phải hoàn toàn 
tuãn theo kế hoạch L† đã được xây dựng. 


LẬP THẠCH huyện trung đu ở phía tây bắc tính Vĩnh Phúc. 
Diện tích 414 km”. Gồm 1 thị trấn (Lập Thạch), 38 xá (Xuân 
Hoà, Dạo Trù, Yên Dương, Quang Sơn, Ngọc Mỹ, Hợp ! ý, Lãng 
Công, Quang Yên, Rạch Lưu, Hải Lựu, Bồ Iý, Bắc Bình, Thái 
Hoà, Liên Sơn, Vân Trục, Đồng Quế, Nhân Dạo, Dôn Nhân, 
Phương Khoan, Liên Hoà, Tử Du, Tần Lập, Nhạo Sơn, Tam 
Sơn, Như Thuy, Yên Thạch, Bàn Giản, Xuân Lái, Đồng Ích, 
Tiên LH, Văn Quán, Đồng Thịnh, Tứ Yên, Đức Rác, Dình Chu, 
Cao Phong, Triệu Đề, Sơn Dông), huyện lj ở xã Xuân Hoà. Dân 
số 224.400 (1999). Địa hình đồng bằng xen đồi thoải lượn sóng, 
nghiêng tứ bắc xuống nam, nằm giữa sông ]ð bên phía tây và 
sông Phó Đáy bên phía đông, hồ Văn Trục. Trồng Lúa. ngô, sắn, 
mía, lạc, chè. Đất lâm nghiệp chiếm 172 điện tích, trồng rùng 
cây nguyên liệu giấy. Khai thác vật liệu xây dựng, đóng hộp trái 
cây. Huyện tái lập tử 26.2.1979 do chia huyện Tàm Đào ra làm 
hai huyện: Lập Thạch và Tam Đảo. 


LẬP THỂ: x. Xu hướng lập thể. 


LẬP THU (cg. đầu thu), tên tiết khí hậu (x. Tiếf) thứ mưỏ: 
lãm trong năm, chỉ khí hậu trung bình trong khoảng những ngày 
tử 8 đến 22.8 hằng năm. Ngày đầu của tiết 8.8 cũng gợi là ngày 
LT, ngày bắt đầu mùa thu ở nước ta, 


LẬP TRÌNH (A. programming). việc viết chương trình để 
máy tinh thực hiên nhằm giải quyết một vấn đề (bài toán) cho 
trước. Quá trình này bao gồm. việc phân tích vấn đề, tìm ra thuât 
toán giải, viết chương trình (diễn tả thuật toán theo một ngôn 
ngư lÂp trình đã chọn), thử chương trình trên máy tính và sửa 
lỗi cho tối khi chương trỉnh chạy thông trên máy, đáp ứng yêu 
cu đã đặt ra. 


LẬP TRÌNH CÓ CẤU TRÚC (A. structured propramming), 
ki thuật lập trình dựa trên quan niệm phân tích một chức năng 
xú lí thông tìn thành các chức năng nhỏ hơn, làm mịn đần quá 
trinh này cho lối khi xây dựng được các đón thê. Chương trình 
chỉ đùng các cấu trúc điều khiển cơ bản: tuần tư, rẽ nhánh, lặp 
và ra khỏi lặp. TCCT sử dụng cách tiếp cận tử trên xuống, tức 
(à phân tách tÌ toàn thể đến bộ phận, rồi tại từ bộ phận đến bộ 
phận nhỏ hơn. Các đơn thể trong một chương trình có cấu trúc 
có tính độc lập tương đối cao, chỉ giao tiếp với nhau thông qua 
øìao diện đã xác lập trước, do đó LTCCT có một số ưu điềm: dễ 
phân công nhiều người cùng lập môt chương trình, để thử và hiệu 
chính chương trình. 

LẬP TRÌNH HÀM (A. functional programming), cách lập 
(rình, sử dụng các hàm hiểu theo nghĩa toán học làm cấu trúc 
điều khiển cuả chướng trình. 


LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (A. object oriented 
programming), một hướng phát triển mới của lập trình quan 
tâm đến việc mô tả và lập trình cho lớp các đối tượng. bao quát 
cả các thuộc tính cùng các hành vi chung cho lóp đó. Trong 
LTIHDT, việc lập trình dựa trên cơ chế kế thưa, tận dụng mọi 
đặc trưng đã được mô tả cho các Lúp có sẵn đề tao ra lóp múi. 
Các đối tướng trong LTHDÏT dùng các thông báo gửi tới các đối 
tượng khác để thực hiện yêu cầu tính toán cần thiết. LTHDĐT 
quan tâm nhiều tới việc nhìn nhận khía cạnh tĩnh của đối tướng 
- dữ tiệu, và coi chương trình xủ tí là một thành phần của dữ liệu 
đó phản ánh mặt động của đối tượng. 

LẬP TRÌNH LÔGIC (A. logic programming), một phương 
pháp tiếp cận việc biều diễn tn thức và piải các bài toán \Ôgìc từ 
một cơ sở trì thức cho trước trên máy tính. Một cơ sỏ trí thức là 
một tập các sự kiện và các luật biểu điển quan hệ lôgic giÌa các 
sự kiện đó. LTL xuất phát tư một cơ sở tri thức và một câu hỏi, 
tiền hành các lập luận lôgic đề tìm ra lời giải cho câu hỏi đó. 

LẬP TỰ việc nuôi con nuôi để nối dõi tông đương và tiếp 
tục thờ phụng tổ tiên. Trước đây, những gia đình không có con 
hoặc không có con trai đều nhận nuôi con nuôi để LT. Người 
được chọn đề làm con nuôi LT phải là người con trai trong cùng 
dòng họ với người nhận nuôi và đồng thời là con tra; thứ của gia 
đình cho con nuôi. Có hai cách nhận con nuôi LT` theo luật của 
nhà nước và theo tc Lệ. Có hai hình thúc nhân nuôi con TT: 
bằng văn thư hoặc chỉ ước miệng. Những cô tuật của Việt Nam 
hiện nay còn khảo cúu được cho thấy bắt đầu tù thời Hâu Lê, 
pháp luật đã quy định việc LT. Trong Bộ tuật Hồng I2ức (điều 
380, 381) quy định việc nuôi con nuôi, song chưa phân biệt rõ 
giúa việc nuôi con nuôi thông thường với việc LT' Rộ luật Gia 
Long (triều Nguyễn) quy định tương đối cụ thể việc L/T và có 
phân biệt với việc nuôi con nuôi thông thường. Người được nhận 
nuôi làm con LT cö quyền và nghĩa vụ cụ thể do luật nước và 
tục lệ ghi nhận. 


LẬP XUÂN (cg. sang xuân), tên tiết khí hậu (x. Tiết!) thứ ba 
trong năm, chỉ khí hậu trung bình trong khoàng những ngày từ 
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4 đến 18.2 hằng năm. Ngày đầu củ4 tiết 4.2 cũng pọi là ngày LX, 
ngày bắt đầu mùa xuân ở nước ta. 


LẬT động tác trong hệ thống múa tuồng cổ, dàn tộc Việt, 
Người luôn ở thể Bập phía trưóc, chăn xoay tại chỗ một vòng, 
trong quá trình chuyển động, người Ì ngửa, lưng uốn cong rồi 
trỏ lại tư thế ban đầu. Lãm động tác L Liên tục với tốc độ nhanh 
sẽ tạo nên động tác kĩ xảo đàn tộc độc đáo. 


LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN đùng sức mạnh chính trị, vũ trang 
hoặc các phương pháp đặc biệt khác đề xoá bỏ bộ máy thống trị của 
một giai cấp, một tập đoàn đang cầm quyền, thay thế bằng bộ máy 
thống trị của một giai cấp, một tập đoàn khác. Ỏ Việt Nam, tội hoạt 
động nhằm LDCQ nhân dân là một trong các tội xam phạm an ninh 
quốc gia, được quy định tại điều 79, Rộ luật hình sự. 

LÂU ĐÀI công trình kiến trúc có quy mô lớn, dáng vẻ bề thế, 
trang trọng, xây dựng theo yêu cầu của vưa chúa và tầng lóp quý 
tộc giàu có trong các chế độ cũ. 


LÂU THUYỀN thuyền chiến lớn, có nhiều tầng, đùng làm 
thuyền chỉ huy, chở quân, chuyển lương. Các tầng lầu chơ phép 
quan sát được xa, có thể phát huy tầm bắn của cung, nỏ và thường 
đước lm ở phía lái. Các đội quân của nhà Tần (Trung Quốc) 
xâm lược Việt Nam (214 - 208 tCn.), nhà Dông Hán (năm 42 
sCn.) đều có sử dụng LT. LT có chiếc cao đến 10 trượng (một 
trượng thời Hán tướng đương 276,5 cm). Ö Việt Nam, LT xuất 
hiện lần đầu năm 1204 trong quân đội đời Lý, do Đàm Dĩ Mông 
chế tạo. 


LẦU NĂM GÓC toa nhà hình ngũ giác của Bộ Quốc phòng 
Hoa Kì ở Oasinhtơn; biểu tượng của cớ quan quân sự tối cao 
của Hoa Ki. Là cơ quan khởi xướng, tổ chức, soạn thảo và thực 
hiện các kế hoạch chiến tranh và chạy đua vũ trang ở quy mô 
toàn cầu và khu vực của Hoa Kì. LNG có tác động lón tới việc 
hình thành các chính sách đối nội và đối ngoại của Hoa Ki. Bị 
tấn công cảm tí ngày 11.9.2001 gây nhiều thiệt hại. 


LẬU bệnh lây truyền qua đường tình đục do lậu cầu (Neisser(a 
gonorhoe) gây ra. Ô nam giới, triệu chứng bệnh xuất hiện 3 - Š 
ngày sau khi giao hợp với người bệnh, với biểu hiện: đái buốt, 
đái mủ, có khi lẫn máu. Ö nũ giói, triệu chứng không rầm rộ như 
Ö nam giói: ra khí hư, tức bụng dưới, ra máu ö bộ phận sinh dục 
khí giao. hợp. Trong trưởng hợp không điều trị đúng cách, bệnh 
sẽ chuyển thành mạn tính với biểu hiện: rỉ vài giọt mủ trắng ở 
đầu dương vật vào buôi sáng lúc ngủ đậy; niệu đạo ngúa, hơi rát 
khi tiểu tiện. Khi uống rượu, giao hợp hoặc thức đêm, bệnh tái 
phát với triệu chứng viêm niêu đạo cấp (đái buốt, đái mú), Lầu 
ngày có thể biến chúng: viêm tuyến tiền liệt, tỉnh hoàn, ống dẫn 
tỉnh. Ở nữ giới, L còn có thể gây ra tình trạng đái dắt, ra khí hư, 
viêm hậu môn, trực tràng, vòi trúng, chửa ngoài đạ con, vô sinh. 
Diều trị: dùng kháng sinh (peniciin, ampíciUn, kanamycin, 
Spcctinomyein) theo chỉ định của thầy thuốc chuyên khoa. Phòng 
bênh: tiến hành công tác piáo dục y tế, nhất ìà cho thanh niên; 
ngăn chặn tệ nạn mại dâm. 


LÂY sự tan truyền một tác nhân gây bệnh từ người bệnh hoặc 
tử môi trưởng xung quanh sang người lành. Có thể L trực tiếp 
do tiếp xúc giữa người bệnh và người lành (vd. bệnh lậu, giang 
mai) hoặc L. gián tiếp qua môi trường trung gian (thÚc ăn, nước 
uống, côn trùng, w.). 

LẤY BỆNH PHẨM thủ thuật lấy một lượng chất bệnh nhất 
định (đặc, lông, w.) nhằm mục địch xác định bệnh hay nghiên 
cứu. Kĩ thuật LBP rất đa dạng, phong phú, tình vi, có thế thực 
hiện ð mọi cơ quan trong cơ thể, kể cả các tạng sâu, bào thai 
(phôi), nhau (thai), vv. nhiều khí cần có sự phối hợp của nội soi, 
sự dẫn đường của X quang, siêu âm, scane (Ph. scanner - một 
loại máy chụp cắt lốp điện toán), vv. Yêu cầu bắt buộc đối với 
mọi trường hợp LBP: phản an toàn, lấy trúng và lấy đi. 
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"LẤY CHIẾN TRANH NUÔI CHIẾN TRANH, DỪNG 
NGƯỜI VIỆT ĐÁNH NGƯỜI VIỆT" chính sách của thực dân 
Pháp và đế quốc Mĩ trong chiến tranh xâm lược Việt Nam, nhằm 
khai thác sức người, sức của tại chỗ để phục vụ chiến tranh xâm 
lược và khắc phục những mâu thuẫn gay gất giữa nhu cầu to lón 
của chiến tranh với khà năng có hạn của lực lượng xâm lược và 
phong trào chống chiến tranh ở chính quốc. Nội đung chủ yếu 
là dùng chiêu bải độc lập, quốc gia giả hiệu và chống cộng, ra 
sức xây dựng bộ máy chính quyền của nguy quân để cùng lực 
lượng xâm lước đàn áp cuộc đấu tranh yêu nước của nhân dân 
Việt Nam. Bị sa (ầy tronp chiến tranh xâm lược kéo đài, thực dân 
Pháp đã chủ tníØng 'Vàng hoá quân đội“, tăng cường phát triển 
quân đội tay sai để bù đắp những tồn thất ngảy càng to lún của 
tực lượng xâm lược, đế quốc Mĩ leo thang chiến tranh đến nấc 
cao nhất vẫn thất bại, đã buộc phải chuyền từ Mĩ hoá chiến tranh 
sang Việt Nam hoá chiến tranh, lä những đẫn chứng nói lên quy 
tuật chung của các cuộc chiến tranh xAm lược thực dân. 


LẤY ĐẤU công việc vạch lên trên phôi nhứng đấu vết như 
những điểm, đường để xác định các bề mặt cần gia công: vd. LD 
pha cắt tôn, cắt thép hình, đề khoan lô, w.. Khí gá đặt phôi trên 
máy để gia công, công nhân phải dùng đụng cụ để rà theo các 
dấu đã vạch nhầm xác định vị trí của phôi so với máy và dao. 
LD được dùng trong sản xuất đön chiếc và hàng loạt. Ưu điểm: 
khi gia công không cần đồ gá chuyên dùng chính xác, giảm bớt 
chi phí chuẩn bị sản xuất, không yêu cầu độ chính xác chế tạo 
phôi cao vì khí LD có thể linh động phân bố lại tượng dư trên 
phôi, có thể loại trủ được ảnh hưởng đến độ chính xác gia công 
do mòn đao. Nhược điểm: tốn nhiều thời gian vạch dấu; yêu cầu 
công nhần có tay nghề cao. 


LẤY MẪU !. (đ/a chất) Việc lấy và gia công mẫu tử những 
điểm khác nhau của mạch khoáng sản để xác định đăc tính VẶI 
U, thành phần hoá học và hàm lượng của một hay vài hớp phần. 
Tiến hành bằng những phương pháp hoá học, vật lí hợc, khoáng 
vật học. LM gồm ba giai đoạn: tách mẫu, gia công mẫu và nghiên 
cứu mẫu. 

2. (H) LM cho phương tiện đo là thao tác đo tường nhằm thiết 
lập thang chia độ, xác định sai số đo hoặc số hiệu chỉnh cho một 
dụng cụ đo đề có được kết quả đo chính xác. LM được thực hiện 


bằng cách so sánh dụng cụ được LM với chuẩn là những phương 
tiện đo có độ chính xác cao hơn. 


3. (điện rẻ) Thuật ngữ chỉ quá trình chuyển tín hiệu liên tục 
thành rời rạc dựa trên một sự rời rạc hoá thời gian. Cơ số lí 
thuyết của sự LM là định lí LM do nhà toán học Hoa Kì 
Sanơn (C. E. Shannon) nêu ra. Định lí này quy định số mẫu 
tối thiểu phải lấy để có thẻ phục hồi trung thực tín hiệu trên 
tục ban đầu. 

4. (nh) LM một phần hay cả 
cơ thể của động thực vật để làm 
thí nghiệm, để chân loại, định 
loại hoặc lưu trứ bảo tàng. 

LÂYNÔ E. (Eino Leino, tên 
thật:Armas  Eino LeopoLl 
Lannbohm; 1878 - 1926), nhà 
thơ, nhà văn Phần Lan. Học đại 
học, sau đó nhanh chóng làm 
quen với giới văn chương ở thủ 
đô, chuyển hẳn sang sáng (ác, 
Lãynô viết báo, viết tiểu thuyết, 
làm thơ, dịch thuật, soạn kịch, 
để lại trên 60 tập sách. Sự 
nghiệp nôi bật nhất của Lâynô 
là thơ ca. Tắc phẩm đầu tay là 
tập thơ trữ tỉnh “Những khúc ca 





Lâynô E. 


tháng ba" khi Lâynô mới I7 tuổi, Tiếp đó là nhiều tập thơ 
khác. Kiệt tác thơ của Lâynô Là "Những khúc ca hội hè" (tập 1L, 
1903; tập 2, 1916), gồm 27 khúc ca và truyện thơ bất nguồn tử 


các truyền thuyết dân gian. Tắc phâm này có tiếng vang khấp 
Bắc Âu. 


LÂYTƠ (Lee), đảo ở phía đông quần đào Phitppin. Diên 
tích 7/2 km”. Dân số 2,8 triệu. Có nhiều núi lửa (cao 1.350 m). 
Rưng nhiệt đói thưởng xanh, rừng rụng lá. Nông nghiệp nhiệt 
đối. Thành phố chính: Tactôban (Taclobán). 


LECMÔNTỐP M. I. (Mikhail ]urievich Lermonto; 1814 - 
4I), nhà thỏ, nhà văn, nhà viết kịch Nga, được mệnh danh là 
"Mặt Trời thì ca” của nước Nga sau khi Puskin (A. S. Puskin) 
mất. Sinh trưởng trong một gia đình quý tộc, học đại học ở 
Matxcœva, sĩ quan ở Pêtecbua (Peterburg), Lecmôntôp sáng tÁC 
khi Cuộc khỏi nghĩa tháng Chạp thất bại, nhưng cảm hứng công 
đàn, tỉnh thần yêu nước, bất binh và phản kháng, khao khát đấu 
tranh cho tự đo vẫn tràn đày trong tác phẩm của ông. Về thớ có 
“Trầm tư", "Vừa chán lại vừa buần", "Nhà tiên trì". Về kịch có 
“Vũ hội hoá trang“ (1835) với tấn bì kịch của một con người giữa 
thế giới già trá, không phân biệt được tốt xấu, ác thiên, đã kích, 
phé phán xã hội tư sản sâu sắc, thể hiện tính bi kịch chân chỉnh 
trong nghệ thuật. Tiểu thuyết “Người anh hùng thời đại" (1840) 
với nội dung xã hội tâm lí sâu sắc, phong phú và nghệ thuật đặc 
sắc Là đỉnh cao về chủ nghĩa hiện thực của Leemôntôp. 


LEĐEBURIT (N. ledeburi), thành phần cấu trúc của hợp 
kìm sắt - cacbon, chủ yếu trong gane; gọi theo tên nhà luyện kim 
người Đức Lêđếbua (A. Ledebur). L là hôn hợp cơ học của pecit 
và Xementit, tạo thành ở nồng độ cùng tỉnh (4,3%). L có độ cứng 
và độ giòn cao. 

LEMBRUC V. (WilheLm Lehmbruck; 1881 - 1919), nhà điêu 
khắc Dức. Học Trường Mĩ thuật trang trí Đuyxenđooc 
(Dusseldorf) (1895 - 99), Acađêmi (Acdémie) mí thuật (1901 - 
Ø7). Năm 1205, tỏ ra sùng mộ Rôđanh (A. Rodin). Những năm 
1910 - 14, sang ð Pari, làm quen Matixơ (HH. Matisse), Døranh 
(A. Derain); gặp Brdncuxi (C. Brâncusi), kết bạn với Acsipenkô 
(A. Archipenko). Năm 1911, tìm được phong cách của minh từ 
pho tượng “Người đản bà quỹ". 

Đây không phải là sự miêu tả một con người, mà là biểu tượng 
của nó, \à sự vật thể hoá một ý tưởng, sự hoá thân của một tăm 
hồn tao nhã và thuần khiết. Từ 1913 đến 1914, làm tượng “Người 
đàn bà đứng", hình thể kéo dài tình Lọc. Nếu tượng nữ của ông 
là những khối mỏ, với vẻ trầm tư, thì tượng nam được chủ trọng 
nhiều ở bóng đặc nhìn nghiêng, buồn buồn, thất vọng. Đó là tâm 
trạng của chính ông qua Chiến tranh thế giới I, đã chứng kiến 
tận mắt nhũng khô đau, chết chóc trong một bệnh viện. Ông 
được cơi là nhà điêu khắc Lắn cla nước Dức. 


LEN xơ đệt được làm tỉ lông động vật như cửu, dê, lạc đà. 
Chủ yếu là lông cửu. Nguyên liệu có giá trị để kéo sợi, đệt hoặc 
nén ép tạo ra vàt, dạ may quần áo mặc mùa đông. 

LENXĐÊN E. G. (Edward Geary Lansdale; sinh 1908), đại 
tá tình báo Hoa Kì, cổ vấn (1954 - 56) của Ngô Đình Diệm. 
Trong Chiến tranh thế giới II, làm việc trong cơ quan chiến lược 
của Hoa Ki. Sau chiến tranh, giúp Philppin chống phong trào 
cách mạng. Tù 6.1954, giúp Ngô Đình Diệm xây dựng và củng 
cð chính quyền. Là người tổ chức và chỉ huy cuộc đi cư của một 
số đồng bào công giáo tì Miền Bắc vào Miền Nam Việt Nam 
sau I954 và là ngươi đề xướng chủ trương tách du kích ra khỏi 
cơ sở cách mạng đề tiêu diệt. Những năm 1965 - 68, Lenxđên là 
phụ tá đặc biệt chơ đại sứ Hoa Ki tại Miền Nam Việt Nam. Tác 
giả cuốn: "Giữa những cuộc chiến - Một phái bộ Mĩ ở Dông Nam 
Á" (1972); được trích dịch ra tiếng Việt là "TBi làm cố vấn cho 
tồng thống Ngô Dình Diệm", 
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LENXƠ E. K. (Êmilj Khnstíanovich Lenc; 1804 - 65), nhà 
vật lí học Nga. Năm 1844, thiết lập quy tắc về dòng điên cảm 
ng mang tên ông. 

LENXƠ (QUY TẮC) quy tắc xác định chiều của đòng điện 
càm ứng. Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín cỏ chiều 
sao cho từ thông do nó sính ra chống lại sự biến đôi từ thông đã 
sinh ra nó. 


LEO CỘT trò chơi đua tài tổ chức vào địp tế hội của làng xã 
xưa. Dựng một cột gô bào nhấn, trên nhỏ, dưới to, dài 5 - 8m, 
bồi mở cho trơn. Trên đỉnh cột buộc giải thưởng bằng vải điều, 
con vịt, tiền, w. Ai trèo lẽn mang được xuống thưởng sẽ được 
thưởng gấp đôi số ở đỉnh cột. Muốn thắng được phải có sức khoẻ 
Và sự khéo léo. 


LEO DÂY bộ môn nghệ thuật xiếc. Nghệ sĩ xiếc biểu điễn 
tài nghệ thăng bằng trên sợi dây thừng căng giữa hai trụ trên một 
độ cao nhất định, có kết hợp với các xảo thuật khác. LD là trò 
chơi dân gian phổ biến trong các ngày hội, có tử lâu đới ä nhiều 
đân tộc, nhiều nước trên thế giới. Ö Việt Nam, nghệ thuật LD 
có ít nhất tử ngàn năm trước. Nghệ nhân cầm 1/4 cây sào dài 
(bằng tre hoặc gố) đề giữ thăng bằng, 3/4 cây sào còn lại ở một 
bên đây. Khi mất thăng bằng, chống một đầu của sào xuống đất 
để khói bị ngã. Đặc biệt là trò buộc tỏc vào đây (ngày xưa nam 
giối để tóc dài, búi tó) rồi treo cả thân người \ơ lửng ở dưới. 
Hiện nay có bổn loại xiếc LD: dây chùng, dây căng, dây đốc, dây 
bật. Các nghệ sĩ cầm vào giữa cây sào để giữ thăng bằng, kết hợp 
biểu diễn các kí xảo mới như đi xe đạp, chồng ngưởi trên 
dây, vv 

LEO NÚI THỂ THAO môn thể thao nhằm chinh phục các 
đỉnh cao như leo lên đỉnh núi cao có độ khỏ lớn, đu lịch trên 
núi cao. Xuất hiện năm 17&6 khi người Thuy Sĩ lần đầu tiên đạt 
tới đỉnh Mông Blăng (Mont Blanc) cao 4.810 m của dấy Anpo 
(AIpes). Câu lạc bộ LNTT ra đời ở Anh (1857), Italia, Áo (1862), 
Thuy Sĩ (1863), Nga (1832). Trang thiết bị: quần áo chống gió, 
mưa, tuyết, thay đôi nhiệt độ và phòng tìa tử ngoại; giày chuyên 
dùng, dây leo, các móc băng, móc đá, búa, xẻng và các đồ khác. 
Đề dì chuyển và leo núi được trong điều kiện khắc nghiệt về 
không khí, nhiệt độ, độ âm, Lia tử ngoại... vận động viên nhất 
thiết phải có sức khoẻ, có thê lực chung và thê tực chuyên môn 
tốt. Nam, nữ thanh niên 17 tuổi trỏ lên mói được tập luyện. Muốn 
chính phục những đính cao trên 6,500 m phài trên 24 tuổi. Khi 
tập luyện nhất thiết phải qua kiểm tra y học. 

LEO THANG CHIẾN TRANH một phương thức thực hiện 
chiến lược quân sự của Hoa Kì trong chiến tranh xâm lược Việt 
Nam, được thực hiện bằng cách tăng cưöng và mở rộng đần từng 
bước phạm vi, quy mô và tính chất ác liệt của chiến tranh, vừa 
để thăm dò, răn đe, vừa để đánh bại đối phương. Do Hoa Kì 
khỏi xướng vào giữa những năm 60 thế kỉ 20. Hành động xâm 
lược của Hoa Kì ở Việt Nam là một ví dụ về UTCT nó biểu hiện 
sự bị động chiến lược do những thất bại liên tiếp của đế quốc 
Mĩ ngày càng nặng nề hơn ö Việt Nam. 

LẸO viêm cấp diến của tuyến bã nhòn ở chân lông mi, nằm 
sát bở mi, gây sung, phù, nóng, đỏ, đau trên mi, hay tái phát. Có 
thể có biến chứng nặng như viêm tô chúc hốc mắt, viêm tĩnh 
mạch mắi, w. Điều trị lúc đầu bằng tra thuốc kháng sinh; khi 
đã thành mủ, cần trích tháo mủ; phải dùng kháng sính toàn thân 
khi có biến chứng nặng. 

LEPIĐOĐENĐRON x. Cáy sấy. 


LEPIĐOLIT (A. lepidolte; HL lepis - vảy, lithos - đá), 
khoáng vật mica KLii¿ Ati¿[SiyOtn] (OH, F3, trong đó K có thể 
bị thay thế bởi rubiđí (Rb), xesi (Cs) hoặc natri (Na). Hệ đón 
nghiêng. Tình thể dạng tấm, vảy. Cát khai hoàn toàn. Tập hợp 
đạng tấm, vảy, đôi khi đạng tỉnh đám; màu hồng, tím nhạt. Độ 
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cứng 2 - 3, khối lượng riêng 2,B - 2,9 g/cmỶ. Nguồn gốc: thành 
tạo trong pecmatit, grâyzen, mạch nhiệt dịch. Công đụng: nguyên 
liêu cho công nghiệp sử, thuỷ tinh. Khi thành mỏ, là nguồn quan 
trọng đề lấy liti. Ở Việt Nam, gặp trong các thành tạo pecmatit 
và grâyzen phức hệ granit Phía Oắc (Cao Bằng). 


LEPTON (A. tepton), các hạt có bản không tham gia tướng 
tác mạnh. Có 6 L khác nhau bao gồm: 3 L mang điện là electron 
(e), muyon (2), tau (r—) ; 3 L trung hoà là nơtrino eleetron 
(ve), nötrino muyon (z2), nơtrinơ tau (r ). Tương ứng với môi 
hạt này, có 1 phản hạt của nó: pozitron (e+), muyon dương (¿), 
tau đương (z”) và 3 phản nơtnno. Các L đều có spin bằng 1/2. 
Người ta cho rằng vật chất được cấu tạo (ở mức sâu nhất hiện 
biết) bởi các quac (quark) và các L. 


LEPTOTEN (A. teptotene), giai đoạn giảm phân trong pha 
đầu ï sớm, khi các nhiễm sắc thể bất chéo xuất hiện, một số 
nhiễm sắc thê đã sao chép xong và các nhiễm sắc thể khác đang 
trong quá trình sao chép. 


LETÔNG (Ph. laiton; tk. đồng thau, thau) x. Đồng dau. 
LEVULOZỞ (A. (cvulose) x. Frucfzơ. 


LEXAMA LIMA H. (José Lezama Lima; 1910 - 76), nhà thơ, 
nhà tiểu luận và nhà tiểu thuyết Cuba. Dỗ củ nhân luật (1938), 
làm việc tại các văn phòng luật sư ở thủ đô La Habana. Năm 
1945, chuyển sang Hộ Giáo dục. Năm 1959, Cách mạng Cuba 
thành công, ông phụ trách Vụ văn học và Xuất bản thuộc Hội 
đồng Quốc gia Văn hoá (cơ quan liền thân của Hộ Văn hoá); 
phó chủ tịch Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Cuba. Lexama 
Lima tàm thở tử năm 17 tuổi, ham mệ đọc sách của Đuyma cha 
(A. Dumas)} và chịu ành hưởng các nhà thơ lón lúc đó như 
Himênét (J. R. T]iménes), Cacđôxa (L. Cardơza; họ đầy đủ: 
Cardoza y Argón), Gacxia Loocca (F. Garcia Lorca). Lexama 
[ma bị bênh hen, nên ông quan niệm rằng *Xiết là cách thức 
duy nhất đề chiến thắng cái chết“. Bên cạnh những công việc của 
nhà nước, Iexama Lima đã miệt mài sáng tạo trên cả 3 lĩnh vực: 
thơ ca, tiêu luận, tiểu thuyết. Tắc phẩm chính: thơ có "Cái chết 
của Nacxixô" (1937), "Ênêmigô rumô” (1941) và "Dađo" (1960), 
tiêu luận có "Sự biểu hiện Châu Mĩ" (1957) và "Hình ảnh và khả 
năng" (1969), tiểu thuyết có "Parađixô" (1966). 

LEXINH G. Ê, (Gotthold Ephraim Lessing; 1729 - 81), nhà 
văn, nhà triết học ngưởi Dức. Xuất thân tử một gia đình mục sư 
đạo Tin Lành, học thần học, ngũ văn, y học và khoa học tự nhiên, 
Lexinh là người hoà hợp chủ nghĩa lãng mạn với chú nghĩa đuy 
ú Đức, chủ trương chủ nghĩa nhân đạo, chống mợi sự thiếu khoan 
dung, mọi thành kiến về giai cấp, về dân tộc và tôn giáo. Tư tưởng 
này biểu biên qua tác phẩm “Nathan, nhà hiền triết“ (1779). Tác 
phẩm” Giáo dục loài người" (1780), đưa ra một lí tuận về đạo 
đức dựa trên niềm tin vào sự tiến bộ về đạo đức của loài người. 
Tác phâm này đã ảnh hưởng sâu sắc đến triết học của Fichto (1. 
G. Fichte). Lexinh cũng là nhà lí luận, nhà phê bình văn học; 
ông đóng vai trò quan trọng trong nền văn học Đức. Lexinh chủ 
trương một nền sân khấu dân tộc Dức, theo Lexinh, các tác phầm 
lịch sử của Sêchxpia (W. Shakespeare) có tính hiện thực và có 
tính nhân dân. Những tác phẩm chính về văn học: "Cô Xara 
Xămxon" (1755), "Minna phôn Baronhem” (1767). Về lí luận 
văn học: xuất bàn các tập "Laocôn” (1766) đăng các công trình 
nghiên cứu thẩm mí trong thí ca và hội hoạ; và những luận văn 
phê bình trên chuyên san "Kịch trưởng Hambua” (1267 - 69), đề 
cao Sêchxnia, chủ trương đưa lẽn sân khấu những nhân vật có 
tính hiện thực phê phán và tính nhân dân. 


LÊ (nông, sưu, Pưus), chỉ cây ăn quà lâu năm họ Hoa hồng 
(Rosaceae). Cao 15 - 20 m. Lá đón màu lục sẫm. Hoa trắng. Quả 
hinh tròn hoặc dải, nặng 25 - 300 g, thịt quả thơm mát có tế bào 
sạn; hạt nhỏ ở giữa lòng quả, Cây sống trung bình 50 - 60 năm. 
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Có khoảng 60 loài, những loài được trồng phô biến là: tuyết L, 
L. đã, L Boaxiê (Buas'e), vv. Phân bố chủ yếu ở các vùng cỏ khí 
hậu ôn đới và cận nhiệt đói. 





Lê Aộ! số giống lê ôn đới 


LÊ (đân tộc; cg. Lý, Liêu), một dân tộc thiểu số của Trung 
Quốc, chủ yếu sống tập trung ở tỉnh Hài Nam. Số dân LI triệu 
(1990). Nói tiếng L, thuộc ngữ hệ Hán - Tạng, ngũ tộc Choang 
Đồng, ngữ chỉ L. Gốc sâu xa của đân tộc L là một chí Lạc Việt 
của Bách Việt cổ đại. Dời Dường gọi là Lý, Liêu. Tên L bất đầu 
gọi tử cuối đời Đường và đầu đời Tổng. Người L chia thành 5 
nhóm địa phương: Kha, Khê, Lai, Muphu và Tai (hay Okhai). 
Các đấu hiệu xăm trên mặt tay và chân của phụ nữ L thê hiện 
các nhóm huyết thống của họ. 


Người L chủ yếu làm nghề nông, trồng Lúa nước, khoai, ngô, 
săn bắt, đánh cá, hái tượm, Nghề dệt tướng đối phát triển. Hôn 
nhân theo chế độ mội vợ, một chồng và tưởng đối tụ do. Về tín 
ngưổng người L thở cúng tổ tiên và sùng bái tú nhiên, một số 
người theo đạo Cơ Đốc. 

LÊ ANH TUẤN (1671 - 1736), nhà thơ Việt Nam. Người huyện 
Ba Vì, tỉnh Hà Tây. Dỗ tiến sĩ, làm quan tới chức thượng thư, 
tế tướng, có đi sứ sang nhà Thanh (Trung Quốc), sau bị gièm 
pha, giáng chức và bức tủ. Thơ đi sứ trong tập "Sứ Hoa" (chung 
với Nguyễn Công Cø) chỉ còn lại vài chuc bài. Thơ khuôn thước, 
thuầu nhã. Bài thơ đài "Tư thần thuật hoài” có nhiều tình tiết 
cảm động về nôi nhó mẹ ở quê nhà. 


LÊ CẢNH TUÂN (2 - 1416), nhà văn Việt Nam. Người phủ Thanh 
Hoa, sau đời ra châu Thượng Hồng, nay thuộc tỉnh Hưng Yên. Đô 
thái học sinh (1381). Lê Cảnh Tuân chống việc Hồ Quý Ly chiếm 
ngôi nhà Trần, cũng chống quân Minh tấy có điệt họ Hồ để cướp 
nước Việt Nam. l“& Cảnh Tuân nồi tiếng về bài “Vạn ngón thư”, một 
bức thư dài gửi cho bạn là Bùi Há Kỳ, phục vụ trong bộ máy thông 
trị của quân Minh. LA Cảnh Tuân bị giặc bất đưa về Yên Kính, mất 
ở đó. Ông còn 12 bài thơ chép trong "Việt Am thị tập" và “lbàn Việt 
thí lục”, phần lớn làm khi ở Trung Quốc, lời thưởng buồn thảm, nói 
chuyện nhớ nước, nhó nhà, than thỏ sống không gặp thời, những điều 
muốn thi thố cho nước đều không thành. 


LÊ CHÂN (#; ? - 43), nữ tướng của Hai Bà Trưng. Tướng 
truyền quê làng Án Biên, huyện Đông Triều (Quảng Ninh). Lớn 
lên xinh đẹp, giỏi võ. Thái thú nhà Hán là Tð Dịnh hãm hại mẹ 
cha, bà phải bỏ quê ra vùng biển khai phá. Vùng đất mới ngày 
càng trù phú cũng lấy tên là An Biên (Lê Chân, Hài Phòng). 
Năm 40, cùng dân làng pia nhập quân khỏi nghĩa của Hai Bả 
Trưng và được phong là Thánh Chân công chúa. Năm 43, Mã 
Viện đưa quần sang xâm tược. Quân Hai Bà Trưng chống cìj 
không nổi, Lê Chân tự sát theo Hai Bà Trưng. 


LÊ CHÂN (đ/z !), quận nội thành ở thành phố Hải Phòng. 
Diện tích 4,4 km”. Gồm 12 phường (Mê Linh, Cát Dài, An Biên, 
Trại Cau, Trần Nguyên Hãn, An Dương, [am Són, Hàng Kênh, 
Dư Hàng, Hồ Nam, Đông Hài, Niệm Nghĩa). Dân số 146.200 
(1999). Kinh tế: xay xát gạo, làm nước mắm, gốm sứ, sàn xuất 
phích nước, thảm (Hàng Kénh), cao su, vật liều xây dựng, cơ khí 


chế tạo, vv. Thương mại: chợ An Dương. Di tích: chùa Vẻn, đền 
Nghè thỏ nữ tướng Lê Chân. 

LÊ CHẤT (? - 1826), võ tướng triều Nguyễn. Quê Phù Mỹ, 
Bình Định. Lúc đầu theo Tầy Sơn làm đại đô đốc. Về sau theo 
Nguyễn Ánh, giúp Nguyễn Ánh lấy Phú Xuân và chiếm Bắc Hà. 
Dược phong là khâm sai chưởng hậu quân Bình Tây tướng quân. 
Thời Minh Mạng, làm tổng trấn Bắc Thành. Tham gia soạn "Bắc 
Thành dư địa chí". Sau khi chết, bị Minh Mạng nghi ngỏ, san 
bằng mồ mả, giết vợ con và tịch thu tải sản. Năm 1868, được Tự 
Đức truy phục chức tước. 

LÊ CHIÊU THỐNG (tên huý: Duy Khiêm, Duy Kỳ; 1765 - 
93), vua cuối cùng của nhà Hậu Lê. Cháu nội vua Lê Hiển TÐng, 
con của thái tử Duy Vĩ, bị Trịnh Sâm giam cầm hơn 10 năm. 
Năm 1786, quân Tây Sơn ra Bắc lần thứ nhất diệt Trịnh, Lê Hiển 
Tông mất, Lê Chiêu Thống được đưa lên làm vua. Tính khi nhu 
nhược. Bị Trịnh Bồng lấn áp, Lê Chiêu Thống gọi Nguyễn Hữu 
Chỉnh tử Nghệ An ra phò giúp. Năm 1787, khi quân Tây Sơn ra 
Bắc lần thứ hai diệt Nguyễn Hữu Chỉnh, Lê Chiêu Thống phải 
trốn chạy, cho người sang cầu cứu nhà Thanh (Trung Quốc). Tết 
KỈ Dậu (1789), Quang Trung đại phá quân Thanh, Lê Chiêu 
Thống chạy theo Tòn Sĩ Nghị sang Trung Quốc sống lưu vong, 
bị bạc đãi, chết ở Yên Kinh. 

LÊ CÔNG HÀNH (tên thật: Trần Quốc Khái; 1606 - 61), ông 
tỔ nghề thêu và nghề làm lọng. Người xã Quất Dộng, nay là xã 
Hồng Thái, huyện Thường Tĩn, tỉnh Hà Tây. Dỗ tiến sĩ đời La Chân 
Tông (1643 - 49), làm đến thượng thư. Di sứ Trung Quốc (1646). 
Theo truyền thuyết, Lê Công Hành bị triều đình phương Bắc lua 
lên lầu cao để thử tài tháo vát; trên Íầu không có gì ngoài một 
chum nước lã, một pho tượng Phật, một đôi lọng và bức nghi môn 
thêu rồng, phượng. Tình cỏ, Lê Công Hành biết được tượng Phật 
rông đựng nhiều bánh khảo, ông lấy ăn dần. 

Trong lúc tìm đường xuống, Lê Công Hành tỉ mỉ nghiên cứu 
cách thêu nghi môn và cách làm lọng, sau đó cầm lọng từ lầu 
cao nhảy xuống. Về nước, Lê Công Hành truyền cho người làng 
nghề thêu và làm lọng, về sau nghề được truyền rộng ra các làng 
lân cận. Cuối thế kỉ 17, thợ thêu Quất Động ra Thăng Long hành 
nghề, lập phưởng ở phố Hàng Trống, Hàng Chỉ, Hàng Mành. 
Dân Hàng Lọng ở Hà Nội thờ Lê Công Hành là tổ sư. Hiện có 
đền thở Lê Công Hành ở ngõ Yên Thái (Hà Nội) gọi là đình Tú 
Thị (đình Chợ Thêu). Phố Hàng Long cũ (Hà Nội) trước đây 
cũng có đền thở Lê Công Hành. 

LÊ DẦU x. Cây bơ. 


LÊ DOÃN NHÃ (1837 - 88), sĩ phu yêu nước trong Phong 
trào Cần vương chống Pháp ở Nghệ An. Quê làng Tràng Thành, 
nay là xã Sơn Thành, Yên Thành, Nghệ An. Dỗ phó bảng 1871, 
giữ chức sơn phòng chánh sứ Nghệ An, chiêu đân khẩn hoang ở 
Đồn Vàng (huyện Anh Sơn). Năm 1885, cùng Nguyễn Xuân Ôn 
hưởng ứng chiếu Cần vương, tổ chức khởi nghĩa, làm phó tướng. 
Nghĩa quân hoạt động mạnh ở các huyện Anh Sơn, Đô Lương, 
Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu. Đồn Vàng trở thành căn 
cứ của nghĩa quân. Năm 1888, bị Pháp bắt và sát hại. Nhân dân 
Nghệ An còn truyền tụng bài vẻ Lê Doãn Nhã khỏi binh. 

LÊ DUẨN (1907 - 86), nhà hoạt động xuất sắc của Đảng Cộng 
sản và Nhà nước Việt Nam; chiến sĩ phong trào cộng sản và công 
nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc. Quê làng Bích La 
Dông, xã Triêu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Tham 
gia phong trào đấu tranh đòi ân xá Phan Bội Châu (1925) và các 
hoạt động yêu nước những năm 1926 - 27. Gia nhập Dàng Tần 
Việt (1928), Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Hà Nội 
(1929). Dảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) và hoạt động 
tại Hà Nội. Tháng 4.1931 bị Pháp bắt, kết án 20 năm tù cầm cổ, 
giam ở các nhà tù Hoả Lò, Sơn La. Năm 19343, bị đày ra Côn 


LÊ ĐẠI HÀNH 





Đảo. Cuối 1936, được trả lại tự do, hoạt động cách mạng ở Quảng 
Trị. Cuối 1937, làm bí thư Xứ uỷ Trung Kỳ. Uỷ viên Trung ương 
Dảng (1939). Tham dự Hội nghị VI Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng (11.1939). Bị Pháp bắt lại (1940) và đày ra Côn Đảo. Tháng 
8.1945, trỏ về hoạt động ở Nam Bộ. Dầu 1946, được điều ra 
Trung ương. Cuối 1946, trỏ 
lại Nam Bộ. Bí thư Xứ uỷ 
Nam Bộ (1947 - 51). Bí thư 
Trung ương Cục Miền Nam 
(1951), uỷ viên Bộ Chính 
trị (tiên tục từ 2. 1951). Sau 
1954, ở lại Nam Bộ đề lãnh 
đạo cách mạng, trực tiếp dự 
thảo"Đề cương cách mạng 
Miền Nam" (1956), Tu 
2.1957, được uỷ nhiệm lãnh 
đạo công việc chung cuả 
Đảng bên cạnh Hồ Chủ 
Tịch. Tư 1960, uỷ viên Bộ 
Chính trị, bí thư thứ nhất 
Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Lao động Việt Nam. 
Tù 12.1976, tổng bí thư 
Dảng Cộng sản Việt Nam 
(khoá IV, Vì. Đại biểu 
Quốc hội (khoá II - VỊ). 
Tác phẩm chính: "Giai cấp vô sản với vấn đề nông dân trong 
cách mạng Việt Nam” (1965), "Thanh niên với cách mạng xã hội 
chủ nghĩa" (1966), "Dưới lá cò vẻ vang của Đảng, vì độc lập, tự 
do, vì chủ nghĩa xã hội, tiến lên giành những thắng lợi mói" (1970), 
"Tình hình thế giới và nhiệm vụ quốc tế của Đảng ta" (1976), 
"Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam” (1976), "Thư vào Nam" 
(1985), "Một vài đặc điểm cuả cách mạng Việt Nam" (1985). 

Được tặng thưởng huân chương Sao vàng, giải thưởng "Vì sự 
nghiệp củng cố hoà bình giữa các dân tộc" của Uỷ ban Giiải 
thưởng quốc tế Lênin và nhiều huân chương của Liên Xô, Lào, 
Cămpuchia, Ba Lan, Bungari, Cuba, Cộng hoà Dân chủ Đức, 
Hungari, Mông Cổ, Tiệp Khắc. 

Cuộc đời hoạt động của Lê Duẩn gắn liền với quá trình Cách 
mạng Việt Nam tử những năm 20 đến những năm 80 thế kỉ 20, 
trên khắp các miền của đất nước, trải qua nhiều thủ thách, và đã 
có những đóng góp quan trọng vào sự lãnh đạo của Đảng, đưa sự 
nghiệp cách mạng Việt Nam tiến tới những thẳng lợi vĩ đại. 

LÊ DUY LƯƠNG (? - 1833), thủ lĩnh một phong trào nông 
dân khởi nghĩa ở Bắc Kỳ thời Minh Mạng (1820 - 40). Là con 
cháu nhà Lê. Dầu 1833, ông cùng với các thủ lĩnh người Mưởng 
vùng Tầy Thanh Hoá và Hoà Bình là Quách Tất Công, Quách 
Tất Dại nồi dậy chống triều Nguyễn. Cuối 1833, triều Nguyễn 
tập trung quân càn quét Sơn Âm (Hoà Bình), ông bị bắt giải về 
Huế và bị chém. 

LẺ DƯƠNG x. L@giông. 

LÊ ĐẠI (tự: Siêu Tùng: hiệu: Từ Long; 1875 - 1952), sĩ phu yêu 
nước trong Phong trào Dông du ở Việt Nam đầu thế kỉ 20. Xuất thân 
trong một gia đình Nho học. Quê làng Thịnh Hào, Hà Nội. Năm 
1907, cùng Lương Văn Can, Nguyễn Quyền và một số sĩ phu yêu 
nước khác tham gia mỏ Trường Đông Kinh nghĩa thục. Đã dịch tác 
phẩm "Hải ngoại huyết thư" của Phan Bội Châu. Sau vụ Hà Thành 
đầu độc (1908), bị kết án khổ sai và đày đi Côn Dảo 18 năm. Năm 
1926, được trả lại tự do, trỏ về sinh sống ở Hà Nội. Lê Dại có một 
số bài thơ trong “Thi tù tùng thoại” của Huỳnh Thúc Kháng. 

LÊ ĐẠI HÀNH (tên thật: Lê Hoàn; 941 - 1005), vua đầu 
triều Tiền Lê (980 - 1009). Anh hùng dân tộc. Người Châu Ái 
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(Thanh Hoá). Mồ côi tử nhỏ, làm con nuôi một viên quan họ 
Lê. Lớn lên phò tá Nam Việt vương Đỉnh Liễn, được Dinh Tiên 
Hoàng giao cai quản 2 nghìn quân. Năm 971, được thăng chức 
Thập đạo tướng quân, Diện tiền chỉ huy sứ. Khi Định Tiên Hoàng 
và Dinh Liễn bị sát hại, ông tôn Vệ vương Dinh Toàn lên ngôi, 
tự xưng là phó vương trông coi chính sự. Năm 980, ông lên ngôi 
hoàng đế, tức Lê Đại Hành, đóng đô ở Hoa Lu, lãnh đạo Kháng 
chiến chống Tống lần I, giết tướng giặc Hầu Nhân Bảo (Hou 
Ren Bao). Năm 982, do vua Chămpa bắt giam hai sứ thần Dại 
Cồ Việt là Tủ Mục và Ngô Tủ Canh, Lê Đại Hành đem quân 
đánh Chămpa ồn định biên giới phía Nam. Hàng năm, ông tổ 
chức lễ cày tịch điền để khuyến khích sản xuất nông nghiệp, đào 
đắp nhiều kênh máng, phát triển giao thông thuỷ lợi. 

LÊ ĐỨC ANH (sinh 1920), nhà hoạt động quân sự, chính trị 
Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam, đại tướng. Quê làng Bàn 
Môn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Tham gia cách 
mạng tử 1937. Đảng viên 
Đảng Cộng sản Đông 
Dương. Tổ chức và phụ 
trách các nghiệp đoàn cao 
su ở Lộc Ninh, các đồn điền 
Quản Lợi, Xa Cam, Xa Cát, 
Xa Trạch (1944). 

Gia nhập Lực lượng Quân 
đội nhãn dân Việt Nam 
(8.1945). Thời kì 1945 - 54, 
đã kinh qua các chức vụ tử 
cấp trung đội, đại đội, tiểu 
đoàn, chỉ đội, trung đoàn, 
tham mưu trưởng Khu VII, 
Khu VI, Khu Sài Gòn - 
Chợ Lón, tham mưu phó rồi 
quyền tham mưu trưởng Bộ 
Tư lệnh Nam Bộ. Cục phó 
Cục Tắc chiến, cục trưởng 
Cục Quân lực Bộ Tổng 
tham mưu, phó tu lệnh 
kiêm tham mưu trưởng Quân giải phóng Miền Nam (1964 - 68). 
Tham gia chiến dịch đánh bại cuộc hành quân lansơn Xiti 
(Junction City)) của Mĩ vào căn cứ của Trung ương Cục và Bộ 
Chỉ huy Miền ở Tây Ninh (1967); đánh vào khu vực Chợ Lớn 
trong cuộc Tổng tiến công Mậu Thân 1968. Tư lệnh Quân khu 
IX (1969 - 74). Phó tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh, kiêm tư 
lệnh cánh quân Tầy Nam đánh vào Sài Gòn (1975). Tư 5.1976 
đến 1978, tư lệnh Quân khu IX, tư lệnh kiêm chính uỷ Quân khu 
VI. Thành viên của Ban Lãnh đạo chuyên gia và Quân tình 
nguyện Việt Nam tại Cămpuchia (2. 1979). Tháng 12.1986 - 87, 
tÔng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, bộ trưởng 
Bộ Quốc phòng kiêm phó bí thư Quân uỷ Trung ương. Chủ tịch 
nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1992 - 97). Uỷ viên 
Bộ Chính trị (khoá V - VIII); Bí thư Trung ương Đẳng khoá VII, 
uỷ viên thưởng vụ Bộ Chính trị (6.1996 - 12.1997). Đại biểu Quốc 
hội các khoá VI, VII, IX. Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Cộng sản Việt Nam (12.1997 - 4.2001). Huân chương Sao 
vàng, huân chương Quân công hạng nhất, huân chương Chiến 
thắng hạng nhất và nhiều huân, huy chương khác. 

LÊ ĐỨC MAO (1462 - 1529), nhà thơ Việt Nam. Quê huyện 
Từ Liêm, Hà Nội. Di cư lên huyện Yên Lãng, tỉnh Vĩnh Phúc. 
Đỗ tiến sĩ, nhưng không ra làm quan. Tính hay châm biếm. Tắc 
phẩm: "Bát giáp thưởng đào văn" (Nghĩ hộ tám giáp giải thưởng 
hát ả đào) bằng quốc âm, viết trước 1504, khi Lê Đức Mao còn 
ở Từ Liêm. Đây là một bài ca trù viết để ả đào hát trong hội 
xuân, tế thần cầu phúc; gồm 128 câu, 9 đoạn, phối hợp các thể 
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thơ song thất - lục bát; là bài ca trù cổ nhất còn lại hiện nay. Lời 
văn lưu loát, tuy có nhiều điển cố, sáo ngữ. 

LÊ ĐỨC THỌ (tên thật: Phan Đình Khải; 1911 - 90), nhà 
hoạt động nồi tiếng của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam. 
Quê xã Dịch Lễ, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, nay là xã Nam 
Vần, thành phố Nam Định. Tham gia hoạt động cách mạng (tử 
1926). Gia nhập Đông Dương Cộng sản Đảng (1929). Trong thởi 
kì hoạt động bí mật, hai lần bị bắt và bị kết án tù, lưu đầy khổ 
sai qua các ngục tù Nam Định, Hoả Lò, Côn Đảo, Sơn La, Hoà 
Bình. Sau khi ra tù, là uỷ viên Trung ương Đảng, trực tiếp phụ 
trách Xú uỷ Bắc Kỳ (10.1944). Uỷ viên Ban Thưởng vụ Trung 
ương Đảng (8.1945). Sau Cách mạng tháng Tăm, phụ trách công 
tác tổ chức của Đảng. Sau toàn quốc kháng chiến, thay mặt Trung 
ương Dảng, tham gia Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ vào Nam 
Bộ công tác (1948), phó bí thư Xứ uỷ Nam Bộ (1949). Trưởng 
Ban Thống nhất Trung ương (1955). Được bầu vào Bộ Chính trị 
và Ban Bí thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Dảng (1960). Lỷ 
viên Quân ủy Trung ương (1967), phó bí thư Trung ương Cục 
Miền Nam (1968). Phụ trách công tác đấu tranh ngoại giao, cố 
vấn đặc biệt của đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoà tại Hội nghị Pari về Việt Nam (5.1968). Trực tiếp đàm 
phán với đại diện Chính phủ Hoa Kì để giải quyết hoà bình vấn 
đề Việt Nam, đã đi đến kí "Hiệp định về chấm dút chiến tranh, 
lập lại hoà bình ở Việt Nam" (27.1.1973). Một trong những người 
trực tiếp chỉ đạo, có những đóng góp to lón vào Chiến dịch Hồ 
Chí Minh. Phó chủ tịch Uỷ ban Quốc phòng của Đảng (1983). 
Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 
(12.1986 - 90). Huần chương Sao vàng, huân chương Cách mạng 
tháng Mười (Liên Xô), huân chương Ăngko (Cămpuchia). 

LÊ HIẾN MAI (tên thật: Dương Quốc Chính; 1918-92), trung 
tướng (1974), quê Trạch Mỹ Lộc, Phúc Thọ, Hà Tầy. Tham gia 
cách mạng tủ 1939, đảng viên Dảng Cộng sản Đông Dương tử 
1940. Thư kí Ban chấp hành Đoàn thanh niên Phản đế tỉnh Sơn 
Tầy (1940). Bị thực dân Pháp bắt giam (1941 - 44) và bị đày đi 
tù ở nhiều nơi. Tháng 8.1944, vượt ngục, tham gia Cứu quốc 
quân. Chính trị viên chỉ đội (tương đương trung đoàn) (12.1945); 
chính uỷ Chiến khu II (hữu ngạn sông Hồng) (3.1946), kiêm 
chính uỷ Mặt trận Tây Tiến (3. 1947); chính uỷ Liên khu I (Việt 
Bắc) (1948); chính uỷ Bộ tư lệnh Nam Bộ (6.1949); phó tư lệnh 
Miền Dông, rồi tư lệnh Miền Tây Nam Bộ (1950 - 54); chính uỷ 
Bộ tư lệnh Pháo binh (1958), bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi và Điện lực, 
rồi bộ trưởng Bộ Nông nghiệp (7.1960), chính uỷ Quân khu IV 
(4.1965); phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân 
Việt Nam, kiêm giám đốc Học viện chính trị (8.1967); bộ trưởng 
Bộ Nội vụ (sau đồi là Bộ Thương binh - Xã hội) (6.1971); chủ 
nhiệm Uỷ ban y tế - xã hội của Quốc hội, kiêm chủ nhiệm Uỷ 
ban điều tra tội ác chiến tranh của Mĩ ở Việt Nam (1982), phó 
chủ tịch Ban chấp hành Trung ương lâm thời Hội cựu chiến binh 
Việt Nam (1990). Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng 
sản Việt Nam các khoá III và IV, đại biểu Quốc hội các khoá 
IH, V, VI và VI. Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều huân 
chương khác. 

LÊ HIẾN TÔNG (1461 - 1504), vua thứ sáu vương triều Lê. 
Con trưởng Lê Thánh Tồng, huý là Tranh và Huy. Mẹ là Trường 
Lạc thánh từ hoàng thái hậu họ Nguyễn, người ở hương Gia Miêu 
ngoại trang huyện Tống Sơn (Thanh Hoá). Ỏ ngôi 7 năm (1498 
- 1504), được coi là bậc vua hiền. Là triều thịnh trị cuối cùng 
của nhà Lễ Sd. 

LÊ HOÀN x. Lê Đại Hành. 


LÊ HỒNG PHONG (tên thật: Lê Huy Doãn; tk. Vương Nhật 
Dân; 1902 - 42), nhà hoạt động nổi tiếng của Dảng Cộng sản 
Việt Nam, chiến sĩ cộng sản quốc tế. Quê tổng Thông Lãng (nay 
là xã Hưng Thông), huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Lê Hồng 


Phong làm công cho một hãng buôn ở Vinh, làm công nhân Nhà 
máy diêm Bến Thuỷ, bị đuôi vì tội vận động công nhân đấu tranh. 
Đầu năm 1923, sang Xiêm (Thái Lan), sau đến Trung Quốc. 
Tham gia thành lập Tâm Tầm xã; gặp Nguyễn Ái Quốc và được 
kết nạp vào nhóm bí mật 
gồm ® hội viên làm hạt nhân 
cho việc lập Hội Việt Nam 
Cách mạng Thanh niên. 
Học Trưởng Quân sự 
Hoàng Phố (Trung Quốc), 
sau sang Liên Xô (1927), 
học Trưởng Hàng không 
(Lêningrat); tham gia Hồng 
quân Liên Xô, cấp bậc 
trung tá rồi vào học Trưởng 
Dại học Phương Đông 
[Matxcdva (Moskva)] của 
Quốc tế Cộng sản. Cuối 
1931, về Trung Quốc. Năm 
1932, tìm cách liên lạc với 
tổ chức Dàng Cộng sản 
trong nước khôi phục 
phong trào cách mạng, thảo chương trình hành động cuả Đảng. 
Đầu 1934, Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng Cộng sản Đông Dương 
ra đởi do Lê Hồng Phong làm trưởng ban. Trưởng đoàn Đoàn 
đại biểu Đảng cộng sản Dông Dương đi dự Đại hội VII Quốc tế 
Cộng sản (tại Matxcdva); tháng 7.1935, được bầu làm uỷ viên 
Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản. Tổng bí thư Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (3-1935- giữa 1936). 
Cùng với Hà Huy Tập triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng (7.1936), chủ trương đấu tranh chống bọn phản động 
thuộc địa và tay sai, chống chiến tranh đế quốc, đòi các quyền 
dân chủ, tự do, cơm áo, hoà bình, mở đầu cho cao trào đân chủ 
ở Đông Dương. Tại hội nghị này, Hà Huy Tập được củ giữ 
chức tổng bí thư của Dàng thay Lê Hồng Phong. Tháng 11.1937, 
về Sài Gòn cùng Ban Chấp hành Trung ương trực tiếp chỉ đạo 
cách mạng. Tháng 3.1938, tham gia Hội nghị Trung ương Đảng. 
Bị Pháp bắt tại Sài Gòn (6. 1939), kết án 6 tháng tù. Tháng 
2.1940, bị bắt lần 2, đầy ra Côn Đảo. Mất tại nhà tù Côn Đảo 
(5.9.1942). 


Lê Hồng Phong thuộc lớp học trò hạt nhân cách mạng đầu 
tiên của Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất 
khuất, sống, chiến đấu và hi sinh vì lí tưởng cộng sản, vì độc lập 
tự đo của Tổ quốc. 


LÊ HỒNG SƠN ( tên thật: Lê Văn Phan; bí danh: Lê Hồng 
Sơn, Lê Hưng Quốc, Võ Hồng Anh, Lê Tân Anh, w., 1899 - 
1933), nhà hoạt động cách mạng Việt Nam. Quê làng Xuân Hồ, 
tổng Xuân Liễu, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cùng Hồ Tùng 
Mậu sang Thái Lan (Nà Khòn, Phi Chịt) gặp chí sĩ Đặng Tủ Kính 
rồi sang Quảng Châu cộng tác với Phan Bội Châu. Được Phan 
Bội Châu cử sang Nhật gặp Cưởng Để (1920); ít lâu sau, trỏ lại 
Quảng Châu. Tham gia thành lập Tầm Tầm xã (1923). Cùng với 
Lê Huy Doãn (tức Lê Hồng Phong) và Phạm Hồng Thái mưu 
tính ấm sát toàn quyền Pháp Meclanh (Merlin) ở khách sạn 
Vichtoria (Victoria), Sa Diện, Quảng Châu, song việc không 
thành; tham gia Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, là một 
trong 5 thành viên Cộng sản đoàn của Hội (1925). Gia nhập 
Dảng Cộng sản Trung Quốc (1926). Tháng 4.1927, bị Tưởng Giới 
Thạch bắt, sau đó được trả lại tự do. Cùng với Tổng bộ, Lê Hồng 
Sơn tích cực chuẩn bị và chỉ đạo Dại hội lần thứ nhất của Hội 
Việt Nam Cách mạng Thanh niên (5.1929); là đảng viên của An 
Nam Cộng sản đảng (1929); cùng với Hồ Tùng Mậu, tích cực 
giúp Nguyễn ái Quốc tổ chức hợp nhất các tổ chức cộng sản để 
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 


Lê Hồng Phong 
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Ngày 26.9.1932, bị địch bắt ở Thượng Hải và giải về nước. Toà án 
thực dân Pháp kết án tử hình và thi hành bản án ở Nam Đàn. 


LÊ HỮU KIỀU (hiệu: Tốn Trai; 1690 - 1760), nhà thơ Việt 
Nam. Quê làng Liêu Xá, huyện Đường Hào (nay là huyện Mỹ 
Văn), tỉnh Hưng Yên. Dô tiến sĩ, làm quan đến chức thượng thư 
Bộ Binh. Dược củ đi sứ nhà Thanh. Tắc phẩm có "Bắc sứ hiệu 
tần thư”, 


LÊ HỮU TRÁC (hiệu: Hài Thượng [ ãn Ông: 1720-91), đại danh 
y, nhà văn, nhà thơ Việt Nam. Quê làng Liêu Xá, huyện Dường 
Hào (nay là Mỹ Văn), tỉnh Hưng Yên. Năm 1741, về quê ngoại 
ở làng Tình Diễm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, nuôi mẹ 
già, chuyên tâm theo nghề y, trở thành lương y nồi tiếng cả nước. 
Năm 1781, được triệu ra kinh thành Thăng Long chữa bệnh cho 
Trịnh Sâm và con là Trịnh Cán. 

Bộ "Hải Thượng y tông tâm lĩnh" của Lê Hữu Trác (66 quyền) 
là bộ bách khoa thư về y học cỗ truyền Việt Nam, đã đề cập đến 
các quan điểm y lí sâu sắc, giới thiệu những phương pháp và kinh 
nghiệm chữa bệnh cụ thể, hiệu nghiệm. 

Lê Hữu Trác đề cao y đức, hết lòng cứu chữa người bệnh, 
không phân biệt giàu nghèo, sang hèn. Cuốn "Thượng kinh kí sự" 
kể lại chuyến ra Thăng Long chữa bệnh cho chúa Trịnh của ông 
là một tài liệu lịch sử và một áng văn có giá trị. Ông còn là tác 
giả nhiều bài thơ tự sự và vịnh cảnh, có giá trị hiện thực, trữ tình 
và nhân đạo sâu sắc. 


LẺ HY (hiệu: Trạm Khê; 1646 - 1702), quan đại thần Việt 
Nam. Quê xã Thạch Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Đỗ 
tiến sĩ năm 19 tuổi. Làm quan đến chức thượng thư Bộ Binh 
kiêm tham tụng. Di sứ sang nhà Thanh (Trung Quốc). Là ngưỏi 
hoàn chỉnh bộ "Đại Việt sử kỉ toàn thư". Bị coi là người hà khắc. 
Đương thời có câu "Thượng thư Lê Hy, thiên hạ sầu bỉ". 


LÊ KHẢ PHIÊU (sinh 1931), nhà hoạt động quân sự, chính 
trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Quê xã Dông Khế, huyện Dông 
Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Tốt nghiệp các lốp cao cấp quân sự, chính 
trị tại Học viện Quân sự 
cao cấp và Học viện Chính 
trị - Quân sự. Đảng viên 
Đảng Cộng sản Việt Nam 
(1949), gia nhập Quân đội 
nhần dân Việt Nam 
(1950); làm nhiệm vụ quốc 
tế ở Lào, Cămpuchia; tham 
gia Chiến dịch Hoà Bình 
1951, Tổng tiến công Mậu 
Thân 1968, Chiến dịch 
đường 9- Nam Lào 1971 
và Chiến dịch Hồ Chí 
Minh 1975. | 


Từ 1964 đến 1993, đã 
qua các chức vụ: chính uỷ 
kiêm trung đoàn trưởng, | 'ÿ 
phó chủ nhiệm chính trị 
Quân khu ÏX; thiếu tướng 
(4. 1984), chủ nhiệm chính 
trị, phó tư lệnh chính trị 
Quân tình nguyện Việt Nam tại Cămpuchia; trung tướng (6. 
1988), phó chủ nhiệm, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội 
nhân dân Việt Nam (9.1991), thượng tướng (7.1992); uỷ viên 
Thưởng vụ Dảng uỷ quân sự Trung ương. Uỷ viên Trung ương 
Đảng khoá VII, VIH; Bí thư Trung ương Đảng thường trực Ban 
BI thư Trung ương Đẳng (6. 1992), uỷ viên Bộ Chính trị Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng (1.1994). Lỷ viên thưởng vụ, thường 
trực Bộ Chính trị (6.1996). Tại Hội nghị IV Ban Chấp hành 
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Trung ương Đàng khoá VỊII (12.1997), được bầu làm tông bí thư 
Han Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Viêt Nam, bí thư 
[Dàng uy Quân sư Trung ương. Đại biêu Quốc hội khoá ]X, X. 


Tác phẩm chính: "Đảng lânh đạo quân đội là nguyên tắc có 
bản, nhân tố quyết định sự trưởng thành và chiến thẳng của quân 
đội ta” (1995), "Quốc phòng, an ninh trong công cuộc đổi mới 
đất nước" (1997), "Phát huy sức mạnh toàn đân tộc xây dựng 
nước Việt Nam dân giàu, niéc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh“ (2000).”Tư tưởng Hô Chí Minh soi săng con đường 
Dăng ta và nhân dân ta tiến vào thế kỉ 21" (2000). 


Dược nhà nước tặng 4 huân chương Quân công, 7 huân chưng 
Chiến công, 2 huãn chương Kháng chiển và nhiều huân huy 
chương khác. Dược Nhà nước Lào, Cămpuchia, Cuba tặng các 
huân chương cao quý. 


LÊ LAI (2 - 1419), danh tướng trung dũng trong cuộc Khòi 
nghĩa [am Sơn chống quân Minh (TIrung Quốc) (1418 - 27). Qué 
làng Dưng Tú (Kiên Thọ, Ngọc Lặc, Thanh Hoá), dân tộc Mưdng. 
Đá cùng các em và con tham gia Khởi nghĩa [Lam Sơn tư đầu. LÀ 
ngươi đứng tên thứ hai trong danh sách hội thề Lũng Nhat (1416) 
chuẩn bị khỏi nghĩa. Cuối 1418, nghĩa quần bị bao vây ở núi Chí 
[Linh (miền Tây Thanh Hoá) Ông đóng giả làm I,ê Lợi xông ra 
phá vòng vây, hi sinh đề Lê [Lại và nghĩa quân được giải thoát 

Nhỏ công ớn Lê Lai, sau khìi lên ngồi, Lê Lợi truy tặng Ông là 
I)ê nhất công thần. Năm 1429, được truy phong là thái uý. Đời 
Nhân Tồng, truy tặng là Bình chương quân quốc trọng sự (1443). 
Di Thánh TÐng, được truy tặng thái phó, truy phong Trung túc 
vương. [.ê Lợi thưởng nói: sau này ta mất đi, khi đến lễ piÕ ta, 
thì mô( ngày trước đó, phải cúng tế Lê l at. Trong dân gian còn 
truyền tụng câu: "Hăm mốt Lê Lai, hăm hai lê Lợi”. 

LẺ LONG ĐĨNH (955 - 1009), vua cuối cùng triều Tiền Lê (980 
- 1009) Năm 1005, sau khi (ong Việt lên ngôi được ba ngày, sai 
ngưởi giết Long Việt, tự phong vương, đặt niên hiệu là Cảnh Thuy 
(từ 1008). Nổi tiếng hoang dâm vô độ, mắc bệnh phải nằm coi 
triều, nên gọi là Ngoạ Triều. Ó ngôi 4 năm, chết lúc 24 tuổi. 

LÊ LỢI x. Lễ Thái Tổ. 

LÊ LƯƠNG (2 -?), triều thần thời Dinh và Tiền (4, huý là 
Hồng Vũ. tổ 7 đời của nhà sử học Lê Văn Hưu. Quê làng Kẻ Rị 
(Dông Sơn, Thanh Hoá). Vốn là hào trưởng thuộc một dòng họ 
lớn, giàu thịnh, có thế lực và uy tín vùng Châu Ái. Tồn sùng đạo 
Phật, tô tượng, đúc chuông, đựng các chủa Hương Nghiêm, Tình 
Nghiêm và Minh Nghiêm. Ông thường làm điều thiện, mỗi khi 
mất mùa, đói kém thường đem thóc gạo chân cấp dân nghèo. 
Được Định Tiên Hoàng phong chức đô quốc dịch sứ, kim tử 
quang lộc đại phu và chơ cai quản một vùng đất rộng lớn ò Thanh 
Hoá. Dưdc vua l4 [Dại Hành phong làm trấn quốc bộc xạ tướng 
quần trông coi công việc quân Lương. 


LÊ MAO (1903 - 31), nhà hoạt động trong phong trào cộng 
sản Việt Nam. Quê Hương Thuỷ, thị xã Vịnh. tính Nghệ An. 
Iàm thơ ở Nhà máy diêm Bến Thuỷ. Năm 1925, tham gia Hội 
Phục Việt, hoạt động ủ Nhà máy diêm và làng Yên Dũng Hạ, 
Gia nhập Đông Dương Công sản Dảng, làm bí thư chỉ: bộ các 
Nhà máy Vinh - Bến Thuý. Cùng với một số người khác, thành 
lập Công hội Vinh - Bến Thuỷ, lãnh đạo cuộc biểu tình 1.5.1930 
và Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Dến 2.5 1931, trên đường 
công tác, bị lính vây ráp và bắn chết cạnh cầu cảng Bến Thuỷ. 

LÊ NGỌC HÂN (1770 - %9), nhà thỏ nữ Việt Nam, con gái 
thứ 21 của Lê Hiển Tông (1740 - 86). Được học hành, giỏi văn 
thơ. Năm 12786, được gà cho Nguyễn Huệ khi ông ra Bắc diệt 
Trinh phò (¿, rồi theo chồng vào Phú Xuân. Năm 1788, Nguyễn 
Huê lên ngôi hoàng đế, [Lê Ngọc Hân được phong Bấc cung 
hoàng hậu. Năm 1792, Quang Trung mất, Lê Ngọc Hân khóc 
chồng bằng bài thỏ Nôm "Ai Tư Văn” rất nồi tiếng và bài "Văn 
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tế Quang Trung". Bài thở không chỉ nói lên nôi đau của một quả 
phụ trẻ, mà còn là tư liệu quý để hiểu đời sống (ình cảm, sự 
nghiệp cứu nước, dựng nước của anh hùng dân Lộc Quang Trung 
được khá: quát trong hai cân: 
"Mà nay áo vải cổ đào 
Giúp dân dựng nước biết bao công trình". 
(Ai Tư Vẫn") 

LÊ NGÔ CÁT (1827 - 76), nhà thơ Việt Nam. Người xã Hương 
Lang, huyện Chương Dức, Hà Nội, nay thuộc huyện Chương Mỹ, 
tính Hà Tày. Dố cử nhân năm 1848, làm việc ở Quốc sử quán, 
sau thăng án sát tỉnh Cao Bằng, rồi bị cách chức. Tắc giả cuốn 
lịch sử Việt Nam bằng thơ luc bát "Đại Nam quốc sử diễn ca". 
dài 2 054 cầu, soạn theo lệnh của vua Tư Đức. Tác giả viết được 
nhiều câu thơ hào hứng về các cuộc kháng chiến chống phương 


Bắc xâm lăng và các anh hùng dân tộc. Sách được Phạm Đình 
Toái nhuận sắc và xuất bản năm 1870 ở Hà Nội. 


LẺ NHÂN TÔNG (tên thật: Bang Cơ; 1443 - 59), vua thú ba 
triều Lê. Ó ngôi 17 năm, niên hiệu Đại Íioà (cũng đọc Thái Hoà) 
và Diệu Ninh. Là con thứ ba của Lê Thái Tồng (1434 - 42). Mẹ 
là Tuyên Tủ hoàng thái hậu Nguyễn }hị Anh. Lê Thái TÐng mất 
đột ngột năm 1442, Bang Cơ được tôn làm vua, bà thái hận điều 
khiển triều đình. Tháng 11.1459, con trưởng Thái Töng là Nghi 
Dân đột nhập vào cung giết chết Lê Nhân Tồng và thái hậu để 
cướp nøôi. 


LÊ NIỆM (2 - 1482), triều thần thời Hồng Dức (1470 - 97). 
Cháu nội công thần Lê Lai. Thuở nhỏ chărn học, văn võ đều giỏi. 
Là một trong những người phế bỏ Nghi Dân tôn phù Lê Thánh 
TÐng lên ngôi năm 1460. Tham gia đánh Chiêm Thành, Bồn 
Man. Làm quan đến thái phó tước tĩnh quốc cöng. Trong thời 
Hồng Dức (1470 - 97), Lê Niệm có công tổ chức khai hoang tâp 
làng vùng biển Sơn Nam. 


LÊ NINH (hiệu: Mạnh Khang; tên thưởng gọi: Ấm Ninh; 1857 
- 86), nhà yêu nước Việt Nam. Người huyện Dúc Thọ. tỉnh Hà 
Tĩnh. Sớm từ bỏ khoa củ, chuyên tâm luyện võ nghệ chuân bị 
cúu nước. Khi quân Pháp đánh Bắc Kỳ bàn thứ hai (1882), mặc 
dù ö xa, Lê Ninh vẫn chiêu mộ nghĩa quân, biến nhà riêng thành 
đại bản doanh. Năm 1885, Lê Ninh là người đầu tiên ở Nghệ An, 
Hà Tĩnh hưởng ứng chiếu Cần vuơng của vua Hàm Nghi, giết 
tay sai của Pháp là, bố chánh HIà Tĩnh La Đại. rồi đem nghĩa 
quần phối họp với Phan Đình Phùng ở Hương Sơn, nhưng bị 
bềnh rồi mất. Tác phẩm còn lại là bài thơ "Tự vính" đầy tăm 
huyết và khí phách. 


LÊ PHỤ TRẦN (?-?), danh tướng đời Trần, vốn tên là 
Tần, dòng đối Lê Đại Hành, người Châu Ái (Thanh Hoá). Giữ 
chức ngự sử trung tang tướng thời Trần Thái Tồng (1226 - 58). 
Tham gia cuộc Kháng chiến chống Mông Cổ 1258. Có công lón, 
được ban tên Lê Phụ Trần, phong làm ngự sử đại phu. Đước vua 
Trần gả Chiêu Thánh (túc Lý Chiều Hoàng). Có công đi sứ, được 
thăng chức thiếu sư đạy thái tủ. 

LÊ PHỤNG HIỂU (2 - ?), danh tướng đời Lý Thái Tổ (1010 
- 28). Ngưới làng Băng Sơn (Hoằng lioá, Thanh Hoá). Có sức 
khoẻ được Lý Thái Tô phong là vũ vệ tướng quân. Có công giúp 
Lý Thái TBồng (1028 - 54) đẹp “loạn ba vưong” tranh giảnh ngôi 
vua năm 102? (xt Loạn ba vương). 

Được phong là đô thống thượng tuống quân, tước hầu. Có công 
dẹp Chiêm Thành quấy nhiễu phía nam. Được triều đình ban 
cấp ruộng "thác đao" hơn nghìn mẫu tại quê. 

LÊ QUANG BÍ (1506 - ?), nhà thd Việt Nam. Người làng Mộ 
Trạch, huyện Dưỡng An, nay là huyện Bình Giang, tỉnh Hải 
Dương. Đô tiến sĩ, đi sứ sang nhà Minh (Trung Quốc), bị gìữ tại 
gàn 20 năm, khí về được trọng thị như TÐ Vũ đơi Hán, vua nhà 


Mạc phong tước tô xuyên hầu. Chuyện đi sứ của Lê Quang Bí 
có thể tiên quan tới sự ra đời của truyện thơ Nôm Đường luật 
"“[ð Công phụng sứ". Tắc phẩm có "Tư hương vận lục" viết khi 
ở Ung Châu (Trung Quốc) gồm những bài thơ ca vịnh danh nhân 
làng Mộ Trạch, đều là những nhân vật "đã được liệt vào điền 
chương thở cúng" thuộc hai vọng tộc Lê và Vũ. Cuối thế kỉ 17, 
Vũ Công Đạo, đồng hương với Lê Quang Bí, lấy "Tư hương vận 
Lục " đặt tên cho tập thơ của mình, cũng viết về danh nhân Mộ 
Trạch. Thơ Lê Quang Bí thưởng là thất ngôn bát cú, còn thơ Vũ 
Công Đạo thưởng là thất ngôn tuyệt cú. Thơ Lê Quang Bí trang 
trọng, thể hiện niềm tôn kính và tự hào về truyền thống văn vật 
của một làng. 


LÊ QUANG ĐẠO (tên thật: Nguyễn Đức Nguyện; 1921 - 
I999), nhà hoạt động cách mạng, quân sự Việt Nam. Trung 
tướng (1974). Quê xã Dinh 
Bảng, huyện Tiên Sơn, tỉnh 
Bắc Ninh. Tham gia cách 
mạng tử năm 1938 trong 
phong trào thanh niên dân 
chủ öỏ Hà Nội. Đảng viên 
Đảng Cộng sản Đông 
Dương (tử 1940). 

Những năm 1941 - 42, bí 
thư Ban Cán sự Đảng tỉnh 
Bắc Ninh, tỉnh Phúc Yên, 
xứ uỷ viên Xứ uỷ Bắc Kỳ. 
Làm báo "Cứu quốc", báo 
"Cò giải phóng", phụ trách 
lớp đào tạo cán bộ ở chiến 
khu Hoàng Hoa Thám; bí 
thư Ban Cán sự Dảng Hà 
Nội, uỷ viên thường vụ Xứ 
uỷ Bắc Kỳ (1943 - 45). Tu 
tháng 8.1945 đến năm 1949, 
chinh trị viên chỉ đội Giải 
phóng quân tỉnh Bắc Giang, rồi bí thư Thành uỷ Hải Phòng, bí 
thư Thành uỷ Hà Nội, uỷ viên thưởng vụ Liên khu uỷ Liên khu 
III, bí thư Liên tỉnh ủy Hà Nội - Hà Đông: phó Ban Tuyên huấn 
Trung ương Đảng (1949); cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục 
Chính trị (1950 - 54); phó chủ nhiêm Tổng cục Chính trị, bí thư 
Dảng uỷ, chính uỷ các chiến dịch Đường 9 Khe Sanh, Đường 9 
- Nam Lào và Mặt trận Quảng Trị (1968 - 72). Năm 1978, phó 
bí thư Thành uỷ Hà Nội kiêm chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự Hà 
Nội. Tháng 8.1994 đến tháng 7 năm 1999, chủ tịch Doàn chủ 
tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Uỷ viên 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khoá 
IV, V, VI; uỷ viên Ban Bi thư phụ trách khoa giáo, dân vận các 
khoá IV, V. Dại biểu Quốc hội khoá VII, IX, X; chủ tịch Quốc 
hội khoá VHHI (6.1987). Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều 
huân chương khác. 

LÊ QUANG ĐỊNH (tự: Tri Chỉ; hiệu: Tấn Trai; 1760 - 1813), 
nhà thở Việt Nam, văn thần đầu đời Nguyễn. Người huyện Phú 
Vang, tỉnh Thưa Thiên - Huế, sau dời vào Gia Dịnh. Lê Quang 
Dịnh theo học Võ Trưởng Toản, kết bạn với Ngõ Nhân Tĩnh, 
Trịnh Hoài Đức, cùng nhau lập "Bình Dương thi xã", người đưdng 
thời gọi là "Gia Định tam gia". Năm 1788, được Nguyễn Ánh bề 
làm hàn lâm viện chế cáo, sau giữ chức điền tuấn quan, trông 
coi việc khai khẩn. 

Năm 1802, được thăng thượng thư Bộ binh, làm chánh sứ sang 
nhà Thanh (Trung Quốc) cầu phong cho Gia Long. Sau khi mất 
được Tự Đức đưa vào thở ở miếu Trung Hưng công thần. Tác 
phẩm có "Hoàng Việt nhất thống địa dư chí" (1806), "Hoa nguyên 
thi thảo" đều bằng chữ Hán; ngoài ra còn có một số bài thơ trong 
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cuốn "Gia Dịnh tam gia thi". Thơ Lê Quang Định hồn nhiên, 
giàu cảm xúc, thưởng ghi lại chuyên sinh hoạt hàng ngày và một 
số cảnh vật nơi thôn dã. 

LÊ QUANG HOÀ (tên thật: Lê Thành Kim; 1914 - 93), nhà 
hoạt động cách mạng và quân sự Việt Nam. Thượng tướng 
(1986). Quê ở xã Lê Hồng Phong, huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng 
Yên. Tham gia cách mạng từ 1938, vào Doàn Thanh niên Dân 
chủ tại Hà Nội. Đảng viên Dẳng Cộng sản Việt Nam từ 1939, 
Tháng 3.1939, bị thực dân Pháp bắt. 


Tháng 3.1945, vượt ngục về hoạt động ở Sơn Tầy, tổ chức và 
lãnh đạo giành chính quyền tỉnh. Chính uỷ, bí thư Đảng uỷ 
Chiến khu III (sau là Liên khu III) (1945 - 49); chính uỷ, bí thư 
Đảng uỷ Mặt trận Trung du (1949); cục phó, rồi cục trưởng 
Cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu (1950 - 55); cục trưởng 
Cục Văn hoá, kiêm hiệu trưởng Trưởng Văn hoá Quân đội (1955 - 
57), chính uỷ Trưởng Sĩ quan Lục quân (1957 - 60); chính uỷ, 
bí thư Đẳng uỷ Binh chủng Pháo binh (1960 - 63); phó chủ 
nhiệm Tổng cục Chính trị (1963 - 67); chính uỷ, bí thư Đảng 
uỷ Quân khu IV (1967 - 73); chính uỷ, bí thư Đảng uỷ Quân 
đoàn 1, trưởng đoàn quân sự Miền Bắc trong Ban Liên hiệp 
Quân sự bốn bên, phó chính uỷ Quân giải phóng Miền Nam và 
phó chính uỷ Chiến dịch Hồ Chí Minh, trực tiếp tham gia lãnh 
đạo cánh quân phía đông trong Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975). 
Những năm 1977 - 80, tư lệnh kiêm chính uỷ Quân khu IV. Uỷ 
viên Ban Chấp hành Trung ương Dảng Cộng sản Việt Nam khoá 
[V. Được tặng huân chương Hồ Chí Minh và nhiều huân chương 
quân sự khác, 

LÊ QUẢNG BA (tên thật: Đàm Văn Mông; 1914 - 88); nhà 
hoạt động cách mạng và quân sự Việt Nam. Thiếu tướng. Dân 
tộc Tây, quê Cao Bằng. Tham gia cách mạng từ 1935. Đảng viên 
Đảng Cộng sản (1936), phụ trách đội du kích đầu tiên ở Cao 
Bằng (1941). Tù 1944 đến 1945, uỷ viên quân sự liên tỉnh Cao - 
Bắc - Lạng, phái viên Kỳ bộ Việt Minh ở Cao - Bắc - Lạng. Trong 
Kháng chiến chống Pháp, lần lượt giữ các chức vụ: khu trưởng 
Khu Hà Nội, khu trưởng Chiến khu 12 và chỉ huy trưởng Chiến 
dịch Thập vạn đại sơn. Từ 12.1949, tư lệnh Liên khu Việt Bắc. 
Tháng 5.1951, đại đoàn trưởng Dại đoàn 316, tham gia Chiến 
dịch Diện Biên Phủ. Từ 1960, làm trưởng Ban Dân tộc Trung 
ương và đảm nhiệm nhiều trọng trách khác. Uỷ viên Ban Chấp 
hành Trung ương Dảng Lao động Việt Nam khoá III. Dại biểu 
Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI. Huân chương Hồ Chí Minh 
và nhiều huân chương cao quý khác. 


LÊ QUÁT (cg. Lê Bá Quát; tự Bá Dạt; hiêu Mai Phong: thế 
ki 14), nhà thơ Việt Nam. Người huyện Dông Sơn, tỉnh Thanh 
Hoá, dòng đõi thái sư Lê Văn Thịnh. Học trò xuất sắc của Chu 
Văn An. Đỗ thái học sinh, được phong chức học sĩ hàn lâm, 
làm quan đến chức thượng thư hữu bật nhập nội hành khiển 
(1366) dưới triều Trần Dụ Tông (1341 - 69). Bênh vực Nho 
giáo, công kích Phật giáo, cho rằng chỉ có Nho giáo mới cứu 
vãn được nhà Trần đang suy vong. Bài "Bắc Giang Bái thôn 
Thiệu Phước tự bi kí" là bài văn bia bài bác đạo Phật một cách 
công khai, đồng thời cũng thú nhận sự bất lực của tầng lớp Nho 
gia trong việc khuông phò xã tắc đương thời. Dã để lại một số 
thơ và văn có tư tưởng phê phán Phật giáo, hiên còn lại 7 bài 
thở trong “loàn Việt thị lục". Có bài đề cao vai trò sĩ phụ, 
nhưry có bài lại tỏ ra mệt mỏi, cô đ#n trên con đưởng công 
danh sự nghiệp, như "Tống Phạm công Sư Mạnh Bắc sứ" (tiễn 
Phạm Sư Mạnh đi sứ Trung Quốc). 

LÊ QUÝ ĐÔN (1726 - 84), nhà văn hoá lớn Việt Nam thời 
Hậu Lê. Thuở nhỏ tên là Lê Danh Phương, sau đổi là Quý Đôn. 
Quê làng Duyên Hà, huyện Duyên Hà, nay là Hưng Hà, tỉnh 
Thái Bình. Ông nổi tiếng thông minh, được mệnh danh là "thần 
đồng". Đỗ giải nguyên năm 17 tuổi, hội nguyên năm 26 tuổi và 
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thi đình đô bảng nhăn. Giữ chức thị giảng Viện hàn lãm và Viện 
quốc sủ (1757), tãnh chức phó sứ sang triều nhà Thanh (Trung 
Quốc) (1760). Học vấn uyên bác và tài ứng đối của ông đã làm 
cho các triều thần nhà Thanh và sứ thần Triều Tiên kính trọng. 
Sau khi về nước, ông làm đốc đồng Kính Bắc, tham chính Hải 
Dương, tU nghiệp Quốc Tủ Giám, kiềm trông coi việc biên soạn 
quốc sử (1767) và được thăng chúc bồi tụng ở Phủ chủa; hiệp 
trấn Thuận Hoá và tham tụng Thăng Long (1776), hiệp trấn Nghệ 
An (1783). Khi mất, được truy tặng hàm thượng thư Bộ Công. 
L£ Quý Đôn đọc rộng, biết nhiều, trước tác bao gồm nhiều lĩnh 
vực. Là người Việt Nam đầu tiên biết đến lí thuyết quả đất tròn 
gồm bốn châu (Á, Âu, Phi, M?), người sóm nhất lưu ý đến một 
số vấn đề khoa học tự nhiên. Về vũ trụ học, đề xuất thuyết "ti 
khí“, về trị nước, chỉ triöng “đức trị" đt đôi với "pháp trị”, trọng 
dụng nhân tài. Có nhiều công trình nghiên cứu, biên soạn. sáng 
tác. Theo thống kê chưa đầy đủ, số (lượng các tác phẩm gồm 
khoảng 40 bộ (nay còn lại gần một nửa). Đáng chú ÿ nhất là các 
tác phẩm về triết học: "[hánh mô hiền phạm Lục", "Quần thư 
khảo biên", " Dịch kinh phu thuyết"; về lịch sử: "Đại Việt thông 
sử", "Quốc sử tục biên"; về khảo cứu: "Phủ biên tạp lục", "Kiến 
văn tiểu Lục”, “Vân đài loại ngữ"; về sáng tác: "Bắc sú thöng lục”, 
"Quế Đương thì tập"; về sưu tập: "Toàn Việt thị lục”. 


"LÊ QUÝ KỶ SỰ" tác phâm sử học chép tay do Nguyễn Bảo 
(tức Nguyễn Thu (1799 - 1855), cháu ngoại Phan Huy Ích] biên 
tu Quốc si quán đời Nguyễn soạn thảo. Được chép theo dạng 
biên niên gồm những sự kiện lịch sủ tử năm Cảnh Hưng thú 38 
(1777) đến năm Chiêu Thống thứ 3 (1789). Trong "LOQKS", các 
sự kiện được trình bày gọn, sáng và sinh động theo lối cương 
mục (nêu tỏm tắt ý chính, sau đó phát triển những ý phụ), có 
một số chỉ tiết bồ ích về việc Tây Són tiến quân ra Bắc điệt Trịnh 
và đại phá quàn Thanh. Đã được Nhà xuất bản Khoa học xã hội 
tô chúc dịch và xuất bản năm 1974. 


LẺ QUY (hiệu: Dại Đầu; tk. Dội Quyên; 1859 - 1917), sĩ 
phu yêu nước trong phong trào kháng Pháp đầu thế ki 20. Quê 
làng Yên Phúc, buyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1883, tham 
gia khởi nghĩa của Lê Ninh ð Trung Lễ và khởi nghĩa Phan Dình 
Phùng. Được giao rèn đúc vũ khí và được phong chúc đội. Sau 
khi Phan Đình Phùng mất (1896), Lê Quyên hoạt động ở Dông 
Thành, Nam Đàn, liên hệ với Phan Bội Chàu. Bị bắt giam ở đồn 
Can LẠc và trốn thoái. 


Năm 1904. Lê Quyên vận động quyên góp tài chính cho Phong 
trao Đông du. Năm 1906, cùng Tú Ngôn, Giám lành, Lê Võ, vv. 
tham gia nghĩa quân Đề Thám, lận đồn Tú Nghệ ở Phần X+iởng. 
Sau đó trỏ về Thanh Chương xây dựng khu căn cứ Rồầ Lư. Năm 
1912, Lê Quyên được Việt Nam Quang Phục hội giao nhiệm vụ 
tông chỉ huy nghĩa quân Nghệ Tĩnh. Bị giặc vây bắt, tự sát ngày 
20.8 năm Dinh Ty (1917). 

LÊ QUÝNH (tk. Lê Doãn Hữu; 1750 - 1805), triều thần thời 
Hậu Lê. Người làng Dại Mão, huyện Siêu Loại (Thuận Thành, 
Bấc Ninh). Làm quan dưới triều LA Chiêu Thống, giữ chức trung 
quân đô đốc tước trưởng phái hầu. Dầu 1789, Quang Trung đánh 
đuôi quân Thanh, Quýnh đưa mẹ Lê Chiêu Thống chạy sang 
Trung Quốc rồi ở luôn bên ấy. Vua Thanh đưa ông đi an trí Ở 
Quảng Thy. Năm 1804, đem hài cốt của Lê Chiêu Thống về nước. 


LÊ SÁT ( - 1437), công thần khai quốc đứng thứ hai trong 
số 93 người được Lê Thái Tổ phong tặng sau cuộc Kháng chiến 
chống Minh. Quê làng Bị Ngũ, huyện Thuy Nguyên (Thọ Xuân, 
Thanh Hoá). Theo Lê Lưới tham gia Khỏi nghĩa lam Sơn. Năm 
1424, cùng Lê Lê, La Vấn đánh bại quân Trần Trí, Sơn Thọ ở 
Khả Luu. tiến vây thành Nghệ An. Năm 1427, cùng Lưu Nhân 
Chú phá tan viện binh giặc, giết Liễu Thăng, bắt sống Thôi Tụ 
và Hoàng Phúc ò Chi Lăng - Xương Giang. Gitt chức đại tu đồ, 
đứng đầu triều đời Lê Thái TÐng. L£ Sát làm việc gi thưởng chỉ 
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theo ý riêng, có ý chuyên quyền. Năm 1437, bị Là Thái Tông bã: 
chức và bắt tự tử. Đến 1453, vua Nhân Tồng cho ông là người 
có công đầu mở nước, bị chết không đáng tội, đã cấp cho con 
cháu Ông 100 mẫu quan điền. Năm 1484, được truy lặng Thái 
bảo Cảnh quốc công. 


LỄ SƠ (1428 - 1527), thời kì đầu của nhà nước quân chủ Hậu 
Lê (1428 - 1789). Thời L§ có mấy đời vua là: Thái Tô 14 lợi. 
Thái TÐng Lê Nguyên Long, Nhân Tông Lá Bang Cơ, Lê Nghi 
Dân, Thánh Tầng IA Tư Thành, Hiến TÐng Lê Tăng, Túc Tồng 
LA Thuần, Uy Mục Lê Tấn, Tướng Dực LA Oanh, Chiếu TÐng 
La Ý và Cung hoàng Lê Xuân. Tù Thái Tổ Lê Lợi cho đến Hiến 
TÐng L£ Tăng, đất nước hióng đối ồn định. Lê Thánh Tông tiến 
hành cài cách chính trị kinh tế có nhiều thành tựu to lớn. Tư Uy 
Mục về sau, nội bộ triều đình có nhiều phe phái mâu thuẫn, xung 
đột. Năm 1527, Mạc Dăng Dung lên làm vua chấm dứt thời 
kỉ LS, 


LẺ THÁI TỔ (tên thật: Lê Lợi; 1385 - 1433), anh hùng dân 
tộc, lãnh tụ cuộc Khỏi nghĩa Lam Sơn, giải phóng đất nước khỏi 
sự đô hộ của nhà Minh, vị vua khai sáng nhà Hậu Lê. Sinh ngày 
6.8 năm Ất Sửu, tức ngày 10.9.1385 tại quê mẹ (Trịnh Thị Ngọc 
Hương) ở làng Chủ Sơn, huyện Lôi Dương, nay tà Thọ Xuân, 
Thanh Hoá. Tổ 3 đời của Lê Lợi là Lê Hối vốn làm nghề dạy 
học. Lê Hối đởi nhà đến Lam Sơn (xã Xuân Lam. huyện Thọ 
Xuân, Thanh Hoá) lập nghiệp, Lê Lợi thưa nghiệp của ông (Lê 
Dinh) và cha (L^ Khoáng) trò thành một hào trưởng \ớn vùng 
Lam Sơn. LA Lợi vừa lớn lên đã chứng kiến sự xâm lược của đế 
chế Minh hùng mạnh và cuộc kháng chiến thất bại của nhà Hồ. 


Trong những năm đầu thời thuộc Minh, Lê l.ới nung nấu một 
ý chí kiên cường, một hoài bão lón diệt piặc cứu nước. Đầu năm 
Bính Thân (1416), Lê Lới với I8 ngưới cùng tâm huyết và chỉ 
hướng trong đó có Nguyễn Trái, tổ chức hội thề ở Lũng Nhai, 
chuẩn bị về tô chức và lực lượng cho cuộc khởi nghĩa. Anh hùng, 
hảo kiệt tử bốn phương bí mật kéo về Lam Sơn tụ nghĩa. Dầu 
năm Mậu Tuất (1418), Lê Lợi giưởng cao cỏ nghĩa, tự xưng Hình 
Dịnh Vương, phát động Khởi nghĩa Lam Sơn. Từ tháng 10.1424. 
khỏi nghĩa Lam Sơn chuyển hướng chiến lược, vào xây dựng căn 
cú chiến lược ở Nghệ An, rồi phát triển ra Rắc và trở thành cuộc 
chiến tranh giải phỏng dân tộc quy mô cả nước. Tháng |1.1426, 
sau gần 9 năm chiến đấu gian khô, tử một đội quân du kích nhỏ 
bé, nghĩa quân đã trò thành một đội quân hùng mạnh. Sau một 
loạt chiến thắng vang đội (Tốt Động - Chúc Động, Chỉ Lăng - 
Xương Giang) và đánh tan 2 đạo quân Minh tiếp viện, với kế 
sách vửa bao vây, vưa thuyết phục dụ hàng, Lê Lợi đã buộc quân 
Minh cố thủ trong thành Đông Quan phải cam chịu thất bại, rút 
quần về nước. 


LÊ THANH NGHỊ (tên thật: Nguyễn Khắc Xướng; 1911 - 
1989), nhà hoạt động Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam. 
Quê làng Thượng Cốc, huyện Tứ Lộc, tỉnh Hài Dương. Xuất thân 
lì công nhân ngành điện, hoạt động trong phong trào đấu tranh 
của công nhân mỏ Vàng Danh. Cọc Năm, Hòn Gai (1928), Gia 
nhập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930). Tháng 5.1930, bị thực 
dân Pháp bắt, kết án tù chung thân đày ra Côn Dảo. Năm 1936, 
ra tù trỏ về Hà Nội hoạt động trong phong trào công nhân, xây 
dựng các hội ái hữu, nghiệp đoàn, tô chức có sở đảng và tham 
gia Thành uỷ Hà Nội. Cuối 1937, về hoạt động cách mạng ở Hải 
Dương. Năm 1940, bị bắt, đày 1a! nhà tù Sơn Ya. Dầu năm 1945, 
ra tù trò về Hà Nội được chỉ định vào Xứ uỷ Bắc Kỳ, chỉ đạo 
phong trào cách mạng ð Chiến khu Hoàng Hoa Thám, uỷ viên 
Uỷ ban Quân sự Cách mạng Bắc Kỳ. Tháng 8.1945, là xứ uỷ viên 
phụ trách miền Duyên hải, thưởng vụ Xú uỷ (1946). Trong thời 
kì Kháng chiến chống Pháp (1946-54), chánh Văn phòng Trung 
ương Đảng (cuối 1948), bí thư Liên khu uỷ, chủ tịch Uỷ ban 
Hành chính Kháng chiến, chính uỷ Bộ Tư lệnh Liên khu HT, bỉ 


thư Thành uỷ Hà Nội. Uỷ viên Ban Chấp hành Trung dong Đảng 
(khoá ]JI - V; 1951 - 8é), uỷ viên Bộ Chính trị (1956 - 82); thường 
trực Ban Bí thư (1980 - 82). Bộ trưỏng Bộ Công nphiệp (1955 - 
60), phó thủ tướng kiêm chủ nhiệm Văn phòng Công nghiệp, chủ 
nhiêm Uỷ ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước, triöng Ban Công 
nghiệp Trung ương Đảng (1960 - 74). Từ 1974 đến 1980, phó 
thủ tướng Chính phủ kiêm chủ nhiệm LJÿ ban Kể hoạch Nhà 
nước, phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước (1981). Tử 1982 đến 
1986, phó chủ tịch kiêm tông thư kí Hội đồng Nhà nước. Đại 
biểu Quốc hội (khoá II - VII). Huân chương Sao vàng và nhiều 
huân chương cao quý khác. 


LÊ THÁNH TÔNG (tên hứy: Lá Tư Thành; 1441 - 97), vua 
và nhà thở Việt Nam thời Lê sở (1428 - 1527). Là người thông 
minh. ham học hỏi, thông hiểu kinh, sử, tập, luật, thì, hơa, nôi 
tiếng uyên bác. Lên ngôi năm 1460. Trị vì 38 năm với các niễn 
hiệu Quang Thuân (1460 - 69), Hồng Đức (1470 - 97). Từ 1460 
đến 1471, L2 Thánh Tồng đã tiến hành một cuộc cài cách (ồn. 
Chia cả nước thành 12 đạo thừa tuyên (1466). Sau khí mở mang 
bờ cỗi xuống phía nam. đặt thêm đạo Quảng Nam (1471). Ö các 
đạo cũng như 6 bộ (Lại, Hộ, Lầ. Binh, Hình, Công) đuy trí chế 
độ người đứng đầu và do vua trực tiếp chỉ đạo nhằm đảm bảo 
cbính quyền thống nhất tù trên xuống dưới. Tư 1465 đến 1467, 
ban bố nhiều điều luật về quân sự, tổ chức lại quân đội. Năm 
1483, chủ trì biên soạn bộ "Luật Hồng Dức" nồ; tiếng của quốc 
gia Dại Việt, ban hành 24 điều giáo huấn, cô vũ thuần phong mĩ 
tục của dân tộc, w. Về kinh tế, lập 42 sở đồn điền ở các địa 
phương. khuyến khích nghề nông, ban bố phép quân điền để 
nông dân có ruộng cày cẩy và giúp nhà nước ồn định việc thuế 
má, lao dịch. Giáo đục thì cử thời kì này rất phát triển với 12 
khoa thi hội, S01 tiến sĩ (9 trạng nguyên). Cho đặt lệ xướng đanh 
và vinh quy bái tổ. Năm 1484, cho dựng bía tiến sĩ (xi. Bía tiến 
sĩ). Về văn hoá, văn học, I¿ Thánh Tồng cũng có nhiều đóng 
góp lớn. Là người tô chức biên soạn nhiều bộ sách quý như "Thiên 
Nam dư ha tập", "Đại Việt sử ký toàn thư”, v.v... Khuyến khích 
viếc dùnp văn Nôm, thành lập Hội tao đàn mà nhà vua là chủi 
soái. Lê Thánh Tồng sáng tác nhiều và rất đa dạng về thể loại. 
Tho Nôm gồm nhiều bài trong “Hồng Đức quốc âm thì tập”, "Lê 
triều đanh nhân thì tập". Văn Nôm tương truyền có bài "Thập 
giới cô hồn quốc ngữ văn”. Văn chữ Hán có bài phú "Lam Sơn 
lương thuỷ”, vv... Thơ chứ Hán của Lê Thánh TÐng được ghi chép 
trong các (hi tập: "Châu cơ thắng thưởng thí" (1467 - 74), "Chính 
tây kỷ hành" (147L), "Văn minh cô xuý”" (1491), "Quỳnh uyễn cửu 
ca" (1494), vv. Là một ông vua thị sĩ có phong cách riêng và cùng 
đông thỏi là một tác gia có phong độ nhất của văn học Việt Nam 
nửa sau thế ki 15, 


Dưới thời [.£ Thánh Tông trị vì, đất nước trở \ên giàu có, biên 
giới mở mang, chế độ phong kiến được củng cố vững chấc, nhân 
dân an cư lạc nghiệp, văn hoá giáo dục phát triển, đạo Nho trỏ 
thành quốc giáo. Ông là một nhà vua 'Văn võ song toàn”. 

LẺ THÌ HIẾN (1610 - 75), đanh tướng thời Lê Trịnh. Quê xã 
Phú Hào, huyện Lãi Dương (Thọ Xuân, Thanh Hoá). Là tướng 
tin căn của chúa Trịnh, tham gia nhiều trận trong chiến tranh 
Trịnh - Nguyễn. Năm 1664, được cử làm thống lĩnh cất quân đánh 
họ Mạc ở Cao Bằng. Năm 1672, được giao chức trấn thủ Nghệ 
An, tước hào quận công để đề phòng quân Nguyễn tiến ra Bắc. 
Chết khi đương chức. 


LÊ THIẾT HÙNG (tên thật: Lê Văn Nghiệm; 1908 - 86), 
thiếu tướng quân đội nhân dân Việt Nam (1948). Quê ò xã 
Hung Thông, huyện Hung Nguyên, tỉnh Nghệ Án. Tham gia 
Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội (1925). Đang 
viên Đảng Cộng sản Việt Nam (tú 1930. Năm 1940, sau khi tốt 
nghiệp Trường Quân sự Hoàng Phố (Trung Quốc), về nước hoạt 
động ở Chiến khu Cao - BẮc - Lạng, tổ chức và làm chính trị 
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viền Đội vũ trang đặc biệt, giảm đốc Trường Quân sự Cao Bằng. 
Tháng 8.1945, chỉ huy lực lượng vũ trang giành chính quyền ở 
Thất Khế - Na Sầm - Đồng Đăng. Sau Cách mạng tháng Tầm, 
làm khu trưởng Khu ]V. Tổng chỉ huy tiếp phòng quân (3.1945); 
tổng thanh tra quân đội, chỉ huy mặt trận Bắc Cạn - Tuyên 
Quang, hiệu trưởng Trưởng Bồ túc Cán bộ Quân đội trung cấp 
(1947 - 50); cục trưởng Cục Quân Huấn, hiệu trưởng Trưởng 
Lục quan Việt Nam (1950 - 54), tư lệnh pháo bình Việt Nam 
(1954 - 63); đại sử Việt Nam tại Cộng hoà Dân chủ Nhân dân 
Triều Tiên (tử 1963); phó trưởng Han đối ngoại của Trung ương 
Dảng Cộng sản Việt Nam (5.1970). Dược tặng huân chưởng Hồ 
Chí Minh và nhiều huân chương khác. 

LÊ THIẾU DĨNH ( hiệu: Tiết Trai; 7 - ?), tô tiên vôn từ huyên 
Thuần Lộc, trấn Thanh Hoa chuyển ra làng Mộ Trạch, huyện 
Đương An (Binh Giang, Hài Dương). LÀ con trai [ê Cảnh Tuân. 
chí sĩ cuối thời Hồ. Năm 1428, Lê Thiếu I3ïnh trong đoàn sứ piả 
sang Minh cầu phong, su giữ chức tri thẩm hình viên sự. Văn 
thớ có "Tiết Trai tập", hiện còn 13 bài được chép trong "Tbàn 
Việt thị lục”. 

LÊ TRANG TÔNG (tên huy: Duy Ninh: 1515 - 48), vua mở 
đầu thời Lé Trung hiíng, Con vua Chiêu Tông, cháu năm đơi Lê 
Thánh “Tông. Mẹ là Phạm Thị Ngọc Quỳnh. Khi Mạc Đăng (Đung 
chiếm ngôi nhà 1⁄4, ông lánh nạn vào Thanh Hoá. Năm 1533, 
được Nguyễn Kim đón sang Sam Châu (Lào) lập làm vua, lập ra 
Nam triều đối lập với Bắc triều của họ Mạc. I.ê Irang Tông dựng 
cơ nghiệp trong thời nội toan. được các cựu thần giúp đd. nhiều 
[ần đem quận về đánh lấy tại Thanh Hoá. Từ khi Trịnh Kiểm 
nắm mọi quyền hành, Lê 'Trang Tông chi còn là hư vị. 

LÊ TRẮC (cg. Lê TẤc; tị: Cảnh Cao. hiệu: Đông Sơn; thế kỉ 
14), nhà văn Việt Nam. Ngươi trần Thanh Hoa (nay là Thanh 
Hoá). Là học trò của TYần Kiện - thuộc dòng dõi nhà Trần, làm 
quan đến chức thị lang thời Trần Thánh Tồng. Khi quân Nguyên 
sang xăm lược, thầy trò ra hàng, Trần Kiện bị quân nhà Trần giết 
chết, Lê Trắc chạy sang Nguyên, làm quan đến phung nghị đại 
phu ö Hán Dương. Tắc giả bộ "Án Nam chí lược”. 

LÊ TRIỀU HÌNH LUẬT x. Hộ quốc triều hình tuột. 


LÊ TRỌNG TẤN (tên thật: Lê Trọng Tố; 1914 - 86), nhà hoạt 
động cách mạng và quân sự Việt Nam. Dại tướng. Quê ò Yên 
Nghĩa, Hoài Dức, Hà Tay. Tham gia cách mạng từ 1944, đằng 
viên cộng sản (1945). Trong Cách mạng tháng Tắm 1945, là uỷ 
viên quần sự trong ban tãnh đạo khởi nghĩa tỉnh Flà Đông. Từ 
1945 đến 1950, là trung đoàn phó rồi trung đoàn trưởng các 
trung đoàn: Sơn La, Sơn Tây, quyền khu trưởng Khu XIV. khu 
phỏ Liên khu X. Trong Chiến dịch biên giới (1950), tà đại đoàn 
trưởng đầu tiên của Đại đoàn 312, chỉ huy đại đoàn trong Chiến 
dịch Điện Biên Phủ. Tư 12.1954 đến 1960, hiệu trường Trường 
Sĩ quan Lục quân. Tháng 3.1961 - 1962, phó tông tham mưu 
trưởng, trực tiếp làm tu lệnh Mặt trận đưởng 9 (1971). Năm 1922, 
tư lệnh Chiến dịch Tn Thiên, năm 1973 phó tông tham mưu 
trưởng kiêm tư lệnh Quân đoàn 1. Tháng 3.1975, tư lệnh Chiến 
dịch giải phóng Huế - Đà Nẵng, chỉ huy cánh quân phía I3ông 
đánh thẳng vào Sài Gòn. Tháng 4.1975, phó tông tham mưu 
triỏng kiêm phó tư Lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh. Tự 1976 đến 
2.1977, phó tổng tham mưu trường kiêm viên trưởng Học viên 
Quan sự cấp cao. Tủ ó. 1978 đến 1986, thứ trưởng Quộc phòng, 
tổng tham mu trưởng, uy viên thường vụ Đảng uỳ Quân sự Trung 
ương. Tư 12.1978 đến 2. 1979, trực tiếp chỉ huy các lực Lượng vũ 
trang nhân dân trong Chiến tranh biên giới Tây Nam. Uý viên 
Ban Chấp hành Trung ương Dảng Cộng sản Việt Nam các khoá 
IV, V: đại biểu Quốc hội khoá V11. Huân chương Hồ Chí Minh, 
hai huân chướng Quân công (hạng nhất, hạng ba); huân chương 
Chiến thắng hạng nhất, huân chương Kháng chiến hạng nhất và 
nhiều huân chương cao quý khác. 
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U LẺ TRUNG ĐÌNH 





LẺ TRƯNG ĐÌNH (1863 - R5), nhà yên nước và nhà thơ Việt 
Nam. Người huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Đô cử nhận 
nhưng không ra làm quan. Lê Trung Đình chống Pháp bằng cách 
lập nghĩa hội, hương binh và được cử làm chánh quản hương binh 
Quảng Ngãi. Năm 1885, hưởng ứng chiếu Cần vương, cùng Nguyễn 
Tư Tần lãnh đạo nghĩa quân đánh thành Quảng Ngãi, trị tội bọn 
Việt gian, lập hê thống chức vụ mới gồm thống đốc, tham tán, 
đề đốc, lãnh binh. Phong trào đang phát triển thì bị Nguyễn Thân 
đem quân tấn công, giết Nguyễn Tự Tần và bất Lê Trung Đình. 
Cuối cùng, Lê Trung Dinh bị hành quyết tại Quảng Ngãi bíc 22 
tuôi. Còn đẻ lai bài thở "Lâm hình thời tác" làm lúc bị hành hình, 
chỉ 20 chứ nhúng chứa đựng một khí phách Lớn lao. 


LẺ TRƯNG HƯNG (1533 - 1789), thời kì phục hồi vương 
triều nhà Lê. Vua đầu tiên do Nguyễn Kim dựng lên, sau bị họ 
Trịnh thay thế và thực sự nắm chính quyền. LTH có 16 đời vua 
là Irang Tồng Duy Ninh, Trung Tông Duy Huyền, Anh TÐng 
Duy Bang, Thế Tông Duy Dâm, Kính Tông Duy Tần, Thần 
JTồng I)uy Kỳ, Chân TÐng Duy HIưu, Huyền TÐng Duy Vũ, Gia 
Jồng Duy Họi, Hy Tông Duy Hợp, Dụ 'lồng Duy Dường, Lê 
Để Duy Phưởng, Thuần Tông Duy Tường, Ý Tông Duy Thìn, 
Hiển Tông Duy Diêu và Mẫn Dế Duy Kỹ. Là thời kì có nhiều 
biến động lớn: Chiến tranh Nam - Bắc triều, Chiến tranh Trịnh 
- Nguyễn, phong trào nông dân giữa thế kỉ 18. Năm 1786, Tây 
Sơn diệt Trịnh, nhà Lê không đủ sức nắm chính quyền. Cuối 
1785. Lê Duy Kỳ chạy sang Thanh câu cứu, bị Tầy Sơn đánh 
bại đầu năm 12789, 


LỄ TRỰC (7 -?), sĩ phu yêu nước trong Phong trào Cần 
vương cuối thế kị 19. Quê làng Thanh Thuỷ, huyên Tuyên Hoá, 
tỉnh Quảng Bình. Năm 1882, đề đốc Hà Nội, bị triệu hồi vì không 
giữ được thành. Năm 1885, tham gia Phong trào Cần vương, cùng 
Nguyên Phạm Tuân chiêu tập nghĩa bình khởi nghĩa ở Quảng 
Bình. Bị Pháp vây ráp phải chạy ra Hà Tĩnh hợp quân cùng Tôn 
Thất Đạm tiếp tục kháng chiến. Sau khi vua Hàm Nghỉ bị bắt, 
Ông giải tán nghĩa quân và về sống ở quê. 

LÊ TUNG (tên thật: Dương Bang Bàn; (451 - ?; ), văn thần 
đời Lê. Ngưới làng An Cừ, huyện Thanh Liêm (Hà Nam). Dỗ 
hoàng giáp 1484, được vua Lê đổi tên họ. Trài qua các chức: 
thượng thư Hộ Iế, tế tửu Quốc Tử Giám, tước đôn thu bá và 
tông tài Quốc sử quản. Soạn bài "Việt giám thông khảo tông 
luận" nồi tiếng, in trong quyên đầu bộ "Dại Việt sử ký toàn thư”. 


LÊ TƯ THÀNH x. 1ê Thánh Táng. 


LÊ VĂN DUVET (1763 - 1832), danh tướng công thần bậc 
nhất cúa triều Nguyễn, quê gốc Bồ Đề ( Mộ Đức, Quảng Ngãi). 
Tử đởi ông nội di eư vào Nam. ngụ ở làng Hoà Khánh (gần Văm 
Trà L.ot), tỉnh Định Tưởng. Sang đời thân phụ ông là Lê Văn 
Hiếu đời đến sinh sống ở Rạch Gầm thuộc tổng Long Hưng, Mỹ 
Tho, cũng trong tính Định Tưởng (nay là Tiền Giang). 

Tư 1780, đi theo Nguyến Ảnh. hết lòng phò tá chơ việc khôi 
phục cơ đồ chúa Nguyên. lập nhiều chiến công, đặc biết là các 
trận thắng Tây Sơn ð Thị Nại (1800), rồi à Phú Xuân (1801). 
Năm 1802, cùng Lê Chất ra thu phục Bắc Hà, sau về làm kinh 
lược vùng Thanh - Nghệ. Tử 1813, vào Nam lâm tồng trấn Gia 
Định thành, đến năm 1816 được triệu về Huế; năm 1820, tại trỏ 
vào Nam làm tồng trấn Gia Định thành lần thú hai cho đến khi 
mất (1832). 


[Lê Văn Duyệt còn là một nhà chính trị xuất sắc. Ông giữ vững 
bở cõi Miền Nam,phát huy ảnh hưởng và uy thế của nước nhà 
ra các nước láng giềng như Xiêm La (Thái Lan), nhất là Chân 
Lạp (Cămpuchia). Ông cũng ứng xủ khéo léo với những người 
ngoạt quốc phương Tây đến buôn bán ở Gia Dịnh. Về đối nội, 
ông mở mang đồn điền, đắp đưởng xây luýỹ, tổ chức đào kênh, 
khai hoang lập ấp, thục biện tốt chính sách trị an. Dược triều 
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đình phong là khâm sai chưởng tà quân dinh, tông trấn, nhưng 
nhân đân gọi ông một cách kính trọng là Thượng Công. 


Lê Văn Duyệt là người cương trực. ghét xu nịnh. Ông kết án 
tử hình mội viền quan tham những. hống hách tàn bạo với nhân 
dân là Huỳnh Công Lý, mặc dù ngưỡi này có con gái là vớ vua 
Minh Mạng. BỊ Minh Mạng phét vì chống việc lên ngôi và mội 
số chính sách của Minh Mạng. Khi ông mất. Minh Mạng đã viện 
nhiều có đề lập bản án nghiệt ngã đối với ông. Cùng với việc 
trứng trị nặng nề Lê Văn Khôi (con nuôi của ông và là thti lĩnh 
khỏi nghĩa đánh thành Gia Định), nhà vua đã bắt tội nhiều người 
thân của Lê Văn Duyệt, cho san phẳng mộ ông. Dưới triều Tự 
Đức. ông được minh oan, mộ và đền thở được xây lại. Mộ và nơi 
thờ hiện nay được nhân dân tôn xưng là Lăng Óng hoäc Lăng 
Ông Bà Chiều, nằm tại xã Bình Iioà thành phố Hà Chí Minh. 

LỄ VĂN HUÂN (hiệu : Lâm Ngu; cơ. Giải Huân, đo đỗ giải 
nguyên Trưởng Nghệ An năm 1906, 1876 - 1929), sĩ phu yêu 
nước trong phong trào kháng Pháp đầu thế ki 20. Quế làng Trung 
Lế, huyện Dức Thọ, tính Hà Tĩnh. Đỗ giải nguyên năm 1906. 
Cùng Ngô Đức Kế, Dặng Nguyên Cần lập “Triều đương thương 
quán" để quyên góp cho Phong trào Đông dị. Năm 1905, tham 
gia Phong trào chống thuế ở Hà Tĩnh. Bị bắt, bị kết ăn 7 năm 
tù, đày ra Côn Đào. Năm 1917, được trả tử đo. Năm 1925, tham 
gia thành lập Hội Phục Việt, sau là Đảng Tần Việt (một trong 
các đàng tiền thân của Đảng Cộng sản Dông Dương). Năm 1929. 
ông bị thực dân Pháp bắt giam tại nhà tao Vinh (Nghệ An). Cùng 
năm Ông đã tuyệt thực. Tự mồ bụng hi sinh. 

LÊ VĂN HƯU (1230 - 1322). nhà sử học lớn thời 1rần. Quê 
làng Phủ Lý, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá Dỗ bảng nhân 
khoa thi 1247. Dược phong học sĩ Viễn hàn lâm. kiêm chức giám 
tu Viện quốc sử. Năm 1272, soạn xong bộ sách "I4: Việt sử ký” 
(30 quyền) chép lịch sử từ Triệu Đà đến 1ý Chiếu Hoàng, được 
Trần Thánh Tông ban chiếu khen. 


Đây là bộ sự lớn đầu tiền của Việt Nam. Tắc phẩm hiện nay 
không còn, nhưng nội dung của bộ quốc sử đầu tiên này đã được 
thâu nhập vào bộ "Đại Việt sử kí toàn thư” đởi lê. Những lôi 
binh của ðng còn được ghi lại trong các bộ sử này. 


LÊ VĂN KHÔI (? - 1833). thủ lĩnh cuộc nồi đậy chống triều 
đình nhà Nguyễn ở Gia Định (Nam Kỳ). Vốn là thổ hào ở Hà 
Quảng, Cao Bằng, họ Bế, sau đổi thành Nguyễn Hữu Khôi. Vì 
dính líu vào một vụ nải dậy, chạy trốn vào Thanh Hoá, theo 
kinh lược sứ Lá Văn Duyệt. Dược Lê Văn Duyệt nhận làm con 
nuôi, cho mang lọ Lê, đưa vào Gia Định rồi cất nhắc làm phó 
vệ uý. Sau khi Lê Văn Duyệt chết, triều Nguyễn kết tội 1A Văn 
Duyệt và trưng trị các bộ hạ, Lê Văn Khôi cũng bị bắt giam. 
Trong nhà giam, ông ngầm liên kết với quan quân bên ngoài 

Tháng 6.1833, Lê Văn Khôi nồi dây giết các quan lại ở thành 
Gia Định là Nguyễn Văn Quế và Rạch Xuân Nguyên. Tự xưng 
là Bình Nam đại nguyên soái. Sáu tỉnh Nam Kỳ đều theo Lê Văn 
Khôi. Khi triều Nguyễn đem quân đàn áp, do nội bộ có Thái 
Công Triều làm phản đầu hàng, Lê Văn Khôi bị cô lập. lâm bệnh 
rồi chết. 

LÊ VĂN LĨNH (1376 - 1447), danh tướng, đại thần thời Lê 
sơ. Quê Hải Lịch, huyện LAi Dương (Thọ Xuân, Thanh Hoá). 
Tham gia Khỏi nghĩa lam Sơn, giữ công việc văn phòng và tham 
mưu có mặt ð hội thề Lũng Nha! (1416). Năm 1428, được Lê 
Lợi phong công thần khai quốc (ưóc khanh thượng bầu. Năm 
1435, tham gia chiến địch đánh Cầm Quý ở Châu Ngọc Ma (lây 
Nghệ An) bắt được tù trưởng xứ này. 

LÊ VĂN LƯƠNG (tên thật: Nguyễn Công Miều; 1912-95), 
nhà hoạt động Đảng Cộng sản Việt Nam. Quê xã Nghĩa Trụ. 
huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Năm 1927, tham gia Hội Việt 
Nam Cách mạng Thanh niên, gia nhập Đông Dương Cộng sản 


Dảng. Tháng 3.1931, bị đế quốc Pháp bắt giam ð Khám lồn Sài 
Gòn rồi đày ra Côn Đào. Trong tù, Lê Văn Lương tiếp tục tham 
gia Ban Chấp hành Đảng bộ nhà tù cho đến ngày được giải phóng. 
Sau Cách mạng tháng Tăm. Lê Văn Ia/dng về công tác tại Nam 
Bộ, uỷ viên dự khuyết Xứ uỷ Nam Tô (10.1945). Tháng 1.1946, 
ra Rắc tham gia chỉ đạo báo" Sự thật" và Nhà xuất bản Si thật, 
Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trưởng Ban 
Tổ chức Trung ương (1948). 


Tại Đại hội II cua Đảng (1951), được bầu vào Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, uỷ viên dự khuyết Bộ Chính trị, bí thủ Trung 
ương Đảng, sau đó là uỷ viên chính thức Bộ Chính trị, phụ trách 
công tác tổ chức. Thứ trưòng Bộ Nội vụ Chính phủ nước Việt 
Nam Dãn chủ Cộng hoà (1954). B¡ thư Khu uỷ Tả ngạn (11.1956), 
phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương (1957), chánh Văn phòng 
Trung ương (1959). 


Tại Đại hội III cuả Đảng (1960), Lê Văn Lương được bầu lại 
vào Ban Chấp hành 'Trung ướng Đảng, được Trung ưóng bầu vào 
Ban Bí thư kiếm trường Ban Tổ chức Trung ương Đảng (1273). 
Tại Đại hội TV (1976), được bầu làm uỷ viên Ban Chấp hành 
Trung ương Dảng, uỷ viên Bộ Chính trị, bí thư Thành uỷ Hà Nội. 
Tại Đại hội V (1982), được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, tiếp tục làm bí thư Thành uỷ Hà Nói. Cuối 1986, Lê 
Văn Lương được Bộ Chính trị phân công tham gía tổng kết xây 
dựng Iảng và công tác cán bộ. Đại biểu Quốc hội khoá VỊ, VIL 
Huân chương Sao vàng, và nhiều huân huy chướng cao quý. 


LÊ VĂN THIÊM (1918 - 91), nhà toán học Việt Nam. Quê 
xã Trung Lễ, huyện Đúc Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Là một tài năng toán 
học xuất sắc, có công lớn trong việc xây dựng và phái triển ngành 
toán học Việt Nam. Người đầu tiên giải được bài toán khó, tôn 
tai nhiều năm là bài toán ngược của lí thuyết phân phổi giá trị 
hàm phân hình, hiện nay đã trở thành kết quả kinh điển trong 
lí thuyết này. Xây dựng một số phương pháp độc đáo trong vật 
li toán. Tắc giả của hơn 30 công trình nghiên cứu khoa học được 
công bố trên các tạp chí khoa học có uy tín trong nước và trên 
thế giới. Ngưởi Việt Nam đầu tiên nhận bằng tiến sĩ quốc gia 
của Pháp (1948). Giáo sư Trường Đại học Tổng hợp Zuyrich 
(Thuy Sĩ. 1949), Hiệu trưởng của hai Trưởng Dại học Khoa hợc 
cơ bản và Sư phạm cao cấp (1950 - 54). Giám đốc Trưởng Dạti 
học Khoa học Hà Nội (1954 - 56). Phó hiệu trưởng Trưởng Đại 
học Tông hợp Hà Nội (1956 - 70). Viên trưởng đầu tiên của Viện 
Tbấn học (1970 - 80). Hội trưởng đầu tiên của Hội Toán học 
Việt Nam (1966 - 88). Tổng biên tập đầu tiên của hai tạp chí 
"Acta Mathcemattca Viectnamica" và "Toán học”. Đại diện toàn 
quyền của Việt Nam tại Viện [iên hợp nghiên cứu hạt nhân 
Ðupna (Dubna. Liên Xô, 1956 - 80). Dại biêu Quốc hội khoá T1 
và khoá III. Huân chương Kháng chiến hạng ba, huân chương 
Lao động hạng bai, huân chương Kháng chiến chống Mĩ cứu nước 
hạng nhất, huân chương Độc lập hạng nhất. Giải thưởng Hồ Chi 
Minh đợt I (1995). 


LỄ VĂN THỊNH (? -10%), triều thần đời Lý. Quê làng Đông 
Cúu, huyện Gia Định (nay là Gia Lương, Bắc Ninh). Năm 107%, 
đỗ đầu khoa thi Nho học đầu tiên của nhà Lý tại kinh đô Thăng 
Long, được bỏ làm quan tại triều, đến chức thì lang Bộ Binh. 
Năm 1084, được cử lên trại Vĩnh Bình (Lạng Sơn) giải quyết vấn 
đề biên giới vói quan chức nhà Tống. Theo "Đại Việt sử kí toàn 
thư”, nhà Tống phải trả cho Đại Việt 6 huyện, 3 động. Được 
thăng làm thái sư. Đầu 1096, ông bị vua nhà Lý nghi ngở làm 
phản, bị đày lên trại Thao Giang (Phú Thọ). 

LẺ VIẾT THUẬT (1905 - 31), nhà hoạt động trong phong 
trào cộng sàn Việt Nam đầu thế ki 20. Quê làng Yên Dũng Hạ, 
huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Công nhân Nhà máy diêm, Nhà 
máy cưa Trường Thi. Năm 1927, tham gia Tần Việt cách mạng 
Dảng. Năm 1930, được cử vào Tỉnh uỷ Nghệ An Đảng Cộng sản 


LẺ CƯÓI Ỏ VIÊT NAM 


Viết Nam, hoạt động trong phong trào cöng nhần ỏ các nhà máy 
Vinh - Rến Thuỷ. Là một trong những người tổ chúc cuộc biêu 
tình 1.5.1930 của công nhân và nổng dân tại ngá ba Bến Thuy. 
Tháng 12.1930, là bí thư Xứ uỷ Trung Ky. Lãnh đạo Cao trào 
cách mạng 1930 - 31 tại Nghệ An - Hà Tĩnh. Cuối 1931, bị bắt 
và chết trong tì. 


LỀ ĐƯỜNG phần mặt bằng ở hai bên của phần xe chạy của 
mặt đường, được đắp đất lèn kĩ hoặc có rài một lớp mặt cấu tạo 
đơn giản. I.Ð rộng xấp xi mội mét, có tác dụng góp phần bảo vệ 
Lớp áo đường của phần xe chạy và góp phần tăng chiều rộng mặt 
đường đủ chố cho các xe trãnh nhau hoặc làm nơi đỗ dừng xe ö 
tô tạm thời. 


LẺ 1. (ế£), khái niệm đạo đức và chính trị của Nho giáo. 
“LỄ” lúc đầu chỉ cách thức cúng tế. Sau dùng rộng ra, chỉ nhũng 
quy tắc được tập thể thừa nhận trone đời sống cộng đồng như 
cưới Xin, tang chế, giao tiếp... L có giá trị đặc biệt với đạo Nho, 
vì được coi như bắt nguồn từ trật tự của trời đất, tù "thiên lí, 
mà con người nhất định phải tuân theo. "Trời cao đất thắp, muôn 
vật khác nhau, nhân đó phải đặt ra tễ để chế định hành động 
con người" (Lễ kí). Không Tử nói: "Lễ nhằm sửa cho đúng theo 
đạo trung" (Lễ ki). Đạo trung là đạo sống đúng mức về mọi 
mặt, không thái quá, không bất cập, và cung là đạo sống trung 
thực, đối vỏi mình, đối với người. Lễ gắn liền với nghĩa, hợp 
với điều nghĩa để hoà nhập với chung quanh. L cũng gắn liền 
với nhạc. Trong xã hội, L. phân biệt trên dưới, ngăn cản những 
thứ quả đáng, thiên về lí trí, nên cần có nhạc kèm theo để điều 
hoà tình cảm tạo nên sự hoà hợp tương thân. Dối với cả lễ và 
nhạc, điều cơ bàn là phải xuất phát tù đức nhân bên trong. 
Không Tủ thường nói: "Người mà không có nhân, thì đùng lễ 
sao được? Người mà không có nhân thì dùng nhạc sao được?” 
(Luận ngữ); (x. Nghĩa). 

2. (tân gáo, đân tác), hoạt động chủ chốt trong đời sống tín 
ngưống của người theo Công giáo, gắn bó Chúa với tín đồ, giáo sĩ 
với giáo dân. Vì được coi là thiêng liêng, nên còn được gọi là thánh 
lẾ (sainte messe). Người làm lễ, thay mặt Chúa - phải là giáo sĩ, tủ 
phẩm trật linh mục trò lên, có thể nhiều người cùng tham gia làm 
\ễ, gợi là đồng tế. 

Quanh năm, có bốn thứ bậc L: L trọng, L kính, L. nhó và L tưỳ 
ý kính nhớ; trong 15 L trọng mỗi năm, có 6 đại L là: L Giáng 
sinh (Noen), L Phục sinh, L Chúa Giêsu lên tròi, L Chúa thánh 
thần hiện xuống, L Đúc Mẹ lên trởi, L các Thánh. 

LỄ BÒ MẢ x. Bỏ mả. 


LẺ CỨNG ĐÌNH (cø. Lễ kì yên), hội làng truyền thống, là Lê 
hội lớn phô biến, nhộn nhịp, biểu hiện đậm nét tin ngưỡng dân 
gian nhất là ở Miền Nam Việt Nam. X. Lễ kì an. 

LỄ CƯỚI Ở VIỆT NAM trai gái lấy nhau gọi là giá thui (giá 
là lấy chồng, thú là lấy vợ), thông thường gọi là cưới xin. Mục 
đích chủ yếu là để thoả mãn như cầu tình cảm lứa đôi, xây dựng 
gia định, sinh con phát triển đòng họ, giống nòi và thở crìng tổ 
tiên... Lễ cưới là một phong tục, một nghí tẾ mang đậm bản sắc 
dân tộc. Một đăm cưới truyền thống thưởng gồm các bước chính 
là: kén chọn, đạm ngõ (chạm mặt), hỏi, cưới, lại mặt và nộp cheo. 
Kén chọn là công việc tiền hôn Lễ, nhưng rất quan trọng: lấy vỏ 
kén tông, lấy chồng kén giống. 


Dạm ngố đề trai gái gặp mặt nhau, nếu hai bên đều ưng thuận 
thì hai gia đỉnh sể tiến hành Lễ ăn hỏi. Sau tê ăn hỏi còn gọi là 
lễ bỏ trầu, cha mẹ chọn "ngày lành tháng tốt" để tổ chức (Ê cưới; 
tuỳ theo hoàn cảnh kính tế của từng gia đình mà tổ chúc lễ cưới; 
trọng thể hay đơn giản, nhưng nhất thiết nhà trai phải đến nhà 
gái xin đâu và đón dâu về nhà chồng. Sau đêm tân hôn, vợ chông 
mói cưới đưa nhau về nhà gái gọi là lế lại mặt. Còn nghi lế phụ 
trong đám cưới là lễ nộp cheo, chủ rể đóng vai chính, ngoài viêc 
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phải lo bữa khao còn phải nộp một số vật liệu như gạch, ngói để 
tu bồ các công trình công cộng của làng xóm bên nhà gái. Tử 
đó, đôi vợ chông mới cưới được coi là thành viên của làng xóm. 
Ngày nay, đám cưới người Việt đã có những thay đồi, đảm bảo 
tính dân tộc trang trọng nhưng tiết kiệm. 

Pháp luật phong kiến Việt Nam không Lưu ý đến sự ưng thuận 
của hai vợ chồng nếu như hôn nhân đó không được thực hiện 
theo nguyên tắc cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Trong xã hội phong 
kiến, cưới xin do cha mẹ sắp đặt mới có giá trị. Pháp luật phong 
kiến quy định giá thú không được cử hành giữa bà con thân thích, 
trong khi có tang, trong khi cha mẹ bị giam tù, nếu không tôn 
trọng trật tự thê thiếp. 

Giá thú ngày nay được thực hiện trên cơ sở Luật hôn nhân và 
gia đình và phải được chính quyền địa phương công nhận, ghi vào 
số kết hôn. Từ khái niệm giá thú hiểu theo nghĩa ở trên, Luật hôn 
nhần và gia đình Việt Nam đã đưa ra khái niêm "con ngoài giá 
thú”, nghĩa là con mà cha mẹ không phải là vợ chồng, hoặc cha, 
mẹ ăn ở với nhau như vợ chồng, nhưng việc lấy nhau chưa được 
chính quyền địa phương công nhận và ghỉ vào số kết hôn. 





Lễ cưới ở Việt Nam Đám cưới ở nông thôn thời xưa 
LỄ ĐÓN DÂU (cg. lễ nghinh hôn ), nghỉ lễ quan trọng nhất 
trong quá trình kết hôn đối với xã hội phụ quyền là rước dâu về 
nhà. Ngày trước, lễ này diễn ra sau lễ cưới, và hai lễ này cách xa 
nhau, có khi hàng năm, nhưng về sau hai lễ đi liền nhau trong 
một ngày. Theo lê, thưởng ăn cưới buổi sáng và rước dâu buổi 
chiều. Trước đây, trước ngày cưới tại nhà trai cũng như nhà gái 


đều có làm lễ cáo tử đường, lễ tạ ơn cha mẹ và lễ mênh trên 
(căn dặn con). Một khâu không thể thiếu được là lập hôn thú, 
ngày nay là khai giá thú ở trụ sở chính quyền cơ sở. 

Theo ngày giỏ được kén chọn và hai họ thoả thuận đoàn họ 
nhà trai đi đón dâu, mang lễ vật thách cưới sang nhà gái xin rước 
dầu. Đoàn họ nhà trai gồm có: ông bà chủ hôn, cha mẹ, anh em 
chú rể, chàng rể và một số thân bằng quyến thuộc. Dám rước 
đâu do ông bà chủ hôn nhà trai dẫn đầu, kế đến cha mẹ hay anh 
em chú rể, cô dâu và chàng rể, ông bà chủ hôn nhà gải và bà 
con hai họ. 


Trong quá trình đón và đưa dâu, trước đây có tục đóng cửa 
(túc nhà trai đem lễ cưới đến nhà gái) và chăng dây (trên đường 
đưa cô dâu về nhà chồng) cùng một số tục lệ khác như đặt hoả 
lò, lấy chày cối giã một lúc ở cửa, hay mẹ chồng cầm binh vôi 
tránh đi một lúc, vv.). Khi bước vào nhà chồng, cô dâu cúng gia 
tiên và bái yết bố mẹ và bà con nội ngoại bên chồng, vv. Nghỉ lễ 
cử hành xong thì bố mẹ và bà con họ nhà trai thường cho vợ 
chông mới cưới tiền bạc, tài sản. Sau bữa liên hoan, hôn sự xem 
như căn bản đã hoàn thành. 


LỄ GIÁNG SINH một trong những đại lễ của đạo Kitô tổ 
chức tử giữa đêm 24 đến 25.12 dương lịch, là ngày sinh của Chúa 
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Giêsu hay còn được gọi là ngày Chúa Giáng sinh, LGS được tổ 
chức trọng thể tại nhà thở với nghỉ thức tôn nghiêm trang trọng. 
Ö Việt Nam, LGS không chỉ dành riêng cho các tín đồ của đạo 
Công giáo, mà cư dân trong một số vùng có đạo Công giáo, đặc 
biệt ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cũng chia vui với giáo 
đân. Đếm Giáng sinh thưởng thu hút sự quan tâm của nhiều 
người, nhất là các nam nữ thanh niên. 


LỄ HỎI lễ chính được tiến hành sau lễ đạm. Sau khi được 


gia đình nhà gái húa hôn thì nhà trai đến thăm nhà gái, cùng 
nhau thảo luận, chọn ngày giỏ làm LH, cũng gọi là lễ đính hôn. 
tướng đương với lễ nạp trưng hay lễ nạp tê cũ. Đoàn nhà trai 
gồm có: ông bà chủ hôn, cha mẹ chú rể, chú rể, người phụ rẻ 
(nếu có), một số người thân thuộc. Lễ vật ăn hỏi trước đây gồm 
có: một khay trầu rượu phủ khăn đỏ, một cặp quả hộp phủ khăn 
đỏ, các mâm đựng cau trầu, rượu, chè, các thứ bánh (cốm, gai, 
giầy...). Trước khi đem tế vật ăn hỏi đến nhà gái, nhà trai làm lễ 
cáo vói tổ tiên gia đình nhà mình. Dến giỏ ưóc định, họ nhà trai 
tạm đứng ngoài ngõ, cử người đại diện vào trình bày, khi nhà gái 
cử người ra rước thì đoàn nhà trai mới vào nhà gái, theo thứ tự 
lễ vật được mang đi trước, tiếp theo người chủ hôn, rồi họ nhà 
trai, chú rẻ và phụ rể đi sau cùng. Sau khi nhà gái nhận lễ vật, 
cúng cáo gia tiên, và tuyên bố chấp nhận lời hứa hôn, thì tiến 
hành nghỉ lễ đeo nhẫn cho cô dâu và chú rể. Cuối cùng, nhà gái 
chiêu đãi đoàn nhà trai. Các lễ vật ăn hỏi, nhà gải giành lại cho 
nhà trai một phần gọi là "lại quả", số còn lại đem chia cho họ 
hàng. Trước kia sau lễ hỏi là lệ sêu, nghĩa là mùa nào phẩm vật 
ấy, nhà trai phải mang đến tết nhà gái vào những ngày lễ tiết. 
Sau lễ hỏi một thởi gian (trước đây là một năm trỏ lên) là đến 
lễ cưới. 


Ngày nay, LH được tổ chức đơn giản hơn. Số người tham gia 
đoàn nhà trai không đông, lễ vật thưởng gồm một ít cau trầu, 
chè búp, hạt sen. Thời gian tử LH đến lễ cưới cũng được rút 
ngắn lại. 


LỄ HỘI lế là hệ thống các hành vi, động tác nhằm biểu hiện 
lòng tôn kính của con người đối với thần linh, phản ánh những 
ưóc mơ chính đáng của con người trước cuộc XĂNG mà bản thân 
họ chưa có khả năng thực hiện. Hội là sinh hoạt văn hoá, tôn 
giáo, nghệ thuật của cộng đồng, xuất phát tử nhu cầu cuộc sống, 
tử SỰ tồn tại và phát triển của cộng đồng, sự binh yên cho tửng 
cá nhân, hạnh phúc cho tứng gia đình, sự vững mạnh cho tứng 
dòng họ, sự sinh sôi nảy nở của gia súc, sự bội thu của mùa màng, 
mà tử bao đời nay quy tụ niềm mơ ước chung vào bổn chữ "nhân 
khang, vật thịnh". LH là hoạt động của một tập thể người, liên 
quan đến tín ngưỡng và tôn giáo. Do nhận thức, ngưởi xưa rất 
tín vào trỏi đất, sông núi, vì thế ở các làng, xã , thưởng có miếu 
thở thiên thần, thồ thần, thuỷ thần, sơn thần, LH cỗ truyền đã 
phản ánh hiện tượng đó. Tồn giáo có ảnh hưởng đáng kể đối vói 
LH. Tồn giáo thông qua LH làm phương tiện phô trương thanh 
thế, ngược lại LH thông qua tôn giáo để thần linh hoá những gì 
trần tục. Theo thư tịch cố, LH của người Việt xuất hiện từ thởi 
nhà Lý (thế kỉ 11), nhưng có người cho rằng L.H của dân tộc Việt 
Nam đã hình thành và phát triển cùng với lịch sử của dân tộc, 
của đất nước biểu hiện qua trống đồng Dông Sơn, mà tiêu biểu 
ở vùng đồng bằng Bắc Bộ - cái nôi của dân tộc Việt đó là Hội 
mùa, Hội làng... ngày hội cố kết cộng đồng, biểu trưng những giá 
trị của đỏi sống tầm linh, đời sống xã hội và văn hoá của cộng 
đồng. Có những LH mang tính toàn quốc như Hội đền Hùng, 
Hội đền Kiếp Bạc. 

LỄ HỘI BUN PI MAY lế hội năm mới của các dân tộc Lào. 
Hằng năm đến giữa tháng 5 (Phật lịch), vào 3 ngày 13, 14 và 15.4 
dương lịch, nhân dân Lào tử bắc xuống nam đều tổ chức ngày 
LHBPM mừng đón mùa mưa, đón nước hay còn gọi là ngày hội 
tắm Phật. Trong lễ hội, té nước là tục lệ chính, người Lào quan 
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niệm nước là yếu (ö quan trọng đem lại sức sống mãnh liệt cho 
vạn vật, nên ai càng ướt nhiều cảng sung sướng tự hào vì người 
đó được mọi người quý Irọng và sẽ găp nhiều may mắn trong 
năm. Trong !.HHPM còn nhiều nghi lễ được tổ chức ở khắp các 
bàn mưởng, đi thăm hỏi nhau và vui chơi tập thể, vào rùng hái 
hoa, chơi ném con, đá cầu, múa hát tập thê. diễn tấu trưởng ca 
Cũng như những ngày hội khác trong năm. LIIHPM được mở 
đầu va kết thúc Ò chùa, các sư cầu kinh cho mọi người năm mói 
nhiêu phúc lộc. 


LỄ HỘI CARARAO (cg. Hội con trâu nước), lễ hội Thánh 
Ixiđo (Isidore) - thánh bảo trợ và là người bảo vệ nông đân, được 
tô chức vào 15.5 hằng năm tai một số thị trấn ở Philippin. Con 
carabao (trâu nước) thấp lùn, ngưởi bạn thần thiết của nông dân 
Phlippin, cô đeo vòng hoa tưới và diễu hành quanh phố phương, 
làng mạc và sau đó được linh mục ban phước lành Đi theo đoàn 
carabao là những đoàn xe cút kít cũng đước trang hoàng rực r, 
trên chở nông dân trong những bộ trang phục đẹp nhất và nông 
san đã thu hoạch được, có ban nhạc kèn đông cùng diễu hảnh. 

LẺ HỘI CHÔN CHƠNAM THƠMÂY (KhöMe: Chol Chnam 
Ihmay - "Hội vào năm mới”), lê hội lớn nhất ở Cămpuchia, được 
tô chức hằng năm vào các ngày 13, 14 và 15.4 đương lịch. Người 
Khó Me In rằng, trong môi năm, con ngưới có khi gặp vân hạn 
rủi ro như bênh tật, mất mùa, phiên muôn... ví vậy kbi bưóc sang 
năm mới mọi người lâm tễ, tô chức vui chơi đề cầu xin hạnh phííc 
ấm no. Trong 3 ngày hội. mơi người mang tế vật (lên chùa dâng 
sư, đọc kinh va nghe sư giàng giải kinh sách. lồng thời tô chức 
nhiều (rò vui nhì: múa roam vông, ném còn, kéo co, giấu khăn, 
mưa nai, W. Các nghị lễ gấn bền với đao Phât và các trò chơi 
dân gian hoà quyện với cuôc sống lao động sản xuất là hai yếu 
(ố cùng tôn tại và kết hợp bài hoà với nhau tạo nên cuộc sống 
tình thần phong phú, lành mạnh của dân tộc Kho Mc. 

LỄ HỘI CHÙA HƯƠNG x. Chùa Hương tích. 


LỄ HỘI HARIRAYA PUASA lế hôi lớn nhất trong năm của 
những ngươi theo đạo Hồi (khoảng 542% số dân) ở Malatria. 
Trước khi hành lễ, các tín đô đều phải tuần theo một quy định 
chung là tù 15 tuổi trở lên đều phải ăn chay trong tháng chay 
Ramađan (Ramadän). phải liên tục đọc kinh Côran và hành lê 
môi ngày 5 lần ( 5 - 10 phút) và chỉ được phép ăn uống khi không 
có ánh nắng Mặt Trỏi. Khi tói giò cầu kinh, loa cúa nhà thơ, đài 
phát thanh, vô tuyến truyền hình phát đi tới cầu nguyện. Mọi 
ngưới hành lễ ngay ở nơi làm Việc, trên via hè, trong cửa hàng, 
trên bãi cỏ, vwv. Họ hành lễ khi thấy Mặt TYăng vào ngày cuối 
cùng của tháng Ramađan, tuần trăng thứ 1Ô thco lịch HIồi giáo. 
Sau buôi LỄ cẦu nguyên ở nhà thở. mọi người đi thăm hỏi ban 
bè, họ hàng xa gần, chúc tụng sức khoẻ và hạnh phúc. 

LỄ HỘI KATÊ (Chăm: Bơn Katê), lễ hội của dân tộc Chăm 
vùng Ninh Thuận, Bình Thuận, được tô chức hằng năm vào 1.7 
theo lich Chăm (khoảng l4 - 15.9 âm lịch). Gắn với tín ngướng 
thØ vị thần tôi cao sinh ra vạn vẬt của các tin đồ đạo lIồi và đạo 
Bà La Môn. Lễ hội được tổ chức ngay tại các tháp trong vùng. 
TỪ tháng 6 theo lịch Chăm, ông tử ngưới Chăm (Chăm Munay) 
và ông (ử người Ra Giai (là Angui) mang các vật báu của cha 
ông (huở xưa vã các lễ vật như chuỗi, gà. trầu, cau đến miểu thỏ 
xin (thần linh cho mỏ hội. Tối hôm đó, một nghỉ lễ không thiếu 
được là người từ các làng tụ họp rất đông tại miếu, xem lễ trình 
y phục (Pøh Akharo) đắm mình trong âm diệu Kampo, những 
lễ nghí trang trọng. các điệu vũ cổ truyền. Khoảng gần trưa ngày 
chính hội, sau khi đâng cỗ cúng, lễ rước thần được cử hành trọng 
thể. Tiếp theo là (ế tắm tượng bằng nước suối khoáng, mặc áo, 
đội mũ cho tượng... Khi Măt Trời sắp tắt là túc kết thúc các nghi 
\Ễ, mợi người cùng hưởng lộc và tham gia nhiều trò vui nhứ ngâm 
thở, chơi nhạc. các thiếu nư xin thần chí nghĩa, nghề khẻo tay. 


1.HK là dịp để ngưới Chăm tưởng niệm các vì anh hùng của dân 
Lộc, hành hương về thánh địa, thăm viếng, kết giao bạn bè. 

LẺ HỘI KIN PANG THEN tên gọi một lễ hội của giới làm 
then mà mục đích là để thăng cấp cho một người làm then (. 
Then). [ IIKPT có nội dung diễn tấu môi trường ca du kí, trong 
đó mô tả nhưng chăng đương hành quân của đoàn âm bình đi 
đến ba thế giúi: mặt đất, mát nước và trên trời để gặp các thần 
linh ở những nơi đó. Dây là môt áng văn hay, đài hàng nghìn câu 
của ngươi Thái trắng vùng Tầy Bắc, chìa làm nhiều khúc đoạn. 
Áng văn này được người làm then dùng khoảng 20 làn điêu khác 
nhau hát lên, nhiều đoạn còn có cả múa. Hài "[nh 1ä di" phô biến 
khắp cả nước chính la một trong những làn điêu trích tư LHKPT: 

LẺ HỘI I.ẤU PỤT (cg. táo then), tên gọi tế hôi của những 
người làm then vùng Tày (x. L2 hội Kin pane then). 

LỄ HỘI MAXI .ENITXA (N. Maslenica), được tố chức trước 
tưần đại trai của các dân tộc có gốc XIavd. Ö Nga, còn kèm theo 
hôi hoá trang. Tù xa xưa cho đến nay vẫn được tô chức với một 
(ập tục lâu đởi, như ăn bánh tráng (BUIn ), tướt xe trượt băng hay 
đạo chơi trên tuyết. Tên goi Maxlenttxa bắt nguồn tư chữ Maxlô 
(Maslo) nghĩa là bd. vì trong tuần ăn chay của lễ Phục sinh, nhà 
thở cấm ngưới theo đạo Thiên Chúa ăn thịt loài vật, nên người 
ta ăn bánh tráng phết bi. Trong ngày hội, người ta bên các hình 
phụ nít bằng rởm và vải, khoác áo trùm tay của nông dân, đầu 
quấn khăn. mỏ đầu lễ hội tà tô chức rưóc đón hình nôm này, tiếp 
theo là các trò chơi: đua ngựa, dàn trận đánh nhau bằng tay 
không. phá các phảo đải bằng tuyết, đánh đu và trượt tuyết bằng 
xc. Thanh niên rất ưa thích trò chơi này và đây cũng là dịp nam 
nữ làm quen với nhau đề nẽn vợ nên chồng. 


LHM còn tà sự báo hiệu kết thúc năm cũ sang một năm mới, 
chuyên từ mùa đông sang mùa xuân Ấm áp. 

LẺ HỘI MITXOMMA (Midsommar). lễ hội tổ chức hằng 
năm vào giữa mùa hè ở Thuy Điền, nhất là ð lapõni (Iaponie) 
vùng cực bắc của nước này. Ngày lễ chính được tô chúc vào 
ngày thứ bảy, gần ngày 24.6 nhất, vì đó là ngày tế Thánh lăng 
(Saint Jean). Trong địp này. mọi nhà đều trang hoàng lộng lẫy. 
Mọi ngưới nhảy múa suối đêm xung quanh những cây nều lượng 
tring cho Thánh lăng. Người ở các đô thị đỗ về nông thôn xem 
Mặt Trời mọc, con dân Ï apôni thì đón xem Mặt Tröi mọc túc 
nửa đêm. 

LẺ HỘI SONG KRAN tết cỏ truyền chính thức. nh đình 
nhất của dân tộc Thái Làm, kéo đài tử 3 đến Š ngày vào mùa khô 
nóng sau khi vụ gặt kết thúc, để kì niềm thần Indra (Indra) của 
dạo Hinđu (EHlindu) ha xuống trần gian và cũng đánh dấu sự bắt 
đầu của một năm Phật lịch (tháng 4 âm lịch). [Dây cũng là thoi 
gìan ngưới nông dân Thái được nhân rỗi nhất và mong chờ những 
cón mưa đầu mì. Mọi ngưỡi chuân bị sắm sửa, tích trữ đô ăn, 
quà (lặng, sửa sang nhà cửa, may sắm quần áo và đồ trang sức 
tắm nước thơm để cho tỉnh thần thanh khiết, xoá sạch rủi ro. 
Tượng Phật được tắm 14 thdm, các vị sư rửa nước thỏm cầu phúc 
cho các tín đồ. Té nước là trò chơi phố biến và đặc trưng nhất 
của lê hội. 

Trong I.HSK, môi người tự do làm những điều mang lại niềm vui 
cho minh và cho mọi người xung quanh như dâng lễ vật cho nhà 
sứ, (lăng quà cho những người cao tuổi, bạn phát quà cho trẻ nhỏ, 
thà chim, cá cầu may, các tín đỗ sùng đạo hành hương tới những 
nơi linh thiêng, trai gái vui chói, nhày mua, ca hát, vv. ILHSK là 
ngày hội chung của mọi lứa tuồi, mọi lìng lóp trong xã hội. 

LỄ HỘI THIÊN SỨ MÔHAMMET ngày hội của các tín đồ 
Hồi giáo Inđônêxia và cũng là ngày hội chung của cả thế giới 
Hồi giáo, được tổ chức vào 12.3 (lịch Hồi) hằng năm (khoảng 
tháng 10 - I1 đương lịch). Trong ngày này, ở các gia đình liồi 
giáo, người ta (Ô chức ăn uống linh đình; còn ở các thánh thất. 
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tiếng cầu kinh vang lên suốt ngày đêm không dứt. Người ta kẻ 
về đức tỉn và phẩm hạnh của Môhammet (Mohammecd), tấm 
gương sáng cho mọi tín đồ noi theo. Các gia đình còn chuẩn bị 
quà tặng cho các mục sư Hồi giáo. coi đỏ là món quà sẽ đưa họ 
đến gần thiên đường hơn. 


LẺ HỘI TIN GIAN (cợ. hội nước), lễ hội đón mừng năm mỏi 
của các dân tộc Myanma, tô chức vào ngây 1 tháng Đagu - tháng 
I theo cách tính lích Myanma (khoảng nửa đầu tháng 4 dương 
tịch). Là tế hội duy nhất còn lưu gìữ được nhiều phong tục đẹp, 
nhiều truyền thống cô của Myanma. Vào khoảng nửa đêm về 
sáng ngày 1 tháng Đagu, hàng loạt súng đại bác nỗ vang báo hiệu 
thần Thagyamin - vị thần mang Mặt Trời đê sưởi ấm và Mặt 
Trăng để chiếu sấng ban đêm cho Trái Dất, đã xuống hạ giỏi 
thăm loài người. Khi các loạt súng chấm dứt, cửa lồn, cửa nhỏ 
các nhà đều mỏ toang, dân chúng đồ ra đường tay bưng bình 
nước đầy, trong bình thả một vài ngọn tha bye (loại cây phô biến 
ỏ Myanma) tượng trưng cho lộc đầu năm. Sau khi trang trọng 
khấn vái xong, họ kính cần nghiêng bình đồ nước xuống đất, cảm 
thấy nhẹ nhỗm, sung sướng. Sáng hôm sau, mọi người đội nước 
lên chùa, cúng bái, tắm cho các tượng Phật, chúc múng sư sãi. 
Sau đó, té nước chúc miïng nhau, người nào ướt nhiều, càng gặp 
nhiều may mắn. 


LHTG diễn ra tưng bừng trong 3 - 4 ngày, mọi người đều nghỉ 
ngơi, vui chơi thoài mái. tà niềm tự hào về truyền thống của dân 
tộc NÓ hat hành 


LẺ KHAI HẠ (cg. tễ ha nêu), lễ bắt nguồn từ nước 1Yung 
Hoa, được tô chức vào ngày 7 tết Nguyên đán hằng năm. Theo 
sách "Phương Sóc Chiêm Thú" thì 8 ngày đầu năm, mỗi ngày 
thuộc nễng một giống (mồng l: gà, rồng 2: chó; mồng 3: lợn, 
mồng 4' dê, mồng 5: trâu; mồng 6: ngựa; mồng 7: người, mồng 
8: (hóc). Vì thế, người Trung Hoa gọi LKH là LỄ nhân nhật (ngày 
của người), nên tổ chức rất tỉnh đình để vui mừng, chứng tỏ là 
người đứng trên muôn vật. Trong ngày lễ, mọi người họp nhau 
tại một địa điểm trong sÂn có treo đèn kết hoa và nhảy múa vui 
xuân. Sau lễ hội, các hiệu buôn mới mở cửa, nông dân mói làm 
ruộng hoặc đi xa. Ö Việt Nam, LKH được tô chức ngoài trồi để 
cúng trởi, cúng gia tiên, thổ công và thần tài. 


LẺ KÌ AN tế thức cau cúng của nhiều dân tộc ỏ Việt Nam. 
LKA nghĩa là cầu yên. LÉA (còn được gọi là cầu mát) được làm 
vào cuối xuân, đầu hạ (ð chùa làm Lễ vào mùa hạ). Mùa hạ nhiều 
dịch bệnh, người ta cho là do quỷ thần gây nên, cầu cúng cho 
dân được yên lành. LỄ này dùng toàn đồ vàng mã, nơi thì dân 
làng làm một buôi, nơi thì nhà chùa cúng thầy pháp (phù thuỷ), 
cúng ba hoặc bảy ngày đêm. LỄ cúng bắt đầu bằng pháp thuật 
thu tỉnh cấm giáp (bắt ma quỷ không được vào làng) do sw và 
phù thuỷ thực hiện. Sau đó väo đàn nội phát tấu (đọc só cầu 
Troi Phật phù hộ), rồi tụng kinh suốt sáng. Tối thứ hai tàm lễ 
Lục cíÍng ở đàn nôi, tăng ní đâng hương, đăng, hoa, quả. trà, 
thực. Sau lề lục cúng là lễ cát khiên đo thầy pháp làm. LỄ này \ä 
cắt đây oan nghiệt, để giải cúu chúng sinh. Kế đến cúng cây 
phướn gọi là cúng tràng phiên. Tối thứ ba tàm lễ cúng thí thực 
(dân đã gọi là cúng cháo) ở đàn Mòng sơn. Lễ gồm cơm nắm, 
cháo, bỏng nếp, khoai lang luộc, kẹo bột, hoa quả. Sau đó là lê 
phóng sinh ngưởi ta thà cua, cá, ốc, chìm chóc đề làm phúc, cầu 
bình yên. Ngày hôm sau làm tế tạ Trời, Phật và hoá vàng mã. Ö 
Miền Nam Việt Nam gọi là lễ cúng đình. Tổ chúc hằng năm vào 
rằm tháng giểng âm lịch, tại nơi thờ Thành hoàng. Việc củng tế 
được tổ chúc ở bái đường và chính đương. Còn hội diễn thì ở 
nhà Võ ca. Các trò chơi được tô chúc ở sân xung quanh đình 
làng. Đây là tê hội lồn, mang đậm tin ngướng dân gian và là nét 
sinh hoại văn hoá cộng đồng tiêu biểu của nhân dân Miền Nam. 

Ö các dân tộc miền núi, vào dịp cuối xuân sang hạ, người ta 
cũng làm lễ cầu mát nhưng chỉ do dân làng và thầy cúng hay chủ 
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nguôn nước tàm, không có su tăng. Lễ này mang đậm nét cúnp 
hôn và ma thuật trừ tà. 


LỄ NGHI phương thức thực hiện những hành đông bề ngoàt, 
đã định hinh (nghi thức), không nhằm mục đích trực tiếp có lợi 
mã chỉ mang ý nghĩa tướng trưng cho một quan hê xã hội nhất 
định (mót trật tự xã hội, một g1á trị hay một uỷ quyền nào đó) 
Y nghĩa đầu tiên của LN gắn kền với niềm tin tôn gião LN tôn 
giáo (thở cúng, hiến tế, tụng niêm, làm dấu, làm phép. vwv.) biểu 
hiện quan hệ của con nigưởi với những lực lượng thần bí và có 
tác dụng củng cố niềm tin tôn giáo. 

Trong lịch su, LN có vai trò quan trọng: tác đông đến tâm lí 
và ý thức, làm cho các cá nhân hoà mình vào đời sống xã hôi, 
tuân theo những chuẩn mực của đời sống xã hội. Trong xã hội 
phong kiến, [N củng cố tôn tỉ trật tự phong kiến. mang tính 
chất câu né. Trong xã hội hiên đại, khi ý thức đạo đức và ý 
thức pháp quyền phát triển, con người dùng lí trí làm chủ hành 
vi của mình thì LN chi còn giữ lại vai trò của nó trong những 
hoạt động mang tính chất nghiêm trang, long trọng và trong 
quan hệ xã giao. 

LẺ NHẬP PHÒNG (cg. lễ động phòng; lỂ piao bôi; lễ giao 
duyên, lễ hợp cần). một hôn Lễ được tổ chức vào lối hôm cưới. 
ở phòng riêng của vợ chồng mới cưới. Mục đích là dễ khấn vái 
Nguyệt lão để nên duyên vợ chồng. Trước đây lễ vật gồm có: 12 
miếng cau, 12 miếng trầu, một chat rượu, 2 chiếc h, một Ấm trà, 
2 chén tách, một đĩa muối gửng, 2 chén chè bún, một thẻ hương, 
một cặp nến nhỏ (hay là một cây nến hình chữ y). Tất cả lế vật 
được bầy lên bàn con đặt giữa phòng. Sau khi khấn nguyên yêu 
nhau chung thuỷ, làm tròn nghĩa vụ đối với nhau và với gia đình. 
hai vợ chồng làm lế hợp cản - lấy 2 lì rượu đồ chung vào môi rôi 
lại rót chía làm hai lt, mỗi người cầm môi li, cụng l¡ và Uống can 
(giao bôi). Mỗi người ăn một chén chè bún (ngụ ý mong muốn 
được đông con). môi người lạt cìm một lát gừng chấm muô: ăn 
(ngụ ý gấn bó nhau suốt đời dù gian lao vất vả). Sau đó, người 
chồng cầm 2 cây nến chập 2 ngọn làm một trước khi đi ngủ 

LỄ động phòng ngày nay không còn mấy ai theo, mặc dù nó 
có ý nghĩa quan trọng xây đắp quan hệ vớ chồng bền chăi. Tất 
nhiền, có những điều ngày nay không còn phù hợp với xã hôi mới 
như khấn ông tớ bà nguyệt, vợ chồng bái lạy nhan, hoặc ăn chế 
bún vói mong muốn sinh được nhiều con cái, 


LỄ NHƯỢNG QUỐC TẾ (cø. phép lịch sự quôc tế), những 
cử chỉ biều Lộ thái độ thần thiện, lịch thiệp, mến khách, tôn trọng 
lẫn nhau, giằm bót một số thủ tục phiền phức mà một nước dành 
cho một nước khác và cho công dân nước đó. Có tính tư nguyện, 
không nhất thiết đòi hỏi phía quốc gia được hưởng phải có hành 
động phúc đáp tuơng tự. Tuy nhiên, sự có đi có lại thưởng được 
hiểu ngầm là đương nhiên phải có. Không tuân thủ LNOT có 
thể bị đánh giá như hành động không thân thiên, nhưng không 
bị coi là vị phạm cam kết quốc tế và không kéo theo Irách nhiêm 
của quốc gia. 

LẺ PESTA SUKAN lẽ hội của các trò chơi thể thao được tổ 
chức vào tháng 8 hằng năm đề kỉ niệm ngày quốc khánh ở Xingapo. 
thưởng kéo dài trong 4 tuần. Nhiều cuộc đua thể thao trên biền 
bao gồm cả người bản xứ và người nước ngoài tham gia, cuộc thi 
thả điều cũng được tổ chức quy mô và kéo đài hằng năm. 

LẺ PHỤC SINH một trong những đại lễ của đạo Kitô kí niệm 
ngày Chúa Giêsu sống lại sau 3 ngày bị đóng đính trên giá gỗ. 
Theo quy định của Công đồng Nixê (Ph. Nicéc; I]i Lạp năm 
325), LỄ được tổ chức vào ngày chủ nhật thứ nhất sau ngày trăng 
tròn tiếp theo ngày xuân phân (21.3). Như vậy, ï,PS được tô chức 
sóm nhất là ngày 22.3 và muộn nhất là ngày 25.4 hằng năm. 

LẺ TANG Ở VIỆT NAM khi có người qua dời, gia đình phải 
làm lễ tang lập tang chủ đề lo việc ma chay. Theo phong tuc cũ 
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của Viết Nam, người con trai cả được lập Làm tang chủ, phải 
tham dư moi cuộc tế lễ. Nếu người con cả đã chết thì chău đích 
tôn của ngưới qua đời thay thế. Tang lễ rất phiền phức, phải có 
ngưới thành thạo nẹh: tế chỉ bảo để theo điíng lễ nghỉ, thường 
nhở môi bạn thân hoặc ngươi hàng xóm đứng làm vị hộ lễ, Trong 
lê tang có lễ môc dục: lễ tấm gội cho người chết; lễ phan hàm. 
bỏ tiền gạo vào trong miêng người chết; lỄ phát mộc: chém vào 
áo quan ba nhát để xua đuổi tà ma; sau lễ nhập quan là đến lễ 
thành phục tà lễ bải đầu chính thúc đám tang, con cháu mặc 
tang phục. Người chết không được chôn ngay, thường vài ba ngày 
sau mới cất đám, trong thời gian mấy ngày nảy, bạn bè thân 
thuộc, họ hàng, con cháu tới chia buồn cùng tang chủ, phúng 
viếng người qua đời. Sau vài ba ngày, người chết được đưa ra 
chôn cắt tai một nghĩa trang địa phương. Sau ba nãm, đoạn tang, 
người chết được cải tăng, gia đình tim nơi đất tốt theo phép địa 
lí cũ để chôn hài cốt người quá cố. Tử dãy Hoành Sơn trở vào 
Nam không có tục cảt táng, chỉ chôn cất một lần là xong. Ö các 
vùng dân tộc ít ngưôi, Việc tang còn có nhiều tục lệ khác với 
ngưới Kinh. Hiên nay, trong phong trào xây dựng nếp sống văn 
minh, gia đình văn hoá, vận động cùng nhân dân thực biện các 
quy ước mói về tang lễ ở địa phương. TYên cơ sỏ gìn giữ những 
yếu tố truyền thống lành manh trong tang lễ như uống nước nhó 
nguồn, thương tiếc người qua đời, w., những tập tục phiền phúc 
lối thời dần đần được loạt bỏ như lăn đường, khóc mướn, kéo 
đài ngày, tốn kém sức người sức của, vv. Những nét mới trong 
tang tế xuất hiên, như: giữ gìn gia phong tốt đẹp chỉ chỗn cất 
một lần (không cải táng, trư trưởng hợp ở các nghĩa trang lớn 
như nghĩa trang Văn Diền, một hộ phận phải cải táng sau 3 năm). 
Mội hình thức mới, tiến bộ trong tang (Ế là điện táng, đã bắt đầu 
thực hiên ở thủ đô Hà Nội và một số thành phố khác. 


LẺ TÂN NGOẠI GIAO tổng hợp những quy ước, tập quán 
được thửa nhận chung và được tôn trọng bởi các chính phủ, các 
bộ ngoại giAo cũng như các cơ quan đại diện ngoại giao và các 
nhân vât chính thúc trong giao tiếp quốc tế. Phạm vi áp dụng 
các quy định tế tân hầu như bao quát mọi phương diện hoạt động 
đối ngoại. LTNG có tính quốc tế, song khi vận đụng, môi nước 
đều có nhũng bô sunp, sửa đổi cho phìù hợp với đặc điểm, truyền 
thống, tập quán dân tộc. LTNG của từng nước cụ thể hoá các 
quy ước và tập quán quốc tế về thể thúc viếng thăm ngoạn giao, 
hình thức trao thư tín ngoại giao, nghí thức tô chức các cuộc tiếp 
kiến, chiêu đãi, lễ tiết long trọng, hội nghị và đàm phán quốc tế, 
w. LING là công cụ chính trị quan trọng của ngoại giao. Biện 
pháp LING được áp dụng đến mức nào còn tuỳ thuộc vào trạng 
thái quan hệ giữa các nước hữu quan. 


LẺ THẦN NÔNG x. 1Ã tịch điền. 


LỄ THƯỢNG ĐIỀN lễ thức nóng nghiệp của người Việt ở 
nông thôn Việt Nam trước đây, Được tô chức vào địp chuẩn bị 
gặt hái khi tới mùa Lúa chín. Nghỉ lễ mang tính tạ đn trời, đất và 
vua Thần Nông đã ban cho được mùa. 


LẺ THƯỢNG NGUYÊN lễ tỏ chúc vào rằm tháng giêng 
âm lịch. Tục truyền là ngày Đức Phật giáng trần để chúng nhận 
lòng thành của các phật tủ. Theo đạo Phật, ngày mồng 1 và 15 
hằng tháng âm lịch là ngày Phật, ngày lễ chùa; người ta đi (ễ rất 
đông, cầu mong những điều tốt lành. LTN bắt nguồn từ Trung 
Quốc, chính là tết Trạng nguyên (cg. tết Ngưyên tiêu). Nhân ngày 
này, nhà vua cho gọi các trạng nguyên (người đỗ đầu khoa thi 
đình thời phong kiến) vào vườn thượng uyền xem hoa, ngắm cảnh 
và vịnh thơ. Ở Việt Nam, trong những ngày lễ, nhiều người không 
đi chùa nhưng vân chuẳn by lễ vật như hoa quả, (rầu cau, xôi oản, 
chè rượu, vàng mã đề cúng. 


LỄ TỊCH ĐIỀN (cø. Hạ điền; lễ Thần Nông), một trong những 
lễ quan trọng ở nông thôn Việt Nam trước đây liên quan đến 
chu kì trồng lúa nước của người Việt. Vốn có nguồn gốc từ Trung 


Quôc. Theo truyền thuyết, vị vua Thần Nông là người đã chế ra 
cày, bửa, dạy dân làm ruộng và cũng là người đầu tiên làm lễ 
này. LTÐ được cử hành mỗi năm một lần vào ngày đầu xuân kh: 
mới bắt đầu bước chân xuống miộng. Nhà vua đến củ hành lễ, 
xuống thửa ruộng tịch điền cày ba luống, rồi lần lươt đến các 
bậc công khanh, đại phu, quân sĩ và dân chúng. Ö các tÔng, Xã, 
các địa phương cũng tô chức LTD. Làng nào có ruộng thì mới 
tế LỄ. Có làng tế Phúc thần, có làng chỉ lế Thần Nông. [ân làng 
thưởng chọn một bô lão phúc hậu, hai vớ chồng song toàn để 
làm lễ. Tuy theo tập quán từng làng. và tuỳ theo mức thu hoạch 
năm trước mà tổ chức tế hay lễ lón hay nhỏ dùng bò, lớn hay 
dùng chè xôi. Hành động quan trọng nhất trong lế tà bô lão được 
làng lựa chọn phả: xuống ruông cấy vài nắm mạ trước, rồi sau 
đó cả làng mới cấy ruộng. 

Ö Việt Nam, theo sử chép, vua 1.4 Dại Hành (980 - 1005) cũng 
thưởng trực tiếp ra đồng cày ruộng và làm LTĐ. Dờòi nhà Lý 
(1010 - 1225), nhà Trần (1225 - 1400), nhất là đời nhà Nguyễn 
(1802 - 1945) rất coi trọng LTĐ, nên thường tổ chức LTD trọng 
thê. Tư sau 1945, \Ễ này mất đần, đến nay không còn nữa. 


LỆ ĐẠO hệ thống ống dân có nhiệm vụ dẫn nước mắt qua các 
Lô Lê trên và đưới (ở khoé mắt trong) xuồng mũi và xuống cồ hong. 
Vĩ vậy khi tra thuốc, nếu LD thông thoát thì thấy có vị thuốc trong 
cô họng. Người hay bị chảy nước mắt, khi tra thuốc không cảm 
thấy vị thuốc là Í.D bị tắc, phải đi khám bênh và chữa kịp thời, 


LỆ LÀNG nghĩa rộng là các tục lệ đã trở thành tập quán của 
mối tàng, nghĩa hẹp là tục lệ được quy chế hoá thành văn bản 
như các bản hương ưóc, khoán ước, hướng biên, hương khoán, 
hương Lệ, khoán tê, cựu khoán... thưởng quen gợi chung là hướng 
ước hay khoán vóc. LL xuất hiện cùng vói sự hình thành và phát 
triển của các làng xã, sự can thiệp vào làng xã của nhà nước phong 
kiến trung ương, được văn bản hoá khoảng thế kỉ 14. [ï. do từng 
tầng soạn thảo, đề câp đời sống mọi mặt của từng làng. 


Thông thường, một bản LL gồm: khẳng định ranh giới lãnh thổ 
của làng, quy ước liên quan đến sản xuất nông nghiệp và bảo vệ 
môi trường; cơ cấu tổ chức và các quan hệ xã hội trong làng xã, 
đời sống văn hoá giáo đục, tôn giáo tin ngướng, nghĩa vụ đối với 
nhà nước; hình thức xử lỉ (khen thưởng và xử phạt). Khi thực dân 
Pháp xâm lược Việt Nam vả can thiệp ngày càng sầu vào công 
việc nội bộ của làng xã Việt Nam, LI, bị biến đổi đần về chất, về 
nội dung cũng như về hình thức. Đến những năm 20 thế kỉ 20, 
LL, đã không còn là những văn bản đo từng làng soạn thảo mà 
đo thực dân Pháp và chính phi Nam Triều thống nhất soạn thào. 
Hiện nay, Đảng và Nhà nước Việt Nam khuyến khích việc xây 
dựng các hương ước mới, các quy ưóc làng văn hoá. 

LỆ NINH huyện thuộc tỉnh Quảng Bình, thành lậo tù 3.1977 
do nhập huyện [ê Thuý với Quảng Ninh. Từ 1.6.1990, tách trỏ 
lại hai huyện cũ (x. 14 Thuỷ; Quảng Ninh). 

LỆ PHÍ số tiền chỉ trả cho một dịch vị như LP đà, [P giao 
thông, LP chợ, LP thuỷ Lợi, vụ. Khoản thu LP này được tiến hành 
thu vào đối tướng được phục vụ. Cùng với khoản cấp phát của 
ngân sách nhà nước, khoản thu LP góp phần bồ sung cho chỉ phí 
quản lí, vốn đầu tư tải tạo cơ sở vật chất đề duy trì và mỏ rộng 
hoạt động địch vụ. 

LỆ PHÍ LÃNH SỰ” khoản tiền công dân nước cử đại diện 
linh sự hay công dân nước ngoài phải trà để cơ quan lãnh sự 
quán thực hiện các công Việc lãnh sự có liên quan đến họ. Mức 
Chu LPLS do có quan có thẩm quyền nước cử đại điện quy định. 
Ö Việt Nam, LPLS do Chính phủ quy định. Trong nhiều biệp 
địn. lãnh sự, các nước hữu quan thoả thuận miễn hoặc giảm 
LPLS cho công dân của nhau. 


LỆ THÍ (sinh 1926), diễn viên kịch hát dàn tộc Việt Nam, 
quê thị xã Nghĩa LẠ, tỉnh Quảng Ngãi. Năm 13 tuôi, gia nhập 
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gánh tuông Ý Hiệp Ban, tử cô bé học nghề đã trỏ thành một 
đào hát nồi tiếng. Năm 1954, ra Miền Bắc, vừa là người sáng lập, 
vừa là diễn viên chủ chốt của Đoàn ca kịch Liên khu V (hát bài 
chòi). Có giọng hát hay, diễn nhiều vai xuất sắc như: Châu Tuấn 
trong "Thoại Khanh - Châu Tuấn", Kiều; bà mẹ trong nhiều vỏ, 
như "Trên núi Phin Hồ", "Vượt Chư Lây"... đồng thời là thầy dạy, 
đào tạo nhiều thế hệ diễn viên kịch hát bài chòi, trong đó nhiều 
nghệ sĩ đã trở thành diễn viên chủ chốt của ngành kịch hát bài 
chòi. Nghệ sĩ nhân dân (1983), 

LỆ THUỶ huyện ven biển ở phía nam tỉnh Quảng Bình. Diện 
tích 1.410 km”. Gồm 2 thị trấn (Kiên Giang, Lê Ninh), 25 xã 
(Hồng Thuỷ, Ngư Hoà, Ngư Thuỷ, Thanh Thuỷ, Lộc Thuỷ, Hoa 
Thuỷ, Cam “Thuỷ, Liên Thuỷ, Phong Thuỷ, An Thuỷ, Sơn Thuỷ, 
Ngân Thuỷ, Hải Thuỷ, Hưng Thuỷ, Tần Thuỷ, Xuân Thuỷ, Dương 
Thuỷ, Mai Thuỷ, Phú Thuỷ, Mỹ Thuỷ, Sen Thuỷ, Trưởng Thuỷ, 
Văn Thuỷ, Kim Thuỷ, Thái Thuỷ). Dân số 138.600 (1999). Gồm 
các dãn tộc: Kinh, Bru, Vần Kiều. 

Dịa hình có đồi núi phía tây, đồng bằng ven biển phía đông. 
Sông Đại, Kiến Giang chảy qua, hồ Cảm Lý. Trồng lúa, lạc, sắn. 
Chăn nuôi lọn, trâu, bò. Khai thác gÔ. Nuôi trồng thuỷ sản: tôm, 
cá. Chế biến lương thực; đóng tàu thuyền, đánh bắt hải sản. Giao 
thông quốc lộ 1, đưởng 15, đưởng sắt Thống Nhất chạy qua. 
Huyện có tên tư đời Lê, thuộc tỉnh Quảng Bình, do nhập vói 
huyện Quảng Ninh thành huyện Lê Ninh (1977 - 90), thuộc tỉnh 
Bình Trị Thiên (1977 - 89), từ 1.6.1990, tách huyện lệ Ninh trở 
lại tên cũ. 

LÉBÊĐEP A. A. (Aleksandr Aleksandrovich Lebedev; 1893 
- 1969), nhà vật lí người Nga, viên sĩ Viên Hàn lãm Khoa học 
Liên Xô (1943). Ông nghiên cứu quang học kĩ thuật và ứng 
dụng, về các hiện tượng quang điện. Nhóm do ông lãnh đạo 
đã chế tạo kính hiển vi điện tử đầu tiên của Liên Xô, máy ảnh 
cực nhanh để chụp các quá trình diễn biến nhanh. Giải thưởng 
Lênin (1959). 

LÊBÊĐEP P. N. (Per 
Nikolacvich Lebedev, 1866 - 
1912), nhà vật lí Nga, giáo sư 
Trưởng Đại học Matxcova 
(1900 - 11). Người đầu tiên đo 
được áp suất ánh sáng trên chất 
rắn (1899) và chất khí (1907), 
khám phá và nghiên cứu sóng 
milimét, tác dụng của sóng điện 
tử trong hốc cộng hưởng. Người 
sáng lập trưởng phái vật lí Nga 
đầu tiên, 

LÊBÊĐEP X. V. (Sergei 
Vasilevich Lebedev, 1874 - 
1934), nhà hoá học Nga, viện 
sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Liên 
Xô (1932), người đầu tiên trên thế giới tìm ra phương pháp tổng 
hợp cao su nhân tạo ở quy mô công nghiệp (1932). 

LÊCH FÔRI (Lex fori - luật toà án), nguyên tắc giải quyết 
xung đột pháp luật trong tư pháp quốc tế. Theo đó, toà án áp 
dụng pháp luật nước mình để giải quyết tranh chấp dân sự xác 
định có nhân tố nước ngoài. Theo học thuyết pháp lí chung và 
thực tiễn pháp luật của các nước trong lĩnh vực tố tụng dân sự 
có nhân tố nước ngoài. Toà án chỉ áp dụng pháp luật nước mình. 


LI không chỉ được ghi nhận trong pháp luật các nước mà còn 
trong điều ưóc quốc tế. Vd. khoản 3, điều 22, Hiệp định tương 
trợ tư pháp và pháp lí về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự 
giúa Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga 
quy định: ”Irong những trưởng hợp nói ở các khoản 1 và 2 trên 
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đây, các cơ quan tư pháp của các nước kí kết chỉ áp dụng pháp 
luật của nước minh". 

LÊCH LÔXI ACTUT (Lex loci actus - luật nơi thực hiện 
hành vi), nguyên tắc giải quyết xung đột pháp luật trong tứ pháp 
quốc tế, đó việc điều chính pháp luật đối với quan hệ pháp luật 
dân sự xác định có nhân tố nước ngoài được tiến hành theo pháp 
luật nước nơi thực hiện hành vi. LLA có 3 dạng: 1) Luật nơi ki 
kết hợp đồng: 2) Luật nơi thực hiên nghĩa vụ; 3) Luật nơi thực 
hiện hợp đồng. LI.A được ghi nhận trong pháp luật các nước và 
điều ước quốc tế. Vd. pháp luật của nhiều nước quy định người 
nước ngoài khi thực hiện hợp đồng tài sản, không thể viện có đo 
thiếu năng lực hành vi pháp lí trên cơ sở pháp luật nước mình 
nếu như người đó đủ năng lực hành vi pháp lí theo pháp luật nơi 
kí kết hợp đồng, vd. một người có đủ năng Lực hành vi theo pháp 
luật của một nước, nơi người đó thực hiện hợp đồng tài sản thì 
không thể viện lí do là người đó chưa có năng lực hành vi theo 
pháp luật nước mình (điều 7 Bộ luật dân sự Đức, mục 3 Luật 
Nhật Bản "Về áp dụng pháp luật" năm 1898, điều 17 Bộ 
dân luật Italia 1942). 

LÉCH LÔXI CÔMMIXI (lex lóci commíssi), thuật ngữ 
Latinh dùng trong tư pháp quốc tế, chỉ việc áp dụng luật của nhà 
nước nơi xảy ra pháp lí làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt 
quan hệ phấp luật. 

LỆCH LÔXI ĐÊLICHTI (lex lóci delcti ), thuật ngữ 
Latinh dùng trong tư pháp quốc tế, dùng để chỉ việc áp dụng 
Luật của nhà nước nơi xảy ra hành vi vi phạm pháp luật. Trong 
quan hệ dân sự theo nghia rộng, khi có sự vị phạm (vì phạm 
pháp luật, vi phạm họp đồng) cần áp dụng luật nơi xảy ra vi 
phạm để giải quyết. 

LÊCH PECXÔNALIT (Lex personalis - luật nhân thân), 
nguyên tắc giải quyết xung đột pháp luật trong tư pháp quốc tế. 
Theo đó, quan hệ pháp luật dân sự xác định có nhân tố nước 
ngoài được điều chỉnh theo pháp luật nước mà cá nhân có quốc 
tịch hoặc theo pháp luật của nước nơi cá nhân có chô thưởng 
trú. LP thường được áp dụng để lựa chọn pháp luật điều chỉnh 
các quan hệ dân sự như các vấn đề về xuất hiên và đỉnh chỉ quyền 
năng pháp lí của cá nhân; các vấn đề về năng lực hành vi pháp 
lí của cá nhân; các vấn đề quyền nhân thân (quyền đúng tên, 
quyền bảo vệ nhân phẩm); các vấn đề về gia đình (trước hết là 
các vấn đề về kết hôn và li hôn); các vấn đề về thửa kế động sản. 
Vd. về kết hôn, khoản I, điều 23, Hiệp định tương trợ tư pháp 
và pháp lí về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự giữa nước 
Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga quy 
định: "Việc kết hôn giữa công dân nước kí kết này với công dân 
nước kí kết kia phải tuân theo những điều kiện kết hôn do pháp 
luật của nước kí kết mà họ là công dân quy định". 

LẾCH RÊIXITAÉÊ (Lex reisitae - luật nơi có tài sản), nguyên 
tắc giai quyết xung đột pháp luật trong tư pháp quốc tế. Theo đó, 
quan hệ pháp luật xác định về tài sản có nhân tố nước ngoài được 
điều chỉnh theo pháp luật nước nơi có tài sản. Pháp luật nơi có tài 
sản không những quy định nội dung và phạm vi quyền tài sản mà 
còn quy định những điều kiện xuất hiện, chuyển giao và đình chỉ 
quyền tài sản. LR được áp dụng để xác định pháp luật điều chỉnh 
quan hệ tài sản mà tải sản gồm động sản và bất động sản. 

LR được ghi nhận trong pháp luật quốc gia cũng như trong 
điều ưóc quốc tế. Vd. khoản 2, điều 32, Hiệp định tương trợ tu 
pháp và pháp lí về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự giữa 
nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga 
quy định: "Đối với hình thúc giao kèo về bất động sản thì phải 
tuân theo pháp luật của nước kí kết nơi có bất động sản”. 

LÊCH VÔLUNTATIT (Lex voluntatis - luật do các bên kí 
kết hợp đồng chọn), nguyên tắc giải quyết xung đột pháp luật 
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trong tư pháp quốc tế. Theo đó quan hệ pháp luật dân sự xác 
định có nhân tố nước ngoài được điều chỉnh theo pháp luật của 
nước mà các bên kí kết hợp đồng lựa chọn. Theo lí luận pháp 
luật hiện nay, trong tư pháp quốc tế thì ý chí của các bên ki hợp 
đồng đều là xuất phát điểm để giải quyết các vấn đề xung đột 
pháp luật đối với các hợp đồng có nhân tố nước ngoài. LV cần 
được coi như một trong các nguyên tắc giải quyết xung đột pháp 
luật của một quốc gia. LV được nhiều nước thưa nhận, nhưng 
chỉ một số nước ghi nhận rõ nguyên tắc đó trong pháp luật của 
mình (Luật Nhật Bản về pháp luật quốc tế 1898, mục 7; Bộ dân 
luật Hi Lạp 1940, điều 25; Bộ dân luật Italia 1942, điều 25; Bộ 
dân luật Ai Cập 1948, điều 19; Bộ dân luật Xyri 1949, phần Ï, 
điều 20). Trong thực tiễn thương mại Việt Nam, LV được áp 
dụng trên cơ sở tập quán pháp lí quốc tế. 

LÊCH XÔXIẾÊTA TTT (Lex societatis - luật quốc tịch của pháp 
nhân), nguyên tắc giải quyết xung đột pháp luật trong tư pháp 
quốc tế. Theo đó, quan hệ pháp tuật dân sự xác định có nhân tố 
nước ngoài (với tư cách là một pháp nhân) được điều chỉnh theo 
pháp luật của nước mà pháp nhân có quốc tịch. LX được áp dụng 
để lựa chọn pháp luật điều chỉnh các vấn đề về quy chế pháp 
nhân (vấn đề tư cách pháp nhân của một tổ chức, phạm vi quyền 
năng pháp lí của nó, vấn đề xuất hiện và đình chỉ hoạt động của 
pháp nhân, vấn đề xác định pháp luật về thanh lí). Pháp luật của 
các nước có quy định khác nhau về đấu hiệu xác định quốc tịch 
của pháp nhân. Ở các nước Châu Âu lục địa, quốc tịch của pháp 
nhân được xác định theo nơi mà pháp nhân đó có trụ sở chính, 
trong khi đó ở các nước Trung Đông thì quốc tịch của pháp nhân 
được xác định theo địa điểm nơi pháp nhân đó tiến hành hoạt 
động thương mại chủ yếu. 


LỆCH BỘI LẺ hiện tượng một hoặc nhiều nhiễm sắc thể bị 
mất đi hoặc thêm vào so với số nhiễm sắc thể soma bình thường. 
Nếu cả hai nhiễm sắc thể tương đồng đều bị mất đi thì tạo ra 
thể không; nếu chỉ có một nhiễm sắc thể tướng đồng bị mất đi 
gọi là thể. một; thể ba là thể có đủ ba nhiễm sắc thể lần lượt thay 
cho nhiễm sắc thể thưởng. Hiện tượng đa thể gồm cả thể ba là 
trạng thái mà trong đó một hoặc nhiều nhiễm sắc thể trong tế 
bào có số bản sao tử ba trỏ lên. Xt. Không phân tách. 

LỆCH GIAO (cg. dị giao), hiện tượng phối hợp hữu tính của 
các giao tử không giống nhau. Gồm những trạng thái trong đó 
các giao tử tử mức chỉ khác nhau về kích thước, cho đến mức 
cực đoan của sinh sản dị phối: một giao tử là tế bào trứng lón, 
giao tử nhỏ di động là tỉnh trùng. Xt. Đẳng giao. 

LỆCH LẠC hành vi vi phạm các tiêu chuẩn ứng xử và đạo đức 
của nhóm hay của xã hội. Trên cơ sở của định nghĩa xã hội học, tất 
cả mọi người lúc này hay lúc khác đều có thể có hành vi LL vi 
phạm các chuẩn mực chung của xã hội trong một hoàn cảnh nào 
đó. LL. bao hàm sự vi phạm các chuẩn mực của nhóm vốn có hay 
chưa được ghi chính thức trong luật pháp. Một quan chức ăn hối 
lộ hay một học sinh trốn học, thậm chí, không ngồi đúng chỗ quy 
định, đều là có hành vi LL. và vi phạm chuẩn mực của xã hội. Tiêu 
chuẩn của sự LL thay đổi tử nhóm người này sang nhóm người 
khác và ở từng điểm khác nhau. LL. cũng chỉ là vấn đề tương đối 
tuỳ theo chỗ đứng của tửng nhóm xã hội. Vd. công nhân bãi công, 
biểu tình chống chủ nghĩa tư bản là sự LL đối với chính quyền tư 
sản nhưng lại mang ý nghĩa tích cực đối với lập trưởng đấu tranh 
giai cấp, đòi quyền lợi của giai cấp công nhân. Hành động LL là 
đối tượng của những sự trưng phạt chính thức và không chính thức 
của sự kiểm soát xã hội. Người không tuân thủ các chuẩn mực xã 
hội có thể bị chê bai, không được mọi người đồng tình, mất bạn 
bẻ hoặc thậm chí bị truy tố, bỏ tù tuỳ theo mức độ gây hại của 
hành vi LL. đối với cá nhân, nhóm hay toàn xã hội. 

LÍCH MẠNG sai hỏng trong mạng tỉnh thể gây ra do sự sắp 
xếp tuần hoàn các mặt phẳng nguyên tử của mạng bị vi phạm. 


Phân ra LM biên, LM 
xoắn, LM hỗn hợp, vw. 
Nhiều tính chất vật lí 
của tỉnh thể chịu ảnh 
hưởng của LM như: độ 
bền, tính dẻo, độ dẫn 
điện, tính chất quang 
học, vv. Do LM, độ bền 
của nhúng tình thể thực 
(không hoàn chỉnh) 
nhỏ hơn nhiều lần so 
với những tinh thể lí 
tưởng (không LM). Những biến dạng dẻo của kim loại xảy ra chủ 
yếu do chuyển động của LM. 

LỆCH MÀU (cg. thiên màu), hiện tượng không đúng màu 
chuẩn trong quá trinh chụp, in, trắng, phóng phim ảnh màu. Độ 
sáng thửa, thiếu; nguồn sáng không đúng nhiệt độ màu tương 
ứng với phim chụp; các nguyên nhân về hoá chất, nước, nhiệt 
độ,... không chuẩn đều gây nên hiên tượng LM trên phim, ảnh 
màu. Biên pháp khắc phục: có thể điều chỉnh bằng quang học 
hoặc hoá học. 

LÊGIÊ F, (Fernand Léger; 1881 - 1955), hoạ sĩ, nhà điêu khắc 
người Pháp. Năm 1903, học trưởng nghệ thuật trang trí, sau đó 
học tiếp ở Viện Mĩ thuật Juyliăng (Académie Julian). Thoạt tiên, 
vẽ theo xu hướng ấn tượng. Năm 1910, gặp Picaxô (P. Picasso) 
và Bracd (G. Braque), tham gia nhóm Lập thể. Thời kì này, tranh 
của ông thiên về màu sắc lạnh, hình là những khối trụ, khối nhiều 
mặt. Về sau, màu hủng sáng. Từ 1912 đến 1914, chịu ảnh hưởng 
của Xêzan (P. Cézanne),; năm 1913, dạy ở Acađêmi Vaxiiep 
(Vasit'ev). Năm 1917, vẽ lối hình học và ghép những khối ống 
tròn, màu sắc bừng tươi. Từ 1919, ông đưa cấu trúc cơ khí vào 








Lêgjê F. 


"Thợ cơ khí” 


tranh, nhân vật giống như ngưởï máy, ghép bằng những ống kim 
loại. Tử 1920, màu sắc phong phú hơn, tương phản mạnh giữa 
những màu đẹt, nhiều tính chất trang trí "Thành phổ" (1920, Bảo 
tàng Philađenphia). Lêgiê tránh tả nhịp điệu ồn ào, mà đơn giản 
nhưng trủu tượng: "Bố cục trủu tượng" (1909). Ông lấy đề tài 
ngay ở những đồ vật rỏi rạc, khô khan: chìa khoá, compa, dây 
thừng, kìm... như những hình tượng khổng lồ trong không gian 
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L LEoIÔNG 





"La ]ôcông với chùm chia khoá" [1930, Bảo tàng Biô (Biot)]. Sau 
Chiến tranh thế giới I, nghệ thuật của ông thiên về chính trị, giai 
cấp công nhân và quần chúng rộng rãi, hình vẽ rất thực. Tác 
phẩm của ông tập trung rất nhiều ở Bảo tàng Quốc gia Nghệ 
thuật Hiên đại Pháp ở Pari và bảo tàng mang tên ông ở Biô. Từ 
1929, ông tiếp tục dạy học ở Acađêmi hiện đại cùng với Ôzăngfăng 
(A. Ozenfant), ở xưởng Grăngđơ - Sômie và diễn thuyết ở Trưởng 
Đại học Xoocbon (Sorbonne) (1934), ở Dại học Hoa Kì (từ 
1940). Nghệ thuật cuả Lêgiê độc đáo, tổng hoà giữa xu hướng 
lập thể và xu hướng tả thực, nhiều chất trang trí, đại chúng, mạnh 
mẽ, tuy có hơi khô. 


LÊGIÔNG (Ph. Légion; L. Legio - đơn vị tổ chức nhẹ tập hợp 
lại), 1: Đơn vị tổ chức cao nhất, đồng thời là đơn vị chiến thuật 
trong quân đội La Mã cổ. Đến thế kỉ 8 tCn., là tên gọi chung 
của quân đội La Mã. Hình thành từ cuối thế kỉ 4 tCn., gồm 10 
manipun (khoảng 4,5 nghìn người), đến giữa thế kỉ 1 tCn., gồm 
1ũ côhooctd. 


¿. Gọi chung đội quân lính đánh thuê ngưởi nước ngoài trong 
các đơn vị quân đội Pháp, Anh, Đức, vv. Ö Việt Nam, tính L còn 
gọi là lính lê đương. 


LÊKIMA (Lucưna marmmosg; tk. cây lucuma, cây trúng gà), 
cây ăn quả lâu năm, họ Hồng xiêm (Sapøtaceae). Thần gỗ lớn trung 
bình. Lá không có lông, xanh đậm, cứng dòn, dài 20 - 25 em. Hoa 
5 cánh màu vàng, mọc đơn độc ở nách lá, có 5 lá đài. Quả hạch 
màu vàng, nạc như lòng đỏ trứng gà, ngọt. Hạt to, màu nâu đậm 
và bóng láng, có rốn to và sù sì. Được trồng nhiều nơi ở Việt 
Nam, phổ biến ở Nam Bð. 


LÊN BÔNG hiên tướng dung dịch keo loãng đông vón thành 
những cục xốp như bông, lắng đọng xuống đáy bình đựng. 

LÊN ĐỒNG một hành vi Saman giáo, làm cho thần thánh, 
ma quỷ "nhập" vào mình, mượn mình giải đáp những câu hỏi của 
người cầu xin. Khi người LĐ đã được "nhập" thì đôi khi có những 
cú chỉ lạ thưởng mang tính ma thuật, là kết quà của một quá 
trình hưng phấn do LÐ tạo nên. LD có nguồn gốc từ Dạo giáo. 
LĐ phổ biến ở người Kinh và các dân tộc Tây, Nùng, Dao, ww. 
Riếng ở người Kinh, đạo Tứ phủ đã tiếp thu hành vì này trong 
các nghi lễ của mình. Tuy nhiên, tục LÐ cũng mang tính địa 
phương, nhưng không mang tính tôn giáo như phụ đồng chổi, 
một thứ trò chơi của trẻ em ngày xưa. Một đứa trẻ ngồi trên 
chiếc chổi, các đúa khác chạy xung quanh hát. Một lúc đứa trẻ 
lắc lư rồi như "thoát", cầm chiếc chối quét lia lịa thậm chí ngã 
xuống ao, 


LÊN HOA. sự rã các tỉnh thẻ trên bề mặt tạo thành lớp bột 
mỏng, xốp như bông, do sự mất nước của một muối hiđrat hoá khi 
áp suất hơi của muối này lón hơn áp suất hơi nước trong không 
khí để tái lập cân bằng giữa áp suất muối và môi trưởng xung 
quanh. Vd. natri sunfat (NazSOa. 10H2O), natri cacbonat 
(Na2COa. 10H2O), đinatri hiđrophotphat (NazHPO4. 12H2O)... 
dễ LH, vì áp suất hơi của chúng thường lớn hơn áp suất hơi nước 
trong không khí. 


LÊN LÃO một tập tục phân chia ngôi thứ ở nông thôn người 
Việt trước Cách mạng tháng Tầm 1945. Theo tập tục đó, những 
người đàn ông đã trải qua hạng dân đỉnh (từ 13 đến 49 tuổi) 
chuyển lên lão hạng (từ 50 đến 55 tuổi trỏ lên). Lệ làng quy định 
lão hạng phải khao vọng tiền bạc hoặc xôi thịt đem ra đỉnh tế 
thần rồi mởi làng về nhà uống rượu. Người lên đến lão hạng tử 
60 tuổi trở lên, được miễn trừ sưu dịch gọi là lão nhiêu hay bô 
lão. Già hơn nữa đến bậc tứ trụ hoặc cụ cả thì phải khao vọng 
tần nữa. Những người LL được xã hội kính trọng. Lệ ngồi tại đình 
hay tại nhà, bao giờ hàng chức sắc cùng ngồi gian giữa, một bên 
là lí dịch, còn một bên thì hàng lão hạng. Khi làng có tế thần, có 
nơi bô lão cũng được chọn làm chủ tế. 
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Tục LL là đấu vết xa xưa của việc phân chia các thành viên trong 
xã hội theo cấp tuổi, phổ biến ở nhiều dân tộc trên thế giới. Đối 
với Việt Nam, nó thể hiện tinh thần kính trọng người già. Tuy nhiên 
trong xã hội phong kiến và thực dân nủa phong kiến trước đây, việc 
phân chia ngôi thứ phải trải qua nhiều lần khao vọng gây lãng phi 
tiền của. Tử sau 1945, tập tục này mất đần. 

LÊN MEN quá trình biến đổi hoá học của chất hữu cơ dưới 
tác dụng của các enzim đo các vi sinh vật tiết ra. Là hiện tượng 
sinh học có tầm quan trọng bậc nhất, diễn ra ở mọi nơi có sự 
sống, trong đất (chuyển biến của các chất hữu cơ thành mùn), 
trong đường tiêu hoá của động vật, trong chế biến thực phẩm. 
Có thể xây ra trong điều kiên kị khí, không có oxi tự do (như 
LM rượu) hay trong điều kiện hiếu khí (như trong LM đấm). Tù 
xa xưa con người đã áp dụng quá trình LM để chế biến thức ăn, 
đồ uống như muối dưa, làm tương, nấu rượu, ủ bia... Hiện nay, 
quá trình LM đã trở thành công nghệ được áp dụng rộng rãi 
trong sản xuất và đời sống. Trong công nghiệp chế biến nông sản, 
người ta chọn riêng các chủng vi sinh vật được sử dụng, để có 
được những quy trình hoá sinh mong muốn như Šaccharornyces 
cerevisiae để LM bia cho giai đoạn LM thấp ỏ nhiệt độ 0 - 10°C; 
hoặc các loại trực trùng sữa và liên cầu khuẩn sữa khác nhau để 
LM sữa, chế ra sữa chua hay pho mát. Một số quá trình LM công 
nghiệp còn tạo ra nhiều axit hữu cơ, vd. axit xitric, một số loại 
enzim hay chất kháng sinh dùng trong y học và thú y, vd. penicillin, 
streptomycin, ww. LM còn mở ra triển vọng lón về sản xuất sinh 
khối nấm men (Saccharomyces, Candida, Torula) hay nấm mốc 
(Aspergillus, Cephalosporiun, Fusarium) được nuôi cấy trên những 
nền hợp chất cacbon, thường là chất phế thải công nghiệp, vd. rỉ 
đường, nhũ thanh, vv. Sản phẩm sinh khối thu nhận được rất giàu 
protein và vitamin, sử dụng làm thức ăn chăn nuôi. 


LÊNA (Lena), sông ở Dông Xibia (Vos. Sibir). Dài 4,4 nghìn 
km, diện tích lưu vực 2.490.000 km”. Bắt nguồn từ dãy núi Baikan 
(Bajkatski) Khrebet), đồ ra biển Laptep (Laptev), bồi nên châu 
thổ với diện tích 30 nghìn km”. Lưu lượng trung bình 17 nghìn 

m'/s. Nhánh chính: Viliu (Viljuj) (bờ trái), Kirenga (Kirenga), 
Vium (Vitim), Ôliôcma (Olekma), Anđan (Aldan) (bở phải). 
Vận tải đường sông đều đặn tử Uxti - Kut (Ust' - Kut) trở xuống 
hạ lưu. Cảng chính: Ôxêtơrôvô (Osetrovo), Kirenxkơ (Kirensk), 
Lenxkd (Lensk)  Oliôcminxkd (Olekminsk), PôkrÔôpxkd 
(Pokrovsk), lakutxkở (Jakutsk), Xangard (Sangar). Dánh cá. 

LÊNAC Ph (Phiipp 
Lenard; 1862 - 1947), nhà vật 
lí người Đức. Nghiên cứu tính 
chất và bản chất các tia âm cực. 
Giải thưởng Nôben về vật lí 
(1905). 


LỆNH (@/), điều truyền 
xuống của ngươi trên, cấp trên 
có thầm quyền, người dưới, cấp 
dưới có nghĩa vụ thực hiện. 
Theo quy định của luật ban 
hành các văn bản quy phạm 
pháp luật do Quốc hội Việt 
Nam thông qua 12.11.1986, L. là 
văn bản mà chủ tịch nước ban 
hành đề thực hiện những nhiệm 
vụ, quyền hạn của chủ tịch nước 
do hiến pháp, luật quy định. Vd, Lệnh của chủ tịch nước công 
bố luật do quốc hội thông qua. 


Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, 
các cấp quản lí ra L thực hiện những nhiệm vụ cụ thẻ: L. truy nã, 
L bảo vệ đê, L chống bão, L kiểm tra phương tiện giao thông, L 
bất, khám xét, bộ đội nhận L hành quân, vwv. L. thưởng được dùng 





Lânac Ph. 


LÊNINV.I. L 





để giải quyết những nhiêm vụ và quan hệ nhất định, có tính chất 
bắt buộc phải thực hiện. 


LIỆNH (in; A. instruction), một hành động tính toán sơ cấp 
mà máy tính có thể thực hiện được (vd. gần giá trị, cộng, trủ, 
vv.). Hành động đó có thể được mô tả bằng lệnh máy hoặc thông 
qua ngôn ngữ lập trình. 

LỆNH MACRO lênh trong một ngôn ngữ tương đương với 
mốt loạt lệnh sơ cấp. 


LỆNH PHIẾU x. Thương phiếu. 


LỆNH TẠM GIAM. lênh viết của người có thầm quyền áp 
dụng biện phấp giam giữ tạm thời đối với bị can hoặc bị cáo 
nhằm ngăn chặn hảnh vi phạm tội hoặc trốn tránh pháp luật của 
người đó, bảo đảm cho việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc thi hành 
án được tiến hành đúng đắn. Những người có quyền ra LTG được 
quy định cụ thể tại điều 62 Bộ luật tố tụng hình sự: chánh án, 
phó chánh án toà án nhân dân và toà án quân sự các cấp; viện 
trưởng, phó viện trưởng viên kiểm sát nhân dân và viện kiểm sát 
quân sự các cấp; thầm phán toà án nhân dân cấp tỉnh hoặc toà 
án quân sự cấp quân khu trở lên, chủ toạ phiên toà; trưởng công 
an, phó trưởng công an cấp huyện, thủ trưởng, phó thủ trưởng 
có quan điều tra cấp tỉnh trỏ lên; thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ 
quan điều tra các cấp trong quân đội nhân dân. Trong trường 
hợp này, lệnh bắt phải được viên kiểm sát cùng cấp phê chuẩn 
trước khi thi hành. 

Sau khi ra LG, cơ quan ra lệnh phải báo ngay cho gia đình 
người bị tạm giam và cho chính quyền xã, phường, thị trấn hoặc 
cơ quan, tổ chức nơi người bị tạm giam cư trú hoặc làm việc biết. 
Căn cú, thỏi hạn, thủ tục ra LG do luật tố tụng quy định. XI. 
Tạm giam. 

LỆNH TẠM GIỮ một văn bản tố tụng hình sự nhằm thực 
hiện biên pháp ngăn chặn, do cơ quan có thẩm quyền áp dụng 
đối với người bị bắt trong trưởng hợp khẩn cấp hoặc phạm tội 
quả tang. LG được đưa ra nhằm ngăn chặn hành vi phạm tội, 
hành vi trốn tránh pháp luật, cản trở hoạt động điều tra, tạo điều 
kiện cho cơ quan điều tra thu thập tài liệu, chứng cú, bước đầu 
xác định tính chất hành vi của người bị tạm giữ. LTG phải là lệnh 
viết cuả các chủ thể nhất định mà theo quy định của Luật tố 
tụng hình sự, họ có quyền ra LTG khi có căn cứ pháp tí (khoản 
2, điều ó8, Bộ luật tố tụng hình sự). Trong thời hạn do pháp luật 
quy định (24 giờ), LTG phải được gửi cho viện kiểm sát cùng 
cấp. LG có thể bị viên kiểm sát huỷ bỏ nếu xét thấy việc tạm 
giú là trái pháp luật hoặc không cần thiết. LTG chỉ có giá trị 
trong một thởi hạn nhất định. Thời hạn tạm giữ được quy định 
trong luật tố tụng hình sự (điều 69, Bộ tuật tố tụng hình sự). Hết 
thời hạn này, nếu thấy cần thiết, chủ thể có quyền ra LTG có 
thể gia hạn tạm giữ, nhưng trong mọi trưởng hợp gia hạn tạm 
giữ đều phải trong giới hạn quy định của luật và đều phải được 
viện kiểm sát phê chuẩn (điều 69, Bộ luật tố tụng hình sự). LTG 
làm cho đối tượng bị áp dụng tạm thời bị giam giữ tại cơ sở giam 
giữ (nhà tạm " gi) và bị hạn chế một số quyền tự do. 

LỆNH TỔNG ĐỘNG VIÊN lệnh của tổng thống, chủ tịch 
nước ban bố để động viên mọi lực lượng phục vụ trong tình 
hình xảy ra chiến tranh. Theo quy định của Hiến pháp nước Cộng 
hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992, chủ tịch nước căn cứ vào 
nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ra lệnh tổng động 
viên hoặc động viên cục bộ, ban bố tình trạng khẩn cấp trong cả 
nước hoặc ở tửng địa phương (mục 7, điều 103). LTDV công bố 
trong tình trạng chiến tranh hoặc nguy cơ chiến tranh có ý nghĩa 
quan trọng kịp thởi huy động mọi khả năng và sức mạnh để bảo 
vệ TỔ quốc. 

LÊNN V. L (Vladimir IVich Lenin; 1870 - 1924), nhà lí luận 
chính trị người Nga, nhà triết học, người phát triển chủ nghĩa 


Mác trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, người sáng lập Đảng Cộng 
sản Liên Xô và Nhà nước Liên Xô, người sáng lập Quốc tế Cộng 
sản (Quốc tế III). Sinh 
trưởng trong một gia đỉnh 
trí thức ở Ximbiaxko 
(Simbirsk, nay là 
Ulanôpxkd (UUjanovsk). 
Năm 1887, bị đuổi khỏi 
Trưởng Đại học Tổng hợp 
Kazan và bị đày 1 năm vì 
tham gia phong trào sinh 
viên cách mạng. Năm 1891, 
tốt nghiệp đại học luật với 
tư cách thí sinh tự do; lập 
nhóm macxiL đầu tiên ở 
Xamara (Samara); tử năm 
1893, lãnh đạo những ngưởi 
macxit ỏ Pêtecbua 
(Peterburg). Năm 1894, 
viết "Những người "bạn 
dân" là thế nào và họ đấu 
tranh chống những người xã 
hội - đân chủ ra sao?" nhằm phê phán chủ nghĩa dân tuý. Năm 
1895, bị tù rồi bị đày đi Xibia (Sibir). Năm 1900, trở về Nga, 
rồi ra nước ngoài hoạt động, gặp Plêkhanôp (G. V. Plekhanov), 
cùng với Plêkhanôp ra báo "Tia lửa" (Iskra), tờ báo cách mạng 
macxit đầu tiên của nước Nga. Lênin đã nghiên cúu kế hoạch xây 
dựng một đảng macxit kiểu mới, lần lượt viết "Làm gì" (1902) 
trình bày kế hoạch xây dựng đảng về mặt tư tưởng, "Một bước 
tiến hai bước lùi" (1904) nêu ra nguyên tắc xây dựng đảng về mặt 
tổ chức, "Hai sách lược của đảng xã hội dân chủ trong cách mạng 
dân chủ" (1905) trình bày lí luận chuyển từ cách mạng tư sản 
dân chủ sang cách mạng xã hội chủ nghĩa. Năm 1905, Lênin về 
nước trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng chống chế độ Nga 
hoàng. Cách mạng 1905 thất bại, Lênin lại phải ra nước ngoài và 
sống lưu vong cho đến 1917. Trong thời kì cách mạng thoái trào, 
Lênin quan tâm đấu tranh chống chủ nghĩa xét lại trong triết 
học. Tắc phẩm "Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê 
phán" (1908) phát triên những khái niệm cơ bản của triết học 
macxit (như vật chất, kinh nghiệm, chân lí, thực tiến, nhân quả, 
tự do và tất yếu), đặt vấn đề tính đẳng trong triết học. Những 
bài bút kí của Lênin về triết học, chủ yếu viết từ 1914 đến 1916, 
sau này được tập hợp dưới tên "Bút kí triết học", đã đưa ra được 
nhiều ý kiến mới mẻ về phép biên chứng, về sự thống nhất, sự 
đồng nhất, sự phù hợp giữa phép biện chứng, lÔgic học và lí luận 
nhận thức. Năm 1912, báo "Sự thật" ra đời ở Pêtecbua do Lênin 
chỉ đạo tử nước ngoài. Lênin phát triển tư tưởng của Mac (K. 
Marx) và Enghen (F. Engels) về nhiều vấn đề lí luận và thực tiễn 
cách mạng như vấn đề dân tộc trong các tác phẩm "Nhận xét phê 
phán về vấn đề dân tộc" (1913), "Về quyền dân tộc tự quyết" 
(1914), vv. Những năm đầu Chiến tranh thế giới I, Lênin xây 
dựng lí luận và sách Lược Bônsêvich về những vấn đề chiến tranh, 
hoà bình và cách mạng, vạch mặt phái trung gian [Kauxky (K. 
Kautsky), Tơrôtxki (L. D. Trockij)] và phái Sôvanh - xã hội. Trong 
tác phẩm " Chủ nghĩa đế quốc, giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa 
tư bản” (1916), Lênin tiếp tục nghiên cứu phương thức sản xuất 
tư bản,chủ nghĩa, vạch ra quy luật phát triển kinh tế và chính trị 
trong điều kiện chủ nghĩa đế quốc. Tháng 4.1917, về nước sau 
khi chế độ Nga hoàng bị lật đồ từ tháng 2. Lênin đưa ra "Luận 
cương tháng Tư", cương lĩnh đấu tranh chuyển cách mạng tư sản 
dân chủ thành cách mạng xã hội chủ nghĩa. Viết "Nhà nước và 
cách mạng" (1917), Lênin lãnh đạo cuộc Cách mạng thắng Mưởỡi 
thắng lợi và trở thành chủ tịch Hội đồng uỷ viên nhân dân. Tháng 
8.1918, bị thương do mưu sát. Trong những năm Nội chiến, Lêni¡n 
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lãnh đạo những người Bônsêvich chống lại thù trong giặc ngoài, 
bảo vệ nhà nước Xô Viết. Theo sáng kiến của Lênin, Quốc tế 
Cộng sản (Quốc tế III) được thành lập 1919, Lênin trỏ thành 
lãnh tụ của phong trào cộng sản quốc tế, người soạn thảo chủ 
yếu chiến lược và sách lược của phong trào. Năm 1920, viết "Bệnh 
ấu trĩ tả khuynh trong phong trào cộng sản", phê phán nguy cơ 
của chủ nghĩa cơ hội "tả" đã xuất hiện. Sau Nội chiến, Lênin đề 
ra kế hoạch xây dựng chủ nghĩa xã hội, chuyển từ "chính sách 
cộng sản thởi chiến” sang "chính sách kinh tế mới", mã nội dung 
chủ yếu là: 1) Xây đựng chủ nghĩa xã hội không thể chỉ dựa vào 
nhiệt tỉnh, mà phải quan tâm đến lợi ích thiết thân của người lao 
động, coi đó là động lực xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

2) Phải coi trọng sản xuất hàng hoá, chuyền tử chính sách trửng 
thu sang chính sách thuế lướng thực. 

3) Sử dụng thành phần kinh tế tư bản nhà nước, coi đó là một 
hình thức trung gian quan trọng đề quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 
Lênin đề ra con đưởng của Liên Xô quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
là công nghiệp hoá và xây dựng công nghiệp nặng, họp tác hoá 
nông nghiệp, tiến hành cách mạng văn hoá, khởi xướng kế hoạch 
điện khí hoá đất nước (kế hoạch GÔENRÔ. x. Kế hoạch 
GÔENRÔ). 

Học thuyết của Lênin - chủ nghĩa Lênin - là sự vận dụng học 
thuyết của Mac vào những điều kiện lịch sử mới và phát triển sáng 
tạo, cụ thể hoá nó dựa trên kinh nghiệm của cách mạng Nga và 
phong trào cách mạng thế giới, sau khi Mac và Enghen mất, đặc 
biệt trong các vấn đề như lí luận về chủ nghĩa đế quốc, về cách 
mạng xã hội chủ nghĩa (cách mạng xã hội chủ nghĩa có thể thắng 
lợi đầu tiên ở một nước hay một số nước), học thuyết về xây dựng 
đảng kiểu mới, cương lĩnh xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

LÊNINGRAT (Ieningrad) x. Xanh Pêrtecbua. 

LÊÔNA ĐƠ VANHXI (Leonard de Vịnci) x. Lâônacđâ Pa 
Vinchi. 

LÊÔNACĐÔ ĐA VINCHI (1 conardo da Vinci; cø. Lêôna Ðơ 
Vanhxi; 1452 - 1519), hoa sĩ, kiến trúc sư, nhà điêu khắc, nhà 
khảo luận mĩ thuật người Italia, thiên tài bao quát nhất của nền 
văn hoá và chủ nghĩa nhân đạo thởi Phục hưng, Xuất chúng trong 
mọi hinh thái nghệ thuật, hơn nữa, còn là nhạc sĩ, kĩ sư, triết gia, 
ngưỏi đi đầu trong rất nhiều lĩnh vực phát minh của khoa học 
sau này. Học hội hoa và điêu khắc với Verôkiô (A. det Verrocchio) 
ỏ Firenzẽ [Firenze; cợ. Flôrăngxơ (Florence)]; làm việc ở Firenzẽ, 
ở Milanô (Milano), Mantôva (Mantova) và Rôma. Năm 1515, 
sang Pháp tham gia xây dựng các lâu đài ởỏ vùng sông Loard 
(Lolire). Ông tửng đảo lộn hội hoạ bằng sự phát hiện kĩ thuật 
làm mở đần các sắc độ đẻ thể hiên các khối nổi được làm địu đi 
trong làn không khí phủ quanh, gọi là "xfumatô” (sfumato). Đại 
đa số các tác phẩm của ông nay không còn, hoặc đang vẽ dở 
dang, nhưng đều là bằng chứng hoàn hảo và tài tỉnh về nghệ 
thuật của ông: "Sự sùng bái của các đạo sĩ" (1481) là bức tranh 
chưa hoàn thành, gây nhiều ấn tượng về ánh sáng[Bảo tàng Lfixi 
(Uffizi), cg. Ofixơ (Offices) ỏ Firenzê], "Bữa ăn cuối cùng”, là 
bức tranh trình bày một bố cục danh tiếng tại giáo đường ỏ 
Milanô; "Mẹ đồng trinh trong hang đá" (1508, Bảo tàng Quốc 
gia Luân Đôn) có vẻ đẹp thơ ca huyền bí nơi cảnh vật; "Chân 
dung Môna Lida" [Bảo tàng Luvrơ (Louvre)] bức tranh tuyệt tác. 
Một số hình hoạ nghiên cứu và ghi chép của ông để lại (Thu viên 
Ambroazơø ở Milanô) đã chứng tỏ rằng ông có tham vọng đặt 
nghệ thuật trên cơ sở những lí thuyết khoa học. Cuốn "Khảo luận 
về hội hoạ" của Ông đã định hướng cho nghệ thuật bác học thế 
giới trong nhiều thế kỉ sau. Ông là một trong những danh hoạ 
lón trên thế giới. 


Sau khi mất, ông để lại khoảng 5 nghìn tờ sách nguyên khổ, 
trong đó là những ghi chép và những hình vẽ nghiên cứu về giải 
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phẫu cơ thể ngươi, về địa chất học, thực vật học, thuỷ lực học, 
quang học, vật lí và hình học. Ông cũng nghiên cứu về gió, về 
cách bay của chim cùng phương tiện máy móc để thực hiện việc 
bay như chim. Lêônacđö Đa Vinchi thuận tay trái nên chữ viết 
ngược, phải đùng gương soi mới đọc được. 





Lêõnacđô Đa Vinchi 


"AMfaqdông bên cửa sổ" 


LÊÔNIHĐỘP L L (Ivan IUich Leonidov; 1902 - 59), kiến trúc 
sư Liên Xô, học trò của Vexnin (A. A. Vesnin), tốt nghiệp Học 
viện Nghệ thuật Matxcơva (1927). Những năm 1928 - 30, là 
giảng viên của Học viện, người khỏi xướng và lãnh đạo "kiến 
trúc sư hiện đại". Lêôniđôp là tác giả các bản thiết kế công 
trình kiến trúc công cộng lón như Thư viện Lênin, Trụ sở công 
đoàn, Nhà văn hoá công nhân, vw. Kiển trúc của ông có kết 
cấu mới, bố cục tự do, vượt ra ngoài khuôn khổ nệ cổ thịnh 
hành thởi đó ở Liên Xô. 

LÊÔNÔP LL M. (Leonid Maksimovich Leonov; 1899 - 1994), 
nhà văn Nga, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô (1972). Anh 
hùng lao động xã hội chủ nghĩa (1967). Có bài đăng báo từ 1915, 
Năm 1920, vào Hồng quân, chiến đấu ở mặt trận phía nam, làm 
báo quân đội. Tiểu thuyết đầu tiên "Những con chồn" (1925) viết 
về cuộc đấu tranh cách mạng ở nông thôn. Chủ đề chống tu 
tưởng thị dân được phát triển ở các tác phẩm: "Kẻ cắp" (1927), 
hai truyện "Câu chuyện tỉnh lẻ" (1928) và "Đêm trắng" (1928), 
"Những mẫu chuyên kì lạ về người Mugiích" (1928), vv. Tiếp đó, 
[L,ê¿ônôp cho in "Dòng sông Xôt" (1929) viết về lao động xây dựng; 
tiều thuyết "Xkutarepxki" (1932) và "Đưởng ra đại dương" (1935) 
viết về trí thức trong sự nghiệp cải tạo đất nước. Vỏ kịch "Xâm 
lược" (1942), giải thưởng Nhà nước Liên Xô (1943). Tiểu thuyết 
"Rừng Nga" (1953), giải thưởng Lênin (1957) là tác phẩm lớn 
nhất của Lêônôp; chủ đề phức tạp, nhưng chủ yếu là cuộc đấu 
tranh giữa hai khuynh hướng trong khoa học lâm nghiệp. Lêônôp 
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tìm ra hình thức tiểu thuyết đa tuyến, đa bình diện, thống nhất 
một cách húu cơ chủ nghĩa hiên thực và chủ nghĩa nhân đạo 
trong văn học cổ điển Nga với việc sử dụng kinh nghiệm nghề 
thuật thế kỉ 20, trong đó biểu tượng và ẩn dụ chiếm một vị trí 
quan trọng. 

LÊÔNTIEP A. N (Aleksej Nikolaevich Leont'ev; 1903 - 79), 
nhà tâm lí học Liên Xô, viện sĩ Viên Hàn lâm Khoa học Giáo 
dục Liên Xô, tiến sĩ danh dự Trường Đại học Xoocbon 
(Sorbonne), Pari, Pháp. Những công trình khoa học đáng chú ý 
nhất gồm: "Sự phát triển chú ý có chủ định ở trẻ em" (1930), "Sự 
phát triển trí nhớ" (1931), "Hoạt động - Ý thức - Nhân cách", 
đóng góp sáng lập ra lí thuyết cấu trúc hệ thống tâm lí người - 
LÍ thuyết hoạt động tâm lí người. Giải thưởng Lênin (1963). 


LÊÔNTIEP V. (Wassily Leontief, 1906 - 99), nhà kinh tế học 
Hoa Kì nồi tiếng, người gốc Nga. Năm 1925, Lêôntiep giã tù đất 
nước Liên Xô sang phương Tầy. Lêôntiep là nhà lí luận xuất sắc; 
là tác giả nhiều dự án kinh tế lồn, hoạch định trên nền tảng những 
khảo cứu về tình hình kinh tế cụ thể tại nhiều nước. Lêôntiep 
được phong danh hiệu viên sĩ nước ngoài Viện Hàn lâm Khoa 
học Liên Xô. 


Những phát minh của Lêôntiep được ứng dụng trong thực tế 
như mô hình đóng Lêôntiep, mô hình mở , mô hình tĩnh Lêôntiep, 
mô hình động Lêôntiep, mô hình đơn giản l êôntiep. "Bảng cân 
đổi liên ngành" là một tác phẩm hoàn chỉnh nhất so với một số 
bảng cân đối trước đó; là một công cụ tốt nhất trong kế hoạch 
hoá nền kinh tế quốc dân. Trong "Bảng cân đối liên ngành", các 
ngành trong nền kinh tế quốc dân được trình bày như một thể 
thống nhất. Trong sản xuất, thay đổi sản lượng trong một ngành 
sẽ dẫn đến thay đổi sản lượng trong các ngành khác; trong phân 
phối, sản phẩm của một ngành bất kì được phãn phối cho tất cả 
các ngành đề làm nguyên liệu cho các ngành và phần còn lại là 
tiêu dùng không sản xuất gọi là sản phẩm cuối cùng. Giải thưởng 
Nôben về kinh tế (1973). 


LÊÔPACĐI G. (Giacomo Leopardi; 1798 - 1837), nhà thơ 
Italia. Sinh trưởng ở một thị trấn nhỏ, nghèo. Nồi tiếng thần 
đồng tử mười tuổi. Lêôpacđi vùi đầu vào tủ sách của bố, tự học 
và có vốn tri thức uyên bác. Mười lăm tuổi, bắt đầu sáng tắc 
thơ ca. Thất vọng vì Cách mạng Pháp, vì tình yêu và vì sức khoẻ 
suy sụp, Lêôpacdi triền miên trong cô đơn và bi quan. Dề trốn 
quê hương buồn chắn, Lêôpacđi lần lượt sống từng thời gian 
ngắn ở nhiều nơi trong nước và cuối cùng đến Napôli (Napoti) 
và mất ở đó. Phần sáng tác cốt yếu của Lêôpacđi nằm trong 2 
tác phẩm "Thơ" (Canti) và "Những bài ca luân lí". Với nội dung 
sầu muộn được nâng lên bình diện "nỗi khổ đau của nhân loại", 
với thái độ quan tâm đến “Tổ quốc khốn khổ" và với ngôn ngũ 
trong sáng, Lêôpacdđi là nhà thơ lãng mạn quan trọng của nền 
văn học Italia thế kỉ 19. 

LÊÔPÔNVIN ( Léopoldvile), tên cũ của thủ đô Kinsaxa thuộc 
Cộng hoà Dân chủ Côngô (Zaia cũ). X. Kinsaxa. 

LỀU hình thức nhà đơn giản, bằng vật liệu tạm thỏi như tranh, 
tre, để giải quyết chỗ cư trú tạm hoặc để làm nơi canh gác bảo 
vệ hoa màu ở nông thôn. L du lịch là các L vải được dựng lắp 
cũng như thu dọn nhanh gọn, phục vụ các cuộc du ngoạn, nghỉ 
mát ngoài trởi của dân đô thị. L còn là hình thức nhà của người 
nguyên thuỷ, có khi làm dưới vòm hang động. Ö Việt Nam, dưới 
thởi phong kiến, các sĩ tử đi thi mang theo lều chỗng. 

LÊVA (leva), đơn vị tiền tệ của Bungari; I L = 100 xtôtinki. 
Được sử dụng từ 1880. Hàm lượng vàng của L, được quy định 


27.12. 1961 là 0,/759548 g vàng nguyên chất. Tỉ giá với đôla Mĩ 


quy định 14.2.1973: 1USD = 0,97 L. Theo công bố của Ngân 
hàng Kinh tế Thương mại Hoa Kì tại Luân Đôn (Lonđon) ngày 
21.10.1987: 1 USD = 08715 L. 


LÊVI - XTƠRÔT C_(Claude Lévi - Strauss; sinh 1908), nhà 
triết học, nhà dân tộc học người Pháp. Ông đã đi khảo sát nhiều 
lần ở Nam Mĩ và Châu Á. Lêvi - Xtơrôt là người khởi xướng môn 
xã hội học mà ngày nay được gọi là nhân học xã hội. Trong khi 
xây dựng nhân chủng học xã hội, Lêvi - Xtdrôt đã đưa ra mội 
phương pháp mới trước hết cho dân tộc học bằng cách đưa môn 
học này đi theo con đường của ngôn ngữ học cấu trúc chủ nghĩa 
của Xôxuya (E. de Saussure), Tơrubetxkôi (N. S. Trubeckoj), 
Jakôpxơn (R. O. Jakovson) và việc áp dụng những thành tựu của 
phân tâm học, của vật lí học, toán học và các sự kiên về thông 
tin của Moghenxton (O. Morgenstern), Vinxơ, và nhất là từ những 
quan sát các mối liên hệ xã hội ở các dân tộc da đỏ mà ông đã 
tiếp xúc trong một thởi gian dài. Đó là phương pháp cấu trúc 
chủ nghĩa, phương pháp tìm ra những mô hình tự nhiên vô thức 
của xã hội. Phương pháp cấu trúc chủ nghĩa của Lêvi - Xtơrôt 
đã đưa đến một tư trào cấu trúc chủ nghĩa, với tư cách là một 
tư trào triết học thực chứng mới. 'Trong tư trào đó, Lêvi - XtdrÔt 
cùng với Antuyxø (L. Althusser), Lacăng (I. Lacan) và Fucôn 
(M. Foucault) đã có ảnh hưởng lồn đến sự cách tân về mặt phương 
pháp luận và tri thúc luận cuả những môn khoa học nhân văn. 
Lêvi - Xtdrôt cũng xây dựng một lí thuyết độc đáo và sâu sắc về 
tứ duy nguyên thuỷ, trong đó có nhiều vấn đề bác lại lí thuyết 
của Lêvy - Bruyn (L. Lévy - BruhU, đồng thời ứng dụng nó vào 
việc nghiên cứu cấu trúc hệ thống thân tộc và ngữ nghĩa của các 
huyền thoại. Lêvi - Xtdrôt cho rằng chủ nghĩa cấu trúc có thể 
coi như một thứ khoa học tộc người có thể lí giải được nhiều vấn 
đề khoa học. Những tác phẩm chính: "Những chí tuyến buồn" 
(1955), “Nhân chủng học cấu trúc chủ nghĩa" (1958), "Tư duy 
hoang đã" (1962), "Những cấu trúc sơ đẳng của thân tộc" (1949), 
"Sống và chín" (1964), "Tử mật ong đến tro" (1967). 


LÉÊVIN M. G. (M. G. Levin; 1904 - 63), nhà nhân học, dân 
tộc học và khảo cô học Xô Viết, phó giám đốc Viên Dân tộc học 
thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô (1944 - 63). Các tác phẩm 
chủ yếu về nhân chủng học và dân tộc học các dân tộc ở Xibia, 
Bắc Á, Nhật; các vấn đề chung về chủng tộc học, giải phẫu học 
so sánh và về nhiều vấn đề khác liên kết với nhau bởi tư tưởng 
chung, xem việc nghiên cứu sự tiến hoá của con người gắn liền 
với lịch sử xã hội. Ông cũng nghiên cứu học thuyết về các khu 
vực lịch sử - dân tộc học và các loại hình kinh tế - văn hoá. 


LÊVTTAN L L (Isaak IUich Levitan; 1860 - 1900), hoạ sĩ triển 
lãm tranh lưu động Nga. Sang Pari học ngành hoạ với nhà danh 





Lêvitan LL l. 


"Mùa thu vàng" 
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L LEvy - BRUYN L. 





hoạ Côrôt (I. B. C. Corot), tiếp xúc với các danh hoạ bậc thầy 
thuộc trưởng phái Bacbizông (Barbizon) và các nhà ấn tượng chủ 
nghĩa. Ông sáng lập loại tranh phong cảnh - tình cảm Nga vốn 
giàu tính kết hợp của thi ca và sự tươi mát như "Tháng Ba" (1895), 
"Hồ Nga" (1900); hoặc hình ảnh phấn chấn pha lẫn sự yên tĩnh 
của tranh “lrên chốn yên tĩnh vĩnh hằng" (1894). Tranh của ông 
đôi khi thấm đượm nỗi đau xót, u buồn, đôi khi tĩnh lặng lắng 
đọng nỗi bi đát sâu xa. Hội hoạ mang sắc thái sâu sắc của ông 
thể hiện những trạng thái tỉnh tế nhất của thiên nhiên. 

LÊVY - BRUYN L. (Lucien Lévy - Bruhl; 1857 - 1939), nhà 
triết học, xã hội học, tâm lí học, đân tộc học người Pháp, giáo 
sư Trưởng Đại học Xoocbon (Sorbonne; 1908). Môn đệ của 
Đuyêckhem (E”. Durkheim), ông đã tách đạo đức học khỏi siêu 
hình học, và coi nó là một ngành của khoa học xã hội. Lêvy - 
Bruyn nghiên cứu cái gọi là "tâm tính nguyên thuỷ " của loài 
người. Khái niệm về "tâm tính nguyên thuỷ" đó ngày nay đã bị 
mất đi trong xã hội học, bởi vì các công trình nghiên cứu đã 
khẳng định tính đa dạng của các nền văn hoá. Ngày nay, người 
ta phê phán Lêwy - Bruyn về việc đối lập một cách máy móc tư 
duy lí tính và khách quan của người văn minh với cái gọi là "toại 
tư duy tiền lôgic" thần bí của người nguyên thuỷ. Người ta nói 
như Lêvi Xtơrôt (C. Lévi - Strauss) về một tư duy "hoang dã" 
chứ không nói như Lêvy - Bruyn về một hình thức của tư duy 
nguyên thuỷ. Những tác phẩm chính: "Tầm tính nguyên thuỷ" 
(1922), "Triết học của Ô. Côngtơ" (1900), "Đạo đức học và khoa 
học về các phong tục" (1903). 

LÊXÔTHô (Lesotho, Kingdom of Lesotho - Vương quốc 
Lêxôthô), quốc gia ở miền Nam Châu Phi, toàn lãnh thổ nằm 
gọn trong nước Cộng hoà Nam Phi. Diện tích 30.355 km”. Dãn 
số 2,143 triệu (2000); trong đó (1986): người Xôthô (Sotho) 
85%, người Zulu (Zutu) 15%. Dân thành thị 20,9% (1992). Ngôn 
ngữ chính: tiếng Anh và tiếng Xôthô. TÐn giáo (1995): đạo Cơ 
Đốc 70,1%, tín ngưỡng cổ truyền 29,9%, Thể chế: quân chủ lập 
hiến, hai viện. Đứng đầu nhà nước là vua; đứng đầu chính phủ 
là thủ tướng.Thủ đô: Maxêru (Maseru; 160 nghìn người; 1996). 
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Lêxôthô 


L nằm trên cao nguyên Baxutô (Bassoutos) có độ cao trung 
bình 2.300 - 3.000 m, giới hạn ở phía bắc và phía nam là miền 
núi Đrakenxbec (Drakensberg). Khí hậu á nhiệt đói. Nhiệt độ trung 
bình tháng giêng 25 - 26°C. Mưa hằng năm 750 - 1.000 mm. Sông 
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Orangiơ (Orange) là sông chính của L. Thảm thực vật chủ yếu 
là thảo nguyên. 

L là nước chậm phát triển ở Châu Phi. Nông nghiệp chiếm 
16,9% GDP (1998) và 66,2% lao động (1986). Công nghiệp chế 
biến chiếm 13,32 GDP và 2,7% lao động. Xây dựng 15,1% GDP 
và 4,4 lao động. Thương mại 9,3% GDP và 3,1% lao động. Tài 
chính 8,7% GDP và 0,5% lao động. Dịch vụ chiếm 1,1% GDP 
và 17,7% lao động. GDP đầu người 486 USD (1995). GNP đầu 
người 570 USD (1998). Sản phẩm nông nghiệp chính: ngô, củ, 
lúa miến, lúa mi, rau đậu. Chăn nuôi: cửu, dê, bò, lửa, ngựa. Sản 
phẩm công nghiệp chính (1995): thực phẩm 58 triệu USD, đồ 
uống 38 triệu USD, vải 14 triệu LJSD, hoá chất 9 triệu USD, 
kim loại 4 triệu USD. Điện I triệu kWh (1988). Giao thông 
(1999): đường sắt hầu như chưa có (2,6 km), đưởng bộ (1996) 
4,9 nghìn km (18% rải nhựa). Xuất khẩu (1998) 1,109 tỉ malôtti, 
gồm hàng công nghiệp 71,6%, máy móc và thiết bị vận tải 15,1%, 
thực phẩm và động vật sống 4%, nguyên liệu 1,82. Nhập khẩu 
(1998) 5,199 tỉ malôti gồm hàng công nghiệp 42,52%, thực phẩm 
và động vật sống 19%, thiết bị vận tải và máy móc 15,3%, sản 
phẩm dầu tủa 8,6%. Bạn hàng chính: các nước trong Liên minh 
Thuế quan Nam Châu Phi và Cộng đồng Kinh tế Châu Âu, các 
nước Châu Mĩ. Đơn vị tiền tệ: lôti (số nhiều malôti - M). Tỉ giá 
hối đoái: 1 USD = 7,29 M (10.2000) 

Đã từ lâu, bộ lạc Baxutô (Xôthô) cư trú trên lãnh thổ L. Thế 
kỉ 17 - 18, bộ lạc thống nhất dưới chính quyền lãnh tụ Môxêxa l 
(Moshoeshoe I). Vào cuối những năm 1860, thực dân Anh xâm 
chiếm L. Năm 1884, L chính thức là "nước bảo hộ" của Anh với 
tên gọi Baxutôlen (Basutoland). Ngày 4. 10.1966, L tuyên bố độc 
lập. L là thành viên của Tổ chức Thống nhất Châu Phi và nằm 
trong Khối liên hiệp Anh. Quốc khánh: 4.10 (1966). Là thành 
viên Liên hợp quốc tử 17.10.1966. 

L] (H), đơn vị cũ đo độ dài bằng 1/10 phân, có giá trị khoảng 
0,0425 cm. Phân biệt với milimét (mm). 

LI ĐIỆU x. Chuyển giọng. 

LI GIÁC đơn vị đo góc dùng trong pháo binh, bằng góc ở 
tâm đường tròn chắn 1 cung có độ dài bằng 1/1000 bán kính. 
Với độ đo này, góc đầy (cả vòng tròn) sẽ có giá trị 1000 x 2 z 
=6283,18 LG. Để tiện tính toán, các loại pháo và khí tài pháo 
binh Liên Xô quy chẵn LG bằng 1/6000 góc đầy, còn pháo và 
khí tài pháo binh Mĩ, Anh, Pháp... quy chấn LG bằng 1/6400 góc 
đầy. Vì vậy, LG của Liên Xô bằng 3,6 phút, còn của Mĩ bằng 
3,375 phút. Trong một số trường hợp tính toán có yêu cầu chính 
xác, cần chú ý mối tương quan này. 


LI GIÁN tạo ra những tình huống hoặc tung tin giả làm cho 
nội bộ đối phương nghỉ ngờ lẫn nhau, chia rẽ hàng ngũ để thực 
hiện ý đồ nghiệp vụ của cơ quan công an. Vd. Kế li gián. 

LI HỒN việc hai vợ chồng bỏ quan hệ vợ chồng chính thức, 
vì những nguyên nhân nào đó mà không đạt được mục đích hôn 
nhân. Việc LH có thể xảy ra ở 2 thời kì: sau khi dạm hỏi (trước 
lúc cưới), và sau lúc cưới khi hai vợ chồng đã ăn ở với nhau một 
thời gian, thậm chí sau khi đã sinh con cái. 


Trước 1945, vợ chồng muốn li đị phải trình làng, làng xử không 
được phải đến của quan (quan huyện, quan phủ). Dàn ông muốn 
bỏ vợ phải viết tờ li dị. Vợ cầm giấy ấy trình làng, trình quan 
xong mới được đi lấy chồng khác. Từ 1945 đến nay, vợ chồng 
LH phải được toà án xét xử. Thông thưởng toà án hoà giải; hoà 
giải không được mới quyết định cho LH. Muốn xây dựng lại gia 
đình phải có quyết định của toà án cho phép LH trước đó. LH 
là hiên tượng phổ biến ở các dân tộc trên thế giới. Dưới các chế 
độ phụ quyền, đặc biệt xã hội phong kiến gia trưởng phương 
Đông, với tứ tưởng trọng nam khinh nữ, trong LH nữ giới cũng 
chịu nhiều thiệt thòi hơn nam giới. Đối với nhiều dân tộc thiểu 


LÍKHÍ 





số nước ta, tẬp tục đòi trả của rất nặng nề, nên nữ giới muôn 
LH để xây dựng cuộc sống gia đỉnh hạnh phúc hơn cũng không 
dễ thiíc hiên được. Trong các xã hội hiện đại, tỉ lệ LH rất cao, 
do đó ảnh hưởng đến việc chăm sóc giáo dục con cải. Các quốc 
gia trên thế giới đều có văn bản pháp quy, quy định việc LH. Ö 
Việt Nam trước đây, tuật Hồng Đúc và luật Gia Long cũng có quy 
định về vấn đề này. Từ sau 1945, Nhà nước Việt Nam, trong Luật 
hôn nhân và gia đình cũng có quy định chặt chẽ vấn đề LH (ở 
chương VỊI, tử điều 40 đến điều 45). 


LI HỢP. có cấu dạng khớp nối có điều khiển, để nối hoặc 
ngắt truyền động các trục, thanh kéo, ống, dây cáp... mỗi loại LH 
khác nhau ở phương pháp nối. Mỗi eách nối cần bảo đảm: điều 
hoà tác dụng xấu làm dịch chuyển các trục nối ảnh hưởng đến 
độ chính xác chế tạo, Lắp ráp; giàm hiện tượng rung, xúc, va đập 
kh: vận hành, ngăn ngửa các bộ phận máy khỏi tác động quá tải; 
tháo khóp và đóng khớp cho các chì tiết nối nhanh, tin cậy; giảm 
nhẹ việc mỏ máy, không chế tốc độ và các thông số khác, ., Có 
các loại LH cớ bàn: LH ma sát; LH vẩu; LH điện tử; LH thuỷ 
tực; LH an toàn; LH siêu việt; LH bột kim loại, vv. dùng phổ 
biến trong máy móc và thiết bị cơ khí. 


LI HỢP MA SÁT có cấu nối ngất khóp trục, truyền mômen 
quay nhờ ma sát giữa các đĩa của nửa khóp trục dẫn và bị dẫn. 
LHMS nốt chuyển động giữa hai đầu trục với tần số quay bất ki, 
loại trữ được tài trọng động lớn trong có cấu, tiếng Ồn khi mở 
máy. I[HMS được đùng phô biến trong các Itáy vặn tài, máy công 
cụ để nối trục động cơ với trục của có cấu bị dẫn và trong các 
bộ phận phanh. Cơ cấu điều khiển LHMS có thể bằng cớ khí, 
điện từ hay kết hợp cả hai. 

LI HỢP SIÊU VIỆT lì hợp nối, ngắt, tự điều khiến dùng để 
truyền mômen quay chỉ theo một hoặc hai chiều. LHSV tự ngất 
khi vận tốc góc cuà khâu bị dẫn tăng lên so với khâu dẫn, hic ấy 
khâu bị dẫn bảo đảm hoàn toàn quay tự do. Phân loại LHSV: 
I.HSV kiểu bánh cóc và kiểu cam; LHSV ma sát gồm 1.HSV có 
con lăn và LHSV có lò xo tự kéo. LHSV dùng rộng rãi trong các 
thiết bị máy móc như trục tron máy 'Ï620, trục đíng máy t\J động 
nhiều trục IA240 - 6; xe đạp, vv 


_LI TẠƠ' (1isao"), bài thở trữ tình dài nhất trong lịch sử thi 
ca cô đại Trung Quốc của nhà thơ Khuất Nguyên. Gồm 373 câu, 
trong đó Khuất Nguyên trình bày lí tưởng mà ông theo đuải, thổ 
lộ nồi phẫn uất trước hiện thực đen tối ca xã hội, nêu cao tinh 
thần đấu tranh bất khuất, tòng yêu nước, yêu nhân dân của mình 
và nguyên thà chết trong, chứ không chịu sống đục. Về thời điểm 
sáng tác, có hai ý kiến khác nhau, có ý kiến cho rằng “LT" viết 
vào lúc Khuất Nguyên bị đày lên Hán Bắc, có ý kiến lại cho rằng 
bài thơ viết trước khi tác giả bị đày xuống Giang Nam, rồi trầm 
minh xuống sông Mịch La. 

'LT” là bài thở của một nhà thơ chính trị, nhưng chất thỏ kết 
hợp trữ tình và tự sự, vưa lãng mạn, via hiện thực. Cách nỏi của 
nhà thơ là cách nói bằng hình tướng; dùng các thú hoa thdm cỏ 
lạ nơi núi cao vực thẳm để tướng trưng nhưng phẩm chất tốt đẹp. 
Khuất Nguyên lấy điền trong thần thoại, truyền thuyết, tÀ mây 
gìó, trăng sao, míi non, sông nưóc, lâm cho ý thơ thêm bao la, 
bát ngát. "LT" viết theo thể thỏ thoát thai từ dân ca nước Sở, chủ 
yếu dùng phương ngôn, khẩu ngữ của nước Sỏ. Dó là tác phẩm 
mới nhất về nội dung, cũng như về hình thức của Khuất Nguyên. 


LÍ (miế), tà tế thường, phép tắc thưởng. Trong triết học 
Trung Quốc, “Ú" dùng để chỉ tổng thể những quy luật về cấu 
tạo và hoạt động của nhũng vật thể như trong câu: “Muôn vẠt 
đều có lý của nó” (“Vạn vật các hữu lữ" - Hàn Phi) hay "Muôn 
vật có lí khác nhau” (“Vạn vật thù lí" - Trang Tử). Từ đời Tống 
(960 - 1295), với Trình Hạo (Minh Đạo), Trình Di (Y Xuyên), 
Chu Đôn Di, "U" trở thành một phạm trù triết học thường được 


nhắc tói, như nội dung của phái lí học. Với phái học này, lí có 
những nội dung sau: 

I. L là quy luật của cấu tạo và hoạt động của tng vật thể: 
"Muôn vật đều có lÚ của nó" (“Vạn vật giai hữu lí” - Trình Hạo); 
"Vât nào vật ấy đều có li cúa nó" (“Vật vật giai hữu (f° - Trình Di). 
Quan điểm này giống như của Hàn Phi và Trang Từ nói ở trên. 


2.1, được mỏ rộng, trở thành quy luật chung cho mọi Vật trong 
vũ trụ. "Muôn vật đều chung một lí đó. Lï của một vật là lí eùa 
muôn vật“ (“Vạn vật giai thị nhất lí. Nhất vật chi lí tức van vật 
chi bù” - Trình Di). 

3. L này bó buộc phải tuần theo, nếu đới ngược lại sẽ có hậu 
quả xấu, “Muôn vật đều có tí, thuận theo thi đễ. đi ngược lại thì 
khó" (“Vạn vật giai hữu lí, thuận chì tắc dị, nghịch chì tắc nan"- 
Trình Hạo). 

4. L là quy luật vĩnh viễn không thay đồi, không có trước có 
sau, tôn tại mãi như trởi, như vũ trị. "Trời là tứ" ("Thiên giả lí 
dã" - Trình Hạo). "Cái gọi là trỏi, chí là lÚ mà thôi, cùng không 
Kỹ điểm khỏi đầu, không có điểm cuốt" (Sở vị thiên giả, lí nhì 


„ điệc vô thuỷ, diệc vô chung" - Tả Lương Tĩ, môn đệ giỏi của 
n anh em Trinh Hạo và trình Dn). 


Š. L là quy luật điều khiển cả những quan hệ xã hội như vua 
tôi, cha con: “Vật nào cũng có lí của nó, như lửa do đâu mà nóng, 
nước do đâu mà Lạnh, cho đến giữa vua và tôi, cha và con, đều 
là U” (“Vật vật giai hữu tí, như hoả chỉ sở di nhiệt, thuỷ chi số dĩ 
hàn, chí vu quân thần phụ tử chì gian giai thị l" - Trình Di). Về 
L giữa các quan hệ xã hội nói trên, ]Yinh Di định nói tới đạo 
tring của tôi với vua, và đạo hiếu của con với cha. Thế lực vua 
quan phong kiến trước đây đã lợi dụng quan điểm lí học này của 
Tống Nho đề bảo về nền tảng của chế độ quần chủ coi như đạo 
lí muôn đới không thay đồi. 


LÍ () x. Vật tí học 


LÍ (văn), một loai dần ca Nam Bộ, có thê hát trong nhà, trén 
đường hay ngoài đồng ruộng, sông rach, khi lao động hay lúc vui 
chơi. L thưởng sử dụng các thẻ thơ lục bát, song thất lục bát. So 
với các loại đân ca Nam Bộ khác, như hò chèo ghe, hò cấy, hát 
ru, thi L có số lượng làn điệu phong phú hơn nhiều. Có ba cách 
„. tên cho mội bài: 1) Căn cứ vào nội dụng, hình tượng trong 

ài: " chuốc rượu”, "lí con sáo”, "lí con cum cúm", wwv. 2) Lấy 
Tin chứ đầu của bài: "lí ông hương”, "tí kéo chỉ", w. 3) Lấy 
tiếng đưa hơi, đệm lót "U í A", "Ú lù là", "tí ó*, vv. Theo nhạc sĩ 
Lưu Nhất Vũ, I. Nam Rộ có năm giọng, tên gọi chủ yếu dựa trên 
đệm lót đưa hơi: giọng í a, giọng ó, giọng ư, giọng huÄy, giọng 
bóng. Về nội dung, L đề cập nhiều sự việc, sự vật, nhiều khía 
cạnh khác nhau của tình eảm con người, 


LÍ DỊCH những người trong bộ máy chính quyền cấp xã thời 
Nguyễn được duy trì đến trước Cách mạng tháng Tăm 1945. Gồm 
lí trưởng, phó lí (xã có nhiều làng thì nhiều phó lí), hướng trưởng, 
khán thủ và xã tuần. Trong thời Pháp thuộc, chính sách cải tương 
hương chính có đ›ều chỉnh ít nhiều (x. Cải lương hương chính ở 
Việt Nam). Công việc của LD là đốc thúc sưu thuế, phu dịch và 
bắt lính cho nhà nước, đồng thời có nhiệm vụ bảo vệ an ninh 
xóm làng, ruộng đồng. 

LÍ KHÍ tên gọi học thuyết của Chu Hy dựa trên hai phạm 
trù triết học lí và khí (x. 1; Khí). 

L) Lí và khí là hai yếu tố cơ bản trong sa hình thành và hoạt 
động ca vũ trụ. "Trong khoảng trởi đất, có Lí, có khí. Lí là đạo 
thuộc hình nhị thượng, là gốc sinh ra vật, Khí là công cụ thuộc 
hình nhị hạ, là cái dùng sinh ra vật" (Thiên địa chỉ gian, hữu lí, 
hữu khí. Lí đã già, hình nhì thượng ch: đạo dã, sinh vật chị bản 
dã. Khí dã giả, hình nhì hạ chỉ khi dã, sinh vậi chí cụ đã”). Lí và 
khí đi liền với nhau "Dưới gầm trời chưa có khí nào không có lí, 
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cùũng chưa có lí nào không có khí” (” [hiên bạ Vị hữu vô (ï chỉ khí, 
điệc vì hưu vô khi chị tP), Tuy nhiên, ÍÍ giữ địa vị chủ chối: "Có 
Lí Ấy bèn co khi ấy. nhưng lí là gÔCc” (Hiưu thị lÍ tiện hữu thị khi, 
nhiên Lí thị bản”). 


2) Lí và thái cực L1 là thái cưc. "Lhái cực chị là một chứ lí” 
(TThái cực chỉ thị nhất cá lí tự"). Và thái cực tức lí là chí thiện. 
"Thái cưc là đạo lí rất mực tôt lành. là cái đức biều hiện đầy đị 
nhất mọi điêu (hiên của ngướt và vẬt giữa khoảng đất trời" (7Thát 
cục thị cá cực hảo chí thiên đích đạo lị... Thị thiên địa nhân Vật 
vạn thiên chí hào đích biểu đức"), 

3) 1K và con người Con người lä sản phẩm của lí và khí cũng 
như muôn vật, nhưng con ngươi là trội hơn cả: “hai khi (âm 
dương) giao cảm hoá sinh vạn vật, duy con ngươi được khí tối 
đẹp nên tài giỏi hón cả” ( nhi khí giao cảm hoá sinh Vạn VẬI... 
duy nhân đã dấắc kì tú nhị tối linh“). Dược như vậy, VÌ con ngưới 
hdỏn vật ở chô có đạo, có tâm "có đủ hình khi (túc bầm thụ khi 
mà có hình hài). goi là ngưỡi, hợp nghĩa tí (tức hợp cái lí theo 
điều phải), gợi là đạo, có trí giác, gọi là tâm” (”cu hình khí vị chí 
nhần, họp nghĩa lị vị chị đao, hưu trị giác vị chì tâm”), tầm được 
coi là chủ thân mình (tâm giả nhất thân chỉ chủ tế). Mục đích 
của hoc tập là sao cho tâm làm chủ tính tình của mình có được 
hình hài thị có tầm. tâm nhận lĩ của trồi goi là tính, tình cằm Vật 
bên ngoài mà động. gọi là tỉnh Kẻ hoc đao phải tôn tâm (giữ 
tâm làm chủ khiển lòng sáng suốt nhận thấy điêu thiên), đề dưỡng 
tính (nuôi dưỡng tính. bản chất là thiên), và điều tiết tình cảm 
(khiến cho thích đáng, hợp đạo lÍ). 

Muốn “tôn tâm” phải "tâm hợp vơi lí làm một (tầm dữ lý nhất)”, 
\i đây là thiên lí, mà Chu Hy theo nhà U học tiền bối Trình Di cho 
là đồng nhất với đức nhân, lòng nhân ái đổi với cả người và vật, 

LÍ LIÊN múa hát dân gian ở Thanh Hoá. của dân tốc Việt. 
Thanh niên nam nữ vừa hát vừa khoác vai nhau, cầm tay nhau 
múa. quay lôn ròng ròng, chân đan chéo nhau gọi là "cấm hoa 
kết quả”, trong những buôi vui chơi giải trí. heo Đại Việt sử kí, 
thỏi Lê, có lần vua ngụ về Lam Kinh, dân chúng định múa hát 
1J để đón. Viên quan thái uý thấy gái trai cầm tay nhau, khoác 
vai nhau, cho là dâm tục nên đã ra lệnh cấm hẳn. 


LÍ LUẬN hề thống những tri thức đã được khái quát, tạo ra 
một quan niêm hoàn chỉnh về các quy tuật và về mốt liên hệ cø 
bản của hiện thịc. [l, là sự phản ánh và tái hiện cái hiện thực 
khách quan Mọi LT. đều bị quy định bởi hoàn cảnh lịch sử trong 
đó nó này sinh. bởi trình độ cụ thể của tịch sử sản xuất, kĩ thuật 
va (hưc nghiêm. 


1) Theo nghĩa rộng, L1. là một dạng hoat động của con người 
nhằm thu nhân trí thức về hiên thực tự nhiên và xã hội, và cùng 
với (hực tiễn, nó tạo thành hoạt động tổng thề của xã hội. ThhuẬt 
ngữ II. đông nghĩa với các hình thức có tổ chức cao và phát triển 
nhất của ý thức xã hôi. Với tư cách là sàn phẩm cao nhất của (u 
duy có tổ chức, II. biểu hiên quan hệ gián tiếp của con người 
đối với hiên thì(e và là điều kiện cho sự cài biến thực sự có ý 
thức hiện thực. 


Z) Iheo nghĩa hẹp. LI. là một dạng trị thức khoa học đáng 
Iìn cây về một tổng thể các khách thể não đó. Nó là hê thông 
các luận điểm gắn bó chặt chế với nhau về mặt \ôgic và phản 
ánh bản chất, các quy luật hoạt động, phát triển của khách thể 
để nghiên cứu Về mặt kết cấu, L1, bao gồm nhiều yếu tố khác 
nhau, trong đó các yếu tô quan trọng nhất là: a) Các sự kiện 
khoa học đã được tích luỹ, kể cả các kết quả nghiên cứu thực 
nghiêm. Những sự kiện này là căn cứ thực nghiệm elìa Lí luận. 
b) Tập hợp các quy tắc suy lí lôgic và chứng minh được chấp 
nhận trong khuôn khổ của lí luận. e) Tập hợp các khái niệm, 
các nguyên lí có bản cùng các quy luật. các đình Lí, các hệ quả 
đưcc suy ra tư căn cứ thực nghiêm và các từ khát niệm, các 
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nguyên lí cơ bản ấy bằng con dưỡng suy lí lôgic va chứng minh 
tưóng ứng. XI. Thực tiễn 

Trong lịch sử triết hợc, Khái mềm ï.Ï,. được sử dụng một thơi 
gian đài theo nghĩa rộng. Việc thảo luân những vấn đề của [ Ï 
theo nghĩa hẹp bắt đầu từ thế kỉ 18 và có tính chất căng thẳng 
tử cuối thế kì !9 nhãn sự xuất hiên các phương tiên phân tịch 
l6gic hiên đại. Fliên nay, các khía cạnh khác nhau của bàn chất 
và chức năng của ]], được triết học, lôgic học, sử học và các 
ngành khoa học khác nghiên cứu. 

LÍ LUẬN DẠY HỌC môi phân môn của piáo dục học, trình 
hày lí tuân về công việc đào tạo, huấn luyến, giảng day và học 
tập. Vạch các tính quy luật của viếc lĩnh hội trị thức. kĩ năng và 
kĩ xảo, viếc xây dung niềm tin, xác định khối tưởng và ấu trúc 
của nôi dung đào tao, hoàn thiện các phương pháp và các hình 
thức tô chức dạy học. hoàn thiện (ác động giáo dục của quá trinh 
hợc tâp đối với học sinh. Có I].DH đại cưỡng và LI.DIT chuyên 
ngành. ï ]]2H đạt cưởng quan tâm đến việc tô chức và điều khiên 
quá trình đạy và học nói chung của một lớp. L1 .3H chuyên ngành 
quan tầm đến việc day và học môt môn hoc, do đó còn có tên 
là phương pháp dạy học bộ môn 

LÍ LUẬN MAC - LÊNIN x Chủ nghĩa Mác - Lônin. 

LÍ LUẬN NIIẬN THỨC be phận của triệt học nghiên cứu 
bản tính và khả năng của nhân thức. mếi quan hê của trị thức 
với thực tại khách quan, nghiền cứu các múc đô va hình thức của 
quá trình nhân thúc, các điều kiện và tiêu chuẩn đúng đẫn của 
nó. Lịch sử của LLN1; về thực chất, bất đầu từ chỗ nêu lên trong 
triết học vấn đề tri thức là gì [Platôn (Platôn)], mặc dù bản thân 
thuật ngữ "lí luận nhận thức" xuất hiên muộn hơn rất nhiều. Trong 
tịch sử triết học. LILNT luôn luôn đóng vai trò chủ yếu và đôi 
khi thâm chí còn chiểm vị trí trung tâm. Flai phương hưởng cơ 
bản của LIÀNT là chủ nghĩa duy tâm va chủ nghĩa duy vật. Các 
nhà duy tâm quy nhân thức về sự tự nhận thức của "ttnh thần vũ 
tru” [Hêghen (G. W. F. Hegel)), về sự phân tích phức hớp của 
cảm giác {chủ nghĩa Makhø (Mach)], phủ nhân khả năng nhận 
thức bản chất của sự vật [Hium (1D. Hume) và Kantð (I. Kant)|. 
Các nhà duy vật xuất phát từ chô cho rằng, trị thức là kết quả 
của sự phản ánh thế giới khách quan [Dêmôcrit (Ì)émocrIte), 
Bêcœn (F. Bacon), Lôckø (Ï. Locke), wv.]. Nhưng các nhà duy vât 
trước Mac lại hiểu sự phản ánh ấy chỉ như sự phần ánh vật li, 
kiểu như sự phản ánh qua gưởng, phản anh môi lần lA xong, còn 
con ngươi chỉ trếp thụ một cách thu đông tác động tư phía khách 
thể đến, chứ không có ành hưởng gì trở lại khách thẻ đó cả. 

Trái với các quan điểm trên, I1)NT duy vâ( biên chứng khẳng 
định rằng: L) Thế giới vật chất là cái có trước, tồn (ại hên ngoài 
và độc lẬp với ý thức của con người. Ÿ thức tà cái có sau, do VẬI 
chất có tô chức cao (bộ óc con người) sản sinh ra và là sư phần 
ánh thế giới vật chất ấy. 2) Khóng có và không thê có sư khác 
nhau nào về nguyên tắc giửa hiên tượng và vật Iự nỏ. Chỉ có sự 
khác nhau giưửa cái mà ta đã biết được và cái 1a chưa biết được 
mà thõi. 3) Nhận thức là sự phản ánh thế giới khách quan bởi 
con ngưới, nhưng đó không phải là sư phản ánh đơn giản. trức 
tiếp, hoàn toàn, ngay một lần la xong, mà là mội quá trình qua 
đó, tứ duy mãi mải và không ngừng tiến gần đến khách thể bằng 
cách tạo ra nhưng trưu tượng, những khái niêm, những lí luận... 
ngày càng phản ánh khách thề chính xác hơn. Kết quả nhận thức 
ở mỗi thời điểm nhất định đều là sự phản ảnh gân đung và ngay 
càng gần đúng khách thể, tức là một chàn lí tưởng đôi. Kết quả 
của tông số những chân lí tướng đối ở môt thời điểm nhất định 
đó đang ở trong quá trình phát triển không ngừng (vì hiên thức 
khách quan không ngưng vận động, biến đồi) chính là chân lí 
tuyệt đối. Theo bản chất của mình. tư duy của con người có thể 
cung cấp cho ta và thiíc sự cung cấp được cho 1a những chân lí 
tuyết đối như thế. 4) Trong (toàn bộ quá trinh nhân thức, thực 
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tiễn vừa là điểm xuất phát, vừa là cơ sở, động bực của nhận thức, 
đồng thời là tiêu chuân của chân tí (x. Nhận thức). 


LÍ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP THỂ DỤC THỂ THAO 
môn khoa học tông hợp. nghiên cứu những quy luật (lí tuận) và 
cø sở phương pháp chung nhất của hoại động thể dục thể thao; 
một môn học chính trong các trưởng đào 1ạo cần bộ chuyên 
ngành các cấp về thể dục thê thao. Thể dục thê thao ra đời rất 
sớm, nứng một thời gian đài lại chỉ đựa vào kinh nghiệm là 
chính. Do sự phát triển của thực tiến và nhu cầu học lập, nghiên 
cúu vận dụng, đã ra đời môn khoa học tông hợp về thể dục thê 
thao, bao gôm những thành tựu về y sinh học, giáo dục học, lâm 
Lí học, xã hội học, vv. Là môn sử dụng nhiều thành tựu về khoa 
hoc tự nhiên nhất trong khối khoa học xã hội - nhân văn. 


LÍ LUẬN VÀ THỰC TIẾN nhũng pham trủ trết học, nói 
lên mặt tinh thần và mặt vật chất của một quá trình lich sử xã 
hôi thống nhất giữa nhận thức và thịƒc tiễn cài tạo tự nhiên và 
xã hột. Lí Luận là kinh nghiêm trong hoạt động thực tiễn đã được 
khái quát hoá trong ý thức của con người, là những trí thíc về 
thể giới khách quan, là hê thống các trí thức tái hiện (ôgic khách 
quan của các sự vật trong lôgic của các khái niêm. Thực tiễn tà 
toàn bộ hoạt động vật chất có tính chất xã hội - lịch sử - xã hôi 
của loài người nhằm cải tao thế giới xung quanh. Nó bao gồm 
nhiều dạng hoạt động khác nhau, trong đó, quan trọng nhất là 
hoat động sản xuất, hoat động cải tạo xã hội vã thực nghiệm khoa 
học. Như vậy, thực tiến là sự tương tác giữa chủ thể và khách 
thể. Chính trong quá trình tương tác đó, khách thê buộc phải 
bộc Lô ra các thuộc tính của minh, nhở vậy, chủ thể mới có được 
những hiểu biết về khách thể, trên có sở đó, xây dựng được lí 
luận về khách thẻ ấy. Mặt khác. chính nhu cầu của hoạt động 
thực tiên thúc đây con người đi tìm hiếu sự vật, tiến tới xây dựng 
tỉ luận về nó. Như vậy, thực tiến là điểm xuất phát, \ả cơ sở, đồng 
thỏi là động tức cho sự phát triển của tí tuận, 


Sau khi xuất hiện trên cơ sở của hoạt động thực tiến, l luận 
quay trỏ lại chỉ đao hoạt động thực tiễn, và là cơ sở lí luận cho 
hoạt động thực tiên đó. Lí tuận mà không có thực tiễn là lí luận 
suông, ngược lại, thực tiến mà không có (í luận là thực tiến mù. 
II nhiên, lí luận đóng vat trò tích cực phải là lí luận đúng đắn. 
Ngược lại. nếu lí tuận sai lầm thì nó sẽ dẫn đến những sai lầm 
trong hoạt động của con người. Tính đíng đắn hay sai lầm của 
tí luận chỉ có thể kiểm tra trong hoạt đông thực tiễn, bởi vì chỉ 
có hiệu quả của hoạt động thực tiến mới chứng minh được sự 
phù ợp hay không phủ hợp của lí luận với bàn chất và quy luật 
phát triển khách quan của khách thể. Như vậy. thức tiến không 
chị đóng vai trò là có sở, là động lực phát triển của lí luận, mà 
còn là tiêu chuẩn của li tuận của chân 1í. Tùy nhiên, xét về thực 
chất. tiêu chuân thực tiễn vừa có tính tuyêt đối, vừa có tính tưởng 
đốt. Một mái, tiêu chuẩn đó là cái "không xác định” để cho các 
hiểu biết của con ngươi không trỏ thành một cá: "tuyệt đối”; mặt 
khác, nó lạ: là cái xác dịnh để có thể tiến hành cuộc đấu tranh 
quyết liệt chống lại mọi loại chủ nghĩa duy tâm và thuyết không 
thể biết. 


LÍ LUẬN VĂN HỌC hệ thống những quan điểm và lập Luận 
chỉ ra cội nguồn, bản chất, chức năng và sự phát triển của văn 
học trong đơi sống xã hội. Nói một cách cụ thể, JJVH nghiên 
cứu quan điềm, nguyên lí và nguyên tẮc sáng tạo, phương pháp 
biểu hiện, miêu tả, đánh gíá. cảm thụ tác phẩm văn học và các 
sự kiến. trào túu văn học. nhằm phát hiện nhúng vấn đề có tính 
quy luật trong quá trình phát triền của từng nền văn học dân tộc 
và cả nền văn học thế giới. Nếu lịch sử và phê bình văn học cung 
cấp cho LLVH những nhận định và cứ liệu xác đáng về từng tác 
giả và tác phẩm của từng nền văn hợc... thi ngược lại [.LVH cung 
cấp cho nhà lịch sử và phê bình văn học nhíng quan điểm có 
tầm khái quát về một quá trình văn học, những định hướng mang 


tính quy luật của quá trình khám phá, sáng tạo cũng như cảm 
thụ và tiếp nhận văn hoc nghệ thuật. Trong 11 VI, cỏ những lu 
tuân có tính cách nguyên lí, có nhứng lí luận có tính cách chuyên 
ngành, như lí tuận về thơ, tiêu thuyết, w_ Về mặt nào dó. LIVN 
bao hảm ý nghĩa phương pháp luận cho toàn khoa nghiên cúu 
văn học. Nhưng do sự phát triển của khoa nghiền cứu văn học 
ngày càng đòi höi tính khoa học. nên phương pháp luận nghiên 
cúu văn học đã tách khỏi LIVH thành một bộ môn riêng. 

LÍ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT khoa học 
nghiên cứu và lí giải về sự phát sinh, tồn tại, phát triển và về các 
đặc trưng, các khái niên về nhà nước và pháp luật. Học thuyết 
Mac ~ Lênin là học thuyết đúng đắn giải thích về nhà nước va 
pháp luật cũng như các yếu tố khác thuôc kiến trúc thượng tầng. 
Một trong những phát minh vĩ đại của Mac là học thuyết về hình 
thái kinh tế - xã hội. Chính học thuyết này đã chỉ rõ nội dung 
của quá trình chính trị, nhà nước, pháp luật được quy định bởi 
tồn tại xã hội, bởi kinh tế của xã hột Nội dung cở bản của 
LIVNNVPL gồm: các vấn đề nguồn gốc và bản chất của nhà 
nước và pháp luật; các kiểu, chức năng, bộ máy và hình thức của 
nhà nước; các kiểu, chức năng, hình thức, hiêu quả pháp luãt, ý 
thức pháp luật, quy phạm pháp luật, hệ thống pháp luật. pháp 
chế, thực hiển pháp tuật, quan hè pháp luật. trách nhiêm pháp 
lí, điều chính pháp luật, vv. 

LÍ LUẬN XẠ KÍCH môn khoa học ứng dung xuất phát tư 
việc nghiên cúu các quy luật tự nhiên của việc bắn, phóng và đưa 
vào thành tựu của các môn thống ké, xác suất, toán học tính toán. 
để đưa ra những chỉ dẫn đáng tin cậy nhằm giải quyết nhiêm vụ 
bắn một cách tốt nhất, phù hợp với yêu cầu chiến thuật và điều 
kiện thực tế. LLXK giải bài toán tối ưu hoá hiệu quà bắn với những 
hạn chế về thởi gian, về phương tiện, hoặc những điều kiến khác 
(địa hình, thỏi tiết, vv.). Nội đung LIXK gồm: lí thuyết thuật phóng 
(chủ yếu là thuật phóng ngoài), l thuyết về biêu lực đạn (nỗ va 
văng mảnh); lí luận về chuẩn bị phần từ bắn; lí luận bắn thử; H luận 
bắn hiệu tực. Các công cụ toán học đùng trong 11.XK chủ yếu là: 
toán học thống kê; lí thuyết xác suất và sai số; lí thuyết tối ưu, toán 
học tính toán. Liên hê giữa II XK và nghề thuật quãn sự là ở các 
yêu cầu và điều kiện đặt ra với nhiệm vụ hoả bực. 


LÍ THUYẾT ÂM NHẠC một bộ phân quan trọng của âm 
nhạc học. !⁄ÄẤN bao gồm các bộ môn: nhạc lí có bằn và hoà Am 
(kết hợp với kí xướng âm), hình thức âm nhạc (trong đó có phức 
điệu) và phản tích tác phầm. 


LÍ THUVẾT BẢN VÀ VỎ MỎNG mội lĩnh vực của cơ học 
vật rắn biến dạng, nghiên cứu các bài toán tĩnh học và động lưc 
học của các kết cấu có dang bản và vỏ mỏng dưới tác dụng của 
tải trọng và các nguyên nhân bên ngoài. Có hai hướng xãy dựng 
( thuyết: hướng thứ nhất, xem bản và vỏ như vật thể đàn hồi ba 
chiều; hưởng thứ hai, nghiên cứu dựa trên mội giả thiết tĩnh học, 
hinh học nào đấy để đưa bài toán ba chiều về bài toán đơn giản 
hơn, cần bằng và biển dạng của mặt giữa bản và vỏ. Một tron 
những giả thiết thưởng được sử dụng là giả thiết Kiêchôp - Lôvơ, 
Nhiều vấn đề đã được giải quyết: cân bằng của bản và vỏ khi biến 
dạng đàn hồi hoặc đàn dẻo; ồn định của bản và Vỏ mỏng trong và 
ngoài giới hạn đàn hồi; dao động của bản và vỏ đàn hồi, Các kết 
quả tính toán khi nghiên cứu các vấn đề đó có tỉnh đến: tính chất 
vật liêu (đẳng hướng hoặc đị hướng), cấu tạo của bản và vỏ (một 
tốp hoặc nhiều lớp, có gở hoặc sườn); ảnh hưởng của nhiêt đó, tỉnh 
chất phi tuyến của vật lí hoặc hình học của bản và vỏ. I:IRVVM 
được sử đụng trong nhiều lĩnh vực của kĩ thuật, đặc biêt trong xây 
dựng và chế tạo máy. tong thiết kế các máy bay, tàu thuỷ Và các 
công trình xây dựng, nó giúp giải quyết hai vấn đề cơ bản: tạo dáng 
đẹp của cấu trúc và bảo đảm độ bền cao với trọng lượng cực tiểu. 

LÍ THUVẾT CÁC MẶT bộ phận của hinh học vi phân nghiên 
cứu các tính chất chung của các mặt bẩt biến qua các loại phép 
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biến hình xác định. Các tính chất này được chia thănh tính chất 
trong và tính chÃt ngoài. Tính chất trong là Loại tính chất mà ta 
có thê tìm ra nhờ những phép đo đạc nội bộ trên một mặt (vd. 
độ đài các cung trên mắt, diện tích các miền trên mặt, góc của 
hai đưöng trên mặt). Các tính chất này không thay đồi qua các 
phép uôn của mặt tức là những phép biến dạng clla mặt sao cho 
độ dài của mọi cùng đường cong trên mặt được giú nguyên, Rộ 
phận hình học nghiên cứu các tính chất Irong gọi là hình học nội 
bộ của mặt. Tính chất ngoài là loại tính chất phụ thuộc vào hình 
dạng của mặt trong không gian (nh độ xoắn, độ cong của một 
đường cong trên mặt). 

Lê nehiên cứu các măt, người ta đưa vào hai dạng vị phần toàn 
phương. Giả sử mặt được tham số hoá bởi hai biến u, v. Mối 
điểm của mặt được đặc trưng bởi bán kính vectø ríu, v). Khi 
đó, dạng vi phân toàn phương: 

E(u, v)du? + 2F(u, v)du dv + Gúu, v)dv? 
trong đó: È. = tài, F= rà ,Œằ= tr goi Là dạng toàn phương 
thứ nhất của mặt. Còn đạng: 

L{u. v)du? + 2Múu, v)đu dy + Nóu, v)dv? 
trong đó ï. =rụu. m, M =rÿ,.m.,N =rv.m, m tà véctở pháp 
tuyến đơn vị của mặt, gọt là đang toàn phương thứ hai. Các tính 
chất trong và ngoài của một mặt được hoàn toàn xác định bởi 
hai đạng toàn phương của nó. 


LÍ THUYẾT DÉẺO ngành cơ học nghiên cứu ứng suất, biến 
đạng của vật rấn ngoài giới hạn đàn hồi, nghiên cứu tính chất vĩ 
mô của vật liêu biến dạng dẻo, không liên quan trực tiếp đến sự 
giải thích vật Lí của tính đẻo. LTD còn nghiên cứu các phương 
pháp xác định sụ phân bố ứng suất và biến đạng trong vật thể 
biến đang dẻo. Nó gần gũi với lí thuyết đàn hồi; nhiều khái niệm 
cơ bản của lí thuyết đàn hồi được sử dụng ð đây. 

Khi biến dạng dẻo, trạng thái ứng suất và biến dạng phụ thuộc 
vào lịch sử đặt tài. Một trạng thái ứng suất có thể tướng ứng vói 
nhiều trạng thái biến dạng đẻo khác nhau, tuỳ thuộc vào quá 
trình nào dẫn tới trạng thái ứng suất đó. Người ta phân ra quá 
trình đặt tài đơn giản (các thành phần úng suất tỉ lệ với một tham 
sö) và quá trình đất tải phức tạp. Xác định quy luật dẻo là xác 
định liên hệ giữa các tenxở ứng suất và tenxö biến dạng của vẬIt 
tiệu trong các quá trình đó. 

Một hướng xác định quy luật đẻo là lí thuyết biến đạng, cho liên 
hê giưa các thảnh phần ứng suất với các thành phần biến dạng: 
hướng thứ hai là lí thuyết chảy, cho liên hệ giữa tốc độ biến dạng 
với ứng suất và tốc độ thay đổi ứng suất. Các bài toán của LTD 
được đãt ra cũng tương tự như đổi vói lí thuyết đàn hồi, sự khác 
nhau là ở chỗ các quy luật dẻo thay cho định luật I1úc. 

LTD có vai trò to lớn trong nhiều lĩnh vực kĩ thuật quan trọng: 
thiết kế công trình, ồn định của công trình ngoài giới hạn đàn 
hôi, công nghệ biến dạng dẻo của kim loại, gia công kim loại 
bằng áp suất, công trình chịu tải trọng lớn và nhiệt độ cao, wwv. 

LÍ THUYẾT DẺO NHỚT nghiên cứu trạng thái ứng suất - 
biến dạng theo thời gian của các vật rắn không nén được khi có 
biến dạng đẻo hữu hạn hoặc khì nhiệt dộ và áp suẤt cao, hoặc 
cũng có thể là chất Lỏng nhót trộn lấn với các hạt rắn. 

Những vật thể này có tính chất cở hợc được mô hình hoá bằng 
một tập hợp của các phần tử đẻo và phần tử nhói. Hai mô hình 
dẻo nhót đơn giàn nhất là mô hình ghép song song và ghép nổi 
tiếp hai phần tử đẻo và nhóc. 

LÍ THUYẾT DI TRUYỀN một trong những giả thuyết để 
mô tà quá trình biến đạng theo thời gian dùng trong li thuyết tU 
biến. LTDT quan niệm ứng suất tác động lên vật thể ð một thời 
điểm sẽ ảnh hưởng tới trạng thái biến dạng ở những thời điểm 
sau đó, nhưng ảnh hưởng này yếu đần theo thởi gian. L'FOT đơn 
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giản nhất là LTDT tuyến tính Bônxoman Theo lí thuyết này, 
biểu thíc của biến đạng £ tại thỏi điểm đang xét t, khi biết quy 
luật thay đổi theo thờ: gian của ứng suất ø(t), sẽ là: 


z() ¿ 
e(= E +Íƒ H(1-r) ø (r)dr... 
Ũ 





Nhân từ biến H(( - z) là hàm tắt dần theo khoảng cách thời 
gian, E là môđumn đản hôi của vật liệu. 


LÍ THUYẾT ĐÀN HỒI môn hoc nghiên cúu chuyền vị. biến 
dang và ứng suất xuất hiện trong vật thể đàn hồi đuổi tác dụng 
của tải trọng. Nội dung của LTDH bao gồm: thiết lâp quy luật 
vật lí cö bản của I[/TDH [định luật Huc (AÁ. Hooke law)| mỏ 
rộng, liền hệ tuyến tính giữa úng suất và biến dang): xây dựng 
lí thuyết về trạng thái ứng suất và biến dạng, thiết lâp các phương 
trình cơ bản của I[TDH; chúng minh các định lí chung [định tí 
Capayrông (A. Clapeyron°s theorem), đính lí tồn tại duy nhất 
nghiệm, định lí tương hỗ Betti (A. Hetti reciprocat theorem), 
nguyên LÍ cộng nghiệm, nguyên lí Xanh Vonăng (A. Saint - 
Venant's principle), nguyễn lí thế năng cực tiều...], đề xuất các 
phương pháp đề tích phăn hệ phương trình chuyển động và cân 
bằng: phương pháp nửa ngược Xanh Vønãng, phương pháp hàm 
Grin (A. GØreen's function). phưởng pháp hàm biến phức. các 
phương pháp số,... và giải một loạt bài toán cụ thể có nhiều 
ứng dụng kĩ thuật (uốn, xoắn thanh, các bài toán phẳng, bản vỏ 
mỏng, các bài toán không gian, tập trung úng suất, dao đông 
và ồn định của hệ đàn hồi, ứng suất động và truyền sóng trong 
vật thể đàn hồi...). 

LTDH là có sở để tính toán độ bền, biến đạng và ôn định trong 
kĩ thuật xây dựng, chế tao máy, khai khoáng và các lĩnh vưc khác 
của kĩ thuật, cũng như trong vật lí, địa chấn, cơ sinh, w. 

LÍ THUVẾT ĐÀN NHỚT một ngành cửa cơ học môi trướng 
liên tục, nghiên cứu môi trưởng đàn hồi trong đó có xét ảnh 
hưởng của độ nhót (do chuyển động nhiệt của các nguyên tử 
gAy ra). LTDN nghiên cứu trạng thái ứng suất - biến dang theo 
thời gian của các vật rắn có tính chất khá gần gũi với các tính 
chất của vật liệu polime: cao su tự nhiên và nhân tạo. polime 
không định hình. Đó là những vật thể cỏ tính chất có hoc thường 
được mô hình hoá bằng môi tập hợp của các phần tử đàn hồi 





AJô hình Mlacxocn Mô hình Vortơ (Voigf) 
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LÍ thuyết đàn nhỏi 
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HUẦN CHƯƠNG HUẦẪN CHƯƠNG HUÂẪN CHƯƠNG 
QUẦN CÔNG GIAI PHÒNG LAO ĐỘNG KHÁNG CHIẾN 


Huân chương của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 
Nam đặt ra hiện có 18 loại; trong đó 14 loại có chia hạng và 4 loại 
không chia hạng. Loại có chia hạng đều được chia làm 3 hạng và 
được phân biệt bằng số sao hoặc vạch trên giải và cuống huân 
chương: 

Trường hợp có cả sao và vạch thì lấy số sao để phân hạng 

Hiêng huân chương sao vàng không có giải 
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QUÂN GIẢI PHÓNG 
VIỆT NAM 





HUÂN CHƯƠNG 
CHIẾN CÔNG 





HUÂN CHƯƠNG 
CHIẾN SĨ VẼ VANG 


- Hạng nhất: 3 sao hoặc 3 vạch 
- Hạng nhì: 2 sao hoặc 2 vạch 


- Hạng ba: 1 sao hoặc 1 vạch 


- Hạng ba: Loại có sao và vạch 
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QUẦN GIẢI PHÓNG KHÁNG CHIẾN CHIẾN SĨ CHIẾN THẮNG 
VIỆT NAM VẺ VANG 
HUY CHƯƠNG HUY CHƯƠNG HUY CHƯƠNG HUY CHƯƠNG 
GIẢI PHÓNG QUYẾT THẮNG CHIẾN SĨ QUÂN KÌ 


GIẢI PHÓNG QUYẾT THẮNG 


Huy chương của Nhà nước Cộng hòa Xã hội 
Chủ nghĩa Việt Nam đặt ra hiện có 14 loại; trong 
đó 3 loại có chia hạng và 11 loại không chia 
hạng. Loại có chia hạng đều được chia làm 2 
hạng và được phân biệt bằng số sao hoặc vạch 
trên cuống huy chương: 

- Hạng nhất : 2 sao hoặc 2 vạch 
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HUY CHƯƠNG HUY CHƯƠNG : N. k T... 
VÌ AN NINH HỮU NGHỊ Trường hợp cuống có cả sao và vạch thì lây số 
TỔ QUỐC sao để phân hạng 


- Hạnh nhi : 1 sao hoặc †1 vạch 
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Đầu năm lên chùa thắp hương 
(dân tộc Hoa) 


Người Dao Đại Bản trong ngày hội Lê hội bỏ mả (dân tộc Ba Na) 
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Buôồng lái máy bay Xổ khách B rư#: _ Máy bay chở khách B 767 - 300 
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Máy bay đa năng Kingair B-200 
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Phi thuyên CL-415 Máy bay chở khách cao cấp Falcon 900 EX 
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Buồng lái máy bay chở khách B 777 Máy bay chở khách B 767 - 300 


tuân theo đỉnh luật dàn hôi Hue (Hookc) (quan hê ứng suất - 
biến dạng là tuyến tính) và các phần tử nhớt tuân thco quy luật 
nhót Niutón (Newton)(quan hê ứng suất - vận tốc biến dạng là 
tuyến tính). 

ơ = lF, Ø = TỊt 
trong đó,-E là môđun lăng, r - hệ sô nhót. 


Mô hình đón giàn nhất của ]/IIDN la mô hình Macxoen 
(MaxwelÙ, trong đó ghép nối tiếp hai phân từ đàn hôi và nhót, 
vã mô hình Vorntd(VoigU), trong đó ghép song song hai phần tử 
đản hôi và nhói. 

LÍ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN ú thuyết loán hoc nghiên cứu 
các hê thống hoặc quá trình mà sự thay đôi trạng thái được mô 
tả bởi một hoặc một hê phương trình có chứa các tham số gọi 
là tham số điều khiến. Một bài toán chính của 1/TDK la nghiên 
cứu các phương pháp lựa chọn các giá trị tham số điều khiển 
thích hợp sao cho quá trình Vận dông nhằm đại được mục tiêu 
đề ra Bộ phận của LT]IK ứng dụng trong kĩ thuật, kinh tế được 
gọi tướng Ứng là điều khiển học kĩ thuật, điều khiển hoc kinh tế. 
LTDK cổ điển chủ yếu nghiên cứu các quá trình được mô tả bởi 
một hề phương trình ví phân với hê số không đồi và quan tầm 
chủ yếu tói vấn đề ôn định nghiêm của hệ phương trình đó Mót 
hướng quan trọng của LTDK hiện dại là ITDK tối ưu với nội 
dung được phát biêu như sau: 

Xét một quá trình được mô tả bởi hệ phương trình vị phân. 


dx 
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thoả mãn điêu kiện ban đầu: x(t1„) = vài ,1 = Ì,....n; Irone đó, 
L la thơi gian; x', ..x” là toạ độ các trạng thái của hệ; u!,.... 1? 
là các tham biến điều khiên. Hài toán đặt ra là chọn các hàm 
u(t) (J =l,.... m) thoả mãn các ràng buộc 


r(t, x(Q, 0(1))>0 (L=l,....p) 

sao cho quá trình khi đat đến trạng thái x' (¡ = I.... n) tại thời 
điểm t sẽ làm chơ một phiếm hàm xác định nào đó đạt cực trị. 
Một kết quả quan trọng trong ITĐÐK tối ưu là nguyên lí cực 
đại Pôntöriaghin (Pontrjagin). Trong [/UDK ngưới ta cũng 
nghiên cứu các quá trinh được mô tả bởi hê các phương trình 
đạo hàm nêng 

LÍ THUYẾT ĐIEU KHIỂN TỰ ĐỘNG mộc lĩnh vực của 
diều khiên hoc nghiên cứu những nguyên tắc xây dựng hệ thống 
điều khiên va những quy luật của các quá trình xảy ra trong hê 
thống. Iiều khiên tự động được hiểu: trên cơ sở thông tin có 
dược về tỉnh trạng và chiều hướng phát triền của đối tượng, thực 
hiện một tập hợp tác đông nhằm duy trì hay cải tiến hoat động 
của đối tượng điều khiên theo mục tiêu xác định. IIệ thống điều 
khiến tự đông được chia thành hệ điều khiển mạch hỏ và mạch 
kín. Hjê điều khiển mạch hở không có khả năng khử ảnh hưởng 
của các yếu tô không điều khiển được nên gọi là hê điều khiển 
cứng. Trong hệ điều khiển mạch kín, dại lướng được điều khiến 
sẽ tác động trở kại đại lượng điều khiển bằng môt mạch phản 
hồi. Theo cơ chế hoạt động. hệ điều khiển được phân thành: hệ 
ôn định, hệ tuỳ động, hẽ điều khiển (heo chương trình, hể tự 
chính, hẽ tự thích ứng, hê tự học, WW. 


LÍ THUYẾT ĐỒ THỊ Đồ thị là một tập hợp các điểm (gọi 
là định) Và các cung nối các đỉnh đó (gọi là cạnh). Các cạnh có 
thê có định hướng hoặc không định hướng. Nếu tất cả các cạnh 
của đồ thị được đình hướng thì đồ thị đó gọi là đồ thị định hướng. 
I:TIYU là một bộ phận của toán học rời rạc, nghiên cứu các tính 
chất của đồ thị, chẳng hạn nghiên cứu sự tồn tại một tập hóp 
các cạnh nối tiếp nhau (gợi là lộ trình) thoả mãn những yêu cầu 
cho trước. Những kết quà đầu tiên của [TĐ'F liên quan đến bài 
toán bảy cái cầu và bài toán vận tài (x. Bài toán bảy cái cầu). 


LÍ THUYẾT MACH LL 


{:TIT không những có nhiều ứng dụng trong toán học (đặc biết 
(rong lí thuyết điều khiền), mà còn trong vật ì, hoá hoc, kì thuật, 
giao (hông vận tải, kinh tế. 

LÍ THUYẾT GIỚI HẠN cơ sở của giải tích toán học, nghiên 
cứu các tính chất của gió: hạn, xác lập các điều kiên tồn tai và 
quy tắc tìm giới hạn. I7TGH trước tiên được xây dựng cho dãy 
sô, sau đó được mỏ rộng cho gió: hạn của hàm số. LFGIHI đưc 
xây dựng một cách có hệ thống tủ thế kỉ 17 và npày càng được 
mở rộng và hoàn thiên. Niutơn (1. Newton) tá ngưới đưa vào kì 
hiêu "tim" cho giỏi hạn. Sự phát triển của LTGH gắn liền với tên 
tuổi của nhiều nhà toán học nổi hếng nhì Ôle (L Euter), Đalambe 
(J.IeR.d` Atembert), Becnuli (J. BernoutI), Côsi (A. I. Caiichy), 
Vatidxtơrat (K. Welers(r4SS), vv. 

LÍ THUYẾT HÀM mội bộ phận của giải tích toán học 
nghiên cứu các tính chất tông quát của các hàm số. TH bao 
gồm hai bô phận: I/TH số thực và LTH số phức. LYTH1 số thực 
được chia theo ba hướng chính: lí thuyết mô tả trong đó đổi 
tướng nghiên cúu cơ bản là phép chuyển qua giới hạn; \í thuyết 
mêtric trong đó ngươi 1a dùng khát niệm "độ đo" đề nghiên cứu 
các tính chất của một hàm sö, lí thuyết xấp xi nghiên cứu việc 
biểu diễn xấp xỉ các hàm số. LT11 số phúc chủ yếu nghiên cứu 
các hàm giải tích. 

LÍ THUYẾT HỆ THỐNG: tí thuyết nghiên cứu các hệ thông 
với tư cách là tâp hợp các bộ phận tướng tác với nhau và hành 
xủ như môi toàn thê thống nhất. Với cách tiếp cận đó, khi nghiên 
cứu các đối tượng ta quan tâm chủ yếu đến các mối quan hệ 
tương tác giữa các yếu tð hay thành phần của đốt tượng để phát 
hiện và tìm hiểu những thuộc tính mới có tính toàn thể, mà từng 
thành phần không thể có được, thường được gọi là tính trội ciỉa 
hệ thống. Cùng với tỉnh trội, I'THT cũng nghiên cứu những thuộc 
(nh quan trọng khác như tính mỏ, tính có mục tiêu, tính đa 
chiều, tính tự tô chức... của các hệ thống, đặc biệt là của nhúng 
hệ thống phức lạp. 


Lí thuyết hiện đại về hệ thống dược phát triển mạnh mề trong 
những thập niên gần đây, là cớ sỏ cho phương pháp tư duy hệ 
thông, có ý nghĩa to (lớn đối vỏ: việc nghiên cứu các hệ thống 
phức tạp của tự nhiên, sư sống, các hé sinh thái, kính tế, xã hội. 
cũng như đối với các hoạt động thực tiễn trong các lĩnh vực tổ 
chức, điều khiển và quản lí. 

LÍ THUYẾT KHOA HỌC hình thức phát triển cao nhất của 
trí thức khoa học - kĩ thuật, cho ta hình ảnh hoàn chính và hệ 
thống về các mối quan hệ eø bản của các đối tướng và hiện tượng 
trong mội lĩnh vực hiện thực đang được nghiên cứu. Hạt nhân 
của một LTKH là sự lập hợp những quy luật nền tảng và những 
khái niêm cơ bản về một lĩnh vực nào đó thành môt hề thống 
thống nhất, nhð đó có thể khái quát hoá, hệ thống hoá, giải thích 
và cả tiên đoán các sự kiên và hiện tượng trong pham vị lĩnh vực 
hiên thưc đó. Trên cơ sở !/TKH đã được xác lập còn có khả năng 
sửa đôi và làm chính xác thêm những quy luật riêng lẻ. Bước 
chuyền sang LTKH chứng tỏ sự tiến bộ của trì thức khoa hoc - 
kí thuật đã có thể đạt đến những quan niêm hoàn chỉnh về lĩnh 
vực đang nghiên cứu của thế giói hiện thực và đó là tiêu chuẩn 
đặc biết của tiến bộ khoa học - kĩ thuẬt. 

LÍ THUYẾT KÍ HIỆU NGÔN NGỮ (í thuyết coi ngôn ngữ 
là một hệ thống kí hiệu và do đó, viêc nghiên cứu ngôn ngữ phải 
đi tÙ sự xem xét các thuôc tính của các đœ¬ vị và các mối quan hê 
giữa chúng trên eở sở bản chất kí hiệu của chúng. Ií thuyết này là 
một trong những cơ sở của ngôn ngư học cấu (trúc, thịnh hành trong 
những năm 20 - 50 thể ki 20, do Xôxuva (F de Saussure) đề xướng. 

LÍ THUYẾT MẠCH môn học nghiên cứu các mạch điện. 


LTM bao gồm hai thành phần chính: 1) Phân tích mạch - nghiên 
cứu các phương pháp tĩnh toán đáp ứng của mạch điện khi chịu 
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LL Lí THUYẾT MÂT MÃ 





tác động của các nguồn kích thích khác nhau; 2) Tổng hợp mạch 
- Xây dựng các mạch điện có những tính chất đã cho trước. 

LÍ THUYẾT MẬT MÃ (A. cryptography), ngành lí thuyết 
về việc bảo mật trong các hệ truyền tin, mà nội dung chính là 
nghiên cứu các phương pháp lập mật mã cho các văn bản (hay 
rộng hơn, cho các đạng thông tin) được truyền đi. Mật mã đã 
được sử dụng tủ rất lâu, nhưng mói trỏ thành một ngành lí thưyết 
khoa học tử vài chục năm nay khi như cầu bảo mật được mỏ 
rộng cho các lĩnh vực kinh tế, xã hội, cho khu vực dân sự, trong 
bối cảnh phát triên bùng nồ của các mạng truyền thông máy tính. 
Diễm mới của các phương pháp mật mã hiện đại là tính bảo mật 
được dựa vào độ phức tap tính toán (thưởng rất lón) của các 
thuật toán thám mã. Mật phương pháp quan trọng có ý nphĩa 
không những đối vói bài toán bảo mật, mà còn tạo cơ sở cho 
việc phát triển nhiều giao thức an toàn thông tin khác trong các 
lĩnh vực úng dụng là phương pháp mật mã có khoá công khai, 
được bắt đầu nghiên cứu từ cuối những năm 70 thế kỉ 20. 


LÍ THUYẾT NHIỆT ĐÀN HỒI một lĩnh vực của cơ học môi 
trưởng liên tục nghiên cứu môi tniòng đàn hồi chịu tác dụng của 
lực ngoài và hiệu ứng của nhiệt độ. Tính thêm hiệu ứng nhiệt, các 
thành phần của tenxơ biến dạng có thể xem là tổng của biến dạng 
sinh ra đo le ngoài tác dụng (tuân theo định Luật đàn hồi Huc) 
và biến dạng do trưởng nhiệt độ biến thiên, Các thành phần biến 
dạng sinh ra đo sự thay đôi nhiệt này chỉ làm thay đổi thể tích vật 
thể. Phần ứng suất liên quan trực tiếp với nhiệt độ gọi là úng suất 
nhiệt. LTNDH phát triển do sự gia tăng nhiệt độ và tốc độ quá 
trình nhiệt trong kĩ thuật hiện đại. Bài toán ứng suất nhiệt xuất 
hiện trong chế tạo máy, luyện kim, xây dựng, thiết kế máy bay, 
đạn đạo, đông cd phản tực, tờ phản ứng hạt nhân và các lĩnh vực 
khác, ở đó vấn đề độ bền liên quan đến tác dụng nhiệt. 

LÍ THUYẾT NHÓM một npành của đại số nghiên cứu các 
tính chất của các nhóm. Thoạt đầu, LTN xuất hiện như là cðng 
cụ bô trợ cho lí thuyết phương trình đại số [x. Galsz (ff thuyết]. 
Về sau, nó được phát triển cùng với các bài toán về tính giải 
được bằng cầu phương (lấy nguyên hàm) của các phương trình 
vị phân. Theo hướng đó, Li (S. Lie) đã sáng lập ra cơ sở của lí 
thuyết các nhóm liên tục. Sự ứng đụng sâu rộng và nhiều vẻ của 
l thuyết đó trong đại sổ, hình học, phương trình vi phân, töpô 
và Vật lí học đã đặt cơ sò cho việc hinh thành LTN như một mön 
độc lập có những phân môn chính: tí thuyết các nhóm hữu hạn, 
các nhóm Aben (A. Abetian group ), các nhóm giải được và luy 
linh, các nhóm biến đôi, các nhóm tôpð, các nhỏm Li, biểu diễn 
nhóm, ww, 


LÍ THUYẾT PHÁN ÁNH x. Lí luận nhận thức. 


LÍ THUYẾT PHỤC VỤ ĐÁM ĐÔNG bộ phận cuả lí thuyết 
xác suất nghiên cứu các đòng nhu cầu (hệ thông được phục vụ) 
đối với một hệ thống phục vụ, thởi gian chở đợi và sự phụ thuộc 
của chúng vào quy chế phục vụ, nhằm tìm ra cách phục vụ hợp 
tí nhất. Các thời điểm xuất hiện nhu cầu được xem như mội đại 
tượng ngẫu nhiên, còn nhu cầu được đặc trưng bằng khối lượng 
các công việc phải làm để phục vụ, thứ tự u tiên trước sau, thời 
gian toàn thành tửng công việc và toàn bộ công việc. Li thuyết 
sắp hàng là một bộ phận cuà LTPVĐD, chuyên nghiên cứu việc 
sắp hàng chờ được phục vụ sao cho tận đụng được quy chế (hay 
quy tẤc) làm việc cuả bộ phận phục vụ, nhằm đạt hiệu suất cao 
nhất, giảm tói mức thấp nhất thời gian chờ đợi đề được phục vụ 
(khi các dòng yêu cầu phục vụ đến một cách ngẫu nhiên). Vào 
đầu thế kỉ 20, việc nghiên cúu hệ thống liên lạc điện thoại sao 
cho hiệu suất phục vụ cao nhất đã kích thích sự ra đời và phát 
triển cuả LTPVDD. Nhỏ việc ứng dụng máy tính điện tử nẽn lí 
thuyết nảy còn có nhiều ứng dụng trong các dịch vụ như mưa vé 
tàu xe, bán hàng, chở đợi khám bệnh, vv. 


LÍ THUYẾT SẮP HÀNG x. Lí thuyết phục vụ đứm đông. 
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LÍ THUYẾT SỐ khoa học về các số nguyên, nghiên cứu các 
tính chất cua các số nguyên tố, hợp sổ, tính chia hết, w. LTS 
cũng nghiên cúu các vấn đề có tiên quan đến số nguyên như: số 
hữu tì, số đại số, số siêu việt, phương trình nghiềm nguyên, vv 
Cũng như hình học, LTS có một lịch sử phát triển lâu dài. Ngay 
tú thế kỉ 6 tCn. trưởng phái Pitago (Pythagore) ở Hi Lap đã 
nghiên cứu các tính chất của số nguyên, tìm nghiêm nguyên cuả 
phương trình x2 + yˆ = 7°. Nhiều công trình của Ốclit (Euctide), 
Điôphăng (Iiophante), Ôle (L. Euter), Feema (P. de Fermat). 
Gauxø (C.F. Gauss)... là những đóng góp to lón và đất nền móng 
cho I.TS. Hiện nay bên cạnh những phương pháp sơ cấp và giải 
tịch, đề giài quyết các vấn đề trong LTS như phân bố số nguyên 
tố, giài phương trình nghiệm nguyên, sỐ đại $Ố,... người 1a còn 
dùng nhiều công cụ hiện đại của hình học đại số. 


LÍ THUYẾT SỐ CHIỀU bộ phận của tõpõ học nghiên cứu 
đặc trưng bằng số nguyên của các không gian tôpô, pọI là số 
chiều cuả chúng. Nhằm khái quát sổ chiều vật tí cuä đường 
thẳng, mặt phẳng và không gian, người ta đưa vào không gian 
n chiều. đa tạp n chiều (x. Không gian 9£ctơ; Đa tạp), Năm 1913, 
Braoø (L. E, ]. Hrouwer) định nghĩa (bằng quy nạp) số chiều 
[nd X cuả một không gian compăc X dựa trên viếc tách hai tập 
hợp con đóng cuả X bởi hai tập họp mỏ. Nãm 1921, Uruxôn 
(ŒP. S. Uryson) định nghĩa một cách tưởng tụ số chiều ind X, 
bằng cách thay môt trong hai tập hợp đóng nói trên bởi môt 
điểm. Dồng thời Ldbe (H. Lebesgue) định nghĩa số chiều dim 
% dựa trên khái niệm "bội" của các phủ của X bởi các tập hợp 
đóng đủ nhỏ. Trong LTSC người ta đã chứng minh rằng nếu X 
tà một không gian mêtric khả lí thì ind X = ïnd X = dim X. 
nếu X là không gian métric thì nd X & Ind X = đim X, còn 
nếu X compăc thì dim X «< ind X  Ind X. 


LÍ THUYẾT TẬP HỢP bò phân của toán hoc nghiên cứu 
các tập hợp mà không quan tầm đến bản chất cụ thể các phần 
tử cuä chúng. LTTH khảo sát các tập hợp theo các quan hệ như 
phép tương úng một - một, phép sấp thứ tự, phép ánh xạ các tập 
hợp. Các phép toán đơn giàn nhất cuảà LTYH là phép hợp, phép 
giao và phép lấy phần bù cúa một tâp hợp. Dễ so sánh về mặt 
số lượng các tập hợp có vô hạn phần tử, người (a đưa vào khái 
niệm lực lưọng (x. Bảa số). 


Từ cuối thể ki 19, nhà toán hợc Đức Canio (G. Cantor) đã xây 
dựng và đặt nền móng cho 1/TTH, mà ngày nay người ta gọi nó 
là l thuyết ngây thơ về tập hợp. Do việc dùng không hạn chế 
khái riệm Xô hạn”, nên trong UTTH của Canto chứa đựng những 
mâu thuẫn hình thức (x. Nghịch ). LTTH hiện đai đã khẮc phục 
các mâu thuẫn hình thức đó bằng các hệ tiên đề. Hệ tiên đề quan 
trọng nhất là hệ Xecmơilô - Frenken (Zermelo ~ I'renket). 


LÍ THUYẾT THÔNG TIN íí thuyết khoa học về khái niêm 
thông tin nghiên cứu các quy luật tổng quát cuả việc (ưu trữ, xử 
l và truyền tin theo các kênh có tiếng ồn (nhiễu) sao cho việc 
truyền tín được nhanh nhất, tiết kiệm nhất, chính xác nhất (giảm 
đến múc thấp nhất ảnh hưởng của tiếng ồn) (x. Kênh thông tin; 
Mã, Entropi) Đuửc Ứ Sannon). Người săng lập ra LTTT lá nhà 
toán học ngưởi MI Sannon (C.E. Shannon). 

LÍ THUYẾT THỰC HIỆN ñ¡ thuyết cuà Mac (K. Mar) và 
Lênin (V. IL Lenin) về sự thực hiện (tiêu thụ) các sản phẩm Xã 
hội, bác bỏ lí thuyết cuả phái dân tuý Nga; phái này cho rằng 
trong nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, sản phẩm xã hội không có 
khả năng thực hiện được ở thị trưởng trong nước mà phải có thị 
trưởng ngoài nước, vị thị trưởng trong nước có xu hướng thu hẹp 
lại, và do đó chủ nghĩa tư bàn không thể đứng vững và phát triển. 
LTTH cuả Mac và Lãnin dựa trên có sở hai nguyên lí: 4) Tông 
sản phẩm xã hội của một nước tư bàn, cũng như một sàn phẩm 
cá biệt xét về giá trị gồm ba bộ phận: 1u bản bất biến (c), tư bản 
khả biến (v) và giá trị thăng dư (m); b) Nền sản xuất tư bản chủ 
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nghĩa về hiện vật phân ra hai khu vực lớn, khu vực I sàn xuất tư 
liều sản xuất, và khu vực [I sản Xuất tu liệu tiêu dùng. Trong tái 
sản xuất giản đơn cũng như tái sản xuất mở rộng, sự trao đồi sản 
phâm giứa hai khu vực theo những tỉ Lề nhất định làm cho sản 
phâm được (hục hiện trên thị trưởng. Sự phân công lao động xã 
hội tạo ra thị (rưởng trong nước (về tư liệu sản xuất cũng nhụí về 
tư liêu liều dùng) rigày càng mở rộng. Thi trường trong nước xuất 
hiện và phát triển cùng với sự xuất hiện Và phát triên của sản 
xuất hàng hoá, thị trường trong nước do bản thân chủ nghĩa tu 
bản tạo ra và nó tùy thuộc vào trình độ phát triển cuả chủ nghĩa 
tư bản. Cũng như mọi tí thuyết, J/TTH được xét một cách trừu 
tương và được thực hiên dưới dạng trung bình lí tưởng, không 
đua vấn đề thị trưởng nước ngoài và ngoại thương vào vấn đề 
thục hiền, vì nó chỉ làm rồi vấn đề. Trong thực tế thi nước tu bằn 
nào cũng tất yếu cần thị trường ngoài nước, thị trưởng trong nước 
luôn gần với thị trường ngoài nưác, tưng xét tửng năm hay một 
thời kì dài đối vdi một nước thì xuất nhập là cân bằng. 


LÍ THUYẾT TÍNH TOÁN (Á. computation theory). l thuyết 
về các quá trình tính toán, các thuật toán và các mô hình trừu 
tướng của các máy thực hiện tư động quá trình tính toán. L]'T 
đặt cơ sở lí liận cho việc thiết kế các máy tĩnh, phát triển các 
ngôn ngư và phương pháp lập trình, vv, 

LÍ THUYẾT TOÁN TỨ một bộ phân của giải tích hàm nghiên 
cúu các tính chất của các toán tử và áp dụng chúng đề giải các 
bài toán khác nhau I/TTT phái sinh từ việc phát triển lí (huyết 
phương trính (ích phân, việc giải các bài toán tìm BIÁ trỊ riêng 
của toán tư liên quan đến lí thuyết dao động và các bài toán khác 
nhau cuả vật lí toán. Nhờ tính chất tông quát của khái niệm toán 
tử, LTTT đã thiết lập được mối quan hé giữa nhiều lính vực khác 
nhau của toán học. ï đp các toán tử tuyến tính trong các không 


gian định chuẩn, đặc biệt trong các không gian hàm, chiếm vị tri 
trung tầm cuả lí thuyết này. 


LÍ THUYẾT TRÒ CHƠI bộ môn toán học nghiên cứu các 
mô hình toản hoc chấp nhận những lời giải tối ưu trong các điều 
kiên đối kháng. Những ý tưởng riêng (ẻ về vấn đề này đã được 
để xướng tử đầu thế kỉ 17 Năm 1944, Phôn Nôiman (J von 
Neumann) đã xem xét có hê thống I:TTC như môi cách trếp cận 
toán hoe vào nên kinh tế có cạnh tranh. 


Trong LITC hiện đạt, lớp trò chơi có bản là trò chói không 
liên mình. Trong thiòng họp 2 đối (thủ, trò chơi này dược cho 
bói bộ ba (A, B, H), trong đó A và B tướng ứng là tập hợp chiến 
tước của đổi thủ thứ nhất và thú hai. 1i là hàm lợi của đố: thì 
thú nhất (hoăc hàm thiêt của đối thủ thú hai) xác định trên A x 
R và nhân giá trị thiực, 

Trong quá trinh tiến hành trò chơi. các đổi thủ chợn các-chiến 
lược a € A,b € H và khi đó người thứ hai phải trà cho người 
thứ nhất một đại lượng tà [I(a.b). Vì không kiểm soát được toàn 
bộ tình thế. mỗi đôi thủ đều cố gắng thu nhiều nhất hoặc trả ít 
nhất một cách chắc chắn, tức là không phụ thuộc việc chọn chiến 
tưạc của đối phương. Đối với ngưởi thứ nhất, phần thu sế là 


m=sup (nF H(a,b), còn đối với người thứ hai phần trả là 


ầ b 
M=nní li fl(a,b). Nếu tôn tại 4, €C A, bạ GB sao cho 
b 
- hỗ = = m thì cặp (aa. bạ) gọi là chiến lược tối ưu 


mm lỚi giải cuả HT chúi. Nếu số chiến lược là hữu hạn thì trò 
chơi có \di giải. 

Trong I;ITTC ngươi ta cũng nghiên cứu cà các trò chơi hợp tác, 
trong đó tính chất đối kháng thể hiên dưới dạng phân chia lọi 
¡ch chung cho các thành viên, và cũng nghiên cứu cả những trò 
chơi với vô số đối thủ. ITTC liên quan mật thiết với I thuyết 
xác suất, lí thuyết thông tin, điều kh lên học và vận trù học. LTTC 


được úng dụng rộng rãi trong kính tế, kĩ thuật, xâ hột học và 
quân sư. 


LÍ THUYẾT XÁC SUẤT bộ môn của toán học nghiên cứu 
tinh quy luật của các hiện tượng ngẫu nhiên. Xác suất là khái 
niêm toán học phản ánh mức độ chắc chắn về sự xuất hiện cuả 
môt hiên tượng ngẫu nhiền. Ngay tử thế kí 19. LTXS đã có một 
số úng dụng, đồng thởi luât số lớn và các định lí giới hạn cuả 
{IXS đã được chúng mình trong các trường hợp đón giản. 
Nguồn gốc của ITXS Hiên quan đến các vấn đề về trò chơi may 
rủi. BecnuLi (1. Bernoull) đã có cống hiến quan trọng trong 
LTXS, chứng minh luật số tón trong trưởng hớp đơn giản nhất 
khí các phép thứ là độc !Ạp. ]aplaxo (P. S. Laplaee) Và Poatxông 
(S5. J. Poisson) đã chứng minh các định Ií giới hạn đầu tiến, Sự 
phát triển cuả LTXS trong thể kỉ 19 gắn liền với tên tuổồ: cuả 
các nhà toán học Nga: Chêbưsep (P.L. Chebyshev). Ïiapunôp 
(A.M. [japunov) và Mackôp (A. A. Markow) là những người 
chứng, minh (uật số lón, định tí giới hạn trung tâm và xây đựng 
li thuyết các xích Mackôp. Ngày nay. LTXS phát triển mạnh mẽ 
với nhiều hướng khác nhau như quá trình ngẫu nhiên, quá trình 
Mackôp... và có ứng dung rộng rãi trong khoa học, kĩ thuât và 
xã hôi. 

LÍ TRƯỞNG ngưỏi đứng đầu bộ máy hành chính của làng xã 
thỏi phong kiến (thời Lê gọi là xã trưởng, thời Nguyễn gọi là L1), do 
dân xã bầu ra, được chính quyền cấp trên thừa nhận. LT chịu trách 
nhiêm trước nhà nóc về việc thu thuế, bắt phu, bắt lính và thục hiên 
những nghị quyết của Hội đồng kì mục. Chức dịch này được duy tr 
trong bộ máy hành chính dưới thơa thuộc Pháp. 

LÍ TƯỞNG hình ành hoàn chinh, mẫu mực. hấp dẫn về một 
đích nào đó mà người ta muốn vươn tồi, LT có tác dụng kích 
Lhích, định hướng, điều chỉnh hoạt động cuả chủ thể vượt qua 
mọi khó khăn, trở ngại để đạt được nó. Bắt nguôn tìỉ cuộc sống 
hiện thực, nhưng [ˆ[ có đặc trưng lãng man. Có Ì'T sống của con 
người (LT của cả cuộc đơi), và \“I tửng mặt: LT chinh trị, xã hội, 
đạo đức, nghề nghiệp... LT đạo đức cuà con người được hình 
thành trên cö sở thế giói quan, niềm tin, quan điểm chính trị, 
đạo đức của người đó. Trong xã hội có giai cấp, 17T có tính giai 
cấp, gắn liền với hệ tư tưởng. IT có ý nghĩa xã hội sâu sắc. Trải 
qua hàng thế ki, các giai cẤp tiến bộ chống lại các hình thức lố: 
thời cua quan hệ xã hội, đề ra những LT cao cả, cô vũ nhiệt tỉnh 
hàng triệu ngưới đúng lên xoá bỏ quan hệ xã hội lỗi thởi. xác lập 
quan hệ xã hội tiến bộ mới, chế độ xã hội múi. 

LÍ TƯỞNG THÂM MĨ trinh độ thâm mĩ mang tính ồn định 
và hoàn chính của toàn bộ ý thức thầm mí, biểu hiện cao nhất 
hoạt động thÂm mĩ cuä con ngươi. IITM tồn tai như môi sự 
định hướng của con người trong quan hê thầm mi nhằm dưa tới 
cái đẹp mong muốn nhất. UTTM bao giỏ cũng bị chỉ phổi về mặt 
Xã hội và lịch sử, và ð trong mối tương quan trực tiếp với lỉ lưng 
xã hội, chính trị, đạo đức, vv. LTTM được biểu hiện một cách 
đầy đủ nhất, hữu hiệu nhất trong nghệ thuật. Một mặt, qua trung 
gian của phương pháp sáng tác, LTTM quyết định những nguyên 
tấc về tư tổng và tình cảm thâm mĩ cuả người nghệ sĩ đối với 
hiện thực. Mặt khác, qua những tác phẩm nghệ thuật, LTTM góp 
phần vào việc hình thành những tiêu chuân của thị hiếu cho môi 
thối kì lịch sử nào đó. Theo mĩ học macxi, LITTM có liên hề 
chặt chẽ với sự thay đổi cách mạng của các quan hệ xã hội, vỏ: 
việc xây dựng một nhân cách tự đo và hài hoà, vói việc xây dựng 
một Xã hội mới mà ở đó lí tưởng xã hội đạt đến một trình độ 
cao nhất, 


LÍ VÀ THẾ. hại phạm trù về triết học \ịch sử của các nhà tư 
tưởng cô đại Trung Quốc. “[4" được coi như tính quy luật của sư 
phái triển lịch sử. "Thể" được coi như là xu thế khách quan của 
sự phát triển lịch sử. Vương'Phu Chị, nhà triết học Trung Quốc 
cuối thời Minh đầu thời Thanh đưa ra quan điểm "tí thế tương 
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L LỊ TRỰC KHUẨN 





thành" kết hợp LVT. Ở Việt Nam, đó là tư tưởng chính trị - xã 
hội, chủ trương kết hợp LVT trong đạo trị nước của Lê Quý Đôn 
(1726 - 84). "LÍ" được xem là đường lối nhân nghĩa, nhân chính, 
đường lối lấy việc giáo dục đạo đức làm người để cảm hoá con 
người và quản lí xã hội. "Thế" là địa vị và sức mạnh quyền lực 
dùng để khống chế xã hội và điều khiển con người. "Thế" đó 
giành được do tài ba và mưu chước. Quan điểm kết hợp LVT thể 
hiện rõ trong sách "Quần thư khảo biện" của Lê Quý Đôn. Sách 
này viết: " Việc trong thiên hạ không ngoài LVT Hai mối ấy 
thường nương tựa vào nhau. Biết "tí" mà không rõ "thế" thì không 
đủ làm nên việc, hiểu rõ "thế" mà không biết "U" thì không thể 
xây dựng được việc". Nho gia chủ trương trị nước bằng nhân 
chính, pháp gia chủ trương trị nước bằng pháp, thuật, thế. Kết 
hợp "tí" với "thế" của Lê Quý Đôn thể hiện một khuynh hướng 
chính trị kết hợp Nho gia với Pháp gia trong việc trị nước. 

LỊ TRỰC KHUẨN bênh nhiễm khuẩn cấp do Shígella 
dyụsenteriae gây tồn thương ở ruột già, biểu hiện bằng hội chúng 
lỊ (x. Bệnh lj amip) có sốt. Bệnh và dấu hiệu nhiễm độc nặng 
nhẹ tuỳ theo tip LTK. Bệnh lây truyền do phân cuả người lị có 
trực khuẩn lị, ô nhiễm qua nước, thức ăn, bàn tay để đến miệng 
ngưởi lành. 

LIA (L lira), 1. Đơn vị tiền tệ của Italia; 1 L = 100 xentêđimô. 
Từ 13.3.1979, Italia gia nhập Liên minh tiền tệ Châu Âu, tỉ giá 
1148,15 L = 1 ECU, cho phép dao động ở mức + 6% cho cả 
hai phía. Tủ 3.1983, đã có quy định lại theo tương quan: 386,78 
L = 1 ECU. Hàm lượng vàng của L. được Quỹ tiền tệ quốc tế 
(TME ghi nhận vào tháng 3.1960) là 0,001422g vàng nguyên 
chất. Theo công bố của Ngân hàng trung ương Hoa Kì 26.7. 1991: 
1 302,45 L = 1 USD. 


2. Tên gọi đồng tiền của Thổ Nhĩ Ki, Italia, Manta. 


LIA (Ph. lyre), nhạc cụ 
đây gầy có từ thời Ai Cập 
cố đại. Gồm một khung 
đàn hình cong hoặc hình 
cánh quạt, giữa căng từ 3 
đến 12 dây. Người chơi đàn 
thưởng ngồi đặt đàn trên 
đùi, dùng ngón tay hoặc 
móng gẩy để bật đây. L 
thường được làm biểu 
tượng cho nghệ thuật âm 
nhạc. 

LÍA động tắc chân 
trong nghệ thuật diễn 
tuồng truyền thống. Khi L 
để hai chân chéo nhau mà 
di động thân người tới 
hoặc lui, hoặc đứng, hoặc 
ngồi, hoặc xuống gối (gọi 
là bê gối). L thường để mô 
tả nỗi kinh hoàng đau đón Lia 
tột cũng của nhần vậi. 





LA động tác trong múa chèo, múa tuồng, múa dân gian dân 
tộc Việt. L làm cho người di chuyền một cách nhẹ nhàng. Khi 
L một chân đứng trụ, mũi chân kia đặt sau gót chân trụ, khi 
trọng tâm chuyển sang mũi chân kia thì chân trụ di chuyển ngắn, 
nhẹ, vw. 

LÍA (tên thật: Nguyễn Văn Doan; 7 - ?), thủ lĩnh phong trào 
nông dân chống chúa Nguyễn ở Dàng Trong khoảng giữa thế kỉ 
18. Quê Quảng Ngãi. Nhà nghèo, mồ côi cha tử sóm. Có sức 
khoẻ, giỏi võ nghệ. Những năm 60 thế kỉ 18, tập hợp lực lượng 
chống lại chính quyền chúa Nguyễn. Nhân dân hai phủ Quy 


692 


Nhơn, Quảng Ngãi hưởng ứng rất đông. Quân chúa Nguyễn tiến 
đánh nhiều lần mới đàn áp nồi. Khi ông mất, một số nghĩa quân 
còn lại gia nhập Phong trào Tầy Sơn. 


LIAPUNÔP A. M. (Aleksandr Mikhajlovich Ljapunov; 1857 
- 1918), nhà toán học và cơ học người Nga, viện sĩ Viện Hàn lãm 
Khoa học Pêtecbua (Peterburg), có nhiều công trình nghiên cứu 
về phương trình vi phần, thuỷ động lực học, lí thuyết xác suất và 
cơ học. Người sáng lập trường phái Nga về lí thuyết ồn định của 
chuyển động với tác phẩm kiệt xuất "Bài toán tổng quát về sự ồn 
định của chuyển động" công bố năm 1892. 

LIBĂNG (Ph. Liban; AI - lumhũriyah al - Lubnãniyah - Cộng 
hoà Libăng), quốc gia ở Tây Á, phía đông Địa Trung Hải. Diện 
tích 10,4 nghìn km”. Dân sổ 3,578 triệu (2000); trong đó (1996): 
93% là ngươi Arập, còn lại là người Acmênia (Armenia) 6%, 
người Kuôc (Kurd), vv. Dân thành thị 89,4% (1999). Ngôn ngữ 
chính: tiếng Arập. Tồn giáo (1995): đạo Hồi 55,3%, đạo Cơ Đốc 
37,62. Thể chế: cộng hoà một viện (Quốc hội). Đứng đầu nhà 
nước là tổng thống. Dứng đầu chính phủ là thủ tướng. Theo 
thoả thuận kí kết năm 1943 giữa các lãnh tụ hai cộng đồng tôn 
giáo (đạo Cơ Đốc và đạo Hồi), tổng thống là người theo đạo Cơ 
Đốc, thủ tướng là người theo đạo Hồi phái Xunnit (Sunnite), 
chủ tịch quốc hội là người theo đạo Hồi phái Siit (Shite). Thủ 
đô Bâyrut (Beirut; 1,1 triệu; 1994). Các thành phố khác: Tøripôli 
(Tripoll; 240 nghin dân); Juni (Jũniyah; 100 nghìn); Zala (Zahlah; 
100 nghin). 





Libăng 


Phần lớn diện tích L là hai dãy núi Libăng, Anti Libăng (Anti 
- Liban) và ở giữa là thung lũng Bêka (Bekaa). Khí hậu á nhiệt 
đói Địa Trung Hải. Nhiệt độ trung bình tháng giêng 13°C, tháng 
bảy 28°C. Mưa trung bình năm 400 - 1.000 mm. Ö phía tây: 
thực vật cây bụi, phía đông: thảo nguyên. 

L là nước đang phát triển. Năm 1995, nông nghiệp chiếm 4% 
GDP và 14% lao động. Công nghiệp chiếm 48% GDP và 27% 
lao động. Thương mại - tài chính - dịch vụ chiếm 4825°GDP và 
59% tao động. GDP đầu người 3.114 USD (1995). GNP đầu 
người 3.560 USD (1998). Sản phẩm nông nghiệp chính: nho, 
khoai tây, cam, cả chua, táo, dưa chuột, chanh. Chăn nuôi: dê, 
cửu, bò. Gỗ tròn (1998) 407 nghìn mỶ. Cá đánh bắt (1998) 3,52 
nghìn tấn. Sản phẩm công nghiệp chính: xi măng, giấy, lọc đầu. 


LIBI L 





Năng lượng điện 7,66 tỉ kWh (1998). Giao thông đường sắt 
(1998): 222 km; đưởng bộ (1996): 6,4 nghìn km (95% rải nhựa). 
Xuất khẩu (1998) 1.086,4 tỉ pao Libăng (dược phẩm và chất tẩy 
rửa 15,2, máy móc và thiết bị vận tải 10,2%, kim hoàn 2,6%). 
Nhập khẩu (1998) 10.718,9 tỉ pao Libăng (1995; máy móc và thiết 
bị vận tải 27%, kim loại 9,82, thực phẩm 8%, hoá chất 6,7%). 
Bạn hàng chính: Italia, Hoa Ki, Pháp, Dức, các nước bán đảo 
Arập. Đơn vị tiền tê: pao (pound) Libăng. TÌ giá hối đoái: 1 
USD= 1.514 pao Libăng (10.2000). 

Từ đầu thế kỉ 16 đến 1918, bị đế quốc Ôttôman (Ottoman) 
chiếm; năm 1920 - 43, là đất uỷ trị cuả Pháp. Ngày 22.11.1943, 
L chính thức tuyên bố là nước cộng hoà độc lập. Từ 4.1975 đến 
nay, tình hình L không được ồn định. Tháng 3.1978. Ixraen tiến 
hành cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam L.. Sau đó, lxraen đã 
trao cho phái đối lập với chính phủ số đất đai chiếm được, giúp 
chúng hoạt động phá hoại sự thống nhất cuả L. Quốc khánh 
22.11(1943). Là thành viên Liên hợp quốc từ 24.10.1945. Thiết 
lập quan hê ngoại giao với Việt Nam cấp đại sứ ngày 12.2.1981. 

LIBE (A. lber) x. Phioem. 


LIBERETTÔ (I. Libretto), kịch bản múa trong đó trình bày 
các sự kiện, cốt truyện xác định chủ đề tư tưởng, những mâu 
thuẫn, tính cách các nhân vật của vở diễn. Có thể nói L. là bản 
phác thảo bằng tử ngữ vỏ diễn âm nhạc múa tương lai. Kịch bản 
múa có thể do những người viết kịch bản chuyên nghiệp, có thể 
do biên đạo múa, nhạc sĩ... viết. Một số L được viết dựa trên các 
tác phẩm văn học. 

LIBÊRIA (Liberia; Republic of Liberia - Cộng hoà Libêria), 
quốc gia ở Tây Phi, phía nam giáp Đại Tây Dương gần vịnh Ghinê 
(Guinea), bở biển dài 537 km. Diện tích 99.067 km?. Số dân 
3,164 triệu (2000), trong đó trên 90% là thổ dân Châu Phi thuộc 
¿6 bộ lạc khác nhau [Kpelê (Kpelle), Baxa (Bassa), Grẽbô 
(Grebo), Giô (Gio), Kru (Kru), Manô (Mano)...], chỉ có 326 là 
con cháu những người nô lệ da đen tử Hoa Kì trỏ về. Dân thành 
thị 44,2% (1999). Tiếng Anh là ngôn ngữ chính, các thổ ngữ 
Châu Phi vẫn được sử dụng rộng rãi. TỒn giáo (1995): đạo Cơ 
Đốc 21%, đạo Hồi 16%, các tín ngưỡng truyền thống 63%. Thể 
chế: cộng hoà hai viện. Đứng đầu nhà nước và chính phủ: tổng 
thống. Thủ đô: Mônrôvia [Monrovia; 479 nghìn dân (1999)]. 
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Đại bộ phận diện tích ở ven bờ Đại Tây Dương là đồng bằng 
thấp, chỉ ở phía bắc L có miền đất cao Lêônô (Leono) - Libêria 
(đạt tới 1.752 m, núi Nimba). Nhiều sông ngòi lắm thác ghềnh, 
không lợi cho vận tải, nhưng tiềm năng thuỷ điện rất lồn. Khí 


hậu xích đạo. Nhiệt độ trung bình trên 23°C. Mưa trung bình 
năm tử 1.500 - 2.000 mm ở các vùng nội địa đến 5.000 mm ở 
vùng bờ biển. Thực vật chủ yếu là rừng kín thưởng xanh. Năm 
1994, rừng chiếm 48% diện tích, đồng cỏ 21%, đất canh tác 4%, 
các đất khác 27%. Khoáng sản chính: sắt, kim cương, vàng. 


L là nước kém phát triển. Nông nghiệp chiếm 75,3GDP 
(1999) và 68,1% lao động (1994). Công nghiệp khai khoáng 
chiếm 2,2% GDP. Công nghiệp chế biến 48% GDP. Thưởng 
mại 3,8% GDP. Tài chính 32. Dịch vụ chiếm 2,3% GDP và 
24,2 lao động. GDP đầu người 1.124 USD (1995). GNP đầu 
người 490 LISI) (1996). Sản phẩm nông nghiệp chính: sắn, mía, 
cọ đầu, lúa gạo, chuối, cao su. Chăn nuôi: cưu, đê, lớn, bò, gia 
cầm. Gỗ tròn (1998) 3,02 triệu mỶ, cá đánh bắt (1998) 10,8 
nghìn tấn. Công nghiệp: quặng sắt, kim cương, vàng, xi măng, 
đầu cọ. Năng lượng: điện 488 triệu kWh (1996). Giao thông: 
đường sắt (1998) 490 km; đường bộ (1996) 10,6 nghìn km (6% 
rải nhựa). Các hải cảng: Mônrôvia, Biucanơn (Buchanan), 
Macsan (Marshall), Hacpø (Harper). Xuất khẩu (1999) 55,7 
triệu USD (cao su 56,9%, gỗ 39,1Z, cà phê 1,82%). Nhập khẩu 
(1999) 167,5 triệu LISID(máy móc và thiết bị vận tải 21,7%; dầu 
lửa và sản phẩm đầu lửa 10,4%; tư liệu sản xuất 10,2%; thực 
phẩm và gia súc sống 31,9%, hoá chất 7,9%). Bạn hàng chính: 
Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Xingapo, Bí, Luxembua, Croatxia, 
Malaixia. Dơn vị tiền tệ: đôla L. Tỉ giá chính thức: 1 USD = 1 
đôla L. (10.2000). 

Từ xa xưa, đã có các bộ lạc người Phi sống trên lãnh thổ L. Tù 
nửa sau thế kỉ 15, người Bồ Đào Nha đặt chân lên đất L. và đặt 
các thương điểm buôn bán nõ lê. Năm 1822, Hội thuộc địa Mĩ 
mua mũi đất Mêxurađô (Mesurado) và đưa những người nô lệ ở 
Mĩ được giải phóng đến ởỏ khu vực này. Sau đó, vùng Mêxurađô 
với nhiều khu dân cư khác nhau được gọi là Libêria. Ngày 
26.7.1847, L tuyên bố là nước cộng hoà. Vào đầu những năm 40 
thế kỉ 20, có sự xâm nhập tư bản nước ngoài (trước hết là Mĩ) 
vào L. Tháng 4.1980, xảy ra cuộc đảo chính quân sự. Quốc khánh 
26.7 (1847). Là thành viên Liên hợp quốc ngày 2.11.1945. 

LIBI (Ph. Libye; Al- Jamähïriyah al- 'Arabfyah al- Lĩbĩyah ash- 
Sha'bïyah al- Ishtirãkiyah; tên đầy đủ: Jamahiria Arập Libi Nhân 
dân Xã hội chủ nghĩa), quốc gia ven Địa Trung Hải, ö Bắc Phi. 
Diện tích 1,757 triệu kmỶ. Dân số 5,115 triệu (2000), chủ yếu là 
người Arập và người Becberø (Berber). Dân thành thị 87,32 
(1999). Đạo Hồi [phái Xunnit (Sunnite)] được coi là quốc giáo. 
Ngôn ngữ chính: tiếng Arập. Thủ đô: Tơripôli (Tripol) có 
khoảng 1,7 triệu người. 

Địa hình cao nguyên, ở phía đông có hoang mạc Libi. Khí hậu 
nhiệt đói hoang mạc, riêng ở phía bắc khí hậu á nhiệt đói kiểu 
Địa Trung Hải. Phần lớn lãnh thổ ở độ cao 500 m, đỉnh cao nhất 
nước 2.286 m. Nhiệt độ trung bình tháng bảy 27 - 29°C, tháng 
giêng 11 - 12°C. Lượng mưa trung bình năm ở phía bắc L khoảng 
400 - 600 mm. Thực vật bán hoang mạc á nhiệt đói phân bố ở 
vùng ven biển phía bắc, gần 90% lãnh thổ còn lại là thực vật 
hoang mạc. Khoáng sản chính: dầu khí. 


L là nước đang phát triển. GDP đầu người 6.700 LISD (1998). 
Ngành khai thác đầu mỏ là cơ sở cuả nền kinh tế L. Sau khi 
thành lập chế độ cộng hoà, L. đã quốc hữu hoá toàn bộ hoặc một 
phần tài sản của các tô chức độc quyền nước ngoài có các hợp 
đồng tô nhượng khai thác đầu mỏ. Khai thác 481,38 triệu thùng 
đầu thô (1999); 6,4 tỉ mỶ khi đốt (1996) và tỉnh chế 14 triệu tấn 
đầu (1996). Công nghiệp chiếm 25,8% GDP (1996). Sản phẩm 
công nghiệp chính: dầu khí, thực phẩm, dệt, thuốc lá, vật liệu xây 
dựng, da, xà phòng. Diện năng 18,3 tỉ kW.h (1996). Sản xuất nông 
nghiệp chiếm 6,6% GDP (1996), chưa tự túc được lương thực. 
Sản phẩm nông nghiệp chính: lúa mì, lúa mạch, khoai tây, cam, 
chà là, ôliu. Chăn nuôi : cửu, dê, lạc đà, bò. Giao thông chủ yếu 
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LL LmicH I. 





là đường bộ, có 81,6 nghìn km (57% rải nhựa; 1996). Lạc đà là 
phương tiện giao thông chính trong sa mạc. Có các đưởng ống 
dẫn dầu. Năm 1978, khánh thành sân bay mới ởỏ Tơripôli, sân 
bay quốc tế hiên đại. Các cảng chính: Tơripôli, Bangazi 
(Banghãzï), vv. Xuất khẩu (1997): 9,029 tỉ 
USD, dầu mỏ chiếm 92,9% giá trị xuất khẩu. 
Nhập khẩu (1997) 5,6 tỉ USD: thực phẩm 20%. 
Bạn hàng chính: Italia, Đức, Tầy Ban Nha, 
Thổ Nhĩ Kỳ. Đơn vị tiền tệ: Dina L. Tỉ giá hối 
đoái 1 USD = 1/73 DinaL. (10.2000). 

L tứng bị nhiều nước thống trị. Đầu thế kỉ 
1ó, bị Thổ Nhĩ Ki chiếm đóng và sáp nhập vào 
đế quốc Ôttôman (Ottoman). Từ 1912- 43, L. 
bị Italia chiếm. Sau Chiến tranh thế giới II, 
thuộc Anh và Pháp. Ngày 24.12.1951, L tuyên 
bố độc lập, vua lđrit (Idris) đúng đầu, nhưng 
vẫn bị Anh, Hoa Ki chỉ phối về kinh tế, chính 
trị, quân sự. Tháng 9.1969, chế độ quân chủ 
bị lật đồ, nước Cộng hoà Arập Libi thành lập, 
tiếp tục cuộc đấu tranh củng cố nền độc lập 
dân tộc. Tù 3.3.1977, đồi tên thành ]amahiria 
Arập Libi Nhãn dân Xã hội chủ nghĩa. Đứng đầu nhà nước là 
đại tá Kađafi (M.al Oaddafi), lãnh tụ cuộc cách mạng 9.1969, 
Quốc khánh: 1.9 (1969). Là thành viên Liên hợp quốc tử 
14.12.1955. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam cấp đại 
sứ tứ 15.3.1975, 
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Libi 


LIBICH I. (1ustus Liebig: 1803 - 73), nhà hoá học Dức, người 
sáng lập trưởng phái khoa học và là một trong số người đặt nền 
móng cho ngành nông hoá. Các nghiên cứu của Libich chủ yếu 
thuộc lĩnh vực hoá học hưu cơ, tìm ra sự đồng nhất về thành 
phần giửa acgon và bạc xianat. Libich là người đầu tiên điều chế 
được clorofom và axetalđehit, phát hiện axit lactic và một số axit 
cacbon khác; hoàn thiện phương pháp xác định cacbon và hiđro 
trong các hợp chất hữu cơ. Ông nghiên cứu bản chất hoá học 
của các quá trình sinh lí học, đề xuất thuyết hoá học của sự lên 
men và thối rữa. Năm 1840, Libich đưa ra thuyết dinh dưỡng 
khoáng của thực vật và thuyết này có ứng dụng rất rộng rãi trong 
việc bón phân võ cơ trong trồng trọt. 
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LIBROVN (Librevitle), thủ đô (tử 1960) của Cộng hoà Gabông, 
trung tầm hành chính cuả tỉnh Extue (Estuaire). [ân số 362 nghìn 
(1993). Cảng trên bờ Dại Tầy Dương. Công nghiệp: thực phẩm. 
dệt, chế biến gỗ. Sân bay quốc tế. Dược xây dựng từ 1849. 





Librdvin 


LIBY U. E. (Wilard Frank Libby; 1908 - 80), nhà hoá học 
Hoa Ki. Nghiên cúu trong lĩnh vực tách các đồng vị của urani, 
giải thích sự tạo thành triti trong khí quyền. Giải thưởng Nôben 
về hoá học (1960). 

LỊCH hệ thống tính toán những khoảng thởi gian dài dựa trên 
sự tuần hoàn của những hiện tượng thiên nhiên để nhận thấy như: 
sáng tối, trăng tròn, trăng khuyết, bốn mùa khí hậu. Căn cứ trên 
sự tuần hoàn đó, loài người đã tìm ra các đơn vị thởi gian: ngày, 
tháng giao hội, năm xuân phân. Ba đơn vị này hoàn toàn độc lập 
với nhau, trong đó tháng giao hội (gồm 29,5306 ngày) và năm xuân 
phân ( gồm 365,2422 ngày) là những đơn vị dài hơn, nhưng cả ba 
đều không thông ước với nhau. 2o đó, hàng nghìn năm nay loài 
người chỉ có thể phối hợp được một cách gần đúng hai đón vị: 
hoặc năm xuân phân với ngày (dương lịch), hoặc thắng giao hội 
với ngày (âm lịch). Sự phối hợp đó tuỳ thuộc tửng đân tộc, từng 
giai đoạn phát triển của loài người, nên phát sinh ra nhiều loại 
lịch khắc nhau. Tuy nhiên theo sự phần loại thông thưởng, tất cả 
các lịch đều nằm trong ba hệ chỉnh: dương lịch, âm lịch, âm dương 
lịch. Dương lịch là lịch dựa trên sự phối hợp của năm xuân phân 
và ngày. Âm lịch là lịch dựa trên sự phối hợp cuả tháng giao hội 
và ngày. Âm dương lịch cũng dựa trên sự phối hợp của tháng giao 
hội và ngày như âm lịch, nhưng có cải tiến bằng cách đặt thêm 
tháng nhuận để làm cho năm không sai nhiều với chu kì khí hậu. 
Việt Nam chính thức dùng dương lịch, nhưng theo truyền thống 
thì các lễ, hội, giỗ, tết... thưởng dùng âm đương lịch. 

LỊCH ĐẠI một phương diện của việc nghiên cứu ngôn ngữ 
học, tức nghiên cứu sự phát triển lịch sử của các hiện tượng ngôn 
ngữ và cà hệ thống ngôn ngữ, đối lập với phương điên nghiên 
cứu theo đồng đại (x. Đồng đại). 

Vận dụng vào khoa học lịch sử, nghiên cúu theo quan điểm 
LD cho phép hiểu biết sự kiện lịch sử trong cả một quá trình 
phát triển toàn diện với những đoạn quanh co, biến động của 
nó, gần với thực tiễn lịch sử hơn là nghiên cứu theo quan điểm 
đồng đại, xem hiện tượng lịch sử trong mội trạng thái tĩnh. 

Các thuyết tiến hoá, năng động tiêu biểu cho quan điểm lịch 
đại, còn các thuyết cấu trúc, chức năng tiêu biểu cho quan điểm 
đồng đại. 

LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT một bộ phận của 
khoa học pháp lí, nghiên cứu các chế định pháp lí về nhà nước 
và pháp luật, các tổ chức, hình thức mang tính chất pháp li. 
LSNNVPL có nhiệm vụ nghiên cứu quá trình phát sinh và phát 
triển cuả mỗi loại hình nhà nước và pháp luật tương ứng. Trên 


cơ sở nghiên cứu những vấn đề đó, I SNNVPL tâp trung làm sáng 
tö sự ra đời, quá trình phát triển, tổ chức và hoạt động của bộ 
máy nhà nước, hoạt động lâp pháp, nội dung có tính nguyên tắc 
va đặc điểm cuả pháp luật cuả từng quốc gia, tìng giai đoạn lịch 
sử cu thê. 

Mục đích nghiên cứu của môn LSNNVPI. không chỉ giải trình 
đơn (thuần về các hiền tưởng nhà nước và pháp luât trong tịch 
sử, mã con nhằm tìm ra kinh nghiêm ch sử, những đặc điểm, 
những nguyên tắc, những quy luât của quá trình tô chức và hoạt 
đông của nhà nước và sử dụng pháp luât trong việc điều chỉnh 
các quan hệ xã hội và bảo vê nhân dân trong việc duy trì trật 1W, 
ki cương xã hôi. [SNNVPL vân dụng và góp phần làm sáng tỏ 
những khái niệm, phạm trù, những mối liên hề có tính bản chất, 
tính quy liật, tính đặc thù mà môn lí luận nhà nước và pháp luật 
phát hiến và xác định. Cũng với lí \uận nhà nước và pháp Inật, 
[SNNVTPI là một trong những môn cơ sở của khoa học pháp lí, 
[ch sử hình thành nhà nước và pháp tuât đó được Enghen (E: 
I.ngels) trinh bày trong cuốn” Nguön gốc của gia đình, của chế 
độ tú hữu và của nhà nước”. 

1JCH SỬ VÀ LÔGIC hai pham trù triết học chi mối quan 
hé giữa môi bên là quá trình lịch sử của hiên thực nói chung và 
lịch sử nhân thức hiên thực đó nói riêng và bên kia là quá trinh 
cuả nhân thức lôgic. 1 jch sử là bản thần quá trình vận động biến 
đôi và phát triển của hiên thực, nghĩa là quá trình phải sinh, phát 
triển vã tiêu vong của nó. Lịch sử hiên thức thường diễn ra theo 
những bước quanh co, khúc khuỷu, khi từ từ, khi đột biến, vói 
tất cà tính phong phú, đa dang và những ngẫu nhiên. Nhưng tịch 
sử (cà tích sử sự vật lẫn lịch sử nhận thức sự vật) bao gi cũng 
cỏ tính tất yếu và đều phải tuân thủ những quy luật nội tại xác 
định. Lôg¡c là cái được trưu tưởng hóa 1u lịch sủ, Là sự phản ánh 
lịch sử trong toàn bộ những mối liên hê và quan hệ cö bản của 
nó vào ý (hức con người, nghĩa là lôgic là lịch sử đã được loại bỏ 
những gì có tính chất ngẫu nhiên cá biết, chỉ giữ lạt những tính 
chất căn bản, phô biến và tất yếu của nó. Do đó, về nguyên tắc, 
tlÔøc phải phù hp với lịch sử. "Lịch sử bắt đầu từ đâu thì quá 
trình tư duy bắt đầu tử đó và sư vận động tiếp theo của nó chẳng 
qua chỉ tà sự phản ánh quá trình lịch sử dưới một hình thái trừu 
tưởng nhất quản về lí tuân" {Mac (K. Mam)]. Bỏi vậy, "Phương 
pháp lôgic về thực chất cũng chính là phương pháp lịch sử nhưng 
đã thoát khỏi hình thải lịch sử và những ngẫu nhiên gây trỏ ngại" 
[I.nghen (F. Engels)]. Ưu thế của phương pháp Ilôgic là ở chô "đã 
trình bày khách thể trong tính tất yếu của nó" [L.#nin (V.I. Ljenin)|J, 
khám phá ra bản chất và quy luật nội tại chỉ phối sự phát triển 
của nó, đồng thởi còn phản ánh được một cách khái quát lịch sử 
sự vât ở những nét chủ yếu. 2o vây, phương pháp lôgic và phương 
pháp lịch sử là những phương pháp quan trọng để nhân thức hiện 
thực khách quan. 

LỊCH SỬ VĂN HỌC một bộ phận của khoa học văn học, 
có nhiêm vụ nghiên cứu quá trình hình thành và phái triển của 
văn học diễn ra trong từng thời kì: cổ đại, trung đại, hiện đại, 
đương đai. Có những cuốn lịch sử văn học của một đân tộc (“Lịch 
sử văn học Pháp", "lịch sử văn học Anh”, "Lịch sử văn học Việt 
Nam“...). nhưng cũng có nhũng cuốn lich sử văn học của từng 
khu vực, khi có mối liên quan về văn học giữa các dân tộc trong 
khu vưc ("Lịch sử văn học Mĩ Latinh", "Lịch sử văn học phương 
TAay"). Cũng có ISVH1I của một thời kì, một piai đoạn hay một 
phong trảo, một thê loại (thd, tiểu thuyết, w.). 

Khoa I.SVH đặc biệt phát triển ở Châu Âu từ thế kỉ 19. Các 
nhà nghiên cứu cũng đã theo nhiều phướng pháp biên soạn khác 
nhau. Dề bảo đảm tính khách quan, có người chỉ chú ý đến tư 
liệu, bản thảo viết tay “chưa at biết", so sánh các văn bản khác 
nhau, đựa vào thư tín, nhật kí của tác giả, đính chính tùng chỉ 
tiết về năm tháng tác phầm xuất hiện lần đầu, tìm nguồn gốc của 
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tác phầm, vv. Họ chú trọng mô tả, không đi sâu giải thích, không 
đúc kết quy luât vân động của văn học. Ho cũng xem nhẹ việc 
đánh giá tác phẩm. tác giả, thoả mãn với việc 1ìm tòi, nghiên cứu 
thuần tuý. Có người viết LSVH theo chủ nghĩa Froiđd (I'reud; 
cg. Erơt) cho rằng sáng tác văn học bắt nguồn tử duc vọng sinh 
\í bị ức chế trong tiềm thúc, hoặc bắt nguồn tử bênh thần kinh. 
sự điên rồ. Ngược lại, có người thiên về xã hội hoc, nhấn manh 
sụ liên quan giửa xã hôi và văn học, chú trọng tính chất giai cấp 
của tác già, ý nghĩa giáo dục của tác phâm. Có người theo trào 
lưu "phê binh mới", theo chủ nghĩa cấu trúc ... phân tích chỉ li 
từng từ, không đề cập đến tư tưởng của tác giả và ý nghĩa của 
tác phâm, tách rời sáng tác với cuộc sống xã hội. Ỏ Việt Nam, 
khoa LSVH mái có khoảng hơn nửa thế kí. Cuốn "Viêt Nam văn 
hợc sử yếu" của Dương Quảng làm soan 1941, ¡n vào 1943, và 
cuốn "Viêt Nam cổ văn học sử" của Nguyễn [ông Chỉ in 1942. 
là mỏ đầu cho toai sách này. Từ 1956 đến nay, đã có các công 
trình "Lược thảo lịch sử văn học Viết Nam" của nhóm lê Quý 
Đôn, "So thảo lịch sử văn học Việt Nam" của Ban Văn - Su - 
Địa; "Lịch sử văn học Việt Nam“ (tập [) của Viện Văn học; "Viêt 
Nam văn học sử giản ước tân biên” của Pham Thế Ngũ, vv. Ngoài 
ra, khoa ngũ văn ở các trương đại học cũng đã biên soạn nhiều 
bộ lịch sử về văn học Viêt Nam và văn học thế giói cung cấp cho 
sinh viền và bạn đọc. 

"LỊCH TRIỀU HIẾN CHƯƠNG LOẠI CHÍ" tác phẩm viết 
tay của Phan Huy Chú tổng hợp mọi mặt đởi sống xã hội Việt 
Nam tí thời kì dựng nước cho đến hết đời Lê. Soạn trong 10 
năm (1809 - 19). Gôm 49 quyền chia làm 10 chí (bộ môn). 1) 
"Dư địa chí", địa lÍ vả địa l lịch sử Việt Nam. 2) "Nhân vật chỉ". 
tiểu sử vua chúa, công thần, tướng lĩnh và nhúng nhà trị thức 
danh tiếng. 3) "Quan chức chí", chế độ quan chúc và bộ máy cai 
trị. 4) '1ế nghị chí", lễ nghí, phầm phục. 5) “Khoa mục chí”, chế 
độ khoa cử. 6) "Quốc dụng chí", chế độ thuế khoá và tài chức 
quân đội. 7) "Hình luật chí”, hình Luật, 8) Binh chế chí, phép 
tuyển lĩnh, cách 1Ô chức và tuyện tập quân đói. 9) “Văn tịch chí”, 
sách chủ Hán. 10) “Bang giao chí”, chính sách và quan hê ngoại 
giao. Lĩnh vực nào tác giả cũng có tư liệu tương đối đầy đủ, chỉ 
tiết, sẮp xếp có hê thống. Đá dịch ra tiếng Việt ba lần và xuất 
bản vào các năm: 1960, 1962 tại Hà Nội; 1971 tại Sài Gòn. 

"LỊCH TRIỀU TẠP KỈ' bộ sử kí, do Lê Cao Lãng, người 
Thanh Iloá, biên soạn vào đầu thế kỉ 19. Sách chép các sự việc 
theo thê biên niên (1672 - 1789), bao gồm các tư tiệu về vua Lê, 
chúa Trịnh và chúa Nguyễn. Gồm 6 quyền [ hiện thiếu quyền 5 
(1730 - 78)], chép tay với 420 tờ. Là bò sách có nhiều sử liệu 
quý. Dã được Nhà xuất bán Khoa học Xã hội tổ chức dịch và 
xuất bản (1975). 

LỊCH VỊ TRÍ những bảng tra cứu cho phép xác định vị trị 
các thiên thể (các sao, hành tinh, vệ tỉnh, sao chỗi, vê tỉnh nhân 
tạo, tàu Vũ trụ, 9v.) Ở một thởi đ êm nào đó. Toạ đô các thiên 
thể và những đại lượng thiên văn biến đôi khác được tình toán 
sẵn trong LVT dựa trên lí thuyết chuyên động cuả các thiên thể 
và đưdc sử dụng trong việc quan sát thiên văn. 


LICHTENXTEN (Furstentum Liechtenstein), quốc gia nẦm 
ở Tây Âu, xen giữa Thuy Sĩ và Áo. Địa hình núi Anpø (Alpes) 
cao 2.574 m, thung lũng thượng nguôn sông Ranh (Rhin; Rhein). 
[Điên tích 160 km?. Dân số 32,6 nghìn (2000) gốc Áo, Đức. Thủ 
đô: Vađut (Vaduz, khoảng 5Š nghìn dân; 1998). Ngôn ngữ chính: 
tiếng Dức. TÐn giáo: đạo Thiên Chúa 80% (1997). Thể chế: 
quân chủ lập hiến, mội viên. 

GDP đầu người 23 nghìn USD (19%). Các ngành kinh tế chính 
là chế tạo mãy móc tỉnh vi, thưởng mại và dịch vụ, nông nghiệp 
chủ yếu tà chăn nuôi bò sữa. Điện: 75,842 triệu kWh (1997). Dường 
sất 18,5 km (1998), đường bộ 223 km (1997). Xuất khâu 2,7 tỉ frăng 
Thuy Sĩ (1997) (máy móc và thiết bị vận tải 49,22%, kim loại 15%, 
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hoá chất 7,7%). Nhập khẩu 1, tỉ frăng Thuy Sĩ (1997) (máy móc 
và thiết bị vận tải 35,2%, vật liệu xây dựng 12,4%, hoá chất 
5,2Z°). Bạn hàng chính: EEC và Thuy Sĩ. Đơn vị tiền tệ: frăng 
(franc) Thuy Sĩ. TỈ giá hối đoái 1 USD = 1,75 răng Thụy Sĩ 
(10.2000). Quốc khánh 15.8. 
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LICNIN (A. lignin), hợp chất cao phân tủ hữu cơ có trong 
gỗ. Cấu tạo của L rất phức tạp, có nhiều nhóm chức khác nhau 
như nhóm OH, OCH; ... và số lượng các nhóm chức trong phân 
tử phụ thuộc vào chủng loại thực vật. Từ L có thể điều chế các 
sản phẩm quý như vanilin, các phenot ... được dùng trong nhiều 
ngành công nghiệp. 

LIHĐIT (A. tydite; cg. liđien), đá trầm tích silc có trùng tia, 
màu xám hoặc màu đen do chứa than, thưởng còn chứa pirit và 
photphat. Thưởng thành tạo những vỉa dày từ 5 - 20cm nằm xen 
trong đá vôi hoặc đá phiến. Gọi tên là L. vì được phát hiện lần 
đầu tiên ở xứ Lyđi (Lydia) - Tiểu Á. 

LIĐIXE (Lidice), làng thợ mỏ ở Bôhêm (Bohême), phía tây 
Praha, Tiệp Khắc (nay thuộc Cộng hoà Sec). Ngày 10.6.1942, với 
lÍ do là nơi che dấu những người yêu nước đã ám sát viên tướng 
phát xít Đức, L. đã bị Đức tàn phá, 192 người dân (98 trẻ em) bị 
giết và cả làng bị san phẳng. Sau năm 19435, L được xây dựng lại, 
có nhà bảo tàng - chứng tích tội ác của phát xít Dức. 


LIỀM công cụ cầm tay có lưỡi thép cong, dùng để cất những 
thân cây mềm như lúa, cỏ, cói, vv. L thưởng: cán ngắn, được sử 
dụng trong tư thế cúi. L phô (Ph. faux): cán dài, làm việc theo 
nguyên lí phát, ở tư thế đứng. L. cắt cói to nặng, có lưỡi dài, sống 
dày. Ỏ những nước công nghiệp phát triển, L. được thay thế phần 
lớn bằng máy cắt gặt; trủ những vùng đồi núi, ruộng hẹp còn dùng 
L. Ó Việt Nam, trong những năm 60 của thế kỉ 20, có chủ trương 
bỏ hái dùng. L để tăng năng suất lao động trong khâu gặt lúa. 

LIỀM ĐỒNG THANH công cụ dùng đề gặt hái lúa, cũng có 
người gọi là vằng. Ö Việt Nam, LDT đã tìm thấy ỏ Gò Mun (Phú 
Thọ), gò Chùa Thông. Ở Miu Prây, (Cămpuchia) cũng phát hiện 
được loại liềm này và khuôn đúc liềm. Liềm Gò Mun thuộc loại 
có họng tra cắn, có chốt hãm, khác với loại liềm có thanh phổ 
biến trên thế giới lúc bấy giỏ, Dưởng gân nồi ở giữa lưỡi liềm 
Gò Mun đã khiến cho một số nhà nghiên cứu lí giải chúng như 
một loại vũ khí có tác dụng để bồ từ trên xuống. 
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LIÊM x. Khâm liệm. 

LIÊN BANG CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC ARẬP THỐNG 
NHẤT (AL- Imárãt al- 'Arabfyah al- Muttahidah), quốc gia Tây 
Nam Á, nằm ở phía đông bắc bán đảo Arập. Giáp: Arập Xêut, 
Ôman, Quata, vịnh Pecxich (Persique). Diện tích: 83,6 nghìn 
km”. Dân số 3 triệu (2000), chủ yếu là người Arập. Dân thành 
thị 85,1% (1998). Ngôn ngữ chính thức: tiếng Arập. Thủ đô Abu 
Dabi (Abũ Dhabï; 399 nghìn dân; 1995). Các thành phố khác: 
Đubai (Dubayy; 669 nghìn); An Ayn (al - 'Ayn; 226 nghìn), Asở 
Sarica (ash - Shãriqah; 320 nghìn). Tồn giáo (1995): đạo Hồi 
9626, tôn giáo khác 42. Bao gồm 7 tiểu vương quốc: Abu Dabi. 
Aiman (Ajmãn), Dubai, Asơ Sarica, An-Fulayra (AI - FuJayrah), 
Rat An - Khayma (Rás al - Khaymah), LIm An - Cayoayn (Umm 
al-Oaywayn). Thể chế: quân chủ. Cơ quan lập pháp cao nhất là 
Hội đồng Tối cao các Tiểu vương quốc, Hội đồng chọn người 
đứng đầu liên bang nhiệm kỉ 5Š năm. 





Liên bang các tiểu vướng quốc Arập thống nhất 


Phần lón lãnh thổ là đồng bằng, núi chỉ có ít ở phía bắc (1.127 
m). Khí hậu: nhiệt đói khô nóng, nhiệt độ trung bình tháng 20 
- 35°C, lượng mưa trung bình năm 100 mm. Nhiều hoang mạc 
muối và hoang mạc cát, ốc đảo thưa thớt. Có chà là, cây keo, 
thánh liễu. 

Nền kinh tế chủ yếu dựa vào công nghiệp đầu khí. Mức sống 
cao: GDP đầu người 17.870 nghìn USD (1998). Trồng trọt ở các 
ốc đảo chủ yếu là rau quả (chà là 295 nghìn tấn). Đánh cá. Chăn 
nuôi: dê, cửu, lạc đà. Sản xuất nhiều đầu mỏ (1996): đầu thô 777 
triệu thùng, sản phẩm đầu lửa 17,5 triệu tấn, khí đốt 31 tỉ m° 
(1997). Điện 19 tỉkW.h. Giao thông đường bộ: 4.835 km (100% 
rải nhựa). Cảng chính: Rasit (Rashid), Zayit (Zãy¡d). Sân bay 
quốc tế ở Abu Đabi, Đubai, Asơ Sarica. Xuất khẩu (1997) 139,5 
tỉ điêcham: đầu thô và đầu tinh chế 42,42. Nhập khẩu (1997) 
109,1 tỉ điêcham, máy móc và thiết bị vận tải 38%, tư liệu sản 
xuất 25%, thực phẩm và động vật sống 10%, hoá chất 6%. Bạn 
hàng chính: Nhật Bản, Hoa Ki, Anh, Đức. Đơn vị tiền tệ: điêcham 
(dirham-Dh). TỈ giá hối đoái 1 USD = 3,67 Dh (10.2000). 

Ngày quốc khánh: 2.12 (1971). Là thành viên cuả Liên hợp 
quốc tử 9.12.1971. 

LIÊN BANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA XÔ VIẾT 
(Sojuz Sovetskikh Sociatisticheskikh Respublik; gọi tắt: Liên Xô), 
quốc gia trải dài tử Châu Âu sang Châu Á. Thành lập từ 1922, 
gồm 15 nước cộng hoà liên bang, 20 nước cộng hoà tự trị, 8 tỉnh 
tự trị, 10 khu tự trị. Diện tích 22,4 triệu km? (1/6 Trái Dất), trong 
đó hơn 75% diện tích thuộc Châu Á, gần 25% thuộc Châu Âu. 
Dân số 284,5 triệu ngưởi (1988), trên 100 dân tộc. Tồn giáo: đạo 
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Chinh thống Nga, đạo Thiên Chúa, đạo Hồi. Ngôn ngữ chỉnh: 
tiếng Nga. Thủ đô Matxcdva (Moskva). 

Tù Đông Âu đến sông Ênixây (lenisej) và miền núi Trung Á 
là đồng bằng và các vùng đất thấp. Phía nam đồng bằng Nga là 
các dãy núi Kacpat (Karpat), Krum (Krym), Kapkazo (Kavkaz'e), 
phía nam đồng bằng tây Xibia (Sibir) là các dãy núi Pamia 
(Pamir), Thiên Sơn, Antai (AltaJ ), Xaian (Sajan).... phần phía 
đông là các bình sơn nguyên (trung Xibia), bắc Xibia và Viễn 
Đông là các dãy núi Veckhôian (Verhojan), Kôlưma (Kolyma), 
Anađưa (Anadyr"), 5ikhôt. Liên Xô có 4 vòng đai khi hậu: cực 
đói, á cực đói, ôn đói, á nhiệt đói. Đất nông nghiệp 557,7 triệu 
ha, trồng khoai tây, củ cải đưởng, lúa mì, cây ăn quả. 

Giàu khoáng sản: than, sắt, đầu mỏ, khí đốt, chì, kẽm, vàng, 
bạc. kim cương, platin, apatit... Công nghiệp phát triển: khai thác 
chế biến dầu khí, thạn, tuyên thép, phần bón, cơ khí nặng, xi 
măng, công nghiệp vũ trụ. 

Các quốc gia đầu tiên trên lãnh thổ LBCHXHCNXYV xuất 
hiên từ thế kỉ 1 tCn ở vùng ngoại Kapkazd, Trung Á, Biển 
Den. Tư thế kỉ thứ 2 - 16 hình thành thêm nhiều quốc gia. 
Thế kỉ 16 - 19, hình thành nước Nga đa dân tộc; năm 1721, 
hình thành đế chế Nga. Giữa thế kỉ 19, nước Nga phát triển 
theo con đưởng tư bản chủ nghĩa. Tử đầu thế kỉ 20 xảy ra 
nhiều cuộc cách mạng đân chủ tư sản: 1905 - 07; 2.1917. Cuộc 
Cách mạng tháng Mười Nga (7.11.1917) đã thiết lập chính 
quyền Xô Viết - nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giói. Ngày 
30.12.1922, Liên bang Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Xö Viết 
được thành lập gồm 4 quốc gia đầu tiên là Nga, Llkraina, 





Bêlôruxia và Zakapkazd (Azecbailan, Acmênia, Gruzia). Trong 
thỏi gian 1924 - 1936, Liên Xô đã thực hiện thành công công 
cuộc công nghiệp hoá, tập thể hoá nông nghiệp, xây dựng có 
sở vật chất và kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội. Năm 1936, ban 
hành Hiến pháp mới, Liên Xô có 11 nước cộng hoà liên bang 
gồm Nga, Ukraina  Bêlôruxia, Kazăcxtan, Kiaghiia, 
Uzdbêkixtan, Tàtjikixtan, Tuôcmênia, Acmênia, Azecballan, 
Gruzia. Ngày 22.6.1941, bị phát xít Đúc tấn công, nhân dân 
Liên Xô tiến hành cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Năm 
1944 - 45, Hồng quân và nhân dân Liên Xô đã giải phóng đất 
nước và một số nước Đông Âu khỏi ách phát xít Đức. Ngày 
30.4.1945, Liên Xô giải phóng Beclin. Thêm 4 nước gia nhập 
Liên bang Xô Viết là Extônia, Litva, Latvia và Mônđavia, đưa 
tông số lên 15 nước. 

Sau vài năm hàn gắn vết thương chiến tranh, đất nước được 
hồi phục, Liên Xô đã đạt được nhiều thành tựu trong công cuộc 
phát triển kinh tế và xã hội xã hội chủ nghĩa, sáng tạo nhiều phát 
minh khoa học và công nghệ, xây dựng lực lượng quốc phòng 
hùng mạnh, dẫn đầu trong công cuộc chỉnh phục vũ trụ. Liên 
Xô trỏ thành một siêu cương xã hội chủ nghĩa. 

Dầu những năm 80 thế kỉ 20, tình hình kinh tế có xu hướng 
trì trệ. Tù 1985, Liên Xô bước vào thời kì cải tổ ở trong nước và 
thực hiên chính sách hoà hoãn với các nước phương lầy. Những 
biện pháp đó không mang lại kết quả khả quan, cuộc khủng 
hoảng chính trị, kinh tế và xã hội ngày càng trầm trọng, một số 
nước cộng hoà đời tách khỏi Liên bang. 
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L LIEN BANG ĐÔNG DƯÓNG 


Cuôc đảo chính ngảy 19.8.1991 không thành công đã thúc đây 
nhanh quá trình tan rã: Đăng Công sản Liên Xô bị đình chỉ hoại 
đông. nhiều ước cộng hoà tuyềễn bổ độc lập. Ngày 21.12.1991, 
đãi diện ÌI nước cộng hoà kí hiệp định về việc giải tán ï lên bang 
Xô Viết. thành lâp Công đồng các quốc gia độc lập (SNG). Tối 
25.12.1921, tổng thông liên Xô Goocbachôp (M. S. 
€orbarchjov) tuyên bô tư chức, 1ã eð đỏ búa liềm trên nóc diện 
Kreml (KremU') ha xuống đánh dấu sự chấm đứt của chế độ Xô 
Viết sau 74 năm tôn tại (1917 - 9]), 


LIÊN BANG ĐÔNG DƯƠNG khu vực hành chính lãnh thể 
phu thuôc Nhà nước Pháp đươc thành lầp theo Sắc lênh của 
tông thống Pháp 17.10 1887 L.úc mới thành tập gồm Viết Nam 
và Cămpuchia. Việt Nam bị chịa làm ba xứ và bị cai trị theo bạ 
chế đô khác nhau: Nam Kỹ đăt dưới chế đô thuộc địa, đứng 
đầu lä một viên thông đốc ngươi Ì"háp, Bắc Kỳ và Trung Kỹ đăt 
đưới ché độ báo hộ. do một viên thống sứ (Bắc Kỳ) hoặc khâm 
sứ (Trung Kỳ) cai trị. Cămpuchia cũng bị đặt dưới chế độ bảo 
hộ, do một viên khâm sứ người Pháp trực tiếp cai trị. Theo Sắc 
lênh cuà tổng thống Pháp 19.4.1899, nước Lào cũng bị sáp nhập 
vào 1.82 và chính thức bị goi là "xú bảo hộ" kế từ Sắc lênh 
20.10.1911 cuả tông thống Pháp. I.BI2I) trực thuộc Bộ Ilài quân 
và Thuôc địa của Pháp. lũng đầu I[BDD là viên toàn quyên 
[Đõöng [Đương người Pháp. 

LIÊN BINH ĐOÀN đơn vì lực tướng vũ trang để thực hiện 
nhiềm vụ tác chiến lồn, gồm mỗi số bình đoản, binh đội, phân 
đôi trưc thuộc và có quan chỉ huy đề thực hiện nhiíng nhiêm vụ 
chiến dịch hoặc chiến lược. Có cấu tô chức, quân số và trang bị 
cuả I.Đ phu thuộc vào nhiêm vụ tác chiến và tính chất của chiến 
trương. Thuộc loại []3 có: quần đoàn, quân khu (I BỊ khu 
vực), tâp đoàn quân, cưm bộ đôi ở nước ngoài, Ww. 

LIÊN CHIẾU quận của thành phổ là Nẵng Diên tích 75,5 
km° Gồm 3 phường (Fioà Hiệp. Hoà Khánh, lIloà Minh). Dân 
số 63700 (1999) Tập trung một số cơ sở cơ khí sửa chữa kho 
xăng đầu. Giao thông: quốc tộ 1, đường sắt Thống Nhất chạy 
qua. Quân thành lập tủ 23.1.1997. 

LIÊN DOANH môi hình thức hợp tác kinh tế Ở một trình độ 
tưởng đối cao, được trến hảnh trên cở sở các bên tham gia (công 
tì hay cá nhân trong nước hay nước ngoài) tự nguyên cùng nhau 
góp vốn đề thành lập các công tì, xí nghiệp (gọi là công ti, xí 
nghiệp tiên đoanh), nhằm cùng sản xuất, cùng quản lí và chia lãi 
(heo phồng thức thoả thuận. Chủ thể 1D có thể tham pia tbành 
lâp nhiều đơn vị kinh tế LD khác nhau để phát huy các khả năng, 
thế mạnh kinh tế, kĩ thuÃt cua mình. 


ï.D là hình thức hợp tác kinh tế có ứu điểm do thống nhất hoạt 
động. (hống nhất quản lí, thống nhất phăn chia lợi nhuận như 
môt chủ thê kinh tế. Xt. Xí nghiệp liên doanh. 

LIÊN ĐẠI đơn vị lớn nhất trong thang tuổi dịa chất (địa niền 
đai), bao gồm môi vài đai có cùng môt nét chung tiêu biểu nhất 
vê quá trình tiến hoá cuả thế giới sinh vât trên mặt Trái Đất. 

Hiện nay, lịch sử phát triển vẬt chất cua Trái Đất được chia 
thành các LŨ: 1) Ackêozoi (Archeozoic; cø. Thái cô), 2) 
Prôtêrozot (Nguyên sinh). Hai LÐ này thưởng được gôp thành 
Cryptozoi (Ấn sinh), ứng với giai đoạn sinh giới còn chưa có, sau 
đó xuất hiên, nhưng còn ở những dạng hạ đẳng, chưa đề lai những 
di tích bào tồn được rõ ràng trong đá; 3) Phanerô7ði (Hiền sinh) 
- Ứng với giai đoạn snh giới phát triển mạnh mẽ và phong nhú. 

LIÊN ĐOÀN BÓNG CHUYỀN QUỐC TẾ (viết tắt: FIVB), 
thành lập năm 1947, có 214 tiên đoàn quốc gia thành viên (1998). 
IJ28CQT lãnh đạo, quản tí các liên đoàn quốc gia và các liên 
đoàn châu (ục để phát triển môn bóng chuyền trên toàn thế giới. 
Đai hội LDBCQT họp 2 năm một lần vào địp đạt hội Ôlimpic 
hoặc giải vô địch thế giới. Dại hội bầu ra Ban Chấp hành gôm 
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25 thành viên với nhiệm kì 4 năm. Viêt Nam la thành viên chính 
thức của LDBRCOT tử 1961. Tru sở: Lôdan (Iausannc; 'Thuy Sĩ). 

LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ QUỐC TẾ (viết tắt: I:IA: cø. Liên 
đoàn Quốc tế các Hiệp hồi Bóng đái), tô chức cao nhất tãnh đạo 
mọi hoạt động của môn bóng dá trên toàn thế giới. Thành lâp 
năm 1904 tại Pari (Pháp) theo sáng kiến của các đai biểu 7 hiệp 
hội bóng đá các quốc gia Pháp, Bĩ, Hà Lan, Thuy Sĩ, Thuy Diễn, 
Dan Mạch và Tây Ban Nha. Nhiệm vụ: cổ vũ môn thể thao bóng 
đã; phát triển mối quan hê hữu nghi giữa các hiệp hôi. liên đoan 
bóng đá các quốc gia, điều hành các hoat đông bóng đá thế giới 
theo các chuần mực đã được quy định; dư tính những vấn đề có 
thể phát sinh trong bóng đá. Nguyên tắc của I ĐIIDQOT' không 
cho phép phân biết chủng lộc, tôn giáo, chính trị, chông lại môi 
đân tộc hay cá nhân. Có 198 thành viên (1998). T lên đoan Bong 
đá Việt Nam gia nhấp LDBĐO|L từ 1964, 

Dưới IIDDBDO TT tà các lồ chức liên đoàn bóng đá của các 
châu lục. Châu Á (AFC. thành lập 1954). Châu Phí (CAE 
thành lập 1954), Châu Âu (UEFEA, thànb lâp 1954), Bắc Trung 
Mĩ (CONCACAF, thành lập 1954), Nam Mi (CONME.BOI.. 
thành lập 1916), Châu Dai Dương (OFC, thành lập 1966) Trụ 
sở của LIDRDOT: Zuyrich (2urich; Thuy Sĩ). 

LIÊN ĐOÀN BÓNG RỔ NGHIỆP DƯ QUỐC TẾ (viết tắt 
FIRA), thành lập năm 1932, hiên có 201 hội viên (J998). ngồn 
ngũ chính thức: tiếng Anh, Pháp. Tây Ban Nha. Nga. Dứưc. Có 
quan tổi cao của Ì.Đ"BRNDOT là hôi nghị toàn thể. Ngoài giải 
quán quân cho đội nam, đôi nư ỏ Thế vận hôi ra, [ lên đoàn còn 
mò các giải nam thế giới, nữ thế giới, nam thanh niên thế giới 
và giải câu lac bô thế giới. Trụ số: Muynkhen (Munchen: cợ. 
Muynich; Công hoa liên bang IĐức). 

LIÊN ĐOÀN CÁC HIỆP HỘI ĐUA THUYỀN QUỐC TẾ 
(viết tất: FISA), thành lâp năm 1892 tai TÐrinô (Torino, HaUa) 
theo sáng kiến của 4 nước: BI, Italia, Pháp và Thuy SI, Ngôn ngư 
chính thức: Pháp, Anh và Đức. LOCHHDTQ TT có hai loai hội 
viên: hội viễn thông thưởng (là những hôi viên chính thức qua 
thế vận hội hoặc giải thế giúi) và hội viên đắc biết, Hôi viên 
thường được ba phiếu biểu quyết; hội viên đặc biêt được môt 
phiếu Hiến LDCHHIĐTQT có 103 hói viên (1998). 

Nhiêm vụ: thúc đậy thành lấp các tiên đoàn quốc gia, soan 
thảo luật, điều lệ đua thuyền; khẳng định và thực hiền nguyên 
tấc nghiệp dư trong tất cả các cuộc đua. Là thành viên của Tổng 
hồi các Liên đoàn Thể thao Quốc tế. Môn đua thuyền được đưa 
vào nội dung thị đấu của Đại hội Olimptc Có quan cao nhất là 
Hiội nghị toàn thê. Tru sở: Tunexd (Thunerse; Thuy S0). 


LIÊN ĐOÀN CÁC HỘI KĨ SƯ ĐÔNG NAM Á VÀ THÁI 
BÌNH ĐƯƠNG (viết tắt: FEISEAP). tổ chức quốc tể phì chính 
phủ. Thành lập năm 1978. Thành viền (1999): gôm 13 hội kí sư 
của các nước và vùng lãnh thổ: ÔxtrAytia. Trung Quốc, ji. Flồng 
Kông, Inđônêxia, Nhật Bản, liàn Quốc. Malabkxia, Niu Z⁄-lân, 
Papua Niu Ghinê. Philppim. Thái Lan và Viết Nam. Ngoài ra, 
Liên đoàn còn kết nap các thành viễn liên kết; liội Kĩ sử Chuyên 
nghiệp Hoa Ki, Hội Kí sư cơ khí Hoa Kì. Hiôi Kí thuật viên 
Inđôn&xIa... Liên hiếp các Hải Khoa hoc và Ki thuật Việt Nam, 
đại diện cho các hội kí sư Việt Nam được kết nạp vào Ï lên đoàn 
tháng 4.1994 


Mục tiêu của Liên đoàn: thúc đảy sự hợp tác và trao đồi kinh 
nghiệm thông tin trong lĩnh vực bôi dưởng và đào tạo kĩ thuât 
tiến tới xây dựng mô hình người kĩ sư đạt tiêu chuân khu vức, 
tiêu chuẩn quốc tế. Liên đoàn gồm các tiểu ban thưởng trực về 
giáo đục và đào tạo kĩ thuật, kĩ thuật và môi trưởng. kĩ năng hành 
nghề kí sư. Đại hội đông của Liên đoàn hai năm họp một lần đề 
thảo luận, thông qua báo cáo phương hướng hoat đông, bầu ban 
chấp hành và các tiểu ban thường trực, có kết hơp tổ chức các 


hội thảo khoa học. Chức danh chủ tịch, tổng thư kí và ban thư 
kí được bầu theo nhiêm kì và thuộc nước đăng cai chủ trì các 
hoat động của liên đoàn. Ngoài ra, có hai phó chủ tịch là chủ 
lịch tiền nhiệm và đai diên của nước sẽ đăng cai chủ trì điều 
hành hoat động của Liên đoàn ở nhiệm ki tiếp (heo. 

LDCIIKSDNAVTBD là thành viên của Liên đoàn các Flột Kĩ 
sư Thế giới (WEEO). 

LIÊN ĐOÀN CÁC HỘI KĨ SƯ THUỘC IIIỆP HỘI CÁC 
NƯỚC ĐÔNG NAM Á (A. Ascan Fcderatton of Tnginecering 
C)rganizattons- AFEO), tỏ chức phi chính phủ. Thành viên: gồm 
các hội kĩ sư cuả các nước trong [Tiếp hội các nước Đông Nam 
Á. Mỗi nước chí được chọn môi tổ chức làm đại diên. Liên hiệp 
các Hôi Khoa hoc và Kí thuật Việt Nam đại diện cho các hôi kì 
sư ở Viêt Nam, được kết nạp vào luên đoàn tháng 1Ì 1995. Mục 
tiêu: thuc đầy sự hợp tác và trao đối kinh nghiêm, thông tin trong 
lĩnh vực đào tạo. bôi đương và hãnh nghề kĩ sư. Han chấp hành 
Liên đoàn họp môi năm một lần để thông qua báo cáo phương 
hương hoạt động. bầu chủ tích mới, kết hdp tổ chức hội thảo 
khoa học Ihưởng niên của Liên đoàn. Các nước thành viên luân 
phiên hằng năm chịu trách nhiệm làm chủ tích chủ trì điều hành 
mọi hoat động cuả liên đoàn. 

LIÊN ĐOÀN CÁC NHÀ RÁO MĨ LATTNH (vét tắt: FE1.A 1), 
ra đơi tử [Đạt hôi Ï của các nhà báo MI [atinh hợp ở Mêhicô tự 
ngàv 4 đên 7.6.19?6, gôm 179 dại biểu, thay mặt cho 40 nghìn 
nhà báo của 25 nước Mĩ Latinh và vùng vịnh Caribê, nhằm mục 
địch tao điều kiện cho cuộc đấu tranh của các dân tôc Mi Iïatinh 
giảnh độc lập dân tộc và xoá bỏ sự (hống trị của các hãng thông 
tấn đế quốc lón, thiết lập trâi tư thông tin mới ð Mĩ Latinh. Có 
75 nghin hội viên. Trụ số đất tại Caracat (thủ đô Vênêxuêta). 
L1)CNBMI. hợp tác chặt chẽ với OL] (Lồ chúc Quốc tế các Nhà 
bảo) cũng như nhiều (ô chức quốc tế tiến bộ và dân chủ khác. 
LIWCNBML ra bàn tìn bằng tiếng Tây Ban Nha. 


LIÊN ĐOÀN CÁC NHÀ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC THẾ 
GIỚT (viết lát: WFSW), tổ chức quốc tế phí chính phủ. Thành 
lâp năm 1946. Thành viên tư nguyên gỗm: các nhà khoa học tư 
nhiên và xã hội, các hoc giả, các kí su, các kí thuật viên. các cần 
hộ giảng dạy đại học và các tổ chức của họ. Liên đoàn mỏ rộng 
cửa cho mọi nhà hoạt động khoa học không phân biết xu hướng 
chính trĩ, ý thức hê tr tnểỏng, tín ngướng, thành phần xã hội, dân 
tôc. giới tính. mau đa. Liên đoàn hoạt động theo điều lê và mọi 
tô chức thành viên đều hoàn toàn độc lập đố: với những vấn đề 
thuôc nội bô của tô chức mình. Muc tiêu: thúc đầy sự phát triển 
hợp tác quốc tế về khoa học, cöng nghê và đào tạo, phát triển 
và sử dụng khoa học vì lợi ích của nhân loại, đấu tranh bảo vê 
hoà bình, giải trư quân bị, xoá bỏ đói nghèo, thất học và bênh 
tật. bảo vẻ môi (trưởng. ở cấu: Đại hội đồng là có quan điều 
hành cao nhất của Liên đoàn, bao gồm đại biểu của các tổ chức 
thành viên, đại diện của các tổ chức liên kết, các thành viên tài 
trở và các quan chúc ở cơ quan Liên đoàn. Đại hội đồng hop ba 
năm một lần, thảo (uàn và thông qua bão cáo phương hướng hoại 
động, bầu các chức danh chủ tịch, các phó chủ tịch, tông thư kĩ, 
thù quỹ, chủ nhiêm các uy ban thưởng trực và các trung tâm khu 
vực của liên đoàn. Liên hiệp các Iiôi Khoa học và Ki thuật Việt 
Nam chinh thức được kết nạp vào I lên đoàn tháng 10.1989. Trụ 
sở của cơ quan Liên đoàn do Dại hội đông quyết định. 

LIÊN ĐOÀN CÁC NƯỚC ARẬP (League of Arab States), 
tô chức tự nguyện tham gia của các quốc gia Arập, thành lập 
22.3.1945 với sự tham gia của bày nước: Ai Cập, Arập Xêut, lrăc, 
Joocđani, Libăng, Xyn, Nam Yêmcn. Mục đích: củng cố và phát 
(riỀn các quan hê hữu nghị giữa các nước trong Liên đoàn, phối 
hợp chính sách và hoạt động hướng tối mục tiêu chung là sự 
phôn thịnh của tất cả các nước Arập (bảo về nền độc lập, chủ 
quyền và hợp tác về kinh tế, tài chính, văn hoá, xã hội, vv.). Hiện 
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nay (1998) gồm 22 nước thành viên: Ai Câp, Libăng, Yêmen, 
Xyri. Joocđami, Arập Xêut(, lrắc, Angiêri, Baranh, Tbuii. Quata. 
Kôoet, Libi, Môritani, Maròc, liên bang các Tiều vương quốc 
Arặp Thống nhất, Ôman, Xômali , Xudăng, Tuyn1i. Palextin, 
Cômo. Ilôi đồng là có quan tối cao của lên đoàn. Trụ xố: Cairồ 
(AI Cập). 

LIÊN ĐOÀN CỜ VUA QUỐC TẾ (viết tắt: FIDE), thành 
lập năm 1924, khỏi xuóng là Hà Tan, Pháp, vv. Gồm có lŠ nước. 
Hiện có gần 109 liên đoàn quốc gia thành viên, chia thành 12 
khu vực. Ngôn ngữ chính thức Pháp, Nga, Anh, IDDức và Tầy 
Ban Nha. Muc đích: tạo điều kiện phát triển môn cø vua trên 
thế giới, hỗ trở sự hợp tác quốc tế của những người yêu thích. 
qua đo góp phần cải thiện quan hệ giữa các đân tộc: khẩu hiệu 
của LDCVOT là "Chúng 1a đều là ngưới môt nhà". IIDVCOfT 
định ra luật, điều lệ các cuộc thị vô địch thế piới, các cuộc thị 
quốc tế khác về cở vua, phong danh hiệu kiện tướng. đạt kiên 
(ưóng quôc tế cở vua. Cơ quan cao nhất của 11)CVOQÏT là Dại 
hội đại biểu, tiến hành hội nghị 2 năm môt lần. Dại hôi đại biều 
bầu chủ tịch nhiêm kì 4 năm môi lần. LDCVOT cỏ các liều ban: 
ban quy tắc, ban tư cách, ban giúp đỡ các nước đang phát triên 
cỏ, ban gây quỹ, ban thông kê, ban báo chí xuất bản và ban nữ 
thư kí. Liên đoàn Cở vua Viết Nam là thành viên cua TL ÍDCVQT 
tử 1988. 

LIÊN ĐOÀN GIÁO DỤC THỂ CHẤT QUỐC TẾ (viết tăt: 
FIEP), thành lập năm 923, có hón 270 quốc gia thành viên. Hôi 
viên LDGDTCOT có thể lả cá nhân, tập thể (cø quan, trưởng 
đại học, viên khoa học về thề dục và thể thao, các hiệp hội, vv.). 
hội viên danh dự, hội viên thông tấn. Mục đích: thúc đầy phát 
triển giáo dục thể chất và tăng cưởng sự hợp tác giữa các nước 
về giáo dục thể chất. Một trong các phương hướng hoạt động 
chính: tông kết phô biến thông tin về hinh thức, phương pháp 
giáo dục thể chất ở các nước. Cơ quan lãnh đạo cao nhất là lai 
hội đông, 4 năm họp một lần. 

LIÊN ĐOÀN JUĐÔ QUỐC TẾ (viết tất LIE), thành lập 
năm 1951, hiến có 5 hiếp hội các châu lục và hơn 179 liên đoàn 
quốc gia thành viên. Ngôn ngữ giao dịch chính: Anh, Pháp. Điều 
\ệ đầu tiên thông qua năm 1955. Mục đích: cài thiện quan hệ 
hưu nghí giữa các hiệp hội thành viên: hợp tác với cấc hiệp hôi 
châu lục tiến hành giải vô địch thế giới, các cuộc thi đấu trong 
chương trình đại hồi Olíimpic; truyền bá môn Juđô; phát triển và 
hoàn thiên kĩ thuật Juđô; soạn thảo quy tắc kĩ thuÂ( quốc tế về 
môn này. Cơở quan lãnh đạo cao nhất là Đại hội liên đoàn, hai 
năm họp một lần. LJy ban lãnh đạo đo Đại hội bầu ra. Giải vô 
địch thế giới cho toàn thê vận động viên vào năm chẵn. Giải vô 
địch thế giới cho nhing người cao tuổi vào những năm tẻ, Trụ 
sỏở: Mađrit (Tây Ban Nha). 

LIÊN ĐOÀN KẾ TOÁN QUỐC TẾ. (viết tắt. IEAC), thành 
lập 7.10.1977 theo sự thoả thuận cúa 63 tô chúc kế toản chuyên 
nphiệp ở 49 nước. Dến (2.1991, 1KIQT đã có trên 100 tô chức 
thành viên thuộc 80 nước trên thể giới. Mục đích: phát triển và 
nâng cao sự phối hợp nghiệp vụ kế toán trên phạm vị toàn thế 
giới với những chuẩn mực thống nhất. I4)KTOT' có hai cơ quan 
chuyên ngành nghiệp vụ quan trọng nhất là Uỷ ban Chuẩn mực 
Kế toán Quốc tế và Uỷ ban Thực hành Kiểm toán Quốc tế Uy 
ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (A. International Accounting 
Sqanđards Comnittee - [ASC) chuyên ban hành các chuẩn mực 
kế toán, 


Tính đến 12.1990, Uỷ ban Chuẩn mưc kế toán quốc tế dã ban 
hành 31 chuẩn mực chính thức, nội dung bao gôm các khái niêm, 
phương pháp xác định và phương pháp hạch toán. Uỷ ban Thực 
hành Kiểm toán Quốc tế (A. International Audiúng Practice 
Committee - IAPC) chuyên ban hành các nguyên tẮc chỉ đạo 
kiểm toán quốc tế. Dến 6.1991, Uỷ ban Thực hành Kiểm toán 
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Quốc tế đã ban hành 29 nguyên tắc chỉ đao kiêm toán quốc tế 
và một số văn bản mang tính hướng dẫn. 

LIÊN ĐOÀN KHÚC CÔN CẦU TRẼN SÂN CỎ QUỐC TẾ. 
(viết tắt: FIHG). thành lập năm 1924 tại Par: (Pháp). Hiền có 
(1Ø hội viên (1998). Ngôn ngữ chính thức: Anh và Pháp. Dưới 
[12KGCTSCO'L có: Ban kĩ thuât. ban kĩ thuật nữ, ban quan hệ 
chung và báo chí, ban đấu bóng trong nhà, ban y vụ, ban nghiền 
cứu quy tắc thí đấu, ban quy tắc nữ, ban quản trị LỐi cao nữ. Các 
cúp chính thức: Cúp nam nữ thế giới; Cúp thanh thiếu niên thể 
giới; Cúp thế vận hội, Cúp các châu bịc. Tru sở: Bnuxen (Bì) 

LIÊN ĐOÀN LƯU TRỮ ĐIỆN ẢNH QUỐC TẾ (vết tắt 
FLAF), thành lập năm 193⁄4. Mục địch: sưu tầm, bảo về, lưu trữ 
các loai phìm và các tư liêu, tài liêu điên ảnh. Là nơi tập hợp. hướng 
dân và giup đố các hôi viên về thông tin khoa học, trao đổi kinh 
nghiêm về Lưu trữ, bảo quân, phục hồi phìm. trao đối phim, tài liêu, 
sách háo, bồi dưỡng và đào tạo cán bộ, I DĐ! TDAOT còn có nhiêm 
vu giúp đổ các nước có nần điên ành mới phát triển tổ chức cØ sở 
lưu trữ phìm. Về tô chức và hoạt động, LĐITDAOT theo quy định 
của điều lê. [Yến cuối 1989, LIIIIDAOT đã có 69 hội viên chính 
thức và quan sát viên. | 12ITDAOT được sự đố đầu và tài trợ của 
Tô chức Giáo dục, Khoa hợc, Văn hoá của liên hợp quốc 
(UNFSCO). Tru sở: Brmxen (BÌ). 

LIÊN ĐOÀN NHỮNG NGƯỜI CỘNG SẢN NAM TƯ chính 
đảng maœit ð Nam Tư cũ. Lhành lập 4.1919 với tên gọi là Đảng 
Công nhân Xã hội chủ nghĩa Nam Tư; từ 1920 - 52, là Đằng 
Cộng sản Nam Tu; từ 1952, đội thành I.J)NNCSNT. I à mội trong 
những đẳng đầu tiên gia nhập Quốc tế Cộng sản. Từ 1921 đến 
1941, hoat đông bì mật, bất húp pháp. Từ 1941, tổ chúc và (ãnh 
đao cuộc chiến tranh chống phái xít, giải phóng dân tộc và xây 
dưng chủ nghĩa xã hồi ở Nam Tư. Từ 1985, Nam Tư ngày càng 
không ồn định, nội bô Liên đoàn cũng lâm vào khủng hoàng và 
phân liết. Ngày 22.1.1990, LDNNCSNT tuyên bố từ bỏ vai trò 
lãnh đạo và tại đại hội bất thưởng cuả Liên đoàn (1.1990), đoàn 
đại biều XIÊvẽnia đã bỏ ra về, tuyên bố đoạn tuyêt với [ iên đoàn 
và thành lập đẳng mới là Đàng Đổi mới Dân chì. Những người 
cộng sản Crôatia cũng làm như vậy và thành lập Đảng Thay đôi 
Dân chủ. Đại hội XIV được triêu tập vào 5.1990, nhưng các đại 
biểu Xlôvênia, Makêđônia và Crôatia (Croa!ia) đã không tham 
dự. [INNCSNT hầu như chấm dứt hoat động. 


LIÊN ĐOÀN QUÂN CHÍNH tỏ chức cấp tỉnh trực thuộc Phủ 
Dặc uy Công dân vụ, đo chính quyền Sải Gòn thành lập năm 
1957 ở Miền Nam Việt Nam. 

Mỗi liên đoàn có từ 80 đến 100 người, gồm các lực lượng: bảo 
an, dân vê, cảnh sát, thông tín, chiêu hồi, công đân vụ và tỉnh 
báo. Chuyên lảm nhiêm vụ tuyên truyền chiến tranh tâm lí, chiêu 
hồi và hỗ trở phục vụ các đợt hành quân, càn quét của quân đội 
Sài Gòn. [DỌC tập các uy ban tế cộng đề thanh lọc, khủng bổ 
nhân dân, hỗ trợ chính quyền nguy trong việc tổ chức các liên 
gia tố công và bộ máy chính quyền ở xã, Ấp. 

LIÊN ĐOÀN QUỐC TẾ CÁC CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC 
(viết tất: FISE), tổ chức thế giới của những người làm công tác 
giáo dục, đấu tranh cho hệ thống giáo dục đân chủ, phô biến lí 
luận sư phạm tiến bộ, cải thiện vị trí kinh tế và pháp quyền của 
giáo viên, gắn chặt với cuộc đấu tranh cho nền dân chủ của xã 
hội và phong trào của giai cấp công nhân quốc tế. Chủ tịch đầu 
tiên của I.Q TCCDGT) (thời kì 1949 - 62) 1à nhà tâm lí học và 
hoạt động xã hội nỗi tiếng người Pháp VaLông (E1. Vallon). Cơ 
quan ngôn luần: tạp chí “Giáo đục” và "Bản tin giáo dục”. 

LIÊN ĐOÀN QUỐC TẾ CÁC HIỆP HỘI BÓNG ĐÁ x.!/én 
đoàn Hóng đá Quốc tễ. 

LIÊN ĐOÀN QUỐC TẾ VỀ XỬ LÍ THÔNG TT (viết tát: 
IIFIP), thành lập từ 1960. Là một tổ chức hợp tác có tính chất 
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khoa học và nghề nghiệp rộng lớn nhất trong lĩnh vựe tin học. 
Có hơn 50 thành viên là các hội và các tô chức tin hoc của các 
nước trên thế giói. Tru sở: Gidnevơ (Genève; Thuy Sĩ). 

LIÊN ĐOÀN TÊKÔNĐÔ QUỐC TẾ (viết tắt TIE), thành 
lập 23.1.1966. Có trên 150 liên đoàn quốc gia thành viên (1998), 
chia thành cấc liên đoàn khu vực và châu lục. [LFOT tô chúc 
giải vô địch têkônđô thế giái theo Luật hai năm một tần, bất đầu 
từ 1974. Trụ sở. Viên (Áo). 

LIÊN ĐOÀN THỂ THAO QUỐC TẾ (viết tắt: I:IQ), thành 
lập Iã1, do Pháp, Bị và Hà Lan sáng lấp. Hiên có 122 tiên đoàn 
quốc gia thành viên (1998). Ngôn ngữ chíh thúc: Pháp, Đức, Anh, 
Nga và Tây Ban Nha. Lược Uỷ ban OUmpiíc Quốc tế công nhận 
là thành viên của Tổng hội các Liên đoàn Thê thao Quốc tế. Có 
quan tối cao của IIYTTOT là Hội nghị toàn thể. Dưới LDTTOT 
có các ban: ban thể thao kĩ xào nam. ban thể thao kĩ xảo nữ. ban 
thể thao nhịp điêu (nghệ thuật) và ban thể thao quần chúng. Cúp 
chỉnh thức của LOTTQf' có: Cúp thể thao thế gió, Cúp thể thao 
Châu Âu; Cúp đoạt cúp thế giới: Cúp thế vận hội; Cúp thể thao 
nhịp điêu thế giỏi. Ngoài ra còn có ngày Hội thể thao Quốc tế, chỉ 
có tính chất biểu diễn. Trụ sở: Mutiê (Moutter; Thuy S0 

LIÊN ĐOÀN XIẾC VIỆT NAM đơn vi xiếc trực thuộc Bô 
Văn hoá - Thông tin, thành lâp năm 1978, từ sư trưởng thành 
của Đoàn Xiếc nhân đân Trung ưng ra đời 1958. Thì 1960, Đoản 
đã biểu diễn trong rạp bạt với đầy đủ các môn loại, tiết mục về 
người, động vÃÍ, hề và ảo thuât. Ngoài những tiết mục xiếc đông 
vật: voi, trâu, bò, đè, khi, gấu, vợ, ... đã xuất hiện những tiết mục 
thí dự, thú hiếm như sư tử, báo, lạc đà. ]rong nhúng năm chiến 
tranh chồng Mĩ, Đoàn hoạt động theo hình thức xung kích, gon 
nhẹ, với những tiết mục mang chủ đề chiến đấu và sản xuất, như 
"Hoa sen nở", “Đế quốc Mĩ cút đi", "Một trong ba mũi giáp công", 
"Cô hàng giải khát”, vv. Sau ngày thống nhất đất nước, LDXVN 
có 3 đoàn nghê thuật hoạt động trên địa bàn toàn quốc. LDXXVN 
có trường đào tạo diễn viên, nhiều thế hệ nghề sĩ xiếc đã trưởng 
thành, trong đó có nhúng tải năng như nghệ sì nhân dân: 1ạ I)uy 
Hiển, Tầm Chính; nhúng nghệ sĩ ưu hí: Lưu Phúc, Tuấn Nhật. 
LDXVN đã đi biểu diễn ð nhiều nước trên thế giới: liên Xô. 
Mông Cô, Cuba, Phấp, vv. Một số tiết mục đã được giải thưởng 
trong các cuộc tiên hoan xiếc quốc tế. 


LIÊN ĐÔ THỊ hinh thức phân bố dân cư hình thành và phát 
triển trong quá trinh đô thị hoá (chủ yếu theo diên rộng) với nét 
đặc trưng tà xuất hiện các cụm đô thị có khoảng cách phân bô 
được xác định rõ không gian phát triển (khác với sự phát triển 
đan xen lân nhau cuả dải đô thị), có mối liên hệ tác động lẫn 
nhau chất chế. LDT thưởng hình thành ở những vùng có thành 
phô tốn, trình độ đồ thị hoá rất cao. Hình thức phân bô đân cư 
nảy bao hàm cả hình thức phát triển thống nhất của các thành 
phố lón và các thành phố vệ tinh của nó, 


LIÊN ĐỘI đan vị tổ chức của Dội Thiếu niên tiền phong IIồ 
Chí Minh bao gồm nhiều chỉ đội, được thành \Ap trong trường học 
và trên địa bàn dân cư theo quyết định của Ban Chấp hành Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có sở. Mỗi năm đại hội một 
ồn, bầu ra ban chỉ huy liên đôi gồm liên đội trưởng, liên đôi phó 
VÀ các uỷ viên. 

L ly tên trưởng (đối với LD trong trưởng học) hoặc tên địa 
phương (đối với những LĐ tổ chức theo địa bàn dân cư). [.I chia 
thành các chi đội. Ö các cung văn hoá, nhà thiếu nhí. các câu lạc 
bộ, trại hè, w... thành lập các LÍ? lạm thöi. 


LIÊN GIỚT đơn vị lớn nhất trong thang địa tầng quốc tế, bao 
gồm một vài giói địa chất và thành tạo trong thời gian một liên 
đại (x. Liên đại). 

LIÊN HỆ khái niệm triết học dùng để diễn đạt sự liên kết, 
sự phụ thuộc và chế ước lẫn nhau giữa các yếu tổ, các bộ phận 
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cấu (hanh của mội sự vật. giứa những sự vật vói nhau trong một 
hê thống hoặc giữa các hê thống với nhau trong mội chỉnh thẻ 
thông nhất. Trong bản thân mỗi sự vật, môi hiên tượng, có rất 
nhiều mối I.H giữa các yếu tố và bộ phận cấu thành nó; mỗi sự 
vât và hiện tướng lại có muôn vàn môi ].H với các sự vật và hiên 
tượng khác. Các mối I.H trong thế giói có tính chất phố biến và 
khách quan, điều đó được quy định bởi tính thông nhất vật chất 
của thế giới. Thế giới chí tÔn tại được thông qua các mối L]. 
Các mối LI1 rất phổ biến, đa dang, sinh động: chúng có Vai trò 
và vị trí khác nhau trong sự vận động và phát triển của các sự 
vật Và hiển tượng. Vì vậy, việc phân loại các mối [_}† là rất phức 
tạp. Các ngành khoa học thưởng tập trung nghiên cúu mối LH 
nhân quả, L.H phát triển hay LIÏ nguồn gốc đề vạch ra quả trình 
phát sinh và phát (riên của sự vật. Có một số ngành lại chuyên 
nghiên cứu các mối LH cấu trúc và I[.H chúc năng, vv 


LIÊN HIỆ LIÊN VỮNG «nh ra do tính đặc thù ca các vùng 
kinh tế về mặt tự nhiên — kinh tế - xã hội và phân công lao động, xã 
hôi, các vùng có những yêu cầu trao đôi, hỗ trợ, buôn bán và đi lại 
với nhau, tạo thành mối † I11V thường xuyên hay theo chu kì. 


LIÊN IIỆ NGƯỢC khái niệm cơ bàn của điều khiển học, 
biều hiện mối quan hề trở lại g1ứa cái ra Và cái vào của một phần 
tử hoặc hê thông. Trong kinh tế, chủ thề quản lí tác động lên đối 
tượng bị quản LÍ, phải theo dối kết quả trở tại của đổi tưởng trong 
việc thực hiện các tắc động điều khiến của chủ thể, đó chính là 
mỗi ï.†N giữa đối tượng và chủ thể, đặc trưng cho sự ồn định 
của quá trình quản 1í. Có hai loại: 1) LIIN âm, biểu thị mối liền 
hê trong đó cái ra tác động trỏ lại làm giảm cái vào, 2) LHN 
dương, mốt liên hệ trong đó cái ra tác động trỏ lại làm tăng cái 
vào (vd. một chủ trưởng đầu tư không đúng làm cho xi nghiệp 
thua tô, do đó phải tiếp tục tăng đầu tư). 


Trong tin học, LIIN là cơ chế phổ biến trong hoạt động điều 
chỉnh hoặc điều khiển một hê thống, nhở việc tiếp nhận các thông 


tin phản hôi tử đối tượng bị điều khiển đề hiệu chỉnh các thông 
tin điều khiền. 


Trong giáo dục, LHN là sự phản ánh và tác động trỏ lại của 
kết quả học tập của người học đến người dạy. 
LIÊN HỆ NỘI VỪNG những hoạt động môi giới, chào hàng, 


trao đôi, mua bán và thanh toán giữa các cø sở kinh (ế ö cùng 
mÔt vũng. 


LIÊN HỆ PHỔ BIẾN CỦA CÁC HIỆN TƯỢNG quy tuật 
phô biến nhật về sư tồn tại của thế giới khách quan, kết quả và 
biểu hiên của sự tác động qua lai phổ biến của mọi sự vât, hiện 
tướng, quá trình. Mối bên hệ phô biến biều hiện sư thống nhất 
về kết cầu bên trong của tất cà các yếu tố, các đặc tính trong 
từng hệ thống hoàn chỉnh, cũng như thể hiên những mồi liền 
hê và quan hê muôn màu muôn vẻ vô tận của một hê thông 
này với nhưng hệ thống, những hiện tượng khác bao quanh nó, 
quy định sự tôn tại cũng như tất cả các đặc điểm của những 
khách thể vật chất. 


Phạm trù mối liên hê phô biến vừa có ý nghĩa bản thể luận, 
vừa có ý nghĩa nhận thức luận, vừa là phạm trù bản thê hiận 
đông thỏi cũng là phạm trù nhận thức luận. 


LIÊN HỆ QUA LẠI khái niệm triết học diễn dạt tình trạng 
mọi sự vật, hiện tượng tồn tại trong thế giới đều có mối liên hệ 
biện chứng với nhau, tức là có sự tác động qua lại, sư phu thuộc, 
ràng buộc và chế định lẫn nhau, làm điều kiện tồn tại và phát 
triển hoặc hạn chế nhau. Trong thế giới không thẻ tồn tại những 
sự Vật và hiện tượng hoàn toàn biệt lập, riêng lẻ và tách rởi nhau. 
Các mỗi LIIQL là phô biến và khách quan, là đặc tính vốn cỏ 
của thế giới vật chất trong quá trình vận động, biến đối và phái 
triển không ngưng của nó. Diều đó có nghĩa là, sự liên hệ qua 
kại hay sự tác động qua hại giữa các sự vật và hiên tượng là bản 


thân sự vận động và biến hoá tiếp tục của thể piối vật chất. Đó 
th quan điểm cơ bản của phép biên chứng macxiI, hoàn toàn đổi 
lập với quan điểm siêu hình. Các mối 1 HOI. rất phức tạp, da 
đang: liên hể bên trong và liên hệ bên ngoài, liên hệ trực tiếp va 
giãn tiếp. liên hê tất nhiên và ngẫu nhiên. liên hê chung và riêng, 
tên hê cđ bản và không cơ bản, vv. Nhiêm Vụ của tất cả các 
ngành khoa học là nhận thức nhữnp mỗi [F1QI tất nhiên, bản 
chất, phổ biến của sự vật và hiên tượng. cu thể là nhận thức 
những quy luật vận động và phát triển của chúng. Nguyên II về 
môi LIIOI, cho phép chúng ta xem Xét sự vật theo quan điểm 
toàn diên, lich sử cụ thể và phát triển 

LIÊN HỆ TƯƠNG QUAN mối quan hê ràng buộc lẫn nhau 
giữa hai hay nhiều đại Lượng (biến số), trong đó sự biến đồng 
của một hay nhiều đại lượng này sẽ có một kết quả chỉ phối của 
đại lượng kía. Trong đó môi liên hê giữa hat đại tưởng là tưởng 
quan đơn và mối liên hệ giữa ba đại lượng trở lên là tưởng quan 
bội hay tương quan nhiều chiêu. ] IƯTQ giữa các đại tưởng được 
phát hiên và đo tưởng bằng các phương pháp đồ thị, lâp bảng 
tưỏng quan, xây dựng các hàm số tưởng quan. tính toán các hệ 
SỐ tưởng quan. 


LIÊN HIỆP ANII (cg. Công dông Anh; Khối Liên hiệp Thịnh 
vượng chung Anh), liên minh gồm Anh và các lãnh thô tự trị, 
thuộc địa phụ thuộc cũ của đế quôc Ánh cũ. Ra đời dựa trên 
€d xở của Quy chế Oetminxro (The S(atute of Wcstminstcr) 
1931 (gôm các thành viên: Vương quốc Anh. ÖxtrAylia. Nau 
Zndân, Liên bang Nam Phi, Canađa). Những năm 1931 - 4ó, có 
tên gọi Khối liên hiệp Thịnh vương chung; từ 1946, mang tên 
chính thức Khối Liên hiệp thịnh vượng chung Anh (lên hiếp 
Anh). Thco tuyến bố 1971. LHA xác định như môi liên minh 
tự nguyện của các quốc gia độc lập có chủ quyền, theo đó. môi 
quốc gia có chính sách riêng của mình và có trách nhiêm trao 
đồi ý kiến. cùng nhau hợp tác và củng cổ sư hiểu biết lẫn nhau 
và hoa bình chung, 


Dến 1990, đã có 51 nước thành viên. Các quốc gia thuộc khu 
vực thuộc địa trước đây của Vương quốc Anh đều có quyền tham 
gia hoặc rút khỏi [.HA; vd. rút khỏi [HA có: Nam Phi (1961), 
Pakixtan (1972); rồi lại nhập Lại: Nam Phi (1994), Pakixtan (1989). 

Nữ hoàng Êlizabet II (I1izabeth I!) của Anh là ngươi đứng đầu 
LHA. 

Với việc Anh gia nhập Thị trưởng chung Châu Âu (EEC, 1973) 
cộng với việc giàm sút sức manh kinh tế và ành hưởng chính trị 
của Ánh, xu hướng li tâm ngày càng gia tăng trong nội bô lên 
hiệp. Trong chính sách đối ngoại cũng tôn lại những mâu thuẫn 
gay gắt: một số nước [IIA tham gia tích cực vào các khối quân 
sự - chính trị của các nước để quốc, một sò nước khác lại theo 
chính sách không liên kết, phát triển sự hợp tác với tất cả các 
nước trên cơ sở những nguyên tắc chung cùng tồn tại hoả bình, 
cải tổ quan hệ kinh tế quốc tế, 


Cơ quan của ]_IIA gồm: Hội nghị những người đứng đâu chính 
phủ. Ban thư kí. Jrụ sở: Luân Đôn (l.ondon, Anh). 

LIÊN HIỆP CÁC HÃNG THÔNG TẤN CHÂU ÂU (viết 
tắt: FAPA), thành lập 21 8.1975. Muc đích: xây dựng môi liên 
hệ về nghề nghiệp giữa các hãng thông tấn các nước Châu Âu, 
hợp tác về mặt kí thuật và bảo vệ Lại íeh chung. Điều lệ quy dịnh 
môi nước chỉ có một hãng thông tấn tham gia. Đến 9.1986, đã 
có 24 nước tham gia LIICIITTCA. Chủ tịch và ba phó chủ Iịch 
do người phì trách các hãng thông tấn thành viền thay nhau đảm 
nhận hằng năm. Kinh phí do các hãng thông tấn thành viên đóng 
góp. Trụ sỏ: Rruxen (Bì). 

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KĨ THUẬT VIỆT 
NAM (vét tắt: VUSTA, gọi tẮt: liên hiệp bội), tô chức chính 
trị - xã hội tự nguyên của tâng lóp trí thức hoạt dộng trong các 
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hột khoa hoc và kĩ thuật Việt Nam, thành lập 29.7.1983 theo quyết 
định của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phù) nước Cộng hoä 
Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. liên hiệp hội được tô chức và hoạt 
đông theo cơ cấu và quy chế của một đoàn thê quần chúng cấp 
trung ưởng, đăt dưới sự lãnh đạo trục tiếp của Rộ Chính trị Trung 
ong Đảng Cộng sản Việt Nam; là thành viên của Mặt trận TÔ 
quốc Viết Nam. Nhiệm vụ chính l) Tập hợp và đoàn kết. điều 
hoà và phối hợp hoạt động của các hội thành viên trong các tĩnh 
vực: phô biến kiên thức khoa học và kí thuật cho quần chúng; 
nghiên cứu khoa học vã công nghệ, hỗ trợ đưa nhanh các tiền bộ 
khoa học và. kĩ thuát phục vụ sản xuất và đời sống; bồi dướng nâng 
cao trình độ mọi mặt cho hội viên và cho đội ngũ khoa học và Kĩ 
thuật; khuyến khích giúp đổ các tài năng khoa học và kĩ thuật, tử 
vấn, phân biện và giám định xã hội về khoa học và công nghệ, kinh 
tế. xã hội cho các có quan Đảng. Nhà nước và các tổ chúc khác; 
vÂn đông các nhà khoa học đấu tranh bảo vê hoä bình, chồng chiến 
tranh, bảo về môi trưởng ở trong nước và trên thế giới; bào vê tợi 
ích chính đáng và hợp pháp, quan tAm đến đỏi sống tinh thần, vật 
chất va điều kiên lãm việc của hôi viên và những người làm công 
tác khoa học và kĩ thuật. 2) àm đầu mối quan hệ giữa các hội 
(hanh viên với các có quan Đằng, Nhà nước, Mặt trân Tô quốc 
Việt Nam và các đoàn thể khác nhầm giải quyết những vấn đề 
chung trong hoạt động hội. 3) Xây dung và phát triền hệ thông tổ 
chức của Liên hiệp hội. 4) Quản lí và phát triển các hoại động đồi 
ngoại và hợp tác quốc tế của Liên hiệp hội. 

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên hiệp hồi là Dại hội đai biên 
toan quôc. thưởng lê 5 năm họp một lần. llội đồng lrung ương 
do Dạt hội bầu ra và bao gồm đại biêu của tất cà các hột thành 
viên liôi đồng Trung ong bầu ra Đoàn chỉi tịch gồm chủ tịch, các 
phó chủ tịch, một số uỷ viên và tồng thư kí. Các hôi thành viên của 
lên hiến hội gồm 47 hội khoa học và kĩ thuật ngành ở trung ương 
và 28 liên hiệp các hội khoa học - kĩ thuật tỉnh, thành phố. Kmh 
phí của Liên hiệp hội tư các nguồn: tài trợ của Nhà nước; thu nhập 
tử các hoat đông khoa học, công nghệ, tử các doanh nghiệp và đơn 
vị trực thuộc; trợ giúp của cả nhân, các cơ quan chính phủ, phi 
chính phủ, các tô chức quốc tế; hội phí. Cơ quan ngôn luận của 
Liên hiệp hôi tà "lạp chí khoa hoc và lồ quốc" và báo "Khoa học 
và đời sông”. Trụ sở: 53 ph Nguyễn Du, Hà Nội. 

LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT 
NAM tổ chức chính trí - xã hội nghề nghiệp, bao gồm các hội 
sáng tác văn học nghê thuât ở trung ưöng và các hội văn nghề ở 
các tỉnh, thành phố, do Dăng Cộng sản Việt Nam lãnh đao. Được 
thành lập năm 1948, đến nay đã lần lượt tiến hành các đại hói 
qua các thôi kì: 

Đại hội văn nghệ toàn quốc (23 - 25.7.1948), tại Phú Thọ, 
thanh lập Hội Văn nghệ Việt Nam, nhà văn Nguyễn Tuân làm 
tông thư kí. Các cơ quan trực thuộc Hội: Tạp chí Văn nghệ, Nhà 
xuất bản Văn nghê, Trưởng Văn nghề Nhân dân. Đặt giải thưởng 
văn nghệ toàn quôc đầu tiên 1951 - 52, Dại hội văn nghệ toàn 
quốc Tần II (20 - 28.2.1957), tại Hà Nội. Đồi tên thành Hội Liên 
hiệp Văn học Nghệ thuật Viết Nam, nhà văn Dặng Thai Mai 
được bầu làm chủ tịch, nhà văn Nguyễn Đình Thi làm tông thư 
kí. Từ thời điềm này, các hội chuyên ngành được thành lập: Hội 
Kiến trúc sư Việt Nam, lHIôi Mi thuật Việt Nam, [lôi Nhà văn 
Việt Nam, Hội Sân khấu Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam. 

Dại hội văn nghệ toàn quốc lần III (26.11 - 1.12.1962). Vẫn để 
tên Hội như cụ. Nhà văn Đặng Thai Mai là chủ tịch, nhà phê 
bình Hoài Thanh là tổng thư kí. Trong nhiềm kì này, đã thành 
lập: llội Văn nghệ giải phóng (ö Miền Nam 1962), đo nghệ sĩ 
Trần Hữu Trang làm chủ tịch; các hội văn học nghê thuật tình, 
thành phô ở Miền Bắc (Hà Nội, Hài Phòng, Hà Tĩnh, Quảng 
Ninh, Quảng Bình...); các hội chuyên ngành: Nhiếp ảnh, Văn 
nghề dân gian Việt Nam. 
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Đạt hội văn nghê toàn quốc lần IV (22 - 25.1.1968), tại lÍa 
Nôi. Vẫn dề tên Hội như cũ. Nha văn Dãng 'Ihai Mai làm chủ 
tịch, nhà văn Nguyễn Dinh Thi làm tông thư kí. Tiếp tuc thành 
lập hội văn nghề tỉnh, thành phố ö Miền Bắc: Nghê An. Ihanh 
Fioä. Vĩnh Phú, Nam lìlà, vv. 

Sau khi Miền Nam được giải phóng, các tổ chức văn nghề hai 
miền Nam - Hắc được thống nhất tại. Tài ï lôi nghì đai biểu các Hồi 
Văn học Nghề thuật tô chức tại Hà Nội (26 - 27 4.1984), Ban Chấp 
hành Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Viêt Nam được chuyên 
thành UJÿ ban Trung ưống LHCHVIINTVN., do nhà thở Huy Cận 
làm chủ tịch Thành lập thêm hai hội chuyên ngành: Điện ảnh, Múa; 
các hội văn nghẽ các tĩnh, thành phổ ò Miễn Nam 

Đại hội văn nghệ (oàn quốc lần V (9 - 11.9.1995). tại ETa Nội, 
đồi tên Hồi thành [.HCIIVIINTVN. Uỷ ban toàn quõc của Ï iên 
hiếp gồm những người đúng đầu (chủ tịch hoặc tổng thư kí) các 
hội chuyên ngành và các hội văn nghệ tỉnh. thanh phố. Nha văn 
Nguyên Dinh Thi là chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban toàn quốc 
Giáo sư tiến sĩ Tò Ngọc Thanh tá tổng thư kí. Thành (âp thêm 
các hội chuyên ngành Hội Văn nghệ các Dân tốc thiểu số va 
nhiều hội văn nphê các tỉnh, thành phố. 


Dến 2000, lHCHVHNTVN đã trở thành môt tổ chức mặt trận 
văn nghệ gồm 10 hội chuyên ngành và ó0 hội văn nghề ö 60 tình 
thành trong cả nước. 


Cd quan ngôn tuận của Uỷ ban toan quốc ¡.IJCITVIINTVN 
là "Tạp chí diễn đàn Văn nghề Việt Nam". Trực thuộc Lý bạn 
còn có Trung tầm Quốc học và Quỹ Hỗ trợ sáng tao Văn học 
nghệ thuật. 

LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC KARATÊĐÔ. thành lập năm 
1970. trụ sở: 'IBkyô (Nhật Bản), gôm L18 thành viên (1989); chia 
thành các tổ chíc khu vực: Châu Mĩ, Châu Âu. Châu Phi và 
Châu Á-Thái Bình Dương (A1TUKO, gôm 28 liên đoản quốc gia 
thành viên: 1989). 

LIÊN HIỆP CÁC xí NGHIỆP. tổ chức sàn xuất - kinh doanh 
ở quy mô ngành, khu vực hay một địa phương. hình thành do 
cắc xí nghiệp quốc doanh có quan hệ mật thiết với nhau trong 
quá trình tải sản xuất tiên kết Lại với nhau, trên nguyên tắc tự 
nguyện, bình đẳng, cùng có lợi. Nó phù hợp vó: quá trình tâp 
trung hoá sản xuất; kết hợp chặt chế gia chuyên môn hoá và đa 
dạng hoá, tưỳ thco yêu cầu khách quan của nền kinh tế và trình 
độ phát triên của lực tượng sằn xuất, nhằm khai thác triệt đề các 
tiềm năng mà từng xí nghiệp riêng lẻ không thẻ làm được hoặc 
làm với hiệu quả thấp hơn. LHCXN không phải là tô chức quản 
lí hành chính trung gian giữa bộ hoặc uỷ ban nhãn dân địa phưởng 
với xí nghiệp; các xí nghiệp Lhành viên đều là những đơn vị sản 
xuất - kinh đoanh có tư cách phấp nhân, bình đẳng với nhau 
trong quan hé, liên kết với nhau nhằm mục tiêu chung lâ năng 
suất, chất lượng và hiệu quà. Vai trò quan trong của LHICXN là 
tÔ chức, phân công, phối hợp các hoạt động của các xí nghiệp 
trong nội bô liên hiệp, giải quyết thoà đáng môi quan hê lợi ích 
gia Í.HCXN với xí nghiệp thành viên và giữa các xí nghiệp thành 
viên với nhau, bảo đảm cho quá trinh tái sản xuất tiến hành thuận 
tợi và mang lạt hiệu quả kinh tế cao nhất. Trong thời kì quản lí theo 
có chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu và bao cấp, các xi nghiệp 
chưa có quyền tự chủ kinh doanh, trình đô tô chức, điều hành của 
LHCXN còn thấp, cho nên nhiều ['HCXN mang lính hình thức, 
có tính chất hành chính, hoạt động ké.a hiệu quả, trở thành lực 
càn kìm ẩm sự phát triển, sự năng đồng, sáng tạo của đón vị kinh 
tế od sở. Với việc chuyên sang cd chế thị trường có sự quản lí của 
nhà nước, đã tiến hành việc tô chức, sắp xếp lại IIHICXN quốc 
doanh, xác định sự tồn tại hợp lí của nó là cần thiết. 

LIÊN HIỆP CÁC XÍ NGHIỆP NÔNG - CÔNG NGHIỆP 
một hình thức của liên kết giúa nông và công nghiệp. trong đó 


bao gồm: các xị nghiệp nông nghiệp sản xuất nguyên liệu, các xí 
nghiệp công nghiệp chế biến, các tổ chức làm chức năng nghiên 
cứu ứng dụng, thu mua, vận tải, tiêu thụ sản phâm, ... nhẦm mục 
đích tập trung hoạt động trong mọi khâu của quá trình sản xuất 
- kinh doanh vào một loại sản phâm tieo một kế hoạch thống 
nhất, trên cơ sở đỏ nâng cao năng suất lao động, chất liớng sản 
phẩm, hiệu quả kinh tế. LHCXNN -CN có thể chia làm hai loại: 
1) LHCXNN - CN ngành có phạm vì cả nước, là tô chức kinh 
doanh thống nhất bao gồm các xí nghiệp và xí nghiệp liên hóp 
nông - công nghiệp, các nông tniởng, các nhà máy chế biến, xí 
nghiệp vật tư, xí nghiệp vận tải. tô chức tiêu thụ sản phâm, cơ 
sở đào tạo cán bộ, viện nghiên cứu khoa học ngành. Liên hiệp 
hoat động trên cơ sở hạch toán kinh tế, bào đảm bù đắp đầy đủ 
những chi phí sàn xuất sản phầm và bảo đảm có lãi. 2) LHCXNN 
- CN vùng là tổ chức kinh doanh thống nhất, bao gồm các xí 
nghiệp thành viên trong một vùng lãnh thô nhất định. 


Vỏi sư phát triển của các ngành kinh tế - kĩ thuật trong nông 
nghiệp, đầu những nÄm 80 thế kí 20, ở Việt Nam một số 
I.HCXNN - CN được xây dựng, bao gồm cả hai loại, phổ biến 
tà các. LHCXNN - CN ngành như Liên hiệp các Xí nghiệp Chè 
Việt Nam, w. có những LHCXNN - CN vùng như l¬ên hiếp các 
Xí nghiệp Chè Lâm Đông, Liên hiệp các Xí nghiệp Chẻ Nghệ 
Tĩnh. 


LIÊN HIỆP CHÂU ÂU (cg. Liên mính Châu Âu; viết tất: 
EU), liên mính khu vực các nước Châu Âu; trước 1.1.1993, gọi 
là Cộng đồng Châu Âu (A. European community - EC), là cơ 
quan độc lập với các chính phủ, có quyền đưa ra các đề nghị 
chỉ đạo cho Châu Âu, theo đối việc tôn trọng các hiệp ưóc, 
quản lí các chính sách chung, đặc biệt là chính sách nông nghiệp 
và canh tranh, Gồm 1§ nước thành viên (tử 1.1.1995): Pháp, 
Đức, Italia, Bỉ, Hà lan, Luxembua, Anh, Ailen, Dan Mạch, Hi 
Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Dão Nha, Áo, Thuy Diễn, Phần Lan. 
Diện tích lãnh thỏ: 3337 nghìn kmŸ, dân số 372 triệu, GDP 
khoảng 7 nghìn tí USD (1997), Việc hình thành LHCA bắt đầu 
tủ 1951 đến nay, gắn liền với các hiệp ưóc: Hiệp ưóc Pari (1951) 
đưa đến việc thành lập Cộng đồng Than, Thép Châu Âu (ECSC); 
Hiệp ước Rôma (1957) thành lập Cộng đồng Năng lượng nguyên 
tử (Euratom), Hiệp ưóc Rôma (1957) thành lập Công đồng 
Kinh tế Châu Âu (EEC) - tô chức tiền thân của LHCÂ. Từ 
1967. các cd quan điều hành của ba cộng đồng trên được hợp 
nhất và gọi là Cộng đồng Châu Âu (EC). Năm 1987, Cộng đồng 
Châu Âu triển khat kế hoạch xây dụng thị trường thống nhất 
Châu Âu 1992. Ngày 7.2.1992, Hiệp ước Liên hiệp Châu Âu 
được kí tai Maxtơrich (Maastricht, Hà Lan) (con gọi li Hiệp 
ước Maxtorich) - Cộng đồng Châu Âu được đôi tên là LHCÁ, 
nhằm mục đích: thành lập một liên minh kinh tế và tiền tệ vào 
cuối thập kỉ 90 thế ki 20, với mội đồng tiền chung (ECU) và 
một ngân hàng trung đóng độc lập, thành lập một liền mình 
chính trị bao gồm việc thực hiện một chính sách đối ngoại và 
an ninh chung để tiến ti có chính sách phòng thủ chung, tăng 
cưỏng hợp tác về cảnh sát và luật pháp. Hiệp ưóc Maxtorich 
đánh dấu môi giai đoạn phát triển mới của quá trình nhất thê 
hoá Châu Âu. Hiệp đốc này đã được sửa đôi và bô sung trong 
một số lĩnh vực bằng Hiệp ước Amxtecđam kị 2.10.1997. LHCA 
có bốn cơ quan chính: 1) Hội đồng bộ tniỏng, chịu trách nhiệm 
quyết định các chính sách tốn của LHCÂ, bao gồm các bộ 
trưởng đại diện cho các nước thành viên. Các nước luân phiên 
làm chủ tịch với nhiệm kì là 6 tháng. Giúp việc cho Hội đồng 
có Uỷ ban Dại diện thưởng trực và Ban Tông thư kí. Từ 1975, 
ngươi đứng đầu nhà nước hoặc chính phủ, các ngoại trưởng, 
chủ tịch và phó chủ tịch Liỳ ban Châu Âu có các cuộc họp 
thưởng kì để bàn quyết định những vấn đề lớn của LHCÂ. Cơ 
chế này gọi là Hội đông Châu Âu hoặc Hội nghị thượng đình 
LHCÂ. 2) Uỷ ban Châu Âu là cơ quan điều hành gồm 20 uỷ 
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viên, nhiệm kì 5 năm do các chính phú nhất trí củ và chỉ bị bãi 
miễn với sự nhất trí của Nghị viện Châu Âu. 3) Nghị viên Châu 
Âu gồm 26 nghị sĩ, nhiệm kì 5 năm, được bầu thco nguyên tắc 
phô thông đầu phiếu; có chúc năng thông qua ngân sách, cùng 
Hội đồng Chãu Âu quyết định trong mội số lĩnh vực, kiểm \FA, 
giám sát việc thực hiện các chính sách của LIICÁ; có quyền bãi 
nhiệm uỷ viên Uý ban Châu Âu. 4) Toà án Châu Âu có trụ sở 
tại Luxembua, gồm l5 thâm phán và 9 trạng su, do các chính 
phủ thoả thuận bô nhiệm, nhiệm kì 6 năm. Toà án có vai trò 
độc lập, có quyền bác bỏ nhing quy định của các tô chức của 
Uỷ ban Châu Âu và chính phi các nước nếu bị cơi là không 
phì hợp với luật pháp của LHCÄÂ. Ngân sách của LIICÁ thu 
tử nguôn đóng góp của các nước thành viên, chủ yếu tử thuế 
giá trị gia tăng (VAT) và thuế quan đánh vào các hàng hoá nhập 
vào thị trường LHCA. Trụ sở của I.HCÂ: Rrœuxen (Bì). 

Năm 1990, Việt Nam và IHCA chính thức lập quan hệ ngoại 
giao. Từ 1993, quan hệ kinh tế giũa LIICÂ và Việt Nam mới 
phát triển mạnh. Năm 1994, kim ngạch buôn bán đạt 1 tỉ đôla; 
đến tháng 8.1995, I HCÁ đứng thứ nhì về đầu tư vào Việt Nam sau 
các nước Châu Á - Thái Bình Dương, Ngày 17.7.1995, Hiệp định hợp 
tác giia Công hoà Xã hội chú nghĩa Việt Nam và IHCÀ đã dược kí 
tại Bnuen. 


LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ. tổ chức liên hiệp các hợp tác xã 
do các hợp tác xã có nhu cầu tự nguyện củng nhau lập nên, là 
tô chức kinh tế hoạt động theo nguyên tắc hợp tác, nhằm mục 
đích nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các 
hợp tác xã thành viên, hỗ trọ nhau trong hoạt động và đáp ứng 
các nhu cầu cần thiết của các thành viên tham øìa. Í HHTX hoạt 
động theo điều lệ đo đại hội các thành viên thông qua. 

LIÊN HIỆP KHOA HỌC - SẢN XUẤT toại hình tổ chức 
kết hợp và liên kết giữa cø quan nghiên cứu khoa học với đón vị 
sản xuất có bên quan thành một tô chức, nhằm mục đích nghiên 
cúu và vận đụng thành tựu nghiên cứu khoa học - kí thuâ( có 
liên quan đến mục tiêu sản xuất - kính doanh. Thông thưởng, 
một đơn vị nghiên cứu khoa học Lồn, có nhiều tiềm lực và thành 
tựu được lấy tàm nòng cối để thành lâp LIIKH-SX (hoặc công 
tỉ khoa hợc - sản xuất). Nó kết hợp mục tiêu sản Xuất ra những 
sàn phẩm chuyên môn hoá hay tông hợp với mục tiêu cài tiến kĩ 
thuật và công nghệ cia sản xuất, để sẵn xuất ra những sản phẩm 
có chất lượng cao và với năng suất cao. Nó bao gồm những đón 
vị như: nghiên cứu, thiết kế, phòng thí nghiệm, xưởng thực nghiềm 
và có thể có cả xưởng sản xuất ra sản phẩm theo kĩ thuật và công 
nghệ mới. Các đơn vị nói trên có chung mục tiếu chủ yếu là 
nghiên cứu, sắng tạo kĩ thuật và công nghệ mỏi: cho mình. hoặc 
cung cấp và bán các thành tựu nghiên cứu, sáng tạo ấy cho cả" 
đơn vị sản xuất - kinh doanh cần dùng đến. 

LIÊN HIỆP QUỐC TẾ CÁC HỘI RÀO TỒN THIÊN NHIÊN 
VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN x. Hiệp hội Thế giới Bảo 
lồn Thiên nhiên và Tài nguyên thiên nhiên. 

LIÊN HIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP hình thức tổ chức 
kết hợp những ngành công nghiệp hoặc những đơn vị sản xuất 
khác nhau thành một xí nghiệp Lớn hoặc một nhóm xí nghiệp có 
bên quan với nhau; trong đó sản phẩm của một ngành hay đơn 
vị sản xuất này là nguyên liêu, bán thành phẩm hay vật tiêu phụ 
của các npành hay đơn vị sản xuất khác; hoặc các đơn vị sản xuất 
cùng một loại sản phẩm liên kết vó: nhau. Hình thức bén hiệp 
này báo đảm sự tập trung sản xuất và đạt hiệu quả kinh tế cao, 
vì tạo ra những điều kiên thuận tợi để sử dụng hợp lí tài nguyên 
thiên nhiên, sử dụng đầy đủ hón nguyên liệu và nhiên liệu, tăng 
nhanh quá trình sản xuất, nâng cao năng suất lao động, hạ giá 
thành sản phâm và giảm bớt chỉ phí vận tài. Có các mö hình 
LHSXCN sau: liên hiệp trên có sồ sử dụng tổng bợp nguyên liệu; 
liên hiệp trên cơ sở phối hợp các giai đoạn kế tiếp nhau; liên 
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hiệp trên cơ sở sử dung tông hớp nguyên liệu, bán thành phâm, 
phế liệu, năng lướng. Trên thục tế, các hình thức này đều quyên 
với nhau. 

LIÊN HIỆP THEO CHIỀU DỌC một dạng của liên hiệp hoá 
trong công nghiệp kết hợp các giai đoạn chế biến nguyên liệu từ 
khâu kha! thác đến khâu chế tạo ra thành phẩm và có khi cả tiêu 
thụ sản phẩm. Chẳng hạn như trong ngành luyện kim, từ khai 
thác quặng - luyện gang - luyện thép - cán thép - vật liêu thép. 
LHTCD có các dạng: liền hiệp hoá phía trên (hay gọi là thượng 
tưu), tức liền hiệp cả khâu cung ứng vật tư; liên hiệp phía dưới 
(hay gọi là hạ lưu), tức liên hiệp cả khâu tiêu thụ sản phẩm; hoặc 
Liên hiệp cả phía trên và phía đưới. 

LIÊN HIỆP THEO CHIỀU NGANG một dạng của liên hiệp 
hoá trong công nghiệp kết hợp nhiều cơ sở sàn xuất cùng ngành 
nhầm tổ chức lại sẵn xuất theo hướng nâng cao trình dộ chuyên 
môn hoá, tổ chức hợp lí và có hiệu quả một số hoạt động phục 
vu sản xuất chung như cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm, đào 
tạo cóng nhân, thông tín khoa học - KĨ thuật, w. [Liên hiệp dệt, 
liên hiệp thuốc tá, liên hiệp chè... là những tổ chức theo đạng 
tiên hiệp ngang. 


LIÊN HIỆP THUẾ QUAN tập hợp mội số nước có một chế 
độ thuế quan thông nhất, không những đối với những hàng hoá 
lưu thông giữa các nước thuộc Liên hiệp, mà còn đối với những 
hàng hoá nhập tử các nước ngoài Liên hiệp vào. Từ thế kỉ 19, có 
Liên hiệp Zollverein của các nước trong Đế quốc Đức, hoặc Ï_iên 
hiệp các nước Nam Châu Phi thuộc Anh và Hà Lan. Tổ chúc 
Cộng đồng Kinh tế Châu Âu (EEC) là một loại hình của [.HTO. 


LIÊN HIỆP THƯƠNG MẠI tả chúc tự do mậu dịch giữa 
một số miốc nhằm mục dích bảo đảm những lợi ích của các nước 
Äy trong thương mại quốc tế. Có nhiều hình thức I.HTM, chẳng 
hạn như khu vực tự do mầu dịch; hưy bỏ hàng rào thương mại 
giúa các nước thành viền, nhưng vẫn piữ hãng rào riêng của minh 
đối với những nước ngoài liên hiệp; liên hiệp thuế quan, bãi bỏ 
hàng rào thuế quan giữa các nước thành viên, nhưng vẫn giữ 
nguyên hàng rào thống nhất đối với những nước ngoà: hên hiệp; 
khối thị trưởng chung hợp tắc và liên kết với nhau về vốn, lao 
đông được tự do di chuyển glứa các nước qua biền giới quốc gia, 
huy bỏ hết hàng rào thương mại và thuế quan, thiết lập một hàng 
rào chung để chống lại những nước ngoài tiên hiệp, đặc biết là 
có môi thuế biểu chung đối ngoại. LHTM là một liên minh kinh 
tế nhầm đáp ứng những mục tiêu phát triển kinh tế chung của 
các thành viễn, thông qua những sư thoả thuận chung về tiền tệ, 
giá cả... và các chính sách tài chính khác. 


LIÊN HIỆP THƯƠNG MẠI ĐÔNG DƯƠNG VÀ CHẦU 
PHÍ (viết tắt: LUCIA), công tí cổ phần do Pháp thành lập năm 
1904. Trụ sở: Part. Có cửa hàng lớn ở Hà Nội, Sài Gòn, các chỉ 
nhánh ö Marôc, Vân Nam. Vốn Lúc đầu là 5,3 triêu frãng, năm 
1920 tăng lên 2Š triệu và năm 1925 Là 35 triệu (răng. BỊ áp bức 
và bỏc lột, công nhân của Liên hiệp đã sóm giác ngộ và tổ chức 
bãi công ngay tí 1909, 

LIÊN HOAN PHIM (cg. hội thi phim), ngày hội của thế giới 
diện ảnh, trình chiếu những bộ phim được chọn lọc, những giá 
trị và thành tiíu mới của nghệ thuật điện ảnh; nói gặp gỏ và trao 
đổi giữa các nhà điện ảnh, gia các tác giả và đồng đảo người 
xem nhằm thúc đầy nghệ thuật điện ành phát triển. Các LIIP 
thưởng tổ chức chấm thì nhưng cũng có những LIIP khóng làm 
việc đó. Những [.HP có chấm thi, ban tô chức lập ra mội ban 
giám khảo mời những nhà điện ảnh nồi tiếng và có uy tín tham 
gìa (tối đa là 11 người) để chọn ra những bộ phim và những tác 
già, điển viên xuất sắc để trao giải. Trong LHP, có tô chúc hội 
thảo, chợ phim, chương trình phim chiếu lại, tuyên hoa hậu điện 
ảnh, tuỳ thuộc vào từng nước đứng ra tô chức. Mục đích, phương 
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chàm, giải thưởng, hình thức tổ chức của LHP do nước chủ trì 
quy định. Có nhiều LHP, nhung chủ yếu có hai loại: LIIP quốc 
gìa và LHP quốc tế. LIIP quốc gia được (tô chức trong phạm vi 
của mốt nước. Mục đích, phương châm, hình thức tổ chức LHP 
của mỗi nước về có bản giống nhau, nhưng cũng có cái riêng biệt. 
LHP quốc tế do một nước đứng ra tổ chức và được nhiều nước 
tham gia. LHP quốc tế đầu tiên được tổ chức tại Vênêxia [VeneZna; 
cợ. Vơnidd (Venise); Iala] năm 1932, giải thưởng lớn: "Sư tử 
vàng". LIIP Matxcơva (Nga) được thành lập tư 1935 nhưng đến 
1959 mới chính thức trở thanh [HP quốc tế, tô chúc hai năm 
một lần (vào những năm tẻ); trước dây gọi là Giải Vàng, Giải 
Bac; LHP năm 1999, giài thưởng đổi thành Giải Thánh Geocghi 
Vàng, Geocghi Bạc... LHP ở Can (Cannes; Pháp) 1939, giải thưởng 
lún "Cành cọ vàng". [HP quốc tế ở Tây Beclin vào 1951, giải 
thưởng lớn "Con gấu vàng", vv. Ngoài những LIífP quốc tế nồi 
tiếng, sau này xuất hiệo rất nhiều các l,HP quốc tế cho từng loại 
hình phìm, từng chuyên đề và túng khu vực tại rấi nhiều nước 
khác nhau. 


LIÊN HOAN PHIM VIỆT NAM ngày hội của điên ảnh Việt 
Nam, được tô chức lần đầu vào 1970 tai Hà Nội thco quyết định 
của Bộ Văn hoá với tiêu đề: "Vì tổ quốc và chủ nghĩa xã hội - 
Vì sự nghiệp phát triển của nền điện ảnh dân tộc" Các thể thức 
LIIPVN được quy dịnh trong diều lệ. LHIPVN từ trước đến nay 
thưởng có 3 ban giám kháo: 1) Ban giám khào phim tài liêu 
phóng sự và khoa học. 2) Ban giám khảo phim truyện. 3) Han 
giám khảo phim hoạt hinh va phim thiếu nhỉ. Mỗi ban giám khảo 
gồm 7 - II uỷ viên. Ngoài ra còn có ban giảm khảo thiếu nhị 
mang tính xã hội đề các em tự chọn phim và khen thưởng nhưng 
phim (hiếu nhỉ ta thích. 


Các giải chính của IHPVN gồm: “Bông sen vàng" giải thưởng 
lồn, "Bông sen bạc”, giải đặc biệt của Ban giấm khảo. Các ban 
giám khảo tặng cho những phim và tác giả xuất sắc nhất. Ngoài 
các giải chính, còn có những giải thưởng của Hội Diên ảnh Việt 
Nam, các tổ chức xã hội, các ngành. 


Trong [.HPVN, còn có các hình thúc tô chức như hội thảo, chó 
phim, đạ hội điện ảnh, các cuộc tiếp xúc giữa các tác già và đông 
đảo người xem, w. Từ 1993, Hội Điện ảnh tặng giài hẦnp năm 
cho các tác phâm xuất sắc nên không trao giải tai các liên hoan 
phìm nữa. lại các lén hoan phim quốc gia, ngoài các giải cho 
các tắc phẩm và tác giả còn có các giải cá nhân cho nam nữ diễn 
viễn, họa sĩ phim, quay phím, nhạc sĩ, Ww. 

"LIÊN HỢP" x. Tàu vữ ơụ "Liên hợp", 

LIÊN HỢP MÁY NÔNG NGHIỆP tô hợp máy động lực lắp 
với máy công tác để thực hiện một công việc cụ thể trong quy 
trình sản xuất nông nghiệp. LHMNN được phân loại: theo điều 
kiến làm việc, có liên hợp máy ứnh tại, liên hiệp máy di động; 
theo công dụng có liên hợp máy thco tùng công việc hay tùng 
công đoạn như cày bùa, gieo trông, phun thuôc trư sâu, thu hoạch, 
XAV XẤTI, VỤ. 

LIÊN HỢP PHÂN TỪ sự kết hợp của hai hoặc nhiền phân 
tử trong những điều kiện xác định về nhiêt đô, áp suất, môi 
trưởng. Vd. các phân tử axit cacboxybc bên hợp vớt nhau qua 
cầu nối hidro: 


Nẵng hiọng hình thành cầu 
nôi trong LHPT nằm trong 
khoảng năng lượng hên kết thông 
thường (bên kết cộng hoá trị) 
và năng lượng hên kết yếu (liên 
kết Van Dè Van). Vd. năng lượng tiên kết tạo thành đíime của 
hai phân tủ axit fomic khoảng 14 kcal/mol. Sự LHPT bằng các 
cầu nối làm biến đổi nhiều tính chất vật lí, hoá học của phân 
tử, vd. độ hoà tan, nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, vv 


O-H...O 
H_C< Àc—n 
O..H_O 


Liên hớp phân tủ 


LIÊN HỢP QUỐC (viết tắt: UN), tổ chức quốc tế toàn cầu, 
lớn nhất hiên nay. Thành lập 26.6.1945 (bất đầu có hiệu Lực tử 
24.10.1945) theo sáng kiến của Liên Xô, Hoa Ki, Trung Quốc, 
Anh, Pháp (xL Hội nghị Xan Pranvivco T945). Thành viên: 188 
nước (dến 9 1999), Irụ sỏ: Niu Yooc (New York; Iloa Kì). Việt 
Nam yêu cầu tham gia I.HO từ 1946, nhưng chỉ đến khi cách 
mang giải phóng dân tộc kết thuc, nước Công hoà Xã hội chủ 
nphĩa Việt Nam thống nhất mới trở thành thành viên chính thức 
(ứ 9.1977 Theo Eliến chương, mục địch của I,IIQ là duy trì hoã 
bình và an ninh quốc tế; ngăn chặn và loai bỏ mối đc doa hoà 
bình, thủ tiêu các hành vì xâm lược và các hành vị khác phá hoại 
hoà bình; phát triển quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia trên cơ 
sỞ lôn trong nguyên tắc chủ quyền quốc gia. bình đẳng về quyền 
loi va tư quyết dân tộc, giải quyết tranh chấp bằng biên pháp 
hoà bình: thực hiên hợp tác quốc tế để giải quyết các vấn đề kính 
IẾ. xã hội và văn hoá, tôn trong nhân quyền, không phân biết 
chủng tộc. giỏi tính, ngồn ngữ và tín ngưỡng Các cơ quan chính 
của T.HQ gồm: Đại hội đồng, Hội đông Hào an. IIội đồng Kinh 
tế va Xã hội, Hội đồng Quản thác, Toà án Quốc tế, lan Lhư kí 
Ngoài ra, [HỘ còn có nhiều c quan chuyên môn khác như 
UNESCO. UNDP. ILO. FAO), w. 


lrong lịch sử tồn tại của mình, LÌIQ đã có nhiều đóng góp 
tích cực kêu gọi giải trừ quân bị; cắt giảm và loại trừ vũ khí hại 
nhân. vũ khì giết người hàng Lòat; kêu gọi và tô chức các cuôc 
đổi thoại Bắc - Nam, giảt quyết hoà bình nhiều cuộc xung đột; 
vận động bảo tôn và phát triên các giá trị văn hoá, lich sử; mở 
rông giao lưu văn hoá giứa các nước, cảnh giác loài người về nguy 
cơ huỷ hoại môi trưởng. chống thiên tái. chống AII)§S; vận động 
giảm dân số. giúp đỗ môt số nước đang phát triển giải quyết các 
khỏ khăn về y tế, giáo duc, kinh tế - xã hội, wv, 

LIÊN HỢP TIIỂ THAO tỏ họp các công trinh được xây dưng 
trong một không gian kiến trúc thống nhất. đạt trêu chuẩn sử dụng 
của nhiều môn thể thao. Tuỳ thco địa hình, diên tích và nhu cầu 
phát triển các môn thể thao của từng khu vực. đề xác định thành 
phân cớ cấu các hang muc của LI TL cho phù hớp về quy mô cùng 
như về mức độ đầu tư thiết bị. Dề chuẩn bị đăng cai Đai hội thê 
thao Đông Nam Á (SA Games) lần thứ 22 vào năm 2003 tai Viêt 
Nam. Việt Nam xãy dựng khu } HT lớn ngang tầm quốc tế tại Hà 
Nội. bao gồm: sân vận động 50 nghìn chỗ ngồi, hể bơi 3 nghìn chỗ 
ngôi. khu !âp Luyền và thị đấu ngoài trời, vv. Ngoài ra, tai Hà Nội, 
thanh phô ï lô Chí Minh và một số tỉnh lân cận, còn xây đựng thêm 
nhiều cung thê thao, nha tâp luyện và thị đấu, các công trình thể 
thao khác phục vụ cho S,A Games 22, 

LIÊN KẾT hiên tượng cùng có mặt của các gen trên cùng 
một nhiễm sắc thể, cùng di truyền với nhau và không phân 1í độc 
lập. Nhóm các gen [.K được goi là nhóm LK và số nhóm I.K của 
một sinh vật nhất định bằng số nhiễm sắc thê đơn bội của nó. 
Nhóm LK có thể bị phá vớ do trao dồi chéo trong giàm phân. 
cho ra những tổ hợp gen mới. [lai gen gần nhau trên nhiễm sắc 
thể liên kết chăt chế hơn. có nghĩa là ít có khả năng trao đồi 
chéo giữa chúng hơn là hat gen xa nhau trên nhiễm sắc thể. Xt. 
Tần số trao đổi chéo. 


LIÊN KẾT BẢN CỰCx. Liên kết phối trí. 

LIÊN KÉT BỘI liên kết do nhiều cặp điện tử tạo thành. Nếu 
lä hai cặp thi gọi là liên kết đôi (nỗi đôi): gồm một liên kết 
xích ma (ø) va một liên kết pi (2#), vd. liên kết đôi trong etiLen 
(CH› = CH;). Nếu là 3 cặp thì gọi là bên kết ba (nối ba): gôm 
một liên kết xích ma (ø) và hai liên kết pí (Z), vd. liên kết ba 
trong axenlen (CHÍ = CHÌ). 

LIÊN KẾT CHO NHẬN x. Liên kế! phối trí. 

LIÊN KẾT CỘNG HOÁ TRỊ (cg, tiên kết đồng cực), liên 
kết hoá học trong đó hai nguyên tỦ góp chung một điện 1ứ trong 


LIÊN KẾT HIDRO 


cặp điện tử tiên kết. Trong thực tế, phần lón các tiên kết đước 
gọt là công hoá trị là những trưởng hợp trung gian giữa liên kết 
công hoá trị va liên kết điện hoá trị (x. Liên kết điện hoá trị). 
LKCHT thuần tuý chỉ được tạo nên khi hai nguyên tử có đô âm 
điên bằng nhau (Hạ, Cl¿...). Nếu đô âm điên khác nhau thì cắp 
điện tử lêch về phía nguyên (tố cỏ độ âm điện lớn hơn. lúc đó 
ngưới ta gọi là liên kết công hoá trị phần cực (HE. BF+...). 

LIÊN KẾT CƠ các điều kiên räng buộc vị trị và chuyển đông 
cúa cơ hê. lLKC thưởng được thực hiện bằng một hoặc môi số 
vậ( thể nào đỏ, vả. đề giữ một VẬ( cân bằng, có thê dùng dây 
hoặc thanh treo, hoặc dùng một bề mãi, một đường cổ định đề 
đỗ vật. Dề bạn chế chuyền đông các khâu của một cø cấu, có 
thê dùng các khóp. Đề đö các trục máy ở vị trí xác định, có thể 
dùng các ô trục, w. Có hê với các LKC được gọi là cơ hê chịu 
liên kết hoăc cơ hệ không tự do. Các công trình, máy móc đều 
la các cö hê không tự do Dề khảo sát cơ hê không tự do, ngươi 
ta thưởng sử dung nguyên lí giải phóng liên kết, xem có hê không 
tự do là ca hệ tự do chịu tác dung của các lực hoạt động va các 
phản Lực liên kết (x. Nguyên lí giải phóng liên kết). Các liên kết 
được phân thành liên kết hôlônõm (fiên kết hinh hoc) và bên kết 
không hôlônôm(liên kết vi phân). Cơ hê với liên kết hôlônôm 
goi la cö hệ hôlônôm, với tiên kết không hôlônôm gọi là cơ hê 
không hôlônôm. Xt. Phương trình hên kết. 


LIÊN KÉT ĐIỆN HOÁ TRỊ (cg. Liên kết ion, biên kết dị cực), 
liên kết hoá học đưdc hình thành đo lực hút tĩnh điện giưa các 
ion mang điện tích trái dấu, vd. liên kết trong tỉnh thê muôi ăn 
(NaCU trong đó nguyên tử natri (Na) tích điện dương do nhường 
điện tử, nguyên tú clo (CÙ tích điện âm do nhận điện tử. Vì có 
bản chất tĩnh điện, tiền kết ion không có phương ở trong không 
gian và tínb bão hoà như liên kết cộng hoá trị. nh không bão 
hoà đó thể hiện rõ nhất ở chỗ hợp chất có liên kết ion có thể 
tạo thành mạng tỉnh thể, trong đó mỗi ion được bao quanh bởi 
một số tối đa ion ngược dấu (vd. sáu ion CU bao quanh ion NaÝ 
trong tình thể NaCI). Về mặt hoá học, điều khác nhau quan trọng 
nhất với hớp chất có liên kết cộng hoá trị là ở chỗ hợp chất có 
liên kết ion có khả năng phân li thành on ở tronp nước. 


LIÊN KẾT ĐÔI (cg. liên kết kép), liên kết cộng hoá trị giữa 
hai nguyên tứ do bốn điện tủ tạo thành một liên kết ø và một 
liên kết x. Phân tử chứa I,KD là phân tử không no. vd, phân tử 
ctiten (CH; = CHỊ). 

LIÊN KẾT GIỚI TÍNH sự di truyền của các gen cùng với 
giới tỉnh của sinh vật vị chúng nằm trên nhiễm sắc thể giới tính. 
Giới tính dì giao tủ (XY) ở người là con trai, chỉ có môt nhiềm 
sắc thể Y và các gen lặn trên nó không bị lấn át bởi alen trội 
của chúng (chúng chi bị lấn át ở giới tính đồng giao (Ú). Do 
đó, Ở người trạng thái lăn của các gen LKGTT xuất hèn ở pheno(yp 
của đàn ông nhiều hón đàn bà (vì ô đàn bà bắt buộc phải có 
haì gen lặn). Bênh bạch (tạng và chúng ưa chảy máu la những 
bênh LKGT. 

LIÊN KẾT HIĐRO bên kết giữa nguyên tử hiđro hoạt động 
(gần như đã hoá thành proton của môt phân tử) với nguyên tú 
trong cùng phân tử hay phân tử khác có độ âm điện lớn như oxi, 
nitö, lo... và cặp điên tử tự do Vd. LKH giữa các phân tử nước 
trong nước đá. LK1I thường được biểu diễn bằng ba dấu chấm. 
vd, XHÔ† .. YÖ—.. LKH là hên kết yếu có bản chất tĩnh điên 
và năng lượng tiên kết nhỏ (= 5 kcaVraot). Phân biệt hai loại: 1) 
I.KII liên phân tử: XII và Y thuộc hai phân tử khác nhau. khi 
pha loãng trong dung môi trợ LKI] bị đứt đần, vd. 
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LL LIÊN KÉT HOÁ HỌC 


2) I.KHI nội phân tử: XII và Y thuộc một phần 1ú, khi pha 
loãng LKNI này không bị đút, vd. 


HO. ,O-., 
Y/ H 


| 
O 


LIÊN KẾT HOÁ HỌC sự tương tác của các nguyên tú để 
(ao thành phân tử và tinh thể. Có nhiều toại LKHH, trong đó có 
hai loại chính: tiên kết điên hoá trị và liên kết công hoá trị. Sư 
tạo thành I.KHHi thưởng là kết quả của sự sắp xếp lai lóp vỏ 
electron của các nguyên tủ liên kết. 

LIÊN KẾT ION x. Liên kết điện hoá trí. 

LIÊN KẾT KINH TẾ. hình thúc hớp tác và phối hóp thưởng 
xuyên các hoại động đo các đơn vị kinh tế tự nguyện tiến hành 
để cùng đề ra và thực hiện các chủ trương, biện pháp cỏ liên 
quan đến công việc sản xuất. kinh doanh của các bên tham gia 
nhằm thúc đẩy sản xuất. kinh doanh phát triển theo hướng có 
lợi nhất. Dược thực hiện trên cơ sở nguyên tắc tự nguyện, bình 
đẳng. cùng có lợi thông qua hợp đồng kinh tế ki kết giữa các bên 
tham gia va trong khuôn khô pháp luật của các nhà nước. Muc 
tiêu t†ao ra mổi quan hê kinh tế ôn định thông qua các hợp đồng 
kinh tế hoặc các quy chế hoạt động đề tiến hành phân công sản 
xuất chuyên môn hoá và hiệp tác hoá, nhằm khai thác tốt tiềm 
năng của từng đơn vị tham gia liên kết; hoặc để cùng nhau tạo 
thị trưởng chung, phân định hạn mức sản lượng cho trïng đơn vị 
thành viên, giá cà cho từng loại sàn phẩm nhằm bảo vệ lợi ích 
của nhau. LKKT có nhiều hình thức và quy mô tö chức khác 
nhau, tương ứng với nhì cầu sân xuất, kinh doanh của các đơn 
vị thành viên tham gia Liên kết. Những hình thúc phô biến là hiệp 
hội sản xuất và tiêu thụ, nhóm sản xuất, nhóm vê tình, hội đồng 
sản xuất và tiêu thụ theo ngành hoặc theo vùng, liên đoàn xuất 
nhâp khẩu... Các đơn vị thành viên có tú cách pháp nhân đầy 
đủ. không phân biêt hình thức sở hữu, quan hệ trực thuộc về mặt 
quản lí nhà nước, ngành kinh tế - kĩ thuật hay lãnh thö. Thong 
khi tham gia I.KKT: khöng một đón vị nào bị mất quyền tự chủ 
của mình, cũng như không được miễn giảm bất cí nghĩa vụ nào 
đối với nhà nước theo pháp luật hay nghĩa vụ hợp đồng đã kí với 
các đơn vị khác. 

LIÊN KẾT LAI HOÁ liên kết được hình thành bời sự xen 
phủ của các obitan đã được lai hoá. 

LIÊN KẾT LÍ TƯỞNG nếu tổng cộng của các lực liên kết 
trong mọi đi chuyên ảo đều bằng không thì liên kết được goi là 
Ư niồng. Trong trường hợp ngược tại ta có hên kết không lí tưởng. 
Các vật rắn, các cở cấu máy không có ma sát là các hệ có LKLT. 

LIÊN KẾT PEPTTT bên kết đồng hoá trị —CO—NH—)giưa 
nhóm ø - caboxyl của một axit amin này với nhóm z - amin của 
một axit amin khác, loại tr một phân tử nước. 

Vd. sơ đồ phản ứng: 


„5 OH 
H,N _-CH -C + N - CH~€C —> 

l à { ( Ñ 

R, OH H nh, O 

OH 
HạN - CH~C -NH-CH~C + HẠO 
lì l 
Hy O H; lo 


Liên kết peptit 
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Sản phầm của phản ứng nảy là 1 đipeptit. nếu có 3. 4, 5... hoặc 
nhiều axit kết hợp với nhau, tao thành các pepb1 có tên tưởng 
ứng là (tripeptit, t€trapeptit, vv 

LIÊN KẾT PHỐI TRÍ (cg liên kết cho - nhận. liên kết bán 
cưc), tiên kết hoá hoc tạo thành giữa hai nguyên tư nhờ một cặp 
electron của mội trong hai nguyên tử đó. LKPT giống liên kết 
cộng hoá trị phần cực ð chỗ được tạo nên bằng môi cặp electron 
chung nhưng khác ở chỗ cặp electron đó là của một nguyên tủ. 
Bởi vậy ở hai đầu của liên kết xuất hiên cực ngược dấu. Trong 
công thức cấu tạo của on hay phân tử, người ta dùng dấu mũi 
tên hay vach nỗi kèm theo đấu + và - ở hat nguyên 1ử bên kết 
đề chỉ liên kết phối trí. vd. công (hức của ton NI1¿Ý va phân tử 
R:NO được biểu điển: 


Hn.] R 
|H-N~>HỊ , R-N~>O hay R-N=ƠØ 
| | 
| —H H R 


Liên kết phối trí 


LIÊN KẾT PI (ki hiệu: x). liên kết hình thành do sự xen phủ 
của hai obitan điện tử p hình quả tạ thẳng góc với trục liên kết, 
tạo thành hai vùng xen phủ nằm ò hai bên trục đó. 

LIÊN KẾT XÃ HỘI (cg. hoà nhập xã hội), theo nghĩa chung. 
là khái niệm liên kết hay hoà nhập nói lên sự kết hợp thích ứng 
với nhau giữa các yếu tố cấu thành một hệ thông. cho phép các 
yếu tố đó tạo thành một chinh thẻ cân đối, Theo Duyêckhem 
(Œ. Durkheim), sự kết hợp hay hoà nhập một bộ phân của ý 
thức tâp thê với ý thức cá nhân và với phương thức lệ thuộc lẫn 
nhau cúa các yếu tố khác nhau của xã hội (tín ngướng, tôn giáo, 
nhóm. phái...) trong một chính thể có tổ chức, tạo thành sự liên 
kết xã hội. 


Tư tưởng về sự kết hợp hay sự hoàä nhập xã hội được các đại 
biểu của chủ nghĩa chức năng như Malinôpxkì (ä. K. Malinowski) 
và Paxón (T: Parsons) khai thác nhiều nhất, và nhấn mạnh rằng 
trong mỗi nền văn hoá và trong môi hề thông xã hội đều có sự 
phối hợp và liên kết với nhau giữa những bộ phận khác nhau của 
một chính thể, có một tổ chức va mội sư hoạt đông nhất định. 
Trong 4 phân hệ hành động mà Paxơn phân biêt ra, thì chức năng 
chủ chốt là góp phần vào sự liên kết hay sự hoà nhập vào hé 
thống phù hợp với nó bằng sự Ôn định eủa chuẩn mực trong hề 
thống văn hoá, sự theo đuổi các mục đích trong hê thống của cá 
tình, sự thích nghì của cd thể sinh VẬt. Trong hê thống xã hôi, 
chức năng hên kết hay hoà nhâp thề hiên Ó sự phôi hợp giữa vài 
trò mới và các vai trò đã cỏ, giửa (tập thê mới và các tập thê đã 
có, đồng Ihởi nó có liên hệ mật thiết với động thái tiến hoá của 
các xã hội phức tạp, vì sự tiến hoá tướng lai có hài hoà hay không 
là phụ thuộc vào thành công của chức năng đó. [LKXHI là sản 
phẩm của mội hệ thống xã hội lành mạnh, phát triển ôn đỉnh, 
bền vựng. 

LIÊN KẾT XICHMA (kí hiêu: ø; cg. tiên kết đơn), biên kết 
giữa các nguyên tử được hình thành do các obitan điên tử s. p. 
sp”, s0”, sp xen phủ theo đường thẳng nối hai hạt nhân của các 
nguyên tủ (1úc là theo trục liên nết). Vá, liên kết trong các phân 
tử H; (hiđro), CŨ; (clo), HC (axit clohidric). 

LIÊN KHANG x. Liên Khương. 

LIÊN KHU đen vị hành chính - quân sự tốn nhất trong thời 
kì Kháng chiến chống Pháp (1945 - 54), phụ trách cả chức năng 
hành chính nhà nước và chí huy cả bộ đội chủ tực đóng trên địa 
bàn của liên khu và lực lưng vũ trang địa phương. Được thành 


LIÊN MINH CÁC LỰC LƯNG DÂN TỘC... 





lập theo Sắc lênh !20 SI., ngày 25.1.1948 theo yêu cầu chì huy, 
chỉ đạo (ác chiến và xây đựng lực lượng vũ trang kịp thỏi và phù 
hợp với tình hình. đặc điểm từng chiến trưởng, trong điều kiên 
đương thời các chiến trường bị chia cất, kho bên hệ với nhau 
thưởng xuyên . Toàn quốc chia làm ö IK: Bắc Rộ có 3 LK (1, 
10, 3), Trung Rõ có 2 LK (4. 5), Nam Bô có một LKX (gồm 3 khu 
7, 8,9 và đặc khu Sài Gòn - Chợ Lớn). 


LIÊN KHÚC hinh thức âm nhạc kết hợp vào một ý tưởng 
nghê thuât duy nhất một số những chương nhạc ít nhiều có tính 
độc lập, đa dạng về nội dung hình tương và cấu trúc. ÏK có đặc 
diểm thống nhất về điệu tính hoặc có điệu tính gần gũi giữa các 
chương và thường về cà chủ đề, 


Những L.K khí nhạc quan trọng là tô khúc và LK xônal. IK 2 
chương gồm prêLuy1 và fuga. LK thanh nhac bao gồm một số 
rômăng, ca khúc, tốp ca hoặc hợp xưởng, liên kết trong mội ý 
tưởng, tỉnh thần thống nhất [10 bản pôemo cho hợp xướng của 
Sôxtakôvich (D.I. Shostakovich) hiến tặng phong trào cách 
mạng Nga]. L.K thưởng dựa trên chủ đề của một nhà thø, đó là 
trưởng hợp của Sube (T* Schubert) với tời thỏ của Muylø (Mwtler), 
của Sapôrtn (Ju. GŒ. Shaporin). với Blôc (E, Bloch) và của môt 
sỐ các nhà soạn nhạc khác. Trong thanh nhạc cũng gặp hình thức 
tô khiíc; ngoài ra, LK có thể kế cả cantat. 

LIÊN KHƯƠNG (cg. Liên Khang), thác nước trên sông la 
Nhim, cách thị trấn Đức “Irọng (Ï_âm Đồng) 7 km về phía đông. 
tlinh thành sau khi sông này chảy xuống tử một thung lũng bằng 
phẳng cao 1000 m thuộc huyện Đón Dương. LK ít có giá trị năng 
lượng, nhưng phong cảnh đẹp và là một điểm du lịch hấp dẫn. 
Cũng trên dòng Đa Nhim, ở đoạn nầm sát quốc tộ 20 (Thành 
phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt), khoảng kit\Ômét 260, có thác Guga 
(Gougah) dễ tham quan hơn và là một bộ phận ca LK. 

LIÊN LẠC (A. communication; thưởng gọi: truyền thông), 
hành động truyền và nhận thông tin. Thuật ngũ này không riêng 
của tIn học. 

LIÊN LẠC ĐƠN CÔNG liên lạc (điện thoại, điện báo vô 
tuyến hoăc hữu tuyến) trong đó việc phát và thu tín hiêu trực 
tiếp giưa hai đối tượng được tiến hành lần tượt trên một kênh 
tiên lạc. 

LIỀN LẠC HỮU TUYẾN tiên lạc bằng sóng điện tử truyền 
lan theo dây dẫn, cáp tiên lạc hoặc ống dẫn sóng. Dây hoặc cáp 
dẫn được đăt trên không (bằng hệ thống cột), trên hoặc dưới 
mát đất, mặt nước. Dùng đề truyền các tin tức đạng điện thoại, 
điện báo, số liệu, bản sao chụp, truyền thanh, trưyền hình, w. 
L],HT có ưu điểm là chất lượng liền lạc cao, tiện dùng và tưởng 
đốt bí mật, có thê thực hiện nhiều kênh. Nhược điểm là cần nhiều 
nhân lực và thời gian đề triển khai và thu hồi, đế bị đối phướng 
phá hoại và Không triển khai được qua vung do đối phương chiếm 
đóng hay địa hình hiểm trỏ. 

LIÊN LẠC QUÂN SỰ (cø. thông tin liên lạc quần sự), việc 
Iruyền và thu tin tức trong các hệ thống chỉ huy quân đội và 
điều khiến vũ khí; là phương tiện bảo đảm chủ yếu để chỉ huy 
bộ đội. Chia ra: theo dang tín hiệu (điện thoại, điện báo, truyền 
hình, truyền ảnh, truyền số tiệu, w.); theo phương tiện sử dụng 
và môi trưởng truyền tín hiệu (hữu tuyến, vô tuyến, vô tuyến 
tiếp sức, vũ trụ, quang học, laze), dùng các phương tiện cơ động 
(máy bay, mô tô, chạy bộ, ww.) hoặc tín hiệu (cỏ, đạn tín hiệu 
vwv.) và các dấu hiệu khác. Chất tượng I.LOS được đánh giá bằng 
độ chính xác, độ tín cậy, tĩnh kịp thời và bí mật của tin tức 
được truyền đi. 

LIÊN LẠC SONG CÔNG, liên lạc (điện thoại, điện báo vô 
tuyến điền hoặc hủu tuyến điền) trong đó việc phát và thu tín 
hiệu trực tiếp giữa hai đốt tượng có thể tiến hành đồng thời trên 
một kênh liên Lạc. 


LIÊN LẠC TÍN HIỂU liên lạc được thực hiện dưới dang các 
tín hiểu được quy định trước giưa người phát và người nhận tin 
bằng các phương tiện tín hiệu (cð, đạn tín hiệu, ảnh lửa, đèn 
chiếu, kèn, kẻng, vv.). Dễ truyền tín hiệu cũng có thể sử dựng cà 
các phương tiên vô tuyến và hữu tuyến. 


LIÊN LẠC VẬN ĐỘNG liên lạc do người (có hoặc không có 
phương tiên vận động) trực tiếp mang tin tức (bằng lời hoặc văn 
kiện) tối nơi nhận tín. LI VD có độ tin cậy cao, thường được sử 
dụng trong tác chiến. 

LIÊN LẠC VỒTUYẾN tiên lạc bằng sóng điện tù lan truyền 
trong không gian nhỏ các máy thu phát vô tuyến điển Dùng để 
truyền các tin tức dưới dạng điện thoại, điện báo, hình ảnh, số 
hiệu, trong hê thống tự động chỉ huy bộ đội và phương tiền Kĩ 
(huật quân sự. Có thê tiên lạc với các đối tướng di động. Chia 
ra: theo dài sóng (đàt, cực đài, trung, ngắn, cực ngắn, Ww.); theo 
phương thức thực hiện (một hay nhiều kênh, một hay hai chiều, 
đơn công hay song công, trực tiếp bay tiếp sức, vv.); theo phương 
pháp tô chức (đơn phương hay mạng) và các dấu hiệu khác. 
LILVT ra đời khoảng 1886 - 95 cùng với việc phát minh ra phương 
pháp thu (phát) vô tuyến điên. 

LIÊN LẠC VÔ TUYẾN TIẾP SỨC tiên lạc đựa trên sỤ 
khuếch đa: - chuyền tiếp các tín hiệu võ tuyến điễn nhờ một số 
đài (trạm) thu phát tning gian. Thưởng được dùng ở các dải 
sóng cúc ngấn. Lƒu điểm. chất lượng liên lạc cao với công suất 
phát nhỏ. 

LIÊN MINH ARAXƠ tiên minh của các tỉnh miền Nam 
Nêđeclan (Nederland), hình thành trên cd sở hiệp ưóc giữa đại 
biểu quý tộc các tỉnh nhằm đối phó với phong trào nhân dàn 
trong cuộc cách mạng tư sản. 

Ngày 6.1.1579, các đại biểu quý tộc ở các tỉnh Actoa (Artots). 
Ghennøgao (Gennegau)... đã họp tạt Araxø (Arras), tuyên bố 
thành lập LMA, phục tùng vua f{ầy Ban Nha PhiUp II (Ph:ippe 
1Ù, và sau đó, ngày 17.5 lại kí thoả ưốc riêng rẽ với Phitip II 
Thực chất LMA là sự rút tui của một bô phận quý tộc bảo thì 
khỏi cuộc đấu tranh chung của Néđectan. Về sau, các tỉnh Miền 
Nam lập nên nước Bi. 


LIÊN MINH BỘ LẠC hình thái tô chức xã hôi thời kì tan rã 
của chế độ công xã nguyên thuỷ. Sự xuất hiện của LMRI. có liên 
quan đến sự phổ biến của chiến tranh cướp bóc và nhu cầu phòng 
vệ. Nhiều bộ lạc riêng Lẻ tập hợp lai thành một cơ cấu xã hội \ồn 
hơn. Lần đầu tiên người ta biết đến LMBI. ở các thề dân Bấc 
Mĩ, vd. ở người Irôqua (Iroquoia). 

Những liên minh này được thành lập trên có sở độc lập và bình 
đẳng cuả mọi thành viên. Về sau, khi xã hội nguyên thuy tan rã 
sâu sắc, liên minh bao gồm các bộ lạc thống trị và phụ thuộc. 
Quyền lãnh đao liên minh nẦm trong tầng lớp quý tộc của bộ 
lạc mạnh nhất. Những liên minh nhí vậy tìm thấy Ö người Mélanêdi 
(Melanesiens), Tần Catêđôni (Néo - Caledoniens), Fiii (Fidjiens) 
thuộc Châu Đại Dương, ở người Tuarêch (Tbareg) thuộc Châu 
Phi. Sự xuất hiện LMRL. làm cho các quan hệ kính tế - văn hoá 
giÚa các thành viên cùng bay khác huyết tộc được tăng cường. 
các bộ lạc xích lai gần nhau, pha trộn (ân nhau, dấn đến hình 
thành những cộng đồng tộc người mới, cao hơn bộ lạc. 

LIÊN MINH CÁC LỰC LƯỢNG DÁN TỘC DÂN CHỦ VÀ 
HOÀ BÌNH MIỄN NAM VIỆT NAM tỏ chúc chính trị tập hợp, 
đoàn kết các tầng \óp trí thức, tư sản dân tộc tiến bộ ở thành thị 
và những người có xu hướng hoà bình trung lập chưa có hoàn 
cảnh tham gia Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt 
Nam. Ra đời san cuộc tổng tiến công và nồi đậy của quân và dân 
Miền Nam Tết Mậu Thân 1968. Chiến thắng Mậu Thân năm 
196R đã tác động mạnh mẽ, thu hút nhiều nhân sĩ. trí thức, tư 
sản đân tộc ... tham gia vào cuộc đấu tranh chống Mĩ, cứu nước. 
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Môi sô nhân sĩ, trí thức ö đô thị đã ra vùng giải phóng. Số đông 
còn lại tronp đô thị đã cùng nhàn dân chống MI với các hình 
thức và điều kiện cho phép. Ngày 20.4.1968, Dại hội thành lập 
1LMCLLDTDCVHBMNVN đã họp. Tham dụ Dai hội có nhiều 
nhân sĩ, tri thức, học giả, giáo sư, sinh viên, các nhà công thương. 
[at hội đã bầu LJỷ ban Trung ương LMCLLIYTIDCVHRMNVN 
đo luật sư Trịnh IDĐình Thảo làm chủ tích, kĩ sự nghiệp chủ Lâm 
Văn 'Tết và thượng toạ Thích Đõn Hậu làm phó chủ tích. "Sự ra 
đởi và nhưng hoạt động tích cực của liên mình các Lực lượng 
IDãn tộc Dãn chủ và Hoà bình Miền Nam Việt Nam là một thắng 
lợi rực rỡ ca lòng yêu nước và sức mạnh toàn dân đoàn kết 
chống Mĩ. cứu nước" (Hồ Chủ Tịch). Ngày 6.6.1969, đại biểu các 
đảng phái, tô chức chính trị, đoàn thể trong IMCLIIDDTDC 
VHBMNVN và Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt 
Nam đã họp và quyết định Ihành lập Chính phủ Cách mạng Ï âm 
thởi Công hoà Miền Nam Việt Nam do kiến trúc sư Huỳnh Tấn 
Phát kìm chủ tịch và Hội đồng Cố vấn Chính phủ Cách mạng 
f Am thời Cộng hoà Miền Nam Việt Nam do tuật sư Nguyễn Hữu 
Tho lim chủ tịch. luật sư Trịnh Đình Thảo làm phó chủ tịch. 
Năm 1975. Kháng chiến chống Mĩ cứu nước đã thắng \ới hoàn toàn, 
đất nước thống nhất, việc thống nhất các mặt trận trên cả hai miền 
đất nước là mội tất yếu. Tù ngày 31.1 đến 4.21977, Dại hội Mãi 
trận Dân tộc Thống nhất Viêt Nam đã họp tại Thành phô Hồ Chí 
Minh. quyết định thống nhất các tô chức mặt tràn ở hai miền thành 
một mặt trận chung lấy tên là Mặt trận Tồ quốc Việt Nam. 

LIÊN MINH CÁC NHÀ VĂN CÁNH TẢ TRUNG QUỐC 
(goi tắt: Tà liên (Zuotian)]. hiệp hội các nhà văn cách mạng, hoạt 
động công khai Ỏ Thượng Hải, Quảng Châu, ... trong khu Quốc 
dân đảng thống trị. Thành lập 3.1930, đến 7.1937 (thì tự giải tắn 
để thành lập Mặt trận chống Nhật rộng rãi hơn. Hội gôm 50 nhà 
văn do Lỗ Tấn đứng đầu. Cương lĩnh: xây dựng một nền văn học 
vô sàn, chống phong kiến, đế quốc và khuynh hướng tư sản, tiểu 
tư sản. Hội đã thành lập cơ quan nghiên cứu lí luận văn nghệ 
macxit, nghiên cứu văn hoá đại chúng, đã dịch và in nhiều tác 
phẩm cách mạng và tiến bộ của Liên Xô và thế giới. 1. TẤn từng 
tuyên bô: "TÃ liên là đoàn thể văn học có thế lực nhất ở Trunp 
Quôc thơi này. 

LIÊN MINH CHÂU ÂU x. Liên hiệp Châu Âu. 

LIÊN MINH CÔNG NÔNG hình thức hợp tác, bên mình giai 
cấp giữa giai cấp công nhần và giai cấp nông dân, do giai cấp 
công nhân lãnh đạo trong cách mạng dân tộc dân chủ. Gia: cấp 
công nhăn là giai cấp cách mạng nhất, có tô chức nhất, có sứ 
mênh lật đồ sự thống trị của giai cấp tư sản, và sự thống trị của 
đế quốc và phong kiến; song giai cẤp công nhãn chỉ có thê chiến 
(hàng nếu lôi cuốn đước đông đảo giai cẮp nông đân đi theo 
mình. Vì vậy, ÍMCN bà mội tất yếu tịch sử đối với cà hai giai cấp 
trong quá trình đấu tranh tự giải phóng. 

Trong cách mang dân chủ tư sản kiều mới, gia: cấp công nhân 
đóng vai trò lãnh đạo. liên minh với toàn thể nông dân, chống 
lại ách thông trị phong kiến và các thế Lực phản động khác. Trong 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, giai cấp công nhân liên minh với 
nông dân lao động cả về chính trị và kinh tế để nắm chính quyền, 
cải tạo xã hội và xây dìfng thành công ch nghĩa xã hội. Sư nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhầm xây dựng cơ sở VẬI 
chất kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội, phát triên kinh tế công nghiệp 
và nông nghiệp, mở rộng giao (ưu hàng hoá giữa thành thị và 
nông thôn, bảo đảm lợi ích thích đáng của nông dân, túng bước 
đưa nông dân lao động vào những hình thức họp tác sản xuất tử 
thấp đến cao (heo định hướng xã hội chủ nghĩa bảo đảm đời 
sống vậi chất và nâng cao đần trình độ văn hoá, khoa hoc ~ kĩ 
thuật, ý thức giác ngộ xã hội chủ nghĩa cho công nông, đó là 
những phương hướng và nội dung có bản để duy trì và củng cố 
khôi LMCN. 
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LIÊN MTNH CÔNG NÔNG VỀ KINH TẾ. tinh thức đặc biết 
của sự hợp tác giữa giai cẤp công nhân và giai cấp nông dân tvỀ nội 
dung kinh tế rong công cuộc xây dưng chì nghĩa xã hội, do sư phù 
hợp giữa lợi ích cán bản của hai giai cấp đó quyết định. Liên mình 
công nông là cơ sỏ kinh tế xã hội của chế đô nhà nước, bảo đảm xây 
dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hôi, củng cổ nền chính tri phát triên nền 
kinh tế và văn hoá, nâng cao mức sống của nhàn dân. Mẫu mực đầu 
tiên giải quyết thành công IJMCNVKEF là chính sách kmh tế mới do 
V I Iêmn đề ra ở Liên Xõ (1921), xác định các hình thức của mối 
liên hệ kinh tế gia công nghiệp xã hội chủ nghĩa với kinh tế sản xuất 
hàng hoá nhỏ của nông dân. Thương nghiệp là hình thức duy nhất có 
khả năng xác lập và củng cổ mối liên hê kmh (tế cùa hàng triều nôna 
dân với công nghiệp xã hội chủ nghĩa. Liều kiên đề bào dâm lợi ích 
kinh tế của giai cấp công nhân và nồng đân là sự trao đồi theo nguyên 
tắc ngang giá giữa sản phẩm công nghiệp với sản phâm nông nghiệp. 
Sự giúp đổ của nhà nước và sự lãnh đạo chính trĩ của giai cấp công 
nhân là cần thiết để thắt chặt khối liên minh công nông nhằm dưa 
nông dân đi lén chủ nghía xã hội. 

LIÊN MINII ĐÂN TỘC CÁC NHÀ BÁO THẾ GIỚI THỨ 
BÀ thành lập năm 1981 ð lioa Kì, thành viên của Tổ chúc Quốc 
tế các Nhà báo (OD), tập họp đông đảo các nhà báo. ngươi làm 
truyền thông gốc Châu Phi, Châu Á, Arập và Mĩ I atinh. làm nhiêm 
vụ phản ánh sự thật vê nhAn dân các nước thuộc thế giói thứ ba 
sống ở Hoa Ki và ở các nước khác, chống lại thông tin sai Lạc của 
báo chí Hoa Ki. FMDTCNBTGTRB xuất bản tạp chí "Í lên minh” 
ra hai tháng một ki, đăng những bài phân tích tỉnh hình Hoa Ki và 
thế giói, nêu những vấn đề liên quan đến thế giói thú ba. 

LIÊN MINH ĐẤU TRANH VÌ GIẢI PHÓNG GIAI CẤP 
CÔNG NHÂN tỏ chức đầu tiên bao gồm các nhóm maơxit được 
thành lập theo sáng kiến và đưới sự tãnh đạo của V I. Lênin tại 
Pêtecbua (Peterburg) năm 1895. ï iên mình đã trưyền bá chủ nghĩa 
Mac trong công nhân, lãnh đạo các cuộc đấu tranh của công nhân 
năm 189% và 1897 ở Pê@tecbua và tà tô chức ÍAn đầu tiên ở nước 
Nga đã kết hợp chủ nghĩa Mac với phong trao công nhân Liên 
minh giữ vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh thành lập Đảng 
Công nhân Xã hội Dân chủ Nga (ra đới vao 1898). 

LIÊN MINH KANMA. bên minh giữa ba nước Dan Mạch. Na 
Uy, Thuy Điền họp tại thành phố Kanma (Kalmar. phía nam Thuy 
Điển) vào 1397 kí hiệp định thống nhất về quân sự. chính trị đo 
vua Dan Mạch là Erich II (Enk II) đứng đầu. ï à một quốc gia giàu 
mạnh, phái triển hớn nén Dan Mạch thường lấn át các nước trong 
Liên minh. Do đó, phong trảo đòi tách khỏi Đan Mạch nôi lên 
mạnh ò Thuy Diền. Năm 1523 'Ihuy Điển tuyên bố huỷ bỏ LMK, 
giành quyền tự chủ. Na UJy còn pắn vói Dan Mạch đến I814, sau 
đỏ lại phụ thuộc vào Thuy Diện. 

LIÊN MINH NGÔN NGỮ nhóm ngôn ngữ có chung các đăc 
điểm về cấu trúc cú pháp, cấu trúc hình thái và cấu trúc Am vị 
học (nhưng không nhất thiết phải chung nhau trong vốn hình vị 
cơ sở và tứ có bản). Những nét giống nhau này la kết quả của 
sư tiếp xúc căn đối giữa các ngôn ngữ đo chịu ảnh hưởng của các 
điều kiện đa dạng về địa tí và lịch sử. 

LIÊN MINH QUÂN SỰ cam kết hoạt động quân sự giữa hai 
hay nhiều nước trên cơ sở thống nhất lợi ích Thông thưởng 
LMQS được hinh thành giúa các nhà nước có cùng chế độ chính 
trị - xã hội; cũng có trưởng hợp lJMQS được hình thành giữa các 
nhà nước có bản chất chính trị - xã hội khác nhau, nhưng tam 
thời có sự thống nhất về lợi ích trước mắt (Liên Xô liên minh 
với Mĩ, Anh, Pháp chống phát xít). Tuy theo mục đích chính trị. 
LMOS mang tính xâm lược hay tự vê, tiến bộ hay phản động. 

LIÊN MINH QUỐC TẾ HỢP TÁC XÃ (viết tắt: tổ chức 
quốc tế liên kết các tô chức tiêu thụ, các tô chức hợp tắc xã tín 
dụng và bảo hiểm: thành lập năm 1895 à Iuân Đôn. Mục đích 
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chình là mở rộng các mối quan hè kinh tế giữa các tô chức hớp 
Lác xã các nước khác nhau. Năm 1960, có 480 nghĩn tô chức tiêu 
thu, trong đỏ có 269 nghin hợp tác xã tín dụng, 63 hôi bảo hiểm 
và 30 nghìn ngân hang hdp tác xã. Cơ quan cao nhất là Đại hội, 
tô chúc 2 - 3 năm môi lần: trong thơi gian giữa hai kí đại hội, 
LJ ban Trung ương thực hiện các chúc năng eìa Liên minh. Trong 
phạm vị liên mình có một vài uỷ ban quốc tế hỗ trợ hoat động. 
đó là Uÿ ban Ngân hàng Hợp tác xã Quốc tế. và LJÿ ban Quốc 
tế về Bảo hiểm lợp tác xã. LJÿ ban Ngân hàng nghiển cứu kinh 
nghiêm công tác bảo hiểm của từng nước để phat triển bảo hiểm 
hợp tác xã LMOQTHTX phát hành hằng tháng tạp chí ”Iin tức 
phong trào quốc tế lớp tác xã”: đã định ra ngày quốc tế hợp tác 
xã 1U 1923, đó là ngày thứ bảy đầu tiên trong tháng bày hằng 
năm. Trụ sở: Luân Đôn (Anh). Tư liêu về liên minh IIợp tác xã 
ở Viêt Nam hằng năm đăng trong tạp chí "Nội thưởng” (trước 
1990) và "Thương nghiệp” (từ cuối 1990). Trụ sở: Luân 
[Đôn (Anh). 


LIÊN MINH TIỀN TỆ (cø. khu vưc tiền tệ), một khối các 
nước liên minh với nhau trên cơ sở hiệp nghị kí kết chính thức 
hay hình thành trên thực tế. thực hiên thống nhất những quy 
tác, thể lê đặc biêt trong quan hê tiền tê với nhau và thừa nhận 
đông tiền của một nước nào đó có vai trò chủ đạo trong thanh 
toán nôi bô khu vực và với các nước khác ngoäi khu vực. Quy 
tắc của MT đồng tiền chủ đao được dùng thanh toán song 
phương giữa hài nước trong liên minh và làm dự trú trong hối 
đoái: những nước thành viên của bên mình nhượng cho nước 
có đồng tiền chủ đao một phần hay toàn bộ số ngoại hối thu 
được trong khu vưc và số được bù lại khi thanh toán với bên 
ngoài, sự di chuyên hàng hoá và tư bản trong phạm vị khu Vực 
được tự do mội phần hay hoàn toàn; những thể lê của eác nước 
thành viên kiểm soát mậu dịch với căc nước ñgoải khu vực thì 
giống nhau hoặc gần giống nhau. Có khu vực đồng đôla, khu 
vưc đồng frăng Pháp, khu vực đồng bằng Anh. Trén thực tế, 
những khu vục ấy không eòn hoạt động hoàn toàn theo những 
nguyên tắc trên do sự phát triển của thị trường thể giới, sự thả 
nốt 1Ì giá các đồng tiền, sự hình thành nhiều đồng tiền chuyên 
đối trong giao dịch quốc tế. 


LIÊN MINH TIỀN TỆ CHÂU ÂU tổ chúc tiền tệ giữa các 
nước Châu Âu. Ra đời ngày 7.2.1992 theo quyết định của Hội 
nghỉ Thượng đỉnh Liên hiệp Châu Âu (EU) họp tại Maxtorich 
(Maastricht - Hà Lan) trong các ngày 2 - 10.12.1991. Hiệp ước 
Maxtdrich đã đề ra công việc chuân bị cho sự ra đời của đồng 
tiên chung Châu Âu (EURO) trong khuôn khô xây đựng mội 
IMTTCA (F.MU) Dạy là tiến trình hoà hợp các chính sách kinh 
(Ế - tiền lê của các nước thành viên Liên hiệp Châu Âu và là 
khâu quan trọng có tính chất quyết định cuả quá trình chuẩn bị 
cho sự ra đời của đồng tiền chung Châu Âu (ECU), Các nước 
thành viên của liên hiệp Chầu Âu muốn gìa nhập LMTTCÂ thì 
phải đat được Š tiêu chuẩn sau đây: bội chỉ ngân sách không quá 
322 GDP; lạm phát không cao quá 1,52% bình quân ca 3 nước 

có mức giá tăng thấp nhất; mức dư nợ nhà nước không quá 602 
GP; lát suất dài hạn không quá 22% mức dài hạn bình quân ciỉa 
3 nước có mức lãi suất cao nhất; mức đô ồn định và mức độ biến 
đông tỉ giã do Hê thống tiền tệ Châu Âu (EMS) quy định. Quá 
trình nhất thê hoá Châu Âu về kinh tế - tiền tê và sự hình thành 
LMTTCAÁ gồm 3 giai đoạn: 


Ghai đoạn I, bắt đầu từ 17.1990 đến 31.12.1993: tăng cường 
phối hợp các chính sách giữa các nước thành viên, tăng cưởng 
hớp tác giữa các ngân hàng trung tơng các niióc thành viên, hoàn 
thành thị trưởng chung Châu Âu; tự do hoá hoàn toàn lưu thông 
vốn trong các nước thành viên của Liên hiệp Châu Âu. 


Giai đoan 2, bắt đầu tủ 1.1.1994 đến 31.4.1998: tăng cường 
triền khai chiến lước phổi hợp và hợp tác các chính sách kinh tế 


- tiền tẺ giúa các nước thành viên trên cø sở Hiệp ước 
Maxtorich, bảo đảm cho đồng EURO trỏ thành môt đồng 
tiền mạnh và ồn định; hoàn thành công việc chuẩn bị về 
mặt thể chế và kĩ thuật cho đông EURO ra đời; xác định 
rõ tiêu thức các nước tham gia đồng F.UIRO; lập Ngân hàng 
trung ương Llhống nhất của Liên hiệp Châu Âu. 


Giai đoạn 3, bắt đầu tử 1.1.1999, đồng Ì2URO chính thức 
đi vào hoạt động trong đơi sông của l1 nước thành viên 
Liên hiệp Châu Âu (U11) là : Đức, Pháp, Ailen, Áo. Bì. 
Bồ Đào Nha, Hà Lan. Italia, luxembua, Phần I.an. lầy Han 
Nha. với tổng số diên tích: 2,3ó0.277 kmˆ, dân số 289.4 
triểu. Còn lai 4 nước chưa tham gia: Anh, Đan Mạch, Thuy 
Diên, Eh Lạp. XL.iên hiệp Châu Âu; ECU; EURO, Hiệp ước 
Maxtơrich !99ƒ. 


LIÊN MINII TỰ DO NHÂN DÂN CHỐNG PHÁT XÍT 
mặt trận dân tộc thống nhất chồng đế quốc ở Miến [Diên (nay 
là Myanma). Thành lập 8.1944. lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống 
Nhật (1944 - 45). sau đó chống thưc dân Anh giành độc lầp dân 
tộc (1945 - 4?). Cầm quyền từ 1948. Năm 1958. chia thành hai 
phái: liên mình trong sạch và Liên minh bình ồn (từ 1960. đôi 
thành Đảng liên minh), hoạt động đến 1964. 

LIÊN MINH UTƠRÊCH liên mình của các tỉnh miền Bắc 
Nêeđeclan để đối phó vỏi liên mình Araxỏ (Arras) của tầng lớp 
quý tộc các tỉnh miền Nam có xu hướng bảo thủ, chống Lại cách 
mang tư sàn. Ngày 23.1.1579, đại biểu các tính miền Bắc đã họp 
hội nghị ở thành phố Utorêch (LJtrccht) và tuyên bố sẽ liên hiệp 
với nhau một cách `vĩnh cửu". liên minh có hê thống tiền té, đo 
lưởng chung. có tô chức quân sự và chinh sách đổi ngoại thống 
nhất. Cơ quan quyền lực tối cao tà Hội nghị các đẳng cắp. gỗm 
đại biểu các tỉnh. Trên thìịc tế, đó là một nước cộng hoà và tên 
gọi chính thức là “Các tỉnh liên hiệp". Nhờ LML) mà cách mạng 
Néđeclan đã giành được thắng lợi. Năm 1648. Tây Ban Nha buộc 
phải chính thức thửa nhân nền độc lập của "Các tỉnh liên hiệp", 
về sau được gọi là Hà ]an. 


LIÊN MINH VIỄN THÔNG QUỐC TẾ (viết tát: ITU), tổ 
chúc liên chính phú, thành lập năm 1865 với tên gọi là Liên minh 
Điền báo Quốc tế (International Telegraph LJnyon). Dến 1932, 
khi Công ước Điện báo Quốc tế (Internationa( Telepraph 
Convention) và Công ưóc Diên đài Quốc tế hợp nhất, liên mình 
Điện báo Quốc tế đổi thành LMVTOT. Dến 1947, trở thành tỏ 
chức chưyền môn của Liên hợp quốc. Thành viên: 189 nước 
(1998). Nhiệm vụ: điều chình, phối hợp và kế hoach hoá tất cả 
các hình thức viễn thông quốc tế (cả liên lạc vô tuyến vũ trụ); 
duy trì và sử dụng hợp lí toàn bồ các hình thức viễn thông. tạo 
điều kiến đẻ phát triển các phương tiên kĩ thuât; khai thác tốt 
nhất để nâng cao hiêu suất hoạt động viễn thông. tăng cường và 
mỞ rộng sử dụng viễn thông, vv, Cũ quan lãnh đạo: Dại hôi đại 
biểu toàn quyền pồm các nước thành viên là cơ quan cao nhất. 
năm năm họp một lần. Hội đồng điều hành gồm 46 nước được 
Dại hội toàn quyền bầu theo khu vực để thực hiên các nghị quyết 
của Đại hội, mỗi năm họp một lần. Cơ quan thưởng trịc: Ban 
thư kí và ba nÿ ban (Uỷ ban Dăng kí Tần số Quốc tế, LJỷ ban 
Tư vấn Thông tin vô tuyến Quốc tế, Uỷ ban Tư vấn Diên báo, 
Điện thoại Quốc tế). Trụ sở: Gionevd (Genève). Thuy Sĩ. Việt 
Nam là thành viên tử 1976, và là thành viên Hiột đồng điều hành 
LMVTQT (1994 - 98), 

LIÊN MINH VIỆT —LÀO tiên minh chiến lược và chiến đấu 
giữa hai nước trong Kháng chiến chống Pháp (1945 - 54) và Kháng 
chiến chống Mĩ (1954 - 75). Bắt nguồn tù những điều kiên chính 
trị, lịch sử, địa Lí, dân tộc, được hợp thúc hoá bằng hiệp định 
tương trợ Lào - Việt (16.10.1945) kí kết giữa chính phủ hai nước 
tại Viêng Chăn cùng nhiều văn bàn chính thức và không chính 
thức khác về sau. Dến 7.1979, đã bồ sung một số điểm cho Hiệp 
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LL LIÊN NGÒN NGỬ HỌC 


ước hữu nghị, hợp tác giữa Công hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
và Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào kí tại Viêng Chăn, trong 
đó hai bên thoả thuân hớp tác, giúp đổ nhau trên nhiều mặt 
nhằm xây dựng và bảo vệ đất nước. LMV - [. được thử thách trên 
30 năm, là tiên minh đặc biết vì ldi ích sống còn của mỗi nước. 
Xt. Hiệp ước hưu nghị và hợp tác Việt - Lào. 


LIÊN NGÔN NGỮ HỌC phân ngành ngôn ngữ học nghiên 
cứu các vấn đề có liên quan đến sư hình thành và hành chức của 
các hệ thống ngôn ngứ phụ trợ, từ các ngôn ngư thế giới kiều 
espéranfo, Interlingua... đến các hệ ki hiêu được sử dụng trong 
toán, khoa học tự nhiên khác hoặc các ngôn ngử dạng thông tin 
- lôptC hay các ngôn ngữ thuật toán trong chương trình xử lí bằng 
máy tính, vv. LNNH hiến đai đước xây dựng trên có sỞ lôgic - 
toán có quy chiếu với các đặc điểm của cấu trúc ngôn ngư tư 
nhiên. nhất là với các đc tính trí tuê (duy 1í) và lôgic kiểu ngôn 
ngư tư nhiên. 

LIÊN TÁC (A: interoperabiiry), khả năng của hê máy tình 
cùng hay khác cớ. khác \oại có thể truyền thông với nhau - đùng 
chung các tài nguyên, thông tin và kể cả các phần mềm ứng dụng. 

LIÊN THÔNG x. Miền Hên thông. 


LIÊN TỤC (hoá công nghiệp), không bị đứt đoan, không ngắt 
quáng về thởi gian. Vd. dòng chảy LT là dòng chày không bị đứt 
đoạn, không ngất quãng về thời gian. Chế độ Làm việc I.T tà làm 
việc không ngừng, không có thỡi gian nghỉ đê tiến hành các phân 
việc khác Phương trình [7T biểu diễn một Lượng chất lỏng hoặc 
khi chuyền động qua những tiết diên khác nhau của ống dẫn luôn 
không đôi tính theo đơn vì thời gian: Fv„y = const. Vì vây, nếu 
tiết diên FƑ càng Lớn, thì tốc độ chảy càng bé đối với các chất 
lòng không bị nén ép, tỨc ø = con§t. 

LIÊN TỤC (triết), x. Gián đoạn và liên tục. 

LIÊN TỤC ĐỀU x. Hàm tên tục. 

LIÊN TỪ từ kết nồi các bô phận e1 pháp (tử, ngữ, câu) có 
quan hê tiên hợp, biểu thị ý nghĩa của mối quan hệ đó (tiê! kê, 
l/a chọn, tướng phản, nguyên nhân - kết quả, điều kiện - kết 
quả, nhượng bô. vv.). Vd trong tiếng Việt: và, vì, my, nhưng, w. 
là LTˆ 

LIÊN VIỆT tên gợi tắt của Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam 
(1946 - 51) và Mặt trân Liên hiệp Quốc đân Việt Nam (1951 - 55). 


1. Hội liên hiếp Quốc đần Việt Nam, ra đời 29.5.1946 tại Hà 
Nội, do Huỳnh Thúc Kháng lảm hội trưởng; môt hình thức mặt 
trận đân tộc thống nhất mới, thu hút các tô chức và cá nhân còn 
đứng ngoài Việt Minh nhằm mục đích bảo vê độc lâp đân tộc. 
Ra đối trong hoàn cảnh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà mới 
thành lập; ỏ Nam Rộ. thực dân Pháp đang từng bước thực hiện 
ý đồ xâm lược Viêt Nam lần thứ hai; ö bắc vĩ tuyến 16, quân đội 
Tưởng Giới Thạch ra sức chống phá cách mang Việt Nam. Cướng 
tnh của Hội: 1) Giữ vững quyền tự chủ đề đi đến hoàn toàn độc 
lập. 2) Thống nhất Trung - Nam - Bắc, bảo đảm sự toàn vẹn của 
nh thổ Việt Nam, 3) Thực hiên và củng cố chế độ cộng hoà 
đân chủ trên toàn cõi Việt Nam. 4) Bình đẳng, đoàn kết và tưởng 
trợ giữa tất cà các đân tốc thiểu số. Thành viên pồm cộng sản, 
Mặt trận Việt Minh, Dẳng Dân chủ, Đăng xã hội giới tư sản, giới 
trí thức ngoài Viêt Minh và một số đẳng viên Việt Nam Quốc 
dân đáng. 


2. Mặt trận Liên hiệp Quốc dân Việt Nam ra đời tù Dại hội 
toàn quốc thống nhất Viêt Minh và Liên Việt (3 - 7.3.1951) tai 
Việt Bắc, do Tồn Dức Thắng làm chủ tích. Mặt trận goi tắt là 
IV hay Mặt trận LV. tồn tại đến 9.1955. 

LIÊN XÔ x Liên bang Cộng hoà Xã hội chủ nghiã Xô Viết. 

LIEN những tấm trang trí chạm khấc hoặc sơn son (hếp vàng, 
trước bàn thờ, bám dọc hai cðt chính và chạy dưới xà thương. 
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LIẾP tấm dan bằng nứa hay tre hình chữ nhật, dặt trong khung, 
làm tấm che nắng gió hay cánh cửa mỏ chông lên. 

LIẾPT tình trạng giảm sút hoặc mất tam thời hay vĩnh viễn chức 
năng vân động của cø do tồn thương thần kinh hay bênh của có. 
Các tên thương ở thần kinh ngoại vì gÃy kiểu L. ngoại vị VỚI các 
đặc trung: L mềm, mất phản xa gân, teo có. không phuc hồi được. 
Tốn thương ở thần kinh trung ương gây ï. trung ưdng thuộc loại 
f. cứng (tuy thời gian đầu, trong giai doan choáng tuỷ, có thê T. 
mềm), có khà năng hồi phục tốt hơn Khi tôn thương cả các 
ndron cảm giác, có thê kèm rối loan càm giác sâu và nồng. Ï. có 
thê lan rộng hoặc khu trú. mòt bên hay đối xứng, một chỉ hoặc 
một đoạn chí, hai chỉ dưới. hoặc cả bốn chỉ Ï có thể xày ra cùng 
bên với tồn thưởng thần kình hoặc có thể khác bên. Moi nguyên 
nhân gây bênh ở hế thần kinh đều có thể trực tiếp hoặc gián tiếp 
gây Ì. như nhiễm khuân, virut, chấn (hương. lai biến mạch máu 
não. vv. Dốt vớt các bênh nhàn L.. điều trí phục hồi có vai trò rất 
quan trọng và phải bất đầu tư rất sớm. Phâu thuÃt chỉnh hình 
trong nhiều trưởng hợp đã trả lại cho bênh nhân môt phần chức 
năng đã mất. 


LIỆT DƯƠNG dương vật không có khả năng cương lên và do 
đó không cỏ khả năng giao hợp. Nghĩa rộng: người đàn ông không 
có khả năng sính sàn. ID có nhiều nguyên nhân: thủ dâm (đối 
vũi thanh niên); đâm dục quá độ; cở thể suy nhược; rồi loạn thần 
kinh chức năng; thận hư; viêm nhiễm (âu ngày, vv. Chữa bênh 
căn cử vào nguyên nhân hệnh; tô chức lai cuộc sống, ăn uông 
điều độ, rèn luyên cơ thể, dưỡng sinh. vv 


LIỆT GIÁ HÀNH NÃO liết kiểu trung ương do tôn thưởng 
hai bên các đương vỏ - nhân, đi tứ vỏ não tới nhân các dây thần 
kinh sọ não lưỡng ứng. Gọi là "giả hành não” vì các biểu hiên 
cũng giống như liết hành não nhưng không có to có. mất trưởng 
lực cơ vì tồn thương ở cao hon, trước các nhàn thần kinh so não. 
LGHN có thể là bầm sinh, nhưng cũng có thể do nhiều tốn 
thương mach máu nhỏ. XI. Liệt hành nãa. 


LIẾT HAI CHI ĐƯỚP liệt cả hai chân kiểu ngoai vi hoặc 
Irung ương, có thê có rối loạn cảm giác hoặc rồi loạn co thất 
(bàng quang. hậu môn) Khi có tôn thương, các ndron vận đông 
có (hắt (vùng thắt líng - cùng), bàng quang giãn, gây són đái 
dầm dề, khó phuc hồi. Khi tốn thương ở cao hơn, bàng quang 
co, có thê đái không tự chủ, trên lương tốt hơn. 


LIỆT HÀNH NÃO liệt kiểu ngoai vi do tồn thung ndron vân 
động một bên hay cả hai bên các dây thần kinh sọ não ð hành 
não, pồm các dây IX (thiệt hầu), X (phế vị), XI (gai - chỉ phôi 
các cd vùng cô. vai, gãy), XII (đại ha thiêt - chỉ phối cö tưới), 
đôi khi còn bị cả dây V (sinh ba - đây vận đông có nhai và cảm 
giác vùng mặt) và dây VĨIT (mặt - vân đông các cơ mắt, tuyển 
nước bọt). LIIN gây rôi (oạn nhai, nuối, phát Am, mất điều bô 
mặt. Nguyên nhân gây LHN cũng là nguyên nhân gày tôn thưởng 
thần kinh nói chung (nhiễm khuẩn, nhiễm virul, xuất huyết, vv.). 
Xt. Liệt giả hành: nào. 

LIÊT MẮT liệt một số hay tất cả các cd vận động mắt do dây 
thần kinh [II chi phối. Biểu hiên bằng song thi (nhìn một vật 
thành hai đo hai mắt không tâp trung vào vât nhìn), mất đi khi 
bịt một mắt. LM có thể do nhiều nguyên nhân gây ra: các bênh 
và chấn thương sọ não, xd cúng rải rác, nhiễm độc, đái tháo 
đưỡng, các bệnh cơ. 

LIỆT MẶT loại tiệt ngoại vị gây ÍM cùng bên, măt bị lệch 
sang bèn lành, do tồn thương đây thần kinh mặt (dây V11). Hệnh 
nhân không nhắm được mất bên tồn thương, nên dể bị khô và 
loét giác mac, miêng bị méo củng bên với mắt, không huýt sáo 
được, uống nước bị trào ra ngoài. Để tránh biến chứng ở mắt 
cần tra thuốc mở vài Íần trong ngày, nhất là khi ngủ. Nếu liêt 
đồng thời hai bên, bệnh nhân mất khả năng biểu hiện vẻ mặt, 


LIÊU L 





Nguyên nhân: thưởng gặp nhất là lạnh hướng dồn vào môt bên 
mắt (nhưng không tìm được tôn thương thực thể), viêm tai giữa 
man lính. u tuyến mang tai, chấn thương làm võ xương đá, wv. 
[Ðêu trị bằng thuốc chống viêm, vitamin, châm cứu. Sau giải 
doạn cấp. bênh tiến triển đến khỏi (85% các trưởng hợp sau 
10 ngảy đến vài tuần) hoặc vẫn còn để lại di chứng nhẹ (khoảng 
IŠ% các trưởng hợp). LM trung tâm là loại liệt không hoàn 
toàn, do tồn thưởng ndron vận động ở trung tâm. Thưởng kèm 
thco liệt nửa người cùng bên, do tôn thương khu trú bên bán 
cầu đại não đổi diên. Y hoc cổ truyền chia LM ra nhiều loại: 
1) [M ngoai biến: liệt do Lạnh hay trúng phong hàn ở kình lạc, 
sau khi găp mưa, gió lạnh Chữa bằng châm cứu các huyêt tai 
chế (Ê phong. Dương bạch, Toàn trục, Tỉnh mình, Tì trúc không, 
[ông tử tiêu, Thừa khấp, Nghình hướng, Giáp xa. Địa thưởng, 
Nhân trung, Thưa tướng. wv.), châm toàn thân các huyệt Hợp 
côc. Phong (trị. 2) liệt do nhiễm khuẩn hay trúng phong nhiêt 
ở kinh lạc. Chữa bằng châm cứu như LM ngoai biên, thêm các 
huyệt Khúc trị, Nội dinh. 3) laêt do sang chấn hay ứ huyết ở 
kinh lác. Châm các huyệt tại chỗ như trên; chăm toàn thân các 
huyết Huyết hải, Tục tam tí. Châm cứu cho kết quà tối trong 
trưởng hợp tiệt do lạnh; đối với các loại liêt khác, phải phối hợp 
nhiêu phương pháp chữa, mất nhiều thời gian hơn. 

LIỆT NHI. 
lực cớ. 


LIỆT NỬA NGƯỜI trạng thái bênh lí mất một phần hay 
hoàn (toàn khả năng vận đồng nửa người Xảy ra ở người cao 
huyết áp, xö cứng động mach, xở vữa động mạch, tăng colesteron 
trong máu toàn phân (quá 2,5g/U; tỉ lệ mắc bệnh ở nam cao hún 
nữ, thưởng xảy ra Ở người béo, ít luyên tập và vận đông, khoảng 
50 tuôi trỏ tên; thương xây ra vào lúc giao thỏi giữa mùa xuân - 
hè. thu - đông; có thể sau môt bữa cơm thịnh soạn. sau một cảm 
xúc mạnh ... cũng có khi không có nhân tố nào đáng kể. Hệnh 
xảy ra mội cách đột ngột, tự nhiên (cỏ thể trước đó có môt cơn 
nhúc đầu), bệnh nhân ngã quy xuống, bất tỉnh, bị hôn mê ngay 
(cøn đột quy), nửa người bị liệt cứng, hai bàn tay nấm chặt, thỏ 
rồng hay khò khè; huyết áp rất cao. Rệnh nhân bị tai biến vớ 
mach máu não, gây chảy máu não, có thể tụ thành một u máu 
trong so. Cần phải hồi sức nhanh chóng cứu bênh nhân qua cơn 
hiểm nghèo. Da sổ bênh nhân có thể được cứu sống, nhưng vẫn 
có nguy có bị hai dị chứng nặng nề là Ì}NN và nói khó khăn, 


Một thể !)NN Xây ra một cách đần dần: thoạt tiên bênh nhân 
thấy liệt nhẹ bàn tay phải, nói khó khăn; hoặc thấy LNN, hoặc 
thấy mắt mò, chỏng mặt, w.; các triêu chứng này thoáng qua vài 
phút hoặc tôn tại vài giờ; huyết áp bệnh nhân tăng cao. Đây là 
các tat biến thần kinh do thiếu máu não nhất thời, hậu quả cưả 
hênh vữa xó đông mạch làm hep khâu kính của đông mạch cảnh, 
hoặc của một toạn nhịp tím gây tắc một cành động mạch não. 
Cần khám thât kĩ bênh nhân (kể cả các phương tiện khám hiện 
đai như siêu Âm, chụp X quang cắt lóp, công hưởng từ, hạt 
nhân,w.) để tim ra nguyên nhân ctia sự thiếu máu cục bộ và điều 
trị tích cực, dư phòng tát phát và tai biến nặng nề của nhũn não 
là INN. Du phòng tích cực nhất là chữa bệnh cao huyết áp, vữa 
xở động mạch, tăng colesterol trong máu; nều xảy ra L.NN phải 
tích cực phuc hồi chức năng sau khi qua cơn nguy kich ban đầu, 
tiếp lục chữa cao huyết áp, vw. Y hoc cồ truyền gọi INN là thiên 
khô. thưởng là di chứng của trúng phong, do khí trệ, huyết ứ ở 
kinh mach. huyết nuôi dướng nửa người kém. Có thể dùng bài: 
dương quy 8 g, xuyên khung 4 g. hồng hoa 4 g; nếu huyết áp 
không cao cho thêm hoàng kì 12 g, nếu nói khỏ, thêm xương bồ 
l2 g, viền chí 12 g; nếu đái ia không tự chủ, thêm thục địa 12 g, 
sơn thù 12 g, nhục qua 4 g ngũ vị tử 4 g. 


liêt không hoàn toàn, biểu hiên bằng sư giảm 


Chàm cứu: các huyêt bên tiêt như Khúc trì, Dương lăng tuyền, 
Kiên ngung, Thủ tam b, Dương trì, Hợp cốc, Bát tà, Hoàng khiêu, 


Phong thị. Túc tam lí, Huyền chung, Bát phong, nếu liệt mặt, lấy 
huyệt Địa thương, Giáp xa, Dồng tủ liêu, Toản trúc; nếu nói khó 
lấy huyệt [Liên tuyền, Thông lí, Dũng tuyền, Á môn. 


LIÊT RUNG (tk. bênh Pakinxdn), bênh do bác sĩ người Anh 
Pakinxơn ( ']. Parkinson) mô tả năm 1817. Hênh mạn tính tuần 
tiến của hê thần kinh. xây ra muộn nên thuiöng gặp ở ngưỏi lồn 
tuổi, tuy nhiên, người trẻ tuổi hớn cũng vẫn có thể bị. Các dấu 
hiệu đặc trúng của bềnh: run. cứng cơ và giảm vận động cơ. Run 
xuất hiện ð đầu chỉ túc nghỉ và giàm kh: hoat đông. Cứng cơ do 
tăng trương lực. làm cho các cử động trở nên chậm chạp và giât 
cục bô thành từng nấc, Giảm vân đông cơ đặc biết rõ ở mắt, (ạo 
nên một vẻ đỡ đẫn, không sinh khí. Rênh căn hiên nay chưa rõ. 
8Ầy ra tôn thưởng các nhân xám trung dóng Ở nền sọ. đặc biệt 
nhất là tồn thương liềm đen. Khi tổn thương lan rộng tới các 
trung (ầm thưc vật, bệnh có thể có những rối loạn thực Vât, trong 
đó sám nhất là chảy nưóc dãi. Bên canh bênh Paktnxỏn, nhiều 
bệnh khác cũng có thể gây những triều chứng tương tự tạo thành 
hội chứng Pakinxơn: viêm não, tai biến mạch máu não, ngộ độc 
cacbon oxi, vv Bệnh Pakinxơn tiến triển chậm và thường gây tử 
vong do các biến chứng, nhất là nhiễm khuẩn. Điều trị bằng các 
thuốc chống LÑ; một số trường hợp còn có thể giải quyết bằng 
phẫu thuật định vị thần kinh (đưa chính xác một điên cực vão 
đề phá huỷ vùng thương tồn). 

LIỆT SĨ người dũng cảm hi sinh hoặc chết do vết thương cũ 
lái phảt vì làm nhiễm vụ cách mạng, bảo vệ tổ quốc, tài sản xã 
hôi chủ nghĩa, tình mạng và tải sản của nhân dân. Ở Việt Nam, 
LS là danh hiêu vinh dự do cấp có thẩm quyền của nhà nước và 
quân đội xác định theo những điều kiện quy định trong các nghị 
đỉnh, hướng dẫn và quyết định của Chính phủ. 

LIỆT TRUYỆN loại truyên kí, viết bằng văn xuôi, ghí lại cuộc 
đời và sự nghiệp của nhân vật lịch sử. Vd. “Bá Di liệt truyện”, 
"Lão Tủ Hàn Phi liệt truyên", "Nhạc Nghị liêt truyện", ”Iich 
khách tiệt truyện”, Du hiệp liệt truyền”, vv. Dó là những LT của 
Trung Hoa cô đại. Ở Việt Nam đời Nguyễn có "Đại Nam chính 


biên liệt truyện”, một tập sử liêu rất quý về những nhân vât danh 
tiếng tử thế kỉ 18 trỏ về sau. 


LIỆT TUẦN TIẾN tinh trạng tồn thương muộn hệ thần kinh 
đo giang mai, dân tới liệt toàn bộ các chức năng tâm thần và thể 
chất trong vòng 2 - 3 năm nếu không được điều trị, do teo não 
và tôn thương các cơ quan nội tạng. Trong quá trình tiến triển, 

1T được chia thành ba giai đoạn. Giai đoạn bắt đầu: suy nhược 
thần kinh trước LTT. Giai đoạn hai: thời kì toàn phát, đôi khi 
mất trí hoàn toàn, hoang tưởng, rối loạn xúc cảm, ý chí; sự kết 
hợp của các triệu chúng này tạo ca những bềnh cảnh khác nhau 
cuả LTT. Giai đoạn ba: suy kiệt. Những rối loạn thần kinh như 
rối loạn tiếng nói, chữ viết, dáng đi, vận động cd mặt (mặt hình 
mặt ñ), co giật, máy cơ. run tay, cơn kiêu động kinh, vw. có thể 
xuất hiện ngay trong giai đoạn đầu, sau nặng dần lên. Các phản 
ứng huyết thanh giang mai (BW) Luôn đương tính, nhất là ở dịch 
não tuỷ, 

LIỆT TỨ CHỈ liêt các cơ ở cả bốn chỉ (hai chân, hái 1ay), xây 
ra khi tồn thương Ồ phần cao của tuỷ sống, đoạn đốt sống cô 
trên đốt cô thứ năm. XL Liệt. 

LIỆT VẬN NHẤN tịnh trạng tiệt một vài cö hoặc tất cả cơ 
vận động nhãn cầu do chấn thương, khối u, viêm nhiễm, nhiễm 
độc, w. Biểu hiên: người bệnh bị song thị (nhìn một vật thành 
hai hình), mắt bị hạn chế vận động và lác. Phân biêt. LVN ngoài 
(tiết các cơ trực, cơ chéo và cơ nâng mi trên) và IVN trong (tiệt 
cd tròn đồng 1Ú và cø thê mì). 

LIÊU (Liao; tk. Khiết Đan), nhà nước của tộc Khiết Dan ở 
miền đông bắc Trung Quốc, bắc đến Hắc Long Giang, nam đến 
các tỉnh Hà Bắc, Sơn Tầy ngảy nay, tôn tại tử 916 đến 1125. Năm 


/H1I 


LL LIÊU bôNG 





9ló, tộc người Khiết Đan do thủ lĩnh là Gia Luật A Bảo Cơ lập 
nước. đặt quốc hiệu là Khiết Đan. Hai năm sau đóng đô ö Hoàng 
Đô (nay là thành Ba la, nam Ba Lâm 1â Ki, Nội Mông). Tư 
947. đôi quốc hiên là L (khoảng giữa 983 - 1066 đã từng đồi lại 
là Khiết Đan). đôi Hoàng 12ô thành Thượng Kinh. Cương vực, 
về đông bắc đến tận cảng Ilắc Long Cang, biển Nhật Bàn ngày 
nay, về tây bắc đến miền trung Mông Cô, về nam đến Ilải Hà, 
thanh phô Thiên Tần qua huyện Ba. tỉnh Hà Bắc đến cửa Nhan 
Môn, tinh Són Tầy ngày nay. tiếp giáp với biến giới Tống - I iều 
gìu thế chân vac với Rắc Tổng, Iầy Ha là mốt vương triều thống 
trị miền bắc Trung Quốc. Sau khi lập nước, L nhiều lần tấn công 
phía nam. buộc các triểu đạt lIậu lấn (thời Ngũ Đạt) và Bắc 
Tổng phải thần phục. Năm 1125, Í, bị nước Kim tiêu diệt. Nhà 
[ qua 9 đối vua. trải qua 210 năm. Sau khì nhà T, bị tiêu diêt vào 
năm 1131, Cia Iuuât Dai Thạch lập (ai nước Khiết Đan. vẫn dùng 
quôc hiệu 12 Ì.. Sử gọi là Tây I.. 

LIÊỂU ĐÔNG (1iaodong), bán đảo ở đông bắc Trung Quốc, 
giửa vịnh T,Ð và vịnh Tây Triều Tiên trong Iloàng Hải. Dài 225 
km. cao 1132 m. Các cảng lớn: Đại Liên và Lữ Thuận. 

LIÊU ĐÔNG (Liaodong), vịnh ở Iloäng Hải, nằm ở phía tây 
bán đảo Iaêu Đông. IDài 220 km. rông ở tối vào 175 km, sâu 
1Ô - 5Ø m. 


LIÊU HA (Ilao he), sông ò đông bấc TRỦNG Quốc. Dài 
1430 km. diển tích Lưu vưc 231 nghìn km”. Chảy trong 
đông bằng Liêu Hà. đồ vào vịnh Iiêu Đông và tạo nên châu 
thổ. Lưu lượng trung bình 630 m3s; thưởng gãy ra ngập lụt. Ö 
ha lưu chíu tác đông của thuỷ triều. Vận tải đường thuy đến 
thành phô Xuyên !êu. II chúa nước. 


LIỀU tương được chỉ định cho một Loại thuốc hay hoá chất dùng 
cho người, súc vật hay cAy trồng. Trong y học và thú y học, L thuốc 
(hường được hiểu là lướng thuếc hay chất khác cần đưa vào cơ thể 
hằng ngày để đạt được một hiệu quả nhất định. Có thẻ tính theo 
tuổi hay theo khối lương có thể sống. L tốt đa là giói han cao nhất 
của thuốc được phép sử đụng. L độc là lượng có tác dụng gây trúng 
độc Không nên nhàm L dùng thuốc với hàm lượng (hay TiÔng độ) 
thuốc nguyên chất trong môi dung dịch hay một chất phẩm (thuốc 
bảo về thực vật, thưởng được tính theo điên tích cây trồng). Trong 
bảo về thưc vật. y hoc và thú y hoc. thưởng đùng: L cho phép được 
sử dụng hằng ngày: liỡng một hoá chất (do FAO và OMS quy 
định) ma trong cả đới người hay súc vật có thể dung được, theo 
những căn cứ khoa hoc đã biết, mà không có nguy hiểm đến sức 
khoẻ. L chỉ tủ hay L gây chết (A. Lethal đose, LD): lượng thuốc 
độc gây chết LD»¿ là lượng chất œó độc gây chết 50% số súc vật 
đươc thí nghiệm trong một thời gian nhất định (cho uống, bôi trên 
đa, tiềm, cho hít vào). Trong thực tiền, tính độc của một chất thường 
được biểu hiên bằng LD¿ạ, (%t. Đồ đác). 


LIỀU BỨC XẠ đại lượng biểu thí mức độ tác dung của bức xạ 
đối với vât thể và con người. Phần biết: 1) Liều chiếu xạ, lượng 
bức xạ mà vât thể nhận được, đo bằng tác dụng ion hoá cuả bức 
xạ trong không khi. 


Đối với bức xạ gamma và tỉa X, đơn vị đo trong hê n là C/kg; 
đn vi ngoài hê là Rønghen (R); IR = 2.5797. 10 C/kg. 2) 
[uêu hấp thụ năng lượng bức xạ mà một đơn vị khối lượng 
của vật thể bị chiếu xạ hấp thụ được. Đơn vị đo trong hê SÌ 
là tIAY (Gy), ly = 1 J/kpg. đón VỊ ngoài hệ là rad, ] rad = 
I0 °Gy. 3) Liều tưởng đương: đại lướng đặc trưng cho tác dụng 
tưởng đương của các loại bức xạ khác nhau lên cd thể người 
vê mãi sinh lí. Døơn ví đo là rem (viết tắt từ tiếng Anh - rad 
cqwIivalent man). 1 rem = 1 rad. Q (O la hê sổ hiệu quả sinh 
Lí, đắc trưng cho từng Lloai búc xạ). Mỗi lần chụp X quang, 
người ta nhận tiều bức xạ tướng đương khoảng I rem. Liều vài 
chục rem bắt đầu gây nguy hiểm cho con TBƯỚI. 


VÀ PP 


LIỀU ĐỌC (cg. độ độc) x. Độ độc. 

LIỀU LƯỢNG HỌC trong lĩnh vịc vật lí hạt nhân ng dụng. 
nghiên cứu việc đo lường các liều bức xạ và xác định các biên 
pháp bảo đảm an toàn cho những người làm việc với nguồn bức 
xạ hoặc chất phóng xạ. 

LIỀU LƯỢNG KẾ thiết bị dùng đề đo liều bức xạ va những 
đại lượng liên quan với nó, 

LIỀU PHÓNG khôi lượng thuốc phóng đề đây đầu đạn (pháo. 
súng) ra khỏi nòng với sở tốc xác định. LP được dụng trong ống 
liều hoặc bao liều. có thể cố định hoặc thay đổi. 1P đan pháo 
gôm lương thuốc phóng (có bao cd bản và các bao phu) và các 
thuốc phụ (như bều tây đồng, hộ nòng. giảm sáng. w.). 


LIỀU SINH VẬT lượng thuốc có tác dung gây ra những hiến 
đổi về mặt sinh lí ở có thể động vàt được theo đối trong phòng 
thí nghiêm. khi nghiên cứu về ảnh hưởng của thuốc đến sinh vÃ¡ 


LIỄU HẠNH nữ thần trong tín ngướng dân gian Viết Nam, 
còn được gọi là Liễu Mẫu hay Bà Chúa liễu là là môi trong 4 
vị thánh dân gian được tôn vinh là Iứ bất tử Bà cũng là một 
thánh mẫu trong tín ngưỡng Tứ phủ: Thiên phủ có Mẫu Củu 
Trùng; Sơn phủ có Mẫu Thượng Ngàn: Thuỷ phủ có Mẫu Thoải, 
Phú trần gian là Mẫu liễu. Cũng có sách viết rằng: Liêu lạnh 
ngoài cái tên là Giáng Tiện, Quỳnh Hoa, còn được goi la Lê Thị 
Thắng, có chöng là Trần Đào Lang, con lá Trần Nhâm. Mộ của 
bà ở xứ Cây Da, xã Tiên Hương, Vụ Bản, Nam Đinh. Ö huyện 
Thiên Bản (nay là Vụ Bản), tỉnh Nam Định xưa kịa, đân chúng 
vần tụ hào là một vùng quê có 6 nhân vật la ki (goi chung là 
Thiên Bản lục kì), trong đó có bà Liễu Hạnh, được nhiền làng 
thở làm thành hoàng. Đền thở bà cỏ nhiều ở đông bằng Bắc Bộ, 
các tỉnh miền núi Đông Bắc và rải rác cho đến tận Nam Trung 
Rộ. Những nơi thở phụng chính. kiến trúc quy mô lón, lễ hôi 
được tổ chức hẦng năm. Lễ trọng thì có Dền Sòng (Thanh Hoá) 
Ú¡ nơi cô xưa nhất, Phú Giày (Nam Định), Phú Tây Hồ (Hà Nội), 


Từ thờ cúng bà Liễu Hạnh ở Đền Sòng chuyển vào phía nam 
đồng nhất với thở Thiên Yana, Bà Chúa Xứ. 


LIỄU SAM (Cyptomeria ƒornnei), cây gô Vốn, họ Bụt mọc 
(Taxodiaceae). Thân thẳng tròn, cao tới 25 - 40 m, đương kính 
90 - 100 em Vỏ màu nâu đỏ. Cành xcè rộng. Iá hình dùi, dài 
0.5 - 1,5 cm, mọc vòng, sống đai trên cảnh. Nón đơn tính cùng 
gốc. Nón đực có nhiều nhị xếp xoấn đe. Nón cái moc lẻ đầu cành. 
có nhiều vảy không hoá gỗ hoàn toàn, xếp xoắn ốc, mỗi vảy mang 
2-9 noãn thẳng. Quả non chín trong 1 năm. Hạt thường có cánh. 
Cây nguyên sản öỏ Nhật Bản và Trung Quốc, mọc ỏ 30 - 40Ê vĩ 
Bắc, độ cao 600 - 2000 m; được nhập trồng tủ 209 năm nay ở 
Anh, Ấn Độ, Liên Xô. 


Õ Việt Nam, đã nhập trồng loài LS Nhật Hản (C?yptomena 


Japonica) ở Quảng Ninh (Yên Tủ), Quảng Bình. Hĩa Nội. Cây 


ưa đất sâu, chua. Khí hậu mát ầm. Ra nón tháng 3 - 4, nón chín 
tháng 10 - 11. Gõ tốt, dùng trong xây dựng, làm cầu, làm côi 
điền, đóng đồ mộc Cây có dáng đẹp, mọc nhanh. gỗ mêm, thdm, 
nên thưởng được trông lam cành. Trồng bằng cành hoặc cây con. 

LIỄU THĂNG (Liu Sheng, 7 - 1427), tướng nhà Minh (Trung 
Quốc) xâm lược Đai Việt. Năm 1407, theo Trướng Phu đánh nhà 
Hồ. Năm 1427, được thăng là thái tử thái phó An Viễn hầu, chỉ 
huy 10 vạn quân theo đường Quảng Tầy cứu viên cho tướng giắc 
Vương Thông ð lông Quan. Tới ải Chì Lăng (Lạng Sơn), bị phục 
bình của quân khởi nghĩa lam Són đánh tan. Liễu Thăng chết 
dưới chân núi Mã Yên. 

ILIỄU TÔNG NGUYÊN (Liu Zongyuan; tự: Tử Hậu, cơ. Liếu 
Hà Đông; 773 - 819), nhà văn, nhà triết học đởi (Öưởng, Trung 
Quốc. Là một trong "tâm nhà văn lón đời Đường - Tống“. Sinh 
ö Hà Đông, nên còn gọi là lzễu Hà Đông. Dồ tiến sĩ rồi đi dự 


LIỀU PHÁP KHÍ DƯNG L 





thị khoa bác hoc hoành tử. giử chức hiệu thư lang, Quan điểm 
chính trị và văn hoc của [ iễu Tông Nguyên có một số điểm giống 
[ân I2ũ song cấp tiến hơn. Vì tham gĩa cải cách triều chính do 
Vương Thúc Văn đề xướng, nén tử chức viên ngoại lang Rộ Lễ, 
trỏ thành quan tư mã Vĩnh Châu (nay thuộc tỉnh Ifồ Nam) Năm 
S15. lãm thự sử liêu Châu (nay thuộc tỉnh Quảng Đông), rồi 
mất ở đó. Tĩc phẩm còn: "liễu Hà lông tâp", 45 quyền. trong 
đó có hai quyền "Cô kim thí" gôm hơn 140 bài thd. Ví trí của 
Luễu 1ồng Nguyên trong phong trào cô văn không bằng Jiàn Dũ, 
song thành tưu sáng tác về văn xuôi lại lớn hơn. Liễu TỒng Nguyên 
Sở trương về ngu ngôn trào phúng và Ki són (thuỷ. Ngụ ngôn, qua 
tay ông. đã the sự trở thành môi thể loat văn học độc lập, khái 
quát được nhiều chân lï phổ biến trong cuộc sống. Tác phẩm 
tiêu biểu: "Tàn về gấu", "Lời ngưới bắt rắn". Những bài kí như 
TFựa bài thơ về Khec Ngụ”, “Tầm bài kí làm ở Vĩnh Châu”... không 
chỉ tà cảnh hay. mà còn thổ lộ một cách chân thành, kín đáo tình 
cảm dau thưởng của tác giả. Về triết học, Liêu TBng Nguyên cho 
” nguyên khí" la nguõn gôc của trời đất, vạn vật, cho “trời" (thiên) 
là khoảng không vô hạn chỉ có thể gây ra thiên tai, không thể 
thưởng công phạt tôi, con pháp chế và loan Lạc là do người gây 
nên. Về quan điểm xã hội thì coi động lực phát triển lịch sử là 
de "thế", chứ không phải do ý của thánh nhân. Chủ trương điều 
hoà Nho, Phật, lão, cho ba đạo có thê giúp đởi. Tác phâm có 
“Hà Đông tiên sinh tâp, 


LIỆU PHÁP ÁNHI SÁNG bộ phân của lí tiêu pháp sử dụng 
các loại ánh sáng thiên nhiên và nhân tạo để phòng bênh và chữa 
bênh. Các loai 1.PAS: 1) Tắm nắng ở bò biển hoặc vùng cao ( [am 
Đào, Sa Pa, Đà La(); cần tranh thú tác dòng của tra tủ ngoai và 
hạn chế tác động của tia hồng ngoại, nên phải thưc hiện vào 
khoảng 7 - 9 giỏ sáng. ngày đầu chi 5 - 10 phút, tăng dân các 
ngày sau đến 30 phút hay Ì giở tuỳ sức khoẻ, cần đeo kính rầm. 
Chỉ định: trẻ em còi xương, suy đỉnh dướng: phụ nữ có thai. thiếu 
máu, ăn ngủ kém; thơ kì dưỡng bênh sau môt đợt ốm nặng, W. 
2) Chiếu tia tử ngoai toàn thân và cục bộ, có tính năng, tác dụng, 
phản ứng cơ thể, chỉ định và phàn chỉ định gần giống như tắm 
năng, do liều lượng tập trung hơn, các phản ứng nhạy hơn, nên 
cần có sự theo đõi chặt chẽ của thầy thuốc ở các cơ sở y tế (bênh 
viên, vV.). Có trang bị loa nhỏ đề chiếu vào một vùng ngoài da, 
hoäc một hốc đề điều trị các Õ viêm (họng, mũi, tai, âm đạo, 
w.), Có loai đèn tỉa tử ngoại ngắn (2.800 - 1.500 A) có tác dung 
diêt khuân manh, dùng dễ diêt khuẩn ở nhà trẻ, phòng mồ, phòng 
cách 1i, phòng học, nước, thức ăn, vv. 3) Điều trị bằng hông ngoại: 
tia hồng ngoại có khà năng xuyên sâu vào cơ thể 5 - 6 cm, cố tác 
dụng nhiệt lên các đầu tận cùng của các dây thần kinh và các 
tiên thê cảm giác, làm dịu đau. Chỉ định trong đau lưng, đau 
khóp. đau dây thần kinh. đau cơ; các loại viêm như viêm da. 
khóp. xoang. các vết thương lâu lành... còn áp dìng trong chăn 
nuôi gia cầm và súc vật non. 4) Dùng tia sắng màu xanh trong 
các phòng điều trị bênh tâm thần do ánh sáng xanh có tác động 
làm địu thần k:nh, đồ kích động tâm thần. 


LIỆU PHÁP BIỂN phương pháp điều trị sử dụng các yếu tô 
đặc biết của vùng biển (nước biên, bùn biển, cát biển, rOng biên, 
khi hâu và ánh săng mặt trởi). Có tác dụng kích thích tăng trưởng, 
mau phục hồi sau khi ốm và chữa suy nhược eo thể. Không dùng 
1.PB trong các trưởng hợp: bệnh có sốt, bênh đang tiến triển, lao 
phối, tăng huyết áp, suy thận, thần kinh đễ bị kích động, wv. 

I[IỆU PHÁP ĐIỆN phân ngành lí liêu chuyên dùng các loại 
dòng điên vào muc đích chữa bệnh: dòng điên một chiều. tần 
sô thấp, tĩnh điện; đồng điện tần số cao 300 nghìn Hz đến hàng 
trêu E1z; các loại sóng ngắn và vi sóng, I)ùng điều trì các hội 
chúng: đau (dau khúớp, đau dây thần kinh cấp, đau nhức nửa 
mặt.vv.); viêm (viêm tai cấp, phản ứng apxe hoá đo tiêm, viêm 


có, viêm khóp, viêm quanh khóp. viêm da dày. viêm ruôi, viêm 
gan man tính, viêm đai tràng man, viêm tử cung và phần phu. 
w.), pliảm nuôi đướng các mô (vết thương. vết loét lâu lành. 
w.), đau do co thất (có thất môn vị chức năng), Ww_ Thầy thuốc 
chỉ đỉnh loai dòng điền thích hợp với môi loại bênh Vd. gây 
sốc điên để chữa bênh tâm thân, điên châm kết hợp truyển dòng 
diễn môi chiêu vao huyệt châm để tăng tác dung kích thích, 
dòng điện với cường đô và điên thế thích hợp để phục hôi các 
cơ bị tiết, dòng điện chạy qua tím trong thối gian cực ngăn để 
cẤp cứu tình trạng rung tìm, w. IPD đòi hỏi nhiều trang bị, 
máy móc và có nhà cứa đủ rông, nên chỉ phát triển được ö các 
có sở y tế lớn 

LIỆU PHÁP ĐỘ CÁO phương pháp điều trị dùng đô cao 
(trên 800m so với mất biến) với khí áp hơi thấp, không khí hởi 
loãng, nhưng trong sạch, bức xạ mät trời manh, vw Thường áp 
dụng cho một số bệnh man tính (bênh khớp. phôi, thân kinh. 
loét da đày, vv.) thco chỉ định của thầy thuốc 

LIỆU PHÁP HẠ ÄM phuong pháp điều trị bằng ha âm. Được 
chỉ định trong điều trị: hen suyên, táo bón, mất ngủ, rôi toan 
kinh nguyệt, liêt dương. Các máy có tần số rung chuyển từ 4 đến 
65 F1z, thưởng có phát một số tiếng trầm thấp; mót lượng hạ âm 
cao, có thể gây những tồn hướng thị giác. thính giác. tay tê cóng, 
bắp chãn co rút từng lúc, làm đứt các thó cơ, thoái hoá xương 
khóp, vwv. 


LIỆU PHÁP HOCMON chữa bênh bằng hocmon. Khi được 
đưa vào có thể (tiêm. uống, xông, xoa). các hocmon dùng làm 
thuốc điều tri được máu vận chuyền tói cỡ quan nhân, sẽ kích 
thích hay ức chế sự phát triển và hoat đông của eđ quan đó vã 
có hiêu quả chữa bệnh. Có thể dùng hocmon tự nhiên hoặc 
hocmon tông hợp (nhân tạo), vd. estrogen tông hợp (estradid, 
©eStriO\, vw.) tăng cưởng chức năng buồng trứng. kích thích rụng 
trứng. Trong LPH thường sử dụng 3 nhóm hocmon: nhóm phenol 
(adrenalin cö tác dụng nâng huyết áp động mach. thyroxin điều 
trị bệnh cưởng tuyến giáp); nhóm steroit gôm các hoemon của 
thượng thận, các coritcoid, hocmon của cỏ quan sinh duc 
(progesteron, testosteron); nhóm protein gồm hoemon của tuyến 
yên có tác dụng đồng hoá, hocmon thuỳ sau tuyến yên cầm máu, 
co cứng tử cung. các hocmon tuyến tuy như insulin điều trị bênh 
đái tháo đường, các hocmon cận giáp. 


LIỆU PHÁP HUYẾT BẢN THÂN phương pháp điều trị 
bằng cách dùng bóm tiêm và kim sach lấy 5 - 10 mI máu tĩnh 
mạch tay bênh nhân tiêm vào mông cho chính bênh nhân đó. 
(hưởng cách một, hai ngày tiêm một lần, một đót 10 đến J5 lần 
LPHBT được dùng trong chuyên khoa da liễu và là một phương 
pháp điều trị bằng "sốc“ vị thể (microchoc), có tác dụng như một 
phương pháp phối hợp đề điều trị các bênh da dị ứng. 

\IỆU PHÁP INSULIN phương pháp dùng +nsulin đề điều trị 
bênh đái thão đường có xeton trong nước tiểu. [ôi khi cũng dùng 
I.PI để điều tri đái thão đường tp II trong trưởng họp bị mất 
cân bẰng do stress (bênh nhiễm khuẩn, khi cần phẫu thuẬI, vv.). 
Dùng insulin quá liều eó thể gây tai biến ha glucozo huyết và 
dẫn đến tứ vong. Người bênh phải được hướng dẫn về chế đô 
ăn, chế độ tao động và cách dùng thuốc cũng như cách phát hiên 
và xử trí hạ glucozở huyết. Dê bàn thân có thể điều chỉnh kịp 
thởi liều lượng inxulin, cần có chế độ ăn uống và sinh hoat hằng 
ngày cho thích hợp với tình hình sức khuẻ. 

LIỆU PHÁP KHÍ DƯNG phương pháp dùng môi số thuốc 
dưới đang hỗn hợp sương (các phần tủ chất rấn hoặc chất tòng 
rất nhỏ lẫn trong không khí hoặc một chất khí) đưa vào đường 
thở (hít vào) để phòng và diều tri một số bênh ở đường thở. Khi 
được hít vào, hỗn hợp sương sề thấm sâu vào đường thỏ, có tác 
dụng tại chỗ vả cũng cỏ thể được hấp thu vào cơ thẻ. 
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[IÈU PHÁP KHÍ HẬU phưong pháp dùng các đặc tính của 
khí hâu để phòng bênh và chưa bệnh. Khí hậu phụ thuộc vào 
nhiêu yếu tổ: vị trí địa lí (gần biến, gần rừng, Ww) loai đất; nhiêt 
đô và tính ôn định của nhiệt đô; khí áp (ö bờ biển là 760 mmHg; 
tên độ cao [.000 m là 674 mmÏIlg; lên cao 2.000 m là 590 mmEHg); 
đô âm; tình trạng hoá học (gần rừng thông, không khí có nhiều 
ozon. gần bỡ biển có nhiều khí dung natri cÍorua và iot);, tình 
trang sinh học (vô khuẩn tuyết đối ở độ cao 2.000 m ngoài biển 
khơi). Môi yếu tế tác động một cách khác nhau lên cơ thể con 
người. Sư tông hợp các vếu tê tao nên những tính đặc thù của 
môi lơai khí hậu Trong cung môi vùng khí hâu, các Liều vùng 
củng co thẻ có tác dụng khác nhau. 

Khi hâu vung núi có tác dụng: tăng tạo hông cầu. tăng mach, 
tăng huyết áp. làm trưởng tìm; nhịp thỏ nhanh và sâu hơn, tăng 
trao đôi khí, kích thích thần kinh ở đô cao trên 1200 m, C àng 
lên cao tác dung kích thích càng mạnh Chỉ định: dưỡng bênh; 
thiếu máu, các thê lao xương khóp, hạch; lao phối mạn tính 
không sối; trẻ em còi xướng; các bênh dị ứng đướng hô hấp 
(hen suyên) và đa, suy nhược thần kinh, Khí hậu vùng núi thấp 
và cao vưa khône có tác dụng kích thịch, chỉ có tác dụng bồi 
bô. nên thịch hợp cho tất cä các loại bênh. Khi hâu đồng bằng 
có đặc điểm cð bản la áp suất khí quyên cao (khoảng 760 
mmÍ Íg), hàm lượng oxi trong không khí cao. làm chậm nhịp thỏ 

và nhịp tr Nên chon các vùng đông bằng có khí áp ít thay 

đồi. nhiệt độ trung bình và không dao đông nhiều, Âm độ trung 
bình và ôn định. không có gió hay It EIÓ, đỘ sáng (rung bình, 
đất khô. Kbi hâu dịu của đồng bằng thích hợp cho tất cả các 
loại bênh cần nghỉ ngơi yên tĩnh: người cao tuổi, cao huyết áp; 
bênh tim; kích động thần kinh, các bênh phổi (viêm phế quản, 
lao đang tiến triển, w ). Khí hậu vùng biển có nhiệt độ đều dặn, 
1 biến động trong năm so với lực địa, âm, áp suất khí quyền 
cao làm cho sư trao đổi khí để dàng, không khí có nhiều ozon, 
khí dung natri clorua, iot, có nhiều gió từ biên vào, làm cho 
không khí ấm và Âm, đồ sáng cao và có nhiều tia nhiệt hón tỉa 
tử ngơạt. Khi hâu kích thích và bồi bô của vùng biên thích hợp 
cho các bênh suy nhược cơ thể của trẻ em và người lớn; lao 
ngoài phôi; còi xương; thiếu dinh đưồng. w. 


LIỆU PHÁP KHÔNG KHÍ biện pháp điều trị bênh (đặc 
biêt là các bênh phôi man tính) bằng cách cho cư trú lâu dài ở 
vùng bở biển, núi cao và hoat động ở ngoài trời theo chỉ định 
của thây thuốc; phương thức rèn luyên đề thích nghi vói các biến 
đồi của thời tiết bằng cách tuyên thỏ theo phương pháp dưỡng 
sinh, Yopa, vv 


LIỆU PHÁP LẠNH biên pháp dùng lạnh để chữa bệnh. 
\.P†!. đã có tử lầu ở các nước phương Bắc, nơi có băng tuyết. 
Các phương pháp thưởng dùng: áp nước đá đựng trong túi vào 
vùng bị viêm, phủ nề; dùng các chất sinh hàn như etyl clorua, 
hôn hợp Hengue (etyl và metyL clorua). anhiđrit cacbonic dang 
lỏng (CO¿).... để phun tạo ra tuyết lanh vào vùng cần gây tê, 


cần điều trị, dùng các đầu áp lạnh sử đụng khi nitở lỏng. [PT. 


được ứng dụng trong ngoại khoa, bênh ngoài da. phu khoa, tai 
mũi hong, VV 

ILIÊU PHÁP 1.AO ĐỘNG phương pháp tái giáo dục tích cực 
những người bị bệnh, tật (thương tật Ô các cø quan vận động, 
bênh tâm thần, vv.) bằng các quả trình lao động, nhằm cải thiên 
tỉnh trạng (hê lực và tâm thần, chuẩn bị cho họ trở về với đời 
sông nghề nghiệp, hoà nhập vào cộng đồng xã hội. 

LIỆU PHÁP LEO NÚI phương pháp trị liêu dùng môn thể 
thao leo núi, nhằm rèn luyên ed thể thích nghỉ vỏi nhứững đặc 
điểm khí quyền của vùng cao trong điều kiên gắng sức. Cần tập 
leo núi dần đần; khi leo lên độ rất cao, cần đeo bình oxi, chống 
lạnh, chống hoa mắt đo màu trắng của mây (tuyết ở xứ lạnh) và 
chống các tia bíc xạ. 
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LIỆU PHÁP MIỄN DỊCH phương pháp điều trị nhằm làm 
thay đồi các yếu tô đề kháng tụ nhiên của cơ thẻ: tăng cưỡng 
phán ứng chồng lại một kháng nguyên mội cách thụ đông bằng 
cách tiềm huyết thanh miễn dịch (miễn dịch thu đông), hoặc một 
cách chủ động bằng văcxin kích thích tạo ra các kháng thê: tăng 
cưởng các phản ứng miễn dịch không đặc hiêu bằng BC. gamma 
- globulin; ghép tuy xương; điều chỉnh các phản ứng bênh lí của 
hê thống miền dịch (bênh dị úng); huỷ bỏ các phản ứng đề kháng. 
ức chế miễn dịch để làm cho cở thể chấp nhân một mảnh phép 
hay một có quan ghép. 

LIỆU PHÁP NGỦ phương pháp chữa bênh bằng thuốc ngủ. 
gây ngủ liên tuc trong thời gian dài để điều trị môi số bênh tâm 
thân. thân kinh. 

LIỆU PHÁP NHIỆT ph ương pháp dùng sức nóng trong phòng 
bếnh, chữa bênh Nhiệt có tác dụng: kích thích các đầu tận cùng 
của các dây thần kinh cảm giác; làm giảm đau; gây giãn mach; 
Lãng nuôi dưỡng mô, tế bào, tăng hiện tưởng thực bào để chống 
Viềm man tính, tăng bài tiết mồ hôi và thải trừ các chất độc; co 
tác dung tai chô chống xơ dính, co thắt, chít hẹp. Thưc ra nhiều 
bêu pháp vật lí đều có kèm theo tác dung nhiệt như liêu pháp 
ánh sáng, liêu pháp điền. liêu pháp nước. vv. 

Liệu pháp bỏ nến đặc trưng cho I.PN. Paraphin dùng trong y 
học, nóng chảy ở 5Ó - 54°C, tác đụng chủ yếu lên các điểm càm 
thu nóng của đa, gây các phản ứng toàn thân và nhất là tại chế: 
mach máu sau một thởi gian ngắn co lại xẽ giãn ra. lưu thông 
máu tai chố tăng, da đỏ, nóng, tăng tiết mô hôi, giảm cảm giác 
đau, thở sâu hón. huyết ấp tối đa và tối thiểu giảm trong khoằng 
90 - 90 phút. Chỉ định: viêm loét đạ dày - tá tràng không có chảy 
máu, viêm gan mạn; viêm tử cung, các phần phu; viêm có, viêm 
khóp bản cấp hoắc man lính, bong gân; vết thưởng, vết loét lâu 
lành. sẹo mô cứng, đau; hạn chế vận đông khóp. vv. Phương pháp 
kì thuật: quét nhiều Lớp liên tiếp lên vùng trị liêu; đắp khăn nhúng 
parafin; đô parafin vào khay, rồi cắt thành tùng miếng đắp lên 


vùng cần điều trị (phương pháp gọn. sạch hơn cả vã giữ được 
nhiệt độ nóng lâu hón cả) 

LIỆU PHÁP NƯỚC phương pháp dùng nước đề phòng bênh 
và chứa bênh, dựa trên những yếu tố khác nhau của nước như 
nhiệt độ (nước nóng, nước lạnh), thành phần hoá hoc (nước 
khoáng, nước biên, vv.). Nước lạnh kích thích các hoat động của 
cơ thể, đặc biệt là thần kinh và tuần hoàn; dùng chơ ngươi mẽt 
mồi. trong thối kì dưồng bệnh, người mất ngủ; không thích hợp 
cho người già, trẻ nhỏ, người cao huyết áp, có bênh tỉm mach. 
Nước nóng có tác dụng làm dịu thần kinh, dịu đau; dùng cho 
người già, trẻ em, người bị sỏi gan, sỏi thận có nhiều cón đau.ww 
Nước thưởng dùng cho công tác vê sinh. Nước khoáng nông các 
loai có (ưu huỳnh, natri và canxi hiđroeaebonat, I4gI€, canxi 
sunfat, chất phóng xa, vv được chỉ định cho các bênh thấp khóp 
đau, viêm khóp man tính, viêm đau thần kinh. viêm tĩnh mach, 
đau (ưng, bênh trí, ... theo hướng dân của thầy thuốc. Nước biển 
là một loạt nước khoáng lạnh, có hàm lương khoảng 2Š g natm: 
cÍorua trong ] lít nước, kèm theo nhiều chất võ eø khác (brom. 
tot, VW.), tấm biển làm tăng sức khoẻ cho người lón. trẻ em bình 
\hường: tắm biển được chỉ định cho các trạng thái cø thể suy VẾN 
(kém phát triển, kém ăn, thiếu máu, hạch hạnh nhân tO, tr1nE 
nhac, lao lực, w.), lao ngoài phối (lao xương. (ao khóp. lao hạch. 
lao da, vw.), còì xưởng, sau mồ, kém dinh dương. vv. Các phương 
tiên thực nghiệm: dùng bõn tắm, vòi hương sen dội nước như 
mưa (không bịt đầu hay đùng mũ không cho ưót tóc): dòng nước 
phun với áp lực cao; bể bơi; tắm hơi nước nóng. Các phương thức 
thực hiên: tấm toàn thân, ngâm một bộ phận (ngâm chân nóng 
trong trưởng hợp kinh nguyêt đau. đau chân, nhức đầu; ngâm 
tay, ngâm đit trong bệnh trĩ, ứ máu vùng tiêu khung, vv. ); ngâm 
trong thùng tắm nước nóng có kèm theo xoa bóp đưới nước trong 
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thấp khóp; tắm kèm theo ngâm bùn; nước có pha hương liệu (đầu 
sả. tràm, hương nhu, ww ); tắm biên phối hợp với tắm nắng và vận 
đông trước và sau khi tắm; đùng nước uống (nước khoáng, wv.). 
[PN rất đa dang, thực hiện theo chỉ đỉnh cuả thầy thuộc. tuỳ 
theo tình hình sức khoẻ của môi người. 

LIỆU PHÁP OXI phương pháp sử dụng oxi trong điều trí 
hô trợ cấp cúu khi hênh nhân trong tình trang thiếu oxi. vd. trong 
xuy thỏ T.PO không phải là phường pháp điều trị tận gốc nguyên 
nhần gây bênh. 

LIỆU PHÁP PHAGE điều ứn bằng thức khuẩn thể (phage). 
Về bản chất. phage là mỗi loại virut đấc thù đối với vi khuẩn và 
vô hai đôi Với người; trong thiên nhiên, mỗi (oai vị khuẩn đều có 
loại phagc chống lại chúng môi cách đặc hiệu. Có chế tác đụng 
của phagc là làm tiêu tan vị khuẩn, ngăn chăn quá trình sinh sàn 
của chúng trong có thể người bênh và do đó ngăn chăn sư phát 
triển tiếp tuc của bênh. L.ới dụng tính chất này. ngưỡi ta dùng 
phage để phòng và điều (tr môt số bênh nhiếm khuẩn như tả. 
dịch hach, LỊ, vv. 


LIỆU PHÁP PROTEIN phương pháp điều trí bênh bằng 
cách sử dung các chất eó nhiều anbumin hay protein (sửa, huyết 
thanh. pepton, nhũ tướng vị khuân, máu. vwv.) đưa vào có (thể qua 
đưởng tiêu hoá hoặc tiêm truyền (ngoài đường tiêu hoá). Có tắc 
dụng: bù lai cho cð thể tượng protein bị mất trong các trưởng 
hợp hị mồ, tai nan, chảy máu, suy mòn, wv. (vd. truyền máu, bơm 
dịch vào da dày, w.); gầy miễn dịch chủ đông hoặc (thụ đông 
(văcxin. huyết thanh. w.); gây sốt. 

LIEEU PHÁP SIẾU ÂM dùng những máy siêu âm có tần sô 
rung chuyên từ 800 nghìn đến 960 nghìn ï1? để chữa bênh; từ 1 
triêu đến 10 triêu Hz để chân đoán. Chỉ định: làm (an xở sẹo 
(do tác dụng làm rụng chuyền tế bào); giàm vận đông hay cúng 
khóp; viêm gân, bệnh cứng bị; bênh loét da; các hội chứng đau 
(do thoái hoá khớp. đau dây thần kính toạ, đau lưng, đau cúng 
cố. đau buốt, w.), bênh sỏi (tán sỏi thận, w.) L1 phòng tai biến, 
không dũng siêu âm ở các tô chức cao cấp như não, mất, tính 
hoàn. buồng trúng, không dùng siêu âm cho phụ nữ có thai để 
phòng điếc cho thai nhỉ, 

LIỆU PHÁP SÓNG CỰC NGẮN phương pháp chữa bênh 
bằng sóng điên từ, có bước sóng rất ngắn với tần số cao. !.PSCN 
dùng cả hai loai sóng cực ngắn (sóng siêu ngắn có bước sóng 69 cm, 
tần số 433 M]Iz; vi sóng có bước sóng 12,4 cm, tần số 
2400 MHI1z) nhằm đưa nhiêt vào sâu khu trú trong Lớp cơ 
bắp bị viêm (xở) mạn hoặc vào một số eø quan bị viêm mạn. 
 oại sóng siêu ngắn có khả năng đưa nhiêt tối lốp ngoài của xưởng. 
Iiiên nay 1.PSCN ngày càng ít được sử đụng để chữa bệnh. 

LIỆU PHÁP TIA TỬ NGOẠI phương pháp chữa bênh bằng 
cách chiếu tia tử ngoai (UV) có hước sóng dưới 400 nm. Nguồn 
Lia tử ngoai được lấy tử ánh sáng Mặt Tröi, ảnh sãng cua đèn hơi 
thuỷ ngân có hóng thạch anh. Có 3 loại tỉa tử ngoại: tỉa tủ ngoai 
A có hước sóng 400 - 320 nm, tia tử ngoại có bước sóng 320 
- 290 nm; tỉa tứ ngoai C có bước sóng dưới 280 nm đến tia X 
[tia Rønghen (Á_ Rontgen rays)]. 1ắc dụng của tìa tử ngoai A 
và lì (có nhiều trong ánh sáng): xương gẫy mau bền, đề phòng 
và chứa còi xướng. chàm, vết thưởng chậm lành, seo nhăn nhúm 
do bỏng, kích thích tạo thành các biểu mỏ. kích thích tái sinh, 
Tác dụng của tia tử ngoại C. diệt khuẩn và nấm trong nước 
uông. không khí, phòng mô. phòng thí nghiêm, thức ăn (tia tử 
ngoại có khả năng 8^y ung thư đa). Khi điều trị, người bệnh 
phải dùng kính che mắt để tránh bị toét giác mac và cúng thuỷ 
tình thẻ. Công nhân làm trong hầm lò cần tắm tia tử ngoạt 
bằng ánh nắng hoặc chiếu tia tử ngoại. 

LIỆU PHÁP TIA XẠ phương pháp điều trị (trong đó có ung 
thư) bằng các tỉa xạ như tìa X, tỉa ổ và tia z, chùm nơtron, proton, 


điện tứ. Nguồn phát ra trà xạ: chất phóng xạ tự nhiên như radi; 
chất phóng xạ nhân 1ao còn gọi là đông vị phóng xa coban ®%, 
xest ĐC, jot 3N, photpho ?P, w.; các máy X quang bêta tronp 
gia lỐc BhẦn: Khi sử dụng các tia xạ để diều trí. thầy thuốc phải 
chú ý đến tác hai của tia xa lên cd thể mà chỉ định đúng liêu, 
đúng thởi gian, có các biên pháp bào vê cho bênh nhân. nhân 
viên, môi trưởng xung quanh va han chế tác hai. 

LIỆÊU PHÁP VẬN ĐỘNG phương pháp dư phong, chữa 
bênh, dựa trên yêu cầu làm cho cơ thể vận đông chủ động là 
chính (thu đông trong một số trường hop), giúp eo thể phục 
hồi các chức năng bi giảm hay bị mất do bị bênh (xưởng - khóp. 
thân kinh, hô hấp, tim mạch, dau lưng), dư phong các biến 
chứng có nguy cơ xảy ra do thiếu vận động (sau đẻ, sau mổ 
viêm ruôt thửa. cuc sống quá tĩnh tại, w.). Có rất nhiều phương 
pháp uyên tập: luyên tập tay không, có dung cu (quả ta, xe 
đạp, thanh gô. gậy, vwv.), luyến (Ấp ngoài trỏi, dưới nước (bơi lôi. 
xoa bóp. ww.); thể duc nhịp điêu: thể đục nghê thuât: khi công: 
Yoga; võ thể dục (các bài quyền). [ưa trên tình hình bênh !Ạt, 
sức khoẻ, thầy thuốc sẽ quy dịnh các phương pháp luyên tần 
thích hớp cho mỗi ngưới; người tâp sẽ tự mình luyên tập tại 
phòng phuc hồi chức năng ở các cơ sở y tế, tại các câu lạc bô 
thẻ duc, hoặc tại gia đình; phải dành thời gan thuân tiên trong 
ngày, kiên trì luyên tâp trong mọi hoàn cảnh, xây dưng thành 
một nhu cầu của cuôc sống hằng ngày, vwv 

LIỆU PHÁP VẬT LÍ (tk. vật lí chứa bệnh), chuyên ngành 
khoa học ki thuật nghiên cứu và thưc hiến các biên phái bảo 
vê và nâng cao sức khoẻ bằng các yếu tð vât lí tư nhiên và nhân 
tạo (nuớc, ánh sáng, nhiệt, khí hậu. xoa bóp. thể dục vân đông, 
điện, wwv.). TYong dân gian cũng như trong các tư liêu ÿ học của 
phương Đông, phương Tây, LPV[I có từ rất xa xưa Ilêr@dôt 
(Hérédote) đã viết về tác dụng của ánh sáng. Hippôcral 
(Hippocrate) đã viết về phương pháp chữa bẽnh bằng ánh nắng 
Mặt Trởi, nước, rèn (uyên thể dục. Ö Ấn Đô, kinh Về Dà (1800 
tCn.) đã chép các phép thực hành trong các buổi Lễ. Phái Yoga 
đã sáng lâp 840 cách luyễn tập còn luu hành đến ngày nay. Tài 
Trung Quốc, Lão Tủ đã nói về các phương pháp hô hấp thể dục 
Hoa Đà (đài Hản) lập ra phép "ngũ căm hí" để luyên thân thể và 
cách xoa bóp chữa bênh. Ó Việt Nam, Tuê 'lĩnh (thế kỉ 14) đã 
giÓi thiêu phương pháp "uyên hình“ để bào vê sức khoẻ. Hoàng 
Dõn Hoà (thế kì 16) đã giới thiêu phương pháp dưỡng sinh. Hải 
Thượng [ăn Ông (Lê Hữu Trác, thế kỉ 18) đã viết tập "Vê vinh 
yếu quyết diễn ca". Ngày nay, [PVI. được phổ biến và sử dưng 
rộng rãi trong các cơ sở y tế hiền đại và trong nhân dân như những 
phương pháp phòng bênh, chữa bệnh. phục hồi chức năng. dùng Ít 
thuốc hoặc không dùng thuốc và đã đem lại nhiều kết quà tích cuc 
(phục hôi súc khoẻ ở các nhà điều dướng, ò các câu lạc bộ ngoài 
trời. kéo dài tuổi thọ người cao tuôi, w,). 


LIỆU PHÁP VỊ LƯỢNG ĐỒNG CĂN dựa trên hai nguyên 
tắc: dùng thuốc có tỉnh chất gây ra Ò người bình thưởng các triêu 
chứng của bênh đang muốn chữa (đồng căn bênh, lấy độc giải 
độc), vd. chữa ïa chảy bằng phan tả diệp hoặc natrI sunfat (hàn 
loại thuốc nhuận tràng và tây); thuốc dùng phải được pha chế 
Tất loãng (một phần vạn, một phần triều hoặc loãng hơn nưa) 
tuỳ theo đón của (thầy thuốc, đa số thuốc là được liêu tưới có 
sẵn ở địa phướng. Do thầy thuốc người Dức EÏanêman (C I 
l[[ahnemann) đưa ra vào khoảng 1820. 

LIỆU PHÁP VITAMIN phương pháp dùng vitamin để điều 
trị bềnh. Viamin có trong môt số chất dinh dưỡng vói một hàm 
tượng rất nhỏ và không được xếp vào một loại thực phẩm chính 
nào, nhưng dù chỉ với những lượng nhỏ cũng rất cần thiết cho 
sư sinh trưởng và duy trì s/ cân bằng sinh \í của đời sống. Vitamin 
phải do thức ăn cung cấp cho cø thể, nếu thiếu sẽ gây ra bênh 
thiếu vitamin, phải điều trị bằng LPV 
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LIỆU PHÁP XOA BÓP phương pháp chữa bênh bằng xoa 
bóp. Xoa bóp cö tác dụng: giúp lưu thông máu và bạch huyết về 
tím. chông ú phù ngoai vì. định dưỡng đa. có và các mô dưới da, 
chống khô da, teo cơ. làm giãn cơ. giảm xơ cúng cở; giảm phản 
xa đau tại chỗ; an thần; giảm co thắt bênh LÍ (trí táo bón): tăng 
bài tiết các chất độc íí đong (axit lactie, w.). Có 6 đông tác chính: 
1) Xoa. kích thích các đầu cùng thần kinh ở da, gây sung huyết 
động mạch làm đa đỏ hông, lăng nhiêt đô da, tăng dình dưỡng 
đa, lan truyền kích thích đến thần kinh trung ương, ức chế nhúng 
kich thích hưng phấn khác quá mạnh. làm dễ chịu hơn (nhức 
đầu. mất ngủ do suy nhược thần kinh), piúp máu trỏ về (im tốt 
hơn (trị phủ nề trong suy tim) Động tác xoa theo hướng của 
máu trở về tìm. gan bàn lay phải thật sát da và các khối bấp thịt 
2) Bóp, tác động chủ vếu trên các cơ, kích thích tăng đình dưng, 
giúp (hai (rủ các chất độc còn lại trong cơ (axit lactie), giải quyết 
tinh trạng đau cứng cơ, dính cơ, teo eở, cỡ bị xó hoá, vv. Động 
tác bóp được thực hiên bằng môt hay hai tay, lòng bàn tay dính 
chặt chỗ bóp, bóp theo hướng thớ có ởị. 3) Day, làm tàn các tô 
chức seo dính, làm tan các Ổ máu tụ. lồng tác day được thic 
hiên bằng một hoặc nhiều ngón tay, ngón dính vào da và di động 
trên các khóp sâu. 4) VÕ, tạo sung huyết manh và sâu, tăng dinh 
dưỡng các tô chức ở sâu, kích thích co bóp các cơ, tác đông mạnh 
trên các đoan cùng thần kinh. úc chế các kích thích bệnh lí gây 
dau. nhức mỗi. vv KT thuật võ bằng lòng bàn tay khum lai. 5) 
[ần. có tác đông giống võ, thực hiên với bở bàn tay (làm ở mông 
và tứ chi), hoặc vót bàn tay nắm lại hay các ngón xoœe ra (làm ở 
lưng); hoặc bằng đầu ngón tay quặt lại (trên các đương đới của 
dây thần kinh). 6) Rung, tác đông giếng như vố, thực hiên bằng 
đầu ngón tay khi bề mặt rung nhỏ, bằng cả bàn tay khi bề mặt 
rung tón; tôt nhất dùng máy xoa bóp. Chỉ định của xoa bóp: teo 
cø, bai liệt. han chế vận động khóp, sẹo cứng dính đau. phù nề 
sau chấn thương. tụ mầu sau sung huyết, co bị co cúng, da khô 
teo thiếu cảm giác và dinh đướng, đau cơ (đau tung, đau cứng 
cô). nhức đầu. mất ngủ do suy nhược thần kinh, táo bón, tuyến 
vú không thông, vv. Ilằng ngày có thê xoa bóp giói hạn ở hai 
động tác xoa và bóp, Có thê phổi hợp với bấm huyệt, dùng đầu 
ngón tay của một, hai hay ba ngón bấm vào da, vào các huyệt 
hay điểm đau. Có thể tăng tác dụng xoa bóp nếu dùng thêm một 
số hương liêu (đầu chồi, hương nhu, vv). 


LILÔNGUÊ (Liongwe). thủ đô Công hoà Malauy ở Nam 
Pìn, trung tâm hành chính cúa tỉnh Trung Tam. Dân số 396 nghìn 
(1995). Công nghiệp thực phâm. 

LIM (72vihrophloewm ƒordii; tk. lim xanh). cây gỗ lớn, ho Dậu 
(Fabaceae). Cao 20 - 25 m, đường kinh 70 - 150 cm. Thân tròn, 
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tán dày, rộng. Vỏ ngoài màu nâu đỏ. có nhiều bị không lá kép 
hai lần lông chim; cuống lá chung dài 12 - 18 cm, mang 3 đôi 
cuông lá cắp 2, mỗi cuống mang 9 - 13 lá chét nhon, moc cách. 
hai mặt nhẫn. Hoa nhỏ, nhiều. màu trắng vàng. mợc thành bông 
hình trụ, tụ họp thành chuỳ. dài 20 cm. Hoa mâu 5. Quả dài. 
đay. đẹt. hạt dẹt màu đen có rãnh tròn quanh hat xếp Lớp; võ hai 
rắn như sửng. Ra hoa tháng 4 - 5. Cây sinh trưởng châm. phân 
bố Ở nhiều tỉnh phía bắc Việt Nam. ở đô cao dưới 350 m Cây 
non ưa hóng, tái sinh tốt trong rửng râm mái; ưa đất sét, sét pha. 
sâu dày Gỗ quý, rất bền, thuộc loai "tứ thiết" (đình. lim. sến, 
táu). IJ3ùng trong xây dụng, làm câu cống, đóng tàu. làm văn sàn. 
tà vet đường sắt, đồ mộc trang trị, w. Vỏ dùng thuộc đa hay 
nhuôm tưới. 

LIM XET (Pcbhophonmm inetme = PL femugmeum = Ú 
(onkmersw; tk. \n vàng, hoàng linh. muồng vàng thăm), cây gỗ 
trung bình, ho Đậu (#abaceđe), cao 15 - 25 m. Lá kép hai lần lông 
chìm chân; cuống lá chung màu øï sắt, cuông lá cấp hat 15 - 20 đôi, 
mỗn cuồng mang l§ đôi lá chét. Hoa mọc thành chu tân cùng, 
hình tháp, có lông màu gi sắt. [loa mẫu § màu vàng thẫm. Quả 
nhọn hai đầu. mỏng. màu nâu bóng, không nề, hai mép có cánh, 
chứa 2 - 4 hạt. Cầy ra hoa vào mùa hè. ta sắng. tái sinh hat rất 
manh öỏ bìa rừng. sinh trưởng tốt trên đất sét, sét dá vôi Phân 
bố rải rác ở nhiều tĩnh miền Bắc và miền Nam Viết Nam Được 
trồng làm cây bóng mái. Gỗ tốt. khối lượng riêng 0,75 g/cmỶ 
Màu vàng nâu, khá bền, thó mịn để bào, thưởng dùng trong xây 
dựng. làm đồ môc, xẻ vần, đóng xe 
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Lim xẹt J. Cành mang hoa, 2. Mầm lá: 
$. Hoa; 4. Cánh hoa; Š Qua: 6. !lạt 


LIMA (Lima), thủ đô của Cộng hoà DPêru trên bở Thái Bình 
Dương ở chân dãy núi Anđet (Andes). Đại I. cùng với cảng biển 
Calao (Callao) có ó,3 triêu dân (1993). Sân bay quốc tế Công 
nghiệp: gia công kim loại, hoá chất, dêt, giày - da, thực phâm. Đại 
hoc Tổng hợp. Cung điện, thành đường, tị viện các thế kỉ 16 - 18, 
[3o người Tây Ran Nha xây dựng tử 1535, trước 1821 là thủ đô 
của Vương quốc Pêru. Từ 1821, thủ đö Cộng hoà Pêru. (xem mumh 
hoa ở trang tiếp theo). 


JIMONEN (A. limonene; cơ. 1- metyL - 4 - tsopropenVl - 1 - 
xiclohexen), CịaHis. Loạt (+) - L và (—-1. là chất lồng nhớt không 
màu, dễ bay hơi, tac = - 74,35°C, ty - 176°C; khối lương riêng 





Lima 


0,8411 -0,8422 g/cmỶ, chiết suất với tia D ở 20°C: 1,4713 - 1,4743. 
Tan trong ancol etylic, không tan trong nước. Có trong tỉnh dầu, 
trong dầu thông. Tách ra được tử nhiều tỉnh dầu (chanh, cam... ). 
Dùng làm chất thơm (mùi chanh) trong công nghiệp nước hoa 
và thực phẩm. 






: 

Loại (+) - L (còn được gọi là đipenten CHạ 
(D), có tạ, = - 979C, ty = 176°C; khối lượng TS 
riêng 0,8424 g/cm”; chiết suất với tia D ở '# 


20°C: 1/4715. Có trong các tỉnh đầu, đầu f 


thông. Điều chế bằng cách nhiệt phân ø - , hà H 
pinen. Dùng làm dung môi hoà tan nhựa, HạC CH;ạ 
sáp, nguyên liệu để sản xuất tecpin hiđrat, 

Lirnonen 


tecpineol, cacvon, thuốc tuyển nồi, chất 
thơm trong công nghiệp nước hoa. 

LIMONIHT ( A. limonite; L. limus - bùn), tập hợp khoáng vật 
tự nhiên - hỗn hợp các hiđroxit Fe”* (quặng sắt nâu), chứa các 
tạp chất silic đioxit (SiO›), sét. Công thức chung HFeOs.nHạO 
(n - tới 4). Gặp ở dạng tập hợp hạt, dạng nhũ đá, dạng kim, dạng 
nhựa, dạng đất, bột, ôcrơ, dạng tổ ong, dạng trứng cá, vv. Màu 
hung, nâu sâm, đen, vàng... Độ cúng L. khối đặc sít 4,0 - 5,5; khối 
lượng riêng 2,7 - 4,3 g/cm”. Thành tạo trong điều kiện trên mặt 
và gần mặt đất. Gặp trong các mỏ nguồn gốc trầm tích, phong 
hoá, đới oxi hoá các mỏ quặng sunfua chứa sắt (mũ sắt). Nguồn 
để lấy quặng sắt. Phổ biến trong các mỏ sắt Linh Nham, Tiến 
Bộ (Thái Nguyên), Quý Xa (Yên Bái). 

LIMPÔPÔ [Limpopo, ở thượng nguồn gọi là Crôcôđin 
(Crocodile)], sông ở Nam Phi. Dài 1600 km. Diện tích lưu vực 
440 nghìn km” Bất nguồn Ở miền núi Uytoatdxran 
(Witwatersrand), đồ vào Ấn Dộ Dương. Nhánh chính: Ôlifan 
(Olifants). I.ứu lượng trung bình khoảng 800 mỶ/s. Vận tải đường 
thuỷ được trên 160 km tính tử cửa sông. L. còn có giá trị lớn về 
thuỷ lợi ỏ Môzămbich. 

LIN ÐU RÊGU JJ. (José Lins do Rego; 1901 - 57), nhà văn 
Braxin. Sống tuổi ấu thơ tại thôn quê ở Pila (Pilar), Paraiba 
(Paraiba), trong một nhà máy đưởng cuả ông ngoại. Học luật. 
Sau khi tốt nghiệp, làm chánh án các toà án tại Minat Giêrait 
(Minas Cerais), sau đó chuyển đến Maxâyô làm một số công việc 
khác. Tại đây, kết bạn với các nhà văn nồi tiếng Braxin, đi du 
lịch nhiều nước Châu Mĩ, Châu Âu và Châu Á. 

Tác phẩm chính: "Trẻ nhỏ đồn điền trồng mía" (1932), 
"Dôiđinhô" (1933), "Banghê" (1934), “Uxia" (1936), "Trinh trắng" 
(1937), "Hòn đá xinh xắn" (1938), "Lửa chết" (1943), tiểu luận: "Sự 
hiện hữu của vùng đông bắc trong văn học Braxin" (1957). Tác 
phẩm của ông luôn luôn làm nồi rõ sự tướng phản giữa cuộc sống 
xa hoa trong các đinh thự của bọn quý tộc địa chủ với cuộc sống 


LINHHỒN 


đói rách cùng cực trong các túp lều của nhân đân lao động, tạo 
ra một bức tranh rộng lớn phản ánh trung thực tình trạng chậm 
phát triển của Mĩ Iatinh. 

LINCÔN A. (Abraham Lincoln; 1809 - 65), tổng thống thứ 
16 của Hoa Ki (1861 - 65), hai nhiệm kì. Một trong những người 
sáng lập Đảng Cộng hoà (1854). Chủ trương xoá bỏ chế độ nô 
lệ. Tiến hành cuộc chiến tranh Bắc Nam (nội chiến ở Hoa Kì) 
chống giai cấp chủ nô ở miền Nam, giải phóng nô lê. Ban hành 
chính sách ruộng đất, thực hiện nhiều cải cách dân chủ. BỊ ám 
sát 14.4. 1865. 


LINEAMEN (I. lineamentum - tuyến), những yếu ¡ố kiến 
trúc tuyến đài tử mấy chục tới mấy trăm kilômét dạng đường 
thẳng hoặc vòng cung với quy mô lớn của cấu trúc địa chất, thể 
hiện trên bề mặt địa hình của Trái Đất, có liên quan với đút gãy 
sâu. L được phát hiện rõ qua các ảnh viễn thám, ảnh chụp từ 
máy bay. 

LINGA (Linga), đối tượng thiêng liêng của tÕn giáo thở sinh 
thực khí (linganisme). Thưởng làm bằng đá tạc hình sinh thực 
khí nam đặt trên bê đá tạc sinh thực khí nữ (yoni). Loại hình 
tôn giáo này rất phố biến trong người Chăm Ba [a Môn giáo, 
biểu tượng cho thần Siva (Shiwa) trong Ha La Môn giáo. Tượng 
Thạch Quang Phật thở trong chùa Dâu (Bắc Ninh) chính là một 
L. Thời đế chế Ăngko (Angkor) xưa cũng có tục thở này. 

LINH CỮỨU chiếc quan tài trong đó đã đặt thi hài, nhưng 
chưa đưa đi mai táng. Tục cũ ở các dân tộc Việt Nam, L.C thưởng 
được lưu lại trong nhà tử 2 - 7 ngày để cúng rồi mói rước đi chôn 
cất. Tục ấy đã được hạn chế đần từ sau 1945. Ó xã hội mẫu hệ 
cổ truyền Ê Đê có tục nối nòi (chuê nuê), LC được quản trong 
nhà và chỉ được đưa đi mai tắng khi nào ngưởi ta tìm ra được 
một người nối nòi để thay thế người mới khuất làm chồng (hoặc 
làm vợ) ngưỏi goá. 

LINH GIÁC THỂ THAO khả năng nhạy cảm đến mức màu 
nhiệm đạt được qua tập luyện (thưởng có ở các nhà võ thuật Á 
Đông). Khi tiếp xúc, bám dính đối phương trong tập đấu tay đôi, 
dẫn tói trình độ đoán trước ý định, hướng động tác tấn công của 
đối phương, đáp ứng chủ động, kịp thởi, linh hoạt với hiệu suất 
cao nhất. Linh giác là một cằm giác tổng hợp của nhiều giác 
quan: thính giác đến xúc giác và nhất là các phân tích quan bản 
thể (cảm giác cơ khóp) và rất có khả năng thụ cảm với các luồng 
nhân điện kirlian phát ra tứ tay chân đối phương trong các đòn 
tấn công tập trung cao độ tư tưởng. 

Trong thể thao, ngoài linh giác, còn có tri giác chuyên môn 
hình thành qua kinh nghiệm thu được trong thực tiễn hoạt động: 
cảm giác bóng, cảm giác nước, cảm giác bay, vwv., là năng lực nhận 
biết tỉnh xào về tốc độ, vị trí trong hoạt động. 

LINH HOẠT khả năng của bazơ nito thứ ba trong đơn vị đối 
mã (anticodon) trên ARN vận chuyển (đầu 5') tạo thành liên 
kết hiđro với bất kì bazở nào đó trong số 2 hoặc 3 bazø khác ở 
đầu tận cùng 3' của đơn vị mã (codon), do vậy, một loại ARN 
vận chuyển có thể nhận biết một số đơn vị mã khác nhau. 

LINH HỒN khái niêm của tôn giáo dùng đề chỉ lực lượng phi 
vật chất tồn tại vĩnh viễn, độc lập với thể xác và ở thế giới "bên 
kia". Trong triết học duy tâm, khái niệm LH được đồng nhất với 
một yếu tố nào đó của ý niệm. Theo Platôn (Platon), muốn có 
tri thức chân thật, phải có sự hồi tưởng của LH nhớ lại thế giới 
ý niệm; LH đã quan sát thế giới ý niệm trước khi trú ngụ ở thân 
thể (thân thể chết đi, LH thì bất diệt). Còn nhị nguyên luận coi 
LH bà cái khỏi đầu và cùng tồn tại với thể xác. Đêcac (R. Descartes) 
cho rằng có hai bản nguyên đối lập nhau cùng tồn tại: 1) Nhục 
thể tức là vật chất mà thuộc tính là quảng tính. 2) LH tức là tỉnh 
thần mà thuộc tính là tư duy. Đôi khi khái niệm LH được dùng 
đồng nghĩa với khái niệm tâm lí (tâm hồn). Chủ nghĩa duy vật 
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siêu hinh coi L]1 là cái thứ hai phụ thuộc vào thê xác nhưng lại 
quy [J1] hay hoại đông tâm lị vao những quá trình eo giới sở đẳng 
hoặc những quả trình tí - hoá. Chủ nghĩa duy vật biên chứng 
quan niệm ÌH chính là ý thức. Vật chất là cái có trước, độc lập 
với thức Y (thức là sản phâm của bô ớc con ngưöi và là sự phản 
ánh thể piới vật chất. Y thức phu thuộc vào vật chất, nhưng đồng 
thời cũng cỏ vai trò tích cực trở lại đôi với vật chất. 


LINH MỤC nam gió: theo Công giáo, tình nguyên suốt đổi 
tu hành. đưạc bãc giám mục phong cho bày "chức thánh“ (giữ 
cửa. đọc sách. trử quỷ, giúp lễ, trọ tế, phó tế, linh mục), được 
coi là ngưới thay mắt Chúa để chăm sóc phần hồn cho tín đồ. 
Ö các xú. môt LM là chính xứ, có thể eo môi, hat hoặc ba EM phỏ 
xứ. Năm, bảy xứ khoanh lại thành một guáo hại, giám mục chỉ định 
môt Í M có kinh nghiêm làm TM quản hạt (còn gọi là hạt trưởng) 
để cùng các IM khác trong hai giúp nhau thực hiện các lễ nghĩ. 
[rong giao tiếp, tín đồ thường goi các TM tà “chà" nếu LM có tuổi 
Lhí gọi là “cha già”; ngày trước. [M là ngưới Tầy Âu, dược goi là 
"cỡ" và [EM người Viêt được gọi là "cụ", 

LINH NHÂN THÁI HẬU x Ÿ aø. 

LINH TRƯỞNG x. Ki băn, 


LĨNH CANH RUỘNG ĐẤT việc người nông đân nhận phần 
ruộng của chủ đất để canh tác, sau khi thu hoạch phải nộp cho 
chủ đất môt phân sản phãm hay tiền (do chủ đất ấn định). LÀ 


hình thức phố biến mang tính đặc trưng của quan hê sàn xuất 
phong kiên. 


"LINH NAM CHÍCH QUÁI" ác phâm sưu tập văn học dân 
glan đầu tiền của Việt Nam, chép tay bằng chữ Ilán. lắc phâm 
do một tác giả khuyết danh đời Trần khỏi thảo (cuối thế kỉ 14, 
đầu thế kỉ I5). có ý kiến cho rằng đó là Trần Thế Pháp (không 
rõ năm sinh. năm mất). sau đỏ được Vũ Quỳnh và Kiều Phú thế 
kỉ 15 hiều chỉnh, bổ sung thành 2 quyền, gồm 22 truyên. Quyền 
3 do môi nho sinh (thời Mạc la Đoàn Vĩnh Phúc trích tù “Việt 
điên u linh” chép thêm. cuối thế kì I8 lại có Vũ Khâm Lân bô 
sung nhiều truyện mới. Nội dung chính của "LNCQ" là nhưng 
truyền cô tịch, truyền thuyết, thân thoai, đã sử từ thời thượng cô 
đến đơi ltần, hoặc giải thích nguồn BÔc dân tộc (”Iruyên Hồng 
Hàng". “Truyện Mộc Tĩnh" 3, hoặc kể sự tích các bậc anh hùng, 
các nhân vật tãt giỏi ("Truyện Phù Đồng Thiên Vương”, ”Iruyện 
Ha Bà Trưng" ...), hoặc giải thích phong tục tập quán (“Truyện 
bánh chưng", “IYuyên cây can"”...), hoặc có liên quan đến các di 
Lịch văn hoá, lịch sử (7 Iruyền Rùa vàng”, “Truyên Như Nguyệt”).w. 
Mặc dâu còn mang 1t nhiều tính huyền thoại, nhưng tác phẩm 
cũng có nhiều giá trị sử Liệu. Đã được Nhà xuất bản Văn hoá 
dịch va xuất bản năm 1960. 


LĨNH VỰC KHÔNG SẢN XUẤT VẬT CHẤT tổng thẻ các 
ngành kinh tế quốc dân có chúc năng quân lí hay phục vụ dời 
xông xã hội Và các thành viên trong xã hội mà không tạo ra của 
cải dưới hình thái hiên vật. Theo quy ước và quy định của thống 
kề Việt Nam, [ VKSXVC bao gồm: tin dụng, bào hiểm nhà nước, 
dịch vụ công cộng, nghiên cứu khoa học, giáo dục, văn hoá, thê 
dục thể thao, y tẾ và xã hội, quản lí nhà nước, hoạt động của 
dằng và các tò chức quân chúng. Trong lĩnh vực này, có những 
ngành gắn liền và nằm trong quả trình tạo ra của cải vật chất 
như khoa hoc, giáo dục, tín dung, vv. Sự hoạt đông của các ngành 
thuộc [VKSXVC tạo ra nhưng dịch vụ không có tính vật chất, 
một hình thức đắc biệt của giá trị sử dụng. !VKSXVC phục vụ 
việc thoả mãn như cầu và sự phát triển hài hoà của con người 
ngày càng tăng. 

LĨNH VỰC SÁN XUẤT VẬT CHẤT tông thể các ngành 
kinh tế quốc dân trực tiếp sàn xuất ra ca cải vât chất, hoặc làm 
tăng thêm giá trị của cài đó trong nh vực Lưu thòng. Các ngành 
sản xuất vật chất cha thành hai nhóm: nhóm I bao gồm các ngành 
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trực tiếp sản xuất ra của cải vài chất như công nghiệp, nông 
nghiệp, làm nghiệp, xây dựng cơ bản và các ngành sản xuất vẬt 
chất khác; nhóm II bao gồm các ngành làm tăng thêm giả trì của 
sàn phẩm các ngành thuộc nhóm I trong quá trinh đưa sản phâm 
đó đến người tiêu dùng như vận tải hàng hoá. bưu điên phuc vu 
sản xuất, thương nghiệp và ăn uống công cộng. 

LĨNH XƯỚNG x. S20. 


LÍNH CƠ (cg. cø binh), một trong hai loại lính bô bình cuả 
triều Nguyễn. thuộc quyền chỉ huy và quản LÍ ca các tỉnh trưóc 
khi Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ. Bị giải thể sau năm 1884. Ngày 
59.1891, Pháp tổ chức lại )€ à Bắc Kỳ VỚI quân số ấn định là 
4000 người. Tháng 3.1894, Pháp cho tô chức lại !.C ð Trung Kỳ. 
có quần số ấn dinh là 6000. Năm 1895, I.C giảm xuống còn 
2600 ngươi. đến năm 1911. lai quy định: mỗi phủ (huyên) 
đưoc biên chế 19 T.C (ngoài xô lính lê), mỗi tỉnh được biên chế 
30 - 100 T,C tuỳ tỉnh nhỏ hoặc lón để làm nhiêm vụ canh gác và 
bảo vẽ nhiêm sở và chính quyền địa phương. Các viên chỉ huy 
L€ do thống sứ (khâm sứ) Pháp lưa chọn và bô dụng, còn thanh 
phần bình sĩ trong [C thuộc địa phương nào thì lấy người địa 
phương đó tham gia. Sự phục hồi I.C vói lực lượng han chế, thành 
phần chỉ huy và binh sĩ thay đôi do Pháp trực tiếp trả (tróng. 
trang bị va chí huy. thực chất là âm mưu làm suy yếu lực lướng 
vũ trang địa phương của triều Nguyễn. toai bỏ nguy có chông 
đối của [.C trong tiến trình áp đặt chế độ cai trí thực dân, 

LÍNH ĐÁNH THUÊ người nóc ngoài được các chế đô đôc 
tài thực dân, phân biết chủng tộc hoặc các tô chức khủng bổ thuê 
làm lính chiến ở các đơn vị vũ trang trong cuôc chiến tranh 
Không được hướng sự bảo hộ của tuật lê và tâp quán quốc tế áp 
đụng trong các cuộc xung đột vũ (trang. là tôi phạm hình sự. 
không được hưởng quy chế tù binh chiến tranh. Khái niêm IDI 
được nêu trong điều 47 Nghỉ đỉnh thư T, bổ sung vào Công UỐC 
Gioncvd 1949 về bảo vệ nạn nhân chiến tranh. Sử dụng l.I)T là 
hiện tượng phổ biến trong thực tiễn quốc tế của các nưóc đế 
quốc, các chế độ thực dân, phân biệt chủng tốc va các tô chức 
khung bố. 

LÍNH KHỔ ĐỎ. từ dân glan gọi chung các quân nhân trong 
quân đội thuộc dịa Pháp ở Đông Dương. KD gồm chủ yếu lã 
lính bộ binh và pháo binh; có thê đưa đi chiếm đóng hoặc (ham 
chiến ả chỉnh quốc cũng như các thuộc địa khác của Pháp. Phân 
biết với các lính khố xanh bằng đai màu đỏ, bản rộng (trên 20 
cm) bao quanh bụng, bên trong thất đai da 


LÍNH KHỔ XANH từ dân plan goi chung các quân nhân và 
tổ chức lực hijng vé bình bản xứ (Ph. gardv indigène - GI) của 
Pháp ö Đông Dương. LKX có nhiệm vụ đàn áp đối nội trong 
Việc cai trị ở [ông Dương và Quảng Châu Ï oan (nhượng địa của 
Trung Quốc cho Pháp ở đông bán đảo Lôi Châu - Trung Quốc). 
Thành lập 30.6.1915, không thuộc lực lượng chính quy, nhưng 
được tuyên La như quân chính quy; đặt dưới quyền các thông 
đốc (Nam Kỳ) hoặc thồng sứ (lắc Kỳ), khâm sứ (Trung Kỳ, lào 
va CÃmpuchia) và do các quan chúc này ấn định số quân cho 
tứng tinh. Năm 1931, quân số LKX là 5332 người (Bắc Kỹ). 
3135 ngưới (Trung Kỳ), 2475 người (Cămpuchia), !705 người 
(L2o) và 360 người (Quảng Châu Ioan). Ö Nam Kỳ, ì.KX gọi 
là “lĩnh thủ bộ” hoặc "Vệ binh dân sự địa phương" (Ph. gardc 
civile locale - GCL). Trang phục có đặc điểm: xà Cap và tấm vải 
che bụng dưới màu xanh nước biến ::ên gọi là LKX Sau cuộc 
đảo chính 9.3.1945, Nhật biến tô chức này thành bảo an bình và 
giao quyền chỉ huy cho chính phủ Trần lIrọng Kim. 

LÍNH LỆ (cø. tính hầu), lính để hâu hạ và sai phá: của các 
quan lại ở phủ, huyện của triều Nguyễn trước 1945. L1, được tô 
chức theo hê thống hành chính, không thuộc hệ thống lực lượng 
vũ trang nên không có biên chế cố định và do môi viên lại mục 
(chức quan đứng đầu nha thuộc ở phú, huyện) chỉ huy. 


LÍNH TAM PHỦ toại quân túc vệ được tin dùng và ưu đãi 
dưới thời Lê - Trịnh, tuyển lựa từ 3 phủ Thiệu Thiên, Hà Trung, 
Tình Gia (Thanh Hoá), là quê hương của vua Lê, chúa Trịnh. 
Dòi Lê Kính Tông (1600 - 19), nhà nước tuyển quân túc vệ từ 3 
phủ thuộc Thanh Hoá và 12 huyện thuộc Nghệ An để bảo vệ 
kinh thành. Dược hưởng nhiều ưu đãi và trỏ nên kiêu căng, nên 
còn gọi là ưu binh hoặc kiêu binh. Năm 1674, L/TP giết bồi tụng 
Nguyễn Quốc Trinh, cướp phá nhà tham tụng Phạm Công Trú. 
Năm 1782, LTP nối loạn phế Trịnh Cán, giết quận công Hoàng 
Định Bảo, lập Trịnh Khải làm chúa. Bị tan rã khi quân 'lầy Sơn 
ra Hắc diệt Trịnh. 

LÍNH VỆ một trong hai loại lĩnh bộ binh của triều Nguyễn, 
thuộc quyền quản lí và chỉ huy của triều đình; là lực lượng chủ 
lực của quân đội triều Nguyễn. Dơn vị tổ chức lớn nhất của LV 
là doanh (khoảng 5000 người); đưới doanh là về (hoặc cơ) gồm 
500 người, dưới vệ là đội (50 người) rồi đến thập (10 người) và 
ngũ (Š người). 

Sau khi quân triều đình, dưới sự chỉ huy của Tồn Thất Thuyết, 
đánh vào đồn Mang Cá bị thất bại (đêm 4 rạng ngày 5.7.1885); 
cùng với việc xuất bôn của vua Hàm Nghi, LV mặc nhiên không 
tôn tại. Xt. Lính cơ. 

LINNE C. V. (Cart Von Linné; 1707 - 78), nhà tự nhiên học 
và thầy thuốc Thuy Điền. Ông đề xuất phương pháp phân loại 
các loài sinh vật, đề xuất cách đặt tên các loài sinh vật bằng hai 
tử [tứ đầu là tên chỉ (giống), tử sau là tên loài]. Các tác phẩm 
chính: “Hệ thống tự nhiên" (1735), "Cơ sở thực vật học" (1736); 
"Các loài thực vật” (1738). Hiên nay phương pháp phân loại và 
đặt tên của Linnê vẫn còn dùng. 

LIFIODOL. (Ph. lipiodol), đầu thực vật chứa 29 - 42% iot hữu cơ; 
có màu vàng nhạt, không mùi, gần như không vị; ít độc hơn iot võ 
cơ. Dùng điều trị các bệnh được chỉ định dùng iot và muối iođua: 
uống điều trị loạn năng tuyến giáp, tạng bạch huyết, trưởng hợp cần 
uông iot kéo dài. Dạng viên nang chúa 0,5 ml chứa L, 405; ống Liêm 
10 ml chúa L. 10% và 40%. Người lồn ngày uống 2 - 6 viên nang: trẻ 
em dùng dạng nhũ dịch. L.còn được dùng để chụp X quang khi quản, 
tú cung, ống dẫn trứng, lỗ rò, apxe (vì iot có tính cản quang). 

LIPTITI (A. lipid) x. Chất báo. 

LIPNÉCH K. (Karl Liebknecht; 1871 - 1919), nhà hoạt đông 
trong phong trào công nhân Đức và quốc tế. Con của Lipnêch 
(W. Liebknecht). Tư 1900, tham gia Dảng Xã hội Dân chủ Đức, 
theo lập trưởng cánh tả. Đại biểu công nhân trong Nghị viện Dức 
(1908) kiên quyết chống chính 
sách gây chiến của đế quốc Dúc. 
Một trong những người sáng lập 
liên minh Xpactacut 
(Spartacus, 1916). Tham gia 
Cách mạng 11.1918 ở Dức, đấu 
tranh nhằm thành lập nước 
Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa 
Dức. Bị sát hại [cùng với 
Luxembua (R. Luxemburg)] 
15.1.1919. 


LIPNÉCH V. (Withelm 
Liebknecht; 1826 - 1900), nhà 
hoạt động phong trào công 
nhân Đức và quốc tế, bạn chiến 
đấu cuả Mac (K. Marmevà 
Enghen (F. Engels). Tham gia 
Cách mạng Dúức 1848 - 49, hội viên Đồng minh những người cộng 
sản (1850), tham gia thành lập Quốc tế I (1864). Cùng với Bêben 
(F.A. Bébcl), thành lập Đảng Công nhân trong Nghị viên Dức 
(1874 - 1900). Chủ bút báo "Tiến lên". Tham gia thành lập Quốc 


Lipnêch k. 
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tế II. Đấu tranh kiên cường 
chống chủ nghĩa quân phiệt và 
chính sách gây chiến của đế 
quốc Dức. 

LIPSTT J. (lacques Lipchitz; 
I891 - 1973), nhà điêu khắc 
Pháp gốc Litva sau nhập quốc 
tịch Hoa Ki. Sang Pari năm 
1909. Học trưởng Mĩ thuật, kết 
bạn với những người theo trưởng 
phái lập thể, sau chuyển sang các 
acađẽmi luyliãng (Academie 
Julian) và Côlaroxi (Academie 
Colarossi). Năm 1913, vẫn còn 
sáng tác theo truyền thống, Từ 
1916, xuất hiện những tác phâm 
lập thể rất nhất quán, có khi đầy 
đến trửu tượng. Năm 1920, triển lãm riêng lần đầu. Năm 1922, 
sang Hoa Kì thực hiện 5 phù điêu lón. Lipsit chú trọng tạo khối 
hơn các đường lượn, đặc biệt là những hố rỗng trong khối. Từ 
1930, điêu khắc của Lipsit có nhiều tình cảm hơn: "Dứa con lạc 
loài”, “Mẹ và con”, "Đôi bạn”. Năm 1941, ở Hoa Ki làm 8 phù điêu 
lớn "Sự ra đời của thi thần". Có nhiều cuộc triển lãm quan trọng 
ở Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Niu Yooc 1954, Bảo tăng Nghệ 
thuật Hiện đại Pari 1959, 

Tác phẩm của Lipsit là lập thể hoàn toàn, nhưng đã vượt quá 
nó ở những biểu hiện năng động và phóng túng ("Đôi bạn", 1928 
- 30), hoặc trữ tình thần bí ("Mẹ đồng trinh tại giáo đường Axy"; 
1948). Lipsit là một cá tính riêng trong khuynh hướng hiện đại. 

LISP (viết tắt của List Processing), ngôn ngữ lập trình bậc cao 
được xây dựng tử đầu những năm 60 thế kỉ 20, chủ yếu dành cho 
việc xử lí các dữ liệu dưới dạng các xâu kí tự và các đanh sách. 
LISP đặc biệt thích hợp với việc phân tích và xử lí văn bản, gần 
đây được sử dụng nhiều trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. LISP là 
một ngôn ngữ điển hình cho lập trình hàm, trong đỏ các hàm 
được sử dụng làm cấu trúc điều khiển chương trình. 

LÍT (Ph. litre), đớn vị đo thể tích hay dung tích được sử dụng 
rộng rãi trong đo lưỡng, kí hiệu l; 1l = 1 dmẺ = 103 mỀ 

LIII (L. Lithium), Li. Nguyên tố hoá học nhóm IA, chu ki 2, 
bảng tuần hoàn các nguyên tố; số thứ tự 3; nguyên tử khối 6,941; 
gồm hai đông vị bền °Lị (T,52%6) và "ị (92,480). Li được nhà 
hoá học Thuy Điển Apvetxỏn (1.A. Ariwedson) tìm ra trong khoáng 
vật petalit (1817), nhưng Dâywy (H. Davy) mới là người đầu tiên 
điều chế được Li ở dạng tỉnh khiết (1818). Kim loại kiềm, màu rừng 
bạc, nhẹ nhất trong mọi kim loại; khối lượng riêng 0,539 g/cmỶ; t 

= 180 ,5°C. Rất hoạt động về mặt hoá học; bị oxi hoá ở nhiệt he 
thưởng , phản ứng với nitở tạo thành nitrua Li3N. Các khoáng vật 
chứa Li: spođumen, lepiđolit, vv. 

Điều chế bằng cách điện phân hỗn hợp muối nóng chảy của liti 
và kali clorua. 

Dùng để khử oxi và biến tính các hợp kim, làm chất tải nhiệt 
trong lò phản ứng hạt nhân, làm anôt trong các nguồn điện hoá. 
Một số hợp chất của Li được thêm vào mổ hôi trơn, thuỷ tinh đặc 
biệt, gốm chịu nhiệt và còn được sử dụng trong y học. 

LIHTI CLORUA (A. lUithium chioride), LíCL tính thể không 
màu; bị chảy rữa trong không khí; !„¿ = 610C; t, = 1380°C. Dễ 
tan trong nước, etanol, ete, piriđin, nitrobenzen. Dùng làm thuốc 
thủ; làm chất điện li trở trong phân tích điện hoá và chất phụ 
gia trong phân tích quang phổ phát xạ. 


LIH HIĐROXTT (A. lithium hydroxide), LIOH. Chất rấn, 
màu trắng, t„¿ = 471°C; ở 500°C, mất nước tạo thành LiyO. Hút 
âm mạnh. Ít tan trong nước: ở 30°C, 1 l nước chỉ hoà tan được 
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Š 4 mol LIOH. Dung dịch nước là chất kiềm mạnh, ăn da. Dược 
dùng làm thuốc thủ; dùng pha thuốc hiện hình trong nhiếp ảnh. 
LITI OXTT (A. lithium oxide), [ i+O. Chất bột trắng, khối lượng 
riêng 2,023 g/cmỶ: t„. = 1 570°C. Rất bền nhiệt, tác dụng chậm 
với nước. [Diều chế bằng cách nhiệt phân titi hiđroxit, liti cacbonat 
hoặc liti nitrat. Dùng trong sản xuất đồ gốm, thuỷ tỉnh; làm chất 
hấp thụ khí cacbonic (CƠ); dùng điều chế tạo muối li, vv. 

LITIMAN X. (Sara Lidman; sinh 1923), nữ văn sĩ, phóng viên 
người Thuy Điền. Xuất thân trong một gia đình nông dân. Cuốn 
tiểu thuyết đầu tiên của Litman dựng lại đời sống chân thật của 
người nông dân vùng Vextơbôtten (Vasterbotten), quê hướng của 
tác giả ("Chảo hắc ín" 1953). Những năm 1960 - 61, sang Liên bang 
Nam Phi, tự đo giao dịch với ngưởi da đen, vi phạm đạo luật phân 
biệt chủng tộc khất khe của chính quyền bản xú, bị bắt giam một 
thời gian. Do dư luận quốc tế phản đối mạnh mẽ, Litman giảnh 
được tự do và trỏ về Thuy Diền. Viết tác phẩm "IBi và con tôi” 
(1961) tố cáo chính sách phân biệt chủng tộc ở Nam Phi. Đã hai 
lần sang Việt Nam trong thởi kì Việt Nam chống MI. Bài thỏ "Lõi 
chào muộn màng gửi bạn Việt Nam" và tập bút kí: "Phóng sự tại 
Hà Nội" (1967) biểu lộ tình cảm đối với nhân đân Việt Nam. 

LITÔ (Ph. titeau; cg. mè) x. Mè. 

LHYA (N. Litva; Litva: Lietuva; Lietuvos Respublika - Cộng 
hoà Litva), quốc gia vùng Bantich. Diên tích 65,3 nghìn km”. 
Dân số 3,697 triệu (2000), gồm (1997)ngưới Litva (81,6%), Nga 
(8,22), Ba Lan (6,9%). Dân thành thị: 68,2% (2000). Ngôn ngữ 
chính thúc: tiếng Litva. Tôn giáo (1995): đạo Thiên Chúa 72,2%, 
Chính thống Nga và Tin Lành. Thể chế: cộng hoà đa đảng một 
viện [Xâyma (Seimas)]. Dứng đầu nhà nước là tổng thống. Dúng 
đầu chính phủ là thủ tướng. Thủ đô: Vinniut (Vilnius; 578 nghìn 
dãn; 2000). Các thành phố lón: Kaunat (Kaunas; 412,6 nghìn), 
Klaipeda (Klaipeda; 202,5 nghìn). Địa hình: chủ yếu là đồng bằng 
thấp, nhiều hồ. Có ít đồi về phía đông và phía tây. Khí hậu chuyển 
tiếp tử ôn đới hải dương sang ôn đói lục địa. Nhiệt độ trung bình 
tháng giêng: - 5°C, tháng 7: 17°C. Lượng mưa năm 630 mm. Sông 
chính: Nêmunat (Nemunas). Năm 1994 đất canh tác 53,9%, đồng cỏ 
7,676, rửng và cây bụi 30,4”, các loại đất khác 8,1%. Khoáng sản 
chính: dầu khi, than bùn. 
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Litva 
L. là nước đang phát triển. Năm 1998, nông nghiệp chiếm 9,1Ø% 


GDP và 20,1% lao động. Công nghiệp (khai khoáng và chế biến) 
chiếm 21,2% GP và 16,42% lao động. Thương mại 15,9% GDP 
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và 15? lao động. Tài chính 9,82% GDP và 3,32% lao động- Dịch 
vụ 12” GDP và 20,4% lao động. GDP đầu người 1.595 UJSD 
(1995). GNP đầu người 2.540 UJSID (1998). 

Sản phẩm nông nghiệp chính (1999): ngũ cốc 1,7 triệu tấn, khoai 
tây 1,7 triệu tấn, củ cải đường 890 nghìn tấn, rau bắp cải 200 nghìn 
tấn. Chăn nuôi: bò 928 nghìn con, lợn 1,168 triệu con, Gỗ tròn 
(1998) 4,879 triệu mỶ. Đánh bắt cá (1997) 19.837 tấn. Sản phẩm 
công nghiệp chính: lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng, máy 
móc thiết bị, sản phẩm dầu lửa, vật liêu xây dựng. Năng lượng 
(1998): điên 17,988 tỉ kWh, đầu thô (1996) 1,136 triệu thùng. Giao 
thông (1998): đưởng sắt 1.997 km, đường bộ 71.375 km (rải nhựa 
91%). Xuất khẩu (1998) 14,842 tỉ LTL (máy móc 10.8%, hàng dệt 
18,6Zb, thực phẩm 12,36); bạn hàng chính: Nga (16,5%), Bêlarul 
(8,9%), Ukraina (7,8%), Dức (13,1%). Nhập khẩu (1998) 23,174Li 
LTL (máy móc 18,4%, hoá chất 9,2%, hàng dệt 8,8%, bạn hàng 
chính: Nga (21,12), Dức (18,2%), Ba Lan (5,5%). Dơn vị tiền tệ: 
litat Liva (titas - LTL). Tï giá hối đoái: 1 LISD = 4 L/TL. (10.2000). 

Tư thế kỉ 13, đã hình thành nhà nước phong kiến L.. Cho đến 
thế kỉ 15, thưởng bị Đức xâm lược. Thế kỉ 16, sáp nhập vào Ba 
Lan. Cuối thế kỉ 18, sáp nhập vào Nga, Thế kỉ 19, phát triển chủ 
nghĩa tư bản. Cuối 1918, thành lập chính quyền Xô Viết. Tháng 
8.1919, chính quyền về tay giai cấp tư sản và năm 1926, chuyển 
thành chế độ phát xít. Đến 1940, tái lập chính quyền Xô Viết và 
gia nhập Liên Xô. Từ 1941, bị phát xít Dức xâm chiếm. Dầu 1945, 
được giải phóng. Năm 1990, tuyên bế độc lập, tách khỏi 
Liên Xô. 


LÍU loại đàn dùng cung kéo, nhỏ nhất trong hệ thống đàn ỏ 
Nam Bộ, gọi là "cò líu". Hay dùng trong sân khấu tuông, cải lưỡng 
và âm nhạc dân gian; L. trước đây dùng bằng dây tơ, nay có nơi 
dùng 2 dây thép nên tiếng kêu hơi "thé" và "đanh". Ö chèo lên 
dây quãng 5 đưng, có hai cố dây: gÌ - dˆ và a! - e”; hay đi với 
giọng nữ. 

LÍU LƯỚI tật phát âm không rõ ràng, ngập ngưng do rối 
loạn vận động của lưới và môi, xảy ra khi sợ hãi hoặc khi say 
rượu. Có trưởng hợp do tồn thương hệ thần kinh trung ương. LÌ. 
đôi khi kèm theo nói lắp. Đề tránh cho trẻ em khỏi mắc tật này, 
dạy trẻ tập nói chậm và nói to. 

LIVRƠ XTECLINH (Iivre Steruing) x. Bảng Anh. 

LIXĂNG (A. licence), sự cho phép sủ dụng đối tượng sở hữu 
công nghiệp đang được bảo hộ pháp lí. 

LIXBOA (Lisboa; cơ. Lixbon), thủ đô và cảng chính của Bồ 
Dão Nha, ở cửa sông Têju (Tejo). Dân số 633.394 (1991). Toàn 
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Đại Lixboa là 2,048 triệu (1993). Công nghiệp nhẹ, đóng tàu, lọc 
đầu. Lượng hàng hoá vận chuyền của cảng: khoảng 15 triệu 
tấn/năm. Sân bay quốc tế. Đường xe điện ngầm. Viện Hàn lâm 
Khoa học. Đại học Tổng hợp. Thỏöi cô đại, lằng của bộ lạc L.uditani 
(Lusitani). Năm 1147, ở đây người Arập bị người Bồ Đào Nha 
đánh bại. Từ 1255 đến 1256, thủ đô của Bồ Dào Nha. Tháng 
4.1974, trung tầm của cuộc khởi nghĩa chống phát xít thắng lợi. 
Các di tích: nhà thỏ Rôman (Roman) có từ thế kỉ 12 và được 
xây lại thế kỉ 18, tu viện kiểu Gôtich (Gothique) của những người 
Thiên Chúa giáo theo dòng tu khổ hạnh (các thế kỉ 14 - 15), 
cung điện (các thế kỉ 17 - 18), nhà thở lón La Extơrêla (La 
Estrela), đầu thế kỉ 18. 

LIXTTXKI E. (EU Lisickij; tên thật Lazar' Markovich Lsickij; 
1890 - 1941), hoạ sĩ, kiến trúc sư Nga. Học kĩ sư và đi khắp Châu 
Âu (1909 - 14), làm kiến trúc sư ở Matxcova, chịu ảnh hưởng của 
Malêvich (K. S. Malevich). Năm 1921, dạy ỏ Vitepxkơ (Vitebsk), 
xưởng mĩ thuật quốc gia Matxcova. Tham gia nhóm cấu trúc chủ 
nghĩa với Tàtlin (V.Je. Tattin) và Rôtchenkô (A. M. Rodchenko), 
có tham vọng hoà hợp tranh phù điêu và tượng vào kiến trúc bằng 
những hình khối đơn giàn, hình học và trửu tượng. Vẽ 6 hình lấy 
tên "Lịch sử hai hình vuông" (1920 - 22). Vẽ áp phích, ¡n tipô, sử 
dụng kĩ thuật ghép ảnh trong những bố cục trửu tượng, năng động, 
bằng những đường chéo và nhịp lệch. Năm 1922, dạy ở trưởng 
Baohao (Bauhaus), Dúức. Năm 1925, cùng với Acpơ (H. Arp) xuất 
bản tại Thuy Sĩ cuốn "Các chủ nghĩa của nghệ thuật”, lập phòng 
tranh trưu tượng ỏ Hannôvơ (Hannover, Đức), bị Đức quốc xã 
phá huỷ. Năm 1928, trở về Nga, chuyên làm triển lãm. 


LIXTƠ FÈ. (Ferenc Liszt; 1811 - 86), nhà soạn nhạc Hungari, 
nghệ sĩ pianô, nhà chỉ huy, nhà sư phạm, nhà phê bình và hoạt 
động âm nhạc. Từ 1875, được 
bầu làm chủ tịch Viện Hàn lâm 
Âm nhạc Buđapet. Âm nhạc 
của Lixtđ phản ánh khuynh 
hướng lãng mạn chủ nghĩa. Là 
một nghệ sĩ pianô vĩ đại của 
mọi thởi đại, đã đưa các yếu 
tố mới vào kĩ thuật biểu hiện của 
ngôn ngữ pianô. Lixtd có ảnh 
hưởng quan trọng đối với nhiều 
nhạc sĩ như Xtdraoxơ (1. 
Strauss), vv. Hơn 700 tác phẩm 
(tính theo đơn vị tửng tập lón 
cho pianô), 5 metxa, 6 Thánh 
thi, l rêkiem, 6 ÔratôÔriô, rất nhiều 
bản tụng ca, cantich... 78 giai điệu 
Pháp, Italia, Đức, Hungari, 
Anh... 12 giao hưởng thở, 2 giao 
hưởng ("Faoxtd" và "Đantê"), 19 rapxôđi Hungari, 2 côngxcctÔ 
cho pianô và dàn nhạc, l xônat, hàng trăm bản făngtazi dựa trên 
các Ôpêra nồi tiếng, rất nhiều bài chuyển biên cho pianô, w. 

LIXTƠ JJ. (Ioseph Lister; 1827 - 1912), nhà phẫu thuật người 
Anh, đề xuất các biên pháp chống nhiễm khuẩn trong ngoại khoa: 
khử khuẩn và nhất là vô khuẩn (bàn tay phẫu thuật viên, vùng 
định mồ trên bênh nhân, dụng cụ, không khi phòng mồ, vv.). Biện 
pháp này đã làm giảm rõ rệt tỉ lệ tử vong trong phẫu thuật và tạo 
điều kiện cơ bản cho sự phát triển của phẫu thuật hiện đại. 

LO ÂU nỗi sợ tiềm ẳn, kéo dài, nhiều khi không rõ căn nguyên. 
Trong nhiều trường hợp, LÃ kéo theo những triệu chứng thực 
thể như: tức ngực, khó thở, nuốt không vào, toát mồ hôi, chân 
tay bải hoải, vv. Ở trẻ em, LÂ có thể thường có những biểu hiện 
như sợ hãi, hòn giận, hoảng hốt trong giấc ngủ, vw. Để giảm nối 
LÂ, có thể sử dụng các cơ chế tự vệ như dưỡng sinh, tự sinh, tự 
kỉ ám thị để tạo ra trạng thái thanh thản. 


Lixtd F. 





LÒ CAO LL 


LO CHÚC SAN x. Chang Tây. 


LÒ công trình khai đào ngầm nằm ngang hoặc nghiêng, thông 
với mặt đất hoặc với các giếng mỏ, hoặc hai lò nối thông với 
nhau. Trong thăm dò và khai thắc mỏ có lò đọc via, lò xuyên vỉa, 
lö ngách, lò thượng và lò hạ, vv. 


LÒ BẰNG lò ở vị trí nằm ngang hay hơi đốc, cửa thông trực 
tiếp ra mặt đất. Có LB thăm dò; LB khai thác (vận chuyền, thông 
gió, thoát nước). Thường mỏ vỉa bằng LB ở những nơi có đồi núi, 
địa hình thay đổi mạnh. Mỏ LB là phương pháp mở vỉa có lợi kinh 
tế và đơn giản, giá thành khai thắc khoáng sản hạ, năng suất lao 
động cao, công trình phục vụ trên mặt đất đơn giản. Tại khu mỏ 
Quảng Ninh có nhiều mỏ than mỏ vỉa bằng LB, vd. Mạo Khê. 

LÒ BUỒNG loại lò vạn năng làm việc theo chu kì, dùng để 
nung nóng khi nhiệt luyện, hoá nhiệt luyện, dập các chỉ tiết nhỏ 
và trung binh. Khoảng không làm việc là khối chữ nhật hoặc 
vuông, được đốt nóng bằng than, khí tự nhiên, mazut hoặc điện. 
Thưởng LB nhiệt độ trung bình (750 - 950°C) và nhiệt độ cao 
(1000 - 1300°C). Ó Việt Nam, LB đốt nóng bằng điện là thiết 
bị nung chủ yếu trong các xưởng nhiệt luyên. 

LÒ CÁI lò nằm ngang bằng, không thông trực tiếp ra mặt 
đất, thường được bố trí theo phương vỉa khoáng sản. Có thể đào 
vào via (LC than, LC quặng) hay vào nham thạch (LC đá). Tuy 
theo công dụng, chia ra LC vận chuyển (LC chân), LC thông giỏ 
(LC đầu). Nếu khai thác đồng thỏi một nhóm hai ba vỉa thì có 
LC nhóm phục vụ vận chuyển và thông gió chung. Còn có lò 
song song (mở song song với LC). 

LÒ CAO lò đứng luyện gang từ quặng sắt. Tường lò xây gạch 
chịu lửa (samot, cao nhôm, cacbon), bên ngoài nẹp đai thép hoặc 
bọc vỏ tôn dày. Những bộ phận chịu nhiệt độ cao (tưởng lò phần 
dưới, lỗ gió, lỗ xỉ) được làm nguội bằng nước, hơi nước, gió nguội. 


Côn phếu trên 





Vòng gió cái 


Trục lễ gió 
Trục lễ xÍ cap 


Cột nồi lò - 


Thành làm nguội 
bằng nước 
Đế bệ tông Tầng làm nguội 
chịu nóng gió 
Máng 
bẽ tông 


Lò cao 


L ò luyện gang 
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LC chạy gió nóng 800 - I.300°C, vận hành liên tục. Sản phâm 
chính là gang lỏng 1.300 - 1.450C, thường được chuyển thẳng tới 
lò luyên thép, cũng có khi được đúc thỏi thưởng phẩm. Các LC 
hiện đai có dung tích 1.000 - 5.000 m (xem hình vẽ). Năng suất 
riêng quy về ! mỶ dung tích đạt 1,5 - 2.5 tấn gang/ngày (24 giỏ). 
L.C trước đây cũng được dùng sản xuất fero (Fe - Mn, fe - Sỉ. 
ïe - Cr). Nhưng hiên nay, người ta đã chuyển toàn bộ việc sản 
xuất fero cho (lò điện hồ quang. 1.C còn được dùng sản xuất phân 
lăn nung chảy, khi ấy sản phẩm chính của lò là xỉ SìO¿ - CAO - 
MgÔO - PO; còn kim loại (fero niken) là sản phẩm phụ. Ỏ Việt 
Nam trong thời kì Kháng chiến chống Pháp (1950 - 51), theo yêu 
cầu sản xuất vũ khi (lựu đạn, mìn), Cục quân giới Viết Nam đã 
(hì nghiêm và xây đựng (thành công LC nhỏ sản xuất gang ở Như 
Xuân (Thanh Hoá, quân giới khu IV) và ở Tuyên Quang (Viện 
nghiên cứu kĩ thuật quân giới). Lo Như Xuân cớ dung tích 6.7 mì, 
chiều cao lò 13 m. Lò ở Tuyên Quang có dụng tích 3 mỶ và chiều 
cao là 7 m, dùng than củi hầm thay cho than cốc. Đó là những 
I.C nấu gang đầu tiên cuả Việt Nam. Các I.C nhỏ luyện gang ö 
địa phương và tuyện phân lân nung chảy ó Việt Nam chạy bằng 
than củ antraxit. Các LC 100 mỶ ở Khu gang thép Thái Nguyễn 
chạy bằng cốc luyên tử than mở. 

LÒ CAO TẦN thiết bị nung nóng dựa vào dòng điện càm ứng 
lần sô cao, sinh ra trong bản thân kím loại khi đăt trong điện từ 
Irưởng (ần số cao. dùng để nung nóng khi tồi bề mặt. Tần số 
dòng điên thường nằm trong khoảng 50 - 1 000 KHz (để tạo döng 
điên tân sô cao dùng đèn điện tử hoặc đèn bán dẫn). LCT được 
sử dụng ở Việt Nam từ những năm 60. để tôi bề mặt các chì tiết 
như trục, bánh răng. chốt làm bằng thép có hàm tượng cacbon 
(rung bính. 


LÒ CHỢ lò có gương dài chuyên khai thác khoáng sản và dịch 
chuyên theo vỉa. Tuy theo hệ thống khai thác hầm tò, chía ra I,C 
đài mở theo độ đốc va (1C dây diều); LC ngắn, LC buồng hầm. 


LÒ CHUM có sở sản xuất gốm thủ công quan trọng của Thanh - 


Hoá, ở hữu ngạn sông Mã, cách thành phố Thanh Hoá khoảng 2 km 
vê phía đông bắc. Đầu thế kỉ 19, một số thợ làm gốm từ Thế Hà (Rấắc 
Ninh), Danh Xá (Nam Hà), Hương Canh (Vĩnh Phúc) và Hát Tràng 
(Hà Nộn) đâ tìm đến sinh cơ lâp nghiệp, hình thành một khu vực làm 
pốm sành Sản phầm đa dạng, nhúng đặc sắc vã nồi tiếng hơn cả là các 
loại chum, đặc hiệt là chum liệu (tên gọi LC bất nguồn từ đỏ). 

LÒ CỐC hạ thống thiết bị công nghệ đề \uyện than thành cốc. 
Gồm buồng cốc (để cốc hoá than), buồng đốt (để đốt cháy khí 
cung cấp nhiệt cho buồng cốc), buồng hồi nhiệt (đề nung nóng khi 
đết và không khí trước khi đưa vào buồng đốt). LC gồm nhiều 
buông cốc và buông đốt xếp xen kẽ nhau thành một dãy liên tục. 
Buông cốc có dạng hình hộp nằm đứng. Than được nạp vào buồng 
cốc qua ba cửa ở đỉnh buồng cốc. Cốc được tông ra khỏi buồng 
cốc theo phương nằm ngang, rdi xuống một xe hứng và được đưa 
đi làm nguội bằng nước. Nhiên tiệu được dùng trong }C là khi lò 
cao. khi cốc, khí \ò sinh khí hoặc hốn hợp của chúng. 


LỎ CÚP (Ph. coupe), công trình khai đào năm ngang không 
mỏ thông trực tiếp lên mặt đắt, đào cắt ngang thân khoáng 
dày. dùng đề xác định bề đày của nó, dùng để đi lại, vận chuyển 
và thông gió. 

LÒ DỌC VỈA x. rò cái. 

LÒ DỐC tò đào vào nham thạch hay vào khoáng sản, đi thco 
hướng dốc của vịa, khöng mở thông trực tiếp lên mặt đất. Phân 
ra: 1) Lò hạ là LD Cao theo vỉa tử mức trên xuống mức đưới, 
dùng để chuyên chỏ tài trọng từ mức dưới lên mức trên bằng 
phương tiên cơ giới. 2) Lò thượng là LI) đào theo vỉa tử mức 
dưới lên mức trén (lò đào ngược), dùng để chuyên chỏ tải trọng 
từ mức trên xuống mức dưới bằng phương tiện cơ giới. 3) Lò đi lai 
la 1] œ nền lát, có bậc hay thang chủ yếu dùng cho người di lại. 
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LI2 còn dùng đề thông gió, truyền dẫn năng lương phuc vụ cho 
việc thăm đò địa chất trong quá trinh khai thác khoáng sản nhỏ 
việc đào nó vào thân khoáng theo hướng đốc va. 


LÒ ĐÚC GANG lò dùng đề nấu chày gang cho xưởng đúc; có 
hai toại: 1) Lò đúng có cấu tạo như một ống hình trụ rỗng bằng 
thép, phía trong lát gạch chịu lửa, nhiên liệu (than) và gang (ở 
dạng cục) qua bộ phận nạp liệu (cửa phía trên thân lò) đước đưa 
vào lò và rơi đần xuống, gió được quạt (không khí áp suất cao) 
qua các mắt gió ở phia đướ: thân tò, thổi vào phần chính lò, đốt 
cháy than, nhð đó gang nóng đần và chảy ra, rồi xuống nôi lò. 
Khí đầy nồi lò, gang lỏng được tháo qua lỗ gang ð đáy nồi lò, 
còn xỉ lỏng chảy qua lỗ xi ð phía trên nồi lò. Trưởng hợp có lò 
tiền, gang lỏng không chứa trong nài lò mà được dẫn trực tiếp 
ngay sang lò tiền. Lò được xây theo tiêu chuẩn: có đưởng kính 
S00 - 2.000 mm, nấu chảy được 1ù 0,? đến 25 tẤn gang trong môi 
giỏ; nhiệt độ gang lỏng 1.360 - I.450°C nếu dùng than cốc. thấp 
hơn nếu dùng than đá. ở Việt Nam. than antraxit đã được đùng 
thay thế than cốc đề nấu gang. Vì hiện quả kinh tế cao, lò đứng 
còn được sử dụng cùng với lò điện (nấu kép) trong công nghiệp 
hiện đại đề chế tạo gang chất lượng cao như gang cầu, gang dẻo, 
gang xám biến tính. 
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Lờ chỗ 
}. Kim loại lỏng; 
2. Nài lò; 
3. Vàng cảm ứng 


Lò đức gang 


2. Là chỗ, kích thước nhỏ hơn, nấu chày gang nhanh hơn, vận 
hảnh để, công suất cao, nhiệt độ nước gang cũng đủ cao, rất thích 
hợp với điều kiện sản xuất ở xưởng nhỏ. 

LÒ ĐỨNG x. Lò đúc gang. 

LÒ GIẾNG toại lò vạn năng làm việc theo chu kì đùng để 
thực hiên các công nghệ hoá nhiệt luyện nung nóng các chi tiết 
dài, các mẻ nung có trọng lượng tón khi nhiệt luyện. Lò đươc 
đốt nóng bằng khí tự nhiên, mazut và điện. Tiết điện của khoảng 
không làm việc thưởng tròn nhưng cũng có thẻ vuông hay chữ 
nhật. Có các loại LG để nung nóng, để ram, đề thấm cacbon, 
thấm nitd, w. Trong các xưởng nhiệt tuyên của Việt Nam, thưởng 
gặp loại LG để thấm cacbon thể khí, để ram. 


LÒ GỐM lò để nung đồ gốm. Đồ gốm trong lò chín nhớ khí 
nóng do nhiên liệu đốt cháy tạo ra. Dễ đạt được độ nung gốm 


LÒ QUAY L 





trên 700 - 900”, cần có lò nung. LG xuất hiện ở các nước phương 
Dông cô đai (Lưỡng Hà, Ai Cập) vào khoảng thiên niên kỉ 3 
tCn. Có nhiều loại l: lò 1, 2, 3 buông, lò mỏ và lò kín...; chế 
độ nung trong lò cũng khác nhau: nung kiểu oxi hoá (xương gốm 
sau khi nung thưởng màu đỏ) và khử oxi (Xưởng gốm 1rong trưởng 
hợp này thưởng màu xám - đen). Ö Việt Nam, đến nay mới phát 
hiên được vết tích LŒ thuộc khoảng cuối thiên niên kỉ I tCn., 
nhưng đụ đoán theo chất lượng đô gốm khảo cô hợc đã biết, I,G 
cỏ thể xuất hiên vào khoảng giai đoạn phát triển thối đại đồng 
thau (văn hoa Đông Đậu). 


LÒ LẤY ĐÁ CHÈN lò đào ra đẻ lấy đá tử vách (là chủ yếu) 
hay từ tru vỉa khoảng sản trong phạm vị đã khai thác của lò chợ. 
Số đá này dùng để xếp thành dải đá chèn làm nhiễm vụ chống 
đồ tóp vách vỉa. Có thể phải chống tạm thời LLĐC, nhưng không 
cần phải bảo vê nó trong quá trình dịch chuyền gương lò chó. 


LÒ MACMA x. Miaema. 


LÒ MẶT TRỜI (thiết bị dùng năng lượng Mặt Trỏi để nhiệt 
uyên hoặc nấu chảy vật liêu Nhiệt độ có thể đạt đến 2.300 - 
3.000°C. Dùng khi cần bảo đàm điều kiên tỉnh khiết trong quá 
trình gia công, không để tập chất lẫn vào vật liệu. Một trong 
những LMT lón nhất thế giới (công suất 1.000 kW) đã được 
xây dưng ở Pháp đầu những năm 70 thế ki 20. 


LÒ NGÁCH lò mở vào via khoáng sản tử đưởi lên, dùng làm 
nơi khấu khoáng sản ở lò chợ. Áp dụng cho hệ thống khai thác 
via dày dốc thoải. Kha: thác vỉa bằng LN thường tồn thất nhiều 
khoáng sản (có thể tới 50%). 

LÒ NHIỆT LUYỆN các thiết bị dùng đề nung nóng khi thực 
hiện các công nghệ nhiệt luyện, hoá nhiệt luyện. LNL có bộ phận 
đốt nhiên liệu tách biệt với khoảng không làm việc của lò (lò đối 
bằng than, khí, mazut). Theo công nghệ, LNL, chia ra: lò tôi, lò 
ram, lò ủ, lò thấm cacbon; theo nhiệt đô làm việc: lò nhiệt độ 
cao, lò nhiệt độ trung bình, tò nhiệt độ thấp; theo môi trưởng 
làm việc: lò có môi trưởng oxi hoá, hoàn nguyên, trung tính, thoát 
cacbon, theo chế độ làm việc: lò chu ki, lò liên tục; theo mức độ 
cơ khi hoá Lò thủ công, lò nửa có khí hoá và tò cơ khí hoá. Thực 
tể gập các loại Ìò giếng, tờ buồng, lò muối, lò cao tần. 

LÒ NỒI loại lò giếng nhỏ, trong khoảng không làm việc có 
nồi lò làm bằng thép hoặc gang chịu nhiệt, dùng để nấu chảy 
kim toái. thuỷ tinh, nung nóng khi nhiệt luyện và hoá nhiệt luyện 
(thấm xianua, thấm cacbon thể lỏng). Được đốt nóng bằng than, 
khí tự nhiên, mazut hay điện. 


LÒ NỐI lò phụ thưởng nằm ngang bằng, đào theo via khoáng 
sản, dùng để thông gió hay nöi liền các công trình ngầm khác. 


LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN (cg. (lò phản úng nguyên tỉ, lò 
phản ứng hạt nhân nguyên tử), thiết bị để thực hiên và duy trì 
có điều khiển phản úng dây chuyên phân chia hạt nhàn của các 
nguyên tú, do nơtron tự do gây ra. Sự phân hạch trong lò có kèm 
theo giải phóng một năng lượng rất tón, chủ yếu dưới dạng động 
năng của các mảnh hat nhân võ 
ra, động năng này cuối cùng 
được biến đổi ra nhiệt năng khi 
ndtron bị hãm bởi chất làm Liệu IỀT É- 
chậm. Tuy theo phô năng lượng _ 
ca các nơtron xuất hiện do Noờ lã 
tống tác giứa nơlIron với môi lý 


lị 
trưởng xunp quanh, LPƯIIN 
được chia thành các loại (lò 2 
phản ứng nơtron nhanh, lò 
phản Úúng nøtron nhiệt và lò kê ¿8i 


trung gian. Các chất thiên nhiên 
dùng cho phản ứng phân hạch 
là urani (hỗn hóp đồng vị ®ŠU 





và “#U) và thori (22Th). Bộ phận chủ yếu của LPLHN là vùng 


hoạt động, ở đày tập trung phàn ứng phân hạch. trong đó có đặt 
các thanh chứa nhiên liệu hạt nhân và chất làm chậm (thưởng 
đùng nước thưởng hay nước nặng, graphit, hiđrocacbon, beril, 
berill oxit). Chất tải nhiệt dị qua vùng hoạt động, mang theo 
nhiệt năng toả ra khi phân hạch, thưởng dùng nước thường, nước 
nặng hoặc chất lỏng hữu cơ (hidrocacbon, hel). Đề hạn chế 
nơtron thoát ra khỏi vùng hoạt động, vung này được bao bợc 
bằng lớp phân xa, thưởng làm bằng vật liệu giống như chất làm 
chậm. Dể bảo vệ nhàn viên khỏi nhiễm tia gamma và ndtron 
phóng ra tú LPUHN, người 1a dùng lớp bảo vê (bê tông, chì...) 
đủ đảm bảo an toàn. LPƯHN được ứng dụng trong các nhà máy 
điện nguyên tứ, động cở tàu ngâm nguyên tử, đề nghiên cứu khoa 
học, sản xuất các chất đồng vì phóng xạ, tái sản xuất nhiên liêu hạt 
nhân, v. Ô Việt Nam, hiên có một 1 PUHN thuộc loại nơtron 
nhiệt, công suất 500 kW, ở Viên Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt, 
LPƯHN đầu tiên do nhà vật lí học Italia Fecmi (F. Fermi) xây 
dựng ở Hoa Kì, bắt đầu hoạt động năm 1942; ở lên Xã, LPUHN 
được đưa vào sử dựng năm 1946, 


LÒ PHÁN ỨNG NƠTRƠN NHANH lò phản ứng hạt nhân 
sử dụng ndtron nhanh (có năng lượng trên 100 keV) đề gây phân 
hạch nhiên liệu hạt nhân. Có khả năng tái sản xuẤt mở rộng nhiên 
\liệu hạt nhân. Dược Xây dựng ở một số nước có nền kĩ thuật hạt 
nhàn phát triển. Là loại \ò được coi là tiến bộ hơn lò phản ứng 
nơfron nhiệt do có thê đưa toàn bộ trữ lượng uran:, chí không 
chỉ riêng đồng vị ”°U (có trong urani thiên nhiên với hàm lượng 
0/7126) vào quy trinh sản xuất năng tượng. 


LÒ PHÁN ỨNG NƠTRON NHIỆT \ö phản íng hạt nhân 
sử dụng chủ yếu nơtron nhiệt (có năng lượng thấp, dưới 0,1 eV 
đo nơtron cớ năng lượng giảm đi sau khi va chạm với các hại 
nhân của các chất lâm chậm) để gAy phản Úng phân hạch các 
hạt nhân nhiên liệu. Nhiên tiệu được sử dụng có thể là: 29, 
5U, ?pPu, lPu. Được sử dụng trong các nhà máy điện nguyên 
tủ, để sàn xuất đồng vị phóng xạ. nghiên cứu khoa học và dùng 
trong các ứng dụng khác. 


LÒ PHÁN ỨNG TÁI SINH lò phần ứng hạt nhân mã trong 
đó sự tiêu thu nhiên liệu hạt nhân kèm theo sự tái sinh mở rộng 
nhiên liệu thú cấp (khối tượng nhiên liêu mới sinh ra lớn hơn 
khối lượng nhiên liệu đã tiêu thụ). Trong LPUTS, nøtron phát 
ra trong quá trình phân chia hạt nhân nhiên liêu (vd. ®'Pu) tác 
dụng lên các hạt nhân nguyên tiệu (vd. “ŸU) đặt trong lò phản 
ứng, tạo nên nhiên liệu hạt nhân thứ cấp (vd. 32Pu). 

LÒ PHÒNG (cg. phống), lò nghiêng không (hông trực tiếp 
lên mặt đất, dùng để thả khoáng sản rơi tù mức cao xuống mức 


thấp. Còn dùng đề chuyên chở vật liệu, thiết bị, chơ người đi lại 
và thông gió. 


LÒ QUAY lò hình ống nằm ngang (xem hình vẽ) vúi độ dốc 
nhỏ (1 - 2), quay chậm (vài vòng/ phút), dùng thực hiên các 
quá trình nung sấy hay nấu luyện mà sản phẩm chính ở thẻ rấn 


8 98 
Chất đốt 
D 
7 Không khí 
rÁ 
Sản phẩm ⁄ 


}. Đầu lò nạp liệu; 2 A4d phun liệu bột; 3 Lọc kí; 
4. Cơ cấu trao đối nhiệt; 5. Cơ cấu truyền động quay; 6ó. Thân lò quay; 
2z Con lăn; 8. Mó phun chất đốt; 9. Đầu lò tháo sản phẩm 
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LL Lò SẤY KHUÔN ĐÚC 





hay nhão, không ở thể lỏng. Liệu trong lò luôn luôn được xáo 
trộn và chuyên động liên tục từ đầu lò nạp liệu đến đầu là tháo 
sản phâm, khí lò có thể được tô chúc chuyển động thuận chiều 
hay ngược chiều với liệu. 

Nhiệt cấp cho lò có thể trực tiếp từ sự cháy chất đốt trong lò, 
hay được truyền gián tiếp qua thành lò, hay theo kiều hỗn hp. 
hay truyền trực tiếp tử khí nóng đưa từ ngoài lò vào. Nhiệt độ 
trong lò biến đôi theo chiều đài lò, Nhiệt độ ma liều có thê đạt 
được cao nhất tói 1.600°C (khi luyện clinke xi măng). Kích thước 
các 1Q công nghiệp thưởng gặp: đống kính 3- 7,5 m; chiều dài 
50 - 230 m. Năng suất lò đạt tới 150 tấn sản phẩm/giờ. Công 
dụng lö linh hoạt, chất đốt đa đạng 


LÒ SẤY KHUÔN ĐÚC \ò dùng để sấy khuôn nhầm tăng 
bền, tăng độ thông khí và giảm độ tạo khí của khuôn khi rót. 
Tuỳ (heo chất đính kết sử dụng trong hôn hợp làm khuôn mà 
chọn lò sấy có nhiệt độ và môi trường thích họp. Có loạt lò chỉ 
sấy bê mặt khuôn rôi đem rot khuôn ngay. 

LÒ SINH KHÍ (cg. lò khi hoá than). lò thực hiện quá trình 
khí hoá than. Thưởng gặp các loại lò: 1) Lò tầng cố định: bằng 
thép lót gạch chỉu lứa, có vỏ bọc nước ở vùng nhiệt đô cao, 
than di động chậm tủ trên xuống dưới qua các vùng sấy, chưng 
khô, phản ứng hoá học, cuối cùng còn xỉ đưa ra ngoài; tác nhân 
khí hoá đi ngược chiều, vùng phản ứng có nhiệt độ khoảng 
1.100°C. 2) [ò tầng sôi (x. Lò rầng sói). 3) Lò phun: than được 
nghiền mịn, cùng tác nhân khí hoá nén vào lò qua một hoặc 
nhiều vòi phun, phản ứng diễn ra trong luồng khí có than huyền 
phù trong đö. 

Ở Việt Nam, Công tỉ Phân đạm và Hoá chất Bắc Giang, Công 
tỉ Sứ Hải Dương, Nhà máy Thưỷ tinh Hải Phòng và Công tí Hóng 
đèn Phích nước Rạng ông Hà Nội đều dùng loại lò ng cố định. 

LÒ TẦNG SÔI thiết bị phản ứng chứa chất xúc tác ở dạng 
hạt nhỏ mịn, chất khí phản ứng được thối từ dưới lò đi lên làm 
cho lốp chất xúc tác chuyển động giống như sôi lên, LTS cho 
phép nâng cao năng suất của quá trình nhưng chất xúc tác phải 
có độ đông đều kịch thước hạt và độ bền chống bào mòn cao. 


LÒ THÔNG lò hẹp nối thông hai công trình ngầm. 


LÒ TIỀN lò hinh trụ rông, vỏ bằng thép, bên trong xây bằng 
vật liệu chịu lửa, được đặt phía trước lò đứng đề chứa gang lòng 
nấu từ tò đứng. LT chứa được nhiều gang, thành phần đồng đều, 
gang không bị thấm thêm cacbon và lưu huỳnh từ than nhưng 
nhiệt độ gang thấp vì mất nhiệt. Đề bù vào lượng nhiệt đã mất, 
có thể đùng mỏ đốt, thôi khí nóng tử tò đứng sang. Cỏ loại LT 
dùng đòng điện cảm ứng để nâng nhiệt độ gang lỏng. 

LÒ TRUNG TẦN thiết bị nung nóng dựa vào dòng điện cảm 
ứng tần số 2500 - 8000 Hz sinh ra trong bản thân kim loại khí đặt 
trong điện từ trường, dùng để nung nóng khi tôi, khí hàn hay nấu 
chày kim loại. Dùng dòng điện tần số trung tần có thể đạt được 
chiều dày lớp tôi 2- 5 mm, khi dùng đề nấu chảy thì không cần 
máy biến áp cao tần. LTT ở Việt Nam được sử dụng để nấu chảy 
kìm loại (gang, thép). 

LÒ VỐI thiết bị dùng để nung đá vôi. Dưới tác dụng nhiệt 
tạo thành khí cháy nhiên tiệu, đã vôi bị phân huỷ thành vôi và 
khí CO¿. Vì vậy LV cũng mang những tính chất chung của lò 
dùng trong công nghiệp. Lò gồm có phần tạo nhiệt, không gian 
làm việc dùng để chứa vật liệu nung (đá vôi), phần thu hồi nhiệt 
dùng để làm lạnh sản phẩm nung, phần tiếp liệu và tháo sản 
phâm. Tuỷ thuộc vào loại lò, các bộ phận này liên kết với nhau 
theo một cấu trúc bên kết hoặc riêng rẽ. 


LÒ XO chỉ tiết trong máy hoặc cơ cấu, dùng để tạm thời tích 
luỹ năng lượng do biến dạng đàn hồi đướ) tác động của tải trọng: 
khi bỏ tải, IX trả lại năng Lượng đã tích luỹ và trỏ tại hình đáng 
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ban đầu. LX dùng để hấp thụ năng lượng va đập. giảm xóc, cách 
rung, dẫn động các cơ cấu và phòng ngiïa quá tải, vv. Có các loại 
LX: xoắn ốc (phô biến nhất là loạ: hình trụ, hình côn. định hinh, 
w.), 1X phẳng, tấm, nhíp, đĩa, vòng (đêm vênh), vv. Theo dạng 
tải trọng, có LX kéo, nén xoắn, uốn. Trong thiết bị vận tài, LX 
truyền tực tử thủng xe xuống bầu dầu của trục bánh đầu máy toa 
xe. LX có tác dụng hoà hoãn xung lực tủ trên xuống và tu ray 
lên. Ty theo toại [X có nội ma sát khi biến dạng lớn hay nhỏ 
mà có tác dụng hấp thu năng lượng và chuyền hoá do đó giảm 
nhẹ tác dụng va đập và giảm dần đao động. Í_X bầu dầu thương 
đùng \oại ruột gà, nhíp thanh xoắn, cao su, ww. 

LÒ XUYÊN VĨỈA lò nằm ngang hoặc hơi nghiêng không thông 
trực tiếp ra mặt đất, được đào vuông góc hay xiên một góc nào 
đó so với đường phương của các lớp nham thạch đê cắt qua vỉa 
khoáng sản. [XV dùng để vận chuyền vật liệu, khoáng sản, chuyên 
chở người, thông gió, vw. 


LOA CHE SÁNG loa bảo về ống kính khỏi bị tác đông của 
những tia sáng không tham gia trực tiếp vào việc tạo thanh ảnh 
LCS là dụng cụ cần thiết khi chụp ảnh ngoài nắng, trời râm, cũng 
như chụp trong nhà. LCS phải có độ loe thích hợp với góc mở 
của ống kính. Ông kính góc rộng dùng loa ngắn. độ loc rộng: 
ðng kính têlê dùng Loa dài, độ loe hẹp hon. I.CS có thể làm bằng 
kim loại, cao su hoặc chất dẻo được sơn đen. 


LOA ĐIỆN dụng cụ điện thanh biến đổi năng lượng điên thành 
năng liợng âm (tiếng nói, âm nhạc và các âm thanh khác) nhờ 
chuyển động có học của màng loa tiếp giáp với không khi. Theo 
nguyên l¡ làm việc, phân biệt: loa điện đông, loa điện từ, loa tĩnh 
điện, (oa nén, loa áp điện. Theo đặc tính tần sô, phân biêt: loa trầm 
(loa tần số thấp), loa thanh (loa tần số cao), w. Tham số kĩ thuât 
của loa gồm: công suất danh định, đải tần tái tạo. trỏ kháng loa. 
hệ số sóng hải, áp lực Am tiêu chuẩn trung bình, w. 


LOA KÈN ĐỎ (Amayllidaceae), họ cây thào, thân rễ hay 
hành, lá mọc từ gốc rễ, hình đải. Hoa lưỡng tính, đều, mọc đơn 
hay thành tán. Nhị 6, đính ỏ gốc lá đài và cánh hoa; chỉ nhị rỏi 
hoặc dịnh. Bầu trên hoặc dưới, 3 ô, nhiều noãn đính trên giá 
trung trụ. Quả nang tròn hoặc quả nac, không mở. Gồm 90 chị, 
1.200 loài, phân bố khắp thế giói; một số được trồng làm cảnh 
như thuỷ tiên, hoa LKĐ. 


LOA KÈN TRẮNG (Lahaceae), họ cầy thảo, sông lầu năm, 
có thân rễ, thân giò hay thân củ, một số loài có thân gố kích 
thước lón (cây lật). Lá mọc gần rễ. Hoa lưỡng tính, thường đều. 
Nhị 6 xếp hai vòng. Bộ nhuy cỏ 3 lá noăn dính thành bầu trên, 
hoặc bầu dưới 3 ô. Quả nang. Có 30 chị. 550 loài. Ở Viêt Nam, 
có 1 chi, rất nhiều loài. Đại điện cây LKT (1m longflorum; 
tk. hoa huệ tây, hoa bách hợp), cây có thần hành, vảy màu ngà. 
Thân đứng, lá màu lục bóng, mọc sơ le, gân lá song song. Hoa 
mọc thành chùm, màu trấng. Bao hoa hình phếu dài. Cây trồng 
làm cảnh. Trồng tháng 10 - 11. Ra hoa tháng 4 năm sau. Trồng 
bằng củ; mối củ thường chỉ mọc l cây. 

LOÀI đơn vị phân loạt có sở của sinh vật, gôm tất cả các 
thành viên trong một quần thể sinh vật có khả năng giao phối 
với nhau và sinh sản ra thế hệ mới (hữu thụ). Các quần thê gần 
gũi nhưng không có khả năng giao phối là do có sự khác biêt địa 
lí, được gọi là L khác vùng phần bố. Các L gần gũi nhau không 
bị cách li về địa lí thì có khả năng giao phối lẫn nhau nhưng 
trong thực tế thì không thể giao phối được vì có những khác biệt 
về tập tính, mìia sinh sẵn, được gọi là L cùng vùng phân bö. Trong 
hoá thạch, một I. là một bộ sưu tập của các mẫu hoá thạch với 
những đặc điêm khác nhau hoặc giöng nhau. 

LOÀI CHỈ THĨ[ loài sinh vật có thể sử dụng đề đánh giá điều 
kiện môi trường ở một vùng cụ thể. Vd. các toài địa y là sinh vật 
chỉ thi cho độ nhiễm bần, vì các loài khác nhau cho biết những 


mức đô và kiểu nhiễm bản khác nhau. Các loài giun ống 7ubiƒex 
chi thí cho mỗi trường có hàm lượng oxi thấp và nước tù hãm. 

LOÀI SINH THÁI một nhóm cá thể. các nòi sinh thái (dang 
«nh thái) của cùng một toài, có thể lai được với nhau để sinh ra 
các thế hê hữu thụ tiếp theo. 


LOẠI BỎ sự đào thải các chất cặn bã do chuyển hoá cúa tô 
chức gan, ông tiêu hoá, thận, phòi, đa,... đề giư hằng định nội 
môi Còn có LR mảnh ghép (x. Loại phép). 

LOẠI GHÉP (tk. thải loại mảnh ghép), phản ứng của cơ thể 
sống không chấp nhận mảành ghép mà ngưới tạ chủ động đưa vào 
với muc đích nghiên cứu hay điều trị. Cơ sở của phản ứng: để 
đảm bào tĩnh toän vẹn của mình, cơ (hề sống không nhận tế bào, 
mô, hay cơ quan la (mầu, đa, thận, tim, W ) của một cơ thể khác 
dù là đông loài nhưng không phải đông gen. Trong trưởng họp 
muốn cho mảnh ghép tồn tại được lâu dài, phải chọn tế bào hay 
mô định ghép có cùng bộ gen hoặc rất gần với ngươi nhận. Tìiy 
vậy vấn còn phải dùng thêm các loại thuốc úc chế miễn dịch đề 
phòng phản ứng loại bỏ, 

LOẠI HÌNH HỌC NGÔN NGỨ bô môn ngôn ngũ học, dùng 
phương pháp so sánh - loại hình để xác định những chỗ đông 
nhất va khác biết trong cấu trúc và chúc năng của các ngôn ngũ 
trên thế giới, nhằm phát hiên những đặc điểm có lính chất phỏ 
quát của các ngôn ngư và mặt khác, phân loại các ngôn ngữ trên 
thế giới vào một số loại hình nhất định (x. Phân loựi ngôn nẹữ). 

LOẠI HÌNH SẢÁN XUẤT đăc tính kinh tế - kĩ thuật tông 
hợp của sàn xuất được quy đính chủ yếu bởi trình độ chuyên 
môn hoá của nơi làm việc, số chủng loai và tính ồn định của 
đối tượng chế biến ở nơi làm việc đó, Người 1a chìa [HSX ra 
thành: sản xuất khối lượng lón, sản xuất hàng loạt, sẵn xuất đơn 
chiếc. Riêng LHSX hàng loạt lại được cbía ra: hàng loạt Lớn, 
hàng loạt vừa. hàng loạt nhỏ. TUỳ theo đặc điểm kinh tế - kĩ 
thuật mà áp dung !IISX thích hợp Nói chung, LHSX khối 
lương lón có nhiều ưư điểm hơn, vì nơi làm việc được chuyên 
môn hoá cao, sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng, nhở đó 
dễ dâng nâng cao năng suất lao đông, bảo đảm chất lượng sân 
phẩm. giảm chị phí sản xuất, 


LOẠI NGỦ buộc phài rời khỏi hàng ngũ Quân đội nhân đân 
Việt Nam đối với hạ sĩ quan và binh sĩ thưởng trực vì vi phạm 
ki luật nghiêm trọng. LN là một hình thức xử phạt nặng theo 
điều tênh ki tuật của Quân đội nhân dân Việt Nam. Người bì LN 
không được hưởng các quyền lợi như người xuất ngũ khi hoàn 
thành nghĩa vu quân sị/. 


LOẠI NHẠC khái niêm dùng đề phân chìa âm nhạc theo từng 
dấu hiệu nhất dịnh. Chẳng hạn, theo chức năng xã hội có: Am 
nhạc tin nguống và âm nhạc thế tục; theo chức năng nghề nghiệp: 
âm nhac chuyên và không chuyên; theo sự phân chia của dòng 
nhạc: nhạc cô điển bác học và nhạc dân gian; theo công cụ biểu 
diễn: Am nhạc cho giong hát (thanh nhạc) và âm nhạc cho nhạc 
cụ (khí nhạc), theo sự phối hóp nghệ thuật: Âm nhạc thuần tuy, 
ãm nhạc sân khấu, âm nhạc phim, ầm nhạc thể thao, vv. Từ các 
loại nhạc trên lại được tiếp tục phân chia nhỏ hơn nữa; vd. khí 
nhạc chia thành Am nhac giao hưởng, âm nhạc kèn, àm nhạc 
thính phòng, âm nhac pianô, vv. Tiíng [N trong đó lại chia nhỏ 
hơn, như nhạc øìao hưởng tai chia thành gìao hưởng nhiều chướng, 
giao hưởng môt chương, vv. Vì sự phân chia các I1N căn cứ theo 
từng dấu hiêu nên một tác phẩm âm nhạc cụ thê có thể thuộc 
nhiều [N theo từng dấu hiệu đó. Sự phân chia LN chỉ có tính 
ưóc lê, vì thế chúng via tách lại vửa nhập, như thanh nhạc phần 
nhiều không tách khỏi khí nhac vả trong đa số tác phẩm, vai trò 
khí nhạc lồn tối mức làm cho chúng được gọi là tác phẩm thanh 
- khi nhạc. 


LOẠI NƯỚC x. Khử nước. 


LOAN BA VƯNG LL 


LOẠI SƯ hiện tương một hay môt nhóm yếu tổ ngôn ngữ 
thay đổi và phát triển theo đặc tính hình thái hay nội dung 
của một nhóm yếu tố khác, đo áp tực của hề thống vân đông 
muốn hướng tới sư ôn đỉnh, thống nhất và có sức sản sinh cao 
hơn trong phạm vi ngư pháp vã ngủ âm. Vỏd. trong tiếng Việt, 
những từ mới kiểu “ngói hoá, "nhót kế”,... là được cấu tạo 
theo nguyên tấc LS tử hàng loạt các từ, tô hợp định danh có 
phụ tố “hoá”, "kế", 


LOẠI TÁC CHIẾN tập hợp những hoạt đồng tác chiến có chung 
một mục địch và phương pháp hành đông. Có hai L/TC cơ bản: 
tiến công và phòng ngự. Phản công là môt dạng của tiến công. 

LOẠI TỈ (Cg. \oại suy). một kiểu lâp luận trong tư duy và bằng tư 
duy. Thực chất là kết hiện dựa trên quan hê tướng tự (tức là giống 
nhau về thuôc tính hay về quan hê) giữa các sự vât và hiện tưởng. 


I1ình thức lôgic của LT có đạng đặc thủ sau đây: 
x có các dấu hiệu P. O, R, S, 1... 
y có các dấu hiêu Q. R. S, TT... 


Vậy y cũng có cả dấu hiệu P. Trong đó x, y là các đổi tượng bất kì; 
P, O, R,S,E.. thực chất là các vị từ thuộc tính hay vị từ quan hệ. 

Nếu trong hai đôi tương bất kì x và y, ta coi x, chẳng hạn là 
mô hinh của y, còn y là nguyên bàn thì thưc chất L/T sẽ là quá 
trình rút ra kết luận đưa trên quan hệ tướng tự (giống nhau) giữa 
mỗö hinh và nguyên bản. Trường hợp giống hệt nhau thì ta có 
quan hệ đẳng cấu. Nếu chỉ piống nhau một phần thì sẽ có quan 
hệ đông cấu. Phương pháp mô hình hoá thực chất là dưa trên cơ 
sở lôgic LƑ 


Đặc diểm của LT có chỗ giống với quy nạp, đó là kết luận 
không mang tính chất suy \ôgic, mà chỉ mang tính xác suất lôgic. 
Nhưng l/T vẫn khác Với quy nạp, vì kết luận LT không nhằm khái 
quát hoá, mà nhằm phát hiên những thuộc tính, quan hệ chưa 
biết của đối tướng nghiên cín dựa trên cơ sở quan hệ tướng tí 
giữa nó với các đối tiợng khác đã biết. 


LT có nhiều loạt khác nhau: I) LT giản đơn, địa vào sự giống 
nhau một số dấu hiệu đặc trưng nào đó. 2) LT' chặt chế dựa trên 
những tính quy luật phô biến, chẳng hạn như dựa trên quy luật 
nhân quả. Trong khoa học, người ta thưởng lập luận LT dựa trên 
cƠ SỞ tương tư giữa các quy luật vận động và tương tác pIfa các 
đối tượng. 


LOẠI TỪ từ biểu thị ý nghĩa về chủng loại, hình thể và cá 
thể của sự vật. Vd. trong tiếng Việt: cơn, cái, ví, viên, bức, cây, 
w. là LT 


LOAN một trong những động tác múa khá phổ biến trong 
sân khấu tuồng truyền thống của dân tộc Việt, được Lấy tư đông 
tắc võ thuật. Tính chất động tác nhanh, sắc, hnh hoạt, chủ yếu 
sử dụng cổ tay và bàn tay chuyển động thành hình số 8. Có L 
một tay và L hai tay. Động tác mủa này thường kết hợp với các 
đạo cụ như: kiếm, côn, w. Do việc sử dung thành thạo của diễn 
viên, kiếm hai tay nhanh tít, điêu luyện, có thể tránh được những 
mũi tên bay. L. kiếm thường dùng trong các điêu múa chiến đấu 
của cả nứ và nam. 

LOẠN BA VƯƠNG cuộc tranh giành ngôi báu giữa ba hoàng 
tử thời Lý. Năm 1028, Lý Thái Tổ mất, truyền ngôi cho thái tử 
Phật Mã. Ba hoàng tủ khác là Đông Chình Vương, Dực Thánh 
Vương, Vũ Đúc Vương đặt phục binh ở của Quảng Phúc trong 
cấm thảnh chống lại. Phật Mã phải nhỏ các vố thần Lý Nhân 
Nghĩa, Lê Phụng Hiểu đem quân đánh dẹp. Phụng Hiểu giết 
chết Vũ Đức Vương, hai Vương kia bỏ chạy. Phật Mã lên ngồi 
vụa tức Lý Thái TÐng, mỏ hội thề ở đền Đồng Cổ, buộc các 
quan phải thề "Làm con bất hiếu, làm tôi bất trung, tbần linh 
chu diệt”. 
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LL LOAN CẢM GIÁC 





LOẠN CẢM GIÁC rốt loạn trong phân biết cảm giác. Có thể 
rồi loạn chung hoặc riêng một trong hai cảm giác sâu và nông. 
Trong rối loạn cảm giác nông (nhận thức đau, nóng, lạnh, w.), 
có thể tăng, giảm hoặc mất cảm giác Ở một vìng thân thể, hai 
bên hay một bén (mất cảm giác với nhiệt, sở vào cục than hồng 
không biết đau như trong bệnh tabet). Trong rối loạn càm giác 
sâu (cảm giác cơ, xương, khóp để nhận biết vi trí của tùng đoan 
chì hoặc loàn thân trong không gian), bệnh nhân không nhận 
thức được sơ đồ cơ thê hoặc hình khối của đồ vật. 


LOẠN DẦM hoat động tình dục bênh hoạn do nhiều nguyên 
nhân phức tạp, chủ yếu là nhãn tổ tâm thần, làm cho đương sự 
tìm khoái cảm trong giao hợp mội cách không bình thường (kê 
dâm. dâm đồng giói, hiếp dâm, giao hợp với người già, vớ: tí thị, 
vv.). LD gây nhiều tác hại nghiêm trọng đến sức khoẻ của đương 
sự và các đối tượng (bệnh lây truyền qua đưởng tình dục, hội 
chứng suy giảm miễn dịch mắc phải, w.) và có nhiều ảnh hưởng 
tiêu cực về mắt xã hội. 

LOẠN DỤC các rối toạn hoạt động tình đục, trong đó s/ thoả 
mãn tình đục chỉ đạt được bằng cách không tự nhiền hoặc dùng 
thêm các chất kích thích. Vd. thủ đâm, LTD vó: đồ vật, loạn dâm 
(x. Loạn đâm), wv. ÏÌ) có thể xuất hiện tùng chu kì hay thường 
xuyên trong mội số bênh tâm thần; có khi phát sinh đo thiếu sự 
kiềm chế của ý chí, thiếu sự giáo dục thích hợp và chiu ảnh hưởng 
xấu của môi trường. 

LOẠN DƯỠNG rối loạn trong nuôi dưng một cơ quan hay 
một bộ phân cø thể. LD có thể thứ phái, cục bộ, khì có tồn 
thưởng của một mach máu tiếp tẾ tưởng ứng; vd. teo đa trong 
môt seo nhỏ, teo hẳn nửa người trong nhồi máu hay chảy máu 
não. [D tiên phát trong một số bệnh di truyền bẩm sinh, thướng 
li những bênh hệ thống năng; vd. bênh huyếcLr (P1 maladie đe 
hurler) hay đa † D mô tiên kết (chất colagen), gây các rối loạn 
phát triển hình thái của hề xương - cơ và nhiều cd quan khác 
như gan, lách. mắt, não, vv. 


LOẠN LUẬN quan hê tính giao giữa những người cùng đồng 
máu về trúc hệ (giứa bố và con gái, giữa mẹ và con trai, giữa Ông 
bà vớt cháu nội, cháu ngoại) hoặc cùng đòng máu về bàng hệ 
(giứa anh chị em cìng cha mẹ, giữa anh chị em cùng cha khác 
mẹ, hoặc cùng mẹ khác cha). 


LL là hiện tướng xã hội không Lành mạnh, vị phạm pháp luật, 
vi phạm đạo đức và trái với đạo lí eon người. Y học ngày nay đã 
chứng mính rằng con cái sinh ra từ cha mẹ cùng huyết thống 
thường là bị dị dạng, dị tật, phát triển không bình thường, ảnh 
hưởng đến sự phát triển lành mạnh của nòi giổng, vì vậy bị xã 
hội và pháp luật lên án và nghiêm cấm. 


Ö Việt Nam, LL là một tội phạm được quy định tại điều 146 
Bộ tuật hình sự với mức hình phạt nghiêm khấc nhất trong số 
các tội vi phạm chế độ hôn nhân và gia đình hiên hành. 


LOẠN NHỊP TIM dấu hiệu diễn tả các biến đổi của nhịp 
tìm bình thường: về tần số nhanh hơn 100 lần/phút, chậm hơn 
60 lần/phút, khoảng cách giữa hai lần tìm đập không đều (Lúc 
ngắn bíc dài), cường độ co bóp lúc mạnh lúc yếu. Xảy ra trong 
các trưởng hóp nhu cầu oxi và các chất năng tượng thay đổi (túc 
nghỉ nhu cầu thấp, nhịp tim khoảng ó0 - 90 lần/phút; nếu nhu 
cầu tăng như khi lao động cố sức, một xúc cảm mạnh, ... nhịp 
tím nhanh có thể lên đến 150 n/phút, loạn năng hay thương 
tồn của mô nút và các đường truyền trong cơ tim[bó Hít, theo 
tên của nhà giải phẫu học Đức Hit (W. H§)] làm cho tìm đập 
nhanh (trên 100 lần/phút) hoặc chậm (dưới 50 fần/phút) trong 
các bệnh hẹp van hai lá, bệnh Bazøđô (Basedow), vúa xơ động 
mạch vành, w. Ở người khoẻ mạnh, trê tuổi, LNT chỉ thoáng 
qua, nhất thời, không đáng ngại. Đối với người trên 40 tuổi, cần 
theo đối kĩ và tìm nguyên nhân, nhất là các bệnh tim. 
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LOẠN THẦN một trạng thái tầm thần bênh \í nặng đến mức 
gây trỏ ngại cho hoạt động của ÿ thức, cho sư tiếp xúc với thưc 
tại và cho sự đáp ứng với các nhu cầu cuộc sống. Thường hay 
gặp các loại: 1) LT do rượu (do uống nh›ều rượu hoäc uống rướu 
lầu ngày) bao gồm nhiều trạng thái bệnh lí khác nhau như sảng 
run mất trí, ào giác. say rượu triền miên, vv. 2) L/U tiền lão xuất 
hiên ở những người từ 45 đến 65 tuổi và bao gồm nhiều trạng 
thải bệnh tí khác nhau như mất trí, trầm cảm, hoang tiiồng, w.. 
3) LT trầm cảm gây các triệu chứng như khí sắc giầm. buồn rầu, 
mất thích thú trong cuộc sống, lo Au. rối toan tiêu hoá, rối loạn 
giấc ngủ, vận động chậm chạp, ý tưởng tỰ tì. tự buUÔc tội. vv. 
những trưởng hớp nặng có thê đưa đến hành vi tự sát. l7} trầm 
cảm là một trang thái cấp cứu, phải đưa đến bênh viên ngay. 
4) Rối loạn thân thể - tâm thần (cg. rối loạn cơ thể tâm sình 
hay tâm thể) là những rối loạn rất phô biến; biểu hiện bằng những 
triệu chứng cơ thể như nhức đầu, mất ngủ, tăng huyết áp, cón 
hen suyến, loét đa đày, cơn co thắt đại tràng, vv. Những rối loạn 
này đo những nguyên nhân (ầm lí gây ra buôn phiền. (o Lắng, sƠ 
hãi, bất toại, vv. Điều trị bằng biện pháp tâm tí đón thuần hay 
kết hợp với đùng thuốc. 


LOẠN THẦN DO RƯỢU x. Loạn (hần. 


LOẠN THẦN KINH CHỨC NĂNG nhóm bệnh có những 
biểu hiện rối loạn hoạt động thần kinh nhưng không phát hiên 
được bất kì tốn thương thực thể nào và không ảnh hưởng tối 
nhân cách ngưới bênh. Rênh nhân có ý thức về tính chất bệnh lu 
của các triệu chứng, vân làm chủ được hành vị cũng như quan 
hệ đổi xử, nhúng không Loại bỏ được các tình trạng bênh hoạn 
tác động tới cuộc sống của mình. I[UKCN xảy ra do sư quá căng 
thẳng của quả trình hưng phấn hay ức chế hoặc sư thay đồi quá 
nhanh giữa lai quá trình đỏ. Còn có thể là hậu quà của các xung 
đột tâm lï không được ghải thoát từ rất lầu trong cuộc đời Triêu 
chúng của bệnh rất đa dạng và phục hồi được. Hiện nay. được 
xếp vào nhóm LTKCN có các bênh thường gặp nhất: suy nhược 
thần kính, istêri, các trạng thái ám ành, các trạng thái sợ, vv. 

LOẠN THẦN TIỀN LÃO x. Loạn (hần. 

LOẠN THẦN TRẦM CẢM x. Loạn thần. 


LOẠN THỊ I1. (/), sự mẻo hình do hê thống quang học gây 
ra. Nguyên nhàn của L/T là đo chùm sáng nghiêng mội góc lón 
so với trục chính của hẽ, hoặc do sự đối xứng trục của những 
mặt khúc xạ của hệ quang bị vi phạm. LT làm cho ảnh của vật 
bị nhoè vì ảnh của một điểm có dạng một clip không rố nét. 

2. (9), tẠt khúc xạ của mắt mà qua hệ thống quang học của 
mắt một vật sẽ có hình ảnh biến dạng và thay đổi khi đi chuyên 
vật đó qua những vị trí khác nhau. Nguyên nhần của LT chủ yếu 
là do sự thay đổi bất thưởng ở giác mạc (sẹo mở trên giác mạc, 
giác mạc hình chóp, vv.) nhưng cũng có khi do thể thuỷ tỉnh (lệch 
thể thuỷ tỉnh). Bênh LT của mắt người có thể khắc phục được 
nhở mang kính với mắt kinh có đạng mỗi phần hình tnị hoặc 
bằng kính tiếp xúc có đạng thích hợp. Cần đi khám mắt và thco 
chì đẫn của thầy thuốc đề chọn loại kính thích hợp. 

LOẠN VAN điệu hái hát vào cuối trò diễn. Trong các vò 
tuồng nhiều hồi, lớp, 1V được dùng để chuyền tiếp đồng thời 
đặt ra tình huống mới tí lớp, hồi trước sang lớp, hôi sau. Vd 
trong vỏ tuồng "Sơn Hậu”, sau khi Tà Thiên I ăng cướp ngôi nhà 
Tè, Lê Tủ Trình, thái giảm trung thành của nhà Tề, viết thu sai 
quản mang đến Sơn Thành báo tin cho Phàn Định Công. Quân 
đi có đoạn: 

Hát văn: (với Tủ Trình): 

Bắt lẫn cúi vâng lời ngọc 
Dám đâu sai chân tóc mảy lông 


Lại nói: (khì Tủ Trình đi khuất) 


Bản quan đà trỏ lại doanh trung 
Lên tráng mã trông chung ải nhan. 


Hái loạn: 
Hoang mang sách mã tầu như phi 
Khuất khúc na từ \ộ hiểm nguy 
Nhất phiến đan tâm minh tự chủ 
Lưỡng luân nhật nguyệt đối ưu quân. 
(Dịch nghĩa: 


Vội vàng quất ngưía chạy như bay 
Không nê đường quanh co hiểm nguy 
Một tấm lòng thề thỏ chúa 
Hai vàng nhât nguyệt soi rõ lòng ta). 


LOẠN VẬN NGÔN tình trạng phát ngôn từng từ. chữ bị rối 
loan. nói khó, nói ngọng, nói bết vào nhau, nói giọng mũi. ... do 
tồn thương ở eđ quan phát âm. 

LUOANG thuộc tính ngữ Am được biểu hiện bằng sự phân tán 
năng lượng ð phố âm. Ở hê nguyên Âm, các Âm vị có độ nâng 
của lối cao thì L hơn các âm vị có độ nâng thấp; ở hệ phụ âm, 
các phụ âm được cấu tao ở phần trước cửa miêng thì L hớn các 
phụ âm có bô vị âm cấu ð sau, Vd. trong tiếng Việt, thuộc về L 
là các nguyên âm /U, /e/ (chữ viết ¡, ê) và các phụ âm /t/, /đ/, /p/, 
/b/ (chứ viết 1, đ, p, b), vv. 

LOÁNG XƯƠNG xương pồm hai thành phần cấu tao: một 
khung protein hữu cøở (colagen), trên đó Lắng đọng một phúc 
hợp muối canxi cacbonat, canxi phôtphát, theo từng lớp chồng 
song song lén nhau. LX xảy ra do khung protein bị huỷ thưa, 
làm cho phức hợp khoáng không đủ nền để lắng đọng: chất 
xưởng bị loãng, Ống tuỷ xương rộng. Dấu hiệu: đau cột sống 
lưng, thắt lưng, vận động khó khăn, xương bị biến dạng, dế gẫy. 
Chup X quang: hình xướng sáng hơn bình thường, các thó xương 
hiện rõ. Nguyên nhân: rối loạn chuyên hoá protein làm cho viêc 
cung cẤp và hấp thu protein bị thiếu hụt do tuổi già, các bệnh 
Liêu hoá (cắt dạ dày, xơ gan), đái tháo đường, chẩn thương, dùng 
nhiều thuốc loại corticoides, w. Chữa bệnh theo nguyên nhân, 
phối hợp với nâng cao sức khoẻ. 


LOARỚ (Loire), sông đài nhất của Pháp. Dài 1.012 km, điện 
tích lưu vực 115 nghìn km”. Bắt nguồn ở dãy núi Xê@vennd 
(Cévennes), đồ vào vịnh Bixcay (Biscay) và tạo cửa sông miệng 
phêu. Các söng nhánh chính: Serơ (Cher)), Viên (Wien). Lưu 
lượng trung binh 800 m”/s. Vận tải đường sông từ thành phố 
Rôan (Roanne). Nối liền vói sông Xen (Seine) bằng kênh Xôn 
(Saône). Các thành phố chính ven sông: Ooclêăng (Orléans), 
Tuarở (Tours), Angiê (Angers), Năngtở (Nantes). Các nhà máy 
điện nguyên tứ dùng nước sông L. làm nguội: Benvin trên sông 
Loard (RclLeville sur Loire), Đăngpie ăng Buyếcly (Dampierre - 
en - Burly), Xanh LArăng đềzô (Saint - Ï aurent - đes - eaux). 


LOẠI phân vị của thạch địa tầng, lớn hớn hê tầng về hàng 
cấp bậc và thưởng là đơn vị hợp nhất hai hoặc nhiều hệ tầng 
liên tiếp nhau cùng chung những đặc tính nào đó về thành 
phần thạch hoc. 


LỌC thông thưởng, là sự tách một chất rắn ra khỏi chất lỏng 
hoặc khí bầng cách cho đi qua một vật xốp như bông, giấy lọc, 
thuỷ tỉnh xốp, w. Vd. L nước (tách các chất bản ra khỏi nước), 
L kết tủa (tách kết tủa ra khỏi dung dịch), vv. 


Kí thuật L hiện đại đạt được những tiến bộ to tén nhờ sử dụng 
các màng lọc políme và các mảng vô cơ có kích thước Lỗ xốp 
thích hợp cho từng đối tượng cần L (từ hàng trăm zm đến mội 
vài ÀA). Tuỳ theo kích thước của lỗ xốp màng lọc người ta phân 
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biệt các loại L: L thông thưởng (00 - 10 ¿m), vì L (10 am - (.000 
A), siêu L (1.000 - 25 ẢY, L thâm thấu ngược (25 - 3 ÁY}. 


LỌC GEE, (tk. sắc kí loai bỏ phân tử). phuøng pháp sắc kí 
dùng cột chứa gel kiểu lố tổ ong. Là kĩ thuật chuân đề tách và 
xác định các đại phân tử có kích thước khác nhau, vd. các protem. 
Dung dịch gôm hỗn hợp các đại phân tử được đưa vào đình cột 
và chay qua cột nhở trọng trường. Các phân tử nhỏ hơn bị cần 
trở lại khi dịch chuyên xuống phía dưới cột vì chúng có khả năng 
xâm nhập qua các lô thuỷ hợp giữa các phần tử gel tốt hơn Các 
phân tử quá lún không thể xâm nhập qua lỗ được và do vậy chúng 
qua cột một cách nhanh chóng. Bằng việc phân tích chất lỏng 
nhỏ xuống đáy cột (dịch chiết hấp) sau những khoảng thời gian 
và so sánh với chuẩn (thu được bằng cách cho chay qua côt các 
đại phân tử đã biết rõ). ta có được thông tin về kích thước và 
khối liớng phân tứ của các thành phần của hỗn hợp. loa: pcl 
thưởng phẩm thường dùng nhất là Sephadex. 


LỌC KHÔNG KHÍ ‹ø cấu tách bụi hỗn hợp cơ khí ra khỏi 
không khi, đưa không khí sạch vào sử dụng trong các động cơ 
tuabin khi, động cơ đối trong, các khu nhà Ò, các quá trình điều 
chế cần dùng không khí sạch. Ô tô không đặt LKK có đô mòn 
bề mặt xi lanh tăng 9 lần, mòn pit tông tăng 4 lần, mòn vòng 
găng tăng 10 lần so với ô tô có đặt [.KK có cùng một động cơ. 
Vì vậy nhất thiết phải đặt LKK ở động cơ đốt trong. [KK cho 
động cơ hiện nay chia làm ba nhóm: l) Nhóm quản tính; 2) 
Nhóm lọc khô hoặc qua đầu. qua chất lỏng: 3) liên hợp hai 
nhóm trên. Nhóm quán tính dựa trên nguyên tắc trọng lượng của 
hạt bụi và của không khí khác nhau. Nếu bắt dòng khi quyền 
chuyển đông theo đường tròn hoặc xoắn ốc, các phần tử nặng 
hơn (bụi) sẽ chuyển động theo hướng đến thành của vỏ bộ loc 
và röi khỏi khối không khí. 

LỌC NƯỚC giải pháp cải thiện chất lượng nước bằng cơ hoc: 
cho nước chảy qua các lớp lọc để ngăn các hat lớ lửng trong 
nước. LN là một trong các khâu xử lí nước đô thi. Nước dùng đê 
ăn uống, sinh hoạt phải xử li làm trong, khử sắt, khử trùng. Sau 
khi nước được pha hoá chất phù hợp, đề tắng cho căn đọng rồi 
cho qua bề lọc nước. Có bể lọc nhanh, loc sơ bô (lọc phá), lọc 
chậm (lọc tiếp xúc). Bề lọc nhanh dùng khi xử lí nước bằng phèn. 
Bề lọc chậm dùng khi xử lí nưóc không sử dìịịng phèn hoặc khi 
hàm lượng cặn không nhiều, Bề lọc sơ bộ đặt trước bề loc chậm. 
Vật liệu đề lọc nước thường là cát thạch anh, than antraxit nghiền 
nhỏ. Lắp dùng đố cát thạch anh và antraxit là các lớp sỏi. đá 
dăm. ÌN một thỏi gian phải khôi phục khả năng lọc bằng cách 
rửa lóp vật liệu lọc. Có thể rửa bằng nước thuần tuý hoặc rửa 
bằng không khí ép phối hợp với nước. 

LỌC TẦN SỐ x. Bộ lọc tần số. 


LOCUT (A. loeus), vị trí của gen trên nhiễm sắc thề. Các alen 
của cùng một gen chiếm những vị trí tướng ứng trên các nhiễm 
sắc thê tương đồng. 

LOÉT tên thưởng trên mặt da hay niêm mạc do một quá trình 
bệnh lí hoặc sau khi bị thương, bị bỏng. Các (úp của da hoặc niêm 
mạc bị hoại tử nông. Theo tính chất tiến triển, có L cấp, L man. 
Theo vị trí hay gặp, có L dạ dày, tá tràng, thực quản, túi thừa 
Mecken [ (theo tên của nhà giải phâu học [3c Meeken (1. 
Meckel)], miệng nồi, vv. Ỏ nhing bệnh nhân do bệnh tẬ1 nầm lâu 
bất động, suy mòn, thưởng L ö điểm tì, vì vậy cần phải chăm sóc 
để tránh L (X. Lo& dinh dướng), Những tỒn thương ở da do chấn 
thương hoặc do bệnh LÍ các loại có thể tiến triển thành L lâu lành; 
cần phải tìm nguyễn nhãn của L và chữa cân thận ngay từ đầu. 

LOÉT CHAI loét dạ dày - hành tá tràng tiến triển thời gìan 
đã lâu, với biêu hiện: vết loét to, bÒ cao, dày, sờ rẮn, cứng; niêm 
mạc rúm ró do bị co kẻo xung quanh; có thê đính chặt vào các 
phủ tạng bên cạnh, đặc biệt vào tuyến tuy. LC làm biến đồi các 
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triêu chứng cua toét dạ dày thông thường: đau trở nên liên tục, 
đữ dôi hơn và xuyên ra sau lưng, ăn kém, mất ngủ. Dễ gây biến 
chứng (hủng, khoét sâu vào tuyến tuy, chảy máu. Điều trị: cần 
phẫẩu thuât kịp thời. 

LOÉT DẠ DÀY - TÁ TRÀNG phỏ biến là loét khu trú ò 
phần dưới của dạ đày và phần đầu hành tá tràng (những phần 
tiếp xúc với axit dịch vị). Bắt đầu từ một điểm ở niêm mạc và hạ 
niêm mạc bị phá huỷ, có kích thước tử vài mílimet đến trên dưới 
một cenfimclt, có khi hón, với bở vết loét mềm mại, nhưng sau 
vài năm vết loét ăn sâu xuống lóp cơ, bồ dày, xó cứng, thành chai. 
Chưa rõ hết nguyên nhân. Các yếu tố ảnh hưởng đến bênh: tăng 
tiết aXit và căng thẳng tâm thần, lo nghĩ, xúc cảm quá mạnh. Dấu 
hiểu có bản: đau xảy ra san bừa ấn 1 - 2 giờ (loét dạ dày), 3 - 4 
giỏ (loét tá tràng), kéo đài khoảng \ giờ (lœét dạ dày) đến lận 
bưa ăn sau (loét tá tràng), tạo cảm giác đau khi đói, đau vùng 
thượng vị, lan Xuyên ra sau tưng: đau cồn cào, đau quận; có thể 
làm dịu bằng cách nằm nghỉ, chườm nóng, uống thuốc muối, w. 
Thông thưởng đau kéo đài một đọt 2 - 3 tuần, rồi tự hết không 
cần dùng thuốc, vào cuối đợt, nếu đùng một thuốc mới và thấy 
hết đau, bênh nhân có thê sẽ cho đó là hiệu quả của thuốc. 
Sau đợt đau, sức khoẻ có thể trỏ (ại bình thưởng. Trong đợi 
đau có thê có ợ chua, kém ăn, kém ngủ, vv. ChÂn đoán chú 
yếu dựa vào chụp phim X quang, soi dạ dày với Ốốne sơi SƠI 
mềm. Sau đợt đau, hình ảnh trên phim X quang có thể biến 
mất. Đợt đau sau trỏ lại theo chu kì 2 - 3 tháng hay dài hơn 
tuỳ tửng bênh nhân. Sau nhiều năm, các đợi đau sít gần nhau 
hơn. đau dũ đội hơn, nếu chữa không có kết quả. Ba biến chứng 
có thể xây ra: chảy máu (thổ huyết, đi ngoài phần đen); thủng 
vết loét (đau đột ngột như đao đầm, bụng cúng như gỗ, wW.); 
ung thư hoá vết loét (loét bồ cong nhỏ). Phải mồ ngay khi xảy 
ra một trong ba biến chứng trên. 


Chữa bệnh nội khoa là chủ yếu; dùng các thuốc giảm độ axit 
địch vị, các thuốc dịu đau, làm tiền vết loét (mật ong, viên nghệ 
tầm mật ong, w.); chế độ ăn uống (khöng ăn các thức ăn chua 
như dưa chua, cà muối; không ăn các loại gia vị như ót cay, bạt 
tiêu, uống rượu, wv.; có thê ăn cỏm nếp, cóm nấu nát, w.); không 
hút thuốc lá, thuốc lào; quy định chặt chế chế độ lao động, sinh 
hoạt, giàm căng thẳng tính thần. Nếu chữa nội khoa không có 
kết quả, cần mỗ theo chỉ định của thầy thuốc. Việc phát hiện vị 
khuẩn #†clicobacte pylơri gầy bệnh đang làm thay đổi quan niệm 
và cách chứa bệnh LDI5 - TT 


LOẾT DĨNH ĐƯỠNG: loét xuất hiện do các rối loạn dinh 
dưỡng cục bộ gây hoại tủ đa hoặc niêm mạc và các phần mềm 
tạo thành những ô loét mạn tính lâu liền, phát đi phát lại. Rối 
loạn đinh dưỡng có thể do tưần hoàn nuôi dưỡng vùng đó bị 
giảm sút, bị ứ trệ, hoặc do tốn thương bệnh lí thần kình phân bố 
khu vực đó, do trang thái suy mòn toàn thân tầm thiểu dưỡng 
vùng bị loét, Da và phần mềm xung quanh các Ô loét cũng có 
các triệu chứng biểu hiện rối loạn dinh đướng như da teo, màu 
sắc thẫm, phù nề. Dự phòng LDI: chăm sóc vùng da và phần 
mềm bị tì đè cho luôn khô và sạch sẽ; xoa bóp vùng xung quanh 
để tăng cưởng dinh dưỡng tại chỗ; dùng gối mềm, tíi hơi để kê 
lót, thay đồi tu thế, vv, Chữa LDD: chăm sóc da và phần mềm 
để dự phòng I.DD; dùng các chiết xuất từ nghệ và rau má; nếu 
loét rộng, phải ghép da. 

LOÉT ĐIỂM TÌ mảng mô hoại tử xuất hiện ở các điểm tì 
của cơ thê khi người bệnh nầm lâu không thay đổi tư thế. Thường 
gặp ö những bệnh nhân hôn mê, liệt hai chí đưới, sưy mòn, bỏng 
nặng, chấn thương, vết thương cột tuỳ sống, nhiễm khuần toàn 
thân, rò tiên hoá sau mô hoặc sau vết thưởng ống tiêu hoá, đa 
chấn thương, wv. Khi bất đông kéo dài, các điểm tì (xương) đè 
ép liên tục lên các phần mềm, gây loét. LDT gặp ở vùng gót 
chân, cùng cụt, các gaí sống, xương bả vai, mông, xương châm, 
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ww. Triệu chứng: tại các vùng điểm tì, màu da đỏ tím, rôi trỏ 
nên thâm sẫm; xuất hiện mảng mô hoại tử và khí rụng đề lô 
các phần dưới da (cân, xương, w.). LDT trỏ thành các ö nhiễm 
khuẩn, viêm mủ. cớ mùi hôi thổi, làm bênh điễn biến nặng lẽn 
do các biến chúng nhiễm khuẩn. [) phòng: cần thay đổi tư thế 
cho người bênh (6 - 12 gi một lần), giũ vẽ sinh da vùng điểm 
tì; dùng đệm chống loét, giường xoay, giường có đêm khí, xoa 
bóp phần mềm vùng điểm tì để tạo thuân lợi cho tuần hoàn 
dính đưỡng tai chố cho đa và phần mềm không bị đè ép. Điều 
trị: thay băng bằng các dưng dịch kháng khuẩn. thuốc mồ, tao 
điều kiên để mô hạt và biểu mô phát triển, chú ý nuôi đướng 
và chăm sóc ngươi bẽnh. 
LOẾT ĐỤC SÂU x. Lo# nạo sâu. 


LOẾT GIÁC MẠC bênh khá phô biến của giác mạc do vi 
khuân (nguy hiểm nhất là vi khuẩn gây mủ xanh), virut (Virut 
Herpes) và nấm, xâm nhập vào giác mạc qua vết thương (do 
bụi, dị vật, tai nạn, chấn thương trong lao động như đập lúa. 
tuốt lúa). Mói đầu là vết xước nhỏ, trỏ thành IGM và có thể 
dẫn tới thủng nhãn cầu. LGM có thê dẫn tối mù toà. Phòng 
bẽnh: lấy bụi, dị vât một cách vô khuẩn tại tuyến y tế eØ SỞ; tra 
thuốc sát khuẩn (thuốc đỏ 22%. argyrol 10%. thuốc kháng sinh, 
suffamid, w.). Điều trị bẦng kháng sinh đặc hiêu chống tác nhân 
gây bệnh. 

LOẾT NẠO SÂU ung thư biển mô tế bào đáy (ung thư da) 
chủ yếu ở mặt, bất đầu dưới hình thái môt nốt lồi cứng, xung 
quanh có các mao mạch bị giãn. Nốt lồi tiến triển rất chậm. cuối 
cùng loét sâu đần, không di căn. 


LÒI RUỘT tồn thưởng hở của thành bụng, làm ruôt hay tạng 
Lòi ra ngoài. Nguyên nhân: vết thương hỏ của thành bụng: vết 
mồ thành bụng bị nhiễm khuẩn và toác rộng ra: hở thành bụng 
bảm sinh ở em bé mà bố hoặc mẹ, hoặc cả hai bị nhiễm độc Lúc 
thai nghén (eác chất diệt cỏ hay phát quang dùng trong thời bình, 
thời chiến) hoặc do một nguyên nhân œì truyền ngẫu nhiên, vww. 
Phương pháp chữa: mö đề khâu kín thành bụng. 


LỠI KHOAN (cg. mỗu lõi), cột đất đá hình trụ ở giữa lố 
khoan, được tạo ra khi khoan lấy lõi, có cầu trúc tương đối nguyên 
vẹn, bị tách đút ð đáy khi đạt độ sâu nhất định. I.K dùng để phân 
tích và thủ nghiệm về thành phần vật chất, các tính chất vẠt lí, 
cö học, hoá học, vv. LK được lấy khi tìm kiếm và thăm đò các 
khoáng sàn rắn, khảo sát địa chất công trình, w. 

LỐI RỐI (XOÁY) toàn hộ khu vực chảy rối, cách li với thành 
cứng của lòng dẫn bằng một lóp rất mỏng chảy tầng. 

LỖI THỌ (Gmelina arborea), cây gỗ trung bình họ Cö roi ngựa 
(Verbmaceae). Có thể cao tới 20 - 22 m, đường kính 40 cm. Thân 
thẳng, vỏ nhẫn màu xám tro có bì không đen. Cành non có lõng 
vàng sau chuyển màu hung. Lá đón nguyên, mọc đối, hình trái 
xoan, dài 10 - lŠ em, rộng 8 - 10 cm, mặt đưới màu xanh lam 
hay vàng nhạt có lông hình sao, gân bên nồi rõ. loa lưng tính, 
màu đỏ vàng, hợp thành chuỳ ö đỉnh. phù lông vàng. Quả hach 
hình trứng, có l - 2 hại. Được trồng bằng hạt hay thân cụt. Cây 
ủa săng, mọc nhanh, mùa xuân rụng lá, đầu mùa hè ra lã non, 
ra hoa tháng 5 - 6, quả chín tháng II - 12. ]hường gặp ở các 
tính trung du và miền núi Bắc Việt Nam, moc xen với các loài 
đè, trấm... Gỗ màu trắng xám, dùng trong xây dưng nhỏ, làm 
ván, đồ tiện, hoặc làm bột giấy và bóc lạng đề làm ván ép. Là 
một cây phủ xanh đồi trọc ỏ nhiều nước nhiệt đới Á - Phi. 

LỐI TIỀM MAO lõi trung tâm của các vi ống trong tiên mao, 
hoặc tiêm mao, gồm 9 sợi kép nằm xung quanh và hai sợi đơn ở 
giúa. X Tiêm rmao. 

LỖI TIẾT DIỆN khái niêm dùng Irone sức bền vật liêu liên 
quan đến bài toán kéo, nén lệch tâm của thanh. LTD là điện tích 
giới hạn bao quanh trọng tâm của mặt cẮt ngang sao cho nếu 
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điểm đặt của tải trọng nằm trong điện tích giới hạn đó, trên mặt 
cắt ngang chỉ xuất hiện một loại ứng suất kéo hoặc nén. 

LỚN NON (Løn Nol; 1913 - 85), nhà hoạt động chính trị 
Cămpuchia, tổng thống "Cộng hoà Khơ Me" (1972 - 75). Năm 
1955, là tổng tư lệnh quân đội Cămpuchia; năm 1960, bộ trưởng 
Bộ Quốc phòng, thủ tướng Chính phủ (1966 - 67). Năm 1969, 
trỏ lại làm thủ tướng và bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong "Chính 
phủ cứu nguy" của Cămpuchia. Ngày 18.3.1970, làm đảo chính 
lật đồ Nôrôđôm Sihanuc (Norodom Sihanouk); giữ chức thủ tướng 
và bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong chính phủ mói. Ngày 11.3.1972, 
lập "Cộng hoà Khơ Me" và tự tuyên bố là tổng thống. Bị thất bại 
liên tiếp về mặt quân sự, bất lực trong việc lãnh đạo đất nước, bỏ 
chạy ra nước ngoài năm 1975, 


LỎNG 1. (riết, tôn giáo; Sanskrit: Naga), loài rồng. Theo 
huyền thoại Phật giáo, loài rồng sống đưới biển là một loại thần 
mà thủ lĩnh là Long Vương (vua Rồng). Long Vướng có cung 
điện gọi là Long cung, và các quan chức gọi là Long thần. 

Trong kinh sách Phật nguyên thuỷ, loài rồng biểu trưng cho trí 
tuệ. Huyền sử về luận sư Long 'Thọ (Nagarjuna), người sáng lập 
ra trưởng phái Phật giáo gọi là Trung luận tông (cg. Không luận 
tông), kể rằng luận sư được vua loài rồng đưa xuống Long cung 
và trao cho các bộ kinh Bát Nhã (x. Long thọ). 

2. (mĩ thuật) x. Tứ linh. 

LONG AN tỉnh ở đồng bằng Củu Long (Việt Nam). Diện 
tích 4.355,1 km”. Gồm 1 thị xã (Tần An, tỉnh lj), 13 huyện (Vĩnh 
Hung, Mộc Hoá, lần Thạnh, Thạnh Hoá, Đức Huệ, Dức Hoà, 
Bến Lúc, Thủ Thừa, Châu Thành, Tần Trụ, Cần Dước, Cần 
Ciuộc, Tần Hưng). Dân số 1.310.000 (1999), gồm các dân tộc: 
Kinh, Kho Me, Chăm, Hoa. Tồn giáo: Đạo Phật, Thiên Chúa, 
Cao Đài, Hoà Hảo. 


Địa hình bằng phẳng, độ cao trung bình 2 - 3 m. Sông chính 
chảy qua: Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tầy. Dân cư 82,9% làm nông 
nghiệp. Trồng lúa, dứa, khoai, sắn, mía, dừa, chuối. Nuôi cá 
sông, cá đồng, tôm. Sản xuất gạch ngói, đường mía, chế biến 
hoa quả. Giao thông quốc lộ 1A chạy qua. Tỉnh được thành lập 
tháng 2.1976, do sáp nhập tỉnh Long An, Kiến Tưởng và một 
phần tỉnh Hậu Nghĩa cũ. 
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LONG BÌNH căn cứ hậu cần tổng hợp lớn nhất của quân đội 
Mĩ, ở đông bắc Sài Gòn 30 km, cạnh xa lộ Sài Gòn - Biên Hai, 
Xây dựng trong thỏi kì 1965 - 70, tổng điện tích khoảng 24 km"; 
gồm hệ thống nhà kho lón chứa bom, đạn, xăng, đầu, chất nề và 
nhiều phương tiện, vật tư quân sự khác. Còn là trạm tiếp nhận 
và thay quân của quân đội Mĩ ở Miền Nam Việt Nam. Do khoảng 
2 nghìn quân Mĩ bảo vệ và quản lí, được phòng thủ đặc biệt kiên 
cố. Bị tiến công nhiều lần bằng đặc công, pháo kích, tập kích, 
ww. Từ 1.1972, Mĩ giao lại cho quãn đội Sải Gòn. Bị đánh chiếm 
tử 29.4.1975, 


LONG CHẤN loại áo dài dùng cho các vai vua, đại thần, 
tướng khi ra trận trong sân khấu tuồng truyền thống. Áo có hai 
vạt, trước sau đều xẻ, áo chật, tay chật, có thất lưng thêu rồng 
lượn, mặt hồ. Tuy theo các loại vai, màu sắc LC khác nhau, vd. 
vua mặc LC màu vàng, kép đen mặc Ï.C màu đen, kép mặt trắng 
hoặc mặt đỏ dùng LC màu xanh, vw. 

LONG CHÂU quần đảo ở vịnh Bắc Bộ thuộc tỉnh Quảng 
Ninh, cách đảo Cát Bà 15 km về phía đông nam, cách Hải Phòng 
70 km. Diện tích khoảng 3 km”, khoảng 20 đảo, trong đó các 
đảo lón là Long Châu (1 km”), Long Châu Đông, hòn Đá Đen 
và nhiều đảo nhỏ khác. Trên đảo Long Châu có đèn biển cao 
120 m chỉ đưởng cho tàu ra vào Hải Phòng. Trong Kháng chiến 
chống Mi, bị không quân Mĩ đánh phá 258 lần. Được tặng 4 huân 
chương Chiến công, Lao động và danh hiệu Anh hùng lao động 
Xã hội chủ nghĩa (1974). 

LONG DIÊN HƯƠNG (tk. long duyên hương, long tiết), hợp 
chất tự nhiên giống sáp, do cá nhà táng tiết ra, thường gặp dưới 
dạng khối tròn, nặng tử vài kilôgam đến 300 - 400 kg, trôi nồi 
trên mặt biển hoặc được sóng ném lên bở. LDH cũng được hình 
thành trong quá trình xử lí nhiệt cá nhà táng. Sau khi làm sạch 
và sấy khô, LDH có màu đen, nâu, xám, vàng, hoặc trắng: hai 
loại vàng và trắng có giá trị cao nhất. LDH có khối lượng riêng 
900 - 920 kg/m”, nhiệt độ nóng chảy 60°C, hoả tan trong cồn, 
ete, đầu. LDH được dùng làm hương liệu tủ khoảng 2 nghìn 
năm tCn. Đông y dùng làm thuốc giảm đau, sát khuẩn, trị hen, 
đau bụng... LDH có mùi thơm đễ chịu, được dùng làm chất định 
hương cao cấp trong công nghiệp nước hoa, nhưng nay được 
thay thế đần bằng các chất định hương nhân tạo. 

LONG ĐẠI x Đại Giang. 


LONG ĐẤT huyên ở phía nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Diên 
tích 262,5 km”. Gồm 2 thị trấn ( Long Hải; Long Diền, huyện 
l), 13 xã (An Ngãi, Tam Phước, An Nhứt, Long Mỹ, Phước Hội, 
Phước Hưng, Phước Long Thọ, Phước Hải, Phước Thạnh, Long 
Tần, Láng Dài, Lộc An, Phước Tỉnh). Dân số 160.300 (1999), 
Địa hình đồng bằng xen đồi, ven biển có bãi biển Long Hải, 
Phước Hải là những nơi nghỉ mát tốt. Làm muối, đánh bắt, chế 
biến hải sản, trồng lúa, cây ăn qủa, hồ tiêu, du lịch. 

LONG ĐỜM làm cho việc khạc đờm được dễ dàng bằng cách 
dùng thuốc L.Ð. Khi đờm đặc quánh do có nhiều tơ huyết (fibrin), 
thuốc LÐ có tác dụng chủ yếu làm tiêu tớ huyết và làm cho đờm 
loãng ra. X. Thuốc long đờm. 


LONG GIAO (QUA ĐỒNG) x. Qua đồng Long Giao. 

LONG HÓA tên một loài cây. Trong các cuốn kinh nói về 
đức Phật Di Lặc, vị Phật tương lai ở cõi Tà Bà này, có nói sau 
khi Phật Di Lặc thành đạo sẽ mỏ ba kì pháp hội gọi là Long Hoa 


tam hội, để thuyết pháp độ sanh. Các pháp hội đó được mở trong 
vườn có cây LH. 


LONG HỒ huyện ở phía bắc tỉnh Vĩnh Long. Diện tích 
192,9 km”. Gồm 1 thị trấn (Long Hồ, huyện li), 14 xã (Long 
An, Phú Đức, An Bình, Bình Hoà Phước, Hoà Ninh, Dồng 
Phú, Tần Hạnh, Thanh Đức, Phước Hậu, Lộc Hoà, Hoà Phú, 
Long Phước, Phú Quói, Thạnh Quới). Dân số 147.200 (1999), 
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L LoNG Hồ HỘI" 


gồm các dân tộc: Kinh, Kho Me, Hoa. Địa bình bằng phẳng, đất 
phù sa. Sông Tiền chảy theo mép tỉnh làm ranh gióti với tình Bến 
Tre. Trông Lúa, mía, dừa. Chăn nuôi trâu, bờ, lớn, thả cá lông. 
Chế biến đường mía, dừa, xay xát gạo. Gíao thông: quốc lộ I 
chạy qưa, đường thuỷ trên sông Cổ Chiến. Huyện thành lâp từ 
11.3.1977, do hợp nhất huyện Châu Thành Tây vái Cát Nhun; 
trước 1975, thuộc tỉnh Vĩnh Long; từ 1976, thuộc tỉnh Cửu Long; 
tử 26.12.1991, trỏ Lại tỉnh Vĩnh Long. 


"LONG HỒ HỘI" điêu múa đầu tiên của múa Tứ linh. ï ong 
là rông, vén mây bay ra uốn lượn trong bầu trởi rộng lớn đề 
xuống trần gian. Hộ xuất hiên với những động tác vön mồi, lăn 
đá, nằm trên bãi cỏ rồi nắp vào hang. Rồng bay qua phát hiên 
hồ trong hang bèn hạ xuống. Rồng và hồ thi tài với nhau bằng 
động tác múa kết hợp với xiếc như bê đó, nhào lộn. đi trên quả 
bóng tròn. cuối cùng rồng đã thắng. Nhạc theo đ›êu xàng xê, sử 
đụng kèn bầu và bộ gõ. 

LONG KHÁNH huyện ở phía nam tinh Đồng Nai. Điện tích 
498 km?. Gồm 1 thị trấn (Xuân Lộc. huyện lì), 17 xã (Xuân Thiện, 
Binh [ Ạc, Xuân Lập, Bàu Sen, Suối Tre, Xuân Thạnh, Bảo Vinh, 
Bảo Quang, Xuân Tần, Xuân Thanh, Nhân Nghĩa, Xuân Quế, 
Sông Nhạn, Xuân Đường, Thủa Đức, Xuân Mỹ, long Giao). Dân 
số 200.800 (1999). Dịa hình cao nguyên đất đỏ ba2an. Sông Ray 
chảy qua. Dất nông nghiệp chiếm 47 diện tích. Trồng cao su, 
cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả. Chăn nuôi: tràu, bò, lợn. Chế biến 
đầu thưc vật, cao su, cà phê. Giao thông quốc tộ 1, đường sắt 
Thống Nhất chạy qua. Huyện thành lập từ 10.4.1991 do chìa 
huyện Xuân Lộc thành ha; huyện LK và Xuân Lộc. 


LƠNG MÃ một linh vật biểu tượng nghê thuật Phật giáo, 
mang tư cách hoá thân của lân. Xuất phát khoảng thơi Phục Hi 
và tư tích truyên vua Vũ trí thuỷ, nên thường được thể hiện chạy 
trên mặt nước đầy sóng dữ. LM có đầu rồng với sing nai, tai 
thú, mặt quỷ, trán lạc đà, mũi sư tủ, miệng sói, cô rắn, thân ngựa, 
chân hươu, đuôi bò, vảy cá chép, điểm xuyết đao lửa thay cho 
tóc ở đầu và lông ở khuỷu chân... Là hiện thân của long (rõng) 
mang đặc tính bay lên (tung), hiện thân của mã (ngựa), mang 
đặc tính chạy ngang (hoành) gắn với vĩ tuyến. tương ứng không 
gian. Như vậy. LM là con vật vũ trụ đội Hà Đồ (đồ thuyết ghi 
các mã số để nói về việc biến hoá, điều hành việc quỷ thần); LM 
gắn vói việc trị thuỷ; với hiện thân của chí khí tung hoành; mang 
ý nghĩa là con vật chuyển tải bầu trời, hiện thân của sức mạnh 
siêu lình, trí tuệ, báo hiệu sự Xuất hiện của thánh nhân. Ở Việt 
Nam, trong tạo hình, LM hiện có thể biết từ thế kỉ 16, định hình 
và phô biến từ thế kỉ 18 - 19. Tiêu biểu là các LM trên nhang Án 
đặt ð toà Bái đường Văn Miếu, Hà Nội. 


LONG MÔN (Longmen), địa điểm có nhiều "chùa hang" ỏ 
gần Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Chùa hang ð đây 
được làm từ thờ: Bắc Nguy nhưng phát triển hơn cả vào thời Tuỳ 
Đường. Một số chùa lớn có tiếnp như Kính Thiên Tự, Vạn ngũ 
thiên Phật động, w. Trong các chùa ở đây, phổ biến thờ tượng 
A đi đà, Hộ pháp, Thiên vương, Bồ tát, Quan thế âm bồ tát. 


LONG MỸ nuyện ò phía nam tỉnh Cần Thơ. Diện tích 3% 
kmỶ. Gồm I thị trấn ( I.ong Mỹ, huyện I¡), 8 xã (Long Bình, Vĩnh 
Thuận Đông, Long Trị, Long Phú, Thuận Hung, Vĩnh Viễn, Xà 
Phiên, Lương Tam). Dân số 153.900 (1999). Dịa hình đồng bằng, 
đất chua, mặn chiếm 60% diện tích. Có các rạch Cái Lớn, Cái 
Tàu chảy qua. Trồng lúa, đừa, cây ăn quả. Chăn nuôi lón, trâu, 
bỏ; tiểu công nghiệp xay xát, chế biến hoa quả, cơ khí sửa chữa. 
Trước 1976, thuộc tính Cần Thỏ. Năm 1981, tách huyện Long 
Mỹ thành 2 huyện Vị Thanh, LM hiện nay; tứ 1976, thuộc tỉnh 
Hậu Giang; tù 12.1991, trỏ lại tỉnh Cần Thơ, 


LONG NÃO (/auraceaey, họ thực vật phần lớn là những loài 
cây gô hay cây bụi (rất ¡t thân thảo). Các bộ phận của cây đều 
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có những tế bào chứa tình đầu thơm. Cụm hoa hình chưỳ hay 
chùm. Quả mọng hay hạch. Phân bố chủ yếu ở vùng nhiệt đói 
và càn nhiêt đó: Châu. Á (nhất là Dông Nam Á) và Châu Mĩ. Có 
50 chị, 3 nghìn loài. Ó Việt Nam có 13 chị, 111 loài, phân bổ Ở 
vùng núi. Số loài phong phủ, là một trong nhưng họ tạo thành 
phần cây gỗ của rừng các tỉnh Miền Bắc. Họ này có nhiều chi 
cung cấp những loại gỗ hoặc đặc sản giá trị như: 1) Chì Re (tk. 
Long não - CưƯ2mi0@rtớn), có loài rc đò (C: tea@rwơn), re xanh 
(C. tonkimensis), re hướng (C. rhciođea), quế thanh (C. 
obtustƒolium), quế '\rung Quốc (C. cassr2), loài long não (C. 
camphora). 2) Chì Rè (Machilu¿s) có (oài rè hương (M. v2lutrno). 
3) Chi Khác (Pheobe), vói loài khác nước (P. pa/đa). 4) Chị Bòi 
bởi (Lisea), có bởi bởi nhót (L. giatmea), Voài màng tàng (Ú, 
cubeba), vv. Ngoài ra, còn có chỉ Bở (Pesca) với toài bỏ (P, 
@ratissơra), \à cây ăn quả nhập nội, 





Long não 


Gố LN màu xám vàng hay xăm hông, tương đối cứng và tương 
đối nặng, có mùi thóm và không bị mối mọt nhưng kém chịu 
mục. Dùng để đóng đồ đạc hoặc dùng trong xây dựng. Có thể 
trồng LN làm cây cảnh, cây bóng mát. Dược trông bằng hạt hay 
bằng cành. Cây cài tạo rừng. Từ lá, gỗ hoặc rễ cây LN, cất chiết 
được chất LN có mùi thơm đặc biệt, vị cay, đắng (xt. Campha) 
Tính dầu LN hoà tan trong đầu tiêm dưới da hoặc tiêm bấp, 
dùng làm thuốc kích thích hô hấp và tuần hoàn. Người ta thường 
dùng LN nước (muối natri của dẫn chất sulfonic của LN hoà tan 
trong nước) tiêm dưới da, tính mạch hoặc bấp thịt có tác đụng 
tương tự LN. Các chế phẩm của LN có thể dùng đề sát khuân, 
chưa đau bụng, tiêu viêm. 


LONG PHÚ huyện ở phía đông tỉnh Sóc Trăng. Diên tích 
682,1 km”. Gồm I thị trấn (Long Phú, huyện 1í), 18 xã (Long 
Phú, Tần Thạnh, Tần Hưng, Đại Ân I, Đại Ân 2, An Thạnh 2, 
Trường Khánh, Hậu Thạnh, Dại Ngãi, Song Phụng, Long [2ức, 
Châu Khánh, Phú Hữu, An Thạnh 1, Liêu Tủ, Lịch Hội Thượng, 
Trung Bình, An Thạnh 3). Dân số 229.000 (1999), gồm các dân 
tộc: Kinh, Khở Me, Hoa. Dịa hình đồng bằng, đất phù sa bị nhiễm 
mặn, phèn. Nhiều kênh rạch chày qua: Tiếp Nhật, Cái Xe, Tú 
Điền, w. Bồ biển dài 24 km, cỏ 3 của sông chính: Dinh An, 
Tranh Đề, Mỹ Thanh. Rừng bần, mắm ven biển. 


Trồng lúa, mía, dứa, cây ăn qủa. Chăn nuôi lợn, gia cầm. 
Nuôi tôm, cá, khai thác hải sàn kết hợp với khai thác và trồng 
rừng ven biển. Giao thông tuyến Sóc Trăng - Dại Ngãi (19 
km), Sóc Trăng - Long Phú (18 km). Trước 1976, thuộc tỉnh 


Sóc lrăng; tú 2.1976, thuộc tỉnh Hậu Giang, từ 12.1991, trở 
Lai tình Sóc Trăng, 

LONG SƠN (VĂN HOÁ) x. Văn hoá Long Sơn. 

LONG TẾ QUANG (Long Jiguang: tị: Tủ Thành; 1876 - 
1925), quân phiệt Trung Quốc, Người Mông Tụ, Vần Nam, 
xuất thần thô tì Năm 1993, làm quan đạo Tả Giang, Quảng 
Tay. Nhớ trấn áp cuộc khởi nghĩa của Hội Đảng, được thăng 
đề đốc Quảng Tầy, thống đốc trấn 25 của Quảng Đông. Năm 
913. theo lênh Viên Thế Khải đánh chiếm Quảng Châu, được 
làm đô đốc Quảng Đông. Năm 1916, theo lệnh Viên Thế Khải 
đánh Vân Nam, đi đến Quảng Tầy bị quân Quế lâm chặn lại. 
Quay về Quảng Đông tuyên bố độc lập. Sau kh: Viên Thế Khải 
chết, cầu kết với bọn quân phiệt ð An Huy là Đoàn Kỳ Thuy 
chiếm cứ đảo Hải Nam. Năm 1917, đănh quần bảo vệ của chính 
phủ Tồn Trung Sơn bị thất bại nên quân của Long Tế Quang 
bị tan rã. Chết ở Bắc Kinh. 


LƠNG THÀNH huyện ởð phía nam tỉnh Đồng Nai. Diên tích 
538,3 km”. Gồm 1 thị trấn (Long Thành, huyện lj), 18 xã (Lộc 
Án. Long Án, Long Phước. lần Hiệp, Phước Thái, An Phước, 
lam An, An Hoà, Long liưng, Bình An, Tam Phước, Phước 
1ần, Phước Bình, Long Đức, Bình Sơn, Suối Trầu, Cảm Dưỡng, 
Bàu Can). Dân số 188.700 (1999). Dịa hình đồi thoài tướn sóng 
ít dốc. Sông Dồng Nai chảy qua. ĐẤI nông nghiệp chiếm 45% 
diện tích. Trông mía, lạc, điều, hồ tiêu; chế biến dần thực vật, 
thủ công pốm sứ. Quốc lô 23 chạy qua. Trước 1976, huyện thuộc 
tỉnh Biên lToà. 


LONG THẠNH thôn ở xã Phô Thạnh, huyện Đức Phô, Quảng 
Ngãi. nơi tập trung nhiều di tích thuộc văn hoá Sa Huỳnh: Phú 
Khương, An Khê. Tại đây, các nhà khảo cô học Việt Nam đã 
phát hiền một đị tích mới: gò Ma Vương, vừa là di chỉ vưa là khu 
mô tảng. Viễn Bảo tàng Lịch sử Việt Nam khai quật 300 m? 
(5.1977), Viên Khảo cổ học khai quật 185 m. Niên đại có thể 
tham khảo qua !C là 1420 + 40 năm tCh. và 925 + 60 năm 
tCn. Gò Ma Vương là mội di tích thuộc thời đại đồ đồng thanh 
(ngành khảo cả quen gọi là đồng thau). Xt. Gò Ma Vương 


LONG THỌ (Sanskrit: Nagarjuna), tên vị luận sư Ấn Độ, 
sống vào khoảng năm 150 sCn., đã lập ra học phái Đại Thưa nồi 
danh gọi là Trung luận tông (S. M422hyamuka), hay là Không biện 
tông (S. Šuzyava42). Nagarjuna dịch nghĩa sang chứ Hán là Long 
Thọ. Thọ là cây, chỉ cây arjuna; nơi sinh ra luận sư. Mẹ lưận sư 
sinh ra luận sư dưới gốc cây arjuna, nên lấy tên cây đặt tên cho 
con. Theo một truyền thuyết khác, khi lớn tuổi, luận sư được 
ILong Vương (vua Rồng) đưa xuống Long cung diới biển, truyền 
cho phép tu Mật giáo. Long Thọ sinh ra và lón Lên trong một 
gia đình theo đạo Ba La Môn, ở miền Nam Ấn D4. Tù rất sớm, 
ông đã nồi tiếng là người học giỏi, thông thạo toàn bộ sách kinh 
điển về đạo Ba La Môn. Sau khi được giác ngộ theo đạo Phật, 
Ông cùng với học trò là Aryađê@va [Aryadeva (Thanh Thiên)] tập 
ra trưởng phái Trung (uận (S. MadhyamikA), cũng gọi là Không 
luận (S. Sunyavada). Trường phái nảy tôn tại ở Ấn Độ suốt 800 
năm. vả cùng với đạo Phật bị suy tàn Ò Ấn Dộ vào khoàng năm 
1000. Các bộ Kinh Đại Thừa làm chỗ dựa cho Long Thọ lập ra 
thuyết Trung luận là các bộ Kinh Bát Nhã (S. Prajna), được phát 
hiên vào thế kỉ 2 tCn. XI. Bá Nhá; Bát Nha Ra La Mi. 


Long Thọ là tác giả cuả nhiều bộ luận Đại Thưa quan trọng, 
trong đó hai bộ ”Irung Luận" và “Thập nhị môn luận” là nôi 
tiếng nhất ồ Trung Quốc. Chính hai bộ luận cùng với bộ "Bách 
luận" cuä Aryađ@va (học trò cuả Long Thọ ) là chỗ đưa cho 
học phái Phật giáo "Tam luận tông" cuả Trung Quốc (tông phái 
cuả 3 bô luận). 


LƠNG XUYÊN tình cũ; năm 1925, nhập với Châu Đốc thành 
tỉnh An Giang. X. Án Giang. 


LỎNG SÔNG L„ 


LONG XUYÊN thành phố, tình lj tỉnh An Giang, nằm trên 
bở phải sông Hậu. Diện tích 106,1 km”. Gồm 9 phưỡng (Bình 
Dức, Mỹ Bình, Mỹ Quý, Mỹ Thói, Mỹ Thạch, Rình Khánh, Mỹ 
Xuyên, Mỹ Long, Mỹ Phuóc), 3 xã (Mỹ Hoà Hưng, Mỹ Khánh, 
Mý Hoà). Dân số: 249.500 (1999), gồm các dân tộc: Kinh, Khd 
Me, Hoa. Địa hình bằng phẳng, độ cao trung bình 1,2 - 1,4 m. 
Chế biến phân bón hữu cø, dược liệu, (tướng thực, thực phẩm, 
đầu thực Vật, sản xuất vật tiệu xây dựng, cơ khí sửa chưa. Trồng 
cây ăn quả. Là thị xã tỉnh Long Xuyên cũ tử 2.7.1932. Từ 2.1976, 
tỉnh 1j tỉnh An Giang. Từ 1.1.1999, trỏ thành thành phố †.X. 


LÒNG BẢN thuật ngữ am nhạc dân gian dùng đề chỉ đồng 
gìai điệu cđ bản của một bản nhạc không li cô truyền, trên cơ 
sở đó, các nhạc công có thê thêm thắt nhũng tuyến tây, các ngón 
nhà nghề, vv. 

LÒNG CHÀO chỗ thấp của bề mặt Trái DẤI so với xung quanh, 
khép kín ở mọi phía, chỉ hỏ khì có sông chảy qua, có nguồn gốc 
và hình thái khác nhau. Vd. I.C Điện Biên, LC kiến tạo giữa núi. 

LÒNG CHÀO ĐẠI DƯƠNG vùng đáy đại dướng. Vd. lòng 
chảo Thái Bình Dương. 


LÒNG DẪN lớp vỏ bao boc chứa chất lỏng hay chất khí di 
chuyên trên hoặc trong Lòng nó. l) ID ồn định: LD bằng đất 
(không lát bê tông) không bị bồi hoặc xói trong thời gian dài. 2) 
LÐ không Ấn định: LD luôn luôn thay đôi (mặt cất ngang co 
hẹp hay mở rộng) theo thởi gian. 3) LD tũ: 4a) LD thiên nhiên 
hoặc nhãn tạo đành cho việc tháo dòng nước lũ chảy qua; b) khu 
vực đất, dùng vào việc cho dòng tũ chày qua bay một khu đất 
liền kề với Ì_Ì hiện có, dùng vào việc tháo lũ khí dòng nước tràn 
bờ. 4) LD cá (đường cá đi): kết cấu công trình tạo điều kiên 
thuận tiên cho cá bơi vòng quanh một đập chắn nước, đập tràn 
hoặc các công trình chặn đòng trên sông, suối, vw. 


LÒNG ĐEN vùng hình đĩa, chúa sắc tố, nằm ở phần trước 
của mất động vật có xưởng sống và động vật chân đầu (mực, 
bạch tuộc). Cỏ một lỗ chính ð giữa là con ngươi. LD có thể co 
giãn như một màn chắn làm thay đôi kích thước của con ngươi 
để điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào mắt. Bề ngoài LD nết với 
thể mi và nằm ở giữa giác mạc và thuỷ tinh thể. LD nầm trong 
dịch thưỷ. Các cơ vòng quanh con ngươi co làm LD nhỏ lại khi 
có ánh sáng chói. Trong ánh sáng yếu, các cø này giãn ra và các 
cơ phóng xạ co làm cơn ngươi rộng ra để ánh sáng vào nhiều 
hơn. Diều khiển co giần các cơ này là do hệ thần kinh sinh dưỡng. 
Xt. Mắt (phần minh họa) 


LỜNG HỒ (tk. bụng hồ), phần đáy lõm phía trước đập, nơi 
tạo thành đung tích chứa nước của hồ chúa, có diện tích mặt 
hồ phình rộng ra. LH phải có dung tích hưu ích, tức phần dung 
tích nước sử dụng để tưới hoặc để chạy máy phát điên, và dung 
tích chết tức dung tích phòng lắng cát bùn qua một số năm 
nhất định rồi sau đó tại định kì nạo vét. Khí thi công phải bảo 
đầm không bị rồ, thất thoát nước, xung quanh bở hồ không bị 
sạt lò. Sử đụng nước phải theo một quy trình nhất định. 


LÒNG NHÀ kích thước thông thuỷ theo chiều ngang hoặc 
chiều sâu của một căn nhà hoặc một căn phòng đã hoàn thiện. 


LÒNG SÔNG phần lõm của bề mặt Trái Dất, là vật thể rắn 
(đất, đá, cát bùn) tiếp xúc với phần thể nước của dòng sông. là bộ 
phận thấp nhất của thung lũng, trong đó có nước chảy thưởng xuyên. 
Kích thước LS thay đôi theo hiØng nước sông. Lòng nhỏ hay LS 
gếc là LS ứng với lượng nước nhỏ nhất trong mùa cạn. Lòng tồn 
hay lòng cả là LS ứng với tượng nước lớn nhất trong mùa lũ. L5 
hoạt động hay lòng thường xuyên là L5 ứng với lượng nước trung 
bình. LS mở rộng đần khi chảy qua đồng bằng ra biển. Về mùa lũ, 
nước dâng vượt quá LS ngập lên bãi sông và các vùng ven sông. 

LỜNG SÔNG sông bất nguồn từ vùng núi phía tây bắc tỉnh 
Bình Thuận ở độ cao 1150 m. Chảy theo hướng tây bắc - đông 


731 


LL LÒNG SÔNG DI ĐỘNG 





nam, đồ ra Biển Đông ở Tuy Phong. Dài 50 km. Diện tích lưu 
vực 511 kmẺ, độ cao trung bình 531 m, độ đốc trung bình 14,9%, 
mật độ sông suối trung bình 0,46 km/kmˆ. Sông chảy trong một 
vùng khô hạn, lòng sông thưởng không có nước. 

LÒNG SÔNG DI ĐỘNG lòng của con sông không ồn định, 
luôn thay đồi theo thời gian do tác động của lưu tốc, hướng chảy, 
đất đá và địa hình. Vd. Hoàng Hà. 

LÒNG SÔNG ỔN ĐỊNH lòng sông ở trạng thái cân bằng, 
không có xu thế thay đối hình dạng và độ dốc. Đồ thị quan hệ 
giữa mực nước và lưu lượng nước sông là một đường đơn. Khi 
nước lên hay nước xuống, mùa lũ hay mùa cạn, ứng với mực nước 
sông chỉ có một lưu lượng nước. 


LÓNG (tk. gióng), phần thân nằm giữa hai mấu ở các cây một 
lá mầm như cây họ Lúa (Poaceae). Nguồn gốc từ mô phân sinh. 
Ö L. non, tất cả các tế bào đều phân chia; về sau chỉ còn ở phần 
gốc là nơi có sự phân chia mạnh. Ö L già, các hoạt động phân 
sinh dửng lại, nhưng nếu cây bị đồ thì hoạt động phân sinh có 
thể trở tại. Ở một số loài tảo như Ufothria, cũng có L và sự phân 
sinh I. có thể xảy ra bất kì điểm nào của sợi tảo. 


UỢNG đồ dùng để che, hình tròn và phẳng, màu sắc khác 
nhau, có cán cầm, có khi có tua để che các kiệu rước thần hoặc 
che bàn thở Phật và thần thánh trong các đền, chùa; che bàn 
rước ảnh các vị sư có chức sắc khi đưa đám. Các L. màu sắc khác 
nhau để đùng cho vua hoặc quan tuỳ theo cấp bậc trong thời 
phong kiến ở Việt Nam. 

LOONG M (Marguerite Long; 1874 - 1966), nữ nghệ sĩ pianô 
Pháp, giáo sư Nhạc viện Quốc gia Pari (1906 - 40). Tên tuổi 
Loong gắn liền với nền nghệ thuật pianô Pháp thế kỉ 20. Cuộc 
thi âm nhạc quốc tế mang tên Loong và lắc Tibô (Jacques 
Thibaud) diễn ra tử 1946, là một trong những cuộc thi lớn có uy 
tín trên thế giới. 

LOONG MẠ - LOONG TẾ. tên gọi hai làn điệu của người 
Thái, Lào dùng khi chèo thuyền trên sông Mã, sông Đà, do những 
người chèo thuyền hát. Âm nhạc dàn trải, tốc độ vừa phải, có 
nhiều tuyến lấy. 

LOONGFÊLÂU H  O. 
(Henry Wadsworth Longfellow; 
1807 - 82), nhà thơ Hoa Ki. Tốt 
nghiệp đại học, biết nhiều 
ngoại ngũ, giáo sư văn chương 
và ngoại ngư. Viện sĩ Viện Hàn 
lâm Khoa học Nga và Tầy Ban 
Nha. Bất đầu sáng tác tủ khi 
còn đi học. Viết nhiều thể loại: 
thơ, tiểu thuyết, kịch, tiểu luận 
nhưng chủ yếu là thơ. Tác 
phẩm đề cập nhiều vấn đề của 
xã hội Hoa Kì: sự bất công 
trong xã hội, vấn đề kì thị 
chủng tộc, tội ác của người đa 
trắng đối với người đa đỏ, da 
đen. "Bài ca về Haiuôthơ" (1855) là tác phẩm nồi tiếng nhất, sử 
thi về người anh hùng da đỏ chiến thắng thiên nhiên và ác quỷ. 
Loongfêlâu có nhiều công trình dịch thuật và giỏi thiệu thơ ca 
các dân tộc Châu Âu với người đọc Hoa Ki. 

LLORENXIT (L.Iawrencium), Lr. Nguyên tố phóng xạ nhân tạo 
thuộc nhóm HI B, chu kì 7 bảng tuần hoàn các nguyên tố; số thứ 
tự 103, đứng cuối dãy actinoit. Đã biết sáu đồng vị với nguyên tủ 
khối 255 - 260, bền nhất là 291 r (có chu kì bán rã Tị; = 3 phút). 
Năm 1961, lần đầu tiên, nhóm nhà khoa học Phòng thí nghiệm 
bức xạ Trường Dại học Tổng hợp Califonia (California, Hoa Kì) 
đứng đầu là Ghioxo (A. Ghiorso) đã tổng hợp được “Ï1r với 
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chu kì bán rã 8s sau khi bắn ion B (bo) vào nguyên tố CÝ (califomi). 
Tên gọi để tưởng nhớ người phát minh ra xiclotron - nhà vật tí 
Hoa Ki Lorenxd (E. O. Lawrence). 

LORENXƠ E. O. (Ernest Orlando Lawrence; 1901 - 58), nhà 
vật lí Hoa Ki, gốc Na Ủy, chế tạo máy gia tốc xiclotron (1930) 
đầu tiên. Công trình trong lĩnh vực vật lí hạt nhân, ứng dụng vật 
lí hạt nhân trong sinh học và y học. Tham gia chế tạo quả bom 
nguyên tử đầu tiên. Giải thưởng Nôben về vật lí (1939). 


LORENXG T. 
(Thomas Lawrence; 
1769 - 1830), hoạ sĩ 
người Anh chuyên vẽ 
chân dung. Ông theo 
truyền thống Anh vẽ 
chân dung gia định, cha 
mẹ và con cái, những 
đôi lứa trong khung 
cảnh có cây to. Ông nồi 
tiếng do đạt được sự 
thanh lịch, tao nhã tuy 
hơi lạnh lùng. Ông đã 
là hoạ sĩ của nhà vua 
khi Rãynôn (1. 
Reynolds) qua đởi, là . '#“ 
chủ tịch Viện Hàn lâm Tung 
Hoàng gia Anh ở Luân 
Đôn, viện sĩ hàn lâm ở 
Firenzê (Firenze) và 
Hoa Kì. Tác phẩm tiêu biểu: chân dung "Huân tước Abơcdin", 
"Công nương Xuthalen", 

LÔ (nông), đón vị rừng nhỏ nhất, phân chia để quản lí và tác 
nghiệp. L có tính chất tạm thời, tuỳ thuộc vào sự phát triển của 
rứng và phương án tác nghiệp. Diện tích L: 0,5 - 5 ha. Tiêu chuẩn 
phân chia L: rủng có một tình trạng đồng đều (có độ sai khác 
cho phép); xu hướng tái sinh rừng là đồng nhất; điều kiện lập 
địa và các điều kiện khác không có sai khác nhiều; phương thức 
tác động trên L là nhất quán và đồng đều. L. là đơn vị thi công 
và giải quyết xong tác nghiệp hằng năm. 

LÔ (kiến trác;, Ph.loge), khoang chỗ ngồi hay hàng ghế tách 
biệt, dành riêng cho một số ít người xem trong phòng khán giả 
ở nhà hát (hạng lô). 

LÔ CỐT (D. blockhaus), công trình phòng ngự kiên cố được 
xây dựng bằng gạch, đá, bê tông, có lỗ châu mai để bắn ra nhiều 
phía, có nắp và có nơi nghỉ ngơi cho quân sĩ. LC có thể được 
xây dựng nồi, nửa nồi nửa chìm hoặc lợi dụng sưởn núi làm 
chìm hẳn. 


LÔ ĐẤT mảnh đất thưởng hạn chế về diên tích dành để xây 
dựng một ngôi nhà ở thấp tầng (1 - 3 tầng). Việc chia nhỏ khu 
đất thành những mảnh như vậy được gọi là phân lô hay chia lô. 
Phương pháp bố trí đất ở theo chia lô được người Pháp du nhập 
vào Việt Nam tư nủa cuối thế kỉ 19; lúc đầu để bố trí những ô 
phố dành cho người Âu, sau đó cũng tỏ ra thích hợp trong xây 
dựng ở các đưởng phố với những ngôi nhà giáp vách. 

LÔ GIA phần sàn nhà được làm thông với bên ngoài bởi một 
đến hai mặt bên trống. Tại các mặt trống, thường có lan can. LG 
là diện tích phụ trong nhà, dùng để làm nơi nghỉ ngơi, phơi phóng. 

LÔ LÔ (tk. Ô Man, Lù Lọc Màn, La La, Qua La, Di Nhàn, Di 
Gia, Pu Mỳa, Ma Màn Di, Màn Chi, Mùn Di...), tên gọi chính 
thức của dân tộc, tên tự gọi là Màn Di, Màn Chì hay Mùn Di. 
Gồm có hai ngành: Đen, Hoa. Ngôn ngữ Tạng - Myanma. Số 
dân 3134 (1989), cư trú ở hai tỉnh Cao Bằng, Hà Giang. Sinh 
sống bằng nương rẫy và ruộng bậc thang, ở nhà đất hoặc nhà 





Lorenxỏ T. "Chân dung một phụ nữ" 





Người Lô Lô 


sàn. Y phục nam giới giống như ngưởi Mông và người Tày trong 
vùng. Phụ nữ LL đen mặc áo dài đen, ống tay rộng, gồm nhiều 
mảnh vải màu sắc khắc nhau ghép lại, váy đen dài và rộng. Phụ 
nữ LL hoa, mặc áo hở ngực, trang trí bằng nhiều mảnh vải hình 
tam giác màu sắc khác nhau, bố trí 


thành hình vuông và mặc quần. Có ba, 
nhiều nghỉ lễ liên quan đến tín ngưỡng LC 
đòng họ: trước bàn thờ tổ có tượng 

người làm bằng gỗ, tộc trưởng chôn =\ 
trống đồng xuống đất, khi có tang lễ le: 
thi đào lên để đánh tiễn hồn về cõi ;..“ 
ma. Tổ tiên xưa là một trong những | 
chủ nhãn văn hoá Diền và quốc gia Z II 


Nam Chiếu (thế kỉ 10 - 13). Đã có chữ 
tướng hinh. 


LÔ MỘC (Calzmires), thực vật hoá 
thạch, sống trong các kỉ Cacbon - Pecmi 
(Carbon - Permi) cách đây 250 - 360 
triệu năm thuộc bộ Mộc tặc 
(Equuisetales), thân đốt, cây cao tới vài 
chục mét, đường kính tới 1 m, là thành 
phần phổ biến của rừng tạo than đá 
của các kỉ nói trên (x. hình vẽ). 

LÔ THÍ NGHIỆM phương pháp 
bố trí thí nghiệm bằng cách chia khu 
vực thí nghiệm thành các ð nhỏ có điện 
tích bằng nhau, và trên đó bố trí các 
công thức thí nghiệm và đối chứng. 

LỖ (lí; cg. lỗ trống), khái niệm trong vật lí bán dẫn, biểu hiện 
trạng thái khi xuất hiện chỗ trống trong vùng năng lượng hoá trị 
mà trước đó đã có điện tử lấp đầy; còn có thể hiểu là trạng thái 
năng lượng không bị điện tử chiếm chỗ trong vùng hoá trị của chất 
bán dẫn. Dược tạo thành khi một điện tử bị kích thích chuyền từ 
vùng này lên một vùng năng lượng cao hơn (vùng dẫn). Dưới tác 
động của điện trường, điện tử chuyển vào L. tựa như các L. chuyển 
động theo chiều ngược lại và do đó L. đóng vai trò như một hạt tải 
điện dương. 





Lô mộc 


LỖ ĐEN L, 





: ý 
LÔ (cơ), lô khoét trên thành bình chứa chất lỏng. Tuỳ theo 
quan hệ của kích thước L (e) và cột nước tác dụng (H), tức là 
khoảng cách thẳng đúng từ L. đến mặt thoáng của chất lỏng trong 
E 
bình mà chia lÐ (C>zc ) 


L nhỏ : | 
ra nhỏ (f <+z) L 10 
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Theo chiều dày của thành, L. chia ra L. cạnh sắc, L. thành dày. 
Theo tình hình nối tiếp của dòng chảy ra, còn chia thành: L. chảy 
tự do, L chảy ngập, nửa ngập. Xt. Vòi; Công thức Tôrixeli. 

LỖ (sinh, y) 1. Khoảng trống trong vách thứ cấp có khả năng 
lưu thông giữa các vách phát triển như quản bào. Tuỳ thuộc trên 
L có đường viền hay không mà có tên gọi tưởng ứng là L. viền 
hay L đơn. Thưởng được hình thành tửng cặp và chỉ có phiến 
giữa vách sơ cấp tương ứng ngăn cách các tế bào cạnh nhau. L. 
được hình thành đơn độc là L tị. 


2. (Foramen), L. mồ tự nhiên ở một cơ quan trong cơ thể động 
vật, hoặc một cấu trúc đặc biệt Ở xương hoặc sụn làm đưởng đi 
cho mạch máu hay dây thần kinh. Vd, L. liên tâm nhĩ, L. tâm thất. 

LỖ BỘ những đồ binh khí dùng để rước hoặc cắm vào giá để 
trần, đặt ở cung vua, phủ quan hay các đền, đình, miếu. Gồm 
những vũ khí: mác, đao, kích, thưởng, phủ việt (búa), cỏ tiết mao 
và bảng có chữ "nh túc” và "hồi t‡". Cùng bày với L.B còn có bát 
bửu: gồm đàn sáo, lẵng hoa, thư kiếm, thư bút, bầu rượu, túi thơ, 
khánh, quại. 

Tuỳ từng địa phương và từng thời kì mà có thể thay đổi các đồ 
vật cần thiết trên. Từ thời Lê đã lập "Lỗ bộ tỉ" để cung cấp LB. 
Ngày nay, người ta thường dùng bát bủu thay cho LB. 





Lỗ bộ ¿ ỗ bộ ở đền Ngọc Sơn, Hà Nội 


LỖ CHÂN RĂNG túi bọc xung quanh chân răng trong xương 
hàm của động vật có vú. Răng được cố định trong lỗ răng nhờ 
túi màng mạch, có nguồn gốc tứ màng bao xương của xương hàm 
và chất xi măng bọc chân răng. Các sợi bện lại của màng bao 
chân răng bám vào cả xương răng và xương hàm, cho phép răng 
dao động rất nhẹ so với hàm trong khi nhai. 

LỖ CHÂU MAI lỗ trống ở tưởng công trình phòng ngự (lô 
cốt, tưởng thành) để bắn (súng, pháo) và quan sát. LCM thường 
có dạng hinh khối mặt hình thang, kích thước phụ thuộc vào 
chiều dày của tưởng, loại hoá khí và nhiệm vụ của hoả lực. 

LỖ ĐÁI LCH THẤP đị dạng bầm sinh cuả niêu đạo nam: 
lỗ đái (miệng sáo niệu đạo) thông ra ở mặt dưới dương vật, cách 
đỉnh quy đầu một khoảng dài hoặc ngắn tuỳ theo từng bệnh nhân. 
Cần mồ để tái tạo lỗ đái bình thưởng. 

LỖ ĐEN x. Hốc đen. 
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L Lỗ HỒNG LA 





LỖ HỔNG LÁ vùng mô mềm phân hoá trong trục dẫn cuả 
thần, ngay cliô vết Lá đi ra và hệ mạch dẫn vẫn được nối liên tục 
không bị gián đoạn. LHL luôn đi cùng với vết tá. Là cấu trúc đặc 
trưng cho thực vật hạt kín, dương xì, nhưng đôi khi cũng khó 
nhận biết được mối bên kết cuả hệ thống mạch. 


LỖ KHOAN (cg. giếng khoan), hố hình trụ trong đất đá thuộc 
vỏ Trái Dất. có đường kính nhỏ so với chiều đài (độ sâu), do 
khoan tạo ra. J.K được khoan tử mặt đất, có thể là thẳng đứng 
hoặc nghiêng, có khi khoan từ công trình ngầm - có thể nầm 
ngang hoặc dốc ngược. Chỗ mỏ đầu, tại giao tuyển cuả LK với 
mặt đất, được gọi + miệng; chỗ kết thúc, đạt tối nhớ tác động 
cuả dụng cụ phá đất đá, được gọi là đáy; mặt bên được gọi là 
thành (vách). Tuỳ theo phương pháp khoan, công dụng và độ 
sâu, đường kính 1,K thay đồi tù 26 mm đến hơn 1 mị, những LK 
đặc biệt (chẳng hạn để tạo giếng) có thể có đường kính tái 8 m. 
Đô sâu LK rẤt khác nhau: tử vài mét đến hàng kiLômel. 


Các LK sâu nhất trên thế giới đã đạt tới 12 km và sắp tới có 
thể tới 15 - 18 km. Theo công dụng, phân biệt các LK: tìm kiếm, 
thăm dò, thí nghiệm, quan trắc, khai thác, để lập bàn đồ không 
chế thông số. kĩ thuật, nỗ, vv. Các vấn đề về độ sâu, đường kính 
cuả í K (ö miệng, ở giữa, ở đáy), có sư dụng ổng chống hay không 
và số lầng cần chống, độ sâu môi tầng... thuộc khái niêm "kết 
cấu \õ khoan“ tiên quan đến nhiều yếu tố. 


LỖ KHOAN KĨ THUẬT lố khoan dùng cho nhiều mục địch 
kí thuật khác nhau: thông gió, bớm nước, đặt ống nước và cáp, 
thực hiện các phương pháp chuyên môn đề tạo giếng và khai thác 
khoáng sản, tìm đông cát chảy và những tầng cát chứa nưóc trước 
khi đào hầm lö, bóm ép vào đá rông những chất lỏng khác nhau 
(chẳng hạn vữa xi măng) hoặc cho vào đất mềm yếu những vật 
tiệu cứng để nén chặt và gia cố làm nền công trình, để hạ cọc và 
các trụ sầu làm móng, để dập tắt hoä hoạn trong lỗ khoan đầu 
khí, vw. Còn gọi LKKT là lỗ khoan dùng đề lấy mẫu nguyên trạng 
cuả đất đá, thử nghiệm ngay tại chế nhầm xác định các tính chất 
cơ - (ï cuả chúng. 

LỖ KHOAN NỔ lỗ khoan dùng đề nạp chất nô, hỗ trợ cho 
công tác khai đào ở các mỏ lộ thiên và mỏ hầm lò; đề nghiên 
cứu sự truyền sóng nỗ trong đất đa; để nén chặt đất yếu, xử lú 
nễn móng, vv 


LỎ KHOAN PHUN lỗ khoan có hiện tượng phun phát sinb 
ra do tác dụng cuả áp lực via hoặc khí đấn nở thoát ra tử các via 
dầu (khí hút đầu lên theo lỗ khoan). 


LỖ KHOAN TIÊM lỗ khoan dùng để bơm nước hay khí vào 
thân đầu nhầm tăng cưởng sản lượng đầu (khí khai thác thử cấp 
các mỏ đầu) hay bơm khí vào túi khí ngầm dưới đất (khi khai 
thác khì đốt). 

LỖ MÌN x_ MZ màn. 

LỖ MŨI đôi lỗ của khoang mũi thông ra ngoài ở động vật có 
xưởng sông. Cá chì có LÌM ngoài, thông khoang mũi với bên ngoài; 
động vật có xương sống bậc cao có LM trong, thông khoang mũi 
với khoang miệng. Ö người, LM là có quan khúu giác có cấu tạo 
phúc tạp, gồm: niêm mạc, lớp đệm nhiều nơron thần kinh, lưới 
mao mạch và tình mạch có tác dụng giữ nhiệt độ thích hợp cho 
sự thu nhận những cảm giác. 

LỖ NOÃN !. Lễ ò phía trên nhân noăn, được hinh thành đo 
phát triển không hoàn toàn cuả vỏ bao quanh đỉnh noãn. Trước 
lúc thụ phấn, ống phấn chui qua LN. Ở nhiều loại hạt, LN tạo 
nền một số sẹo nhỏ trên vỏ hạt mà qua đó hạt hấp thụ nước, 
nhưng ở một số loại hạt, LN bị bịt kin. X. Xoãn. 

2. X. Màng đệm. 


LÔ PHÁ NỔ (cg. lỗ mìn đột phá, hốc đột phá), hốc được 
tạo nên ở gương lò đo làm nö rrước các Lỗ mìn đề tạo thêm mặt 
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hở (mặt phẳng tụ do) nhờ đó làm tăng tác động phá vồ cưả các 
\Õ mìn còn lại. Tuỳ theo sơ đồ bố trí các Lỗ min đột phá, [.PN 
được chía ra làm LPN hình nêm, LPN hình nón, ï.PN hình tháp. 
LPN hình Iĩng trụ, vv. Có thể sử dụng LPN trong việc dào hầm 
lò hay ở mỏ lộ thiên. 


LỖ RĂNG PHIM những lô vuông đều nhau trên mép phim 
(một hoặc cả hai bên tưỳ thuộc vào loại phím và kích cổ khác 
nhau) đẻ định vị trí của phìim trong quá trình chuyển động trên 
các trục hoặc bánh răng trong các máy thiết bị điện ảnh (máy 
quay, máy chiếu, máy in, tráng...). Dộ lốn cuà LRP, vị trí và 
khoảng cách giữa chúng đều được tiêu chuẩn hoá thống nhất với 
cấc thiết bị. 


LỖ RÒ một đường ống không binh thường, có nguôn gốc bảm 
sinh hoặc do tai nạn hình thành, từ đó chảy ra một chất lỏng sinh 
tí hay bệnh lí. Ở chó, thường thấy những L.R ở hậu môn. Ö ngựa, 
LR trực tràng - âm đạo xuất hiện sau mội in để khó. LR ở mát 
mèo có thể do bệnh lao hay do khuyết tật ò răng. Có một chứng 
gọi là LR ò tai, nhưng chính là do một cái kén răng nguồn gốc 
phôi thai mò ra ở bở triốc đáy tai, đây là một dạng tì phối thai 
thấy ỏ ngựa và cứu. LR còn có tên gợi cầu rò [sinh lí học goi là 
cầu rò Paplôp (Pavlw)], là mội cái ống nhân tao nhỏ khâu giải 
phẫu, đặt vào một khí quan cuả eở thể để lấy một vật chất hoặc 
một thể dịch nào đó ra ngoài. Cầu rò thưởng đưc dùng đê đặt 
Ở tuyến nước bọt, tuyến tuy, đạ dày, ruôt, ... để nghiên cứu về sinh 
LÍ dinh đướng và tiêu hoá thức ăn. 

LỖ TẤN [Lu Xun: tên thật: Chu Thụ Nhân (Zhou Shuren), 
881 - 1936], nhà văn Trung Quốc. Thời trẻ từng học hàng hài, 
rồi học khai mỏ. Sang Nhật Bản học y, sau chuyển sang viết văn. 
Viết nhiều thẻ loại: truyện ngắn, bút kí, chính Inận, bút kí trữ tình 
(thưởng gọi là tạp văn), thơ. kịch, ... với \òng ưu ái sâu xa là thúc 
tỉnh đồng bảo. chí cho họ con đường giải phỏng cuả chính họ. 


Lễ Tấn chịu ảnh hưởng thuyết tiến hoá cnả Dacuyn (C. R. 
Darwin), mướn lí thuyết sinh vật học này để nói rô tiến hoá là 
cần thiết. Về sau, qua thực tế đấu tranh xã hội. LÃ Tấn tiếp thu 
chủ nghĩa Mac - Lênin. Hơn 20 nầm sử dụng ngòi bút như vũ 
khi, LẢ Tấn (Ập trung mồ xẻ các căn bệnh nh thần cuả đồng 
bảo mình. Biều hiện tập trung nhất tà "phép thấng lợi (¡nh thần” 
được miêu tà sinh động trong thiên truyện vừa nồi tiếng “AQ 
chính truyện” (1921). Đó là tác phẩm thê hiên đầy đủ nhất tư 
tưởng và phong cách nhà văn. Trong hàng loại các tập "tạp văn", 
LỄ Tấn còn lên án mạnh mẽ các loạt kẻ thù cuả nhân dân, cuả 
cách mạng như bọn phong kiến, bọn quân phiệt tay sai để quốc. 
chính quyền tư sản phản động cùng bon bồi bút chó săn. Do 
Là những thế lực đang lợi dụng sự mê muội và su tự thoả mãn 
cuả nhân dân để cản phá con đường giải phóng dăn tộc. 


LỄ Tấn còn tà nhà nghiên cúu lịch sử văn học, để lạt hai bộ sách 
có giá trị: “Đại cương lịch sử văn học Hán, " ưỢC sử tiều thuyết 
Trung Quốc”. Ngoài ra còn có nhiều tác phẩm dịch văn học Nga, 
Xô Viết, Đông Âu, Rấc Âu, w. Lố Tấn phất huy đây đú thiên chúc 
văn nghệ, hố trợ đắc lực cho công cuộc giải phóng dân tộc, trở thành 
ngọn cơ cuả nền văn học cách mạng Trung Quốc. 

LỖ THOÁT NƯỚC lỗ để tháo nước mưa, nước vê sinh, vw. 
Trong thuỷ lợi, LTN là những lỗ nhỏ được bố trí theo ð vuông 
hoặc theo hình quân cớ trên mặt các tưởng chắn đất, lớp lát bào 
vệ bở kênh, mái đập, sân sau cống, đập, vv. để thoát nước ngầm 
trong đất hai bên bở, đưới đáy nền công trình nhằm giàm áp lực 
thấm lên công trình. 

LỖ THOÁT TẠO ÂM thưởng gặp ở các loại khèn hoặc ở các 
sáo, tiêu chỉ có một lỗ bấm. Các ống cuả khèn hoặc sáo nảy có 
độ đài theo yêu cầu đẹp mắt. Dẻ có được một độ dài thức tế, 
người ta khoét trên thân ống một LTTÀ khiến cho ống có một 
độ dài cần thiết cho việc tạo ra Am đó |x. Độ đài (nhạc)]. 


^ k _ ¬ ˆ * ` ` 

LÔ THỜ 1, LÃ dẫn vào hệ khí quản cuả côn trùng, chàn đều, 
rết, nhện, w. thưởng có từng đôi, nằm ha: bên cơ thể. Ó côn 
trùng trưởng thành, LT nằm ö phía sau đốt ngực thứ hai, thứ ba 
va phía trước cuả tám đốt bìng. Ö ấu trùng và nhông có sự thay 
đôi về VỊ trí cuả các ÏÌT, 

2 LÃ thông ra ngoài cuả khoang mang ở nòng nọc cuả ếch 
nhái. chỉ nằm phía trái cơ thể. 3) Khe mang trước cuả cá sụn, 
thường đã bị thoái hoá. 

LÔ TIẾT CHẾ x. Giữ. 


LỖ U TẠO MÀU SẮC lỗ trên thân ống của một vài loại sáo, 
nằm giữa lỗ thổi và lỗ bấm đầu tiên. Người ta lấy sáp ong đấp 
thành gờ cao quanh lỗ này, sau đó lấy một màng mỏng bịt lại. 
Khi nhạc công thôi sáo, màng này cũng rung lên, pha vào âm sắc 
trong trẻo cuả sáo một loại âm rè rè, khiến cho tiếng $sáo giòn 
và vui hơn. 


LỖ VỎ tố trên vỏ cây được tạo ra do các tế bào đạng tròn 
cuả tầng sinh bần, không thấm suberin, hình thành nên khoảng 
gian bào và phá vỏ biểu bì để tạo nên những lỗ nỗi điền hình. 
[ V có chức năng trao đồ: khí giữa các mô bên trong và khí quyền. 
Số lượng và hình dạng cuả 1V thay đổi tuỳ theo loài. 

LÔ VỒM lỗ thỏi hình vòm khum khum ở các loại sáo đê hơi 
người thồn lọt vào làm chuyển động cột không khí trong ống tạo 
nên âm thanh. LV còn là đấn hiệu điển hình đề phân loại cách 
tạo Am trong các nhạc cụ hơi, gọi \ä chỉ Lỗ vòm. 

LỘ BÁC ĐỨC (1u Rode; 2 - ?), tướng Trung Quốc thởi Tây 
Hán. nồi tiếng nhờ thành tích diệt nước Nam Viêt - quốc gia do 
Inêu Đà thành lập năm 206 tCn. ở các tỉnh Quảng Đông, Quảng 
Tầy ngày nay. Năm 112 tCn., nhà Hán phong LBĐ làm phục ba 
tướng quân và sai đem quân tử Quế Dương đi đánh Nam Việt. 
Năm 111 tCn., Nam Việt điệt vong. 

LỘ BỘ x. 1ð bộ. 


LỘ SÁNG PHIM quá trình tác động cuả ánh sáng vào lớp 
thuốc nhạy sáng cuả phim khí quay phìm, chụp ảnh và ín phim, 
là một công đoạn kĩ thuật quyết định chất lượng hình ảnh, góp 
phần tạo nền cảm xúc nghê thuật của tác phẩm. [SP thục hiện 
ở hai giai đoạn: giai đoạn chuẩn bị mang tính kí thuật để xác 
định chế độ \ð sáng cho phim. Trong giat đoạn quay, việc LSP 
còn phải tính đến hiệu quả nghệ thuật, đến không khi chúng 
cuả phim, kết hợp với các thành tố khác sao cho các bối cảnh 
riêng rẽ được thống nhất, hài hoà theo ý đồ nghê thuật cuả tác 
phâm. Những điều kiên ảnh hưởng đến chất tượng hình ảnh bao 
gôm: loái phìm, độ nhạy phim, lượng sáng, phương pháp chiếu 
sáng, chất lưỡng quang học cuả ống kính công nghệ và chất 
lương in trắng phim. Công thức đơn giản đề tính LSP: H = F.t 
(H: lượng sáng tác động vào phim; E: cưỡng đô ánh sáng; t: 
thời gian lộ sáng), 

LỘ TUYỂN tinh trạng các tuyến trong ống cô tử cung phát 
triển lan tràn ra ngoài, xâm lấn biểu mô phủ mặt ngoài cuả môi 
trưác hay môi sau cô tủ cung. Triệu chứng chính: xuất tiết nhiều 
chất nhầy đục, có mùi hôi (khí hư). Là tổn thương lành tính 
nhưng nếu không điều trị, bệnh sẽ kéo dài, gây viêm nhiễm mạn 
tính ầm đạo và cô tử cung. Hướng xử lí: chống viêm nhiễm (rủa 
âm đạo, đặt thuốc quả bông có tâm thuốc vào âm đạo, ww,), sau 
đó huỷ các tuyến mọc xâm lấn ra ngoài bằng cách đốt cháy (bằng 
hoá chất, nhiệt, điên). 

LỘ VĨA vết lộ vía khoáng sản, thân khoáng. Phần trên cuả 
via hoặc thân khoáng lộ lên mặt đất đôi khi bị phủ một phần 
hoặc hoàn toàn bởi một tớp đất mỏng, dùng công trình vé! sạch 
hoặc khai đào nhẹ có thê phát hiện được thân khoáng. 

LÔBA CHEPXKI N. L (Nikolaj Ivanovich Lobachevakìj; 1792 
- 1856), nhà toán học Nga, hiệu trưởng Trưởng Đại học Tông 
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hợp Kadan (Kazan') những năm 1827 - 4ó. Người sáng lập ra 
hình học phi Ócut đầu tiên |x Láöachepxki (Hình học)), nhúng 
không được người đương thỏi chấp nhận. Tuy vậy, công 1rình của 
ông đã tạo một bước ngoặt trong việc mở rộng nhận thức về 
không gian, về hình học và có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển 
cuả các tư tưòng toán học. Lĩnh vìíc nghiên cứu của ông là đại 
số, giải tích, l thuyết xác suất, cơ học, vật lí và thiên văn. Năm 
1895, tổ chức giải thưởng quốc tế mang tên LAbachepxki. 

LÔRACHEPXKI (HÌNH HỌC) môn hình học phi Ócit đầu 
tiên do Lôbachepxki (N. Ï. I pbachevwskij) đưa ra năm 1826, trong 
đó thửa nhận tất cà các khái niệm cơ bản và tiên đề cuả hình 
học ỞcLt trừ việc thay tiên đề về đường thẳng song song bằng 
một tiên đề ngược lại. Hình học Lôbachepxki thưa nhận tiên đề 
Sau: trong mặt phẳng qua một điềm nằm ngoài một đường thẳng 
có ít nhất hai đường thẳng không cắt đường thẳng đã cho. Tì 
đó suy ra có võ số đường thẳng như vậy. Độc lập vớ: I,ñbachepxki, 
Rôtyai (Botyat J,) và Gauxơ(C. F. Gauss) cũng đưa ra hinh học 
Lôbachepxki (nhúng Gauxd không cóng bố). Hinh hợc 
Lôbachepxkí ra đời vào hic việc tìm cách chứng mỉnh tiên đề 
Oelit về đường thẳng song song qua hàng nghìn năm đều thất 
bại. gây ra sự nghi ngò về tính tất yếu của nó. Về mặt triết học, 
Lúc đó cũng đã có sự nghị ngờ về khẳng định cuâ Kantd (I. Kant) 
rằng hình học cut là chân li tuyệt đối. 

Hinh học I.ôbachepxki phải trải qua nhiều thập kí mới được 
thửa nhận vì các định lí của nó nêu ra những tính chất trái vói 
trực quan. Mãi đến khi người ta xây dựng được các mô hình 
của hình học Lôbachepxki, nó mói được thừa nhận. Mô hinh 
đầu tiên do nhà toán học ltalia Bentorami (E. BeLtrami) đưa 
ra vào năm 18ó8. 


Một mô hình đơn giản của hình học LAbachepxki trên mặt 
phẳng là mô hình Poăngcarê (Poincaré), được mô tả như sau: 
"mặt phẳng" là phần trong của một hình tròn trên mặt phẳng 
thông thường. "Dường thẳng" là các đường kính của hình tròn 
đó hoặc là các cung tròn vuông góc với vòng tròn bao hình tròn 
. Điểm đặc biệt của mô hình này là góc giữa các "đưởng thẳng" 
là góc thông thường giữa các cung tròn. 

Sau này, hình học Lôbachepxki còn được thừa nhận thông qua 
các cách tiếp cận khác (chẳng hạn, x. Chương trình Fclinepen). 
Hình aọc Labachepxkí được ứng dụng để tính một số tích phân 
xác định, nghiên cứu các hàm tự đẳng cấu trong lí thuyết hàm 
phức. Đặc biệt tư tường của hình học }.ôbachepxki đã thúc đây 
toán học nói chung và hình học nói riêng đi vào một thời kì phái 
triển mới bằng phương pháp tiên đề (x. Phương pháp tiên đề). 

LÔBASEPXKI x. Lô6achepxki N. Ứ. 


LỐC AO ((ock out), người chủ đóng cửa môi hay nhiều đón 
vị sản xuất cuả nhà máy, không cho công nhân, nhân viên vào 
nhà máy tàm việc do có sư xung đột tập thể về lao động giữa chủ 
và thợ và đề buộc thợ phải chấp nhận những quyết định cuảà chủ. 
Khác với đình công, LA là sáng kiến cuả chủ, hoặc là sự phản 
kích của chú đối với yêu sách cuả thợ. Có nhiều (oại LA: 1) Về 
lí do, có thể là IA để trả đũa sự đình công của thợ hay những 
yêu sách cuả thợ; LA đề đề phòng đình công của thợ, hoặc đê 
đuổi nhũng người mà chủ cho là những phần tử có thành tích 
bất hảo, nguy hiểm, gầy rối cho xí nghiệp. 2) Về quy mô và thể 
thức, cỏ thể là LA riêng lẻ, bộ phận, LA tập thể, tỏ tình đoàn 
kết cuả thợ. 

LỘC sừng cuả hươu vàng (Cewus porcus), có hai loại: 

1) L giác - sửng già, có nhiều nhánh rắn chắc, nhiều mấu sần 
sùi. Trong đông y, dùng làm thuốc chữa sưy nhược thần kinh, 
mệt nhọc, khóp - xương bị sưng, mụn nhọt độc, dùng dưới dạng 
thuốc bột. Còn đùng l. giác nấu cao ban long, làm thuốc bổ, chữa 
suy yếu thận, rụng tóc. Bá gạc sau khi nấu cao, phơi khô (lộc 
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giác sương) dùng làm thuôc bồ xưởng, chữa ho, tiều tiện ra máu 
hoặc t:nh dịch. mụn nhọt. 


2) [. nhìng - sửng non, mặt ngoài phủ lông tớ mịn, màu nâu, 
bên trong có nhiều mạch máu mong: dùng làm thuốc bố cho 
người già yếu, cö thể suy nhược. làm việc quá sức, ngầm rượu 
uông hoặc tán thành bội ăn với cháo. Không dùng cho ngươi cao 
huyết áp, xớ vữa động mạch, hẹp 1im, viêm thận nặng, là chảy. 
Sững non cuả nai cũng có những công dụng tương tự. 

LỘC BÌNH huyên miền míi ở phía đông nam tỉnh lạng Sơn 
Diện tích 986.5 km“, Gầm 2 thị trấn (Na Dương; Lộc Rình, huyện 
li), 27 xã (Xuân Mãn, Dồng Bục, Lục Thôn, Hữu Khánh. Khuất 
Xá, Quan Bản. Bằng Khánh, Tú Doạn, ông Quan, Nam Quan. 
I[øi Bác, Xuân Tình, Vân Mộng, Hiệp lĩa, Như Khuê, Nhượng 
Bạn, Iĩnh Bắc. Sàn Viên, Xuân [.ễ, Minh Phát, Xuàn Dương, Ái 
Quốc. Mẫu Sơn. Yên Khoái, TÀI Mịch, Tam Gia, Hữu Lần). Dân 
sỡ 76.600 (1999), pồm các dân tôc: Tày, Nùng, l3ao, Sán Chay, 
loa, Kinh. Địa hình xung quanh là núi (Mẫu Sơn cao 1.541 mì, 
giũa là lòng chảo với trầm tích chứa than và đồi thấp kiểu bát 
úp. Sông Kỳ Cùng chảy tù đông nam lên tây bắc qua chỗ trũng 
rộng là h Ta Keo. Trồng: lúa, ngô, khoai, mía, lạc, đÔ tướng. 
thuốc lá, cây ăn quả. Khai thác gỗ lâm sản. Khoáng sản: than Lửa 
dài Na Dương. cao lanh. sét gạch ngói. Giao thông chình quốc 
lộ 4R chay qua. 


LỘC DỮ đảo ð vịnh Bắc Bộ, thuộc Quảng Ninh. Năm ò phía 
nam vả cách thị trấn Cửa Ông khoảng 6 km. Diện tích khoàng 
7 km“. Địa hình đồi núi có độ cao trên 100 m chiếm diện tích 
khá lớn. Rừng nhiêt đới ầm. Trồng trọt. Đánh cá. 

LỘC ĐIỀN mông ban cấp riêng cho quý tộc. tôn thất và 
quan lai cao cấp thời Hậu Lê. Manh nha tử thời Trần như một 
loạt đất phong thưởng mang tính bỏng lộc, dùng để ở và cày 
cấy, chưa có quy định rõ ràng. Thời Hậu 1£, chế độ bồng lôc 
này chính thức được ban hành vào 1477, đời Lê Thánh Tồng 
gôm cả ruông thưởng công và ruộng lộc như một hình thúc 
lưỡng bỗng qua tô tức. Đối tượng được hưởng chính sách này 
là các quan tai từ tứ phẩm trở lên cho đến các tước vương , 
công, hầu, bá. L1 chia làm 2 (oai: loại cấp cho phép sử dụng 
tạm thỏi, sau khi người được cấp chết 3 năm thì nhà nước thu 
lại. gọi là tứ điền và loại cấp lâu dài cho phép lưu truyền cho 
con cháu, gọi là thế nghiệp điền hoặc thế nghiệp thổ. Trong quá 
trình phát triển của loại hình ruộng đất này, mặc dù không phải 
là ruộng tứ nhưng xu hướng chuyền hoá chủ yếu của nó là khẳng 
đình quyền sở hữu của người được ban cấp, biến đần thành 
ruông tư. Bị thu hẹp dần và đến đơi lây Sơn qua đời Nguyên 
thì hâu như bị xoá bò. 

LỘC NINH huyện ở tây bác tỉnh Bình Phước. [Điện tích 1.240,4 
km. Gồm l thị trấn (Lộc Ninh, hưyện t/), 17 xã (Lưng Phước, Thiện 
Hưng, Thanh Hoà, Lộc Tấn, Lộc An, Tần Thành, Tân Tiến, Lộc Hnà, 
LẠc Hiệp, Lộc Quang, Lộc Khánh, Lộc Thành, Lộc Thái, Lạc Hưng, 
Lộc Thuận, Lộc Thiện, Lôc Điền). Dân số 131.500 (1999), gồm các 
dân tộc: Xtiẽng, Chơ Ro, Chăm, Kính. Địa hính bán binh nguyên 
bazan và đồng bằng. Sông Sài Gòn, sông Bé chảy qua. Tông lúa, ngô, 
đâu, cây ăn qủa, cao su, cà phé, hô tiêu. Cơ khí sửa chữa, chế biến 
nông sản. Quốc lộ 1A chạy qua. Í luyện thành lập tử 92.1978, thuộc 
tỉnh Sông Bé; tử 6.11.19%, thuộc tỉnh Bình Phước. 


LÖCAIATA x. Lókayaứa. 


LÔCKƠ J]. (John Locke; 1632 - 1704), nhà triết học duy vật 
Anh, người kế tục chủ nghĩa kinh nghiệm do Bêcon (F. Bacon; 
cø. Räycøn) đề xướng. Đấu tranh chống nguyên lí cua Đécac (R. 
Decartes) về ý niêm bầm sinh, Lôckd cho rằng trí tuệ cuả con 
ngưỡi lúc đầu, khi mới sinh ra giống như một "tö” giấy trắng, 
không có ý niệm bằm sinh. Mọi tri thức đều bắt nguồn từ kinh 
nghiệm, tử cảm giác. Thể giối xung quanh khi tác động lên giác 
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quan con người làm nây sinh các cảm giác. Nhưng lôckd không 
kiên trì luận điểm cơ bản này của nhận thức luận duy vật. Lôckỏ 
phân biết “chất có trước” (như vàn động, quảng tính, hình dáng...) 
với "chất có sau" (như màu sắc, äm thanh. mùi v...). Chỉ những 
cảm giác do "chất có trước" gây nền mới có tình khách quan. 
"Chất có sau" tuy hình thành từ “chất có trước" nhưng tai là sân 
phẩm cuả tâm \í chủ quan. Các nhà duy vật Pháp thế kỉ 18 như 
Điđơrô (D. Diderot), Henvênuyt (C. Á. Helvetius) tiếp Lục 
khuynh hướng duy vật - chủ đạo trong duy giác luận cuả [ Õccơ. 
Nhà duy tâm chủ quan Anh Beccdlt (G BerkeLey) lai khai thác 
và tuyệt đối hoá yếu tổ đuy tâm trong triết học cua l ôcko. 


Tính chất thoả hiệp, không triệt để cuằ Lôckở cũng thể hiến 
cả (rong quan niêm cuả Iôckd về nhà nước, (rong lẬp trưởng 
chính trị và trong thái độ cuả Lôckơ đối với tôn giáo. 

Về mặt giáo dục, L@ckở coi trọng tác dụng cuả giáo duc, đặc 
biệt là trí tuệ và thể tực. Lôekd phản đối giáo dục bằng FOI VOI, 
nhưng yêu cầu nghiêm khắc tuân theo kỉ luật, chịu đựng gian 
khổ Lôckơ coi trọng phương pháp gương mẫu, liên hê với thực 
tiễn.Hạn chế cuả Lêckø là miệt thị quần chúng lao động. 


Tư tưởng cuả I_.ôckó có ảnh hưởng lón tới các nhà duy vật Pháp 
thế kỉ 18 và chủ nghĩa xã hội không tưởng đầu thế kỉ 20. Tác 
phẩm chìi yếu: "Thứ nghiêm về trí tuệ cuả con người" (1690) 

LÔGA Cho ä > 0. a # l và N > Ú, số b được gọi là lôga cơ 
số ä cuả N nếu a =N. Kí hiệu b = log,N. Các công thức cdở 
bản cua lòga bao gôm: 

log, (M.N) = logạM + logẠN, 


M 
lOB, N logaM - logẠN. 
log,NỲ = klog.N, 
1 
log,*VN = ĩ log,N, 


Các tính chất này cho phép chuyên các phép tính nhân. chia. 
nâng lên luỹ thừa và khai căn thành các phép tính tương ứng 
đơn giàn hơn là: cộng, trủ, nhân, chia. Nếu a = 10. b gọt là 
(Ôga thập phân, kí hiệu b = lgN. Nếu a = e, b goi là (ôga tự 
nhiên, kí hiệu b = InN. (x Số Nâpe). Lôga do nhà toán học 
Xcôtlen Népc (J. Napier ) và nhà toán học Anh Bngio (11. 
Briggs) đưa ra từ thế kỉ 17. 

LÔGIC (HL. logikê), trong triết học và khoa học, từ "lôgạc” 
được sự dụng với hai nghĩa chính: "tôgíc" và "lôgie học". L nói 
chung là tổng thể những đặc trưng tất yếu, phổ biến và bản chất 
chung cuả các sự vật, hiện tượng. Do đó, L chính là thực chất 
cuả tồn tại. Mội cách tương íínz, [. là bàn chất cuả lịch sủ, chứ 
không nhải là toàn bộ lịch sử trong tính đa đạng, phong phú cuả 
nó. Ï. vốn là khách quan. Do đó, trong trí duy, L có giá trị chân 
Ñ phô biến. Tư duy cuả bất cứ ai, nếu muốn đạt được chân lí, 
thì phải phù hợp với L cuả sự vật và hiện tượng. 

Như vậy, L có những đặc trưng quan trọng sau đây: 1) Tất 
yếu. 2) Phồ biến. 3) Bản chất. 4) Chân lí khách quan. Xt. 
Lágrc học. 

LÔGIC RIỆN CHỨNG phân ngành (ôgic học chuyên nghiên 
cứu các đặc tính và quy luật biền chúng phô quát của tư duy phủ 
họp với thực tế khách quan trong quá trình biến đôi và phát triỂn 
của nó. Hệ thống nguyền lí và quy luật cuả lôgic biên chứng 
không chi khác hẳn, mà thậm chí theo một nghĩa nhất định, còn 
đối lập vói hệ thống nguyên lí và quy luật lôgic hình thức. 

LRC xuất phát tỉ 3 nguyên tí chung: 1) Nguyên lí về mối liên 
hệ phố biến giữa các sự vật, hiên tượng: 2) Nguyên lí về mẫu 
thuẫn nội tại của sự vật, hiện tượng; 3) Nguyên lí về sự biến hoá. 
phát triển của mọi sự vật và hiện tướng. 


Quy tuật có bản nhất của LBC là quy luật mâu thuẫn biên 
chứng. Nó ghi nhận rằng sự thống nhất và đấu tranh giữa các 
mặt đố: lập là bản chất của tồn tại, đồng thỏi là nguồn gốc và 
động lực của moi sự vận động và phát triên. Các quy luật cơ 
bàn khác là quy luật lượng đối dẫn tới chất đôi và ngược lại, 
quy luật phủ định của phủ định, quy luật thống nhất đa dạng. 

[ôgic hình thúc phi cô điền xích lại [JBC nhớ quá trình biện 
chứng hoá, biểu hiên ra như thừa nhận tính đa trị chân lí khách 
quan, giảm trừ tính tðgic hình thức thuần tuý bằng các nguyên 
tắc lôgic mới như không bài trung, kéo theo tỉnh thái, vv. Nhưng 
LBC vẫn khác hẳn lôøc hình thức phì cô điển ở chỗ không giới 
hạn trong phạm vị lôgic. Do có đắc tính biện chứng, nó bao quất 
cä quan hệ mâu thuẫn thống nhất giữa lôgtc và phi lôgic. 

LBC là chuân mực phố quát của tư duy đang nhân thức, nhưng 
nó không cứng nhắc mà mềm dẻo, không cổ chấp mà linh hoạt. 
Theo nguyên tắc chung: dĩ bất biến, ng vạn biến. Hêghen (G. 
W F llegel) lä nhà lôgic biên chứng lồn nhất, còn Mac (K, Marx) 
và Inghen (E: Ingels) là những tác già kinh điển của lôgic biện 
chíing duy vật. 

LLÔGIC CỔ ĐIỂN cơ sở cuà lôgtc học hiện đại. Bao gồm lôgic 
hình thức cô điển và lôgic biên chứng cô điển. 

Lðgic hình thức cô điển hình thành trên có sở hiên đại hoá 
lôgic hình thức truyền thông. Về thực chất, nhờ hai phương thức 
chủ yếu có mối liên hệ mật thiết với nhau: một là hình thức hoá 
triết để và hai là toán học hoá lập luân tôgic. Kết quả (thu 
đước là ngôn ngử hình thức hoá và hê toán lôgic chính xác 
Các công trình lõgie cuà Frêgö (G. Frege), Sruêđø (E 
Schroder). Røxơn (B. Russell), Hinbe (D. Hiibert),... đồng 
vai trò nền tảng cuả lÔgic hình thức cô điền. Các chuẩn mực 
lôgic hình thức cỗ điển và lôgic biên chứng cô điển tuy 
không mâu thuẫn loại trừ nhau, song chúng khác hẳn nhau. 

Ngày nay, ở nhiều nước, nội dung có bản của sách giáo khoa 
\ôgic phô thông thực chất là thành tựu của tôgíc học truyền thống, 
còn thành tựu của lôgie hiện đại. chủ yến là của lðgic học cổ 
điển, được thể hiện trong sách giáo khoa lôgic dùng cho trinh 
độ đại học và trên đại hoc. 

LÔGIC CỦA PHÁT MINH mọi lôgic tư duy đều có bản chất 
chứng minh Vì lôgic có đặc tính chân lí khách quan phổ quát, 
đo đó, xét một cách chất chế. không có cái gọi là lôpic phát mình 
theo đúng nghĩa. Tùy vậy. trong thực tế vẫn có LCPM. Đó là sự 
pha trộn cuả hai thành phần: 1) Lôgic, 2) Giả lôgic trong quá 
trinh sáng tạo. 

Môi mặt. quá trinh sáng tạo không thê tuỳ tiện bất chấp mọi 
\ôgic. Bởi vì lôgic là điều kiện cần thiết cuả mọi quá trình tư duy 
đúng đắn. lLôgic hinh thức và biện chứng là những chuẩn mực 
lõgie phố quát, bắt buộc cuả tứ duy đat tới chân lí khách quan. 

Mặt khác. nếu bị trói buộc cứng nhắc trong lôgie thi người 
ta không thể phái minh được. Do đó, cần phát huy cao độ 
những năng lực tự do sáng tạo như trực giác, viễn tưởng khoa 
học. vv. Song, đề ngăn ngừa sự phiêu Lưu cuä những ảo tưởng, 
viễn tưởng quá mức, ngưỡi tà phải xây dựng những nguyền tắc 
chung, tuy không bất buộc, nhưng đủ sức điều chỉnh, định 
hướng, gởi mở sáng tạo đúng đắn. 

Dây thực chất là thành phân của LCPM. Nó bao gồm các 
nguyên lí triết học, như nguyên lí duy vật (vật chất có trước và 
quyết đỉnh y thúc), nguyên lí nhãn quả (mọi cái đều có nguyên 
nhân cuâ nó, nhân nào quả ấy, nguyên nhân đi trước kết quả), 
nguyên lí phần ánh (phản ánh là đặc tính phô quái cuà mọi sự 
vật, hiện tượng), vw. Ngoài ra, có một số nguyên tắc chung cuả 
sáng tạo khoa học, như mở rộng phạm ví hệ thống khái niêm cũ, 
xé( (ai cơ sở cuả hề thống lí thuyết cũ, già thuyết càng táo bạo 
thì phát minh càng độc đáo, lí thuyết mối muốn chân thực thì 
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phải bao hàm tí thuyết cũ (đã đuợc xác nhận là chân thục) như 
trưởng hợp đặc biệt, vv. 

LÔGIC ĐA TRỊ khuynh hướng nền tẳng của \ðgic phi cô điển, 
xuất phát từ chỗ vạch ra tính bạn chế về nguyén tắc của nguyên 
lí tướng tri chân lí trong lôgtc cô điền. Bởi vì. nguyên lí này không 
thê áp dụng được cho những trưởng hợp giá trị chân lí bất đình. 
Vd. mệnh đề về tướng lai: “ngày mai sẽ có mưa”. IĐể có thể bao 
quát hết mọi trưởng hợp ca thực tế, quản triệt tính cụ thể và 
tính tương đối của chân lí khách quan, người ta phải xuất phát 
tỪ nguyên lí đa trị, theo đo thì Llướng trị chân lí hoặc là bằng §) 
(giả tạo) hoặc là bằng I (chân thưc) chỉ là trưởng hợp đặc biết. áp 
dụng cho hoàn cảnh giản đơn, xác định. Còn nói chung là đa trị chân 
l, với các giá trị khả dĩ nằm trong khoảng {Ú, 1}. Hệ thống I IYT (phi 
cỗ điện) được xây dựng theo nguyễn (ắc tương tư cấu trúc với hệ 
thống 1ôgie liổng trị (cổ điền). Nghĩa là. có sở LĐT cũng bao gồm 
\ôgic mênh đề đa trị và lôgic vị tử đa trị. I Øgic mênh đề đa trị bao 
gồm đại số mệnh đề đa trị và hệ toán mệnh đề đa trị Ï.Ôg(€ VỊ tử 
cũng vậy, bao gôm đại sÔ vị tứ đa trị và hệ toán vị tử đa trị. 

Hệ thống I.DT đón giản nhất là \lôgic ba trị do Lukaxiêvich (J 
ÏAtkasiewic2z) xây dựng (thành công năm 1920. Irong đó, ngoài 
hai giá trị cực đoan bằng 0 hoặc bằng 1. có thêm giá trị trung 
gian. được đánh giá bằng 1/2. Ilàm chân lí của các tác tử lôgic 
cơ bản được định nghĩa như sau: 


- Phép phủ đính Š, kí hiêu là Nx 





Trong hệ thống lôgic đa trị này, các quy luật bài trung và phì 
mâu thuẫn Ilôgic hình thức đều bị vị pham. Chúng không còn là 
luật lôgic tuyết đối trong lôgic phi cô điền: 


LOT là cơ sở lôgic chung của tư duy phi hình thức, được ứng 
dụng trong mọi lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đởi sống. 

LÔGIC HÌNH THỨC phân ngành tôgic học chuyên nghiên 
cứu các hình thúc và quy luật hình thức phô biến cuả tư duy phủ 
hợp với thực tế khách quan. LITT nghiên cứu các hình thức \ôgic 
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cở bàn của tư duy, không quan tâm đến nội dung cua tư duy, 
nghia là nhằm phát hiện và chỉ ra những quy luât về hình thức 
cua tứ duy đúng, chính xác với bất cứ nội dung nào. 

[.JTT truyền thống hình thành từ thời cổ dạt, chủ yếu tập trung 
nghiên cứu các hình thức lôgic có bàn cua 1ư duy như hình thức 
lôgic của khái niệm, phán đoán và hình thức lôgtc của lập luận 
(suy diễn, chứng minh, w.). 

Toàn bộ I HT truyền thông xuất phát từ hai nguyên lí: !) Nguyên 
li về tính cô tập tưởng dõi cuả mọi sự vật, hiên tượng; 2) Nguyên 
li về tính bất biến tưởng đối cuả các bản chất. Từ đó cụ thể hoá 
thành bổn quy luât tôgíc có bản cuả tư duy đúng đắn: 1) Quy 
luật đông nhất. 2) Quy tuật phi mâu thuẦn LlÕgie hình thức. 3) 
Quy luật bài trung 4) Ouy luật lÍ do đầy đủ. 

Chuẩn mực giá trị LITT truyền thống có hai đặc điểm chủ yếu 
a) Tình bổng trị chân lí cuả mọi tứ tưởng: chẳng hạn. mỗi phán 
doán chỉ nhận một trong hai giá trị chân \í hoặc là đúng. hoặc 
la sai; b) Tỉnh hình thức cuả lập Luận lôgic, theo nguyên tắc cứng 
rắn như sau. nếu xuất phát tử những tiền đề chàn thực, Lại biết 
vân dung đúng đắn các quy (uât và quy tắc lôgic, thì kết tuận 
nhất định sẽ chân thịc. 


LIIT hiến đại đã hình thức hoá vã toán học hoá triệt để các 
yếu tố và quá Irình lõgie của tư đuy, nhỡ đó có thể trến hành các 
quá trính lập luận dưới dạng phép toán (ôgic. Chuẩn mực giá trị 


lÔgic hình thức hiện đại có hai loại chính: LITT cỗ điển và LITT 


phì cô điền, Từ xưa đến nay, [TT là công cụ chung của tư duy 
và hành động đủng đắn, chính xác. 

LOGIC HỌC (HI. logikê). tính vực, ngành, bộ môn triết học 
và khoa học chuyên nghiên cứu các hình thức và quy luật phổ 
quát của tư duy phù hợp với thực tế khách quan. 


Ngay từ thời cổ đại, LH đã được hình thành như một chuyên 
nganh triết học và khoa học tương đối độc lập với những cơ sở 
ban đầu khá căn bản của nó, dược trình bày trong các bộ sách 
như bộ sách "organon” (nghĩa là bộ công cu tư duy đứng đắn) 
của Arnixtòt (Aristote) ö Hi I_ap. sách "Nhân mình học" của Phật 
học ở Ấn Độ. sách "Biên luận“ của phái Mặc gia và [Danh gia Ở 
Trung Quốc, Ww. 


Cho đên ngày nay, LII đã có tịch sử hơn hai nghìn năm hình 
thành và phát triển. Cà hai phân ngành lớn của nó là lögic hình 
thức và lôgic biện chứng. đều trài qua hai giai đoạn lồn là lgïc 
truyền thống và lôgic hiện đại (bao gồm: tôgic cô điển và lôgic phi 
cổ điền), 

Cũng như ngày xưa, LH ngày nay vẫn tiếp tục phát huy tác 
dụng cả ba chúc năng cơ bản của nó: 1) Giáo dục văn hoá tự 
duy lögic; 2) Nhận thức lí luận cuả khoa học chuyên sâu về lögic 
cuả tử duy và của tồn tại, 3) Đóng vai trò chuẩn mưc chân lí 
khách quan phô quát của tu duy trong nhần thức thưc tế. 

LII là môn học cân thiết giúp tư duy đat tói chân tí khách quan. 

LÔGIC KHOA HỌC có thẻ hiểu theo hai nghĩa: 1) LOgic 
mang tính khoa học; 2) Lôgic cua khoa học. 

Lôgic của tư duy thực chất là su phản ánh lôptc của tỐn tái 
khách quan. Trong lịch sử tứ duy của loài người, cũng như quá 
trình hình thành và phát triên tú dưy của môi người, mọi sự phản 
ánh thực tại về nguyên tắc đều đi tử cảm tính đến tỉ tính, từ kính 
nghiêm đến lí luận, tí tiền khoa học đến khoa học. l Ôôpic cũng 
vậy, trình độ khoa học cuả nó không thê có ngay từ đầu, mà trải 
qua một quá trình lâu dài tư tiền khoa học đến khoa học về lôgic. 
Bản thân khoa học về lôgic cũng đã trải qua những trình độ lịch 
sử khác nhau: truyền thống - hiên đại (cổ điển - phi cô điển). 

Dương nhiên, khoa học về Llògic cũng như các khoa học khác 
đều phải tuần theo lôgic khách quan. Như vậy, LKHI về nguyên 
tắc cũng là lôgic phô quát, phổ dụng cho mọi lĩnh vực và hình 
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thái của tư duy. Ngoài ra, [KH còn có né! đặc thù riênp của hình 
thát và trình độ tư duy khoa học. Vd. trình độ chuyên môn hoá 
cao, chính xác và chát chế, độ tin cậy lón. vv, 


Khoa hoc hiên đai tạo ra một số khuynh hướng nghiên cúu 
Lôgic đặc sắc, vd. LÐgic lương tủ gắn liền với thành tựu và những 
vấn đề của vật li tượng tử, hoá hoc lượng tử. sinh học lượng tử. 
vw. hay lôptc máy tính đóng vai trò cơ sở lôgic trực tiếp của máy 
tính điên tử, cũng như của kĩ thuật tính toán và điều khiển LỰ 
động hoÁ. 

LÔGIC KÍ HIỆU thuật ngữ do nhà tôgic học người Anh Ven 
(I1. Venn) đề xuất. Về sau được nhiều người. nhất 1a ở Hoa Kì. 
ưa chuông. Thưc chất là lôgic toán. 


Thuật ngữ KH chỉ nhấn mạnh tính kí hiệu tướng trưng của 
các phương tiên và công thức tôgic toán, không nói tên bản chât 
đặc thù rêng của lÔôgic toán. Vấn đề tà ở chố. lôgic hình thưc 
nói chung đều sư dụng phương pháp kí hiêu tương trưng - mội 
biến hiến quan trọng của phương pháp hình thức hoá. 

Về phương diện này, lÔgic toán chỉ khác với lôgic hình thúc 
truyền thống ở mức độ và quy mô kí hiệu hoá mà thôi. Vd 
kí hiệu hoá phán doän. Loại phán đoán đơn. đặc tính nhất 
quyết khẳng định bô phận. chẳng han như "môi số đoàn viên 
thanh niên là đảng viên“ (rong lôgic hình thức truyền thống 
dược kí hiệu dưới dạng "một số S là P" hay bằng chữ "U 
Lôgic toản tiếp tục quá trình kí hiệu hoá này và làm triết 
để hơn Kết quả thu được hình thức lôgic toán của (oai phán 
đoàn nêu trên là: 


3x(Sœ) ^ P9) 

Trong đó, 3 - kí hiệu lượng từ bộ phận, x - kí hiếu biến đối 
tượng, S(%) và P(x) - kí hiệu các vị từ, Á - kí hiêu phép hội. 

LÔGIC KIẾN THIẾT loại hinh quan trọng cuả lôgic phi cô 
điển. Chủ nghĩa kiến thiết của Mackôp (A. A. Marke@). 
Kônmôgöðrôp (A. N. Kolmogorov), V. l. Gtivenkô... hình thành 
trên cơ sở phê phán chủ nghĩa trục giác của Rraoo (L. E. 3. 
Brauwer), HAytrnh (A. Hieytine) w. Sự khác nhau căn bản giữa 
hai phái này thê hiện ö chế chủ nghĩa kiến thiết dựa trên cø sỏ 
triết học đuy vật biện chứng con chủ nghĩa trực giác dựa trên có 
sở triết học duy tâm để kiến giải bản chất của trực giác trone 
toán học và lôgie học. LKT và lôgic trực giác thực chất là môt 
toại hinh lÓgic phi cô điển. Nö xuất phát từ chỗ xét lai tính trừu 
tượng và tính hình thức thuần tuỷ cuả quy luật bai trung trong 
\ôgic cô điển, làm có sở lôgic cho việc chứng minh các định luật 
tồn tại. Tì/ bỏ việc chấp nhận tính tuyệt đối của luật bài trung 
có nghĩa là chấp nhận nguyên lí lôgic đa trí thay cho nguyên lí 
\ôgic lưởng trị đã có trong lôgic cô điền. Hệ thống lÖgic trực giác 
đơn giản. nhất là lôgic ba trị trúc giác được liâytinh xây dựng 
thành công năm 1930. Trong đó, ngoài hai giả trị cực đoan là 
chân thực (= 1) vã giả tạo (= 0), có thêm giá trị thứ ba do [rực 
giác quyết định (=2). Hàm chàn lí của các tác tử Lôpie eø bản 
được đình nghĩa như sau: 


- Phép phủ định x, kí hiệu là x 





- Phép tuyển x hoặc y. kí hiêu là x v y 





Trong tÔp¡c kiến thiết, Mackôp phân biệt bá loại phủ định: 1) 
Phú định thẳng, áp dụng cho loại mệnh đề giải được. 2) Phủ định 
tăng cưỡng, áp dụng cho loại mệnh đề chỉ giải được một phần. 
3) Phủ định đệ quy, ấp dụng cho phép kéo theo sự phi lí. 

Giải được có nghĩa là xây dựng được thuật toán lôgic chứng 
mình định ÚU. Ví thế, theo quan điểm kiến thiết. giải được theo 
Luật bài trung xét về thực chất vẫn chưa giải được vì không có 
thuât toán kiến thiết. Muốn giải được thật sự thì phải thay thế 
\ôgic cổ điển (phi kiến thiết) bằng lôgic phi cỗ điển (kiến thiết). 

LÔGIC MỆNH ĐỀ cơ sở cúa Lôgic toán, thì/c chất bao gôm 
đại sô mệnh đề và hệ toán mệnh đề, gọi chung là phép tính 
mệnh đề, 


Nhiệm vụ có bản của đại số mệnh đề là xây dựng hệ thống 
quy tắc kết cấu các mệnh đề. cũng như thực hiện các phép biến 
đổ: mệnh đề đúng đắn, chính xác, chặt chẽ. Nhờ đó, quá trình 
lập luận lôgic sẽ được chuyền thành các hệ toán lôgic. Hệ toán 
mênh đề là một hê thống đóng kín, bao gồm các định nghĩa, 
các quy tắc và mội số tiền đề (nếu là hệ toán (Ôgic tiên để 
hoá), tử đó nhờ các phép biến đổi đạt số mệnh đề người ta có 
thể thu được các mệnh đề khác nhau, kết quả có thể đúng hoặc 
sai tuỳ thuộc giá trị chăn lí của các tiền đề và việc áp dụng các 
lập luận lôgic 


Giá trị khoa học của LMĐ là đảm bão quá trình lập luận chính 
xác, chặt chẽ, nhanh chóng. Ý nghĩa thực tiến của LMĐ cũng to 
lồn, nó là cơ sở lôgic cuà kĩ thuật tiếp xúc róte điện tử, của máy 
tính điên tử. 


LÔGIC MỜ (ưm, A. fuzzy logic), một lí thuyết lôgic đề cập 
đến các thông tin hay tri thức khöng chính xác, dựa trên khái 
niêm tập mở ((uz2y set) do Zađể (L. Zadeh) nghiên cứu tử 195, 
Môt tập mà được cho bởi một hàm xác định trên tập các đối 
tượng và nhận giá 1rị là một số thực từ 0 - L, chỉ "độ thuộc vào” 
cuả đổi tướng đó vào tập mơ. Trong IM, các khái niệm thuộc 
tính. quan hê được chơ bởi các tập mở và các lập luận bởi các 
quy tắc biến đổi các tập mở đó. LM được úng dung rộng rãi 
trong các bài toán nhận dang, tr tuệ nhÂn tạo, các hê học, các 
hê điều khiến. 

LÔGIC PHI CỔ ĐIỂN trào lưu Lôptc hiện đại và được coi là 
tiên tiến nhất ngày nay. 


Chuẩn mực (ôgic hình thức cỗ điển đạt tới đỉnh cao có xu hướng 
tuyêt đối hoá nguyên lí về trnh lướng trị chân LÍ của tư tưởng và 
đưa tính hình thúc của lập luận löÖgic lên tối mức hình thức thuần 
tuý, dưới đạng các lược đồ thuần tuý hình thức, thoát li mọi nội 
dung cụ thể của tư duy; mặc dù đã phát huy tác đụng tích cực trong 
một số lĩnh vc tư duy chính xác và chặt chế nhì kí thuật tính toán 





LỎGIC PHỨC HÓP L 


và ki thuật điều khiến, nhưng khi áp dụng vào các lĩnh Vực tư 
duy cô nội dung phức tạp, nhất là về xã hội loài nguỏi thì tỏ ra 
bất lục hoặc là có thể xuyên lạc bản chất đối tượng. 

Trào ưu I.PCĐtrước hết nhẫm xét lại các nguyên li, quy luật 
và quy tắc lôgtc cổ điền, tiếp đến nhằm thay thế vào đó các 
nguyên lí, quy (uật, quy tắc LPCĐ để mở rộng phạm vi ửng dụng 
LlÔgic hình thức hiên đại và tăng cưỡng hiệu quả thực tế của tủ 
duy lôgic. [ôgic hình thúc phi cô điển có nhiều khuynh hướng 
khác nhau, như (ôgic đa trị, lôgíc xác suất, lôgic tình thái. lôgic 
kiến thiết, lôgic mờ, vv. 


Phương thức chung để xây đựng các hệ thông Lôgic hình thức 
phi cô điện về nguyên tắc không khác gi với \ðgic hình thức cô 
điển, chủ yếu vẫn lả phương thức hình thức hoá và toán học 
hoá lập luân (ôgic. Song, do hê nguyên tí, tiền đề đã thay đôi, 
các quy tắc lập luận lôgic cũng có những thay đôi tương ứng, 
cho nên kết quả thu được đa dạng, phong phú và sả! với thực 
tế nhiều hơn so với lập luận theo chuẩn mực lôgic hình thức 
cô điển. 


LỎGIC PHỨC HỢTP trủ tôgic hình thức thuần tuý, mọi hệ 
thông lôgic đều mang tính phức hợp. Vd Lôgic truyền thống. lôgic 
biện chứng, lôgic phi cô điên, vw. 

Hệ thông LPH theo quan điểm tôgic hình thúc phì cổ điền, 
tập trung nghiên cứu đặc điểm của phép kéo theo lôgie đã được 
Zinôviep (A. Zinov'ev) xây dựng năm 1970. [lệ thống 1.PH bao 
quát nhiều loại kéo theo: 1) Kéo theo không chặt chế; 2) Kéo 
theo chặt chế, 3) Kéo theo phản đảo, 4) Kéo theo suy diễn; 5) 
Giả kéo theo, vv. 

Hàm chân lí của phép kéo theo có điều kiện được định nghĩa 


khác với hàm chân lí của phép kéo theo vô điều kiện cỏ trong 
lôgic hình thúc cô điền. 


Vtó điều kiên | 


RRRET TRE 


Trong đó, [] - kí hiệu tác (tử tất yếu, < > - ki hiệu tác tú khả 
năng. Có thể bằng 0, có nghĩa là không nhất thiết bằng 1. Ta có 
công thức: < >0 =[ ] 1 - ki hiệu phép phủ định. 

Phép kẻo theo có điều kiên có đặc điểm tình thái rõ rêt. Do 
đó, quy tắc kết biận theo Lôgic kéo theo phí tỉnh thái. Ngoái hai 
quy tắc kết luận lôgtc phi hình thức cổ điên: l)x >y.x |— y 
và2)X => y,y|— x, có thêm các quy tắc kết luận \Ôgic tình 
thái như 3) x > y, x ‡— y và 4)x >y, y[—x. Trong LPH được 
xây dựng theo kiểu nói trên, các tướng từ toàn thê (V ) và bộ 
phận (3 ) cũng có những thay đổi tướng ứng. Ngoài lượng từ xác 
định, có bô sung thêm lượng từ bất định: 1) 7 V- có nghia là 
không thể xác định được đối với tắt cả; 2) ? 3 - có nghìa là không 
thê xác định được tồn tại hay không tồn tại. Ngoài khẳng định 
lượng tt còn có thêm phủ định tượng tử: 3) Ý - có nghĩa là không 
phải đối với tất cà; 4) 3 - có nghĩa là không tồn tại. Đại số và 
hệ toán LPII được xây dựng trên ed sở tông hợp nhưng yếu tố 
cd bản nêu trên. 
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L_LôGIC QUAN HỆ 





LỎGIC QUAN HÍ“ mọi sự vật, hiện tượng đều có các thuộc 
tỉnh và các quan hệ khác nhau; do đó, có thể phân tích lôgic ra 
thành lôgic đặc tính và LQH. Trong lôgte mênh đề cô điển, sư 
phân biệt giữa mệnh đề đặc tính và mệnh đề quan hệ có thể bị 
lu mở đo phép hình thức hoá và trủu lượng hoá bằng kí hiệu 
tướng trưng các biến mệnh đề. Vd. mệnh đề đặc tính "một số 
thiên nga cỏ màu trắng" và mệnh đề quan hệ "3 > 2” đều có thê 
kí hiệu là Á hoặc là B. Nhưng trong lôgic vị tư cô điền, ñngưởi ta 
đã phân tách LQH khỏi lôgic đặc tính. Vd. vị từ đặc tính "màu 
trắng" kí hiệu là P (x), còn vị từ quan hệ "lún hơn, nhỏ hơn" sẽ 
được kí hiệu là R (x, y) hay xRy. Trong các loại quan hệ đa dạng 
và phong phú, ngưới ta phân biệt các quan hệ có bản, như quan 
hệ tưdng đương, quan hệ thứ tự, quan hệ tôpô. Những loại quan 
hệ này thực chất đều là quan hệ l2gic, vì chỉng đều mang đặc 
tính phô quát và khách quan. Mối quan hệ I2gic kê trên có những 
đắc tỉnh mà dựa vào đó người ta có thể tiến hành lập luận theơ 
\Ôgic quan hệ. Chẳng hạn, quan hệ tương đong cỏ các đặc tính: 
1) phản xạ: xRy; 2) đối xứng: xRy => yÑx; 3) bấc cầu: (xRy > 
yRz) > xR¿z. 

Lập luận theo Iôgie quan hệ có thê có các hình thức cơ bản 
sau đây: 


lI.Á=B,B=EC|-EA=C 

2.A=nH,B = mC E— A = nm€ 

hay aR*b A bR”c — aR?"C 

3A>H,HB>C|A>C 

hay < H,.B<€C|—A<C 
Phép tỉnh Lôgic quan hệ đựa trên các thao tác lôgic có bản như: 

I. Tổng hai quan hệ RịU R¿ là quan hệ. 

2. Tính hai quan hệ: Rị 1 R¿ là quan hệ. 

3. Phần bù của quan bê aRb là quan hệ aRb 

4. Đảo ngược của quan hệ aRb tà quan hệ bRa. 

LỐGIC THỜI GIAN toại hình quan trọng của IÔgic phì oÔ điền. 
Thực chất là một loại lÔôgic tình thái, chuyên nghiên cứu đặc điểm 
tlôgic cuả tình thái thời gian. Vì là 1ôgic tình thái, cho nên LTG là 
loại lðgic đa trị và nói chung là vÕ hạn trị, vì trục thời gian chạy tí 
quá khứ qua hiện tại đến tương lai là vô thưỷ vô chung. Ngoài ra, 


trục thỏi guan thực chất tà vô hạn tiềm năng, cho nên LTG còn có 
đặc trung lôgic kiến thiết hay lôgíc trực giác. 

Như vậy LTG là loại lôgic đa trị tình thái kiến thiết. Phép biện 
chúng 1TG được Praid (A.N. Prior) xây dựng trên cơ sở coi (rục 
thời gian là vô hạn tiềm năng, trù mật khắp nơi. Ngoài các biến 
mệnh đề p, q, r, w. \ấy các giá trị hiện tại, có thêm các tác tử thời 
gian biêu thị. 1) Quá khú kí hiệu Pp, đọc là: đã xảy ra biến cố p; 
2) Tương lai kí hiệu Fp, đọc là: sẽ có biến cổ p; 3) Tương lai tuyệt 
đối, kí hiệu Œp, đọc là: nhất thiết sẽ có biến cố p; 4) Quá khứ tuyệt 
đối kí hiệu là Hp, đọc là: nhất định đã xảy ra biến cố p. 

Hệ toán LFG tiên đề hoá được xây dựng trên cơ sở các tiên 
đề và quy tắc kết liận sau đây: 

- Hệ tiên đề 

1. CNFNC„CF,Fq 

2. CPNFNpp hay CPGU› 

Đó là các tiên đề thế hiện quan hệ giữa quá khứ, hiện tại và 
tương lai. Trong đó, € - kí hiệu tác tủ kéo theo, N - ki hiệu phép 
phủ định. 

3. CFF;Fp hay CPP,Pạ thể hiện quan hệ bắc cầu. 

4. CF;FFg hay CP,PPạ thể hiện quan hệ liên tục. 

53. CNEpFNÑ; thê hiện tính võ hạn cuả trục thời gian về phía 
tương laI. 
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6, CPEeA.ApFPpPp thê hiên đặc điểm tuyến tính của trịc thời 
gian về phía tương lai. Trong đó, A - kí hiêu phép tuyên. 
- Các quy tắc kế! luận: 


1. RH: |—ø > —NPNz 


2.RG: |—ø > L_ NENz 

trong đó z kí hiệu biến mệnh đề thời gian bất kì. Doc nhĩí sau: 
Nếu øz là tiên đề hay định lí thì NPNz và NENøz cũng là tiên đề 
hay định Lư. 

LÔGIC TÌNH THÁI loại hinh có bản của lôgic phí cổ điền. 
Tính đến đặc điêm tôgic của các tác tư tình thái, như tất yếu 
(được kí hiệu là [] ), khả năng (kí hiệu la < >), ngẫu nhiên 
(kí hiêu là A ), ww. 

Quan hệ lôgic giữa chủng được xác lập bằng các công thức 
định nghĩa sau đây: 

(] P =< >E. đọc là: tất yếu P có nghĩa là không thề có khả 
năng không P 

< >P= < > đọc l: có khả năng P có nghĩa là không thể 
cỏ tất yếu không P 

ÁP = <>PA <> P, đọc là: ngẫu nhiên có P điều đó có nghĩa 
là có khả năng P và có khả năng không P. 

LTT có đặc trung đa trị, chí ít là ba tr tình thái, song thường 
là đa trị tình thái, Ngoài ra, tỉnh thái lôgic còn có đặc trưng xác 
suất chân lí, đao động giữa hai giá trị cứưc đoan (0,1] tuỳ thuộc 
tỉnh huống cụ thê. 


Hệ thống LTT (phi cổ điển) được xây đựng theo nguyên tắc 
mở rộng hệ thống lôgic cô điển (phi tình thái). 


Chẳng hạn, hệ thống lôgic mênh đề tình thái có thê xây dựng 
như sau: Định nghĩa công thức tÔgic mệnh đề tình thái theo lối 
quy nạp: I) mọi biến Lôgic mệnh đề A, R, C.. đều là công thức 
lôgic mệnh đề tình thái. 2) nếu A, B, là công thức mệnh đề tỉnh 
thái thì Á,B,A A B, Av B, A> B, đều là công thức tôgic mệnh 
đề tình thái. 3) nếu A là cöng thức mệnh đề tình thái thì ÔA 
= ôAvà ©A = AÄ cũng đều là công thức lðgic mênh đề 
tình thái. 4) biểu thức bất kì không thoả mãn các điều kiên nêu 
trên thì không phải là công thức mênh đề tình thái. 


Đa số lôgic mênh đề tình thái đước xây dựng trên cơ sở thực 
hiện các phép biến đôi công thức tôg:c mệnh đề tình thái. 


Hệ toán lôgic mệnh đề tình thái tiên đề hoá có thể xây dàng 
trên có sở chấp nhận hệ thống 1Ô tiên đề và hai quy tắc kết Luận 
cuả lôgic mệnh đề cô điển (ph: tỉnh thái) (ohép tính mệnh đề). 
sau đó bô sung thêm các tiên đề: 

1I.[] A*2>A 


12.[] (A ®>B) >(L]A2> []B) và quy tắc kết luận (gọi 
lä quy tắc Gøđen) 

13.Ƒ— P>— []P. 

LÔGIC TOÁN là kết quả toản học hoá lôgic học. Rao gôm 
các bộ phận Ilôgic mệnh đề và lðgic vị tủ. Lôgic mênh đề gồm 
đại số mệnh đề và phép tính mệnh đề. Làgïc vị tử cũng vây, gồm 
các đại số vị tử và phép tính vị tù. Lôgie toán sử đụng hệ thống 
kí hiêu tưởng trưng, cho nên còn đ:fớc gợi là lôpic kí hiệu, L/T 
và lôgic hình thức hiện đại thực chất là môt. Nó có hai giai đoan 
lớn: L) Lôgic toán cổ điển; 2) Lôgic toán phi cô điền. 

Nhà triết học và toán học Dức ] aibnit (G.W. [eibniz) là người 
đầu tiên khởi xướng ý tưởng toán học hoá lôgic hình thúc truyền 
thống. Công trình đại số lôgic của Run (G. Roole) đã đặt có 
sô đầu tiên cho [*T' Các công trình của Frêgd (G. Frege), Sniêđó 


(E. Schroder), Rœxơn (BR. Russell), Hinbe (D. Hlilbert)... đã xây 
dựng hoàn chỉnh hệ thống LT cổ điển. Ngày nay, LT phi cô điển 
đang phát triển mạnh mẽ với nhiều khuynh hướng khác nhau: 
lôgic đa trị, \Ôgic tình thái, lÔgic kiến thiết, Lôpic thời gian, lÔgic 
quan hề. 

1T không chỉ \là cơ sở lôgic của triết học, toán học và khoa học 
hiện đaì mà còn là cơ sở lôgïc của kí thuật máy tính điên tử và 
kĩ thuật điều khiển tự động. 

LÔGIC TRUYỀN THỐNG truyền thống lâgic học khá phức 
tạp và đa đạng. Song tựu trung có hai truyền thống lồn: truyền 
thống lôgtc hinh thức và truyền thống lôgic biên chứng. Lôgic 
hoc cô truyền chưa có sự phân ngành rõ rệt. Các hê thống tôgic 
đều hàm chứa hệ thống lôgic hình thức và cả những yếu tố Lôgic 
biên chứng. Về sau, truyền thông lôgic học ở phương Tây khác 
hắn truyền thống lôgic học phương Đông. 


Truyền thống \ôgic học phương Đông tiếp tục đặc trưng không 
phân hình thức và biện chứng. Trong khi đó, ở phương Tây kể 
tư thöi kì Phục hưng, đã diễn ra sự phân hoá thành hai phân 
ngành lớn của lðgic học: lôgic hình thức và lôgic biện chứng. 
Làgíc hinh thức truyền thống phương Tây có những công trình 
đánh mốc thởi đai lịch sử, như lôgic quy nạp của Bêcdn (E. 
Bacon), \ôgic suy diễn của Iêcac (R. Deseartes), vv. Trong trước 
lác của Laibntt (G W Leibniz), không chỉ có sự hoàn thiện hê 
thống quy luật và quy tấc Lôgic hình thức truyền thống, mà còn 
hàm chứa tư tưởng hiện đại hoá lôgic hình thức bằng phương 
thức hình thức hoá và toán học hoá triệt để các lập Luận Lôgic. 


Truyền thống tôgic học biện chứng thực ra bất đầu từ công 
trinh Llðgic cuả Kantø (1. Kant) khi ông phân biệt rõ rệt hai bộ 
môn lôgic: "lôgíc phổ thông“ chính là Lôgic hình thức truyền thống 
và 'lÔgic tiên nghiêm", thực chất là Llôgic biện chúng, Hẽghen 
(G. W. F. HegelU với công trình (ôgic vĩ đại của ông "Khoa học 
về lôgíc” đã kết thìc thời kì lôgic biện chứng truyền thống, đồng 
thời mở ra giai đoạn mới cho lôgic biện chứng, giai đoạn (ôgic 
biện chứng cổ điền. LTT ö phương Đông có nhiều tư tường \Ôgïc 
mà ngày nay trong phong trào hiện đại hoá tư duy lôgic cả ngươi 
phương Dông lẫn người phương Tây đều hội nhập vào trong một 
trào lưu chung là lôgíc phi cổ điển. Theo một nghĩa nhất định, 
lôgic phi cổ điển ở phương Tây thực chất là hiện đại hoá \Ôgic 
phương Đông cô truyền. 

LÔGIC VỊ TỪ cùng với lÔôgic mệnh đề, cấu thành cơ sở của 
lÔgic toán Về thực chất, là sự mở rộng lôgic mệnh đề nhỏ bồ 
sung thêm nhiều yếu tố và thành phần mới vào ngôn ngữ hình 
thức hoá của phép toán lôgic mênh đề. Kết quả, đại số mênh đề 
sẽ chuyển thành đại số vị từ và hệ toán mệnh đề chuyển thành 
hệ toán vị tử. 

Nếu lôgic mệnh đề cho phép tiến hành các phép biến đối toán 
học chính xác và chất chế đối với các phán đoán thì LVT, hơn 
thế nửa, còn cho phép thực hiện các phép biến đồi chính xác và 
chặt chẽ đối với các khái niêm. Do đó, LVT không chỉ chính xác 
hoá cd sở lôgic của hệ thống phán đoán, mà còn hoàn thiện cở 
sở lôgic của hệ thống khái niệm. 


LVT là cơ sở lôgic chung của tư duy chính xác, đặc biệt tà các 
nh vực như toán học, khoa học thưc nghiêm, Luật học, kí (huật 
điều khiên từ xa, ww. 

LÔGIC XÁC SUẤT một trong những khuynh hướng quan 
trọng của lôgic phi cô điền, Tập trung nghiên cúu các đặc trưng 
Xác suất của các giá trị chân lí, phản ánh xác suất của các biến 
cố ngẫu nhiên, khả năng... cũng như tiên quan tới Xác suất của 
các kết luận bằng quy nạp hoặc là toại tì, vv. LXS phủ định 
nguyên lí tướng trị chân Ú, thay vào đó là nguyên lí đa trị chân 
U. Theo đó, xác suất chân lí nằm giữa khoảng [0,1] có thể nhận 
một trong hai giá trị cực đoan bằng 0 hoặc là bằng 1 trong những 


LÔI GIOOC Ð, L 





trường hợp giới hạn. Công thức tông quát của xác suất chân li 
là: 0 &x,<& l1. 

Cách thức xây dưng hệ thống LXS tuân theo các nguyên tắc 
kết cấu hệ thống (ôgic đa trị xác suất. 


Hệ thống lôgic xác suất đón giản nhất là lôgic ba trị xác suất, 
được Raikhenbăc (H. Reichenbach) xây dựng thành công năm 
1946. Trong đó ông đã kí hiệu giá trị chân thực bằng 1, giá trị 
bất định bằẰng 2 và giá trị giả tạo bằng 3. 


Hàm chân lí cuả các tác tứ lôgic cơ bản được định nghĩa 
nhì sau: 


- Phép phú định 





Với: 
~x B Hoại phủ định chu trình. 
- x là loạt phủ định thẳng thừng, 


x là loại phủ định hoàn toàn. 


- Các phép hội (A), tuyển (V)., kéo theo mang tính chuẩn 
mực (Đ), kéo theo quyết tuyển ( +), già kéo theo (- £): 
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LXS là cơ sở lôgic của lí thuyết xác suất trong toán học, vật li 
học và các khoa học cụ thể chuyên ngành khác. 


LÓGÔT (lógœs), một trong nhưng phạm trù nền tảng cuả triết 
học cô Hi Lạp, vừa có nghĩa là tù (tù ngũ, tời nói, mệnh đề). lại 
vừa có nghĩa là tư tưởng (ý tưởng. khái niệm, học thuyết). Trong 
lịch sử triết học và tư tưởng nói chung. L được sử dụng với nhiều 
ý nghĩa khác nhau. Vd. Hêraclit (Héraclide) coi L là ngọn lửa 
bất điệt, cấu thành vũ trụ, đồng thởi trong quy luât phổ biến của 
tồn tại. Đối với PLAôn (Putôn) và Arixtôt (Aristote) thì L vừa 
là quy tuật phô biến của tôn tại, vừa là nguyên lí của tư duy (ôgic. 

Trong triết học cuả Hèghen (G. W f Hegel), L là lí tính phổ 
biến, là ý niêm tuyệt đối. Thần học Thiên Chúa giáo thởi Trung 
cỗ đồng nhất L với ngôi thứ hai trong ba ngöi nhất thể. 

LÔI GIOOC Ð. (David Lloyd George; 1863 - 1945), nhà hoạt 
động chính trị và nhà nưóc, nhà ngoại giao Anh. hạ nghị sĩ (1890 
- 1945), một trong những thủ lĩnh Lớn nhất cuả Công đảng Anh. 
Bộ trưởng Bộ Thương mại (1905- 08), bộ trường Bộ Tài chính 
(1908 - 15), bộ trường Bộ Chiến tranh (1916), thủ tướng (1916 
- 22). Năm 1945, thượng nghị sĩ. Là ngươi đóng vai trò quan 
trọng tại Hội nghị hoà bình Pari 1919 - 20 và soạn thảo Hiệp 
ước Vecxay 1919. Một trong những người tô chức cuộc can thiệp 
vñ trang chống nước Nga Xô Viết trong những năm 1917 -~ 22, 
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LỒI CẦU mặt cong ö đầu cuối một xướng để khóp với mội 
đầu xương khác tạo thành ð khóp, cho phép cử động được theo 
môt mặt phẳng xác định, vd. hai ¡,C châm cuả hộp sọ, LC xưởng 
đùi, xứóng cánh tay. 


LỒI MẤT tình trạng nhãn cầu nhô ra phía trước với củng mạc 
lô rõ ở phía trên và phía đưới (ở mắt bình thưởng, mì trên che 
một phần giác mạc, mi đưới đì sất vùng rìa dưới). Củng mac càng 
lô rõ khi mức độ LM càng nhiều. Nguyên nhàn: viêm nhiễm, khối 
u trong hốc mắt, rồi loạn nội tiết, bênh cường giáp (bệnh Bazo4ó), 
vw. Cỏ [M giả ð người cận thị. 

LỖI (0m, A. error, bug), những sat sót phát sinh trong quá trình 
lập trình dẫn tới việc chương (trình chạy không đúng ý định hoặc 
vị pham các quy tắc cú pháp của ngôn ngĩ và được trình biên 
địch phát hiên. 

LỖI (luật), có sở để xác định trách nhiệm pháp lí (hình sư, dân 
su, W.). Irong luật hình sự, L là thái độ tâm lí của người phạm 
tôi đối vớ: hành ví nguy hiểm cho xã hội của họ và hậu quả do 
hành vi đó gây ra. được thể hiên dưới những hình thức cô ý hoặc 
vô ý T, là có sở để truy cứu trách nhiệm hình sự. không có L thì 
không phải chịu trách nhiêm hình sư. Trong trường hợp người 
thực hiện hành vi nguy hiểm chơ xã hôi đang ở trong tình trạng 
không có năng tức trách nhiêm hình sự thì người đó không phải 
chịu trách nhiêm hình sự. Sở dĩ như vậy là vì họ không thể nhận 
thức được, hoặc không điều khiển được hành vi của mình. L chỉ 
đặt ra đối với một tôi phạm cụ thể, trong đó l có thế là cố ý 
hoäc vô ý. Theo điều 9 Rạ tuật hình sự Việt Nam quy định: cố 
yÿ phạm tội "tà phạm tội trong trưởng hợp nhân thức rõ hành vi 
của mình có tính chất nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả 
của hành vi đó và mong muốn hoặc có ý thức để mặc cho hậu 
quả xảy ra; vô ý phạm tôi là người phạm tội đo cầu thả mà không 
thấy trước khả năng gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, mặc dù 
phải thấy trước và có thể thấy trước; người phạm tội tuy thấy 
hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, 


nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn 
ngửa được". 


rong trưởng hợp cùng thực hiến một hành vị phạm lội, mức 
độ nguy hiểm cho xã hội của nguø: phạm tội sẽ tuỳ thuộc vào 
hình thức I. của ngưỡi đó. Người cổ ý phạm tội sẽ gây ra nguy 
hiểm cho xã hội lớn hơn và đo đó, họ phải chịu hình phạt nghiêm 
khắc hơn trưởng hợp phạm tội do vô ý. 


Trong luật dân sự, L_ là cơ sở để những người không thực hiện 
trãi vụ hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ, cũng như những 
người đã gây thiệt hai về vật chất phài chịu trách nhiệm dân sự. 
L được thể hiện đưới 2 hình thức: cố ý hoặc vô ý, nếu không 
thực hiện trái vụ của mình, hoặc đã cố ý gây thiệt hại, hoặc có 
thể tránh được thiệt hại nhưng do thiếu sư quan tâm cần thiết 
và không phòng xa (L vô ý), bị coi là có L. đân sự, Nếu việc không 
thực hiện trái vu hoặc thực hiên không đúng, không đầy đủ là 
do L của cÀ hai bên đương sự, thì toà án có thể giằm bút mức 
độ hồi thưởng thiệt hai, cũng sẽ được giải quyết tương tư nếu 
bên thiệt hại cũng cỏ [.. 

LỐI tù g0I tắL cua nói lôi trong tuồng truyền thống. Có hai 
điêu lối: lối bốp, thưởng hát trước khí ra báo tin khân cấp, có 
tiết tấu gấp, lối hạ, dùng khi vai diễn vào hậu trường. 

LỐI SỐNG toàn bộ nhúng hình thức hoạt động sống của con 
người trong một xã hội nhất định được xem xét thống nhất vái 
các điều kiên kinh tế - xã hội nhất định. IS bao gồm những mặt 
cd bản: lao động vốn là nhu cầu sống hàng đầu, là giá trị lón 
nhất trong bậc thang giá trị xã hội, là điều kiện biểu thị nội đung 
xã hội và là nền tảng đề phát triển toàn diện cá nhân con người; 
tĩnh tích cực chính trị - xã hội là thể hiện sự tham pla của các 
giai cấp và tầng lóp xã hội vào các tô chúc xã hội, vào việc quần 
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lí. kiểm tra xã hội và nhà nước trong các lĩnh vực khác nhau, ở 
các cấp độ khác nhau; sinh hoạt tính thần là các hoạt đông liên 
quan đến nhu cầu phi sản xuất vật chất nhằm khôi phục và phát 
triển sức lực con nguöi, tô chức đời sông văn hoá, tinh thần trong 
thời gian tự do ngoài lao động sản xuất ở nơi công tác; văn hoá 
- giáo dục l2 nhúng hoạt động nâng cao trình độ hiểu biết, học 
vấn để hoàn thiện đạo đức và trí Lluệ, tiếp thu những giá trị tính 
thần, biến các giá trị văn hoá thành bộ phân khăng khít trong 
sinh hoạt hàng ngày trở thành cơ sở cho những tiêu chuẩn hành 
vị phù hợp với chuẩn mực xã hội, 


1 có liên quan vả có ảnh hưởng đến mục đích sông, có tiên 
quan đến mức sống và chất lượng sống, pấn hền với trình độ kinh 
tế, văn hoá, chính trị, xã hội của con ñeưởi và với mối quan hê 
giữa các giai cấp, các tầng lóp xã hội, các dân tộc, giữa Nhà nước 
và nhân dân, giưa thành thị và nöõng thôn, giữa người lao động 
trí óc và lao đông chân tay. 

LỐI SỐNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA toàn bô hình thức hoạt 
đồng sống cla con người trong đới sống và trong điều kiên cuả 
chủ nghĩa xã hội, là tối sống của ngươi lao động làm chủ xâ hội. 
LSXHCN về cø bản do hệ thống các quan hê sản xuất xã hội 
chủ nghìa quy định, và phụ thuộc vào trình độ sản xuất vật chất 
và tinh thần mà xã hội đã đạt được. Những nét tiêu biểu nhất 
trong J.SXHCN: lòng yêu tao động, cơi lao động là nghĩa vì và 
vinh dự của mỗi người, thái độ quan tâm đến lợi ích xã hội, không 
vì lới ch cá nhân mà vị phạm lợi ích cộng đông, theo tình thân 

"mỗi người Vì mọi người, mọi ngưỡi Vì môi người” (chủ nghĩa tập 
thể), sự tôn trọng phầm giá của con người, bảo vê tính người 
trong quan hệ xã hội (chủ nghĩa nhân đạo). 


LÔKAYATA (I okãyata, cơ; Lôcaiata), học thuyết duy vật của 
Án Dộ cô đai. khoảng giữũa thiên niễn kỉ I tCn. Theo truyện 
thuyết, người sáng lập ra học thuyết này là nhân vàt thần thoại 
Brihaxpati (Brihaspati). Nhưng có ý kiến cho rầng nhân vật huyền 
thoại Xacvaka (Cãrvăka) là người sáng lập. [)o đó, học thuyết 
này có hai tên gọi: Lôkayata hay là Xacvaka. Hoc thuyết về tồn 
tại của L quan niêm mọi Vật trong vũ trụ gôm 4 nguyên tố: đất, 
lửa, nước và không khi (cũng có văn bản, người ta kể thêm nguyên 
tố thứ 5 là ẽtc ). Tương ứng với mỗi nguyên tố là một biến thẻ 
của các nguyên tủ không thay đôi, không bị tiêu diệt và tồn tại 
ngay tù đầu. Mọi đặc tính của các vật thể đều phụ thuộc vào chô 
chúng là sự kết hợp của các nguyên tủ nào, và vào tị lệ kết hóp 
các nguyên tử đó. Y thức, lí tính, các giác quan cũng xuất hiên 
do sự kết hợp với các nguyên tử đó. Sau khi sinh vật chết đi, sư 
kết hợp đỏ tan rã thành các nguyền tố và các nguyên tố này lại 
được kết hợp với các nguyên tử của biến thể tưởng Ứne trong 
giÓi vô sinh. Nhận thức Luận cuả [. mang tính chất thuyết càm 
giác: nó thửa nhận cằm giác là nguồn gốc đuy nhất xác thưc cuả 
nhân thức. L hoàn toản phủ nhận tính chất xác thực của một trì 
thức gián tiếp, sự tôn tại của linh hồn, của Thương đế, của kaema 
(karma - số phận). liọc thuyết đạo đức của I. đề cao chủ nghĩa 
khoái lạc. 


Hiọc thuyết [. được trình bày trong các khảo luận triết học của 
những ngươi theo chủ nghĩa duy tâm (thuộc phái Vêđanta viết 
vào các thế kỉ Ø - 16 chống lại chủ nghĩa duy vât. Cho đến nay 
vẫn chưa tìm đước một văn bản nào do các môn đồ L trực tiếp 
viết TA. 


LÔLÔBRIGIĐA G. (Gina Lollobrigida; sinh 1927), nữ diễn 
viên điên ảnh Iialia. Tốt nghiệp Trưởng Cao đẳng ca kịch. Bắt 
đầu sự nghiệp điện ảnh tử 1946. Năm 1947, dự thi hoa hậu, sau 
đỏ được các đạo diễn mời đóng phim. Thành công lớn qua 
những vai diến phụ nữ bình thưởng trong các phim: "I'ăngfãăng 
hoa tuylp" (1951), “Người đàn bả tình lẻ” (1953), "Người đàn 
bà thành Rôma” (1954), các phim hài "Bánh mí, tình yêu và sự 
ngồng cuồng", "Bánh mì, tình yêu và sự ghen tuông", vv. Một 


trong những ngôi sao điện ảnh trong những năm 50 - 70 thế kỉ 
20. Năm 1976, đạo diễn phim tài liệu về Cuba. Nhiều lần đoạt 
giải thưởng lớn về diễn viên xuất sắc nhất trong các liên hoan 
phim quốc tế. 

LÔMÊ (1 omé), thủ đô (từ 1960) và cảng biển chính của Công 
hoà TÐgô (Togo), nằm ở phía tây nam cuả lãnh thổ, bên bở vịnh 
Ghinê thuộc Đại Tầy Dương. Dân số khoảng 513 nghìn (1990). 
Công nghiệp: thực phẩm, chế biến đầu mỏ, làm sạch bông, công 
nghiệp nhẹ. Sân bay quốc tế. Đại học Tổng hợp. Viên Bảo tàng 
Quốc gia. Đài kỉ niệm độc lập (1960). L được xây dựng từ cuối 
thế kỉ 19. Trước Chiến tranh thế giới I, là trung tâm hành chính 
của lãnh địa TÐgô thuộc Đúc; sau chiến tranh - của Tôögô thuộc 
Pháp; tư 27.4.1960, là thủ đô của Cộng hoà 'Tögô. 


LÔMÔNÔXÔP M.V. (MikhaiL VasiUevich Lomonosov; 1711 - 
65), nhà bác học, nhà sử học, hoạ sĩ và nhà thỏ Nga. Xuất thân 
tử gia đình lao động. Vượt qua nhiều trở ngại để từng bước chiếm 
lĩnh đỉnh cao khoa học. Có 
nhiều cống hiến to lớn cho các 
ngành vật li, hoá học, thiên văn, 
địa chất, luyện kim, vw.; tìm ra 
định luật bảo tồn vật chất và 
vận động; góp phần xây dựng 
thuyết động học phân tử, định 
luật bảo toàn khối lượng trong 
các phản ứng hoá học, nghiên 
cứu điện khí quyền, chế tạo ra 
máy quang học, phát hiện khi 
quyền Kim Tình, ww.; đấu tranh 
cho sự phát triển giáo dục, khoa 
học và kinh tế của nước Nga; 
đặt nền móng cho ngôn ngữ Nga 
hiện đại. Học tập ở Matxcova, 
Pêtecbua (Peterburg), Đức. 
Viện sĩ Nga đầu tiên cuả Viện 
Hàn lâm Khoa học Pêtecbua (1745), đề xướng việc thành lập 
Trường Đại học Tổng hợp Matxcova (1755). Viện sĩ Viện Hàn 
lâm Nghệ thuật (1763). Nhà thơ lón, nhà ngôn ngữ học đấu tranh 
cho phát triển tiếng Nga. Tền của ông được đặt cho Trường Đại 
học Tổng hợp Matxcơva. 


LÔNG CHUYỂỂN (cg. lông rung, lông đập) 1. Cấu trúc hình 
lông trên bề mặt một số tế bào biểu mô (niêm mạc hô hấp, ống 
dẫn tỉnh, vòi trứng), có chức năng hướng dẫn sự vận chuyền, hoạt 
động cuả một số tế bào (tinh trùng, noãn) hoặc loại thải các chất 
hoặc dị vật không cần thiết hay có hại (chất nhầy, bụi, vi khuẩn 
ở đường hô hấp). 

2. Lông ở trên bề mặt một số động vật nguyên sinh như Trùng 
lông (CHara), là có quan vận chuyền. 


LÔNG NHEO mi giả dính lên mắt diễn viên khi hoá trang. 
Phổ biến trong sân khấu cài lương sau những năm 60 thế kỉ 20. 
Hiện nay hầu như được phố biến trong tất cả các loại hình sân 
khấu Việt Nam. 


LÔNG NHƯNG mấu lồi rất nhỏ, hình ngón ở thành trong ruột 
non. Với số lượng rất lón (hàng triệu), LN làm cho lóp lót của 
ruột có đạng mượi như nhung và làm tăng bề mặt hấp thu của ruột 
lên gấp nhiều lần. Mỗi một LN đều chứa dưới lóp biểu mô một 
mạng lưới mạch máu và mạch dưỡng trấp. Các bó có ruột co bóp 
nhịp nhàng, liên tục đầy máu và dưỡng trấp vào hệ tuần hoàn và 
luôn tạo ra một lực thầm thấu. Trên bề mặt các tế bào biểu mô, 
còn thấy riềm hút gồm nhiều vi LN, các vi LN này đã làm tăng 
thêm một cấp nữa bề mặt hấp thu của ruội. 

LÔNG QUẬẶM biến chứng của bệnh mắt hột, bao gồm: cụp 
mi do sẹo co kéo trên kết mạc sụn mi, nhất là kết mạc cùng đồ, 
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LÔNG NGỮ LL 





sụn mi bị dày lên, uốn cong và quặp vào phía nhãn cầu; lông siêu 
(lông mi mọc siêu vẹo, thành nhiều hàng và uốn vào phía nhãn 
cầu). LO luôn cọ sắt vào giác mạc, dễ gây màng máu (màng máu 
cơ giới), loét giác mạc, nhiễm khuẩn và gây mù. Đề phòng: chữa 
mắt hột sóm, kiên trì, đầy mạnh phong trào thanh toán mất hội 
(x. Mắt hột). Diều trị bằng phẫu thuật. 

LÔNG RƯNG x. Lông chuyển. 

LÔNG $ X. Lông quÑÏm. 

LÔNG SINH DỤC cấu trúc protein có dạng sợi tóc làm cầu 
nối trong hiện tượng tiếp hợp giữa tế bào vi khuẩn cho và vi 
khuẩn nhận. 

-- c." 

LỎNG ÁP thiết bị y tế có hình dáng như chiếc lồng úp bằng chất 
dẻo, bên trong có oxi, nhiệt độ ồn định, độ âm thích hợp... được dùng 
để nuôi trẻ sơ sinh thiếu tháng hay trong tình trạng suy yếu nặng. Có 
LÃ đơn giản, LÃ phức tạp và LA hiện đại. Sử dụng LÂ đòi hỏi kĩ 
thuật tỉ mi, chính xác đề tránh các biến đôi đột ngột của môi trường 
trong LÂ và tránh nhiễm khuẩn xảy ra Ở môi trường nhiệt đói. 

LÔNG ĐIỆU hình thúc lấy một lời thơ phổ (lồng) vào một 
điệu hát đã có từ trước. Trong sân khấu chèo sử dụng rất nhiều 
hình thức này. Các phương pháp và yêu cầu về L.Ð là thêm tiếng 
đệm, dồn chữ, thay đổi cao độ... làm cho nội dung mới phù hợp 
vỏi điệu cũ mà vẫn thuận miêng, dễ hái. 

LÔNG RUỘT CẤP hiện tượng bênh lÍ: một đoạn ruột chui 
vào trong lòng của một đoạn ruội kế tiếp tạo nên một nút ruội, 
làm tắc ruột; xảy ra ở ruột non, thông thưởng ở chỗ ruột non 
thông vào ruột già, khúc hồi - manh tràng. Nguyên nhân: rối loạn 
vận động của ruột ở một khúc ruột không được cố định vào 
thành bụng: khối u ruột; dị dạng ruội (túi thưa Mecken). Xảy ra 
ở trẻ đang bú, khoảng 4 - 9 tháng tuổi, bụ bẫm, khoẻ mạnh. Dấu 
hiệu: bé đau bụng đột ngột, khóc thét, da mặt nhợt nhạt, vật vã, 
ướn người, không chịu bú; sau nửa giờ lại khóc thét tửng cơn dữ 
dội; xuất hiện nôn; sở bụng thấy một khối u đau, di động; sau 
12 - 24 giỏ, ia ra máu. Thăm trực tràng, rút ngón tay thấy dính 
máu, mũi. Chụp X quang bụng có thụt chất cản quang vào khung 
đại tràng, thấy chỗ tắc nơi lồng ruột. Là một cấp cứu ngoại khoa, 
vì bệnh tình ngày càng nặng, ngày thứ hai ruột bắt đầu bị hoại 
tử. Điều trị: các giờ đầu có thể tháo lồng ruột bằng bơm hơi 
hoặc chất cản quang qua hậu môn (cũng đồng thời để xác định 
chân đoán) với kết quả tốt; để muộn, chỗ lồng ruột dính, phải 
mỏ, tỉ lệ tử vong rất cao (trên 502%). Sau điều trị, bênh có thể 
tái phát; sau 2 - 3 lần tái phát, bệnh không mắc trỏ lại nữa. 

LỒNG TIẾNG 1. Quá trình đưa tiếng nói vào phim khóp với 
khẩu hình và hành động của diễn viên trên màn ảnh khi phim 
hình chưa có tiếng, hoặc dịch tiếng nói của phim tử ngôn ngữ 
này sang ngôn ngữ khác. LT còn được sử dụng trong những cảnh 
không thể thu được tiếng nói đồng thời khi quay ở ngoài trời, ở 
đưởng phố ồn ào, hoặc thu lại tiếng cuả những cảnh có nhiều 
tạp âm. L/T vừa mang tính nghệ thuật vừa mang tính kĩ thuật. 

2. Thủ pháp nghệ thuật tạo cho con rối có tiếng nói trong hành 
động sân khấu. Hỗ tr, cộng hưởng cùng động tác thân thể, tạo 
điều kiện cho ngưới xem thưởng thức được toàn bộ sự phong phú 
và hấp dẫn của nghệ thuật múa rối. Tận dụng khả năng diễn đạt 
hấp dẫn của văn học, kịch, thủ pháp này đã đầy nghệ thuật múa 
rối đi sâu vào thể hiện nhân vật sâu khấu có hiệu quả. 

LỘNG NGỮ (tk. chơi chữ), biên pháp tu từ vận dụng đặc 
điểm cuả ngữ âm, ngữ nghĩa, văn tự... nhằm đem lại một hiệu 
quả bất ngỏ, thưởng gặp trong văn chương hài hước. Vd. câu ca 
đao: "Bà già đi chợ Cầu Đông. 

Bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng. 
Thầy bói gieo quẻ nói rằng: 
Lới thì có lợi nhưng răng chẳng còn". 
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L LôôTA. 





Tính chất hài hước tăng thêm do dùng từ "tợi” đồng âm 
khác nghĩa. 

LÔỐT A. (Adolf Loos; 1870 - 1933), kiến trúc sư và nhà lí 
luận người Áo, thuộc lớp người đổi mới trong kiến trúc hiên đại 
Châu Âu. Năm 1892, viết trong bài báo "Thức trong kiến trúc": 
“Irong những năm gần đây, thức đã bị tư bỏ hoàn toàn, đó có 
lẽ là điều ai cũng mong muốn đề cho suy nghĩ của chúng ta có 
thể tập trung vào kết quả cuả công trình, mà tác dụng cuả nó 
chỉ bằng chính sự trần trụi cuả nó". Suy nghĩ này đã trỏ thành 
trung tâm điểm của thầm mĩ đối với Lôôt. 

Lôôt chứng minh rằng, một tác phẩm không có thức ấy tướng 
trứng cho sự suy nghĩ trong sáng và cho một trình độ văn hoá 
cao, rằng những hình dáng chỉ đẹp khi chúng biểu hiện được 
mục đích sử dụng cuả chúng và khi những bộ phận cuả chúng 
tạo thành một sự thống nhất không thể chia cắt được. Từ 1906, 
Lôôt thành lập trường kiến trúc tự do để có thể truyền bá những 
tứ tưởng của mình. Quan điểm cuả ông ảnh hưởng nhiều đến Lø 
Coocbuydiê (Le Corbusier) sau này. 

LÔPÊ ĐỀ VẼGA (Lope de Vega) x. V@ga Y Cacpiô 

LÔPNO (Lobnor), hồ nội lứu mặn và nông ở phía tây Trung 
Quốc, trên độ cao 780 m. Dược cung cấp nước do các sông: 
Tarim (Tarim), Koncheđaria (Konchedar'ja), nhưng các sông 
này chỉ định kì chảy tới hồ. Diện tích khi có mực nước cao 
nhất 3.000 km”. Đường biên luôn thay đổi và vào thời kì ít 
nước, biến thành vài máng nước hay hoàn toàn khô cạn. Trong 
khu vực có bãi thủ nghiệm hạt nhần cuả Trung Quốc. 

LÔRANH C. (Claude Lorrain; 1600 - 82), hoạ sĩ phong cảnh 
cổ lớn của Pháp thế kỉ 17, cùng thời với Puxanh (N. Poussin). 
Thuỏ nhỏ, sống ở Italia, về sau, sáng tác cuả ông có mối liên hệ 
mật thiết với Rôma. Ông theo phương pháp sáng tác "phong cảnh 
cổ điển", phát triển truyền thống nghệ thuật phong cảnh cuả 





Lôranh EC. 


"Phản xử của Par:" 


Caracchi (Carracci) và Dômênikinô (Domenichino). Tuy nhiên, 
sáng tác cuả Lôranh có những nét độc đáo trong việc chọn tìm 
môtip, trong cách diễn tả. Các tác phẩm: "Buồi sáng ở cửa biển” 
(1638), "Cảng biển lúc mặt trởi lặn" (1639), "Buổi sáng", "Buổi 
trưa", "Buồi chiều", "Buổi tối" (1650), đều ở Bảo tàng Ecmitajø 
(Ermitazh). Ông là người đầu tiên đưa tranh phong cảnh thành 
ngành hội hoạ riêng của Châu Âu. Lôranh còn là hoạ sĩ đồ hoạ; 
làm các loại tranh khắc kẽm, đồng. 


LỎRĂNG H. (Henri Laurens; 1885 - 1954), hoạ sĩ, nhà điêu 
khắc Pháp. Năm 1911, kết bạn với Bracd (G. Braque), chịu ảnh 
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hưởng sâu sắc của phái lập thể tổng hợp. Thực hiên nhiều tranh 
cắt giấy, đá phép màu, phù điêu hình học trên cơ sở những vật 
thực ["Đàn ghi ta" (1918), "Chai và tở nhật báo", "Gỗ và sắt tô 
màu", (1919). Năm 1924, làm trang trí cho đoàn balê Nga do 
Diaghilep (S.P. Dịagilev) đứng đầu. Sau thời kì hình học, Lôrăng 
làm tượng tròn, đa số là đề tài phụ nữ: "Nữ thuỷ thần" (1932), 
"Ngưöi cá" (1937). Về sau, Lôrăng chuyên dùng đường tròn lượn 
trên những pho tượng khá lón: "Người đàn bà ngồi" (1941), "Ngưồi 
đàn bà ngủ” (1943). 

Đạt hai giải lớn triển lãm quốc tế ở Vênêxia (Venezia; cø. Vơnidø; 
1950), Xan Paolô (San Paolo; 1953). Phong cách điêu khắc của 
Lôrăng nhiều cá tính, từ lập thể mà vượt hẳn ra ngoài tính hà khắc 
của khối hình để tạo những lớp không gian tròn trịa, độc đáo, vừa 
duyên dáng, vừa mạnh khoẻ đến hoành tráng. 

LÔREN XL. (Sophia Loren; sinh 1934), nữ diễn viên điên ảnh 
Italia. Năm 1949, dự thi hoa hậu ở Napôli (Napoli), sau đó được 
mởi đóng vai phụ ở một số phim, được đạo diễn Dê Xica (V. De 
Sica) phát hiện và bồi dưỡng về diễn xuất. Thành công và nồi 
tiếng ở phim "Vàng ở Napôli" (1954), "Cây phong lan đen" (1959), 
"Hôn nhân kiểu Italia" (1964), "Một chuyến đi" (1974), vv. Thể 
hiện được nhiều dạng nhân vật với lối diễn xuất chân thực, tinh 
tế, có chiều sâu, đặc biệt là những nhân vật phụ nữ bình thưởng. 
Nhiều giải nữ diễn viên xuất sắc 
trong liên hoan phim quốc tế 
và giải Ôxca (Oscar). 


LÔRENXƠ H. A. (Hendrik 
Antoon Lorentz, 1853 - 1928), 
nhà vật lí Hà Lan. Giải thích sự 
phát xạ ánh sắng và dòng điện 
bằng sự tồn tại của electron 
trong các chất. Dưa ra ý tưởng 
mỌI vật chuyền động 
sẽ co lại theo chiều 
chuyển động. Những 
công thức của 
Lôrenxdg cho phép 
tính độ co đó và đã 
góp phần vào việc xây 
dựng lí thuyết tướng 
đối của Anhxtanh (A. Einstein). Giải thưởng Nôben 
về vật lí (1902), cùng với Zêman (P. Zeeman). 

LÔRENXƠ (LỰC) Lực tác dụng lên hạt mang điện 
chuyển động trong trường điện từ, được xác định bằng 
công thức do Lôrenxơ (H. A. Lorentz) đưa ra. F= 
q(Ể +Ÿ AB}, Ỏ đây Fủ lực Lôrenxø, q là điện tích 
của hạt, Ử là vận tốc của nó trong trường điện tủ có 
điện trường Ÿ và càm úng từ Ể. 

LÔRENXƠ (PHÉP BIẾN ĐỔP phép chuyển toạ 
độ tử hệ quy chiếu quán tính này sang hệ quy chiếu 
quán tính khác theo thuyết tương đối của Anhxtanh 
(A. Einstein). Giả sử có hai hệ quy chiếu O và Ơ' có 
trục song song, O' chuyền động đối với O vói vận tốc 
u theo phương x và ở thời điểm ban đầu O và O' 
trùng nhau. Các toạ độ của cùng một biến cố trong hai hệ liên 
hệ với nhau bởi các công thức của phép biến đổi L. 





Lôrenxø H. A. 


x=UL . 
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Trong đó ổ mu là vận tốc ánh sáng trong chân không. 


Các phép biến đôi Lôrenxơ dẫn tới các hệ quả quan trọng như: 
thời gian không còn tính chất tuyệt đối (t' phụ thuộc cả vào x), 
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khoang cách không gian không phải là bất biến. hai vận tốc không 
cộng với nhau theo quy tắc hình bình hành mà theo công thức 
phúc tap hớn sao cho mợi vận tốc không thể vượt c, vvw. 

Nếu u << c thi đ = 
biến đồ: Galilê 

LỐT A. (André Ihotc; 1885 - 1962), hoa sĩ, nhà phê bình 
nghề thuật Pháp. Học điều khắc trang trí ð Boocđô (Bordeaux); 
năm 1908, lên Pari. say mẽ nghệ thuât Châu Phi. Thoạt đầu theo 
xu hướng đã thu, sau sang lập thể. lôi thưởng giản lược khối 
thành máng hình học, nhưng vẫn đề người xem nhân ra hinh ành; 
màu sắc tưới nguyên nhiều khi đôi chọi mạnh. 1 ôt quan tâm đến 
các quy pham và phương pháp, nên gia nhập nhom "Tỉ lệ vàng", 
(1912) Những năm 1917 - 20, theo lỗi tập thể tổng hợp, tranh 
Lôt lä một tập họp các lớp màu xếp đặt thông thái. Cũng từ 1917, 
viết nhiều bài phê bình nổ: tiếng trên tở "lặp chí mới của nước 
Pháp”. Năm 1922, lập acađêmi riêng, hướng về nghề sư phạm và 
phê bình. Viết "Khảo luận về phong cành"; "Trước hết là hội hoạ" 
(1942), "Khảo luận về hình" (1930). Sau 1950. sang Ai Cập. Trên 
CÓ SỞ các quan niêm về nghê thuật hiện đại của mình, IAL đã 
xây dựng thành những nguyên tí thầm mĩ vững văng, coi như 
"nhúng bất biến về tao hình”. 

LỘT DA ĐẦU (cg. lột máng da đầu). da bị bóc ra đến mảng 
xướng so do tai nạn lao động (thưởng là tóc bị cuốn vào dây kéo, 
(rục quay chuyền động ca máy hoặc công e có giới) và chấn 
thương các loại. Khi có tai nan xảy ra, phải tìm cách hãm máy. 
cÔng cụ; cắt, gở tóc bị cuốn; giữ mảnh da đầu bị lột, nhất là các 
phần còn cuống VỐi da, cần che phủ xương sọ; hăng vô khuẩn 
cầm máu; chuyển ngay đến cơ sò điều trị để kịp thời cứu chứa 
và mồ tạo hình lai phần mềm che phủ hộp so. Dư phòng: không 
để tóc dài loà xoà trong thối gian lao đông trên máy; phải vấn 
tóc gon và đôi mu che kín tóc 


O. phép biến đổi lLôrenxd rút về phép 


LỘT XÁC l!. lột theo chu kì tốp vỏ cứng cutieun ở động vât 
chân đốt, đặc biệt là côn trùng, giáp xác. Môi số chất cần thiết 
trong lớp vỏ cũ được hoà tan và giữ lại. Sau đó lớp vỏ nứt theo 
đường dọc để lộ ra bên trong một lớp vỏ cuticun mới, mềm 
Trong thởi gian IX, con vật hút khí và nước vào cơ thê và lớn 
tên nên khi lớp vỏ mới cúng lại thì kích thước con vật lớn nhất. 
LX ỏ tôm. cua, côn trùng do hocmon ecdwson điều khiến, 

2. lột đa theo chu kì của lớp biểu bì ngoài ở bò sát (trừ cá 
sấu). Rắn lôt toàn bộ cơ thề. thần lẫn lôt thành nhiều mảnh nhỏ. 
Quá trình tương tự cũng xảy ra liên tục ở động vật có vú, kể cà 
ngưỡi dưới dang lóp vảy rất nhỏ của biểu bì bị bong ra. 

LỠVÉCH (Lovêk), một trong những kinh đô cổ ở Cămpuchía, 
nay (thuộc tính Kông Pông Chonang (Kompong Chnang), phía 
nam Biển IIồ. Cũng là một giai đoạn lịch sử của Vương quốc 
CÃĂmpuchia (1529 - 95), Từ khi rời Ángko (Angkor) về nam Biển 
Hô. kinh đô Cămpuchia đặt ở Phôthisa [Poũthisắt, nay là Puôecsat 
(Pursat)] thưởng xuyên bị Ayuthaya (Ayutthaya) khổng chế. Vua 
Chăm Prêt Chao Pónhêa Chan êchêa (Prceh Chao Ponhca 
Chant Reachea) muốn tự chủ đã dời đô về L. Ayuthaya trến đánh 
nhiều lần. bao vây tấn công quyết liêt vào những năm 1553 - 95, 
thành bị vớ, toàn bộ quan, quân và dân bị bắt làm tù bính, nhà 
cửa cung điên bị đốt trụi, thành luỹ bị san phẳng. "Từ sau khi 
lLôvêch thất thú, nước Cămpuchia biến mất trong các dân tộc 
Viên Đông, không ai còn biết, không ai còn nói đến nữa..."[ theo 
Lêchê (A. Lecher), "lịch sử Cămpuchia"]. Đời vua sau phải lập 
đô mới ở đông (Oudong). 


LÔYÔLA IL. L. Ð. (Inigo Lopez dc loyola; 1491 - 155@), 
quý tộc người 1Aây Ban Nha, tín đồ Công giáo cuồng nhiệt và 
bảo thú, Năm 1540, sáng lập và đứng đầu Hội Jêxu (Compagnie 
đe Jésus) (Tăng đoàn Jêxu hay Dòng Tên), với mục đích bào 
vệ piáo hoàng và địa vị độc tôn của giáo hội Công giáo. Hội 


mồ trưởng huấn (uyên cách hoat đông của các thành viên, tìm 
cách bất mọi người (kê cả vua, chúa) đều phải theo và phục tùng 
Hội, nếu cần, dùng cả vũ lực và các thủ đoạn trừng phạt tàn bạo. 
[.a công cụ chính của phong trào phản cải cách. Năm 1541, được 
củ giữ chức tổng chỉ huy tối cao của Giáo đoàn. Bản thân [ @yôla 
là một triết gia. Một số hội viên trở thành những nhà văn hóa 
có tên tuôi. 

LƠ COOCBUYDIÊ (Ic Corbusier; tên thật: Charles l:đouard 
Jcanncret; 1887 - 1965), kiến trúc sư người Pháp gốc Thuy Sĩ, 
học và bước vào nghề kiến trúc tạt văn phòng thiết kế của nhiều 
kiến trúc sư nồi tiếng đương thời: Hôpman (J. Hoff(mann) tai 
Viên (1907), Pêrê (Perret) tại Pari (1908 - 10), Bêren (P. Rehrens) 
tại Beclin (1910 -11). Tù 1922, mở văn phòng thiết kế tại Pari và 
đươc coi là người dẫn đầu, nhà lí luận xuất sắc của trào lưu kiến 
trúc hiên đại quốc tế. Quan điểm nghê thuật kiến trúc: ng đưa 
ra ý tưởng cải tao xã hội bằng công việc quy hoạch xây dựng đô 
thị và xây dựng nhà ở hàng loạt. trên cớ sở tổ chức hợp lí các 
chức năng và cấu trúc không gian của đô thị và ngôi nhà ở. Đó 
là thành phố với những toà nhà tháp nhiều tầng và thảm cây xanh 
tốn giữa các ngôi nhà, đường cho xe cộ và đưởng cho người đi 
bộ được tách riêng, thành phô phân ra khu ở, khu dịch vụ công 
cộng và khu sản xuất công nghiệp [đồ án quy hoạch “Voadanh" 
(Voisin) cho Pari, Buênôt Airet, Angiê, vv.). Ống coi kí thuật 
hiên đại và xây dựng hàng loạt là những tiền đề cho Việc đổi mới 
ngôn ngũ kiến trúc, lấy việc thể hiện công năng và sự gắn kết 
của công trình (với thiên thiên) làm nguồn tao thầm mĩ phong 
phú với 5 "xuất phát điểm của kiến trúc hiên đại" (nhà trên cột. 
vưởn trên mái bằng, mặt bằng cóng trình tt đo, của số thành 
tửng băng ngang và tưởng ngoài không chịu tực). Ông là người 
Sáng tạo ra “môđu|o" - hẻ các trị sô cỏ tỉ lê tương quan hải hoà 
trên eø sở tỉ lê các phần thần thể con người, dùng lam kích thước 
pôc cho việc thiết kế và xây dựng công trinh kiến trúc. 


lắc phẩm chính: biệt thự "Savôi" (Savoye, Pháp, 1229); (oä nhà 
cơ quan Tổng cục Thống kê [:ên Xô (1928 - 353; kí túc xá sinh 
viên Thuy St tại Pari (1930 - 32), toà nhà Bộ Y tế và giáo dục tại 
Riô đề Janâyrô (R:o de Janeiro, 1937 - 43), toà nhà ö tại Macxâv 
(Marscille, 1947 - 52); Nhà thỏ tai Ñôngsăng (Ronchamp, 1950 - 
53); tông mặt bằng thành phố Săngớiga (Chandigarh; Ấn IDô) và 
các công trình khu trung tâm của thành phố (1950 - 57); Rảo tàng 
Nghề thuật Tây phương ở TBkyô (1957 - 59), trung tầm nghệ (huật 
Trưởng Đại học Cambritpio (Cambridge; Hoa Ki; 1964); Bênh viên 
ö Vên&xia (Venezia, cø. Vonidơ;, Italia; 965). Các ấn phẩm: tạp 
chí "Tinh thần mới" (1920 - 25), ”Ihành phố sáng lạn" (1935), 
“Hướng tó: kiến trúc" (1923), "Quy hoạch đô thị" (1925). Ông cũng 
là người chì biên "Hiến chương Aten", được Đại hội quốc tế kiến 
trúc hiện đại lần thú 4 (1933) thông qua. 

"LƠ FIGARỞ"' (1+ceF Igaro”), báo được thành lâp năm 1826 
ở Pari, túc đầu là tuần báo trào phúng. Năm 1866, chuyền thành 
báo ngày, có quan ngón luận chính trí và văn học, phản ảnh quan 
điểm của phá: hữu. Từ 1980. còn có "Lở Figarô - Magazin" (1e 
Figaro - Magazine") và "Mađam Figarô" ("Madame [garo'") xuất 
bản hằng tuần. 

"LƠ MÔNGĐƠ' (1c Monde") x. "Thế giới". 


LƠ NANH tên kí chung của ba anh em ruột họa sĩ Pháp thế 
Kí 17: Lu-i l3 Nanh (Louis Le Nain, 1593 - 1648), Angtoan Lợ 
Nanh (Antoine Le Nain; 1588 - 1643), Machio Lớ Nanh (Mathieu 
Le Nain; 1607 - 77). Từ lâu ILø Nanh vẫn được coi chung là môi 
tác giả, mãi đến 1927, mới có công trình nghiên cứu xác minh 
riêng của Jamô (P. Jamot). Năm 1629, họ xuất hiên ở Pari, về 
khá nhiều tranh cho toà thị chính gồm chân dung (Hoàng hậu 
Annd ~ nước Áo), đề tài thần thoại (Thần Ất 1ình trong tò rèn 
của Vưyncanh") , chủ yếu là tranh sinh hoạt, nông dân (“Gia đình 
nông dân”, 19ó2; ”Thầy tu", "Xe kéo”, "Đi cắt cỏ về", 1964). Tặc 
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LL "LO PARIA" 


phầm của anh em Lở Nanh có tối vẽ cứng cáp, chân thật, bình 
thản, màu nâu sẫm. Thành viên của Acađêmi (Académie) hoàng 
gia Pháp năm1648. 





Lu-+i L Nanh 


"Lò rên” 


"LƠ PARIA"” ("Le Paria") x. "Người cùng khổ". 

"LƠ PÔPUYLE" ("Le Poputaire") x. "Bình dân". 

LƠ SATƠLIÊ H. L. (Henry Louis Le Chatelier; 1850 - 1936), 
nhà bác học Pháp trong lĩnh vực hoá học và luyện kim, đã sử 
dụng phương pháp phân tích nhiệt và hiển vi kim tướng để nghiên 
cứu cấu trúc của vật chất, kim loại và hợp kim, đã đưa ra quy 
Luật chung về sự thay đối trạng thái cân bằng. 

"LƠ TƠRAVAY” ('Le Travail") x. "Lao động". 

"LƠ XIT" (Le Cid- thủ lĩnh"), bi kịch (1636 - 37) của nhà thơ 
Pháp Coocnây (P. Corneille), xuất xứ tử một tác phẩm Tây Ban Nha, 
lấy một biến cố lịch sử thế kỉ 11 chống người Arập xâm lược làm 
đề tài. Vỏ bị kịch tập trung vào mâu thuẫn giữa tình yêu và đanh 
dự. Rôđrigd (Rodrigue), con trai Đông Diegd (Don Diègue), yêu 
Simen (Chimène), con gái Đông Goocma (Don Gormas). Mối tình 
ấy hầu như đã được hai gia đình thưa nhận, nhưng xảy ra xung đột 
giữa hai ông bố vì tranh giành địa vị trong triều đình. Đông GŒoocma 
làm nhục Đông Diegd. Vì danh dự, Rôđrigø phải trả thù cho cha, 
giết Dông Goocma. Vì danh dự, Simen xin vua trừng trị Rôđrigo. 
Vừa lúc ấy, giặc Môrd (Maure) tấn công thành Xêvilia (Sevilla). 
Rôđrigơ được củ ra mặt trận, đánh thắng giặc. Nhưng Simen vẫn 
đòi lấy đầu người yêu. Hiệp sĩ Dông Xăngsơ (Don Sanche) vốn yêu 
Simen, nguyện đấu kiếm với Rôđdrigơ, trả thù cho nàng, mong chiếm 
trái tìm nàng. Đông Xăngsơ thua, nhưng được Rôdrigở tha chết. 
Nhà vua tuyên bố danh dự của Simen đã được bảo toàn. Hai ngưởi 
có thể kết hôn. "LX" là tác phẩm hay nhất của Coocnây. Cuộc tranh 
luận về "LX" đều xoay quanh các quy tắc của chủ nghĩa cô điền, 
nhưng thành công lón của vở kịch vẫn được mọi người thửa nhận. 

LỞ ĐẤT ĐÁ hiện tượng lỏ, sụt mái dốc và phần dưới rất dốc của 
sườn cấu tạo tử đá bị vụn nát, nứt nẻ đến kích thước dăm sạn, hoặc 
đất rởi xốp, các hòn mảnh đất đá bị tách đứt trong đa số trưởng hợp 
đều tung rơi trong không khí, rồi tích lại ở chân sưởn dốc. 
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LỞ NÚI khối đất đá trên sườn núi bị ngấm nước lở trượi 
xuống lòng thung lũng, phá huỷ đường sá, cầu cống và nhà cửa. 
LN thưởng xảy ra vào mùa mưa lũ, thấy ở sưởn núi dốc cấu tạo 
bởi đá sét, phiến cát sét bị phong hoá mạnh. 

LOBE H. L. (Henri Léon Lebesgue; 1875 - 1941), nhà toán 
học Pháp, viện sĩ các Viện Hàn lâm Khoa học Pari (1922) và 
Liên Xô (1929). Một trong những người sáng lập lí thuyết hàm 
biến thực hiện đại. Cống hiến chính của ông là sáng lập lí thuyết 
độ đo [x. Lơbe (độ đo)]|, khái: niệm hàm đo được, mỏ rộng khái 
niệm tích phân [x. Lơbe (tích phân)]. 


LƠBE. (ĐỘ ĐO) khái niêm do Løbe (H. L. Lebesgue) đưa 
ra năm 1902, là sự mở rộng của khái niêm độ dài, điện tích, 
thể tích ra một lốp rộng hơn của các tập hợp. Lớbe đã định 
nghĩa độ đo của mội tập hợp bị chặn trong mặt phẳng như 
sau: độ đo m(A) của hình vuông A là diện tích của nó. Đối 
với một tập hợp phẳng bị chặn B, ta phủ nó bằng một họ đếm 


được các hình vuông rởi nhau {Aa} (tức là ĐA.  B). Cận 
M 
dưới đúng inf Ð m(A„}) lấy theo mọi phủ của B, gọi là độ đo 
ñ 


ngoài của B, kí hiệu là m” (B). Lấy một hình vuông A chứa B. 
Độ do trong của B, mạ (B) được định nghĩa là hiệu 
m(A)-m (A l|B). 

Nếu ta có m` (B) = m‹(B) thi tập hợp B gọi là đo được theo 
Lơbe và giá trị chung đó là độ đo Lobe của B, kí hiệu là m(B). 
Mọi tập hợp phẳng và cầu phương được (có diện tích) đều đo 
được và độ đo của nó đúng bằng diện tích. Tồn tại những tập 
hợp phẳng không cầu phương được nhưng đo được theo Lobe. 
Độ đo cũng được định nghĩa tương tự cho các tập hợp trên 
đường thẳng và trong không gian. 

LƠBE (TÍCH PHÂN) một trong những sự mở rộng quan 
trọng nhất của khái niệm tích phân, do Løbe (H. L. Lebesgue) 
đưa ra (1902), dựa trên lí thuyết độ đo do chính ông đề xướng 
[x. Lơbe (độ dø)]|. Cho f(x) là hàm đo được và bị chặn trên tập 
hợp E của một không gian đo được X: A< f(x) < B vi mọi 
x € E, Chia đoạn [A, B] bằng các điểm A = yạ < y¡ <.. <y„ = B. 
Tích phân Lơbe của f trên E là giới hạn (nếu có) của các tổng 


lšị 
> hy m(Ey) khi hiệu lồn nhất vụ „ ¡ - yy => Ô, 
k=u 


ö đây yy < hy < Yy„¡ và Ey là tập hợp các điểm x € E sao cho 
Vy < Í(X) < Yy ¿ ¡ m là độ đo Lơbe. Nếu hàm số f(x) khả tích 
theo nghĩa Riman thi nó cũng khả tích theo nghĩa Lơbe và hai 
tích phân trùng nhau. 

LƠCUEC (Leclerc; tên thường gọi: Philppe Marie de 
Hauteclocque; 1902 - 47), thống chế Pháp (truy phong 1952), 
tổng chỉ huy đầu tiên của quân viễn chinh Pháp (1945 - 46) trong 
chiến tranh xâm lược Việt Nam và Đông Dương. L.Øclec xuất thân 
dòng dõi quý tộc, có truyền thống binh nghiệp. Tham gia Chiến 
tranh thế giới II trong hàng ngũ Ðø Giôn (C. De Gaulle); hai lần 
bị phát xít Đức bắt làm tù binh (1940). Løclec tham gia đồ bộ 
Noocmăngđi (Normandie; 1944) và chỉ huy sư đoàn 2 thiết giáp 
tiến vào giải phóng Pari. Sang Việt Nam tư 8.1945, lúc đầu có 
Ảo tưởng tái chiếm Việt Nam trong 10 tuần lễ. Về sau, mâu thuẫn 
với cao uỷ Dacgiănglid (G. T: d°Argenlieu) trên nhiêu chủ trưởng 
về quân sự và chính trị nên xin tử chức (6.1946). 

LƠCÔNGTƠ ĐƠ LILƠ S. M. R. (Charles Marie René 
Leconte de Lisle; 1818 - 94), nhà thơ Pháp. Viện sĩ Viện Hàn 
lâm Pháp. Tùng sống ở Ấn Độ và đảo Xônđê (Sonde); màu sắc 
rực rõ của những miền đất xa lạ này về sau được Løcôngtö Dø 
Lild đưa vào thơ ca. Ông nghiên cứu lịch sử, giỏi tiếng Hi Lạp. 
Năm 1846, sống ở Pari, vừa làm thơ, vưa hoạt động chính trị. 


Tâp "Những vân thở cố" (1852) với bài ta có ý nghĩa tuyên ngôn 
đã đưa ông trỏ thành ngưới lãnh đao trưởng phát Thị Són 
(Parnasse), chủ trưởng sáng (ao những vân thở "khách quan”, 
“không xen tỉnh cảm riêng tư và cảm nghí triết lí", lim cảm húng 
Ở thỏi đai cô xưa và những miền đất xa lạ. Cuối thế kì 19, trường 
phái 'hi Sản rất đước hãm mô. trước khi trưởng phải tưởng trứng 
xuất hiên vớt Veclen (P Verlaine)  Ranhbð (A Rimbaud), 
Malacmê (S5. Mallarmé). 

LỜI HÌNH những câu giải thích, những nhân xét nhằm làm 
Sáng tö môt văn bản. môt đoan văn: 

LỜI HÌNH PHIM phần lòi (rong phim Lhới sự. tài tiêu, khoa 
học đề đến giài cho hình ảnh, trong phìm truyền là Ơi của tác 
giả hoặc nhân danh tác giả hoặc môi trong những nhân vât của 
phim để làm sáng tỏ thêm hoàn cảnh, hoặc giỏi thiếu, đánh giá 
sư kiên, con người, tầm của nhân vật, tạo mối liên hê giữa các 
canh. các trưởng đoạn, truyền đạt tư tưởng của tác giả bằng ngôn 
ngũ tới người xem. Trong phìm truyên, tới bình còn gọi la lởi tác 
giả. lồi người kế chuyện XL. Lời tác giả ngoài hình. 

LỜI DÁN GIÁN TIẾP lỏi của ngươi khác được đưa vào lời 
của ngươi dẫn. không đòi hỏi phải đúng từng càu. từng chữ. chỉ 
cân gì đúng ý. [ DCT không đặt trong dấu ngoäc kép Vd. “Đồng 
chỉ Pham Văn l3ông cho rằng tếng Việt của chúng Ia rất giòu 0à 
(cp. chưng ta phải giữ gìi sự tong sáng của tiếng Việt”, 

LỜI DẪN TRỰC TIẾP tải của người khác được dẫn nguyên 
ven. không thay đổi, không thêm bớt. LIYLT phải đặt trong dấu 
ngoäc kép. Vd. "Không có gì quý hơn độc lập tr do” \à cầu mồi 
của chủ tịch Í†lồ Chí Minh. 

LỜI GỌI (A. calÙ x. Gọi. 

"LỜI KÊU GỌI TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN CỦA HỒ 
CIIÍ MINH“ văn kiên chính trị công hổ đêm 19.12.194ó nhầm 
phát đông cuộc kháng chiến trên toàn quốc của nhân dân Viêt 
Nam chống lại cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam lần thú hai 
của thực dân Pháp. "LKGTOQKCCHCM" là lời hịch cứu nước, 
khơi đậy tình cảm sâu xa. truyền thông anh hủng bất khuất và 
tình thần cách mạng của dân tộc Việt Nam và của môi người dân 
Viêt Nam. "Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhân nhương. 
Nhưng chúng ta cảng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tói, 
vị chung quyết tâm cướp nước ta lần nữa”. "Khöng! Chúng ta thà 
hi sinh tất cả, chứ nhất đình không chịu mất nước. nhất định 
không chịu làm nô 1ê”. Ldi kéu gọi phản ánh ý chí quyết tầm tư 
tưởng, quan điềm và đường tối chiến tranh nhân dân, toàn dân, 
toàn diện của chủ tịch lô Chí Minh, của [Đăng Cộng sản Đông 
Dương. "Rất ki đàn ông, đàn hà, bất kỉ ngươi già, người trẻ, không 
chia tôn giáo, đảng phái. dân tộc, Hế là ngưới Việt Nam thì phải 
đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quôc. Ái có súng dùng 
súng. ai có gưỡm dùng gưỡm, không có gướm thi dùng cuốc. 
thuông, gây gộc. Ai cũng phải ra súc chống thực dân Pháp cứu 
NƯỚC”. 

LỜI NÓI sự hiện thực hoá ngôn ngư bằng những sự kiện nói 
năng mang tính chất cá nhân; hành động nói năng cụ thể. L.N lê 
thuộc vào các cơ quan cần thiết cho viếc nó: và nghe của eon 
người. IN là tiền đề có tính lịch sử của ngôn ng, là công cụ của 
ngôn ngữ nhưng đồng thời cũng là sản phẩm của ngôn ngú (. 
Ngôn ngứ). 

LỜI NÓI BÊỀN TRONG lời nói không được phát âm ra miệng 
thành những câu nói mà được tao ra bằng mội thú má đặc biệt 
bên trong chủ thể .Vd. tiếng Viêt có các tÙ ngữ tưởng đương với 
thuật ngữ này, được dùng trong ngôn ngữ đơi thưởng: “tự nhủ”, 
"đöc thoại nôi tâm”, "nghĩ LIhầm”, wv. 

LỜI NÓI SAU CÙNG CỦA BỊ CÁO trong tố tụng hình sự, 
là Llöi phát biểu của bị cáo sau khi đã kết thúc việc tranh luận 
Lại phiên toà và trước khi hôi đồng xét xứ vào phòng nghỉ án. 


LỌI ÍCH KINH TẺ L, 


INSCCBC là môt trong những hính thức bào đảm quyền bảo 
chưa của bị cáo. lrong lới nói sau cùng. bị cáo trinh bảy tất cả 
những gì có ý nghĩa đối với việc giải quyết vụ án, bày tỏ thái đô 
của ho đối với việc buộc tội, đưa ra lời đê nghị đối với hội đông 
xét xu. [lội đông xét xử phải lắng nghe LNSCCBC. Trong khi bị 
cáo nói lởi sau cùng, hôi đồng xét xử không được đặt câu hỏi và 
han chế thời gian. hội đồng xét xú chỉ có quyên yêu cầu bị cáo 
không được trình bày những điểm không liên quan đến vụ ấn. 
Nếu trong lởi nói sau cùng, bị cáo trình bảy thêm tình Uết mới 
có ý nghĩa quan trọng đối với vu án, thì hội đồng xét xứ phải 
quyết định trổ lai xét hỏi. Lới nói sau cùng là quyền chứ không 
phải lä nghĩa vu của bị eÁo; bị cáo có thể từ chối lời nói sau cùng 
mà không phải giải thích bi do. 

Ö Việt Nam, LNSCCBC được quy định ở điều !94 Bộ luật tê 
tung hình sư. 


LỜI TÁC GIÁ NGOÀI HÌNH phần lởi trong phim truyên 
nhân danh tác già hoặc nhân vật phìm (chỉ co tiếng nói, không 
cö hình ảnh người nói) giúp cho tác giả piAo lưu trực tiếp với 
ngưởi xem, làm sáng tó thêm hoàn cảnh của hành đông, đánh 
Biá sự kiền và nhân vật, tạo mối bên hê giưa các cảnh, các trướng 
đoan T/ƑGNLEI kết hợp hữu cơ với hình ảnh, mổ rộng khả năng 
kết cấu. cốt truyên, tiết kiêm thời gian màn ảnh. Từ khi diễn ành 
có âm thanh, đặc biết tí những năm 40. [TGNH được xem là 
môt phương tiên tiểu hiên chính thức của phim truyền. 

LỜI THỀ HIPPÒCRAT lời thề trước phù điêu Axktêpiôl 
[Asklepios (cg. †2sculap) - tượng thần của ngành y} của người 
(hầy thuốc khi tốt nghiệp ra trưởng và trước khì hành nghề Tắc 
gia của Lới thề là ÏÏippô6crat (Ph. Fiippoerate - thầy thuốc IÍi 1 ap), 
thưỳ tô của ngành y. Nội dung: tôn trọng danh dự và truyền thống 
của ngành y; không làm các điều đôi phong bại túc và trái đao 
li xã hội đương thời; không lấy tiền quá cõng lao đông bỏ ra. 
chữa cho người nghèo không lấy tiền, không phân biết dối xử 
giữa người giàu và ngưới nghèo; không tiết lộ các bí mật của bệnh 
nhân và gia đình họ; tôn trong thây học và truyền tai nghề cho 
các con thầy, vwv. 

LỢI phần tiếp theo của huyệt răng và nối với xoang thuỷ qua 
Ống tuỷ răng. Gồm lốp niêm mạc có biểu mô hình vảy xếp thành 
tầng dưới là mô tiên kết, chứa các dây thần kinh, mach bạch 
huyết và nhiều mao mạch máu, bao các xương hàm và tiếp nối 
với lóp lót xoang miêng. Màu hồng. Xt. Lỗ chân răng. 

LỢI ÍCH một trong những động lực quan trọng trực tiếp thúc 
đây hành động của con người nhằm thoả mãn nhu cầu cá nhân. 
gia đình, tập thê, gia1 cấp. dân tộc và xã hội. Một cách tương ứng. 
người ta phân biết LÍ riêng (cá nhân) và LI chung (của gia đình, 
tập thể, tập đoàn. giai cấp, dân tộc hay xã hội). LI có thư bâc 
khách quan LÍ xã hội cao hơn LÌ giai cấp, LI giai cấp cao hón 
LI bộ phận, LI tập thể cao hơn L.I cá nhân, w. LỊ là nguyên nhân 
thật sự, căn bàn của hoạt động lịch sử và hành vi xã hôi của con 
ngươi. [.] được con người ý thức trở thành động có tư tưởng của 
hoạt động thực tiến có muc đích. 

Ttong xã hôi có giai cấp, LI gia đình và LI cá nhân phụ thuộc 
vào LI giải cấp, vai trò hàng đầu thuôc về LI giai cấp. Tĩnh đôi 
kháng gia các [I giai cấp là nguyên nhân của đấu tranh g1ai cấp. 
Giai cấp thống trị nêu I.] cùa giai cấp mình thành LỊI chung của 
toàn xã hội. Vi vậy, nhiễm vụ hàng đầu của chính đẳng của giai 
cấp hị trị lá làm cho giai cấp bị trì giác ngộ về 1.I giai cấp của minh. 

Trong xã hội xa hội chủ nghĩa, [] có bản của các giaảt cấp, của 
tầng Lắp trong xã hội, của cá nhàn là thống nhất; [,Ì của tiến bộ 
xã hội trỏ thành LI chung của toàn xã hội - đó là tiền đề đề kết 
hợp hài hoà các loại L] cá nhân, tập thể và xã hội. 

LỢT ÍCH KINH TẾ. những lới ích tao thành đông lực khách 
quan trong đời sống kinh tế và trong hoạt động kinh tế của con 
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người (trong xã hội nhằm thoả mãn nhu cầu của mình. Nội dung, 
hình thức biểu hiện và thực hiên LIKT do các quan hệ sản xuất 
quyết định. Những LIKT đều mang tính lịch sử và giai cấp. Chế 
đô ti hữu về tư tiệu sản xuất làm này sinh sự đổi kháng lợi ích 
piữa kẻ chiếm hữu tư liêu sàn xuất mà không lao động, và ngưòi 
lao động bị tưóc đoạt tư liêu sản xuất Chế độ công hữu xã hội 
chủ nghĩa về tư liêu sản xuất là có sở khách quan của sự thống 
nhât và hài hoà giứa ba loạa lợi ích: toàn xã hội, tầp thể, cá nhân 
người lao đông. i)iều này không loại trử những mâu thuẫn không 
đôi kháng về lới ích nảy sinh trong xã hội. Irong khi giải quyết 
những mâu thuẫn đó, vừa phải bảo đảm lợi ích toàn dân có tính 
chất chủ dạo, đồng thỏi coi trong lới ích tâp thê và lới ích cá 
nhân người lao động, vì đó là động (ưc trực tiếp, thúc đầy hoạt 
đông kinh tế, có sở tao điều kiên để thực hiện đầy đì lợi ích xã 
hội và tợi ích tập thể. 

Vẽ mất triết học, LIKT biều hiện những quan hệ kinh tế khách 
quan của xã hội, quyết định phương hướng của ý chí và hành 
động con người. " Những quan hê kinh tế của một xã hôi nhất 
định biểu hiên trước hết dưới hình thức kơi ích" (f.nghen). Trong 
hê thống các lơi ích, ]IKT có vai trò quan trọng nhất; lợt ích tỉnh 
thân xét cho cùng cũng tuỳ thuộc lLIKT 

LỢI NHUẬN (cg. lãi), chênh lệch giưa số thu được do thực 
hiến (bản) sản phẩm, dịch vụ với chi phí để sản xuất ra những 
sản phẩm đó hay để làm dịch vụ đó. Dưới chủ nghĩa tư bản, là 
hình thức chuyền hoá của giá trị thặng đư mà nhà tư bản bóc lôi 
lao động làm thuê của giai cấp công nhân. một khi người lao 
động đã bán sức Lao động cho nhà tư bàn, Dưới chủ nghĩa xã 
hội, trong thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa (toàn đân, hay 
tập thể), LN là một hình thức thu nhâp thuần tuý của xã hội xã 
hội chủ nghĩa; là biêu hiên của tích luỹ tiền tệ trong các xí nghiệp 
và tô chức kinh tế bên canh hình thức thuế. LN được tính toán 
đúng theo những tiêu chuẳn kinh tế - kĩ thuật hợp tí là môi trong 
những thước đo quan trọng hiểu quả kinh tế của sân xuất - kinh 
doanh; là chỉ tiêu chất tượng tổng hợp phản ánh kết quả tài chính 
sau cùng của hoạt đông kinh tế của xí nghiệp. Với chức năng 
thước đo hiệu quả kinh tế, LN là đòn bầy kinh tế quan trọng để 
kích thích, mở rông và phát triển sản suất - kinh doanh, tăng 
cưởng chế đô hạch toán kinh tế, thịc hành tiết kiêm, trên cö sở 
tuần thụ luật pháp, chính sách, chế đô, nhiêm vụ nhà nước. Iä 
nguôn quan trọng đẻ thực hiện tái sản xuất mở rộng xã hội và 
tùng tổ chức kinh tế, \à nguồn đề khuyến khích lợi ích vật chất 
đối với cá nhàn người lao động và tập thể người lao động. 


Trong thong nghiệp, nói rộng ra là trong kinh doanh, người 
ta phân biệt: lãi gộp là chỉ tổng số dư chếch lệch giữa đoanh số 
bán ra và doanh số mua vào; lãi ròng là l5/ gộp sau khi trừ thuế, 
khấu hao và các khoản phải trà khác. 

LỢI NHUẬN BÌNH QUÂN kết quả phân chia tơi nhuận của 
toan bộ tư bản xã hội giữa các nhà tư bản kính doanh trong các 
[nh vưc và các ngành kính tế khác nhau theo nguyên tắc tư bản 
bằng nhau thì lới nhuận ngang nhau. Trong điều kiến số tư bản 
bằng nhau, các ngành có cấu tạo hữu có tư bản cao hơn thì giá 
(trị thăng dư thu được ít hón ngành có cấu tạo hữu cơ tí bản 
thấp. Do vậy, xày ra đấu tranh và cạnh tranh giữa các nhà tư bản 
phân phối lại giá trị thặng du để đạt tói mức LNBO. LNBO hình 
thành đưới tác động ca sự cạnh tranh giữa các ngành thông qua 
việc di chuyển tứ bản một cách tự phát từ ngành có tỉ suất lợi 
nhuận thấp sang ngành có tỉ suất lợi nhuận cao, việc binh quân 
hoá lợi nhuận làm cho hàng hoá không bán theo giá trị mà bán 
theo giá cả sàn xuất (x. Giá cả sản xuất). Xu hướng hạ thấp của 
tỉ lê LNBO là quy tuật của kinh tế tư bằn chỉ nghĩa. 

LỢI NHUẬN ĐỘC QUYỀN CAO tơi nhuận mà tí bản độc 
quyền thu được trong thở: kì đế quốc chủ nghĩa do các tô chúc 
độc quyền có địa vị chỉ phối nền kinh tế; là hình thức biểu hiện 
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của quy luật giá trị thặng dư trong thời kì đế quốc chủ nghĩa; LƠI 
nhuân siêu ngạch cao hơn lợi nhuận bình quân mà các tô chức 
độc quyền thu được do quy định được giá bán cao hdn giá trị và 
giá mua thấp hơn giá trị. Các nguồn tạo ra INDQC gôm có giá 
trị thặng dư bóc lôt được của công nhân trong các xí nghiêp đôc 
quyền có mức bóc lột cao hơn so với các xí nghiệp khônp dộc 
quyền; mội phần giá trị thặng dư mà bon độc quyền xén bót của 
các xí nghiệp không đôc quyền; một phần thu nhập của nông dân 
và những ngươi sản xuất hàng hoá nhỏ kbác thông qua hê thông 
giá cánh kéo; lao động thặng dư, thâm chỉ cá một phân lao đông 
cần thiết của giai cấp công nhân va nhân dân lao động trong các 
nước thuộc địa và phụ thuộc. Các nguôn đó của lNĐQC tạo ra 
cơ sở kinh tế khách quan cho sự hình thành mặt trận rông rãi 
các lưc lượng chống chủ nghĩa đế quốc, không những trong phạm 
vi quốc gia mà cả trên phạm ví thế giới. 

LỢI NHUẬN SÁNG LẬP số chênh lêch giữa tông số giả cả 
của các cổ phiếu do những người sáng lập bán ra với số tư bản 
thực tế của các cỗ phiếu này. Những người sáng lập có thẻ thu 
được LNSI, không phải bằng cách bán cô phiếu cao hón gl1á trị 
danh nghĩa của cô phiếu, mà bằng cách phát hành cồ phiếu theo 


tông số giá trị đanh nghĩa nhiều hơn tư bản thực tế đầu tư vào 
xí nghiệp. 


LƯỢI NHUẬN SIÊU NGẠCH. lợi nhuận đặc biết vươi quá lợi 
nhuận binh quân mà chủ xi nghiệp thu được trong một thời gian 
nhất định trong quá trình cạnh tranh đo sử dung những thiết bị, 
kĩ thuật và công nghê tiến bộ, đầu tư vào các ngành sản xuất mái. 
Khi các chủ xí nghiệp khác canh tranh và nắm được kĩ thuật mới 
thì lới nhuân đặc biêt trên không còn nữa và lúc đó sề hình thành 
tỉ suất lới nhuận bình quân. 


LỢI NHUẬN THƯƠNG NGHIỆP. một phần giá trị thăng 
dư mà nhà kinh doanh công nghiệp phải chia xẻ cho nhà 1u bản 
thương nghiệp trong việc bán hàng hoá của mình, theo nguyên 
tắc tú bản thương nghiệp bỏ ra bằng tư bản công nghiệp thì lợi 
nhuận phải bằng nhau. Dưới chủ nghĩa xã hội, LNTN là môi bô 
phân của thu nhâp thuần tuý của xá hội sáng tạo ra trong lĩnh 
vực sản xuất, được phân phối tai cho lĩnh vục thương nghiệp; 
được sử dung để mò rộng kinh doanh thương nghiệp. hô sung 
vốn \ưu động trong ngành thương nghiệp. Phấn đấu mỏ rông kinh 
doanh và giảm chì phí híu thông là biên pháp hàng đầu đề tăng 
LNTN. 

LỢT THẾ CẠNH TRANH tợi thế của một doanh nghiệp có 
nhiều đặc trưng có lợi trong cạnh tranh như chất tượng hàng cao, 
chỉ phí thấp, nhãn hiêu cải tiến có uy tín, có đặc quyền về khai 
thác hay cung cấp nguyên liều. về địa điểm và dung lượng của 
thị trưởng tiêu thụ wv. 3ê chiến thắng những đối thủ trong viêc 
cạnh tranh giành khách hàng, doanh nghiệp phải tuỳ theo tính 
chất và tình hình của thị trưởng và giá cả mà có thể đưa ra thị 
trướng một giá bán rẻ hơn để cạnh tranh vớ: những doanh nghiệp 
khác, đê chiến thắng, thậm chí để đánh bai đối thủ; hoặc doanh 
nghiệp giành +íu thế thị trưởng bằng cách đưa ra môi sản phầm 
mà khách hàng thửa nhận là tốt hơn so với các sản phầm đang 
bán trên thị trưởng. I/TCT có thể là lợi thế tuyết đối hay lợi thế 
tưởng đối. 


1) Lợi thế tuyệt đổi: quan điểm kinh tế được nhà kinh tế học 
người Anh Xmít (A. Smith) đưa ra trong cuốn "Sự giàu có của 
các quốc gia“, các quốc gia tham g'a hoạt động thương mai quốc 
tế có thề nhập khẩu được hàng hoá giá rẻ hơn so với khả năng 
nước đó có thể sản xuất. Xmit cho rằng thương mại quốc tế 
cho phép chuyên mồn hoá cao hơn so với nền kinh tế tự cung 
tự cấp, đo đó cho phép các nguồn lực được sử dung có hiêu 
quả hơn. Khi viết về lí đo tại sao các gia đình lại đi mua hàng 
hoá, chứ không tự sản xuất ra nó, Xmit cho rằng: “Những điều 
khôn ngoan trong ứng xử của mối gia đỉnh có thể tìm thấy 


(rong ứng xử của một vướng quốc lớn". Nếu một nước khác cö 
thể cung cấp cho chúng ta hàng hoá vỏ: giá thấp hơn hàng hoá 
nà chúng 1a sản Xuất thì tốt hón hết là chúng ta nên mua mội 
sô hàng hoá đó của nước đó, mặc dù nền công nghiệp của chúng 
ta có thể sản xuất ra, trong khi đó chúng ta co thê tâp trung vào 
những ngảnh mà chúng ta có lợi thế. Khi một quốc gia À cỏ 
nhưng tài nguyên giàu và có thê khai thác thuận lợi, hoặc có vị 
trì địa lí kinh tế tự nhiên có lợi về giao thông - vận tải hay ỏ gần 
(hị trưởng tiểu thụ Lón, sản xuất hai mặt hàng X và Y có Lợi hón 
quốc gia B. Chị phí và năng suất của quốc gia A có lợi thế tạo 
cho quốc gia đó T'TCT tuyêt đối, vì nó sản xuất được một sản 
lượng hàng nhiều hơn, vốt giá rẻ hơn so với quốc gia l. Trong 
cạnh tranh quốc tế, có khi A có thê nhưởng cho B sản xuất mặt 
hàng Y để chuyên môn hoá vào mặt hàng X có lợi hơn. 


2) Lợi thế tướng đối. khi một quốc giá tham dị vào thường 
mại quốc tế có thỂ sản xuất môt hàng hoá nào đó với chỉ phí 
thấp hón các quốc gia khác. Cùng một điều kiên tài nguyên như 
nhau, hai nước A và B sản xuất hai mặt hàng X và Y, nhưng 
quôc gia A có thể sản xuất mặt hàng X với chỉ phí so sánh giữa 
X và Y có lợi hơn quốc gia BH. lại thế tưởng đối không phải là 
lới thế tuyết đổi vì nó chỉ tính chí phí cận biên so sánh của môi 
sản phâm này với sản nhằm khác mà thôi. Vd. khi sản xuất thêm 
môi đơn vị X thì chi phí giữa A và B ngang nhau; nhưng khi sản 
xuất thêm một đơn vị Y thì chị phí của việc sản xuất thêm của 
A chỉ bằng 2/3 so với sản xuất ở quốc gia BH, Vậy Á có lợi thế 
tương đổi so với B. Phạm vị mà môi nước có I'TCT và sẽ thu 
được lợi nhuận trong kinh doanh tuy thuộc vào điều kiên ngoại 
thưởng của mỗi nước mua bán các sản phâm X và Y. Do thưởng 
mại quốc tế rất năng động, cho nên lợi thế tướng đối có thể thay 
đổi: vd. chính phủ thay đổi có cấu sản xuất, điều chỉnh việc khai 
thác tài nguyên, có thể loại bỏ hay giầm bót sản xuất một mặt 
hàng có lợi thê tưởng đối thấp để chuyền sang sản xuẤt mặt hàng 
khác có lới thể tídng đổi cao hơn, như hàng chế tạo có giá trị 
tăng thếm cao hởn trong quá trình công nghiếp hoá, hiện đại 
hoá. Hoặc như sự đi chuyển vốn quốc tế, sự chuyên giao công 
nghề - kí thuật. sự chuyền hướng cơ cấu sản xuất của các công 
tu đa quốc gia đầu tư giúp cho một nước phái trên lợi thế tướng 
đôi về một sản phẩm nào đó. 

LỢT THẾ SO SÁNH (cg. Lới thế tương đối), nguyên lí kinh 
tế dưốc nhá kinh tế học người Anh Ricacdô (D. Ricardo) \ần 
đầu tiên đưa ra vào năm I1§1?, cho thấy nôt nước có thể xuất 
khâu hàng hoá mà nước đó sản xuất có hiệu quà tướng đối. Mức 
hiệu quả so sánh chì phí sản xuất của các loại hàng hoá khác 
nhau trong một nước, chứ không phải là chí phi sản xuất của 
cùng một Loai hàng hoá ở các nước khác nhau I1/TSS của một 
nước được phản ánh trong xuất khâu không có trọ giá ra thị 
Irưởng thế giới. LTSS của một nước không phải luôn luôn cố 
đình. Ví dụ, các nUóc có thể giành được một LTSS thông qua 
việc đầu tư để lực lượng lao động của họ nắm bắt được kĩ năng. 
Vì thế, có khái niệm LTSS năng động. XL: Lợi thế cạnh tran. 


LỢI THẾ TUYỆT ĐỐI x. Lợi (hế cạnh tranh. 
LỢI THẾ TƯƠNG ĐỐI x. Lợi (hế cạnh tranh. 


LỢI TỨC tiền lãi thu được do cho vay hoặc gửi tiền vào ngân 
hàng: số tiền trả cho người chỉ nợ nhận được của người vay hoặc 
người gửi tiền vào ngân hàng nhận được của ngân hàng về sử 
dụng khoản cho vay, hoặc khoản tiền gửi trọn một thời kì nhất 
định Xét về ý nghĩa kinh tế, đó là một phần giá trị thăng dư mà 
nha tư bản công nghiệp phải nhượng lại cho nhà tư bản cho vay: 
no cũng được xem như giá cả của tiền vay. Có LT tuy kế khí ti 
suất lợi tức tính cả trên tông số các khoản 1/T đã thu được biến 
thành vốn vay. Với LT 5% năm, tông số LT đơn sẽ bằng số vốn 
ban đầu sau 20 năm, và tổng số LT Lluỹ kế sẽ bằng số vốn ban 
đầu sau 13 năm. 


LON 


LỢI TỨC CỔ PHẦN thu nhập của những người có cỗ phiếu 
(cô đông); là mội phần lợi nhuận của công ti cô phần chía cho 
các cô phần. Thông thưởng, lợi nhuân của công 1i cô phần khöng 
đem chia hết cho các cô đông. mà một phần lơi nhuận đó dùng 
để tăng thêm tu bản cô phần, tăng thêm quỹ dư trữ, và đề trà 
tiền công cao cho nhân viên lãnh đao công tí. Phần lơi nhuận 
còn lai được đem chìa đều cho các cô phần. Có loại cô phiếu 
định trước LTCP, nhưng số lộng rất nhỏ và được trả không phu 
thuộc vào Lợi nhuận của công t¡ cổ phần; loại cô phiếu này thường 
là của các cô đông hạng vừa và nhỏ. Có loại cô phiếu không định 
trước L/TCP, nhưng thường đạt tới con số rất lớn khi (di nhuận 
thực tế của công 1i cổ phần đạt mức cao. Phần tốn những cô 
phiếu loại này tập trung vào tay các cô đông lón. 


LỢN (nông sính, y. Sš; tk, (ồn nhà, heo), chỉ dông vật có 
vú, móng guốc chắn, không nhai lại, họ ]n (S22). l_ nhà bắt 
nguôn từ 3 đòng I. rùng: I„ lòi Dông Nam Á (Š$. scrof2 vitats), 
L tòi Dia Trung Hải (S.scrofa međiterranews) và 1. lòi Trung Âu, 
Trung Á (Š. sr2ƒ2 scroƒfa). Cả 3 đòng này đều xuất phát từ một 
loài Šws scro/a, phân bố từ lông Nam Á sang Tây Âu. Những 
giống L nuôi hiện nay đều có nguồn gốc tử 3 dòng trên và là 
sản phẩm hôn giao tủ 3 dòng đó. [. được thuần hoá vào khoảng 
4900 - 4000 năm I1Cn., ð nhiều vùng địa lí, trước hết là Đông 
Nam Á (Irung Quốc) và Châu Âu (vùng Địa Trung ITải, biến 
Bantich, LJkraina). Trong quá trình thuần duống va gây giống 
lâu đài, ngoai hình vả sức sản xuất của L thay đổi nhiều; song 
ð các giống L. nuôi vẫn còn tồn tại những đặc điểm sinh hoc 
chung của chì Ss: thị giác kém, thính giác nhạy, khứu giác Iình, 
thể chất thô nặng Môm hơi dài, đầu möm ngắn và lình hoạt, 
để ủi đất kiếm thức ăn. Răng: 44 cái, trong đó có 12 răng cửa. 
4 răng nanh phát triển và 28 răng rộng. Tứ chí có 4 ngón. Vú 
xếp thành hai hàng song song ở mặt bụng. Lông thưa và thô. 
[Dạ dày đơn, 1 túi. L ăn tạp: các loại hạt, củ quả, cỏ nơn, thức 
ăn ủ xanh, cám bã.. ], là loài vật nuôi thành thục sớm vã mắn 
đẻ, 4 - 5 tháng tuôi đã thành thục về sinh dục Cứ 18 - 22 ngày 
lại động bón một lần. Chưa ¡12 - 114 ngày. Khả năng dẻ 2 - 
2.5 lứa môi năm. Mỗi lứa trung bình 8 - 10 con, mỗi con sở 
sinh nặng 1,2 - 1,3 kg. Như vậy một I, nái có thê sinh sản mỗi 
năm ra 2 - 3 tấn L hơi, tiêu tốn thức ăn cho mỗi kilôgam tăng 
trọng ít bơn so với bò, cửu. LMIợng thịt xẻ chiếm 70 - 80 % trọng 
lượng sống. Chất lượng sản phẩm, độ lón về ngoại hình các 
giống [_. khấc nhau rất nhiều. Thco hướng sản xuất, ï. dược chia 
làm 3 nhóm (kiểu): Ì. thịt, L thịt pha mổ và 1. mố. 'Thn và mố 
L, được chế biến thành thịt muối, thị muố: và xông khỏi, piăm 
bông, xúc xich, lạp sườn, mó nước.... da, lông l. được chế biến 
công nghiệp; lòng tiết [. cũng được chế biến làm thức ăn chăn 
nuôi. Mật 1. được chế biến rồi làm khô, có chứa các muối cììa 
axit hiocholic, axit hiodesoxicholic. axit gbcochenodezoxieholic, 
colesteron, các sắc tố mật. Mât L được dùng để chữa ho gã và 
mội số bệnh đường gan, mật. 


Ö Việt Nam, nghề nuôi ]. phát triển, va có nhiều điều kiến 
thuận lợi. Trong những năm qua, ngành nuôi Í. ở Việt Nam đã 
có nhiều cả: tiến: dùng các giống L. địa phương cải tiến, nhâp I. 
ngoại (Đại bach, Landrat (Landraxe), DĐurôc (Duroc)...) và lai 
giỗng, chăn nuôi theo khâu phần, phòng trừ dịch bệnh, wv 


LỢN (mĩ thuậr), động vật có vú đã được thuần hoá rất gần 
gũi với đời sống con ngươi. L được đặt trong Am lịch, ð hàng 
cuối của thập nhị chi (Tí, Sửu, Dân, Mão, Thin. TỊ, Ngọ, Mùi, 
Thân, Dậu, Tuất, Hợi). Trong tâm thức của nông dân Việt Nam 
qua rất nhiều đời, l. cũng như gà (I)ậu) trò thành biểu tượng của 
ấm no, hạnh phúc, con đàn cháu đồng. Người ta làm những con 
[. bằng đất, rỗng lòng, xẻ rãnh ở mông để cho tiền vào, đạy trẻ 
em biết tiết kiệm. Trong tranh dân gian (làng Đông Hồ, Kim 
Hoàng), L chiếm vị trí chủ đạo, với xoáy âm - đương hoà hợp 
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LL LON BA XUYÊN 





Người với Trời - Đất; tranh được dán ở nhà vào dịp Tết, mở đầu 
cho một năm theo nông lịch. Người nông dân nuôi một con L, 
tốt, sẽ được khen nuôi L. giống như "Lợn tở" (lợn vẽ trong tỏ 
tranh). L. vẽ trong tranh dân gian, toàn thân nhìn nghiêng để thấy 
hết vóc dáng mẫu mực của L. riêng cái mũi vẽ nhìn thẳng từ 
trước mặt lại. Do đó, "Lớn tở" không còn là một mặt phẳng bẹp 
dí trên tở giấy, mà có tính lập thể (khối của không gian ba chiều). 





Lớn dất 


LỢN BA XUYÊN (tk. heo bông), nhóm lợn lai, hình thành 
tử những năm 30 thế kỉ 20, do lai nhiều đời giữa giống lợn ngoại 
trong đó có giống lớn ngoại Becsai (Berkshire) với lợn địa phương 
trong dân ở vùng Ba Xuyên (Sóc Trăng). Hướng mở - nạc. Lông 
loang đen trắng, da đen nhạt. Năng suất sinh sản trung bình. Lớn 
nuôi thịt 10 - 12 tháng tuổi đạt 70 - 80 kg. Thích ứng Cao Ở vùng 
nước phẻn, Lược sử dụng nhân thuần, lai tạo để nâng tỉ lệ nạc. 
Dược phát triển mạnh tại các tỉnh thuộc vùng nước lợ đồng bằng 
sông Củu Long. 

LỚN BECSAI (Berkshire), giống lợn được tạo ra ở miền Nam 
nước Anh năm 1851. Hướng kiêm dụng nạc - mö, đễ thích nghỉ 
ở những vùng khí hậu nóng ẩm. Da đen tuyền, ở trán, chân và 
đuôi có đốm trắng, khả năng sinh sản trung bình 8 - 10 con/nái/ 
lứa; sớm thành thục, tầm vóc trung bình 140 -160 kg. Lớn nuôi 
thịt 6 - 8 tháng, đạt 8Š - 100 kg, chất lượng thịt cao. Sử dụng lai 
kinh tế lấy con nuôi thịt. Đã tham gia tạo nhóm giống lợn đen 
BSI - 81 (lai với lợn nái ¡ỉ địa phương). Hiện nay, đo thị hiếu và 
yêu cầu năng suất cao, L.B không được sử dụng rộng. 


LỢN CAI SỮA. lợn con không còn được bú sữa mẹ, bắt đầu ăn 
thức ăn riêng, sống hoàn toàn tách khỏi mẹ. Thưởng cai trước 2 thắng 
tuổi, nếu muộn hơn lợn mẹ sẽ không đẻ được 2 lúa/năm. Ở các nước 
chăn nuôi tiên tiến, thưởng cai sữa lợn con khi đạt 26 - 35 ngày tuổi. 
Sau khi cai sưa, lớn con phải được nuôi dưỡng và chăm sóc tốt. Chuồng 
nuôi đủ ấm 22 - 25°C, độ âm 60 - 70; thức ăn 222 protein. Nếu 
không, lợn sẽ bị còi cọc và khó nuôi lón trong giai đoạn sau. 

LỢN CỎ giống lợn địa phương, thích nghỉ ở các tỉnh Miền 
Trung Việt Nam (Nghệ An, Hà Tính, Quảng Bình, Quảng Trị, 
Thưa Thiên - Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình 
[ịnh). Hướng mở - nạc. ông đen tuyền, vóc nhỏ, mõm đãi, chậm 
lớn. Chịu đựng khí hậu khắc nghiệt (nóng) và thức ăn hạn chế. 
Lợn trưởng thành nặng 35 - 40 kg. Nuôi thị 10 -12 tháng tuổi, 
đạt 27 - 30 kg. Tỉ lệ móc hàm thấp 40 - 50%. Dùng LC lai với 
lợn đực nội khác (vd. lớn Móng Cái) để nâng cao tầm vóc và hình 
thành nhóm lớn lai có năng suất cao hơn. 

LỢN CÒI lợn có cơ thể phát triển không bình thường trong 
Lửng giai đoạn sinh trưởng. Nguyên nhân: sữa lợn mẹ thiếu, hoặc 
không đáp ứng về chất; bị bệnh đường ruột, bệnh ïa chảy, bệnh 
¡a phân trắng, hoặc do kĩ thuật tập cho lợn ăn lúc cai sữa và sau 
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cai sữa. LC trong thởi gian bú sửa mẹ và sau cai sữa ảnh hưởng 
rất lớn đến sinh trưởng và phát triển về sau. 

LỢN ĐẠI BẠCH giếng lợn trắng Yoocsai (A. Yorkshire) 
thuộc loại hình to con, là giống lợn nuôi khá phổ biến, chiếm 
85 tổng số giống lợn thuần ở Liên Xô. Lợn hướng kiêm dụng 
nạc - mö. Có 12 vú trỏ lên. Lông da trắng tuyền, mình dài, đầu 
nhỏ, lưng thẳng, ngực nở, mông tròn. Lợn cái trưởng thành nặng 
220 - 250 kg, lợn đực 320 - 350 kg. Mỗi lứa đẻ 11 - 12 lợn con; 
lớn hậu bị 6ó - 7 tháng tuổi đạt 100 - 110 kg. Lớn nhập nuôi ở 
Việt Nam tứ những năm 1964 - 70 thích nghỉ và phát triển tốt, 
dùng lai kinh tế với lợn nội, tham gia tạo giống lớn trắng DBI - 
81, nhóm lợn trắng Thái Bình và tạo con lai lấy tỉ lễ nạc cao. 

LỢN ĐURÔC (Duroc), lọn hướng kiêm dụng nạc - mỏ, gốc 
ở Hoa Kì, nhập vào Việt Nam những năm 1969 - 70 từ Cuba. 
Lông da màu đỏ, thân hình vững chắc. Tính chịu đựng cao, tăng 
trọng nhanh. Cơn lai nuôi thịt tăng trọng cao và giảm tiêu tốn 
thức ăn. Nhược điểm là sinh sản thấp (7 - 8 con/Lứa/ nái). lợn 
con khó nuôi, tỉ lê nạc chưa cao. Dùng lai kinh tế với lợn nội lấy 
con lai nuôi thịt. 

LỢN ĐỰC con đực được chọn lọc theo các chỉ tiêu về ngoại 
hình, bộ phận sinh dục và được nuôi làm con đực hậu bị, nhằm 
thay thế đực giống do già yếu. Mục đích nuôi đực hậu bị là nhằm 
đánh giá năng suất đực giống qua các chỉ tiêu tăng trọng, tiêu 
tốn thức ăn, độ dày mổ lưng. Đến 6 thắng tuổi, sẽ kiểm tra phản 
xạ tính đục và phẩm chất tỉnh dịch. Tuổi xác định LD hậu bị 
không quá 8 tháng. Những con đạt yêu cầu sẽ chuyển thành đực 
giống lấy tinh hoặc phối trực tiếp. Thời gian sử dụng đực giống 
trong khoảng 3 năm. Sau đó thải loại và thiến để nuôi thịt. 

LỢN EĐEN (Edel Schwcin; tk. lớn DE), giống lợn trắng, 
hướng nạc; nuôi tại Cộng hoà Dân chủ Dức. Nhập vào Việt Nam 
tử những năm 1970 - 80, nuôi ở nông trường An Khánh và trại 
Dông Á. Minh dài, lưng thẳng, tai đứng, mông vai nỏ. Lông đa 
trắng tuyền, có bót đen trên da, tai đứng, cao. Sinh sản tốt, lớn 
nuôi thịt 6 tháng tuổi đạt 80 - 100 kg. Tham gia lai kinh tế với 
lớn nội, lấy con nuôi thịt, tỉ lệ nạc cao. 

LỢN Ỉ giống lọn địa phương của đồng bằng sông Hồng, nuôi 
ở hầu hết các tỉnh trong vùng. Hướng mở. Lông da đen tuyền, 
đầu nhỏ, chân thấp, mặt nhăn. Có 10 vú, sớm thành thục. Khả 
năng sinh sản 8 - 10 con/nái/lứa. Lúc cai sửa nặng 4 - 5 kg con. 
Nuôi béo 8 tháng đạt 50 - 60 kg. Chịu kham khổ: sức chöng bệnh 
cao; nuôi con khéo. Nhược điểm: nhỏ con, chậm lớn, nhiều m. 
lứng võng, bụng phê. Đang được cải tạo: tham gia tạo lớn giống 
DHI - 81, BŠI - 81; làm nền cho thụ tình với lọn ngoại lấy con 
lai nuôi thịt. 


LỢN LAI KINH TẾ. lợn lai do phối tư hai hoặc nhiều giếng 
lớn khác giống, lấy con lai đời thứ nhất (F1) nuôi thịt. LIKT tập 
hợp được những đặc điểm tốt của mỗi giống, hơn hẳn năng suất 
lợn mẹ (ưu thế lai trung gian), đôi khi hơn cả bổ và mẹ (ưu thế 
lai trội). Nếu thúc ăn tối, LLKT chóng lồn, lượng thức ăn cần 
cho một kilôgam tăng trọng giảm so với con thuần. 


LỚN LANĐRAT (Dan Mạch: Landracc; tk. lợn Đan Mạch), 
giống lọn gốc Dan Mạch. Hướng nạc cao. Lông da trắng tuyền. Tài 
cúp, minh đài, bụng thon. Có 12 - 14 vú. Lợn trưởng thành con đực 
nặng 300 - 320 kg, con cái 220 - 250 kg. Lớn nuôi thịt 6 tháng tuổi 
đạt 100 kẹp, tỉ lệ nạc trên 56%. Việt Nam nhập nuôi L]. Cuba từ 
những năm 70; những năm 1985 - 86, nhập L1. Bí, Nhật Bản. I1. 
Cuba sinh sản cao, nuôi con khéo; LỊ. Nhật Hẳn trưởng mình; LÌ. 
Bỉ có tỉ lệ nạc cao, mông lộ rõ. Cả ba nhóm này được dùng lai kinh 
tế với lớn nội lấy con nuôi thịt nâng cao tỉ lệ nạc (đạt 45% trỏ lên). 

LỢN LANG HỒNG lợn địa phương Bắc Ninh (cg. lang Lạng 
vì có ở Lạng Sơn), lang Bắc Thái. Nhóm lợn lang có pha máu 
lớn Móng Cái với lợn địa phương, hướng mở. Lông da lang từng 


nhóm to nhỏ trên mình, không ồn định như ở lợn Móng Cái. 
Được dùng làm nái nền trong lai với lớn ngoại có t¡ lê nạc cao. 
Nuôi nhiều ở các địa phương trên. 

LỢN LÒI (ĐẢO) x. Canh Cước. 


LỢN MÈO (tk. lợn mẹo), giống lợn miền núi, vùng người 
Mông. Có tầm vóc to, bụng hơi xệ, đầu to, mõm dài, tai nhỏ và 
đứng. Màu đen tuyền; có đốm trắng ỏ trán, bốn chân và đuôi. 
Thành thục muộn. Sinh sản kém, đẻ ít con. Lợn nuôi thịt chậm 
lớn, 10 - 12 tháng được 40 kg. Nuôi ỏ vùng núi và rẻo cao tỉnh 
Nghề An. Hà Tình, Lào Cai, Yên Bái. 

LỢN MÓNG CÁI giống lớn miền duyên hải Đông Bắc Viêt 
Nam, gốc ở Móng Cái (Quảng Ninh). Lợn hướng mö. Đầu đen, 
có đốm trắng ở trán. Mình có lang hình yên ngựa. Dáng thấp, 
lưng yếu và hơi võng. Có 12 - 14 vú. Sinh sản cao, đạt từ 10 - 15 
con/nái/1úa. Lợn sở sinh đạt 0,5 - 0,7 kg. Sớm thành thục về tính 
dục, bắt đầu động dục từ 3 tháng tuổi, khả năng thụ thai. Lớn 
trưởng thành nặng §Š5 - 60 kg. Nuôi thịt 8 - 10 tháng tuổi đạt 50 
- 60 kg, tỉ lệ thịt xẻ 68 - 71%, Dược nhân thuần rộng rãi ở vùng 
đồng bằng sông Hồng, có xu hướng dùng thay lợn cỏ ở các tỉnh 
Bắc Trung Bộ. Dùng cho lai với đực ngoại để nâng tỉ lệ nạc. 

LỢN MƯỜNG KHƯƠNG ltọn miền núi, nuôi nhiều ở vùng 
Mưởng Khương, Bát Sát (Lao Cai). Khung xương to, mình lép, 
tai to và rủ che kín mặt. Hướng kiêm dụng. Lông đen tuyền, có 
con đốm trắng ở trán, bổn chân và đuôi. Thành thục muộn. Sinh 
sản kém, đẻ ít con. Thích nghỉ trên vùng cao. Năng suất thấp. 


LỢN NÁI tọn cái chọn lọc nuôi để sinh sản. Gồm LN hậu 
bị, LN kiểm định, LN cơ bản. 1) LN hậu bị: lợn sau cai sữa, nuôi 
dưởng tốt đạt tiêu chuẩn giống, chọn lọc để thay thế hoặc bố 
sung đàn nái. Chọn lúc hai tháng tuổi, khối lượng đạt yêu cầu, 
ngoại hình đẹp, có 12 vú trỏ lên. Chọn đợt hai lúc 6 - 7 thắng 
tuổi, chọn về sinh trưởng, ngoại hình, bộ phận sinh dục. 2) LN 
kiểm định: nái đẻ lứa đầu để kiểm tra, theo đõi khả năng sình 
sản và nuôi con, để quyết định chuyền sang đàn nái sinh sản. Khi 
nái hậu bị đạt tiêu chuẩn cho phối giống 8 tháng tuổi và phối 
giống có chửa thì gọi là "nái kiểm định" - "nái tơ". Có thể kiểm 
tra ở lứa thứ hai, gọi là "nái kiếm định". 3N cơ bản, nái sau 
kiểm tra lứa một đạt yêu cầu giống được đưa vào đàn nái để sinh 
sản ồn định. Nái cơ bản thưởng phải loại thải khi sinh sản quá 
kém, hoặc khi đã đẻ được 7 lứa. Tỉ lê thải hằng năm 20 - 25%, 

LỢN RỪNG (Sus serofa; tk. lợn lồi), thú rừng cổ lớn, họ Lớn 
(Suidac). Thân dài 1,35 - 1,50 m, vai cao 60 - 75 cm, năng 600 - 
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T50 kg. So với lớn nhà, LR có lông rậm hơn, ngắn, xám đen và 
có một bởm lông đải tử gáy đến giữa lưng. Con cái nhỏ hơn con 
đực. Ăn tạp, ăn động vật không xương sống, rắn, chuột, xác chết, 
củ, quả, ngũ cốc, vv. Di ăn sáng sớm và chiều tối, có khi ăn đêm. 
Sống ở rừng âm thành đàn, gồm chủ yếu lợn cái và con. Lợn đực 
thưởng sống đơn độc, chỉ nhập đàn vào mùa sinh dục. LR là mồi 
ăn của hồ và báo. Sinh sản quanh năm, thương đẻ sau mùa mưa. 
Tô là một lều cây phủ lá cỏ trong rừng. Chủa 101 - 130 ngày. Đẻ 
tới 12 con, lớn con có màu nâu sọc trắng. Sống tới 20 năm. Phân 
bố ở Châu Âu, Bắc Phi, Châu Á. Ở Việt Nam, LR có từ trung 
du đến miền núi. 

LỢN THIÊN (tk lớn hoạn), lợn được cắt bỏ bộ phận sinh 
dục (cả đực, cái) để nuôi béo lấy thịt. Lợn được thiến lúc tuồi 
còn non: lớn đực lúc 7 - 21 ngày tuổi, lợn cái 2 - 2,5 thắng tuôi. 
Lớn đực, cái loại thải cũng được thiến để nuôi thịt với mục đích 
làm mất mùi hơi ở lợn đực (thởi gian 1 - 2 tháng trước khi giết 
thịt) và không cho lợn nái động hón trở lại làm giảm tăng trọng. 
Người ta không thiến lợn cái nếu lợn cái xuất chuồng lúc 6 - 7 
tháng tuổi đạt 85 - 100 kg. Lớn được thiến lúc chưa thành thục 
về tính dục nên ít ảnh hưởng đến tăng trọng. Thịt lớn được thiến 
nuôi tứ nhỏ ngon hơn lớn không thiến. 

LỢN THUỘC NHIÊU nhóm lợn trắng lai, hình thành từ 
1930 trong dân ở vùng Thuộc Nhiêu, huyện Châu Thành, Cai 
Lậy (tỉnh Tiền Giang), gồm nhiều máu lợn ngoại và địa phương, 
trong đó có máu của lợn Yoocsai (Yorkshire). Hướng kiêm dụng 
nạc - mổ. Lông da trắng tuyền, trên đa có bót đen nhỏ, tai hơi 
nhô về phía trước. Dạt mức sinh sản 10 - 12 con/nái/1úa. Khối 
lượng lợn trưởng thành 140 - 160 kg. Lứa thịt 10 tháng tuổi 95 - 
105 kg. Tỉ lê nạc 47 - 48%. Phát triển rộng ở miền Dông Nam 
Bộ, và ở các tỉnh vùng nước ngọt đồng bằng sông Cửu Long. 

LỢN YOOCSAIT (Yorkshire), giống lợn trắng hướng nạc mổ 
và nạc. Lai tạo ö Anh thế kỉ 19. Có ba loại tầm vóc: đại bạch, 
trung bạch, tiểu bạch. Lông da trắng tuyền, thân hình vũng chắc, 
đầu nhỏ, tai đứng, mình dài, lưng thẳng, bụng thon, mắn đẻ và 
lún nhanh. Lọợn có 12 vú trở lên, đẻ trên 12 con/nái/lứa. Dược 
coi là giống dễ thích nghỉ và nuôi phổ biến ở nhiều nước trên 
thế giới. Việt Nam đã nhập LY tử một số nước. I) IY Cuba, 
nguồn gốc tử Canađa, nhập hai đợt (1970, 1977). Lớn hướng nạc, 
tầm vóc trung bình (trung bạch), giữ được đặc điểm sinh sản cao. 
Lớn cái trưởng thành nặng 170 - 180 kg, lợn đực 200 - 220 kg. 
Lợn nuôi thịt 6 - 7 tháng tuổi đạt 80 - 95 kg. 2) LY Nhật Bản, 
nhập mua của Nhật Bản tủ 1986 vẽ thành phố Hồ Chi Minh. 
Đang được nuôi thích nghi ở Miền Bắc. Lợn hướng nạc, tầm vóc 
trung bình. Mông và vai phát triển. Những đặc điểm về sản xuất 
tương tự LY Cuba. 3) LY Bỉ: nhập vào thành phố Hồ Chí Minh 
1980 cùng lúc với LY Nhật Bản, đang được nuôi thích nghi ỏ 
Miền Bắc. Lợn hướng nạc, về đặc điểm ngoại hình giống LY Nhật 
Bản, đặc điểm sản xuất 
giống LY Cuba. LY được 
dùng nhân thuần trong 
sản xuất, lai kinh tế và 
tham gia tạo ra lai hybrilt 
đạt tỉ lê nạc cao. 

LONĐON JJ. (lack 
London; tên thật: John 
Griffith Chaney, 1876 - 
1916), nhà văn Hoa Ki. 
Trải qua thởi ấu thơ rất 
vất vả, tưng phải làm 
nhiều nghề để sinh sống. 
Năm 18 tuổi, tham gia 
cuộc tuần hành của những 
người thất nghiệp. về 





Lónđớơn . 
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L LONRÔTE. 





Oasinhton đòi công ăn việc làm. Ít lâu sau, vào hoc ở Trường 
Đại học Beckdly (Berkelcy), say mé tìm đọc các tác phâm của 
Mac, kết bạn vái nhiều nhà hoạt động xã hội chủ nghĩa ở Iloa 
Kì. Bắt đầu sự nghiệp sáng tác bằng truyện ngấn đăng trên tờ 
"Aegix” của sính viên. Thởi kì nỏ rộ cuả l ðnđơn là vào đầu thế 
kỉ 20. Các tiểu thuyết "Tiếng gọi nơi hoang dã” (1903) ra mắt 
bạn đọc sau khi Løơnđơn đi theo những ngươi tìm vàng đến miền 
Klanđaiko (Klondike, Canađa) trỏ về, "Mactin Eđen" (1909) có 
tính chất tư thuật, một trong những cuồn sách có giá trị thuộc 
khuynh hướng hiện thực ở Hoa Kì đầu thế kỉ 20. Tặc phâm khác: 
“Hải cầu” (1904). "Dãn chng của vực thẳm" (1903) và nhiều tâp 
truyện ngắn. 'Gót sắU' (1908) là tác phẩm quan trọng nhất của 
Lønđón. Đó là tiêu thuyết có tính chất viễn tưồng, vạch trần và 
lên án sự tàn bạo của chủ nghĩa tư bàn. "Gót sắt" ra đời đúng 
vào thờ: kì nhà văn hoạt động sôi nôi trong phong trào xã hội 
chủ nghĩa. BỊ ám ảnh bồi những rủi ro bất hạnh, Lonđón tự vẫn 
ở Glen Eken (Glen Ellen), bang Califoocnia (Caufonia). 


LƠNRÔT E- (Eluas Lonnrot; 1802 - 84), nhà thơ, nhà nghiên 
cúu văn hóa dân gian, nhà ngôn ngư học Phần Lan. Con một 
người th may. Tốt nghiệp bác sĩ. Ngay tỉ 1828, Iønrôt đã đi 
khắp nơi trong nước, sưu tàm các bài ca dân gian, cho ¡n thành 
tưng tập nhỏ. Sau khi được bồ nhiệm làm thầy thuôc, Lonrôt vẫn 
tiếp tục sưu tầm dân ca. Năm 1835, cho in 35 khúc ca nhan đề 
"KaLêvala" gồm 12.078 câu, mang dáng dấp sử thì, khí tái bản, lại 
bô sung thành 50 khúc ca, 22.795 câu (hd, Năm 1840, [ ønrôt 
cho in “Kanmteteta”, Lập thơ ca dân gian, mói sưu tầm được, Những 
năm 1853 - á2, [ðnrôt là giáo su dạy tiếng Phần Lan ở Đại học 
Henxinki. Bộ "Từ điển Phần Lan - Thuy Diễn" (1866 - 80) là 
công trình biền soạn trong nhiều năm. Lớnrôt có công lớn trong 
việc tăng cương ý thức dân tộc và phát triển nền văn hoá Phần 
Lan Nhân dân Phần Lan so sánh Ldnrôt với Hôme (Homtre) 
của Hi Lạp cô đại. 


LỚP (su, class), đơn vị phần loại sinh vật, là tập hợp của 
những bộ giống nhau. Theo quy ưóc quốc tế thì đuôi tận cùng 
của các L tảo  /pñhycƒafe nhí Tào silc (tảo khuê) 
(Bacilartophyceae), đuôi tận cùng của L nấm - myeefes, vd. Nấm 
túi (4scompcetes). Các \óp động vật, có thể có đuôi tận cùng khác 
nhau, vd. Piscez (1. Cá), ⁄4znphibia (L tưống cư). Từ L có thê phân 
ra các phân L Các L đông vật, thực vật tiidng tự được tập hợp 
tại thành ngành. 

LỚP (4ja chất, cợ, via), đơn vị cơ bàn của việc phần chia các 
đá phân lóp, được cấu thành bởi những vật liệu tướng đối đồng 
nhất và giới hạn bởi những mặt song song gọi là trụ (hay đáy) 
và mát của lÓp. 

LỚP (sản khấu), đón vị nhỏ nhất của vỏ kịch, thường biểu 
hiên bằng một đoạn ngắn của hành động kịch; ranh giới để xác 
định là sự ra vào của các nhân vâ( trên sàn khấu. 

LỚP ALORƠN lóp vỏ ngoài cùng, giàu protein öỏ nội nhũ 
của hạt cây boà thảo (hạt ngũ cốc). Khi nây mầm, phôi sản ra 
gibberiUn kích thích LA tổng hợp các enzim, đặc biệt amii2z4. 
Ammilaza gầy phân huỷ tính bột trong nội nhũ. Các hạt aleuron 
trong LA bị phân huỷ sẽ tạo nên các axit amin cung cấp cho tổng 
hợp enzim điều hoà sự nảy mầm của hại. 

LỚP RẢO VỆ: lóp ngăn cách, để giữ gìn, bảo quản của vật 
thể bên trong. Sơn là LRV cho gỗ khỏi ẩm, mốc. Phía ngoài lóp 
cốt thép trong kết cấu bê tông cốt thép có LRV bằng bê tông có 
chiều dày trên 200 mm; lớp trát, lớp ốp là tốp vừa bảo vệ kết 
cấu vừa ngăn âm, bảo đảm vệ sinh và mĩ quan. 


LỚP BIÊN tóp chất lỏng chuyển động gần bề mặt của vật. 
Trong ILB, vận tốc chất lỏng thay đôi rất lớn từ giá trị không trên 
bề mặt cho đến tốc độ dòng chất tỏng bén ngoài. Chiều dày LB 
được tính tư bề mặt vật đến vị trí mà ồ đó vận tốc chất lỏng đạt 
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khoảng 99% vận tốc dòng ngoài. Tuỳ tưng trưởng hợp, chiều dày 
LB tư mội vài miimét đến vài chục centimét. 

Bài toán dòng chày có LB thưởng được mô phỏng thành hai 
phần: ở đồng chảy ngoài, chất lỏng và chất khí được xem là chất 
lỏng lí tưởng; còn trong LB, chất lỏng và chất khi được xem là 
chất lòng thực (nhót). 

[í thuyết LBR đóng vai trò chủ yếu troneg việc tính hfc cằn của 
dòng lên công trinh và VẬt chuyển động, nó trở thành một chuyên 
ngành độc lập trong cø hợc chất lỏng và chất khi kể tử công trình 
đầu tiên của Frăng về thành lập phương trình vì phân I.R (1904). 


LỚP BIẾN KHÍ QUYỂN tóp không khí mỏng sát bề mãi 
Trái Đất và có độ dày thay dôi tù 10 đến 100m. Đôi khi LRKQ 
còn chỉ láp khí quyền từ bề mặt Trái Dất tối một độ cao khoảng 
600 - 800 m mà trong đó chuyển động cuả không khí bị ảnh 
hưởng đáng kê bởi ma sát bề mặt. Mặt đất càng øồ ghề và chuyển 
động rố› càng mạnh thi bề dày cuả lớp biên càng lón. Đặc trưng 
cuả !.BKQ: tập trung bụi, khói, sương mù và mù. Õ trên Ì_ RKQO 
là "khi quyên tự do”. Xt. Khí quyển Trái Đất, 


LỚP BIÊN RỐI lớp biền trong đó dòng ở trạng thái chảy rối. 

LỚP BIỂN TÂNG lớp biên trong đó đồng ở trạng thái chảy 
tầng. Trong lóp biên bao quanh bản phẳng hay một vật nào đó 
có hiện tượng chuyền tử LHT sang lớp biên rối do số RAynôn 
(Re) tăng đần dọc theo dòng chảy. 

LỚP CÁCH ÂM tóp ngăn không cho âm lọt qua. Trị số cách 
âm là hiệu của mức áp lực tiếng ồn trung bình ở phòng có nguồn 
ồn và bên ngoài phòng đó. Khả năng cách âm phụ thuộc vật liêu 
cách ầm. Vật tiệu cách âm là bóng thuỷ tỉnh, bông amiăng. Lớp 
vải sới xốp, lóp không khí khô và kín. 


Có thẻ dùng bè tông xốp bọt hoặc bê tông xôp khí. Mối lớp 
bỗng dày 50 mm có thể giàm ồn từ 3 - 14 đñ (đêxiben), lớp bông 
len tâm sáp giảm tới 30 dB. Muốn cách âm tối, vách cách âm 
nên làm thành nhiều tớp. Các phòng khán giả cần cách âm tối. 
Những phòng thu thanh cần cách âm tuyệt đối với bên ngoài. 


LỚP CÁCH NHIỆT lp ngăn không cho nhiệt truyền qua. 
Trên mái bằng, LCN thường làm bằng lớp xỉ nhà máy nhiêt điện, 
bê tông bọt, bê tông xốp khí, lúp gạch có nhiều lô rông. 

Đôi với mái nhà bằng tôn, LƠN là bông thuỷ tỉnh. sơi đá amiăng. 
ww. Dối với vỏ các lò, LCN là bé tông xi, bông amiăng Dối với 
đưöng ống nước nóng, LCN là vữa amiăng, xi măng, bông thuỷ 
tinh bọc vài rồi són chống âm ở ngoài. 


LỚP CÁCH NƯỚC (cg. lóp chống thấm), lóp ngăn không 
cho nước thấm qua. Tuỳ theo tính chất của nước thấm, LCN được 
tưa chọn khác nhau. LCN phô thông là vữa xi măng có đănh bóng 
bề mặt bằng Xi măng nguyến chất. Rẽ tông đầm kĩ có thể ngăn 
được nước vỏi áp lực đầy thấm từ 2 đến 6 atmôtphe (196.132 - 
588.396 Pa). Dể tăng sức chống thấm của LCN, cho thêm vào 
vửa hoặc bê tông ngăn thấm các phụ gia chống thấm hoá chất 
khác nhau. LCN là màng ngăn bằng kim loại, bằng giấy dầu dán 
bằng nhựa đầu mỏ, bằng vữa mattit atphan nguội hoặc bằng màng 
mỏng chất dẻo. [.CN cỏ thể bằng đất sét đắp lèn kĩ giữ thường 
xuyên Âm uót với công trình ngầm. 


LỚP CHẢY TẦNG SÁT THÀNH trạng thái chảy rối (xoáy) 
được đặc trưng bởi sự xáo trộn các phần tử chất lỏng. Số Râynôn 
(Re) càng lớn thi sự xáo trộn xảy ra càng mạnh, nhưng sự xáo 
trộn đó phân bố không đều trên mặt cắt ngang của ống, sông 
hoặc kênh. Ở nơi càng gần sát thành rắn, dòng chảy càng có xu 
thế chảy thành tầng lốp không xáo trộn với nhau, do đó hình 
thành dòng chảy tầng trong một lớp rất mỏng gợi là lóp mỏng 
chảy tầng. Như vậy, trong dòng chảy rồi, không phải toàn bộ chất 
lỏng là chuyên động rối, mà ð sát thành bao giỏ cũng có lớp 
mỏng chày tầng. 


LỚP CHỐNG THẤM x. Lớp cách nước. 

LỚP CHUYỂN hình thúc tổ chức dạy học nhằm tậo trung 
việc đào tạo nhưng học sinh có năng khiếu về một môn học, kí 
thuật nhất định, đề phát hiện nhân tài của đất nước thông qua 
các giáo trình chuyên sâu và nâng cao. I.C đầu tiên của Việt Nam 
hình thành tư năm học 1965 - 66 với LC toán 8 tại Trường Dạn 
học Tổng hợp Hà Nội và LC toán 8 tại Irưởng phổ thóng cấp 3 
Xuân Định Hà Nội. Hiện nay trên phạm vị cà nước, đã hình 
thành hê thông 1C tu lớp 4 - 12 gồm các bô môn văn, toán, lí, 
hoá. ngoại ngư. Từ các I.C, đã hình thành các đội tuyển quốc gia 
tham dư các kì thi quốc tế về toán. tin học. vật lí. ngoại ngữ Từ 
1997, các [.C chỉ được tô chức ở trường trung hoc phô thông. 


LỚP CHUYỂN DỊ CHẤT lớp tiếp xúc giữa hai chất bán dẫn 
có thành phần hoá học khác nhau. {.CDC có thể dị tính (1 CDC 
p-n) hoặc đồng tính (LCDC n-n, LCDC p-p). 

LỚP CHUYỂN p+1ó vùng chuyển tiếp giữa hai phần có tính 
dẫn điện khác nhau của tỉnh thể chất bản dẫn điện, trong đó 
một vùng có tính dẫn bằng điên tử (loại n), vùng kia có tính 
dẫn bằng tố trồng (toại p). Trong !.C pn có điên trường xuất 
hiên làm cản trỏ điện tử chuyển đông từ vùng n sang vùng p, 
và lỗ trông tử p sang n, đo đó LC pn có tính chỉnh lưu. túc là 
dẫn điên chủ yếu theo chiều từ p sang n. Tính chất này là có 
sở hoat đông clia đa sô \inh kiên và dụng cụ bán dẫn, như các 
điôt, (ranzito. VI mạch, vv. 

LỚP ĐỐI XỨNG x. Tỉnh thể học 

LỚP ĐỘT BIẾN NHIỆT tóp nước trong hồ hay trong biển. 
phân bổ giưa tầng mặt và tầng sâu. Trong lóp nước này, graớien 
nhiệt rất \ớn. 

LỚP GHÉP lớp hoc gồm học sinh có hai hay nhiều trình độ 
khác nhau do một giáo viên giảng dạy. Dước hình thành ehủ yếu 
ö cấp tiểu học. [.Œ ở Việt Nam đã có một tịch sử \âAu đồi. Trong 
nền giáo duc thối phong kiến, đã tồn tại hình thức LG sở khat, 
một thầy đô chịu trách nhiệm giảng dạy cho nhiều hợc trò có 
các trình độ khác nhau. Ngày nay, LG vẫn tồn tại ở các nước 
phát triên như Nga, Hoa Ki, Ôxtrâylia... Đã đóng góp quan trọng 
trong việc thực hiện phố cập giáo dục tiểu học ở những vùng dân 
cư thưa thdt hoặc đối với những trẻ em chịu thiệt thòi. 

LỚP KHÍ QUYỂN SÁT ĐẤT phần thấp của lớp biên khí 
quyền. từ mãt đất lên đô cao 50 - 100 m (trong một số (rưởng 
hợp 200 - 250 m). Dặc điểm cơ bản là thường xuyên có chuyền 
động rồi của không khí làm cho tốc đô gió. nhiệt độ, độ ẩm 
thay đồi theo độ cao nhanh gấp chục hoặc trăm lần so với lớp 
không khi ở trên Lớp này. Chiều dày của [.KQSD phụ thuộc vào 
tốc độ của gió, độ gö ghề của mặt đất và sự Ôn định của tàng 
khi quyền. 

LỚP KHUẾCH TÁN lớp ion ở phía ngoài lóp điện kép, trong 
đó nồng độ ion càng ra xa càng giảm dần. LKT có ở lớp điện 
kép chung quanh hạt siêu vị của hệ phân tán, ở gần các điện cưc 
kìm loai nhúng trong dung dịch. öð vỏ (on theo thuyết Ddbai - 
IJuychken (Debye-Huekct). 

LỚP LỚT lốp phía trong hoặc phía dưới của một lóp khác 
phủ bên ngoài. I1. đưới lớp lát sàn nhà thưởng là lóp bê tông 
gạch vớ hoặc bê tông xi. LL dưới Lắp bê tông chống thấm má: là 
xi than nhiệt điện hoặc bê lòng bọt. LL. trong của lớp đã rửa lả 
lốp vữa xi măng cát, vv. LL có nhiễm vụ tạo độ dốc, điều chỉnh 
độ cao, tạo mặt bằng, tạo đô dinh và độ ồn định của mặt phủ 
ngoài. Có khi kết hợp cho LL có nhiệm vụ cách âm, cách nhiệt 
hoặc ngăn nước. 


LỚP LỚT LÒ Lớp chịu lực, chịu lửa, kin. đề chứa vật liêu hay 
sản phàm nung trong các lò công nghiệp, là lốp vật liệu chịu Lửa 
có tính chất tương tự như vật liêu hay sản phâm nung (trung tính, 
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kiềm, axit). Dể tiết kiếm nhiệU. ngoài LLL chính, còn cớ lớp vật 
liệu cách nhiệt va lóp gạch đỏ bao che. 

LỚP LÓNG RỂ x. Rễ. 

LỚP MANPIGHI lóp tế bào đang phân chìa ở gốc biểu bì 
của động vật có xương sðng. chứa các hạt sắc tố melanin, bảo vệ 
cơ thể chống lại bức xạ tử ngoại. Dược goi theo tên của nhà giải 
phâu hoc Italia Manpighi (M. Malpighi). Các tế bào do LM tạo 
nên lä một lớp hạt hướng ra phía ngoài, dịch chuyên đần ra phía 
ngoài và cứng đần thành lớp sung. Các tủi của LM nằm sâu trong 
biểu bì tạo nên các túi lông và tuyến bã tiết chất nhòn. 


LỚP ỐP lớp che phì bên ngoài của các mặt thẳng đứng bằng 
các viên mỏng dùng vữa gắn kết. Viên ốp có thể là viên đá xẻ 
mài nhắn, đá xẻ mặt sần, gach men kính. gạch thuỷ ứnh, pạch 
đất sét nung đặc biết (gạch giếng đáy), gạch lá nem. gạch sành 
chịu axit và kiềm, wv. Vữa để ốp thông thưởng là vữa xi măng 
cát. Xi măng là xi măng Pooclăng thông dụng hoặc xi rnăng trắng. 
Nếu ốp gach chịu kiễm hay axit phải dùng chất gắn kết là chất 
không chịu tác động của kiềm hoặc axit. Chất gắn kết không chịu 
tác động của axit là (thuỷ tỉnh lỏng (natri hay kaU) trộn với chất 
làm rắn natri silic florua 

LỚP PHỦ thành tạo địa chất gồm đá trâm tịch hoặc phun 
trào trẻ phủ không chỉnh hợp lên bộ phận cô hơn nằm dưới. 
Phân biết LP kiến tạo (X Đựa đi) và LP trầm tích LP kiến tạo 
là phần đá ngoại lai bị dị chuyển đí và nằm bất chinh hợp trên 
đá tại chỗ. [.P trầm tích biêu hiện một chu kì tắng đọng trầm 
tích xuất hiên sau, phủ trên mặt bào mòn cô hơn, Thuậc loại này 
còn có những LP phun trào, vd. các tầng bazan lần sinh ở Tây 
Nguyên phủ bất chỉnh hợp lên các đá cô hơn LP có thể có những 
diện tích rất lớn, đến hàng chục, hàng trăm kilômét vuông. 

LỚP PHỦ BAZAN các lớp đá phun trào bazan dày hàng 
mấy trăm mét phủ trên bề mặt bào mòn cuả các địa tầng cổ 
hơn, như ð cao nguyên Đêcan (Deccan; Ấn Í5ô) hay ỏ Tầy 
Nguyên (Việt Nam). 

LỚP PHỦ KIẾN TẠO đồng nghiã với địa dị (x. Địa đi), Các 
ILPKT điển hình được mô tả ð vùng núi Anpø (Alpes) 

LỚP PHỦ MẠT CẦU phần cấu tạo bên trên cùng của mặt 
cầu. LPMC có cấu tạo tử đơn giản đến phức tạp (uỳ theo cấp 
hạng kí thuật của cầu hoặc của tuyến đường. Cấu tạo diễn hình 
gồm các lóp (tính tử đưởi lên trên): lớp láng mặt và tạo dốc 
ngang thoát nước, lớp cách nước, tớp bê tông xi măng có lưới 
thép bảo vê cho lớp cách nước. tóp phủ trên cùng (có thể bằng 
bê tông x: măng hoặc bằng bê tông nhựa). Trên nhiều cầu ở Việt 
Nam, sau khi làm lớp bê tông lầng mặt tạo đốc ngang. chi có 
một lớp phủ bằng bê tông nhựa dày khoảng 7 cm. 

LỚP RANH GIỚI TẦNG BÌNH LƯU !tóp chuyền tiếp giữa 
tầng bình lưu vả tầng nhiệt (trung quyên) ở độ cao khoảng 
50 km. X. Khí quyển Trái Đất. 


LỚP RANH GIỚI TẦNG ĐỐI LƯU lóp chuyền tiếp giữa 
tầng đối (tứu và tâng binh luu ở độ cao khoảng l5 km X: Khí 
quyển Trái Đấi. 

LỚP RANH GIỚI TẦNG HẠ NHIỆT lóp chuyển tiếp gia 


tầng hạ nhiệt (trung quyên) và tầng tăng nhiét (nhiệt quyên) của 
khí quyên, Ỏ độ cao 80 - 90 km. X. Khí quyển Trái Đấi. 


LỚP RANH GIỚI TỪ CẦU x. Từ cäu. 

LỚP SINH RÌ (cøg. nguyên bì) x. Thuyết sinh mô. 

LỚP TRUNG HOÀ. khái niệm dùng trong súc bên vật liêu. 
tiên quan đến các kết cấu chịu uốn hoặc nén lệch tâm. ITH hay 
mặt trung hoà là tập hợp những thở trung hoà. Các thó này không 
chịu kéo và nén, tức là có biến dạng đài tỉ đổi bằng không và 
không chèn lên nhau. !7TH là mặt phân giói hai miền chịụi kéo 
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và chịu nén của kết cấu, Giao tuyến của LTHI vói mặt cắt ngang 
øoI là đường trung hoà. 

Trưởng hợp dầm uốn thuần tuý, đưởng trung hoà trùng với 
trục quán tính chính trung tâm của mã( cắt ngang, L'TH chứa 
trục của dầm. 

LỚP VÔ SINIE thuật ngữ khảo cổ để chỉ lớp dất không có 
vết tích văn hoá nầm giữa hai tầng văn hoá. LVS được hình thành 
do đất cát phù lên tầng văn hoá sau khi con người đởi đi nơi 
khác. Và khi con người trỏ Lại nơi cử trú cú, tạo thành tầng văn 
hoá mới trùm lên LVS. Cũng có trường hợp giữa hai tầng văn 
hoá khác nhau không có LVS. 

LORISƠ R. (René Leriche; 1879 - 1955), nhà phẫu thuật và 
nhà sinh lí hoc người Pháp. Xây dựng trường phái kết hợp phẫu 
thuật với sinh lí học làm nền tảng cho phẫu thuât theo hướng 
chức năng (sách "Cơ sở của phẫu thuật sinh lí", 1955). Các công 
trình nghiên cứu chính: phẫu thuật đề chữa các hội chứng đau 
(sách "Phẫu thuật trị đau“. 1937); cắt giao cảm quanh mạch; tắc 
nghẽn các động mạch (sách chuyên đề, 194ó). 

LƠROA - GUÔCHAN A. (Andrẻ [ eroi-Gourhan; sinh 1911), 
nhà khảo cổ học và dân tôc học Pháp, giáo sư Dại học Tông hợp 
quôc gia Pari. giám đếc Viện Dãn tộc hoc (từ 1963). Các công 
trinh nội tiếng của ông viết về nơi cư trú và nhà ở thời kì đồ đá 
cũ, về tranh về và điều khắc trên vách đá. Trong tác phâm “Sự 
tiên hoá và kí thuật" (tập 1 - 2, 1943 - 45), ông trình bày một hệ 
thống tông hợp các hiên tượng văn hoá vât chất theo tiến trình 
tiến hoá tử thời nguyên thuỷ đến giai đoạn cơ giới và cố gắng 
giải thích quy luật chung của "hình thái học kĩ thuật" và quy tắc 
của "quyết đình luận kí thuật". Trong tác phẩm "Cử chỉ và lới 
nói” (tập 1 - 2, 1964 - 65), ông cố gắng khái quát lịch sử toàn thể 
giới, Ông xem sự phát triển của văn hoá nhân Loại nhủ một phần 
sự tiến hoá của vật chất sống. Sự tiến hoá về mặt sinh vật, theo 
ông. dẫn đến sự phát triển về tộc người và về văn hoá. 


Tác phẩm: “Con người và vật chất" (1943), "Môi trưởng và kĩ 


thuật" (1945), "Củ chỉ và \ỡi nói” (1964 - 6Š), "Các tôn giáo thời 
(tiền sử" (1964). 

LOVALOA. thuật ngữ khảo cô học tẩy tên dịa điểm Lovaloa 
(Levaltois) ngoại vị Pari (Pháp), chỉ kĩ thuật tách mảnh tước từ 
hạch đá có sư chuân bị diên ghè đặc biệt Kĩ thuật L tồn tại 
trong suốt thởi đại đá, bắt đầu từ giai đoạn trung kì đá cũ ở 
Châu Âu. 

LOXTP (Ieucippc; thế kỉ 5 tCn.), nhà triết học duy vật Hi 
Ïạp cô đại; một trong những người sáng lập ra thuyết nguyên tư. 
Ngươi thầy, ngưỡi bạn ca Dêmôcrit (Democr(te). thừa nhận sự 
Lồn tại của cả nguyên tử và chân không, cho hat cái đó \à nguồn 
gốc của vạn vật. Nguyên tử là những hạt vật chất bé nhỏ không 
thể phân chia được Các nguyên tủ biến đối và khác nhau về hình 


thức, về kích thước. Giữa các nguyên tử là chân không. Các” 


nguyên tư vận động không ngừng trong chân không đó. Ldxip 
cũng đưa ra khái niệm về tính Iất yếu, và tính nhân quả. 

LOXTT ( A. tleucre, HỊ, teukos - trắng), khoáng vật nhóm 
tcnpatoit, phụ lớp sthcat khung K |ALSiạO,|]. IIệ lập phương 
ở nhiệt độ trên 660°C, dưới nhiệt độ đó chuyển sang hệ bốn 
phương. Tỉnh thể có dạng hai mươi bốn mặt tứ giác hoặc mười 
hai mặt thoi. Tập hợp dang hạt, màu trắng xám. Độ cứng 5,5 
- 6; khối lượng riêng 2,5 g/cm'. Nguồn gốc: gặp trong các đá 
phun trào kiềm giàu kali (K); nghèo silc (Sĩ); thường đi cùng 
với cgirin, nephelin, không bao giở gặp củng với thạch anh, Đá 
giàu I. có thể dùng lâm nguyên liệu sản xuất phân kali hoặc 
kal: và nhôm. 

LU KHẾT tên đèo; trên đường liên tỉnh tử thị xã Phan Thiết 
đến [34 Linh (Lâm Hồng). Đèo bắt đầu từ ấp Long Hoà, huyện 
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Hàm Thuận Bắc, tinh Hình Thuận (từ kilômét 38 đến 50, dài 
12 km, cao 609 mì). 


LÙ bộ phận cấu tạo ở sát đáy thùng bẻ chượp, làm bằng gỗ, 
hình tru rỗng, đưởng kính ngoài 80 - 110 mm, đường kính trong 
20 - 30 mm, dùng để kéo rút nước mắm. Ì, được lấp chặt và 
kín vào vách thùng chượớp. Bên trong có các lớp ngăn lọc bã 
(những bó tăm tre hoặc thanh hao. lớp sỏi hoặc san hô, lớp tấm 
lóU. Bên ngoài lắp thêm ống tre có chốt điều chỉnh lưu tốc khi 
kéo rút. 

LŨ BÙN ĐÁ. dòng (ũ hoại động ở các sông miễn núi và đồng 
chảy tạm thối, mang theo nhiều vật liệu hòn mảnh cứng (tầng 
sắc cạnh và tròn canh, dăm, cuội, cát) và đất hat min loại sét. 
LRI) xây ra đột ngột, Ö ạt, có tốc độ chảy nhanh và tướng đôi 
Lớn, thường chỉ trong mấy giỏ. Ì)o chứa nhiều vật liệu rắn (từ 10 
- 1Š - 4Ô ~- 60%) nên có động năng lón, Có những dòng lũ mang 
tÙ núi xuống hàng chuc triêu mỶ bùn và đá, với lu lượng trung 
bình hàng nghìn m°/s, gây thiệt hai nghiêm trọng: cuôn phăng 
các công trình bê tông cốt thép, tàn phá và huỷ diệt các khu dân 
cư, đông ruộng, các phương tiện thông tin liên lạc, đưởng sá, vwv 
Những điều kiện quan trọng nhất quyết định sự hình thành LBĐ: 
1) Khí hậu và vi khí hâu của vùng, 2) Diều kiện địa mạo (quyết 
định kích thước, hinh dáng lưu vực, đô dốc địa hình, cấu trúc 
thung lũng sông), 3) Diều kiện địa chất (quyết định sự phong 
hoá, tích tu vật liệu bỏ rởi trong lưu vực, chuyên động kiến tạo 
trẻ và hiện đại), 4) Hoạt động của con người (làm mất cân bằng 
tự nhiên trong các lưu vực). Có các biên pháp phòng chống: ]) 
Quan trắc động thái phạm vi líu vực và vùng có nguy cơ; 2) Thiết 
lập những đối bảo vệ; 3) Trồng cây bảo vệ đất; 4) IĐiều tiết đồng 
nước mặt trên sưởn lưu vực; 5) Xây dựng (trong lòng các dòng 
chảy) các công trình điều chính và thu gốp vật liệu rấn; 6) Làm 
các mương, kênh, công trình tháo, tiêu sàn phầm LRI; 7) Xây 
đựng các công trình bảo vệ, ngăn cách. 


LŨ NÚI (tk. tũ quét), do nước mưa lớn đầu nguồn trong 
một phạm vị khóng rộng lắm và thời gian ngắn xảy ra ð vùng 
núi, vùng bán sơn địa, có các sông suối ngắn, độ đốc đòng sông 
suối lón, diện thoát nước hẹp không hoặc có lóp phủ thực vật. 
Trưởng hợp mưa quá lớn, nước sông, suối dâng cao đột ngột 
tạo thành dòng nước hung hãn cuốn phăng di !Ãt cà nhà cửa. 
súC Vật, cây côi, vv. Xây ra trong một thời gian ngắn. LN ở các 
vùng ven biên như Quảng Ninh. từ Bắc Đèo Ngang đến Bình 
Thuận, thưởng có sức tàn phá gây thiệt hại rất lớn nên còn được 
gỌL là lũ quét. 

LŨ THIẾT KẾ quá trinh lũ hoặc lưu lượng định tũ túc thời, 
được chọn để thiết kế công trình thuỷ lợi, phòng lũ, có tính đến 
Lợi ích kinh tế của vốn đầu tư. 


LÚ TÍCH (€g. proluví), trầm tích tạo thành bỏi các vât liêu 
phá huỷ từ đá do các dòng chây nhất thời vận chuyền rồi tích tụ 
lại ở các vùng chân núi đướt đạng bình nón có đỉnh hướng về 
phía nguồn nước, gọi là nón phóng vật. Thành phần của [7T thuộc 
Loại hạt thô - cát, sỏi, cuội, đá hòn và cả đá táng. Vật liêu ít được 
mài tròn và do lắng đọng hỗn độn, ít được chọn lọc. Cỏ nhiều 
LT ở vùng núi Việt Nam. 


LUÁ (Poac£ae; cø. Hoà thảo (Gramineae)], ho thực vật một 
lá mầm, đa số là cây thân thảo hàng năm hay sống dai, một sõ 
đạng cây gỗ thỨ sinh (tre, nứa). Thân hình ống, có lóng (gióng) 
(hưởng rông, không phân nhánh (trừ vùng cm hoa). Lã mọc 
cách, xếp thành hai hàng (góc tá đổi nhau 1809), bẹ đài hình 
ống ôm lấy thân và một phần ph:ến hình vạch hẹp, dài, Ó giữa 
phiến và bẹ có Iưổi hay lưới thìa. Hoa hợp Lại thành cụm đơn - 
bông hay bông chét, nhúng bông này họp thành cụm hoa phức 
tạp dạng chuỳ. Mỗi bông nhỏ mang 1 - 10 hoa lưởng tính. Ỏ gỐC 
bông nhỏ có hai màng. Quả dĩnh, vô hạt dinh với vỏ quả, ít khi 
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có quả mọng hay quả bế. Thụ phấn nhỏ gió Có 700 chị, khoảng 
8 - 10 nghĩn Loài. Phân bổ khắp Trái Dất. 

LÚA (n24: (tk. lúa nước, lúa gao), chỉ cây thân thảo hằng 
năm, họ La (Poaceae). Cây Lương thực hạt cốc chính của các 
nước Châu Á và của một phần thế giói. Thân cây cao từ 1 - 2 
m đến 5 - 6 m (như các giống Ì. nồi và nửa nôi). Bông túa gồm 
nhiều chẹn (gÌé) dài tổng cộng 20 - 40 em, mối chẹn con chỉ 
đậu một hoa lướng tính, có 6 nhị đực. Vỏ trấu đôi khi có râu, 
bao kín hạt thành một quả dính. thường gọi là "hạt thóc”. Ít khi 
thụ phấn chéo, trư trưởng hợp khi hậu khô. L có nhiều giống 
(chủng). sô giông được lai tạo hay gây đột biến rồi chọn lọc thêm. 
ngày càng nhiều. Chỉ Óryz có 28 loài, phổ biến nhất là loài (zyzz 
$2m'a, pồm nhiều chủng gốc ò Châu Á; sau đó là loài Ó ø2berưna, 
trồng han chế ở 1ây Phi. Người ta cho rằng các chủng Œ. sød»a đều 
bất nguồn từ loài I dại (2 /zma) mọc hoang ở Ấn I3, Malamia, 
Indônêœa và bán đảo Đông [ương. L được phân loại: theo thỏi gian 
sinh trưởng (L sớm, ì. muộn); theo chất lượng (L nếp, Ì_ tẻ) và hình 
đáng hạt (hạt tròn, hạt dài); theo nòi địa lí sình thái: ], trên (2.+đic) 
ở các vùng nhiệt đới âm, hạt dài ít dẻo, thân cao; L cánh (Ó/aponrca) 
hay (Ớ. s⁄ca) ö các vùng ôn đới và cận nhiệt đói, hạt tròn, dẻo; 
thân thấp, l. Java hay bulu ở Inđôn&xia tồn tại song song với ((2 
tijica) hoäc theo chế độ nước và điều kiên trông cấy: L nước có 
được tưới hay nhờ nước mưa, L nồi hay na nôi, L can ở ruộng có 
Sn bắc dấp bở hay ở đất nương rẫy. 


L. chịu được nhiều loại đất, từ nhẹ đến nặng. Ruộng đất cát cho 
sản phẩm chất lượng cao hơn nhưng rất hao nước. Dộ pH dất tối 
u 6,5 (chịu được pH 4,5 - 8). L chịu mặn nhiều bay it tuỳ theo 
giống. Yêu cầu sinh thái của L đặc biệt nghiêm khắc về nhiệt độ 
và chế độ nước. Hạt nảy mầm ở nhiệt độ tối ưu 30 - 35°C, từ 
10-13°C hạt không mọc. IL trô cần 25 - 30°C, thấp nhất 13 - 15°C, 
cao nhất 50 - ó0”C. L đẻ nhánh cần nhiệt độ tối ưu 325 C thấp 
nhất 19C, cao nhất 3ó - 375C. L cần nhiệt: 500 calo/cm  Jngày, 
nên thưởng mẫn cằm với chu kì ánh sáng, không trông. ở vùng quá 
45° vĩ Bắc (Pháp, Kazăcxtan) và quá 35° vĩ Nam (LUrugoay). Mỗi 
tạ thóc gặt cả róm rạ Lấy của đất 2 kg N, 1 kg P2Os, 1 kg K2O, 0,83 
kg vôi. Gạo ngoài công dụng nấu cdm ăn, còn được dùng đề nấu 
rưởu và đề chế biến làm nguyên liệu công nghiệp thực phẩm và 
thủ công nghiệp; tấm, cám dùng làm thức ăn chăn nuôi. 


Nghề trông [. trên thế giới hiện nay có nhiều phương thức khác 
nhau, từ kiều trồng nguyên thuỷ như ở các vùng nương rẫy Châu 
Á đat 8 - 9 ta thóc/ha đến kiểu trồng tiên tiến đạt năng suất cao 
(hiên đã đạt 60 tạ/ha/vu). Ó Việt Nam, !. chiếm khoảng 70% điện 
(ích pieo trông và được trông chủ yếu trong các vụ chiêm xuân, 
mùa; gần đây một sö địa phương trồng thêm vụ hè - thu. Các giống 
ï. được trông ở Viêt Nam hiện nay rất nhiều và rất khác nhau tuỳ 
tửng vùng, từng chân đất. Trong đó chủ yếu là các giống Lúa mới 
có năng suất cao và phẩm chất tốt, các giổng L cỗ truyền, còn lại 
không đáng kể trừ một số giống L đặc sản như L Tầm, Dự, nàng 
Hương, nếp hoa vàng, nếp cẢm, trồng ở một diện tích nhất định. 


LÚA BA GIĂNG vụ lúa ngắn ngày, trước đây thường làm với 
những giống cao cây có thời gian sính trưởng trên dưới 100 ngày 
ở trung du Bắc Bô. Ở một số nơi miền núi, có nơi cấy loại I.BG 
xuân cỏ hơi gian sinh trưòng dài hơn. 

LÚA CẤY HAI LẦN vụ lúa Ở vùng ngập trung binh 0,50 - l m 
thuộc đồng bằng Cửu Long, với những túa cao cây có thời gian 
sinh trưởng dài. trên dưới 250 ngày. Gíco mạ "tỉa" vào tháng 5, 
cấy tần thứ nhất vào tháng 7. Khi nước đã lên to vào tháng 9 thì 
đánh những bụi Lúa đã cấy lần thứ nhất lên và sẻ ra đẻ cấy lại 
lần thứ hai, cấy lần thứ ha: bằng nọc cấy (để eấy được dưới một 
lớp nước säu), thu hoạch vào tháng 12 và thãng ] năm sau. 


LÚA CHẾT vụ lúa thu hoạch thêm, ở những chân ruộng chỉ 
cây một vụ một năm, bằng cách không cắt rạ hoặc cắt để gốc 


rạ cao để cho mầm tử các đốt rạ phát triển (thành bông con. 
Trước đầy, ở các vùng đồng chiêm Miền RẮc. người ta thường 
đề chét Lúa chiêm và thu hoach LC khoảng 1,5- 2 tháng sau vụ 
lúa chính. 


LÚA CHIẾM vụ lúa gieo mạ từ tháng 10 đến Iháng 1 đương 
lịch năm sau, thu hoạch tháng 4 - 5, trước đây chỉ cấy ở nơi ruông 
trũng bỏ hoá vụ mùa, nay cấy ở chân ruộng hai vụ. Vụ [.C đã có 
Việt Nam tử đầu Công nguyên. Theo lê Quý Dôn (“Vân đài 
loại ngữ”:) ruộng chiêm là ruộng mùa hạ, các giống lúa tẻ cấy 
ruộng chiêm có: sài đưởng (cây mềm, hại thóc đỏ, nhọn và dài. 
vỏ dày, pạo trắng, chín sóm, cøm dẻo), chiêm bầu (dễ mọc, thường 
cấy Ở ruộng nhiều nước, thóc to, gạo đỏ, cóm cứng), chiêm di. 
chiêm dự, chiếm vang, chiêm hom, vw. 


LÚA ĐÔNG - XUẦÂN vụ lúa mùa khô được trông trong cả 
nước với các thời kì gieo cấy và thu hoạch thay đầi theo các điều 
kiên địa phương. Ngoài một số ít điện tích lúa chiêm ở Miền 
Bắc, hiện nay các giống tia gico trồng thường là các giống thấp 
cây, có năng suất cao. Nhìn chung, I.- X có năng suất cao nhất 
và ồn định nhất so với các vụ lúa khác trong năm, 


LÚA GIÂM x. Lúa cấy hai lần. 


LÚỮA HÈ - THỦU vụ lúa gI€o cấy vào tháng 5 - 6 và thu hoạch 
vào tháng 8 - 9 tư Trung Bộ đến đồng bằng Cửu Long ở Viêt 
Nam với những giống lúa mới, thấp cAy. ngắn ngày. Vụ I.H - T 
cỏ năng suất tương đối cao (chỉ sau năng suất lúa đông xuân). 
Vùng duyên hải Trung Bộ thưởng có năng suất 1.H - T cao nhất 
so với các vùng trông LH - T khác trong cả nước. 

LÚA LAI túa được sản xuất dựa vào các tô hợp lai, nhằm sử 
dụng ưu thế lai đời F:. Năm 1926, lần đầu tiên nhà nông học 
lên (1W Tones) đã quan sát ưu thế lai của lúa và nêu quan 
niệm khai thác ưu thế này qua phát triển gieo cấy hạt F*¿. Trong 
sản xuất bạt giống IL†„ dùng dòng bất dục làm mẹ. dùng dòng 
phục hồi làm bố, được trông xen các hàng theo tỉ lệ quy định, 
để dòng bất dục nhận được phấn hoa của dòng phục hồi, thụ 
tinh kết hợp hạt tạo ra hạt LL. 


LL cho năng suất, sản lượng cao và it nhiễm sâu bệnh. Từ đời 
F; sẽ có phân ti, do đó hạt LL không làm được giống, phải sản 
xuất hạt giống hàng năm. 


LÚA LỐC loại lúa mùa, chịu hạn, thưởng được gieo thẳng 
trên các bất cao ven sông, các côn cát và đất “giông” vẹn biến, 
sinh sống nhỏ nước mưa, thưởng không có mục nước ở chân. 

LÚA MA (1 lúa trời), lúa dại thuộc các loài Óyz2 faua, Ö 
šponiawea... mọc lẫn với {úa gieo, lúa sa ð một số vùng, hoặc mọc 
tập trung ð những vùng còn hoang hoá ò Nam Bộ (Đồng Tháp 
Mươi, tứ giác Long Xuyên, w.). Hạt LM dê rụng, vụ sau lại tự 
mọc. Có loại [.M Lưu niên, mỗi vụ lại phát triển chồì mới từ gốc. 
Nông dân những vùng còn LM, la đại ồ Nam Bộ thưởng tranh 
thủ thu hoạch nhiều tầìn bằng xuồng vào mùa nước nỏi, khi bắt 
đầu chín. LM mất dần vói việc trồng lúa thâm canh. 


LÚA MẠCH tên goi chung một số cây hạt cốc ôn đói. gồm 
các loài: tiền mạch (x. Lúa m?); đại mạch (cg. mạch bia; x. Đại 
mạch), hắc mạch (cg. mạch đen), trểu hắc mạch; yến mạch; 
kiều mạch. 


I) Hắc mạch (Secale cereaie), cây thảo một năm, họ Lúa 
(Poacea£). Cây đẻ nhánh mạnh, dáng cây toà rộng, bẹ lá co 
nhiều lông, phiến lá hơi hẹp, thân cao 1,5 - 2 m, rỗng, nhiều 
xelu(ozd. Cụm hoa là mội chẹn có nhiều râu. Hạt quà đĩnh trần, 
nhân hạt nhuốm màu lục nhạt. Có nhiều loài hắc mạch, trong 
đó 7 - 9 loài mọc hoang ở Châu Á và Châu Phi. Được trông 
khoảng 1000 - 2000 năm tCn. Hắc mạch trồng có 2 dạng: mùa 
đông và mùa xuân. [4 cây hạt cốc làm bánh mì, thích hợp cho 
các vùng đất chua, nghèo, còn được dùng làm thức ăn chăn nuôi, 
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rơm dài vã đều dùng làm vật liệu lợp nhà và cho công nghiệp 
xclulozø. Dược phát triển ở Bắc và lầy Âu vào khoảng giữa thời 
đại đồ sắt; được trồng tnióc hết ở những vùng đất xấu, như các 
dãy núi phía nam Châu Âu, những tràng đất cát ở phía bắc. 

2) Kiêu mạch (Fagopvrum esculenưn, — Poleonum ƒagopwưn; 
cø. mach hoa, mạch ba góc), cây thảo, họ Rau răm (P2ljgon2ceae). 
Thân mọc đứng, phân cành nhiều. Lá hình tam giác, nhọn, có 
cuống. các lã trên ngọn hầu như không có cuống. Iloa tự hình 
xim, ở nách lá và ở ngọn. [loa màu trắng hay hơi hông có cuống. 
Hao hoa 5 mảnh gần đều nhau. Quá cö 3 góc nhọn, màu xám 
chỉ, hạt có nôi nhũ bôt. Lá và hoa có chất rutin (trung bình 2,5%). 
Kiêu mạch không phải là cây hoà thảo, nhưng được liệt vào cây 
hạt cốc, vĩ có hai làm lướng thực cho những vùng ôn đới nghèo 
(ầm bánh xẻo, nấu cháo đặc) va làm thức ăn chăn nuôi (hạt cho 
lợn. ga, thân lá làm thức ăn xanh mùa hè và làm nguồn hoa cho 
ong mât). Mọc tự nhiên ở miền Bắc 'Irung Quốc (Mãn Châu), gần 
hô Baikan (Bajkal, Nga) và ở Nêpan. Nhập trồng ở Châu Âu vào 
cuối thế ki 14 (phần bố đến 70° vĩ Bắc, độ cao 800 mì. Ở Việt 
Nam, kiều mạch được trồng ở mội số tỉnh miền nú: phía bắc (Cao 
Rằng, Lạng Sơn) để lấy quả hạt làm hídng thực phụ thay gạo. 

3) Tiểu hắc mạch (Triicale, Triicum, Secale), cây lai giữa tiểu 
mach và hắc mạch, ho Lúa (Poaceae), có 162% protein trong hat, 
có sức chống chịu cao. 


4) Yến mạch (/1vena sativa), cày (ấy hạt làm thức ăn cho nga 
và lấy rơm ra, họ Lúa. 


LÚA MÌ (Trucum; cự. tiểu mạch), cây hạt cốc. họ Lửa 
(Poaceae). lượng thưc chính ở các vùng ôn đới và cận nhiệt đói. 
Được trồng tủ 7000 năm tCn. Có 2 loài chính: LM mềm (7. 
vulsare, ]ˆ aexivum) và LM cứng (T. duyum). LM mềm có hạt 
quả đính trần, màu trắng hoặc hơi hung đó, hình trứng, nặng 
35 - 50 mg; lá có bẹ thìa la, tai lá có lông: chẹn lúa có 12 - 1S 
bông nhỏ, đôi khi có râu, mối bông có 2 - 3 hoa, tự thụ phấn. 
Nguồn gốc ở Apganixtan, Ấn Dộ. Ưa nhiệt độ 15 - 22°C, đất 
thịt pha cát, pha vôi. LM cứng có hạt to (45 - 60 mg), đẻ nhánh 
ít, chịu được nóng hơn trong thởi gian chín. 

Từ những năm 50 thế kỉ 20, từ giống Norin 10 của Nhật Bản, 
Bolao (N. E. Borlaug) đã lai tạo được những giống LM thấp cây, 
năng suất cao, có thể đạt 6 - 8 tấn/ha trồ tên. Ở một số vùng khô 
lạnh ở Việt Nam có thể trồng LM vào vụ đông - xuân với những 
giống thích hợp. 

LÚA MIẾN x. Cao lương. 


LÚA MÙA vụ lúa được gico cấy vào đầu mùa mưa và thu hoạch 
vào cuối mùa mưa hay đầu mùa khô. Vụ †.M trước chiếm điện tích 
nhiều nhất trong cà nước, nay đã phải nhường một phần điên lích 
cho lúa hè - thu có năng suất cao hơn. Hiện nay, LM có năng suất 
thấp hơn lúa đông - xuân và lúa hè - thu. Năng suất [M, nhất là ở 
Trung Bộ không ồn định do lụt bão. Dề tránh úng lụt tháng 10, Nghê 
An và Hà Tĩnh đã chuyền một phần diện tích LM sang lứa he - thu, 
thị hoạch sớm hơn. So sánh các vùng trong nước thì châu thô sông 
Hồng có năng suất LM cao nhất. Trước đây có ba trà LM: mùa sám, 
trung mùa và mùa muộn. Với chế độ canh tác mới, có vụ đông được 
mỏ rộng, mùa sớm cũng cấy với nhiều giống mới thấp cây, có xu thế 
phát triển hơn; trung mùa và mùa muộn đã thu hẹp diện tích. 

LÚA NẾP lúa có hạt gạo đẻo, do cấu tạo tình bội chứa trên 
80% tỉnh bột mạch nhánh (amylopectin), ít hút tot (dung địch 
với kaÌi ìÔÊđua màu đỏ nâu, không xanh tím như dung dịch gạo 
tể). Nếp hat to gọi là nếp cãi; hạt nhỏ gọi là nếp con. Trong “Vân 
đài loại ngữ”, Lê Quý Đôn đã ghi ð Việt Nam có các giống LN 
cấy về mùa hạ, ưa ruộng bùn sâu, gạo ngon dẻo, như: LN Iloa 
vàng (hay Nếp ä), LN Hương ð Cao Bằng, LN Bầu hương (để 
giã cốm), LN Đen (hạt to đen, gạo trắng thơm), LN Chuối, LN 
Tượng (Nghề Án)... và những giếng LN ưa ruộng sâu nhưng gạo 
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1 dẻo hơn như: EN lùn, LN Qua (Nghệ An), LN Cầm (ngọn 
tía, bóng đen, gạo xanh biếc...). Iĩnh chất lí hoá của tình bột I.N 
khác Lúa tẻ do độ kết hợp lúc hình thành tỉnh bột lớn nhỏ khác 
nhan, quan hệ với giống và nơi trông. Có những giống LN sau 
trỏ lại thành lúa tẻ. 





Lúa nếp Các thành phần của cây lúa nếp 

LÚA NỔI loại Lúa mùa được gíco trông ở vùng ngập sâu trên 
1 m nước ở đồng bằng Cửu Long bằng những giống lúa có khả 
năng vươn cao theo nước lũ (môi ngày vươn được 3 cm). LN 
được sạ khô vào tháng 5, mọc và đẻ nhánh; đến mùa nước Iũ nồi 
theo nước, khi nưóc rút thÂn ngả xuống, làm đòng, đâm bông, 
và cho thu hoạch vào đầu tháng 12 đến tháng l năm sau (có cÀy 
cao 2 - 4 m). Năng suất LN khoảng 15 tạ/ha. 


Diện tích LN đang thu hẹp dần với sự phát triển của thuỷ lợi, 
trồng lúa đóng - xuân và hè - thu để thay thế. Những nơi còn 
làm [_N cũng trông thém một vụ màu (đỗ đậu, vùng, cao \ương...) 
ñpay sau vụ LN. 

LÚA NƯƠNG (tk. lúa rẫy), (bai lúa mùa gieo thẳng trên các 
Loại đất cao, sưốn núi, được khai phá thành nương rẫy. LN sống 
nhờ nước mưa, không có lớp nước ở chân. Nương định canh được 
thì làm đất, chăm bón, la được gieo trồng (ại hầng năm vào đầu 
mùa mưa. Nướng đu canh thì sau khi đốt rừng, don rấy, lúa được 
gieo bằng cách chọc lỗ bỏ hại vào đầu mùa mưa, sau vài vụ bỏ 
đì trông nơi khác. 

LÚA RẤY x. Lúa Hương. 


LÚA SẠ búa gieo thẳng theo các phương thức sau: a) Sạ khö: 
sạ trên đất đã cày bưa, làm nhỏ như đất màu, thưởng áp dụng ở 
những nơi chưa chủ động nước, cây lúa sống nhờ trời mưa, b) Sạ 
ướt: sạ trên đất làm nhuyễn (như để gieo mạ), chỉ áp dụng ở nhũng 
nơi có khả năng thảo nước và giũ nước ở ruộng sạ; c) Sa vãi: gieo 
thẳng đều hạt giống trên mặt ruộng. đ) Sa tù: gieo hại giống theo 
hàng với khoảng cách nhất định; đ) Sa ngầm: sạ dưới lóp nước sâu. 

LÚA TÁI GIÁ lua cấy lần thú hai sau khi cấy lần thứ nhất 
bị thiên tai lũ lụt phá hoại. LTG cấy muộn hơn, thưởng cho 
năng suất thấp. Cấy quá muộn, lố vụ, có thể không cho thụ 
hoạch; trưởng hợp này nên chuyên vụ trồng cây màu hơn lä 
làm LTG. 


LÚA TẾ. lúa có hạt gạo cứng, nấu nở, dùng nấu cơm thường. 
Hạt gạo tế có rất ít tỉnh bội mạch nhánh, phần lớn là tính bột 
mạch thẳng (amylozö), hút iot nhiều, biến thành màu xanh tím 
khi hoà tan trong kali iođua (KI). LT' là loại hình đầu tiên diễn 
biến tử lúa dại thành Lúa trồng và có rất nhiều giống: chiêm, mùa, 
ruộng cao, ruộng trũng, cao cây, thẤp cây, ww. 





Lúa tế Các thành phần của cây lúa rẻ 


LÚA TRỜI x. Lúa ma. 


LÚA XUÂN vụ lúa được trồng ở Miền Bắc từ cuối thập kỉ 
60 và tử 1970 đã trỏ thành vụ Lúa chính thay thế cho vụ Lúa chiêm 
lâu đời với những giống lúa cũ cao cây có năng suất thấp hơn. 
LX thưởng được cấy với các giống lúa mới, thấp cây và đã phát 
triển thành ba trà: xuân sớm, xuân chính Vụ và xuân muộn. Xuân 
muộn nằm gọn trong mùa xuân đến giữa mùa hè, có thời gian 
sinh trưởng ngắn nhất và có năng suất cao, ồn định hơn hai trà 
sóm và chính vụ, dễ bị mùa đông ấm hay lạnh chỉ phối. 

LÚA XUÂN = HÈ trà lúa xuân muộn, hay gọi là vụ lúa xuân 
- hè đang có xu thế phát triển ở Miền Bắc Việt Nam và đã trỏ 
thành một nhân tố mới trong lúa xuân và là dấu hiệu của một 
sự chuyển mùa mới. Lúa chiêm đã chuyền mùa sang lúa xuân. 
Lúa xuân sẽ chuyển mùa sang LX- H để có năng suất và sản 
lượng cao hơn. 

LUANĐA (Luanda), thủ đô tử 1975, là thành phố cảng lớn nhất 
của Angôla, cảng thiên nhiên loại tốt ở bở tây Châu Phi. Dân số 
2,1 triêu (1995). Xây dựng từ 1575, từng là cảng xuất khẩu mua 
bán nô lê của thực dân Châu Âu. Bến cảng dài 4000 m, phần lớn 
sâu hơn 10 m, đón được tàu viễn dương. Công nghiệp: chế biến 
đầu mỏ, thực phẩm, đệt. Sân bay quốc tế. Đại học Tổng họp. 





Luanda 


LUẬN ĐÔN L, 


LUẬN CANH sự luân phiên cây trồng theo không gian và 
thơi gian. LC theo không gian là luân phiên thay đổi chỗ trồng 
của một loại cây, tử mảnh đất này sang mảnh đất khác, cho đến 
khi trở lại chỗ cũ. LC theo thời gian là sự luân phiên cây trồng 
sau một vài vụ hay một vài năm mới trồng lại cây cũ trên cùng 
một mảnh đất, một không gian. 


Chu ki LC (hay công thức LC tăng vụ) là vòng luân phiên của 
một nhóm cây trồng trong một thởi gian nhất định. Vd. ở Liên Xô 
trước đây áp dụng chu kì LLC dài 8 - 12 năm, một số cây trồng trong 
chu kì đó được trồng 3 - 4 năm như cỏ họ Đậu, để bồi dưỡng đất. 
Ö Miền Nam Trung Quốc, áp dụng chu kì hai năm với năm loại 
cây trồng. 

Ö Việt Nam, nhiều dân tộc có kĩ thuật L.C lâu đời, chu kì LC 
phổ biến nhất là một năm, với nhiều loại cây: lúa, màu, rau đậu, 
cây phân xanh và thức ăn gia súc. Ó vùng đồng bằng, LC thưởng 
thấy ở những chân ruộng lúa một màu (thậm chí hai màu), một lúa 
hoặc hai lúa trong một năm. Ki thuật LC này được phổ biến trong 
nông nghiệp nương rẫy của nhiều dân tộc miền núi. Mỗi năm trên 
những đám ruộng tốt, nông dân thưởng trồng một vụ ngô hoặc lúa 
và một vụ thuốc phiện (trước đây) hoặc rau màu; khi đất ruộng đã 
kiệt màu thì trồng tiếp mạch, ý dĩ rồi mới bỏ hoá. 

LC tăng vụ là một phương thức canh tác phá bỏ chế độ độc 
canh. Một hệ thống LC thích hợp có tác dụng tăng hiệu quả sử 
dụng ruộng đất, tăng tổng sản lượng trên diện tích canh tác, cải 
thiện độ phi của đất trồng, nhất là khi cây họ Đậu được đưa vào 
cơ cấu cây trồng, hạn chế sâu bệnh và cỏ dai, điều hoà và sử 
dụng hợp lí nhân lực. 


LUẬN CANH LUẬN CƯ hình thức phân bố dân cư, sản xuất 
và sinh hoạt của con người ở các hình thái kinh tế - xã hội phát 
triển thấp. LCLC là biến dạng của du canh du cư (vì có chu kì 
thời gian); sau môi chu kì, tủng nhóm dân cư lại quay về sinh 
hoạt, sản xuất ở nơi cũ, LCLC có ảnh hưởng rất lớn đến môi 
trường sinh thái, kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội. 

LUÂN CHUYỂN VỐN quá trình vận động của vốn trong 
lĩnh vực sản xuất và lưu thông, bảo đảm quá trình tái sản xuất 
của các đơn vị kính doanh. Vốn lưu động vận động theo chu ki: 
tiền - dự trữ sàn xuất - bán thành phẩm - thành phẩm - tiền. 
Vòng LCV tính tử lúc bỏ tiền ra mua nguyên, nhiên, vật liệu, sức 
lao động đến lúc tiêu thụ thành phẩm (bán hàng) và thu hồi tiền. 
Trong thời gian này, vốn thay đổi hình thái (tiền - hàng - tiền) 
và trỏ lại hình thái ban đầu (tiền tê). 


Đẩy nhanh tốc độ LCV lưu động có tác dụng nâng cao khối 
lượng và hiệu quả kính doanh xét trên quy mô một đơn vị sản 
xuất - kinh doanh cũng như một ngành. một đơn vị lãnh thổ, 
một nước. 

LUẬN ĐÔN (London), thủ đô của Liên hiệp Vương quốc 
Anh và Bắc Ailen, một trong các thành phố và cảng lớn nhất 
trên thế giới, ở của sông Thêm (Thames) trên bở Biển Bắc. Dân 
số 7,007 triệu (1995). Lượng hàng hoá vận chuyền của cảng trên 
60 triệu tấn/năm. Công nghiệp: chế tạo máy, đặc biệt là máy bay 
và tàu thuỷ, kĩ thuật điện, điện tủ, thực phẩm, hoá chất, chế biến 
gÕ, công nghiệp nhẹ. Sãn bay quốc tế, đường xe điện ngầm (1863). 
Trung tâm tải chính và văn hoá quan trọng. Có Trường Đại học 
Tổng hợp, Trường Đại học Kĩ thuật, Viên Hàn lâm Hoàng gia 
về nhạc, kịch, múa, Viên Hàn lâm Khoa học Anh, nhiều cơ quan 
và Hội khoa học khác, trên 30 viện bảo tàng và khoảng 80 nhà 
hát (1976). Là một trong các trung tâm chính của cuộc Cách 
mạng tư sản Anh vào thế kỉ 17. Tư cuối thế kỉ 18, là trung tâm 
lớn của phong trào công nhân. Các di tích: nhà thờ Gôtich (các 
thế kỉ 13 - 18), tháp Luân Đôn (thế kỉ 11); cung điên Hemtơn 
Cot (Hampton Court; tư thế kỉ 16), nhà thở Xanh Pôn (Saint 
PauL, thế kỉ 17) và Bảo tàng Anh. 
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L LUẬN HỒI 








Luân Đôn 


LUẬN HỒI một thuyết chủ yếu của đạo Bà La Môn, được 
đạo Phật sử dụng và phát triển, cho rằng mọi chúng sinh, nếu 
không tìm cách giải thoát thì cú luân chuyển mãi trong vòng sinh 
tử, chết ở kiếp này lại sinh ra ở kiếp khác, cứ lăn lóc trong sáu 
đưởng (lục đạo), giống như bánh xe quay mãi không ngừng. Sở 
dĩ có LH là do nghiệp (x. Nghiệp). Muốn thoát LH, cần cắt đứt 
nghiệp. Muốn cắt đút nghiệp cần thoát khỏi dục giối và sự cám 
dỗ của nó. Bát Chính Dạo là con đường giải thoát chúng sinh 
khỏi vòng LH (x. Bát Chính Đạo) để đến cõi Niết Bàn như Dức 
Phật và các vị La Hán. 

LUÂN KÌ RỪNG thời gian cần thiết để đổi mới toàn bộ khu 
rưng hoặc một phần của khu rừng theo chế độ điều chế rừng. 
Khái niệm về LKR từ lâu được áp dụng cho rừng chồi hoặc chồi 
hạt. Thời gian đó tính bằng tuổi khai thác của cây chồi. Vd. tuổi 
khai thác của cây chồi bạch đàn là 12 thì LKR của rùng bạch 
đàn chồi là 12 năm, nghĩa là sau 12 năm rừng chồi đã chuyển tù 
trạng thái chồi mới nảy sinh sang trạng thái thành thục và được 
chặt trắng và chồi lại nảy sinh bắt đầu một LKR mới. Khái niêm 
này được mở rộng và áp dụng cho tất cả các rừng, từ trạng thái 
rửng non, rừng trung niên sang rửng thành thục và được khai 
thác, sau đó tái sinh lại rửng non, đó là một LKR. LKR áp dụng 
cho rưng hạt, rứng chồi và thường là rừng thuần loại. I.KR thưởng 
trùng với tuổi thành thục của loài cây chủ yếu của rừng, vd. LKR 
của rưng bồ đề là 11 năm nên tuổi khai thác làm trụ mỏ của rửng 
bồ đề là 11 tuổi. 


LUẬN PHIÊN x. Hiện tượng luân phiên. 

LUÂN PHIÊN THẾ HỆ hiện tượng có hai hay nhiều thế hệ 
trong vòng đởi của một sinh vật. Thường gặp ở sinh vật kí sinh 
và động vật ruột khoang. 

Ó thực vật, LPTH thấy rõ ở một số dương xỉ có các thế hệ độc 
lập với nhau. Phổ biến nhất là sự LPTH giữa thế hệ vô tính và 
hưu tính mà chúng thưởng khác nhau về hình thái. Gần như tất 
cả thực vật đơn bội sản sinh ra các giao tử bằng nguyên phần và 
được gọi là thể giao tủ, trong khi đó thực vật tướng bội sản sinh 
ra các bào tử bằng giảm phân gọi là thể bào tử (cũng có những 
loài không tuân theo nguyên tắc này). Các giao tử kết hợp nhau 
thành hợp tủ, hợp. tử phát triển thành thể bào tử, bào tử nảy 
mầm và sinh ra thể giao tủ, cứ như vậy mà hình thành một chu 
kì. Ở rêu, thể giao tử đơn bội là pha trội trong vòng đởi và thể 
bào tử chỉ gồm nang, cuống bào tử và đế. Ỏ thực vật có mạch, 
thể bào tử lưống bội là pha trội, vd. ở dương xỉ, thể giao tủ chỉ 
còn nguyên tản nhỏ. Thuật ngữ LPTH có thể mở rộng đến thực 
vật có hoa: túi phôi và hạt phấn là thế hệ giao tử đực và cái tương 
ứng đã bị tiêu giảm nhiều. 


758 


LUẬN chỉ những công trình nghiên 
cứu giáo lí đạo Phật một cách có phân 
tích và có hệ thống, do các đệ tử Phật 
gọi là luận sư tạo ra sau khi Phật độ, 
nhằm giới thiệu giáo lí đạo Phật một 
cách có hệ thống, phê bình uốn nắn 
những nhận thức trái với giáo lí đạo 
Phật, bảo vệ sự trong sáng của giáo 
pháp, chống lại mọi đả kích xuyên tạc 
của các hệ tư tưởng và tôn giáo khác. 

Những vị luận sư nổi tiếng là 
Axvagôxa [|Asvaghosa (Mã Minh)], 
tác giả cuốn "Đại Thửa khỏi tín luận", 
lần đầu tiên trình bày lí thuyết Đại 
Thưa; Nagarjuna (Long Thọ), vị luận 
sư sáng lập học phái Dại Thửa Không 
Luận Tồng (Sunyavada) hay là Trung 
Luận lồng (Madhyamika), Axanga 
[Asanga (Võ Trước)], và em là 
Vasubandhu (Thế Thân) sáng lập tông 
phái Duy Thức. 

Trong ba Tạng sách Phật, thì "Luận tạng" tập hợp tất cả các 
bộ luận do các luận sư sắng tắc. 

LUẬN ÁN công trình nghiên cứu khoa học được đưa ra bảo 
vê trước một hội đồng chấm một luận án thông thưởng, hay một 
luận án nhà nước đối với học vị tiến sĩ. LA tiến sĩ: nghiên cứu 
sinh phải hoàn thành một công trình nghiên cứu khoa học thể 
hiện khả năng độc lập nghiên cứu, và có những kết quả nghiên 
cứu mới, có tính sáng tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển khoa học 
~ kĩ thuật, hay nhu cầu phát triển sản xuất của xã hội. Đó là mội 
công trình khoa học chứa đựng những kiến giải mói, những đóng 
góp mới có giá trị trong lĩnh vực khoa học chuyên ngành. 

Kết quả nghiên cứu cuả LA tiến sĩ phải được công bố ít nhất 
trong 2 bài báo trên những tạp chí khoa học ngành, tuyển tập 
công trình nghiên cứu cuả các trưởng đại học, viện nghiên cưú 
khoa học chuyên ngành ở trong hoặc ngoài nước. L.A tiến sĩ được 
đánh giá ở hai cấp: cấp cơ sở và cấp nhà nước. Khi nghiên cứu 
sinh hoàn thành luận án, cơ sở đào tạo có trách nhiêm tổ chức 
cho nghiên cứu sinh bảo vệ trước Hội đồng Khoa học chuyên 
ngành mỏ rộng do thủ trưởng cơ sở đào tạo thành lập. 


Sau khi được Hội đồng Khoa học chuyên ngành mở rộng thông 
qua, nghiên cứu sinh được phép hoàn thành các thủ tục để bảo 
vệ LA trước Hội đồng chấm LA cấp nhà nước do Bộ Giáo dục 
và Đào tạo thành lập. LA phải được bảo vệ công khai. Những 
đề tài liên quan đến bí mật quốc gia sẽ được tổ chức bảo vệ theo 
hướng dẫn riêng. Thời gian, địa điểm bảo vệ và đề tài LA phải 
được công bố trên báo hàng ngày trước thời hạn bảo vệ 10 ngày. 

LUẬN CHỨNG BIỆN TRỊ phương pháp luận của y học cổ 
truyền, căn cũ vào các chứng trạng thu thập tử bệnh nhân qua 
tứ chẩn (vọng - nhìn, văn - nghe, vấn - hỏi, thiết - chẩn mạch); 
phân tích đánh giá ý nghĩa của các chúng trạng, dùng các lí luận 
của y học cổ truyền để chẩn đoán căn nguyên bệnh, từ đó tìm 
ra các biện pháp chữa bệnh thích hợp và có hiệu quả. 
Xt. Bát pháp. 

LUẬN CHỨNG KINH TẾ - KĨ THUẬT văn bản giải trình 
các căn cứ về mặt kinh tế và kĩ thuật cho việc đầu tư xây đựng 
một công trình. Các căn cứ kinh tế và kĩ thuật phải lập trên cơ 
sở điều tra, khảo sát, thống kê và phân tích khách quan, bảo 
đảm sự chính xác của phương án đầu tư cho công trình. Văn 
bản LCKTKT phải gồm các phần: sự cần thiết phải đầu tư; hình 
thức đầu tư; địa điểm công trình; các giải pháp công nghệ; thiết 
bị và tổ chức sản xuất được sử dụng: các điều kiện bảo đảm 
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sản xuất, giài pháp xây dựng và kinh tế xây dựng, cuối cùng lá 
kết luận vả đề nghị. LCKIKT do chủ đầu tư lập để trình cấp 
trên xét duyệt. Công trình quốc gia do chính phủ xét duyêt. 
Công trình bất đầu đầu tư khi văn bản LCKTKT được duyệt. 
LCKTKT là văn bản cuối cùng và quan trọng nhất của giai đoạn 
chuân bị đầu tư. Căn eứ ghi trong LCKTTKT giúp ngươi xét duyệt 
khẳng định hoặc phủ định chủ trương đầu tư, số vốn cần đầu 
tư và hiêu quả đầu tư. 


"LUẬN CƯƠNG CHÍNH TRỊ CỦA ĐÁẢNG CỘNG SẢN 
ĐÔNG DƯƠNG” văn kiện chính trị, do Trần Phú - uỷ viên Ban 
Chấp hành irung trong lâm thời - dự thảo và đã được trình bày 
tại Hiôi nghị trung ương (10.1930) họp ö Hãng Kông (Irung 
Quốc). Luân cưỡng gồm 3 phần: L) Tình hình thế giới và Cách 
mạng ()ông I2fdnp. 2) Những đặc điểm về tình hình Dông Dương. 
3) Tính chất và nhiệm vụ của Cách mạng Dông Dương. 


Trên có sở phân tích tình hình thế giới và trong nước, luận 
cương Xác định tính chất cuộc Cách mạng Đông Dương là cách 
mang tư sản dân quyền, tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hôi bỏ qua 
giai đoan phát triển tử bản chủ nghĩa, nhiêm vụ cách mạng la 
đánh đồ đế quốc, địa chủ phong kiến giành độc lập dân tộc và 
ruộng đất cho nông đân; vai trò lãnh đạo cách mạng thuộc về 
giai cấp công nhân vả đội tiên phong là chính đảng vô sản có 
đương lôi đúng, lấy chủ nghĩa Mac - Lênin làm kim chỉ nam, có 
ki luật, trưởng thành qua tranh đấu; giai cấp công nhân liên minh 
với nông dân là động lực cách mạng. Luận cướng còn chỉ rỏ 
phương pháp cách mang trong điều kiện bình thường và khi có 
tình thế cách mang, cũng như thái độ có tính nguyên tắc đối vúi 
các đảng phái đối lập. 

"LUẬN CƯƠNG THÁNG TƯ 1917" văn kiên có tỉnh cương 
nh gôm 10 điểm nhầm chuyền cuộc cách mạng dân chủ tư sản 
thành cuốc cách mang xã hội chủ nghĩa ở Nga sau cuộc Cách 
mang tháng Hai 1217, do Lênn (V. I. Lenin) trình bày ngày 
4.4.1917 tại Pêtđrôgrat. Về chính trị, đề ra các khẩu hiệu: "Không 
ủng hộ chính phủ lầm thời”, ”loàn bộ chính quyền về tay Xô 
Viết", thiết lập chế độ cộng hoà Xô Viết; về kinh tế: tịch thu và 
quốc hưu hoá ruộng đất của địa chủ, giao cho các Xô Viết, quốc 
hữu hoá các ngân hàng, thực hiện việc kiểm soát của công nhân 
đối với sản xuất và phân phối, w. [2 những luận điểm đặt cơ sở 
cho đường lối chính trị của Đảng Bônsêvich tại Hội nghị 
tần VII (1912). 

"LUẬN HÀNH" (Lunheng), tác phẩm của Vương Sung (27 - 
khoảng 97), thời Đông Hãn, Trung Quốc. Có khuynh hướng duy 
vật, vô thần và có tĩnh thần phê phán. Dề cập vấn đề "hình - 
thần”, cho là "hình" quyết định "thần". Phê phán thuyết “thiên 
nhân cảm ứng” và thái độ mê tín sắm vĩ. Phé phán một số quan 
điểm truyền thống của Nho gia và Pháp gia trong các thiên "Vấn 
Không", “Thích Mạnh", "Phi Hàn". Bị Nho gia phong kiến phê 
phán, song Chương Bính Lần thời cận đại hết sức đề cao tác 
phâm này. 

"LUẬN NGỮ” (1 unyu), một trong những tác phẩm kính điển 
của Nho gia. "LN” là một cuốn sách gồm những lời nói và hành 
động cúa Không Tủ do các học trò của öng ghi lại; trong cuốn 
sách đỏ cũng có ghi cả một số câu nói của các học trò ông. Nội 
dung của "LN" rất rông, đề cập đến các vấn đề sinh hoạt của xã 
hội con ngươi, như vấn đề lập thân, vấn đề mối quan hệ giưa 
ngưởi và ngưởi, mối quan hê giữa cá nhân và xã hội. Từ đời Hán, 
"LN" đã được truyền bá rộng rãi, đã được tiệt vào loại "kinh", và 
tứ đó, qua hai nghìn năm lịch sử. cho đến phong trào Ngũ Tú, 
"LN" là một cuốn sách có ảnh hưởng rất lớn đến tâm lí và bộ 
mặt tỉnh thần của xã hội Trung Quốc. Vào đời Tống, Chu Hy 
đem cuốn sách này cùng với "Dại học", "Trung dung" "Mạnh Tử” 
hợp thành bộ “Tử thư”, là những cuốn sách mà mọi người muốn 
tiếp thu Nho giáo đều phải đọc. 


LUẬN THUYẾT MIỄN TRỪ TƯ PHÁP THEO CHỨC 
NĂNG x. Miễn trừ tư pháp tuyệt đối của nhà nước. 


LUẬN TỘI phân tích, lập luận về tôi trạng của bị cáo, I:T là 
hoạt động của kiềm sát viên tại phiên toà xét xử sơ thầm vụ án 
hình sự, nhầm phân tích đánh giá các chứng cứ của vụ án, kết 
luận về tội danh mà bị cáo đã phạm. đề xuất mức hình phat và 
biên pháp tư pháp (nếu có) áp dụng đối vói bị cáo. 

Việc LT tiến hành sau khi kết thúc phần xét hỏi tại phiên toà. 
Căn cứ vào các chứng cứ đã được thÂm tra tại phiên toà, kiểm 
sắt viên có thể I/T bị cáo theo toàn bộ hay một phần nôi dung 
cáo trang hoặc kết luân về tội danh nhẹ hơn, nếu thấy không có 
căn cứ đề kết tội thì rút toàn bộ quyết định truy tô và đề nghi 
Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo không có tôi (điều 191 Rộ luật 
tổ tụng hình sự Việt Nam). 


LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP công trình kết thúc mang tính 
nghiên cứu, học tập của các sinh viên và học viên đã hoàn thành 
chương trình đào tạo đại học hoặc thạc sĩ, có đủ điều kiện theo 
quy định cuả Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

LVTN dược bảo vẽ ở hội đồng chấm tuân văn tại co sở đào 
tạo thạc sĩ. 


LUẬT (nhạc), từ Hán - Việt đề chỉ "âm". X. Ẩm. 


LUẬT (văn), cách đặt câu, gieo chữ , gieo vần của thỏ Dường, 
thö cổ thể Trung Quốc chưa có luật. đến đơi Dưởng mới cớ thơ 
Đưởng luật. Juuật rất khắt khe. Về vần, cả bài thơ Dương luật 
chi gieo một vần, gọi là độc vận. Gieo sai vần gọi là lac vận, glep 
vàn khiến cướng gọi là cưỡng áp. Thơ lạc vận hoặc cưống áp đều 
không đạt. Về đối, 2 câu thực và 2 câu tuận phải đối nhau, đối 
tử, đốt thanh, đối ý. Thớ Đường Luật rất chặt chế về viêc đặt các 
tiếng bằng (b), tiếng trắc (1) trong bài thd. 


Do L khất khe như vậy, người ta đã nói ra bằng lé "bất tuân". 
Ö thơ ngũ ngôn, chữ thứ nhất và chữ thứ ba mỗi câu không nhất 
thiết phải làm đúng I. bằng, trắc, gợi tà nhất, tam bất tuận. Ở 
thở thất ngôn, chữ thứ nhất, thứ ba và thứ năm môi câu không 
nhất thiết phải tâm đúng L bằng, trắc, gọi là nhất, tam, ngũ bất 
luận. Tuy có bất luận như vậy, nhưng thơ Dường luật tàm không 
đúng L vẫn khó đọc, người xưa gọi là "khô độc". Thơ làm không 
đúng L_. gọi là thất luật. 

LUẬT (rôn giáo), x. Giới luậi. 


LUẬT (uậi), một trong những (loại văn bản quy phạm pháp 
luật do cöø quan quyền lực nhà nước cao nhất ban hành, điều 
chỉnh một nhóm quan hệ xã hội nhất định. Hiến pháp nước 
Cộng hoà Xã hội chủ nghiã Việt Nam 1992 quy định Quốc hội 
có thầm quyền xây dựng và sửa đổi I. (mục 2. điều 84). Xét về 
hiệu lực thì L thấp hơn Hiến pháp và cao hơn các văn bản quy 
phạm pháp luật khác như sắc lệnh, nghị định, vw. Í. phải được 
ban hành phù hợp với Hiến pháp. Các văn bản quy phạm pháp 
luật khác phải được ban hành phù hợp với Hiến pháp và L. 
Hiên nay, nhà nước ta đã ban hành nhiều Ì: L thương mại, L 
giáo dục, L đầu tứ nước ngoài tại Việt Nam, ww. 

Cần phân biệt [. với tính cách là văn bản quy phạm pháp 
luật với L với tính cách là ngành luật. Vd, luật hình sự, luật 
dần sự là thuật ngữ dùng đề chỉ ngành tuât hình sự, ngành 
luật đân sự. 

LUẬT ÂM KIỀU bộ phận ó âm mang äm tính theo quan 
điểm âm nhạc Trung Hoa cổ trong hệ thống ăm thanh Luật tã 
(x. Luậi lã). Theo Thuy Loan (tạp chí Nghiên cứu nghê thuật số 
1.1979),LÂK gôm các âm: đại l5, giáp chung, trung lã, lâm chung, 
nam lã, ứng chung. 

"LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG" văn bản pháp (uật được 
Quốc hội thông qua 27.12.1993, có hiệu Lực thi hành từ 10.1.1994, 
trong đó chứa đựng các quy phạm pháp luật điều chính các quan 
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hê trong quá trình khai thác, sử dụng tiết kiệm, hợp lí và bảo vê 
tài nguyên thiên nhiễn và môi trưởng. 

I.BVMT quy định: L) Các hoạt động giữ cho mồi trường trong 
- sạch - đẹp, cải thiện môi trường, bảo đảm cân bằng sinh thái, 
ngăn chặn khắc phục các hậu quả xấu do con người và thiên 
nhiền gây ra cho môi trưởng, khai thác và sử dụng hợp lí tà 
nguyên thiên nhiên; 2) Trách nhiệm của nhà nuớc, các tô chức, 
cá nhân trong và ngoài nước về bảo vệ thiên nhiên, bảo vê các 
thành phần môi tríöng như không khí, ánh sáng, nước (nước bè 
mặt, nước nguồn, nước ngầm), đất đai, lòng đất, rừng và thưc vật 
tự nhiên khác, hệ sinh thái ở các khu dân cư, danh lam thắng 
cảnh. di tích lịch sử, thế giới động vật và các hình thá: vật chất 
khác, 3) Tổ chức, cá nhân sử dụng thành phần môi trường vào 
mục đích sản xuất - kinh doanh, trong trường hợp cần thiết phải 
đóng góp tài chính dưới các hình thức như tiền thuê đất, mặt 
nước, mặt biển, thuế khat thác tài nguyên; 4) Những thiệt hại 
gầy ra do sử dụng tài nguyên thiên nhiên môt cách bất hợp tí 
hoặc gây tổn hại môi trường đều phải bồi thường theo quy định 
của pháp luật, 5) Chức năng, nhiệm vụ quản lí nhà nước về bảo 
vê mỗi trưởng tử trung ương đến địa phương. 

Nếu vị pham ¡.RVMT thì tuỳ theo tính chất. mức đô vi phạm 
và hâu quả mà bí xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiêm 
hình sự. Các văn bản pháp luật chính có liên quan đến lĩnh vực 
này còn có: Luật khoáng sàn (được Quốc hộa thông qua 20.3.1996, 
có hiệu lực thì hành 1.9.1996), [Luật bảo vê và phát triển rừng 
(12.8.1991), Luật đất đai (14.7.1993), Pháp lệnh bảo vệ và phát 
triên nguồn thuy Lợi thuỷ sản (25.4.1989), Pháp lệnh thú y, Pháp 


lệnh bảo vệ và kiểm dịch đông vật, thực vật (15.2.1993) và một 
sÔ luật khắc, 


Tư khi ban hành LRVMT đến nay, hàng loạt các văn bàn dưới 
luât liên quan đã được ban hành: Nghị định 175/CP của Chính 
phủ ban hành 18.10.1994 về hướng dẫn thi hành LBVMT Nghị 
định 26/CP ngày 26.3.1996 về xủ phạt các vị phạm hành chính 
về bảo vệ môi trưởng, Chỉ thị 200/17Tg của thủ tướng Chính phủ 
ngày 22.44.1994 về bảo đảm nước sạch và vệ sinh môi trường 
nông thôn, Chỉ thị 406/TTg của thủ tướng chính phủ ngày 
8.8.1994 về cấm sản xuất, tảng trữ, vận chuyển và đốt pháo 
nổ. vv. Các ngành và các địa phương cũng ban hành rất nhiều 


các văn bản pháp quy thuộc trách nhiệm của mình để quản lí 
môi trưởng theo LRVMT, 


[LUẬT BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG tổng thẻ các 
nguyên tắc và quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội 
liên quan tới việc bào vệ, phát triển, tu tạo, khai thác rừng. 
ILBVVPTR hiện hành được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ 
nghiã Việt Nam thông qua ngày 12.8.1991. [,BVVPTER diều chỉnh 
những quan hệ chủ yếu tác động trực tiếp đến rừng, gồm rùng 
tự nhiên và rũng trồng trên đất lâm nghiệp. Rủng tự nhiên bao 
gôm rùng pố và rửng tre, nửa ở các cấp tuôi khác nhau, kề cả 
rùng non đang được phục hồi. Rừng trồng bao gồm rùng trồng 
bằng vốn cuả nhà nước hoặc bằng vốn không phải cuả nhà nước, 
do các tổ chức, cá nhân gây trồng trên đất lâm nghiệp. 


Những dải cây, hàng cày, cây lâm nghiệp trồng tập trung hoặc 
trông phân tán trên đất không phải đất lâm nehiệp, không kẻ 
bằng nguôn vốn nào đều không thuộc đối tượng điều chỉnh cuả 
LBVVPTR. Dối vói đất lâm nghiệp, (,BVVFPTR chỉ điều chỉnh 
khi có liên quan trực tiếp đến rưng. Đối với việc chế biến, lưu 
thòng tiêu thụ lâm sản, LRVVPTR chỉ điều chỉnh khi cần xác 
định nguồn gốc lâm sản có liên quan trực tiếp đến việc quản H, 
bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng. Những hoat động nghiên cứu, 
thăm đò, khai thác các loại tài nguyên trong phạm vi đất lâm 
nghiệp đều phảt tuân theo những quy định có liên quan cuả 
LBVVPTR. Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản thực hiên 
LBVVPTR. 
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LUẬT BÁO CHÍ văn bàn pháp Luật của Nhà nước quy định 
tính chất nghiệp vụ, quyền tơi và hoạt động của báo chi, nhằm 
làm cho bão chí phục vụ đắc lưc chế độ chính trị của môt xã 
hội nhất định. Ó Viêt Nam, ngày 29.3.1946, chủ tịch nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hoà Hồ Chí Minh kí Sắc lênh số 41 về 
báo chí, có 14 điều quy định thể lệ xuất bản; chế độ kiểm duyêt 
và trung phạt những báo chí vi phạm; nhầm làm cho báo chí 
phục vụ đắc lực sự nghiệp củng c6 Nhà nước dân chủ nhân đàn 
mới thành lập. Sau khì Kháng chiến chồng thực dân Pháp thắng 
VỢi, ngày 14.2.1956, chủ tịch Hồ Chí Minh ki Sắc lệnh số 282/SL 
về báo hi. 


ILBC do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
thông qua ngày 28.12.1989 có 7 chương: Những quy định chung; 
Quyền tự do báo chí, Quyền tự do ngôn luận của công đân, Nhiệm 
vụ, quyền hạn cuà báo chí; Tô chức báo chí và nhà báo; Quận lí 
Nhà nước về báo chí, Khen thưởng và xử (í vị phạm; Diều khoản 
cuối cùng, khen thưởng thành tích và thì hành ki luât. Năm 1999, 
LBC đã được sủa đồi, bỗ sung mội số điều. 

"LUẬT BẢO CHÍ PHÁP 1881" luật được Quốc hội Pháp 
thông qua ngày 29.7.1881. Toàn quyền Đông Dương ra nghị định 
ban hành ở Nam Kỳ ngày 12.9.1881 gồm 70 điều, phần nào đã 
xác nhận quyền tỰ do xuất bản. Nhưng chính quyền thưc dân 
Pháp sau đó cằn trỏ việc thực hiện Iuật này ở Dông Dương. Trong 
thởi kì phong trào dân chủ, báo "Dân chúng", cơ quan trung vióng 
của Đảng Cộng sản Đông Dương xuất bản công khai ở Sài Gòn, 
số ra ngày 22.7.1938, không xin phép, giành được thấng tơi, mỏ 
đầu cho việc xuất bản báo chí theo luật 1881 ồ Việt Nam. Tháng 
9.1939, Chiến tranh thế giới II bùng nổ, việc xuất bản báo chí lai 
bị hạn chế. “LBCP 1881“ hiện nay vẫn có hiệu tực tại Pháp nhưng 
đã được sửa đồi, bô sung nhiều lần. 


LUẬT BẦU CỬ tổng thể các quy phạm pháp luật, quy định 
trật tụ bầu cử các cớ quan đại điện quyền h/c nhà nưác. Dó là 
một bộ phận cấu thành quan trọng của ngành luật nhà nước 
(Luật Hiến pháp) và điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh 
trong việc bầu cử đại diện vào các cơ quan quyền lực nhà nước. 


Ö Việt Nam, văn bản về bầu cử đầu tiên là Sắc lênh số 51 
ngày 17.10.1945 ấn định thể lệ tổng tuyển củ. Nghị định số l6] 
ngày 29.12.1945 của Bộ Nội vụ quy định thê lệ bầu cử Hội đông 
Nhân dàn và LJý ban Hành chính xã, huyện, tính; Nghị định số 
3I ngày 28.1.1946 của Bộ Nội vụ quy định thể lệ bầu cử Hôi 
đồng Nhân dân và Uỷ ban Hành chính thảnh phố và khu phô. 
Sắc lệnh về tổng tuyên cử đã quy định nguyên tắc bầu củ phổ 
thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Hiện nay, LBC được 
quy định trong các văn bản sau: 1) Hiến pháp nước Cộng hoà 
Xã hột chủ nghĩa Việt Nam, quy định những nguyên tắc bầu củ 
(Đ.7). 2) LRC đại biểu Quốc hội 15.4. 1992; LBC đại biêu Hội 
đồng Nhân đân (sửa đôi) 21.6.1994 quy định cụ thể cách thức 
tô chức bầu cử đại biểu vào các có quan quyền tực nhà nước. 
3) Các văn bản hướng dẫn bầu củ của Uÿ ban thường vụ Quốc 
hội và Chính phú. 

LUẬT BIỂN QUỐC TẾ một ngành luật độc lập trong hệ 
thống pháp luật quốc tế, bao gồm tông hớp các nguyên tắc, các 
quy phạm của luật quốc tế điều chỉnh các quan hệ giữa các quốc 
gia, các chủ thể khác được hình thành trong quá trình hoạt động 
của các chủ thể đó về việc quản lí, sử đụng các vùng biển, các 
tài nguyến và vùng không phận của cúng. [LBOT được xây dựng 
trên cø sồ các nguyên tắc của luật quốc tế hiện đại (như nguyên 
tắc cấm đùng vũ lực và đe doạ sử đụng vũ tực trong quan hệ 
quốc tế ...). Tuy nhiên, LBQT còn có các nguyên tắc và các quy 
phạm đặc trưng cúa mình như quyền tự do hàng hải trên biển 
cả, quyền tự do hàng không trên vùng biển đó, quyền qua lại vô 
hại vùng lãnh hải, quyền quá cảnh của các tàu thuyền qua các 
eo biển quốc tế. Qua tập quán luật quốc tế, các điều ưóc quốc 
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tế, những nguyên tấc và các quy phạm của LBOT đã quy định 
các vấn đề về bảo đàm an toàn hàng hải, một số nghề nghiệp 
trên biên, các quy phạm về thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh 
tế, vùng đáy biển quốc tế, các eo biển quốc tế, các quốc gia quần 
đảo, bảo vê các tải nguyên, sinh vật biến, bảo vệ môi trường 
biển, các hoat động nghiên cứu khoa học trên biển. 


Trên cơ sở LROT lÁc ông ưóc luât biển 1982 của I iên hợp quốc), 
các quốc gia ven biển có thể ban hành các văn bản pháp luật của 
mình về các vùng biên thuộc chủ quyền tuyết đối hoặc hạn chế 
của mình. Trone các hoạt động khai thác, bảo vệ biển và đại 
dương vì lợi ích của mỗi quốc gia. vi lợi ích của hoà binh, an ninh 
và hợp tác quốc tế hiện nay. 

LUẬT BÌNH QUẦN x. Lưệt nhạc thanh. 


LUẬT CHỐNG ĐỘC QUYỀN một đao tuât, một chế định, 
môt số điều luật hoặc một điều luật cụ thể nhằm cấm hoặc hạn 
chế hành vi cạnh tranh bất hợp phán với ý đồ xác lập tư cách 
đôc quyền của các thành viên tham gia thị trường. Mục địch: 
khuyến khích và bảo đảm cạnh tranh lành mạnh. 


Ö một số nước có !.CDO, dù nội dung trong hệ thống pháp 
luật của từng quốc gia có khác nhau, song nhìn chung chủng đều 
đè cập đến ba vấn đề có bản: 1) Cấm cacten, cacten lä nhũng 
khế ước của eác doanh nghiệp hay nghị quyết của một hiệp hội 
doanh nghiệp nhằm thoả thuận những điều kiên thống nhất về 
sản xuất, kính doanh và vì vậy, nó triệt tiêu cạnh tranh giữa các 
(hành viên trong cacten. Thông thưởng, có những cacten về giá 
cà. về lĩnh vực hoặc mức độ sản xuất kình doanh hay về phân 
chia thị trưởng tiêu thụ. 2) Kiểm tra, giám sát việc sáp nhập 
doanh nghiệp. Việc sáp nhập doanh nghiệp dẫn đến hai hậu quả 
là giảm bót số lượng các thành viên tham gia cạnh tranh và hình 
thành những doanh nghiép lón và những doanh nghiệp này có 
thể lớn đến mức các doanh nghiệp khác không đủ sức cạnh tranh 
với họ. 3) Giám sát, về sự lạm đụng của các doanh nghiệp có địa 
vị thống trị thị trường. Trong quá trình phát triển có thể có đoanh 
nghiệp trỏ nên lớn mạnh và có sức mạnh thống trị thị trường đối 
với một hàng hoá nào đó. Nếu doanh nghiệp này lạm dụng vị 
thể của mình đề thuc hiện những hành vi hạn chế cạnh tranh 
như đặt điều kiện đối xử giữa những người bạn hàng của mình, 
tây chay hoặc bao vây kinh tế đối với các doanh nghiệp khác... 
thì những hành vi đó đều bị cấm. 


Ỏ Việt Nam, hiện nay các nhà Làm luật đang quan tâm và tính 
toán phải ban hành các quy phạm pháp luật về chống độc quyền, 
đặc biệt là trong Bộ luật hình sự (chương các tội phạm về 
kinh tế). 

LUẬT CÔNG tông thể các quy phạm pháp Iuật điều chỉnh 
mối quan hê xã hội phát sinh trong lĩnh vực tô chức hoạt động 
của các cö quan nhà nước, giữa một bên cơ quan công quyền và 
một bên là công đân. LCphân biết với luật tí; Ì.C ra đồi từ thời 
kì đầu cuả nhà nước la Mã cô đại (thế kỉ 6 tCn.) bao gồm hiến 
pháp, luật hành chỉnh, luật hình sự. Việc phân chia pháp tuật 
thành LC và luật tư do nhà luật học la Mã cổ đại Dôminitut 
Unpianut (Dominttus UIpianus) đề xuất. Trong khoa học pháp 
tí tư sản, dựa trên cơ sở của pháp luật La Mã cô đại, LC và luật 
tú được phân biệt nhằm bảo vệ quyền tư hữu tuyết đổi về tư liệu 
sản xuất của các nhà tu bản. Là đặc điểm riêng của hệ thống 
pháp tuật Châu Âu lục địa. Hệ thống pháp luật của các nước 
Anh, Mĩ và những nước theo đạo Hồi không cỏ đặc điểm này. 

LUẬT CÔNG RẰNG hệ thống những nguyên tắc về công tí 
thể hiện các quyền tự nhiên của con người, được xác lập dựa trên 
lương tâm và nhận thức về sự công bằng, nhằm làm cơ sở đề đưa 
ra những phán quyết công bằng về những vụ việc xảy ra mà không 
cỏ toà án giải quyết, hoặc không giải quyết được hay giải quyết 
chưa thoả đáng. 


Cùng vớ: thông Luật, LCB là môi trong hai bộ phận cấu thành 
hệ thống pháp luậi Ăng(ô - Xăcxông. LCB nằm ngoài bộ phận 
án lê và luật thành văn, gi vai trò bô sung, sửa chữa, phủ nhận 
hoặc đối lập với bộ phận luật nói trên nếu như việc áp dụng nó 
không mang lại sự công bằng trong những trường hợp cụ thể. 
Những nguyên tấc, quy định tạo thành LCB có xuất xú từ nước 
Anh, bắt đầu vào khoảng thế kỉ 15. Khi không thể kiên trước toà 
án, hoặc không thể trến hành tố tụng đến cùng, hoặc phải chịu 
nhĩng bàn án không công bằng, các thần dân nước Ánh đã yêu 
cầu vua can thiệp. Sự can thiệp của nhà vua là hết sức cần thiết 
trong những trưởng hợp không có các phương tiện pháp lí khác. 
Sự can thiếp đỏ thưởng được thực hiện thông qua tế tướng (sau 
này là thủ tướng). Tẻ tướng can thiếp vào một số trường hợp 
điển hình và đưa ra những phán quyết căn cứ vào lương (âm và 
xuất phát từ lợi ích của xã hội và từ nền đạo đúc xã hôi. Dần 
dân. những phán quyết này được hệ thống hoá dưới dạng I.CB. 

"LUẬT CÔNG ĐOÀN 1990" do Quốc hội nước Công hoà 
Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 30.6.1990, được 
chủ tịch Hội đồng Nhà nước công bổ ngày 7?.7.1990, thay thế 
Luật công đoàn 55.11.1957. luật gồm 19 điều. chia thành 4 
chương. Theo quy định cuả "ICD1990", công đoàn là tô chức 
chính trị - xã hội rộng lớn cuả giai cẤp công nhân và cuâ người 
lao động Việt Nam (gọi chung là người lao động) tự nguyễn lập 
ra dưới sự lãnh đạo cuả Đảng Cộng sản Việt Nam; là thành 
viên trong hê thống chính trị cuả xã hội Việt Nam; là trưởng 
học chủ nghĩa xã hội cua người \ao động. I nật quy định công 
đoàn đại diện và bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng hạp 
pháp cuả ngưới lao đông. 

LUẬT CƯỠNG BỨC GIÁO ĐỤC luật quy định một trình 
độ giáo dục nhất định bắt buộc đối với một hay một số nhóm 
dân cư trong một độ tuổi nào đỏ. Nhiều quốc gia đã ban hành 
LCRGD dối với toàn thể công dân hoặc đổi với trẻ em. Năm 
1790, nước Pháp ban hành Luật về trung lập và cưỡng búc giáo 
dục tiểu học. Năm 1873, Nhật Bản ban hành I.uật có bản về giáo 
dục, trong đó có một điều về cưỡng bức giáo dục tiểu học. Năm 
1985, Trung Quốc công bô Luật nghĩa vụ giáo dục 9 năm. Năm 
1991, Việt Nam ban hành Luật phô cập giáo dục tiểu học, trong 
đó quy định giáo dục tiểu học là bắt buộc đố: với tất cả trẻ 
em Việt Nam tù 6 đến 14 tuổi. 


LUẬT DÂN SỰ một ngành luật trong hệ thống pháp luật 
Việt Nam, là tông hợp các quy phạm pháp Luật điều chính các 
quan hệ tài sản mang tính chất hàng hoá, tiền tệ và mội số quan 
hệ nhân thân trên cơ sỏ bình đẳng, độc lập quyền tị định đoạt 
của chú thể tham gia vào các quan hệ đó. Dối tượng điều chỉnh 
của LDS là những nhóm quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân 
phát sinh trong quá trinh sản xuất, phân phối, lưu thông, tiêu thụ 
sản phẩm hàng hoá nhằm thoả mãn nhụ cầu ngày càng tăng của 
các thành viên trong xã hội. Quan hế tài sản thuộc LDS điều 
chính mang tính chất ý chí, tính chất hàng hoá tiền ìệ. Quan hệ 
nhân thàn thuộc LDS điều chỉnh là quan hệ gắn liền với một chủ 
thể nhất định phát sinh tử một piá trị tính thần, bản thân nó 
không mang giá trị, không tính thành tiền. Phương pháp điều 
chỉnh của LDS là phương pháp bình đẳng giữa các chủ thể, tư 
do, tý nguyên cam kết, tị thoả thuận, tự chịu trách nhiêm về mặt 
Lài sản và quyền yêu cầu toả án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
bị xâm hại. 


Chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự là cá nhân, pháp nhân. 
nhà nước, hộ gia đình và tô hợp tác. Đẻ trở thành chủ thể của 
1.DS, cá nhân, tổ chức phải có năng \ực pháp luật và năng lực 
hành vị dẫn sự theo quy định của LDS. Bộ luật dân sự cuả Việt 
Nam được Quốc hội thông qua 28.10.1995 có hiệu Lực tư 1.7.L996, 
là Hộ Iuật lón nhất ở Việt Nam hiện nay, gồm 7 phần với 838 
điều luật. Xt. Năng lực pháp luật ; Năng lực hành vì dân sự. 
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_ +UẬT DOANH NGHIỆP" 





"LUẬT DOANH NGIIIỆP' luật được Quốc hội nước Cộng 
hoà Xã hôi chủ nghĩa Việt Nam khoá X thông qua ngày l2 - 
6 - 1999 và chủ tịch nước công bố ngày 26 - 6 - 1999. 1Luật gồm 
1U chương, 124 điều. Chương l: Những quy định chung; Chương 
[I. Thành lập và đăng kí kinh doanh; Chương lÏI: Công ti trách 
nhiêm hữu hạn; Chương fV: Công ti cô phần, Chương V: Công ti 
hớp doanh; Chương VI: Doanh nghiệp tư nhân; Chương VỊI: Tô 
chức tại, giải thể và phá sản doanh nghiệp; Chương VIII: Quần b 
nhà nước đối với doanh nghiệp; Chiiöng IX: Khen thưởng và xử lí 
phạm vị và Chương X: [Điều khoản thi hành. 

[.DN được ban hành trên cØ sỏ sáp nhập luật công tỉ và LDN 
tứ nhân đã được Quốc hôi thông qua ngày 21 - 12 - 1990. Luật 
công tï va LIDN tư nhân là 2 đạo luật đã phát huy hiệu tực nhằm 
thu hút võn đầu tư, mò rộng quy mô và ngành nghề sản xuất kinh 
doanh, tạo công ăn việc làm, thúc đầy tăng trưởng kinh tế. Hai 
đao luật này cho đến nay đã bộc lộ những điểm không phù hợp 
với sự phát triển kinh tế của Viết Nam trong giai đoạn hiện nay. 
[I2AN quy định nhiều điểm mới so với luật công 1i và LDN tư 
nhân như mỏ rông phạm vị điều chỉnh của Luật, về toại hình công 
t¡ như công bì trách nhiệm hứu hạn một thành viên, công tï hợp 
danh, việc chuyển đôi hình thức pháp lí của doanh nghiệp (chuyền 
đổi công t¡ trách nhiêm hữu hạn thành công 1\ cô phần và ngược 
lai, chuyển đổi công tí trách nhiệm bữu hạn một thành viên thành 
công (¡ trách nhiêm húu hạn có tìỉ 2 thành viên trỏ lên hoặc thành 
doanh nghiệp tư nhân). LIN có hiêu tực thí hành từ 1.1.2009. 


LUẬT ĐƯƠNG KIỀU bộ phận gồm 6 Am mang dương tính 
theo quan niêm âm nhạc ˆTrung Hoa cô trong hệ thống âm thanh 
[ nật (ã (x. Luậ£ 0), Theo Thuy loan (tạp chí Nghiên cứu nghệ 
thuật số 1.1979), LDK gồm các âm: hoàng chung, thái thốc, cô 
lây, nhuy tăn, di tắc, vô dịch. 

LUẬT ĐẤT ĐAI tồng thể các nguyên tắc và quy phạm pháp 
luậ: điều chỉnh chế độ quản lí, sử đụng đất đai, quyền và nghiã 
vụ cua người sử dụng đất. ID hiên hành được Quốc hội nước 
Cộng hoà Xã hội chủ nghiã Việt Nam ban hành ngày 24.7.1993. 
Theo quy định cuả LDD ở Việt Nam, đất đai thuộc số hữu toàn 
dân do Nhà nước thống nhất quản lí. Nhà nước giao đất cho các 
tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước, tổ 
chức chính trị, xã hội. hộ gía đình và e4 nhân sử dụng ồn định 
lâu dải. Nhà nước cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê đất. Tổ 
chúc, hộ gia đình và cá nhân được nhà nước giao đất. cho thuê 
đất gọi chung là người sử dung đất. 

Nhà nước cho tô chức, cá nhân nước ngoài thuê đất. Người sử 
dụng đất ồn định được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác 
nhân thì được có quan nhà nước cỏ thầm quyền xét và cẤp giấy 
chứng nhân quyền sử dụng đất. Nhà nước không thưa nhận việc 
đời lại đất đã giao cho người khác sử dụng trong quá trình thực 
hiên chính sách đất đai cuà Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hoà, Chính phủ cách mạng [âm thời Cộng hoà Miền nam Việt 
Nam và Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghiã Việt Nam. Nhà 
nước có chính sách bảo đàm cho người làm nông nghiệp, nuôi 
trồng thuỷ sản, lâm nghiệp có đất sản xuất Nhà nước bảo hộ 
quyền và lợi ích hợp pháp cuả người sử dụng đất. Hộ gia đình, 
cá nhân được nhà nước giao đất có quyền chuyển đôi, chuyển 
nhượng, cho thuê, thiïa kế, thế chấp quyền sử dụng đất. Quyền 
và nghiã vụ cuả các tô chức trong nước được nhà nước giao đất 
và cho thuê đất do chính phủ trình Uỷ ban Thưởng vụ Quốc hội 
quy định. Người sử dụng đất có trách nhiệm bảo vệ, cải tạo, bồi 
bỗ và sử dụng đất hợp lí, có hiệu quả; phải làm đầy đủ thủ tục 
địa chính, nộp thuế chuyên quyền sử dụng đất và các khoản thu 
khác theo quy định cuả pháp luật. Nhà nước khuyến khích ngưới 
sử dụng đất đầu tư lao động, vật 1U, tiền vốn và áp dụng các 
thành tựu khoa hợc - kí thuật vào các việc sau đây: làm tăng giá 
trị sử dụng đất; thâm canh tãng vụ, nâng cao hiệu quả sủ dụng 
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đất; khai hoang, vổ hoá, lấn biên, phủ xanh đất trống, đồi núi 
trọc, đất cồn cát ven biên đề mỏ rộng điện tích đất sản xuất nông 
nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và làm muối; bảo vệ, cái 
tạo, làm tăng độ màu mỗ cuả đất; sử dung tiết kiêm đắt. Nghiêm 
cấm việc lấn chiếm đất đai, chuyển quyền sử dụng đất trái phép, 
sử dụng đất không đúng mục đích được giao, huỷ hoại đất. 

"LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM" luật do 
Quốc hôi nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 
năm 1987, được sửa đồi vào các năm I990, 1992, 1996, 
"ILIDTNNTVM“ hiện hành được Quốc hội nước Cộng hoà Xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IÄX, kì hop thứ 10 thông qua 
12.11.1996 và được chủ tích nước Cộng hoà Xã hôi chủ nghĩa 
Việt Nam công bê 23.11.1996. luật gôm 68 điều, chìa thành 
ó chương: Chương Ì: Những quy định chung; Chướng IỊ: lĩnh 
thức đầu tư; Chương II: Biên pháp bảo đảm đầu tí; Chương 
IV: Quyền và nghĩa vụ cuả nhà đầu tư nước ngoài và doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Chương V: Quản lí nhà nước 
về đầu tư nước ngoài, Chương VỊ: điều khoản thì hành. 

Luât quy định các lĩnh vực và địa bàn đầu tự được Nhà nước 
Cộng hoà X4 hội chủ nghĩa Việt Nam khuyến khích. Về lĩnh vực 
khuyến khích đầu tu, tuât quy định: a) Sản xuất hàng xuất khâu; 
b)nuôi, trồng, chế biến nông, lâm, thuỷ sản; c) Sử dụng công 
nghệ cao, kí thuật hiện đại, bảo vê môi trường sinh thái, đầu tỉ 
vào nghiên cúu và phát triển; đ) Sử dụng nhiều lao đông, chế 
biến nguyên liệu và sử dụng có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên 
ð Việt Nam; đ) Xây dựng kết cấu hạ tầng và các cơ sở sản xuất 
công nghiệp quan trọng. Địa bàn khuyến khích đầu tư gồm: a) 
Miền núi, vùng sâu, vùng xa; b) Những vùng có điều kiến kinh 
tế - xã hội khó khăn. 

"LDTNNTVN) quy định 3 hình thúc đầu tư: 1) liợp tác kinh 
đoanh trên cö sồ hợp đồng hợp tác kinh doanh; 2) Doanh nghiệp 
tiên doanh; 3) Doanit nghiệp 1002øvốn đầu tư nước ngoài. Luật 
quy định về phương thức đầu tư mới: hợp đồng xây dựng - kinh 
doanh - chuyền giao, hợp đồng xây dựng - chuyên giao - kinh 
doanh và hợp đồng xây dựng - chuyển giao. 


"LDTNNTVN" 1996 quy đình những bào đảm và khuyến khích 
đầu tƯ nước ngoài về thuế, về chuyển (di nhuận, về tái đầu tư 
trên có sở nguyên tẤc nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghia Việt 
Nam bảo hộ sở hữu đối với vốn đầu tư và các quyền lợi hợp 
pháp khác cuả nhà đầu tư nước ngoài; tao điều kiện thuận lợi và 
quy định thủ tục đón giản, nhanh chóng cho các nhà đầu tư nước 
ngoài đầu ti vào Việt Nam. 


LUẬT ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ một ngành của luật quốc tế 
gôm tổng thể các nguyên tắc và quy phạm pháp luật quốc tế điều 
chính và xác định điều kiện để công nhận điều ước có hiệu lục 
pháp l, trật tự kí kết, tác động, sủa đồi và chấm dứt hiệu lực cila 
điều ưóc quốc tế. Đối tượng của ngành luật này là điều ước quốc 
tế theo nghĩa rộng, tư lâu đã trỏ thành nguồn cơ bản của luật 
quốc tế. LDƯQT hên quan đến mọi loại hình điều óc, không 
phụ thuộc vào tên gọi, quan hệ được điều chỉnh và thủ tục kí 
kết. Năm 1969, tai hội nghị đo Liên hợp quốc tô chức ở Viên 
(Áo) đã thông qua công ước về LDƯQT quy định rõ về trật tự 
kí kết, hiệu Lực, giải thích, áp dụng, chấm đứt hiêu lực, điều kiên 
có hiệu lực của điều tóc quôc tế. Nhiều quy phạm của I.2UƯQT 
(vd. về tuân thủ điều ưóc, thủ tục đăng kí, lúu chiều, vv.) được 
quy định quan trọng như Hiến chương Liên hợp quốc, Tuyên 
ngôn về các nguyên tắc của luật quốc tế 1970, Ó Việt Nam, đã 
cỏ Pháp lệnh về kí kết và thưc hiện điều ưóc quốc tế của Cộng 
hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Hội đồng Nhà nước Việt 
Nam thông qua ngày 17.10.1989 và chủ tịch Hội đồng Nhà nước 
công bố ngày 25.10.1989. Pháp lệnh này đã được thay thế bởi 
Pháp Lệnh về kí kết và thực hiện điều ước quốc tế của Cộng hoà 
Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1998. 


LUẬT HÀNH CHÍNH L, 





LUẬT GIA nhà tuât học, chuyên gia phấp luât có trình độ 
tử cử nhân luật trở lên Hiên nay, ở nước ta cũng có những người 
đang nghiên cứu về pháp tuật hoặc hoạt động trong các cơ quan 
thực tiễn pháp luật và là thành viên cuả Hội luật gia Viêt Nam 
và cũng được coi là LG. Trên thực tế, những người này cần được 


hiểu là (hành viên cuả Hộ: luật gia, chứ không phải tà LG theo 
nghĩa trên. 


"LUẬT GIÁ LONG" x. Bộ luật Gia Long. 


LUẬT GIÁO DỤC dạo Luật quy định về tô chức và hoạt động 
của hề thống giáo dục quốc dân, bao gồm những vấn đề quan 
trọng nhất! của việc thê chế hoá cơ cấu và hoạt động giáo đục 
của một quốc gia: nền tầng tư tưởng, nguyên tắc, cđ cấu hệ thống 
giáo dục, hoạt động và quản \( hệ thống giáo dục. 

lrên thế giót có một số LỚD điện hình như: Luật cơ bản về 
giáo duc (Nhât, 1947), luật định hướng về giáo dục (Pháp, 1989), 
Luât giáo dục (Ìnđônêxta, 1988), vv 

Ở Việt Nam, LGD được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hôi 
chủ nghiã Việt Nam khoá X, ki họp thứ IV thông qua ngày 
2.12.1998. Ngày 11.2.1998, chủ tịch nước đã kỉ lênh công bố, có 
hiệu lực tử ngày 16.1999, Luật quy đỉnh về tổ chức và hoạt 
động giáo dục với 9 chương, 110 điều, nội dung bao gồm: Chương 
1: Những quy định chung, Chương 2: Hê thống giáo dục quốc 
dân được quy định Š mục: giáo dục mầm non, giáo dục phổ 
thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và sau đai học 
và phương thức giáo dục không chính quy; Chương 34: Nhà trưởng 
và CÓ SỞ giáo dục khác được quy định 4 mục: tò chức hoạt động 
cuà nhà trưởng, nhiệm vìịi Và quyền hạn cua nhà trường, các loại 
trường chuyên biệt, tổ chức và hoại động cuả các cø sở giáo 
dục khác; Chương 4: Nhà giáo được quy định ba mục: nhiệm 
vụ và quyên cuả nhà giáo, đào tạo và bồi dưồng nhà giáo và và 
chính sách đôi với nhà giáo; Chương Š: Người học được quy 
định hai mục: nhiệm vụ và quyền cuả người học và chính sách 
đối với ngưởi học; Chương 6: Nhà trường, gia đỉnh và xã hội; 
Chương 7: Quản lí nhà nước về giáo dục được quy định bốn 
mục: nội dung quản lí nhà nước và có quan quản lí nhà nước 
về giáo dục, đầu tư cho giáo dục, quan hê quốc tế về giáo dục 
và thanh tra giáo dục, Chướng 8: Khen thưởng và xử lí vị phạm; 
Chương 9: Điều khoản thí hành. 


"LUẬT HAMMURABI" x. Đạo luật Hanunurabi. 


"LUẬT HÀNG HÁI" bộ tuật hàng hải Việt Nam được Quốc 
hội nưóc Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 
30.6.1990, điều chỉnh những quan hệ pháp tuật phát sinh từ các 
hoạt động liên quan đến việc sử dụng tàu biển vào các mục đích 
kinh tế, nghiên cúu khoa học kĩ thuật, văn hoá, thể thao, xã hôi 
và công vụ nhà nước gọi chung là hoạt động hàng hải. Hoat động 
hàng hải của tô chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài, của tô 
chúc liên doanh hợp tác giữa Việt Nam với nước ngoài được 
khuyến khích và bảo hộ trên cø số tôn trong pháp luật Viêt Nam 
và các điều ước quốc tế mà Việt Nam kí kết hoặc gia nhập. Tbản 
bộ quy định của Bộ Luật hàng hải được áp dụng đối với tàu buôn. 
Các quy định về vận chuyển hàng hoá, hành khách và hành lí, 
cầm giư, bắt giữ hàng hoá, giới hạn trách nhiệm dân sự của chủ 
tàu không áp dụng đối với các tàu công vụ nhà nước và tàu biên 
chuyên dùng để thưc hiên tioat đõng nghiên cứu khoa học vả thể 
thao. Trong trường hợp cỏ quy định cụ thể, các quy định của Bộ 
luật hàng hải mới được áp dụng đối với tàu biển chuyên dùng 
vào mục địch quần sự và bảo vệ an ninh trật tư thuộc các Lực 
(ướng vũ trang và các loại tàu biên nước ngoÀI. 

Các quy định về vận chuyên hàng hoá, hành khách và hành li 
không áp dung đố: với việc vận chuyển quân sự bằng tầu buôn. 


LUẬT HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ tổng thể các nguyên tắc 
và các quy phạm luật quốc tế điều chỉnh các quan hệ giífa các 


chủ thể cìa tuât quốc tế (chủ thể là các quốc gia) trong việc 
sử dụng và khai thác các tuyến đưởng hàng không quốc tế. 
LHKOT điều chỉnh quan hề giÚa các quốc gia trong quá trình 
thiết lập, tiến hành và phát triển các đường hàng không quộc 
tế. Quan hệ giữa các quốc la trong việc sử dụng và khai thác 
các tuyến đường hàng không quốc tế được điều chỉnh bằng các 
nguyên tắc được thừa nhận chung của luật quốc tế, các nguyên 
tắc và các quy phạm đươc ghi nhận trong các điều ưóc quốc tế 

nhiều bên và hai bên. Thưc tiễn quan hệ quốc tế giữa các quốc 
gia trong việc si dụng các tuyến đường hàng không quốc tế đã 
góp phần thúc đây nhanh quá trình hình thành các nguyên tắc 
cø bản của LHKOT. Một (rong số các nguyên tắc đó là nguyên 
tác chủ quyền quốc gia đối với vùng không phận trên lãnh (hồ 
của mình. Nguyên tấc đó được ghi nhận trong Công tióc 1944 
về hàng không dân dụng quốc tế và xác đính nội dung của các 
nguyên tắc và các quy phạm của [HKOT: Các nguyên tắc cơ 
bản của LHKOT là nguyên tắc đảm bảo an toàn cho hàng không 
dân dụng quốc tế và nguyên tấc tự do bay trong không phân 
quốc tế. Những nguôn cơ bản của LIIKQT” Công ước Sieagô 
1944 về hàng không dân dụng quốc tế và các bản phu hịc kèm 
theo (những chuân mực quốc tế và sự giải thích chúng), Công 
ước Vacsava 1929 về thống nhất hoá một số quy định liên quan 
tới vận chuyển hàng không cùng với biên bàn 1955 về môt số 
điểm sửa đôi, Công ước 1963 về các tội phạm và môt số hành 
vì khác thực hiên trên máy bay, Công ưóc 1970 về cuộc đấu 
tranh chống cướp máy bay, Công ước 1971 về cuộc đấu tranh 
chống các hành vi phi pháp đe doạ an toan chuyến bay dân sự 
và những điều ưóc quốc tế nhiều bên khác giữa các quốc gia 
với các tô chức hàng không quốc tế về viếc giúp đố kí thuật. về 
các ai đãi và miễn trừ các lập quần quốc tế. 


LUẬT HÀNH CHÍNH ngành luật điều chính các quan hề xã 
hội phát sinh trong linh vực quản lí nhà nước, tức là những quan 
hệ xã hội phát sinh trong quá trình tô chức và thực hiên hoại 
động chấp hành - điều hành của các cđ quan quản lí nhà nước 
thuộc hệ thống hành chính nhà nước, cũng như của các có quan 
nhà nước khác (quan hê tô chức công tác nội bộ của ed quan 
quyền lực nhà nước, toà án, viên kiểm sát các cấp) và của các tổ 
chức xã hôi được nhà móc trao quyền thực hiện hoạt đông đó, 
tức là những hoạt động có tính chất chấp hành điều hành của 
các cd quan quản lí nhà nước. 


Nguồn của LHC ð Việt Nam bao gồm: Hiến pháp 1992; luật 
(vd. Luật tổ chức chính phi 30.9.192, Luật tổ chức hội đồng 
nhãn dân và uÿ ban nhân dân đã sủa đồi, bố sung 21.6.1994): 
pháp tệnh của Uỷ ban Thương vụ Quốc hội (vd. Pháp Lệnh xử lú 
vị phạm hành chính ngày 6.7.19953, nghị quyết, nghị định, quyết 
định, chỉ thị của chính phủ và thủ tướng chính phủ (vd. Nghi 
định số 1Š - CP ngày 2.3.1993 của chính phi về nhiệm vụ, quyền 
hạn và trách nhiêm quản lí nhà nước của bộ. cø quan ngang bộ, 
Quyết định số 763 - TTg ngày 19.12.1994 của thủ tướng chính 
phi về một số chính sách đối với kinh tế hợp tác xã); quyết định, 
thông tư, chỉ thị của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cở 
quan khác thuộc chính phủ, nghị quyết của hội đồng nhân đân 
các cấp; quyết định và chỉ thị của uỷ ban nhãn dân; một sổ văn 
bản của các cơ quan đàng, tổ chức xã hội. 

LHC quy định việc tô chức các cơ quan nhà nước thực hiên 
hoạt động chấp hành - điều hành; quyền và nghĩa vụ của các cơ 
quan đỏ và cán bộ nhân viên, cũng như của các cơ quan tổ chức 
nhà nước, tô chức xã hội và công dân trong nh vực quản l¡ nhà 
nước. Việc thực hiện các quy định của LHC là bất buộc và được 
bảo đảm bằng các biện pháp thuyết phục và cưỡng chế nhà nước. 

Quan hệ LHC phát sinh trong quá trình thực hiện quy phạm 
LHC là quan hệ giữa một bên là cơ quan nhà mước, tổ chức và 
nhân viên có thầm quyền quản li nhà nước và bên kia là các đối 
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tướng quản lí (bao gồm có quan tổ chức nhà nước, công dân, 
người nước ngoài, (Ô chức kinh tế. xã hội). Quan hệ này thưởng 
Phát sinh theo ý chí của cớ quan có thầm quyền quản 1í hành 
chính nhà nước, ý chí hành chính đơn phương. Đó là quan hệ 
quyền tực - phục tùng. Sự kiên pháp lí làm phát sinh quan hệ 
pháp luật hành chính là ban hành văn bản pháo luật, hành vì con 
ngươi, thiên tai, vv. Đối tượng (khách thể) của quan hệ LHC 
trong đa sô trưởng hợp lä hoạt động của con người, hành vi của 
con người. Ngoài ra còn mội số loạt tài sản nhất định. Hệ thông 
[.HC bao gôm phần chung và phần riêng. Phần chung là tổng 
hợp nhưng quy phạm quy định các nguyên tấc quản lí nhà nước; 
địa vì pháp LÍ của các cổ quan quàn lí nhà nước; chế độ phục vụ, 
công vụ nhà nước, địa vị pháp lĩ của các chủ thể khác Các biên 
pháp quản lí, các phướng thức bảo đảm pháp chế và kí Luật trong 
quản lí nhà nước Phần riêng bao gồm những quy pham điều 
chinh những ngành và lĩnh vực quàn lí nhà nước nhất định. 

LUẬT HIẾN PHÁP ngành \uật trong hê thông pháp luật mà 
đối tưỡng điều chính là những quan hệ xã hội có liên quan đến 
việc tô chức quyền lực nhà nước bao pồm: bản chất cuà quyền 
lức nhà nước, quyền và nghiã vụ cuà công dân, nguyên tắc tô 
chức và trật tự hoạt động của các chế định quyền lực nhà nước 
(nghị viên, tổng thống. hay chủ tịch nước, chính phủ, toà án), 
viên kiểm sát (hay công tố) các cẤp chính quyền địa phương, địa 
vị pháp lí của công dân, địa vị pháp lí của đảng phái chính trị và 
mối quan hê qua lai ca ho đối với nhà nước. 

Nguồn cø bản của LHP tà hiến pháp, và các đạo luât hiến 
pháp khác (luật tố chức nghị viên, luật tổ chức toà án, wv.). 
Hiến pháp được coi là luâi cö bản, có giá trị pháp lí cao nhất 
(xt. Hiến pháp). 

Theo đối tướng điều chỉnh thì LHTP tưởng ứng với ngành tuât 
nhà nước Việt Nam. Hiện nay, một số tài liêu mới ấn hành ở 
Việt Nam đã chuyền sang gọi là LHP. 


LUẬT HÌNII SỰ tổng thể các nguyên tắc và quy phạm pháp 
(uâ( quy định về tội phạm (những hành vi nguy hiểm cho xã 
hội) và hình phạt áp dụng đổi với các loại tội phạm ấy. LIIS tả 
công cụ sắc bén của nhà nước có nhiêm vụ bảo vệ chế độ xã 
hội chủ nghĩa. quyền híc nhà nước, quyền làm chủ của nhân 
dân; bào đảm quyền bình đẳng của các dàn tộc; bào vé lợi ích 
của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; tô chức, 
bảo vệ trât tự pháp luật xã hội chú nghĩa, chống mọi hành vị 
phạm tội, đồng thòi giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp 
luật. đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm. 

Bộ luật hỉnh sự hiện hành của nước Cộng hoả Xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam do Quốc hội ban hành 21.12.1999, có hiệu 
lức tủ 17.2000. Bộ Luật hình sự có 2 phần: phần chung Và 
phần các tội pham. Phần chung gồm 77 điều được chìa thành 
10 chương (điều khoản chung, hiệu lực của Bộ luật hình sự, tôi 
phạm, thơi hiệu truy cứu trách nhiêm hình sự, miễn trách nhiệm 
hinh sự, các biên pháp tu pháp, quyết định hình phat, thời hiệu 
thi hành bàn án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp 
hành hinh phạt, xoá án tích và những quy định đối với người 
chưa thành niên phạm tội). Phần các tội phạm tử điều 28 đến 
điều 344, được chia thành 13 chương quy định về các tội phạm 
và hình phat (tôi xam phạm an ninh quốc gia, cấc tội xâm phạm 
lính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, đanh dự của cơn người, các 
tội xAm phạm quyền tư do đần chủ của công dân, các tội xâm 
phạm sở hữu, các tội xâm pham chế độ hôn nhân và gia đình, 
các tội xâm pham trật tự quản tí kinh tế, các tội phạm về ma 
luý, các tội xâm phạm an toàn cóng cộng, trội tự công cộng, 
các tội phạm trật tự quản lí hành chính, các tội xâm phạm hoat 
động tư pháp, các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân 
nhân, các tội phá hoại hoà bình, chông loài người và tội phạm 
chiến tranh) 
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LUẬT HÌNH SỰ QUỐC TẾ tổng hợp các nguyên tắc và quy 
phạm điều chinh sự hợp tác giữa các quốc gia trong việc đấu 
tranh chống tội phạm. LHSQT là môt ngành mói (rong hê thống 
pháp luật quốc tế. Tội ác quốc tế thưởng cụ (thể gây ra nên việc 
truy cúu trách nhiêm hình sự đổi với những kẻ phạm tội nghiêm 
trọng là việc làm rất cần thiết để bảo đảm hoà bình và an ninh 
thế giới. 

LHSOTT được hinh thành khi quy chế các toà Án quân sư quốc 
tế Nuyrdnbcc (Nurnberg) và TÐkyô xét xử bọn tội pham chiến 
tranh sau Chiến tranh thế gió: II. Tuy nhiên, trong lịch sử thế 
giÓi người ta đã tửng biết tối khái niêm LIISQ E ð vướng quốc 
La Mã cô đại khi nhưng tên cướp biến được coi (a kẻ (thù của 
nhân loại. Các quốc gia cổ đai cũng đã từng kí các điều ưúc 
quốc tế về (ruy cứu trách nhiễm hình sư đối với các tôi phạm 
chiến tranh. LIISQT hiện đại đã đưa ra các quy định vẽ câu 
thành tôi phạm, tô chúc các toà ăn hình sự quốc tế. quy định 
về tố tụng hỉnh sự quốc tế và vấn đề hợp tác giữa các quốc øìa 
trong viêc đấu tranh chống tội phạm. 

Toà án hình sư quốc tế là một thiết chế đặc biệt của lHSỢT 
và cuả pháp luật quốc tế nói chung. Năm 1993 và 1994, {lôi đồng 
Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua các quyết định về việc thành 
lập hai toà án hình sư quốc tế. Một là "Tbà án hình sự quốc tế 
xét xử những tên tội phạm xâm phạm nghiêm trọng luật nhãn 
đao quốc tế tai các vùng lãnh thô thuộc Nam Tìí eũ kể tù 199]: 
hai là "Toà án hình sự quốc tế xét xử những kẻ phạm tội ác diệt 
chủng hay tội ác nghiêm trọng chống lai liật nhân đao quốc tế 
trên lãnh thô Ruanđa và các công dân pham tội ác diệt chủng 
Và các tội ác tướng tự trên lãnh thồ cuà các nước láng giềng thói 
kì tử 1.lđến 31.12.1994". Tuy nhiên hai toà án hình sự quốc tể 
này chưa hoạt động được do có những quan điểm khác nhau tai 
Liên hợp quốc. Hiện nay, LJỷ ban luật quốc tế cuả ï.iên hợp quốc 
đang soạn thảo quy chế Toả án quốc tế theo đề nghị cuả Đại hôi 
đồng Liên hp quôc. Nhiều ý kiến chơ rằng một toà án như vậy 
là rất cần thiết để duy trì hoà bình và an ninh thế giới nhưng toà 
án này không phải do Đại hội đồng Liên hợp quốc thành lập mà 
cần phải khẳng định trong một điều ước quốc tế nhiều bên. 


LUẬT HỌC ngành khoa học xã hội nghiên cúu pháp luật 
được xem là một hè thống các quy tắc xã hội đặc trưng, các hình 
thức pháp luật của việc tô chức và hoat động của nhà nước va 
của các đoàn thể của hệ thống chính trị trong xã hội nói chung. 
LH hiện đại có cơ cấu từ nhiều ngành khoa học: khoa học luật 
nhà nước, khoa học luật dân sự, khoa học luật hình sự. khoa hợc 
luật quốc tế, w. Lịch sử phát triển của nhà nước và pháp luật là 
đối tượng nghiên cúu của khoa học lịch sử nhà nước và pháp 
luật, học thuyết về nhà nước và pháp luật; lịch sử các học thuyết 
chính trị nghiên cứu những quan điểm chính trị. pháp lí về nhà 
nước của các nhà tư tưởng lớn qua các thời đại Lí luân chung 
về nhà nước và pháp quyền có vị trí đặc biệt quan trọng. Nó 
nghiên cúu bản chất của nhà nước, pháp tuật và những vấn đề 
có bản khác của khoa học pháp lí và của xã hôi học về nhà nước 


LH là khoa học có tính ỉ huận về thế giới quan, nhằm làm sáng tỏ 
những quy luật cơ bản của sự phát triển nhà nước, pháp tuật. giá trị. 
Vai trò xã hội và các chức năng chỉ yếu của chúng. w; là khoa học 
ứng dụng nhằm thúc đây quá trình lập pháp, quản Ú nhà nước và 
ấp dụng đúng đẳn các quy phạm pháp luât. 

Về mặt lịch sử, sự xuất hiện khoa học pháp lí gắn Liền với sư 
xuất hiện và phát triển của pháp luật. Bước ñngoät quan trọng 
nhất của quá trình phát triển khoa học pháp lí gắn liền với sự 
xuất niện chủ nghĩa Mác và sự ra đời của lí luận Mác - Lênin 
về nhà nước và pháp quyền. Nguyên L của chủ nghĩa Mác về 
tính quy định của chế độ kinh tế - xã hội đối với pháp luật và 
sự tác động trỏ lại của pháp luật lén các quá trình phát triển 
xã hội, về mối Liên hệ mật thiết giữa pháp luật với nhà nước và 


các quan hê giai cấp, cho phép làm sáng tỏ những quy luật chủ 
yếu của lịch sử phát triên pháp luật trong xã hội có nhà nuóc. 

LUẬT HỒI GIÁO một trong những hệ thống pháp Luật trên 
thế giỏi. LHG là khái niệm dùng chỉ hệ thống pháp uật của các 
nước theo đạo Hồi, coi kinh Côran là nguồn chủ yếu của pháp 
luật. Dương nhiên không phải các nước theo đạo Hỏi không có 
các nguồn luật khác. l.uật tố tụng và luật vật chất đo nhà nước 
ban bành vẫn là nguồn của pháp luật. Ö khía cạnh này cũng có 
nước theo đạo Hồi chịu ảnh hưởng của pháp luật Anh - Mĩ, có 
nước chịu ảnh hưởng của pháp luật Châu Âu lục địa. 

LUẬT HÔN NHÁN VÀ GIA ĐÌNH ngành luật điều chỉnh 
chế độ hôn nhân và gia đình, trách nhiệm cuả công dần, gia đình, 
nhà nước và xã hội trong việc xây dựng. củng cố chế độ hôn nhân 
và gia đình. Năm 1959, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hoà đã thông qua LHNVGĐ đầu tiên ð Việt Nam. Sau khi Miền 
Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nưóc được thống nhất, Quốc 
hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua 
LHNVGD mới năm 1986. Ngày 9.6.2000, kì họp VII, Quốc hội 
nước Cộng hoà Xã hộ: chủ nghĩa Việt Nam khoá X đã thông 
qua HNVGDĐ mới, có hiệu lực từ ngày 1.1.200!. Luật gồm 13 
chương, 110 điều; có nhiệm vụ xây đựng, hoàn thiện và bảo vệ 
chế độ hôn nhân và gia đình tiến bộ, xây dựng chuẩn mực pháp 
ti cho cách úng xứ của các thành viên trong gia đình, bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp cuả các thành viên trong gia đình, kế 
thửa và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, 
nhầm xây dựng gia đỉnh no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, 
bền vững. Trong số các nguyên tắc hòn nhân và gia đình, Luật 
mới đã bổ sung nguyên tắc "Vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện 
chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình“. Luật quy định các 
vấn đề có liên quan đến hôn nhân và gìa đình: Quan hệ giữa vợ 
và chông, quan hệ giữa cha mẹ và con; quan hệ giứa ông bà nội, 
ông bả ngoại và cháu, giữa anh, chị, em và giưa các thành viên 
trong gia đình; vấn đề cấp dướng; xác định cha, mẹ, con; vấn đề 
CON nuÔi, giấm hộ giứa các thănh viên trong plia đình; li hôn; 
quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. 


Ngày 3.10.2001, Chính phú ban hành Nghị định 70/2001/ND-CP 
hướng dẫn chỉ tiết thi hành LHNVGDĐ (Nghị định có hiệu bực 
pháp luật từ 18.10.2001). Theo quy định mới, để thực hiện quy 
định tai Diều 22 Luật hôn nhân và gia đình, kể từ 18.10.2001, 
việc đăng kí quyền sở hữu, quyền sử dụng của tài sản chung của 
vợ chồng đều phải ghi tên của câ vớ và chồng. Đối với tài sản 
đăng kí trước 18.10.2001 mà chỉ ghi tên của 1 trong 2 người thi 
các đương sự có quyền yêu cầu được đăng kí lại. Sau khi li hôn 
hoặc chia tài sản chung trong thới kì hôn nhân thì các bên đàiộc 
chia tài sản có quyền yếu cầu được cấp lại giấy 1tở đăng kí quyền 
sở hữu tài sản phí tên mình. 
"LUẬT HỒNG ĐỨC" x. Bộ quốc triều hình luật. 


LUẬT HỢP TÁC XÃ tổng thể các nguyên tắc và quy phạm 
pháp tuật điều chinh việc thành lập, tô chức, hoạt động của các 
hợp tác xã. lợp tác xã là những tổ chúc kình tế tự chủ đo những 
người lao động có nhu cầu, lợi ích chung, tJ nguyện cùng góp 
vốn, góp sức lập ra theo quy định của pháp luật đề phát huy sức 
mạnh của tập thể và của từng xã viên nhầm giúp nhau thực hiện 
có hiệu quả hơn cấc hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và 
cải thiên đời sống, góp phần phát triển kính tế - xã hội của đất 
nước. Nhà nước Việt Nam bảo hộ quyền lợi hợp pháp của hợp 
tác xã, bảo đàm quyền bình đẳng của hợp tác xã trong sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ; ban hảnh các văn bàn pháp Luật và chính 
sách khuyến khích phát triển hợp tác xã; thông qua hợp tác xã 
để thực hiện các chính sách giúp đỏ, hô trợ xã viền xoá đói, giảm 
nghèo, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống thực hiện bình đẳng, 
công bằng và tiến bộ xã hội. Nhà nước tôn trọng quyền tự chủ, 
tự chịu trách nhiêm trong sàn xuất, kinh đoanh, dịch vụ của hợp 


LUẬT KINH TÉ 


tác xã, không can thiệp vào việc quản lí và hoại động hợp pháp 
của hợp tác xã. 


LHTX hiện hành của Viết Nam được Quốc hôi nước Cộng 
hoà Xã hội chỉ nghĩa Việt Nam khoá IX, Ki họp IX thông 
qua ngày 20.3.1996 và có hiệu lục tử 1.1.1997. luật áp dụng 
đối với hợp tác xã trong các ngành, các lĩnh vực của nền kinh 
tế quốc dân. 


"LUẬT KHIẾU NẠI, TỔ CÁO' đạo tuật do Quốc hội thông 
qua ngày 2.12.1998, trong đó điều chỉnh quan hê phát sinh khi 
còng dân thực liện việc khiếu nại, tố cáo của mình và trách nhiệm 
của các có quan nhà nước trong việc tiếp nhận và giải quyết khiếu 
nại, tố cáo. Luật quy định công dân, ed quan, tô chức có quyền 
khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của có quan 
hành chính nhà nước, người có thẩm quyền trong cớ quan hành 
chính nhà nước. Cán bộ, công chức có quyền khiếu nại quyết 
định kỉ luật khi cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp 
luật, xâm pbạm quyền, lợi ích của họ; công dân có quyền tố cáo 
với cơ quan nhà nước có thầm quyền về việc làm trái pháp IIẬt 
gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước, tập thể và công dân. 

Trong tuật cũng quy định rõ quyền và nghĩa vụ của người khiếu 
nại, người bị khiếu nại, người tố cáo, người bị tố cáo. Đây là 
những quy định quan trọng nhằm bảo đâm mọi công dân đều 
bình đẳng khi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Luật xác 
định rõ cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết đối với từng 
Loại vụ việc khiếu nại, tố cáo; thủ tục mà người khiếu nại, tố cáo 
phải tuân thủ, trình tụ tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tổ cáo 
của cơ quan nhà nióc có thầm quyền. Ngoài ra, luật còn quy 
định trách nhiệm cho các cơ quan nhà nước trong việc tổ chức 
tiếp còng dân đến khiếu nại, tố cáo, công tác giám sát của Quốc 
hội, Hội đồng nhân đân, giám sát của Mặt trận Tô quốc Việt 
Nam, các tô chức thành viên của Mặt trận, của tô chức Thanh 
tra nhân dân đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc 
xử li các vi phạm pháp luật trong việc khiếu nại. tố cáo và giải 
quyết khiếu nại, tỐ cáo, vw. 

LKNTC có 9 chương, 103 điều thay thế Pháp lênh khiếu nại 
tố cáo của công dân năm 1991, có hiệu lực tư I.1.1999. Chính 
phủ đã ban hành Nghị định số 67/1999.ND-CP ngày 7.8.1999, 
quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành LKNTC. 

LUẬT KHOÁNG SẢN tổng thể các quy định pháp tuât điều 
chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong việc quản lí, bảo về tài 
nguyên khoáng sản trên các nh vực điều tra địa chất, khai thác 
mỏ, sử dụng và bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác. Hiến 
pháp 1992 quy định tải nguyễn, khoáng sản trong lòng đất đều 
thuộc sở hữu toàn dân và được nhà nước bào vệ. Đến nay, Việt 
Nam đã ban hành pháp lệnh về tài nguyên khoáng sản (28.7.1989), 
Luật dầu khi (19.7.1993) cùng nhiều văn bản pháp quy có hên 
quan nhằm quản lí, khai thác, sử dụng hợp tí và bảo Vệ tài nguyên 
khoáng sản, bảo vệ thiên nhiên và bảo về môi trưởng. 

1.KS đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghiã Việt 
Nam khoá IX, ki họp IX thông qua 20.35.1996, có hiệu lực 1.9.199ó 
(có 10 chương gồm 6ó điều). 


LUẬT KINH TẾ luật điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát 
sinh trong quá trình sản xuất - kinh doanh cũng như trong quá 
trình quàn lí các hoạt động này tủ phía nhà nước. Khái niệm, nội 
dung, phạm vì LKT thay đôi cùng với sự thay đôi có chế quản lí 
kinh tế. Trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung cao độ, LKT là 
tổng hợp các quy phạm điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh 
giữa các tô chức kinh tế xã hội chủ nghĩa vói nhau và giữa nhà 
nước với các tô chức kinh tế trên cơ sở và trong nội dung các kế 
hoạch kinh tế. Đối tượng điều chỉnh LKT là quan hệ mang yếu 
tố tải sằn và yếu tố tổ chức và nội dung của kế hoạch. Chủ thể 
chủ yếu của LKT là các tô chức kinh tế xã hội chủ nghĩa (quốc 
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doanh, tâp thể). Trong cơ chế kinh tế thị trường, LKT điền chinh 
các quan hê kinh tế phát sinh giữa các tổ chức kinh tế (các doanh 
nghiêp) hoạt động trong nền kinh tẾ thị trường và các quan hệ 
phát sinh tư quá trình Nhà nước điều tiết hoạt động sản xuất 
kinh doanh của các tổ chức kinh tế. lối tượng điều chỉnh của 
I.KT là các quan hệ tài sản giÚa các doanh nghiệp với nhau, gia 
các doanh nghiệp và các có quan quản l nhà nước. Cặc nhóm 
chính của nó gôm: quan hệ tài sản giữa các doanh nghiệp trong 
việc mua bán sản phâm, cung cấp địch vụ, vay vốn... nhằm thực 
hiên các kế hoạch kinh tế, cặc mục tiêu sản xuất kinh doanh của 
mình hoặc của nhà nước; các quan hê giữa các đoanh nghiêp với 
các cơ quan nhà nước quản lí kinh tế - tài chính nhằm thực hiện 
việc điều tiết hoạt động sản xuất kinh doanh; một số quan hệ 
kinh tế nội bộ phát sinh giửa các bộ phận cấu thành của các 
doanh nghiệp. 

Chủ thể của LKT bao gÔm: các doanh nghiệp quốc doanh (xí 
nghiệp quôc doanh, xí nghiệp hên hợp), các doanh nghiệp tư 
nhân (xi nghiệp, công tí trách nhiệm hữu hạn, công tủ cô phần); 
các doanh nghiệp tập thể (các hợp tác xã, các tổ hợp sản xuất). 
Ö các nước có nền kình tế thị trường phát triên, ngành \uật điều 
chính các nhóm quan hệ trên được gọi là luậi thương mại Ỏ 
Viết Nam có Luật JTHHÒNE mái. 


LUẬT KINH TẾ QUỐC TẾ mọi ngành của luật quốc (ế hiện 
đại (hiểu theo nghĩa công pháp quốc tế), tà tổng thể các nguyên 
(ắc và quy phạm đã và đang hình thành nhằm điều chỉnh quan 
hê kinh tế giữa cấc chủ thê của luật quốc tế. [.KTOT có chức 
năng củng cổ và duy trì trật tự các quan hê kinh tế tích cực, sửa 
đổi những quan hệ lỗi thời và thiết lập, Xây dựng các quan hệ 
kinh tế quốc tế mó: trên cơ sở bình đẳng, thể theo nhưng nguyên 
Lắc cø bản của luật quốc tế, 


C Ác quy phạm và nguyên tắc của LKTQT hướng tới việc thúc 
đây sự phát triên kinh tế của các nước, đặc biệt là nền kinh tế 
của các nước đang phát triển, cũng như sự phát triển của nền 
kinh tế thế giới. Dựa vào cơ chế điều chỉnh mà phân ra các 
nguyên tấc của LKTOT' thành hai nhóm. Nhóm mội: không có 
sự phân biết đối xu trong lĩnh vực kinh tế; hợp tác kinh tế bình 
dăng, nhà nước có chủ quyền hoàn toàn đối với tài nguyên của 
minh. trong hoạt động kinh tế của mình; tự đo lựa chọn các hình 
thức thực hiện mối quan hệ kinh tế với các nước, w. Cúc nguyên 
tắc thuộc nhóm này là bắt buộc tuân thủ, không cần phải đưa 
vào các điều ước hợp tác kính tế cụ thể. Nhóm hai: tối huệ quốc; 
đãi ngộ quốc dân và có đi có lại. Các nguyên tắc thuộc nhóm 
này có tính chất bắt buộc đối với những quốc gia cụ thể khi chúng 
được đưa vào nội dung của các điều ước cụ thể. LKTQT được 
chia thành cấc ngành (phân ngành) như Luật thương mại quốc 
tế; Ï uẠt tài chính quốc tế, 

LUẬT LA MÃ thuật ngứ dùng để chỉ pháp Iuật La Mã cổ 
đại. Pháp luật của nhà nước La Mã thuộc kiều nhà nuóc chủ nô 
dưới hình thái kinh tế - xã hội chiếm hữu nô lệ từ thế ki 3 đến 
thế kỉ 1 tCn. l1,M thể hiện ý chí của giai cấp chủ nô, bảo vê lợi 
ích của giai cấp chủ nô thống trị, trấn áp giai cấp nô lệ. Có thể 
coi LLM là hệ thông luật được xây dựng công phu với sự đóng 
góp to lớn của các luật gia La Mã. Rất nhiều khái niêm, chế định 
của ÌJM, đắc biệt là trong lĩnh vực IuẬt đân sự, nh vục điều 
chỉnh các quan hê tài sản, khái niệm sở hữu, vật quyền, hợp đồng, 
trái vụ, quan hề pháp luật về hôn nhân - gia đình, thừa kế được 
co\ là có sở. có giá trị khoa học, vv. Thco lnghen (F. Engels). 
[TM là sự thể hiện về mặt pháp lí có tính chất kinh điền về điều 
kiên và xung đột xã hội, trong đó có sự ngụ trị của chế độ tư 
hữu thuần tuý mà sau này các văn bàn pháp luât khó có thể phủ 
nhận tính giá trị của nó. [í luận pháp luật dân sự nói chung và 
đặc biệt là luật dân sự tư sản trên thực tế đã dựa rất nhiều vào 
kết quả nghiên cứu sáng tạo của các luật gia La Mã cổ đại. 
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Hiện nay ð Việt Nam, hầu hết các cơ sở đào lạo cử nhân đều 
đưa LLM vào chương trình giảng dạy để trang bi cho sinh viên 
kiến thức cơ bản vẽ pháp luât dần sự. 


LUẬT LÁ. hệ thông Am thanh dùng trong âm nhác Irung Hoa 
cổ gôm 12 àm: hoàng chung, đại lã, thái thôc, giáp chung, cô tÂy, 
trung lã, nhưy tân, lâm chung, di tắc, nam lã, vô địch. ứng chung. 
[.. chia làm 2 bộ phận gọi là luật ãm kiều và luật dương kiều (x. 
Luật âm kiều; Luật dương kiều). I1. còn được goi chệch la 
Luật tứ, 

LUẬT LAO ĐỘNG tổng hợp các quy phạm pháp luật điều 
chính các quan hệ xã hội hình thành trong quá trinh lao động 
của công nhân, viên chức trong xí nghiệp, cớ quan nhà nước. Là 
cơ sở để công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ lao động của 
minh mà hiến pháp đã xác nhận, đồng thời đó cũng là căn củ 
pháp lĩ của tô chức lao động khoa học trong xí nghiệp, có quan 
nhà nước. Những nội dung chủ yếu của ngành LLD ð Việt Nam 
bao gôm: chế độ tuyển dụng và cho thôi việc; chế độ hợp đông 
lao động, chế độ thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi; chế 
độ kì luật lao động; chế độ bảo hộ lao đông; chế độ tiền lương: 
chế độ bảo hiểm xã hội; những chế độ đặc biệt đối với lao động 
nữ; chế độ giải quyết cấc tranh chấp lao động, vv. Môt nội dung 
quan trọng khác của LLD tà những quy dinh đảm bảo quyền 
tham gia của các tập thể lao động, cìa tổ chức công đoàn, thanh 
niên, phụ nứ... vào việc quản lí sàn xuất - kịnh doanh của xi 
nghiệp, có quan, tô chúc lao động và đối sống của công nhân 
viên chức. Trong việc thực hiện đưởng lối của lảng Công sản 
Việt Nam phát triển môt nền kinh tế nhiều thành phần và mở 
rộng quan hệ kinh tế với nước ngoài ð Việt Nam hiện nay, ngoài 
các quan hệ lao động của công nhàn viên chức (trong xí nghiệp, 
cơ quan nhà nước, cũng đang hình thành và phát triển các quan 
hệ lao động trong quá trình thuê mướn lao động của các hộ kinh 
doanh 1u nhân, chủ xí nghiệp tư nhàn, chủ xí nghiệp vốn đầu tư 
nước ngoài. Tình hình đó đang dẫn đến những thay đồi quan 
trọng trong đối tượng điều chỉnh của ngành LI.DÐ truyền thống 
cũng như đặt ra những yêu cầu mới trong sự phát triển của L.L.Ð. 

LLD đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ ngh¡ñ Viêt 
Nam khoá IX, ki hợp V thông qua ngày 22.6.1994, có hiệu lực 
1.1.1995 (có 17 chương 198 điều), 

LUẬT LÔGA LẶP môi trong những định lí giới han của lí 
thuyết xác suất có ý nghĩa rất gần gũi với luât số lớn. Vd. già sử 
Ê\,Š¿.....n là các biến ngẫu nhiên độc lập nhận các giá trị -I 
và +l VỚi xác suất bằng 1/2. lYong trường hợp này, ].L], được 
phát biểu như sau: nếu §, =É; + š; +....+ šn thì với moi 2ø > 0 
bất đẳng thức §„ < (1+ Ø)VZnininn s sẽ được thoả mãn với xác 
suất bằng 1 đối vói tất cà các n > N nào đớ. Còn bất đẳng thức 
Šn > (I-Ø)V2ntnlnn sẽ được thoả mãn với vô sô giả trị của n. 

LUẬT LỮ x. Luật lä 


"LUẬT MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM" uuật được 
Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Viết Nam khoá X 
thông qua 12.6.1999 và chủ tịch nước công bố 26.6, 1999, 


[.nật gồm 4 chương, 16 điều. Chương l "Những quy định chung" 
quy định Vị trí, vai trò, nhiệm vụ, nguyên tắc tÖ chức và hoạt 
động của Mặt trận tô quốc Việt Nam trong hê thống chính trị 
Việt Nam, thành viên của Mặt trận và quan hệ giữa Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam với nhà nước. Điều I quy định Mặt trân tổ quốc 
Việt Nam là tô chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyên của 
các tô chức chính trị, các tô chức chính trị - xã hội và các cá 
nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các dân tộc, các tôn giáo và 
người Việt Nam định cứ ð nước ngoài. Mặt trận Tô quốc Việt 
Nam là bộ phận của hệ thống chính trị của nước Cộng hoà Xã 
hội chủ nghĩa Viết Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đao, 
là eg sỏ chỉnh trị của chính quyền nhân dân. Chương 1ƒ "Trách 


nhiêm và quyền của Mặt trân Tổ quốc Việt Nam" quy định về 
(rách nhiệm của Mặt trận Tô quôồc Việt Nam trong việc tập hợp 
khôi đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền, vận động nhân dân 
thực hiên quyền làm chủ, thi hành chính sách, pháp luật, tham 
ga công tác bầu củ, tham gia xây dựng pháp luật, tham gia tổ 
tụng, tuyển chọn thâm phán, giới thiệu hội thấm toà án nhân 
dân, vv. Chương [II quy định những bào đảm hoạt động của Mặt 
trận Tô quốc Việt Nam như về bộ máy gtúp Việc của Mặt trận, 
trách nhiệm của các cd quan, tồ chức, kinh phí hoạt động và tài 
sản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chương IV quy định các 
điều khoản thì hành. luật có hiệu lực từ 26.6.1999, 


LUẬT NGÂN HÀNG tổng thể các quy phạm pháp luật điều 
chỉnh và quy dịnh địa vị pháp lí của ngân hàng trung ớng và 
của các tổ chức tín dụng - tiền tỷ (còn được gọi là các tổ chức 
tài chính), các quan hê quản lí nhà nước cũng như các quan hề 
glao dịch có liên quan đến hoạt động lưu thông tiền tê, tín đụng, 
thanh toán và các nghiệp vụ ngân hàng khác. Trong từng giai 
đoạn phát tnên kinh tế - xã hội, LNH có những nội dung điều 
chính thích ứng với có chế quản lí kinh tế - xã hội nhầm thực 
hiện chính sách tín đụng - tiền tệ nói riêng và chính sách kinh 
tế - xã hội nói chung của nhà nước. Dầu những năm 80 thế kỉ 
20, công cuộc đổi mới kinh tế đòi hỏi phải có sự đổi mói về hê 
thống ngân hàng và pháp luật về ngân hàng. Hệ thống ngân hàng 
hai cấp được xác lập thông qua việc ban hành Pháp lệnh ngân 
hàng nhà nước Việt Nam và pháp lệnh ngần hàng, hợp tác xã tín 
dụng và công tí tài chính, đánh dấu một bước phát triển mới của 
pháp luật về ngân hàng. Pháp lénh về ngăn hàng nhà nước Việt 
Nam và Pháp lênh ngần hàng, hợp tác xã tin dụng vả công t0 tài 
chính (ban hành 23.5. 1990) được coi là cơ sồ của các quy định 
pháp luật về ngần hàng trong điều kiện của một nền kinh tế hàng 
hoá gồm nhiều thành phần theo cö chế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa. Lịch sử phát triển của pháp luật về ngân hàng 
gắn liền vỏi sự hình thành và phát triển của hê thống ngân hàng. 
Ilệ thông ngân hàng ở Việt Nam được thành lập từ đầu những 
năm 5O theo Sắc lệnh số 15 - SL ngày 6.5.1951 do chủ tịch HÀ 
Chỉ Minh ki; đến cuối 1980, được tô chức và hoạt động theo mô 
hinh hê thống ngân hàng môi cấp theo nguyên tắc độc quyền 
nhà nước. Phạm vị, nội dung điều chỉnh của pháp luật về ngân 
hàng ngày càng được mở rộng, phong phú hơn để phù hợp với 
những điều kiên kinh tế - xã hội và trong giai đoạn đồi mới của 
đất nước. LNH đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ 
nghĩã Việt Nam khoá X, kì họp II thông qua 12.12.1997, có hiệu 
lực từ 1.10.1998 (có 7 chương 63 điều). 


LUẬT NGHĨA VỤ QUẦN SỰ buuật quy định nghĩa vụ của 
công dẫn nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham gia 
lực lượng vũ trang nhầm đề bảo VỆ Tô quốc, trách nhiệm của 
hội đồng nghĩa vụ quân sự, các cđ quan nhà nước, đoàn thê quần 
chủng. tô chức xã hội trong các công tác liên quan đến nghĩa vụ 
quân sư của công dàn. 


LNVQS ỏ Việt Nam lần đầu được thông qua 15.4.1960, công 
bố 28.5.1960; được bỏ sung và sửa đổi hai lần (26.10.1962 và 
10.4.1965).LNVOS hiện hành được thông qua 30.12.1981, công 
bố 10.1.1982 và bô SunE, sửa đổi 21.12.1990. Theo LNVQS, công 
dân Việt Nam có bồn phận làm nghĩa vụ quân sự và tham pia 
xây dựng quốc phòng toàn đân. làm nphĩa vụ quân sự bao gồm 
phục vu tại ngũ và phục Vụ trong ngạch dự bị của quân đội. Công 
dân nam giới dú 18 tuôi được gọi nhập ngũ; lúa tuôi gọi nhập 
ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi. Thời hạn phuc vụ tại ngũ trong 
thỏi bình của hạ sĩ quan và binh sĩ là hai năm, của hạ sĩ quan 
chỉ huy, hạ sĩ quan và binh sĩ chuyên môn kĩ thuật đo quân đội 
đào tạo, hạ sĩ quan và binh sĩ trên tầu hải quân lä 3 năm. 

LUẬT NGOẠI GIAO VÀ LÃNH SỰ một bộ phận (một 
ngành) độc lập của luật quốc tế, là tông thể các nguyên tắc và 


LUẬT NHÂN DAO QUỐC TÉ LL 





quy phạm pháp lí quốc tế điều chính quan hệ ngoại giao và lãnh 
sự giữa các quốc gia và các chủ thể khác của Luật quốc tế. Nhiệm 
vụ cơ bản của LNGVLS: quy định và điều chỉnh địa vị pháp U 
và hoạt động của các cơ quan đổi ngoại và nhân viên của các cø 
quan đó, điều chỉnh những vấn đề quyền ưu đãi, miễn trù của 
các tổ chức quốc tế liên chính phủ và nhàn viên của các tổ chức 
đó. Nguồn của LNGVLS là điều ước quốc tế, pháp luật của quốc 
gia và tập quản quốc tế. Các điều ưóc quốc tế với tính cách là 
nguồn cua LNGVLS gồm các điều óc quốc tế nhiều bền và điều 
ước quốc tế hai bên 


Các điều ưúc quốc tế nhiều bên gồm: Công ưóc Viên (1961) 
về quan hệ ngoại giao (có hiệu lực 1964); Công ưóc Viên (1963) 
về quan hệ Lãnh sự (có hiệu lực 1967); Công ưóc Habana về các 
nhân viến ngoại giao (1928); Công ưóc Caracat (1911) về chức 
năng lãnh sự, Công tóc về ưu đãi miễn trừ của Liên hợp quốc 
(1946), Công ước về ưu đãy, miễn trừ của các tổ chức chuyền 
môn của liên hợp quốc (1947), Công ước Viên (1975) về cơ 
quan đại điện của các quốc gia tại các tổ chức quốc tế toàn cầu: 
Công ưóc về ngăn ngửa và tríng trị các tội phạm chống những 
cá nhân được hưởng sự bảo hộ quốc tế (1977) Công ước về quy 
chế pháp lí, các quyền ưu đãi và miễn trù của các tổ chức bên 
chính phủ (1980). 


Pháp tuật của quốc gia cũng là nguồn quan trọng của LNGVIS. 
Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Pháp lênh 
về lãnh sự (1990); Pháp lệnh hải quan (1990); Pháp lênh về quyền 
ưu đãi, miễn trư dành cho các cơ quan đạt diện ngoại giao, cđ 
quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt 
Nam (1993). 


LUẬT. NGOẠI THƯƠNG một ngành \uât được tách ra tử dân 
LuẠt, là tÔïg thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ 
tài sản mang tính chất hàng hoá và tiền tệ phát sinh trong lĩnh vực 
ngoại thương. [NT ra đới muộn hơn dân luật và không hoàn toàn 
là một ngành luật độc lập với dãn (uật, [NT ít mang tỉnh chất hình 
thức hón và điều đó là cơ sồ để kí kết các hợp đồng nhanh gọn. 
Về mặt chủ thể, [_NT chứa đựng các phạm trù trưu tượng bên ngoài 
khi đánh giá các hành vi của chủ thể, vì về nguyên tắc nó ít đề cập 
tới đặc điểm nhân thân của các chủ thẻ. Về mặt truy cứu trách 
nhiệm, LNT ghi nhận nhiều trường hợp truy cứu trách nhiệm không 
phụ thuộc vào lôi. Các quy định của LNT (nhất là các quy định 
liên quan tối hợp đồng) xuất phát từ các nguyên tắc và các quy 
phạm được ghi nhận trong Bộ luật đần sự. LNT điều chỉnh các 
vấn đề như địa vị pháp lí và hoạt động của các thương gia, các hợp 
đồng và đại điện thương mại, các giấy tờ có giá trị tín dụng (chứng 
khoán, séc, thanh toán ..) thương mại hàng hải, vấn đề mất khả 
nãng thanh toán và phá sản trong thương mại. Khái niêm LNT chỉ 
có Ở các quốc gìa Châu Âu lục địa, Nhật Bản và một số nước khác, 
Õ Anh, Mĩ, Canađa, Ôxtrâyla và một số quốc gia theo hệ thống 
Luật chung Anh, Mt không có khái niệm về tuât thưởng mại như 
một ngành luật riêng biệt. 

LUẬT NHẠC THANH tuạt xác định việc chia đô cao trong 
phạm vi quãng tám (QT) thành các phần thông qua các Am (bậc), 
Phỏ biến hơn cả là luật bình quân chia QT thành 12 phần bằng 
nhau, mỗi phần là nửa cung hoặc 100 xen. Bên cạnh đó còn có 
các luật chia QT thành 7 phần không bằng nhau (x Điệu thức) 
và 5 phần không bằng nhau (x. Ngú cung). Ở Inđônêxía, còn có 
LÀNT Selendro chia QT thành 6 phần gần như bằng nhau. Thịịc 
tiễn nhạc Việt Nam có LNT chia QT thành các phần vừa không 
bằng nhau vừa không cố định mà luôn được nhấn nhá thành 
“non”, "già`. X. Tưng, giáng. 

LUẬT NHÂN ĐẠO QUỐC TẾ một ngành đang trong quá 
trình hình thành của công pháp quốc tế. Tông hợp các quy phạm 
và nguyên tắc pháp lí quốc tế điều chỉnh các vấn đề quốc tế có 
tính chất nhân đạo. Đối tượng điều chỉnh của ngành luật này 
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dưới dạng bao quát là quyền con người (nhân quyền). Các quy 
phạm và nguyên tắc của LNDQT hiện nay được ghi nhận tập 
trung chủ yếu trong các điều ưóc quốc tể: 1) Công ưóc Gidnevo 
1949 (Công ưốc [ - về cài thiên tình cảnh những người bị thưởng 
và bị bệnh thuộc các lực lượng vũ trang trên chiến trường: Công 
óc II - về cải thiên tình cảnh những người bị thưởng bị bệnh 
hoặc bị đắm (tàu thuộc các lực lượng vũ trang trên biển; Căng 
óc IÌ] - về việc đôi xử với tù binh chiến tranh; Công ước IV - 
về việc bảo hộ dân thưởng trong chiến tranh; 2) Hai Nghỉ đỉnh 
thu 1977 bồ sung 4 Công ưóc Giónevd do Uỷ ban quốc tế Chữ 
thập đỏ soạn thảo. Hiên nay có 62 nước đã kí hoặc gia nhập 4 
Công ước Croncvø và 112 nước đã ki hoặc gia nhập 2 Nghị định 
thư bỏ sung 1977. Ngày 5.6.1957, Việt Nam gia nhập 4 Công ước 
€nnevo (1949) và 19.10.1981, đã phê chuân Nghị định thư I bô 
sung 4 Công ưóc Gidnevo 1949, 


LUẬT NÔNG NGHIỆP khái niệm tôn tại trong một số nước 
xã hôi chủ nghĩa. Ó tiên Xô trước đây, khái niệm [NN được 
hình thành và phát triên vào nhũng năm 7Ũ thế kỉ 20. LNN không 
được coi là một ngành luật độc lập, mà chỉ được coi là môi bộ 
môn khoa hoc pháp lí tông hợp. Cơ sở của việc hình thành ngành 
khoa học này là sự xích lại gần nhau của các hình thức sở hữu 
xã hội chủ nghĩa, t:nh đặc thủ của địa vị pháp lí của nông trang 
và nông trưởng, sự xuất hiện các xí nghiệp liên đoanh piữa nông 
trưởng va nông trang: các tổ hợp nông - công nghiệp. LNN được 
coi là một chế định pháp luật gồm những quy phạm pháp luật 
điều chỉnh các mối quan hề có tỉnh liên ngành, tổng hợp, phát 
sinh tư các hoại động của các xí nghiệp nông nghiệp xã hội chủ 
nghĩa. Với tư cách là một bộ môn khoa học pháp li, đối tượng 
nghiên cứu của LNN bao gồm các vấn đề: địa vị pháp lí của các xí 
nghiệp nông nghiệp xã hội chủ nghĩa, của các tô hợp nông nghiệp; 
chế độ pháp lí về tài sản của các tiên đoanh trong nông nghiệp và 
địa vị pháp lí của cán bộ, nhân viên làm việc trong đó, W,. 


LUẬT PHÁP QUỐC TẾ luật pháp điều chỉnh những mối 
quan hệ xã hội nhất định phát sinh trong các quan hệ quốc tế, 
trước hết là các mối quan hệ giữa các quốc gia. Chủ thể của 
LPQT chỉ gôm các quốc gia, các dân tộc đang tranh đấu thực 
hiện quyền dân tộc tự quyết và các tô chúc quốc tế liên quốc gia. 


Bô phân cấu thành eø bản của LPOT là những nguyên tấc và 
quy phạm được các quốc gia tha nhận chung, và ràng buộc tất 
cÄ các quôc gia và các chủ thê khác của LPOT: LPQT còn có 
một số lượng lồn những quy phạm (chủ yếu là quy phạm điều 
ưóc) chỉ ràng buộc hai hay một số quốc gìa kí kết tham gia kí 
kết điêu ước quốc tế hoặc cùng chấp nhận áp dụng những tập 
quán quốc tế nhất định. Ngoài ra còn có những quy phạm có 
tính chất khu vực, chỉ ràng buộc các quốc gia trong một khu vực 
nhất định. Tuy nhiên, tất cả các loại quy phạm của LPQT, bất kẻ 
Lồn tai dưới hinh thức điều ước quốc tế hay tập quán quốc tế, 
phải được hình thành trên có sở bảo đảm thì hành các nguyên 
tắc và quy phạm được thửa nhận chung của LPQT. 

Các nguyên tắc và quy phạm của LPOT' do các chủ thể của 
LPQT thoả thuận để xây dựng hoặc được chấp nhận trong quá 
trình đấu tranh và hợp tác. Không có một quốc gia, có quan 
hay tổ chức nào đứng trên các quốc gia và có quyền đật ra các 
quy phạm pháp lÚ bắt các quốc gia phải thi hành. Không có 
nhóm quốc gia nào có quyền áp đặt những nguyên tắc và quy 
phạm pháp lí do họ thoả thuận đặt ra vả bắt các quốc gia khác 
phải thi hành. 

Việc áp dụng những biện pháp cương chế bảo đảm thi hành 
LPOT do các chủ thể LPQT mà chủ yếu là các quốc gia thực 
hiện dưới hình thức cá thê hoặc tập thể. LPQT cho phép mỗi 
quốc gia áp dụng nhũng biện pháp cưống chế nhất định đổi: 
với QUỐC gia vị phạm quyền và lợi ích của mình. Các quốc gia 
chỉ được đùng vũ lực đề tự vệ trong trưởng hợp bị tấn công vũ 
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trang. Hội đồng bảo an Liên hợp quôc cũng có quyền thi hành 
những biện pháp cưỡng chế, kể cả việc dùng lực lượng vũ trang, 
để ngăn chặn và xoá bỏ mối đe doạ nền hoà binh và an nình 
quốc tế. Các nguyên tắc và quy phạm LPQ'T còn được bào 
đảm thi hành bằng dư luận tiến bộ và sức mạnh đấu tranh 
của nhân dân các nước vì hoà bình, đôc lập dân tộc, dân 
chủ và tiến bộ xã hội. Hoạt động ngoai giao của mỗi quốc 
gia trong quá trình xây dựng quy phạm I[.PQT đều cố gắng 
phản ánh những nguyên tắc chính sách đố: ngoại của mình 
trong nội dung các quy phạm đó và dùng những quy phạm 
Ấy làm công cụ pháp lí trong hoạt động thực tiến quan hẽ 
quốc tế bảo vệ lợi ích quốc gia của mình. 

LUẬT PHỔ CẬP GIÁO DỤC hình thúc của Luật cưổng bưc 
giáo dục với ý nghĩa đặt sự "cưng bức“ trong mối tưởng quan 
với các điều kiện đảm bảo sự cuống bức giáo dục. 

Việt Nam đã ban hành "Luật phổ cập giáo đục tiểu hoc" 8.1991, 
gồm lời nói đầu, 5 chương với 2R điều, trong đó quy đình giáo 
dục tiểu học là cưỡng bức đối với độ tuổi ó6 - 14, quy định quyền 
và (rách nhiệm của học sinh, nhả trưởng, g:a đình, xã hội đối vói 


giáo dục tiểu học; quy định sự quản lí của nhà nước đối với việc 
phô cập giáo dục tiểu học. 


LUẬT QUÂN SỰ' một ngành luật trong hê thống pháp tuật, 
bao gồm tông thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan 
hệ xã hội phát sinh trong lính vực tổ chức và hoạt đông của 
quân đội. 

LUẬT QUỐC TẾ VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG tổng hợp 
các nguyên tÁc, quy phạm cơ bản và đặc thủ của luật quốc tế 
điều chỉnh hoạt động của các quốc gia trong phòng ngừa. giảm 
bót và xoá bö, khắc phục nhúng thiệt hại các loại, do các nguồn 
gầy ra đối với môi trưởng tự nhiên của cäc nước và môi trưởng 
ngoài phạm vi quyền tài phán quốc gia. Khái niệm "môi trường" 


_ bao gồm những yếu tổ gắn với điều kiện tồn tại của con người 


trong đó có những yếu tõ vật chất của thiên nhiên (những khách 
thể tự nhiên) và những yếu tố do con Người tạo ra trong quá 
trình tác động qua lại với thiên nhiên. Ở cấp độ pháp tuật quốc 
tế, các yếu tố của môi trường (vd. bầu khí quyên, môi thiÖng 
biển, nguồn nước ngọt...) lăn đầu tiên được nêu ra trong Tuyên 
ngôn của Liên hợp quốc về các vấn đề môi trường 1972. Sự bảo vệ 
mới trưởng bằng luật quốc tế được tiến hành ở cấp toàn cầu, khu vực 
và hợp tác hat bên. Năm 1989, Dại hội đồng Liên hợp quốc đã thông 
qua nghị quyết "Về trách nhiệm lịch sử của các quốc gia về bảo vệ 
thiên nhiên Trái Đất cho các thế hệ hiện nay và mai sau", Năm 1982, 
Khoá họp 57 - Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông báo qua “Chiến 
lược toàn cầu về bảo về thiên nhí 

LUẬT QUỐC TỊCH tổng thể các nguyên tắc và quy phạm 
pháp Luật điều chỉnh quan hệ pháp luật bền vũng, thưởng xuyên 
giữa nhà nước và cá nhàn. LOT' hiện hành của Việt Nam được 
Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông 
qua ngày 9.7.1998 và có hiệu lực tử 1.1.1999. Nhà nước Cộng 
hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước thống nhất của 
các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam; mọi thành 
viên của các dân tộc đều có quốc tịch Việt Nam. Những người 
có quốc tịch Việt Nam bao gồm những người đang có quốc tịch 
Việt Nam cho đến ngày luật này có hiệu lực và những người có 
quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật này, Công đân Việt 
Nam được nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo 
đầm các quyền của công dân và phải làm tròn nghĩa vụ của 
mình đổi với nhà nước vả xã hội theo quy định của pháp tuật. 
Nhà nước bào hộ quyền lợi: chính đáng của công dân Việt Nam 
ở nước ngoài. Luật quy định nguyên tắc: Nhà nước Cộng hoà 
Xã hội chủ nghĩa Việt Nam chỉ công nhận công dân Việt Nam 
có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam. Việc kết hôn, lì hôn 
và việc huỷ kết hôn trái pháp luật giữa công dân Việt Nam với 


công dân nước ngoài hoặc ngưởi không quốc tích không làm 
thay đôn quôc tịch của họ. Việc vỏ hoặc chồng vào hoặc mất 
quốc tịch Việt Nam không làm thay đổ: quốc tích của ngưỡi 
kia. Luật cũng quy định thủ hịc thôi quốc (tịch, pia nhập quốc 
(ích và tước quôc tích Viêt Nam. 

LUẬT SÁNG CHẾ tổng hợp các nguyên tấc và quy phạm 
pháp luật điều chỉnh hoạt đông sáng chế - giải pháp kĩ thuật mới 
so với trình độ kĩ thuât trên thế giới, có tính sáng tạo, có khả 
năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội; quyền lợi của 
người sáng tạo và áp dụng sáng chế, trách nhiêm và quyền hạn 
của các cơ quan, tò chức và cá nhận liền quan đến việc sáng lạo 
ra Và sử dụng sáng chế. Sáng chế lä đốt tượng sở hưu công nghiệp 
dược nhà nước bảo hộ. Dối tương của sáng chế có thể là cø cấu, 
phương pháp hoặc chất cũng như việc sử dụng cơ cấu, phương 
pháp hay chất đã biết theo một chức năng mới. Quyền sở hữu 
đổi với sáng chế được xác lâp theo văn bằng bảo hô do có quan 
có thâm quyền cấp. Những ngưới sau đây có quyền nộp đơn yêu 
cầu cấp văn bằng bảo hộ sáng chế: a) Tắc giả, các đồng tác giả 
tao ra sáng chế bằng công sức và chỉ phí riêng của mình; b) Người 
sử dụng lao động đối với sảng chế tạo ra trong khi thực hiện 
nhiệm vụ đước giao, nếu không có thoả thuân khác; c) Cá nhân, 
pháp nhân giao kết hợp dồng thuế nghiên cứu, triển khai khoa 
học - kĩ thuật với tác giả. nếu không có thoả (thuận khác; đ) Cá 
nhân, pháp nhân được chuyển giao sáng chế theo hợp đồng hoặc 
(eo quy định của pháp luật. Quyền ưu tiên đối với đơn yêu cầu 
cấp văn bằng bảo hộ sáng chế do pháp luật quy định đước xác 
định ưu tiên theo ngày. Ngày ưu tiên là ngày đơn yêu cầu cấp 
văn bằng bảo hộ tới cø quan nhà nước có thầm quyền, hoặc được 
xác định theo điều ưóc quốc tế mà Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam ki kết hoặc tham gia. Trong trưởng hợp muốn hưởng 
quyền ưu tiên theo các điều ưóc quốc tế mà Cộng hoà Xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam kí kết hoặc tham gía, phải nêu rõ trong đơn 
việc hưởng quyền đó, Người nộp đơn phải chứng mình quyền ưu 
tiền của mình. Quyền sở hưu đối với sáng chế được bão hộ trong 
thời hạn văn bằng bảo hộ cớ hiệu lục và có thể được gia hạn 
theo quy định của pháp Luật. 

LUẬT SO SÁNH môi bộ môn của khoa học pháp ìí áp dụng 
phương pháp so sánh trong việc nghiễn cúu các vấn đề pháp 
luật thuộc những hệ thống pháp luật khác nhau, nhằm mục đích 
giúp cho việc xây dựng pháp luật của mỗi nước. LSS còn có 
mục đích hoà nhập trật tủ pháp luật của mỗi nước vào trật tự 
pháp luật thế giới. 

Nội dung của LSS thể hiện dưới hai hình thức: hình thức thứ 
nhất là sự so sánh theo nghĩa đồng nhất để tìm ra những điểm 
giống nhau của các đối tượng so sánh; hình thức thứ hat được 
tiến hành theo nghĩa đối lập nhầm đi đến kết luận về sự khác 
biệt của các đối tượng, Như vậy, [SŠS xuất phát tử khả năng 
đông nhất và khác biết của các hiện tương pháp luật. Đây 
chính là cơ sỏ, là điều kiên tồn tại và phát triên của LSS. 1LS§ 
có quan hê với các bộ môn khác của khoa học pháp lí như: 
pháp tuật nước ngoài, xã hội học pháp luật, lịch sử nhà niớc 
và pháp luật, w. 

Tư tưởng về LSS đã hỉnh thành vã phát triển từ thơi cô đại 
và trung cổ, nhưng mãi đến cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20. ISS 
hiến đại mới (hức sự trưởng thành. Năm 1849, hiệp hội so sánh 
pháp luât được thành lập; năm 1900, Đại hội quốc tế LSS đầu 
tiên được họp tại Pan; tiếp đó, ở nhiều nước đã thành lập các 
uỷ ban quốc gia về [SS, cấc uỷ ban này là thành viên của lIIiệp 
hội Luật so sánh quốc tế. Dến 1950, Iliệp hội này được đối tên 
là Hội khoa học pháp lí Quốc tế, hoat động dưới sự bảo trợ 
của UNESCO,. 

Ở các nước xã hội chủ nghĩa, LSS it được nghiên cứu ,và nó 
được thay bằng bộ môn pháp luật nước ngoài. Viết Nam được 


LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC L, 





khôi phục lạt quy chế hội viên Hiếp hội LSS quốc tế từ 1993, 
đại điện là Viên Nhà nước và Pháp luật. 


LUẬT SỐ LỚN nguyên lí tổng quát khẳng định rằng tác 
dung tông hợp của một số lớn các nhân tố ngẫu nhiên, trong 
những điều kiến nào đó, dẫn đến kết quả hầu như không phụ 
thuộc vào các nhân tố ngẫu nhiên. Chẳng hạn, tần số xuất hiên 
mộ! biến cố ngẫu nhiên qua n phép thủ càng gần với xác suất 
của biến cố đó khi n càng Lón. |x. B]ecnu (định lí); Định lí 
giới hạn]|. 

LUẬT SƯ thành viên của môt đoàn luật sư, làm nghề giúp 
đổ về mặt pháp lí cho cá nhân hoặc các tổ chức theo hợp đồng 
hoäc theo chỉ đỉnh của cở quan nhà nước có thầm quyền (rong 
môt số trường hợp do pháp Iuât quy định Các hình thức giúp 
dở pháp lí của LS bao gồm: 1) Tham gía tố tụng với tư cách lã 
người bào chữa cho bị can, bị cáo hoặc đại điện cho người bị hại 
và các đương sự khác (trong các vụ án hinh sư; kể cả các vụ án 
thuôc thâm quyền xét xử của Tbà án quân sự; bảo vê quyền lợi 
cho các bền đương sự trong các vụ án dân sự, hôn nhân, gia đình 
và lao động. 2) Làm tư vấn pháp luật cho các tô chức kinh tế 
nhà nước, tẬp thể và tử nhân, kể cä các tô chức kinh tế nước 
ngoài. 3) [ àm các dịch vụ pháp lí khác cho công đân và tô chức 
(điều 13; Pháp lệnh tổ chức luật sư). Công dân nước Công hoà 
Xã hội chủ nghĩa Việt Nam có phẩm chất, đạo đức tốt; tốt nghiệp 
Đại học Pháp lí hoặc có trình độ pháp lí tương đương đều có 
thê trở thành 1.5 theo thủ tục luật định, trừ những người đang 
cöng tác tại các cđ quan chuyên trách bảo vệ pháp chế, những 
người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy về pháp lí tại các viên 
nghiên cứu và các trưởng thuộc các cđ quan đó. LS có các quyền 
và nghĩa vụ theo luật định (các điều 14, 19 Pháp luật tổ chức 
tuật su). 


LUẬT TÀI CHÍNH tổng hợp các quy phạm pháp luật điều 
chính các quan hề tài chính này sinh trong quá trình nhà nước 
tô chúc phân phối và phân phối lại (hu nhập quốc dân để qua đó 
hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ tập trung. Ö Việt Nam cũng 
như ở nhiều nước trên thế giới, LTC được coi là một ngành luật 
độc lập, có đổi tưdng điều chỉnh mang nhiều nét đặc thủ. Các quan 
hê xã hội đo LƒTC điều chính có những đặc thù như quan hệ xã hội 
gắn liền với tiền, tức là khách thể của quan hệ LTC là tiền, mội 
bên tham gia quan hệ [/C bao gi cũng là cö quan tài chính của 
nhà nước; quan hệ xã hội do L'TC điều chính là quan hệ phát sinh 
trong hoạt động tài chính. Những đặc điểm đó có mối liên hệ thống 
nhất với nhau. Nếu thiếu một trong những đặc điểm trên, thí quan 
hệ xã hội đó không phải là quan hê LTC. Hiện nay ỏ Việt Nam, 
ITC điều chính các màng quan hệ xã hôi: quan hệ lập và chấp 
hành ngân sách; quan hê trong quá trinh thu và chỉ ngân sách; quan 
hệ trong quá trình quản lí vốn ngân sách và dư trử quốc ga, quan 
hệ trong hoạt động kiểm tra và thanh tra tài chính. 

LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC van bàn pháp luật điều chỉnh 
những quan hệ về sử dụng và bảo vệ nước. I“TNN điều chính các 
quan hệ có liên quan về nước như biển, hồ, sông ngòi, đập chúa 
nước, nước ngầm, vw. là yếu tố của môi trưởng thiên nhiền, đồng 
thời là đối tượng thuộc quyền sỏ hứu nhà nước. Nội dung LTNN 
bao gồm các quy phạm pháp Luật về quyền sở hữu nước, trình 
tự sử đụng, khai thác giá trị lợi ích nước trên bề mặt tãnh thô, 
nước ngầm cho nhu cầu sình hoạt của nhân dân, cho công nghiệp. 
nông nghiệp, năng lượng, nghề cá và các nhu cầu khác; bảo vệ 
nước khỏi bị ð nhiễm, khô kiệt, về quản lí nhà nước trong lĩnh 
vực sử đụng và bảo về nước, về các biện pháp chống sự tác hai 
của nước, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước 
trong sử dụng, khai thác và bảo vệ nước ở Việt Nam. 


LTNN đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghiã 
Việt Nam khoá X, kì họp III thông qua 20.5.1998, có hiệu lực 
L.1.1999. 


769 


L LUÂT TAM DUY NHẤT 


LUẬT TAM DUY NHẤT một nguyên tắc biên kích của chủ 
nghĩa cô điển Pháp, quy định môt vỏ kịch phải được xây dựng 
và trình bảy trong ba điều kiên duy nhất sau đây: 1) [Duy nhật 
về địa điểm: hành động kịch xảy ra tu đầu đến cuối chỉ được giới 
han trong một không gian cụ thể, nhất định. 2) Duy nhất về thối 
gian: cốt truyện kịch, hành động kịch chỉ được kéo dài trong 24 
giỏ, gói trọn trong môi ngày một đêm. 3) [uy nhất về hành động: 
hanh đông kịch phải tập trung vào một hanh đông nhất quán từ 
đâu đến cuê! vở kịch, theo mốt tư tưởng, chủ đề nhất định, 

[FDN chỉ tôn tai trong một thời gian ngắn, khi chủ nghĩa cô 
điển hưng thịnh. Vì tính chất gò bo va giả tao nên về sau các 
nhà viết kịch đều bác bỏ hai nguyên tắc đầu, chỉ giữ lai nguyên 
tắc hành động duy nhất (là đặc trưng cø bàn của kich). 

LUẬT TAM VIỄN "phương pháp về ba khoảng cách” đưa ra 
trong quyền "Són thuỷ huấn” (Dạy vẽ phong cảnh) của hoa sư 
Quách IIi đời Bác Tông, Trung Quốc. Ông viết “Núi có ba 
khoảng cách. Nếu đứng dưới chân ma nhìn lên đỉnh, khoảng cách 
đớ gọi là chiều cao (cao viên), Nếu đúng trên những quả núi pân 
nhất hoặc xa nhất mà nhìn, khoảng cách đó gọi lä tầm ngang 
(bình viễn). Nếu nhìn thắng mặt xuyên qua những vât khác, 
khoảng cách đó goi là chiều sâu (thâm viên). Khoảng cách nãy 
không phải là một bê mặt nằm ngang, mà là những lớp nối tiếp 
Càng dứng xa thi núi càng như moc lên. 

"LUẬT TẠNG" mội trone ba bô sách kinh điển của đạo Phật 
(Kmh tạng. l.uât tang, T uận tang), chuyên phi chép những giới 
tuât đo Phât chế định, làm khuôn phép sinh hoạt cho Tăng giả. 
Trong lĐạt hội kết tập kinh điển lần thứ nhất, họp tại Vương Xá 
(RAjugrha). sau khi Phật tịch diệt, ông Upal (Upấti) Là người 
chủ trị kết (tập "T⁄1". Nội dung của "E/1" chìa làm 3 phần, ghì chép 
dầy đủ các giới hanh mà các nhà sư phải tuân thủ theo cùng 
những quy dịnh về viếc thưởng phạt. 

LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ. có thẻ coi là phần ngành 
của luât kinh tế quốc tế, là tổng thể các nguyên tắc, quy phạm 
của Luâ( quốc tế diệu chỉnh quan hề thương mại giữa các chủ thể 
của tuÃt quốc tế (trên bình diễn công pháp quốc tế). 

Nguồn của [TMOT bao gồm điều ước quốc tế, tập quán quốc 
tế. Diều ưóc quốc tế là nguôn có bàn của [TMOT: Các điều ưóc 
nay thể hiên ÿ chí của các bên tham gia kí kết, thể theo các 
nguyên tắc cơ bản của luât quốc tế. 

Trong quan hê thương mại quốc tế, các tập quán quốc tế đóng 
Vai trò rất quan trọng, Nhiều tập quán được hình thành hàng 
trăm năm trước đầy vẫn được tuân thủ, được các bên thừa nhận 
vã không cân thiết phải đưa vao nội dung các điều ưóc cụ thê 
được kìị kết giữa các bên. 

LUẬT TỔ CHỨC QUỐC TẾ mot ngành của luật quốc tế, 
tập hợp các nguyên tắc và quy phạm điều chỉnh vấn đề thành 
lập, quy chế pháp lí, pham vi thầm quyền vã hoạt động của tổ 
chúc quôe tế. Có vi trí quan trọng trong LTCOT là các nguyên 
tắc và quy phạm co liên quan đến các tô chức quốc tế bên chính 
phủ Đóng thối cũng có các nguyên tắc và quy phạm điều chính 
quy chế va hoat động của các tô chức quốc tế phi chính phủ. Có 
những nguyên tắc và quy phạm điều chỉnh quan hệ của tô chức 
quốc tế với các tô chức khác (với các nước thành viên và không 
phải là thành viên, với các tô chức quốc tế khác) và những nguyên 
tắc, quy phạm điều chỉnh các quan hệ (trong nội bộ tổ chức quốc 
tế (vân đề tài chính, nhân sự, vwv.). Nguôn của IƒTCOT: các văn 
bản thành lập, các hiệp ưóc, hiệp định khác; tập quản pháp lí 
quôc tế, quy định về thủ tuc, tài chính, nhân sự; các quyết định 
của tô chức quôc tế. Một bộ phận đặc biệt của luật điều ước 
quốc tế là các điều ước quy đỉnh địa vị pháp lí của tô chức quôc 
tế, các quyền ưu đãi miễn trủ trên lãnh (hô của nưác sở (ại, chế 
đô dạt diện quốc gia trong các tô chức quốc tế 
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LUẬT TỐ TỰNG ĐÀN SƑ môt ngành luật độc lập trong hê 
thống pháp luật. tông hợp các quy phạm pháp Iuât, điều chỉnh 
các quan hệ tế tụng dân sự. phát sinh gifa toa án với những người 
tham gia tô tụng trong quá trình toả án giải quyết các vụ án dân 
sự, để bảo về quyền và lợi ích hợp pháp cúa các cá nhân. pháp 
nhân nhà nước với các chú thể khác. 

I.TDS điều chính các quan hệ tổ tung dân sự theo các nguyên 
tắc: quyền yêu cầu toà án bào vệ quyền lợi hop pháp; quyền tự 
dịnh đoat các đương sự; bình đẳng về quyền và nghĩa vu giữa các 
dương SỊ. thâm phán. hội thâm nhân dân độc lập và chỉ tuần 
theo pháp (uât; quyền tham gia tô tung dân sự của các tô chức 
xã hội, công dân và các có quan nhà nước. 

LTTDS quy dịnh thủ tuc giải quyết các vụ án đân sư, tử thú 
tục khởi kiên. khởi tố, thụ lí vụ ấn. điều tra vụ án, thủ tục hoà 
giải đến thủ tục sơ thầm, phúc thâm, giảm đôc thâm. tái thấm 
và thi hành án đân sự. 

Hiên nay ở Việt Nam. Pháp Llênh thủ tuc giải quyết các vụ án 
dân si (29.11.1989) và Pháp lênh thị hành án dân sư (21.4 1993) 
là hai văn bản chú yếu của LTÌ2S. Viêt Nam đang tiến hành 
xây dựng Bô tuât tố tụng dân sự. 

LUẬT TÔNG môi tông phái Phât giáo do lDạo Tuyên (596 - 
667) đòi Đường thành lập ở Trung Quốc, chủ trương phãt tử 
muốn được giác ngộ và giải thoát, chỉ cần giữ tron giới Luật, không 
để mắc sai phạm, chứ không cần phải hoc tập nhiều kinh điển. 
Bô sách căn bản của tông phái này là bộ “Tứ phận trật". LÝ hiện 
nay vẫn còn thịnh hành ở Nhật làn. 

LUẬT TỤC toàn bộ những nguyên tắc ứng vử không thành 
văn được hình (thành trong Xã hồi. sau một thời gian đãi áp dụng 
đã trở thành truyền (thống và được mọi người tuân thú. 

Những trường hợp vị phạm L/T đều bị nghiêm trị. Tiểu biểu bón 
cả là LT dưới xã hội công xã nguyên thuỷ. Khi nhà nước xuất hiên 
và chữ viết ra đới, bên cạnh luật pháp thành văn, I'[ vẫn tiếp tục 
tồn tai với những mức đô khác nhau ở nhiều đân tộc trên thế giới 
Ngày nay, những quy tắc hành vì được coi là 17T nếu chúng được 
nhà nước thửa nhận hoặc được loả án ấp dung. Ranh giới giữa 
[: và quy phạm pháp Luật không cứng nhắc và khi tục Lê được 
đưa vào văn bản quy pham hoặc được xem là cø sở cho Viếc Xét 
xi thì nó trở thành một bộ phân của pháp luât hiên hành IV đóng 
Vai †FÒ quan (rong trong lịch sử hình thành các hê thống pháp luật 
trên thế giởi. Ngày nay, vai trò của LT ngày càng bị han chế, 

Ô Viết Nam, đưới chế đô phong kiến và đặc biệt ở các vùng 
dân tộc thiểu số, LT đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã 
hội. Hiện nay, LT vẫn còn thê hiên vai trò của mình. trong môi 
chưng mực nhất định. Vì vậy, trong quá trình xây dựng và áp 
dụng pháp Iuật, chúng ta không thể không tính đến I'T môt cách 
thận trọng đề pháp luật có hiệu quả cao, 

LUẬT TƯ tổng thẻ các quy pham pháp luật một sổ lĩnh vực 
ed bản cuả hê thông pháp luật quốc gia ở nhiều nước trên thể 
giới, điêu chính mối quan hệ phát sinh giữa các cá nhân, các hiếp 
hội và các công t¡ không mang tính quyền lực nhà nước. L/T bao 
gồm một số ngành luât như luật đân sự, luât hôn nhân gia đình... 
1T (tu pháp) là khái niệm phần biệt với luật công (công pháp) 
Việc chia hê thông pháp (uật ra thành công pháp và tư phấp là 
đặc điểm riêng cu hê thống pháp luật Châu Âu luc địa. 

Ö hệ thống pháp tui Anh - Mĩ và hề thống pháp LUâÂt cuả 
những nước theo đạo IIồi không có đăc điểm này. Xt. Luật công . 

LUẬT VỀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ: tổng thẻ các quy 
phạm pháp Luật - với tính chất là một chế định của luật dân sư, điều 
chính các quan hê xã hội về việc bán công nghệ trên có sở hợp đông 
chuyên giao công nghệ. Pháp luật nước Cộng hơa Xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam quy định những hoạt động sau đây được coi là chưyền giao 


công nghệ: a) Chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng 
sáng chế. giải pháp hữu ích hoặc các đôi tướng sở hữu công 
nghiệp khác; b) Chuyển giao các bí quyết hoặc kiến thức kĩ thuât 
chuyên nôn dưới dạng phương án công nghề, tài liệu thiết kế. 
công thức, thông sô kĩ thuật, kèm theo hoặc không kèm theo thiết 
bị; c) Cung cấp các dịch vụ hồ trở va tư vấn công nghệ (kế cả đảo 
tao và thông In). Việc chuyển giao công nghề được thực hiện 
trên cở sở hộp đồng chuyên g\àao công nghệ, hợp đông phải được 
lập thanh văn bản và phải đăng kí hoặc xin phép có quan nhà 
nước cỏ thầm quyền, nếu pháp lui có quy định. 

Hô tuât dân sư nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
được Quốc hội thông qua 28.10.1995 có quy định về chuyên giao 
công nghệ tại phần 6 chương 3 tử điều 806-825. Trước khi có 
bộ Luât đân sự, Nhà nước Việt Nam đã ban hành Pháp lênh 
chuyền giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam (5 12.1988), 
nhằm khuyến khich các tô chức và cá nhân nước ngoài đầu tư 
Vôn. công nghệ 

"LUẬT VỀ Sĩ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT 
NAM dược Quốc hôi nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Viêt 
Nam khoá X thông qua ngày 21.12.199Ø và chủ tịch nước 
công bô ngay 4.1.2000. !VSOQDVN gôm S1 điều, 7 chương. C huong 
( - Nhưng quy định chung: Chưởng 2 - Quân hàm và chức vu sĩ 
quan; Chương 3 - Nghĩa vụ. trách nhiễm và quyền lợi của sĩ quan; 
Chương 4 - Sĩ quan dư bị, Chương 5 - Quản lí nhà nước về sĩ 
quan: Chương 6 - Khen thưởng và xử l ví pham; Chương 7 - Liền 
khoan thị hành 

LUẬT VỀ SỞ HỮU 'TRÍ TUỆ tảng hợp các quy phạm pháp 
tuât điều chỉnh nhưng quan hệ xã hôi phát sinh từ việc sáng tạo, 
công nhận và sư dụng các giá trị sáng tạo tính thần. LVSHTFT 
công nhân và bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp 
của công dân và các tô chức. IVSITTT với tính chất là môt chế 
đình của luật dân sự điều chính các quan hề tài sản và quan hệ 
nhân thân có liên quan đến việc sáng tác, bào vệ và sử dụng các 
tác phâm văn học, nghệ thuật, khoa học và kĩ thuật, các sáng 
chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp. nhãn hiệu hàng 
hoa. quyền sử dụng đổi với tên gọi xuất xú hàng hoá, bí quyết 
Sản xuất va các đôi tướng sở hữu công nghiệp khác Quyền sở 
hữu trí tuê bao gôm quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp 
được nhà nước bảo hộ theo quy định của Hiến pháp (điều 60 - 
iHiến pháp nước Công hoà Xã hội chủ nghĩa Viêt Nam 1992) và 
Bộ Iuầt dân sự (được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam thông qua 28 10.1995), 


Trước khi cõ Bô luât dân sự, Nhà nước Việt Nam cùng đã ban 
hành nhiều văn bản pháp tuật đề điều chỉnh và bảo hộ quyền sở 
hữu tri tuê, như: Pháp lênh bảo hộ quyền số hữu công nghiệp 
(28.1.1989), Pháp lênh bảo hộ quyền tác giả (2.12. 1994), Điều 
tê về sáng kiến cải tiến Kĩ thuật - hợp lí hoá sản xuất và sáng chế 
(han hành kèm theo Nghị định sô 31-CP ngày 23.1. 1981 và Nghị 
định sö 84 - HÌ)RT ngày 20.3.1990 của chính phủ); Điều lệ về 
giải pháp hữu ích (ban hành kèm theo Nghi định số 200 - HDIT 
ngay 28.12.1988 và Nghị định số 84 - Eí13R1' ngày 20.3.1990 của 
chính phủ), Điều lê về kiều dáng công nghiệp (ban hành kèm 
theo Nghị định số 85 - IIDBT ngày 13.5.1988 và Nghị định 84 
- HDBT ngày 20.3. 1990), Diều lê về nhãn hiệu hàng hoá (ban 
hành kèm theo nghị định số 197 - IIDBT' ngày 14.12.1982 và 
Nghị định số 84 - HI3RT' ngày 20.3, 1990 của chính phú). Diều 
tê về mua bán Lixăng ban hành kèm theo Nghị định 201 - HDBT' 
ngày 28.2.1988 của Chính phủ). Quyền số hữu trí tuê được 
công nhân và bảo hộ trong phạm vị một quốc gia, theo phấp tuật 
của một quốc gia và trên pham vị quốc tế theo các hiệp định và 
công ước quốc tế. 

LUẬT VỀ: TẬP TỤC CHIẾN TRANH tổng thể các nguyên 
tắc và các quy phạm luật quốc tế điều chỉnh các quan hệ giữa 


"LUẬT XUẤT BAN" 


các quốc gia về các vấn đề chiến tranh Trong khi hạn chế các 
phương trên và biên pháp đấu tranh vũ trang. cẩm áp dụng những 
biên pháp và phương tiện đó có lính chất quả tàn bạo, thiết lập 
trách nhiêm hình sư đối với các tội phạm chiến tranh. LVLTCT 
tác động một cách khách quan tới các vấn đề nhân đạo hoá chiến 
tranh và han chế mức độ của những cuộc xung đột Vũ trang. 


[ VTTCT đã được hình thành từ lâu. Vào thế kỉ 19, một số văn 
bàn quốc tế về những nguyên tắc tiến hành chiến tranh đã được 
thông qua. Nhưng LVTFCI' mang tính chất thưa nhận chung đã 
được đưa vao các titệp ước La llay (12 Ilaye) (1899) và (1907) 
về các đạo luật và tập tục chiến tranh, Biên bản Gidnevo (1925) 
vê cấm sử dụng hơi ngạt, hơi độc, các chất hơi tưởng tự khác vá 
vũ khí vi trùng trong chiến tranh; các †liệp ước Giơncvo (1949) 
về bảo vê các nạn nhân chiến tranh. Iliêp ước 1a Hay (1954) vẽ 
bảo vê các di sẵn văn hoá trong xung đột vũ trang, khiếp uóc 
(1982) vẽ cấm hoăc hạn chế một số loại vũ khì thông thưởng (cỏ 
thể được coi là mang tính chất đã toan hoặc có những hâu quả 
không tưởng). các điều lẽ và bản án của các toà quân sự Nuyrơnbec 
và TÐkyô. 

LUẬT VŨ TRỤ QUỐC TẾ tổng thê các nguyên tắc va quy 
pham pháp lí điều chỉnh các quan hệ gìứa các quốc gia trong quá 
trình nghiên cúu, sử dụng khoảng không vũ trụ vã các thiên thể, 
xác định chế đô pháp lí của chúng. VTOQT' được xây dựng trên 
có sở của các nguyên tắc pháp lí quôc tế. kể cả các nguyên tắc 
của lliến chưởng Liên bợp quốc. Lý bạn sĩ dụng về khoảng 
không vũ tru vì mục đích hoà bình và tiểu ban pháp luật của Uý 
ban này được thành lập 1939, đóng vai trò đáng kế trong việc 
xây dưng các quy phạm của lVIOÏT. Các văn kiên pháp l¡ quốc 
tế cø bàn đã được thông qua trong lĩnh vực LVTOT 

Tuyên ngôn về các nguyên tắc điều chỉnh hoạt động của các 
quốc gia trong việc nghiên cứu và sử dụng khoảng không vũ tru 
đã được Đại hội đồng [lên hợp quốc thông qua 13.12.1963; Hiệp 
ước về các nguyên tắc hoat động của các quốc gia trong việc 
nghiên cứu và sử dung khoảng không vũ trụ kế cà Mặt Trăng và 
thiên thể khác (1967), Công ưóc về trách nhiêm quốc tế về những 
thiệt hại đo các tàu vũ tru gây ra (1972); Ï liêp định về hoạt đông 
của các quốc gìa trén Mặt Trăng và các thiển thể khác (1970): 
các nguyên tắc điều chỉnh việc các quốc gia sử dụng các vệ tinh 
nhàn tạo ca Trái Đất cho việc truyền sóng hình trực tiếp do Dại 
hội đồng [lên hợp quốc thông qua 10.12.1982; Các nguyên tắc 
và quy phạm cơ bản điều chỉnh việc sử dụng khoảng không vũ 
tr: eấc quốc gìa tự do nghiên cứu và sỉ dụng khoảng không vũ 
trụ không có sự phân biết, trên cø sở bình đẳng phú hợp với luật 
quốc tế. khoảng không vũ tru không thuộc chủ quyền của quốc 
gia nào, Mặt Trăng và các thiên thể khác chỉ được sử dung vào 
mục đích hoà bình; không được đưa vũ khí hạt nhằn và các toại 
vũ khí giết ngưỡi hàng (oat khác vào vũ trụ, nhà nước chiu trách 
nhiêm quốc tế về hoạt động vũ trụ của mình. 

LUẬT XA GẦN (cg. luÂi viễn cận), phương pháp vẽ hình các 
đồ vật với những sự thay đổi về hình dáng, đường nét, do VỊ trí 
của chủng ở xa hay ö gần, do góc độ nhìn của người vẽ thay đồi 
Phương pháp thể hiện chiều thứ ba của các vật và vị trí của chúng 
trong không gian lên mặt phảng. Viến cận tâu mã (còn goi viễn 
cận ưóc lệ) các lớp chồng lên nhau không thco quy luật viễn cận 
hình học kỉ hà, nên không đúng tầm mắt và điểm tu trong (ranh. 

"LUẬT XUẤT BẢN” Luât đư+4c Quốc hội nước Công hoà 
Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá ïX, thông qua ngày 7.? 1993 
và chủ tịch nước kí lênh công bố ngày 19.7.1993. "TL XR" ra đởi 
nhằm đảm hảo quyền sáng tạo và phô biến tác phẩm của công 
dân, có quan nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội, kinh tế, tực 
tượng vũ trang dưới hình thức xuất bản phẩm, góp phần đàm 
bảo quyền tự do ngôn luận. "LXB` gồm ó chương, 45 điều. "LXR" 
quy định: nhà nước đầm bảo quyền phô biến tác phẩm dưới hình 
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thức xuất bản phâm cuả mọi công dân và tổ chức. Nhà nước 
không kiếm duyệt tác phâm trước khi xuất bản, trù trường hợp 
cần thiết do thủ tướng Chính phủ quyết định. LuẬt còn quy định: 
quyền, nghiã vụ cuả công dân và tổ chức đổi với hoạt động xuất bản; 
tổ chức và hoạt động xuất bản gồm: nhà xuất bản, cơ sở ¡n và tô chức 
phát hành xuất bản phẩm, quản Lí nhà nước về xuất bản. 

Tại Nghị định số 79 - CP ngày 6.11.1993, chính phủ quy định 
chì tiết thi hành LXB. 

"LUẬT 10/59° đạo tuật chống cộng do chính quyền Ngô Đình 
IDiệm ban hành 6.S.1959, quy định việc tổ chức các "Toà án quân 
sự đặc biêt" đề xử các tội goi là "phá hoại", "xâm phạm an ninh 
quốc gia". w. Thực chất "L 10/59” tạo cơ sở pháp lí để bất bó, 
cầm tù và giết hại những người yêu nước của nhân dân Miền 
Nam Việt Nam. Từ 1954 đến 1960. đã có 466 nghìn đẳng viên 
công sản và người yêu nước bị bất, 400 nghìn người bị tù, 65 
nghìn ngiới bị giết theo luật này. 

LỤC BÁT một thể thơ mà các thể thức được thể hiện trong 
một khô gôm hai dòng: dòng ó6 tiếng (câu lục) và dòng 8 tiếng 
(câu bát), 

Các thê thức chủ yếu cuả thơ LB: 

- Gieo vần: vừa gieo vần chân, vửa gieo vần lưng; tiếng cuối 
câu lục gieo vần xuông tiếng thứ sáu câu bát, tiếng cuố: câu bát 
gieo vần xuông tiếng cuối: câu lục tiếp theo. 

- Phối điệu (luật bằng trắc): hình mẫu cuả các tác phẩm lục 
bát cỗ điển được phối điêu như sau: 

ö b 
°o b ø to b o b 

Trong đó: b - bằng, t - trẮc, ö - tự do (bằng hoặc trắc). Tiếng 
thỨ sáu và tiếng thứ tám cuả câu bát tuy cùng là thanh bằng 
nhưng cần có sự kết hợp chuyển đỗi giữa bồng (thanh ngang) và 
tram (thanh huyền). 


- Ngắt nhịp: thông thường lä nhịp chắn, mỗi nhịp hai tiếng. 
Tuy vậy, có thể gặp Lối ngắt nhịp lẻ, mối nhịp ba tiếng. 

Ngoài ra, còn có thê gặp một số ngoại lệ: 

- Thanh bằng ở tiếng thứ hai đôi thành thanh trắc; thanh trắc 
ở tiếng thứ tư (đồng lục) đôi thành thanh bằng. 


- Câu thở không còn kích thước thông thưởng, mà có thể thêm 
hoặc bớt một số tiếng (thưởng Là thêm), vd.: 


Một trăm chiếc nốc chèo xuôi 
Không có chiếc mô chèo ngược để ta gởi lời viếng thăm 


- Tiếng cuối câu lục gieo xuống tiếng thứ tư dòng bát. Tiếng 
thứ tư này vốn mang thanh trắc, phải chuyển thành thanh bằng 
(trầm), vd.: 


o b 0o t 


Con cò mà đi ăn đêm 
DẠạu phải cành mềm lộn cổ xuống ao 


Thơ LH cho phép mọi sự tìm tòi sáng tao về âm luật trong 
các bài thơ cụ thể. Trong thơ ca Việt Nam, thể LB chiếm một 
vị trí quan trọng, được nhiều nhà thớ sủ dụng và công chúng 
yêu thích. 


LỤC BỘ thuật ngữ chỉ sáu bộ (Lại, Hộ, Lế, Binh, Hình, 
Công). Cơ quan chức năng cao cấp trong triều đình phong kiến 
Việt Nam. Đứng đầu bộ tà thượng thư, giúp việc có tả, hữu thị 
lang (thời Lý - fYần - L4) hoặc tham trí (thơi Nguyễn). Năm 
1089, Lý Nhân Tông bắt đầu đặt các bộ nhưng chưa đủ. Đời 
Trần có các bộ đặt dưới quyền điều khiển của tướng quốc. Đầu 
thời Lé sở, có hai Bộ Lại và lễ (theo °Dư địa chỉ" của Nguyễn 
Trãi còn có Bộ Dân, tức là Bộ Hộ). Đến đời Lê Nghỉ Dân chính 
thức đặt đủ LB. 
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Lê Thánh Tồng vẫn gi nguyên và đặt dưới quyền điều khiển 
trực tiếp của hoàng đế. Các triều đạt sau tiếp tục duy trì. X. Bộ 
Lại, Hộ Hệ, Hộ Lễ, Bộ Binh; Bộ Hình; Bộ Công. 

LỤC CĂN sáu căn (quan) năng mà theo Phật giáo. con người 
thông qua để nhận thức thế giới: nhãn căn (mắt) thị giác, nhĩ 
căn (taí) thính giấc, tị căn (mũi) khứu giác, thiệt căn (lưổi) vị 
giác, thân căn (thân) xúc giác, ý căn (ý) ý thức. Trong Phật giáo 
gọn là lục thức: nhãn thức, nhĩ thức, t thức, thiệt thức, thân thức. 
ý thức. LC duyên với lục trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp). 
[L. chi quan năng con người, còn gọi lục tặc tức sáu tên giăc làm 
cho chúng sinh bị cám dỗ mê muội. 

LỤC CHÂN LẠP tên gọi nưóc Cămpuchia cổ xưa. lập khoảng 
cuõi thế kỉ 5, ở nơi hội lưu Sẻ Mun - Mẽkông, Miền Nam nước 
Lào và miền đồng bình nguyễn Korat (Korat; cg. Cò Rạt). Thái 
Lan ngày nay. Khoảng năm ó71 - 695, nhà sư Nghĩa Tĩnh (Trung 
Quốc) trên đường đi Ấn Độ, có lẽ đã đến đây. nên sử sách Trung 
Quốc ghi chép về Chân Lạp: " Đàn ông vóc dáng nhỏ, da đen, 
nhưng đàn bà nhiều người có nước da trắng, tất cà đều búi tóc 
và đeo hoa tai, tính khi họ thâ( mãnh liệt... dân có tục đi ra đương 
cũng mặc áo giáp và mang vũ khi..." 

Khoảng năm 716, do tranh chấp nôi bộ, nước chia thành I CI, va 
Thuỷ Chân I ạp. Sư sách cũng cho biết vào khoảng năm 217 - 753, 
LCL. đã cử các sứ thần tới các vùng tần cận. Năm 774. bị Íava 
(quồc gia cổ Inđônêxia) xâm chiếm và cai trị. Dến 802, mới khôi 
phục được độc lập và phát triển. 


LỤC CÚNG (Cg. song quang), điệu muá của dần tộc Viêt, 
mưa nghi tế 6 lần cúng, mỗi lần dâng một Vật cúng vả múa có 
hát minh hoạ ý nghĩa của vật dâng cúng. Sáu vật: hướng. hoa. 
đăng, trà, quả, thực. Ngày xưa đẫn đầu đội hình múa là hai ông 
sư, chân đàn, tay ấn. Tay dâng vật cúng nào, chân đi lướt nhẹ 
theo tuyến chũ của vật củng ấy. Múa dâng hoa đi theo hình hoa 
hồi bốn cánh, múa dâng trà đì theo hình chữ thuỷ, múa dâng oẳn 
(thực, đi theo hình chữ điền, wwv.). LC mang nhiều yếu tố tạo hình 
(chồng người, kết hoa). Tất cà người múa, hai tay cầm đèn hoa 
sen múa, tạo hình đẹp, hấp dẫn. 

LỤC DẢM x. Lực khí . 


LỤC DU (I.u You; tự: Vụ Quan, hiệu: Phỏng Ông; 1125 - 1210). 
nhà thỏ Nam Tổng, Trunp Quốc. Cha là Lục Tẻ và thầy dạy hợc 
là nhà thơ Tăng Kỳ, đều là chí sĩ yêu nước. Quân Kim đánh phá 
thủ đô Rắc Tống, Lục Du phải theo gia đình chạy về An Huy rồi 
về quê. Năm 29 tuổi, đến llàng Châu, thủ đô Nam Tống, thi đỗ 
tiến sĩ nhưng rồi bị xoá tên vì gian thần Tần Cði "ghét ông hay bàn 
chuyện khôi phục” (lãnh thổ đã mất). Tần Cối chết, Lục I3u mới 
được dùng. Trong đời làm quan, bị cách chức bốn lần, tổng cộng 
trền hai mươi năm, chi vì không chấp nhận đường lối đầu hàng của 
triều đình, Chỉ có 9 năm ở vùng biên cương Thiểm Tây - Tứ Xuyên 
(1170 - 78), được làm việc với nhing người cùng chí hướng, nhịí 
Vương Viêm, Phạm Thành Đại, mới thoả chí bình sinh. ]Đây là thời 
ki Lục Du đạt được thành tựu rực rổ nhất trong sáng tác. Lục Du 
gọi toàn bộ thở ca của mình là "Kiếm Nam thị cáo”, gồm khoảng 
9.300 bài thở, ngoài ra còn 130 bài từ và nhiều bài văn xuôi khác. 
Lòng yêu nước là nội đung quán xuyến toàn bộ thơ Lục Du, tử 
những bài viết lúc trẻ cho đến bài "Dãn con”, là mội bản di chúc 
bằng thø đầy huyết lệ. Với Lục Du, nói nhục lón nhất là "đầu hàng”, 
nỗi đau \ón nhất là "muôn chết cúu nước, không có chiến trưởng”. 
Thơ Lục Du ảnh hưởng khá sâu rộng đối với truyền thống thơ ca 
yêu nước Trung Quốc. Nhiều nhà thơ yêu nước Viết Nam thời cận 
đại cũng thường nhắc tới Ì,ục Du. 

LỤC ĐỊA diện tích đất liền lớn của vỏ Trái Đất, nằm cao hơn 
mục nước đại dương thế giới, phần ria nằm đưới nước đại dương 
tà thềm LD. Đặc trưng của LĐ là có cấu trúc vỏ LÐ (x. Trái Đất) 
với bề dày 30 - 70 km và có giới hạn dưới là ranh giới Moho. 


Hiên nay có 6 LD: Á - Âu (54,4 triệu km”), Phi (30,3 triệu km”), 
Rắc Mĩ (24.2 triều km”). Nam Mĩ (18,2 triệu km”), Ức (7,7 triêu 
km2) và Nam Cực (14 triêu km?). Ó đất liền, các 1Ð dày khoảng 
34 - 35 km. tới 70 km (dưới các dãy núi cao) và có Lớp "granit" 
đặc trưng. Theo thuyết tĩnh, quá trình hình thành các I,Ð là sự 
mở rộng các nhãn tố bền vứng trong quá trình hoại động địa 
măng Theo thuyết động (thuyết LD trôi), các LĐ hiên đại phát 
sinh do sự tách ra tư một khối I.Ð thống nhất ban đầu gọi là 
Toàn lục Pangêa (HI.. pan: toàn bỗ và geae: đất đai). 

LỤC ĐỘ (cø. Lục Ba La Mật), khái niêm của đạo Phật chỉ 
sáu đai hạnh mà Bồ Tát phải thực hiện sau nhiều kiếp tụ hành 
mới trỏ thành Phật. Sáu đai hanh đó là: bố thí (việc làm lón của 
tài thí, võ uý thí và pháp thị. giú giới (tất cả các giới hạnh của 
hàng lại gia. xuất gia đạo Phật), nhẦn nhục (nín chịu moi sự mắng 
nhục đánh đập của loài hữu tỉnh và chịu đựng mọi việc nóng 
lanh đói khát), tinh tiến (khích lê thân tâm tu tiến năm Ba La 
Mãi trước sau). tĩnh tự (yếu pháp tư đuy đat tới chân lí, đình chỉ 
mọi ý tứởng tàn (oan). trí tuê (trí: thông đạt mọi pháp, tuê: dứt 
mọi sự mê hoặc). Theo giáo lí đạo Phật, người tu hành thực hiền 
được đầy đủ các đại hạnh trên thì đến được cối Niết bàn của 
Phât. Xt. Ba La Mật 


LỤC HỢP tên gọi mội biên chế đành cho nhạc cô Việt Nam, 
gồm 6 nhac cụ. Theo quy định, ít nhất phải có nhạc cụ của ba 
ho dây, hơi và màng rung hoặc tự thân vang. Vd, sáo, đàn nguyêt, 
đàn tranh, nhị, đàn hồ phách hoặc trống. 


LỤC KHÍ (cg. lục dâm), sáu loại khí bình thường của Trởi 
Dất theo quan niêm của y học cô truyền, gồm: phong (gió) là 
khí chính của mùa xuân; hàn (tạnh) là khí chính của mùa đông, 
thủ (nắng) cùng với hoà là khí chính của mùa hạ; thấp (âm) là 
khi chính của cuối hạ đầu thu; táo (hanh khô) là khí chính của 
mùa thu; hoà (nóng, lửa). LK thưởng tà nguyên nhân gây bệnh 
tử bên ngoài (ngoại nhân) 

LỤC KHÔA. sáu cơ quan giúp việc cho lục bộ thới Lê, được 
đặt tử 1459, đòi Lê Nghí Dân, gồm: Trung thư khoa, Hài khoa, 
Dông khoa. Tầy khoa. Nam khoa, Bắc khoa. Năm 1465. Lê Thánh 
TÐỒng đồi tên các khoa, gọi theo tên các bộ là Lại khoa, Hộ khoa, 
LỄ khoa. Hình khoa, Hình khoa và Công khoa. Vừa làm công 
viếc tra xét lại các quyết định của các bộ (kiểm sát, thanh tra), 
vừa giúp các bộ một số công việc chuyên trách (Lại khoa duyêt 
việc bố dụng, Hinh khoa xét lục án tội nhẹ, LỄ khoa ban lịch của 
nhà nước, Công khoa cung cấp trâu đất trong lễ tế Xuân ngưu, 
vv). Dứng đầu là cấp sự trung và đô cấp sự trung. 

LỤC KHU vùng núi ở phía tây bắc tỉnh Cao Bằng. Được giới 
hạn về phía nam bởi sông Bằng Giang, phía đông - suối Của và 
sông Trà Lĩnh, phía tây - sông Bằng Giang và phía bắc - đường 
biên giới Viêt -Trung. Diên tích khoảng 500 km”, độ cao 1.157 
m. I3ưde cấu tạo chủ yếu bởi đá vôi Cacbon, Pecmi. Dịa hình 
caextd còn Ở giai đoan trẻ. Nghề rừững. Trồng ngô, đậu và cây ăn 
quả ở các lũng có nước, có hang Pắc Bó, có chuối hồ Thang len 
gôm 7 hồ, nẦm cách đèo Mã Phục 4 km. Diễm du lịch. 

LỤC LẠC x. Quả nhục. 


LỤC LÂM (Luuin), phong trào khỏi nghĩa nông đàn cuối triều 
Tần ở IIồ Bắc Trung Quốc do Vương Khuông, Vương Phượng lãnh 
đạo. Quân khởi nghĩa lấy núi làm căn cú địa nên gọi là quân I1. 
Năm 22, hợp quân vó: [ưu Huyền, Lưu Diễn, Lưu TÌ. Năm 24, 
I.ứu Huyền được suy tôn hoàng đế ở Trường An, sau đam mê tủu 
sắc, bỏ bễ công việc. Năm 25, Trường An bị quân Xích Mi tấn 
công † ưu Huyền thất bại phải đầu hàng. Phong trào tan rã. 

LỤC NAM sông có lượng nước lớn thứ hai trong hệ thống 
sông Thái Bình. Bắt nguồn tử vùng núi Khau Sam Chôm (700 
m)theo hướng đông đông bắc - tây tây nam chảy qua Sơn 
Động, Cbũ, Lục Nam và nhập vào sông Thướng ỏ gần làng 


LỤC PHÁP LUẬN „ 


Cối, cách cửa sông Thương 9,5 km. Dài 175 km. Diên tích lưu 
vực 3.070 km2, mật độ sông suối 0,94 km/km°. Các phụ (ưu có 
chiều dài trên 10 km có tới 35, với tông chiều dài 791 km. lu 
lượng trung bình 52,80 mỶ/s, tương ứng với tông lượng nước 18 
km” và môđun đòng chảy năm 19,0 \/s/km°. Mùa tũ từ tháng 6 
- 9 tập trung tối trên 80 % lượng dòng chảy cả năm. Biên độ 
mìịc nước lớn nhất đều trên 11 m. Cưởng suất mục nước lớn 
nhất trung bình tới 159 cm/giỏ. Dộ đục bình quần tại Chữ là 
330 g/mẺ và lượng phù sa vận chuyền hàng năm khoảng 0.44. 10 
tấn, Úng vói hê số xâm thực là 212 tấn/km”/năm. 

LỤC NAM huyên miền núi ở giúa tỉnh Bắc Giang. Diên tích 
598 km. Gồm 2 thị trấn (Lục Nam, huyện l; Di Ngô), 25 xã 
(Tiên Hưng, Rảo Sơn, Tam Dị, Đông Phú, Đông Hưng, Bảo 
Đài, Thanh Lâm, Phương Sơn, Tiên Nha, Trưởng Giang, Chu 
Diên, Cương Sơn, Lan Mẫu, Nghĩa Phương, Vô Tranh, Khám 
Lang, Iluyền Sơn, Rình Sơn. Yên Sơn, Bắc Lũng, Vũ Xá. Trưởng 
Sơn, Lục Sơn, Câm lý, Đan Hội). Dân số 192.300 (1999), gồm 
các dân Lộc: Nùng, Dao, Kinh. Địa hình đồi núi ở bắc và nam, 
kế tiếp cánh cung Đông Triều và thoải đần về thung lũng sông 
Lục Nam. lrồng lúa, lạc. thuốc tá. đậu tương. chè. Đất làm 
nghiệp chiếm 22,72 diền tích. Đặc sản rùng: bách bộ. hà thủ 
ô, sa nhân. kim ngân, hoài sỏn. Huyện thành lập năm 1955, đo 
chìa huyện lục Ngạn thành Lục Ngạn và LN. LN là tên của 
một tỉnh có trước đây (11.1889 - 8.1891). Về sau, thuộc tính 
Bắc Giang; thuộc tỉnh Hà Bắc từ 1963; tủ 11-1296, trò lại tỉnh 
Bắc Giang. 


LỤC NGẠN huyện miền núi ở phia đông bắc tỉnh Bắc Giang. 
Diện tích 1.0122 km. Gồm 1 thị trấn (Chủ, huyện l), 29 xã 
(Cấm Sơn, tần Son, Xa Lý, Sơn Hài, Hộ Đáp, Phong Minh, 
Phong Vân, Kiên Lao, Kiên Thành, Thanh Hài, Biên Sơn, Tần 
Hoa, Qưý Sơn, Trù Hựu, Hồng Giang, Giáp Sơn, Phi Điền, Biển 
Dộng, Nghĩa Hà, Tân Quang, Dông Cốc, Phượng Són. Nam 
Dương, Tân Lập, Phú Nhuân, Mỹ An, Đèo Gia, Tàn Mộc, Kim 
Sơn). Dân số 181.500 (1999); gôm các dân tộc: Tày, Nùng, Dao, 
Kinh. Dịa hình chủ yếu là đồi núi thấp. Núi Bà Vôi (275 m). 
Khoáng sản: đồng (Biến Động), than (đông nam Chú). Trồng 
lúa, thuốc lá, đậu tương, chẻ, vải thiều. Công nghiệp: khai khoáng, 
cơ khí sửa chữa. Di tích lịch sử: ải Nội Bàng ((Bình Nội - Túc 
Hụựu), nôi tiếng trong chiến tranh chồng Mông - Nguyên thế kỉ 
13, đền Tư Hà (Hồng Giang). Tên đặt tủ thởi Lê Thánh Tông 
(thế kỉ 15), Trước đó thời Lý tên là Lục Na. Từ 1963, huyện thuộc 
tỉnh Hà Bắc. Từ 11.1996, thuộc tính Bắc Giang. 


LỤC PHÁP LUẬN (Iufalun; "Bàn về sáu phép"), được nêu 
trong cuốn "Cổ hoa phẩm lục" (Bình phẩm hội hoạ xưa) của Ta 
Hãch (429 - 502), nhà sảng tác và lí luận hội hoạ thời Nam Tề 
Trung Hoa. Sáu phép đó là: 1) Khí vận sinh động (sự xoay vần 
của khí làm phát sinh vận động). 2) Côt pháp dụng bút (đùng 
bút phải cỏ Lực). 3) Ứng vật tượng hình (úng với vật mà phác ra 
hình). 4) Tuỳ loại truyền thái (truyền màu phải theo loại). 5) 
Kinh doanh vị trí (trù liệu sắp đặt vị trí). 6) Truyền mô đi tả (vẽ 
thay đôi theo mẫu truyền lai). 

Sầu phép tạo thành một kết cẩu chặt chế, nhất quần, trong đó 
"khí vận sinh động" là linh hôn xuyên suốt, bao quát những vấn 
đề cốt lỗi: quan niêm sáng tác, ngôn ngữ đặc thù của hội hoa, 
lao đông nghê thuật, quy luật phát triển nghệ thuật. Tính hê 
thống, tính thực tiên của sáu ph“p đã làm cho LPL, của Tạ Hách 
được các hoa gia đời sau dựa vào để sáng tác và là chuẩn mực 
đề phê bình các tác phâm hột hoạ. Có người cho rằng LPL, chịu 
ảnh hưởng của sáu chuẩn (sadanga) Ấn D@; nhưng điều chắc 
chấn là Tạ Hách nêu ra trên cø sở tổng kết những thành tựu về 
sáng tác của các hoạ gia tủ thỏi Tam Quốc đến thời Lục Triều 
trong khoảng 300 năm và của các nhà lí luận hội hoa tiền bối 
như Cổ Khải Chì, Tông Bính, Vương VI. 
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LỤC PHIÊN he thống các cđ quan chức năng cấp nhà nuóc 
do Phủ đường Chúa Trinh đặt ra, bên canh hệ thống lục bộ eùa 
triêu đình vua [é, tôn tai đến 1787. 


Năm 1718, Trịnh Cương đất đủ LP: Lại. Hộ, lễ, Binh, Ilình 
và Công, [úng đầu mỗi phiên là các quan tri phiên có phó trì 
va thiêm trí giúp việc, cùng các nhân viên nội sai và thuộc lại, 
lên tối 60 ngươi Có 2 chức năng chính: 1) Phân nhiêm và phối 
hợp với Lục bộ tronp việc điều hành công việc chuyên môn Lại 
phiên: trông nom bô máy tô chức và nhân Sự quan lại (trừ các 
quan ở triều đình). Hộ phiên thụ các loại thuế tuần tỉ, thô sản. 
phu trách phát hành các loại tiền. lễ phiên tô chức các nghị lê 
và quản lí các có quan văn hoá. Binh phiên kiểm kê quân số và 
cẬp phát bình tưởng, Hình phiên thu ấn phí, tiền phat tội và chuộc 
tôi. Công phiên quản lí vât tứ d các quan xưởng. 2) Phân công 
theo các khu vưe địa phương (cung) phụ trách các công việc: thu 
thuế tô dung và quản tí hô khẩu, cấp ruông đất bông lộc cho các 
quan và bình tính. cấp phát ngưới phục vụ cho các phi tần nội 
thị thuộc phủ Chúa. tra vấn, xét xử các kiên tung về thuế má. [ ai 
phiên phụ trách trấn Nghề An, Hộ phiên - Thanh Hoá. An Quảng. 
Lê phiên - Hải Dương, Tuyên Quang. Binh phiên - Thái Nguyên, 
Sơn Nam. Hình phiên - Hưng [loá, Sơn Tây. Công phiên - lạng 
Sơn. Kinh Hắc. 


Dựa vào [. thế lực Chúa Trịnh đã thâu tóm toàn bộ các công 
việc binh bị. tài chính, tổ chức của quốc gia cũng như (trực tiếp 
trấn trị trên hầu hết các địa phương làng Ngoài. 


LLỤC PHỦ danh tử đông y nói về các cø quan tiêu hoá và bải 
tiết, gồm: VỊ, đổm, tam tiêu, bàng quang. đạt tràng và tiểu tràng. 
Một số tác giả đôi chiếu với giải phẫu học hiên đại, gắn LP với 
các bộ phận: đa dày. túi mật, lỗ trên và dưới của đạ đày và lỗ 
trên của bàng quang (bọng đái), ruột già và ruột non. 

LỤC QUÂN x. Quân chủng lục quân. 


LỤC SỞ (cạ. trò nhị đông hí thuỷ), nhóm sáu trò ca phường 
rốt nước Nguyễn (Thái Bình) (xI. Phường Nguyễn) mô 1ä các em 
nhỏ (con rôi) ngô nghĩnh đùa nghịch (bơi lội, luôn :hang, trẻo 
cây, chồng người, lộn trên đầu ống (lôn ống), đánh vật]. 

"LỤC SÓC TRANH CỎNG' truyện ngụ ngôn khuyết danh 
Viêt Nam, đài 453 câu, bằng văn vân. ]nuiyện kẻ về cuỗc tranh 
luận của 6 con vát nuôi trong nhà: trâu, chó, ngựa, dê, gà, lợn. 
Chúng kê công đối vớt chủ. Con nọ suy bị với con kia. Trâu kiện 
chó, chó kiện ngựa, ngưa kiện đẽ, dé kiên gà, gà kiện lơn. Con 
nào cũng thấy mình có công trạng với chủ và tố cáo con khác là 
đồ ăn hại. Chủ thì môt mực giảng hoà, khuyên chúng nên thương 
vêu nhau đề cùng nhau phục vụ mình. Qua truyên ngụ ngôn này, 
hình như tác giả cũng nhận rõ những nỗi bất công trong xã hội, 
nhưng đứng trên lập trường của giai cấp phong kiến, bất chấp 
phải trái, ra sức điều hoà mọi mâu thuẫn đề đảm bảo lợi ích cho 
kẻ thống trị. Các con vật kia, theo tác Biả phản ánh, cũng chỉ 
tranh ăn với nhau và đều an phận làm nô lệ phụng sự chủ. Lời 
văn trau chuôt, không có Linh chất bình dân như các tác phâm 
khuyết danh thế kỉ 17-18. 


LỤC THƯ (1iushu). sáu cách cấu tao chữ Hán mà người 
Irung Quốc thời xưa đã tổng kết và được Hứa Thận giải thích 
trong lới (tựa cuôn Thuyết văn giải tự”, đó là: tượng hình, chỉ sự, 
hôi ý, hình thanh, chuyển chú và già tá. Ngày nay, người ta cho 
rằng. chuyển chú và già tá là cách dùng hoặc mượn chữ, không 
liên quan đến cách cấu tạo chũ. 


ILUỤC TỈNH tên gọi vùng Nam Hộ Viêt Nam, thời Nguyến. 
Năm 1822, sau khi ¡£ Văn Duyêt chết, Minh Mạng bãi bỏ đón 
vị hành chính Gia Định thành, chia thành 6 tỉnh: Biên FToà, Gia 
Dịnh. [Đinh Tưởng, Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên, thường gọi 
là Nam Kỳ lục tỉnh. Năm 1867, Pháp đặt ó tỉnh: Gta Dịnh gọt là 
Sài Gòn, Iịnh Tưởng - Mỹ Tho. Biến Hoà và Hà Tiên (giũ 
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nguyên), An Giang - Châu Đốc. Tư 1876. I/I' chìa thành khoảng 
trên 20 khu vực hành chính. Tử 1899. các khu vưc hành chính 
này đươc gọi là tỉnh. 


Dây là vùng đất phù sa của đồng bằng Cửu ï ong, la vựa lúa 
của Việt Nam, có nhiều tôc người như Viêt, Kho Mẹ, Hoa . sinh 
sống. Vào thế kỉ 18. có các đô thị và thương càng lớn như Sài 
Gòn, Mỹ Tho. IIà Tiên. Nông Nại Đại Phố (Cù 1ao Phố). Hãi 
Xàu 

"LỤC TĨNH TÂN VẤN" báo ra mỗi tuần môt sô, sau tăng 3 
SỐ mỗi tuần, xuất bản tu 15.1.1907 tại Sâi Gòn do Snatdd (1l 
Schneider) sảng lâp rồi Jãngtê (P. Jeantct) làm chủ nhiệm. Trần 
Nhât “Thăng làm chủ bút Từ 3,10. 1921, "LFIVT họp nhất với 
Nam trung nhật báo vẫn giữ tên" LTTV" do Nguyễn Văn Của 
làm giám đốc, Lẻ lioàng Mưu làm chủ bút, chuyển thành báo 
ngày, 12.1944 thì đình bàn. Xu hướng chính trị của "LTTV" chủ 
yếu phuc vụ chính sách của chủ nghĩa thực dân Pháp. 

"LỤC TRIỆT HOA ĐĂNG" diêu múa Ba Mã của dân tộc 
Viết cô xưa, người ta phải tập luyên công phu cho Tigưa cung với 
người múa. [âu thời Nguyễn đã được sửa đồi. người dội lôt ngưa. 
một tay cầm đầu ngựa giả, một lay cầm đuôi ngựa giả bằng giấy 
để múa. 48 người cưới ngưa giả múa, thể hiện những đông tác. 
điệu bộ của con ngựa. linh diễn vào những ngày lễ fiưng quốc 
khánh niêm ô trước cửa Phú Văn (Huế) cho nhân dân xem. 


LỤC TỰ (sử), sáu cơ quan chuyên môn giúp viếc cho sáu bô, 
đứng đầu mỗi tư là chức tự khanh. Thời Trần, ! lồ đã có môt số 
chức quan như tự khanh, phần tư sư, phần chính. Lê Thánh Tồng 
bắt đầu chính thức đặt ra 6 viên như Nghỉ lễ viên, Tư bình viên, 
Khâm hình viện, vv. Năm 14ó6ó, đồi 6 viên (hành 6 tự gôm: Đại 
Lí, Thái thưởng, Quang lộc. Thái bộc, {Tầng lô, Thượng bào chuyên 
Các việc sự vụ trong (riêu đình Dại lí phụ trách hình ngục. Thái 
thưởng nắm việc tế tự ở các tông miếu, Quang tốc trông coi quân 
túc vệ, Thái bộc phụ trách việc xe cộ đi lại cho vua, Fiồng lô phụ 
(rách đón tiếp SỨ pià cÁc dân tôc thiểu SỐ, vw. Số nhân viên mối 
tự có môt tự khanh, môi thiếu khanh và môt tư thừa, 

LỤC TỰ (sân khấu), sáu chứ tổng kết nghiệp vu của diễn 
viên sân khấu truyền thông gồm. Lhanh, sắc. thục, trnh, khí, thần. 

LT do các nhà hoat động sân khấu Trung Quốc đề ra từ thởi 
Nguyên - Minh (khoảng thế kỉ 14 - 15). được du nhập vào Việt 
Nam không rõ bằng cách nào và vào thời gian nào, nhưng không 
muôn hơn đầu thế kỉ 1ó. Nội dung của LT đã thay đố: khác nhiều 
và có ảnh hưởng sâu sắc đến nghê thuật biêu diễn của các nghề 
nhân sân khấu Việt Nam trong nhiều thế ki. 

"LỤC VÂN TIÊN' truyên thở của Nguyễn Dình Chiếu, dài 
2.076 câu Lục bát, kể cuộc tình duyên đầy gian truân giữa Luc 
Vân Tiên và Kiều Nguyêt Nga. Lục Vần Tiên cứu Kiều Nguyêt Nga 
khỏi tay bọn cướp; nàng chịu ơn chàng, nguyện gắn bó cùng chàng 
suốt đối. 

Những rỗi cả hai đều mắc nạn. Chàng thi mẹ mất, bỏ thị, 
thương khóc mẹ đến mù mất. bị Trịnh Hâm lừa đây xuống sông, 
Võ Công bôi hôn, đưa vào hang núi. Còn nàng thì bị triều đình 
đem công giãc Ô Qua, nhày xuông sông 1ư vẫn, thoát chết, lạt bị 
cha con Hùi Kiêm ép duyên, phải bỏ trốn. 

Nhưng cả bat gặp được người tốt cứu giúp. Chàng được thuốc 
thần, mắt sáng lại. thi đỗ trạng nguyên, phá tan giặc Ô Qua. Nàng 
cũng được Phât phù hộ. Cuối cùng nai người kết bạn trăm năm. 
Truyện nhằm đề cao đạo dức, nhân nghĩa, theo quan điểm của 
nhân dân. “Trung, hiếu, tiết, nghĩa đầy nhuốm màu sắc nhãn đạo 
hơn là bất nguồn từ luân lí phong kiến. Những kẻ bất nhân, hất 
nghĩa đều bị trúng trị, những người có nghĩa, có nhân đều được 
đền bồi. 'VT" căn bản là tác phẩm tự thuật, thê hiên lí tưỒng của 
nhà thơ, viết khí nhà thở đã bị mù và trước lúc Pháp xâm lược Nam 
Kỳ (1862), được nhân dân Miền Nam xưa nay hàm nộ. 


LUKACG. LL 





"“LỤC VỊ HOÀN" (tk. lục vị địa hoàng hoàn), bài thuốc tứ bổ 
can thận, gồm 6 vị (thục địa, sơn thù, hoài sơn, trạch tả, đan bị, 
phục linh), được làm thành viên mềm. 


LỤC YÊN huyện trung du ở phía đông bắc tỉnh Yên Bái. 
Diễn tích 806,9 km”. Gồm 1 thị trấn (Yên Thế, huyện lj), 23 xã 
(Yen Thắng, Tần Phượng, Lâm Thượng, Khánh Thiên, Minh 
Chuẩn, Mai San, An Lạc, Khai Trung, Minh Xuân, Mường lãi, 
Khánh Hoà, Tô Mậu, Tần Lĩnh, Trúc Lâu, Dộng Quan, Liễu Dô, 
Vĩnh Lạc, Phúc Lợi, Tần Lập, Minh Tiến, Trung Tầm, Phan 
Thanh, An Phú). Dân số 96.200 (1999), gồm các dân tộc: Tây, 
Nùng, Kinh. Dịa hình đồi xen thung lũng xâm thực - bôi tụ. Sông 
chính chảy qua: sông Chảy, hồ Thác Bà. Khoáng sản mới phát 
hiện: hồng ngọc (rubi). Trồng lúa, ngõ, sỏ, lai, cam sành (Yên 
Thắng) và trồng rừng phục vụ cho công nghiệp giấy. Khai thác 
hồng ngọc. Giao thông tỉnh lộ 70 chạy qua. Huyện thuộc tỉnh 
Hoàng Liên Sơn (1975 - 91), sau đó trỏ lại tỉnh Yên Bái. 


LUCIA (Ph. 1'Union Commerciale Indochinoise et Africaine), 
x. Liên hiệp Thương mại Đông Dương và Châu Phi, 

LUCRÊTIUT TT. (Carus Tïtus Lueretius; khoảng 98 - 55 tCn.), 
nhà thơ, nhà triết học duy vật La Mã cổ đại, người theo trưởng phái 
triết học duy vật của Epiquya (Épicure). Tắc giả tập thơ "Về bản chất 
sự vật", trong đó thuyết nguyên tử cổ đại được trình bày có hệ thống 
nhất và đầy đủ nhất. Theo Lucrêtiut, thế giới bao gồm các vật thể 
(các vật thể phức hợp và các vật thể đơn giản) và "không gian trống 
rông". Vật thể phức hợp được tạo thành tử các vật thể đơn giản (các 
vật thê nguyên thuỷ hay các hạt giống của sự vật), tức là các nguyên 
tử. Nguyên tử là các hạt vật chất nhỏ bé không thể phân chia được. 
Khi bị huỷ diệt, sự vật lại phân ra thành các nguyên tử. Nguyên tủ 
khác nhau về hình dạng, kích thước, trọng lượng, cũng như về vị trí, 
trật tự sắp xếp trong các kết hợp (sự vật) khác nhau. Nguyên tử tồn 
tại vĩnh viễn, vận động không ngừng trong "không gian" hoặc vận động 
theo đường thẳng (rơi xuống dưới do có trọng lượng) hoặc tự động 
chệch khỏi đường thẳng, vận động theo đưởng cong, Theo Luucrêtiut, 
các thế giới hình thành tử vô vàn những kết hợp nguyên tử vận động 
bất tận. "Không có gi được sinh ra tử hư vô theo ý Thượng để. 
Luecrêtiut cho rằng thế giới là có thể biết được, cảm giác là kết quả 
của tác động hình tượng của sự vật đối với cảm quan của con ngưởi. 
Tư tưởng triết học trong thơ của ông có ảnh hưởng lớn tới sự phát 
triển triết học duy vật thời Phục hưng. 

LUCXO (Louksor hay Luqsor), di chỉ nghệ thuật nằm ở kinh 
đô Ai Cập cổ đại, thuộc địa vực Thêbet (Thebes; cø. Têbở), bên 
tả ngạn sông Nin (NiU. Đền thở thần Amôn (Amon) ở L còn để 
lại nhiều tác phẩm của kiến trúc thời Tần vương quốc, bao gồm 
những phù điêu đá rất thanh nhã, được tạo vào thởi Amênôphit 
(Amenophis HI; 1408 - 1372 tCn.). Trên sảnh là những hàng cội 
và một cổng tháp, trước đó là một cặp tháp bia mà một trong 
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số đó đã được Pháp đưa về Pari 
năm 1836, dựng ở Quảng trưởng 
Côngcooc (Concorde). "Trong 
trưởng thành L. hiện còn một 
thánh đường Hồi giáo, đứng 
sau một nhà thỏ Ai Cập. 


LU1H PHILIP l  (1ouis 
Philippe I; 17753 - 1850), vua 
Pháp (1830 - 48). Xuất thân từ 
dòng (2oclẽ£ăng (Orléans), lên 
ngôi sau cuộc Cách mạng tháng 
7.1830, thiết lập nền Quân chủ 
tháng Bảy. Dại diện cho lợi ích 
của tư sản lóp trên. Bị lật đô 
trong cuộc Cách mạng tháng 
2.1848, trốn sang nước Anh và 
chết ỏ đây. 


LUHẠ XIV (ILouis XIV hay 
Louis le Orand; 1638 -1715), 
vua Pháp (1643 - 1715), thuộc 
dòng họ Buôcbông (Bourbons), 
nổi ngôi cha lúc 5 tuổi (1643). 
Thục sự nắm quyền tử 1661, tiến 
hành nhiều biện pháp cải cách 
quan trọng về tài chính, công 
thương nghiệp và mở nhiều 
cuộc chiến tranh ra bên ngoài. 
Thi hành chế độ chuyên chế, 
độc đoán, đưa nền quân chủ 
Buôcbông đạt đến giai đoạn cực 
thịnh. 
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Lu-i XIV 


LU-I XYVI (Louis Auguste; 
1754 - 93), vua Pháp (1774 - 
93), thuộc dòng họ Buôcbông 
(Bourbons). Chống đối cuộc 
Cách mạng 1789, âm mưu chạy 
trốn, bí mật câu kết với nên 
quân chủ Áo và các nước phong 
kiến Châu Âu. Bị kết án xử 
chém 21.1.1793. 

LUKAC G. (ILukács Gyorgy; 
1885 - 1971), nhà triết học, nhà 
phế binh và nhà chính khách 
Hungari. Khi còn học ỏ Đức, 
trong các tiểu luận mĩ học của 
mình, dập hợp trong tập “lầm 
hồn và hình thức” (1911), "Luận về tiểu thuyết" (1920), Lukac 
đã có thiên hướng phân tích mĩ 
học theo xã hội học, cấu trúc 
học, quan điểm lịch sử. Năm 
1918, Lukac gia nhập Đảng 
Cộng sản Hungari, phụ trách 
giáo dục trong Chính phủ cách 
mạng (1919). Tắc phẩm chủ yếu 
là "Lịch sử và ý thức giai cấp" 
(1923), trong đó Lukac hiện 
đại hoá phần cách mạng của chủ 
nghĩa Mac bằng cách "đổi mới 
thuyết biên chứng của Hêghen", 
nhưng bị Đại hội Quốc tế Cộng 
sản V (1924) phê phán là xét 
lại (1925). Lukac là tác giả nhiều 
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công trình triết học, xã hội học và nghiên cứu văn học, nồi tiếng 
trong đó có: "Tiểu thuyết lịch sử Banzăc và chủ nghĩa hiện thực 
Pháp" (1936), "Guêthø và thời đại của ông" (1946). Khi có cuộc 
nổi dậy năm 1956, Lukac là uỷ viên Trung ương Đảng Cộng sản 
Hungari và là bộ trưởng trong Chính phủ Nagy (I. Nagy). Bỏ xứ 
sở sang lưu trú Rumani; Lukac cho xuất bản ở đó các tác phẩm 
"Chủ nghĩa hiên sinh hay chủ nghĩa Mác" (1948), "Sự huỷ diệt 
_ lí trí" (1954), "Ý nghĩa hiên đại của chủ nghĩa hiên thực phê 
án” (1955), "Nhà văn Nga Xônjênitxun" (1964). 


kư Œ (A. lumen, kí hiệu: lm), đơn vị quang thông trong hệ 
SI và là đơn vị hợp pháp của Việt Nam. Là quang thông da mội 
nguồn sáng điểm, cường độ một candcla, phát đều trong góc khối 
mội stêrađian. Dối với bức xạ có bước sóng 0,555 em mà độ nhạy 
của mắt là lớn nhất, thì một lumen ứng với công suất 1/680 oát, 


LUMEN-GIÂY (kí hiệu: Im.s), đơn vị quang năng trong hệ 
SI và là đơn vị hợp pháp của Việt Nam. Là quang năng ứng với 
quang thông một lumen trong thởi gian một giây. Dùng để đo 
quang năng của đèn chóp. 

LUMUMBA P. (Patricc 
Lumumba; 1925 - 61), nhà hoạt 
động chính trị, thủ tướng đầu 
tiên (tháng 6 - 9.1960) nước 
Cộng hoà Côngô (nay là Zaia) 
độc lập. Là người sáng lập Dảng 
Phong trào Dân tộc Côngô 
(1958). Lumumba chủ trưởng 
Côngô độc lập hoàn toản. Năm 
1960, sau khi giành thắng lợi 
trong tuyển củ, ông lập chính 
phủ, tuyên bố thành lập nước 
Cộng hoà Côngô. Bị các thế lực 
chống đối trong nước lật đồ, bị 
bất 9121960, bị sát hại 
17.1.1961. 


LÙN tình trạng của người hoặc sinh vật có chiều cao thấp 
hơn nhiều so với mức bình thưởng đã được chấp nhận trong một 
quần thể, không có kèm theo các rối loạn bênh lí và không ảnh 
hưởng đến hoạt động hàng ngày của cá thể. Đối với người Việt 
Nam, nam với chiều cao dưới 1,50 m, nữ với chiều cao dưới 1,40 
m được coi là L. 


LÚN hiên tượng các vật thể hoặc công trình đặt trên mặt đất 
chuyển dịch thẳng đứng ấn vào trong đất. L là do đất bị biến 
dạng nén chặt lại hoặc do đất bị phá hoại cấu trúc. Độ L. tăng 
theo thởi gian. L không đều giữa các bộ phận là hiên tượng bất 
lợi cho công trình. Nếu bị L quá giới hạn cho phép, công trình 
có thể bị nứt, bị hư hỏng cục bộ hoặc sụp đồ. Để ngăn ngửa độ 
L quá mức, cần biết trước tình hình của đất nền, có giải pháp 
móng thích hợp, có tính toán chu đáo để kiểm tra. Khi có khả 
năng xảy ra L không đều, nên làm khe L. để tách rời các bộ phận 
của công trình có độ I, khác nhau. 

"LƯNA” (Lunar"), tên gọi chương trình nghiên cứu, chế tạo 
23 trạm tự động không có người để nghiên cứu Mặt Trăng với 
23 chuyến bay trong thời gian từ 1.1959 đến 10.1981 của Liên 
Xô, trong đó có 7 lần đồ bộ xuống Mặt Trăng và 2 lần trạm tự 
động tử Mặt Trăng bay trở về Trái Đất mang theo mẫu đất đá 
của Mặt Trăng. 

LUNA OBITƠ (Lunar orbiter), tên gọi 5Š vệ tinh nhân tạo Mặt 
Trăng của Hoa Kì được thực hiện trong thời gian 8.1966 - 11.1967. 

LUNACHACXKI A. V. (Anatolij VasiUevich Lunacharskii; 
1875 - 1933), nhà văn, nhà phê bình, nhà nghiên cứu nghệ thuật, 
viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô (1930). Từ 1895 đến 
1898, ö Thuy Sĩ, Pháp, Italia, theo các lốp triết học và khoa học 
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tự nhiên ở Trường Đại học Zuyrich (Zurich). Từ 1898, hoạt động 
cách mạng ở Matxcova. Tắc phẩm chính trong giai đoạn đầu: 
“lồn giáo và chủ nghĩa xã hội" (1908 - 11), "Chủ nghĩa vô thần" 
(1908), “Thói thị dân và chủ nghĩa cá nhân” (1909), "Nhiệm vụ 
của sáng tác nghệ thuật xã hội - dân chủ" (1907), “Thư tử về văn 
học vô sản” (1914) và mội loạt bài báo về kịch của Goocki và 
các nhà văn khác. Tham gia Hội đồng Dân uỷ Giáo dục, giũ chức 
chủ tịch Hội đồng Khoa học Uỷ ban Thanh tra Trung ương của 
Liên Xô. Đại sự Đặc mệnh toàn quyền của Liên Xô ở Tây Ban 
Nha (1933). 


L.unachacxki là nhà lí luận văn nghê xuất sắc, nhà phê bình độc 
đáo, nhà chính luận, diễn giả có tài. Các tác phẩm chính: "Lênin 
và ngành nghiên cúu văn học" (1932), "Chủ nghĩa hiện thực xã 
hội chủ nghĩa” (1933). 

LUNĐA (Iunda), cao nguyên ở Côngô và Angôla. Cao 1.300 
- 1.600 m. Rừng thưa nhiệt đói khô hạn, rụng lá. Mỏ kim cương, 
mangan. Tền gọi do có bộ tộc Lunđa sinh sống ở đây. 

LUNG LENG údi chỉ khảo cô nỏi tiếng ở xã Sa tan huyện 
Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, có diện tích trên 11 nghìn m”, ở độ cao 
503 - 509 m, trong vùng bán ngập của lòng hồ thuỷ điện Yaly. 
Năm 2001, các nhà khảo cổ học đã khai quật toàn bộ di tích, 
thu thập trên 8.000 công cụ đá, hàng triệu mảnh gốm, hơn 120 
mộ, hàng chục lò luyện kim cổ và hàng trăm mẫu để xác định 
niên đại tuyết đối, bào tử phấn hoa, thành phần thạch học. LL 
là nơi cư trú, chế tác công cụ, mộ táng và khu luyên kim của cư 
dân từ thời đại đá cũ đến thời đại đá mới, qua thời đại đồng 
thau sang thởi đại sắt sớm. Kết quả khai quật cho thấy Tầy 
Nguyên là một vùng đất sớm có sự khai phá của con người, trong 
tiến trình lịch sử đây là một vùng đất năng động, sáng tạo và có 
mối giao lứu rộng mở với các cộng đồng cư dân cổ ở Việt Nam 
và Đông Nam Á, nhưng vẫn bảo lưu nét đặc trưng văn hoá riêng 
của minh. 


LỮNG ĐOẠN sự liên hợp lại và thống trị của một số nhà tư 
bản lớn hay một số tập đoàn tư bản nắm độc quyền việc sản xuất 
và tiêu thụ số lớn sản phẩm của một hay vài ngành Sản xuất, qua 
đó nế,+ được và củng cố quyền thống trị về sản xuất hàng hoá, 
thị trưởng tiêu thụ, giá cả; nhờ đó nó thu lợi nhuận kếch sù, lới 
nhuận siêu ngạch, lợi nhuận độc quyền, giữ địa vị chỉ phối không 
những về kinh tế mà cả trong đời sống chính trị cuả xã hội tư 
bản chũ nghĩa. Trưởng hợp một công tỉ lớn nhất chiếm địa vị 
thống trị trong một ngành sản xuất nhất định thì cũng gọi là LD. 
Về thuật ngữ kinh tế học chính trị và theo định nghĩa của 
Lênin (V. I. Lenin), thì "lũng đoạn" và "độc quyền" của chủ 
nghĩa tư bản là mộit. "Chủ nghĩa đế quốc là giai đoạn độc 
quyền (hay LĐ) của chủ nghĩa tư bản" (Lênin). Năm đặc 
trưng cơ bản của chủ nghĩa đế quốc là chủ nghĩa tư bản đến 
một giai đoạn phát triển mà sự thống trị của các tô chức độc 
quyền và của tư bản tài chính được khẳng định, ...". Sự độc quyền 
của tư bản làm cho tư bản có khả năng và thế lực để LD nền 
kinh tế quốc dân, do tích tụ sản xuất ở trình độ cao, do thâu tóm 
ngày càng nhiều các nguồn nguyên liệu chủ yếu, do nắm các ngân 
hàng lớn và tư bản tài chính, do chế độ thuộc địa ... chủ nghĩa 
tư bàn biến thành chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa tứ bản LÐ. Trong 
đòi sống kinh tế thông thưởng, những tổ chức kinh tế lớn, công 
tỉ, liên hiệp lớn cũng có khả năng LD nền kinh tế nói chung và 
các tổ chức kinh tế tư bản nhỏ yếu hơn, bằng những chiến lược, 
chính sách và thủ đoạn kinh tế cạnh tranh hợp pháp và bất hợp 
pháp. L.Ð ra đởi là kết quả tất yếu của nền kinh tế tư bản chủ 
nghĩa. Trong bộ “Tư bản", Mac (K. Marx) đã phân tích về lí luận 
và lịch sử đối với chủ nghĩa tư bản và chứng minh rằng: tự do 
cạnh tranh dẫn đến tích tụ sản xuất, tích tụ sản xuất phát triển 
đến một mức độ nhất định, nghĩa là vài chục hoặc vài xí nghiệp 
lớn đã chiếm địa vị thống trị trong một ngành nào đó, thì sẽ dẫn 


đến 14. 1. là đặc điểm cơ bản nhất, là thực chất của chủ nghĩa 
đế quốc. vì mọi đắc điểm của chủ nghĩa đế quốc đều sinh ra trên 
cơ sở LD, đều là những biểu hiên khác nhau của 11, đặc biệt 
là sự 112 của tư bàn tài chính . LD đối lập với tự do canh tranh, 
không xoá bỏ được cạnh tranh, ngược lại càng làm cho canh tranh 
có tĩnh chất tàn khốc và gay gắt hơn (xt. Độc quyền). 

LỮNG HOÀ. di tích khảo cô ở thôn Hoà lan, xã lũng Hoà, 
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Diễn tích khoảng 31.500 mỶ, 
được phảt hiễn năm 1963 và đã qua lần hai khai quậi vào các 
năm 1965, 1966 với diện tích trên 400 mẺ. Tầng văn hoá ở đây 
mỏng, chí khoảng 0.60 m, phái hiện được nhiều nu bôn tứ giác, 
bản mải, nhiều vòng (rang sức bằng đá. I3 gốm làm bằng bản xoay, 
mỏng, trang trí Văn thưng mịn, văn khắc vạch chấm giài. Đáng chú 
ý, đã phát hiên được hố mô gạch, mô vò úp nhau thuộc thỏi kì Bắc 
thuốc và nhiều mộ đất. Mộ đất có kích thước tương đối lồn, chôn 
sâu theo kiểu bậc cấp, ngôi mộ số 7 sâu tới 5 m. Trong các mộ 
chôn theo nu, vòng trang sức, hạt chuôi, chạc gốm và xương hàm 
lớn. ï.H thuộc giai đoạn muôn cuá văn hoá Phùng Nguyên. 


LUNÔKHỞỚT (Lunokhod), xe tí hành nghiên cứu Mặt Trăng 
cưa Liên Xô đầu tiên được tàu vũ tru phóng lên Mặt lrăng 17.11. 
1970; từ 1970 đến 1975, [lên Xô đã phóng 2 L, trọng lượng tối 
đa 840 kg, cự tí hoại động dat được 32km, thời gian hoại động 
gần một năm. Xc tự hành nghiên cứu Mãi Trăng đầu tiên của 
Hoa Ki được đưa (lên Mãt Trăng 1971, có thiết hị tư hành đặc 
biết, ôn định trong moi địa hình, có thiết bị tự đồng đo đác các 
thông số như nhiệt độ, áp suất khí quyền, từ trưởng, bức xạ vũ 
trụ, (rong Irưởng, tính chất cơ lí và thành phần đất đá của Mặt 
Trăng... được phân tích và truyền về Trá: Đất. L được cung cấp 
điên bằng một hê pin Mặt Trời và acquy bồ sune, VI Vậy, {, chì 
hoat động trong những ngày có ánh sáng (Lúc phần Mặt Trăng 
quay về phia Mãi TYởi). 

LUỒN ỐNG thủ thuật luồn một ống (thường bằng chất đẻo, 
cao su) qua miêng hoặc qua mi vào thanh quản đến đoạn đầu 
khi quản. nhằm mục đích: toại trù chướng ngại ở đường hô hẤp 
trên để cho bệnh nhân dễ thở (vd. trong trường hợp phù nề thanh 
quản, bạch hầu thanh quản. vv.), đưa thuốc khí vào phôi (vd. gây 
mê); hút các chất ứ đọng ở phối (vd. trong trưởng hợp viêm não, 
tiết cơ hỗ hấp, apxe phôi, ww.). 

LUỒN SÂU môi phương pháp tác chiến, lợi dụng khoảng 
cách hoặc những nơi sơ hở trong phòng ngự của đối phương, bí 
mật có động cho một bộ phần lực lượng vào sâu trong đội hình 
đối phương đề đánh chiếm hoặc tiêu diệt một số mục tiêu hiểm 
yếu, lảm rối loạn đôi hình đối phương, tạo điều kiện cho lực 
lượng tiến công chính điên hoàn thành nhiệm vụ. 

LUÔNG PRABĂNG (I.uang - Prabang), cô đô của Lào, cảng 
trên sông Mêkông (Mékong), trung lầm của miền Thượng Lào. 
Diên tích gần 10 km?. Dân số 339 nghìn (1990). Nghề thủ công, 
(rạm xay xát, xí nghiệp cưa xẻ, nhà máy thuy điện LP. Hoàng cung 
được xây dựng chủ yếu trong thế ki 20. LP có khoảng 30 tăng 
viên (thế kỉ 16 - 19). 

Trước kia, LP là kinh đô cô của Vương quốc Lan Xang (cg. lạn 
Xang; Ì ào), vùng quần cư lón nhất ở Thượng I ào. Nằm trong môt 
thung lũng, trên ngã ba sông Nâm Khan chảy vào Mêkông. Tư thế 
ki 10 có tên là Xiêng Đông - Xiêng Thoong. Cư đân nói tiếng Thái 
gọi vùng này là Mưởng Xao. Mưởng Xao là kinh đô của Lan Xang 
từ 1353 đến 1566. Sau đó kinh đô chuyển về Viêng Chăn, Mương 
Xao được gọi là LP (kinh thành Phật). Vùng [-P được thư tịch cổ 
Việt Nam gọi là “nước Nam Chưởng”, thời Xiêm cai trị Lào (thế 
ki 19). lưới chính quyền thực dân Pháp, LP được tách riêng giao 
cho vua Ì Ào cat quản trên danh nghĩa. 


LUỒNG (cơ), đồng chất lỏng hoặc chất khí phụt vào một môi 
trưởng nào đó với vận tốc lón. Nếu có đột biến về nhiệt độ, tạp 


LUPUT 





chất 1h: gọi là 1. nhiêt, L tap chất. Vd. I. các chất khí do động cdø 
phản lực phụt ra. l. nhiên liệu do vòi phun động cơ điẽzen phụut 
vào xi lanh. 

LUÔNG (nông, sith); Dendrocalamut), chỉ thuộc phân họ 
Tre nứa (Bambusoideae), gồm l6 loài, phân bố ò Ấn Dộ, Trung 
Quốc, Inđönêxia, Boocnêô, Thái Ian. Myanma. Philpin. 
Cămpuchia, Malalxa. Ö Việt Nam, phân lớn là cây nhớ, mọc 
thành bụi, thân vách đày, nhiều cành, mọc ð vùng đất âm. nhiều 
màu. Œó nơi mọc thành rừng. Ö Viêt Nam, ï. moc tự nhiên trên 
nhiều vùng ở Thanh Hoá (Ngọc lặc, [ang Chánh, Quan Hioä, 
Bá Thước) nên có tên L. Ihanh Hoá. I, còn mọc rải rắc Ò các 
tinh Hoà Bình, Sơn L2, Nghê An, Hà Tĩnh... đang được chú 
trọnp gãy trồng. I, có nhiều công dung: làm cây phì xanh. làm 
hàng rào; măng Ì. có thể làm măng ăn tươi hoặc khô; thân dùng 
đan lát, làm nhà của, đồ gia dụng, wv. nguyên liêu (rong sản xuất 
giấy (hàm lương xelulozở của Ï. tương đối cao: 54.1). Cùng chỉ 
với L. còn có cây dang, cây diễn. 

LUỒNG CHÌM luông chảy vào môi môi trưởng chất lỏng 
cùng loại hoặc khác toai, do ma sát với chất lỏng xung quanh 
mà mở rộng dần ra rồi tiêu tan vào mỗi trưởng ấy. Trong quá 
trình luồng mở rộng, những phần tử chất lỏng của môi trưởng 
tiếp xúc với luồng bị Lôi đi theo. Cấu tạo của luông theo mãt 
cắt ngang bao gồm khu lõi hoặc khu töc độ không đồi, khu tầng 
biên giới. Theo chiều đài của luồng lại chia ra: đoạn đầu và 
đoan cở bản. 

LUỒNG ĐIỀU KHIỂN (A. controL flow), dấu vết của tất cả 
đường thực hiện có thể có trong một chương trịnh, thường đước 
minh hoạ dưới dạng biểu đồ. 

LUỒNG HÀNG sø đồ tuyến vân chuyển hàng hoá hay sản 
phẩm trong mặt bằng công trình, đáp ứng công nghê khai thác 
của công trình công cộng hoặc công trình sản xuất. 

LUỒNG KHAI THÁC (cg. luồng khấu), \ò (thương nằm ngang 
bằng, dốc nghiêng, đốc đứng hay mở chếch sơ với phương vỉa) 
có tiết diện ngang có hạn, chỉ đủ chỗ làm việc cho công nhân, 
đặt thiết bị khấu và vận chuyển khoáng sản tử !ò chơ ra lò cái. 
LKT trực tiếp nồi liền với khoảng đã khai thác hay cách nó (trong 
thời gìan khấu) một trụ khoáng sản và dịch chuyền thco gương 
lò chớ. 

LUỒNG LẠCH duỏng đi an toàn cho tàu thuyền. LL. có chiều 
sâu cần thiết và không có chướng ngại, được đánh dấu bằng phao 
tiêu, cột tiêu. LL, phụ thuộc vào địa hình, tượng mưa trong năm 
và kích thước của phương tiện vận tải. 

LUỒNG NGƯỜI sơ đồ tuyến dì chuyển người trong mãt bằng 
phù hợp với công nghệ khai thác sử dụng nhà và công trình. 

LUỒNG RỐI (XOÁY). dòng chất lỏng có kích thước hữu hạn 
không bị giới hạn bở: những thành rắn, chuyển động ở trạng thái 
chảy rối (xoáy) trong môi trưởng chất lỏng cùng hoặc khác Loại. 

LUỒNG XÚC dải đất đá hay khoáng sản đã được nỗ mìn nằm 
trên mặt tầng (mỏ lộ thiên), phân cho một máy xúc đàm nhiêm 
viếc xúc bốc. Chiều dài LX phụ thuôc vào năng suất máy xúc. 
chiều cao tầng và hình thức vận chuyền sử dụng trên tầng. Chiều 
rộng LX phu thuộc vào kích thước bốc đố của máy xúc (có thể 
bố trí một hay hai I[X mói hết chiều rộng đông đất đá đã được 
bắn ra đo nổ mìn). 

LUPUT (L tupus), thuật ngữ danh riêng để chỉ bênh L. lao: 
một thể lao da, làm thành môt mảng lồi, cỏ vị trí và diện tích 
thay đồi, bờ giới hạn không đều, màu đỏ thẫm, nốt lồi, đôi khi 
có vảy, ở giữa xớ cứng, xung quanh có các củ lao (to bằng đầu 
đanh ghỉm đến hột đâu, màu vàng trong); thương tôn có thề tiến 
triên chậm. kéo dài, hoặc loét, hoặc đục sâu xuống dưới làm mất 
một màng mô. Iliên nay, bênh L dùng để chỉ một bệnh hệ thống. 


THỊ 
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thương xảy ra ở phụ nữ còn trẻ một cách đột ngôi, tiến triển 
nhanh hoäc chậm. xuất hiện sau khi có thai và sinh đẻ, hoặc sau 
kht đi ngoài trời nắng gắt, sau tiêm chúng, ngộ đêc thuôe. Các 
dấu hiệu dấu hiện toàn thân (mệt, sốt, sụt cân, w.); đâu hiệu 
ngoài đa (các mảng đỏ ở nơi bị phơi nẵng nhật là ở mắt, xung 
quanh mũi, có thể kèm theo rụng tóc, ban xuất huyết, vv ); dau 
một hay nhiêu khóp nhưng không có biến dạng khớp; ò các nội 
tạng như tim mạch (Viêm màng ngoài tìm, màng trong tìm, cở 
tim, Vw.). ở thân (suy thận), ở hệ thần kính như viêm đa dây thần 
kinh, w. Cần đi khám, làm thêm các xét nghiêm sinh học đề có 
cơ sở chân đoán và chữa bênh thích hợp. Bệnh dễ tái phát nếu 
tại đt ngoài trôi nắng gắt, có thai, vwv, 


LURIA A, R. (Aleksandr Romanovich [ nrija; 1902 - 77), nhà 
(âm lí học liên Xô. Viện sì Viên Hàn lầm Khoa học Cáo dục Liên 
Xô (1968). một tronp những người đặt nền móng cho khoa học 
(âm lí thần kinh. ILJnh vực chính là nghiên cứu sư phá hưỷ các chức 
năng tâm ÚÚ cấn cao (nhất là các chức năng ngôn ngũ) khi não bị 
tồn thương từng vùng và việc hôi phục các chức năng ấy. Trong các 
công trình của Luria, vấn đề khẳng định các chức năng tâm li trong 
não đã được giải quyết theo môt cách hoàn toàn mới, Iheo học 
thuyết về cấu tạo hê thông của các chức năng tâm lú cấp cao. 

I.URIXTAN (1.uris(tấn. Í ouristăn), khu vực lịch sử ð miền Tầy 
Iran. Thời cổ đạt. 1. là khư vực cư trú của các bô lạc Caxit (CAssit) 
thuôc thế gió: †lam (Elam). Có Tiểu [.{vùng người Tua (1.urs)] 
va Đai [ (vùng người Bactiat. Mamasen, Kukjttuie). Di vật 
tiêu biểu tìm thấy trong các mô táng cô: đồ đồng - kiếm, 
kim găm. rìu, đồ trang sức trên áo quân và dây cướng ngựa. Nghề 
thuã( phong cách chuộng hình thú. Niễn đai nhóm đồ đồng này 
là thế kị 8 - 6 LCn., còn khu vực lịch sử này hình thành sóm hỏn, 
khoảng thế ki lÒ - 9 tCn. 


LUT TT (L. l.utctuim), Lu. Nguyên tổ đất hiếm thuộc nhóm 
[II B. chu kì 6 bàng tuần hoàn các nguyên tổ, số thứ tự 71, đúng 
cuối cùng dãy lantanoi(; nguyên tử khối 174,967; có một đồng vì 
phóng xạ tự nhiên !“*[ u với chu kì bán rã 1„; = 2,2.10!! năm. 
[3o nhà hoá học Áo Phôn Venxbăc (C. A. von Welsbach) và nhà 
hoa học Pháp Uyêcbanh (G. Urbain) phát hiện (1907) độc lập 
với nhau. Tần đặt theo tên cũ của thành phố Pan.. Kim loại màu 
trắng bạc, mềm, dẻo, để kéo sợi; khối lượng riêng 9,84 g/em°, t„„ 
= I1.66ó3° C, t¿ = 31.412°C. Tan trong axit (oäng. Phản ứng chậm 
với nước. Điều chế bằng cách khử florua hoặc cLorua luteti bằng 
canxi. Dùng chế tạo hợp kim đặc biết. !,u là chất hút khí có triển 
vong trong các dụng cu điện chân không. 


LUTHƠ KINH x. Kinh Mi. 


IUTHƠ M (Martin I niher, 1483 - 1546), nhà văn. nhà thần 
học. nhà cải cách tôn giáo Dức; là người sáng lập ra đạo fin 
[ành ở Đúc thời Phục hưng: piáo sư triết hoc và thần học tại 
Trưởng Đại học Vittenbec (Wittenberg). Iutho phê phán các 
chỉnh sách của Toà Thánh Rôma áp bức bóc lột nưóc Dức dưới 
thỏi phong kiến cát cứ; đề xướng cải cách tôn giáo, chông độc 
quyền của Giáo hội tuỳ tiên giải thích Kinh Thánh, phê phần 
nhưng lời thuyết giáo phản động của nhà thở; truyền bá quan 
niêm cho rằng con người được Chúa cúu vớt là do lòng chân 
thành của đức tin. Flón nữa l.uthd phủ nhân thiết chế của đạo 
Có Đốc phong kiến, lạc hậu, trái với tỉnh thần đạo Cˆd ¡3ốc nguyên 
thuỷ Giáo hoàng kết tôi Luthơ là "tà đạo”, Lutho công khai đốt 
chi lênh đó ngay trước quần chúng. [Dưới sức ép của Giáo hội, 
năm 1521, hoàng đế Dức ra lệnh bắt giam Luthø, nhưng ông đã 
được môt nhà quý tộc che giấu và giúp đố. Tại đây, Lutho dịch 
Kinh Thánh ra tiếng Dúc. Về mặt văn học, Luthở cũng có nhiều 
công hiến; ông sáng tác nhiều bài thánh ca, làm tho, viết ngụ 
ngôn kiểu Êdôp (1'sope), tập truyện châm biếm "Tuyên vui trong 
bữa ăn“. Enghen (I1 Engel) đã nói về Luthơ: "Chính ông xây 
dưne nều văn xuôi hiên đại Đức, soạn lời và nhạc cho bản thánh 
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ca tràn đầy lòng tin vào thắng lơi, bài ca đó trở (hành bãi "Macxâyc” 
của thế kỉ 16.” 

LUTÔXLAPXKI V (Wil(old !ntoslawski, !9]3-24). nhà 
soan nhac Ha lan. Giải thưởng quốc gìa Cộng hoà Nhân dân Ba 
Tan (1951, 1955. 1964). Tăc phẩm: giao hưởng (1947). biến tấu 
giao hưởng (1938), tổ khúc cho đàn nhạc giao hưởng (1951), 
côngxeclô cho dàn nhạc (1954), tam tấu kèn hơi, nhạc tang tẾ 
cho đàn nhạc dây (1958), ww. 


"LUTVICH FOIƠBĂC VÀ SỰ CÁO CHƯNG CỦA TRIẾT 
HỌC CỔ ĐIỂN ĐỨC" tác phâm triết hoc quan trong của ['nghen 
(F. F.ngels) (1886), môt trong những tác phâm quan trong nhất 
trong đi sản \í luận của chủ nghĩa Mac. Trong (tác phẩm này. 
Enghen đá: 1) Phê phán triết học của Iiêphen (G W IZTIegel) 
và của Foiobăc (1.. Feuerbach), nêu tên ý nghĩa lich sử đồng thới 
vạch ra những thiếu sót, han chế trong triết học của hai ông. 
vach rõ sự khác nhau về nguyên tắc giữa chủ nghĩa duy vật biên 
chứng với chủ nghĩa duy vật siêu hình của loidbäe và phép biên 
chứng duy tâm của Ilêghen. 2) Trình bày rõ ràng và có hê thông 
quá trình phát sinh và phát triển của triết học Mac. những môi 
quan hệ của nó với các học thuyết triết học trước đó; xác dinh 
rõ vấn đề cơ bản của triết học và những nguyên lí cø bản của 
chủ nghĩa đuy Vật biên chứng và chủ nghĩa duy vât (ch sử đó 
chính là bước ngoặt cách mang mà Mac và lnghen đã thưc hiên 
trone tĩnh vực triết học. Tắc phẩm gồm 4 phần tón. Trong phân 
I, khi phần tích triết học của Hiêghcn. l.nghen đánh giã cao công 
hiến của Hiêphen vao sự phát triển của triết học, đồng thời cũng 
vạch ra mâu (huẫn giữa phương pháp biên chứng và hè thống 
duy (ầm của triết học này. Từ mâu thuẪn trên dẫn tói sư phân 
chia học phái Hêphen thành: phái Hêghen già (gôm những người 
coi trọng hê thống triết học của Hêghen. bảo thủ trong ca hai 
lĨnh vực chính trị và tôn giáo) và phái Hêghecn trẻ (gồm những 
ngươi cho phưóng pháp biên chúng là chủ yếu. đòi cải cách chính 
trị và cải biến tôn giáo, trỏ về với chủ nghĩa duy vật Anh, Pháp). 
Ở đây, những người thuộc phái Hêghen trẻ đã mâu thuẫn với hê 
thống của Hêphen - hệ thống coi tự nhiên chỉ là "sự tha hoá” của 
ý niệm luyêt đốt. Sự ra đời của triết học F'oiơbăc dã khắc phục 
mâu thuân trên. Trong phần [[, lần đầu tiên, Enghen đã xác định 
rõ vấn đề cø bàn của tnết học như sau: "Vấn đề cở bản lön của 
mọi triết học. đặc biệt là của triết học hiện đại. là vấn đề quan 
hệ giữa (tư duy và tồn tại", "giữa tính thần Với tư nhiên”, “cách 
giải đáp vấn đề ấy đã chia các nhà triết học thành hai phe lón. 
Những người quả quyết rằng tình thần có trước tự nhiền. thuộc 
phe chủ nghĩa duy tầm. Còn những ngưới cho rằng tư nhiên là 
cái có trước, thì thuộc các học phái khác nhau của chủ nghĩa dụy 
vật". Đó là mặt thú nhất của vấn đề cơ bản của triết học. Mặt 
thứ hai là xem tư duy của con người có thể nhân thúc được thế 
giới hiên thực không? con người thông qua các biểu tượng và 
khái niêm về thế giới hiên thực có thể phản ánh dược một hình 
ảnh đúng đắn của hiên thực không? "Vấn đề đó được gọi tà vấn 
đề tinh đồng nhất giữa (tư duy và tồn tại, và tuyệt đại đa số cÁc 
nhà triết học trả lời vấn đề đó một cách khẳng đỉnh". Còn một 
(oạt các nhà triết học khác không thừa nhận là có thể nhận thức 
được thế giới, hoặc không thể nhân thức được nó một cách đầy 
đủ. Đó là những người theo thuyết bất khả trị. trong số đó có 
Hium (D. Hume) và Kantö (1. Kant). Enghen đã phê phán thuyết 
bất khả trị của Kantö và chứng mình rằng trong quá trình nhân 
thức và hoạt động thực tiễn, 'Vật tự no" của Kanto trở thành 'VÂt 
cho ta". Trong khi nêu lên vai trò to lớn của trết học loiobăc, 
trong sự phát triển của chủ nghĩa duy VẬt và trong việc phê bình 
chỉ nghĩa duy tâm, Enghen cũng phân tích sầu sắc những han 
chế của chủ nghĩa duy vật Anh, Pháp thế kí 17 - 18 và của triết 
học duy vặt f'oidbäc: máy móc, siêu hình, (trúc quan, không triết 
để và duy tâm trong lính vực xã hội. Trong phần III, Enghen tẬp 
trung vạch rõ “chủ nghĩa duy tâm thực sự của Foiơbăc" trong 


triết học tôn giáo và đạo đức học của ông". "Foidbăc hoàn toàn 
không muốn xoá bỏ tôn giáo; ông muốn hoàn thiện tôn giáo”; 
căn cứ vào sự phát triển của tôn giáo để phân biệt các giai đoạn 
khác nhau của lịch sử nhân loại. Về mặt đạo đức, Foidbăc quá 
đề cao tình yêu, lấy con người làm xuất phát điểm, nhưng con 
người mà ông nói đến lại luôn là con người trưu tượng, không 
bao giờ nói tới thế giới mà con người đó sống: những điều mà 
Foidbäc nói về đạo đức là hết sức nghèo nàn. 


Trong phần cuối cùng của tác phẩm, Enghen tập trung trinh 
bày bước ngoặt cách mạng trong triết học mà Mac và ông thực 
hiện: cải tạo phép biện chứng duy tâm của Hêghen thành phép 
biên chúng duy vật; khắc phục những thiếu sót của chủ nghĩa 
duy vật cũ, biến nó thành chủ nghĩa duy vật biện chúng: đưa 
quan điểm duy vật biên chứng vào giải quyết những vấn đề xã 
hội, sáng tạo ra chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

LUVRƠ (Iouvre), lâu đài ở Pari (Pháp), có từ thế kỉ 14, 
sau mở rộng nhiều lần, thành cung điện của các vua Pháp, ngày 
nay L. là Viện Bảo tàng Nghệ thuật quốc gia Pháp, viện bảo 
tàng cổ lớn nhất thế giới. Thế kỉ 16, các vua Pháp đã giao cho 
các kiến trúc sư Lexcô (P. Leseot), Lớ Vô (L. Le Vau), Pêrô (C. 
Perrault) cùng với nhà điêu khắc Gujông (1. Goujon) thiết kế 
và xây dựng thành cung điện kín có sân trong. Cuối những năm 
80 đầu 90 thế kỉ 20, được mở rộng theo đồ án của kiến trúc sư 
Pây (Pei) với kim tự tháp bằng kính ở giữa sân chính. Xt. Bảo 
tàng Luvrơ. 

LUX (A. lux, kí hiệu: b), đơn vị độ rọi trong hệ SI và là đơn 
vị hợp pháp của Việt Nam. Là độ rọi của một mặt có diện tích 
một mét vuông, được chiếu vuông góc bởi quang thông đều có 
giả trị một lumen. 

LUX ~= GIẤY (kí hiệu: txs), đơn vị lượng rọi sáng trong hệ 
SI và là đơn vị hợp pháp của Việt Nam. Là lượng rọi sắng ứng 
với độ rọi một lux, trong thởi gian một giây. Dùng trong kĩ thuật 
chụp ảnh. 

LUXAKA (Lusaka), thủ đô từ 1964 của Cộng hoà Zămbia, Ở 
độ cao 1.300 m. Dân số 1,4 triệu (1990), kể cả ngoại ô. Công 
nghiệp: thực phẩm, may mặc, xi măng. Sân bay quốc tế. Dại học 
Tổng hợp. Dược xây dựng từ 1905, được mỏ mang nhỏ xây dựng 
đưởng sắt. Từ 1935 - 64, trung tâm của Bắc Rôđêdia (Rhodesia) 
thuộc Anh. Khí hậu cao nguyên mát dịu. 





Luxaka 


LUXEMBUA (Groussherzogtum Letzebuerg; Ph. Grand - 
Duché de Luxembourg - Đại công quốc Luxembua); quốc gia ở 
Tay Âu giáp Pháp, Đức, Bỉ. Diện tích 2,586 nghìn km”. Dân số 


LUXEMBUA 


439 nghin (2000), trong đó (1999) người Luxembua 64,4%, Bồ 
Dào Nha 139%, Italia 4,7%; Pháp 4,1%, Bi 3,2%. Dân thành thị 
911% (1999). Ngôn ngữ: tiếng Pháp, tiếng Dức và tiếng 
Luxembua. Tồn giáo (1996): đạo Thiên Chúa 95,1%. Thủ đô 
Luxembua có 78,3 nghin dần (1997). Thể chế: quân chủ lập hiến 
hai viện. Dại công tước là người đứng đầu nhà nước. Đúng đầu 
chính phủ là thủ tướng. 
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Luxermbua 


Địa hình L chủ yếu là đồng bằng đồi. Ở phía bắc có một nhánh 
núi ngang của dãy Acđenơ (Ardenne; 565 m). Khí hậu ôn đói 
mang tính chất chuyền tiếp giữa khí hậu đại dương và khí hậu 
Lục địa. Các sông ngòi thuộc lưu vực sông Môden (Moselle). Năm 
1992, rừng chiếm 34,2% lãnh thổ; đồng cỏ 25,6%; đất canh 
tác 23,2%; các đất khác 17%. 


L là nước phát triển. Công nghiệp chế biến chiếm 17,4% GDP 
(1995) và 14,3% lao động. Thương mại chiếm 14,4% GDP và 
19,876 lao động. Tài chính chiếm 20,2% GIDP và 8,9% lao động. 
Dịch vụ chiếm 31,32% GDP và 23,22% lao động. Nông nghiệp chỉ 
chiếm 1,1% và 2,5 GDP và 3Z lao động. Thu nhập theo đầu 
người đứng đầu thế giới. GDP đầu người 35.109 USD (1995). 
GNP đầu người 45,1 nghìn USD (1998). Cơ sở công nghiệp là 
luyện kim, do tư bản Pháp, Bỉ đầu tư. Sản lượng sắt thép 3,1 
triệu tấn và gang 1,93 triệu (1994). Công nghiệp thực phẩm: sữa, 
thịt chế biến, rượu. Điện 1,3 tỉ KW'h (1996). Chăn nuôi phát triển 
mạnh chiếm 4/5 giá trị sản phẩm nông nghiệp, chủ yếu là nuôi 
bò, lợn. Giao thông: đường sắt 274 km (1997), đường bộ 5,16 
nghìn km (1996; 99?% rải nhựa). 

Xuất khẩu (1997) 250 tỉ [răng L. (F1 ): máy móc và thiết bị vận 
tải 57,32, hàng nhựa và cao su 12,9%, hàng dết 5,7%, hoá chất 
5,7 và thực phẩm 3,4%. Nhập khẩu (1997): 334,6 tỉ FL: máy 
móc và thiết bị vận tải 48,7%, khoáng sản 9,1%, hoá chất 7,8%, 
thực phẩm 5%. Bạn hàng chính: Bỉ, Đức, Pháp, Hà Lan, Italia, 
Hoa Ki, Anh. Đơn vị tiền tệ: frăng L (Luxembourg franc - FL). 
Tỉ giá hối đoái 1 USD = 46,39 frăng L. (10.2000). 

Biên giới quốc gia hiện đại của L hình thành tử 1839. Hội 
nghị Luân Đôn năm 1867 đã tuyên bố L là nước "trung lập vĩnh 
viễn" và điều đó cũng được khẳng định trong hiến pháp năm 
1868. Năm 1948, điều khoản về sự trung lập của L đã bị xoá bỏ 
trong hiến phấp. Là thành viên của NATO, của liên minh kinh 
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tế Bỉ - Hà Lan - Luxembua của khối Thị trưởng chung Châu Âu 
và của Liên minh Tây Âu. 

Quốc khánh 23.6 (1921). Là thành viên của Liên hợp quốc tử 
24. 10. 1945. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam cấp đại 
sứ tử 15.11.1973. 


LUXEMBUA (luxembourg) thủ đô ĐDại công quốc 


[.uxembua. Dân số 76 nghìn (1995). Dầu mối giao thông xuyên 
Châu Âu. Sân bay quốc tế. Công nghiệp: chế tạo máy và gia 
công kim loại. Ỏ ngoại ô có nhà máy luyện kim. Được nhắc ti 
lần đầu tiên khoảng năm 963 như một pháo đài. Năm 1244, được 
công nhận là thành phố. L. có đến hơn 120 ngân hàng, hầu hết 
là ngân hàng nước ngoài, là một trung tâm chứng khoán của 
Châu Âu. 
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Luxermbua 


LUXEMBUA R. (Rosa Iuxemburg; 1871 - 1919), nhà hoạt 
động phong trào công nhân Ba Lan, Đức, một trong những thủ 
nh cánh tả cuả Quốc tế II. 
Sinh ở Ba Lan, gốc Do Thái. 
Tiến sĩ kinh tế (1897). Phê 
phán chủ nghĩa xét lại của 
Becnoxtainơ (E. Bernstein). 
Tích cực tuyên truyền cho 
cách mạng Nga 1905. Tham 
gia thành lập Liên minh 
*pactakut (Spartakus; 
1916), kiên quyết đấu tranh 
chống chế độ quân phiệt và 
chủ nghĩa đế quốc. Một trong 
những nhà sắng lập Đảng Cộng 
sản Đức (1918). Tham gia khỏi 
nghĩa Xpactakut ở Đức. Bị sát 
hại cùng với Lipnech (K. Luxermbua R. 
Liebknecht) ngày 15.01.1919. 


LUXIFERIN (A. luciferin), hợp chất phúc tạp có tác dụng 
phát sáng trong quá trình phát sáng sinh học ở một số loài động 
vật, vd. đom đóm, vw. 

LUXÔNG (Lucon, Luzon), đảo lớn nhất của quần đảo Philippin. 
Diên tích 105,6 nghìn km”. Dân số 25,4 triệu (1978). Dịa hình phần 
lớn là núi trung bình, có những núi lửa đang hoạt động, đỉnh Pulôc 
(Pulôg) cao 2934 m. Hay có bão. Rừng thưởng xanh. Ö các thung 
lũng là cảnh quan xavan. Nông nghiệp nhiệt đói. Ở L. có các thành 
phố: Manila (Manila), Kêxôn - Xity (Quezon city; cơ. K&xdn Xity). 

LUỶ công trình phòng thủ, xây dựng thành hệ thống, kiên cố, 
có chính diện rộng, hướng về phía đối phương có thể tiến công. L 
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gồm hệ thống vật cản (hào, hàng rào, tưởng thành, vv.). Các L. nôi 
tiếng: Luỹ Thày (Việt Nam), Vạn Lý trưởng thành (Trung Quốc), 
luỹ Maginô (Maginot; Pháp). 

LUỸ ĐĂNG một phép toán hai ngôi * gọi là LD nếu với mọi 
a ta CÓ a*a = a hay aˆ = a Và tử đó suy ra a” = a với mọi n 
nguyên, đương. Các ví dụ về các phép toán LD là phép giao và 
hợp các tập hợp, phép hội và phép tuyển các mệnh đề. Vd. phép 
chiếu vuông góc một vectở trong mặt phẳng xuống một trục cuả 
một hệ toạ độ vuông góc cuả mặt phẳng. 

LUÝ ĐỒNG HỚI (cg. luỹ Nhật Iê), luỹ do Dào Duy Từ xây 
đựng 1631, tủ chân núi Dầu Mâu đến cửa sông Nhật Iệ, qua địa 
phận thị xã Đồng Hói (tỉnh Quảng Bình). LDH cao khoảng 6 m, 
dài khoảng 12 km. Phía ngoài luỹ được kè bằng gỗ lim, mặt trong 
đắp đất thành năm cấp, voi ngựa có thể đi 
bên trên được. Trên luỹ, khoảng 12 - 20 
m, xây dựng mội pháo đài đặt một "súng 
quá sơn" (loại pháo cổ, bắn cầu vồng) và 
hầm chúa thuốc súng và đạn. So với luỹ 
Trưởng Dục, LOH được xây dựng quy mô 
lồn hơn, kiên cổ hơn. Năm 1842, vua Thiệu 
Trị gọi LDH là Định Bắc tưởng thành. 
Các luỹ đắp bằng đất và đá ngày nay còn 
nhiều đoạn di tích trên đồi gần dãy Trưởng 
Sơn và Quảng Bình Quan, là công của luỹ 
Dồng Hói (Nhật Lê) được xây thời Minh 
Mạng, bị bom phá huỷ trong Kháng chiến 
chống Mĩ, mới được phục hồi năm 1991 - 
92 và được công nhận là di tích lịch sủ. 


LUY LINH Cho một vành với phép toán 
cộng và phép toán nhân. Một phần tử a 
khác 0 được gọi là LL nếu a” = 0 với một 
số tự nhiên n nào đó. Vd. ma trận 
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là một ma trận LL với n = 2. 
LŨY NHẬT LỆ x. Lũy Đồng Hới. 


LUÝ THÀY gọi chung các luỹ Đồng Hới và luỹ Trưởng Dục 
do Đào Duy Tử xây dựng (1630 - 31) ở huyện Lệ Thuỷ và Quảng 
Ninh, tỉnh Quảng Bình. 

LUÝ THỪA tích của một số thừa số bằng nhau. Vd. 2! = 
2.2.2.2 = 1ó. Những thừa số bằng nhau đó gọi là cơ số, số các 
thửa số như vậy gọi là số mũ. Phép tính để tìm LT gọi là phép 
nâng lên LT. Khái niệm LT cũng được mỏ rộng ra cho trưởng 
hợp số mũ bất kì (hữu tỉ, vô tỉ hoặc số phức). 

LUÝ TRƯỜNG DỤC tuý do Dào Duy Từ xây dựng 1630 tù 
làng Trưởng Dục (huyện lệ Thuỷ và Quảng Ninh, tỉnh Quảng 
Bình) đến phá Hạc Hải, nam luỹ Đồng Hới khoảng 20 km. LTD 
dài khoảng 10 - 20 km, cao khoảng 3 m, chân rộng 6 - 8 m. Ỏ 
một số vị trí trên luỹ có xây dựng đồn binh (cho lính ở) và kho 
lương thảo. 

LUYÊCXA ]. (Jean Lurcat; 1892 - 1966), hoạ sĩ, hoạ sĩ vẽ 
mẫu thảm Pháp. Từ tuổi thiếu niên được Pruvê (V. Prouvé) 
hướng dẫn cho nghệ thuật trang trí, người sáng lập ra trưởng 
nghệ thuật Năngxy (Nancy). Đến Pari học trang trí tưởng 
với hoạ sĩ vẽ tranh tưởng Lafit (J. P. Laffite). Năm 1917 bị 
thương, tranh thủ đang lúc hồi phục sức khoẻ, ông thử 
nghiêm thêu thảm trên nền sợi, vải. Từ 1919 đến 1936, 
Luyêcxa tập trung vào tranh sơn đầu, chịu ảnh hưởng của 
Matixơ (H. Matisse), khuynh hướng lập thể và siêu thực. 
Sau chuyến du lịch đến những nước ven bở Dịa Trung Hải 
và Bắc Phi, những bức tranh của ông mang đậm màu sắc 


hoang mạc với những hoa trái không lồ và những bóng người 
hiếm hoi, bố cục như trang trí sân khấu: "Người kị binh Bắc Phi" 
(1926), "Ba nhân vật" (1927), "Tiểu Á" (1933). Nhưng khuynh 
hướng hoành tráng và trang trí đã hướng ông trỏ lại với nghệ 
thuật thảm. Ngay tư 1933, ông đã cho thực hiện tấm thảm đệt 
đầu tiên "Cơn giông". Đặc biệt, sự khám phá bức "Tận thế" ở 
Angiê (Angers) đã tác động mạnh đến niềm đam mê và khích 
lệ ông tìm lại sự giản dị và hiệu lực nguyên khai của nghệ thuật 
trang trí tưởng bằng len; chất hoành tráng, sắc độ hạn chế, không 
theo luật viễn cận: "Tự do" (1942). Năm 1939, ông về Ôbuyxông 
(Aubusson), trung tâm sản xuất thảm lón đang bị suy sụp; Ông 
tiến hành tổ chức lại các xí nghiệp và thúc đầy sự hồi sinh của 
nghệ thuật thảm; bản thân ông cũng sáng tác rất nhiều với một 
cái nhìn rộng lón, trang trí th mộng: đầy triết lí trữ tình và cấu 
trúc: các phong cách đối lập kết hợp nhuần nhuyễn với nhau 
trong hàng loạt sáng tác lón: "Bốn mùa” (1940), "Trái Đất" (1943), 
"Tận thế" (1947), "Bài ca của thế giới" (1957 - 64)... gồm 10 tấm 
thảm với tổng thể 500 mỶ. Ông còn vẽ nhiều minh hoạ cho sách, 
làm tranh ¡in đá, đồ gốm, đồ trang sức và tranh ghép gốm. 


LUYẾN tên gọi kĩ thuật đặc biệt trong âm nhạc, là một cụm 
âm có cao độ khác nhau, biểu thị bằng một nét đường cong (LJ) 
nối lại (gọi là dấu luyến). Khi gặp cụm âm có dấu luyến thì những 
âm trong đó phải hát liền hơi và dùng một từ phổ vào cụm âm 
ấy (trong nhạc mới gọi là dấu liền âm lêgatô). 

LUYẾN LÁY những yếu tố hoa mĩ mà người hát, người đàn 
thêm thắt vào giai điệu chính (x. Lòng bản) của bài dân ca hay 
bài nhạc. Thông thưởng LL là kết quả của cảm xúc tại chỗ, 
ngay trong khi trình diễn của người hát, người đàn, nhưng LL 
không phải hoàn toàn là các yếu tố có tính chất ngẫu nhiên. 
Ö từng vùng, từng dân tộc và tửng thế hệ người ta thưởng dùng 
những mô hình LL quen thuộc đối với từng thể loại âm nhạc. 

LUYỆỆN CÁ (tk. quấy dẻo), biện pháp kĩ thuật nuôi cá, khuấy 
đục ao, nhằm làm giảm nồng độ oxi hoà tan trong nước, luyện 
cho cá quen sống với điều kiện nghèo oxi mà vẫn sinh trưởng 
bình thường. Việc khuấy ao còn có tác dụng thúc đầy nhanh quá 
trình phân giải các chất hữu cơ có trong ao, thúc đầy thuỷ sinh 
vật (nguồn thức ăn tự nhiên của cá) phát triển mạnh. 


LC được ắp dụng trong việc ương cả bột thành cá hương: 1 - 2 
ngày khuấy đục ao một lần và trước khi thu cá hương khuấy ao 
5 -6 ngày liền, mỗi ngày 1 - 2 lần vào buồi sáng. LC còn áp dụng 
trong thao tác chuẩn bị vận chuyển cá đi xa, môi ngày khuấy ao 
mội lần, trong 5 - 6ó ngày liền. 

LUYỆN KIM lĩnh vực khoa học kĩ thuật và ngành công 
nghiệp điều chế các kim loại tử quặng hoặc tử các nguyên liệu 
khác, chế biến các hợp kim, gia công phôi kim loại bằng áp lực, 
bằng cách thay đổi các thành phần hoá học và cấu trúc để tạo 
ra những tính chất phù hợp với yêu cầu sử dụng. Luyện kim bao 
gồm các quá trình: xử lí quặng (nghiền, tuyển, đóng bánh, vê viên 
để chuẩn bị tách kim loại khỏi quặng); tách kim loại ra khỏi quặng 
và các vật liệu khác; làm sạch kim loại (tỉnh luyện); sản xuất kim 
loại và hợp kim; nhiệt luyện; gia công hoá nhiệt và cơ nhiệt các kim 
loại; đúc và gia công kim loại bằng áp lực; tráng phủ bề mặt sản 
phẩm kim loại để bảo vệ hoặc trang trí và khuyếch tán những kim 
loại và phi kim loại khác và bề mặt sản phẩm. Phân biệt thuỷ luyện 
kim và hoả luyện kim. Luyện kim xuất hiện từ thời xa xưa (luyện 
đồng), còn từ giữa thiên niên kỉ 2 tCn. đã có luyện sắt tử quặng. 

LUYỆN KIM BỘT tĩnh vực công nghệ chế tạo các sản phẩm 
(chỉ tiết, bán thành phẩm) từ các bột hoặc hạt kim loại, hợp 
kim hoặc các hợp chất của chúng bằng cách tạo hình (cán, ép) 
bột, hạt và thiêu kết ở trạng thái không chảy lỏng hoặc chỉ chảy 
một phần cấu tử dễ nóng chảy trong hỗn hợp bột. LKB gồm 
các bước: chế tạo bột hoặc hạt, tạo hình sản phâm (ép), thiêu 
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kết và gia công kết thúc. Bằng phương pháp LKB, không những 
chế tạo các hợp kim cứng dùng làm dụng cụ cắt, khuôn mẫu, 
các sản phẩm gốm công nghiệp ... mà còn làm được nhiều chỉ 
tiết máy có tính năng đặc biệt: bạc lót trục, má phanh, vòng 
găng, bánh sao, vv. Ưu điểm quan trọng của LKB là có hệ số 
sử dụng kim loại hữu ích cao (90% hoặc cao hơn), chu trình 
công nghệ ngắn, tiết kiệm năng lượng và nhân lực. Ö Việt Nam, 
đã nghiên cứu và áp dụng công nghệ LKB để chế tạo một số 
chi tiết như mũi đao cắt gọt và mũi khoan xoay cầu, bạc lói 
trục (bằng hợp kim đồng), vv. 

"LUYỆN KIM BỘI" 1. Tạp chí chuyên ngành về LKB của 
Liên Xô, xuất bản từ 1651. 

2. Tạp chí chuyên ngành quốc tế về LKB (Powder Metallurgy), 
xuất bản ở Anh tử 1958. 


"LUYỆỆN QUẦN LẬP CÔNG" cuộc vận động rộng lón trong 
Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, được tiến hành theo huấn 
lệnh "LOL.C" (10.11.1947) của Bộ tổng chỉ huy và được đây mạnh 
bằng thư động viên "Gắng sức đua tài, xung phong diệt giặc" 
(19.8.1948) của chủ tịch Hồ Chí Minh. "LOLC”" là phong trào có 
ý nghĩa lớn trong việc xây dựng lực lượng vũ trang thởi kì đầu 
Kháng chiến chống Pháp. 

LUYỆN TẬP TỰ SINH phương pháp tập luyện để tự tác 
động, tự điều hoà trạng thái tâm lí, thể lực cơ thể. Nội dung: thư 
giãn cơ tối đa kết hợp với tự kỉ ám thị. Chỉ định trong các trưởng 
hợp: các chứng rối loạn thần kinh chức năng; xoá bỏ sự căng 
thẳng tâm lí - vận động, hồi phục sức khoẻ; tự điều hoà các phản 
ứng của thần kinh thực vật do xúc cảm; điều trị một số bệnh tim 
mạch: chứng đau thắt ngực, bệnh tăng huyết áp thời kì đầu, viêm 
tắc động mạch, ww.; điều trị bệnh viêm thần kinh da. Phương 
pháp tập luyện phổ biến trong các lĩnh vực hàng không, không 
quân, du hành vũ trụ, cắc mỗn thể thao có SỰ căng thẳng về tầm 
lí, về thể lực. Chống chỉ định: trẻ em, những người có chứng rối 
loạn thần kinh, tâm thần thực thể. 

LUYÊỆN THANH x. Vôcalidơ. 


LUYLY J. B. (Jcan Baptiste Lully; 1632 - 87), nhà soạn nhạc, 
nhà hoạt động sân khấu Pháp, gốc Itala. Với tài năng đa dạng 
(sáng tác, biểu diễn, hát, múa). Luyly được vua Lu-i IV (Louis 
IV) rất sủng ái, tin đùng, được 
phong là "Nhạc sĩ khí nhạc của 
nhà vua". Luyly đã trỏ thành 
người đặt nền tảng cho thể loại 
ôpêra cổ điển Pháp, sáng tạo 
kiểu "Bi kịch trữ tình", ôpêra 
thần thoại, phản ánh lí tưởng 
của chủ nghĩa cổ điền, xác lập 
thể thức "uvectuya" cổ điển 
Pháp, sáng tác âm nhạc cho 
balê, balê - hải kịch của Môlie 
(Molière). Luyly chết vì vết 
thương ở chân, 3 tháng sau khi 
chỉ huy biểu diễn tác phẩm "Te 
Đêom" (1677) của ông. 

Tác phẩm: 32 balê, l1 balê 
hài kịch (với Môlie), 14 bi kịch trữ tình, nhiều bản Môtẽ lón, 
(Grands motets - bài ca nhiều giọng, nhiều bè), vv. 

"LUYMANITẾ" (1: Humanit€') x. "Nhân đạo". 

LUYMIE (Lumière), hai anh em người Pháp (Auguste 
Lumiere; 1862 - 1954 và Louis Lumiere; 1864 - 1948), đã sắng 
tạo ra máy quay phim và máy chiếu phim (đương thởi gọi là hình 
ảnh động), mở đường cho nghệ thuật điện ảnh ra đởi và phát 
triển. Buồi chiếu phim đầu tiên của họ tổ chức vào tối 28.12.1895 
trong tầng hầm nhà hàng Grăng cà phê (Grand Café) tại thủ đô 
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L LUYXIENG 


Pari. Anh em Luymie không những là nhà sáng chế máy điên 
ảnh mà còn là nhà quay phim, đã hoàn thành trên 1 500 phim 
tài liệu ngắn lưu hành khắp thế giới. 

LUYXIÊNG (Ph. Lucien de Samosate; HL. Loukianos; khoảng 
125 - 192), nhà văn Hi Lạp cổ đại. Học nghệ thuật hùng biên, 
bỏ nghề luật sư và đi diễn thuyết ở nhiều thành phố trong đế 
quốc La Mã; sống ở Aten (Athènes) một thỏi gian, cuối cùng 
nhận chức quan tư pháp La Mã ở Ai Cập. Luyxiêng để lại 8ó tác 
phâm gồm nhiều loại: điễn văn, đối thoại hài hước, tiểu thuyết 
châm biếm. Nồi tiếng nhất là "Đối thoại của những người chết" 
và "Giấc mộng hay là con gà trống". Đối tượng đả kích của 
Luyxiêng là sự giầu sang, thói hư tật xấu. Luyxiêng phê phán tất 
cả các tín ngướng, kể cả đạo Cơ Đốc trong "Đối thoại các vị 
thần", "Prômêtê", "Cái chết của Pêrêgrinôt". Luyxiêng sống vào 
lúc chế độ nô lệ của đế quốc La Mã lâm vào khủng hoảng kéo 
theo sự khủng hoảng về tư tưởng, quan điểm chính trị, triết học, 
đạo đức, cho nên ông mới có thái độ hoài nghỉ, phê phán, đả 
kích . chăm biếm nói trên. Luyxiêng ảnh hưởng rất lỏn đến văn 
học Châu Âu thời Phục hung và thế kỉ Ánh sáng. 

LUYTT (Ph. luth), nhạc cụ dây gầy cổ xưa có nguồn gốc phương 
Đông, du nhập vào Châu Âu từ thế kỉ 17, bầu đàn tròn, rất phồng, 
không có thành, mắc nhiều dây (có thể tới 20 dây đàn). 

LƯ CÂU KIỀU (Lugoudiao, cø. Cầu Lư Câu), cầu ở ngoại 
thành phía tây nam Bắc Kinh, bắc qua sông Vĩnh Dịnh (xưa gọi 
là sông Lu Câu) xây dựng năm 1189, hoàn thành 1192. Dài 266,5 
m rộng 7,5 m. Trong đình bia ở phía đông cầu có 4 chữ do vua 
Càn Long đề: "Lư Câu hiểu nguyệt". Sự biến Lai Câu Kiều ngày 
1.T1.1937 bắt đầu ở thành Lyền Bình, ở phụ cận phía đông cầu, 
viên có là quân đoàn 29 có "phần tử cộng sản" đã bắn vào lính 
Nhật trong lúc diễn tập, nên Nhật lập tức tung lên cái gọi là 
"hiểm hoạ công sản ở Đông Á" và nồ súng tấn công. Thực ra đó 
là có để Nhật mở rộng chiến tranh xâm lược Trung Quốc trên 
quy mô cả nước (1937 - 45). Có nhà kỉ niệm và bia kỉ niệm 
Chiến tranh chống Nhật của nhân dân Trung Quốc. Cạnh đó có 
xây một chiếc cầu mới. 

LỮ ĐOÀN binh đoàn chiến thuật, nhỏ hơn sư đoàn và lớn 
hơn trung đoàn. Thưởng gồm 4 - 6 tiểu đoàn và một số phân đội 
(bình đội) bình chủng, bộ đội chuyên môn, đơn vị phục vụ trực 
thuộc LD nằm trong biên chế của quân khu, quân đoàn, quân 
chủng, binh chủng hoặc trực thuộc Bộ Quốc phòng. LÐ có thể 
tiến hành trận chiến đấu độc lập hoặc trong đội hình cấp trên. 

LỮ ĐOÀN QUỐC TẾ. các binh đoàn được thành lập trong 
thỏi kì nội chiến Tây Ban Nha (1936 - 39) gồm những người tình 
nguyện chống phát xít tử 54 nước (chủ yếu là Châu Âu), chiến 
đấu bên phía Công hoà Tây Ban Nha. 

Việc thành lập LDOT do Quốc tế III đề xướng, Liên Xô giúp 
đỡ về tổ chức, trang bị và huấn luyện. Đã có tổng cộng 7 LDQT 
gồm gần 35 nghìn người chiến đấu chủ yếu ở Tây Ban Nha. Dến 
10.1938, theo quyết định của chính quyền Cộng hoà Tây Ban 
Nha, các LDOT đã lần lượt rút khỏi nước này. 

LỮ GIA (? - ?), tế tướng nhà Triệu, nước Nam Việt (Quảng 
Dông và Quảng Tầy, Trung Quốc) chống lại việc sắp nhập nước 
nảy vào triều đình nhà Hán. Năm 112 tCn., Lữ Gia giết Triệu 
Vương Hung, thái hậu Cù Thị và sứ giả nhà Hán, lập Kiến Dức 
làm vua. Năm 111 tCn., tướng nhà Hán là Lệ Bác Đức tiến đánh 
bất được Lữ Gia và thôn tính Nam Việt. 

LỮ THUẬN (Lushun), thành phố cảng, căn cứ hải quân 
Trung Quốc trên bán đảo Liêu Dông, thuộc tỉnh Liêu Ninh, đông 
bắc rung Quốc. Diện tích vùng nước 5 km”, sâu 10 m. Là căn 
cứ hải quân được thiên nhiên bảo vệ tốt. Cuối thế kỉ 19, L/T là 
một làng. Theo Hiệp định 1898, Trung Quốc cho Nga thuê làm 
căn cú hải quãn. Nhật chiếm đóng trong thời gian 1905 - 45, 


182 


Tháng 8.1945, quân đội Liên Xô giải phóng L/I: Theo thoả ưóc 
giữa Liên Xô và rung Hoa dân quốc 1945, Liên Xô và Trung 
Quốc sử dụng chung căn cứ L/T. Năm 1955, Liên Xô rút lực lượng 
vũ trarg ra khỏi L/T; chuyển giao toàn bộ cảng LT cho Cộng hoà 
nhân dân Trung Hoa. 

LỤỰ (cg. Duồn, Nhuồn), tên tự gọi đồng thởi là tên chính thức 
của một dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Dân số 3684 (1989), cư 
trú ở tỉnh Lai Châu, thuộc nhóm ngôn ngữ Tày - Thái, ngữ hệ 
Nam Á. Dầu Công nguyên họ đã cư trú ở vùng Diện Biên, và 
sống giữa cộng đồng người Bạch Y, Vào thế kỉ 11 và 12, khi 





Người Lụ 


người Thái đen đến Mưởng Thanh, họ đã thấy thành Tam Vạn 
(Xam Miến) do người L. xây dựng. Sống bằng ruộng, nương, làm 
nghề đệt tỉnh xảo. Ở nhà sàn, tập trung thành bản, do nại bản 
cha truyền con nối đứng đầu. Bản còn có châu hua giữ gìn, khuyên 
bảo làm điều phúc lành (bun) tương tự như nhà sư, làm thêm 
nghề cúng bói như thầy cúng (một, mo) của ngươi Tầy, Thái, Xã 
hội đã phân hoá giàu nghèo, nhưng ý thức đoàn kết tưởng trợ 
trong cộng đồng còn rất cao. Nông dân L trước đây là những 
người bán tự do (nhốc), phải nộp hằng năm cho chúa đất Thái 
tô lao dịch và tô hiện vật. Gia đình người L là tiêu gia đình phụ 
quyền. Người L theo Phật giáo. Nay còn hảo lưu nhiều yếu tổ 
tôn giáo nguyên thuỷ. Bản [. là cơ sở kháng chiến chống thực 
dân Pháp. 

LỪA (Equws asinas), loài động vật có vú họ Ngựa (Equidae), 
tầm vóc nhỏ hơn ngựa, tai dài, được thuần hoá sóm hơn ngựa, 
bắt nguồn tử Châu Phi. Trung bình cao 100 - 120 cm, có ba 
loại hình, loại hình nhỏ con, cao 8Ú - 105 cm, nuôi phổ biến ở 
Châu Phi và Châu Á (vùng Trung Á); loại hình to con, cao l1§ 
- 135 cm, có nhiều ở Tuacmênistan và lran; loại hinh cải tiến, 
cao 135 - 169 cm, nuôi nhiều ở Trung Quốc, Pháp, Tây Ban 
Nha, Hoa Ki. Những giống L. thuộc hai loại hình sau thưởng 
dùng cho lai với ngựa (con cái: ngựa, con đực: lúa) để tạo ra 
con la có sức kéo dẻo dai hơn. Là loại động vật đơn thai, cho 
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phối giống lúc được 3 tuổi. 
Thởi gian mang thai 12 
tháng; con non bú sữa 8 - 
9 tháng. Sống 18 - 20 năm. 
Có sức chịu đựng tốt, dễ 
thích nghi với điều kiện 
kham khổ. Dược nuôi để 
làm phương tiên vận 
chuyên ở những vùng điều 
kiện giao thông khó khăn, 
nhất là vùng đồi núi. 


LỪỮA ĐẢO (cg. lửa gạt), 
dùng thủ đoạn gian dối 
đánh lừa người khác để i 
mưu lợi. Thủ đoạn gian đối Lua 
rất đa dạng, nhằm giấu giếm 
nội dung sai sự thật (ít, nhiều hoặc hoàn toàn) làm cho người 
khác tin, nhầm, tưởng giả là thật để chiếm đoạt tài sản, tiền bạc, 
thu lợi vật chất khác hoặc che giấu một việc làm xấu. Sự LD được 
thực hiện trước hoặc liền ngay vỏi hành động chiếm đoạt, nó thể 
hiện dưới nhiều hình thức khác nhau: nói dối, dùng giấy tờ giả 
mạo, giả đanh người có chức, có quyền, vv. LD được biểu hiên 
rõ ở các tội lửa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại các điều 
134, 157 Bộ luật hình sự Việt Nam (1985). 

"LỬA THIÊNG" tập thơ đầu tay của nhà thơ Việt Nam Huy 
Cận (Nhà xuất bản Đời nay, Hà Nội, 1940). Gồm lời tựa của 
Xuân Diệu và 50 bài thơ. "L'T" là "một bản ngậm ngùi dâi" (Xuân 
Diệu) về những nỗi chia li, tạm biết, sự ngăn cách giữa con ngưỏi, 
cái mong manh, có giới hạn của đời người trước vũ trụ bao la và 
thởi gian vô tận, về vẻ đẹp thoáng qua của tuổi xuân và hạnh 
phúc. "LT" là một trong những tác phẩm nồi tiếng của thơ lãng 
mạn trong phong trào ”“Thở mới”, nói lên lòng yêu đời và đau 
đởi của tác giả, đậm đà cảm xúc về tạo vật và về cuộc đời, 

LỨA TUỔI thời kì phân định trong quá trình phát triển sinh 
lÍ và tâm lí con người (LT sở sinh, LT trước tuổi đi học, LT đi 
học, IT trưởng thành, LT già). Các thời kỉ khác nhau về nhịp độ 
và chất lượng, tạo nên những đặc điểm sinh lí và tầm lí đặc trưng 
cho môi LT. Hầu hết những người cùng LT, sống trong những 
điều kiện kinh tế - xã hội tương đối giống nhau, thưởng có chung 
những đặc điểm tâm sinh lí, gọi là những đặc điểm LT: 


LỰC người kết hợp với phương tiện (vũ khí, phương tiên cơ 
động, phương tiện chuyên môn...) có thể thực tế sử dụng để hoàn 
thành nhiêm vụ quân sự được giao. Đối với nhiệm vụ chiến đấu, 
L. bao gồm sinh lực, vũ khí (về cả phương tiện mang, phương tiện 
điều khiển) và phương tiên cơ động. Đối với nhiêm vụ chuyên 
môn (công binh, thông tin...), L bao gồm cán bộ và chiến sĩ cỏ 
trinh độ nghiệp vụ, các phương tiện chuyên môn và cơ động. 
Trong đấu tranh vũ trang, L thể hiện chủ yếu dưới hai hình thức 
xung lực và hoả lực, được kết hợp với cơ động tạo thành những 
đòn đột kích mạnh, bất ngờ và kịp thời. Hiệu năng của L. không 
chỉ phụ thuộc vào số lượng và chất lượng, mà còn phụ thuộc rất 
nhiều vào điều kiện tồn tại và tác động của nó. Nghệ thuật quân 
sự luôn tạo ra trên mỗi hướng chiến đấu một L tổng hợp tương 
xúng với nhiệm vụ, đồng thởi lại tạo điều kiện thuận lợi (x. Thế) 
để TL. tác động có hiệu quả với đối tượng tác chiến. 


LỰC CẢN lực của chất lỏng hoặc chất khí tác dụng ngược 
chiều chuyển động của vật. Có thể chia L.C thành LC trong lớp 
biên (lực ma sát), LC hình dáng, LC sóng,w. Nếu vận tốc v nhỏ 
thì lực cản E tỉ lệ với v: F = av; a là hệ số phụ thuộc vào kích 
thước của vật và vui nhót của chất long, Nếu vận tốc không quá 
lớn thì F tỉ lê với v”: F = 1/2 p cSvỶ trong đó ø là khối lượng 
riêng của chất lỏng, c - hệ số hình đáng (c càng nhỏ nếu vật càng 
có dạng "khí động học”), S - tiết diện ngang lớn nhất. 





LỰC CẢN KHÍ ĐỘNG HỌC tực cản do chất khí tác dụng 
lên vật khi nó chuyển động trong đó. Chiều của LCKDH bao giỏ 
cũng ngược với chiều vận tốc của vật, có giá trị tỉ lệ với bình 
phương của vận tốc (khi vận tốc gần và nhỏ hơn vận tốc truyền 
âm trong chất khí), diện tích mặt cắt ngang của vật và hệ số cản 
khí động học (phụ thuộc vào hình dáng vật thể). LCKĐH là một 
thành phần của lực khí động học toàn phần. nó sẽ nhỏ nhất khi 
vật rắn có dạng gọi là "đạng khí động học". 


LỰC CẢN RIÊNG CỦA ĐẤT tực cản của đất khí cày, tính 
theo đơn vị tiết diện của khối đất (tính bằng tấn/m? hoặc km”). 
Thành phần cơ giói, độ ẩm đất ảnh hưởng đến lực cản của đất. 
Cày càng sâu, tốc độ càng nhanh, lực cản của đất càng lón. Bón 
phân hữu cơ, bón vôi, làm cấu trúc đất tốt lên, lực cản giảm rõ 
khi cảy. 

LỰC CẮT lực cần thiết để phá huỷ mối liên kết bên trong 
nội bộ kim loại (vật liệu gia công), nhằm tách một lớp kim loại 
dư (phoi) ra khỏi chí tiết (phôi) trong quá trình cắt. 

Trong thực tế, không nhất thiết phải biết trị số của lực đó, mà 
chỉ cần biết các thành phần của nó theo những phương nhất định: 
P; - lực tiếp tuyến tác dụng trong mặt phẳng cắt theo phương 
của chuyển động chính; Py - lực hướng tâm, tác dụng thẳng góc 
với trục của chỉ tiết gia cô§g (khi tiện) hoặc trục của dụng cụ 
cất (khi khoan hoặc phay); P„ - lực chạy dao, tác dụng theo 
phương của chuyển động chạy dao. Các lực „, Py, P„ ảnh hưởng 
đến điều kiên làm việc của máy, dụng cụ cắt và đồ gá, độ chính 
xác gia công, độ nhám bề mặt, vv. Trị số của các lực đó phụ thuộc 
vào tỉnh chất và cấu trúc của vật liệu gia công, chế độ cắt, thông 
số hình học của dao, vật liêu làm phần cắt của dụng cụ cất, 
phương pháp bôi trơn và làm nguội, w. Lực P„ có giá trị lớn nhất, 
thường dùng đẻ tính công suất tiêu hao khi cắt. Dể tính các Lực 
P„, Py, P„ có thể dùng các công thức lí thuyết, công thức thực 
nghiệm hoặc các lực kế chuyên dùng. Trong thực tế sản xuất, 
thưởng dùng các công thức thực nghiệm. 

LỰC CHẠY DAO thành phần lực sinh ra trong quá trình 
cất. Tắc dụng theo phương của chuyển động chạy đao (thường 
LCD được kí hiệu p„), LCD có thể tính được theo công thức li 
thuyết, công thức thực nghiệm hoặc đo trực tiếp bằng lực kế 
chuyên dùng. Trong thực tế kĩ thuật, thưởng dùng công thức thực 
nghiệm có dạng: 

P„= CD. PS SP VỀ vkpy 


trong đó Cp; - hằng số phụ thuộc nhóm vật liệu gia công và điều 
kiện cất; t - chiều sâu cắt (mm); k„„ - hệ số điều chỉnh các yếu 
tố khác (vật liêu gia công, vật liệu lim dao và các điều kiện khác) 
khi điều kiện thực không giống điều kiện thành lập công thức; 
Xạx› TYpy, k›„ - số mũ xét đến ảnh hưởng của chiều sâu cắt, LCD 
và tốc độ cắt đến LCD. LCD thường được dinh độ bền của cơ 
cấu chạy dao, sức bền của dụng cụ cắt cũng như công tiêu hao 
của chuyền động phụ. 

LỰC CÔRIÔLIT tực quán tính tác dụng lên vật, xuất hiện 
khi nó chuyền động tương đ đối trong một hệ quy chiếu quay. Dược 
xác định bằng công thức F. = -2m (0 A vì, trong đó m và v v là 
khối lượng và vận tốc tương đối, đ - vận tốc góc của hệ. LC do 
Trái Đất quay làm sinh ra các hiện tượng: ở Bắc Bán Cầu, các 
dòng chảy đại dương chảy theo chiều thuận chiều kim đồng hồ, 
những đoạn sông chảy theo kinh tuyến bị xói mòn ở bở bên phải 
(nhin theo dòng chảy), vật rơi tự do bị rơi lệch về nhía đông, các 
trung tâm bão ở Bắc Bán Cầu có dạng xoáy ngược chiều kim 
đồng hồ; còn ở Nam Bán Cầu thì ngược tại. Phải tính đến LC 
trong đạn đạo học, khí tượng học và trong nhiều ngành khoa học 
kĩ thuật (khi thiết kế tuabin, máy li tâm, con quay hồi chuyển, 
ww.). LC theo tên của nhà toán học, kĩ sư người Pháp Côriôlit 
(G. G. Cortolls). 


783 


L Lực có Học 





LỰC CƠ HỌC. dai lượng do tác dụng cơ hoc lên môi vật thể 
nảo dó bởi những vật thê khác. Tác dụng này gây nên sự biến đôi 
vận tốc của vật thể, hoặc làm biến dạng nớ. 

Có thể xảy ra khi tiếp xúc trực tiếp (các Vật áp sát vào nhau). 
hoäc do các trường (trọng trường, trưởng điền từ) của các vẬt thể 
khác tạo nên. [.CH là đai lương vec(ø; ở mỗi thời điểm được đặc 
trung bởi cưöng đô. phương. chiều trong không gian và điểm đặt. 
tĐón vị CHÍ trong hệ SĨ là niu(ơn, kí hiệu N. 


LẠC DNH tực chồng lại sự chuyên vị bất kì ca các phần tử 
liên kết của đất đính (đất loại sét), không phụ thuộc giá trị của 
áp lức bên ngoài. 

LŨ được tạo ra bồi mối liên kết giữa các hợp thể. các hat và 
dô nhót của màng keo - nước bao quanh chúng.Cùng với ma sát 
trong, [1] là môt bô phận của lực chống cắt (chống trượt) của 
dất dính, được dùng để tỉnh toán sức chịu tải của đất nền. Đất 
cảng chứa nhiều hạt sét (nhỏ hón 0,002 mm), tk - cúng thì [_Ð 
cang løn Đổi với đất, L12 ít khi vượt quá 2 kg/cm? (thưởng nhỏ 
hơn 1 kg/cm2). Đối với đá. [I2 có hản chất kết t:nh và gắn kết - 
TỦ Dễ được gọi là lực dinh kết. đạt tới hàng chục, hàng trăm 
kg/cmỶ. 

LỰC ĐÀN HỘI TỚI IẠN tực nén tồn nhất mà vât thể đàn 
hôi (thanh dài, tấm mỏng. ww.) khi bị nén ép vẫn giữ được dạng 
cân bằng ban đầu. Khì chớm vượt qua giá trị của LIHTH, vật 
thể bị biến dạng lớn va chuyển sang dạng cân bằng khác (dạng 
cong) ngay cả khi đã cắt tải trọng. 


LỰC HÃM. tưc cản ngược chiều với hướng vận động của 
phương tiên vận chuyên khi hãm, bao gôm: lực can đương do ma 
sát. cản pló, cản đường cong, cản đưởng đốc và chủ yếu là 1.H 
nhân tao. Trong tính toán, trị số của LH nhân tạo bằng áp lục 
của guốc hãm với bánh xe nhân với hê số ma sát giữa guốc hãm 
với bánh xe. Lực hãm P = fQ và phải thoả mãn quan hệ nhỏ hoặc 
bằng le bám đường của bánh xe: K = W¿ (O là tổng áp lực của 
tất cả các guốc hãm lên bánh xe (nintớn); W - tông trọng Lượng 
của phương tiên (nmiutdn), f - hê số ma sát giữa guốc hãm và bánh 
xc,  - hệ số bám giữa đưởng và bánh xe. 

LỰC HÃM XE: tưc do hãm tàu, xe gây ra va truyền cho công 
trình. tác dung nằm ngang theo hướng xe chạy. Trị số tính toán 
của lực hầm xe phu thuộc loại hoạt tải, chiều dài đặt hoạt tải lên 
đưỡng ảnh huảng, số làn xe chạy. 


LỰC HẢO TẮN tực mà công của nó luôn luõn âm đối với 
dịch chuyền bất kì của hế Vd. Lực ma sát hoặc Lực cản chuyển động 
của vât thê trong chất lỏng và chất khí. LHT khác với Lực thế ở chỗ 
chúng không nhúng phụ thuộc vào sự sắp xếp tưởng đối giữa các 
vật thể mà còn phụ thuộc vào tốc độ tương đối của chúng. 


LỰC HẠT NHÂN tực liên kết các nuclon (proton và ndtron) 
gif chung lại trong hạt ng LIIN chỉ tác dụng trong khoảng 
cách không Vượt quá 10”? cm và có cưởng độ tín hơn lực tưởng 
tác điện tử khoảng 100 - 1000 lần. [HN không phu thuộc vào 
điện lịch của nuclon. [ HN sinh ra đo tưởng tác mạnh (một trong 
bôn loại tướng tác cơ bản ciia vật chất). 

LỰC HOẠT ĐỘNG các bíc tác dụng trưc tiếp lên cơ hệ, 
không gắn với các tiên kết. Các lực tác dụng lên một cø hệ không 
tư do được phân thành các lực liên kết và các !IID. Vd. đối với 
con lắc đơn, trọng lực là [JHHĐ, lực căng dây là Lực liên kết. 

LỰC HỨT MAO QUẢN x. Mao dẫn. 

LỰC HỨT PHAN TỬ lục hút giữa các phân 1Ú tạo nên bởi: 
1) Hiêu ứng định hướng của các phần tử có (lướng cực vĩnh cửu; 
2) Fiiêu ứng càm ứng giữa các phân tủ; 3) tliệu ứng cảm ứng phân 
tán giưa các tướng cực tạm thöi. Hiệu ứng thứ ba là một hiệu ứng 
Linh bằng có lượng tử. Tuỷ trường hợp, có thê một hoặc hai trong 
ba hiệu ng chiếm ưu thế. 


784 


LỰC lÒÓN đại lượng đặc trúng cho cường đô tướng tác tĩnh 
điện gIửa các ion trong dung dịch. Do tác dụng của II, độ tự do 
của các lon trong dung địch bị hạn chế. IL.] kí hiểu là 4. được 
định nghĩa bởi hê thức 


lÍ 2= 


Cử? 
] 


t2u| — 


A= 
trong đó, Z4 là điện tích và C, là nông đô moU\ của ion ¡ trong 
dung dịch. 

LỰC KẾ dung cụ đo cương độ tực. ' heo nguyên lí hoạt động, 
phân ra LK cø học (lò xo hoặc đòn bầy), LK thuỷ lực và I.K điên. 
Dùng để đo trọng lượng các vật (cân lò xo), đo lực trong sản 
xuất và thử nghiêm, đo lực của bắp thịt (LK y học). Có thể dùng 
hai loại thang đo: thang đo N (ntutơn), đơn vì của hệ SĨ; thang 
đo kG(kitBgam lực), đón vị của hê MkGS. 

LLC KHÍ ĐỘNG HỌC tực ma môi trường khí tác dụng lên 
bề mặt của một vật rắn chuyền đóng trong đó (vd. lực nâng cánh 
mấy bay). LKDH toàn phần (cg. là Lực cản khí động học toàn 
phần) bao gôm lực càn khí đông học, lực nâng và lực bên (vuông 
góc với hai lực trên). 

LỰC KHỐI tực tác động lên tứng phần tử của chất lỏng va 
tỉ lề với khối lượng của chất lỏng. Vd. lực trọng trưởng, lực quán 
tính là LK. 

LỰC LI TÂM lực do chất điểm tác dụng tên bên kết đã buộc 
chất điểm phải chuyển động theo đường cong. [17T hướng theo 
phương pháp tuyến và xa khỏi tâm của quỹ đạo cong (nên gọi là 
li (Am); được xác định theo công thức F, = mv?ø trong đó m 
là khối lượng, v là vận tốc của chất điểm, p là bán kính cong của 
quỹ đạo. LLT là phản lực của lực hướng tâm tác dụng lên chất 
điểm. LÍ không tác dụng lên chất điểm. 


LỰC LIÊN KẾT Lực thay thế (tưởng đương về mặt có học) 
cho tác dung của liên kết bị bỏ đi khi xem có hê không tự do là 
cơ hệ tự do bằng cách bỏ đi các liên kết X. Mguyên lí giải phóng 
liên kết. 

LỰC LOREN x. }2remar (lực). 


LỰC LƯỢNG: khái niêm của lí thuyết tâp hợp do C'anto (G. 
Cantor) đề ra nhằm mở rộng khải niệm "sð phần tủ của môi tập 
hợp hứu hạn” ra cho các tập hợp vô hạn (x. Bản số). 

TỰC LƯỢNG AN NINH ĐỊA PHƯƠNG gợi chung lực 
lượng vũ trang và nửa vũ trang địa phương của chính quyền Sài 
Gòn. Phát triển mạnh trong chiến tranh ec bộ của Mĩ ở Miền 
Nam Việt Nam (1965 - 73), đặc biết trong thơi gian 1968 - 72. 
Gồm lịc tượng vũ trang (địa phương quân, dân vê) và hịc tượng nửa 
vũ trang (cảnh sát quốc gla, cán bộ xây dịng nông thôn và phòng vê 
dân sư) phát triển từ 320 nghìn người (1%5), đến bic cao nhất lên 
đến 679 nghìn (1971). Riêng phòng vệ dân sự, bắt đầu xây dựng tu 
19óR, đạt 1481 nghìn. túc cao nhất 4129 nghĩn (1971). 

LỰC LƯỢNG CONTTNUM tực lương của tập hợp tất cả các 
số thực. Nó Lớn hơn tực Lượng các tập hợp đếm được. XI. Comtinur; 
Bài toán confinum., 


1.LỤC LƯỢNG DỰ BỊ gọi chung các tục lượng dự trú do người 
chỉ huy các cấp quy định và trực tiếp quản lí để giải quyết các 
nhiêm vu mới nảy sình hoặc dề tăng cương cho eác đơn VI đang 
(ác chiến. Có LIDB chiến lược, chiến dịch, chiến thuậi. 

LỰC LƯỢNG ĐẶC BIẾT MĨ (cg. lính mũ nồi xanh), mội 
bính chủng cuả lục quân Mĩ. Chính thức thành lập năm 1952 
tại bang Bắc Carôlina (North Carolina, MI). Dấu hiêu: mũ nồi 
xanh có gắn phù hiệu “Con ngựa thành 'lroa”. Có nhiệm vụ: hoại 
động du kích và chống du kích, hỗ trợ cho quân chính quy, huấn 
tuyện, tô chức và chỉ huy người bản xứ các nước thành lực lượng 
vũ trang hoạt động theo kiểu du kích nhằm thực hiện hoc thuyết 


chöng nỗi dậy cuả Mĩ. LUDBRM được tổ chức theo cụm (group). 
Tinh đến 1972, LLDBM có 16 cụm, trong đó một số cum triển 
khai ð các nước như: Nhật Bản. Cộng hoà L tên bang Đức, Panama, 
Hàn Quốc, Thái Lan... Mỗi cụm có Š toán C, dưới toán C là toán 
B, Á. Toán A là toán cơ sở, mỗi toán biên chế 14 người. LLDBM 
được đảo tạo đặc biệt, chưyên hoạt động theo kiêu thám báo, 
biêt kích. LLDBM chính thức tham chiến lần đầu tiên trong cuộc 
chiến tranh xâm lược Triều Tiên (1953) và đã hoại động ö hầu 
khấp các nước trên thế giới, đặc biệt ở Châu Mi latinh. Ó Miền 
Nam Việt Nam, II 1)BM hoạt động đưới danh nghiã cố vấn quân 
sự từ 1957, đã tổ chức và huấn luyện Lục lượng đặc biệt nguy. 
Cuôi 1964, cụm số 5 LLDBM dược điía vào Miền Nam, căn cứ 
đóng tại Dộông Bà Thìn, Nha Irang, đặt đưới sự chỉ huy thông 
nhất cuả Bộ chỉ huy Viện trợ quân sự Mĩ (MACV). LI.ĐBM đã 
tô chức, huấn Luyện, trang bị và chỉ huy Liƒc lượng đặc biệt ï ào 
(tực tượng phi Vàng Pao) và I c lượng đặc biệt Cămpuclhia (Lực 
lượng Con hồ rừng) đánh phá phong trào cách mạng Lào, 
Cămpuchia và vùng biên giới Việt Nam. Đầu 1971, cụm 5II DRM 
rút về nước, chỉ để Lại một số làm "cô vấn" cho Lực lượng đặc 
biêI nguy. Đến 30.4.1975, LI.I2RBM nút toàn bộ khỏi Miền Nam 
Việt Nam 

LỰC LƯỢNG ĐẶC BIỆT NGUY một binh chủng về danh 
nghìã thuộc Rộ Tổng tham mưu Quân đói Sài Gòn, nhưng thực 
tế chịu sự chỉ huy trực tiếp cuả Lực lượng đặc biêt Mĩ, làm nhiêm 
vụ chiếm đóng các vùng biên giới, rừng núi ở Miền Nam Việt 
Nam, hoạt động tình báo, biệt kích, đánh phá hậu phương cách 
mạng, phuc vụ chiến tranh xâm lược cuà đế quốc Mĩ. Dược Lực 
tương đặc biệt Mĩ xúc tiến tổ chức và huấn luyện từ năm 195), 
bất đầu triển khai hoạt động từ năm 1961. Căn cứ chính đóng 
tại Dộng Bà Thìn, Nha Trang. Tổ chức gồm 2 liên đoàn (Liên 
đoàn quan sát sô 1 và Liên đoàn 3L) với khoảng gân lÔ0 trại 
đóng đọc biên giới Và vùng rừng núi ở Miền Nam Việt Nam. Từ 
1965, các liên đoàn cải tô thành các toán C,R, Á như cuả Lực 
lương đặc biệt Mĩ. Từ 1971, sau khi cụm 5 Lực lượng đặc biệt 
Mĩ rút về nước, phần lớn LLDBN chuyển thành lực lượng Biệt 
động quân biến phòng, phần còn lại được chuyển giao cho Lực 
tướng Địa phương quân. 

LỰC LƯỢNG ĐẶC BIỆT VÀNG PAO lực lượng vũ trang 
không nằm trong biến chế của quân đội Vương quốc Ï_ào; do Hoa 
Kì trực tiếp tô chức, trang bị, huấn luyện và cố vấn (từ 1962) để 
thực hiện chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mói ö Lào. Được 
xây dụng trên cơ sở quân phỉ do Pháp tổ chức trong Chiến tranh 
xâm lược lào (1945 - 54), gôm phần lớn binh sĩ thuộc dân tộc 
f Imông [Ào, do Vàng Pao, xuất thân trung sĩ trong quân Pháp chỉ 
huy. Có ba bộ phận: cơ động, chiếm đóng, biệt kích; hoạt động 
trên toàn bộ Lãnh thô Lào. Căn cứ chỉnh: Xàm Thông - ï ong Chẹng 
(vùng núi hiểm trở cách đông bấc Viêng Chăn 135 km). Số quân 
khoảng 20 nghìn (híc cao nhất khoảng 30 nghìn), hình thành một 
số tiêu đoàn và bình đoàn có động. Do Hoa Kì trả tưởng thông 
qua viện trợ hàng năm 150 - 200 triệu đôla (trên 20% viện trợ 
quân sự ở Lào). Dược sử dụng đề lấn chiếm vùng giải phóng và 
phá hoại hàu phương của Mặt trận Í ào yêu nước. Sau 1975, một 
bộ phận tan rã, một bộ phận \ưu vong sang đất Trung Quốc, Thái 
Lan, bộ phận còn lại tiếp tục hoạt động phá hoại công cuộc xây 
dựng đất nước ] ào. 

LỰC LƯỢNG ĐẾM ĐƯỢC tực lượng của tập hợp các số 
tự nhiên, kí hiệu R„ đọc là alep - không. X. Bán số. 

LỰC LƯỢNG NHÂN DÂN TỰ VỆ x. Phòng vệ dân sự. 

LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT biểu hiện trình độ chỉnh phục 
của con người và quan hệ của con ngưởi với thiên nhiên trong 
tửng giai đoạn lịch sử; là sự thống nhất hữu cơ giữa lao động 
đã tích luỹ (tư liệu sản xuất mà trước hết là công cụ lao động) 
với lao động sống (những người sủ dụng tư liệu sản xuất) để 


LỰC LƯỚNG VŨ TRANG LIÊN HỌP QUỐC 


sản xuất của cải nhầm đáp ứng những nhu cầu sinh sống và phái 
triển của con ngưỏi trong mọi xã hội. LLSX chủ yếu là người 
lao động, có thói quen và kĩ năng lao động. có kinh nghiệm, trí 
thức và trình độ chuyên môn - kĩ thuật kết hợp với nhũng yếu 
tố vật chất của sản xuất như tư liệu sàn xuất (tức công cu lao 
động và đổi tượng lao động). Đối tượng lao động lá những øì 
mà con người tác động đến trong khi sản xuất và đề tạo ra của 
cài vật chất (đất đai, sông, nìng, nguyên liệu, khoáng sản, vww.). 
Tư liệu tao động hay công cụ lao động là tông hợp những vật 
thể mà con người làm cho thích ứng và dùng làm vật dẫn tác 
động đến đối tượng tao động nhằm tạo ra sản phẩm (gồm: 
dụng cu, máy móc, những thiết bị phức hợp và cả những phương 
tiện phục vụ sản xuất như hệ thống chứa đựng, chuyên chỏ, 
thông tin, đường sá, nhà cửa, công trình và những cấu trúc hạ 
tầng khác), là chỉ tiêu nói lên trình độ kĩ thuật của sẵn Xuất vật 
chất, là yếu tố động nhất, cách mạng nhất trong LLSX. 


Cùng với sự cài tiến và hoàn thiện tư liêu Lao động, kinh 
nghiệm sản xuất của con người càng phát triển, những ngành 
sản xuất mới xuất hiện và sự phân công lao động trong xã hội 
ngày càng mỏ rộng. Trong thời đại cách mạng khoa học - Ki 
thuật hiện nay, khoa học được úng dụng ngày càng rộng rãi vảo 
sản xuất đã trở thành LLSX trực tiếp; trị thức khoa học được 
vật chất hoá và kết tỉnh vào mợi nhân tố của LLSX. LLSX được 
kế thừa và phát triển liên tục từ thế hệ này sang thế hê khác 
và luôn gắn bó một cách hiu cơở với quan hệ sản xuẤt trong một 
hinh thái kinh tế - xã hội nhất định, hợp thành phương thức sản 
xuất. L] SX phát triển và biến đổi đòi hỏi một sự thay đôi tương 
ng của quan hệ sản xuất. Đây là mỗi quan hê biện chứng được 
thể hiện qua quy (uât phì hợp của quan hệ sản xuất vó: [.LSX. 
Theo quy luật này, khi quan hệ sản xuất hiện cỏ không còn phù 
hợp với tính chất và trình độ phát triển của F1 SX, nghĩa là khi 
quan hệ sàn xuất và LLSX đã mâu thuẫn với nhau đến độ gay 
gất nhất thì cách mạng xã hội nỖ ra, mội quan hệ sản xuất mới 
hình thành phù hợo với tính chất và trình độ mói của LISX. 


LỰC LƯỢNG VIỄN CHINH PHÁP Ở VIỄN ĐÔNG lục 
lượng vũ trang do Đø Gôn (C. De Gaulle) quyết định thành lâp 
12.1944 để chuẩn bị chỉ viện cho lực lượng kháng chiến chống 
Nhật của Pháp ở Dông Dương, giữ các khu cố thủ ở Lào và 
thượng du Bắc Kỳ. LLVCPOVD đặt dưới quyền Bộ tư lệnh Đông 
Nam Á (SEAC) của Anh. Tiióng Rlaizot, trưởng phái bô quân 
sự Pháp tại Candi (Xri Lanka) kiêm tư Lệnh IIVCPOVD 
(10.1944). Thành phần LIVCPOVD dư kiến: lữ đoàn 
Mađagaxca, \ứ đoàn Camdrun, đội ứng chiến nhẹ (CL]), các sư 
đoàn thuộc địa Viễn Đông số 1 và 2 (DCEO). Do tình hình khân 
trưởng mà LIVCPOVD chưa săn sàng, nên ngày 16.8.1945, Pháp 
quyết định sử dụng các đơn vị có sẵn của L1 VCPOVD lập thành 
CEFEO (Corps expéditionnaire francaise Extrême Otient . Rình 
đoàn viễn chinh Pháp ở Viễn Đông) gửi sang Đông I)ưdng. 

LỰC LƯỢNG VŨ TRANG toàn bộ các tổ chức có vũ trang, 
chiến đấu vì lợi ích của một giai cấp, nhà nước hoặc tập đoàn xã 
hội nhất định. Bản chất, mục tiêu chiến đấu, nguyên tắc xây dựng 
LLVT do bản chất, đưởng tối, chính sách của giai cấp, nhà nước, 
tập đoàn xã hội tổ chức ra nó quyết định. Ö một số nước, LLVT 
chỉ gồm lục quân, hải quân, không quân, có nước còn có bộ đội 
an ninh đối nội và bộ đội biên phòng; ở một số nước khác, còn 
bao gồm cả các tô chức võ trang quần chúng. Có nước còn có 
bộ đội tên lửa chiến lược; bộ đội puòng không quốc gia. 

LỰC LƯỢNG VŨ TRANG LIÊN HỢP QUỐC lực lượng 
quân sự do mội số nước thành viên Liên hợp quốc cứ ra theo 
yêu cầu của Hội đồng bảo an nhằm mục đích duy trì hoà bình 
và an ninh nếu các phương tiện hoà giải khác không có hiệu lực 
thực tế. Hội đồng bảo an sử đụng LILVII.HO thông qua Hội 
đồng tham mưu quân sự của Liên hợp quốc. 
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LL LƯC LƯONG VŨ TRANG NHÂN DẪN VIỆT NAM 


LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÀN VIỆT NAM tực 
lứớợng vũ trang của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 
(Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam) do Đảng Cậng sản Việt 
Nam tổ chức, lãnh đạo; là lực lượng nòng cối của quốc phòng 
toàn dãn và chiến tranh nhân dân. LLVTNDVN gồm quân đội 
nhân dân (bộ đội chủ Lực, bộ dội địa phương), dân quân tụ vệ, 
bộ đội biên phòng và Lực lượng an ninh vũ trang. LUVTNDVN 
sinh ra tử lực lượng chính trị của quần chúng. tư nhân dân mà 
ra. vị nhân đân mà chiến đấu, trưởng thành qua Kháng chiến 
chông Pháp, Kháng chiến chống Mĩ và thöi kì xây dựng, bào vệ 
tổ quốc xã hội chủ nghĩa. IIVMTNDVN mang bản chất cách 
mạng của giai cấp công nhân và kế thưa truyền thống anh hùng, 
bất khuất của dân tộc Việt Nam; chiến đấu vì độc lập, tự do 
của 1Ô quốc, vì chủ nghĩa xã hội. 


LỰC MẶT lực phân bố trên mặt của phần tử chất Lông bất 
kì tách ra trong lòng chất lỏng hoặc trên ranh giới của toàn bộ 
khối chất lỏng. LM có trị số tỉ lê với diện tích mặt chịu lực. Vẻ 
áp lực. lực ma sát là LM, 


LỰC NÂNG thành phần của áp tực các chất khí, hoặc lỏng, 
lác dụng lên vật chuyển đông trong đó. LN vuông góc vỏi vận 
tốc của vậi, khi vật chuyển động ngang thì LN hướng Lên trên 
theo phương thẳng đứng, vd. LN của các máy bay. 

LỰC QUẦN TÍNH tực phải đặt thém vào chất điểm khi hệ 
quy chiếu được dùng không phải là hệ quy chiếu quán tinh. Lực 
có độ lón bằng tích gia khối lượng m của chất điêm với độ lớn 
BÁC I tốc a và hướng ngược chiều với gia tốc. F = -ma trong 

F' là lực quán tính, m là khôi lượng và a a là gia tốc (kéo theo, 
côriôlt) của chất điểm 


LỰC SUY RỘNG dại lượng đóng vai trò lực khí các thông 
số xác định vị trí của cớ hệ là các toạ độ suy rộng thay chơ 
các toa đô Decac. LSR Q, là bê số của biến phân ỎAd, của 
toạ độ suy rộng q, trong biểu thức công ảo (công khả đị), 
SỎA = SO, Òdq,. Số I,SR bằng sð toa độ suy rộng (và bằng 
số bậc tự do của cơ hệ chịu liên kết hình học). Trong phương 
(rình lagrăng loại II, LSR đóng vai trò củÙa lực, cồn trong 
cân bằng tất cả LSR đều triệt tiêu. Thú nguyên của Ì.SR 
phụ thuộc vào thứ nguyên của toa độ suy rộng. Nếu toa độ 
suy rộng là độ dài thì LSR có thứ nguyên lực thông thường, 
nếu là góc thì LSR có thứ nguyên mômen lực. 

LỰC THAY THẾ x. Khâu (hay thế. 

LỰC THẾ (cg lực bảo toàn), Lực mà công do nó sinh ra chỉ 
phu thuộc vào vì trí đầu và vị trí cuối của đ iềm đặt lực mà không 
phụ thuộc vào dạng quý đạo và quy luậi chuyển động đọc quỹ 
đạo của điểm đặt lực. Công của LT khi điểm đặt vạch ra một 
đường cong khép kín bằng không. LT được xác định nhờ thế vô 
hướng. X. Trường lực thế, Thế năng. 


LỰC VA CHẠM tực được tạo ra trong va chạm. [VC rất lồn 
và chi xuất hiển trong khoảng thời gian rất bé nên trong lí thuyết 


1 
va chạm thưởng dùng xung lực va chạm. kí hiệu Ÿ =JFat thay 


Ø 
cho LVC, trong đó FÌ là [.VC, z- khoảng thời gìan va chạm. Trong 
lí thuyết va chạm cơ, xung lực va chạm đóng vai trò tựa như lực 
trong chưyên động cơ khóng va chạm. 

LỰC VA TRÔI lực do tàu thuyền, bé mảng và các cây trôi 
trên sông ngẫu nhiên đậm va vào trụ mố cầu. LVT được xét đến 
khi thiết kế mố trụ cầu qua các sông có thông thuyền hoặc có 
cây tròi về mùa lũ. Trị số của LVT được xét tói trong tính toán 
thiết kế tuỳ theo cấp sông thông thuyền, tình trạng cây trôi Và 
điều kiên làm việc của công trình trên sông. 


LỰC XUYÊN TÂM lực có đương tác dụng luôn đi qua một 
điêm (tâm) cổ định. Lực hút của Mặt Tröi đối với các hành tình, 
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của Trái Đất đố: vói các vê tinh đều là LXT. Trong trưởng hớp 
này, tâm là khối tâm của Mặt Trời hoặc Trái Dất. Dưới tắc dụng 
của lực hút đó (1i lệ nghịch với bình phương khoảng cách) điểm 
chuyền động theo một đương cônic mả mội tiêu điểm là tâm và 
trong những khoảng thời gian bẰng nhau, bán kính vectd của 
điểm quét được những diện tích bằng nhau. Tuỳ theo giá trị củìa 
văn tốc ban đầu, đường cônic Ấy có thể là clp {x. Kâpáy (các 
địmứ: fuậ()| parabôn hoặc hypcbồn 

LƯỢC ĐỒ CƠ CẤU hình biểu diễn dang nối trếp các khâu 
và các khớp của cơ cấu. [rong LDCC. môi loại khớp đông được 
biểu diễn quy ước bằng một hình đứn giản, chẳng hạn: hai khóp 
thuộc cùng một khâu được nối với nhau bằng một nét liền, có 
kèm theo một hay một số kí hiệu đặc trưng cẦn thiết. 

Trên một khâu, kích thước hình học có liên quan tới động hoc 
của khâu, được gọi tà kích thước động của khâu. LĐÔCC được về 
vớói kích thước động của các khâu theo tỉ lệ nhất định. đước gọi 
là lược đồ động của eở cấu; nếu không có kích thước đông. sẽ 
được gọi là lược đồ cấu trúc của cơ cấu. 


LƯỢC ĐỒ IIOCNE (Horner), cách tìm thưởng và đư trong 
phép chia một đa thức 
Pn(X) = aoXP + a0 1+... 
cho nhị thức x - c. 
P„œ) = &- e)Q i0) + R, 
a- @) = bạ” “+ .. + bạ. 2K # bạ. 


Còn theo định lí Bêzu (Bezout) thì R _= Pa(c). Các hệ số của 
QOạ. 1) và R được tính theo các công thức truy toán như sau: 


+ ñn- 1X † ân 


Ta có: 


(rong đó 


bạ = Ag, Ðị = ân + €Bo,....Dn ¡ = An. 1 Ý CỒn.2 
R = ân + CÐn _ 1 (*) 


Đề tính cho tiên, ta lập một bảng (gọi là 12H) mà dòng đầu 
là các hệ số đã cho của Pa(x), còn dòng thứ hai sẽ được tấp đầy 





LƯỠI có quan vị giác nằm trong khoang miệng của động vật 
có Xương sống. Ö động vật có vú, L là khối có vân chắc, phủ 
ngoài bằng lốp biểu bì phân lóp, phía dưới là tóp mô liên kết. 
Mặt trên 1, có nhiều nhú cảm giác (chôi cảm giác). nhú chứa các 
cơ quan hoã học nhạy cảm với chất hoá học có trong dung dịch 
Trên L chía thành một SỐ vùng tướng ứng. với khả năng cảm giác. 
vị giác khác nhau. Ở đa số động vật, L gắn với phía sau khoang 
miệng và thò ra phía trước, cử động được. Ö cá, L là môi nếp 
gấp của mô để hỗ trợ cho động tác nuốt. Một số toài lưỗng cư như 
ếch, cóc, L gắn ở phía trước khoang miệng, đầu có chia nhánh và 
có thể phỏng ra đề bắt côn trùng. Ó người, một số bệnh được thể 
hiện qua L nhỉ |, đỏ, bóng trong bệnh thương hàn; I. trắng, bự 
trong bệnh tiêu hoá, L nhắn chứa các nhú VỊ giác trong bệnh thiếu 
máu Bieemce (bệnh gọi theo tên của thầy thuốc người Đức Á 
Riecme), L đỏ, phù nề trong dị ứng thuốc. Trong đông y, khám [. 
là một thành phần của vọng chân (nh); biểu thị môi số tình trang 
bệnh tí của phủ tạng, biến hoá của bệnh tật, 

LƯỚI CÀY bộ phận lắp ở thân cày làm nhiêm vụ lật lớp đất 
khỏi nền và nâng lên điệp cày. Có LC hình thang và l.C mũi đục. 
LC hình thang có cạnh sắc (hằng hay có mũi trỗi ra, mặt sau ï,C 
đọc theo cạnh sắc có lớp kim loại dày dự trữ cho mài mòn. LC 
hinh thang thưởng dùng cho máy cảy làm việc ở loại đất nhe và 
trung bình. LC mũi địtc có mũi nhọn giông mũ: đục dùng cho máy 
cày ở đất trung bình và nặng, hoặc dùng cho cày cầm tay (cày chia 
vôi). Mặt sau LC mũi đục cũng có túp dự trữ mòn. Í,C mũi đục 
có mũi dài để khi cày không bị trượt nên cày được đất nặng Iliện 





Lưởi cày Cày lấp với máy kéo: 
a -Cày năm thân "Trujenik - Ủ" 


nay. đã dùng L.C tự mài sắc, ở mặt sau có lớp hợp kim chịu mòn 
nên tuổi thọ gấp 3 - 10 lần LC thưởng. Một số máy cày còn lắp 
phía trước một L.C để hất lớp đất mặt có cỏ gọi lã LC trước. 








b -Cày tắm thân kiểu treo PN - 6 - 35; 
c ~Cày vòng PON - 2 - 3 


LƯỠI CÀY CÁNH BƯỚM hiện vật đồng thanh tương tự 
như một con bướm xoè rộng cánh, hay như bàn chân vịt. Dáng 
mảnh và kích thước nhỏ: đài nhất không quá 0,13 m, rộng nhất 
không quá 0,15 m, cho nên đã làm cho một số nhà nghiên cứu 
phân vân khi xếp chúng vào loại lưổi cày. Nhận xét về dân tộc - 
khảo cổ học có thể góp phần củng cố chức năng của chúng như 
một công cụ lật đất ở vùng cát, phù sa, thuộc thành phần cơ giới 
nhẹ. [L.CCH thuộc loại hình văn hoá Đông Sơn, đã thấy có mặt 
ở vùng Sông Cả (Rú Trăn), nhưng chưa phát hiện ở các loại hình 
văn hoá thuộc vùng Bắc Bộ. 

LƯỠI CÀY ĐỒNG công cụ lật đất bằng đồng thau thuộc 
thơi đại sắt sóm Việt Nam, một số được đúc bằng đồng đỏ. Đặc 
trúng của chúng có sự khác biệt rõ rằng theo các loại hình văn 
hoá của văn hoá Đông Sơn: loại hình Đào Thịnh (loại hình Vạn 
Thắng) hình tam giác; loại hình Cổ Loa, 102 chiếc nhiều đạng 
hình tim; loại hình Đông Sơn, 82 chiếc hình cánh bướm; loại hình 
Làng Vạc vai ngang. Chúng thuộc dòng cày đế hay cày cán, còn 
đang được tranh luận, nhưng có thể là trong quá trình phát triển, 
chúng đã được sáng tạo để thích nghỉ với môi trưởng, sinh thái 
cụ thể của từng vùng. 

LƯỚI CẮT giao tuyến của các mặt tạo thành L/Ccủa dao. 
Giao tuyến của mặt trước và mặt sau chính - LC chính; giao tuyến 
của mặt trước và mặt sau phụ - LC phụ. LC có thể thẳng hoặc 
cong. LC đóng vai trò chủ yếu trong quá trình cắt. LC của dao 


LƯỐI NHỎ Ì; 


không bao giỏ sắc lí tưởng, bao giỏ cũng có bán kính. Trị số của 
bán kính đó phụ thuộc vào loại vật liệu làm dao và công nghệ 
chế tạo dụng cụ cắt. Vd. dao tiện có góc sắc 8 = 70, nếu vật liệu 
làm dao là thép gió thì ø = (12 - 15). 1Ø mm; nếu vật liệu là 
hợp kim cứng thì ø = (18 - 24). 1Ø” mm; nếu dao hợp kim cứng 
được mài sắc bằng đá mài kim cương thì: ø = (5 - 8). 1Ø” mm 
(p là bán kính LC). Trị số của bán kính LC quyết định độ sắc. 
Thưởng quá trình cắt chỉ thực hiện được khi chiều dày lớp 
kim loại bị cắt có giá trị lớn hơn hoặc bằng nửa bán kính 
của LUC. 


LƯỠI CƯA. dụng cụ cắt dùng để cắt đứt hoặc xẻ (bằng cách 
cưa) kim loại, gỗ và các vật liệu khác. Máy hoặc thiết bị có dùng 
LC gọi là máy cưa. Phần cắt của LC thường có răng như ở các 
dụng cụ cắt khác, nhưng ở một số loại LC (cưa đá, cưa cắt kính...) 
phần cắt là đá mài kim cương hoặc dây thép. Theo đặc trưng 
chuyền động, phân ra: LC có chuyển động quay tròn (cưa đĩa); 
LC thực hiện chuyển động tịnh tiến đi lại (cưa lá); LC có chuyển 
động tròn liên tục giữa hai ròng rọc quay tròn (cưa dây). LC 
thường được chế tạo nguyên bằng thép cacbon dụng cụ hoặc răng 
chắp (bằng thép gió hoặc hợp kim cứng). 

LƯỠI GÀ (sinh; tk. nắp thanh quản), cấu trúc dạng nắp ở 
động vật có vú để đóng lỗ thanh quản không cho thức ăn rơi vào 
khí quản khi nuốt. Dược phủ một lớp màng nhày và có một tấm 
sụn đàn hồi làm tăng độ cứng. Trong khi nuốt, các cơ quan của 
hầu co và thanh quản nằm ở đầu trên khí quản sẽ nhô lên chạm 
vào LG đóng lô thanh quản lại. 

LƯỠI GÀ (nhạc), vật tắc động sinh âm trong một số nhạc 
cụ hơi như khèn (x. Khẻn), pí ... có hình thù giống như LG. LG 
làm bằng tre, nửa, giang, sậy hoặc bằng kim loại được vót hoặc 
được dát mỏng để có thể dễ rung lên làm chuyền động cột không 
khí trong ống nhạc cụ. Tuỷ theo chất liêu và kích thước, LG vừa 
phát ra âm thanh vừa tạo nên âm sắc riêng của tủng nhạc cụ. 

LƯỠI HÁI vùng núi ở tỉnh Phú Thọ, đối điện với vùng núi Ba 
Vì qua sông Đà, nằm giữa sông Bứa và sông Dà, coi như ngọn núi 
cuối cùng của dải Hoàng Liên Sơn về phía nam. Diện tích khoảng 
328 km”, đỉnh cao 1058 m. Rừng nhiệt đới đã bị khai phá nhiều. 

LƯỠI KHOAN dụng cụ khoan hình vành khuyên có gắn răng 
bằng vật liệu cứng có khả năng mài cắt đá ở đáy lỗ khoan: kim 
cương, hợp kim cứng, bi thép hoặc gang. Đưởng kính LK phụ 
thuộc đường kính lỗ khoan, được tiêu chuẩn hoá. 

LƯỠI LÊ vũ khí lạnh được lắp vào đầu nòng súng (súng 
trường, tiểu liên), dùng để đâm khi đánh giáp lá cà. LL có thể có 
hình dạng dao mũi nhọn, hai má có rãnh hoặc hình múi khế 3 - 
4 mặt có rãnh và gân. Có loại tháo lắp được, khi cần mới lắp vào 
đầu nòng; có loại gắn sẵn vào đầu nòng, khi cần thì giương lên. 

LƯỠI MẶN (cg. nêm mặn), ở các vùng cửa sông nằm trong 
khu vực liên quan tới hoạt động của thuỷ triều. 

Mật độ nước mặn của biển lớn hơn mật độ nước ngọt của sông, 
nước biển chìm sâu xuống và lan truyền dọc theo đáy Ởở dạng 
lưổi, càng xa biển càng mỏng hơn. Thuỷ triều lên xuống gây ra 
sự chuyển dịch lưới nước mặn lên xuống theo dòng sông. Kích 
thước của LM phụ thuộc vào thể tích của đoạn sông. 

LƯỠI NHỎ I., Kiểu cấu trúc hình vảy có hình dạng và kích 
thước thay đổi ở lá một số thực vật hạt kín. Ỏ họ Lúa, LN nằm 
chô nối giữa bẹ và phiến lá. Các loài phần nhiều có LN dạng 
mảng, cũng có khi hình sợi. 

2. Mảnh rất nhỏ hình lưới của mô dính ở bề mặt trên của lá 
và lá bào tử ở một số dương xỉ (vd. quyền bá). 

3. Cấu trúc hình đải có khía răng, được hình thành do kéo dài 
về một phía của ống tràng ở một số hoa nhỏ họ Cúc. Các răng 
đó chỉ số cánh hoa đã hợp lại. Ö một số hoa (vd. bồ công anh) 
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tất cà các hoa nhỏ của cum hoa đều có LN, còn ở môi số hoa 
khác (vd. cúc) chỉ có những hoa xung quanh mới có LN 

LƯỠI RĂN (Ophiøglossace2e), họ thực vật, ngành [Dương xi. 
gồm các cày nhỏ mọc ở đất. đôi khi bì sinh, moc thăng đứng, í1 
thỗng xuống. Thân rễ ngắn, đôi khi thành cii. Iá mọc 1 - 2, ít 
khi 5 - 4, lá đơn và ít khi xẻ thuỳ, gần hình mạng. Túi bào tủ 
không cuống hoặc mọc chìm. không có vòng cơ, tạo thành những 
bông sính sản. nằm ở đầu cuống dài. sinh ra ở gốc hay giữa lá 
không sính sản. Có 4 chỉ, 90 loài, phân bố khấp Trái Đất. Ö Việt 
Nam, có 5 loài thuộc chị (22/!oglossum và hay pặp cây dải lụa 
(Ophioglosxum pendukưn), bì sình và cây LR (O. periolarum) 
vùng núi Miền Bắc và Miền Trung. 


LƯỚI (nông, dân tộc), các ngư cụ đề khai thác thuỷ sân, trong 
đỏ bộ phận chính là tưới được đan bằng SỢI xơ thực vật (bông, 
gai, vv.) hoặc tơ lẫm hoặc sợi tông hợp (mon, capron, w.), 

Hiên nay. sọi tông hợp được sử dụng rộng rãi và có nhiều ưu 
điểm như nhẹ. bền. I. được đan bẰng tay hoặc bằng máy với các 
mắt có kích thước khác nhau tuỳ theo đối tượng khai thác. Các 
tấm 1. được ráp thêm phao. chì, dây và phụ tùng khác tuỷ theo 
chúng loại. Theo nguyên lĩ hoạt động, L được chia thành các 
nhóm chinh: L kéo (I. kéo cá), L rê (1. rê cá, L rê tôm. L cằn, I. 
quàng, ww.), L vớ (vó, mảnh, r. te, vwv.); [. cố định (đáy, nò, rớ) 
và một số loại khác (chài, bẫy, vv.). 

LƯỚT (điện tử), điện cục dùng điều khiển dòng điện trong 
đèn điện tử. Khi thay đổi điện thế của L so với catôt, mật độ 
dòng điện tử chảy từ catôt tới anôt sẽ thay đổi (x. Đàn điện tử). 
[. thưởng là đây kim loại mảnh quấn thành hình lò xo quanh cọc 
L. Theo nhiệm vụ, phân biệt: L điều khiển, đặt sát catôt đề điều 
khiên đồng điện tử theo tín hiệu ngoài; L chẵn có điện thế dương 
không đổi để giảm nhỏ ảnh hưởng của trường tỉnh điện anôt; L 
triệt đê giảm nhỏ hiệu ứng đinatron tử anói. Trong các đen ó, 7, 
B cực. số tượng L_ trong đèn tăng lên đê làm nhiệm vụ tạo đao 
động ngoại sa: và trộn tần. 


LƯỚI ANTEN (cg. đàn anten), hệ anten phức tạp được cấu 
trúc tử nhiều phần tủ anten giản đơn, sắp xếp trong không gìan 
theo đưỡng, mặt hoặc hình khối. LA được phân loại trước hết 
theo phần tú anten giản đơn tạo thành tưới (dàn), vd. LA chấn 
tử, LA xoắn, LA điện môi. 

LƯỚI BỀN x. Lưới rẻ. 


LƯỚI CHẮN RÁC thiết bị đặt trước ca vào công trình lấy 
móc và thoát nước như cống, ống hút trạm bdm, cửa vào đường 
ống thưỷ điện, cống thoát nước vệ sinh, đường dẫn nước, thoát 
nước ... để ngăn, gom rác và các chất thải khác có khả năng làm 
tắc đưởng ống lấy nước, thoát nước hoặc làm hỏng máy móc và 
công trình. Thưởng làm bằng các thanh thép được hàn song song, 
hoặc sắt tấm dục Lỗ nhỏ hoặc lưới mắt cáo. 

LƯỚI ĐÁNH CÁ x. Lưới 

LƯỚI ĐIỆN x. Mạng điện. 

LƯỚI GỘC x. Lưới r¿. 

LƯỚI KÉO (tk. lưới g1Ã, tưới vét, tưới cào, giã cào), loại ngư 
cụ chú động, dùng sức của tàu thuyền kéo tưới chuyển động trong 
nước đẻ bắt cá. Trong nước. LK có dạng một túi lưới hình nón 
thon đần về phía sau, được tàu thuyền kéo đì bằng dây cáp. Thành 
phần cấu tao gôm: cánh tưới (mồ rộng đề tùa cá), thân lưới hình 
TÓN CỤt (dễ đồn cá vào đụt), đụt lướt (túi chứa cả, cỏ mắt nhỏ 
nhất). Có nhiều kiểu LK: LK đơn một tàu kéo, !.K đôi hai tàu 
kéo, LK mạn (2 dây kéo mắc ở mạn tàu), LK đuôi (2 dây kéo 
mắc ở đuôi tàu), LK cá, [.K tôm, LK moi, LK điệp, LK san hó, 
LK đáy. LK lầng giửa, LK thủ cðng hay cơ giới, LK ván (mỏ 
miệng lưới bằng ván), LK khung, w, LK là công cụ có hiệu suất 
cao, khai thác được nhiều loại thuỷ sản có giá tri. Ö Việt Nam, 
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các loại LK thủ công đã có từ lâu đời, chủ yếu tà các nghề LK 
ven bở. LK cơ giới được nhập vào Miền Bắc Việt Nam tủ 1958. 
LK đáy là loại LK năng suất cao, đòi hỏi bực kéo lớn; chiều dài 
LK đáy 20 - 70 m. hai đầu cách nhau IŠ - 35 m; trong 2 giỏ, có 
thê đaI sản lượng vài chuc tấn mỗi mẻ. LK đáy được kéo bằng 
tàu 1K hay thuyền buồm, bè có buồm (thuyền giã. hè giả). 

LƯỚI KẾT CẤU của máy công cụ truyền dẫn phân cấp. 
sơ đồ vẽ đối xứng biêu diễn công thức kết cấu và phương trinh 
điều chỉnh đặc trưng cho môi phương án thứ tư của xích truyền 
dân chuyển đóng chính máy công cụ. Trên !.KC có các đường 
thắng nằm ngang song song, cách đều biểu diễn các trục của 
hộp tốc đô; các dường thẳng đứng cách đều một khoảng lự ý 
(@ - công bội của chuối vòng quay) cắt các đường nằm ngang 
ta các diểm đồng mức tốc độ. Các điểm nằm trên đương (thẳng 
nằm ngang biêu diễn số cấp tốc độ của trục dó. Các đoạn 
thẳng nối các điểm giữa hai trục kế tiếp hoặc cách quấng tướng 
trưng cho một tỉ số truyền trong một nhóm truyền. 


LƯỚI MÀNH (tk. mành dắt), ngư cu đánh cá biển truyền 
thống của các tình phía nam Việt Nam. chủ yếu dùng đề khai 
thác các loài cá nôi (cá chim. trích, nục, cồm. bạc má, chỉ vàng. 
vv.). Gôm các loại hình chính sau đây khác nhau về phương thức 
hấp dân cá: mành chà (thả chà tạo bóng râm tâp trung cá), mành 
đèn (cg mành điện), mành ánh sáng (dùng ánh sáng tập trung 
cá), mành chim (dùng đánh cá chim, khi gặp cá, kết hợp giữa 
việc đất chà và dây cá gỗ mồi để dụ cá vào lưới). Vàng LM eó 
hình khai triển là hình thang, miệng lướt là đáy lớn, có buộc chỉ 
tạo sức chìm, dây giềng miệng có thể dài hơn 100 m. 1Đáy nhỏ 
được chập tạo thành túi lưới. {rên hai cạnh bên có lắp phao. 
Ngoài ra còn có neo, chốt cài và mội số phụ kiện lưới khác Mỗi 
đón vi thuyên - nghề LM thường có thuyền máy đến 30 - 40 CV 
hoặc thuyền buồm trọng tải 3 - 10 tấn cùng một số xuồng nhỏ 
hoặc thúng bơi, thả lưới phù hợp với độ sâu đàn cá, hướng gió 
và nước, rồi đẫn cá vào lưới (bằng cách kéo dây di chuyền chà, 
di động nguồn sáng, di động đản cá gô mồi ), rồi giật chốt cài 
póc tưới ở dây neo, thư lưới bắt cá. Từ 1958. nghề này được 
äp dụng ð các tỉnh phía bắc. Năng suất mỗi vàng LM có thê 
đạt 50 - 60 tấn/năm (Thuận Hài). 

LƯỚI NÂNG HÌNH CHÓP' ngư cụ khái thác cá kết hợp ánh 
sáng, có dạng túi lưới hình chóp. Miệng lướó: (đáy chóp lồn) cỏ 
đường kính 2,5 - 3 m, là một vòng thép; đáy nhỏ thắt bay mở 
nhanh chóng nhỏ một cây luôn qua 12 - 15 vòng đai kim loại; 
hông tưới buộc 5 - ó kg chì, hoặc xích sắt. Nguôn sáng điện (1 
- 1,5 KW) gắn trên chạc chữ thập giữa miệng lưới. Mối tàu thưởng 
trang bị hai lưới ở hai mạn, mỗi đêm có thể đánh tói 100 mẻ, 
năng suất 100 - L20 kg/mẻ nếu cá tặp trune đông. LNHC trên 
thế giới được áp dụng từ cuối những năm 4Ô để khai thác cá nồi 
cổ nhỏ (trích, trích cơm, nụe,...); ở Việt Nam, đầu những năm 
60 được thực nghiệm ở vịnh Bắc Bộ, nhưng kết quả chưa tốt, 
nên chưa phô biến rộng. 


LƯỚI NGĂN CHÚA (1k. tấm ngăn chúa), tấm tôn đục lỗ 
hoặc khune gồ, khung chất dẻo, khung kim loại có căng dãy thép 
mà lỗ hoặc khe giữa các hàng đây thép chỉ có ong thợ qua lại 
được còn ong chúa không qua lọt. LNC thưởng đặt ở giữa thùng 
chính và thùng kế, buộc ong chúa chỉ đẻ trúng ở thùng chính; 
thùng kế chỉ để chứa mật; như vậy mậi quay sẽ được trong, ï! 
tạp chất, không mất trứng và ấu trùng khi quay IẤy mật. 


LƯỚI NỘI RÀO TƯƠNG hệ thống túi thẳng, có màng bao 
bọc (các xoang) chạy xuyên qua bào tương của mọi tế bào nhàn 
chuân và có liên hệ với màng nhân. LNBT trải rộng và chỉ được 
phát hiện nhờ kính hiển vi điện tử, Bề mặt của LNBT được phủ 
bằng các ribosom tạo thành LNBT hạt. Các protein do LNBT 
tổng hợp có thể xâm nhập vào xoang để vận chuyển đến nhũng 
phần khác của tế bào hoặc đề tiết ra thông qua bộ máy Gongi. 


LNBfT không có ribosom (1NBT nhân) tham gia vào quá trình 
tổng hợp liptt và các steroit, Ở tế bào cd có dạng chuyên hoá 
của INBT (lưới tạo cỏ). X. Bộ máy Gôngi; Tế bào. 


LƯỚI QUÀNG loại lưới rê cố định tàng đáy. Dối tượng khai 
thác chính là cá mâp, cá nhám, cá đường. cá đuối, w. Vàng LQ 
có dang chư nhật, chiều đài có thể đến trên 10 km, chiều cao 6 
m, được ghép từ nhiều tấm (ưới. Mắt tưới lón, kích thước mất 
lưới 20: 44 - 50 cm. Nguyên liêu đan lưới là chỉ cước thường có 
đường kính là I mm. Nghề 1Q phát triển ở nhiều tỉnh ở Nam 
Bộ. đặc biết là Kiên Giang. 


LƯỚI RỂ tên chung chỉ nhóm ngư cụ khai thác thuỷ sản theo 
phương thức thụ động; là những tấm lưới hình chữ nhật thả chắn 
đường di chuyển của đối tượng hoặc thả chắn ngang đòng chảy. 
Do chỉ lưới nhỏ, đối tượng khó phát hiên, nên đâm vào lưới và 
bị mắc lại. Mép trên và dưới của LR thường được nẹp bằng dây 
giềng có đưởng kính lớn (2,5 - LŨ mm), mép trẽn có gắn phao 
(giềng phao). mép dưới cặp một vật nặng (giềng chì). Phao và 
chì tạo lực nồi và lực chìm đủ để căng tấm hiới theo phương 
thẳng đứng. LR có thể bố trí đánh bắt sát đáy, lø lừng (tầng giữa) 
hay tầng sát mặt. Kích thước mắt tưới và đường kính chi lưới là 
hai chỉ tiêu quan trọng nhất của LR được Lựa chọn chăt chẽ theo 
đối tượng khai thác. Mỗi tấm LR thưởng dài 30 - 5D m, cao 6 - 
20 m. Tuy theo cách thức cũng như đối tương khai thác mà có 
các loại LR khắc nhau như [.R trôi, LR cố định, LR nhiều tầng, 
lưới quàng, lưới bén, tưới pộc. 

LƯỚI RÙNG ngư cụ đánh cá vùng ven bở (biển, sông, hồ, 
đầm) được áp dụng rộng rãi ở Việt Nam cũng như trên thế giói. 
Vàng I.R đã tấp ráp có kích thước (đô dài, độ cao) thay đổi tuỳ 
thuộc địa điểm, số lượng lao động, mức độ cơ piói hoá khâu kéo 
lưới. vv. 1J# có túi chứa cá hoặc bộ phận có độ bền tốt để chứa 
cá. Cạnh trên LR có lấp phao, cạnh dưới lắp chì nên Lưới căng 
thẳng đứng. Thao tác LR bằng cách cho thuyền vừa chạy tách 
xa bờ vưa thả lưới bao vây mót khu vực bờ có cá tập trung, sao 
cho khi quay trỏ lại bở thì thả hết lưới (trường hợp thiếu lưới thì 
thả tiếp dây kéo). Sau đó, dùng sức kéo (của người, súc vật hoặc 
tời) kéo lưới lên bở hoặc thuyền đề thu cá. Nghề LR có thể hoạt 
động quanh năm, nhưng đo đánh bất ven bò nên thường gây bại 
cho cá con và các nguồn lợi khác, 


LƯỚI SĂN một loại công cụ bằng sợi gai xe săn, đan mất 
cáo dùng để săn bắt cá, chìm, thú nhỏ (thỏ, chồn, sóc, nhím, ww.). 
L5 có thể to hay nhỏ, mắt lưới có loại rộng, loại hẹp, đan sợi 
đơn hay sợi kép tuỳ theo đối tượng vAy bắt, nơi vây bắt và sở 
trưởng của ngưởi sử dụng. Xung quanh lưới là một sợi rướng (sợi 
gai to) mép dưới thường được cặp chì để khi căng, thả có thê dễ 
dàng buông đứng, bảo đảm sự ôn định vòng vây. Trước 194%, 
tưới gai được dùng phô biến trong đa số các cư dân nói ngôn 
ngữ Việt - Mường, Tày - Thái và ngưới Hoa, Ngái ð vùng núi 
phía bắc. Ngày nay, có thêm loại lưới bằng sợi nilon, Xua kía 
việc vây Bắt chim thú ngoài mục đích kiếm ăn, còn đề bảo vệ 
mùa màng. Nhiều khi mục đích bảo vệ mùa màng là chính. 

LƯỚI THẦN KINH một lóp tế bào thần kinh nối liền nhau 
giống như một mạng lưới trong thành cơ thể ca mội số nhóm 
động vật không xương sống. Kiểu hệ thần kinh nguyên thuỷ nhất, 
có ở các ngành Ruột khoang (Coelemtrata), Da gai 
(Echinodermaia), Nửa dầy sống (Hemichordaia). 

LƯỚI TRẠM THUỶ VĂN hệ thống các điểm quan trắc các 
yếu tổ thưỷ văn trên một lưu vực sông hoặc trên toàn lãnh thổ 
của một nước, được thiết kế đựa trên cơ sở phân tích quy luật 
hình thành đòng chảy từ mưa đến sự tập trung nước ra sông, hồ. 
Các số liệu thu thập được sẽ giúp cho việc kiểm kế tài nguyên 

nguồn nước, dự báo phòng chống lũ tụt, quản lí các công trình, 
phát triển tài nguyên nước, bảo vệ chống nhiễm bản nước. Các 


LƯỚI vó 





yếu tố thuỷ văn được quan trắc thường là: mực nước sông, hô. 
tưu lượng nước sông, (ưu lượng cát bìn và các chất hoà tan, nhiêt 
độ nước, các tính chất lí, hoá của nước. 

LƯỚI TRẮC ĐỊA QUỐC GIA. có sở chính để thành lập bản 
đồ địa hình các loại tỉ lệ nhằm phục vụ yêu cầu của nền kinh tế 
quốc dân và quốc phòng. 1/I1)QƠ còn là công cụ phuc vu đắc 
lực cho công tác nghiên cứu khoa học. L]Ì1)QG gồm: lưới khống 
chế toa độ và biói khống chế độ cao. Lưới khống chế toạ độ xây 
dựng bằng phương pháp tam giác (hay đưỏng chuyền) chia 4 
hạng I, II, III, FV. Lưới hạng I là cø sò phát triển cho các hạng 
sau. Chiều dài cạnh đương chuyền ở hạng ï là 20 - 30 km; hạng 
[I 7 - 20 km; hạng III 5 - 10 km; hạng ÌV 2 - ó km. Sai sÖ trung 
phương tương đôi của cạnh đáy từ 1/200 000 đến 1/400 000. Lưới 
không chế đô cao gồm các đường thưỷ chuẩn hạng I, II, 11. IV 
phân bố đều trên toàn lãnh thổ, tạo thành những vòng khép hoặc 
hê thống nhiều điểm núi. Lưới hạng Ì sai số trung phương ngẫu 
nhiên 3; km không được vượt quá + (J,5 mm và sai số (rung phương 
hê thống ở km không được vượt quá + 0,5 mm. 

LƯỚI TRẮC ĐỊA VỆ TĨNH lưới trắc địa không gian ba 
chiều bao gồm: điểm gốc, các điểm cần xác đình trên mặt đất 
và các điểm xác định của vệ tính trên quỹ đạo gần Trái Dất 

Đại lượng đo trong LTDVTT là hướng và khoảng cách tử các 
điểm trên mặt đất tới vệ tỉnh Ở một thởi điểm xác định. Phụ 
thuộc vào phương pháp xác định điểm, có ba dang LTDVT: 1) 
1TĐVT cạnh. 2)LTDVT góc. 3) [/TDVT góc - cạnh. 

l1rong LTDVT cạnh chỉ đo tổng, hoäc hiêu khoảng cách từ 
điểm đến vệ tính. Trong LTDVT góc chỉ đo hướng từ các điểm 


mặt đất tới vệ tính. 1rong LTĐVT hỗn hợp góc - cạnh đo đồng 
thời hướng và cạnh từ các điểm mặt đất lói vê tỉnh, 


Ö Việt Nam, năm 1987 - 88 đã đo LTDVT gồm các điểm trên 
đất liền và trên biển như Hòn Khoai, Côn Đảo, Phú Quốc và 
Trưởng Sa. 


LƯỚI ÚP tưới đánh cá hình chữ nhật, mép kẹp chì, không 
ghép phao, khi thà sẽ chìm nhanh sát đấy, úp lên cá, khiến cá 
bị quấn vào lưới. Lưới cỏ một hay ba lớp, kích thước rộng 1Ô 
~- IŠ m, dài 50 m. Thưởng dùng ò các vực nước nộ: địa, để đánh 
các loại cá hay chúi xuống bùn. 


LƯỚI VẬY ngư cụ đánh cá nôi, theo nguyên tí: tạo một vách 
Lưới vây kín đàn cá tập trung, sau đó thu dây kéo túm cạnh dưới 
của vách lưới (giềng chì), rồi kéo lên tàu, thuyền. LV được phân 
loại theo đối tượng khai thác: LV cá cơm, LXV cá ngủ, LV tôm; 
theo tầm hoạt động: LV lộng (vùng gần bở), LV khơi (xa bò), 
theo mức độ cơ giói hoá: LV thủ công, nửa cơ gió, cơ giói; theo 
số tàu thuyền thao tác một vàng liói: LV đơn, LV đôi; theo cách 
tìm và tập trung cá: LV đảo ngôi, LV kết hợp ánh sáng, [V kết 
hợp chà rạo; thao tác thu lưới bắt cá: LV thường, LV rút chì, w. 
Kích thước LV tuỳ thuộc loài cá, kích thước. vị trí và tốc độ di 
chuyển của đàn cá, độ lớn và tốc độ eủa tàu thuyền, ww. 


Ö Việt Nam, nghề LV hoạt động chủ yếu ở khu vực gần bở 
biển, với vàng lưới đài 300 - 500 m, cao 20 - 100 m. 


I[.ƯỚI VÓ nẹư cụ để khai thác các loài cá nôi (cá biển và cá 
nước ngọt). LV có dạng chung là hình phễu, miệng phểu thường 
là hình vuông, tí Lệ giữa chiều sâu phếu \ưới (tức độ võng của 
mặt lưới) với cạnh của lưới phụ thuộc vào các kết cấu lưới. Cũng 
có nơi sử dụng LV hình hộp. Nguyên tắc sử dụng \à cho lưới chìm 
xuống dưới mặt nước (có thể đến tận cùng đáy), dùng môi ánh 
sáng hoặc chà rạo hấp dẫn cá tập trung vào vùng trung tăm lưới, 
rồi cho lưới nôi lên mặt nước để bất. Cho nhiều loại LV với kích 
cổ và kết cấu khác nhau; phương pháp thao tác cũng rất đa dạng. 
Ö các vực nước ngọt, có dạng LV (còn gọi là vó) thưởng đơn 
giản và có quy mô tỉ nhỏ như vỏ cất tôm, tép đến vó bè kéo dây 
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rất phô biến ở Viêt Nam. Ngoài ra, lưới ting hoặc lưới ró cũng 
được xếp vào LV. 

LƯƠN (P¿a 2đba)Ố loài cá xướng họ Mang liền 
(Sywmbranchidae = f'futtdae). Thân trần, hình ống, dài, không có 
vây ngực và vây bụng, vầy lưng và vây hậu môn tiêu giảm, chỉ 
còn Lại dạng nếp da mỏng nối liền vây đuôi. Möm ngắn, miêng 
bé, mắt rất nhỏ, khe mang hé. Thân có màu vàng nhạt tới sẫm, 
lưng đậm hơn, bụng trắng nhợi. Cớ 1. trung bình năng 40 - 80 ø, 
dài 30 - 40 cm. con lón nặng đến gần 0,5 kg. L. có hình đạng và 
cách di chuyên giống rắn, nhưng khác rắn bòi các đặc điểm: da 
tiết dịch nhầy. trũng không có vỏ dai, đẻ trứng trong nước; mang 
thoái hoá, hõ hấp chủ yếu bằng không khí nhở khoang họng và 
ruột cỏ nhiều mạch máu, nên sống dai khi thiếu nước. Án lạp , 
chủ yếu lä động vật (giun, cua, ốc, ấu trùng, tôm tép, trứng cá, 
cá con). Là loại hổng tính: nhỏ (đưới 28 cm) là con cái, lớn hơn 
nữa (28 - 4ó cm) nửa đực nửa cái, trên 4ó cm là đực. Thành thục 
sinh duc sau mội năm. Mỗi con đẻ hơn 100 trúng, trứng lón, 
đường kính 3,3 - 4,6 mm, nở sau 8 - 10 ngày. Sống chui rúc trong 
bùn đất. L làm tô đẻ trứng ở bở ruộng, bờ ao. Tô có đường kính 
80 - 100 mm, thông với ngách chính đì ngầm đưói bùn ra giữa 
ruộng. Sau khi đẻ, ï, phun bọt, làm (rũng nồi tronp "tả". Thịt Ï 
ngon, là loài có giá trị kính tế. Có thể nuôi I, trong bề xây, bê 
đất với mật đô cao. 


LƯỢN một thê loại dân ca giao duyên phổ biến của người 
Tây thường tô chức vào mùa xuân hoặc trong địp hội lễ, cưới xin, 
có khi trong. nhưng dịp họp mặt, kể cả các phiên chợ. Ỏ ngưởi 
Nùng, có thể loại tưởng tự gọi là sli. L có nhiều thể loại, khác 
nhau ít nhiều về làn điêu và tuỳ theo từng địa phương như lượn 
chương, lượn cới, Lượn nàng ơi, lướn nàng bai (hát trông trăng). 
L cũng cùng loại với khấp. 

LƯỢN HAI (cg. lượn nàng hai. lượn trăng), mội loại hái 
lượn của đân tộc Tày ở Miền Rắc Việt Nam, phô biến ở Tràng 
Định (Lang Sơn). Câu hát được viết theo thẻ thơ bảy chữ. Các 
cuộc hát được tô chức từ 4.1 đến 18.3 Am tịch. LH là một hình 
thức cầi mùa, khi có sâu cẩn lúa hoặc hạn hắn. Bên cạnh 
những bài hát về mùa màng, cũng có những bài hát về tình 
yêu nam nứ. 


LƯỢN NÀNG ƠI một loại hát lượn của dân tộc Tày và 
Nùng ở Miền Bấc Việt Nam, chủ yếu ở vùng Bảo Lạc, Hà Quảng 
(Cao Bằng) Có tên LNO vì khi hát thường dùng tiếng đệm 
"nàng ới" nghĩa (à "em đi". Câu hát đặt theo thể thỏ bảy chữ, 
nhạc điệu ở các vùng ed bản giống nhau, chỉ khác về trường độ 
và luyến lây. 

LƯỢN NGẠN tên gọi lối hát trai gáì đối đáp theo kiểu hát 
hai bè của người Tày - Nùng vùng Lục Ngạn, Lạng Sơn (Việt 
Nam). X “Hà Lù - Hà L3u'". 

LƯỢN THEN một loại hát lượn của dân tộc Tày ồ Miền Bắc 
Việt Nam, phô biến ở các vùng Quảng Uyên, TYùng Khánh (Cao 
Bằng). LT được hát vào dịp tháng hai, tháng ba âm lịch. LT đặt 
theo thẻ thơ bảy chữ. Có hai (oại, một loại hát bằng tiếng Kinh, 
mỏ đầu bằng câu "em ơi. em ởi”, một \oai hát bằng tiếng Tày. 

LƯƠNG (dân tộc học), thuật ngữ được đùng trong lịch sử 
Việt Nam (đài Nguyên, đặc biết từ các triều Minh Mạng, Tự 
Dức) để gọi những người Việt Nam không theo đạo Thiên Chúa 
(tướng dân), phân biệt với những người Việt Nam theo đạo Thiên 
Chúa (giáo dân), thuật ngữ này tiếp tục được sử dụng trong thời 
cân, hiện đại. 

LƯƠNG: (kinh ¿ế), số tiền trả công cho người lao động làm 
việc trong xã hội và trong có quan nhà nước. Thời cổ, trả công 
bằng lương thực là chính nên gọi lã L. Khi kinh tế hàng hoá - 
tiền tệ phát triển, !. được trả bằng tiền gọi là tiền I. Trong chủ 
nghìa tú bản tiền L là giá cả sức lao động. Trong các tổ chức 
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kinh tế, tiền lướng là yếu tố của chị phi sản xuâi và chì phí lưu 
thông. Có hai hình thức tiền L: tiền 1. theo thởi gian (L tháng, 
[. tưần, L. giở) và tiền L. theo sàn phẩm. Xt. Tiền (ương. 


LƯƠNG CẤP BẬC chế đô tiền lưng do nhà nước quy đỉnh 
mà các xí nghiêp, cơ quan phải căn cứ vào đó đề trả lương cho 
công nhần và công chức theo chất lượng và điều kiên Lao động 
khi họ đảm đương một công việc nhất định theo cấp bâc của 
ho. Cấp bậc ngành nghề được xác định căn cữ vào tính chất 
phức tạp và trình đô thành thạo của lao động Vú, ngành cơ 
khí được chia tàm 7 bậc lưong ứng với từng tiêu chuẩn cấp bãc 
kĩ thuật cơ khí tử giản đón nhất đến phức tap nhất. Những yêu 
tố cấu thành chế độ LCH pồm có: tiêu chuân cấp bậc kĩ thuậU, 
thang tíứdng và múc lương. 


LƯƠNG CHỬ (VĂN HOÁ) x. Văn hoá Lương Chử 


LƯƠNG CHỨC VỤ chế độ tiền tướng do nhà nước quy định 
mà các cơ quan, xí nghiêp phải căn cú vào đó để trả lương cho 
cán bộ giữ một chúc vụ nhất định như cán bộ lãnh đao. cán bộ 
quản lí, nhân viên kĩ thuật và các viên chức khác theo chất (ong 
và điều kiên (ao động khi ho đảm đương một công việc theo chức 
vụ nhất định. Tiêu chuẩn quan trọng nhất để đánh giá trình đô 
lành nghề của căn bộ viên chức là các tiêu chuản chức vu. Mặt 
khác. LCV còn phụ thuộc cả vào quy mô của xi nghiệp. cổ quan 
mà các cán bộ viên chức làm việc. trên những co sở đó, nhà nước 
quy định ra các bảng LVC cho căn bộ và viên chức. 


LƯƠNG ĐẮC BẰNG (1472 - 1522), danh thần đời Lê sơ, 
người làng Hội Triều (Hoằng Hoá, Thanh Iloá). Năm 1499. đỗ 
bảng nhãn, làm tả thi (tang Rộ TÁ. sau tàm tả thị làng Rồ Tại. 
Năm 1510, khôi bình đánh đô LJy Mục, lập Tương Dưc làm vua 
Dâng bài sách trị bình 14 chước "khuyên vua xa thanh sắc, bỏ kẻ 
tà nịnh, đề cao Liêm chính, kiêm ước, kén chọn gián quan ngay 
thẳng, bót việc phục dịch". Thời Tương Dực. làm thượng thư Bô 
Lai, tước Đôn trung bá. Là thầy của Nguyễn Bỉnh Khiêm. 


LƯƠNG ĐĂNG (2 - 2), hoạn quan, người hiệu đính lễ nhac 
thơi lê Sơ. Năm 1437, Nguyễn Trãi và I ương Đăng định nhã 
nhạc, nhưng ý kiến khác nhau, Nguyễn TYã¡ xin từ việc. Cuối năm 
đó, Lương Đăng soạn xong các loại nhã nhac dùng trong tế giao. 
tế thái miếu, ngụ tự, khi có nhật thực và nguyệt thực, khi đại 
triều, thưởng triều, đại yến, trong cung... cùng các nghỉ thức, quy 
chế tế tê. 'f đó về sau, vua I4 bãi bỏ hát chèo, không tấu tục 
nhạc trong cung đình nữa. 


LƯƠNG ĐỊNH CỦA (1920 - 75), tiến sĩ nông học Việt Nam 
Quê xã Đại Ngãi, huyện Long Phú. tnh Sóc Trăng. Tho ra môt 
SỐ giống lúa: nông nghiệp I1 (tai giữa Ba Thấc - Nam Bộ với 
Kunko - Nhật), giống tủa mùa muộn Saibuibao, giống Lúa chiếm 
314 (lai giữa dòng Đoàn Kết và Thắng Lợi), chợn giổng tù IR8 
ra dòng NN& - 388, giống NNZ?§ - I (lai giữa piông 813 với NNI) 
và một số giống cây trồng khác: dưa hấu không hạt, dựa lê, khoai 
lang, rau muống, đụ đủ, xưởng röng,vv. Đề ra môt số mô hình 
canh tác: bở vùng bỏ thửa... Các công trình khoa học chính đa 
bội thể Ö tông ryz£2e, ảnh hưởng của ánh sáng giai doạn trên 
các giống lúa khi nhân đoản quang kì, nghiền cứu tế bào hoc 
trên lúa Ởryza safva. Anh hùng lao đông (1967), giải thưởng Hồ 
Chí Minh (1996; truy tặng). 

LƯƠNG ĐỘC HẠI chế độ tiền lương áp dụng đối với công 
nhân sản xuất trong những nghề c4 các loại công việc độc hại 
ảnh hưởng đến sức khoẻ. Mức LDII và đặc biệt độc hại cao hơn 
mức lương bình thường, được quy định trong các thang lương 
của công nhân sản xuất. LDH được tính trả theo thời gian làm 
việc thực tế d nơi độc hại (đối với công nhân hưởng lướng thời 
gian) hoặc tính vào đơn giá tiền Lương (đổi với công nhân hưởng 
lướng theo sản phẩm). Công nhân trong các nghề có mức LDH 
được hưởng LDH khi làm việc trong điều kiện độc hại. 


LƯƠNG HỮU KHÁNH (thế kỉ 16), nhà thơ Viết Nam. Người 
Thanh Hoá, con bảng nhãn Lương Đắc Bằng: học trò Nguyễn 
Binh Khiếm. Lương IIữu Khánh là bậc danh thần khai nghiêp 
(hơi Ì £ Trung hưng. Sáng tác chỉ còn vải bải thơ, phú; đáng chú 
ÿ là bải thở “Quan sử”, đài 400 câu, bút pháp gân guốc, thể hiên 
niềm tự hào về lịch sử của dân tộc từ Kính Duóng Vương đến 
[ê Tnting hưng. 


LƯƠNG KHẨI SIÊU (Liang Oi Shao; tự: Trác Như; hiệu: 
Nhiệm Công, Âm Băng Thất chủ nhân; 1823 - 1929), nhà hoạt 
động chính trị, nhà tư tưởng cận đại Trung Quốc. hoc giả nồi 
tiếng nghiên cứu nhiều tĩnh vực: văn học, triết hoc, sử học, Phật 
học, ww. Sinh Ò Quảng Đông trong một gia đình địa chủ nhỏ. 
Cùng với thầy là Khang Hữu Vì đề xướng biến pháp duy tân. 
Kiên quyết chống chế độ chuyên chế, chủ trương xoá bỏ thi cử 
phong kiến, tập hê thống giáo dục theo các nước phương Tầy. 
phát triển kinh tế tư bản dân tộc, tổ chức và huấn luyện quân 
đội theo kiêu mới, cải cách chế độ quan lại và thi hành địa 
phương tự trị. 


Từng gió: thiệu các học thuyết chính trị, xã hội và kinh tế của 
giai cẤp tu sản phương fAy. [ương Khải Siêu là ngưi theo thuyết 
tiến hoá của DÐacuyn (C. R. Darwin) cho rằng mọi sự vật đều 
biến đổi, ông còn đem thuyết đó vận dụng vào lịch sủ. Có ảnh 
hưởng lớn đối với đương thời. Phản đối chủ nghĩa Mác trưyền 
bá vào Trưng Quốc. Chịu ảnh hưởng của tư tưởng Phật giáo, òng 
cho rằng "cảnh do tâm tạo”, "hết thảy cảnh vật đều là hư ảo, chỉ 
có cảnh do tâm tạo là chân thực”. Về nhận thức luân, đề cao 
quan điểm của nhà Phật, cho “tuê quan sinh ra chân 1í”. Trước 
và sau biến pháp Mậu Tuất (1898) ở Nhật, nhấn mạnh tư tưởng 
"biến“, nhưng đó là biến một cách trệm tiến, đần dần. Về quan 
điểm lich srÌ, ông cho răng anh hùng, hào kiệt quyết định sự phát 
triển của lịch sử. T%e phẩm "Khái luận về học thuật thời đại nhà 
Thanh”, "Lịch sử tự tưởng chính trì thời liên Tần”, "Lịch sử học 
thuật ba trăm năm gần đây của Trung Quốc°. Viết nhiều bài, 
được tập hợp trong cuốn "Âm Băng Thất văn tập”. 


LƯƠNG KHÁNH THIÊN (1904 - 41). nhà hoat động chính 
trị trone phong trào cộng sản Việt Nam, Quê làng Mễ Tràng, xã 
Liêm Chính, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Năm 1925, vận 
động học sinh Trường Kĩ nghệ thực hành Hải Phòng bãi khoá, 
đòi ân xá Phan Bội Châu, bị đuồi học. Làm thợ nguội ở Nhà máy 
sơi Hải Phòng (1926). Gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh 
niên (1927). Năm 1928, thành lập cơ sở của Hội Việt Nam Cách 
mang Thanh niên ở Hải Phòng. Năm 1929, vào Đông Dương 
Cộng sản Đảng. Bị bất sau cuộc biểu tình 1.5.1930, bị kết án 
khổ sai chung thân và đày ra Côn Đào. Năm 1936, được An x4, 
về Hà Nội hoạt đóng, tham gia Xứ uỷ Bắc Kỳ. Năm 1937 - 4], 
bí thư Xứ uỷ Bắc Kỳ. bí thư Thành uỷ Hà Nội, bí thú Thành uỷ 
Hải Phòng. Bị bất cuối 1940 và bị toà án quân sự Pháp kết án 
tử hình. 

LƯƠNG NGOẠI mỏ antimon ở huyện Bá Thước, tỉnh Thanh 
Hoá. Mỏ được phát hiên và khai thác từ đầu thế kỉ 20. Các điểm 
quặng đều cỏ dạng mạch, cấu tạo rất phúc tạp, đài và: chục đến 
hàng trăm mét, ăn sâu 40 - 50 m, chiều đày mỏng ỏ dạng xâm 
tán trong đá vôi Cambri (Cambrtan). Quặng antimon LÀN có chất 
lương tốt, dễ thu hồi kim loại (hàm lượng Sb = 1,3 - 1,7), được 
sử đụng rộng rãi trong công nghiệp nhất là công nghiệp quốc 
phòng TrYú lượng loại nhỏ. 

LƯƠNG NGỌC QUYẾN (cg. Lương lập Nham; 1885 - 
1917), chí sĩ Việt Nam thời cận đại. Người làng Nhị Khê, 
huyên Thưởng Tín, tính Hà lầy. Con thứ cuả }¬fóng Văn Can; 
sớm chịu ảnh hưởng tư tưởng Khang Hữu Vị và Lương Khải Siêu 
(Trung Quốc). Tháng 10.1905, cùng em ruột là Lưng Nhị Khanh 
hưng ứng Đông du, sang Nhật Bản. Được Phan Bội Châu gửi 
học Trường Chấn Vũ, tốt nghiếp loại ưu (cuối 1908); tham gia 
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Công hiến hội. Bị trục xuất, sang Trung Quốc học các trưởng 
quân sự, nhận chức thiếu tá trong quân đói Trung Iloa; tham gia 
Việt Nam Quang phục hội, uỷ viên quân sự Bộ chấp hành. Năm 
1914, về nước gây cơ sở cách mạng tại Nam Kỳ, rồi sang Thái 
Lan, Hướng Cảng. Liiöng Ngọc Quyến bị mật thám Anh bắt trao 
cho Pháp, đua về Việt Nam giam ỏ các nhà lao Hà Nội, Phú 
Thọ, Thái Nguyên. Tại đây, cùng Trịnh Văn Cấn (Đội Cấn) lãnh 
đạo cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên, hi sinh khi quân Pháp phản 
công chiếm lại tình lj Thái Nguyễn (5.9.1917). Hiện để lại bài 
thở "Cảm tác" làm khi bị giam ò Hoả Lò, Hà Nội 

LƯƠNG NHỮ HỘC (tư: Tường Phủ, hiêu: Hồng Châu; 1420 
- 1501), nhà văn, ông tổ nghề khắc ván in Viêt Nam. Người 
huyện Trường Tần, trấn Hải Dương (nay là xã Tần Hưng, huyện 
Gia Lộc, tỉnh Hải Dương). lỗ thám hoa (1442), làm quan đến 
chức thị lang, gìa trung thi lệnh và đồ ngự sử. Lương Nhũ Hộc 
hai lần đi sứ sang Trung Hoa (1443 và 1459), đã học được nghề 
khắc ván ìn sách. Về nước, truyền nghề cho dân làng Liễu Chàng, 
Hồng Iục, làm nên trung tâm khắc ván ›n chữ và sau này là 
tranh khắc của cả nước. Phường thợ quê ông đã khÁc chữ in bộ 
"Dại Việt sử kí toàn thư”. Hiên nay vẫn còn đền thờ Lương Nhũ 
Hộc ở Liễu Chàng. Tác phẩm có: "Cô kim chế tì tập”, tập hợp 
các "chế từ" từ thời cô đến thời Lê, "Hông Châu quốc ngữ thị 
tạp" là tập thớ chữ Nôm. Cả hai tác phẩm này đều đã thất lac. 
Hiện nay chỉ còn lại 6 bài phú chữ Hán trong "Quân hiền phú 
tập" và 6 bài thơ chữ Hán trong "Trích diễm thi tập" và "Toàn 
Việt thì lục”. 


LƯƠNG SƠN huyền trung du ð phía đông bắc tỉnh Hoà 
Bình. Diện tích 360 km”. Gồm I thị trấn (Lương Sơn, huyện l), 
17 xã (Yên Quang, Yên Trung, Yên Bình, Tiến Xuân, Dông 
Xuân. Hoà Sơn, Tiến Sơn, [Am Sơn, Trung Sơn, Trưởng Sơn, 
Liên Son, Cao Răm, liợop Hoà, Tần Vinh, Nhuận Trach, Cư 
Yên, Thành Lập). Dân số 75000 (1999), pồm các dân tốc: Mưỡng, 
Kinh. Địa hình đồi núi. Núi chính: Viên Nam (1029 m), Đôi 
Bù (823 m). Trông lúa, chè, lạc, ngô, cây được liêu. Quốc lộ 6 
chạy qua. Có 11 địa chỉ khảo cô học của nền văn hoá Hoà Bình. 
Đã là hạt, châu, huyện thuộc tình Hoà Bình (1887 - 19275), 
huyện thuộc tỉnh Hà Sơn Bình (1975 - 91), trỏ lại tính Hoà 
Bình tư 1991. 


LƯƠNG TÀI huyện ỏ phía đông nam tỉnh Bắc Ninh. Diện 
tích 101,2kmˆ. Gồm 1 thị trấn (Thừa, huyện lj), 13 xã (Quảng 
Phú, Tần Lăng, Binh Dịnh, Lam Thao, Phú Lương, Trung Chính, 
Trung Xá, Phú Hoà, Lai Hạ, Mỹ Hướng, Minh Tần, An Thịnh, 
Trung Kênh). Dân số 102.000 (1999). Địa hình đồng bằng. Sông 
Thái Rình chảy qua phía đóng huyện. Trồng lúa, ngô, cây ăn quả. 
hoa màu, dầu nuôi tầm. Nghề thủ công dêt lụa. đúc đồng. Chăn 
nuôi bò, gia cầm. Đưởng liên tỉnh chạy qua. Trước đây có tên 
Lang Tài, đã hợp nhất vói huyện Gia Hình thành huyện Gia 
Lương. Tử 9.8.1999, chia huyện Ga  ưởng thành huyện Gia Bình 
và Lương Ti. 

LƯƠNG TÂM năng lực của cá nhàn 1ự giám sát bản thân, 
tụ đề ra cho mình nphía vụ đạo đức phải hoàn thành, tự đánh 
giá hành vì của mình - biểu hiên sự tự ý thức của cá nhân về mặt 
đạo đức. LT không chỉ biểu hiện dưới hình thức tí tính (nhận 
thức ý nghĩa đạo đức của hành động) mà còn biểu hiên dưới hình 
thức cảm xúc (ULT thanh thân hay l/]' "cắn rút"). Như vậy L;T là 
ý thức chủ quan của cá nhân về nghĩa vụ và trách nhiệm của 
mình đốt: với xã hội, được coi như là nghĩa vụ và trách nhiêm đối 
với bản thân. 

LT không phải là một năng lực bẩm sinh, mà do điều kiện hoạt 
động và lập trưởng tư tưởng - xã hội của con người quyết định. 
Mâu thuẫn giữa lợi ích của các giai cấp khác nhau, giữa lợi ích 
xã hội và lợi ích cá nhân, giữa tính tất yếu xã hôi ~ lịch sử với 
mức độ hiểu biết riêng của cá nhân đặt ra cho cá nhân vấn đề 
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ha chọn phương án hành vị cụ thể. LT` cớ vai trò quan trọng 
trong hoạt động của con người; vai trò Ấy ngày càng lón, tuỳ theo 
trình độ phát triển của nhân cách cá nhân và của nhân tố tự giác 
trong lịch sử xã hội. 


LƯƠNG THẾ VINH (nhiêu: Thuy Hiên; 1440 - 7), nhà th, 
nhà văn hoá Việt Nam. Người huyền Thiền Bản, nay thuộc huyện 
Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Đố trang nguyên, là sái phu trong Hội 
Tào đàn. Nồi tiếng thần đồng, học rộng. tài trí khoáng đại, bình 
dị, được vua và dân coi trọng. Khi chết, được thở làm phúc thần. 
Tho, văn. kí, bia, giáo khoa nhà chùa. văn tứ bang giao, vv. do 
ông viết nặng tïỉnh chất quan phương, tôn giáo. Có ý nghứa trong 
sự nghiệp trước tác của lafdnp Thế Vinh là cuôn "Đại thành toán 
pháp”. biên soạn về toán học và "Hí phường phả (uc", khảo cứu 
về hát chèo. Lé Quý Đôn khen Lương Thế Vĩnh là người "tài hoa 
danh vọng bậc nhất”, đến nay người ta còn gọi là "Irạng lỏng" 

LƯƠNG THỊ MINH NGUYẾT (2 - 2). người phụ nữ yêu 
nước, tham pìa Khởi nghĩa I am Sơn. Quê làng Chuế Cầu (Ý Yên, 
Nam Định). Cùng chồng là Dinh Tuấn mỏ quán bán hàng ỏ gần 
thành Cô Lộng đề điều tra tình hình quân Minh. Bà còn dùng 
mưu điêt nhiều toán giặc. Dược Lê Lợi phong tà "Kiến quốc phu 
nhân”. Lê Thánh Tông cho lâp đền thơ bà ở làng quê. 

LƯƠNG THỜI GIAN chế độ trả tưởng, trong đó tiền lưỡng 
được trả theo thơi gian làm viêc thực tế và căn cú vào cẤp bậc 
lương. Trong LÍG, ngưỡi ta phân ra \UØng gìở, lương ngày, lướng 
tháng Căn cứ vào cấp bậc lương giỏ. cấp bậc lương ngày và số 
giỏ, số ngày làm việc thực tế đề trả tương gọt là lướng theo giờ 
và lương theo ngày. Còn căn cứ vào cấp bậc lương để trà lương 
cố định hàng tháng thì gợi là líØnpg tháng. Chế độ trả LTG có 
hai loại: LTG đón giản và LˆTG có thưởng. LTG đơn giản là hình 
thức trà lương đo cấp bậc lương và thời gian làm việc thực tế 
quyết định. JTG có thưởng là sự kết hợp giữa LTG đơn giản vói 
tiền thưởng khí đạt những chỉ tiêu và điều kiện thưởng. Chế độ 
[TG phản ánh được trình độ thành thao của lao động, song chưa 
phản ánh đầy đủ được kết quả lao động của mỗi người. Vì vậy, 
LTG thưởng áp dụng cho những khâu sản xuất công tác nào mà 
tính chất và đặc điểm của nó không thể định mức lao động được 
hoặc phải tuyệt đối bảo đảm chất lượng sản phẩm cao. 


LƯƠNG TRÚC ĐÀM (tên thật: Lương Ngọc Liêu; hiệu: Trúc 
Đàm; 1875 - 1908), nhà văn Việt Nam. Con nhà yêu nước [ ương 
Văn Can. Người Làng Nhị Khê, huyên Thường Tín, tỉnh Hà Tây. 
I3ố cử nhãn (1903). Tắc giả cuốn "Nam quốc địa dư" (chữ Hán), 
tập hợp những hài Lương Trúc Đàm giảng ở trường Đông Kinh 
nghĩa thục, nhằm cõ động lòng yêu nước, tính thần tự cường đân 
tôc trong đông đảo quần chúng. 

LUƯƠNG VĂN CAN (hiệu: Ôn Như; 1854 - 1927), nhà 
chí sĩ Việt Nam. Ngưõi làng Nhị Khê, huyện Thưởng Tín, 
tinh Hà Tây. Một trong những người sáng lập, lãnh đạo và giảng 
dạy ð Trưởng Đông Kinh nghĩa thục. Đỗ cú nhân năm 1Ñ79, 
Dược triều đình Huế bỏ làm giáo thụ và thực đân Pháp củ làm 
uỷ viên Hội đồng thành phố Hà Nội, song Jương Văn Can đều 
tử chốt, ð lại quê nhà mỏ trường đạy học. Năm 1907, cùng một 
số nhà Nho yêu nước, thành lập Đông Kinh nghĩa thục (x. Đông 
Kinh nghĩa thục), được bầu làm thục trưởng (hiêu trưởng); chủ 
trướng canh tân đất nước bằng con đưởng phát triển văn hoá 
giáo dục trong nhân dân. Tháng 12.1907, nhà trường bị cấm 
hoạt động, Ông cùng một số đồng chí bị bắt giam; không khai 
thác được gì, thực dân Pháp đành phải thà ông. Năm 1913, bị 
Pháp kết án biệt xứ và đày đi an trí ồ PhnômPênh (Cămpuchia). 
Năm 1924, được tha về. Mất tại Hà Nội. Còn lại hai bài thơ 
"Khuyến trung" và "Cảm tác" đều nêu cao tấm lòng trung vói 
nước. Cuốn “Đại Việt địa dư” xuất bản 1925 là một cuốn địa lí 
diễn ca. Cuốn “Luận ngữ cách ngôn diễn giải" cũng giúp cho 
các thế hệ thanh niên trước đây tìm hiểu về Không giáo. 
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LƯƠNG VĂN NĂM (cg. Đề Nắm, Dề Hà, Thống Hả; ? - 1892), 
một trong những thủ lĩnh xuất sắc của phong trào chống Pháp ở 
Yên Thế. Bắc Giang cuối thế kỉ 1Ø. Trực tiếp tô chúc và xây dìínp 
đồn Cao Thượng và Hồ Chuối ðò Yên Thế đánh Pháp. Trong các 
tháng 11 và 12.1890, đã 4 lần đánh bại các đợt tấn công của Pháp 
vào căn cứ. Chiến sự đặc biệt ác liệt từ 25.3.1892 đến 31.3.1892, 
nghĩa quân phải rút dần vào rừng. Ông bị nội phản sát hại. Sau đó, 
Hoàng Hơa Thám, tức ¡3è Thám, tiếp tục sự nghiệp của ông. Xt. 
Hoàng Hoa Thám; Khởi nghĩa Yên Thế I8&5.109] 3. 

LƯƠNG XUÂN NHỊ (sinh 1914), hoạ sĩ Việt Nam. Quê Hà 
Nội. Tốt nghiệp Triöng Mĩ thuật Đông I2ương. La thích những 
phối sắc êm diu, phong phú của màu xanh, nên đã có ngưởi gọi 
Ông là hoạ sĩ của màu xanh và hoa sĩ của phái đẹp. Thành công 
trong nhiều tranh Lựa. tranh sớn dầu phong cảnh và thiếu nữ. 
Trước Cách mạng tháng Tấm 1945, tranh lụa "Nghi chân bên bở 
suối" (1936) với lối vẽ ẩn hiện của hình vẽ tạo nên một phong 
cách riếng, có ảnh hưởng đối với sáng tác tranh lụa của nhiều 
hoa sĩ Việt Nam. Tranh “Quán nước bên đường” (1937) triển lãm 
nghê thuật hiên đại 1939, "Mùa hạ” (1942), “Khóm tre bên cầu" 
(són đầu - 1938). Triển lâm Tökyô, "Gia đình thuyền chài" (lụa 
1938), "Cô gái với nón bài thơ” (lụa, 1940). Năm 1943, ông đi 
Nhật, nhiều tác phẩm của Lương Xuân Nhị về thiếu nũ và phong 
cảnh Nhật đã được đánh giá cao về màu sắc, bút pháp. Lương 
Xuân Nhị rất nghiêm túc trong phương pháp diến tả. trong sự 
nghiên cúu kĩ lướng hình khì thê hiện trên tranh, đạt đến tính 
hoàn mĩ trong tạo hình, bố cục và màu sắc. Là một trong những 
ngưồi thành lập nhóm I3rta, tô chức tự nguyện của một số nghệ 
sĩ tâm huyết với nền nghệ thuật tạo hình Việt Nam trước Cách 
mạng tháng Tắm. Trong Kháng chiến chống Pháp những năm 
1947 - 48, Lướng Xuân Nhị vẽ nhiều tranh địch vận ð Liên khu 
[II Từ 1965, tích cực tham gia phong trào hội hoạ của thú đô 
Hà Nội, quan tâm sâu sắc, phát hiện những năng khiếu của tuổi 
thở. [Được phong danh hiệu Nhà giáo nhân dàn (1990). 

LƯƠỜNG Ÿ (cg. ông lang, cụ lang, bà lang), I1. Thầy thuốc 
dân gìan được cộng đồng xã hội công nhận có thâm quyền chăm 
sóc sức khoẻ bằng các phương pháp y học cổ truyền. 

2 Tên gọi chung những thầy thuốc giỏi, có đức độ, tuôn hết 
lòng vì người bệnh. 

LƯỚNG CHẤT CẦU tập hớp hai môi trưởng trong suốt 
có chiết suất nạ, n; khác nhan, ngăn cách bởi một mặt cầu. 
Trong các điều kiện gần đúng Gaoxỏ, một [CC cỏ tâm C và 
đỉnh S cho ảnh A' của điềm sáng A trên trục sao cho 





Lưởng chất cầu 


MN Hạ. ?Ị=H) : 
Bề PP  TI vỊ 9 TU HỆ AE UỤY 
là bán kính mặt cầu CN. 
LƯỚNG CHẤT PHẲNG tập hợp hai môi trường trong suốt 


có chiết suất mị, nạ khác nhau, ngăn cách bởi một mặt phẳng. 





Khi tia sáng đi qua mặt phẳng phân cách của LCP sẽ xảy ra khúc 
xạ (x. Khúc xạ ánh sáng). 


LƯỠNG CƯ (Amphibia; tk. tưống thê), lớp động vật có xứơng 
sống, gồm các loài động vật có xương sống ở cạn nguyên thuỷ 
như ếch, nhái, cóc, sa giÔng, cá cóc... Có bốn chân, chân năm 
ngón. Da trần và ướt (không có vảy). Đai chậu khớp với xương 
cùng. Có tai giữa, không có tai ngoài. LC là động vật biến nhiệt. 
Con trưởng thành có phổi, sống ở cạn, nhưng có thể hô hấp qua 
lớp da mỏng và ướt. Chỉ sống nơi ẩm ướt. Thụ tỉnh ngoài nên 
phải có nước đề sinh sản. Ấu trùng thỏ bằng mang và trải qua 
quá trình biến thái trước khi đến dạng trưởng thành. Có hiên 
tượng ấu trùng kéo dài hoàn toàn hay tửng phần ở một số như 
giông hồ (4rmbystoma), sống hoàn toàn trong nước nên mang của 
ấu trùng tồn tại đến lúc trưởng thành và phối bị teo đi. Lớp LC 
có vai trò quan trọng trong tiến hoá của động vật có xướng sống, 


Luống cư không chân: 7. "Rắn cá Xri Lanka, con cái quấn quanh ổ trứng; 2. "Giun" có đốt, 
Lưởng cu có đuôi: 3. 2seudobranchus striafus; 4. Proteus anguinus; 5. Ấu Irùàng của giông hổ 





LƯỞNG CƯ KHÔNG ĐUÔI „ 


là động vật đầu tiên sống trên cạn, là động vật trung gian giữa 
cá và bò sát. Những đại diện nguyên thuỷ nhất ở kỉ Dêvon như 
Ichtyostegala có hộp sọ rất giống hộp sọ của cá, còn 
Segtmouriamorphe ò kì Pecmi lại cỏ cấu tạo gần với bò sát. Hoá 
thạch phổ biến của LC trong trầm tích Dêvon - Triat có hộp sọ 
bao bọc bởi tấm xương cứng và dày như Štegocephalia. Các đại 
diện của LC hiện đại chỉ là phần nhỏ của lóp và được chia ra ba 
bộ, 2 850 loài. LC là động vật có ích, chúng ăn sâu bọ gây hại 
cho nông nghiệp. 


LƯỠNG CƯ CÓ ĐUÔI (Urodela, Caudara), bộ \ưõng cư 
nguyên thuỷ. Thân dài, đuôi phát triển và tồn tại suốt đời. Chỉ 
trước và chi sau có kích thước tương tự nhau. Thiếu khoang tai 
và màng nhĩ. Một số loài vẫn còn mang (thưởng là mang ngoài) 
như cá cóc sửng miệng Siren ở Bắc Mĩ nhưng vẫn thở chủ yếu 
bằng phôi. Một số loài thỏ hoàn toàn bằng da như kì giông Bắc 
Mĩ. Nhiều loài thụ tỉnh trong. Vài loài 
Ỏ cạn có hiện tượng noãn thai như kì 
nhông núi. Một số có khả năng ấu 
trùng sinh như 4mbystơma 
persimile ở Thái Lan, Lào. Có 
khoảng 300 - 400 loài. Chủ yếu ở 
Bắc Bán Cầu, một số loài ở Nam 
Bán Cầu. Ở Việt Nam có loài cá cóc 
Tam Đảo (x. Cá các Tam Đảo). 

LƯỠNG CƯ KHÔNG CHÂN 
(4poda), bộ tưổng cư. Cơ thể hình giun 
hay hình rắn, dài khoảng 30 - 120 cm. 
Đuôi rất ngắn, lỗ huyệt mở ra ở cuối 
đuôi. Thiếu màng nhĩ. Có cơ quan giao 
cấu, thụ tỉnh trong. Da ẩm, trong da có 
nhiều vảy nhỏ (nằm ở tầng bì) được coi 
là di tích cuả những tấm xương bì cuả 
lưỡng cư cổ. Có khoảng 60 loài. Phân 
bố ở nhiệt đói Châu Á, Châu Phi, Châu 
MI. Việt Nam, có loài ếch trun nhưng 
rất hiếm gặp (xt. h run). 


LƯỠNG CƯ KHÔNG ĐUÔI 
(Anura, Ecaudata), bộ lưỡng cư. Cơ 
thể ngắn, không đuôi, chi sau dài hơn 
chỉ trước (thích nghỉ với lối nhảy cóc). 
Đốt sống lõm trước (đa số trường hợp) 
thiếu sưởn, xương trán và xương đỉnh 
dính liền. Xương khẩu cái là hai tấm 
nằm ngang, không gắn liền với xương 
lá mía. Màng nhĩ và xoang tai giữa 
phát triển. Chi trước và chỉ sau cấu 
tạo thích nghỉ với vận chuyền trên cạn: 
có xướng quay, xương trụ, xương chày 
và xương mác gắn liền. Không có mang 
và khe mang ở cá thể trưởng thành. Đẻ 
trứng, LCKĐ có số lượng loài lớn nhất 
và phổ biến rộng nhất trong lớp Lưng 
cư, gồm 1,8 nghìn loài, 176 chỉ, 12 họ. 
Sống ở khắp Trái Dất (trù Bắc Cục), 
phồ biến nhất ở vùng nhiệt đói ẩm. Đa 


Châu Mĩ; 6. Sagiông Tiểu Á, con đực; 7. Sagiông Tiểu Á, con cái; 8. Ranodon sibiricus; 9. Kì số sống trên cạn, chỉ có họ Pipidae sống 
giông Kapkazơ; 10. Kì giông đốm. Luõng cu không duôi: 11. Bombina bụng đỏ; 12. Pelobafes hoàn toàn ð nước. Một số họ sống trên 


fuscus; 13. Cóc vàng Kapkazơ; 14. Cóc lưỡi tròn, con đực với ố trứng; 15. Cóc xám; 16. Cóc 
xanh; 17. Chẫầu chàng Java; 18. Cóc Xurinam; I9. Nhái bén, với ổ trứng cuộn trong lá cây; 
20.Phyllobates bicolor, với nòng nọc; 2]. Ếch rừng Vênêxuêla; 22. Dendrobafes §p.; 23 -24. 
Atelop đổi màu; 25. Nhái bén Hyla arborea; 26. [)endrobates sp.; 27.Breviceps adspersus; 28. 
Ếch mũi nhọn; 29. Ếch mũi nhọn -con đực trong "bộ áo cưới"; 30 Ếch ao; 31. Ếch báo. 


Lưởng cư 


cây như họ Nhái bén (/jy/i4ea); Chẫu 
chàng (Rhacaphorus) có giác bám lón 
tiết chất dính; Cóc bùn (Pelobaridae) 
sống trong hang. Nhiều loài làm thực 
phẩm: ếch (m4 igin2), ngoé (Ñ. 
limnocharis), chẫu (R. guentheri), ếch 
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LL LUÔNG CỰC 


bò (Ñ cassgbe/ana) dài 200 mm ỏ Châu Mĩ được nhâp vào nhiều 
nước. Các toài cóc như cóc nhà (Bư/o zmelarosctzs) phố biến ở 
khấp nơi, có thê đùng làm thực phâm, dược trêu (cam cóc), cũng 
là con vật ăn côn trùng có hại (ruồi, muỗi...). 


LƯỠNG CỰC I. LC điên, tập hợp của hai điện tích có điện 
tích bằng nhau và trái đấu, đặt cách nhau một khoảng nào đó. 


2. L.C từ, hệ hai từ tích ảo (không có trong thực tế) bằng nhau 
về trị số Và trái dấu, đặt cách nhau một khoảng nào đó, có từ 
trường giống như hỉ trường được tạo ra bởi dòng điên kín ở 
khoảng cách tón. 

LƯỠNG CỰC ĐIỆN x. Lưỡng cực. 

LƯỠNG DẠNG những vòng đời có sự luân phiên điển hình 
các thế hê với hai thể soma đơn bội và lướng bôi. Vd. Dương xi 
là sinh vật LD (xt. Luân phiên thế hệ). 

LƯỚNG GIỚI x. Lưỡng tím. 


LƯỚNG HÀ (HL. Mesopotamoœs; Ph. Mésopotamie), vùng 
đất Tây Á ở giữa hai con sông 'Iigrở (Tigre) và Óphrat (Euptrate), 
nay thuộc Lãnh thô Iräc. LH có khí hậu nhiệt đói, ngày nóng đêm 
Lạnh, rất ít mưa, không khí khõ nóng, phía bắc tà vùng cát bụi, 
đôi khi cát nóng hay mù trởi suốt mấy ngày đêm, phía nam được 
gọi là "đất biển", nước lợ và mặn, chủ yếu toàn lau sậy. Dất đai 
không phì nhiêu như At Cập, Rất biếm rau cỏ. Hầu như chỉ có 
một loài cây mọc được là chà là (cây họ Cau, quả rất ngọt). Tuy 
nhiên đồng bẰng hai con sông hằng năm được tưới nước phù sa, 
lại có một hệ thống kênh mương cỗ khiến dân cư xưa kia có thể 
trồng hía mì, lúa mạch đạt hiệu quả khá cao. Vùng đồi núi Ở hai 
bên đồng bằng có cỏ, có thê chăn nuôi gia súc, chủ yếu là cừu. 
Do vị trí là tâm điểm của con đường đồng - tây, nam - bắc, giữa 
phương Đông và thế giới Dịa Trung Hải, vùng sa mạc Tây Á với 
vùng IIắc Flải và Ngoại Kapkazø, nén [.H sóm trỏ thành địa bàn 
tụ cu, nơi xIẤt hiện nhà nước và nền văn mình cổ đại vào loại 
sớm nhất của loài người (khoàng 3500 năm tCn.). 


LH là nơi phát tích cúa các thành thị cổ như Xưme (Sumer) 
và Accat (Áccad, Akkad) (thiên niên kỉ 4 - 2 tCn.), là địa bàn 
của quốc gia Babylon (Babylone) nồi tiếng (thế kỉ 18 tCn.), của 
đế quốc Axyri (Assyrie) (tử thế ki 13 đến 612 tCn.), sau đó liên 
tục là vùng đất tranh chấp của các cưòng quốc qua nhiều thởi kì 
lịch sử như: Ba Tư, Hi Lạp, Makêđônia (Makedonia), Khalifa 
(Khalfah) Arập, Xuntan (Sultãn)Tuyếc (Turk), w. XL. Acka; 
AÁxyri; Babylon; Xưmce. 

LƯỞỠNG KỊM x. Bimzfan. 


LƯỠNG PHÂN hiện tượng phân cành, chẻ chạc bằng cách 
chia điêm sinh trưởng thành hai phần đều nhau đối xứng ở tảo 
sửng hươu. 


LƯỠNG THÊ (4mphibia) x. Lưỡng cư. 

LƯỚỠNG TIỂM (⁄1mphioxu¿s), chỉ động vật có dây sống bậc 
thấp, phân ngành Không sợ (4cr2ri2), ở biển. Khoảng 20 loài. 
Có thể nhỏ, đài 3 - 7 cm, trắng hồng gần như trong suốt, dẹp 
hai bên, hai đầu nhọn (tử đó có tên gọi LT). Có đây sống chạy 
dọc thân, phần trưóc phình ra tương ứng với não bộ, có hai đôi 
dây thần kinh, cớ quan cảm giác kém phát triển. Hệ cơ ít phân 
hơá còn mang tính phân đốt. Hô hấp, tiêu hoá đơn giản. Tuần 
hoản kín, không tím, máu không màu. Bải tiết bằng 100 đôi đơn 
thận nằm đọc hai bên Lưng. Hê sinh dục phân tính, không ống 
dẫn, chưa có liên hé vúi bài tiết. LT phân bổ rộng rãi Ò vùng 
biển ôn đói và nhiệt đới Thái Hình Dương, Ấn Dộ Dương. Vùng 
ven biên nam Châu Á có số hiợng LT rất lớn, sống ð biển có 
nông độ muối khoảng 20 - 30%. Vịnh Bắc Bộ Việt Nam, gặp 
[7T nhiều ở đảo Bạch Long Vĩ, Các loài LT (Branchiostoma 
belchen) sống ò biển cạn, ăn tảo khuê. Một số nơi (Đài Loan) 
dùng LT làm thực phẩm. 
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LƯỠNG TÍNH (ho4), khả năng của một số hợp chất (oxit, 
hiđrơxi\) tuỳ thuộc vào môi trưởng mà thể hiện tính axit, hoặc 
tính bazØ (vừa có tính axit vừa có tính bazØ), Vd. nhôm hiđroxit 
vừa có tính bazở (tan được trong axit) vửa có tính axit (tan được 
trong kiềm), các aXít amin vửa phản ứng được với axit (do có 
nhóm amin) vùa phản úng được với bazø (do có nhỏm axit), w. 

LƯỠNG TÍNH (tỉnh, y; tk. biống giới), tình trạng tồn tạt à một 
cá thể các đặc điểm giới tính của nam và nữ. Trên thực tế, có hai 
nhóm LT chính: I) Nam giới nữ hoá (androgynoide) là nam mà 
người ta nhầm là nữ. Dương vật nhỏ cong và đẹt ở phía dưới; lồ 
đái ở phía duiới, hai nửa không gắn vào nhau; hai tỉnh hoàn rất nhỏ 
kiểu bào thai, lạc chỗ ở trong ồ bụng hay ống bẹn. 2) Nữ giới nam 
hoá (gynadroide) là nữ mà người ta lẫn với nam (ít gặp). Cơ quan 
sinh đục ngoài làm cho nhầm lẫn: âm vật rất to gần giông như 
diöng vật; hai mép lớn gắn nhiều hay ít, bơi giống như bìu. Bộ 
phận sinh duc bên trong vẫn có tử cung, buồng trứng; có thê có 
kinh nguyệt hoặc không, nhiễm sắc thể theo kiểu nữ (XX). Chuyển 
giới tính cho người LT; tạo cho họ một cuộc sống xã hội tương lai 
thích hợp; cần đi khám sóm, Lúc khoảng 10 - 12 tuôi, đề chuẩn bị 
cho chuyển giới vào tuổi dậy thì, căn cú vào nguyên vọng của gia 
đình và nhất là của đương su, đăc điểm thi/c tại của bộ phận sinh 
dục, kiểu nhiễm sắc thể, các khả năng kí thuật, vv. Điều cần lu ý 
là khả năng sinh sản rất hạn chế, cơi như không thể có được. "Lẫn 
gìới" Là trường hợp hãn hữu: trong hai môi tón có tình hoàn, âm 
vật to, vú nhỏ; hoặc khi hai nửa bìu không gắn nhau, không có tính 
hoàn, dương vật nhỏ, vú to. Vì khó xác định là nam giới nũ hoá 
hay nữ giói nam hoá, nên gọi tà lẫn giới. 

LƯỚNG TÍNH SÓNG HẠT tính chất đặc thù của các hạt vi 
mô va có tính sóng vừa có tính hạt. X. Đơ Bươi F. 


LƯỢNG ÂM nột trong những thuộc tính của nhạc thanh, chỉ 
sức mạnh của nó. Trong âm nhạc, LÂ không được ghi tuyêt đối bằng 
đơn vị đêiben mà ghi tương đối bằng chữ Italia (viết đủ hoặc viết 
tắt có ý nghía định tính (piano hay p - nhỏ, forte hay £ - to, W.). 


LƯỢNG CHẠY DAO lượng dịch chuyển tưởng đối của tuổi 
cắt theo phương của chuyên động chạy đao trong một đơn vị thời 
gian, thưởng được kỉ hiện S. Khi tiện có Ì.CD đọc - dụng cụ cắt có 
chuyển động dọc theo đường tâm của chỉ tiết gia công. LCD ngang 
- đụng cụ cắt cỏ chưyển động thẲng góc với đường tâm của chỉ tiết 
gia công: LCD nghiêng - phương chuyển động của dao nghiêng một 
góc nảo đó với đường (âm của chỉ tiết gia công; có thể tính LCD 
theo mm/phút hoặc mm/hành trình kép, vv. LCD phút đặc trưng 
cho năng suất cìa quá trình cẮt. 


LƯỢNG DƯ CẮT chiều dày lớp kim loại ồ bề mặt ngoài vật 
dập hoặc vật rèn (được dự tính tử khi thiết kế bản vẽ vật đập 
hoặc rèn) sẽ được cắt bó khi gia công cất gọt đề nhận được chi 
tiết sản phẩm có độ chính xác và độ nhẫn bề mặt theo yêu cầu. 

LƯỢNG GIÁC bộ môn toán học nghiền cúu sự phụ thuộc 
giữa các cạnh và các góc của một tam giác, nghiên cứu tính chất 
của các hàm lượng giác và quan hé giữa chúng với nhau. Nếu 
tam giác là phẳng thì LG tương ứng được gọi là LG phẳng, Nếu 
tam giác là cầu thì LG tướng ứng được gọi là LG cầu. Khác với 
LG phẳng, trong LG cầu ba góc của tam giác xác định đuy nhất 
đạng và kích thước của nó. 

LƯỢNG NỔ khối thuốc nỗ được tính toán và định hình theo 
mục đích của vụ nổ. LN có thể có hoặc không có vỏ bọc, có 
trọng tướng khác nhau tuỳ theo yêu cầu. Theo hình dăng, cớ LN 
tập trung, LN dài, LN phẳng, LN lõm. Bộc phá, thi pháo, bánh 
thuốc nô, w. đều gọi chung là LN. 

LƯỢNG NƯỚC CẦN thể tích nước cần đùng cho một mục 
đích nào đó; vd. LNC tưới, LNC tiêu, LNC cho sinh hoạt một 
khu dân cư. LNC tưới 4000 - 6000 m3/haWwu; LNC cho sinh hoạt 
ò Việt Nam 60 - 200 1 ngày đêm/người. 


LƯỢNG TỪ tên gọi chung ca những phép toán Lôgïc, cho 
phép tứ một vị từ P(x) lập nên nhũng mệnh đề chỉ rõ đặc trưng 
số lượng về miền chân lí của P{x). Phổ biến nhất là LrI' phô dụng V 
(với mọU) và LT 3 (tồn tại) . Mênh đề V xP(x) có nghúa là P@+) đúng 
vói mợi x. Vd.VX(sinˆx + cos”x = I). Mệnh đề 3 xP(x) có nghĩa là tồn 
tại ít nhất một x làm cho P(x) là đúng. Vd. 3x@ˆ - 1 = Ø) (ð đây tồn 
tại đến hai giá trị x =+ 1, làm cho x” - 1 đúng bằng không). LT ĂI 
gọi là LT "tồn tại và duy nhất". Vd. 3! x(logx = 2). 

LƯỢNG TỬ phần tử năng lượng trong bức xa nhiệt có giá 
trị h», trong đó h là hằng số PUïng và v là tần số cuả bức xạ. I/T 
(A. quanta) được Plăng (M. K. l. 1. Phanck) giả thiết để xây 
dựng lí thuyết về bức xa (x. Thuyết lượng tử Plăng). 

LƯỢNG TỬ HOÁ TÍN HIỆU quá trình quy tròn các mẫu 
tin hiệu đã rời rạc hoá, biến chúng thành một đấy số nguyên. 
LTHITII là bước thứ hai trong quá trình số hoá tín hiệu (quá 
trình chuyền từ tín hiên tương tự thành tín hiệu số, có thê xử lí 
bằng máy tính số) sau bước ròi rạc hoá (theo thời gian). Một tín 
hiêu liên tục, sau bước rời rạc hoá (lấy mẫu) sẽ cho những tín 
hiêu có thang trị số thập phân gián đoạn. Bước lượng tử hoá sẽ 
quy tròn những trị số trên thành những số nguyên thập phân. 


LƯỢNG TỬ SỐ những số nguyên hoặc bán nguyên xác định 
các giá trị gián đoạn có thể có của các đại lượng vật lí (mức năng 
lượng, mômen động lượng) đặc trưng cho các hệ tượng tủ (hạt 
cơ bản, hạt nhàn, nguyên tử, phân tử...). Vd. electron trong nguyên 
tử được đặc trưng bằng 4 LTS: n. \, m, s (tưởng ứng vúi các đại 
lượng năng lượng, momen động tượng, hình chiếu của momen 
đông lương trễn một trục và spnn). 


LƯỢNG TỬ TÁC DỤNG (cợ. hằng số Pháng) x. Pững (hằng số). 


LƯỢNG VÀ CHẤT những phạm trù triết học phản ánh các 
mặt quan trọng của hiên thực khách quan. rong tự nhiên và 
trong xã hội, mọi sự vật đều vận động và phát triển không ngừng, 
có cái xuất hiên, có cái biến đổi và có cái diệt vong. Chất (chất 
tượng) là tính quy định bản chất của sự vật, tính quy định đặc 
điểm và tính chất vốn có của nó, làm cho sự vặt tồn tại như chính 
nó chí không phải là một cái nào khác, giúp phân biệt sự vật 
này với sự vật khác. Chất của sự vật không phải là bất biến, nó 
cũng thay đổi. Sự thay đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác 
của chất có liên hệ mật thiết với sự thay đồi về lượng của sự vật. 
Không có tính quy định về lượng của sự vật thì không có tính 
quy định về chẤt của nó. Hai mặt chất và lượng của sự vật luôn 
thống nhất vót nhau. Lượng (số lượng) biểu hiện mức độ, gìai 
đoan phái triển và cấu tạo về lượng của sự vật. Chất của sự vật 
liên hệ mật thiết và phụ thuộc vào lượng của sự vật đó. Sự thay 
đôi các đặc trưng về lướng của sự vật trong phạm vị độ chưa làm 
thay đổi chất của nó, nhung nếu vượt ra ngoài phạm vì độ thì 
những thay đổi về lượng sẽ kéo theo sự thay đổi về chất. 

LƯỢNG VẬN ĐỘNG mức độ tác động các bài tập thể Lực 
đối với có thể người tập. Nếu chấp hành những điều kiện nhất 
định, LVk sẽ giúp nâng cao những khả năng chức phận của cơ 
thể, phát triển thể chất. LVĐ lặp tại nhiều lần, nâng dần lên và 
kết hợp với nghỉ ngơi cần thiết sẽ đạt được sự hoàn thiên cơ thể 
người tập, đầm bảo phái triển những tổ chất thể tực cần thiết. 


LVD bao gồm: khối luợng và cường độ. Khối lượng của LVD, 
sổ lượng tổng hợp lại (trong một buổi tập, trong một tuần lỄ, 
trong một tháng, vw.) được thể hiện bằng thời gian, khoảng cách 
trọng lượng và số lượng các bài tập đã thực hiện. Cường độ của 
LVĐ là mức căng thẳng trong các nố lực của người tập, mức độ 
"tập trung” của LVĐ theo thời gian. Thước đo cường độ có thể 
là: tốc độ động tác, công suất, độ lón các lực kéo được sử dụng 
khi thực hiện bài tập. Dặc điểm nồi bật của thể thao hiện đại là 
tập luyện với LVĐ lón. Trong thể đục chữa bệnh, việc định LVD 
một cách hợp lí có giá trị quyết định hiện quả tập tuyện. Nàng 
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cao LVĐ cần phải tuân thủ nguyên tắc: tử nhẹ đến nặng, từ dễ 
đến khỏ, tử đón giản đến phức tạp phải được kiêm tra y học thể 
thao một cách có hệ thống. 


LƯỚT tên gọi kĩ thuật đặc biệt trong Am nhạc. Âm L là âm 
qua nhanh chứ không phải là âm chính. Trong chèo có L đơn 
(một âm), L kép (hai âm). Âm L ghì một hay hai nốt nhạc ở phía 
trước ầm chính, có dấu gạch ngang trên cán của nổt nhỏ và đấu 
nối vào nốt chỉnh (L đón: móc đón nhỏ, L kép hai móc kép nhỏ). 
Khi gặp âm L bất kê nốt sau nó trưởng độ ra sao đều phải hát 
thật nhanh và chuẩn vào Am chính sau nó. 


LƯỚT VÁN môn thể thao lướt trên mặt nước nhỏ thuyền có 
động cơ kéo. vận động viên đứng trên 1 hoặc 2 thanh ván, tay nắm 
dãy kéo cuả thuyền. IV phát triển vào những năm 30 thế ki 20. 
(V gồm 3 môn: lướt, lướt nghê thuật, lướt tÙ cầu hật. Ván dùng 
trong thi đấu rộng 25 cm. đài tối thiêu 100 cm, mũi uốn cong. LV 
tướn qua phao đánh dấu, đặt hai bên đưöng đi của thuyền. Thành 
tích được xác định bằng số lượng phao mà vận động viên lượn qua 
đúng luật. LV nghệ thuật thi trong 2 hiệp, mối hiệp 20 giAy. thực 
hiên nhiều động tác quay (907, 180”, 3602 và hón nữa; lướt 
nghiêng). Trọng tài cho điểm theo chất lượng thực hiên mỗi tần 
quay. IV tử cầu bật, sử dụng cầu bật nghiêng bằng gỗ, độ cao tối 
đa 180 cm đối với nam, 150 em đối với nữ; tốc độ thuyền không 
quá 57 km/h đối với nam, 45 km/h đối với nữ. Giải vô địch thế 
giới Lần đầu tiên tổ chúc tại Pháp năm 1940. 1V phổ biến ö Hoa 
Kì, Ôxtrâyta, Pháp, Canađa, Mehicô, Tây Ban Nha. Liên đoàn 
thể thao lưới ván quốc tế thành lập năm 1946, hiện có 50 quốc gia 
thành viên. Giải vô địch thế giới hai năm tô chức một lần. Ó Việt 
Nam, LV phát triển ð một số thành phố lón, có tô chức thi, biếu 
diễn trong các lễ k† niêm tích sủ. 


LƯU BANG |(Liu Bang, tức Hán Cao Tô (Han Gaozu); 256 
hoặc 247 - 195 tCn.], người sáng lập và là vua đầu tiên của triều 
Hán (206 ICn. - 220 sCn.) ò Trung Quốc. Vấn là một đình trưởng 
(đứng đầu 10 làng), một chức quan nhỏ. Nhân cuối đởi Tần có 
khỏi nghĩa nông dân Trần Thắng (Chen Sheng), Ngô Quảng (Wu 
Guang) (năm 209 tCn.), Lúu Bang cũng chiêu mộ dân binh nồi 
lên đi theo Hạng Lương (Xiang Liang) đứng đầu huyện Bái (quê 
hương ông). “Lưu Bang đầu óc rộng rãi, luôn nghĩ đến mưu đồ 
lớn", v. (Tư Mã Thiên) (Sì Maqian) đánh chiếm được Hàm 
Dương. Nhưng sau đó, Hạng Vũ cháu Hạng Lương lại tiến vào 
Hàm Dương (20? tChn.), giết vua Tần tự xưng Tày Sở Bá Vương, 
phong Lưu Bang làm Hán Vương (vua đất Hán Thịng). Sự thô bạo 
và độc đoán của Hạng Vũ (Xiang Yu) làm nhiều người bất bình 
dẫn tới cuộc Hán - Sở tranh hùng (206 - 202 tCn.). Lưu Bang trọng 
dụng nhiều người tài, như Tiêu Hà (ÄXiao IIe), Trương Lương (7hang 
Liang), Hàn Tín (Han Xin), biết vỗ về yên dân, nên cuối cùng thắng 
ïiạng Vũ (Sở), lên ngôi lập ra nhà Hán (206 tCn.). Nghiệp đế đã 
thành, lưu Bang tìm cách kiềm chế và giết một số khai quốc công 
thần (như 1Iiêu Hà đã có lần bị hạ ngục, Trương Lương phải \âp 
kế xin đi học đạo tu tiên để được yên thân. Hàn Tín bi phanh thây, 
giết cả ba họ). Ở ngôi 7 năm, nhưng đã tranh thủ miễn sưu dịch, 
bỏ hình Luật khắt khe, gọi dân lưu tăn về quê cũ làm ăn, làm thuỷ 
lợi, khuyến khích sản xuất, thúc đây thủ công, thương nghiệp và 
tăng cường chế độ quAn chủ chuyên chế, mở đầu thời kì xác lập và 
phát triển chế độ phong kiến Trung Quốc. 


LƯU BIẾN HỌC khoa học về sự biến dạng và sự chảy của 
vật tiện. LBH xét các quá trình tiên quan đến biến dang dư không 
thuận nghịch và sự chảy của các vật thể nhát và đẻo, cũng như 
các hiện tượng chùng ứng suất, tử biến... Có sở của LBH là các 
định luật Niutơn về chất lỏng nhót, phương trình chuyển động 
Naviê - Xtôc (Navier - Stokes)của chất lỏng nhót không nén 
được... LBH được ứng dụng trong kì thuật, các quá trình công 
nghệ, thiết kế công trinh có liên quan đến nhiều loai vặt liệu như 
kim loại ở nhiệt độ cao, vật liệu compozit, polime, hoá đầu, đất 
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đá, vât liệu xây dựng (bê tông...), thực phẩm, w. Trong cớ liọc 
đất, BH nghiên cứu sự tạo thành và biến đổi trạng thái ứng suất 
- biến đạng của đất theo thời gian. 


"LƯU BÌNH DƯƠNG LẺ" truyện thø Nôm Việt Nam, 
khuyết danh, gồm 78B câu lục bát. Cốt truyện vốn (ưu truyền từ 
lâu trong dân gian, được ca vịnh rất nhiều trong đời sống văn 
hoá văn nghề dân tộc. Vỏ chèo cổ điển nỗi tiếng "I.BDL° dựa 
theo tích truyện trên. Lưu Bình - Dương Lễ kết nghĩa tâm giao, 
cùng nhau đèn sách từ thuở thiếu thời. Khoa thi đến, Dương Lễ 
đoạt tam khôi. Lu Bình hỏng thị, lại găp buôi loạn li nên bần hàn 
khô cực, chàng tỉm đến bạn cñ lúc này đã làm quan, mong được 
cứu giúp. Thương bạn, Dương Lế dùng nhục kế đề khích bạn cố 
chí lập thân. Chàng ngầm cho vợ ba - nàng Châu Long, rang tiền 
bạc ra đi liệu cách nuôi bạn thay mình. Lưu Bình gặp Châu Long 
mong kết nghĩa vd chồng; tấy có Lưu Bình còn bận theo đuồi khoa 
danh, Châu Long chưa chịu thành thân. Lưu Bình nghe theo, cố 
công đèn sách. Khoa ấy, họ Lưu chiếm bảng rông khôi khoa. Vính 
quy về nhà, chàng bàng hoàng thấy bặt tăm người cũ... Nghe lời 
tiểu đồng, Lưu Binh đến nhà Dương Lễ để nhắc lại cách đối xử tệ 
bạc khi xưa. Đến đây, chàng được Châu Long ra chào, mới biết 
[Dương Lê - Châu Long là cặp phu quý thê hiền, từng giúp chàng 
công thành đanh toại. Chủ đề tình bạn "LBDL“ œ thể nói là độc 
đáo so với những chủ đề khác trong truyện Nôm cùng thời, Thành 
công nồi bật của tác phẩm là bút pháp khấc hoạ tính cách nhân 

vật khá sinh động. Năm 1958, tích cổ này được Hàn Thế Du viết 
lại, Đoàn chèo Trung ưỡng dựng làm tiết mục tham gia Hội diễn 
sân khấu toàn quốc 1958 và được giải thường đặc biệt về ca hát. 
Vỏ chèo "LBDIL” nằm trong đàn kịch mục biểu diễn của Nhà hát 
Chèo Việt Nam và một số đoàn chèo địa phương. 

"LƯU CẦU HUYẾT LỆ TÂN THƯ" (tập tàn thư viết bằng 
máu và nước mắt của xứ Lưu C3u), tác phẩm của Phan Bội 
Châu. Lưu Cầu (Riou Kiou) là một nước hải đảo, phiên thuộc 
của Trung Quốc bị Nhật Bản chiếm 1879. Quốc vương Xôltai 
(Sohtaì) bị bất, giáng phong tước hầu - hoàn cảnh Lưu Cầu có 
phần giống Việt Nam nên Phan Bội Châu mượn chuyện đó để 
nói đến đất nưóc minh. Tác phẩm được viết năm 1903 gồm 3 
phần: 1) nói rõ "thảm trạng thành tan, nước mất, những nỗi nhơ 
nhuốc đổi chúa làm tôi"; 2) "dân trí phải gấp gáp mỏ mang, dân 
khí phải gấp bồi dướng để làm nền tảng cho việc cứu quốc" ; 3) 
"hy vọng nhữag nhà dương đạo, nhũng bậc hào kiệt làm nên sự 
nghiệp bất hủ, (ưu truyền sử sách” Tác phẩm đánh dấu một bước 
ngoặt quan trọng trong tiến trình tư tưởng cuả Phan Rội Châu, 
bước chuẩn bị thành lập Hội Duy tần (1904) và hoạt động trong 
Phong trào Đông du đo ông trục tiếp lãnh đạo, tư tưởng chống 
quân chủ chuyên chế và xác lập quân chủ lập hiến cuá Phan Bội 
Châu. Lời văn "LCHLTTT thống thiết xúc động lòng người, kêu 
gọi dân tộc dấu tranh khôi phục nền độc lập cuà đất nước. 

LƯU CHIỂU chế độ nộp bắt buộc cho cơ quan nhà nước các 
bản ìn, ghỉ hình, ghi âm...; nhằm mục đích tàng trữ đầy đủ và lầu 
dài các xuất bàn phẩm phát hành trên lãnh thô quốc gia. Kho LC 
phần nhiều đặt ð thư viện quốc gia và tà nguồn bồ sung quan trọng 

cho thư viện. Hiện nay ö Việt Nam, Cục lưu trũ làm nhiệm vụ nhận 
các xuất bản phẩm... để lưu trữ lâu dài. Chế độ LC có từ lâu: Pháp 
(1537), Đức (1624), Hà Lan (1679), Nga (1783). Ö Việt Nam, 
không kể các hình thức tàng trữ những tác phẩm thời xưa, chế độ 
LC ra đời năm 1922 theo nghị định của toàn quyền Đông Dương. 
Sau Cách mạng tháng Tăm, sắc lệnh số 18/SL ngày 31.1.1946, quy 
định nộp LC văn hoá phẩm đo chủ tịch Hồ Chí Minh kí, đã đem 
Lại cho Thư viện quốc gia Việt Nam một kho ấn phẩm dân tộc đầy 
đủ nhất và là trung tâm thư mục quốc gia. 


LƯU ĐỒ (A. flswchart), một sơ đồ sử dụng các kí hiệu và 
các đưởng nối để mô tả logic và trình tự các thao tác của một 
chương trình máy tính. 
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LƯU HIỆP (H. L›u Xie; tự: Ngạn Hoà; khoảng 465- 532 
nhà phê bình lí luận văn học đời Lương thời Nam Bắc triều ở Trun 
Quốc. Quê huyện Đông Hoàn Cử (nay thuộc Sơn Đông) sau về 
Kinh Khẩu (nay là Trấn Giang, Giang TÐB). Sớm có chí hiếu họ 
nhà nghèo không cưới vợ, nướng nhỏ cửa Phật, tính thông kin 
luận đạo Phật. Vào thởi Lương Vũ đế, tứng giữ chức phụng triề 
thỉnh, đông cung thông sư xá nhân. Được thái tử Chiêu Minh trọn 
dụng. Những năm cuối đi xuất gia đi tu. \ấy tên là Tuê Địa. Và 
cuối đời Nam Tề, viết cuốn “Văn tâm điêu long", là một tác phất 
lớn về lí luận phê bình văn học cổ đại Trung Quốc. 


LƯU HOÁ quá trình biến tính các chất poime bằng các 
tạo một số lượng thích ứng các cầu nối bằng lưu hưỳnh giữa cá 
mạch polime. Sản phẩm là polime ba chiều. Vd. cao su thiê 
nhiên hoặc tông hợp sau khi được biến tính bằng lưu huỳnh, cá 
cao phân tử mạch thẳng của cao su ban đầu được liên kết v‹ 
nhau qua các cầu lưu hưỳnh tạo nên một polime ba chiều, Ca 
su sau khí đã LH được tăng thêm về tính đàn hồi, tính bền, đ 
cúng, tính chịu nluệt, tính chịu lạnh, được piảm về độ trươn 
trong các dung môi hứu cd. Tuỳ thuộc vào Lượng lưu huỳnh v 
vào nhiệt độ, có thể nhận được cao su mềm, đàn hồi với 0,5 
5% lưu huỳnh; hoặc cao su cứng, ebomt với 25 - 40% lưu huỳn} 
Trong quá trình I_H, thưởng cho thêm chất xúc tiển, chất chốn 
láo hoá và chất độn. Cao su I.H chủ yếu được dùng để làm săn 
lốp ô tô, mô tô, xe đạp và các vật dụng khác. 

LƯU HOẰNG THAO (2 - 938), võ tướng Nam Hán, con Lư 
Cung, vua Nam Hán (rung Quốc). Lợi dụng Lúc ở Giao Chả 
xảy ra sự kiện Kiều Công Tiễn giết Dương Đình Nghê tiếm quyề 
rồi cầu cứu quân Nam Hán (937), Hoằng Thao được vua ch 
phong làm Giao Vương chi huy đạo quân đánh chiếm đất Việ 
Bị Ngô Quyền giết chết trong trận đánh trên sông Bạch Đần 
cuối năm 938. 


LƯU HUỲNH (L SuVur), S. Ngưyên tố hoá học nhóm VI A 
chu kì 3 bảng tuần hoàn các nguyên tố, số thứ tự 1ó; nguyên 1 
khối 32,06. Tinh thê rắn, bền; có hai dạng thù hình: 1) S trực th‹ 
màu vàng, tự = 112/8°C, khối lượng riêng 2,07 g/cmỶ. 2) S đơ 
nghiêng màu vàng nhạt, tạ. = 119,3°C, khối Lưng riêng 1,96 g/cm 
Không tan trong ni óc, rất ít tan trong etanol và ete; tan nhiều tron 
đần hoả, benzen, nhất là trong cacbon đisunfua. Tiơng đối ho: 
động hoá học; khi đun nóng, S tương tác vói hầu hết nguyên 4 
trứ khí trơ, nitơ, iot, vàng và platin. § cháy trong không khí tạ 
nên SO; cho ngọn lửa màu Lam nhạt. Là nguyên tố rất phổ biết 
chiếm khoảng 0,05% khối lượng vỏ Trái Dất. Trong thiên nhiên 
tồn tại ở dạng tự do hoặc hợp chất sunfua, sunfat. Dược kh: 
thác chủ yếu tử mỏ § hoặc oxi hoá hiđro sunfua tủ khí than cố. 
đầu mỏ, khí thiên nhiên bằng oxi không khí. Gần 50% sản lượn 
S trên thế giới được dùng điều chế axit sunfuric và để lưu ho 
cao su; 25% dùng để sản xuất sunfit (cho công nghiệp giấy 
Ngoài ra, S còn được dùng đẻ chế thuốc trử sâu cho nông nghiệ| 
tổng hợp thuốc nhuộm, công nghiệp diêm, vww. 


LƯU HUỲNH TỰ SNH khoáng vật nguyên tố á kim t 
sinh Lưu huỳnh (S). Tạp chất: seten (Se), telu ŒTE), asen (As 
Gặp Ò trạng thái kết tỉnh, keo, thể lỏng và thể khi. Tạo thàn 
một số biến thể đa hình ø - S thoi, bền vũng trong điều kiện t 
nhiên, 8 - S và y - S đơn nghiêng thành tạo từ ø - S ở nhiệt đ 
trên 95,6°C, /Ø - S bền vững trong điều kiện áp suất khí quyẻ! 
y - S không bền vững. Tập hợp hạt, đạng cầu, dạng thận, măn 
đá, vú đá, dạng bội, vỏ, màng phủ, vv. Màu vàng xăm, hơi đỏ, nA 
tới đen. ánh nhựa hoặc mỏ. Độ cứng 1 - 2; khối lượng riêng 2,0 
g/cm”. Phổ biến loại ø - S. Gặp trong các mỏ nguồn gốc phu 
trào (núi tửa), biểu sinh, sản phẩm hoạt động vi sình trong bồ 
nước biển (trầm tích). Nguyên liệu của công nghiệp hoá chi 
nhựa, giấy - xeniulozơ, thuốc nổ; làm diêm, thuốc trù sâu, phâ 
bón và dùng trong y học. 


"LƯU HƯƠNG KÍ“ tập thơ chữ Hán và chũ Nôm của Hồ 
Xuân Hương, trang đầu đề rõ: "Hoan Trung, Cổ Nguyệt đường, 
Xuân Hướng nữ sử tập". Hoan Trung, tức huyện Quỳnh Lưu, Châu 
Hoan (tỉnh Nghệ An ngày nay), Cổ Nguyệt đường, tên nhà của 
Hồ Xuân Hương ô gần Hồ Tây, Cổ Nguyệt là chiết tự chữ Hồ, 
họ của Hồ Xuân Hương. Tập thở pôm 52 bài (24 bài chữ Hán, 28 
bài chứ Nôm). Nham Giác Phu đề tựa (tháng 3.1814). Tập thơ đề 
cập đến nhiều nhân vật: Tốn Phong Thị, Hiệp trấn Sơn Nam 
thượng họ Trần, Sơn Phủ, Thanh Liên, Chí Hiên, Cần chánh học 
sĩ Nguyễn Hầu (tức Nguyễn 2u), vw. Tâm tình của Hồ Xuân Hương 
được bộc lộ hết qua tập thơ. Đôi khi cũng nghịch ngợớm, nhưng 
đây là thơ trữ tình, không phải thơ trào phúng đả kích. Phần tình 
cảm mạnh hơn, thành thực, thiết tha, Hồ Xuân Hương không ngại 
nói lên những suy nghĩ thầm kín của mình, có đôi chút ngậm ngùi 
của những môi tình không trọn vẹn. 


LƯU HỮU PHƯỚC (bút đanh: Huỳnh Minh S:iêng, Long 
Hưng, Anh Lưu, Hồng Chí; 1921 - 89), nhạc sĩ Việt Nam. Quê 
ở Cần Thơ, Hậu Giang. Thuộc Lớp đầu đàn của giới nhạc sĩ Việt 
Nam, trước Cách mạng tháng Tăm, bài hát Bạch Đầng giang (lời 
của Mai Văn Bộ - Nguyễn Thành Nguyên) là ca khúc nồi tiếng 
mỏ đầu cho hàng loạt bài hát yêu nước và cách mạng của ông 
sau này. Ống là một trong những nhạc sĩ Việt Nam đầu tiên sử 
dụng thê loại hành khúc - được du nhập tử äm nhạc phương Tầy 
- để thức tỉnh, thúc đây thanh niên tham gia phong trào đấu 
tranh giảì phóng dãn tộc. "Thượng lộ tiểu khúc", "Xếp bút nghiên”, 
"Nam tiến”, "Lên đàng", "Tiếng gọi thanh niên“... là tiền đề cho 
nhưng ca khúc của öng trong Kháng chiến chống Pháp và Kháng 
chiến chống Mi cứu nước: "Tuổi haì mươi", "Xuống đường, “Giải 
phóng Miền Nam”, "Bài ca giải phỏng quân", “Thanh niên sẵn 
sàng", "Hành khúc giải phóng", "Tiến về Sài Gòn"... Ống còn là 
một trong những nhạc sĩ đầu tiên sáng tác những ca cảnh nhi: 
"Con thỏ ngọc” (Lời thỏ Mai Văn Bộ), "Diệt sói lang" (kịch bản 
Nguyễn Mộng Ngọc), "Hội nghị Diên Hồng" (Lời Huỳnh Văn 
Tiểng) và ca kạch "Bông Sen“ (viết cùng Hoàng Việt). Tác phẩm 
của ông mang tính nhân dân rõ rệt. Đề tài Tổ quốc, lịch sử, thanh 
niên thấm đượm trong mọi sáng tác của ông. Ông viết nhiều 
chính ca xuất sắc, có giá trị lịch sử như: "Lãnh tụ ca", "Hồn tử 
sĩ", "Giải phóng Miền Nam". Với ông âm nhạc là vũ khí đấu tranh 
cách mạng. Tư sau Cách mạng tháng Tấm đến ngày qua đời, Lưu 
Hữu Phước đề lại hơn 140 tác phẩm. Ngoài hoạt động sáng tấc 
và nghiên cứu âm nhạc, ông còn là nhà hoạt động xã hội uy tín: 
giáo su, viện trường Viện Âm nhạc; chì tịch Hội đồng Âm nhạc 
Quốc gia, bộ tniòng Bộ Văn hoá, Thông tin, Tuyên truyền của 
Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam; 
chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá Giáo dục Quốc hội nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghíã Việt Nam. Được tặng thưởng Huân chương Độc 
lập hạng nhất và Giải thưởng Hồ Chi Minh (1996). 

LƯU KHÔNG I1. Diệu múa trong nghệ thuật chèo cổ truyền. 
LK là khúc múa bắc cầu giũa hai "trồ" hát, hoặc kết thúc bài hát. 
LK thưởng múa với khô trống chèo đảo nhách, có bốn nhịp gọi 
là LK đơn, có tám nhịp gọi là LK kép. Dộng tác chủ đạo là vuốt, 
hất cổ tay, nghiêng người, bước nhún Xoay tròn tại chỗ, guộn cổ 
lay và ngón tay, 

2. CAu nhạc bắc cầu tử trổ hát này sang trổ hái khác mang 
hình thức tiết tấu trung tâm của nhạc chèo, đì kèm với trống, mö, 
thanh la. Diệu chèo phải khóp được với khổ nhạc và trống LK, LK 
có tác dụng: tạo thành đặc điểm cấu trúc của điệu chèo, phân các 
trồ hát trong điệu chèo cho thêm rõ ràng, tà chỗ cho diễn viên lấy 
hơi hoặc múa trang sức cho điệu hát. 


Chiều đài ca LK trước đây rất sinh động. Có 8, 12, 1ó ð nhịp 
hoặc nhiều hơn nữa tuỳ theo yêu cầu biểu diễn tại chố mà sáng tạo 
ra. Dề nhạc công và diễn viên ăn khóp với nhau trong lúc biểu diễn, 
giía cäu mở đầu và câu kết thúc (bai Ô nhịp đầu và hai ô nhịp 


LƯU LƯNG NUỐC ÙL 





cuối) của LK đều phải lấy trống làm chuẩn. Về âm nhạc đơn 
thuần thì trong chèo cũng có một số LK chuyên dùng chơ một 
Rố điệu. 

LƯU LÍ (Myosotis aipestru, M. paÌ¿smw), cây mọc hoang dại, 
họ Vòi voi (Boragiiaceae). Được trồng làm cảnh ở các nước ôn 
đói. Những chủng LL đưdc trồng đều chọn từ M. alpesis. Hoa 
nhỏ, mảu xanh 1ø, hông hay đỏ. Hoa hợp thành nhiều chùm vượt 
ra khỏi tán lã. Có những chủng cao (30 - 35 cm), có những chủng 
Lùn (15 - 20 cm), đều được đặt tên riềng. Trồng như những cây 
hai năm: gieo hại vào mùa hè ở vườn ưởm, trông thành bụi vào 
mùa thu ở vườn, hoa sẽ nöỏ vào tháng 4 - 5 năm sau. Thường 
trông thành bụi cùng với hoa tulip (uất kim hương). 


LƯU LƯỢNG !. (cơ, (hửy lợi), thể tích chất lỏng đi qua một 
mặt cắt ướt § nào đó trong đơn vị thời gian, kí hiệu m”/s, m”/h, 
s hoặc phút được tính như sau: 


Q =Ívạ d5; 
S 


trong đó, vạ là hình chiếu của vận tốc chất lỏng lên trên pháp 
tuyến của diện tích nguyên tố dS. Nếu nhân giá trị Q với khối 
Lưọng riêng 2 hoặc trọng lượng riêng y ta sẽ có LL khối hoặc LL 
trọng lướng. LL là một đặc trứng quan trọng của các cóng trình 
cấp thoát nước và của tài nguyên nước. 

2. (kinh tế ), khái niệm động dùng để chỉ một hiợng sản phầm 
hay dịch vụ được tính suốt cả một khoảng thờ: pian nào đó: đối 
Lại với khái niệm tĩnh "dự trữ" chỉ được tính vào một thời điểm 
nhất định. 

LƯU LƯỢNG CÁT BÙN DI CHUYỂN tượng cát bùn đo 
bằng khối lượng hoặc thể tích, đi động qua đáy một mặt cắt 
ngang ưới của một dòng sông trong một đơn vị thời gian. 

LƯU LƯỢNG ĐẶC TRƯNG (cg. môđun lu lượng), biểu 
thị lưu lượng của ống cho trước, khi độ dốc thuỷ lực bằng 1, hoặc 
của kênh hỏ cho trước, khi độ đốc đấy bằng 1. Kí hiệu bằng K; 
K =CVR, trong đó a là diện tích mặt cất ưót, C - hệ số SêdI, 
R - bán kính thuỷ lực. LLĐT có thứ nguyên như 1úu Lượng, được 
dùng để tính toán về đường ống và kênh; là hàm số của hai đại 
lượng cơ bản kích thước lòng dân (d hoặc R) và đặc trung của 
thành (hệ số nhám n). LLDT K được tính trước và lập thành 
bảng theo các giá trị của d (hoặc R) và n khác nhau, bằng này 
dùng để tính toán nhanh các lưu lượng. 

LƯU LƯỢNG ĐIỀU TIẾT của một hồ chứa tương nước 
được hô cấp cho các đơn vị đùng nước trong đơn vị thời gian 
(mỶ/s, 1⁄s) sau quá trình tích nước vào hồ. LLDT phụ thuộc vào 
dung tích hồ và tính chất dùng nước. Trong trưởng hợp hồ làm 
nhiệm vụ phòng tũ, LLĐT là lưu lượng được tích tạm thở: vào 
hồ đề giảm nhẹ lưu lượng lũ xuống hạ Lưu khi lũ lên và sẽ được 
tháo đi khi lũ xuống. 


LƯU LƯỢNG ĐƠN VỊ của một mặt cắt chuyển nước 
(ưu lượng của một đón vị chiều rộng mặt cắt chuyền nước và sử 
dụng để đánh giá sức chuyên nước của mặt cắt đó. 

LƯU LƯỢNG KẾ thiết bị để đo tốc độ của dòng khí, chất 
lỏng hay vật rấn ở dạng bột mịn. Dược thiết kế và chế tạo dựa 
trên nhiều nguyên tắc khác nhau. Dùng phô biến trong các xí 
nghiệp, phòng thí nghiệm. 

LƯU LƯỢNG NƯỚC khối tượng nước chảy qua một mặt 
cất ngang của lòng dẫn hoặc ống dẫn trong đơn vị thời gian một 
giây. Dơn vị tính thường là mỂ /s hay Us. Phân biết các loại LLN 
như sau: l) Lưu lượng tạo dòng: lưu lượng tính toán đủ tón về 
lượng và tần suất xuất hiện, có tác đụng khống chế đối với kích 
thước và các tính chất khác của tòng dẫn. Trong công tác chỉnh 
trị sông, luu lượng tạo dòng được coi là một thông số tính toán 
rất cd bản. Thưởng lưu lượng tạo đòng ứng với túu lượng có mức 
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LL LƯU LƯONG NUÓC DÙNG 


nước ngang bãi của một con sông. Khi điều tiết dòng chảy (bằng 
các hồ chứa ở thượng nguồn), lưu lượng tạo dòng sẽ thay đổi căn 
bản. 2) LLN \lón nhất: lưu tượng lớn nhất của cơn ìũ thưởng biểu 
thị bằng LLN bình quần ngày lón nhất, LLN tức thời lớn nhất. 
Lưu tượng lớn nhất của nước lũ phụ thuộc chủ yếu vào cường 
độ, thới gian mưa vã đặc tính lưu vực. 


LƯU LƯỢNG NƯỚC ĐỪNG tưu lượng cần thiết để trong 
một điều kiên tự nhiên và sẵn xuất nhất định thoả mãn một yêu 
cầu dùng nước đặt ra của các hộ dùng nước như nông nghiệp, 
công nghiệp, sinh hoạt, w. LLND cần thiết để tính toán cân 
bằng nước, xác định thể loại, quy mô, kích thước các công trình 
cấp thoát nước. 

LƯU LƯỢNG NƯỚC ĐẾN \ưu lượng của các loại nguồn 
nước có khả năng dẫn tới khu vực. Trong vùng sản xuất nông 
nghiệp, LLNĐ có thể là lưu lượng của sông suối, của các công 
trình thuỷ lợi, của nước ngầm, nước trong tầng thô nhưỡng, của 
nióc mưa hoặc lượng nước mặt tử các khu tưu cận chảy tràn 
sang. LLNĐ cần thiết để tính toán cân bằng nước, xác định thể 
loại, quy mô, kích thước của các công trình cấp thoát nước. 

LƯU LƯỢNG TIỂU của một diện tích được thoát nước 
tượng nước cần làm thoát đi tư diện tích đó trong đơn vị thời 
gian tướng ứng với một hệ số tiêu đã định, được biểu thị bằng 
mỶ/s. LI:T cần thiết để xác định quy mô kich thước các công trình 


cñng như thành lập kế hoạch tiêu nước trong quản lí khai thác 
tiêu nước. 


LƯU LƯỢNG TRUNG BÌNH MÙA KIẾỆT ưu lượng tại 
một vị trí nhất định của nguồn nước (sông, suối, wv.) là trị số 
tning bình của Lo lượng từng giai đoạn trong mùa kiệt. L TBMK 
dùng để xem xét khả năng cung cấp nước tưới của nguồn nước. 
LLTBMK có thể là lưu tượng trung binh ngày, tuần, 10 ngày, 
tháng hoặc cả vụ tưởng ứng với tần suất xuất hiên 75 - 95%. 


LƯU LƯỢNG TƯỚT lưỡng nước cần cung cấp cho điện tích 
được tưới trong đơn vị thời gian tưởng ứng với một hệ số tưới 
đã đình, được biểu thị bẦng mỀ /s. LUT cần thiết để xác định quy 
mô kích thước các công trình tưới nước cũng như thành lập kế 
hoạch tưới trong quản lí khai thác hệ thống tưới. 


LƯU MANH người khòng chịu tao động, chuyên sống bằng 
trộm cấp, cướp cuả, lửa đảo, đâm thuê chém mướn, ma cô, chứa 
chấp, tiêu thụ tài sản bị chiếm đoạt. LM là đối tượng cần nghiêm 
trị để bào về trật tự, an ninh. 

LƯU NHÂN CHÚ (2 - 1433), đanh tướng Khôi nghĩa Lam 
Sdn. Quê Thuận Thượng, huyện Đại ˆTu, tính Thái Nguyên. Cùng 
cha là Lưu Trung tham gia Khỏi nghĩa Lam Sơn, có mặt trong 
Hội thề Lũng Nhai (1416). Là một trong những tướng chỉ huy 
giải phóng Nghệ Án (1424), đánh chiếm Tây 2ô (1425), tham 
gia chỉ huy 1Ø vạn quân và 5 thót voi trong chiến dịch Chí Lăng 
- Xương Giang, tiêu điệt quân Liễu Thăng (LiaoSheng) cuối 1427. 
Được phong là khai quốc công thần Á thượng hầu, đíng hàng 
thú $. Năm 1433, bị đại tư đồ Lê Sát ghen ghét, hãm hại. Diiợc 
Lễ Thánh Tông mình oan (1484). 


LƯU QUÝ KỲ (1919 - 1982)), nhà báo Việt Nam. Quê xã 
Minh Hương, huyện Diện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Xuất thần từ 
một gia đình lao động nghèo. Học sinh Trưởng KT nghệ thực 
hành ở Huế. Bị đuồi học vì tổ chức và tham gia phong trào bãi 
khoá cua học sinh. Tháng 8.1937, thoát lí hoạt động cách mạng. 
Bắt đầu viết văn từ năm 1ó tuôi. Dã có truyện npắn và tiều luận 
về "Nhiệm vụ thanh niên” đăng trên các báo Hà Nội. Năm L937, 
vào Nam Kỳ, được cử làm bí thu Liên đoàn Thanh niên Dân chủ 
Nam Kỳ, tham gia Ban vận động Đóng Dương văn sĩ tả phái Liên 
đoàn. Năm 1939, làm chìi bút báo "Mới", cở quan cuả Đoàn 
Thanh niên Dân chủ Nam Kỳ. Sau Cách mạng tháng Tăm, về 
Huế làm báo "Quyết Thắng" và tạp chí "Ánh sáng", cơ quan 
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tuyên truyền cuả Việt Minh Trung Bộ. Năm 1947, là chủ bút báo 
"Cứu quốc" Khu IV. Tháng 8.1948, thành viên trong phái đoàn 
Trung tiØng vào Nam. Năm 1949, là trưởng ban tuyên huấn Xú 
ủy Nam Bộ, giảm đốc Sở Thông tin kiêm giảm đốc Đài Tiếng 
nói Nam Bộ. Chủ bút báo "Nhân dân Miên Nam”, cö quan cua 
Trung dong Cục, chủ nhiệm 1ạp chỉ "L ã luá“ cua Hội Văn nghệ 
kháng chiến Nam Bộ. Năm 1954, ra Rắc gi chức vụ trưởng Vụ 
Báo chí, Ban Tuyên huấn Trung ương và là Tông thư kí Hội Nhà 
báo Việt Nam. Tháng 10.1981. tại Đại hội X cua OLJ ở Matxcova, 
được bầu vào đoàn chì tịch và là phó chì tịch OI.J. Được thưởng 
6 huy chương về báo chí nước ngoài |trong đó có huy chương 
Jutut Fuchich (Iulius Fueik)] và nhiền huần chương, huy chương 
cao quý khác trong nước. 


LƯU SỐ IS của trưởng vcctơ a(r) dọc theo đưởng cong kín 
Lr = r0 tã ƒa(r)dr. 
L. 


LS được viết điói dạng toạ độ nhỤ sau: 
[aydx † Avdy + 2;đz, 
E 


trong đó a = a¿i + a/J £ a;k VỚI ay, ay, a; đều là hàm của tị 
dr = dxi + dyi + đZk VỚI t, J, k là các vectd đơn vị trên các trục 
Ox, Oy, Ô2¿. L5 của vectơ a(r) dọc theo đường 1. bằng công sinh 
ra bôi bực a(r) khí điểm đặt của lực di chuyền đọc theo L. Trong 
li thuyết trưởng, định lí Xtôc được sử dụng rộng rãi; thco định 
ti đỏ, LS của vecLỏ a dọc theo một đường cong kín 1. bằng thông 
lượng rota qua mặt 5 giới hạn bởi đường cong 


L: ƒaär =ƒ [nrota dS 
L bà 


với n là vectd đơn vị pháp tuyến ngoài của mặt Ð và đS$ là vị 
phân diện tích trên mặt 5`. 

LƯU SỐ VẬN TỐC đại lượng G đặc trưng cho chuyên 
động vòng quanh một đưởng cong kin C của mội dòng chất 
lông, Ơ bằng tích phân đường của vận tốc chất lỏng v` lấy thco 
đưỡng cong kín C: G =Ở# y, df. dí tà ví phân cung trên C. Theo 
định lí Xtôc G=i, trong đó ¡ là cường độ ống xoáy dựa vào 
đương cong C. 

LƯU THIẾU KỲ (1iu Shaoqi; 1898 - 1969), nhà lãnh đạo 
Đảng Cộng sản và Nhà nước Trung Quốc. Quê lIồ Nam. Năm 
1921, sang Liên Xô và gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc tại 
đây. Năm 1922, về nước, lãnh đạo phong trào công nhân và là 
chủ tịch Công hội Toàn quốc (1932). Tham gia Vạn Lý trưởng 
chính (1924 - 35), chính nỷ Tần tứ quân (1941). Uy viên Ban 
Chấp hành Trung ưng Dàng Cộng sản Trung Quốc (1927), ưỳ 
viên Bộ Chính trị (1931), bí thư Trung ương Đằng (1943 - 56), 
uỷ viên Ủy ban Thưởng vụ Quốc hội Trung Quốc (1956 - 66), 
chủ tịch nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (1958 - 68). Trong 
thời gian Cách mạng văn hoá, bị khai trừ khỏi Dảng Cộng sản 
(1968) và bị cách chức, chết trong tù (1969). Năm 1980, được 
khôi phục danh đư. 

LƯU THÔNG HÀNG HOÁ. quá trình sản phẩm vật chất từ 
lĩnh vực sản xuất đến lĩnh vực tiêu dùng, thông qua hành vì mua 
và bán. Qua LTTHIH, trong quá trình (ưu thông, hàng hoá biến 
khỏi lnh vực lưu thông, còn tiền tỷ luôn luôn ở trong lĩnh vực 
lưu thông. LTHH bắt đầu bằng hành vì mua và kết thúc bằng 
hành vị bán, mà mục đích cuối cùng là thoả mãn một nhu cầu 
sản xuất hay đời sống. Nó là sự trao đôi giữa những vật ngang 
giá (hàng hoá và tiền tế), không tạo ra một giá trị nào cả. Dây 
nhanh L7IHH có tấc dụng thúc đây sản xuất hàng hoá, phìtc vụ 
tiêu đùng, quay nhanh đồng vốn, góp phần phân phối và phần 
phối lại thu nhập quốc dân, củng cố lưu thông bền tế, Ôn định 
giá cả. Căn cú vào các loại øiao dịch thương nghiệp, ITHH chia 
ra thành LTHHI bán buôn, LTHIII bán lẻ, LTHHH ban đầu và 


LTHH trung gian. Giá cả hàng hoá do lao động xã hội cần thiết 
kết hợp với quan hệ cung - cầu trên thị trường quyết định, do 
đó chỉ phí về LTHH có phạm vi hợp lí nhất định và có quan hệ 
trực tiếp đến lợi nhuận trong sản xuất, kinh doanh; với điều kiện 
giá cả, tức là giá bán, không thay đổi (về có bản là do lượng lao 
động xã hội cần thiết quy định), thì chì phí về lưu thông càng 
thấp thì Lợi nhuận càng cao và ngược lại, chi phi về lưu thông 
càng cao (qua nhiêu tầng nấc trung gian không cần thiết, mua 
đi bán lại...) thì tới nhuận càng thấo, thậm chí hàng hoả không 
tiêu thụ được. Tổng mức LTHIIIL 1996 ở Việt Nam đạt khoảng 
145 nghìn t¡ đồng, tăng 22,6% so với 1995, trong đó doanh nghiệp 
nhà nước chiếm 25 - 26%, hợp tác xã mua bán 1%, các thành 
phần kinh tế khác 73 - 742. Kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 
trên 7 tỉ ƯSD, tăng 32,12 so với 1996, kim ngạch nhập khẩu đạt 
khoảng 11 t¡ USD, tăng trên 305 so với 1995. 


1THH gắn vói lưu thông tiền tê; lưu thông tiền tệ với tứ cách 
là tư bản (tức \là lưu thông tư bản) có động cơ là giá trị trao đôi; 
nó khác với lưu thông tiền tệ với tư cách là tiền tệ đón thuần. 


LƯU THÔNG KÌ PHIẾU sự vận động của chúng từ nọ tử 
ngưới sở húu này sang người chủ sở hũu khác dưới các hình thức 
mua bán, vay trà nợ, thanh toán thay cho tiền. Sự vận động của 
kì phiếu trong lĩnh vực lưu thông mang ý nghĩa thay thế cho tiền, 
song chỉ có thể lưu thông trong phạm vI hẹp. 


LƯU THÔNG TIỀN TẾ sự vận động của tiễn trong lĩnh vụịc 
lưu thông nhằm phục vụ cho quá trình tái sản xuất xã hội, được 
biên hiện dưới hình thái T - HH - ?; khác với tưu thông hàng hoá 
(H- T-II). Trong lưu thông, tiền với chức năng là phương tiện 
để trao đôi hàng hoá và lưu thöng theo quy luật: số lượng tiền 
cần thiết cho lưu thông do tổng giá cả hàng hoá và dịch vụ, và 
tốc độ chu chuyền của nhũng đồng tiền cùng loại quyết định. 
LTTT diễn ra dưới hai hinh thúc xen kế nhau: lưu thông tiền mặt 
và lưu thông không dùng tiền mặt (chuyên khoản). "Sự vận động 
H-T-HÙ sự chuyển hoá toàn vẹn của một hàng hoá, là sự 
vận động tuần hoàn, vì cùng một giá trị, sau khi đã qua nhiều 
lần biến đổi hình thái, nó Lại trỏ về hình thái ban đầu, tức hình 
thái hàng hoá. Trá: lại, hình thái tiền tệ của hàng hoá sẽ mất ởi, 
khi vòng tuần hoàn của nó đã hoàn thành. Như vậy, sự vận động 
mà (ưu thông hàng hoá buộc tiền tệ phải theo, làm cho tiền lê 
luôn luôn xa rời điểm xuất phát của nó đề luồn luôn chuyển tÙ 
tay người này sang tay người khác: đó là cái mà người ta gọt là 
[:TTTP. (C. Mac, "Tư bản", tiếng Việt, Nhà xuất bản St thật, Hà 
Nội, 1959, quyền [, tập †, tr. 162), 


LTTT vận động theo quy luật, quy định số lượng tiền tệ cần 
cho tưu thông, phụ thuộc vào: 1) Khối tượng hàng hoá lưu thông; 
2) Mức giá cà hàng hoá; 3) Tốc độ lưu thông tiền tệ. Tông số 
tiền được xác định bằng tổng số giá cả hàng hoá, chia cho tốc 
độ vòng quay của những đơn vị tiền tệ cùng loại (xt. Qwy luật 
lưu thông tiên tệ). Khí nghiên cứu quy luật LTTTT, Mac (K. Marx) 
giả định vàng là hàng hoá giữ chức năng tiền tệ, và cho rằng: 
trong LTTT, tiền đúc bằng vàng và tiền giấy bạc ngân hàng tự 
do chuyển đôi ra tiền vàng, khối lượng tiền thực có trong lưu 
thông luôn luôn bằng khối lượng tiền cần cho Lưu thông; chức 
tăng làm phương tiện cất trứ làm cho tiền rúi khỏi bíu thông, và 
"những kho tiền tích trữ vừa dùng làm kênh tiêu thuỷ, vưa dùng 
tàm kẽnh dẫn thuỷ cho những kênh (uu thông không khi nào bị 
tràn cả" (C. Mac, "Tư bản”, tiếng Việt, Nhà xuất bản Sự thật, Hà 
Nội, 1959, quyên I, tập 1, tr. 187). Lí luận của Mac làm có sở 
cho chính sách và biện pháp quan lí tránh cả hai căn bénh lạm 
phát và thiểu phát. Ngoài lí tuận rất khoa học của Mac. còn có 
nhiều trường phái khác như: trường phái KAyno (Keynes) sử dụng 
lạm phát đề chống suy thoái và thất nghiệp, sử dụng hội chỉ ngân 
sách đê giải quyết công ăn việc làm. Trường phái trọng tiền cùa 
Fritman (M. Friedman) coi mức cung tiền tệ là nhần tố chính 
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có tính hệ thống quyết định mức tăng GNP danh nghĩa, khối 
lưdng tiền tăng xấp xi mức tăng GNP tiềm năng thì tình hình 
kinh tế ồn định. 


LƯU THÔNG TƯ BẢN quá trình vận động của tư bản. chuyền 
hoá tự hình thái tiên tê sang hình thái hàng hoá, và từ hình thái 
hàng hoá sang hình thái tiền tệ Là môt bộ phận của tuần hoàn 
tư bản diễn ra trong tĩnh vực lưu thông trên thị trưởng tư bản chủ 
nghìa. ï TTR diễn ra qua hai giai đoạn. 


Trong giai đoạn thứ nhất, nhà tư bản ứng trước một số tiền nhất 
định để mua tư liệu sản xuất và sức lao động, tư bản tiền tệ chuyên 
hoá thành tư bản sàn xuất. Trong giai đoạn thứ hai, sau khi quá 
Irình sản xuất kết thúc, nhà tư bản bán hàng hoá đã được sản 
xuất ra, giá trị của hàng hoá được thực hiện; hàng hoá chuyền 
thành tu bản tiền tệ. “Tu bàn không thể xuất hiện từ lưu thông 
và cũng không thể xuất hiện ở bên ngoài (ưu thông. Nó phải xuất 
hiện trong lưu thông và đồng thời không phải trong lưu thông“ 
(C. Mac, "Tư bản”, tiếng Việt, Nhà xuất bản Tiến bộ, Matxedva 
tập 1, quyền Ï, tr. 216). Công thức của bíu thông hàng hoá tà H 
- T-H, bẩiI đầu bằng một hàng hoá và kết thúc bằng một hàng 
hoá khác, thoả mãn nhu cầu. Công thức chung của tư bản thể 
hiện trong lưu thông tư bản là T - H - T, bắt đầu bằng tiền và 
kết thúc cũng bằng tiền. Vậy mục đích của nó không phải là giá 
trị sử dụng, mà là giá trị trao đôi. T7 lón hón T. Hình thái hoàn 
toàn của sự vận động đỏ là T? = T1 + ÁT Số giá trị tăng thêm AT 
là giá trí thặng du. Mac (K. Marx) nói: “LLúu thông piản đơn - bán 
ra để mua vào- chỉ dùng làm phương tiện để đạt tới mục đích 
nằm ngoài bản thân lưu thông đó, tức tà để chiếm hữu giá trị sử 
dụng, chiếm hữu những vật đùng để thoà mãn những nhu cầu 
nhất định. 1rái lại, lưu thông cuả tiền tệ dùng làm tư bản lại có 
mục đích trong chính bản thân lưu (bông ấy; vi chỉ có sự vận động 
luôn luôn tái diễn ấy, giá trị mói tiếp tục tăng lên. Như vậy, vận 
động tư bàn là không cỏ giói hạn. 

LƯU THUỶ bàn nhạc hay dùng cho việc tế lễ trong dân gian 
và cung đình. Mang tính chất nhẹ nhàng như nước chảy nhưng 
Lạt trang nghiềm và thư thẢ. Ö sàn khấu cải tưng gọi là LT trưởng 
và xếp nó thuộc loại bản bác (vì điệu thức của nó thuộc cung 
bắc). Trong ca Huế, sân khấu cải lương và sân khấu "chèo cài 
lưỡng”, LT có lồng lòi ca để hát. Nhưng chèo sân đình và hiồng 
ch: dùng dàn nhạc tấu khi vua quan xuất hiên hay khi diễn cảnh 
tế Lê. LT hay đi liền với Binh bán và Kim tiền, làm nên hình thức 
lô khúc: LT - Bình bán - Kim tiền. 

LƯU THUY TRƯỜNG bàn nhạc của sân khấu cải lương, phát 
triển từ bài híu thưỷ, nhưng dài hơn và có năm Lúp. Được sân khấu 
cải lương xếp vào loại bản bắc lớn vì điệu thúc của nó thuộc cung 
bắc và dài hón ưu thuỷ. Có thể đàn hoặc hát. Với tính chất trang 
nhã, nhẹ nhàng. LT hay được dùng trong hoàn cảnh nhàn tản như 
xem hoa, thuiiÖng nguyệt, tuỳ theo từng trường hợp mà sử dụng một 
hay nhiều trong năm tớp. Chèo và tuồng không sử dụng. 

LƯU TỐC là đoạn đường đi của môi chất lỏng chuyền động 
trong đón vị thởi gian. 

LƯU TỐC BỒI LẮNG CỦA LÒNG DẪN 1uu tốc bắt đầu 
xảy ra hiện tượng tắng đọng các -hạt bùn cát trong nước dẫn 
xuống đáy lòng dẫn. Vận tốc trong lòng phải lỏn hdn vận tốc 
này. Dây là điều kiện cần đảm bảo khi thiết kế các lòng dẫn 
nóc nhần tạo. 

LƯU TỐC CHO PHÉP 1ưu tốc trung bình có trị số đã được 
quy định trước mà trong thiết kế cũng như sử dụng, lưu tốc dòng 
chảy không được vượt quá giới hạn của trị số đó. Phân biệt LTCP 
không xói, LTCP không lắng. 

LƯU TỐC KẾ. thiết bị để đo tốc độ chày của một dòng nước 
tại một điểm bằng cách xác định số vòng quay của các cốc hoặc 
của một cánh quạt dưới tác động của dòng nước chảy. 
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LƯU TÓC KHONG LAÀNG: 1uu tếc trung bình bé nhất của 
đòng chày mà với nó. bùn cát lở hứng trong đồng chày vẫn chưa rói 
xuông đáy lòng dẫn. Xác định I.IKI cho phép theo công thúc: 


0.g.w 
0,000108yy 
trong đó, ø là lượng ngậm cát của nước (trong kênh (kg/m?; p - 
gia tỐc trong trưởng; w - tốc đô chìm lắng bình quân của bùn cát 
(m/⁄s); y - dung trọng của bùn cát (kg/m), R - bán kính thuỷ lực. 

LƯO TỐC TỚI HẠN (tk. vân tốc tới han). lưu tốc dat đến 
mỘt! giá trị nào đó mà nếu vượt qua giá trị đó, lưu tốc dòng chảy 
sẽ là nguyên nhân gây ra những hiên tượng vật tí khác. E THỊ 
không sinh ra hiên (ương hôi tỉng, không gây ra hiên tướng bào 
xói lòng kênh, hiên tương khi thưc, vw. Vd L/TTH1 tắng của bùn 
cát của dòng chảy trong kênh. Ở lưu tốc này bùn cát bắt đầu 
lắng đong: V tói hạn lắng <{V gị ]. còn đối với ['TTH xót: V 
túi hạn xói <[V gwÌ. 

LƯU TỐC TRUNG BÌNH (tk. vận tốc trung bình của dòng 
chây). tỉ số giữa lưu lượng của dòng chảy đi qua một mặt cất 
với diên tích chuyên nước của mặt cắt đó, 

LƯU TỐC XỐI (tk. vận tốc xói, vận lốc khỏi động), lưu tốc 
lón đat đến trị số làm cho các hạt dất riêng biệt hắt đầu chuyển 
động, có thể đÃn đến xóới lò lòng kênh, lòng sông. Công thức tính 
tốc độ không xói cho phép của Xtuđenniakôp (StudennJakov): 


[Vy„] = 3.6 vh.duy (m/s) 
đạy lâ đường kính trung bình của hạt phù sa (mm) (tra bảng), 


[Vu] =( } ỐN 


h - chiều sâu của đòng chảy trong kênh (ứn). 


LƯU TỐC XÓI CỦA MỘT LÒNG ĐẪN ưu tốc bắt đầu 
gày nén hiện tượng xói lò lòng dẫn. Lưu tốc trong lòng dẫn phải 
nhỏ hơn lưu tốc đỏ. [)Jây là điều kiên cần đảm bảo khi thiết kế 
các lòng dân nhần tạo. 


LƯU TRỌNG LLƯ (1912 - 80), nhà thơ Việt Nam. Người 
làng Cao [ao lla, nay là xã Hạ Trạch, huyện Bố Trach, tình 
Quảng Bình. Học đến năm thí ba Irươởnp Quốc học Huế, vì 
yêu văn chương và sẵn có tâm hồn lãng mạn, ra Hà Nội làm văn, 
làm sách để sống. Iuu Trọng IA tà nhà thỏ có công đầu với "Thỏ 
mới", diễn thuyết bênh vực ”Thø mới" hăng hái nhất, đã kích táo 
bạo nhất những nhà thơ cũ, bất kì là ai. Ông làm những bài thơ 
mới đầu tiên (sau này tập hợp trong "Tiếng (hu", 1939 ). Cách 
mạng tháng lầm đã giải phóng cho tài năng của [ưu Trọng TM, 
g1úp ông tìm ra lõi đi, tạo điều kiện cho ông phát huy khả năng 
sáng tạo của mình. Đối tượng ca ngợi của Lưu Trọng Lư là các 
nử du kích, tiếp tế, các anh hùng liệt sĩ. lắc phẩm chính về thơ 
có "“Iiếng thu" (1939), "“loä sáng đôi bở" (1959), "Cô pát sông 
Cianh" (1969), "Từ đất này" (1972), "Tuổi hai mươi" (kịch tho, 
1972), "1ê Thị Hồng Gấm”. Về văn xuôi trước cách mạng, đáng 
kể là “Khói lam chiều”. 

LƯU TRỮ thuật ngữ bất nguồn từ tiếng IIi Lạp "archéion”, 
chỉ nơi làm việc của chính quyền, sau được dùng chỉ ngôi nhà 
bảo quản tài liệu, tượng trưng cho sự tồn tại và hoại động của 
chính quyền các cấp nhà nước chiếm hữu nô lệ Hi Lạp cò đại 
Ngày nay, ở một số nước Châu Âu, thuật ngữ này vẫn mang gôc 
tỨ HH: Ilạp như. "archives(Pháp), "arhiv` (Apxub, Nga), 
"archiv"(Đức) chỉ cở quan làm nhiệm vu thị thập, chỉnh lí, bảo 
quản và sử dụng tài liệu vào mục địch khoa học, kinh tế, xã hội, 
văn hoá, w. Ở Việt Nam, thời phong kiến cũng có có quan L7T, 
Lê Quý Dôn (1726 - 84) dùng từ "trữ" chỉ việc LT các thuê vật 
và sỐ sách của các cd quan thuộc chính quyền phong kiến trung 
ương thời Hồng L2ức (1470 - 97). 'Thöi nhà Nguyễn (1802 - 1945), 
có Tàng thư lâu, xây dịng piữa hồ để tránh hoả hoạn, I/T' các 
loại số sách như châu bàn, địa bản, vv. Ngày nay, LT chỉ công 
việc (hu thâp. chính lí, bảo quản, giảm định, thống kê điện văn, 
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biên bản, (ài bêu quân sư, kí thuật, nguyên cảo xuất bản phẩm, 
phim ảnh. băng ghì âm. ghi hình, công văn. giấy tò có giá trị sử 
dụng. tra cứu 

LƯU TRỪ GEN sư tập hợp toàn bộ vì khuẩn có chứa pl2strmit. 
plasttmit này được tao thành hằng cách cắt ADN tổng số đã tách 
ra từ một sinh vật bằng enzim giới han, sau đó nổi các đoan được 
cắt vói AIN của vật truyền. 

LƯU TRỮ HỌC khoa học nghiên cứu về công tác lưu trữ dã 
ra đời từ vài thế kỉ (rước ö môi số nước Châu Âu như Ilà Lan. 
Pháp, Đức, w. I'TH[ lA một bô môn khoa học thuộc phạm trù 
khoa hoc xã hội, vì vậy phảt vận dụng các phương pháp đẻ nphiên 
cứu và soạn thảo những vấn đề chủ yếu như LÍ luận và thực tiến, 
lịch sử tổ chức, pháp chế và thuật ngữ tưu trữ 

[LƯU TRỨ NGOẠI GIÁO hồ sơ. từ liệu liên quan đến toàn 
bộ hoạt động ngoại giao cuả một nước. Trong thưc tiễn quốc tế, 
[L TNG chủ yếu chỉ các lài liêu. tư liêu của bộ ngoai g14o, các có 
quan đại diễn ngoại giao. Theo Công ước Viên 1961 về quan hê 
ngoại giao, LTNG là bất khả xâm phạm 

LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC thu thập, bảo quản cố định và tổ 
chức khai thác tàt liêu tưu trí trong phạm vì toàn quốc. Cục T ưu 
(rư Nhà nước là có quan I/TNN của nước Cộng hoà Xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam được thành lập năm 1962, trụ sở: phố Tràng Thì. 
I1à Nội. 


LƯU VĨNH PHÚC (Iin Yongfu, 1837 - 1917), thủ lĩnh quân 
Cơ đen, người Quảng Tầy (Trung Quốc). Sau khi khỏi nghĩa nông 
dân Thái Bình Thiên Quốc thất bại, ï ưu Vĩnh Phúc dẫn tàn quân 
sang Viêt Nam (1867), đóng bản doanh ở Hảo Thắng, được nhà 
Nguyễn chiêu dụ đánh phỉ Cở vàng, Cỡ trắng, được phong chức 
Bảo Thắng phòng ngư sứ. IIlợp lực vớói quan quân nhà Nguyễn 
chống Pháp xâm lược Bắc Kỳ và lập công lớn: năm !§7A, diêt 
viên thiếu tá tổng chỉ huy quần Pháp Gacniẽ (E. Gamicr) lại 
mặt trận Cầu Giấy; năm 1883, cũng tại mặt trận Cầu Giấy, diêt 
viên trung tá Rivie (HH. Rivière), tổng chỉ huy quân viễn chình 
Pháp xâm lược Rắc Kỳ Được phong chức đề đốc hăm chánh nhị 
phẩm, tước nghĩa nam Năm JÂ88ã. trở về Trung Quốc. tiếp tục 
đấu tranh chống các đế quốc xâm lược Trung Iloa, được phong 
kí danh đề đốc. 


Sau Cách mạng lần Hợi (1911), giũ chức tổng trưởng Dân 
đoän tỉnh Quảng Dông. Nhà riêng của Lưu Vĩnh Phúc ở Quảng 
Tay là nơi gặp gó, hội họp của các sĩ phu yêu nước Việt Nam 
như Phan Bột Châu, Phan Châu Trình. Nguyễn Thượng Hiền. 
Tài đây, Phan Bôi Châu đã lập hợp các nhà yêu nước thanh lập 
Viêt Nam Quang phục hội (1912). 


LƯU VONG ra di tí nguyện hay bất buộc của dân một nước 
có quôc tịch sang nước khác để sống thưởng xuyên hoặc tạm thỏi 
trong thỏi gian tướng đôi dài vị nhưng nguyên nhân chính trị, kinh 
tế. gia đình, w. Đối với đất nước mà họ rời đi thì họ là người LV, 
ò nước đến ngụ cư thì họ là ngoại kiều. LV thường gây ảnh hưởng 
không ít đến số lượng và cơ cấu dân số của một nước. 


LƯU VỰC vùng đất mà tất cả lượng mưa rơi trên đó đều tập 
trung về một sông hoặc suối. Viìng tập Irung nưdc của sông, suối 
được gói hạn bằng các đường chia nước (cg. đường phân thuỷ). LV 
km là LV có đường chia nưóc mặt và đường chia nước ngầm (rùng 
nhau, nếu không trùne nhau thì pơi là LV hồ. IV tưởng tự là FV có 
cùng điều kiện hình thành dòng chảy với LV nghiên cứu (các điều 
kiện hình thành này được quy định trong các quy phạm tĩnh toán 
thuỷ văn). [V tương tự cũng là ]V có chuối quan trắc dòng chảy 
dài, dùng để đối chiếu. so sánh và bô sung số liệu dòng chảy cho 
LV nghiên cứu thuỷ văn, băng phương pháp nội suy địa lí. 

LV sông Hồng (tỉnh đến Sơn Tầy) có diện tích 143.600 km”, 
[V sông Mê Công có diên tích 712.625 km2, ['V sông Mã có diên tích 
2800 km” 


LƯU VỰC CHẬM LŨ tưu vực hoặc kho nước dùng để chứa 
lũ tạm thời, hạ thấp đỉnh lũ trong thời gian lũ quá lón, vượt đỉnh lũ 
thiết kế. VCL thưởng được thiết kế với các công trình đưa nước vào 
và tiêu nước đi một cách chủ động: trên tứu vực có bố trí địa điểm 
để sở tán dân, đảm bảo an toàn theo các mức chứa lũ. 

LƯU VỰC ĐẠI BIỂU tưu vực sông mà các đặc điểm có thể 
đại biểu cho một vùng tự nhiên, cho phép nghiên cứu vòng tuần 
hoàn của nước thông qua việc quan trắc đồng thời các số liệu về 
khi hậu thuỷ văn và các yếu tố địa lí khác có liên quan mà không 
phải tiến hành quan trắc ở tất cả các lưu vực sông của vùng. Các 
số liệu của LVDB có thể dùng cho việc tính toán dự báo thuỷ 
văn cho các lưu vực khác trong một vùng tự nhiên. 

LƯU VỰC NƯỚC DƯỚI ĐẤT (cg. lưu vực địa chất thuỷ văn), 
vùng địa hình trũng rộng lồn, trong phạm vi đó nước dưới đất cùng 
chảy về một hoặc nhiều miền thoát, ranh giói tưu vực là đường chia 
nước dưới đất. Khái niệm về LVNDĐ đối với nước dưới đất tương 
tự như khái niệm về lưu vực sông của một con sông. 

LƯU VỰC NƯỚC NGẦM vùng địa hình trũng, trong phạm 
vi đó đòng nước ngầm chảy về một miền thoát; nơi địa hình chia 
cắt, ranh giới lưu vực là đường chia nước ngầm. Trong đại đa số 
trưởng hợp, LVNN trùng khóp với lưu vực sông tương ứng. 

LƯU VỰC SÔNG x. Lưu vực. 


LƯU VỰC THỰC NGHIÊM. tưu vực sông hoặc suối được 
chọn đề tiến hành các thực nghiệm về ảnh hưởng của các yếu tố 
tự nhiên cũng như các hoạt động kinh tế xã hội đến sự hình thành 
dòng chảy mặt, dòng chảy ngầm, sự xói mòn bề mặt, dòng chảy 
cát bùn, các chất hoà tan trong nước của các sông suối. Qua đó 
việc thực nghiệm có thể góp phần làm thay đồi các điều kiện tự 
nhiên, điều kiện sử dụng đất trên lưu vực theo ý muốn và tiến 
hành các quan trắc tỉ mỉ để rút ra các thông số, xây dựng các 
mô hình tính toán dự báo thuỷ văn. Ngoài ra, còn thực nghiệm 
các phương pháp đo đạc dòng chảy nước, cát bùn, các chất hoà 
tan, thực nghiêm các máy móc đo đạc thuỷ văn. 


LƯU (Punicaceae), họ cây to, cây nh. Lá mọc đối, có lá kèm 
tiêu giảm, sớm rụng. Hoa mọc đón độc hay cụm lại 2 - 3 cái. 
Hoa lồn đẹp. Dài hình chuông, có màu. Tràng 5 - 7 cánh rời, 
mềm. Nhị nhiều xếp thành nhiều vòng. Bộ nhuy gồm 6 - 15 noãn. 
Bầu dưới nhiều ô, noãn đảo. Quả nang hay mọng, có đài tồn 
tại. Có 1 chỉ, 2 loài. Dại diện cây lựu (Pumnica granatum; tk. thạch 
tựu), loài cây lâu năm. Thân gỗ, cao 3 - 4 m; lá dài mềm, cuống 
ngắn. Hoa màu đỏ tươi (có khi trắng) nỏ vào mùa hè. Quả hình 
cầu, đầu quả còn 4 - 5 lá đài tồn tại; vỏ quả dày, khi chín màu 
vàng, đỏ. Trong quả có nhiều ngăn chứa nhiều hạt 5 cạnh, sắc 
hồng trắng. Vỏ rễ, vỏ thân, vỏ cành chứa 222 tanin, vỏ quả 
28% tanin. Thuốc sắc tử vỏ quả khô (15 - 30 g/ngày) chữa tả lj, 
bạch đói, bổ huyết. Uống nước sắc từ vỏ rễ, thân, cành khô hoặc 
tươi, trị sán dây. Không dùng cho người già yếu, trẻ em dưới 6 
tuổi và phụ nữ có thai. 





Lựu ï. Cành hoa; 2 Quả; 3. Quả bổ dọc 


LÝ BÁT ĐẾ L, 





LỰU ĐẠN loại đạn dược để đánh gần, được ném bằng tay, 
gồm thân (vỏ), thuốc nổ và bộ phận gây nổ. LD chia ra: theo 
công dụng (chống tăng, chống bộ binh, cháy, khói, hơi độc, vv.); 
theo thời gian tác dụng (chạm nổ, nổ chậm); theo đặc tính sử 
dụng (tiến công, phòng ngự); theo hình dáng, cấu tạo (chày, mỏ 
vịt, cầu, vv.). Khối tượng LÐ thưởng 0,3 - 0,7 kg, bán kính diệt 
mục tiêu tử vài mét đến vài chục mét. 

LỰU PHÓNG loại đạn dược tương tự như lựu đạn được cấu 
tạo để bắn (phóng) đi tử súng phóng lựu, súng trưởng, tiểu liên, 
ww. LP chia ra: theo công dụng (chống tăng, chống bộ binh, cháy 
khói, chiếu sáng, tín hiệu, vwv.); theo đặc điểm cấu tạo (nạp liền, 
nạp ròi, đúng cö, trên cõ, ồn định bằng cánh đuôi, tự quay, vv.). 
LP có cö 30 - 90 mm, khối lượng 0,2 - 5 kg, cự li bắn tử vài chục 
mét tói vài trăm mét. LP có các loại AT, tomblon VH, B40, 
B4I1,... đều là LP. 


LÝ vương triều phong kiến Việt Nam (1009 - 1225), tên nước 
là Dại Việt. Trải qua 8 đời: Công Lần - tức Lý Thái Tổ (1009 
-28), Phật Mã - Lý Thái Tông (1028-54), Nhật Tồn - Lý Thánh 
Tông (1054 - 72), Càn Dức - Lý Nhân Töng (1072 - 1128), Dương 
Hoán - Lý Thần Tông (1128 - 38), Thiên Tộ - Lý Anh Tồng (1138 
- T5), Long Cán - Lý Cao Tồng (1176 - 1210), Sâm - Lý Huệ 
Tông (1211 - 24) và nữ hoàng Chiêu Thánh - Lý Chiêu Hoàng 
(1224 - 25). Có công lún trong việc đời đô tử Hoa Lư ra Đại La, 
định đô Thăng Long. Xây dựng nhiều cung điện, đền chùa, đắp 
lại La Thành và xây thêm hoàng thành, cấm thành. Đứng đầu 
triều đình là vua, đưới là các bộ và một số cơ quan chuyên trách 
giám sát, giáo dục. Chia nước làm 24 lộ (hay phủ) dưới là các 
huyện (hay quận) rồi đến hương ( hay giáp). Đặt cấp châu ở 
miền núi. Năm 1042, ban hành bộ Hình thư. Các vua Lý rất chú 
trọng nông nghiệp, cho đắp đê Cơ Xá. Thưởng cày tịch điền. 
Thường xuyên chăm lo khối đoàn kết dân tộc bằng cách gả con 
gái cho các tù trưởng dân tộc thiểu số họ Thân, họ Hà, họ Lê. 
Năm 1075, tổ chức khoa củ tuyển lựa quan lại. Lập Văn Miếu 
thò Khổng Tủ, nhưng Phật giáo vẫn chiếm vị trí chi phối. Đã xây 
dựng nhiều công trình kiến trúc chùa tháp. Các tôn thất và quan 
lại cao cấp được cấp thực ấp, thực phong. Cùng với việc xây dựng 
đất nước, nhà Lý còn tổ chúc Kháng chiến chống Tống thắng lợi 
và mở rộng lãnh thô xuống phương Nam. Cuối 1225, Lý Chiêu 
Hoàng nhường ngôi vua cho Trần Cảnh, nhà Lý chấm dút. 

LÝ BẠCH (L¡ Bai; tự: Thái Bạch; hiệu: Thanh Liên Cư Sĩ; 701 
-762), nhà thơ đởi Đưởng, Trung Quốc. Bộc lộ tài hoa tư thuỏ 
nhỏ. Giỏi thơ phú, đọc rộng, biết nhiều. Từ 25 tuổi, đi lãng du khắp 
nơi. Làm việc ở Hàn lâm viên một năm nhưng không được coi 
trọng, bị dèm pha, hơn một năm sau rời Tràng An. Năm Thiên 
Bảo thứ ba (774), kết giao với Đô Phủ. Khi xảy ra loạn An Lộc 
Sơn, ông đã tửng phục vụ cho Vĩnh vương Lý Lần, vì Lãn thất bại 
nên ông cũng bị liên luy và bị đầy đi Dạ Lang. Cuối đời lang thang 
cùng khổ, chết ở Đương Đồ. Thơ ông thể hiện tinh thần ngạo mạn, 
miệt thị bọn quyền quý phong kiến và phê phán sâu sắc sự thối nát 
của nền chính trị đương thời, thông cảm với nỗi cực khổ của nhân 
dân; lên án các thế lực phiến loạn An Lộc Sơn, ca ngợi cuộc chiến 
tranh giữ gìn sự thống nhất đất nước. Ông giỏi về miêu tả cảnh sắc 
thiên nhiên tráng lệ, diễn đạt tình yêu đất nước non sông. Thơ ông 
hùng tráng, sảng khoái, tưởng tượng phong phú, ngôn ngữ tự nhiên, 
âm điệu hài hoà biến hoá. Là đỉnh cao mới về thơ ca lãng mạn tích 
cực sau Khuất Nguyên. Các bài thơ "Thục đạo nan", "Hành lộ nan", 
"Mộng du Thiên Mụ ngâm lưu biệt", "Tĩnh dạ tử", "Tão phát Bạch 
Đế thành"... được mọi người truyền tụng. Nhưng trong một số tác 
phẩm cũng có những nét tiêu cực như thoả sức rượu chè và có ý 
muốn đi cầu tiên, học đạo. Tắc phẩm có "Lý Thái Bạch tập". 

LÝ BÁT ĐẾ miếu thò tám đòi vua nhà Lý (Thái Tỏ, Thái 
Tong, Thánh TÐng, Nhân Tồng, Thần Tồng, Anh TÐng, Cao 
Tồng, Huệ TÐng, không kể Lý Chiêu Hoàng) ở xã Dinh Bảng 
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LL LÝ BẰNG 


(Tu Sơn, Bác Ninh), quê hương của họ Lý. Mộ của tám nhà vua 
này đươc chôn cất trên một khu đất rộng gọi là Mà Báng (rùng 
Báng). Thơi Trần đựng đền thò gọi là miếu LBD. Các thời L4, 
Nguyễn đều có trùng tu, thường gợi là đền Đô (x. Đền Đô). 


LÝ RẰNG (Li Peng; sinh 1928), nhà hoạt động chính trị và 
nhà nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. Quê Tứ Xuyên. Học 
tại Viện Khoa học Tự nhiên ở Diên Án (194L), gia nhập Đảng 
Cộng sản Trung Quốc (1945), học tại Học viện Động lục Matxcdva 
(1948). tốt nghiệp về nước (1954), làm tông cóng trình sư, rồi bộ 
trưởng Bộ Công nghiệp Diên tực. Phó thủ tướng Chính phủ (1983), 
uỷ viên, bí thư Tung ương Đảng (1985), uỷ viên Thường vụ Bộ 
Chính trị, quyền thủ tướng Chỉnh phú (1987). mội năm sau là thủ 
tướng Chính phủ. Được bầu làm uỷ viên trưởng Uỷ ban Thưởng 
vụ tại hội nghị toàn thể [An thứ tư kì hợp thứ nhất Dại hội đại 
biểu nhân dân Trung Quốc khoá IX ngày 16.3.1998. 

LÝ BÍ x, Lý Nam Đế. 

LÝ CÀN ĐỨC x. Lý Nhân Tông 


LÝ CHIẾU HOÀNG (tên thật: Phật Kim; 1217 - 7), nữ hoàng 
cuổi cùng (1224 - 25) triều Lý. Vốn là công chúa thứ hai, con Lý 
Huệ Tòng (tức thát tử Sảm). Lên ngôi Lúc 7 tuổi. Lấy Trần Cành 
rồi nhường ngôi cho chồng (1225). Sau bị giáng làm Chiêu Thánh 
công chúa, gả cho Lê Phụ Trần. 

LÝ ĐẠI CHIẾU (1i Dazhao; tụ: Thủ Thường, 1889 - 1927), 
nhà văn, nhà lí luận và hoạt động chính trị Trung Quốc, là một 
trong những người thành lập Dảng Cộng sản Trung Quốc, giữ 
chức bí thư Cục phương Bắc cho đến khi bị phái Trương Tñc 
Lâm bắt. Du học ở Nhật (1913 - 16). Năm 1918, làm giám đốc 
thư viện kiêm giáo sư kinh tế Trường Đại học Rấc Kinh, 


Tham øgìa ban biên tập các tạp chí “Tần thanh niên" và "Bình 
luân hàng tuần”. Một trong những ngưới đầu tiên truyền bá chủ 
nghĩa Mac - Lênin vào Trung Quốc, mỏ đầu việc nghiên cứu duy 
vật lịch sử ở Trung Quốc. Tháng 1.1924, tham gia Dại hội đại 
biểu I Quốc đãn Đảng, giúp Tôn Trung Sơn xác định chính sách 
liên Nga, biến Cộng, ủng hộ công nông. Thăng 6 cùng năm, làm 
trưởng đoàn đại biểu Đằng Cộng sàn Trung Quốc, tham gia Dại 
hội đại biểu V Quốc tế Cộng sàn. Lý Dại Chiêu cho rằng vũ trụ 

là thế giới vật chất mênh mông vô hạn và vận động theo những 
quy Luât bản thân nó, mới thay cũ là quy luật tất yếu của sự vẠI. 
Về phương diện quan điểm lịch sử, phê phán quan điểm cho vĩ 
nhân, đạo đức và “giáo hoá quyết định sự phát triển của lịch sử, 
co¡ đó là quan điểm của thần quyền, của thiên mệnh. Ông quan 
niệm lịch sử là do "thứ nhân" làm nên và thế giới này phải là thế 
gìói của những ngưởi "lao động". Về văn học, Lý Đại Chiêu là 
một trong những người đề xướng phong trào văn học mới, chủ 
trưởng xây dựng 'Văn học tả thực xã hội”, phản đối phục cổ, phản 
đối Âu hoá. Tắc phẩm chủ yếu: "Lý Dại Chiêu tuyển tập”, "Lý 
Đại Chiêu văn tập". Văn thơ của Lý Đại Chiêu được Lễ Tấn sưu 
tầm in thành "Thủ Thương toàn tập" và viết lời tựa. 

LÝ ĐẠO TÁI x. Huyền Quang. 


LÝ HỒNG CHƯƠNG (Li Hongzhang: 1823 - 1901), đại thần 
triều Mán Thanh (Trung Quốc). Người tỉnh An Huy, xuất thân 
gia đình quan lại. Tham gia trấn áp phong trào Thái Rình Thiên 
Quốc (1850 - 64). Làm tông đốc Trực Lệ kiêm đại thần phụ trách 
thương nghiệp ở Biên RắẮc. Có thế lực tón, thâu tóm cả ngoại 
giao. nội chính, quân sự. Thành lập hải quân Bắc Dướng, xây 
dựng xưởng quân khi hiện đại. Thay mặt nhà Thanh trong cuộc 
tranh chấp Trung - Pháp về vấn đề Bắc Kỳ, kí các điều ước Thiên 
Tân 1§85, Mã Quan 1895, Tần Sửu 1901, làm cho Trung Quốc 
ngày càng lệ thuộc phương Tầy. Câu kết với để quốc trấn áp 
phong trào Nghĩa Hoà Đoàn (1899 - 1901). 


LÝ HUỀ (cg. Đai Huè), thổ tù người Tày có công trong cuộc 
Kháng chiến chống quân Minh đầu thế kỉ 15. Quê ð Quang Lang 
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(Chí Lăng, Lạng Sơn). Khi quần Minh xâm lược Đại Việt (1407 
- 27), đã chỉ huy đội dân binh địa phương chống giặc. Trong trận 
Chi Lãng tháng 10.1427, Lý Huề cùng đột dân binh giúp cảnh 
quân LA Sát diệt địch ở Quang Lang và Chi Lăng. 


LÝ LẬP TAM (L¡ Lisan; 1899 - 1967), nhà hoạt động chính 
trị Trung Quốc. Quê Hồ Nam. Năm 1919, sang Pháp du học. 
Năm 1921, về Thượng Hài, gia nhập Đăng Cộng sản Trung Quốc. 
Hoạt động trong phong trào công nhân ồ An Nguyên, Thượng 
Hải. Uỷ viên thường vụ Bộ Chính trị kiêm bí thư trưởng Ban 
chấp hành Trung ương Dảng (1928). Năm 1930, "đường lối [ý 
Lập Tam” bị phê phán là "tả khuynh” Tư 1931, sang Liên Xô học 
tẬp và công tác. Năm 194ó, về nước làm công tác Công hội, bộ 
trưng Bộ Lao động Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. Hị khủng 
bố trong Cách mạng văn hoá. MẤt 27.6.1967. 


LÝ LONG TƯỜNG hoàng tử nhà Lý, lánh nạn sang Cao 
Ly, lập ra họ Lý Hoa Sơn và có công chống quân xâm lược Mông 
Cô thế kỉ 13. Theo các nguồn tư liệu họ Lý Hoa Sơa ở Hàn 
Quốc, Lÿ Long Tưởng tà con vua Lý Anh TÐng (1138 - 1175), 
em vụa Ly Cao Tồng (1176 - 1210) và chú vua Lý Huê Tồng 
(1211 - 24) nên thường được gọi là hoàng tủ hay hoàng thúc. Khi 
triều Lý (1010 - 1225) bị triều Trần thay thế, Lý Long Trồng cùng 
một số bà con vượt biển trấn sang Cao Ly, được cư trú ở Trấn Sơn 
sau đổi làm Hoa Sơn, lập ra họ Lý gốc Việt ở Hàn Quốc và Bắc 
Triều Tiên hiện nay, gọi là họ Lý Hoa Sơn. Năm 1253, quân Mông 
Cô tiến đánh Cao Ly, chiếm quốc đồ, tiến công vùng Hoa Sơn, Lý 
Long Tưởng huy động lực lượng họ Lý phối hợp với quân Cao Ly 
trong phủ thành và nhân dân trong vùng, tô chức chiến đấu bảo vệ 
quê hương. Sau 5 tháng kháng chiến, quân Mông Cỏ thua, phải an 
hàng và rút chạy. Vua Cao Iy khen thưởng, phong ông làm Hoa 
Sơn Quân, cấp đất 30 dặm vuông, nhân khẩu 20 hộ cho làm thái 
ấp để phụng thở tỔ tiền, dựng Thụ hàng môn nơi quân giặc xìn 
hàng, lập biểu ghi chép và biêu đương cðng trạng cuả ông. Con 
cháu họ Lý Hoa Sơn đã hội nhập vào cuộc sống và văn hoá [làn 
Quốc, có nhiều người đỗ đạt \àm quan trong triều, có ngươi nôi 
tiếng vãn chương, nhưng theo lời căn dặn cuả thuỷ tŠ Lý Long 
Tường, vẫn đời đời nhó về cội nguồn tổ tiên ð cổ quốc. 


LÝ LY phụ lưu cấp 1 của sông Thu Bồn, bất đầu từ vùng núi 
Quế Sơn (525 m), chảy qua huyện Thăng Hinh, tỉnh Quảng Nam 
theo hướng tây nam - đông bắc đỗ vào bò phải sông Thu Hồn. 
cách cửa sông 11 km. Dài 36 km. Diện tích lúu vực 275 km?, độ 
đốc trung bình 5,7%, mật độ sông suối trung binh 0,26 km/kni. 


LÝ NAM ĐẾ (tên thật: Lý Bí, cg. Lý Bôn; 2 - 548), vua đầu 
nhà Tiền Lý (544 - 555). Vốn là hão trưởng ò Thái Binh (khoảng 
Thạch Thất và thị xã Sơn Tây, thuộc tỉnh Hà Tây), có tài văn vố. 
Gi chức giám quân cho nhà Lương ò Đức Châu (Hà Tĩnh). Năm 
542, nồi đậy chống quân Lương, đuôi hết giặc, chiếm được thành 
Long Biên. Năm 543, đánh tan quân Lương ở biên giới phía bắc, 
dẹp yên cuộc xâm lược của Chămpa ở Nhật Nam. Năm 544, lên 
ngòi vua, xưng là Lý Nam Đế, đặt tên nước là Vạn Xuân; dựng 
điện Vạn Thọ, lập triều đỉnh có hai ban văn, võ. Năm 546, bị 
quân Lương đánh, tui về động Khuất Lão (Vĩnh Phúc), gíao quyền 
cho Triệu Quang Phục. Ít Lâu sau thì mất, 


LÝ NHÂN huyện ỏ phía đông tỉnh Hà Nam. Diện tích 164 
km? Gồm 1 thị trấn (Vĩnh Trụ, huyện 1{), 22 xã (Hợp Lý, Văn 
Lý, Chính Lý, Nguyên Lý, Công Lý, Đức Lý, Dạo Lý, Chân 
Lý, Bắc Lý, Nhân Dạo, Đông “ý, Nhân Hưng, Nhàn Thịnh, 
Nhân Khang, Nhân Chính, Nhân Nghĩa, Nhân Bình, Nhân Mỹ, 
Phú Phúc, Xuân Khê, Tiến Thắng, Hòa Hậu). Dân số 186.900 
(1999). Dịa hình bằng phẳng, Sông Hồng (28 km), Châu Giang 
(31 km) chảy qua. Trồng tủa, đậu, lạc, đay, mía, ngô. Huyện 
của tỉnh Hà Nam; tư 1965, thuộc tỉnh Nam Hà; tử 1975, thuộc 
tình Hà Nam Ninh; từ 1991, trở lạt tỉnh Nam Hà; từ II.1996, 
trở lại tính Hà Nam. 


LÝ THIÊN BẢO L 





LÝ NHÂN TÔNG (tên thật: Càn Đức; 1066 - 1128), vị vua 
thứ tư (1072 - 1128) triều Lý, con vua Lý Thánh Töng và nguyên 
phì Ý Lan. Lên ngôi lúc 7 tuổi. Việc hoàn thành nhà nước phong 
kiến tự chủ thời Lý phần lớn được thực hiện dưới triều Lý Nhân 
Tông. Lý Nhân TÐồng ham chuộng văn hoá, mỏ đầu nền giáo dục 
khoa cử và tô chức khoa thi năm 1075; sống tiết kiệm, chăm lo 
phát triển nông nghiệp. Cùng Lý Thường Kiệt tiến hành cuộc 
Kháng chiến chống Tống thắng lợi, có nhiều biện pháp kiên quyết 
bảo vệ biên giới phía bắc và thất chặt quan hệ giữa triều đình 
với các tù trưởng thiểu số. Hiện nay còn ba bài thơ “Tñn Giác 
Hải thiền sư, Thông Huyền đạo nhân", "[ruy tán Vạn Hạnh thiền 
sư”, "Iruy tán Sùng Phạm thiền sư”, chúng tỏ Lý Nhân TÐng 
không chỉ thiên về đạo Phật mà đề cao cả đạo Giáo. Bài "lâm 
chung di chiếu" của ông đậm đà tinh thần cần kiệm, thương dân; 
ông chỉ mong muốn "bốn bể yén vui, biên thưỳ 1t loạn”. 


LÝ ÔNG TRỌNG (tên thật: Lý Thân), nhân vật trong truyền 
thuyết Việt Nam, sống khoảng cuối đòi Hùng Vương đến đời An 
Dương Vương, người làng Chèm (nay thuộc Từ Liêm, Hà Nội), 
Ông cao to, khoẻ mạnh và ngay thẲng. Dòi An Dướng Vương, 
Tần Thuỷ Hoàng (Ơin Shihuang - Trung Quốc) định xâm lược 
Việt Nam, vua đem ông tiến nhà Tần, ngụ ý khoe là Việt Nam 
có nhiều người như vậy; Tần Thuỷ Hoàng rất mìïng, cho Lý Thân 
làm tư lệ hiệu uý, trấn giữ Hung Nô ở miền Tây (miền Tây tỉnh 
Thiểm Tây ngày nay), sau đó ông được vua Tần gả công chúa. 
Về già, ông nhớ quê hương, xin trò về Chèm. Vắng bóng Ông, 
Hung Nô tại xâm phạm cửa ải nhà Tần, vua Tần saì sứ sang Việt 
Nam vòi ông sang nhưng Ông không muốn đi nữa. An Dương 
Vương nói đối rằng ông đã chết. Vua Tần không tin, bắt mang 
xác sang, ông đảnh phải tự vẫn. An Dương Vương đem thuỷ ngân 
tưới lên xác ông và đem nộp vua Tần. Tần Thuý Hoàng đúc 
tượng đồng cho ông, đặt trước cửa thành. Hung Nô tưởng Lý 
Thân còn sống, tui quân về. Tần Thuỷ Hoàng tặng ông hiệu Lý 
Ống Trọng. Thởi nhà Dường, viên quan đô hộ là Triệu Xương 
sang Việt Nam, vẫn sợ uy phong Lý Thân, cho sửa sang lại đền 
cũ, nay vẫn còn ở làng Chèm, quê ông. 

LÝ PHẬT MÃ x. Lý Thái Tông. 


LÝ PHẬT TỬ (2 - 602), vua thời Hậu Lý Nam Đế (521 - 
603). Có họ tộc với Lý Bí. Khi quân Lương xăm lược, ông chạy 
vào vùng Ái Châu (Thanh Ho4). Triệu Quang Phục đánh bại 
quàn Lương, ông lại đem quân ra đánh bại Quang Phục, lên ngôi 
vua, người đời sau gọi là Hạu Lý Nam Đế. Quân Tuỳ kéo sang 
xâm lược, Phật TỦ bị bắt đưa sang Trung Quốc. 


LÝ PHỤC MAN danh tướng của Lý Bí, sống vào thế kỉ ó. 
Không rố tên thật. Quê ở làng Cô Sỏ (Hoài Đức, Hà Tay). Tương 
truyền là người giỏi võ nghệ, theo Lý Bí khởi nghĩa chống quân 
Lương (Trung Quốc), lập nhiều chiến công. Nhà Tiền Lý (544 - 
535) thành lập, Ông được cử trông coi vùng đất phía nam, đánh 
tan cuôc xâm lấn của Chămpa. Sau đó được gả công chúa Lý 
Nương, ban cho ông họ Lý và chức thiếu uý, được gọi là Phục 
Man tướng quân. Trở về quê quản lĩnh vùng đất Đỗ Dộng, Dường 
LAm (Hà Tày). Nhà Lương xâm tược, ông hí sinh trong chiến 
đấu. Dân làng thương nhó dựng đền thở ông. 


LÝ QUANG DIỆU (Li Guangyao; sinh 1923), nhà hoạt động 
chính trị Xingapo. Thủ tướng từ 1959 đến 1990. Tốt nghiệp Đại 
học Luật ở Anh. Từ 1951, luật sự ở Xingapo; những năm 1951 - 
39, lãnh đạo phong trào công đoàn, đấu tranh đòi độc lập. Năm 
1954, tông thư kí Dảng Hành động Nhân dân Xingapo. Có vai 
trò quan trọng trong việc đề ra đường lối phát triển kinh tế - xã 
hội và Lĩnh đạo nước Cộng hoà Xingapo. 

LÝ SƠN (cg. Cù Lao Ré), huyện đảo thuộc tỉnh Quảng Ngấi. 


Diện tích 10,7 km?, Gồm 2 xã (Lý Hài, Lý Vĩnh). Dân số 18.200 
(1999). Huyện gồm hai đảo lón; Bờ Bãi, Dảo Ré và nhiều đảo 


nhỏ có nguồn gốc nii lửa bazan tắt tủ lâu, bốn phía cao, giữa thấp 
và phẳng, đỉnh cao nhất 164 m ð phía đông. Quanh đảo có ám 
tiêu san hô viền rộng 2 km. Trồng tỏi, rau, ngô, khoai. Đánh bất 
hải sản, chế biến hải sản, cảng cá, phục vụ cho tàu thuyền đánh 
bắt hải sản. Dường giao thông được làm chạy quanh đào. 


LÝ TẾ XUYÊN x. "Việt điện u linh". 


LÝ THÁI TỔ (tên thật: Lý Công Uẳn; 974 - 1028), vua sáng 
lập trều Lý (1010 - 1225). Quê làng Cả Pháp (Đình Bảng, Tù 
Sơn, Bắc Ninh). Thuở nhó, theo học và làm con nuôi nhà sự 
Lý Khánh Vần nên lấy họ Lý. Làm quan nhà Tiền Lê đến chức 
điện tiền chỉ huy sứ, eó uy tín và thế lực trong triều. Khi Lê 
Long Đính chết (1009), được triều thần suy tôn lên làm vua, 
tức Lý Thái Tổ. Năm 1010, Lý Thái Tổ xuống chiếu dời đô từ 
Hoa Lư ra thành Đại La, đặt tên là Thăng Long. Ông đích thân 
tổ chức xây dựng kinh thành, cung điện, chùa miếu, lập phố xá. 
Xuất vàng bạc trong kho ra xây nhiều chùa, tháp trong nước, 
phát triển văn hoá dân tộc. Trong thời gian trị vì, ông ra sức 
chỉnh đốn quân đội, kiện toàn bộ máy nhà nước, phát triển kinh 
tế. Dặt nền mỏng đầu tiên cho triều Lý tồn tại trên 200 năm 
trong lịch sử Việt Nam. 


LÝ THÁI TÔNG (tên thật: Lý Phật Mã; 1000 - 59), vua và là 
nhà thơ triều Lý (1010 - 1225). Con Lý Thái Tổ (Lý Công Uần). 
Làm vua 27 năm. Tỉnh thông Phật học, thường họp các sư đề bàn 
về đạo Phật. Bài thơ ngũ ngôn "Tân Tì - ní - đa - lưu - chỉ thiền 
sư` (Khen thiền sư Tì - ni - đa - lưu - chỉ) chép trong "Hoàng 
Việt thi tuyển", chứng tỏ nhà vua ngoài việc lo củng cố chế độ 
trung ương tập quyền, ban bố bộ "Hình thư" (1042), tấng cường 
tổ chức quân đội, mỏ mang bở cối, còn hết sức quan tâm đến tồn 
giáo, cho đó là cách tu dưỡng đạo đức không thẻ thiếu. 


LÝ THÀNH QUẾ (khoảng thế kỉ 14), vua và là người sáng 
lập vương triều Lý (1392 - 1910) ở Triều Tiên. Vốn là võ tướng 
nỗi tiếng vì võ công tiêu diệt cướp biển, đã đứng ra tập hợp lực 
lượng, loại trư xu hướng chia rễ bè phái trong giới quý tộc, xu hướng 
tìm chỗ dựa ở người Mông Cỏ hoặc Trung Quốc. Là người chủ 
trương xây đựng nền tự chủ, đổi tên nước là Triều Tiên, chuyển đô 
tử Khai Thành về Hán Thành (túc Xơun). Lý Thành Quế thực hiên 
việc kiểm soái, hạn điền đổi với quý tộc, chìa ruộng đất cho nông 
dân, định lại thuế, khuyến khích sản xuất nông nghiệp, thủ công và 
thương nghiệp. Chủ trọng xây dựng bộ máy tử trung ương đến địa 
phương, tăng cưởng quân đội và công cuộc bảo vệ biên cương. Là 
vị vua của một thời kì thịnh vượng của Vương quốc Triều Tiên, 

LÝ THÁNH TÔNG (tên thật: Lý Nhật Tòn; 1023 - 72), vua 
thứ ba triều Lý, con Lý Thái TÐồng. Lên ngôi năm 1054, đôi tên 
nước là Đại Việt. Cho xây tháp Báo Thiên (1057), lập Văn Miếu 
thờ Chu Công, Không Tủ (1070). Kiên toàn quân đội Cấm bính, 
Sương binh, củng cố khối đoản kết dân tộc. Có lòng thương dân, 
khuyến khich nông nghiệp. Năm 1069, đánh Chiêm Thành, vua 
Chiêm là Chế Củ dâng 3 châu Địa Lý, Ma Lình, Bố Chính (Quắng 
Bình, Quảng Trị) cho nhà Lý . 


LÝ THẾ DÂN (L¡i Shimin; tức Đường Thái TÐng) vua thứ hai 
(62? - 649) của triều Đường (Trung Quốc). Trực tiếp tô chức 
đàn Áp các thế lực phong kiến cát cứ và các phong trào nông 
dân, Ổn định xã hội Trung Quốc sau cuộc loạn li cuối nhà Tuỳ 
(H. Sui) và xây dựng chính quyền nhà Đưởng (H. Tang). Ban 
hành chế độ quân điền, định thuế, khôi phục nông, công, thương 
nghiệp. Thiết lập và củng cố các “đô hộ phủ", đem quân đánh 
Đột Quyết và Cao Ly. Lạm dụng sức dân không ít nhưng cũng 
từng nói “Vua như thuyền, dân như nước, nước có thể đầy thưyền 
mà cũng có thể lật thuyền". 


LÝ THIÊN BẢO (Lý Dào Lang: 7 - 555), anh Lý Nam Dế 
Quê Thái Bình (khoảng Thạch Thất và thị xã Sơn Tây, thuộc 
tỉnh Hà Tầy). Năm 54ó, quân nhà Lương đo Trần Rá Tiên (H. 
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LL LÝ THÒI TRẤN 





Chen Ba Xian) chỉ huy đánh Vạn Xuân, Lý Nam Đế rút vào 
động Khuất Lão (Tam Thanh, Phú Thọ), giao quyền cho tả tướng 
quân là Triêu Quang Phục. [ý Thiên Bảo rút về đắp thành ở 
động Dạ Năng, đầu nguồn sông Dào Giang, được dân chúng tôn 
là Đào Lang vướng. Năm S55, ông mất, mọi người suy tôn Lý 
Phật Tử làm chi soát, 

LÝ THỜI TRÀN (1: Shizhen; 1518 - 93), danh y Trung Quốc 
thơi nhà Minh, người tỉnh Hồ Bắc. Tác gia bộ "Bàn thảo cương 
mục" nổi tiếng, trong đó đã ghi 18943 vị thuốc và nhiều kinh 


nghiêm chữa bệnh tốt, được giói y học đánh giá cao và đã được 
dịch ra nhiều thứ tiếng. 


LÝ THUẤN THUẦN (I› Sun Sin; 1545 - 98). danh tướng Triều 
Tiên cuối thế kỉ 16. Năm 1589, Nhật Bản đưa 20 vạn quân và 700 
chiến thuyên tiến đánh Thiên Tiên. Quân Nhật chiếm được bắc bán 
đảo nhưng bị đô đốc [ý Thuấn Thuần đánh đại bại trên biên miền 
nam. một nửa hạm đội Nhật bị đấm (1592), gồm cà chiến hạm 
Con Rùa (Kobukson) nối tiếng lợi hại. Quân Nhât tạm nghị hoä 
và dến 1597, \ại đem đại quân tiến đánh lần thứ hai. Lần này, trong 
trận thuy chiến Lộ Lương, Lý Thuấn Thuần chỉ huy quân đội đánh 
đắm hầu như toàn bộ hạm đội Nhât. Ông tủ trận nhưng Nhật Bản 
phải từ bỏ ý định xâm chiếm Triều Tiên. 

LÝ THỪA VĂN (Yi Seung Man; 1875 - 1965), tổng thông 
¡iàn Quốc (1948 - 60). Thi hãnh đường Lối chống cộng, phản dân 
chủ. theo đuôi Mí. Ruộc phải tử chức do nhân dân phản đối . 

LÝ THƯỜNG KIỆT (tên thật: Ngô Tuấn; 1019 - 1105), nhà 
quân sư. nhà chính trị nhà thơ Việt Nam đời Lý. Người phường An 
X4, phủ Thái Hoà, thành Thăng Long (nay thuộc Hà Nôi). Thuở nhỏ, 
ham đọc sách và tập võ; năm 23 tuổi, tham gia tnều chính, sung làm 
hoạn quan, được vua Lý Thánh Tồng tín dùng. Năm 1069, là tướng 
tiên phong theo vua đi đánh Chiêm Thành, lập công lồn. Năm 1075, 
nhà Tống uy hiếp, ông đã chủ động đem quân vào đất Tống, phá hưỷ 
các căn cứ hậu cần của địch, rồi rút về. Đầu 1076, ông lập phòng 
tuyến sông Như Nguyêt đánh tan quân Tống, giũ vững độc lập dân 
tộc. Dược củ vào trấn trị Châu Ái (Thanh Hoá), giải quyết kiện tụng 
công bằng, giúp dân chăm lo nghề nông, xây chùa thỏ Phật. Những 
năm cuối đởi, tuổi ngoài 80, ðöng còn cầm quân đẹp yên giặc dã ð 
biên thuỷ pha nam. lý Thưởng Kiệt là người có công dựng nước, ủng 
hộ mẹ con thái hậu Ý Lan và vua Lý Nhân Tồng, góp phần rất lớn 
Vào sự nghiệp độc lập của tô quốc ở buồi đầu tự chủ. Bài "Phạt Tống 
lộ bố văn” (Bài văn bố cáo khi đánh Tống) nói lén chính nghĩa của 
cuộc hanh quân vào đất Tống; li lế quang mịnh chính đại, nều tội 
trạng kẻ thù, đề cao lí tưởng (ấy dân làm trọng. Bài thơ tứ tuyệt "Nam 
quộc sơn hả” chép trong "Việt điện uù lính" và “Đại Việt sử kí toàn 
thư” tương truyền là của Lý Thường Kiệt. 

LÝ TÔN NHÂN (L¡ Sunren; 1891 - 1969), nhà hoạt động 
chính trị và phà nước Trung Quốc. Quê Quảng Tây. Năm 1910, 
gia nhập Đồng minh hội. Tham gia Chiến tranh Bắc phạt. Năm 
1928, tham gia Chính phủ Quôc dân Đăng ở Nam Kính. Tháng 
4.1948, phó tông thông. Tháng 12.1948, chủ trưởng thương lượng 
VỚI Đảng Cộng sản. đòi Tưởng Giới Thạch tử chức, Tháng 1.1949, 
quyền tông thống, sau đó đi Mĩ. Năm 195, trỏ về Rắc Kinh. 


LÝ TRẦN QUÁN (1735 - 86), triều thần thởi cuối La. Nguyên 
họ Đặng, quê làng Văn Canh, huyện Hoài Đức (Hà Tây). Dỗ 
tiến sĩ khoa Bính Tuất (1766), làm tứ nghiệp Quốc Tử Giám 
thiêm sai trị Bình phiến. Có tiếng là hiếu tháo trung nghĩa. Năm 
1786, được cử đi phủ dụ ở phủ Tam Đói, trấn Sơn Thy. Khi quân 
Tầy Sơn đánh ra Bắc Hà, Trình Khải thua, chạy trốn lên vùng 
Yên Lăng, đến làng Hạ Lái (Mê Linh, Vĩnh Phúc) gặp Lý Trần 
Quần. Ông sai học trò là Nguyễn Trang bảo vệ chúa, nhưng Trang 
làm phản, bất Khải giải nộp quân Tây Sơn. Khi nghe tin, ông hối 
hận, đào hố ti chðn sống, 


LÝ TRƯỜNG x. Mán Giác. 
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LÝ TƯ HUẤN (L¡ xxun; 6ŠI - 716), danh hoa Trung Hoa. 
tôn thất nhà Đường, chuyên về tranh sơn thuỷ. Ông cùng với con 
là Lý Chiêu Đạo mỏ ra thể loại tranh "thanh lục són thuỷ", màu 
sắc nhiều tầng, nhiều lóp rực rớ và lập thành Lưu phái Bắc Tồng 
(phân biệt vúi Nam Tông chuyên về phong cảnh bằng mực, không 
cỏ màu). Lý Tư Huấn với nét bút tỉnh tế, trong bức vế trên quạt 
lụa cảnh "Cung Cưu Thành” nơi nghị mát của vua Đường Thái 
Tông. Ông đã dát vàng kim \oại lên những nét viền quanh cung 
điện tôi tô các mầu đỏ, tam hay Lục đặt cạnh nhau. Ông chịu 
ảnh hưởng của nghệ thuật Phật giáo trong các bích hoạ Ở các 
chùa hang Đôn Hoàng. 


LÝ TỬ TẤN (hiệu: Chuyết Am; 1378 - 1454), nhà thơ, học 
giá Việt Nam. Người huyện Thượng Phúc (nay là Hà Nội). Dõ 
thái học sinh đời Hồ (1400). Cuối phong trào Khởi nghĩa Lam 
Sơn, đến yết kiến Lê Lợi và được trọng dụng. Duói các triều vua 
Lê Thái Tông, Lê Nhần Tồng, giữ chức hành khiển Bắc đạo, thừa 
chỉ Viện hàn lâm, hầu giảng ở toà Kình diên. Tác phẩm có "Chuyết 
Am thi tập”, nay còn 73 bải chép trong “Toàn Việt thi lục", $5 bài 
phú chép trong “Quần hiền phú tập”. Lý Tử Tấn viết phần "Thông 
tuận" trong “Dư địa chí" của Nguyễn Trãi, phần này rất có giá 
trị, làm Sáng tỏ những điều Nguyễn Trãi đề cập đến. Ông còn 
"phê điểm" cuốn “Việt Am thị tập”. Các bài phú đáng chú ý: "Chí 
Linh sơn phú”, "Xưởng Giang phú" ca tụng cuộc Khỏ: nghĩa lam 
Són và cuộc Kháng chiến chống Minh. 


LÝ TỰ TRỌNG (tên thật: Lê Văn Trọng; 1914 - 31), thanh 
niên cộng sản đầu tiên trong phong trào cách mang Việt Nam 
đầu thế ki 20. Xuất thân trong gia đình Việt kiều cách mạng ở 
Xiêm. Năm 1926, học ở Tnịng Quốc, liên lạc viễn cuả Hội Viêt 
Nam Cách mạng Thanh niễn . Dược Lý Thuy, tức chủ tịch Hồ 
Chí Minh, đặt tên là Lý Tụ Trọng. Năm 1927, bị đặc vụ Tưởng 
Giái Thạch bất; năm 1929, về Sài Gòn hoạt động, làm liên lạc 
giúa các đường dây trong và ngoài nước. Ngày 8.2.1931, trong 
khi bảo vệ Phan Bôi diễn thuyết ở sân vận động Lareni (Sài Gòn), 
đã bắn chết tên mật thám Ldgrăng và bị bất. Thực dân Pháp 
dùng mọi cực hình tra tấn nhưng kKhóng khuất phục được anh. 
Bọn cai ngục cũng phài kính nề và gọi anh \à “Ông nhỏ“. Bị kết 
ăn tử hình 21.11.1931, Lúc 17 tuổi. 


LÝ VĂN PHỨC (hiệu: Khắc Trai; 1785 - 1849), nhà thơ Việt 
Nam, ngưởi làng Hồ Khẩu (nay là thuộc quận Ba Dình, Hà Nội). 
Đố cử nhân, làm quan đến chức tham trì Bộ Lế, có lần bị cách 
chức và hạ ngục, nhiều lần được cử đi công căn niớc ngoài và đi 
sử Yên Kimh. Một số tác phâm Nôm:: “Truyện Tầy sương" dìfa theo 
“Tây sương kí" của Vương Thực Phu, “Ngọc Kiều L£”, truyện Nôm 
thẻ lục bát, dài 2926 câu, dựa theo cuốn tiểu th uyết chương hồi đời 
Minh - Thanh của một tác giả khuyết danh Trung Quốc. Cả hai 
cuốn đều ca ngợi tình yêu chung thuỷ của tài tử giai nhân. Văn 
chương có chịu ảnh hưởng "Truyện Kiều", nhiều câu chưa thanh 
thoát. Ngoài ra, còn có "Nhị thập tứ hiếu điễn ca" cũng đựa theo 
cuốn "Nhị thập tứ hiếu” đời Nguyên của Quách Cư Kính, đề cao 
chữ hiếu một cách quá mức theo quan niệm phong kiến, Lý Văn 
Phức có hai tập thơ chữ Hán: “Việt hành ngâm thảo", ”lầy hành 
thi kí” làm trên đưởng đi công cán nước ngoài. 

LYCOPSIDA (t. thạch tùng) x. Tiuạch tìng. 


LVXIP (Ph. Lysippe; HL. Lusippos; thế kỉ 4 tCn.), nhà điêu 
thấc Hi Lạp. Là người sau Pðlyctet (Polyclete) xây dựng chuẩn 
cho việc tac tượng nhân vật: thu nhỏ đầu, làm cho thần ngưới 
thon thả, nhẹ nhöm (định 1¡ lệ đầu bằng 1/8 chiều cao của cả 
người). Ông còn tim cách làm cho tượng có sức biêu hiên tự do, 
thanh thoát hơn. Lyxip được chọn làm tượng chân dung nhà hiền 
triết Xôcrat (Socrate). Riêng Alêchxanđró Đại đế (Alexandre Le 
Grand) chí cho phép riêng Lyxip được tạc tượng chàn dung nhà 
vụa bằng đồng. Lyxip đã làm nhiều pho tượng về Alêchxandrd 
Dại để vào các độ tuổi khác nhau. 


MA. thco tín ngưng dân gian, là môt siều lính thưởng đem 
lai điều ác cho người, có thể nguồn gốc là một người chết bất 
đắc kì tử hoặc (là một siêu linh vô hình. Ó miền núi, các dân tộc 
thiểu số Viêt Nam cỏ một thuật ngũ như phi (Tàầy, Thái) nhầm 
chỉ môt siêu tỉnh nhất định có thể mang điều lành hoặc điều ác, 
thuật ngũ đó được dịch là “M° như phì hươn - M nhà; phi đảm 
- M dòng họ; phi bản. phi mưởng - M bàn, M mưởng. Thật ra 
đó cũng là thần, vì những "phí" trên tướng ứng với thần bản, thần 
mưỡng. thần dòng họ, thần coi sóc gía đình. Khác hẳn với các 
“phí' mang lại bệnh tật như phi pai làm đàn bà chết khi sinh nỏ, 
phì sương làm người hoá rô, phi ha mang bệnh dịch. 

MA CÀ RỒNG x. Ma gù; Ma lại. 


MA CÔ (Ph. maquereau), loại người kiếm tiền bằng việc môi 
giới, dẫn đắt gái mại dâm đến cho người mua dâm. 

MA GÀ theo tín ngưỡng dân gian, hiện tượng ma làm hại trong 
nội bô công đồng, phô biến ở vùng Việt Hắc, đặc biệt ở người Tây 
(giông ma lai). Ngươi Tày quan niệm người có MG thưởng là các 
cô gái đẹp. Những gia đình giàu sang, ăn nên tàm ra, cần xa tánh, 
không có quan hề với MG. Những gia đình có MG tủi hận chỉ có 
một cách tà dời đí làng khác hoặc lấy người khác Lộc. Tuy nhiên, 
hiếm thấy có hiên tượng dân làng giết người nghì có MG. Ö vùng 
Thái gọi là ma cà rồng. Hiện nay, hiện tượng MG đã đước xoá bỏ. 

MA KẾT (L. Capricornus), chòm sao hoàng đạo, kỉ hiệu khoa 
học: Cap. Ngôi sao sắng nhất: Š - - Cap Ứng với cấp sao 2,98. Hai 
nghìn năm về trước, điểm Đông chỉ nằm trong chòm này. Ỏ Việt 
Nam, vào khoảng tháng 8 trông thấy từ đầu hồm đến sảng. Lùi 
về trước (hoặc sau) tháng 8, gið mọc sẽ muôn (hoặc sóm) hơn. 


MA LAI theo tín ngưỡng dân gian, hiện tượng ma làm hại 
trong nôi bộ cộng đồng, phổ biến ở vùng dọc Trường Sơn - Tầy 
Nguyên. Người có ML được coi là người có phép lạ, qua lối nói 
hành động, có thể gây bệnh, thậm chí làm chết người cùng làng, 
cùng tộc. Tương truyền, đêm đến ML rời xác đi hút máu người 
bệnh, gây chết ngưiới. Dân tàng nghị người có ML, dù là anh em 
cũng tìm cách giết ngưởi đó và cà gìa đình họ. Hiện tượng ML 
chỉ mới giảm đi trong khi hiện tượng ma cà rồng ö fAy Hắc và 
ma gà ở Đông Rấc Viêt Nam đã bị xoá bỏ. 

MA LU THĂNG cao nguyên đá vôi ở tỉnh I_ai Châu, gióì hạn 
về phía bắc và phía đöng bỏi khuỷyu sông Nậm Ma (nhánh của 
sông Dà), phía tây - đường biên giói Việt - Trung, phía nam- sông 
Nâm Tàn (nhãnh của sông Nậm Na). Diện tích khoảng 150 kmˆ, 
độ cao 1.371 m (định Niêng Theng). Địa hình cacxtơ già, thiếu 
hước trầm trong do múc cơ sở xâm thực nằm khá sâu và nước mưa 
bị hút nhanh vào các khe nút núi đá vôi. 


MA PHƯƠNG bảng hình vuông có n côi, n hàng chứa các 
số nguyên từ 1 đến nỶ sao cho tổng các số trong các hàng, các 
côt và hai đường chéo đều bằng nhau và bằng n(n^ +1)/2. Với 
mọi n>3 đều có thể xây đựng được MP. Ngay tử thời trung cổ, 
người ta đã biết cách xây dựng MP với các n tẻ. Với n cố đỉnh. 
hiện nay người ta vẫn chưa biết được là có thê xây đựng được 
bao nhiêu MP khác nhau. MP có nghĩa la "hình vuông mầu 
nhiêm”, vì người 1a cho rằng có điều gi thần bí (rong đó. 

MA SÁT sự tác động tưởng hỗ giữa các bề mãi tiếp xúc trưc 
tiếp và chuyên đông tương đối với nhau. [dược chia ra: 1) MS 
ngoài: MS giữa các vật rắn, phát sinh ở những chỗ Liếp giáp giữa 
các vật đó và cản trỏ sự dịch chuyên tương đối của chúng theo 
phương nằm trong mặt phẳng tiếp giáp. MS øiữa các vật bất động 
với nhau gọi là MS nghỉ hay MS tĩnh; MS giữa các vật chuyên 
động với nhau gọi là MS động. MS động lại tuỳ theo dạng chuyển 
động của vật thể này trên bề mật của vật thể kúa, mà chia ra MS 
lăn và MS trượt. MS giữa các vàt mà bề mặt của chúng không 
được bôi tran thi gọi là MS khô, còn khi có bôi trỏn thì gol là 
MS ướt. Giá trị của tực MS lớn nhất túc khỏi động Trong kĩ 
thuật, lực MS ngoài có tác dụng hai mặt: một mặt, đo tác động 
cản trở mà tạo ra khả năng chuyên động cho tất cả các thiết bị 
có bánh xe, tạo khả năng truyền động từ bộ phận này đến bộ 
phận khác, mặt khác. lại làm phá huỷ do mài mòn và do nhiệt 
phát sinh tại các bề mặt tiếp xúc. Tác hại của MS được hạn chế 
nhở dùng chất bôi trdn và dùng các vòng bị, ô lăn. 2) MS trong: 
MS giữa các lớp vật chất bên trong các chất rắn. lòng, khí, khi 
chúng biến dạng và gây nên sự suy hao cơ năng (biến có nãng 
thành nội năng). Với các chất lỏng và chất khí. MS trong còn 
được gọi là tính nhót. 


MA SÁT HỌC khoa học nghiên cứu tác động tướng hỗ giữa 
các bề mặt chuyển động tướng đối với nhau có ma sát. MSH ra 
đời ở Anh vào những năm ó0 của thế kí 20 và phát triển nhanh 
chóng trong công nghiệp hiện đại. Trên cơ sở các thành tựu của 
vật tí, hoá học, cở khi, luyện kim, vật liêu mới, ... MSH nghiên 
cứu các vấn đề ma sát ứng dụng trong khoa hoc công nghệ và 
vật liệu: ma sát và mòn các em bộ phận máy và cơ cấu khi có 
các chất bôi trớn; vật liệu chống mài mòn. phụ gia trong chất bôi 
trơn bồ sung lưọng mòn hoặc chân đoán các nguyên nhân của 
sự cố kí thuật nhằm kéo dài tuổi thọ và độ t1in cậy của thiết bị, 

MA THUẬT hình thái tôn giáo nguyên thuỷ theo đó người 
ta tìn rằng một số người có thể làm ra những phép lạ bằng những 
súc mạnh thần bí của mình (làm mưa, làm nắng, làm phúc, gây 
hoa). Ra đời vào thời kì thị tộc, MT có nhiều dạng từ thấp đến 
cao, tắc động gián trếp hay trực tiếp đến đổi tượng, bắt chước, 
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M MA THUÂT ĐEN 


khởi động. xua đuôi hay tây sạch, w. Thường được gọi dưới các 
thuật ngư: yêm bùa, chài, ếm, thư, vv. MT nhằm nhiều mục đích: 
cầu may, chữa bệnh, làm hại, tỉnh yêu, nghề nghiệp, chiến tranh, 
w. Ö MT, đã xuất hiện nhũng quan hệ giữa con người và các 
lực lượng siêu nhiên, nhưng chưa thấy có ý niệm thần thánh. 
Ngưõi ta tin vào sức mạnh thần bí của một con người thực. Vì 
vậy, trong một tôn giáo cũng có nhiíng hành vị MT. MT đang 
được khoác một lớp vỏ hiện đại, khoa học là xu hướng thịnh 
hành trong môi trường tôn giáo hiện nay. Xuất hiện các (oại MT 
cá nhân, MT tập thể, MT kinh tế, MT chữa bệnh, những tiên 
tr, những ngưỡi có phép lạ, w. Có thê nói, trào lưu hiên đại 
hoá MT xuất hiên đồng thời với hiện tượng khô đạo, nhạt đạo, 
SUY SỤP niềm tin vào một tôn giáo cụ thể, vào thần thánh, ma 
quy XL. Phương thuật. 

MA THUẬT ĐEN hành động nhằm đem lại một điều hại chơ 
đổi phương, xuất hiện ban đầu mang tính dân đã, sau được dùng 
trong các tôn giáo vá: nhưng người chuyên nghiệp. Ma gà, ma cà 
cồng, ma lai là những hiện tượng MTD nhằm vào những người cùng 
bản làng, cùng cộng đồng. XI. Ma thuật; Ma thuật trắng, 

MA THUẬT TRẮNG hành động ngược lai với ma thuật den; 
dùng phương pháp thần bí đề ngăn chặn, xua đuổi ma quỷ, thần 
thánh, các lực lượng siêu linh bằng sức mạnh hay phép lạ của 
một con ngươi. Những đấng cứu thế, thầy cúng, thầy mo thường 
được coi là ngưới có MTT) có thể cúu nhân độ thế, chữa bệnh 
tẠt, trưự được hoạ của ma thuật đen. Xt. Ma (huật. 


MA TRẬN bảng hình chữ nhật A gồm các phần tử của một 
tẬp hợp nào đó và có m đòng, ñn cội: 


811212 - 3n R11 312 ~- 3ịn 
A= |A›142;..8Ing| hay A = || a2 422... 32n 
ã¬y Bi nh Hi m2 s-.Bnn 
Một bảng như vậy goi là MT chữ nhật kích thước m x n. Một 
cách gọn hơn người ta viết A = ||ay || hay (a¡) ( = 1,..., m; 
j = 1....n). Các phần tủ a, gọi là các phần tủ của Mĩ, Một MT 
gồm một hàng gọi là MT hàng, một M'T gồm một cột gọi là MT 
cột. Một MT mà tắt cả các phần tủ đều bằng khöng gọi là MT 
không. Hai MT cùng kích thước A = ||ay || và B = || bự || bằng 
nhau nếu a¿ = bạ với mọi ¡, j, kí hiệu A = B. Sau đây ta già thiết 
các phần tử cuả các MT thuộc về cùng một trưồng. Tổng của hai 
MT AÁ =|layl]và B = ÍÌb„lÍ có cùng kích thước m xn, kí hiệu 
là A + B,là MTC = |Íc¡ || cũng có kích thước m x n sao cho c¡, 
= ai + bụ VỚI mỌi +, j. 
Nếu z là một số thi MT zA là MT C = |Ìe¿ || có cùng kích 
thước với MT A và cụ = ø ai với mọi ¡, j. 
Nếu MT AÁ = || ay || cỏ kích thước m x s, MTB = Ibu¡|| có 
kích thước s xn thi tích ca hai MT A và B, kí hiệu là A.R, là 


E 
MTC= llc; |Ì có kích thứưốc mxn và Cụ =2 Ä3\y Bụ/, 
t=—I 


Một MT A = [|a¿ || có kích thước n x n gọi là MT vuông cấp 
n. MT vuông mà tất cà các phần tử đều bằng không, trừ các phần 
tử a¿ trên đưởng chéo chính gọi là MT chéo. MT chéo mà các 
phần tử trên đưởng chéo chỉnh đều bằng 1 gọi là MT đơn vị, kí 
hiệu là E. MT vuông mà tất cả các phần tử ở phía dưới (phía 
trên) đưỡng chéo chính đều bằng không gọi là MT tam giác trên 
(dưới). Mỗi MT vuông A có thể cho tương ứng với một số gọi 
là định thức của nó, kí hiệu |A| hoặc đet A (x. Địmh (hức.). MT 
vuông có định thức bầng không gợi là MT suy biến, ngược lại 
gọi là không suy biến, 


MT được dùng rộng rãi trong nhiều ngành toán học, đặc biệt 
trong việc nghiền cứu hệ m phương trình tuyến tính với n ẳn số. 
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MA TRẬN của ánh xạ tuyến tính Cho V„„. Vạ là các không 
gian veetd với các cd sở tướng ứng là e1: g;,....e- và Í, Í¿,....Ím. 

Khi đó mọi ánh xạ tuyến tính 1: V„ => V„ạ„ được hoàn toàn xác 
định bởi ma trận Á = lh;; || kích thước m x n, trong đó 


@œ 
đe, =È an f, j = 1.2,.. 0, 
=1 
MT A được gọi là MỸ của ánh xa tuyến tính T trong các ed 
sở đã được chọn ở trên. 


Tổng và hợp các ánh xạ tuyến tính tương ứng với tổng và tích 
các MT. Khi m = ñn, ánh xạ T là khả nghịch khi và chỉ khi 
MTcủa nó không suy biến. Cùng một ánh xạ tuyến tính. 
trong các cö sở khác nhau, có các MT khác nhau. Khi m = 
n, Vạ = Vạ = V và e, = f, với mọi ¡ thì tất cả các MT của cùng 
một phép biến đồi tuyến tính đồng dạng với nhau. 

MA TRẬN ẢNH HƯỚNG của các đại lượng nphiên cứu 
S (phản lực, nội lực, chuyển vị, vv.) là một ma trân khi nhân 
trãi vối vectó tải trọng sẽ được vectd biểu thị các đại lượng S. 
MTAH là ma trận vuông hay chữ nhật có số hàng bằng số lượng 
đại lượng S cần nghiên cứu, còn số cột bằng số đ iềm đặt tải trọng 
trên kết cấu của các đại tượng nghiên cứu S (phản lực, nội lực, 
chuyển vị, w.). Hàng thứ › của MTAH S biểu thị các tung độ 
đưởng ảnh hưởng của đại lượng thú ¡ của ŠS (phản tực tại một gối 
tựa, nội lực hoặc chuyền vị tại một tiết diện của cấu kiện công 
trình). Cột thứ j của MTAH biển thị giá trị của các đại lướng Š 
do lực tập trung bằng đơn vị đặt tại điểm đặt thứ j gây ra. MTAH 
được dùng đề tính toán kết cấu chịu tải trọng dị động theo ngôn 
ngữ ma trận. 


MA TRẬN CHÉO (cg. ma trận đường chéo) x Ma trận. 
MA TRẬN CHUYỂN VỊ Cho ma trân A = ||a, || kích thước 


m xn, ma trận B = || bạ || kích thước n xm gọi tà MTCV của ma 
trận Á nếu bị = ai, VỚI mọi ¡ï, j, Ki hiệu AT Vd. nếu 


2 4 
A= (2-4 0ì thì Af=|—3 1 
4 1 5 0 5 








Ta có công thức: (A + B)Ÿ = AT + RẺ, (xA)T =zAT (AB)! 
= BTAT, Nếu A là ma trận vuông thì định thức của A bằng định 
thức của AT, 

MA TRẬN ĐẶC TRƯNG của ma trận vuông Cho A là 
một ma trận vuông với các phần tử là số (thực hoặc phức). Khi 
đó ma trận Á - ÀE, trong đó E là ma trận đơn vị, À4 là một số 
nào đó gọi là MTĐT của A. 

MA TRẬN ĐỐI XỨNG ma trận vuông có các phần tử đối 
xứng qua đưởng chéo chính bằng nhau, tức là a¡ = ây (vói ¡ # j). 
A là MTDX khi và chỉ khi nỏ trùng với ma trận chưyến vị của nó. 

MA TRẬN ĐỒNG DẠNG hai ma trận vuông A và B cùng 
cấp được gọi là đồng dạng nếu tồn tại một ma trận không suy 
biến C (tức lãä đet C # 0) sao cho B = CAC , Các MTDD cỏ 
định thức, giá trị riêng, hang và đa thúc đặc trưng như nhau, 
Muốn cho hai ma trận trực giao hoặc unita hoặc đối xứng là 
đồng dạng thì điều kiện cần và đủ là chúng phải có chung một 
hệ các giá tnị riêng, 

MA TRẬN ĐƠN VỊ x. Ma trận. 

MA TRẬN JOOCĐĂNG v. Dạng chuẩn tắẮc Joocđăng của 
ma trận. 

MA TRẬN HÀNG, MA TRẬN CỘT x. Ma ân 

MA TRẬN LIÊN HỢP Ma trận vuông B = (b,) gọi là liên 
hợp với ma trận vuông cùng cấp A = (a¡) trén trường số phức 
C, nếu bự = a¡ với mọi ¡, j, kí hiệu BH = A.. Tà có các công thức: 
(A+B) = A ` +R;(AA) = 1A';(AB) = RA.. 


MA TRẬN MẬT ĐỘ ma trận của toán tủ thống kê (cg. toán 
tử mật độ), là toán tử mà nhờ nó cớ thể tính được giả trị trung 
bình của các đại lượng vật li trong hệ Lượng tử. Thuật ngữ MTMD 
được sử dụng vì toán tử thống kê thưởng được cho dhiói dạng ma 
trận, và bản thân các thành phần ma trận của toán tử này xác 
định mật độ xác suất. MTMĐ và toán tử thống kế dùng để mô 
tả các trạng thái hỗn hợp của tiệ nhiều hạt, tương tự như hàm 
sóng đùng để mô tà các trạng thái thưần khiết của hệ một hạt 
(hoặc ít hạt). !)o Phôn Noiman (J. von Neumann) lần đầu tiên 
đề xuất (1927). 


MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO ma trận vuông C cùng cấp với 
ma trận vuông A được gọi là MTND của A nếu A.C = C.A = 
E, trong đó E là ma trận đơn vị. Kí hiệu C = Alvà Á gọi là ma 
trận khả nghịch. Ma trận A khả nghịch khi và chỉ khi nó không 
suy biến, tức là định thức đet A # Ú. Nếu AÁ và B là hai ma trận 
cùng cẤp và khả nghịch thì AT, A”, và A.R cùng khả nghịch. Ta 





vo T21 = /A- ST /ASS | — /A-N 
có: de =nA (AT! = (AT, (A1 = (A®Y, 
(AB) =Rẻ! A” 

MA TRẬN PHÁN XỨNG ma trận vuông trong đó a, = 
- Rị VỚI mọi ¡, j. Các phần tử trên đường chéo chính của một 
MTPX đều bằng 0. 

MA TRẬN SUY BIẾN, MA TRẬN KHÔNG SUY BIẾN x. 
Ma trận. 


MA TRẬN TAM GIÁC x. Ma tứn. 


MA TRẬN TRỰC GIAO ma trận vuông A = (Au) cấp n với 
các phần tủ tà những số thực sao cho các cột tạo nên một hệ 
vectd trực chuẩn, nghĩa là: 


n 
tk Âu Ar, =ôyv với Ỗ\v = 40 nếu I # Èk 
j=i 1nếu i=k 


Nói cách khác, A là MTTG khi và chỉ khi AAT = ATA = E, 
trong đó E là ma trận đơn vị và AT là ma trận chuyền vị của A. 
Dịnh thức của MTTG bằng +1. MTTG là ma trận chuyển từ 
một cö sở trực chuân này sang mỘt cơ sở trực chuẩn khác trong 
không gian Óclit. MTTG cũng là ma trận các phép biến đồi trực 
giao của một không gian Ởclit trong một cơ sở trực chuẩn. Tập 
bợp các M'TTG cấp n tập thành một nhóm gọi là nhóm trực gìao, 
kí hiệu O„. Tập hợp các MTTG có định thức bằng 1 tập thành 
một nhóm con của O;, kí hiệu SO,. 

MA TRẬN ƯNITA ma trận vuông Á trên trường số phúc, 
không suy biến thoà mãn điều kiện AA” = A`A = E, trong đó 
A` là ma trận liên hợp của A, E là ma trận đơn vị. 

Dịnh thức của MTU tà một số phức có môđun bằng 1. Tất cà 
các giá trị riêng của MTU cũng có môđun bằng 1. 


MA TUÝ các chế phẩm có tác dụng mạnh lên hệ thần kinh: 
nhiều chế phâm có tác dụng giảm đau mạnh, đặc biệt các chế 
phẩm này gây cho người dùng càm giác sàng khoái, bay bông, 
quên lãng, làm cho họ đần đần quen thuốc, trỏ nên nghiện. 
Khí đã nghiện, nếu thiếu các chế phâm MT, ngưỡi nghiện bị 
bồn chồn, lo âu, khó chịu, đờ đẫn và nhiều triệu chứng bềnh 
LÍ khác; nếu tiếp tục sử đụng, càng bị nghiện nặng hơn, làm 
cho sức khoẻ yếu kém, suy nhược có thể, mất đần khả năng 
tư duy, lao động và có thể chết. Người nghiện bị giảm sút cả 
về thê xác lẫn tình thần và khi lên cơn nghiện không làm chủ 
được bản thân, để có hành động phạm tội. Các chế phẩm MT 
chính: thuốc phiện với các dạng cao thuốc phiện, morphin 
(hoạt chất chính của cao thuốc phiện), heroin (bạch phiến) 
và nhiều dẫn chất thuộc nhóm này được sản xuất bằng phương 
pháp chiết xuất, bán tổng hợp hay tổng hợp toàn phần; cần 


MÃ DỀ M 


sa có chứa hoạt chất chính tà detta - 9 - tetrahydrocanabinol; 
coca (lá eoea để nhai) với hoạt chất chính là cocain; lá chy khát 
(Catha edulis) để nhai mà hoạt chất chính là ancatoít cathinon. 
Các chế phẩm MT đã được biết đến từ thời xa xưa. Các chất 
này là nguồn gốc gây nên nhiều thảm hoạ cho con người. 
Nghiện MT là một tệ nạn xã hội. Hiện nay, hầng năm thế giói 
có hàng chục triệu người bị nghiện năng, nhiều ngư: bị chết 
một cách thảm thương. Cộng đồng thế giới đã ấp dụng nhiều 
biện pháp kiên quyết để chống lại tệ nạn MT. Uỷ ban quốc 
tế chống MT, cành sát quốc tế đã có nhiều biện pháp hữu 
hiệu để ngăn chặn việc trồng trọt, chế biến, sản xuất, lưu thông 
và sử dụng các chế phâm MT: Một trong nhũng biện pháp được 
coi có hiệu quả nhất là phá huỷ các đồn điền, nông trại trồng 
thuốc phiện ö vùng Tam giác vàng, trồng coca ở Côlômbia và 
các nước khác, trồng cần sa ở các nước Đông Nam Á, trồng 
cây khát ở các nước Đông Phi và Trung Cận Dông. Ö Việt Nam, 
đã có nhiều biện pháp đề ngăn chặn và hạn chế tối đa việc 
trồng thuốc phiến ở các tỉnh miền núi phía bắc và trồng cần sa 
ò một số tỉnh phía tây nam; đã lập các trung tâm đặc biệt để 
chữa trị cho nhũng người nghiện MT. Việc sản xuất, tàng trú, 
mua bán, vận chuyên trái phép và tổ chức dùng MT bị nghiêm 
cấm. Tội phạm MT được quy định tai chương XVIII, Bộ luật 
hinh sự. 
MẢÁ ĐỐNG x. Gà Mà Đấng. 


MÃ (A. code) l. Quy ước biểu diễn dữ tiệu, thông tin bằng 
một dãy chữ số trong một bảng chữ số cho trước. Trong tin học 
và kĩ thuật truyền tìn, thông dụng là các M nhị phần chỉ dùng 
hai chữ số 0 và 1, thưởng được gọi là bịt. Một số M thông dụng: 
M Rôđô [M dùng 5 bịt cho một chữ cái, đo Bóđô (E'., Baudot, 
người Pháp) đề xuất tử thế kỉ 19] được sử dụng chủ yếu trong 
thông tin điện báo; EBCDÏC (A. extended binary coded decimal 
interchange code) - hệ thống M kí tự 8 bit cho một chữ cái hoặc 
2 kí tự thập phân, BCD (A. binary code decimal notation) ~ M 
4 bit cho các kí tự thập phân (0 đến 9); ASCII (x. 4SCID. 


2. Một dãy các lệnh hay một đoạn chương trình của máy tính. 


MÃ DI TRUYỀN tình tự sắp xếp các bazØơ dọc theo phân 
tử ADN. Mỗi nhóm bazø mã hoá cho một axit amin, vả. bộ ba 
XAA (XitoZm, ađenin, ađenin) mÃ hoá cho valin. Một chuối các 
bộ ba mã hoá cho một proteìn hoàn chỉnh. Có 64 tổ chức bộ ba 
khác nhau nhưng chi có 20 axit amin, do đó nhiều axít amm có 
thể được mã hoá bởi haì hoặc nhiều bộ ba, Mã được gọi là thoái 
hoá khi chỉ gồm hai bazơ đầu và trong một số trường hợp chỉ 
cần một bazø để đảm bảo một axit amin đặc hiệu. Có bộ ba được 
gọi là "những bộ ba vô nghĩa“ không mã hoá cho một axit amin 
nào và chúng có chức năng khác, có thẻ Là đánh dấu sự bất đầu 
và kết thúc của gen. Khám phá ra MDT là một bước tiến lón 
trong việc tìm hiểu sự sống và ứng dụng sinh học vào phục vị 
đời sống. Một công nghệ mới gọi là công nghệ ADN hay công 
nghệ gen đã xuất hiện mà hiệu quả Lớn chưa thể tưởng hết được. 
Riêng đối với y học, đã tạo được những vacxìn mới, những thuốc 
mói, những phương pháp chân đoán, điều trị mói. 

MÃ ĐỀ (Plantaginaceae), họ cây thảo một hay nhiều năm, 
đôi khí eAy bụi phân nhánh. Lá đón, không phân biệt cuống và 
phiến lá. Lá mọc cách hoặc mọc thành hoa thị ở sát gốc. Cụm 
hoa hình bông hoặc hình đầu. Hoa đều hoặc gần đều, mẫu 4. 
Đài hợp, hình chuông. Lá noãn 2 - 4, bầu trên. Quả họp. Có 3 
chỉ, gần 265 loài. Chủ yếu phân bố ở vùng ôn đói. Đại diện: cây 
mã đề (Plaruago mjor) tÈ. xa tiền), cây thảo, cây Lưu niên, không 
có thân. Lá mọc thành cụm từ gốc rễ, cuống lá dài, phiến nguyên, 
hình trái xoan, gân tá đồng quy ỏ ngọn và gốc phiến. Hoa đều, 
lưỡng tính, màu nâu, mẫu 4, mọc thành bông có cán dài từ kế 
lá. Quả hợp, hạt nâu đen nhánh. Ra hoa kết quả vào mùa hè. 
Cây mọc hoang và được trồng khắp nơi ỏ Việt Nam. Toàn thân 
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MỂ MÃ GIÁ DIÊU (VĂN HOÁ) 





có glucozít (aucubin), chất nhày, vitamin €, vitamin K. Hạt chữa 
bí đái. lá chưa ho, viêm khí quản, đái ra máu hoặc sỏi. [Dùng 
dưới dạng thuốc sắc, ngày dùng ó6 - 12 g (lá hoặc hạt). 





Mã đề 

MÃ GIA DIÊU (VĂN HOÁ) x. Văn hoá Mã Gia Diêu. 

MÃ GIÁ TÂN (VĂN HOÁ) x, Văn hoá Mã Gia Tân 

MÃ HÀN một trong ba bô lạc Hàn cư trú ở phía nam bán 
đảo Triều Tiên. Khoảng thế ki ó, lập quốc gia sơ kì Bách Tế (x. 
Bách Tế). 1u 660 đến 737, bị xâm chiếm và trỏ thành một phần 
“An Đông đó hộ phủ” thuộc nhà Dưỡng (Trung Quốc), rồi trỏ 
thành một bộ phận của Vương quốc Tàn La, tiền thân ca Vương 
quốc Cao Ly (túc Triều Tiên), 

MÃ HOÁ (A. coding), biểu diễn các đổi tượng đũ liệu bằng 
các mã, phù hợp với mục đích sử dụng. 

MÃ HOÁ. phép biến đổi cấu trúc của nguồn tín tức nhưng 


vẫn bảo toàn lượng tin, nhằm mục đích cải tiến các chỉ tiêu kĩ 


thuật của hệ thống truyền tin, hoặc để bảo mật tin tức trong quá 
trình truyền tin. 


!. Cây; 2. Bông hoa; 3. Hoa 


Khi thực hiện MH, lớp tin túc ở đầu vào thiết bị MH được 
biến đổi thành lớp tương đương ở đầu ra, với tượng tín không 
thay đôi nhưng có những đặc tỉnh thích hợp hơn với kênh thông 
tin như tốc độ hình thành tin phù hợp hơn với khà năng truyền 
của kênh, tính chống nhiễu cao hơn, w. Phép rởi rạc hoá tin hiệu 
cũng là một ví dụ đơn giản của phép MH, đó là phép biến đổi 


tin tức liên tục ở đầu vào thành mội Lốp tin tức rời rạc tương 
đương ở đầu ra. 


MÃ HOÁ DỰNG SÀN (A. precomposed encoding), cách mã 
hoá các kí tự đặt tướng ứng mỗi kí tự với đuy nhất một số (chẳng 
hạn là I byte gồm 8 bit) biển thi cho mã của nó. 


MÃ HOÁ TỔ HỢP (A. combaned encoding), cách mã hoá 
cho phép mã của một hinh chữ có thể hợp thành bằng cách liên 
kết mã của các thành phần của nó. Vd, mã của hình chữ ä là hợp 
thành của mã ki tự a và mã của dấu sắc. 


MÃ LAI 1. Tên gọi cbung trước đây được sử dụng trong các 
tài liệu khoa học đề chỉ cư dân Đông Nam Á. 


2. Thành phần cư đân phân bố khá rộng ở nhiều nước trên thế 
giới, chủ yếu  Malaixia, Inđônéxia, Xingapo, Brunây , w. Thuộc 
tiểu chủng Nam MôngôlAit (Mongoloid), Ngôn ngữ Nam Dảo. 
Dân số khoảng 18 triêu (1983). Tên gọi ML thưởng được dùng 
vi nỏ còn liên quan đến một số vấn đề khoa học như ngữ hệ Mã 
Lai - Pôlynêdi (Malayo - Polynesian) (hay còn gọi là ngữ hệ Nam 
Đảo) hoặc hệ thống thân tộc Mã Lai. 
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MÃ LỰC (cg. sức ngựa), đơn vị đo công suất ngoài hệ, kỉ hiệu 
CV (hiện nay ít được dùng), 1MI. = 75 kg.m/s = 736 W. 


MÃ NÀO x. Agai., 


MÃ TẤU vú khí lạnh có dạng dao lưỡi dài, khoảng 50 - 60 cm, 
cong, to bản, sắc một cạnh, mũi nhọn, có tay cầm ngắn khoảng 
30 cm. Dùng để chém. Dược du kích tự trang bị sủ dụng rộng 
rãi trong Cách mạng tháng Tăm và những ngày đầu Kháng chiến 
chống Pháp. 

MÃ THẦY (Heleocharts plantaginea, tk. củ nàn), cây thảo họ 
Cói (Cyperac£a€), thân hình trụ cao 30 - 4Ô cm, có ngần ngang, 
Lá tco thành bẹ ngắn ð đáy. Một gié hoa ở ngon thân. Quả kín 
nhẫn, hơi tròn; củ đen, có vày, nạc giòn, ngọt. Chịu đất phèn. 
Nguồn gốc ỏ Dông Ấn Dộ, được trồng nhiều ð Nam Trung Quốc. 
Mọc được ö ruộng nước, đất thấp, phát triển nhanh; củ moc 
nóng, có thẻ đùng ăn hay làm bột. Trồng khoằng 220 - 240 ngày, 
có thê cho 10 - 15 tấn củ mỗi hecta. 

MÃ TIỀN (Loganiaceaé), họ cây gỗ, cây leo thân gỗ. Cành 
nhắn, đôi khí có gai. Lá mọc đối. Tràng hình ống. Cụm hoa ngù. 
Quả mọng. Hạt rất độc (có chứa strychnin). Có 150 - 200 toài. 
Phân bố ở vùng nhiệt đói, cận nhiệt đói. Đại diện: cây MT 
(Strychnos ru — vormica), loài cây to. Lá mọc đối, hình bầu đục, 
có đôi gàn phụ chạy dọc hai bên gân giữa. Cụm hoa ngù. Quả 
mọng, hình cầu, chứa 1 - 8 hạt. Hạt hinh đĩa tròn, dẹt, bóng, vị 
tất đắng. Trong hạt có ancaloit (strychnin, bruxinin, vomixin, vv.) 
và glucozit là loganin, có tác dụng kích thích thần kính trung 
ứưởng và ngoại biên. MT là cây mọc hoang ở vùng núi Miền Nam 
Việt Nam. Hạt dùng làm thuốc kích thích thần kinh, ngưỡi (lún 
đùng 0,05 g mối lần, 0,15 g mỗi ngày ở dạng thuốc rượu hay cao 
(trẻ em dưới 2 tuổi không được đúng). Trong y hoc đân tộc (MT 
chế), dùng chữa phong thấp, tiêu hoá kém, đau thần kinh. Khi 





Mã tiền !. Cành lá và cạm hoa hình xim; 
2. Nhị và hoa bố dọc; 3. Quả cắt ngang; 4. Hạt 


ngộ độc hạt MT, nạn nhần sợ ánh sáng, tiếng động rồi lên cdủn 
co giật, cuối cùng hôn mề và chết do ngưng thỏ. Giải độc và điều 
trị: để nạn nhân trong buồng tối, gây nôn bằng apomorphin 
(tiêm), tiềm ngay thuốc chống co giật, tiêm tĩnh mạch barbitaL 
natri 0,2 - 0,3 g, hoặc böm vào trực tràng 3 - 4 g cloran hiđrat, 
Cho thở oxi trộn 5% CO, nếu có triệu chúng tê liêt hô hấp, cần 
được cấp cứu ngay. 

MÃ VIỄN (Ma Yuan; 1190 - 1224), hoa gia Trung Quốc. Có 
chân trong Hoa viện cung đình triều Tống. Thuộc dòng họ có 
nhiều hoạ gìa nồi tiếng: ông nội là Mã Hưng (Ma Xing) Tổ giỏi 
về tranh hoa điều; em lä Mã Quý (Ma Gui), con là Mã Lân (Ma 
Lin) giỏi vế tranh són thuỷ. Mã Viễn giỏi cả về tranh nhân vật, 
tranh hoa điều, tranh ngựa và tranh sơn thuỷ. Ông có (ổi vẽ theo 
hệ nhát bút búa bô, góc cạnh sáng tối dứt khoát. Mã Viến có 
sáng tạo hết sức độc đáo trong phép bố cục, đồn tâm hứng thú 


vào một góc tranh, sử dụng sự đối lập của mảng trống tạo thế 
cân bằng không đối xứng, làm cho tiếng nói tạo hình của mảng 
trống có âm vang, giàu giá trị gợi cảm. 





Mã Viễn 


"Phong cảnh với cây liễu" 


MÃ VIÊN (Ma Yuan), tướng nhà Hán, Trung Quốc. Năm 42, 
được vua Hán phong làm Phục ba tướng quân, đem quân đàn 
áp cuộc khỏi nghĩa Hai Bà Trưng. Hai Bà thất trận phải tự vẫn, 
Mã Viện lại cho quân vượt qua Tạc khẩu vào đánh Dô [Dương 
ở Củu Chân. Mã Viện xây Kiến thành, cướp nhiều di vật đồ đồng 
và của cải của Nam Việt đưa về nước. Tục truyền, Mã Viện dựng 
"cột đồng Đông Hán" làm phân giới với lời tuyên bố xấc xược: 
"Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt" (Cột đồng gãy, Giao Chỉ diệt). 
Xt. Giang Văn Minh. 

MÃ YÊN SƠN núi đá cao khoảng 40 m so với mặt đất, có 
dạng yên ngựa chu vi 300 m, nằm ở phía nam cánh đồng ải Chỉ 
Lăng (Lạng Sơn). Quanh núi là ruộng lầy lội, có sông Thương 
chảy qua. Ngày 10.10.1427, chủ tướng giặc Minh là Liễu Thăng 
cầm đầu hơn 100 quân kị binh vượt qua cầu. Cầu bị hỏng, toàn 
bộ quân địch lọt vào trận địa mai phục của nghĩa quân Lam Sơn. 
Tướng giặc Liễu Thăng bị lao phóng đâm chết ở sườn núi MYS. 

MẠ (nông), cây lúa non, gieo ở ruộng riêng (sướng mạ hay 
dược mạ, vw.) rồi nhồ lên đem cấy ở ruộng lúa. Để phân biệt một 
số đặc điểm của M, có nhiều cách gọi khác. M ống: M quá già, 
thân đã tròn, thành ống. M đứng cây, đanh dãnh: M tốt, thân 
cây cứng, lá phát triển vừa phải. M dược: M được gieo ð ruộng 
có nước, làm kĩ, có lớp bùn nhão và hạt giống đã nẩy mộng. M 
khô: M được gieo ở ruộng màu khô đã làm đất nhỏ, giống ủ nứt 
nanh, tấp qua đất bột và ép hạt vào đất bằng con lăn. M sân: M 
gieo trên lớp đất bùn, rải trên sân. M không đất: M gieo trên 
sân gạch không đất và nuôi M bằng nước \ã. M đapog: kĩ thuật 
làm M phổ biến ở Philippin, gieo ở luống phủ kín lá chuối xanh, 
tưới đều. 

MẠ (dân tộc; cg. Châu Mạ, Cho Mạ, Chê Mạ), tên gọi có thể 
tử thuật ngữ "mỉ" (rẫy), đã trỏ thành tên gọi chính thức của dân 
tộc. Gồm các nhóm địa phương: Ngăn, TÐ, Krung, Xốp. Dân số 
33.338 (1999). Cư trú ở các tỉnh: Lam Đồng, Đắc Lắc và Đồng 
Nai. Ngôn ngữ thuộc nhóm Môn - Khơ Me. Kinh tế làm rẫy, 
ruộng nước chiếm tỉ lệ nhỏ, ít vưởn, chủ yếu là đa canh, chăn 
nuôi chưa phát triển. Bò nuôi để phục vụ thờ cúng. Một số gia 
đình có nuôi ngựa. Mỗi làng có nuôi dưỡng một số voi dùng vào 
việc chuyên chỏ. Ó nhà sàn dài. Đại gia đình phụ hệ đang trong 
quá trình tan rã thành nhiều tiểu gia đình phụ hệ. Hôn nhân một 
vợ một chồng, vợ cư trú bên chồng. Trong cưới xin, chủ yếu trai 


MAC ACTóOĐ. M 





đi hỏi vợ, nhưng cũng có trường hợp một số nhóm địa phương, 
gái đi hỏi chồng. Còn dấu vết tập tục hôn nhân anh em chồng, 
chị em vợ. Quyền thửa kế thuộc về con trai trưởng. Xã hội mang 
tính quá độ tử mẫu hệ sang phụ hệ, phân biệt giàu nghèo khá 
sâu sắc, đang trong quá trình hình thành giai cấp. Theo tín ngưỡng 
nguyên thủy . Nhiều tín ngưỡng liên quan đến nền trồng trọt và 
Mẹ - Lúa. 





Người Mạ 


MA ĐIỆN sự phủ lên trên bề mặt vật thể một lốp kim loại 
bằng phương pháp điện hoá thích hợp. Vd. phủ lên trên bề mặt 
vật bằng đồng một lốp vàng bằng cách điện phân từ dung dịch 
hỗn hợp vàng xianua và kali xianua. MD được sử dụng rộng rãi 
trong công nghiệp để nâng cao chất lượng sản phẩm, chống ăn 
mòn, chống gi và làm cho bề mặt bóng đẹp theo thị hiếu của 
người tiêu dùng. Phương pháp MD do nhà vật lí người Nga lakôbi 
(B. $. Jakobi) sáng chế (1838). 

MẠ NANG (Platanus kerii; tk. chò nước, chò ồi), cây gỗ, họ 
Chò nước (P¿anaceae). Cao 30 - 35 m, gốc phinh ra nhưng 
không tạo thành bạnh, vỏ thân thường bong ra tửng mảng. Lá 
kèm mỏng hình ngòi bút, hai mép dính lại thành ống: lá đón 
nguyên, mọc cách, hình thuôn. Hoa đơn tính cùng gốc họp thành 
cụm hình cầu. Hoa đực có nhị gần như không cuống. Hoa cái có 
bầu 1 ð. Quả khô hình thấp ngược. Phân bố ở Việt Nam và Lào. 
Ö Việt Nam, gặp ở Bắc Cạn, Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái, 
Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh. Là cây ưa sáng, ưa ẩm, mọc ven bờ 
suối, trên các bãi bồi tụ cát, sỏi và cát bùn tướng đối bằng phẳng. 
Tái sinh bằng hạt và chồi rất mạnh. Mùa hoa tháng 2 - 3 trước 
khi ra lá mới. Mùa quả tháng 6 - 8. Cây có dác màu trắng, lõi 
màu đỏ nâu khá đẹp, ít bị mối mọt nhưng hay bị vênh. 

MABLY G B Ð. (Gabriel Bonnot dc Mably; 1709 - 85), nhân 
vật đại diện của chủ nghĩa cộng sản không tưởng Pháp thế kỉ 18. Chủ 
trương xoá bỏ chế độ bóc lột, đề xuất quyền sở hữu chung về tài sản. 
Kêu gọi trau đồi phẩm hạnh và đạo đức, ban hành những đạo luật 
nhằm hạn chế những chênh lệch về tài sản trong dân chúng. 

MAC ACTƠ Ð. (Douglas Mac Arthur; 1880 - 1964), nhà 
quân sự Hoa Ki. Tốt nghiệp Viện Hàn lâm Quân sự Oet Poin 
(West Point, 1903). Trong Chiến tranh thế giới I, tà thiếu tướng 
sư đoàn trưởng, tham mưu trưởng lục quân Hoa Kì (1930 - 35). 
Năm 1942, tổng tư lệnh quân Dồng minh ở tây nam Thái Bình 
Dương. Tháng 8.1945, là đại diện chính phủ kí hiệp ưóc đầu hàng 
của Nhật và tổng tư lệnh các lực lượng Đồng minh chiếm đóng 
Nhật. Những năm 1950 - 51, chỉ huy quân đội Hoa Kì và quân 
đội l5 nước khác trong chiến tranh Triều Tiên. Tư 4. 1951, bị 
cách chức do thất bại trong chiến tranh Triều Tiên, gây nguy cơ 
làm lan rộng cuộc chiến mà tổng thống Toruman (H. §. Truman) 
đánh giá là quá nguy hiểm và lập tức củ tướng Rituây (M. B. 
Ridgway) thay thế. 
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M xwAck. 





MAC K. (Karl Marx; cợg. Các Mác; 1818 - 83), người sáng 
lập chủ nghĩa cộng sản khoa học, người thầy và lãnh tụ vĩ đại 
của giai cấp vô sản và nhân dân lao động toàn thế giới. Sinh tại 
thành phố Tøơriơ [Trier; cơ. 
Tlorevd (Hrèves)] tỉnh 
Rênani (Rhénanie) thuộc 
Phổ, trong một gia đình luật 
sư; học luật, sử, triết tại các 
trưởng đại học ở Bon 
(Bonn) và Beclin; đỗ tiến 
sĩ triết học (1841); làm biên 
tập viên báo "Sông Ranh" 
(1842); sang Pari xuất bản 
“Niên giám Pháp - Dức" 
năm 1843 cùng với Rugở 
(A. Ruge); gặp Enghen (F. 
Engels) năm 1844 tại Pari 
và hai người trỏ thành đôi 
bạn chiến đấu suốt đời vì 
sự nghiệp cách mạng cuả 
giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động. Kế tục và phát triển một cách thiên tài ba trào lưu 
tư tưởng chủ yếu của thế kỉ 19 là: triết học cổ điển Đức, kinh tế 
học chính trị cổ điển Anh, chủ nghĩa xã hội Pháp. Mac đã tổng 
kết trì thức của nhân loại và sáng lập chủ nghĩa duy vật biện 
chứng và duy vật lịch sử, học thuyết kinh tế macxit và chủ nghĩa 
xã hội khoa học, làm cho chủ nghĩa xã hội tử không tưởng trỏ 
thành khoa học, rồi đem khoa học đó kết hợp với phong trào 
công nhân, biến nó thành vũ khí sắc bén của giai cấp vô sản trong 
cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản. Học thuyết kinh tế của 
Mac (nội dung chủ yếu của chủ nghĩa Mắc) được trình bày trong 
các tác phẩm: "Sự bần cùng của triết học" (1847), "Tuyên ngôn 
của đảng cộng sản" (1848), "Lao động, làm thuê và tư bản" (1849) 
và đặc biệt là bộ "Tư bản” mà Mac coi là sự nghiệp của cả đỏi 
mình. Mac đã sóm tiếp xúc vói các vấn đề kinh tế - xã hội; đi tới 
nhận thức vai trò quyết định của quan hệ kinh tế trong sự hình 
thành và phát triển của xã hội và nhà nước, chế độ kinh tế là cơ 
sở mà trên đó kiến trúc thượng tầng được xây dựng. Từ quan 
điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, Mac đã xây dựng 
phương pháp luận cho kinh tế chính trị học macxit. Trong tác 
phẩm "Phê phán kinh tế chính trị học" và "Tư bản", Mac đã nghiên 
cứu lí luận giá trị và tử đó nêu lên học thuyết giá trị thặng dư, 
bóc trần nguồn gốc và bản chất của bóc lột tư bản chủ nghĩa và 
quy luật cơ bản của chủ nghĩa tư bản, sự biến tướng của giá trị 
thặng dư (lợi nhuận, lợi tức, lợi nhuận bình quân, địa tô...), lí 
Luận về tái sản xuất, vv. Từ sự phân tích nền kinh tế tư bản chủ 
nghĩa và phát hiện quy luật kinh tế của chủ nghĩa tư bản, Mac 
đã nêu lên tính tất yếu của việc chuyền tử xã hội tư bản chủ nghĩa 
sang xã hội chủ nghĩa - giai đoạn đầu của chủ nghĩa cộng sản, 
và những nét cơ bản của phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa. 
Học thuyết kinh tế chính trị của Mac là một khoa học hoàn chỉnh 
và sắc bén; cùng với triết học và chủ nghĩa xã hội khoa học, là 
tư tưởng và lí luận của giai cấp công nhân và nhân dân lao động 
đấu tranh lật đồ chủ nghĩa tư bản và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Mac mất tại Luân Dôn (1883) khi chưa kịp xuất bản quyền 2 và 
3 bộ "Tư bản" và Enghen đã làm nốt phần việc còn lại đó. 

"MAC VÀ ENGHEN VỀ GIÁO DỤC" tập sách được xuất 
bản ở một số nước và Việt Nam, giới thiệu lí Luận về chủ nghĩa 
cộng sản khoa học đã vận dụng phép biện chứng duy vật để giải 
quyết các vấn đề về giáo dưỡng và giáo dục trên cơ sở nghiên 
cứu các viễn cảnh phát triển xã hội và con đường cải biến cách 
mạng xã hội tư bản thành xã hội cộng sản. Các tác phẩm đã nêu 
lên tính giai cấp của giáo dục, tình trạng con em của nhân dân 
lao động dưới chế độ tư bản, ảnh hưởng tiêu cực của nhà thờ 


810 


Mac K. 





đến nhà trường, những nhân tố phát triển trí tuệ và thể chất của 
trẻ em, đào tạo phổ thông và kĩ thuật tổng hợp, vv. Chủ nghĩa 
Mac, lần đầu tiên trong lịch sử loài người, đã nêu lên và luận 
chứng khoa học những tư tưởng giáo dục tiến bộ, nhân đạo, cách 
mạng - phát triển toàn diện nhân cách, giáo dục xã hội và không 
mất tiền cho mọi trẻ em, đặc biệt đã đề ra nguyên lí giáo dục và 
nền giáo dục, kết hợp dạy học với lao động sản xuất của học sinh 
kĩ thuật tổng hợp. 

MAC - MAHÔNG E. P. ( Edme Patrice comte de Mac - 
Mahon; 1808 - 93), thống chế, nhà hoạt động chính trị Pháp. 
Theo chủ nghĩa bảo hoàng. Tham gia chiến tranh Krưm (Krym) 
và Italia. Toàn quyền ở Angiêri (1864 - 70). Đàn áp Công xã Pari 
1871. Tổng thống Cộng hoà Pháp (1873 - 79). Chủ trương đầy 
mạnh chiến tranh xâm lược Việt Nam và các nước Châu Phi. 

MÁC (kinh tế; mark), đơn vị tiền tệ của Đức; gọi tên theo 
mức cân cổ (đo lưởng) cùng tên ở vùng trung và cao nguyên của 
nước Đức. Dược đưa vào sử dụng tứ 1871 làm đồng tiền thống 
nhất của Vương quốc Đức để thay cho các đồng tiền tồn tại trước 
đó của các quốc gia Dức cổ riêng rẽ. Hàm lượng vàng của đồng 
M được quy định là 0,358425 g vàng nguyên chất. 

Từ sau khi thành lập hai nhà nước Đức, có hai đơn vị tiền M 
khác nhau: 1) M của Cộng hoà Dân chủ Đức được phát hành 
năm 1948, I1 M = 100 pfenic. Năm 1953, hàm lượng vàng của l 
M Cộng hoà Dân chủ Dúc được quy định là 0,399902g vàng 
nguyên chất. 2) M cuả Cộng hoà Liên bang Đức (DM) được phát 
hành theo lệnh của chính quyền chiếm đóng phương Tầy năm 
1948; 1 DM = 100 pfenic. Tỉ giá chính thức của DM với đôla 
Mĩ được quy định là 3,33 DM = 1 USD và có giá trị ngày càng 
tăng so với đôla. Theo quy định của Ngân hàng Thương mại Hoa 
Kì, tại Luân Đôn 21.10.1987: 1 USD = 1,8095 DM. 3) Từ khi 
nước Cộng hoà Dân chủ Đức sáp nhập vào Cộng hoà Liên bang 
Dúc, đồng M của Cộng hoà Dân chủ Đức không còn nữa, cả 
nước dùng thống nhất đồng DM. 

MÁC (quân sự), vũ khí lạnh, có cần dài khoảng 1,5 - 2 m, lưỡi 
thẳng, bản hẹp, mũi nhọn sắc hai cạnh dùng để đâm. Dược sử 
dụng trong Cách mạng tháng Tăm và những ngày đầu Kháng 
chiến chống Pháp. 

MÁC XI MĂNG giá trị bền nén tối thiểu của mẫu chế tạo 
bằng vữa xi măng (gồm 1 phần khối lượng xi măng, 3 phần khối 
lượng cát tiêu chuẩn, trộn với lượng nước xác định) đóng rắn sau 
2B ngày đêm trong nước ngọt ở nhiệt độ quy định. 

Quá trình xác định MXM đều được thực hiện trên các thiết bị 
tiêu chuẩn và thí nghiệm theo các điều kiện quy định. Vd. theo 
mác mói 300 nghĩa là mẫu vữa xi măng thí nghiệm trên các thiết 
bị và điều kiện tiêu chuẩn chịu được áp lực nén lón hơn, hoặc 
bằng 300 kgl/cm” (hoặc 30 MPa) mới bị phá huỷ. MXM là một 
trong các chỉ tiêu quan trọng nhất để đánh giá chất lượng xi măng 
và là căn cứ để tính cấp phối bê tông. 

MẠC (y) x. Màng. 

MẠC (sử), vương triều phong kiến Việt Nam (1527 - 92). Trải 
qua 5 đời vua: Dăng Dung, tức Mạc Thái Tổ (1527 - 29), Dăng 
Đoanh, tức Mạc Thái TÐng (1530 - 40), Phúc Hải tức Mạc Hiến 
TÐng (1541 - 4ó), Phúc Nguyên, túc Mạc Tuyên Tồng ( 1547 - 
61) và Mạc Mậu Hợp (1562 - 92). Phạm vi cai quản chủ yếu là 
tử Sơn Nam trỏ ra. Phải luôn chống lại các cuộc tấn công của 
Lê Trung hưng, nên lực tượng quân đội thưởng xuyên có trên 100 
nghìn. Chú trọng tổ chức khoa củ, đã mỏ 22 khoa thí hội, với 
484 tiến sĩ trong đó có 11 trạng nguyên. Nền kinh tế nông - công 
- thương nghiệp tương đối phát triển. Phục hồi Phật giáo. Xây 
dựng nhiều đình, chùa, quán mang đậm sắc thái dân gian. Năm 
1592, Trịnh Tùng đem quân tủ Thanh Hoá đánh chiếm Thăng 
Long, Mạc Mậu Hợp chạy về Kim Thành (Hải Dương) và bị bắt. 
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Sau đó, con cháu nhà Mạc chạy lên Cao Bằng, dựa vào thế nhà 
Minh (Ming) chiếm giữ vùng này cho đến 1677 thì bị đánh bại . 

MẠC CỬU (Mo 1iu; 1655 - 1735), tướng nhà Minh, có công 
khai thác đất Hà Tiên. Quê gốc ỏ Lôi Châu (Quảng Đông, Trung 
Quốc). Không thần phục nhà Thanh, năm 1671 đưa cả gia đình 
vào Mang Khảm, miền tây Gia Định và chiêu tập dân nghèo lập 
7 xã đầu tiên vùng ven biển, lập trấn Hà Tiên. Năm 1714, đem 
Hà Tiên sáp nhập vào phủ Gia Định, ông được chúa Nguyễn 
phong làm tổng binh , 

MẠC ĐĂNG DUNG (1483 - 1541), vua đầu triều Mạc. Người 
làng Cổ Trai, huyện Nghỉ Dương (Hải Phòng), lúc nhỏ làm nghề 
đánh cá, là cháu 7 đời của Mạc Dĩnh Chí. Thời Lê Uy Mục (1505-09), 
Mạc Đăng Dung dự môn thi đánh vật, trúng đô Lực sĩ, được sung 
vào đội quân túc vệ, theo hầu vua. Năm 1508, được thăng đô chỉ 
huy sứ vệ thần vũ; đời Hồng Thuận, được phong tước Vũ Xuyên 
bá (1511); năm 1518, được gia phong tước Vũ Xuyên hầu, làm 
trấn thủ xứ Hải Dương. Thời Thống Nguyên (1522 - 27), Mạc 
Đăng Dung giữ chức bình chương quân quốc trọng sự thái phó 
Nhân Quốc Công (1524). Năm 1527, ép vua Lê Cung Hoàng 
nhường ngồi và lập ra triều Mạc (1527 - 92). Năm 1537, nhà 
Minh điều quân đe doạ tiến đánh Dại Việt, Mạc Dăng Dung 
hàng phục và cắt đất 5 động biến giới dâng nộp. Làm vua được 
3 năm, truyền ngôi cho con trưởng Mạc Đăng Doanh, tự làm 
thái thượng hoàng. 

MẠC ĐÌNH PHÚC (tên thật: Nguyễn Khắc Tĩnh; 1849 - 97), 
thủ lĩnh nghĩa quân kháng Pháp tại Hải Dương cuối thế kỉ 19. Quê 
xã Thanh Bình, huyện Nam Thanh, tỉnh Hải Dương. Đỗ tú tài rồi 
dạy học. Khi Pháp xâm lược Việt Nam, Mạc Đỉnh Phúc đã chiêu 
mộ nghĩa quân gọi là Mạc thiên binh, tự xưng là Dồng Thống 
nguyên nhung, lập căn cứ ỏ Thái Bình, Hải Dương. Tháng 12.1897, 
nghĩa quân làm lễ tế cở tại chùa Minh Khánh, cở đề "Bình Tây diệt 
Nguyễn", rồi xuất quân đánh Hải Dương, bị thất bại. Nghĩa quân 
Lui về đánh Hải Phòng, Kiến An, Thái Bình nhưng cũng không 
thành công. Bị bắt và xủ tử tại Hải Dương 29.12.1897. 


MẠC ĐĨNH CHI (tụ: Tiết Phu; 1280 - 1350), nhà văn, nhà 
ngoại giao Việt Nam nồi tiếng thời Trần Anh Tòng. Người lànẻ 
Lũng Động, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Dòng dõi thượng 
thư Mạc Hiển Tích. Đỗ trạng nguyên (1304), rồi làm phụ chính 
cho ba đời vua Trần (Anh TÐng, Minh Tông, Hiển Tông) được 
phong đến chức thượng thư. Được các vua Trần cử sang sứ nhà 
Nguyên (1308 và 1324). Mạc Dĩnh Chi là một sứ thần ứng đối, 
biện luận giỏi, giủ vững được uy tín và lợi ích quốc gia, khiến 
triều đình nhà Nguyên kính nể. Rất nhiều giai thoại nói lên khí 
tiết vững vàng và trí thông minh, linh hoạt của ông trong những 
chuyến đi sứ này. Mạc Đĩnh Chi nồi tiếng là người ngay thẳng, 
liêm khiết. Tắc phẩm có: "Ngọc tỉnh liên phú" (Bài phú hoa sen 
giếng ngọc) trong "Quần hiền phú tập" làm lúc thi trạng nguyên 
(1304), vua Trần Anh Tồng thấy Mạc Đĩnh Chỉ tướng mạo xấu 
xí, không muốn để ông đỗ đầu, Mạc Đĩnh Chi dâng bài phú này 
tỏ phẫm giá thanh cao của mình, ví mình như hoa sen trong giếng 
ngọc. Bốn bài thơ: "Quá Bành Trạch phỏng Đào Tiềm cựu cư", 
"“TÃo hành", "Hỷ tình", "Vãn cảnh" trong "Việt âm thi tập", "Toàn 
Việt thi lục”, làm trên đường đi sứ. Một số giai thoại, câu đối 
truyền lại chứng tỏ văn tài mẫn tiệp của Ông. 

MẠC HOÁ sự biến đồi về cấu âm của một âm tố do sự chuyền 
dịch vị trí cấu âm về phía ngạc mềm. Vd, âm [k] tiếng Việt trong 
hai âm tiết kì và củ có sự khác nhau về ngữ âm: [k] trong củ là 
âm MH. 

MẠC NỐI x. Màng nối. 


MẠC THIÊN TÍCH (tk. Mạc Thiên Tí, tự: Sĩ Lân; 1706 - 80), 
nhà thơ, danh thần Việt Nam thời chúa Nguyễn Đàng Trong. 
Con tông binh Mạc Cửu, người gốc Hoa. Năm 1735, thay cha 


coi trấn Hà Tiên, được phong đô đốc. Mạc Thiên Tích học rộng, 
có tài văn thơ, giao du với nhiều danh sĩ Đàng Trong, lập thành 
một tao đàn lấy tên Chiêu Anh Các. Tập "Hà Tiên thập vịnh" 
(1737) vịnh 10 cảnh đẹp Hà Tiên, phụ lục thơ hoạ của các nhà 
thơ trong và ngoài thị xã (một số là người Trung Quốc), gồm 320 
bài. Tập "Minh bột di ngư" (chữ Hán) gồm bài phú "Lư Khê nhàn 
điếu" và 32 bài thơ luật Dưỡng (thất truyền). Nhà thở Đông Hồ 
sưu tập được 10 đoạn thơ Lục bát gián thất bằng Nôm cũng vịnh 
cảnh đẹp Hà Tiên tương truyền của Mạc Thiên Tích (“Hà Tiên 
thập cảnh khúc vịnh"). Tác phẩm của Mạc Thiên Tích gợi ý cho 
Nguyễn Cư Trinh sáng tác "Quảng Ngãi thập nhị cảnh". 

MẠC THIÊN TỨ x. Mạc Thiên Tích. 

MẠC TREO RUỘT x. Màng treo ruột. 

MACAM. loại nhạc có tính kết hợp điệu thúc với mô hỉnh 
giai điệu nhất định trong nhạc Arập, tương tự như điệu của 
Việt Nam. 


MACAO(BDN. Macau, H. Aomen - Áo Môn), đất tô nhượng 
cũ cuả Trung Quốc cho Bồ Đào Nha, gồm bán đảo Áo Môn và 
hai đảo lồn Taipa (Taipa) và Côlôan (Coloane) nằm ở của sông 
Tây Giang, Quảng Đông, cách Hồng Kông 27 km về phía tây 
nam, có cầu nối Áo Môn với Taipa và đường đắp qua biển nối 
Thipa với Côlôan. Biên giới với đại lục dài 340 m và đường bỏ 
biển 40 km. Diện tích 21 km”. Dân số 440 nghìn (2000); gồm 
(1991) người Trung Quốc (68,22%), Bồ Dào Nha (27,9%)... 100% 
là dân thành thị. Ngôn ngũ chính thức: tiếng Trung Quốc, tiếng 
Bồ Đào Nha. Tồn giáo (1998): Phật giáo 16,7, tôn giáo khác 
22,5%, không tôn giáo 60,8%. Thủ phủ: Macao (326 nghìn dân); 
các noi khác: Taipa (7 nghìn), Côlôan (3 nghìn). Thể chế: đặc 
khu hành chính của Trung Quốc. 

Địa hình thấp, bằng phẳng. Khí hậu cận nhiệt đói hải dương. 
Mùa đông lạnh, mùa hè nóng. Mùa mưa tử tháng 5 - 10. Kinh 
tế chủ yếu dựa vào du lịch (kể cả sòng bạc), hằng năm có 
khoảng 6 triệu khách du lịch. Công nghiệp: đệt may, đồ chơi, 
hàng điện tử, hoa giả, pháo hoa. Đánh cá 1.500 tấn (1997). 
Năng lượng (1996): điện 1,62 tỉ kW.h. GDP đầu người 15.850 
USD(1998). Giao thông (1996): 50 km đường bộ (rải nhựa 
100%). Xuất khẩu (1998) 17,084 tỉ pataca (dệt 4,52, may 
76,426); bạn hàng chính: EEC (30,5%), Hoa Kì (47,7%), Hồng 
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Kông (7,6%), Trung Quốc (6.8%). Nhập khẩu (1998) 15,59 tỉ 
pataca (nguyên liệu 54,1%, tư Liệu sản xuất 14,2%, lương thực - 
thức phẩm 9.3%, xăng đầu 6,3); bạn hàng chính: Hồng Kông 
(23.7%), Trung Quốc (32,7%), Nhật Bàn (7,8%), EEC (10,5%), 
Đài Loan (9.9%), Hoa Kì (4,7%). Đơn vị tiền tệ: đông pataca 
(pataca). Tì giả hồi đoái: 1 đôla Mĩ = 8,03 pataca (10.2000 ). 

Ngày 13.4.1987. Bồ Dào Nha kí thoả thuận với Trung Quốc 
trả lại M cho Trung Quốc 20.12.1999. Trung Quốc cam kết sẽ 
gìũ nguyên hê thống kinh tế x2 hội và Lối sống của M trong vòng 
50 năm, cơi M như một đặc khu hành chính với chính sách “một 
nước hai chế độ". Thoả thuận này đã được thực hiện đúng ngày 
20.12.1999. 


MACCASTFT (L. marcasite). khoáng vật sunfua - FeSa, Hệ trực 
thoi. Tạp chất asen, niken, antimon, vv, Gặp tập hợp hạt, t:nh 
thê, đạng răng lược, dạng nhũ đá, dạng thận kết hạch, khối đặc 
wt, Màu vàng thau. Ánh kim. Độ cứng 6,0 - 6,5; khối lượng riêng 
4.9 g/cmỶ. Nguồn gốc nhiệt dịch, phun trào, trầm tích (trong môi 
trường khư). Nguồn nguyên liệu sản xuất axit sunfuric. Gặp ở mỏ 
pirit Nam Đông (Thưa Thiên - Huể). 


MACCATY jJ. R. (Joseph Raymond MacCarthy; 1908 - 
57), chủ tịch Uỷ ban Thượng viện Hoa Kì về các vấn đề 
hoạt đông của các cơ quan nhà nước và tiểu ban thưởng 
trực về điều tra (tử 1953), Người phát động chiến dịch truy 
nã các hoạt động và các tổ chức tiến hộ, chủ trương chạy đua 
vũ trang và tiến hành "chiến tranh lạnh". Năm 1954. bị Thượng 
viên lên án vị những việc làm quá đăng của ông. 

MACCÔ PÔI Ö (Marco Polo; 1254 - 1324) x. Póiô M. 


MACCỎT F. (Marcos Ferdinand; 1917 - 89), nhà hoạt động 
chính trị Philippin. Tông thống Cộng hoà Philppin (1965 - 8ó), 
Vốn lã luật sư. Trong thơi gian 1941 - 45, tham gia đấu tranh 
chống Nhật chiếm đóng Philippin. Tháng 11.1965, trúng củ tổng 
thống. Thi hành một số biện pháp cải cách tiến bộ, thúc đây kinh 
tế và xã hội (1966 - 20). Dần dần có xu hưóng độc tài, thân Hoa 
Kì và gửi quân tham gia chiến tranh xâm lược Việt Nam. Thắng 
9.1972, ra lệnh thiết quân luật trong cả nước, khủng bố các phe phái 
đối lập, đặc biệt là vụ Ám sát thượng nghị sĩ Akinô (B. §. Aquino). 
Các lực lướng đân chủ lên án Maccôt là độc tà: và tham nhũng. Cuộc 
đảo chỉnh 2.1986 lật đồ Maccôt, đưa bà Akinô (C. Aquino) lên làm 
tông thống. Maccôt chạy sang Hoa Ki rồi chết ở đó. 


MACCUDƠ H (Herbert Marcuse; cø. Macquydơ; 1898 - 1929), 
thà triết học, xã hội học Hoa Kì, gốc Dức, một trong những 
người sáng lập ra trường phái Franfuôt (Frankfurt); dì cư sang 
Hoa Kì khí chủ nghĩa quốc xã lên cầm quyền ở Dức. Maccudd 
đã dùng phép biện chứng của Hẽghen (G. W. F. Hegel) và phân 
tâm học của Froiđơ (S. Freud) kết hợp với học thuyết macxit đề 
phân tích sự phát triển kính tế và kĩ thuật của những xã hội công 
nghiệp hiện đại. Maccudd phê phán xã hội công nghiệp hiện đại 
là môt xã hội đóng kín, mội xã hội chỉ truy cầu tính hiệu quả, 
tạo ra con người chỉ có một chiều duy nhất trong xã hội tiêu 
dùng. Maccudø cho rằng trong điều kiện của sự phát triển khoa 
học - kĩ thuật hiện đại, giai cấp công nhân các nước tư bản chủ 
nghĩa đo ảnh hưởng của xã hội tiêu thụ nên đã mất đi tính chủ 
động cách mạng, và chỉ có phong trào sinh viên cấp tiến, nhũng 
người thất nghiệp, các dân tộc bị áp bức... (tà có tĩnh cách mạng. 
Đồng thời, Maccudd phê phán chủ nghĩa xã hội được xây đựng ö Liên 
Xô hồi đó. Những tác phẩm chính: "Nữ thần Êrôt và nền văn 
minh” (1955), "Con người một chiều" (1964), "Lí trí và cách mạng” 
(1941); "Văn hoá và xã hội" (1970); "Di tối sự giải phóng" (1969). 

MACĐALÊNIEN x. Văn hoá Macđalânien. 


MACĐÔNAN JJ. R. (James Ramsay MacDonald; 1866 - 1937), 
nhà hoạt động chính trị và nhà nước Anh, môi trong những người 
sáng lẬp và thủ lĩnh Công đảng Anh. Thủ tướng (1924; 1929 - 
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31). Nhưng năm 1931 
phủ liên minh. 


MACĐUC (Mardouk), thần chủ và thần bảo trợ cho Rabylon 
(Babylone). Người Lướng Hà cũng như nhiều tộc cổ đại khác 
tôn thờ đa thần giáo, nhưng tin rằng mối thành thì có một vì 
thần chủ báo trợ. Vá. trên tấm bia luật Hammurabi có hình chạm 
nôi thần Macđuc đang ngồi oai nghiêm phán bào. vua Hammurabi 
(Hammourabi) đang kính cân đứng nghe. Hình ảnh này ngụ ý 
Macduc đang chi dẫn soạn thảo điều tuât. 


MẠCH !. Dạng tiến hoá của mô dẫn xylem, gồm các yếu tố 
mạch xếp thẳng đúng. M chỉ có ở thực vật hạt kín và bộ I)ây 
gấm (netales) của thưc vật hạt trần. XI. Quản bàa. 


2. Ông mềm mà trong đó chuyển vận máu (động mạch, tĩnh 
mạch) hoặc bạch huyết (mạch bach huyết). Những bênh quan 
trong nhất của M: xö vữa động mạch, viêm động mạch, viêm tắc 
đông mạch, viêm tĩnh mạch, viêm mạch bạch huyết, vv 


- 35, rồi bỏ Công đảng để lãnh đạo chính 


3.Ó người, M là cảm giác nây mà ngón tay cảm nhận được 
khi đè vào một động mạch. M phản ánh sự dẫn truyền trên 
thành động mạch của làn sóng do máu phị/t ra từ tâm thất trái, 
đụng phải chướng ngại ở khối máu, thành đöng mạch chủ và 
phần trên lỗ van tạo nên. Theo nghĩa rộng, M còn chỉ sự dân 
nò của tính mạch (M tĩnh mạch cô, M gan). Ö người. số M 
đập trong một phút khoảng 78 - 8ñ lần ở nữ và 70 - 22 lần ở 
nam. M có thể nhanh hay chậm, đều hay không đều, nây hay 
chim, rõ hoặc mất hẳn. Thường bất M ö cổ tay (động mạch 
quay) hoặc có thể ở bẹn (động mạch bẹn) trong môt số hoàn 
cảnh đặc biệt. Trong y học lâm sàng hiện đại, bắt M có ý nghĩa 
về mặt tiên lượng nhiều hơn so với ý nghĩa về mặt chân đoán. 
Trong y học cổ truyền, bắt M (thiết chẩn) là một trong bốn 
phương pháp khám bệnh (tứ chân). 

4. Ö vật nuôi, M đập bình thường ở các độ tuổi là: bò đực 50 - 65 
trong 1 phút, bò cái 50 - 80, bê đến ó tháng tuôi Ø0 - 100; 
ngựa trường thành 28 - 40, ngưa mới sình 120; lợn trưởng thành ó0 
- 90, tín con 100 - 120; chó 8O - 100, chó con 1 I0 - 120; mèo 100 
- 120, mèo con 130 - 140, thỏ 120 - 150; gà 180 - 440. 

MẠCH (A. circuit) 1. Một đường nối được thiết kế cho dòng 
điện trì vận chuyển qua. 

2. Một hệ thống các vật dẫn và các phần tử điền được liên kết 
trên đó dòng điện chạy qua. 


3. Một đường liên lạc nối hai hay nhiều điểm. 
MẠCH BA GÓC x. Lúa mạch. 


MẠCH CACBON (cg. khung cacbon), mach do các nguyên 
tủ cacbon liên kết với nhau tạo thành trong phân tử hiđrocacbon. 
MC khép kín được gọi Là mạch vòng; MC không khép kín, được 
gọi là mach hở hoặc mạch không vòng. 

MẠCH CẦU mạch điện gồm bốn tông trở đấu nối tiếp tạo 
thành một mạng hai cửa với tưng đồi đỉnh đối nhau nỗi với 
đầu vào và đầu ra của các thiết bị hoặc dụng cụ. Trong trưởng 
hợp đón giàn nhất, MC gồm bốn điện trò đấu nối tiếp, một 
đôi đỉnh đối nhau nối với nguồn, còn đôi kia nối với tải. MC 
được dùng trong các đụng cụ và thiết bị đo kĩ thuật điện và kĩ 
thuật điện tú, 

MẠCH CỘNG IIƯỞNG x. Mạch dao động. 

MẠCH DẢI (cø. micrð str.p), mạch điện dùng ở tần số siêu 
cao, được thiết lập trên tấm điện môi phẳng, mỏng đặt trên nền 
kim loại và được chế tạo theo công nghệ mạch in (x. Mgc| ¿n). 
Các phần tủ thụ động của MD (diện cảm, điện dung) được thực 
hiện dưới dạng cấu trúc phẳng có tham số phân bố hoặc nủa 
phân bố và được "in" trên tấm điện môi cùng với các phần tử 
khác của mạch. Tuỳ theo cách kết cấu, MD có thể dùng làm 
đường truyền sóng siêu cao tần, làm các phần tủ siêu cao tần 
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như bộ ghép định hướng, bộ chia circulaio, vy. MD được úng 
dụng trong các thiết bị siêu cao tần có kích thước nhỏ. 


MẠCH DAO ĐỘNG mạch điện chứa hai thông số điện kháng 
khác tính nhau là điện cảm (L) và điện dung (C). Khi chịu tác 
đông kích thích điện bên ngoài, trong mạch tự hỉnh thành một 
dao động riêng (dao động này tắt dần do tổn hao). Tần số của 
đao động riễng này là đặc tríng của mạch và được gọi là tần số 
cộng hưởng. vì thế MDĐ còn được gọi là mạch cộng hưởng. 

MẠCH ĐIỆN tập hợp các phần tử và thiết bị điện gồm nguồn, 
tải, phần tử đẫn điện trong đó có dòng điện chạy qua. Nguồn 
phát ra điện năng hoặc tín hiệu, tải nhận điên năng hoặc tín hiệu, 
dây dân truyền tải năng lương, tín hiệu hoặc liên hê các bộ phận 
của mạch. Hai thông số điện áp (U) và dòng điện (1) đặc trưng 
cho quả trình điên tử của mạch. Kết cấu hình học của mạch gồm 
nhánh và nút. Một MD được mô hình bằng sự ghép nối các phần 
tử: sức điên động, điện trỏ, điện cảm, điên dung phù hợp với quá 
trình điện tử xảy ra trong MD. 


MẠCH ĐIỆN RA PHA nẹ thống ba mạch điện một pha có 
sức điện động (điện áp) củng tần số cùng biên độ nhưng lệch 
pha nhau về thời gian. MDBP đối xứng có trị số sức điên động 
(điên áp) các pha bằng nhau và góc lệch pha giữa chúng là 221/4. 
Có loại MDBP ba dây và bốn dây (thêm dây trung tính). Diện 
áp giữa các đây pha gọi là điện áp dây và giữa dây pha và dây 
trung tính gợi là điên áp pha. 

MI)BRP đối xứng có nhiều tu điểm so với mạch điện một pha 
về tiết diền dây đẫn và giảm tôn thất điện năng, song du điểm 
quan trọng nhất là dễ tạo ra tử trưởng quay trong các máy điện. 

MẠCH ĐIỆN ĐƯỜNG RAY mạch điện sử dụng hai thanh 
TAY (đường r4y) trên đưỡng sất làm dây dẫn dùng trong điều 
khiển vận tài đường sắt. Phụ thuộc vào tính chất của đòng điện 
chạy trong đường ray. có MDDR xoay chiều, MDDR một chiều, 
MDI2R mã số, 


MẠCH ĐIỆN HAI PH^A he thếng hai mạch điện một pha, 
trong đó sức điện động (điện áp) của các pha có cùng tần số, 
bằng nhau về biên độ và lệch pha nhau một góc ø (thường là 
7r/2). MDHP tt gặp trong công nghiệp. Trong một số máy điện 
nhỏ. cần có nguồn điện hai pha tử nguồn điện một pha, ngươi 
ta dùng tụ điên để tạo nên sự lệch pha về thời gian của dòng 
điện đi vào hai dây quấn. 


MẠCH ĐIỆN MỘT PHA mạch điện xoay chiều trong đó 
nguồn lấy tứ máy phát điện một pha hoặc lấy tử một pha của 
máy phát điện ba pha. Trong thực tế, nguồn điên một pha thường 
lấy từ một dây pha và dây trung tính của mạch điện ba pha. Quan 
hệ giứa dòng điên và điện ấp trong MDME: về trị số, 


U 
I=— 


z 


về pha, dòng điện lêch pha với điện áp một góc @ xác định: 


x 
lỹ # >°R (trong đó z, R, X 


là tồng trở, điên trỏ, điện kháng của mạch). MDMP thường gặp 
trong các thiết bị điện dân dụng. 

MẠCH ĐIỆN NHIỀU PHA mạch điện xoay chiều gồm từ 
ha) mạch một pha trỏ tên. Sức điện động (điện áp) của các pha 
có cùng tần sô nhưng lệch pha nhau về thời gian. Theo số lượng 
pha, phân biết: mạch điện ba pha, hai pha, sáu pha và mười hai 
pha, trong đó mạch ba pha là phổ biến nhất. 

MẠCH ĐỘNG độ lệch dao đông của một yếu tố vật lí tại 


điểm đang Xét so với giá trị trung bình của nó. Vd. MD áp suất, 
MĐ vân tốc. 


MẠCH ĐỘNG ÁP SUẤT hiên tứdng thăng giáng không 
nging của áp suất thuỷ động tức thời ¡ quanh một tn số trung 
bình theo thỏi gian của áp suất: P = P + P', trong đó P là áp 
suất thuỷ động tức thời; P - áp suất thuỷ động trung bình theo 
thöi gían, P' - MDAS thuỷ động, có thể dương hoặc ầm. 

MẠCH ĐỘNG VẬN TỐC hiện tượng thăng giáng vận tốc 
không ngửng xung quanh một trị số trung bình theo thời gian 
của vận tốc. Hiên tượng mạch động được giải thích bằng sự xáo 
trộn hỗn loạn của những phân tủ chất lỏng. Hiệu số giữa vận tốc 
tức thời (vận tốc thực) và vận tốc trung bình theo thời gian gỌI 
là MDVT 


MẠCH ĐỪN chồ có nước hoặc bùn từ dưới đất đùn lên trên 
mặt đất do áp lực nước đưới đất lớn. Hiện pháp chống MD có 
thể làm tầng lọc ngược bằng các tỐp cát, sỏi, đá đăm, đã hộc 
được sắp xếp theo thử tự đó theo chiều đòng nước dùn. 


MẠCH HỌC chuyên ngành của y học nghiên cứu các mạch 
máu (động mạch, tỉnh mạch, mao quản. mạch bạch huyết) về 
hình thái, mô học, huyết động học và các bệnh cúa mạch máu 
(xö cúng động mạch, xở vừa động mạch, viêm tắc đông mạch. 
hẹp mạch, phìinh mạch, w.). 


MẠCH IN (A. _ptinted circuit), tấm cách điện có In các đường 
dẫn điện dùng đề gắn và nối các linh kiên điện tử. Thường dùng 
các tấm cách điện loại hetinac, thuỷ tình tectolhit và những vật 
liệu cách điện khác. Theo loại vật biếu cách điện, phân biệt: MI 
cao tần và MI] Am tần. ! tiền nay, MI được sử dụng rộng rãi vì dể 
gia công, tiết kiệm dây nối mạch. cho phép ghi kí hiêu linh kiên 
lên MI. giảm nhỏ kích thước máy móc. w. 


MẠCH MẠC (cg. hắc mạc) x. Màng bð đàa. 


MẠCH MÁU LƯU THÔNG sự vân đông hảnp hoá trên các 
kênh lưu thông của nền kinh tế quốc dân. Toàn bộ nền kinh tế 
quốc dân được coi như một cơ thẻ sống mà lưu thông là mạch 
máu. Trong nền kính tế ngày càng phát triên, hàng hoá không 
ngưng đưa ra thị trường qua các kênh lưu thông để đi vào tính 
vực tiêu dùng. MMLT chảy đều và mạnh. tức lả các kênh lưu 
thông được thông suối. sẽ có tác dụng thúc đầy sản xuất và cài 
thiện đời sống; ngược lại, đứt MMLT tức là các kênh lưu thông 


bị ách tắc, sẽ dẫn đến tình trạng gián đoạn quá trình tái sản xuất 
của xã hội. 


MẠCH MỖÒN (Ophiopogon Japonicus, 1k. mạch môn đông), 
cây thảo lưu niên, hợ Loa kèn trắng (Lllaceae). Cao I0 - 40 cm. 
rễ chùm, trên rễ có những chố phát triển thành củ. Lá giống 
lúa mạch, mọc tìï gốc, hẹp, đài 15 - 40 cm, rộng 1 - 4 mm, mép 
hơi cỏ răng cua. FÍoa màu xanh nhạt. Quà mọng màu tim đen nhại, 
đường kính 6 mm, có 1 - 2 hạt. Mọc hoang và được trồng nhiều 
nơi ở Việt Nam đề lấy củ làm thuốc. Củ cớ vị ngọt, hơi đắng, làm 
thuốc ho, long đồm, lợi tiểu. Dùng củ phơi, sấy khô, dưới dạng 
thuốc sắc, bột, hoàn, 


MẠCH MÔN ĐÔNG x. Mạch môn. 


MẠCH NGỪNG THỊ CÔNG (cg. khớp nối), chỗ phải dừng 
đô bê tông tạm thởi khi chưa đồ bê tông xong toàn bộ kết câu 
phải làm. Vị trí của mạch ngừng phải dự tính ngay khi lập biên 
pháp thi công. Tuỳ kết cấu là cột, đầm, sản... mà định vị trí mạch 
ngứng trên nguyên tắc đế dàng cho thi công, không có hại cho 
sự chu lực của kết cấu. Khi lốp bê tông đô trước đã đóng rắn 
tốt (sau khi ngưng tử 48 BiỐ trỏ lên, mới được đồ tiếp Nơi mạch 
ngũng cần tây bỏ nhưng mảng bê tông bám không chắc với toan 
khối đã đô, rửa sạch sẽ và khi cần cho thêm VỚp vữa xi măng (tốt 
hơn cưởng độ của bê tông của kết cấu làm giáp nổi. 


MẠCH NỔ tập hp các phần tử đàm bảo sự kích nô lượng 
thuốc nổ nhồi trong đạn dược. MN đầy đủ gồm: hạt tửa (hạt lửa 
điện) (1), liều giữ chậm (2). liều tăng tửa (23), kíp nồ (kíp nô 
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điện) (4), liều dẫn nổ (5), trạm nổ (trạm truyền nổ) (6), lượng 
nô chính trong đạn dược (7). Tuỳ theo yêu cầu, MN có thể được 
rút gọn và gồm các phần tử: (1, 4, 5, 6, 7); (1, 4, 6, 7); (4, 5, 6, 
?), (4, 6, 7); (4, 7). MN có trong tất cả các loại đạn dược. 
MẠCH NƯỚC (cg. mạch lộ), vị trí xuất lộ lên mặt đất hoặc 
ngầm dưới nước của nước dưới đất trong điều kiện tự nhiên. Khi 
xuất lộ ngầm dưới nước, gọi là MN dưới nước. Các MN được 
phân loại như sau: 1) Theo các dấu hiệu thuỷ động lực, có: a) 
MN lên (khi nước dưới đất có áp); b) MN xuống (khi nước dưới 
đất không áp). 2) Theo điều kiện thành tạo và xuất lộ trên mặt 
đất, có: a) MN được thành tạo do giảm dòng chảy ngầm; b) MN 


được thành tạo ở mặt tiếp xúc tự nhiên của đất đá chứa nước; . 


c) MN dạng via ở những nơi phân cắt xâm thực của vỉa chứa 
nước; d) MN tràn; đ) MN khe nút, MN cacxtd; e) MN đứt gãy 
kiến tạo; Ø Mạch xiphông. 3) Theo Lưu lượng (m”/s): a) >10; b) 
1 - 10; e) 0,1 - 1; đ) 0,01 - 0,1; đ) 0,001 - 0,01; e) 0,0001 - 0,001; 
Í) 0,00001 - 0,0001; g) nhỏ hơn 0,00001. 4) Theo tính thường 
xuyên của sự tồn tại: a) MN thường xuyên; b) MN định kì; c) 
MN theo mùa; đ) MN tạm thời; e) MN nhịp, vv. 5) Theo thành 
phần hoá học nước: a) MN nhạt; b) MN khoáng. 6) Theo nhiệt 
độ: a) MN sôi; b) MN ấm; c) MN lạnh. 

MẠCH PHÂN TẤN loại gỗ có mạch với đường kính đồng 
đều và phân bố rải rác không theo vùng sinh trưởng (vd. gỗ giỏi). 
XI. Fông hao bá mạch. 

MẠCH QUẶNG thân quặng phát triển theo hai chiều không 
gian, có bề dày không lón, sinh thành do khoáng chất lấp đầy 
khe nứt. MQ sinh sau đá vây quanh, thường cắt chéo đá vây 
quanh, trong trưởng hợp nằm chỉnh hợp với lớp đá gọi là mạch 
dạng via. MQ phổ biến trong các mỏ nhiệt dịch, mỏ pD€cmatit và 
mỏ macma muộn. 

MẠCH TÍCH HỢP (cg. vì mạch, IC - viết tắt từ A. integrated 
circuit), dụng cụ điện tử vị hình, là một mạch bán dẫn, trong đó 
các phần tử của nó đã được nối với nhau về điện ngay trong quá 
trình chế tạo (cg. tích hợp) để thực hiện một chức năng xắc định. 
Khối bán dẫn nền để chế tạo MTH gọi là chíp; chíp được lấp 
vào một khối nhựa bảo vệ và có dây nối các đường ra để ghép 
nối với các MTH khác. Theo vật liệu và quy trình công nghệ, 
chia ra: IC bán dẫn, IC màng mỏng, IC lai, vv. Theo chức 
năng chia ra IC số và IC tương tự. Công nghệ chế tạo IC là công 
nghệ cao cấp. Dã chế tạo được IC có thể tính hợp 10 phần tử 
trên một diện tích 100 mmẺ. 


Tuỳ theo độ phức tạp, phân ra các loại: MTH cổ bé (SS]), vừa 
(MS), lồn (LS), rất lớn (VLSI) và cực lớn (ULSI). MTH cổ rất 
lớn và cực lớn có thể thực hiện chức năng của một bộ xử lí trung 
tâm hoàn chỉnh của một máy tính, vd. chip Pentium III cuä hãng 
Intel (A. Intel). 


Sự ra đời của IC vào những năm 60 của thế kỉ 20 đã dẫn đến 
cuộc cách mạng kĩ thuật điện tử và tin học ngày nay, làm cho 
các thiết bị điện tử ngày càng trở nên "thông minh", gọn nhẹ và 
tiện dụng. 

MẠCH VI ĐIỆN TỬ x. Mạch tích hợp. 


MẠCH XÂY lóp đệm giữa những viên gạch, đá hay tảng bê 
tông trong khối xây. Mạch ngang là lốp vữa đệm theo phương 
nằm ngang của các viên gạch. Mạch đứng là lớp vữa gắn kết theo 
phương thẳng đứng. Mạch lòng là lớp vữa gắn và tạo chắc đặc 
trong lòng khối xây. Chiều dày của MX tối thiểu là § mm, không 
nên dày quá 12 mm. MX ngang phải bảo đảm ngang bằng theo 
thuỷ chuẩn. Mạch đứng phải bảo đảm cho các viên gạch, đá ăn 
cầu vào nhau. 


MACHAĐÔ A. [Antonio Machado; họ đầy đủ: Machado y 
Ruz ; 1875 - 1939], nhà thơ Tây Ban Nha. Tốt nghiệp Trường 
Đại học Sư phạm Mađrit. Tập thơ đầu tay "Những nỗi cô đơn" 
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(1903) nồi bật lên chất trí tuệ sâu sắc. Tuyển tập "Vùng đồng 
bằng ở Caxtilia" (1912) chúng tỏ Machađô am hiểu cuộc sống 
nông thôn, tin tưởng vào nhân dân và linh cảm về một cuộc đồi 
đời. Với thiên trưởng ca "Mảnh đất Anvacgônxalet", Machađô 
dùng chất liệu tình ca dân gian nhầm phục hồi thẻ loại anh hùng 
ca cổ của thơ Tây Ban Nha. Machađô áp dụng cách diễn đạt của 
"xonnê" thơ ba câu, những khổ thơ kiểu dân gian, đưa sự ngắn 
gọn của cách ngôn và bút kí vào văn xuôi. Machađô còn viết kịch 
thơ. Ngay tử đầu cuộc Chiến tranh cách mạng Tây Ban Nha, ông 
đã lên tiếng bảo vệ nước cộng hoà, cho in những bài thơ kêu gọi 
nhân dân chống chủ nghĩa phát xít. Năm 1937, Machađô có mặt 
trong Hội nghị quốc tế các nhà văn bảo vệ văn hoá. 


MACHU PICHCHU (Machu Picchu), thành phố pháo đài 
thuộc văn minh Inca (Inca) ở Pêru, xây dựng trên thung lũng 
sông Urubamba (Urubamba), dưới chân núi Machu - Pichchu, 
cách thành phố Kuscô 75 km về phía tây bắc. Dược phát hiện và 
nghiên cứu tử 1911 - 15. Theo truyền thuyết, M được xây dựng 
vào thời kì Inca Pachacutec (1438 - 71), nhưng có thể sớm hơn 
- vào thỏi tiền Inca. Năm 1572, bị Tây Ban Nha chiếm. Khai quật 
được nhiều di tích kiến trúc muộn của người Inea: cung điện, 
đèn thở, "đài thiên văn", dinh thự quý tộc, nhà thường dân. Những 
kiến trúc quan trọng nhất được xây dựng bằng đá hoa cương 
chênh vênh trên sưởn núi tồn tại đến ngày nay. 

MACKENZI (Mackenzie), sông ở tây bắc Canađa. Dài khoảng 
1.770 km kể cả sông Paixơ (Pice) là 4.250 km. Diện tích lưu vực 1,804 
triệu km”. M chảy dọc theo chân núi phía đông của dãy núi Mackenzi 
và đồ ra biển Bôfo (Beaufort) thuộc Bắc Băng Dương. Lưu lượng 
nước trung bình 11.000 mỶ/s. Vận chuyển đường thuỷ trên chiều dài 
2.220 km. 

MACKINLY U. (Witiam McKinley; 1843 - 1901), tổng thống 
thứ 25 của Hoa Kì (1897 - 1901), thuộc Đảng Cộng hoà. Năm 
1877, thượng nghị sĩ. Năm 1890, 
đề ra đạo luật về nâng cấp cao 
biểu thuế quan đánh vào hàng 
nhập khẩu (trung bình 30%) 
làm cho giá hàng thiết yếu trong 
nước tăng lên và gia tăng lợi 
nhuận cho tư bản độc quyền. 
Chính quyền Mackinlây đã gây 
ra cuộc chiến tranh Mĩ - Tay 
Ban Nha (1898), tuyên bố chính 
sách "mở của" đối với Trung 
Quốc (1899). Mất do bị ám sát. 

MACKÔP A. A. (Andrej 
Andreevich Markov; 1856 - 
1222), nhà toán học Nga, viện 
sĩ Viện Hàn lâm Khoa học 
Pêtecbua (Peterburg, 1890). 
Các công trình cơ bản của ông 
thuộc lí thuyết số, giải tích toán học và đặc biệt có nhiều đóng 
góp trong lí thuyết xác suất. Ông là người đầu tiên đưa ra chứng 
minh đầy đủ và chặt chế cho định lí giói hạn cơ bản với những 
điều kiện khá tổng quát. Ông đã mỏ rộng định lí này cho dãy 
các đại lượng phụ thuộc, đặt nền móng cho một hướng quan 
trọng của lí thuyết xác suất hiện đại, đó là quá trình Mackôp [x. 
Mackôp (xích); Mackôp (quá trình)]. 

MACKÔP (BẤT ĐĂNG THỨC) bất đẳng thức cho phép ước 
tướng đạo hàm của một đa thức thông qua ước lượng của chính đa 
thức đó trên một đoạn cho trước. Trên đoạn [-1,1], nếu đa thức 
một biến bậc n P„(x) thoả mãn điều kiện | P„@) | < M thì ta có 
| P'a(x) | < Mn. Bất đẳng thúc do Mackôp (A. A. Markov) thiết 
lập (1889), được V. A. Mackôp (em của A. A. Mackôp) mỏ rộng 
năm 1892. 





Mackinly U. 


MACSAN M 





MACKÔP (QUÁ TRÌNH) các quá trình ngẫu nhiên có tính 
chất sau: nếu biết giá trị của quá trình tại thời điểm t thì dáng 
điệu của quá trình tại thời điểm sau t không phụ thuộc vào dắng 
điệu của quá trình trước thời điểm t. 


MACKÔP (XÍCH) dãy các phép thủ ngẫu nhiên có tính chất 
là xác suất kết quả của phép thủ sau chỉ phụ thuộc vào kết quả 
của phép thử liền ngay trước phép thủ đó. Một cách chính xác, 
xích Mackôp có thể định nghĩa là dãy các đại lượng ngẫu nhiên 
Xọ, Xị,.... Xạ nhận giá trị trong một tập hợp hữu hạn hay đếm được 
sao cho với mọi 0 < k < n xác suất có điều kiện của đại Lướng 
ngẫu nhiên x¿ chỉ phụ thuộc vào giá trị xạ .¡ mà không phụ thuộc 
vào mọi giá trị trước đó, tức là: 

PÂ% = Ív |Xo = Ío... Xe = icq}) P ÍXe=i | Xet = Íc2). 

Vậy xích Mackôp là quá trình Mackôp với thời gian ròi rạc và 
tập hợp trạng thái là hữu hạn hay đếm được |x. Mackôp (quá 
trình)]. Khái niệm xích Mackôp do Mackôp (A. A. Markov) đưa 
ra năm 1907 và là khái niệm cơ bản để xây dựng lí thuyết các 
quá trình Mackôp, một hướng trong lí thuyết xác suất có nhiều 
ứng dụng để nghiên cứu các quá trình trong thực tế bằng mô 
hình toán học. 

MACKÔPNIKÔP V. V. (Viadimir VasiUevich Markovnikov: 
1837 - 1904), nhà hoá học Nga, người phát triển lí thuyết về ảnh 
hưởng qua lại giữa các nguyên tử trong phân tử của Butterôp (xt. 
Butlerôp A. M.). Có nhiều đóng góp vào việc nghiên cứu các hợp 
chất vòng no; phát hiện naphten trong đầu mỏ; tìm ra quy tắc 
cộng hợp tác nhân không đối xứng vào các hiđrocacbon không 
no (quy tắc Mackôpnikôp). 

MACLENNƠN J. F. (John Ferguson McLennan; 1827 - 8]1), 
nhà nhân chủng học, luật học Xcôtlen, có nhiều đóng góp cho 
việc phát triển bộ môn luật so sánh, một bộ môn thúc đầy những 
tiến bộ ban đầu để hình thành bộ môn dân tộc học. Ông chú ý 
nghiên cứu về chế độ mẫu quyền và mẫu hệ, những hình thức 
khác nhau của hôn nhân như hôn nhân anh em chồng, chế độ 
nhiều chồng, chế độ nhiều vợ, tục loạn luân nguyên thuỷ. 


Ông theo trường phái tiến hoá luận một cách máy móc, cho 
rằng tất cả các dân tộc đều theo những con đường song hành từ 
thời kì đã man đến những giai đoạn xã hội nhất định. Quan điểm 
của ông bị Mogân (L. H. Morgan) sóm phê phán và phần lón bị 
đánh đổ do sự phát triển của dân tộc học về sau. Maclennơn 
được Enghen (F. Engels) quan tâm đến nhỏ những sự tìm tòi của 
ông nhưng cũng không đồng tình với quan điểm máy móc phi 
biện chứng và phi lịch sử. Tác phẩm chính: "Hôn nhân nguyên 
thuỷ" (1865), "Nghiên cứu lịch sử cổ đại" (1886). | 

MACMA (HL. mágma - cặn nhão, khô sệt), dung thể nóng 
chảy, Ò trạng thái lỏng hoặc sệt ở nhiệt độ cao (tối thiểu 600°C), 
thành tạo dưới sâu trong vỏ Trái Đất, khi nguội đông cứng lại 
thành đá. Thành phần cuả M thưởng là silicat, đôi khi là sunfua, 
ngoài chất lỏng còn chứa hơi nước và các khí hoà tan khác. Về 
thành phần hoá học, phân biệt hai kiểu M chính: 1) M granit: 
axit, bão hoà vì giàu siic đioxit (SiO¿), có thành phần như thành 
phần trung bình cuả đá granit, thành tạo ở độ sâu 20 - 30 km dưới 
bề mặt cuả lục địa. M granit rất sệt (quánh) khó di chuyển lên bề 
mặt Trái Đất, nên thưởng đông cứng ở dưới sâu thành đá xâm nhập. 
2) M bazan: bazd, không bão hoà vì nghèo SiO›, có thành phần 
như thành phần trung bình cuả đá bazan, thành tạo ở độ sâu hơn 
40 km dưới bề mặt lục địa hoặc 10 km dưới bề mặt đáy đại dương, 
ít sệt, dễ phun trào lên bề mặt Trái Đất thành dung nham núi lửa. 
Dung nham đông cũng thành đá phun trào. Một khối dung nham 
nóng chảy, đỏ rực vừa thoát ra khỏi miệng núi lửa có thể cho ta 
một khái niệm về dung thể macma. Song dung nham không đồng 
nhất với M, vì khi thoát ra bề mặt Trái Đất, thì M đã mất đi các 
chất lỏng và khí hoà tan, nhiệt độ và áp suất đã bị giảm. 


- (Genève, 7.1955 và 10.1955)]. 


Một khối lượng M chiếm một khoảng không gian tạo nên một 
lò M hay buồng M, là nơi diễn ra nhiều hiện tướng phức tạp: di 
chuyển các chất lưu, phản ứng với các đá vây quanh (đồng hoá 
hôn nhiễm), kết tỉnh phân đoạn, phân dị trọng lực, vv. Kết quả 
là tử một lò M nguyên sinh phân dị ra thành nhiều loại M kết 
tỉnh thành các đá M khác nhau đồng thời là nơi phát sinh nhiều 
quá trình tạo khoáng sản. Xt. Đá maema. 


MACMARA (Marmara), biển nội địa nối liền với Dịa Trung 
Hải bởi eo Đacđanen (Dardanelles) và với Biển Den bởi co 
Bôspho (Bosphore). Nằm giữa các bán đảo Bankăng (Balkan) 
và Tiểu Á. Diện tích 12 nghìn km”, độ sâu 1237 m. Các đảo: 
Macmara, Prinxevu (Princevy). Nghề đánh cá. Ö bờ bắc có 
thành phố Ixtanbun (Istanbul, Thổ Nhĩ Ki). 

MACMILÂN H. (Harold Macmillan; 1894 - 1986), nhà hoạt 
động chính trị Anh. Hạ nghị sĩ (1924 - 29; 1931 - 64). Từ 195], 
giữ nhiều chức bộ trưởng, trong 
đó bộ trưởng Quốc phòng (1954 
- 55), Ngoại giao (1955). Từ 
1957 đến 1963, thủ tướng chỉnh 
phủ và thủ lĩnh Đảng Bảo thủ 
Anh. Từ 1963, chuyển sang hoạt 
động xuất bản, đúng đầu một 
hãng xuất bản lón. Tham dự 
nhiều hội nghị quốc tế những 
người đứng đầu và ngoại trưởng 
4 nước lớn [Cairô (1943); 
Têhêan (1943); Giơnevơ 


MACNAMARA R X. 
(Robert Strange MecNamara; 
sinh 1916), bộ trưởng Quốc 
phòng Hoa Ki (1960-68), người 
chủ yếu vạch chính sách quân sự của Hoa Ki đối với Việt Nam 
trong những năm 60 thế kỉ 20; đưa quân Mĩ sang trực tiếp xâm 
lược Miền Nam Việt Nam; cho không quân, hải quân Mĩ đánh 
phá Miền Bắc Việt Nam; yêu cầu tổng thống gọi quân dự bị, 
tăng thuế đóng góp cho chiến tranh. Là bộ trưởng Quốc phòng 
đầu tiên không chỉ điều hành bảo đảm hậu cần cho chiến tranh 
mà còn trực tiếp giám sát việc tác chiến. Đã sang Việt Nam nhiều 
lần, có lần bị ám sát hụt (1964). Năm 1967, quyết định chỉ 2 tỉ 
đôla để xây dựng hàng rào điện tử mang tên Macnamara (x. 
Tuyến MacNamara) ò nam sông Bến Hải (vĩ tuyến 17), ranh giói 
tạm thời phân chia Nam, Bắc Việt Nam. Từ 1968, tổng giám đốc 
Ngân hàng Thế giới. Gần đây trong hồi kí cuả mình, MacNamara 
đã thừa nhận sai lầm của Mĩ trong chiến tranh Việt Nam. 

MACNON (A. magnon), lượng tủ của sóng các dao động 
mômen từ nguyên tử, tướng tự như phonon (A. phonon) là lượng 
tử dao động của mạng tỉnh thể. 

MACNUT VII ERICHXƠN (Magnus VII Eriksson; 1316 - 
T4), vua Na Uy (1319 - 55). Thời kì 1319 - 63, đồng thời là vua 
Thuy Điển. Nồi tiếng về những cài cách táo bạo, phát triển vương 
quyền. Ban hành luật đầu tiên trên toàn Thuy Điển. Việc phát 
triển vương quyền đã tạo nên sự chống đối của phong kiến lớn 
và nhà thở. Dựa vào tầng lốp kị sĩ, thị dân và nông đân tự do, 
năm 1359, Macnut VII Erichxơn triệu tập hội nghị quốc gia gồm 
4 đẳng cấp (quý tộc phong kiến, tăng !ñ, thị đân và nông dân tự 
do). Quý tộc phong kiến đã nồi loạn khi vua định tịch thu một 
phần ruộng đất phong kiến. Chết trong khi đẹp loạn. 

MACOQUYDỢ x. Maccudz H. 

MACSAN (Maesan: Majõl; A. Marshall Islands), quốc gia quần 
đảo trong nhóm các đảo nhỏ Micrônêdi (Micronesia)ỏ Thái Bình 
Dương, gồm 2 chuỗi đảo với 30 đảo san hô vòng và 1.152 đảo 
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khác. Dường bở biển 370 km. Diện tích 181,5 km”. Dân số 51.600 
(2000), gồm người Macsan (96,9%), người đảo Thái Bình Dương 
khác (1%). Dân thành thị: 71%. Ngôn ngữ chính thức: tiếng 
Macsan [trong nhóm Mã Lai - Pôlynêd¡ (Malayo - Polynesian)] 
và tiếng Anh. Tồn giáo: đạo Tin Lành 62,8%, đạo Thiên Chúa 
7,12%. Thủ đô: Majurô (Majuro; 23.676 dân). Thành phố Êbai 
(Ebeye; 8.324). Thể chế: cộng hoà hai viện. Dúng đầu nhà nước 
và chính phủ là tổng thống. 

Địa hình chủ yếu là các đảo thấp, đá vôi san hô và cát. Khí 
hậu nhiệt đới nóng ẩm, thường bị bão, Mùa mưa tháng 5 - 11. 
[ượng mưa năm 2.000 - 4.500 mm. Đất canh tác 33,1%, đồng cỏ 
13,5%, rửng và cây bụi 22,5%, các đất khác 30,9%. Khoáng sản 
chính: photphai. 


MICRÖNEDI 





Macsan 


Kinh tế chủ yếu dựa vào du lịch, thủ công nghiệp và nông 
nghiệp. Nông nghiệp chiếm 14,8% GP (1996 - 97) và 18,7% 
lao động (1988); công nghiệp chế biến chiếm 2,3% GIDP và 8,2% 
lao động, xây dựng chiếm 6,8% GDP và 9,4% lao động: thương 
mại chiếm 17,8%GIDP và 12,1% lao động; tài chính chiếm 15,2% 
GDP và 7,3% lao động; dịch vụ chiếm 17,7% GDP đầu người 
1.481 USD (1995). GNP đầu người 1.540 UJSD (1998). Sản phẩm 
nông nghiệp chính (1997): dừa quả 140 nghìn tấn, cùi dửa 18 
nghìn tắn. Chăn nuôi lợn và gà vịt. Đánh bắt cá 400 tấn (1998). 
Sản phẩm công nghiệp chính: khai thác cát, sỏi cho xây dựng: 
chế biến đầu dừa, cá đông lạnh, hàng thủ công tử vỏ sò Ốc, ngọc 
trai và gỗ. Năng lượng (1994): điện 57,891 triệu kWh. Giao thông: 
trên các đảo lớn có đưởng bộ lát bê tông hay rải đá răm; trên 
các đảo nhỏ là đường đá san hô, đá ong; trọng tải thương 
thuyền 4,2 triệu tấn (chủ yếu là tàu chỏ đầu, nhót). Xuất khâu 
(1997) 12,665 triệu LJSD (đầu dừa 9,6%, cá đông lạnh 88,9%); 
hạn hàng chính là Hoa Ki (80%). Nhập khẩu (1997) 60,995 triệu 
USD (dầu nhỏn và nhiên liệu 23,42%, lương thực - đồ uống - 
thuốc lá 22,8%, máy móc và thiết bị vận tải 9,52%); bạn hàng 
chính là Hoa Ki (47,2%), Guam (4,8%), Nhật Bản (3,32). Doơn 
vị tiên tệ: đôla Mĩ (USD). 

Dược các nhà hàng hải Tây Ban Nha phát hiện năm 1529. 
Nhưng công lồn nhất là sự khám phá !i mi của nhà hàng hải Anh 
Macsan (1. Marshall) năm 1788, vi vậy quần đảo được mang tên 
ông. Là quận M trong lãnh thổ uỷ trị của Hoa Kì tại Thái Bình 
Dương. Đảo Bikini (Bikini) là nơi Hoa Kì dùng để thử bom 
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nguyên tủ. Dảo Quajơlên (Kwajalein) là nơi thủ tên lửa. Ngày 
1.5.1979 tuyên bố thành lập Cộng hoà M. Ngày 21.10.1986, tụ 
do liên kết với Hoa Kì. 


MACSAN G_ C. (George 
Catlett Marshall; 1880 - 1959), 
nhà hoạt động nhà nước, quân 
sự và ngoại giao Hoa Kì. Đại 
tướng (1944). Tư 1939 đến 
1945, tổng tham mưu trưởng. 
Tham dự nhiều hội nghị quốc 
tế quan trọng [TEhẻran 
(1943), Yanta và Pôtxdam 
(lalta, Potsdam, 1945)]. Đại 
diện đặc biệt của tổng thống 
Tdruman (H. §. Truman) ở 
Trung Quốc (11.1945- 1.1947). 
bộ trưởng Ngoại giao (1947 - 
49). Một trong những người đề 
xướng chính sách "chiến tranh 
lạnh" và thành lập khối NATO. Tham gia soạn thảo Học thuyết 
Toruman. Đề ra Kế hoạch Macsan nhằm khôi phục các nước 
Tây Âu bị tàn phá sau Chiến tranh thế giới II (xt. Kế hoạch 
Macsan). Bộ trưởng Quốc phòng trong chiến tranh Triều Tiên 
(1950 - 51). Rút khỏi các hoạt động chính trị và nhà nước (tủ 
1951). Giải thưởng Nôben về hoà bình (1953). 

MACSE G. (Gcorges Marchais; 1920 - 97), nhà hoạt động 
phong trào cộng sản Pháp và quốc tế. Đảng viên Dảng Cộng sản 
từ 1947. Tủ 1959, uỷ viên Ban Chấp hành Trung ưóng đảng. Tủ 
1970 đến 1972, phó tổng bí thư Dảng Cộng sản Pháp. Tổng bí 
thư Đảng Cộng sản Pháp (1972 - 94). 

MACTABAN (Martaban; trước đây gọi là Môutama), vịnh ỏ 
phía bắc biển Anđaman (Andaman) Ấn Dộ Dương, tại bờ biển 
Myanma. Dài khoảng 150 km, cửa vào vịnh rộng 220 km, sâu 20 m. 
Sông Iraoađy (Irrawaddy) và sông Xaluen (Salween) đồ vào 
vịnh này. 

MACTANH ĐUYV GA R (Roger Martin du Gard, 1881 - 
1958), nhà văn Pháp. Học trường pháp điền, chịu ảnh hưởng 
của bạn, Giđd (A. Gide) và Rôlãng (R. Rolland). Truyện đầu 
tiên "lăng Baroa" (1913), miêu tả diễn biến của một trí thức 
trải qua vụ án Drâyfuyt (Dreyfus). Truyện ngắn của Mactanh 
uy Ga viết bằng những nét bút khoẻ mạnh, sắc bén. Mactanh 
Duy Ga chiếm một vị trí lớn với tiểu thuyết "Gia đình Tibô" 
(1922 - 40). Truyện tái hiện một gia đình gồm bố là Öxka Tibô 
(Oskar Thibault) và hai con trai, Ăngtoan (Antoine) và lắc 
(lacques). Ôxka là một nhà tư sản cổ hủ, gia trưởng, đầy quyền 
Lực và tàn ác. lăc là một thanh niên nhiệt tình, chống lại bố, 
tham gia cách mạng ở Thuy Sĩ và hi sinh trong Chiến tranh thế 
giới I. Ăngtoan là thầy thuốc ham mê khoa học, tận tuy với 
nghề, chết vì hơi độc. Có một sự đối lập đầy bi kịch giữa hai 
thế hệ. Jăc hi sinh cuộc đời vĩ hoà bình, vì tự do; Ăngtoan Say 
mê y học, chết vì khoa học. Phong cách của Mactanh Duy Ga 
điềm đạm, vững vàng, chính xác và có sức thuyết phục. Giải 
thưởng Nôben về văn học (1937). 

MACTENXTT (A. martensite), thành phần cấu trúc tỉnh thể 
nhận được sau khi chuyển biến M trong các hợp kim sắt - cacbon 
(Fe - C) và hợp kim mầu; gọi thco tên nhà kim loại học người 
Đức Macten (A. Martens), Trong Hệ Fe - C, M là dung dịch rắn 
quá bão hoà của cacbon trong sắt anpha (Fe - z) tạo thành tử 
auxtenit khi làm nguội nhanh (tôi). M có cấu tạo dạng kim, độ 
dẻo thấp, độ cũng rất cao (trên 500 HR). Tuỳ thuộc vào hàm 
tướng cacbon trong thép mà sau khi tôi có thể nhận được M hình 
kim, M song tỉnh và M biến dạng. M là pha có độ cúng cao nhất 
trong các hợp kim sắt - cacbon (Fe - C). Trong thực tế sản xuất, 
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khi tôi thép cacbon dụng cụ, được tổ chức M, người ta dùng nó 
làm dụng cụ cắt cho gia công cắt gọt. 

Trong một số kim loại màu, khi chuyển biến pha người ta cũng 
phát hiện thấy có sự hình thành tổ chức M. Vd. ở ziacon, liti, và 
hợp kim L¡ - Mg hoặc trong hệ Cu - AI, Cu - 5n, Cu - Zn. Về ý 
nghĩa thực tế thì M trong thép có vai trò quan trọng hơn. Việc 
nghiên cứu tổ chức M đã đem lại nhiều giá trị khoa học để có 
thể khống chế tốt hơn quá trình chuyển biến pha của kim loại 
khi nhiệt luyện. 

MACTI H. H. (José Iulián 
Marti; cø. Hôxê Macti; 1853 - 
95), nhà thơ, nhà văn, nhà yêu 
nước Cuba. Năm 16 tuổi ông 
sáng lập tở báo "Tổ quốc tự do". 
Cuộc cách mạng dân tộc 1868 
bùng nổ, ông bị xử sáu tháng 
lao dịch khổ sai, năm 1871, ông 
bị trục xuất sang Tây Ban Nha. 
Ông tiếp tục học, đậu bằng cử 
nhân văn chương ở Đại học 
Xaragôxa (Zaragoza, 
Saragossa). Ông viết báo và 
công bố những bài chính luận 
(1874). Sau đó ông ở Pháp, 
Mêhicô, Goatêmala, viết văn và 
dạy học. Ông trỏ về Cuba năm 1878; tham gia hoạt động chính 
trị, năm 1879, lại bị đày sang Tây Ban Nha. Tủ Tây Ban Nha 
ông đi Niu Yooc (New York) tiếp tục liên lạc hoạt động cho cách 
mạng Cuba. Năm 1892, ông thành lập Đảng Cuba đảng cách 
mạng, lấy Niu Yooc làm trung tâm liên lạc, chỉ đạo. Ông và những 
người cách mạng vạch kế hoạch đồ bộ vào Cuba, đấu tranh giành 
độc lập cho Cuba. Năm 1895, trỏ về tổ quốc chiến đấu hi sinh 
tại Ôrientê (Oriente) 19.5.1895. 


MACTIN A. J. P. (Archer John Porter Martin; sinh 1910), 
nhà hoá sinh Anh. Đề xướng phương pháp sắc kí giấy (1944) và 
sử dụng phương pháp này để phân tích aminoaxit có trong protein 
của có thể sống. Giải thưởng Nôben về hoá học [1952, cùng với 
X*Xyngö (R.LẠM. Synge)]. 

MACTTN X. (San Martin; 1778 - 1850), anh hùng đân tộc 
Achentina. Nhứng năm I810 - 26, là một trong những lãnh tụ 
cuộc vận động chính trị giành độc lập ở các thuộc địa của Tây 
Ban Nha ở Châu Mĩ. Tổng chỉ huy các lực lượng vũ trang giải 
phóng Achentina, Chilê và Pêru khỏi ách thống trị của Tây Ban 
Nha. Người đứng đầu chính phủ đầu tiên ở Pêru (1821 - 22). 

MACTTNET ĐÊ LA RÔXA E. (FErancisco Martinez de la Rosa; 
1787 - 1862), nhà thơ, nhà văn, nhà sử học, nhà hoạt động chính 
trị Tầy Ban Nha. Tốt nghiệp đại học, tham gia cách mạng Tây Ban 
Nha (1806 - 14); sau đảo chính, bị bắt (1814), đầy đi Châu Phi. 
Trỏ về nước trong thời gian cách mạng 1820 - 23, nhiều lần tham 
gia chính phủ hợp hiến bảo thủ, nhiều năm sống ò Pháp. 

Năm 1844, lại về nước; những năm 1846 - 51, làm đại sứ ở Pari 
và Rôma. Làm thơ, viết kịch theo xu hướng yêu nước cách mạng 
("Trưởng ca Xaragôxa", bị kịch "Bà goá Pađila", "Óđip", vv.). Trong 
"Ghi chú về kịch lịch sử" (1830), chống lí luận cô điển về thể loại. 
Các vỏ kịch lịch sử "Aben Humaya", "Cuộc mưu loạn ở Vênêxia" 
(cùng năm 1830) đều góp phần khẳng định kịch lãng mạn. 

MACTINÊ A. (André Martinet; sinh 1908), nhà ngôn ngữ học 
Pháp, nghiên cứu trong các lĩnh vực âm vị học, ngôn ngữ học đại 
cương. Là nhân vật chủ chốt của trường phái ngôn ngữ học chức 
năng hiện đại. 

MACTHINICH (Département de la Martinique), hải đảo trong 
nhóm đảo Anti Nhỏ ở biển Caribê. Dường bở biển dài 290 km. 
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Diện tích 1.128 km”. Dân số 385 nghìn (2000); trong đó (1983): 
người lai 93,72, Pháp 2,6%, Ấn Dộ 1,7%. Dân thành thị (1999) 
94,6%. Ngôn ngữ chính thức: tiếng Pháp; người dân nói tiếng 
Crêön (Créole). lồn giáo (1995): đạo Thiên Chúa 86,5%, còn 
lại là theo đạo Tin Lành, đạo Hindu (Hindu) và không tôn giáo. 
Thủ đô Fo - đơ - Frăngxơ (Fort - de - France; 94,049 nghìn dân; 
1999). Các thành phố lớn (1999): Lø Lamăngtanh (Le Lamentin; 
34,46 nghìn dân), Sôensd (Schoetcher; 20,8 nghìn dân), Xanh - 
Mari (Saint - Marie;, 20,058 nghìn dân). Thể chế: tỉnh hải ngoại 
của Pháp. Đứng đầu nhà nước: tổng thống Pháp. Đứng đầu chính 
phủ: cao uỷ Pháp, chủ tịch Dại hội đồng M và chủ tịch Hội đồng 
địa phương M. 

Dịa hình đồi núi nguồn gốc núi lửa, bờ biển lồi lõm, nhiều 
vịnh, vũng nhỏ. Khí hậu nhiệt đói, gió tín phong. Mùa mưa tủ 
tháng 6 - 10, thưởng có bão. Đất canh tác 17% (5% có tưới), 
đồng cỏ 13,2%, rửng và cây bụi 45,32, các đất khác 24,5%. 
Khoáng sản chính: đá bọt. 
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Kinh tế chủ yếu là du lịch, xuất khẩu chuối và rượu rum. Nông 
nghiệp chiếm 5% GDP (1992) và 5,1% lao động (1990). Công 
nghiệp chế biến và khai khoáng chiếm 8 GIDP và 5,9% lao động. 
Thương mại chiếm 18,2GDP và 8,5% lao động. Tài chính 11,7% 
GDP và 16,1% lao động. Dịch vụ chiếm 17,7% GDP. GDP đầu 
người 11.325 USD (1997). Sản phẩm nông nghiệp chính (1999): 
chuối 321,454 nghìn tấn, mía 188,827 nghin tấn, dứa 20,2 nghin tấn. 
Chăn nuôi: cửu 42 nghìn con, lợn 33 nghìn con, bò 30 nghìn con. ` 
Gỗ tròn (1998) 12 nghìn m”. Dánh bắt cá (1998) 5,5 nghìn tấn. 
Khai khoáng (1996) đã bọt 130 nghìn tấn. Sản xuất công nghiệp 
(1998): chế biến nông sản (dứa hộp 20,21 nghìn tấn, đường 6,543 
nghìn tấn, rượu rum 68,716 nghìn hectôliL), xi măng 225 nghìn 
tấn. Năng lượng (1996): điện 906 triệu kW.h. Giao thông (1994): 
không có đường sắt, đường bộ 2 091 km (rải nhựa 75”). Xuất 
khẩu (1998) 1,692 tỉ frăng (1996; chuối 36,9%, dầu lọc 19,9%, 
rượu rum 11,32), bạn hàng chính (1996): Pháp (51,7%) và 
Goađơlup (21%). Nhập khẩu (1998) 9,997 tỉ frăng (1996; hàng 
tiêu dùng 23,9% bán thành phẩm 15,9%, ôtô 15%, thiết bị chuyên 
dùng 15,2%, năng lượng 8,32%); bạn hàng chính (1996): Pháp 
(62,32%), Hoa Kì (32), Vênêxuêla (3,8%). Dơn vị tiền tê: frăng 
Pháp (F). Tỉ giá hối đoái: 1 USD = 7,54 ãng Pháp (10.2000). 
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M là thuộc địa của Pháp tư 1635. Đến 1802, Anh và Pháp vẫn 
tranh giành nhau chủ quyền đảo này. Hoà ước Amiêng (Amiens) 
1802 thưa nhận M thuộc Pháp. Tủ 1946, được hưởng quy chế 
tỉnh hải ngoại (DOM) của Pháp. 

MACTINXƠN H. (Harry Martinson; 1904 - 78), nhà văn Thuy 
Diễn. Mactinxơn kể lại cuộc đời thơ ấu, cực khô của mình trong 
hai tập tự truyện "Cây tầm ma nở hoa”, "Ra đi" (1935 - 36). Trong 
các tiểu thuyết "Những chuyến đi không mục đích" (1932), "Con 
đường đến Klockrikê" (1948), cũng như trong các tập thơ "Cuộc 
đổi lang thang" (1931), “Ngọn gió alizê" (1945), Mactinxơn ca ngợi 
thiên nhiên, con người đối điên với thiên nhiên và kĩ thuật chiến 
thắng thiên nhiên. Giải thưởng Nôben về văn học (1974) cùng 
với nhà văn Thuy Điền Jônxơn (E. Johnson). 

MAC TY L.(Louis Marty; ? -?), thanh tra chính trị người Pháp 
của phủ Toàn quyền Đông Dương. Chuyên mua chuộc quan lại, 
tư sản, địa chủ và trí thức Việt Nam dưới chiêu bài "Pháp - Nam 
hợp tác", "Pháp - Việt đề huê", đề cao thiên chức khai hoá của 
nhà nước bảo hộ Pháp, trực tiếp chỉ đạo báo "Nam Phong" và 
Hội khai tri tiến đức ở Hà Nội. Đã đàn áp, sát hại nhiều chiến sĩ 
cách mạng Việt Nam. Tắc giả sách "Đóng góp vào lịch sử phong 
trào chính trị ở Đông Pháp". Viết rất tỉ mi về Việt Nam Quốc 
dân đảng và Đảng Cộng sản Đông Dương. 

MACY (A. Military Assistance Command Vietnam- Bộ chỉ huy 
viện trợ quân sự cho Việt Nam), bộ tư lệnh quân đội Hoa Ki và 
quân đội Sài Gòn ở Miền Nam Việt Nam (8.2.1962 - 29.3.1973). 
Đặt dưới quyền điều khiển về danh nghĩa của tổng tư lệnh quân 
đội Hoa Ki ở Thái Bình Dương. Trụ sở: căn cứ không quân Tần 
Sơn Nhất. MACV chịu trách nhiệm về mọi hoạt động quân sự 
của quãn đội Hoa Ki, Sài Gòn và chư hầu ò Miền Nam Việt Nam. 
Lực lượng Hoa Ki dưới quyền của MACV có các thành phần 
thuộc lục quân, hải quân, tập đoàn không quân số 7, lực lượng 
lính thuỷ đánh bộ số 3 của hải quân, cụm lực lượng đặc biệt số 
5, lực lượng đã chiến 1 Việt Nam, lực lượng dã chiến 2 Việt Nam, 
quân đoàn 24 và tứ 15.5.1964, cả MAAG (A. Military Assistance 
and Advisory Group - Đoàn cố vấn quân sự). Dã thay đổi bốn tư 
lệnh: Hakin (P. Harkins; 2.1962 - 6.1964), Oetmolen (W. C. 
Westmoreland; 6.1964 - 7.1968), Abramxơ (C. Abrams; 7.1968 
—6. 1972), và Llâyen (Weyand; 6.1972 - 3.1973). Chấm dút nhiệm 
vụ sau Hiệp định Pari về Việt Nam (1.1973) và thay thế bằng 
DAO (Defence Attache Office - Cơ quan Tuỳ viên Quốc phòng). 

MACXAYXAY R (Magsavsay Ramón; 1907 - 57), tổng thống 
Cộng hoà Philippin (1953 - 57). Ủng hộ chính sách của Hoa Kì trong 
đưởng lối chống cộng, ngăn chặn phong trào cách mạng ở Đông Nam 
Á, tham gia SEATO. Ngày 
17.3.1957, chết vì tai nạn máy bay. 

MACXÂY (Marseille), thành 
phố và cảng lớn nhất của Pháp 
trên bở Địa Trung Hải gần của 
sông Rêôn (Rhône), trung tâm 
"hành chính của tỉnh "Cửa sông 
Rôn” (Bouches - đu Rhône). Dân 
số 1, 797 triệu (1995, kể cả ngoại 
Ô), lượng vận chuyển hàng hoá 
hằng năm của cảng: trên 100 triệu 
tấn. Công nghiệp: chế biến đầu 
mỏ, hoá đầu, chế tạo máy, đóng 
tàu. Ống dẫn đầu sang Cộng hoà 
Liên bang Đức. Dưởng xe điện 
ngầm. Dại học Tổng hợp. Được 
xây đựng tử khoảng 600 năm tCn. 

"MACXÂYFE” (Marseillaise), 
bài hát cách mạng, Quốc ca Pháp. 
Lõi và nhạc được Rugiê đơ Lixlo 
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(C.J.Rouget de Lisle) sáng tác vào đêm 25 rạng 26.4.1792. Dầu 
tiên có tên gọi "Bài ca chiến đấu của binh đoàn sông Ranh”, sau 
được đổi tên thành "Hành khúc của những người Macxây" (tiểu 
đoàn quân cách mạng của thành phố Macxây tiến vào Pari). Bị 
cấm ưu hành trong thởi kì Phục hồi và Dế chế II. M được công 
nhận làm Quốc ca của Đệ tam cộng hoà. 


MACXEN 6G. (Gabriel Marccl; 1889 - 1973), nhà triết học và 
nhà văn Pháp, đại diện chủ chốt của trưởng phái hiện sinh Kitô 
giáo; có quan điểm gần với Kiêckơgôt (S. Kierkegaard) và với 
Jaxpơ (K. Jaspers). Macxen chống lại khái niêm về chủ thể trửu 
tượng và quan tầm đến cá nhân cụ thể. Hệ thống của Macxen lä 
một "triết học về sự hiện thân, về đối thoại và về điều huyền bí". 
Hiên sinh, theo Macxen là sự hiện thân, nghĩa là mối liên kết 
con người với có thể của nó. Dược hiện thân, theo Macxcn, lã 
được xuất hiện như là một cơ thể, sự đồng nhất và sự phân biệt 
nói trên có liên quan với nhau, nhưng đó là hoạt động trong 
phạm vi những đối tượng. Macxen cho rằng Thượng Đế không 
phải là một đối tượng, mà đó là một "cái tuyệt đối" không thể 
kiểm chứng được, là một "siêu hệ vấn đề". Chỉ qua đối thoại và 
giao cảm Thượng Đế và tha nhân mới được phát lộ ra với chúng 
ta. Macxen phân biệt vấn đề với điều huyền bí, điều huyền bí chỉ 
có thể được làm sáng tỏ bằng sự tĩnh tâm và sự kính tín của tôn 
giáo. Những tác phẩm chính: "Nhật kí siêu hình" (1921), "Tồn 
tại và chiếm hữu” (1935); "Tử khước tử đến cầu nguyện" (1940); 
"Con người chống lại tính con người" (1951), w. 

MACXOEN J. C (lames Clerk Maxwell; 1831 - 79), nhà vật 
lí Anh, người sắng lập điện động lực học cổ điển. Một trong 
những người đặt nền móng cho vật lí thống kê. Người thành lập 
và là giám đốc đầu tiên (từ 1871) của phòng thí nghiệm nồi tiếng 
mang tên Cavendisơ (H. Cavendish). Xây dựng lí thuyết trưởng 
điện từ với hệ phương trình Macxoen làm cơ sở. Dưa ra khái 
niệm về dòng điện dịch, tiên đoán sự tồn tại của sóng điện tử, 
nêu ý tưởng về bản chất điện tử của ánh sáng; tìm ra hàm phân 
bố thống kê (mang tên ông); nghiên cứu độ nhớt, quá trình 
khuếch tán và tính dẫn nhiệt của chất khí, chứng tỏ các vành của 
Thể Tỉnh được tạo thành bởi những vật thể rời. Cho xuất bản 
các công trình về thị giác màu và đo lứưởng màu (đĩa Macxoen), 
quang học (hiệu ứng Macxoen), lí thuyết đàn hồi [định lí Macxoen, 
giản đồ Macxoen - Crêmöna], nhiệt động học, lịch sử vật lí, vv. 

MACXOEN (PHÂN BỐ) sự phân bố các phân tử của một 
hệ vĩ mô theo vận tốc chuyển động nhiệt của chúng, khi hệ ở 
trong trạng thái cân bằng nhiệt động và tuân theo các định luật 
thống kê cổ điền. 





MACXOEN (PHƯƠNG TRÌNH) bốn phương trình cơ bản 
của điện động lực học cổ điển, do nhà vật lí học Anh Macxoen 
(I. C. Maxwell) thu được bằng cách khái quát hoá các định 
luật thực nghiêm về điển và tư. Phương trình Macxoen phù 
hợp với đòi hỏi của thuyết tương đối nên vẫn dùng trong vật 
lí học hiện đại. 

MADINA G. (Giulietta Masina; sinh 1921), nữ diễn viên điện 
ảnh Italia, tốt nghiệp Trường Dại học Rôma. Những phim nồi 
tiếng do Madina đóng vai chính: "Con đường" (1954), "Sự Lửa 
đảo" (1955), "Những đêm Cabiria" (1957) : "Châu Âu - 51", 
"Vanđô', vv. Thành công trong những nhân vật phụ nữ có nhiều 
tâm trạng phức tạp, dẫn vặt, mâu thuẫn nội tâm. Dược nhiều giải 
nữ diễn viên xuất sắc nhất trong các liên hoan phim quốc tế. 

MADƠOEN R. (Robert Motherwell; 1915-91), họa sĩ Hoa 
Ki. Tốt nghiệp Trưởng Mĩ thuật Xtanfơt (Stanford) (ban tranh 
khắc), sau chuyển sang hội hoạ. Madơoen tham gia tích cực những 
thể nghiệm của trưởng phái Niu Yooc (New York), đóng vai trò 
chủ chốt của xu hướng "biểu hiện trừu tượng" và giới thiệu các 
bạn bè đồng nghiệp. Củ chỉ hội họa của Maddơoen chậm chạp, 
có tính toán ("Việc làm", 1968, sưu tập riêng của ông bà F. R. 
Llâyxman) mặc dù ông theo lối "hội hoạ hành động” ("action 
painting"). Maddoen tưới màu tử tốn lên vải thành những bố cục 
chặt chẽ. Ông cho rằng "chìm đắm hoàn toàn trong vô thức là 
trỏ thành nô lệ". Năm 1948, Madooen cùng với Rôtkô (M. Rothko) 
họa sĩ Hoa Kì gốc Nga và Niuman (B. Newman) họa sĩ Hoa Kì 
lập trường phái "Chủ thể của người họa sĩ", sau này trở thành 
"Câu lạc bộ" được coi là tiền thân của "Trường phái Thái Bình 
Dương". 

MAĐAGAXCA (Ph. Madagascar, Ph. Republque de 
Madagascar, Malagaxy: Repoblikani Madagasikara - Cộng hoà 
Mađagaxca), quốc gia hải đảo ở tây Ấn Độ Dương, gần bò biển 
đông nam Châu Phi, gồm đảo M và mội số đảo nhỏ phụ cận. Diện 
tích 587 nghìn km?. Dân số 15,506 triệu (2000), trong đó 98,9% 
người M, còn lại là người Pháp, Ấn Độ, Trung Quốc, Cômo 
(Comorian), Arập. Ngôn ngữ chính: tiếng Malagaxy (Malagasy) và 
tiếng Pháp. TÐn giáo (1997): đạo Thiên Chúa 21,32%, tín ngưỡng 
cổ truyền 52%, đạo Hồi 7%, Tin Lành 19,7%. Thể chế: cộng hoà 
liên bang đa đảng, một viên (quốc hội). Đứng đầu nhà nước: tổng 
thống. Đứng đầu chính phủ: thủ tướng. Thủ đô Antananarivd 
[Antananarive hoặc Antananarivo; cø. Antananarivô, 1,103 triệu 
dân (1993)]. Các thành phố khác: Toamaxina (Tbamasina), Anxirabê 
(Antstrabé), Flanaranxoa (Fianarantsoa), Mahajanga (Mahajanga). 

Phần lớn đảo M là cao nguyên và những khối núi lửa (cao 
nhất 2876 m). Ö phía đông và tây có những đồng bằng ven biển. 
Khí hậu nhiệt đói, ẩm ð miền đông, khô ở miền tây - nam, và 
khí hậu gió mùa xích đạo ở phía tây - bắc. Trên các cao nguyên 
và núi cao là khí hậu ôn đói miền núi. Nhiệt độ trung bình 13 - 
33°C. Mưa hàng năm 500 - 3.000 mm. Thực vật: rừng cây bụi 
nhiệt đới khô hạn ở miền tây, rừng mưa nhiệt đói ầm ở miền 
đông, trên các cao nguyên và núi cao là xavan. Đất đai (1994): 
rưửng chiếm 39,9% diện tích, đồng cỏ 41,3%, đất canh tác 5,3%, 
các đất khác 13,5%. Khoáng sản chính: cromit, than chỉ, mica, 
vàng, đá quỷ. 

M là nước kém phát triển. Nông nghiệp chiếm 33,12%GDP 
(1994) và 86,2 lao động (1993). Công nghiệp chế biến và khai 
khoáng chiếm 11,2% GDP và 1,5% lao động. Thương mại - tài 
chính - dịch vụ chiếm 29,2ZGIP và 6,6% lao động. GDP đầu 
người 215 USD (1995). GNP đầu ngưỡi 260 USD (1998). Trồng 
trọt (1999): lúa 2,6 triệu tấn, sắn 2,4 triệu tấn, mía 2,2 triệu tấn, 
khoai, chuối, dưa, bông, cà phê, vani. Chăn nuôi (1999): bò 
10,353 triệu con, đề 1,41 triệu con, cứu, lợn. Gỗ tròn 9,5 triệu 
mỔ (1998). Cá đánh bất 114.4 nghìn tấn (1998). Một số sản 
phẩm công nghiệp chính: cromit, muối mỏ, graphit, đưỏng, xi 
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măng, xà phòng, đầu dừa, dệt may. Năng lượng (1996): điện 683 
triệu KW'h, sản phẩm dầu lửa 191 nghìn tấn. 
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Giao thông: đường sắt 1095 km (1993), đường bộ 49.837 
km (17% rải nhựa; 1996). Các cảng chính: Toamaxina, Mahajanga. 
Xuất khẩu 1.414 tỉ frăng M (1997): cà phê 11,8%, vani 3,5%, 
đỉnh hương và đầu định hương 4,4%, đường 2%, tôm 24,7%. 
Nhập khẩu 2.917 tỉ frăng M (1997): đầu thô 13,6%. Bạn hàng 
chính: Pháp, Hoa Ki, Nhật Bàn, Đức, Italia, Nam Phi, Iran. Dơn 
vị tiền tệ: frăng M (Malagasy franc - FM). Tỉ giá hối đoái: 1 LISD 
= 6,697 FM (10.2000) 

Từ thế kỉ 14, ở miền Trung M hình thành quốc gia Imêrina 
(Imérina). Đến đầu thế kỉ 19, có tên gọi là Vương quốc M. Năm 
1896 - 1990, thuộc địa của Pháp. Ngày 26.6.1960, M tuyên bố 
độc lập. Tháng 6.1975, đảo chính quân sự lật đồ chính quyền cũ. 
Tháng 12.1975, nước Cộng hoà M đổi thành Cộng hoà Dân 
chủ M. Quốc khánh 26.6 (1960). Là thành viên Liên hợp quốc 
tử 20.9.1960. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam cấp 
đại sứ từ 19.12.1972. 

MAĐAGAXCA (Madagascar), dòng biển nóng trên Ấn Dộ 
Dương, ở phía đông và phía nam bở biển của đảo Madagaxca, 
một nhánh của dòng biển Tín Phong Nam. 

MADASV L (Madách Imre; 1823 - 64), nhà thơ, nhà viết kịch 
Hungari. Xuất thân trong một gia đình quý tộc, sống chủ yếu 
trong trang trại của mình. Năm 1861, được bầu vào Nghị viện, 
Madasø nồi tiếng về kịch thơ "Bi kịch con người” (1861) trong 
đó Ông miêu tả con người thất bại đau đón trong cuộc đấu tranh 
cho những lí tưởng cao cả: bình đẳng, tự do, công bằng. Vỏ kịch 
"Môiđơ”" (1861) và "Người đem lại văn minh” (1859) không được 
đánh giá cao bằng tác phẩm trên. 

MA ĐỘC (Maddox), tàu khu trục loại nhẹ của hải quân Hoa Ki. 
kí hiệu DD - 731, đã tham gia "Sự kiện vịnh Bắc Bộ" từ 2 đến 
4.8.1964. Lượng choán nước tiêu chuẩn 2.200 tấn (chở đầy 3320 
tấn); dài 114,8 m, rộng 12,4 m, mớn nước 4,8 m; tốc độ tối đa 34 
hải líh (63 km/h). Công suất máy 60 nghìn sức ngựa. Trang bị 3 
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bê pháo 127 mm (mỗi bệ 2 nòng), 2 dàn phóng ngư lôi MK - 32 
(môi dàn 3 ống phóng), 3 bệ phóng bom chìm chống ngầm. Quân 
Số 274 người (có 14 sĩ quan). Hạ thuỷ và bất đầu hoạt động 
26.1944. Năm 1972, M được bán cho Đài Loan, thay kí hiệu là 
DD - 10, đổi tên là "Poyang" và được lắp thêm pháo 76,2 mm. 
MAĐÔNNA (Madonna) x. "Đức Bà" 
MAĐƠLEN (VĂN HOÁ) x. Văn hoá Mađơlen. 


MAĐRINT (Madrid), thủ đô của Tây Ban Nha, thành phố tỉnh 
lj của tỉnh tự trị Madrit. Diện tích nội thị 607 kmỶ, kể cả ngoại 
ô và các thị trấn vệ tinh là 1020 km?. Dân số 2,866 triệu (1996). 
M là thủ đô có địa thế cao nhất Châu Âu (670 m). Cung cấp 
trên 1/10 tổng số sản phẩm công nghiệp toàn quốc: chế tạo máy, 
hoá chất, in; công nghiệp nhẹ. Dường xe điện ngầm. Sân bay 
quốc tế Barahat (Barajas). Trung tâm đu lịch quốc tế lón. Đại 
học Tổng hợp, Thu viện Quốc gia. 


M được hình thành xung quanh pháo đài Môritani - Majirit (lần 
đầu tiên được nhắc đến trong tài liệu sách vỏ vào năm 932), ở đây 
người Arập bị người Tầy Ban Nha đánh bại năm 1083. Trong thế 
kỉ 14 - 15, dinh thự của các vua chúa Caxtila (Castilla). Trung tâm 
cách mạng Tây Ban Nha trong thế kỉ 19, thành trì của lực lượng 
cộng hoà trong Nội chiến 1936 - 39. Các di tích: nhà thở Xan - 
Hinet (San Hines; barôc thế kỉ 17), Xan - bdđrô en Rêan (San 
Isidro el Real); quần thể quảng trưởng Plaxa Mayo (Plaza Mayor; 
thế kỉ 17); cung điện nhà vua (thế kỉ 18); các nhà thờ Xan Franxixcô 
en Granđê (San Francisco eL Grande; thế kỉ 18), tu viện Xan - 
Antôniô đê la Florida (San Antonio de la Florida; thế kỉ 18), Bảo 
tàng Prađô (Prado). 
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Macdrit 


MAÊKAOA KUNIÔ (Maekawa Kunio; 1905 - 86), kiến trúc sư 
Nhật Bản, trong những năm 1928 - 30 đã làm việc với Lø Coocbuydiê 
(Le Corbusier). Irong những năm 40 và 50, là một trong những 
thủ nh của trưởng phái duy lí trong kiến trúc Nhật Bản. Cuối 
những năm 50 và những năm 60, ông khai thác truyền thống dân 
tộc và những khả năng thẩm mĩ của bê tông cốt thép để sắng tác 
một loạt những công trình tiêu biểu của kiến trúc Nhật Bản. 
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MAFIA (1. Mafia - Morta Alla Francia Italia Anela), tổ chức 
hoạt động bí mật bất hợp pháp, có hệ thống tổ chức chặt chẽ, 
liên quan đến nhiều nước và có mối liên hệ với những người có 
chúc quyền trong bộ máy nhà nước bị mua chuộc để thực hiện 
các hành động phạm tội. M xuất hiện đầu tiên ở đảo Xixiua 
(Sicilia) thuộc miền Nam Italia. Theo Capiecnê (C. Capierne) 
và Grônep (Groneff), M ra đời năm 1282 với tư cách là tổ chức 
tự vệ của người nghèo chống lại áp bức, bất công. Sau này, phạm 
vi hoạt động cuả M mỏ rộng sang nhiều nước, M ngày càng thay 
đồi về bản chất và đến thế kỉ 20, danh tử M dùng để chỉ tổ chức 
hoạt động bí mật, chuyên sử dụng biện pháp bạo lực, khủng bố, 
ám sát, tống tiền, buôn lậu ma tuý, cỏ bạc... Hiện nay, ở nhiều 
nước, một số quan chức nhà nước cũng tham gia M, các thế lực 
phản động cũng sử dụng M vào mục đích chính trị. Tổ chức M 
có quan hệ câu kết với các tổ chức tội phạm khác ở nhiều nước, 
nhất là các tô chức găngxtỏ Mĩ. M là đối tượng đấu tranh của 
Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol). 

MAGAĐA (Mãpadha), tiểu quốc (khoảng 550 - 321 tCn.) ở 
hạ lưu sông Hằng (Gangã), đông bắc Ấn Dộ., bây giờ là Biha 
(Bihãr), kinh đô ở Rajagriha. Giữa thế kỉ 6 tCn., trên lưu vực 
sông Hằng có khoảng 10 tiểu quốc, nhưng nồi bật và thưởng 
giành nhau ưu thế là Kôsala (Koáala) và M. Vua đầu của M là 
Bimbixara (Bimbisãra; nửa sau thế kỉ 6 tCn.) xây dựng quốc gia 
cưởng thịnh, thắng Kôsala, nắm bá quyền trên cả vùng đông bắc 
Ấn Độ. M thời Bimbixara cũng là nơi và thời xuất hiện Phật giáo. 
Con ông là Ajatasatdru (Ajãtaềatru) (493 - 4ó1 tCn.) tiếp tục xây 
dựng đất nước, xây dựng kinh tế và tôn tạo Pataligrama - một thành 
tuỹ ở sát bở sông, phía bắc kinh đô - sau trỏ thành Pataliputdra 
(Pãtaliputra) kinh đô của vương triều Môrya (Maurya, nay là Patan). 
Nanđa (Nanda) là triều vua cuối cùng, kết thúc năm 321 tCn., cũng 
là vua phải đương đầu với cuộc đông chinh của Alêchxandro xú 
Makêđônia (A. Alexander of Macedonia). Tư 321 tCn., vương 
triều mới - Môrya, được thành lập, không còn mang ý nghĩa của 
một vương triều địa phướng M nữa. 


MAGI một loại nước chấm có hương vị thịt và mắm, là một 
hôn hợp polipeptit, các axit amin và các muối của axiL amin. 
Nguyên liệu dùng để chế biến M là các phủ tạng của gia súc 
và gia cầm. Quá trình sản xuất M dựa trên cơ sở thuỷ phân 
protein của các loại phủ tạng thành axit amin dưới dạng tác 
dụng của axit clohiđric. Thành phần hoá học của M: đạm toàn 
phần 12 - 20 g/!l¡ đạm amoniac 2 -3 g/1; độ pH 5,5 - 6,5. 

MAGIE (L. magnesium), Mg. Nguyên tố hoá học nhóm II A, 
chu kì 2 bảng tuần hoàn các nguyên tố; số thứ tự 12; nguyên tử 
khối 24,312; gồm ba đồng vị ?Í Mg (78,6%), ` Mg (10,11%) và 
*# Mỹ (11,2%). Mg được nhà hoá học Anh Ðâyvy (H. Davy) tìm 
ra (1808). Là kim loại màu trắng bạc, cứng vừa phải, nhẹ hơn 
nhôm nhưng bền hơn nhôm, dẫn điện tương đương nhôm; khối 
lượng riêng 1,74 g/cmỶ, tạ. = 650°C, tạ = 1,095°C. Rất hoạt động 
hoá học. Trong không khí, Mg được phủ lốp oxit bảo vệ. Tặc 
dụng với nước nóng. Dễ tan trong các axit; không tan trong kiềm. 
Là chất khủ mạnh, sợi hoặc bột Mg cháy cho ngọn lửa sáng trắng. 
Dúng hàng thứ tám về độ phổ biến trong vỏ Trái Đất. Các khoáng 
vật: magiezit, đolomit, cacnalit. Diều chế bằng cách điện phân 
magie clorua nóng chảy hoặc khử oxit bằng than hay silic. Dùng 
để chế hợp kim bền nhẹ, sử dụng trong công nghiệp máy bay, 
du hành vũ trụ, để khử hafini (H, titan (Tì), urani (U), ziriconi 
(Zr) và các kim loại khác tử hợp chất (phương pháp nhiệt magie), 
làm đạn pháo sáng, vw. 

MAGIE CLORUA (A. magnesium chloride), dạng khan MgCl; 
là những tinh thể "sáu phương" màu trắng, vị đắng: tạ. = 713°C, 
ty = 1370°C; hút ẩm rất mạnh; dễ tan trong nước và etanol; trong 
nước, tạo nên một số hiđrat, bền nhất là MgClạ6HạO. Dạng 
ngậm nước (MgCụ. 6H;O) kết tỉnh tử dung dịch ở nhiệt độ 
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(hưởng, khi đun nóng mất đần nước; đến 11959C, thành MpẸC(b. 
HO; dễ tạo muối kép với các clorua km loại kiềm: 


KCL MgCt;.6H;O. MC có phổ biến trong thiên nhiên: nước 
biên, nước khoáng và các khoáng vật bisofit, cacnatit. Được dùng 
để điều chế magie kìm loại; làm vật liêu chịu lửa, xi măng magie. 
Trong y học, dùng làm thuốc nhuân tràng. 


MAGTIE HHDROXTT (A. magncsium hydroxide), Mg (OH);. Bội 
màu trắng, khối lượng riêng 2,76 g/em”. Hầu như không tan trong nước; 
tan trong dung địch muối amoni. Mg(OH); mất nước ở L50°C và biến 
thành œät (MgO), có khả năng hấp thụ khí cacbonic (CO;) biến thành 
cacbonat (MgCO), tan trong dung dịch axit. Diều chế bằng cách cho 
kiềm tấc dụng với dung dịch muổi magie. Dùng lâm nguyên liệu sản 
xuất magie œxit, dùng lọc đường; dung dịch huyền phù có 7% Mg 
(OHy được dùng trong y học làm thuốc chữa bệnh dạ dày. 


MAGIE SUNFÁT (A. magnesium sulfate), hợp chất tồn tại ở 
nhiều dạng khác nhau: dạng khan MgSO¿ có khối lượng riêng 
2,66 g/cmỶ, dạng ngậm hai phân tử nước MgSOa.2H;O và dạng 
ngâm bảy phân tử nước MgSO¿,.7H¿O, đều dế tan trong nước. 
I2ùng trong sản xuất vật liệu chịu lửa, trong công nghiệp giày da; 
trong y học, dùng làm thuốc nhuận tràng, làm thuốc thử trong 
các phòng thí nghiêm, vw. 

MA GIEZTT (A. magnesite ), khoáng vật Mg[COa], thưởng chíta 
tạp chất Fe. Ilê ba phương. Tỉnh thể dạng khối mặt thoi, lăng 
trụ, tấm. Tập hợp đạng hạt, dạng đất, màu trắng, xám nâu. Độ 
cứng: 4- 4,5, khối: lượng riêng 3 ø/cm”. Hoà tan trong axIt clohiđric 
nóng. Nguồn gốc: 1) Nhiệt địch - hình thành do sự thay thế vôi 
hoặc đolomit dưới tác dụng cuả nhiệt dịch với đá siêu bazd. 2) 
Phong hoá tư secpentinít. 3) TYẦm tích (hiếm). Dùng làm vật liệu 
chịu nhiêt, xi măng: là nguồn để lấy magie. Việt Nam có M ò 
vùng sông Mã (Sơn La), đi kèm các đá siêu bazø bị biến đồi. 


MAGTNÔ nhẹ thống công trình phòng ngụ kiên cố của Pháp, 
xây dưng 1929 - 36; hoàn thiện 1940, với 5,6 nghìn công sự hoà 
tực, liên kết thành tuyến dài gần 400 km, rộng 6 - 8 km dọc biên 
giỏi Pháp - Đức, mang tên bộ trưởng chiến tranh Pháp Maginó 
(A.1.R Maginot) để chống cuộc tiến công của quan Đức . Trong 
Chiến tranh thế giới II, năm 1940, do biên giới phía lỉ vốn không 
đước xây dựng pháo đài che chắn nên quân Dức vu hồi vào sườn 
bắc (phía Bì) để thọc vào sau lưng, buộc quân Pháp ò đây phải 
rút ti. Hiện nay, M được dùng vào mục đích kinh tế, nhiều công 
trình khác dùng để bố trí lực lượng của NATO. 


MAGLÊMÔZƠ (VĂN HOÁ) x. Văn hoá Maglêmôzø, 


MAHABALIPURAM [Mahábalipuram; cg. Bảy Chùa (Thất 
Tư)), tên chỉ chung cụm di tích kiến trúc miền Nam, nằm trên 
bò biên đông nam Ấn Độ, cách thành phố Madrat(Madras) 
khoảng 50 km về phía nam. Tạc dụng tứ thế kì 7 cuối vương triều 
Palava (Pallava) để thở các thần Hìnđu (Hindu) giáo và các nhận 
vật anh hùng trong sử thí Mahabharata (Mahãbhárata). Dược 
thiết kế tử những khối đá granít, có khi là một khối nguyên khổng 
\ồ, thành những ngôi đền, đáy vuông nhiều tầng chồng lên nhau 
thành hình tháp, có nền cao, chóp nhọn. Một trong những tháp 
đẹp của cùm ởi tích này là đền Đhamaraja (Dharmarä]a) ở 
Mahabatpuram. Đôi khi có những thân tháp gồm nhiều tầng cấp 
đơn giản, nhưng nói chung đó là những hình nóc, hình chóp giã 
thu nhö, là những phù điêu trang trí thần tháp, tỉ mi trau chuốt, 
sinh động khiến người ta có cằm tưởng kiến trúc đồ sộ, tốn công 
nhưng phù điêu và tướng tròn trang trí còn được chú trọng, dụng 
công hơn nhiều. Những tháp ở Kanchipuram (Kãnchipuram), 
cách Mahabalipuram khoảng 70 km về phía tây, cũng thuộc loại 
kiến trúc nảy. M là mội cụm di tích nghệ thuật kiến trúc quan 
trọng ở Ấn Dộ, tiêu biểu cho nền văn mình Palava miền Nam, 


có môi quan hê sâu sắc đến phong cách kiến trúc Hinđu giáo ở 
Dông Nam Á 


"“MAHABHARATA'" (Sanskrit: 'Mahábhárata”), thiên sử thị 
vĩ đại, bản anh hùng ca nỗi tiếng của Ấn Dộ. Dược biên soạn 
vào thế kỉ Š tCn., có bô sung và sửa đổi cho tói thế kỉ 5 sCn. 
Theo truyền thuyết, tác giả là đạo sĩ Vyaxa (Vyãsa). Nguyên bản 
lúc đầu gần 24 nghìn câu thơ đöi, sau tăng \ên ó triệu. ITiền nay 
chỉ sưu lầm được 110 nghin cầu. Nội dung miêu tà cuộc xung 
đột lớn trong dòng họ BẦharata (Rharata) giữa Š anh em Panđava 
(Pãndava) và 100 anh em Kórava, dẫn tó: cuộc chiến tranh ác 
liệt suốt 18 ngày. lôi cuốn nhiều vương quốc thời cổ đại tham 
gla. Hàng triệu người chết, xác chất thành núi, máu chày thành 
sông. Kết thúc trân chiến, cả đôi bên chỉ còn I1 người sống sót. 
Anh em Panđava đã chiến thắng vẻ vang nhưng lòng vô cùng 
đau xót. Sau 36 năm trị vì đất nước, anh em Panđava làm lễ sám 
hối và quyết định hành hương lên đỉnh núi Himalaya (Himãtaya), 
tìm đường vào cối vĩnh hằng, Ngoài giá trị văn học, M được xem 
là bộ bách khoa toàn thư của Ấn Độ vì nó cung cấp nhiều hiểu 
biết về đời sống văn hoá, xã hội, kinh tế, chính trị, quân sự của 
các dân tộc Ấn Dộ (tử 3 nghìn năm về trước). Vi thế mà tục ngứ 
Ấn Độ có câu: "Cái gi không tìm thấy ở trong Mahabharata thi 
cũng không thể tìm thấy được ở Ấn Dô". 


MAHATHIA MÔHAMAT (Mahathir bịn Mohamad, sinh 
1925), nhà hoạt động chính trị và nhà nước Malaixia. Xuất thần từ 
một gía đình trí thức di cư tù miền Nam Ấn Dộ sang Malaia. lết 
nghiệp ngành Y tại Trưởng Dại học Tổng hợp Malaya (Xingapo). 
Năm 1964, được bầu vào Nghị viên I sên bang với tứ cách là ứng 
cử viên cả UMNO (United Malaya National Organazation - TẾ 
chúc Dàn tộc thống nhất Malaixia). Năm 1926, giữ chức phó thủ 
tướng, 1981 là thủ tướng Liên bang Malaixia, đông thời là chủ tịch 
UMNO. Với chức vị cao trong Nhà nước Liên bang và tổ chức 
UMNO, Mahathia Môhamat đã thưc hiện nhiều chính sách nhằm 
biến đôi địa vị chính trị và kinh tế cuả người Malaa. hướng đất 
nước phát triển theo mô hình Nhật Bản. Sau gần hat thập ki càm 
quyền, Mahathia Môhamat đã đưa Malaixia trở thành một quốc 
gia phát trên vào bậc nhất ở Dông Nam Á. 


MAIIOFUT N. (Najib Mahfũ¿; sinh 1911), nhà văn Ai Cập. 
Tặc phẩm "Đường phố Pilôn" (1947); "Thằng kẻ trộm và bầy chó” 
(1962), gợi nhớ thành phố quê hương của Mahdfut. Giải thuởng 
Nôben về văn học (1988). 


MAI (Sử), 1. Vỏ cứng đang khiên ở một số động vật chân 
đốt, dùng đề bao bọc, bảo vệ mặt ng và mặt bên của phần đầu 
ngực. 2. Ó bò sát thuộc họ Rùa, M gồm nhiều tấm xương và phía 
ngoài còn được phủ một số tấm sửng (khiên). Các đốt sống ngức 
và xướng sươn gắn chặt vói M, các đai chi tách biết và nầm phía 
trong. Phần bụng phẳng của vỏ là tấm yếm. M rùa được dùng 
làm hàng mĩ nghệ. M còn dùng để gọi bộ xướng của họ mức 
Sepi4ze, Là một phiến hình thấu kính màu ngà trắng, xốp, có chứa 
canxi clorua, canxi photphat và chất keo. 


MAI (nông), 1. x. Mai vàng 


2. (Socalamus ggameus = Dendrocalamux gieonteus, tk 
bương), loài tre nứa to, phân họ Tre nứa (Banbusoideae), cao 
đến 25 m, đường kính I5 - 25 em. Mọc thành búi dày. Gốc thường 
trần, phân nhánh ở ngọn. Các mắt đốt có lông: lóng hơi ngắn. 
Khi non, màu xanh vàng, có phấn trắng. Khi già, màu vàng xanh, 
thành đày 1 - 1,5 cm. Mo rộng, đài 25 - 50 cm, mặt trong trắng 
bóng, mặt ngoài ráp có lông vàng hay nâu. Lá to, hình mũi mác 
rộng. Cụm non hình chuỳ rộng. Rz măng vào mùa thu. 

Phân bô ở các tinh miền núi và trung du Bắc Việt Nam. Cây 
tần dùng làm nhà cửa, ống dẫn nước, ống đựng nước, chõ xôi, bè 
mảng. Măng M ngon được ta chuộng. 

MAI (riêng), công cụ cầm tay dùng đào đất. Có 2 loại: M cô 
truyền có lưới bằng thép đóng vào tông (thủ) và cán bằng gỗ, dài 
vưa tầm người đứng, M tông là M cài tiến, có lưới và tông được 
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chế tao liền nhau bằng thép, tắp vào cán tre bay cán gỗ. M có 
đặc điểm là lưới nhỏ, đào được cả đất rắn và đất mềm, cỏ cán 
đầt có thể đào ngâm ở đất ngập nước, tông có chỗ đặt chân đề 
ấn lưới M xuống. Ö Miền Nam Việt Nam, thường dùng leng thay 
cho M Leng là công cụ bằng tôn hình gầu sòng nhỏ. có cán dùng 
đạo xúc đất bùn đi xạ, Trong việc đào đất, ở đất mềm, dùng "kéo 
cät đấU" thay cho M. công cụ này gồm một khung bằng 2 thanh tre 
buôc căng dây thép nhỏ, có tay cầm để ấn xuống cắt đất. 

MAI AM (iên thất: Nguyễn Trình Thận; tự: Thục Khanh, Nũ 
Chị, 1826 - 1904), nhà thở nữ Việt Nam. Con gái thú 25 vua Minh 
Mạng; em ruột Tùng Thiên Vương và Tuy Lý Vương, được phong 
[ai [)úc công chúa. Tắc phẩm: "Diệu liên thi tập" Thơ Mai Am 
phần lón viết về chuyên gia đình, bạn bè và chuyên riêng 1ư. Sức 
hấp dẫn của thơ bà là ò sự tỉnh tế, nhạy cảm của môt tâm hồn nhân 
hậu, giàu nữ tính. Một số bài, như "Độc điếu nghĩa dân tử trận văn". 
“Nông phụ tư”... còn chứng tỏ Mai Am là người yêu nước và có lòng 
thông cảm sâu sắc với người dân quê. [Đương thời, nhiều danh sĩ đã 
khen ngơi thỏ Mai Am, Tiy Eý Vương cho thở bà không kém thở 
Ban Tiệp I3ư hay Ta Đạo Lần đời Tấn, Trung Quốc. 


MAI CHÂU huyện ở phía tây tình Hoà Bình. Diên tích 633 
km?. GŒGðm 1 thi trấn (Mai Châu, huyện lị), 21 xã (Cun Pheo, 
Piêng Vế, Hao La, Săm Khòc, Mai Flich, Vạn Mai, Mai Hạ, 
Chiềng Châu, Nà Phòn, Nà Mèo, Tòng Đâu, Dông Bảng, Phúc 
San, Tần Sơn. Tần Mai, Ra Khan, Thung Khe. Noong Luông, Pù 
Pin. Hang Kia. Pà Cò). Dân số 46200 (1999), pồm các dân tộc: 
Thái (70%), Mưỡng. Kinh... Địa hình núi, độ đốc lớn. chìa cất 
manh Sông Đà chảy đoc theo đìa giới bắc. Trồng thông. trầu, 
bông, cây dược tiêu. Khai thác gỗ, củi. Có quốc lộ 6 chạy qua. 
TÊn MC có tử 1466, thuộc trấn Hưng ]loá (1466 - 1585), tà huyện 
của tỉnh Hoà Bình (1866 - 1975), thuộc tỉnh Iià Sơn Bình tư 
1975, và trỏ tai tình Hoà Bình tử 1991, 

"MAI ĐÌNH MÔNG KÍ' truyện kí bằng thơ tục bát của Nguyễn 
Iluy Hồ (con Nguyễn Huy Tư). Nguyễn Huy Hồ học giỏi nhưng 
không di thị, không ra làm quan. Trên đò đọc lên huyện Nam 
Đàn. qua bến Phù Thạch trong đêm hoa đăng, Nguyễn Huy Hồ 
viết MIDMK, thuật lại giấc mơ gặp một người đẹp ð đình Thưởng 
Mai. Ông được nư chủ nhân tiếp và hứa gà con gái sau khi thi 
đô. Truyện đơn giản, lời thơ trử tỉnh, chải chuốt, điêu iyện, kết 
hợp tả cảnh đep của thiên nhiên và giãi bày tâm su thương tiếc 
nhà Lê của tác giả. 

MAI HẮC ĐẾ x. Mai Thác Laan. 


MAI [LAN PHƯƠNG (Mei Lanfang: tụ: Uyến Hoa; 1894 - 
19ó1), diễn viên kinh kịch Trung Quốc. Quê ở Giang Tờ, sinh ở 
Bắc Kinh. Đóng vai nữ nỗi tiếng trong kính kịch. Năm 8 tuổi bắt 
đầu học nghề, 10 tuôi lên sân khấu với vai Chức Nữ trong vỏ 
“Thiên hà phối”. Năm 1913 và 1914, hai lần xuống Thượng Hải 
biển điển khởi đầu cho một tài năng nghệ thuật độc đáo. Tử 
4 1915 đến 9.1916, Mai Lan Phương dựng mới 11 vỏ, trong đó 
thỏi trang hí có "Hoạn Hài Triều”. cô trang tân hí có "lao ngục 
uyên ương“. "!hưởng Nga bôn nguyệt", "Dại Ngọc chôn hoa”. 
Cuối 1929 đầu 1920, sang biểu diễn tại [loa Kì, được Trưởng Đại 
học Catifonia (Caùfornia), tặng học vì tiến sĩ danh dự. Năm 1935, 
sang biểu diễn tại Liên Xô, được các nghệ sĩ lớn như Mâyeckhôn, 
(V. E. MeJcrhol'd) Xtanixlapxki (K. S. Stanislavskij), Bréch (B. 
Rrecht) đánh giá rất cao. Năm 1959, gia nhập Đảng Cộng sản 
Trung Quốc. Cuối năm đó dựng vở “Mục Quế Anh quải soái". 
Mai Lan Phương đã sáng tao nhiêu loại hình tương nghệ thuật. 
trong đó vai Triệu Diễm Dung ("Vũ trụ phong") cá gan chồng 
lạt bọn hôn quan; vai Bạch nương tủ ("Kim Sơn tư”, "Doạn Kiều”) 
đấu tranh với bọn cường quyền đòi tỉnh yêu tị đo; vai Lam Đại 
Ngọc (“Đại Ngọc chôn hoa”) không dung theo tỄ giáo phong 
kiến... Đó là những hình tượng nghề thuật thể hiện phầm đức và 
cá tính tốt đẹp của người phụ nữ Trung Quốc. Một nhà viết kịch 
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nồi danh đã gọi Mai Lan Phương là "người điễn viên ví đại hoá 
thân của cát đẹp". Từ 1915, là thời kì hoat động sáng tạo, phong 
phú nhất chịu ảnh hưởng của Cách mạng Tần Hới và phong trào 
thỏi trang tân hí, Mai Lan Phương dựng nhưng vỏ kinh kịch mới 
mang đề tài đương đai. góp sức đổi mới nghệ thuật vũ đao, âm 
nhạc trong kinh kịch, tạo nến phái nghệ thuật riêng, Nghệ thuật 
của Mai Lan Phương vưa bình dị, để gần vừa tỉnh thông rộng 
tớn, góp công vào sự phát triển hí khúc Trung Quốc và phá! 
huy ảnh hưởng tốt đẹp trong nghề thuật sân khấu thế giói 

MAI LAO BẠNG (7 - 1942), giáo dân yêu nước trong Phone 
trào Duy tân ò Việt Nam đầu thế kỉ 20. Người làng Vang, xã 
Hưng Vĩnh (nay thuộc thành phố Vịnh). Năm 1908. sang Nhật, 
sau đó hoạt đông ở Trung Quôc cùng Phan Bội Châu Năm 1912, 
tham gia thành lập Việt Nam Quang phục hôi. phụ trách tài 
chính. Năm 1914, bị nhà cầm quyền Quảng Đông bất giam, 
năm1917 được thả. Về sông ở Vình, mỏ hiệu thuốc "Lão Bạng v 
quán”. Là tác pià bài ca "Lão Bang phố khuyến” (viết trước 1912 
ả Trung Quốc, ín từ Nhật gửi về Việt Nam). 

MAI SƠN huyện thuộc tỉnh Són La, ở phía nam thị xã Sðn La. 
Diện tích 1410 km” Gồm I1 thị trấn (Hát Lót, huyện lị), 20 xã 
(Mường Rằng. Chiềng Chăn, Mường Tranh, Chiềng Han, Chiềng 
Mung, Mưỡng Bon, Chiềng Chung, Chiềng Mai. Hát Lót, Cò Nòi, 
Chiềng Nơi, Chiềng Dong, Chiềng Kheo, Chiềng Ve, Chiềng Lương. 
Phiêng Pần, Chiềng Sung. Tà Hộc, Phiêng Cằm, Nà Ót). Dân số 
112700 (199%), gồm các dân tộc: Thái (722), Kinh (11). Mông. 
Mưỡng. Dao, Hoa, Kho Mú, Xinh Mun. 


Dịa hình cao nguyên đá vôi khá bằng phẳng. cao trung bình 
700 m. Núi chính: Pu Pao (1740 m), Khao Canh ( 155 m). Sông 
chính chày qua: Đà (10 km), Nâm Pần, 4 suốt: lón. Trồng lúa, 
ngô, sắn, đậu đô, lạc, trầu, chẻ, cam, cây tàm thuốc. Chế biến 
lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, thuốc. luyến giao thông 
quốc lộ ó6, đưỡng 13 Cò Nòi - Yên Bái chạy qua. 

Năm 1831, thuộc hạt Mai Châu, phủ Gia Hung tỉnh Thanh 
Hoá. Năm 1908, thành lập huyện MS, 


MAI THÚC LOAN (? - 723), thủ lĩnh cuộc khỏi nghĩa vũ trang 
chống ách đô hộ của nhà Dương (Trung Quốc). Ngưöõi làng Mai 
Phụ, huyện Thạch Hà, tỉnh l!ià Tĩnh. Năm 222, đã hiệu triều dân 
phu nồ: dậy. Nghĩa quân thu phục được Châu Ái, Châu Hoan 
(Thanh hoá, Nghệ An). lăn ngôi vua (sử sách gọi ông là Mai Hắc 
Dế "Vua đen họ Maï"). Dịnh đô ở thành Vạn An (Nghê An). Cuối 
722, vua Đưởng sai Dương Tư Hiíc đem 10 vạn quân sang đàn áp. 
Mai Thúc Loan thất trận và mất. Nghĩa quân tan rã (x. Khởi nghĩa 
Mai Thúc laan 722). 


MAI TRỤỰC x. Wiên Chiếu. 


MAI VÀNG (Ochna Infegerrma; tk. cây hoa mai, huỳnh mai, 
hoàng mai), cây gð nhỏ, họ Mai vàng (Ớchtace2€), cao 2 - 7 m, lá 
không có lông, dày, mép lá có răng cưa nhỏ. Hoa có Š lá đài xanh, 
5 - 8 cánh hoa mỏng, vàng, dễ rụng, nhị đức nhiều, màu nâu, 5 - 
20 tâm bì, 1 vòi nhị cái. Quả có nhân cứng đen, 1 - t0 quả chum 
quanh một đế hoa Cây mọc hoang ở nĩng thưa và được trông làm 
cảnh ở đất vườn đồng bằng. Vỏ cây đấng, đùng làm thuốc. 


MAI XUÂN THƯỞNG (1860 - 82), sĩ phu yêu nước trong 
phong trào kháng Pháp cuối thế kỉ 19. Quê làng Phú I-ạc, huyên 
Tuy Viên (nay là huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Dịnh). Dô cứ nhân 
năm 1884. Hưởng ứng chiếu Cần Vương 9.1885, cùng Bùi Điền, 
Nguyễn [Đức Nhuận chiêu tập nghĩa quân nồi đậy chống Pháp. 
Cuộc chiến đấu lan rộng ra Phú Yên, Quảng Ngãi, trừng trị quan 
Lại tay sai theo Pháp. Sau hai năm chiến đấu dũng cảm, cuối cùng 
phong trào bị địch bao vây và tàn sát, nhân dân ở Bồng Sơn, 
Lạm An, bãi cát Dòng Chu, Lại Giang... bị đàn áp khốc liệt. Ông 
đã tự mình ra gặp giặc đê tránh cho đân khỏi bị tàn sát. Bị giết 
cùng II đồng chỉ vào tháng 6.1887. 


MAI[AKOÔPXXKI V, V. M 





MÀI nguyên công đề gia công tỉnh các bề mặt chỉ tiết bằng 
dụng cụ mài. Khi M các ch: tiết bằng kim loại thường thực hiện 
trên các máy mài theo nguyên tắc chí tiết và đá mài quay ngược 
chiều nhau. llình dạng đá mài và phương pháp M phụ thuôc vào 
hình dáng ngoài của bề mật chi tiết cần mài. Có các phương pháp 
M: M ngoài, M trong, M không tâm, M định hình (ren, bánh 
răng. trục then hoa, w.), M sắc dụng cụ cắt. M chí tiết bằng gỗ 
được tiến hành bằng Vải ráp sau khi bào, phay, cạo, trát mattit 
và sơn lót. Khi M đá dạng tấm hay phiến silc cacbua với các độ 
hạt khác nhau thưc hiên trên các máy M hay dụng cụ thủ công. 
Đê nâng cao năng suất M, giàm đô mòn và tăng tuôi bền của đá 
mài, nâng cao chất lượng bề mặt gia công (giảm độ nhám và hiện 
tượng cháy bê mặt chí tiết), ngưởi ta dùng M cao tốc, khi M cao 
tốc vẫn có thê tăng lượng chạy dao (dọc và ngang), tăng tốc độ 
quay của chỉ tiết. Khi M cao tốc cần chú ý đến các nhân tố: độ 
bền đá mài, khả năng làm nguội, loại hạt mài. độ hạt, chất dính 
kết, độ cứng và độ xốp đá mài. 

MÀI MỜÒN sự phá huỷ bồ biển, bồ đại dương, bở hồ do tác 
đông cơ học của sóng và sóng vỗ bỏ. Phạm vĩ tác động từ mép 
ngập nuóc đến độ sâu vài chục mét (ở bở đại dưỡng đến 100 m 
hoặc hơn), đồ sâu của tác dụng MM không vượt quá đô sâu của 
tác động sóng (<200 m). Cưởng độ MM phụ thuộc vào mức 
độ tác đông của sóng. độ dốc của phần ven biên và đáy ngâp 
nước. Tác đông MM là nguyên nhân chủ yếu hình thành những 
dạng địa hình khác nhau của bở MM với các yếu tố: vách. hốc, 
mặt thềm, vw. 


MÀI SẮC nguyên công cuối trong quá trình chế tạo dụng cụ 
cắt và cũng là phương pháp phục hồi khả năng cắt của dung cụ 
cắt trong quá trình sử dụng. Việc MS bao gồm hai giai đoạn: mài 
va mài bóng. Yêu cầu chủ yếu đối với nguyên công MS là đạt 
được thông số hình học hợp lí của phần cắt và bảo đảm đô nhắn 
cao nhất ö các mặt làm việc kề ngay tưối cắt. Người ta tiến hành 
MS trên máy mài dao chuyên dùng hoặc tréền máy MS vạn năng 
bằng đá mài. Ngoài ra đề MS, còn dùng phương pháp tia lửa 
điện hoặc phương pháp cơ - dương cực. MS theo phương pháp 
tỉa la điện và cơ - đương cực đạt chất lượng bề mặt cao, độ 
thẳng của lưới cất tốt mà không cần dùng đá mài, nhưng năng 
suất thấp. Hiện nay, dùng đá mài kim cương và e\lbo để MS. là 
phương pháp đạt năng suất và chất Lượng cao. 

MÁI DỐC NỀN ĐƯỜNG (cg-taluy), phần mặt phẳng nghiêng 
ở hai bên nền đường đắp, có độ dốc 1/1 hoặc thoải hơn tuỳ theo 
chiều cao đấpn đất, loại đất đắp và điều kiện gia cố bề mặt. Trên 
MDND thường trồng cỏ để gia cố chống sụt lỏ. Ó những nền 
đưởng đắp cao và nơi đất dễ bị sụt lö, nền đường đầu cầu thường 
lát đá xếp khan hoặc lát đá có xây vữa hoặc ốp tấm bê tông để 
gịa cố mái đốc. 

MÁI ĐÁ ĐIỀU di tích khảo cổ học ở xã Hạ Trung, huyện Bá 
Thước. tỉnh Thanh Hoá, tưu giữ đấu tích thời đai đá thuộc nhiều 
giai đoạn. Tư 1984 đến nay, đã được kha: quật nhiều lần. Tầng 
dưới cũng đã tim thấy vết tích đông vật hoá thạch. Những tầng 
trên tìm thấy công cụ đá, vết tích than tro, bếp, mộ táng và di 
cốt động vật của các văn hoá Sơn Vi và Hoà Bình. Tổ hợp di vật 
ö đây có yếu tố địa phương rõ rệt. Di tích cung cấp tư tiêu tốt 
cho việc tìm hiểu diễn biến các kĩ nghê đá từÌ Pleistaxen 
(Pteistocène) sang HôIlôxen (Holocène) ở Việt Nam. 

MÁI ĐÁ NGƯỜM úi tích khào cổ học thơi đại đã ở xã Thần 
3a, huyện Võ Nhai, tình Thái Nguyên, khai quật 1982 cỏ ba tầng 
văn hoá. Ö đây, công cụ mảnh tước chiếm tuyệt đại đa số. Tử 
đưới lên t¡ tỀ công cũ mảnh tước giằm dần, công cụ cuội tăng. 
Lóp đá răm ngăn cách tầng dưới và tầng giữa. Tầng giữa có niên 
đai tuyết đối 21 nghìn năm tCn. Cùng với các di tích Miệng Hồ, 
Nà Khù lập thành nhóm các di tích thuộc kĩ nghệ mảnh tước độc 
đáo ð Việt Nam. 


MÁI HẮT phần của mái nhà đưa ra quá bề mãt các tường 
ngoài, để chắn mưa hắt vào tưởng và cửa. 

MÁI HIẾN mái cuả bộ phận không pian đêm giữa trong nhà 
và ngoài nhà; chỉ có má: và cột, không có tưởng, cớ thể có mành 
mành hoặc tấm giai tạo thành không gian nửa kín nửa hở, thích 
hợp với điều kiên khí hâu nóng ầm nên trở thành môt đặc trưng 
của ngôi nhà truyền thống Việt Nam. 


MÁI NHÀ phần kết cấu bao che mặt trên cùng của nhà hay công 
trình. Mái gồm có các bô phận chịu lực (rầm, kèo. sàn) đề chìu và 
truyền tải trọng gió, tuyết, nước mưa, trong tưởng bản thân mái xuốne 
tưởng và cột Bộ phận vỏ ngoài là lớp lớp mái. Mái eó thể là mát độc. 
mái bằng. lớp bằng ngói, fibr@ximăng, tôn hay bằng bê tông cốt thép 
Mái œó thể có tầng hầm giáp mái hoặc không có. Chống thấm và cách 
nhiệt cho MN là vấn đề được chủ ý hàng đầu trong điều kiện khi hậu 
nhiệt đới gió mùa nóng ẩm Việt Nam. 

MAI TRƯƠNG tên gọi mái lợp buông trò rối nước th đồng, 
thưởng dùng bằng phên, cót, khung vải... được són. vẽ màu giả 
mái ngói. Gôm hai tầng mái (quen gọi mái trên, mái dưới); loạt mái 
đưới che phần cao đề tạo theo kiểu "tám mái chồng djiêm“ với các 
đầu vút cong uến lớn như mái ở các đình chùa. 


MẠI DÂM kiếm tiền bằng các kiểu quan hê tình dục (đồng 
giúi tính, khác giới tính, vv.). với mue đích kiếm sống do nghèo 
khó thất nghiếp; hoặc để thoà mãn tối sống buông thả, sa đoa. 
Là một tệ nạn xã hôi phức tạp có nguy cơ làm lan tràn các bênh 
hoa liễu, hội chứng suy giầm miễn dịch mắc phải (AII2S) và các 
tệ nạn xã hội khác (nghiện ma tuý, vw.). 

Cần kiên quyết đấu tranh và bài trừ. Các biên pháp để tửng bước 
không chế tê nạn MD: xây dựng xã hội tiến bộ. lành mạnh dựa 
theo một chiến lược con người thích hợp; đây manh giáo đục thanh 
niên co tối sống lành mạnh, có hiểu biết về các bénh lãy truyền qua 
đướng tình dục, có quan niệm đúng đắn về hôn nhân và gia đình, 
phát trên kinh tế để nâng cao mức sống của toàn dân. 

MAIAKÔPXKI V. V. (Viadimir Vựadimirovich Majakowski) › 
1893 ~ 1930), nhà thơ Nga. Say mê văn học từ nhỏ, Năm 1909, 
sau ba lần bị bắt, Maiakôpxki tuyên bố “Iồi muốn làm nghê thuật 
xã hội chủ nghĩa”. Giai đoạn đầu, Maiakôpxk:t chỉu ằnh hưởng 
của chủ nghĩa vị lai; trong thơ có nhiều hình tượng, câu chữ khó 
hiểu, nhưng cảm hứng bao trùm vẫn là khát vọng cải tao xâ hội. 
tư tưởng nhân đao, niềm tin vào nhân dân và tỉnh thần phê phán 
thực tại xã hội tư sản. Tắc giả các trưởng ca: “Dám mây mặc 
quần” (1915), "Cây sáo - xương sống" (1916), “Chiến tranh và thế 
giới" (1917), "Con người" (1916 - 1917). Sau Cách mạng 1917, 
viết những dòng thở hừng hực khí thế "Hành khúc bên trái bước” 
(1918); trường ca "L50 triệu" (1919); vỏ kịch "Diệu pháp - trò hề” 
(1918), Maiakôpxki rũ bỏ chủ nghĩa vị lai để trở thành nhà thở 
của "gíai cấp tiến công”. Nhân vật trữ tỉnh trong thở Maiakôpxki 
những năm 20 thế kỉ 20 không xa rồi bão táp cách mạng xã hôi, 
không suy tư ngoài những vấn đề xã hôi. 


Kết quả của các chuyến đi Hoa Kì, Dức, Pháp, Cuba là các tâp 
thở "Pari" (1924 - 25), "Thơ về nước Mĩ” (1925 - 26). Những hài 
hay nhất trong những năm này là "Gửi đồng chí Netfc - con tàu 
và ngươi", "Gửi Xecgây Exênin" (1926), ”Ihd về số hô chiếu Xô 
Viết" (1929). Hai trường ca hay nhất: "Vlađimia lụch Lênin" 
(1924), "Tốt lắm" (1927). Maiakôpxki ca ngợi nhân cách Lênin 
(V. I. Lenin), ca ngợi cách mạng, ca ngợi "mùa xuân của nhân 
loại”. Luôn đấu tranh cho thơ ca chân chính trong thởi đại mới: 
"Nói chuyên với người thanh tra tài chính về thở”, "Một cuộc kì 
ngộ của VIadimia Maiakôpxki ở thòn quê mùa hè"... Tiêu tuân 
”Tð¡ lâm thơ như thế nào?". Còn có hai vở kịch đá kích, chăm 
biếm xuất sắc: "Con rép” (1928), "Nhà tắm" (1929) mới cà về nội 
dung lẫn hình thức, đánh đấu sự phát triển của kich Xô Viết. 
Maiakópxki là nhà thơ vĩ đại của văn học Xô Viết, ành hường 
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đến nhiều nhà thơ lón trong nước và trên thế giới. Thất vọng vì 
đởi sống chung cũng như đời tư, Maiakôpxki tự sát tại Matxcơva 
năm 1930. 

MAIÊRÔVA M. (Marie Majerová; 1882 - 1967), nhà văn nữ 
Sec. Sớm mồ côi bố, sống theo gia đình bố dượng, hiểu khá rõ 
đời sống công nhân mỏ. Học dự thính Trưởng Đại học Xoocbon 
(Sorbonne, Pháp; 1906 - 07). Những tác phẩm đầu tay: tiểu thuyết 
"Trinh tiết" (1907) và tuyển tập truyện ngắn, là tiếng nói phẫn 
nộ chống chế độ tư bản. Tiểu thuyết "Quảng trường Cộng hoà" 
(1914) miêu tả tình hình căng thẳng ở Châu Âu sau Cách mạng 
Nga 1905 - 07, phê phán tư tưởng vô chính phủ và các phương 
pháp đấu tranh bằng khủng bố. Tiếp theo là các tiểu thuyết được 
xem là mẫu mực cuả chủ nghĩa hiện thực xã hội: "Thế giới tốt 
đẹp nhất" (1923), "Đập chắn" (1932), Maiêrôva viết tác phẩm 
nồi tiếng "Còi tầm" (1935), một bản anh hùng ca về phong trào 
công nhân Sec tử giữa thế kỉ 19 đến Cách mạng tháng Mười Nga 
qua ba thế hệ công nhân mỏ. "Bài ca thợ mỏ" (1938) vẽ lại thằm 
cảnh của một gia đình thợ mỏ sang Đức làm thuê. Các tập truyện 
và ki "Con đường sấm sét" (1951), "Phương Tầy man rợ" (1954) 
phản ánh sự trưởng thành của con người mới. Maiêrôva còn nồi 
tiếng với những tác phẩm viết 
cho thiếu nhi. Giải thưởng Nhà 
nước mang tên Gôtvan (K. 
Gottwald) (1955). 

MAIKENXƠN A.. (Altbert 
Michelson; 1852 - 1931), nhà 
vật lí Hoa Ki. Chế tạo nhiều 
máy quang học chính xác (vd. 
giao thoa kế Maikenxơn), thực 
hiện thí nghiệm nồi tiếng chứng 
mình vận tốc của ánh sắng 
không phụ thuộc vào chuyển 
động của Trái Dất, thí nghiệm 
này dẫn đến sự hình thành 
thuyết tương đối Anhxtanh (A. 
Einstein). Giải thưởng Nôben 
về vật lí (1907). 

“MAINICHI SIMBUN' tò báo lón do công tỉ tư bản Nhật Bản 
Mainichi Stmbun (Mainichi 
Shimbun) tổ chức ấn hành 
và xuất bản, ra đời năm 
1872 ở Ôxaka (Õsaka). Trụ 
sở chính hiên nay ở TÐökyô 
và có chỉ nhánh ở nhiều 
thành phố quan trọng khác 
của Nhật Bản. Xuất bản 
mỗi ngày 2 số: số buồi sáng 
phát hành trung bình 8,3 
triệu bản; số buổi chiều 4,2 
triệu bản (1999). 

MAION A. (Aristide 
Maillol; 1861 - 1944), nhà 
điêu khắc Pháp, chủ 
trưởng vẫn dựa vào tạo 
hình cổ điển nhưng hướng 
tới tính thuần khiết. Kế 
thửa di sản của Rôđanh 
(A. Rodin), nghệ thuật của 
Maion có phần gần cuộc 
sống hơn, xây dựng hình 
tượng tử những mẫu người 
bình dị thưởng ngày, chủ 
yếu là hinh phụ nữ khoả 
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thân. Vốn là hoạ sĩ vẽ thảm, gần 40 tuồi Maion mới tự học theo 
ngành điêu khắc. Thoạt đầu tạc tượng gỗ, rồi sớm chuyển sang 
chất liêu đồng, với hai tác phẩm xuất sắc "Địa Trung Hải" (1901) 
và "Đêm" (1902), cả hai đều dùng hình tượng phụ nữ ngồi suy 
tử trầm lắng. Chịu ảnh hưởng của nghệ thuật cô điển Hi Lạp, 
nhất là của Phiđiat (Phidias), các tượng sau đó được Maion 
chuyển sang thế động, với những dáng khối uyền chuyền 
hơn, tiêu biểu là tác phẩm muộn màng “Dòng sông” đúc 
bằng hợp kim chỉ (1939 - 43, Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại 
Niu Yooc). 

MAKARA. (Makara), thuỷ quái trong thần thoại Ấn Ðộ. Là 
con vật hung dữ, sống dưới nước, gây bất hạnh cho dân cư đi 
biển. Bị thần Visnu (Vishnu) đánh bại và cùng với chim thần 
Garuđa (Garuda), trỏ thành vật cưới của Visnu. Hình tượng M 
thưởng được trang trí ở góc nóc đền tháp, có mặt thú hung dữ, 
chân thú và mình phủ vầy cá. 

MAKARENRKÔ A. X (Anton Semen ovich Makarenko, 1888 
- 1939), nhà sư phạm, nhà văn Liên Xô. Có nhiều kinh nghiệm 
cải tạo giáo dục trẻ em hư hỏng, phạm pháp. Makarcenkô xây 
dựng phương pháp giáo dục cộng sản chủ nghĩa cho thanh thiếu 
niên trong tập thể, kết hợp học tập với lao động sản xuất, phát 
triển lí luận giáo dục gia đình Xô Viết. Makarenkô tổ chức, lãnh 
đạo Trại lao động Pôntava (Poltava, 1920 - 28), Khackôp 
(Kharkov, tử 1926) và Công xã thiếu nhỉ Khackôp (1927 - 35). 
Các tác phẩm có "Bài ca sư phạm" (1935), "Những lá cỏ trên 
tháp” (1938), "Cuốn sách cho cha mẹ” (1937) nêu những suy 
nghĩ VỀ sự nghiệp giáo dục trẻ em, khẳng định chủ nghĩa nhân 
đạo tích cực, phê phán thái độ thở ø, vô trách nhiệm. 

MAKARÔVA T. E. (Tamara F€dorovna Makarova; sinh 1907), 
nữ diễn viên điện ảnh từ 1927, giáo sư Trường Đại học Điện ảnh 
Liên Xô, Anh hùng lao động, Nghệ sĩ nhân dân Liên Xô. Chủ 
yếu đóng vai trong những bộ phim của đạo diễn Ghêraximôp 
(S. A. Gerasimov, chồng của Makarôva): "Rảy ngưới dũng cảm” 
(1936), "Kômxômônxkơ" (1938), “Thầy giáo" (1939); "Các cô con 
gái - những bà mẹ” (1975), "Lep Tônxtôi" (1984). Nghệ thuật 
diễn xuất của Makarôva giản dị, chân thực, tự nhiên và sâu sắc. 

MAKET l1.(n, mĩ thuật; Ph. maquette), mẫu dự kiến về hình 
thức trình bày một cuốn sách, một tờ báo, một ấn phẩm nói 
chung để nhà in căn cứ vào đó mà thực hiện công việc làm ra 
sản phẩm. 

2. (kiến trúc; tk. mô hình) hình khối thu nhỏ theo một tỉ lệ cần 
thiết để thể hiện công trình theo đồ án thiết kế nhà, công trình, 
quy hoạch. Các mô hình có tỉ lệ thu nhỏ, được đón giản hoá các 
chỉ tiết, dùng trong nghiên cứu, lựa chọn phương án và xét duyệt 
đồ án. 

MAKET BẢO bản phác thảo cách sắp đặt, trình bày bài, tin, 
ảnh trên các trang báo; có định rõ vị trí, số cột (để chỉ bề ngang), 
chiều cao; có ghi kiểu chữ dành cho bài, tin và cho cắc tiêu đề 
chính và phụ; nếu bài, tin dài không đăng trọn trong trang thì 
ghi rõ phần tiếp xem ở trang nào. Nhà in dựa theo đó để lên 
trang. Nay làm maket trên máy vi tính. 

MAKETTNH (A. marketing, cơ. tiếp thị), hệ thống tổ chức 
quản lí toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ 
của các công tỉ hoặc xí nghiệp, bao gồm tử những hoạt động và 
những tính toán về ý đồ trước khi sản xuất sản phẩm cho đến 
những hoạt động sản xuất, tiêu thụ và cả những hoạt động sau 
khi bán hàng xuất phát tử lợi ích người mua, thích ứng với tình 
huống của thị trường nhằm đầy mạnh tiêu thụ hàng hoá để thoả 
mãn nhu cầu tiêu dùng ở mức cao nhất và bảo đảm cho công tỉ 
hay xí nghiệp thu được lợi nhuận cao nhất. Nó trực tiếp phục vụ 
cho giám đốc chỉ đạo toàn bộ chiến lược kinh doanh công 
tỉ hoặc xí nghiệp. 
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Chức năng chủ yếu của M là: 1) Nghiên cứu nhu cầu của khách 
hàng, định giá phù hợp với khả năng thanh toán của các tầng lớp 
khách hàng, các hình thức quảng cáo nhằm kích thích tiêu thụ; 
2) Nghiên cứu thị trường để xác định các thị trường tiêu thụ để 
có khả năng bán hàng được trong thỏi gian tương đối ngắn trước 
mắt; nó được xác định trên cơ sở nghiên cứu các nhu cầu hiện có 
hay sẽ có trong một thời gian ngắn, có tính đến các khả năng và 
triển vọng nghiên cứu và ứng dụng cuả xí nghiệp sản xuất; 3) Lập 
kế hoạch sản xuất và dịch vụ với các hình thức bán hàng, dịch 
vụ hấp dân nhất, thuận tiện nhất. Các hoạt động cuả thị trưởng 
đại thể gồm ba loại việc: A) tổ chức và quản lí mạng lưới thương 
nghiệp; b) tổ chức và quản lí bộ máy kinh tế nghiên cứu thị 
trưởng, giá cả... c) tổ chức và quản lÍ cơ quan kĩ thuật - công 
nghê, nghiên cứu và thị trưởng sản phẩm hướng theo nhu cầu và 
các đơn đặt hàng cuả khách hàng. Hoạt động M đã xuất hiện từ 
lâu, lúc đầu ở Hoa Kì vào những năm đầu của thế kỉ 20. Sau 
khủng hoảng thế giới 1929 - 32, M được ứng dụng khá phổ biến 
trong thế giới tư bản như Bắc Mĩ, Châu Âu, Nhật Bản. Vào 
những năm 50 và 60 của thế kỉ này, M được truyền bá phổ cập 
sang các nước thuộc thế giới thứ ba và ở một số nước Dông Âu 
(Hungari, Rumani....). Trải qua quá trình phát triển hoàn thiện 
cho đến nay, M đã không ngừng được bỏ sung về nội dung. Nó 
không dừng lại ở lĩnh vực sản xuất kinh doanh mà còn thâm nhập 
sâu vào cuộc sống chính trị văn học xã hội. Tuỳ theo tiêu thức 
phân loại, M được phân thành: M truyền thống và M hiện đại; 
M hàng hoá và M chính trị, M xã hội; M công nghiệp, M thương 
mại, M dịch vụ, vv 

MAKEĐÔNIA (Makedonija; Republika Makedonija - Cộng 
hòa Makêđônia; cø. Maxêđônia), quốc gia nằm trên bán đảo 
Bankăng (Balkan), giáp Xecbia, BHungari, Hi Lạp và Anbani. 
Diện tích 25.713 km'. Dân số 2 ;041 triệu (2000); gồm các tộc 
người (1994): Makêđônia 66,5%, Anbani 22,9%, Thổ Nhĩ Kì 4%, 
Xecbia 2%... Dân thành thị: 59,82%. Ngôn ngữ chính thức: tiếng 
Makêđônia. Tồn giáo: đa số theo Thiên Chúa giáo, dòng chính 
thống Đông Âu; một số theo Hồi giáo và Do Thái giáo. Thủ đô: 
Xkôpie (Skopje; 440.577 dân). Các thành phố khác: Têtôvô 
(TEtovo; 50.376 dân), Kumanôvô (Kumanovo; 66.237 dân), Bitôla 
(Bitola; 75.386 dân). Thẻ chế: cộng hoà đa đảng một viện (Quốc 
hội). Dúng đầu nhà nước là tổng thống. Dứng đầu chính phủ là 
thủ tướng. Địa hình đồi núi, về phía nam có đồng bằng thung 
Lũng sông Vacđa (Vardar). Khí hậu Địa Trung Hải; mùa hè khô, 
nóng, trên núi mát dịu; mùa đông hơi lạnh, có mưa, trên núi rét. 
Dất đai (1994): đất nông nghiệp 25,7%, đồng cỏ 24,7%, rửng và 





cây bụi 38,9%, các loại đất khác 10,72. Khoáng sản chính: đồng, 
chỉ, kẽm, sắt, thạch cao, cao lanh. 

M là nước đang phát triển. Nông nghiệp chiếm 11,2% GDP 
(1997) và 11,5% lao động (1998). Công nghiệp (khai khoáng 
chiếm 20,7% GDP và 21,1% lao động, luyện kim, hoá chất, dệt 
may...) . Thương mại chiếm 10,9% GDP và 6,7% lao động: tài chính 
chiếm 5,5% GDP và dịch vụ chiếm 3,9% GDP và 4.3 lao động. 
GNP đầu người 1.290 USD (1998). Sản phẩm nông nghiệp chính 
(1999): lúa mì 378 nghìn tấn, nho 244 nghìn tấn, ngô 200 nghìn tấn, 
khoai tây 180 nghìn tấn . Chăn nuôi: cửu 1,55 triệu con, bò 290 nghìn 
con, lớn 60 nghìn con, gia cầm 3,34 triệu con. Gỗ tròn 720 nghìn mÌ 
(1998). Cá nước ngọt 1.368 tấn (1997). Sản phẩm công nghiệp 
chính: khai khoáng (1998) đồng 8 nghìn tấn quặng, chì 17 nghìn 
tấn, kẽm 3,5 nghìn tấn, cao lanh 467 nghìn tấn, thạch cao 54 
nghìn tấn, sắt 1 nghìn tấn, bạc tỉnh 20 tấn; chế biến (1998) kẽm 
6,9 triệu tấn, sắt 619 nghìn tấn, thép, tấm 276.464 tấn, xi măng 
461.195 tấn, vải bông sợi 13,7 triệu m`. Năng lượng (1996): điện 
6,489 tỉ kWh. Giao thông (1998): đường sắt 925 km, đưởng bộ 
11.513 km (rải nhựa 63%). 


Xuất khẩu (1998) 1,9 tỉ USD (thành phẩm 34,2%; máy móc, 
thiết bị giao thông 7,5%; hoá chất 5%; thực phẩm 52%). Nhập 
khẩu (1998) 1,31 tỉ USD (thành phẩm 14,5%, sản phẩm đầu lửa 
8,5%, máy móc thiết bị giao thông 19,12%, thực phẩm 13,4%, hoá 
chất 10,62%). Đơn vị tiền tệ: đêna (denar; từ 1993). Tỉ giá hối 
đoái: 1 USI =65,4 đêna (10.2000). 

Nhà nước M được thành lập từ lâu đời trên bán đảo Bankăng. 
Đây là nơi diễn ra nhiều cuộc chiến tranh vì nằm trên đường bộ 
chiến lược tử Tây Âu và Trung Âu đến biển Êgiê (Égée) và eo 
Thỏ Nhĩ Kì. Xứ M đã từng bị các đế quốc lớn như La Mã, Thồ 
Nhĩ Ki, Bungari xâm chiếm. Thời cận đại cũng vậy. Những năm 
1912 - 13, M bị Xecbia, Bungari, Hi Lạp tranh giành nhau. Năm 
1918, thuộc Xecbia (1929 đổi thành Nam Tư). Năm 1941, bị phát 
xít Ý và Bungari chiếm đóng. Năm 1944, được giải phóng, là 
nước cộng hoà nằm trong Liên bang Nam Tư cũ. Năm 199], 
tuyên bố độc lập. 

MAKHƠ E- (Ernst Mach; 1838 - 1916), nhà vật lí học và nhà 
triết học người Áo, theo chủ nghĩa duy tâm chủ quan, cùng với 
Avênariut (R. Avenarius) sáng lập chủ nghĩa kinh nghiệm phê 
phán. Xuất phát tử triết học duy tâm của Beccơli (G. Berkeley) 
và Hium (D. Hume), phủ nhận sự tồn tại khách quan của thế 
giới bên ngoài và độc lập với ý thức (khi coi sự vật là những "phức 
hợp cảm giác”); bác bỏ nội dung khách quan của các khái niệm 
khoa học, các quy luật và tính nhân quả, cho rằng chúng là sản 
phẩm của trí tuệ, của tâm lí con người. Trong cuốn "Chủ nghiã 
duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán", Lênin kịch liệt phê 
phán chủ nghiã duy tâm chủ quan của Makhơ và chỉ ra rằng quan 
điểm duy tâm của Makhơ tất yếu dẫn đến chủ nghĩa duy ngã. 
Những tác phẩm chính: "Góp phần vào việc phân tích cắc cảm 
giác” (1886), "Nhận thức và sai lầm" (1905). 


MAKIAVEUHI N. (Niccolò Machiavelli; 1469 - 1527), nhà 
hoạt động chính trị, nhà văn, nhà tư tưởng, nhà sử học Italia, 
Xuất thân trong một gia đình quý tộc. Những năm 1498 - 1512, 
Makiaveli giữ chức đồng lí của quan chưởng ấn thứ hai trong Hội 
đồng Công quốc Florăngxơ (Florence) và đã hoàn thành nhiều 
sứ mệnh ngoại giao. Khi nền Cộng hoà của Florăngxø bị sụp đồ 
(1512), bị quản thúc một thởi gian, rồi bị gạt khỏi chính trường. 
Viết nhiều tác phẩm quan trọng nhằm trình bày tư tưởng, quan 
điểm của mình, từ đó hình thành chủ nghĩa Makiaveli. Makiaveli 
chủ trương thuyết vô đạo đức về chính trị. Theo Makiaveli, để 
đạt được mục đích thì ngươi làm chính trị không từ bỏ bất cú 
một thủ đoạn nào, thậm chí cả việc chà đạp lên mọi thứ luân lí, 
danh dự; mục đích biện minh cho thủ đoạn; trong đấu tranh 
chính trị không có chỗ cho đạo đức; làm chính trị là phải dùng 
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thủ đoạn. Tư tưởng đạo đức của Makiaveli dựa trên chủ nghĩa 
cá nhân cực đoan và ích kỉ, bộc lộ rõ bản chất của giai cấp bóc 
lột, song Lại đáp ứng nhu cầu của giai cấp tư sản Italia Lúc bấy 
giỏ là xây dựng một quốc gia ltalia thống nhất, có chính quyền 
mạnh đủ sức chống lại thần quyền của Giáo hội. Makiaveli là 
một trong những người đầu tiên xem xét vấn đề nhà nước bằng 
cặp mắt của con người tử trí tuê và kinh nghiệm chứ không phải 
tử thần học, đề ra những đạo luật của nhà nước. Tư tưởng vô 
đạo đức về chính trị sau này đã được phát triển tới hình thức 
cực đoan của nó là chủ nghĩa phát xít. Những tác phẩm chính: 
"Quốc vương" (1513), "Bàn về nghệ thuật chiến tranh" (1519 - 
20), "Bình luận về tập đầu trong bộ lịch sử mườởi tập của Titut - 
Liviut" (1513 - 20), "Mandragôla" (1520). 

MAKTIMÔNÔ (Makimono), tên gọi một loại tranh Trung Quốc 
và Nhật Bản, chiều cao bằng khổ giấy hay khổ lụa còn chiều 
ngang có thể tới vài mét. Tranh M không để treo mà cuộn lại, 
khi xem mỏ đần từ phải sang trái từng đoạn 60 em. Bức "Nữ sử 
châm đồ quyền" của Cố Khải Chi (Gu Qizhi) thời Lục triều là 
một M. Trong cùng một bức tranh, hoạ sĩ vẽ M có thể vẽ về 
nhiều không gian và nhiều thời gian khác nhau. 

MALABÔ [Malabo, trước 1973, là Xanta Idaben (Santa 
Isabel)], thủ đô và cảng của Cộng hoà Ghinê Xích Dạo, nằm 
trên đảo Biôkô (Bioko). Dân số 58 nghìn (1991). Công nghiệp: 
cưa xẻ và chế biến gỗ, thực phẩm. Sân bay quốc tế. Do thực dân 
Anh xây dựng tử 1827 dưới hình thức khu dân cư Pooe - Clarenxø 
(Port - Clarence). Những năm 1843 - 1968, trung tâm hành chính 
của Ghinê thuộc Tây Ban Nha (dưới tên gọi Xanta Idaben). 


MALACHITT (A. malachite; tử tiếng HÍL. malakhe - lục), 
khoáng vật lớp cacbonat - Cua [COa] [OH]a:. Hệ đơn nghiêng. 
Tạp chất: CaO, Fe2zOa, SiOa, vv. Gặp tập hợp dạng nhũ đá, thận, 
sợi phóng tia, dạng đất. Màu xanh lục, ánh thuỷ tỉnh. Độ cứng 
3,5 - 4; khối lượng riêng 3,9 - 4,1 g/cm”. Gặp trong đói oxi hoá 
mỏ quặng đồng (Cu). Cộng sinh với azurit, cuprit, limonit, w. 
Loại dạng nhũ đá, dạng thận dùng làm đá mĩ nghệ; loại dạng đất 
dùng làm bột màu. Gặp ở mỏ đồng Biển Dộng, Bắc Giang. 

MALAIXIA (Malaysia; Liên bang Malaixia), quốc gia ở Đông 
Nam Á. Gồm các bộ phận ở phía nam bán đảo Maläcca (Malacca) 
(Tây M) và một bộ phận ở phần bắc đảo Kalimantan (Kalimantan) 
là Xaraoäc (Sarawak) và Xabat (Sabah) (Đông MỊ). Diện tích 
329.735 km”. Dân số 23,260 triệu (2000), trong đó người M và 


triệu dân). Các thành phố khác: Ipô (Ipoh), Jôho Baharu (]ohor 
Baharu), Mêlaka (Melaka). Thể chế: quân chủ lập hiến liên bang, 
hai viện. Vua là người đứng đầu nhà nước. Thủ tướng đứng đầu 
chính phủ. Địa hình núi và đồi thấp chiếm ưu thế. Trên đảo 
Katimantan có núi Kinabalu (Kinabalu) cao nhất (4101 m). Khí 
hậu xích đạo ẩm. Nhiệt độ trung bình năm 25 - 27”C. Lượng 
mưa trung bình năm 1.500 - 2.000 mm. Thực vật: rưng xích đạo. 
Khoáng sản chính: sắt, bauxit, đồng, thiếc. 

M là nước công nghiệp mới phát triển. Nông nghiệp chiếm 12% 
GDP và 17,3% lao động (1997). Công nghiệp chế biến chiếm 35,7% 
GDP và 23,4% lao động.Thương mại chiếm 12,3% GDP và 18.4% 
lao động: tài chính chiếm 11,5% GDP và 5,22 lao động; quốc phòng, 
công chính, dịch vụ chiếm 11,1% GIDP và 20,5% lao động. GDP đầu 
người 4.313 UJSD (1995). GNP đầu người 3.670 USD(1998). Sản 
phẩm nông nghiệp chính (1998): cọ dầu 8,3 triêu tấn, Lúa 1,94 triệu 
tấn, mía 1,6 triệu tấn, cao su 971,1 nghìn tấn. Chăn nuôi: lợn 3,148 
triệu con, bò 693 nghìn con, gà 15 triệu con. Gỗ tròn 46 triệu mỶ. 
Cá đánh bắt (1997): 1,2 triệu tấn. Khai khoáng: sắt, bauxit, đồng, 
thiếc. Chế biến: xi măng, thức ăn cho gà, phân bón, đường, cao su, 
sắt thép, gỗ dán, tivi. Năng lượng (1994): điện 40 tỉ kW.h, đầu thô 
237,742 triệu thùng, khí đốt 24,411 tỉ mỶ, sản phẩm dầu hoả 11,406 
triêu tấn. Giao thông: đường sắt 1.791 km (1995), đưöng bộ (1996) 
94,5 nghìn km (75% rải nhựa). Các cảng chính Po -Xoettenham 
(Port Swettenham, Kêlang (Kelang), Pênang (Penang), Xanđakan 
(Sandakan). Xuất khẩu (1996) 197,026 tỉ ringit M (máy móc và 
thiết bị vận tải 55,3%, nhiên liệu 8,1%, đầu ăn 6%. Nhập khẩu 
(1996) 197,28 tỉ ringit M (máy móc và thiết bị vận tải 60,1%, hoá 
chất 6,8%, thực phẩm 4,9%, nhiên liệu 2,6%). Bạn hàng chính: 
Nhật Bản, Hoa Ki, Xingapo, Anh, Đài Loan, Đức, Hồng Kông, 
Hàn Quốc. Đơn vị tiền tệ: ringit M (ringgit hoặc Malaysian dollar; 
RM). Tỉ giá hối đoái 1 USD = 3,8 ringit (10.2000). 

Từ đầu thế kỉ 16, Bồ Đào Nha chiếm M làm thuộc địa. Tủ 
1641, M tà thuộc địa của Hà Lan. Từ 1824, là thuộc địa của Anh. 
Ngày 31.8.1957, Anh phải trả độc lập cho M và M trở thành nước 
cộng hoà ở trong Liên hiệp Anh. Ngày 16.9.1963, M cùng với 
Xingapo, Xaraoäc và Xaba hợp nhất thành Liên bang Malabria. 
Năm 1965, Xingapo tách ra khỏi Liên bang M để trở thành quốc 
gia riêng. Quốc khánh 31.8 (1957). Là thành viên Liên hợp quốc 
tù 17.9.1957. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam cấp đại 
sứ từ 30.3.1973. 


BIỂN 


————————— 





Malaixia 


các tộc bản địa là 57,9%, ngưởi gốc Trung Quốc 24,7%, Ấn Dộ 
7% (1999). Dân thành thị 57% (2000). Ngôn ngữ: tiếng M. Tồn 
giáo: đạo Hồi 52,9%, đạo Phật 17,3%, Ấn Độ giáo 7%, đạo 
Thiên Chúa 6,4%. Thủ đô Kuala Lumpua (Kuala Lumpur, 1,2 
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MALAUY (Mala%i; Republic of Malawi - Cộng hoà Malauy: 
tên cũ: Nyasaland), quốc gia ở đông nam Châu Phi. Diên tích 118.484 
km”. Dân số 10,386 triệu (2000), đa số là người Bantu (Bantu) thuộc 
các bộ lạc Malauỷý (Malawi), Lômuê (Lomwe), Yao (Yao) và Nogôni 


(Ngoni). Dân thành thị 10/7% (1987). Ngôn ngữ chính thúc: tiếng 
M và tiếng Anh. Tồn giáo (1995): đạo Tìn Lành 205%, đạo 
Thiên Chúa 18%, tín ngướng truyền thống 102%, đạo Hồi 20% 
Thủ đô: các œ quan chính phủ đóng tại 2 thành phố là Lilônguê 
(Lilongwe; 436 nghìn dân (1998) và Blantyrê (Blantyre; 478 
nghìn dân). Các thành phố khác: Mơzuzu (Mzuzu), Zômba 
(Zomba). Thể chế: nước cộng hoà, một viên (Quốc hội). Tổng 
thống đứng đầu nhà nước và chính phủ. 

Đại bộ phận là bình sơn, cao trung bình 1.000 - 1.500 m [núi 
Xapitoa (Sapitwa) cao nhất 3.000 m]. Khí hậu gió mùa xích đạo. 
Nhiệt độ trung bình tháng giêng: 23- 27 °C; tháng bảy: 14-19 °C. 
Mưa hàng năm 750 - 2.500 mm. Sông chính: Sirẽ (Shire) chảy 
vào hồ Niaxa (Niassa). Thực vật: rửng nhiệt đói, xavan đồng cỏ 
núi cao. Rủng chiếm 39% diện tích, đồng cỏ 20%, đất canh tác 
18%, các đất khác 23%. Khoáng sản chính: đá quý. 
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Malauy 


M là nước kém phát triển. Nông nghiệp chiếm 36,3% GDP 
(1998) và 85,8% lao động (1987). Công nghiệp chế biến chiếm 
13,12 GDP và 2,8?0lao động. Thương mại chiếm 24,7% GDP 
và 2,7% lao động: tài chính chiếm 8,6% GDP và 0,3% lao động: 
dịch vụ và công chính chiếm 11,7% GDP và 4,3% lao động. GDP 
đầu người 142 USD (1995). GNP đầu người 210 UJSD(1998). 
Một số sản phẩm nông nghiệp chính (1999): mía 1,9 triệu tấn, 
ngô 2,48 triệu tấn, khoai tây 385 nghìn tấn, chuối, thuốc lá, sắn, 
chè, lạc. Chăn nuôi: bò 750 nghin con, dê ¿ ,2¿6 triệu con, lợn 230 
nghìn con. Gỗ tròn (1998) 9,692 triệu m”. Khai khoáng (1998): 
đá vôi 171,9 nghìn tấn. Công nghiệp: xi măng, hoá chất, đệt, lương 
thực thực phẩm. Điện (1996) 874 triệu kW.h. Xuất khẩu (1995) 
6,2 tỉ kuacha Malauy (KM) (thuốc lá 635%; chè 6,7%; đường 
6,52). Nhập khẩu (1995) 7,25 tỉ KM (1990; thiết bị giao thông 
9.2%. Bạn hàng chính: Anh, Nam Phi, Môzămbich, Hoa Ki, 
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Đức, Nhật Bản. Đơn vị tiền tệ: kuacha Malauy (Malawi kwacha 
- KM)]. Tỉ giá hối đoái: 1 USD = 76,5 KM (19.2000). 

Cuối thể kỉ 15, trên lãnh thổ M hình thành bộ lạc thống nhất 
Malauy, nhưng sau đó bị chia rẽ. Năm 1890, Anh chiếm M. Những 
năm 1891 - 1964, Anh đô hộ M và đồi tên tà Nyaxalen (Nyasaland). 
Năm 1953, M bị sáp nhập vào Liên hợp thuộc địa Rôđêdia 
(Rhodesia) và Nyaxalen. Năm 1963, Nyaxalen được quyền tự 
quyết về các vấn đề đối nội. Ngày 6.7.1964, tuyên bố độc lập và 
lấy lại tên nước là Malauy. Quốc khánh 6.7 (1964). Là thành viên 
Liên hợp quốc tử 1.12.1964. 

MALẶCCA 1. (đ/a lí; Malacca), 1) thành phố và cảng của 
Malaixia trên bán đảo Maläcca ở phía nam thủ đô Kuala Lumpua, 
trung tâm hành chính của bang Malăcca. Dân số 296 nghìn (1991). 
Công nghiệp: chế biến cao su, thực phẩm. 

2) eo biển giữa bán đảo Maläcca và đảo Xumatora (Sumatra). 
Nối liền biển Anđaman (Andaman) với Biển Đông. Dài 957 km, 
bề rộng nơi nhỏ nhất 15 km. Độ sâu nhỏ nhất ở Lạch vận tải 12 m. 
Ấn ngữ con đường thương mại quốc tế giữa phương Tây và phương 
Đông cho nên các nước hai bên bở eo biển này trong một thời gian 
đài đã là mục tiêu xâm lược của các nước đế quốc (Bồ Dào Nha, 
Hà Lan, Anh, Pháp). 

2. (sử; Malacca hoặc Melaka), quốc gia cỗ ở miền trung bán 
đảo Malaya, do ông hoàng Xumatora lập năm 1402. Sau đó nhanh 
chóng phát triển và trỏ thành một đô thị hải cảng quan trọng, sàm 
uất, thành trung tâm thương mại ở phương Đông. Cũng đồng thời 
là tôn chủ của các quốc gia Malaya. Năm 1511, bị Bồ Đào Nha 
đánh chiếm và tứ đó chấm dứt 
vai trò lịch sủ. 

MALÂU C_ (Christopher 
Marlowc; 1564 - 93), nhà soạn 
kịch Anh. Lúc đầu là diễn viên 
sân khấu; bị tai nạn, Malâäu 
chuyền sang soạn kịch [cùng thi 
với Sêchxpia (W. Shakespeare)]. 
Tác phẩm: "Tamơlen vĩ đại" 
(1590), bi kịch về ông bố tham 
lam và những người thừa kế; 
"Người Do Thái xứ Mantd" 
(1589), bị kịch về quyền lực; "Vua 
Eduôt II" (1592), bi kịch lịch sử 
đầu tiên trong văn học kịch Anh, 
kể chuyên ông vua mất ngôi vì 
đứa con ngoài hôn thú. 

MALFCBƠ F. Ð. (Francois de Matherbe; 1555 - 1628), nhà thơ 
và nhà lí tuận văn học Pháp. Sinh trưởng trong một gia đình trí 
thức nghèo. Thời trẻ làm thư kí cho một nhà quý tộc. Từ 1605, 
được vua Hăngri IV (Henn) tin dùng, có chức vị trong cung đình. 
Malecbd là một người có uy 
danh lớn trong giới văn học 
Pháp. Ông sáng tác thơ tử năm 
20 tuổi. Thoạt tiên là những 
bài thơ nhỏ, nhân dịp hội hè, 
mừng vinh quang nhà vua, hoặc 
ca ngợi đất nước hoà bình, tình 
yêu, niềm vui cuộc sống. Thd 
Malecbd mượt mà, có khi loé 
lên một ánh sáng rực rõ, nhưng 
ngày càng nghiêm ngặt, biểu 
hiện một tính thần trật tự và 
kỉ cương của lí trí, thiên về hùng 
biện hơn trữ tình, về cái chung 
hơn cái riêng, về trí óc hơn say 
mê. Malecbơ chủ yếu là nhà lí 
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luận văn học nhưng ông không viết thành một cuốn thi pháp. 
Malecbø ghi chép những ý kiến của mình khi đọc thở của 
Đêpooctd (P. Desportes). Những câu chuyên và bình luận của 
ông về thơ Rôngxa (P. Ronsard), thơ cổ đại Hi Lạp, La Mã, được 
các "đệ tử" của ông ghi chép lại. Hầu như Malecbơ phê phán tất 
cả. Ông muốn thanh lọc ngôn ngữ thế kỉ trước, đề ra những quy 
tắc nghiêm ngặt về ngôn ngữ và phép làm thơ theo luật lệ về vần, 
nhịp, chỗ ngắt câu thơ, khổ thơ, các loại thơ. Malecbø là một 
nhà lí luận của mĩ học cổ điển. 

MALÊ (Maté), thủ đô và cảng duy nhất của Cộng hoà Mandivơ, 
nằm trên đảo cùng tên. Dân số 62900 (1995). Đánh cá. Xuất khầu 
cá khô, cùi dưa. 

MALÉEVICH K. X. (Kazimir Severinovich Malevich; 1878 - 
1935), hoạ sĩ, nhà hình hoạ, nhà văn Nga. Học Trường Mi thuật 
Kiep tư 1896, sau đó đến sống ở Matxcœva, tham gia các nhóm: 
"Quân bài J rô" (1910), "Đuôi lửa" (1912), "Mục tiêu" (1913). Ban 
đầu, ông quan tâm đến những vấn đề xã hội, vẽ những cảnh sinh 
hoạt lao động chịu ảnh hưởng phong cách giản hoá của Gôganh 
(P. Gauguin), Matixø (H. Matisse) với những hình thể màu sắc 
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bắt nguồn tử tranh dân gian ("Người cắt chai chân trong buồng 
tắm" 1908 - 09, "Những người đánh xi sàn nhà" 1911). Sau đó, 
ông vẽ theo lối lập thể và vị lai bằng những hình trụ, hình nón 
(Người đốn củi" 1911; "Buổi sớm ở nông thôn", 1912 - 1913). 
Khoảng năm 1913 - 14, dùng những họa tiết (chữ in) và những 
đồ vật chấp vá một cách phi lí, Malêvich sáng tác những bức 
tranh báo hiệu tỉnh thần trào lưu Đađa (Dada). Tiếp theo, 
Malê6vich chuyển hướng sang hội hoạ trừu tượng. Năm 1915, 
trong triển lãm tiền phong "0,10" Malêvich trưng bày những bức 
tranh chỉ hoàn toàn có những hình kỉ hà đơn giản (tam giác, 
vuông, tròn, chữ thập) trên nền trắng, trong đó bức vẽ "Hình 
vuông đen trên nền trắng" gây dư luận lớn. Cùng năm ấy, Malêvich 
ra tuyên ngôn của chủ nghĩa "Tối thượng" diễn đạt "cái không có 
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gì thành vấn đề". Năm 1918, Malêvich lãnh đạo xưởng hoạ đầu 
tiên trong trưởng nghệ thuật ứng dụng ở Matxcova; sau đó 
Malêwvich dạy ở Vitepxkơ (Vitebsk) rồi đổi về Pêtorôgrat 
(Petrograd); Malêvich chuyển trọng tâm hoạt động sang kiến 
trúc, muốn đem tâm sức phục vụ cho tập thể. Năm 1927, Malêvich 
sang Đức dự triển lãm hồi cố của ông và đưa in cuốn sách "Thế 
giới của phi biểu hình hay Thế giới không vật thể". Năm 1919, 
1920 Malêvich vẽ bức "Hình vuông trắng trên nền trắng" để nhấn 
mạnh rằng Malêvich đã đạt tới "một thế giới trắng thiếu vắng 
đồ vật biểu lộ cái không có được phát hiện". Tác phẩm này vừa 
là một sự thách thức, vừa là kết quả của một ý tưởng về những 
nguyên tắc của hội hoạ. Tù đấy, Malêvich đã cho thấy rõ cái 
giới hạn mà nếu vượt qua hội hoạ sẽ bị tiêu diệt Malêvich đã 
khẳng định là một trong những nhà tiên phong của chủ nghĩa 
trủu tượng. Cuối đời, Malêvich trỏ lại với hội hoạ truyền thống 
nông dân Nga. 

MALI (Mali; République du Matli - Cộng hòa Mali), quốc 
gia Ở Tầy Phi. Diện tích 1,248 triệu km” Dân số 10,686 triệu 
(2000), gồm các nhóm đân tộc Bambara (Bambara), Fulani 
(Fulani), Xênufô (Senoufo), Xôninkê (Soninké), Xonghai 
(Songhais), Malinkê (Malinké), Đôgông (Dogon), vv. Dân thành 
thị 28,7% (1998). Ngôn ngữ chính thức: tiếng Pháp. Tồn giáo: 
đạo Hồi 90%, tín ngưng cổ truyền 9%, đạo Cơ đốc 1%. Thủ 
đô: Bamakô [Bamako; 800 nghin dân (1995)]. Các thành phố 
khác: Xêgu (Ségou), Môpti (Mopti), Xikaxô (Sikasso). Thể chế: 
cộng hoà một viên (Quốc hội). Đứng đầu nhà nước là tổng thống. 
đứng đầu chính phủ là thủ tướng. 

Lãnh thổ phần lón là đồng bằng. Ö phía bắc, nam và đông có 
núi và cao nguyên. Khí hậu nhiệt đói hoang mạc ở miền Bắc, nhiệt 
độ trung bình tháng 23 - 34”C, mưa 50 - 200 mm/năm; khí hậu á 
xích đạo ở miền Nam, nhiệt độ trung bình tháng 24 - 33°C, mưa 
500 - 1. 000 mm/năm. Sông lón: Nigiê (Niger) và Xênêgan (Sénéga). 
Thực vật chủ yếu là hoang mạc, bán hoang mạc, ở phía nam có 
xavan. Năm 1994, rửng chiếm 6% diện tích, đồng cỏ 252, đất canh 
tác 2”, các đất khác 67. Khoáng sản chính: đá vôi, phốt phái, 
sắt, thạch cao, vàng bạc. 


M là nước kém phát triển. Nông nghiệp chiếm 442 GDP (1998) 
và 82,2% lao động (1987). Công nghiệp chế biến chiếm 9,12 GDP 
và 5,5?b lao động; khai khoáng 5,5% GDP. Thương mại, tài chính 
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chiếm 15,8% GDP; dịch vụ chiếm 6,7% GDP. GDP đầu người 
223 USD (1995). GNP đầu người 250 UJSD (1998). Sản phẩm 
nông nghiệp chính (1999): kê 641 nghìn tấn, lúa miến 559 nghìn 
tấn, lúa gạo 589 nghìn tấn và bông hạt, ngô, lạc, sắn, khoai lang... 
Chăn nuôi: đê và cửu 14,5 triệu con, bò 6 triệu con, lựa 652 nghìn 
co, lạc đà 292 nghin con và ngựa, lợn. Gỗ tròn (1998): 6,4 triệu 
m”. Khai khoáng: đá vôi, photphat, vàng. Sản xuất công nghiệp: 
bông sợi, đưởng, xi măng, đồ uống. Diện (1996) 335 triệu kWh. 
Giao thông: đường sắt (1995) 641 km, đường bộ (1996) 15 nghìn 
km (12% rải nhựa). Xuất khẩu (1997) 327,7 tỉ frăng CFA (bông 
nguyên liệu và chế biến 49,2%, gia súc sống 9,4%, vàng 35,8%). 
Nhập khẩu (1997) 438,2 tỉ frăng CEA (máy móc và thiết bị vận 
tải 29,5%, lương thực 14,5%, hoá chất §,9%, sản phẩm đầu lửa 
13,9%). Bạn hàng chính: Pháp, Côt Divoa, Đức, Anh, Bỉ, Luxembua, 
Tây Ban Nha, Trung Quốc. Đơn vị tiền tệ: frăng CFA. Tỉ giá hối 
đoái: 1 USD = 754,28 frăng CEFA (10.2000). Vào thời trung cổ, 
trên lãnh thổ M xuất hiện các quốc gia phong kiến sơ kì: Gana, 
Mall, Xonghai, vv. Giữa những năm 90 thế kỉ 19, M bị Pháp biến 
thành thuộc địa và gọi là "Xuđăng thuộc Pháp". Tháng 6.1960, M 
cùng với Xênêgan lập Liên bang độc lập Mali; tháng 8.1960, bị 
phân chia. Ngày 22.9.1960, Mali tuyên bố thành lập nước Cộng 
hoà. Tháng 11.1968, xảy ra đảo chính quân sự, Uỷ ban Quân sự 
Giải phóng Quốc gia được thành lập. Tháng 6.1974, hiến pháp mới 
được chấp nhận, do trưng cầu ý dân. Quốc khánh 22.9 (1960). Là 
thành viên Liên hợp quốc từ 28.9.1960. Thiết lập quan hệ ngoại 
giao với Việt Nam cấp đại sứ 31.10.1960. 


MALINÔPXKI B  K. 
(Bronisfaw Kasper Malinowski; 
1884 - 1942), nhà xã hội học, 
dân tộc học người Anh gốc Ba 
Lan. Các cuộc điền đã chủ yếu 
cuả ông tiến hành trong những 
năm 1914 - 18 ở Niu Ghinê và 
Mêlanedi (Melanésie) Tủ 
1927, ông sống và làm việc Ở 
Anh. Ông có thể được coi là 
ngươi đi đầu trong việc xây dựng 
bộ môn dân tộc học - kinh tế 
với những cống hiến lớn về 
những điều tra phương thức sản 
xuất cuả các thô dân. Ông được 
mọi ngưỏi biết đến như là người 
sáng lập trưởng phái chức năng 
trong dân tộc học, có ảnh hưởng 
đắng kế đến nhiều nhà dân tộc học và xã hội học tư sản hiện 
đại. Dứng trên quan điểm thực dụng để rút ra từ hệ thống những 
điều kiện trong mối quan hệ cuả đời sống văn hoá cuả con người 
với thiên nhiên, ông cho rằng 
dân tộc học cần phải góp phần 
vào việc điều hành có kết quả 
chủ nghĩa thực dân trong những 
điều kiện lịch sử mới. Tắc phẩm 
chính: "Gia đình của những 
người thổ dân Ôxtrâylia" (1913); 
"Những người thám hiểm Tây 
Thái Bình Dương" ( 1922); "Đời 
sống tỉnh dục của những người 
dã man ở Tây Bắc Mêẽlanêdi" 
(1929), "Những bãi san hô và 
sự kì điệu của chúng" (1935). 

MALƠ G. (Gustav Mahler; 
1860 - 1911), nhà soạn nhạc, 
nhà chỉ huy dàn nhạc áo. Tác 
giả cuả những tác phẩm âm nhạc 
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hoành tráng, một trong những nhà chỉ huy kiệt xuất nhất trong 
lịch sử ôpêra và giao hưởng. Là chỉ huy chính và giám đốc các 
Nhà hát ôpêra ở Buđapet, Hambua (Hamburg) và Viên. Bản chất 
tác phẩm cuả Malø có khuynh hướng nhân đạo, khát vọng vươn 
tới những lí tưởng khoáng đạt. Những tác phẩm cuối đời có tính 
chất cuả chủ nghĩa biểu hiện với ngôn ngữ âm nhạc phức tạp. Tắc 
phẩm: 9 bản giao hưởng và những phác thảo quan trọng cuả bản 
số 10. Rất nhiều liên khúc Liđø (Lieder) phần lón với phần đệm 
dàn nhạc, vv 


MALƠBRĂNGSƠ N. (Nicolas Malebranche; 1638 - 1715), 
nhà triết học tôn giáo, tu sĩ Pháp. Triết học của Malơbrăngsơ là 
sự thoả hiệp giữa vật lÍ học của Dêcac (R. Descartes) với siêu 
hinh học của thánh Auguxtinut [L. Aurelius Augustinus; cø. Thánh 
Ôguyxtanh (Saint Augustin)], hoà nhập giới tự nhiên và Thượng 
đế. Hai điểm cơ bản trong học thuyết cuả Malơbrăngsơ là sự linh 
giác Thượng đế và học thuyết về những nguyên nhân tạo cơ hội. 
Theo Maldbrăngsơ thi không có một nguyên nhân nào khác trong 

vũ trụ ngoài ý chí của Thượng đế. Chính Thượng đế đã sản sinh 
ra trong cö thê mội sự vận động nảo đó, mà ý muốn của linh 
hồn, của tư duy chỉ là cơ hội. Ngược lại, một sự vận động nào 
đó của cơ thể là cø hội để cho Thượng đế sản sinh ra trong cơ 
thể một tư tưởng nào đó. Như vậy, Thượng đế là nguyên nhân 
phổ biến duy nhất, duy nhất hữu hiệu. Theo Malơbrăngsø, giác 
quan không có tắc dụng đối với nhận thức, nhận thức là trực 
quan của ý niệm, mà nguồn gốc là Thượng để. Các tác phẩm 
chính: "Sự tìm kiếm chân lí" (1674 - 75), "Luận về tự nhiên và ân 
điển (1680), "Luận về tình yêu thương của Thượng đế" (1697). 

MAMALAY Ð. (Dzanhecho Mamalay; 1917 - 82), nhà văn 
nữũ Myanma. Sinh trưởng trong một gia đình viên chức. Bắt đầu 
viết năm 20 tuổi, trên các tạp chí văn học, chính trị, xã hội. Tác 
giả nhiều cuốn tiểu thuyết: "Chị ấy" (1944), "Người giống anh ta” 
(1953), "Người mẹ" (1953), "Hai cuộc sống" (1955). Mamalay 
giành cho người phụ nữ một vị trí đặc biệt trong tác phẩm cuả 
mình. Các nhân vật nữ của Mamalay đều đáng yêu, dũng cảm, 
có nghị lực, làm chủ được mình. Mamalay còn là một nhà hoạt 
động chính trị nồi tiếng, đi khắp nước tuyên truyền cho phong 
trào đấu tranh vì hoà bình. Năm 1958, Mamalay đã sang Nhật 
Bản dự hội nghị chống bom nguyên tủ. 


MAN thuật ngữ người Hán thời cổ trung đại gọi các cư dân 
không phải Hán, thuộc nhiều dân tộc khác nhau, phân bố tử 
sông Dương Tủ trỏ về Nam (Nam Man). Tự cho mình là trung 
tâm cuả thiên hạ, trước đây người Hán bị chỉ phối bởi chủ nghĩa 
phân biệt chủng tộc, cho rằng các đãần tộc khác đều ở trình độ 
phát triển kinh tế - xã hội, văn hoá thấp kém hơn mình, nên đã 
dùng những tên có tính cách miệt thị để gọi họ (Nam Man, 
Đông Di, Bắc Dịch, Tây Nhung). Từ 1949, sau khi nước Cộng 
hoà Nhân dân Trung Hoa thành lập, tên gọi này không còn 
thông dụng nữa. Ở phương Tây, đưới thời Hi Lạp và La Mã cổ 
đại, các chủ nô cũng gọi cấc cư dân khác là ngưởi dã man. 

Ở Việt Nam, dưới thời phong kiến, tên này cũng được sử dụng 
để gọi một số cư dân (không nhất thiết chỉ là các dân tộc ít 
người) không phải là người Việt. 

MAN H  (Heinrich Mann; 1871 - 1950), nhà văn Đức, anh ruột 
TÐmat Man (Thomas Mann),. Trong những tác phẩm đầu, Man 
chịu ảnh hưởng cuả trường phái hoài cổ suy đồi, một trào lưu 
văn học lúc bấy giở rất được ưa chuộng. Vào khoảng 1909 - 10, 
Man thay đồi khuynh hướng, phê phán mạnh giai cấp tư sản quốc 
gia, bảo thủ, do đó trỏ thành nhà văn đại diện cho giới trí thức 
chống đối, chiến đấu cho một chủ nghĩa nhãn văn xã hội. Tiểu 
thuyết "Cái đầu" (1925) phê phán các nhà trí thức và các nhà 
lãnh đạo thời Guyôm đệ nhị (Guillaume II). Tư 1932, Man tố 
cáo chủ nghĩa quốc xã mới ngóc đầu dậy, rồi cùng với em là 
Tômat Man bỏ nước Dức sang Pháp (1933), chống chủ nghĩa 
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quốc xã và chủ nghĩa phát xit, sau đó sang Hoa Ki. Ông còn viết 
cuốn tiều thuyết lịch sử "Henri IV" (1935 - 38) và một tập gồm 
những bài có tính cách tự truyện "Nhin lại một thởơi” (1945 - 46). 

MAN NƯƠNG nhân vật huyền thoại trong lịch sử cổ đại Việt 
Nam. Người họ Man làng Mèn (nay là Mãn Xá, Thuận Thành, 
Bắc Ninh). Cha mẹ mất sớm, phải lên chùa ở đợ. Theo truyền 
thuyết, một hôm nằm ngủ, nhà sư Đà La bước qua ngưỏi, nàng 
có mang rồi sinh một con gái. Dầy tháng, Man Nương trả con 
cho nhà sư Đà La. Nhà sư bế con gái đặt vào một hốc cây dâu, 
rồi gửi tặng Man Nương một gậy thần làm mưa trừ hạn. Một lần 
mưa rất to, cây dâu trôi đến trước cửa chùa rồi dùng lại, Man 
Nương kéo lên cho xẻ và tạc thành 4 tượng Phật, gọi là Tứ Pháp, 
đặt Phật hiệu là Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện. Bà 
được tôn là Phật Mẫu tu ở chùa Tổ (Mãn Xá), còn Tú Pháp thi 
tu ở các chùa xung quanh. Là truyện phản ánh sự dung hợp Phật 
giáo buổi mối du nhập với tín ngưởng dân gian trên vùng đất Bắc 
cỔ Xưa. 

MAN T. (Thomas Mann; 1875 - 1955), nhà văn Đức. Em ruột 
Man (H. Mamn), sinh trong một gia đỉnh tư sản phá sản. Tiến sĩ 
danh dự Trưởng Đại học Bon 
(Bonn), Viện sĩ Hàn lâm Văn 
học Phô (1919). Khi Hitle (A. 
Hitler) cầm quyền, Man bỏ ra 
nước ngoài (1933), tiến sĩ danh 
dự Trưởng Đại học Havơi 
(Harvard). Năm 193ó, bị tước 
quyền công dân Dức và học vị 
tiến sĩ danh dự Trưởng Đại học 
Bon. Năm 1938, nhập quốc tịch 
Sec và XlÔôvakia; năm 1944, 
nhập quốc tịch Hoa Kì. Sau 
Chiến tranh thế giới II, sống ở 
Thuy Sĩ. Tiến sĩ danh dự Trưởng 
bại học lêna (lena), viên sĩ 
danh dự Viện Hàn lâm Nghệ 
thuật Cộng hoà Dân chủ Dức. 


Với tiều thuyết đầu tay "Gia đình Buđenbruc" (1901), Man phê 
phán bọn hãnh tiến trong giai cấp tư bản độc quyền. "Hoàng đế 
chí tôn" (1902) là tiểu thuyết hiện thực xen huyền thoại, Man 
phê phán sự câu kết giữa quyền lực và đồng đôla. "Ngọn núi kỉ 
điệu" (1924) viết về một viện điều dưỡng, biểu tượng cuả xã hội 
đương thỏi. Tỉnh thần nhân đạo cao cả trong tiểu thuyết bốn tập 
" Joseph và các anh em" (1933 - 43) lấy chất liệu tử Kinh Cựu 
ước, dựng nên những nhân vật cô đơn phát triển thành những 
thành viên tích cực cuả xã hội. "Lôttd đến Vaima" (1939) là tiểu 
thuyết chống chủ nghĩa quốc xã. "Bác sĩ Faoxtd", "Cuộc đởi cuả 
nhạc sĩ Ađrian Lơvecquyn do một người bạn kể lại" (1947) cũng 
là tiểu thuyết chống chủ nghĩa phát xít. M còn viết những bài 
tiểu luận về Gơt (J. W. von Goethe), Tônxtôi (L. N. ToLstoj), 
Sôpenhaod (A. Schopenhauer). Man quan niệm nhà văn phải 
sáng tác vì "chân, thiện, mĩ”, vỉ văn minh và vì con người, tiếp 
tục truyền thống nhân đạo chủ nghĩa cuả Gơt, Silø (J. C. F. von 
Schiller). Giải thưởng Nôben về văn học (1929). 

MAN THIỆN mẹ cuả Hai Bà Trưng, theo truyền thuyết và 
thần tích. Người làng Nam Nguyễn (Ba Vì, Hà Tây), có tên là 
Doan. chồng mất sóm. Bà có công dạy hai chị em Trưng Trắc, 
Trưng Nhị giỏi võ nghệ, có tỉnh thần yêu nước, có chí lớn. Khi 
Hai Bà Trưng khỏi nghĩa chống quân Hán, bà luôn luôn có mặt 
cùng các con bàn việc cơ mật. Bà mất trong cuộc kháng chiến 
chống Mã Viện. Nhân dân địa phương lập miếu thở bà gọi là 
Miếu Mèn (Ba Vĩ, Hà Tây). 

MÀN thuật ngữ trong bố cục cuả một vỏ kịch, là đơn vị do 
nhiều cảnh hợp thành (xt. Cảnh); biểu hiện bằng sự phản ánh 
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trọn vẹn mội giai đoạn nhất định trong hành động kịch, bao gồm 
nhiều đoạn kịch (cảnh), trong khi đó cảnh chỉ phản ánh mội 
đoạn nhất định cuả giai đoạn đó. Ranh giới đề xác định thưởng 
bằng sự kéo màn và hạ màn treo ở mặt ngoài sân khấu. 

MÀN ẢNH một khuôn hình đặt trước người xem có khả năng 
phản xạ hình ảnh tử máy chiếu hoặc phát ra hình ảnh tử nơi khắc 
truyền qua MA. Thưởng là một mặt phẳng màu sáng làm từ các 
chất liệu khác nhau (vải, nhựa, vật liệu đặc biệt), Tuy theo tính 
năng sử dụng có MA trong phòng chiếu để xem phim, MA trong 
trưởng quay để ghi hình. MA xem phim có các loại MA thưởng, 
MA rộng. MA rộng có độ cong tưởng đương với một cung cuả 
đường tròn có bán kính bằng khoảng cách tử mắy chiếu đến toàn 
MA. MA tròn tiếp nhận hình ảnh tử 11 máy chiếu bao quanh 
người xem. MA nổi khi xem phải đeo một loại kính đặc biệt gây 
cảm giác không gian cuả hinh ảnh. 

MA truyền hình thưởng được gọi là MA nhỏ căn cứ theo kích 
thước so với điện ảnh hoặc MA xanh theo màu sắc phát ra khi 
hình ảnh chưa xuất hiện. 

MÀN CHẮN ĐIỆN, TỪ vật dẫn rỗng có tác dụng ngăn không 
cho điện trưởng, tứ trưởng ngoài ảnh hưởng đến các vật nằm 
trong nó. Nếu vỏ làm bằng chất dẫn điện (có thẻ làm bằng lưới 
kim loại) có màn chắn điện, vd. lồng Farađây (Faraday). Nếu vỏ 
làm bằng chất sắt tử có độ từ thẩm cao, có màn chắn tu. Để chắn 
nhiễu do sóng điện tử cao tần, người ta dùng lưới kim loại dấn 
điện tốt, vd. lưới bọc dây cáp truyền tín hiệu trong máy vô tuyển. 

MÀN HÌNH (A. screen), bề mặt cuả ống tia điên tử hoặc cuả 
tấm tỉnh thể lỏng có khả năng hiển thị thông tin dưới dạng chữ, 
số hoặc hình ảnh. Có nhiều loại MH khác nhau: MH đơn sắc. 
MH màu, MH đồ hoa... 

MÀN HÌNH TINH THỂ LỎNG (A. Liquid CrystaL Display, 
viết tắt: LCD), loại màn hình hiển thị chữ và số bằng cách cho 
ánh sáng phản xạ lên một chất tính thể đặc biệt. Chất tỉnh thể 
sẽ sáng lên đến mức thấy được khi được chiếu đủ sắng. Do kích 
thước mỏng, MHTTL thưởng được dùng trong các máy tính bỏ 
túi, máy tính xách tay... 

MÀN HUỲNH QUANG màn ảnh cuả ống tia điện tủ, trên mặt 
có phủ chất hưỳnh quang (hợp chất cuả photpho). Chất này phát 
sáng khi bị điện tử bắn vào (đúng ra phải gọi là màn lân quang). 

MÀN TỰA PHIM một phần cuả bộ phim được đặt ở đầu 
hoặc cuối phim trong đó có ghi rõ biểu trưng và tên hãng sản 
xuất, tên phim, tên tác giả và những người tham gia làm phim. 
MTP được làm theo nhiều kiều quay trên nền khác nhau tuỳ theo 
nội dung, thể loại phim và ý đồ nghệ thuật cuả đạo diễn. 

MÃN (Man), một trong những dân tộc thiểu số ở Trung Quốc. 
Dân số 9,82 triệu ngươi (1990). Thuộc đại chủng Môngôlôi 
(Mongoloid), ngũ hệ Antai (Attaj), có văn tự. Hiên phân bố nhiều 
nơi ở Trung Quốc, tương đối tập trung ở ba trnh: Liêu Ninh 
(Liaoning), Cát Lâm (Iielin), Hắc Long Giang (Heilongjiang). 
Loại hình kinh tế chính là nông nghiệp. Saman giáo rất thịnh 
hành. Do quan hệ mật thiết, chung sống lâu đởi, giao lưu kinh 
tế - văn hoá với người Hán, nên ngày nay, người M đã chịu ảnh 
hưởng rất sâu sắc cuả người Hán. Trủ một số nơi hẻo lánh ở Hắc 
Long Giang, ngưởi già còn giữ tập quán và nói tiếng Mãn, còn 
hầu hết người M đã chuyển sang dùng tiếng nói, chữ Hán và tiếp 
thu văn hoá Hán. Tổ tiên xa xưa cuả người M là người Nữ Chân 
(Nii Zhen), tử các bộ lạc Nữ Chân, ra đời nhà Kim (thế kỉ 12), 
về sau là nhà Hậu Kim (thế kỉ 17). Sang thế ki 17, mới gọi là 
Mãn Châu (Manzhou). Nhiều lần xâm nhập Trung Nguyên. Năm 
1636, nhà Hậu Kim đổi gọi là Mãn Thanh. Năm 1644, quân 
Thanh vào Sơn hải quan, cướp chính quyền trung ương, đời đô 
về Bắc Kinh, thống trị Trung Quốc suốt 268 năm cho đến Cách 
mạng Tần Hới (1911). 


Sau khi nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa ra đởi (1949), 
dân tộc M được bình đẳng với các dân tộc anh em khác trong 
nước, làm chủ đất nước và xây dựng cuộc sống mới. 

MÃN CHÂU (Manzhou), phần lãnh thổ phía đông bắc Trung 
Quốc. Tháng 9.1931, Nhật xâm chiếm miền Đông Bắc Trung 
Quốc; tháng 2.1932, tuyên bố thành lập MC quốc, dựng lên chính 
quyền bù nhìn do Phổ Nghi (Púyi, vua cuối cùng cuả nhà Thanh) 
đứng đầu, đóng đô ở Tần Kinh (Trương Trung). Tháng 3.1934, 
Phổ Nghi xưng là hoàng đế Khang Đức. Tháng 8.1945, Hồng 
quân Liên Xô giải phóng miền Đông Bắc Trung Quốc khỏi ách 
chiếm đóng cuả quân phiệt Nhật. MC trỏ thành khu 
công nghiệp phát triển cuả Cộng hoà Nhãn dân Trung 
Hoa. 

MÃN GIÁC (tên thật: Lý Trưởng; 1051 - 96), nhà 
sư, nhà thơ Việt Nam. Người hương An Cách. Thuỏ 
nhỏ, vào cung hầu Càn Đức (Lý Nhân Tồng sau này), 
được thái hậu Ý Lan rất trọng, mời vào ở chùa Giáo 
Nguyên trong cung, cạnh điện Cảnh Hưng để hỏi han . 
giáo lú. Bài "Cáo tật thị chúng" (cáo bệnh bảo mọi 
người), chép trong "Hoàng Việt thi tuyển", bàn về cuộc 
sống với một tinh thần lạc quan, coi cuộc sống là bất 
diệt; xuân qua trăm hoa tàn, xuân đến trăm hoa lại nỏ 

"Chó bảo xuân tàn hoa rụng hết 


Đêm qua, sãn trước, một nhành mai". 


MÃN KINH hiện tượng thôi hành kinh vĩnh viễn do 
hoạt động nội tiết cuả buồng trứng bị suy giảm. Thường 
xảy ra Ò lứa tuổi 45 - 50. Thôi hành kinh trước tuổi 40 là MK 
sóm; thôi hành kinh sau 55 tuổi là MK muộn. Người MK sớm 
và người MK muộn đều nên đi khám phụ khoa tìm nguyên nhân 
bất thưởng để giải quyết kịp thời. Người phụ nữ MK hoàn toàn 
không còn khả năng sinh sản. Trong thời kì MK, có thể có những 
rối loạn thần kinh thực vật như bửng nóng ở mặt, ở đầu, hồi hộp, 
lạnh bàn tay, bàn chân, vã mồ hôi, vv. Để xử lí những triệu chứng 
này, có thể tạm thời dùng các thuốc an thần như gardenal, seduxen, 
seda, vv. Cũng có thể dùng hocmon buồng trứng với sự chỉ định 
và theo dõi cuả thầy thuốc. Sau một thời gian, người phụ nữ quen 
đần và các rối loạn trên cũng hết. 

MÃN TRIỀU (N. Man'chzhuro - Korejskie - Gory), miền núi 
ở phía đông - bắc Trung Quốc, phía bắc Cộng hoà Dân chủ Nhân 
dân Triều Tiên và vùng Primôrie (Primore) cuả Nga. Dài trên 
1000 km. Cao 2750 m (núi lửa Bạch Đầu Sơn). Bao gồm các cao 
nguyên và bình sơn phân cách nhau bởi các dãy núi. Rủng cây 
lá kim và lá rộng, bụi cây bá hương. 

MẠN tổ hợp kết cấu bao gồm các tấm vỏ và khung xương tạo 
nên các thành bên cuả thân tàu. M phải và M trái được phân 
biệt theo hướng nhìn tử lái tới mũi tàu. 

MẠN TÍNH tình trạng rối loạn bệnh lí điễn biến chậm, lâu 
dài, cường độ nhẹ, có khi khó chẩn đoán, hay tái phát thành 
những đợt cấp tính, thưởng ít gây khó chịu hoặc chịu đựng được 
đối với người bệnh nhưng dần dần sinh ra nhiều biến chứng rất 
khó chữa. Thưởng là hậu quả tiếp theo một bệnh cấp tính không 
được điều trị triệt để hoặc là một căn bệnh bắt đầu nhẹ, kín đáo 
không được phát hiện và điều trị đúng. Các dấu hiệu thưởng kín 
đáo: không sốt cao, sốt nhẹ hoặc không sốt; Lúc đau lúc không; 
ăn kém, người gầy dần, mệt mỏi, khó ngủ, có khi ho hoặc không; 
người bệnh vẫn chịu đựng được, hằng ngày vẫn sinh hoạt và làm 
việc bình thưởng, vd. trong viêm phế quản MT; có thể ho ít nhiều, 
khạc ít đờm... trong viêm khóp MT; khóp có Lúc đau, lúc không, 
bình thưởng vẫn vận động đi lại được; trong trường hợp viêm đại 
tràng MT; phân khi tốt khi xấu, chán ăn, w. Bệnh MT rất khó 
điều trị triệt để, thường để lại nhiều di chứng, biến chứng nghiêm 


MANĐENSTAM Ô.E. M 





trọng, vd. gan hoá trong viêm phôi mạn tính. Ngoài dùng thuốc, 
phục hồi chức năng có tác dụng quan trọng trong điều trị. 

MANAGOA (Managua), thủ đô cuả Cộng hoà Nicaragoa trên 
đảo Managoa. Dân số khoảng 864 nghìn (1995). Dầu mối giao 
thông lón trên con đường liên Mĩ. Sân bay quốc tế Auguxtô 
Xêxa Xanđinô(Augusto César Sandino). Năm 1972 bị thiệt hại 
nặng nề do động đất. Công nghiệp: dệt, thực phẩm. Đại học 
Tổng hợp. M do người Tây Ban Nha xây dựng vào thế kỉ 1ó; 
năm 1846, được nhận quy chế thành phố; tử 1958, là thủ đô 
cuả Cộng hoà Nicaragoa. 





Managoa 


MANAMA (Manama), thủ đô cuả Vương quốc Baranh nằm 
trên một hải đảo ở vịnh Pecxich (Persique). Dân số khoảng 148 
nghìn (1995). Nền sản xuất thủ công thô sơ. Dánh cá và mò trai 
lấy ngọc. 





Manama 


MANCHEXTƠ (Manchester), thành phố ở Anh. Diện tích 1,3 
nghìn km”. Dân số 432 nghìn (1995). Cảng biển trên kênh 
Manchextd nối liền M với biển Ailen (hàng hoá vận chuyển qua 
cảng 10 - 12 triêu tấn/năm). Công nghiệp chế tạo máy, dệt, hoá 
học, công nghiệp nhẹ, tài chính, thương mại. Đại học Tổng hợp. M 
được xây dựng tử thế kỉ 10 tại địa điểm cuả một khu dân cư Rôma 
(Ronian) cổ. Nhà thờ gôtich (thế kỉ 15 - l6 ). 

MANĐALAY (Mandalay), thành phố ở phần trung tâm cuả 
Myanma, cảng trên sông Iraoađy (Irrawaddy). Dầu mối giao 
thông. Sân bay. Công nghiệp: sợi bông, thực phẩm, cưa xẻ, sửa 
chữa tàu. Thủ công nghiệp. Trung tâm thương mại. Dại học Tổng 
hợp. Nhiều chùa thờ Phật. 

MANĐENSTAM Ô. E. (Osip Êmitevich Mandel'shtam; 1891 
- 1938), nhà thơ Nga. Tập thơ đầu tiến "Đá" (1913), tập thơ thứ 
hai "Tristia" (1922) chịu ảnh hưởng cuả thơ tượng trưng. Chủ đề 
trữ tình riêng tư không biểu hiện trực tiếp, mà thông qua lăng 
kính cuả những liên tưởng phức tạp. Thỏ Manđenstam dự báo 
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tương lai đầy tai biến cuả nền văn hoá già cỗi và những đại diện 
cuả nó. Sau cách mạng (1917), thơ Manđenstam có những biến 
chuyển mới. Bên cạnh chủ đề "sự ruồng bỏ", "đứa con ốm đau 
cuả thế kỉ"... còn có chủ đề cách mạng trong tinh thần dân chủ. 
Ngôn ngữ thơ ngày càng phi lí, kém rành mạch, cấu tứ không rõ 
ràng. Về văn xuôi, có tập truyện ngắn tự thuật "Sự náo động cuả 
thời đại" (1925); truyện vừa "Cái ấn Ai Cập" (1928) viết về sự 
khủng hoảng tính thần cuả trí thức trước cách mạng, tập bút kí 
phê bình văn học: ”lrò chuyên về Đantê" (1933). 


MANĐÉIA N. (Nelson 
Mandela; sinh 1918), nhà hoạt 
động chính trị Nam Phi. Sinh 
tại Tơranxkây (Transkei) - khu 
tự trị dành riêng cho người Phi. 
Năm 1944, gia nhập Đại hội 
Dân tộc Phi (ANC), sau giữ 
chức tổng thư kí ANC. Năm 
19ó4, bị nhà cầm quyền 
Prêtôria bắt giam kết án tù 
chung thân. Sau 27 năm bị gian 
giữ, trước áp lực đấu tranh cuŠ 
nhân dân tiến bộ trong và ngoài 
nước, ngày 11.2.1990, chính 
quyền Nam Phi buộc phải trả 
tự do cho ông. Sau khi ra tù, 
được bầu làm phó chủ tịch 
ANC; ngày 5.7.1991, Hội nghị 
toàn quốc ANC đã bầu làm chủ tịch. Sau cuộc bầu củ toàn 
quốc đa sắc tộc năm 1993, Manđêla làm tổng thống nước Cộng 
hoà Nam Phi. Rởi khỏi chức vụ này năm 1999. Giải thưởng 
Nôben về hoà bình (1993). Manđêla được ngưỡng mộ như ngưỏi 
anh hùng chống chế độ phân biệt chủng tộc. 

MANĐIVỜ (A. Maldives; Divêhi: Divchi Tumhuriyya; 
Republic of Maldives - Cộng hòa Mandivø), quốc gia ở Nam 
Á, trên quần đảo M ở Ấn Độ Dương, cách Xri Lanka 640 km 
về phiá tây nam. Gồm trên 2 nghìn đảo, phần lớn là đảo san 
hô vòng: khoảng 202 đảo có người ở. Diện tích 298 km”. Dân 
số 285 nghìn (2000), chủ yếu là người Xri Lanka và Ấn Độ, 
ngoài ra còn có người Arập , Malaixia. Dân thành thị (1999) 
28%. Ngôn ngữ chính: tiếng Divêhi (Divehi). Tòn giáo hầu như 
100% theo đạo Hồi. Thủ đô Matê [Mate; 62,9 nghìn dân (1995)]. 
Thể chế: cộng hoà một viện. Đứng đầu nhà nước và chính phủ 
là tông thống. 

M là nước đang phát triển. Cơ sở của nền kinh tế M là thương 
mại dịch vụ. Nông nghiệp chiếm 172% GDP (1997) và 25% lao 
động (1990). Công nghiệp chế biến (tính cả dịch dụ công cộng) 
chiếm 5,9% GDP và 15,8% lao động. Thương mại chiếm 19,7% 
GDP và 15,7% lao động; tài chính chiếm 29,6% GDP và 1,9% 
lao động: công chính, quốc phòng và dịch vụ khác chiếm 7,9% 
GDP và 21% lao động. GDP đầu người 1.079 USD (1995). GNP 
đầu người 1.130 USD (1998). Sản phẩm nông nghiệp chính (1999): 
rau và dưa 25 nghin tấn, dửa 13 nghìn tấn. Đánh cá (1997) 107 
nghìn tấn, khai thác san hô, đóng thuyền, bện xơ dừa, chế biến 
cá. Diện (1996) 63 triệu KW.h. Xuất khẩu (1996): 699 triệu rupi 
Manđivd (cá hộp, cá đông lạnh, cá khô 59,5%; may mặc 17%). 
Nhập khẩu (1996) 3,6 tỉ rupi M: thực phẩm và gia súc sống 21%, 
tư liệu sản xuất 242, máy móc và thiết bị vận tải 28%, nhiên liệu sản 
phẩm đầu Lửa 92%. Bạn hàng chính: Xingapo, Xri Lanka, Dức, Anh, 
Nhật, Thái Lan, Ấn Ðộ, Hoa Kì. Đơn vị tiền tệ: rupi (rufiyaa) 
Manđivơ (RM). Tỉ giá hối đoái: I USD = 11/7 RM (10.2000). 

Vào thế kỉ 3 - 1 tCn., người Xri Lanka và Ấn Dộ đã đến ở 
quần đảo này. Đến các thế kỉ 5 - 12, người Arập đến M. Vào 
cuối thế kỉ 15, M bị Bồ Đào Nha và Hà Lan thống trị. Tủ 1887, 
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M là đất bảo hộ cuả Anh. Ngày 26.7.1965, M tuyên bố độc lập. 
Năm 1968, M tuyên bố là nước Cộng hoà. Quốc khánh: 26.7 
(1965). Là thành viên Liên hợp quốc từ 21.9.1965. Thiết lập quan 
hệ ngoại giao với Việt Nam cấp đại sứ tử 18.6.1975. 
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Mandivd 
MANETXIÊ x. Maneriê A. 


MANEXIẾÊ A. (Atred Manessier; cgø. Manetxiê; sinh 1911 ), 
hoạ sĩ Pháp. Thoạt đầu vào Trưởng Mĩ thuật Amiêng (Amiens), 
rồi sang học thêm kiến trúc ở Viện Mĩ thuật Răngxõng (Ranson). 
Học trò hội hoạ cuả Bixie (R. Bissière) (1935). Học nhiều bằng 
cách chép tranh ở Bảo tàng Luvrơ (Louvre). Năm 1933, đã bày 
tranh ở "Triển lãm những nghệ sĩ ngoài chính thống", rồi ở "Phòng 
tranh Tuylorï" (Tuileries) cùng với Bectông (Berton), Bazen (1. 
Bazaine), Extevơ (M. Estève), Lapiched (C. Lapicque). Năm 1941, 
giữa chiến tranh ác liệt, Manexiê tổ chức phòng tranh "Các hoạ sĩ 
trẻ cuả truyền thống Pháp" ngay ở Pari, có ý tìm lại cái nhin lập 
thể trước một thực tại mới. Từ 1943, lối vẽ trừu tượng cuả Manexiê 
có âm hưởng tôn giáo, chuyển sang lối hình học hoá, càng về sau 
càng thần bị: “Hải cảng xanh "(1948), "Không gian ban mai” (1949). 
Hình tượng hội hoạ cuả Manexiê hiện lên trên những đối lập màu 
sắc rất quý và phong phú, gợi lại tranh ghép kính màu ở các giáo 
đường. Ông rất ý thức cái ý nghĩa tâm linh trong nghệ thuật. Ông 
nói: "Nếu con người là một giai bậc giá trị, thì cái bề mặt ngoài 
cuả nó chỉ là thằng bù nhìn trong suốt, nếu có thì trống rỗng nội 
dung tâm linh". Năm 1953, Manexiê đạt giải hội hoạ ở triển lãm 
tuần kỉ hai năm một lần ở Xao Paolô (São Paulo). 


MANÊ Ê. (Édouard Manet; 1832 - 83), hoạ sĩ Pháp. Học lối 
cổ điển tại xưởng của Cutuya (T. Couture). Chép nhiều tranh 
Phục hưng và Hà Lan, hầm mộ Cuôchẻ (G. Courbet), Manê cho 
rằng hiện thực là cơ sở sáng tạo nghệ thuật, song nhất thiết phải 
thông qua nhận thức riêng cuả hoạ sĩ. Những bức tranh "Lôla ở 
Valenxơ" (1862), "Bữa điểm tâm trên cỏ" (1863) và "Ôlympia" 
(1863), (Bảo tàng Luvrở), đã sớm chứng tỏ tay nghề vững vàng 
mà phóng túng cuả Manẻ, gây bất bình trong giỏi hoạ kinh viện. 
Dặc biệt bức "Bữa ăn trưa trên cỏ" gây sóng gió một thời, Với 
"Quầy rượu ở quán Fôli - Becgierơ" (1881), ông còn đi xa hơn, 


hoàn toàn li khai cách nhìn cô điền, trỏ thành sự thách thức đối với 
hội hoạ hàn lâm. Chính vì thế mà Manê lôi cuốn được các hoa sĩ 
trẻ cùng thời, và họ coi ông là chỗ dựa tính thần với uy tin cuả một 
đồng nghiệp đàn anh, một trí thức thượng lưu lịch thiệp. Lòng quý 
trọng ấy nghiễm nhiên đưa Manê vào vị trí bản lề tử hội hoạ kinh 
viện chuyền sang hội hoạ ấn tượng, mà ông góp phần mở đường 
thông qua sự gắn bó đồng cảm với Mônê (C. Monet). 





ManêÊ "Bữa điểm râm trên cỏ" 


MANG loại giáp nhỏ của vaÏ tướng phó hoặc tưởng em trong 
sân khấu tuồng truyền thống, không mang cỏ lệnh, hình khối đưởng 
nét nhỏ. Khác với giáp, M chỉ có hai màu nâu và xanh. M nâu 
dùng cho các vai nịnh, M xanh dùng cho các vai trung. Xt. Giớ. 

MANG CÁ (cg. Trấn Bình Đài), đồn án ngữ phía đông bắc 
kinh thành Huế. Sau khi Pháp đánh Thuận An, buộc kí Hiệp ước 
Quý Mùi (1883), Tồn Thất Thuyết cho củng cố lại đồn, đặt thêm 
đại bác. Sau Hiệp ưóc Giáp Thân (1884), Pháp bắt bỏ đại bác ở 
thành, chiếm giữ MC và một số vùng phụ cận. Năm 1885, Tồn 
Thất Thuyết cùng Trần Xuân Soạn chỉ huy đạo quân đánh úp 
doanh trại Pháp ở khu MC, Tồn Thất lệ đánh úp toà Khâm sứ 
Pháp. Bị quân Pháp phản công, Tôn Thất Thuyết phải rút quân, 
hộ giá Hàm Nghỉ ra khỏi kinh đô. 

MANG CHỦNG tên tiết khí hậu (x. Tiế£) thứ mười một trong 
năm, chỉ khí hậu trung bình trong khoảng những ngày tử 6.6 đến 
21.6 hằng năm. 

MANG LIỀN (9wmbranchidae), họ cá, mình dài như rắn, da 
không vảy. Thiếu vây hông và vây ngực, vây lưng, vây hậu môn, vây 
đuôi nối liền nhau. Không có bóng hơi. Dại diện: lươn (x Lươn). 

MANG LỚN (Megamumtiacus vuquangensis; tk. hoẵng tồn, 
mang bầm), loài thú móng guốc, họ Hươu (Cenwidae). Loài mói, 





Mang lón 


MANG YANG M 


phát hiện năm 1994, tại vùng Vũ Quang, Hà Tĩnh. Hình dáng 

trông giống hoẵng nhưng cố lón hơn, lông màu vàng nâu thẫm, 

đôi gạc dài khoảng 25 - 30 cm. MI. có ở vùng rúng núi tử Nghệ 

An đến Lâm Đồng, Bình Thuận nhưng tập trung nhiều ở tây 

Nghệ An, Hà Tĩnh, tây Quảng Nam và Lâm Đồng. Có cả ở Lào, 

sưởn tây dãy Trưởng Sơn. Loài quý, hiếm, cần được bảo vệ. 
MANG LỖ x. Bạt biển 


MANG MẦM BỆNH người hoặc sinh vật khác đang mang 
vi khuẩn, virut, kí sinh trùng trong cơ thể và đang tiếp tục thải 
chúng ra ngoài theo các chất bài tiết. Có hai loại chính: vật bị 
bệnh sau khi khỏi bệnh về lâm sàng nhưng vẫn còn tiếp tục mang 
và đào thải mầm bệnh một thởi gian; người tiếp xúc với mầm 
bệnh và nhiễm phải mầm bệnh nhưng bệnh không phát ra mà 
chỉ ở "thể ẩn". MMB là nguồn lây truyền bệnh nguy hiểm vì vẫn 
hoạt động và tiếp xúc với xung quanh. Khi xuất hiện một mầm 
bệnh trong một quần thể (vd. viêm gan virut, lị trực khuẩn, nhiễm 
khuẩn màng não cầu, dịch tả...), trong số người tiếp xúc với bệnh 
nhân, dễ có những người MMEB. Trong các ngành nghề có tiếp 
xúc rộng rãi với công chúng, cần chú ý phát hiện người MMB 
(giáo viên, người nuôi dạy trẻ, dịch vụ ăn uống, cắt tóc, thương 
nghiệp, wwv.). Trong chăn nuôi cần cách li vật MMB. 

MANG RẦÂU (Pogoønophora), ngành động vật không xương 
sống, kích thước nhỏ, sống trong ống. Phía trước cơ thể có 1 - 
230 tua miệng rời nhau hoặc dính thành ống. Cơ thể có 4 phần, 
phần đầu có đôi túi thể xoang biến đồi. Phần thân có đôi ống 
sinh dục đổ ra phía lưng. Thân và đuôi có cơ sắp xếp chia đốt, 
bám chắc vào thành vỏ khi cơ co duối. Hệ tiêu hoá thiếu. Hô 
hấp bằng tua miệng. Hệ tuần hoàn kín, có tim là phần phỉnh cuả 
mạch lứng. MR có khoảng 120 loài, sống ở biển. Là một nhóm 
bắt nguồn từ tổ tiên chung cuả động vật có miệng nguyên sinh 
(như giun đốt cổ) và động vật có miệng thứ sinh. Trước đây đã 
có lúc sắp xếp vào động vật có miệng thứ sinh. 

MANG THÍT huyện ở phía đông tỉnh Vĩnh Long. Diện tích 157,7 
km”. Gồm 1 thị trấn (Cái Nhum, huyện lj), 12 xã (Chánh Hội, An 
Phước, Chánh An, Bình Phước, Nhơn Phú, Long Mỹ, Hoà Tĩnh, Mỹ 
An, Mỹ Phước, Tần Long Hội, Tần An Hội, Tần Long). Dân số 
987.000 (1999), gồm các dân tộc: Kinh, Khơ Me, Hoa. Dịa hình bằng 
phẳng, đất phù sa. Sông Cổ Chiên, Mang Thít chảy qua. Trồng lúa, 
mía, dừa, cây ăn quả, chăn nuôi trâu, bò, lợn, thả cá lồng. Chế biến 
đường mía, dửa, xay xát gạo. Giao thông đường liên tỉnh Vĩnh Long 
- Trà Vinh, đường thuỷ trên sông Cổ Chiên, Mang Thít. Huyện thành 
lập tử 13.2.1992 do chia huyện Long Hồ thành hai. 

MANG TRƯỜNG SƠN (Canimiữtiacus truongsonensis; tk. 
mang nanh, mang nhỏ), loài thú móng guốc họ Hươu (Cerwidae). 
Loài mói, phát hiện năm 1997 tại vùng núi phiá bắc huyện Hiên, 
tỉnh Quảng Nam. MTS cố nhỏ bằng con chó, có răng nanh hàm 
trên đải chià ra ngoài miệng, nên có tên gọi là mang nanh, gạc 
rất ngắn, khoảng 2 - 3 cm, thưởng sống trong các khu rừng thưa, 
bãi cỏ ven rứng. Chỉ mới tìm thấy ỏ tỉnh Quảng Nam. Loài quý, 
hiếm, cần được bảo vệ. 

MANG YANG (cg. Mang Giang, Măng Yang), huyện ỏ phía 
đông tỉnh Gia Lai. Diện tích 1.126, 067 km“. Gồm 1 thị trấn (Kon 
Dơng huyện lj), 9 xã [Ayun, Đắc Ya (Đăk Yš), Hra, Lớ Pang, 
Kon Thụp, Dê A (Dê Ar), Đắc Trôi (Đăk Trôi), Kon Chiêng, 
Dac Đơjdrăng(Đak Djrăng)]. Dân số 36.746 (2000), gồm các dân 
tộc: Ba Na 62%), Gia Rai, Kinh, v. Nằm trên cao nguyên Plâycu, 
đia hình tương đối bằng phẳng với đồi thoải lượn sóng. Núi chính: 
Chư Tmoc (1.372 m), Chư Rpan (1.571 m), Kon Như (846 m). 
Sông suối chảy qua: Ayun (90 km), Đac Pihao, lacnông (laknông). 
Trồng chè, cà phê, cao su, luá, ngô, cây ăn quả. 

Chăn nuôi: bò, lớn. Lâm nghiệp: khai thác gỗ, củi. Tuyến giao 
thông chính: quốc lộ 19 chạy qua. 
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MÀNG (y; tk. mạc), tổ chức hên kết phát sinh từ trung - biểu 
mô cuả phôi, dưới hình thái môi tấm mô mỏng, gồm 2 lá ép sát 
vào nhau, làm thành một ô ào; hoặc bao phú lên một tạng hay 
mội bộ phận trong cở thể, vd. M bụng (phúc mạc), M phồi (phế 
mạc). M tinh (lình mạc), vv.; hoặc bao quanh mội tạng và nối 
nỏ với một bộ phận khác và gọi là M treo hay mạc nối, vd, M 
treo ruột, M treo vòi (rúng, M treo tìm, M treo gan, mạc nối lón, 
mạc nôi nhỏ, vv. 


MÀNG (cơ khí), 1. Bàn mỏng mềm được kẹp chặt theo chu 
vị để phân cách hai ngăn có ấp suất khác nhau, để tách riêng 
ngăn kín ra khỏi thê tích chung, biến sự thay đổi áp suất thành 
chuyền vì đài và ngược lại, v. M được dùng đề bịt kín (trong 
van chân không, máy bỏm màng, vww.), lâm phân tử nhay (trong 
máy đo, áp kế vì sai, vv,), Irong các khi cu tạo lại âm thanh và 
gh\ì âm cơ học (micrð điên thoại, W.). 


2 Trong lí thuyết đàn hồi, M là bản mỏng dẻo có độ cứng 
chống uốn bằng không. Khi kẹp chặt theo đường viền, M là hê 
đàn hôi có thê dùng làm kết cấu chịu lực như mái nhà treo. 


3 Trong Lí thuyết bôi tron mài mòn, xuất hiện lớp M dầu thuỷ 
động, thuỷ tĩnh, khi tình giữa căp bề mặt ma sát (ố - trục, đường 
hướng, w.), đề bôi trớn 

MÀNG BÁN THẤM mang chỉ cho đi qua một cấu tư trong 
hệ nhiều cấu tử. Vd. màng colođion chỉ cho các phân tử nước đi 
qua và ngăn lại các phân tử đưỡng sacarozd. được dùng để xác 
định áp suất thâm thấu cuả dung dịch đường. 


MÀNG BAO RỂ lắp bao quanh các rễ khí sinh cuả những 
cây biểu sinh (phong lan), gồm các tế bào chết, rỗng, xốp nằm 
phía ngoài ngoại bì và có khả năng hấp thụ nước trên bề mặt. 
Các tế bào cuả MBR dày, hình xoắn, bóng mở cho phép ánh 
sảng xuyên qua các mô quang hợp ở bên trong. 

MÀNG BỒ ĐÀO màng có nhiều sắc tố và mạch máu, gôm ba 
phân kể tử trước ra sau. mồng mắt, thể mi và hắc mạc (mạch mạc). 

MÀNG BỤNG (cg phúc mạc), màng phủ lên mắt (rong cuả 
thành bụng và bao bọc các tạng trong ầ bụng. nổi với nhau bằng 
màng nối. Các bềnh thường gặp: viêm MB do nhiễm vi khuẩn, 
tạng rồng bị thủng (dạ đày, ruột thửa, vv.); tràn máu, ung thư dị 
căn tói; bênh khu trú ö MR (lao); tràn địch gây cổ trướng (trong 
xở gan). 

MÀNG CAM QUANG màng thuốc trên phim nhựa, giấy ảnh 
hoặc tấm kim loại,Ww. dùng trong chụp ảnh và chế tạo bản in. có 
đặc tinh khi bị ánh sáng chiếu sẽ biến đồi hoá - lí tỉnh. Thành 
phần cấu tạo cua màng phim, ảnh là dung dịch kôlôit - halôgen 
bạc nhay cảm ánh sáng trắng và màu. Loại có độ nhạy càm ánh 
sáng chậm hơn dùng trong công nghệ phơi bản như các kôlôit - 
bietômát. 

MÀNG CỨNG x. Xơ cứng. 


MĂNG ĐÁY (tk. màng nền) 1. Láp keo mỏng, nằm ó đáy lóp 
biểu mô. Ö biểu mô đơn chỉ có một lớp tế bào bám trên MD; 
ỏ biểu mô kép thì chỉ có lớp tế bào dưới cùng bám vào MD, 
Trong bao Baoman (Bowman) cuà thận, MĐ là một lớp duy nhất 
ngăn cách giữa máu và phần nước lọc. Huyết áp tăng ở trong 
tiểu cầu thận làm cho nước và các chất hoà tan (từ protein) đi 
qua MÐ vào trong bao BHaomian. 


2. Màng ào, sính ra do tác động qua lại giữa nhiều loại liễn 
bao (liên bào phủ cũng như liên bào tuyến) với tô chức liên kết 
vây quanh. MD không tách ròi được, nhưng vẫn có một vat trò 
sinh hoc, dùng làm diễn trao đối giữa tế bào và môi trường quanh 
tế bào. Đặc biết trong ung thư học, hình ảnh MD bị xâm lấn có 
môi giá trị rất lớn trong chân đoãn dang ung thư. 

MÀNG ĐỆM !. Mội trong ba màng phôi cuả bò sát, chim và 
đồng vật có vú. !†Tình thành tư tốp ngoài cuả màng ối và bao lấy 
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màng ôi (chứa phôi ở trong). túi noãn hoàng va LúI niều. Í á nuôi 
phôi ở động vật có vú la một phần cuà M2, mà qua đó phôi 
nhận oxi, các chất dinh dưởng và thà: cặn bã. Túi niêu thưởng 
kết hợp với MD hình thành MD - niêu, nằm dưới lóp vỏ trứng 
cuà chìm và bồ sát. Màng này tạo thành "phôi" nằm phía Irong 
vỏ trứng chìm và mầm nhau ö động vật có vú. 

2. Màng ngoài đai cuá trứng ở côn trùng và mội sô đông vật 
không xương sống khác. Thưởng có một lỗ (lô trứng) để tình 
trùng lọt vào thụ tỉnh trúng. 

MÀNG GIÁ (cg. già mạc), màng sinh ra do tó huyết và tế 
bào viêm phủ trên một niêm mạc bị viêm, song không có cấu 
trúc cuả những màng thông thưởng. Hay gặp trong viêm họng 
thanh quàn, bạch bầu và là một đấu hiệu cho phép xác đình bênh: 
màng thường có màu trắng xám (đối lập với mảng màu đỏ cuảà 
các loại viêm họng khác), bóc dính, dễ chây máu, chứa rất nhiều 
trực khuân bạch hầu Lôflø [theo tên cuả Lôflở (E. Loffer), nhà 
vì khuân học Đức). Cần chẩn đoán và điều trị sớm MG trong 
bệnh bạch hầu để tránh những tai biến nguy hiểm chết người 
như ngạt thờ, viêm phổi, viêm cơ tìm, w_ (x. Bệnh bạch hầu). 
Cũng có thề gặp MO trong bênh viêm ruôt non - đại tràng màng. 

MÀNG HOẠT DỊCH màng phủ mặt trong các khóp vận đông 
và làm thành túi chứa dịch khớp, cấu tạo từ mô tiên kết có lưởng 
keo (colagen) trắng và tiết ra dịch làm trơn khóp. Trên bề mãi 
MHID có nhiều mao mạch nôi lộ, tiếp xúc vớt dịch khớp và đóng 
Vat trò cuá màng lọc các chất thấm tư huyết tưởng vào khớp. Ï àm 
nhiệm vụ nuôi dưỡng, trao đổi chất và tiết dịch khóp tại ô khóp. 
MHD là nơi bất đầu cuả một số bênh khớp (viêm khóp dang 
thấp, lao khóp, w.). Sinh thiết MHD giúp chân đoán sớm một 
số bệnh khớp. 


MÀNG LỌC toại giấy rất mỏng làm bằng nitroxenlu(ozö, được 
dùng trong các thí nghiệm lat ADN, ARN. Các ML này cho ADN 
đơn sợi bám chãt. còn ADN và ARN hai sơi không bám được 


MÀNG MẠCH màng mi ở động vật có xưởng sống, nằm 
giữa màng cứng và màng võng. Có rất nhiều mạch máu và các 
sắc tố để hấp thụ và chắn các tỉa sáng phản tại sau khi đã đi qua 
màng cúng. Ö phía trước, MM có thể m¡ và lòng đen. 

MĂNG MÁU l, Triêu chứng cuà bênh mắt hột trên giác mac. 
có thể kèm theo hột hoặc di chứng cuâ hột. MM có giá trì chân 
đoán ngang với hột và seo trên kết mạc. 


2, Riến chứng cuả bệnh mắt hột do lông quăm cọ sát vào piác 
mạc, với nhiều tân mạch ở cực trên hoặc cả ở cực dưới giác mac 
nhưng không bao giỏ kèm theo hột hoặc lõm hôt trên giác mạc. 


MĂNG MỎNG TỪ lớp kim Loại, hợp kim, oxit đa hoặc đơn 
tinh thể mỏng (0,01 - 10 ¿ m) có các tính chất từ. Được tạo ra 
bằng cách bốc bay trong chân không, phún xạ catôt hoặc lắng 
đọng điện phân kim loại trên đế; màng các oxit đưdc tạo bằng 
phản ứng hoá học. 

Được dùng đề tạo các máy đo trong nghiên cửu thưc nghiệm, 
trong các bộ nhớ, w. 

MÀNG NÃO TUỶ màng bao bọc toàn bô não (màng óc, 
màng não) và tuỷ. Bénh cua màng não tuỷ, biểu hiên bằng hội 
chứng màng não, trong đó có dấu hiệu: sốt, nhức đầu, cứng gáy, 
nôn, w. Khi xét nghiệm, thấy thành phần cuả nước não tuỷ thay 
đối tuỳ theo nguyên nhân (viêm màng náo do vị khuẩn, viru, 
xuất huyết, u màng não, w.). 

MÀNG NỀN x. Màng đáy. 


MÀNG NGĂN (cg. màn chấn) 1. Trong kí thuật, là tắm chắn 
có lỗ hoặc không, được đặt trong ống dẫn nước hoặc khí để hạn 
chế hoăc chẵn đòng chất lỏng hoặc khí. 


2. Trong quang học, là tấm chấn có phần không trong suốt để 
han chế bát các luông ánh sáng trong các hệ quang học (vd. con 


ngươi cuả mất, khung thấu kính và gương, màng ngăn cuà vật 
kinh máy ảnh, w.). 

MÀNG NGOÀI TIM (tk. ngoại tâm mạc), màng bọc quả tim, 
gôm có bat lá: lá thành hay lóp màng ngoài và lá tạng phủ trực 
tiếp lên quả tim; bình thưởng hai tá ép sát lên nhau tạo ra một 
khoảng ào (chỉ nhận ra được khi có tràn dịch giữa hai lá). MNT 
có tác dung bảo vê cơ tim và gìứ cho tim trảnh được những thay 
đổi đột ngội về vị trí trong lồng ngực khi di chuyền mạnh. 


MANG NHÀY niêm mac bên trong cuả một số đường ống 
thông với bên ngoài nhủ ống tiêu hoá, đưởng hô hấp ở động vật 
có xương sống. Gðm lớp biêu mò ở ngoài tiết các chất nhảy và 
lớp mô liên kết ở trong. 

MÀNG NHĨ màng mỏng. tròn, trắng, ngăn tai ngoài và tai 
giữa; làm nhiêm vụ truyền rung động tói tài giữa và tai trong. 
MN có thể bị viêm, bị thủng hoặc rách đo sức ép cuả không khí 
(trong các quá trình nồ), bị đầy, xd hoá. Những trường hợp trên 
làm giảm khả năng nghe. Viêm tai giữa cấp tính ở trẻ em thường 
gây 1a chảy nhiễm độc, cần phải chích MN, 

MÀNG NỔI nếp gấp cuá màng bụng (phúc mạc) dì tư dạ đày 
đến một cơ quan khác Irong ổ bụng. Có: MN vị - đại tràng (MN 
lớn) đi tử bở cong tốn cuả dạ dày đến đại tràng ngang và được treo 
như một tạp dề phì trước các quai ruột; MN đa dày - gan (MN nhỏ) 
đi tứ các mép cuả rốn gan đến bở cong nhỏ cuả đạ đày và bờ trên 
hành tá tràng đến dưới lỗễ môn vị khoảng 2cm, trong có cuông 
gan (ống mât chủ, động mạch gan, tĩnh mạch cửa). MN vị - đại 
tràng có đặc tính thấm hút và dính: khi có vị khuẩn đột nhập vào 
ö mảng bụng, MN lồn cố tiêu huỷ vi khuẩn đó hoặc dính vào các 
quai ruột làm thành một hàng rào cách 1i ô viêm, không cho ô 
viêm lan rộng. trong trường hợp có lô thủng ở một tạng hoặc 
thành bụng, MN lón đến bịt lỗ thủng. Trong ngoại khoa, thường 
dùng MN lón để đệm lên và củng cô đường khâu ruột. 


MÀNG ỐI màng phôi ö một số động vật có xương sống (bò 
sát, động vật có vú) và đông vật không có xưởng sống. Gồm hai 
lớp: màng trong MÔ, màng ngoài (màng thanh dịch). Ở động 
vật có vú là màng đệm, được hình thành từ tá phôi giữa. Ö bò 
sát, MÔ không có mạch dẫn; ở chim và động vật có vú có mạch 
máu phát triển và các yếu tố cơ co rút. MÔ bao quanh phôi, 
trong xoang chúa dịch ốt bảo vệ cho thai không bị khô và các va 
cham cơ học. Ö người, MÔ là màng bao thai nhì, dính vào tử 
cung, chứa nước ối. Khi sản phụ chuyền đạ, tỉ cung co bóp, nước 
ối dồn xuống đưới và MÔ giúp cho cô tử cung mỏ rộng đần ra. 
Khi để, MÓ tự vỗ hoặc phải chọc MÔ đề thai nhanh ra. Có thể 
lấy dịch ối để thử và chắn đoán môi số bệnh di truyền bất thường. 


Dựa vào quá trình hình thành MÔ hay không hình thành MÔ 
trong quá trình phát triên phôi đề chìa động vật có xưởng sống 
ra hai nhóm: động vật có MÔ (động vật có xương sống bậc cao, 
kể cả người) và động vật không MÔ (động vật có xương sống 
bậc thấp) Màng phôi cuả côn trùng, bọ cap, giun tròn và cầu 
gai cũng đước gọi là MÔ. 

MÀNG PELLICULA màng ngoài dai, trong suốt bằng protein 
để bảo vệ và tạo đáng cho nhiều cơ thê đơn bào. đặc biệt là 
trùng roi, trùng tiêm mao, trùng mắt, trùng đế giày. Ở trùng đế 
giầy MP còn có nhiều sinh vật kí sinh như À#o2cy#tt, 
Trypariosomd. 


MÀNG PHÔI cấu trúc và màng do phôi tạo nên để nuôi hoặc 
bảo vê phôi. Không tham gia trực tiếp vào sự phát triển cuả các 
cấu trúc phôi. Các màng này hình thành trong giai đoan muộn 
cuả phôi động vật có vú, đặc biệt ð phôi người là các màng thai. 
X. Màng ối; Rao noän hoàng. 

MÀNG PHỔI màng mỏng gồm hai lá: lá trong bao bọc tất 
cả phôi, trừ rốn phổi; lá ngoài phủ lên mặt trong cuả thành ngực 
và cd hoành. Bệnh cuà MP có thê xuất phát từ: thành ngực (do 
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chấn thương vùng ngực); cơ hoành (apxe dưới có hoành, bệnh 
cuả gan), phổ: (lao phổi, viêm phối, apxc phôi), từ trung thất 
(bẽnh các hạch bạch huyết, vv.). MP có thể bị tràn máu, tràn 
khí, viêm mủ do thủng từ phế nang. vết thương lồng ngực, tràn 
địch đo xuất tiết (Lao), „ng thư MP thường là đo ung thư từ một 
có quan khác di căn đến. 


MÀNG RƯNG da loài vật đã được thuộc và được căng lên để 
bịt kín một thể xnane rông, khì bị tác động (vỗ tay hoặc đập dùi lên 
trên) sẽ rung lên và phát âm thanh. Các loại trồng thuộc bộ gö thưởng 
được bị! bằng MR và được gọi là các nhạc cụ họ MR. 

MÀNG RỰNG niêm mạc tủ cung, dày lên và biến đạng trong 
thời kì có thai ð đa số động vật có vú. Tách gọn khỏi tử cung và 
bị tống ra ngoài ngay sau khi sình. 

MĂNG TANG (Lusea cubeba = L.ctrata: tK` mông tang), 
cày gỗ nhỏ, họ Long não (/.auraceae). Cao 8 - 10 m, thân tròn, 
nhắn, phân nhiều cành, lá đơn, mọc cách, hình trái xoan đài, mặt 
trên bóng. Hoa tưởng tính mọc thành chùm tán ở nách 1á. Quả 
mọng hình cầu, đen, vỏ quả xù xì, có dầu. Ra hoa tháng 1 - 2, 
có quả tháng 4. Các bộ phận cuả cây (vỏ. lá, hoa, quả) khi vò 
đều có mùi chanh thơm dịu. TYong quả có 1,252 trnh dầu vàng 
thơm du, 23,95% dầu béo. Phân bố ở miền Bắc Việt Nam, nhiều 
nhất ở Yên Bái, Nghệ An, Hà Tĩnh. Mọc trong rùng thứ sinh, 
vùng đồi cây bụi, nương rẫy cũ, ở độ cao từ 100 - 300 m. ƯỬa 
sáng, tái sinh mạnh bằng chồi và hạt. là cAy mọc nhanh. mội 
\oài cây tiên phong sau nương rẫy. Gỗ mầm, dùng làm cùi; quả 
và lá cất đầu thơm dùng trong công nghiệp và y học, có giá trị 
xuất khẩu. Cây dùng làm thuốc chữa bệnh đau đầu, đau đạ dày. 
Quả tươi dùng nấu với cá. Hoa thớm dùng ướp chè. 


MÀNG TREO RUỘT 1. Màng mỏng trong suối, đi từ thành 
bụng sau tối bao bọc các quai ruột, Gồm hai tp, giữa hai lớp 
có nhánh động mạch màng, bạch hạch và chuỗi hạch bạch huyết, 
các nhánh thần kinh và mô mỗ bọc toàn bộ ống tiêu hoá và treo 
nó vào vách Lưng cuả bụng. Dây là mô liên kết, được bọc ngoài 
bởi lớp biểu mô hình vảy. 

2. Một trong nhiều vách ngăn dọc trong xoang ruột cua hải quỳ. 

MÀNG TRÌNH màng tướng đối dày bịt lỗ ngoài âm đạo. 
Màng thường có một lô to hay nhiều lỗ thủng nhỏ để máu kinh 
nguyệt có thể tử tử cung chảy qua âm đạo ra ngoài. Hãn hữu 
MT không có lỗ thủng, máu kinh sẽ bị ứ Lại trong ìủ cung và 
trong âm đạo, làm bệnh nhân rất đau bụng mỗi kì có kinh. Chi 
cần rạch rộng MT là máu kinh thoát được ra ngoài. Khi giao hợp 
lần đầu, MT thưởng bị rách thành nhiều mảnh, gây chảy ít máu. 
Cũng có khi do MT dày và đai, nên khi giao hợp, MT chỉ dãn 
rộng mà không rách nên không chảy máu. 

MÀNG TRONG TIM (tk. nội tAm mạc), màng mỏng bao bọc 
mặt trong các buồng tin (tâm nhĩ, Lâm thất) và các van tìm. MTT 
dễ bị ảnh hưởng cuà các tác nhân gây bênh, chủ yếu là vị sinh vât 
(bệnh thấp khớp cấp, nhiễm khuân huyết, w.) gây nên bệnh viêm 
MTT với các tôn thương: phù, đầy, xơ hoá, sùi loét. vv 

MÀNG TRONG TỬ CUNG (tk. nội mạc tử cung), màng lót 
mặt trong cuà !ủ cung ở các loài động vật có vú. Tình thành để 
đón nhận và nuôi dưởng phôi phát triển. Nhưng nếu không có 
thụ tỉnh thì hoặc MTFC trỏ lại trạng thái trước đỏ hoặc bị bong 
và đây ra ngoài theo chu kì kinh nguyệt (ở người và một số linh 
trưởng). MTTC trải qua các chu kì sình trưởng, phát triển và 
thoái hoá phù hợp với chu kì rụng trúng. 

MÀNG VAN phiến mỏng bằng cao su hoặc đồng được kẹp 
chặt theo chu vi đề phân cách hai ngăn có áp suất trong thiết bị 
điều khiên (van). Khi áp suất có sự biển đôi tương đổi, phiến 
mỏng này bị biến đạng tạo ra chuyên vi hai chiều để tác động 
vào cơ cấu đóng mò hoặc tiếp điểm, từ đó đạt tới mục đích điều 
khiên dòng chảy và lưu lượng cuả không khí nén trong hệ thống. 
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MẢNG (mĩ ;huột), tập hợp nhiều bộ phận thành một tổng thể 
cho mắt nhìn. M được tạo ra do đường nét, màu sắc đồng nhất: M 
tối, M sáng. Dắp tượng hay vẽ tranh thành những M lồn đề các chỉ 
tiết ăn nhập vào cái chung chứ không tranh chấp loại trử nhau. M 
đầy là phần trong tranh được hoạ sĩ vẽ hình, màu thể hiện các vật 
thể không gian; đối lập với M đầy là M trống, phần trong tranh 
không có hình. Hội hoạ cổ Trung Hoa (tranh thuỷ mặc đời Tống) 
nồi tiếng về sử dụng đối lập giữa M đầy và M trống trong tranh. 

MẢNG (dân tộc; cg. Màng Ư), tên tự gọi đồng thởi là tên 
gọi một dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Có 2 nhóm địa phương: 
Mảng Gùừng và Mảng Hệ. Dân số 2.663 (1999), cư trú ở tỉnh Lai 
Châu, vùng núi giữa sông Đà và Nậm Na. Thuộc nhóm ngôn ngủ 
Môn - Khơ Me, ngũ hệ Nam Á. Loại hình kinh tế: nương rẫy. 
Trồng Lúa, ngô, với các công cụ thô sơ cầm tay (rìu, dao, gậy chọc 
lỗ). Ö nhà sàn, của mỏ ở hai đầu. Phụ nữ mặc váy dài, áo cánh 
ngắn, quấn quanh người một tấm vải trắng thả xuống đầu gối, có 
trang trí hoa văn. Các cô gái cắt tóc ngắn, xăm quanh mồm khi 
đến tuổi dậy thì. Tính cộng đồng làng bản rất cao. Họ cuả người 
M còn mang dấu ấn Tô tem giáo. 





Người Mảng 


Người M theo chế độ phụ quyền. Hôn nhân một vợ một chồng, 
vợ cư trú bên chồng. Nam nữ thanh niên được tự do lựa chọn 
bạn đởi. Dấu vết tục cướp vợ vẫn còn. Phụ nữ không sinh con 
trong nhà, mà phải dựng lán ngoài rừng để sinh đẻ. Người M 
theo tín ngưỡng vạn vật hữu linh và thờ cúng tổ tiên. Có quan 
niệm về vũ trụ 4 tầng (tầng cao giành cho các vị thần, tầng trên 
mặt đất giành cho người sống và hồn người chết, tầng dưới đất 
giành cho quỷ, tầng dưới nước giành cho thuồng luồng). Nhiều 
nghi lễ liên quan đến hạt lúa và chu kì trồng trọt. Chỉ có người 
vớ và Ông cậu được cúng hồn lúa, có lẽ đó là tàn dư cuả mẫu hệ 
trước đây. Hiện nay, người M đang thực hiện định canh định cư. 

MẢNG (địa chất), một phần cuả thạch quyển Trái Dất dày 
hàng trăm kilômet gồm có vỏ Trái Dất và phần trên cuả măngti 
(măngtô) được giới hạn bởi các ranh giới kiến tạo (đới nén ép, 
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đói tách dãn, phay biến dạng), nổi trên quyển mềm và có khả 
năng di chuyển ngang hoặc trôi trên quyển mềm. M có thể có 
nguồn gốc lục địa hoặc đại dương, hoặc vừa lục địa vửa đại đương. 
Có mảng kích thước rất lớn như mảng Âu - Á hoặc kích thước 
nhỏ như mảng Hi Lạp. Xt. Kiến tạo mảng. 

MẢNG (tin; A. array; cø. bảng), cách cấu trúc dữ liệu có trong 
hầu hết các ngôn ngữ lập trình cấp cao, cho phép nhóm hợp một 
tập dữ liệu thuộc cùng một kiểu đưới một tên chung. Việc thâm 
nhập tới mỗi phần tử thông tin được thực hiện nhở một hay nhiều 
địa chỉ. Các M thông dụng là M một chiều hay hai chiều. 

MẢNG THẠCH QUYỂN x. Kiến tạo mảng. 

MẢNG TRÒ các đoạn diễn có tính nghệ thuật cao ở sân khấu 
chèo truyền thống. Mang tính mô hình, có cấu trúc độc lập, có 
thể dùng trong hình thái để nguyên hoặc có biến dạng ở các vỏ 
diễn khác nhau song có tình tiết hoặc loại vai tương tự. Vd. MT 
vu quy, MT hề theo thầy, MT lão say, vv 

MÃNG CẦU x. Ma. 

MĂNG CẦU XIÊM (Annona muưicata), cây ăn quả lầu năm 
nhiệt đói, họ Na (4rwøonaceae). Thân cao 4 - 6 m. Lá hình trúng 
ngược, mặt nhẫn. Hoa đơn độc, cánh rộng, dày, có lông hai mặt. 
Quả kép tròn hay hình 
tỉm, ngoài có gai mềm. 
Thịt quả hơi chua, thớm, 
ăn được. Ra hoa vào 
tháng 3 - 4. Thưởng trồng 
ở Nam Bộ Việt Nam. LÁ 
có tỉnh đầu thơm. Hật 
chứa ancaloit. Với kĩ 
thuật ghép MCX trên 
cy bình bát (1 
reticulata), có thể trồng 
MCX trên đất phèn mặn, 
quả 1o và năng suất tăng 
gấp 2 - 3 lần. 


MÁNG bộ phận kiến 
trúc thưởng gắn liền với 
mái nhà theo chu vi, để thu nước mưa, từ đó dẫn xuống bằng các 
ống được đặt theo chiều đứng tại các vị trí thích hợp. 

MÁNG BALAT (Hà Lan: ballast), phần bản mặt cầu bằng 
bê tông cốt thép hoặc bằng thép có hình dạng lòng máng đủ để 
chứa lớp đá balat dày hơn 20 cm trong các cầu đường sắt. 

MÁNG CÀO thiết bị dùng để vận chuyển vật liệu trên máng hay 

trong ống bằng các tay gạt. Phân biệt MC có tay gạt chuyển động 
tịnh tiến liên tục và chuyển động tịnh tiến qua lại (bằng lẫy gạt). MC 
dùng để vận chuyển vật liệu có các dạng khác nhau như bột, hạt, cục 
rồi. Có thể dùng để vận chuyển vật thải nóng như tro, xỉ, w. Thông 
dụng Ở mỏ than hầm lò, xưởng tuyển khoáng, xí nghiệp thực phẩm 
và công nghiệp hoá học, trại chăn nuôi, ww. 

MÁNG CÁP hệ thống các dây cáp điện (x. Cáp điện ) dùng để 
tải năng lượng điện tử nơi này đến nơi khác, dùng ở những nơi có 
yêu cầu độ an toàn cao đối với người sử dụng và thiết bị. 

MÁNG DẪN NƯỚC vật làm bằng bê tông, sắt, gỗ, gạch, đá 
hoặc tre, nứa có hình lòng dẫn mặt cất hình chữ nhật, hình thang 
hoặc đáy tròn để dẫn nước vào bể chứa hoặc đến nơi sử dụng. 
Vd. MDN mưa, MDN tưới, kênh máng. 

MÁNG ĐÃI máng dùng để tuyển khoáng, có dạng hình chữ 
nhật, đặt hơi dốc. Cho dòng bùn khoáng chảy trong máng, các 
hạt khoáng nặng lắng dần xuống lớp sát đáy máng, đọng lại trong 
rãnh giữa các gở của đáy máng; hạt nhẹ và lón lăn xuống cuối 
máng; các hạt nhẹ nhưng nhỏ lơ lửng trong dòng nước bị cuốn 
đi cùng với các hạt nhẹ khác lắng bên trên lớp hạt khoáng nặng 





Măng cầu xiêm 


1. Cành mang 
hoa và quả; 2. Quả cắt ngang 


(quảng tỉnh). Lớp này dần đần đầy lên trong rãnh giữa các gd 
nói trên. MD là loại thiết bị tiyển đơn giản nhất đề tuyển quặng 
không phân cấp, chứa các khoáng vật nặng vói hàm lượng thấp. 
Dùng để tuyên quăng chứa vàng, bạc, bạch kim, thiếc, vonfram, 
nhất là sa khoáng chứa các khoáng vật này. 


MÁNG ĐẠP LÚA nông cụ thô sơ chuyên dùng đề đập lúa 
của một số cư dân làm ruộng nước ở vùng thung lũng miền núi. 
Máng thưởng là một đoạn gốc bương, mai già được chẻ đì khoảng 
1/3 theo chiều dọc để có mắt bằng làm chân đế. Nhiều nơi ở 
vùng đàn tộc Tày, Nùng, Dao, Mương.... có khi máng còn được 
làm bằng môt đoạn cây thân pỗ, khoét rỗng bên trong, cùng vái 
đi một phần theo chiều dọc để có mặt bằng làm chân đế. Lúa 
tẻ khi gặt xong thì được bỏ thành từng lượm, sau đó ngưỏi tà 
dùng néo để đập cho hạt thóc tung ra khỏi chế; khi đập lúa, 
máng được đặt úp trên sân. 

MÁNG ĐÈ TRỨNG phần phụ trên các đốt bụng cuối cùng 
ò cá thể cái của một số loài côn trùng, được dùng để đưa trứng 
vào các giá thể (đất. thân cây, cơ thể vật chủ, vw.). MDÍT do các 
phần phì chuyển động của đốt bụng biến đổi tạo thành. Ö một 
số đại điện thuộc bộ Cánh màng (ong, kiến), MDT biến thành 
ngòi đốt (ong thợ, kiến thợ là cá thề vô sinh). 

MÁNG ĐO NƯỚC măng dẫn nước bằng bê tông, bằng thép 
mà trên đó có đặt các thiết bị đo Lượng đồng nước đi qua nó 
như Lưu te kế, tu lượng kế, đâp tràn thành mỏng đo (ưu lượng, 
vv. MIDN thường đặt ö đầu các kênh tưới để đo \ưu lượng nước 
vao ruộng hoặc dùng đề đo lưu Lượng trong các thiết bị thí nghiêm 
(huy lực. 

MÁNG RỬA thiết bị dùng đề tuyển trọng lực khoáng sản 
trong môi trưởng nước, hoạt động dựa trên sự chênh lệch về tốc 
độ rơi của các hạt khoáng có hình dáng, kích thước và khối lượng 
riêng khác nhau trong dòng nước chuyên động. 

MÁNG SÂU ĐẠI DƯƠNG (cg. hố sâu đại dương), địa hình 
dạng máng sâu cuả đại dương, phân bố dọc rià lục địa hoặc dọc 
cung đảo ven biển rià: ở các đới hút chìm (x. Kiến ứgo mảng), 
màng thạch quyền đại dương trong quá trình dịch chuyển chụi 
xuống dưới một mảng thạch quyền khác, tại đó có hoạt động núi lứa 
và đóng đất mạnh. Chính ở triúc những vòng cung núi lúa này là 
những MSII), đạt tối độ sâu 9.000- 11.000 m, như Marian 
(Mariannes) II.034 m_, TBnga (Tonpa) 10.882 m_, Kurinxko 
(Kurinsk) 10542 m, Phiippn (Phiippines) 10.540 m, 
Kecmađcc (Kermaỏec) 10.047 m, Puectô Ricô (Puerto Rico) 
9.218 m. 





Sö đồ đới hút chm 7. Lục đìa; 2 Biển ra; 3 Cung 4âo; 
4. Máng sâu đại đương; 5. Các tầm đông đất trên 
đới Đêniôp (Beniolí zone); 6 Đại dương; ?. Sống nHì và 
nptơ giữa đại lương; 8. Thạch quyển dại dương. 


MÁNG TRƯỢT thiết bị vận chuyển đón giản, dang máng 
mặt phẳng có hai thành bên, đặt dốc nghiêng, Dưới tác dụng 
của trọng tực, hàng hoá hay vât liêu sẽ trượt trên mặt máng tủ 
cao xuống thấp. MT dùng để chuyền vật liệu theo hướng cần 
thiết trong các thiết bị tự động đổ hàng, xếp hàng và kiểm tra 
hàng. Dùng để vận chuyển hàng rời và hàng đơn chiếc trên 


MANG KHÔNG GIAN M 


quãng đường ngắn. Còn dùng đề vận chuyền đất đá hay khoáng 
sản ở mỏ lộ thiên và hầm lò tại những vỉ trí thích hợp. 

MÁNG XỐI máng thu nước mưa ở vị trí piao nhau của hai 
mái dốc có hướng khác nhau. 

MANG ẢO (A. virtual network), một nhóm các mạng máy 
tính được liên kết với nhau (chẳng hạn thông qua Internet), xuất 
hiên đối với người dùng như một mạng lón. có thể được điều 
hành và quàn lí một cách tập trung. MA được sử dung đề thiết 
lập các nhóm làm việc liên kết lôgic với nhau mà không cần thay 
đổi các đường kết nối vật lí, nó cho phép người sử dung dễ dàng 
nối thêm vào hoặc rút ra khỏi mạng. 

MẠNG CỘT SỐNG (A. backbone network), phần chính cuà 
một mạng truyền thông bao gôm các đưởng truyền chủ yếu. MCS 
thường dùng những đường truyền có tốc độ cao nhất và nối những 
khoảng cách xa nhất. Các mạng nhó hơn thưởng được kết nối 
vào MCS trong những mạng truyền thông máy tỉnh lồn. 


MẠNG CỤC BỘ (A. ! ocaL Atea Network), mang truyền thông 
nối một số máy tính trong một phạm vi địa lí nào đó (chẳng hạn, 
(rong cùng một toà nhà, một cdở quan, xí nghiệp...) với bán kính 
một vài kilômet và có tốc độ truyền cao. 

MẠNG DỊC1I VỤ SỐ TÍCH HỢP (A. Integrated Services 
Digita\ Network - ISDN), mạng truyền thông số toàn cầu nhằm 
thay các đường điện thoại dùng biến đối số - tưởng tự bằng các 
thiết bị chuyển mạch và truyền số có khả năng truyền mọi loại 
dữ tiêu từ tiếng nói tới các dữ liệu máy tính, âm nhạc và video. 
ISDN được xây dựng trên hai kênh truyền thông chính: kênh H 
với tốc độ 64 kilôbil/giäy và kênh ID với tốc đô ló hoặc 64 
kilobiUgiây. Máy tính được nổi với mạng ISDN qua các giao diễn 
tiêu chuẩn hoá đơn giản. 

MẠNG ĐIỆN tổ hợp các thiết bị để nối các nguồn điện 
(thưởng là nhà máy điên) với các hộ tiêu thụ điện Bao gồm các 
đường đây tải điện trên không và cáp, các trạm biến áp và biến đôi 
điện. Phân biệt theo cấp điện áp 0.4 - 6 - 1Ô - 35 - 220 kV.; theo 
phạm vì hoạt động (phân phối, địa phương, khu vực). hoặc theo chức 
năng truyền tải: > 220 kV: phân phối: < 110 kV. 

MẠNG ĐIỆN KÉO hẹ thống bao gồm: mạng tiếp xúc. các 
thiết bị cách điện, các thanh đó, các cột điên, dùng đề cung cấp 
năng lượng điện cho các động cø điện kéo và các phụ tái khác 
của các phương tiện giao thông điện. MDK có hai loai MDK 
một chiều và xoay chiều. 


MẠNG ĐIỆN THOẠI tỏ hợp các phương tiên và trang thiết 
bị kĩ thuật dùng để thực hiên việc liên lạc điên thoại. bao gồm: 
các tổng đài điện thoại, phần trạm hay tổng đài nhành. tram gom 
dây, các đường đây và các máy điện thoại thuê bao. Phân biệt: 
MDT chuyển mạch công cộng PSTN (A. pubie switching 
telepbone network), các MDT chuyên dùng của một số ngành. 
Với sự tiến bộ của kĩ thuật viễn thông, còn có sự phân biệt MIYT 
tương tự (analog) và MDT số (digital. 

MẠNG HAI CỰC mạch điện cỏ hai cực (hai đầu đề nối dây 
với bộ phận khác của mạng điện). MHC đön giản nhất chỉ mội 
phần tử (vd. điện trỏ R). MHC phức tạp có nhiều phần tử được 
ghép nối với nhau (phía trong mạng) và có hai cực đưa ra ngoài. 
Cỏ hai Voại: chủ động (tác động) - có chứa nguồn điện; thu đông 
- không chứa nguồn. MHC thụ động được mô hình bằng một 
tông trở Z. MHC chủ độn, được mô hình bằng mội súc điên 
động F. nối tiếp với một tông trở trong Z. 

MẠNG KHÔNG GIAN (cg. mạng tỉnh thẻ), khái niêm hình 
học trửu tượng mô tả sự phân bố có quy luật của các hạt vật chất 
trong cấu trúc tinh thể. Sự lặp bại tuần hoàn theo ba chiều trong 
không gian của các hạt có thể mô tả bằng các phép tịnh tiến. 
Tập hợp tất cà các phép tịnh tiến có thể trong một cấu trúc tạo 
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M NANG KHÔNG CHẾ 





Mạng không gian 


nên môi "nhóm tịnh tiến“ hay một "mang không gian". Để mô tả 
tính tuần hoàn của cấu trúc chỉ cần dùng một số phép tịnh tiến 
tổi thiểu, vd. ba phép tịnh tiến trên ba mặt phẳng khác nhau. 
Nếu xuất phát tù một điểm gốc, các phép tịnh tiến sẽ thực hiện 
trên ba cạnh chính của một khối hộp - một ö mang. Bằng cách 
cho hình hộp này tịnh tiến theo cả ba chiều trong không gian sẽ 
được môt hệ thống gôm vô hạn những hình hộp đơn vị - một 
mạng không gian. 


Cấu trúc của các tính thẻ được biểu diền bằng các MKG (mạng 
tỉnh thể). tai các nút mạng (đỉnh hoặc tâm các mặt, tâm các khối 
hộp) tà các hạt vât chất (nguyên tử, ion, phân tử) cấu tạo nên 
tinh thể (xt. Cấu trúc tỉnh thể). Hai chất cấu tạo tỉ một loại 
nguyên tử nhưng có mang tỉnh thể khác nhau là khác nhau (vd. 
than chỉ và kim cương đều cấu tạo tử các nguyên tủ cacbon) 
Có tất cả 14 loai MKG có thể có của tỉnh thể gợi là mạng 
Brave [do Brave (A. Bravais) tìm ra 1851]. 


Trong hinh vẽ, các ô mạng cơ sở (ô mạng đơn vị) của 14 loại 
mạng Brave, thuộc bốn kiểu chính: 1) Nguyên thuỷ (kí hiệu là 
P): các nút mạng nằm ở các đỉnh của ô mạng cơ sỏ. 2) Tầm đáy 
(O): các nủt mạng nầm ở tâm và hai đáy. 3) Tâm khối (1): các 
nút mang nằm ð các đỉnh và trung tâm. 4) Tâm mặt (F): các nút 
mạng nằm ở định vả tầm của các mặt. Các ô mạng đơn vị này 
(các khối hôp) có kích thước của các cạnh, góc giữa các mặt của 
khối hộp là những giá trị xác định tuỳ thuộc vào hệ tinh thể (xL 
Hệ tình thể; Tình thể). 

MẠNG KHỐNG CIẾ. he thống các điểm đo đạc được đánh 
dấu bằng mốc trên mặt đất; toạ độ và độ cao của các điểm đó 
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được xác định trong một hề thống thống nhất bằng các phương 
pháp đo đạc. MKC dùng tàm cơ sở để đo vẽ bàn đồ địa hình. 
đo đạc còng trình, lập MKC pháo bính, vwv. 

MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC những ống cấp nước cho môt 
công trình hoặc một khu vực được nối với nhau thành một mạng 
Đường kính của các ống trong một mạng lưới to, nhỏ khác nhan 
theo nguyên tắc ống đầu nguồn cấp to hón những Ống ở xa nguồn. 
Ngoài MI,CN, còn các MLCN nóng, mạng lưới cấp khí, mang 
Lưới cấp hơi, mạng lưới cấp điện, vwv. 

MẠNG I.ƯỚI CHIẾU BÓNG hệ thống các đón vị chiếu bónp 
chuyên chiếu phim MLCB gồm các rạp chiếu bóng, câu lac bô 
điện ảnh, nhà văn hoá. đội chiếu bóng (ưu động. MI,CB đặt dưới 
sự quản lí ca ngành điện ảnh, trước đây là Quốc doanh Phải 
hành phim và Chiếu bóng Trung tdng, nay là các công t¡ chiếu 
bóng tỉnh, thành phố. Ngoài ra, còn có MI.CB quân đội, bộ đội 
biên phòng. MLCB thực hiến nhiệm vụ chiếu phim cho công 
chúng, góp phần giáo đục con ngươi mới xã hội chủ nghía, truyền 
bá kiến thúc văn hoá 

MẠNG I,ƯỚI CƠ CHẤT dạng biến đổi của mạng lưới nội 
bảo tương, có trong có vân và c1 tim. Sự co có cần phải có ion 
canxi, khì các xung động thần kinh truyền đến, lưới có tương giản 
phóng Ion canxi mội cách nhanh chóng vào tất cả các phần của 
sơi có. Canxi hoại hoá enzim 472z4, xúc tác phân piải năng 
tượng cho cơ thể. Sau khi co, lưới nội bào tương hấp thụ lại canxi. 

MẠNG LƯỚI ĐÔ THỊ (cg. hệ thổng đô thị), tập hợp các đô 
thị trong một nước hoặc mội vùng cùng với mối liên hệ giữa các 
đô thị đó với nhau. Trong hệ thống đô thị thưởng bao göm những 
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đô thi lớn giữ vai trò trung tâm, các đô thị vưa và nhỏ có mối 
lén hê phu thuộc tưởng đối với các đô thị trung tầm. Về mặt 
chức năng, liê thống gồm các đô thị có chức năng khác nhau: đô 
thị hành chính, đồ thị công nghiệp, đô thị cảng, đồ thị đầu môi 
giao thông. đô thị nghỉ ngơi. an dướng, du lịch, vwv. 

MẠNG LƯỚI QUAN SÁT ĐỊA CHẤT THUY VĂN he 
thông các (trạm địa chất thuỷ văn nhầm quan sát những thay đổi 
chất lượng và số lưQng nước dưới đất theo một kế hoạch nghiên 
cứu đã định. Ö Việt Nam, đã lập mạng tưới quốc gia quan trắc 
địa chất thưỳ văn ò đồng bằng Bác Bộ, đồng bằng Nam Bô và 
lây Nguyễn. 

MẠNG LƯỚI THĂM ĐỒ he thống các công trình thăm 
dò phân bổ trong không gian. Tuỳ theo điều kiền nầm của đất 
đá va thân quặng, các cÔng trình thăm dò (tố khoan, hào, 
giếng...) được xếp thành dãy (tuyến) và đặt Ô góc các ð của 
mang lưới. Mạng lưới gôm các ô hình vuông, hình chữ nhật 
hoặc hình thoi, hình tam giác. Phổ biến loại mạng lưới ô vuông 
và chứ nhật, ở đây các công trình đặt ở các góc ô vuông và 
hình chứ nhât. MITOD có mật độ (dày. thưa) khác nhau tuỳ 
thuộc giai đoan thăm đò mỏ (sơ bộ, chỉ tiết. khai thác), đặc 
điểm hình thái thân khoáng và mức độ phức tap của cấu tạo 
địa chất của nỏ 


MẠNG LƯỚI THIÊN VĂN TRẮC ĐỊA. mạng lưới toạ độ 
trong đó có một số điêm được xác định kinh độ, vĩ độ và góc 
phương vị thiên văn. Thông thường, đó là mạng lưới toạ độ hạng 
[, cũng có thể là mạng lưới liên kết hạng I và II và cũng có thể 
là mạng lưới hạng II Xây dưng mạng lưới thiên văn trắc địa nhằm 
các mục đích sau: già: quyết các vấn đề về UÚ thuyết và thực tiễn 
nhằm nghiên cứu hình thể Trái Đất; truyền hệ thống toa độ thống 
nhất trên toàn bộ đất nước, 


làm cø sỏ để phát triển các mạng lưới toạ độ hạng thấp hơn, 
phục vu trức tiếp cho việc đo vẽ bản đồ và phục vụ cho công tác 
trắc địa xây dựng các công trình công nghiệp, nông nghiệp, dần 
dụng và quốc phòng. 

MẠNG LƯỚI THỨC ĂN các chuỗi thức ăn trong các hệ 
sinh thái, thưởng có quan hệ rất phúc tạp vì một động vật ăn cỏ 
In ăn rất nhiều thực vật, động vật ăn thịt cũng ăn nhiều loài 
động vật ăn cỏ và nhiều động vật ăn thịt khác. Các mắt xích này 
hợp thành MLTA. 


MẠNG LƯỚI TÌM KIẾM gôm các vết lộ nhần tạo (tô khoan. 
các công trình khai đào: hào, giếng, hố...) được bố trí hợp lí theo 
một hệ (thống, bao gồm cả các điểm lấy mẫu và quan sát theo 
các mục đích khác nhau nhằm tìm kiếm và phát hiện khoáng sản. 
Sử dụng hai cách chủ yếu: 1) Khi đất đá nằm ngang, thân quặng 
đắng thước, quặng biến đổi không có quy luật thì các điểm tìm 
kiếm đất ö các góc (hoặc ở tâm) ô lưới hình vuông, hình chữ 
nhật hoäc hình thoi; 2) Khi đất đá nằm nghiêng và thân quặng 
kéo dài hoặc sự biến đồ: có xu thế định hướng thì các điểm tìm 
kiếm được bố trí thành các tuyến vuông góc với truc thân quặng. 
Trong trưỡng hợp này, các điểm được đan dày theo các đường 
có sự biến đồi lớn nhất của thân quặng. Khoảng cách giữa các 
tuyến và các công trình trên tuyến thường đặt thưa hơn so với 
mang lưới thăm dò, và chì để xác định kích thước tối thiêu các 
thân quặng công nghiệp. 

MẠNG LƯỚI TRẮC ĐỊA mạng lưới các điểm mặt đất, tai 
những điểm đó người ta chôn các dấu mốc đặc biệt. Trong quá 
trình đo ngắm, ngưỡi ta đựng trên đó các cột tiêu hoặc đặt trên 
dấu mốc các bảng ngắm hoặc m¡a. Nếu các điểm được xác định cả 
toa độ lẫn độ cao, ta có mạng lưới toạ độ - độ cao, Nếu tại các 
điểm chỉ xác định độ cao, ta có mạng lưới độ cao (xt Đấu mốc toa 
dộ, Dấu mốc độ cao). Màng tưới toạ độ và độ cao được gọi chung 
là MLTĐ. Tòa đô các điểm tronp mạng lưới toạ độ thưởng được 


xác định bằng các phương pháp tam giác đo góc, phương pháp 
đương chuyền và phương pháp tam giác đo canh. Đô cao trên 
các điểm mạng lưới độ cao được xác định bằng phương pháp đo 
cao hình học. Có MLTD nhà nước và MLTTD địa phương. 

MLTD nhà nước là cở sồ trắc địa chủ yếu đề đo vẽ bản đồ địa 
hình các 1ï lê có bản clia cả nước, phục vụ cho các yêu cầu nghiên 
cứu khoa học, đáp ứng những yêu cầu xây dựng các loai công 
trình công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và bảo đàm quốc phòng. 
Các lưới trắc địa địa phương phục vụ cho yêu cầu đo vẽ địa hình, 
thiết kế, thi công các công trình trong phạm vi không lớn. l.dới 
trấc địa Nhà nước Viêt Nam (toạ độ và đồ cao), dựa theo độ 
chính xác, được chia thành 4 hạng: [, II, HỊ, FV. Lưới hang 1 có 
độ chính xác cao nhất. Các mạng lưới hạng I, II l2 các mạng lưới 
cd bản. I)ựa vào các điểm của mạng lưới này, người ta phát triển 
các mạng lưới tăng dày các hạng III, [V phục vụ trực tiếp cho 
đo vẽ địa hình và các mục đích khác. 

MẠNG LƯỚI VÙNG tập hợp các vùng có quan hê đan chéo 
và xen kẽ lẫn nhau. Phân công tao động xã hội càng sâu sắc và 
tỉ mi, các ngành sản xuất càng chía nhỏ và nhiều ngành mới xuất 
hiện, thì càng này sinh nhiều mối quan hệ chẦng chịt giữa các 
ngành. và quá trình lên kết các đơn vị sản xuất - lãnh thổ càng 
chặt chẽ, thì sự phân biệt các vùng, các ngành càng khó, [ úc đó 
trên đất nước hinh thành một MLV dẫn đến việc hình thành ngày 
càng rô các vùng kinh tế tông hợp. 

MẠNG MÁY TÍNH (A. computer network), hệ thống các máy 
tính được nối với nhau bởi các đường truyền tin (bằng cáp điên thoay, 
cáp quang, sóng ngắn, vệ tinh). MMTT được sử dụng đề thực hiên các 
hệ thống thông tin thưởng là lớn, có cấu trúc phúc tạp. 


MẠNG MÁY TÍNH ÂM THANH khi mót máy tính cá nhân 
thôny dụng được cài đăt phần mềm và card âm thanh, no trỏ 
thành một máy tĩnh âm thanh hay một trạm làm việc âm thanh 
(cũng có thể nối một sô thiết bị truyền thông khác như máy phí 
Am, ghi đĩa CD, w.). Thông thường, MMTÂT bao gồm trái tim 
cuả mạng là máy chủ/hê thông máy chủ và các trạm làm viêc Âm 
thanh (từ hai trạm trở lên) nối thành mạng. Công nghệ sản xuất 
chương trình phát thanh hiện đại gắn liền với MMTÄT. 


MẠNG NHIỆT hê thống các ống dẫn tử nguồn cấp nhiệt tập 
trung đi cẤp nước nóng hoặc hơi nước cho các hộ tiêu thụ. Các 
đường ống dẫn của MN cần được bảo ôn (cách nhiệt) tốt, có lắp 
đặt các van chặn, dụng cụ đo - kiểm tra, lưu lượng kế. áp kế, nhiết 
kế, vv. Cũng cần có bộ phận bù (ống bù mềm) đề bù trư sự dẫn 
nở nhiệt của đường ống, nhằm phòng ngửa ứng suất phát sinh quá 
Lớn trong vách ống và tránh làm hỏng các mặt bích nổi ông 

MẠNG NHIỀU CỰC (cg. mạng nhiều cïa) 1. iê thống điên 
gồm nhiều lối vào, ra (đưa tác động vào, lấy đáp ứng ra) gọi là 
cửa. Mỗi cửa pồm hai điểm gọi là cực. Mạng hai cục (hay mội 
cửa): đặc trưng bởi một loai hàm là trỏ kháng (hoặc dẫn nạp 
vào). Mạng bốn cực (hay hai cửa): đặc trưng bởi hàm trỏ kháng 
(hoặc dẫn nạp) vào Ở các cửa và hàm truyền đạt giữa hai cưa. 
Trong nhiều trưởng hợp, mạng hai của chỉ cần ba cực, nếu gọi 
là bốn cực phải hiểu có hai cực trùng với nhau. Thuật ngữ bốn 
cực thưởng được thay thế bằng hai cửa, cũng như mang nhiều 
của hiên nay thông dụng hón thuật ngữ MNC. 

2. Mạng điện có số cực (đề nổi vói mạnp khác) bằng 2, 3. 4... n 
MNC có thể là một bộ phận hoặc một thiết bị của hệ thống. Khi 
nghiên cứu hệ thống, có thê không quan tăm đến dòng điện và 
điện áp trên các phần tÙ của MNC mà chỉ cần biết điên áp và 
dòng điên tại các cực. Nhờ đó việc nghiên cứu hệ thống được dễ 
dàng, vd. khi nghiền cúu hệ thống điện, máy biến áp một pha 
được xem là một mạng bốn cưc. 

MẠNG NƠRƠN NHÂN TẠO (A. artifciaL neuron nerwork), 
một mỗö hình tính toán, thực hiện bằng thiết bị hoặc phần mềm 
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máy tính. mô phỏng theo hoạt động của các mạng ndron sinh 
học. MNNT được nghiên cứu và sử dụng nhiều trong những năm 
gần đây trong các quá trình học - máy, phân loại thóng tin và nhân 
đạng, và chứng tỏ có nhiều ưu điềm trong các loại bà: toán đó. 

MANG PETRI (A. petri network), mô hình toán học đề biểu 
diễn cho các hệ thống hoạt động tương tranh hoặc song song, 
do nhà toán hợc Petn đề xuất. 


MẠNG QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 
QUOC GIÁ. hệ thống các cơ quan quản lí môi trường và các phòng 
thí nghiệm thuộc các oö quan nghiên cứu khoa học, các trường đại 
học được xây dựng nhằm mục đích theo dõi diễn biến môi trường 
thông qua các hoạt động quan trắc và phân tích mô: trường một cách 
liền tục, hệ thống. Các thông tin thu được tủ việc phân tích, đánh giá 
và tông hợp những số liệu quan trắc về môi trưởng của mang này sẽ 
ølúp các nhà quản U môi trường nhận điên được hiện trạng và xu thế 
biến đổi của các thành phần môi trường. Trên cơ sở đó xây dựng các 
chiến lược, chính sách bảo vệ môi trường một cách khoa học, có tính 
thực tÌu, có hiệu quả cao và quan trọng nhất là kịp thời dự báo được 
những nguy cơ về ö nhiêm, suy thoái môi trường, từ đó đề ra các biện 
pháp khắc phục kịp thởi, hạn chế tối đa nhũng thiệt hại có thể xây 
ra đối với mỗi trường. MOTVPTMTQG được bắt đầu xây dựng lí 
1994 dựa trên quan điềm hợp tác và phối hợp hoạt động plia các có 
quan quản b và các phòng thí nghiệm khoa học có sẵn của các có 
quan nghiên cứu và các trường đại học trong cả nước nhằm tân dụng 
được mọi khả năng sẵn có của các cơ sở nghiên cứu này mà vẫn đáp 
ứng được nhu cầu nắm bắt thông tin về hiện trạng môi trường của 
các nhà quản Ú môi trưởng. MQTVPTMTOG có khoảng 18 trạm 
phân bố đều trên phạm vì cả nước với các thiết bị, oÔng cụ quan trắc 
và phân tích khả hiện đại, có khả năng quan trắc và phân tích đầy đủ 
các thành phần môi trưởng cö bản có tính biến đổi theo thời gian và 
không gian. bao gôm môi trưởng không khí, khí quyền, môi trường 
nước trong luc địa, môi trường biển và ven biển, môi trường đất, chất 
thải rắn, tiếng ồn, phóng xạ. MOTVPTMTQG sử dụng các phương 
pháp quan trắc và phân tích được quy định theo Tiêu chuẩn Việt Nam, 
trong trưởng hợp chưa có quy định trong Tiêu chuẩn Việt Nam thì 
các trarm thuộc mạng này được phép sử dụng các tiêu chuẩn thế giới 
như lSO, GEMS, w. 

MẠNG RAY hệ thống các đường ray trong giao thông đường 
sắt, đường tàu điện ngầm, tàu điện bánh sắt dùng làm một trong 
hai dây tiếp xúc (x. Mạng tiếp xúc) cung cấp năng lượng điện cho 
các phương tiện giao thông điện. 

MẠNG THÔNG TTN tập hợp các tổng đài, trung tâm chuyên 
mạch, trạm gom dày, w. được tiên kết với nhau bằng các phương 
tiện truyền dẫn và được nối với các thiết bị thông tin đầu cuối. Trên 
cơ sỐ kĩ thuật analog, MTT được phát triển riêng rế để cung cấp 
tửng loại dịch vụ viễn thông. Do đó có: MTT điện thoại, MT TT điện 
báo, MITT telex, MTT số liệu, MTT fax. Tuỷ theo chức năng, phân 
biệt: MT nội hạt, MTT tiên tỉnh, MTT quốc tế, vw. Có \oại 
MTT chuyền mach và MTT không chuyển mạch. MTT quốc gia 
phục vu điện thoai công cộng của bưu điện còn gọi là mạng 
chuyển mạch điện thoại công cộng PSTN (A. public switehing 
telephone network) để phân biệt với các MTT nội bộ của ngành, 
các cơ quan xí nghiêp. Mang ISI2N (A. imtegrated services đigitaL 
network): mạng liền kết số đa dịch vụ mà trên nền tảng IDN 
các dịch vụ viễn thông như điện thoại, telex, số liệu, fax, teletex, 
viđeotex, vv. được liên kết lại thành một mạng thống nhất có 
đi năng lực cung cắp cho các thuê bao mọi dịch vụ viễn thông 
cần thiết theo yêu cầu. Mạng IDN (A. integrated đigitaL 
network): mạng (thông tín) liên kết số, trong đó nhiều chức 
năng xử lí tin của kĩ thuật điều khiển, kĩ thuậi chuyền mạch và 
ghép kênh được liên kết trên cùng một cơ sở kĩ thuật số. 


MẠNG THÔNG TIN LIÊN LẠC QUẦN SỰ một phần của 
hệ thống tiên lạc quân sự, gồm các trạm liên lạc và các tuyến liên 
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lạc nối các trạm ấy theo các phương pháp điểm nối điểm (các trạm 
nối trực tiếp với nhau), chuyên tiếp theo các trục chính hoặc kết hớp 
hai cách trên. M'TLLQS chia ra: theo loại liên lạc (VÔ tuyến, vÔ tưyến 
tiếp súc, đối lưu, hứu tuyến, w.); theo dạng tín hiệu (điện thoại, điện 
báo, sao chụp, truyền số liệu, w.). MTTLLOS có thể tổ chức ð quy 
mô quốc gia, quân khu, quân đoàn, vv. 

MẠNG THỒNG TIN TOÀN CẦU (A. Wortd Wide Wcb; cơ. 
WWW,, W3 hoặc Web), địch vụ thông tin trên mạng internet thâm 
nhập được thông qua một hệ siêu văn bản, cho phép kết nối các 
tư liệu khác nhau lưu trữ ở những địa điểm khác nhau trên toàn 
cầu. Thuật ngũ Web bắt nguồn tử tiếng Anh "spiders web", có 
nghĩa là "mạng nhên". Các tiên kết siêu văn bản HTML sẽ ghép 
nối tư liệu nằm ở nhưng điểm ma các sợi của lưới nổi tới. Nhồ một 
glao diện duy nhất, Web thâm nhập được mọi loại thông tin tư một 
số lớn nguồn. Web là kết quả nghiên cứu phát triền tại Hội đồng 
Châu Âu Nghiên cứu về Vật lí hạt nhân (CERN) 1983. Nhưng 
những cöng cụ tra cứu còn khá phức tạp và phần lón viết dưới 
UNIX nên chỉ được phô biến trong giới khoa học. Năm 1993, môi 
nhóm sinh viên Trưởng Đại học lúno (IHinois, Hoa Kì) xây dựng 
một trình đuyệt Web tên là Mosaic để truy nhập các tài nguyên 
trên Internet, đặc biệt là Web, Phần mềm này đã cung cấp một 
phương pháp lí tưởng để du tịch trên Web. Sau đó đã ra đời nhiều 
trình duyệt khác, thông địng hiện nay là Netscape và Microsoft 
Explorer. Từ đó, Web được phô biến rộng rãi và ngày càng lón. 
Cuối 1991, Web chỉ có khoảng 400 trang, chủ yếu trong lĩnh vực 
nghiên cứu và giáo đục. Ngày nay, đã có hàng chục ngàn trang Web, 
như vậy ưóc tính mỗi năm Web được bô sung thêm 4 nghìn trang 
thông tín trong mọi [nh vực. XL Siêu văn bằn; Trình duyệt. 


MẠNG TIẾP XÚC các đường dây tiếp xúc thuộc hệ thống 
mạng điện trực tiếp cung cấp điện năng cho các phương tiện giao 
thông điện qua cần lấy điện. 

MẠNG TINH THỂ x Mạng không gian. 


MANGAN (L. manpanum), Mn. Nguyên tố hoá học nhóm 
VIIR. chu kì 4 bảng tuần hoàn các nguyên tố, số thủ tự 25, nguyên 
tủ khối 54, 9380. Dược nhà hoá học Thuy Điển Gan (I. Gahn) 
điều chế lần đầu tiên Hiện Kim loại màu trằng bạc, cứng, giòn; 
khối lượng riêng 7,44 g/cm'; tac = 1l 245C. Trong không khí. bị 
axi hoá, tạo nên một màng oxit mỏng bao phủ nên không bị œxi 
hoá tiếp ngay cà khi đốt nóng. Là nguyên tổ khá phổ biến, chiếm 
0,1% khối lượng vỏ Trái Đất. 

Khoáng vật thường gặp nhiều nhất là pirotuzit (MaO?), braunit, 
manganit. Được đùng chủ yếu trong sản xuất thép hợp kim. Thép Mn 
(chứa tói 15 Mn) có độ cứng và bền cao, dùng đề sản xuất các bộ 
phận làm việc của máng đập, máy nghiền bị, đưỏng ray xe lửa. 

MANGAN CLORUA (A. manganoua chịoride), hợp chất tồn tại 
ở đạng khan (MnCU) và dạng tỉnh thể ngậm nước (MnCb. 4H2O): 
đều có màu đỏ hồng: tan trong nước. 

Trong công nghiệp nhuộm, dùng làm chất cầm màu; trong y 
học, dùng pha chế các dung dịch sát trùng để súc miệng; nhiều 
loại muối mangan được dùng trong ngành sản xuất thuỷ tinh. 

MANGAN ĐIOXTT (A. manganese dioxide hoặc manganese 
peroxide), MnO:. Chất bột vó định hình, màu đen; khối lượng 
riêng 5,03 g/cm”, khi nunp đến 535”C phân huỷ thành Mn2Oa 
(A. manganic oxide) và oxi. Không Lan trong nước; tan trong ai(. 
Là chất œxi hoá. Dùng điều chế clo (với dung dịch HC đậm đặc), 
chế tạo pin khô (chất khử cực), sản xuất sắc tố đen, men gốm, 
sứ, chế tạo hợp kim feromangan và các hợp chất mangan; dùng 
trong công nghiệp cao su, vw. 

MANGAN HIDROXTT ì. Mangan (TI) hiđroxit (Á. manganous 
hydroxide), Mn(OH):. Rột màu trắng có khối Lượng riêng 3, 26 
g/cm`:; không tan trong nước; tan trong các axit; bị phân huỷ khi 
đốt nóng. 


MANHETIT M 





+. Mangan (III hiđroxiL (A. manganic hydroxide), Mn(OI1)3. 
¡lớp chất không bền, dễ bị mất nước tao thành tinh thể màu nâu 
MnO(OH), không tan trong nước, để tan trong axit. Dùng làm 
phẩm nhuộm trong công nghiệp dệt. 


MANGANIT (A. manganite), khoáng vật phụ lớp hidroxt 
MnO(OH). Chúa các tạp chất: SiO›, FezOs, AöO3, CaO... Hê đơn 
nghiêng. Tập hợp hạt, nền đặc sít, dạng thạch nhũ, đá trứng Cả: 
Màu đen hoặc nâu. Độ cứng 3 - 4; khối lượng riêng 4,2 - 4,3 g/cm”. 
Nguồn gốc mỏ trầm tích, một ít trong mỏ nhiêt địch. Nguồn quan 
trọng của quặng mangan (Mn). Gặp ð mỏ Tốc Tắc - Cao Bằng. 

MANH TRÀNG (tk. ruột tiL), khúc đầu của đại tràng tên, hình 
túi phình với đáy ở phía dưới; dài 6 cm, rộng 6 - 8 cm; nằm trong 
hố chậu phải. MT thông với khúc cuối của hồi tràng (ruột non) 
đướt môi góc vuông và ở phía đưới góc khoảng 2 em có ruột 
thửa. Vùng hồi tràng - MT để bị một số trạng thái bệnh lí: viêm 
ruôt thưa, lao hồi - MT. lj amip hồi - MT, ung thu MT, w. Xt 
Hệ tiêu hoá. 

MÀNH ¡. (öển múc), tấm mỏng hình chữ nhật gồm các thanh 
mỏng bằng tre, nứa, gỗ, chất dẻo, kim loại nhẹ và môt số vật liệu 
khác (vỏ sò, trúc u...) đặt song song và tiên kết với nhau bằng 
các sơi đan để dễ dàng cuộn lai, dùng che cửa, vừa chắn bức xạ 
Mặt Trỏi mà vẫn thoáng và kín đáo, trong nhà nhìn thấy bên 
ngoài, ở ngoài không thấy bên trong. 

2 (sân khấu), đồ đan, kết bằng tre, trúc dùng che của buồng trò 
trong rồi nước, đề diển viên có thể nhìn được con rối mình đang 
điều khiển ngoài sàn điển, nhưng người xem không nhìn thấy diễn 
viên. Thưởng treo một lần M, có nơi treo hai fần cách nhau khoảng 
20 - 30 cm, đề vừa che giấu kĩ hơn, vừa để mối khi con rối ra sân 
khấu không hé lộ phần hoạt động trong buồng trò; cũng là nơi để 
chuẩn bị trò diễn tiếp theo, bằng cách đưa con rối ra đúng trước 
M trong rồi mốt trô ra ngoài cho ra sân khấu. 


MÀNH DẶT ngư cụ đánh cả biển (chủ yếu là cá nổi) dùng các 
biến pháp tập trung cá (thả chà, ánh sáng) rồi đi chuyển chà hoặc 
nguồn sáng, đưa cá vào lưới căng sẵn. Sử dụng MD đánh cá là nghề 
truyền thống của các tỉnh ven biền Miền Trung Việt Nam 


MÀNH TƯỚC thuật ngư khảo cổ học để chỉ những mảnh đá 
do con người ghè đếo đá tách ra trong khi chế tác công cụ từ hạch 
đá. MT tồn tại trong mọi kí nghệ đá. Một số MT được sử đụng 
trưc tiếp hoặc tu chỉnh làm công cụ lao động trong thời tiền sỉ. 

MANH VỤN 1. Thành phần còn sót lại của tế bào và mô hoại 


tử Ở giai đoan cuối (gần tan biến hết) hoặc tồn tại lâu trong cơ 
thể như những dì vài. 


Z. Các mảnh xướng nhỏ (có nhiều kích thước khác nhau) trong 
một Ö xưởng pẫy vụn, xảy ra do: vết thương hoả khí (súng bắn, 
mành bom, mìn, hịu đạn, vv.) tạo nên một vết thương hở các phần 
mềm và làm gẫy vun hai đầu xương; chấn thương mạnh trong một 
(ai nạn sinh hoạt hay giao thÕng... tạo nên một vết tướng kín hay 
hở các phần mềm và làm dập hai đầu xương gẫy. 


Các MV dễ gây nguy hại cho bệnh nhãn: nhiễm khuân ô XưỚng 
gẫy và viêm hai đầu xương (nếu là vết thương hở); tạo khóp xương 


giả (seo bằng mô xở, làm cho xương không liền lại được), bệnh 
nhân không vận động được như bình thường. 


MẢNH XƯƠNG MỤC mảnh xương chết (bị hoại tử) tách rời 
khỏi ô xương bị hưỷ hoại do chấn thương hoặc viêm Xương, viêm 
khớp va các hoại tử xương. MXXM duy trì tình trạng mạn tính của 
các loại viêm xương, làm cho xương tiếp tục bị tiêu huỷ. Gặp trong 
vết tƯƠng Xương, viêm xương mạn tính (do lao, tụ cầu khuần), 
viêm xướng tuỷ, giang mai, nấm, hoại tử xương vô khuân. Điều trị 
bằng phẫu thuật (mô nạo sạch ổ xương, lấy hết MXMI. 

MẠNH PHÚ TƯ (tên thật: Pham Văn Thí; 1913 - 59), nhà 
văn Việt Nam. Sinh trong một gia đình nõng dân ỏ Hài Dương. 


Học trung học. bỏ dỗ đề làm gia sư, viết báo, viết văn kiếm sống. 
Tiểu thuyết đầu tay "Làm lẽ" được giài nhất về tiểu thuyết của 
Tự Lực văn đoàn (1939). “Làm tế” và "Nhạt tình” (tiên thuyết, 
1942) đi sâu vào thân phận tủi nhục của người phụ nữ trong cảnh 
chồng chung khá phô biến đương thởi. Tác phẩm tiêu biểu hón 
cả là "Sống nhở" (1942), tiểu thuyết tự truyện, kể về tuổi thơ cay 
đắng của tác già - đứa bé mồ côi cha, mẹ đi lấy chồng khác, phải 
'sống nhỏ" nhà bà con và bị hắt hủ: phũ phàng. Tác phầm thẻ 
hiện tình cảnh người đàn bà goá ở nông thôn, nạn nhân của 
nhứng tập tục phong kiến hủ bại, phơi trần lối sống tư hữu tronp 
nhiều gia đình nồng thôn, làm cho con người trở thành ích Ki, 
độc ác và gây nên những bị kịch triền miên giữa những người 
ruột thịt. "Sông nhỏ" có giã trị hiện thực, giàu chất trữ tịnh. Các 
sáng tác khác: tiêu thuyết “Gây dưng" (1941), “Một cảnh sống" 
(1941), "Một thiếu niên” (1942) và tâp truyên ngắn “Người vợ 
già" (1942). 

Sau Cách mang, Manh Phủ Tư giữ chức phó chủ tịch Ủy ban 
Hành chính huyện Thanh Hà (Hải Dương), nhưng chủ yếu làm 
báo phục vụ cách mạng và kháng chiến, Bút kí "Rãnh cày nôi 
dậy" (1946) ghi lại những ngày Tổng khởi nghĩa tháng Tăm sôi 
động Ở một vùng nông thôn. Mạnh Phú Tư mất ờ Hà Nội, khi 
đang làm biên tập báo "Văn học”. 


MẠNH TỬ (Mengzi: tên thật: Mạnh Kha: tự Tủ Dư; khoảng 
372 - 2E9 tCn.), nhà tư tưởng, nhà chính trị. nhà giáo dục Trung 
Quốc thỏi Chiến Quốc. Người đất Châu nay thuộc tỉnh Sơn 
Đông (Shandong). Mạnh Tử có tài hùng biên, từng đi chu du 
nhiều nước chư hầu, nhưng không được các nước tin dùng, bỏ 
về quê dạy học và cùng học trò viết sách truyền bá học thuyết 
của mình. Phát triển quan niệm "nhân" của Khổng Tử thành 
học thuyết "nhân chính" (x. Nhân chính ). Theo Mạnh Tủ, nguồn 
gốc đạo đức là tính thiện bẩm sinh: "ngươi ta ai cũng có lòng 
thương người. Thương xót là đầu mối của nhân; hồ thẹn là đầu 
mối của nghĩa, khiêm nhường là đầu mối của lế, biết phân biệt 
phải trái là đầu mối của trí". Về đương lối trị nước, chủ trương 
chống "bá đạo”, thực hành “vương đạo" chồng quan điểm dùng 
hình phạt và súc mạnh của Pháp gia, thực hiện chính trị nhân đức. 
chăm sóc đời sống của dân. Đề xướng tư tưởng coi trọng dân 
(dân vi quý”), cho rằng được đân thì được thiên hạ, nhưng coi 
trọng người lao tâm hơn người lao lực. Đề ra quan điểm "ính 
thiện", cho nhân, nghĩa, lễ, vốn là bản tỉnh của con người, nếu 
đánh mất đi thi phải tu đướng. Nêu lên thuyết "tướng trí" (tự nhiên 
mà biết) và "tưởng năng“ (tự nhiên mà làm được) để đề cao thánh 
nhân của đạo Nho. Tìn ở “mệnh trời", cho "mênh trời” quyết định 
giới tự nhiên và nhân sự xã hội, từ đó nêu lên nghĩa vụ phải "biết 
tri", “thở tröi”, nêu lên quan niêm "trời người hợp nhất", đồng 
thời chủ trương "dưỡng tâm", “quả dục" để trở về với tính thiện. 
với ý trời. Lập trưởng và quan điểm duy tâm triết học của Mạnh 
Tử có ảnh hưởng lón về sau. Tắc phầm có "Mạnh Tử" 1] thiên. 

MANHANI A. (Anna Mapnani; 1908 - 73), nữ diễn viên điển 
ảnh Italia. Dóng phim từ 1934. Những phim nỗi tiếng do Manhani 
đóng vai chính: "Rôma - thành phố bỏ ngỏ" (1945). "Nữ đại biểu 
Angielna" (1946), "Tĩnh yêu" (1948), "Người đàn bà đẹp nhất 
(1951), "Bông hồng chàm" (1955), "Người mẹ La Mã" (1962). 
vw. LÀ diễn viên tài năng đóng được nhiều dạng nhân vật, đặc 
biệt là những nhân vật tiêu biểu cho lí lưởng và thầm mĩ cuả 
chủ nghĩa hiện thực mới của điện ảnh Italia Giải nữ diễn viên 
xuất sắc nhất tại các liên hoan phim quốc tế và giải Ôxca (Oscar). 

MANHETTT (A. magnetite; HL magnẽs - nam châm), khoáng 
vàt phụ lúp oxít phức tạp FeFe2Oa, thưởng chứa tạp chất Tì, V 
Mn, Cr... Hệ lập phương. Tinh thể đạng hình tám mặt, mười hai 
mặt thoi hoặc lập phương. Tập hợp dang hạt, nh đám, toà la. 
Đạ cứng Š,5 - ó; khối tượng riêng 5 - 5,2 g/cm'. Có từ tính mạnh 
(chất sắt tử), đồng thời có tính bán dẫn. Màu đen rất đặc trưng. 
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M MANHETON 





Nguồn gốc macma, pecmatit, nhiệt dịch, biến chất tiếp xúc trao 
đồi, biến chất khu vực, còn gặp trong thiên thạch và sa khoáng. 
M là khoáng vật quan trọng của quặng sắt, ở Việt Nam gặp nhiều 
nơi như trong quặng sắt Thái Nguyên, Cao Bằng, Thạch Khê (Hà 
Tĩnh). Ở Thạch Khê, M nằm trong kiểu quặng scacnơ do tiếp 
xúc trao đồi giữa granit núi Nam Giái với đá vôi Dêvôn. 


MANHETON (A. Magneton), đón vị đo mômen tử của các hạt 
vỉ mô được dùng trong vật lí nguyên tử và vật lí hạt nhân. Khi đo 
mômen từ của điện tủ, nguyên tủ, phân tử, thưởng dùng đơn vị M 
Bo kí hiệu là #p, có giá trị bằng 9,27.10”! 1/T (jun/tesla). Khi đo 
mômen tử của các nuclon (proton, nơtron) và hạt nhân nguyên tử, 
thưởng đùng đơn vị là M hạt nhân kí hiệu là an, có giá trị bằng 
505.10” 1/T 


MANHÊTÔ (Ph. magneto), máy phát điện xoay chiều loại nhỏ, 
có nam châm vĩnh cửu tạo ra tử thông. Vd. trong ô tô có M để 
phát tia lửa điện ở buzi đốt hỗn hợp nhiên liệu. 

MANILA (Manila), thủ đô, trung tâm kinh tế và văn hoá của 
Cộng hoà Philippin, nằm trên đảo Luxông (Lueon, Luzon) (đảo 
lún nhất của Philippin) quay " vịnh Manila. M là hạt nhân của 
Đại Manila. Diện tích 832 km”. Dân số 1. ,654 triệu (1995). Công 
nghiệp nhẹ, thực phẩm, in, chế biến gỗ, hoá chất, chế tạo máy. 
Dại học Tổng hợp. Các di tích trong khu thành phố cổ có chiến 
luỹ, nhà thở, nhà của thế kỉ 16 - 18. Kiến trúc mới: Trung tâm 
văn hoá (1969). 





Manila 


MANIPUN (L. Manipulus hoặc Manus - giáo có bao tay, dấu 
hiệu của người chỉ huy trong quân đội La Mã cổ), thành phần 
của Lêgiông trong quân đội La Mã cổ đại. Quân số M không cố 
định, khoảng 60 - 120 người. Khi triển khai đội hình, 3 M hợp 
thành 1 côhooc. M xuất hiện vào thế kỉ 5 tCn., chia Lêgiông 
thành các đơn vị nhỏ để dễ cơ động trong chiến đấu, là một bước 
phát triển mới về chiến thuật thời đó. 

MANNECHEM C. G. Ê_. (CarL Gustaf Emil Mannerheim; 
1867 - 1951), nhà hoạt động quân sự và nhà nước Phần Lan. Phục 
vụ trong quân đội Nga hoàng (1889 - 1917), trung tướng (1917), 
tham gia Chiến tranh thế giới I. Sau khi Phần Lan độc lập (1917), 
ông chỉ huy quân đội cách mạng Phần Lan (1918). Thống chế 
(1941), tổng tư lệnh quân đội Phần Lan trong cuộc chiến tranh 
Xô - Phần (1939 - 40 và 1941 - 44). Tổng thống Phần Lan (1944 
- 46). Về hưu do sức ép của các lực lượng dân chủ. 

MANPIGHI M. (Marcetlo Malpighi; 1628 - 94), nhà giải phẫu 
học, thầy thuốc, người Italia. Sáng lập ra ngành giải phẫu học 
hiển vi và phát hiện trong thận có các gian hào (các tháp, lớp 
tầng sâu của biểu bì). Để ghi công lao của Manpighi, người ta 
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đã lấy tên ông để đặt tên cho 
các cấu trúc đó. Tác phẩm 
chính: "Nghiên cứu tuần hoàn 
máu ếch" (1661); thuyết "Tiên 
thành" dựa trên nghiên cứu sinh 
học của gà. 

MANRÔ A. (André 
Maltraux; 1901 - 76), nhà văn và 
chính khách Pháp. Sau khi học 
hết khoa khảo cổ học, năm 1923 
đi viễn du sang Châu Á; năm 
1925, đến Sài Gòn, ra tỏ báo 
tiếng Pháp "Đông Dương" sau 
đổi là "Đông Dương bị xiềng" 
công kích bọn quan cai trị Pháp. 
Năm 1933, sang Thượng Hải 
trao đổi khảo sát tại chỗ cuộc xung đột giữa Cộng sản và Quốc 
dân đảng. Năm 1934, sang Matxcova dự Đại hội các nhà văn Xô 
Viết. Tham gia quân tình nguyện chiến đấu cho Mặt trận bình 
dân Tây Ban Nha chống bọn phát xít Francô. Tham gia Chiến 
tranh thế giới II (1936) chống phát xít Hitle, bị bắt làm tù binh, 
vượt ngục rồi chỉ huy Lữ đoàn Andaxd Loren (Alsace Lorraine). 
Khi tướng Dø Gõn (C. De Gaulle) lên cầm quyền, Manrôõ được 
củ làm bộ trưởng Bộ Thông tin, rồi bộ trưởng Bộ Văn hoá. Tử 
1947, ông chuyển sang viết những công trình khảo sát về nghệ 
thuật và các nền văn minh. Tác phẩm "Những người chỉnh phục" 
(1928) viết về cuộc bãi công ỏ Quảng Châu; "Thân phận con 
người" (1933) viết về cuộc xung đột giữa Quốc dân đảng và Đảng 
Cộng sản Trung Quốc. Từ đó, Manrô trỏ thành một chính khách 
tiến bộ. Tiểu thuyết "Hi vọng" (1937) viết về cuộc chiến tranh 
chống phát xít Francô Ò Tây Ban Nha; "Những cây hồ đào ở 
Antenbua" (1943); "Tầm lí học về nghệ thuật" và "Nhà bảo tàng 
tưởng tượng" (1947); "Tiếng nói của im lặng" (1951). Trong “Phản 
hồi kí 71" (1967), Manrô đối thoại với Mao Trạch Đông và trong 
“Những cây sồi bị hạ" (1971), đối thoại với Dø Gôn. 

MANTA (Malta; Repubblikka ta' MatLta - Cộng hòa Manta), 
quốc gia ở Nam Âu, trên quần đảo M [đảo Manta, Gôzô 
(Gozo), Côminô (Comino), w.] ở giữa Dịa Trung Hải, về phía 
nam đảo Xixilia (Sicilia). Diện tích: 316 km”. Dân số: 382 nghin 
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(20090), chủ yếu là ngưởi Manta 95,3%, người Anh 1.6% (1995). 
Dân thành thị 89/7% (1996). Ngôn ngư chính: tiếng Man1a và tiếng 
Anh. Tồn giáo (1996): đao Thiên Chúa 93%. Thủ đô: Valetta 
(Valletta) 7.1 nghìn dân (1999). Các thành phố khác: Hiakiakara 
(Birkirkara) Coocmí (Oormi), Hamrun (Hamrun), XlUêma 
(Sema). Thể chế: cộng hoà một viện (Viện đại biểu). Đứng đầu 
nhà nước là tông thống, đứng đầu chính phủ là thủ tướng, 

M là nước phát triển đựa vào hoat động thương mại - tài chính 
- địch ụ Năm 1998. thương mại chiếm 11,42 GDP và 16,9% 
lao đông: tài chính chiếm 8,12 2P và 3,7% lao động; dịch vụ 
chiếm 11.2% GIDP và 11,5% lao động. Công nghiệp chế biến 
22,72%. GDP. Nông nghiệp chỉ chiếm có 2,7% GDP và 1,7% lao 
động. GDP đầu người 10.100 USD (1998). Sản phẩm nông nghiệp 
chính: rau, quả, khoa: tây. Chăn nuôi: lợn, bò, cưu và đê. Sản 
phẩm công nghiệp chính: máy móc và thiết bị vận tải, tướng 
thực. thực phẩm, hàng đệt, giấy, hoá chất. Diện (1996) 1,5 tỉ 
kWh. Giao thông (1997): đường bộ 10,9 nghìn km (rải nhựa 
94%). Nhàp khẩu (1998) 1 tỉ lia Manta ([.M) (máy móc và thiết 
bị vân tải 50,372; hàng sở chế và hàng tiêu dùng 24.8%, thúc 
phâm 9%, hoá chất 7.72, nhiên liêu 3,83%). Xuất khẩu (1998) 
703 triệu la Manta (LM) (máy móc và thiết bị vận tải 64,6%; 
hang tiêu dùng 22,22; gia súc sống và thực phầm 22). Bạn hàng 
chính: Anh, Italia, Đức, Pháp, Hoa Ki. Đơn vị tiền tê: đông la 
(1ira) M. Tỉ giá hối đoái: I USD = 0,46 LM (10.2000). Năm 
1789, M bị Pháp xâm chiếm. Năm 1800, Anh xâm chiếm, sau đó 
biến M thành thuộc địa và căn cứ quân sự. Năm 1947, M hưởng 
quy chế thuộc địa tự quản. Năm 1964, M trỏ thành một nước 
đóc lập trong khối Liên hiệp Anh. Ngày 1.4.1979, toàn bộ quần 
đội Ánh rút khỏi M. Tháng 12.1974, M tuyên bố thành lập nước 
cộng hoà. Quốc khánh 31.3. Là thành viên Liên hợp quốc tử 
1.12.1964. “Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam cấp đại sứ 
tử 14.1.1974. 


MANTAZA (A. maltase), mcn thuỳ phân mantozø thành 


g(ucozd. Có trong men rượu, mốc, mạch nha, trong các cø quan 
tiêu hoá của nhiều động vật. Thường tiên kết với men amilaza. 


MANTHƠT T. R (Thơmas Rotcrt Malthus, 1266 - 1834), nhà kinh 
tế học tư sản, thầy tu ngưới Anh, một trong những đại biêu đầu tiên 
của kính tế học chính trị tư sản tầm thưởng. Thong cuốn 'Nghiên cúu 
về quy tuật nhân khầu” (1798), Manthot giải thích tỉnh trạng bần cùng 
và thất nghiêp của quần chúng bằng "số thừa nhân khẩu tuyệt đối", 
bằng "quy luật tự nhiên về nhân khẩu", nói rằng tư liệu sinh hoạt 
tăng lên theo cấp số cộng, còn nhân khẩu thì tăng lên theo cấp 
sö nhân. do đó quần chúng nghèo khô là đướng nhiên. Những 
người theo thuyết Manthơt cho rằng muốn xoá bỏ nghèo khổ thì 
phải giảm mạnh dân số, kể cả bằng chiến tranh. Mac (K. Max) 
đã vạch trần bản chất phản động của thuyết đó và nhấn mạnh: 
Manthơt bênh vực, bảo về những Lợi ích thống nhất của giai cấp ti 
sản công nghiệp và giai cấp địa chủ quý tộc, chống quần chúng 
nhân dân, chống giai cấp võ sản. Trong thời đại ngày nay, ở những 
nước đân số phát triển nhanh, một mặt phải kế hoạch hoá gia đỉnh, 
hạn chế tốc độ tăng dân số, nhất là ở các nước đang phát triên; 
mặt khác, phải khắc phục sự nghèo đói bằng tăng nhanh tốc độ 
phát triển sản xuất lưng thực, thực phẩm và thiết lập một trật tụ 
thế giới mói, thủ tiêu chế độ thực đần mới, xoá bỏ sự bóc lột của 
các nước phát triển đổi với các nước chậm phát triền, giữ gìn hoà 
bình, chống chiến tranh vì chiến tranh là nguồn gốc đẻ ra đói nghèo. 

MANTTI (Ph. manteau - áo ngoài, Á. earth mantle, cø. măngtô) 
1. (sử), lớp vỏ đa ngoài của một số động vật như Thân mềm, 
Brachiopoda, vv. Chính lúóp M (còn gọi là Áo) này tiết ra chất 
khoáng: chủ yếu là vôi tạo nên vỏ con vậi. 

2. (địa chất), cùi của Trái Đất, nằm dưới vỏ Trái Đất và bao 
quanh nhàn Trái Dất; ranh giới giữa vỏ Trái Đất và củi gọi là 
mặt Môhô nằm ở độ sâu tử 10 km (dưới đại dương) đến 50 km 


MANXÔNIA. M 


(dưới Lục địa). Ranh gió: giữa cùi và nhân ở đô sâu 2.900 km là 
mặt gián đoạn Gutenbec(Gutenberg). XL Trái Đất. 


MANTƠZƠ (A. maltosac; cợø. đường mạch nha), C1zFI2OAt. 
Tỉnh thể ngậm niióc của dạng ổ có tac = 102 - 103°C, và độ quay 
cực riềng với tia D là + 112”. Đối với dạng œ không ngậm nước, 
tac = 180°C, độ quay cực riêng vơi tía D: + 147; dạng cân bằng 
có độ quay cực riêng với tia D: + 137. Tinh thể không màu; vị 
ngọt. Dễ tan trong nước; không tan trong etanol và e(e. Điều chế 
bằng cách thuỷ phân không hoàn toàn tỉnh bột bằng axit sunfuric 
hoặc enzim amilaza có trong mâm Lúa. Việc sản xuất keo mach 
nha cũng đựa trên nguyên tắc này. 
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M thuộc loại đisacarit có tính khủ: khư được cation phức 
[Ag(NH:)¿2|” {thuốc thử Tolen, gọi theo tên nhà nông hoả Đức 
Tolen Becna (Tblene Bernhard; 1841 - ? )]J đến bạc kim loại; 
khử phức của Cu”* với íon tactrat [thuốc thử I“clinh, gọi theo 
tên nhà hoá học Đức Eeltnh Hecman Fôn (Feling Herman von, 
1812 - 85)] đến đồng oxit (Cu2O). Diều đó chứng tỏ M có chứa 
nhóm OH semiaxetal tự do và trong dung dịch có thê chuyên 
hoá một phần thành anđehit. 


MANUINXKT Ð, Z, (Dmitrij 7akharovich Manuibskij, 1882 
-1959), nhà hoạt động cách mạng Nga và thế giới. Viện sĩ Viên 
Hàn tâm LJkraina (1945). Vào Dáng Cộng sản từ 1903. Tham 
gia Cách mạng thắng Mưöi. LJỷ viên Trung tiøng Dẳng (1923 - 
52). Bí thư Ban Chấp hành Quốc tế cộng sản (1928 - 43). Uỷ 
viên Doàn chủ tịch tứ 1924. Từ 1944 đến 1953, phó chủ tịch 
Hội đồng Bo trưởng và bộ trưởng Ngoại giao LJkraina. Dại biểu 
Xô Viết tối cao (1937 - 54). Công trình nghiên cúu về phong 
trào công nhân quốc tế. 


MANVTNAT (Makinas), quần đảo ở tây nam Đại Iầy IĐöng 
Diên tích 12,2 nghìn km”. Dân số 2 nghìm (1983). Trung tâm hành 
chính Po Xtanty (Por1 Stanley). Quần đảo được phát hiên vào thế 
kỉ 1ó. Những năm 20 thế kị 19, M thuộc quyền kiểm soát của 
Achentina. Năm 1833, bị Anh chiếm; Achentina không công nhận 
chủ quyền của Anh trên quần đảo nảy. Năm 1982, chiến tranh giữa 
Achentina và Anh để giành quyền kiểm soát quần đảo. 


Hiện nay, M vẫn thuộc Anh. Quần đào gồm 2 đào tún Fõclen 
Đông (East Falkland) và Fôclen Tây (Weat Falkland) và 200 
đào nhỏ khác. Khi hậu ôn đói hải đương. LliỚng mưa năm 600 - 
700 mm. Nhiều đồng cỏ. Nuôi cửu. Đánh bắt thú biển, cá biển 
Càng: Po Xtanly ð đảo Fôclen Dông. 


MANXEP À. L (Anatolj Ivanovich Matce; 190967), nhà toán 
học Nga, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học [ :ên Xô (1958). Công trình 
của ông chủ yếu thuộc lĩnh vực đai số (Ú thuyết nhóm, vành, tôpô đại 
số), lôgic toán (lí thuyết thuật toán) và ứng đụng trong đại sỐ. 

MANXÔNI A. (Alessandro Manzoni, 1785 - 1873), nhà văn 
Italia. Ông ngoại là mội luật gia nôi tiếng trong phong trào Ánh 
sáng ở Italia, được mệnh đanh là "Ruxô của Italia". Chín năm 
trong trưởng đòng buồn tẻ làm nảy sinh ở Manxôni tình cảm đối 
lập với giáo quyền, nhất là với các thầy tu đòng Jêduyt (Jésus). 
Lần lên, Manxôni kết thân vơi nhiều nhả văn và nhà yêu nước, 
rồi sang Pari ỏ với mẹ, tiếp thu ảnh hưởng của văn hoc Pháp. 
Năm 1808, lấy một người vợ theo đạo Gia Tồ, lại trỏ về với đạo 
này. TUy vậy, Manxôni vẫn không tỉ bỏ khuynh hướng tư tưởng 
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tự do đân chủ của phong trào 
Ánh sáng. Manxôni sống trong 
một thởi đại sôi động của lịch sử 
Italia - phong trào Phục sinh 
Rixoocgimentô (Risorgimento). 
Toàn bán đảo Italia thống nhất 
thành một quốc gia: "Vương 
quốc Italia" (1861), Manxôni 
được cử làm thượng nghị sĩ và 
chủ tịch Llỷ ban Thống nhất tiếng 
Italia. Manxôni đã thủ thách ngòi 
bút trong nh vực thơ và kịch. 
Nhưng tên tuổi của Manxôni trỏ 
thành bất tử là nhờ bộ tiểu thuyết 
lịch sử "Những kẻ đính hôn". Đây 
là đỉnh cao nhất trong sự nghiệp 
sáng tác của Manxôni đưa 
Manxôni lên hàng ngũ những tác giả quan trọng nhất của văn 
học Italia, sau Đantê (Danmte). 

MANXU G. (Giacomo Manzú, 1908-91), nhà điêu khắc Italia. 
Năm 1930, ở Milanô (Milano). Những năm 1933 - 3ó, tạc nhiều 
chân dung nổi tiếng, năm 1936 sang sống ở Pari. Trỏ về Italia, 
Manxu tham gia những cuộc tranh luận về nghệ thuật tiền phong. 
Năm 1941, được phong giáo sư. Tử đó chuyên về trang trí Canverơ 
(Calvaire - bức thánh giá) trên các cánh cửa đồng cho Giáo đưởng 
Xanh Pie (Saint Pierre) ở Rôma Grande Picta (1943). Cổng chính 
của Giáo đường Zanxbua (Salzburg) khởi công 1955. Tạc nhiều 
tượng tôn giáo. Năm 1948, đạt giải thưởng điêu khắc ở triển lãm 
Vênêxia (Venezia; cg. Vdnidơ). Chịu nhiều ảnh hưởng khác nhau 
cuả Rôđanh (A. Rodin), Rôxô (M. Rosso). Say mê Dônatenlô 
(Donatello) thời Phục hưng. Nghệ thuật Manxu nhẹ nhàng, khi 
tình cảm thở mộng, khi tôn giáo, đau buồn, khi đí dỏm, trí tuệ. 

MANXUYVA SA (Mansũr Shah; thế kỉ 15), Hồi vương (1459 
- 7T), Ở ngôi trong thởi thịnh vượng của Vương quốc Maläcca 
(Malacca). Với sự phò tá của tế tướng Tun Pêrac (Tun Perak), 
Hồi vương Manxuya Sa đã thu phục được các tiểu quốc Malay 
(Malay) và một phần đảo Xumatơra (Sumatra), có quan hệ buôn 
bán và kết hôn với một công chúa Trung Hoa. Dã xây dựng 
Maläcca trỏ thành một hải cảng sầm uất vào bậc nhất thế giói 
thời bấy giờ. 

MAO DẪN hiện tượng hút (hoặc đẩy) của chất lỏng vào trong 
(hoặc ra ngoài) các ống mao quản, tưỳ thuộc vào chất lỏng đó 
thấm ưót (hoặc không thấm ưót) thành mao quản. Vd. nước bị 
hút vào mao quản thuỷ tỉnh vì nước thấm ướt thuỷ tỉnh, trái lại 
thuỷ ngân bị đầy ra khỏi mao quản thuỷ tỉnh vì nó không thấm 
ướt thuỷ tính. Độ MD phụ thuộc vào sức căng bề mặt chất lỏng, 
bán kính mao quản và góc thấm ưúót (góc tiếp xúc) giữa chất lỏng 
và thành mao quản. Hiện tượng MD có ý nghĩa lớn trong thực 
tiễn. Nhờ lực MD mà vải, giấy có thể thấm uúót; cây hút chất dinh 
dưỡng từ đất. Trong khai thác đầu mỏ, lực MD là nguyên nhân 
chủ yếu hạn chế tỉ lệ thu hồi đầu (đầu bị giữ lại trong các lỗ xốp). 

MAO LƯƠNG (Ranuculaceae; cợg. hoàng liên), họ cây thảo 
hay đây leo. Lá mọc đối hay mọc cách, có bẹ to, nguyên hay xẻ 
thuỳ, có khi có tua cuốn. Hoa đều, lưỡng tính, mọc đơn hay họp 
thành cụm. Đế lồi, hình nón. Có 4 - 5 lá dài. Cánh hoa không 
có hoặc có 5 cánh. Nhị nhiều. Lá noãn nhiều, rời xếp hình sao 
hay xoắn ốc. Quả kép. Hạt có phôi nhỏ và nội nhũ lớn. Có 45 
chỉ, hón 2 nghìn loài. Phân bố chủ yếu ở ôn đói, hàn đói. Các 
dạng nguyên thuỷ cuả họ tập trung ở Đông Châu Á và một số 
nước Bắc Mĩ Việt Nam có 9 chỉ, 27 loài. 


MAO MẠCH một trong số rất nhiều các mạch máu nhỏ, đường 
kính 5 - 20 m, phân nhánh tử các động mạch và hình thành nên 
một mạng lưới dày đặc trong các mô rồi kết hợp lại thành các tĩnh 
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Manxôni A, 





mạch nhỏ. Thành mỏng, cấu tạo tứ lốp nội mô dẹt, đa diện gắn 
với nhau bằng một chất gian bào rất mỏng. Qua MM, oxi, cacbon 
đioxit, các ion vô cơ, thức ăn hoà tan, các sản phẩm bài tiết, vw. 
được trao đổi giữa máu và các tế bào qua dịch mô. 

MAO THUẪN (Mao Dun, tên thật: Thầm Đức Hồng, sau 
đồi là Thảm Nhạn Băng: 1896 - 1981), nhà văn Trung Quốc. 
Học đại học ở Bắc Kinh, làm thợ chữa bản in, biên tập viên 
nhà xuất bản. Năm 1921, sáng lập Hội Nghiên cúu Văn học, 
một trong hai đoàn thể văn học nồi tiếng thời Ngũ tứ, chủ 
trương "ăn học vị nhân sinh”, ra tập san "Tiểu thuyết nguyệt 
báo" cổ động văn học mới. Bộ tiểu thuyết đầu tay "Ruỗng nát" 
(1928), gồm 3 tập, nói về nỗi niềm trăn trở của thanh niên trước 
sóng gió thởi đại. Bị chính quyền Tưởng Giới Thạch (liang 
Jieshi) lùng bắt, Mao Thuẫn trốn sang Nhật Bản (1929). Năm 
1930, về nước, đảm nhận chức tổng thư kí Hội Nhà văn Cánh 
tả. Cuốn tiểu thuyết dài "Nửa đêm" (1933) là tác phẩm hay nhất 
của Mao Thuẫn, đánh dấu sự trưởng thành của nền văn học 
hiện thực phê phán Trung Quốc. Là bạn chiến đấu gần gũi của 
Lỗ Tấn, Mao Thuẫn sử dụng ngòi bút như vũ khí tham gia đấu 
tranh xã hội. Sau ngày thành lập Cộng hoà Nhân dân Trung 
Hoa, giữ chức bộ trưởng Bộ Văn hoá và chủ tịch Hội Nhà văn. 

MAO TRẠCH ĐÔNG (Mao Zedong; 1893 - 1976), nhà lãnh 
đạo Đảng Cộng sản và Nhà nước Cộng hoà Nhân dân Trung 
Hoa. Quê Hồ Nam(Hunan). Tốt nghiệp trung học sư phạm. 
Tháng 8.1918, làm nhân viên thư viện Đại học Bắc Kinh, 1919 
về Hồ Nam, xuất bản tạp chí "Tương giang bình luận", 1920 lập 
nhóm cộng sản ở Hồ Nam, 7.1921 tham gia hội nghị thành lập 
Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ủy 
viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Cộng sản tư Dại hội III 
(6.1923). Trong thỏi ki Quốc 
Cộng hợp tác, làm uỷ viên dự 
khuyết Trung ương Quốc dân 
Dảng tử Đại hội 1 (1.1924), bí 
thư Ban Nông vận của Dảng 
Cộng sản (1926). Lãnh đạo Khỏi 
nghĩa Vụ mùa (9. 1927). Lập căn 
cứ địa cách mạng ở núi Tỉnh 
Cương (1ingjiang) (1928). Chủ 
tịch Chinh phủ Cộng hoà Xô 
Viết Trung Hoa (chính quyền 
cách mạng thành lập ở khu giải 
phóng 1931). Ủy viên Bộ Chính 
trị Dàng Cộng sản (1933), tham 
gia lãnh đạo Vạn Lý trưởng 
chinh. Tại Hội nghị Tuân Nghĩa (Zun'yi)(1.1935) được bầu làm 
uỷ viên thưởng vụ Bộ Chính trị, uỷ viên Ban Lãnh đạo Quân sự 
của Trung ương đảng. Từ đó trên thực tế là người lãnh đạo cao 
nhất của Dảng Cộng sản. Chủ tịch Bộ Chính trị và chủ tịch Ban 
Bí thư Trung ương đảng (3.1943). Chủ tịch Ban Chấp hành Trung 
ương đảng (4.1945). Chủ tịch Chính phủ Cộng hoà Nhân dân 
Trung Hoa, chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị (9. 1949). 
Chủ tịch nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (1954 - 59). Năm 
1958, phát động phong trào Đại nhảy vọt và Công xã nhân dân. 
Năm 1966, phát động Đại cách mạng văn hoá vÕ sản (x. Đại cách 
mạng văn hoá vô sản ở Trung Quốc). Năm 1974, đề xưóng thuyết 
"Ba thế giới". Mất 9.9.1976 tại Bắc ⁄<inh. Ông đã viết nhiều tác 
phẩm về triết học, quân sự, chính trị nhằm phục vụ cách mạng 
và xây dựng nước Trung Hoa mồi. Các tác phâm chính:"Bàn về 
mâu thuẫn", "Bàn về thực tiễn", "Vấn đề chiến lược của chiến 
tranh cách mạng Trung Quốc", “Bàn về đánh lâu dài", "Bàn về 
chủ nghĩa dân chủ mới". Các bài nói: "Hội nghị toạ đàm về văn 
nghệ tại Diên An", "Vấn đề giải quyết đúng đắn những mâu thuẫn 
trong nội bộ nhân dân". Đảng Cộng sản Trung Quốc coi tư tưởng 





Mao Trạch Đông 


Mao Trạch Đông là cơ sở tư tưởng đầu tiên của cách mạng Trung 
Quốc. 


MÀO GÀ ĐỎ x. Hoa mào gà đỏ. 


MÀO LÔNG (tk. tắm lông), vòng các lông, các lá vảy hay các 
răng tạo thành đài trong hoa họ Cúc (4seraceae). Vòng này ở 
trên quả giúp cho việc phát tán nhỏ gió. Vd. quả cây tàu bay có 
túm lông giữ trên cuống dài mảnh như cái dù đưa quả đi. 

MÀO THẦN KINH các tế bào chuyên hoá ở bồ của tấm thần 
kinh trong phôi động vật có xương sống. Trong quá trình hình 
thành ống thần kinh, các bở máng thần kinh sắt nhau rồi các bở 
máng khép lại và hình thành nên một mào dọc trên lưng Ống 
thần kinh. Các tế bào MTK di chuyển riêng rễ sau tuỷ sống và 
các hạch thần kinh giao cảm. 

MÀO TINH (epiđidymis), tập hợp các ống dẹt nối với bề mặt 
của tuyến tỉnh ở bò sát, chim và động vật có vú, dài 6 - 7 mm. 
Ở người, MT hình quả bầu dài, nằm ở bờ sau tỉnh hoàn, có đầu, 
thân và đuôi. Biểu mô MT gồm các tế bào có lông và tế bào đáy. 
Là nơi tích tụ tỉnh trùng trước khi xuất tỉnh ra ngoài lúc giao 
phối. Chất tiết của MT nuôi dưỡng tỉnh trùng, làm cho tỉnh trùng 
tự chuyền động được. Nguồn gốc từ trung thận của phôi. Xt. Hệ 
sinh dục đực. 

MÃO chỉ các loại mũ sử dụng trong nghệ thuật tuồng truyền 
thống. Vd. trong tuồng Sơn Hiậu, nhân vật Ôn Đình có câu: 

Thằng nào lạ mặt 

Cổ quái hình dung 
Trên đầu đội mão lôi công 
Con mắt dưỡng như lồ lộ. 

MẠO TỪ hư từ đứng trước danh từ, biểu thị các phạm trù 
ngữ pháp: giống, số, cách, tính xác định hay bất định, vv. Vd. 
tiếng Anh: the, a ; tiếng Đức: đer, die, đas, ein, einc; tiếng Pháp: 
le, la, les, tư, me, des. 

MAOBATTƠN L, (Louis Mountbatten; 1900 - 79), đô đốc 
Anh (1956), chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Anh (1959 - 
65). Tham gia Chiến tranh thế giới II. Chỉ huy trưởng tàu sân 
bay Iluxtơriut (Ilustrious; 1941), chỉ huy nhiều cuộc hành binh 
hiệp đồng không quân - hải quân của Anh ở Thái Bình Dương 
(1942 - 43), chỉ huy quân Đồng minh ở Đông Nam Á (1943); 
phó vướng Anh cuối cùng ở Ấn Độ (1946). Khuyến khích Pháp 
trỏ lại xâm lược Đông Dương khi Løclec (Leclerc) đến Kanđy 
(Kandy; thành phố thuộc Xri Lanka để yêu cầu ủng hộ 
(17.8.1945). 

MAPUTÔ [Maputo, trước 1976, là Lurenxô Maccơ (Lourenco 
Marques)], thủ đô của Môzămbich, trung tâm hành chính của 
tỉnh M. Số dân 931,5 nghìn (1991). Cảng trên bờ Ấn Độ Dương 
(hàng hoá vận chuyển qua cảng 
10 triệu tấn/năm). Công nghiệp 
chế tạo máy, chế biến đầu mỏ, 
thực phẩm, sân bay quốc tế. Đại 
học Tổng hợp. 

MARA J. P. (lcan Paul 
Marat, 1743 - 93), nhà hoạt 
động chính trị trong Cách mạng 
tứ sản Pháp cuối thế kỉ 18. 
Thắng 9. 1789, xuất bản báo 
"Bạn dân" có ảnh hưởng lón 
trong nhân dân, tuyên truyền tư 
tưởng cách mạng, chống chế độ 
quân chủ, cải cách luật pháp. 
Tham gia tích cực vào việc thiết 
lập chính quyền Jacôbanh 
(Jacobins), bênh vực quyền lợi 
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của dân nghèo. Bị một phụ nữ thuộc phái Girôngđanh 
(Girondins) sát hại 12.7.1793. 

MARACAIBÔ (Maracaibo), hồ (phá) ở phía tây Vênêxuêla. 
Có eo biển (sâu 2 - 4 m) nối liền hồ với vịnh Vênêxuêla. Diện 
tích 16,3 nghin kmỶ, sâu 250 m. Tầu bè đi lại được. Đang khai 
thác đầu mỏ ở đáy hồ. Trầm tích chứa đầu tuổi Nêôgen, Palêôgen 
và Krêta. Dã tìm ra trên 60 mỏ dầu với trũ lượng ban đầu khoảng 
5 tỉ tấn đầu mỏ và 1,5 nghìn tỉ mỶ khí tự nhiên. Cảng Maracaibô. 

MARACAIBÔ (Maracaibo), thành phố ở Vênêxuêla 
(Venezuela), được xây dựng tử 1571, trung tâm hành chính của 
bang Xulia (Zulia). Trung tâm của vùng công nghiệp dầu 
Maracaibô. Cảng đầu (lượng hàng hoá vận chuyển hàng năm: 
trên 20 triệu tấn). Công nghiệp: xi măng, kĩ thuật điện, hoá chất, 
dệt. Đại học Tổng hợp. 

MARATÔNG (Ph. Marathon) 1. Tên làng ở Attica (Attica; 
cg. Attich) trên bở kênh rip (Euripe), cách Aten (Athènes) 
hơn 40 km, nay thuộc quận Attica (Attica) và Bêeôti (Béotie, Hi 
Lạp). Năm 490 tCn., hoàng đế Ba Tư đem 50 nghìn quân và 600 
chiến thuyền tiến công Hi lạp, đồ bộ vào gần làng M, nơi chỉ có 
hơn 10 nghìn quân Aten canh giữ. Quân Aten do Mintiađet 
(Mittiades) chỉ huy đã chiến đấu dũng cảm khiến quân Ba Tư bị 
thiệt hại nặng phải rút lui. Một người lính đã chạy liền một mạch 
tử M về đến Aten báo tin: "Mọi người hãy vui lên, chúng ta đã 
chiến thắng!", rồi gục xuống chết. Trong lịch sử, M trỏ thành biểu 
tượng của một trận đánh không cân sức nhưng đã giành được 
thắng lợi. 

2. Sự kiện lịch sử nói trên trở thành tên gọi cuộc chạy đua 
đường trường với cự li 42,195 km được nhà triết học Pháp Brêan 
(Bréhal) đề nghị đưa vào chương trình thi đấu ỏ Thế vận hội 
Ôlimpic hiện đại. 

Ỏ Thế vận hội 1896 có 21 vận động viên ngưỏöi Hi Lạp và 4 
vận động viên người nước khác tham gia. Vận động viên Lui (S. 
Louis) người Hi Lạp đã về nhất với thành tích 2 giỏ 58 phút 50 
giây. Vận động viên Abêbê Bikila (Abebe Bikila) người Êtiôpia 
2 lần lập kỉ lục Ôlimpic vào năm 1960 (2 giờ 15 phút 16,2 giây), 
1964 (2 giờ 12 phút 11,2 giây). M được tổ chức lần đầu tiên ở 
Việt Nam ngày 9.1.1966. Trần Hồng Cảm đã về nhất với thành 
tích 2 giờ 42 phút 33 giây. 

MARIAN (Mariana), quần đảo ở Thái Bình Dương thuộc 
nhóm quần đảo Micrônêdi (Micronesia). Đảo chính Guam 
(Guam) là lãnh địa của Hoa Kì. Các đảo còn lại ở phía bắc (diện 
tích 477 km”, dân số 23 nghìn) trở thành một nước liên hiệp 
(Commonwealth) với Hoa Kì từ 3.11.1986. Các đảo có nguồn gốc 
núi lửa hoặc san hô cao nhất: 471 m [đỉnh Tapôchau (Tagpochau) 
trên đảo Xaipan (Saipan)]. Rừng nhiệt đới ẩm, xavan. Nông 
nghiệp nhiệt đói. Đánh cá. Du lịch. 

MARTTANH JJ. (Jacques Maritain; 1882 - 1973), nhà triết học, 
nhà văn Pháp, một trong những đại diện tiêu biểu của chủ nghĩa 
TÐmat mói. Lúc đầu theo đạo Tin Lành, sau theo Công giáo. Do 
Maritanh là người bảo vệ nhiệt tình chủ nghĩa chính thống Công 
giáo và chủ nghĩa giáo điều truyền thống, cho nên khi phát hiện 
học thuyết của thánh TÐmat, Maritanh đã trở thành người đại 
diện tích cực chống chủ nghĩa duy vật. Maritanh cũng chống lại 
cả thuyết duy tâm của Becxông (H. Bergson) mà Maritanh gọi 
là "một mưu toan dũng cảm của chủ nghĩa hư vô về trí tuệ”. 
Maritanh muốn điều hoà triết học với tôn giáo, lí tính vói tín 
ngưỡng, dựa vào lí tính và khoa học để chứng minh tính hợp lí 
của thế giới quan tôn giáo. Theo Maritanh, Thượng đế là nguồn 
gốc duy nhất của tri thức, nhận thức của con người là tiên nghiệm 
đến tử Thượng đế. Maritanh cho rằng khoa học chỉ có thể nhận 
thức được thế giói kinh nghiệm, còn tín ngưỡng mới nhận thức 
được thế giới siêu nghiêm, tức là tồn tại chân chính. Các tác 
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phẩm chính: " Bàn về triết học Kitô giáo" (1933); "Chủ nghĩa 
nhân đạo toàn vẹn” (1936), ”Trực giác sáng tạo trong nghệ thuật 
và thơ ca" (1962), "Những nguyên tắc về một nền chính trị nhân 
đạo" (1944). 

MARIVÔ P. C. Ð. S. Ð. (Pierre Carlet de Chamblain de 
Marivaux, 1688 - 1763), nhà văn Pháp. Thởi niên thiếu và việc 
học hành của Marivô ít tài liêu nói đến, chỉ biết Marivô có theo 
học luật một thởi gian. Sự 
nghiệp văn học của Marivô tập 
trung vào 2 lĩnh vực sân khấu 
và tiểu thuyết. Sáng tác tất cả 
27 vỏ hài kịch bằng văn xuôi 
trong khoảng 1722 - 46: "Nỗi 
bất ngở của tình yêu" (1722), 
“Irò chơi của tình yêu và may 
rủi" (1730), “Trường học làm 
mẹ” (1732), "Tầm sự vở" (1737), 
"Thủ thách" (1740)... Hài kịch 
của Marivô đa dạng về đề tài. 
Có người đã phân loại thành hài 
kịch anh hùng, hài kịch thần 
thoại, hài kịch phong tục, hài 
kịch luận đề xã hội và triết học. 
Nhưng Marivõ tỏ ra có năng 
khiếu rõ rệt về phân tích tâm lí tình yêu. Tiểu thuyết "Cuộc đời 
Marian" (1731 - 41) và "Người nông dân thành đạt" (1735 - 36) 
là 2 tác phẩm xuất sắc nhất của Marivô. Ngoài ra Marivô còn 
sáng lập một số tở báo. 


MARÔC (al - Mamlakah a\ - Maghribfvah; Ph. Maroc; Vương 
quốc Marôc), quốc gia ở Tây Bắc Phi. Diện tích 458,7 nghìn 
km”. Dân số 28,8 triệu (2000), hầu hết là người Arập (65%) và 
người Becberơ (Berber) (332). Dân thành thị 52,7% (1999). 
Ngôn ngữ chính thức: tiếng Arập. Tồn giáo (1995): đạo Hồi 
99,8%, đạo Cơ Đốc 0,1%. Thủ đô: Rabat (Rabat; 623 nghìn 
dân). Các thành phố khác (1994): Caxablanca (Casablanca; 2,9 
triệu dân), Fexơ (Fès; 774 nghìn dân). Thể chế: quân chủ lập 
hiến hai viện. Đứng đầu nhà nước và chính phủ: nhà vua, có 
thủ tướng trợ giúp. 

Địa hình M gồm đồng bằng ven bở Dại Tây Dương, phần tây 
của núi Atlat (Atlas) và phần tây bắc của hoang mạc Xahara 
(Sahara). Khí hậu á nhiệt đói Địa Trung Hải. Nhiệt độ trung 
bình tháng giêng 10 - 12°C, tháng bảy 24 - 28”°C. Lượng mưa 
trung bình năm 100 - 500 mm, ở phía nam dưới 100 mm. Thực 
vật bán hoang mạc, ở miền núi có rừng á nhiệt đói. 


Marivô P.C. Ð S. Ð. 








M là nước đang phát triển. Nông nghiệp chiếm 20,4% GDP 
(1996) và 342 lao động (1993). Công nghiệp chế biến, khai 
khoáng, xây dựng, dịch vụ công cộng chiếm 30,5% GIDP và 31% 
lao động. Thương mại chiếm 11,1% GDP; dịch vụ chiếm 12,4% 
GDP. GDP đầu người 1.265 USD (1995). GNP đầu người 1.240 
USD(1998). Sản phẩm nông nghiệp chính (1999): củ cải đường 
3,2 triêu tấn, luá mi 2,1 triệu tấn, luá mạch 1Š triệu tấn, khoai 
tây 1,1 triệu tấn, cam 873 nghìn tấn. Chăn nuôi: cửu 16,5 triệu 
con, đê 5,1 triệu con, bò 2,6 triệu con. Gỗ tròn (1998): 1,7 triệu 
mẺ. Cá đánh bắt (1997): 625 nghìn tấn. Khoáng sản chính: 
photphat, chì, đồng, kẽm, sắt. Chế biến lương thực, hoá chất, vải. 
Năng lượng (1996): điện 12 tỉ kW.h, đầu thô 30 nghìn thùng, khí 
đốt 20 triệu mỶ, than 504 nghìn tấn, sản phẩm đầu lửa 5,1 triệu 
tấn. Giao thông (1996): đường sắt 1,7 nghìn km, đường bộ 57,8 
nghìn km (52?% rải nhựa). Các cảng chính: Caxablanca, Xafi 
(Safi). Xuất khẩu (1999) 72 tỉ điêcham Marôc (ĐM): thực phẩm 
31%, hàng tiêu dùng 23%, khoáng sản 11%. Nhập khẩu (1999) 
95,6 tỉ DM: tư liêu sản xuất 23,5%, hàng tiêu dùng 14,6%, thực 
phẩm - đồ uống - thuốc lá 17,1%. Bạn hàng chính: Pháp, Đức, 
Italia, Tây Ban Nha, Ấn Độ. 

Dơn vị tiền tệ: điêcham (dirham) Marôc (ĐM). Tỉ giá hối đoái: 
1 USD = 10,98 ĐM (10.2000). 

Từ 1912, M bị chia thành 3 phần: đất bảo hộ của Pháp, của 
Tây Ban Nha và khu "quốc tế" Tangiê (Tanger). Năm 1956, M 
được độc lập, chế độ bảo hộ cuả Tây Ban Nha và cuả quốc tế ở 
Tangiê bị bãi bỏ. Năm 1958, M khôi phục được chủ quyền ở lãnh 
thổ Tacfaya (Tarfaya), năm 1969 đòi lại được vùng Ipni (Ifni). 
Tuy vậy các lãnh thổ của M là Xêuta (Ceuta), Metiia (Melilla), 
vẫn còn bị Tây Ban Nha chiếm. Quốc khánh 3.3 (1961). Là thành 
viên của Liên hợp quốc tử 12.11.1945. Thiết lập quan hệ ngoại 
giao với Việt Nam cấp đại sứ tử 31.10.1960. 


MARÔT (MŨI NHỌN) x. Mũi nhọn Marôi. 
MARƠ N. la. (Nikolaj Jakovlevich Marr; 1864/65 - 1934), nhà 


_ngôn ngữ học Nga. Nghiên cứu các ngôn ngữ Kapkazơ, đề xuất 


"Học thuyết mới về ngôn ngữ" một học thuyết thường bị phê 
phán là thiếu cớ sở khoa học. 

MASEAN (Medical Association of Southeast Asia) x. Hiệp hội 
Y học các nước Đông Nam Á. 


MASEN X. M (Samora Moises Machel, 1933 - 86), nhà 
hoạt động cách mạng Môzămbich. Tư 1970 là chủ tịch Mặt 
trận Giải phóng Dân tộc Môzămbich (FRELIMO); từ 1977, 
chủ tịch Đảng FRELIMO. Tổng thống nước Cộng hoà Nhân 
dân Môzămbich tử 1975 và được phong hàm nguyên soái. Chết 
do tai nạn máy bay. 

MASS-MEDIA (cg. phương tiện thông tin đại chúng), phương 
thức truyền đạt một thông tin giống nhau cùng một lúc đến rất 
nhiều đối tượng phân tán trên không gian rộng lón, bằng những 
phương tiện như báo chí, sách vò, điện ảnh, phát thanh và truyền 
hình. Hiệu quả của M- M phụ thuộc vào nội dung, độ mói mẻ 
của thông tin đối với công chúng tiếp nhận nó, vào hình thức tổ 
chức và kênh thông tin, vào thành phần xã hội dân cư và đặc 
điểm tâm lí cá nhân hứng thú và nhu cầu của đối tượng tiếp 
nhận. Thường M- M có hai hướng chính: thúc đầy vận động và 
ngăn chặn cấm đoán. Khi giải quyết một vấn đề cụ thể về M- M 
thưởng đặt ra những câu hỏi: Ai thông tin? Thông tin gì? Bằng 
kênh nào? Ai tiếp nhận? Nhằm đạt kết quả gì? 


Đặc biệt tử những năm 80 thế kỉ 20 đến nay, do sự phát triển 
ki điệu của kĩ thuật thông tin, những sự kiện xảy ra trên thế giỏi 
trong chốc lát người ta đón nhận được ngay. Múc cao hơn, ngưởi 
ta quan niệm M- M bao gồm một lĩnh vực rộng hơn với nhiều 
hoạt động khác nhau của ngành thông tin, báo chí, xuất bản, văn 
hoá, điện ảnh, sân khấu và cả giáo dục. 


MATXCOvA M 





MẠT tên gọi chung một số loài chân đốt sống tự đo, kí sinh 
ở động, thực vật, thuộc bộ Ve bét (Acarina). Ỏ nhưng loài M kí 
sinh, M cái sau khi hút no máu, rời vật chủ, đẻ trứng ngoài môi 
trưởng, nỏ thành ấu trùng rồi thiếu trùng và trưởng thành. Sau 
khi thụ tỉnh, lại bám vào vật chủ tiếp tục hút máu (dịch) và quay 
lại vòng đối. 

MẠT GÀ (Denmanyssus gallinae), loài động vật chân đốt kí 
sinh họ Mạt (Gamastdae), bộ Ve bét (Acarina). Kí sinh ở gia cầm 
và một số loài thú (ngựa), cũng thấy ở người. Ở Việt Nam, MG 
tác hại nhất đối với gà, sống trong chuồng gà, ban ngày ẩn nấp, 
đêm ra đốt và hút máu gà. Gà bị MG nhiều gầy yếu, đang ấp bỏ 
ổ, trứng nở kém, gà con có thể chết. MG cũng truyền bệnh tụ 
huyết trùng gà. Diệt MG bằng cách ban đêm cho gà đầm mình 
trong thuốc diệt MG (trộn với cát) và xông khói thuốc diệt MG 
trong chuồng ban ngày. 


MẠT KHO (73roghiphus; tk. mạt bột, mạt Lúa mì), chỉ ve bét, 
họ Ve bét (4caridae). Dài 0,2 - 0,5 mm, mầu trắng nhạt gần như 
trong suốt. Vỏ cơ thể mềm. Miệng kiểu nghiền. Dặc điểm sinh 
học quan trọng là có hypopws (pha thiếu trùng không dinh đưống 
dùng để phát tán thụ động hoặc trong điều kiện môi trưởng 
không thuận lợi) trong chu kỉ phát triển. Khi nhiệt độ, độ âm 
thích hợp và đầy đủ thức ăn, MK có khả năng sinh sản bột phát 
nhanh chóng. MK gây hư hại các sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt 
là hạt, bột, tấm. MK lẫn với bụi có thể gây dị ũng da và gây bệnh 
đưởng hô hấp. 

MẠT KÌ x. Pha cuối. 

MATÊDIUT V. (Vilém Mathesius; 1882 - 1945), nhà ngôn 
ngũ học Sec, đứng đầu nhóm ngôn ngữ học Praha, một trong 
những người đặt cơ sở cho trường phái ngôn ngữ học cấu trúc - 
chức năng. Có những công trình chính về ngôn ngữ học đại cưởng 
và tiếng Anh. 

MATIXƠ H. (Henri Matisse; 1869 - 1954), hoạ sĩ, nhà hình 
hoạ, điêu khắc Pháp. Lúc đầu ông học luật và trở thành thư kí 
công chứng viên. Sau một trận ốm, Matixơ quyết định theo hội 
hoạ và được Môrô (G. Moreau) tuyển thẳng vào Trưởng Mĩ thuật. 
Theo lỏi khuyên của thầy, ông chép tranh ở Bảo tàng Luvrơ 
(Louvre) và chú ý đến nghệ thuật Hồi giáo. Thời kì này, Matixơ 
vẽ bằng màu trầm rất truyền thống. Nhưng sau chịu ảnh hưởng 
của chủ nghĩa ấn tượng, bảng màu của ông trỏ nên tươi sáng hơn. 
Năm 1898, ông nghiên cứu khoả thân và bắt đầu nặn tượng. Năm 
1905, sau những bức tranh chịu ảnh hưởng của Xêzan (P. Cézanne) 
và Xinhäc (P. Signac). Matixơ chuyển sang một phong cách mới 





MatxdH. "Điểm tâm đở' 


VỚI những mảng màu đữ dội lồn, với chủ tầm biểu cảm hơn là 
diễn tả; một hình hoạ bề ngoài có vẻ sơ sài thể hiên hình thể con 
người một cách táo bạo, khối vòn nhẹ nhàng, không chú trọng đến 
sáng tối và không gian viễn cận truyền thống ("Cô gái lưu lãng", 1905 
- 0ó; "Phong cảnh Coliuarở", 1905). Tranh ông trưng bày cùng 
với Doranh (A. Derain), Vilamanh (M. de Vlaminsk), Mackê (A. 
Marquet) ở triển lãm mùa thu 1905 bị giỏi phê bình nhạo là 
"những dã thú". Ông tiến đến chỗ ngày càng đơn giản hoá và 
thưởng viền nét đậm những hình thể ("Những phụ nữ tắm và bắt 
rùa", 1907 - 08). Những năm 1909 - 10, ông thực hiện những bố 
cục hoành tráng (múa và âm nhạc) theo một phong cách hết sức 
độc đáo: mầu hạn chế, đường lượn nối các nhân vật với nhau, 
tạo nên một hiệu quả sống động, mạnh mẽ. Matixơ liên tiếp thủ 
nghiệm, vẽ một loạt tranh cảnh xưởng hoạ và cửa số, hướng tới 
một bố cục tổng hợp. Hiện thực chỉ còn được gợi lên, hình thể 
đôi lúc góc cạnh, màu sắc đạt tới độ nhẹ nhàng và tươi sáng 
(Nhũng ngươi Marôc", 1916). Khi ở Nixơ (Nice) Matixo trỏ lại 
với chủ đề quen thuộc: "Những người cung nữ" đầy chất hoan 
lạc. Matixơ liên tục nâng hiệu quả trang trí lên (màu cửa, thảm, 
đồ sứ với những tán lá sum suê), trỏ lại với những khối vờn nhẹ 
nhàng và không gian quy ưóc hơn ("Hình trang trí trên nền trang 
trí, 1927). Năm 1931, với bức hoành tráng "Điêu vũ" thực hiện 
cho quỹ Bacnø (Barnes), Matixd chuyển sang một giai đoạn sáng 
tác mới: đưởng nét trở thành hầu như trừu tượng và sự phân bố 
những mảng màu nguyên chất cấu trúc không gian theo một nhịp 
điệu hoàn toàn khác lạ. Loạt tranh cắt giấy phát triển phong cách 
súc tích và giản dị hoá của Matixơ lên đến tột đỉnh, tiêu biểu nhất 
là những tác phẩm trang trí nhà thờ Văngxơ (Vence, 1951). Matixơ 
còn là một nhà hình hoạ tuyệt vời. Những nét vẽ của Matixd dù có 
giản dị đến đâu cũng đầy sức gợi. Matixơ đã đạt tới mục tiêu mà 
ông đã đặt ra tử 1908: tạo nên "một nghệ thuật cân bằng, trong 
sáng và bình yên”. 

MATTTT (A. mastic), hôn hợp gồm khoảng 10 phần bột đá, 
3 phần đầu lanh khô, đôi khi thêm 5 phần chỉ cacbonat bazø 
[2PbCOa. Pb(OH);]. Dược dùng đề gắn kính vào khung của, trát 
các vết nứt hoặc lỗ thủng của một vật nào đó, ww. 


MATTIT NHỰA sản phẩm chế từ nhựa đầu mỏ và chất phụ 
gia dễ dán hoặc làm màng chống thấm. Có hai loại MN: nóng 
và nguội. MN nóng dùng làm chất gắn kết các lớp giấy dầu với 
kết cấu công trình cần tránh nước. MN nóng phải nấu đến 160°C 
trong nhiều giở và được thi công ngay khi còn nóng. Phụ gía cho 
vào nhựa nóng là bột amiăng, bột đá hoặc bột thạch anh giúp 
cho nhựa được õn định khi nhựa đã nguội cũng như khi thay đồi 
nhiệt độ môi trường. MN nguội dùng làm lớp sơn chống thấm 
hoặc thay nước đề trộn với vữa chống thấm. MN nguội được tạo 
ra theo cách làm nhũ tương nhựa là các hạt nhựa bọc lõi là chất 
phụ gia ni trong môi trường nước. Chất phụ gia chế tạo MN 
nguội là đất sét bội mịn. 

MATURA (Mathurä), thành phố cô trên \ bở sông J umna (1 umna) 
thuộc bang Utta Prađet (Uttar Pradesh; Ấn Ðộ). M nồi tiếng với 
quần thể kiến trúc thờ thần Krisna (Krishna) và Chiến tranh, một 
chủ đề chính của sử thi Ấn Độ Mahabharata (Mahãbhãrata). Lóp 
cư trú sớm ở M có niên đại nủa đầu thiên niên kỉ 1 tCn. Bắt đầu 
tử thế kỉ 1 tCn. M trở thành kinh đô của người Saka (Shaka) và 
Kusana (Kusãna). Nghệ thuật điêu khắc M có phong cách riêng 
nồi tiếng gọi là "các vị thần Muthara", sáng tạo chủ yếu vào 5 thế 
ki đầu Công nguyên. Đó là hình tượng các vị thần của đạo 
daina, Phật giáo, Hà La Môn. 

MATXCOVA (Moskva), thủ đô Liên bang Nga, trung tâm lớn 
nhất nước và là một trong số các trung tâm quan trọng trên thế 
giói về chính trị, công nghiệp, khoa học và văn hoá. Diện tích 
hơn 12,198 nghìn km. Dân số 8.4 triệu (1996). Đầu mối giao 
thông vận tải lớn (đường sông, đường sắt, đường ô tô và đường 
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hàng không). Được nhắc tói lần đầu trong biên niên sử 1147, khi 
đó là một thị trấn nhỏ. Từ thế kỉ 13, là trung tâm của công quốc; 
thế kỉ 14, trung tâm của Đại công quốc Matxcơva; nửa sau thế 
kỉ 15, là thủ đô của nước Nga thống nhất. Khi thủ đô nước Nga 
chuyền về Pêtecbua (Peterburg) (1712), M vẫn giữ ý nghĩa của 
thủ đô thú hai. Trong thởi kì Chiến tranh giữ nước 1812, vào 
tháng 9 - 10, M nằm trong tay quân đội Pháp của Napôlêông 
[ (Napoléon I)và đã bị phá huỷ nặng, hơn 2/3 nhà của bị 
chắy trụi. 





Matxcdva 


Tủ cuối thế kỉ 19, M là một trong những trung tâm chủ yếu 
của phong trào công nhân cách mạng. Đầu thế kỉ 20, M trở thành 
một trong số các trung tâm lớn nhất của tư bản độc quyền ở 
nước Nga. Cuộc khởi nghĩa vũ trang ở M vào tháng 12.1905 là 
đỉnh cao trong quá trình phát triển của Cách mạng Nga. Tù 
12.3.1918, thủ đô của Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Xô Viết Liên 
bang Nga, tử 30. 12.1922 - của Liên Xô. Từ tháng 12.1991, thủ 
đô của Liên bang Nga. Đưởng xe điện ngầm. Viện Hàn lâm Khoa 
học Nga, các viên nghiên cứu khoa học các ngành: Viện Nông 
nghiệp, Viện Y học, Viện Giáo dục, Viện Nghệ thuật..., 75 trưởng 
đại học (trong đó có 2 trưởng đại học tổng hợp), 30 nhà hát. 
Nhiều thư viện lón, 68 viện bảo tàng. Các di tích: quần thể Diện 
Kremli (Kremli), Lăng Lênin, Hồng trưởng, mộ tưởng niệm Người 
chiến sĩ vô danh, Đền thở VaxiUi Blajennưi (Vasili Blazhenny)), 
nhà thở VôÔznêxênia (Voznesenia) ở làng Kôlômenxki 
(Kolomenskij ), tổ hợp kiến trúc của các tu viện. 

MẪU một trong những yếu tố ngôn ngữ nghệ thuật của hội 
hoạ. Hoạ sĩ dùng M phối hợp với đường nét để xây dựng các hình 
thể, tạo ra không gian nghệ thuật trong bức tranh theo ý đồ sáng 
tác của mình. M của hoa sĩ là các chất màu lấy tử động vật, thực 
vật, khoáng sản hay nhựa tổng hợp (vinylic và acrylie); các chất 
màu này trộn với một chất kết dính (nước, keo, đầu...) để thành 
M nước, M bột, sơn dầu, sơn mài... và vẽ lên một nền đố (giá, gô, 
vữa, giấy, kính, vải...). Có 3 M cơ bản hay M gốc là lam, vàng và 
đỏ (xt. Màu cơ bản). Hai M gốc trộn với nhau cùng liều lượng thì 
được một M nhị nguyên: lam + đỏ cho tím. M gốc với M nhị 
nguyên do hai M gốc khác hợp thành, là những M bổ túc: lam 
với da cam, vàng với tím, đỏ với lục. Các M bổ túc đặt cạnh nhau 
thì tôn nhau lên, nhưng nếu trộn lẫn nhau thì M thành xám xin. 
M còn cho cảm giác nóng hay lạnh. M nóng là những M có chứa 
M vàng. M lạnh chứa M lam. Toàn bộ M dùng trong một bức 
tranh hợp thành một gam M hay sắc giai. Do tính chất, một bức 
tranh có thể có gam M nóng hay gam M lạnh. Gam M nóng kéo 
lại gần, cho cảm giác động và vui. Gam M lạnh đầy ra xa, cho 
cảm giác yên tĩnh (xt. Màu nắng; Màu lạnh). 
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MÀU ÂM một trong những đặc tính của nhạc thanh, giúp 
phân biệt được màu sắc nhạc thanh của loại nhạc cụ hoặc giọng 
hát, thậm chí của nghệ sĩ biểu diễn. 

MÃ phụ thuộc vào thành phần và sức mạnh của các âm bội 
hoà cùng với âm cơ bản (x. Thang âm tự nhiên) do bản thân nhạc 
cụ hoặc giọng hát và lối diễn của nghệ sĩ tạo thành. 

MÀU BÙ x, Màu phụ 

MÀU CƠ BẢN (cg. màu gốc, màu nguyên), nhóm ba màu 
được chọn sao cho pha trộn chúng với những tỉ lê thích hợp, 
có thể thu được bất kì màu nào. 


Có vô số cách chọn nhóm ba màu đó, tuy nhiên nhóm MCB 
thưởng được chọn là: đỏ, xanh lá cây (lục) và xanh nước biển 
(lam). Ba màu này cho phép tái tạo ra toàn bộ các màu khác 
nhau có trong thiên nhiên. Trộn ánh sáng lam và đỏ với tỉ lệ bằng 
nhau cho màu cánh sen. Trộn 75% lam với 25% đỏ cho màu lam 
hơi tím. Trộn 25% lam với 75% đỏ sẽ có màu đỏ hơi tím, vw. 
Nếu trộn ba MCR vói tỉ lệ bằng nhau sẽ có màu trắng. 

MÀU GIAO THOA màu của khoáng vật trong lát mỏng 
khoáng vật khi quan sát dưới kính hiển vi phân cực giữa hai nicon 
vuông góc bằng ánh sáng trắng. MGT của một khoáng vật phụ 
thuộc vào bề dày e và lưống chiết suất ng - np của khoáng vật. 
Với các lát mỏng có bề dày chuẩn 0,01mm, MGT giúp xác định 
dễ dàng lưống chiết suất của khoáng vật, cùng với các hằng số 
quang học khác giúp xác định khoáng vật. 

MÀU GỐM chất màu trang trí sản phẩm gốm sứ, gồm hai 
loại: 1) Màu cao lửa (cg. màu dưới men) thưởng là một loại oxit 
mang màu bền ở nhiệt độ cao (CoO, FeaO›, CrạOxa, vv.) hay 
hợp chất chứa chúng, dùng để vẽ lên sản phẩm mộc rồi mới 
tráng men và nung. 2) Màu nhẹ lửa (cg. màu trên men) thưởng 
là thuỷ tỉnh trong dễ chảy, có thêm tử 10 - 20% oxit gây màu 
hay hợp chất màu, dùng để trang trí lên sứ trắng đã nung rồi 
nung lại ở nhiệt độ = 800°C. Màu nhẹ lửa còn dùng sản xuất 
giấy hoa cho sứ và thuỷ tỉnh. 

MÀU KHOÁNG VẬT một tính chất vật lí quan trọng của 
khoáng vật giúp nhận biết khoáng vật. Dựa vào bản chất, người ta 
phân biệt ba loại màu: 1) Màu tự sắc: màu do những đặc điểm bên 
trong của khoáng vật quyết định (như sự có mặt của các nguyên 
tố mang màu, sự thay đổi tính đồng nhất của cấu trúc tinh thể và 
trạng thái tĩnh điện của ion, vd. màu vàng trang kim của vàng (Au) 
là do chính nguyên tố Au mang màu đó). 2) Màu ngoại sắc: màu 
do những ion của một nguyên tố mang màu khác lẫn trong mạng 
tỉnh thể hoặc do tạp chất cơ học phân tán nhỏ gây nên. Vd. corinđon 
AlgOa không màu, nếu lẫn crom (Cr) có màu đỏ (gọi là hồng ngọc), 
lẫn titan (Tï) có màu xanh (gọi là ngọc saphia). 3) Màu giả sắc: 
màu do các hiệu ứng ánh sáng như giao thoa, khúc xạ... tác dụng 
lên các tỉnh thể ngoại lai nằm trong khoáng vật. Vd. labrađo có 
màu óng ánh ngũ sắc là do sự giao thoa ánh sáng tử các bao thể 
inmenit nằm định hướng trong khoáng vật. Tuỳ thuộc vào cách thức 
quan sát, MKV có thể biểu hiện khác nhau: 1) Màu thông thường: 
quan sát bằng mắt thường trên mẫu cục. 2) Màu vết vạch: MKV 
dưới dạng bột nhỏ quan sát bằng cách vạch khoáng vật lên một tấm 
vật liệu cứng, trắng và nhám, vd. một tấm sứ. Màu vết vạch có thể 
giống MKV (vd. ở manhetit là màu đen) và cũng có thể khác với 
MKV (vd. pirit có màu vàng thau trong khi vết vạch có màu đen). 3) 
Màu dưới kính hiển vi: có thể phân biệt màu thông thưởng, màu giao 
thoa, màu đa sắc. Màu thông thưởng quan sát khi không có nicon; 
màu đa sắc khi nhìn khoáng vật qua một nicon phân tích, trưởng hợp 
này cần phân biệt màu theo hai trục ng (trục lớn) và np (trục nhỏ) 
cuả elipnxoit chiết suất. Xt. Mfàu giao thoa; Màu vô cơ. 

MÀU LẠNH những màu thuộc nhóm lam, lục; gợi cảm giác 
lạnh lẽo, u tịch. Trong quan niệm xã hội, ML là "màu âm”, 
"màu tĩnh". 


MÀU NÓNG nhúng màu thuộc nhóm đỏ, vàng, da cam; gói 
cảm giác chói rực, nồng nhiệt. Trong quan niềm xã hội, MN là 
"màu dương "màu động” 

MÀU PHẲẴNG mảng màu đồng nhất không vởn khối, không 
co sáng tối, Iloa sĩ Nguyễn Phan Chánh sử dụng rất đắt MP 
trong các bức hoa "Chơi ô ăn quan". "Rửa rau cầu ao".. 

MÀU PHỤ (cg. màu bù), ba máu ngược với các màu cơ bản. 
MP được tạo ra bằng cách trộn hai trong ba màu cơ bản. Vd: 
lục † đö = vàng (MP của lam). lam + đỏ = cánh sen (MP của 
luc), tam + lục = cánh chả (MP của đỏ). Ngược lại, trên hai MP 
với nhau sế được một màu cở bản. Vả: vàng + cánh sen = đỏ, 
w. Trộn ba MP với nhau sẽ có màn đen 


MÀU SẮC ĐẤT dấu hiệu hình thái quan trọng nhất đề 
phân biệt các loai đất. Chất tạo ra MSĐ: chất hữu cơ và khoáng 
- hữu cö có màu sÃm; hợp chất oxi hoá của sắt và mangan cỏ 
màu nâu, da cam, vàng, đỏ; oxtt silie, muối cacbonat khó tan, 
nhôm htđroxit máu trắng: proloxtt sắt: lam xám, xanh đa trỏi. 
Tê hớp những chất trên và các khoáng nguyên sinh tao ra màu 
sắc khác nhau của đất. Độ âm của đất có Ảnh hưởng lón đến 
màu sắc đất (đâm. nhat). 

MÀU SẮC ĐE ĐO máu sắc hoặc dấu hiệu dễ nhận thấy, 
nhờ đó mà nhiều sinh vật độc hay nguy hiểm dễ dàng bị kẻ (thù 
nhân ra. Thưởng ở những sinh vật này có các tuyến tiết chất độc 
hoặc chất hôi đẻ tụ vệ. chủ yếu đề răn đe kẻ thù. Phổ biến ở côn 
trùng, rắn, lưống cư, vd. các sọc vàng và đen tưởng phản ở ong 
bò vẽ. máu đỏ chói ö bo xit bông. 

MÀU THIÊN NHIÊN những màu trong thiên nhiên thường 
gặp Ở các khoáng vật (là những chất có màu như trắng, đen, vàng, 
đỏ nâu và các mảu khác. Qua chế biến đơn piản bằng những quá 
trinh vật lí như tuyển, nghiền mịn, sàng phân li, SẤY, nung, chuyên 
các chất màu này thành dạng bột mịn dùng làm chất màu như 
những chất màu vô cơ khác. Thưởng gặp nhất là các loại sắt oxit; 
tuỳ thành phần khác nhau, nhất là hàm lượng sắt oxit cao hay 
thấp, có thê cỏ màu tử vàng đến nâu, có thể sử dụng được ngay 
qua nghiền sấy, cũng có thể nung làm biến đồi thành phần và 
qua đó thay đồi màu sắc của chúng. Vd. quặng hematit, thành 
phần chủ yếu là FezO;. lần tạp chất SiO¿ và các hợp chất của 
AlgO;, Ca, Mg, Ww,, sau khi nung có màu đỏ; khoảng ocre, thành 
phần chủ yếu là sắt oxit ngậm nước kết tinh. màu từ vàng chanh 
đến vàng thẫm, qua sấy nghiền, sử dụng trực tiếp; khoảng sien 
có màu vàng tối. hàm lượng sắt oxit cao hơn, nếu nung chuyển 
màu nâu thẩm. 


Một số khoáng dùng sản xuất màu nâu như sắt oxit có hàm 
lượng cao (FesOa trong khoảng 48 - 52%); khoáng mangan, thành 
phần chủ yếu là mangan hiđroxi Mn(OHy;. Một số bã thải của 
quá trình chế biến một số khoảng vật cũng có thể sử dụng như 
chất màu vô cơ, vd. bã thải (oxit sất) của quá trình nung pirit 
mang màu đỏ nâu, bã thải của quá trình xứ tí quặng bauxit bẰng 
phương pháp nung với kiềm (NaOH) để lấy nhôm có màu đỏ 
tưới (FezO;). Một số khoáng mang màu xanh, đen, w., nhưng 
nói chung ít gặp trong thiên nhiên. 

MÀU VẾT VẠCH x. Màu khoáng vật. 


MÀU VÔ CƠ những màu thưởng có màu trắng, đen hoặc các 
màu khác, một số có nguồn pốc thiên nhiên (các loại khoảng 
vâu); sô lớn là các hợp chất được chế biến qua các quá trình hoá 
học Thường dùng ở dạng bột nghiền mịn tới mức huyền phủ 
trong chất mang nó. Dùng vào mục đích tạo màu cho vật liệu, 
cho sơn che phủ, trang trí. Quá trình chế tạo rất khác nhau, một 
số quá trình chung như nghiền, nung, kết tủa, sấy, vv. Có thê 
phân loại các chất màu theo màu sắc. Các chất MVC mang màu 
trắng thưởng gặp có oxit titan (TiO¿), run (hoặc anatazơ), dùng 
riêng hoặc pha trong BaSOa, CaSO¿x), các muối của chỉ (cacbonal, 
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sunlat, silicat của chỉ...). kẽm oxit (ZnO) hay sunfua (ULtopon: 
BaSO¿. ZnS) Các chất mang màu đó thưởng gãp có các loại sắt 
oxIt, chỉ oxit (Pb›O¿), cađim: sunfua (CdS), đông oxI( (Cu¿O). 
thuỷ ngân sunfua (HS), vv. Các chất mang màu vang có các dane 
vàng chi cromát (vàng thư, vàng chanh), kẽm cromat (vàng chanh). 
sắt oxit. Các chất mang màu xanh có erom xanh (hỗn hợp vàng 
chanh và xanh phố), crom oøxit khan hoặc có nước kết tình (erom 
hiđrat CraOs. 2H¿O), xanh da trời có các muôồi sắt xianua (xanh 
phô), untramarin; xanh coban. Các chất mang màu đen có muội 
than. Các bột kim loại có nhôm, đồng thau. Ngoài ra có những 
loại có tính năng đặc biệt như màu phát quang (kếm suntua pha 
lẫn vi lượng kim loại làm chất hoạt hoá), các chất phụ gia cho 
bột màu, các chắt hoạt hoá bề mặt 

MÁU mô (öng vận chuyển trong có thê động vật, do có hóp 
của cơ tìm (ö động vât có xướng sống) hoặc các mạch khác, các 
xoang máu (ð động vật không xương sống). M mang oxì và chất 
dinh dướng tới các mô và lấy cacbon dioxit và sản phẩm thải 
chứa mở để bài tiết ra ngoài. M cũng vận chuyên hocmon đi 
khấp eở thể. M gồm có huyết tương lỏng. các yếu tố tê bạo. bạch 
cầu, hông cầu, tiểu cầu 

Ö đa số đông vật (trừ côn trùng), M mang oxi kết hợp với sắc 
tố hemoglobin ở động vật co xưởng sống và hemocyunm ð một 
số động vât không xưởng sống. 

Ö người, khốt lượng M bằng 5 - 9% trong tưởng có thẻ. trong 
đó 45% là thành phần hữu hình và 55% la huyết tướng. Khi loại 
bỏ fibrin (loại protern có tác dụng làm đông máu) trong huyết 
tương, thu được huyết thanh. Khi mất đột ngột một khối lương 
M trên 10% thì cỏ thể gây sốc. Trong trường hóp này, để kịp 
thởi cứu tính mạng bệnh nhân, biện pháp tôt nhất là truyện trả 
lại lượng máu đã mất. Cho nên, hiến M để lập một ngân hàng 
M dự trữ, cung cấp kịp thời M Lúc cân thiết eâp cứu là một hành 
động nhân đạo và văn minh, cần khuyến khích. 

MÁU KHÔ huyết tương qua xử lí bằng phương pháp đồng khô 
đề chuyền thành dạng bột, khi dùng chỉ pha thêm đủ nước là có 
thể truyền được. MK có thuận lợi là giữ được lu không hỏng. 
Hiện nay hồng cầu cũng có thê chuyên thành dang "khô" nhưng 
thực chất là đạng kạnh sâu (-70ÊC), nên cũng \ưu trữ được lâu. 

MAXCAREN (Mascareingnes), nhóm đảo nouồn gôc núi lửa 
ở Ấn Dộ Dương tại phia đông đảo Madagaxca (Madagascar). 
Diên tích khoảng 4 486 km”, Dân số trên I triệu (1982). Bao 
pồm các đảo Rêuymông (Réunion), Môrixơ (Maurice), làôđrgo 
(Rodrigues). 

MAXCAT (Arập: Masdqat; Ph. Mascate), thủ đô của Ttểu 
vướng quốc Ôman , trên bở vinh Ôman. Dân số 52 nghìn (1993). 
kể cả ngoại Ô 549 nghìn. Xuất khâu hoa quả. chà là. Thủ công 
nghiệp. Sân bay quốc tế. 

MAXÊRU (Maseru), thủ đô (từ 1966) của Vương quốc 
[ @xòthô. Đầu mối đường ð tô; nối liền với Cộng hoà Nam Phi 
do một nhánh đường sắt. Dan sô 297 nghìn, kê cả ngoại ð 400 
nghìn (1995). Công nghiệp thức phầm. Do Môset I (Moshesh Ì) 
xây dựng tu 1869. Trước 1966, trung tầm hành chính của Baxutôlen 
(Basutoland), nước bảo hộ của Anh. 


MAXITN L. (1Léonide Massine; 1806 - 1979), nghề sĩ. biên đạo 
balê Hoa Kì gốc Nga. Năm 1912, tốt nghiềp Trưởng Múa 
Matxcdva, trò thành diễn viên của đoàn balê Nhà hát Bônsôi 
(BoUshoj). Năm 1913. Maxin sang lưu điễn ở Pari, được mỗi làm 
diễn viên chủ chốt và biên đạo của đoàn "bal& Nga Xecgây 
Diaghilep" (1913 - 20). Nghệ sĩ Maxmn nồi bật trong các vai múa 
có kịch tính, suy tư. Ông đảm nhận nhiều vai múa chính, đặc 
biệt nôi tiếng trong vai Pêtdrnska [Petrushka; vở balê cùng tên 
theo nhạc của XIøravinxki (1. F. Stravinsku)]. Vỏ balê đâu tiên 
của ^ng dựng là vở "Mặt trời túc nửa đêm” (1915). lloạt đông 
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biên đạo của Maxin chủ yếu ở Hoa Ki, dựng cho các đoàn “Balê 
Nga öỏ Môngtö Caclô" , "Balê Têatrở". Hoạt động sân khấu của 
Maxin kết thúc vào những năm 50. 

MAXƠNÊ  J  (lules 
Massenelt; 1842 - 1912), nhà 
soạn nhạc Pháp, giáo sư Nhạc 
viện Quốc gia Pari, viện sĩ. Giải 
thưởng lớn Rôma (1863).Từ 
1910, chủ tịch Viện Mĩ thuật 
Bôda (Beaux - Arts). Bậc thầy 
xuất sắc về ôpêra trữ tình, nồi 
tiếng nhất là các vỏ "Manông", 
"Vecte", 

Tác phẩm: gần 30 ôðpêra, 3 
balê, 3 ôratÔriô, 7 giao hưởng, 
tổ khúc, nhiều tác phẩm cho khí 
nhạc, thanh nhạc, 200 bản tỉnh 
ca, ầm nhạc cho kịch, ầm nhạc 
tôn giáo. 

MAXPÊRÔ H. (Henri Maspero; 1883 - 1945), nhà sử học, 
Hán học người Pháp, nghiên cứu lịch sử và ngôn ngữ các nước 
Đông Nam Á. Năm 1911, công tác tại Trường Viễn đông Bác cồ 
cuả Pháp ở Hà Nội; năm 1920, là giáo sư, viện sĩ Viện Văn học 
Pháp. Có nhiều công trình nghiên cứu về tiếng Hán, tiếng Thái, 
tiếng Việt, về cổ sử Việt Nam và Trung Quốc. vw. Tác phẩm 
chính: "Đạo giáo và những tôn giáo Trung Quốc”, "Trung Quốc 
cổ đại", "An Nam đô hộ phủ đời Dường", "Nghiên cứu ngữ âm 
lịch sử tiếng Việt - Các âm đầu", wv. 

MAXTƠRÔIANNI M (Marcello Mastroianni; 1923 - 9ó), 
diễn viên điện ảnh Italia. Năm 1947, tham gia đóng phim, nồi 
tiếng trong vai chính ở các phim: "Những đêm trắng" (1957), 
"Cuộc sống ngọt ngào" (1960), “lắm rưổi" (1962), "Đêm" 
(1960), "Hôm qua, hôm nay, ngày mai" (1963). Nghệ thuật diễn 
xuất điêu luyện, chân thực, tỉnh tế, hướng người xem đến những 
con người có đạo đức, trung thực, đầy tình yêu thương và tự tin 
vào chính bản thân mình. Là diễn viên nam nồi tiếng nhất vào 
những năm 60 - 70 thế kỉ 20. 


MÀY ĐAY bênh da dị ứng rất ngứa; tại nơi gãi nồi những sản 
phù, màu hồng nhạt, hình tròn hoặc thành mảng lồn có kích thước 
vài xăngtimét. Đặc biệt, bệnh xuất hiện đột ngột rồi mất nhanh 
sau vài phút, vài gið không để lại đấu vết, nên được gọi là "ma tịt", 
sau đó lại tái phát. Bênh do nhiều căn nguyên: thức ăn (tôm, cua, 
cá bể, nhộng hoặc bất kì thức ăn nào); thuốc (chủ yếu là kháng 
sinh); giun sán, nhiễm khuẩn; thời tiết thay đồi, cảm xúc, gắng sức. 
Diều trị trước hết phải loại trừ căn nguyên gây bệnh, uống thuốc 
kháng histamin tổng hợp. Trường hợp MD mạn tính thường rất 
khó chữa, bệnh kéo dài vài tháng, có khi hằng năm; phải kiểm tra 
nội tạng, thăm dò chức năng gan, thận, nội tiết; có thể dùng thủ 
vitamin C liều cao, canxi glucozd, cao gan, lá đơn, quả ké, kim 
ngần, cao actisö, vv. 

Y học cỔ truyền gọi MĐ là phong chẩn, ẩn chẳn. Có thể dùng 
một trong các bài thuốc: lá khế chua tươi vò nát, bọc vào vải, 
sát vào chỗ có MĐ; bèo cái tươi (phù bình) 100 g, sắc uống; lá đơn 
răng cưa 20 g, lá đơn mặt trời 20 g, lá đơn tướng quân 20 g, kim 
ngân hoa 20 g, ké đầu ngựa 20 g, tì giải 20 g, cam thảo 4 g, sắc 
uống. Châm cứu Khúc trì, Huyết hải, Phong thị; nếu có đau bụng, 
châm thêm Túc tam lí. 

MÀY TUỒNG thuật ngữ chỉ chung các kiểu vẽ lông mày trong 
nghệ thuật hoá trang tuồng truyền thống, MT có nhiều kiểu: mày 
cá cơm, về giống hình cá cơm (nói lên tính cách uỷ mị, yếu đuổi), 
mày cánh cú, vẽ giống hình cánh con cú, đường nét xếch lên dữ 
tớn; mày kiến cộc, vẽ giống hình con kiến, mày ngoặt cong và 
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cộc (không có đuôi mày), nói lên tính cách cộc cần, không có 
hậu của loại gian nịnh; mày lá hoả, vẽ giống hình ngọn lửa, đuôi 
mày thẳng ngược chỉ tính cách nóng nảy; mày lá tre, vẽ giống 
hình lá tre, đuôi và đầu mày nhỏ, ở giữa to đậm, chỉ tính cách 
nho nhã, mực thước; mày rô, vẽ giống hình con cá rô, đầu mày 
to, đuôi mày nhỏ; mày tầm, vẽ giống hình con tằm, chỉ tính cách 
thẳng thắn, dứt khoát. 

MÁY kết cấu cơ học, gồm các phần làm việc phối hợp với 
nhau thực hiện các chuyển động nhất định để biến đổi năng 
lượng, vật liệu hoặc thông tin. Nhiệm vụ của M là thay thế một 
phần hoặc toàn bộ các chức năng sản xuất của con người nhằm 
giảm nhẹ lao động và tăng năng suất lao động. Theo chức năng 
của M, có thể chia: M động lực dùng để biến đổi năng lượng: M 
công tác để thay đổi hình dạng, tính chất, trạng thái và vị trí của 
đối tượng lao động, hoặc để thu thập, xử lí và sử dụng thông tin. 
Trong nhóm M động lực có: động cơ điện, máy phát điện, động 
cơ đốt trong, tuabin, máy hơi nước, vv. Trong nhóm M công tắc 
có: M công nghệ và M công cụ, M xây dựng, M mỏ, M nông 
nghiệp, M dệt, M thực phẩm, M vận tải (Ô tô, máy bay), M truyền 
tải (băng tài, thang máy, w.), thiết bị tính và máy tính. Trong sản 
xuẤt, dùng rộng rãi các M tự động để thực hiển các công đoạn 
chính và phụ trong quá trình sản xuất một cách độc lập, không 
có sự tham gia trực tiếp của con người; M liên hợp do các tô 
máy liên kết và bố cục theo quy trình công nghệ, hình thành các 
trung tầm gia công và các đường dây tự động mềm sử dụng rôhôt 
và hệ thống công nghiệp thông minh nhân tạo. 

MÁY ẢNH máy quang học dùng để thu được ảnh cắc vật 
trên mặt nhạy sáng của phim chụp ảnh. Nhũng bộ phận chính 
của MA: ống kính, là một hệ thấu kính để tạo ra ảnh của vật 
cần chụp; màn chắn để điều chỉnh quang thông vào máy nhiều 
hay ít; cửa sập để điều chỉnh thời gian ánh sáng lọt vào máy; hệ 
thống ngắm để điều chỉnh cho ảnh sắc nét; hệ thống chuyển 
phim; đèn chóp, vv. Trong các MA hiện đại, nhiều thao tác được 
tự động hoá, chụp được ảnh màu. Đã xuất hiện MA số, trong đó 
các thông tin về ảnh cần chụp được số hoá, được xử lí bằng vi 
xử lí và được ghi vào bộ nhớ. MA đầu tiên có ngăn lắp phim 
bằng gỗ, với ống kính và hộp phim cồng kềnh, xuất hiện vào cuối 
những năm 30 thế kỉ 19 ở Pháp, năm 1888, nhà sáng chế người 
Hoa Kì Iximen (G. Eastman) đã chế tạo được MA với phim 
"Kôđac" ("Kodak"”) cuộn trên trục lăn; năm 1924, hãng "Letxơ” 
(Leitz") cuả Đức sản xuất được loại MA "Lâyka" ("Leika") cỏ 
nhỏ (A. compact) đầu tiên trên thế giới. 





Máy ảnh 


MÁY ẢNH HÀNG KHÔNG máy chụp ảnh bề mặt Trái Đất 
tử không trung (tử máy bay hoặc vệ tinh). MAHK được đặc trưng 
bởi cổ ảnh, tiêu cự máy ảnh. Những bộ phận chính của máy ảnh: 
buồng ảnh gồm đầu kính máy ảnh gắn liền với thân hình nón, 


MÁY BAY CẤT HA CÁNH THẢNG ĐỨNG M 





trong đó có của chóp, con ngươi máy ảnh và khung ảnh, catxet 
chứa phim nằm phía trên buồng ảnh; giá treo máy ảnh vào thân 
máy bay, có bộ phận giảm xóc hoặc thiết bị con quay thăng bằng 
tự động: đầu máy điều khiển có tác dụng tự động phối hợp nhịp 
nhàng hoạt động của các bộ phận trong máy ảnh như điều khiển 
khoảng thời gian chụp ảnh, cuộn phim... đề có thể chụp liên tục được 
nhiều ảnh (phim) có độ chùng nhất định theo bề dọc của dải bay 
dùng trong đo vẽ bản đồ theo phương pháp chụp ảnh. Cố ảnh chủ yếu 
của các MAHK hiện nay gồm 18 x 18 cm, 23 x 23 cm và 30 x 30 cm. 
Các máy ảnh đa phổ như MSK, MKF -6 có cố ảnh 5,6 x 8,1 cm. Tiêu 
cự MAHK hiện nay biến đồi từ 70 cm đến 610 cm, đặc biệt máy chụp 
ảnh vũ trụ độ phân giải cao có tiêu cự đến 1.015 cm. 

MÁY ẢNH POLAROIT (A. polaroid), loại máy chụp lấy ngay 
ảnh đương trên giấy, do tiến sĩ Hoa Ki Len (E. H. Land) sắng 
chế (1963) và lập ra hãng Len chuyên sản xuất các phương tiện, 
vật liệu cho phương pháp nhiếp ảnh này. Ảnh chụp lấy ngay do 
tấm phim âm kẹp ngay vào mặt giấy ảnh cảm quang, hiện hình 
ành dương nhở ống thuốc hiện dạng keo bị ép và dàn đều thuốc 
giữa mặt phim và giấy khi ta kéo túi giấy phim đó ra cho lộ sáng. 
Phim đen trắng để lộ sáng 15 - 20 s, phim màu khoảng 60s, tách 
phim giấy ra sẽ được ảnh cố 85x 100 mm hoặc 82x 86 mm. 


MÁY ÂM DƯƠNG tên gọi trò rối nước của làng Đồng Ngư 
(Bắc Ninh); ở phường Bã (Hải Dương) gọi là ngỗng. Trong tập 
"Kinh Bắc phong thô kí" của Nguyễn Thăng (biên soạn 1807) có 
viết: "Đồng Ngư có nhiều trò lạ như máy âm dương thiên quỷ 
thần..." (lược dịch). 

MÁY BÀN ĐẠC máy dùng đo vẽ địa hình ngay trên thực 
địa. MBD có ba bộ phận chính là bàn vẽ, giá ba chân và máy 
ngắm. Ngoài ra còn có các phụ tùng cần thiết như địa bàn, kẹp 
dây đọi để chiếu điểm và 2 ống thuỷ ròi. 1) Bàn vẽ bằng gỗ hình 
vuông dày 2 em, cạnh dài khoảng 60 cm. Mặt trên bàn rất phẳng 
để ghim hoặc dán giấy vẽ, mặt dưới có khóp để vặn chặt bàn vào 
giá ba chân. 2) Giá ba chân của bàn đạc cũng có nhiều cấu trúc 
khác nhau để tiên việc cân cho mặt bàn nằm ngang và giữ bàn cho 
chắc. 3) Máy ngắm gồm ống kính, bàn độ đứng, trụ đố đồng thời 
làm chỗ tay cầm. Dưới trụ là đế máy hình chữ nhật có kèm thước 
kim loại dẹt, thước dài khoảng trên 30 cm. Cạnh của thước song 
song với trục ngắm của ống kính, dùng để lấy hướng trên giấy vẽ. 

Ống kính có lưới chỉ để bắt mục tiêu và đo khoảng cách từ 
máy tới mia (x. Mia). Khoảng cách được tính theo tỉ lệ bản vẽ 
và được đánh dấu lên giấy theo hướng của cạnh thước nói trên. 

Bàn độ đúng dùng đo góc nghiêng của tia ngắm tử đó tính ra 
độ chênh cao theo phương pháp đo cao lượng giác. MBD thế hệ 
mới đều là máy tự động có điagram gồm các đường cong khắc 
trên kính gắn trong máy ngắm đề đọc luôn được khoảng cách và 
độ chênh cao. 


Dùng MBD để đo vẽ bản đồ có lợi là đo và vẽ luôn địa hình, 
địa vật trên thực địa. Do đó có thể kiểm tra, đo vẽ bồ sung kịp 
thời, song có nhược điểm là chỉ vẽ được một bản gốc theo một 
tí lệ đã định. 

MÁY BÀO máy cắt kim loại dùng để bào các mặt phẳng, mặt 
định hình của những chỉ tiết máy trong điều kiện sản xuất đơn 
chiếc và hàng loạt. Có MB ngang và MB giưởng. 1) MB ngang 
có chuyển động chính - chuyển động tịnh tiến qua lại do đầu 
dao bào thực hiện. Chuyển động chạy dao do bàn máy mang phôi 
tịnh tiến theo chu kì. 2) MB giường thuộc loại máy công cụ hạng 
nặng. Bàn máy còn gọi là giường bào thực hiện chuyển động 
chính tịnh tiến qua lại, trên đó lắp chỉ tiết gia công có kích thước 
dài hàng 10 m, khối lượng hàng 100 tấn. Cấu trúc máy có dạng 
khung đóng kín, xà ngang và trụ đứng để lắp các cụm bàn dao 
bào hoặc đầu phay. Máy bào giưởng chủ yếu trang bị cho các 
nhà máy cơ khí lớn. 





Máy bảo 


Máy bào ngang 


MÁY BÀO THAN (cg. máy nạo than), máy khấu than trên 
nguyên tắc bào ra một lớp than dày chứng 6 - 25 cm suốt đọc 
gương lò chợ từ lò cái đầu đến lò cái chân (lò cái vận chuyền) bằng 
những lưỡi dao cắt than gắn vào máy. MBT có thể làm nhiệm vụ vừa 
bào vừa gạt than lên máng cào. Muốn dịch chuyền MBT dọc gương 
lò, người ta dùng tời đặt ở lò cái để kéo dây cáp buộc vào máy. Dùng 
MBT để khai thác các vỉa có độ dốc bất kì với bề dày từ 0,4 đến 2,5 
- 3m. Có thể dùng để khai thác các vỉa mỏng và rất mỏng. Nếu than 
rắn chắc thì dùng máy đập - bào hoặc đập - cào. LÍu điểm của cách 
khấu than bằng MBT là thiết bị tưởng đối đơn giản. 

MÁY BAY khí cụ bay, có thiết bị động lực để tạo Lực kéo và 
cánh để tạo lực nâng khi chuyển động trong khí quyền. Kết cấu 
chủ yếu gồm: cánh, thân, đuôi, càng, các thiết bị động lực, cất - hạ 
cánh, điều khiển, w. MB quân sự còn có vũ khí và các thiết bị 
chuyên dụng. Do có tốc độ nhanh, sức chỏ và độ tin cậy cao trong 
khai thác nên MB là loại khí cụ bay phổ biến nhất. Theo tính chất 
sử dụng, có: MB dân dụng (vận tải, chở khách, thể thao, huấn luyện, 
cứu thương và chuyên dụng); MB quân sự (tiêm kích, tiêm kích 
đánh chặn, tiêm kích - ném bom, cương kích, ném bom...). Theo 
thiết bị động lực, có: MB cánh quạt, MB phản Lực. Năm 1783, hai 
anh em Mônggônfiê (Montgolfier) ở Pháp lần đầu tiên đã làm ra 
được một khinh khí cầu bay được trên không trung. Sau đó khinh 
khí cầu được cải tiến thành có động cơ, khinh khi cầu điều khiển 
được. Chiếc máy (MB) đầu tiên có thể rời mặt đất bay lên không 
trung nhờ một động cơ do nhà sáng chế người Pháp Ade (C. Ader) 
chế tạo năm 1890 ở Pháp; năm 1897, Ađe đã sáng chế ra chiếc 
thú hai hoàn chỉnh hơn và đặt tên là "máy bay" (Ph. avion hoặc 
aéroplane). Cho đến nay, đã có nhiều loại MB hiện đại trong ngành 
hàng không quân sự và hàng không dân dụng. 

MÁY BAY CẤT HẠ CÁNH THẲNG ĐỨNG máy bay có 
khả năng cất (hạ) cánh không cần chạy đà (chạy hãm đà). Dể 





Máy bay cất hạ cánh thẳng dúng 
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tạo lực nâng ở chế độ cất hạ cánh thẳng đúng, có thể dùng: thiết 
bị động lực có vectd lực kéo lệch, cánh quay được và có lắp cánh 
quạt trên cánh, động cơ phản lực nâng, vv. Thông thưởng 
MBCHCTPĐ cũng có thể cất hạ cánh với đường băng ngắn. 

MÁY BAY CHIẾN ĐẤU máy bay quân sự dùng để diệt các 
mục tiêu trên không, trên mặt đất, trên biển và thực hiện các 
nhiệm vụ chiến đấu khác. MBCĐ chia ra: tiêm kích, cưởng kích, 
ném bom, tiêm kích - ném bom, chống ngầm, trinh sắt, vw. 

MÁY BAY CƯỜNG KÍCH loại máy bay chiến đấu để diệt các 
mục tiêu kích thước nhỏ và cơ động trên mặt đất, trên biển từ các 
độ cao (kể cả độ cao cực thấp) bằng bom, tên lửa, đạn pháo, vv,; 
thưởng có vỏ thép bảo vệ. 2ược dùng nhiều trong Chiến tranh thế 
giỏi II để chỉ viện trực tiếp cho lục quân, hải quân trong chiến đấu. 
Hiên nay, một số máy bay tiêm kích - ném bom và trực thăng chi 
viện hoả lực cũng có thể thực hiện nhiệm vụ của MBCK. 





Máy bay cường kích §U -27 


MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI máy bay trên đó không 
có ngưởi, được điều khiển tự động tử xa, hoặc tự chủ. Dược phóng 
tử các thiết bị phóng trên mặt đất, tàu, máy bay. Chia ra: theo 
công dụng (trinh sát, tiến công, bia bay, chuyên dụng); theo số 
lần sử dụng; theo hệ thống điều khiển (theo chương trình, từ xa, 
quần tính, wv.). Trong thời kì 1965 - 73, Hoa Kì đã dùng các loại 
MBKNL kiểu Q. 2C, 147.1, AQM - 34 và BOM - 34 để trinh sát 
Miền Bắc Việt Nam. MBKNL đầu tiên bị bắn rơi 21.6.1965 tại 
Thanh Hoá là chiếc Q. ZC. 

MÁY BAY KHU TRỤC thuật ngữ cũ chỉ máy bay tiêm 
kích Pháp thưởng dùng trong chiến tranh xâm lược Việt Nam 
tử 1945 đến 1954. Thuộc loại MBKT có: Spitfire, King Cobra, 
Hell Cat, vw. 

MÁY BAY LÊN THẮNG x. Trực thăng. 


MÁY BAY MANG (cg. máy bay mẹ) 1. Máy bay chiến đấu 
dùng để đưa đạn hạt nhân (bom, tên lủa, ngư lôi) đến nơi 
phóng (thả). 2. Máy bay có khả năng tải trọng lón, tầm bay 
xa, dùng để mang các máy bay nhỏ hơn (tiêm kích, không 
người lái, vv.) tối khu vực cần thiết và có thể tách (phóng) 
chúng ở trên không để chúng hoạt động độc lập. Vd. TB-3 
(Liên Xô), B29, B52 (Hoa Ki). 

MÁY BAY NÉM BOM máy bay chiến đấu dùng đẻ diệt các 
mục tiêu trên mặt đất, trên biển bằng bom và tên lửa. Chia ra: theo 
tính chất nhiệm vụ (chiến thuật, chiến lược), theo khối lượng bay 
(nhẹ, trung bình, nặng). MBNB hiện đại có tốc độ trên tốc độ âm 
thanh, có thể tiếp đầu trên không, được trang bị các phương tiện 
hiện đại như hệ thống dẫn đưởng, điều khiển vũ khí (thông thưởng 
và hạt nhân), tác chiến điện tủ... cho phép đánh phá các mục tiêu 
cố định, di động cả ban ngày, ban đêm và trong mọi thỏi tiết. 

MÁY BAY TÀNG HÌNH máy bay có khả năng giảm tối thiểu 
khả năng bị các phương tiện điện tử của đối phương phát hiện 
khi hoạt động trên không. Máy bay chiến đấu tàng hình đầu tiên 
được đưa vào trang bị là loại F - 117A của Hoa Kì, đã tham 
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Máy bay tàng hình F - 1ĩ7A 


chiến trong chiến tranh xâm lược của Hoa Ki ở Panama (1989), 
Chiến tranh Vùng Vịnh (1991). Năm 1989, Hoa Ki đưa vào trang 
bị loại máy bay ném bom chiến lược tàng hình B - 2, qua thủ 
nghiệm, ít bị các hê thống phòng không hiện đại của đối phương 
phát hiện. Hiện nay, Hoa Ki tiếp tục thứ nghiệm các loại máy 
bay chiến đấu tàng hình khác như A - 12, YE - 22, YE - 23... với 
tính năng tàng hình ngày càng hoàn thiên. Do đặc tính lợi hại 
của nó, MBTH đang được nhiều nước nghiên cứu phát triển. 

MÁY BAY TIÊM KÍCH toại máy bay chiến đấu dùng để 
diệt các máy bay và các khí cụ bay khác của đối phương ở trên 
không. Cũng có thể dùng để trinh sát đường không hoặc đánh 
phá các mục tiêu mặt đất, biền. MBTK hiện đại có tốc độ trên 
tốc độ âm thanh (tới 2.700 km/h), tính cơ động cao, trần bay 
thực tế 18 - 21 km, bán kính hoạt động 1.500 - 2.000 km, trang 
bị vũ khí (súng, pháo, bom, tên Lửa) mạnh, hoạt động được trong 
mọi thởi tiết, cả ngày và đêm. (xem mình hoa trang tiếp theo). 

MÁY BAY TIÊM KÍCH -BOM loại máy bay chiến đấu dùng 
để diệt các mục tiêu trên không hoặc các mục tiêu di động kích 
thước nhỏ trên bộ, trên biển. Các MBTK - B hiện đại có khối 
Lượng cất cánh 15 - 42 tấn, tốc độ cực đại L180 - 2.350 km/h, trần 
bay thực tế 15 - 21 km, bán kính hoạt động tới 1.700 km, kíp lái 2 
người. MBTK - B có thể được trang bị: bom (thường hoặc hạt 
nhân, tên lửa không đối đất, không đối biển, không đối không) và 
súng máy. Ngoài ra còn có các thiết bị ngắm, dẫn đường, định vị 
vô tuyến và gây nhiễu. Trong chiến tranh xâm lược Việt Nam, Hoa 
Ki đã dùng các loại MBTK - B: F - 4 (Con Ma”), F - 111, w, 





Máy bay ném bom B 1- B 





Máy bay tiêm kích F16 


MÁY BAY TRỰC THĂNG (cg. máy bay lên thẳng) 
x. Trực thăng. 


MÁY BĂM ĐẤT công cụ nông nghiệp đề làm đất (băm, trang) 
trước khi gieo hạt nhằm mục đích san đều đất đã cày tạo trên bề 
mặt ruộng một lớp đất tơi nhỏ. Tuỳ theo độ dính và độ ẩm của 
đất, người ta dùng công cụ trang kiểu dầm, công cụ trang kiểu răng 
hay dùng bừa trang chuyển các đống cỏ khô nhỏ, các đống rơm 
nhỏ tới nơi chất đống to dài. 

MBD để dồn đống cỏ khô đã cắt xếp thành dải thưởng là loại 
treo, có bộ phận cào đống. MBD để vận chuyển các đống cỏ 
khô nhỏ và các đống rơm nhỏ gồm có các loại sau: loại dây cáp, 
loại khung đổ, loại móc và loại treo. 

MÁY BẮT SÁCH thiết bị chuyên dùng ngành in, tập hợp 
các tay sách của tủng cuốn theo thứ tự số trang liên hoàn thành 
ruột sách bán thành phẩm chưa khâu, không bìa. Máy làm việc 
tự động dây chuyền theo hệ thống điều khiến, điện, cơ, hơi; có 
tử 6 đến 36 ngăn chứa tay sách. Ngoài ra, máy còn được thiết 
kế thêm một máy phụ: nếu lắp thêm máy đóng thếp thành máy 
bắt, khâu liên hợp; nếu lắp thêm máy bôi hồ thành máy bắt, 
dán liên hợp. 

MÁY BIẾN ÁP HÀN HỒ QUANG tả hợp máy biến áp có các 
dây quấn sơ cấp và thứ cấp tách biệt nhau với cấu tạo mạch tử đặc 
biệt và các bộ ồn định, điều chỉnh, chỉ thị để sử dụng dòng điện 
xoay chiều tử nguồn tới thích hợp với đặc tính hàn hồ quang. 

MÁY BIẾN ĐỔI ĐO LƯỜNG thiết bị để biến đổi các đại 
lượng cần đo có trị số không phù hợp với dụng cụ đo thành trị 
số có thể đo được bằng các dụng cụ đo thông thường hoặc phù 
hợp với các mạch rơle, phần tử tự động, vwv. Thưởng gặp hai loại: 
máy biến điện áp và máy biến dòng điên. Để đo điện áp cao xoay 
chiều, dây quấn sơ cấp của máy biến điện áp nối với mạch điện 
cao ắp cần đo, còn dây quấn thứ cấp nối với vôn kế hoặc cuộn 
điện áp của oát kế, cuộn rơle, vwv. Để đo dòng điện xoay chiều 
lớn, dây quấn sơ cấp mắc nối tiếp với dòng điện lón cần đo, dây 
quấn thứ cấp nối với ampe kế hoặc cuộn dòng điện của oát kế 
hoặc rơle. MBDDL cách li mạch thứ cấp với mạch sơ cấp cao 
áp cho phép sử dụng được các dụng cụ đo thông thưởng có giới 
hạn đo 100 V (hoặc 110 V), 5 A (hoặc 1 A). 

MÁY BÓN PHÂN máy nông nghiệp dùng để đưa các loại 
phân bón vào đất để nuôi cây trồng, theo yêu cầu của kĩ thuật 
nông học. Cơ cấu làm việc chính là bộ phận phân phối, dạng đĩa, 
trục xoắn, hay cơ cấu li tâm, vòi phun. Có nhiều loại MBP: 1) 
Theo loại phân: MBP chuồng, MBP hoá học, MBP viên, MBP 
lỏng... 2) Theo cách bón: MBP rải, MBP theo hàng, hốc..., 3) 
Theo chức năng: MBP đơn thuần, hay kết hợp gieo cấy, vun xói; 


MÁY BÓM TỰ ĐÔNG M 


4) Theo nguồn động lực: MBP dùng sức ngưỏi, sức súc vật, hay 
máy kéo, máy bay. Trên thế giới, có nhiều loại MBP cho cây 
trồng cạn, ít có MBP cho ruộng lúa ngập nước. Ö Việt Nam, đã 
thủ nghiệm một số dụng cụ và MBP viên, phân bột, bón phân 
đạm sâu vào gốc lúa, nhưng chưa sử dụng rộng trong sản xuất. 





Máy bón phân 
3. Trục truyền động; 4. Thanh gạt phân; 
5. Thùng chứa phân, 6. Bánh xe vận chuyển; 7. Sàng di động; 
8. Hộp số; 9. Xích truyền động cho sàng đi động; 
J0. Trục tung phân dưới; 11. Trục tung phân trên 


l. Bánh xe đỡ; 2 Móc kéo; 


MÁY BỐC XẾP máy dùng để chuyển hàng từ thấp lên cao 
hoặc tử cao xuống thấp, ở nhà kho, sân phơi và ngoài đồng. Cấu 
tạo: gầu xúc, thùng nâng, cặp ngoạm, băng tải đứng hoặc nghiêng. 
Có nhiều loại MBX, được phân biệt theo máy dẫn động: MBRX 
dùng động cơ điện hay động cơ đốt trong: theo công dụng: MBX 
vạn năng hay chuyên dùng cho hàng đạng hạt, đạng thần lá, dạng 
củ quả...; theo tính năng: MBX cố định hay di động. Trên thế 
giới, MBX đã được phổ biến rộng rãi, thay thế được nhiều công 
lao động. Ở Việt Nam, MBX được sử dụng tập trung ở mội số 
bến, cảng và kho, bãi. 

MÁY BƠM x. Bơm. 

MÁY BƠM CÁNH QUẠT danh từ chung để chỉ các loại 
máy bớm mà bộ phận truyền lực chính là một bánh xe cỏ gắn 
nhiều cánh quạt (gọi là bánh xe cánh quạt). Nhở có bánh xe cánh 
quạt truyền động năng cho chất lỏng dưới dạng lực li tâm hoặc 
lực nâng. Thuộc loại bỏm cánh quạt gồm có: l) Máy bơm lí tâm, 
chất lỏng được truyền năng lượng dưới dạng lực li tâm có hệ số 
tỉ tốc nạ = 60 + 300 vòng / phút (x. Bơm l¡ tâm); 2) Máy bom 
hướng trục, chất lỏng được truyền năng lượng dưới dạng lực nâng 
(lực đây) có n; >500 vòng/phút; 3) Máy bớm hướng chéo, chất 
lỏng được truyền năng lượng cả dưới dạng lực li tăm và Lực nâng 
có n, >300 + 500 vòng/phút. 

MÁY BƠM CAO ÁP máy bơm tạo nên áp lực cao, thưởng 
là loại bớm li tâm nhiều cấp, bơm pittÔng có áp lực đạt hàng 
chục hảng trăm atmotphe. 

MÁY BƠM CHÂN KHÔNG x. Bơm chân không. 

MÁY BƠM LI TÂM x. Bơm l¡ tâm. 

MÁY BƠM TIA x Bơm (ia. 

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG máy bơm có trục lắp theo phương 
thẳng đứng, vd. máy bơm lì tâm trục đứng, máy bơm hướng trục đúng. 

MÁY BƠM TRỤC NGANG máy bơm có trục lắp theo phương 
nằm ngang, vd. máy bớm li tâm trục ngang, máy bơm hưởng trục 
trục ngang. Các máy bóm Việt Nam 8L/T - 15, 3L T - 6 thuộc loại 
máy bơm li tâm trục ngang; loại máy bóm 24HIT - 90 là máy bóm 
hướng trục trục ngang. 

MÁY BƠM TRỤC NGHIÊNG máy bơm có trục lắp theo 
phương nghiêng. 

MÁY BƠM TỰ ĐỘNG I. Tẽn gọi chung các loại máy bơm 
sử dụng những dạng năng lượng sẵn có trong tự nhiên: nước, gió, 
Mặt Trời. MBTĐ gồm các loại bơm tuabin, bơm nước và bơm 
gÌÓ, VW. 
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2. Máy bóm không cần người điều khiển hoặc nạp nhiên liệu. 


MÁY HƠM TỰ HÚT máy bơm không cần mồi nước trước 
khi chạy. Máy bơm li tâm lắp với bộ phận tư mồi nưác chế tạo 
sẵn là một kiểu MBTH. 


MÁY BÙ ĐỒNG BỘ máy điện xoay chiều đồng bộ, thực 
chất là động có điện đồng bộ làm việc không tải (trục đông cơ 
không nô: với tải) để bù hê số công suất (cos @) và điều chỉnh 
điện áp mạng điện. Chế độ làm việc bình thưởng của MHDR tà 
quá kích tủ, phát ra công suất phản kháng cho lưới điện để nâng 
cao cosø tăng điện áp đến trị số cần thiết. Lúc này, máy bù có 
vai trò như môt bộ tụ điện. Khi tải xuống thấp, điện áp của lưới 
tăng cao, MBDB sẽ làm việc ở chế độ thiếu kích tì, tiêu thụ 
công suất phản kháng của lưới, tăng điện áp rới trên đường dây, 
giảm điện áp đến trị số yêu cầu. MBDB thường có rôto cực lồi, 
công suất đạt đến hàng trăm mêgavôn.ampe. Ngày nay, MBDB 
được thay thế bằng các máy bù tính (SVC - Sulic VAR 
Compecnsator) có tính năng tốt hơn 

MÁY BÚA x. Búáa máy. 

MÁY BÚA KHÍ NÉN (cg. búa 
gió, búa hơi), đùng để rèn tự do. 
Kết cấu máy bao gôm hai bộ xi lanh 
piIt tông, xi lanh búa và xi lanh nén, 
giữa hai xi lanh là bộ phận điều 
khiển. Máy làm việc nhờ áp suất 
thay đổi của không khí nén trong 
xi lanh tác dung vào pitLông búa. Áp 
suất cực đai cúa không khi là 4 at. 
Khối tượng bộ phận rơi là đặc tính 
ki thuât chủ yếu của máy. Loại máy 
này chỉ còn chế tạo với khối lượng 
bộ phận rơi lớn nhất là 1.000 kg và 
nhỏ nhất là 50 kg. Tìừ chuyển đông 
quay của động cơ qua cơ cấu biên 
- tay quay làm pit tông nén thực 
hiện chuyển động tịnh tiến, b 

Ö Việt Nam, Công tỉ Cở khí Mai 
lộng (I1à Nội) đã chế tạo được loại 
máy này có khối lượng bộ phận rơi: 
30 kg. 75 kg, 150 kg và 250 kg, 

MÁY BÚA THUY LỰC máy 
tác động va đập để la công phôi kim loại bằng rèn, đập và các 
nguyên công khác. Năng lượng làm chuyền động máy là chất \tòng 
có áp suất cao từ 200 đến 500 at (20 - 50 MPa). Máy chia ra: 
búa thuỷ lực tác động đơn và tác động kép. Sự khác nhau giữa 
hai loại trên là: MBTL tác động đơn, chuyên động xuống dưới 
do trọng lượng của bộ phận chuyển động, không có tác dụng của 
chất lỏng; MRTL tác động kép khi chuyển động xuổng dưới do 
(ác dụng của cả chất löng áp suất cao và trọng tượng của bộ phận 
chuyến đông. Tốc độ cực đại của bộ phận chuyên động 1 - 3 ms, 


thời gian làm biến dạng vật rèn rất nhanh (phần chục hay phần 
trăm của giây). 


MÁY CÁN hệ thông các máy (tổ máy) để gia công kim loại 
bằng áp tực giữa các trục quay (tức là cán), đồng thời thực hiện 
các nguyên công phụ (vận chuyển phôi từ kho đến lò nung và đến 
trục máy, chuyển dịch kim toại được cán trong quá tnnh cán, lật 
đạo dải kim loại, nắn, cắt ra từng đoạn, ghí mã hiệu hoặc đóng 
nhãn, quấn thành cuôn, đóng bao gói, chuyển sản phẩm đến kho, 
v.). Theo công dụng, MC được phân ra 5 dạng chủ yếu: MC thô 
và tạo phôi; MC hình, MC tấm; MC ống, MC chuyên dụng. Theo 
số lượng trục cán, phân ra MC hai trục và nhiều trục; theo hướng 
quay; phân ra MC có chuyên động không đổi và MC đổi chiều; 
theo số lượng giá cán. phân ra MCcó một hoặc nhiều giá cán; theo 








+ 


Sở đồ làm việc của búa 
khí nén: a - 8ứa ?ác đụng 
đơn; b - Búa tác dụng kép 
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cách bố trì giá cán, có MC đưởng, MC liên tục, MC bán liên tục. 
Thiết bị của MC để làm biến dạng kim loại gọi là thiết bị chính, 
thiết bị để thực hiện các ngưyên công khác gọi là thiết bị phụ 
hoặc hoàn thiện (máy cắt, máy cưa, máy nắn, máy quấn, băng 
lăn, W.). 


MÁY CÁN HAI TRỤC ĐẢO CHIỀU máy cán hai trục mà 
quá trình cán có thẻ thực hiện cà về hai hưởng xuôi và ngọc. 
Các trục cán có thể đảo chiều quay nhở chuyển động từ động 
cơ điện một chiều hoặc các truyền động đặc biệt MCHTDC 
được sủ dụng rộng rãi, chủ yếu là trong hệ thống máy cán phá 
blumin hoặc stabin. Hiện nay việc đảo chiều quay của các trục 
cán và điều chỉnh khe hồ giữa các trục cán của các MCHTDC 
được tự động hoá và cơ khi hoá hoàn toàn. 

MÁY CÁN HÀNH TINH máy cán dải mỏng ở trạng thái 
nóng. Phôi cán được biến đạng nhờ một số tướng lồn các trục 
cán hành tính quay chung quanh hai trục đó được dẫn động. Các 
trục cán hành tỉnh có đường kính nhỏ nằm trong một vỏ áo và 
quay tròn nhở tiếp xức vào trục đỏ. Hệ số ép lồng cộng đến 90 
- 95% với mỗi [ần căn, hệ số dãn dài có thể đến 20. 

MÁY CÁN HÌNH máy cán để sản xuất các loại sản phẩm 
cán hình, loại profin đơn giàn (tròn, vuông, sáu cạnh, đẹt), profin 
định hình (thanh ray, đầm, sắt góc, tòng máng) và các loại profin 
đặc biệt khác (bánh xe, vành đai, bị, vv.). 

MÁY CÁN ỐNG các máy trong tô máy cán ống đề sản xuất 
ống thép liền (không hản) bằng phương pháp cán đặc biệt, Tổ 
MCÔ gồm một số máy (tử 2 đến 6) được đặt theo quy trình sản 
xuất: máy cán chuối (để tạo ống dày thành từ phôi thanh hay 
thỏi), máy cán đát (để cán kéo dài và giằm chiều dày ống ban 
đầu); máy cán lăn và cán tình (trong một vài tổ máy có đặt máy 
cán tỏp). Đường kính ngoài của ổng được cán 18 - 625 mm. 

MÁY CĂN PHÔI hẹ 
thống thiết bị thực hiện quả 
trỉnh cán để nhận được các 
sản phẩm dùng làm phôi ban 
đầu đề cán hình, cán ống, kéo 
sợi, w. Ở những nhà máy 
luyện kím hiện đại, thônp 
thường MCP đứng nối tiếp 
ngay sau hệ thống máy cán 
phá b\bmin và dùng trực tiếp 
phêi cán phá còn đang ở 
trạng thái nóng (không phải 
nung tai). Tuỳ theo sản phẩm, 
có các MCP: cố lón, có tử 
6-8 giá cán, đưởng kính trục 
căn 700 mm, cán phôi có mặt 
cất ngang 100 x 100 - 170 x 
170 mm hoặc 100 x 200 - 100 
x 280 mm, MCP có trung 
binh, có 10 - 14 giá cán chia làm 2 nhóm, căn phô: 55 x 55 - 170 
x 170 mm hoặc 70 x 109 - 100 x 2&0 mm hoặc phôi tròn ó0 - 
120 mm, MCP ống (80 - 350 mm), MCP vuöng và phôi đẹt đẻ 
tạo phôi ban đầu, cán đải và cán tôn mỏng (cg. MCP rấm). 


MÁY CÁN REN thiết bị cán đề tạo ren ngoài, ren trong trên 
phôi dạng ống hoặc trục, trụ, côn. Có các phướng pháp căn ren: 
hướng tầm, tiếp tuyến... Dụng cụ cá¬ là con lăn hoặc bàn cán 
rcn. Quá trình cán ren đựa trên nguyên lí cán nghiêng. Việc hình 
thành các ren là do quá trinh tăn ép phôi cán giữa hai trục cán 
có cắt rãnh ren theo đường vòng tròn hoặc theo đường xoẳn ốc. 

MÁY CÀO RƠM, CỎ máy nông nghiệp dùng để cào, đảo 
róm cỏ khi phối trên đồng. Máy cào cỏ gồm một khung trên lắp 
nhiều thanh răng cong làm bằng thép đàn hồi và cơ cấu nâng hạ 





Máy cán phôi tấm 
†. Ciá cân 2 trục; 2 Gia cán 3 
trục; 3. Giả cán 4 trục, 4. Giá 
cắn 6 trục; Š. Giả cân l2 trục 


khi làm việc. Có hai loại: cào ngang và cảo nghiêng. Máy cào 
ngang xếp röơm ra nằm ngang sơ với phương chuyền đông. Máy 
cào nghiêng xếp đải rởm cỏ sang một bên, hoặc cảo tử hai bên 
xếp vao một dải chung. MCRC ít được sử dụng ö Viêt Nam. 


MÁY CẠP máy dào và vận chuyền đất hoat đông bên hoàn, 
thực hiện cắt vun, di chuyền, đỡ và san đất. Việc đi chuyển đất 
đì xa là nhỏ gàu có sức chứa lớn, có thể tối hàng chục mét khối 
MC có loạt tí hành với bánh Lốp hoặc xích, có toai không tự hành 
mà làm việc kèm với máy kéo, 

MÁY CẮT thiết bị dùng để cắt theo nguyên li tách đút đầu 
đuôi hoặc cất chia đoan phôi ban đầu, vật cán hoặc thành phẩm 
cán. MC có nhiều loại khác nhau và có thể có nhiều cách phân 
loại. Phụ thuộc vào loại bình vật bị cắt. chia ra: MC tấm (lá), 
MC sản phẩm hình, MC ống, w. Phụ thuộc vào kết cấu máy, có 
thể chia: MC với các tưổi cắt song song, thường dùng đề cẮt kim 
loai mặt cắt vuône, chữ nhật, tròn sau khi cán trên các hệ thống 
máy cán phá, cán phôi, cán hình; MC kiểu chém: có một tưỡi cắt 
đặt song song mãt phẳng nằm ngang, còn lưới cắt khác năm 
nghiêng một góc 2 - 6°, nhò độ nghiêng này mà lực cải giảm; 
MC đĩa. các lưới cắt là những đĩa quay tròn dùng để cắt mép 
(các mất bên) của thép cuộn, đả và để cắt phá các cuộn kim 
loại nghĩa là cắt dọc theo chiều đài cuộn. 


MÁY CẮT ĐÁ (cg. máy cưa đá. máy xẻ đá), máy dùng để 
cưa khôt đá thành tấm hoặc khối phôi để xẻ tiếp ra nhiều tấm 
ốp lát mãt và những chế phẩm xây dựng. kiến trúc. Bô phân cắt 
của máy cớ thể là cưa đĩa, cưa dây, cưa xích, Lỗi phay vòng, mâm 
xích cất hay thanh cất có lắp răng bằng hợp kim cúng Ö Việt 
Nam. đã thiết kế chế tạo nhiều thiết bị trong dây chuyền sản 
xuất đá ốp lất, trong đó có MCŒD của Công tỉ Cơ khí Đồng Tháp, 
Công tỉ Cớ khi Mai Động (Hà Nội). 

MÁY CẮT ĐIỆN thiết bị để ngất dòng điện trong mạch điện 
áp cao (hơn 10 Vụ. Các thông số cơ bản: điện áp và dòng 
điện danh định, công suất (hoặc đồng điên) cắt, đồng điện xung 
kich. vwv. 


MÁY CẮT ĐIỆN CHÂN KHÔNG khí cụ điện áp cao, trong 
đó hô quang bị đập tất trong buồng chân không. Buồng chân 
không, bên trong có đầu tiếp xúc cố định và di động, đô chân 
không trong bình khoảng 10 - 10“ mmHg. Buồng chân không 
đập tắt hồ quang tốt vì chân không có độ bền cách điện cao và 
phục hồi nhanh độ bền cách điện của khoảng giữa hai đầu tiếp 
xúc. MCDCK được sử dụng trong mạch cao áp, khi phải đóng 
cãi tài (hưởng xuyên. 

MÁY CẮT ĐIỆN ĐIỆN TỪ khí cu cất điện áp cao (3- 10 kV), 
có cuộn dập hồ quang bằng cách thối từ. Cuộn đập hồ quang 
kéo hồ quang vào buồng khe hoặc lưới, làm cho hỗ quang bị 
nguôi đi và bị đập tắt. Thưởng được sử dụng ở trạm công suất 
nhỏ (hưởng xuyên đóng cắt tải. 

MÁY CẮT ĐỘT LIÊN HỢP máy ép cơ khí dùng để đột, cất 
các loại thép tấm, thép hình. Máy cất đứt nếu thực hiện được 
tipuyên công đột lỗ cũng gọi là MCDLH. 


Ngày nay, người ta chế tạo các MCDIL,H có thể cất được 
những phô: tấm có chiều dày 10 - 32 mm, phôi thanh có đương 
kính 3ó ~ 75 mm, thép hình có canh bên 3⁄2 - ó5 mm. Bộ phận 
cắt và bộ phân đột của máy được thực hiện bởi một cd cấu 
truyền động chung. 

MÁY CẮT GẠT máy nông nghiệp dùng để cắt cây ngoài 
đồng khi thu hoạch: cắt Lúa, cất cò, cắt cói, vv. MCG có bộ phận 
làm việc chính là lưỡi cất trên khunp máy gắn với máy kéo. MCG 
được phân toại: 1) Theo cấu tạo bộ phận cắt: có máy cất bằng 
nhiều tưới cắt dạng hình thang (có cắt chấu, không cắt chấu) và 
máy cắt bằng đĩa cưa tròn (một hay nhiều đĩa). 2) Theo cách 
liên hợp với động lực: có máy cắt cầm tay cỏ động cö đeo vai, 


MÁY CẮT KIMLOAI M 








Máy cắt gặt Một nhánh máy xói cỏ ). Bánh xe; 
2 Thanh ngàng (thanh chịu lực); 3. Khung điều chịnh (cơ cấu 
bình hành); 4 Khung mày; 5. Cán lưỡi xới; 6. Lười xới mũi đục 


công suất 3 - 4 CV; máy cắt Lắp với máy kéo nhỏ hai bánh công 
suất 6 - 12 CV, máy cất lắp vói máy kéo lón 30 - 100 CV và lón 
hơn kiểu treo và móc. 3) Theo đối tương phuc vụ: có máy gặt 
tia nước, lúa mì, máy cắt cỏ, cẮt cói, w. 4) Theo phương thức 
gặt: có máy gặt trải hàng, máy gặt rải liợm, máy gặt tỤ cào đống, 
máy gãi bó. Bề rộng làm việc của MCŒG phu thuộc VAo công suất 
của máy động lực, thay đổi 0,ó - 15 m, năng suất 0,3- 6 ha/h. 

Máy gặt lúa và cất cỏ các loai nhỏ và lốn với các kiểu khác 
nhau đã được đưa vào thử nghiệm ở Việt Nam. nhưng chưa ưng 
dụng rộng trong sản xuất. 

MÁY CẮT KIM LOẠI máy công cu để gìa công các chỉ tiết 
kìm loại đen và kim loại màu theo nguyên tấc tạo phơi bằng 
những đụng cu cắi khác nhau. Máy cũng gia công được các chì 
tiết bằng vật liêu phi kim - chất đèo, thuỷ tỉnh, đồ gốm, ww. Theo 
chức năng công nghệ và các loại dụng cụ cắt, chia ra: máy tiện. 





Máy cắt kim loại 
b - Máy tiện đứng; c - Máy khoan đứng, d - Máy bào 
ngang; e - Máy phay đứng; g - Máy mài tròn 


a -M{áy tiện van năng nằm ngang: 
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M vÁY CÁT VI MỎNG 





khoan. doa, mãi, phay, bào. xoc, gia công ren và răng, đánh bóng. 
chuốt. máy tô hợp. máy gia công bằng siều âm. w, Theo chuyến 
môn hóa, MCKI, có. máy van năng đề hoàn thành những nguyên 
công khác nhau khi gia công một chỉ tiết; máy chuyên môn hoả 
để gia công một số nguyên công cho một chỉ tiết; máy chuyên 
dung đề gia công chị tiết có cùng môt loại kích thước trong sản 
xuất hàng loạt. Theo mức độ tư động hoá có: dây chuyền tự động: 
máy tư đông: máy na tư đông: máy điều khiển theo chương trình 
SỐ. trung tâm gia công và đưỡng dây tự đông mềm gôm các máy 
cắt kim loại NC vã CNC (x. Máy công cụ NC) 

Công tì Cơ khi là Nội và nhóm các công tỉ chế tạo máy Việt 
Nam đã sản xuất mội số kiều MCKL hang trung vạn năng trong 
gam máy tiên, khoan, phay. bào. mài, cưa, wwv. 

MÁY CẤT VỊ MỎNG (A. microtome), dụng cụ để cắt các 
mẫu sinh vât thành các tát mỏng (đầy khoảng vài mierômet) dùng 
nghiên cứu trến kính hiển vi. Vật mấu thường được gắn trong 
paratin và cắt bằng đao thép. Khi dụng máy cắt lạnh, vât mẫu 
được làm lạnh trong thời gian cắt. 

MÁY CÂN BẰNG ĐỘNG máy đề cân bằng đông các chỉ tiết 
quay (rồto. (uabin, trục khuyýu, trục chính, wv.). Giá trí và vị trí 
của khôi lương mất cân bằng được xác định bằng tenxở cảm ứng, 
khi đo các biên độ và pha dao đông. 


MÁY CẤY máy nông nghiệp dùng để cẤm cây mạ vào ruộng 
lúa nước theo mật độ và độ sâu đáp úng yêu cầu của kĩ thuẬt 
trông lúa Cấu tạo gồm: thùng mạ. cửa ra mạ, cơ cấu điều khiển, 
có cầu cấy bằng kẹp hay bằng đĩa chải. Có nhiều kiểu MC. Theo 
loại mạ: MC ma dược, MC ma gieo khay, theo số hàng cấy: MC 

2... 10 hàng trỏ lên: theo nguyên tắc ra mạ: MC kiểu kẹp, kiểu 
chải, theo nguồn động lực: dùng sức người hay sức súc vật kéo, 
hay cơ khí. tự hành với động cơ riêng, hay liên hợp với máy kéo. 
Trên thể giới. Nhât Bản, Trung Quốc và Italia là những nước 
nghiên cứu sử dụng nhiều MC. Nhật Bản đã có trên 2 triệu MC, 
sử dung trên 80 diện tích lúa nước, theo kiểu cấy mạ khay, 2 

- 10 hàng, bằng đông cở nhỏ 2 - 3 CV có ngưới đi theo. Trung 
Quồổc dùng MC ma dược. có cà MC dùng sức người và MC lắp đông 
cơ. Ở Việt Nam, MC được thủ nghiêm và nghiên cứu thiết kế chế 
tạo tử đầu những năm 60 nhưng chưa phố biến trong sản XUẤT. 


MÁY CHẤT LIỆU máy để chất liệu (thép vun, gang rắn, 
quặng sắt và chất trợ đung) vào lồ luyện thép {lò Mactanh 
(Martin)]. Có hai loại MCL đất trên mặt đất và MCL treo. loại 
MCT. chay trên đường ray đặt trên sàn thao tác có năng suất 
lớn, thưởng dùng cho các xưởng luyên thép mactanh hiện đại. 

[oai MCI. chạy trên đường ray của cầu trục, có công suất nhỏ, 
thưởng dùng cho các xưởng luyện thép mactanh cố nhỏ và các 
xưởng lò điện Luyện thép. 


MÁY CIIẾM đụng cụ đặc biêt gồm một bê với hai thanh 
cứng dựng song song, có lưới dao sắc nâng lên hạ Xuống, dùng 
đề hành hình người bị án chém (bị đặt hoặc bị hất cho nằm sấp 
trên bẻ). Được dùng từ lâu ó Italia. Năm 1789, một bác sĩ ngươi 
Pháp là Ghiôtanh (1. I Guiotin), mới đề nghị quốc hội cho 
dùng MC ở Pháp. nhằm giảm bút sự đau đón cho người bị chém, 
Tư đó MC được mang tên Ghiôtanh. Vụ hành hình bằng MC 
diễn ra lần đầu nên ở Pháp ngày 25.4.1792, 


Ở Việt Nam, MC được thực dân Pháp đưa sang tử cuối thế 
ki 12. Nhiều ngưỡi yêu nước, chiến sĩ cách mạng đã bị hành hình 
bằng MC ở trại giam Hoà Lò. Đến tháng 10.1954, ở trại giam 
Hoả Lò còn 4 MC giống như MC thế kỉ 18. Õ Miền Nam Việt 
Nam, với đạo luật 10/59, Chính quyền Ngô IDình Diêm đã đưa 
MC đi khắp Miền Nam để hành hình những người bị kết tội là 
cộng sản, nhằm uy hiếp phong trào cách mạng. 

MÁY CHÉP HÌNH máy cắt kim loại dùng để gia công những 
mắt cong hay gấp khúc (cánh tuabin, khuôn dâp, mẫu ép nhựa, 
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w.) theo mẫu chép hình hoặc hệ CNC:, vv. MCII bao gôm: tiên, 
phay, mài, phô biến nhất là máy phay chép hình Thuộc nhóm 
này còn có các máy đẻ khắc các mẫu hoa, hình trang trí. đưỏng 
cong, w. MCH có hề thống dẫn động chép hình bằng cơ khí, 
điện thuỷ lực hoặc liên hợp lại. 

MÁY CHẾ BẢN TENXIN máy chép hinh văn bản gôc 
Văn bản gốc đưa vào máy là bản chú hay hình vẽ bằng nét, 
Bản chép là tở giấy nến (tenxin) được địc thủng theo hình 
của bàn gốc. Máy có hai phần liên hệ vớ: nhau là đầu đọc và 
kim chép, Đầu đọc lầm việc theo phưởng pháp đò quét lần 
lượt từng điểm trên toàn bề mặt bản gốc. Việc đục thủng giấy 
do tía \laze hay tia nhiệt điển phóng ra tự đầu kim chép, MCRT 
thế hè thâp niên 80 thế kỉ 20 có tốc độ chép khoảng 2 phút/tở 
A4 (khô 210 mm x 297 mm) Kết hợp với một máy in rôncô, 
MCBT được dùng tiên lại trong các viên thiết kế, các trưởng 
học, hoặc n nhanh cặc văn bản. 


MÁY CHỈ HUY khí tài cơ điện và điện tử dùng để tự động 
tính toán phần tủ bản cho pháo (phòng không, bở biển. w.) theo 
các dũ liệu về mục tiêu do các khí tài trinh sát và đo đạc cung 
cấp, có tính cả các lượng sửa khí tượng, đường đạn và các điều 
kiện bắn khác. MCH thường lấp trên mðt xe cùng với các khí tài 
khác tạo thành tô hợp khí tài chỉ huy bắn. Kết quả tính ra được 
đưa đến từng khâu pháo dưới dang tín hiêu thích hợp đẻ điều 
khiển chúng hướng vào mục tiêu. 

MÁY CHIẾU PHIM thiết bì phát tại hình và tiếng trên màn 
ảnh và hệ thống phóng thanh. MCP điên ảnh bao gôm các bộ 
phân chủ yếu sau: nguồn sáng, cảnh chập, ống kinh, bánh răng 
kéo phim (cg. thâp tự x4), hệ thống nhà và cuốn phim. Tuỳ theo 
cổ phím mà có các loại máy chiếu tướng đương: 35 mm, l6 mm, 
8 mm, 70 mm... MCP điện ảnh đầu tiên xuất hiên vào những năm 
90 thế ki 19. Hê thông chiếu bóng của Việt Nam bao gôm máy 
chiếu lưu động 35 mm, 16 mm và một số máy chiếu tĩnh tai (ð 
các rạp) phần lón do Liên Xô sản xuất. Tủ những năm 60, Việt 
Nam đã chế tạo được một số bộ phận và lắp ráp được máy chiếu 
lưu động 35 mm, kí hiệu LÐ - 35, hiên nay đã lạc hậu. 

MÁY CHIẾU VI ẢNH loại máy chuyên dùng để chiếu và 
phóng đại nhiều lần lên màn ảnh những hình ảnh nhỏ của các 
tiêu bản mà mất thưởng không nhìn thấy. Thưởng dùng trong 
hội chắn, nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ. 


MÁY CHÍNH động cö làm nhiệm vu chính là truyền năng 
tượng cho thiết bị đầy để tàu chuyển đóng. Một tàu có thể cỏ 
một hay nhiều MC. 

MÁY CHỐNG RUNG TÌM (tk. máy làm sốc điên). thiết bị 
y học dùng để chuyền một cơn nhịp nhanh tim hoặc loạn nhịp 
tim trỏ lai nhịp đập tu nhiên của tim (nhịp xoang). MCRT co 
binh tích điên, phóng ra dòng điện một chiều đi qua trục của 
tim và gây khủ cực cùng một lúc toàn bộ các tế bảo tim. [3òng 
điện một chiều đi qua tim nhở hai điện cực áp vào thành ngưc, 
cưởng độ $0 - 300 W/s với thời gian khoảng vài phần nghìn giây. 

MÁY CHỦ (A. host machine), máy tính cung cấp dịch vu 
cho các máy khác được nối với nó trong mạng. Chẳng hạn, 
ngươi dùng ở Hà Nội thâm nhập vào và dùng máy tính ở thành 
phố Hô Chí Minh thì máy tính trong thành phố Ilô Chí Minh 
là MC. 

MÁY CHUỐT máy cất kim loại dùng để chuôt chính xác các 
lỗ có profin bất ki; chuốt rãnh thông, bánh răng trong, lô then 
hoa; chuốt mặt phẳng trong và ngoài; chuốt mãt định hinh và 
rãnh bên ngoài. Phân loại theo công dụng, có: MỂ răng, MC 
trong, MC ngoài. Phân loại theo vị trí đặt dao, có: MC nằm 
ngang, MC thẳng đứng. MC được sử dụng rộng rãi trong sản 
xuất hàng loạt (ön và hàng khối. MC chỉ có một chuyên động 
thẳng kéo hay đầy dao chuốt tịnh tiến bằng có cấu thuỷ tực. lực 


kéo của MC 8 - 50 tấn; tỉ số giữa vận tốc hành trình thuận và 
nghịch 1- lỗ. 


MÁY COMBAI (A. combine), máy liên hợp dùng ở mỏ có 
khả năng thực hiện đồng thởi nhiều thao tắc, bắt đầu từ việc 
phá vớ khoáng sản hay nham thạch ra khỏi khối nguyên và kết 
thúc bằng việc bốc gạt chúng lên phương tiện vận chuyền. Nếu 
dùng để khấu khoáng sản thì gọi là MC khai thác mỏ. Nếu dùng 
để đào lò (kể cả đường hầm) thi gọi là MC đào lò. MC khai 
thắc mỏ có các loại dùng cho vỉa dốc thoải (0 - 25”), đốc nghiêng 
(25 - 45°) và dốc đứng (45 - 90), bề dày vỉa mỏng và trung 
bình. Theo chiều rộng luồng khấu, có MC khấu rộng và MC 
khấu hẹp. Theo loại bộ phận làm việc có: MC tay khấu; tay 
khấu guồng xoắn; đĩa cắt; vành răng và khoan - khấu. MC có 
Lưổi gạt và tấm chấn dùng để gạt khoáng sản lên máng cào. 
MC di chuyền bằng cơ cấu chuyền động thuỷ lực hay bằng dây 
xích làm nhiệm vụ kéo dẫn máy dọc theo gương lò chợ. MC 
đào lò có loại dùng để đào hỗn hợp cả đá và khoáng sản, loại 
chỉ dùng để đào khoáng sản. Máy này chạy trên bánh xích hay 
di chuyển bằng hệ thống xích. Có thể dùng MC đào lò để khai 
thác các via than dày. 

MÁY CÔNG CỤ máy để gia công các loại vật liệu khác nhau 
như máy cắt gọt kim loại (có phoi); máy gia công kim loại không 
có phoi gồm máy ép, cán, dập, ww.; máy dùng trong ngành dệt 
gồm kéo sợi, dệt tất, dệt vải, dệt khăn, wwv.; máy dùng trong ngành 
xây dựng gồm máy trộn, sàng, nghiền, vv.; máy dùng để gia công 
gÕ: cưa, bào, khoan, wv. Còn có thể phân loại: MCC chính xác, 
MCC liên hợp, MCC mẹ (máy cái), MCC nhiều trục, MCC tổ 
hợp. Ngày nay, các MCC đã được thiết kế, chế tạo ở trình độ 
cao, tự động hoàn toàn ứng dụng rôbôt và tin học. 

MÁY CÔNG CỤ NC (A. numerical controL machine tools), 
máy công cụ được điều khiển theo chương trình số, là các máy 
trong đó các hoạt động điều khiển được thực hiện trên cơ sở 
cung cấp các dữ liệu kĩ thuật và công nghệ đã được mã hoá bỏi 
hệ thống (cốt số - chữ cái) và được tổ chức thành một chương 
trình gia công. Diều khiển số (NC) cũng là một phương pháp 
tự động hoá các chức năng hoạt động của máy với đặc tính ưu 
việt là thích ứng dễ dàng nhất các nhiệm vụ gia công thay đổi 
trong dạng sản xuất loại vừa và nhỏ. Đó là phương tiện đi sâu 
trực tiếp vào quá trình xử lí thông tin trong hoạt động sản xuất. 
Các MCCNC có tốc độ dịch chuyền lớn cho phép nâng cao năng 
suất, giảm thời gian phụ phi sản xuất (nhất là giai đoạn chuẩn bị 
và kết thúc có thể tiến hành song song, độc lập với giai đoạn cắt 
gọt kim loại). MCCNC cùng thực hiện kiểm tra tự động đối với 
đao cụ, kích thước chỉ tiết, thực hiện các dịch chỉnh kích thước và 
vị trí, đảm bảo chất lượng gia công cao theo nguyên tắc tập trung 
nguyên công. MCCNC hoạt động theo hai quá trình: a) Xử lí số 
ngoài máy hay lập trình: từ bản vẽ chế tạo sản phẩm, xác định các 
dữ liệu kĩ thuật và công nghệ, mã hoá và xác định lôgic chương 
trình thực hiện, truy nhập vào "Vật mang chương trinh" như băng 
đục lỗ, băng từ - đĩa tử hoặc các cụm vỉ tính, vi xử lí (microprocesser). 
b) Xủ lí số bên trong, gồm: đọc, nhó, biến đổi các lệnh số thành 
lệnh tướng tự (hay ngược lại) để xác định giá trị cần, so sánh giá 
trị cần với giá trị thực được phản hồi tử các đầu đo trên các cơ 
cấu chấp hành. Các sai lệch của cặp giá trị cần - thực trỏ thành 
tín hiệu điều khiển cụm dẫn động thực hiện các hoạt động cần 
thiết của máy cho tới khi nào sai lệch này trỏ về 0 - máy đã thực 
hiện xong chuyền động nào đó theo chương trình định sẵn. MCCNC 
phát triển cao gọi là MCCNC và trung tâm gia công CNC(A. 
Computerized numerical control). 

MÁY CÔNG CỤ TỔ HỢP máy cắt kim loại dùng để hoàn 
thành các công việc của mội số máy như tiện, phay, khoan, bào, 
xọc, doa, mài sắc dụng cụ, tiện ren. Cũng có những MCCTH chỉ 
làm một vài công việc trong toàn bộ các công việc trên. Khi làm 
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việc, máy có thể tiến hành song song hai nhiệm vụ một lúc. Nếu 
thay đổi các đồ gá, tính năng của máy sẽ thay đổi tương ứng. 
MCCTH sử dụng hợp lí nhất cho các trạm sửa chữa lưu động và 
tĩnh tại như trên các tầu thuỷ, công trưởng, trạm quân giới, vv. 
Sự phát triển cao của MCCTH là các trung tâm gia công điều 
khiển chương trình số. 


MÁY CUỐN LĂN MÉP máy để cuốn, lăn, miết, bịt kín mép 
hộp sắt và nắp lọ thuỷ tỉnh (đựng chè, bia, mứt hoa quả, vv.). 
Phân ra các loại: MCLM chân không và không chân không, một 
trục chính và nhiều trục chính, tự động và nửa tự động. Bộ phận 
chính của máy là cụm con lăn cuộn có profin (tương ứng với các 
bước công nghệ) tạo mép và cơ cấu dẫn động quay con lăn 
miết quanh hộp (khi hộp đứng yên), hoặc di động hướng tâm 
hộp (khi hộp quay), rồi lùi về vị trí ban đầu. MCLM tự động 
có năng suất 300 - 500 hộp trong một phút (đối với hộp sắt) và 
80 - 200 lọ (đối với lọ thuỷ tinh). MCLM vạn năng được dùng 
trong công nghệ sản xuất hàng kim khí bằng hợp kim nhôm, tôn 
sắt (như chậu, thùng phuy, xô, mâm, vw.). 

MÁY CUỐN LÒ XO máy dùng để cuốn các loại lò xo cũng 
như sản xuất các loại đệm vênh tử dây thép. Có hai nguyên tắc 
cuốn lò xo là cuốn có lõi và cuốn không có lõi. Đối với dây có 
đưởng kính 0,1] - 16 mm thì cuốn nguội còn đường kính 17 - 75 
mm thì cuốn nóng. 


MÁY CƯA máy công cụ dùng để cắt đứt theo nguyên lí có 
mạch cắt (cưa) những sản phẩm thô (dạng phôi liệu), hoặc có 
hình dáng phức tạp như đầm thép chữ l, thép ray, vv. Thưởng 
phân loại MC nguội, MC nóng. MC nguội, lưởi cưa là một đĩa 
có mép trơn. Quá trình cắt tạo thành mạch cắt là do kim loại 
nóng chảy khi cọ xát giữa đĩa cưa và kim loại bị cắt, thưởng dùng 
để cưa ma sát cắt các vật liệu có độ rắn cao như thép gió, hợp 
kim cứng, vv. MC nóng, lưối cưa hình đĩa hoặc băng dải có răng. 
Ỏ đây quá trình tạo thành mạch cưa là quá trình cắt gọt. MC 
để cắt kim loại và xẻ gỗ có các yêu cầu khác nhau về tốc độ 
cắt và góc độ răng lưổi cưa. 





Máy cưa cần 


MÁY CỨU HOÁ thiết bị dùng để dập các đám cháy. Tuỳ 
theo nhiệm vụ, MCH có loại thông dụng và chuyên môn hoá. 
Nhóm thông dụng gồm: ô tô cứu hoả (ô tô xitec, ô tô chỏ máy 
bơm, máy bơm), tàu hoả cứu hoả và xe ray, tàu thuỷ cứu hoả, 
canô cứu hoả. Nhóm chuyên môn hoá gồm: ô tô cầu thang, Ô tô 
bình bọt và khí CO;, ww. 

MÁY DẬP NỔI máy ép đứng có cơ cấu trục khuỷu - con trượt 
để tinh chỉnh (dập tinh), đập nồi, ép chảy, đập đấu các chỉ tiết ở trạng 
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thái nguội và trạng thái nóng. Máy có hành trình làm việc nhỏ 
(1-5 mm). Cơ cấu chấp hành là khóp bốn khâu hay gọi là cơ cấu 
trục khuỷu. Mặc dù năng lượng biến dạng nhỏ, nhưng lực biến 
dạng có giá trị cực đại ở cuối hành trình nên kết cấu của máy 
phải có độ cứng vững cao và tránh hiện tượng mắc kẹt ò điểm 
chết dưới. 


MÁY DẬP TẤM TỰ ĐỘNG máy tự động dùng để dập các 
chỉ tiết tử phôi tấm ở trạng thái nguội phải qua nhiều nguyên 
công. Trong sản xuất hàng loạt lón, hàng khối, các chỉ tiết của 
rađiô, động cơ điện, quạt máy, máy kéo và dụng cụ gia đình phải 
sử dụng loại MDTTĐ chuyên dùng. Theo đặc tính công nghệ, 
máy được chia làm hai nhóm: a) Máy tự động làm việc phôi cấp 
liên tục (dải, rulô). b) Máy tự động làm việc phôi cấp không liên 
tục (tấm, băng). 

MDTTĐ là loại máy có tính chuyên dùng cao, do đó chỉ được 
sản xuất đơn chiếc theo yêu cầu kĩ thuật cụ thể, Máy được chế 
tạo với lực ép danh nghĩa 0,1 - 4,0 MN (10 - 400 t) với số hành 
trình 50 - 1000 trong 1 phút. MDTTTĐ nhiều vị trí cho phép có 
thể thực hiện được 3 - 14 bước công nghệ. 

MÁY DÂY máy chuyên dùng điều khiển con rối nước, gồm 
một bản máy phức hợp, tạo cho nhiều con rối cùng hoạt động 
qua một dây cái (hay dây nọc), giúp việc di chuyển và một hệ 
thống dây nhỏ, giúp việc làm động tác cho con rối. 

MÁY ĐỆT máy trong công nghiệp đệt sử dụng để sản xuất ra 
vải với các khổ rộng khác nhau tuỳ thuộc chiều rộng của máy (khổ 
vải thông dụng 0,80 - 0,90 m đến 2 m, 2,20 m, vww.). Vài dệt cấu 
tạo tử hai hệ sợi đọc và sợi ngang liên kết thẳng góc với nhau theo 
nhiều kiểu dệt như vẫn điểm, vân chéo, vân đoạn, đệt hoa nhỏ, 
đệt hoa lớn, đệt hai lốp, đệt nhung, ww. Hệ sợi đọc (tơ dẫn ra tử 
thùng sợi) gồm nhiều sợi song song được kéo căng đọc theo máy 
và chuyền dịch chậm. Ỏ giữa MD có cơ cấu tạo miệng vải, tách 
các sợi của hệ sợi dọc ra tạo thành một khoảng hình thoi (gọi là 
miệng vải). Con thoi đưa sợi ngang qua miệng vải, lược khổ chuyển 
động qua lại đập sợi ngang vào đường dệt. Vải đệt được bộ phận 
điều tiết đưa ra khỏi khu vực dệt và quấn lên trục cuộn vải. Phân 
biệt các kiều MD theo phương pháp đưa sợi ngang, dùng thoi bên 
trong có suốt sợi hoặc không có thoi, dùng kẹp, khí thổi, kiêm sức 
nước để đưa sợi ngang qua miệng vải; đặc trưng kĩ thuật cơ bản 
của MD là số lần đặt sợi ngang trong một phút, đạt 200 - 800 sợi 
trong một phút. Tuỳ theo nguyên liệu sử dụng, phân biệt MD vải 
bông, MD vải len, MD lụa tơ tầm, MD tơ hoá học, MD vải gai, 
vải đay, vải lanh. Phân biệt MD thủ công, cơ khí, tự động, MD 
một thoi, MD nhiều thoi. Công cụ dệt vải thô sở đã xuất hiện vào 
khoảng Š - 6 nghìn năm tCn. Năm 1785, nhà sáng chế người Anh 
Catorai (E. Cartwright) đã làm ra máy dệt có khí đạp chân. 
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a - Sơ đồ nguyên lí của máy dệt đơn giản có hai go 
Ï. Thoi; 2. Sợi ngang; 3. Khố; 4 Go; 5. Mặt sợi dọc; 7. Thanh tách sợi; 
b. Sơ đồ nguyên lí máy dệt không thoi phun tia nước Ï. Sợi ngang; 2 Sợi dọc 


MÁY ĐỆT KIM máy sản xuất vải đệt kim hoặc sản phẩm dệt 
kim. Tuỳ theo kiểu dệt và đan các sợi, phân biệt: MIDK đan ngang, 
trên đó, sợi lần lượt được móc vào tất cả các kìm; MDK đan dọc, 
trong đó phần lón các sợi được đặt vào mỗi một kim của nó rồi 
tạo thành vòng. Cấp máy đặc trưng số kim trên một đơn vị chiều 
dài giưởng kim. Phân biệt MDK phẳng, MDK tròn, MDK một 
giưởng kim, MDK hai giường kim, MDK thưởng, đệt vải trơn, dệt 
vải hoa; MDK tự động dệt sản phẩm hoàn chỉnh hoặc từng chỉ tiết 
riêng biệt của sản phẩm, MDK bán tự động dệt sản phẩm hoặc các 
chí tiết của nó cần được cắt và may tiếp theo. 

MÁY DỆT TRÒN máy dệt có một số thoi chuyển động đồng 
thời theo đường tròn, dệt sợi ngang vào chỗ mà các sợi của hệ 
sợi dọc tạo ra miếng vải. Mỗi con thoi tiếp sau làm chặt những 
SỚi ngang mà thoi trước đã đặt và đã được các sợi dọc đan lại. 
MDT dùng để sản xuất Ống mềm, túi, vv. Có các loại MDT với 
bộ phận đẩy thoi kiểu điện tử (sản xuất vải lanh). 

MÁY DÒ CÁ thiết bị dụng cụ đẻ phát hiện thăm dò các đàn 
cá và thuỷ sản khác. Phổ biến nhất là loại MDC thuỷ âm chủ 
động, có thể phát tín hiệu âm rồi thu tín hiệu phản xạ từ đối 
tượng; có loại máy dò đứng (phát tín hiệu theo phương tuỳ ý, để 
định vị thuỷ âm). MDC thường hoạt động trong dài tần 10 - 200 
kHz, chiều dài xung âm tử vài phần trăm đến 0,1 m/s. MDC hiện 
đại có thể phát hiện đàn cá ở độ xa 3 - 4 km. 

MÁY DÒ HỒI ÂM thiết bị thuỷ âm, hoạt động theo nguyên 
tắc phát tín hiệu âm, thu và phân tích đội (hồi âm); dùng để đo 
độ sâu của nước, xác định vị trí kích thước các vật trong nước. 
Ciồm bốn bộ phận chính: bộ phát xung điện, anten, bộ khuếch 
đại tín hiệu âm phản hồi, bộ ghi. Nguyên lí làm việc: bộ phát 
xung phát các xung điện tử ngất quãng, truyền đến anten, biến 
thành xung âm (thưởng là siêu âm) truyền vào nước; khi gặp vật 
cản, hồi âm ngược trỏ lại, được anten thu và biến trở lại thành 
tín hiệu điện tủ, được lọc, khuếch đại rồi truyền đến bộ ghi; 
thông qua tín hiệu dội và thời gian tử khi phát đến khi thu, có 
thể xác định được khoảng cách đến vật cản, cũng như hình dáng 
và kích thước của chúng. Hầu hết MDH được thiết kế với tốc 
độ truyền âm trong nước biển (khoảng 1500 m/s). Trong thực tế, 
tốc độ âm có thể thay đổi chút ít, phụ thuộc vào nhiệt độ và độ 
mặn của nước. 

Tuỳ theo phương phát sóng, MDH chia thành máy dò đứng 
và máy dò ngang. Máy dò đứng có phương phát xung âm thẳng 
đứng, dùng đo độ sâu vùng nước tàu hoạt động hoặc phát hiện 
cá trong vùng nước dưới đáy tàu. Máy đò ngang có phương phát 
xung nằm ngang, phát hiện đối tượng ở phía trước và sau tàu 
hoặc đàn cá tập trung theo phương ngang. Trong 10 năm gần 
đây, MDHAÃ được cải tiến liên tục trở thành công cụ đắc lực 
trong nhiều lĩnh vực, trong đó có nghề cá. 

MÁY DÒ MÌN khí tài để phát hiên 
mìn, bom, đạn... nằm dưới đất, tuyết, 
nước,vv. MDM chia ra: theo nguyên tắc 
hoạt động có MDM kim loại và MDM phi 
kim loại; theo cấu tạo có MDM mang vác 
và xe dò mìn trên đường. Các MDM hiện 
nay cho phép phát hiện mìn ở độ sâu dưới 
đất tới 50 cm, nhưng không có khả năng 
phân biệt min với các dị vật. 

MÁY ĐỒ TỪ phần tử nhạy càm để 
phát hiện tứ trường và đo cưởng độ của 
nó. MDT gồm một lõi thường bằng 
pecmalôi với hai cuộn dây kích thích và 
đo lưỡng. Nếu đặt MDT trong một tử 
trưởng không đổi mà ta cần đo cường độ, 
trạng thái từ của lõi sẽ biến đồi và trong 
cuộn dây đo lường sẽ xuất hiện sức điên 


động tì lệ với cưng độ của từ trưởng không đổi. MDT được sử 
dung rộng rãi trong các dụng cụ đo dùng trong nghiên cứu địa 
vật lí, trong các thiết bị dò khuyết tât bằng tử. 

MÁY DOA máy cắt kim loại để gia công các lỗ có sẵn bằng 
dao doa hoặc đao ba chuyển động chính quay tròn. Bản máy lắp 
chì tiết thực hiện chuyển động chạy dao tịnh tiến. Thưởng có các 
loại: MD vạn năng nằm ngang, MD tọa độ, MD kim cương, MD 
đúng chuyên môn hoá. w. MD vạn năng nằm npang được trang 
bị cho các nhà máy cơ khí chế tạo trung bình và lớn vì tỉnh đa 
dụng của nó. MD vạn năng nầm ngang (có trục chính nằm ngang) 
dùng đề gia công các lỗ có khoảng cách trục chính xác của các 
chỉ tiết máy phức tạp (vỏ hộp, thần bơm nước, thần máy...). Ngoài 
công việc đoa và tiện trong, máy còn thực hiện các nguyên công 
khoan khoét Lỗ, phay mặt đầu, tiện khoả mặt lấp nắp bích của 
hộp, tiền ren trong, vv. MD toạ độ có trục chính đặt đứng, kết 
cấu cứng vững cao, được trang bị khí cụ đo tường quang họe, cần 
đặt máy trong phòng có nhiệt độ 20°C để gia công và dịch chuyển 
tọa độ hoặc đo lường trên máy có độ chính xác cao. MD kim 
cương dùng mảnh đao ba bằng kim cương hoặc hợp kim cứng 
quay tròn với tốc độ lún, tượng chạy dao và chiều sâu cắt nhỏ, 
bề mặt gia công có độ chính xác và độ nhẫn cao (vd. như bề mặt 
lÖ trục pít tông). 

MÁY DỖ GIẤY máy dùng trong ngành in đề dỗ tới chồng 
giấy trưóc khi đưa vào ìn. Máy có một khay đựng giấy đặt nằm 
nghiêng. Khay có tiên hệ cúng với một động cơ điện, trên trục 
động cơ có gắn quả lệch tâm. Khi động có quay, khay giấy rung 
động, các tö giấy tơi ra và được dỗ lại. 

MÁY ĐÁNH RẠCH máy mỏ dùng để khoét một rạch vào 
vỉa khoáng sản (thường t2 via than) ở mỏ hầm lò, tạo thêm mặt 
hỏ làm cho việc phá vớ phần còn lại của vỉa được dễ dàng hón 
bằng phương tiên cơ khí hay nô min. Bộ phận làm việc của máy 
là tay đánh rạch gồm có khung dẫn và xích cắt khoáng sản chuyền 
động theo rãnh bao quanh khung. Xích có những vấu đề lắp các 
dao cắt khoáng sản. Nhò có dãy cáp và bộ phận dẫn động tủ 
động cơ mà MDR có thể dịch chuyên theo gương (lò chợ đề cỏ 
thể khoét một rạch theo hết gương lò đó. Có thể dùng MDR 
cho vỉa có độ đốc bất ki. Ngoài MDR dùng ở lò chợ còn có MDR 
ỏ lò cái và MDĐR ở tò buồng (khai thác). 

MÁY ĐÀO CỦ máy nóng nghiệp dùng để đào đố khoai củ. 
Phô biến nhất là MDC khoai tây, có lưới đào 1 - 2 hàng, với cơ 
cấu sàng đất và thu gom củ. Được phân loại theo cấu tạo: máy 
dùng băng chuyền hay sàng runp, hay Xói tung; theo tính năng: 
máy đào đơn giàn, đê ngưởi đì theo nhặt; hay máy liên hợp: làm 
nhiều việc. Máy đón giản cần 10 - 12 ngưỡi phục vụ, máy liên 
hợp cần 4 - 5 ngưới thu được 90 - 952% số củ, tï lệ hư hỏng dưới 
52, năng suất 0,5 ha/h. Ở Việt Nam, MDC đã được thỉ nghiêm 
trong những năm 70, chưa được áp dụng rộng trong sản xuẤt. 

MÁY ĐÀO ĐẤT nhóm máy nông nghiệp, thuỷ lợi, khai thác 
mỏ, xây dìjng... đề đào đất. Theo công dụng, có máy đào hảo với 
các gầu Xúc (đào hào đặt ống dẫn khí, nước), máy đào mương 
kiểu rôto hoặc lưỡi phay, \ưới cày hoặc bàn gạt kết hợp gầu xúc 
(đào các kênh tưới, tiêu nước); máy đào hố (tạo ra các hố trụ 
để trồng cây); máy đào hố mỏng nhiều gầu (tạo hố móng cột 
điện); máy đào khoai tây ((oại băng chuyền, sàng ning hoặc loại 
xới tung). 

MÁY ĐÀO HỐ máy dùng để đào hố trồng cây. Hộ phận làm 
việc chính là lưới khoan dạng vĩt xoắn, có đường kính 0,4 - 1 m, 
tuỳ theo công suất động lực. Có thể đào 20 - 150 hổ mỗi giờ, 
trong điều kiên đất không có đá ngầm và rể cây. Ở Việt Nam, 
MDH đã được sử dung ở một số nông trường trồng cây lâu năm. 


MÁY ĐÀO MƯƠNG máy dùng để đào mướơng, rânh tưới tiêu 
nước cho đồng ruộng. Bộ phận làm việc là lưới đào, bàn gạt, hoặc 


MÁY DẬP TUỐT HAT M 


tới phay và rôto. Có loại mấy vửa đào mương vua đắp bở. Máy 
nhỏ lấp vào máy kéo nhỏ hai bánh. Máy lớn như máy KZU - 0.3 
H của Nga lắp vào máy kéo xích 75 CV, có thể đào mương sâu 
30 - 35 cm, rộng 80 -~ 100 cm trên mặt, 30cm dưới đáy, năng suất 
mỗi giò 2.000 - 3.000 mỶ, đắp bờ cao 30 em, năng suất 2.000 mỶ/h. 
Cà hai kiểu máy nhỏ và máy lớn đã được sử dụng ở Viêt Nam từ 
đầu những năm 60, phục vu xây dựng và cải tạo đồng ruộng. 


MÁY ĐÀM ĐẤT máy xây dựng, để nén chặt đất bằng khối 
dầm. Theo nguyên l hoạt động, có: MDD rơi tự đo (máy kiểu 
búa, máy lăn có vật rơi, khối đầm lấp trên máy đào, cần trục 
nâng, máy kéo) và MĐD có bộ phận công tác rới cướng bức 
(đầm điêzen, điện hoặc khí nén). Phân biệt MIOD tự hành, kéo 
và treo, khối đầm thực hiện 3 - 50 lần đầm trong một phút (máy 
tần số thấp) và tơi 400 lần (máy tần số cao). Trong công chính, 
dùng máy lăn đưởng kiều máy đầm rung (ngoài tác động tĩnh 
của trọng tực, còn có tác động lèn của bộ rung). 

MÁY ĐẬP 1. Máy hoặc công đoạn máy (trong các máy bến 
hợp) làm nhiệm vụ đập cây trồng. Có các loại MĐ cây lanh, trà 
bông và lau sạch hạt, MD các cây hạt giống rau; MD ngũ cốc 
(bằng trống đập có chốt hoặc răng: máy đập lúa). vv. 

2, MD vỏ hoặc vụn đề đâp võ hoặc đập vụn vật liêu dạng cuc 
(chủ yếu là nguyên liệu khoáng). Có MĐ kiểu búa rôto; kiểu và 
và kiểu thanh (nghiền thức ăn khô, ép bã trích ù nước thức ăn 
tươi, v.); máy kiểu 2 rôto hoặc 1 rôto với các truc cố định đề 
nghiền thạch cao, Lưu huỳnh, than đá trong công nghiệp hoá chất 
(cao su, bột màu, gỗ, W.). 

MÁY ĐẬP TUỐT HẠT máy nông nghiệp đạp chân hay chạy 
bằng động cớ đốt trong, động cơ điện. MDTH được phần loại 
theo nguyên l làm việc: tuối tách hạt, có vò hay không vò nát 
thân lúa; theo cấu tạo: chỉ đập tuốt đơn giản, hay phức tạp, làm 
cả các việc đập, rũ róm phân loại hạt... Máy có một hay nhiều 
trống đập hinh trụ, hay hình côn; trống cơ đê lắp răng hinh nêm. 
hình kiếm, hay thanh đập (trống tbanh), loại trống thanh ít làm 
nát lúa, hạt sạch, ít rơm rác hơn loại trống răng, nhưng không 
thích hợp với bông lúa có độ Ẩm cao. 
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Máy dập lúa hướng trục một trống đập 

). Thùng; 2. Máng đập lúa; 3. Trống đâp; 
4. Răng đáp lúa, 5. Khung máy đập; 6 Máng húng hạt; 
7. Cửa ra rơm; 8. Hàn để lúa; 9. Của cung cấp (cửa vào) 


MDTH lúa được nhập vào Việt Nam tử đầu nhũng năm 60 
thế kỉ 20, sau đỏ đã thiết kể chế tạo thêm nhiều kiều mói được 
sử dụng ò nhiều vùng trồng Lúa. Thích hợp nhất với lúa nước là 
máy đập hướng trục, máng trên cỏ lắp những cánh hướng dẫn 
chuyển bông bia theo vòng xoắn của trống. Phổ biến hiên nay là 
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M wÁY DỀN CHIẾU 





kiều máy tuốt lúa đạp chân đơn giàn kiểu Nhật Ràn. có tấm chắn 
ngăn rơm hạt. 





Máy đập lúa hướng trục hai trống đập 
1. Ihùng; 2 Máng đâp lúa, 3 Trống đập; 4. Răng đáp lúa, 
3. Khung máy; 6. Sàng lúa; 7. Máng hừng; 8. Quat 


MÁY ĐÈN CHIẾU (cg. máy chiếu phim tính), loại máy để 
chiếu phim dưỡng bản, hình ảnh không chuyển động. Có loại 
đơn giản điều khiến bằng tay, có loại điều khiển tự động hoặc 
điều khiển tử xa. MDC gồm các bộ phận: ống kính, hệ thống lấy 
nét, nguôn sáng. thiết bị làm nguôi (quạt và kính chồng nhiệt), 
ngăn lắp phim. Phần lón các máy chiếu hiện nay dùng hôp ngăn 
đụng phim đã vào khung (36 - 50 kiều), ngăn phìm hộp tròn 
chứa tới 100 - 140 kiểu, chiếu liên tục theo chế độ liên hoàn 
tự động. 


MÁY ĐIỆN các máy biến đồi có năng thành điện năng (máy 
phát điện) hoặc điên năng thành ed năng (động cơ điện) hoặc 
biến đổi thông số điên áp, đòng điện (biến áp, biến dòng), biến 
đôi tần số. số pha, loại dòng điên, khuếch đại công suất, Các 
MĐ làm việc dựa trên nguyên lí cảm ứng điện từ (là (oai phô 
biến nhất). Ngoài ra, có MD làm việc dựa vào nguyên lí cảm ứng 
tình điển, 1L được sử dụng. MĐ có hai bộ phận chính: lối thép, 
làm bằng vât liệu sắt tủ để dẫn từ cho máy; dây quấn, làm bằng 
dây điện từ dùng để dẫn điện. Theo loại dòng điên, phân ra: MĐ 
một chiều và MD xoay chiều (đồng bộ, không đồng bộ có cô góp 
và không cổ gón). Theo số pha, phân ra: máy xoay chiều ba pha, 
hai pha, mốt pha. MD được dùng phô biến trong công nghiệp, 
nông nghiệp, giao thông vận tải, trong các hệ thống tự đóng đo 
lưỏng và trong đân dụng. 

MÁY ĐIẾN BA PHA máy điên xoay chiều, sử dụng dòng điên 
ba pha (động có điển) hoặc phát ra đòng điện ba pha (máy phát 
điên). Các máy điện này có ba pha đặt lệch nhau về không gian 
môi góc 1202 điện và dòng điên trong các pha lêch nhau về thối 
gian góc pha 120”. Các MDBP tàm việc dựa trên từ trường quay, 
có đặc tính kĩ thuật và kinh tế cao so với máy điện một pha, do đó 
MDBP phô biến trong công nghiệp, có công suất từ 1W đến hàng 
nghìn mềgaoat (MW). Cá loại MI}BP đồng bộ và không đồng bộ. 
Máy điên không đồng bộ ba pha chủ yếu làm động cơ điên. Máy 
điên đồng bộ ba pha chủ yếu làm máy phát điện. 

MÁY ĐIỆN BÁO thiết bị đầu cuối dùng để thu và phát tín hiệu 
điên báo khi bên lạc. Manip là dạng ban đầu của MDB, là mồi 
khoá điện cd để phát các tín hiêu (moocxdỏ). Từ giữa thế kỉ 20, 
thông dụng là MDB kiều khỏi ngừng; về sau phát triên MĐB telex. 

MÁY ĐIỆN CẢM ỨNG máy điện xoay chiều một pha hoặc 
nhiều pha có dây quấn phần ứng và dây quấn kích tử đặt ở xtato, 
rôto có răng, rãnh không có dây quấn. Từ trường làm việc là sóng 
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điều hoà răng (có số đôi cực p lón) của tư trưởng dập mạch do 
dây quấn kích tử sinh ra. Nhờ có cấu tạo như vậy. ở chê độ máy phái 
sức điện động có tần sô cao đat tử 400 ILz đến 15 kHz, ö chế độ 
đông có có tần số quay rất thấp. MI)CU thuộc toai máy đông 
bộ, cấu tạo như máy đồng bộ thông thường Máy phát điện càm 
ứng được dùng trong các thiết bị nung nóng, thiết bị nhiệt luyên 
bề mặt, để hàn điên hoăc cung cấp dòng điên cao (An cho một 
số truyền động đặc biệt, Dộng cơ cảm ứng được sử dung trong 
truyền động tốc độ thấp trong các hệ tự động, viễn thông, w. 
Công suất vai trăm oát. 


MÁY ĐIỆN CÔ GÓP máy điện trong đó dây quấn phần ứng 
rôto nổi với cô góp gấn trên trục. Õ máy điên môt chiều, cổ gÓP 
và chôi than biến đổi đồng điên xoay chiều trong dây quấn phần 
ứng, thành đòng điên một chiều ở đầu ctíc máy (đối với máy phát 
điên) hoặc ngược lại (đối với đồng cơ điện mốt chiều), [ôi với 
động cơ điện không đồng bộ, cô góp còn có tác dung để đưa 
thêm sức điện động vào rôto làm nâng cao hé sổ công suất và 
mở rộng phạm vi điều chỉnh tốc đô quay. Máy điên xoay chiều 
cổ góp có cấu tạo phức tạp (giá thành đất hon L.ŠS - 2 lần so với 
máy điên một chiều, 4 - ó lần so với máy không đồng bô cùng 
công suất), vân hành ít tin cậy nên ít dùng hón loại không cÔ 
góp. Động cơ xoay chiều có cô góp được dùng khi có yêu cầu 
điều chinh tốc độ quay (máy kéo, cần trục. mãy cán, máy đêt và 
mồi số đồ điên dân dụng). 

MÁY ĐIỆN CỰC ẤN máy điện trong đó cực tỪ của xtato 
hoặc rôto không lộ ra rõ rệt. I)ây quấn cực từ được phân bố trên 
các rãnh. MDCA thường thấy ỏ máy phát điên đông bộ tốc dõ 
cao (máy phát tuabin hơi, tuabin khí), đồng cơ đồng bô từ trễ. 
các động cơ không đồng hộ trong công nghiệp. 

MÁY ĐIỆN CỰC LỒI máy điện trong đó cực từ của xIato 
hoặc rôto lộ ra rõ rệt, xung quanh cực tử có đây quấn kích từ 
kiểu tập trung và đầu cực từ được gla công theo môt hình dang 
phù hợp để có sự phần bố từ trường cho trước. Máy eưc lôi 
thưởng là máy phát đông bộ tốc độ thấp (máy phát thuỷ điên), 
máy diện một chiều và một số động có không dông bộ môt pha 
công suất nhó khoảng dưới 40 W. 


MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ máy điện xoay chiều, thướng la ba 
pha, trong đó tần số quay ø„ của máy (rôto) bằng tần số quay 
ø của tìỉ trưồng hoặc bằng tần số dòng điện xtato chia cho sô 


` (vụ, „ 
đôi cực tí p: ¿2y = ø{ = 5 . Về cấu tao, xtato có dây quấn ba 


pha, rôto (cưc lồi hoặc ẩn) là nam châm điên một chiều hoặc 
nam chàm vĩnh cửu. Máy phát điện đồng bộ ba pha là máy phát 
điện chủ yếu trong hệ thống điện. l)ông có điên đồng bô vừa 
phát ra có năng. vừa có tác dụng nâng cao hề số công suất của 
tưới điện. Máy bù đồng bô phát ra công suất phản kháng để nâng 
hẽ số công suất lưới điện, phát (hoặc tiêu thụ) công suất phản 
kháng để điều chỉnh điên áp lưới điên đạt giá trị danh đỉnh. 

MÁY ĐIỆN HAI PHA máy điên xoay chiêu trong đó dây quấn 
hai pha đặt lệch nhau trong không gian mội góc y (thường bằng 
902) và dòng điện trong hai pha lếch nhau về thời gian một góc 
(thường bằng 90). MDIIP có thể được chế tao theo kiểu đồng 
bộ hoặc không đồng bộ, có thể làm việc ở chế đô máy phát hoặc 
động cơ. Trong thực tế. thưởng gặp MĐIHIP công suất nhỏ trong 
các thiết bị tụ động, đo lưởng và dân dụng, vd. động có không 
đồng bộ hai pha kiểu tụ điên, động cớ hai pha rôto lồng sóc điện 
trở lớn được đấu vào nguồn điện một pha. 


MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ máy điện xoay chiêu trong 
đó tần số quay œ, của máy (rôto) khác tần số quay z2¡ của tử 
trưởng và phụ thuộc vào tải. Đặc trưng cho sư sai khác giữa hai 
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tần số quay bằng hệ số trượt s = 
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Khi rôto quay cùng chiều quay của từ trường vói tần số quay lồn 
hơn tần sổ quay của tử trưởng (s < 0), máy không đồng bộ làm 
việc ở chế độ máy phát, vói tần số quay rôto nhỏ hơn tần số quay 
của tử trưởng (s < 1), máy sẽ làm việc ở chế độ động cơ (x. Máy 
phát điện không đồng bộ; Động cơ điện không đồng bộ). Khi rôto 
quay ngược chiều quay của tử trưởng (s > 1), máy làm việc ở chế 
độ hãm. 

MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ DÂY QUẤN x. Máy điện 
không đồng bộ rôio dây quấn. 

MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ - ĐỒNG BỘ HOÁ máy 
điện xoay chiều, xtato có dây quấn ba pha, rôto có đây quấn hai 
pha hoặc ba pha. Dây quấn rôto được cấp điện từ bộ biến tần 
(kiểu máy điện hoặc máy điện - bán dẫn). Máy điện làm việc theo 
nguyên lí không đồng bộ, có ưu điểm: công suất kích tử nhỏ, có 
thể điều chỉnh công suất tác dụng, phản kháng và tần số quay, do 
đó tăng tính ồn định khi làm việc song song trong hệ thống. Nhược 
điểm: cấu tạo phức tạp hơn máy không đồng bộ và đồng bộ thông 
thưởng. Khi cần biến thành máy đồng bộ thì dây quấn rôto được 
cấp điện từ nguồn dòng điện không đổi. MDKDB - DBH đang 
được tập trung nghiên cứu để phát triển. 

MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ LỒNG SÓC máy điện 
không đồng bộ, trong đó dây quấn röto là các thanh, hai đầu 
hàn hoặc đúc thành vòng ngắn mạch gọi là lồng sóc. Đối với máy 
công suất lớn, các thanh làm bằng đồng, Ở máy công suất nhỏ, 
bằng nhôm đúc thành lồng sóc. MDKĐBLS được dùng phổ biến 
làm động cơ điện. XI. Động cơ điện không đồng bộ. 

MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ RÔTO DÂY QUẤN máy 
điện không đồng bộ, trong đó dây quấn rôto thưởng nối hình 
sao, ba đầu ra nối với ba vành trượt gắn trên trục máy. Nhờ ba 
vành trượt, có thể nối điện trỏ phụ vào dây quấn rôto (để giảm 
đòng điện mỏ máy, tăng mômen mở máy và để điều chỉnh tần 
số quay) hoặc thêm sức điện động phụ vào mạch rôto để điều 
chỉnh tần số quay và nâng cao hệ số công suất (cosø). 

MÁY ĐIỆN KHUẾCH ĐẠI máy điện một chiều trong đó 
động cơ sơ cấp là động cơ điện, dùng để khuếch đại tín hiệu điện 
thu được tủ các phần tử trong mạch đo lường (nhiệt độ, áp lực, 
nồng độ, ww.) để đưa vào mạch điều khiển và mạch động lực. 


Về lí thuyết, máy phát điện một chiều kích tủ độc lập cũng 
được xem như một MĐKĐ một tầng (tủ trường dọc trục) với hệ 
số khuếch đại bằng 50 - 100. Để tăng độ khuếch đại, dùng MĐKD 
hai tầng kiểu hai phần ứng (nối tầng hai máy phát điện một 
chiều) hoặc một phần ứng tư trưởng ngang. Hệ số khuếch đại 
của máy hai tầng đạt đến 10 nghìn. 

MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU máy điện để biến đổi cơ năng 
thành điện năng dòng điện một chiều (máy phát điện một chiều) 
hoặc ngược lại (động cơ điện một chiều). Ngoài ra, MDMC còn 
được sử dụng để biến đồi điện áp, khuếch đại công suất của đồng 
điện một chiều. Về cấu tạo, thưởng phần cảm (đứng yên) là nam 
châm điện (có dây quấn kích tử) hoặc nam châm vĩnh cửu (đối 
với máy nhỏ); phần ứng là rôto có dây quấn phần ứng nối vói 
phiến đồi chiều của cổ góp. Trong máy phát, cổ góp và chồi than 
biến dòng điện xoay chiều trong dây quấn phần ứng thành đòng 
điện một chiều ở đầu cực máy phát. Trong động cơ, cổ góp và 
chổi than biến dòng điện một chiều đưa vào máy thành dòng 
điện xoay chiều trong dây quấn rôto, nhở đó mômen quay của 
động cơ có chiều không đổi. Theo phương pháp kích từ, phân 
ra: MDMC kích từ độc lập, kích từ song song, kích tứ nối tiếp 
và kích tử hỗn hợp. 

Máy phát điện một chiều hiện nay ít dùng. Động cơ điện một 
chiều có ưu điểm lón về điều chỉnh tốc độ quay, nên được sử 
dụng nhiều trong truyền động yêu cầu phạm vi điều chỉnh tần 
số quay rộng (trong giao thông vận tải, máy cán thép, vwv.). Nhược 
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điểm của MDMC: có cổ góp, cấu tạo phức tạp, giá thành đắt so 
với động cơ điện lồng sóc cùng công suất, vận hành Ít tỉn cậy so 
với loại không cổ góp. 

MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU KÍCH TỪ HỒN HỢP máy điện 
một chiều trong đó có hai dây quấn kích từ: kích từ song song 
và kích tử nối tiếp (với mạch phần ứng). Phối hợp hai loại kích 
tử sẽ tạo cho máy có đặc tính làm việc mong muốn. Máy được 
sử dụng như máy phát điện hoặc động cơ điện, thưởng gặp đối 
với công suất trung bình và lồn. 

MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU KÍCH TỪ NỔI TIẾP máy điện 
một chiều trong đó dây quấn kích tư đấu nối tiếp với dây quấn 
phần ứng hoặc được cung cấp bằng dòng điện tỉ lệ với dòng điện 
phần ứng. Máy phát điện một chiều kích tử nối tiếp ít được dùng 
vì đặc tính xấu. Dộng cơ điện một chiều kích tù nối tiếp có đặc 
tính cö mềm, thích hợp trong giao thông vận tải điện và các thiết 
bị có điều kiện mở máy nặng nề. 

MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU KÍCH TỪ SONG SONG máy 
điện một chiều trong đó dây quấn kích tử đấu song song với dây 
quấn phần úng. Máy phát điện một chiều kích tử song song có 
đặc tính ngoài cứng, điện áp ít thay đồi theo tải. Dộng cơ điện 
một chiều kích tử song song có đặc tính cơ cứng, được dùng khi 
yêu cầu tốc độ quay hầu như không đổi với tải thay đồi, điều 
chỉnh tốc độ quay chủ yếu bằng cách thay đồi từ thông hoặc thay 
đổi điện áp. 

MÁY ĐIỆN MỘT PHA máy điện xoay chiều chỉ có một dây 
quấn ¡nột pha làm việc. Tử trưởng trong máy là tử trường đập 
mạch, do đó nếu không có biện pháp cải thiện thì đặc tính xấu. 
XtL. Máy phát điện đồng bộ một pha; Máy phái điện không đồng bộ. 

MÁY ĐIỆN NHỎ máy điện công suất không quá vài trăm 
oat, thường dùng trong các cơ cấu điều khiển, thiết bị tự động, 
trong ð tô, máy bay, tên lửa, tàu thuỷ và đân dụng. 


MÁY ĐIỆN THOẠI thiết bị viễn thông đầu cuối được đấu 
vào mạng điện thoại hay mạng viễn thông nói chung để liên Lạc 
bằng tiếng nói. MDT có hai phần: khoá chuyển mạch và báo BỌI; 
mạch đàm thoại. Mạch đàm thoại có ống nói (mierôphôn) là bộ 
biến đổi các dao động âm thành các dao động điện và ống nghe 
(têlêphôn) là bộ biến đổi ngược lại. Phân biệt MDT nhân công 
và MDT tự động. Khi liên lạc đùng MDT nhân công thì chủ gọi 
cần được điện thoại viên thưa, trao đồi và nối dây. Liên lạc bằng 
MĐT tự động, chủ gọi sẽ tự quay số hoặc ấn phím phát địa chỉ 
người cần gọi và tổng đài sẽ tự động chọn và nối dây liên lạc. 
Do đó cũng cần phân biệt MDT quay số và MDT ấn phím. Tuỳ 
chức năng sử dụng, phân biệt: MĐT để bàn, MDT treo tường, 
MDT tự nhận cước (taxophone), MĐT di động (MDT vô tuyến 
đặt trên các mục tiêu đi động, MĐT không dây bỏ túi hoặc cầm 
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tay). MDT đầu tiên do nhà sáng chế Hoa Kì gốc Xcðtlen Ben 
(A. G. ReU) chế tạo năm 1876. 


MÁY ĐIỀU NHIỆT thiết bị để giữ cho môi trường thí nghiệm 
có nhiệt độ không đổi. Tuỳ theo giới hạn nhiệt độ cần thiết mả 
máy có thể thu nhiệt (làm lạnh) hay gia nhiệt (đốt nóng). Máy 
thưởng có rơle để đóng hay ngắt mạch điện khi nhiệt độ vượt quá 
hoặc xuống dưới một nhiệt độ định trước. Thuật ngũ MDN không 
dùng đề chỉ thiết bị Làm việc ỏỎ vùng nhiệt độ cao, vd. trên 3009C. 

MÁY ĐO thiết bị dùng để đo các đại tượng vật tí với sai số 
cho phép, thưởng gồm các bộ phận: cảm biến, xử lú, hiển thị. 

MÁY ĐO BỨC XẠ I1. Máy dùng để đo năng lượng bức xạ ánh 
sáng (túc là bức xạ điện từ trong dải tần ánh sáng) trên cơ sở tác 
đụng nhiệt của ánh sáng. Máy được sử dụng trong vật lí thiên văn, 
trong quang phô học và trong nghiên cứu bức xạ hồng ngoại. 

2. Thiết bị thu vô tuyến trong kính viến vọng võ tuyến, cùng 
với hệ anten cho phép thu chọn lọc và nghiễn cúu bíc xạ vô 
tuyển (thông thường trong đải bước sóng từ mìilimet đến hàng 
chục mét) phát ra từ các thiên thể. Thiết bị cho phép thu và đo 
công suất bức xạ nhỏ hön cà tạp Am nêng. Xt. Kính thiên văn 
vô tuyến. 

3. Máy dùng đề đo độ phóng xạ của các nguồn phóng xạ. 


4. Thiết bị dùng đề đo năng lượng của bức xạ Am và đo lường 
trưởng âm hoc nói chung. 


MÁY ĐO CẢM QUANG (cg. cảm quang kế), thiết bị lộ 
sáng để xác đình quan hệ giữa sự lộ sáng và mật độ được hinh 
thành trên vật \iệu để bắt sáng. Thông thưởng, ngưỡi ta lộ sáng 
lên vật liêu bắt sáng (phim, giấy ảnh) những lướng ảnh sáng khác 
nhau đã định sẵn thông qua những mài độ khác nhau của mội 
thang chuẩn. Sau khi tráng, thu được trén vật tiệu bất sáng một 
thang mật độ khác nhau mà từ đó người ta đo đạc để có các số 
tiêu xác định các đặc tính bắt sáng của vật liệu đã thử, phục vụ 
cho khâu quay phim và khâu ¡n phìm. 

MÁY ĐO ĐỘ CỨNG TẾ VỊ (cg. cứng kế tế vi), dụng cụ để 
xác đinh độ cứng tế vi theo vết lõm mà mũi đâm đã đề lại trên 
vật đó. Kích thước vết đâm thưởng không quá vài chục micromet 
và tải trọng của mũi đâm chỉ vài mutơn (vải trăm gam). 

MÁY ĐO KÍCH THƯỚC máy đo kiểu quang cơ, đê đo các 
kích thước trong vả ngoài của ch: tiết máy. MDKT được chế tạo 
với giới hạn đo trên là \, 2, 4. 6, § và 12 m, dùng optimet hoặc 
giao thoa kế làm thiết bị đo. Máy đo bằng cách so sánh kích 
thước của ch: tiết cần đo với kích thước chỉ tiết mẫu đã biết hoặc 
đo trực tiếp trên dụng cụ đo. 


MÁY ĐO MẬT ĐỘ (cg. mât độ kế), thiết bị đo độ thấu 
quang trên phim đen trắng và đo đô đậm nhạt của màu trên 
phìm. 


MÁY ĐO SÁNG dụng cụ đơ cường độ ánh săng khi chụp 
ảnh hoặc quay phìm cho biết trực tiếp hoặc gián tiến các chỉ số 
của của điều sáng và tốc độ chụp (thời gian lộ sáng), tuỳ theo 
độ nhạy của phim. Có hai toại: MS röi và MS liền với máy 
ảnh. 1) MDS rời có hai loại: a) MS sình điện rồi gồm một bề 
mặt rộng nhận ánh sáng, một tế bào selen bên kết với một vi 
điện kế. Tế bào selen sinh ra một dòng điện có cướng độ 1i lệ 
với cường độ ánh sáng mà nó nhận được. Dòng điên này làm di 
động kim của vi điện kế trước một bảng số. Người chụp ảnh căn 
cứ số đo điều chỉnh các vòng đĩa tương ứng, đổi chiếu tríng cặp 
ch: số của cửa điều sáng và tốc độ chụp cho đúng sáng. b) MDS 
quang trỏ rời hoạt động nhớ một tế bào quang trỏ sunfua cađimi 
CdS (vài milimet vuông). Điện trở thay đồi tuỳ theo cường độ 
ánh sáng được tiếp nhân. Dòng điện tác động lên một điện kế 
(miliampe kế khoẻ hón micrôampe kế trong máy đo sinh điện). 
Dòng điện đủ mạnh làm hoạt động một động cơ viti để di chuyển 


862 


mặt số tính, Khi ấy máy tự động tác động, đồng thời làm biến 
thiền đồng điện và máy sẽ tự động cho các chỉ số cần thiết. Máy 
này cho những chỉ số của cả ánh sáng yếu đưới 1 Iux (máy đo 
sáng sinh điện rời đo được độ rợi sáng tủ 25 t\ux trỏ lên). Hai 
loại đo sáng trên được thiết kế ngay trong máy ảnh sẽ cho chỉ 
số cửa trập và cửa điều sáng trong khung ngắm. 2) MDS liền 
trong máy chụp ảnh gọn hơn, cũng dùng tế bảo sẽlen hoặc tế 
bào quang trỏ CdS, thưởng đo nguồn sáng sau khi đì vào ống 
kính máy ảnh với cấu trúc đăc biệt, người chụp ảnh có thể đọc 
định ngay các cặp chỉ số cửa điều sáng và tốc độ chụp trong 
khung ngắm phù hợp với độ nhây của phim đã đặt trước trên 
một vị trí nhất định của máy ảnh. 

MÁY ĐO SÂU thiết bị được dùng để xác định độ sâu của 
nước ở vị trí của tàu khi đỏ. 

MÁY ĐO SÂU HỒI ÂM máy điện tử dùng để đo đô sâu của 
nước biển hoặc sông hồ, bằng cách xác dịnh khoảng cách thời 
gian giữa tín hiệu âm hoặc siêu Am phát ra và tín hiệu hồi âm (u 
đáy lên. Tín hiệu hồi âm được ghi vào băng hình giúp ta đọc 
được địa hình đáy. 

MÁY ĐO SÓNG dùng để đo biên độ, chư kì của sóng biến và 
hướng truyền sóng. MDS phối cảnh có thể xác định được tốc độ và 
độ dài sóng biển. Dề ghi được giá trị các yếu tố sóng, có thể dùng 
máy đo sóng tự phí (sóng kí) hoặc chụp ảnh nôi hướng sóng. 

MÁY ĐO SỨC NGHE (1k. thính tục kế), thiết bị điên tứ đo 
sự giảm sút sức nghe bằng số lượng (tính bằng đexiben - đR) 
MĐSN thông dụng đo tần số 125 H¿ - 8 000 Hz. cướng độ tối 
đa 100 - 110 dR; đo súc nghe Âm đơn qua đưởng xương và đưống 
khi. Có loại đo được bằng tiếng nói, đo các rố: loạn trén ngướng 
nghe; MDSN bán tự động, MDSN khách quan. 

MÁY ĐO XA máy đo khoảng cách tử nơi đặt máy (trên mặt 
đất, xe tăng, máy bay...) đến điểm cần đo. Được sử dụng khi bắn 
pháo, ném bom, đo vẽ địa hình, công trình, thiên văn, w. Chia 
ra: MDX hình học (giải bài toán cự l bằng hình học) và MDX 
vật lí (giải bải toán cự li qua một hiện tượng vật lí, chủ yếu là 
bằng kĩ thuật điện tủ). 

MÁY ĐỌC thiết bị chuyên dùng trong thư viên, để đọc vật 
mang tin vì thể (x. Vi phim). MĐ phóng to hình ảnh của phim 
và chiếu lên màn hinh. Một số MD còn in sao được cà hình ảnh 
phóng to ra giấy, gọi là máy đọc - in sao. 

MÁY ĐƠN SẮC !. Máy quang học để tách riêng những dải 
bước sóng (tần số) hẹp của búc xạ quang học. Các bộ phân chủ 
yếu của MDS là những lăng kính tán sắc và cách tử nhiễu xạ. 


2. Máy đề tách những hạt có năng lượng xác định trong môt 
chùm hạt (nøtron chẳng hạn). 

MÁY ĐÚC CHỮ đẻ đúc chữ rỏi bằng hợp kim (chỉ, thiếc. 
antimon), dùng trong ngành in typô. MDC đầu tiên quay bằng 
tay do Bruyxơ (D. Bruce) người Phấp sáng chế năm 1838. Đến 
những năm 1862 - 20, cải tiến thành máy đúc tự động, năng suất 
đạt RO0 chữ/gið, đúc được các khô chữ 6 - 48 phần in. MDC 
ngày nay không còn được sủ dụng. 

MÁY ÉP CỎ (tk. máy nén cỏ, máy đóng bánh cỏ), máy nòng 
nghiệp dùng để ép cỏ khô, rdm khõ thành kiện để bảo quản. Bộ 
phận chính của máy là pítông nén cỏ và rôto cuộn cỏ. Có nhiều 
Loại MEC: có máy ép thành kiện hinh chú nhật và máy ép thanh 
cuộn hình trụ; có máy tĩnh tại chạy bằng động cơ điện hay động 
có đốt trong; có máy di động, dùng động cơ mây kéo. 

MÁY ÉP ĐÙN máy để làm nóng chảy các vật liệu cao phân 
tử và tạo hình dạng cần thiết bằng cách ép đùn qua môt đầu ép 
có khuôn hình nhất định. Trên MED, có thể thực hiện nhiều công 
việc: tạo hạt, tạo màng, làm các vật tiệu tấm và cuộn (lát sàn nhà, 
wwv.), chế tạo ống mềm, bọc vật liệu cách điện cho dây dẫn, tráng 


lốp phủ mỏng trên giấy, vải , wwv; trộn các chất cao phân tử với 
phụ gia. Còn dùng nguyên lí ép đùn trong máy ép đùn gạch. 

MÁY ÉP MA SÁT máy tác động va đập, đôi khi còn gọi “máy 
búa ma sát" trục vít. Máy chuyển động nhờ có cơ cấu truyền ma 
sắt và trục vít không tự hãm. Cơ cấu truyền ma sát có thể là hai 
đĩa hình côn, hai con lăn, một con lăn và một, hai hoặc ba đĩa 
ma sát. MEMS được ứng dụng để dập khối ở trạng thái nóng, 
dập tấm, đập dấu, uốn và tỉnh chỉnh ở trạng thái nguội. Ở Việt 
Nam, Công tỉ Cơ khí Mai Động (Hà Nội) đã chế tạo MEMS với 
lực ép danh nghĩa 630 kN (63 tấn) và lón hơn. 


MÁY ÉP THUY LỰC máy ép, trong đó năng lượng được 
truyền qua chất lỏng ở áp suất 100 - 450 kG/cm°. METL là loại 
thiết bị vạn năng nên được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực 
khác nhau: trang bị trong ô tô, máy bay, làm các phương tiện nâng 
hạ, đóng mỏ, trong tự động hoá, trong công nghiệp hoá chất, xây 
dụng, vv. Trong công nghệ gia công kim loại bằng áp lực, METL 
được sử dụng rộng rãi để rèn, dập tấm, dập khối, ép chảy, đóng 
bánh phế liệu, uốn, nắn, tỉnh chỉnh, wwv. Tuỳ theo chức năng sử 
dụng mà METL được thiết kế khác nhau, nên có nhiều kiểu đạng 
khác nhau. 

MÁY ÉP TRỤC KHUỶU mắy ép, trong đó năng lượng được 
truyền đến qua cơ cấu trục khuỷu hoặc tương tự với trục khuỷu 
- trục lệch tâm, cũng có thể kết hợp giữa cơ cấu trục khuỷu với 
một số cơ cấu khác như tay quay thanh truyền hoặc cam thanh 
truyền, w. Trong một METK có thể có một khuỷu hoặc nhiều 
khuỷu. Còn có thể gọi METK là máy ép cơ khí, dùng để dập khối 
ở trạng thái nóng hoặc nguội, dập tấm, uốn hoặc nắn, vw. 

MÁY GẤP SÁCH máy chuyên dùng trong ngành ¡n, ngành 
gia công giấy. Máy có các cặp trục lô hoặc túi để gấp các tờ 
giấy. Mỗi một lần gập đôi khổ giấy, máy thực hiện một vạch 
gấp. Một MGS có thể thực hiện nhiều vạch gấp liên tiếp. Thường 
gọi tên máy gấp theo số vạch gấp trên máy: MGS một vạch, 
và nhiều vạch. Có hai loại MGS là máy phát dạng ống và máy 
phát dạng túi. 


MÁY GHI ÂM thiết bị 
dùng để ghi âm rồi sau đó phát 
lại. Tuỳ theo phương pháp ghi 
âm, có MGÂ cơ khí (trên điã 
nhựa), MGAÂ tủ (trên băng 
tử), MGÂ quang học (trên điã 
quang, phim nhựa). MGAÃ cơ 
khí đầu tiên do nhà sáng chế 
và doanh nhãn Hoa Kì Eđixơn 
(TL A. Edison) chế tạo năm 
1871. 

MÁY GHI ÂM QUANG 
HỌC thiết bị chuyển các tín hiệu âm thanh được ghi trên vật 
liệu tử tính sang phim nhựa bằng phương pháp cảm quang. Phim 
nhựa đã được ghỉ tiếng sau khi tráng trỏ thành phim tiếng (nêgatip 
tiếng). Tủ phim tiếng và phim âm bản hình, sản xuất ra phim có 
tiếng để chiếu. Phim có tiếng đầu tiên xuất hiện vào cuối năm 
20 thế kỉ 20. 


MÁY GHI ÂM TỪ thiết bị ghi tín hiệu âm thanh lên băng 
tử hoặc dây tử rồi sau đó phát lại (x. Ghỉ tờ). Những bộ phận 
chủ yếu gồm: đầu tủ ghi (nối với bộ khuếch đại ghi) biến đồi 
các dao động điện âm tần thành các dao động về tử; đầu tủ 
đọc (nối với bộ khuếch đại đọc) biến đổi các dao động về từ 
thành các dao động điện, sau đó được khuếch đại và đưa ra loa; 
đầu từ xoá (nối với bộ tạo sóng cao tần khoảng vài chục kilôhec) 
để xoá các tín hiệu đã ghí trên băng và để tử hoá sơ bộ băng từ 
trước khi ghi lại; cơ cấu kéo băng, quấn và nhả băng. Đối với 
MGẤT chất lượng không cao, thường sử dụng chung một đầu từ 





Máy ghi âm 


MÁY GIA CÔNG RANG M 





vạn năng (ghi và đọc) và một bộ khuếch đại chung (ghi và đọc). 
Chỉ tiêu điện thanh của một MGÂT bao gồm: dài tần làm việc, 
méo phi tuyến, méo tần số, công suất ra loa, hệ số tạp âm, wwv. 
Tốc độ chuyển dịch của băng thường là 38,1 cm/s, 19,5 cm/s, 
4,75 cm/s, 2,4 cm/s. Tốc độ băng càng lồn thì chất lượng máy càng 
cao. Phân biệt loại MGÂT chuyên dụng và dân dụng; máy ghi âm 
đơn (mônô) và lập thể (stereo); máy ghi băng to hay băng catxet, 
Trong loại máy ghỉ âm catxet, băng tử có độ rộng 6 mm đặt trong 
một hộp kín (catxet) để giữ cho băng khỏi bị nhiễm bụi và sử 
dụng đơn giản. MGẤT còn được kết hợp với máy thu thanh thành 
một tổ hợp máy ghi âm - rađiô. 

MÁY GHI ĐIỆN TIM thiết bị ghi biến thiên của dòng điện 
tỉm theo thời gian (điện tâm đồ). Khi lấy điện tâm đồ, các điện 
cực được áp lên da của đối tượng cần đo tại những vị trí nhất 
định. Theo điện tâm đồ ghi trên băng giấy, sẽ chân đoán được 
bệnh lí của tim. 

MÁY GHI HÌNH TỪ thiết bị ghi hình ảnh động kèm theo 
âm thanh lên băng tử (vd. ghi chương trình truyền hình) rồi sau 
đó phát lại. MGHT sử dụng một số đầu từ quay để tăng tốc độ 
chuyển dịch tướng đối giữa băng từ và đầu từ. Dải tần của tín 
hiệu hình rộng (tối 6 MHz) nên MGHIT có cấu tạo phức tạp hơn 
máy ghi âm tử. Các mạch điện chủ yếu bao gồm: mạch xử lí tín 
hiệu hình và âm, mạch điều khiển tốc độ quay đầu từ, tốc độ 





Máy ghi hình từ 


kéo băng, mạch cung cấp tín hiệu đồng bộ. Băng từ có độ rộng 
12/7 mm, 25,4 mm và 308 mm. Tốc độ chuyền dịch băng của 
hai loại trên là 20 cm/s, loại thứ ba là 30 cm/s. Có ba cách ghi 
tín hiệu hình lên băng tử: ghỉ theo chiều dọc của băng, theo chiều 
ngang và ghi chéo băng. Hiện nay loại ghi chéo là phổ biến để 
tận dụng bề mặt băng. Phân biệt MGHITT: loại hai hệ màu, loại 
đa hệ màu, loại ghi tốc độ bình thưởng, loại ghi chậm, loại dân 
dụng, loại chuyên dụng sử dụng chủ yếu trong lĩnh vực truyền 
hinh, điện ảnh. 

MÁY GIA CÔNG GỖ nhóm máy công cụ dùng để gia công 
gÕ tự nhiên hoặc vật liệu gỗ tạo ra sản phẩm có kích thước và 
hình dạng cần thiết. Theo công nghệ, MGCG được chia thành: 
máy cắt gỗ (máy cưa, máy phay, máy tiện, máy bào, wwv.); máy 
uốn gỗ (máy uốn nóng, uốn nguội, vw.); máy lắp ráp (để đán các 
chỉ tiết, lắp ghép chúng bằng mộng); máy tráng keo và máy gia 
công tỉnh (sơn, đánh bóng bề mặt, vv.). Cụm các nhà máy cơ khí 
lâm nghiệp, cơ khí Dồng Tháp ... thuộc liên hợp cơ khí chế tạo 
MGCG của Việt Nam. 

MÁY GIA CÔNG RĂNG máy cắt kim loại, gia công răng 
của các bánh răng (bánh xích, líp, vv.). Theo loại bánh răng, 
phương pháp gia công và dụng cụ cắt, phân ra: 1) Máy phay lăn 
răng vạn năng: phay răng thẳng, răng nghiêng (của các bánh răng 
trụ ăn khóp ngoài và bánh vít) bằng dao phay lăn trục vít. 2) 
Máy phay bánh răng côn: phay các bánh răng côn răng thẳng và 
răng cong bằng đầu dao phay bao hình. 3) Máy xọc răng: xọc 
bao hình răng thẳng và răng nghiêng (của các bánh răng trụ ăn 
khóp ngoài và trong) bằng dao xọc răng hoặc dao lược răng (cho 
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bánh răng trụ ăn khóp ngoài). 4) Máy bào răng: bào bao hình 
bánh răng côn răng thẳng. 5) Máy vê đầu räng: phay lượn tròn 
mặt đầu răng, dể đàng khi di trượt vào khóp của hai bánh răng. 
6) Máy cà răng: cà bóng các bánh răng trụ và bánh vít bằng đao 
ca răng. 7) Máy lăn ép răng: lăn ép nguội và nóng bề mặt răng 
bằng phương pháp biến dạng dẻo. 8) Máy mài răng: mài bao hình 
các răng bằng bánh mài dạng đĩa hoặc dạng truc vít. 9) Máy mài 
nghiền răng: nghiền bóng bề mặt răng. Còn có các loạ MGCR 
chuyên môn hoá hoặc chuyên dùng, đề gia công chi tiết đăc biệt 
hoặc Loạt sản xuất lón (truc răng trong đồng hồ, bánh răng chữ 
V..W). 

MÁY GIA CÔNG SIÊU ÂM máy công cụ. dùng sóng siêu 
Am truyền cho dìing cụ (bằng bộ biến đồi điện ~ (hanh, chủ yếu 
là từ giảo) với tần số dao động tỉ 20 kHzZ, đến 1 GHz, để gia 
công các vật liêu cứng và siêu cứng (kim cidng, hợp kim cứng, 
thép gió. vv.), các vật liệu giòn (silic, gốm, thạch anh, vw.). Dụng 
cụ gia công dao động và tiến dần theo hướng chạy dao (chiều 
trục). Trong vùng không gian gần sát nhau giữa đung cu và phôi 
(không tiếp xúc), có cung cấp dung dịch huyền phủ hạt mài, tạo 
ra tưc va dập lón phá huỷ cục bộ bề mặt phôi (nhờ đao động 
siêu ãm). MGCSÀ dùng để gia công các lố, hốc (tròn. định hình 
của các loại Khuôn rút thép. khuôn đập, lỗ phun, w.). cắt đút, 
khắc dấu. 

MÁY GIA CÔNG TIA LỬA ĐIỆN máy gìa công kim loại, 
để gia công chỉ tiết bằng phương pháp tia lửa điện. Máy thường 
gia công các \ỗ của các khuôn dây, khuôn ép, các lỗ cong, rãnh 
nhỏ, làm bền các bề mặt dung cụ cẮt gọt, vv. 


MÁY GIA TỐC CÁC HẠT MANG ĐIỆN thiết bị để tạo ra 
nhưng chùm hạt (điện tử, proton, anpha và hạt nhân nguyên tử 
nhẹ) định hướng, có năng lượng cao tử hàng trăm kilô electron 
vôn đến hàng trăm giga electron vôn. Nguyên lí hoạt động: trong 
máy. các hạt cần gia tốc được nhận thêm năng lượng khi chuyền 
đông trong trưòng tĩnh điện, trưởng điện cảm ứng hay trường 
điên từ xoay chiều cao tần. Tỳ theo dạng quỹ đạo chuyên động 
của hạt khi gia tốc, chia ra: máy gia tốc thẲng (chẳng hạn máy 
tai Xtanfot (Stanford) loa Kì. dài 3.A50m, có thể tạo chùm điện 
tủ có năng lượng đến 24 GeV); máy gia tốc vòng - trong đó hạt 
chuyên đông dưới tác dụng của một tử trường ngang, theo qũy 
đạo tròn hoặc đưởng xoấn ốc mở rộng và đi qua thiết bị gia tốc 
nhiều lần, tuỳ theo tính chất của từ trường và điện trưởng mà có 
tên gọi khác nhau: xiclotron, phazotron, xincrotron. Dược ứng 
dụng trong nhiều lĩnh vực. Loại năng lượng thấp và trung bình 
(30 - 40 MeV) được dùng đề chế tạo các đồng vị phóng xạ, phân 
tích kích hoạt, nghiên cứu vật li hạt nhãn, xử lí vật liệu, ứng dụng 
trong y học, w.. Loại năng lượng cao (76 - 1000 GeV) chủ yếu 
đề nghiên cứu vật \í hạt nhân và hạt cơ bản, 

MÁY GIA TỐC CHÙM VA NHAU toại máy gia tốc các hạt 
mang điện, hoạt động trén nguyên tắc hai chùm hạt được gia tốc 
bay ngược chiều nhau va đập vào nhau. Sau khi được tích Uuỹ và 
gia tốc đến năng lượng cao, hai chùm hạt được điều khiển thay 
đổi quỹ đạo cho va chạm nhau ở những vị trí nhất định của máy 
và các thiết bị thí nghiêm sẽ ghi lại những tưởng tác xảy ra. Dã 
có MGTCVN kiểu e e* với năng lượng mỗi chùm 50 GeV, đang 
xây dựng MGTCVN loại p' p với năng lượng mối chùm 1.000 
Gev. Ưu điểm chính của MGTCVN là với kích thước không quá 
lón, có thể đạt tới năng lượng va chạm rẤt cao. 

MÁY GIEO HẠT máy nông nghiệp dùng để rấc hạt giống 
xuống đất, theo yêu cầu của kĩ thuật trồng trọt. Theo phương 
pháp hình thành tiên hợp máy, MGH được phân thành: loại móc 
và loại treo. Theo phương pháp gieo, có MGH vãi. MGH hàng 
rộng, hàng hẹp, MGH hốc. Theo công dụng, máy được phân 
thành: MGTT vạn năng (gieo được một số loại hạt); MGH chuyên 
dùng (chỉ gieo được một loại hạt). Theo nguồn động Lực, có: máy 
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gieo súc Vật kéo, máy gieo theo máy kéo; máy gieo lắp trên máy 
bay. Cấu tao chính của MGH gồm: khung. bộ phân móc nổi. 
thùng hai ngăn chứa hạt giống và phần hoá hoc, bộ phận gieo 
hạt, bộ phân rắc phân bón, ống dẫn hạt, lưới xẻ rãnh, bộ phân 
tấp đất. Quá trình làm việc: hạt giống đưa qua lỗ hồng ö đáy 
thung chứa, hạt đi vào các hộp nhỏ của bộ phân gieo. ò đấy hạt 
bị trục cuổn dạng máng gạt vào các ống dẫn hat, đi theo các ông 
dẫn này rồi lợi vào lưới xẻ rãnh, các lưới nảy nhà hat xuống ránh 
gieo và lấp đất. Rề rông MGH nằm trong giới hạn {5 - 3.6 m 
Trong liên họp các MGII. người ta thường dùng giàn nối kiểu 
móc. bề rộng của liên hợp máy gieo có thể rất lón. 
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Máy gieo hạt J. Bánh xe rläy đieO' 

2. Xích truyền động; 3. Điểm treo dưới; 4 Điểm trco trên: 
Š. Thùng đựng hạt giống; 6. Bộ phán gieo: 7. Ống dẫn hại, 
8. Gá! dựng, 9. Đĩa rạch hàng; I0 Xích lấp hạt: 

!!. Bộ phân gieo !rục cuốn 


MÁY HẦM thiết bị điều chỉnh vận tốc hoặc dung vận động 
đối với máy móc hoặc phương tiện vân chuyền theo yêu cầu cần 
thiết. Nguyên lí chung của MH là tạo ra một lực ngược chiều 
chuyển động gọi là Lực hãm để làm công triệt tiêu đần động năng 
chuyển động. Lực hãm có thể là lực ma sát, phản lực, lực điên 
từ, w. Tuỳ theo hình thíc lực điều khiển và Lực hăm, mà có các 
loại MH khác nhau: MH gió nén. MH điện - gió nén, MHI chân 
không, MH trực tiếp và gián tiếp, MH điện tử ray, w. 


MÁY HÀN máy để hàn cơ khí hoá hoặc 1ụ đông hoá các kết 
cấu hàn. Có các kiêu MH chuyền dùng cho các phương pháp hàn 
khác nhau. MH hơi, thưởng làm việc bằng mỏ hán nhiều ngọn 
tửa, đùng trong sản xuất ống mỏng. MH hơi ép, đốt nóng mối 
hàn trên suốt chiều đài tới nhiệt độ hàn và ép phôi hàn. MH 
điểm tiếp xúc để hàn điểm năng suất cao. MH mối hay lăn. điên 
cục dạng con lăn tạo mối hàn liên tục. MH hồ quang, phân thành 
tổ máy hàn (máy phát điện hàn, chủ yếu là biến áp điện chuyên 
dùng) và thiết bị đề thực hiện quá trình hàn (đầu hàn máy hàn 
tự hành). 

MÁY HIỆN SÓNG (cg. bộ hiện sóng), thiết bị dùng trong 
đo lương điện, điện tử đề quan sát dạng sóng trên man huỳnh 
quang của ống tịa điện tử, nhỏ sự ghi lại giá trị túc thời theo thời 
gian của đai lượng điện khảo sát. Về nguyên lí hoạt động. MHIS 
cũng tương tự như dao động kí điện tử (xt. Đaø động kí điện từ). 

MÁY HOẠT NGHIÊM x, Hiệu ứng hoạt nghiệm. 


MÁY HƠI NƯỚC động có nhiệt kiểu pit tông, biến đổi năng 
lượng của hơi nước thành công có học, Oat (1. Watt) đã sáng 
tạo động cd vạn năng vào khoảng I774 - 84. Cho đến cuối thế 
kỉ 19, MHN là động cơ duy nhất phổ biến trong cðng nghiệp và 
giao thông. Có những MHN tính tại cho các công xưởng và nhà 
máy, trạm phát điện, tàu hoả, tàu thuỷ và các máy loco cho nông 
nghiệp và công nghiệp địa phương. MHN có tỉnh năng kéo tốt. 
cho phép quá tải tốn và đảo chiều tin cậy, đơn giản. Công suất ti 


15 MW (20 nghìn mã (ực). hiểu suất khoảng 20 - 26%. Do tính 
kinh tế thấp và công suất đơn vị bị hạn chế nên MHN chỉ đước 
dùng đến giữa những năm 70 thế kỉ 20 và được thay bằng máy 
điêZen có hiệu suất sử dụng cao hơn. 


MÁY HÚT BỤI máy khử bụi, hút bụi cùng với không khí (bằng 
máy quạt g1ó) và tách bụi khỏi không khí trong buồng chứa bụi. 
Có các loai MHR đặt trên sàn, xách tay, đeo Lưng, loại có bàn chải, 
loại chưyên dùng trong ô tô, w. Còn phần loại MHB dòng thẳng 
và dòng xoáy. MHB ( có trang bị thêm một số dụng cụ và phụ tùng 
đặc biệt) còn dùng để sơn, sấy, phun nước tưới cây, rửa thàm, đánh 
bóng sàn. w. Công suất MHIB từ 150 đến 750 W. 


MÁY NN I. (x2ất bản), thiết bị chính của ngành in đề truyền 
mưc in lên bề mặt vật in, tạo niên nhiều bàn in giống nhau tí 
một khuôn ïn. Theo loai khuôn ìn sử dụng trên máy, phân ra: 
MI typô, MI ống đồng, MI ôpxct, MÌ tưới, vv. Việc đưa giấy vào 
MI có thể tự động hoặc hằng tay. Có loại MI chỉ có một đơn vị 
¡n, có loại nhiều đơn vị in đặt liên tiếp nhau. MI nhiều đơn vị 
có thê in đước nhiều màu liên tiếp trên một mặt hoặc cả hai mặt 
của Ấn phẩm. Khô giấy :n trên máy thường là 2 hay 4 trang (khổ 
nhỏ); 8 trang (khổ vừa); l6 trang hay 32 trang (khổ lón). Trong 
ngành in, quy ước môt trang ¡in có khổ 13 x 19 em. MI có trục 
đầu tiên do nhà sáng chế ngưởi Dúc Kuênich (E. Konig; cợ. 
Konich) chế tạo năm J8II. 

2. (nn hoc; A.printer), thiết bị đưa thông tin ra tí máy tính, 
tạo bản im trên giấy. 


MÁY IN CUỐN toại máy ¡n giấy cuộn theo hệ thống băng 
chuyền do Nicôxỏn (Nichoson) sáng chế năm 1790, Dược chế 
tạo hoàn chỉnh và ứng đụng trong ngành in ở Anh và Hoa Ki 
vào những năm 1860 - 70 Xuất hiện ồ Hà Nội (Việt Nam) năm 
1954, dùng cho ngành ìn háo và văn hoá phẩm. Có nhiều loại 
MIC: typô, fiêxô, hêhô, ôpxet. 


MÁY IN DẬP toại máy in typô dùng đề in các ấn phẩm khô 
2 trang hoặc 4 trang, cấu tạo theo nguyên lí mặt phẳng ép trên 
mặt phẳng. MID Libccti do Ddgidnê, người Dúc phát minh năm 
1857. Những năm 50 thế ki 20, Nhà máy Cơ khí Trần Hung Dạo 
đã sản xuất ra loại MID mang nhãn hiệu Việt Nam. Do công 
nghệ in typô đã lỗi thời, nên MII hiện nay rất ít được sử dụng. 

MÁY IN DÒNG (A. une printer; cø. máy In rộng), máy In 
dùng một trục đê chuẩn bị ¡n cà dòng. Trục in quay đều trong 
khi in, các bia gỗ vào các kí tự cần in để in một lúc cà dòng. 
MID m khá nhanh và tin cây, có thể đạt tới tốc độ in 1 nghìn 
dòng một phút. 

MÁY IN KIM (A. dot printer), máy in tạo ra các kí tự và 
hình vẽ bằng cách ín một loạt các điêm bởi các kim được bố trì 
trong đầu :n. Các kí tự được tạo nên từ tô hợp các chấm ở các 
vị trị thích hợp trong một bảng chữ nhẠt. 

MÁY IN LAZE (A. laser printer), máy in tạo ra các kí tự 
và hình vẽ có chất lượng cao dựa trên kĩ thuật laze. Trong máy 
¡n có một trống tư quay. Trống sế hút các hạt mực ở những vị 
Lrí có tia laze chiếu vào và ép mực lên giấy. Giấy Lại được ép 
qua nhiệt đề làm mực trên giấy chảy ra và bám vào giấy tạo ra 
các kí tự và hình vẽ. 

MÁY IN LƯỚI máy In đùng khuôn in là một loại lưới đặc 
biệt (sợi rất mành, không bị bịt mực, mật độ sợi lưới rất cao trên 
một đơn vị diện tích). Lưới phủ lóp gelatin đặt phim chụp bản 
gốc tên đó, chiếu sáng theo nguyên lí rửa ảnh, phần gclatin bị 
ánh sáng tác dụng sẽ đóng cứng trên mặt tưới, phần khác bị nước 
rửa trôi, tạo ra phần lưới hở Là dương bản của bản in, đỏ chính 
là khuôn của MIL. Căng khuôn ¡n lưới lên một khung cúng, ép 
sát vào bề mặt Vật cần in, quét mực lên trên, mực lọi qua lưới 
dinh vào bề mặt vật in, tạo nên ấn phẩm. MIL có kết cấu đón 
piản. Công nghệ in lưới thích hợp cho ín chữ, hình vẽ nét hoặc 
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các màng màu, phục chế văn bản và hình minh hoa. MIL còn có 
tên gọi là máy in gelatin hoặc máy In lụa. 

MÁY IN MA TRẬN (A. matrix prìnter) x. Máy ïn kim. 

MÁY IN ỐNG ĐỒNG mắy In có khuôn ìn lõm, Khuôn tn 
được chế tạo bằng một ống đồng hình trụ có độ bóng bề mãi 
rất cao, phần tủ in trên ống được làm lõm. Ông quay qua máng 
mực, một lối dao tiếp xúc với Ống sẽ gạt sạch mưc ö phần không 
lốm, mực đọng lại ở phần lõm. Khi ống đồng tiếp xúc với Vật ¡n, 
mực in sẽ truyền sang vật in tao nên ấn phâm. So với máy In 
typÔ và máy in ôpxet, MIÔĐ thưởng có kết cấu đơn giản hón 
MIÔĐ thường được dùng để in tạp chí. bao bì (màng mỏng). 

MÁY IN ỐNG NĂM dùng để in Ấn phẩm khô 13 x 19 cm, 
theo nguyên lí ống tròn ép trên mặt phẳng, do Kuên:ch (E. Konig; 
cg. Kơnich) người Đức sáng chế năm 1811. Máy gỗm 5 bộ phận 
chính: truyền động, chuyên động bàn khuôn, ép In, bộ chà mưc, 
đặt giấy và vận chuyền tờ in. 


MÁY IN ÔPXET máy ìn có khuôn in phẳng, khuôn in ôpxet 
được tạo nên nhờ tác động của ánh sáng vào bản kẽm Lheo nguyên 
lí rửa ảnh, phần tử in là đương bản. MIÔ có ba ống lô chính, 
tiếp xúc Lăn không trượt từng đôi một ở hai VỊ trí tiếp xúc môt 
ống bàn (trên đó lắp khuôn in - bản kếm); ống cao su (trên đó 
Lắp một tấm cao su Ôôpxet), ống ¡n (trên đó lắp giấy can in) Ống 
bản tiếp xúc với hai chuôi lô, một chuỗi lô truyền mục, môt chuỗi 
Lô truyền nước. Do tính chất đây nhau giữa mạc và nước trên mắt 
khuôn in, mic ¡n đính vào phần tử in của khuôn im, còn nước dính 
vào phần tử không ìn. Tạt vùng tiếp xúc giữa ống bản và Ông cao 
$U, mực in truyền sang ống cao su tạo nên âm bản eiia bản in. Tài 
vùng tiếp xúc giữa Ống cao su và ống ¡n, mục in truyền sang mặt 
giấy, tạo nên Ấn phẩm. MIÔ có năng suất cao va có khả năng :n 
nhiều màu trên cả hat mặt giấy in. Thưởng có các loại MIÔ: máy 
in tở rởi và máy in cuốn; máy in một màu Và máy in nhiều màu. 
Xu thế chung hiện nay là dùng MIÔ thay cho máy +n tynô. 

MÁY IN PHIM thiết bị điện ảnh dùng để ¡n hình (và tiếng) 
của phim lên phim sống. Quá trình này thực hiền trong buồng 
tối. Phim sống đã được in sau khi tráng trỏ thành phim có hinh 
(và tiếng) ngược bại. Các bộ phận chính của MIP gôm: nguồn 
sáng, hệ thống điều chỉnh ánh sáng, ông kính, hê thông vận chuyển 
phím in và phìm sống, hệ thông nha vả cuốn phìm. MỊP đầu tiên 
do hãng DEFA (Đúc) đưa vào Việt Nam năm 1958. 

MÁY IN PHUN MỰC (A. ink jet printer). máy in tao ra các 
kí tự và hình vẽ bằng cách phun ra các tía mực lên giấy. 

MÁY IN TẦNG CHÂN dụng cụ thủ công gôm: nồi nấu sáp, 
con lăn để cán sáp thành phiến mỏng, khuôn ¡n nền lỗ (ô ong 
thợ hình 6 cạnh. Nhiều kiểu MITC năng suất cao được thiết kế. 
chế tạo để cung cấp nhiều tầng chân cho người nuôi ong. Có loại 
máy chỉ làm được một công đoạn quan trọng nhất là ¡n lộ tô. 
hoặc hai công đoạn cán mỏng và ¡n lồ tổ, có \oại máy làm được 
toàn bộ các công đoạn gồm nấu chảy sáp, cán mỏng, in lỗ tô, 
bao bì, vv. Có máy quay tay hoặc chạy điện, hoặc kết hợp vừa 
quay tay vừa chạy điện. 

MÁY ]N TYPÔ máy in dùng khuôn in có các phần tử ín nôi. 
là âm bản của bản in. Mực ín truyền qua các lÕ in được chà lên 
mặt nồi của các phần tử in, tờ giấy in ép vào khuôn in, thu được 
ấn phẩm. Thưởng có các loại: máy in dập (khi khổ in nhỏ), có 
khuôn ¡in lấp trên đế phẳng cố định, giấy tn được đặt vào một 
bàn phẳng có chuyền động đập ép vào khuôn ¡n để thực hiện 
việc in mực lên giấy, máy ìn quay dừng có khuôn in lắp trên để 
phẳng, giấy in được quấn vào một trục lô ¡n, khi trục lô in tiếp 
xúc mặt khuôn in, mực ìn sẽ được truyền dinh vào mặt giấy in. 
Ngày nay, MTT ít được sự dụng. 

MÁY KÉO máy tự hành chạy trên xích hay bánh bom hơi 
dùng đề di chuyển và dẫn động các máy công cu - xe (moóc 
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MK nông nghiệp, MK xây dựng, làm đưởng, vận tải, máy bơm 
nước. máy phát điện ...) bằng cách kéo theo hoặc đặt trên nó 
hoặc truyền động Lục (cho các máy 1ĩnh tại). Theo công dụng, 
có MK nông nghiệp (loại thông dụng, MK đồng ly bánh xích 
hoặc bánh lốp và MK chuyên dụng khác); MK lâm nghiệp, MK 
công nghiệp (thường là biến thể của MK nông nghiệp có thêm 
các thiết bị làm việc cần thiết), MK vận tải, vv. Theo loại động 
cở, có: MK đông cơ điê7cn, cacbuarato, MK ga, MK điên. Theo 
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cơ cấu đi chuyển, có: MK bánh hơi, bánh xích và nửa xích. Theo 
lực kéo moóc, có loại: 0,6 tấn để làm vườn; 0,9 - 1,4 tấn để cảy, 
3 tấn để chạy vùng lầy, kẻo gỗ. Công suất tối đa của MK công 
nghiệp tới 300 kW [~ 500 CV (má lực)]. l© vùng có nước nhiều và 
lầy thụt, dưới bụng MK được gá thêm một hay hai phao thuyền để 
làm nồi máy, giàm áp suất MK trên đất và tăng cường chiều cao 
mẩu bám. Trên thế giói, những MK đầu tiên chạy bằng hơi nước 
xuất hiên năm 1830 öỏ Anh, Pháp. Năm 1912, ở Hoa Kì và nhiều 
nước khác có chủ yếu tà MK bánh xích, sau đó là MK bánh hơi, 
MK chuyên dụng. Ó Việt Nam, MK được đưa vào nông nghiệp tử 
khoảng năm 1955. Một MK nhỏ 12 CV mỗi vụ thay thể được 6 - 
7 trâu bò, một MK 50 CV thay thế được 25 - 30 trâu bò. MK đã 
được cài tiến đề làm việc ở ruộng nước và đất đồi. 

MÁY KÉO DÂY KÌM LOẠI thiết bị để thực hiền quá trình 
gia công phôi kim loại bằng biến dạng dẻo đề nhận được sản 
phâm đạng dậy. Đặc điểm quá trình kéo đây: làm giảm mặt cắt 
ngang và tăng chiều dài của phôi kim Loại. Phôi bị kéo qua khuôn 
kéo ban đầu thưởng là cuộn phôi cán và thành phâm cũng ở dạng 
cuôn tròn. MKIDKL gồm các bộ phận chủ yếu: thân máy, gá lấp 
khuôn kéo và khuôn kéo, cở eẤu kéo và tang cuộn. Phụ thuộc 
vào số tang cuộn, phân biệt: MKDKL đơn (chỉ thực hiện một 
lần kéo qua môt lễ khuôn kéo) và MKDKL kép (phôi kim loại 
qua nhiều lỗ khuôn kéo và nhiều tang cuộn). 


MÁY KÉO NEO một tổ máy pồm động cơ và tời, chủ yếu 
được dùng đề kéo hoặc thả neo, cũng có thể được dung để kéo 
dAy khi cần. 


MÁY KÉO ỐNG thiết bị gia công áp tực thực hiện quá trình 
kéo ðng. Các MKÔ có chuyền động thẳng (khi kéo ống đưởng 
kinh nhỏ, dùng MKÔ kiểu tang cuộn để cuộn ống thành phẩm). 
MKÔ chuyển động thẳng, chìa ra: MKÔ một đường (mỗi bồn 
kéo một ống); MKÔ nhiều đường (môi lần kéo một số ống tuỳ 
thco công suất). Theo kết cấu của bộ phận kéo phôi ống, chia 
ra: MKÔ kiêu xích, MKÔ kiểu thanh răng, MKÔ liên tục. Các 
bộ phận chủ yếu của một MKÔ: thân máy, gá lắp khuôn kéo và 
cd cấu kéo. 
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MÁY KÉO NỢỌT máy thực hiện công nghệ tạo ra sơi tỪ cÁc 
xơ xoắn lại với nhau. MKS cổ điển dùng cọc, nồi, khuyến và kéo 
nhỏ sợi thô hoặc cúi bằng các trục của bộ kéo dài. MKS không 
cọc hoặc còn gọi MKS đầu hò thực hiện kéo nhỏ bằng cách xé 
Lới cúi rồi tập hợp và xoắn các xd thành sói. 

MÁY KÉO VẬN XUẤT LÂM SẢN máy kéo chuyên dùng 
để thu gom và chở gế ra khỏi rừng (từ nơi chặt hạ đến bãi bấc 
gỗ). Có 2 loại máy kéo bánh hơi và máy kéo bánh xích. Phía 
trước thưởng có lưổi gạt và các thiết bị để sắp xếp gỗ, san ủi 
đương. Phía sau đặt các thiết bị vận xuất như tời, bàn bằng đề đặt 
cây gỗ. Yêu cầu đối với loai máy kéo này là có khả năng đi động 
cao, có thể làm việc trên mọi nền đất có các vật chướng ngại như 
gốc cây, mô đá, vv. Tốc độ di chuyên không lớn (2 - 2 km/h), nhưng 
sản ra lực kéo lón. Năng suất máy tuỳ thuộc việc thực hiện quy 
trình vận xuất gỗ (di chuyên, bốc đổ). 

MÁY KHAI THÁC THAN BÙN hệ thống máy dùng đẻ khai 
thác (lộ thiên) than bùn bất đầu tủ việc chuẩn bị khai thác đến 
việc xúc bốc than. Gồm có máy làm tiêu nước (máy tháo khô), 
máy đào gốc cây, máy thu nhặt và bốc gốc cây, tang phay than, 
máy đào than, máy xúc than, máy khai thác than có bunke, máy 
liên hợp khai thác bốc chứa than, máy đánh đông, w. 

MÁY KHẮC máy phay chép hình cỗ bé kết hớp với đồ gá, 
máy sẽ gia công trên các bề mặt kim loại bằng phương pháp khắc 
dấu. Khi làm việc, chốt đò sẽ trượt trên mâu chép hình đồng thời 
thông báo tín hiệu cho hệ thống chấp hành (co khí, thưỷ lực, hay 
điện) đề điều khiển dụng cụ cất (đao phay ngón tron). l)ng cụ 
cất sẽ gia công chỉ tiết (đề lại vết tướng ứng trên ch: tiết). MK 
được dùng để viết chứ, khắc vạch, khắc hình mẫu từ mô hình 
chạm nồi và những bản gốc cần phiên bản. 

MÁY KHÂU (công nghiệp), máy dùng đề ghép nối các chị 
trết của sản phẩm may bằng đường chỉ, hoàn thành công việc 
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may, đớm khuy, thùa khuyết, vv. Chiếc MK đầu tiên được chế 
tạo ở nước Anh năm 1755. Có các loại MK: thủ công, đa dụng, 
MK công nghiệp, MK chuyên dụng (khâu giày, vắt số, may đường 
may chìm, vv.) 

MÁY KHẨU (y), các dụng cụ khâu cơ học thay thế một phần 
việc khâu bằng tay. Dưỡng khâu được thực hiện nhờ các móc 
nhỏ hoặc rất nhỏ bằng kim loại không gỉ (tantan), không ảnh 
hưởng xấu đến cơ thể và quá trình mồ. Có nhiều loại MK: MK 
phế quản (UKB) và MK cuống phổi (UKL) giúp cho khâu mỏm 
phế quản hay mỏm cuống phổi nhanh, gọn, rút ngắn thời gian 
mồ, nhất là trong các trường hợp khó và ở sâu; MK mạch máu 
giúp thực hiện nhiều thủ thuật khác nhau trên mạch máu (nối 
tận - tận, nối tận - bên, khâu phinh động mạch, ww.); MK ống 
tiêu hoá (trong thủ thuật cắt đoạn dạ dày, nối ruột, vv.). 

Tuy nhiên, MK cũng có một số hạn chế về mặt kĩ thuật (mỏm 
khâu quá ngắn; mạch máu ở trong sâu, cơ quan quá dính, các 
móc kẹp không chặt hoặc tự bong ra; thỏi gian lắp máy lâu, vw.) 
và máy rất đất. 

MÁY KHOAN 1. (đ/a chất), thiết bị dùng để khoan đất 
đá bằng phương pháp cơ khí, thường được đặt trên bệ (giàn) 
tự hành hoặc trên khung và di chuyển nhờ các phương tiện cơ 
giới. MK được phân biệt theo nguyên lí làm việc; theo phương 
pháp khoan như MK đập - cáp, guồng xoắn, vv. Xt. Bộ thiết bị 
khoan; Khoan xoay chậm; Khoan xoay - đập; Khoan rôto; Khoan 
đập khí nén. 

2. (cơ khí), máy để khoan lỗ trên phôi kim loại và các vật liệu 
khác, MK còn khoan rộng các Lỗ trên vật đúc, vật rèn, vật đận, 
doa, khoét, xoay, tiện rộng lỗ, cắt ren... bằng các loại dụng cụ 
tiêu chuẩn như mũi khoan, mũi doa, mũi khoét, vv. Khi khoan, 
phôi đứng yên, mũi khoan vừa quay tròn thực hiện chuyển động 
chính, vừa tịnh tiến đi xuống thực hiện chuyển động chạy dao. 
Có cấu chạy đao có thể bằng tay hay tự động. Độ chính xác gia 
công tử cấp 3 trở xuống. Có thể phân loại MK thành: máy vạn 
năng, máy chuyên môn hoá và máy chuyên dùng. MK vạn năng 
có: khoan đứng, khoan cần. MK chuyên môn hoá có: MK tổ hợp, 
MK tự động... MK chuyên dùng có: MK tâm, MK lỗ sâu và MK 
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nhiều trục chính. MK còn được chia theo cách bố trí trục chính 
và số lượng trục như MK đứng, MK ngang, MK cần hướng kính, 
MK khoảng cách trục chính cố định, MK một trục chính và nhiều 
trục chính. 

MÁY KHOAN RĂNG thiết bị y tế để hàn và chữa răng (x. 
Khoan răng), gồm mô tg điện làm quay một đầu tay khoan thẳng 
hoặc khuỷu có gắn mũi khoan để khoan răng. Có: MKR tốc độ 
chậm (tốc độ quy ước 10 nghìn - 60 nghìn vòng/phút), MKR tốc 
độ cao (tốc độ quy ưóc 60 nghìn - 100 nghìn vòng/phút) và MKR 
siêu tốc (tốc độ quy ước 100 nghìn - 300 nghìn vòng/phút). 

MÁY KHUẤY thiết bị dùng để trộn đều hỗn hợp phản ứng. 
Có MK điện dùng động cơ điện để làm quay trục khuấy; MK từ 
dùng tử trường quay để làm quay lõi sắt bọc thuỷ tinh thay cho 
trục khuấy. 

MÁY KHUẾCH ĐẠI x. Bộ khuếch đại. 

MÁY KIỂM TRA NÓI DỐI (cg. máy trắc nghiệm tâm lí), 
máy ghi điện tim, được cơ quan tình báo, phản gián Mĩ cải tiến, 
sử dụng từ đầu những năm 60 thế kỉ 20 để xác định tính xác thực 
trong lời khai của người bị kiểm tra. Máy gọn nhẹ như một va li 
du lịch, có hệ thống ghi tự động trên băng giấy hoặc màn hình, 
cho số liệu về huyết áp, tần số mạch đập, lượng mồ hôi tiết ra, 
sự co giãn cơ... Khi kiểm tra, đây điện tử máy được nối áp vào 
hệ tim mạch (đầu, ngực, chân, tay) của người bị kiểm tra và dùng 
hệ thống câu hỏi khác nhau, với chiến thuật hỏi lúc chậm, lúc 
nhanh, buộc người bị kiểm tra trả lời. Trên cø sở phân tích các 
số liêu máy ghỉ được, các chuyên gia tâm lí có thể xác định li 
khai là giả hay thật, phán đoán tinh thần, thái độ của người bị 
kiểm tra. Tuy nhiên, các số liệu do MKTND cung cấp không có 
giá trị khẳng định chính xác lời khai thật, già mà chỉ là phương 
tiên hỗ trợ tác động tâm lí người bị kiểm tra. Cơ quan tình báo 
Mĩ đã sử dụng MKTND để kiểm tra nhân viên tình báo. Ở Miền 
Nam Việt Nam trước 1975, cơ quan tỉnh báo Mi và Sài Gòn đã 
dùng MKTND để uy hiếp tính thần cán bộ, chiến sĩ cách mạng 
bị bắt hoặc những người bị tình nghỉ có hoạt động cách mạng. 

MÁY KINH VĨ CƠN QUAY loại máy trắc địa dùng đề xác 
định hướng phương vị thực, định hướng trên mặt đất và trong 
hầm lò. Máy gồm hai bộ phận chính: 1) Bộ phận nhạy cảm là 
con quay, như kim chỉ hướng kinh tuyến thực; 2) Kinh vĩ để xác 
định góc (hướng) trên mặt đất. Máy còn gọi là địa bàn con quay 
mặt đất để phân biệt với địa bàn con quay hàng hải. Ở một vài 
nước, MKVCO được gọi là máy chỉ kinh tuyến, máy tìm cực bắc, 
máy định hướng con quay, kinh vĩ phương vị con quay, địa bàn 
con quay. Độ chỉnh xác phương vị: 10" - 30". Máy thưởng được 
sử dụng để định hướng các đường chuyền khi đào các đường hầm 
xuyên núi hay dưới đất; định hướng ở những nơi chưa đo nối 
được với lưới toạ độ quốc gia. 

MÁY LÀM BÓNG ẢNH x. Mứúy sấy ảnh. 


MÁY LÀM ĐƯỜNG tập hợp tất cả các máy từ khi san nền, 
đắp nền, đầm nền đến khi rải nhựa bê tông (đưởng ô tô) hoặc 
đặt ray, sử dụng đường và sửa chữa đường, vv. Như vậy, có thể 
kể cả các máy xây dựng đường gồm có máy san, máy gạt (máy 
ủi), máy xúc, máy chuyền đất, máy đào, máy đầm, máy rải đá, 
rải nhựa bê tông, máy đặt đường ray, máy tháo lắp từng đoạn 
đưởng sắt, máy đóng đanh, máy búa, máy chèn tà vẹt, máy nâng 
đường ray, xe kiểm ray, wv. 

MÁY LÀM KHUÔN máy dùng trong ngành đúc để chế tạo 
khuôn trong hòm khuôn. MLK thực hiện các công việc: làm chặt hôn 
hợp làm khuôn, lấy mẫu ra khỏi khuôn. Nguyên lí chủ yếu là ép, rung, 
phun cát, bắn cát, thỏi cát, v. Cũng ứng dụng MLK để chế tạo thao 
đúc (máy làm thao). Có các loại máy tự động, bán tự động. 

MÁY LÀM LẠNH I. Thiết bị hạ nhiệt độ của một khoảng 
không gian xuống thấp hơn nhiệt độ môi trưởng xung quanh (vd. 
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(tủ Lanh. máy điều hoà không khi, w.). MLL hoạt đông ngược vỏi 
động cơ nhiệt, nghĩa là cần tốn một công để truyền nhiệt từ 
nguồn lạnh sang nguồn nóng. LÍng dụng quá trình dãn, nén của 
các chất amoniac, freon... hoăc hiêu ứng Penchie [theo tên nhà 
vật lí Pháp Penchiê (J. C. A. Peltier)]. Xt. Máy íanh nhiệt điện. 
Năm 1805, nhà sáng chế Hoa Ki Evàn (O. Evans) đã thiết kế 
MI.I. đầu tiên sử dụng hơi nước thay cho chất lỏng. Nhưng Evân 
chưa bao giở chế tạo được MLL_ Chỉ đến năm 1844, nhà vật lí 
học Hoa Ki Gori (J_ Gorrie) mới chế tao được MLL tương tự 
như MLL do Evân thiết kế. Máy điện lạnh đầu tiên xuất hiện Ở 
Hoa Kì năm 1914. 


2. Thiết bị hoá lỏng các chất khí, tạo nhiệt độ rất thấp. [ng 
dụng quá trình dãn khí đoạn nhiệt tỉ áp suất cao. 

MÁY LÀM MÁT thiết bị trao đôi nhiêt giữa chất làm lạnh 
và đôi tượng được làm lạnh truc tiếp hoặc của môi trường không 
khí hoặc nước. Chất làm lạnh có thẻ là: amoniac (NH), cacbon 
đioxit (CO¿) thể rắn, dung dịch muối nước đã (1; - fclnyen), 
chất bán dẫn, phun hơi nước, vv. Tuỳ (heo yêu cầu nhiệt độ mà 
lựa chon chất làm lạnh và thiết bị điều chỉnh tưu lượng thích hợp. 

MÁY LÀM SẠCH HẠT máy nông nghiệp để làm sạch và 
phân Loại hạt theo các đặc điểm khác nhau (theo tính chất khi 
đông của hat và tạp chất; theo kích thước hạt; theo độ nhám bề 
mắt hạt; theo dang hạt; theo khối lượng riêng: theo màu sấc hạt, 
w.). MLSH gồm có: bộ phận thôi khí, sàng và các bộ phân loại 
để làm sạch và phận toại hạt ngõ cốc, hạt cây họ đậu, hạt cỏ, hạt 
rau và hat cây công nghiệp, vv 


MÁY LẠNH CÔNG NGHIỆP xí nghiệp dùng để làm lạnh, 
ướp lạnh, đông lạnh và bảo quản ở nhiệt độ thấp thực phàm 
chóng hỏng va các sản phâm khác. MLCN lớn có thể xem như 
là một xí nghiệp độc lập. trong đó có kho lạnh, ô tô, toa tàu, 
gian máy, tháp làm lạnh, bình chứa, trạm bơm cấp nước tuần 
hoàn, nhà hành chính và các công trình khác. Theo chức năng 
của MLCN. chia ra loại xí nghiệp và loại doanh nghiệp. MLCN 
xí nghiệp, đùng để sản xuất lạnh và bào quản thực phẩm hay ướp 
lanh, đông lạnh được trang bị cho những nơi sản xuất, chế biến 
sản phâm và trung tâm tiêu thụ. MLCN dùng để cung cấp sản 
phẩm thưc phầm theo vụ cho các trung tâm công nghiệp và các 
thành phố. MILCN doanh nghiệp bao gồm: MLCN cảng (để bảo 
quản hàng khi chuyên tải tử phương tiện Vận tải này sang phương 
tiến vận tải khác); MLCN cơ sở (để bảo quan lâu đài các sản 
phâm đã được chế biến), MLCN thương nghiệp (bào quản trong 
thỜi gian ngắn các sản phẩm thương nghiệp tạì các cửa hàng, 
tiêm ăn, vwv,). Dê bảo quản các sản phâm chóng hỏng, ngưởi la 
gtữ nhiêt độ trong buồng lạnh gần 0°C; bảo quản sản phẩm đông 
(anh, prũ nhiệt độ từ -18 đến -23°C; bảo quản các sản phẩm ưóp 
lanh, giữ nhiệt độ -18SC. 

MÁY LẠNH EZECTƠ loại máy lạnh gồm có ezectd, bình 
bốc hơi, bình sinh hơi, bình ngưng, bơm và van tiết lưu. Mỗi 
chất lạnh là nưóc, nguồn năng tượng là hơi với áp suất 0,3 - 1 
MN/m" (3 - 10 kG/cm?), Cũng giống như trong máy lạnh hấp 
thụ, quá trình nén hơi của MLE được thực hiện theo nguyên lí 
"máy nén nhiệt" Hơi lư bình sinh hơi được dẫn vào ống phun 
của tzectØ. trong đó hơi sẽ bành trướng, tốc độ chuyền động của 
hơi tăng. cuốn theo hơi lạnh tử bình bốc hơi. Hốn hợp hơi làm 
việc (hơi nóng) và hơi lạnh được dẫn vào ống tăng áp của ezectfơ, 
tốc độ giảm, áp suất tăng lên. Trong binh ngưng, nhiệt ngưng tụ 
được truyền cho nước làm mát. Nưóc ngưng được chia thành hai 
dòng: dòng làm việc được böm vào bình sinh hơi, phần còn lại 
đi qua van tiết tứu vào bình bốc hơi. Do có sư bay hơi của một 
phần nước trong bình bốc hơi nhỏ có độ chân không cao mà xảy 
ra quá trình làm lạnh. Hơi tạo thành tư bình bốc hơi được ezectở 
hút lên tục. [Do vậy, trong bình bốc hơi luôn duy trì một áp suất 
không đồi và quá trình bay hơi xây ra liên tục. Nước lạnh (được 
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gọi là nước làm việc) sẽ tuần hoàn giữa bình bốc hơi và bộ tiêu 
thụ lạnh nhở có bơm tuần hoàn. Nước với nhiệt độ cao sẽ quay 
lại qua van giảm áp và phun vào binh bốc hơi MLE được sử 
dụng đề điều hoà không khí vì không cần nhiệt độ làm lạnh thấp, 
ở những nơi có nguồn năng tượng thứ cấp như các xí nghiệp công 
nghiệp nhẹ và thực phầm, trên tàu thuỷ. Trong công nghiệp hoá 
học và thực phầm, MLE dùng để sản xuất nước lạnh, phục vụ 
công nghệ đồ hộp, rau quả. 


MÁY LẠNH HẤP THỊ loại máy lạnh pồm có: bình sinh hơi, 
bình ngưng, van tiết lưu, bình bốc hơi, bình hấp thụ, bom dung 
dịch. Môi chất là dung dịch của hai thành phần có nhiệt độ sôi 
khác nhau Ò cùng một áp suất: thành phần sôi ở nhiệt độ thấp 
làm chúc năng của môi chất lạnh, thành phần thứ hai là môi chất 
hấp thụ. Người ta thường gọi hai thành phần đó là cặp môi chất 
của MLHI: Hai cặp môi chất thường được sử dụng là 
amonliac/nước (NHyH¿O), trong đó amoniac là môi chất lạnh, 
nước là chất hấp thụ, được dùng trong MLHT có nhiệt độ từ 0 
đến - 45°C, và nước/lf: bromua (HO /LiHr), trong đó nước là 
môi chất lạnh và li bromua là chất hấp thụ, được dùng trong 
MLITT có nhiệt độ tàm lạnh trên 0C, Trong bình hấp thu. chất 
hấp thụ (vd. nước) hấp thụ hơi amoniíac sính ra ở bình bốc hơi 
làm cho dung địch có nồng độ amoniae đậm đặc. Dung dịch đậm 
đăc được bơm tên bình sinh hơi, trong đó, do đước đốt nóng 
đến nhiệt độ cao (120 - 130°C), hơi amoniac thoát ra để 
đi vào bình ngưng tụ, còn dụng dịch loãng (đã nhà gần 
hết amoniac) sẽ đi qua van tiết lu và trồ về bình hấp 
thụ để rồi lại hấp thụ hơi từ bình bốc hơi. Như vậy dung 
địch hấp thụ đã thực hiện một vòng tuần hoàn kín đề "nén" hơi 
của môi chất lạnh. MLHT rất đơn giần. dễ chế tạo, dế vận hành, 
không gây tiếng ồn. MLHT có thê sử dụng ở vùng không có điện 
và có thể chạy bằng hơi, nước thải, khí thải, than củi, vv. 


MÁY LẠNH NÉN HƠI toại máy lạnh phô biến và vạn năng. 
Các bộ phận chủ yếu gồm có: dàn bốc hơi, máy nén, dàn ngưng 
và van điều chỉnh nhiệt (van tiết lưu) được nối với nhau bằng 
các ống dẫn và tạo thành một hệ thống khép kín. Tuỳ thuộc vào 
kiêu mảy nén, chia ra: MLNH loại pịt tông, MLNH lai rôto lăn; 
MLNH loại tuabin; MLNH loại rôto tấm trượt. 


Trong MI.NH, mỗi chất lạnh chuyên động theo chu trinh khép 
kín. Ö dàn bốc hơi, môi chất lạnh sôi dưới áp suất và nhiêt đô 
thấp và thu nhiệt của môi trưởng làm lạnh, vd. môi chất lạnh sôi 
Ồ -15°C và làm giảm nhiệt độ của phòng bảo quản xuống đến 
-10°C. Nhiệt độ sôi của môi chất bao giờ cũng phải thấp hơn 
nhiệt độ buồng lạnh đề bảo đảm cho dòng truyền nhiệt từ VẬI 
được bảo quản lạnh vào đàn bốc hơi. Hơi tạo thành ở đàn bốc 
hơi được hút vào máy nén và đầy vào dàn ngưng. Ö đây, hơi thải 
nhiệt cho môi trường làm mát (nước hay không khi) đề ngưng 
tụ lại dưới áp suất và nhiệt độ cao. Sau khi được hoá lỏng, môi 
chất lạnh sẽ đi qua van tiết lưu (áp suất và nhiệt độ sẽ giảm) rồi 
lại quay về dàn bốc hơi. Như vậy vòng tuần hoàn của môi chất 
đã được khép kín. 


MÁY LẠNH NHIỆT ĐIỆN thiết bị Lạnh mà nguyên lí hoạt 
động của nỏ đựa trên có sở hiệu ứng Dêbẽch [theo tên nhà vật 
lí Đúc Dêbêch (T: J. Seebeck)). Năm 1821, Dêbách phát hiện: 
trong một vòng dây dẫn điện khép kín, mắc nối tiếp bằng hai 
kim loại khác nhau, khi có sự chênh Lệch nhiệt độ giữa hai đầu 
nối dây, sẽ xuất hiện một dòng điền trong vòng dây khép kín. 


Năm 1834, nhà vật UÚ Pháp Penchiê (J. C. A. Pelt:er) đã phát 
hiện ra hiện tướng ngược lại: nếu cho dòng điện một chiều đì 
qua một vòng dây khép kín được nổi tiếp bằng hai dây kim loại 
khác nhau thì một đầu nối sẽ nóng lên và một đầu thì lanh đì. 
Dó chính là nguyên lí làm việc của MLND. Đề tạo được hiệu 
nhiệt độ cao, phải dùng các cặp chất bán dẫn phù hợp. Thường 
dùng các hợp kim: bitmut (Bi), antimon và sclen với phụ gia. 


MÁY MÀI RÀNG M 





Hiệu nhiệt độ giữa hai đầu nối có thể đạt tới 60 K, MLND được 
ng dụng rộng rãi nhưng công suất lạnh rất bé (30 - 100 W). 
MLND có ưu điểm: không gây tiếng ồn, gọn nhẹ, dễ mang xách, 
không có môi chất lạnh nên chuyển từ tủ lạnh sang tủ nóng dễ 
dàng, chỉ cần thay đổi đấu âm, dương. Nhược điểm: có hệ số 
lạnh thấp, tiêu hao điện năng cao, giá thành lón. 


MÁY LẮC máy dùng để lắc hay nhào trộn các hỗn hợp không 
đồng nhất để tạo thành những hỗn hợp đồng nhất. 

MÁY LẮNG thiết bị tuyển khoáng dùng để phân chia các 
hạt khoáng theo khối lượng riêng dưới tác dụng của các dòng 
nước (máy lắng thuỷ lực) hoặc không khí (máy lắng khí nén) hoạt 
động theo dạng mạch động. Trong quá trình lắng, khoáng sản 
nằm trên lưới sàng được làm tơi và lèn chặt theo chu kì và phân 
lớp theo khối lượng riêng. Theo cố hạt của vật liệu đưa tuyển, 
ML. được phân thành: ML tuyển vật liệu thô, ML tuyển vật liệu 
mịn, ML tuyển vật liêu không phân cö, ML tuyển vật liệu trung 
gian, vv. Theo số lượng sản phẩm thu được, ML được phân ra: 
ML 1 buồng, ML 2 buồng, ML 3 buồng. ML thuỷ lực còn được 
phân theo cấu tạo thành ML có lưới sàng không di động (ML 
màng, ML pit tông) và ML có sàng di động lên xuống. 

MÁY LI TÂM máy dùng để tách các chất bằng lực li tâm, 
vd. tách chất rắn ra khỏi dung dịch, tách pha này ra khỏi pha 
khác. Trong công nghiệp và trong đời sống, MLT được dùng để 
tách và làm khô một số chất. Máy quay rảy làm khô quần áo 
cũng thuộc loại ML/T. 

MÁY LI TÂM GIA TỐC thiết bị trên mặt đất dùng để tập 
cho các nhà du hành vũ trụ tạo một sự duy trì tác dụng của gia 
tốc. Thiết bị có đưởng kính lớn hơn 15 m, công suất động cơ đến 
vài megaoat, cho phép tạo ra một gia tốc hướng tâm gần 400m/s}. 
Ngoài ra, MLTGT còn dùng để thủ nghiệm các thiết bị trên tàu 
vũ trụ. 

MÁY LIÊN HỢP cụm máy gồm hai hay nhiều máy công tác 
có thể thực hiện được các công việc có tính chất hoàn toàn khác 
nhau cùng một lúc. Sử dụng phỏ biến MLH trong việc chế biến 
thức ăn, trong khai thác mỏ, nhất là trong công việc đồng áng: 
MLH gặt đập, máy thu hoạch khoai tây (vừa đào vừa làm sạch 
đất bám trên khoai), máy thu hoạch ngô, đay, vv. MLH làm việc 
thưởng bắt đầu tử khâu nguyên liệu đầu tiên và kết thúc bằng 
khâu ra thành phẩm. Việc thực hiện các nguyên công liên tiếp 
nhau trong MLH sẽ làm cho quá trình sẵn xuất thực hiện nhanh 
chóng, giảm thời gian đứt quãng giữa cấc nguyên công do bốc 
lên, đỗ xuống, sắp xếp, vận chuyền lặp đi lặp tại nhiều lần. 

MÁY LỌC máy khử nước bằng cách dùng vách xốp để tách 
nước ra khỏi phần rắn trong bùn khoáng trên nguyên tắc làm cho 
bùn chuyển động từ vùng áp suất cao sang vùng áp suất thấp giữa 
hai phía của vách xốp (làm bằng sợi tổng hợp, sợi len, sợi thuỷ tỉnh, 
sợi bông, wwv.) hoặc lưới kim loại có lỗ nhỏ 0,1 - 0,2 mm. Các hạt 
rắn bị vách giữ lại tạo thành lóp cặn lọc, còn nước chui qua vách 
xốp sang phía bên kia. Chia ra: máy ép - lọc (dùng trong các nhà 
máy hoá chất để lọc bùn hạt rất mịn); ML chân không có tác 
dụng liên tục (thông dụng trong tuyển khoáng). 

MÁY LỌC ÁP SUẤT máy lọc phải dùng áp suất mới đầy 
được chất lỏng cần lọc qua kết tủa không xốp hoặc màng lọc có 
lỗ quá nhỏ. 

MÁY MÀI máy dùng để gia công tỉnh các chỉ tiết kim loại 
vả vật liệu khác bằng các dụng cụ mài quay nhanh với lượng dư 
bé. Chỉ tiết trước khi mài thưởng đã gia công thô trên các máy 
khác như tiện, phay, bào, doa, hoặc gia công nhiệt, vv. Ngoài ra 
còn có các loại MM thô để mài các chỉ tiết đúc bằng thép hay 
bằng gang cho các máy nủa tự động gia công tiếp theo. Thường 
có các loại MM: mài tròn ngoài, mài tròn trong, mài mặt phẳng, 
mài không tâm, mài chuyên dùng, mài dao cắt, mài doa, mài răng, 
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mài ren, mài nghiền, vv. MM được chia thành 5 nhóm: nhóm 
MM tròn, MM phẳng, MM bóng, các MM răng, mài ren và nhóm 
các MM chuyên dùng khác. Trong công nghiệp gia công gỗ, MM 
dùng để gia công bề mặt gỗ nhỏ vải ráp quấn chặt vào đĩa quay, 
trục quấn, hay ống quấn. Trong công nghiệp gia công đá, MM 
dùng để mài và đánh bóng các mặt phẳng của sản phẩm đá, đẻ 
gia công hàng khối lốn bề mặt ngoài của sản phẩm ốp mặt lón 
bằng dụng cụ mài quay tròn. 

MÁY MÀI BẢN KÉM (cg. máy sàng kẽm), máy dùng trong 
công nghệ tái sinh khuôn in ôpxet để mài trắng lại bản kẽm đã 
dùng. Bản kếm cần mài được kẹp cố định trên mặt phẳng của 
bàn MMBK. Trên mặt bản kẽm có một lóp viên bí sứ. Bản máy 
lắc, bi sứ đao động; nhờ có thêm cát trắng và nước, bản kẽm sẽ 
được mài sạch các hình chữ cũ. MMBK có loại bàn treo trên các 
dây cáp hay xích, có loại bàn được đặt trên các gối tựa đàn hồi 
(lò xo hay cao su). 

MÁY MÀI KHÔNG TÂM máy công cụ dùng để mài các 
mặt trụ (ngoài và trong), mặt côn, mặt định hình tròn Xoay 
của chỉ tiết. Chỉ tiết gia công (không chống tâm, không kẹp 
chặt) được đặt trên dao (thanh) tựa giữa bánh mài (trụ) và 
bánh dẫn. Có hai phương pháp mài không tâm: mài ăn sâu 
(mài cắt, đá mài chạy 
đao hướng tâm) và mài 
đọc (mài suốt, chỉ tiết gia 
công vửa quay tròn vừa 
tịnh tiến chiều trục). 
Thưởng gặp MMKT gia 
công vành bi, con lăn, 
chốt pit tông, vv. 

MÁY MÀI RĂNG 
máy cắt gọt kim loại thuộc 
nhóm máy mài dùng để 
gia công tỉnh răng bánh 
răng đạt độ chính xác và 
độ bóng cao. Song 
phương pháp này so với 
các phương pháp cà, mài 
nghiền răng, hay lăn ép 
răng thì năng suất lại thấp 
nhất, máy phức tạp nhất. 
Những bánh răng mài 
thưởng dùng cho máy 
chính xác, máy bay, tàu vũ 
trụ, w. Có hai phương 
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pháp mài rằng: phương pháp chép hình và phương pháp bao hình. 
Theo phương pháp chép hình thi đá mài (có dạng phay đĩa 
môđun) thục hiện chuyển động quay tròn, chỉ tiết tịnh tiến, sau 
mỗi lần gia công xong lại phân độ. Phương pháp này năng suất 
cao hơn phương pháp bao hình nhưng độ chính xác thấp hon. 
Phương pháp bao hình đựa vào nguyên lí ăn khóp giữa cặp thanh 
răng - bánh răng mà thanh răng đóng vai trò đá mài. Giói hạn 
môđun bánh răng được mài: 0,2 - 12 mm và lớn hơn. Giới hạn 
đương kính ngoài bánh răng được mải 5 - 500 mm, 

MÁY MÀI REN máy cất kim loại thuộc nhóm máy mài chủ 
yếu đùng để mài ren chỉnh xác có độ bóng cao như: tarô, calip 
đo ren, vít me, ren vít chính xác, bánh cán ren nhiều đầu mốt, 
w. MMR có thẻ mài ren ngoài có đưởng kính từ 5 đến 300 mm, 
mài ren trong có đường kính tử 25 đến 250 mm, bước ren quốc 
tế tư 0.15 đến 50 mm, ren Anh 3 - 24 vòng ren trên một tấc Anh, 
ren môdun tử 0,05 đến ó mm. Giới hạn vòng quay trong một 
phút của phôi 0,15 - 60 (điều chỉnh vô cấp), giói hạn vòng quay 
của bánh mài trong một phút: 1.340 - 2.400 khi mài ngoài; 6.000 
- 18.800 khi mài THOHE) 

MÁY MÀI SẮC máy cắt gọt kim loại thuộc nhóm máy mài 
dùng để mài sắc dụng cụ cắt gọt. Có hai loai: vạn năng và chuyên 
môn hoá. MMS vạn năng cỏ bàn máy và trục đá có thể quay 
nhưng góc độ khác nhau để mài các góc của đao cắt. MMS chưyên 
môn hoá dùng để mài bàn ren, tarò. mũi khoan. W.; loại này có 
kết cấu đơn giản hớn MMS vạn năng. Giới hạn vòng quay trong 
một phút của đá mài: 1 420 - 3.000; giới hạn đường kính ngoài 
của đá mài: 150 - 500 mm. 

MÁY NẠO THAN x. Máy bào than. 


MÁY NẮN máy đẻ khử độ cong vênh, độ sóng, độ xoắn vặn... 
của phôi, sản phẩm cán tấm, định hình và sản phẩm có độ dài 
lớn. Có các loại MN sau: MN chuyên động quay (đề hiệu chính 
đô ö van của ống), MN kiểu con tần (hiệu chỉnh phôi tấm và 
thanh), MÑ trục xiên (hiệu chỉnh độ xoắn các ống không tròn); 
MN ép đề nắn sửa thép đưỡng ray. ống có đưởng kính lún; MN 
thông dung còn gọi là MN vạn năng. Dù kết cấu theo nguyên lí 
thuỷ hịc hay cơ khí, các loại MN đều dựa trên nguyên tắc tác 
dụng tình. 

MÁY NẮN ẢNH máy được sử dụng để chuyển ảnh bằng 
và ảnh nghiêng về ảnh nằm ngang, Có loại MNA vì phân; MNA 
thưởng - thực chất là máy chiếu hình quang học trong đó mặt 
húng ảnh, mặt đặt phim gốc hoặc kính vật có thể đi đông hoặc 
nghiêng đi một góc nhất định, nhờ vậy trên mãt hứng ảnh có 
thẻ nhận được hình ảnh tương ứng ở vị trí nằm ngang, đồng 
thời đưa ảnh về tỉ lệ đã định. MNA vi phân dũng để chuyển 
hình ảnh của mð hình lập thẻ từ hình chiếu xuyên tâm sang 
hình chiếu thẳng đứng. 


MÁY NÂNG máy dùng đẻ nâng và di chuyển hàng hoá nặng 
hoäc ngưới lên cao hoặc tử vị trí này sang vị trí khác trên mắt 
nằm ngang. Kết cấu chủ yếu gôm: máy động lực (máy nỗ hoặc 
động cơ điện); bộ phận mang tải; bộ phận dẫn hướng (rãnh trượt 
hoặc đưởng ray). MN có thể đặt cố định hoặc trên phương tiên 
vận chuyền. MN được dùng rộng rãi trong các nhà máy, xí nghiệp, 
xây dựng, giao thông vận tải, khai thác mỏ, wwv. 


Theo sở đô động học và kết cấu, có các loại: MN đơn giản 
(kích. palăng, ròng rọc), MN phức tạp (tự động, quay...). Theo 
công dụng, có cấc loại: MN tính tại, máy nàng di động; MN tác 
dụng tiên tục, MN tác dụng giãn đoạn. Dẫn động có thể là động 
có đốt trong, động có điền hoặc truyền dẫn thuỷ lực. 

MÁY NÉM CÁT một loại máy ném hỗn hợp vào trong hòm 
khuôn, điền đầy và đầm chặt hôn hợp. Có nhiều loại: MNC có 
đầu ném kiểu lắc. dùng cho loai hòm khuôn nhỏ và hòm lối; 
MNG cô định. nạp đầy hôn hợp làm khuôn nhỏ và nhưng hòm 
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khuôn lốn đồng thời đầm chặt hỗn hợp, MNC di chuyển và cô 
định có boong ke hốn hợp. dùng làm khuôn đúc trong những 
phân xưởng đúc sản xuất hàng loạt. Năng suất của máy từ 5 đến 
30 m”/n. 

MÁY NÉN CỎ. x. Máy ép cò 


MÁY NÉN KHÍ máy nén không khí hoặc các loai khí khác tới 
áp lực dư lớn hơn 2 KG/cm?. MNK có áp lưc nhỏ hơn gọi là máy 
quạt gió. Phân loại theo cấu tạo gồm: MNK thể tích (pittông và 
rôto, không khi được nén khi thể tích kín bị giảm đần); MNK cánh 
quạt (lí tâm và hướng truc), lực tắc dụng lên khí được thực hiên 
nhớ cánh quạt quay: MNK phun, nguyên tắc làm việc tương tư 
như bởm phun. Còn cỏ thể phân loại theo khí được nén (không 
khi, oxi, w. ); theo áp lực được tạo ra (áp lực thấp khoảng 10 
kG/em": áp se trung bình khoảng 100 kG/cm': áp lực cao. lón 
hơn 100 kG/cmẺ. và theo năng suất, w. Công suất của MNK có thể 
tới vài chục mêgaoat (MW) (MNK lU tâm và MNK hướng trục). 
năng suẤt có thê tối 20 nghìn m”/phút (MNK chiều truc). 


MÁY NGHIÊN máy dùng để làm vỗ vật liều rắn thành hại 
nhỏ dưới 5mm. Theo nguyên tắc làm việc và cd cấu công tác, có 
thể chia ra thành nhiều nhóm khác nhau: MN kiều tang trông 
(có bị tròn, bị đũa. vành hay tự nghiền); MN kiểu con lăn. kiều 
trục. kiểu vành, kiểu bi ma sát, châu nghiền; MN kiểu búa, kiểu 
chốt đập; MN kiểu rung; MN dùng dòng khí đông lực không có 
bộ phận nghiền. Dùng trong các nhà máy x: măng. trong các 
ngành luyện kim. hoá chất, chăn nuôi, w. Rất cần trong tuyển 
khoáng đề làm cho các khoáng vật võ rới và tách ra khỏi nham 
thạch, vỏ ra đủ nhỏ đến mức tạo thành các hạt đơn khoáng trước 
khi điía vào máy tuyền. 

MÁY NGHIỀN DỪNG BI máy xay (một dạng máy nghiền) 
có đạng hình trụ nằm ngang bằng kim loại hoặc bằng sứ đưng 
nhiều viên bỉ kim loại hoặc sứ. Khi máy quay, các viên b¡ va đập 
vào bột làm vớ hat bột thô tạo thành bột mịn. Dùng trong còng 
nghệ xi măng, men sứ, chất sát trùng, vv. Xt. Máy nghiền. 

MÁY NHIỆT máy (động cơ nhiết, máy làm lanh, w.) có Khả 
năng chuyền nhiệt thành công hoặc dùng công để chuyền nhiêt 
tự nguồn lạnh sang nguồn nóng. Cø chế hoạt động của MN là 
quá trình kín (chu trình nhiệt động học) thịc hiện bởi một chất 
công tác như khí, hơi nước. wv. 

MÁY NÔNG NGHIỆP công e cơ khí thực hiện các công 
việc trong sản xuất nông nghiệp bằng động lực cơ. điên. hay 
bằng sức ngưởi, sức súc vật thay cho sức người trực tiếp. Cấu tao 
gôm: cơ cấu làm việc chính (như lưới cày, trống đập...) và các 
kết cấu kèm theo (như bộ phận truyền lực, khoang máy...). Phân 
loai theo tính năng, tác dụng: có các loại máy canh tác (cày bừa. 
gieo cấy, vun xói. phòng trư sâu bệnh...), máy thu hoach (cắt pặt. 
đào dó...), máy chế biến (Xay xát, nghiền. thái, sấy...), máy vận 
chuyển bốc đố, vw. Máy có thể tĩnh tạ: (máy bom nước, đập lúa...) 
hay đi đồng (máy cày, máy gău). Theo kết cấu, có máy đón giản 
và máy phức tạp (như máy tiên hợp gặt đập). Phương hướng phát 
triển MNN là sử dụng ngày càng nhiều các loại máy đơn giản đi 
theo động lực cơ điện nhỏ và liền kết nhiều công việc theo đông 
lực công suất lớn đề tiết kiệm năng lượng, vốn, vật tư, tăng năng 
suất \ao đông và bảo vệ đất, 


MÁY OXAT (Orsat), dụng cụ dùng để phân tích hôn hợp 
khí theo nguyên tắc hấp thụ chọn lọc. Chuyển hôn hợp khí vào 
buret chia độ để xác định thể tích, nhiệt độ và áp suất, sau đó 
chuyền khí tử buret sang một số pipet đựng những dung môi có 
thể hấp thụ chọn lọc các hợp phần của hôn họp khí. Từ đó sề 
xác định lượng khí trong mỗi pipet. Phương pháp này ngày càng 
it được dùng vi phức tạp và kém chính xác. 

MÁY ỔN ÁP máy giữ cho hiệu điện thế (điên áp) đất vào 
thiết bị có trị số không đổi mặc dù phụ tải của thiết bị hoặc hiệu 
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điên thế của nguồn điện thay đổi. Có nhiều loại MÓA: sất từ, 
điên tỦ, bán dẫn. 


MÁY PHÁT ĐIỆN máy điên dùng đề biến đồi các dạng năng 
lượng khác (có năng, hoá năng, nhiệt năng, vv.) thành điên năng. 
MP] biến đồi cơ năng thành điện năng đựa theo nguyên lí cảm 
ứng điện tử là loại chủ yếu trong hệ thống năng lượng. Các loại 
MPĐ thưởng gặp gồm có: MPĐ đồng bộ, không đồng bộ, một 
chiều (X. Äfáy phá! điện đồng hộ,Máy phá! điện không đồng bộ; 
Máy phát diện một chiều). MPD đồng bộ tà máy phát chỉ yếu 
trong hệ thống điện. Công suất máy phát đồng bộ đạt đến hàng 
nghìn mêgaoat (MW)., Máy phát đồng bộ göm: máy phát tuabin 
hơi, tuabin khí và tuabin nước (máy phát thuỷ điện). 

MÁY PHÁT ĐIỆN BA PHA máy điện xoay chiều biến đổi 
cơ năng thành điện năng dòng điện ba pha. Về cấu tạo phần fíng 
có ba dây quấn (ba pha) đặt lệch nhau trong không glan một góc 
120° điện. Có loai MPDBP đồng bộ và không đồng bộ (x. My 
phái điện đồng bộ, Máy phát điện không đồng bộ). Máy phát điện 
đông bộ ba pha có đặc tính kinh tế kĩ thuật cao hơn máy phát 
điện không đồng bộ. Trong các nhà máy điện hiên nay, thường 
sử dụng chủ yếu máy phát điên đồng bộ ba pha. 


MÁY PHÁT ĐIỆN CAO TẦN máy phát điện xoay chiều, 
thưởng là loại một pha, phát ra dòng điên có dải tần từ 100 Hz 
đến 10 kHz (hoặc đôi khi tún hơn). MPDCT chủ yếu dùng để 
cấp điên cho các thiết bị nung nóng kim Loại kiểu cảm ứng, các 
thiết bị siêu am và phương tiện vận tải. Dề phát dòng điện tần 
số dưới S00 Hz với công suất khoàng 500 kW và lón hơn, dùng 
máy phát đồng bộ cực lồi có số đôi cực lón. Đối vói tần số cao 
hơn, dùng máy cảm ứng đặc biệt, với công suất nhỏ dùng máy 
phát manhetô. Đề kéo máy phát, người ta thưởng dùng động cơ 
điện không đồng bộ. 


MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỒNG BỘ. máy điện xoay chiều đồng 
bộ lâm việc ð chế độ máy phát, biến đồi cd năng của động có 
sở cấp (tuabin hơi, khi, nước, động cơ điêzcn, động eö điện, vv.) 
thành điện năng xoay chiều. Nguyên lí làm việc dựa trên hiện 
tượng cảm ứng điện tú. Hệ thống dòng điện trong dây quấn sẽ 
lạo ra một tử trưởng quay với tần số quay bằng tần số quay của 
rôto. Theo số pha, phân ra: MPĐDB một pha, ba pha. MPDDB 
một pha ít gặp vì đặc tính xấu; MPDDB ba pha thường gặp trong 
công nghiệp và là nguồn điện chủ yếu của hệ thống điện. Theo 
loạt động cơ sơ cấp, phân ra: MPDDB tuabin hơi, tuabin khi 
(rôto cực ân) và tuabin nước (còn gọi là máy phát thuỷ điện). 
Công suất MPDDB tử vài oat đến hàng nghìn mêgaoat (MW). 


MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỒNG BỘ MỘT PHA máy điện đồng 
bộ làm việc ở chế độ máy phát, biến đồi cd năng thành điện năng 
dòng điện xoay chiều một pha. Về cẤu tạo, phần ng có dây quấn 
mỗt pha, phần cảm là nam châm điện, ngoài dây quấn kích từ 
còn có cuộn càn để hạn chế tác hại cuả từ trưởng ngược. 
MPDDBME có hiệu suất thấp (do có tử trưởng ngược), giá thành 
cao, để bị đao động khi làm việc, chỉ được sử dụng làm các nguồn 
xoay chiều một pha, công suất thường không vượt quá vài chục 
kilôoat (KW). Tuy nhiên ð Liên Xô, để điện khí hoá đường sắt 
người ta đã sử dụng MPDĐBMP công suất đến 50 MW. 


MÁY PHÁT ĐIỆN HÀN máy phát điện một chiều có cấu 
tạo đặc biệt hoặc máy phát xoay chiều tần số cao để hàn hồ 
quang điện. Nhỏ có kết cấu đặc biệt của mạch từ và mạch kích 
tử mà đường đặc tính ngoài U = f (I) của máy có độ đốc lỏn, 
bào đảm cho hàn hồ quang ồn định và máy làm việc được ở tình 
trạng ngắn mạch lúc hàn. Máy được chế tạo có điên áp vài chục 
vôn và dòng điện vài chục ampe. Các MPDH một chiều hiện nay 
được sản xuất với LJ = 35V và I = 500 A. 

, z ^ r\ >_ ^ 

MAY PHAT ĐIEN KHONG ĐỒNG BỘ máy điện không 

đồng bộ làm việc ở chế độ máy phát, biển đổi có năng thành 


điện năng xoay chiều ha pha hoặc một pha. Về cấu tạo, xIato có 
dây quấn ba pha hoặc một pha, rôto thưởng kiểu Lồng sóc. Khi 
quay rôto máy phát cùng chiều quay từ trưởng quay với tốc đô 
Lớn hơn tốc độ tử trường, máy sẽ phát ra công suất tác dụng cung 
cấp cho lưới điện hoặc các tải điện riêng biệt. Nhược điểm: tiêu 
thụ công suất phản kháng của lưới điện để tạo ra từ trưởng. làm 
giàm hề số công suất (cos 2) nếu đùng bộ tụ điện kích từ (khi 
làm việc độc lập) thì giá thành tăng; ít được dùng trong bê 
thống năng lượng. MPDKDRH được dùng chi yếu ở các trạm 
phát thuỷ điên công suất nhỏ hoặc sử dung như thiết bị hãm, 

MÁY PHÁT ĐIỆN MỘT CHIỀU máy điên một chiều làm 
việc ð chế độ máy phát, biển đổi có năng thành điện năng dòng 
điện một chiều (x Máy điện một chiều), MPDMC có các loại: 
kích từ độc lập, kich tỉ song song, kích từ hỗn họp. MPDMC 
dùng để cung cấp dòng điện một chiều trong công nghiệp. giao 
thông vận tải đề điên phân, mạ điên, cung cắp điện cho động cơ 
điện một chiều, vv. Song do sự phát triển nhanh của kĩ thuật 
điện tử công suất, đã chế tao được những bô nắn dòng (chỉnh 
lu) công suất lớn, nên hiền nay MPDMC ít được sử dung: thưởng 
dùng làm máy phát điện hàn, máy phát điện chiếu sáng trên toa 
tàu đường sắt, máy điện khuếch đại, ww. 

MÁY PHÁT ĐIỆN THUỶ LỰC loại máy phát điên dùng 
với tuabin nước để sản xuất ra điện. Dựa vào cách tẤp trục. 
MPĐTTL, được chia làm hai loại: trục ngang và trục đứng. MPDTL 
trục đứng có hai kiều treo và kiểu ö MiÐệC. đù). 


MÁY PHÁT ĐIỆN THUỶ LỰC KIỂU Ô (cg. máy phát 
điên thưỷ lực kiều đù), (oại máy phát điên thuỷ lực có ổ trục đỏ 
(Ö trục chặn) nằm ở phía dưới rôto máy phát điên. có số vòng 
quay nñ < 75 vòng/phút. MPDTLKÕ được dùng khi tỉ số g1Ứa 
chiều cao I¿ của tối thép x†ato và đường kinh trong Ù, của xtato 
máy phát nhỏ hơn 0,15, đồng thời số vòng quay máy phát <75 
vòng/phút. 

MÁY PHÁT ĐIỆN THUY LỰC KIỂU TREO loại máy phát 
điện thuỷ tực có ô trục đỗ (ổ trục chặn) nằm ò phía trên ròto 
máy phát điện và có số vòng quayn > 150 vòng/phút. MPDTLKT 
được dùng khí tỉ số _ > 0,15 và số vòng quay máy phát n > 

I 
150 vòng/phút; trong đó, Lạ - chiều cao lối thép xtato, D, - đưởng 
kính trong của xXtato máy phát. Máy phát điên thuỷ lực lắp đắt 
ở Nhà máy Thuỷ điện Trị An là loại MPIYIIKT, 

MÁY PHÁT ĐO TỐC ĐỘ máy phát điện dùng đề đo tần 
Số quay hoặc gia lỐc góc của trục máy làm việc dìfa trên nguyên 
lí biến đồi tần số quay cơ thành tín hiệu điên. MPDTD có các 
loại: không đồng bộ, đông bộ và một chiều. loại không đồng 
bộ hai pha rô(o rỗng được sử dụng rộng rãi (rong các thiết bị 
đo lường, kiểm tra vã điều khiển. Công suất từ vài phần oat đến 
VÀI Oat. 

MÁY PHÁT HÀN HỒ QUANG MỘT CHIỀU tổ hợp máy 
phát điện một chiều Loại đặc biệt với các thiết bị phụ gôm cuộn 
điện kháng, bộ điều chỉnh, dụng cụ kiểm tra, chỉ thị để cung eẤp 
đồng điện một chiều thích hợp với hản hồ quang. 

MÁY PHÁT HÀN HỒ QUANG XOAY CHIỀU tổ hợp máy 
phát điện xoay chiều loại đặc biệt với các thiết bị phụ gồm cuộn 
điện kháng, bộ điều chỉnh, dụng cụ kiềm tra, chỉ thị để cung cấp 
đòng điện xoay chiều thích hợp với h*n hồ quang. 

MÁY PHÁT LƯỢNG TỬ nguồn bức xạ sóng điện từ đơn 
sắc và kết hợp. Hoạt động theo nguyên lí dùng kích thích bên 
ngoài (dùng điện trưởng mạnh, ánh sắng của nguồn ngoài, chùm 
điện tú, vv.) cưồng bức nguyên tú, ion, phân tủ phát xạ các phofon. 
Hoại chất dùng trong các MPLT \à chất khí, chất lỏng, chất rắn, 
điện mồi và bán dẫn. Bức xạ của MPLT có độ kết hợp cao. độ 
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định hướng cao, công suất lớn. MPL'T dải tần số quang học còn 
gọi là máy phát laze, dải siêu cao tần gọi là máy phát maze (x. 
Laze; Maze). 

MÁY PHÁT LƯỢNG TỬ QUANG x. Máy phát lượng tử. 

MÁY PHÁT SÓNG RAĐIÔ thiết bị tạo dao động cao tần, 
thưởng là đao động được điều biến trong dải tần số rađiô, để 
bức xạ ra không gian qua anten. Khâu chính của máy gồm: bộ 
tạo dao động điện tần số rađiô (sóng mang cao tần) tủ năng 
lượng của nguồn cung cấp một chiều hoặc xoay chiều; bộ điều 
chế để biến đổi thông số của sóng mang cao tần (biên độ, tần 
số, pha, vv.). MPSR được sử dụng trong thông tin liên lạc, 
trong phát thanh, truyền hình, vô tuyến dẫn đường, vô tuyến 
định vị, vv 


MÁY PHÁT THANH thiết bị cao tần dùng để tạo ra các 
dao động cao tần được điều biến bằng tín hiệu âm tần (các 
chương trình phát thanh) và đưa đến anten phát, đưa chương 
trình phát thanh tới người nghe đài. Trong MPT có bộ phận tạo 
ra dao động cao tần và khuếch đại đủ lón, bộ phận điều biến 
đưa tín hiệu của chương trình phát thanh vào làm biến đổi một 
trong các tham số của dao động cao tần (làm biến đồi biên độ 
của cao tần gọi là điều biến AM; làm biến đổi tần số của cao 
tần gọi là điều tần EMI),. 

Dao động cao tần đã được điều biến được đưa qua một hệ 
thống đường dây dẫn gọi là đường fidø hoặc một đường cáp cao 
tần tới anten phát để bức xạ. 


MÁY PHÁT TỪ THUÝ ĐỘNG thiết bị biến đồi trực tiếp 
nhiệt năng của môi trưởng dẫn điện (thường là plasma nhiệt 
độ thấp) chuyển động trong từ trưởng thành điện năng. Dưới 
tác động của tư trưởng, trong plasma xảy ra hiện tượng định 
hướng của các hạt mang điện khác dấu, các hạt này sẽ quy tụ 
vào những điện cực khác nhau làm xuất hiện điện áp giữa các 
điện cực và dòng điện trong mạch ngoài (tải) nối giữa các điện 
cực. MPTTĐ có thể đặt ở nhà máy điện, dùng làm thiết bị để 
tạo những xung điện có công suất lớn trong thời gian ngắn, 
dùng làm nguồn điện trền các phương tiện di động (tàu ngầm, 
khi cụ bay, tàu vũ trụ, wwv.). 

MÁY PHÁT VỆ TINH máy dùng để điều chế tín hiệu sau 
đó được khuếch đại công suất cao đến mức yêu cầu để phát đến 
vệ tinh. Máy phát này bao gồm: có một bộ khuếch đại trung tần, 
một bộ biến đổi tần số phát và một bộ khuếch đại công suất cao. 
Rộ khuếch đại trung tần khuếch đại tín hiệu từ bộ điều chế đưa 
tối với tần số trung tần sau đó được biến đồi lên tần số cực cao 
nhở bộ đồi tần. Sau đó được khuếch đại lên công suất cao đề 
phát lên vệ tinh. 


MÁY PHAY máy cắt kim loại dùng để gia cÔng các mặt 
phẳng, mặt định hình (cam, khuôn kéo dây, khuôn ép...), lễ, rãnh, 
cắt ren ngoài và trong, cắt bánh răng, wv. Có thể chia MP thành 
hai nhóm chính: phay vạn năng và phay chuyên môn hoá. Phay 
vạn năng gồm: máy phay nằm ngang, thẳng đứng, giường, wv. 
Phay chuyên môn hoá: MP ren vít, chép hình, rãnh then, vv. 
Nguyên lí gia công là trục chính mang dao phay quay tròn thực 
hiện chuyền động chỉnh còn phôi kẹp trên bàn máy tịnh tiến thực 
hiện chạy dao. Ngoài ra còn có MP trong công nghiệp gia công 
gỗ để gia công mặt phẳng và mặt định hình. Ngành chế tạo máy 
Việt Nam đã thiết kế chế tạo các MP vạn năng, MP chuyên dùng 
và MP gỗ các loại. 

MÁY PHAY LĂN RĂNG x. Máy gia công răng. 


MÁY PHÂN CỰC máy quang học để thu nhận, phát hiện và 
phân tích hoặc tạo ra ánh sáng phân cực, kể cả những máy trong 
đó sự phân cực của ánh sáng được dùng cho những phép đo và 
những nghiên cứu khác nhau (trắc quang, hoả quang học và quang 
học tỉnh thể, các nghiên cứu về ứng suất trong những vật trong 
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SUỐt, sự quay mặt phẳng phân cực, vv.). XI. Kính phân cực; Phân 
cực kế. 


MÁY PHÂN LÍI thiết bị thực hiện việc tách li hỗn hợp, làm 
sạch sản phẩm, loại trừ tạp chất. Có các loại: MPL li tâm tách 
chất lỏng, các phần tủ rắn trong chất lỏng, hơi ẩm... dưới tác 
dụng của lực li tâm (MPL khí, MPL sữa, MPL đầu khí, MPL, 
đường, MPL nước sau giặt giũ, vv.); MPL trọng Lực, tách hai chất 
lỏng không trộn lẫn bằng cách đẻ lắng trong thùng lắng: MPL 
hỗn hợp (li tâm và trọng lực hay dùng trong phân li đầu khí); 
MPL, từ tính, tách các hạt có tử tính (quặng sắt, coban, wv.) khỏi 
các hạt không tư tính (đá lẫn trong quặng) hoặc các hạt có tử 
tính khác nhau bằng tác dụng nam châm điện. Còn có các loại 
MPL. khác như MPL tính điện, MPL quang điện, w. 


MÁY PHÂN TÍCH trong quang học máy dùng để xác định 
đặc trưng phân cực của ánh sáng. Là một kính phân cực (nicon, 
polaroit, vv.) chỉ cho ánh sắng nào đã phân cực trong một mặt 
phẳng nhất định đi qua. 


MÁY PHÂN TÍCH PHỔ (cg. máy phân tích các thành phần 
phổ), thiết bị xác định các thành phần tần số của tín hiệu. 


MÁY PHÓNG ẢNH dụng cụ khuếch đại hình ảnh tử bản 
phim âm (hoặc dương), có độ lớn tỉ lệ thuận với phim gốc, nhưng 
có hình ảnh nghịch về tông màu và hướng của phim gốc. Máy 
phóng thông thưởng gồm các bộ phận chính: 1) Cột đứng vừa 
để giữ máy vừa để nâng, hạ thân máy phóng; 2) Bàn phóng để 
giữ vững máy và để tờ giấy ảnh lên thu nhận hình ảnh; 3) Cần 
đở thân máy (một cánh tay đòn); 4) Thân đèn; 5) Hộp sáng; 6) 
Đèn rọi; 7) Tụ quang; 8) Khung giữ phim (kẹp phim); 9) Ống 
phóng ảnh; 10) Hộp xếp để chỉnh nét. 

MÁY PHÓNG ĐẠI ION (cg. máy chiếu ion), thiết bị tạo 
ảnh phóng đại bề mặt chỗ mũi nhọn của vật rắn. Nguyên lí hoạt 
động: mũi nhọn được nối vói một điện thế dương lồn, tạo ra ở 
xung quanh một điện trường rất mạnh đủ để ion hoá các nguyễn 
tử khí ở gần mũi nhọn; tử đó các điện tử thoát ra trong quá 
trình ion hoá bị hút vào mũi nhọn, còn ion đương bị đây bay 
thẳng đập vào màn huỳnh quang tạo thành ảnh. Diện trường 
gần mũi nhọn biến thiền mạnh hay yếu là tuỳ thuộc vào vị trí các 
nguyên tủ sắp xếp trên bề mặt, do đó trên ảnh thấy được cách 
sắp xếp các nguyên tử trên bề mặt. Có độ phóng đại rất lớn, đến 
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hàng chục triệu lần, tuy nhiên chỉ quan sát được với một số loại 
mẫu hạn chế. 


MÁY PHƠI BẢN thiết bị chiếu sáng để chế khuôn in typô, 
Ôyxet Cấu trúc máy bao gồm: kính phơi, tấm cao su ép bản, bộ 
phân hút chân không, bộ phận điều khiển và chiếu sáng MPB 
có nhiều khổ khác nhau. MPR hiện đại có nguÔn sánp mạnh và 
điều khiến tự động. 


MÁY PHUN CÁT máy dùng để chế tạo khuôn và lõi đúc. 
Hoạt động của MPC đựa trên cơ sở dùng năng lượng của khí 
nén để đưa hỗn hợp làm khuôn và làm lõi vào hòm khuôn hoặc 
hòm lõi. Việc sử dụng MPC để tự động hoá dầy chuyền làm 
khuôn, nâng cao năng suất làm khuôn và lỗi. 


MÁY QUẠT GIÓ máy để nâng cao áp suất và luu lượng 
không khí hoặc những loại khí, MQG phân toại theo áp suất: 
máy thông gió [quạt gió, áp suất đưới 1,1 at (107800 Pa)]; máy 
bóm [máy tăng áp, Lớn hơn 1,1 at (107800 Pa)], không làm nguội 
không khí nén; máy nén khí (lớn hơn 2 at (196132 Pa)|, có làm 
nguội không khi. MOG sủ dụng rẤt rộng rãi trong nhiều lĩnh vực 
công nghiệp. Đặc biệt trong ngành luyện kim đen, là thiết bị chủ 
yếu cung cấp không khí để đốt cháy nhiên liêu. 

MÁY QUẾT HÌNH (A. scanner), thiết bị quang học dùng 
đề đọc hình vẽ, tài liệu... trên giấy, chuyển đổi các thông tin hình 
ảnh đọc được thành dạng số lưu giữ trong máy tính đề xủ li. 


MÁY RÁI NHỰA thiết bị phân phổi và đàn đều hỗn hợp 
nhựa đương lên mặt đương, sân ga, bến bãi, vv. Trong xây dựng, 
hoạt động của MRN là nhận và chuyên hốn hớp nhựa đường tới 
các guồng xoắn, phân phối theo chiều rộng ca tuyến rài, san 
bằng vả định bình lớp phủ mặt kết hợp với nén chặt một phần 
bằng đầm nén, trang sửa bằng tấm lá trớn. 


MÁY RÈN DẬP tạp hợp các loại máy gia công áp lực dùng 
trong cöng nghệ rèn dập. Có hai ìoại chính: máy búa tạo xung 
lực, tốc độ gây áp lực lớn hơn 7 m/s; máy ép, có tốc độ gãy áp 
Lực nhỏ hơn § m/s. Các loại máy có tốc độ § - 7 m/s có thể coi 
là búa và cũng có thê coi là mãy ép (máy ép ma sắt trục vịt). 
Máy búa có các loại: búa hới nước, búa bơi không khí nén, búa 
không khí nén, búa nhíp; loại dùng để đập gọi là búa dập; loại 
đùng để rèn gọi là búa rèn. Máy ép có hai loại: máy ép trục 
khưỷu và máy ép thuỷ lực. Ngoài ra còn có các loại máy chuyên 
dùng như máy rèn quay, máy chồn điện, máy rèn ngang, máy dập 
tự động, các trang bị phục vụ cho dập nô, dập bằng xung điện, 
vv. MRD được phát triên song song với các máy công cụ khác, 
đo các ưu việt của công nghệ gia công kim loại bằng áp lực mà 
ngày càng được hoàn thiện thêm về chất lượng và tăng nhanh số 
lượng. Ô các nước công nghiệp phát triển, MRD đã chiếm tói 
40 - 50% tông số máy gia công kim loại. 

MÁY RÈN NGANG máy ép trục khưỷu chuyên dùng có đầu 
trượt chuyền động trên mặt nẦm ngang để dập khối một số dạng 
chì tiết đặc thù. Dạng chính của MRN chuyên để dập các chỉ 
tiết có chuôi đài. Hiện nay, có nhiều loại máy dập khối nguội tự 
động (máy đập đai ốc, bu lông) được cải biên trên nguyên lí 
MRN có kèm theo các cø cấu cấp phôi tự động và các cơ cấu tự 
động hoá khác. 


MÁY RỞIO theo nghĩa rộng, là loại máy bất kì có cớ cấu 
làm việc là rôto (x. Rêto), gồm có động cơ rôto, máy đào đất kiều 
rôto, máy dọn tuyết kiều rôto, máy bớm rôto, dây chuyền tự động 
kiều rôto (trong ngành chế tạo máy), vv. 


MÁY SAN ĐẤT công cụ dùng đề san đất, làm cho đất trỏ 
nên bằng phẳng hoặc tướng đối bằng phẳng. Cấu tạo chính gồm: 
động cơ máy, lưới san đất, lưới xới đất và bộ phận lái điều khiển. 
Cõ máy lón hay nhỏ, có bề rộng tàm việc từ 1 đến 5 m. Trên thế 
giới, MSD được dùng phổ biến từ đầu thế kỉ 20 trong khai hoang, 
xây dựng, lầm đường sá và cải tạo đồng ruộng. 


MÁY SÀNG máy tuyển chọn theo kích thước các vât liệu rởi 
bằng cách sàng qua các lưới có các lô, hình đáng và kích thước 
khác nhau. Người ta chia ra MS kiểu ghi lò, sàng phẳng lắc lu, 
sàng kiển thùng quay. MS kiểu ghi lò có loại ghì cố định, ghi Lắc 
lư hay quay tròn (loại MS trục). Loại MS trục gồm nhiều Irục 
đặt trên mặt phẳng nghiêng, trục chính được đẫn động nhỏ động 
cơ điện qua truyền động xích. Khe hở giữa các trục cho phép hat 
có kích thước nhỏ hơn sế chui qua. MS phẳng lắc \ú quay nghiêng 
có các lưới dập hay bên bằng thép, lưới này xếp trên lưới khác 
theo mặt nghiêng hay phẳng. Cơ cấu lệch tâm của MS sẽ làm 
lưới tắc tư. MS phẳng quán tỉnh cỏ ròng rọc không cân bằng đặt 
trên cở cấu rung tạo thành lực quán tính tỉ tâm làm rung SÀng, 
MS kiểu thùng quay có năng suất thấp, rất ít dùng. MS kiêu ghi 
đề tuyển chọn thô hay tuyển chọn sơ bộ, MS phẳng lắc lư quay 
nghiêng đề lựa chọn vật liên cổ trung bình và MS kiêu quán tính 
để chọn khối kích thước bé và phân loại khô, Hai loại cuối còn 
dùng để phân loại ướt, để khử bót nước và tÂy bùn. 

MÁY SÀO (cøg. máy cứng, máy ngang, máy kìm), dung cụ 
chuyên đùng điều khiển con rối nước, gồm một bàn máy rối gắn 
vào đầu một sào tre, SảO gỗ dải để đưa con rối ra hoạt động 
ngoài xa. Có hai kiểu: I) Kiểu đón giản: ngoài việc giúp con rối 
di chuyên ở sân khấu, còn cho nó tự xoay mình theo hướng dị 
chuyển nhờ sức nước tắc động vào bánh lái, vào phao để tạo nên 
các động tác nhún nhảy, vung vảy đôi tay, vv. 2) Kiểu phức hợp: 
có khả năng chủ động định hướng di chuyền cho con rối, phÍp 
nó làm những động tác qua sự kéo giật dây, que nổi từ bàn máy 
tới tay cầm sào của điến viên. 

MÁY SẮC KÍ KHÍ - LỎNG (thường gọi: máy sắc kí khi), thiết 
bị dùng để phân tích định tính và định lượng một hỗn hợp chất khí 
hay lỏng theo nguyên lí làm việc sau đây: pha đông gồm khí mang 
(thường là heb hoặc nitđ) cùng với mẫu (hỗn hợp khí hoặc lỏng đá 
hoá hơi cần phân tích) được đưa vào cột phân tích đặt trong thùng 
điều nhiệt. Cột phân tích có thể là cột nhồi (có đưởng kính khoảng 
2 - 5mm, đài khoảng † - 10m và hình xoắn ốc được nhồi chất mang 
có diền tích bề mặt Lớn tâm chất hấp phụ), cũng có thể là cột mao 
quản (bằng thuỷ tính thạch anh có chiều đài hàng chục mét được 
tráng bên trong một tóp chất hấp phụ). Tại đây, cùng với viêc di 
chuyên trong đòng khí mang tử đầu cột đến cuối cột phân tách Luân 
phiên xảy ra các quá trình hấp phụ và giải hấp cuà các cấu tử được 
phân tích trên pha tĩnh. Tùy thuộc vào sự khác biệt cuả hằng số cân 
bằng hấp phụ các cấu tử được phân tích có thời gian lưu tại trong cột 
phân tách khác nhau, và do đó, được dòng khí mang đưa ra khỏi cột 
ở những thời điểm khác nhau. Khi ra khởi cột, mỗi khí được đetecto 
tiếp nhận, chuyển qua bộ phận khuếch đại rồi truyền sang bút ghi vẽ 
thành sắc kí đồ. MSKK-L lä phương tiện phân tích thông dụng đẻ xác 
định phần lớn các chất hữu cơ, kỂ cả các axit béo trong thực phẩm, 
các vật bệu sinh học, ww. 

MÁY SẮC KÍ LỎNG ÁP SUẤT CAO (thường gọi: máy sắc 
kí lỏng cao áp, máy sắc ki lỏng hiệu lực cao), về nguyên li làm 
việc xem mục Phương pháp sắc kí lòng hiệu lực cao. Trong 
MSkLASC, pha động được đưa vào cột nhồi (pha tĩnh) đưới áp 
suất cao khoảng 109 - 150 at (hay 10 - 15 MPa). Nhờ MSKI.ASC, 
người ta có thể tăng hiệu suất phân tách đổi với các hợp chất 
hoá học cỏ hàm lượng nhỏ có 10! - (03g và rút ngắn thời gian 
tách tư hai hoặc ba giữ xuổng còn vài phút. Những năm gần đây, 
MSKL ASC điộc sử dụng rộng rãi trong nhiều phòng thí nghiêm 
hoá học và các cơ sở sản xuất. 

MÁY SẤY thiết bị dùng để tàm khô như tủ sấy trong các 
phòng thí nghiệm, máy sấy cầm tay, w 

MÁY SẤY ẢNH thiết bị dùng để làm khô và bóng ảnh nhà 
một hệ thống dây kim loại nung nóng bằng điện. Có nhiều loại, 
kích cổ thích hợp vói cổ piấy Ảnh tù 18 cm x 24 cm đến 50 cm x 
60 cm. Máy có loại một mặt, loại hai mặt. Trên mặt có tấm kim 
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loại mạ bỏng, đề đăt các ảnh víót vào. [aíc khô, ảnh tách ra khỏi 
tấm kim loại, mặt ảnh bóng mịn. Dề sấy ành hàng loạt, dùng máy 
sấy ảnh quay tròn. 

MÁY SẤY CHÈ: máy đẻ làm khô và sấy sơ bộ lá chè xanh 
(ha độ âm từ 75 - 78% đến 61 - 62%). Máy tác dụng liên tục 
gôm có buồng kim loai kín. bên trong có những băng truyền kiêu 
tấm det nằm ngang được xếp băng nọ trên băng kia. Năng suất 
của máy có thể đạt tới 600 - 800 kg/h. 

MÁY SIÊU LI TÂM máy tạo lực li tâm lớn gấp nhiều lần 
tực hút của Trái Đất. Bộ phận chính của máy: rô(o, dẫn đông 
bằng tuabin, động cơ điên hoặc tử trưởng quay với tần số đến 
100.000 vòng/phút. có thể thu được một gia tốc gấp 4.10° lần gia 
tốc rơi tự do. MSI:T dùng đề nghiên cứu và tách lí những hệ phân 
tán cao (chủ yếu là hê sinh vât) và các polme. 

MÁY SO máy đo bằng cách so sánh đại lượng cần đo với 
chuãn Vú. máy so độ dài, cân chính xác, MS màu đề xác định 
nông độ chất, w. MS được dùng đề kiêm tra độ dài các thước, 
khối tương các quả căn, đo cường độ điện tử trưởng của các nguồn 
phát, wv. Có nhiều loại MS, đựa trên các nguyên lí khác nhau. 

MÁY SO CHIỀU DÀI (cg. kính biển vì đo so sánh), máy đo 
quang học đề đo kích thước chiều đài bằng cách so sánh chiều dài 
cần đo với một kích thước chuẩn. Thường cỏ các loại: a) MSCD 
đê đo so sảnh chiều dài của một vật, thường là các thước khếc 
vạch loại thẳng, với kích thước chuân tà khoảng cách giữa hai vạch 
chuẩn trên vật chuẩn. Máy cớ một giá cố định mang hai kính ngắm 
chuẩn và một kính hiển vi đo lường. Chi tiết đo và vật mẫu được 
gá (rên bàn trượt dọc của máy dưới hai kính hiển vi. Kích thước 
đo và kích thước mâu được đặt nối tiếp trên cùng một đường 
thằng. thoả mãn nguyên tắc Abe (Abbe), nhò đó loại trừ được sai 
số bậc nhất của phép đo. Độ chính xác đo cỡ vài micrômet. b) 
MSCD dựa trên nguyền tắc giao thoa ánh sáng gọi là máy giao 
thoa đo so sánh kích thước cần đo với kích thước mẫu là bước 
sóng ánh sãng xác định. Hai bộ phận chính của máy: bộ phận tạo 
ánh sáng có bước sóng xác định và giao thoa kế Maikenxơn. Còn 
có MSCŒD dựa trên nguyên tắc giao thoa do Kôxtó (Kcœster) sáng 
tạo. Các MSCD thường dùng đề kiểm định căn mẫu chiều dài. 

MÁY SƠN các máy và thiết bị đùng không khí nén phun các 
vật bêu sơn để sơn phủ bề mặt. MS pồm bình chứa són nén, máy 
nén khí, súng phun sưỡng mù sơn, các ống mềm dẫn són và không 
khí nén. Năng suất máy đến 600 m”/h. Dẻ thuận tiên sử dụng, 
có loại máy sơn đơn giàn: bình sön nén với kết cấu nẮp và ống 
dân đặc biệt, dế dàng ép nén và phun sơn. 

MÁY TÁCH máy để tách các thành phần trong một hỗn hợp 
nào đó đựa trên sự khác nhau về tính chất vật lí của chúng. Phổ 
biến nhất là các loại máy tách li tâm, từ tính, bể lắng (tách các 
chất rắn có tỉ trong lớn ra khỏi chất lỏng bằng cách lắng đọng), 
tách đông vị (tách các đồng vị trong điện trường và tÌ trưởng 
nhờ khối tượng và điên tích khác nhau). 

MÁY TÁN ĐINH máy để tán nối các tấm kim loại bằng đỉnh 
tán. MTĐ có loại cố định, xách tay và tư động. Đề ghép tán 
những chỗ có kết cấu hạn hẹp, đùng loại máy xách tay khối lưỡng 
4 - 5 kg. Công nhân giứ máy trên tay khi máy làm việc. Máy ép 
tán chỉ thực hiên một nguyên công tạo mũ tấn. MT tự động có 
thê thực hiện một tÔ hợp nguyên công: làm phẳng mặt chỉ tiết, 
giữ phôi, khoan và khoét lố, đặt đính tán và tán đầu mũ. 

MÁY TẠO NHỊP TIM máy kích thích tim đập một cách 
nhân tao, thay thế cho hê thống thần kinh tụ động của tìm khi 
bị rồi loạn hoặc không hoạt động được. Luồng thần kinh tự động 
điều khiển nhịp tim có thể bị nghẽn trên đường dẫn truyền như 
trong bệnh nhĩ thất phân U hoàn toàn |bệnh Xtôc - Ađam (Ph. 
maladte de Stokes - Áđam; theo tên của Ađam(R. Ađams) và 
Xtôc (W. Stokes), hai thầy thuốc ngưới Ailen} mà nhịp tim chỉ 
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còn khoảng 30 lần/phút, bệnh nhân rất dễ chết nếu không sử 
dung máy tạo nhịp. Bộ phận chính của máy là một giàn pin điện 
tử, nhờ một cơ chế lí sinh, tạo ra 20 - 80 xung động trong mỗi 
phút. Mói xung động kéo dài L/1000 giầy với biên độ vài phần 
nghin vồn. Các xung động được dẫn bằng dây vào một điện cực 
đặt Ö trong tim. [pạti MTNT dùng năng lượng nguyên tứ hoat 
động được nhiều năm (khoảng 20 năm) được cấy dưới da hay 
dưới cơ ngực. Các loại MTNT tạm thời lấp ở bên ngoài cơ thể. 
dùng trong một thời gian nhất định trong cấp cúu. Máy được sử 
dụng lần đầu tiên năm 1958, liên tục được cải tiến, đã cứu sống 
hàng trăm ngàn người. Mặc dù giá còn đẳi, máy là một trang bị 
cần thiết cho khoa cấp cứu hồi sức. 

MÁY TẠO VANG thiết bị dùng để tao tiếng vang. Chương 
trình phát thanh gốc không có tiếng vang khi sử dụng với MTV 
sẽ tạo thành môi tin hiệu hoàn toàn giông tín hiểu gốc nhưng 
trễ sau một khoảng thời gian và có biên độ có thể điều chỉnh 
được. Tín hiệu trễ này được phát ra cùng với tín hiệu gốc, do đó, 
tạo thành tiếng vang. 


Thời gian trễ và biên độ tín hiệu vang có thê điều chỉnh được 
nén tạo thành những hiệu quả vang, nâng cao thêm hiệu quả của 
tiếng nói hoặc âm nhạc trong chương trinh phát thanh. 


MÁY TĂNG ÂM thiết bị khuếch đại âm tần dùng đẻ tạo ra 
công suất âm thanh lớn hón múc âm thanh ở nguồn gốc, đủ để 
cung cấp cho các (oa đáp ứng yêu cầu của đông đảo người nghe. 
MTÂ có các đường vào để tiếp nhận các nguồn âm Ihanh khác 
nhau:1) Dường vào micrô để tiếp nhận âm thanh trực tiếp từ người 
nói trước micrô. 2) Đường vào tiếp âm (quay đĩa, ghi âm, 
máy thu...) để tiếp nhận tín hiệu âm thanh đã được lưu giữ 
trên đĩa hát hoặc băng tử và tín hiệu âm thanh lấy tử các 
chương trình phát thanh mà máy đã thụ được. 3) Đường ra 
dùng đẻ đấu các loa. 


Trong phần khuếch đại của MTÂ, có nút điều khiển âm lượng 
để điều chỉnh tiếng loa trầm hay bồng. Ngoài ra, còn có các bô 
phận chỉ thị bằng đồng hồ hoặc bằng điôt phát quang (1.I:) đề 
phân ánh trạng thái làm việc của MTÂ. 

MÁY THÁM SÂU dụng cụ đo dùng trong ngành thuỷ văn, 
cho phép tự động ghí nhiệt độ nước và lấy mẫu ở các độ sâu 
khác nhau của biển và các hồ nước. MTS có bộ cảm biến nhiệt 
độ và bộ cảm biến độ sâu. 

MÁY THĂM ĐỒ TẦNG ĐIỆN LI (cg. đài điện Ú), thiết bị 
vô tuyến điện dùng để xác định độ cao phản xạ Sóng vÕ tuyến điện 
của tầng điện li khi sóng truyền tới theo phương thẳng đíing, đồng 
thời cho phép khảo sát phân bố mật độ điên tủ tầng điện li thco 
chiều cao. Thiết bị gồm một máy phát vô tuyến điện có tần số được 
quét liên tục 1 - 20 MHz, phát theo chế độ xung; môi máy thu có 
tần số thu được quét đồng bộ với tần số phát; bộ hiển thị dùng ông 
tỉa điện tử cho phép hiền thị xung xuất phát và xung phản xạ đề xác 
định độ cao lóp phản xạ úng với môi tần số phát; anten thu - phát 
có hướng búc xạ theo phương thẳng đứng. MTLYTI2L dùng để nghiên 
cứu cấu tríc và những sự thay đôi của tầng điện li nhằm phục vụ 
cho dự báo thông tin sóng ngắn cụ lũ xa. Dài thăm dò tầng điện L 
đầu tiên của Việt Nam điic xây dựng và đưa vào hoạt động từ 1%] 
tại Phú Thuy (Gia LAm) do Liên Xô trang bị. 


MÁY THỞ thiết bị y học thực hiện hô hấp nhân tạo kéo dài, 
bằng cách bơm không khí thường hay xi qua một ống thông vào 
khí quản để cuối cùng làm cho bệnh nhân tự thở lại được bình 
thưởng: được dùng trong các trương hợp bị ngất, ngat, ngưng thỏ 
(bại liệt). Thưởng dùng MT tự động kiều Engxtorơm với tần số, 
biên độ, áp lực được điều chỉnh tuỳ theo tỉnh trạng của mối bệnh 
nhân; thời gian dùng máy có thẻ kéo đài nhiều ngày, nhiều tháng. 
Tniác đây, còn dùng phôi thép - két kim loại; bệnh nhân được 
nằm trong đó, sự thay đổi áp lục nhịp nhàng của phổi thép duy 





trì các động tác thở của lồng ngực và sự thông khí nhân tạo. Nay 
đã bỏ không dùng. 

MÁY THU HÌNH thiết bị dùng để thu tín hiệu truyền hình từ 
đài phát hinh và tái tạo hình ảnh trên màn hình, phát lại ra loa 
các âm thanh kèm với hình ảnh đó. MTH cũng có các phần khuếch 
đại, tách sóng như máy thu thanh để tái tạo âm thanh, còn các 
bộ phận để tái tạo hình ảnh thì phức tạp hơn. Đèn hình có màn 
hình để tái tạo hình ảnh. Trong đèn hình có tia điện tử quét từ 
trái sang phải và từ trên xuống dưới. Tuỳ theo tửng phần tủ của 
hình ảnh phát đi mà tia điện tử đó làm cho phần tử tương úng 
trên màn hình được sáng lên hoặc tối đi theo đúng vói tính chất 
Ỏ hình ảnh gốc. Đối với MỸTTH màu thì các phần tử trên mặt đèn 
hình còn được tạo lại 3 màu cơ bản: đỏ (R), lam (B) và lục (G) 
với tỉ lệ tương quan để tạo lại màu của hình ảnh gốc. Các cuộn 
lái tia làm cho tỉa điện tử trong đèn hình quét tử trái sang phải 
và tử trên xuống dưới. Tín hiệu truyền hình mang các lượng thông 
tin của hình ảnh và các xung để thực hiện sự đồng bộ. Sau tách 
sóng, ta được tín hiệu thị tần để điều khiển tia điện tủ. Sau tách 
xung, ta được các xung đưa vào điều khiển các mạch đồng bộ giữ 
cho hình ảnh ồn định. 





Máy thu hình 


Sự truyền những hình ảnh định hình bằng đường điện nhờ một 
máy điện báo toàn năng được một người Pháp gốc Italia là Caxeli 
(G. Caselli) thực hiên vào khoảng năm 1860. Quá trình truyền 
hình này vẫn là cơ sở cho truyền hình ngày nay. Năm 1926, ở 
Anh, Bedơt (1. L. Baird) là người đầu tiên đã giỏi thiệu một máy 
sử dụng điện năng, truyền (phát) được những hình ảnh chuyền 
động. Sự truyền hình vô tuyến điện đều đặn được bắt đầu ở Anh 
và Dức tử năm 1936; ở Nga, năm 1939: ở Hoa Ki, năm 1941. 


"————— =Ï—ˆ 





Máy thu thanh 


MÁY TIÊN M 


MÁY THU THANH thiết bị dùng để thu làn sông của các 
đài phát thanh và phát ra loa hoặc ống nghe các chương trình 
phát thanh của đài đó. Trong máy thu, có bộ phận khuếch đại 
cao tần dùng để khuếch đại tín hiệu thu được từ anten cho đủ 
mức lón, bộ phận tách sỏng để lấy từ tín hiệu cao tần ra chương 
trình phát thanh ở dạng dao động âm tần, bộ phận khuếch đại 
để chuyển đổi các dao động điện và âm tần thành những đao 
động cơ học - tức là những âm thanh mà tai người nghe được - 
đưa ra loa hoặc ống nghe. Trong máy thu đổi tần thì tín hiệu cao 
tần được biến đồi thành tín hiệu trung tần có tần số thấp hơn, 
rồi đến khuếch đại và tách sóng. 

MÁY THU VỆ TĨNH dùng để thu tín hiệu từ vệ tỉnh xuống. 
Anten trạm mặt đất thu tín hiêu tử vệ tỉnh xuống. Sau đó, máy 
thu tạp âm thấp khuếch đại tín hiệu rồi đưa đến bộ đối tần 
xuống và biến đồi thành tần số trung tần. Sau đó tín hiêu trung 
tần được đưa đến thiết bị thông tin trên mặt đất thông qua thiết 
bị đa truy nhập điều chế và giải điều chế. 

MÁY THU VÔ TUYẾN ĐIỂN thiết bị thu có chọn lọc tín 
hiệu của đài phát sóng hoặc của nguồn bức xạ sóng rađiô, khuếch 
đại, giải điều chế, biến đồi tín hiệu trước khi tác động vào thiết 
bị tái tạo thích hợp: loa, ống tia điện tủ, máy điện báo, vv. Theo 
sơ đồ cấu tạo, phân biệt: máy thu khuếch đại thẳng, máy thu đổi 
tần; theo nhiệm vụ: máy thu thanh, máy thu hình, máy thu chuyên 
dụng (vd. máy thu thông tin liên lạc rađiô, máy thu dẫn đường, 
máy thu rađa, vw,). 


MÁY THUỶ ÂM ĐỊNH VỊ máy làm việc dựa trên nguyên 
tắc như rađa, ở đây chỉ thay các sóng vô tuyến bằng các sóng 
âm. MTÂDV dùng cho ngành hàng hải để phát hiện tàu ngầm, 
ắm tiêu, tìm kiếm các đàn cá và xác định độ sâu. 

MÁY THUỶ LỰC những loại thiết bị khai thác và sử dụng 
năng lượng chất lỏng: truyền năng lượng cơ học cho chất lỏng 
hoặc chuyển năng lượng chất lỏng thành cơ năng. Thuộc MTL 
có máy bớm, tuabin, máy ép thuỷ lực. 

MÁY TIỀN máy cắt gọt kim loại, được dùng phô biến nhất (chiếm 
40 - 50% thiết bị) trong các nhà máy. MT dùng để gia công chỉ tiết 





Máy tiện mặt cầu AST - 683 


dạng tròn xoay: mặt trụ, mặt định hình, mặt nón, mặt ren vít, lõ, 
trục. Có thể khoan, khoét, doa, ren răng, xén mặt đầu, cắt đút. 
Nếu có đồ gá, máy có thể gia công được các vật không tròn xoay, 
hình nhiều cạnh, clip, cam, cuốn lò xo, mài nghiền, w. Bè mặt 
gia công trên MT đạt chính xác tới cấp 7 và độ nhám bề mặt R, 
= (0,5 - 1,25 m). Phôi nhận chuyển động quay từ trục chính MT qua 
mâm cặp, tốc, cam, được kẹp chặt bằng cơ khí thuỷ lực hoặc khí nén. 
Trục chính nhận chuyển động tử hộp tốc độ. Dao tiện dịch chuyển 
cùng với các bàn trượt của cụm bàn dao nhở trục trơn (khi tiện trơn) 
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M wAY TIÊN ĐỨNG 





hoặc nhở vít me (khi cất ren) các trục này nhận được chuyền 
đông quay tử cơ cấu chạy dao (hộp bước tiến) của MT Phân loại 
MT thành MT vạn năng nằm ngang, MT đúng (x. Máy tên đứng), 
MT chuyền dùng, MT bán tự động và tự động, MT rdvonve, MT hót 
tung, MT cụt, MT thô trục đài vô tâm, MỸT ren chính xác, vv. Cam 
MT trải rộng, từ loại MT để bàn đến các MT hạng nặng và siêu nặng. 

MÁY TIỀN ĐỨNG máy cắt kim loại dùng đề tiện thô, tinh, 
khoét lỗ, xén mặt... các chỉ tiết có kích thước Lớn dạng đĩa, bánh 
xe, thân böm lón bằng thép, gang, kim (oại màu. Mâm cặp lấp 
chi tiết gia công quay xung quanh trục thẳng đứng. Dường kính 
chỉ tiết gia công được tù 0,5 đến 12 m, máy siêu năng có thể gia 
công chỉ tiết đưỡng kính tới 30 m, khối lượng phôi đến 300 tấn. 
Phần ra MT một trụ và hai trụ. MỸ mộit trụ gia công các chỉ 
tiết có điöng kính đến 2,5 m. 


MÁY TIẾN HỚT LƯNG máy tiện chuyên môn hoá để hót 
lưng các dao phay lăn, dao phay đĩa, dao phay định hinh cũng 
như hót tưng dụng cụ có răng thẳng, nghiêng và răng mặt đầu 
bằng đao tiên định hình. Đường cong lưng cần hót là đường xoắn 
acsimet, đao hót lúng phải địch chuyển theo đường xoấn này, đơ 
phổi hợp giữa hai chuyển động quay tròn của phôi và tịnh tiến 
đều của đao tiện. Ngoài việc tiện hót \ứng, máy còn có thể làm 
được nhưng việc như máy tiện ren vít vạn năng. Nếu dùng đô gá, 
máy có thể hót lưng các dao phay nhiều đầu mối bằng đao tiện 
hay bằng đá mài. 

MÁY TIẾN ROVONVE máy cất kim loại đùng đề gia công 
hoàn chinh một sản phâm theo phương pháp tập trung nguyên 
công. MIR có loại chuyên gia công vật liệu phôi thanh (dùng 
ống kẹp và ống đầy có hệ thống cấp phôi thanh) và chuyên gia 
công phôi đơn chiếc (dùng mâm cấp) hoặc kết hợp. MTÌR không 
có trục vít me và cắt ren theo thước chép hình ren mẫu hay dùng 
bàn ren và tarô như máy tự động. Thưởng có hai loại MTR với 
đầu rơvonve quay xung quanh trục thẳng đứng hoặc nằm ngang. 
Trên đầu rdvonve có thể lắp được tất cả các dụng cụ như dao 
tiện, mũi khoan, khoét, dơa, tarô, bàn ren, vv. Việc quay đầu 
rdvonve để thay đôi vị trí các đụng cụ cắt có thể tiến hành bằng 
tay hay tự động. MTR nên dùng cho các nhà máy sản xuất hàng 
loạt và hàng khối. 

MÁY TIÊN TỰ ĐỘNG máy cắt kim loại tụ động, có hai loại 
MTTĐ cúng và mềm. MTTĐ cứng gồm: tự động một trục chính 
và nhiều trục chính. Loại một trục chính như tiện đọc định hình, 
cất đữt định hình và rdvonve. Loại nhiều trục chính có từ 4 trục 
chính đến 20 trục chính. MTTD mềm gồm: MTTD điều khiển 
chương trinh theo bệ thống kín (có liên hệ ngược) và hệ thống 
hở (khóng có liên hệ ngược); còn phần loại theo MTTD điều 
khiển chương trình lặp lại và điều khiển chương trình bằng số 
(NÓ), có sự trợ giúp của máy tính (CNC), 

MÁY TÍNH thiết bị dùng để giải các bài toán hoặc xử lí thông 
tin bằng cách nhận thông tin, thực hiện các quá trình tính toán 
hoặc xử lí thông tín và cho ra kết quả. X. Máy (đính điện tử. 

MÁY TÍNH BỎ TÚI máy tính thực hiện các phép toán số 
học, cỏ kích thước nhỏ. Máy dùng để làm các phép tính toán 
đơn giản, điều khiển trực tiếp bằng tay. 

MÁY TÍNH CÁ NHÂN 1. Máy vi tính dùng cho cá nhân 
trong gia đình hoặc trong các cơ quan xí nghiệp nhỏ. 


2. Tền gọi các máy vi tĩnh IRM PC do hãng [BM sản xuất hoặc 
các máy vị tính tương thích với IBM PC. Nhớ công nghệ điện tú 
phát triển, MTCN phát triển rất nhanh với dung lượng bộ nhó 
tớn, tốc độ xử lí nhanh và các thiết bị ngoại vì biện đại, gọn nhẹ. 

MÁY TÍNH ĐIỆN TỪ thiết bị điện tử có khà năng thực hiện 
một cách tự động một dãy các thao tác xủ lí thông tin nhí tính 
toán, phân Loại, tuu trữ dữ liệu, vv. Việc xủ lí được thực hiện dưới 
sự điều khiển của một chương trình ghi trong bộ nhó của máy 
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tính. MTDT được phân loại theo: 1) Chức năng sử dụng: máy 
tính đa năng và máy tính chuyên dụng. 2) Cách thúc biểu diễn 
dư liệu và thực hiện các phép toán: máy tính số và máy tỉnh tương 
tụ (x. Máy tínÀk (ương tự). 3)Dung lượng bô nhó, tốc độ xử lí: 
máy t¡nh siêu hạng và máy vi tính. 

Đã có 5 thế hệ MTDT: Thế hệ 1 (1942 - 59): làm bằng đèn 
điện tử chân không nên rất nóng vì tiêu thụ nhiều điện năng, rất 
cồng kềnh, độ tin cậy thấp. Lập trình bằng mã máy. Thế hệ 2 
(1959 - 65): làm bằng linh kiện bán dẫn (tranzitor). Bước đầu 
đạt độ tìn cậy, kích thước giảm, tiêu tốn ít điện năng, tốc độ xử 
lí cỗ micro giây / lệnh. Lập trình bằng ngôn ngữ máy hoặc ngôn 
ngữ tượng trưng. Thế hệ 3 (1965 - 20): làm bằng mạch vi điện 
tử nên kích thước nhỏ, gọn hơn các thế hệ trước, tốc đô xử lí đat 
nano giây / lệnh. Ngôn ngư lập trinh cấp cao hướng tới vấn đê 
cần giải quyết. Thiết bị vào ra phong phú. Thế hệ 4 (từ 170 tới 
nay): làm bằng mạch vi điện tử cố cực lớn (VLSI), dung lượng 
bộ nhó lón, tốc độ xủ Lí cực nhanh, kích thước nhỏ, tiêu tốn 1t 
điện năng, độ tin cậy cao và đa dạng về thiết bị ngoại vi. Thế hệ 
3 (ra đời giữa những năm 80 cuả thế ki 20) : thế hệ máy tính 
thông minh, biết suy luận, nghe, nhìn và hỏi đáp, w. 

MTĐT được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực: khoa học 
kĩ thuật, giáo đục, y tế, quản lí, sàn xuất, viễn thông, vv. 

MÁY TÍNH LỚN máy tính có cÔng suất cao, tốc độ xử lí 
nhanh và dung lượng bộ nhó rất Lớn, thường đóng vai trò máy 
chủ trong các hệ tin học phân tán có quy mô lón. 


MÁY TÍNH MINI mấy tính cø trung bình, có công suất lón 
hơn nhiều so với máy vi tính, nhưng kém công suất của máy tĩnh 
tớn, thích hợp với quy mô một xí nghiệp, trường học, phục vụ 
cho hàng chục người sử dụng. 

MÁY TÍNH PHÔN NOIMAN máy tính hoại động dựa trên 
một số nguyên lí do nhà toán học Phôn Nơiman (I. von 
Neưmann)đề xuất năm 1945; đặc trưng cơ bản là việc lưu giữ cả 
chương trình và đứ liệu trong bộ nhớ của máy, thực hiện tuần tự 
các lệnh máy, tích tuỹ kết quả tính toán trong bộ nhó đẻ đến khi 
kết thúc tính toán thì chuyển đồi kết quả đó ra cho người sử 
dụng. Đa số các máy tinh điện tử hiện nay đều là máy tính kiểu 
Phôn Noiman, tuy nhiên gần đây người ta đã đề xuất các kiến 
trúc máy không theo kiểu Phôn Noiman, có khả năng thực hiện 
các lệnh theo cách song song đề tăng tốc độ xử lí của máy. 


MÁY TÍNH SỐ máy tính thao tác trên các thực thê rời rac. 
Mọi tính toán đều được thực hiện trong một hệ đếm cö số nào 
đó, phô biến nhất là hệ đếm cơ số 2 (nhị phân). Với số chữ số 
(độ đài từ nhớ) biểu điễn một số là hũu hạn nên độ chính xác 
cũng là hữu hạn. Trong máy, các thông tin đều được biều điễn 
qua các cấu kiện điện tử có hai trạng thái: (đóng / mỏ), (điện áp 
cao / thấp), (có / không có dòng điện), (bão hoà / không bão 
hoà)... để mô tả hai giá trị của hệ đếm nhị phân tà 0 và 1. MTS 
là loại máy phổ biến nhất hiện nay. 

MÁY TÍNH TƯƠNG TỰ máy tính nhận dữ tiệu vào là các 
thông tin được biểu diễn bởi các đại lượng vật lí biến thiên liên 
tục như nhiệt độ, áp suất... xử lí chúng tuân theo các quy luật vật 
l phù hợp với một mô hình toán học nào đó, kết quả ra cũng 
được biều diễn bởi những đạt lượng vật tí biến thiên liên tục. 
MTTT thưởng được dùng để giải các phương trình vi phân mô 
tả các hệ động lực. 

MÁY TỔ HỢP máy cắt kim loại, được tổ hợp tử các bộ phận 
đã tiêu chuẩn hoá, không có liên kết động học cố định chung 
toàn máy. MTH dùng trong sản xuất hàng khối và hàng loạt lón, 
chủ yếu nằm trên các dây chuyền tự động. MTTHI có chức năng 
như máy nửa tự động gồm các thiết bị chuyên dùng hay chuyên 
môn hoá, tuỳ theo đặc tính của chỉ tiết gia công mà tô hợp thành 
máy. MTH có thể gia công cùng một lúc nhiều nguyên công khác 
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nhau trên cùng một chi tiết, nhưng khác máy chuyên dụng ở chó 
có thẻ thay đôi nhanh các bộ phận tiêu chuẩn để tồ hạp thánh 
môt máy khác. Thưởng thấy MT doa - khoan - phay để gia công 
vỏ hộp rốc độ. blôc xi Lanh, hộp chế hoà khi, vv, 
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Sö đồ máy tổ hợp a, b và c - Hộ phận trục chính 
cùng với thắn đầu lực thực hiện chuyển động chạy dao; 
4 - Trục chính cùng với chuyển động đao; !. Thân máy; 
2. Đầu đông lực: 3. Hộp trục chính; 4. Gá lắp (bàn nhiều vị trí); 
3. Bệ dưới qá lắp; 6. Trụ máy 


MÁY TRÁNG BẢN KẼM (:k. máy quay kco), máy dùng 
trong công nghệ chế tạo khuôn in öpxet (x. Máy in ôpxef). Ràn 
kẽm sau khi tráng dung địch cảm quang được kẹp vào một khung 
quay trong thùng kín, do tác dụng của dàn nhiệt sấy, lớp cảm 
quang khô cứng trên mặt bản kẽm. Khung quay của MTBK có 
thể nằm ngang hoặc đặt nghiêng. 


MÁY TRÁNG PHIM thiết bị dùng để tráng phìm đã ghi hình. 
Các bô phân chủ yếu gồm: tủ Lắp phim, các bồn thuốc và bồn nước 
rửa, hê thông điều hoà nhiệt độ. Phim được vận chuyên trên máy 
tráng theo một tốc độ không đôi, các bồn thuốc và bồn nước rửa 
khống chế nhiêt đô ôn định để đảm bảo chất lượng tráng đồng 
đều. MTP đầu tiên của nước ngoài vào Việt Nam 1958. 


MÁY TRỢ THÍNH dụng cụ điện tử đùng để khuếch đại Am 
thanh cho người tai có độ nghe kém. Cấu tạo gồm: micrô tiếp 
nhận âm thanh, mạch khuếch đại đao động điện tần số âm thanh, 
ống nghe để biến dao động điện thành âm và nguồn điện cung 
cấp Ông nghe có kích thước nhỏ để có thể đặt vào trong lỗ tai 
hoặc áp vào phía sau vành tai, đặt trong gọng kính hoặc trong 
mù đội đầu, w. 


Trong y học, có nhiều loại MTTT phù hợp với mức độ điếc nhẹ, 


vừa, nặng, sâu; có loạt bỏ túi, đeo sau tai, gong kinh, gần gọn 
trong höm tai hoặc Ống tại. 


MÁY TRỤC TÀU thiết bị để nâng tàu thuỷ lên và hạ tàu 
xuống theo phương thẳng góc với bề mặt tựa của đáy tàu. MTT 
được sử dụng trong những đường thuỷ nội địa thay đập nước 
nãng tàu k2 

MÁY TUỐT LÚA tên thưởng dùng để chỉ hai loại công cụ: 
1) Guồng tuốt túa đạp chân là loại công cụ nỉa cở khí, bộ phận 
làm việc là mội ống tròn có răng bằng dây thép hay dây đồng, 
được truyên chuyền động nhờ cơ cấu bánh răng và biên (ay quay. 
Khi tuốt, gi bó lúa đặt lên các hàng răng của guồng đạp đang 
quay; các hạt thóc sẽ được tách hay chải ra khỏi bông túa. Guồng 
có thể đặt cơ động ngoài đồng, trong nhà, trên sân kho; năng 
suất 120 - 150 kg/h, độ sót nhỏ (1 - 1,52); rom không bị nát, với 
điêu kiên \úa cắt dài, lượm nhỏ. 2) Máy đập, tuốt lúa chạy bằng 
động cơ: có loai đón giản, có loại phức tap, kết cấu theo nguyên 
lí đập hay tuốt. Ở Bắc Việt Nam, đã có thởi gian dùng MTL đơn 
giản (1965 - 20) có hệ thống 2 - 4 trống tuốt, nhận truyền lực tù 
puli (ròng rọc) động cơ điện bằng dãy curoa. Máy có cấu tạo 


đơn giản, để chế tạo, để sử dụng. nhưng năng suẤt không cao, 
mất nhiều công phục vu nên khó phát triển. 


MÁY TURINH (A. Turing machine), mô hình toán hoc của máy 
tỉnh do nhà toán học người Anh Turïnh (A. M. Turing) nêu ra. 
Máy gồm một bộ điều khiển có thể ở trong một số hữu hạn trạng 
thái, một hoặc nhiều đầu đọc và một hoặc nhiều băng chứa cả dữ 
liệu lẫn chương trình. Máy dùng để mô phỏng các quá trình tính 
toán. Ngưới ta coi một bài toán là giải được bằng thuật toán nếu 
có một MT tương ứng mô phỏng việc giải bài toán đó. Diềm quan 
trọng của lí thuyết MT là viêc khẳng định về sự tôn tại lí thuyết 
của một MT phô dụng. Việc biến máy phô dụng thành một máy 
chuyên dụng được thực hiện thông qua quá trình lập trình. Khái 
niệm về MT đã thúc đây sự phát triển của lí thuyết tính toán. 

MÁY TUYỂN máy có nhiệm vụ làm giàu quặng, tức là sơ 
chế nó bằng cách loại trử các vật không có ích (như đất đá) va 
tách một sô Khoảng vật có ích ra khỏi các khoáng vật khác 
không có ích để cuỗi cùng thu hôi được quặng tình có giá trì 
cao. Có nhiều loại MT (như MT nồi, MT trọng luc. MT điện 
MT tì, w.). 


MÁY TỰ ĐỘNG máy, cơ cấu hoặc tập hợp các cö cấu thực 
hiên mọi thao tác trong quá trình sản xuất, biến đổi, truyền vả 
phân phối năng tương, vật liêu, thông tin thực hiện môt chướng 
trình cho trước không có sự tác động của con người Trong ngành 
máy gia công kim loại MT được chia làm hai loại: 1) MTD 
cúng (điều khiển theo chương trinh) là những máy điều khiến 
bằng cam, các loại máy tiên tự động gia cöng phôi thanh; MT 
gla công mũi khoan, MTD chuyên dùng trong các ngành sàn xuất 
công nghiệp nói chung; 2) MTĐD mềm là những MTD điều khiên 
theo chương trình số NC và CNC dùng điện, điện tử, khi, đầu 
hay phối hợp như các máy tiện, phay, doa, dập NC và CNC, w. 
X. Trung tâm gia công NC. 

MÁY TƯỚI máy để cø khí hoá công việc trồng troi nông 
nghiệp, lâm nghiệp. Máy được lấp trên khung gầm ô tô (ô tô 
phun nước) hoäc trên khung moóc mội trục của máy kéo. cồn 
có loại tự hành, treo hoặc mang xách. Dùng MT đề: I) hút nước 
phân tử các hố phân chuyền đi tưới trên đồng: 2) chuẩn bị hỗn 
hợp phân tủ đạng tỏng; 3) chỗ nước và các loạt thuốc trừ sâu dạng 
lỏng nạp cho máy nông nghiệp; 4) dập đám cháy và rủa máy. 
tưới đồng. Còn có MT phun với tầm phun Š - 80 m., 

MÁY ỦI máy kéo xích hoặc máy kéo bánh lốp hoặc đầu kéo, 
có gá lắp lươi gạt ở phía trước. Lưới gạt gồm: lưới cắt bằng thép 
sắc phía dưới và phần cong hinh lòng máng. rộng bản phía trên 
để chứa đất. Có thể nâng, hạ hoặc thay đổi góc nghiêng phía 
trong mặt nằm ngang của lưới gạt bằng dẫn động cớ khi, hoặc 
thuy lực. Dùng MU san bằng các bái, lấp hồ ao, hầm hào, làm 
mặt đường, mặt đập, w., có thể cắt đất và di chuyển đất (đùn 
đây) đi một cự l ngắn, vun đất lén thành đống. Người ta chia 
MU ra loai có lưđi gạt quay ngang và loại có lưới gat không quay 
ngang, loại dẫn động điều khiển bằng dây cáp và loại dẫn động 
điều khiên bằng thuỷ lực. Chiều sâu cất đất của lưới ga từ 100 
đến I.100 mm. 


MÁY UỐN máy ép có khi dùng đề uốn cong sản phẩm cán 
Và các Ống ở trạng thái nguội hoặc trạng thái nóng. Có MU tấm 
(x. Máy uốn tấm) và MÙ ngang khuôn. MU ngang khuôn: nến 
các phôi cán thanh, vật dập.... bằng khuôn ở trạng thái nóng. 
Trên máy nảy có thể thực hiến các nguyên công: đội (ỗ, chồn 
đầu, cắt và tính chỉnh. 

MÁY UỐN TẤM thiết bị uốn tấm (1á) hoặc dải kìm loại 
thành các sản nhẩm hình. Mặt cắt ngang của các sản phẩm cỏ 
hình dáng khác nhau; đặc điểm chung là chiều dày sản phâm Ồ 
mọi điềm không khác nhau mấy. Trền môt MƯT có nhiều cắp 
trục đứng bên tiếp nhau. Sản phẩm được hình thành từ tấm (tã) 
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hoặc dải (băng) phẳng lần lượt qua nhiều cặp trục mà mỗi cặp 
trục phôi được tạo hình dần dần tiến gần đến hình dáng mặt cắt 
của sản phẩm cuối cùng. Tuỳ thuộc vào chiều dày của vật liệu 
tấm (lá), dải (băng) mà phân loại MUT ra: MUT loại nhẹ, uốn 
tấm (lá), đải (băng) có chiều dày đến 1,2 mm; MUT trung bình, 
uốn tấm (tá), đải (băng) có chiều dày từ 1,2 đến 2,5 mm; MUT 
loại nặng, cán tấm (lá), dải băng có chiều dày lớn hơn 2.5mm. 

MÁY VỀ (A. plotter), máy dùng để vẽ hình hoặc chữ, được 
điều khiển bởi máy tính số, máy tính tương tự hay máy điều khiển. 

MÁY VI TÍNH máy tính dùng các bộ vi xử lí làm đơn vị xử 
l trung tâm. Bộ nhó được chế tạo bởi các mạch tích hợp cố lồn 
hoặc cực lớn. Các MVT được phát triển và hoàn thiện nhanh 
trong nhiều năm qua, có khả năng giải quyết các bài toán xử lí 
thông tin ngày càng phúc tạp, do đó khoảng cách giữa MVT và 
máy tính mini ngày càng bị thu hẹp dần. 

MÁY VÔ TUYẾN THÁM KHÔNG thiết bị đo cho phép xác 
định một hay nhiều yếu tố khí tượng như nhiệt độ, áp suất, độ ẩm của 
không khí đọc theo chiều cao tầng khí quyền từ mặt đất đến khoảng 
30 - 40 km. Máy được đưa lên cao nhở bóng thám không (bóng khinh 
khí) bằng cách buộc máy vào bóng, hoặc được phóng bằng tên lủa, 
hoặc được thả tử máy bay (máy thám không treo bằng dù). 

Phần chính của máy là các bộ cảm biến nhiệt, áp, ẩm. Các bộ 
này chuyển các giá trị đo được sang bộ phận mã hóa. Phần còn lại 
là bộ phát sóng siêu cao tần, được điều biến theo các tham số do 
các bộ cảm biến đưa tới, cùng với 1 anten phát để bức xạ tín hiệu 
điện thành sóng điện từ và truyền về mặt đất. Ở mặt đất, dùng 
thiết bị theo dõi, thu sóng, phân tích, rút ra các kết quả. 


MÁY XÁT máy đề nghiền từng mẻ hạt, củ, quả các loại thành 
bột và thức ăn gia súc. MX cũng là tên gọi chung cho các loại 
máy gia công sở bộ và lần cuối các hạt ngũ cốc (xay, xát gạo, xất 
bóng). Cơ cấu làm việc của MX là đá mài, tang bằng vật liệu 
mài, trục lăn bọc cao su đặc biệt chịu mòn, w. 

MÁY XÂY DỰNG các máy dùng trong công việc xây dụng. 
Tuỳ theo công việc, chia MXD thành các nhóm: các máy chuẩn 
bị (máy phát bụi cây, máy nhồ gốc cây, máy xói đất, vwv.); các máy 
làm đất (máy xúc, máy ủi, máy làm đất cơ - thuỷ lực, vv.); các 
máy đầm (trục lăn tĩnh và rung, máy đầm búa và máy đầm rung, 
vv.); các máy khoan (máy khoan đập cán, đập khí nén, máy khoan 
xoay, búa khoan, ww.), các thiết bị đóng cọc (búa máy đóng cọc, 
máy hạ cọc kiểu rung, w.); các máy nâng chuyển (cần trục, tởi, 
kích, w.); các máy làm đường (máy trộn, đồ bê tông, máy rải 
nhựa đường, máy rải bê tông atphan, ww.); các thiết bị nghiền, 
sàng; các máy trộn vừa bê tông; các máy hoàn thiện (máy phun 
cát, máy mài rủa, máy phun sơn, máy hoàn thiện ván sàn, ww.); 
các máy cầm tay (máy khoan bê tông, máy đầm tay, wv.). 

MÁY XEO GIẤY giàn máy chủ yếu và phức tạp nhất trong 
dây chuyền công nghệ sản xuất giấy, trong đó các quá trình công 
nghệ được thực hiện liên tục và tuần tự: thoát nước (từ bột giấy 
pha nước), thành tao giấy, khủ nước, ép, sấy, làm nguội, chỉnh lí 
và cuộn giấy thành phẩm vào rulô. Có các loại: MXG lưới đài 
(tưới phẳng); MXG lưới tròn; MXG liên hợp; MXG thành tao giấy 
kiểu khô, vv. MXG tưới đài được dùng phỏ biến nhất, gồm có các 
bộ phận: lưới, ép, sấy, cán láng (ép quay) và cuộn giấy vói thiết bị 
và máy tương ứng. Năng suất của MXG (sản xuất giấy báo) khoảng 
330 - 350 tấn/ngày, chiều rộng băng giấy (đã cắt mép) khoảng 7 m, 
tốc độ làm việc tới 760 m/min, khối lượng giàn máy 3 500 tấn, kích 
thước phủ bì dài x rộng cao = 115 x 20 15 m, công suất tổng 
các động cơ điện đạt 30 MW. 

MÁY XỌC máy cắt kim loại kiểu bào đứng, dùng gia công 
các rãnh, rãnh then bên trong lỗ, bánh răng trong, then hoa và 
các bề mặt định hình khác trong đó có các loại khe, rãnh... trong 
lỗ xuyên thông. Chuyển động chính của MX là chuyển động tịnh 
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tiến hành trình kép của đao trong mặt phẳng thẳng đứng nhờ cơ 
cấu culit quay. Chuyển động chạy dao là chuyển động thẳng hoặc 
quay có chu kì do phôi lắp trên bàn máy thực hiện. Một số MX 
có bàn máy tròn thực hiện chạy dao vòng liên tục hoặc gián đoạn. 
Trong gia công gỗ, MX gia công các mộng, lỗ mộng chữ nhật 
hoặc Ôvan. 

MÁY XÔCLET dụng cụ dùng để chiết 
liên tục một hợp phần nào đó trong hỗn 
hợp bằng một dung môi (hoà tan được hợp 
phần đó) bằng phương pháp cất. Dung môi 
bay hơi bị ngưng được dội liên tục qua hỗn 
hợp. Do nhà hoá học Đức Xôclet (EF. 
Soxhlet) sáng chế. 

MÁY XÚC máy để đào xúc và bốc chuyển 
đất đá, vật liệu khối, vật liệu rời để làm đất 
trong xây dựng và khai thác khoáng sản ở 
mỏ lộ thiên. MX gồm: 1) Bộ phận xúc (gàu), 
nếu thay đồi một vài loại, MX có thể thành 
cần trục nâng, máy bốc xếp, máy dầm, vw.; 
2) Cơ cấu di chuyển và thiết bị phát lực; 3) 
Kết cấu kim loại (chiếm tới 40% khối lượng 
máy); 4) Hệ thống điều khiển. Có loại MX 
một gàu và MX nhiều gàu (kiểu xích hay 
rôto); MX kiểu bước; MX than bùn, vwv. Thể 
tích gàu xúc từ 0,15 đến 50 mỶ. 

MAYA (Maya), thổ dân Mêhicô, 
Hônđurat, Goatêmala và vùng lần cận ở 
Trung MI. Bộ lạc có vai trò thống lnh là 
Aztec, chủ nhân vùng Mêhicô. Dân làm 
ruộng, nghề thủ công và trao đồi sản vật trong 
vùng. Dã xây dựng nhiều thành thị cổ vào 
thế kỉ 14- 15, như Chichen - Iza (Chichén - Itzá), Côpan (Copán), 
Mayapan (Mayapán), Tikan (Tikal). Có hệ thống chữ tượng hình. 
Xã hội bước đầu phân hoá. Bộ máy nhà nước sơ khai đã ra đởi, 
đúng đầu là vua đầy quyền uy. Thủ đô là Mayapan trên bán đảo 
Yucatan (Yucatán; Mêhicô), nay còn di tích đền thở, nhà ở và 
thành quách. Đầu 1519, những người chỉnh phục Tây Ban Nha, 
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đo Cooctet (Cortez) chỉ huy, đã chiếm kinh đô của người Aztec, 
bắt vua Môctêzuma (Moctezuma), cướp nhiều của cải và cai quản 
nước này. 

MAYA (VĂN MINH) x. Văn mình Maya. 

MAYO (Mayo), gia đình các nhà phẫu thuật người Hoa Kì, gồm 
bố và hai con trai: U. U, Mayo (Wiuiam Worrall Mayo; 1819 - 
1911), U. J. Mayo (Willam Tames Mayo; 18ó1 - 1939), S. H. Mayo 
(Charles Horace Mayo; 1865 - 1939). Ở nửa sau của thế kỉ 19 
và nủa đầu thế kỉ 20, hai người con kế nghiệp bố chuyển phòng 
khám bệnh thành bệnh viện mang tên Mayo và sau xây dựng 
thành một phức hợp đào tạo - nghiên cứu khoa học và chữa bệnh 
mang tên Mayo ở thành phố Rôchextơ (Rochester), bang 
Minnêxôta (Minnesota; Hoa Kì). Phúc hợp này nồi tiếng trên thế 
giới tử nửa đầu thế kỉ 20 về các công trình nghiên cứu khoa học 
thuộc lĩnh vực ngoại khoa. 

MAZE (A. MASER: viết tắt từ Microwave amplification by 
stimulated emission of radiation - khuếch đại sóng siêu cao tần 
bằng bức xạ cảm ứng), thiết bị khuếch đại sóng điện tư siêu cao 
tần (viba) dựa trên hiện tượng bức xạ cảm ứng trong các quá 
trình lượng tủ (x. Khuấch đại lượng tử). 

Có độ khuếch đại rất cao. Được dùng trong liên lạc vô tuyến, 
vô tuyến định vị và các lĩnh vực khoa học kĩ thuật khác, đặc biệt 
là đùng trong thông tin vũ trụ. M đầu tiên (trên một chùm nhỏ 
các phần tử amoniac) được tạo ra cùng một thởi gian và độc lập 
với nhau vào năm 1953 bởi các nhà vật lí học người Nga Baxôp 
(N.G. Basov), Prôkhôrôp (A. 
M. Prokhorov), và nhà vật lí học 
Hoa Ki Taund (C. H. Townes). 


MAZINI 6G. (Giuseppe 
Mazzini; 1805 - 72), lãnh tụ phái 
cộng hoà dân chủ của phong 
trảo Phục hưng Italia. Sáng lập 
phong trào "Nước Italia trẻ", 
nhằm giải phóng và thống nhất 
nước Italia. Tham gia cách 
mạng 1848 - 49, một trong tam 
hùng cùng với Xafïi (Saffi ) và 
Acmctini (Armellini ) đứng đầu 
nền Cộng hoà Rôma 1849. Một 
trong những người tổ chức cuộc 
hành quân "Một ngàn chiến sĩ". 

MAZUAKA (Ph. Mazurka), 
vũ khúc dân gian xuất hiện tại 
tỉnh Mazua, điệu nhảy yêu chuộng của Ba Lan, nhịp 3/4 hoặc 
3/8. M là một vũ điệu linh hoạt, sôi động, dũng khí, trữ tình, đầy 
sức biểu cảm. Trong thế kỉ 19, M được phổ cập rộng rãi ở hầu 
khắp các quốc gia Châu Âu trong vũ hội, trong âm nhạc cho 
kịch, Ôpêra, balê. Các nhà soạn nhạc Ba Lan cũng như nhiều 
quốc gia khác đã khai thác hình thức M. Đặc biệt là các M cho 
pianô của Sôpanh (F. Chopin) là những mẫu mực cao về phong 
cách âm nhạc dân gian Ba Lan. Sôpanh còn đưa vào M của minh 
những nhân tố giai điệu và tiết tấu nhiều vũ khúc dân gian khác 
của Ba Lan. Viêniapxki (H. Wieniawski) cũng sáng tác M cho 
viôlông, pianô rất nồi tiếng. Các nhà soạn nhạc Nga như Glinka 
(M. I. Gtnka), Traikôpxki (P. I. Chajkovskij), Glazunôp (A. K. 
Glazunov), ... cũng có những tác phẩm xuất sắc về thể loại này. 

MAZUT (A. masut; cợg. đầu mazut), phần còn lại sau khi cất 
lấy phân đoạn xăng, dầu hoả và dầu điêzen từ dầu mỏ. M là chất 
lỏng quánh màu đen; khối lượng riêng 0,89 - 1,00 g/cmỶ; nhiệt 
cháy thấp, khoảng 40 MJ/kg (hay 9 600 kcal/kg). Thành phần 
của M gồm ba nhóm chính: dầu, nhựa và atphan. Được dùng làm 
nhiên liệu cho đốt lò nồi hơi công nghiệp, nồi hơi tàu thuỷ, sản 
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xuất đầu mổ bôi trơn, dùng làm nguyên liệu cho các quá trình 
chế biến thứ cấp khác như crackinh, hiđrocracking. Cặn còn lại 
sau khi tách các thành phần dầu gọi là guđron (nhựa cặn), là 
nguyên liêu để sản xuất bitum, dùng trong xây dựng đường sá và 
chế tạo các vật liệu che phủ. 

MẮC CỢT' (Pirus pashia), cây ăn quả lầu năm, họ Hoa hồng 
(RÑosaceae). Cây nhỏ, đầu cành non có gai. Lá non mặt dưới có 
lông, lá già nhẫn, hình bầu dục, có mũi nhọn, mép có răng cưa, 
cuống lá có rãnh ở mặt trên, lá kèm hình chỉ, sớm rụng. Hoa hợp 
thành chuỳ ở nách lá hay ở ngọn, phủ nhiều lông óng ánh. Cánh 
hoa trắng, hinh tròn, nhị 25 - 35 cái, bầu hình cầu có 3 - Š ô. 
Quả ăn cứng hơi chát. Ö Việt Nam, phân bố chủ yếu ở Lạng 
Sơn, Cao Bằng. Gỗ nặng mịn, dùng làm gỗ tiện khắc và đồ mộc. 

MẮC DÂY công việc chủ yếu trong khâu chuẩn bị cho con 
rối nước ra làm trò ở sân khấu, kể cả ở trò dây lẫn trò sào. 

MẮC NIỄNG (Eberhardtia sp.}, cây lấy đầu lâu năm, họ Hồng 
xiêm (§4potaceae). Cây gỗ cao 7 - 10 m, cành non có lông vàng, 
lá mọc cách, dài 17 - 36 cm, rộng 7 - 16 cm, mặt dưới có lông 
mịn màu nâu vàng. Cụm hoa mọc ở nách lá. Hoa mẫu 5, hợp 
cánh. Quả hạch hinh cầu, khi chín nứt 5 khe dọc, chứa 5 hạt dài 
rộng 2,5 x 1,5 cm, có vỏ cứng nhẫn bóng, sẹo bụng thuôn dài. 
Hàm lượng đầu trong nhân hạt 53 - 64?% . Dầu trong, màu vàng 
tươi, có mùi thơm, ăn được. Cây mọc hoang và được trồng ở các 
tỉnh biên giới Bắc Việt Nam (Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, 
Lạng Sơn, Quảng Ninh); ở Ba Vì (Hà Tây) và ỏ Hòn Bà (Nha 
Trang) có loài cây tương tụ. 

MẮC PHẢI tình trạng bệnh lí mới xuất hiên ở một có thể 
trong các giai đoạn phát triển của một đời người, khác với bẩm 
sinh (có ngay từ túc mới sinh), vd. bệnh thấp khớp và thấp tim 
ở trẻ em đang khoẻ mạnh; bệnh sốt rét ở người lồn; hội chứng 
suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS). 

MẶC ĐỊNH (A. defauLt), giá trị do chương trình hoặc hệ 
thống tự xác định sẵn, được xem là chuẩn, trừ phi người sử dụng 
sửa đổi lại. 

MẶC NƯA  (Diospos 
moilis), cây gỗ nhỏ lâu năm, 
họ Thị (Ebenaceae). Cánh hoa 
trắng hay xám. Lá không lông, 
Lúc khô màu đen. Hoa nhỏ màu 
vàng, có 16 - 24 nhị. Quả tròn 
I -1,5 cm, màu xanh, thưởng 
có 1 hạt. Quả dùng để nhuộm 
lụa, màu đen rất bền. Cây có 
gai nhỏ, làm hàng rào tốt. 
Phân bố ở Nam Bộ Việt Nam, 
Cămpuchia. 

MẶC TỬ (Mozi; khoảng 
476 - 390 tCn.), nhà tú tưởng 
Trung Quốc, người sáng lập 
phái Mặc gia. Thân thế ông 
không được biết rõ. Ông đã 
đi nhiều nước để tuyên 
truyền chủ chương chính trị của minh. Theo các tài liệu ghi lại 
thì ông nói nhiều nhưng không tự tay viết ra. Hiện nay chỉ còn 
tồn tại một số thiên như "Thượng Hiền", "Thượng Đồng", "Kiêm 
Ái", "Phi Công", "Tiết Dụng"... trong cuốn "Mặc Tử". Cống hiến 
của Mặc Tủ về triết học chủ yếu là mặt nhận thức luận. Ông cho 
rằng kinh nghiệm của cảm giác trực tiếp là nguồn gốc duy nhất 
của nhận thức: "Nghe thấy nó, nhìn thấy nó thì tất phải cho là 
có nó. Không nhìn thấy, không nghe thấy nỏ thì tất phải cho là 
không có nó". Theo ông, giữa danh và thực thì phải lấy thực làm 
cơ sở. Cách nhìn theo chủ nghĩa duy vật thô sơ đó đã phủ nhận 
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tác dụng của nhận thức lí tính. Về mặt thế giới quan, ở Mặc Tủ 
cũng có những mâu thuẫn sâu sắc. Một mặt ông cho rằng, không 
phải "mệnh" mà chính là "Lực" của con người có tác dụng quyết 
định trong đời sống xã hội và trong việc cải tạo giới tự nhiên, 
nhưng mặt khác ông lại khẳng định "ý chí của Trời" vào tác dụng 
của quỷ thần. Về mặt chính trị, ông chủ trương phải "yêu dân", 
"làm cho dân có lợi". Nhưng cách giải quyết mà ông đưa ra lại 
duy tâm và không tưởng. Đó là đem quyền uy của Trời và quỷ 
thần để thuyết phục vua quan thay đổi chính sách của họ. 


Tư tưởng triết học của Mặc Tủ đầy mâu thuẫn. Các nhân tổ 
hợp lí trong tư tưởng của ông đã được các nhà duy vật đời sau 
kế thùa và phát triển, đồng thời các nhân tố thần bí cũng bị các 
nhà triết học duy tâm lợi dụng. 

món ăn mặn làm bằng tôm, cá, cua, rươi... đớp muối, 
thính trong vò sành nút kin cho lên men, có thể để dành, rất phổ 
biến trong các dân tộc ở Việt Nam và Đông Nam Á. Kĩ thuật làm 
M biểu hiện truyền thống chế biến thuỷ sản từ lâu đời. M có 3 
dạng: đặc, sánh và loãng. Gia vị có ớt, hồ tiêu, riềng hoặc măng 
tươi (toại đắng). Muốn cho M đỏ, người ta đồ vào ít rượu nặng. 
Khi ăn, M thưởng được pha thêm chút nước chanh hoặc đấm đề 
khủ mặn hoặc chưng lên ăn chín. Một số dân tộc ở miền núi phía 
bắc làm M bằng thịt lớn muối chua. Ö đồng bằng Bắc Bộ còn có 
M cá chua, M tôm chua. M được dùng chủ yếu để làm thức chấm 
và gia vị để kho, nấu. 


MĂNG mầm hoặc thân non cuả cây họ Tre nứa. M được phân biệt 
M theo gốc mẹ: măng trúc, mai, vầu, giang, nứa, lồ ô... M còn được 
phân biệt theo phần sử dụng: măng củ (hay sửng bò, khi thái lát gọi là 
măng lưới lợn), măng vòi (hay búp), măng lá (bẹ). M có loại ngọt, loại 
đắng. Là thứ rau ăn phổ biến của các dân tộc ở Việt Nam, nhất là ở 
miền núi, có thể ăn tươi hay phơi khô đề đành. Hái về, M được đồ hoặc 
luộc cho hết đắng rồi mới ngả món: luộc, xào, nấu canh, kho với cá, 
thịt hay làm nộm với vửng, lạc. Loại M ngọt có thể ăn sống; M khô đề 
hầm (ninh nhừ) với giò lợn, cổ, cánh gà, vịt, ngan, ngông. Trên mâm 
cỗ của người Việt, không mấy khi thiếu món hầm M khô lưỡi lợn. Ỏ 
miền xuôi trong những ngày Tết, M khô là một món quà biếu tặng. Ỏ 
phố chợ, phổ biến có món bún (hay miến) sáo măng nấu với sườn lợn 
hay thịt gà, vịt... Ở người Việt và nhiều dân tộc khác, phụ nữ mang thai 
có tục kiêng ăn M với quan niệm là sợ con sẽ mọc lắm lông. Người ốm 
kiêng ăn nhất là M giang vì sợ độc hại. 

MĂNG CỤT (Ciusiaceae; cg. búa), họ cây gỗ hay cây bụi thường 
xanh, cành mọc ngang. Trong nhiều bộ phận cuả cây có túi tiết hay 
ống tiết nhựa màu vàng. Lá đơn, nguyên, mọc đối, không có lá kèm. 
Hoa nhỏ thường đơn tính 
hoặc lưởng tính cùng 
gốc, mọc đơn hay họp 
thành cụm. Đài 2 - 6 
lá mảu lục. Tràng 2 - 6 
cánh rất dễ rụng. Nhị 
nhiều, rời. Nhụy 3 - 5, 
có khi tới 15. Bầu trên. 
Noãn cong hay đảo. 
Quả khô hay thịt. Hạt 
nhiều, không nội nhũ. 
Có 40 chỉ, hơn 350 loài. 
Phân bố ở vùng nhiệt 
đới ẩm. Việt Nam có 5 
chỉ, hơn 40 loài Đại 
diện: cây MC (Garciia 
mangostana; tk. giáng châu) là loại cây ăn quả nhiệt đói lâu năm. 
Cao 20 - 25 m. Cành mọc thấp. Vỏ có chứa nhựa vàng. Lá dày, hình 
thuôn, đầu nhọn, cuống dày. Có hoa đực và hoa lưỡng tính, cánh 
trắng, mẫu 4, nhiều nhị. Quả tròn, mang đài tồn tại. Vỏ quả rất dai, 
xốp, màu đỏ rượu vang; quanh hạt có áo hạt trắng, ngọt, thơm ngon. 
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Cây nguồn gốc Ò Malabda và Inđônêxia, được trồng nhiều ở Nam 
Bộ Việt Nam. Trồng 5 - 7 năm mới có quả; hơn 10 năm mới có 
nhiều quả nhất. Vỏ quả chát được dùng để chữa bệnh lị. 

MĂNG ĐÁ một dạng địa hình nhỏ phát triển từ nền hang động 
lên, với hình măng, nón thấp nhỏ ... được thành tạo do kết tủa CaCO› 
tử nước chảy qua đá vôi ở trần hang động, cao đần đần trên nền hang 
động. Trong trường hợp kết tủa từ trần hang động phát triển xuống 
thì được gọi là nhũ đá. MĐ nối với nhũ đá tạo thành cột đá. 

MĂNG TÂY (Asparagus 
offecinalis), cây rau ôn đói, họ Loa 
kèn trắng (Liliaceae), được trồng lấy 
chồi non làm rau ăn. Cây có thân rễ 
sống đai, sinh ra những chồi hình trụ, 
màu trắng, trên ngọn màu lục, mang 
nhiều vảy hình tam giác. Cây được 
đưa vào Việt Nam từ cuối thế kỉ 19, 
trồng ở ngoại thành Hà Nội, Hải 
Phòng, Đà Lạt... Cây được dùng để 
chữa một số bệnh (tim, huyết ấp cao, 
Lợi tiểu) nên cũng được coi là cây 
thuốc bổ. 


MĂNGĐET FRĂNGXƠ P. (Pierre Mendès France; 1907 - 
82), nhà hoạt động chính trị Pháp. Đầu những năm 30, tham gia 
Đảng Xã hội Cấp tiến. Trong Chiến tranh thế giới II, tham gia tổ 
chức "Nước Pháp chiến đấu". Bộ trưởng Kinh tế quốc dân (9.1944 
-4. 1945) trong Chính phủ lâm thời Đø Gôn (C. De Gaulle). Thủ 
tướng Chính phủ kiêm bộ trưởng Ngoại giao (6.1954 - 2.1955), kí 
EpHA định Giơnevơ 1954 về Dông Dương. Quốc vụ khanh (2 - 

3.1956) trong Chính phủ Môlê (G. Mollet). 

Là người điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế (1947 - 58), phó chủ 
tịch Ngân hàng Khôi phục và Phát triển (1946 - 58). Phó chủ 
tịch Đảng Xã hội Cấp tiến (1955 - 57). Năm 1959, ra khỏi Dảng 
và sau đó gia nhập Đảng Xã hội Thống nhất. 

MĂNGĐÔLIN (I. mandolina; cg. măng cầm), đàn dây gầy, sáng 
chế ở Italia, được định hình vào thế kỉ 17. Từ thế kỉ 18, M được phô 
cập rộng rãi như một nhạc cụ dân gian, xuất hiện đồng thởi nhiều 
loại M khác nhau (về số lượng dây, về hình thức, w.). Phổ biến nhất 
là loại M có hòm đàn hình trái xoan mắc 4 dây kép lên theo quãng 
5 (giống đàn viôlông). Chơi M bằng vật gầy, vê dây và đánh hợp âm. 
M có thể chơi độc tấu hoặc hợp tấu. Vào thế kỉ 19, xuất hiện loại M 
dẹt, có âm vang trong sáng hơn. M đôi khi được sử dụng trong Ôôpêra 
hoặc trong dàn nhạc giao hưởng. 
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MĂNGXUY H. (Henri Mansuy; 1857 - 1937), nhà địa chất học 
và khảo cổ học người Pháp. Măngxuy đến Hà Nội 1901, làm việc 
ở Sỏ Dịa chất Đông Dương. Tại đây, ông nghiên cứu xác định các 
động vật hoá thạch. Nhưng đồng thởi, ông còn tiến hành các cuộc 
khai quật khảo cổ học. Có thể coi Măngxuy là người mỏ đầu cho 
khảo cổ học thời đại đá ở Việt Nam. Khai quật các di chỉ Xăm 


Rông Xen (Samrong Sến) và Long Prao (Long Prao) ö (ămpuchra 
(1902). khai quật hang Phố Bình Gia ỏ Lạng Sơn (1909). Trong 
khoảng 1922 - 2ó, Măngxuy đã nghiên cứu vùng sơn khối đá vôi 
Rắc Sơn trong tỉnh Lạng Sơn, khai quật 37 hang và mái đá có 
dấu vết của ngươi thời đại đá. Những di chí này được Măngxuy 
xếp vào một vần hoá khảo cÔ mà Ông đặt tên (là văn hoá Bắc 
Són. Ống cũng đã nghiên cứu một số dị chỉ hậu kì thời đại đá 
mới ở Viêt Nam. Ngoài việc nghiên cứu các dị tích và dị vật khảo 
cô. Măngxuy cũng đã miêu tà và công bố một số sọ người cô Ò 
Việt Nam 

MẮT CỐ quan để nhìn hay tiếp nhận ánh sáng. Ỏ đồng vật 
không xương sống, M chỉ là môi cơ quan cảm thụ ánh sáng đơn 
giản (M đơn) nhạy cảm với hướng và cưởng độ ảnh sáng. Động 
vật thân mềm bậc cao và chân đốt có M kép tạo nên hình ảnh. 
Ở động vậi có xướng sông, M cấu tạo phức tạp, liên hệ với não 
bằng dây thần kinh vận động. M hình cầu, ngoài có màng cứng 
trăng. phía trước trong suốt là màng giác. Phía trong là màng 
mạch, mềm, có sắc tố phản chiếu ánh sáng. Phía trưóỏc màng mạch 
làm thành mống M có thủng lỗ (hay con ngươi), qua đó ánh sáng 
lọt vào trong và được hội tụ bởi một thấu kính là thể thuỷ tinh 
 p trong cùng của M là màng võng chứa các tế bào nhạy cảm 
ánh sáng (tế bào hình nón, hình que). Ỏ ngươi, M (nhãn cầu) có 
hình cầu đương kính trước sau khoàng 24 - 25 mm, khối lượng 7 
g và thể tích 6.5 cm”. M là cơ quan tiếp xúc quan trọng với môi 
trương bên ngoài. 
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Nắt LÔ mất; 2. Lòng mày; 3. Cơ mị; 4. Thể mĩ; 
5. Màng kết; 6. Mống mắt; 7. Đồng !ủ; 8. Giác mạc; 
9 Lông mí; 10. MÍ mắt, !}. Thủy dịch; !2. Thủy tính thể, 
13 Dây chằng; )4. Cơ mắt ngoài (cơ thẳng trên); 
15. Mang cúng; !6 Màng mạch; !7. Màng lưới; !8. Diểm vàng; 
19. Dây thần kinh thị giác; 20 Điểm mù; 2l. Dịch thủy tính 


MÁT CON đơn vị thị giác tạo nên mắt kép ở động vật chân 
đốt, pồm: thể thuỷ tinh, giác mạc hình sáu cạnh có tác dụng tập 
trung ánh sáng vào que thị giác cảm quan (thê que). Môi thay 
đối hoá học xảy ra ở thể que thị giác kích thích lên các tế bào 
vỐng mạc xung quanh, truyền xung động thần kinh về não. Mỗi 
MC đều có tế bảo sắc tố bao quanh, nhở đó chúng tách biết 
nhau. XI. Mắ kép. 


MẮT ĐỜN loại mắt đón giàn của một số động vật không 
xương sống như ö côn trùng, nhện... gôm một nhóm các tế bảo 
cảm quang. Càm thụ được hướng và cưởng độ ánh sáng nhưng 
không phân biệt được hình ảnh. 

MẤT GIẢ mắt nhân tạo, được dùng để lắp vào túi kết mạc 
của hốc mắt ở bênh nhân bị teo nhãn cầu, khoét nhãn cầu vị 
bệnh tât hoặc chấn thương, nhằm phục hồi thẩm mĩ. MG được 
chế tạo tử nguyên liệu: thuỷ tính, sứ, pha \ê tráng men hoặc nhựa 
tổng hợp. Có MG đón và MG kép. TUỳ tình trạng của túi kết 
mạc mà bác sĩ chỉ định dùng Loại MG phù hợp. Yêu cầu đối với 


MÄT BẰNG THI CÔNG M 


MG: không gây phản ứng xấu ở hốc mát; thoải mái cho người 
dùng, đạt yêu cầu về thầm mĩ (giống mắt còn lại). 

MẮT GIỮA đón vì thụ cảm ánh sáng đơn giàn nằm giữa định 
đầu của một số loài giáp xác (như bọ mắt chột CWcf2nv). Một số loài 
côn trùng có MG bến cạnh đôi mắt kép như châu chấu Thần lăn 
Šphenodon ö Ni 7ilân còn có mắt giữa (mặt thú ba) hoài đông. 

MẮT HỘT bệnh viêm kết - giác mạc lây lan, mạn tính ở mất 
người do Chiamydia trachomatis gAy ra. Biểu hiện lầm sàng chính: 
thâm lậu hột, nhú gai trén kết mac, màng máu, nhiều khi có kèm 
theo hôi trên giác mạc và thường kết thúc bằng sẹo MH xuất 
hiện ở trẻ em I - 2 tuổi, lây lan qua đð dùng chung (khăn mặt, 
chậu rửa mãt) và vât truyền bênh (ruồi) Phòng bênh MIT bằng 
cách cải thiện vệ sinh môi trưởng sống, điệt ruồi truyền bênh. 


[Điều trị bằng thuốc sát khuẩn, chống bội nhiễm vị khuân và 
thuốc mở tetracyclinc 12 đặc hiệu chống ( Ôhl2nydia trachowiaIts; 
ngày tra I - 2 lần. ít nhất trong 3 - 6 tháng. 
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MÁT KEP loại mắt do hàng nghìn mắt con hợp tại. Hình ảnh 
thu được là ảnh khảm (ghép). không sắc nét. Nó có khả năng 
phát hiên được các củ động nhö nhất trong phạm vị rông. MK 
thưởng gặp ở côn trùng và giáp xác. X. Mắt con. 

MẮT LÁC x ác. 
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MAT VONG môiip trang trị sử dụng hình quà trầm (canh có 
thể thẳng hoặc cong), làm nền cho những bức chạm khắc nồi 
trong kiến trúc thoi Nguyễn. Hình MV đơn giàn nên thưởng đước 
gai thêm hoa (vd. hoa chanh). 


MẶT một (rong những khái niêm có bàn của hình học, thưởng 
mối M được định nghĩa riêng, tuy từng trưởng hợp cụ thể. Vd. trong 
hình n.x sở cấp, M phẳng là môi khái nêm cơ bản không định nghĩa. 
còn các M quen thuộc khác như mặt của khối đa diên, mặt câu, mặt 
nón, mặt tmụ... môi M có định nghĩa riềng. 

Cö thể định nghĩa M một cách chung và chặt chế dựa trẽn 
các khái niệm tÔpô. Vd. một tập hợp Á trong không gian Oclit 
ba chiều Ñ} gọi là "mặt đơn giản” nếu nó đồng phôi với một hình 
vuông trên M phẳng Rˆ. Một cách giải tích, nếu RỶ và Rˆ được 
trang bị hệ toạ độ Đêcac vuông góc thì M đón giản là tập hợp 
các điểm (x, y,z) G RỶ sao cho x = tí, V),y = g(u, v),z = híu. 
v) với mọi (u, v) € RẺ thoà mãn bất đẳng thức  < u < Il,0< 
v < Ivà(,g, h là các hàm số liên tục một - một tử Rˆ vào R`, 
Vd. M bán cầu là một M đøơn giản, nhưng toàn bô M câu không 
phải là một M đơn giản. Một cách tổng quái. M là một đa tạp 
hai chiều (x. Đa tạp; Đa tạp đại số ). 

MẶT RÀO MÒN bẽ mặt không bằng phẳng thể hiện môi 
thời kì gián đoạn tích tụ trầm tích trong một mặt cát địa chất. 
Trong thởi gian đó, bồn trầm tịch bị nâng lên cao khỏi mặt nước 
và bị các quá trình xàm thực xói mòn làm mãi đi phần địa hình 
đã được nâng cao. (ao nên mội mặt phăng gô ghề, hầu như nằm 
ngang, gọi là MBM. Sau đó nếu bôn trầm tích hạ thấp xuống. 
các lóp trầm tích mới đọng lên trên. MBM là chứng cứ của sự 
gián đoạn trầm tích. Xt. Àf can bằng. 


MẶT BẰNG bản vẽ thể hiện sự sắp xếp trên mặt phẳng nằm 
ngang của một khu công trinh hoặc cấu trúc bên trong của một 
công trình (được thu nhỏ theo một tỉ lệ nào đó, chẳng hạn 1: 100. 
1:1000, ww.) và thường ghi rõ các kích thước cần thiết. 

MẶT HÀNG THỊ CÔNG (cø. tổng mặt bằng thi công), sự hố 
trí các công trình phư trở tạm thỏi, ngắn hạn, chỉ phục vụ cho 
giai đoạn xây dựng trên công triöng: các nhà kho vật liễu xây 
díng, xưởng øia công, nơi chế trộn, bãi vật tiệu và gia công, nhà 
làm việc và nghi ngơi của người xây dựng, đưởng xá, nơi cung cấp 
điện, nước, hơi, w. MBTC được lập theo từng giai đoạn thì công 
dựa trên nguyên tắc đủ phục vụ công việc xây đựng công trình 
chình mà chi phi phải dùng là ít nhất. 
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MẠT BẬC HAI quỹ tích các điểm của không gian afin ba 
chiều có toa độ afin x, y, z thoả mãn một phương trình dạng: 
A\IX? + asaV? + Ayyˆ + 2at23Xy + 22413XZ † 2423V2 + 2Ay¿X + 2A2~V + 
2ax4Z + a¿x4 = 0, với It nhất một trong các hệ số ay (,k = 1.2.3) 
khác không Các MBHI được chia thành 12 đạng khác nhau: mặt 
trụ (etptic thưc và ảo, parabôlic, hypebôlic), mặt nón (thưc và 
ào), elipxôit (thực và ảo), hypebôlôït (một tầng, hai tầng), 
parabôltôit (clptic và hypebðlic), cặp mặt phẳng thực hoặc ảo 
hiên hợp giao nhau, cặp mặt phẳng song song (thực hoặc ảo liên 
hợp), cặp mặt phẳng trùng nhau. Trong không gian xạ ảnh ba 
chiều. MBH là quỹ tích các điểm có toạ độ xạ ảnh (Xị, X2, Xạ, X4) 

Á 


thoả mãn một phương trình dạng Ö ajxx, = Ú, trong đó có It 
IJ—] 
nhất một hê số a„ khác không. 
MẶT BẤT CHỈNH HỢT' mặt tiếp xúc của hai tốp đã (hoặc 
hai phần vị địa tầng) không Lên tuc trong quá trình thành tạo 
(x. Bất chỉnh hợp). MBCH thưởng là nơi xung yếu để bị phá 


vổ trong cấu trúc, có thể chứa một số khoáng sản rắn hoặc 
đầu khi. 


MẶT CẤT !. Khi cần thể hiên bằng hình vẽ cấu tạo bên trong 
của môi vâ( thể nào đó người ta dùng môt hay một số mặt phẳng 
căt qua vật thể đó. Ilinh vẽ thể hiện giao tuyến của vật thê và 
mặt phẳng cẤt qua được gọi là MC. 


2. (cơ), Mặt phẳng dựng qua các trục của dòng dẫn. Nếu qua 
trục dọc sẽ có MC doc, qua trục ngane sẽ có MC ngang; trong 
trưởng hợp cần thiết cũng có thể dựng các MC tạo góc bất kì với 
trục dọc. Cần phân biệt MC vớ: mặt cất ưó! (x. Mặt cắt ước). 


3. (xáy dựng, kiến mú£), Hình vẽ vết cắt của ngôi nhà hay cöng 
trình cùng các bộ phận của chúng trẽn mặt phẳng cắt quy ưóc 
(nếu MC nằm ngang. ta có mặt bằng của công trinh). 

MẶT CẮT CHUẨN I. Mặt cả! được chọn vẽ thể hiện cấu trúc 
địa chất tướng đối đầy đủ, có tính đại diện cho một khu vực hoặc 
vùng nghiên cứu. MCC xem như là tải liệu cơ sở đề đối sánh 
trong nghiên cứu địa chất hoäc đo vẽ địa chất. 


2. Mặt cắt địa chất đặc trưng nhất cho một phân vị địa tầng 
được nhà địa chất mô tả và chọn làm chuẩn khi xác lập phân vị 
địa tầng đó, dùng để so sánh với các trầm tích cùng tuổi ở các 
vùng lân cận. Thưởng một MCC phải đạt các yêu cầu: dễ đi đến 
để khảo sát, đầy đủ nhất về mặt khối lượng địa tàng của phân vị 
địa tàng được xác lập, chứa nhiều hoá thạch giúp định tuổi trầm 
tích, có ranh giới dưới và trên rõ ràng. X. Mặ/ cắt địa chất. 


MẶT CẮT ĐỊA CHẤT (cg. tát cất địa chất), mặt phẳng già 
thiết cất qua một điểm lô địa chất hoăc một vìng, theo một 
phương nhất định thưởng chọn thẳng góc với thế nầm các đá. 
Trên mặt phẳng đó thể hiện các lóp đất đá có thành phần vật 
chất. bề dày khác nhau. Tỉ Lệ của MCDC tương ứng với tỉ lệ của 
bản đồ địa chất của vùng, tỉ lệ càng lớn, MCDC cảng chỉ tiết. 
MCDĐC giúp ta hiểu cấu trúc địa chất của vùng nghiên cứu. Khi 
xây dựng các công trình kiến trúc, cầu cống, phải khoan nhiều 
hô tói độ sâu cần thiết để xác định thành phần đất đá, bề đày 
và tính chất của chúng bên dưới công trình, từ đó lập nên MCDC 
công trình. MCDC là tài liêu cơ sở để đề ra các biện pháp đảm 
bảo sụ bền vững của công trình. 

MẶT CẮT ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN mặt cắt địa chất trên 
đó thể hiện đất đá có độ chứa nước khác nhau, bề mặt tự do của 
nước ngầm và bề mặt áp lực của nước actêz1, mực nước trong 
các LÊ khoan, trong các giếng và những tài liệu địa chất thuỷ văn 
khác. MCDCTV có thể vẽ ð phần dưới bản đồ địa chất thuỷ văn 
(đốt với các bản đồ địa chất thuỷ văn tỉ tý lón). 

MẶT CẮT KÊNH LỢI NHẤT VỀ THUỶ LỰC mặt cát 
kênh có kích thước nhỏ nhất nhưng có thể dẫn qua được một 
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(ưu tượng cho trước, khi đô dốc đáy kênh và độ nhảm không đôi. 
Với điện tích mặt cẮt không đôi, MCK].NVTI. là mặt cắt có bán 
kinh thuỷ (ưc R tồn nhất (hoặc chu vì ướt nhỏ nhất). MCKI.NVTT, 
của kênh hở là hình nửa vòng tròn. 


MẶT CẮT ƯỚT (cg. mặt ướt). mặt cắt thẳng góc với tất cả 
các đưởng dòng. MCUƯ có thể là phẳng khi các đường dòng là 
những đưởng thẳng song song và có thể là cong khi các đường 
đồng không Song song. 

MẶT CẦU quỹ tịch các điểm trong không gian Ởclit có khoảng 
cách tới một điểm cổ định O bằng một số dương r cho trước 
Diễm O gọi là tâm, r là bán kính của MC. Trong hê toa đô Đêcac 
vuông góc, phương trình của MC có dạng 


(x-a) + (y- bỳ +-c} =r 
trong đó a, b, c là (toạ độ của lâm OÓ. Diện tích của MC được 
tính theo công thúc § = 4zrẺ. 


: 4 
Thê tích của khối cầu tướng úng bằng V = ¬ 7T), 


MẠT CHỦ QUAN CỦA TỘI PHẠM trạng thải tâm li của 
người phạm tộa đối với hành vị nguy hiểm cho xã hội và hậu quả 
do hành vi đó gây ra. Những dấu hiệu cd bản của MCOCTE: lối, 
động cơ và mục đích phạm tội. Lỗi là dấu hiêu cơ bản nhất của 
MCQCTP và biểu hiện dưới hai hình thức: lỗi cö ý va lỗi vô ý. 
Động cơ là nhân tố tâm lí bên trong (thúc đầy người phạm tội thục 
hiện tội phạm. Mục địch phạm tội là khuynh hướng, là cái đích mà 
người phạm tội mong muốn đạt được. MCQC TP là một trong bốn 
yếu tố bất buộc của cấu thành tội phạm. 

MẠT CÔN dược tạo bồi một đưỡng thắng khi quay quanh 
môt đường thẳng khác, hai đường thẳng này khöng song song 
nhưng cùng nằm trên một mặt phẳng. MC thường được đùng 
làm mặt lắp ghép trong mối ghép tĩnh hoặc động của các chì tiết 
cơ khí. Mối ghép bằng MC sẽ không có khe hò và độ đồng tâm 
cao. Mối ghép tính MC thường có góc côn nhỏ va dùng đề cố 
định chuôi mũi khoan, mũi đoa, mũi khoét... vào trục mang dao. 
Nhỏ ma sát lớn trên bề MC lắp ghép, nên động Lực từ trục mang 
dao được truyền tối lưỡi cắt. Mối ghép động bằng MC thường 
được dùng cho các Ổ trượt cỏ yêu cầu điều chỉnh khe hở lắp ghép 
bằng cách điều chỉnh vị trí của một trong hai chỉ tiết theo chiều 
trục. Độ côn của các MC lắp ghép đã được tiêu chuẩn hoá. 

MẶT ĐĂNG ÁP mặt có áp suất thuỷ tính tai mọi điềm bằng 
nhau. Tính chất của MA: hat MDA khác nhau không thẻ cắt 
nhau, lực khối tác dụng lên MDA thẳng góc với mặt này. 


MẶT ĐĂNG THẾ XẾI trưởng tực có thế U(x, y, z). MDT la 
mặt có thế năng tại mọi điểm bằng nhau. túc là UJ(x, y, 2) = 
const. Qua môi điểm của trưởng chì có một MDT vuông góc với 
lực F` ở điểm ấy:Ï` = grad U. Với chất lỏng đứng cân bằng trong 
trọng trường thì MT cũng là mặt đẳng áp. 

MẶT ĐEN một kiểu hoá trang mặt trong sân khấu tuồng 
truyền thống, dùng màu đen là chủ yếu, có pha màu trắng, nét 
về rằn r, chỉ tính cách nhàn vật chính trực, nóng này. Vd. nhân 
vật Rao Công, Trịnh Ân, ww. 

MẶT ĐINH ỐC mặt tạo bởi mội đường thẳng Ì quay với vân 
tốc đều xung quanh một trục ID mà nó cắt dưới một góc không 
đồi, đồng thời tịnh tiến vói vận tốc đều dọc theo D. Nếu góc này 
vuông thì MÔ gọi là thẳng và phương trình tham số của nó có 
dạng X = /4COS¿L, ÿ — /SH1@t, Z = kt 
trong đó ø là tốc độ quay, k là tốc độ tịnh tiến, còn # và t là hai 
tham số thực với „ > 0,-œ < t bà œ, 

Khủ ¿ và t đi, ta có: y = XI8 TC 


MẶT ĐỎ lối hoá trang bồi trong sân khấu tuồng truyền 
thống. Nền mặt là màu đỏ, thưởng chí tính cách bộc trưc, trung 


nghĩa của nhân vật. Màu đỏ đậm hay nhạt chỉ mức độ của tính 
cách bộc trực, nóng này. Vd, mặt vai Quan Công màu đỏ rực chi 
tinh cách rất nóng này , mặt vai Dồng Kim lân màu đỏ nhạt hơn 
chí tinh cách bóc trực, nhiều mưu trí. 


MẶT ĐỐI LẬP một trong hai mặt của mâu thuẫn biên chúng 
nói lên mối quan hề bài trử nhau, phủ định nhau của các sự vật, 
hoäc các mặt, các khuynh hướng, các lực tưởng bên trORE sự VẬI. 
Các MIL trong tư đuy là các khái niệm phủ định nhau như "có 
màu” và "không màu”, "hạnh phúc" và "bất hạnh”, "vô sàn" và "hữu 
sản”. "chân lí” và "sai ầm"... Các khái niêm phủ định nhau không 
thể tồn tại tách rởi nhau. vì chỉ trong sự so sánh với nhau chúng 
mồi có ý nghĩa. 

MẶT ĐỨNG: hình chiếu lên mặt phẳng đứng quy ưóc của 
ngôi nhà hoặc công trình. Phân biệt mặt đứng chính (hình chiếu 
rmnă( trước) và mãi đứng hên (hình chiếu mặt cạnh) 

MẶT FECMI măt đẳng năng lượng trong không gian chuẩn 
xung lượng D của các điện tử dẫn ứng với giá tri năng lượng Fecmi 
tp Ổ nhiệt độ không tuyệt đối, năng lướng Fecm: ey của điện 
tử là giá trị năng lượng tồn nhất mà điện tử có thể có. Nếu sự 
phụ thuộc về năng lượng của điện tử vào chuẩn xung lượng của 
nó được biểu diến bằng hàm z(p) thì ME được biểu thị bằng 
phương trình F(p) = £ự. 

Nhiều tính chất quan trong của kim loại (nhiệt dung, độ dẫn 
điên, đô từ thâm, vv.) được xác định chủ yếu bởi các điện tử có chuẩn 
xung lượng gân MI+ vì thế ME là một khái niềm rất quan trọng trong 
u thuyết kim loại. Dược goi theo tên của nhà vẤt lí học Fecmi (b. 
[-erm)). 

MẶT HÀNG boái hàng e thể của một nhóm hàng và được 
thể hiên qua màu sắc, kiểu cố, quy cách. kích thước, mùi vị, đô 
bên, độ cứng. dai, mềm, dẻo, mĩ quan, vv. Trong híu thông hàng 
hoá, mỗi MH giải quyết một nhu cầu tiêu dùng cụ thể nhất định. 
Với sự tiến bộ của khoa học - Kĩ thuật, MH ngày càng phong 
phú và đa dạng. Dê tiên cho việc nghiên cứu cấu thành hàng hoá 
và quan hệ kinh doanh cần phải xây đựng bảng danh mục hàng 
hoá. Theo công dung kinh tế của hàng hoá. bảng danh mục này 
được phân thành ngành hàng, nhóm hàng và MH. Vd. theo công 
dụng kinh tế, toàn bộ hàng tiêu dùng trong xã hội được phân 
thành hai ngành hàng: ngành hàng thực phẩm và ngành hàng phi 
thực phâm. Môi ngành lại được chia thanh nhóm, chẳng hạn 
ngành hàng thực phẩm có các nhóm hàng: hàng lương thực, hàng 
nông sản, hàng thực phầm công nghệ, hàng thuỷ sản, w. Trong 
nhóm lương thực có các MH như gao, bột mi, ngó, đậu, đô, w. 
Việc phần loại hãng hoá theo MH có ý nghĩa quan trọng trong 
việc tổ chức sản xuất - kinh doanh. 
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MẠT KILA TRIỂN mặt đẳng cự với một phần mặt phẳng, 
tức là bằng một phép uốn, nó có thê biến thành một phần của 
mất phẳng. Các MKT bao gồm các mặt trụ, mặt nón và các mặt 
tạo nên bởi tất cà các tiếp tuyến của một đường cong ghềnh. 

MẶT KHÁCH QUAN CỦA TỘI PHẠM tổng họp tất cả những 
dấu hiệu được biêu hiện ra bên ngoài của tội phạm và được quy định 
trong điều luậi. Dó là hành vì nguy hiểm cho xã hội được thực hiện 
bằng hành động hoặc không hành động; hận quả đo hành vì đó gây 
ra; mối quan hệ nhân quả giữa hành vị và hậu quà; những dấu hiệu 
khác như phương pháp, thủ đoạn, phiöng tiện thực hiện tội phạm và 
thởi gian, hoàn cảnh, địa điểm xảy ra tội phạm. MKQCTP là một 
trong bốn yếu tô bắt buộc của cấu thành tội phạm. 

MẶT KIẾN TRÚC bề mặt địa chất (vd. mái hoặc trụ một 
via) được chọn để vẽ trên bản đồ kiến trúc địa chất. 

MẶT LĂNG TRỤ mặt tạo bời một đường thẳng chuyển động 
trong không gian, sao cho đường thẳng đó luôn luôn song song 
với chính nó và tựa trên một đưởng gấp khúc đơn phẳng khép 
kín, không nằm trong cùng mội mặt phẳng với đường thẳng, 


MAÄTNA M 


[Dường thẳng gọi là đường sinh, đường gấp khúc là đường tựa 
của ML1T. 

MẬT LƯỠI CÀY lối hoá trang mặt cho loại vai bị chết yêu 
trong sân khấu tuồng truyền thống. Nhân dân trước đây quan niêm 
MLC là mắt "đoàn hậu”, do đó cớ lối hoá trang này. Vd. vai Mao 
Ất (rong vỏ "Sơn Hậu" bị Đông Kìm [ An giết chết đề tránh LỘ Việc 
đem thứ phi đi trốn, mặt Mao Ất vẽ thành hình Iiổi cày bằng phấn 
mốc, có điểm đỏ ở hai bên má và hai lô mũi, đồng thới chân mày 
vẽ cụt nhì chối cùn đề mô tà tỉnh cách đê tiện. 

MẶT MỐC lối hoá trang mặt trong sàn khấu tuông truyên 
thống. Nền mặt màu trắng mốc, trắng bân đề chỉ tính cách gian 
ninh của nhân vật phản diện. Vd. vai thái su gian nịnh trong triều 
bao gid cũng có MM, râu thưa còi cọc, hoặc vai tuồng lác (tướng 
nhỏ) bất tài. nhu nhược như [ôi Phong, Lôi Nhược trong vỏ “Sơn 
Hậu", Cát Thương Dõng trong vỏ “Đào Phi Phụng" có MM, hai 
bên má và sống mũi có điểm các chấm hông rải rác. 

MẶT MÒHÔ mặt ranh giói giữa vỏ Trái Đất và manti do nhà 
nghiên cứu động đất người Crôatia Môhôrôvichich (A. 
Mohorovicfc; cø MôhôrôÔvixi) phát hiện năm 1909. “Tốc độ truyền 
sóng dọc qua mãi đó tăng đột ngột từ 6,7 - 7,ó Lên 7,9 - 8.2 km/s. 
còn mẠt độ khối tăng từ 2,9 - 3.0 tới 3,1 - 3,5 g/cm” . XI. Trái Đất. 

MẶT MÓT PHÍA, MẶT HAI PHÍA Có thẻ định nghĩa một 
cách trực quan khái nệm này như sau: giả sử tại lân cận eiìa môi 
điểm của môt mặt có thẻ xác đỉnh hai phía của nó tựa như hai phía 
của một tờ giấy, khi đó nếu một con kiến bò trên mặt đó có thể 
bò tư phía bên này của mặt tại một điểm bất kì sang phia bên kia 
của mặt cũng tại điểm đó mà không phải bò qua bở của mặt (nếu 
mặt có bở) và cũng không phải "đục xuyên qua" mặt (nếu mặt 
không có bở) thi mặt đã cho được goi là mặt một phĩa. 

Trướng hợp ngược lại, ta gọi đó là mặt hai pha. Vd. lá Mobiut 
(Mobius) là mặt một phía (x Mơbiứ A4. FƑ.); mặt cầu, mặt trụ, 
mặt của khối đa điện là các mái hai phía. Chai Klaínd (A. Kiein 
bottke) là mặt một phía không có bở. 


MẶT MỨC MM của một hàm số với ba biến số u(x, y, 2) là 
tập hợp tất cả các điểm mà toa độ Dêcac x, y, z của chúng thoả 
mãn phương trình u(X. y, z) = c, trong đỏ c là hằng số. Các giá 
trị khác nhau của c ứng với các MM khác nhau. Các MM khác 
nhau không cắt nhau. Tại mối điểm của MM, građien của ham 
số u tức là vectØ 
0u ởu ởu 
ôx ` 0y `ữz 
cùng hướng vói pháp tuyến của MM tại điêm đó. 

MẶT MỰC CHUẨN CỦA BIỂN mặt nuóc biển và đại dương 
thế giới. Nếu nước đại dương đồng nhất và yên lặng hoàn toàn 
thì mặt đại dương trùng với mặt phẳng vuông góc với hướng trọng 
híc, gọi là mặt nước hay mặt đẳng thế. 

MẶT NẠ mặt già, đeo để che giấu mặt thật. MN là vật liêu bằng 
hàng dệt hoặc nhung, da, giấy, gỗ, mo nang... đê đeo ở mặt nhằm 
phục vụ nghi lễ tồn giáo, giữ kín hình tích hoặc để deo trong các đỊp: 
vũ hội hoá (rang, cacnavan; biều điễn nghệ thuật sân khấu, múa, âm 
nhạc; làm đồ chơi cho trẻ em, đặc biệt thiếu nhí Việt Nam đeo trong 
địp tết Trung thu. Đơn giản, chỉ che vùng mắit, công phu hơn là che 
cả mát, đầu và được khắc hoạ, vẽ nhiều hình mặt người, động vật, 
màu sắc phong phú. MN thường được khoét thủng mất để người đeo 
nhìn qua được. Có loại khoét thủng cả miệng. Thời cổ đại, MN được 
sử dụng thay cho hoá trang. Tí thế kỉ 2 tCn., ö La Mã đã thông dụng 
MN bà kịch, hài kịch. Ngươi Hi Lạp có hón 60 loại MN khác nhau. 
Nghệ sĩ hát rong người Nga đeo MN đi hát các nơi. Sân khấu ItaLia. 
Nhật dân, Ấn D@, Inđôn@xia, Cămpuchia... đều có những loại MN 
độc đáo. Ở Việt Nam, tục truyền MN được đeo trong điệu múa bát 
Xuân Phả từ thời nhà Dinh (968 - 980). 
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MẶT NA PHÒNG ĐỘC dung cụ đề bảo vệ ceø quan hô hấp, 
mắt. miệng và da mặt khỏi bị chất độc, chất phóng xạ và chất 
sinh học (Vi, ví trùng, vv.). Bao gồm mắt trùm, ống nối bằng 
cao su. hộp Loc độc (MNPĐ kiểu lọc) hoặc bình dướng khí 
(MNPD kiêu cách li). {rong hộp lọc độc có tầng loc khói bằng 
giấy xốp để lọc khói, bụi đất, buí phóng xạ, vì trùng... tầng hấp 
phụ hoá học tâm dung dịch kiềm hoặc các muôi hay oxi kim 
Loại, có khả năng phân ứng hoặc tăng cưởng phản ứng khủ độc; 
tầng than hoạt tính để hấp phụ chất độc. 


MẠẶT NGUYỆT môïip trang trí vòng tròn có hình mây, hình 
ngọn lửa bao quanh đặt trên nóc ở điểm giữa của toa nhà trong 
kiến trúc truyền thông Thường có rồng uốn khúc chầu hai bên 
(tướng long châu nguyêt). MN côn khắc trên bia đã, đôi khi biến 
thể thành hình bát quái hay hoa mẫu đơn. 

MẶT NÓN mặt tạo hỏi đưỡng thẳng I chuyền động trong 
không gian tựa trên mội đương conp phẳng L cho trước và (uôn 
luôn đi qua một điểm S cố định không nằm trong cùng một mặt 
phẳng với L. Đường thăng l gọi là đường sinh, S goi là đình, cờn 
L_ goi là đường tựa của MN. Nếu L là một đường cong bậc hai, 
ta có MN bậc hai. Trong trưởng hợp riêng, nếu L là đường tròn 
tAm O và S nằm trên đường thẳng đi qua O trực giao với mặt 
phẳng chứa |. thì ta có MN tròn xoay. 

MẠẶT PHĂNG một trong nhũng khái niêm cơ bản của hình 
học. Cũng như khái niêm điểm và đương thẳng, MP được thừa 
nhận nhu một khái niệm cơ bản đề xây dựng món hình học, không 
định nghĩa. Mặt nước hà đứng yên cho mội hình ảnh trực quan 
của MP. Khái niệm MP có thể xác định một cách gián tiếp, vd. 
ba điểm khóng thẳng hàng xác định một MP; hoäc quỹ tích các 
điểm trong không gian cách đều hai điểm cho trước là một MP. 
Trong hình học giải tích, MP được định nghĩa là tập hợp tất cả 
các điểm trong không gian ma toạ độ Dêcac x, y, z của chúng 
thoa mãn mội phương trình có đạng ax + by + c7 + d = 0, trong 
đó a, b. c, đ là các hãng số sao cho a, b, c không đồng thời bằng 0. 


MẶT PHẲNG ĐỊNH HƯỚNG: mặt phẳng mà xung quanh 
mốt điểm đều chọn một chiều quay cố định (chung cho mợi 
điểm) làm hướng đương và chiều ngược tại làm hướng âm. Thường 
hay chọn chiều ngược với chiều kim đồng hồ lâm hướng dương. 


MẶT PHẲNG MẶT TIẾP MPMT với mội đương cong phềnh 
tại một điểm M của đường cong là giới hạn (nếu có) của mặt 
phẳng biến thiên đi qua ba điểm M, A,B, (A, B là hai điểm bất 
kì nằm trên đường cong) khi A, R tiến đến điểm M. MPMT tại 
điểm M của đưởng cong chứa tiếp tuyến của nớ tại điểm đó. 

MẶT PHÁNG PHÂN GIÁC của một góc nhị điện nủa mặt 
phẳng, giói hạn bởi cạnh của góc nhị điện và chia góc này thành 
hai phần bằng nhau. 

MPPG của một góc nhị diễn là quỹ tích các điêm cách đều hai 
mặt của nó. 

MẠT PHÀNG PHỨC mạặi phẳng với hệ toạ độ Eệcac vuông 
góc Oxy, dùng để biểu diễn tập hợp các số phức: mọi điểm (X, 
ÿ) của mặt phẳng đồng nhất với số phức z = x + ¡y. Truc hoành 
ÓOx trên MPP gọi là trục thực; trục tung Oy gọi là trục ảo. Có 
thể đặt tướng ứng một - một các điểm của MPP với các điểm của 
mặt cầu trong không gian với hệ toạ độ Í)êcac vuông góc Oxy;, có 
bản kính hằng 1 và tâm tại điểm M (0, 0, I), thông qua phép chiếu 
nổi được xác định như sau: mọi điểm z của MPP tứong ứng với 
điểm cắt của tia nồi 2 với "cực bắc" P (0, 0, 2) của hình cầu. Khi 
đó, người ta coi điểm P ứng với điểm vô tận z = œ. MPP có bồ 
sung thêm điểm z = œ. gọi là MPP mò rộng. Cách biểu diễn 
MPP thông qua phép chiếu nô: lên mặt cầu như trên do nhà toán 
học Đúc Riman (B. Ricmann), đưa ra. Khi đó, mặt cầu trén đây 
goì là mật cầu Riman. 


MẶT PHẲNG PHỨC MỞ RỘNG x. Mặt phẳng phức. 
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MẶT PHĂNG QUY CHIẾU mặt phẳng ngang dùng làm môc 
để đo độ cao hoặc độ sâu. 

MẶT PHẰNG TIẾP XÚC Cho S là môt mặt trong không 
gian Ơctit 3 chiều RỶ và Mu là một điểm của S. Mặt phẳng P đi 
qua M, gọi là MPTX với S tai M¿„ nếu với mọi điểm biến thiên 
M trên S tiến dần đến Mu, khoảng cách tù M đến P la một đại 
lượng vô cùng bé so với khoảng cách MMẠ. MP1X tai điểm Mẹ 
của mặt S chứa tiếp tuyến tai M,„, của mọi đường cong năm trong 
Š và đi qua M,. 

Trong trường hợp riêng, nếu mặt S được cho bởi phương trình 

f(x,y,7z) = 
vỏi í là hàm sð khả vi tại điểm Mụ„, = (Xạ, Yạ, 72) € S và điểm 
Mạ không phải là điểm kì dị của Š (tức là grad †(M,„) # 0) thị 
phương trình của MPTX với mặt S tại M, có dạng: 


0Í 


0Ê 0[{ 
ðx (Mẹ) (x - Xo) ay (M,) (y -ye) F5 (M,) (7-72) = 0 


MẶT PHẲNG TRỰC ĐẠC MPTD tại một điểm A của một 
đường cong ghềnh là mặt phẳng tạo bởi tiếp tuyến vã đưỡng 
thẳng vuông gó Š Á với mặt phẳng mật thếp. 

MẶT PHẲNG TỰA MPT của mội tập hợp M trong không 
gian tại một điểm A của M là mặt phẳng di qua A sao cho tâp 
hợp M nằm hoàn toàn trong một nửa không gian xác định bởi 
mặt phẳng đó. Vd. mọi mặt phẳng tiếp xúc với một mặt cầu đều 
là MP của mặt cầu; mặt phẳng chứa một mặt của một hình lập 
phương là MPT của hình lập phương. Tại môi diễm biên của một 
tập hợp lồi bất kì đều có ít nhất một MPT, 

MẶT PHẲNG XẠ ẢNH mặt phẳng Ótclt, trong đó môi đường 
thẳng đươc bô sung thêm một điểm xa Vô tận, đông thơi tất cả 
các điểm xa vô tận đó tạo thành một đưởng thẳng goi là đưởng 
thẳng xa vô tận. Một chừm các đường thẳng song §ong có chung 
một điểm xa vô tận; hai đường thẳng không song song có hai 
điểm xa vô tận khác nhau. Trong MPXA, hai đường thẳng hất 
kì hoặc trùng nhau hoặc cắt nhau tại một điểm. Ta có thể thiết 
(Ap một song ánh gia một MPXA và một bó tất cà các điởng 
thăng đi qua một điểm cổ định trong không gian (gọi là tAm của 
bó): mối điêm của MPXA ứng với một đường thẳng của bó vã 
một đường thắng của MPXA ứng với một mặt phẳng đi qua tâm 
của bó. Song ánh này tạo nhiều thuận tợi cho việc nghiên cúu 
MPXA. MPXA có thể định nghĩa giải tích như là tập hợp tất cả 
các bộ ba số thưc không đông thời bằng không. trong đó hai bộ 
ba được coi là đồng nhất nếu chúng tỉ \ệ với nhau. 


MẶT PHIẾN một kiểu hoá trang mặt trong sân khấu tuôồng 
truyền thống, dùng màu đỏ đậm, hai má đỏ, trần đỏ, vòng tròn 
quanh mắt cũng màu đỏ, thường chỉ tính cách của loai nhân VẬt 
tướng đi xâm chiếm nước khác. Vd. nhân vật Ìa Hải trong vỏ 
tuồng "Hình Tây”. 

MẶT SAN BẰNG bề mặt địa hình, hình thành do tác dụng 
ngoại sinh tác động đối lập vói kết quả của (ác dụng nộ: sinh, tức 
là thê hiện hiện tượng san bằng những phần địa hình đương tao 
nên bỏi những tực nội sinh và do những lực ngoại sinh tác dụng 
vào vỏ Trái Đất. Như vậy, MSB là kết quả của hai tác đụng chinh: 
bào mòn và tích tụ. Sư bào mòn xảy ra ö những chỗ có địa hinh 
nhỏ cao như núi, đồi, còn sị tích tụ diễn ra ð những bồn trũng (x. 
Mặt bào màn). Vú. cao nguyên Bào Lộc là một MSH cổ. 

MẶT SÓNG quý tích các điểm mà sóng từ một nguồn truyền 
tối sau cùng một thởi gìan. Tại mọt điểm trên MS, dao động đều 
cùng pha. Trong môi trường đồng chất và đẳng tióng, MS là 
mắt cầu, ở xa nguồn có thể coi là mặt phẳng. Tia sóng vuông góc 
với MS. 


MẶT TRÂẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VIÉTNAM M 





MẶT TẦNG trong khai thác mỏ Là mặt phẳng nằm ngang 
hoặc hơi nghiêng, giới hạn các tầng theo chiều cao. Mặt chân tầng 
của tầng trên là mặt nóc tầng của tầng dưới. MT của tầng công 
tác, trên đó có các thiết bị, máy móc làm việc, gọi Là mặt tầng cóng 
lác. MT` công tác phải đủ rộng để các thiết bị, máy móc làm việc 
được an toàn và có năng suất. MT của các tầng phì công tác dùng 
đề nâng cao sự ồn định của bò mỏ và ngăn đất đá ca các tầng 
trên rdi xuống các tầng công tác ở đưới hoặc xuống moong (đai vệ 
sinh - phòng hô) và dùng đề bố trí các đường vận chuyên nốt các 
MT công tác với hào chính (đa: vận chuyên). 

MẶT THOÁNG mạặi tiếp giáp giữa chất lỏng và chất khi. 
Irong trưởng hợp chất lóng và chất khí đều đứng yên, các phần 
tủ bề mắt của M'T tuôn vuông góc với tổng các túc tác dụng lên 
nó. Khi Lực tác dụng chỉ là trọng lực thì MT là mặt phẳng nằm 
ngang, trứ ở chỗ tiếp xúc với thành cứng. Còn ở trạng thái không 
có trọng lượng thì MT là mặt cầu do tác dụng của lực căng bê 
mặt. Vd. MÌ của nước (hay mặt nước tự do) là mặt tiếp xúc giữa 
nước và không khí, áp suất trên MT bằng áp suất không khí tại 
nơi đang xét. 

MẶT TIẾP XÚC bè măt giáp nhau giữa ha: thể địa chất, giữa 
hai phân vị địa tầng kế tiếp nhau. Nó có thể là một mặt chỉnh hợp 
hoặc bất chỉnh hợp, cũng có thể (là một mặt đút BÃY. 


MẶT TIỂU CỰ (cg. măt tiêu), mặt chứa các tiêu cự của hê 
quang học ứng với các độ nghiêng khác nhau của chùm sáng đi 
qua hê. Trong hề quang học lí tưởng (không có quang sai), mặt 
phẳng tiêu cụ chính là MTC. 


MẶT TRĂNG ve tính của Trái Dất, chuyển đông quanh Trái 
Đất theo quỷ đạo elip với khoảng cách trung bình 384 nghìn 
kilômet, chu kì 27,32 ngày. Là thiên thể nguội, hình cầu, bán kính 
1 737 km. Do chu kì tí quay đúng bằng chu kì chuyển động quanh 
Trái Đất. nên MT tuôn hướng một nửa mặt nhất định về Trái Dất. 
Có khối lưộng nhỏ ơn của Trái Đất khoảng 81 lần, gia tốc trọng 
trưởng nhỏ hơn của Trái lĐất khoảng 6 lần, vận tốc vũ trụ cấp Ì 
là 1,7 km/s, cấp lì: 2,4 km/s. Trên MT không có khí quyền, không 
có nước lô thiên, tức là khãng có mưa gió gãy hiện tượng xói mòn, 
xâm thực. Một ngày đêm MT dài bằng 29,53 ngày đêm trên Trái 
Dất. Nhiệt độ biến thiên từ 130ĐC (giữa trưa) xuống - 170°C (giữa 
đêm). [Địa hình rất phức tạp, có nhiều vùng trũng rộng, núi cao 
và đặc bit có nhiều hố hình phêu tròn, là hình ảnh những miệng 
núi tủa đã tất hoặc di tích của thiên thach va vào bề mặt MT. 


Ngày 7.10.1959, trạm tự động của Liên Xô đã chụp ảnh được 
mặt khuất của MĨT; Liên Xô đã đưa xe tự hành Lunôkhôi 
(Lunokhod) lên khảo sát MT. Ngày 21.7.1969, 2 nhà du hành vũ 
trụ Hoa Ki Amxtrông (N. À. Amstrong) và Andđrin (E. Aldrin) 
đã đặt chân lên MT. Những kết quả nghiên cứu cho biết thành 
phần cấu tạo MT tương tư Trái DẤt, tuôi các khoáng chất vào có 
4 - 5 tỉ năm, tức là cùng tuôi với Trái Đất. 

MẶT TRĂNG lối hoá trang mặt trong sân khấu tuồng truyền 
thống. Nền mặt màu trắng thưởng chỉ tính cách hiền Lành, thư sinh, 
nhưng nếu vẽ thêm các đưởng nét khác thì tính cách có khi npược 
lại. Va. vaì [ã Bố mặt trắng, nhưng đuôi lông mày xếch ngược lên, 
hai bên má thoa đỏ thâm lại thẻ hiện tính cách tàn bạo. 


MẶT TRẬN BÁO CHÍ DÂN CHỦ một hình thúc tập hợp 
những người làm báo, kể cà người Việt và người nước ngoài ở 
Việt Nam, trong thời kì phong trào dân chủ (1936 - 39) đướ: sự 
lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương. Là một bộ phận của 
Mặt trận Dân chủ Đông Dương đấu tranh đòi tự do dân chủ, tự 
do báo chí, cải thiện đời sống và bảo vệ hoà bình, chống phàn 
động, thực dân, phát xỉt và chiến tranh xâm Lược. WTBRCDC được 
bắt đầu xây dựng từ cuộc vận động Đại hội Dông Dương 1.1936, 
đến 1.1937 mói hình thành. Khí Chiến tranh thế giói ÏÏ bùng nô 
thì ngửng hoạt động. 


MẶT TRẬN BÌNH DÂN PHẤP tiên mính chính trị của các 
lực lượng cánh tả Pháp (Đảng Xã hội, Đẳng Công sản và các 
chính đảng, tổ chức chính tri khác) trong thời kì ¡935 - 38. Thành 
lập 17.6.1935. Chủ trương chống phát xít; đòi quyền lợi chính trị. 
kinh tế cho đồng đảo quần chúng; thì hành chính sách đôi ngoại 
hoà bình và cải thiện đơi sống kinh tế, chính tn cho "các dân tộc 
hải ngoại" (thuộc địa Pháp). Thắng lợi trong cuộc bầu củ Quôe 
hội Pháp tháng 5.1936 (386/610 ghế). Ngày 4.6.1936, lậo chính 
phủ do Blum (I. Bìum) đứng đầu. Dã thị hành môi số chính 
sách đổi nội và đối ngoại tiến bộ, nhưng không kiên quyết và 
Iriệt để trong việc thực hiện cương lĩnh của Mặt trận. Ngày 
21.6.1937, nội các Blum đồ, nội eắc SÓtăng (C. C hautemnps) lên 
thay. Tháng 4.1938, nội các DĐalađiê (1°, Daladier) lên cầm quyền. 
MTBRDP kết thúc. MTRDP có ảnh hưởng tích cưc tói phong trào 
dân chủ Đông Dương thời kì 1936 - 39, 

MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG (tên đầy đủ: Mặt 
trận Thống nhất Dân chủ Đông Dương), hên minh chính trị ở 
Dông Dương thởi ki 1936 - 39, tổ chức liên hiệp tự nguyên rông 
rãi các đảng phái. tầng lớp, tôn giáo, các cá nhân kế cả ngưỡi 
Pháp... ö Đông Dương, chống chế độ phản động thuôc địa, chổng 
phát xít và chiến tranh, đòi thực hiện tự do dân chủ; do [ằng Công 
sản Đông I)ướng chủ trương thành lập. Lúc đầu (1936) co tên là 
Mặt trận Nhân dân Phản để Đông I3ương, được hình thành va 
phát triển theo chương trình 12 điểm cúa Đảng Cộng sản Đông 
Dương: đòi thả tù chính trị, thực hiền ngày làm 8 giò, giảm thuế, 
tăng líơng, tự do lập hội, tự do ngôn luận, vv. Tháng 3.1938, Dảng 
Cộng sản Dông Dương chủ trương đồ: tên thành Mặt trận T hông 
nhất Dân chủ Đông Dương (viết tắt: MTDCĐDD). Mặt trận phát 
triển mạnh nhất trong 2 năm 1937 - 38, với các phong trào Dại 
hội Đông Dương, các cuộc tuyển cử vào nghị viên Trung Kỳ và 
Bắc Kỳ, các cuộc bãi công của công nhàn (đặc biệt là mít tỉnh kỉ 
niêm Quôc tế lao động I.5.1938 tại khu Đấu Xảo, Hà Nội), w 

MTDCĐDD là một hình thíc đặc biệt của mặt trận phản đế 
rông rãi, là một bộ phân của mặt trận dân chủ thế giới chống 
phát xít và chiến tranh những năm 1930. Tồn tai đến 9.1939, khi 
nô ra Chiến tranh thế giới II. 


MẠẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG FARABUNĐÔ 
MACTI (viết tắt: FMLN), mặt trận giải phóng dân tộc mang 
tên Farabunđô Macti (Farabundo Martt) ở En Xanvađo, thành 
lập tháng 10.1980, bao gồm Đảng Cộng sản Xanvadđo và các lực 
lượng cách mạng khác. Dưới sự chỉ đạo của Ran Lãnh đạo thống 
nhất, FMLN đấu tranh đòi dàn chủ hoá đất nước, chống đế quốc, 
đem lại cho nhần dân các quyền lợi cơ bản, đưa đất nước theo 
con đường phát triển. Cơ quan ngôn luận: báo ”Venxérêmôt”. 

MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHỚNG MIỀN NAM VIỆT 
NAM tiên mình chính trị, tổ chức liên hiệp tư nguyên của các 
đảng phái chính trị yêu nước và dân chủ, các đoàn thê nhân dân. 
các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, dân tộc, tôn giáo ở Miền 
Nam Việt Nam, ra đơi 20.12.1960, nhằm chổng chế độ thuộc địa 
trá hình của Hoa Ki và tay sai ở Miền Nam, giải phóng Miền Nam, 
thống nhất đất nưóc, luật sự Nguyễn !iữu Thọ là chú tịch. Mặt 
trân chủ trương: "đoàn kết tất cả các tầng lóp nhân dân, các giai 
cấp, các dân tộc, các đảng phái, các đoản thê, các tồn giáo và thân 
sĩ yêu nước không phân biệt xu hướng chính trị. để đấu tranh lãi 
đồ ách thống trị của đế quốc Mĩ và tập đoàn Ngô Đình Diêm tay 
sai Mi, thực hiền độc lập, đân chủ, hoà hình, trung lập, tiến tới hoà 
bình thống nhất Tô quốc”. 

Mặt trận đã thu hút hón hai mươi đoàn thể, tổ chức chính trị ở 
Miền Nam: Hội Liên hiệp Học sinh Sính viên Giải phóng Miền 
Nam; Giải phóng quân Miền Nam, Hội Chấn hưng Đạo đúc của 
Phật giáo, Hoà Hảo, Nhóm Công thương gia; Hội Lao động Giải 
phóng Miền Nam; Hội Thanh niên Giải phóng Miền Nam; Phong 
trào Dân tộc Tự trị Tây Nguyên, Nhóm những người đấu tranh 
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cho hoà bình, thống nhất, độc lập Tổ quôc Việt Nam, Nhóm 
binh sĩ trò vẽ với nhân dân; Hội nhũng người kháng chiến cũ; 
Đảng Xã hội Cấp tiến Miền Nam; Dảng Dân chủ Miền Nam; 
Hội Văn nghệ Giải phóng Miền Nam; Phái Cao Đài Tiền Thiên, 
liôi các gía đình binh sĩ, Uỷ ban Bảo về Hoà bình thế giới của 
Miền Nam, Uỷ ban Đoản kết Á - Phì của Miền Nam; L2ằng Nhân 
dân Cách mạng Miền Nam, Hôi các Nhà báo yêu nước và I)ân chủ 
Miền Nam, vv. 


Ngày 6.6.1969, trên eở sở hiệp thương giữa MTDTGPMNVN 
và Liên minh các [uc lương Dân tộc, Dân chủ và Hoà bình Miền 
Nam Việt Nam, Hội đồng Cố vấn và Chính phủ Cách mạng lâm 
thỏi Miền Nam Việt Nam đã ra đời. MTDTGPMNVN là tning 
tâm lập hơp và phát huy cao độ tinh thần dân tộc trong mọi 
tầng lóp nhân đân, \à một nhân tố thắng lợi của cuộc Kháng 
chiến chống Mĩ cứu nước. Sau khi miền Nam được hoàn toàn 
giải phóng, 31.1.1977, MTIYTGPMNVN cùng vói [lên mình các 
Lực hbi@ng Dân tốc Dân chú và Hoà bình Miền Nam Việt Nam 
thống nhất với Mặt trân Tổ quốc Việt Nam thành mặt trận chung 
của cà nước là Mặt tràn Tổ quốc Việt Nam. 

MẶT TRẬN ĐỒNG MINH CHỐNG PHÁT XÍT tiên mình 
quân sự - chính trị của các quốc gia nhằm chống lại khối phát 
xí Đức - Ý - Nhật trong Chiến tranh thế giới [I. 

Sau khi Dức tấn công [lên Xõ (6.1941), Liên Xô, Hoa Kì, Anh 
và một số nước khác đã ki kết hiệp ước đồng minh tương trợ như 
Hiệp ưóc đồng minh Xã - Anh (5.1942), Hiệp ước tưởng trợ Xô 
- Hoa Ki (6. 1942). Ngày 1.1.1942, Bản tuyên bố ca 26 nước Liên 
hiệp về hành động chung chống phát xít được kí tại Oasinhtdn. 
Trên thúc tế, MTDMCPX có Š1 nước tham gia, trong đó có Š 
cưỡng quồổc là Iiên Xó, Hoa Kì, Anh, Pháp và Trung Quốc. Mặt 
trận đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc đấu tranh chống phát 
xít, giành thắng lợi cho các lực tượng đân chủ tiến bộ và các phong 
trào giải phóng dân tộc trên thế giới. 

MẶT TRẬN GIẢI PHÓNG DÂN TỘC ANGÔI A (viết tát: 
[FNLA), tổ chức chính trị lúc đầu chú trương chống thực dàn Bồ 
tĐào Nha, giải phóng cho dân tộc Angôla, thành lập năm 1962, 
do Rôhbectó Hônđen (Roberto Holden), một phần tử thân Mi 
cầm đầu. Tháng 1.1975, những người đứng đầu ba tổ chúc chính 
trị ỏ Angôla là Phong trào Nhân dân Giải phóng Angôla (MPI.A), 
MTOGPDTTA và Liền hiệp các Dàn tộc vì Độc lập hoàn toản Angôla 
(UNTTA) đã họp hội nghị với đại biểu Chính phủ Bồ Đào Nha 
ở Pênila (Nam Bà Đào Nha) và kí kết hiệp định, theo đó, Hồ 
Đào Nha sẽ trao trà độc lập cho Angôla vào 11.11.1975, nhưng 
trước đó sẽ tiến hành bầu cử quốc hội, tổng thống vào tháng 
10.1975 và tổ chức nào thu được nhiều phiếu nhất sẽ đứng ra 
thành lập chính phủ. Với sự giúp đố của Nam Phi, các nước đế 
quốc và các lực lượng chống cách mạng khác, MTGPDTA và 
UNITA đã gây ra nội chiến chống MPI.A. Được sư ủng hộ của 
nhân đân, vã sự giúp đố của quân đội tình nguyện Cuba, MPL.À 
đã đánh bại các cuộc tấn công quân sư của MTGPDTA và LNUTA, 
dẫn đến việc thành lẬp nước Cộng hoà Nhân dân Angôla 
11.11.1975. Tư đó đến nay, UNTTA và MTGPDTA được sự giúp 
đồ của Mí câu kết với nhau phát động cuộc nội chiến kéo dài 
chồng lại Cách mạng Angôla. 

MẶT TRẬN GIẢI PHÓNG DÁN TỘC MÔZAMBICH (viết 
tắt FREFIIMO), tổ chức cách mạng trong cuộc đấu tranh chống 
Bà Dào Nha ở Môzămbich. Thành lập 25.6.1962 trên cơ sở hợp 
nhất ba phong trào đãn tộc: liên mính Dàn chủ Dân tộc 
Môzămbịch (UDENAMO), Liên mình Dân tộc Đấu tranh cho 
Môzămbịch độc lập (UNAMI) và Liên minh Dân tộc người Phì ỏ 
Môzămbich (MANU). Ngày 25.9.1964, MTGPDTM phát động 
nhãn dân nồi đậy đấu tranh vũ trang giành độc lập dân tôc. Ngày 
2.9.1974, Bồ Đào Nha buộc phải kí với MTGPDTM Hiệp định 
Luxaka (Lusaka), công nhân độc tập hoàn toàn của Môzămbich. 
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Ngày 25.6.1975, nước Cộng hoà Nhân dân Môzãmbich tuyên bô 
độc lẬp. Đề lãnh đao công cuộc xây dựng chế đô mới, tháng 2. 977. 
đai hội MTGPDTM thông qua cương lĩnh chính trị và chuyên 
thành Đảng Lao đông MIGPIXTM. chính đàng tiền phong của 
giai cấp công nhân và nhân dân lao động Môzãămbich. 

MẶT TRẬN GIẢI PHÓNG DÂN TỘC XANĐINÔ: (vất 
tắt: FSLN), tổ chúc cách mang nhầm tập hợp rông rất các tầng 
lóp nhân dân thành thị và nông thôn, sinh viên, trí thức tiên bô 
và những phần tủ yêu nước khác (trước 1963 goi là Mặt trân Giải 
phóng lân tộc Nicarapoa) trong cuộc đấu tranh chống chế đô 
độc tài Xômôxa (Somoza) ö Nicaragoa. Thành lâp tháng 7.196 I 
Cương tính của MTGPIDTX chủ trương thông qua đấu tranh vũ 
trang giành chính quyền và thiết lập một chế độ xã hôi không cỏ 
bóc lột và nghèo khổ. Từ 1961 đến 7.1979, MIGPIYIX đã lãnh 
đao nhân dân Nicaragoa đấu tranh lât đồ chế độ đôc tai Xômôxa 
và lên nấm chính quyền. lrong cuộc bầu củ Quốc hội tháng 
2.1990, MTGPDTX thất bại và trỏ thành lực lướng đố: lập 

MẶT TRẬN LIÊN HIỆP QUỐC DÂN VIỆT NAM x 
Liên Việt. 

MẶT TRẬN LIÊN VIỆT x. Liên Việt 

MẶT TRẬN NHÂN DÂN THỐNG NHẤT MÃ LAI CHỐNG 
NHẬT ra đời trong thời kì Nhât Bản chiếm đóng Malaixia (1941 
- 45) Gầm các thành phần dân tộc, các Lực lương yêu nước Liến 
bộ Malaixia. Mục tiêu là đấu tranh chống Nhật, giành độc lập 
hoàn toàn, dân chìi và hoà bình. Mặt trận đã thành lập môi tổ 
chc vũ trang mang tên Quân đội Nhãn dân Mã lai (MPA). bịc 
lướng nòng cốt trong cuộc kháng chiến chống Nhât. Sau 1945, 
thực dân Anh trỏ lại thống tr: Malaixiaa đã đàn áp tô chức nảy. 


MẶT TRẬN PHÁN ĐỂ lên minh các chính đâng, các đoàn 
thể nhàn đân, các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp và tầng 
lớp xã hội, các đân tộc và các tôn giáo trong một nước hoặc nhiều 
nước. hành động theo một chương trình chung, chống để quôc 
là kẻ thù chung. 


Ỏ Việt Nam, MTPD có các tên goi và mục tiêu khác nhau 
Giai đoan 1930 - 31, Hội Phản đế đồng minh được (thành lập 
theo chỉ thị của Ban Thường vụ Trung ương Đảng (18.11.1930). 
Hội đoàn kết mọi cá nhân và lưc lượng "oán ghét để quốc Pháp. 
mong muốn quốc gia độc lập". Giai đoạn 1936 - 39, Hôi nghị 
Trung tiöng VI] của Dàng ( ó, 7 - 8.11.1939) đã quyết định thành 
lập Mặt trân Thống nhất I)ần tộc Phản đế Đông Dương (x. MX 
trận Thống nhất Dán tộc Phản để Đông Dương). Chai đoan 1939 
- 45, nhiệm vụ chủ yếu trước mất của cách mạng Viêt Nam là 
đánh đuổi đế quốc xâm lược Pháp - Nhật. giải phóng dân tộc, 
giành chính quyền về tay nhân dân. Hôi nghị TYung ương VII] 
của Dàng (19 - 19 5.1941) chủ trướng Mặt trận Thông nhất Dân 
tộc Phần đế Dông I)ưdng "đổi tên đề phù hợp vỏi tình hình hiên 
tại". Hội nghị đã quyết định thành lấp Mặt trận Viết Nam Tộc 
lập Đồng minh (cg. Mặt trận Viết Minh), theo đề nghị của đồng 
chí Nguyễn Ái Quốc. 

MẠẶT TRÀN PÔLIXARIÔ (Front Potisario), mặt trận giải 
phóng dân tôc của nhân dần Tây Xahara (A. Westcrn Sahara), 
thành lập năm 1973. nhằm xúc tiến cuộc đấu tranh giành độc lập, 
chống thực dân Tây Ban Nha. Năm 19%, tuyên bố thành Lập nước 
Cộng hoa Arập Xarauy dân chủ. Tháng 8.1976, thông qua hiến 
pháp, bầu od quan lãnh đạo nhà nước. Tháng 1.1989, các nhà lãnh 
đạo Mặt trận bất đầu đàm phán với vua Marôc, tìm giài pháp lioa 
bình cho vấn đề Tây Xahara bằng trưng cầu ý dân. Tổng thư kí 
Mặt trân tủ 1Ø76 (đồng thời là chỉ tịch Hội đồng Chỉ huy Cách 
mạng) là Apđetzit (Nga: M. Abd'el'az17). 

MẶT TRẬN THỐNG NIIẤT DÂN TỘC PHÁN ĐỀ ĐÔNG 
DƯƠNG lê chức "tiên hiệp tất cả các dân tộc Đông Dương dưới 
nền thống trị của đế quốc Pháp, tẤt cả các giai cấp, các đảng 
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phán, các phần tử phản đế muốn giải phóng cho dân tộc, để dấu 
tranh chống đế quốc Pháp, vua chúa bản xứ và tất cả bọn tay sai 
của để quốc. đòi hoà bình cơm áo. thưc hiên nền độc lập hoàn 
toàn cho các đàn tộc Đông Dương với quyền dân tộc tự quyết"; 
được thành lâp theo Nghị quyết của Hội nghị Ran Chấp hành 
Trung ương Đảng Cộng sản Đông I)tdng họp 6 - 8. 11.1939 tại 
Iióc Môn, Bà Diễm (Gia Dịnh) để thay thế Mặt trận I3ân chủ 
Đông Dương. 1ư ó.11 đến 9.11.1940. Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Công sản lông Dưỡng họp tát Đình Bàng, Từ Són (Bắc 
Ninh) ra nghị quyết, trong đó đề cập chương trình của Mặt trận 
là đánh đồ đế quôc Pháp - Nhật và những lực lượng ngoại xâm, 
dánh đồ bọn tay sai cho đế quôc, phản bội quyền Lợi đân tộc. 
vw Thành phần Mặt trận gôm: Đảng Công sàn Dông [Đưỡng, các 
Công hội, Nông hội, Viêt Nam Phản đế, Cứu quốc hội, các Hội 
Phản đế Cứu quốc, Plôi Phu nữ Giải phóng. của cả ba dân tộc 
Viết Nam, Cămpuchaa, Tào 

MẶT TRẬN THỐNG NHẤT GIẢI PHÓNG CÁC SẮC TỘC 
DỊ ÁP BỨC (viết tắt: FUI.RO). tổ chức mang tính chất vừa 
chính trị vưa vũ trang của các phần tử phàn đông trong các dân 
tốc thiểu số ở Tây Nguyên. liên kết với các phần tử dân tộc cực 
đoán Cầmpuchia. Thành lập 4101964 tại Phnôm Pênh 
(CÃămpuchia), gồm 3 líc lượng hợp nhất lại: Mặt trân Tranh đấu 
Khóme Crôm, Mặt trận Giải phóng Chămpa; Mãi trận Giài phóng 
cao nguyên. MITITNGPCSTBAH lấy đất Cămpuchia làm căn cứ, 
đụa vào sự giúp đó của thực đân Pháp (sau này là MI) và phái hữu 
Cämpuchia, xây dưng, phát trển cơ sở về Tay Nguyên, vận động, 
tuyên truyền, tôi kéo lực tướng chống cộng sản, chống phá cách 
mạng. thực hiên chính sách bài người Kinh. đòi lập "nước 'Tầy 
Nguyễn tư trỷ. Cơ quan trung ưỏng đặt trên đất Cămpuchia, có đủ 
cơ cấu như môt chính phủ; có lực lưng vũ trang gồm 1 trung đoàn 
và 3 tiểu đoàn độc lâp do Y Rhăm Ênuôn ( Y Rham Enuot) làm 
tổng tỉ lênh. Cở hình chữ nhật chia ba phần đều nhau theo chiều 
cán cỏ. Phần gần cán cở màu xanh thẫm có vầng trăng khuyết và 
một ngôi sao trắng năm cánh, phần giữa màu xanh nhạt có bốn ngôi 
sao trắng, phần cuối màu đỏ. Thực đân Pháp, đế quốc Mĩ và chính 
quyền Sài Gòn đều muốn nắm giữ MTTNGPCSTBAR. Ngày 19 
- 20.9.1964, MTỹINGPCSTRAB đã vân động binh lĩnh người Tây 
Nguyên trong quân đội Sài Gòn làm binh biến cướp chính quyền ở 
các quân Tuyên Dúc. Đức Lập, thị xã Buôn Ma Thuột; năm 1965, 
tham gia liội nghi nhân đân Dông Dương lần thứ nhất tô chức lại 
Phnôm Pênh. 


Năm 1968. Mí đúng ra dàn xếp vói chính quyền Sài Gòn và 
MTTINGPCSTBARB. Chính quyền Sài Gòn không chấp nhận yêu 
sách của MTTNGPCSTBAHR. Cũng từ đó, MTTNGPCSTBAB 
bị phân hoá, một bộ phận quay về vói chính quyền Sài Gòn, bộ 
phận còn lại tan rã đần. Âm mưu của thực dân Pháp, đế quốc Mĩ 
và nguy quyền Sài Gòn là ldi dụnp MTTNGPCSTBAHR đề đánh 
phá phong trào cách mạng ở Tây Nguyên và ở vùng biên giới 3 
nước Việt Nam - Lào - Cămpuchia. Sau 30.4.1975, được sự chỉ 
đạo của Mí và các thế lực phản động, MTTNGPCSTBAB tăng 
cưởng hoat động phản tuyên truyền, xuyên tạc chính sách dân tộc 
của làng Công sản và Nhà nuác Việt Nam, gây chia rẽ các dân 
tộc, dụ đố, lôi kéo nhiều thanh niền bỏ buôn làng vào rừng, xây 
dưng lực lượng vũ trang chống phá cách mạng. Tù 1975 đến 1980, 
MTTNGPCSTBAB liên tục hoạt động phi ở Tây Nguyên, gây 
thiệt hại cho địa phương. Thực hiện Chỉ thị số 04+4CT/7TW ngày 
2.2.1977 của Ban Bí thư Trung ướng Dàng, các cẤp uỷ Đảng và 
chính quyền các tỉnh Tây Nguyên đã phát đông quần chúng, kết 
hợp vận động phân bóa với tiến công truy quét, tiên diệt đại bộ 
phận thành viên MIINGPCSTBAB. Song với bản chất chống 
đôi, số tàn quân còn ở lai Việt Nam, mặc dù đã được đưa đi giáo 
dục cải tạo và số thành viên cầm đầu của Mặt trận đã được đưa 
đi định cư ð Mĩ, vẫn nuôi tư tưởng hân thù và tìm mọi cách móc 
nối, hoạt động chống phá cách mạng ở Tây Nguyên. 


MẶT TRẬN THỨ HAI mặt trận phía tây trong Chiến (tranh 
thế giới II, do Anh, Hoa Kì mở ở Tây Âu để phôi hợp với mặt 
trận thứ nhất của [Liên Xô ở phía đông nhằm chồng phát xít Đức 
Anh, Hoa Ki và Liên Xô đã thoả thuân mở MT TH trong năn 
1942. nhưng đến 6.6.1944, Anh, Hloa Kì mới thực hiện, mở đầu 
bằng chiến dịch dỗ bộ đường biên lên Noocmăngới (Normandie) 
và các chiến dịch khác đến 8.1945. 


Tại MTTTII. Đức đã sử dung §6 - 75 sư đoàn. trong híc đỏ [Đức 
đã phải tâp trung 190 sư đoàn tại mãi trận thú nhất. X Mặt trận 
Äo - Đức I94] - 45. 

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM tiên minh chính trí, tổ 
chúc liên hiệp tự nguyễn có tính quần chúng rộng rãi, môt hình 
thức của mặt trân dân tộc thống nhất ở Việt Nam. bao gồm các 
chính đảng. các tô chức chình trị quần chúng (công đoàn, thanh 
niên. phu nữ...) các tôn giáo. nhân sĩ, trí thức yêu nước..., lấy 
tiên minh công nông lãm nòng cốt. dưới sự lãnh đao của Í3ẳng 
Cộng sản Viết Nam, thành lập 10.9.1955, Hiồ Chị Minh là chủ 
tịch danh dư, 1Bn Đúc Thắng là chủ tịch. 


MTTOVN kế tục Mãt trận Liên Việt (x. Liên V7ệ£) trong tình 
hình mối của đất nước: xây dưng và bảo vê Miền lắc xã hôi chủ 
nghĩa; đấu tranh thống nhất đất nưóc. Mục đích của Mặt trân là 
đoàn kết toàn dân, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống 
nhất. độc Lập. dân chủ, phồn vinh, hạnh phúc. Nguyên lắc hoạt 
động: hiệp thương đân chủ, thống nhất hành động, tôn trọng lẫn 
nhau, hợp tác và đoàn kết cùng tiến bộ. Đại hội dân tộc thống 
nhất Việt Nam (31.1.1977) tại thành phổ Hồ Chí Minh đã thống 
nhất MTTQVN. Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt 
Nam và Liên minh các Lực lượng Dân tộc Lân chủ và Hoa bình 
Miền Nam Việt Nam thành một mặt trận dân tốc thống nhất. 
lấy tên là MTTQVN; Hoàng Quốc Việt làm chỉ tịch Đoàn chủ 
tịch UJÿ ban Trung ương của Mặt trận (1.1977 - 6.1988). Tôn [ức 
Thắng là chủ tịch danh dư Qua các kì đai hôi. Mặt trận đã có 
các chủ tịch Đoàn chủ tịch Uỷ ban Trung ương Nguyễn liũu 
Thọ (6.1988 - 8.1994), Lê Quang Đạo ( 8.1994 - 7 1999), Phạm 
Thế Duyêt tư 8. 1999. MTITQVN là khâu quan trọng của hệ 
thống chính trị ở Việt Nam cầu nối giữa Dảng Công sản và Nhà 
nuớóc với quần chúng; mối dây đoàn kết giữa người Việt ở (rong 
nước với người Việt ð nước ngoài, giữa người Việt với ngưởi nưóc 
ngoài. Ww, 

MẶT TRẬN VIỆT MINH (tên tắt: Viêt minh, tên đầy đủ: 
Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh). liên minh chính tri, tổ 
chức tự nguyện của các đảng phái chính trị, các đoàn thê cứu 
quốc ở Việt Nam (5.941 - 3.1951) nhằm mục tiêu đánh Pháp 
đuổi Nhật, giành độc lập, tự đo cho dân tộc; do Hồ Chí Minh 
sáng lập (19.5. 1941) theo Nghi quyết Hội nghỉ lần VIII của Ban 
Chấp hành Trung ương Dảng Cộng sản Đông Dương (5.1941), 
MTVM nếu cao nhiệm vu giải phóng dân tộc, tập hơp giai cấp 
công nhân, nông dần, tiêu tư sản, tư sản dân tôc, các tô chức, 
đảng phái chính tri yêu nước, các phần tử tiến bộ trong giai cấp 
địa chủ phong kiến. trong các dân lộc, tõn giáo... đưa trên nền 
tảng lên minh công - nông, đánh đuồi phát xít Nhật - Pháp, 
giành độc lập cho dần tộc Viêt Nam, thành lập chính phủ của 
nhân dân Việt Nam theo chế độ dân chủ cộng hoà. MTVM còn có 


_ nhiêm vụ gúp đố các dân tộc ở Lão, Cămpuchia lấp ra những mặt 


trận đân tộc rộng rãi để đánh đuổi kẻ thù chung ra khỏi Đông 
Dương, giành độc lập cho ba nước. Dáp úng đúng nguyên vong và 
yếu cầu cấp bách của toàn dân tộc, MTVM được nhân dân cả nước 
ủng hộ. Việt minh đã phát triển mạnh, tiến lên tổng khởi nghĩa 
giành chính quyền thắng lợi (8. 1945) và tiếp tục phát huy ành hưởng 
trong cuộc Kháng chiến chống Pháp. Dại hội toàn quốc thống nhất 
Việt minh và Ijên Việt (3 - 7.3.1951) tại Việt Bắc đã thống nhất 2 
tô chức thành Mặt trận Liên Việt (x. Liên Vi). MTVM là một hình 
thức mặt trận dàn tộc thống nhất; là nhân tố quyết định thắng lợi 
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của cách mạng Viêt Nam trong thời kì giành và giữ chỉnh quyền 
dân chu nhân dân. 

MẠT TRẬN XÔ - ĐỨC 1941 = 4§ mặi trận chính trong 
Chiến tranh thế giới [Ì, kh: phát xit Đức tiến công Iiên Xô. Tại 
đây, phát xít Đức đã tập trung 190 sư đoàn [trong khi mặt trận 
Hắc Phi (1941 - 43) 9 - 12 sư đoàn; Ý (1943 - 45) 7 - 26 sư đoàn; 
Tày Âu (1944 - 45) 56 - 75 sư đoàn]; trong đó có 607 lưới sư 
đoàn phát xi( Đúc bị loại khỏi vòng chiến (có 176 lượt su đoàn 
thuộc các nước đồng minh với Đức; 75% vũ khí, phương tiền kĩ 
thuật bị phá huỷ, 10 triệu bình sĩ thương vong và bị bắt (trên tổng 
sô 13.6 triêu trong toàn cuộc chiến tranh). MTIX-D hình thành 
lại biên giối phía tày Liên Xô 22.6.1941, khi Dức bắt đầu xâm 
lược liên Xô Trong giai đoạn đầu (tháng 6 - 11.1942), MTX-D 
chuyên dần về phía đồng đến tuyến Xtalngrat - Matxcova - -Lêningrat 
- Muamanxkø (StaUngrad- Moskva- ] eningrad- Murmansk). liên 
Xô tiến hanh chiến lược phòng ngư. Mùa hè 1942, Dức tập trung 
hón 200 sư đoàn (cà quân các nước lông Áu) vào chiến trưởng 
| aên Xõ. Đến tháng 11.1942, quân Đức bị chăn lại và MIX-D tạm 
thời ôn định ở tuyến này. Trong giai đoạn 2 (11.1942 - cuôi 1943), 

[ iên Xô bắt đầu phản công và M1X-D đã ở tuyến Kisinhôp N. 
Kishinjw), Kiep (Kiev), Đông Minxed (Minsk), Lêningrat. Giai đoạn 
3 (1.1944-9.5.1945), Liên Xã tiến công chiến lược toàn điện MTX-D 
chuyển mạnh sang phía tây, qua môt số nióc I3ông Âu đến Recbn 
và kết thúc chiến tranh trên bờ sông Enbơ (Flbe) [xt. Chiến tranh 
giữ nước của Liên Xô (1941 - 45)|. MTX-D đã đánh bại chiến lược 
“chiến tranh chớp nhoáng" của Hirle (A. Hitler) (1941), tạo bước 
ngoặt quyết đính có Lợi cho liên minh các nước chống † !itle (1942 
- 43) và giư vai trò quyết định trong việc trêu điệt quần đôi phát xít 
tại sảo huyệt của chúng öỏ Becln. 

MẶT TRÒN XOAY mặt tạo nên bởi một đường cong phẳng 
LÊN quay trong không gian quanh một đường thẳng nằm trong 
mặt phẳng của €Œ  Vd. mặt cầu là MTX tạo nên bồi môi vòng 
tròn quay quanh một đường kinh của nó; mặt nón tròn xoay là 
mặt tạo nên bởi một đường thẳng quay quanh một đường thẳng 
khác cắt xiên góc đường thẳng thứ nhất. Giao tuyến của một 
MTX với một mặt phẳng VUÔNE góc VỚI trục quay gọt Ìà một vĩ 
tưyến ca mặt. Giao tuyến của một MTX vớ: một mặt phẳng đi 
qua trục của nó gọi là một kinh tuyến của mặt. Các kinh tuyến và 
ví tuyến lâp nên một tưới toa độ trên MTX. 

MẶT TRÒNG LOÃ một kiểu hoá trang mặt trong sản khấu 
tuồng truyền thống, về vòng tròn tón, đậm quanh mắt đề khuếch 
đại tròng mắt, đùng hai màu đen và trắng, chỉ tính cách nhàn 
vật cương trức, nóng này. 

MẶT TRÒNG XÉO một kiểu hoá trang mặt trong sân khấu 
tuồng truyền thống, vẽ vòng tròn quanh mắt xếch lên, tông mày 
cũng xếch. nét vẽ quanh mất không rõ, chị tính cách nhân vật 
tướng khôn ngoan. Vd. vai Phàn [Diệm trong vỏ tuồng "Sơn Hậu“. 


MẶT TRỜI thiên thẻ trunp tâm của hê Mặt Trời, có vai trò 
quyết định trong việc hình thành và duy trì sự sống trên Trái Dái. 
LÀ sao gần Trải Dất nhất, ôn định, ït thay đổi trong nhiều tỉ năm 
nữa. Đường kinh 1390 nghin km, gấp 109 lần đường kinh Trải 
Dất, khối lượng 1,99.10 kp, gấp 333 nghìn lần Trái Dất. MT quay 
quanh trục với vận tốc không đều và chu kì trung bình 25,38 ngày 
(chu ki sao), tưởng ứng với 27,275 ngày so với Trái Dất (chu ki 
quay giao hội). Có thể coi MT tà một quả cầu plasma khổng tồ, 
được duy trì bởi phản ứng nhiệt hạch tông hợp heti từ hiđro, vái 
công suất bức xạ 3,86.102# W. Bức xạ MT gồm bức xạ điện từ và 
búc xạ hạt; các bức xạ sóng ngắn có thê gÄy nguy hiểm cho sự 
sống khi đến Trái Đất hầu như bị hấp thụ hoàn toàn bới lớp ozon. 
Thành phần vật chất của MT gồm 20% hiđro, hớn 20% heli và 
2Z là các nguyên tố khác. Bề mặt MT gợi là quang cầu, còn hai 
lớp khí quyền loãng nằm trên nó được gọi là sắc cầu và nhật hoa. 
Trong sắc cầu thường cỏ các bùng nỗ lớn; trong nhật hoa thường 
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xuất hiên các tai lửa. Các hoại động MÍT vớ: các vêt đen xuất hiên 
và phát triển theo chu kì I1 năm và hơn 90 năm (x. Hoạt động 
Mặt Trời; Quan hệ Mặt Trời - Trái Đất), khì đó các biến đi bất 
thưởng của bức xạ MT gây ảnh hưởng lớn đến các quá trinh trén 
Trái Đất: xuất hiên bão từ. tăng đô ion hoá các lớp khí quyền cao; 
biến động khí hâu, mùa màng, bênh dịch. ww, 


MẶT TRỤ mặt tao bởi một đường thẳng | giữ nguyên phương 
và chuyên động tựa lên một đường cong ø cho trước không đồng 
phẳng với I. Đưởng øœ gọi lä đường tựa. đường thẳng L được gọi là 
đường sinh của MT. Nếu đưỡng tựa của MT là elip. parabôn hay 
hypcbôn thì MT được goi là MT eliptie, parabôlic hay hypcbôtic. 
Nếu đường ti/a là một vòng tròn có mãt phẳng vuông góc với Lrhn 
ta có MT tròn xoay. 


MẶT TRỤC NẾP UỐN mặt giả thiết đi qua các điểm bản 
lÈ của nếp uốn, phân chia nếp uốn ra hai phần. Có thể là mặt 
phẳng hoặc mặt cong. Giao tuyến giffa MTNU và mãi phẳng nằm 
ngang chính là truc nếp uốn (X. Xếp uốn). 

MẶT TRƯỢT máặt trên dó Ứng suất tiếp cục đai đạt giá trị 
giúi hạn chảy dẻo 

MẶT ỨNG SUẤT biểu thị hình học của trạng thái ứng suất 
lại một điểm. Biết MÙfS tđng ứng với điểm O nào đấy của Vật 
thể, ta có thể xác định được vcetø ứng suất trên mòi tiết diên 
bất kì đi qua điểm đó Phương trình của MLƒS có dạng: 


øxX” + ơYˆ +ơ,7? +2.fY2 + 2t„xZX + 2t yXY = VÀ 


trong đó ø và 7 là các ứng suất phấp và tiếp. MLỶS có tính chất 
a) Binh phương bán kính vectd của MLÍS tị lê nghịch với ứng 
suất pháp tại tiết diện có pháp tuyến trùng với bán kinh vectỏ 
đó. b) Muốn có ứng suất toàn phần p trên một tiết điên qua O, 
ta vẽ pháp tuyến gặp MƯS ở điểm A. vẽ mặt phẳng tiếp xúc với 
MƯS ở A. Khoảng cách tử O đến mặt phẳng ấy là p. 


MẶT VÍT CONVOLUT được tạo nên bòi chuyển động vít 
của một đưởng sinh thẳng AB chéo với trục của chuyền động vít 
một góc bêta. Trong quá trình chuyển động, đương sính thẳng 
luôn luôn tiếp tuyến với mặt trụ định hướng có bán kính OB = 
r. Nói chung, MVC không khai triển được trên mặt phẳng, nên 
không thể dùng mặt phẳng đề gia cóng được. Giao tuyến của 
MVC với mặt phẳng thẳng góc với trục là đường thân khai kéo 
đài; mặt phẳng đi qua trục là đường cong; mặt phẳng thẳng góc 
với đương vít Là đường thẳng, do đó có thể dùng mặt cắt này để 
kiểm tra độ chính xác chế tao MVC. Thường dùng dao tiên hình 
thang (lưởi cắt thẳng) đặt mặt trước của dao tiện vuông góc với 
đường vit đề gia công trục vịt (hoặc dao phay lăn răng). Mãi 
trước của dao phay \ăn răng và các dao phay hình tru cũng là 
MVC nếu góc trước của các đao đó đương. 


MẬT VÍT THÂN KHAI được hình thành do chuyển động 
xoán vít của một đưởng sinh thẳng nghiêng với trục một góc đ. 
bằng góc nghiềng của đường xoắn vít trên trụ đẫn hướng. Dường 
sinh luôn tiếp tuyến với đường vít đó trên mặt tru dẫn hướng. 
Giao tuyến của MVTK với mặt phẳng thẳng góc vá: trục là đường 
thân khai, bất kì mặt phẳng nào khác cắt trục, kế cả mặt phẳng 
chứa trục là đường cong không thân khai; mặt phẳng tiếp tuyến với 
trục dẫn hướng là đường thẳng nghiêng với tnịc một góc ổ. Lợi 
dụng tính chất này để kiểm tra profin của trục vít thân khai, đao 
và MVTK bằng cách đặt một thước mẫu nghiêng với trục một góc 
Ổ và cách trục một khoảng bằng bán kính trục dẫn huống. MVTK 
có thể khai triển trên mặt phẳng, nên có thể dùng mặt phẳng đẻ 
gia công nó với năng suất và độ chính xác cao. MVT†K được sử 
dụng rộng rãi trong thiết kế bánh răng và dụng cụ cắt răng. 

MẠẶT XUNG QUANH của hình lăng trụ, hình trụ, hình 
chớp, hình chớp cụt, cầu phân, hình nón, hình nón cụt là 
mặt ngoải (mặt biên) của mỗi hình, không kể các mặt đáy của nó 


MẤT BÙ M 





MÂM CẬP dồ gá dùng để kẹp chỉ tiết hay dụng cụ cắt khi 
g1a công trên máy cắt kim Loai. MC được chìa ra: MC ba vấu tư 
định tâm (khi dùng chìa văn vặn vao hay văn ra, cả ba vấu cùng 
dịch chuyển hướng tâm một lượng bằng nhau); MC bốn vấu 
không tư định lâm (khi điều chỉnh, bốn vấu chuyển đông hướng 
tăm độc lập với nhau). Dựa theo loại dẫn đông có thể chia ra: 
MC có khí. thuỷ lực, điển từ và khí nén. Giới hạn đường kinh 
chì tiết kẹp trong MC tu 25 đến 2.000 mm. 


MAM QUAY dô gá dạng bích lắp trên trục chính một số loại 
máy cắt kim loạt để kep chất chỉ tiết gia công hay đụng cụ cắt 
và truyền chuyền đông quay cho chúng Trên mặt MO có xẻ 
những rãnh chư 1' để gá hulông hay vấu kẹp. Ö những MO còn 
có thêm cơ cấu chạy dao hướng tâm (bàn dao hướng tàm). MO 
thưởng gặp trên các máy tiên đứng, máy phay bàn quay, máy mài 
bàn quay, v. MO thưởng dùng khi gia công những chỉ trết có kích 
thước lớn hoặc gìa công lỗ trên các chì tiết dạng hộp. 


“MÂM VÀNG" diệu mua của biên đạo- nghệ sĩ nhàn dần Thái 
[y, âm nhạc Thanh Trúc. Loạt múa tập thể nữ với đao cụ mâm đì(ng 
đồ lẻ. Tử điều múa bóng (lên đồng) ở miền Nam, tác già đã phát 
triển nâng cao, sử dụng những tiết tấu tươ: vui của ngày hôi, đưa vào 
những động tác múa dần gian dân tộc Việt làm cho điệu múa trở 
nên uyên chuyền, sống động. "MV" nói lên tài năng, sự khéo léo, vẻ 
đẹp dịu dàng của các cô gái Viêt Nam. Điêu múa được hìy chương 
vàng tại Hội diễn ca múa nhac chuyên nghiệp 1982. 

MẢM XÔI (Rubus aÍcaefoliws), cây nhố, thân teo, họ Hoa 
hồng (Rosaceae). Thân có gai nhỏ, tá đơn, phiến đài hình tim, 
đường kính Š - 15 cm, chia 5 thuỳ hay chùm. Hoa mẫu 5 cánh 
trắng, nhiều tâm bì đỏ, khi chín thành quả hạch, tập hợp thành 
quả kép giêng hình mâm xôi. Quà chín đỏ tươi, vị chua, ăn được. 
Cầy mọc hoang ð vùng đồi núi Bắc và Nam Việt Nam. Miền 
Nam có cây đùm đùm (}È cochiaclinensis) tưởng tự MX. Thân 
cành phơi khô làm thuốc sấc chữa bénh đường tiêu hoá. 


MAM 1. Cơ quan sinh sản vô tính ở rêu, địa tiền, môi số dương 
xi. Chúng thưởng (ao thành nhóm trên đĩa ngọn gọi là chén mầm, 
cuối cìing tách khỏi cơ thể me tạo nên các cả thẻ mồi. 


2. Nhóm tế bào phân hoá thành cø quan hoặc mô như M đỉnh 
ngọn hoäc M đỉnh rễ ở phôi. 


MẦM TINH THỂ tịnh thể nhỏ hình thành đầu tiên và tù đó 
các tình thể lún hớn được tạo ra trong dung dịch quá bão hoà. 
Có thể thém MTT tử ngoài vào dung địch quá bão hoà. 

MẦM TRÍ vách hai lớp bẦng khung tre đan, trát bùn rơm, 
cách nhau môt khoảng trống, có tác dụng cách nhiệt, thường 
dùng làm tưởng bao che nhà dân gian ở khu V cố. 


MẦM VÁCH NGĂN thê hình thuỷ, xuất hiện trong tế bàn 
thực vật đang phân chia ở pha sau và pha cuối muộn, giữa hai 
nhóm nhiễm sắc thể đang tách ra. Xt. Phiến tế bào 


MÂN VIỆT một chỉ của người Việt cổ (x. Bách Việt), Thời 
Tân, Hản, người MV phân bố ở các tỉnh Phúc Kiến, nam tỉnh 
Chiết Giang, đông bắc tỉnh Giang Thy và các đảo ven biển Phúc 
Kuiến (Trung Quốc), Đài Loan hiện nay. Thủ lnh là Vô Chư, 
tướng truyền là hậu đuệ của Việt vương Câu Tiền. Thời Hần, Võ 
Chư bị giảng xuống làm quân trường, đất đai cắt vào quận Mân 
TYung, sau có công giúp nhà Hán, diêt nhà Tần, nên đến năm 
thứ 5 đởi Hán Cao Tô (202 tCn.), được lập tại làm Man Việt 
Vương, đóng đô ỏ Đông Dá, thuộc Phúc Chàu ngày nay. Dầu 
thôi Hán, MV đem quân đánh vùng đất Ôn Châu thuộc tỉnh 
Chiết Giang và Nam Việt. Về sau, nội bộ MV phân hoá, mội bộ 
phận tách ra thành Dông Việt Năm Nguyên Đỉnh thú 6 (111 
LCn.), sau khi Đông Việt Vương là Dư Thiện chống lại nhà Hán 
bị thất bại, vụa Võ Dể chuyền một bộ phận tộc này về vùng sông 
Trưởng Giang, sông Hoài, ngưởi MV dần đần hoà nhập vào dân 
tộc Hán. 


MẦN TƯỚI (Eupalortun staechadogrmưm), (loài cây cỏ, họ 
Cúc (/†tt€racez£), cao 0.5 - I m. Cành phân nhánh nhiều, thân 
cành nhẫn, hơi tím, có rãnh dọc. Lá moc đối. phiến hẹp, mép có 
răng cưa, dài 7 - 11 cm, rộng 2 - 2,5 cm, phiến lá hơi tím. Cùụm 
hoa hình đầu, màu hơi tím, mọc ở đầu cành hay kế lá. Quả bế 
màu đen nhạt, 5 canh. Cây mọc hoang và được trồng nhiều nơi 
ỏ Việt Nam. Cây có tình đầu. Nhân dân dùng làm thuốc trừ rệp, 
bọ chét, mạt gà, mọt. Có nơi ăn ngọn làm gia vị như rau thơm. 


MÃN CẢM trạng thái môt cơ thể, môt phủ tang hoặc mốt mô 
có thể phản ứng một cách đặc biệt (phản ứng dị ứng) khi tiếp 
xúc với môt chất hoá học hoặc yếu tố vật lí (kháng nguyên), MC 
là nguyễn nhân của các phản ứng toàn thần (sốc, sốt) hoắc tai 
chỗ (mày đay, ban xuất huyết, vàng da, vv.). Là một hiên lưỡng 
miễn dịch, trong đó các tế bào lympho đóng vai (rò chủ yếu, 


MẬN (Prunut trilora = P. salicína), cây ăn quả \âu năm họ Hoa 
hồng (Rosaceze). Cây nhũ, lá dài nhọn ở hai đầu, mép lá cỏ răng 
cưa nhỏ, khi non 
cuộn hình tô sầu ở 
trong chồi. Hoa họp 
tủng nhóm 3 hoa, 
màu trắng, có 25 - 
30 nhị đục. Quả 
hạch màu đỏ, tím 
văng hoặc trấng. 
Năng suất 15 - 30 kg 
quả trên một cây. Là 
cây nguôn mật. Ö 
Việt Nam, các tỉnh 
phía bắc (I ạng Sơn, 
Iào Cai, Són LA) có 
nhiều chủng ngon, 
như M hậu, M Tam 
Hoa, M Lạng Sơn, 
M Vân Nam. Ở 
M:ền Nam, vùng 
trồng nồi tiểng ở trại 
Hầm có các chủng 
M Dà Lạt, M đỏ, M đỏ bạch lạp, M vàng, M Vân Nam. Mùa quả 
tháng 1 - 6. Một số cây M Dà Lạt là cây ghép. 

MẠN x. Gùai. 


MẬP MỜ CÚ PHÁP (cg. mơ hồ cú pháp), đặc điểm của một 
cấu tạo củ pháp nào đó cho phép có nhiều cách giải thuyết ngữ 
nghia - cú pháp khác nhau. Vd. trong tiếng Việt "ảnh anh Ra" 
có thể được hiểu là đt đo anh Ba chụp hoặc duh chụp anh Ba. 


MẤT BẠCH CẦU HẠT chứng bệnh của máu gây thiếu bạch 
cầu hạt nghiễm trọng, ít khi gặp đơn độc mà thường là biểu 
hiện thiếu toàn điện các tế bào máu. MBCH thưởng gAy nhiễm 
khuẩn nặng, biểu hiện bằng các vết Loét hoại tử vùng lợi, họng, 
ở toàn bộ ống tiêu hoá, các tồn thướng viêm ở phối, thân, 
đường tiết niệu, nhiễm khuân huyết, ww. 


Nguyên nhân có nhiều, cơ chế phức tap, chân đoán khó. Vd. 
bạch cầu hạt bị huỷ hoại do phỏng xạ mạnh và kéo đài, cưởng 
lách, phản ứng miễn dịch; nhiễm đôc thuếc (amidopyrin, 
phenylbutazon, sunfamiđ). một số bênh di truyền; giai đoạn cuối 
của bệnh bạch cầu, bênh ung thư loại Hôtkin [theo tên của thầy 
thuốc người Anh Hôtkin CT: Hodgkit)]. 


MẤT BÙ bênh đã tói giai đoạn mà các cơ chế trước đây vẫn 
hoạt động để bù trừ cho phần thiếu sót do các rối loạn chức 
năng của bệnh đó gây ra, đáng lí phải xuất hiện, nay không còn 
đủ sức bù trư phần thiểu sỏt này và không ngăn cản được các 
rối loạn nói trên gây tác hại nặng cho cơ thể. MB là sư phá sản 
của các cơ chế giữ thăng bằng sình lí cho một chức năng bị rối 
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M MÃT DINH DƯÖNG 





loạn. Vd. suy ttm MR, trong đó tuần hoan máu bị ành hưởng 
nghiêm trọng 

MẤT DINH DƯỚNG trưởng hợp xảy ra khi khẩu phần ăn 
không đáp ứng đủ nhu cầu của cø thê về mặt protein - năng 
tướng. nghĩa là dị hoá cao hón đông hoá. sự tiêu hao năng lượng 
cao hơn sự thu nhập. Trong giai đoạn đầu, cơ thể phải sử dụng 
dự trữ mđ. thít có sẵn trong người, do đó bênh nhân bị sút cần, 
sức lực giảm. Nếu tình trang MŨID Kéo dài, cổ thể càng bí suy 
kiếI. người bênh càng dễ mắc các bẽnh nhiễm khuẩn. 


MẤT ĐIỀU HOÀ (tk. mất phối. mắt điều phối), mắt phối hợp 
(rong các vân đông Lư chủ, nhưng tực cø không bị suy giảm. Các 
đông tác của bênh nhân trở nên vụng về, thiếu chính xác. Khi 
bênh nhân nhắm mắt, các rối loạn phối hợp càng tăng lên do 
thiếu sử kiểm tra của thi giác. Rênh đo tôn thương các nøron 
cảm giác vùng sau tuỷ gầy ra, có khi tôn thương lan tới thân não, 
chì yếu là mất cảm giác sâu làm bênh nhân mất khả năng nhận 
thức vị trí không gian của thân người hoặc các đoan chí. Nhiều 
nguyên nhân có thể gây MDII, chủ yếu là nhiễm khuẩn (viêm 
não, giang mai. w.), u lai các nhần trung ong, rối loạn tiền đình 
hoặc dì truyền. [Điều trị chủ yếu bằng chữa căn nguyên, 

MẤT KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG không còn khả năng lao 
động tạm thởi hoặc vĩnh viễn do bênh tật, tai nạn hoặc do các 
nguyên nhân khác. l à môt vấn đề xã hôi phức tạp, liên quan mật 
thiết tới phát triển kính tế, văn hoá, xã hội. phong (tục tập quần. 
dân số. vv. 

MẤT KINH x. M2 kinh, 

MẤT LẤM trang thái ruông lúa nước đã làm kĩ thành bùn 
nhão có thể cấy được, nhưng lại để khô, mất nước, chắc lại và di 
vào không bị lắm chân nữa, Ruộng MI_ có những tính chất vật 
lí xấu đối với cây lúa. Ruộng bị ML cần cày bừa lại từ đầu và 
thưởng cho năng suất kém hớn (oại ruộng liền nước, liền bùn. 

MẤT MÀU x V2 sắc. 


MẤT NGHỊ LỰC ngành tầm thần học gọi là mất ý chí. Trong 
môt số bênh (vd tâm thần phân liệt), ý chí bị suy giảm nặng 
hoặc mất. lam cho không thể chuyên từ ý nghĩ sang hành động. 

MẤT NGÔN NGỮ' mấi hoặc rối loạn sự hiểu biết và sử dụng 
ngôn ngữ nói và viết. Bệnh xày ra ở một người trước đây vẫn 
hiểu biết bình thưởng về ngôn ngữ và không sa sút trí tưệ, cũng 
như không có bênh gây suy giảm chức năng nghe, nhìn hoặc phát 
âm. Bẽnh nhân mất khả năng gọi tên cà các đồ vât quen thuộc, 
dù là bằng lời nỏi hay bằng chữ viết. Bệnh có thể biểu hiện bằng 
nhiều dấu hiệu bệnh nhân hoàn toàn không phát âm được hoặc 
phát âm rất khó khăn, vụng về, hoặc chỉ lặp lại một tử, hoặc dùng 
sai tử. MNN xảy ra khi có tồn thương bán cầu đại não bên trải 
(đổi với người thuận tay phải). Dây là điểm khác với các rối loạn 
ngôn ngư khác Các bênh nhiễm khuẩn, chấn thương, u, và nhất 
là tai biến mạch máu não ở bán cầu trái là những nguyên nhân 
gầy MNN. 

MẤT NGỦ rối: toạn giấc ng có tính chất chức năng làm cho 
không ngủ được lúc đầu buôi tối, dậy nhiều lần ban đêm và mối 
lần dậy khó ngủ lại, thao thức suốt đêm không nơi được, vv. 
Nguyễn nhân rất đa dạng: lo âu về gia đình, công việc, trong 
hoạt động xã hôi; ưu tư đài ngày phối hợp với rối loan thần kinh 
chức năng, suy nhược thân kinh, bệnh tường: làm việc quá sức, 
Lao tâm, lao Lị/c; uống nhiều cà phê, nước chẻ đặc, nhất là vào 
buổi tối: du lịch bằng máy bay; Lam dụng thuốc ngìỉ, thuốc ăn 
thần: không rèn luyễn cơ thể, w. Nhiều trường hợp đương sư 
ngủ đủ thơi gian, nhưng dây sớm nên có cảm tưởng là không 
được ngủ ban đẽm. Dụ phòng: nên bỏ thói quen làm việc quá 
khuya; nên ngủ trước mười giöở đềm; ban đêm chỉ nên làm các 
công việc nhe không phải suy nghĩ nhiều; rèn luyên cö thể và 
dinh dưống; tìm và khắc phuc các nguyên nhân gây rối loan 
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giấc ngủ; đôi với người cao tuổi, nên ngủ sóm. buối trưa nằm 
nghỉ khoảng nứa giờ. ban đêm nếu phải dậy đi tiểu quá § lần 
thì phải đi khám, nguyên nhân ở nam giói có thể là môt u tuyến 
tiền Liêt, vv. 

MẤT NHẬN THỨC SỜ mất khả năng nhân brết vât bằng 
xúc giác. Gấp trong moi trưởng hợp bị tê bàn tay (do bệnh hoặc 
do gây tê). MNIS còn xày ra ở các bênh nhân bị tôn thưởng 
vùng đỉnh của bán cầu não bên đối điên: các càm giác của bàn 
tay vân còn nguyên, nhưng khi bênh nhân nhắm mắt (hì không 
gọt tết được đồ vật được đưa cầm ở tay, dù là vât quen thuộc 

MẤT NƯỚC sụ giàm nước ca cơ thể, có thể cấp tính hay 
mạn tính. thưởng kèm theo rối \oạn cân bằng các chất điện giải 
(Na”, CL. K”, w.). MN cấp, đặc biệt ở trẻ em. dễ gây tử vong, 
với các dấu hiêu: niêm mac khô, khát nước: nước tiểu ït. sẫm 
hoặc không có nước tiêu; mắt trũng: khi véo da nhăn nheo rõ, 
chậm trở lại bình thường, thờ nhanh. mạch nhanh, sút cần, vy. 


Có nhiều nguyên nhân gây nên MN, co chế phức tap. nhiều 
khi chưa xác định được. Môi số nguyên nhân đã biết: MN do 
không được cung cấp đủ nước (trên sa mạc); MN do hôi chứng 
kém hấp thu (nước đưa vào có thể đi, song không đáp ứng được 
nhu cầu vi ruôt hấp thu kém, phổ biến là mất quá nhiều nước 
do nôn, 1a chảy, sốt cao. ra nhiều mô hôi, say nắng. ở lâu trong 
môi trưởng có nhiệt độ cao). MN mạn thường gãp ở ngưỏi già. 
ngưỡi ốm lâu ngày. Về nguyên tẮc, chứa MN bằng cách bù nước 
(x. Bừ nước), điều chính rối loan điên giải. 1rong MN cấp, đặc 
biệt trong ¡4 chảy cấp. thường bù nước bằng cách uống dung dịch 
dưỡng và muối (có thể pha chế tại nhà), dụng dịch oresol; cỏ 
thể còn dùng nước cháo loãng, nước gạo rang pha lẫn dương và 
muối, cho ăn muối đề bù kali. Khi MN quá nhiêu, co rối loan 
điện giải nghiêm trọng, cần tiêm truyền tĩnh mạch .... phải đưa 
bệnh nhân đến cấp cứu ở các cơ sở y tế chuyên khoa. 


MẤT ỔN ĐỊNH CỦA HỆ hiên tướng khi một hê rồi khỏi vị 
(rí cần bằng hoặc một trạng thải yên định sề không quay trỏ lai 
vị trí hoặc trạng thái đó được nửa. 


MẤT SÓNG hiện tượng suy giảm cưởng đô trưởng của sóng 
vô tuyến tại điểm thu ởớo những thay đồi ngẫu nhiên cùa các 
thông số điền tử trong khí quyền. MS còn có thê do g1tAO thoa 
sóng vô tuyến của các luồng truyền sóng khác nhau tại điểm thu 
MS xuất hiện không đều, phụ thuộc vào gið trong ngày, mùa 
trong năm và vị tri địa li 

MẤT TÍCH I, (luậf), sự vắng mặt của một gưởi ở nơi cự trú 
thường xuyên cuối cùng tử hai năm trỏ lên và không có tin tức 
gì về chỗ ở hiện tại của người đó. được toà án xác nhận. Khi 
một người bị toà án tuyên bố là MT thì tuỳ trưởng hợp, tài sản 
của họ được giao cho người thân hoặc eØ quan. tô chức quản li 
Tài sản đó có thể được trích ra để nuôi dưởng ngưởi mà ngươi 
MT có nghĩa vụ nuôi dướng hoặc để thanh toán nghĩa vụ của 
người MT: Nếu vợ, chồng của ngươi bị MỸ xin lí hôn thì toà án 
có thể xử cho họ được li hôn với người MT Trong trường hợp 
người bị xác dịnh là MT lại xuất hiên hoặc phát hiện ra nơi cư 
trú của người đó thì theo thủ tục tát thầm. toà án huỷ bản án 
đã tuyên bố người này là MT. Trên cd sở bản án này, việc quản 
lí tài sản của người vắng mặt Irước đây bị bãi bỏ (chương I1 từ 
điều 88 - 90 "Bô luật dân sư" của nước Công hòa Xã hột chủ 
nghia Việt Nam). 


2. (quân sự), người của (ức lướng vu trang không còn thấy tung 
tích, nhưng không đủ căn cứ đề kết luận còn sống hay đã chết. 
Gia đình người MT vẫn được tiếp tục hưởng các quyền lợi của 
gia đình quân nhân trong một thời gian nhất định theo pháp LuẬt 
của mỗi nuốc. 

MẤT TRÍ trang thái bệnh lí mạn tính: suy giảm trí tuệ, bao 
gồm trí nhỏ, sự hiểu biết, sự phán đoán, khả năng tiếp thu cái 


mói. Sự suy giam này mang tnh chất toàn bộ, ngày càng nặng, 
không hỗi phục và thưởng kèm theo mất kiềm chế cảm xúc, rối 
loạn tác phong năng nè, gáy trỏ ngai cho sinh hoat thưởng ngày 
của người bênh. 

MẤT TRÍ NIỚ mất trí nhó toàn bộ hoặc một phần do bệnh 
hoặc chấn thương thần kinh, có thẻ tạm thời hoặc vĩnh viễn. MN 
có thể: ngước chiều (quên những viẽc xảy ra trước khi bi bênh); 
thuận chiễu (quên những việc xây ra sau khi bị bệnh); khu trú 
trong một sự vât hoặc quên cà môt hệ thông; MỸTN trong một 
giải đoan nhất định hoặc không nhận thức đước các thông tim tử 
giấc quan (mùi. VỊ, sở mó. w.). 

MẤT TRÍ TUỔI GIÀ mát trí Xây ra Ở người già (trên 65 tuôi) 
do các tồn thương thoái hoá não, Bây (eo não, nguyên nhần hay 
nều lên là xớ mach não, vv., thưởng kèm theo trầm cảm, hoang 
tưởng, ít gặp trạng thá: kích đông. 

MẤT TRỌNG LƯỢNG (cg. không trọng lượng), trạng thái 
đặc biê( của một hê cd học, trong đó trường hấp dẫn bên ngoài 
Lác dụng lên hê không gây ra áp suất tương hỗ của bộ phân này 
lên bộ phân khác. Vd. người ở trong thang máy đang xuống với 
gia tốc (ø), tuy vân chịu tác dung của lực hấp dẫn của 1rá: Đất 
nhung không còn phản tực của (hang máy tác động lên người, khi 
đó có càm giác MTI_ 

Trong trang thái MĨIL., moi vật ld lỨng giữa khoảng không, 
nước có dạng hình cầu, không có các dòng đối lưu của không 
khí, vv. Sống trên Trái ĐẤt, con người đã thích nghị với tình 
trạng có trọng lương, nên khi bay trong vũ trụ, Bị MTT., một số 
nhà du hành vũ tru có hiện tượng rồi loạn tiền đình và một số 
khó khăn khác, việc thích nghỉ với tình trạng MT]. không gây 
biến chứng gì nghiễm trọng; hiện tượng trên có thể ngăn ngìĩa 
hay hạn chế bằng cách tập luyện. Đề chống trạng thái MTL trên 
tàu vũ trụ, có thể tạo ra trọng lượng nhân tạo bằng cách làm 
qUay buồng công tác của tàu. Trạng thái MT. có thể dùng trong 
ví trụ đê thực hiên môt số quá trình công nghệ (vd. chế tạo các 
vât liêu hỗn hợp có cấu trúc đông nhất trong toàn bỏ thê tích). 

MẤT TRƯƠNG LỰC CƠ hiện tượng nhếo và doi cơ do 
cÁc tôn thương thần kinh ngoại vị, hoác tồn thương ở thần kinh 
trung ưóng trong giai đoan đầu: giai đoạn choáng tuý, các nØron 
vận động ở sửng trước tuỷ sông ngừng hoạt động khi mất các 
xung điều khiển tử trung ương qua đường các bó tháp; hết giai 
đoan đó, nøron hoạt động trở lại, gÂy co cứng cơ. Cơ còn bị nhẽo 
Ở ngưới suy nhược, kém dinh dưỡng, nhất là trẻ em. 

MẤT VẬN ĐỘNG tình trạng giảm, khó vận động hoặc mất 
hoàn toàn khả năng vận động tích cực ở từng bộ phận hoặc cơ 
quan (chân. tay, có. thần kinh, bộ phận sinh dục nam, vwv.), đo 
nhiều nguyên nhân khác nhau. Điều trị nguyên nhân MVI) và 
kết hợp tuyên tắp phục hồi chức năng. 

MẬT x. Tứi một. 

MẬT RBÁO VIÊN người được cơ quan tình báo, cảnh sát của 
chính quyền Sài Gòn tô chức đào tạo, huấn luyên. giao nhiệm 
Vụ trà trộn trong nhân dân để điều tra thu thập tin tức tình báo. 
MBV được bố trí ở khắp nơi thành mỗt mạng lưới để phát hiện 
cán bộ và cơ sở cách mạng. 

MẬT ĐỘ độ đen quang học có khả năng cản quang hoặc 
phản quang từng phần, không để tia sắng xuyên qua màng phim 
âm, dương bản (đồi với phim màu, gọi là độ màu). 

MẬT ĐỘ DÂN SỐ chỉ tiêu thể hiện cường độ tình trạng phân 
bố và thưởng trú cuả đân cư trong một thời kì nhất định cuảä một 
nước, và trên một khu vưc, một lãnh thô nhất định. Dược tính 
theo công thúc: 


Tổng số dân trong một khu vực (người) 
Diên tích ở khu vực đó (kmẺ ) 


MÁT ĐÔ LƯỚI SÓNG M 


Đơn vì tính là số người / km”, Có: MDDS một thời điểm. 
MDDS trung bình, MIDS nông thôn. thành thí Nhân tổ ảnh 
hưởng tới MDDS là: điều kiện đĩa lí tự nhiên. địa LÍ kinh tế và 
địa lí nhân văn; điều kiện khí hậu. địa hình tài nguyên. đất dai, 
sông hỗ, các loai cây trồng và vật nuôi, giao thông, vận tải. vẫn 
hoá, lịch sử. chính trị, hình thành ý thức, tốc độ và dư kiến (ăng 
trưỏng nhàn khâu tự nhiên và dì chuyển, chính sách kính tế - xã 
hôi, hướng quy hoach. quy vùng kinh tế, chính sách dân số và 
phân bố đân cư. 

Sư biến đối MIDS các thời kì khác nhau có thể phần ánh sư 
biến đối cuả tình trang phân bố dân số. Dó là căn cứ quan trong 
đáng tin cây để nhà nước định ra quy hoach. kế hoạch dài hạn. 
đô thị hoá và phát triển nông thôn, đỉnh ra chính sách bố trí và 
phát triển các vùng sản xuất chuyên môn hoá và tông hớp, mạng 
tưới thưởng nghiệp và các dịch vu khác để giải quyết công ăn, 
việc làm và cài thiên đới sống cho dân cư. Khi tính toán và dư 
toán chỉ tiêu MĐDS. cần chú ý' 1) Tông dân số thưởng trú hiện 
có và dự báo tưởng lai, mức đô tăng, giảm (theo chính sách dân 
số. 2) ài nguyên, diễn tích toàn bô đất đai. kê cà đất nông 
nghiệp, lâm nghiệp, núi rừng, mặt nước, sông ngòi, bờ hiển,... 
trong phạm vi lãnh thổ. 3) Tổng quy hoạch và kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội cÄ nước và từng vùng, trong đỏ tính đến 
cả điều kiên và yêu cầu củng cố quốc phòne, an ninh quốc gia 
Theo tổng điều tra dần số Việt Nam 1989, MI)12S chia theo vũng 
địa LÍ trong những năm 1979 - 82 như sau (người/km?2): 


| ToảnguGỔ | 10 | 195, | 
Miền núi, trung du Bắc Hộ|_ 79 | 103 | 










ĐôÔäg bằng sông Hồn 


Bắc trung Hộ - 











„= 136 

Duyên hải Miền Trung 123 | 148 _ 
Tây Nguyên 26 45 
Dông Nam Bộ 333 

| Đồng bằng CủulLomg | 299 | 359 _| 





MĐDS bình quân cả nước 1989 (195 người/km?) là tương đối 
cao, đúng thứ ba trong số 10 nước khu vực Dông - Nam Á (sau 
Xingapo và Philippin) và thú 13 trong số 42 nước thuôc khu vực 
Châu Á và Thái Hình Dương. I)ân số tập trung phần tớn ð châu 
thổ hai con sông lớn (sông Hồng và sông C'ủu I.ong). nhất là ở 
đồng bằng Bắc Bộ: thưa thót nhất là Tây Nguyên, rồi đến miền 
núi, trung du Bấc Bộ, như tỉnh Ï_ai Châu là 26 ngưỡi/kmẺ. Những 
vùng MDDS cao nhất là các thành phổ lón, nhất là Hà Nội, thành 
phố I lồ Chí Minh và môt sổ tỉnh như Thái Bình (1065 người/km”) 

MẬT ĐỘ DÒNG ĐIỂN môi trong nhũng đặc trưng cơ bàn 
của đồng điện, đo bằng điện Lượng tải qua đơn vị điện tích vuông 
góc với phương của dòng điện trong 1 giây. Trong hệ SI. đo bằng 
đơn vị A/mẺ. 

MẬT ĐỘ ĐIỆN TỬ xác suất điên tử tồn tại trong mỗi đơn 
vị thể tích ð một vị trí nào đó trong không gian. Theo cd tượng 
tử, MDDT được xác định bằng bình phương môđun hàm sóng 
| |“ 

IDề cụ thể hoá, người ta biểu điễn MDYT bằng đám mây điền 
tử, nghĩa là khoảng không gian mà ở đỏ, xác suất có mặt điện tử 
rất lớn (> 90% chẳng han), các khoảng không gian này gọi là 
ObItam. 

MẬT ĐỘ LƯỚI SÔNG độ dày hay thưa của mạng hiói 
sông ngòi, khe suối trong một hệ thống tưu vực, được biểu hiện 
bằng tỉ số giữa tổng số độ dài của tất cả các sông, suối (SL) 
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M wẬT ĐÔ NHIỄM DỘC 


tính bằng kilômét và tông điên tích của lưu vực (F) tính bằng 
kitÔômet vuông 


L 
D(mật độ) = —— (km/km?). 


Trong lĩnh vực nghiên cứu thuỷ văn, ö Việt Nam có 5 cấp mật 
độ: 1) Rất dày: 2 - 4 km/km? hoặc lón hơn như đồng bằng châu 
thồ sông Hồng- Thái Bình; đồng bằng châu thỏ Cửu Long - Đồng 
Nai, có địa hình thấp, bằng phẳng, yêu cầu tiêu nước ra biển rất 
lớn. 2) Dày: 1,5 - 2 km/kmˆ như vùng Móng Cái, Lào Cai, Yên 
Bái, đèo Ngang, đèo Hải Vân là những vùng mưa lớn có nền đất 
đá ít thấm nước. 3) Tương đối dày: 1,0 - 1.5 km/km? như vùng 
cánh cung Đông Triều, vùng núi Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc 
Cạn, Thái Nguyên, ở Bắc Bộ, vùng Bảo Lộc ở Lâm Đồng, là 
những vùng có Lượng mưa tương đối lón. 4) Trung bình: 0,5 - 1 
km/kmˆ găp ở các vùng đồi núi thấp, có lượng mưa trung bình, 
nước hao thất trung bình. 5) Thưa: 0,3 - 0,5 km/kmF như các 
vùng Đông Văn (Ilà Giang), bắc và trung Tây Nguyên, Đông 
Nam Rô, mưa ít, bốc hơi lồn, đất đá vôi, bazan, vv. 


MẬT ĐỘ NHIÊM ĐỘC lưỡng chất độc có trên môi đơn vị 
diện tích địa hình hoặc bề mặt vật thẻ; là chì số đặc trưng của 
tình huống hoá học. Thưởng được tính bằng gam trên mét vuông 
(g/m?). MDND nói lên múc độ nguy hiểm đổi với người hoạt 
động tại nới nhiễm độc. 

MẬT ĐỘ PHỔ đại lượng quang hoc, được xác định bằng :Ï số 
giúa một đại hiộng quang học nào đó (vd. quang thông), lấy tronp 
một khoảng hẹp của quang phổ, với bề rộng của khoảng đó. 

MẬT ĐỘ QUANG HỤC đại lượng đặc trưng cho một môi 
trưởng quang học, dùng đề xác định độ không trong suốt của nó. 
Được đo bằng lôgarit thập phân của tỉ số quang thông Fạ tói bề 
mặt lớp vật chất với quang thông truyền qua F (một phần Fọ mất 
đi do bị hấp thụ và tán xạ): 

Fo 
D= lEm› 


E 
trong đó Fụ là hệ số truyền qua. D tăng cùng với khoảng truyền 
0 


qua của ảnh sáng. 


MẬT ĐỘ RỪNG số c^y trên một đơn vị diện tích rừng, MDR 
phụ thuộc vào đặc tính sinh học của loài cAy. CAy rung nhiệt đới 
thưởng có tán rộng, nên MDR thấp hơn ở ôn đói. Trong cùng 
một loài cày, MÙR tuỳ thuộc giai đoạn sinh trường và phát triển: 
tuổi rằng càng lồn, MDR càng giảm. Công thức thưởng dùng để 
xác định MDR là 


10 000 
° VN jm ve nhớ, 


trong đó N là mật độ (c/ha);D, là đường kính tán cây. 


MDR có ý nghĩa lốn trong kinh doanh rửng. Diều tiết MDR 
hợp l là trọng tâm của kĩ thuật lâm sinh. 

Trong công tác trồng rưng, mặt độ ban đầu ảnh hưởng đến 
tuổi khép tán, chí phí chăm sóc, bảo vệ đất, w. MDR ảnh hưng 
trực tiếp đến tăng trưởng và sản lượng rũng. MDR giống thường 
phải thấp hỏn MDR gỗ, MDR cũng ảnh hưởng đến chất \ượng 
8Ô: cây quả thưa tỉa cành tự nhiên không tốt, thân nhiều cành 
nhánh và có độ thon lón, gỗ có nhiều mắt, vv. Cần chú ý MDR 
trong cà nuôi đướng và khai thác rừng (nhất là trong phương 
thức chặt chọn, chặt đần). 

MẬT ĐỘ SÂU HẠI số lượng sâu hại bình quân trên một cây 
hoặc trên một đón vị diện tích. Cách tính: chọn trên cánh đồng 10 
- L5 điểm phân bố đều trên toàn bộ diện tích để điều tra (nếu sâu 
quá ít, số điểm phải lên tới 50 - 100), ò mỗi điểm, xem xét kĩ 5 - 
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I0 cây, đếm số sâu tìm thấy, biết số cây trên 1 ha sẽ tính đưdc 
mật độ bình quân cho 1 mỶ. Trên sở sở MDSI1, người ta phân 
(hành các cấp bị hại: nhẹ, trung bình, nặng, w. Đối với cây lâu năm. 
cao to, đếm sâu ô các cành đai điện, mối cây lấy 3 cành: một cành 
dưới thấp, một cành quãng giữa. mội cành trên cao. Trong mỗi 
vườn phải theo dõi 10 cây, rồi lấy trị số trung bình. 


MẬT ĐỘ XÁC SUẤT MDXS của đại lưọng ngẫu nhiên £, tà 


hàm số p(x) không âm sao cho ƒ P(x)dx= I và với mọi cặp số a 
—=œ 
và b,a < b. xác suất để có các bất đẳng thức a < ÿ < b được 


b X 
tính bằng công thức ƒ p(x)dx. Hàm số F(x) =Í p(y)dy goi là hàm 
a — %œ 


phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên È. 


MẬT ĐỘ XÂY DỰNG chỉ số nói lên mức đô tập trung các 
công trình xây dựng trên một diện tích, được thế hiên bằng tỉ lê 
giữa tông diện tích xây dựng các ngôi nhà và điện tích đất chứa 
đụng các ngôi nhà đó, 

MẬT GẤU x. Gấu. 


MẬT GIÁO một tông phái của Phật giáo. chủ yếu nghiên 
cứu và sử dụng những phép tu huyền bí, như bùa chú, Ấn quyết... 
tin rằng nhờ đỏ có thể mau chóng đạt được định tâm, mở mang 
trí tuệ, thành tựu giác ngộ và giải thoát. lộ Nhật Rản, có một 
tông phái MÔ gọi là Chân ngôn tông (Chân ngôn nghĩa là lơi 
chú). ở Trung Quốc, MG được thành lập do một số cao tăng 
tù ấn Độ và Xri Lanka đến. Xuất sắc và nồi tiếng nhất tà 
Subakaraximha (Šubhãkarasimha), Hán dịch nghĩa là Thiện Vô 
Uý, thụ giáo Du - già tam mật tại chùa Nalanđa (NAlanda, 
Trung ấn), đến Trunp Quốc vào đởi Đường (716), Vairabôái 
(Vajrabodh›), Hán dịch nghĩa là Kim Cương Trí, danh tăng ở 
nam ấn Độ, đến Trung Quốc nÄm 7lI9; AmôÔgavaìra 
(Amoghavajra), Hán dịch nghĩa tà Bất Không, là một sự MG 
ngưới Xri Lanka. học trò Kim Cương Trí, và cùng vói thầy đến 
Lạc Dương, tiếp tục sự nghiệp của thầy, dịch được nhiều kinh 
sách MG sang chữ Hán. 

MẬT HIỆU 1. (ở: ;Á, password), kí hiệu đặc biệt do hệ thống 
máy tính hoặc người sử dụng quy định nhầm kiểm soát quyền 
được thâm nhập vào các thông tin của máy tính. Nếu ai không 
trả lói đúng MH thì sẽ không thể làm việc được với máy tỉnh. 

2. (an nit#t), đấu hiệu bí mật được quy ước trước để người cùng 
một tô chức nhận ra nhau hoặc thông tin cho nhau. Vd. trao đôi 
MH, nhận được MH liên tạc 


MẬT HOA dung dịch gồm nước, đường các loại, do các tuyến 
mật của hoa tiết ra; ngoài ra còn có mội số ít hợp chất đạm, chất 
vô cơ, axit béo, vitamin, sắc tố, hương Liệu. Dưỡng chiếm 3 - 872% 
trọng lượng dung dịch, là chất dẫn dụ mạnh nhất đối với ong hơn 
cả mùi hương hoa. Tuyến mẠt thường ở phần sâu trong cuống 
hoa, nhưng có trưởng hợp ở gần nhánh hoa như ö hoa bông. Tuỳ 
cây, tình hình thời tiết và sinh trưởng của cây mà ìượng MH có 
thể nhiều hay ít, thỏi gian tiết mật lâu hay chóng, sóm hay muộn 
trong ngày và thời kỉ tiết mật dải hay ngắn. 

MẬT KHẨU lời trao đôi ngắn gọn đước quy ước bí mật giữa 
những nguòi trong tô chức đề nhận ra nhau. 

MẬT LỢN x. Lợn 


MẬT MÃ HỌC (A. cryptography), khoa học nghiên cứu các 
hệ thống mật má, tức là các hệ thông lập mã bí mật cho các 
thông tin được truyền, và cần có khoá riêng mới giải mã để đọc 
được thông tin đó. MMH phát triển nhanh chóng cùng với sự 
phát triển của các mạng truyền thông máy tỉnh. 

MẬT NGƯỜI dịch được gan tiết ra từ 800 đến 1.000 mI trong 
24 giỏ, đưa vào tá tràng, qua ống mài. Theo hình thái, mật chia 


4 loai: A. R, CC Mật C ỏ gan ra, màu vàng tươi, trong và hơi 
quãnh. Mật B ở trong túi mật, màu nâu, quảnh hơn và hơi dục; 
có thê không có hoặc có rất ít, khi tắc hoàn toàn hay một phần 
ống túi mật (do viêm dinh quanh túi mát, quanh tá tràng; sỏi 
ông tú: mật), có thể quá nhiều khi mất trương lực túi mật. Mật 
A trong ống mật chủ màu vàng. có thể không có hoặc có rất ít, 
khi tắc hoan toàn hay một phần ống mật chú (do ung thư đầu 
tuy, sỏi mật), mặt Á chảy rất nhiều khi cơ thắt Oddh giảm trương 
Lực. Các toại mật Á, R. C đều đục trong trường hợp nhiễm khuẩn. 
Tác dụng của MN: kiềm hoá môi trưởng ruột non; tiêu hoá mó 
(nhũ hoá, tiêu hoá, hấp thu), ngăn cản quá trình thối rũa, ww. 
Thành phần của MN: muối mật, sắc tố mật, bilirubin, colesteron, 
(cholesteron), w. Hình thái của M thay đôi: do nhiễm khuẩn 
(làm đục), sỏi mật, vv. 


MẬT ƠNG chất ngọt sánh, có mùi thdởm, VỊ ngọt, do ong mật 
chế biến và cất giữ trong câu ong tử nguyên liêu mât hoa, phấn 
hơa, cùng mót số men do ong tiết ra. MO có thể tồn tại ở thể 
lỏng, dinh hoặc kết tính, màu sắc thay đồi từ vàng nhạt đến nâu 
đen tuỳ nguồn nguyên liệu; hướng VỊ của MO cũng tuỳ thuộc 
hương Vị của cây nguồn mật. Tỉ \ê nước trong MO đủ độ chím là 
17 - 20%. Trong MO có tới 70 chất khác nhau, chủ yếu là đường, 
gồm các loại đương ghieo7ơ 35%, fructo2z0ø 35%, sacarozd 7%, 
dextrin 3 - 42%. Ngoài ra, còn có protein 0,32, nhiều loại axit 
0.452 (những axit chình tà axit malic, axit xitric, axit oxalte, aXit 
Lacttc), chất khoáng 0,03 - 0,2% (chủ yếu là kall, natri, canxi, 
magie, sắt, photpho, nhôm, đồng, mangan, clo). Những enzìm 
quan trọng trong MO gồm invectaza, lipaz4, gatacÌaza; trong các 
loại thực phẩm, MO chiếm vị trí hàng đầu về hàm lượng en7im. 
Trong MÔ còn có các vitamin Bạ, Bạ, Bì, Bị, Bà, EU K, C, A. Sữa 
ong đặc biệt cho chúa (hay sửa chúa) là loại mật ong thợ luyện 
riêng, chứa trong một ô riêng, chỉ dùng để nuôi ong chua. Sữa 
Ong chúa cũng có thành phần tương tự như MO thưởng, nhưng 
t¡ Lệ øgluxit thấp hơn, tỉ lệ lipit, prott, vitamin cao hơn, MO dùng 
làm thuốc bôi dướng cơ thể, chữa loét dạ dày, ruột, giúp tiêu 
hoá, chóng lành vết thương bỏng, trị một số chứng bénh về gan, 
mật, lướt niêm mạc miệng, làm tá dược bào chế thuốc. Theo y 
học cổ truyền, MO có tính bình, vào năm kinh: tâm, phế, t, vị, 
đại tràng; chữa tr, VỊ hư nhược, táo bón, đau bụng, giải độc. 

MẬT THÁM I. Tồ chức của thực dân Pháp chuyên trách việc 
điều tra b¡ mật, phát hiện và đàn áp những người yêu nước, cán 
bộ cách mạng hòng dập tắt phong trào yêu nước, phong trào 
cách mạng chống thực đãn Pháp ở Việt Nam trióc 10.1945. 

2. Người làm việc cho cd quan MT; nhân viên MT 


MẬT VỤ 1. Có quan chỉ huy, tổ chức các hoat đóng bí mật, 
theo dõi, đò xét, phát hiên nhũng người và tổ chức chống đối. 
nhằm tiến hành các biên pháp đàn áp, tiêu điệt ð mội số nước 
để quốc thuộc địa. Ö Miền Nam Việt Nam trước năm 1975, cảnh 
sát đặc biệt của chính quyền Sài Gòn được gợi là eö quan MV. 

2. Nhân viên làm nhiệm vụ bí mật theo đối ngưỡi và tổ chức đối 
phương - nhàn viên MV. Ö Việt Nam trước dây, nhân viên MV 
dược dùng để chỉ người của cơ quan đặc vụ Tưởng Giới Thạch. 

MÂU vũ khí lạnh, có cán dài, mũi nhọn bằng kim loạt, phia 
sau mũi có thể có một số gút nút hoặc uốn lượn dích dắc đề tăng 
hiệu quả sát thương, dùng đẻ dâm. 

MÂU THUẪN phạm trì của phép biện chứng, nói lên mối 
quan hê bài trừ nhau, phủ định nhau giữa các sự vật hoặc giưa 
các mặt, các khuynh hướng, các Lực Lượng bên trong sự vật MỸ 
tồn tại trong mợi sự vật, Là nguồn pốc bên trong của sự vận dộng 
của nö. Người ta phân biệt MT biện chứng với MÍT tôgic. MT 
biện chúng là MT giữa các mặt đối lập đang tôn tại thực si/ tronp 
chính sự vật. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập ấy với nhau làm 
cho MT phát triển và khi MT được giải quyết thì chất lượng của 


MẪU M 


SỰ Vật thay đôi. MT biện chứng có nhiều loạt: MT bên trong và 
bên ngoài, cớ bản và không cơ bản, chủ yếu và thứ yếu, đối kháng 
và không đối kháng, w. Các MT ấy đóng vai trò khác nhau trong 
quá trinh phát triển và chúng cũng thể hiện khác nhau trong các 
lĩnh vực khác nhau (x. Máu thuẫn đối kháng và mâu thuẫn không 
đối kháng). Còn MT Iôgic tồn lạt trong 1ư duy. Trong lôgic hình 
(hức truyền thống, mọi MT lôg¡c đều bị coi là biêu hiện tư duy 
sai ầm. Lagic biện chúng hay phép biện chứng cho rằng. không 
phải mọi MT Llögic đều là biểu hiện của tu đuy sai ầm Vd. 'Xân 
động vừa liên tục via gián đoạn” là một mâu thuẫn lôgic phản 
ánh hiến thực khách quan (x. Mâu thưản lgic). 

MÂU THUẢN ĐỐI KHÁNG VÀ MÂU THUẦN KHÔNG 
ĐÔI KHANG những dạng, nhưng loại hình mâu thuận cơ bản 
đặc trưng cho sự phát triển xã hội trong nhưng điêu kiên lịch sử 
nhất định. Mâu thuẫn đối kháng là những mâu thuần đặc thù của 
các quan liê xã hội trong xã hội có giai cấp bóc lội, nó phản ánh 
lợi :ch không thê điều hoà của các tập đoàn, các lực lương xã 
hội đối địch nhau. Do đó, các mâu thuẫn đối kháng chỉ phát 
triền quyết liệt hơn, sâu sắc hơn và không tránh khỏi dẫn tới 
xung đội gay gất. Hình thức giải quyết xung đột này phụ thuộc 
vào các điều kiện lịch sử cụ thề và thương là dẫn tới cách mang 
và chiến tranh. Những mâu thuẫn không đối kháng lãä những 
mâu thuần giửa các gia: cấp. các tập đoan, các lực lượng xã hội 
khóng đổi địch nhau. cùng có chung lợi ích căn bản. Dặc điểm 
của mâu thuân này là trong quá trinh phất triển của TIỚ, Các mắt 
mâu thuẫn không nhất thiết phát triển thành những mật đối 
địch quyết liệt, thành những xung đột quyết liệt không thể điều 
hoà, một mất một còn. Mẫu thuẫn không đối kháng được khắc 
phục bằng cải cách hay cải tạo tửng bước và có kế hoạch những 
điều kiện kinh tế, xã hội gây nên màu (huần đỏ. 

MÄU THUẦN LÓGIC thưởng hay phân biệt hai loại mâu 
thuần: MTI. và mâu thuẫn biến chứng. MTL có hai loai chính: 
toại mâu thuân tầm thưởng và Loại mâu thuẫn không tầm thưởng. 
Loại mâu thuẫn tầm thưởng biểu hiện sai lầm của tú duy, gán 
ghép một cách vô căn cứ những mặt đối lâp vào cùng một si† VÄI 
hoặc hiện tượng. Lôgic hình thúc hiên đại biểu đất MT. không 
tầm thưởng dưới dạng công thức lôgtc toán. Chẳng hạn, công 
thức ìôgíc mệnh đề cổ điển: A A 4 = 0 hoặc công thức lôgic vị 
tù cô điển: Vx [ A (x)A⁄ @%)|- 

Cần chú ý là công thức A A 44 hay Á (x) A_ Á (x) có thể dùng 
để biểu đại loại MTL không tầm thưöng. Chẳng hạn. mệnh đề 
"một vật thê đang chuyên động thì tại thời điểm đã cho, nó vừa 
ở chỗ đó lại vừa không ở chỗ đó. vì đang đi qua chỗ đó", là mệnh 
đề MTI. không tầm thưởng; mệnh đề ấy phản ánh mâu thuần 
biện chưng trong vận động của sự vật. 

Loại MTL không tầm thưởng này thường tỒn tại đưới dang 
nghịch lí lôgic không dễ gì có thể giải quyết được ngay. Nó trỏ 
thành nguồn gốc và động lực phát triển của tí duy. 

MẦU ÂM x. Màu âm. 


MẪU (1, nông sử), đón vị cũ ð Viết Nam, dùng để đo diện 
tích ruộng đất. Một M ta bằng khoảng 4.900 m. Thời Trần gọi 
là diện hoặc M. Tử thời 1ê về sau, gọi là M. Năm 1872, để thông 
nhất tại các đơn vị đo đạc trong cả nước, nhà Nguyễn quy định 
I M bằng khoảng 4.270 m° (xt. Thước). Năm 1897, chính quyền 
thực dân Pháp quy định 1 M bằng 3.600 mˆ, nhưng chỉ được dùng 
ö Bắc Bộ, vì năm (898, nhà Nguyễn khẳng định lại: ở Trung Kỳ. 
đón vị M vẫn theo như thời trước. Tháng 10. 1910. chính quyền 
thực dân Pháp quy định lại chính thúc 1 M Trung Kỳ bằng 4.894 
mỶ. Một M ta có 1Ô sào. 


Ở Nam Bộ, 1 M ta = 10 công = 12.960 m hoặc 10000 mỶ = I 
ha. Một M tây = I ha = 10000 mỶ, là đơn vị đo ruộng đất thống 
nhất hiện nay đ Việt Nam. 
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MẪU (t1), 1. (AÀ. pattern), một đãy ki hiệu được dùng làm 
tiêu chuân đề xác định sự có mặt của một đôi lượng trong một 
tập hợp các đối tướng nào đó. 

2. (A. form), một cách tô chức thông tin trên giấy có những 
vùng trống để người sử dung điền thông tin của mình vào 

MÁU (đân tộc), một biều hiện của tín nguöneg dân gian, rất phô 
biến ở Việt Nam tủ Bắc chị Nam. Dối tượng thở cúng là Bà Mẹ 
được thần thánh hoá, xem như có sức manh siêu nhiền, có khả năng 
ban phước mang lại sự tốt lảnh cho cá nhãn, g1a đình và cộng đông 
làng xã. Cơ sồ xã hội của tục thở M là vai trò to (ớn của nữ giới 
Việt Nam trải qua trưởng kì lịch sử dân tộc, trong gia đình, ngoài 
xã hội, trong sản xuất và chiến đấu, trong dựng nước và giữ nước. 
Theo quan niệm đân gian, có các toà (phú) thánh M: M thượng 
ngàn, M thoài, M thượng thiên, M địa, tượng trưng cho M trên 
rửng, dưới biển, trên tröi, trên mặt đất. Tục thờ M ở Việt Nam 
quan trọng đến mức chiếm vị trí mội trong Tứ bất tử là M liễu 
Hạnh (Mẫu địa). Trung tầm thờ M ở Miền Bắc Việt Nam là đền 
thở Phủ Giày (Nam Định) thở công chứa Liêu Hạnh; ở Miền Trung 
(Thừa Thiên - Huế) là điện Hòn Chén thở Thánh Mẫu Thiên Yana,; 
ở Miền Nam là núi Bà Den (Tay Nnh) thờ [Linh Sơn Thánh Mấu. 
Ngoài đền và phủ. ngày nay tín ngướng M đã xâm nhập vào các 
chùa và các điên tai gia. Trài qua một quá trình phát triển tâu dài, 
ngày nay, trong tín ngUống dân gian thở M. co sư hội nhập và đan 
xen các yếu tố của nhiều tôn giáo tử tôn giáo nguyễn thuỷ như 
Saman giáo, đến các tôn giáo của xã hội có giai cấp và khu vực như 
Đạo giáo, hay tôn giáo thế giới như Phât giáo. Trong tục thở M 
ngày nay không tránh khỏ: có những yếu tố mê tín dị đoan cần 
phải khắc phục như đồng bóng, xìn thẻ, w. Hằng năm ta: các trung 
tâm thở M lón ở Viết Nam, có các ngày \ễ hội với nhiều sinh hoạt 
văn hoá dân gian, khách thập phương đến dự rất đồng. 

MẪU (mĩ thuậi), ngươi hay vật được chọn làm đối tượng 
quan sát. nghiên cúu trong thể nghiệm tạo hình, được xem như 
chỗ dựa cho việc diễn đạt hình khối, màu sắc. ánh sáng... hoặc 
là đối tướng đề sáng tác. 

MẪU ẢNH (cg. ành mẫu; mẫu điều vế), ảnh hàng không hoặc 
vũ trụ, trên đó hình ảnh tiêu biển của đối tượng nào đó (hoặc các 
đổi tướng) được xác định chính xác và dùng làm mẫu trong quá 
trình điều vẽ (suy giải) nội nghiệp, cũng như điều vẽ bằng phương 
pháp số. MA phải thoả mãn các yêu cầu về tinh đặc trưng và có 
khả năng đối sánh, độ tin cậy hoàn toàn và tính hệ thống MA gồm 
phần ảnh và phần mô tả, chỉ dẫn các dấu hiệu điều vẽ. Về nội dung, 
MA có thê là chuyền ngành (chi gồm một loại hoặc một nhóm đối 
tượng) hoặc là tổng hợp (gôm tất cả các đối tượng có trên ảnh). 
MA được hệ thống hoá theo hai nguyên tắc: chủ đề hoặc lãnh thô. 
MA là tài liệu hỗ trợ cho công tác điều vẽ. 

MÁU CHÀO HÀNG mặt hàng tiêu biểu cho một số lớn hàng 
hoá hay loại hàng hoá sế được sản xuất và giới thiếu đưa vào thị 
trưởng đề tiêu thụ. Người sản xuất hay thương nhân đưa ra MCH 
nhằm quảng cáo để chào hàng, kích thích như cầu và thăm dò 
thị hiếu về hàng hoá đó để cài tiến sản xuất 

MẪU CHUẨN I. (4o lường), một dạng đặc biệt cuâ chuẩn đo 
lưỡng đề xác định thành phần và tính chất cuả chất hoặc vật liệu 
nào đó. 

2. (hoá), vật liệu mà thành phần hoá học được xác định rất 
chính xác, dùng làm chất chuẩn cho các phương pháp phân tich. 
MC dùng để kiểm tra thành phần hoá học của quặng, vật liệu 
chịu lửa, hàm lượng kim \oại.... kiêm tra công Việc của cán bộ 
phân tích, giải quyết các vấn đề về kết quả phân tích còn chưa 
(nống nhất. 


3 (sửzH), mẫu vật đầu tiên được tác giả dùng đề xác định mô 
tả một toài sình vật nào đó mới được phát hiện (loài mói cho 
khoa học). Thưởng là mâu khô hoặc ngâm trong côn được luu 
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trú ö các bảo tàng động. thực vật và có kẻm theo mẫu vẽ. ThuÃãt! 
ngũ MC cũng cỏ thể dùng để mô tả các loài chuân của chỉ, chi 
chuần của họ, w. Vd, chi Cà (Sofanwm) là chì chuân của họ Cà 
(Solanaccae). 

MẪU CÔNG NGHỆ. mẫu khoáng chất lấy để thử nghiệm công 
nghê. Mẫu !Ấy theo từng loạt (hạng) quặng tự nhiên (gốc, phong 
hoá), theo thành phần khoáng vật, cấu tao... để nghiên cứu, thủ 
nghiệm quy trình công nghê tuyển và gia công - xác định tính 
khả tuyển và khả năng nung luyện quặng Kết quả thủ nghiệm 
mẫu dùng đề thiết kế, xây đựng, cải tạo các nhà máy tuyển khoáng 
và luyên kim. MCN được Iy tư quá trình tìm kiếm - thăm dò 
cho tối quá trình thăm đò khai thác. Trong giai đoạn tỉm 
kiếm-đánh giá và thăm dò sơ bộ, MCN dùng đánh giả sö bộ về 
công nghệ và đánh giá kinh tế một dang của nguyên liệu khoáng 
mới. Trong giai doan thăm dò sơ bộ. mẫu dùng đẻ lấy tỉnh quặng 
công nghiệp, h/a chọn sơ đồ tuyển, xác định và tưa chọn các chỉ 
tiêu kinh tế - kí thuật của quặng. Trong giai đoan thăm đồ chỉ 
tiết và chuân bị cho khai thác, MCN dùng để tựa chọn sơ đồ 
tuyển và gia công tốt v1, xác định các chỉ tiêu kinh tế - kĩ thuật 
làm giàu và nung tuyên, đánh giá công nghệ khoáng sản, vụ. MCN 
được tiến hành nghiên cứu trong phòng thị nghiêm hoặc trong 
các nhà máy, xi nghiệp (mâu công nghệ sản xuất hoặc bán sản 
xuất). MCN thương lấy với trong Lương lồn tử hàng tần đến hàng 
chục tấn. 

MẪU ĐẤT ĐÁ một thể tích tiêu biêu của đất hoặc đá, có kích 
thước và hình dạng nhất định, được lấy tử vết lộ, hố đào, tô khoan 
để nghiên cứu thành phần, trạng thái và các tính chất (vât lí. hoá 
hoc, cđ học, w.) nhằm làm căn cứ đánh giá chung một lốp, một 
tầng, một khối về phương điện nào đó (hàm lượng và chất lướng 
khoáng sản, khả năng làm nền, môi trưởng hoặc vật liêu xây dựng 
công trình). Trong địa chất công trình, phân biêt hai toại mẫu chính 
mẫu nguyên trạng (gìữ nguyên được hiên trạng trong thiên nhiên. 
không bị khô hoặc ưót thêm, không bị bợp nát); mẫu không nguyên 
trạng (kết cấu bị phá hoại, nhưng vẫn g:ũ được thành phần, độ âm). 
Còn có mẫu hồ sơ (lưu để xem tiếp về sau. chủ yến chỉ giữ được 
thành phần thạch học). mẫu chế tạo (1U tạo ra theo yêu cầu về 
thành phần hạt, đô chặt, độ Âm). 

MẪU ĐƠN (Paeoria moutan). cây sống lầu năm, họ Mao hiđng 
(Ranunculaceae), có hoa to đẹp. màu đỏ, tím hoặc trắng. Có mùi 





Mẫu đơn 


thởm, trông làm cảnh. Trước kia được nhập tu Trung Quốc đề 
chơi vào dịp Tết. Vỏ rễ dùng làm thuốc chữa sốt. điều kính. 

MÁU ĐƠN KHOÁNG mẫu gồm một loại khoáng vật tách 
ra tử quặng hoặc đá. MDK (quặng) được lấy theo từng kiều quặng 
tự nhiên và kiểu (hạng) quăng công nghiệp, đôi khi được tấy theo 
thỏi kì hoặc giai đoạn khoáng hoá hay thế hệ khoáng vât. 

Kết quà nghiên cứu MDK được dùng đề giải thích sự phân bố 
các nguyên tổ đi kèm trong thân quặng, xác định trữ lượng cần 
đối của chúng trong quặng và hàm Lượng có thể có trong các tính 
quặng đồng hành; đề kiểm tra kết quả phân tích mẫu nhóm; đề 
tính trữ lương các nguyên tố có ích đi kẽm; để tìm hiểu đặc điểm 
khoáng hoá và nguôn gốc mỏ. 

MẪU ĐÚC vật thê bằng gỗ, nhựa, kim loại. thạch cao, xỉ 
măng, được dùng làm cơ sở đề tạo ra khuôn đúc. MD có kích 
thước lón hơn vật đúc để bù trữ sự co của kìm loại, có thêm đầu 
gác để dõ ruột. Khi Làm khuôn cát bằng tay, thưởng dùng mẫu 
bồ đõi thành hai nửa, dựa vào đỏ để tạo hai nửa khuôn trên và 
khuôn dưới. Khi làm khuôn bằng máy, dùng tấm mẫu - tấm phẳng 
gắn vào bàn máy, bề mặt tấm có gắn mội nửa mẫu. 


MẪU HỆ thiết chế xã hội bền vững nhất của thối ki chế độ mấu 
quyền, theo đó huyết tộc được tính theo dòng mẹ. Khi chế độ phụ 
quyền thay thế, tính huyết tộc theo dòng cha. Trong xã hội có giai 
cấp sơ Kì, không ít trường hợp song sơng với việc tính huyết tộc theo 
dòng cha còn bảo lưu tập tục mẫu hệ, ví dụ các thủ lĩnh tối cao được 
thừa kế quyền bực chính trị và một phần tài sản theo dòng mc. 

MẪU KĨ THUẬT mẫu quặng lấy đẻ thí nghiệm nhầm xác 
định các chỉ tiêu kĩ thuật của quặng, để tính toán trữ lượng, đề 
giài thích điều kiện kĩ thuật - khai thác mỏ và để xác định chất 
lượng khoáng sản. MKT Ấy với trọng lượng tư vài ba kiôgam 
đến hàng vài chuc - trăm kiLÔôgam. 


MẪU KIM LƯỢNG mấu lấy trong quá trình tìm kiếm các 
mỏ quăng bằng phương pháp địa hoá, nhầm phát hiện các dị 
thường địa hoá (các nguyên tố tạo quặng), vành phân tắn địa 
hoá nguyên sinh và thứ sình. Mẫu Vy với trọng tượng nhỏ (100 
- 200 g), lấy trong lắp thö nhướng có các thành tạo tàn tích, sườn 
tích ỏ độ sâu 20 cm - 1 m. Nếu tấy tử đá gốc thi lấy theo lộ trình 
địa chất. Mẫu dùng để phân tích quang phô bán định Lượng. 

MẪU MÀI LÁNG (cø. mẫu táng), mẫu quặng có kích thước 
nhỏ tử 4 x3 x2 (cm) trở tên, được đánh bóng mặt đề nghiên cứu 
dưới kinh hiển vi phản quang (kính biển vì quặng). Khoáng vật 
quặng thưởng không trong suốt (không thấu quang). Mẫu đê nghiên 
cứu, xác định thành phần khoáng vật quặng, cấu tạo và kiến trúc, 
thứ tự sinh thành các khoáng vật tạo quặng, xác định các (oại cấu 
tạo, kiến trúc để thuận lợi cho công việc tuyển khoáng. 


MẪU SINH (@nogenes; tử tiếng HL. gyne - người đàn bà. 
gcnes - phát sinh), hình thức sinh sản hữu tính hiếm có ở động 
vật. Ó MS vẫn có giao phối và thụ tỉnh, nhưng tỉnh trùng chỉ 
có vai trò hoạt hoá, kích thích trúng phát triển, nhân của tỉnh 
trùng bị thoái hoá hoàn toàn, quá trình phát triển chỉ do nhân 
cái điều khiển. MS trong tự nhiên thường gặp ở cá giếc bạc 
(Carassias awaras giibelo) và một số dạng thuộc hợ Poecthdae, 

Cá giếc bạc có hai loại quần thể: một loại có hai giới tính; một 
loại chỉ có cá thê đơn tính cái, việc giao phối ở Laài này thực hiện 
với cá khác loài như cá chép, cá giếc vàng, cá chạch. 

Trong tiến hoá thì MS có thể xuất hiện qua lai xa, đa số các 
quần thể MS là con lai tam bội, trong đó hai bộ nhiễm sắc thể 
thuộc một loài còn bộ kía thuộc loài khác. Người ta có thẻ dùng 
phóng xạ để huỷ các cơ cấu di truyền để tạo ra MS đốn bội như 
ở cá hồi, cá chạch hoặc bằng cách vừa chiếu tia cực tim vừa tác 
động nhiệt, choáng nóng hoặc choáng lạnh sau thụ tính để tao 
ra MS ldnp bội. 


MAY M 


MẪU SƠN vùng núi về phía đông Lạng Sơn, cấu tạo chủ yếu 
bởi cát kết, địa hinh cuexta. Diện tích khoảng S50 km2, cao 1541 
m (đỉnh Phia Po). Khí hậu mát mẻ. Có đào và chè MS nồi tiếng. 

MẪU THẠCH HỌC mình đá tấy từ một khối đá về đẻ 
nghiên cứu ở phòng thí nghiêm: phân tích hoá học, mài mỏng 
soi đưới kinh hiển vị phân cưc. Mẫu phải tươi, không bị phong 
hoá, đại điên cho khối nghiên cứu. Những mâu đẹp được làm 
mầu bảo tàng. 

MẪU THƯƠNG MẠI (cpg. mẫu hàng hoá). mẫu quặng hay tình 
quặng, bao gồm các loại quặng nguyên khai đã được phân loại, 
các loại tinh quặng với hàm lương các tô phần có ¡ch (kim loa!) 
được làm gìàu với mức đô khác nhau. MTM đã được xác định giá 
và có kèm theo các chì tiền kình tế - kĩ thuât xác định. 

MÁU TRỌNG SA. mẫu lấy ở lóp cát, sạn, sỏi. đôi khi lẫn cuội 
trong trầm tích sông suối hoặc trong lóp đất đá bỏ rơi (tàn tích 
và sườn tích), với trọng lượng 20 - 5Ô kg, nhằm mục địch xác 
định thành phần và tỈ LẺ các khoáng vật nặng va có ích (sau khi 
đãi) trong duôi mẫu đãi. Mẫu tìm vàng phải đãi tới khi hạt có 
màu đen; mẫu tìm easiLerit và các khoáng vật có ích khác đãi tới 
khi hại có màu xám. 

MẤU CHUYỂN một trong những mấu lồi ở đầu trên của 
xương đùi động vật bốn chân, là chỗ bám cho một số ed chân san. 

MẤU NGÀNG hai mấu lồi hai bến đốt sống của động vậi 
bốn chân, đôi khi tạo mắt khóp cho đầu miit trên của xương 
sướn, ch yếu vùng ngực. 

MẬU Á mò graphit ở huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Các thân 
graphit thưởng có dạng rất phức tạp và biến đổi không rõ quy 
luật trong không gian. Mỏ nằm trong đá biến chất sâu tuôi 
Protêrôzôi. Graphit có hàm lượng cacbon trung binit 1§ - 30%. 
Trữ lượng khoảng trăm triệu tấn. 


MẬU DỊCH x. Thương nại 


MẬU DỊCH QUỐC DOANH (cg. thương nghiệp quốc doanh). 
tổ chức kinh doanh thương nghiệp thuộc sở hữu nhà nước, đặt 
đưới sự quản lí của nhà nước; bao gôm một mạng lưới các tô chức 
thưởng mại tổng hợp hay chuyên đoanh theo (oại hàng, ngành 
hàng, trong các tổ chức công ti hay tông công tí (nhai công tì bách 
hoá, công tỉ nöng sản, công 1í kìm khí, các cửa hàng, cửa hiêu, 
tiệm ăn. khách sạn, vwv.). MDQD xã hội chủ nghĩa hoạt động theo 
phương thức kính doanh có kế hoạch và hãch toán kinh tế, nhằm 
phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân. Trong nền kinh tế 
nhiều thành phần của Việt Nam. MDOD giũ vai trò chủ đạo trong 
hoạt động thương nghiệp ,có khả năng hướng dẫn thị trường phái 
triển theo hướng xã hội chủ nghĩa. Tổng mức bán lê hàng hoá xá 
hội năm 1999 (200.923.7 tỉ đồng), gôm 198.292,2 tị đông cho khu 
vực kinh tế trong nước và 2.631,5 t¡ đông cho khu vực kinh tế có 
vốn nước ngoài, tính theo giá hiện hành thì phần khu vực nhà 
nước chiếm 37.292,6 tỉ đồng, trong đỏ: thưởng nghiệp là 25.384,4 
ỉ đồng: ăn uống công cộng là 1.381,5 tị đông; dịch vu là 
3.278 tỉ đồng, cơ sở sản xuất trực tiếp bán lẻ là 7.248.7 tỉ 
đồng (theo “Niên giám thống kê” 1998). 

MẬU DỊCH TIỂU NGẠCH buôn bán nhỏ giữa nhân dàn 
các nước lắng giềng ở những khu vực biên giới. Dối tượng mua 
bán chủ yếu là những sàn phâm sản xuất tại địa phương, nhằm 
đáp ứng những nhu cầu sinh hoạt với số lương và giá trị hạn 
chế. Tuy quy mô nhỏ, nhưng là một hình thức trao đổi hàng 
hoá giữa hai nước. MDTN được tiến hành thông thưởng trên 
€d sở sự thoả thuận giữa chính phủ hai nước, bằng những điều 
ước quốc tế thích hợp. Việt Nam cũng tiến hành MDTN vói 
các nước láng giềng. 

MÂY tập hợp các sàn phẩm ngưng tụ của hơi nước (hạt nước, 
tinh thề băng hoặc cả hai), khỏi hoặc bụi đo các khu công nghiệp 
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M xAÂY CAO 


thải ra, lú lửng trong không trung. Lượng nước chứa trong M 
khoảng vài phần trăm gam đến vài gam trong lmỶ. Hạt M hình 
thành tử hơi nước ngưng đọng xung quanh các nhân ngưng kết, 
mới đầu cổ 20 #m, sau lớn dần do kết tụ, khi kích thước vượi 
qua 100 - 200 m thì bất đầu rơi xuống do trọng lực tạo thành 
mưa. Theo phát sinh và hình dạng đặc biết, phân biệt: 1) M đối 
lưu, liên quan với sự phát triển các dòng đổi lưu trong khí quyền. 
Dòng đối lưu mang khí nóng ầm từ mặt đất bốc lên, khi vượt 
qua mức ngưng kết thì tạo thành M. Loại này thưởng có hình 
tháp, hình núi, phát triển theo chiều thẳng đứng. 2) M bình lưu 
hay M trong khối khí ồn định, được tạo thành bởi quá trình vận 
chuyển không khí nóng ẩm qua vùng có nhiệt độ thấp hơn. Có 
dạng lớp, phát triển theo chiều ngang. 

Theo độ cao của chân M, phân biệt: M thấp (chân M ở độ cao 
dưới 2 km so với mặt đất), M giữa (2 - 8 km), M cao (trên 8 km), 
người ta còn quan sát thấy M ở độ cao 20 - 25 km gọi là M xà 
cứ, ở độ cao 70 - 80 km gọi là M bạc. 


MÃY CAO các loại mây ở tầng cao của tầng đối lưu, thuộc loại 
mây ti (tồn tại dưới dạng như các sợi tơ, búi tớ). Mây tị, ti tích, 
thưởng quan trắc thấy trước lúc frông lạnh về, khi có bão xa hoặc 
có gió tây nam khô nóng. Ö vĩ độ trung bình, mây tí thưởng ở độ 
cao trên 5 km, ở cực hơn 3 km, ở nhiệt đói hơn 6 km. 





Mây cao Vây tỉ tầng 

MÂY ĐỐI LƯU mây phát triển thẳng đứng, hình thành bởi 
dòng thăng của không khí trong hoạt động đối lưu khí quyền. 
Khi dòng thăng còn phân tán và rối loạn, hình thành mây tích 
trung gian có tán và rối loạn, mây tích trung gian có đáy bằng 
hay mây tích. mảnh. Khi dòng thăng mạnh và ồn định, mây nùng 
tích phát triển. 

MÂY FRÔNG tên gọi chung cho các loại mây xuất hiện cùng 
với frông ([ront). Hệ thống mây này di chuyển cùng với mặt 
frông, có thể hình thành bên trên mặt frông bởi dòng thăng có 
trật tự, trưởn trên bề mặt frông, hoặc hình thành dưới mặt frông 
trong không khi lạnh. 


MÂY SONG nhóm cây leo đặc biệt trong rưng nhiệt đói và 
cận nhiệt đói, họ Cau (zirecaceae), có 14 chỉ, khoảng 600 loài. 
Ö Việt Nam, biết khoảng 32 loài thuộc 5 chỉ: chỉ Korthalisa có 
2 loài, Myrialepis có 1 loài, Plectocomia có 5 loài, Daemonorops 
có 3 loài và Caiamus có 21 loài. MS được khai thác để làm các 
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vật dụng hàng ngày, hàng mĩ nghệ, đặc biệt là mặt hàng xuất 
khẩu được ưa chuộng. Ngày nay, nhiều nước đã trồng MS thay 
cho khai thác tự nhiên. Indônêxia trồng được Š loài thuộc chỉ 
Calamus và là nước xuất khẩu nhiều MS nhất; Thái Lan trồng 
được 6 loài. Dây mạnh việc trồng MS là cơ hội tận dụng đất, góp 
phần bảo vệ đất, bảo vệ môi trưởng và cung cấp nguyên liêu. Một 
số loài được trồng làm cây cảnh. 

MÂY THẤP mây phân bố ở độ cao dưới 2 km, gôm các loại 
mây tầng, mây tích, mây tích trung gian. 

MÂY TÍCH một trong 10 loại mây theo phân loại quốc tế. 
Mây tụ thành một khối dày đặc, rõ rệt, phái triển theo chiều 
thẳng đứng tuỳ theo cường độ phát triển của đối lưu mà có đạng 
ØÒ, vòm hay tưởng thành có những chỗ nhô ra, phía trên thưởng 
toả ra như hoa lơ. Dáy MT thưởng ở độ cao dưới 2 km. Sự phát 
triển theo chiều thẳng đứng có thể tới 3 - 5 km. MT thưởng xuất 
hiện như mây đối lưu trong khối khí, do sự hun nóng bề mặt đất 
mùa hạ, sự thăng của không khi trên mặt frông, hoàn lưu gió đất 
- gió biển ở vùng ven biển. 





Mây tích 


MÂY TRUNG BÌNH mây hình thành ở độ cao trung bình 
2 ~8 km ở vùng nhiệt đói, 2 - 7 km ở vĩ độ trung bình, 2 - 4 km 
Ỏ vùng cực đói. 

MÂY VŨ TÍCH (cg. mây đông), mội trong I0 loại mây 
theo phân loại quốc tế. Mây đen, dày đặc, phát triển mạnh 





Mây vũ tích 


Loại mây hình đe 


MẺ M 





theo chiều thẳng đứng dưới dạng gò núi hay dạng thành. Trong 
những trưởng hợp phát triển mạnh, đỉnh mây hình thành các 
cuộn mây, toả ra thành những tia hay sợi có hình dáng như một 
cái đe. Trên nền của mây màu xắm xịt này, thưởng quan trắc thấy 
các loại mây thấp, cùng trôi với mây gốc hay tách rởi khỏi nó. 


T1 





Mây vũ tích Í oạt mây dày đặc bốc lên cao 

Mưa rơi tử MVT thưởng thành từng dải đài, mưa rào kèm theo 
dông. VI vậy, còn gọi "mây dông". Dáy của mây đông thưởng dưới 
2 km, phát triển theo chiều thẳng đứng tới 10 km (có khi 15 km). 
Mây dông cấu tạo bởi các hạt nước (hoặc các hạt nước chậm đông 
khi mây dông nhiệt độ thấp), phần trên bởi các tính thể băng. 

"MẤY VẦN THƠ" tập thơ cuả nhà thơ Việt Nam Thế Lũ 
(Nhà xuất bản Đời Nay, Hà Nội, 1935); gồm 28 bài, hầu hết đã 
được ¡n rải rác trên các báo từ 1932. Năm l941, tái bản lần thứ 
nhất với nhan đề "Mấy vần thơ tập mới”, có sửa chữa đầu đề một 
số bài, bỏ bớt một bài và bổ sung thêm 20 bài. 

“MVÌT” là mội trong những Lắc phẩm tiêu biểu cuả phong trảo 
“Fhd mới”, bao gôm nhiều nội dung trữ tình phong phú. Trong 
tập thơ có tâm sự cuả một lớp người khao khát tự do nhưng chỉ 
có thể gửi gắm niềm khao khát đó vào giấc mơ hướng về dĩ vãng. 
Có nôi niềm cuả "Khách chỉnh phụ" muốn quên tình riêng vì một 
chút hoài bão mở hồ dành cho non nước. Có tầm trạng chắn 
ghét, muốn quay lưng với xã hội trưởng giả, và mong tìm thấy 
"vẻ đẹp muốn hình muôn vẻ” trong thiên nhiên, trong nghệ thuật, 
và cả trong những hình bóng yêu kiều nơi tiên cảnh. Cuối cùng 
là cảm hứng về tỉnh yêu. một tình yêu nhẹ nhàng, thanh cao, 
chưa vướng vào sự đam mẽ hưởng thụ. Mặc đầu vẫn còn những 
dấu vết cuả cách diễn đạt khoa trương, ước lệ trong thở ca cũ, 
"MVTT" thực sự là một cuộc cách tân táo bạo về hình thức nghệ 
thuật. Nhạc điệu du dương, ngôn ngữ trong sắng, hình ảnh giảu 
tính sáng tạo, được thể hiện bằng một bút pháp giả dặn, "MVTT" 


đánh dấu một bước tiến quan trọng trên con đường hiện đại hoá 
cuả thở ca Việt Nam. 

MÂYFECKHÔN V. E. (Vsevolod Emitevich Mejerkhotd; 
I874-1940), diễn viên, đạo diễn lồn của sân khấu Nga - Xô Viết. 
Nghệ sĩ nhân dân nước Cộng hoà (1923). Uỷ viên trung ương 
Dảng Cộng sản Liên Xô (1928). Nghệ sĩ biểu diễn của Nhà hát 
Nghệ thuật Matxcdva tử 1898. Thời gian 1920 - 38, đứng đầu 
nhà hắt quốc gia mang tên "Nhà hát Tháng Mười". Dựng nhiều 
vỏ kịch nồi tiếng của các kịch gia lún trong và ngoài nước: 
“Mixtdbup" của Maiakôpxki (V. V. Majakovskil, 1925), "Con rệp” 
của Maiakôpxki (1929), "Rưng" của Ôxtdrôpxki (A. N. Ostrovskil. 
1924), "Quan thanh tra” của Gôgôn (N. V. Gogot', 1926), "Đau 
khổ vì trí tuệ" của Gribôêđôp (A. S. Griboedov, 1928), "Trà hoa 
nữ" của Duyma (con) (A. Duma, 1934) và nhiều vỏ khác (hơn 
100 vỏ). Mâãyeckhôn là đạo diễn có nhiều tim tòi thử nghiệm, lập 
nên sân khấu "hiện thực ưóc lệ", một sân khấu đầy tinh sân khấu, 
một sân khấu của nhiều trò diễn với sự kết hợp tổng hợp các 
nghệ thuật như hội hoạ, âm nhạc, ánh sáng và điện ảnh. Nghệ 
thuật điễn xuất kiều Mâyeckhôn nồi tiếng với hệ thống động tác 
mang tính trinh thức gọi là động tác "cơ sinh lí" (bio-mecanique). 
Những thủ pháp dàn dựng uóc lệ táo bạo, đầy ấn tượng của ông 
có súc kích thích mạnh mẽ sự tiếp nhận của khán giả mà ông gọi 
là người sáng tạo thứ tư sau tác giả, đạo diễn và diễn viên. 

Dàn kịch mục của ông có nhiều vỏ mang tính tuyên truyền và 
chính luận. Có lóp diễn nhà hát biến thành mít tỉnh chính trị, 

Trong sự nghiệp đầy sắng tạo của mình, Mâyeckhôn đôi khi bị 
phê phán là theo hình thúc chủ nghĩa. Trải qua một cuộc đởi đầy 
tính bi kịch một phần cũng là do những tìm tòi đổi mới nghệ 
thuật quá độc đáo của minh, 

MÂYÊ Ä. (Antoine Meillet; 1866 - 1936), nhà ngôn ngữ học 
Pháp, đứng đầu trường phải xã hội trong ngôn ngữ học. Có những 
công trình chính về ngôn ngũ học so sánh - lịch sử, ngôn ngữ Ấn 
- Âu và các họ ngôn ngữ khác. 


ME (Tamarindus 
indica), cây gỗ, cây ăn : \ & / vo & 
quả lâu năm nhiệt đói, N qN\yŠ 


họ Dậu (#abaceae).  z 7 
Cây to, cao 15 - 30 m. W/ đi) \ _ 
Lá kép lông chim, mang ' NÀ N\N hà 
10 - 20 đôi tá chét. Hoa N 

mọc thành chùm đơn, sĩ ⁄/s. 
cánh hoa vàng có vằn 
đỏ. Quả gần hình trụ, 
hơi dẹt, vỏ ngoài màu 
gỉ sắt, thịt quả vị chua, 
chứa 3 - 10 hạt. Nguồn 
gốc Ở các vùng xavan 
khô hạn ở Châu Phi 
nhiệt đói, được đưa vào 
Châu Á tử thời xưa và 
được phất triển mạnh 
ở Ấn Độ. 

Ö Việt Nam, M mọc 
ở khắp nơi, thưởng 
được trồng đề lấy bóng mát, lấy quả ăn, làm mút, lấy lá nấu canh 
chua. Gỗ M có lõi màu nâu rắn chắc, ít bị mối mọt; củi cho nhiều 
nhiệt lượng, than có chất lượng cao. 

MÈ (cg. litô), thanh gỗ hay tre đặt trên rui (cg. cầu phong) 
và sát dưới lớp ngói lợp trong kết cấu nhà mái ngói. Các lớp 
M đặt song song với chiều dài nhà, khoảng cách giữa các thanh 
M tuỳ thuộc kích thước của viên ngói lợp: khoảng cách bằng 
230 mm nếu dùng ngói móc, ngói tiêu chuẩn; khoảng cách 





Me ¡7 Cành; 2 Quá; 3. Hoa 
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M LIỆU 


bằng 30 - 50 mm nếu dùng ngói mũi (ngói ta). M dùng để đỗ 
ngói bằng chân cuả viên ngói, nên nhất thiết phải đóng M 
vuông góc với cầu phong. 

MÉ LIỆU IẠp hợp các nguyên vật tiệu dùng cho một lần nấu 
uyên hoặc môi lần nạp liệu vào lò. Khối lượng MĨ, phụ thuộc 
vào dung tích lò và công nghê nấu luyên. Khối lượng từng loại 
nguyên vật liêu trong ML xác định nhỏ tính toán phốt liệu. Trong 
các xưởng luyện kim, ML gồm các thành phần chính: quặng, chất 
hoàn nguyên (thưởng là than) và chất tạo xỉ. Để nấu hợp kim 
đúc, MI. thưởng có: kim loại, hợp kim trung gian và chất tạo XỈ. 


MẸ LÚA biểu tướng cho sự sinh sôi nảy nỏ của cây búa có 
thể hiểu là sinh linh của 1úa. ML khác hồn lúa ð chỗ nếu mọi 
vẬt có xác và có hôn thi hôn lúa là bộ phận của một hạt lúa cụ 
thể, còn MI. tà "hồn“ của lúa nói chung. Dạng nguyên sở nhất 
của MI. đã thấy ö các cư dân Viêt Nam như Gié Triêng, Xở 
Dăng... Ở đây ML_ được đồng nhất với con cóc, vớ của thần sấm 
sẻ( (tỨc của trơi). MI. xấu xí với tấm đa sần sùi, cũng giông như 
hạt lúa với vỏ lúa không nhắn nhụi. ML có tấm lòng vàng ngọc 
(hạt lúa) và là nguồn lương thực chủ yếu của con người; giống 
con cóc nhân ái khiêm nhương luôn báo trước những trận mưa 
cần cho mũa moàng tươi tốt Truyện kể: vì xấu xí, đến mùa đông, 
khi ML ngủ trong bịch thóc sau một năm vất và ngoài đồng, 
chöng bà là thần sấm sét (hay ông trởi) đi vó: người tình của 
minh là thần nước (vì vậy nước ấm và trởi không mưa). Đến khi 
xuân sang, bất đầu mùa làm nương làm ruộng, ML trỏ dậy, thấy 
vắng chông, nghiến răng. Thần sấm vội về trời và vị thế sắm đầu 
mùa xuân mới rộ. 


Ỏ các dân tộc khác, ML được tượng trưng bằng một lượm lúa, 
kết quả của một giống túa cễ trồng ở một mảnh đất riêng trên 
nương, được đặt vào bịch sau khi làm nghỉ thức dẫn "mẹ" từ rây 
về bịch bằng sợi chỉ dẫn đường. Sợi chỉ không được đề dính nước 
khi qua suối vì sở "mẹ" đánh ghen với người “tỉnh" của chồng. 

ME MÌN người chuyên dụ dỗ, bắt trộm trẻ em đem bán. Điều 
120, "Bô tuât hình sự" quy định tội bất trộm, mua bán hoặc đánh 
tráo trẻ em. 


MECAPTAN (A. mercaptan, thioaleohol), những hợp chất 
hứu cơ chứa lưu huỳnh. Công thức phân tử giống cöng thức của 
ancokL nhưng oxi của OH được thay bằng lưu huỳnh. vỏ. ctyÌ 
mecaptan (CHCH;SHy. Tất cả M đều có mùi thối, gây đôc qua 
đưỡng hô hấp; tà chất kích thicb mạnh. 


MECCATO G. K_ (Gecrhard Kremer Mercator; 1512 -94), 
nhà toán học, địa lí học người Flamăng (Flamand). Meccato sáng 
lập phép chiếu hình trụ giữ đều các góc, được dùng tiện lợi cho 
các bản đồ hàng hài Tác phẩm cơ bản của Meeeato là một sưu 
tâp bản đồ và mð tả các nước Châu Âu xuất bản năm 1595 với 
tên Atat. 


MECLANH M. H. (Martia\ lienrt Merun; 1860 - 2), thống 
đöc ở Côngô thuộc Pháp (1897), tổng thư kí các thuộc địa (1899), 
thống đốc Goadơtup (1901), phó toàn quyền Tây Phi (1902), 
toàn quyền Tây Phi (1908 - I8) kiếm toàn quyền Madagaxca (1U 
1917), nhận chức toàn quyền Dông Dương 10.8.1923. Năm 1924, 
sang Vần Nam (Trung Quốc) và Nhật Hản, Am mưu tiên kết đàn 
áp phong trào chống Pháp ở Đông Dương. Tôi 19.6.1924, dự 
tiệc ở khách sạn Vichtorta (V‹etoria) tại Sa Điện, tô giới Pháp 
ở Quảng Châu, bị Phạm Hồng Thái đánh tạc đạn, bị thương. 
Ngày 22.4.1925, thôi gi chức toàn quyền. 

MECIÔ - PÖNGTY M. (Maurice Merleau - Ponty; 1908 - 
61), nhà Inết học Pháp, học trò của Huxen (E. Husserl), một 
trong những đại diện cúa hiện tướng học gần với chủ nghĩa hiện 
sinh. Giáo sư đại hoc ở [Lyông (Lyon) và Xoocbon (Sorbonne). 
Cùng với Xactdro (]. P. Sartre) lập ra tạp chí "Thới hiện đạt”. 
MeclA - Pôngty quan tâm trước hết đến triết hoc tâm tí, ông áp 
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dụng lí luận về hinh thúc vào việc nghiên cứu các ứng xử, rồi vào 
việc nghiên cứu tri giác, (rong đó ngưỡi ta thấy rõ rang ảnh hưởng 
của hiện tượng luận của Huxen. 

Từ 1945, Meclô - Pôngty quan lâm đến việc nghiên cứu những 
mối quan hệ giữa chủ nghĩa hiện sinh và chủ nghĩa Mac. nhưng 
sau đó, Meclô - Pðngty tự vạch rõ ranh giới giúa mình với chủ 
nghĩa cộng sản và do đó đã chía tay với Xactdrd (1953). Với tư 
cách là một nhà triết học hiến sình chỉ nghĩa, MeclLô - Pôngty 
quan niệm con ngươi dấn thân vào thế giới và lịch sử, con người 
vủa được xét ở cả hành động lẫn ti duy, ở cả cái "Vô nghĩa" lẫn 
"cái tưyệt đốt", nghĩa là được xét trong hiện sinh cụ thể cả tỉnh 
thần lẫn thể xác, do đó người ta gọi đo là thứ “triết học mang 
tính chất nước đôi". Những tác phẩm chỉnh của Meclô - Pôngty 
"Cấu trúc của hành vi xú thế“ (1942); "Hiên tướng học về 1n giác” 
(1945), "Chủ nghĩa nhân đao và sư khủng bố" (1942), "Y nghĩa 
và vô nghĩa" (1948), "Nhúng khoa học nhẦn văn và hiện tượng 
học” (1953); "Những cuộc phiêu tu của phép biện chứng” (1955), 
“Cái hữu hình và cái vô hình” (1964). 

MECLỢ R (Robert Merle, 1908 - ?), nhà văn Pháp. Giáo sư 
tiếng Anh. Tham gìa quân đội chống phát xít Đức trong Chiến 
tranh thế giới II, tưng bị cầm tù trong trai tập trung của Đúc. 
Chiến tranh kết thúc, trở về nghề dạy học và bắt đầu viết văn. 
Tắc phẩm đầu tay "Ngày nghỉ cuối tuần ở Z2uycôt" (1949) vừa ra 
đới đá đoạt giài thưởng Gôngcua (Goncourf), phản ánh thảm 
hoa của nước Pháp năm 1940, trưóc cuộc xâm lăng của phát xít. 
Những tiểu thuyết đáng chu ý: "Cái chết là nghề của tôi" (1953), 
nhân vật chính la Ruđônfö Lang kể lại cuộc đời mình từ khi con 
nhỏ cho đến lúc trở thành tên phát xít gian ác, phụ trách một 
[rại tập trung, giết hại hàng loạt tù nhân, cuối cùng bị kết án tư 
hinh. "Con vật có lí trí (1967) nói lên nhúng âm mưu đen tôi 
của chính quyền Hoa Kì đằng sau công cuộc thí nghiêm khoa 
học của giáo sự Xêvinla, một nhà bác hoc có tai năng nghiên cứu 
loài cá heo. Trong các tiểu thuyết kể trên, yếu tố kí sự hoà quyên 
với yếu tố hư cấu tao nên phong cách đặc biệt của Mecld 

MECUROCROM (A. mercurochrome; cg. thuốc đỏ). 
C2olT1alBraOaÏ lgNa;. Tình thể hình vày, màu xanh lá cây. óng ánh. 
Tan nhiều trong nước tạo thành dung địch màu đỏ thấm. Dung 
dịch M dùng làm thuốc diệt khuẩn, sát trùng ngoài da, thay cho 
cồn iot vì ít xót và đố rát hơn. 


MEGA (A. mega), tiếp đầu ngữ ghép với tên đơn vi để chỉ bôi 
thập phân 10, kí hiệu M. Vd. megaoat = 10 oat (MW = 105 W). 
XI. Đơn vị bội 

"MEKHAILA” điệu múa cỗ điển Cămpuchia, gồm hai nhân 
vật: nàng Mekhail và quỷ du. Nàng Mekhaila tay cầm mội viền 
ngọc quý, quỷ dữ nhìn thấy vội đuôi theo rình rẬp. Itim mọi cách 
đề cướp đoạt. Nàng Mekhanla đấu tranh chông lại quỷ đữ để bảo 
vẽ viên ngọc quý, tượng trưng cho hạnh phúc của con người. 

MEMIINH H, (Hans MemLing, 1433 - 94), hoạ sĩ Flamăng 
(Flamand). Thướng vẽ tranh khám thỏ, gồm nhiều hình: “Dức 
Bà và Dức chúa con", "Cuộc phán xử cuối cùng", “Nôi đam mê", 
Ngoài ra ông còn vẽ các bức: "Dám cưới huyền bị của nữ thánh 
Catorin", "Bảy niềm vui của Đúc Bà đồng trinh". Memlinh để lại 
nhiều bức chân dung hình nét rắn rỏi, khối vờn tỉnh tế. 

MEN (hoá) x. Engim. 


MEN (hoá, sinh, nông). thú bôi màu trắng, năm thành miếng, 
chế biến bằng một số dược liêu có tác dụng phần ứng hoá học 
để ủ rượu. M được tán nhỏ rồi rắc đều lên thịc phẩm, là nguyên 
liệu chính đề làm rượu (cơm, ngô, sắn... hoặc trái cây). Chất 
lượng của rượu sẽ tuỳ thuộc vào M tốt hay xấu. Mỗi loại rượu 
(rượu cất hay không cất) lại có những toại M thích hợp. Chúng 
được chế biến theo kinh nghiêm riêng của từng địa phương. tửng 
dân tộc, để thoả mãn khâu vị theo nhu cầu của từng nơi 


MENĐENXÓON - BACTÔNbĐYE. M 





MEN (mữ thuật), hợp chất (hữu cơ và vô cơ) phủ lên xưởng 
gốm nung đến độ lửa nhất định thì chảy bóng trên bề mặt sản 
phẩm gốm. Qua ngẫu nhiên nung tạo, lúc đầu người ta tìm ra M 
bằng nhiều cách: cho muối vào lò ở độ lửa cao, tạo nên lớp bóng 
phót nhẹ trên bề mặt sản phẩm gốm, là cách làm rất xưa khá thô 
sơ. Người Sanđê (Chaldé) vùng Tiểu Á đã biết dùng M gio vào 
khoảng thế kỉ 5 tCn. Ở Việt Nam, di chỉ lò Trại Vải thế kỉ 6 đã 
có hàng loạt sản phẩm gốm M gio thành thục. M có nhiều loại 
tuỳ thuộc tính chất tưng loại xương đất và yêu cầu màu sắc trang 
trí. Một số M thông dụng: 1) M chảy: tăng chất kiềm trong M 
làm cho M chảy nhoè nhiều hoặc ít tuỳ cách phối chất, nung tạo 
M chảy nhiều màu lẫn lộn và trong suốt phủ trên các lứ hương 
chạm khắc nồi của lò Bát Tràng thế kỉ 16 - 18, có giá trị nghệ 
thuật độc đáo mà sau này khó làm lại tương tự. 2) M đục: chảy 
bóng nhưng vẫn đục. M gốc thiếc chủ yếu thuộc loại này. 3) M 
mảu: M trong hoặc đục có pha thêm oxit màu. M màu truyền 
thống Việt Nam hầu hết pha tử quặng hoặc đất màu thiên nhiên 
như M da lươn Phù Lãng lấy tư đá son, bùn ao; M nâu Bát Tràng 
lấy tử phù sa sông Hồng, wv. 4) M mö: xương đất chín nhưng M 
mới chớm chảy do sự chủ động pha phối M, M mở tuỳ trưởng 
hợp tạo nên vẻ đẹp rắn chắc, không bóng lộn. M mố phủ lên các 
tượng gốm là cần thiết, M nâu mở của hoa văn cạnh M trắng 
bóng của nền gốm hoa nâu thời Lý, Trần có giá trị nghệ thuật 
thâm trầm, vững chãi. 5) M nặng lửa: nhiệt độ nung 1000 - 
1400°C, tuỳ tỉ lệ thành phần hợp chất M. M nặng tủa Việt Nam 
thông thưởng có M gió (chủ yếu bằng gió), M đá (chủ yếu bằng 
các khoáng thạch); M đàn cơ bản vẫn là M gió có pha đất Dông 
(Cao Lanh, Đông Triều) loại M dành riêng cho hai lò Bát Tràng 
và Cầu Cậy trước đây. 6) M nhẹ lửa: nung 600 - 900°C tuỳ từng 
loại phối men phù hợp với tửng loại xương đất thì chảy bóng. 
Các tượng nhỏ bằng đất nung đặt ở non bộ có M màu xanh, vàng 
đỏ, nung đến 600°C; gạch bằng sành xốp có M nung 800 - 900°C 
thi men chảy; các M màu thuộc sản phẩm gốm Biên Hoà, Lái 
Thiêu phần lón cũng chỉ nung 800 - 900°C. Gạch ngói lứu li, 
hoàng li của kiến trúc cung điện Huế thuộc loại M chỉ nhẹ lửa. 
7) M rạn: do phản ứng vật lí giữa xương đất và M thông qua lửa 
(tạo xương đất co hơn độ co của M). M rạn chân chỉm, M rạn 
tổ ong là những loại M rạn đẹp của tứng lò địa phương. M rạn 
Bát Tràng xưa vốn nồi tiếng do biết dùng xương đất, lớp áo đất 
và M tạo nên hiện tượng rạn tương đối to và rất đều trên bề mặt 
sản phẩm. 8) M trong: khi đã chảy bóng thì trong như gương, 
lộ rõ màu xương đất M gio truyền thống. M Tràng Thạch của 
Việt Nam thuộc loại này. M trong có tác dụng lồn đối với các 
loại gốm nặng lủa vẽ màu dưới M, thế mạnh lâu đời của sành sứ 
Châu Á, Việt Nam. 


MEN CHĂN NUÔI nhóm nấm men đơn bào sinh sản rất 
nhanh bằng cách nảy chồi. Sau 2 - 3 giờ nuôi cấy, sinh khối tăng 
lên gấp đôi. Nấm men có giá trị đỉnh dưỡng cao, giàu vitamin 
nhóm B, có thành phần như sau (tính trong chất khô): protein 
50 - 65%, chất béo ó - 10%, xớ 2 - 5%, khoáng 7 - 8%, vv. Nấm 
men khô được phối chế 1 - 32 trong khẩu phần hoặc dùng trong 
thức ăn cai sữa sớm cho lợn con, bê, nghé, w. Môi trưởng nuôi 
cấy nấm men công nghiệp là đường, rỉ đường, đường thuỷ phân 
tử gÔ, củi, parafin và khí đốt đầu mỏ. Các giống nấm men công 
nghiệp chính là Candida tropicalis, C. utilis, C. lipolytica, vv. Xác 
men bia, rượu (phụ phẩm công nghiệp bia, rượu) cũng rất giàu 
protein 45 - 52%. Một số vi khuẩn và nấm mốc như .4spergilius 
hembergii (không độc) cũng đang có xu thế được sử dụng cho 
chăn nuôi. Các men tiêu hoá (enzim) bổ sung vào thức ăn làm 
tăng tỉ lê tiêu hoá. Các chế phẩm enzim thương mại thường chứa 
các enzim: proLeaza, amilaza, xelLuLaza... 

MEN SILICAT lóp thuỷ tỉnh mỏng (0,1 - 0,4 mm) trắng lên 
sản phẩm gốm sứ hay kim loại nhằm tô thêm vẻ đẹp và tăng độ 
trắng, độ bóng láng, giảm khả năng thấm nước, tăng độ bền hoá, 


bền cơ, bền điện của sản phẩm. MS có nhiệt độ chảy bằng nhiệt 
độ nung sản phẩm, đồng thời có hệ số dãn nỏ nhiệt phù hợp với 
xương. Có nhiều loại MS: MS khó chảy ở nhiệt độ > 1150°C dùng 
để tráng lên sản phẩm sành, sứ nung ở nhiệt độ cao; MS dễ chảy 
thưởng dùng cho mặt hàng gốm sứ mĩ nghệ, mặt hàng xây dựng 
(gạch men sứ, sành vệ sinh). MS cho thêm một lượng chất gây 
đục như SnO;, ZrÖa, ZrSiO¿, CeO;, F thì được MS đục. MS 
thêm một lượng oxit tạo màu CoO, Cr;O+, chất gây mầm kết 
tinh thì được MS màu và MS kết tỉnh. MS cổ Bát Tràng (MS 
ngọc) là MS màu có FeạO+ khử đến FeO. MS sáng kim loại là 
MS dễ chảy và có hệ số dãn nở nhiệt xấp xỉ kim loại, lớp đế có 
thêm NiO, CoO; lớp áo thưởng là MS đục hay MS màu. 

MÈN MÉẾN bột ngô đồ - một cách chế biến ngô để ăn thay 
cơm, rất phổ biến trong các dân tộc thiểu số canh tác nương rẫy 
ở vùng núi cao các tỉnh miền núi phía bắc đặc biệt ở người Mông. 
Ngô được xay nhỏ, sau khi đun sôi một lúc trong chảo ngập nước 
cho mềm thì vót ra, rồi đồ chín. Khi ăn, xúc dần ra bát. Nhiều 
khi bột ngô được đồ lẫn với một phần gạo tẻ. Thức ăn dùng với 
MM: thịt, cá, rau, đậu, canh, vv. Bột ngô ở đây không chỉ làm 
MM, mà còn dùng làm nhiều loại bánh. 

MENĐELEVI (L. Mendetevium), Md. Nguyên tố phóng xạ 
nhân tạo thuộc nhóm III B, chu kì 7 bảng tuần hoàn các nguyên 
tố; số thứ tự 101; phân tử khối 258; thuộc họ actinit. Có nhiều 
đồng vị mà bền nhất là Đ°Md với chu kì bán rã 56 ngày. Dồng 

vị ®®Md lần đầu tiên được nhóm các nhà khoa học Trưởng Đại 
hộ Califonia, Hoa Kì) tổng hợp (1955) bằng cách bắn các hạt 
œ được tăng tốc vào ®S3Es,. Md có tính chất hoá học tương tự tuii. 
Tên của nguyên tố được đặt theo tên nhà bác học Nga Menđêlêep 
(D. I. Mendeleev). 


MENĐEN LG (lohann 
Grégor Mendel, 1822 - 84), 
nhà thực vật học gốc Áo, người 
sáng lập ra ngành di truyền học; 
đã thực hiện lai các dòng thuần 
(đồng hợp tử) các chủng đậu 
Hà Lan và nhận thấy rằng có sự 
giống nhau ở thế hệ lai thứ nhất 
với bố mẹ mang các tính trội 
(tuật về tính trội) và sự đa dạng 
ở các thế hệ tiếp theo với sự 
phân bố các cá thể theo tỉ lệ 
25% đồng hợp tủ trội, 25% 
đồng hợp tử lặn, 50 dị hợp tủ 
trội. Các cặp tính trạng khác nhau được di truyền độc lập với 
nhau. Các quy luật di truyền trên gọi là định luật Menđen. Tắc 
phẩm chính: “Nghiên cứu về sự lai các thực vật”, (1856). Công 
trình của ông, mãi đến 1990, mới được kiểm tra và thừa nhận. 

MENĐENXƠN E- (Erich Mendelsohn; 1887 - 1953), kiến trúc 
sư Đức, làm việc ở Dức, thiết kế đài thiên văn Anhxtanh ở Põtxđam 
(Potsdam), nhà máy làm mũ ở Luckenvanđø (Luckenwalde), vv. 
Sau 1933, Mendenxơn sang Anh, lánh nạn chủ nghĩa quốc xã, sau 
đó sang Palextin xây dựng bệnh viện ở Haifa (Harfa), trung tâm y 
tế ở Hađaxa (Hadassah), năm 1941, sang Hoa Kì thiết kế và xây 
dựng nhiều nhà thở Do Thái, đưa lại nhiều tính cách mói mẻ, mềm 
mại cho kết cấu bê tông cốt thép. 

MENĐENXƠN - BACTÔNĐY E. (Félx Mendelssohn - 
Bartholdy, 1809 - 47), nhà soạn nhạc Đức, nghệ sĩ pianô, nhà chỉ huy, 
nghệ sĩ đàn oocgan và nhà hoạt động ãm nhạc. Dứng đầu trường phái 
Laixich (Leipzig). Nhà sáng lập, giám đốc và giáo sư nhạc viên đầu 
tiên của Đúc (Laixich, 1843). Chỉ huy của phòng hoà nhạc Ghêvanhao 
(Gewandhaus). Biểu diễn với tư cách nghệ sĩ pianô, nhạc trưởng và 
nghệ sĩ oocgan. Tắc giả của những bản giao hưởng cảnh trí lãng mạn, 
những hoà tấu uvectuya có chương trình (trong đó có "Giấc mộng 
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đêm hè"), "Những bài ca không lời" cho pianô, bản côngxectô nồi 
tiếng cho viôlông. Tăc phẩm của Menđenxơn - Bactôndy kết hợp 
gia khuynh hướng lãng mạn với truyền thống cổ điển. Âm nhạc 
của Menđenxơn - Bactôndy thấm đượm làn điệu dân gian Đức, 
nổi bật ở giai điệu sáng tươi và với các phương tiện biểu hiện 
bậc thầy cũng như khúc chiết về hình thức. Tắc phẩm chính: 
ôpêra "Dám cưới Camaxô", Ôratôrnê "Paven", "la"; 5 giao hưởng 
(trong đó có giao hưởng Xcôtlen và giao hưởng Italia), các 
uvectuya: "Giấc mộng đêm hè", "Động Fingald”); các côngxectô: 
2 cho pianô, 2 cho viôlông. nhiều tác phẩm âm nhạc thính phòng, 
8 tận tiểu phẩm cho pianô "Bài ca không lởi”; các tác phẩm cho 
đàn oocgan, cho hợp xướng, liên ca khúc; các xônat cho viôlông, 
viôlôngxen và pianô... 

MENĐỀLÊEP Ð. L (Dmitrij 
lvanovich Mendeleev, I834 - 
1907), nhà hoá học, nhà sư phạm, 
nhà hoạt động xã hội Nga, viên 
sĩ thông tấn Viên Hàn lâm Khoa 
học Pếtccbua (Peterburg, 1876). 
Nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực 
khác nhau như lÍ thuyết dung 
dịch, phương pháp công nghiệp 
tách phân đoạn đầu mỏ, phương 
pháp sản xuất thuốc súng không 
khói, vwv. Đặc biệt, Mendẽlêen đã 
phát minh (1869) định luật tuần 
hoàn và lập bảng tuần hoàn các 
nguyên Lố hoá học, mà nhỏ nó, 
người ta đã tìm ra nhiều nguyên tố hoá học mới. Để ghi nhớ 
công lao to lớn của ông, một nhóm các nhà vật lí Hoa Kì đứng 
đầu là Xibooc (G. T' Seaborg) đã đặt tên cho nguyễn tố hóa học 
thứ 101 do họ tổng hợp được (1955) là Menđeltevi (Mendelevium). 
Dề lại hón 500 công trình đã được đăng, trong đó có quyển "Hoá 
học cd sở". 


MENGIXTU HAILÊ MARIAM (Hailé Mariam Mengistu; 
sinh 1937), nhà hoạt động chính trị Êtiôpia. Sĩ quan quân đội. 
Sau cuộc binh biến lần thứ ba của binh sĩ yêu nước Êtiôpia tháng 
6.1974, được cử làm uỷ viên Uỷ ban Phối hợp L.ực lượng vũ trang 
(tô chức lãnh đạo cách mạng Êtiôpia Lúc đó). Ngày 12.9.1974, 
sau khi vua Hailê Xêlaxiê (Hailé Sélassié) bị lật đồ, được củ làm 
uỷ viên Hội đồng Quân chính lâm thởi; đến 12. 1976, chủ tịch 
Hội đồng Quân chính lâm thỏi. Năm 1987, chủ tịch nước Cộng 
hoà Dân chủ Nhân dân Êtiôpia. Tháng 5.1991, trước cuộc nồi 
dậy của các lực lượng chống đối tiến sát thủ đô Ađi Abêba, tuyên 
bổ tử chức và bỏ chạy sang Zimbabuẽ. 

MENGƠ C_ (Carl Menger; 1840 - 1921), nhà kinh tế học 
người Áo, người sáng lập ra học phái Áo và là một trong những 
ngưỏi đầu tiên đề xướng thuyết giá trị chủ quan, tính hữu ích cận 
biên được trình bày trong tác phẩm "Những nguyên lí của kinh 
tế học chính trị" (1871). 





Mendôlềep Ð. L 


Theo Mengơ. khoa học kinh tế phải nghiên cứu những nhu cầu 
của con ngươi và phương pháp thoả mãn những nhu cầu đó. Nhu 
cầu là một cảm giác khó chịu sinh ra tử sự mất cân bằng sinh lí. 
Của cải là để thoả mãn đến mức độ nhất định những nhu cầu 
đó nhằm khôi phục lại sự cân bằng. Trong điều kiện của cải có 
hạn, con người phải sắp xếp nhu cầu theo thứ tự quan trọng của 
chúng để có được sự thoả mãn lớn nhất. Giá trị của cải chỉ là sự 
đánh giá chủ quan của con người đối với của cải tuỳ theo tầm 
quan trọng của nhu cầu được thoả mãn và mức độ thoả mãn. 
Còn giá trị của tông số của cải cùng loại sẽ được đánh giá tướng 
ứng với nhu cầu ít quan trọng nhất. 

Tác phâm: "Nghiên cứu về phương pháp của khoa học xã hội 
và kinh tế học chính trị nói riêng" (1883) 
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MENHIA (Ph. menhir: men - đá, hir - dai), hình thức đón giản 
nhất của các kiến trúc cự thạch (x Cự thạch), tạo từ khối đá 
đứng đơn lẻ. M có thể cao đến 4 - 5 m hay hơn (M lón nhất cao 
20 m, nặng gần 300 tấn ở Pháp). Dôi khi M tập hợp thành hàng 
(x Cacnac}) hay xếp vòng tròn (x. Crồmlêch) . M thưởng có ý 
nghĩa thờ cúng. M gặp nhiều nhất ở Tây Bắc Châu Âu, có cả ở 
Châu Á và Châu Phi. 

MENNIKÔP K. X. (Konstantin Stepanovich Metnikoœv; 1890 - 
1974), kiến trúc sư Nga. Trong những năm 20 - 30 thế kỉ 20, 
nghiên cứu những kiểu và hình thức kiến trúc mới để xây đựng 
những toà nhà công cộng tại Matxcova; dùng những cấu trúc mới 
để xây đựng câu lạc bộ mang tên Ruxakôp (I. V. Rusakov), những 
ngôi nhà riêng ở Matxcova (1927 - 29). 

MENƠ ĐƠ BIRĂNG (Maine de Biran; họ tên đầy đủ: Marie 
Francois Pierre Gontier de Biran; 1766-1824), nhà triết học Pháp. 
Chủ nghĩa duy lính của Meno Dø Birăng dựa trên phương pháp 
phân tích tâm lí học về chủ thể, mà phương tiên trực tiếp của 
việc đó là tổng giác trực tiếp nội tại. Phương tiên này cho phép 
chúng ta nắm bắt được cái "tôi" với tư cách là một khuynh hướng 
một tính tự phát tự do thống nhất không thể phân tích được. 
Mend Dø Birăng nhấn mạnh vai trò của ý chí trong sự phát triển 
của tứ duy. Các tác phẩm chính: "Ảnh hưởng của thói quen" 
(1802), "Tri giác trực tiếp" (1807). 

MENSÊVICH (Men'shevizm), phái thiểu số chống những 
nguyên tắc xây dựng đảng kiểu mới do Lênin (V. I. Lenin) đề ra 
tại Đại hội II Dảng Công nhân Xã hội Dân chủ Nga (1903), 
không thưa nhận bá quyền lãnh đạo cách mạng của giai cấp võ 
sản. Từ sau Cách mạng tháng Mưởi 1917. các thủ lĩnh M đứng 
về phía phản cách mạng, chống chính quyền Xô Viết: một số 
ngươi trỏ lại hàng ngũ bônsêvich. 

MENTOL,(A. menthol; cø. 3- metyl -6 -isoœpropylxiclohexanoL 
P - mentanol - 3, bạc hà), C¡aHO. Tỉnh thể không màu, mùi 
bạc hà, hơi đắng, gây cảm giác lạnh trên da, tạ¿ = 43°C. Có tám 





CH; 
OH 
“t 
CHạ CH: 
Mentol 
dạng quang hoạt. Có trong tinh dầu bạc hà. CH- 
Dùng làm hương liệu trong sản xuất thực - 
phẩm, vd. rượu mùi, gia vị, kẹo, một thành 
phần của bột hàn răng; còn dùng điều chế 
dược phẩm như valiđoL..; cũng dùng trong O 
công nghiệp mĩ phẩm. CH 
MIENTON (A. menthone; cơ. l- metyl - 4 - H„C CH¡. 
Isopropwbdclohexanon ~3), CìyHgO. Chất lỏng 
không màu, dạng dầu, mùi bạc hà, vị đẳng: khối Menton 


lượng riêng 0896 g/cmỶ; t, = 207°C. Ít tan 

trong nước, tan trong các dung môi hữu cơ. 

Có trong tính đầu bạc hà và nhiều loại tinh dầu khác. Dùng làm 
chất thdm trong sản xuất nước hoa. 


MENVIN H. (Herman Metville; 1819 - 91), nhà thở và nhà 
tiểu thuyết Hoa Kì. Con một nhà buôn nghèo, bỏ nghề dạy học; 
năm 23 tuổi, làm thuỷ thủ trên một chiếc tàu săn cá voi ở vùng 
biển Nam Thái Bình Dương: năm 1842, trốn khỏi tàu sống ở đảo 
Mackidd (Marquises) với thổ dân; năm 1844, sau nhiều cuộc 
phiêu lưu, trỏ về sống ở Niu Yooc (New York). Menvin căm ghét 


chế độ nô lệ, độc tài phong kiến và nền văn minh tư bản, uớc 
mơ bình đẳng và công lí xã hội. Trong một số tác phẩm, Menvin 
miêu tả cuộc sống của thổ dân trên các đảo Nam Thái Bình 
Dương, tố cáo vai trò cuả giáo 
sĩ và thực dân phương Tây. Tiểu 
thuyết "Macđi" miêu tả cuộc 
phiêu lứu của một thuỷ thủ săn 
cá voi đồng thời lên án chế độ 
chính trị và phong tục tập quán 
của nhiều nước Châu Âu và Hoa 
Ki, phê phán thế giới phong kiến 
và tư bản chủ nghĩa đương thỏi. 
Dặc biệt trong tiểu thuyết 
"Môby Dịch hay là cá voi trắng" 
(1851), thông qua việc thuyền 
trưởng và đoàn thuỷ thủ tìm điệt 
con cá voi trắng, tượng trưng 
điều ác trong xã hội, tác giả đem 
đến cho tác phâm mội tầng ý 
nghĩa mới liên quan đến những 
sự kiên chính trị xã hội thời ấy. Menvin còn viết tiểu thuyết tâm 
lí xã hội "Pie hay là những người nhập nhằng nước đôi" (1852), 
tiểu thuyết lịch sử "lxraen Potd" (1855), tiểu thuyết châm biếm 
“lẽn đại bịp" (1857). Menvin thuộc trào lưu văn học lãng mạn 
Hoa Ki. 

MÈO (Fehdae), họ động vật có vú, bộ Án thịt (Camivwoøra). 
Có đặc điểm: chạy nhảy nhanh, rình vồ bắt mồi. Bộ răng có răng 
nanh lón, nhọn; răng hàm khoẻ, dẹt bên, có mấu nhọn. Hàm dưới 
có mấu khối hình trụ ngang, chỉ cử động theo chiều lên xuống 
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Họ Mèo 
5. Mãn rừng; 6. Báo săn; 7. Mèo sa mạc; 8. Báo hoa mai; 9. Báo Châu Mĩ; 
¡0 Sư tử; 11. Hổ; 12. Báo tuyết 





I. Mèo rừng; 2. Linh miêu; 3. Mèo rừng hàn đới; 4. Mèo rỉ; 


MÈO vAc M 


nhờ đó mà mồm há được rất rộng. Di bằng ngón hoặc bằng bàn 
chân, ngón có vuốt sắc nhọn. Thính giác và thị giác rất phát triỀn. 
Bán cầu não phát triển. Có 4 chi, 36 loài. Phân bố rộng. Ö Việt 
Nam, có 7 loài được ghi vào Sách Đỏ: M ri (Felis chaus), M gấm 
(F. marmorata), M cá (F. viwerrina), báo lủa (F. temu„mimnckt), bảo 
gấm (Meofelis nebulosa), bão hoa mai (Panthera pardus) và hỗ 
(Panthera tigris). Các loài thú họ M đều có lợi đối vỏi sản xuất 
nông - lâm nghiệp (mỗi ngày một con M có thể bắt 1 - 2 con 
chuột). Lông, da đẹp - dùng làm hàng xuất khẩu. Xương nấu cao 
(x. Hổ). Một số loài được thuần hoá làm cảnh, làm xiếc như M 
nhà (F. đomestica); khi nuôi chúng cần lưu ý mèo có thể bị mắc 
và truyền bênh dại (x. Bệnh dại), M là \oại thú quý hiếm, là nguồn 
gen tự nhiên quý giá, cần có biện pháp nghiêm ngặt để bảo về 
chúng vì số lượng đang giảm sút nghiêm trọng. 

MÈO CÁ (Fels viverrina), loài thú ăn thịt nhỏ, thân dài 
71 - 78 cm, nặng 7 - l1 kg. Mõm, má phót trắng. Tài ngắn, có 
2 vệt sáng tử mắt đến tai. Bộ lông ngắn, hơi thô, màu nâu xám 
hay nâu xỉn, có nhiều đốm thẫm dọc sưởn. Duôi ngắn. Ăn tôm, cá, 
cua, ốc, ếch nhái, chim thú nhỏ. Kiếm ăn gần bở nước. Chửa 90 - 95 
ngày, mỗi lứa đẻ 2 - 3 con. Sống đơn lẻ ở vùng thấp, cây bụi ven 
rứng, dọc sông suối, ao đầm. Phân bố ở Nêpan, nam Ấn Dộ, Xri 
Lanka, Lào, Cămpuchia, Xumatơra (Sumatra), Java (]ava). Ö 
Việt Nam, có ở Cao Bằng, Phú Yên, Long An, thành phố Hồ 
Chi Minh. 

MÈO GẤM (felis marmoraa), thú ăn thịt loại nhỏ. Thân dài 
60 - 63 cm, nặng 3,2 - 3,8 kg. Cằm và môi dưới trắng hoặc vàng 
nhạt, sau tai có đốm trắng. Hộ lông xám nâu hoặc xám xanh, dày 
mịn. Chân và đuôi có nhiều đốm trắng. Đuôi dài, mập. Án thú, 
chim, thắn lẫn, ếch nhái, côn trùng. Sống ở rưứng sâu cây gỗ lớn 
nhiều tầng tắn. Hoạt động vào đêm. Phân bố: đông 
Himalaya (Himalaya), Nêpan, Ấn Độ, Myanma, Thái 
Lan, Malaixia, loocnêô (Hornéo), Xumatdra (Sumatra). 
Việt Nam có ở Cao Bằng, Lai Châu, Sa Pa, Bắc Cạn, 
Thái Nguyên, Ca Lai, Kon Tum. Là loài thú quý, bị đe 
doa tuyệt chủng. Cần có biên pháp bảo vệ. 

MÈO RI (Felis chaus), thú ăn thịt nhỏ, thân dài 50 - 60 
cm, nặng 4 - 6 kg. Mặt màu sáng hơn lưng. Möm trắng 
bạc, có hai vệt trắng ở hai mắt. Lông mép trắng; mũi 
đen. Tài nhọn, cao. Bộ lông màu sáng đến nâu vàng. 
Mặt ngoài của 4 chân có nhiều vạch và đốm, có 2 vạch 
ngang ở mặt trong chân trước. Ăn thú nhỏ: thỏ, sóc, 
chuột, ếch nhái, thằn lần và thú móng guốc non. Sống 
Ở vùng cây bụi ven rừng, cỏ sậy dọc sông suối. Có thể 
gặp ở cả bản làng cũ, nhà gạch, chùa chiền, miếu hoang. 
Phân bố: châu thổ sông Vônga, Palextin, Ấn Dô, Nêpan, 
Myanma, Thái Lan, Đông Dương. Ö Việt Nam, chỉ gặp 
ở Tầy Ninh. Loài thú đang bị đe doa tuyết chủng. Có 
giá trị trong kĩ nghệ lông da. 

MÈO RỪNG (Felis bengalensis), thú rừng cỗ nhỏ. 
Lông màu vàng, có nhiều đốm đen trên thân. Thân dài 
44,5 - 55 cm, trọng lượng 3 - 5 kg. Nơi ở của MR khá 
đa dạng, thường gặp gần bản làng, rình bắt gà vịt. Ăn 
thần lần, ếch nhái, chim, các loài gặm nhấm. Thường 
trẻo trên cây; vồ mồi ở mặt đất. Bơi giỏi. Sống đôi. Chủa 
65 - T2 ngày. Có thể đẻ quanh năm. Đẻ I - 4 con (thường 
2 -3). Con non yếu. Sau 10 ngày mỏ mắt và tự đi kiếm 
mồi. Thành thục ở I8 tháng tuổi. Sống 12 - 13 năm. 
Phân bố rộng rãi ở Châu Á, tử lưu vực Hắc Long Giang, 
qua Trung Quốc, đến Đông Dương, Ấn Độ, Myanma, 
Thái Lan, Malaixia, Inđônêxia. Ö Việt Nam, phân bố ở 
khắp nơi. 


MÈO VẠC huyện miền núi ở phía bắc tỉnh Hà Giang. 
Diên tích 574,4 km”. Gồm l thị trấn (Mèo Vạc, huyện 
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l), 1ó xã (Tà Lũng, Thượng Phùng, Pải Liing, Pä Vị, Xín Cái, 
Giàng Chu Phìn, Sơn VI, Sủng Chà, Súng Máng, Cán Chu Phìn, 
Lũng Chinh, Tắt Ngà, Lũng Pù, Nậm Ban, Khâu Vai, Niễm Sơn). 
Dân số 53.400 (1999), gồm các dân tộc: Mông (85%), Dao. Giáy. 
Dịa hình núi đá vôi, sông Nho Quế chảy qua. Đất nông nghiệp 
chiếm khoảng 12,l nghìn ha Trồng và khai thác cây dược liêu. 
tam thất. hô đào, vwv. Chăn nuõi gia súc bò, đê, ngựa. Quôc tộ 
2A chay qua. 


MÉO ẢNII khuyết tật của quang hê, thể hiện ở chỗ ảnh của 
vật không đồng dạng với nó mà bị biến dạng do độ phóng đạt 
ngang giảm hoäc thay đối khi điểm sảng (Vật) ra Xa quang trục. 
Có các loại: MA lồi (ảnh của hình vuông có cạnh lồi ra), MA 
(lõm (cạnh lõm vào). MA Côma (ảnh của một điểm có dạng giống 
BIỌI nước), vV 

MÉO TIẾNG, MÉO HÌNH hiên tương âm thanh và hinh ảnh 
sau khi (truyền đạt và tái tao không giữ được đầy đủ tỉnh năng 
như tử nguồn phát ra Ảm thanh bị méo, nghe ngạt, rạn vố (nhì 
người ngạt mũi, ngưới võ tiếng) là bị méo phi tuyến, nghe bị mất 
tiếng bổng tiếng trầm là bị méo tần số. ITình ảnh bị méo trên 
màn hình, hình tròn thành bầu duc hoặc hình trứng, hình người 
bi nhọn đầu hoặc bet đầu, chăn đài ra hoặc ngắn lại. Hiện tưởng 
méo có thể do chất lượng thiết bị truyền đạt và hồi thuât, có thể 
do sư điều chỉnh thiết bị chưa đứng. Cần chỉnh lại máy thì có 
thể làm giàm độ méo. 

MESO - (A. meso ¬ 1! Tiền tố 


dùng để chỉ các hợp chất có chứa 7 2 
nhiều nguyên tử cacbon bất đối 3 3%) 
xứng nhưng không có tính quang 6 3 


hoat, do có sự bù nhau nỡi phân tử 
của góc quay (nửa quay phải bù núa 


: Meso 
quay trái). Vd. axiI meso - taetrIc. 


2. Tiền tố dùng để chỉ vị trí các nhóm thế của vòng ở giữa 
trong hê nhiều vòng thơm giáp nhau. vớ, vị trí 9 và 10 của antraxen. 

MESOPHY TA (mesophyia) 1. (sưth) nhóm thực vật trung gian 
giưứa thức vẬI ưa nước và thực vật ưa khô. Chiíng thường thích 
ứng vớ: khi hâu ôn hoà, gồm các loại cây rụng lá hằng năm, nhiều 
loại cây trồng, cây bụi rậm 


2. (día chất), trong cô sinh vât học, M chỉ một giat doạn phát 
triên của thực vật gần trùng hớp với đạt Mêzôzôi (Mesozoic), 
song phát (riên tử đầu Pecmi (Pcrmi) muộn và kết thúc ở cuối 
Krêta (Crèta) sớm. Sự phát triển cực thịnh của thực vật hạt trần 
(tùng, bách, bach quả, wv.) là nét đặc trưng của M. 

“MESO” (AÁ. mashcr - kê nghiền nát), mật danh cuộc hành binh 
tim điệt của 20 nghìn quần (göm Sư đoàn kì binh bay số I Hoa Ki. 
Sư đoàn 22, hai chiến đoàn dù quân Sài Gòn, một trung đoàn Nam 
Thiều Tiên) trong cuôc phản công chiến Lược mùa khô Ìần thú nhất 
của l[oa Kì (1965 - 66). Diễn ra từ 28L đến 6.3.1966.Muc đích: 
mỏ rồng bình định phía bắc tỉnh Bình Dịnh, nam tỉnh Quảng Ngãi 
nối liễn với 1Ay Nguyên, tiêu diệt Sư đoàn 3 Quân giải phóng Miền 
Nam Việt Nam. Không đạt mục địch, Hoa Kì tiếp tục mở cuộc 
hanh bình "Cánh Trắng 1" (White Wing 1) từ 7.2 và "Cánh Trắng" 
tử 14.2 Liên tục có động và kết hợp tác chiến với lực lượng vũ 
trang của các huyện Hoài Nhơn, An Lão, Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù 
Cát, vv¡ Sư đoàn 3 đã tiến hành nhiều trận chiến đấu thắng lợi, bẻ 
gẫy tưng cánh quân đối phương; lần đầu đánh bại chiến thuật không 
vận của Hoa Kì ö Miền Nam Việt Nam. Trong cuộc hành binh này, 
Hoa Ki bí loai khỏi vòng chiến đấu nhiều bình sĩ, bị bắn rdi nhiều 
máy bay (phần lón tà trực thăng), nên phải kết thúc cuộc hành binh 
vào ngày 6.3.1966. Kìna (tư lênh Sự đoàn kị bình bay). người chỉ 
huy cuộc hành binh bị cách chúc. 


MÉT (Ph. metre, HI.. metron - đơn vi do (tường), đơn vị cơ 
bản về độ dài trong hệ SỊ và là đón vị hợp pháp của Viêt Nam, 
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kí hiệu m. Theo định nghĩa đước thông qua tại Đạt hội cân đo 
quốc tế lần thứ 17 (1983) thì M lã độ dài của quãng đường mà 
ánh sáng đi được trong chân không trong khoảng thởi gian 
1/299792458 giây. Theo định nghĩa do Đại hôi cân đö quốc tế 
lần thử 11 thông qua năm 1960. thì M là đô đài bằng 1650763.73 
lần bước sóng bức xạ trong chãn không ứng với sư chuyên giữa 
các mức 2p¡¿ và 5d; của nguyên tử #‡r, Các đình nghĩa trên 
không làm thay đôi độ đài của M_ Trước 1960, M chuẩn là môi 
thanh hớp kim putn - iriđi (Pt - Ir), trên mãt có hai vách đánh 
dấu, được bảo quàn tại Viên Cân đo Quốc tế ở Xevrd (Sèvres) 
gần Pari, Pháp. Theo định nghĩa ban đầu vào năm 1791 ở Pháp. 


] . 
thì M là N" của một phần tư kinh tuyến Trái Dất. 


MÉT (Dendocalamus), chị trc nứa, phần họ Tre nứa 
(Bambusoiđea£), mọc tử lầu đợi ở vùng thượng nguồn sông Lam. 
tỉnh Nghê An. Thân cao 20 - 30 m, đưởng kính 1Ø - 15 em. có khi 
tới 30 cm. Vách thân dày, hơn 3 cm ở phần gốc [ óng đài 10 - 40 cm. 
[4á rộng trung bình 1,5 cm, dài 17 cm. Mo có be hình xẻng, mặt lưng 
có lông màu tím; phiến mo tím sẫm; khi cây măng vươi ra sáng. 
be mo có màu xanh vàng hay xanh xám. Mùa máng tháng 4 - 9, 
chủ yếu tháng ó - 7. Mọc thuần loài hay xen cây lá rông (xoan, 
trám ). Công dụng: làm phao trong bè vận chuyển gỗ đường 
sông, làm vật liệu xây dưng, đồ gia dung. nguyên liêu làm giấy 
sợi, hàng xuất khẩu, vv. Măng ăn tươi và Làm măng khô. 

MỸ x. Nong, mía, mẹt, cứ 

META - (ÁA. meta-) x. Orfho -, mefa -, pard .. 

MEKTAAXTT (A. metaacid) 1. Axit thöóm 


hữu có có nhóm thế ở vị trí zểt2, vd. axit COOH 
- folulie 
2. Oxtlaxit vô cd mà môi phân tử mất một 
CHa 


phân tử nước trong quá trình trùng ngưng 
các oxiaxit đó mà phí kim tưởng Ứng có số 
Oxi hoá cao nhất. 


Vd. nFIBOa - n HạO-> (11IBO2)n 


Âxit m - tolUc 


n >3 


Axit borlie Axit metaboric 

nH¿SO, -nHạO ——=> (H;S:O¿); n > 3 
AxiIt siisic AxIt metasilisic 
nHạPO; -nHạOÒ -—-> (HPOa) , n2 3 


AxIt photphoric AXit metaphotphortc 


Số oxi hoá cuả phi kim không thay đôi trong quá trình 
trùng ngưng, 

METAN (Á methane), CHỊ. Khi bùn ao, khí mỏ Chất đầu 
đãy hiđrocacbon nơ (ankan). Không màu. không mùi, nhẹ hơn 
không khí. Ít tan trong nước; tan trong cte. Dùng trong sản xuất 
phân đạm trong tổng hợp hữu cơ đề điều chế fomandehit, axetilen. 
cacbon đisunfua (CS§;)..., làm nhiên liêu, chế tạo muội than, là 
thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên (77 - 992%, của khi đồng 
hành (31 - 20). Khi cháy, cho ngọn tủa không màu. Tlạo thành 
hôn hợp nồ vi không khí. 

METANAL (Á. methanal) x. Fomandehit, 


METANOI, (A. mcthanol, methyl alcohol; cg. ancoL metvuc), 
CH;OH. Chất Lòng không màu; (; = 64,5°C; khôi lượng riêng ở 
20°C: 0,79609g/cm: chiết suất với tia 1Ð ở 20C là 1.329. Tàn trong 
nước, etanoL, cíc. Diều chế bằng tổng hợp từ cacbon monoxit và 
hiđro hoặc bằng các phương pháp khác. Dùng trong tổng hợp hữu 
cơ để sản xuất fomanđehit. đimetylsunfat, đimetylpnhtalat, vw. Rất 
độc: nếu uống có thể gây tử vong hay mù mắt (chỉ cần 10 mÙ. 


METASOMATTT (L meta - biến đổi, soma - cơ thể), đá biến 
chất có sư trao đồi thành phần hoá học giữa đá macma xăm nhập 
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với các đá vây quanh. làm cho thành phần hoá hoc khác biêt so 
với đã nguyên thuỷ, vd. đá scacnd, grâyzen. 


METHIƠNIN (A. methionne; cg. axi( 2 - amino - 4 
metytthiobutync), CII:SCH;CH;CH(NH;)COOH. Tỉnh thể 
không màu, mùi thöm nhẹ. Tần trong nước; ít tan trong ctanol; 
không tan trong ete. Cỏ trong protein động vật và thực vật. Là 
axt1 amin không thể thay thế trong cơ thể người. Dùng đề chữa 
bệnh gan và xóớ mố động mạch (lấy mồ thừa và làm giảm hàm 
tượng colesterol trong máu). 

METNIKÔP I. J (rịa IUích Mechnikov; 1845 - 1916), nhà 
sinh học, vì sinh học và kí sinh trùng học người Nga. Các công 
trình nồi trếng thuộc các lĩnh vực: sự phát triền của giỏi sinh Vật 
về mặt phôi hoc, sinh b tiên hoá nội tế bào và bênh học. trong 
đó có các phát hiên quan trọng về hiên tượng thưc bào và miễn 
dịch dịch thể; bênh địch tả Châu Á, giang mai thực nghiêm; dịch 
tễ học bệnh lao và miễn địch lao; sự lão hoá sóm và chết, được 
coi như là một quá trỉnh bẽnh lí có thê cài thiện đIiỢc, vv. GIải 
thưởng Nôben về y học [1908, cùng với Erdtich (P. Ehrlich)]. 


METOI, (cg m- meftyL - p - aminophenolsunfat). 
CIIạ-NH-C¿HOH 1/2H;SO¿x. Tình thể không màu, đen dần khi 
để ngoài không khí. nóng chảy ở 240 - 260°C (phân huỷ), tan 
trong nước (4,8 g trong 100 g nước ở 15°C), trong etanol; không 
lan trong cte Điều chế bằng cách đecacboaxyl hóa p - 
hiđroxiphenylgìbin ở 200ĐC, hoặc tác dụng CH¿Ct với CH-CL 
(ở 135°C dưới áp suất) có mặt CuSOx.5HaO và sau đó axit hoá 
bằng H;SO¿. M được dùng làm chất hiện hình trong thuốc ảnh 
(đặc biệt là khi kết hợp với hiđroqninon). 

METTECNICH - UYNNƠBUA K. (Klemens Metternich - 
Winneburg, cg. Mêtecnicb - UynnØbuôc; 1773 - 1859), nhà hoạt 
động chính trị và ngoại giao Áo. Bảo vệ chế độ quân chủ, chống 
Cách mạng tư sản Pháp 1789 và Đế chế Napôlêông [ (Napoléon 
Ï). Năm 1806, làm đai sứ Áo ở Pari (Pháp); năm 1809, bô trưởng 
Ngoại giao. Thành lập Liên mính các nước Châu Âu chống 
Napôlêông, nhằm phục hôi tnều đại Buôcbông (Bourbons) ð 
Pháp. Dóng Vai trò quan trọng trong Hội nghị Viên (1815), đề 
ra chủ trương "cân bằng Chân Âu" để hạn chế thế lực các nưác 
lớn, thành lâp Đồng minh thần thánh dưới ảnh hưởng của Áo. 
Cuộc cách mạng 1848 ỏ Viên đã kết thúc vai trò chính trị của 
Mettecnich - LJynndbua. Nguyên tắc ngoại giao của Mettecnich 
- Suy óiptict: L) Không được làm cuộc thương lượng tan vớ, nhất 

là trong trường hợp để cứu vãn hay lập lại hoà bình. 2) Phải 
chuẩn bị kĩ lưỡng tới mức tối đa mọi văn kiên ngoại giao, mọi 
cuộc họp bộ trưởng, lãnh đạo nhà nước, mọi việc thảo hiệp ước. 
3) Không cam kết khi chưa chín muồi, giành lấy cho mình sự tự 
do hành động càng lâu càng hay. 4) Về mặt chính trị, không có 
việc gì nhỏ, mọi việc đều nẦm trong hệ thống; một cường quốc 
phải có mặt ồ khắp nơi. 5) Cần nắm đến chỉ tiết nhỏ hoạt động 
của đông mính và kẻ thì, nguyên nhân che đậy hoạt động đó, 
Những nguyên tắc này đã được Kiungio (H. Kissinger) vận dụng 
một cách nghiềm ngắt trong các cuộc hội nghị và thương lượng 
quốc tế, trong đó có cuộc Hội nghị Pari về Việt Nam. Mettecnich 
- Uynnơbua đã dành được nhiều nhượng bộ của nhĩững người đối 
thoai, đem lai nhiều thành quà cho các thế lực thống trị của Áo 
và Châu Âu trong gần 40 năm kể từ Hội nghị Viên (1815). 

METYL DA CAM (A. methyl orange; CB. ñatr1 Ø - 


đimctyL - aminoazobenzen sunfonat, heliantin), 
(CH1)N C;H¿N = N CaH„COOH. Hội màu vàng da cam. Tần 


(CH.)„Ñ xẮ-= NNH -Á }- SOa 


Metyl da cam 


trong nước; không tan trong ctanolt. Dung dịch trong nưdc dùng 
làm chỉ thị chuẩn độ axit - baZØ; có màu hồng trong môi trưởng 
aXi, vàng da cam trong mồi trưởng kiềm; khoảng pl1 chuyền 
màu: 3,I - 4,4. 

METYI, METACRILAT (A. methyt methacrylate). 

C1 lạ — C (CHa) COOC] Ủ 

Khối lượng phân tử 100,1. Chất lỏng không màu, để bay hơi; 
tạ = 100,6°C; tny =- 48,2°C; khối lương riêng 0,940 g/em, khó 
tan trong nước; dễ tan trong ctanol, ete; đễ bất tủa, làm bỏng 
da. Diều chế bẦng cách tách nước cuả axetonxianhiđrin với sư có 
mặt metanoL Trùng hợp dễ dàng, dùng đẻ sản xuất thuỷ tỉnh hữu 
cö (plexiglas) và một số loại polime đồng trùng hợp với các 
monome khác. 

MEIYL SALDNHLAT (A. meuhyl 
salicylate), chất lỏng đạng đầu không COOCH; 
màu hoặc màu vàng nhạt; chiết suẤt với 
tỉa D ð 20°C: 1,180 - 1,185, t„ = 839C; OH 
tạ = 222,2°C, Dạng tụ nhiên không phải 
là chất quang hoạt; dạng tổng hợp có Kẻ 

SEN: la† 

độ quay cức +1,5°. Tần trong etanol, cie NẺ 2y làn 
và axit axetic băng. Diều chế bằng cách 
đun metanol và axit salixiiec Với axit sunfuric. Dùng trong y học 


làm thuốc xoa bóp; dùng đề pha chế nước hoa, làm dung môi để 
sản xuất xenlulLozø. 


METYL TÍM (A. methyl violet), hôn hợp hiđro cloruaA của 
pentametyl - p - rosanilin và hexametyl - p - rosanilin. Tĩnh thể 
öng ánh màu xanh thấm. Tàn trong nước, etanolL, clorofom; không 
tan trong ete. Thuộc loại phâm nhuộm triarytmetan. Dùng làm 
thuốc thứ, thuốc nhuộm và chỉ thị màu: trong mỗi trường kiềm 
có màu tím; môi trưởng axit có màu vàng. 

ME TYLAMIN (A. methylamine; cg. aminometan), CHNH¿. 
Chất khi không màu; mùi khó chịu, gây buồn nôn, có thể nhân 
biết ð nồng độ 0.005%. Tan trong cfanoL ete, benZen, aXeton, 
clorofom, nước. Diều chế bẦng cách đun hến hợp fomalin với 
amoni clorua. Dùng làm được phâm. thuốc rửa ảnh; phầm nhuôm 
đấy antraqmnon; làm chất hấp thụ chọn loc các khi có tính axit. 


MET2Ô - TINTÔ (mezzo - tinto) x. Tranh khảc. 


MEN (A. meson), hạt có bản không bền có khối lượng 
trung bình, có spin bằng không hoặc nguyên, thuốc lớp các hadron 
(hạt có bản tham gia tưởng tác mạnh) và không có tích barion. 
Thuộc về các M có z - mezon, K - mezon và một sô hạt cộng 
hưởng. M là hạt truyền tương tác giữa các nuclon. 


ME ZOSOM @nezorome), chỗ lõm rộng cửa màng sinh chất 
ở một sổ vi khuẩn, nơi quy tụ các enzim hô hấp và về chức năng. 
có thể tướng ứng thể hạt sợi (ti thể) của sinh vật nhân thật. Có 
thể là nơi tích tuỹ ADN trong quá trình phân chia tế bào vi khuẩn 
(phân cắt) và tham gia tách hai phân tử ADN sau quá trình sao 
chép và hình thành tế bào mới. 


MỸ CÔNG x. Mákông. 


MỀÊ ĐẠO he thống giao lưu các hốc hoặc các đưởng ống trong 
co thể. Có: MD sàng (khối bên xương sàng); MD xương - phần 
xướng của taI trong bao gôm ốc tai, tiền đình và các ống bán khuyến; 
MĐ màng - phần màng clìa tai trong bao gồm ốc tai màng, nang 
xoang, nang cầu, ống và túi nội dịch, các ống bán khuyên màng: 
MD thận - hệ thống thận và mạch máu ở vỏ thân. 

MÊ LINH huyện ở phía đông nam tình Vĩnh Phúc [Diện tích 
254 km”. Gồm 2 thị trấn (Xuân Hoà; Phúc Yên, huyện tị). 22 xã 
(Ngọc Thanh, Cao Minh, Nam Viêm, Tiền Châu, Phúc Thắng, 
Thạch Đà, Kim Hoa, Tiến Tháng, Tự Lập, Quang Minh, Thanh 
Lầm, Tam Đồng, Liên Mạc, Vạn Yên, Đại Thịnh, Chu Phan, Tiến 
Thịnh, Mê Linh, Văn Khê, Hoàng Kim, Tiền Phong, Tráng Việt). 
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M vÊ NAM 





[ân sõ 248.000 (1999). [Da hình phía bắc đồi thoài tướn sóng, 
phía nam đồng bằng ven sông llông. lrông tau. đậu tương, thuốc 
lá. Công nghiệp: in, có khi tiêu dùng. Quốc lộ 2 và đường sắt Hà 
Nội - Lào Cai chạy qua. MĨ. được (hành lập tủ 5 7.1977 do hợp 
nhất hai huyện Bình Xuyên và Yên Lãng cũ. [à huyện ngoại 
thành của thành phố IIà Nội từ 1978. Trỏ lai tỉnh Vĩnh Phú từ 
7.1991; tử II.1996, thuộc tính Vĩnh Phúc. 


MÉ NAM (Me Nam; cø Chao Phraya). sông dài khoảng 
I.200 km (tính tư NHỆ nhánh chính Pinh 1.500 km). Diện tích 
lưu vức 150 nghìn kmỶ, chảy theo hướng bắc nam và đồ vào 
vịnh Thái [an Lưu tượng trung bình 2.200 m°⁄. Vân lải dưỡng 


thuỷ ở ha 1ưu. Sử dung chủ yếu đề tưới ruông. Ở châu thổ MN 
có thành phố lăngkôc. 


MÊÉ: NAM (Me Nam; cø Chao Phraya), đồng bằng châu thổ 
sông Mê Nam ở Thái Lan. Diện tích khoảng 100 nghìn km?, Cấu 
tao chủ yếu bằng đất phủ sa máu mớ. Trồng \úa, MN là "Xưa Lúa", 
lâm cho Thái [an trở thành một trong những nước xuất khẩu 
nhiều gạo trên thế tới 

MỸ. NHĨ (tk. tai trong), phân của tái, gồm: ốc tài, hiền định 
VỚI Các ống bán khuyên xương 

MÊ SANG trạng thất rối loạn ý (hức cấp tĩnh không kéo dài, 
làm tốn hại khả năng trí giác môi trưởng xung quanh, kèm theo 
các ảo tưởng, ảo giác (nhất là ảo thị), vw. Thường làm cho bênh 
nhân lo lắng, sở hãi. kích động. Có thể gặp trong các trưởng 
hợp sôt cao, một số bênh nhiễm khuẩn, nhiễm độc hay bênh 
thục tôn. 

MỸ TÍN ĐỊ ĐOAN niềm tin vào sự tôn tại của những súc 
mạnh siêu nhiên như tin vào số mệnh, giấc mớ, điềm báo, phù 
thuỷ, bói toán, tướng số, vv. Moi hiên tượng MTDD dều là tàn 
tích của những tin ngướng nguyên thuỷ pấn với trình đô nhận 
thức thấp kém của ngưỏi xưa về những nguyên nhận của các hiện 
tượng xay ra trong thế giới. MTDD gây nhiều tác hại đối với sự 
nghiệp xây dưng chủ nghĩa xã hội. Bài trừ MTDDĐ là một nhiêm 
vụ quan trong của cuộc cách mạng tu tưởng và văn hoá. 

MÈ phần ống tiêu hoá tiếp sau điều, có thành cơ rất dày, lớp 
mảng lót cứng, phủ sưng. có chức năng nghiền thức ăn. Thường 
chứa các hạt san, đá nhỏ làm tăng hiêu quả nghiền thúc ăn khi 
co bóp (ở chỉm, giun đất). có răng hay gai kitun cứng (ö động vật 
chân khóp). Ö chim, M là phân sau dạ dày tuyến. 


MỀ PHẤT (Mi Fu; 1051 - 1107), hoạ sĩ Trung Hoa đòi Tổng, 
chuyên về tranh sơn thuỷ. Ông không chiều theo thị hiếu chính 
thống trrều đình, chỉ vẽ theo ý thích riêng, trung thành với cảm 
xúc thât của minh trước lạo vật, nên mặc dù có tài năng vẫn 
không được mởi vào lloa viên triều đình. Nhưng phong cách 
nghệ thuật Mễ Phất tại eó nhiều ảnh hưởng đến các hoa sĩ trong 
[loa viên Sau này, phái văn nhân - hoa lấn át phái hoạ cung đình 
thì ảnh hưởng họ Mế càng lón Tranh sơn thuỷ Mễ Phất nhiều 
chất thơ. Núi non trong tranh ông là kết quả eủa thời kì ông đi 
khảo sát Quế Tâm, linh Quảng Tày. Ông dùng những biến thái 
của mực đắp nhiều lớp với những nhát búa phân đoạn chấm phủ 
khắp hình thể của núi non. Kĩ pháp đó hình thành hệ nhăn gấp 
(thuận) hạt mưa, còn gợi là hê nhăn gấp hạt gao (Mếể có nghĩa 
là gạo) dùng đề biểu hiên núi rừng có mây mủ, không khí âm 
ưót phương nam khác với không khí hanh khô phương bắc Trung 
Quộc. Con của Mế Phất là Mế Hữu Nhân, cũng là danh hoa đi 
Tống. về theo phong cách của bố. Tranh sơn thuỷ họ Mễ độc 
đáo, núi cao chí thấy ngọn, cây không thấy rễ, mây toà ngập 
không trung. Những nhà nghiên cứu mĩ thuật Châu Âu cho rằng 
kĩ pháp họ Mễ đã đới trước chủ nghĩa ấn tướng từ lâu. 

MÊGANTRÔPUT (meganihropu$), tên khoa học, có nghĩa là 
“Ngưởi không \ð". Năm 1941, ở Xanghiran (Sangiran) (đảo .]ava 
(Java). Inđônex¡a], Kơnichxvan (G. H. R. von KoenigswalLd) phái 
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hiền được môi mảnh xương hàm dưới hoá thách của mốt loại 
VƯỚn người. có nhưng chiếc răng rất lớn, ông đất tên là 
Mepanthropus palaeojavanicuš Có những nét gần gũi ma M và 
AAustralopithecas Châu Phí, Một số học già cho M thuộc môt 
giông hoàn toàn khác với Ilômô  rectut (JƑozno erecrmA), nhưng 
cũng có người cho rằng M chỉ la môt cá thê JÏfo02 erect4s có 
răng lớn. 

MỸGAPHIÔN (Á. mcgaphone: cø. loa lãng Am loa điện). thiết 
bị gón. nhe, xách tay hoặc đeo vài, gôm có môi micrô, bộ phân 
tăng âm và mồi loa gắn liên. có tay cảm để người sử dụng đưa 
phần micrô lên gần miệng mà nói. M làm cho ầm thanh to hơn 
lên, dùng để (hông bảo, điều khiển Ở các nơi công công. Õn ào. 
M thường được chay bằng pin cho tiến Việc di động 

MEHICÔ (Mexico), sơn nguyên ở Mehicô và ở phía nam loa 
Kì. Được giới hạn bởi các dãy núi Xiera Madrê Lông (Siecrra 
Madre OricntaÙ ö phía đông, Xiera Madrê Tầy (Sierra Madre 
Occidentat) ð phía tây và Xiera núi lửa ở phía nam. Phần bên (rong 
gôm những vùng trũng rộng LÍn nằm ở độ cao I.000 - Ì.200 m và 
các cao nguyên núi lửa cao 2.000 - 2.400 m. Điểm cao nhất là 
núi lửa Ôrixala (Orzaba) 5.700 m Các mỏ kim loai miầu, vàng, 
bac. Phần tốn thưc vật hoang mac, ở phiá nam là xavan. 

MÍIHHCÔ (Mexico), vịnh thuộc Dạt Tây Dưỡng, ven bở đông 
nam Iục địa Bắc Mĩ, ở giữa các bán đảo I-tortđa (J-lorida), Yucatan 
(Yucatan) và đảo Cuba (Cuba). Diện tịch 1.555 triểu km”. sâu 
1.822 m. Sông Mixixipi (Misslssippt) đồ vào vịnh. Dòng chảy ra 
tử vịnh M là cơ sở dầu tiên cho hài (ửu nóng Gøn XIØrim (Gulf 
Stream). Khai thác dâu mỏ ở thêm tục địa. Cảng chính Nm 
OoclEan (New Orlcans), Veracru(t (Veracru?). 


MÊHICÔ (Mexico; Fstados Unidos Mextcanos - liên bàng 
Mêhicò). quốc pla ở phía nam tục địa Bắc Mĩ. Diễn tích 1.958 
triêu km”. Dân số 98.881 triêu (2000), trong đó 60 là người 
lai, 402, là người Inđian, 9% người gốc Âu. Dân thành thị 71 
(1990). Ngôn ngữ chỉnh thức: tiếng Tñầy Ban Nha. Tôn giáo. đao 
Thiên Chúa 90,424 (1995). Thu đô Mêhicõ [Mexico, 9,8 triểu 
dân (1990)]. Các thành phố lón trên 1 triệu đân khác: Goœađalahara 
(GuadalaJara), Xiuđat Nêxahuancolôt (Ciudad NeIzahualeoyorÙ. 
Mônteräy (Monterrcy), Puẽbìa (Puebla). Thê chế công hoà liên 
bang, hai viên (Thượng và Ta viên). Đứng đâu nhà nước và chính 
phu lä tông thông 
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Phần lớn M là mội sơn nguyên rộng lón (đỉnh cao nhất 5.700 
m) với các dãy núi Xiera Mađrê Đông (Sierra Madre Oriental), 
XiIera Mađrế Ty (Sicrra Madre Occiđental) và Xiếra Madré 
Nam (Slerra Madre det Sul) vây quanh. Ỏ nìa tây và rìa nam ven 






Thái Bình Dương chỉ có những đồng bằng hẹp. Ö rìa đông ven 
vịnh Mẽhicô có những đồng bằng rộng lồn, nhất là ở phía nam 
trên bán đảo Yucatan. Khí hậu nhiệt đới, ở miền Bắc khí hậu 
á nhiệt đói. Nhiệt độ trung bình thắng giêng 10 - 25°C, tháng 
bảy 15 - 30°C. Lượng mưa hàng năm từ 100 - 3.000 mm. Sông 
lớn Riô - Bravô Bắc (Río Bravo del Norte) làm biên giới với 
Hoa Ki. Ö những vùng khô hạn có thực vật hoang mạc và nửa 
hoang mạc, ở các vùng ầm ướt là rừng nhiệt đới, ở miền núi phía 
bắc có rửng lá kim. Năm 1994 rừng chiếm 26% diện tích, đồng 
cỏ 39%, đất canh tác 13%, các loại đất khác 22%, Khoáng sản 
chính: sắt, đồng, kẽm, vàng, bạc, chi, mangan. 

M là nước đang phát triển. Năm 1997, nông nghiệp chiếm 5.32 
GDP và 23,5% lao động. Công nghiệp chế biến 19.9% GI2P và 
L6,4Zb lao đông; xây dựng 3.9% GDP và 4,6?b lao động. Thương 
mại 202% GIP và 20,5% lao động. tài chính 13,7% GDP và 
3,9% lao động; công chính, quốc phòng và dịch vụ 18,9% GIDP 
và 23,2? lao động. GDP đầu người 2.700 USD (1995). GNP 
đầu người 3.840 USD (1998). Sản phầm nông nghiệp chính (tấn, 
I998): mĩa 49 triệu, ngô 18 triệu, lúa miến 6,5 triệu, lúa mì 3,2 
triệu, cam 3,3 triệu, chuối 1,6 triệu, xoài 1,5 triệu. Chăn nuôi 
(con): bò 30,5 triệu , lặn 15 triệu, dê 9,4 triệu, gà tây 3,3 triệu, 
cứu 6 triệu, ngựa 6,2 triệu, la và lửa 6,5 triệu. Gỗ tròn 22 triệu 
mỶ. Cá 1,2 triêu tấn. Khai khoáng (tấn): sắt 6,1 triệu, kẽm 383 nghìn, 
đồng 343 nghìn, chỉ 179 nghìn, mangan 192 nghìn, muối 8,5 triệu, 
thạch cao 4,2 triệu, sunfua 917 nghin, [tuo 493 nghìn. Công nghiệp 
(1994) [theo giá trị sản lượng pêxõ Mêhicô (PM)]: máy móc và 
thiết bị 82 tỉ, thực phẩm đồ uống và thuốc lá 64 tỉ, Höá chất 50 tỉ, 
kim loại 25 tỉ, giấy 9 tỉ, đết 8,5 tỉ. Năng lượng: điện 162 tỉ KWh 
(1996), than 10 triệu tấn, đầu thô 1 tỉ thùng, sản phẩm đầu lửa 77,8 
triêu tấn, khí đốt 28 tỉ mỶ. 

Giao thông (1997): đường sắt 26,6 nghìn km, đường bộ 321,5 
nghìn km (rải nhựa 37%). Các cảng chính: Tampicô (Tampico), 
Vêracrut (Veracruz). Xuất khẩu (1998) 117,5 tỉ USD (hàng công 
nghiệp 90,72, đầu thô 6,12, hàng nông nghiệp 3,7). Nhập khẩu 
(1998) 125 tỉ USD (hàng sơ chế 77,3%, nguyên liệu 13,8%, hàng 
tiêu dùng 8,9%). Bạn hàng chính: Hoa Ki, Đức, Nhật Bản, Canađa, 
Tầy Ban Nha, Italia, Pháp. Đơn vị tiền tệ: pêxô M (Peso M- PMI. 
Tỉ giá hối đoái 1 USD = 9,46 PM (10.2000). 

Tủ lâu, các bộ lạc Inđian [Aztêc (Aztec), TÐntêch (Tolteques), 
Maya (Maya)] cư trú trên lãnh thổ M đã đạt tới trình độ văn 
minh khá cao. Vào thế kỉ 1ó, M bị Tây Ban Nha thống trị. Năm 
1821, M giành được độc lập. Năm 1824, tuyên 
bố là nước cộng hoà liên bang. Năm 1824, Hoa 
Ki thôn tính bang Têchdot (IExas) và sau cuộc 
chiến tranh 1846 - 48, chiếm thêm một nửa 
lãnh thổ M. Từ 1960, M thực hiện chính sách 
củng cố kinh tế quốc dân, không can thiệp vào 
nội bộ các nước khác, mở rộng quan hệ kinh 
tế với các nước. Ngày độc lập 16.9.1810. Là 
thành viên Liên hợp quốc 7.11.1945. M thiết 
lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam ở cấp 
đại sứ tủ 19.5.1975, 

MÉÊNHICÔ (Mexico), thủ đô của Liên bang 
Mhicô. Nằm trong một lòng chảo trong thung 
lũng núi cao 2.240 m, M là trung tâm chính 
trị, kinh tế, văn hoả của cả nước; là thành phố 
lớn nồi tiếng thế giới, với tên gọi Mêhicô Xity 
(Mexico City). Dân số hơn 10 triệu (1993). 
Sân bay quốc tế. Dưởng xe điện ngầm. Công 
nghiệp: chế tạo máy, hoá chất, thực phẩm, kĩ 
thuật điện, luyên kim, công nghiệp nhẹ. Đại 
học Tông hợp Quốc gia. Do người Tây Ban 
Nha xây đựng năm 1521 tại địa điểm của thành 


M 


MEKÔNG 


phố Tẽnôctitlan (Ienochtitán) đã bị họ tàn phá. Nhũng năm 
535 - 1821, thủ đô của Vương quốc phụ 'Tầy Ban Nha. Kim Tụ 
tháp cổ, nhiều toà nhà công công, nhà thở, tu viên các thế kỉ 1ó 
- 18, các tô hợp kiến trúc hiện đại: khu trưởng đại học (1949 - 
54). Các sân vận động: thế vận hội (1952 - 53), Aztec (1968). 
Nhiều bích họa của các tác giả nồi tiếng. Viện Bảo tàng Quốc 
gia về Nhân loại học. Viện Bảo tăng Nghệ thuật cổ và hiện đại. 


WWP ¿#§ 
"`5... 1^ 


Vu. TA &ị xí: (í 
 .x k ví 





Thủ đô Mêhicö 


MÉKÔNG (Mekong), sông lớn nhất ở Dông Nam Á và thuộc 
loại sông lồn của thế giới. Bắt nguồn từ cao nguyên Tầy Tạng 
(cao 5.000 m) chảy qua các nước: Trung Quốc (với tên gọi Lan 
Thương), Myanma, Lào, Thái Lan, Cămpuchia và Việt Nam. 5o 
với thế giới, sông MK đứng thứ 10 về lượng dòng chảy và đứng 
thú 25 về diện tích lưu vực. Sông dài 4.200 km, trong đó đoạn 
chảy qua Việt Nam là 230 km. Diện tích lưu vực 795 nghìn km”, 
thuộc Việt Nam là 68.725 km?. Từ Phnôm Pênh, M phân ra 2 
đồng chính: sông Tiền và sông Hậu chảy vào Việt Nam. Sông tự 
nhiên và mạng lưới kênh rạch dày đặc đã đưa đến mật độ sông 
ngòi đạt trên 4 km/km”. Sông mở ra biển tới 9 cửa và do đó mối 
có tên gọi là Cửu Long (chín rồng tức chín sông): Sông Tiền có 
6 của (Tiểu, Đại, Ba Lai, Hàm Luông, CỔ Chiên và Cung Hầu). 





Cảnh chụp từ máy bay 
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M MÊLANÉDI 





Sông Hậu có 3 cửa (Đinh An. Bái Xác và [ranh Đề). Iiê thống 
Cửu Long có tông lượng nước lớn nhất so với các sông ð nước 
tá, xấp xỉ 500 tỉ m', pấp 3,9 lần lương nước của sông Hồng và 
sông Thái Bình và chiếm tới 60.42 tông tượng nước của toàn 
quôc. tướng ứng với đô sâu dòng chảy năm là 621 mm và môđun 
dòng chảy năm là 19.7 s km”. Doc theo sông liền có các địa 
danh như Sa Đéc. Vĩnh I.ong. Mỹ Tho, Bến "Ire và doc theo sông 
tậu có Long Xuyên, Cần Thơ. Trên sông Tiền va sông F lậu, giao 
thông vân tài khá thuân lợi, những tàu lớn cũng có thể đi lai 
được Mùa lũ Cuu Long 1u thắng ó, 7 đến tháng 12, chiếm khoảng 
80% tông lượng nước cà năm. Mùa cạn từ tháng Giêng đến tháng 
Š hoäc tháng 6, chiếm khoàng 20% tông lượng nước cà năm. 

MÉẾI ANÉDI (Mélanéste), một trong số các nhóm đảo chính 
ỏ Châu Đại Dương, thuộc tây nam Thái Bình Dufóng, gồm Niu 
Ghinê (New Guinea), Bixmac (Bismarck), Xôlômôn (Solomon), 
Nu Hêbrn (New Hebrides), Tần Calêđôn¡ (Nouvette Catédonie), 
Fiji (Fiji). Diên tích 1 trêu kmỶ. Dân số trên 4 triệu (1979). Niu 
Ghinẻ là đảo lán nhất, đài trên 2400 km, chỗ rộng nhất 700 km, 
điền tích 888 nghìn km, có núi cao 5029 m, thực vật rúng nhiệt 
đói âm. rừng gió mùa và xavan. 

MỸN TẾ J. (Jcan Meslier; 1664 - 1729), nhà triết học duy vật 
Pháp, nhà công sản chủ nghĩa không tưởng đầu thế kỉ 18. Xuất 
thần tí một gia đình thợ đệt thủ công, theo học trưởng dòng, 
năm 23 tuổi, được phong linh mục đạo Kitô ở nông thôn. Tong 
nhưng năm cuối đời, đã viết tập "Những di chúc của tôi” (xuất 
bản 1762 - 64). trong đó có nhiều quan điểm chống giáo điều 
tôn giáo và chế độ phong kiến chuyên chế. Mêeliê cũng nêu lên 
những tứ tưởng công sản chỉ nghĩa không tưởng: quốc hữu hoá 
ruộng đất, thiết lập chế độ công hữu tài sản, thực hiện quyền 
hưởng thu bình đẳng giữa mọi ngưỡi lao động. Là nhà triết học 
duy vật, Meliê nghiên cúu vấn đề nguồn gốc và bản chất của thế 
giới. Ông tiếp thu tư tưởng của các nhà triết học duy vật Hi Lạp 
cô đại và những nhân tố hợp lí của thuyết võ trụ sinh thành của 
Đcác (R. Desecartes), nhưng cũng phê phán nghiễm khắc nhị 
nguyên luận của Décac. Mêliê chịu ành hưởng nhiều của Xpinôza 
(B. 5pinoz2). Theo Mêetiê. tự nhiên là thực tại duy nhất, nó tồn 
tại do bản thân nó, không phải là sản vật của đấng tạo hoá. Nhiều 
tư tưởng của Méliê đã ảnh hưởng không nhỏ đến những người 
thuộc phái Ánh sáng và nhiều nhà xã hội chủ ngÌưa và cộng sản 
chủ nghĩa không tưởng khác ở Pháp như Morely (Moretly), Mably 
(Ớ. B. de Mabty), Babop (I N. Babeu®. 


MỀM thuộc tính ngử âm của hệ phu âm có thế tương liên 
do quá trình ngạc hoá tạo nén. Phụ âm mang thuộc tính M có 
kẻm theo mội cấu âm phu nhằm thu hẹp khoang miệng và làm 
nói rộng khoang hầu. Về Am học, phổ của các phụ âm này có 
độ tầp trung năng liợng ở vùng tần số cao hơn so với phụ âm 
cứng tưởng ứng và các phoocmăng thú hai và / hoặc thứ ba của 
nguyên Am di sau bị đây lên cao hơn so với nguyên âm bình 
thưởng. Vd. tiếng Nga có 11 phụ âm M (trong thể tương liên 
với phụ âm cứng) là: /n/, /b/, /U/, /d/, /p⁄. /W/, Jm), /8/, /2), 
V/, J[/. Xt. Cứng. 

MỀM DÉO thuật ngữ dùng trong lưyên tập, có 2 loại: MD 
chủ động, do nố lực của bản thân cơ báp;, MD bị động, tác động 
của ngoại Lực - lực trọng trường, tực của người cùng tập. MD có 
liên quan đến những đặc điểm hình thái và chức phận của hệ 
vận động. Những đặc điểm này xác định mức linh hoạt của các 
khâu trong hệ đó. Biên độ tối đa của động tác là thước đo của 
độ MD. Đơn vị đo độ dẻo là độ góc và độ dài. Tố chất MD phụ 
thuộc vào tính đàn hồ của cơ và dây chằng. Trong múc độ nào 
đó, tính chất đàn hồi của cớ thể có thể thay đổi do ảnh hưởng 
của các nhân tố thần kinh trung ương. 


hi 


MEM XƯƠNG xương mềm do mất vôi (sau khi xướng đã 
phát triên hoàn chỉnh), chỉ có Ò người trưởng thành. Thường gặp 
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ð xương (hàn, xương sống, nhất là xương chậu phụ nữ, gây biến 
dạng xương chậu và là một nguyên nhân gây dè khó. Xương 
thưởng méo mó nhiều hay ít, mềm hơn bình thường, có thẻ cắt 
bằng đao. Nguyên nhân: thiếu vitamin D, giống như còi xương 
gặp ö trẻ em, đôi khi do thiếu canxi, nên không đủ canxi lắng 
đong trên khung liên kết của mẫu xương. Chẩn đoán cần phân 
biết với xớ xưởng (xưởng cũng mềm và méo mó nhưng do môt 
có chế khác là hoạt động quá mức của hocmon cân giáp trang, 
thu hút vôi ở xưng. làm tăng canxi huyết). 


MÉÊNANĐRÔT (Menandros: khoảng 342 - 292 tCn.). nhà 
thở, nhà viết kịch cô đại Hi Lạp, tấc giả của hơn 100 vò hài kịch, 
nhưng chì còn giữ lại được một vò nguyên vẹn. Ông là người thê 
hiện xu hướng hải kịch cô đại mói, tức hài kịch điển tả cuộc sống 
cá nhân và gia định với xu hướng tiếp cận sự thật của đi sống 
và xây dhịng những tính cách chân thật với tỉnh thần nhân đạo. 
Tác phẩm chính: "Kẻ yếm thể”, “Họng tài", ”“lền ninh bợ”, vw. 

MÊNEXTƠREN (menestrel), tên gọt các ea sĩ. nhạc công. 
những người đọc thơ, làm thơ, trong các triều đình phong kiến 
Pháp, Anh (chủ yếu trong thế kí I3. 14). Từ cuối thế kỉ 14 
đến thế kỉ 18, M thường được dùng đề chỉ những nhạc công 
chuyên nghiệp. 


MỆNH ĐỀ \, Trong lôgic học, M được dùng chỉ môt phán 
đoán. Môt MD Ilôgic ứng với môt cầu tường thuật (khẳng định 
hoặc phủ định) trong ngôn ngữ. Môi MD trong lôgic đều có hai 
phần chủ tư và vị tử. Vd. trong MD "Nam cho Ba quyến sách" 
thì Nam là chủ từ và vị tư là cho Ba quyến sách 


2 Trong ngử pháp truyền thống, MP là một tập hợp các tử 
đứng quanh mội động từ. Vd. chờn hót là một MD. đồng thờ; là 
một câu. Còn Ba nói nó sẽ đến \à một câu trong đó có hai MD: 
Ba nói tà MD chính, còn nó sẽ đến Là MD phụ Các MĐ được 
chia thành các kiểu lón: MD độc Lập, có thê đứng một minh, 
không phụ thuộc vào các mệnh đề khác . MD độc lập đồng thời 
(ä một câu, vd, oa nở. MD chêm là mênh đề xen vào gilïa mênh 
đề khác, có tác dụng chú thích. không cỏ liên hệ về mặt ngũ pháp 
với bất cứ thành phần nào của mềnh đề đó. Vd. "Bài thơ ấy, anh 
tôi nhắc lại, là một bài thơ hay". MD chính là mênh đề gữ vai 
(rò chỉ yếu trong cầu phức tương đối độc lập vỏi các thành phần 
khác, được bồ túc bởi các mênh đề phụ. Vd. "V2 đạt thành tích 
cao 0ong học tập, em học tính này đã được nhà trường khen 
thưởng". MD phụ là mệnh đề giữ vai trò thứ yếu trong câu phức. 
bồ tíc cho mênh đề chính. Vd, "Ti rất cửn ơn anh vì anh đã 
giúp đỡ tôi rất nhiều“ MD phụ có thể giữ chúc năng chỉỉ ngữ. vị 
ngữ, định ngữ, bô ngữ, trạng ngữ trong câu. 

MỆNH GIÁ giá trị được ghi trên một tở giấy bạc hoắc trên 
một đồng tiền được đúc bằng kim toai. Giá trị được ghi trên mãt 
một chứng khoán, để phân biệt với giá thị trường của chứng 
khoán đó. Sau khi phát hành và được mua đi bán lại trên thị 
trưởng, giá cả của chứng khoán (thị giá) sẽ biến động theo quan 
hệ cung cầu, nhất là đổi với cô phiếu. thị gìá hầu như không còn 
phụ thuộc vào MG. XI. Giá trị danh nghĩ cuả đồng tiền. 


MỆNH GIÁ CỔ PHIẾU x. Cổ phiếu. 


MỆNH LỆNH TÁC CHIẾN một hình thức giao nhiễm vụ 
cho các lực lượng tham chiến thuộc quyền trong trận chiến đấu, 
chiến dịch. Nội dung chính gồm: kết luận về địch; nhiêm vụ của 
đón vị bạn; nhiêm vụ, ý định tác chiến; nhiệm vụ của các đơn vị 
trong biên chế và phối thuộc; tô chức chỉ huy; thời hạn hoàn 
thành chuẩn bị tác chiến. MLTC được hạ đạt bằng lồ: hoặc bằng 
văn bản. Khi hạ đạt MLTC bằng lòi, từ cấp trưng đoàn trở lên 
phải có văn bản Iưu. 

MỸNH LIỆNH TUYỆT ĐỐI khái niệm dùng để chỉ "quy luật 
đạo đúc” trong đạo đức học của Kantø (I. KanU) với nội dung 
như sau: hãy hành động sao cho nguyên tấc mình tuần theo bao 





giỎ cũng có thể trở thành nguyên tắc phổ biến cho mọi người 
(nghĩa là tất cả những người khác cũng tuân theo). Con người 
hành động theo mệnh lệnh của ý chí; Kantơ phân biệt hai loại 
mệnh lệnh: mệnh lệnh giả thiết và ML/TD. Mênh lệnh giả thiết 
gắn liền với những hành động đời thường, người ta chỉ chọn 
phương tiện thích hợp để thực hiện mội mục đích nào đó; mệnh 
lênh này không thể trở thành "quy luật đạo đức" cho mọi người, 
nó phụ thuộc vào mục đích mong muốn và mục đích hoài bão 
của họ. Chỉ có ML/TĐ mỏi có thể là quy tuật phổ biến, mọi người 
phải tuân theo, bất kỉ ai và trong bất ki hoàn cảnh nào. MI'TD 
chỉ ra quyền bình đẳng của mọi người trước quy luật đạo đức. 
Nó nghiêm khắc chống lại cách hiểu đạo đức theo ý nghĩa chủ 
quan theo tỉnh thần vị lợi hẹp hồi, sự tính toán thực dụng, quan 
niệm "tới dụng lẫn nhau", coi người khác chỉ như là phương tiện 
trong xã hội tư sản. Kantd đã sáng suốt nhận xét và đòi hỏi "hãy 
hành động như thế nào để không bao giờ coi loài người - hiện 
thân trong bản thân mình hay trong bất kì người nào khác - như 
là phương tiện mà luôn luôn là mục đích". Nhưng MLTD của 
Kantø quá trủu tượng, không có nội đung xác định. Hiêghen (G. 
W. F. Hegel) đã phê phán đạo đức học của Kantơ là "chủ nghĩa 
hình thức trống rỗng", "nghĩa vụ vì nghĩa vụ” coi đạo đức như là 
mục đích tự thân. Kantở mưu tính tìm ra quy luật của một thứ 
đạo đức chung cho mọi giai cấp, mọi thời đại, nhưng thứ đạo 
đức như vậy chưa hề có trong lịch sử. 

MÊNUHINN Y. (Yehudi 
Menuhin; 1916 - 97), nghệ sĩ 
viôlông gốc Nga, quốc tịch Hoa 
Ki và Anh, nhà hoạt động xã 
hội, một trong những nghệ sĩ 
viôlông lỗi lạc của thời đại. Biểu 
diễn tử năm lên 7 với các dàn 
nhạc lớn. Từ 1971 đến 1975, chủ 
tịch Hội đồng Âm nhạc thế giới 
thuộc UNESCO. Mênuhin từng 
biểu diễn ở nhiều nước trên thế 
giới. Tắc phẩm: "Nghệ thuật 
chơi đàn viôlông” (1973), 
"Cuộc hành trình dang đở" 
(1977). 

MÊRIMÊ PK (Prosper 
Mériméce, 1803 - 70), nhà văn Pháp. Xuất thân trong một gia 
đình cố truyền thống văn hoá. Say mê văn chương tử thời trẻ; là 
người bạn trẻ tuổi của 
Xiăngđan (Stendhal). “Thoạt 
tiền, sáng tác của Mêrimê mang 
nhiều màu sắc lãng mạn; đần 
đần, Mêrimê tự khẳng định 
trong nhiều truyện vừa, truyện 
ngắn và được coi là một trong 
những nhà văn sắng tạo truyện 
ngắn hiện đại. Dưới thời Đế chế 
[I, với cương vị phụ trách các 
di tích, lâu đài lịch sử, Mêrimê 
đi khắp nước Pháp và các nước 
Anh, lầy Ban Nha, Italia, Hi 
Lạp. Tác phẩm chính: "Kịch của 
Clara Gazuyn” (1825), "La 
Guyzơla" (1827), "Biên niên sử 
triều đại Sacld [X" (1829). Nồi 
tiếng với các truyện ngắn và truyện vừa: "Matêô Fancôn" (1829), 
"Câu chuyện về đảo Coocxơ", "Tamangô" về buôn bán người đa 
đen, "Côlômba” (1840) về những cuộc báo thù dòng họ trên đảo 
Coocxơ; "Cacmen” (1845) về phong tục những người Digan Tây 
Ban Nha. Mêrimê còn dịch nhiều tác phầm của Gôgôn (N. V. 
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Gogol'), Puskin (A. §. Pushkin), Tuaghênep (I. 5. Turgenev), vv. 
Với văn phong ngắn gọn, sắc sảo, cô đọng, ông xây dựng những 
nhân vật say mê, khí tiết cao thượng. Truyện của Mêrimê đậm 
màu sắc địa phương. 

MÉRINH F. (Franz Mehring, 184ó - 1919), một trong những 
ngưởi lãnh đạo phái tả Cách mạng trong Đảng Xã hội - Dân chủ 
Dức và thành lập Đảng Cộng sản Dức. Là nhà triết học, sử học 
và nhà báo. Tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội và chủ 
nghĩa xét lại trong Quốc tế II, chống chủ nghĩa Kauxky (K. 
Kautsky). 

Trong Chiến tranh thế giới l, Mêrinh đứng trên lập trưởng 
quốc tế chủ nghỉã, là một trong những người sáng lập ra nhóm 
"Liên minh Xpactacut". Tắc giả của nhiều công trình về các vấn 
đề phương pháp luận của triết học, những nguyên tắc chung của 
mĩ học macxit và 4 tập "Lịch sử phong trào xã hội - dân chủ Dức", 
"K. Mac, thân thế và sự nghiệp" (1918). 

MÉRÔVANHGIÊNG (Mérovingiens), vương triều đầu tiên 
của người Frăng (Francs) trên xứ Gôlơ (Gaule, nước Pháp ngày 
xưa), tồn tại tư 481 đến 751. Năm 481, Clôvit (Clovis) [cháu nội 
của Môrôvẽ, thủ lĩnh người Frăng Xaliêng (Francs Saliens)] lên 
làm vua cai trị xú Gôlø, nhứng sau đó xứ Giôlø bị chia cắt thành 
những vương quốc nhỏ. Dây là thởi kì phong kiến phân quyền, 
ngôi vua là hư vị, thực quyền trong tay các lãnh chúa quý tộc cát 
cứ. Kinh tế nông thôn lãnh địa đóng kín, thủ công, thương nghiệp 
suy đồi, vai trò nhà thở Cơ Đốc giáo trỏ nên lớn mạnh. Năm 
T51, Pêpanh Lùn (Pépin Ie Bref) lật đổ nhà vua cuối cùng của 
triều đại lên ngôi vua, lập ra vương triều Carôlanhgiêng 
(Carolingiens). 


MỆT LỬ tình trạng kiệt sức, suy nhược thần kinh - cơ đến 
mức làm cho cơ thể gần như không cử động được; xảy ra trong 
một số bênh, đặc biệt có kèm theo sốt, vd. thương hàn. 

MÊTECLINH M. (Maurice 
Maeterlinck; 1862 - 1949), nhà 
thơ, nhà văn, nhà viết kịch BỊ. 
Viết bằng tiếng Pháp. Không 
muốn theo nghề luật sư như gia 
đình khuyên bảo mà yêu thích 
thơ ca. Năm 1887, đi Pari, quen 
biết một số nhà thở của trưởng 
phái tượng trưng. Trở về Bi, làm 
luật sư ít lâu, rồi bỏ hẳn để 
chuyên tâm sáng tác. Tập thơ 
đầu tay " Những nhà kính ấm 
nóng” (1889), được dư luận chú 
ý. Năm 1896, sang sống ở Pháp, 
tiếp tục làm thơ và viết kịch. 

Trong Chiến tranh thế giói I, 
dùng ngòi bút phục vụ đất nước, 
viết nhiều bài được tập hợp trong "Những tàn tích của chiến 
tranh” (1916) và vỏ kịch "Viên thị trưởng Xtinmôngđơ"(1918). 
Các vỏ kịch sắng tác theo chủ nghĩa tượng trưng, màu sắc bị 
quan khá rõ: “Ngươi chị Bêatorixa" (1900), "Mônna Vanna" (1902). 
Vỏ "Con chim xanh" (1909), toát lên âm điệu tin yêu cuộc sống, 
thiên nhiên và con người. Giải thưởng Nôben về văn học (1911). 

MÊTECNICH - UYNNƠBUÔC x. Metfecnich - Uynnơbua K. 


MÊTƠRÔ (Ph. métro; viết tắt từ métropolitain), xe điên 
ngầm, phương tiện giao thông đường sắt (chủ yếu) ngầm dưới 
đất hoặc trên mặt đất và trên cầu cạn giữa các khu phố của thành 
phố lớn và ngoại ô. Hệ thống đưởng sắt được đặt trong hầm ở 
độ sâu 10 - ó0 m, các tuyến đưởng không cắt nhau, bảo đảm 
trình độ kĩ thuật cho xe điện ngầm chạy an toàn ở tỐc độ cao 
(tối 90 km/h, xe điện ngầm tốc hành có tốc độ cao hơn nhiều). 





Mêteclinh M. 
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M w£TORÔNÔM 





Các ga xe điên ngầm là các công trình kiến trúc và trang bị đồng 
lộ, hiền đai, điều khiến LẬP trung tự động từ Xa và (in hoc hoá. 
M đầu tiên được xây dựng ở Anh (Luân lôn; 1863). sau đó ở 
Hoa Ki [Niu Yooc (New York), 1868], ở Hungari (Buđap<t, 
890), Ò Pháp (Part; 1900). ở Nhật Bản (IBkyô, 1927), ở Lhên 
Xô (Malxedva, 1935), w. M nối nước Anh và Pháp qua biển 
Mángsơ (Manche) được đua vào sử dung tử 1993 (dài Š5{ km). 
Xu hưởng phát triển chủ yếu của M hiện dại là tăng mật độ mạng 
đường. (rang bị dông bỏ tự đông hoá cao, phục vụ thuân lơi nhất 
cho hành khách. 

MẾTƠRÔNÖM (Ph. métronome), dụng cụ dùng để chỉ định 
chính xác tốc đô diễn tấu của một tác phầm Am nhạc. Các dụng 
cụ kiêu M được bắt đầu chế tạo ra từ cuối thế kì 17 và được nhà 
sáng chế Viên là Menxen (J N. MaebeU hoàn chính năm 1812. 
M được cấu tao bằng một hộp gõ hình kim tự tháp có bậc thang 
chia độ, môt bộ phân cơ khí chuyển động bằng dây cót, điều 
khiển một thanh kim loại đao động qua lại, nhanh chậm tuy theo 
mức đô dầy lên cao hoặc xuống thấp một miếng sắt nhỏ gắn ở 
thân thanh kim loại. Nếu chỉ dẫn của tác phâm ghì @ =80, có 
nghĩa là phải đây miếng sắt trên thanh kìm loai đến đúng vạch 
ghi số 80 ở thang chia đô của M đề có được tốc độ dao động 
tướng úng với 80 nốt đen trong môt phủi. 

METƠRÔPOLITEN ÔPÊRA (Metropotitan - opera), nhà 
hát ôpêra ở Niu Yooc (New York), khai trưng năm 1883, là nhà 
hát ðpêra cố định duy nhất ở Hoa Ki làm việc Š tháng trong năm. 
Sự dàn dựng các Ôp&ra và balê ở MÔ được thực hiên với ưu thế 
các lực lượng ngoại quốc, ngôn ngữ được sử dụng là Pháp, Đức 
và Anh, Chương trình biểu điễn thưởng bao gồm các tác phảm 
của các nhà soạn nhạc Châu Âu và Bắc Mĩ. 

MỸTRIC (A. mectrie), M trên một tập hợp À tà môt hàm sổ 
d xác đình trên tích Dêcac A x A lấy giã trị không âm, sao cho 
với mợi a,b,e trong A ta có: 1) đ(a,b) = d(b,a), 2) d(a,b) = 0 
khi và chỉ khi a trùng với b; 3) d(a,c) & d(a,b) + d(b,c) (bất đẳng 
thức tam giác). Giá trị d(a,b) gọi là khoảng cách gia a và b. Tập 
hợp Á cùng với một M d được goi \à một không gian M. Trên 
cùng mội tập hợp ta có thể định nghĩa các M khác nhau. Vd. 
trên mặt phẳng RẺ với hệ toạ đô Dêcac vuông góc Oxy, khoảng 
cách giữa hai điểm a = (Xị, yị) và b = (%2, y;) có thể được định 
nghĩa theo cách thông thường bởi d(a,b) =V(ị—x;)“+Ñ1—y2)”. 
Tuy nhiên ta cũng có thể đình nghĩa các M khác trên R?, chẳng 
hạn d(a,b) = |xị -X;¿[ + ]yị- y2| hoặc d(a,b) = max { |Xị -X¿], 
ly:+-yz| }. Trong các không gian vectø, M thường được định nghĩa 
thông qua khái niệm chuẩn hoặc tích vô hướng. 

MÉZÔ7ÔI (Ï. mezo - giữa, zoc - sự sống; cơ. Trung sinh) Í. 
Giới thí sáu kể từ đưới lên của thang địa tầng quốc tế, Dao gồm các 
hê Triat (Triassic), Jura (Tura) và Kréta (Crẻta). Ó Việt Nam, trong 
trâm tích Mêzôzô: (Mesơœzolc) có các hệ tầng đá (uc nguyên, đá 
või ở phần dưới, còn các phần giữa và phần trên là hệ tâng màu 
đỏ lục địa và trầm tích nguồn núi lửa. 

2. Dại thứ sáu từ cổ đến trẻ của thang địa niên biểu quốc tế, 
bắt đầu cách đây khoảng 235 triệu năm và kéo dài khoảng 170 
(riệu năm, Trong đại nảy, các chuyên đông uốn nếp và tạo núi 
xảy ra mãnh liệt, nhất tà chuyển động Kimmert (Kimmeridgian). 
Trong Mêzôzõ¡ (Mesozoic), đạt lục Gonvana (Gondwana) ö Nam 
Bán Cầu bị phân tách mãnh liê(. Sự phân tách hoàn thành vào 
cuồi đại, tạo nên một khung cảnh phân chia biển và đất liền gần 
tựa như hiện nay. Vào Triat1 (Triassic) sớm và giữa, Dông Dương, 
Mã Lai và Nam Trung Hoa hoàn toàn tách khỏi Gonvana. Đến 
cuối Triat, Mã LAi va vào Đông Dương, tạo nên chuyển động 
Inđôsini. Ö biển, 4rtont (Cúc đá) và Relemmnit (Tên đá) phát 
triển cực thịnh, song đột ngột tuyệt diêt vào cuối đại. Bò sát giữ 
vai trò thống trị cà trên không, trên cạn và dưới nước, đạt kích 
thíác không lồ (các nhóm P@rosauria  Dinosaura và 
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fchosauri4). ] lê thưc vật đã đổi mới, tronp đó thưc vật †lạt trân 
phát triển cưc thịnh. 


MIĨ (mì). môt trong 7 tên gọi độ cao của nhạc thanh, có kí hiểu 
chữ cái là !* hoặc e. Cùng tên goi ấy mà ở các tầng quấng tám (x 
Vàng nhạc thanh) khác nhau có thể có những kí hiểu phụ trở. 

MI MẮT bộ phận bên ngoài của mắt với chức năng bảo vê 
nhãn cầu. Cấu tạo bằng đa, cø, sụn mi với tuyển tiết ra chất như 
bã đậu và két mạc bọc phía sau. Hiê thông lông mì và bó mì có 
nhiệm vu ngăn bụi và dị vật nhỏ rới vào mắt, MM luôn chóp để 
giác mạc có nưóc mắt, không bị khô vã sạch bùi, 


MÌ CHÍNH (tên khoa học: mono natri giuramat), muối natri 
của axit glutamic. đạng tình thể màu trắng, dễ hoà tan trong nước 
, Vị ngọt giống vị thịt gà, dùng làm gia vị thực phâm. Axi( glutamic 
có trong thành phần của protein thực vật. động vật và vì sinh 
vật. Sản xuất theo công nghề tách protein, thuy phân protein 
thành axit amin, tách axit glutamic rồi cho phản ứng với NaOH 
hoặc NaHCO+x, thu được muố: natrt, sáu đó tây màu, kết tỉnh. 
sấy khô. Những năm gần đây, sản xuất MC tư vị sình vật (gọi là 
phương pháp sinh khối) được sử dụng rộng rãi và cho hiêu quả 
cao. Ó Việt Nam, đã sản xuất tại Nhà máy Mi chính Việt lrị 
(Phú Thọ), Xí nghiệp Bột ngot lần Bình (thành phố Hô chí 
Minh). Trộn MC với muối tỉnh chế và mội số gia vì được sản 
phẩm gọi là bột canh 

MÌ HẠT hạt cây luá mì (x. Lưá mì). Có nhiều giống nhưng 
theo tỉnh chất công nghê phân thành hạt mì mềm và hạt mì cứng 
Từ hại mì chế biến thành bột mì; tử bột sản xuất bánh mì. mì 
sới và các sản phẩm khác Riêng mì ống và mì sợi chất lương cao 
được sản xuất từ bột của hạt mi cúng. E[àm lượng protein của 
MH cao hơn các hat lưỡng thực khác và thành phân axI amin 
cũng hoàn chỉnh hơn. Khi nhào hột, protein của bôt mi hút nước 
tạo thành gluten có đặc tính dai và đàn hồi, nên có khả năng 
ø1ữ khi, vì vậy bột mi được dừng để chế biến các loại bánh xốp 
(protein của các (oạt hạt lương thực khác không có đặc tính 
này). Hàm lượng và chất lượng gluten là chỉ số quan trọng nhất 
đẻ đánh giá chất lượng bột mi. Tuỳ thuộc công nghê chế biến mà từ 
hạt mì sản xuất được loại bột cao đạm, bội hảo hạng, loại ] và loại 
2. Nếu nghiền rây theo công nghề đón giản chỉ được một loai bột. 
Dộ tro là chỉ số quan trọng để xác định loa: bột. 


MI HỌC bộ môn khoa học nghiên cúu về những mối quan 
hệ thẳm mí giữa con người với hiên thực, rút ra những quy luật 
chì phối những mốt quan hệ đó. Tủ MHI (11L. aisthétikos) chỉ 
sự xúc cảm, năng khiếu nhận thức bằng những giác quan của 
chúng ta. Khi nói MIT{ là môn khoa học nghiên cứu vê những 
mốt quan hệ thắm mĩ gifa con người vói hiên thực. trước hết 
là nói về tri giác thÂm mĩ của con người trước những đối (tướng 
thảm mi. Nhưng trong mối quan hệ thầm mi của con ngươi đôi 
với hiện thực, còn một lĩnh vực nửa không kém quan trọng, đo 
là lính vực sáng tạo của chủ thể, của con người trước những đổi 
tượng thầm mí trong giới tự nhiên và trong xã hôi, cho nên có 
thể nói rằng, sáng tạo nghệ thuật là biểu hiên cao nhất của mối 
quan hệ thầm mĩ giữa con người với hiện thuc. Như vậy MH 
có liên quan đến nhiều ngành khoa học như triết học, phê bình 
văn học, phê bình nghệ thuật. Không những thế, nó còn bao 
gồm toàn bộ đời sống thấm mi của con người. Trong văn học, 
MH gắn liền vói các chuyên ngành của lí luận nghệ thuật, tổng 
kết những đặc trưng bản chất nhất, những quy luật phỏ biến 
nhất của sự sáng tạo và thưồng thức nghệ thuật, cùng quá trình 
phát triển của tất cà các ngành nghệ thuật. MH còn là bộ môn 
triết tí của nghệ thuật. MH được triển khai trên hai bình điên 
Lôgíc và lịch sư, thành hai phân môn chính. I) Bộ môn lịch sử 
MH nghiên cứu sự phát triển của tứ tưởng MÌ cô, kim, đông, 
tay: MH trong xã hội nô lệ Hi Lạp, La Mã, MH phong kiến 
trong thời trung cô Châu Âu, MÌI cổ trung đại phương Đông 


(Irung Quốc, Ấn Độ, Viêt Nam, vv ), MH thời Phục hưng, MH 
duy tâm cổ điển Dúc, MH dân chủ cách mạng Nga. 2) Bộ môn 
nguyên I¡ MII nghiền cứu trên bình diện lôpíc các vấn đề như 
bản chất của quan hẽ thầm mi, các loại hinh và phiöng pháp nghê 
thuật và đặc biết là các phạm trù MH có bàn: cái dợp, cái bị, cải 
hai, cải cao cả, cái hung, w. 

MĨ HỌC TIẾP NHẬN thuật ngữ chỉ việc tìm hiểu những khu 
vưc, những tiến trình, những vấn đề gắn liền với việc tiếp nhân, 
với chức năng và sự tác đông của văn hoc. MHTN chú ý đến 
ngưỡi đọc. nhưng vẫn đặt cơ sỏ trên tác phẩm. tức là mối quan 
hê lác phÂm - người đọc. Muc tiêu tìm hiểu là hiệu quả sự tác 
động thâm mĩ của tác phầm. Nó chú trọng đến vấn đề cụ thể 
hoá tiềm năng tác động thông qua sư tiếp nhân của người dọc 
trong chứng mực nào đó. MHTN chẳng những phân biệt với mĩ 
học tác động, mà còn phân biệt với xã hội học vẽ người đọc hay 
tâm lí hoc về ngưởi đọc. Theo nghĩa hẹp. MIITN chỉ khuynh 
hướng nghiên cứu văn học, nhằm nhấn mạnh vai trò người đọc 
trong sự phát triển của văn học. Khuynh hướng này nôi lên vào 
những năm 00 thế kỉ 20 ở Cộng hoà Liên bang Dúức, đại diện nồi 
tiếng nhất là laoxơ (H. R. Iauss), người có công xãy dựng cơ số 
lí thuyết chặt chế nhất cho MHIN. laoxởd chủ trương đi tới một 
"lịch sử văn học của người đọc". Tiền đề l¡ luận của quan niêm 
nãy môt mãt là các quan điểm triết học của Gadamø (Í†. G. 
Gadamer). mặt khác là lí thuyết của các nhả hình thức chủ nghĩa 
Nga. lrung tâm của MIHIN là Irưởng Đại học Côngxtăng, nơi 
cỏ một đôi ngũ các nhà ngũ văn ủng hộ và góp phân quan trọng 
xây đựng mĩ học này. J2o đó, người ta thường nó: tới trường phái 
Côngxtăng của MHTN 

MĨ NGHỆ nghề khéo làm bằng tay, chuyên sản xuất đồ dùng 
trong sinh hoạt hàng ngày. ngoài công dụng thực tế còn nhằm 
đáp ứng nhu cầu thưởng thức cái đẹp của vật đùng về kiều dáng, 
vê máu sắc và về hoa văn trang trí. MM được sản xuất do cá nhân 
hay do tế chức thành hiệp thợ, phường thợ gồm thợ cả, thợ bạn 
và thở học viếc. MN thể hiện trình độ kì thuật, tay nghề điên 
luyện và thi hiếu thâm mĩ của dân tộc vào tưng thời đại lịch sử 
khác nhau 

MĨ NGHỆ NHẬT BẢN nghề thủ công chuyên làm đồ trang 
sức, trang trí của Nhật Bản. Gâm nhiều nghề nôi tiếng có cái 
đẹp tinh vị và ý nghĩa tượng trúng. Nghề điêu khắc gỗ nhỏ tư 
thời thải cô. đặc biết là các mặt na dùng trong nghi lễ chùa chiền. 
cung đình hay trong diễn xuất của loại kịch Nô. Nghề rèn sắt 
lãm giáp, trụ. kiếm đều được chạm trổ tỉnh vi, đẹp để không 
khác gì kim loại quý hiếm. Nghề sơn nhựa cày, được triều đình 
khuyến khích, từ thế kỉ 8 đã có xưởng thợ làm đồ sơn tại cùng 
vua và 20 nghế nhân kí tên vào sản phẩm của mình. Thời kì Bình 
An và các chúa lfujioara (Tjiwwara; 794 - 1185), mi nghê sơn 
nhựa cây đã hinh thành phong cách dân tộc vì do các họa sĩ 
trường phái 1Ðsa điều khiến. Nghề gốm sứ gắn với nghệ thuật 
uống chè (trà đạo) có nhiều sản phẩm đẹp từ thế kỉ 17. Trang 
trí sứ thưởng đùng nên đỏ. lam và vàng kim cùng các hoa cúc, 
hoa mâu đơn. 

MĨ NGHỆ VIỆT NAM nghề thủ công chuyên sàn xuất đồ 
dùng hàng ngày có hình dáng mĩ thuật của người Việt Nam. 
Các tài liệu khảo cố học cho thấy từ thời xa xưa. từ thỏi đại 
đã mới người Viêt Nam đã biết mài đá làm hoa tai với nhiều 
kiểu dáng khác nhau, biết tìm đồ gồm có khấc vạch hoa văn 
trang trí đường thằng phối hợp với đường cong. MNVN phát 
triển theo lối cha truyền con nối để có sự thành thục chuyên 
môn và gi bí mật nhà nghề, (tâp trung thành làng nghề sản 
xuất chuyên hay vào lúc nông nhàn. 

Thời dại đồng thanh (ngành khảo cổ quen gọi đồng thau), thời 
vua lÏùng đựng nước, kí thuật đúc đồng đạt trình độ cao mà sự 
chăm lo làm đẹp các đồ dùng chế tác rất rõ rêt, đặc biê( các 
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trồng đồng thật sự là những Iác phẩm nghê thuật như trông dông 
Ngoc Lũ. Nghề đúc đồng là môi nghề truyền (thống qua nhiều 
đối có những thành tựu ghi (ai dấu ấn trong tích sử: triều Í ý đúc 
tương Phật Đi Iăšc ở chùa Quỳnh Ï Am (Đông Triệu. Quảng Ninh) 
cao khoảng 20 m, triều Trần, sau chiên thắng Bach Dằng. sứ thân 
nhà Nguyên, lIrần Phu có câu thở "“[iếng rôn trông đồng tóc 
dốm hoa"; triều lê Hy Tồng (1677) đúc tượng thánh Trấn Võ ö 
Quán Thánh, F1à Nội, cao 3,96m, nặng hơn 4 tấn bằng đng đen. 
Triêu Nguyễn đúc chín cái đĩnh ở kinh đô Huế. [Dưới các triều 
đại độc lập, dân các làng nghề ra kinh đô lâp thanh các phường 
thợ thủ công. Sử cũ chép: tại [hăng l.ong, triều lý đã co phương 
sơn (a (tất tác giáp), phường thợ làm giấy viết (chỉ tác phiên) 
Vua Lý Thái Tông còn dạy cùng nữ đệt được gấm vóc và tư minh 
khöng dùng gấm vóc nhập tử nước Tống. Triều Trần chia kinh 
đô ra làm 61 phương, triều Lê chìa bại còn 36 phường buôn bán 
và sản xuất thủ công. Một số tên phường thời Ï ẽ còn giữ Lại đến 
ngày nay, như phương Nghị Tầm dệt vải lụa, phường llàng Đào 
nhuộm diều, phường Yên Thái làm giấy (đặc biết là giấy dỏ). 

Nghề gốm có từ lâu đổi. nỗ: lên với gốm men ngọc, pốm hoa 
nâu. pốm hoa lam. C'ó nhiều trung tâm sản xuất gốm: Bái Tràng 
(Hà Nội), Chu Đậu (Hải Dương), llương Canh (Vĩnh Phúc). 
Thổ Hà (Bãc Ninh), Bình Dịnh, Biên PHHIoà, LáI Lhiêu (Hình 
[2ương), vwv 

Nghề vàng bạc có gôc ở làng Châu Khê (Hiải I)đdng), làng 
Dóng Sâm (Thái Bình) và làng I2ịnh Công (huyện Thanh Trị, 
Hà Nội). 

Nghề chạm khắc gỗ ở Phú Xuyên (Hà T1Ay), la Xuyên (Nam 
Định) với nhiền kĩ thuật chạm nồi, chạm long, cham xoi. cham 
ruã tỉnh xảo Iàng Cát Dằng (Nam Định) nồi tiếng về nghề sơn 
quang trên dô dùng bằng tre đan. Phụ nữ các dân tộc Tầy. Chăm. 
Mưởng, Mông, Ê Iê... giỏi về dệt thỏ cảm. Nghề khảm xa cù. 
khàm sứ phát triển ở triêu Nguyễn. Khảm sứ toàn bô hên trong 
điển Khải Thành, Lăng Khải Định, là một công trình trang trí 
kiến trúc độc đáo. MNVN còn có nhiều nghề nổi tiềng như dệt 
chiếu, thêu, đan nón, đan lát mây trc, làm hàng mã... Cỏ những 
nghề mới đưa tử Châu Âu vào nhanh chóng được mở mang như 
nghề ren (Ïlảng Trống, Ilà Nội). nghệ tạo mốt thời trang... 

MNVN có điện mạo riêng, khéo léo trong việc thuc hiện, bình 
dị chân chất trong tao dáng và trang trí 


MĨ THUẬT VIỆT NAM lịch sử nền mĩ thuật của Viêt Nam 
có tối 54 dân tộc phát triển rất đa dang, phong phú qua nhiều 
(hơi kì, nhiều gửi đoạn với những đăc trưng riêng. dong gop 
quan trọng vào công cuộc xây dựng nên văn hoá. xây dựng dãi 
nước và bảo vê tổ quốc: 

1) Mĩ thuật thời tiền sử và sơ xỬ: Kẻ từ các vãt dụng. các 
công cụ sinh hoạt của con ngưới đã có ý thức đưa cái đẹp vao 
để trang trị, vd. thời đại đồ đá mới có những chiếc riu đá hình 
dánp ồn định, mài dũa chau chuột, công phu. Đồ đất nung ở 
đi chỉ Phùng Nguyên, Đồng Đậu ... khắc vạch nhiều hoa văn 
các loại. Cũng đã xuất hiện một số hiên vật có thê coi là những 
tác phâm tao hình như bức chạm đầu người, đầu thú trên vách 
hang Đồng Nội thuộc văn hoá Iloà Bình - RấẤc Sơn, sở kì đồ 
đá múi, niên đại khoảng trên dưới ì vạn năm cách ngảy nay 
Tượng đầu gã bằng đất nung ở Đðng Dâu; tượng người bằng 
đá ở di chỉ Văn Diễn thuôc văn hoá Phùng Nguyên, thuộc sơ 
kì đông thau khoảng nửa đầu thiên niên kỉ 2 1Cn. 

Đặc điềm phong cách nghệ thuât thỏi tiền SỬ Và sỐ sử: định 
cao là giai đoạn đồ đồng Đông Sơn với hình người. hình chím, 
thí vật, thuyền vừa thực vừa cách điêu đến la lùng đã hình thành 
một phong cách ôn định. 


2) Mĩ thuật cô của các dân tộc it người ở Viêt Nam: cư trú tử 
liắc vào Nam đã ghi đầm những né! văn hoá riêng như trang trí 
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trên trang phục, trên đồ trang sức, trên công cụ lao động và vũ 
khí. Các kiểu dáng hoa văn với một dạng thức cấu trúc đường 
điềm hình học kỉ hà, vòng tròn đồng tâm, cho ta thấy mỗi liên 
quan với bô cục đô án trang trí trên đồ đồng văn hoá Đông Sơn. 


Phần nồi nhất là điêu khắc đá (tượng tròn, phù điêu) và kiến 
trúc đền tháp Champa. tưọng nhà mồ Tây Nguyên trên chất liệu 
øô cùng với sự phát triển của dòng tranh thờ miền núi của các 
đân tộc Tây, Nùng. lao, Cao Lan, w. 


3) Mi thuật thởi Lý (thế kỉ 11 - 12): chủ yếu còn Lại một số tượng 
đá như các tUớng Kim Cương ở chùa Long Đọi (Hà Nam), tượng 
Phật Adiđà chùa Phật Tích (Bắc Ninh); một số di vật bằng đá và 
đất nung mang tính trang trí gắn liền với kiến trúc chùa, tháp như 
bệ tượng đá chạm sư tủ, thành bậc chạm chìm phượng chùa Hà 
Tấm (Hà Nội), chùa Hương Lãng (Hải Dương), thành bậc chạm 
thiếu nữ múa tháp Chương Sơn (Nam Dịnh), tượng người chìm 
đánh trống, đánh chũm choe chùa Phật Tích, chủa Long Đọi (Hà 
Nam), cột đá chạm rồng chùa Dạm (Bắc Ninh), w 


4) Mi thuật thỏi Trần (thế kỉ 13 - 14): với các chất liệu gỗ, đá, 
đồng, đất nung và gốm. Công trình kiến trúc tôn giáo còn tồn 
tại giú được nhiều dấu ấn nghệ thuật thời Trần như chùa Thái 
Lạc (Hài Dương); chùa Bối Khê (Hà TAy), một phần chùa Phổ 
Minh (Nam Định) vói những mảng chạm khắc gỗ trang trí, kiến 
trúc với bệ đá chạm rồng và garuda và các con vật như cá sấu, 
rồng thành bậc - khu lăng các vua Ttần ở An Sinh (Đông Triều, 
Quảng Ninh). Lăng Trần Thủ Độ ö Tam Dường (Thái Hình) có 
một số tượng thú. Đồ đông có chuông chùa Vân Bản (Đö Sơn, 
Hải Phòng), vồng cáng, bản đạp, yên ngựa (chùa Án Sinh) chạm 
khắc hình rồng. Dồ gốm Trần với nhiều vật phẩm kịch thước 
tưởng đối lón như chậu, thạp. Gốm hoa nâu là dạng điển hình 
của thởi Trần. 


Đặc điểm phong cách nghệ thuật thời Trần: đường nét phỏng 
khoảng, khoẻ khoắn. Bố cục có phần thưa thoáng đơn giản. 
Đề tài phong phú hơn thời Lý, đặc biệt là trên đồ gốm xuất 
hiện nhiều hình ảnh các con thú. Rồng còn nhiều nét của thời 
Lỷ nhưng đầu đã có sừng, chân 4 móng, khúc cuộn ở thân 
doãng hơn. 


3) Mĩ thuật thời I# sở (thế kỉ 15): các đi tích có dấu ấn nghệ 
thuật thời này không nhiều lắm, chú yếu tập trung ở khu Lam 
Sơn (Thọ Xuân, Thanh Hoá). Đây là quê hương đồng thời cũng 
là nơ: dấy tên cuộc khỏi nghĩa để giành lại chủ quyền của đất 
nước. Tại Lam Sơn, còn lại dấu vết và một số di vật của điện 
Lam Kinh (Tây Kinh, kinh đô thú hai sau Đông 36) đồng thời 
có một số lăng tầm của các vua và hoàng hậu thời Lê sơ, Nhìn 
chung, do chính sách nhà Lê lúc này tập trung khuyến khích phát 
triền kinh tế và cải cách xã hội, không chạy theo lối sống xa hoa, 
nên ngay các tăng tâm ở Lam Sơn cũng rất đón giản, khiêm tổn. 
Riêng nghệ thuật gôm thời Là sơ với sự ra đời của đồ gốm hoa 
lam đã mở ra một giai đoạn mới cho lịch sử gốm Việt Nam. 


6) Mĩ thuật thời Mạc (thế kỉ 16): thời Mạc còn đề lại khá nhiều 
dấu ấn nghệ thuật qua các loại hình kiến trúc, điều khắc và gốm. 
Công trình kiến trúc tôn giáo có nhiều mảng chạm khắc gỗ trang 
trí, có niên đại khẳng định (niên hiệu Sùng Khang thế kỉ 16) như 
đỉnh LÃ Hạnh (Bắc Ninh). Cùng phong cách nghề thuật đó có 
đình Tầy Dằng (Hlà Tây), chùa Cói (Vĩnh Phúc). Một số chùa 
có tượng tạc ở thời Mạc bằng chất liệu gỗ hoặc đá, tượng Quan 
Âm nhiều tay bằng gỗ phủ sỏn son thiếp vàng cao 3 m của chùa 
Hội Hạ (Tam Đảo, Vĩnh Phúc); tượng Quan Âm nghin tay nghìn mắt 
cao 3,10 m ở chùa Tam Sơn (Rắc Giang), tướng gỗ sơn son thiếp 
vàng hơn một nghìn tay, pho Quan Âm nhiều tay bằng pố phủ 
sơn chùa Đa Tến (Gia Lâm, Hà Nội). Đó là những tác phẩm 
điêu khắc có giá trị. Về gốm, thời kì này khá phong phú, có những 
loai hình mới; kích thước trung bình và lớn như chân đèn, lư 
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hương, bình hoa trang trí kết hợp giữa vẽ và in nồi rắt hài hoà. 
Một số hiện vật có ghi niên đại và tên người làm. Tranh dân gian 
có thê ra đời từ thế kỉ ló. 


7) Mi thuật thời Lê Trung hưng (thế kỉ 17 - 18): phong phi, 
đa dạng về loại hình và chất liệu. Điêu khắc tương tròn có các 
tượng Phật, tướng các vị La Hán, tượng các vị tô sư Tây Thiên, 
tượng hầu, tướng hậu tạc bằng BỖ, đá hoặc đắp bằng đất trong 
nhiều chùa. Những pho tiếu biểu và có giá trị nhất trong giai 
đoạn này phải kế đến tượng Quan Âm nghìn tay nghìn mất, cao 
3 m ö chùa Rút Tháp (Bắc Ninh); sau đó là tượng các bà hoàng 
vợ vua Lê Thần Tông ở chùa Mật (Đông Sơn, Thanh Hoá), tượng 
hoàng hậu Trịnh Thị Ngoc Trúc, quận chúa Trịnh Thị Ngọc Cơ 
và công chúa I,ê Thị Ngọc Duyên ở chùa Bút Tháp, các tượng 
Bồ Tắt ở chùa Đông Dương (Hải Dương). Tượng đá phần lón 
nằm ở các lăng mộ của quan lại gồm quan hầu, voi, ngựa. lân, 
chó có kích thước khá lớn và số lượng nhiều. 


Phù điêu trang trí kiến trúc cũng là loại hình phát triên mạnh 
mé, đặc biệt các mảng chạm khắc, trang hoàng ở đỉnh Thồ Tang 
(Bắc Ninh), Hương Canh, Ngọc Canh (Vĩnh Phúc). đình Thổ 
Hà, Phù Ião (Bắc Ninh), đình Hoàng Xá, [iên Hiệp (Hà Ty), 
thể hiện nhiều đề tài sính hoạt dân dã rất phong phú và đa dạng. 
Đồ thở tự và vẠt dụng bằng gốm, đồng còn tồn tại tổ nay cũng 
đăng chú ý. Đồ gốm có nhiều loại hình, nhiều kích cỏ, sử dụng 
nhiều mầu men. bit pháp trang trí khoảng đạt. 

8) Mí thuật thời Tây Sơn (cuối thế kỉ 18): giai đoạn này thời 
gian tướng đối ngắn nên về phương diện mĩ thuật không bộc lộ 
Ò nhiều toại hình như các thời trước. Tuy nhiên, trong một vài 
loại hinh lại nôi lên những đặc điểm khá sắc nét. Tranh thờ, tranh 
sinh hoạt vẽ theo chiều dọc có trục treo còn lưu lại khá nhiều. 
Trong đó đáng chú ý tới 2 sưu tập ỏ Vũ Di (Vĩnh Tưởng, Vĩnh 
Phúc) và Độc Lôi (Nam Dàn, Nghệ Án) là những tranh được 
thể hiện bằng bút pháp đường nét tình tế điều tuyên. màu sắc 
hài hoà. Điêu khắc, đặc biệt là điêu khắc trang trí kiến tric và 
tượng thơi Tầy Sơn tuy không nhiều nhưng đã tạo được một 
phong cách riêng có giá trị nghệ thuật cao. Như tượng Tuyết Sơn. 
tượng 8 vị Kim Cương, tượng 18 vị Tổ phải Thiền tông Tầy Thiên 
ồ chùa Tây Phương (Hà Tây) là các tác phẩm nổi tiếng nhiều 
người biết tói. 

Đặc điểm phong cách nghệ thuật thỏ: Tầy Sơn: đường nét, 
mảng khối khoẻ khoắn, đứt khoát, mang tính hiện thực cao, tính 
miêu tả rố nét, sắc sảo, đặc biết ở loại hình điêu khắc tiỚng tròn. 


9) Mi thuật thởi Nguyễn (thế ki 19): hầu như được tách ra làm 
hai hướng. Một hướng của triều đình tập trung cho các cung điện 
và các lãng tâm nhà vua ở Huế. Quy mô, tầm cớ lồn hón những 
thời trước đó nhưng nghệ thuật cũng không có gì nồi trội hơn. 
Tuy nhiên, đã hoạch định được mội phong cách cung đình Ổn 
định để ngày nay xứng đáng được công nhận là dì sản văn hoá 
thế giới. Hướng thú hat là hướng nghệ thuật lan toả rộng rãi 
trong nhân dân nhì chạm khắc trang trí đình làng, tượng ở đền 
chùa, tranh thỏ, tranh dàn gian, đồ gốm, đồ thủ công mí nghệ 
vẫn phát triển và tiếp nổi được truyền thông. 


Những công trình có giá trị như tháp chùa Cô Lễ (Nam Dịnh), 
tháp chùa Lên Phái (Hà Nội), tháp chùa Thiên Mụ (Huể), pha 
tượng Thánh Gióng bằng đồng kích thước tương đối lớn ồ Gia 
LAm (Hà Nội) và Kim Anh (Vĩnh Phúc), đình Chèm (Hà Nội), 
đình Nhâm Lý (Hải Dương), Lăng Gia Long, Minh Mạng, Tư 
Dức, các cung điện ö Huế. 


10) Mĩ thuật Việt Nam cận hiện đạt thế kỉ 20: 4) Thời kì trước 
Cách mạng tháng Tám 1945: cuối thế kỉ 19, Lê Huy Miến, người 
Việt Nam đầu tiên tiếp cận hội hoạ Châu Âu do sang Pháp học 
hội hoạ. Hiện nay, mới tìm được hai tác phẩm sơn dầu về năm 
1898: "Bình văn", “Chân dung của cụ tú Mến". Năm 1925, người 


Pháp mở Trưởng Mĩ thuật Đông Dương (1925 -45) tại Hà Nội 
do Tàcđio (V. Tardieu) làm hiệu trưởng và Nam Sơn Nguyễn Văn 
Tho người đồng sáng lập. Lớp hoạ sĩ đầu tiên được đào tạo đã 
tiếp nhận phương pháp sáng tác nghệ thuật tạo hình phương  TAy, 
tiếp thu tỉnh hoa các trưởng phái Châu Âu, Châu Á trên có sổ 
những thành tưu của văn hoá dân tộc, họ đã tạo nền những thành 
tưu mới cho hội hoạ và điêu khác Việt Nam hiện đại. Nguyễn 
Phan Chánh đã mò đầu bằng một loạt tranh lụa: "Chơi ô Ăn 
quan" (1930), "Rửa rau trên cầu ao” (1931), "Em bé cho chịm 
ăn” (1931), đem lạt sự chú ý của các báo chỉ phương Tầy qua 
cuộc trưng bày tạt Hội chợ quốc tế các thuộc địa Pháp tại Pari 
(1931). Tiếp đó. tranh lụa được phái triên. Lê Văn Đệ: "Cô Dâu” 
(1937). Nguyễn Văn Long: "Thiếu nữ chải tóc” (194L), Lương 
Xuân Nhi: "Gia đình thuyền chài” (1938), Nguyễn Tiến Chung: 
ˆDi chơ Tết" (1940), Nguyễn Tưởng Lân: "Hiện vẽ Hoa" (1934), 
Mai Trung Thứ: "Hoà nhạc" Tranh khắc gô mau (estampe) của 
Đỗ Dức Thuận: ”I huyền sông Hồng" (1930), Nguyên Văn Tỳ: 
"Hai cô Mương” (1937). 

Tranh sơn dầu cuả Lê Phỏ: "Chân dung thiếu phụ" (1935), 1ồ Ngọc 
Van: "Thuyền sông Hương" (1935), "Flai thiếu nú và em bé” (1944), 
Trần Văn Cần: "lm Thuý" (1944). Thời kì này, chất liệu sơn ta vốn 
có truyền thống trong Ứứnh vực nghệ thuât trang trí và ứng dụng đã 
được các hoạ sĩ kết hợp với nghệ nhân Dịnh Văn Thành nghiền cứu 
thể nghiêm kĩ thuật oÔ truyền của nghề son dã đưa chất liệu són nhựa 
vào sáng tác hội hoạ. Nguyễn Gia Trí đã có nhưng thành công bậc 
thây trong sáng tác hội hoạ sơn mài: [hiếu nữ bên Hồ Gươm” (1941). 
"Thiếu nữ bên cây phù dung" (1944). Nguyễn Khang: "Đánh cá đêm 
trăng" (1943). Vũ Cao Dàm, Gioocgio Khánh là những nhà điêu khắc 
đã có nhiều tác phẩm thành công. Phạm Gia Giang cũng đã sử dụng 
(hành tựu cuà chất liệu sơn ta trong bức đấp nồi "Hạnh phúc” (1940). 
Khuynh hướng sáng tác thỏi kì này chủ yếu là hiện thực có phần xu 
hướng lãng mạn. 


b) Thời ki sau Cách mạng tháng 1ăm: những tắc phâm hội hoa 
và điêu khắc chủ yếu được sáng tác rút ra tí hiện thực cách mạng 
Việt Nam qua hai cuộc Kháng chiến chống Pháp, Mi và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. Một số tác phẩm tiêu biểu: TÐ Ngọc Vàn: "Chủ 
tịch Hồ Chí Minh tại Bắc bộ phủ" (1946), "Xưởng quân giới" 
(1951) và một loạt tranh chì, màu nước về cải cách niộng đất và 
bộ đội trong chiến dịch Điện Biên Phủ 1953 - 54, Nguyễn Hiêm: 
“Trận Tầm Vu" (1948), Nguyễn Sĩ Ngọc: "Cái bát" (1949), Nguyễn 
Sáng: "Giặc đốt làng tôi" (1954), "Kết nạp Đảng trong chiến dịch 
Điện Biến Phủ” (1963); Trần Văn Cần: "Con đọc bầm nghe” 
(1954), "Du kích vùng biến” (1960), "Tắt nưóc đồng chiêm” (1958), 
Nguyễn Tư Nghiêm:*Ông Gióng” (1970), "Diệu múa cổ" (1920): 
Nguyễn Đỗ Cung: "Bộ đội Nam tiến" (1947), "Công nhân cơ khí” 
(1962); Hoàng Tích Chù: "1Š đồi công miền núi" (1958), Huỳnh 
Văn Găm: "Trãi tìm và nòng súng" (1960), Dương Bích Liên: 
"Đêm hành quân" (19623; Phan Kế Án: "Nhó một chiều Tây 

Bắc" (1955); Thái Hà: "Trước giỏ xuất kích“ (1972); Huỳnh Văn 
ng "Thôn Vĩnh Mốc" (1958); Nguyễn Trọng Kiệm: "Xâu kim“ 
(1958), Đăng Thị Khuê:"Giặc Mĩ" (1980), Quách Phong: “Giải 
phóng quân" (1985), Huỳnh Phương Đông: "Trận ấp Rắc” (1963). 

Về điêu khắc, có các tác phâm của Diệp Minh Châu: "Võ "Thị 
Sáu" (1960), "Bác Hồ bên suối Lênin" (1980), Phạm Xuân “Thi: 
"Nắm đất Miền Nam“ (1955); Nguyễn Thị Kim: “Chủ tịch Hồ 
Chí Minh” (1946); "Hạnh Phúc" (1949); Phạm Mưởi: “Vót chồng” 
(1964), Nguyễn Hải: "Anh Trỗi" (1973), Tạ Quang Bạo: "Đào 
tiền tiêu" (1980), Húa Từ Hoài:"Song Sty" ;,LA Công Thành: "Bà 
má nghiền trầu” (1973). 


Dặc điểm nghệ thuật thời kì này không chỉ có bàn sắc dân 
tộc mà còn mang tính chiến đấu đậm nét nhân văn. Nhiều tác 
phẩm đã phản ánh sự nghiệp anh hùng của dân tộc Việt Nam 
Irong chiến tranh cách mạng cũng như xây dựng đất nước. Tình 
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chất đó đã tao nên sư phong phú về nội dung tư tưởng cũng như 
đa đạng về phong cách biêu hiện của nên nghề (thuật hiện thực. 
MĨ TỪ PHÁP x Biện pháp 0u từ. 


MA (Ph. mire - mốc, tiêu để ngắm ), loại thước trắc địa được 
đặt tại điểm ngắm (điểm M) khi đo độ cao hoặc đo xa (khoảng 
cách). Có nhiều hình đáng và kích cổ khác nhau: 

M đo cao: thước bằng gô hoặc kim loại nhẹ. Khi dùng M để đo 
cao, người ta dựng M thẳng đứng trên điêm cần đo. dùng máy ngắm 
M và đọc số trên M để biết đoạn thẳng đứng từ đế M đến trục 
ngắm nằm ngang của máy và tính ra độ cao của diểm cân đo, 

M gô: thước bằng gô tốt và thẳng, rộng khoảng 10 cm, dải 3 
m hoặc 4 m, tiết diện hình chữ T hoặc chữ I, đầu đưới có bọc 
kim loaì đê tránh mòn. 


M "anh va": thước đo cao chính xác nhất, dài 3 hoặc 4 m. Trên 
mặt thước có căng dọc một đải "anh va” rộng 2 - 3 cm, day vài 
miimet. Trên dải "anh va" có hai thang khoảng chia còn gọi là 
thang vạch, môt thang chính và một thang phụ, bể trị lệch nhau 
2.5 mm, mỗi khoảng chia rộng 5 mm Thang chính đánh số tu 0 
đến 60, thang phụ từ 60 đến 119 hoặc còn có cách đánh số khác. 

M đo xa: M đứng và M ngang, được dùng với máy kinh vĩ hoặc 
máy bàn đạc để đo khoảng cách tử máy tới M. 

M đứng: M được dựng thẳng đúng trên điểm ngắm. M gỗ cũng 
là một loại M đứng. vừa dùng do cao vừa dùng do xa. 


M ngang: M được đặt nằm nẹang trên giá ba chân đặt tại điềm 
ngắm. Tuỳ cấu trúc của máy đo xa quang học, có nhiều loại M 
ngang như M trùng (chập) ảnh, M có du tiêu như M retta (redta), 
M có 2 tiêu ngắm cách nhau một khoảng cö định như M bala. 


M baba tiết diện hình trong làm bằng “anh va“, ở hai đầu M có 
hai tiêu npắm cách nhau 2 m, coi như không thay đổi. Người ta 
đo góc tạo thành bởi hai tia ngắm từ mấy tới hai tiêu, để tình ra 
chiều đài tử máy tới M. M Bala được dùng để đo khoảng cách. 
yêu cầu độ chính xác cao (bala là chữ tất của tiếng lĐức l3asi 
latte là thước göc). 

MĨA (A. Missing in Aclion - mất tích khi làm nhiệm vụ), chỉ 
những người Mĩ bị mất tích khi làm nhiêm vụ trong chiến tranh 
mà không rõ nguyên nhân (bị bắt, chết, đào ngũ hay đầu hàng, 
w.). Sau khi kết thúc chiến tranh xâm lược của Hoa Kì ở Việt 
Nam (1975), mặc dù chưa giải quyết hết các trưởng hợp mất tích 
của mình, phía Việt 
Nam, xuất phát tử 
chinh sách nhân đạo, 
vẫn tích cực hợp tác 
với Hoa Kĩ trong vấn 
đề MIA. 


MÍA (Sazccharum 
offcmarum), cây 
công nghiệp nhiệt đói 
hằng năm hoặc (ưu 
niên, họ Lúa 
(Poaceae). Cây cao 2 
- 6m, có thân rễ sống 
dai; thần thẳng đúng, 
ruội đặc phân đốt 
đều. Lã cứng, thẳng, 
hình dải nhọn, mép lá 
và mặt dưới lá ráp, 
gân giữa nồi rõ ở mặt 
dưới, có màu trắng: 
bẹ lá đài, giòn, bao 
bọc thân, có lông ráp. 
Cụm hoa hình chuỳ ở Mía 
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ngọn thân, mang hoa dày đặc như bông lau. lhân có Vị ngọt dùng 
để ăn hoặc ép lấy đường, có thứ dùng làm thuốc. Các giống M 
trồng Lrên thế giới hiên nay phần lớn là giống lai giữa các loài $ 
OfJicinarum, Š. sitensts, Š. berben, và Š. §DOHI2n€Uu?... sản XUẤU Ò 
các trung tâm chuyền nghiên cứu và lại tao giống M. M đước 
phân hô từ 325 vĩ Rắc đến 30 vĩ Nam. Ô Việt Nam, trồng được 
ở khâp nơi. Vùng M tập trung thường có nhiệt độ bình quân trên 
20°C), có hai mùa mưa và khô trùng hợp với thời kì vươn cao và giả 
chín của M; lượng mưa hang năm 1500 - 1800 mm phân bố đều trong 
mùa mưa, Với thời gian sinh trưởng của M khoảng 12 tháng. M có 
thể để gốc tử 1 đến 3 năm. Với năng suất 83 tấn mía cÄv/ha, l 
ha M có thể cung cấp 8,5 tấn mật M (ri đướng), 2l tấn ngọn cho 
chăn nuôi. 25 tấn bã cho công nghiếp giấy, ván ép. chất dẻo, 40 
tấn gốc lãm phân rác. Ô Việt Nam, trông M làm đường thủ cồng 
là môt nghề truyền thống, với những vùng chuyên canh nói tiếng. 
như Hà Nam ở đồng bằng sông HiÖöng, Quảng Ngãi ỏ Miền 
Trong, khiếp Hoà ö Nam Bộ... sản xuất nhiều loại đưởng địa 
phương (đương muồng, dưỡng bông, đường phẻn, dưỡng cát, 
đương phôi ở Quảng Ngái, đường phèn, đương bánh... ở nhiều 
nơi khác). Hiện nay, điện tịch trông M đủ ép 1 triệu tấn đường. 
Ngoài nhưng giống M lại nhập nội trồng tập trung phục vụ công 
nghiệp làm đường, ở Việt Nam vẫn trồng mội số giống địa phương 
(M tím. M bâu. M đưởng chèo, vv.) dùng để ấn tươi hoặc ép lấy 
nước giải khát. 

MÍA GỐC tứa cây mọc tử gốc mía đã thu hoạch; để gốc này 
mầm chôi thu hoạch vu nữa. Trong một chư kì sản xuất mía (mía 
tớ và một đến ba vị MÔ), MG có sản lương kém mía tở nhưng 
đem lại lợi nhuận cao hơn, vì đề MG không phải đầu tư hom giống, 
chị phí làm đất và trông, Những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng 
để gộc và sản lượng MG là: tiềm năng nảy chồi của giống mía, độ 
sâu và độ phi của tâng canh tác (ít nhất 50 - 60 em), quá trình 
chăm bón va phòng trư sâu bênh trong vụ trước, quy trình để 
gốc sau khi thu hoạch cây (chặt cây sâu 5 - 1Ô cm, cày xả hai bên 
hàng để hở gốc, hả đất, sửa gốc bằng phẳng, cắt bỏ rễ gìà và các 
bộ phân hư hỏng, w.). Ó Việt Nam, mía đề gốc được một hoäc 
hai vụ. Ô MöðZãmbich, nhờ trình độ thâm canh cao, áp dụng chế 
độ tưởi phun, mia để gốc được ba vụ. Ở Cuba mía để EỐC (Ớt vụ 
thứ ba và thứ tư. 


MÍA I.ƯU mía dến tuổi thu hoạch (12 hoặc 18 tháng) luu lại 
không chặt, để cho mia sinh trưởng thêm một chư kì nữa mới 
thu hoạch. Dê MI. khi thấy mía còn có lực phát triển, để nâng 
cao sản lượng; thấy lưu lại có Lại hón là thu hoạch ngay. Diều 
kiện để MĨ. trồng giống mía dài ngày không trổ cở, vùng trồng 
mía không có gió to làm gãy cây, long gốc; trong mùa khô hạn 
(thưởng trùng với thởi vụ thành thục của mí3), tưới và nếu cần 
hon thêm đạm để mía không tích tuỹ đường mà tiếp tuc vươn 
cao, ngừng tưới 6 tuần trước khi thu hoạch đề mía chín. 1rong 
những điều kiện trên, M], có thể cho năng suất cao hón 50% so 
với mía một năm. Ö Natan (Natal, Nam Phì), Jamaica (Jamaica) 
và t[aoai (1lawaii) thưởng để MI.. 

MÍA TƠ mía trồng mới bằng hom, (hu hoạch năm đầu. Sản 
lượng thu hoạch là những cây mẹ phát triển từ mắt hom trồng 
và những cây non đẻ tủ gốc cây mẹ. 

Chu Kì sinh trưởng của môt vụ MT ả Việt Nam và nhiều TỚI 
khác trong vùng nhiệt đới là 12 tháng (nếu là mía trồng mùa 
xuân năm (trước, thu hoạch mùa xuân năm sau), hoặc ló - I8 
tháng (nếu là mĩa trồng mùa thu năm trước, thu hoạch mùa 
đông năm sau). Trong mộit chu kì sản xuất (một vụ tơ và nhiều 
vụ mía để gốc), vụ MT bao giò cũng cho sản lượng cao hơn 
Các vụ mía gốc. 

MIÂY (N. M'cj ), nhóm đảo (trên 800 đảo) ở bở biển Myanma. 
[Diên tích khoảng 3.5 nghìn km. Cao 767 m. Rừng nhiệt đói. 
Nghề đánh cá. Khai thác thiếc, vonfram, ngọc trai. 
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MICA (l. mica - mảnh). nhóm khoáng vật thuộc lớp siicat 
cỏ cấu Irúc lóp điên hình với công thức tổng quát là: X Y;.y 
[51AIOsal (OH. F)¿, trong đỏ X là kall, natri, canxi; Y là nhồm. 
sắt. mapie. M thiên nhiên gôm ba loại; 1) M den: bịíoti(, phlogopIL 
trong đo X là kali; Y là magtc, sất; 2) M trắng: muscovì, trong 
đó X là kal; Y la nhôm; 3) M In: Lepidott. trong dó X là Ìnị, 
Y là nhôm IiIệ đón nghiêng, tình thể dạng tấm, lăng trụ ngắn 
Cát khai rất hoàn toàn, đế tách thành những phiến hoặc vây rất 
mỏng. Không màu. nâu, đen. lục Đô cứng 2 - 3; khối l#ng riêng 
2,7 - 3,2 ø/cmỶ. Nguôn gốc: macma. biến chất, nhiệt dịch. Công 
dụng: muscovit, phlogoInt làm vât tiêu cách điên, cách nhiệt, chịu 
Lửa; lepiđoltt dùng trong công nghiệp sứ, gôm, thuỷ tình, M nhân 
tạo dược sản xuất từ MgO, SiOa, K¿Sil¿ và KạOAl¿OsóSiOxs có 
tính chất và công dung như đạng muscoxit, Ó Viêt Nam. M co 
ý nghĩa công nghiệp gặp trong peemati( Thach Khoản (Phú Tho). 
Lào Cai. [epiđolit gặp ö Phia Oắc (Cao Rằng). 

MICHIGÂN (Michigan), hồ ò Hoa Ki thuộc hê thống 11ð [án 
Diên tích 58 nghìn km”, sâu 281m, nối liền với hồ Hurôn (1 1uron) 
đo eo biển Makinô (N. Makino) và với hê thống sông Muxixtpi 
(Mississippi) do kênh vận tài. Các cảng chính: Sicagô. Mituôki 
(Miwaukee). 


MICHKIÊEVICH A. (Adam Mickiewicz: 1798 - (855). nhà 
thơ, nhà hoạt động cách mang Ha lan. Sinh trưởng trong môi 
gia đình quý tộc nhỏ. Tốt nghiệp đại học, khoa toán - (U nhiên 
và khoa văn học. nghề thuât, Michkiêvich là một trong những 
người sáng lập “Hội Thanh niên lọc sinh Yếu nước”, hoạt động 
bí mật, bị bắt rồi tưu đầy sang Nga. Ó đó, Michkiêvich kết bạn 
với Puskrn (Á § Pushkin) và tiếp xúc với những nhà Cách mana 
thấng Chap. Năm 1829, sang Pari dạy văn học XIavơ ö Học viên 
Pháp. Những năm 40. Michkiêvich rd:i vào chủ nghĩa thân bị, cho 
đến khi Châu Âu nồi tên cuộc Cách mang 1848. Michkiêvich mới 
hoạt động trỏ lại. Michkiêvich sang Rôma, lập đội quân Ba lan 
chống Áo. Năm I855, ông lại tổ chức đội quân Ba Lan ở Thồ Nhi 
Ki chông Sa Hoàng Mất tháng 2 năm ấy. Michkiêvich sáng tác 
nhiều tập thơ cổ vũ cuộc đấu tranh vì tự do độc lập dân tộc. Tăc 
phẩm tiêu biểu: “Ca ngợi tuổi trẻ” (1820) chan chứa tỉnh thần lác 
quan, yêu đổi, thúc giuc thanh niên thực hiện lí tưởng cải lạo thể 
giới. đó là bản tuyên ngôn của những người hoat đông cách mạng 
bí mật đương thời. "Kônrat Valênrôi” (1828), tập truyền thỏ tăng 
mạn, trong đó nhân tô trú tình. tư sự kết họp với những đoạn đối 
thoại đây kịch tính. "Chàng 1àdêut) (1834), đính cao nhất trong sự 
nghiệp văn học ca Michkiêvich, xuất bản (ần đầu ở Parl, gôm 12 
(ập bằng thơ, phản ánh toàn bộ cuộc sống của người la Ï an trong 
môt thỏ: kì lịch sử hết sức đau thương, đồng thối làm nội lên nguyện 
vọng bức thiết của nhân dân giải phỏng dân lộc, thống nhất đãt nước, 
lập chế độ dân chủ Goocki (M. Gorkij) nhận đinh: "Michkiêvich 
cung như Puskin là những nhà thơ thê hiên tình thần dân tốc manh 
mề nhất, phong phú nhất và đẹp đề nhất", 


MICIIURIN LY. (van Vladimirovich Michurin, 1855 - 1935), 
nhà chọn giống cây ăn quả ngưởi Nga. sưu tầm các giống cÃy ăn 
quả, nghiên cứu những giống chịu rét mùa đông. Đóng góp lén 
nhất của ông là kinh nghiêm thực tiễn và học thuyết về điều khiến 
dí truyền và hướng dưỡng cây lai; đùng phương pháp mentor đã 
thay đồi tính chất của cây ghép; dùng tác nhân lí hoá để gây ảnh 
hưởng đến giống cây trồng, đặt cơ số lí luận cho kĩ thuật lai xa. 
Nhiều giống táo, lẽ, mận, nho... do Michurnn lai 1o đã được phô 
biến rộng trong sản xuất (trên 150 giống) vã đã giúp cho các nhà 
chọn giông, làm vươn ở miên Rắc Nga gây được những giông cây 
ăn quả mới, mỏ rộng giới han trồng cây lên phía cục bắc. 

MICMA TTT (A. migmatttc, HỊ.. mipgma - hỗn hợp), đã hôn 
hợp giửa gona! và pranit. Thường gặp ở đối biến chất cao, ö đó 
một phần đã bị tải nóng chảy và đông cứng thành nhưng lớp 
mỏng granit xen lẫn vái gönai hoặc đá phiến kết tỉnh. 
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Thiếu nữ bên cây phù dung (sơn mài - 1944); Nguyễn Gia Trí 
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Tâm tình (lụa - 1960); Lê Phổ 
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Bình văn (sơn dầu - 1898); Lê Huy Miến 









Cảnh Việt Bắc (sơn dầu - 1936) 
Lưu Văn Sìn 





xe <| † ;È ¿ sS.. 
3 ¬ _— g1” SÌ, lạc 
"%Ă-. Sv roi TẾ ưc, „ 


hận: .-(IG 'Ì-.` THIPDPNANH Am __ #N -h Ìh 
Chơi ô ăn quan (lụa - 1931); Thiếu nữ Huế (sơn dâu - 1934); 
Nguyên Phan Chánh Mai Irung Thứ 
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Thôn Vĩnh Mốc (sơn hc- 1958); Huỳnh Văn Thuận: ' 








Hai thiếu nữ và em bé (sơn dầu - 1944); 
Tô Ngọc Vân 


Chiêu bên sông Nhật Lệ (sơn dầu - 1969); Nguyễn Văn Ty Men rượu (sơn ủ dầu - 1951 1): TE?N: 





Cảnh nông thôn (thuốc n nước - 1961); Vườn trường (sơn khắc - 1961); Doãn Tuân 
Nguyên Tiến Chung __ mon “ự 
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- : - —. Dân công sửa đường chiến dịch Điện Biên Phủ | 
Đi chợ Bắc Hà (sơn mài - 1957); Mai Văn Nam (lụa - 1974); Trần Thanh ngọc 
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“TiBn+ tác xã đánh cá về (lụa - '1960); Bình tình Tn nông trường (sơn mài - 1958); 
Vũ Giáng Hương Nguyễn Đức Nùng 
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Giặc đốt làng tôi (sơn dầu - 1954); Nguyễn Sáng 
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Tiếng đàn bầu (sơn dầu - 1963); Sỹ Tốt 
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Bên bếp lửa (lụa - 1986); Nguyên Thụ 
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- Chân dung mẹ tôi (sơn dầu - 1932); | _ Cảnh Sài Sơn (sơn khắc - 1990): 
Nam Sơn Công Văn Chung 





Mùa đông sắp đến (sơn mài - 1960); 
Trân Văn Cẩn 


công cấy lúa (sơn ! mài - - 1988); 
Hoàng Tích Chủ 





Hà Nội đêm giải phóng (bột m màu - - 1954); 
: Lê Thanh Đức 
Phố re xr mm LÍSer dầu - 1984):_ 
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Về nông thôn sản xuất (lụa - 1957); 
Ngô Minh Cầu 
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Nhớ một chiều Tây Bắc (sơn mài - 1955): 
Phan Kế Ấn 
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Trái tim và nòng súng (sơn mài - 1963); Lò nổi thủ công (sơn mài - 1958): 
Huỳnh Văn Gấm Nguyên Kim Đồng 
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Một buổi cày PA đầu. ¬ 1960) ; Lưu Công Nhân Đền Voi phục (bột màu - 1957); Văn Giáo 
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"Cái chết của Thiên Nga" 
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Múa : trống Tây 'Nguyễt Múa "Những cô gái Việt Nam” 


MICỐC x. Lăn hoá Micôc. 


MICRÔ (A. micro), tiếp đầu ngữ ghép với tên đơn vị để chỉ 
ước thập phân 10, kí hiệu . Vd. micrôgam = 10g (g = 105g). 
Xxt. Đơn vị tước. 

MICRÔ (A. microphone), dụng cụ cảm nhận âm thanh và biến 
đổi âm thanh ra tín hiệu điện có tần số âm thanh. Tuỳ theo 
nguyên lí biến đồi, phân biệt: M điện động (có cuộn dây chuyền 
động trong tử trưởng tĩnh); M điện tử; M tụ điện; M áp điện; M 
than. Tuỳ theo khả năng định hướng trong việc cảm nhận âm 
thanh, phân biết: M vô hướng (có khả năng nhận âm thanh truyền 
đến tử mọi hướng); M có hướng tính (chỉ nhận âm thanh truyền 
đến tử những hướng nhất định), M hai hướng; M định hướng 
hình tim, vv. Chỉ tiêu kĩ thuật của các loại M: trỏ kháng ra, độ 
nhạy, đải tần làm việc, mức tạp âm và giần đồ định hướng. 

MICRÔBURET buret nhỏ có độ chính xác 0,01 ml. Thường 
có ba loại M với dung tích 1 ml; 2 ml; 5 mL Được dùng trong 
phân tích vi lượng. 

MICRÔCLIN (A. microcune; HL. micro - nhỏ, kUnein - 
nghiêng), khoáng vật nhóm fenpat (K, Na) [5i ALOs]. Hệ ba 
nghiêng. Tỉnh thể dạng lăng trụ, tấm. Tập hợp dạng hạt lón, đôi 
khi dạng tỉnh đám. Không màu, trắng, hồng nhạt, đôi khi có màu 
Lục (khi đó mang tên là amazonit). Cát khai hoàn toàn. Độ cứng 
6 - 6,5; khối lượng riêng 2,5 - 2,6 g/cm°. Song tỉnh mạng lưới rất 
đặc trưng (chỉ quan sát được dưới kính hiển vi phân cực). Nguồn 
gốc: gặp trong các đá macma axit, kiềm, pecmatit và đá phiến 
kết tỉnh. Dùng làm nguyên liêu cho công nghệ sứ, gốm, thuỷ tính. 
Amazonit fenpat kali có màu xanh đẹp là đá nửa quý. M có giá 
trị công nghiệp gặp trong pecmatit ở Phú Thọ, Lào Cai. 


MICRÔGAM (A. microgram), đơn vị đo lường bằng một phần 
nghìn miligam (hoặc 10” gam), được kí hiệu bằng /g. 

MICRÔMET (A micrometer), kí hiệu em. Đơn vị đo chiều 
dài có giá trị bằng 10m (một phần triệu mét). Dùng đo bước 
sóng ánh sáng, kích thước tế bào, vi khuẩn, vw. 

MICRÔN tên gọi cũ của micrômet, là đơn vị độ dài, bằng 
10 m, kí hiệu # hoặc #m. 

MICRÔNÊDI (Micronésie), một trong số quần đảo chính ở 
Châu Đại Dương (gồm 1.500 đảo, phần lón là các đảo san hô, 
còn lại là đảo núi lửa) nằm ở phía đông bắc nhóm đảo Mêlanêdi 
(Melanésie). Gồm: các quần đảo Marian (Mariannes), Carôlin 
(Caroline lslands), Macsan (Marshall), Ghinbot (Gilbert); các 
đảo Âusơn (Ocean), Nauru (Nauru), w. Diện tích 2,6 nghìn km”. 
Cảnh quan rửng nhiệt đói thưởng xanh (rất ít xavan). Nông nghiệp 
nhiệt đói. 

MICRÔNÊDI (Federated States of Micronesia), quốc gia gồm 
4 quần đảo chính: Chuc (Chuuk), Kôxraê (Kosrac) Pônpây 
(Pohnpei), Yap (Yap) với khoảng 607 đảo trong nhóm đảo 
Micrônêd¡ ở Thái Bình Dương, về phía bắc Xích Đạo, phía đông 
Philippin, phía tây quần đảo Pôlynêdi. Đường bở biển dài 6 112 
km. Diện tích 701 km”. Dân số 118 nghìn (2000), gồm 9 nhóm, 
trong đó các nhóm chính (1994): Chuc 46,7%, Pônpây 24,3%, 
Moclôc (Mortlock) 4,9%, Kôxraẽ 6,8%, Yan 5,4?. Dân thành thị 
(1999) 29,3 2%. Ngôn ngữ chính thức: tiếng Anh; bốn thổ ngữ chính: 
Chuc, Pônpây, Kôxraê, Yap. Tồn giáo: đạo Thiên Chúa (người 
Kôwraê, Pônpây, Chuc chủ yếu theo đạo Tin Lành, ngưởi Yap chủ 
yếu theo giáo hội La Mã). Thủ đô Palikia (Patikir; 30 nghìn dân). 
Các thành phố khác (1994): Môen (Moen, l6 nghìn dân), Tồn 
(Töt, 5 nghìn dân), Kôlônia (Kolonia, 6,6 nghìn dân). Thể chế: cộng 
hoà liên bang liên kết tự do với Hoa Ki với một viện lập pháp (Quốc 
hội). Dứng đầu nhà nước và chính phủ: tổng thống. Địa hình đảo 
nguồn gốc núi lửa tướng đối cao, đốc, còn địa hình đảo san hô thi 
thấp, bằng phẳng. Núi lửa còn hoạt động trên các đảo Pônpây, 
Kêxraé và Chuc. Khí hậu xích đạo và á xích đạo, quanh năm nóng 


MIÊN HÀNH M 





(nhiệt độ tháng giêng 26“ˆC, tháng bảy 28”C). Mưa quanh năm, 
nhất là ở các đảo phía đông. Lượng mưa 2000 - 6.000 mm. Thỉnh 
thoảng bị bão (tử tháng 7 đến tháng 11), có khi thiệt hại nặng 
nề. Năm 1984, đất canh tác 332, đồng cỏ 14%, rủng 23%, các 
loại đất khác 30%. Khoáng sản chính: photphat. 


MACSAN 





Micrônêdi 


M là nước đang phát triển. Nông nghiệp và nghề cá chiếm 
19,1% GDP (1996) và 26,72% lao động (1994). Công nghiệp chế 
biến, khai khoáng, xây dựng, chiếm 2,8? GDP 01996) và 6,R% 
lao động (1994). Thương mại và khách sạn chiếm 24% GDP và 
8,22 lao động; tài chính 2,32 GDP và 2,32 lao động; dịch vụ 
1,7% GDP và 7,7% lao động: công chính 44,3% GDP và 29,3% 
lao động. GDP đầu người 2.104 USD (1995). GNP đầu người 
1.800 USD (1998). 

Sản phẩm nông nghiệp chính: dừa và cùi dừa, rau quả nhiệt 
đói, hạt điều. Chăn nuôi lợn, gia cầm. Dánh bắt cá (1998) 15 
nghìn tấn. Sản phẩm công nghiệp chính: khai thác cát sỏi cho 
xây dựng, chế biến đầu dửa, hàng thủ công tử vỏ Ốc, ngọc trai, 
gô. Năng lướng điện 100 triệu kW.h (1997). Giao thông (1990): 
không có đường sắt, đường bộ 226 km (rải nhựa 17%), trọng tải 
thương thuyền 9,2 nghìn tấn (1997). Xuất khẩu (1998) 8,037 
triệu LISD (1997; hải sản 89,2%, nông sản 4,426), bạn hàng chính: 
Nhật Bản (802), khu vực Nam Thái Bình Dương (2,4%), Hoa 
Kì (9%), Guam (8,3%). Nhập khẩu (1998) 82,5 triệu USD (1997; 
thực phẩm, đồ uống và thuốc lá 41,9%, hàng tiêu dùng 322, máy 
móc thiết bị 28,42, xăng dầu 11,2, hoá chất 4,42%); bạn hàng 
chính: Hoa Ki bao gồm cả Guam 72,5%, Nhật Bản 13,5%, 
Ôxtrâylia 6,6%. Đơn vị tiền tê: đôla Mĩ (USD). 

M được các nhà hàng hải Tây Ban Nha phát hiện năm 1528 
cùng với nhiều đảo khác trong quần đảo Carôlin. Gồm bốn quận 
trong lãnh thổ đất uỷ trị của Hoa Kì ở Thái Bình Dương, chủ yếu là 
các căn cứ quân sự. Ngày 10.5.1979, tuyên bố thành lập Cộng hoà 
Liên bang Micrônêdi. Ngày 3.11.1986, tự do liên kết với Hoa Ki. 

MIỄN BỬU x. Tương An Vương. 


MIỄN HÀNH (cg. mộng du), trạng thái bệnh lí với biểu hiên: 
khi đang ngủ, người bệnh tự nhiên đứng dậy, ra khỏi giưỏng, rồi 
lại trỏ về giường, vw. Bệnh nhân có thể vượt qua những chỗ nguy 
hiểm mà lúc tỉnh không dám đi qua. Ngày hôm sau, người bệnh 
hoàn toàn không nhớ tói sự việc đã xảy ra. 
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MIỄN THẤM x. Tùng Thiện Vương. 

MIỄN TRÌNH x. Tuy Lý Vương 

MIỀN (A. region, đoma¡n) 1. Tập hợp các giá trị của một 
thuộc tĩnh. 

2. Một vùng của màn hình máy tính được giới hạn bởi một 
đưỡng khép kin. 

MIỄN CAO (cg. vùng cao), phần của bề mặt Trái Dất cao 
hơn những khu vực xung quanh. Trên lục địa thưởng có độ cao 
tuyệt đối trên 200 m. 

MIỀN ĐA LIÊN x. Miền đơn liên. 


MIỀN ĐẤT CAO LÔRĂNG (Laurentian Úp \and), ở đông bắc 
tục địa Bắc MI, phần lán thuộc Canađa. Độ cao ưìi thế 200 - 40m 
[phía đồng, miền núi Tbocgat (Torngat) cao 1.676 m], Các mỏ lớn 
mken [Xatbery (Sudbury)], sắt [Hồ Thượng, nhóm mỏ của bán 
đảo Iabrađo (Labrador)}, uran(, đồng, vàng, vv. Nhiều hồ. Dài 
nguyên và đải nguyên rưng, ở phía nam là rửng taiga. 

MIỄN ĐẤT THẤP GUYAN (Ph. Basse contréc de Guyane; 
cơ. đồng bằng duyên hải Guyan), ổ lục địa Nam Mĩ, dọc duyên 
hà: [Ja: Iầy IĐương, giửa châu thế sông Ôrinôcô (Orinoco) và 
4° vr Bắc. Rừng (hưởng xanh, có những khu vực xavan, đầm ly, 
các đồn điền lúa, dứa, cacaAo. 

MIFN ĐỊA MÁNG x. Địa máng. 


MIỀN ĐỘNG HỌC môi đặc tính của quá trình xúc tác. Quá 
trình xúc tác gồm toàn bộ các phàn ứng xúc tác và quá trình 
khuếch tán các chất phản ứng và sàn phẩm phản ứng. Tốc độ cả 
quả trinh được xác đỉnh bỏi tốc độ của quá trình nào chậm nhất. 
Nến quá trình biến đổi hoá học là chậm nhất thì phản ứng được 
nói là xảy ra ð MDH. 

Khi giai đoạn khuếch tán là chạm nhất thi nói phần ứng xảy 
ra Ò miền khuếch tán. Tuỳ thuộc chất xúc tác và các thông số 
của chế độ công nghệ mà quá trình xảy ra ở miền nào và phản 
ứng có thề chuyên từ miền này qua miền khác. 

MIỀN ĐƠN DIỆP của một hàm giải tích, phần của mặt 
phẳng phúc z = x + ty, trong đó hàm giài tích u = f(2z) là hàm 
đơn diệp, nghĩa là trong miền đó nếu 7+ # Z¿ thì f(⁄¡) # f(¿). 
Dối với hàm số u = f(Z) được xét trong một MĐD thì hàm 
ngược z = g(u) là đơn trị và được gọi là mội nhánh ctia hàm 
ngược đầy đìi. 

„ Vd. miền Số < arg z SP) là một miền đơn diệp của hàm u = 
r/E 

MIỀN ĐƠN LIÊN miền liên thông mà mọi đường cong kín 
nằm trong đó đều có thể co thắt liên tục về một điểm ca miền 
mà (rong quá trình co, đường cong không vượt ra ngoài miền, 
Miền bên thông không có tính chất trên được gọi là m:ền đa Liên, 
Vd. hình tròn, mặt cầu là những MDL Hình vành khăn, mát 
xuyến là những miền đa hiên, 


MIỀN GIÁ TRỊ CỦA MỘT HÀM x. Hàm: 
` _ : bO 
MIEN TIIỌI TỰ MHI1' của một chuôi hàm ® uy(x) là tập hợp 
k0 


tất cả các điểm x mà tại đó chuỗi hàm hôi tụ. Vd. MHT của một 
mm 
chuỗi luỹ thừa X ay (x - xạ)" chứa tập hợp các điểm x mà 
kcö 


|x - xạ| <r, trong đó r > 0 là bán kính hội tụ, xạ là tâm của 
MHT (x. Bán kính hội tụ). 

MIỄN LIÊN THÔNG tập hợp trong không gian tôpô mà 
không thể biểu diễn được đưới dạng hợp của ha! tập hóp con 
không rỗng rỏi nhau và không có điểm dính chung. Vd. đoạn 
thẳng, hình tròn, đường tròn là các ML.T; tập hợp trên mặt phẳng 
không chứa gốc toa độ tạo bởi hai nhánh của dưỡng hypebôn 
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] 
y =_ không phải là một MỊ7T' Một tập hợp mò liên thông đôi 


khi được gọi là một miền. Một tập hợp gọi là Liền thông đường 
nếu hai điểm bất kì của nó đều có thể nối được vói nhau bằng 
một đưởng cong liên tục nằm trong tập hợp đỏ. Mọi tập hợp liên 
thông đường đều là MLT. 

MIỀN NỀN x. Nền 


MIỀN NÚI SAU NỀN (tk. miền núi tái sinh), miền núi được 
hình thành do hoạt động kiến tạo sau khi miền đó đã trải qua 
một chế độ nền bình ồn lâu dài cùng địa hình đồng bằng. Vd. 
miền núi Ngọc Linh là MNSN. 

MIỀN NÚI VEN ĐẠI DƯƠNG miền núi tái sinh phân bố à 
rìa các Lục địa, về nguồn gốc có quan hệ với sự hình thành các 
đại dương Trung sinh và Tần sinh. Vd. đai núi Đông Á, Dông 
Phi. vv. 

MIỀN SINH KHOÁNG diện tích mang quặng có quy mô 
tưng đương như đói sinh khoáng nhiíng không có dạng kéo dài. 
Diên tích từ hàng nghin tối hàng chục nghìn kilômét vuông. MSK 
là một bộ phận clìa tỉnh sính khoáng, 


MIỀN THẤP (cg. vùng thấp), phần bề mãi Trái Đất thường 
bằng phẳng ở đồng bằng hoặc lượn sóng, nhấp nhô ở vùng đồi 
có độ cao tuyệt đối dưới 200 m; chủ yếu có nguồn gốc tích tu 
của sông hoặc của biển lấp đầy các vùng trũng hoặc có nguồn 
gốc bóc mòn, phô biến ở vùng rìa lực địa. 

MIỀN TRÙNG (cg. vùng trũng) I. Trong địa mạo học, là nơi 
bề mặt Trái Dất hạ thấp hơn so với xung quanh, thưởng kín và 
có tích tự nhiều nguồn gốc. vd. trũng Diễn Biên. 


2. Trong địa chất học, là chỗ võng xuông, hạ lún của vỏ Trải 
Đất, được trầm tích lấp đầy toàn bộ hay từng phần. 

MIỀN UỐN NẾP miền đã trài qua chuyển động kiến tạo 
mánh liệt làm cho các lóp đá bị uốn nếp và nâng cao thành núi. 
MUN có lịch sử phát triển địa chất theo xu hướng: ở thời kì đầu, 
vỏ Trái Đất sụt lún hoặc thạch quyền tách dãn và lắng đọng trầm 
tích là chính, sang thởi kì sau, bị uốn nếp, tạo nút và nâng lên 
chịu bóc mòn. MÙN thưởng nằm giữa hai mảng thạch quyền. 
Hoạt động uốn nếp Xây ra khi hai mảng đi chuyền va vào nhau 
như trường hợp mảng Ấn Độ va vào mảng Âu-Á, tạo nên MUN 
Himalaya. Tên của chuyển động tạo núi dùng để gọi tên của 
MUN. Vd. MƯN Caleđôni là miền do chuyển động kiến tạo 
Caleđômi gây ra uốn nếp, nàng lên tạo thành núi của cả miền. 

MIỀN XÁC ĐỊNH của một hàm x. Hàm 

MIỄN BỒI THƯỜNG không buộc người bị kết án hoặc bị 
đơn dân sự phải bôi thưởng những thiệt hại do tội phạm gây ra. 
Việc MBT thiệt hại do toà án quyết định theo yêu cầu hoặc được 
sự đồng ý của ngươi bị hại, nguyên đón dân sự trong vụ án hình 
sụ. Người bị kết án hoặc bị đơn dân sự có thể được MBT toàn 
bộ hay một phần thiệt hại đo tội phạm gây ra. Những người được 
miễn trách nhiệm hình sự không phải là đưỡng nhiên được MRT 
thiệt hại mà tuỳ từng trường hợp họ cỏ thể được miến hoặc phải 
bôi thưởng thiệt hại. 

MIỄN CHẤP HÀNH HÌNH PHUT việc toả án không buộc 
ngưới bị kết án phải chấp hành toàn bộ thöi hạn hình phạt hoặc 
chấp hành phần hình phạt còn lại. Căn cứ của việc MCHHP tà 
tính không hợp tí, không cần thiết hoặc không có khả năng chấp 
hành hình phạt do người bị kết án đã hết nguy hiểm cho xã hội 
hoặc do tính chất nguy hiểm không lớn cho xã hội của nhân thần 
người phạm tội, do (rạng thái sức khoẻ ca người phạm tội hoặc 
đo các tình tiết khác. Có hai loại MCHHP: miễn chấp hành toàn 
bộ hình phạt vả miễn chấp hành hình phạt còn lại. Theo điều 
$0, Bộ tuật hình sự thì "Người bị kết Án cẤm cư trú hoặc quản 
chế nếu đã chấp hành được một nứa thời hạn hình phạt và có 


nhiều tiến bộ thì theo đề nghị của chính quyền địa phương. toà 
án có thể quyết định miễn việc chấp hành hình phạt còn tai". 

Trong trường hợp người bị kết án chưa chấp hành hình phạt 
mà lập công lớn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo và nếu người đó 
không còn nguy hiểm cho xã hội nữa thì theo đề nghị của viên 
kiểm sát, toà án có thể miễn chấp hành toàn bộ hình phat (điều 
51. khoản 2, Bộ tuật hình sự). Thủ tục MCHHP được quy định 
cư thể tại điêu 238, Bộ luật tế tụng hình sự. 

MIỄN DỊCH khả năng của có thể chống lại nhiễm khuẩn. 
Tính MD là đăe hiểu. tức là chỉ có đốt với bệnh mà các kháng 
nguyên của (ác nhân gây bênh đã làm sản sinh kháng thể Tính 
MI) có thê tụ nhiên (bảm sinh) hoặc tự xuất hiên sau lần nhiễm 
khuân trước, hoặc gầy nền do tiêm vacxin hoäc huyết thanh. Cd 
chế của MD trong sư tồn tại các kháng thể. khả năng thực bào 
và một số điều kiên sinh học, cö giới, boá học (đặc biệt là tisozim, 
là môt enzim có trong huyết thanh có khả năng dung giải vỏ các 
vi khuân đã bị thực bào) chống lại sự xâm nhâp, sự sống hay sự 
sinh sản của tác nhân gây bênh. Gây MID chủ động bằng cách 
tiêm vacxin: lần tiêm thứ nhất chuẩn bị cd địa, lần tiêm thứ hai 
gọI lä tái chủng đưa đến MD vững chắc. ŒAy MD thụ động bằng 
cách đưa huyết thanh vào cơ thể nhưng MD này xuất hiên nhanh 
(vài gi). và ngắn hạn (15 ngày đến 3 tuần). Nếu tiêm cả văcxin 
và huyết thanh thì MD có nhanh hơn và tâu bền hơn. Xt. Chúng 

MIỄN DỊCH ĐỒNG LOÀI hiện tưởng đáp ứng miễn dịch 
(xuất hiên các kháng thể) khi đưa vào cơ thể sống một kháng 
nguyên cùng Loài nhúng khác gen, vd. ngưỡi Rhesus am (RhÐ 
được truyền loại máu Rhesus dương (Rh “) hay thai nhì Rh” 
của người mẹ Rh, ngưøi đó có thể sản xuất ra kháng thê làm 
ngưng kết các hông cầu Rh”. MDDL là nguyên nhãn của các 
tai biến truyền máu khác nhóm và bệnh tan máu ở trẻ sø sinh. 

MIỄN DỊCH HỌC khoa học nghiên cứu kháng thể và tướng 
tác của kháng thể với kháng nguyên. 

MIỄN DỊCH THỰC VẬT khả năng của thực vật không bị các 
vi sinh vật gây bênh xâm nhiễm và không chịu tác động có hại của 
các chất do chúng gây ra. Miễn dịch có nhiều mức độ, chuyền tiếp 
lẫn nhau, tạo thành một chuối các bậc thang, đặc trung cho các 
mối quan hệ phong phi giữa kí sinh và kí chủ: cây miễn dịch không 
bi bênh hoặc bị bệnh rất nhẹ, cây chống bệnh, có bị bênh ở mức 
độ từ nhẹ đến vưa phải, cAy nhiễm bệnh tư mức độ vửa phải đến 
rất năng, cây chịu đụng, có khá năng tự bù đắp, tự hồi phục cao, 
nên ảnh hưởng của bệnh đến năng suất không lớn. Đặc tính miễn 
dịch của cây là kết quả ca một quá trình đấu tranh và tiến hoá 
của kí sinh - kí chỉ thường xuyên tiếp diễn, vì vậy biểu hiện của nó 
rất phong ph, đa dạng. Trong sản xuất nông - lâm nghiệp, cần 
chọn nhiñg giống cây vïÏa có tiềm năng năng suất, chất tượng cao, 
đễ tính, vừa có tính chống chịu sâu bệnh tốt. 

MIỄN DỊCH TRỊ LIÊU phương pháp chữa bệnh làm thay 
đôi khả năng tư vê Lự nhiên của cd thê chống tại sự công kích từ 
bến ngoài. Mục đích: củng cố các phản ứng chống lại một kháng 
nguyên nhất định một cách thụ động do tiêm huyết thanh hay 
g\obulin miễn dịch đem đến các kháng thể đặc hiệu (miễn dịch 
thụ động) hoặc một cách tích cực hón do tiêm vacxin, kích thích 
có thể sản xuất các kháng thể; củng cổ một cách tổng quát và 
không đặc hiệu bằng BCG, gamma - globulin, ghép tưỷ xướng, 
ngoài ra còn dùng đề điều chính các phản ứng bệnh của hệ thống 
miễn dịch (bênh dị ứng, bệnh do cấu tạo nền các phức hợp miền 
dịch) hoặc loại trử các phản úng chống đồ, vd. tạo nên sự dung 
nạp một mảnh ghép hay một cơ quan ghép. 

MIỄN DIÊU danh hiệu chỉ nhưng ngưöi tuy được xét miên 
(huế thân hoàn toàn, nhưng phải nộp một khoản tiền gần bằng 
một phần sáu múc thuế thân của dân nội định. Theo Dụ ngày 
I4.8.1898 của Thành Thái (1889 - 1907), số người này gôm viên 


MIỄN THUÊ M 


tÙ, nhiêu tử, thí sinh. [3anh sách do Bộ Lễ lầp hàng năm. Đến 
1942, mỏ rộng diện đối với hàng ngũ: chánh, phó tông, lí trưởng, 
phó lí, tuỳ theo thâm niên và cống hiến. 

MIỄN GỌI NHẬP NGŨ THỜI CHIẾN cho phép không gọi 
nhập ngõ những công dân trong điên làm nghĩa vụ quân sự đang 
đảm nhiêm những chức vụ, nghề nghiệp quan trong để duy trì 
hoạt động cần thiết của các tổ chúc nhà nước, xã hội và tổ chức 
kinh tế trong chiến tranh. [anh mục chức vụ va nghề nghiệp của 
nhưng người được MGỚNNTTC do Hội đông Bộ trưởng quy dịnh 
tai Nghì định 164/HDBTT ngày 23.4.1981. 

MIỄN LÀM NGHĨA VỤ QUÂN SỰ cho phép công dân 
không làm nghĩa vu quân sự lại ngũ và trong ngach dự bị vì lí 
do sức khoẻ đã quy định trong Luật nghĩa vụ quân sư. Những 
người trong điên MLNVQS đo uỷ ban nhân dân huyện (hoặc 
tưởng đương) trỏ lên quyết định và được công bổ danh sách. 


MIỄN NHIÊM !. Hiện tương khi vi khuân tiềm tan không 
thê bị nhiễm bởỏi thể phagc cùng kiểu với prophage dang tồn 
Lại trong vị khuẩn. 

2. Tính miễn dịch. trạng thái của cơ thể có khà năng bảo vê 
không cho các ví sinh vât xâm nhập vào hoặc không bị các kháng 
nguyên gày độc (vd. trung hoà được độc tð vì khuẩn). Lối với 
các sinh vật bậc cao, yếu tố quan trọng nhất đề tạo ra khả năng 
bảo về là đáp ứng miến địch đặc hiêu - khả năng hình thành các 
kháng thể đắc hiêu với từng kháng nguyên. Xt. Miễn dịch. 

MIỄN NHIÊM cho thôi giữ chức vụ (đo được bầu hoặc được 
bồ nhiệm) trong những trưởng hợp người giữ chức vụ đó không 
còn xứng đáng với sự tín nhiệm 


Ö Việt Nam. theo Hiến pháp và pháp luật hiện hành, các chức 
vụ như chủ tịch nước, phö chủ tịch nước, chủ tích Quốc hội, các 
phó chủ tịch Quốc hội và các uý viên Uỷ ban Thưởng vị Quốc hội. 
thủ tướng Chính phú, chãnh án Toà án Nhân dân TỐi cao, viên 
trường Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao do Quốc hội MN. Các 
chức vụ phó chú tịch nước, thủ tướng Chính phủ. chánh án Toà án 
Nhân dàn Tối cao, viện triồng Viên Kiểm sát Nhân dân Tối cao 
cũng có thể được Quốc hội MN theo đề nghị của chủ tịch nước 
(khoản 3, điều 103, Hiến pháp 1992). 


Các chức vụ phó thủ tướng, bộ trường và các thành viên khác 
của Chính phủ cũng do Quốc hội MN bằng cách phê chuẩn đề 
nghị của thủ tướng Chính phủ (khoản 7, điều 84, Hiến pháp 
1992), hoặc do chủ tịch nước MN căn cứ vào nghị quyết của 
Quốc hội hoặc của Uỷ ban Thưởng vụ Quốc hội (khoản 4, điều 
103, Hiến pháp 1992). 


Chủ tịch nước có quyền MN phó chánh án Toà án Nhân dân 
Tối cao, chánh án, phó chánh án Toà án Quân sự TYung ương 
theo đề nghị của chánh án Toà án Nhân dân Tối cao; MN chánh 
án, phó chánh toà án nhân dân tinh, thành phố trưc thuộc trung 
ương, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo đề nghị của 
bộ trưởng Bộ Tư pháp sau khi thống nhất với chánh án Tà án 
Nhân dân Tối cao. 

MIỄN SAI danh hiệu chỉ những người đã được xét miễn thuế 
thân hoàn toàn. Theo 3u ngày 14.8.1898 của vua Thành Thái 
(1889 - 1907), đó là những người: chánh tông, phó tổng. lí trưởng, 
phó lí tại chức; những ngươi làm trong guồng máy chinh phủ 
Nam triều như thông lạt, thơ lại, đội trưởng, lĩnh lê, nh trạm, 
lính thợ, lnh khố xanh, túnh thuỷ, ấm -inh, hoc sinh, tuần phu. 
Danh hiệu này phải được Bộ Lại xét công nhận, tuỳ theo thầm 
niên và cống hiến. Dến 1942, phó Ú không được nằm trong diện 
xét tặng danh hiệu này. 


MIỄN THUẾ giảm một phần hay toàn bộ sô thuế phải nộp 
vào ngần sách nhà nước theo quy định, thông thưởng vì nguyễn 
nhân khách quan mà không hoàn thành kế hoạch sản xuất - kinh 
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doanh. ngoài ra còn có thể do những yêu cầu đặc biệt khác nữa. 
Chỉ có quan thuế trực tiếp quản lí và cấp có thảm quyền mới 
đưc xét MT theo luât thuế quy định. 

MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ người pham tột không bị 
truy cúu trách nhiêm hình sự hoặc chấp hành hình phạt nếu khi 
tiến hành điều tra, truy tố hoặc xét xử, do chuyền biến của tình 
hình mà hành vì phạm tội hoặc ngưới phạm tội không còn nguy 
hiểm cho xã hội nữa. Trong trưởng hdp trước khi hành vi pham 
tội bị phát giác, ngưởi phạm tôi đã tự thú, khai rõ sự việc, góp 
phần có hiều quả vào việc phát hiện và điều tra tội phạm, cố 
găng hạn chế đến míc thấp nhất hậu quả của tội phạm. thì cũng 
có thể được MTNIIS. Người phạm tội cũng được MTNHS khi 
có quyết định đại xá. 

MIỄN TRỪ quyền do các thành viên cuả Tổ chức Thương mại 
Thế giới (WTO) giành cho một thành viên khác không phải áp dụng 
một điều khoản nào đó trong một lĩnh vực xác định trong thương mại 
quốc tế cuÄ nước đó. 

Theo quy định cuả WTO, MT phải đước 3/4 sế thành viên cuả 
WTO chấp thuận. Các MÍT sau khi được đưa ra sẽ được định ki 
xem Xét lại MT cũng có thể có theo luật pháp tronp nước; chẳng 
hạn như trường hợp Hoa Ki ngưng hạn chế nhu cầu cạnh tranh 
đổi với một số nước kém phát triền. 

MIỄN TRỪ QUỐC GIA TRONG TƯ PHÁP QUỐC TẾ 
việc loại trừ trách nhiêm pháp l của quốc gia này trước quôc giả 
khác trong quan hệ tư pháp quốc tế. Khi các quốc gia tham øì4 
vào quan hệ tu pháp quốc tế, quốc gia không trỏ thành bị đơn 
hoặc người thứ ba trước toà án quốc tế khác nếu không được sự 
đồng ý cua quốc gia đó. 

MIỄN TRỪ TƯ PHÁP CỦA QUỐC GIÁ môi đạng của 
miễn trừ quốc gia trong tư pháp quốc tế (x. Miễn trừ quốc gia 
trong tư pháp quốc tế). 

MIỄN TRỪ TƯ PHÁP TUYỆT ĐỐI CUẢ NHÀ NƯỚC 
nguyên tắc có bản cuả tư pháp quốc tế thừa nhận nhà nưóc vẫn 
giữ chủ quyền cuả mình khi tham gia vào các môi quan hệ đân 
sự có nhân tô nước ngoài, không bị xếp vào địa vị như cuả tụ 
nhiên nhân hoặc pháp nhân; tài sản cua nhà nước là bất khả xâm 
phạm cũng như bản thân nhà nước. Nội dung: I) Không có tỤ 
nhiên nhân hay pháp nhân nào được phép đê đơn kiện nhà nước 
tước ngoài ở bất cứ cơ quan xét Xử nào, không eØ quan xét xử 
nảo được phép xéi xử nhà nước nước ngoài, tru trưởng hợp nhà 
nưóc nước ngoài đồng ý cho kiện và cho xét xủ. 2) Khi nhà nước 
nước ngoài đồng ÿ cho kiên và cho xét xủ đón kiện, không ai được 
phép áp dụng các biện pháp cướng chế nhằm bảo đảm đơn kiên 
hoặc bảo đầm thi hành quyết định cưả cở quan xét xử, trử trường 
hợp nhà nước nước ngoài cho phép. Nhà nước có quyền từ bỏ 
toàn bô hay tng nội dung miễn trừ tử pháp cua mình trong từng 
trưởng hợp cụ thể hoặc trong tất cả mối quan hệ dân sự cỏ nhân 
tố nước ngoài và phải được thể hiện dưới những hình thức đo 
pháp luật cuả chính bản thân nhà nước quy định. Đề chống lại 
quan điêm cuả các Luật gia tiến bộ về MTTPTDCNN, đặc biệt 
đề chống các nhà nước xã hôi chủ nghiã, một sö Luật gia các nước 
tư bản đã đưa ra luận thuyết về quyền miễn trủ theo chức năng. 
'Theo luận thuyết này, nhà nóc chỉ được hưởng quyền miễn trủ 
tứ pháp khi nhà nước hành động với tư cách chủ thể quyền lực 
chính trị; khi thực hiện giao kết các hợp đồng dân si, nhà nước 
không hưởng quyền miễn trủ tư pháp và phải đươc xem như một 
tứ nhân, có thể trỏ thành bị đơn trước toà án trên có sở chung, 
tài sản cuả nhà nước không phải là bất khả xâm phạm, w. [uận 
thuyết miễn trủ tư pháp thco chức năng hoàn toàn trái với nguyên 
tắc tôn trọng chủ quyền và bình đẳng giữa các quốc gia. 

MIẾN (đâm rộc; tên tự gọi: Myanma), dân tộc đa số của 
Myanma. Sế dân 29.4 triệu người, trong đó 29 triệu sinh sống Ở 
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Myanma, ngoài ra còn cư trú ð Ấn Độ, Lào, Thái lam, Trung 
Quốc. vv. Về nhân chủng thuộc loại hình Nam Á. Thuộc nhóm 
ngõn ngữ lạng - Myanma. Tô tiên xa xưa của người Myanma là 
cư dân chăn nuôi - du mục tu miền Đông Tầy Tạng. di cư xuống 
miền Nam vào thiên niên kì 1 tCn,, dần dần tiến vào lãnh thổ 
Myanma ngày nay, đồng hoá bô phận lồn người Môn bản địa. 
Trên con điởng nam tiến kéo dài hàng nghìn năm. tiếp xúc với 
cư đân trồng trot, đần đần tổ tiên của họ trở thành những người 
trồng trọt. Lần sóng đi cư quan trọng nhất là vào thế ki 9, tộc 
người Myanma theo trung lưu sông lraoađy tràn xuống miền 
Trung và miền Nam Myanma ngày nay, sau đó trở thành hat 
nhân chính của đân tộc Myanma. 

TÐn giáo: Phật giáo Tiểu thừa. Trong số các dân tộc ở Viêt 
Nam, có nhóm Lô LA-IIà Nhi nói ngôn naĩt Myanma. 

MIẾN (hoá). sàn phẩm dạng sợi tròn hay có cạnh, đường kính 
SỚI @= 0,8 - 1,0 mm, khô. Chế biến tư tình bột. T¡ lệ amiUozở 
trong tính bột càng cao thì M càng dai. Dai nhất tà M đậu xanh, 
sau đó đến M dong riềng, M khoai tây và M khoai lang. Sản xuất 
theo phương pháp hồ hoá sơ bộ ép qua lỗ khuôn hay Iráng thành 
tấm mỏng, hấp chín, sấy khô. Nếu trắng thành tấm cần cẮt lạo 
sơi, si đài hay ngắn tuỳ ý. Dùng M chế biến các món ăn Á Đông 
như canh, xúp, xào, trôn nhân ncm, wv. 

"MIẾNG DA LỪA" (Ph. "La Peau de chagrin"), tiểu thuyết 
của nhà văn Banzăc (H. đe Ralzac). trong bộ “Tấn trò đời", phần 
Khảo cứu triết học. Chuyện có màu sắc thần kì. Dây là miếng 
đa lửa ưóc gì được nấy, môi lần được thoà mãn, nó lại teo đi, 
tuổi đời của người có nó cũng bị rút ngấn. Raphaen đø Valăngtin. 
một thanh niên quý tộc sa sút, lên Pari trọ học. Anh khao khát 
tình yêu trong cảnh giàu sang. Nghe (di bạn, anh tìm cách chinh 
phục một phụ nữ quý tộc giàu có, bà bá tước Phêđöra. Nhưng 
bà này là một "người đàn bà không tim”, kiêu kì, bỏ ngoài (tai 
những lới anh tán tỉnh. Thất vọng, Anh ăn chơi truy lạc, có bao 
nhiêu tiền tiêu xài hết, cuối cùng định ra sông tự tử thì gặp một 
lão già cho miếng đa Lưa thần kì. Quả nhiên, cầm miếng da lửa 
trong tay, anh \en lỏi đước vào xã hội thượng ưu, được hưởng 
gia tài bạc triệu của người cô như anh ước muốn, và miếng da 
lửa cũng tco lại, sức khoẻ của anh sút đần. 

Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản được những thèm muốn, 
khát khao, Valăngttn vẫn phải sử đụng tấm da lừa cho đến khi 
mắc bệnh lao phôi mà chết. Trong "MDL", nhà văn có cơ hội 
dựng lại bức tranh xã hội nước Pháp thở: Trung hưng, với đủ 
hang người, tử quý tôc, tri thúc, đến lưu manh, gái điểm. Ông tổ 
cáo xã hội chạy theo đồng tiền. Đồng tiền cho phép con người 
thoả mân mọt dục vọng nhưng cũng phá hoại con người từ tỉnh 
thần đến thê xác. Tác phẩm vừa có tính chất hiện thực vừa có 
tính chất triết lí. Miếng da lừa chỉ là biểu tượng. 

MIỆNG HỔ (cg. Phiêng Tùng), di tích khảo cổ học hang động 
thời đại đá ö xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, khai 
quật năm 1972, 1973 và thám sát 1980. Dã đào trên 30 mỸ. Tầng 
văn hoá ít vỏ ðc, dày 25 cm thu được trên 600 di vật đá chủ yếu 
là công cụ mảnh tước cuội có dấu 1u chỉnh. Công cụ tiêu biêu là 
mũi nhọn tam giác và nạo tước. MH đưdc xem là dị tích thuộc 
kĩ nghệ Ngườm ở khu vực Thần Sa. 


MIỆNG NÚI LỬA x. Múi fửa. 


MIẾU TẢ xử lí tư liệu xã hội học thực nghiệm, cổ định các 
dữ kiên quan sát hướng người ta vao những nét tiêu biểu có tính 
chất chung nhất, và cũng có tỉnh chất căn bản của nhận thúc xã 
hội học thực nghiệm. MT có quan hệ Với các thông tin xã hội 
học cấp 1 tức là với những đữ liệu có mỗi tương liên thực nghiêm 
trúc tiếp trong thực tế xã hội, nghĩa là MT phải rrêu lên được 
những dấu hiệu về các quá trình xã hộ: trực tiếp quan sát đươc, 
hoặc có thê kiểm nghiêm được ð dạng thu gọn. 


MT cũng là một thủ tục nhận thức, nó không chỉ hạn chế ở 
những dữ liệu cá thể, mà đúng hơn, nó được bắt đầu từ những 
dữ liệu đó, để trong mọi thông tin tổng thể, trung bình về mặt 
thống kê, nó có thể chỉ ra những sự lệ thuộc nhất định về chức 
năng hoặc nguyên nhân. Nghĩa là MT có cả nhiệm vụ trình bày 
những quy luật xã hội học thực nghiệm. Do vậy, tiêu chuẩn để 
xét dung lượng của khái niệm MT là ở chỗ các kết quả nhận thức 
do việc áp dụng thủ tục MT đem lại có thể quy lại được thành 
thực nghiệm hay không. 

MIÊU TẢ THƯ MỤC THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ 
(viết tắt: ISBD), hệ thống quy định quốc tế thống nhất: các yếu 
tố mô tả thư mục về sách (và các vật mang tin), trật tự sắp xếp 
các yếu tố đó, các dấu hiệu để phân biệt chúng: do Liên hiệp 
Quốc tế các Hội Thư viện và các Thư viên công bố năm 1971, 
áp dụng ở nhiều nước: Anh, Đức (1972), Pháp (1973), Hoa Ki, 
Canađa, Đan Mạch (1974), Việt Nam (1983)... nhằm thống nhất 
trên phạm vi thế giới việc mô tả thư mục; do đó làm dễ dàng 
việc trao đổi thông tin về các tài liệu khác nhau, nhận biết các 
yếu tố mô tả đưa vào máy tính điện tử. MTTMTTCOT là công 
cụ đắc lực trong công cuộc tin học hoá thư viện, thư mục và 
thông tin. 

MIẾU công trình kiến trúc được xây dựng làm nơi thở tự thần linh 
(nhân thần, nhiên thần) ở làng quê hoặc đô thị. 

Khác với đền, M thưởng nhỏ hơn với quy cách và quy mô rất 
đa dạng. Thưởng chỉ có nội điên và nhà tiến lễ, không có tả hữu 
gian, không có sân, do đó không có tam quan. Có ngôi M bé như 
cái am: cao khoảng 1,5m, sâu 1 m, rộng 1 m. Nhưng lại có M đồ 
sộ như toà nhà lón, thậm chí là tổ đình một giáo phái như Tam 
tông miếu (thành phố Hồ Chí Minh). Đối tượng được thở ở M 
rất đa dạng, thể hiện ở tên gọi của M. Tên gọi theo đối tượng 
được thở thưởng phiếm chỉ và tượng trưng. Vd. M Hai cô (Kim 
Liên, Hà Nội) thở hai trinh nữ; M cô, cậu thở những ngưới chết 
trẻ. M bà thở một nữ thần không rõ lai lịch. M thỏ thần núi hoặc 
thần hồ gọi là M sơn thần; M thờ thần nước (thần sông) - M hà 
bá hoặc M thuỷ thần; M thở thần đất - M thổ thần hoặc M thần 
hậu thô. 


M còn là nơi thở các bậc trung liệt có công với dân với nước 
như "Văn thánh miếu" thờ Khổng Tủ; hoặc thờ các bậc tiên hiền 
như "Võ miếu" thở thần võ, "Y miếu" thờ danh y Lãn Ông, ww 
Với tầng lớp quý tộc hoặc hoàng gia, M được hiểu là nhà thờ tổ 
tiên. Tồng M thờ các bậc tiền bối của vua, Thái M thờ ông tổ 
sáng lập triều đại, vd. Thái M ở Huế thờ ông tô nhà Nguyễn. 

MIẾU VẠN THẦN (cg. điện thần), nơi thò cúng hệ thống 
các thần linh được một tôn giáo hay một cớ sở tôn giáo tôn thở. 
Ö Châu Âu khi xưa thường có những miếu thờ những thần khác 
nhau. Những miếu đó bị thay thế bởi các nhà thở của các tôn 
giáo độc thần, nhưng vẫn được nhân dân coi là một chỗ thiêng 
hay vẫn được nhắc nhỏ trong sủ sách. Ỏ phương Đông, trong 
những đền, chùa, thánh thất thưởng thở các vị thần của một tôn 
giáo hay của nhiều tôn giáo do tính tổng hội của các tôn giáo. 
Điều đó thường thấy phổ biến ở các đền, chùa, đình, phủ ở Việt 
Nam, nơi con người thưởng có tâm thức tôn giáo theo lối phiếm 
thần. 

MVT hay điện thần còn được hiểu là một đài tưởng niệm danh 
nhân một đất nước như MVT ở Pháp. Ö Việt Nam, với đạo thỏ 
cúng những người đã khuất, có công với nước, trong các điện thần 
thường thấy tên những vị anh hùng có công giữ nước và dựng nước. 

MIG từ viết tắt theo tiếng Nga, chỉ họ máy bay tiêm kích Liên 
Xô. Từ này được chuyển tự từ "MMT", là loại máy bay tiêm kích 
thiết kế tại phòng thiết kế của Mikôian (A. I. Mikojan) và Gurêvich 
(M. I. Gurevich). Gồm: MiG -1, -3 (máy bay tiêm kích cánh 
quạt); MiG -9, -15, -17, -19, -21 (máy bay tiêm kích phản lực) và 
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MiG -23, -25, -27, -29, -31 (máy bay tiêm kích phản lực được 
thiết kế sau khi Mikôian và Gurêvich mất). 


sò 28G 





MịG 29 


MIKÊUI ANGIÊLÔ B. (Michelangelo Buonarroti; 1475 - 1564), 
nhà điêu khắc, hoạ sĩ, kiến trúc sư, nhà thơ; một trong ba nghệ 
sĩ vĩ đại nhất của thởi Phục hưng Italia. Học trò của Ghialanđaiô 
(Ghirlandajo) và chịu ảnh hưởng nhiều của nền điêu khắc cô đại 
Hi Lạp - La Mã. Nghệ thuật Mikêlangiêtô là sự vật lộn đau đón 
của tâm hồn một con người bị giằng xé bởi lòng tin cao cả trước 
những điều thế tục. Ông đưa sức vận động ảo ạt vào những hình 
thái bình yên, mơ mộng của nghệ thuật thỏi Phục hưng. Một 
đóng góp đặc biệt của Mikêlangiêlô vào truyền thống Florăngxơ 
(Florence; cg. Firenzê) tà tính hoành tráng trong tác phẩm. 

Về điêu khắc, sau khi đã học kĩ cảng những bài học của nghệ 
thuật cổ đại Hi Lạp - La Mã, ông biến nó thành phong cách 
riêng, dữ dội và chắc chắn của mình: cái chung thuần khiết cổ 
điển quyện chặt vào tình cảm bi kịch riêng của ông, có thể nói 
là hài hoà đến tuyệt đỉnh. Tác phẩm nồi tiếng của Mikêlangiêelô 
là tượng "Davit" (1501 - 04), "Người nô lệ hấp hối" và "Người 
nô lệ phản nghịch" (1513 - 16), "Mộ của ]. đê Mêdichi" (1524 
- 34). Pho tượng "Hạ Chúa xuống thánh giá Rôndadini" là tác 
phầm cuối cùng của Mikêlangielô (1555 - 64), được coi như bức 





Mikêlangiêlô B. 


"Piêta" 
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chân dung tự tạc cho cái thế giới cuồng nhiệt, sâu kín và đơn 
độc trong ông. 

Hội hoạ của Mikêlangiêlô giữ nguyên cá tính như điêu khắc, 
thể hiện trên những bố cục hoành tráng. Với nhịp điệu ào ạt, 
màu sắc dữ đội, đường nét chính xác, tác phẩm của ông là những 
đoàn người cuộn xoáy trong bão tố với kịch tính vô cùng mạnh 
mẽ. Tác phẩm chủ yếu là trần nhà giáo đường Xixtin (Sixtine, 
1508 - 12), "Sáng thế”, "Cuộc phán xử cuối cùng". 

Kiến trúc được Mikêlangiêlô quan tâm trong 30 năm cuối đỏi, 
càng tỏ rõ quan niệm hoành tráng trong nghệ thuật của ông. Tăc 
phẩm lớn nhất là Mái vòm của Giáo đường Thánh Pie (Saint - 
Pierre, 1546 - 64) ở Rôma (Roma), Thư viện Mêđichi (Medici), w. 

MIKLUKHÔ - MAKLAI N. N. (Nikolaj Nikolaevich 
Miklukho - Maklaj; 1846 - 88), nhà dân tộc học, nhà du lịch 
và nhà hoạt động xã hội Nga. Thế giới quan của ông hình thành 
dưới ảnh hưởng của phong trào dân chủ Nga những năm 60 thế 
kỉ 19. Ống đã thực hiên các chuyến đi điền đã ở Dông Nam Á, 
Ôxtrâylia và các đảo thuộc Châu Dại Dướng, nghiên cứu nhân 
chủng học và dân tộc học trong cư dân bản địa các vùng này. 
Ông nồi tiếng về cách ứng xử nhân đạo và đầy tính thuyết phục 
với thô dân, khác hẳn với tư tưởng thực dân đương thỏi. 

Lần đầu tiên, ông miêu tả tỉ mỉ dạng nhân chủng Mêlanêdi 
(Melanésie) phân bố ở Tây Châu Đại Dương và các đảo ở Đông 
Nam Á. Ông chứng minh rằng những người Papua và các dân 
tộc khác ở Châu Dại Dương và Đông Nam Á còn lạc hậu là do 
một loạt những nguyên nhân lịch sử, còn về khả năng, họ hoàn 
toàn không thua kém người Châu Âu. Vào năm 1881, ông soạn 
thảo một dự án xây đựng một quốc gia độc lập ở Niu Ghinê - 
Liên bang Papua. Năm 1886, ông tử Ôxtrâylia trỏ về Nga. Năm 
1947, tên ông được đặt cho Viện Dân tộc học thuộc Viên Hàn 
lâm Khoa học Liên Xô. Hiên nay, bờ biển đông bắc Niu Ghinê 
mang tên ông. Tác phẩm chính: "Tuyển tập Miklukhô Maklai", 
(tập 1 - 5, 1950 - 54). 

MIL (A. mil), đơn vị độ dài của hệ đơn vị đo Anh, có giá trị 
bằng 1/1000 tấc Anh (insở) hay bằng 25,4 ;m. Hiên nay vẫn 
thưởng dùng trong ngành cơ khí chính xác, công nghệ vi điện tử, vv. 

MILÊ J. F. (Iean Francois Millet; 1814 - 75), hoạ sĩ Pháp. 
Năm 1837 - 38, học vẽ ở Pari, gần với hội hoạ Đômiê (H. Daumier). 
lranh chân dung, đề tài thần thoại chịu ảnh hưởng Busê (E. 
Boucher). Cuối những năm 40, sáng tác Milê gần với các hoạ sĩ 
Bacbizông (Barbizon) thiên về đề tài nông dân. Milê thường vẽ 
cảnh sinh hoạt, lao động trên đồng ruộng trữ tình, gam màu nâu 
xám “Người mót lúa", "Chuông thu không", "Người chống cuốc" 
(tất cả ở Bảo tàng Luvrơ). Là sự cảm thông với cuộc sống cơ cực 
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của nông dân, phê phán ngang trái, bộc lộ niềm hi vọng xua tan 
cuộc sống nghèo nàn. Các tác phẩm: "Người gieo hạt" [1849, Bảo 
tàng Niu Yooc (New York)], "Người hái củi" (1857, Bảo tàng 
Ecmitagjø), "Buồi chiều cầu nguyện", có phong cách đơn giản, 
hình khối rõ ràng, nhịp điệu nhẹ nhàng, nhưng đã khắc hoạ sự 
cần cù, vất vả của nông dân trên một nền trời rộng, trầm lặng, 
yên tĩnh, với suy tư không vượt ra khỏi những quan niệm về "số 
phận”. Những năm 70, phong cảnh Milê vẽ ánh sáng chứa chan, 
với tỉnh thần lạc quan "Ngựa tắm" (1866), "Người đi làm đồng 
về" (1873). Ngoài sơn đầu, Milê còn sáng tác nhiều tranh khắc. 

MILI (A. mil), tiếp đầu ngữ ghép với tên đơn vị để chỉ ước 
thập phân bằng 10”, kí hiệu m; vd. mg = 10g. XI. Đơn vị ước. 

MILIKEN R. A. (Robert Andrews Millikan; 1868 - 1953), 
nhà vật tí Hoa Ki, người đầu tiên đo được điện tích của electron 
với độ chính xác cao, xác nhận bằng thực nghiệm kết quả lí thuyết 
về hiệu ứng quang điên của Anhxtanh (A. Einstein) và xác định 
giá trị của hằng số Plăng. Giải thưởng Nôben về vật lí (1923). 

MILIMÉT (A. milimeter), đơn vị độ dài bằng 1/1 000 mét. Kí 
hiệu mm. 


MIIMÉT CỘT NƯỚC (kí hiệu: mm cột nước), đơn vị áp 
suất ngoài hệ SI: Imm cột nước = 980665 Pa. 

MILIMÉT THUY NGÂN (kí hiệu: mm Hg), đơn vị áp suất 
ngoài hệ SI: Imm Hg = 133,322 Pa = 13,5951 mm cột nước. 

MILIMICRÔN đơn vị đo lưởng bằng một phần nghìn micrôn 
(10 mét); tức là một phần triệu milimet, kí hiệu là nm (đọc là 
nanômet). 

MILONIT (A. mylonite; HI.. mýlõn - cối xay), đá biến chất động 
lực dạng phiến, thành tạo ở bề mặt đứt gãy kiến tạo, do đó các hạt 
khoáng vật bị cà ép, nghiền nát vỡ vụn như bị xay nghiền, khiến 
mắt thường không thể phân biệt được khoáng vật nguyên thuỷ. 

MILÔ Ð. (Darius Milhaud; 1892 - 1374), nhà soạn nhạc Pháp, 
nhà chỉ huy và bình luận âm nhạc, giáo sư nhạc viện Pari, thành 
viên nhóm "Sáu người". Sáng tác của Milô sử dụng phong cách 
và thủ pháp hiện đại, đặc biệt là đa điệu tính. Milô viết rất nhiều: 
gần 500 tác phẩm (trong đó có nhiều loại lớn), hầu như có mặt ở 
tất cả các thể loại, hình thức, kết cấu nhạc cụ. Sønbec (A. Schonberg) 
đã nhận xét: "Milô là đại diện có ý nghĩa nhất các khuynh hướng 
hiện đại trong tất cả các quốc gia Latinh". Tác phẩm: 12 ôpêra 
nghiêm túc và hài trong đó có "Những bất hạnh của Oocphê", 
"Crixtôfôrô Côlômbô", "Mêđê" (1939), "Davit"..., 3 ñpêra cho 
thiếu nhỉ, 14 balẽ, trong đó có "Con người và ham muốn" (1918), 
"Sáng tạo thế giới" (1950). Rất nhiều âm nhạc cho kịch, trong 
đó có "bộ ba" cho kịch "Orexti" của Esin (Eschyle), các tác phẩm 
hợp xướng tôn giáo và thế tục, các tổ khúc giao hưởng, 12 giao 
hưởng, các côngxectô cho pianô, viôlông, viôlôngxen, antö, 18 tú 
(ấu đàn dây, các xônait cho 
viôlông, pianô, vv. 

MILØƠ A. (Anhur Miler; sinh 
1915), nhà viết kịch Hoa Kì, chủ 
tịch Hội Văn bút Thế giới (1965). 
Sinh trưởng trong một gia đình 
tiểu thương Do Thái gốc Áo. Sau 
khi học hết trung học, Milø phải 
làm nhiều công việc đề sinh sống 
và có tiền theo học đại học. Tặc 
phẩm đầu tiên là tập bút kí về 
quân đội Hoa Ki “Tình huống 
bình thường" (1944). Cũng năm 
đó, "Người vận đỏ", vỏ kịch đầu 
tiên của Milø được đưa lên sân 
khấu. Milơ bắt đầu nồi tiếng từ 
vỏ kịch: "Tất cả đều là con tôi" 





Mild A,. 


(1947). Các vỏ tiêu biểu: "Cái chết của người chào hàng” (1948), 
"Sự thủ thách” (1953), "Từ trên cầu nhìn xuống" (1955), "Chuyện 
xảy ra ở Vichy" (1965)... Diểm nồi bật trong kịch của Milø là 
tính hiên thực phê phán với mối xung đột căng thẳng đo dục 
vọng của nhân vật được đầy tới tận cùng. Kịch của Mild có nội 
dung xã hồi sâu sắc. Milø quan niêm rằng không thể có sáng tác 
"không thiên hướng" cũng như không thể có tình yêu “không thiên 
hướng”, và cho rằng “những đề tài sâu sắc về xã hội và triết học 
không mâu thuẫn với nhiệm vụ của nghệ thuật”. 


MMIMAMXA (Sanskrit: mïmãmsã), một trong sáu trưởng phái 
cô điên chính thống clia trết học Án Độ cô đại. M vốn nghĩa là 
nghiên cứu Äm thanh trong kinh Vêđa (Veda). Chủ trương duy trì 
nghỉ lỄ trong kinh Veda, M cho rằng thực hiến các nghi lễ đó thì linh 
hôn sẽ có nguồn năng lượng đưa đến kết quả trong tương tai Ö mội 
thời điêm nào đó va nếu thực hiên lễ hiển sinh thì con ngươi sẻ thoát 
khỏi nghiệp (x. Nghiệp), khỏi vòng luân hồi, Về nhận thức luân, M 
chủ trương trĩ thức và lòng tin phải thống nhất với nhau, thiếu lòng 
tin thì không thể có trị thức xác thực. M cho rằng nguồn gốc của trí 
thức có hai loại: trực tiếp và gián tiếp. Trực tiếp là do giác quan đưa 
lại, gián tiếp là đo rút ra được từ suy luận lôgíc, tử uy lin, tử so 
sánh mà tim ra hê quả. Về bản thể luận, M cho rằng thế giới được 
sinh ra tử các nguyên tử kết hợp với nhau, chú không phải từ Thượng 
đế. Trong quan hê giữa linh hồn và thể xác, M cho rằng tính hồn 
gắn với thể xác. Thế gió: quan M có tác dụng to lớn trong sự 
phát triển của chủ nghĩa duy vật Ấn Độ cô đại. 

MIME (multipurpose internet mail extensions) x. Mở rộng thư 
Internet áa nănp. 


MIN C. R (Chartes Wnight MIIGS; 1916 ~ 62), nhà xã hội học, 
nhà chính luận tiến bộ Hloa Kì. Min phế phán gay gất tính phần 
dân chủ của xÃ hội tư sản Hoa Ki, vạch trần vai trò ngày càng 
mạnh của thiểu số thượng \ưu cầm quyền. Min cũng phê phán 
gay gất chủ nghĩa kinh nghiệm mang tính hạn chế và trưu tượng 
của môn xã hội học Mĩ hiên đại, nhất là thuyết hành động xã hội 
Paxơn (1. Parsons). Khát vọng của Min là muốn gắn xã hội hoc 
với những vấn đề búc thiết của thời đại. Tư tưởng của Min có 
ảnh hưởng tới hệ tư tưởng của cái goi là lực lượng "cánh tả mới" 
ở 1loa Kì. Tác phẩm chủ yếu: "Những người áo cô trắng" (1951), 
“Tầng lớp ưu tú nắm quyền lực" (1956) và "Tưởng tượng xã hồi 
học" (1959), 

MỊN J. X (John Stuart MiU; 1806 - 73), nhà triết học, lôgic 
hợc, kinh tế học ngưới Ánh. Tư tưởng triết học cùng dòng với 
Hìum (D. Hume) và chủ nghĩa kính nghiệm thế kỉ 18, đại điện 
chủ nghĩa \hực chứng. Min sáng lập môn lÖgic học quy nạp; có 
công đề xuất phưdng pháp nghiên cứu mối liên hề nhân quả (các 
phương pháp xác định điểm giống nhau, điểm khác nhau, phần còn 
Lại và sự cùng biến đôi); phóng đại vai trò của quy nạp và phú nhận 
diễn dịch với tư cách là phương pháp tiếp thu trị thức mới. Trong 
lĩnh vực đao đức học, Min chủ trương chủ nghĩa vị lợi [sau Benthơm 
(1. Rentham)], cho giá trị đạo đức là ở chỗ có lợi, mục đích cuối 
cùng của đạo li là xây dựng hạnh phúc. Trong kinh tế học chính 
tr, Min bác bỏ lí tuận giá trị của Ricacđô (D. Ricardo) và thay 
thế nó bằng lí luận chi phí sản xuất tầm thường. Về chính trị, 
Min theo chủ nghĩa tụ do tư sản. Tắc phẩm chính: "Lôgic quy 
nạp và diễn dịch" (1843)., "Nguyên tí của kinh tế chính trị học", 
(1848). "Chủ nghĩa vị tơi" (1863). 

MÌN loại đạn dược gồm vỏ, thuốc nồ, ngòi nồ, được đặt (rài) 
tại nơi nhất định để điêt sinh bực, phương tiên của đối phương 
hoặc ngăn cản việc cơ đông của chúng. M được phăn loại: theo 
công dung (chống tăng, chống bộ binh, w.), theo loại ngòi nô 
(tiếp xúc, không tiếp xúc, theo lệnh...), theo đặc điểm tác dụng 
(định hướng, nhảy, w.), theo loại chất nổ (thông thưởng, hạt 
nhân), w. Mộ số M còn có cơ cấu chống gđ (tháo), tự huỷ. 
Nhân dân Việt Nam đã tự chế tạo và sủ dung nhiều loại M (định 
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hướng, chai, rùa, vv.) đề diệt địch trong Kháng chiến chống Pháp 
và Kháng chiến chống Mi. 

MÌN ĐỊNH HƯỚNG: loại mìn được thiết kế để khi nô. các 
mảnh đều văng theo một hướng nhất đỉnh, đê tăng khà năng diêt 
sinh lực và phương tiên kĩ thuật quân sự, phá vật cân, vwv. Nhiều 
loại MŨDH do Viết Nam tự chế tạo như MIOH 5, 7, 10, 20... có 
tính năng không kém các loại MDH của Mĩ [ MISAI1- Clâyvmo 
(A. Claymote)]. 

MÌN NHẢY (cg. mìn l4), loại mìn mà khi có lực đè (60 - 90 N) 
hoặc lực kéo dây vướng (14 - S0 N) tác dụng vào ngot nổ, lập tức 
lưm mìn bị hất tung khỏi mắt đất và nô ở đô cao 0.5 - 1,2m. MN 
sát thương bằng mảnh, bán kính sát thương Š - 12 m, bán kính 
nguy hiểm đến 150 m. Những loai MN có kí hêu K62 (Trung 
Quôe), MI6A2 (Mi)... đã đước dùng ở Việt Nam. 


MÌN VẢI loạt min mà tác nhân gây nô là do ma sát niửa bột 
thuỷ tỉnh và kali ctorat khi cõ lực 30 - 50N tác động lên; dùng 
để sát thương sinh lực và phả võ lốp xe hơi. MV có lóp vỏ bằng 
vải màu xanh loane lồ, không thấm nước, hình quat hoặc vuông, 
có bán kính hoặc cạnh 5 - 10 em, chiều dày 1 - 2 em, khối 
lương 50 - 80 g. Bên trong MỸV có môt túi nhựa (đụng clorat 
kali và bôt thuỷ tỉnh) và hồn hớp nồ phá gồm hêxôgien bôt nhôm, 
bột aní:imon. 

MINANGKABAU (Minangkabau), tộc ngưởi ở đào Xumatora 
(Sumatra; Inđônêxia)], sõ dàn khoảng 2 - 2.5 triêu người (1987). 
Thuộc \oạt hình nhân chủng Nam Á. Sử dụng ngôn ngữ Nam IDảo. 
Loai hình kính tế chính là trồng lúa. Nghề làm vườn phát triên. Nhà 
hình chữ nhật, chia nhiều phòng, môi phòng dành cho một người đàn 
bà, con cái bà ta và người chồng khi đến thăm vợ con. Tần dư của 
chế độ mẫu hé còn rất đậm nét. Vai trò của phụ nú được tôn trong 
Sau hôn nhân, người đàn bà tiếp tục cư tri bên mẹ. người chồng vẫn 
ở nhà mẹ mình, thỉnh thoảng sang thăm vợ. Dại gia định mâu hẽ còn 
tồn tại dai dẳng. Đúng đầu đãi gia đình là môt người đàn bà lớn tuôi. 
Các thành viên của đai gia đình bao gồm con cái bà chủ nhà. con của 
các con gái bà chì nhà, các chị em gái ctla bà chủ nhà và con cái của 
ho, wwv. 

Nhiều đại gia định họp tại thành một họ. Nam nư trong môi 
họ không được \ấy nhau. Nhiều họ họp lại thành môi: đón vị xã 
hội lớn hơn goi là negari. Mối đạ gia đình được cử một đai diên 
tham gia hội đồng negari. Đó tà một ngươi đàn ông thưởng là 
Ông cậu bà chủ nhà. Ngưới M theo Hôi giáo và các tín ngưỡng 
nguyên thuỷ. 

MINĐANAO (Mindanao), đảo ở phia nam quần đảo Philippin 
Diện tích 94,6 nghìn km. Số đân khoảng 9.8 triệu (1925). Núi 
cao 2945 m [núi lửa Apô (Apo)] xen kế với các rniền đất thấp 
Rừng nhiệt đói thường xanh và rụng lá (gió mùa) Các thành phổ 
chủ yếu: Đavao (Davao), Xambôanga (Zamboanga). 

MINĐÔRÔ (Mindoro), đào ở quần đảo Philippin phía nam 
đảo Luxông (Lucon, Luzon). Diên tích 9,8 nghìn kmỶ. Số dân 571 
nghìn (1975). Cao 2592 m. Ö bơ biển là đồng bằng đồi. Rừng 
nhiệt đới gió mùa Âm. Nông nghiệp nhiệt đói, đánh cá. Các thành 
phố chính: Calapan (Calapan), Mamburao (Mamburao). 

MINH (s2, Ming; 1368 - 1644), vương triêu phong kiến Ở 
Trung Quốc, gồm l6 đời vua, 277 năm. Năm 13ó8. Chu Nguyên 
Chương (Zhu Yuanzhang) - thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa nồng dân 
chống Áách thống trị của nhà Nguyên - Lên ngôi hoàng đế ở Nam 
Kinh, đặt tên mới là M. tự xưng là Minh Thái Tổ (Ming Tà1zu), 
chuyển kinh đô về Bắc Kinh. Dưới thời Minh Ihái Tô (1368 - 
98), bộ máy trung ương tập quyên được tăng cưởng, kinh tế được 
khôi phuc và phát triển, nhất là eðng thương nghiệp. Bắt đầu có 
kí thuật đóng thuyền lón, dùng buồm và có bánh lái đê đi biên. 
Dỡi Minh Thành Tổ (Ming Chengzu; 1403 - 24). Trịnh lioà đã 
dẫn ham đội đến vùng biển phương Nam nhiều lần, mở đầu việc 
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buôn bán đường biên của Trung Quốc và thành lập các làng người 
Hoa (Minh hương) ở Đông Nam Á. 

Triều M đã tiến hành chiến tranh xâm chiếm Đại Việt trong 
suốt 3 đời hoàng đế [Minh Thành Tổ, Minh Nhân Tồng (Ming 
Renzong) và Minh Tuyên TÐng (Ming Xuanzong)], cuối cùng đã 
chiu thất bại và rút quân (1428). Đồng thơi, nhà M tỏ ra híng túng, 
bị động trước sự uy hiếp của một bộ phận người Mòng Cổ, gọi là 
Oara (Ngoã Lạp) và người Nhật Bản. Từ cuối thế kì 1ó, nạn hoan 
quan lông quyền, nạn tham nhũng và bè đẳng trở nên nặng nề. 
Khởi nghĩa nông dân nồ ra rộng khấp và liền tục. Cuộc khởi nghĩa 
do Lý Tự Thành (Lí Zicheng cầm đầu nô ra năm 1640 và đến 
1644 tiến vào bao vây Bắc Kinh. Minh Tư Tông (Ming Ziz7ong: 
1627 - 44) phài chạy vào vườn hoa Cảnh Son (Jing Shan) treo cô 
tư vẫn. Nhà M mất. 


MINH (ăn), thê văn vần, có đối hoặc không đối, viết trên 
bôn góc chiếu hoặc khắc trên ghế, giưởng, chậu rửa mặt, cột hiên, 
BâY, giày đép. cửa SỐ, cung kiếm, chuông, Vvạc và bìa đá... ghi 
những điều khuyên răn cho chính mình hoặc nhằm lưu tại đời 
sau. Nôi dung phải là những công đức lớn, nghĩa phải cao xa, lời 
văn phải súe tích, 

“MINH ĐẠƠ' (cg. "Minh đạo lục), tác phâm của Hồ Quý 
Ly bàn về đạo Nho, viết vào năm 1392. Sách có 14 thiên. Nột 
dung nêu lên các vấn đề như sau: 1) Ai là ông tổ của đạo Nho? 
“MP” cho Chu Công (2hu Gong) là tô của đạo Nho, chứ không 
phải Không Tủ. 2) Về phương diện văn bản, "MD" cho rằng cuốn 
"Luận ngữ" của Không Ti có 4 chố ngỡ là ghỉ sai sự thật. 3) Nêu 
tên rằng: các nhà Tống Nho chỉ là những người cóp nhặt sách 
vò, không đám có ý kiến riêng, trong việc làm của họ không liên 
quan gì đến thực tế, vv. Cuốn sách cho thấy tác phong nghiên 
cúu độc lập, thiết thực, gắn liền với thực tế của Hồ Quý Ly có ý 
nghĩa tích cực đối với cải cách phong cách học tập đương thời. 

MINH HÁAI tỉnh ven biển ð cực nam đồng bằng sông Cửu 
Long. Thành lập từ 2.1976 do hợp nhất 2 tỉnh: Cà Mau với Hạc 
Liêu. Diện tích 7.689 km”. Dãn số 1.719.958 (1993). Từ ó.11.1996 
chia tính MHl trỏ lại 2 tình cũ: 


1) Tính Bạc Liêu, diện tích 2482 km2, gồm L thị xã (Bạc Liêu, 
(nh l). 3 xã (Hồng Dân, Vĩnh Lợi, Giá Rai), dân số 736.800 
(1999). 


2) Tỉnh Cà Mau, diện tích 5.211 kmˆ, gồm I1 thành phố (Cà 
Mau. tỉnh \j), ó huyện (Thói Bình, U Minh, Trần Văn Thời, Cái 
Nước, Dầm Dơi. Ngọc Hiền), dân số 1.123.200 (1999). 


MÌNH HOÁ nuyên ð phía tây bắc tỉnh Quảng Bình. Diện 
tích 1410 km2. Gồm 1 thị trần (Quy Đạt, huyện lj), 14 xã (Hoá 
Phúc, Ho“ Thanh, Hồng Hoá, Hoá Tiến, Hoá Họp, Yên Hoá, 
Xuân Hoá, Dân Hoá, Quy Hoá, Minh Hoá, Tần Hoá, Hoá Sơn, 
Trung Hoá, Thượng Iloá). Dân số 41.200 (1999), gồm các dân 
tộc: Kinh, Chứt, Tà Ôi, Bru - Vân Kiều. Địa hình chủ yếu là 
đồi núi, núi Đen (604 m). Sông Rào Nây chảy qua. Trồng lac, 
thuốc lá, cây ăn quả. chăn nuôi trâu bò. Trồng rừng, khai thác 
lâm sản, cưa xẻ gỗ và mộc đàn dụng. Giao thông quốc lộ 15 chạy 
qua. Huyện được lập tử đời Tự Đức năm 1874, thuộc tỉnh Quảng 
Bình; nhập với huyện Tuyên Hoá (1977 - 90) thuộc tỉnh Bình 
Trị Thiên (1277 - 89). Tư 1.6.1990, tách huyện TUyên Hoá, trỏ 
Lại tên cũ. 

MINH HỌA hình ảnh gắn liền với bài viết giống như tiểu 
hoa trong các cuốn sách viết tay cô. MH vừa có chức năng tư 
liệu, vừa có chức năng thầm mĩ, làm sáng tỏ thêm nội dung bài 
viết. vừa tạo hứng thú cho ngưới đọc. Những MHI đầu tiên được 
biết đến ở Trung Hoa vào thế kỉ ó. Ban đầu MH chỉ đóng vai 
trò thứ yếu, và nói chung có tính chất tư liệu trong những cuốn 
sách lôn giáo. Đầu thế ki 1ó, MH mói đi vào những cuốn sách 
đởi thưồng như lịch sử văn học. 
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Kĩ thuật đầu tiên dùng cho MĨI là khắc gồ, sau đỏ đến khắc 
kim loại (thế ki 16), khắc đá (thế ki 18). Dến cuối thế kỉ 19, 
kĩ thuật chụp ín đã giúp cho việc lâm MH thêm dễ dàng và 
phong phú. 

Tuy vậy, các nghệ sĩ nồi tiếng vẫn ưa dùng những kĩ thuật thủ 
công cô truyền hơn. 

MINH HƯƠNG cộng đồng cu trú của những người loa 
chống Mãn Thanh dì cư sang Việt Nam vào nửa sau thế ki 
17 Hiọ được các chúa Nguyễn cho phép định cư tâp trung tại 
một số địa điểm tải rác ở Dàng Trong, thường được gọi chung 
là “Minh hương xã” (có nơi gọi là Thanh hà xã). Họ làm nhiều 
nghề khác nhau: buôn bán, thủ công nghiệp và cà nông nghiệp. 
Họ bảo lưu nhiều phong tụe tín ngướng cổ truyền. Một số Xã 
có tô chức phương, bang. Thế kỉ 18. 19, họ hoà nhập vào công 
đồng chung ngươi Việt. 

MINH KHIẾM ĐƯỜNG sân khấu tuồng xây dựng năm 1860 
dưới thởi vua Tự Đúc (1847 - 83). MKO là môt toà nhà lớn dài 
25,5 m. rộng 16,6 m, cao 5,5 m. Gồm ba phần chính: hậu trưởng 
dành cho diễn viên hoá trang có diện tích (7 x 16.6 m), khu vực 
dành cho trình điễn gồm chỗ ngồi xem của các phi tần, diện tích 
(115 x 16,6 m) và sân khấu chính, diện tích (7,Šx 4 m); nơi 
dành cho vua ngồi xem biểu diễn, diện tích (7x I6, m), có môt 
gác cao cách mặt đất 2,3 m, rộng I,6 m, lan can bằng gô sởn màu 
vànp chạm khắc hoa thị và các hoa lá khác. 


Diễn tuồng ö MKD, nơi có lăng tắm là một nét độc đáo trong 
ainh hoạt văn hoá ở Việt Nam vào cuối thế kỉ 19. 


MĨINH KHÔNG (tên thật: Nguyễn Chí Thành; 1066 - 1141), 
nhà sư nồi tiếng thời Lý, người Dam Xá (Gia Viễn, Ninh Bình). 
Học trò nhà sư Tù Dạo Hạnh, lấy hiêu là Minh Không, tu ò chùa 
Quốc Thanh và chùa Giao Thuỷ. Năm 1136, chưa khỏi bệnh cho 
vua Lý Thần Tông, được phong là Phù vân quốc sư và được ban 
mấy trăm hộ để ăn lộc và nhiều vàng bạc. Ông đem số vàng bạc 
ấy cho dựng chùa Quỳnh Lâm (Đông Triều, Quảng Ninh), đúc 
tượng Phật tớn (tượng Phật chùa Quỳnh lãm là một trong "An 
Nam Tứ đại khí" thời Lý - Trần). Truyền thuyết dân gian thường 
lân lộn giữa Minh Không và sư Không Lộ cùng thời [ý. Cả hai 
đều được coi là ông tô nghề đúc đồng của Việt Nam . 


MÌNH KINH một loại khoa thi quốc gia tưởng đương với thí 
hội trong các vưdng triều phong kiến Việt Nam, có nội đung chì 
yếu là tuyển chọn những người thông hiệu các kinh sách Nho 
giáo. Chính sử cũng ghi lại các khoa thi MK được tổ chức vào 
năm 1075 đời Lý Thánh TÐng (tà khoa thị đầu tiên của Viêt 
Nam) và năm 1429 đời Lê Thái Tô. 

MINH LƠNG huyện Ò giữa tỉnh Quảng Ngãi. Diên tích 2.164 km. 
Gôm 5xã (Long Sơn; Long Mai; Thanh An; Long Môn; Long Hiệp, 
huyện 1j). Dân số 13.700 (1999), gồm các dân tộc: Hrẻ, Kinh, w. 
Địa hình đồi lượn sóng. Sông Phước Giang chảy qua (18 km). 
Rừng cỏ sặt, mây, đót; dược Liệu quý: mã tiền, sa nhân. Trồng thông 
ba lá làm nguyên liệu giấy sợi, ma, lạc, Ww. 

Huyện thành lập tử 24.8.1981, do tách huyện Nghĩa Minh thành 
Nghĩa Hành và Minh Long. 

MINH MẠNG (tên thật: Phước Dàm; cø. Nguyễn Thánh Tổ. 
1791 - 1840), vua nồi tiếng triều Nguyến, con thứ tư cuả Gia 
Long. Năm 1820, lên ngôi vua, lấy niên hiệu là Minh Mang, đôi 
quốc hiệu Việt Nam thành Dại Nam (1838). Là người có nhiều 
cài cách trong tổ chức nhà nước, lập thêm Nội các và Cdở mật 
viện ở kinh đô Huế, bái bỏ cấp tổng trấn Bắc thành và Gia 
Dịnh thành, đồi trấn thành tỉnh; đổi xã trưởng thành lí trưởng, 
thực hiện chế độ lưu quan ở miền núi; củng cố thi cú, đặt thêm 
kì thi hôi, thi đình ð Huế; tổ chức lại binh chế, chìa thành bộ 
binh, thuỷ bính, pháo thủ binh; củ quan lại chỉ đạo khai hoang 
ở ven biển Bắc Kỳ và Nam Kỳ; ban hành 10 điều giáo huấn. 


MINHM 





(1947). Các vò tiêu biểu: "Cái chết của người chào hàng" (1948), 
"Sư thử thách" (1953), “Từ trên cầu nhìn xuống” (1955), "Chuyên 
xảy ra ở Vichy" (1965)... Diểm nôi bât trong kịch của Mi(o là 
tính hiên thực phê phán với mỗi xung đột căng thẳng do dục 
vọng của nhãn vật được đầy tói tận cùng. Kịch của MiØ có nội 
dung xã hội sầu sắc. Mild quan niêm rằng không thể có sáng (ác 
"không thiên hướng" cũng như không thể có tình yêu “không thiên 
hướng", và cho rằng "những đề tài sâu sắc về xã hội và triết hoc 
không mâu thuẫn với nhiệm vụ của nghệ thuật". 


MIMAMXA (Sanskrit: miiãmsÃ), một trong sáu trưởng phái 
cổ điển chính thống của triết học Ấn D cổ đại. M vốn nghĩa là 
nghiên cứu Âm thanh trong kinh Vêđa (Veda). Chủ trương duy trì 
nghi lễ trong kinh Vêđa, M cho rằng thực hiện các nghỉ lễ đó thì linh 
hôn sẽ có nguồn năng lướng đưa đến kết quà trong tương lai ở một 
thi điểm nào đó và nến thực hiện lễ hiến sinh thì con người sẽ thoát 
khỏi nghiệp (x. Nghiệp), khỏi vòng luân hồi. Về nhận thức luận, M 
chủ trương tri thức và lòng tìn phải thống nhất với nhau, thiếu tòng 
tin thi không thê có tri thức xác thực. M cho rằng nguồn gốc của tri 
thức có hai lại: trục tiếp và gián tiếp. Trực tiếp là do giác quan đưa 
lại, gián tiếp là do rút ra được từ suy luận !Ôgic, tỉ uy tín, từ so 
sảnh mà tìm ra hề quả. Về bản thể luận, M cho rằng thế giới được 
sinh ra tử các nguyên tử kết hợp với nhau, chú không phải từ Thượng 
đế. Trong quan hê giữa tình hồn và thể xác, M cho rằng linh hồn 
gắn với thê xác. Thế giới quan M có tác dụng to lớn trong sự 
phát triển của chủ nphĩa duy vật Ấn Độ cổ đại. 


MIME (muttipurpose internet mail extensìons) x. fZ rộng thư 
Ìnternet đa năng. 


MIN C. R (Charles Wright Mills, 1916- 62), nhà xã hội học, 
nhà chính luận tiến bộ Hoa Kì. Min phê phán gay gắt tính phản 
dân chủ của xã hội tư sản Hoa Ki, vạch trần vai trò ngày càng 
manh của thiểu sổ thượng híu cầm quyền. Mìn cũng phê phán 
gay gắt chú nghĩa kinh nghiệm mang tính hạn chế và trằu tượng 
của môn xÃ hội học Mĩ hiện đại, nhất là thuyết hành động xã hội 
Paxơn CT' Parsons). Khát vọng của Min là muốn gắn xã hôi hợc 
với những vấn đề bức thiết của thời đại. Tư tưởng của Min có 
ảnh hưởng tới hê tư tưởng của cái gọi là bịc lượng "cánh tả mới" 
ở Hoa Kì Tắc phẩm chủ yếu: "Những người áo cổ trắng" (1951), 
TIầng lóp ưu tú nắm quyền Lực" (1956) và "Tưởng tượng xã hội 
học” (1959). 

MÌN J. X. (John Stuart MíU; 1806 - 73), nhà triết hoc, lôgic 
học. kính tế học người Anh. Tư tưởng triết học cùng đồng vói 
Hium (D. Hume) và chủ nghĩa kinh nghiêm thế ki 18, đại diện 
chủ nghĩa thực chúng. Min sáng lập môn lôgic học quy nạp; có 
công đề xuất phương pháp nghiên cứu mối liên hê nhân quả (các 
phương pháp xác định điểm giống nhan, điểm khác nhau, phần còn 
lai và sự cùng biến đổi); phóng đạt vai trò của quy nạp và phủ nhận 
diễn dịch với tu cách là phương pháp tiếp thu trí thức mới. Trong 
lính vực đạo đức học, Min chủ trương chủ nghra vị ki [sau Benthơmn 
(J. Bentham)], cho giá trị đạo đức là ð chỗ có !Q:, mục đích cuối 
cùng của đạo lí là xây dựng hạnh phúc. Trong kinh tế học chính 
trị, Man bác bỏ lí luận giá trị của Ricaeđö (D. Ricardo) và thay 
thế nó bằng lí tuận chỉ phí sản xuất tầm thường. Về chính trị, 
Min theo chủ nghĩa tự do tư sản. lắc phẩm chính: "Lâpic quy 
nạp và diễn dịch“ (1843)., “Nguyên tí của kinh tế chỉnh trị học”, 
(1848), “Chủ nghĩa vị lợi” (1863). 


MÌN loa: đạn dược gôm vó, thuốc nô, ngòi nô, được đặt (rải) 
tại nơi nhất định đã diệt sinh lực, phương tiên của đối phương 
hoắc ngăn cản việc cơ động của chúng. M được phân loại: theo 
công dụng (chông tăng, chống bô bỉnh, vv.); theo loại ngòi nổ 
(tiếp xúc, không tiếp xúc, theo lệnh...); theo đặc điểm tác dụng 
(dinh hướng, nhảy, vw.); theo loại chất nổ (thông thưởng, hạt 
nhân), w. Một số M còn có cơ cấu chống gỗ (tháo), tự huỳ. 
Nhàn dần Việt Nam đã tự chế tạo và sử dụng nhiều loại M (định 


hướng, chai, rùa, vw.) đê diệt dịch trong Kháng chiến chống Pháp 
và Kháng chiến chống Mi. 

MÌN ĐỊNH HƯỚNG loại mìn được thiết kế để khi nổ, các 
mảnh đều văng theo môi hướng nhất định, để tăng khả năng diết 
sinh tực và phương tiện ki thuật quân sự, phá vât cản, vv. Nhiều 
loại MDH do Việt Nam tị chế tạo như MDHI 5, 7, 10, 20... có 
tính năng không kém các loại MDIHI của Mĩ [ M18AI - Clâymo 
(A. Claymore)). 

MÌN NHẢY (cg. mìn lá), loại mìn mà khi có lưc đẻ (60 - 90N) 
hoặc lực kéo dây vướng (I4- 50 N) tắc dung vào ngồi nổ, lâp tức 
tàm mìn bỉ hất tung khỏi mặt đất và nô ð độ cao 0,5- 122 m.MN 
sát thương bằng mành. bán kính sát thương 5 - 12 m. hán kính 
nguy hiểm đến 150 m. Những loai MN có ki hiểu Kó2 (Trung 
Quốc), M16A2 (MO). đã được dùng ở Việt Nam. 

MÌN VẢI loại mìn mà tác nhân gây nỗ là do ma sát giữa bột 
thuỷ tĩnh và kal clorat khi có lực 30- 50 N tác động lên; dùng 
để sát thương sinh lực và phá vớ lốp xe hơi. MV có lớp vỏ bằng 
vải màu xanh lIoang lồ, không thắm nước, hình qua( hoặc vuông, 
có bán kính hoặc cạnh 5 - IÔ em, chiều đày l - 2 cm, khối 
lương 50 - 80 g. Bên trong MỸV có một túi nhựa (đựng clorat 
kali và bột thuỷ tinh) và hôn hợp nỗ phá gồm hêxôgien bột nhôm. 
bột anIimon. 

MINANGKARBAU (Minangkabau), tộc người ỏ đảo Xumatora 
(Sumatra; Inđônêxia)], số dân khoảng 2 - 2.5 triệu người (1987), 
Thuộc loại hình nhân chủng Nam Á. Sĩ dụng ngôn ngữ Nam Dào, 
Loại hình kinh tế chính tà trồng lúa. Nghề làm vưòn phát triên. Nhà 
hình chứ nhật, chìa nhiều phòng, mỗi phòng dành cho môt người đàn 
bà, con cái bà ta và người chồng khi đến thăm vợ con. lần dư của 
chế độ mẫu hệ còn rất đậm nét. Vai trò của phụ nữ được tôn trọng. 
Sau hôn nhân, người đần bà tiếp tục cư trú bên mẹ. người chồng vẫn 
Š nhà mẹ mình, thỉnh thoảng sang thăm vợ. [ai ga đình mẫu hê còn 
tồn tai dai dẳng. Đúng đầu đai gia đình là một người đàn bà lồn tuổi 
Các thành viên của đai gia đình bao gồm con cái bà chủ nhà, corn\ của 
các con gái bà chì nhà, các chị em gái của bà chủ nhà và con cái của 
họ, w. 

Nhiều đại gia đình họp tại thành một. họ. Nam nñ Irong một 
họ không được lấy nhau. Nhiều họ họp lại thành môt. đơn vị xã 
hội lón hơn goi là negari. Mỗi đại gia đình được cử một đạt điên 
tham gia hội đồng negari. Đó là một người đàn ông thưởng là 
ông cậu bà chủ nhà. Người M theo Hồi giáo và các tín ngưởng 
nguyên thuỷ. 

MINĐANAO là tiệc se tớ đảo ỏ phía nam quần đảo Philppin 
Diện tích 94,6 nghìn kmˆ. Số dân khoảng 9,8 triều (1975) Núi 
cao 2945 m [núi lửa Apô (Apo)] xen kế với các miền đất thấp. 
Rừng nhiệt đói thường xanh và rụng lá (gió mùa). Các thành phố 
chủ yếu: Davao (Davao), Xambôanga (Zamboaniga) 


MINĐÔRÔ (Mindoro), đảo ỏ quần đảo kh Lái phía nam 
đảo Luxông (Lucon, Luzon). Diện tích 9,8 nghìn kmỶ. Số dân 571 
nghìn (1975). Cao 2592 m. Ö bờ biển là đồng bằng đôi. Rừng 
nhiệt đói gió mùa Âm. Nõng nghiệp nhiết đổi, đánh cá. Các thành 
phố chính: Calapan (Calapan), Mamburao (Mamburao). 

MINH (sử, Ming, 1368 - 1644). vương triều phong kiến ò 
Trung Quốc, gồm 16 đởi vua, 277 năm. Năm 1368, Chu Nguyên 
Chung (/hu YuanzZhang) - thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa nông dân 
chồng ách thống trị của nhà Nguyên - lên ngôi hoàng đế ở Nam 
Kinh, đặt tên mói là M, tự xung là Minh Thái Tô (Ming Taưm). 
chuyển kinh đô về Bắc Kinh. Dưới thời Mình Thái Tả (1368 - 
98), bộ máy trung ương tập quyền được tăng cường, kinh tế được 
khôi phục và phát trền, nhất là công thương nghiệp. Bắt đầu co 
kí thuật đóng thuyền lón, dùng buồm và có bánh lái để đi biến, 
Đòi Minh Thành Tô (Ming Chengzu, 1403 - 24), Trịnh Hoà đã 
dẫn hạm đội đến vùng biển phương Nam nhiều lần, mở đầu việc 
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Minh Mạng đã thẳng tay đàn áp các cuộc khỏi nghĩa Phan Rá 
Vành, J¿ Duy LHóng, Nông Văn Vân, Lê Văn Khôi và đưa quân 
sang Chân Lap. 


MINH OAN khôi phục lại danh dụ, quyền lợi và bồi thường 
cho người bị kết án oan. Cơ quan nào đã làm oan người võ tội 
thĩ cớ quan đó phải có trách nhiêm MO, cá nhân đã làm cho 
người khác bị oan thì tuỳ trường hợp mà bị xử lí kỉ tuật hoặc bị 
truy cứu trách nhiệm hình sự. Việc MO có chê được tiến hành 
bất cú lúc nào, kề cả trường hợp ngưởi bị kết án oan đã chết. 
Theo Bộ luật Dân sự thì cơ quan tiến hành tố tung phải bồi 
thưởng thiệt hại cho người bị xét xử sai. 


MINH QUẢN cơ quan phát ra tiếng kêu ở chim, có những 
dây Âm thanh giống như thanh quản của động vật có xương sống 
khác, nhưng nắm ở gốc khí quản phân nhánh thành phế quản. 

MINH TÂN mỏ cao lanh ở Kim Môn, tỉnh Hải Dương; gồm 
ba khu Bích Nhói, Tủ Lạc, 1X Chè. Mỏ được phát hiện từ 1922. 
Nguồn gốc phong hoá, tái trầm tích. Thân quặng thường nằm 
ngang. dày 2 - 20 m. Chất lượng quặng thường biến đổi theo độ sâu. 
Thành phần hoá học của cao lanh như sau: AbOa = 19 - 19,5%, 
ƑcO; = 17- 8%, Na;O + K;ạO = 2- 3. Cao lanh Minh Tân 
dùng để sản xuất sứ dân dụng. Trữ lượng thuộc loại nhỏ (vài trăm 
ngàn tấn). Mỏ được khai thác bằng phương pháp lộ thiên, tuyển 
bằng phương pháp nung khô gặt nước, hoặc nung khô trực tiếp. 

MINH TÂN CÔNG NGHỆ XÃ cơ quan tuyên truyền, tập 
hợp lực lượng, cung cấp tài chính cho Phong trào Đông du. 
Do Hôi Duy tân thành lập năm 1905 tại MI Tho. Trụ sở tại 
Khách san Minh Tần. Có nhiều đóng góp trong cuộc vận động 
Đôöng du. 


MINH TINH MÀN BẠC (cø. “tgôi sao màn bạc", "ngôi sao 
điên ảnh"), diễn viên đặc biệt của điện ảnh được đồng đào quần 
chúng hâm mộ, đạt được sự kết hợp hài hoà giữa hình thức, tài 
năng và bàn lnh riêng của người điến trong nhân vật. Thông 
thưởng. diễn viên thể hiên nhân vật ít nhiều có sự cách biệt với 
hình tượng, ð đây nhân vật và người diễn hoà lâm một, ngưởi 
diễn tư thể hiện mình đồng thời cùng một lúc thê biện nhân vât. 
Khát niệm MTMB xuất hiện vào thập niên đầu tiên thế ki 20 ò 
Hoa Ki, sau phát triển và Lan rộng sang các nước Châu Âu (Pháp, 
Italia) và các nước khác có nền điện ảnh phát triển (Nhật Hàn, 
Ấn Độ, wwv.), trở thành một hệ thống minh tinh. “Hệ thống mính 
tình” được các nhà kinh đoanh điện ảnh tung ra và khai thác triệt 
để, chủ yếu vì mục đích lợi nhuận. Về nghệ thuật, hệ thống 
MTMH có hạn chế vi chỉ được những mẫu người nhất định phù 
hợp với diễn viên, khai thác đến cùng những ưu thế của các ngôi 
sao nền nhân vật kém phong phú. 


MINH TRỊ DUY TÂN cuộc cải cách ở Nhật Bản theo hướng 
tứ bản chủ nghĩa cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20, dưới ngọn cỏ 
của Thuên hoàng Mufxuhitô (Mutsuhito) (Meiji Tenno, Minh 
Tn). Sau khi chính quyền phong kiến Mạc phủ Tokugaoa 
(Tokugawa) bị lật đồ (1867), Thiên hoàng trực tiếp nắm quyền 
cai trị đất nưóc. Dầu năm 1868, Thiên hoàng công bố "Chính 
thể thư", một văn kiện có tính chất cương lĩnh của đường lối duy 
tân Nhật Bản. Thực hiện chủ trương trên, nước Nhật đã thống 
nhất về mặt hành chính dưới quyền lãnh đạo của chính phi trung 
ương. Ranh piới cát cứ giữa các công quốc bị thủ tiêu, các tước 
hiệu phong kiến đều bị xoá bỏ. Luật pháp quy định chính sách 
và quyền tư do mua bán ruộng đất, tự do mua bán nông phẩm. 
Thương nghiệp phát triển nhanh nhờ thống nhất thị trường, xoá 
bỏ độc quyền, thành lập ngân hàng và mò rộng ngoại thương. 
Công nghiệp được khuyến khích bằng các biện pháp như nhà 
nước cho tú nhân vay vốn hoặc bán chịu trả đần đối với những 
xí nghiệp loại vừa và nhỏ. Thực hiện chế độ giáo dục bắt buộc 
đối với trẻ em, đưa nội dung khoa học và kĩ thuật ứng đụng vào 


chương trinh đào tạo, cử người đi nghiên cúu và học tập ở nuốc 
ngoài. Chú trọng xây dựng lực lượng quân sự, trang bị và huấn 
luyên quân đội theo kiểu phương Tây, tô chức hải quân và tăng 
cường sản xuất vũ khí. "Hiến pháp 1889%' quy định Nhật Bản 
theo chính thể quân chủ lập hiến. Mặc đù không triệt để, MTDT 
có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản, đưa Nhài Bản tiến 
lên chủ nghĩa tư bàn. Với thắng lợi của hai cuộc chiến tranh 
Trung - Nhật (1894 - 95) và Nga - Nhật (1904 - 05), Nhật 
Bản bước vào hàng ngũ các nước đế quốc. 

Cuộc MTDT có ảnh htồng lớn đến phong trào yên nước ở 
Trung Quốc, Việt Nam và các nước Đông Nam A. 


MINILAB (viết tất tư tiếng A. minilaboratory - buồng tối thu 
nhỏ), hệ thống tráng phim, in, phóng ảnh màu điện tử tự động theo 
mội chương trình lập sẵn. M là một trong những thành tu quan trọng 
của nền công nghiệp nhiếp ảnh, nhằm sản xuất ảnh màu với công suất 
cao, nhiều cố khác nhau, số tượng tưỳ ý. Hiện có nhiều hãng sản xuất 
M, thông dụng nhất là các hệ thống M của Nôritu (Noritu), Fuji 
(Fuji) của Nhật Bàn, Kôđãc (Kodak, Hoa Kì), Acfa(Agfa, Dức), w 

MTNIMAN x. Nghệ thuật minuran. 

MINIMAX MAXIMIN Minimax của hàm số F(xy) là cực 
trị hồn hợp dạng infyey (s0p„ €x F@y)) hoặc min v6 y [maXz©x 
F(x,y)}, trong đó X và Y là những miền xác định của F(x,y). Bài 
toán minimax là bài toán tìm cực tiểu của hàm số f(y) = max 
xeXx F@X ÿ). 

Những bài toán như thế thường gặp trong tí thưyết trò chơi. Nếu 
thay đôi vị trí của inf và sup hoặc của min và max trong định nghĩa 
của minimax thì ta có khái niệm maximin và bải toán maximin. Tà 
luôn có sup [inf F(x, y)] < inf [sup F(x, y)], (xt. Cận). 

MINNN K, M. (Kuzma Minich Minin; ?— 1616), nhà yêu nước 
nồi tiếng ngưới Nga, nhà quý tộc xuất thân bình dân. Mội trong 
những người tổ chức và lĩnh đạo đội dân bình thứ hai của Nga 
chống lại sự can thiệp của Ba Lan - Thuy Diển đầu thế kỉ I7. 
Minin là biểu tượng của lòng yêu nước và chủ nghĩa anh hùng 
trong trận chiến đấu bảo vệ Matxcova ngày 22 - 24.8.1612. Năm 
1818, được dựng tượng [cùng với Pôjacxki (D. M. Pozharskij)] 
tại Quảng trưng Đỏ, 

MINIUM (A.minium), PbạO¿. Chất bột màu đỏ, khối lượng 
riêng 9,07 g/cm`. Ỏ nhiệt độ cao hơn 550°C bị phân huỷ, giải 
phóng oxi. Không tan trong nước. Dùng làm chất màu trong công 
nghiệp sơn. 

MNNÔEN x. ăn hoá Minôen. 


MINTIƠN Ï. (iohn MiLon; 1608 - 74), nhà thở Anh, nhà 
chính trị, nhà thần học. Sình trưởng trong một gia đinh trí thức 
trung tu. Được rẻn luyện rất sóm về Am nhạc và thở ca. Tối 
nghiệp Trường Đại học Cambritgid (Cambridge, 1632), nhưng 
Mintơn lại về sống trong trang trại của bố ồ Hotơn (Horton); 
những năm 1632 - 38, làm thơ và nghiên cứu văn học cô đại, 
văn học Italia thời Phục hưng. Sau đó, Mintón sang Pháp. Năm 
1640, trò về tô quốc, cho in các tiêu luận đả kích nhà thờ, chế 
độ quân chủ. Bị mù năm L652. Mintơn tập trung viết những tác 
phẩm quan trọng nhất: "Thiên đường đã mất" (1667) đựng hình 
tượng quỷ Satan nồi loạn thành một vị anh hùng đầy sức hấp 
dẫn; "Thiên đường lấy tại" (1671) không còn thấm đẫm tinh thần 
phản kháng như trong "Thiên đưỡởng đã mất"; "Xamxôn đau đón 
cực độ" (1671) \là một vỏ kịch thở 5 màn, có dáng dấp một bì 
kịch Hi Lạp, kêu gọi trà thù, thể hiện tư tường tiến bộ của thời 
đại, sẵn sàng hì sính cho thấng lợi của nhân dân. Ảnh hường của 
Mintơn rất lớn đối vúi các nhà văn Lĩng mạn Anh và Pháp. 


MINXKƠ (Minsk), thành phố anh hùng, thủ đô (từ 1.(.1919) 
Cộng hoà Bêlarut, thủ phủ tỉnh Minxko, bên bỏ sông Xvixlôchi 
(Svisloch'). Đầu mối đường sắt. Số dàn 1,634 triệu (1991). Chế 
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tạo máy và gia công kim loại (các nhà máy: máy tính, kĩ thuật 
điện, ô tô, máy kéo, vòng bị, chế tạo máy công cụ, dây chuyền 
tự động, xe máy, môto, vv.). Công nghiệp nhẹ, thực phẩm, hoá 
chất phát triển. Sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gỗ. Liên hợp in. 
Dường xe điện ngầm (tư 1984). Ö M có Viện Hàn lâm Khoa học 
Cộng hoà Bêlarut, 13 trưởng đại học (kế cả Trưởng Đại học Tổng 
hợp Bêlarut), 7 nhà hát, 12 bảo tàng (trong đó có Nhà bảo tàng 
Đại hội I Đảng Công nhân Xã hội Dân chủ Nga, Bảo tàng lịch 
sử Chiến tranh giữ nước vĩ đại). Dược xây dựng năm 1067 với 
tên gọi Mênexkø (Menesk). Tủ thế kỉ 14, thuộc Litva và Ba Lan; 
tử 1793, thuộc Nga. Được phát triển theo quy hoạch tổng thể 
1965, Nhà chính phủ (1930 - 33), cung thể thao (1966), tổ hợp 
cung các môn thể thao dưới nước (1965 - 693. Huân chương 
Lênin (1966). Năm 1974, M được trao tặng danh hiệu Thành phố 
anh hùng kèm huân chương Lễnin và huy chương Sao vàng. 





Minxkd 


MIÔXEN (A. miocene; HL. meton - kém, kainos - mới) 1. 
Thống hạ của hệ Neogen (Neogene). Dến nay, chưa có thang 
phân bậc của thống này, mà chỉ thông dụng cách chia làm ba 
phụ thống: hạ, trung và thượng. Ö đảo Phú Quốc, các đá cát kết, 
cát bột kết màu xám sắng, xám xi măng, màu tím, chứa nhiều 
bào tử và phấn hoa có tuổi Miôxen. 

2. Thế tương ứng với thời gian thành tạo thống Miôxen, bất 
đầu cách đây khoảng 23 triệu năm và kéo dài khoảng 18 triệu 
năm. Mảng Ấn Dộ của lục địa cổ Gonvana (Gondwana) di 
chuyển lên phương bắc, đến Êôxen sớm thì gắn vào Tây Tạng; 
sang Miôxen sớm, mảng Ấn Dộ bị hút chìm xuống dưới cao 
nguyên Tầy làng. 

MIRABÔ H. G. R. Ð. (Honoré Gabriet Riqueti de Mirabeau; 
1749 - 91), bá tước, nhà hoạt động chính trị trong Cách mạng 
tư sản Pháp cuối thế kỉ 18. Có tài hùng biện, đại biểu của đẳng 
cấp thứ 3 tại Hội nghị ba đẳng cấp (5.1789). Sau Cách mạng 
14.7.1789, đứng đầu phái đại tư sản Lập hiến, tham gia soạn thảo 
"Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền”. Chủ trương thoả hiệp 
với Lu -i¡ XVI (Louis XVI), ngăn cản quá trình phát triển của 
cách mạng. Bị tố cáo là phản bội, Mirabô chết đột ngột không 
rũ nguyên nhân. 

MIS (A. management information system) x. Hệ thông tin 
quản lí. 

MISEN C. L. (Clémence Louise Michel; 1830 - 1905), nhà 
giáo, nhà thở, nữ chiến sĩ trong Công xã Pari 1871 (Pháp). Chỉ 
huy đơn vị nữ dân quân của Công xã. Sau khi Công xã thất bại, 
bị đầy sang Tần Calêđôni (Nouvelle Calédonic; Thái Bình 
Dương). Năm 1880, Misen trỏ về nước, tiếp tục tham gia tuyên 
truyền cách mạng. Được người đương thời tặng danh hiệu "Nàng 
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trinh nữ đỏ, lanđa của thơi đại 
mới", "Người nữ tiên tri"... Đề 
Lại nhiều thơ văn chứa chan tình 
cảm cách mạng: "Hoa cẩm 
chướng đỏ", "Gửi các anh". 

MÍT (Ärtocarpus 
heterophyllus = ¿41. integrifolia), 
cây gỗ và cây ăn quả nhiệt đói 
lâu năm, họ Dâu tằm 
(Moraceae). Thân gỗ lón, cao 
đến 20 m. Cành non có lông 
mềm. Lá nguyên hình trái xoan, 
rộng, phiến dày, bóng, màu lục 
đậm, có gân nồi rõ. Hoa đơn 
tính. Cụm hoa đực (thưởng gọi 
là đái M) sau khi truyền phấn 
thì thui đi. Cụm hoa cái thưởng 
mọc ngay trên thân hay trên cành già, gồm nhiều hoa; môi gai ở 
ngoài mặt cụm hoa cái tưởng ứng với một hoa cái. Quả phức to, 
vỏ ngoài nhiều gai nhọn, gồm nhiều quả thịt mềm (múi và xỏ 
M), có hạt lốn. Cây nguồn gốc ở Ấn Độ, ưa sáng, mọc nhanh. 
Có nhiều giống: 3 nhóm chính là M dai (hay M ráo), M mật (hay 
M uót), và M tố nữ (quả nhỏ, ở Nam Bộ, thuộc loài .1riocarpus 
champiden. Gỗ M vàng, mịn, được dùng trong đóng đồ mộc, tiện 
khắc dấu, tạc tượng. Quả ngon, ngọt. Lá có tác dụng tăng tiết 
sửa cho vật nuôi. Nhựa chữa nhọt. Hạt nấu ăn được. 





Misen ©. L. 





Mít 


MIICHƠN M (Margaret 
Mitchel; cg. Miscn, 1900 - 
49), nữ văn sĩ Hoa Kì. Xuất thân 
trong một gia đình có nhiều 
người quan tâm đến sử học; cha 
là chủ tịch Hội Sử học Atlanta 
(Atlanta). Từ nhỏ, Mitchơn đã 
được nghe kể nhiều mầu chuyện 
về cuộc Nội chiến Nam Bắc 
phân tranh (1861 - 65). 
Mitchơn theo học y khoa, sau 
chuyển sang làm báo; từ 1926, 
đồn hết thời gian viết cuốn tiểu 
thuyết nồi tiếng "Cuốn theo 
chiều gió" (1936) mà đề tài là 
cuộc nội chiến kể trên. Tác 
phẩm được trao giải thưởng 
Pulitzơ (Pulitzer; 1937) và chỉ trong vòng 15 năm kể từ khi ra 
đời đã được in tối gần 4 triệu bản, riêng ở Hoa Kì. Dây là tiểu 
thuyết duy nhất trong sự nghiệp sắng tác của Mitchơn. Mitchơn 
mất vì tai nạn Ô tô. 





Mitchón M. 


MO CHANG M 





MITOMIXIN (A. mitomycin), kháng sinh gây tồn thương cho 
phân tử ADN bằng cách tạo ra những nối chéo trong phân tủ, 
tương tự tác dụng của proralen và chiếu xạ tiếp theo ở bước sóng 
360 nm. 


MITTƠRĂNG E. (Francois 
Mitterrand, 1916 - 96), nhà 
hoạt động chính trị Pháp. Tổng 
thống 2 nhiệm kì (1981 - 1995). 
Tham gia phong trào Kháng 
chiến chống phát xít Dức. Bộ 
trưởng Cựu chiến binh (1947 - 
48), Thông tin (1948), Hải 
ngoại (1950 - 51). Năm 1953, 
quốc vụ khanh, sau tử chức do 
bất đồng với chính sách thuộc 
địa của thủ tướng Lanien (1. 
LanieÙ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
(1954 - 55), Tư pháp (1956 - 
38), đứng về phe đối lập với Døơ Gôn (C. De Gaulle).Thành lập 
Liên minh Cánh tả những người Dân chủ và Xã hội (1966). Tổng 
thư kí Đảng Xã hội (1971). 

MITUẦY (Midway), nhóm đảo san hô vòng thuộc Hoa Ki ở 
vùng Bắc Thái Bình Dương, về phía tây bắc nhóm đảo Hiaoai 
(Hawaii). Có hai đảo tương đối lón là đảo Cát và đảo Đông, diện 
tích 5,2 km”. Dân số 2 nghìn người. Căn cứ hải quân và không 
quân. Có hải đăng, trạm dây cáp xuyên Thái Bình Dương và điểm 
dừng của các chuyến bay tử Hoa Kì sang các nước Châu Á. 

MIIXUBISI (Mitsubishi), tập đoàn công nghiệp tài chính 
độc quyền lón hàng đầu của Nhật Bản. Hình thành trên cơ sở 
doanh nghiệp của gia đình Ioaxaki (Iwasaki) thành lập năm 1868, 
có liên hệ chặt chẽ với các hãng độc quyền Hoa Kì. Chiếm vị trí 
hàng đầu trong các lĩnh vực chế biến đầu mỏ, hoá dầu, công 
nghiệp thuỷ tinh, chế tạo máy, bảo hiểm. Có vị trí vững chắc 
trong các ngành kĩ thuật điện, điện tủ, luyện kim, sản xuất sợi 
tổng hợp, vật liệu nguyên tử, xi măng và các ngành công nghiệp 
khác. Đứng đầu tập đoàn là Ngân hàng Mitxubisi và Hãng buôn 
“Mitxubisi xutzi”, hạt nhân công nghiệp của tập đoàn là Công tỉ 
“Mitxubisi hevi inđaxtdorit". 

MIXAOA (Misawa), căn cứ không quân Nhật Bản, phía bắc 
l1Ðkyô 500 km [đảo Hônsu (Honshũ)]. Đường băng dài hơn 
3000m. Một phần căn cứ này thuộc Hoa Kì, từ 1985 là căn cứ 
của phi đội máy bay F - 1ó của Hoa Ki. 

MIXEN (A. micele) 1. Hạt hình cầu hoặc hình tấm, cấu 
tạo bởi các phân tử chất hoạt động bề mặt (50 - 1000 phân 
tử) mà phần không phân cực (mạch hiđrocacbon đài) chụm 
vào nhau, còn phần phân cực (nhóm chức) hướng ra ngoài môi 
trưởng (vd. nước). 

2. Hạt huyền phù rắn trong môi trường lỏng gồm một nhân ở 
giữa, bao quanh bởi một lớp điện kép trên bề mặt. Lóp điện kép 
tạo ra bởi lớp ion hấp phụ trên bề mặt (gọi là ion quyết định thế 
hiệu), lớp ion ngược dấu (gọi là ion nghịch). Vd. bạc iođua hình 
thành trong phản ứng kết tủa AgNOa + KI = Agl| + KNO¿, 
tồn tại ở dạng M có cấu tạo được biểu diễn bởi sở đồ: 
{[mAgl] nT (n - x)K*} xK”; trong đó: T là ion quyết định thế 
hiệu, K” ion nghịch. 

MIXIXIPI (Mississippi), sông ð Hoa Ki, một trong số sông 
lớn nhất thế giới. Dài 3.950 km [nếu tính tử nguồn sông Mixuri 
(Missouri) - 6.420 km]. Diện tích lưu vực 3.268 nghìn km. Bắt 
nguồn từ cao nguyên phía tây Hồ Thượng, chảy về phía nam, có 
thêm nhiều sông nhánh [bỏ phải: Mixuri (4.740 km), Akandơt 
(Arkansas; 2.410 km), Ret Rivơ (Red River; 2.050 km), Hinoi 
(Iinois); bờ trái có nhánh Ôhaiô (Ohio; 1.580 km), Tenndxi 


Mittdrăng F. 





(Tennessee; 1.450 km)]. M đồ vào vịnh Mêhicô (Mexico) thuộc 
Dại Tầy Dương, tạo nên đồng bằng châu thổ rộng lớn, hằng năm 
tiến ra biển khoảng 100 m. Lưu lượng trung bình 19 nghìn mỶ/s 
(lớn nhất 51 nghìn mỶ/s, thấp nhất 5 nghìn mỶ/s). Hằng năm, có 
2 thởi kì lũ lớn vào xuân - hè và cuối thu, thưởng gây lụt lón 
(phải xây dựng đê và hồ chứa nước). Hệ thống sông M tạo nên 
mạng lưới giao thông quan trọng, dài 3 nghìn km, các tàu lớn có 
thể ngược dòng sông chính tới thành phố Minnêapôlit 
(Minneapolis) (cách biển 3 nghìn km). M nối với Hồ Lón qua 
kênh đào. Các thành phố lón: Minnêapôlit; Xanh Luit (Saint 
Louis), Niu Ooclêan (New Orleans), Memphit (Memphis). 


MIXTƠRAN G (Gabriela 
Mistral;, tên thật: Lucila Godoy 
AIcayaga; 1889 - 1957), nhà 
thơ nữ Chilê. Tác phẩm "Xonnê 
về cái chết" (1914; giải thưởng 
văn học Chilê), "Nỗi tuyệt vọng" 
(1922), Những khúc hát cho trẻ 
em” (1923). Thơ bà là tiếng nói 
trữ tỉnh của một tâm hồn bình 
dị, cỏi mỏ và mãnh liệt, đau khổ 
vì yêu đương, khao khát làm mẹ. 
Lời lẽ chân tình, cảm động, ý vị 
sâu sắc, thể hiện cách cảm nghĩ 
của người bản xứ Châu Mĩ và 
kế thủa truyền thống văn nghệ 
dân gian Indian. Giải thưởng 
Nôben về văn học (1945). 


MIXURI (Missouri), sông ở Hoa Kì, nhánh ở bờ phải của sông 
Mixixipi (Mississippi). Dài 4.740 km, diện tích lưu vực 1.370 nghìn 
km”. Các sông nhánh chủ yếu: YelAuxtân (Yelowstone), Plat 
(Pkatte), Kandot (Kansas). Lưu lượng trung bình khoảng 2.600 
mỶ/s. Một hệ thống hồ chứa nước lớn được thiết lập để chống nạn 
lũ lụt, Tàu bè đi lại được đến thành phố Xiu - Xity (Sioux City). 
Trên sông M có các thành phố Ômaha (Omaha), Kandơt - Xity 
(Kansas - City). 

MLU PRÂY (Mu Prei), di tích khảo cổ học thời đại kim 
khí, thuộc tỉnh Kông Pông Thom (Kom Pong Thom), Cămpuchia. 
Khai quật năm 1938, công bố năm 1943. Ngoài rìu đồng và đục 
đồng, ở đây còn phát hiện một chiếc liềm đồng, cùng vói khuôn 
đá đề đúc liềm. Khuôn đúc rìu và nồi nấu đồng tồn tại phổ biến. 
MP cũng như Xãămrông Xen (Samrong Sến) là những di tích mà 
con người sử dụng liên tục qua nhiều thời kì thuộc thởi đại kim 
khí ở Cămpuchia. 

MO chức dịch, người đứng đầu bộ phận phụ trách lễ nghỉ một 
mưởng ở người Thái, người Mường, người Lào, người Tây, ngưỏi 
Nùng. M thường thuộc dòng dõi một dòng họ thế tập, hiểu biết 
các nghi thức cúng bái, thuộc các bài khấn, am hiểu các phong 
tục tập quán, luật lệ bản mưởng. M là người ghi chép sử sách, 
giỏi về văn học nghệ thuật, lại thạo về việc ngoại giao với các 
mưởng khác. M là người đứng hàng thứ hai sau chúa đất. So với 
các ông thầy Tào, Then, Pụt ở dân tộc Tày, M có chỗ tương đồng 
cơ bản, nhưng khác là Tào không nằm trong bộ máy hành chính 
của mưởờng, mà là chức sắc của Đạo giáo (Tào, Then) hay Phật 
giáo (Pụt). Chức năng của M có thể nhiều ít, rộng hẹp, tùy theo 
Ở tửng dân tộc. Có người chỉ làm một số nghỉ lễ như ông Chang 
người Thái. Trong âm nhạc, M là tên gọi các hình thức ca hát, 
diễn xướng trong một số lễ nghỉ lồn ở các dân tộc nói trên, chẳng 
hạn như M là một loại hát cúng chữa bệnh ở dân tộc Thái, M 
vải là hát dẫn hồn người chết ở dân tộc Mưởng, wwv. Trong sân 
khấu, M có nghĩa là lời đọc những áng văn hay, loại thơ ca phục 
vụ trong các lễ thức tôn giáo. 

MO CHANG x. Mo. 





Mixtdran G. 
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M xworL£N 





MO LÊN (cg. mo vái), bài hát có tính chất tín ngướng, ông 
mo hát trong đám tang trước quan tài người chết, để đưa hồn 
ma lên trời. Có thể xem như "Kinh thánh" của dân tộc Mưởng. 
Rản đầy đủ nhất gồm hơn 8 nghìn câu, 40 chướng, môi chương 
tướng ứng với một chặng đường, một vì thần hoặc một cảnh vât. 
Có thần trồng bông, thần dệt vải, thần săn bắn, thần Lửa... thần 
chăm sóc trần gian (bà giữ si, ông giữ số, w.), thần ca trị (ông 
Lang Khay, Cun Đề Tồi, vw.), trên hết là Trời. Cảnh vật kí lạ có 
cãy cọ thần, cây đa thần, ao thần, hang thần, chợ Điia, sÂn tung 
còn và những nơi trừng trị người có tội ( cầu Liêm la, nhà đô tội, 
nhà đồ kiên, w.). ML vừa hát vừa kế, có tiếng nhạc kèm theo. 

MO SỪNG dà chuyên đùng trong nghề sơn ta, làm bằng 
sửng trâu lạng thành phiến hinh thang cao thco nhiều kích có 
thích hóp, đầu nhỏ gọt tròn dày khoảng I mm, được mài mỏng 
đần cho đến đầu to để có độ mềm dẻo. MS dùng để miết bà 


———_____ __ 


an -¬x-ẽẽẽyẽxsềà‹:=“ẳ“ẳớẳïẳớ-- 
Mo sùng 


sơn, hom bó són hoặc để nhào màn với cánh gián, là vuốt sơn 
chin cho toả đều và làm tan vết thép. 


MO T. (Thomas Morc; 1477 
- 1535), nhà nhân văn chủ ẻ 
nghĩa chính khách, nhà văn 
Anh, một trong những người | 
sáng lẬp ra chủ nghĩa xÃ hội ị 
không tưởng đầu thế ki ló ở 
Anh. Năm 1504, trúng cử vào ||: 
nghị viện, hoạt đông ngoại giao. 
Mo hi vọng đùng nhũng trí tưởng 
nhân đạo đề ảnh hưởng tốt đến 
luật lệ đương thời, nhưng ý đồ 
ấy không đem lại kết quà như 
mong muốn, trái lại, đó chính 
là khởi đầu những mâu thuẫn 
giữa ông và nhà vua. Ông bị giam 
vào ngục tôi, bị quy là phản quốc 
và bị kết Án tử hình. Tư tưởng 
của Mo đã ảnh hưởng tích cực 
đến đòi sống tỉnh thần của xã 
hội đương thởi. Khái niệm "củu 
ăn thịt ngưới" đã được Mo rút 
ra tử thực tế nước Anh trong 
thới kì tích tý ban đầu của tầng 
lóp tư sản. Về sau, Mac (K. 
Marx) đã hai lần nhắc tới khái 
niêm ấy khi viết chương 24 
quyển l bộ “Tư bản". Tư tưởng 
chủ yếu của Mo cho rằng nguồn 
gốc cuả moi tệ nạn xã hội là chế 
độ tư hưu. Lí tưởng của Mo là 
mong muốn có một chế độ xã 
hội không có tư húu. Mo đã mô 
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SƠ ĐỒ DÀI CHỨA APATIT METAPHOTPHORIT 
LAO CAI 


tả về mội xã hội dựa trên chế độ công hữu về tu liệu sản xuất, 
không cö giai cấp và người bóc lột người, mọi người đều lao động, 
ngày lao đông là sáu giờ, sản phâm lao động được phân phối 
theo nhu cầu. Ngoài thỏi gian lao động, mợi ngưởi đều tham gla 
nghiên cứu khoa học. Đây là cuậc sống trên hòn đảo Utôpia 
(Utopia) mã Mo tưởng tượng ra. Tác phẩm chính: "Không tưởng" 
(1516). 
MO VẢI x. Ma 


MÒ (L2ptus auttuanalis; tk. bọ đỏ), ấu trùng của 7rombicula 
autunnalis, kí sinh trên Vật nuôi, M có đạng màu đỏ da cam, 
bám vào chỏ, mẻo, thỏ và gia cầm (gà). Ö Việt Nam, M gây hại 
nhiều nhất ð gà: gà con mới nở vào cuôi mùa ha đầu mùa thụ 
bị M bám vào chỗ cuống lông, có thẻ gây nhũng cơn đông kinh 
dẫn đến chết. Phòng bệnh: vệ sinh ô ấp và chuồng. IDêt M bằng 
dầu hoà, benzen, diêm sinh. 


MÒ (Clerodendr2n), chì cây bụi nhỏ, ho Cỏ roi ngựa 
(Verbenaceae). Cao 1- 1.5 m; (á hình trứng, hoa tự hình mâm 
Xôi, màu đỏ (M hoa đỏ), hay trắng (M hoa trắng); moc hoang. 
Hoa nỏ tháng 7 - 8. Thưởng gặp: bạch đồng nũ (C #angans; 
cø. mò hoa trắng); xích đồng nam (C. Irƒortuiafưm: cơ. mò hoa 
đỏ). lá đùng chữa ghẻ, mụn nhọt; rễ chữa vàng đa và bẽnh ở 
niêm mạc. 

MỖ x. Xí nghiệp mỏ. 


MỎ APATTT LÀO CAI mỏ nằm dọc bò phải sông Hồng, kéo 
dài hđứn 100 km tử Trịnh Tường qua Bát Sát. Cam Dưỡng đến 
Tam Định (Bảo Hà). Về phía tây bắc, mỏ còn kéo dài sang Vần 
Nam. Mỏ đo dân địa phương phát hiện từ 1924, được Frômagiê 
(]. Fromaget) nghiên cúu về địa chất (1934, 1941), Pháp khai 
thác thởi kì 1940 - 44, sau chuyển cho một công t¡ Pháp - Nhật. 
Năm 1955, được Kanmưkôp (A. F. Kanmykov) nghiên cứu chi 
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tiết về địa chất. MAI,C nằm trong đá trầm tích biến chất thuộc 
hệ tầng Cam Đưởng. Apatit phần bố trong các lớp đá phiến, cát 
kết hoặc đolômi ở phần giữa của hệ tầng. Với sự có mặt của vi 
hoá thạch 4crirarcha và tào Oncoli:, hệ tầng Cam Đường có tuổi 
Cambn sớm hoặc Vendi. Trong mỏ có 4 loại quặng - quặng 
nguyên sinh có 2 loai: 1) Quặng loại 2 nằm trong tầng đolomi 
apatit, chứa 24 ~ 26% P;O;, 2- 6 % MgO, 13- 1,5% FezOx, 
0.8- 12% AUO¿. Quặng dùng trực tiếp để chế phân lân nung 
chảy. 2) Quặng loạt 4, nẦm trong tầng cacbonat thạch anh apatil. 
Thành phần gôm I0- 1252 PạO‹, 5-~ 12“ MO, 2- 5% RạOy 
(R = Fe, AD. Quặng thứ sinh, được làm giàu do bị phong hoá. 
3) Quặng loại ] phân bố ở tầng đolomi apatit chứa: 34 - 36% 
P2O¿, 0,3 - 12 MgO, 1 - 32 FezOa, IL- 32 AlaO¿s; quặng loại 
1 lả nguyên liêu chủ yếu để chế tạo supc - photphat LầAm Thao. 
4) Quặng loại 3 phân bố trong các tầng đá phiến mica - thạch 
anh, cacbonat chứa apatit Hàm lượng quặng 1Š - 17 P;O., 
1.37% MạO, 3,83% FeaOs; 5.12% AbOx; 


Trũ tượng mỏ đạt 1,6 tỉ tấn, trong đó quặng loại 1 chỉ chiếm 
2%. loại 2: 55?%, loại 3: 132%, loại 4: 30%. Thời kì 1940- 1944, 
đã khai thác: 1ŠS1.908 tấn, Từ 1956 đến 1979, đã khai thác 8.575 
nghìn tấn. Với nhà máy tuyển quặng loại 3 sàn lượng hàng năm 
có thể đạt 1.560 nghìn tấn. (Hình sơ đồ dải chứa Apatit lào Cai). 

MỎ BIẾN CHẤT SINH (tk. mỏ nguồn gốc biến chất). loại 
mỏ được thành tạo trong quá trình biến chất tì các đất đá nghèo 
quặng hoặc các mỏ khoáng đã có từ trước. MBRCS được phân 
thành hai nhóm: mỏ bị biến chất và mỏ biến chất. Quá trình biến 
chất khu vực có ý nghĩa quan trọng trong sự hình thành các mỏ 
nguồn gốc biến chất, chúng làm biến đôi hình thái thân quặng, 
cấu trúc và thành phần quặng. Các MRCS phát triển ở các miền 
đá có tuổi Tiền Cambri, điển hình là các mỏ quaczìt sắt, mỏ 
graphit, mỏ vàng cuội kết cÔ, vv. lọ Việt Nam, có mỏ quaczit sắt 
lang Lếch - Yên Bái, mỏ apatit (metaphotphorit) Lào Cai, mỏ 
graphítt Hưng Nhuớng - Quảng Ngãi, Tiên Án - Quảng Nam. 

MÔ CÀY huyện ở trung tâm cù lao Minh, tịnh Bến Tre. Diện 
tích 347,5 km. Gồm I thị trấn (Mỏ Cầy, huyện li), 2ó xã (Hướng 
Mý, Minh Dức, Tần Trunp, Cảm Sơn, An Dịnh, An Thói, Thành 
Thới A. Thành Thói B, Bình Khánh Đông, Bình Khánh Tây, 
Phước Hiệp, Định Thuỷ, Da Phước Hội, Thành An, Tân Bình, 
Phước Mỹ Trung, Tần Phú Tây, Thạnh Ngãi, Nhuận Phú Tân, 
Thanh Tần, Hoà Lộc, Tần Thành Hình, Ngãi Đăng, Tần Thanh 
lây, An Thạnh, Khánh Thạnh Tan). Dân số 267.300 (1999), trong 
đó 89.2 dân làm nông nghiệp. 


Địa hình bằng phẳng, xen nhứng giồng cát. Thấp dần tử tây 
bắc xuống đông nam, nghiêng về phía biền. Chủ yếu đất phù sa 
(49,7%). Các sông lớn: Hàm Luông (34 km), Cổ Chiên (29 km) 
chạy doc địa giới. Trồng lúa, dừa, mía, cây ăn quả, thuốc lá, 
thực vật ép dầu, chế biến hài sản, m đường. Cơ khí sủa chữa. 
Thủ công nghiệp: đét chiếu, chằm nón, làm đén. Giao thông: 
thuỷ, bộ. Các đường chính chạy qua: ó0, 30, 17, 23. Trước 1889, 
thuộc phủ Hoằng Án tỉnh Vĩnh Long. Trồ thành huyện của 
tính Bến Tre từ khi lập tỉnh (1889). 

MÔ CROMIT CỔ ĐỊNH mỏ khoáng, liên quan với khối đá 
siêu bazở (siêu mafit) Núi Nưa - nguồn cung cấp cromit để tạo 
mỏ sa khoáng. Nằm cách thị xã Thanh Hoá 18 km về phía tây 
nam. Sa khoáng tập trung ở phía đông đãy núi Nưa, trong trầm 
tích Đẽ tứ. Mỏ được phát hiện năm 1927, Công t¡ Pháp bắt đầu 
khai thác tử 1930. Trong cắc năm 1930 - 31, Pháp đã khai thác 
được 4.231 tấn tinh quãng. Trong 3 năm 1942 - 1944, Nhật khai 
thác được 12.377 tấn tính quặng. Mỏ được phục hồi sau ngày 
hoà bình lập lại ở Miền Hắc từ 1956, sản lượng tỉnh quặng đạt 
cao nhất 36.084 tấn vào !963. Từ 1965 đến 1984, đã khan thác 
được 353.629 tấn tỉnh quặng chứa 46% CrzOa. Sản lượng khai 
thác trong những năm gàn đây chỉ xấp xi 10 nghìn tấn tỉnh 


MỎ MACMA M 





quặng. Sa khoáng phân bố ð phía đông núi Nưa vói diện phân 
bố 40- 50 km2, dài 9 - 13 km, rộng 4 km. Ba khu mỏ đã được 
thăm đò là: Tinh Mê - Án Thương, Mĩ Cái - Hoà Yên và Mậu 
Lâm - Hản Áng với tổng trữ lượng 21,5 triệu tấn tính quặng 
CrạO;. kim loại đi kèm trên 3 triệu tấn Ni và 281 nghìn tấn Co. 
Chất lượng tính quặng: CrạOs: 42,7 - 51,54%; I'e2Oa: 11,6%; 
FEeO: 18,S- 192%, AlO¿: 11,62%; MgO: 8,3 - 14,42%, TìO:›. 0,3 
- 0,6%. Thành phần độ hạt: < 0,07 mm: 13- 6,75%; 0.07 - 
0,28 mm: 62,2 - 85.42; 0,28 - 0,4 mm: 7.3- 224%; 04 - 0.7 
mm: 0,36 - 14? và > 0/7 mm: 0.05 - 1,12%. Sa khoáng gồm ba 
thân quặng, có giá trị nhất là thân quặng giữa với bề dày dao 
động tư 0,65 đến 34,5 m. Là mỏ cromit có giá trị duy nhất ở 
Dòng Nam Á. 

MÔ DẠNG TẦNG (cg. mỏ dạng vỉa), mỏ gồm các thân quặng 
dạng via nằm khóp với đá vây quanh, MDT có nguồn gốc đa 
dạng. Xếp vào loại MDT có thể có một số mỏ có nguồn gốc 
macma thực sự, mỏ hậu macma, mỏ nhiệt dịch - phun trào. Vấn 
đề nguồn gốc các MIT còn có nhiều tranh cải. Điền hình lã các 
mỏ quảng chỉ - kẽm, cát kết ngậm đông. 

MỎ DƯNG LÌ mỏ thành tạo bằng phương thức dung li cuả 
dung thể macma thành các chất lỏng không hoà tẫn vào nhau 
được - dung thê siticat và dung thể quặng (sunfua) kết tinh tách 
biệt nhau, trong đó các khoáng vật sunfua lắng đọng muộn hơn. 
Diền hình là mỏ sunfua Ni - Cu liên quan với đá siêu mafït và 
mafit. Ở Việt Nam, có mö sunfua Ni- Cu Hản Xang (Sơn La). 


MỎ KẼM CHỢ ĐIỀN mỏ kẽm nằm ở phía nam núi Sam 
Sao (Bắc Cạn), cách thị trấn Chợ Điền 8 km về tày bắc, cách 
thị xã Bắc Cạn 36 km. Mỏ quặng đa kìm (kẽm - chỉ) Chợ 
Điền được người Trung Hoa phát hiện và khai thác tư thế kỉ 
18. Cuối thế kí 19, người Pháp phái hiện lại và đầu thế kỉ 20 
tiến hành khai thác. Sản lượng hàng năm đat tới khoảng 8 
nghìn tấn chì kẽm. MKCD gồm nhiều khu riêng biệt: Phia 
Khao, Lũng Hoài, Mán, Cuốc. La Poăng (La Pointe), Rô Luông, 
Đèo An, Hình Chai, v. Các thân quặng thưởng gặp ở dạng 
mạch, mạch phân nhánh, mạch dạng ngọn Lửa, đôi khi dạng 
vía. Quặng nguyên sinh gồm sfalerit, galenit, pirit, asenopirit, 
pirotin, một ít chancopirit, bnlangerit, giêmsônit. Khoáng vật 
mạch gồm thạch anh, canxi, đolomit, siđerit. Đá vây quanh 
thân quặng thường bị siLc hoá, xerixi hoá, đo(omit hoá. Phần 
trên các thân quặng thưởng bị oxí hoá mạnh. Quặng oxi hoá 
gồm calamin, smitsonít, hiđrozinkit, angtezif, xerixt, pitomafit, 
góti(, hiđrogolit, híiđrohemalit, scorodit, pailomeclan, w. Với 
hàm lượng quặng pốc: kẽm 10 - 20%, chì 0,3 - 4%, vàng 0,4 
- 1,Ñ9 kg/!, bạc 2,7 kg/t, cađtm: 0,3 - 42%. Quặng oxi hoá gồm 
calamin và smitsonit là đối tượng khai thác chính hiện nay ở 
MKCD. Trữ lượng quặng đa kim ở MKCPD khoảng 500 nghìn 
tấn Zn - Pb, trong đỏ quặng sunfua: 195 nghìn tấn và gần 
300 nghìn tấn quặng oxi hoá. Quặng đa kim Chữ Diền thuộc 
thành tạo nhiệt dịch, nhiệt độ trung bình, lâ mỏ chỉ kẽm lón 
nhất ö Việt Nam hiện nay. 

MỎ KHOÁNG (cg. khoáng sàng), những tích tụ tự nhiên của 
khoáng sản trong vỏ Trái Dất hoặc trên mặi đất, có trữ lượng và 
chất lượng đáp ứng đ›ều kiện kĩ thuật, kinh tế hiện nay và có thê 
khai thác sử dụng có lợi ích trong nền kinh tế quốc dân. Dựa 
vào quy mõ trứ lượng khoáng sản, phân ra mỏ lón, trung bình, 
nhỏ. Dựa vào các yếu tố đánh giá ý nghĩa công nghiệp, phàn ra 
mö công nghiệp và mỏ không công nghiệp (trong thơi gian hiên 
tại); MK không công nghiệp ở thời điểm hiện tại có thể trở thành 
mỏ công nghiệp trong tương lai. 

MỎ MACMA (tk. mỏ macma thực sự), mỏ được thành tạo 
trong quá trình phân dị, kết tịnh trực tiếp tử dung thể macma 
nóng chảy, Các thân quặng thường nằm trong phạm vi khối 
macma xâm nhập (đá me), ö phần đáy của khối, phần rìa hoặc 
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giữa khối xâm nhập. Tỳ theo phương thúc thành tạo, phân ra 
MM sóm (mỏ phân tụ), MM muộn, mỏ dung lị. Trong MM sáóm, 
khoáng vât quặng kết tỉnh trước hoặc đồng thơ: với các khoáng 
vật stheat của đá xâm nhập, nhưng khổi lượng riêng lồn nên có 
xu hướng lắng xuống đáy buồng macma. tạo thành các thân dạng 
vỉa bám đáy. Trong MM muộn, khoáng vật quặng kết tình sau 
các khoáng vật silcat của đá mẹ ở giai đoạn chót của quá trình 
macma kết tinh. Mỏ dung li thành tạo từ dung thể quăng tách 
ra do dung li (x. Mỏ dụng E). Đai diện của MM sóm - mỏ kim 
cưởng trong các ông nô kimbeclit, mỏ cromit; MM muôn - mỏ 
quãng l¡- Fe (znorrtanher) (như ổ núi Chúa - Thái Nguyên). 

MỎ NGOẠI SINH toại mỏ được thành tạo trong quá trinh 
địa chất ở trên mặt đất, nghĩa là có sự tham 814 của nưóc trên 
mặt, nióớc thổ nhướng, của không khi và vi sinh vật. Xếp vào loại 
MNS là các mỏ trầm tích (hoá học, sinh hoá, cd học) và mỏ 
phong hoá (tàn du và thấm đọng). Có ý nghĩa công nghiệp quan 
trọng là các mỏ quặng bauxit, sắt, mangan, photphorit, muối, cao 
lanh, w. Ö Việt Nam, có mỏ bauwt trầm tích, mỏ bat trONE VÖ 
phong hoá laterit cuả đá bazan, mỏ mangan. mỏ quặng sắt nâu. 
mỏ cao lanh tử đá granit và pccmatt granit bị phong hoá, các mỏ 
sa khoáng vàng (Áu), caxiterif, cromil, vv. 

MỎ NHIỆT DỊCH (tk. mỏ thuỷ nhiệt), các mỏ khoáng trực 
tiếp kết đong tử dung dịch quặng nhiệt dịch - dung dịch khí - 
nước nóng chứa các tổ phần kim loại, tách ra từ lò macma trong 
quá trình kết tỉnh và nguội lạnh của các khôi macma xâm nhập. 
Chúng lưu chuyên từ dưới lên trong vỏ Trái Đất, khi gặp nhiêt 
độ, áp suất thay đồi và môi trưởng thuận tới, khoáng VẬt quặng 
lắng đọng Ngoài ra, khoáng vật quặng cũng có thể sinh thành 
đo sự tướng tác của dung dịch nhiệt dịch với đá vây quanh hoặc 
với các dung dịch có thành phần khác ở dưới sâu đưa lên hoặc 
tử trên thấm xuống. MND là một loại mỏ rất quan trọng trong 
loại mỏ nội sình. Nguôn quan trọng của quặng kim loại màu, kim 
loại hiếm, kim toại quý, wwv. 

MỎ NỘI SINH (tk. mỏ nguồn gốc dưới sâu), loại mỏ thành 
tạo có liên quan vớt các quá trình có nguôn gốc ở sâu, phát sinh 
đo nhiết năng bên trong Trái Đất. Cõ người xếp các mỏ nguồn 
gÔc macma (macma sinh) và mỏ nguồn gốc biến chất (biến chất 
sinh) vào loại MNS; có ý kiến coi chỉ riêng Loại mỏ có nguồn gốc 
macma là MNS, XI. Mô ngoại cínủh. 

MỎ PECMATTT các thành tao đá macma xâm nhập hạt lón 
Ò dạng mach, thấu kính, ô, dạng cột, bướu, vv. Khoáng vât chủ 
yếu của pecmatit hoàn toàn tướng ứng với thành phần đá mẹ. 
Pecmatit thưởng giàu khoáng vật chứa chất bốc (hơi nước, flo, 
bo, clo....), chứa các hợp chất nguyên tố hiếm, phân tán. Theo 
thành phần đã mẹ, phân ra pecemati! axit (liên quan với granit, 
granođiortf), pecmatit kiềm (với sienit, sienit nefelin), pecmatif 
bazö (với gabro). là nguồn cung cấp nhiều khoáng sản phi kim 
và kim loại, nguyên liệu gốm sú, thạch anh áp điện, mica, đá quý, 
kim loại hiếm, đất hiếm, phóng xạ. Pecmatit gốm sứ và pecmatit 
chúa mica phố biến ở đới sông Hồng từ Lào Cai qua Yên Bái 
tới Phú Tho. Nồi tiếng là MP Thach Khoán, chứa những tỉnh thẻ 
lớn fenpat, thạch anh, berin, míca. 


MÔ PHONG HOÁ nhóm mỏ phát sinh trong vỏ Trái Đất, 
đưới tác dụng của quá trình biến đổi hoá học và cơ \í trong điều 
kiện trên mãi và gần mặt đất do quá trình phong hoá. Sự hình 
thành MPH thường kèm theo quả trình trao đồi thay thế, hoà 
tan, đi chuyển các tô phần có ích theo mặt cắt đứng (trắc diện 
đứng) của vỏ phong hơá. Tuỳ theo vị trị tích đọng so với vị trí 
đá chứa quặng gốc và đá gốc bị phong hoá mà phân ra MPH tàn 
dư và MPH thấm đọng. Trong MPH thấm đọng, nước ngầm mang 
họp chất kim loại hoà tan đến môi trường địa hoá thuận lợi và 
lắng đọng lại ở đấy. Gặp mỏ bauxit phong hoá tàn dư ở Tây 
Nguyên (đo đá bazan bị laterit hoá tạo thành), mỏ quặng sắt nâu 
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ö Linh Nham, Tiến Bộ - Thái Nguyên, mỏ sắt Quỷ Xa - Yên 
Bái, mỏ urani Bình lưỡng - Cao Bằng, vv 


MỎ PHUN TRÀO nhỏm mỏ sinh thành có liên quan với hoạt 
động núi tửa, ö độ sâu không lón - đói gần mặt đất hoặc trong 
bồn nước (phun trào dưới nước). Gồm hai phu nhóm: mỏ nhiệt 
dịch phun trào, mỏ tàn tích phun trào. Mỏ nhiệt dịch phun trào 
thưởng phô biến ở các vùng núi lủa hoạt động trên cạn của dung 
nham trung tính, axit và baZzØ, nẦm trong các họng núi lửa và 
các cấu tạo xung quanh họng. Mỏ trầm tích phun trào được thành 
tạo do vật chất quặng và các vật liệu phun trào được đưa lên đáy 
biển (bồn nước), sau đỏ quặng tập trung lại theo phương thức 
lắng đọng trầm tích. Điển hình là các mỏ sunfua Fe - conchedan 
Các tích tụ lưu huỳnh thăng hoa ở các họng, miệng núi lửa cũng 
được xếp vào loại MPT. 


MỎ QUẬNG (tk. mỏ kim loại), các tích tụ khoáng sản kim 
loại có thê khai thác và sử dụng có tợi trong nền kinh tế quốc dân. 
Vd. các mỏ kim loạt nhủ các mö sắt, mỏ đồng. mỏ đa kim, mò 
vàng, w. Ngoài ra, một sô mỏ khoáng phi kim loại như mỏ pirii. 
mỏ apatit, barit cũng được gọi là MO. Xì. Má khoáng. 

MỎ RỘNG (uyiabnitdae), họ chim, bộ Sẻ (42sser/2mnes). Dặc 
điểm minh quản có cấu tạo đơn giản và chỉ có một đối cơ; các 
ngón chân trước có phần gốc dính nhau. ngón 2,4 chỉ có một đối 
ngoài tự do. Gốc của 3 ngón chân trước ít dính liền nhau. Có 14 
Loài. Phân bổ chủ yếu ở Đông Nam Á từ Himalaya (Himälaya) đến 
quản đảo Phiippin, đào Xumatdra (Sumarra), Kalimantan 
(Kaimantan). Một số loài gặp ở Châu Phì. Ö Việt Nam có MR 
xanh (Pxarisomus dalhousiae ) tụ biên giỏi Việt - Trung đến Thừa 
Thiên - Huế, tư phía Nam Trung Bộ gặp MR xanh (P. đ đivinut); 
MR xôm (Cabpiomena viidis) chỉ gặp ở Tầy Ninh trước đây: 
MR đen (Condon munatranu+) có từ Nghệ Án đến Nam Bồ. Ra 
loài chim MR này đều là loài quý hiếm. có giá trì thắm mĩ và 
khoa học, nhung đều đang ở tình trạng báo động bị tuyệt diêt. 

MỎ SA KHOÁNG tích tụ các khoáng vật nặng có ích (vàng. 
€romit, inmenit, casiterit, 7iriconi, rubi, rutin, xenotim), bền vững 
trong điều kiện phong hoá. MSK được hình thành từ các thân 
quặng gốc bị phá huy vồ vun hoặc do các đá mẹ chúa khoáng 
VẬI quặng qua quả trình phong hoá, rửa tũa, các khoáng vật nhẹ 
và đễ hoà !an trôi đi, còn lạ: những khoáng vật nặng khó hoả 
tan. Trong quá trình vận chuyển, các khoáng vật nặng lại được 
tách ra và tập trung lại đo phân dđị trọng lực hoặc do nước trên 
mặt mang đi. gập điều kiện thuận tới đọng lai. 

Có nhiều kiểu MSXK: bồi tích, tàn tích. sườn tích, hồ, ven biến, 
w. Ö Việt Nam. MSK rất phổ biến: MSK casiterit (Sn) Tĩnh Túc 
(Cao Bằng), Sdn Dương (Tuyên Quang); sa khoáng cromit Cổ 
Định (Thanh Hoá}, sa khoáng vàng ở Cao Rằng, Bắc Can. Lang 
Sản, Hà Tây, Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Nam (Bồng Miếu); 
sa khoáng inmemtt, rotin ở ven biển Miền Trung: sa khoảng rubi 
ở Qưỷ Châu (Nghệ An), w. 

MỎ SCACNƠ (tk. mỏ tiếp xúc - trao đồi thay thế), nhóm 
mỏ được thành tạo trong quá trình scacnd hoá, cũng có trưởng 
hợp nằm ngoài thể đá đó ở dưới đói tiếp xúc giữa đá xâm nhập 
AXI, trung tính (granít, granodiorit) với đá cacbonat. Thân khoáng 
nằm trong hoặc ở ria thể đá. Các khoáng vật quặng thường di 
kèm với piroxen, granat là các khoáng vật tạo đá scacng chủ yếu. 

Nhóm mỏ có ý nghĩa công nghiệp đối với quặng sắt, chỉ - kẽm, 
vonfram, đồng, w. Gặp mỏ quặng sắt scacno ở Cao Bằng (mỏ 
Nà Lũng, Nà Rua), ồ Hà Tĩnh (mỏ Thạch Khê). 

MỎ THAN NA DƯƠNG ò huyện Lộc Bình (Lạng Sơn). 
Các va than nằm trong trầm tích một hồ kiến tạo, dọc theo 
đứt gãy Lộc Bình - Cao Hằng. Trầm tích hồ gôm sét kết, bội 
kết, cát kết và cuội kết chứa nhiều hoá thạch Neogcn. Than Na 
Dương thuộc loại than lửa đài, hàm tượng pirit rất cao khiến 





than dễ tự bốc cháy, thích hợp để nung các lò xi măng. Trữ 
lượng đạt 97,6 triệu tấn. 


MỎ THAN QUẢNG NINH x. Khứ mỏ than Quảng Ninh. 


MỎ THẤM ĐỌNG (tk. mỏ thẩm thấu), nhóm mỏ thành tạo 
có liên quan với quá trình phong hoá và hoạt động của nước 
ngầm. Nước trên mặt thấm xuống, hoà tan các kim loại và hợp 
chất của chúng có trong đất đá xuống đói hoạt động của nước 
ngầm, được nước ngầm mang tới nơi có điều kiện thuận lợi thì 
lắng đọng lại. MTĐ có ý nghĩa công nghiệp như các mỏ sắt, 
mangan, đồng, urani, vanađi, photphat. Ó Việt Nam có mỏ quặng 
urani Binh Đường (Cao Bằng). 

MỎ THIẾC TĨNH TÚC bao gồm các mỏ gốc Xanh 
Alêchxăngđrơ (Saint Alexandre), Lũng Mưởi và mỏ sa khoáng Tĩnh 
Túc; nằm ở phía tây cách thị xã Cao Bằng 42 km, có liên quan với 
khối granit 2 mica Phia Oắc, có tuổi tuyệt đối 85 - 90 triệu năm. 
Công tỉ Pháp khai thác tủ 1902, lấy vonframit, casiterit trong các 
mạch thạch anh ở mỏ Lũng Muỏöi, Xanh Alêchxăngđrơ và casiterit 
trong sa khoáng Tĩnh Túc. Tói 1945, Pháp đã khai thác được 32.417 
tấn thiếc và tỉnh quặng vonfram, 136 kg vàng. Khu Tĩnh Túc là khu 
mỏ cũ, sau 2 năm thăm dò (1955 - 5ó), bắt đầu đưa vào khai thác, 
tuyển và luyện thiếc thỏi. Từ 1957 đến hết năm 1984, đã khai thác 
trên 10 nghìn tấn casiterit với sản lượng trung bình hàng năm 370 
tấn. Hàm lượng casiterit trong sa khoáng > 1.200 g/m”, vonframit 
111 g/m”. Kích thước hạt casiterit 0,5 - 2 mm. Trong sa khoáng 
còn có inmenit và vàng. Trữ lượng công nghiệp 17.486 tấn thiếc. Sa 
khoáng Nậm Kép nằm về phía đông cách sa khoáng Tĩnh Túc 3 
km, đã được thăm đò với trữ lượng công nghiệp > 4.000 tấn SnO›, 
hàm lượng trung bình casiterit trong sa khoáng đạt 342 ø/m, kích 
thước hạt casiterit 0,03 - 0,1 mm. Mỏ thiếc - vonfram gốc thuộc 
nguồn gốc nhiệt dịch nhiệt độ cao với sự phát triển mạnh mẽ quá 
trình grâyzen hoá. Là một trong ba vùng quặng thiếc trọng điểm ở 
Việt Nam. 

MỎ TRẦM TÍCH nhóm mỏ được thành tạo bằng phương 
thức lắng đọng trầm tích (cơ học, hoá học, sinh hoá) trong các 
bồn nước. Các vỉa quặng giữ một vị trí nhất định trong cột địa 
tầng. Ở phía dưới và phía trên nằm chỉnh hợp với đá vây quanh. 
MTT thường có quy mô lồn và rất có ý nghĩa công nghiệp: mỏ 
quặng bauxit sắt (Fe), mangan (Mn), photphorit, than, vv. Gặp 
mỏ bauxit trầm tích ở Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang: mỏ mangan 
Tốc Tắc ở Cao Bằng; các mỏ than Quảng Ninh; các mỏ sét gạch 
ngói và cao lanh, cát sỏi phân bố ở nhiều nơi. 

MỎ VÀNG BỒNG MIÊU mỏ vàng gốc nằm về phía tây nam 
cách thị trấn Tam Kỳ 20 km, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 
90 km. Mỏ đã được Công tỉ Pháp khai thác tử 1895 đến 1940 
được 3,5 tấn vàng, 2,5 tấn bạc và 140 tấn chì. Các mạch thạch anh 
chứa vàng và sunfua gồm piri, asenopiri, galenit, sfalerit, 
chancopirit, pirotin... với các vảy vàng kích thước 0,05 - 1 mm, 
có độ tỉnh khiết (tuổi vàng) cao tối 900, Các mạch quặng vàng 
phân bố thành ba đỏi chính: núi Kẽm, Hổ Gần, Hố Nước. Đới 
núi Kẽm là đới quặng vàng chủ yếu trong mỏ với hàm lượng vàng 
trung bình 10 g/tấn. Các mạch quặng dày tử 0,1- 1 m, dài tới 
3.000 m theo hướng đông - tây. Dói Hố Gần nằm về phía tây 
bắc khu núi Kẽm. Các mạch quặng dày trung bình 0,9 m, dài 250 
- 1,000 m theo hướng tây bắc - đông nam với hàm lượng vàng 
trung bình 8,3 g/tấn. Đói Hố Nước ở phía tây bắc đói Hồ Gần, 
là đới dập võ kiến tạo chứa khoáng hoá vàng, rộng 0,5 - 0,8 m, 
dài 380 m, hàm lượng vàng đạt 5 g/tấn. 

Mỏ có nguồn gốc nhiệt dịch nhiệt độ trung bình. Là mỏ vàng 
gốc nồi tiếng ở Việt Nam, cùng với các sa khoáng trong vùng và 
quặng vàng gốc, MVBM là một đối tượng được quan tâm. 

MỎ VÀNG PẮC LẠNG nằm cách phía đông thị trấn Ngân 
Sơn 10 km. Mỏ vàng gốc được một lính Pháp người Italia phát 


MOATXĂNG M 


hiện (1908). Trước đó, người Trung Eloa và dân địa phương khai 
thác các sa khoáng vàng trong vùng. 

Tư 1908 đến 1938, người Pháp tiến hành tìm kiếm thăm dờ và 
khai thác ồ ạt các mạch quặng vàng gốc bằng phương pháp thủ 
công (hàng năm, khai thác tử sa khoáng và các mạch quặng vàng 
gốc khoảng 100 kg vàng). Dã phát hiện được khoảng 50 mạch 
quặng vàng gốc, trong đó khoảng 20 mạch đã được khai thác ở 
phần gần mặt đất. Các mạch thưởng phãn bố thành đổi, tập trung 
nhiều đọc suối Pắc Lạng. Các mạch vàng có hàm lượng cao đã 
được khai thác là mạch Pôn thượng (Paul Haut), mạch Clemason 
(Clemasone), mạch Mađơlen (Madeleine) với bề dày 03 - 1,2 m, 
dài tới 50- 70 m. Mỏ vàng gốc Pắc Lạng cùng với các sa khoáng 
trong vùng tạo thành một khu vực có triển vọng vàng khá lớn ở 
Việt Nam. 

MỎ VÀY đồ chuyên dùng trong 
nghề sơn ta làm bằng gô bản to, đủ 
nặng, một đầu vất theo lòng thúng, một 
đầu khoét một lỗ hình chữ nhật nằm 
ngang làm tay cầm, có cán dài đầu gấp 
thước thợ làm tay cầm thứ hai. MV dùng 
đề đánh sơn, pha chế sơn cánh gián. 


MỎ VỊT dụng cụ y tế gồm có 2 
cành hay 2 van, có thể mở há rộng ra, 
hình đáng giống mỏ con vịt, dùng để 
khám những cơ quan hình ống, hốc 
hay những bộ phận Ở sâu trong cơ thể 
như mũi, tai, hậu môn, âm đạo, cổ tử 
cung, wwv, 

MỎ XÂY các khối xây làm chuẩn 
mực ở góc nhà, đầu tường, do các thợ 
có tay nghề vững tạo nên, giúp cho thợ 
có tay nghề thấp hơn xây tiếp tục được 
dễ dàng. Mỏ giật: khối xây chuẩn theo kiểu hình tháp giật cấp 
tạo cho các hàng gạch xây tiếp được gắn liền với mỏ xây trước 
một cách chắc chấn. Mỏ nanh: khối xây làm chuẩn theo kiểu trụ 
thẳng, để những viên gạch chờ nhô ra thụt vào. Mỏ nanh tạo cho 
các lóp xây tiếp phải chèn vào những viên gạch thụt, khó đầy vứa 
nên giảm chất lượng, quy phạm thi công yêu cầu hạn chế tối đa 
việc xây mỏ nanh. 





Mỏ vày 


MỐ một loại nhạc cụ dân gian làm bằng gốc tre đực hoặc gỗ 
rỗng ruột, có tiếng kêu ấm, vang. Hiện nay, M được sử dụng 
trong đản nhạc chèo và các dàn nhạc dân gian; đây là loại nhạc 
cụ không định âm, dùng để đánh giữ nhịp cho đàn và hát, còn 
dùng để phối hợp với các nhạc eụ khác dùng trong điệu múa tập 
thể "Sênh tiền mõ lộn" rất hấp dẫn. 

Ngoài ra, còn có các loại 
M: M chùa, nhạc cụ của 
các nhà sư, các phật tủ 
dùng gỗ nhịp khi tụng 
kinh; M làng, để gõ trước 
khi đưa tin, truyền lệnh của 
làng, xã phong kiến ở đồng 
bằng Bắc Bộ trước đây; M 
trâu, dùng để đeo vào cổ 
trâu, bò khi chăn nuôi theo 
kiểu thả rông; M đuổi 
chim. được treo trên cảnh 
cây, nhở có đây giật hoặc 
sức gió mà phát ra ãm Mðõ 
thanh để đuổi chim, bảo 
vệ mùa mảng. 


MOATXĂNG x. Moavăng H. 
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M woAvRO Aa. Ð. 





MOAVRƠ A. Ð. (Abraham de Moivre; 1667 - 1754), nhà 
toán học Ánh gốc Pháp. Ông đã tìm ra công thức nâng lên luỹ 
thửa của số phức (công thức Moavro): 

z” = |p(cosư + ¡ sinz)]° =p” (cosna + ¡ sinnz), 
trong đó ø là môđun, œ là agumen của số phúc z. 

Trong lí thuyết xác suất, ông đã chứng minh một trưởng hợp 
riêng của định lí giới hạn Laplaxơ. 

MOAXĂNG H (Henri Moissan; cø. Moatxăng: 1852- 1907), 
nhà hoá học Pháp. Đề xướng việc dùng nhiệt độ cao: dùng lò 
điện nung chảy nhiều oxit kim loại, điều chế được crom, titan, 
cacbua kim loại, hiđrua, nitrua, vv. Điều chế kim cương nhân tạo 
(1893), sử dụng nhiệt độ thấp để tách flo (1886). Giải thưởng 
Nôben về hoá học (1906). 

MÓC (Canyola LrEHS; —_ (ÑẦ*t 
tk. đùng định), loài cây LAZ ~ >\! 
thần trụ họ Cau _Ä LẦN 
(Arecaceae). Thân tròn, : 
thuôn đầu, có thể cao 
đến 20 m, đưởng kính 
thân 40 cm, có nhiều 
vòng sẹo do lá rụng để 
lại. Lá mọc tập trung ở đầu 
thân, dạng kép lông chim 
hai lần, dài 5- 6cm, cuống 
lốn mang nhiều lá chét 
xếp dày đặc. Lá chét hình 
tam giác lệch, mép có 
răng cưa không đều. Bẹ 
lá bao lấy thân. Hoa xếp 
tứng nhóm 3 chiếc, 1 hoa 
đực ở giữa 2 hoa cái, có 
khi trong bông mo chỉ có 
hoa cái. Bông mo thông xuống. Quả tròn, khi chín màu đỏ. M 
là cây mọc đơn độc, phố biến trong các rửng thứ sinh, vùng trung 
du nơi có nhiều ánh sáng. Bẹ lá có sợi bền, được dùng làm sợi 
khâu nón. 

MÓC chỉ tiết bằng thép được rèn hoặc đúc thành hình lưới 
câu để treo hoặc nâng, chuyển tải trọng (x. Móc cẩu). Những M 
loại nhỏ thưởng được dùng để dẫn sợi và móc sới trong công 
nghiệp chế biến sợi và dệt. 

MÓC CẨU một bộ phận của thiết bị cầu trục cùng với đây 
cáp dùng để treo móc vật. MC đúc bằng thép, loại nhỏ chỉ nặng 
0,18 kg, loại lớn nặng tới 695 kg. MC có thể treo móc được vật 
nặng tới 100 tấn. Kích thước, hình dáng phải theo đúng chuẩn 
mực của tiêu chuẩn nhà nước. 

MÓC NỔI (A. link) 1. Việc gắn các chương trình con lại để 
tạo ra chương trình chính thực hiện được trên máy tính. 

2. Việc nối vật lí giữa một vị trí này với các vị trí khác (trong 
truyền thông). 

MODEM (A. Modulator Demodulator), thiết bị chuyển đồi 
một dòng bit thành một đãy tín hiệu liên tục, và ngược lại, chuyền 
đồi các tín hiệu liên tục thành một dòng bit. Các M được dùng 
để truyền tin giữa các thiết bị số qua một kênh nào đó (chẳng 
hạn mạng điện thoại). 

MODULA - 2 (A. modula - 2), ngôn ngữ lập trình xây dựng 
trên cơ sở ngôn ngữ PASCAL, do Uơthơ (N. Wirth) thiết kế 
1977, nhằm thay thế cho PASCAL. Ngôn ngữ này tương tự như 
PASCAL. trong vai trò của ngôn ngũ dạy học. 


MOGÂN L. H. (Lewis Henry Morgan, 1818 -81), nhà dân 
tộc học, sử học Hoa Ki, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Hoa Ki 
(1875). Khác với các nhà lí luận đương thời, Mogân chú trọng 
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đến việc nghiên cứu tại chỗ những cư dân bản địa, đặc biệt là 
người Irôqua ... Những ý kiến của ông khẳng định thuyết tiến 
hoá luận của thế ki 19, đặc biệt trong việc phục hồi lại lịch sủ 
gia đình, hôn nhân, quyền sở hữu và nhà nước. Mogân chia lịch 
sử nhãn loại ra thành ba giai đoạn: mông muội, đã man và văn 
minh; ở hai giai đoạn đầu, mỗi giai đoạn lại chia thành ba thởi 
kì phát triển từ thấp lên cao (thấp, giữa, cao). Lí thuyết của 
Mogân dựa trên công tác điền dã đã ảnh hưởng đến tác phẩm 
của Enghen (F. Engels) "Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư 
hữu và của nhà nước". Xung quanh quan điểm của Mogân , cho 
tới nay, đang diễn ra cuộc đấu tranh của các trưởng phái dân tộc 
học tiến bộ và phản động. Những tài liệu dân tộc học và khảo 
cổ học hiện đại đã chứng tỏ rằng nhiều luận điểm của Mogân 
cần được làm chính xác thêm, nhưng học thuyết về xã hội nguyên 
thuỷ của ông vẫn còn có giá trị và đang được tiếp tục phát triển 
cùng với tiến bộ của khoa học hiện đại. Đặc biệt đối với dân tộc 
học, tắc phẩm "Xã hội cô đại" của Mogân đã được xem là mội 
tác phẩm tiêu biểu vì tính thực sự cầu thị. Công trình nghiên cứu 
về hệ thống thân tộc cũng được coi như một cơ sở để làm nền 
tẳng cho những nghiên cứu về lịch sử hôn nhân và gia đình của 
loài người. Tác phẩm chính: "Liên mỉnh những người Irôqua" 
(1851); "Các hệ thống thần tộc và thích tộc của gia đình loài 
người" (1871), "Xã hội cổ đại" (1877); "Nhà ở và đởi sống trong 
nhà của những người thổ dân Mĩ" (1881). 


MOGẦN T. H. (Thomas Hunt 
Morgan; cg. Mogan, Moocgan; 
1Ró6 - 1945), nhà sinh học Hoa 
Ki. Viên sĩ thông tấn Viện Hàn 
lâm Khoa học Nga (1923), Viện 
sĩ danh dự Viện Hàn lãm Khoa 
học Liên Xô (1932). Bằng các 
thự nghiệm trên ruồi dấm 
(Drosophila melanogaster), ông 
đã phát hiện ra chúng có tới 400 
đột biến và chia ra 4 nhỏm di 
truyền riêng biệt, tương ứng với 
các gen nằm trên cùng nhiễm sắc 
thể, làm sáng tỏ cơ chế tế bào 
của các định luật Menđen và cơ 
sở di truyền của sự đào thải tự 
nhiên. Dã lập bản đồ phân bố các gen trên nhiễm sắc thể. Tác 
phẩm chính: "Di truyền của ruồi dấm" (1925); "Lí thuyết về gen" 
(1926), "Phôi sinh học và di truyền học" (1933), Giải thưởng 
Nôben về y học (1933). 

MOI (⁄4cetes; tk. ruốc, tép biển), chỉ tép biển cổ nhỏ, họ 
Sergesttdae, bộ Ciiáp xác mưởi chân (2ecapoda). Sống thành đàn 
lớn, mật độ cao, ở nơi nước sâu 100 - 200 m có đáy bùn cát. Ăn 
sinh vật nồi. M là nguồn thức ăn quan trọng của nhiều loài thuỷ 
sản khác. Khả năng khai thác hằng năm của thế giới tới 160 triệu 
tấn/năm, phong phủ nhất là khu vực Thái Bình Dương. Việt Nam 
hằng năm khai thác vài chục nghìn tấn, dùng làm mắm và phơi 
khô làm thực phẩm. 

MOI TẠNG thủ thuật lấy hết các tạng ra ngoài thi thể (trong 
khám nghiệm tử thi hay ướp xác). 

MỎI MẮT tình trạng mắt bị giảm khả năng điều tiết và quy 
tụ, mắt nhìn kém đi đo phải nhìn gần và lâu (đọc sách, may vá, 
w.). Tình trạng MM càng tăng khi thời gian làm việc bằng mắt 
kéo dải. 

MỎI VẬT LIỆU sự giảm độ bền (các tính chất cơ - lí) của 
vật thể đưới tác động của tải trọng thay đồi tuần hoàn. Vật thể 
có thể bị phá huỷ sau một số lần hữu hạn dao động có biên độ 
khá lún, ngay cả khi ứng suất cực đại chưa vượt quá giỏi hạn đàn 
hồi. Sự phá huỷ do MVL thể hiện ở các vết rạn vi mô xuất hiện 
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Mogãẫn T. H. 


và phát triển ở bên trong và trên bê mặt vật thể. Nhiều sư cố 
nghiêm trọng xày ra ở máy bay, tàu biển, cầu... là do MVI, 


MÔOVL, (A. mol, mole), đơn vị tượng vât chất, đơn vì thứ bảy 
trong hẽ đơn vị hợp pháp SĨ; tà Lượng vât chất gồm có mội số 
tiểu phân cẩu trúc bằng đúng số nguyên tủ có trong 0.12 kp 
cacbon - 12 {con số nảy được gọi là số Avôgađrô, kí hiệu là NA 
và Nụ = 6,022045.107). Khi dùng đón vị M, cần xác định rõ loại 
trêu phân cấu trúc là nguyên tử, phân tủ, ion, clectron, nơtron 
hay gốc. XI. Xí hiệu hoá học. 


MOL, ĐƯƠNG LƯỢNG HOÁ HỌC lượng chất hoá hợp với 
hoặc thay thế được 1 gam hiđro. 


MOLIPĐEN (L. Molybdacnum), Mo. Nguyên tố hoá học 
nhóm VỊ B, chu kì Š bảng tuần hoàn các nguyên tố; số thỨ tự 
42; nguyên tử khối 95,94. Do nhà hoá học Thuy Diễn Sê1ø (C. 
W. Scheclc) tìm ra lần đầu tiên (1778). Kim loại trắng xám, khối 
lượng riêng 10,2 g/cmỶ, ta. = 2620°C. Bền về mặt hoá học. Khoáng 
vật chính là molipđenit. Trên 75 Mo dùng đề chế tạo hóp kim); 
thép Mo dùng trong công nghiệp chế tạo ô tô, máy bay, tuabin 
hơi, w. Là thành phần của hợp kim chịu nhiệt có nhiều triển 
vong (cho động có phản lực), của hợp kim chịu axit (thiết bị công 
nghiềp hoá học) Mo là vật liệu quan trọng đề sản xuất đây tóc 
đẻn điển, catôt dùng trong thiết bị điện chân khöng. Các oxi 
MoOs, MoO+a là nhũng cấu tư tạo thành chất xúc tác dùng cho 
công nghiệp hoá dầu và nhiều lĩnh vực khác. 

MOLIPĐENTF (A. molybdcnie, lIL molnbdos - chì), 
khoáng vật lốp sun£ua - MoSa. Tap chất: Re (túi 0,32), Se. Hệ 
6 phương. Gặp tâp hợp hạt. tấm, vày; đạng cầu. Màu xám phót 
xanh. Ánh kim. Dô cúng 1- 1,5; khối tượng riêng 4,5 - 5,0 ø/ctmẺ. 
Gặp trong mô gràyzen, mỏ scacnd, pecmatit. mạch thạch anh 
nhiệt dịch. Nguồn chủ yếu đề lấy molipden (Mo). Khai thác ở 
Châu Đốc (Núi Sam), gặp ö vùng Sa Pa, Tĩnh 1úc (Cao Bằng), 
Króng Pha, Nha Trang, Đà lại. 

MOILLUSCA (Moll¿tca) v. Thân mềm. 


MÒN sự thay đôi kích thước, hình đạng, khối Lượng hoặc trạng 
thát bề mặt. đo biến dạng dư khí chịu tải cố định hoặc do sự phá 
huỷ (mà: mòn) lớp bề mặt của sản phẩm bị ma sát. M (chi tiết 
máy. kết cấu kim loại, bộ phận bao che, ww. ) phụ thuộc vào điều 
kiên ma sát, vật liệu và xử lí bề mặt ma sát của sản phẲm 


Có các dạng M: do mài mòn, do bị khi xâm thức, do mỏi - 
tiếp xúc, w. Có ba quá trình M trong một chu kì tuổi thọ bình 
thường của sản phẩm: M chạy rà, M bình Ôn và M khếc liệt. M 
làm giảm giá trị và chất lượng sàn phẩm, đến gìai đoạn M khốc 
liệt coi như hết tuôi thọ. 

MONA 7TÏ (A. monaz¡tc; IÍL. monozein - đứng một mình), 
khoáng vật (Ce, La...) (POx], thường chứa ThO¿. Hệ tỉnh thể đơn 
nghiêng. Tỉnh thê dạng tấm, dạng dẳng thước. Cát khaì hoàn 
toàn. Màu nàu - hông nhạt, nâu vàng. Độ cứng 5 - 5,5; khối 
lượng riêng 5 g/cm”. Có tính phóng xạ. M là khoáng vật phụ của 
granit, gdnai, sienit kiềm, pecmatit, vv. Là khoáng vật bền vũng, 
cũng gặp trong sa khoáng. M khi thành mỏ, là nguôn quan trọng 
đề LẤy các nguyên tố đất hiếm. Ö Việt Nam, M gặp trong các sa 
khoáng ven biên Miền Trung. 

MONERA x. Mychoia. 


MÒỒNG nhóm côn (rùnp bộ Hai cánh (J2/er2), phân họ 
$omoxynae. Kí sinh trên động vật, truyền nhiều bệnh nguy hại 
như M tsê - 1sê (cư G7ossir4) tà kí chủ trung gian truyền bệnh 
ngú do trùng roi ở Châu Phí; M (Stomaovyi calerrams, (K, ruôi 
chuông bò) phô biến ở Việt Nam, truyền các bệnh tiên mao 
trùng, nhiệt thản, đậu gà và môt số bênh giun sán. 


MÒNG HẠT sản phẩm nạc của hạt, Ilưỏng tư áo hạt nhưng 
bé hơn. Có thê hình thành từ giá noãn, lỗ noãn hoặc cuống noãn 


MÓNG Bò M 





như ở hạt thầu đầu. MH hình thành tử lỗ noãn hoặc từ rốn (ỏ 
hạt cây hoa tím). 

MÔNG TRÂU (T72b2zi42e). họ côn trùng thuộc phân bộ Râu 
ngắn (Br2clycera), bộ Hai cánh (Diptza). Dài 6 - 30 mm (thường 
10 - 20 mm), có nhiều lông nhỏ bao phủ. Dầu ngấn, rộng, 
râu 3 đốt, trong đó đốt thú 3 nhọn. MT đẻ trúng thành từng 
ồ trên cầy gần bở ao hồ. Âu trùng nở ra chui xuống sống 
trong bùn, Ăn mùn bã hữu cơ, môi số loài ấu trùng ăn thịt. 
Phân bố khắp thế gìói, hiện nay đã biết 2600 loài. Õ Việt 
Nam, đã phát hiện hơn 40 loài Nhưng chỉ thường gắp: MT 
(Tabanux), MT đốm mắt (Chryxsps), MT mun (Chnysozona). 
MT là môi trong những nhóm côn trùng gây nhiều tác hại cho 
chăn nuôi. Chúng vưa hút máu vưa là vậi chủ trung gian truyền 
bênh nguy hiểm cho gia súc như tiên mao trùng. nhiệt thản. 

MỚNG kết cấu nằm dưới cùng của công trình xây dựng (nhà, 
cầu, đập nước, w.). M truyền trực tiếp tải trọng của công trình 
vào nền đất. M phải được thiết kế và xây diự/ng sao cho công trình 
không bị lún quá độ lún cho phép, vị chính độ tún không đều 
thưởng gây ra nút hoặc đồ võ các công trình xây dựng. M đơn: 
M đó một cột hoặc một cụm cột đứng sát nhau; M băng: có dạng 
đài đài, có thể độc lập hoặc giao nhau, để đổ tường hoặc hàng 
cột; M bè: trài rộng dưới toàn bộ công trinh đề giam áp lịc của 
cöng trình lên nền đất; M cọc: gồm có coc và đài cọc, dùng đề 
truyền tải trọng của công trình xuống lớp đất tốt (hoặc sỏi đá) 
nằm ở dưới sâu. Cọc tre ở Việt Nam đươc sử dụng như một biên 
pháp gia cố nền đất đưới M công trình. 

MÓNG BÒ (Đauhirt2), chỉ gồm những cây trông làm cành 
hoặc mọc đại trong rừng, họ Ï3ậu (fabaceae). Có đặc đ lêm chung: 
(á kép cấu tạo bởi hai lá chét đính liền nhau, trông như móng 
chân bò. Những loài thưởng gặp: l) MB hoa trắng (B.2Ìba), cây 
nhỏ, mọc đứng. Hoa to, trắng. đài hình ống, tràng năm cánh gần 
bằng nhau, có móng. Quả loại đậu. Hạt có nội nhũ. CAy nhập 
trồng làm cảnh ở các công viên. Hoa nở tháng 8 - 9. 2) MR 
hoa đỏ (Ð. grandiƒflora), cây nhỏ, mọc đứng. Hoa to, màu đồ tía. 
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Trồng làm cảnh. 3) MB gi sắt (ð. (@rugtrea vat. tonkinerxsis), dây 
leo, cành khoẻ, có lông nhung màu nâu. Lá hình móng bò có 9 
gân. Hoa mọc thành ngù, có lông màu gỉ sắt. Mùa hoa tháng 1 
- 3, mùa quả tháng 4. 4) MB leo (B8. keru), dây leo to, cành có 
lông màu hung. Hoa mọc thành ngù ở nách lá, tràng hoa 5 cảnh 
trắng, có gân hồng, có móng dài bằng nửa cánh hoa. Ra hoa vào 
tháng 3, thưởng gặp trên các vùng núi đá vôi. Vì hai lá chét úp 
vào nhau, kèm thco hai tua cuốn, giống con bướm có râu đang 
đậu gấp cánh lại, nên còn gợi là cây bướm bướm. $5) MB hoa 
hồng (8. /Ø/erei), dãy leo, cành nhẫn, tá chỉ hới lõm ở đầu, hai 
mặt tá nhẫn bóng, có 9 gân. Floa màu hồng, nở vào mùa đông. 
Quả hoá gô có 8 hạt nâu, ra quả vào mùa xuân. Thường gặp ö 
[Áo Cai, Hà TẦy, Hoà Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Binh, 
Bắc Trung Bộ. 6) Cây ban, xt. Hoa ban. 


MÓNG CÁI thị xã ở phía đông bắc tỉnh Quảng Ninh. Diện 
tích 515 km”. Gồm 5 phường (Ka Long, Trần Phú, Hoà Lạc, 
Ninh Dương, Trà Cổ), 11 xã (Hải Són, Hải Yến, Hải Xuân, Hài 
Hoà, Bình Ngọc, Quảng Nghia, Hài Tiến, Vạn Ninh, Hải Đông, 
Vĩnh Thực, Vĩnh Trung). Dân số 57.100 (1999), gồm các dân 
lộc: Kính, Hoa, Sán Diu. Dịa hình đồi lượn sóng, đồng bằng 
ven biển, đào Vĩnh Thực, sông Hà Cổi chày qua. Có đường biên 
giới với Trung Quốc. Trồng lúa, lạc, đậu tương, cây ăn quả. 
Dánh bắt hải sản, chế biến nước mắm l1ải Ninh nổi tiếng, sản 
xuất vật liệu xây dựng, đồ sành sứ. Trung tâm dịch vụ thương 
mại qua cửa khẩu với Trung Quốc, du lịch có bãi biển Trà Cổ 
đẹp nồi tiếng. Quốc lộ 4B chạy qua. Trước đây có tên MC; từ 
18.1.1279, đôi thành huyện Hải Ninh: từ 20.7.1998, đổi thành 
thị xã MC. 


MÓNG MÁY móng dưới máy và các thiết bị có khí. Máy 
truyền lên móng hai loại tải trọng: tải trọng tính gồm trọng 
lượng máy cùng với các thiết bị phụ và sức căng của đai truyền 
động; tải trọng động xuất hiện khi các bộ phận cơ giới chuyển 
động. Đối với MM phải giải quyết các tác động của tải trọng 
động như lực quán tính lì !Am không cân bằng của những máy 
có bộ phận quay đều, của máy có cơ cấu biên maniven, của các 
máy nghiền xát, máy nghiền làm ép và các tải trọng nện của 
những máy có tác dung không tuần hoàn. Phải chọn toại đất 
Llìm nền MM. biên độ dao động của MM phải nhỏ hơn trị sổ 
cho phép, có tần số dao động riêng không gây cộng hưởng, 
không Lún lệch quá mức. 

MÓNG TAY động vật thần mềm hai mảnh vỏ họ Soleniidze, 
Vỏ rất mỏng, đài, trông giống như những móng tay kéo dài, hai 
mành không khép kín. Chân khá phát triền, không co hết điợc 
vào trong vỏ. Sống trong nền đáy theo tư thế thẳng đứng, chân 
phia dưới. Nhở hoạt động của cơ chân, toàn thàn dịch chuyên 
theo phương thẳng đúng, tạo trên mặt đáy mội khe hẹp như lỗ 
khuy áo và mật độ Lỗ cũng thưa hơn. Phân bổ ở vùng triều, chủ 
yếu là tuyến triều giữa. Ở vịnh Bắc Bộ đã phát hiện được 6 loài, 
điển hình là loài MT ( Solen iimearis). Dùng làm thực phẩm, ý 
nghĩa kinh tế không lón. 

MONITORRING (A. monitoring), máy tự động theo đối hoạt 
động của các có quan chức năng sống chủ yếu của cø thể. Máy 
sử dụng kĩ thuật điện tử nên còn gọi là máy theo dõi điện 1ú. 
Máy làm việc uên tục, theo dối cùng một Lúc sự thay đổi của 
nhiều chỉ số quan trọng như mạch, huyết áp, nhịp thở, thân nhiệt, 
điện tìm,... và có thể ghi lại trên giấy. Hiện nay, M được sử dụng 
hàng ngày tại nhiều bệnh viện, gìúp thầy thuốc theo dối tình hinh 
các bệnh nhân nặng, là một trang bị không thể thiếu được của 
phòng hồi sức cấp cứu. 

MONMORILONTT (A. montmoritlonite) 1. Khoáng vật nhóm 
sét, phụ lớp silicat lớp (AI. Mg)¿ [SizOto] (OH);. 4H;O, thưởng 
chứa natri (Na), được gọi theo tên thị trấn Mônmôrilon 
(Montmorillon) ð Viên (Áo). Hệ kết tỉnh đơn nghiêng. Tập hợp 
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dạng keo, dạng vảy, dạng cầu. Màu trắng, xám, vàng nâu. Độ 
cứng 1; khối lượng riêng 2 g/cm'. 

2. Tên chung để chỉ phụ nhóm khoáng vật, bao gồm: 
nonmonionmit, beidel1, nontronit, crisocola, w. Chúng có nhiều 
tính chất rất giống nhau, muốn phân biệt phải sử dụng các 
phương pháp chính xác như rớnghen, nhiệt, kính hiên vị điện 
tử, w. Nguồn gốc: trầm tích hoặc phong hoá các đá bazở, siêu 
bazø. Do có tính hấp thụ mạnh, các khoáng vật trong phụ nhóm 
được sử dụng làm vật liệu lọc công nghiệp. Ngoài ra còn được 
dùng để chế tạo dung dịch khoan, làm chất độn trong giấy, cao 
su, xà phòng, w. Ö Việt Nam, M là thành phần của đá sét, gặp 
ö nhiều nơi như Hải Dương, Sơn lây, Quảng Bình, Đà Lạt, w. 


MONOME (A. monomer), hợp chất (phần lón lä không no) 
với phân tử khối tương đối nhỏ và cấu trúc đơn giản, có khả năng 
tạo thành polime bằng cách kết hợp nhiều phân tử cùng loại với 
nhau hay với các phân tử của các monome khác (vd. culken, 
butađien, aecrilonitrin, caprolactam, vinyÌ clorua, vinyL axetat, 
siiren, ww. }. 


MONOSACARIT (A. monosaccharide; cø. gluxit đơn giản), 
những giuxi không thể thuỷ phân được, đó là những 
polihiđroxaandehi! hay pouhiđroxixeton. Số nguyên tủ cacbon (C) 
có trong phân tử có thể là ba (triozø), bến (tetrozd), năm 
(pentozø), sáu (hexozø). rong cd thể, có phồ biến nhất là hexozơ, 
vd. gLuicoœzo, Íruc†07Ơ, VV. 


MONZONIT (AÁ. monzonite), đá macma xâm nhập, sáng màu, 
có thành phần trung gian giữa sienit và điori, chữa một lượng 
Íenpat kali bằng lượng plagiocla, ngoài ra còn có amphibon lục, 
pIroxen, biotit, vv. Dược gọi theo địa danh Mônzôn¡ (Monzoni) 
Ỏ núi Anpø (AlIpes) thuộc [taùa. Dùng làm đá xây dựng. 


MOÓC (Ph. remorque - xe moóc), công cu vận chuyển có 
một, hai hoặc nhiều trục bánh xe, không có động cơ truyền dẫn 
riêng và được kéo bói ô tô hoặc đầu kéo. Thường gặp là các loại 
sau: 1) M đề chuyên chờ hàng hoá hoặc hành khách gọi là M 
vận tải; 2) M chuyên dùng: có lắp đặt các máy, dụng cụ, thiết bị 
(có xưởng lưu động, xe bán hàng, nhà nghi di động, w.), 3) M 
nửa chuyên đìùng: M chở conteno trên các đương ô !ð, M chỏ 
hàng đài cỏ trang bị bệ quay để giữ hàng hoá (thay cho thùng 
xe), M chỏ kim loại có toa sàn hở và các bệ quay đề xếp hàng 
hoá. Chiều dài của sản phẩm chuyên chờ từ 6- 14 m. 

MOOCTIÊ G. Ð. (Gabriel dc Mortillct; 1821 - 98), nhà khảo 
cô, nhà hoạt động chính trị người Pháp. Lúc đầu ông nghiên cứu 
địa chất kỉ thứ 4. Năm 1863, ông làm việc ở Báo tàng Cô đại 
Quốc gia. Ông theo thuyết tiến hoá của Dacuyn (C. R. Darwin). 
Ông đã dựa vào kĩ thuật và loại hình công cụ tiến hành phân kì 
thöi đai đá cũ thành các giai đoạn phát triển: Senl#äng (Chelléen), 
Asolêng (Acheulien), Muxtơriêng (Mousterien). Xôluytrêäng 
(Solutréen), Macđalêniêng (Magdalénien). Cách phân loại này 
cho đến nay vẫn được thừa nhận. Ông tiêu biểu cho các nhà khào 
cổ tiển bộ cuối thế kỉ 19, 


MOƠNG (Ph. moins - Am, thấp, kém), đáy mỏ lộ thiên, 
nơi sâu nhất của mỏ ð một thời điểm khai thác. Mỏ được tiếp 
tục khai thác thì M càng Xuốnp 
sâu cho tới M cuối cùng của mỏ (cH; 

(tức là biên giới đưới của mỏ). Ñ 
Trong quá trình khai thác, cần 
giũ cho M lúc nào cũng khô ráo @œ 

bằng cách làm thoát nước và (3 CÀ 
bơm nước ra (xem hình về gương 
tầng trong mục CÑiềw cao tầng 

khai thác), HỖ O OH 

MOPHIN (A. morphine), 
CqyạH¿NO¡I.HạO. là ancaloit 


MÔ cơ M 





trong thuốc phiên. Tình thể màu trắng. Dộc. Ít tan trong nước 
và etanol, dễ tan trong kiềm; tạ. = 254°C (bị phân huỷ). M có 
khoảng 10% trong thuốc phiên, được tách ra và làm sạch bằng 
cách chiết rồi kết tỉnh. Dùng làm thuốc (dưới dạng axetat, 
hiđrocLorua, tactrat và một số muối đế tan khác), dễ gây nghiện. 


MORELY (Morelly; khoảng 1717- 78), nhà triết học, nhà 
cộng sản chủ nghĩa không tưởng Pháp thế kỉ 18. Đến nay, người 
ta vẫn chưa xác định rõ năm sinh và chết của Morcly; ngay cả 
tên Morely cũng chỉ được thừa nhận là bút danh. 


Chủ nghĩa cộng sàn không tưởng của Morcly dựa trên cö sở 
quyền bình đẳng tự nhiên của con người. Morely cho rẰng đã có 
một chế độ xã hội phù hợp với bản tính tự nhiên của con người, 
song chính chế độ tư hữu xuất hiện đã làm tiêu tan nếp sống tự 
nhiên của thỏi cộng đồng nguyên thuỷ. Theo Morety, lịch sử loài 
ngưởi gồm trạng thái thiên đường "nguyên thuỷ”, sau đó là quá trình 
sai lầm với những đau khô, cuối cùng là sự tỉnh ngộ và muốn quay 
về trạng thái ban đầu, nhưng quay về một cách có ý thức. 


"Bộ luật của tư nhiên", tác phẩm lón nhất của Morely, được 
xuất bản khuyết đanh tần đầu tiên ö Amxtecđam (Hà Lan) năm 
1755, đến 1841, được tái bản với bút đanh Morety. Tư tường nôi 
bật trong tác phẩm đó là xoá bỏ chế độ tư hữu. 


MOS (viết tắt tủ tiếng Á, Metal Oxide Semiconductor), công 
nghệ dùng đề chế tạo mạch tích hợp có độ tích hợp cao (chíp) 
như các bộ vi xử lí và bộ nhó cho máy tính, bằng cách làm lắng 
đọng kim loại trên một Lớp œit, lớp này lại nằm trên một lóp 
nền bán dẫn, Có nhiều công nghệ MOS cụ thể khác nhau như 
PMOS, NMOS, CMOS. 


MỌI tên gọi các loài côn trùng Cánh cứng (Coleøp#era) phá 
hại nông sản, lâm sản và các đồ dùng bằng gỗ, tre, nứa, vụ. Những 
họ có nhiều loài gây hại thường gặp: M gỗ (Scoiiidae), Vòi voi 
(Curculiortdae). 


MỌT BỘT ĐÓ (Tribolizm casaneum), \oài côn trùng bộ Cánh 
cứng (Coleoptra), họ Tenebrioudae. Có Khà năng ăn hại bón 
một trăm loại nông sản phẩm trong kho (thóc, ngò, (úa mì, lạc, 
quả khô, dược liêu, da, các toại bột, w.). Họ trưởng thành dài 3 - 
3,75 mm, rộng 1 - 1,5 mm, hình bầu dục dài và dẹt, màu nâu 
ánh, đầu dẹt rộng, mắt kép màu đen, râu hình chuỳ 11 đốt, ngực 
trước hình chữ nhật, trên cánh cứng có 10 đường rắnh lõm chạy 
đọc, trong rãnh có nhiều điểm nhỏ xếp thành hàng. Trứng màu 
trắng sữa, vỏ thô ráp, dài 0,6 mm, rộng 0,4 mm. Sâu non đẫy sức 
đài 5 - 7 mm, hình ống nhỏ dải, đầu màu hung nâu, thân vàng 
âu nhạt có 12 đốt (3 đốt ngực, 9 đốt bụng). Nhộng màu vàng 
trắng nhạt, dài 4 mm, rộng 1,3 mm. MBD mỗi năm có 4- 5 lứa; 
nhiệt độ thích hợp 28 - 30°C, ð nhiệt độ này mọt hoàn thành 
vòng đời trong 27- 35 ngày. Ó Việt Nam, trung bình mỗi năm, 
MBD sinh 7 - 8 Lúa, mùa hè mọt hoàn thành vòng đời trong 28 
- 30 ngày, mùa đông 35 - 48 ngày; có sức chống chịu khá mạnh 
với các chất xông hơi; khi ăn hại, mọt tiết ra chất địch thối, làm 
cho sản phầm mất giá trị thương phẩm và mất vệ sình, bột mì 
thường bị tồn thất nghiêm trọng vì loại mọt này. 

MỢT CỨNG ĐỐT (1rogodenna ganarium), (oài mọi, bộ 
Cánh cứng (Cofeoptera), họ Tenebrioridae, phá hại các hạt lướng 
thực, đỗ đậu, hạt có đầu và nhiều loại sản phẩm khác, có ở nhiều 
nước trên thế giới và là loại sâu hại, tà đối tượng kiểm dịch tbực 
vật của Việt Nam. Bọ trưởng thành dài 1,7 - 3 mm, rộng 0,9 - 
1,77 mm, màu nâu đỏ sáng, đầu và ngực màu sắm, mặt lưng phủ 
lông màu nâu hay xám. Sâu non đẫy sức dài 3 - 4 mm, màu vàng 
nâu, ăn rất khoẻ. Mọt sống được ò điều kiên nhiệt độ và độ Âm 
thay đồi lớn (vòng đời 26 ngày ở 34 - 35°C, 220 ngày ở 21°C). 
Phả hại mạnh khí ở môi trường nhiệt độ tăng và độ âm khòng 
khí thấp. Có khả năng chịu đựng cao với nhiều loại thuốc hoá 
học; khi gặp điều kiện không khí không thích hợp, một số sâu 


non ngủ nghỉ có thể chịu được khô rét tới 8 năm. Mọt tan truyền 
cùng với hạt giống, hạt lương thực dự trữ, bột, bao bì, phương 
tiện vận chuyên, ẩn nấp ở các khe hồ của kho. 


MỘT GẠO (Sophiluy onwz2e), (oài mọt, bộ Cánh cứng 
(Coleoprza), họ Vòi voi (Cưrculionidae). Sâu nguy hiểm nhất đối 
với hiØng thực bảo quản trong kho. Bọ triỏng thành dài 3- 4 mm, 
rộng 1-~ 1,2 mm, màu nâu xám đen, đầu có vòi nhô đài, râu hình 
dùi trống có 8 đất, trên cánh cứng có những đường dọc lõm và 
những điểm tròn. Sâu non đài 2,5 - 3 mm, đầu nhỏ màu nâu 
nhạt, ngực và bụng trắng có vân ngang, thân mập, ngắn và cong. 
Nhộng dài 3,5 - 4 mm, hình bầu dục, màu trắng sữa, rồi nâu 
nhạt. Ấn hạt tất cả các loại lương thực, sinh sản rất nhanh, thích 
nghi rộng, thời gian sống dài hơn các loài mọt khác. Ngoài Lưởng 
thực, còn ăn bại nhiều mặt hàng thực vật khác như đố đậu, hại 
có đầu, quả khô, dược liệu, vv. Ở các nước nhiệt đói và cận nhiệt 
đói đều có. Sâu hoạt động nhanh, có tính giả chết, thieh bò lên 
cao vả ra ngoài bao, bay được. Sinh nò cả trong kho và ngoài 
đồng. Ở vùng nhiệt đói, mỗi năm sinh trung bình 4~ š Lứa. Hoạt 
động mạnh nhất ở nhiệt độ 24 - 20°C, độ ầm không khi 90 - 
100%. Có khả năng nhịn ăn, trung bình sống 180 - 200 ngày. 


MỢT HAI GỖ tên gọi chung các loài côn trùng hại gỗ thuộc 
nhiều họ, bộ khác nhau. Trong số đỏ thường gặp là các loài 
thuộc các họ Scobadac, lpiáae, Boerichidze, bộ Cánh cứng 
(Cofzopr4). Trong số MHG có loài chỉ phá hại gỗ tươi, có \oài 
chỉ phá hại gỗ khô, lại có loài phá hại cả gỗ tươi và gỗ khô. 
Sâu trưởng thành đục lỗ chui vào vỏ cây hoặc vào gố làm thành 
các đường hang rồi đẻ trứng, trúng nở thành sâu non, sâu non 
tiếp tục đào hang ăn gỗ (mọt gô khô) hoặc ăn nấm đo con mẹ 
mang bào tử vào hang tử trước đã phát triển thành sợi nấm 
(mọt gố tươi)... để sống và phát triển cho tới khi hoàn thành 
một vòng đởi. Khí trưởng thành, mọt đục gỗ chui ra khỏi gỗ để 
lại trên mặt gô một lỗ nhỏ, tưỳ loài mọt mà đường kính lỗ to 
nhỏ khác nhau. Gố, tre, nứa... bị ăn nát là do sâu non của mọi 
đục khoét hang và ăn gỗ. 


MOTOROL.AA (Motorola), hãng sàn xuất hàng đầu các thiết 
bị bán dẫn do Ganvin (Paul V. Galvin) thành lập từ 1228, hoạt 
động chủ yếu trong các lĩnh vực điện tử dân dụng, truyền thÕng, 
truyền thông vô tuyến, w. Trong lĩnh vực máy tính, M nồi tiếng 
bởi các sản phẩm như họ các bộ ví xử lí 6800, 68000 và gần đây, 
họ Power PC. 


MÔ nhóm các tế bào chuyên hoá, cấu trúc theo hệ thống riêng, 
cùng có một hướng biệt lập về mặt hình thái cũng như chức năng. 
Vd. biểu M, M tiên kết, M có, M thần kính. Một số M khác nhau 
thường kết hợp lại thành một cấu trúc của mỗi cơ quan trong cở 
thể. M càng biệt hoá thỉ khả năng tái tạo càng yếu. 


MÔ RỆNH HỌC khoa học nghiên cứu những biến đồi về hình 
thái và chức năng của mô, tế bào trong những hoàn cảnh bệnh 
lí khác nhau. 


MÔ CƠ mội loại mô động vật, được tạo thành chủ yếu bỏi 
những tế bào có đặc tính co rút (tế bào cơ). Dặc điểm hình thái 
của MC là trong bào tướng có những sợi rất nhỏ là xơ cơ. Nhiều 
xö cơ hợp lại vói nhau thành tớ cơ. 


Có 3 loại MC: cơ trön, có vân, và có tím. Nguồn gốc tù lá phôi 
giữa (trung bì). Ngoài ra, có một số MC có nguồn gốc từ lá phói 
ngoài (ngoại bì) cũng có tính co rút, tạo nên lóp tế bào ở thành 
của nang tuyến nước bọt, nang tuyến vú và đoạn chế tiết của 
tuyến nước bọt. Người ta gọi loại tế bào này là tế bào cơ - biểu 
mÔ, sự co rút của tế bào này làm chất chế tiết ở các tuyến bị 
tổng ra ngoài. 1) MC tron: tế bào hình thoi đài, nhân hình bầu 
dục. Có ở thành ruột, thành mạch máu, thành bạch huyết, có 
khả năng tái tạo. 2) MC vân: khối tế bào hình lăng trụ, có nhiều 
nhân hình trứng nằm ò rìa, sát với mảng sợi cơ. Dặc điểm cơ bàn 
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là có vân ngang. Cd vân có ö tất cả các cd bám vào xướng, cở 
miệng, có lưới, phần trên thực quản, cơ thất hậu môn, cö mặt, 
cơ vận nhãn, vv. Khả năng phát triển của có vân khá lớn, nhưng 
phụ thuộc nhiều vào các yếu tố như thần kinh, chuyền hoá, hoại 
động chức năng và cũng có khả năng tái tạo khi đủ điều kiện. 3) 
MC tim: loại cd vân gồm các sợi chia nhánh, nối vói nhau thành 
mạng lưới sợi cơ, ranh giới các tế bào không rõ. Các tưới nội cơ 
này được định vào những vòng sợi liên kết của trái tim. Khối cơ 
liên kết đó chia trái tim ra làm hai tầng: tầng tâm nhĩ có cơ rẤt 
mỏng, tầng tâm thất có cơ rất dày. Mặt trong cơ tim được lợp 
bởi màng trong. Sự co bóp nhịp nhàng và liên tục của cơ tim 
(heo cơ chế ti động, còn hé thần kinh chỉ điều khiển thay đôi 
nhịp co bóp và trương lực; MC tim hầu như không có khả năng 
tát tạo hoặc nếu có thì rất yếu. Vì vậy hồi phục hoàn toàn tồn 
thưởng ca tim ð người đứng tuổi không thể thực hiện được. 

MÔ CƠ RẢN (tk. mô nâng đổ), mô thực vật, ở đó không có 
các mò chuyên hoá như mô dẫn, tầng phát sinh, biểu bì, w. Gồm: 
tuỷ và vỏ của rễ, thân, thịt lá. Có nguồn gốc tử các tế bào mö 
mềm, đôi khí tử mô dày và mô cứng. MCB là tập hợp những tế 
bào có màng dày gấp đôi, vững chắc, đảm bảo chífc năng có học 
của cây. Tuỳ theo hình dạng, tính chất và cấu tạo của màng mà 
người ta phân ra mò dày, mô cứng. 


MÔ CỨNG mô nâng đỏ chủ yếu ca thực vật, cầu tạo tư các 
tế bào có vách dày, thưởng thấm licnin và rồng, MC không có 
khả năng kéo dài ra và không hình thành nhiều trước khi các mô 
non đá phân hoá xong. Bao gồm hai kiểu mô khác nhau như là 
sợi và thể cứng. Ó trạng thái trưởng thành, sợi là những tế bào 
chết, không có chất nguyên sình, làm thành từng đài, từng bó để 
tăng cưởng tính bền vững cơ học cho cơ quan của cây. Thể cứng 
có thể lâm thành từng khối liền kết chặt chế với nhau của hệ 
thống mô cơ bản, nhưng cũng cỏ khi là các tế bào dị bào. Trong 
k của nhiều cây hai lá mầm, có các thể cứng dị bào phân nhánh, 
phân tấn rải rác trong thịt hoặc ở tận cùng của các gần. 

MÔ DÀY thành phần của mô cơ bản, thường phát triển 
vùng ngoài của vỏ thân và vùng dưới biểu bì cuống lá. Có vách 
tế bảo dày, chất nguyên sinh có khả năng hoạt động phân sinh. 
MD là mô cơ đề giữ, chống đỏ và tỉnh mềm dẻo ở những cơ 
quan đang sinh triồng. Dặc điểm của MD là màng dây không 
đồng đều, chỗ dày nằm ở góc tế bảo gọt là MD góc, màng dày 
Lên ở các vách tiếp tuyến phía ngoài và phía trong tế bào là dày 
phiến. Màng dày lên nối tiếp với gian bào là MD xốp. 

MÔ DẪN loại mô của mô thực vật có hạt và đương xỉ, gồm 
chủ yếu là xylem, phioem (mô dẫn nước và chất dính dướng tưởng 
ứng). Ở tận cùng của thăn cây non (thực vặt hạt trần và hạt kín), 
trong thân của mội số cây bậc thấp (thông đất), trong \á đang 
phân hoá trước tầng phát sinh và trong rễ của nhiều loài cây. 
Cách sắp xếp của MD trong thân cây rất thay đồi, tạo nên một 
số kiểu trụ khác nhau. Có 2 loại MD: sơ cấp và thú cấp. MD thứ 
cấp chỉ có trong cây có cấu tạo dày thứ cấp, phát triển từ tầng 
phát sinh mạch. MD sơ cấp có ở tất cả thực vật có mạch, hình 
thành từ tầng trước phát sinh. Tầng phát sinh mạch kéo dài đẻ 
tạo nên một vòng liền tục của mô phân sinh bao quanh thân, các 
bó mạch riêng lẻ được nối lại với nhau bởi tầng phát sinh giữa 
các bó mạch. X. Xylem; Phioem. 

MÔ DƯỚI DA tóp mô dưới bì, thưởng chứa mó dự trữ. Có 
vai trò quan trọng, làm hạn chế mất nhiệt ở động vật có vú ò 
nước và động vật ngủ đông. Ở các động vật ngủ đông, MDD còn 
là nơi dự trữ chất dịnh đdướng cần thiết nuôi sống chúng. 

MÔ HÌNH (kiến trúc) x. Maka. 

MÔ HÌNH nghĩa hẹp là mẫu, khuôn, tiêu chuẩn theo đó mà 
chế tạo ra sản phẩm hàng loạt; là thiết bị, cö cấu tái hiện hay 
bắt chước cấu tạo và hoạt động của cơ cấu khác (của nguyên 
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mẫu hay cái được mô hình hoá) vì mục đích khoa bọc và sản 
xuất. Nghĩa rộng là hình ảnh (hình tượng, sở đồ, sự mô tả, vv.) 
ước lê của một khách thể (hay một hệ thống các khách thể, các 
quá trình hoặc hiện tương). Khái niêm MHI được sử dung rộng 
rãi (rong triết học, tin học, kính tế học, toán học. ngôn ngữ hoc 
và các khoa học khác. 


1. (miếr), sự biểu thị mối quan hệ giữa tr thức của con người 
về các khách thê và bản thân các khách thể đó. MH không chỉ 
là phương tiện mà còn là một trong những hình thúc của sự nhận 
thức ca tri thức, là bàn thân tri thức. Trong quan hệ với lí thuyết, 
MH không chỉ là công cụ tìm kiếm những khả năng thực hiện lí 
thuyết mà còn là công cụ kiểm tra các mối liên hê , quan hê, cấu 
trúc, tính quy luật được diễn đại trong lí thuyết ấy có tồn tại thực 
hay không. 


2. (ty kính rế), là một hệ thống các hệ thúc toán học (MH 
toán học), các quá trình vật tí (MH vật li) hay hinh ảnh mang 
tính chất quy óc của đối tượng nghiên cứu, điển tả các mối quan 
hệ đặc trưng giữa các yếu tố của một hệ thống thưc tế trong tự 
nhiên, xã hội, vv. Chẳng hạn, MH kinh tế, MHI sản xuất, MH chế 
tạo máy bay, w. MH clử có ý nghĩa thiết thực nếu sự phần tích 
nó thuận tiện hơn cho người nghiên cứu trực tiếp đối tưng bằng 
nhưng phương tiện hiện có. 


4. (oán), là một hệ tiên đề có các khái niễm cơ bàn là nhưng 
khái niệm không được định nghía. Dề thể hiện mội hế tiên đề, 
ngưởi ta thưởng tìm cách chỉ ra các đối tượng toán học cụ thê 
đẻ thay thế các khái niệm cơ bản đó, sao cho các mối tướng 
quan giữa các đối tượng toán học cụ thể điễn tả đúng các tiên 
đề. Khi đó, hệ thống các đối tượng cụ thể và các tương quan 
cụ thể đó gọi là một MH của hệ tiên đề đã cho. Vd. mô hình 
Poăngcarê (Poincaré). Xt. Láôachepxki (hình hạc). 


4. (ngôn ng#), \à khái niệm trừu tượng về tiêu chuân hay biểu 
mẫu của một hệ thống nào đó của ngôn ngữ (hé thống Am vị, hệ 
thống ngũ pháp, w.); là khái niêm về những đặc tính chung nhất 
của một hiện tướng ngôn ngũ nào đó, là sơ đồ chung mô tả một 
hệ thống hay một tiểu hệ thống ngôn ngữ nào đó. 

MÔ HÌNH CẦN ĐỐI NỘI BỘ VÀ NGOẠI VI lí thuyết kết 
hợp việc đạt các mục tiêu của kinh tế vĩ mô là tận dung nhân 
lực và ồn định giá cà (cân bằng bên trong) vói thế cân bằng cúa 
cán cân thanh toán (cân bằng bên ngoài). Trong đồ thị, trục đúng 
chỉ 1ï lệ giá cà quốc tế so với giá cả nội địa; nó biểu hiện vị thế 
cạnh tranh của một nước với nưóc ngoài, khi nâng mức cầu thì 
xuất khâu càng lớn và nhập khầu càng nhỏ. Trục ngang là như 
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MÔ HÌNH CÂN ĐỐI NỘI BỘ VÀ NGOẠI VI 


MÔ HÌNH LÀN ĐIỆU M 





cầu nộ: địa thực sư lIai đưởng cong biều (iỊ sư cân đổi bên ngoài 
(I1), và cân đối bên trong (DD). Đưởng cong EE có độ dốc 
dương, chúng tỏ rằng 1ï lệ giá cả quốc tế tăng càng gây bất lợi. 
nhu cầu nội địa thực sự càng giằm thấp để duy trì thế cân bằng 
của cán càn thanh toán. Các vị trí bên trát và ở phía trên đưởng 
cong (6.7,8,1) biểu thị thăng dự chỉ trả, và phía bên phải và ở 
dưới đưởng cong (2,3,4 s) biểu thị sự thâm hụt. Đương cong DD 
có độ độc âm chúng tỏ tí \ệ giá cả quốc tế trở nên cao hơn, nhu 
cầu nôi địa thực sự sẽ cao hơn đề duy trì viêc tận dụng lao động. 
Các vị trí bên phải và ở phía trên đường cong (8,1,2.3,) biểu thị 
lạm phát. ö bên trái và ð đưới (4,5.6,7) là nạn thất nghiệp. Khi 
đường cong II: và DD giao nhau (điểm J), thì quốc gìa ð trong 
thế cân bằng, bên trong và bên ngoài. Tất eà các vi thế khác nhau 
đều biểu thị sự mất cân đối. Nếu tỉ lê giá quốc tế so với giá trong 
nước là thịch hớp, nhưng nhu cầu thực sư trong nước quá cao thì 
gây ra lạm phát và thâm hụi cán cân thanh toán. Kết quả là hai 
mục tiêu của chính sách cân bằng bên (rong và bên ngoài sẽ đối 
chọi nhau, và các biến số chính sách riêng rế phải phối hợp tại giữa 
nhu cầu giàm tạm phát và định giá lại tiền tệ (xem đồ thị). 

MÔ HÌNH HOÁ si hiện những đặc trứng của một khách thể 
nào đó dựa trên khách thể khác tidng tí được xây dựng lên đề 
phục vụ cho việc nghiên cứu nó; khách thể khác ấy gọi là mô 
hình Mô hình có thể thực hiên vai trò đó khí nào mức đô tưởng 
ứng của nó với khách thể được xác định một cách tương đối chật 
chẽ. Nhu cầu về MHH phát sinh khi việc nghiên cứu bản thân 
khách thể môt cách trực tiếp pặp khó khăn, tốn kém, cần nhiều 
thöi gian hoặc không thê làm được vì khách thể quá bé hoặc quả 
Lớn, hoăc quá phức tạp. Cơ sở của MHH là sự tong tự nhất định 
giữa mÕ hình và khách thề được nghiên cứu, Đây có thể là sự tương 
tự về đặc trưng vật lí, về chức năng mà chúng thực hiện, hoặc là 
tính đồng nhất của sự mô tả toán học về “hành vĩ" của chúng. Sự 
tưởng tư này cho phép chuyên tù mô hình sang chính khách thể, 
cho phép sử dung các kết quả thu nhận được nhờ mô hình lên 
khách thể. Chẳng hạn, mô hình nguyên tử của Bo cho phép giải 
thích nhiều thuộc tính của nguyên tứ, trước hết là tính vững bền 
của nó. Ngày nay, phương pháp MHHH được sử dụng rộng rãi trên 
các máy tính điên tử và những thiết bị MHH điện tủ. Ưu thế cơ 
bản của loại mô hình này là tính phồ quát, tiện lợi, nhanh chóng, 
tiết kiêm trong nghiên cứu. MHH là một trong 
những biền pháp của nhận thức khoa học nói 
chung. 

MÔ HÌNH HOÁ QUÁN LÍ. phương pháp 
nghiên cứu các tình huông thực tế của sản xuất - 
kinh doanh và của quản tý sản xuất - kinh doanh, 
đưa ra những quyết định nhằm bảo đảm sự phát 
triển và hoạt động có hiêu quả nhất của hệ thống 
và đôi tượng quản Ú. Bao gồm: việc nghiên cứu 
các phương án, ha chọn kế hoạch sản xuất - kinh 
doanh, hoạt động quản LÍ trong nền kinh tế và 
trong các khâu riêng biệt của nó. MHHQL œ ý 
nghi đặc biÊt khi các thể nghiêm thực tế cần thiết 
chưa được thưởng xuyén thực hiện trong quản lí 
kinh tế Về mặt ý niêm, nó cho phép xem xét sự tắc động qua 
lại giứa các mặt khác nhau của đối tượng quản Ú. Là công cụ rất 
quan trọng đề thực hiên các chúc năng quàn l như dự báo, kế 
hoạch hoá, điều hành, phân tích hoạt động kinh tế. 

MÔ HÌNH HOÁ THÂN QUẶNG phương pháp hình học hoá 
thân quặng. Thân quặng được khoanh nối theo các tài liêu công 
trình thãm đò và theo chỉ tiêu kinh tế- kĩ thuật để tính toán 
trủ híđng khoáng sản trong thăm dò mỏ. Trong MHITTQ, phải 
nghiên cíu các yếu tố của thân quặng về vị trí, thế nằm, hinh 
dạng và kích thước của chúng. Đề xây dựng các MHHTQ, trước 
tiên phải xây dựng các mô hình về các công trình thăm dò, nghĩa 





Đồ thị A 


là phải thực hiện phép chiếu chúng (phép chiếu hình học không 
gian) - dùng phép chiếu trên mặt phẳng nằm ngang và thẳng 
đúng kèm theo các công thức tính toán phù hợp (theo lí thuyết 
toán của hình hoc hoá thân quãng). 

MÔ HÌNH HOÁ TOÁN ~ BẢN ĐỒ lập mõ hình toán (mô 
tả toán hoc) các hiên tượng dựa theo các tài liệu rtít ra từ bản 
đồ và thành lập bản đô theo các mô hình toán. MIIIIT- BD là 
sự kết hợp các mô hình toán và bản đồ trone quá trình nhận 
thức thực tai, trong đó mô hình toän được lập theo các tài liệu 
bản đồ (hoäc nguồn tư liệu khắc như ảnh hàng không. ảnh vũ 
trụ) sau đó được biến đôi và tao thành bản đô. Trong lĩnh vực 
MHHT - BD phô biến các phương pháp phân tích thống kê - 
bản đồ. phân tích phân tán. phân tích nhân tố và phân tích thành 
phần, phân tích thông tin. 


MÔ HÌNH ISLM công trình Ú thuyết kết hợp giữa IS (đầu tu 
- TIẾT kiệm) với LM (thanh khoản tiền tê) để tìm ra mội vị thế cân 
bằng tông quát của nền kinh tế. Itong mô hình này, tiết kiệm (S) là 
môt hàm số của lợi tức quốc gia, và đầu tư (I) là một hàm số của 
lãi suất và hiệu quả vốn đầu tư. Bàng đanh muc IS trình bày sự phối 
hợp của các roức thu nhập quốc dân và các lãi suất ở thế cân bằng 
nền kinh tế tiền tệ, I = ŠS. Mức cầu thanh khoản tiền tệ (L) là một 
hàm số của mức thu nhập quốc đàn (nhu cầu giao dịch) và lãi suất 
(nhu câu tích trữ). Mức cung tiền tê (M) được phát sinh bên ngoài 
Hàng danh mục LM trình bày sự kết hợp giữa các mức lưới tức và lãi 
suất ồ thế cân bẰng nền kinh tế tiền tê, L = M. Mô hình IS/LM được 
dùng đê minh hoạ làm thế nào chính sách tài chính - tiền tế có thể 
được sử đụng để làm thay đồ: mức thu nhập quốc dân. Vd. muốn 
tăng thu nhập quốc dAn, chính phủ tăng cung tiền tế, làm hạ thấp 
lãi suất, lãi suất thấp dẫn đến làm tăng khối lượng đầu tư, và do đó 
tăng thu nhâp quốc dân. Xem đồ thị (A). tăng cung tiền tệ. tư [.M: 
chuyển sang LM¿, lỗi suất ha thấp tử y; xuống y›, và thu nhập quốc 
dân tăng từ xị lên xạ. Hoặc chính phủ tăng nguồn đầu tư (15, chuyên 
sang IS›), làm cho lãi suất tăng tử vị lén y2, dẫn đến tăng thu nhận 
quốc dân tử xị lên x; ơn đồ ch/). Dưỡng IS là đường đô thị xác 
định những tô hợp của thu nhập và lãi suất mà ở đó, thị trưởng hàng 
hoá nằm trong thế cAn bằng bất kì điểm nào trên đường 1S, cầu về 
hàng hoá đều bằng cung hàng hoá. Ó mọợi điểm nằm ngoài đường 
[S, nền kinh tế không còn trong vị thế căn bằng. 





O W li 
Đồ thị B 


Mô hình !3/LM 


Đường LM là đương đồ thị xác định các tổ hợp của thu nhập 
và lãi suất, mà ở đỏ thị trường tiền tê nằm trong thế cân bằng. 
Lượng cung tiền bao gồm cả 2 bộ phận: tiền mặt và các lài khoản 
bằng séc ở các ngần hàng và các tổ chức tiến kiệm. Trên đường 
LM, lượng cầu tiền bằng lượng cung tiền; Ở mọi điểm ngoài LM. 
thị trưởng tiền tệ không nằm tronz thế cân bằng. Rầng các chính 
sách tài chính, tiền tệ, chính phủ tÁC động vào các đương IS và 
LM và độ cong của chúng, tức là vào các mối quan hệ cưng - 
cầu, quan hệ giía đầu tư, lượng tiền và thu nhập, lãi suất; tử đó 
mà tái xác lập thế cân bằng kinh tế chung. 

MÔ HÌNH LÀN ĐIỆU làn điệu trong hát chèo không có 
nhịp và giai điệu cố định mà là một mô hình sinh động. Từ một 
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M vô HÌNH LÔGIC 





mô hình, có thể bẻ làn, nắn điệu để tạo nên những sắc thái tình 
cảm phù hợp với từng tình huống kịch khác nhau. Do đó, có khà 
năng sử dụng một MHLĐ trong nhiều vò diễn khác nhau. Chèo chỉ 
sáng tạo làn điệu mới khi hết khả năng khai thác những mô hình đã 
có. Đến nay, có chứng 200 MHI_D hát chèo, chia thành các hệ 
thông: đưởng trưởng, sa lệch, hát sắp, hát văn, w. 


MÔ HÌNH LÔGIC kết cấu tưởng tự lôgic của tư đuy phù hợp 
thục tế khách quan. Bằng hệ thổng các hình vẽ, lược đồ. công 
thức, vv. biêu đạt các hình thức quy luật, quá trình lôgic của tư 
duy đang nhận thức chân lí khách quan. 


Trong lôgic hình thức, người ta sử dụng nhiều hình về, sở đồ \ðgic 
của tư đuy. Vd. phép phủ định khái niệm Á (kí hiêu là > A) được 


môÔ hình hoá nhì sau: 


Theo ngôn ngữ lí thuyết tập hợp, dùng miêu tả ngoại diên của 
các khái niệm, A và >A tạo thành tập hợp vũ trụ, do đó >A 
là phần còn lại của vũ trụ không thuộc A, hay còn được gọi là 
phần bù của A. 

Hình vuông lôgic là mô hình quan hệ lôgic, giữa bốn loại phán 
đoán đơn, đặc tính, nhất quyết A,E,O,I. 

Trong lägic toán, người ta xây dựng các mô hình lôgic toán. 
Vd. phép phủ định tướng tự, phép lấy phần bù của tập hợp, phép 
hội tướng tự, phép nhân hay phép giao các tập hợp , phép tuyển 
tưởng tự, phép cộng hay phép hợp các tập hợp, hàm lôgic hay 
phép phản xạ giữa các tập hợp, vw. Cố nhiên, vì chỉ là mò hình 
(tưởng tự), cho nên không giống nhau hoàn toàn. Chẳng hạn, 
phép tuyển (V) và phép hội (A^) khắc với cộng (+) và phép nhân 
(.) như sau: 

l. a+ a =2a khác VỚI AvA =A 
2. a.a =a2khác với AAA = A 


MHL toán có thể biểu đạt bằng phương tiện kĩ thuật như máy 
tính điện tủ. Khi đó các sở đồ điện tử là MHIL của tư duy. 


MÔ HÌNH MA TRẬN một loại mô hình toán kinh tế cá dạng 
bảng xếp thành hàng và cột theo cấu trúc của một ma trận. Mối 
phần tử của bằng mang một nội dung kinh tế xác định, thể hiện 
mối quan hệ qua Lại giữa các đối tướng kình tế được nghiên cứu. 
Các phần tử của bảng tuân theo các quy tắc tính toán trong lí 
thuyết ma trận. Các MHMT được sử dụng khì cần phản ánh các 
quan hệ cân đôi giữa chỉ phí sản xuất và kết quả của hoạt động 
quản lí kinh doanh, các định mức chỉ phí sản xuất, các có cấu tổ 
chức sản xuất và kính tế, các quan hệ thông tín trong các quá 
trình quản lí. Bảng cân đổi liên ngành là một ví dụ về MHMT 
của các đôi tượng kinh tế lồn, chẳng hạn như toàn bộ nền kinh 
tế quốc dân, vùng kinh tế. 

MÔ HÌNH NHÂN VẬT (Cg. vai mẫu), một nhâẦn VẬI trỏ 
thành mô hình khi nó tâp trung được ở mình những đặc trưng 
chung nhất cho một loại nhân vật nhất định trong nghệ thuật 
chèo và tuồng như lão, mụ, thu sinh, kép văn, kép vố. Những đặc 
trưng Ấy thể hiện cụ thể trong đáng điệu, tiếng nói, điệu cưỡi, 
những động tác sinh hoạt và tính cách, biến chúng thành những 
môtip chủ đạo trong quả trình xây dựng nhân vật. Vd. Thị Mầu 
là mô hình loại vai nữ lệch (chèo), Dồng Mẫu là mô hình loại 
Vai mụ (tuông). Từ một mô hình có thể Sáng tạo nén nhiều đạng 
nhân vật khác nhau trong cùng một loại. Trinh: độ Lành nghề của 
một nghệ nhân có thể đánh giá qua sổ tứỡng MHNV mà nghệ 
nhân đỏ có thê diễn thành thạo. MHNV 611 một vị trí quan trọng 
trong giáo trình truyền nghề của những trường đào tạo diễn viên 
nghệ thuật kịch hát truyền thống chèo và tuồng. 


MÔ HÌNH OPERON (A. operon modeÙ, mô hình do Mônô 
(J. Monod) và Jacôp (F. Jacob) đưa ra để giải thích có chế điều 
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hoà hoạt tính gen hay sinh tông hợp protein. Một MHO gôm 
Opera(or, promoter (qua khỏi đầu chỉ huy) và các gen cấu trúc. 


MÔ HÌNH THUỶ VĂN NHẬN THỨC phương pháp toán 
học được dùng để biểu diễn mội số quá trình thuy văn có liên 
hê với nhau trong chuôi không gian và thời gìan tưởng ứng với 
chuốt xảy ra trong thiên nhiên. MIITVNT dược dùng để mô 
phỏng các tập tính của một lưu vực sông, tính toán dòng chảy 
trên lu vìic và trong sông. 


MÔ HÌNH THỤC NGHIÊM. sự lái hiên đối tượng nghiên 
cứu dưới đạng đơn giản hoá. Sau đó, nhò biều diễn mối tương 
quan giữa các bộ phận của mô hình bằng các công thức toán học 
và sử dụng máy tính, người nghiên cứu lí giải những vấn đề được 
đặt ra, đồng thời thu nhận được những thông tin mới về đối 
tượng. Cùng có trường hợp MITTN tương ứng với nguyên bản, 
lúc này mô hình có thể thay thế đối tượng và trở thành đối tướng 
nghiên cứu. Sau khi nghiên cứu, thu được những thông tin cần 
thiết trên MHTN, người nghiên cứu hiệu chỉnh phương hướng 
và biện pháp nghiền cúu thích ứng rôi nghiên cứu nguyên bản, 


MÔ HÌNH VĂN HOÁ các hình thức, khuôn mẫu văn hoá 
có tính chuẩn mực đúc kết 1ù thực tiễn đời sống, hướng dẫn và 
chì phối các hoạt động văn hoá, các hành vi ng xử clia con người 
MHVH mang những định hướng chung có tính nguyên (tắc mà một 
nền văn hoá hoặc một nh vực hay hoạt động văn hoá cụ thê phải 
tuân thủ: "xây dựng nền văn hoá mới xã hội chủ nghía đậm đà 
bản sấc dân tộc”, xây dựng "gia đình văn hoá mới", vw. MHVH 
của Việt Nam hiện nay là: xây dựng mội nền văn hoá có tính 
chất dân tộc - khoa học và hiên đại, phái triển trên định hướng 
xã hội chủ nghĩa, do nhân dân làm chi và do các nhà trí thức xã 
hội chỉ nghĩa trong đó có các nhà văn hoá, nhà khoa học và các 
văn nghệ sĩ đóng vai trò chủ tực, hoat đông dưới sụ lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Việt Nam. Gia đình có lao động, có học vấn, có 
đạo đức, sống theo lí tiởng yêu nước và xã hội chủ nghĩa, là đơn 
vị của MHVN Việt Nam hiện nay và tương HAI. 

MÔ LIÊN KẾT loại mô phát triển từ lớp phôi giữa, trong đó 
các tế bào được cách nhau bởi cớ chất, có chức năng nâng đó, 
bao bọc, giữ cho các cđ quan của eø thê ở vị trí cố định. MLK 
thưởng chứa một số lượng thay đổi các sợi đàn hồi vòng, phân 
nhánh và các sợi keo trắng. Cơ chất thuộc loạn glueoprotein dạng 
keo trong mô liên kết thưa của mac treo ruột hoặc lốp bì da. 
Các tế bảo tiết ra có chất tà tế bào phì, các tế bào tạo sợi là 
nguyên bào sợi. Có cả các đại thực bào và lympho bào. Có 3 loại 
MLK: MLXK chính thức, mõ sụn, mô xương. Nếu trong cø chất 
(chất căn bàn), có chúa sợi tạo keo hay tơ bị nhiễm caclilagêi¡n 
thi biến thành chất có tính rắn, đặc biệt là chất sụn. Còn nếu co 
chất bị nhiễm ostomucoit và sau đó bị nhiễm muố: vôi thị biến 
thành chất xương. 


MÔ PHÂN SINH mô được hình thành từ những tế bào có khả 
năng phân chia tích cực, lâu đài không xác định Gồm rất nhiều tế 
bào nhỏ nhưng đều chứa đầy tế bảo chất và không có không bảo, 
lạp thể tập trung ở gần nhân, dưới đạng cấu trúc nhỏ, không phân 
hoá nhưng phân chia liên tục. 


Người ta phân biệt: MPS ngọn là vùng tế bào phần chia ð đỉnh 
của các cành hoặc rê; MPS bên (nách) gồm tầng phát sinh mach 
và tầng sinh bần, MPS lóng (trung gian) được hình thành trong 
nhân và đầm bảo sự kéo đài của lóng. 

Trong MPS ngọn có mội tế bảo (ở mộc tặc và nhiều loài đưởng 
xi) hay vài tế bào khởi sính, chia thành hai tế bào con, môi tế 
bào giữ khà năng phân sinh; còn tế bào thứ haí bồ sune vào MPS, 
phân hoá thành những mò đặc biệt khác nhau. MPS lỏng và MPS 
ngọn là MPS sơ cấp; MPS bên là MPS thứ cấp. 


MÔ PHÂN SINH NGỌN những tế bào có hoạt tỉnh phần 
chia mạnh, tạo nên đỉnh sinh trưởng ở đầu tận cùng của thân, 


rể thực vật có mạch. Những rế bào mới được phân chia ở phía 
dưới, tạo nên mô mới của thân ð đỉnh ngọn thân và ở cả hai phía 
của đình rễ tạo nên mô rễ và chóp rễ. MPSN ở thực vật bậc thấp 
như đương xi chí có một tế bào và phức tạp đần ở thực vật tiến 
hoá hơn. Xt. Thưyế! sinh mô. 

MÔ PHÂN STNH THỂ, vùng giữa của mô phân sinh, ở phía 
dưới Lúp áo, Ò đấy sự phân chia tế bào được tiến hành về mọi 
phia làm đỉnh ngọn tăng lên cả rộng lẫn dài. Các mô của trụ và 
vỏ đều có nguồn gốc tử MPST. Xt. Thuyết áo thể. 


MÔ PHỎNG (A. sumulation) l. Việc mô hình hoá các đối 
tượng trong thế giói thực bằng cách sử dụng máy tính. 


2. Hiểu diễn các đặc trưng về hành vì của một hệ thống này 
bằng hành vi của hệ thống khác. Chẳng hạn, biểu diễn các hiện 
tượng vật \í thông qua các phép toán do máy tính thực hiện, 
hoặc biểu điển các lệnh của máy tính này bằng các lệnh của 
máy tính khác. 


MÔ SƠ CẤP. mô thực vật có nguồn gốc tử các mô phân sinh 
ở trong phôi và tủ các mô dẫn của nó. X. Sình trướng sơ cấp. 


MÔ TĂNG SINH những mô sanh thêm trong quá trình bệnh 
lí. Sự tăng sinh này có tính chất vô tô chức, các tế bào tăng lên 
liên tục một cách không bình thường, và phát triển tràn lan từ 
một điểm ở trong một mô hay một khí quan. MTS xâm nhập và 
đây lùi đần mô lành của cơ thể, thay thế mô lành, có khi gây 
những bệnh tích nặng và những biến Loạn chức năng hay biến 
loạn toàn thân. Một số MTS là lành tính, không có khuynh hướng 
chuyển chỗ và một khi cắt bỏ thì không thấy tái phát. Những 
MTS khác gọi là ác tính (ung hay ung thư) tức là chuyển chỗ và 
tái phát sau khi đã cắt bỏ u. Chân đoán tính chất ác tính của 
những MTS về mặt giải phẫu bệnh học không dễ dàng, dù làm 
sinh thiết cũng vẫn có những trường hợp chẩn đoán chưa thật 
chính xác. Xì. Ác tính; Ủng thư. 


MÔ THẦN KINH loại mô cảm ứng của động vật, gồm tế bào 
thần kính hay ndron, tế bào thần kinh đệm. Nguồn gốc lá phôi ngoài. 

1) Tế bào thần kinh: có thân chứa nhân, những nhánh bào 
tướng mọc tử nhân ra gọi là sợi thần kinh, đầu các sợi ấy phình 
ra là các cúc tận cùng. Có 2 loại sợi thần kinh: sợi trục và đuôi 
gai. Các cúc tận cùng của sợi trục chứa túi nhỏ là các túi synap. 
Trong hệ thần kinh, nơi nóron này bắt đầu liên lạc với nöron 


khác gọi là synap liên ndron. Các tế bào thần kình có thể có một, 
hai hay nhiều cục. 


2) Tế bào thần kinh đệm: là mô chống đố của hệ thần kinh có 
Ỏ xung quanh khoang của trục não, tuy và trên mặt nhũng nhung 
mao của đám rối màng mạch, tạo thành tốp biểu mô đơn. Ngoài 
nguồn gốc lá phôi ngoài, các tế bào thần kinh đệm còn bị xâm nhập 
bởi ít nhiều tế bào lá phôi giữa. Gồm tế bào biểu mô nội tuỷ, tế 
bào biểu mô màng mạch, tế bào biểu mô thể mi, tế bào sao, tế bào 
sao ít nhánh, những vi bào đệm và những tế bào đệm ngoại vị. 

MÔ TÔ x. Xz máy. 


MÔ TÔ THỂ, THAO Loại xe dùng trong thì đấu thể thao, cỏ 
nhiều hình thức, cấp loại thì đấu phân chia theo các loại mô tô, 
các loại đường đua, theo xi lanh động cơ. Loại thông thưởng hiện 
nay có dưng tích xi lanh khoảng 125 cm. Năm 1975, tổ chức thì 
mô tô đồng đội quốc tế. 


MÔ TƠ SUY LUẬN (A. inference engine), chương trình máy 
tính mô phỏng sự suy luận Lôgíc của con người nhầm rút ra các 
kết tuẬn xuất phát tử một cơ sở tri thức cho trước. MTSL là thành 
phần cơ bản của hệ chuyên gia. 


MÔ XƯƠNG một loại mô liên kết thích nghỉ cao nhất với 
chức năng chống đổ, bảo vệ các có quan nội tạng của cơ thẻ 
động vật. Ngoài chức năng trên, MẦX còn đóng vai trò quan trọng 
trong sự chuyển hoá một số chất, nhất tà trong chuyển hoá canxi. 


Mố pỡ M 





Gồm ba phần chính: 1) Chất căn bản (cơ chất) nhiễm những chất 
đặc biệt là chất khoáng như canxi, photphat, magie, natri. Chất 
căn bản này chiếm 70% khối tướng xương. Những chất hữu có 
chiếm 30% khối tượng xướng là mucopolisacarit, protein, các 
chất này rất ua canxi. 2) Những phân tứ sợi là các sợi tạo keo và 
tiền tạo keo. Các sợt này có tác dụng chống lại sức giằng kéo. 3) 
Tế bào hình sao có nhiều nhánh tiếp xúc với tế bào lần cận gọi 
là tế bào xương. Tế bào xương là tế bào chuyển hoá hoạt động 
tích cực, đảm bảo cho MX đang phát triên hay đã trưởng thành 
có sức sống và Iuôn luôn đổi mái bằng cách đấp thêm và tiêu 
huỷ chất căn bản xung quanh chúng. Hiện tượng này là đo kết 
quả boạt động của các bào quan trong tế bào xương. Ngoài ra, 
trong tế bào xướng còn có các tiểu thể còn chứa nhiều enzim có 
tác dụng tiêu huỷ protein của chất căn bản. Trong xương còn có 
các hốc gọi là hốc tưỷ, chúa những mô liền kết đặc biệt là tuỷ 
xương. Có 4 loại tuỷ xương: tuỷ tạo cốt, tuỷ tạo huyết mảu đỏ. 
tuỷ tạo mó màu vàng VÀ tuỷ tạo XÓ màu xăm. Xt. Xương. 

MỒ HÔI NẶNG MÙI unh trạng mồ hôi đặc biết, chứa nhiều 
axit béo, các hợp chất ca amoniac, vi khuẩn, nấm, khi øặp không 
khí bị oxi hoá và phân huỷ, tạo nên mùi khó chịu. Nguyên nhân 
chủ yếu: do thê tạng, yếu tố gia đình, có khi do thức ăn (hành, 
tỏi), rượu. Hạn chế mùi khó chịu bằng cách năng tắm giặt, tiết 
chế ăn uống, rẮc bột phèn phì vào các kẽ da. Có thể đùng mĩ 
phẩm có các chất thơm làm át mùi mồ hôi; các thuốc dùng tại 
chố tương tác với sự hình thành mồ hôi và có khả năng kháng 
khuẩn (có chứa nhôm clorua, nhôm sunfat, vv.); xà phòng kháng 
khuẩn chứa cacbanilit, triclosan, w, 


MỔ LẤY THAI (tk. mồ tử cung), phẫu thuật mở thành bung 
rồi mở tử cung để lấy thai nhí còn sống ra, khìi không thê để đẻ 
theo đồng âm đạo được, đo những nguyên nhân đe doa đến tính 
mạng ngưởi mẹ và thai nhí. vd: sản phụ bị suy tim, khung chậu hẹp, 
hoặc ngôi thai không thuận (ngang), rối loan cón co tư cung (x. Ýớ 
tử cung), w. Nếu MLTT không phải do ngưyên nhân cø giới (Khung 
chậu hẹp), kì thai sau có thể đẻ tự nhiên được. Tùy nhiên, đẻ với 
một sẹo mồ cñ rất nguy hiểm và cần được theo dõi tại bênh viên 
có đủ trang bị hồi sức và phẫu thuât. Về nguyên tấc, sau MLT 
không nên có thai trước 3 - Š năm vả không nên MI T quá 2 lần. 


MỔ XÁC kĩ thuật mô người đã chết ồ các bệnh viện đề kiểm 
tra chân đoán và quan trọng hơn là để phát hiện những bệnh và 
những tồn thương mà lãm sàng không chân đoán được hoặc bỏ 
sót, hoặc đề tìm các nguyên nhân chết có nghi vấn (trong y pháp). 
Ö hầu hết các nước đã phát triển, MX là một yêu cầu bất buộc 
ở tất cả các có sở y tế và đã guip rất nhiều cho năng cao chất 
lượng các địch vụ sức khoẻ. 


MỐ BÉN (tk. trụ bên), vât xây dựng có hình khối trụ bằng 
bê tông, đá, gạch nằm ở hai đầu đập hoặc cầu cạnh hai bở. 


MỐ CẦU kết cấu ở hai đầu cầu có nhiệm vụ truyền tải trọng 
tử kết cấu nhịp cầu xuống nền đất và nối phần kết cấu nhịp cầu 
với nền đường đất đầu cầu. MC thưởng làm bằng các vật tiệu: 
gô, đá, bẽ tông, bê tông cốt thép. 


Rao gồm các bộ phận: móng mố, thân mố, mũ mố. Có nhiều 
kiểu mố khác nhau tuỳ theo chiều cao đất đấp đường đầu cầu; 
\oại kết cấu nhịp, loại tải trọng, khổ cầu. Phân loại: mố chữ U, 
mố chứ T, mố vùi, mố chAn đề, vv. 


MỐ ĐỠ (cg. mổ trung gìan), loại mố có nhiệm vụ đố đường 
ðng khỏi bị võng do trọng lượng bản thân ổng và nước trong ống 
gầy nên. Các MĐ được bố trí trong khoảng giữa hai mố ôm và 
đường ống cỏ thể cho phép di chuyển đi chút dọc theo tuyến 
ống trên MD. Có ba loại: MĐ kiểu con lăn, dùng khi tài trọng 
lên mổ Lắn hơn 5 - 10 tấn, MD kiều trượt khi đường kính ống 
nhó hơn 2.000 mm; MD kiểu yên ngựa khi đường kính ống nhỏ 
hơn 1.000 mm. 
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M ố DƯỜNG ỐNG 





MỐ ĐƯỜNG ỐNG các hệ bằng bê tông để đỡ hoặc đình vị 
đường ống dẫn nước áp lực đặi hỏ ngoài trời. Có hai loat: mố 
ôm đưỡng ống và mố đỏ đường Ống, 

MỐ HƯỚNG ĐÒNG vạt xây dựng hình trụ cầu đắt trong 
đòng chày đề lát đòng chảy, chày theo một hướng định trước. 
MHD thưởng được xây ở trước và sau các công trình thuỷ lợi có 
nước chảy qua như trước cổng, sau đập tràn, cống, w 

MỐ ÔM ĐƯỜNG ỐNG (cø. mẽ néo đường ống), loại mố 
có nhiệm vụ định vị không cho đường ống xê dịch các phía và 
thường được bố trí nơi tuyến ống đổi hướng hoặc đoan ống thẲng 
nhưng quá dài. †hông thưởng cứ 150 - 200 m bố trí một mố ôm 
đương ống. Có hai loại mố ðm kiều kín (đoạn ống nằm trong 
khối bê tông của mố) và mố ôm kiểu hở (đường ống để hỏ trên 
khối mổ. ống được cố định vào mố nhờ các đai thép néo chặt 
sâu vào khối bê tông của mối). 

MỐ TIỂU NĂNG vạt xây dựng thương có hình khối trụ vuông 
hoặc chữ nhật bằng bê tông hoặc dá xây, xây nhô lên ở sân sau 
các cống, đập, ... để cân trò đòng chảy, tăng độ nhám lòng dân, 
nhầm tiêu hao năng lượng thừa trong dòng chảy khi ra khỏi cống, 
đập, w. 


MỘ ĐỨC huyên ò phía đông tỉnh Quảng Ngãi. Diên tích 
212.2 km?. Gồm 1 thi trấn (Mô Dức, huyện li), 12xã (Dức Nhuận, 
Đức Lợi, Đức Thắng, Đúc Chánh, Dức Hiệp, Dức Minh, Dức 
Thạnh, Đúc Tàn, Đức Hoà, Đức Phú, Đức Phong, Dức Lân). 
Dân số 136.500 (1999), Địa hình đồng bằng có ít đồi núi thấp ở 
phía tây. Sông chính: Vé, Thoa, kênh đào Tứ Đức chảy qua. Có 
22km bỏ biên. Trông lúa, mía, thuốc lá, dâu tằm. IYồng rừng nhỉ 
lao chắn cát ven biên, thöng, bạch đàn. Đánh bắt cá biên, sản 
xuất nóng cụ cầm tay, mành trúc xuất khẩu. Quốc lộ 1A, đường 
sắt Thống Nhất chạy qua. Thế kỉ 18, có tên là Mộ Hoa thuộc 
phủ Quảng Ngãi. Đời Nguyễn (1841), đôi tên \à MD, thuộc tỉnh 
Quảng Ngãi, 

MỘ HÁN tên chỉ chung loại đi tích mộ tấng có niên đại Đồng 
Hán - Tuỳ Dưỡng của người lián ở Việt Nam. Mộ thường có 
một quách gạch vòm uốn (đơn hoặc song táng), mặt bằng hinh 
chư nhật hoặc hình chữ T; trong đặt quan tài gồ kẻm thco nhiều 
đồ tuỳ táng (công cụ, vũ khí, đồ dùng...) bằng đồng, sắt, gốm... 
bên ngoài phủ đất kín như một gò nhỏ. Quy mô, mặt bằng, hiên 
vật, đồ tuỳ táng của mộ có thể thay đôi theo thời gìan. 

MỘ HỢP CHẤT x. Mộ xác ướp. 


MỘ THUYỀN ntoại mộ dùng con thuyền đề táng người chất. 
Mộ này phô biến ð nhiều cư đân ven biển trên thế giới, những 
tư liêu ở các nước Bác Âu bảo tồn được tốt nhất. Trong khảo cô 
học, hai khái niệm mộ thuyền vả mộ quan tài thuyền vẫn chưa 
phân biệt tách bạch. Mộ có quan tài hình thuyền, dùng thân cày 
khoét rỗng làm quan tài, tương tự như chiếc thuyền độc mộc, 
phỏ biến ð vùng Đông Nam Á. Ö Bảo Luân Viện, Tứ Xuyên, 
quan tài ván được đăt trên chiếc thuyền quan, như một linh xa. 
Khu mộ Vũ Di Son (Phúc Kiến) thuộc thiên niên kỉ 2 tCn. Khu 
mộ Dập Đông Duẫn (Tứ Xuyên) nửa sau thiên niên kì l tCn. 
Quasamii, Boocnêô (Rornéo) ở vài thế kỉ tCn. Ongba (Ongbah, 
Thái Lan), trước và sau Công nguyên. Hang Màu, Roocnéô, thế 
kì 11-12. Có khi thuyền được đặt trong hang đá, có người lại 
xếp vào loa quan tài treo. 

MỘ VÒ thuật ngũ khảo cồ dùng để chì những ngôi mộ mà 
người xưa dùng vò để mai táng người đã khuất. Thuật ngũ này 
thưởng bị bài xích nhưng Lại được ưa thích sử dụng và thuẬn tiền. 
Ö Sa Hưỳnh, lần đầu tiên người ta Lại sử dụng thuật ngữ mộ 
chum. Ö Làng Cả, ngươi Đông Són lại dùng nồi gốm, vw. Mô 
được để hổ hoặc đậy bằng những vung đặc biệt hoặc các hiện 
vật gốm nhưng củng loại hình, Có trường hợp trong một chum, 
vò to còn có nhiều vò chum nhỏ đặt bên trone. Vì thế một số 
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nhà nghiên cứu đề nghị nên sử dụng thuật ngữ mộ có quan Iải 
gốm. Khi dụng cụ không vừa chiều dài của thì thể, nBƯởi Xưa có 
thể ghép 2 cái, hoăc đục đáy cái thứ ba đề lồng vảo giữa. Những 
quan tài được phép bằng hai ba hiện vật thưởng đước đăt nẴm 
ngang. MV có phạm vi phân bố rất rộng vào thời đai sắt sớm ở 
khấp vùng tục địa và hải đảo Đông Nam À. Trong thối đại đá 
mới, MV tồn tại phô biến ở nhiều nơi trên thế giới nhất là đối 
với những cu dân chuyên làm nông nghiệp. 

MỘ XÁC ƯỚP (cø. mộ hợp chất), di tích mô táng xuất hiên 
từ thối Lê Sơ đến thời Nguyễn nhưng phổ biến nhất là ở thời Lê 
Trung hưng, với cấu trúc cd bản là: quách hợp chất (vôi + cát + 
mât) bọc lấy quan tài bằng gô ngọc am. Trong quan tài. thi thể 
được bọc kin bằng nhiều lớp vài vóc, quần áo và thường có lói 
than tro, gao nếp rang, tấm thất tính, minh tỉnh bằng vải ghi tên 
tuổi người chết, tiền đồng. Thi thể được bảo tõn nhờ đô kin của 
quan quách và có thề cả đầu thơm (đầu thông, đầu khuynh diệp, 
đầu bạch đàn). 

MÔBUTU [Mobutu; trước 1973- hồ Anbe (AIberd)], hồ thuộc 
hệ thông sông ìn (Ni), (rong một vùng trũng kiến (ạo tai biên 
giới giữa Cộng hoà lân chủ Côngô và Uganđa. Diên tích 5ó 
nghìn km, sâu 58 m. lánh cá. Vận tải đường thuỷ. Các cảng 
chính: Butiaba (Butiaba). Kaxenm. 


MÔBUTU X. X. (Sese Scko Mobutu; 1930 - 97), tổng 
thống nưóc Côngô Kinsaxa (tư 1971 là Zaia). Năm 1961. tông 
tư lệnh quân đội. Cầm đầu cuộc đảo chính 9 1960, lật đô chính 
phủ Lumumba (P. Lumumba). Từ 1965, là tổng thông Năm 
1967, thành lập và là chỉ tịch Đảng Phong trào NhẦn dân 
Cách mạng. Sau hơn 30 năm cầm quyền, Môbutu mất lòng 
dân vì độc tài, tham nhũng. Bị lực lượng chống đối do Lôrăng 
Kabila (Laurent Kabila) lãnh đạo đánh bại. Môbutu chạy sang 
Pháp và chết ð đó. 


MỐC (cøg. tuyến), vị trí của trục các công trình dạng tuyến 
(đưởng ống dẫn, ww.) đáp ứng vị trí thiết kế tại địa điểm xây dựng 
và xác định theo hình chiếu nằm và hình chiếu tử mặt đứng. 

MỐC BIẾN GIỚI mốc đánh dấu vị trí thực tế của đưởng biên 
giới quốc pia đâ được hai nước có chung biên giới xác nhận bằng 
các hiệp định biên giới. MBG thường dễ thấy và làm bằng các 
vật liệu bền vững. 

MỐC TRẮC ĐẠC. mốc dùng trong việc đo vẽ bàn đồ. Có 
loại mốc vĩnh cứu (mốc quốc gia) dùng làm gốc chuän đề lập 
bàn đồ nhà nước. Cỏ loại mốc tạm thời (mốc dẫn xuất) đùng đo 
đạc hoặc vẽ bản đồ khu đất không rộng. 

Mốc vĩnh củu được đồ bằng bê tông, ở trên mãi có gắn kim 
loại không gỉ, ít biến dạng. Mốc tạm thời có thể chỉ là đoạn gỗ 
đủ đóng xuống đãi không bị nghiêng, xiên. 

MỘC phương tiện phòng hô cá nhân cầm tay, làm bằng gỗ 
dây hoặc kim loại nhẹ để che đỏ cho chiến binh khỏi bị tên, 
gưởm, giáo... giết hại trong chiến trận. 

MỘC BẢN x. Hản khắc gỗ. 


MỘC CHÂU cao nguyên chạy dải từ Yên Châu đến suối Rút, 
giới hạn về phía đông bỏi sông Đà, phía tây - đường biên giới 
Việt - Lào. Diện tích khoảng 28 nghìn km?, độ cao trung bình 
§00 - 1.000 m, có những đỉnh núi ở phía tây như Pha Luông, 
cao 1.880 m. Dịa hình cacxtó sót với các Lũng ăn thông với nhau. 
Chăn nuôi bò sửa, trồng chè. 


MỘC CHÂU huyện miền núi ở phía đông nam tỉnh Sơn La. 
Diện tích 2.025 km”. Gồm 2 thị trấn (Nông trường Mộc Châu, 
Mộc Châu, huyện \), 25 xã (Tần Hợp, Quy Iiướng, Suối Bảng, 
Tần [ập, Nà Mường, Song Khủa, Chiềng Hắc, Hua Păng, TÐ 
Múa, Mường Tè, Ching Khùa, Mường Sang, Tà Lai, Liên Iloà, 
Đông Sang. Phiêng Luông, Chiềng Khoa, Mưỡng Men, Quang 


Minh, Lóng Sập, Vần Hồ, Lóng Luông, Chiềng Yên, Xuân Nha, 
Lóng Sập, Đông Sáng, Tà Lại, Liên Hòa). Dân số 130.400 (1999), 
gồm các dân tộc: Mưỡng, Dao, Kinh. 


Dịa hình cao nguyên khá bằng phẳng, trên nền cao trung bình 
800 - 1.000 m, nồi lên một số đỉnh đá vôi sót với độ cao tương 
đối vài ba trăm mét, đỉnh Phu Ten 1.168 m, về phía nam, giáp 
Lào, địa hình mới cao đần lên với Pha Luông 1.880 m. Có ít suối 
nhỏ chảy về sông Đà là ranh giới của huyện. 

Trồng chè, lúa, ngô, cây thực phẩm, cây ăn quả. Nuôi bò 
sữa, bò giống. Chế biến chè, gỗ, sữa, khai thác than. Về phía 
bắc: khí hậu mát thuận lợi cho trồng chè, nuôi bò sữa. Giao 
thông: đưởng 6, đường MC đi Lào qua Pa Háắng, sân bay. 
Huyện lập năm 1908. Năm 1831, MC thuộc phủ Gia Hưng, 
trấn Hung Hoá. 


MỘC HOA TRẮNG (Holarrhena antidsenterica; tk. mức hoa 
trắng, mức lá to), loài cây lâu năm, họ Trúc đào (4pocynaceae). 
Cao tới 12 m, cành có nhiều sẹo lá. Lá mọc đối, gần như không 
cuống, phiến nguyên, hình bầu dục, dài 12 - 15 cm, rộng 4 
- 8 cm, mặt lá bóng, màu lục nhạt. Hoa trắng mọc thành cụm 
hình xim ngù ở kẽ lá hay đầu cành. Quả đại dài, màu nâu, 
hạt có lông. Nỏ hoa tháng 3 - 7. Mùa quả tháng 6- 12. Mọc 
nhiều nơi ở Việt Nam, Ấn Độ, Mvyanma, Thái Lan, Malaixia. 
Hạt và vỏ thân có ancaloit (conexin, holarenin). Dùng bội, 
viên nén, cồn thuốc và cao lỏng chế từ hạt và vỏ thân chữa 
lị amip. 

MỘC HOÁ huyện ở phía tây tỉnh Long An. Diện tích 502,8 
km”. Gồm 1 thị trấn (Mộc Hoá, huyện lj), 12 xã (Thạnh Trị, Bình 
Hiệp, Bình Hoà Tầy, Bình Hoà Đông, Tuyên Thạnh, Tần Lập, 
Binh Long Thạnh, Bình Hoà Trung, Bình Tần, Thạnh Hưng, Tần 
Thành, Bình Thạnh). Dân số 64.200 (1999), gồm các dân tộc: 
Khd Me, Kinh. Tồn giáo: đạo Phật, Thiên Chúa, Hoà Hảo... Dịa 
hình bằng phẳng hơi dốc theo hướng tây bắc - đông nam. Sông 
chính chảy qua Vàm Cỏ Tầy. Có 80,12 số dân làm nông nghiệp. 
Đất lâm nghiệp chiếm 7,5% điện tích (rùng trồng). Trồng lúa, 
dừa, mía, đay. Chăn nuôi trâu. Huyện thành lập từ 9.1980 do 
chia huyện Mộc Hoá (cũ) thành MH và Tần Thạnh. 

MỘC HƯƠNG (Saussurea lappae; tk. vân mộc hương, quảng 
mộc hương), cây thảo, sống lâu năm, họ Cúc (⁄4sferaceae). Lá ở 
gỐc to, có lông. Cụm hoa hình đầu, màu lam tím. Quả bế hơi 
dẹt và cong queo, Rể hình trụ hoặc hình chuỳ, vị đắng, có mùi 
thơm hắc đặc biệt, có tỉnh đầu, ancaloit, inulin. Trồng ở vùng núi 
mát. Dùng rỄ phơi sấy khô, chữa cảm lạnh, ïa chảy, lị, nôn mủa, 
bí tiểu tiện; dưới dạng thuốc sắc, bột, viên, Có thể mài với nước 
uống để uống. Các cây thỏ mộc hương (tua heleniwm) và xuyên 
mộc hương (Jurinea soulide) cũng dùng như trên. Vị thuốc nhận 
từ Trung Quốc. 

MỘC THẠNH (Musheng; ? - ?), tướng nhà Minh (Trung 
Quốc), người Vân Nam. Năm 14606, lấy có "giúp Trần diệt Hồ", 
nhà Minh đem quân sang đánh chiếm Dại Việt, Mộc Thạnh 
được củ làm phó tướng, tiến theo đường ải Phú Lênh (Hà Giang). 
Năm 1408, lại được củ sang đánh dẹp nghĩa quân Trần Ngỗi ở 
Bô Cô (Hà Nam), bị thua lớn, phải trốn chạy về thành Cổ Lộng. 
Cuối 1427, Mộc Thạnh chỉ huy một đạo quân tử Vân Nam sang 
cứu viện cho quân Vương Thông bị vây hãm ở Đông Quan, đã 
thất trận ở Lãnh Câu và Đan Xá (Tuyên Quang), phải tháo chạy 
về nưỚc. 


MỘC TINH (L. Iupiter; kí hiệu”), hành tỉnh thứ năm kẻ tù 
Mặt Trời ra xa và là hành tỉnh lớn nhất của Hệ Mặt Trời. Quỹ 
đạo clip, khoảng cách trung bình đến Mặt Trời 5,2 đơn vị thiên 
văn, chu kì chuyền động 11,86 năm, tự quay không như một vật 
rắn (càng xa xích đạo vật chất quay càng chậm, chu kì trung bình 
là 399 ngày ). Bán kính 71.400 km (lớn gấp 11 lần bán kính Trái 
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Đất). Khối lượng tún hơn khối lượng Trái Đất 318 lần. Gia tốc 
trọng trường 26m/s” và vận tốc vũ trụ cấp II: 61km/s. Khí quyền 
dày đặc chứa 60% hiđro; 36?5heli; 326 neon; 1?% amoniac và 
metan. Bề mặt mây mù bao phủ. Qua kính thiên văn thấy rõ một 
vệt hình bầu dục màu hơi đỏ kích thước 13.000 x 40.000 kmỶ, 
vật chất trong vệt đó xoáy tròn với chu kì khoảng 6 ngày, tướng 
đương như xoáy bão trên Trái Đất, Có 16 vệ tỉnh, 4 trong số đó 
đã được Galilê(Galilée) phát hiên tử đầu thế kỉ 17. Kết quả 
nghiên cứu còn cho thấy trên vệ tỉnh thứ nhất (vệ tỉnh IO) có 
hoạt động của núi lửa. 


Tù 16.7 đến 24.7.1994, các mảnh của sao chổi Sumâykơ- Lêvy 
(Shoemaker - Levy) đã liên tiếp va chạm mạnh vào MT' Các 
mảnh này có kích thước 1- 5 km, khi va chạm vào MT, gây ra các 
vụ nỗ lớn. Đây là hiện tượng thiên văn hiếm có xảy ra trong thế 
kỉ 20. 

MÔĐEC (A.modern style) x. Xư hướng mô#ec. 

MÔĐÊRA TÔ (1. moderato), tốc độ vừa phải (giữa anđantinô 
và alêgrettÔ). Thuật ngữ M thưởng được dùng trong sự kết hợp 
"alêgrô môđêratô" nhanh vưa (tốc độ trung bình giữa alêgrô và 
alÊgrettÔ). 

MÔĐIGLIANI A. (Amedeo Modigliani; 1884 - 1920), hoạ 
sĩ Italia gốc Do Thái. Hồi nhỏ, bị nhiễm lao nhiều lần. Mẹ thường 
đưa Môđigliani đến các bảo tàng mĩ thuật Italia, cho vào học 
Trưởng Mĩ thuật Firenzê [Firenze; cg. Florăngxø (Florence)], sau 
đó là Vênêxia [Venezia, cg. Vdnidỏ (Venise)| Năm 1906, 
MôđigHani sang Pari và tham gia trưởng phái nghệ thuật Pari. 
Ông chuyên vẽ tranh nhân vật gần với phong cách Picaxô (P. 
Picasso) và Lôtrec (Lautrec). Năm 1909, quen nhà điêu khắc 
Brøncuxi (C. Brâncusi), Môđigliani làm tượng phẳng phất nghệ 
thuật mặt nạ Châu Phi đen. Môdđigliani thưởng phải bán tranh 
vẽ để kiếm sống và chữa bệnh lao. Nghệ thuật của Môdigliani, 





Môdigliani A. 


'dan Hêbuytecnơ" 
màu sắc rất hạn chế, chủ yếu là nét liên tục, chính xác và thanh 


thoát, Nhân vật kéo dài , mắt thưởng không có con ngươi, đứọm 
buồn. Năm 1918, Môđigliani triển lãm các tác phẩm của mình ở 
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Pan liền bị cảnh sát đến bắt tháo bỏ tất cả các tranh khoả thân 
nữ. Phải nhiều năm sau, công chúng mới nhận ra giá trị nghệ 
thuât chân chính của hoạ sĩ có một cuộc sống bất hạnh này. 

MÔĐULO (Ph. modulor - "môđun vàng”), hệ thống đơn vị 
đo đùng làm cơ sở tạo hình kiến trúc, do kiến trúc sư Íö 
Coocbuyđiê (Le Corbusier) đề xuất năm 1940. Ông cho rằng mọi 
t¡ lệ tạo hình nên phỏng theo kích thước con người mà Ông chọn 
có độ cao là 226 cm. 


MÔĐUN (+; À. module; cø. đơn thể), một bộ phận của 
chương trình máy tính thực biện 1 chức năng xử l thông tin nhất 
định và tương đối độc lập, được tiên kết với các M khác thông qua 
các giao diên xác định đẻ tạo thành một chương trình hoàn chỉnh. 

MÔĐUN (kiến múc), đơn vị đo quy óc dùng để điều 
hợp các kích thước của ngöõi nhà, công trình, các bộ phận 
của chúng, các cấu kiện xây dựng cho đến bộ phận trang 
thiết bị trong nhà. 

MÔĐUN (04) 1. Môđun của số phức z = a + ib là số thực 
không âm va + b. Dây cũng là độ dài của vectở có gốc là O, 
đầu mút là z trong mặt phẳng phúc. M là sự mỏ rộng của khái 
niêm giá trị tuyệt đối của số thực . 

2. Môđun (trái) trên một vành kết hợp R là một nhóm Aben 
M với phép toán + trên đó được trang bị một phép toán nhân 
với phần tứ của R thoả mãn các tính chất: a(x + y) = aX + ay; 
(ab) x = a (bx); (a + b) x = ax + bx với mọi x,y thuộc M và a, 
b thuộc R. Mỗi nhóm Aben có thể xem là một môđun trên vành 
số nguyên. 

MÔPUN CỦA RĂNG x. Cơ cấu bánh răng. 


MÔĐƯN DÁN NỞ THỂ TÍCH (kí hiệu: K), khi biến đạng, 
thê tịch của yếu tố vật thê đàn hồi tăng hoặc giảm. Nếu gọi Ø là 
biến dạng thê tích tương đối, Ø = e„ + £v + £, 


Ơ„ +Øy +Ø 

nếu øơa là ứng suất trung bình đo = -_ — Tu øo = Kổ (1) 
trong đó K được gọi là MDNTT. Biểu thức (1) được suy trực 
tiếp tử định Luật Huc. 

MÖĐUN ĐỒNG CHẢY 1ưu lượng nước sinh ra trung bình 
trên một đơn vị diện tích lưu vực trong đơn vị thời gian 1 giầy 
(s). Đơn vị tính là Us.km? (đổi với lượng dòng chảy năm hay 
lượng dòng chảy mùa) hay m/s.km^ (đối với dòng chảy lũ). Ó 
Việt Nam , MDC năm lớn nhất đạt tới 70 - 80 1/s.km? (lưu vực 
sông Tả Trạch), nhỏ nhất chỉ đạt § - 1Š Us.km2 (tưu vực sông 
Lòng Sông - sông Lũy - Bình Thuận, sông Cái ở Phan Thiết). 
MDC đỉnh lũ có thê đạt 20 - 30 m2/s.km?. 

MÔĐUN DỜNG NGÀM tượng nước chảy ra từ một đơn vị 


điện tích lưu vực ngầm trong một đón vị thời gian. Môđun dòng 
ngầm được xác định theo công thức: 


Q 2 
Mụy = Fạ, (Ua .km ) 


ng là lưu hồng dòng ngầm ((/); Fng- diện tích lưu vực ngầm 
(km?). MDN thưởng phản ánh trữ lượng động của nước ngầm. 
MDN nhỏ nhất thường được tĩnh bằng tưu lượng đòng mặt vào 
mùa kiệt chia cho diện tích Ìưu vực mặt, vì (rong mùa này sông 
chỉ là nơi thoát ra của nước ngầm. Ở Việt Nam, MDN của 
các vùng có giá trị khác nhau, vd. Ö Tây Bắc có thể đạt 
khoảng 7- 14 /s.km?, ở Dông Nam Bộ khoảng Š Us. km, 

MÔĐUN ĐÀN HỒI đại lượng đặc trưng cho tính đàn hồi của 
vật rẳn. Là hẽ số phụ thuộc của biến dạng vật rắn vào ứng suất 
tác động lên nó. Trong trường hợp ứng suất, chì có một thành 
phần ø, MDH chính là hệ số tỉ lệ E giữa ứng suất ø và biến dạng 
dài tứdng đổi e theo công thức ø = E,e, E được gợi là MOH 
(môđun Yâng), MDH có thứ nguyên của ứng suất (bực trên diện 
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tịch). MDH của một vật phụ thuộc vào thành phần hoá học, quá 
trình xú lí, điều kiện nhiệt độ, vv. Trong điều kiện bình thường, 
MĐH của sắt tà 21.10” kG/cm2, của đồng là 1,1.10 kG/cmˆ, của 
nhôm là 0,75.10Ế kG/cmỶ. Xt. Hue (định luật). 

MÔDUN ĐỒNG DƯ Cho m là một số nguyên đương, ta nói 
rằng số nguyên a đồng dư với số nguyên b theo môđun m, và 
viết, 4a = b (mod m), nếu hiệu a - b chía hết cho m. Khi đó m 
gọi là MOD. Phương trình dạng f(x)= £(x) (mod m), trong đó 
í, g là bai hàm số cho trước, còn x là số nguyên cần tim, gọi là 
phương trình đồng dư. 

MÔĐUN LÚN độ lún (milimét) của tớp đất dày 1m dưới tải 
trọng cho trước; được xác định theo số liệu thí nghiệm nén không 
nở hông, nhờ tính toán theo công thúc: 


Ah 
= 10 000—— mm/m, 
Lọ họ 


trong đó Ah là lượng giảm chiều cao mẫu thí nghiệm (milimét) 
khi chịu tác dụng của áp lực P; ho- chiều cao ban đầu của mẫu 
(milmét). Dựa vào trị ML. có thể đãnh giá được chất lượng chịu 
nén của đất nền, ưóc lượng được độ lún có thề xảy ra của mỗi 
tốp dưới tác đụng của tải trọng công trình xAy dựng. 


MÔĐUN TỔNG BIẾN DẠNG tỉ số giữa ứng suất nén ở, và 
biến đạng tương đối š; của đất khi nén đất (trong điều kiện không 


Áh 
nở hông (F = đ¿/ £ „; trong đó £, = .. được đo bằng kG/cm?, 


trong đó Ah là lượng giảm chiều cao, h tà chiều cao ban đầu của 
mẫu. MTBD của đất cũng giống như môđun đản hồi của vật rắn, 
nhưng đất có biến dạng dư đáng kể, gấp bội biến dạng đàn hồi; vi 
vậy gợi là "tổng" để chỉ cà hai loại biến dạng. Quan hệ tỉ lệ thuận 
tưyến tỉnh giữa Úng suất và biến dạng tương đối trong đất (loại sét 
và loại cát) chi tỒn tại trong phạm vì tải trọng hạn chế, hỏón kém 
không nhiều so với tải trọng phần Lớn các công trình xây dựng (1 
- 3KG/cm?), vượt quá giới hạn đó, liên hê trờ thành phi tuyến rõ 
rệt. Dất càng chặt, càng khô cứng, Ea càng lớn; hòn và hạt càng to, 
E„ càng cao. MTBD được xác định bẦng những thí nghiêm đất ở 
hiện trường, hoặc bằng thí nghiệm trong phòng đối với các mâu 
lấy tù vết Lộ, hố đào, lỗ khoan; là một trong những chỉ tiêu eö bản 
để tính toán độ lún của nền móng công trình. 

MÔĐUN TRƯỢT G quan hệ giữa góc trượt y và ứng suất 
tiếp r (khí các lớp vật luêu đàn hồi bị trượt) là z= G. y, tronp 
đó hằng số đàn hài G được gọi là môđun truột. 

E 
_2+(1+w) 
trong đó E là môđụn đàn hồi, y— hệ sổ Poatxông. 

MÔĐUN XI MĂNG (tk. hệ số xí măng), tỉ lệ hàm lượng % 
khối lượng giữa các oxit chính trong phối liệu hoặc trong clinke 
xi mãng. Đối với xi măng pooclan có các môđưn (hệ số) sau đây: 

L Mô đun thuỷ học (m): tỉ lệ giữa 2% CaO với %(SiO¿; + AbOa 
+ Fe;O¿). Giá trị của m > 1,9 - 244. 

2) Môdun aluminat (p): tỉ tệ giữa % Al;Ox với % Fe;O:. 

Cá trị của p = 1 - 3. 

3) Môdđun siticat (n): tỉ lệ giữa 2 SiO; với % (AbO¿ + FezOy). 
Giá trị n = l7 - 3,5. 

4) Hệ số bão hoà vôi (kí hiệu là C¡3): tỉ l‡ giữa hàm lượng 
CaO tạo thành các khoáng trong clinke thực với hàm lượng CaO 
tạo thành các khoáng trong cũnke lí tưởng (cunke lí tưởng chỉ 
có khoáng 3CaO.SiO¿, 34CaO.AlạOs và 4CaO.Al;Oa.FeaOs, không 
có 2CaO.SiO¿). Một số nước dùng hệ số bão hoà vôi (kí hiệu là 
KH) là t¡ lệ giữa hàm lượng CaO tạo thành các khoáng 3CaO.SiO;¿ 
và 2CaO.SiO¿ trong củúnke thực với hàm lượng CaO cần thiết chỉ 
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để tạo thành khoáng 3CaO.SiO; trong clinke lí tưởng. Giá trị của 
CHÍ và KHI trong clinke nhỏ hơn 1 (0,80 - 0,95). Sử dụng các 
môđun và hệ số đề đặc trưng cho tính chất của clinke, đẻ tính 
toán phổi liệu tạo ra clinke có tính chất mong muốn. 

MÔĐUT VIVENĐI (L. modus vivendi - tạm ưóc), thoả thuận 
tạm thởi về những vấn đề cần phải được giải quyết khi hoàn cảnh 
hiện tại chưa cho phép đạt được sự thoả thuận đút điểm. Cần 
phải có điều ước quốc tế thay cho tạm ước. XI. Tgm ước Viật 
Pháp 1946. 

MÔĐUYT PÔNEN (modus ponen), một quy tắc suy điễn 
trong các hệ \lôgic hình thức thưởng được viết đưới dạng lược 
đồ sau: 

A,AT+=B 
B 
nghĩa là: nếu "“A" và "A kéo theo B” là những mệnh đề đúng thì 
suy ra mênh đề "B" cũng đúng. 

MÔGAĐISU (Mogadishu), thủ đô và cảng chính của Xômali. 
Dân số 997 nghìn (1995). Công nghiệp: chế biến đầu mỏ, thịt 
hộp, giầy - da, chế biến gỗ. Sân bay quốc tế. Đại học Tổng hợp 
Quốc gia. Do thực dân Arập xây dựng khoảng thế kỉ 12. Những 
năm 1905 - 41, trung tâm hành chính thuộc địa Xômali của 
Italia; những năm 1950 - 60, là lãnh thô uỷ trị dưới quyền quản 
lí của Italia; tử 1.7.1960, thủ đô của Xômali độc lập. 

MÔGÔLIƠN (VĂN HOÁ) x. Văn hoá Môgôliơn. 

MÔGÔN (sử; Moghol; tk. Mongol) 1. Tên gọi dòng Mông Cổ 
hậu duệ ở Trung Á. 

2. Môgôlistan: quốc gia Mông Cổ do Timua (D.T. Timur) và 
con cháu Timua lập, địa bàn chủ yếu là Tuakextan (Turkestan), 
giữa thế kỉ 14 - 1ó. 

3. Đế quốc M do người Mông Cỏ lập trên đất Ấn Độ. Một bộ 
phận ở Trung Á do Babua (Bãbur) đứng đầu, lập riêng quốc gia 
trên vùng sông Ấn, lấy Kabun (Kãbul) làm thủ phủ. Từ 1526 đến 
giữa thế kỉ 16, họ lần lượt chỉnh phục cả miền bắc và miền trung 
Ấn Độ, lập nên đế quốc M định đô ở Đêeli (Dethi). Các vua nổi 
tiếng: Babua (Babur, 1483 - 1530), Humaiun (Humãyũn; 1508 
- 56), Acba (Akbar; 1542 - 1605), w. Nét nồi bật của các triều 
vua là cố gắng xoá bỏ sự phân biệt, kì thị tộc người và tôn giáo. 
Là một giai đoạn hưng thịnh của lịch sử Ấn Dộ. 

MÔGÔN (mĩ thuật, Moghol, Mogol hoặc Moghul), trưởng 
phái hội hoạ, chép kinh, minh hoạ và trang trí kinh ở vùng bắc 
Ấn Độ. Chịu ảnh hưởng nhiều của các hoạ sĩ Ba Tu, thịnh hành 
vào thế kỉ 16, 17, còn được gọi là "hoạ phái Dêli" (Delthi), để 
phân biệt với các hoạ phái địa phương khác ở Ấn Độ. 

MÔHEN]Ô - ĐARÔ (Mohenjo - Dáro), phế tích thành phố 
thiên niên kỉ 3- 2. tCn.; ở Pakixtan, một trong những trung tâm 
quan trọng nhất của văn hoá Harapa (Harappã). Các di tích 
chính: những khối nhà nhiều phòng, công trình phòng thủ, cống 
xây gạch, kênh dẫn nước, w. M - Ð được phát hiện và nghiên 
cứu tú 1922, Trên cơ sở nghiên cứu M - Ð, xác lập được các giai 
đoạn phát triển và đặc trưng cơ bản của văn hoá Harapa (x. Văn 
hoá Harapa). 

MỐI CHẤT LẠNH (cg. tác nhân lạnh; ga lạnh), chất môi 
giới, được sử dụng trong chu trình nhiệt động ngược chiều để 
thu nhiệt của môi trưởng có nhiệt độ thấp và thải nhiệt ra môi 
trưởng có nhiệt độ cao hơn. MCL thưởng dùng hiện nay có ba 
loại: amoniac (NHạ), freon R12 và R22. R12 được sử dụng trong 
hầu hết các loại tủ lạnh (tử những năm 1930) trong gia đình và 
thương nghiệp, cũng như mội số máy điều hoà nhiệt độ. MCL 
tuần hoàn được trong hệ thống lạnh nhỏ có quá trình nén. XI. 
Amaniac; Freon. 


MÔI GIỚI HOÀ GIẢI M 





MÔI GIỚI chủ thể (một cá nhân, một nhóm, một tô chức, 
một hãng...) làm trung gian cho 2 hoặc nhiều chủ thể khác tạo 
được quan hệ trong giao tiếp, kinh doanh. Một nghiệp vụ quan 
trọng đang ngày càng phát triển trong những năm gần đây ở 
nhiều nước trên thế giới. 

MÔỐI GIỚI HOÀ GIẢI mội trong những biện pháp nhằm giải 
quyết các tranh chấp quốc tế một cách hoà bình. Biên pháp 
này không được nêu trong danh mục các biện pháp hoả bình 
để giải quyết các tranh chấp quốc tế được quy định tại khoản 
1, điều 33 Hiến chương Liên hợp quốc. Tuy nhiên, biên pháp 
này đã được dùng để giải quyết các tranh chấp quốc tế từ thế 
ki 19 và hiện nay đang được các bên tham gia tranh chấp dùng 
để giải quyết tranh chấp. Thể theo luật quốc tế đó là tổng hợp 
những hành vi nhất định của các bên không tham gia vào tranh 
chấp quốc tế, hay của tổ chức quốc tế theo đề nghị của các 
bên tham gia tranh chấp (hay theo đề nghị của chính các bên 
không tham gia tranh chấp) và được sự đồng ý của các bên 
tham gia tranh chấp, nhằm giải quyết tranh chấp. Các nước 
hay các tổ chức quốc tế đóng vai trò môi giới có nhiệm vụ để 
các bên tranh chấp ngồi vào bàn đám phán, tạo điều kiên thuận 
lợi để giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hoà bình. Thủ 
tục môi giới được quy định cụ thể trong Công ước La Hay 
(1907) về hoà bình giải quyết xung đột quốc tế. Nếu bên đóng 
vai trò môi giới cùng ngồi vào bàn đàm phán với các bên tranh 
chấp, MGHG sẽ trỏ thành trung gian hoà giải (x Trung gian 
hoà giải). 

Hiện nay, bên thú ba thưởng đóng vai trò trung gian hòa giải 
và rất ít trường hợp chỉ dùng lại ở vai trò MGHƠ, 
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MÔI HOÁ. sự phát âm có kèm thêm đông tác hai mỗi nhô ra 
phía trước và làm thành một lối thoát tròn giữa hai vành môi. 
Những ầm có hiên tưởng MH gây cảm giác trầm, tối hơn so với 
các âm tương ứng không bị MII. Vd, sơ sánh hai từ tan và toan 
trong tiếng Viết, Âm [t] của tự thứ hái bị MH 

MÔI TRƯỜNG: bao gồm các yếu tố tự nhiên và các yếu tố 
vật chất nhân tao có quan hê mật thiết với nhau, bao quanh con 
người, cớ ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tôn tại và phát 
triển của con người và thiên nhiên. Nội dung quản l MT: bảo 
vệ rừng và bào đảm độ che phì trên lãnh thô; chống ô nhiễm 
không khí, nước và đất; bảo hộ (ao động; giải quyết và tân dụng 
các phế thải; chõng xói mòn, laterit và hoang mạc hoá đất đai; 
quản lÍ nơi cú trú cho các sinh vật, bảo vê và chống sự tiêu diệt 
các loài sinh vât quý hiếm; bảo vệ mĩ quan và các di sản văn hoá; 
khai thác hợp li, bào vệ và làm gìàu tài nguyên, w. Luât bảo vê 
môi trưởng của Viêt Nam quy định những hoại động giữ cho MT 
(rong lành, sạch đẹp, cài thiện MT, bảo đảm cân bằng sinh thái, 
ngăn chặn. khắc phục các hậu quả xấu do con ngưởi và thiên 
nhiên gây ra cho MT, khai thác, sử dụng hợp lí và tiết kiêm tài 
nguyên thiên nhiên. 


MỐI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ tập hợp các bồi cảnh cuả nơi 
diễn ra các hoạt động công nghê. MTCN được xác định bằng 7 
yếu tổ: trình độ phát triền kinh tế - xã hội, trinh độ có sở hạ 
tầng; đội ngũ cán bộ công nghệ và chỉ phí cho nghiên cứu - triển 
khai; hiên trạng công nghề trong sản xuất; hiện trạng giáo đục 
và đào tạo khoa hoc công nghệ; đầu tu cho công nghệ; các chế 
đô và môt trưồng chính sách phát triển công nghê. 


MỖI TRƯỜNG ĐĨA LÍ bộ phận của Trái Dất có liên quan 
mẠt thiết với sản xuất và sinh hoạt của xã hội loài người. MTDL 
mở rộng dần cùng vói sự phát triển của mổi quan hệ hữu cơ giữa 
xã hội và tự nhiên bao quanh, khi con người càng ngày càng sử 
dụng nhiều nguyên vật liệu tự nhiên, cảng ngày càng bay cao lên 
vũ (rụ và Xuống sâu trong lòng đất. Trong tương lai, MTDL sẽ 
khóp vói lóp vỏ địa Ú. 

MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ môi trường sinh hoạt, sản xuất và 
cư trú của dân cư đô thị, nơi truyền bá Lối sống đô thị đo kết 
quả của quá trình đô thị hoá. MTĐT thề hiện rõ nhất ở các thành 
phố lớn và các cụm đô thị, ở các nét tiêu biểu: mật độ đân cư 
rất cao, tập trung nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp đầu ngành, 
hệ thống các trường đại học, viện nghiên cứu, hệ thống dịch vụ, 
cấu trúc bạ tầng sản xuất và xã hội ở trình độ cao, dàn cư có tính 
năng động xã hội lón. MTDT năng động, có tiềm năng và có sò 
vật chất kĩ thuật đề thay đổi sâu sắc mọi mặt của đời sống vật 
chất, tinh thần của xã hội. 


MỖI TRƯỜNG GIÁO DỤC tổng hoà các mối quan hệ trong 
đó ngướỡi giáo duc và người được giáo dục tiến hành hoạt động 
dạy và học. MTGD rất đa dạng, có thể phân chia môt cách tưởng 
đối thành các môi trưởng nhà trường, gìa đình, xã hội và tự nhiên. 
Các môi trưởng nảy tồn tại trong mối quan hệ biện chứng với 
nhau, trong đó nhà trưởng có vai trò chủ đạo, tạo ra sức mạnh 
tông hợp tác động đến sự hình thành và phát triển nhân cách 
của người được giáo dục phù hợp với mục đích đã định. 

MỖI TRƯỜNG GIỮA CÁC HÀNH TINH vật chất chúa trong 
khoảng không gian giữa các hành tinh của Hệ Mặt Trời. Gồm các 
hat mang điện tích của giỏ Mặt Trởới, bụi, các phân tứ hiđro, các 
hạt khí (phân tử, :on) thoát ra từ khí quyền các hành tính. 

MÔI TRƯỜNG GIỮA CÁC SAO gồm các dạng vật chất: 
khi, bụi, búc xạ điện tử, tia vũ trụ, ... có trong khoảng không gian 
ø1a các sao trong thiên hà của chúng ta và các thiên hà khác. 
Mặt độ của MTGCS khoảng 10??- 1025 g/cm”. 

MÔI TRƯỜNG KINH TẾ he thống hoàn cảnh cấu tạo các 
nhân tố tạo điều kiên, cơ sở, đồng thời tác động đến các yếu tố 
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của nền kính tế tù sản xuất, phân phối, lưu thông đến tiêu dùng. 
Bao gồm những yếu tố của sản xuất như tình hình cung cấp, thị 
trường về các loại như VẬt tu, nguyên liêu, sức \ao động, tình hình 
vốn, lài chính - tín đụng, thu nhập dân cư, giá cả thi trưöng, sức 
mua của dân cư và dung lượng của thị trưởng, quan hệ kinh tế 
VỚI nước ngoài. 

Trong MTKT môi trưởng thị trưöng - một vấn đề có ý nghĩa 
rất quan trọng trong nền kinh tế, đặc biết (À nền kinh tế thị 
(rưởng. Đó là môi trường mà các đơn vi, các ngành sản xuất có 
quan hệ đến mua- bán trên thị trưởng: mua nguyễn vật liệu, thiết 
bị máy móc, kĩ thuât trong nước và nước ngoài, sức lao đông, 
thông tin, bán sản phẩm, tư liễu sản xuất, hàng tiêu dùng, sức 
lao động. 

Trong MTKT có môi trưởng kinh doanh của các xì nghiệp, 
là hoàn cành kịnh tế - xã hội của thị trưỡng trong đó xí nghiệp 
hoat động kinh doanh, như những đơn vị kính tế và tình hình 
cung ứng (bán) vật tư , những đơn vị và khả năng cấp phát tài 
chính, vay tín đụng ngắn hạn , dài han. MTKT còn phải kề đến 
môi trường văn hóa - xã hội, môi trưởng pháp lí, môi trưởng 
chính trị. Chúng đều có ảnh hưởng và tác động đến hoạt động 
kinh tế và kinh doanh ciia xí nghiệp. 


Có MTKT và môi trường kinh doanh vĩ mô, là hoàn cảnh 
chung của nền kinh tế - xã hồi làm cơ sở, điều kiện cho hoạt 
động của các chủ thể kinh tế. Có môi trưởng kinh doanh vi mô 
của bản thân xí nghiệp. Người lãnh đạo và chủ xí nghiệp có thê 
chủ động tác đông đến, điều hòa, thay đồi môi trường của xí 
nghiệp trong môt chửng mực nhất định, có lợi cho kinh doanh, 
nhưng không thể thay đối MTKT và môi trường kinh doanh vĩ 
mô của các xí nghiệp. MTKT và môi trưởng kinh đoanh có quan 
hệ, ảnh hưởng lân nhau, tạo nên những quan hê phức tạp trong 
tổng thể của MTIKT Xét về vĩ mô. 


MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH (A. programming environment), 
tập hợp các phần mềm có tính chất là công cụ trơ giúp cho công 
việc lập trình máy tính, bao gồm các trình soạn thảo, trình thông 
dịch, trình biên dịch, trình liên kết, trình gố rỗi... MTLT đầu tiên 
là hệ thống LISP. Ngày nay có các MTLT phức hợp như: TURRO 
PASCAL  TURBO €, TURHO PROLOG... 

MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY hỗn hợp chất dinh dưỡng dạng 
lỏng hoặc dạng đặc (cùng với thạch, gelatin, sihiceageLU) dùng nuôi 
cấy các vi sinh VẬI (vi khuẩn, xạ khuẩn, nấm ren, nấm sợi) hoặc 
đùng nuôi cấy mô thực vật, động vật. Xt. Nuái cấy mồ tế bào. 

MÔI TRƯỜNG PHẢN ỨNG nơi có đủ điều kiện cho một 
phản ứng xây ra. Vd. quá trình thuỷ phân đường dễ xảy ra trong 
mỗi trường axit. Theo nghĩa rộng, MTPƯ bao gôm cả các cẤu tử 
tham gia phản úng, vd. trong phản ứng xúc tác dị thể, M†PU là 
tổng thẻ các chất phản ứng, chất xúc tác và khí mang (nếu có). 

MỖI TRƯỜNG PHÂN TẤN môi trong hai pha tạo nên hệ 
phân tán. MTPT là pha liên tục, không hoà tan chất trong pha 
phân tán và có thề chứa chất làm bền cho hệ phân tán. 

MỖI TRƯỜNG SINH THÁI x. Mới tường thiên nhiên. 

MỖI TRƯỜNG THIÊN NHIÊN (cg. môi trưởng sinh thái, 
môi trưởng tự nhiên), (tập hợp các điều kiện địa lí tự nhiên của 
một vùng lãnh thổ có tác động trực tiếp đến mức sổng của dân 
cứ và các chỉ tiêu kinh tế trong vùng tãnh thổ ấy. Do sự phát 
triển của xã hội công nghiệp, MTTN bị đe doạ nghiễm trọng, 
phá huỷ sự cân bằng sinh thái và để lại những hậu quả không 
tưởng được. Các nóc trên thế giới đều quan tâm đến việc bảo 
vệ môi trường và có những luật pháp, những quy định bắt buộc 
và những phương án hành động. Tuy theo khà năng khoa học 
- kĩ thuật và kinh tế của sự thay đổi có chủ đích mà các nhân 
tố của MTTIN chung quanh vói tính chất quy ước nào đó được 
chia thành các nhân tố điều khiển được, Các nhân tổ điều khiển 





được như sự gây ô nhiễm bầu khí quyền, nguồn nước và đất, sụ 
xói mòn đất, phá rừng, sự huỷ diệt giới động vật và thực vật, 
chế độ thấm ướt, nguy cơ sụt đất. Những nhân tố không điều 
khiển được như loại đất, địa hình vùng, chế độ gió, chế độ nhiệt, 
tình hình động đất trên lãnh thổ. Việc tính đến các nhân tổ 
không điều khiển được của môi trưởng cho phép xây dựng sắt 
thực tế hơn các phương án phát triển kinh tế chấp nhận được 
trên vùng lãnh thổ đã cho. Dối với các nhân tố điều khiển được 
của môi trưởng xung quanh cần có các thông tin kĩ thuật, kinh 
tế và xã hội cần thiết mới có thẻ xác định được mục tiêu tối ưu 
của các phương án. Bảo vệ môi trưởng sinh thái đang là vấn đề 
có ý nghĩa bức xúc và toàn cầu. Sự nghiệp phát triển kinh tế xã 
hội phải gắn chặt với kế hoạch bảo vệ môi trưởng. 

MỖI TRƯỜNG XÃ HỘI những điều kiện vật chất và tính 
thần của xã hội được tạo lận xung quanh con người, chỉ phối đởi 
sống con người, bảo đảm sự tồn tại và phát triển của người đó. 

Với ý nghĩa ở tầm vĩ mô, MTXH là cả một hệ thống kinh tế 
- xã hội trong tính tổng thể của nó. Đó là các Lực lượng sản xuất, 
các quan hệ xã hội, các thiết chế xã hội, ý thức xã hội và văn hoá. 

Với ý nghĩa ỏ tầm vi mô, MTXH bao gồm gia đình, các nhóm, 
các tập thể học tập, lao động, các tập đoàn, ... tôn tại xung quanh 
con người với các quá trình hoạt động giao tiếp của nó. 

MTXH có tác động quyết định nhất đối với sự hình thành và 
phát triển của nhân cách. Cùng với hoạt động và nhu cầu của 
con người, MTXH cũng là một quá trình biến đối, và như vậy, 
cá nhân cũng biến đồi theo, tác động vào MTXH, con người cũng 
đồng thỏi thay đôi cả chính bản thân mình. 

MỒI (sửah), chất liêu dùng để hấp dẫn động vật cần săn bắt 
(cả, tôm, mực, chim, thú, vv.), dụ chủng vào bẫy hoặc mắc câu. 
Tuỳ theo đặc tính của đối tượng khai thắc, sử dụng các loại M 
khác nhau. Có các loại M thật, M giả, M sống. M thật làm bằng 
thức ăn của động vật (tinh bột, hạt, giun, thịt, cã, vv.} để hấp dẫn 
chúng theo phản xạ thức ăn; đôi khi người ta còn tạo cho M thật 
có mùi dễ lan toả trong nước. M giả hấp dẫn động vật bằng hình 
dáng, màu sắc, kích thước (hình con tôm, con cá, những búi tua 
xanh đỏ, wwv.), được chế tạo bằng các chất liệu khác nhau (gỗ, 
cao su, chất dẻo, vv.). M sống là những sinh vật sống, hấp dẫn 
đối tượng khai thác bằng phản xạ sinh lí, thưởng được sử dụng 
đặc biệt có hiệu quả trong thơi kì sinh sản của đối tượng. Trong 
nghề cá, M được dùng cho một số kĩ thuật khai thác nhất định 
(câu, bẫy, vv.). 

MỖI (0n; A. boot; cg. khỏi động), đưa máy tính vào trạng 
thái sẵn sàng làm việc, đợi lệnh của người sử dụng. 

MỖI LẠI (A.reboot) x. Khởi động lại. 

MỐI (dân tộc) x. Làm mối. 

MỐI (sinh, nông; lsoptera), bộ côn trùng biến thái không hoàn 
toàn, phân bố rất rộng, đặc biệt ở vùng Dông Nam Á. Có kích 
thước trung bình, râu hình chuỗi hạt gồm 8 - 31 đốt, phụ miệng 
kiểu nghiền; hai đôi cánh có hình dạng, kích thước 
rất giống nhau và chỉ có ở cá thể sinh sản vào thời kì 
giao hoan phân đàn. Một số có kích thước nhỏ gọi là 
"kiến trắng”. M là côn trùng xã hội, sống thành tỔ, có 
nhiều cá thể đa hình thái. Trong tổ có "đẳng cấp" khác 
nhau: M vua (đực), M chúa (cái), M lính, M thợ (cá 
thể không sinh sản, cơ quan sinh dục không phát 
triển). M chúa có thể sống 10 năm và sau khi thụ tỉnh 
trong suốt đời có thể đẻ đến 15 triệu trứng. M làm 
tổ trong đất, gỗ, các vật liệu xây dựng. tủ, hòm, vw. Ö 
những nơi kín đáo, hoặc trên cây. TỔ có thể nồi trên 
mặt đất đến 5 m. Ăn tạp, ăn hại cây sống, cành kh, 
gỗ, ăn thịt, da, lương thực, vải, giấy, vv. Phần lón là 
sinh vật gây hại cho gỗ, cây trồng, cây rửng, công trình 





Các dạng mối 
aä. ÄIõi thợ; b. Mỗi linh; c. Mối chúa; d. Mỗi cảnh 


xây dựng, đê đập, vv. Một số tham gia phân huỷ nhanh chóng 
lớp thảm mục trả lại màu mỡ cho đất. Trong ruột M có động vật 
nguyên sinh, cộng sinh, tham gia phân huỷ xenlulozơ, nếu thiếu 
chúng, M sẽ bị chết. Trên thế giới đã phát hiện hơn 2700 loài, 





Một tổ mối lớn 


Việt Nam có hơn 100 loài. Các loài gây hại lớn ở Việt Nam là 
M đất lón (Macrotermes), M đất (Odorotermes), M gỗ khô 
(Cnptotermes). Phòng trị bằng cách xử lí đất, hố trồng và hố rễ cây 
với hoá chất. Ngoài ra, còn đùng hố nhử để diệt M theo phương 
pháp lây nhiễm. Đối với đê, kho tàng, công trình kiến trúc, phòng 
tr chính là tổng hợp thăm dò, xử lí, kết hợp các biên pháp cơ giới. 
vật lí và hoá học. Dối với cây rừng và lâm sản, dùng các thuốc bảo 
quản tầm vào gỗ trước khi đem sử dụng. Đề diệt một số loài M, 
đặt gỗ tầm tận tổ, dùng phương pháp lây truyền, nhủ bằng mồi, 
phun thuốc lên mình M, cho chúng quay về tô làm lây lan thuốc 
cho các cơ thể khác, kế cả M chúa, khi M chúa bị chết thì tổ M 
mới bị tiêu trủ. Cũng có thể khoan thẳng vào tổ M, đồ hoá chất 
để diệt tổ M. 





Phòng của mối chúa trong tổ mối 
Mối chúa nằm giữa, đầu và ngực bé, chứa đầy trứng (dài I40 mm), xung 
quanh là mỗi thợ đặc biệt chăm sóc và bảo vệ mối chúa. 
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M vố! GHÉP 





MỐI GHÉP x. Ghép chỉ uế.. 

MỐI LIÊN HỆ VÙNG quan hệ giữa các thành phần kinh tế 
- xã hội trong một vùng kinh tế và giữa các vùng kinh tể với nhau 
trong phạm vi một nước. 

MÔIXÉKEP L A. (lgor` Aleksecvich Moiseev ; sinh 1906), 
Nghệ sĩ nhân dân balê Xô Viết (1953). Anh hùng lao động xã 
hội chủ nghĩa (1976), diễn viên và biên đạo Nhà hát Bônsôi 
(Bolshoj) Matrcdva (1924 - 39). Vỏ balê đầu tiên ông dàn dựng 
là "Cầu thủ bóng đá" (1930), nhạc của Ôranxki (Oranakij). Tiếp 
theo đó tà nhiều vỏ batê khác. Tìi 1936, lãnh đạo nhà hái sáng tạo 
dân gian (Matxcœa), tham gia tô chúc liên hoan múa dân gan toàn 
Liên bang, rồi tuyển Uựa các tài năng qua liên hoan đề thành lập 
đoàn nghệ thuật nồi tiếng “Đoàn ca múa đân gian Liên Xô”. Ông 
dựng cho chương trình của đoàn các tác phẩm thuộc nhiều thể loại, 
chủ yếu là các tác phẩm dựa trên múa dàn gian, những tô khúc 
múa và nhưng cảnh múa. Nghệ thuật của ông bảo vệ và phát triển 
bản sắc múa dân gian các dân tộc Xô Viết và các dân tộc khác trên 
thế giói Những tác phẩm được đánh giá cao: “Puanka", "Các thiểu 
nú Mônđav", “Tĩnh ca ngoại ô Matxcœva", "Vũ điệu Kanmưc, 
"Huba”, vv. Theo eon đương của Môixêcp, nhiều đoàn nghệ thuật 
hất múa dân tộc được thành lập ò các nước cộng hoà liên bang 
Xô Viết. Ông đá ba lần nhận giải thưởng quốc gia Liền bang vì 
công lao phát triển múa hiện đại và múa dân g]an. 


MÔIJÔPAHIT (Mojopahit), tên gọi một vương triều Ò 
Inđôn@xia tử cuối thế kỉ 13 đến đầu thế kỉ 14, do Kritaragiaaa 
(Kritajasa) thành lập sau khi chiến thắng quân Mông Cỏ. Lãnh 
thô gồm nhiều đào. Thơi vua Hayam Vuruc (Hayam Wuruk), M 
phát triển cực thịnh. Chính quyền được củng cố, có một tể tướng, 
bốn thượng thư giúp vua. Văn hóa, nghệ thuật phát triển, đặc 
biệt là sử thư. Đạo Hồi chiếm ưu thế. Dầu thế kỉ 16, vương quốc 
Suy yếu và phân thành nhiều nước nhỏ theo đạo Hồi. 


MÔILIE (Molière; tên thật: Jean - Raptiste Poquelìn; 1622 - 73), 
nhà hài kịch Pháp. Thời trẻ, năng lui tối các nhóm văn nghệ sĩ, 
chịu ảnh hưởng triết học duy lí của Đêcac (R. Descates) và triết 
học tự nhiên của Gaxăngớđi (P. Caasendi). Môle gia nhập đoàn 
kịch của nữ nghệ sĩ Bêja (M. Béjart). Ỏ Pari, đoàn thất bại, phải 
đi điến ở các tỉnh lẻ. Sau 13 năm, đoàn nồi tiếng và trỏ về Pari 
(1658). Môlie vừa viết kịch bắn vừa làm diễn viên, đạo điễn, nhà 
quản lí sân khấu, bậc thầy của hài kịch cô điển Pháp, người cải 
cách vĩ đại của nghệ thuật sân khấu Pháp; người sống với sân 
khấu và chết trên sân khấu (khí diễn vỏ "Người bệnh tường"). 
Tác phẩm gồm: "Những bà đài các rồm* (1659), ”Irướng học làm 
vợ" (1662), "Tactuyp" (1669), "Đông Joãng” (1665), “Kẻ ghét đời" 
(1666), "Lão hà tiện" (1668), "Người bệnh tưởng" (1673), w 
MôlLe được các nghệ sĩ chân chính và nhân dân quý mến. Vua 
Lu-äi XIV (Louis XIV) trọng tài năng của Môlie, che chở Môlie 
chống lại sự căm thù của quyền lực nhà thờ và những đại quý 
tộc hì bại. MôIc tiếp thu những truyền thống của hải kịch dân 
gian và những thành tựu của kịch cổ điền, đã sáng tạo nên những 
vỏ hài kịch có nội dung xã hội sâu sắc. Nhiều nhân vật trong kịch 
của Môle như Dông loăng (Don Jjuan), Tactuyp Clartuffe), 
Acpagông (Harpagon) ... đã trỏ thành những điền hình xã hội về 
những thới hư, tật xấu. Môlie là người sáng tạo hài kịch Pháp, 
đóng góp vào mí học cö điển Pháp nhiều quan niệm mới. Hài 
kịch Mötie đạt quy mô tón chủ yếu do ông kết hợp một cách đầy 
sáng tạo tư tưởng ĐÐêcac với tư tường Gaxăngdi, cái "cổ điển" với 
cái "barôc", vừa có tính lịch sử, vừa có tính nhân loại, nhiều khi 
đạt tới cái mênh mông bí Ân của con người, cái khát vọng không 
bỏ bến, cái cô đón vĩnh hằng, bằng nghệ thuật bài kịch. Cuộc 
đới và sự nghiệp sáng tác của Môlie đóng vai trò lón trong sự 
phát triển của hài kịch toàn Châu Âu và cả thế giới. 

MÔLTÔP V,.M. (Vịacheslav Mikhaiwich Molotœ; họ 
khác: Skrjabin; 1890 - 1986), nhà hoạt động chính trị, nhà ngoại 
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giao Xò Viết. Tham gia cuộc Khỏi nghĩa tháng Hai ở PêtdrÔgrat 
(Petrograd). Trong Cách mạng tháng Muỏi, là uỷ viên Trune óng 
Dàng và tổng biên tập báo "Pravđa" (Pravda). Bí thư Trung ương 
(1921), ủy viên Bộ Chính trị Dảng Cộng sản Liên Xô (1929). 
Phụ trách Hội đồng Dân uỷ (Chính phủ) (1930 - 5. 1941), Chủ 
tịch Dân uỷ đối ngoại (sau là bộ trưởng Bộ Ngoại giao) của Liên 
Xô (5.1939 - 5I và 1953 - 56). Trong Chiến tranh thế giái II, 
Môlôtôp đã tham gia đàm phán vả kí hiệp định Xô - Đức; thúc 
đầy sự hình thành liên minh chống phát xít Đức, Nhật; dự các 
hội nghị Tềhẽran (Teheran, Tehrấn), Xan FranxixcÔô (San 
Francisco), Yanta (JaLta), vv, Sau chiến tranh, thế giới bước vào 
thời kì chiến tranh lạnh, Môtôtôp dẫn đầu đoàn đại biểu Liên 
Xõ tại nhiều cuộc hội nghị nhằm giải quyết các cuộc khủng hoảng 
và xung đột khu vực như Hội nghị Beclin (Berun, 1953) về Dức, 
Hội nghị Giỏnevd (Genève, 1945) nhằm giải quyết vấn đề Triều 
Tiên và Đông Dương (8.5.1954 - 21.7.1954). 

Tháng 6.1957, dưới thöi Khơrusôp (N. S. Khrushzh€v), bị tố 
cáo và lên án là tham gia vào “nhóm chống Đảng”, bị đưa ra khỏi 
hàng ngũ lãnh đạo cao cấp của Liên Xô. Sau đó được cử tàm đại 
sứ tại Mông Cổ, rồi lâm thành viên của Liên Xô tại Cơ quan 
năng lượng nguyên tử quốc tế (LAEA) thường trực tại Viên. Bị 
cách mọi chức vụ và khai trí khỏi Đảng Cộng sản Liên Xô (1962) 
vì bị nphì vấn có ý đồ tiếp tục chống đối Khorusôp. 

MÔXLUCCA (Moluccas), quần đảo ở phía đông Inđônêxia, 
gồm các đảo chính: Xêram (Ceram), Bru (Rru), HanmahêÊra 
(Halmahera). Diện tích 75 nghìn km”. Dân số: 1,4 triệu. Nhiều 
núi, cao tới 3019 m. Mưa nhiều, có nơi tới hơn 4.000 mm/năm. 
Rừng xích đạo. Trồng túa. Thành phố cảng Ambon (Ambon). 

MÔMEN (A. moment), một đặc trưng của đại lượng ngẫu 
nhiên. M bậc k (k > 0, nguyên) của đại lượng ngẫu nhiên 
£ là kì vọng toán học của đại lượng È*. Nếu £ lấy các giá trị 
XỊ, Xạy ..., Xa, ..., lần lượt với các xác suất P, Pa,.... P„ 

œ 
bậc k của £ là E¿£*=> P;. 
=1 

Nếu š có mật độ phân bố xác suất f (x) xác định trên trục số 
thực thi 


..„ thi mômen 


+ 
=Í x'f@)dx 


E( - E‡£)F gọi là mômen trung tầm bậc k của È. Phương sai 
của È tà mômen trung tâm bậc 2. 


MÔMEN CHÍNH của hệ lực (P F,..F, ) đối với một 
điểm là tông mòmen của các lực đổi với điểm đó (x. MfOmen 


DÀ : 
lực), kí hiệu mô = Ÿ mạ (Ễ¿), là một trong hai đặc trung hình 
v=0 


học cơ bản của hệ lực được dùng (cùng với vectơ chính của hệ 
Lực) để biểu điễn kết quả thu gọn hệ lực. Một hệ lực bất kì thu 
gọn về một (âm thì được một Uƒc và một ngấu \ực; lực có vectd 
Lực bằng vcctơ chính của hệ Lực đặt tại tàm thu gọn, còn ngẫu 
lực có mómen bằng MC của hệ lực đối vói tâm ấy. 


MÔMFN ĐỘNG LƯỢNG vectơ đặc trưng cho chuyển động 
có học của vật thể hoặc hệ vật thẻ đối với một tâm (điểm), hoặc 
một trục nào đó. MDL của chất điềm (vật thể) đối với tàm O 
tĩnh theo công thức lễ ={ r. mv vị, trong đó r r tà vectơ đi từ O đến 
chất điểm, mv là động lượng của chất điểm đó. Hình chiếu K, của 
K„ xuống trục 2 đi qua O lä MDL của chất điểm đối với trục z. 
Tổng MDL của tất cả các chất điểm của hệ đối với tâm (hay trục) 
tà MDL của hệ đối với Lâm (trục) đó. Trong chuyển động quay của 
vật rắn, MDL đối với trục quay z của vật bằng tích của mÔmen 
quán tính l„ với vận tốc góc œ của vật, nghĩa là K, = l, ø. Nếu các 
ngoại lực đều song sơng với trục z, hoặc cẮt trục z thì MDL K, 


được bảo toàn, vì tổng mômen lực đổi với trục z bằng khóng, do 
đó I; tăng thi œ giảm, và ngược lại. 


MÔMEN ĐỘNG LƯỢNG của cơ hệ đối với điểm O (kí 
hiệu: Ủ tông mömen đối với điểm O của các vectd động lượng 
của các chất điểm thuộc hệ, 


¬. 
La = Ê mo (mẹ VỆ), 


trong đó mụ, Ww lần 1 tượt là khối lượng và vận tộc của chất điểm 
thứ k còn mẹ, (myvr) là mômen đối với điểm O cúa vectd my 


V. MDI. của co hệ đối với một điểm cố định thay đôi theo quy 
luật sau: 
su 


di5 
đt =*m T2 ( Fe) 


trong đó F4 là ngoại Lực tác dụng lên chất điểm thứ k. Các nội 
Lực không làm thay đâi được MDL của có hệ. Nếu tổng mômen 
của các ngoại lực đối với một điểm O cố định nào đó bằng không 


thì MDL của cö hệ đối với điểm đó là một vectö không đổi (tức 
là được bảo toàn).. 


MÔMEN ĐỘNG LƯỢNG đối với một trục A (kí hiệu: 
LA). là tông (đại số) mômen của các vectơ động lướng của các 
chất điểm đối với trục A. MDL của cơ hệ đối với trục A cố định 
thay đổi như sau: 


— 


Vế phải là tổng mômen đối với trục của các ngoại lực. Trong 
trưởng hợp vật rắn quay quanh một trục A cố định với vận tốc 
góc ø thì ÙA = ]Aø, trong đó IA là mômen quán tính của vật 
rắn đối với trục A. Quy tuật trên đây bây giờ có dạng: 

JAE = E mA( Fx) 


~— 


_ đa 
trong đó e= t8 là gia tốc của vật quay, và được gọi là phương 


trinh vị phân chuyển động cúa vật rắn quay quanh mội trục cố 
định MĐL của cơ hệ đối với một trục được bảo toàn khi tổng 
mômen các ngoại lực đối với trục triệt tiêu. 


MÔMEN GÓC x. Mômen động lượng. 


MÔMEN LỰC đại (ttọng đặc tníng cho tác dụng của lực làm 
biến đôi chuyển động quay của vật khi nó tác dụng Lên vật rắn. 
Phân biệt: 


1) ML đổi với tầm (điểm) O (h-a) là đại lượng vectơ. |, cho 
bởi công thúc M,= [r ,r là vectd nổi từ tâm O tới điểm đặt 
của tực F. MÑ, = 0 khi đường tác dụng của lực đi qua điểm O. 


2) ML đổi với trục OO' là đại tượng đại số bằng hình chiếu 
trên trục đó của MI. đối với một điểm O bất kì nằm trên trục 
öOO'. 

MÔMEN LƯỠNG CỰC L MLC điện (2) là một đại lượng 
vật lí đặc trưng cho mức độ phân cực của một hợp chất. Hai điện 
tích ngược dấu +q và -q cách nhau một khoảng cách ( tạo thành 
một lưng cực và MLC được xác định bằng biểu thức Z#=a.” 
vectơ Ù có độ dài L hưởng tử điện tích Am đến điện tích đương. 


Trong hệ SI đơn vị đo MLC là culông mét (C.m). Đơn vị 
thưởng dùng là D (gọi là ĐÐơbai (Debye)]: 


1 
1D = 1Ø 1Š đơn vị tĩnh điện ¬ 10 C.m, 


2. MLC từ () hay mômen từ của dòng điện I chạy theo chu 
vi của diện tích S là vectd  =¡#, veetở Ÿ có giá trị bằng điện 
tích § và hướng vuông góc với diện tích § theo chiều xác định 
bởi quy tắc vặn nút chai. Dơn vị trong hệ SĨ A.mỶ. 


MÔMEN THAY THẺ M 


Mômen tủ của các hạt vi mô (điện tủ, nguyên tử, phân 
tử, vv.) thưởng được đo bằng đơn vị 4g (manhbétôn Bo): 
1 na =9,2731.10ˆ”A.mẺ. 

MÔMEN QUÁN TÍNH đại lướng đặc trưng cho sư phân bố 
khối lượng trong vật thể và là số đo quán tính của vật thể trong 
chuyển động quay. Phân biệt MQTT trục và MT l tâm. MQT 
trục đối với trục Z. bằng tông của tích giúa khối lượng m; của tất 
cả các phần tử của vật thể và bình phương khoảng cách h, của 
chúng đến trục Z, nghĩa là I„ = Ym¡hj2. MOT li tâm đối với hệ 
trục vuông góc x,y, z là các đại lượng 

ly =Xmxy;, ly = È my, lạy 
(m, Xụ y, z, là khối lượng và toa độ của của phần tử thứ ì của 
vật), đặc trưng cho độ không cân bằng động lực của các khối 
lượng tạo nên vật thể. 

MMEN QUÁN TÍNH DIỆN TÍCH của tiết diện phẳng F 
(cg. mômen tĩnh), là một đặc tríng hình học cuả tiết diện đó. 
Mômen tính đối với trục x được ki hiêu S„= ÍydF và mômen 

l3 


= >m/zx 


nh đối với trục y được kí hiệu Sy= ÍxdF, trong đó x, y là toạ 
F 


độ cuả phần tủ có điên tích dF. Các toạ độ trọng tâm (khối târn) 
cuả tiết điện phẳng được tính theo công thúc: 


Sx 


XS^S;:Wc=T- 
Các công thức này vẫn còn đúng cho trưởng hơp tiết điện cong 
(dF là diện tích cuả phần tử ví phân cuả F được coi là phẳng). 


MÔMEN QUÁN TÍNH ĐỘC CỰC cuả tiết điện phẳng là 
đặc trứng bình học cuả tiết diện phẳng. MOTDC cuả một tiết 
diện phẳng F đối với điểm O (hay đối với đường A) được tính 
theo công thức lạ= ) r2dF, trong đó r là khoảng cách tử phân !ố 


dF đến điểm O tay đến trục A). 


MÔMEFN QUÁN TÍNH KHỐI MQTK cuả vật rắn đối với 
trục A, kí hiệu JA, \là tổng các tích của khối tượng các phần tủ 
thuộc vật rấn và bình phương khoảng cách từ chúng đến trục A, 
JA=>mhỆ , trong đó mự, hy lần lượt là khối lượng và khoảng 
cách tới trục A cuả phần tư thú k. MQ TK trong trường hợp vật 
quay quanh một trục cố định đóng vai trò tựa như vai trò khối 
lượng cuả chất điểm trong chuyên động thẳng. Việc tăng MOTK 
làm giảm gia tốc góc cuả vật, nhờ đó làm đều chuyển động quay 
(x. Bánh đà). Trong số tay kĩ sư, MOTK được cho theo bán kính 
quán tính (x. Bán kính quán đinh). MOTK đối với trục A liên hệ 
với MO TK đối với trục song song đi qua khối tAm C cuả vật rắn 
bằng công thức Huyghe JA=.Ic+ MdỶ, trong đó M là khối lượng 
vật rắn, d - khoảng cách giũa trục A và trục song song với nó đi 
qua khối tàm C, ]l, - MO TK cuả vật rắn đối với trục song song 
với trục Á đi qua khối tâm C (x. Mômen quán tính). 

MÔMEN QUÁN TÍNH TÍCH KHỐI (cg. mômen quán tính 
li tầm), MO TTKxy, được kí hiệu J„ , được tính theo công thức 

= YmuXyyy, trong đó my là khối lượng cuả phần tử thứ k; 
Xy, y„ Là các toa độ cuả phần tử đó. Định nghĩa tương tự cho 
Jy„ và J„y. Trong trưởng hợp Ï„y = J„ =0, trục x được gọi là trục 
quán tính chính. Trục quán tính chính đi qua khối tâm được gọi 
lãä trục quán tính chính trung tâm. Nếu trục quay là trục quán 
tính chính trung tâm thì phân tực động lực Ô trục sẽ triệt tiêu. 

MÔMEN QUAY s6 đo các tác dụng ngoài làm biến đồi vận 
tỐc góc của một vật quay. Mômen quay Mạ bằng tổng mômen 
đốt với trục quay của tất cả các Lực tác dụng. lên Vật Gia tốc góc 
øŸ của Vật quay tỉ lệ với mômen quay: Mạ = lở; trong đó I là 
mömen quán tính của vật đối vói trục guäy 


MÔMEN THAY THỂ x. Kháu (hay thế. 
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MÔMEN TĨNH x Mômen quán tính diện tích. 


MÔMEN TỪ đại liọng vectd đặc trưng cho tủ tính của vật 
chất MT của dòng điên I chạy trong môt đường tròn phẳng có 
điên tích S là một vectd vuông góc với mặt phẳng của đường tròn, 
cỏ chiều xác định bởi quy tắc cái vặn nút chai, và có trị số bằng 
IS. MT của nguyên tử sinh ra do: 1) Điện tử chuyên động quanh 
hạt nhân (mômen tư quý đạo), 2) Điện tử có mômen từ riêng 
(mômen tử spin), 3) Hạt nhân có mômen tử (nhỏ $o với hai 
mômen trên). MT ca một Vật bằng tổng vcetở các MT của các 
hạt tao nên vật ấy. Thöi nam châm càng mạnh có MT càng lớn 
Trong hệ SI, MT do bằng đơn vị A.m^. XI: Mômen hướng cực. 

MÔMEN UỐN x. Nội tực. 

MÔMEN XOẮN X. Nội lực. 


MÔMI (Ph. momic), xác ưóp (thì thẻ ông bị tiêu huỷ) được 
tiến hành ở Ái Cập cách đây khoảng 4 nghìn aăm, bằng cách: 
tây rửa sạch chất thải, lấy não qua lỗ mũi, lẤy các có quan nội 
tạng ra và nia sạch, tầm (hi thể băng các chất thơm và chất bitim 
(môt thú nhựa lấy tư than đá, khi gặp lạnh thì cứng rắn tại), Làm 
khô và bó chặt bằng các dài lụa nhỏ tầm chất thơm và chất bìitum, 
phủ mặt nạ rồi đặt trong quan tài gô chôn giấu trong các nhà 
mô hay các Kim tự tháp. 

MÔN (Mon), cư dân cô ở lục địa Đðng Nam Ả phân biệt với 
dân hải đảo. Truóc đây, phân bộ rất rộng ö Đông Nam Á và 
được xem là cư dân bản địa. Có người cho rằng từ thời đồ đá 
mới, họ đã có mặt ở Dông Nam Á. Trong lịch sử, người M đã 
xây dựng một số quốc gia cổ ở Nam Đông Dương như Phù Nam, 
Chân Lạp, Tha Tồn, varavati (Dvãravat), Haripunjaya 
(Haripunjaya), Pagan (Pagan), vv. Trước sự tấn công của người 
Myanma và người Thái từ bắc và đông bắc xuống, của người Khở 
Me (Khmer) từ đông nam lên, ngoài ra còn chịu sư xâm lăng của 
người Mông Cổ từ thế kỉ 11 đến thế kỉ 13, các vương quốc nói 
trên dần đần bị sụp đồ và xứ sở của người M trò thành đất 
Myanma, đất Thái Lan và một số vùng đất khác ngày nay ở vùng 
Đông Nam Á lục địa. 


Ngày nay, ngưởi M sống tập trung chủ yếu ở nam Myanma, 
tây nam Thái Lan, và rài rác Ở một số vùng núi thuộc Đông Nam 
Á tục địa tronp đó eó Việt Nam. Thuộc tiêu chủng nam Môngôlôit 
(Mongoloid), ngữ hệ Nam Á (nhóm Môn - Khơ Me). Dân số 
khoảng 2,2 triêu. Ngưới ta phân biết 2 loại M. M đồng bằng (600 
nghìn ngươi ồ Myanma, 100 nghìn ở Thái Lan) và M miền núi 
chủ yếu thuộc nhóm Va-Palaun (có khoảng l,Š triêu người cư 
trú rải rác ð Myanma, Thái ï an, Lào, Việt Nam, Nam Trung Quốc). 
Số dân sống ở đồng bằng hiện nay chịu ảnh hưởng sâu sắc của 
văn hoá Myanma và văn hoá Thái. Riêng đối với người M đồng 
bằng cư trú tập trung ỏ Nam Myanma, do gần như đồng hoá với 
cư dân đa số nền có một số nhà nghiên cứu đã không xếp hợ 
thành một tộc ngươi riêng biệt nữa. Còn số người M miền niịị, 
tuy con giữ được nhiều nét văn hoá dân tộc nhưng nói chung 
phương thức canh tác nương rẫy, Lối sống du canh, du cư, đời 
sống còn găp nhiều khó khăn. Tên gọi M ngày nay thưởng được 
nhắc đến trong khoa học, do ngôn ngữ M cùng với ngôn ngữ Khở 
Mc hợp thành một nhóm ngôn ngữ Môn - Kho Me nằm trong 
ngũ hệ Nam Á, một trong ba ngữ hệ chủ yếu ở Dông Nam Á. 
Đã tim thấy một số bì kì viết bằng tiếng M cổ ö đồng bằng Mê 
Nam (Me Nam, Thái Lan), trước thế ki 13. 


MÔN HỌC hệ thống (hoặc một bộ phận) trí thức về một 
lĩnh vực khoa học được sắp xếp theo các yêu cầu sư phạm để 
truyền thụ cho ngưởi học. Mang các đặc điểm: a) Phản ánh các 
sự kiên, trí thức, quy luât của khoa học tưởng ứng phù hợp với 
mục đích, nhiệm vụ đạy học và khả nãng nhận thức của học 
sinh. b) Các câu hỏi, bài tập... giúp học sinh tự kiểm tra luyện 
tập kí năng. kĩ xào. MH còn có những yêu cầu phát triển năng 
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Lực hoạt động trí tuệ và giáo dục, Lôg:c của MI1 không rập khuôn 
theo lôpic khoa học tưởng ứng mà là sư thống nhất giưa lôgic 
khoa học và Lôgic nhận thức chung của học sinh. 

MỒN HỌC ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG x. Công thái học. 

MÔN HỌC VỀ SỰ CHẾT ((. tử học), môn học nghiên cứu 
về sụ chết và những vấn đề liên quan tới sự chết, vd. những dấu 
hiệu của chết, xác định chết thật (chết não), thời điểm chết, quá 
trình thối rữa thi thể, khám nghiệm tử (hì, W. Trong xã hội hiên 
đại, MHVSC ngày càng phát triển, rất cần cho công tác giải phẫu 
bênh, y pháp, khoa học hình sự, vv. 


MÔN VỊ lỗ duói của dạ dày thông với tả tràng, là vòng cơ 
(rớn có chức năng điều chính lbểợng thức ăn tử dạ dày xuống tả 
tràng (ruột non). Các bênh thương hay pặp ö MV là hẹp MV, 
tắc MV: bẹp lỗ MV bảm sinh ở trẻ sở sình; hẹp MV do loét đạ 
đày - tá tràng, ung thư dạ dày, vv. Điều trị bằng ngoại khoa theo 
chỉ định của thầy thuốc. 


MÔNACÔ (Monaco, Principauté de Monaco - Công quốc 
Môracô), quốc gia nhỏ ở nam Châu Âu, trên bỏ Địa Trung Hài. 
Diện tích 2 km”. Dân số 31/7 nghìn (2000), trong đỏ người Pháp 
chiếm 40,22%, người MônÈgat (Monegas) (ngưới Mônacô) 16,9% 
(19%), còn lại là ngươi Italia, Anh, w. Ngôn ngữ chính thức: tiếng 
Pháp; tiếng M cũng thông dụng. Tồn giáo. đạo Cø đấc 85,3 (1995). 
Thủ đô Mônaocô, 12 dân (1990). Cơ sở của nền kimh tế M là công 
nghiệp (nước hoa, hoá chất, điện tử, đóng tầu, xây dựng, chế tạo máy 
chính xác, dệt và thực phâm. buôn bán và phục vụ khách du lịch, nghi 
mát). Nguôn thu nhập đăng kể nữa là thuế đo các sòng bạc lớn ở 
Môngtø Caclô nộp cho nhà nước. GDP đầu ngươi 24.460 LJSD(1994), 
Ỏ M cœ tnị sở của nhiều ban quản trị các hãng buôn bán và ngân 
hàng quốc tế. Có Viện Bào tàng Hải dương học và Viện Hải dưỡng 
học nôi tiếng thế pói, hấp dẫn khách du lịch. Xuất khâu rượu, hàng 
dệt, đồ gốm. Don vị tiền tệ: frăng Pháp. 

[ãnh thô gồm ba công xã: Mônacô, Môngtơø Caclð (Montc 
Carlo) và Côngđamin (Condamine). M được biết đến như một 
công quốc tử thế kỉ 15. Năm 1524 - 1641, bị Tây Ban Nha thống 
trị, sau đó có bản ở dưới sự báo hộ của Pháp (1793 - 1814). M 
theo chế độ quân chủ lập hiến, cha truyền con nổi. Theo Hiến 
pháp 1962, quyền lập pháp thuộc về Hội đồng Quốc gia. Quyền 
hành pháp: công tước có sự trợ gìiúp cuả Hội đồng Chỉnh phủ 
do Hội đồng Quốc gìa bầu ra 
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MÔNACÔ (Monaco), thủ đô của Công quốc Mônacô. Dân 
số 1.151 (1990). Viện Hải dương học. Viện Bảo tàng Hải dương 
học và bề nuôi cá. Du lịch. Sòng bạc. 





Mônacõ 


MÔNCAĐA (Moncada), trại lính ở thành phố Xantiagô đê 
Cuba (Santiago de Cuba) trước 1959, Ngày 26.7.1953, nhóm các 
chiến sĩ yêu nước do Caxtơrô (E. Castro) chỉ huy đã tiến công 
M, mỏ đầu cuộc đấu tranh vũ trang của nhân dân Cuba chống 
chế độ độc tài Batixta (Batista). Cuộc tiến công tuy không thắng 
lợi, nhưng có ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong trào cách mạng 
Cuba và Châu Mi Latinh. 


MÔNĐÔVA (Moldova, Republica Moldova - Cộng hòa 
Mônđôva), quốc gia ở Đông Âu, giáp Rumani và LJkraina. Diện 
tích 33,7 nghìn km”. Dân số 4,298 triệu (2000), gồm người 
Mônđôva 62%, LIkraina 8,5%, Nga 23,1% (1989). Dân thành thị 
34,4% (1999). Ngôn ngữ chính thúc: tiếng Rumani. Tồn giáo: đa 
số theo đạo Chính thống. Thủ đô Kisinau (Chisinäu; 658 nghìn 
dân 1993). Các thành phố khác (1993): Tiraxpõn (Tiraspol; 185 
nghìn), Benxư (Bătti; 156 nghìn). Thể chế: cộng hoà một viện 
(nghị viên). Dúng đầu nhà nước là tổng thống. Đứng đầu chính 
phủ là thủ tướng. Địa hình đồng bằng đồi, đỉnh cao nhất 429 m. 
Khi hậu ôn đói lục địa. Nhiệt độ tháng giêng -3 đến -5°C, tháng 
bảy 19 - 22°C. Lượng mưa năm 400 - 560 mm. Sông chính: Đniep 
(Dnjepr) và Prut (Prut). Năm 1994, đất canh tác 75,9%, đồng 
cỏ 10,9%, rửng 10,6%. 

M là nước kém phát triển. Nông nghiệp chiếm 26% GDP (1997) 
và 45,1 lao động (1994). Công nghiệp chế biến (thực phẩm, cơ 
khí, hoá chất, đêt) và khai khoáng chiếm 23% (1997) GDP và 
13,7% (1994) lao động. Thương mại (kể cà khách sạn) chiếm 
7,5%b GDP và 6,3% lao động; tài chính 3,9% GDP và 1,2% lao 
động; dịch vụ 5,1% GIDP và 18” lao động. GNP đầu người 380 
USD (1998). 


Sản phẩm nông nghiệp chính (2000, tấn): củ cải đường 18 
triệu, ngô 900 nghìn, luá mỉ 770 nghìn, táo 215 nghìn, nho 350 
nghìn, khoai tây 342 nghìn. Chăn nuôi (con): lớn 705 nghìn; củu 
974 nghìn, bò 416 nghìn. Gỗ tròn 406 nghìn m3 (1998). Dánh bắt 
cá (1998) 491 nghìn tấn. Sản phẩm công nghiệp chính: lưỡng thực 
- thực phẩm, máy móc, vải, vật liệu xây dựng, hoá chất, chế biến 
gỗ. Năng lượng điện (1996) 6,1 tỉ kW.h. Giao thông (1997): đường 
sắt 2710 km, đưởng bộ 12.259 km (1995; rài nhựa 87%). Xuất 
khẩu (1996) 3,7 tỉ lây (thực phẩm và nông sản 72%, dệt 6,2%; 
máy móc, thiết bị 5,32%, kim loại 1,72), bạn hàng chính: Nga 
(53,6%), Ukraina (5,9%), Rumani 9,4%. Nhập khẩu (1996) 5 tỉ 
lây (máy móc, thiết bị 14,5%, dệt 5,1%; hoá chất 6,6?, khoáng 
sản 36,8%, nông sản 10,8 2%); bạn hàng chỉnh: Nga 27,3%, Ukraina 
21,57, Rumani 6,7%. Dơn vị tiền tệ: cho đến 30.11.1993, là rup, 
tử 30.11.1993, là lây Mônđôva (lei). Tỉ giá hối đoái: 1 USD = 
12,27 lây (6.10.2000). 


Nhà nuóc Mônđôva độc lập được hình thành từ thế kỉ 14 
(1359). Thế kỉ 1ó - 18, bị đế chế Ôttôman (Ottoman; Thổ Nhĩ 
Kì) xâm chiếm. Cuối thế kỉ 18 sáp nhập vào Nga. Thế kỉ 19, phát 
triển chủ nghĩa tư bản. Tháng 12.1917, thành lập chính quyền 
Xô Viết. Dầu 1918, Rumani chiếm vùng Bexarabi (Bessarabia). 
Năm 1924, là cộng hoà tự trị trong Cộng hoà Xô Viết LJkraina. 
Ngày 28.6.1940, Rumani trả lại Bexarabi cho Liên Xô và 2.8.1940, 
thành lập Cộng hoà Xô Viết Mônđôva trong Liên Xô. Năm 194], 
bị phát xít Dức chiếm đóng. Năm 1944, được giải phóng. Năm 
990, tuyên bố độc lập. 





Môndôva 


MÔNĐRIAN P. (Piet Mondriaan; tên thật: Pieter Cornelis 
Mondriaan; 1872 - 1944), hoạ sĩ Hà Lan. Học mĩ thuật ở 
Amxtecđdam (1892 - 97). Vẽ theo kiểu hậu ấn tượng. Tù 1907, 
thực nghiệm kiểu dã thú pha chút biểu hiện chủ nghĩa. Năm 1911, 
sang Pari, chịu ảnh hưởng xu hướng lập thể, bắt đầu tìm lối trừu 
tượng, hình học. Năm 1917, cùng với Van Dôexbuôc (T. Van 
Doesburg) lập nhóm “Tạo hình mới" ở Hà Lan, đi tìm cấu trúc 
nội tại của không gian. Từ đó, khai thác triệt để nhịp điệu bằng 
cách chia ô những mặt tranh hình vuông, như một tác phẩm trừu 
tượng hình học: "Thành phố Niu Yooc" (1942), vwv. 





Môndrian P. 


"Cây 4" 
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M wÔônNÈ c. 


MÔNÊ C. (Claude Monet; 1840 - 1926), hoạ sĩ Pháp, người 
phát động và đứng đầu trường phái ấn tượng. Ông chống lại chủ 
nghĩa hàn lâm chính thống đương thởi: không giam minh trong 
xưởng vẽ với ánh sáng nhân tạo mà thực hành vẽ dã ngoại có tư 
thời Côrôt (I. B. C. Corot), Cuôcbê (G. Courbet) để nắm bắt 
ánh sáng tự nhiên trong mọi khoảnh khắc khác nhau; không đặt 
đường nét hình thể là ưu tiên hàng đầu, mà giải phóng màu sắc 
khỏi địa vị phụ thuộc trước đây để theo với cảm xúc của nghệ 
sĩ; không hạn chế trong những đề tài được ấn định, mà chuyên 
vẽ về đời sống hiện đại; không làm hội hoạ trớn nhẫn gọn ghế, 
mà vẽ tranh nồi cộm giữ hguyên các vệt bút hối thúc mạnh mẽ. 
Năm 1866, Mônê còn được triển lãm chính thống tiếp nhận với 
bức "Camild" hay "Người phụ nữ mặc áo màu lục”. Nhưng các 
triển lãm sau đó đều bác bỏ tranh của ông khi ông dấn sâu vào 





Mônê C. "Những người đàn bà rong vườn" 

các tìm tòi mới mẻ. Ông phải cùng các bạn đồng chí hướng tổ 
chức những cuộc trưng bày riêng. Bức "Ấn tượng mặt trời mọc" 
tại cuộc trưng bày đầu tiên của ông được người ta dùng để đặt 
tên cho cả nhóm với cái nghĩa giễu cợt: chủ nghĩa ấn tượng. Phải 
đương đầu với búa rìu của dư luận, với cuộc sống hết sức thiếu 
thốn, ông vẫn theo đuổi bền bỉ con đường sáng tạo của mình và 
để lại một gia tài nghệ thuật hết sức phong phú. Những tranh 
cuối đởi của ông vươn về vườn hoa ở Givecny (Giverny), về hoa 
súng... bị lu mở trước sự phát triển ồn ào của các xu hướng dã 
thú, lập thể, vị lai... nhưng 50 năm sau được đánh giá lại, coi như 
sự mở đầu của nghệ thuật phi hình thể ở thế kỉ 20. 

MÔNG (cg. Mèo, Mẹo, Miêu), tên tự gọi, đồng thời là tên gọi 
của một dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Có các nhóm địa phương: 
trắng, hoa, đen, xanh. Dân số 558.053 (1989). Thuộc nhóm ngôn 
ngữ Mông - Dao, ngữ hệ Nam Á. Cư trú vùng rẻo cao các tỉnh 
Hà Giang, Lao Cai, Sơn La, Lai Châu, Cao Bằng, Thanh Hoá, Nghệ 
Án và nhiều nơi khác. Ngoài Việt Nam, ở Trung Quốc, Lào, Thái 
Lan và Myanma cũng có người M sinh sống. Hiên nay, người H 
còn phân bố ở Nhật, Hoa Kì, Canađa, Guyan (Guyane), Pháp, 
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Ôxtrâylia, Taxmani (Iasmanie), w. Loại hình kinh tế chủ yếu là 
trồng trọt. Làm nương, trồng ngô, lúa, đậu và nhiều cây đặc sản 


có giá trị như tam thất, xuyên khung, huyền sâm. Trước đây đồng 


bào trồng cây thuốc phiện, nay đang thay thế bằng các loại cây 
trồng khác. Nghề chăn nuôi gia súc và gia cầm tương đối phát 
triển. Các ngành nghề thủ công: nghề đệt, nghề rèn (đúc lưới 
cày và làm súng kíp), nghề mộc, nghề đan lát, nghề làm giấy, ww. 





Người Mông 


Đồng bào ở nhà trệt, trử bộ phận nhỏ sống gần người Tây thì 
ỏ nhà sàn. Nam giới mặc quần, nữ giỏi mặc váy quá đầu gối. Tuỳ 
theo tửng nhóm địa phương mà có những hoa văn và kiểu dáng 
chắp vải màu khác nhau. Cả nam và nữ đều thích mang các đồ 
trang sức (vòng cổ, vòng tay, vv.) bằng bạc hoặc bằng đồng. Nhiều 
nhà họp lại thành bản gọi là giao. Mỗi bản thường bao gồm một 
số dòng họ, cũng có khi chỉ có một dòng họ. Trưởng bản do dân 
củ, gọi là lùng thầu. Trưởng họ đóng vai trò to lồn trong đời sống 
của đồng bào. Tục cướp vợ còn đậm nét, vẫn còn tàn dư của tập 
tục hôn nhân anh em chồng (levirat). Người M có kho tàng văn 
học dân gian phong phú. Những nhạc cụ truyền thống là đàn môi 
và khèn. Người M theo vạn vật hữu hình và thờ cúng tổ tiên, 
Saman giáo khá phát triển. Ngoài ra cũng có một bộ phận theo 
đạo Thiên Chúa và đạo Tin Lành. Hiện nay, người M đang thực 
hiện có kết quả cuộc vận động định canh định cư, xây đựng bản 
làng mới. 

MÔNG CỔ (Mongol UIs), quốc gia nội lục có điện tích lớn 
nhất thế giói. Nằm ở phía đông Châu Á,phía bắc cao nguyên 
Mông Cỏ. Ba phía đông, tây, nam giáp Trung Quốc, phía bắc 
giáp Nga. Diện tích 1,564 triệu kmẺ. Dân số 2,399 triệu (2000). 
Dân thành thị (1999) 63. Dân tộc: người Mông Cổ 85%; Kazăc 
6% (1989). Ngôn ngữ chính thức: tiếng Mông Cổ. TÐn giáo: Phật 
giáo 96%, Hồi giáo 4% (1995). Thủ đô: Ulan - Bato [LJlan Bator; 
691 nghìn dân (1999)]. Các thành phố khác: Dachan (Darhan), 
Ecđênet (Erdenet), Choibanxan (Choybalsan). Thể chế: cộng hoà 
một viện. Đúng đầu nhà nước: tổng thống. Đứng đầu chính phủ: 
thủ tướng. 

Địa hình chủ yếu cao nguyên và núi, ở mức 1580 m, vùng cao 
từ 1000 m trở lên chiếm 81,2% lãnh thổ. Toàn lãnh thổ chia làm 
3 miền: miền núi phía tây, cao nguyên ỏ trung bộ và phía đông, 
miền Gðbi (Gobi) ở phía nam. Khí hậu lục địa, khô; phía nam 
và đông là sa mạc và nửa sa mạc. Nhiệt độ thấp nhất -50°C, cao 
nhất 40°C; băng tuyết tháng 11 - 4, nắng hạn và bão táp là hai 
đại thiên tai của nông nghiệp và chăn nuôi MC. 

MC là nước kém phát triển. Nông nghiệp (trong đó chăn nuôi 
là chính) chiếm 37,2% GDP và 45,9% lao động (1998). Công nghiệp 
chế biến và khai khoáng 32,5% GDP và 11,4% lao động. Thương 


mại 14,8% GDP; dịch vụ (bao gồm cả tài chính) 9,3% GP và 
21,9%b lao động. GDP đầu người 388 LISD (1995). GNP đầu 
người 380 UJSD (1998). Sản phẩm nông nghiệp chính (1999): lúa 
mì 171 nghìn tấn, khoai tây 63,8 nghìn tấn; rau và dưa 46,5 nghìn 
tấn. Chăn nuôi: cứu 14,7 triệu con, đê 11 triệu con; bò 3/7 triệu; 
ngựa 3 triệu; lạc đà 356 nghìn; lợn 21 nghìn. Gỗ tròn 631 nghìn 
mỶ (1998) . Cá nước ngọt (1997): 181 tấn. Sản phẩm công nghiệp 
chính (1998): khai khoáng (flo 612 nghìn tấn, đồng 358 nghìn 
tấn; vàng 9,5 tấn); chế biến lương thực, vải, đồ da, đồ gỗ, vật liệu 
xây dựng, hoá chất. Năng lượng: điện 2,58 tỉ kW.h (1996). Giao 
thông (1999): đường sắt 1815 km. Đường bộ 50 nghìn km (1996, 
rải nhựa 326). Xuất khẩu (1998) 462 triệu USD (khoáng sản 
59%; hàng dệt, len, sản phẩm da 19%); Bạn hàng chính: Thuy 
Sĩ 20%; Nga 11,8%; Trung Quốc 29,32). Nhập khẩu (1998) 582 
triệu USD. Thiết bị sản xuất 33,5%, năng lượng 15,7%, thực 
phẩm 13,9%, hàng tiêu dùng 12,6%); bạn hàng chính: Nga 29,9%; 
Nhật Bản 11,8%; Đức 5%; Hàn Quốc 7,5%. Dơn vị tiền tệ: 
tugrich (tugrik - Tùug). TỶ giá hối đoái 1USD = 1.086 Tug (10.2000). 
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Mông Cổ 


Thời cổ đại là quốc gia Hunô; từ đầu công nguyên, hợp nhất 
các bộ tộc; đầu thế ki 13, Thành Cát Tư Hãn (Gengis - Khan) 
thống nhất các bộ lạc, thành lập nhà nước đầu tiên rồi phát triển 
thành một đế chế rộng lón [đặt thủ đô ở Karakum(Karakum)], 
bành trướng sang Ba Tư và xuống Trung Quốc. Thế kỉ 15 - 1ó, 
là nhà nước do Timua (Timur) lập ra, đóng đô ở Xamackan 
(Samarkan). Trong thế kỉ 17, bị Trung Quốc đô hộ. Từ đầu thế 
kỉ 20, đấu tranh giải phóng và đánh đuổi triều đại Mãn Thanh; 
tử 1915, là nước tự trị. Năm 1921, cách mạng nhân đân thắng 
lợi; năm 1924, lập ra Cộng hoà Nhân dân Mông Cỏ. Trong Chiến 
tranh thế giới II, chiến đấu chống Nhật; năm 1945, tham gia đập 
tan đội quân Quan Đông của Nhật. Cuối 1991, tiến hành cải 
cách kinh tế và hệ thống chính trị. Quốc khánh 11.7 (1921). Là 
thành viên Liên hợp quốc tử 27.10.1961. Thiết lập quan hệ ngoại 
giao với Việt Nam cấp đại sứ từ 17.11.1954. 

MÔNG MUỘI thuật ngữ khoa học dùng để chỉ giai đoạn đầu 
của lịch sử loài người (giai đoạn thứ hai gọi là đã man, giai đoạn 
thứ ba là văn rmứ+h). Người đầu tiên dùng thuật ngữ này là nhà 
triết học Anh Fdguxơn (A. Ferguson) (1767). Nhà dân tộc học 
Hoa Kì Mogân (L. H. Morgan; x. Mogân L.H) trong sự phân kì 
xã hội nguyên thuỷ của mình, xem đây là thời kì đầu tiên, bắt 
đầu tử sự xuất hiện con người và kết thúc bằng sự ra đởi của đồ 
gốm. Vì loài người ở giai đoạn MM, dù chậm chạp nhưng vẫn 
có bước phát triển tuần tự tử thấp lên cao, nên Mogân đã chia 
giai đoạn MM ra làm 3 thời kì: thấp, giữa, cao. Enghen (F. 
Engels) trong tác phẩm "Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư 
hữu và của nhà nuóc” đã theo sự phân kì của Mogân. Tuy nhiên, 


MÔNG TINH M 


đúng như Enghen đã tiên đoán, cùng với sự tích luỹ của các tài 
tiệu khoa học mới về khảo cổ học, nhân chủng học, dân tộc học, 
vv, sở đồ của Mogân có bộ phận đã lạc hậu. Trong sự phân kì 
xã hội nguyên thuỷ hiện nay, thởi kì MM tương ứng với thời kì 
xuất hiện con người và sơ kì chế độ thị tộc (thời đồ đá cũ và đồ 
đá giữa theo sự phân kì khảo cổ học). Từ ngĩ IMM trong cuộc 
sống đởi thưởng có nghĩa là ngu đần, lạc hậu. 

MỒNG TƠI (Basella rubra), dây leo sống hằng năm hay 
hai năm thuộc họ Mồng tới (Basellaceac). Thân mọc quấn, dài 
1,5 - 2 m, có phân nhánh, màu xanh nhạt hay tím nhạt. Lá đơn 
nguyên, mọc so le, mọng 
nước, dài 3 - 12 cm, rộng 2 
- 6 cm. Hoa mọc thành bông 
ở kẽ lá, màu trắng hay tím 
đỏ nhạt. Quả mọng, nhỏ, 
hình cầu hay hình trứng, đài 
5 -6mm, màu xanh hay tím 
đen. Nguồn gốc ở các nước 
nhiệt đới Á - Phi. Ö Việt 
Nam, mọc hoang và được 
trồng khắp nơi làm rau ăn. 
Trong lá có vitamin A, chất 
sắt, nhầy và saponin, dùng 
chữa táo bón, mụn nhọt, 


MỐNG MẮT vùng hình đĩa chứa sắc tổ nằm ở phần trước 
của mắt động vật có xương sống và động vật chân đầu (mực, 
bạch tuộc). Có một lỗ ở giữa - đồng tủ. MM có thể eo giãn nhu 
màn chắn làm thay đổi kích thước đồng tủ, điều chỉnh lượng ánh 
sáng đi vào mắt. Bờ ngoài MM nối với thể mi nằm giữa màng 
cứng và thể thuỷ tỉnh. MM nằm trong dịch thuỷ. Những phần tủ 
nhỏ mịn của sắc tố nâu (melanion) phân tán các tia sáng làm 
cho MM có màu xanh da trời và các sắc tố phụ làm nó có màu 
xám, nâu hoặc các màu khác. 

Ở người, màu của MM thay đổi tuỳ theo chủng tộc. Ở người 
Việt Nam, MM có màu nâu sẵẫm hoặc nâu nhạt. Có hai loại cơ 
trỏn trong MM: một loại vòng quanh đồng tủ là cơ thắt và một 
loại toả hình tia là cơ giãn. Khi có ánh sáng chói, hoặc nhìn gần, 
cơ thắt co làm đồng tủ nhỏ lại để giảm lượng ánh sáng lọt vào 
cầu mắt. Trong ánh sáng yếu, cơ giãn làm đồng tử rộng ra đề 
ánh sáng vào mắt nhiều hơn, các cơ này do hệ thần kinh thực 
vật điều khiển. 

MỘNG 1. Mầm mới nhú ở hạt giống (vd. thóc đã mọc M), 2. 
Màng phủ con ngươi mắt (đau mắt có M). 3. Những hình ảnh 
ảo giác, tâm linh hiện lên trong giấc mơ, giấc ngủ chiêm bao (vd. 
giấc mộng). 

MỘNG một dạng cấu tạo mối nối giữa hai thanh gỗ. M là 
cách nối sớm nhất trong nghề mộc để nối hai thanh thẳng hoặc 
hai thanh xiên nhau một góc hay vuông góc với nhau. Cấu tạo 
gồm lỗ M và lá M. Có các loại chính: M nối cột, M đuôi én, M 
vì kèo, M âm dương, M môi, M ghép ván, vw. 

MÔNG THỊT nếp gấp kết mạc, dày, nhiều mạch máu, có hình 
tam giác với đỉnh quay vào phía giác mạc và có xu hướng tiến 
triển, xâm nhập vào trung tâm giác mạc, thậm chi vượt qua diện 
đồng tủ. Thưởng gặp MT ở góc trong nhưng cũng có khi ở phía 
ngoài, hoặc ở cả hai phía của mắt. MT ảnh hưởng tới vẻ đẹp của 
mắt, làm giảm thị lực ( do gây loạn thị và che lấp vùng đồng tử). 
Thường phát sinh ở những vùng khí hậu khô nóng, nắng, nhiều 
bụi. Viêm kết mạc mạn tính là yếu tố thuận lợi cho sự phát sinh 
MT. Điều trị: giữ vệ sinh mắt, dùng thuốc sắt khuẩn, đeo kính. 
Dùng phương pháp phẫu thuật khi MT tiến triển sâu vào giác 
mạc, nhứng cần mồ trước khi MT che vùng đồng tử. 


MÔNG TĨNH x. Di tinh. 





Mồng tới 
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M wôoNGDOH. 


MÔNGĐO H. (Henri Mondor; 1885 - 1962), nhà phẫu thuật 
và nhà văn người Pháp, chuyên sâu về cấp cứu ngoại khoa. Là 
tác già cuốn sách nồi tiếng "Phẫu thuật cấp cứu"; mô tả lần đầu 
tiên bệnh viêm tắc tĩnh mạch ngực - thượng vị của vú và thành 
ngực sau (mang tên bệnh Môngđo). Tắc phẩm văn học: "Cuộc 
đởi của nhà thơ Malacmê" ( 1941 - 42); "Nhũng thời gian đầu 
của một tỉnh bạn; Nhà văn Cñdo và Valdry.. 

MÔNGKUT (Mongkut; 1804 - 68), vua Xiêm (1851 - 68), hiệu 
Rama IV. Là người chủ trương mở cửa buôn bán với các nước Âu 
- Mĩ. Năm 1855 - 56, kí hiệp ưóc với Anh, Hoa Ki, Pháp và nhiều 
nước khác với những điều kiện không bình đẳng về thuế quan, 
thương mại và quyền lãnh sự tài phán. Thi hành chính sách đối 
ngoại cân bằng giữa Anh và Pháp, giữ cho đất nước không hoàn 
toàn là thuộc địa như các nước láng giềng Đông Nam Á. Tuy vậy, 
dưới triều Môngkut, vứdng quốc Xiêm cũng bị phụ thuộc vào chủ 
nghĩa đế quốc Anh và Pháp như một nước nủa thuộc địa. 

MÔNGMUXÔ G. (Gaston Monmousseau; cơ. Môngmutyô; 
1883 - 1960), nhà lãnh đạo nối tiếng của phong trào công nhân 
Pháp và quốc tế. Công nhân đường sắt. Nhiều năm là thư kí Tổng 
Liên đoàn Lao động Pháp, uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn 
quốc tế và uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị 
Dảng Cộng sản Pháp. Bạn chiến đấu của Nguyễn Ái Quốc trong 
thởi gian Nguyễn Ái Quốc ở Pháp, Liên Xô, đồng thời là người 
đầu tiên giúp đồ Nguyễn Ái Quốc nghề viết báo. 

MÔNGRÊAN (Montreal), thành phố lớn ở Canađa , thuộc 
tỉnh Quêbec (Quebec). Dân số 3,326 triệu (1996). Cảng trên 
sông Xanh Lorenxơ (Saint - Lawrence); hàng hoá vận chuyển 
qua cảng 15 triệu tấn/năm. Sân bay quốc tế. Đường xe điện ngầm. 
Công nghiệp: chế tạo máy, hoá chất, chế biến đầu mỏ, thực phẩm, 
dệt, luyện kim màu. Ba trường đại học tổng hợp. Các công trình 
xây dựng trong các thế kỉ 17 - 18, các trung tâm thương mại và 
văn hoá (những năm 60 thế kỉ 20). Các công trình triển lãm thế 
giới (1967) và thế vận hội. 





Môngrêan 


MÔNGTALƠ x. Môzralê Ê. 


MÔNGTENHƠ M. Ê_. Ð. (Michel Eyquem de Montaigne; 
1533 -92), nhà triết học theo chủ nghĩa nhân văn, nhà văn Pháp 
thởi Phục hưng. Sinh trong một gia đỉnh khá giả ở miền Tây Nam 
nước Pháp. Thuỏ nhỏ, Môngtenhø được học hành chu đáo; lồn 
lên, theo học triết và luật; năm 24 tuổi, được cử vào Nghị viện 
Boocđô (Bordeaux); năm 37 tuổi, từ bỏ chức vụ để lên Pari in 
các tuyển tập thơ Latinh và thơ Pháp. Đồng thời chuẩn bị cho 
tác phẩm lón của mình. Năm 1581, ông được bầu làm thị trưởng 
Boocđô và giữ chức vụ ấy một số năm. 
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Xuất phát điểm của học thuyết Môngtenhơ là chủ nghĩa hoài 
nghi, Môngtenhø khẳng định rằng con người có quyền nghỉ ngồ. 
Do vậy, Môngtenhø phê phán chủ nghĩa kinh viên thời trung cổ, 
nghi ngở những tín điều tôn giáo và bản thân khái niệm về chúa. 
Ông phê phán học thuyết về sự bất tử của linh hồn. Sự hoài nghỉ 
ở Môngtenhơ khác với thuyết không thẻ biết ở chỗ ông cho rằng 
con người có thể nhận thức được thế giới. Câu châm ngôn của 
Môngtenhd: "Ta biết được gì ? " trỏ thành đanh ngôn. Câu đó 
nồi bật trong tư duy triết học Môngtenhoø, nói lên tỉnh thần hoài 
nghỉ, nhưng là hoài nghi mang tính khoa học, hoài nghị để đi tói 
chân lí. Nguyên tắc đạo đức cơ bản của Môngtenhơ là con ngưởi 
không nên thụ động ngôi chở hạnh phúc ở trên tiên giới, mà cần 
phải chủ động tìm lấy hạnh phúc cho mình ngay trong cuộc sống 
trần gian. Môngtenhơ coi con người là giá trị lớn nhất. Tăc phẩm 
chính: "Những thử nghiệm” (1580 - 88). 


MÔNGTEXKIƠ S L. (Charles Louis Montesquieu; 1689 - 
1755), nhà văn, nhà triết học, xã hội học và sử học Pháp, người 
đại điện cho khuynh hướng chính trị của giai cấp tư sản Pháp 
thế kỉ 18 và có ảnh hưởng lồn đến Cách mạng tư sản Pháp 1789. 
Ông phê phán nhà thở và thần học, nhưng lại cho rằng tôn giáo 
có một vai trò nhất định trong việc duy trì đạo đức xã hội. Trong 
khi phê phán chế độ quân chủ chuyên chế ở Pháp, Môngtexkid 
lại đồng thởi bảo vệ tứ tưởng thoả hiệp về việc duy trì một chế 
độ quân chủ lập hiến ôn hoà và nêu lên nguyên tắc phân chia 
quyền lực (thuyết phân quyền: quyền lập hiến, quyền tư phấp 
và quyền hành chính); cố gắng tìm cách vạch ra nguyên nhân 
xuất hiện các chế độ nhà nước, phân tích các hình thức nhà 
nước khác nhau, khẳng định luật pháp phụ thuộc vào hình thức 
cầm quyền ở môi nước. Theo ông, luật pháp không phải do thượng 
đế quyết định hay chỉ xuất phát tử một nguyên tắc trửu tượng, như 
công lí. Môngtexkid là một trong những người sáng lập ra trưởng 
phái địa lí trong xã hội học; ông cho rằng bộ mặt tỉnh thần của một 
dân tộc, tính chất của luật pháp của một xã hội phụ thuộc vào khí 
hậu, đất đai, bề mặt lãnh thồ mà dân tộc đó sinh sống, nghĩa là phụ 
thuộc vào những điều kiên địa II 
Môngtexkid cũng nhấn mạnh đến vai 
trò của môi trưởng xã hội mà theo 
ông, nó được đồng nhất với khái niệm 
chế độ chính trị và luật pháp. Những 
tác phẩm chính: "Những bức thư Ba 
Tư" (1721), "Suy nghĩ về nguyên nhân 
thịnh suy của ngươi La Mã" (1734), 
"Về tỉnh thần của luật pháp" (1748). 

MÔNÔ JJ. (Jacques Monod; 1910 - 
Tô), nhà hoá sinh, vị sinh vật học, 
người Pháp. Nghiên cứu về các cơ chế 
hoá sinh của thông tin di truyền: vai 
trò của axit ribonucleic, ARRN thông 
tin trong hoạt động điều hoà các gen 
trong quá trình tổng hợp các protein. 
Tác phẩm chính: "Cơ chế điều hoà 
trong tổng hợp các protein" (1961; 
cùng Jacôp); "Sự ngẫu nhiên và tất 
yếu" (1970). Giải thưởng Nôben về y 
học (1965) cùng Jacôp (F.lacob) và Lơvôp (A. Lwoff). 

MÔNÔLIT ĐẤT (cg. mẫu nguyên khối), mẫu đất lấy tử vách 
mặt cất thẳng đứng, giữ nguyên cấu iạo tự nhiên. Nếu được cổ 
định bằng chất gắn kết gọi là mônôlit kết màng. 

MÔNÔPHÔNI (HL. Monophonia) x. Đơn điệu. 

MÔNỐTITP x. Tranh in độc bản. 


MÔNRÔ J. (James Monroe; 1758- 1831), nhà hoạt động 
chính trị Hoa Kì, tổng thống thứ năm của Hoa Ki (1817 - 25). 





Tham gia cuộc chiến tranh 
giành độc lập cuối thế kỉ 18. 
Năm 1823, đưa ra học thuyết 
"Châu MI của người Châu MT" 
nhằm ngăn cản sự xâm nhập và 
can thiệp của các nước Châu 
Âu vào các nước Mĩ] atinh. Học 
thuyết Mônrõ (A. Monroe 
Doctrine) là cơ sở lí luận của 
chủ nghĩa toàn Mi giành quyền 
khống chế của Hoa Ki đổi với 
các nước Trung Nam MI. 

MÔNRÔVIA (Monrovia), 
thủ đô của Cộng hoà Libêria, 
đồng thởi là một đặc khu hành 
chính. Dân số 962 nghìn (1995). 
Cảng biển (hàng hoá vận 
chuyển qua cảng 12 triệu tấn/ năm). Hai sân bay quốc tế. Công 
nghiệp thực phẩm. Dược xây dựng tử 1822, do những người da 
đen được giải phóng khỏi chế độ nô lệ - những người tử Hoa Ki 
di cứ trở về [tên gọi theo tên tổng thống Hoa Kì Mônrô (). 
Monroe)]. 





Mônrôõvia 


MÔNTALÊ Ê_ (Eugenio 
Montale; cø. Môngtald; 1896 - 
1981), nhà thơ Italia. Học nhạc, 
viết phê bình văn học trước khi 
đến Firenzê (Firenze) làm giám 
đốc thư viện (1920). Bị chính 
quyền phát xít cách chức (1939). 
Sau giải phóng, làm báo và lại 
viết phê bình. Năm 1925, tập 
thd "Xương cá mực” đưa 
Môntalê lên hàng đầu trưởng 
phái thơ bí hiểm (1920 - 45). Ý 
thỏ yếm thế, lời thơ cô đọng. 
Khi vợ mất, Môntalê làm những 
bài thơ đượm tính chất trữ tình 
("Xênia", 1966), nhưng sau đó 
lại là thớ khó hiểu, nghiêm nghị với "Sổ tay thơ" (1971 - 72), một 
cuốn anbom về những cảnh quen thuộc và “Những mầu đời của 
chúng ta". Giải thưởng Nôben về văn học (1975). 


Môntalê Ê 








MÔPAXĂNG G.Ð. M 


MÔNTÊĐIXÔN (Montedison), hãng lớn nhất của Italia và 
chiếm vị trí thứ 6 trên thế giới (số liệu 1974). Thành lập năm 1966 
trên cơ sở hợp nhất hai hãng Môntềcatini (Montecatini; thành lập 
1888) và Êđixôn (Edison; 1884), Trước 1971, có tên là "Montecatini 
~ Edison" (Môntêcatini - Êđisôn). Hãng sản xuất một nửa hoá phẩm 
của toàn Italia (70% là chất dẻo) và gần 10?% của Cộng đồng kinh 
tế Châu Âu (EEC). Bên cạnh các hoá phẩm, hãng còn sản xuất 
thiết bị phục vụ công nghiệp hoá chất, kĩ thuật điện tử, hàng dệt, 
ww. Có 151 nhà máy ở Italia, trong số đó có xí nghiệp liên hiệp hoá 
đầu Brindidi (Brindisi) và Pooctô - Macghêra (Porto - Margera). 
Có 27 nhà máy ở nước ngoài. Số thành viên điều hành 7 000. Thành 
tựu khoa học nổi bật là sản xuất nitơ cố định; lần đầu tiên chế tạo 
polipropilen trên thế giới. Khoảng 32 sản phẩm xuất ra nước 
ngoài. M liên quan trực tiếp đến các nhà băng lớn của Italia như 
“Ngân hàng thương mại Itala", "Ngân hàng tín dụng Italia", "Ngân 
hàng Rôma" và các nhà băng lồn khác trên thế giới. M do nhà nước 
kiểm soát. 

MÔNTÊVECĐI C (Claudio 
Monteverdi; 1567 - 1643), nhà 
soạn nhạc Italia, người sáng tác 
đầu tiên loại ôpêra cổ điền, sáng 
tạo phong cách âm nhạc - kịch 
tính "xúc động" (cônxitatô), kết 
hợp tính chất biểu hiện của 
rêxitatip, tính ca hát của aria, 
sự khoáng đạt của các hợp tấu 
và sự phong phú của phần đệm 
đàn nhạc. Phong cách mới về 
thanh nhạc được biểu hiện 
trước hết trong phần lớn các 
mađrigan của ông. chuyển hoá 
các rêxitatip ôpêra đồng nội 
thành bị kịch âm nhạc "Oocphê” 
và đặt nền móng cho ôpêra hiện thực dựa trên chủ đề lịch sử " 
Dăng quang của Pôppê", Tất cả các nhạc sĩ sống ở Vênêxia 
(Venezia; cg. Vơnidø) hồi đó đều chịu ảnh hưởng của Môntêvecdi. 
Tác phẩm: 23 tác phẩm nhà hát (trong đó 3 còn chưa hoàn thành), 
R metxa lön, 1 rêkiem, 1Ũ metxa ngắn, nhiều bản môtê, tụng ca, 
thánh thi, 56 giai điệu lớn (của côngxectô hoặc ôpêra ), 32 bản 
"“liđơ" Đức, 41 giao hưởng, 65 đivectixomăng, 203 vũ khúc, 25 
côngxectô cho pianô, 6 côngxectô cho viôlông, nhiều côngxectô các 
loại đàn và kèn hơi, 6 ngũ tấu giây, 24 tứ tấu, 2 tứ tấu với pianô, 7 
tam tấu và nhiều loại hoà tấu khác, 35 xônat cho viÕlông và pianô, 
20 xônat cho pianô và khoảng 70 tiểu phẩm cho pianô, ww. 

MÔNTÊVMĐẾÔ (Montevidco) thủ đô của Cộng hoà 
Urugoay, trung tâm hành chính của tỉnh Môntêviđêô. Dân số 
1,379 triệu (1996). Cảng biển chính của đất nước trên bở vịnh 
La Plata ( La Plata). Sân bay quốc tế. Công nghiệp: lò mồ thịt 
có ưóp lạnh, chế biến đầu mỏ, dệt, giầy - đa. Dại học Tổng hợp. 
Do người Tầy Ban Nha xây dựng tử 1726. Những năm 1816 - 28, 
sắp nhập vào Braxin. (xem hình mưnh hoa trang sau). 

MÔNTÊXÔRI M. (Maria Montessori; 1870 - 1952), nhà sư 
phạm nữ người Italia. Lãnh đạo trường dạy trẻ chậm phát triển 
trí tuệ. Xây dựng thành công phương pháp giảng dạy cho trẻ mẫu 
giáo và học sinh sơ học ở nhiều nước Châu Âu. Phương pháp 
này ưu tiên việc giáo dục các giác quan, phát triển kí ức và đề 
cao hoạt động tự do của trẻ, với sự điều khiển không ép buộc 
của nhà giáo dục. Các tác phẩm "Giáo dục học khoa học" (1909), 
"Trẻ em"(1935), "Những giai đoạn của giáo dục" (1936), "Từ tuổi 
nhi đồng đến tuổi thiếu niên" (1948). 

MÔPATXĂNG x. Mápaxăng G. Ð. 


MÔPAXĂNG G. Ð. (Guy de Maupassant; cg. Môpatxăng: 
1850 - 93), nhà văn Pháp. Học trưởng dòng Yvơiô (Yvetot), rồi 
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Môntêviđâô 


học luật. Yêu văn chương tử 
nhỏ. Nhập ngũ từ 1870, dự cuộc 
tháo chạy khủng khiếp của quân 
đội Pháp trước quân Phố; nhiều 
đề tài truyện ngắn của 
Môpaxăng lấy ở cuộc chiến 
tranh ấy, Làm việc ở Bộ Hải 
quân, rồi Bộ Giáo dục; tiếp xúc 
với nhiều kẻ "cạo giấy" tầm 
thưởng, và sau này sẽ là những 
nhân vật trong truyện của 
Môpaxăng. Năm 1876, gia nhập 
nhóm Mêđăng (Médan), xung 
quanh nhà văn Zôla (É. Zola). 
Chịu nhiều ảnh hưởng của 
Flôbe (G. Flaubert) và Zôla. 
Năm 1880, nồi tiếng với truyện 
"Viên mỗ bò” trong tập truyện "Những trôi nổi ở Mêđăng" của 
nhiều nhà văn trẻ. Từ đó, chuyên viết văn. Những năm 1881 - 
90, viết 300 truyện ngắn và 6 tiểu thuyết. Các tiểu thuyết: "Một 
kiếp sống" (1883), "Anh bạn điển trai" (1885)... Từ 1884, bị bệnh 
tâm thần rồi chết trong đau khổ. 


Môpaxăng sáng tác một loại truyện ngắn kiểu mói. Hầu như 
môi truyện ngắn của ông là một "việc vặt" hàng ngày, song lại là 
một biến cố của cuộc đời. Môpaxăng rất bi quan trước cuộc sống: 
cái cưởi trong truyện ngắn Môpaxăng là cái cười chua chát. 
Môpaxăng đưa vào truyện ngắn của ông những "người nhỏ bé" 
trong xã hội, nhỏ nhen, ngốc nghếch, tính toán, nhếch nhác, gặp 
những bước éo le của định mệnh. Thoạt tiên, ngòi bút của 
Môpaxăng lạnh tùng, khắc nghiệt, sau đần đần thấm đượm một 
mối thông cảm sâu sắc. 

MÔRANĐI G. (Giorgio Morandi; 1890 - 1964), hoạ sĩ Italia. 
Học Trưởng Mi thuật Bôlônha (Bologna). Năm 1911, bước vào 
hội hoạ, coi Xêzan (P. Cézanne) là người thầy lí tưởng và chịu 
ảnh hưởng nhiều. Một thời trải qua xu hướng lập thể, rồi từ đó 
lại trỏ về tận ngọn nguồn Phục hưng với Giôttô (Giotto). Sau đó 
ảnh hưởng xu hướng vị lai. Những năm 1918 - 20, nhập nhóm 
hội hoạ siêu hình cùng Cara (C. Carra) và Dê Kiricô (G. De 
Chirico). Sau 1920, tim riêng một vẻ đẹp thuần khiết. Là con 
ngưỏi cô độc, Môranđi chăm chút một phong cách cá nhân vô 
cùng đơn bạc đến trợ trọi. Đề tài chỉ quanh quần những tĩnh vật 
đồ dùng trong nhà, vẽ đi vẽ lại. Dặc biệt là loại tĩnh vật chai, lọ, 
các thú hộp kim loại, cú xếp hàng song song hay đứng ngay trên 
một vách ngang. Màu sắc đè dặt, kín đáo, nhưng rất tao nhã tỉnh 
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tế. Môranđi tìm một cái gì tuyệt đối và 
bản chất nhất của hội hoạ, bởi vậy tranh 
ông phẳng phất cái nhìn khổ hạnh. 


MÔRAVIA A. (Alberto Moravia; tên 
thật: Alberto Pincherle; 1907 - 90), nhà 
văn Italia. Tự học và tập viết văn. Năm 
1929, in tác phẩm đầu tay "Những kẻ đửng 
đưng", Tác phẩm không có nội dung chống 
phát xít và nhà văn cũng không có dụng ý 
làm việc đó, nhưng vì đi ngược với hướng 
tuyên truyền của phát xít nên bị cấm lưu 
hành. Hai tác phẩm được đánh giá cao: 
"Agôxtinô” (1944) miêu tả tâm sinh lí của 
một thiếu niên mới lồn trước sự phát khởi 
của tình dục; "Nỗi buồn chán" (1960) đề 
cập đến tâm trạng của nhân vật Zinô xuất 
thân tử một gia đình tư sản giàu có, lấy 
hội hoạ, ái tình để tự giải thoát khỏi sự 
phiền muộn và trống trải của tâm hồn. 
Ông còn là một nhà báo, đi nhiều nơi và 
viết nhiều bút kí, phóng sự: 
"Một tháng ở Liên Xô" (1958), 
"Ý niệm về Ấn Độ" (1962), 
"Cách mạng văn hoá Trung 
Quốc" (1968), "Thư gửi từ sa 
mạc Xahara" (1975)... Trong 
các tác phẩm, nhà văn đã đề 
cập những vấn đề trí tuệ, xã hội 
của thế giới hiện đại và thể hiện 
những xu hướng tư tưởng, kĩ 
thuật sáng tác khác nhau, tử học 
thuyết của Froiđø (S. Freud) 
cho đến triết học hiện sinh, trào 
lưu tiểu thuyết mới. 

MÔRIAC F. (Francois 
Mauriac, 1885 - 1970), nhà văn Pháp. Viện sĩ Viện Hàn lâm 
Pháp (1933). Xuất thân trong một gia đình Công giáo. Học xong 
trung học, đến Pari, vào đại học văn khoa. Mỏ đầu sự nghiệp 
sáng tác bằng tập thơ "Chắp tay" (1909), nhưng tài năng chỉ 
thực sự bộc lộ với các tiểu 

—.. 
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thuyết: "Các ngôi thứ" (1921), 
"Hôn người hủi" (1922), "Dòng 
sông lửa", "Giênitơrit" (1923), 
"Hoang mạc của tỉnh yêu” 
(1925), “Iềredd Dêquêru” 
(1927). Tiếp đó là "Cái đã mất 
đi" (1930), "Dau khổ và hạnh 
phúc của tín đồ công giáo" 
(1931), "Tần đêm" (1935).. 
Năm 1936, Môriac đứng về phía 
những người Cộng hoà Tây Ban 
Nha chống Francô (E:. Franco). 
Đức xâm lăng Pháp, Môriac 
tham gia kháng chiến, viết nhật 
kí chiến tranh "Quyển vỏ đen" 
(1943). Môriac còn là tác giả 
một số vỏ kịch như "Axmôđẽ" 
(1938), nhiều công trình nghiên cứu văn học và những tập hồi 
kí. Môriac có tài quan sát tinh tế, miêu tả tâm lí sâu sắc. Nguồn 
gốc xuất thân, quá trình đào tạo và đức tin lôi cuốn ông về phe 
hữu Công giáo, nhưng ông lại cộng tác với nhiều tuần báo Công 
giáo phe tả. Môriac không muốn mang danh "nhà văn Công 
giáo", mà chỉ là "một người Công giáo viết văn". Giải thưởng 
Nôben về văn học (1952). 
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MÔRITANI (Ph. Mauritania; AI - Jumhñrfyah al -Islãmĩyah 
ai - Mùritànìyah - Cộng hoà Hồi giáo Môritani), quốc gia ở tây 
bắc Châu Phi. Diện tích 1,030 triệu km”. Dân số 2,668 triệu 
(2000): người Môrơ (Moor) 70%, người Phi khác 302 (1993). 
Dân thành thị 56,5% (1999). Ngôn ngữ chính thức: tiếng Arập. 
Quốc giáo: Hồi giáo 99,5% (1994). Thủ đô: Nuacsôt [Nouakchott; 
881 nghìn dân (1992). Các thành phố khác: Nuađibu 
(Nouadhibou), Kaêđi (Kaédi), Kifa (Kiffa). Thể chế: cộng hoà 
đa đảng hai viện (thượng viện và quốc hội). Đúng đầu nhà nước 
và chính phủ là tổng thống có thủ tướng trợ giúp. 
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Phần lốn lãnh thổ là sa mạc, Tây Xahara (Sahara) khí hậu 
nóng khô. Nhiệt độ tháng giêng 16 - 20°C, tháng bảy 30 - 32°C. 
Lượng mưa năm 100 - 400 mm. 


MÔRIxo M 





M là nước kém phát triển. Nông nghiệp chiếm 22% GDP (1997) 
và 39% lao động (1998), công nghiệp và khai khoáng chiếm 19,5% 
GDP và 2% lao động. Thương mại và tài chính 15,32 GIDP và 
12,5% lao động; dịch vụ 6,8% GDP. GDP đầu người 401 LISD 
(1995). GNP đầu người 410 USD (1998). Sản phẩm nông nghiệp 
chính (1999, tấn): luá miến 74,8 nghìn, gạo 101,9 nghìn, chà là 
22 nghìn, đậu 22 nghin. Chăn nuôi (con): cửu ó,2 triệu, đê 4,1 
triệu, bò 1,4 triệu, lạc đả 1,2 triệu. Gỗ tròn (1998): 1Š nghin mẻ. 
Cá đánh bắt (1997): 82 nghìn tấn. Sản phẩm công nghiệp chính 
(1997): khai khoáng (sắt 11,7 triệu tấn), chế biến (1996; tấn): 
sửa bò 91 nghin tấn, sữa dê 77 nghìn, thịt 58,2 nghìn, da 4,6 
nghìn. Năng lượng (1996): điện 153 triệu kW.h. Giao thông (1998): 
đường sắt 704 km, đường bộ 7,6 nghìn km (1996, rải nhựa 11%). 
Xuất khẩu (1997) 405 triệu USD (cá 47,626, quặng sắt 52,42%). 
Nhập khẩu (1997) 403 triệu USD (cho công tỉ khai khoáng và 
công nghiệp quốc gia 20,2%; dầu lửa 13,62; lương thực 10%; 
thiết bị 6,5%). Bạn hàng chính: Pháp, Nhật Bản, Bỉ, Hoa Ki, Tây 
Ban Nha, Cột Divoa, Thái Lan, Italia. Dơn vị tiền tệ: ugui (ouguiya 
- UM). Tỉ giá hối đoái: 1 USD = 248,14 UM (6.10.2000). 

Từ giữa thế kỉ 19, Pháp mở rộng việc xâm chiếm lãnh thô M. 
Năm 1903, M là đất bảo hộ và năm 1920 là thuộc địa của Pháp. 
Ngày 28.11.1960, M tuyên bố độc lập, theo chế độ cộng hoà. 
Quốc khánh: 28.11 (1960). Là thành viên Liên hợp quốc tư 
27.10.1961. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam cấp đại 
sứ tử 10.3.1965. 

MÔRIXƠ (Ph. Maurice; A. Repubtic of Mauritius - Cộng hòa 
Môrixở), quốc gia ở phía tây Ấn Độ Dương, gồm 4 đảo: Môrix6, 
Rôdrigd (Rodrigues), Agalêga (Agalega), Cacgadôt (Cargados). 
Diện tích 2040 km?. Dân số 1,184 triệu (2000), trong đó 68% là 
người gốc Ấn Độ và Pakixtan, 272% là người Crêôn (Creole), 3 
là người Trung Quốc và 2% là người Châu Âu (1992). Dân thành 
thị 41% (1999). Ngôn ngũ chính thức: tiếng Anh. Tồn giáo: Ấn 
Độ giáo 50,6%, Thiên Chúa giáo 27,2%, Hồi giáo 16,32%, Tin 
Lành 5,2? Thủ đô: Po Lui [Port Louis; 146 nghìn dân (1995)]. 
Thể chế: cộng hoà một viện (quốc hội). Đứng đầu nhà nước là 
tổng thống, đứng đầu chính phủ là thủ tướng. 

Đảo M là núi lửa, phía đông bắc có núi cao tới 826 m, phần 
trung tâm là cao nguyên (tối 600 m), ở phía bắc và đông có đải 
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đồng bằng ven biển. Khí hậu nhiệt đới. Rừng chỉ còn trên các 
núi cao. 


M là nước đang phát triển. Năm 1998, nông nghiệp chiếm 7,5% 
GDP và 10,4% lao động. Công nghiệp chế biến chiếm 21,6% 
GDP và 38% lao động; xây dựng 5,2? GP và 39% lao động. 
Thương mại 15,4% GDP và 9,5% lao động; tài chính 14,2% GDP 
và 4,7% lao động, dịch vụ 5,1% GDP và 6,1% lao động. GDP 
đầu người 3.508 USD(1995). GNP đầu người 3.730 USD (1998). 
Sân phẩm nông công nghiệp chính (1999, tấn): mía 3,5 triệu, rau 
23 nghìn, khoai tây 15 nghìn, chuối 9,4 nghìn. Chăn nuôi (con): 
dê 93 nghin con, bò 27 nghìn, lợn 20 nghìn, cứu 7 nghìn. Cá 13,7 
nghìn tấn (1998). Chế biến: hàng đệt may, lương thực, hoá chất. 
Năng lượng (1998) 1,4 triêu kW.h. Ngành du lịch là nguôn thu 
ngoại tỆ quan trọng của M (485 triêu USD năm 1998). Giao 
thông: không có đưởnE sắt, đường bộ 1.905 km (1998; rải nhựa 
932). Xuất khẩu (1998) 39,6 tỉ rupì M (dệt, may mặc 55,9%, 
đường 21,32%). Nhập khẩu (1998) 49,8 tỉ rupí: hàng tiêu dùng 
34,6%, máy móc và thiết bị vận tải 22,8%, thực phẩm 13,8%, 
hoá chất 7,8%, nhiên liệu và đầu nhỏn 6,32, Bạn hàng chính: 
Anh, Pháp, Hoa Kì, Nam Phi, Ấn Dộ, Nhật Bản, Đức, Hồng 
Kông. Đơn vị tiền tệ: rupi (rupee - M). Tỉ giá hối đoái 1 USD 
= 22,6 R.M (6.10.2000). Người Bồ Đào Nha tìm ra đảo M năm 
1511. Năm 1598 Hà Lan chiếm đảo M. Năm 1715 - 1810, M là 
thuộc địa của Pháp và sau là của Anh. Ngày 12.3.1968, M tuyên 
bố độc lập. Là thành viên Liên hợp quốc từ 24.4.1968. 

MÔROA A. - (André 
Mauros, tên thật: Emile 
Herzog; 1885 - 1967), nhà văn 
Pháp. Viện sĩ Viện Hàn lâm 
Pháp. Trước khi trở thành nhà 
văn, từng làm chủ xưởng dệt, 
Sau Chiến tranh thế giới l, 
Môroa được chú ý với cuốn "Đại 
tá Brămblø im lặng" (1918). Nồi 
tiếng về những tập truyện kí, 
mỏ đầu là cuốn "Arien hay là 
cuộc đời của Sely" (1923) viết 
dưới dạng tiểu thuyết. Tiếp theo 
là truyện kí về các nhà văn, nghê 
sĩ, triết gia, chính khách: "Cuộc 
đỏi của Đixoradli" (1927), 
"Bairdn" (1930), "Satôbriăng” (1938), "Lêlia hay là cuộc đởi của 
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Gioocgid Xăng" (1952), "Ôlimpiô hay là cuộc đời của Vichto 


Huygô" (1954), "Prômêtê hay là cuộc đời của Banzăc" (1965). Có 
nhiều người bắt chước, nhưng không ai viết hay như Môroa. Lời 
văn nhẹ nhàng, trong sắng, trí tuệ, rất được ưa chuộng. Môroa 
còn là tác giả một số sách lịch sử: "Lịch sử nước Anh" (1937), 
"Lịch sử nước Hoa Kì" (1947), "Lịch sử nước Pháp" (1947). 

MÔRÔ G. (Gustave Moreau; 1826 - 98), hoạ sĩ Pháp. Học 
Trưởng Mĩ thuật tử 1848, rất đồng cảm với Saxêriô (TT. Chassériau). 
Năm 1852, xuất hiện lần đầu ở triển lãm với bức "Hạ Chúa xuống 
thánh giá". Năm 1857, sang Italia. Năm 1865, vẽ bức tranh đẹp 
nhất của mình "Người đàn ông trẻ và cái chết" xúc động trước 
sự qua đời của Saxêriô. Môrô hay tìm những đề tài bị kịch; năm 
1866, vẽ "Diômeđơ bị đàn ngựa của mình cắn xé", "Thiếu nữ 
Torat xách cái đầu Oocphê". Năm 1881, minh hoạ thơ ngụ ngôn 
của La Fôngten (J. de La Fontaine), được coi là tuyệt tác. Năm 
1892, uỷ viên Pháp quốc học viện, giáo sư trưởng mĩ thuật. 

Nghệ thuật Môrô điều hoà chủ nghĩa cổ điển (bởi hình hoạ), 
xu hướng lãng mạn (bỏi đề tài trữ tình) và xu hướng tượng trưng 
(bởi những ám chỉ khó hiểu, dị thường). Sự tỉnh khiết của đường 
nét, phong phú của đường lượn, đặc biệt là cách diễn sắc mềm 
mại và lung linh ở nền tranh là đặc điểm của ông. 
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Những hứng càm ảo giác, vẻ đẹp ki diệu của những nhân vật 
ở Môrô gây nhiều ấn tượng cho nhóm văn sĩ siêu thực, nhất là 
Brơtông (A. Breton). Môrô dày công chăm sóc nên những cá 
tính nghệ "thuật khác thưởng và tài năng đặc biết [Matixơ 
(H.Matisse), Mackê (A. Marquet), Ruôn (G. Rouautt)]. 

MÔRÔNI (Moroni), thủ đô và cảng của Liên bang Cộng hoà 
Hồi giáo Cômo, nằm trên đảo Grăng Cômo (Grande Comore). 
Dân số 30 nghìn (1991). 

MÔRÔNÔBU lH. (Hishikawa Moronobu; 1618 - 94), nhà đồ 
hoạ, hội hoạ Nhật Bản. Mội trong những người sắng lập trưởng 
phái LJkiô-e (Ukiyo-e). Trong sáng tác của Môrônôbu, thể loại 
sinh hoạt được phát triển: cảnh đường phố, ngày hội, cảnh gia 
đình. Tập "Cành Joxivara" nồi tiếng, đặc biệt về nhà hái, diễn 
viên, "Một trăm bức vẽ phụ nữ ở thế giói phù sinh này". Cuộc 
sống được xem xét không như một bức tranh ngẫu nhiên. Con 
người (“Những ngưởi thợ giặt") được diễn tả trong cử chỉ nhanh 
nhẹn, trong dáng đứng yêu kiều, trong hành động của giây phút, 
cùng rút ra những nét tiêu biểu. 


MÔRYA (Maurya), triều vua ở Magađa (Magãdha) (321 - 232 
LCn.), một tiểu quốc Ở đông bắc Ấn Độ. Do Chandragupta 
(Chandragupta) sáng lập. Dã chinh phục các tiểu quốc khác, 
thống nhất miền bắc Ấn Độ. Vua tiêu biểu của giai đoạn này là 
Axôka (Ásõka) (272 - 232 tCn.). X. Axôka. 

MỐT N. (NeviU Mott; 1905 - 96), nhà vật lí Anh, công trình 
cơ bản về lí thuyết va chạm nguyên tử và lí thuyết về sự dẫn điện 
của những hệ không trật tụ. Giải thưởng Nôben về vật lí (1977), 
cùng với các nhà vật lí Hoa Ki Anđdxdn (P. W. Anderson) và 
Van Viêch (J. H. Van Vieck). 

MỐT (giáo dục), một hiện tượng tâm lí nhóm xã hội tỏ ra 
tán đồng một kiểu đồ dùng, một cách trang phục thịnh hành ưa 
thích một thời (thởi trang), diễn biến theo cơ chế lây lan bắt 
chước. M thưởng có tính nhất thời, có ảnh hưởng quy định thị 
hiếu của những người theo đuổi M, thưởng hay xảy ra đối với áo 
quần, cách ăn mặc, trang điểm, vw., thậm chí nhiều khi đến cả 
phong cách sáng tạo, ứng xủ, đồ đạc, nhà của. M có chứa đựng 
tâm lí muốn tự khẳng định cá tính của mình, muốn độc đáo, lại 
muốn đám đông thửa nhận. 


MỐT (kinh tế), biểu hiện của một tiêu thức như tính chất, 
kiểu dáng, kích cổ, trang trí... được thấy Ò nhiều phần tử nhất 
Lrong mội tổng thể. Dược dùng để biểu hiện rnức độ phổ biến 
nhất của hiện tượng. Vd. trên thị trưởng có nhiều loại áo len với 
kiểu cách khác nhau, M là loại áo len được nhiều khách hàng 
mua nhất. 

MỐT (ii; A. mode), cách thức thực hiện một công việc nào 
đó trên máy tính. 

"MỘT BƯỚC TIẾN, HAI BƯỚC LÙI Cuộc khủng hoảng 
trong Đảng ta” tác phẩm của Lênin viết trong khoảng tháng 2 - 
5. 1904, phân tích quá trình đấu tranh trong Đảng Công nhân Xã 
hội dân chủ Nga giữa 2 khuynh hướng: Bônsêvich (phái cách mạng) 
và Mensêvich (phái cơ hội) trong vấn đề soạn thảo điều lệ đảng. 
Phái Bônsêvich chủ trương xây dựng một đảng thống nhất có tổ 
chúc chặt chẽ, phái Mensêvich chấp nhận tình trạng đảng gồm 
nhiều tổ phân tán, không có quan hệ nào khác ngoài quan hệ thống 
nhất về hệ tư tưởng. Quan niệm Bônsêvich đã thắng thế tại đại hội, 
tỏ báo "[ia lửa" - có quan ngôn luận của Dảng - lại bị phái Mensêvich 
nắm giữ (hai bước lùi). Trong tác phẩm, Lênin tiếp tục phát triển 
học thuyết về xây dựng đẳng macxit kiểu mới: tác phẩm "Làm gì ? 
" (1902) đề ra nguyên tắc xây dựng đảng về tư tưởng , tác phẩm 
"MBTHBL" (1904) đề ra nguyên tắc xây dựng đảng về tổ chức. 
Giai cấp công nhân "không có vũ khí nào khác hơn là tổ chức"; sự 
thống nhất về tư tưởng của đảng phải được củng cố bằng sự thống 
nhất vật chất về tổ chức. Dảng phải là đội tiên phong của giai cấp, 


là tổ chức cao nhất của giai cấp; muốn thế, đảng phải là đội ngũ 
có tô chức theo nguyên tắc tập trung đân chủ, có kỉ luật duy nhất 
rảng buộc mọi đảng viên thành đội ngũ. 


MỘT LÁ MẦM (Monocotyledonae), lóp thực vật hạt kín với 
đặc điểm đặc trưng là hạt có một lá mầm. Khác với thực vật hai 
lá mầm, ở MLM có mạch thân không phân bố theo trật tự nhất 
định và không có mô phân sinh, vì vậy thân và hệ rễ không tăng 
trưởng theo chiều ngang; lá thưởng có bẹ nguyên, có gân đơn, 
song song hoặc theo hình vòng cung; hoa thưởng theo mẫu 3 
hoặc bội số của nó. Thuộc lớp MLM có một số họ như họ Lúa 
(Poaceae), họ Cau (2irecaceae), họ Lan (Orchidaceae), họ Hành 
(Lahaceae), họ Thuỷ tiên (4i tarylidaceae). 

MỘT LỨA RĂNG kiểu bộ răng ở một số loài động vật có 
vú, răng chỉ mọc một lần trong đời, nếu rụng thì không mọc lại, 
vd. ở Dơi (Chưữopiera), một số động vật Răng thiếu (Edemara); 
bộ Cá voi (Cetacea). XtL. Hai lứa răng; Nhiều lứa răng. 

MỘT MẢNH VỎ (Monoplacophora), lớp động vật thân mềm 
trước đây vẫn được coi là thuộc họ Ốc nón (Patellidae) do có lắp 
vỏ hình chóp nón. Đến 1940, tách ra thành một lóp riêng dựa trên 
các lớp cd bám sắp xếp đối xứng ở mặt trong vỏ, khác hẳn với Ốc 
nón. Năm 1952, đoàn thám hiểm hải đương Gilathea của Đan Mạch 
tìm được mẫu vật sống thuộc hai loài Neopilina galathea và N. ewngt 
ở độ sâu 3950 m tại phía đông Thái Bình Dương, được coi là một 
trong những phát hiên quan trọng của động vật học trong thỏi gian 
gần đây. Dặc điểm quan trọng nhất của MMV là đổi xứng hai bên 
và hiện tượng phân đốt rõ rệt, sắp xếp các cơ quan ở mức chưa 
thấy của một lúp thân mềm nào cồn sống hiện nay. Vd. số lượng 
cơ quan nhiều (tuần hoàn: 2 tâm thất, 2 đôi tầm nhĩ; bài tiết: 6 đôi 
thận; mang: Š - 6 đôi; hệ cơ: có khối cơ chân rất phát triển, phân 
thành 8 đôi đốt từ đầu tới đuôi cơ thể...) và có nhiều đặc điểm cấu 
tạo giống song kinh như chân, rãnh khoang áo, hệ thần kinh. Vi 
vậy, có nhiều ý kiến cho rằng MMV tất gần với dạng thân mềm 
đầu tiên trước khi có biến đồi trong tổ chức cơ thể và cấu tạo cơ 
quan hình thành nên các nhóm thân mềm khác. 


MÔIÊ (Ph. môtet), thể loại thanh nhạc nhiều bè, xuất hiên 
đầu tiên ở Pháp vào thế kỉ 13 - 14. M kết hợp một lúc những âm 
điệu của một số bẻ giai điêu độc lập với những đề tài khác nhau. 

Thưởng thưởng những tần điệu nhà thở có chủ đề Latinh được 
viết trong thể M (ở giọng thấp nhất, gọi là têno), những bài hát 
tỉnh yêu hoặc đùa vui được viết bằng hội thoại tiếng Pháp (giọng 
giữa là M, giọng cao nhất là Tøơriplon). Các mẫu mực về M do 
Ghiôm đø Masô (Guillaume de Machaut) sáng tác vào thế kỉ 15 
[nhà thở Công giáo chống đối loại M gọi là "tầm thưởng” này - 
Dạo du của giáo hoàng lăng (Jean) XXII, năm 1322]. Các nhà 
soạn nhạc thởi Phục hưng [đặc biệt là Ooclanđô Di Laxô (Orlando 
Di Lasso)] đã đưa vào phong cách M những nhân tổ phong tục 
của thanh nhạc quý tộc. M có cấu tạo 2 - 3 hoặc nhiều hơn những 
phân đoạn và được viết cho hợp xướng không đệm bằng âm nhạc 
phức điệu, nhạc hợp âm. Tủ cuối thế kỉ ló, M có thêm sự tham 
gia của nhạc cụ. Thế kỉ 17 còn xuất hiện M cho đơn ca với phần 
đêm nhạc cụ. M hiếm gặp ở nhạc hiện đại. 

MÔITP (Ph.motif) 1. Thuật ngữ phiên âm từ tiếng Pháp, các 
nhà nghiên cứu văn học dân gian Việt Nam dùng với nghĩa là đề 
tài, chủ đề một câu chuyện. Vd. truyện "Tấm Cám" được xây 
dựng theo M mẹ phẻ - con chồng. 

2. Trong hội hoạ, M còn chí hình trang trí được lặp di lặp lại. 
Nghĩa hẹp là hình tượng chủ đạo cho một đề tài tranh hay tượng. 

MÔXBAUƠ' x. Muêxbauơ R. L. 

MÔXBAUƠ (HIỆU ỨNG) x. Muêxbauơ (hiệu ứng). 


MÔXFIM (MosfiUm ), hãng phim lốn nhất Liên Xô. Thành 
lập năm 1924. Trong Chiến tranh giữ nước vĩ đại (1941 - 45), sơ 
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tắn về Anma Ata (Alma - Ata). Từ 1946, xây dựng mỏ rộng trên 
khu đồi Lênin ở Matxcdva, gồm 13 trưởng quay và nhiều khu cao 
ốc làm việc. M có 7 khối làm phim, gồm cả khối thể nghiêm của 
nghệ sĩ trẻ, khối làm phim vô tuyến truyền hình, vv. Hằng năm, 
M sản xuất 55 phim truyện. M cộng tác làm phim với hầu hết 
các nước trên thế giới. Hằng năm, M đều nhận được giải thưởng 
quốc gia và quốc tế. M là nơi tập hợp và đào tạo nhiều nghệ sĩ 
điện ảnh nổi tiếng của Liên Xô và nhiều nước khác. 

MÔXƠ M. (Marcel Mauss; 1872 - 1950), nhà xã hội học và đân 
tộc học Pháp, chuyên nghiên cứu về ngôn ngũ học, lịch sử tôn giáo 
và dân tộc học lí thuyết. Năm 1898, ông là một trong những người 
tổ chức ra tạp chí "l'année sociologique" (Năm xã hội học), ông 
nồi tiếng là một nhà bác học uyên bác. Năm 1901, ông giảng dạy 
về "Lịch sử tôn giáo các dân tộc chưa văn minh" ở trưởng cao đẳng. 
Tuy chưa bao giỏ đi nghiên cứu trên thực địa, ông vẫn được coi là 
người sáng lập ra bộ môn dân tộc học Pháp. Ông đã đặt những 
nền móng vững chắc về phương điện khoa học luận bằng cách đưa 
vào trong trưởng phái xã hội học học thuyết tiến hoá luận, một 
quan điểm có tính chức năng và cấu trúc. Quan điểm đó sau này 
được Lêvi - Xtdrôt (C. Lévi Strauss) phát triển. 

Những tác phẩm chính để lại đáng kể có: "Phác thảo lí thuyết 
đại cương về ma thuật" cộng tác với Hube (H. Hubcrt; 1904); 
“Tiểu luận về quà tặng", 1925; Ba tập "Tác phẩm" (1968 - 69). 
Những tác phẩm của ông vẫn còn giá trị cho đến nay. 


MÔZA V.A, (Wofgang 
Amadcus Mozart; 1756 - 91), 
nhà soạn nhạc Áo vĩ đại, một 
trong những đại diện của trưởng 
phái cổ điển Viên. Từ 1769 đến 
1781, chỉ đạo dàn hợp xướng 
của Tổng Giáo chủ ở Danxbua 
(Salzburg). Từ 1781, sống ở 
Viên. Môza nồi tiếng tử rất sớm 
nhở những thiên khiếu tài năng 
đa dạng: nghệ sĩ đàn clavdxanh, 
đàn oocgan, đàn viôlông, nhà 
chỉ huy và nhà soạn nhạc; Môza 
có một thính giác âm nhạc đặc 
biệt và trí nhớ âm nhạc ki diệu, 
một thiên tài biểu diễn và sáng 
tác, bao trùm hầu hết các thể loại âm nhạc đương thời. Môza là 
người sáng lập loại ôpêra mới có tính hiện thực cao (ðpêra hài 
"Đám cưới Figarô", ôpêra kịch tính "Dông loăng"; ðpêra thần 
thoại dân gian "Cây sáo thần"). Môza đã nâng cao các thể loại 
giao hưởng, tứ tấu, ngũ tấu và xônat, là người đặt nền móng cho 
kiểu mẫu côngxectô hiện đại (đặc biệt cho fluyt và dàn nhạc) và 
phong cách nghệ thuật pianô mới, đóng góp những cống hiến to 
lồn cho nghệ thuật hợp xướng (bản "Rêkiem"). 

Môza sáng tác trên 620 tác phẩm, hơn 20 Ôpêra; 50 bản giao 
hưởng, trong đó có những bản bất hủ như bộ ba giao hưởng 
"Juypite”, giao hưởng "Praha”;, giao hưởng số 40 giọng son thú...; 
I8 metxa và nhiều tắc phẩm âm nhạc nhà thở; 40 tắc phẩm cho 
đàn nhạc (đivectixơmăng, xêrênat, nôctuyê.); 48 xônat cho viôlông: 
27 quatuyo đàn đây và một số quatuyo cho các loại kèn, nhiều 
canhtét đàn dây và các thể loại âm nhạc thính phòng có kết cấu 
nhạc cụ khác nhau, tác phẩm cho dàn pianô, vv. Sáng tác của 
Môza tràn đầy sự lạc quan, tính dân chủ, tính khuynh hướng, 
phản ánh tư tưởng tiên tiến của thế ki ánh sáng. 

MÔZAI (Ph. mozaie) x. Tranh ghép gốm, đá. 

MÔZĂMBICH (Ph. Mozambiquc; BDN. República de 
Mocambique - Cộng hòa Môzămbich), quốc gia ở đông nam 
Châu Phi. Diện tích 812 nghìn km”. Dân số 19,105 triệu (2000), 
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99,1% là người Bantu (Bantu), số còn lại là người gốc Châu Âu 
và Châu Á. Dân thành thị 38,9% (1999). Ngôn ngữ chính thức: 
tiếng Bồ Đào Nha. Tồn giáo (1995): tín ngưỡng truyền thống 
47%, đạo Cơ đốc 248%, Hồi giáo 28,2%. Thủ đô: Maputô 
(Maputo; 966,8 nghin dân; 1997). Các thành phố khác: BHâyra 
(Beira); Nampula (Nampula); Quêliman (Quelimane). Thể chế: 
cộng hoà một viện. Đứng đầu nhà nước và chính phủ là tổng 
thống, có thủ tướng trợ giúp. 

Ö phía bắc có các đất bằng trên bình sơn Đông Phi (cao đến 
2.419 m), ở phía tây, giáp Zimbabuê có núi Binga (Binga) cao 
nhất M (2436 m); phía đông - miền đất thấp duyên hải. Khí hậu 
á xích đạo ở phía bắc, nhiệt đói ở phía nam. Mưa trung bình năm 
1500 mm. Các sông lón: Zămbezi (Zambezi), Limpôpô 
(Limpopo). Năm 1994, rưng chiếm 22% diện tích, đồng cỏ 56%, 
đất canh tác 4%, các đất khác 182%. Khoáng sàn chính: bauxit, 
đồng, đá quý. 





Môzămbich 


M là nước kém phát triển. Nông nghiệp chiếm 26% GDP (1995) 
và 84% lao động (1980). Công nghiệp chế biến và khai khoáng 
chiếm 17,2Z GDP và 6,1% lao động. Thương mại 10,43 GDP 
và 276 lao động, dịch vụ 11,1% GDP. GDP đầu người 77 USD 
(1995). GNP đầu người 210 USD (1998). Sản phẩm nông nghiệp 
chính (2000): sắn 4,6 triệu tấn; ngô 1,1 triệu tấn; mía 440 nghìn 
tấn; dửa 300 nghìn tấn; lúa miến 252 nghìn tấn; lạc 100 nghìn 
tấn. Chăn nuôi: bò 1,3 triệu con; dẻ 392 nghìn con, lợn 180 
nghìn con, cừu 125 nghìn con. Gỗ tròn: 18 triệu m” (1998). Cá 
đánh bắt 36,8 nghìn tấn (1998). Sản phẩm công nghiệp chính: 
khai khoáng bauxi, đồng, đá quý. Chế biến: lương thực, vải, 
gỗ, hoá chất. Diện 568 triệu kWh (1996). Giao thông: đường 
sắt 3.123 km (1995), đường bộ 30.400 km (1996; rải nhựa 18,8%). 
Xuất khẩu (1996) 226 triệu USD: (thực phẩm và đồ uống 66,4%, 
máy móc và thiết bị vận tải 115%, bông 5,7%, đường và mật 
ong 5,7%). Nhập khẩu (1996) 782,6 triệu USD: (máy móc, thiết 
bị vận tải 32,3%, thực phẩm và đồ uống 18,3%, dầu lửa 9,6%. 
Bạn hàng chính: Nam Phi, Bồ Đào Nha, Hoa Kì, Nhật Bản, Anh, 
Pháp, Tây Ban Nha. Đơn vị tiền tệ: mêtican (metical - M). Tỉ giá 
hối đoái 1USD = 16.100 M (10.2000). 

Cuối thế kỉ 1 - đầu thế kỉ 2, trên lãnh thổ M đã hình thành 
các quốc gia có giai cấp, trong đó quốc gia lồn nhất là Mônômötapa 
(Monomotapa). Cuối thế kỉ 15, người Bồ Dào Nha bắt đầu đặt 
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chân lên lãnh thỏ M và tuyên bố M là thuộc địa của mình năm 
1609 . Năm 1964, khởi nghĩa vũ trang ở M dưới sự lãnh đạo của 
Mặt trận Giải phóng dân tộc Môzămbich (FRELIMO; được thành 
lập từ 1962). Ngày 25.6.1975, M tuyên bố độc lập và trở thành 
nước cộng hoà nhân dân. Ngày 3.2.1977, Mặt trận Giải phóng 
Môzämbich đổi thành Đảng FRELIMO. Quốc khánh 25.6 (1975). 
Là thành viên Liên hợp quốc tử 16.9.1975. Thiết lập quan hệ 
ngoại giao với Việt Nam ở cấp đại sứ tử 25.6.1975. 


MÔZĂMBICH (Mozambique), eo biển giữa đảo Mađagaxca 
(Madagascar) và lục địa Phi. Dài khoảng 1760 km, nơi hẹp nhất 
422 km, nông nhất ở lạch vận tải 117 m. 

MÔZĂMBICH (Mozambique), dòng biển nóng ở eo biển 
Môzămbich tại phía tây Ấn Độ Dương, một nhánh của dòng biển 
Tín Phong Nam. 

MƠ (Prunus armeniaca), cây ăn quả lâu năm họ Hoa hồng 
(Rosaceae). Thân gỗ, cao khoảng 4 -5 m. Lá mọc so le, hình bầu 
dục, mép có răng cưa nhỏ. Hoa có 5 cánh trắng hoặc hồng. Quả 
hạch, hình cầu, màu vàng xanh, nhiều nạc, chứa một hạt cứng. 
Cây mọc hoang và được trồng nhiều nơi ở Trung Quốc, Nhật 
Bản. Ở Việt Nam, trồng nhiều ở Miền Bắc (Hà Tây, Hoà Bình, 
Thanh Hoá, Nghệ An). Thành phần quả M: 85,8% nước, 
0,9Z%protein, 1,3? axit hữu cơ, 10,5% gluxit, 2mgf?6 caroten, 
Tmg?% vitamin C; trong hạt M có axit pangamic (vitamin Bạs) có 
tác dụng phục hồi cơ thể, trị bệnh tim, phổi. Nước cốt hạt M có 
axit xianhiđric và có tác dụng chống co thắt, chữa co giật, ho, 
hen, khó thỏ, nôn mủa, đau dạ dày; liều dùng 0,5 - 2 mk/ồn, tối 
đa 6 ml/ngày, dùng quá liều gây ngộ độc. Dùng quả M chế xirô, 
rượu, nước giải khát, ô mai, bạch mai. Dầu ép tử hạt M dùng 
chế dầu bôi và mĩ phẩm. 





Mớ 1. Cành mang quả; 2. Quả; 3. Quả bổ dọc 


MƠ LÔNG (Paederia tormentosa; tk. mö tam thể), cây leo, họ 
Cà phê (Rubiaceae). Lá mọc đối, hình trứng hay mác dài, đáy 
tròn hay hình tim, mặt lá có nhiều chấm do bị nấm 4ecidium 
paederae kỉ sinh. Hoa tím nhạt, tràng hình ống, mọc thành xim 
kép ở kẽ lá hay đầu cành. Quả hình cầu có đài tồn tại, màu vàng 
nâu bóng. Toàn thân có tỉnh đầu, mùi hôi và ancaloit paeđerin 
œ và paeđerin ổ. Cây mọc hoang và được trồng làm cây thuốc 
dân gian, dùng chữa lị trực trùng, thưởng thái nhỏ 30 - 50 g lá 
chưng với trứng gà để ăn. 





Mơ lông 


MƠ NÔNG (M'nõng - người ỏ miền núi), tên tự gọi, đồng 
thời là tên gọi của một dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Gồm các 
nhóm địa phương: Ca (Gar), Nông, Kuênh, Pre (Preh), Prông, 
Rlâm, Buđâng, Chin, Buno (Bunor), Dibri, DĐịp, Biat, Buđê, Sitô, 
Ka (Kah), Phêđâm, vv. Số dân 92.451 (1999); ð Cămpuchia có 
khoảng 1.200 người với tên gọi Pnông. Cu trú chủ yếu ở tỉnh Đắc 
Lắc (36.300 người). Ngoài ra còn ở hai tỉnh Lâm Đồng (4.200 
người) và Bình Phước (4.200 người). Sử dụng ngôn ngữ Môn - 
Kho Me. Kinh tế nông nghiệp; cuốc, trồng trọt trên nương rẫy. 
Ruộng nước chỉ có ở những nơi gần đầm, hồ, sông, suối. Có nghề 
sẵn voi và thuần dưỡng voi, đặc biệt ð nhóm Buđâng và Pre. Một 
số ở nhà sàn và một số ở nhà đất, loại nhà dài. Làng (bon, buôn) 
thưởng dựng ở chân núi. Trai gái đến tuổi trưởng thành phải cưa 
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răng, nhuộm răng đen. Con gái 6, 7 tuổi đã xâu tai. Hoa tai có 
thể là một khúc ngà voi, một khoanh nứa ống hoặc một khúc gỗ 
quý. Xã hội còn nhiều tàn tích của chế độ mẫu quyền. Hôn nhân 
phần lón chồng cư trú bên vợ. Con cái theo họ mẹ. 


MƠ NÔNG [cg. cao nguyên Đắc Nông - Đắc Min (Đắk Nông 
- Đắk Min)], cao nguyên ở phía tây tỉnh Đắc Lắc (Đắk Lắk). 
Cùng với cao nguyên Di Linh tạo nên bề mặt 900 - 1.000 m và 
phân cách với cao nguyên trên bởi sông Đắc Dung. Diện tích 
3.800 km?. Đại bộ phận cao nguyên là đá bazan. Bề mặt chia cắt 
bởi các phụ lưu của sông Xrêpôc, sông Bé, Đồng Nai. Đất đỏ 
bazan. Khí hậu mát và ầm như khí hậu của cao nguyên Di Linh, 
thuận lợi cho việc trồng trọt các loại cây công nghiệp: cà phê, 
canhkina, chè, đâu tầm. Mỏ bauxit lớn. Dịa bàn cư trú của đồng 
bào Mơ Nông, Mạ. 

MƠ TAM THỂ x. Mơ lông. 


MỜ CHỒNG một thủ pháp đựng phim (môngtagiở) dùng để 
chuyển từ cảnh này sang cảnh khác với mục đích thay đổi bối 
cảnh, thời gian, không gian, sự kiên, nhân vật, chỗ nổi của hai 
cảnh phim, được dùng kĩ xảo làm cho cuối cảnh trước mở dần, 
đồng thời in chồng hình đầu cảnh sau hiện đần lên. MC thưởng 
biểu hiện thởi gian trôi qua, sự việc liên tục, hồi tưởng, vv. Dề 
diễn tả sự việc diễn ra song song ở hai địa điểm khác nhau, diễn 
tả suy nghĩ nội tâm, diễn tả kí ức xa xưa hoặc mơ ưóc tương lai... 
người ta cho in chồng hình ảnh hai cảnh khác nhau lên cùng một 
mặt phim được gọi là chồng hình. 

MỞ CỬA phá gõ mìn và các vật cản khác trước tiền duyên 
phòng ngự của đối phương, tạo thành một lối đi không có chướng 
ngại vật để bộ đội xung phong qua. MC được thực hiện khi không 
thể đi vòng qua vật cản của địch, bằng cách bí mật gỡ mìn, cắt 
rào dây thép gai, hoặc bằng cách đánh bộc phá liên tục, có khi 
bằng xe tăng có thiết bị phá mìn. MC bí mật là cách thưởng làm 
của đặc công, đòi hỏi rất mưu trí và dũng cảm; MC bằng cách 
đánh bộc phá liên tục là cách làm của bộ binh khi đánh địch 
trong công sự vững chắc, đòi hỏi phải dũng cảm và động tác hiệp 
đồng tốt. Trong Kháng chiến chống MI, Việt Nam đã chế tạo 
thành công loại FR, là công cụ MC qua vật cản của địch bằng 
chuỗi bộc phá ống, được đưa đến "cửa mở" (lối xung phong cho 
bộ binh và xe tăng) bằng hoả tiễn. 

MỞ KHÍ QUẢN thủ thuật tạo ra một lỗ thủng nhân tạo ỏ 
khí quản ra cổ để người bệnh thở và có thể hút các chất xuất tiết 
ỏ phối ra. Thường là thủ thuật cấp cứu, được chỉ định trong các 
trường hợp: tắc nghẽn đường hô hấp gây khó thở do u, dị vật ở 
họng, thanh quản; viêm phù nề hoặc có màng giả (bạch hầu); 
liệt thanh quản; co thắt thanh quản (vd. uốn ván); cần hút đòm 
giãi ứ đọng ở phế quản để khai thông đường hô hấp. 

MỞ LỒNG NGỰC thủ thuật ngoại khoa mỏ lồng ngực để 
bộc lộ các phủ tạng trong lồng ngực và trung thất. Là giai đoạn 
mỏ đầu tiếp tục tiến hành các phẫu thuật dự định về phổi, màng 
phối, tim, các mạch máu lón, khối u ở trung thất, thực quản, vw. 
Hai đường MLN thưởng được thực hiện: MLN sau - bên; MLN 
trước - bên. MLN sau - bên là đưởng mỏ rộng và thuận lợi để có 
thể tiến hành nhiều phẫu thuật trong lồng ngực hơn cả. 

MỞ MÀN nghỉ thức hôn lễ bằng múa của dân tộc Khdủ Me 
Nam Bộ, do maha (ông mối) tiến hành. Đứng trước màn, ông 
múa cầu chúc hạnh phúc cho đôi lứa, sau đó vén màn cho cô 
đâu chú rẻ vào. Dây là lễ thức cuối cùng của hôn lễ. 

MỞ NIÊM CẤT chuyển các loại vũ khi, phương tiện kĩ thuật 
tử trạng thái đang niêm cất sang trạng thái sẵn sàng sử dụng. 
MNC phải tiến hành theo lệnh của cấp có thẩm quyền và theo 
hướng dẫn của ngành nghiệp vụ hay kĩ thuật có liên quan. 

MỞ RÀO múa trong đám cưới của dân tộc Khơ Me Nam 
Bộ, loại múa đơn nam. Theo phong tục Khỏ Me, cổng nhà gái 
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M MỎ RÔNG THƯ INTERNET ĐA NĂNG 


được rào kín (ý nói cô dâu con nhà nền nếp). Ho nhà trai sang 
xin đón dâu. maha (ông mối) cầm con dao múa trước công động 
tác loan dao, chắt. chém, vw. 


MỞ RỘNG THƯ INTERNET ĐA NĂNG (A. mime - 
multipurpose internet mail cxtensions), chuẩn cho phép đũ tiêu 
như viđco, âm thanh, tếp nhị phân được truyền qua thư điện tử 
trên Internet mà không phải dịch sang định dạng ASCII. Điều 
này được thục hiện bằng việc dìng các quy định. mô tả nội dung 
của tải liêu. Một ứng đụng tuân thủ gửi một têp, như các chương 
trình thư điền tử. gắn kiểu cho tệp đó. Môt nơi nhận tuân thủ 
có khả năng thông dich lại nội dung của tếp này. Íà một phần 
của IITTP, các trình duyêt Web dùng để thông dịch các tếp thư 
điện (tử mà chúng gửi hay nhân. 

MỜ THÔNG thủ thuật ngoại khoa mở một tạng rÕng, tao sư 
lưu thông ra ngoài, qua đó đặt một ðng cao su, ống chất đảo đề 
am thoát hơi và (hoäc) dịch, bdơm dịch vào (vd. MỸ dạ đày để nuôi 
đướng bênh nhân ung thư thực quản giai đoạn muộn; MT bàng 
quang sau khi Ấy sỏi bàng quang, vw.); hoặc tạo sự lưu thông với 
một tạng rông khác (dạ dày với ruột non, ruột non với ruột già). 

MỞ THỪA KẾ. bát đầu phát sinh quan hệ thửa kế đước 
xác định đưa vào thời điểm và địa điểm ngưỚi có tài sản chết 
hoäc được toà án tuyên bố là đã chết 

Theo quy định tại điều 636, khoản 1 Hộ luật đân sự của nước 
Công hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì "thời điểm MTK là 
thởi điểm người có tài sản chết". Trong trưởng hợp toà án tuyên 
bố mội ngươi là đã chết thì ngày MTK là ngày người có tài sản 
chết đo toà án xác định (theo điều 91, khoản I các mục a, b, e, 
d Hộ Iuật dân sự). Nếu không xác định được ngày người có tài 
sản chết thì thởi điểm MTK là "ngày mà quyết định của toà án 
tuyên bố ngưới đó là đã chết có biêu Lực pháp luật" (theo điều 
91, khoản 2 Rộ hiật dân sư), Dịa điểm MTK "là nơi cư trú cuối 
cùng của người đề lại di sản; nếu không xác định được nơi cư 
trú cuối cìng thì địa điểm MTK là nơi có toàn bộ hoặc phần Llốn 
di sản” (Diều 636, Khoản 2 Bộ luật dân sự). Kẻ từ thời điểm 
MTK, những người thửa kế có các quyền, nghĩa vu tài sản đo 
ngươi chết đề lại (điều 639 Rộ luật dân sự). 

MỞ VỈA I. Công việc mở đường trong mỏ lộ thiên, tạo nên hệ 
thông giao thông tử ngoài biên giới mỏ vào các tầng khai thác và 
tủ các tầng với nhau; nối thông tử mỏ đến sân ga công nghiệp, kho 
chứa khoáng sản, bãi thải, vv, đông thời bảo đảm cho mỏ hào chuận 
bị để khai thác khoáng sản. Các đường đó tà các hào có đạng hinh 
thang (đối với moong) hay đạng tam giác (đường mỏ trên sưởn 
núi). Chia ra MV không có hào: MV có hào (hào trong, hào ngoài, 
hào hón hợp); MV hỗn hợp (kết hợp giữa có hào và không có hào, 
kết hợp giữa hào và hầm lò, phối hợp các phương pháp MV). 


2, Công việc đào các đường lò có bàn mỏ lối thông tử mặt đất tới 
khoáng sàng hay tới một phần khoáng sàng của mỏ hầm lò, nhằm 
tạo cơ sở tiến hành đào các đường lò chuẩn bị phục vụ cho việc khai 
thác các gương lò chợ, Mục tiêu của MỸV là thiết lập đường giao thông 
vân tải nỉ các gương lò chợ tới trạm tiếp nhận khoáng sản trên mặt 
đất. bảo đàm việc đi lại và chuyên chờ người an toàn, bảo đàm thưởng 
xuyên đưa gió sạch xuống tói các nơi làm việc đưới hầm lò. Tưỳ theo 
điều kiện địa hình, địa chất, địa chất thuỷ văn, cấu tạo khoáng sàng 
(đô säu, số lượng vỉa, uồn nếp, phay phá, đứt pãy, vwv.) mà có phương 
pháp MV khác nhau như MV bằng lò bằng xuyên vỉa; bằng giếng 
nghiêng, giếng đứng. giếng đứng kết hợp với lò xuyên vỉa; giếng đứng 
kết hợp với giếng mù. Nguyên tắc chu kì MV mỏ hầm lò là phải đào 
ít nhất hai lò (hay hai giếng) có cửa thông lên mặt đất đề đàm bảo 
thông giỏ và an toàn lao động. 


MỠ' I. Chất béo dạng rắn, là este glixerit của các axit 
béo dạng rắn như axìt stearic; đùng lâm thực phâm, sản xuất 
Xà phòng. 
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2. Mö bồi trỏn, là pen của đầu nhót với xà phòng (vd. mỏ canxi 
túc là đầu nhớt trộn với xà phòng canxi). 


MỠ ĐẶC BI TRƠN mó có độ nhót cao dùng để bôi trơn 
cho các có cấu gồm hai hay nhiều chỉ tiết cọ sát bề mặt với nhau 
(rong quá trình làm viêc mà các loại đầu bôi trỏn löng khác không 
thoả mãn yêu cầu. Ngoài ra, nó còn làm nhiệm vu chống gi máy 
móc, thiết bị hay các chì tiết sau khi gia công bằng cách bôi một 
lớp MĐBT mỏng trên bề mặt cần bảo quản. Sản xuất MDBRT 
bằng cách cô đặc các dầu khoáng hay các đầu tông hợp bằng xà 
phòng, hiđrocacbon ở thể rắn và các chất hữu cơ khác. Dặc tính 
quan trọng nhất của MDBT t2 nhiệt độ chảy giot rất cao, đô 
bám dính với mã( ma sát và độ bền nhiệt cao. 

MỠ ĐỘNG VẬT sản phẩm thụ được tù mổ sữa và các tế bão 
mở (mố dưới da, mớ tá, mö bám ở phủ tạng, vv.) ở đông vật sau 
khi giết mổ. Tuỳ theo loài vât, có mở lợn, mỡ bo. mở cửu, mỡ cá 
(đầu cá).. MDV chủ yếu gồm các triaxtgLxeroL lẫn một ít 
colesterol photpholipit và vitamin (A D, f;, K) hoà tan (rong lipit, 
Về mặt dinh đướng. MDV là nguồn thực phẩm giàu năng lướng 
và các axit béo cần thiết cũng như vitamin hoà tan trong lipu 
Dặc điểm của MDV biển có chúa nhiều axit béo không no, có 
chỉ số iot tới 120 - 200; mớ cá (dầu cá) và một số đông vật biển 
khác đước dùng làm nguyền liêu chế biến được phẩm, dầu thơm 
và một số sàn phẩm công nghiệp khác. 

MỠ SỬA chất béo trong sửa động Vật, một chi tiêu quan 
trọng để xác định chất lượng sưa và được biển thị bằng tỉ lệ phần 
trăm. Ở sữa đầu, lướng MS thường rất cao (vd. ở bò sữa có thể 
đạt tối 8,Š%) sau một vài tuần sẽ đạt mức ôn định đặc trưng cho 
giống loài. Tì Lê phần trăm MS ở ngựa 1,1 - 1,8%. bò lang đen 
trắng Hônxtaind Fraizø 3,4 - 3,8, bò vàng Việt Nam 4,5 - 5.0%, bò 
La Xin 4 - 4,5%, đề 4 - 4,22, trâu 7,4 - 7,622, lạc đà 4 - 52, cừu 
6,15, lọn 6,42%, thỏ 10,42%, hươu 17%, mèo 3,5%, chó 9.3. MS 
chủ yếu gồm các triaxitglixero\ (gồm 40 loại axit béo khác nhau) 
và một phần tỉ lê thấp hơn, các photphatit. eolesterol, caroten 
các vitamin hoà tan trong Iipit. Thành phần thức ăn ảnh hưởng 
đáng kể đến chất lượng sữa và MS. Từ MS có thể chế biến ra 
những sản phầm có giá trị dinh dưởng cao như kem sữa, bơ. 

MRA BAN (Mbabane), thủ đô của vương quốc Xoazilen Dân 
số 47 nghìn (1990). Công nghiệp thực phẩm, may mắc, gla công 
kim loại. Trước 1968, trung tầm hành chính đất bảo hộ Xoazilen 
thuộc Anh; tử 6.9.1968, thủ độ của Xoaziten độc Lập. 


MOTIUƯT x. Afuêbiut A. F. 


MƠĐỘC G. P. (George Peter Murdock; 1879 - 1949), nhà 
dân tộc học Hoa Kì, đại diện của trường phái phản tiến hoá luận, 
thưởng gọi (à trường phải lịch sử trong dân tộc Hoa Ki. Trong 
những năm 1939 - ó0, là giáo sư Trường Đại học Tổng hợp Uên 
(Wates); tứ 1960, tinh đạo Khoa nhân chủng học của Trường Dại 
học Tổng hợp Pixbơc (Pittsburgh); tì 1962, sáng lập tạp chỉ Dân 
tộc học". Ông là tác già và đồng thởi biên tập nhiều công trình 
về dân tộc học so sánh, chủ yếu là về đời sống xã hội của cư dân 
ở nhiều xã hội chậm phát triển. Công trình lí luận nồi tiếng nhất 
của óng là cuốn "Cấu trúc xã hội" (1949), trong đó có ý định bác 
bỏ học thuyết của Mogân (L. H. Morgan). Ông cũng là người 
tạo dựng nền một trung tâm nghiên cứu dựa trên hệ thống 
H.R.A.F (A. Human Relztions Area Files - Những dữ kiên về 
quan hệ nhân vãn) làm cơ sở cho những công trình dân tộc học 
sau này. Tác phẩm chính: “Những nghiên cúu về khoa học xã 
hội" (1935); “Cấu trúc xã hội” (1949). 


MƠĐRĂC (M'drăk), huyện miền núi ở phía đông của tỉnh 
Đắc Lắc (Dãk Lăk). Diên tích 1.298 km2 gồm 1 thị trấn (MoDräăc) 
11 xã [Krông lính (Krông Jing), Krðng Á, Cư Møơta (Cu Mi), 
Cư KRoả, Ea Trang, Ea Pín (Ea PIÙ, Ea Riêng, Ea HoMlay (ka 
HMIlay), Ea MớDoan (Ea M'Doal), Cư Prao, Ea Lai]. Dân số 
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49.500 (1999), gồm các đàn tộc: Êđê, Kinh Phần Lồn diện tịch 
là cao nguyên MdĐräc có bề mặt lượn sóng, độ cao trung bình 
500 m, núi cao ð phía đông Chư Hmu (Me bồng con - 2.051m), 
Chư Hte (1.098 m), Chư Prông (1.108 m), Chư Giao (980 mộ). 
Sông chính chảy qua: Krông Honăng (Krông Hnăng). Krông 
IIin. Krông Hơdinh. Đất lâm nghiệp chiếm 77,2 2% diện tích. 
Khai thác gó, tre, nứa. lIrồng: cà phê, hồ tiêu. cao su. điều. 
Chăn nuôi bò. Chế biến lâm sản. Tuyến giao thông quốc lộ 21 
chạy qua. 

MỐI (cg. chơi mối) 1. Tền gọi lối hát chói kiểu nhập dồng 
của dân tộc Mưởng, Nhạc M có trống, chiêng, thanh la. chuông, 
đỗ ồng. 

2. Ma trên Muưỡng trơi cho xuống nhập vào một người trong 
sach. phúc đức; ngưới đó có khả năng chữa bệnh, cầu bôn, chuôc 
via cho những người bị ma bắt nên ốm đau (theo tín nguống của 
dân tộc Mươỡng). Cũng là người múa hát, vui chơi trong bản 
Muướng. Môi Mưởng có I hoặc 2 M, không chuyên nghiệp cũng 
không dựa vào chơi M mà kiếm sống. M có bàn thỏ, khi vào chơi 
M, chủ M bày lễ vật lên bàn thờ, mời ma nhập vào minh và một 
số người khác, sau đó hát đối đáp, hát phẹo, đố và múa các điệu 
múa phát nương, trồng bồng, dêt vải. 


MỚI SINH (cg. sơ sinh), trẻ trong thời kì từ lúc mới sinh đến 
một tháng tuổi. Trẻ MS phải trải qua một giai đoạn khó khăn vì 
các có quan cửa trẻ như bộ máy hồ hấp, tuân hoàn, tiêu hoá, vww. 
phải thích nghi với môi trưởng bên ngoài. Vì vậy, trẻ MS phải 
được chăm sóc chu đáo. 

MỚM CƯNG dùng thủ đoạn để gợi ý người bị hỏi cung 
khai theo ý chủ quan của ngưới hỏi cung. Có nhiều hình thức 
MC, như đặt cAu hỏi theo suy luận chủ quan, cho xem lài liêu, 
vật chứng, mà những tài liệu, vật chứng này chưa đủ căn cứ 
xác thực. MC sẽ dần đến sai lầm trong việc đánh giá chúng cứ, 
kết luận về tội phạm. MC bị nghiêm cẮm trong hoạt động tố 
tụng hinh sự. 


MỚN NƯỚC chiều cao phần thân tàu chìm trong nưóc. MỊN 
là đạt lượng đắc trưng cho độ chìm của tàu ð đưới mặt nước. 
Phần mạn làu nầm trên mặt nước gọi là mạn khô được són màu 
sáng. phần đưói nước sơn màu tối. Gia hai phần có một dài son 
(rắng, đen hoặc đỏ để chỉ rõ dài đường nước thay đổi khi tàu 
chỏ năng, nhẹ khác nhau. 


MƠNIÊ C. (Constaniin Meumer; 1831 - 1905), nhà điêu khắc 
kiêm hoa sĩ Bỉ. Sống ở vùng mỏ than, Mdniê đã tấy đời sống của 
thợ thuyền làm đối tượng sáng tác của ông. Những bức phủ điều 
của ông rất nồi trếng về những thợ đúc, phu khuân vác bến cảng 
với gương mặt nhìn nghiêng khắc khô nối nhau đ: Am thầm lặng 
lẽ. Tại triển lãm quốc tế 1889 và 1900, Moniê được giải thưởng 
lớn. Ngoài đề tài về (ao động công nghiệp, Moniê còn sáng tác 
không ít về nông dân và nông thôn: "Người cầm lưới hãi”, "Vụ 
mùa", "Dất'.. Với tư cách tà nhà điêu khắc, Mơniê được xếp vào 
hàng các bậc thây của trướng phái nghệ thuật Bì. 

MGNHUY (A. menu), đanh sách các công việc được hiện trên 
màn hỉnh máy tính đề ngươi sử dụng lựa chọn và thực hiện. 


MƠNUYVYẼ (menuet), vũ điệu Pháp, nhịp 3/4 bắt đầu tù một 
điệu nhảy quay vòng của Poatu (Poitou). Tư cuối thế kỉ 17, trồ 
thành một trong những điệu nhày vũ hội chủ yếu của cung đình 
và giới quý tộc, đồng thởi thâm nhập vào âm nhạc sân khấu, 
ôpêra, balê. [ uyty (J. B. Lutly) là nhà soạn nhạc đã tạo nên kiểu 
mẫu M cô điển thế kỉ 12. M đã được biến cải rõ rêt ở thế kỉ 18, 
trong các tác phâm Am nhạc sân khấu, ôpêra, baLê của Ramô (1. 
P. Rameau) và Guuic (Ch. W. Gtuck). M đã được phô cập ở nhiều 
quốc gia Châu Âu khác, xuất hiện rộng rãi trong các tác phẩm 
cho dàn claviê [Cuporanh (Couperin) và các nhà soạn nhạc khác], 
gia nhập vào tô khúc khí nhạc {Băc (I. S. Bach), Henđen (G. F. 


Handet), w.], tiếp đó vào bên khúc xônat - piao hưởng. lồêthôvcn 
(L.V. Beethoven) đã biến cải đần dần M thành chưởng Xkeczô. 
Hayđon (J. Hayon), Môza (W. A. MozarU, Traikôpxki (P. L. 
Chajkovski), Glazunôp (A. K  GUzunov), 2đØbuyxy (C 
Debussy), w. đều có những sáng tác mẫu mic về M 

MPLA (A. Movement of People for the Ì.iberation of Angola) 
x Phong trào Nhân dân Giài phóng Angôla. 

MRAVINXKT E,. A. (Fvgeni ALcksandrovich Mravinski; 
1903 - 88), nhà chỉ huy âm nhạc Xô Viết. một trong nhưng bậc 
thầy lỗi Lạc của nghê thuật chỉ huy thế kỉ 29. Giáo sư Nhạc viên 
[ .êningrat. Nghệ sĩ nhân dân Tên Xô (1954), Anh hùng lao động 
xã hội chủ nghĩa (1973). Giải nhất kì thí chỉ huy toàn Liên bang 
(1938), giải thưởng Quốc gia (1946), giải thưởng Lênin (1961) 
Chỉ huy đàn nhac Filacmônt ï @n:ngrat, đi biểu diễn ð nhiều nước 
trên thế giới. 

MÙ (cg. trời mù), hiện tượng không khi vẫn đục nhẹ, do có 
nhưng hạt bụi nước, tĩnh thể băng hoặc bụi I1 lửng, làm giảm 
tầm nhin xa xuống dưới 1Ø km. Tuỳ theo tính chất. phân biệt 1) 
M âm: nguyên nhân chủ yếu do hơi nước ngưng kết, tầm nhìn 
xa trên I km nhưng dưới 10 km (đề phân biệt với xương mù làm 
giảm tầm nhìn xa xuống dưới 1 km). 2) M khô: nguyên nhân là 
bụi, khói hoặc các hat rấn lở tửng, làm giầm tầm nhìn xa còn vài 
trăm, thậm chí vài chục mét. Thưởng đặc trưng cho không khi 
có nguõn gốc lục địa hoặc sa mạc Cũng có khi M khô do khi 
thải của thành phổ, công triöng, nhà máy... tạo ra. 


MÙ CĂNG CHAẢI huyền miền nuí ở phía tây tình Yên Bái. 
Diện tích 1199.3 km2, Gồm | thị trấn (Mù Căng Chản) và 13 xã 
(Kim Nọti, Hồ Bồn. Khao Mang, Mồ Dè, Chế Cụ Nha. Cao Phạ. 
Nâm Có, Lao Chải, Dế Su Phình, Ìa Pán Tần, Chế Tạo, Púng 
¡ nông, Nậm Khắt), huyện lj ở xã Mồ Dề. Dân số 38200 (199), 
gôm các dân lộc: Thái, [D2ao, Mông, Knh. Địa hình núi cao xen 
(hung lũng xâm (thực. Có đỉnh Lang Cung (2913 m) ở địa giới 
phía bắc và Phu Sung Mon (2445 m) ð địa giới phía nam. Sông 
chính: Nậm Kim. Trồng lúa, ngô và cây công nghiệp: chè, trâu. 
Chăn nuôi trâu, bỏ. Trồng rưng phòng hộ. Đưởng 13A Nghĩa Lộ 
- Than Uyên chạy qua. Trước đây là huyền của tỉnh Nghĩa Iâ; 
tứ 1975, sáp nhập vào tỉnh lloàng Liên Sơn; từ 7.1991, là huyện 
của tỉnh Yên Bái. 


MÙ LOÀ. tình trạng mất hay giảm thị lực của môt hay hai 
mắt. Theo phàn (oaì của Tổ chức Y tế thế giới, mù là tỉnh trạng 
mắt không có khả năng giúp con người lao động có năng suất và 
chất tượng (mù thực tế hay mủ kinh tế). Mất bị coi là mù khi 
không đểm nồi ngón tay của bàn tay để cách mắt 3 cm. MI. ảnh 
hưởng nhiều đến sinh hoạt, sản xuất, hạnh phúc của con người 
và là một gảnh năng cho xã hội. Cần có kế hoạch giảm bót MI.. 
phục hồi nghề nghiệp và xã hội cho người mù 

MÙ MÀU mất khả năng phàn biệt màu sắc ở người. X. Rối 
loạn sắc giác. 

MÙ U (Calophwilum tmmophyllum; cø. hồ đồng), cây lầu năm, 
họ Măng cụt (C¿s:izceae). Thần gÔ, cao I5 - 20 em [4 mọc đối, 
mỏng, thon, dài 10 - 17 cm. Hoa trắng, (o, thơm, mợc tng chùm 
xen kế ở kế lá. Quả hạch hình cầu, đương kính 2,5 cm. Lá mầm 
chứa nhiều đầu sánh. Y học dân gian dùng đâu Đôi ngoài chữa 
lö ghẻ, xoa bóp trị tê thấp; bột nhựa (trích tử thân) rắc lên vết 
LÖ loét, mụn nhọt, tai có mủ. 

MỦ sản phầm của phản ứng viêm tròng cuộc chiến đấu giữa 
các cơ chế bảo vệ cơ thể chồng lại các tác nhân gây bệnh, chủ 
yếu là vì khuẩn (cấp tính tạo apxe nóng hay mạn lính tạo apxe 
tạnh). Là một dịch rỉ, gồm 2 thành phần: các tế bào mì là các 
bạch cầu đa nhân thoái hoá nhiều hay ít, bạch cầu một nhân, đại 
thực bào, hồng cầu (nếu có tẤn máu), tế bào nhu mô thoái hoá 
đở dang; dịch lỏng của huyết tưởng lẫn với nhiều protein sinh ra 
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M NU CAO SU 


từ các tế bào bị men tiêu đạm phân giải. lrạng thái của M thay 
đổi tuỳ theo tác nhân gây bệnh: M đặc sệt như kem (do phế cầu 
khuân), M màu nâu như sôcôla có lẫn máu (trong bệnh amip 
gan), M lỏng, màu nâu hay sẵm sịt, thối (do vi khuẩn kị khí); M 
lỏng, có cục Lòônnhồn Irong apxe lạnh (lao, nấm). C?n söm thảo 
hết M của các apxe, loại bỏ các mô chết (rạch chích hoặc đấp 
cao, thuốc dán làm vớ M, w.), 


MỦ CAO SU (cg. \atlec), chất lỏng nhớt, đạng nhũ tướng, màu 
trắng sửa có ánh vàng, hông...rong các mạch mủ của vỏ cây cao 
su (evea brasthtensts). [hành phần chủ yếu: 52 - 60 cao su và 
một số hợp chất khác như nhựa, chất khoáng, vv. Thành phần 
này có thể thay đôi và phụ thuộc vao tuôi cây cao su. Có thê keo 
tụ MCS bằng nhiều cách: hóa học (thêm AX(t AXetic, axit forc, 
rượu cồn...), vật lí (đun nóng hay làm lạnh, dùng điện di...), cở 
hoc (khuấy trộn, dùng lực l tâm). Đặc tính MCS thay đổi tuỳ 
tủng loài và đòng giống cây cho mi; được kích thích chảy mù 
bằng các hoá chất như 2, 4 Ð (axit điclorophenoxyaxetic), ANA 
(axit naphtalen axetic).. MCS nước hay MCS được đánh đông, 
cán mỏng và đóng khô được dùng làm nguyên liệu trong công 
nghiệp cao $§U. 

MŨ (tiếng Miền Nam gọi là nón), đồ đội trên đầu, có rất 
nhiều kiêu, có vanh hoặc không: để che mưa nắng, chống rét, 
chống va chạm, trang phục, trang sức. Dùng trong sinh hoạt, làm 
việc, nghi lế, phong tục, đồ đội đặc trưng của một đoản thể, lôn 
giáo. Tuỳ theo chức năng, tác dụng, M được làm bằng chất liệu 
khác nhau nhi l-e, vải, bông, lá, nhựa, da, phối, dạ, len, lông 
thú, lông chìm, kim loại, nan tre, lá, vv. Có thể chia làm 2 Voại 
chính: M cứng và M mềm. Trong loại M cứng có thứ thông dụng 
như M cát, M cối, M nhựa, M lá... Dùng trong ngành nghề như 
M bảo hiểm, M sắt, M thợ lặn, M cứu hoả, M phòng hơi độc... 
Trong loại M mềm có thí thông dụng như M ni, M thóp, M 
mảnh. M nồi, M len, M lêng, M cói, M cát két, M phót, M cao 
thành. .. Dùng trong ngành nghề như M bịt tóc... Dùng trong tôn 
giáo như M thất phật, M sọ, M giám mục... Dội trong triều đình, 
trong nghi lễ, phong tục như M miện, M cánh chuồn, M củu 
long, M tế, M rồm, M mấn. Dùng trong đoàn thể như M hướng 
đạo, M calô... Dùng trong quAn đội như M tứ phương tình dính, 
M mềm, M tai bèo, M kêp¡, M bone lông... 


M ở Việt Nam được sử sách nhắc đến (M đạo sĩ, M quân lính) 
đã có tử thöi nhà Dinh (968 - 980). Mỗi triều vua lại quy định 
M dùng cho vua, quan, quân tính, cảng về sau càng cụ thể và 
phong phú như M chữ định, M toàn hoa, M triều thiên, M cao 
són, M phương thẳng, M chiết xíng, M giác đính, M thái cô, w... 
nhưng nhiều M không có hình ảnh đẻ lại nữa. 


MŨ CHÚA lố tổ đặc biệt do ong thợ xây, to gấp khoảng 3 
lần Lỗ tổ bình thưởng, nhô hẳn ra ngoài mặt cầu ong, đẻ gầy chúa 
mới. Nếu không có sự can thiệp của ngươi nuôi ong, MC xuất 
hiện trong ba trưởng hợp: 1) Đàn ong cỏ nhu cầu chia đàn tư 
nhiên. Trong trưỡng hợp này, số MC trong một đàn thưởng nhiều: 
$ -]5 cái Chúa cũ cùng một bộ phận ong thợ rồi bỏ tô khi chúa 
mới sắp nở. 2) Chúa cũ đã già, sức đẻ kém, đản ong cỏ nhu cầu 
thay chúa. Số MC thường (t: 1 - 3 cái. Chúa cũ có thê còn ở lại 
tÔ cùng với chúa mới trong một thời gian. 3) Dàn ong bị mất 
chúa, ong thợ cấp tốc xây MC bằng cách làm to rộng những lỗ tổ 
ong thợ bình thường đã có trứng hoặc ấu trùng 1 - 2 ngày tuôi, để 
có chúa rnói cho đản ong. Ấu trùng ong chúa được ong th nuôi 
dưỡng đặc biệt trong 5 ngày, hoàn toàn bằng sữa chúa. Ö giai 
đoạn nhộng (8 ngày), MC được đắp to bằng sáp. Dựa vào tập 
tính trên của ong, người nuôi ong làm nền MC nhân tạo để có 
chúa tö thay thế chúa giả hoặc để nhân đàn, hoặc đề sản xuất 
súa chúa. 


MŨ MẤN thực chất là một Loại khăn đội trong tang lễ ở Việt 
Nam. MM là đồ đội của con gái, con đâu người chết, khi đội 
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phải xoã tóc, mặc áo xõ. Bằng một l miếng vải (phần nhiều lä 
vải xô), gâp đôi chiều rộng tại, nhưng để 2 đầu vải so le, rồi khâu 
Ì cạnh, chùm lên đầu thành hình chóp 

MŨ MỐ (cø. mũ trụ). phần trên cùng của mổ (hoặc của trụ) 
thường được làm rộng ra so với phần thân của mố (hoặc của trụ) 
ở phía dưới. MM đủ chỗ rộng để đặt các gối của kết cấu nhịp 
cầu và đủ chỗ phục vụ cho việc thí công kết cấu nhịp. MM thường 
bằng bê tông cốt thép. Trên MM (trụ) tại vi trí đặt pốt cầu phải 
có bệ kê gối thoả mãn các yêu cầu kĩ thuật quy đỉnh. 

MŨ NAN mũ do bộ đội tự tạo, đan bằng nan tre. lớp vải, xuấẤt 
hiện lần đầu tử đầu 1948, trở thành một biểu tướng vẽ "Anh bộ 
độy Cụ Hà" trong Kháng chiến chống Pháp (1945 - 54). 


MŨ RẺ lớp tế bào có nguồn gôc tử phía bung cưá túi trúng, 

bao tấy thể bào tử đang phát triển. Ö rêu, cấu trúc này bị VÕ ra 
thành những tỏ cứng kéo dài thành MR úp trên túi mang bào tứ 
cuả rêu thưởng hoặc bao mô ở phía các tở cứng ð rêu tản. MR 
được bào vệ tronp sự phát triển cuả túi nang bào tử ð rêu và 
phôi dướng xi. 

MŨ RƠM mũ bằng rỏm tết cỏ vành tròn được tạo ra trong 
cuộc Kháng chiến chống Mĩ (1954 - 75), được đùng nhiều trong 
học sinh phô thông Miền Bắc để chồng mảnh bom (đặc biết 
chống bom bï). Röm được tết thành những dải dài rõi khoanh 
Lại thành mũ đội. 

MŨ TAI BÈO mũ mềm bằng vải có vành rộng, giống hình 
cái tai bèo, trang bị cho quân giải phóng Miền Nam Việt Nam. 
MTB là biểu tượng của "Ánh Giải phóng quân” trong Kháng 
chiến chống Mĩ ở Miền Nam Việt Nam. 

MŨ THẤT PHẬT mũ đội của các vị cao tăng đạo Phật, gồm 
7 miếng hình lá đề, cốt trong bằng bìa cúng, ngoài bọc vải đó 
thêu hình hoa tá, chữ Phạn, màu sắc đẹp. Các miếng này được 
khâu ghép cạnh với nhau thành hình một vòng, đội lên đâu trông 
như một bông hoa sen 7 cánh. Hai bến tai có dài đuôi nheo nhỏ 
rủ xuống. Khi không đội. xếp 7 miếng chồng \ên nhau. MTTP chỉ 
để đôi khi nhà sư mặc áo cà sa làm lễ. 


MỤ loại vai nữ trong sân khấu truyền thống, chỉ các Vải nữ 
có tuổi tác. Vd. vai Dồng mẫu, mẹ của Đồng Kim Lân trong vỏ 
tuồng “Sơn Hậu”. Vai M chia làm hai loại tuy theo tính cách thiện 
ác của vai và được gọi là M lành, M ác. 

MỤ MẾ ĐÚC CHUÔNG đoạn múa nằm trong trình thúc 
“Lầu then" của đân tộc Tây (Lạng Sơn), mô tả cảnh đúc chuông 
của Mụ Mế (nhân vật truyền thuyết trong diễn xướng Ï âu then). 
Các bà then đưa tay ngang vai, khép lại thành vòng cung phía 
trước mặt, ngồi thẳng lưng, chân xếp tròn, khoá bàn chân. Theo 
nhịp điệu tính tầu và lời hái, hai cảnh tay diễn viên quay đuôi 
nhau như guồng quạt tủa. Vào phách thứ 4 của nhịp nhạc, diễn 
viên dùng súc bật người đậy, dựng thân người trên hai đầu gốt, 
chân xếp tròn. Tạo hình nảy 
gới nhớ hinh đáng quà 
chuông đồng vẫn thường gặp 
ở các đèn chùa. 

MUA (Melatomaceae), 
họ thực vật hai lá mầm, cây 
bụi hoặc cầy thảo, đôi khi cây 
gỗ nhỏ. lá mọc đối, không 
có lá kèm, lá nguyên hoặc 
mép có khia rằng. Cụm hoa 
hình xim hay chùm. Hoa lớn, 
đều, lưng tính, mẫu 5. Quả 
nang hay mọng, có đài tồn 
tại. Có khoảng 200 chỉ, gần 
4000 loài, phân bố ở vùng 
nhiệt đới và một phần cận 





nhiệt đới, gần 3/4 số loài chủ yếu ở Nam Mĩ. Việt Nam có hơn 
17 chỉ, 70 loài, chủ yếu là các cây ưa sáng, chịu được điều kiện 
khô cần. Một số loài hay gặp ở đồi: cây M (ÄMfelastoma candidum) 
cây chỉ thị đất chua; cây M leo (MedimHa spừữel); cây sầm 
(Memecylon edule) mọc phô biến ở các đồi cần, nhiều ánh nắng 
(là cây chỉ thị cho đất khô, chua). 

MUA BẢN hành vi trao đồi giữa hai bên, trong đó người mua 
hàng hay dịch vụ nhận được quyền sở hữu hàng hoá (hay dịch 
vụ) tử người bán hay người làm dịch vụ bằng cách trả một số 
tiền theo giá cả hai bền thoả thuận, hoặc giá cả hợp pháp do nhà 
nước định chính thức. Trong thởi kì chưa có tiền tệ, việc trao 
đổi sản phẩm thực hiện dưới hình thái hiện vật. Khi tiền tệ xuất 
hiện, việc mua hàng là hành vi của ngưởi sở hữu tiền tệ, đối diện 
với người bán (người sở hữu hàng hoá). Trên cơ sở thương lượng, 
hàng hoá được chuyển từ tay người bán sang tay ngưởi mua; 
ngược lại, tiền tệ được chuyển từ tay người mua sang tay người bán. Về 
thực chất là sự trao đối tiền - hàng mà Mac (K. Mar+) đã dùng kí hiệu T 
- Hvà H-T Hành vi T - H bao giờ cũng gắn liền với hành vi H -T. MB 
là sự thoả thuận của bên mua và bên bán, theo đó bên bán có nghĩa vụ 
chuyên giao đối tượng MB cho bên mua và nhận tiền, còn bên mua có 
quyền nhận đối tượng MB và có nghĩa vụ trả tiền cho bên bán. 

Đối tượng của MB có thể là vật, quyền tài sản hoặc nhu cầu, lợi ích, 
dịch vụ mà các bên tham gia nhằm đạt được. Giá cả, phương thức thanh 
toán, địa điểm và phương thức chuyển giao đối tượng MB do các bên thoả 
thuận hoặc theo quy định của pháp luật. 

MUA H (Henry Moorc; 1898 - 1986), nhà điêu khắc hình hoa, 
đồ hoạ người Anh. Học Trưởng Mĩ thuật Lật (Leeds), rồi Trưởng 
Mi thuật Hoàng gia Luân Đôn; tử 1924, ông giảng dạy điêu khắc 
tại đấy. Sáng tác những tác phẩm đầu tiên năm 1920. Chịu ảnh 
hưởng của nghệ thuật cổ Mêhicô, tranh tưởng Giôttô (Giotto) và 
Madacchiô (Masaccio) và những tác phẩm đương thời trong các 
tranh "Người đàn bà ngồi ghế bành tô" và những hình hoạ "Hai 
hình thể trắng trên nền đỏ" đi sâu vào sự căng thẳng, trần trụi. 
Trăn trỏ với mối tương quan giữa hình thể với những khoảng trống 
xung quanh, ông thay thế hình người bằng những hình tương ứng 
hay tương tự, với thế giới động vật, thực vật, khoáng vật ("Những 
biến thể"; 1932) bằng cách nhấn mạnh vào nhịp điêu của khối với 
những lỗ thủng. Sáng tác chủ nghĩa siêu thực năm 1936, ông lưu 
lại cái thị hiếu đối với những không gian bất thưởng được tạo dựng 
một cách độc đoán bằng các bình diện màu với những hinh thể 
cách điêu. (“Vật thể điêu khắc trong phong cảnh", 1938). Mua 
được mệnh danh là "Nghệ sĩ của chiến tranh" khi vẽ 82 bức hình 
hoạ cảnh trong hầm trú ẩn (1940). Trên cơ sở đó, ông thực hiện 
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7 tranh in đá và hoàn chỉnh thể nghiệm ấy qua những bức vẽ thợ 
mỏ ở Caxơnfot (Castleford) (1941). Ông đã tạo nên một kho 
những hình thể phi hình thể, nuôi dưỡng nguồn cảm hứng của 
một nhà đồ hoạ ít được khai thác trước năm 1949 ("Hình thể 
điêu khắc", khắc gô, 1931). Sự đan xen những khối lõm với khối 
lồi, sự căng thẳng giữa không gian kín với không gian mỏ đã hoàn 
lại cho những chủ đề cổ cái lớn lao và sức mạnh nguyên khai của 
chúng ("Hai hình người nằm hoành tráng", 1966). Gợi lại những 
nét chẳng chịt Piaranedơ, 28 bức khắc kim loại vẽ đầu lâu voi 
năm 1969 gợi lên vừa những đường cong nhân thể, vừa phong 
cảnh, vừa kiến trúc mỏ đầu cho một quy mô rộng lón mới ("Củu 
già và cửu non, hình 1", 1972). Sống ỏ Perigrin, Motchd Hađam, 
sáng lập ra "Quỹ H. Mua”. 

MÙA CẠN thời kì trong năm có lượng dòng chảy nhỏ do 
lượng nước trên lưu vực chảy đến giảm đáng kể. Ở Việt Nam, 
MC bắt đầu và kết thúc muộn đần từ Móng Cái đến Cam Ranh. 
Ö sông Hà Cối, MC từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau; sông Thái 
Bình, sông Hồng, tử tháng 11 đến tháng 4 năm sau; sông Gianh 
tử tháng 12 đến tháng 8 năm sau; từ Thưa Thiên Huế đến Khánh 
Hoà, từ tháng 2 đến tháng 9. Ö Tây Nguyên và Nam Bộ, MC 
cùng thỏi gian với đồng bằng Bắc Bộ. 

MÙA ĐÔNG x. Mùa trong năm. 

MÙA ĐÔNG HẠT NHÂN hậu quả về khí hậu mà chiến tranh 
hạt nhân có thể gây ra, do các vụ nồ hạt nhân tạo thành những 
đấm mây bụi và khói lón, ngăn cản năng lượng Mặt Trời chiếu 
xuống Trái Đất, khiến nhiệt độ trên bề mặt Trái Đất giảm một 
cách đáng kể và lâu dài. Theo tính toán, chỉ cần 5 tàu ngầm mang 
tên lửa có đầu đạn hạt nhân bắn hết các tên lửa hạt nhân của 
chúng cũng có thể tạo nên một MĐHN với nhiệt độ -20°C trong 
vài tháng. Nếu sử dụng 2/3 tiềm lực hạt nhân hiện có trên Trái 
Dất thì sẽ tạo nên MDHN với nhiệt độ -45°C trong vài năm. Tài 
hoạ khí hậu này sẽ phá hoại mùa màng, làm mất nước uống và 
huỷ diệt hàng loạt sinh vật, kế cả con người. 

MÙA HÈ x. Mùa trong năm. 

MÙA LŨ thời kì trong năm có lượng dòng chảy lún do mưa 
rào cung cấp. Ở Việt Nam, ML đến muộn dần từ Móng Cái đến 
Cam Ranh. Sông Hà Cối, MIL tháng 4 - 9; sông Thái Bình, sông 
Hồng tháng Š - 10; sông Lô, sông Chu tháng 6 - 1Ú; sông Cả 
tháng 8 - 11; sông Gianh tháng 9 - 11; tử Thừa Thiên Huế đến 
Khánh Hoà, tháng 10 đến tháng 1 năm sau. Các sông Mêkông, 
sông Dồng Nai có ML từ tháng 7, tháng 8 đến tháng 11, 12, tưởng 
tự như các sông Thái Bình, sông Hồng ở Bắc Bộ. Các sông ở 
Ninh Thuận, Bình thuận có MI. xuất hiện tháng 7 - 12, sớm dần 
tử Phan Rang đến Hàm Tần. 

MÙA NƯỚC NỔI mùa nước lũ ở châu thỏ sông Củu Long. 
MNN đưa về một khối lượng nước ngọt lón, cùng với phù sa chỉ 
phối toàn bộ hoạt động nông nghiệp, chế độ canh tác, các hệ 
thống sản xuất ở châu thổ sông Cửu Long. Cảnh quan của châu 
thổ trong MNN có những nét đặc trưng, cũng là mùa khai thác 
các loài thuỷ sản. 

MÙA SĂN BẤN thỏi vụ được phép săn bắn chim, thú rừng 
trong năm. Thời kỉ này không trùng, vào thời gian sinh sản cũng 
như nuôi con của chim, thú rừng. Ö Việt Nam quy định MSB 
như sau: chim từ 1. 10 đến 31.3 năm sau; thú từ 1.10 đến 31.1 
năm sau. Các dụng cụ được phép dùng: cung nỏ, giáo mác, bẫy, 
súng săn các cố 9, 12, 16, 20, 24, súng kíp. Cấm dùng: súng trận, 
mìn, lựu đạn, tên tắm độc, hầm hố cắm chông, bẫy hầm... và các 
phương tiện nguy hiểm khác. Cấm săn bắn những loại chim, thú 
đã quy định phải bảo vệ. 

MÙA THỂ THAO mội giai đoạn trong tứng năm mà một 
cộng đồng (một địa phương, một nước, một khu vực, vv.) 
thưởng quen thích tập luyện và tổ chức thi đấu thuận lợi nhất 
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cho một hoặc một số môn thể thao, theo điều kiện khí hậu, địa 
lí, lao động, sinh hoạt của mình. Ở Việt Nam, mùa bơi thưởng 
vào dịp hè, mùa vật thưởng vào dịp Tết âm lịch (thưởng là vật 
dân tộc). Nhở những nhà tập và thiết bị thể thao hiện đại, hiện 
ray một số nước đã có thể tổ chức tập luyện và thi đấu một số 
môn thể thao hầu như quanh năm (vd. bơi ở vùng lạnh và trượt 
băng ở vùng nóng). 

MÙA THỊ CÔNG thuật ngữ để chỉ thời gian thuận lợi cho 
công tác xây dựng ngoài trời. MTC thưởng bắt đầu từ tháng 10 
và kết thúc vào trung tuần tháng 7 năm sau ở Bắc Bộ và chậm 
lại 1 - 2 tháng về thời điểm bắt đầu và trên dưới 1 tháng về thời 
điểm kết thúc ở các tỉnh Miền Trung và Miền Nam. 

MÙA THU x. Mùa [rong nằm. 

MÙA TRƠNG NĂM bổn khoảng thời gian trong năm (xuân, 
hè, thu, đông) được chia phù hợp với chuyển động nhìn thấy của 
Mặt Trởi trên hoàng đạo và với sự thay đổi tuần hoàn của khí 
hậu trong thiên nhiên. Sự luân chuyển MTN là do Trái Dất quay 
quanh Mặt Trởi và do trục quay Trái Dất nghiêng một góc không 
đổi 66°33' so với mặt phẳng quỹ đạo, khiến Mặt Trời làm nóng 
không đồng đều và có chu ki cho các vùng khác nhau trên Trái 
Dất. Tại Bắc Bán Cầu, các MTN được chia: 1) Mùa xuân bắt 
đầu tứ ngày Xuân phân (20, 21 tháng 3) đến ngày Hạ chí (21, 
22 tháng ó6), đài 92,8 ngày đêm, đặc trưng bỏi khí hậu ấm áp, 
ngày dài bằng đêm. 2) Mùa hè (mùa hạ) từ Hạ chí đến Thu phân 
(23 tháng 9), dài 93,6 ngày đêm, khí hậu nóng, ngày dài đêm 
ngắn. 3) Mùa thu, từ Thu phân đến Đông chí (21, 22 tháng 12), 
dài 89,8 ngày đêm, khí hậu mát mẻ, ngày ngắn đần, đêm dài dần 
so với mùa hè. 4) Mùa đông, tử Đông chí đến Xuân phân, dài 
89 ngày đêm, khi hậu Lạnh, ngày ngắn đếm dài. 

Ở Nam Bán Cầu phân bố các MTN ngược lại. Tuỳ theo từng 
vùng khí hậu trên Trái Dất, thời điểm bắt đầu và kết thúc cũng 
như cấc đặc trưng khí hậu của các MTN có thay đối. 

Ö Việt Nam, theo âm dương lịch, các mùa đều bắt đầu sớm 
hơn 1 tháng rưới so với các mùa nói trên ở Bắc Bán Cầu. Cụ thể 
ngày xuân phân là ỏ giữa mùa xuân, ngày hạ chí ỏ giữa mùa hẻ, 
ngày thu phần ở giữa mùa thu, ngày đông chí ở giữa mùa đông. 
Cho nên mùa xuân không bắt đầu từ xuân phân mà phải tính tư 
21- 3 lùi về trước 1 tháng rưỡi, tới ngày lập xuân vào ngày 4 hoặc 
5-2. Các mùa khác cũng tính bắt đầu 1 tháng rưỗi trước các 
ngày hạ chi, thu phân và đông chỉ. XI 
Lập xuân; Lập hạ; Lập thu; Lập đông. 

MÙA XUÂN x Mua trong năm. 

"MÙA XUÂN" tranh màu đầu nồi 
tiếng của Bôtixeli (S. Botticetli), hoạ 
sĩ lialia thỏi Phục hưng, được vẽ năm 
1477 - 78 cho biệt thự Dê Caxtelô (de 
Castello) của dòng họ Mêdixi 
(Medichi), nay treo ở Bảo tàng UJfixi 
(Uffizi; cg. ÔfiU), Firenzê (Firenze, 
[talla). 

Chủ đề bức tranh trùng hợp với thi 
ca nhân bản của phương Tây Phục 
hưng, là một bài thơ ca ngợi quyền 
sống con người. Bằng hội hoa, 
BôtixeLi tìm chất tạo hình chủ yếu do 
đưởng nét và hinh vẽ, nhưng ông đã 
không để chúng chuyển động quay 
cuỗng, gân guốc như Mikêlangiêlô, 
mả trao cho chúng một dáng điệu 
ngọt ngào, hình thể lững lờ trôi một 
cách trứ tình. Sáng - tối mơ hồ, lướt 
nhẹ trên tranh. "“MX” được tượng 
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trưng bằng một thiếu nữ tươi tắn trong tà áo mỏng như sương, 
đang được Gió (một chàng trai khoẻ mạnh) khẽ đầy tới Hoa 
(người thiếu nữ áo hoa rực rổ). 

Dây là một bức tranh xuất sắc của hội hoạ Italia, cũng là tiêu 
biểu cho tâm hồn tài năng và bút phấp Bôtixel. 

"MÙA XUÂN VĨNH CỬU" nhóm tưởng khoả thân, bằng 
đồng, kích thước 65x 42 cm của nhà điêu khắc Pháp Rôdanh 
(A. Rodin), để ỏ Hảo tàng Rôđanh, Pari. Rôđanh là nhà điêu 
khắc nồi tiếng , có công chấm dứt nền điêu khắc hàn lâm, mỏ 
đầu cho điêu khắc mới thế kỉ 20. "MXVC" được Rôđanh tạc 
cốt để gắn lên công trình hoành tráng "Cửa địa ngục" (1880 - 
85, bằng đồng, 635 x 400 x 85 cm, gồm 186 pho tượng và phù 
điêu, Bảo tàng Rôđanh, Pari). Đây là một đề tài lớn, gồm những 
hình tượng phong phú và phức tạp, lấy ở trưởng ca "Hài kịch 
thiên thần” của nhà thở Italia Đantê (Dante) thởi Phục hưng, 
nói lên hành trình gian nan của mọi tâm hồn từ khổ đau đến 
hạnh phúc. 

"MXVC”" là tượng đôi nam, nữ khoả thân đang ôm ghì lấy nhau 
trong chiếc hôn. Rôđanh nói lên được tất cả các vẻ đẹp rạo rực 
của tình yêu trong nhịp thở say đắm của đường nét và hình khối, 
như mùa xuân mãi mãi căng đầy nhựa sống. Rôđanh đã thành 
công khi đồng nhất hoá tình yêu, mùa xuân và hạnh phúc. (xem 
mình hoạ trang tiếp theo). 

MÚA bộ môn nghệ thuật, phản ánh mọi hiện tượng của cuộc 
sống qua hình thức đặc biệt của nó. Nguồn gốc M là những 
động tác, điệu bộ đủ mọi kiểu của con người, có quan hệ với 
quá trình lao động, với sự quan sát thiên nhiên và những ấn 
tượng tình cảm có được tư thế giới xung quanh. Trong M, những 
động tác đó có những tiến hoá và cải tiến quan trọng đi đến 
khải quát nghệ thuật. 

M là loại hình ngôn ngũ bằng động tác chuyển động trong âm 
nhạc với tuyến, đội hình. Dặc trưng cơ bản của M là động tác. 
đội hình đều cách điệu, khái quát. M là nghê thuật của cái đẹp. 

MÚA BÔNG những động tác sinh hoạt được cách điệu hoá 
và mang tính chất võ thuật Việt Nam về mặt tạo hình. Đó là các 
điệu múa cơ bản trong nghệ thuật diễn tuồng. Dựa theo truyện 
"Tam Quốc chỉ diễn nghĩa" và "Tay Du kí" của Trung Quốc mà 
đặt thành tửng bài: có 6 bài dựa theo "Tam Quốc diễn nghĩa” và 
6 bài dựa theo “lầy Du kỉ". 





"Mùa xuẫn" 


MUÁ CUNG M 








"Mùa xuân vinh củu" 


Các động tác trong MB: dựng bàn tay, vuốt râu, cuộn tay, cầu 
quay, lệch chân, trỏ tay, chém, rót rượu, đề kích, đâm, nhảy bộ, 
đổi trụ, xoay người, vv. Nguyên tắc trong MB là cân đối, tròn 
trính, không được gãy, đực. Xt. Đực - gấy. 

MÚA CHÈO phát triển trên cơ sở tiếp thu vốn múa dân gian 
của người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ, MC bảo lưu hai đặc điểm 
cơ bản của truyền thống này là dẻo (mềm mại, hài hoà) và hoạt 
(chuyền động không ngừng trong không gian). 

Tương ứng với khuynh hướng định hình hoá các nhân vật, tính 
cách tiêu biểu cho xã hội nông nghiệp của sân khấu chèo, MC 
đã mô hình hoá các môtip múa đủ sức diễn tả những mẫu người 
phổ biến trong xã hội, góp phần làm bộc lộ thế giới nội tâm, tính 
cách, địa vị xã hội của nhân vật điễn tả (vua, quan, trí thức, trưởng 
giả, hào lí, người bình dân, các vai hề, vv.). Đã hình thành rõ nét 
đặc điểm kĩ năng của múa, áp dụng cho các vai chính (chính 
diện) và lệch (phản diện) trong hệ thống các vai kịch. MC đóng 
vai trò đáng kể trong cách giải quyết không gian và thởi gian ưóc 
lệ của các sự kiện, hành động kịch, giúp khán giả phát huy trí 
tưởng tượng, liên hệ với đởi sống thực tế, tạo điều kiện cho họ 
hoà cảm để dàng với các nhân vật trên chiếu chèo. Cùng với các 
vở diễn được coi là kinh điển của sân khấu chèo ("Quan âm Thị 
Kinh", "Kim Nham", "Luu Bình, Dương LỄ", w.). MC có những 
đoạn được đánh giá là mẫu mực: '*vu quy” và "Thị Mầu lên chùa" 
("Quan Âm Thị Kính"), "Súy Vân giả dại" ("Kim Nham"), w. 

MÚA CHIÊẾM THÀNH điệu múa trong trò múa hát dân gian 
Xuân Phả ở Thanh Hoá (đất Lam Kinh cũ). Những người múa 
đều đeo mặt nạ bằng gỗ. MCT gồm phần mỏ đầu: 2 phỗng dâng 
hương, bước chân theo nhịp trống rung. Tiếp theo chúa và quân 
chúa múa, động tác khoẻ, xuống tấn, uốn người, ngửa người, hai 


tay chống nạnh, nhún vai, phong cách rất độc đáo. Cô gái uốn 
lướn chạy quanh như động viên quân sĩ. 

MÚA CHIẾNG điệu múa của nhóm người Arap, một ngành 
của dân tộc Gia Rai Tây Nguyên, được tổ chức múa trong ngày 
"bong tơ kun thun” (Tết giáp năm), sau mùa thu hoạch. Vào giữa 
trưa, khi Mặt Tri đúng bóng, các gia đình mang rượu, xôi, đồ 
lễ lên nhà rông cúng "vàng" (Trời), cúng xong, mọi người thay 
nhau đến tủng ghè rượu của từng gia đình uống một hóp lấy may 
cho chủ ghèẻ rượu, sau đó đánh chiêng nhảy múa, Người cầm 
chiêng phải chơi đúng giai điệu bài nhạc, trong Lúc chân vẫn nhảy 
múa rất linh hoạt với nhiều động tác khó như nhảy chéo chân, 
nhảy rung đầu gối, nhún lết bàn chân. Người ta buộc dây vào 
chiêng, đeo vào cổ, đánh bằng cườm bàn tay và đánh ở mặt trong 
của chiêng (không đánh ỏ mặt núm như các dân tộc khác), nên 
tiếng chiêng phát ra không to, nhưng ấm. 

MÚA CHIM GRỨ điệu múa của dân tộc Ê Đê trong các dịp 
lỄ thần buôn làng, quan trọng là lễ thần búa. Chim bay về báo 
hiệu mùa lúa chín, dân làng tổ chức lễ hội, cúng đầu trâu, để 
trên bốn cây cộc "Sóng", rồi đi gặt lúa. Các cô gái múa điệu chim 
Grú. Động tác chủ đạo: chân co cao, duỗi ra và lượn tay lên, 
xuống, cách điệu chim bay, các ngón tay duôi và gập, ngón út và 
ngón cái đuổi thẳng tượng trứng sửng trâu. Múa theo nhịp trống, 
nhạc và hô "pơ lơtốc" (mô phỏng tiếng chim kêu). 

MÚA CỔ ĐIỂN CAMPUCHIA thẻ loại múa cung đình với 
những vỏ ngắn hoặc dài điễn trong nhiều đêm. Cơ sở của động 
tác MCĐC là những hình khắc nồi trên các tường đá Ăngko với 
rất nhiều nhân vật: công chúa, hoàng tủ, thần thánh, vũ nữ, ww. 
Động tác múa cổ điển được cách điệu cao, tỉnh tế, đặc biệt đôi 
cánh tay và bàn tay uốn lượn mềm mại dẻo như thần rắn Naga. 
Những ngón tay cong vúi xoẻ ra, chụm lại, lúc một ngón, lúc 
nhiều ngón phối hợp với những bước chân độc đáo tạo nên những 
động tác phong phú, đầy ý nghĩa. Diễn viên múa không được 
cười rộng miệng hỏ răng mà chỉ được mỉm cười như nụ cưởi mỉm 
của tượng đá Bayon. Dàn nhạc đệm là dàn nhạc Pinpiêt gồm hai 
đàn thuyền (rơniêt), 2 dàn cồng nhỏ và trống. 

MÚA CÔN thể loại múa dùng côn (một loại gậy) làm đạo 
cụ, có múa đoạn côn và múa trưởng côn. MC thưởng sử dụng 
trong sân khấu truyền thống tuồng của dân tộc Việt. Dộng tác 
múa này được phát triển trên có sở các động tác võ thuật dân 
tộc. MC thường kết hợp với các động tác nhảy, đá chân, loan 
tay... có nhiều thế đánh, đố đẹp, linh hoạt tạo được tính chất 
khoẻ, nhanh, mạnh. MC được dùng nhiều trong các điệu múa 
chiến đấu. 

MÚA CỒNG (CHIÊNG) (cg. múa chiêng), các điệu múa của 
dân tộc Mưởng và các dân tộc Tây Nguyên, dùng công làm nhạc 
cụ. Dược múa trong nhiều trưởng hợp khác nhau: MC đi đường, 
MC mùa xuân, MC đi hội, vv. Có 2 loại: 1 cồng treo trên giá, người 
múa quàng khăn dài trên vai, 2 đầu quấn tròn, vửa múa, vửa tung 
2 đầu khăn vào núm cồng để tạo âm thanh (đánh cồng), múa đông 
người thì mỗi người cầm 1 cồng, vủa múa vủa đánh cồng. 

MÚA CỜ điệu múa dùng cò làm đạo cụ của dân tộc Việt. 
Dược nâng lên tử những điệu MC trong dân gian, thưởng diễn 
trong dịp lễ hội. MC được dùng khá phổ biến trong sân khấu 
truyền thống tuồng. Đề cỏ thưởng liên quan đến những quân 
quốc, những việc trọng đại của đất nước, vd. tế trỏi đất trước khi 
ra quân, quá trình này được miêu tả khá tỉ mỉ: cắt máu đề lên 
cò những dòng tâm huyết. Đề cò thưởng mang tính chất thiêng 
liêng, trang trọng, còn mang khí thế chiến đấu. Những động tác 
múa: loan cờ, phất cò, quay cò điêu luyện, khoẻ khoắn kết hợp 
với những động tác chạy lượn, quay nhanh. 

MÚA CUNG điệu múa trong lên đồng của ông Hoàng Mười, 
Hoàng Bảy, Hoàng Ba với đạo cụ chiếc cung. MC dựa trên động 
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tắc sinh hoat ma cách điêu phù hợp với không khí cúng bái. Động 
tác nhẹ nhàng, bước nhỏ. ngắn. Khi phát hiện được mục tiên thì 
rút que hướng đang cháy lắp vào cung va quỳ bắn 

MÚA CUNG ĐÌNH thẻ loại múa được nảy sinh tí sình hoạt 
văn hoá, nhu cầu của chế độ vua chúa. Môi vùng, mỗi nước có 
những điệu múa riêng. chỉ sử dung trong sinh hoat cung đình. 
Ba lan có mua Mazuaka; Pháp có múa Monuyê; Việt Nam có 
mua Luc cung hoa dăng... MCD eó 2 loại: loại múa biểu diến, 
do những nghê sĩ chuyên nghiệp thực hiện; loại múa sinh hoạt 
(giao tiếp) do các thành viên trong cung đình thực hiên. MCI 
có chúc năng chủ yếu là phàn ánh sinh hoại lễ nghi, ca ngợi, 
chúc thọ. chúc mưng, giao tiếp Dặc điểm MCD là yếu tố kĩ 
thuật thê hiên ở mức độ cao, thuộc đòng nghệ thuật bác học, 
có tính chuyên nghiệp. 

MÚA DẬÀM  diêu múa dân tộc Việt ở thôn Quyền Sơn, xã 
Kim Sơn, huyện Kim Bảng (Hà Nam). Xuất hiện từ thời Lý 
Thường Kiệt. Dân làng tô chức ăn mừng chiến thắng, trong đó 
có MD. một trò chơi dân gian khá dài. Sau khí Lý Thương Kiệt 
chết, dân làng vẫn giữ tục lệ này vào địp tháng giêng, hai: tổ chức 
hát múa ở đình làng để tưởng nhó công đức của người anh hùng 
dân tộc Người múa phải là những cô gái còn trính tiết, đứng 
quay mặt vào bàn thơ múa “dâng hương”, “bắt cái", "dâm", điệu 
múa sử dung 2 cô tay guộn lại, úp mỏ ngón tay cái đặt lên đầu 
ngón tay giữa khi lật ngựa, thả ra khi lật sấp, chân bước nhún 
"quả trám", hoặc "nhún mềm”, "quay kĩ". 

MÚA DÂN GIAN mưa đo nhân dân lao động sáng tạo và 
biểu diễn để tự thoả mãn nhu cầu thưởng thức của mình. MDG 
thưởng gắn bớ với lao động sản xuất, phong tục tập quản, sinh 
hoạt, là tiếng nói tình cảm, nehê thuật của nhân dân lao động. 
MDG có những đăc tính: khuyết danh, ứng tác trên có sở mô 
hình múa đã có, dị bản, và hoc theo lỗi truyền nghề, w. MDG 
là một thành phần quan trọng của múa dân tộc (MDG;, múa 
chuyên nghiêp) và là thành phần cơ sở. 

MÙA DƯ HỨNG thẻ loại múa giới thiệu hoàn cảnh và địa 
điểm mà hành đông của vỏ kich múa diễn ra. MDH có chủ đề 
nhất định. phản ánh trạng thái tình cảm con ngươi giúp cho việc 
diễn tả kịch tính đầy đủ, sãu sắc hơn, Cách kết cấu loại múa này 
phải hợp lí, đẹp. Lôi cuốn, hoặc mang đậm màu sắc dân tộc. Vd. 
múa trong màn 3 của vỏ “†1ồ thiên nga” tạo dựng không khí ngày 
hội kén đâu tưng bừng. Ngoài các vỏ kịch múa, MDII thưởng có 
(rong Ôpêra, kịch, xiếc, phim, wv, 


MÚA ĐẢM RƯỚC điêu mứa nghi lễ mở đầu, kết thúc ngày 
hội Phật giáo. Thiên Chúa giáo; là loại múa tập thê đồng điệu gồm: 
múa trống, múa trắc, hoặc múa xênh trền, Ấy tử múa dân gian nâng 
cao lên Với âm thanh to, vang, rộn ràng của trồng, trắc, xẽnh tiền, 
MI3R thôi thúc, giục giã nhân đân các xã lân cận sớm đến hội và 
(ạo cho không khí ngày hội tôn giáo thêm tưng bừng, trang trong. 

MÚA ĐÀN điêu múa của các báo khoả - người chơi đàn tính 
và là ngươi phụ trách đội xoè. Trong múa của đội xoè Thái ở 
'hong Thô (Lai Chãu), chỉ có 3 điêu múa "Nhụn hở" (Chèo 
thuyền). "Tb cáy" (Chọi gà). "Cáp bở xúng xai" (Đàn bướm đuôi 
nhau) là có múa của báo khoảà (nam giới). Các báo khoà cầm 
đàn tính vừa đàn vừa múa. MD trong " T6 cáy” với những bước 
nhảy co chân, dâm gót rất mạnh, đi đổi chỗ qua nhau rất đẹp 
mắt, múa đan nhau trên vòng tròn; còn Mi trong "Nhụn hơ” thì 
chân bước nhún kĩ sang 2 bên canh, bầu và cần đàn chao lượn 
trước bụt giống con thuyền tròng trành, rôi bước "quay đồi chỗ" 
(ai chỗ; trong “Cáp bỏ xúng xai", báo khoả dẫn đầu, tốp nữ múa 
theo sau, di bước kí mũi gót (đi Phong Thổ) lượn cuốn chiếu 
vòng lai. có hình tượng như đàn bướm nối đuôi nhau. 


MÚA ĐAO môi loại "bô tuồng" múa vỏ khí của các vaì võ 
tướng. Những dộng tác chủ yếu: đố, chém xuống, chém ngược, 
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che toàn thân (quay tròn đao). Múa tiếp thu những thế võ 
bình khi, sử dụng để biêu dương tài năng sức mạnh, thái đô 
nhần vật. 


MÚA GIẬT [cg. múa giật Xyđenham, theo tên của thầy thuôc 
người Anh Xyđenham (T. Syđdenham)], bênh biểu hiện bằng các 
cơn kinh giật với co giật các cơ ngoài ý chí, rối loạn và không 
đều, phối hợp với những trạng thái kích thích. trầm cảm hoặc 
rồi loạn tâm thần. Nhiều dạng MG khác nhau có thể gặp ở mọi 
lứa tuổi, ở phụ nữ có thai Ở trẻ em. thưởng ở trẻ em gái, MG 
có thể biểu hiện của viêm não do thấp khóp cấp, thấp tim. Ở 
phụ nữ có thai, MG đôi khi kéo đài suốt thơi kì thai nghén, gây 
sây thai hoặc đẻ non Có toại MG di truyền gọi là múa giật 
I[lânunhtón [theo tên của thầy thuốc ngưới Anh HAntinhton (G 
Huntington)], ở người lón có kèm theo các rối loan tâm thần. 

MÚA HÀNH ĐỘNG thẻ loại biểu hiên sự phát triển hành 
động kịch và nội dung vỏ kịch múa. Vào thế ki 18 - 19, ]. Novo 
và S. Dictơl5 khẳng định MHD là cơ sở của vỏ kịch múa và thể 
hiên nó gần với vỏ kịch câm. Trong giai đoạn hiện nay, MHD đã 
được phát triền và hoàn thiện, gắn với những hình thức múa giao 
hưởng lớn, phức tạp như trong tác phẩm "Xpactacut“ của 
(Œirigôrôvich (ƒu. G. Grigorovích), “Bản giao hưởng thành 
Lêningrat”" của Benxki (BeL'sk0). 

MÚA KAILƠNÉẾCH điệu múa npấm hoa trên cảnh của dân 
tộc Khđ Me. Dân tộc Khỏ Me (Nam Bộ) ai cũng biết và thích 
MK, điệu múa phô biến trong vùng. Mua trình điển trong sinh 
hoạt và ngày hội của dân tộc. Động tác cơ bản là bước đi nhun, 
2 bàn tay uốn, vuốt đuồi nhau, khung tay hình cánh cung. Múa 
từng đôi một. 


MÚA KHĂN các điệu múa dùng khăn để múa. Khăn là một 
trong những đạo cụ của múa nữ dân tộc Việt. Chiếc khăn rông 
(có thể dùng các màu: cánh sen, hông, đỏ điều, vv.). được quảng 
cô thả dài 2 đầu khăn xuống quá gối. Khăn được dùng chủ yếu 
để trang trí; những bước đi lướt, bước quay và những động tác 
múa trỏ nên uyền chuyển, mềm mai, thướt tha hơn khi có chiếc 
khăn. Những đưỡng nét uốn lượn vốn có trong các điệu múa 
người Việt cũng rõ nét hơn. phong phú hơn do sự chuyên đông 
của chiếc khăn. Ngoài những điều múa đân gian trữ tình, khăn 
còn được dùng trong múa lên đồng. 


MÚA KHÈN múa thổi khèn của dân tộc Mông. Do nam 
giới biêu diễn trong những buồi vui chơi giải trí, trên đưởng lên 
nương, hoặc trong phiên chợ, vv. Nghê nhân vừa cầm khèn thổi, 
vừa múa với những động tác độc đáo: quay nhiều vòng. đập 
chân, ngồi chéo chuyền hướng. Có nghệ nhân còn múa được 
trên 4 cây cọc. 


MÚA KIẾM thả loại múa sinh hoạt mang chất thương võ, 
dùng kiếm làm đạo cụ. Ở hầu hết các tỉnh đồng bằng Hắc Bộ 
đều cỏ. MK được sử dịng nhiều trong nphệ thuật tuồng cổ Có 
2 loại: đôc kiếm và song kiếm, trong đó có nhiều bài hoa kiếm. 
Loại kiếm, bồng kiếm, giao kiếm, với nhiều kĩ thuật đánh, chém. 
đỏ. Trong múa tên đông ở Phú Giầy (Nam Dịnh) cũng có MK 
của các quan lớn giáng trần, do bà đồng thể hiên, Nhạc dùng bộ 
gõ: trồng, thanh la. 

MÚA KIẾM HÁI HOA điệu múa của dân tộc Cao Làn. mua 
tập thể nữ thể hiên những động tác mềm mại lúc múa kiếm, lúc 
hái hua, đùng kiểm cắt hoa, Khi những bông hoa đã cài trên mái 
tóc thì biểu diễn miia kiếm với những động tắc mềm mại, đẹp, 
hấp dẫn. 

MÚA LÊN ĐỒNG các điệu múa của những ngưới làm nghề 
lên đồng đóng vai thánh nhập trước các con hương đê tủ. Ö các 
tinh phía nam, MLĐ goi là “núa bóng". MLĐ có nhiều nội dung. 
tính cách, tuỳ thuộc vào các thánh nhâp. Vai nam “Thánh Trần" 
thường biểu hiên một vị võ tướng múa kiếm, cưới ngựa và các 
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điêu bộ oat phong lẫm liệt. Vai "Bà Chúa Thượng ngàn", “Mẫu 
Thoải" biểu hiện những nét nũ tính, kiều cách, khéo léo qua múa 
chèo thuyền, cưổi ngựa, các điệu bộ trang điểm. Múa bóng ở các 
tình phia nam chú trọng vào kĩ xảo đạp Lửa (người Chăm), giữ 
các vât thăng bằng (kiếm, đuốc, đĩa, vv.) 

MÚA LỤA diệu múa Trung Quốc, loại múa đơn có tập thể 
làm nền. Ngươi múa đón dùng một dải lụa dài hơn 3 m, người 
múa tập thẻ dùng dài lua dài khoảng 1,6 m, sử dụng nhũng động 
tác múa đân tộc của Trung Quốc, tung lụa lên, những dải lụa 
vốn quyện trên không như nhĩng con rồng uốn khúc, tạo điưởng 
nét đẹp, hấp dẫn. ML biểu diễn ò Việt Nam năm 1953. 

MÚA LỬA các điêu múa trong lễ hôi cúng thần lửa của dân 
tộc Cơ Ho (lâm Đông), Tô chúc vào đầu mùa rẫy để cầu mong 
thần lửa có mặt ở mọi nơi, giúp con người thiêu cháy những cỏ 
đại cây khô, lấy đất gieo hạt và suổi ấm cho con người, piip họ 
có thêm sức mạnh. Ngưỡi ta dựng cột lễ ở bãi rộng, già làng quy 
trước cột lễ, 2 tay đố thanh kiếm ngang trước mặt, đọc löi khấn. 
Dân làng quỳ rạp xung quanh thanh vòng tròn hồng vào cột lế, 
trong tay mối người cầm 2 viên đá cuôi, cứ hết một doạn khấn, 
tất cả lại đập 2 tay xuống đất và hú lên một tiếng. Kết thúc bài 
khẩn. già làng bốc môt nắm gạo ném vào chân cột lễ, rồi cầm 
thanh kiếm chém xuông đất 3 nhát, tất cà hú vang rồi bật đứng 
dậy nhảy múa. Khi múa, hai viên đá đập vào nhau, mông bật Lắc 
ngang rất mạnh, đầu rung tóc xoã ra, 2 chân tấn chùng, nhảy 
chắc ba cái một. Cứ như vậy, dân làng nhảy múa suốt đêm. Người 
Xở Đăng cung có điệu múa này. 


MÚA MÔ (xênh tiền mõ lộn, trống mõ), điệu múa dùng mỏ 
có ở nhiều tỉnh Miền Bắc Việt Nam (Thanh Hoá, Vĩnh Phúc. 
Phủ Thọ, Nam Định. Hà Nam), là một bộ phận trong các trò 
diễn xướng dân gian, sau này phát triển nhiều ở các phường bát 
am. Người múa thưởng đeo mắt nạ có hình thù khôi hài, tay cầm 
mö, xênh, trắc (2 thanh tre gỗ vào nhau). Động tác múa mang 
tính khôi hài. vui nhộn, pha trò, với những bước đi tấn thấp hoặc 
đ: cà nhắc (như thọt), đầu gật gật bên tục (như phong giật). 

MÚA MỌI những bộ điệu, động tác của các vai thuộc dân 
tộc ít ngưởi trong sân khấu tuồng truyền thống. Trong vở tuồng 
“Hộ sinh đàn" (của Đào Tấn), vai Hồ Nô người Thượng có các 
bô điêu riêng như các động tác tay trong khí đi, chạy thưởng hep 
va gấp khúc, nhanh gọn, thể hiện lối sinh sống à rừng núi, không 
gian không thoáng rộng, 

MÚA NẾN điệu múa của đân tộc Xá Nhưng người múa trên 
mối tay đều đeo 3 nhẫn có mặt, để cắm các ngọn nến nhỏ trên 
các mặt nhãn dó. Múa đành riêng cho nữ, nhẹ nhàng, uyển chuyển, 
mọi động tác chuyển động đều ở thế bàn tay tp. Vừa múa vừa 
giữ sao cho các ngọn nến không bị tắt. 


MÚA NHAY LỬA điệu múa của dân tộc Chăm, thể hiện 
tính thần thượng võ, đũng cảm vượt mọi khó khăn, trở ngại để 
đi tới thắng lợi. Múa tiễn đưa dũng sĩ ra trận. Đống lửa tưong 
trưng cho khó khăn, trở ngai. Dứng trước đống lửa, người múa 
diễn tâ những động tác nhày lửa, vỡn lúa, chém hỉa, vượt qua 
đống lủa. Thể loại Í người (soÌ\o) múa mạnh khoẻ, khí thế. 


MÚA NÓC LỀU (cg. văn công nóc lều), lối diễn quen thuộc của 
phường rối nước Bùi Xá, Đồng Ngư (BẤc Ninh). Dùng con rối đưa 
lên nóc huồng trò, biêu diễn như rối cạn, xen kẽ vào chương trình rối 
nước. Gần với lối diễn trò rối trên công hành má (cửa sóc). 

MÚA NÓN điêu múa do nghệ sĩ ưu tú Minh Tiến cải biên 
trên cö sở điệu xé cúp của dân tộc Thái, âm nhạc do Lê Lan sáng 
tác dựa theo dân ca Thái; tà loại múa tập thê nữ từ 8 đến 12 
ngươi, đạo cụ là chiếc nón Thái (nón bằng). Mở đầu: hình tướng 
hoa ban nở. Phần I: những động tác nhịp nhàng, uyên chuyên 
của xé cúp Mưỡng Tay với nón che đầu, nón ngang vai... nói lên 
sự dịu dàng, duyên dáng của các cô gái. Phần Ïï: những động tác 


nhanh hoạt của xé Phong Thổ, mê tả không khi vui tươi rộn ràng. 
Kết thúc trở lại hình tượng hoa ban nở. Điêu mia ca ngợi sự 
tươi đẹp, duyên dáng của các cô gái Thái. [Được giải thưởng Quốc 
tế (Matxcơva, 1957). 

MÚA PHÙ THUỶ thẻ loại múa ma thuật. phương tiên hành 
lễ của phù thuỷ, loại múa rất cô nhầm kích đông thần kinh của 
những người mê tín. MPT chủ yếu sử dung 2 tay với các loại 
động tác đảo người, nảy người, rung người nói lên hiên LƯởng 
xuất thần. Bắt Ấn quyết nói lên pháp thuật của thầy tác động vao 
vũ trụ, thần lính. Múa kịch câm minh hoa những lời cầu khẩn, 
Đạo cụ của phù thuỷ người Việt là nén hương, người Dao là cái 
chuông, ngươi Tây là ehùm quả nhạc. 

MÚA PHƯỜNG mua dân gian, bước đầu được nâng cao, sàn 
khấu hoá do các phường hôi biểu diễn. Các phường hội này 
thưởng chỉ là những tô chức bán chuyên nghiêp, gồm những người 
có tài năng trong làng xã tập hợp nhau lại vào những thởi gian 
rối rãi, pặt hái xong xuôi đề Luyện tập và biểu diễn phuc vu các 
nghi lễ dân gian, hôi, đám ở làng, xã, huyện, các vùng xa, đến 
ngày mùa họ lại trỏ về làm ruộng. Loại MP đã cỏ tính biểu diễn, 
chất sân khấu và bước đầu đòi hỏi kĩ thuật. 


MÚA QUẠT tiết mục múa do nghề sĩ ưu tú Hoàng Châu 
cài biên, âm nhạc Lưu Hữu Phước, là loai múa tâp thể nữ với 
đạo cụ quạt và khăn. Bằng những động tác mưa dân gian của 
đân tộc Thái như vẫy quạt, rung quạt, tung khăn... được nâng 
cao, MO thể hiện đàn bướm tươi đẹp đang bay lượn giữa bâu 
tri tự đo. 


MÚA RẮN mua dân gian của ngưởới Việt làng L£ Mât. xã Việt 
Hung, huyện Gia Lâm (Hà Nội). Múa được trai làng biểu diễn 
như một nghỉ thức trong lễ tưởng mêm công tử họ Hoàng. người 
có công mỏ rộng đất sinh sống của dân làng sang 12 trại phía 
tây thành Hà Nội xưa. Người ta dùng tre và vài trane trí màu 
nước (nay dùng són màu) làm thành một con rấn, có hàm đưới 
c1 động được. 12 thanh niên chui vào trong lốt răn trước khi 
biêu diễn những động tác của rắn, trước khì rắn phủ phục trước 
phượng đình nơi đặt kiện có bài vị thành hoàng (công tử ho 
Hoàng). Múa được tiến hành theo tiết tấu của trống cái. 


MỨA RÔ điệu múa ở Quốc Oai (Hà lầy), gắn với tuc thở 
thần Tân Viên, bộ tướng của Hùng Duệ Vương trong chiến tranh 
chống Thục. Theo truyền thuyết, môt lần du ngoạn qua IIiệp 
Hoà, Quốc Oai, Tân Viên thấy cảnh đẹp bèn cho đựng một ngôi 
đền để nhân dân làm nơi múa hát. MR là hình thức diễn xướng 
dân gian của hội Rô. Người múa đứng thành 2 hàng đọc, hướng 
vào bàn thở, tay cầm quạt gập. Chủ xướng hát chúc, khi hát đến 
đoạn dâng hương, đâng rượu thịt các bạn nàng bắt đầu múa. 
Động lác chủ yếu: bơi thuyền, chẻo thuyền, nhún dật, đô lao 
người ra phía trước, tiến hoäc lùi trong phạm vì bó hep của 2 
manh chiếu trải, khi nhũn kí bước đổi qua nhau vẫn giữ đội hình 
tuyến thẳng. Đến phần bò bộ, múa mang tỉnh chất minh boạ cho 
lời hát. Vd, ngồi rồi lấy chỉ ra xe, lấy kim ra xỏ, ngôi hé vá may, 
thì múa là động tác xe chỉ, xỏ kim, vá may. được cách điệu mang 
tính thâm mĩ. 


MÚA SẠP trò chơi và điêu múa dân gian của dân tộc Mường, 
Thái, Đạo cụ là những thanh tre dài, thẳng, từng đôi một, do hai 
người ngôi hai đầu cầm gö xuống đất, rồi đập vào nhau tạo nên 
tiết tấu. Dàn tộc Mưởng múa sạp với bộ gõ: trống, cồng, tiết tấu 
nhanh hoạt, động tác khoẻ. Dân tộc Thái múa sạp với những bài 
dân ca hát đệm theo, tiết tấu không nhanh, động tác uyên chuyền. 
MS ngày nay đã được cảt tiến lên một bước hoàn chỉnh hơn. 
Dược giài thưởng Quốc tế (Matxcova, 1957), 


MÚA TIIEN phần trong trò diễn nghỉ lễ then của đồng bào 
Tây - Nùng. Then: biến Am của chữ thiên, người nhà trời, coi giữ 
trần gian, có khả năng tiếp cận với Ngọc Hoàng và ï ong Vương. 
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M KvUA TÔN GIÁO 





Nghỉ lễ then có nhiều loại: 1) Then cầu mong: cầu thọ, cầu đường 
tình duyên, con cái. 2) Then chữa bệnh: giải sầu, giài hạn, đuôi 
ma tà. 3) Then tống tiến: đưa hnh hồn người chết về với tô tiên. 
4) Then cầu mùa: đón “nàng hai” (nàng tiên) xuống ăn cốm múi. 
5} Then chúc tụng: mừng thượng thọ, đẻ con. 6) Then đại lễ cấp 
sác: phong chức cho người làm then. Múa tập trung trong "Đại 
lễ cấp sắc", "cầu mùa”, tổng tiễn”, và chia tàm ba phần trong nghỉ 
(Ế: múa chầu, múa siuông, mua tán hoa, 

MÚA TÔN GIÁO mội hình thái nghề thuật múa hinh thành 
trong quá trình lịch sử phát triển của tôn giáo. MTG nhằm phục 
vụ tÔn gião ca ngợi thần thánh và thu hút mọi người đến với tôn 
giáo, thánh thần. Múa sử dụng vào nhưng dịp lễ, tết thánh thần 
và những ngày tết, ngày hội tôn giáo. Tính chất MTG trang 
nghiêm. tôn kính và đượm mầu huyền bị. MTG có phần tiếp thu 
kế thưa múa tỉn ngướng dân gian. MTG tồn tại 2 hình thức: múa 
Lập thề và múa 1 người có yếu tô kĩ thuật biểu diễn. 

MÚA TRẮC diệu múa của dân tộc Việt, dùng trong lễ nghỉ 
của đồng bào theo đạo Thiên Chúa trong những ngày rước Thánh, 
nøày Nêcn. Tính chất múa trang nghiêm. Đạo cụ gồm 2 thanh 
gô trúc, dài khoảng 40 cm, rộng 3 cm, dày 2 cm làm trấc. Người 
múa 2 tay làm 2 thanh gỗ đập vào nhau, múa trong khi diễn hoặc 
trong đội hình hàng đôi tại chỗ. 


MÚA TUỒNG một trong hai phương tiện diễn xuất chính của 
diễn viên sân khấu tuồng. Diễn viên tuông ra sân khấu dùng hát 
và bộ (múa) đề thể hiện tính cách, nội tâm, hoàn cảnh nhân vật. 
†lát tuồng luôn đi tiền với bộ. Nghệ thuật tuông còn sử dụng bộ 
đề giải quyết những lớp kịch, có khi cÄ một cảnh của vỏ điến, 
hoặc dùng bộ l phương tiên chình, hát, nói lối là phụ trợ. Bộ 
tuông có trên 70 loạt khác nhau, được sử dụng làm cơ sò để biên 
soạn phần múa cho các Loại nhân vật truyền thống như Loan, 
khoát, chí khán, vv. Múa binh khí (gươm đao, kiếm, búa, ww.) là 
bộ phận quan trọng trong hệ thống MT. 


MÚA VẬT điệu múa của dân tộc Việt. Phổ biến rộng rãi 
trong sinh hoạt văn hoá làng người Việt. Hội của người Việt xưa 
bao giờ cũng có đấu vật, đó là nơi đông vui, ưa thích của mọi 
người. Biểu hiện tỉnh thần thượng võ, mưu trí, và tỉnh thần dũng 
cảm của trai làng. Đấu vật đã được cách điệu hoá thành múa. 
MV bao giồ cũng có phần múa mở đầu, gọi là múa bái tô, rồi 
đần dần với MV mới gồm những miếng võ dân tộc cô truyền, 
những tí thế khoẻ, đẹp được bố cục chặt chế. Các đô vật mình 
trần, đội khăn đỏ mö rìu và mặc khổ đô. 

MÚA VIỆT loại múa sử dụng đạo cụ là các binh khí. Cũng 
giống các loại múa binh khí khác được sử dụng trong các “bộ” 
binh khí tuồng. MV có chức năng biểu thị sức mạnh, tài nÄng 
của vai võ tương trong híc hành quân, nêu rõ thái độ nhân vật 
trong khi giao tranh. Các động tác chính: đầm, chém, che đố 
(quan trọng đạo cụ xoay quanh thân người). 

MÚA VỜN chứng rối loạn cứ động liên tục, ngoài ý chí. mất 
sự phối hợp, chậm chạp vả vỏn tử các ngón tay tới bàn tay là chủ 
yếu và cả ở mặt. Nguyên nhăn thưởng là thương tồn ở thần kinh 
trung dóng. 

MA XOAN điệu muá dân tộc Việt gắn liền với tục thờ công 
chúa Tiên Dung, con gái vua Hùng. MX là mủa trong hình thức 
diễn xướng dân gian theo lệ làng, người con gái biểu diễn phải 
là trinh nứ. Trong Hội xoan, múa thưởng minh hoa cho lới hát 
như đoạn giáo trống, giáo pháo, nữ đứng 2 bên hát, nam cầm 
phách múa ỏ giữa, đoạn đâng nhanz, nam hát, nữ múa. Đoạn 
múa mò cá thì nữ nắm tay làm tưới, l nam tàm cá, lưới múa bổ 
vây, cá bị bắt, đặt lên trước bệ thò, chủ tế làm nghỉ lễ cúng thần. 

MUARAY (Murray), sông lớn ở đồng nam Ôxtâytia. Dài 
2.570 km. Diện tích tưu vực 1.075 nghìn km”. Bắt nguồn từ dãy 
Anpø thuộc Úc (Átpes Australiennes), chảy qua đồng bằng Dông 
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Nam Úc, đồ ra Ấn Dộ Dương. Nhánh chính: Đaclinh (Darling), 
Muarumbitgi (Murrumbitgee). Nước lớn vào mùa hè, cạn vào 
mùa đông, mức nước chênh lệch giúa hai mùa 10 ~ 15 m (có khi 
hoàn toàn cạn kiệt). Lưu lượng trung bình 330 mỶ/s. Vận chuyên 
tử cửa sông đến thành phô Onbøry (Albury). Trên sông có các 
hồ chứa nước lớn và trạm thuỷ điện. 


MURARĂC H. (Husnï Mubárak; sinh )928), nhà hoat đông 
chính trị Ái Cập. Tìì 1980 đến 1982. tảng bí thư; từ 1982, là chủ 
tịch Đảng Dân tộc Dân chủ, phó tổng thống Cộng hoà Ai Cập 
tù 1975. Năm 1981, sau khi tổng thống Xađat (M. A. el- Sadate) 
bị ám sát, được cïÏ làm tông thông. 

MỤC ĐÍCH dự kiến trong ý thức con người về kết quả nhằm 
đạt được bằng hoạt động của mình. Với tính cách tà đông cỏ 
trực tiếp, MD hướng dẫn và điều chỉnh mọi hành động Người 
ta thưởng phân biệt MD chung và MD bộ phận. MD cuối cùng 
và MD trung gian, MD xa và MD gần. Trong khi biểu hiện mặt 
tích cực của ý thức, MD phải phù hợp với những quy Luât khách 
quan, với khả năng hiên thực của thế giói xung quanh, và của 
bản thân chủ thể. MĐ có thể thực hiện bằng nhiều phương tiện 
(biện pháp) khác nhau tuỳ điều kiện cụ thể từng nơi, từng lúc. 
MD, phương tiện, kết quả là một thể thống nhất. Hoạt động của 
con người không chỉ thực hiên MD đề ra, mà còn chuyền cả nội 
dung và đặc điểm của phương tiện vào trong kết quả. Vị vậy, chủ 
nghĩa Mac phê phán quan điểm "MĐ biên hộ cho phương tiện", 
không chỉ vì "MD nào cần đến phương tiện bất chính là MD bất 
chính“ (Mac). mà trước hết là vì phương tiện không tôi đẹp chi 
có thể đưa đến kết quả không tốt đẹp. 


MỤC ĐÍCH LUẬN học thuyết duy tâm cho rằng IẤt cả các 
hiện tượng tì/ nhiên, các sự vật tồn tại trong thế giới (kế cả hữu 
cd và vô cø) đều bao hàm những khỏi nguyên tỉnh thần, hướng 
sự phát triển nộ! tại vào một mạic đích, Vd. mèo sinh ra đề ăn 
chuột, chuột sinh ra để mèo ăn. MDL đã gần cho tự nhiên khả 
năng tự đề ra mục đích, hoạt động 1ự giác, hữu ý. MB]. có liên 
quan chặt chế với vật hoại Luận, thuyết phiếm tâm. thuyết phiếm 
thần. vv. Arixtôft (Ariatote) là người đầu tiên xây dìịng hệ thông 
MDL nhất quán hoàn chỉnh, theo đó môi vật đều có cái tiền định 
của nó, đều có một động lục (ăngtêlêsi) bên trong thúc đây sự 
phát triển của nó tới một mục dích nội tại. Tư tuởng này được 
duy trì trong các học thuyết của TÐmat xứ Akinô (Tomaso đ` 
Aquino), Laibnit (GŒ. W. Ieibniz); tôn giáo cho Thượng đế là 
mục đích tối cao; các học thuyết sinh học thế ki 18 - 19 cũng đề 
cao quan điểm MDL về giới hữu sinh. Ðacuyn (C. R. Darwin) 
đã giải thích được tính hướng đích tướng đối của thế giói sinh 
vật (về cấu tạo cơ thể, chức năng) là đo kết quả của quá trình 
chon lọc tị nhiên và đấu tranh sinh tồn. Sau Dacuyn, quan niệm 
MDL trong sinh học lại được tiếp tuc truyền bá trong thuyết sức 
sống mới, thuyết lLamac mới, w. 


MỤC KHỂ (Mu Xi; 1200 - 50), hoa gia Trung Iloa. tu ở chùa 
bên TAy Hồ Hàng Châu. Tranh nồi tiếng nhất của Mục Khê sáng 
tác theo tâm thức Thiền (Zen) là bức "Sáu quả hồng", vẽ bằng 
mực trên giấy (29 x 35 em). Sáu trái cày bình thưởng đăt hàng 
ngang phía gần đáy vị trí rất khiêm tốn; phía trên là cả một mảng 
trống thật đút khoát, tất cả tạo nên sự đối lập và thống nhất giữa 
sấc và không. Tù hình tượng của bức tranh toát lên cái tĩnh lặng 
thầm trâm thanh lọc tâm hồn người xem. Mục Khê cũng như 
Lương Giai, Mã Viên, Hạ Khuê có ảnh hưởng Lớn đến nghệ thuật 
Nhật Bản sau này. (xem mnưnh hoa mang tiếp theo). 


MỤC LỰC 1) Danh mục sách, báo, tài liệu cỏ trong một thu 
viện, một nhóm thư viện, được sắp xếp theo một nguyên tắc nhất 
định, nhằm giói thiệu và hướng dẫn người đọc tìm chọn sách. 
báo, tài liệu, tra cứu và tìm thông tin được dễ dàng, thuận lợi. 
ML. được chia ra nhiều loại khác nhau đáp ứng nhu cầu người 
đọc: ML chư cái (theo tên sách hoặc tên tác giả), ML phân loại 
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(theo bộ môn tri thức), ML chủ đề, ML địa lí, vv. Về hình thức, 
ML cũng có nhiều dạng: ML in, ML phích, ML. tờ rời, ML anbum, 
ML đọc bằng máy. 


2) Bản ghi các chương mục của một cuốn sách có chỉ rõ số 
trang, thứ tự các phần, đặt ở đầu hoặc cuối sách, tạp chí. 

MỤC LỤC NGÂN SÁCH bảng phân loại các khoản thu chỉ 
ngân sách theo các dấu hiệu đặc trưng (loại, khoản, hạng, mục), 
phục vụ việc lập và chấp hành ngân sách, tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc nghiên cứu, kiểm tra, phân tích tình hình thực hiện kế 
hoạch ngân sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 

MỤC SƯ người chăn dắt, chức sắc đạo Tin Lành. MS trông 
nom chủ yếu phần "đạo" của tín đồ: lễ nghi, giảng giáo lí và đạo 
đức, theo nguyên lí của đạo Kitô. MS có cuộc sống gia đình như 
người bình thường và không can thiệp vào phần "đời" của tín đồ. 

MỤC TIỂU trạng thái kinh tế hay xã hội mà con người nhằm 
đạt tới về một loại hoạt động nào đó (chính trị, xã hội, kinh 
tế...). Trong quân sự, là vật thể được chỉ định làm đối tượng 
cho một hoạt động quân sự. Có phân biệt "MT ta" và "MT địch". 
MT ta là các đối tượng được giao với nhiệm vụ như bảo vệ, 
yểm hộ, vd. MT bảo vệ của phòng không (1 kho tàng, 1 sở chỉ 
huy, 1 cái cầu...); MT địch là các đối tượng được giao với những 
nhiệm vụ như trinh sát, công kích, bắn phá, đánh chiếm, vv. MT 
địch thường gọi là "MT". MT được phân loại theo nhiều cách: 
theo vị trí trong không gian, có MT trên bộ, MT trên biển, MT 
trên không; theo thành phần, có MT lẻ, MT cụm; theo kích 
thước, có MT điểm, MT điện, MT tuyển; theo tính chất hoạt 
động, có MT cố định, MT di động, MT ần, hiện; theo mức độ 
được che đỡ, có MT lộ, MT ẩn, MT bọc thép; và theo những 
dấu hiệu khác nữa, như đối với pháo binh còn có MT có quan 
sát và MT không quan sát, đối với pháo phòng không có MT 
tầng thấp và MT tầng cao, vv. Thuật ngữ MT thưởng được dùng 
có kèm theo nhiệm vụ đối với nó, như MT trinh sát, MT phá 
hoại, MT công kích, MT tác chiến, vv. 

MỤC TIỂU KINH TẾ trạng thái kinh tế mà chủ thể quản lí 
mong muốn, cần và có thể đạt tới trong hoặc sau một thời gian 
hoạt động và tiến hành quản lí. MTKT xác định đúng sẽ là căn 
cứ tốt để lập kế hoạch phát triển kinh tế và để hình thành nên 
bộ máy quản lí thích hợp, và nó chỉ phối toàn bộ quá trình quản 


lí. Để xác định đúng mục tiêu, một mặt phải căn cứ vào các yêu 
cầu của các quy tuật khách quan, cũng như đưởng lối, chính sách 
kinh tế - xã hội của Đảng lãnh đạo và của nhà nước; mặt khác 
phải đánh giá đúng thực trạng cũng như các điều kiện phát triển 
của đối tượng. Mục tiêu có thể chia thành mục tiêu đài hạn, trung 
hạn, ngắn hạn, tổng hợp... Vd. Đại hội IX đã xác định mục tiêu 
tổng quát của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 
(2001 - 2002) là "Dưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát 
triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất và tỉnh thần của nhân 
đân, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trỏ thành 
một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nguồn lực con 
người, năng lực khoa học và công nghệ, kết cấu hạ tầng, tiềm 
Lực kinh tế, quốc phòng, an ninh được tăng cường: thể chế kinh 
tế thị trưởng định hướng xã hội chủ nghĩa được hình thành về 
có bản; vị thế của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao". 
Xt. Hệ thống mục tiêu kinh tế. 


MỤC TƯỢNG các tổ chức thợ thủ công thời Nguyễn, do nhà 
nước trực tiếp quản lí và kiểm soát. Có 2 loại: MT trong các 
quan xưởng nhà nước và MT trong các thôn phường, làng xã nửa 
nhà nước, nửa dân gian. Thời Nguyễn, các quan xưởng trưng tập 
thợ khéo ở các địa phương và phiên chế thành những đội ngũ 
bán quân sự, gọi là các MT; do các quan trị tượng quản lí. Trong 
MT, các tượng mục (thợ cả có trình độ tay nghề cao) trực tiếp 
điều khiển các tượng dịch (thợ bạn) lao động sản xuất. Thợ thuyền 
gọi chung là cục tượng (thời Lê, gọi là công tượng). Chế độ và 
kỉ luật lao động khất khe. Đổi lại, họ hoàn toàn được miễn sưu 
thuế, lao dịch, được phát lương tiền gạo, hết kì hạn có thể trỏ 
về quê quán. Trong các phường thôn chuyên thủ công, các hộ 
thủ công cùng ngành nghề ( dệt, gốm, kim hoàn) có thể tự nguyện 
đứng ra lập các MT (cuộc thợ), đứng đầu là các cuộc trưỏng. 
Toàn bộ đanh sách cục tượng và cuộc trưởng, sản lượng và mức 
thuế dự kiến phải được quan cấp tỉnh cho phép. Thợ được tự do 
sản xuất, miễn trủ sưu thuế. Ngược lại, các MT hằng năm phải 
nộp cho nhà nước một khoản thuế biệt nạp ở mức khá nặng bằng 
hiện vật hoặc bằng tiền. Phải sản xuất gia công theo nhu cầu của 
nhà nước, do các tỉ quan thu mua. Số hàng hoá ngoài nghĩa vụ 
được tự do buôn bán. Khi cần thiết, nhà nước vẫn có thể trưng 
tập các thợ khéo vào trong các quan xưởng. 


"MUETTƠ" (Mouette - Chim mòng biển), mật danh cuộc 
hành binh của quân Pháp tiến công tây nam tỉnh Ninh Bình 
(15.10 - 6.11.1953). Mục đích là phá kế hoạch tiến công mùa khô 
của bộ đội Việt Nam, nhằm loại Đại đoàn 320 khỏi vòng chiến 
đấu. Lực lượng: 22 tiểu đoàn bộ binh và dù, 12 tiểu đoàn pháo 
binh, 3 tiểu đoàn tăng - thiết giáp. Do phó tư lệnh quân viễn 
chỉnh, tư lệnh quân Pháp ở Bắc Bộ là Cônhi (R. Cogny) chỉ huy. 
Được Nichxơn (R.M. Nixon; phó tổng thống Hoa Kì túc đó) đến 
tận Ghềnh (tỉnh Ninh Bình) thị sát và cổ vũ. Không thực hiện 
được mục đích đề ra và bị thiệt hại nặng. 

MUÉBIUT A. E. (August Ferdinand Mobius; cg. Mơbiut; 1790 
- 1868), nhà toán học Đức, có những công trình cơ bản về hình: 
học. Năm 1858, đã xây dựng một ví dụ đơn giản để chứng tỏ sự 
tồn tại mặt một phía, nay gọi là lá Muêebiut (thưởng gọi là lá 
MGobiut): mặt tạo nên bởi một băng giấy hình chữ nhật ABCD 
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M MUEXBAUÓ R. L. 


khi (a dán AB với cạnh CD sao cho A trùng với D, B trùng với 
C (x. hinh). 

MUÊXBA UƠ R. I. (Rudolf [udwig Mossbauer; cg. Môxbaud; 
sinh 1929), nhà vật tí Đức nghiên cứu vặt lí hạt nhân, vật lí chất 
rắn, phát minh hiệu ứng mang tên ông (1958). Giải thưởng Nöben 
về vật li (1961) cùng với Hôpsattø (R. Hofsadtcr). 


MUÊXHAUƠ (HIỂU ỨNG) (cøg. Môxobauơ hiêu ứng), hiên 
tượng phát xạ và hấp thụ cộng hưởng lượng tủ garnma của các 
hat nhân trong chất rắn mà không cỏ sự giật lùi cuả hạt nhân. 
[liệu ứng Môxbauø chỉ quan sát thấy với các lượng tử gamma 
năng lượng thấp. Thông qua phổ hấp thụ cộng hưởng của hạt 
nhân có thê tìm hiểu được cấu trúc của các chất, vì vậy hiệu ứng 
Môxbauo đước sử dụng trong vật li (nghiền cứu cấu trúc vật rắn), 
hoá học. sinh học, w. Vd. ö Việt Nam, hiệu ứng Môxbauo được 
dùng để phân tích thiếc trong thấm đò địa chất. Hiệu ứng mang 
tên nhà vật lí Dức Môxbauơ (R.L. Mossbauer) đã phát hiên ra 
nó (1958), 

MUGABÊ R. G. (Robert GabrieL Mugabc; sinh 1924), nhà 
hoạt động chính trị Zimbabuê. Năm 1960, tham gia Đảng Dân 
tộc Dàn chủ (NDP), sau là thư kí của tổ chức này. Năm 19443, 
tách khỏi NDP lập Liên mình Dân tộc Phi 2Zimbabuê (ZANU) 
và la chủ tịch ZANU. Tháng 8.1964 - 1974, bị tù. Năm 19%, 
Mugabê chuyền sang đấu tranh vũ trang chống bọn cầm quyền 
phân biệt chủng tộc. Trong cuôc bầu cử Quốc hội tháng 2. 1980, 
thắng cử với đa sô áp đảo. Năm 1982, là thủ tướng đầu tiên của 
Nhà nước Zimbabuê độc lập. Năm 1987, tông thống Cộng hoà 
Zimbabuê. 


MÙI (Conarndum satIVưm:; tk. ngò, rau mùi, ngồ thơm), loài cây 
thảo hằng năm, họ Hoa tán (⁄‡p:4eeae). Cao 35 ~ 50 cm, thân nhấn, 
phía trên phân nhánh. I á ồ gốc có cuống dài, 1 - 3 tá chét hay tròn, 
xẻ thuỳ hình sơi. Hoa trắng hay hơi hồng, hợp thành tán. Quả hình 
cầu, nhẫn. đài 2 - 4 mm. Cây có mùi thớm, được trồng làm gia vị. 
Ở nhiều nước vùng Dịa Trung Hải, một số nước Châu Á, M được 
trồng quy mô lón đề lấy hạt làm thuốc kích thích tiêu hoá và lợi 
sữa. Trong dân gian, M còn dùng đề làm cho sồi chóng mọc: quả 
đem gã, ngâm rượu. xoa, phun khắp người. 

MUI (y), cấu trúc phần đầu của đư3ng thổ, nằm ở chính giữa 
mặt; bên trong rỗng, có vách ngăn phân đôi, có các cuốn múi là 
tô chức cương chứa nhiều mạch máu. Phần trên của hốc mũi là 
vùng khứu giác; phần đưới là vùng thờ có chức năng sưởi ấm, lọc 
và làm ấm luồng không khí hít vào. Xt. Khứu giác. 

MŨI (đia 1í), phần đất của Lục địa nhô ra biển , hồ hoặc sông. 
M ồn định thưởng cấu tạo bồi đá gốc vũng chấc. Vd. M Dại Lãnh 
(Viết Nam). M ít ồn định, thường là phần cuối của các đạng bở 
tích tu. Vd. M Cà Mau (Việt Nam). 

MŨI HA x. Đại Lãnh . 

MƯI CHUA míúũ/ đất ở cửa sông Tiên Yên, tỉnh Quảng 
Ninh. Dịa hình đồi núi. Diện tích khoảng 12 km”, chạy dài ra 
biên tới ? km. Môt vị trí quần sự canh giữ bò biển miền Dông 
Bắc Việt Nam. 

MÚI DINH x. Cà N¿. 


MÚI ĐÀNG con đường, cây cầu, dòng sông hướng thẳng vào 
trước cửa mặt chính nhà ở (là điều kiêng kị trong việc bố trí nhà 
theo quan niệm của thuyết "phong thuy°). 

MÚI ĐẶC CÔNG phân đội chiến thuật bền dưới đội đặc 
công, gồm IŠ - 20 người, tô chức thành 3 - 4 tổ. MDC có thể 
chiến đấu độc lập hoặc trong đôi hình đội, tiểu đoàn đặc cóng. 

MÚI HOÁ hiên tướng một âm (chủ yếu là nguyên âm) có 
âm hưởng múi do vòm mềm được hạ xuống và không khí đi ra 
vưa qua miệng, vừa qua mũi. Vd. tiếng Pháp: Am “ô" mũi [ö] 
trong tủ Ø "người ta”, âm "a” mũi [ã} trong từ 4s "ở trong". 
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MÚI KHOAN \. (cơ khí), dụng cụ để tạo lỗ bằng phương 
pháp khoan hoặc mỏ rộng đường kính tỗ khi khoan rộng. Trong 
gia công kim loại bằng cắt, người ta phân loại MK theo kết 
cấu và công dụng: MK xoắn; MK lỗ sâu; MK tâm, wv. MK xoắn 
được dùng phổ biến nhất. Kết cấu MK xoán gồm: phần làm 
việc, trên đó các lưỡi cắt chính, lưỡi cắt phụ và lưới cất ngang 
và phần chuôi để kẹp MK vào trục chính của máy, cối cặp của 
máy khoan. Phần làm việc giảm đần đương kính về phía chuôi 
0,03 - 0,12 mm trên 100 mm chiều dài MK; MK xoắn tiêu 
chuẩn có đường kính 0,25 - 80 mm. Phần cất của MK được 
chế tạo bằng thép gió hoặc hợp kim cứng. Phần chuôi làm 
bằng thép 45,40X (khi phần cắt làm bằng thép gió) hoặc thép 
40X, 45X (khi phần cất làm bằng hợp kím cứng). MK chuyên 
dùng để khoan lố có tỉ số chiều đà: so với đường kinh — > 5 
goi là MK lỗ sâu. Theo kết cấn, MK lỗ sân có thể chia hai 
nhóm: MK lỗ sâu để khoan lỗ đặc, MK tỗ sâu đề khoan rãnh; 
theo sự thoát phơi: MK !ô sâu thoát phoi trơn, MK lố sâu 
thoát phoi ngoài. MK lỗ sâu có ưu điểm: định hướng tốt, hiệu 
quả bôi tron và làm nguội cao, thoát phoi tốt nên tuôi bền 
của dao và chất lượng bề mặt gia công cao. Khi khoan những 
tŠ có đường kính d > §0 mm, người ta dùng MK vành. Kh 
khoan các lỗ tâm, dùng MK lâm. 


2. (địa chất). x. Choòng. 


MÚI KHOẾT dụng cụ cất kim loại dùng để gia công mở 
rộng và nâng cao độ chính xác kích thước, giảm độ nhám bẽ 
mặt lỗ khoan hoặc đúc trên chỉ tiết máy. MK con dùng để gia 
công mặt đầu của chỉ tiết. MK có từ 3 đến 6 lưới cắt. Các lưỡi 
cắt được bố trí nghiêng hoặc vuông góc với truc đao (mũi khoét 
mặt đầu). MK được phân thành bốn loại: 1) MK lố trụ, có thể 
khoét rộng thêm đưởng kính có sẵn tử 1 - 8 mm; 2) MK côn 
để gìa công Lỗ côn; 3)MK lố trụ chìm để gia công những lỗ 
chìm trên các chi tiết để lấp đầu vít trụ chìm hoặc các chi tiết 
khác có hinh đáng tương tự; 4) MK lô trụ chìm có đoạn đình 
hướng phía trước để bảo đảm độ đồng tâm của lỗ chìm và lố 
bẩt vít. MK được chế tạo nguyên bằng thép gió; MK hàn (có 
chuôi bằng thép cacbon kết cấu); MK chấp răng (răng cắt thường 
bằng mảnh hợp kim cứng). 

MŨI KIM múi đất ỏ Nam Phi, phía đông mũi Hảo Vọng. 
điểm cực nam của lục địa Phi (34°52' vĩ Nam, 19°59' kinh Dông). 
Được đặt tên như vậy do đã quan sát Lhấy đị thưởng tử trên biền 
ð gần đấy (BDN. Aguthas - cái kím, chỉ kim địa bàn). 

MÙI KIM dòng biển nóng trên mặt ồ Ấn Dộ Dương tại bò 
biển phía đông nam hịc địa Phi. Hình thành do sự hợp lại của các 
đồng biển Môzămbich (Mozambique) Và Madagaxca (Madagascar). 
Dến khoảng 38° vĩ Nam, đòng biển này đi xuống dưới sâu. 


"MŨI LAO LỬA' (*A. Flaming dart”), mật danh đợt đánh 
phá vào một số mục tiêu phía bắc khu phi quân sư của không 
quân, hải quân Mĩ, xuất phát tử các tàu sân bay Coran-xi (CoraL 
Sea), Rengid (Ranger), Ilencôc (Eiancock) (7, 5, 11.2.1965), có 
không quân Sài Gòn tham dư. Lấy có trả đũa các trận tiến công 
của Quân giải phóng Miền Nam V›:ệt Nam vào các trại quân Mĩ 
ở PlAyku (7.2.1965) và Quy Nhon (10. 2.1965). Từ 3.1965, "MLL”" 
được thay thế bằng "Sấm rền". 


MÚI NAI mũi đất nhô ra biển của thị xã Hà Tiên về phía tây 
nam, cao 117 m, có đèn biên vào vũng Hà Tiên. 


MỚI NẠY x. Đại lãnh. 


MŨI NỀ. mũi đất cách thị xã Phan Thiết về phía đông 18,5 km 
(theo đường nội tỉnh số 9 - 20 km). Điểm cao nhất trên một cồn 
cất 30 m. Dân cư đông đúc, phần lớn lả ngư dân: đánh cá, làm 
nước mấm ... MN và mũi Kê Gà là hai điểm giói hạn đông bắc 
- tây nam của vũng Phan Thiết, nơi hoạt động khai thác thủy sản 
nổi tiếng của Việt Nam. 


MUNT. M 





MÙI NGÓỌMK.ˆ mũi đất cực bắc trên bờ biển Việt Nam thuộc tỉnh 
Quảng Ninh. Diện tích khoảng 6 km, tiến ra biển 5 km. Cùng với 
bãi biển Trà Cổ tạo nên một điểm nghỉ mát và du lịch tốt. 


MŨI NHỌN MARÔT (Maros), tên một loại mũi nhọn bằng 
đá tìm thấy trong các hang vùng Marôt (Maros) ở tây nam đảo 
Xulavêxi (Sulawesi, Inđônêxia). MNM được ghè đếo đẹp, có đáy 
lõm, hai cạnh bên thưởng được tu chỉnh thành đường răng cưa. 
MNM là công cụ tiêu biểu cho giai đoạn cuối cuả văn hoá Tbala 
(Toalan) xuất hiện vào khoảng 4200 tCn. 


MŨI PHUN vạt xây dựng có hình máng dẫn đặt sau máng 
phun theo phương nằm ngang hoặc nghiêng dốc lên một góc nào 
đó nhằm hướng dòng chảy đồ xuống từ máng phun phóng ra xa 
chân công trình. 


MŨI RÒN mũi đất ở huyện Kỳ Anh, phía nam tỉnh Hà Tĩnh. 
Diện tích khoảng 8 km”, cao 230 m (Núi Chúa), cấu tạo bởi riolit 
triat, phía nam có núi mũi Đao, mũi Độc, mũi Ong (mũi Ngay), 
mũi Rồng. Ngoài khơi còn có các đảo như hòn Sơn Dương (133 m), 
hòn Co, hòn La (119 m), hòn Nậm. 

MŨI TÂM. chi tiết của máy cắt kim loại, phần làm việc có 
dạng hình nón với góc đỉnh œ = 60°, 90°, 120°. MT có thể dịch 
chuyển theo hướng trục tâm. MT thường làm nhiệm vụ chống 
tâm cho các chỉ tiết quay khi gia công. Có MT cố định và MT 
quay. Nó thường lắp vào các côn trục chính và ụ động máy tiện 
cũng như máy mài, đầu phân độ máy phay và các đồ gá khác. 
Kích thước MT phụ thuộc vào số côn moóc của trục chính. Vd. 
côn moóc số 0, 1, 2... 6, số càng lón kích thước MT càng lón. 

MŨI TÊN ĐỒNG CỔ LOA. mũi tên bằng đồng được phát 
hiện năm 1959 ở Cầu Vực, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội. 
Số lượng tới hàng vạn chiếc nằm trong một hố đất hình vuông 
(1x 1x 1/2 m) cách mặt đất 0,6 m. Mũi tên có 3 cạnh sắc, phần 
mũi dài 2,5 - 3 cm, phần chuôi dài 3,5 - 5 cm để cắm cán. Các 
mũi tên có niên đại khoảng vài ba thế kỉ tCn. Việc sản xuất hàng 
loạt mũi tên đồng chứng tỏ sự phát triển của kĩ nghệ đúc đồng 
và kĩ thuật quân sự của người Việt lúc đó. 

MÚŨI XANH x. Cap Ee. 


MÚI GIỜ khoảng không gian quy ước trên Trái Đất, được 
chia chủ yếu bởi 24 kinh tuyến cách đều nhau 15°, tương ứng với 
24 giò. Các MG được đánh số tử 0 đến 23 từ tây sang đông. Kinh 
tuyến 0° đi qua đài thiên văn Grinuych (Greenwich) nằm đúng 
giủa MG 0, giỏ mặt trởi trung bình tại đó được gọi là giở quốc 
tế. Quy ưóc MG để xác định giò hợp pháp và giúp thông tin giữa 
các thành phố, các quốc gia được thuận lợi. Việt Nam nằm trong 
MG 7, có nghĩa là giỏ hợp pháp của Việt Nam sớm hơn giờ quốc 
tế 7 giò. XL Giờ mái. 

MÚI TOA ĐỘ phần bề mặt Trái Đất gia hai kinh tuyến có 
kích thước 6° hoặc 3°. Múi toạ độ được biểu thị trên mặt phẳng 
theo lưới chiếu Gauxơ. Kinh tuyến giữa trên mặt phẳng là trục 
X. Vĩ tuyến trên mặt phẳng là trục Y. 

Kinh tuyến đi qua Grinuych là kinh tuyến phía tây của múi số 
không. Số hiệu múi N tăng tử 0 đến 23 tủ tây sang đông. Kinh 
độ Lạ của kinh tuyến giữa múi 6° được tính theo công thức sau: 

Lạ = 6.N -3° 

Đề thuận tiện lúc sử dụng các điểm trắc địa ở dải 0°30', rìa 
múi được tính toạ độ cả hai múi. 

Đề thành lập bản đồ tỉ lệ 1:5000 và lồn hơn, toạ độ được tính 
ở múi 3°, Để thành lập bản đồ địa hình tỉ lệ nhỏ và vừa, ta sử 
dụng toạ độ múi 6°. 

MUKHINA V. L (Vera Ignatevna Mukhina; 1889 - 1953), 
nhà nữ điêu khắc Nga. Tự học vẽ, nặn tượng: năm 30 tuổi, mói 
bước vào nghệ thuật. Dựng các tượng đài "Iulia" (1925), "Gió" 
(1926), "Người phụ nữ nông đân" (1927). Dinh cao là nhóm 
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tượng đài "Công nông", theo thiết kế của kiến trúc sư lIôfan (B. 
M. lofan), dùng cho khu trưng bày của Liên Xô trong triển lãm 
quốc tế ở Pari (1937). Sau đó, nhóm tượng cao 2 m này được 
đặt tại Triển lãm thành tựu kinh tế quốc dân Liên Xô ở Matxcơva. 
Khuynh hướng nghệ thuật có tính anh hùng ca còn thể hiện ở 
các tượng chân dung: "M, Goocki thời niên thiếu", "Kiến trúc sư 
X. Dămkôp" (1935), "Đại tá BH. luxupôp", "Nữ phi công E. 
Buđanôva", "Nữ du kích" (1942), "Viện sĩ hàn lâm A. Krutôp" 
(1945). Giải thưởng quốc gia Liên Xô (1941, 43, 46, 51, 52). 

MULIT [A. mullte; gọi theo tên đảo Mun (Mu) ở Xcôtlen], 
khoáng vật AlsSizO+x. Hệ trực thoi. Bao gồm: 

1. Khoáng vật tự nhiên thuộc lớp silicat. Tinh thể dạng lăng 
trụ, cát khai trung bình. Không màu, phót xám, phót tim, phót 
hồng. Dộ cứng 6 - 7; khối lượng riêng 3,1 - 3,2 g/cm”', 

2. Khoáng vật nhãn tạo, hình thành khi nung cao lanh và đất 
sét chứa lượng AlsOk và SiO; cao ở nhiệt độ lớn hơn 1050°C. 
Là hợp chất bền trong sản phẩm gốm sứ và vật liệu chịu lửa. M 
nóng chảy ở 1810°C phân huỷ thành corun và pha lỏng. Gốm sứ 
và vật liệu chịu lửa chứa càng nhiều M thì độ bền cơ, bền điện, 
bền nhiệt, bền hoá càng cao. 

MUN (Diospyros mun), cây gỗ trung bình, họ Thị (Ebenaceae). 
Cao 15 - I8 m, cành nhánh nhẫn, tán rậm, lá lá mềm, mọc cách, 
hình trứng nhọn, gân giữa và gân bên nồi rõ. Hoa vàng đơn tỉnh, 
hoa đực mọc thành xim 3 - 5 hoa (mẫu 4) ở nách lá, hoa cái mọc 
đơn độc. Quả nhỏ, đường kính 1,5 - 2 cm nhẫn, đen, vỏ dây, 
mang đài tồn tại xẻ 4 thuỳ. Lõi gỗ màu đen, cứng và bền, thưởng 
dùng làm đồ gỗ quý, mĩ nghệ. Quả và lá dùng nhuộm đen. Cây ưa 
sáng, mọc chậm, sống lâu, ở độ cao dưới 600 - 700 m. Cây phân 
bố ở Việt Nam tử Quảng Bình vào Nam Bộ. 

MUN TT. (Thomas Mun, 1571 - 1641), đại biểu của chủ nghĩa 
trọng thương Anh nủa đầu thế kỉ 17, giám đốc Công tỉ Ngoại thương 
Anh "Đông Ấn Độ”. Tắc phẩm chính: "Sự giàu có của nước Anh 
trong ngoại thương, hay là cán cân ngoại thương, người điều tiết 
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sự giàu có của chúng ta" (1630), là cuốn kinh thánh của chủ nghĩa 
trọng thưởng Anh trong một thời gian dài. Là đại biểu của chủ 
nghĩa trọng thưởng thời cuối, tức là chủ nghía trọng thương đã 
trưởng thành, Mun đã phát triển đầy đủ thuyết cân đối mậu dịch, 
bán nhiều hơn mua, tranh thủ xuất siêu trong cán cần mậu dịch. 
Mun khuyến nghị mở rộng có sở nguyên liệu của công nghiệp, 
hạn chế tiêu dùng hàng nước ngoài, tăng cường cạnh tranh hằng 
giá hạ và cải tiến chất lượng hàng hoá Anh. Đề làm ngoại thương, 
có thẻ xuất tiền ra nước ngoài, vi tích giữ tiền trong nước Ánh 
sẽ không tăng được số cầu về hàng hoá Anh ở nước ngoài, lại 
còn có hại là làm tăng giá hàng hoá trong nước. 


MÙN trong đất chất hũu cơ cao phần tử, màu sắm, gỒm các 
thành phần: axit humie, axit funvic, humin. M được hình thành 
do kết quả M hoá các sản phẩm phân giải chất hữu cơ (rác, lá, 
vv.) trong đất. M chứa các yếu tố dinh dướng cần thiết cho cây 
sau khi M phân giải được cây hấp thu. Vì vậy, đất giàu M là đất 
có đô phì cao. 1) M mới hình thành: cấu tạo từ những xác thực 
vật đã bị mục nát, phân huỷ, nhưng chưa thành mành nhỏ và bị 
M hoá hoàn toàn, có màu vàng đến nâu tối. 2) M thô: cấu tạo 
tử xác các sinh vật chết, đã phân huỷ một phần. 3) M điển hình: 
gồm các chất hữu cơ chúa trong thành phần M. Có ba thành 
phần điền hình: a) Axit humie, phần màu tối của các axit hữu cơ 
của đất, có gốc -COOH và -OH, được tách ra bằng dung dịch 
kiềm và kết tủa bằng các axit vô cơ. Chúa 48 - 64% cacbon; b) 
Axit funvic, phần tan trong nước và trong axit khoáng màu vàng 
nhat, chứa 40 - 45% cacbon, có hàm lượng hiđrat cacbon cao; 
c) Humin, phần còn lại của chất hữu cở trong đất, không hoà 
tan trong kiềm, gồm một phần các axit hưmic liên kết bền vũng 
vỚi các chất khoáng, phần khác gồm các cặn bã hữu cú khó hoà 
tan không đặc trưng. 4) M nhuyễn: M hoạt hoá, cấu tạo từ chất 
hữu cø có độ phân tán cao, có màu từ nâu đến đen sẫm. Tuỳ 
theo tính chất oxi hoá của môi trường mà hình thành các kiểu 
M khác nhau. Hàm tượng M phụ thuộc vào chất Lượng, số lượng 
các xác húu cơ trong đất, mức độ và tốc độ M hoá, chế độ nước, 
nhiệt, khóng khí và pH của đất. Thông thường đất ôn đói nhiều 
M hơn đất nhiệt đói. Ö Việt Nam, đất M trên núi cao, đất vàng 
đỏ trên núi, đất đen là những loại nhiều M. Đất cát, đất bạc màu, 
M cất ít. Tỉ số nitd/cacbon đặc trưng cho hàm tượng N trong 
chất hữu cơ và trong đa số các loại đất (dao động 10 - 20%). TỈ 
số ch/cf (lượng cacbon trong thành phần axit humic với lượng 
cacbon trong axit funvic) thể hiện đặc trưng chất lượng từng \oại 
M. Dất Việt Nam, tỉ số đó thường nhỏ hơn 1 (lượng funvic cao 
hơn humic). Càng xuống sâu, tỉ lệ này càng nhỏ. 


MÙN KHOAN đất đá vụn nát được tạo ra ở lỗ khoan, nhất 
là ở đáy, trong quá trình khoan. Kích thước MK phù hợp vói tỉnh 
chất cơ tí của đất đá, cấu tạo của lưới (choòng) khoan và phương 
pháp khoan. Khi thăm đò thân quặng đồng, kếm, cromit và một 
số loại quặng khác, dùng phương pháp khoan phá đáy kết hợp 
lấy mẫu MK trên mặt đất hoặc trực tiếp trong lố khoan. 

MỤN MỦ loại thương tồn lỏng, có chứa dịch mủ. Căn nguyên: 
thông thưởng đo nhiễm khuẩn, hay gặp nhất là tụ cầu kbuẩn. 
MM thưởng xuất hiện ở nang lông thuộc bất kì vùng nào của cơ 
thể, vi bốn triệu chúng chính: sưng, nóng, đỏ, đau. Tuỳ mức độ 
sâu nông và cách sắp xếp, có thể có MM ð cổ nang lông (vd. 
bệnh đỉnh nhọt); ở nang lông và tuyến bã (vd. bệnh trứng cá); ð 
nhiều nang lông gần nhau, tạo thành, một cụm MM hay mụn 
nhọt thưởng gọi là "hậu bối" hay “định hương sen”. Có thể nguy 
đến tính mạng nếu không được xử trí đúng đắn tại một cơ sở y 
tế chuyên khoa. 


MỤN NƯỚC những thương tồn lỏng, nhỏ li ti, nồi lên mặt 
da, có chứa dịch trong hay vàng chanh, thường do hiện tượng 
viêm, gây phù nề, thoát dịch và thoát bào tù các mao mạch ở da 
gây ra. Có thể xuất hiện ở nhiều vị trỉ khác nhau, đặc điểm và 
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cách sắp xếp cũng khác nhau tưỳ theo tửng loại bênh. Vd. trong 
bệnh œzema, các MN rất nông, rất dễ vó, sắp xếp thành đám 
trên nền đa tấy đỏ và phù nề, rất ngứa; trong bệnh nấm hắc 
lào, chỉ thấy MN ở ra các đám thương tôn; trong bệnh tô đỉa, 
các MN lại nằm sâu hơn và khó võ, thường ở rìa hoặc đầu ngón 
tay, ngón chân, đứng riêng rẻ hoặc có khi liên kết lai (nếu gãi 
nhiều). 

MỤN PHỎNG những thưởng tốn lỏng, có chứa chất dịch 
trong, có khi có màu vàng chanh cùng loai như mụn nước, với 
kích thước lớn bằng hạt ngõ, hạt lạc (bọng nước) hoặc có thể to 
bằng quả táo, quả trứng hoặc to hơn (MP hay phỏng nước). Có 
thể thấy ở một số bệnh đa do nhiễm khuẩn như bệnh chốc (bệnh 
chốc thê MP) với chất dịch lúc đầu trong nhưng bắt đầu hoá mủ 
nhanh chóng sau vài giở. Khi bị bỏng do lửa, nước sôi, các MP 
xuất hiên trên nền đa đỏ, phù nề. Bệnh pemphigut (L. pemphigs) 
được biểu hiện chủ yếu bằng các MP lùng nhùng, chữa địch trong, 
được hình thành do tình trạng đút cầu nối giữa các tế bào Manpighi 
(Malpighi) của biểu bì. Trong bệnh đạng pemphigut, các MP 
nằm sâu đưới biểu bì và được hình thành do một quá trình tiết 
dịch và phù thũng mạnh ở trung bị. 

MÙỤN RỘP thưởng xuất hiện ở da hoặc niêm mạc, đặc biết 
hay gặp ở quanh môi, mũi, má, bộ phận sinh đục, mông, với biều 
hiện: hới ngứa và rát trước khi xuất hiện các mụn nước, cụm lại 
thành đám trên nền da đỏ và hơi phù nề. Mụn nước tròn, đồng 
đều, đường kính 1 - 2 mm, chứa nước vàng chanh trong suốt, về 
sau có thể hoá mủ. Các mụn nước liên kết lại tạo thành một 
bọng nước, bờ có nhiều cung nhỏ. Sau vài ngày, các mụn nước 
võ ra hoặc khô đét, tạo thành một vây vàng hoặc nâu nhạt, sẽ 
tụng đi nhanh chóng, đề lại một vết hồng, không thành sẹo. Rệnh 
nhân thưởng không sốt, bệnh tiến triển thành đợt, khu trú hoặc 
rải rác ð nhiều nơi trên cơ thể. Ở niềm mạc sinh duc, bệnh pAy 
đau nhiều ở nũ giới, nhưng ít đau hơn ở nam giới; cần phân biệt 
với giang mai. Căn nguyên là do một loại virut, có ái tính với da 
và thần kinh. Bệnh xuất hiện ở giai đoạn cuối của các bệnh nhiễm 
khuẩn nặng nhi viêm phối, viêm màng não, cúm, nhiễm khuân 
huyết, ... và hay tái phát. MR kéo đài và tái phát có thể tà một 
đấu hiệu của hội chứng suy giầm miễn dịch mấc phải 
(SMM/AIDS). Diều trị không phức tạp, nhưng cần được chân 
đoán của thầy thuốc chuyên khoa, nhất là để phân biết với bênh 
zona (L_ zønrđ) và một số bệnh da có mụn nước khác. 


MUNĐA (Mundã), tên gọi chung để chỉ một nhóm các cư 
đân ở Đông Bắc Án Dộ trên cao nguyên Sóta Napua. Quan trong 
nhất là Munđa, Xantan (Sant4Ù, Hô (Ho), Kharia (Khariä), 
Xavara (Savara), Gađaba (Gadabaa), v. Dân số 7,5 triệu (1978). 
Riêng người M I,5 triệu. Thuộc đại chủng Môngôlôit. Ngôn ngũ 
Nam Á. Các cư dân này không đồng nhất về phương diện phát 
triển kinh tế -xã hội. Có tộc người hoạt động kinh tế chiếm đoạt, 
có tộc người đã chuyển sang trông trọt, làm nương rẫy và đang 
ở trong giai đoạn tan rã của xã hội nguyên thuỷ. Có tộc người 
đã đạt đến sự hình thành nhà nước sơ khai. lrong các tài liêu 
khoa học, người M được nhắc đến như hâu dué của tầng tớp cư 
dân cô xưa nhất ồ Nam Á, hiện đang ò giai đoan thấp của sự 
phát triển kinh tế - xã hội, văn hoá có nét gần gũi vói văn hoá 
cư dân Đông Nam Á. Đặc biệt, tộc người nói ngôn ngũ Munđa 
liên quan đến luận thuyết về ngôn ngũ Nam Á. 

MUNIÊ E. (Emmanuel Mounier; 1905 - 50), nhà triết học. 
nhà văn Pháp, lập ra tạp chí "Tinh thần", 1932) có ảnh hưởng 
lớn trong tu tưởng phương Tày hiện đại, cũng Là người xây đựng 
chủ nghĩa nhân vị Pháp. Qua chủ nghĩa nhân vị, Muniê muốn 
có một sự kết hợp giữa Kitô giáo và chủ nghĩa xã hội. Nguyên 
tắc của ông là đặt con người (nhân vị) Lên trên những như cầu 
vật chất và những guồng máy tập thể. Muốn đạt được mục đích 
đó, theo Muniê, triết học phải đấn thân vào đời sống hiện thực 
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và lịch sử. Do đó, Muniê đã bỏ giảng dạy và đi vào cuộc đấu 
tranh chính trị trên tÒ "Tinh thần". Qua các tác phẩm cũng như 
hoạt động triết học của ông, người ta thấy ông muốn thích ứng 
Kitô giáo với những đòi hỏi mới của thời đại, muốn "hoà giải 
được đức tin và cách mạng", nói một cách khác, là muốn đi con 
đường thứ ba nhằm cách mạng tôn giáo. Những tác phẩm chính 
của Muniê: "Cách mạng nhân vị chủ nghĩa và tính chất cộng 
đồng" (1935), "Chủ nghĩa nhân vị là gi 7" (1947), "Nhập môn của 
chủ nghĩa hiện sinh" (1947), "Chủ nghĩa nhân vị" (1949). 

MUNKHƠ E. (Edvard Munch; 1863 - 1944), hoạ sĩ Na Uy. 
Bắt đầu sự nghiệp hội họa bằng những sáng tác về người, phong 
cảnh hiện thực. Đến thế kỉ 20, chịu ảnh hưởng tâm trạng yếm 
thế: "Tiếng kêu" (1893), "Chồng và vợ" (1899) khắc gỗ; "Điệu 
nhảy bên sông" (1905). Tiếp đó, xuất hiện khuynh hướng biểu 
hiện trong các triển lãm của Munkhơ tại các nước Trung Âu, có 
ảnh hưởng đến các nhóm hoạ: "Cái cầu" [Drexđen (Dresden), 
1905], "Kị mã xanh" [Muynkhen (Miinchen), 1911]. Munkhø còn 
vẽ nhiều tranh đồ hoạ và trang trí mĩ thuật cho sân khấu. 





MunkhoE. "7/ếng kêu" 

MUỖI (Culicidae), họ côn trùng kí sinh, bộ Hai cánh (Diptera). 
Phân bố khắp thế giói, có quanh năm ở các xứ nóng. Biến thái hoàn 
toàn: M cái đẻ trứng trên mặt nước, trứng nỏ thành ấu trùng (bọ 
gậy), nhộng (cung quăng) và dạng trưởng thành. Các giai đoạn trước 
trưởng thành, sống ở dưới nước (chủ yếu là nước ngọt). M đực hút 
nhựa, M cái hút máu. Nếu điều kiện thuận lợi, M đực sống một tháng, 
M cái sống 3 - 4 tháng. Có khoảng 3000 loài, Việt Nam đã biết 
100 loài thuộc họ phụ Cưlicmae và 50 loài 4nopheles. Dã xác định 
được .2pheles mưmnừnug, Á. dữus truyền bệnh sốt rét; .4£des aegypti, 
truyền bệnh dengd xuất huyết, Cules tritaeneorhynchus truyền bệnh 
viêm não Nhật Bản B; Marsoria anrulifEra, Culex quinguefasciais 
truyền bệnh giun chỉ. M còn là vật truyền một số bệnh cho vật 
nuôi. Diệt trư M là khâu trọng tâm của mọi chương trình tiêu diệt 
bệnh sốt rét. 


MUỖI CÁT (Phiebotomus), chỉ côn trùng, bộ Hai cánh 
(Diptera). Ö Dông Dương đã phát hiện 10 loài. MC tấn công 
người, ngựa, bò, chó, gà và cả động vật máu lạnh như thẳn lần, 
cóc, w. Ở các nước khác, đã xác định MC truyền nhiều bệnh 
truyền nhiễm. 

MUỖI NĂN (Cecidomyidae = Itomididae), họ côn trùng, bộ 
Hai cánh (Diptzra). Dài 1 - 4 mm. Hệ gân cánh tiêu giảm nhiều, 
có dạng không cánh. Đôi khi có màu sặc sở, hồng, vàng, da cam. 
Khoảng 4000 loài, phân bố rộng. MN trưởng thành thường không 
ăn, sống thởi gian ngắn. Ö ấu trùng, trên mặt bụng các đốt ngực 
có những tấm xương đặc biệt giống các giác móc bảm; ấu trùng của 
một số loài có thể nhảy bằng cuộn tròn cho phần cuối CƠ thể gài 
vào các tấm xương đặc biệt ở ngực rồi duôi mạnh mình ra. Ấu trùng 
”ừ nguyên thuỷ sống trong đất, thảm lá rụng, gỗ mục, ăn các sợi 

u trùng MN bậc cao ăn các mô thục vật (chủ yếu thực vật 
` kúa). Nhiều loài, khi ăn hại mô thực vật đã gây ra sự phát triển 
không bình thưởng, tạo nốt sần; một số ăn thịt hoặc kí sinh. MN 
ăn thực vật theo tính ta thích. Một số sống trong cây mục có khả 
năng ấu sinh. MN gây hại lớn cho cây lúa, ngô và trên các cây trồng 
khác. Một số MN ăn mồi, được dùng trong biên pháp sinh học để 
diệt rệp và nhện hại cây trong nhà kính. 

MUỐI hợp chất khi phân li tạo thành anion là gốc của một 
axit và cation kim loại hoặc amoni. Trong thiên nhiên, M tồn 
tại ở dạng hoà tan trong các nguồn nước hay dưới dạng mỏ M. 
Công nghiệp hoá học điều chế nhiều loại M khác nhau. Tuỳ 
theo thành phần phân tử có các loại: M trung tính (vd. NaCD, 
M axit (vd. NaHSO,), M bazơ (vd. Fe(OH)Cụ, M kép (vd. 
KAI(SO,);) và M hỗn hợp. M được biết từ lâu và dùng trong 
ăn uống, trong y học, trong công nghiệp hoá học tuỳ thuộc bản 
chất từng loại M. 

MUỐI AXTT muối mà trong phân tử còn có hiđro có thẻ thay 
thế được bằng caton kim loại vd. NaHCO;, NH¿HS, 
Ca(HSO);... 

MUỐI ĂN x. Naữi clorua. 


MUỐI BAZØŒ muối mà trong phân tử còn có nhóm hiđroxi\ OH 
có thê thay thế được bằng gốc axit, vd. MgOHCIL, Fe(OH);CL, w. 

MUỐI HOÁ. thêm muối vào một hệ gồm nhiều cấu tử. Nếu 
hệ gồm hai chất lỏng thì độ tan tương hỗ của hai chất phụ thuộc 
vào bản chất và lượng muối thêm vào. Nếu muối chỉ tan vào một 
chất lỏng thì độ tan tương hỗ của hai chất đều giảm. Nếu muối 
tan trong cả hai chất lỏng thì độ tan tương hỗ sẽ tăng. 

MUỐI KALI (tk. sinvin) x. Simi» 

MUỐI KÉP muối kết tính tù dung dịch hỗn hợp hai muối 
đơn giản. Vd. phèn là một loại muối kép có công thúc chung là 
M;5O¿F+(SO¿);. 24HạO, trong đó M là Na (natri), K (kali), Rb 
(rubiđi)... và E tà AI (nhôm), Cr (erom), Ee (sắt)... vd. 

phèn nhôm (phèn chua) K;SO¿Als(SO,)s.24H;O, 

phẻn crom - kali K;SO„Cra(SOa);.24H;O 

và phèn sắt - amoni (NH4);SO¿.Fez(SOa)s. 24H;O. 

MUỐI MO muối kép do amoni sunfat kết hợp với sắt (11) sunfat 
(NH¿);Fe(SO¿)x6HạO (muối sắt (ID tưởng đối bền). Là chất 
khủ, dùng để khử nhiều chất oxi hoá. Muối được gọi theo tên 
nhà hoá học Đức Mo (C. E. Mohr). 

MUỐI MỎ I. Khoáng vật natri clorua (tk. hatit). X. Hai. 

2. Đá trầm tích chứa 99% là halit. 

MUỐI NGẬM NƯỚC muối mà phân tử kèm theo một số 
phân tử nước kết tỉnh, vd. CaSO¿.SHạO, FeSO¿7HạO... 

MUỘI PLA TIN (A. platinum black), platin ở dạng bột rất mịn 
đen, được dùng làm chất xúc tác hoặc điện cực hiđro, có tính 
hoạt động cao do bề mặt riêng lón. 
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M MUỘI THAN 


MUỘI THAN (cg. muội, bồ hóng), sản phâm siêu phân tán 
của sự chảy không hoàn toàn của hiđrocacbon. Chứa 88 - 89% 
C, 0,3 - 0.8% H, O (bị hấp phụ) và tạp chất vô cơ. MT được sản 
xuất tử hiđrocacbon khí, lỏng và rắn; thường từ khí metan thiên 
nhiên. Dược đùng để sản xuất mực in đen trong ngành in ấn; làm 
điện cực, chồi than trong các động cơ điện, pin khô và pin nhiên 
liệu, ebonit, đĩa hát, ruybăng đánh máy, làm chất độn màu đen 
trong công nghiệp cao si, nhựa, vwd. 

MUỐM x. Xoài 

MUỒNG (Cass¿2), chì cây họ Đậu (Fabacéae), chủ yếu là cây 
gỗ và cây bụi, một số loài cây thân thảo, đặc trưng ở hoa có nhiều 
màu sắc khác nhau, tử trắng vàng đến đỏ. Khoảng 400 loài, phân 
bố nhiều nhất ò các vùng khí hâu nhiệt đói cận nhiệt đói và khí 
hậu ôn đói, ấm. Phần lón loài cây gỗ được trồng làm cây cảnh; 
gồ môi số loài có giá trị, nhất là gỗ löi, phần lón cứng rắn. Ỏ 
Việt Nam, có khoàng 1Ô loài thân gỗ, trong đỏ có một số toài 
thường sử dụng như M đen, M hoa đảo, M hoa vàng. Hạt của 
cây M ngủ (C. tøra) đem phơi khô (gọi là thảo quyết mình) dùng 
làm thuốc an thần, sáng mắt, hạ huyết äp tuỳ theo cách bào chế 
cô truyền (dạng thuốc sắc, thuốc bột, viên). Còn đùng hạt M sao 
và tán thành bột để hãm nước uống, uống thay cà phê, không 
gây mất ngủ. Liều dùng hằng ngày 5 - 10 g. 

MUỒNG CỐT KHÍ x. Cốt kúí. 


MUỒNG ĐEN (Cassia siamea; tk. muồng xiêm), loại cây gỗ 
họ Đậu (#abaceae). Cây pÔ tO vừa, cao 10 - 20 m, thân hình trụ, 
cành nằm ngang, lá to kép tông chìm, có 7 - 10 đôi lá chét. Hoa 
mọc thành ngì ở nách lá, thành chuỳ ở ngọn cành. Hoa mẫu 5, to 
vàng. Quả đài hình quả đậu, lồi lên trước các hạt, chứa 25 - 30 hạt 
mỏng đẹt, màu nâu. Ra hoa tháng 6 - 7, quà chín tư tháng 8 trở 
đì. Cây mọc phô biến ở Miền Nam Việt Nam, được dùng làm cây 
che bóng cho chè, cà phê. Gỗ có lõi màu đen, chịu âm, chống mối 
mọt, dùng trong kiến trúc, trang trí, làm đồ mĩ nghệ, nhạc cụ. 

MUỒNG HOA ĐÀO (Casgia nodosa), cầy gỗ trung bình họ 
Dậu (Fabaceae). Thân có nhiều mấu lồi. Lá kép Lông chim. Hoa 
mọc thành cụm màu hồng. Hoa không đều, lưng tính, Š cánh 
rời. Quả hình trụ, chữa Š0 - 70 hạt, môi hạt bọc trong một lớp 
xốp. Ra hoa tháng 10 - 11. Cây trồng làm cảnh, mọc nhanh, ưa 
sáng, Gỗ màu vâng tươi, đùng đóng đồ móc. 


““ 
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Muồng hoa đào 7. Cành mang cụm hoa; 2. Quả 


MUỒNG HOA VÀNG (Casia surafensis = C. glauc4; th. 
muồng cứng), cây gỗ ho Đậu (#2baceae). Cây gỗ trung bình cao 
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Š5 ~7 m. Cành tròn. L4 to, cuống lá có 3 tuyến hình nón. Iá chét 
4 - 6 đôi, mặt trên xanh nhạt, mặt đưới xanh mở. Hoa màu vàng 
tưới, mọc thành ngù kép. Qúa đẹt, chứa 20 - 30 hạt mỏng và 
bóng. Ra hoa tháng 9 - 10. Cây trồng làm cành. Hoa đìng cúng 
Lễ. Gỗ làm đồ mộc. Cây phân bố rộng ở Viết Nam và nhiều nước 
Châu Á, Châu l3ại Dưỡng, 


MUỒNG XIÊM x. Mường đen. 


MỨP bộ bánh xe ròng rọc lắp vào cùng mỘt trụ quay, có vỏ 
bao và vòng móc đề buộc cầu. Số lượng bánh xe thưởng tu 2 (M 
đôi) đến 6 (M sáu). Khi sử đụng phải thành bộ đôi: M cố định 
(được buộc vào đầu cần cầu hoặc khung giá); M di động (được 
buộc vào vật nặng cần phải cầu nhấc). M dùng để nâng, kéo các 
vật nặng tên cao hoặc đị chuyển ngang, doc. Có nhiều toại M tuỳ 
theo số lượng bánh xe ròng rọc tronp M, đường kính sợi cáp có 
thể luồn trong M, sức chịu tối đa của M. Tác dụng của bộ M là 
để giàm lực kéo trong dây cáp. Nhờ đó có thể dùng các loại tời 
và dây cáp thông thường đề cùng với bô M thích hợp tạo ra lực 
kéo lón đủ mức cần thiết cho từng trường hợp cụ thể. Mọi cần 
cầu đều có bộ M tương ííng với năng lực của cần cầu. 


MURAXAKT STIKTBU (Murasaki Shikibu khoảng Ø?8 - 1014), 
nhà văn nữ Nhật Bản. Xuất thân trong một gia đình quý tộc, về 
sau là bảo mẫu của con gái Thiên hoäng vả sống trong cung đình. 
Tác phẩm nôi tiếng "Chuyện kẻ về Genji" (khoảng 1004), viết về 
cuộc phiêu (ưu tình ái của ông hoàng Genji (GenJi), môi nhân 
vật hư cấu, đài 54 chương, theo thể Oaka (Waka; thể thơ 5.7.5.7.7). 


Nội dung lä những cuộc yêu đương vụng trộm gia một vị 
hoàng tủ phóng đãng với vợ lế của hoàng đế, và chính vợ tế chàng 
cũng có một đứa con thầm vụng với mội người khác mà chàng 
không hay biết. Cuối cùng chàng rút vào tu viện. Tác phẩm cổ 
điển này mỏ đầu cho tiểu thuyết hiện thực Nhật Bản. Muraxaki 
Sikibu còn để lại một tập nhật kí về đòi riêng. 


MURERXIIT (A. murexdce, cg amon  pupurav), 
CgH/N;O,NH,.HO. Bột đó thẫm. Tan rất ï trong nước tạo 
thành đung địch màu đỏ tía. Có màu hồng trong mỗi trưởng axit 
và màu tím trong môi trưởng kiềm. Dùng làm chất chỉ thị kim 
loại trong phương pháp complexon để chuẩn độ canxi, níken, 
coban và đồng, vì phức chất kìm loại tạo với M ít bền hơn phức 
chất complexon. M cũng được dùng để định lượng canxi bằng 
phương pháp trắc quang. 

MUƯRIN Ö R. E. (Bartolomé Esteban Murillo; 1618 - 82), hoạ sĩ 
lớn Tây Ban Nha nứa sau thế kì 17. Theo chủ nghĩa hiện thực, 
nhưng không quá nghiêm ngặt, khô cứng. Tìm vẻ đẹp bên ngoài. 
có khuynh hướng lí tường hoá. Trong các tác phẩm về sinh hoạt xã 
hội, những nét hiện thực giàu sức biểu biện: "Em bé với con chó" 
[16Ø0, Bảo tàng Ercmitajö (Ermitazh)], “tai đứa trẻ ăn nho và đưa" 
[(1650, Muynkhen)(Munchen)]. Ở tranh tôn giáo, Lối diễn đạt sinh 
động, trứ tình: "Gia đình thánh" [1650, Bảo tàng Prađô (Prado)]; 
cảnh trí gần với đời sống nhân dân, nhưng vẫn còn lí tưởng hoá. 
Vẽ nhiều “Mađôna" (tranh i3úc Mẹ) - bút pháp mềm, thoáng: hoà 
sắc thống nhất. Cuối đởi, tranh thiên về trang trí, sặc số. 


MURÔMACHI (Muromachi; cơ. Thất Dĩnh), tên một khu 
của Kyôtô (Kyoto, Nhật Bản). Năm 13578, Yôsimitxu (Yoshimitsu) 
đồng họ Asikaga (Ashikaga) đóng đô ö đó, lập chính quyền Mạc 
Phủ, mở ra thời kì lịch sử M (1392 - 1573). Thời gian này, chính 
quyền trung ương suy yếu nhiều, các chúa phong kiến địa phương 
(daimyo - đạt danh), chủ nhân các trang viên (shshecn - phiên) 
đã nôi lên tiến hành nội chiến liên miền, nên còn gọi là thời chiến 
quốc. Tuy nhiên, kính tế - văn hoá Nhật Bản thời M vân phát 
triển. Quan hệ với Trung Hơa được tái lập, bước đầu có những 
giao hữu kinh tế - văn hoá với phương Tây, tầng lớp thương nhân 
và đô thị phát triển. Hội hoạ về phong cành phô biến, \oại hình 
sẵn khấu kịch trữ tỉnh "ñô” nở rộ, với sự bảo trợ của các tướng 
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quân. Năm 1573, vị tướng quân cuối cùng dòng họ Asikaga ở M 
đã bị Nôbugana (Nobugana) lật đồ. 

MUSCOVTT (A. muscovite), khoáng vật mica phụ lóp sỉlicat, 
cấu trúc lớp - KAIs[SiaAtO¡s](OH, F);. Hệ đơn nghiêng. Tỉnh 
thể dạng tấm, đôi khi dạng lĩng trụ ngắn. Cát khai hoàn toàn. Tập 
hợp dạng vảy, tấm. Không màu, trong suốt, đôi khi có màu lục sáng, 
hồng nhạt. Độ cứng 2 - 3; khối lượng riêng 2,7 - 3,1 g/cm°. Nguồn 
gỐc: sau macma, pecmatit nhiệt dịch và biến chất. M có tính cách 
điện và chịu nhiệt rất cao nên được dùng trong kĩ nghệ điện, 
điện tử và vật liệu chịu lửa. M công nghiệp gặp trong pecmatit 
Thạch Khoán (Phú Thọ), Lào Cai. 

MUTXÔLINI B. X. Muxôlini B. 

MUXCHIÊ (VĂN HOÁ) x. ăn hoá Muxchiê. 

MUXOOCXKI M. P. (Modest Petrovich Musorgskij; 1839 - 8]), 
nhà soạn nhạc Nga. Thành viên của "Nhóm hùng mạnh". Tắc phẩm 
của Muxoocxki thấm đượm sâu sắc tính chất hiện thực và nhân dân. 
Muxoocxki là người thể hiện triệt để và dũng cảm nhất tư tưởng 
dân chủ và cách mạng những năm 60 thế kỉ 19 trong âm nhạc. 
Trong thế giới nghệ thuật ôpêra, chưa hề có tác phẩm nào tương 
xứng với các ôpêra lịch sử, dân gian hoành tráng "Bôrit Gôdunôp” 
và "Khôvansina" bởi sức mạnh và chiều sâu của sự thể hiện các 
hình tượng lịch sử - xã hội, bởi sự chân thành và sáng ngời của quần 
chúng nhân dân, sự sinh động, tưởi thắm và đa dạng của những 
đặc điểm xã hội và cá nhân, sự xúc động. tâm lí, chất kịch tính cao 
được kết hợp với những phương cách biểu hiện mới mẻ và phong 
phú. Ngôn ngữ giai điệu Muxoocxki gắn bó với dân gian Nga. Những 
sáng tác cách tân thiên tài của Muxoocxki đã tạo một ảnh hưởng 
to lớn đối với âm nhạc trong và ngoài nước. Tắc phẩm: 4 ôpêra 
(không kế các phác thảo) "Hôn nhân", "Bôrit Gôđunôp', 
"Khôvansina", "Hội chợ Xôrôõchin"; một số tác phẩm hợp xướng, 67 
giai điệu trong đó có liên khúc "Âu thở", "Không ánh mặt trời", 
"Những bài ca và điệu múa của tử thần”. Các tiểu phẩm giao 
hưởng và các tác phẩm cho pianô trong đó có tổ khúc "Những 
bức tranh trong một phòng triển lãm". 


MUXÔILINI B. (Benito Mussolini; cợ. Mutxôlini; 1883 - 1945), 
nhà độc tài phát xít Ý (1922 - 43). Tham gia Dảng Xã hội Dân 
chủ, bị khai trừ năm 1914, Năm 1919, thành lập Đảng phát xít. 
Sau "cuộc tiến quân về Röma" (1922), Muxôlini nắm lấy quyền 
lực, đến 1925 thiết lập chế độ độc tài phát xít. Chính quyền 
Muxôlini thi hành chính sách đối nội khủng bố công khai các lực 
lượng dân chủ tiến bộ và chính sách đổi ngoại gây chiến xâm 
lược. Tiến hành xâm chiếm Êtiôpia (1935), thiết lập khối trục 
Rôma - Beclin (1936), tham gia Chiến tranh thế giới II cùng với 
Đức tử 1940. Do sự chia rẽ nội bộ, trùm phát xít Muxôlini bị nhà 
vua ra lệnh bắt (1943). Dược quân 
dù Đức cứu thoát, Muxôlini thành 
lập ở miền Bắc nước Ý chính phủ 
"Cộng hoà xã hội Ý", nhưng bị đồ 
cùng sự thất bại của phát xít Đức. 
Bỏ trốn sang Thuy Sĩ nhưng bị 
bất, bị Tbà án quân sự Uỷ ban 
Giải phóng Dân tộc Bắc Ý kết 
án tử hình (4.1945), 

MUYUDƠ (Ph. Muse) x. Nữ 
thần nghệ thuật. 

MUYLƠ P. H  (Paul 
Hermann Muller, 1899 - 1965), 
nhà hoá sinh người Thuy ST 
Nghiên cứu về các chất nhuộm 
màu tổng hợp, các chất trừ sâu. 
Phát minh chất DDT có tác dụng 
diệt sâu mạnh. Giải thưởng Nôben về y học (1948). 


Muyld P. H. 





MUYNHAODEN (Mulhausen), thành phố và là trung tâm của 
phong trào khởi nghĩa nông dân vùng Thuyrinhghen (Thuringen) 
và Zăcxen, nơi diễn ra những hoạt động chủ yếu của Muynxơ (T: 
Munizer) trong cuộc Chiến tranh nông dân ở Đức (1524 - 25). 
Ngày 17.3.1525, khởi nghĩa bùng nổ tại M, chính quyền cũ bị 
lật đồ. Hội đồng vĩnh viễn đại điện cho nhân dân do Muynxø 
làm chủ tịch được thành lập. Các thế lực phong kiến Dức đã 
dùng kị binh và pháo binh tấn công M. Sau hai tháng, phong trào 
bị đản áp. 

MUYNXƠƯ T. (Thomas Muntzer; khoảng 1490 - 1525), người 
truyền giáo của nhà thở, nhà cải cách tôn giáo, lãnh tụ và nhà 
tứ tưởng của quần chúng nông dân trong thời kì cải cách của tôn 
giáo và Chiến tranh nông dân ở Đức (1524 - 25). Xuất thân trong 
một gia đình nạn nhân của chính thể quân chủ chuyên chế ở 
Đức, có kiến thức về thần học, có học vị tiến sĩ, làm tu sĩ trong 
một tu viện ở Hald (Halle), rất coi thưởng các giáo lí và lễ nghỉ 
của giáo hội Kitô giáo. Tãn thành cải cách của Luthở (M. Luther), 
nhưng vượt Luthø - một nhà cải cách ôn hoà, Muynxơ tuyên 
truyền cho nhiệm vụ cải cách tôn giáo không chỉ là đổi mói nhà 
thở và học thuyết của nhà thở, khẳng định rằng nếu người ta giải 
thích đúng đắn Kinh Thánh thì phải phá võ tất cả các hệ thống 
cấp bậc xã hội cũng như mọi sự bất bình đẳng kinh tế, vì cả hai 
hiện tượng này đều mâu thuẫn với kinh Phúc âm. Học thuyết 
chính trị của Muynxơ vượt xa giới hạn của những quan hệ xã hội 
và chính trị lúc bấy giỏ, thuyết thần học của Muynxơ vượt xa 
những quan niệm tôn giáo thịnh hành hồi đó. Triết học tôn giáo 
của Muynxơ gần gũi với chủ nghĩa vô thần, cương lĩnh chính trị 
của Muynxơ cũng rất gần gũi với chủ nghĩa cộng sản bình quân 
không tưởng. Ông lãnh đạo một cuộc nồi dậy của "nông dân” và 
trỏ thành chỉ huy của đạo quân ấy. Bị đánh bại ở Frankenhaoden 
(Frankenhausen) và ngày 19.5.1525, bị bắt trong một trận chiến 
đấu và bị tử hinh. 

MUYXÊ A. Ð. (Atfred dc 
Musset; 1810 - 57), nhà thở 
Pháp. Sinh trong một gia đình 
có truyền thống văn hoá. Học 
luật, y, hoạ, song có chí hướng 
và thiên tài văn chương tử nhỏ; 
làm thơ tử năm 14 tuổi, được 
gọi là "chú bé kinh khủng". Năm 
1830, cho xuất bản tác phẩm 
"Truyện kể Tây Ban Nha và 
Italia". Năm 1833, gặp và yêu 
say đấm nhà văn nữ Xăng (G. 
Sand); hai người đi Italia rồi mối 
tình tan võ, đề lại đau khổ cho 
Muyxê (1835). Những năm này, 
Muyxê sáng tác những bài thơ 
"Đêm" hay nhất của ông: "Đêm tháng năm" (1835), "Đêm tháng 
chạp" (1835), "êm tháng tám" (1836), "Dêm tháng Mười" (1837) 
và vỏ kịch "Lorăngaxiô" (1834) được đánh giá là một vỏ kịch 
(đram) tuyệt diệu của văn chương lãng mạn. Muyxê còn viết một 
số vỏ kịch như "Không đùa vói tình yêu" (1834) và nhiều truyện 
ngắn. Dù là thơ, kịch hay văn xuôi, tất cả đều đậm chất thơ. Tù 
1840, thơ Muyxê mang dáng dấp thơ cô điển; ông ca ngợi Raxin 
(1. Racine), La Fôngten (J. de La Fontaine), Môlie (Molière), 
những nhà văn cổ điền thế kỉ 17. Nhũng bài thơ đầu của Muyxê 
"rực cháy" những tình cảm dũ dội, tình yêu say mê, điên dại. Mối 
tình dang đỏ và tuyệt vọng với Xăng đánh dấu một biến đổi lồn; 
thơ vẫn đắm say, song chỉ ca hát những đau thương, tan vố, cô 
đón. Muyxê là một nhà thơ lãng mạn của nước Pháp thế kỉ 19. 





Muyxê A. Ö. 


MƯA hiện tượng nước kết tụ thành hạt có đưởng kính 
khoảng 0,5 mm chủ yếu trong mây vũ tầng và vũ tích, rơi xuống 
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M xvUA AXIT 





mặt đất một cách phân tán. Lượng M trung bình ở Việt Nam là 
1800 mm/năm. 


MƯA AXIT nhũng cón mưa mà nưóc mưa có độ pH <5,6 
(giá trị pH của dung dịch axit cacbonic HạCO+a bão hoà trong 
nước cất) (xt. Cñ số hừ#ro). Nguồn gốc của MA là khi sunfua 
đioxit (SỐ) được tạo thành từ quá trình đốt nhiên liệu cỏ nguồn 
gốc đầu như than, đầu khí... từ quá trình thối rữa của các loài 
thục vật, sinh vật phù du và khí nitơ đioxit (NO;) tạo thành tử 
quá trình phản ứng trong các nhà máy điện và các ống xả khói 
của các nhà máy công nghiệp. Những phản ứng hoá học chính 
của quá trình hình thành axit sunfuric (Il¿$O¿) và axit nitric 
(HNO¿) trong nước mưa tạo thành MA có thể được biêu diễn 
đơn giản như sau: 


S (than) + O; —> SO; (1) 
2§O; + O; (không khi) > SƠ; (2) 
SO¿ + HạO (không khí) > H;SO, (3) 
NÓ; + O©¿ (không khí) > N;O; (4) 


NO; + 3H;O (khóng khi) > 6HNO;: (% 


Phản ứng (2) và (3) được xúc tác bởi các chất như ion amoni 
(NHỶ'), OZon, vv.; phản ứng (4) và (5) được xúc tác bởi ion 
Mẹg††, NH‡, Fe†**, Fe**,.... có trong không khí, đặc biệt là 
không khí bị ô nhiễm nặng. 

Hiện tượng MA được nói đến lần đầu tiên trong cuốn "Không 
khí và mưa: sự bất đầu của ngành hoá học về khí hậu” xuất bản 
năm 1872, của một nhà hoá học ngưới Anh tên là Robdt A. Xmit 
(Robert A. Smith). Nhưng phải đến cuổi thập niên 40 của thế 
kí 20, MA mới bắt đầu trồ thành mối lo ngại về mặt sinh thái 
và là đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học. Mặc dù 
cho đến nay, cơ chế hoá hợc chính xác của hiện tượng MA còn 
chưa được xác định rõ, nhưng có thể quan sát được rất rõ những 
huỷ hoại đối với sức khoẻ và sinh mạng con người, tài nguyên 
thiên nhiên (đất đai, động thực vật) và môi tròng, các công trinh 
kiến trúc... do MA gây nên. Cùng với sự phát triển xã bội và sự 
bùng nồ về khoa học kĩ thuật, mức tiêu dùng năng lượng của con 
người cũng ngày càng tăng lên, Làm cho hiợng khí SO¿, NO: phát 
thải ra môi trưởng ngày càng nhiều và mức độ õ nhiễm của bầu 
khí quyền ngày càng tăng, đo đó hiện tượng MA xảy ra ngày càng 
thưởng xuyên hơn và trên địa bản càng rộng tốn hơn. Việt Nam 
cũng đã bắt đầu chịu tác hại của MA. Cuối thế kỉ 20, các nhà 
khoa học đang cố gắng để tìm ra những công nghệ mới nhằm 
giảm thiểu lượng phát thải khí SO; và NO; trong quá trình đốt 
nhiên liệu có nguồn gốc đầu nhầm hạn chế hiện tượng MA và 
các hiện tượng biến đổi khí hậu khác. 


MƯA BỤI bui (d lửng trong không trung rơi xuống, đo tác 
đụng của trọng lực hoặc bị các hạt mưa cuốn theo. Cũng có khi 
MB là mưa phùn. XI. Mưa phùn. 

MƯA ĐÁ mưa từ mây vũ tích phát triển mạnh trong những 
giat đoạn chuyển mùa, dưới đạng các hạt nước đá với đường kính 
khác nhau, đi khi rất lồn (tử Š mm đến 15 ~20 cm). Ngưyên nhân 
tạo thành MĐ là những luồng đối tưu mạnh mế bên trong mây vũ 
tịch khiến hạt mưa bị cuốn lên rơi xuống nhiều lần qua vùng 
đồng kết, làm các tóp băng fần lượt phủ lén nhau cho tới khi 
trong lượng đủ lón thắng được síc nâng của luồng đối lưu. MD 
thưởng kèm theo dông và mưa rào, có khí gây thiệt hại nghiêm 
trọng đối với cây cối, mùa màng, gia sức, nhà của. Ó Việt Nam, 
MĐ xảy ra nhiều nhất ð các vùng núi và giáp núi, trong giai đoạn 
chuyền tiếp từ mùa đông sang mùa hạ. 

MƯA ĐỊA HÌNH mua rơi xuống do tác động của địa hinh ở 
các địa phương khí không khí gặp núi, theo sướn núi bốc lên, hơi 
nước ngưng kết thành mây và mưa. Vd. mua ở miền Trung Việt 
Nam vào thu - đông. 
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MƯA ĐỐI LƯU mưa rơi phần Lớn từ my vú tích hình thành 
bởi dòng đối lưu, thưởng là mưa rào, với lượng mưa khá lớn trong 
thời gian ngắn. MDL có thẻ xuất hiện vào mùa xuân (tháng 3, 4) 
ở Miền Bắc khi frông lạnh về, kèm theo đông hoặc mưa đá (nhất 
là ồ miền núi); vào mùa hè, MDL thường ứng với đông nhiệt, 


MƯA FRÔNG mưa gây ra bởi sự giãn không khi khi thăng 
đọc theo hoặc ở đầu mặt frông. MF có thể kéo đải hoặc thành 
từng cón tuỳ theo mặt frông đốc nhiều hay ít. 


MƯA MỜI mưa hạt nhỏ, thường xảy ra vào tháng 6, tháng 7, 
vào buôi sáng, thưởng báo hiệu một ngày nắng. MM không do 
đối lưu mạnh gây ra mà do sự tràn nhập của không khí lạnh trên 
cao vào đầu mùa hè. Mưa có tính địa phương, chủ yếu xảy ra ở 
đồng bằng ven biển BẮc Bộ. Ca dao có câu "Sáng mưa mồi, trưa 
nắng \òi mất ra". Dân đánh cá đựa vào kinh nghiệm này để đoán 
thơi tiết đi đánh cá mòi (giống cá biển hằng năm vào đẻ ở vùng 
nước ngọt) do đỏ có tên gọi là MM. 

MƯA NGẢU mưa thành những đọc ngắn kể tiếp nhau kéo 
đài nhiều ngày, thường xảy ra ở đồng bằng Bắc Bộ vào tháng 7 
âm lịch, chủ yếu đo dải hội tụ nhiệt đổi gây ra. Theo truyền 
thuyết dân gian, MN được gắn với sự tích Ngưu Lang - Chức Nữ. 

MƯA NHẮN TẠO mưa được tạo thành do gieo vào các đám 
mây những chất xúc tác như băng cacbonđioxít (CO;), muối iot 
bạc hoặc chì. MNT đã được thực hiện từ nhiều năm, nhưng hiệu 
quả thực tế trên quy mö lớn chưa được khẳng định. 


MƯA PHÙN mưa có hạt rất nhỏ như hạt bụi, rdi rất nhẹ và 
chậm, vì vậy lượng mưa nhỏ (dưới 5 mm) nhưng làm tăng độ âm 
của không khí và mặt đất, có tác động lớn đến sự phát trền clia 
cây cỏ và mùa màng. 


MP thưởng xảy ra ò Miền Bắc Việt Nam, vào tháng I, 2 và 3. 
Có hai loại: MP "lạnh" sinh ra do một frông lạnh yếu và tĩnh tại, 
thường rơi vào đầu mùa đông. MP "nóng" do không khí ấm và 
Âm từ biển tràn vào gặp mặt đất lạnh làm hới nước ngưng thành 
giot rất nhỏ, rơi xuống vào cuối đông đầu xuân, giúp cho cây 
đâm chôi, nảy lộc, thưởng gọi là mưa Xuân. 


MƯA RÀO mưa lớn, rơi tu những đám mây vũ tích. Cưởng 
độ được xác định theo quan hệ với nhũng hoạt động sản xuất ~ 
đới sống. Vũ. theo Becgơ (Berg), trong quan hệ với cây tròng và mùa 
màng thị MR là toại mưa có cưởng độ 0,Š mm/phút kéo dải trong 
30 phút, hay 0,20 mm/phút kéo dài trong Igiò, vv. Ở Việt Nam, 
MR thưởng kéo theo đông, lượng mưa trong những trận MR lón 
có thể tói 300 mm nước trong vài giờ. 


MƯA RƯƠI mưa lác đác nhỏ, vào tháng 10 (tháng 9 Am lịch) 
ở đồng bằng ven biển BẤc Bộ Việt Nam, MR sinh ra do các 
(rông lạnh đầu mùa còn yếu tràn vào. Gọi là MR vì trong tuần 
trăng tháng 9 rưới nồi lên Ò các ruộng nước (g, vào kì nước cường, 
Dân gian có câu: "Bước sang tháng chín đúng tuần mưa rưới". 

MƯA XOÁY THUẬN mưa kèm theo xoáy thuận, mưa frông 
Ò vùng xoáy thuận, sau cón mưa nhỏ trong khối khí nóng của 
xoáy thuận là mưa rào sau frông lạnh. 

MỨC (Whighua aniưmense; tk. (lòng mức), cây nhớ họ TYúc 
đào (4podynace4£), cao 3 - 4 m. Lá mọc đối, hình bầu dục, gốc 
nhọn. Hoa mẫu 5 trắng, mọc thành xim dạng ngù ở ngọn. Quả 
đại dài, hạt có mảo lông trắng đài. Cây ưa sáng, mọc nhanh, ra 
hoa tháng 5 - ó. Quả chín tháng I - 2. Mọc hoang và được trồng 
ồ Miền Bắc và Trung Bộ Việt Nam. Gỗ M mềm, dùng để khắc 
dấu, tàm guốc, hoặc làm nọc cho hồ tiêu. 


MỨC BỨC XẠ đại lượng biểu thị lượng ion được phát xạ ra 
trong đơn vị thời gian. MBX được xác định một cách gián tiếp 
qua tượng không khí bị các tía bức xạ đó ion hoá trong đơn vị 
thời gian. Đơn vị đo MBX thường dùng là Grây/giây (Gy/s), cũng 
là Rơnghen/giò (R/h). MBX thay đổi theo thời gian do quá trinh 


MỰC KHÓ M 





phân rã của chất phóng xạ, do đó phải được đứo và đăng kí theo 
thời gian cụ thê. 

MỨC CHỊU NGẬP CHO PHÉP đối với lúa tà táp nước 
mặt ruộng lớn nhất cho phép, đề tượng ngậm nước tối đa trong 
tầng hoạt động của bộ rễ ở giới hạn cho phép, đo đó không làm 
giảm hoặc giảm năng suất \úa ở mức không đáng kể. MCNCP là 
tiêu chuẩn để điều tiết nước trên ruộng lúa và điều hoà hệ số 
tưới lúc cần thiết. 

MỨC ĐỘ CỐ KẾT CỦA ĐẤT x. Cố kết của đất. 

MỨC ĐỘ NÉN CHẶT CỦA ĐẤT mức độ tăng mật độ 
của đất nền do giảm thể tích các chố trống và lỗ rỗng trong 
chúng, bởi tác dụng của ngoại lực. Sự nén chặt làm tăng khả 
năng chịu tải, giảm khả năng thấm nước, giảm độ Lún, Đất chặt 
nhất chứa không quá 5% không khí, có độ ảm tốt nhất (tối 
ưu) - ứng với khôi lượng thể tích khô cực đại. Khí xây dựng 
đương, sân bay, đê, đập... việc nén chặt đất được thực hiền 
bằng đầm, xe lu, nén rung, phiơng pháp thuỷ lực, nén chặt 
bằng cọc đất, nô trong tỗ khoan. 


MỨC NĂNG LƯỢNG các giá trị khà dĩ có về năng lượng 
của một hệ lượng tử (nguyên tú, phần tủ, w.). Tập hợp các MNL 
tạo thành phổ của hê, phô này có thẻ là rỡi rạc, liên tục hoặc cả 


hai dạng. Sự tồn tại của các MNL rồi rạc là đặc trưng cơ bản - 


của thuyết Lượng tử. 


MỨC NHIÊM XẠ đại lượng đặc trưng cho mức độ nhiễm 
xạ của đất, nước, không khí, ngưởi, phương tiện... do vụ nỗ hạt 
nhân. MNX cao hay thấp phụ thuộc vào đương lượng và phướng 
thức nổ, khoảng cách đến tâm nô của vũ khí hạt nhân và điều 
kiên khí tượng. MNX được tính bằng tốc độ phân rã tự nhiên 
của chất phóng xạ trên đơn vị diện tích hay trong một đơn vị thê 
tích của vật nhiễm xạ (phân rã/s.cm2 hay phân rã/s.cm)). 


MỨC NHIÊỄM XẠA CHO PHÉP mức nhiễm xạ mà trong 
giới hạn đó, các bức xạ ion hoá khi tác động thường xuyên với 
thơi gian võ hạn định vẫn chưa gây nên một triệu chứng bệnh 
lí nào đối với cd thể sống. MNXCP được đo bằng J/kg (còn gọi 
là Grãy - viết tất là Gy);, trước 1980, MNXCP được đo bằng 
R/⁄h ( Rơnghcn trên giỏ). MNXCP đối với dân cư được quy 
định theo quy chế nhà nước, đối với quân đội - theo điều lệnh 
chiến đấu. Vd. MNXCP đôi với toàn thân người là 0,17 m]/kg 
một ngày và 50 mÌ/kp một năm. 


MỨC NƯỚC x. Mực nước. 


MỨC RỬA MẶN nước cần thiết để hạ thấp nồng độ muối 
cho một hecta đất. MRM phụ thuộc vào lượng muối trước và 
sau khi rửa, vào chiều dày và độ ẩm sẵn có trong tầng đất được 
rửa, vào độ cao mực nước ngầm, w. Múc rửa toàn vụ là tổng 
lượng nước dùng để rửa trong suốt thời kì sinh trưng của cây 
trồng kể cà mức rửa khi làm đất. Ö đất mặn Hải Phòng, mức 
rửa vụ chiêm vào khoảng 2000 - 2200 m”/ha; mức rửa vụ mùa 
23/00 - 2500 mỶ/ha. Mức rửa một lần tà lượng nước dùng cho 
một lần rửa đất, vào khoảng 400 - 500 m/ha; lần rửa khi làm 
đất tà 700 - 800 mỶ/jha. 

MỨC SỐNG phạm trù kinh tế - xã hội đặc trưng mức thoả 
mãn nhụ cầu về thê chất, tinh thần và xã hội của con người. Được 
thể hiện bằng hệ thống các chỉ tiêu số lượng và chất tượng của 
các điều kiện sinh hoạt và tao động của con ngươi. Mội mặt MS 
được quyết định bởi số lượng và chất lượng của cải vật chất và 
văn hoá dùng đề thoả mãn nhu cầu của đời sống; mặt khác, được 
quyết định bởi mức độ phát triển bản thân nhu cầu của con 
người. MS không chỉ phụ thuộc vào nền sản xuất hiện tại mà còn 
phụ thuộc vào quy mô của cải quốc dân và ca cài cá nhân đã 
được tích luỹ. MS và các chỉ tiêu thể hiện nó là do tỉnh chất của 
hình thái kinh tế - xã hội quyết định. Trong xã hội chủ nghĩa, MS 
không chỉ lên quan chặt chế với yêu cầu tái sản xuất sức Lao 


động, mà còn liên quan với yêu cầu hình thành con người mới, 
với nhu cầu và khả năng phát triên toàn diện con ngươi. 


MỨC THAU CHUA. lượng nước cần thiết cho mỗi hecta đất 
đề hạ thấp nồng độ chua của đất đạt trị số yêu cầu, theo tính chất 
tí - hoá của đất và đặc điểm của từng toài cây trồng, Vd, MTC toàn 
vụ ð vùng Đồng Tháp Mời vào khoảng 5000 mỶ/ha. MTC khi làm 
đất cấy bia vào khoảng 2500 - 3000 mỶ/ha. 

MỨC TIÊU tóp nước cần phài thoát đi trong một thời gian 
nhất định, đảm báo yêu cầu chống úng đặt ra. Hiện nay ỏ Miền 
Bắc, MT đối với túa chấp nhận là 300 mm trong 7 ngày. Ö Nam 
Bỏ, 200 mm trong 5 ngày. 


MỨC TƯỚI lượng nước cần phải cung cấp cho I ha trông, 
đảm Bảo công thức tưới tăng sản đã định trong một thời gian 
nhất định. ò Miền Bắc, MT toàn vụ đối với tần suất chống hạn 
75% của lúa chiêm xuân 4.000 - 6.000 mỶ/ha, lúa mùa 2.000 - 
3.000 m”/ha. ở Nam Bộ , MT lúa hè thu 5.009 - 8.000 mỶ/ha, Lúa 
đông xuân 4.000 - 5.000 m/ha. 


MỨC TƯỚI ẢI lượng nước cần phải cung cắp cho L ha niộng 
lúa đã được phơi ài (m”/ha) nhằm tiến hành việc canh tác và cấy 
lủa thuận lợi, có chất lượng. Ở Miền Bắc Việt Nam, MTA. đối 
với lúa chiêm biển đổi 1.600 - 2.000 mỶ/ha tức là khoảng 1/3 
tổng múc tưới toàn vụ. Vì vậy, đây là giai đoạn cần nước căng 
thẳng nhất của lứa. 


MỨC TƯỚI DƯỠNG. tượng nước cần phải cung cấp cho 
1 ha ruộng túa sau khí đã gieo cấy (m”/ha) nhằm đảm bảo sự 
phát triển thuận lợi của lúa, túc lớp nước trên ruộng được tưới 
phải nằm trong giỏi hạn quy định. Ö Miền Bắc Viêt Nam, 
MTTD của lúa chiêm xuân biển đồi 3.000 - 4.000 m3/ha, đối với 
Lúa mùa 2.000 - 3.000m)/ha. 


MỰC (7£capoda), bộ động vật thân mềm, phân lóp I lai mang 
(Dibranchia), \óp Chân đầu (Cephalopoda). Dặc điểm đặc trung: 
có 10 tay, cơ thể dạng thuỷ lôi, sống bói trong các tầng nước, có 
túi mực dùng tự vệ khi gặp nguy hiểm. Các chỉ thường gặp: M 
nang ($cpi2), M ống (Loligo) với nhiều loài là đối tượng khai 
thác quan trọng trong kinh tế thuỷ sản. 

Ö biển Việt Nam, thường gặp các toài: M ðng (Loligo 
ƒormosana, L. tagoi, L. beka), M nang (Septa pharaoni, S. Jcida, 
$ suôaculeata; S.digris, ve.) M là nguồn thực phẩm có giá trị; mai 
dùng làm nguyên liệu chế biến bột mài công nghiệp, được liệu. 
M được chế biến dưới đạng khô, óp lạnh. Xt. Mực nang. 


MỰC dung dịch hoặc huyền phù có nhiều cấu tử khác nhau 
nhưng bao giở cũng có chất màu dùng đề viết, đóng dấu, in. Tuỳ 
theo lính vực ứng dụng, M được chia thành nhiều loại: M viết, 
M in lên giấy, M in lên chất dẻo. 


MỤC ĐỊA MẠO mịc độ cao khác nhau của bề mặt Trái Đất, 
tại đó trong thời kì có chế độ tạo bình ồn kéo dài, các quá trình 
ngoại sính khác nhau tác động và thành tạo các dạng địa hình 
bằng phẳng đặc trưng. Có 4 MDM; mực mài mòn - tịch tụ, mực 
pênêptcn xâm thực, mực ranh gìót tuyết và mực bề mặt các đỉnh 
núi. Phần tích biến đạng các MDM là một trong những phương 
pháp cơ bản nghiên cứu địa mạo - kiến trúc và tân kiến tao, 


MỰC KHÔ sản phẩm chế biến tì mực ống, phới hoặc sấy 
đến khi đạt hàm lượng nước còn 16 - 18 %. Màu hồng nhạt, 
nướng chín có mùi thơm hấp dẫn, vị ngọt đậm, thịt dai ngon. 
Mặt hàng xuất khẩu được ưa chuộng, có giá trị lón. Chất lượng 
mực ống khô được quy định theo tiêu chuẩn 58 TCN 14 - 24. 

Ngoài dạng lâm khô tự nhiên, còn được chế biến thành nhiều 
đạng thực phẩm khác như: mực xé, mục cán mành, mực tâm gia 
vị, w. Mực xé là MK bỏ đầu, làm mềm trỏ lại, nướng chín, cắt 
thành sợi theo thó ngang thAn, dày khoảng 2 mm. Mi†c cán mành 
là MK bỏ đầu, làm mềm trỏ lại, nướng chín, cất thành mảnh bằng 
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M MỰC NANG 





những vết khía theo chiều ngang thân, không đút hẳn. Hai dạng 
MK này được tâm gia vị. 


MỨC NANG ($epia; tk. mục mai), chí mìfc họ Sepi22e, bộ 
Mưởi chân (2capod2a), gồm các loài có vỏ trong (mai) bằng đá 
vôi xốp bọc một lóp sưng mỏng, hình thái cấu tạo bề ngoài rất 
đa dạng, đa số thAn có hình bầu dục. Kích thước các loài cũng 
rất khác nhau, loài bé nhất thân đài khoảng 1 cm, loài tốn nhất 
thân đài 5Ö cm, khối lượng 10 - 12 kg [như loài MN Châu Phi 
(5. 2ƒicnaÍi$ hierredda và S. latmanut)). MN có 1Ũ tay bám, trong 
đó có một tay bắt mồi, có thể cuộn hoàn toàn vào Xoane trước 
miệng. Có khoảng 150 - 180 loài MN, phân bố chủ yếu ở vùng 
biên nhiệt đói và cận nhiệt đói. Sống ở các tầng nước sâu hơn 
mực ống (đến 90 - 130 m, hoặc sâu hơn nữa). Ở Việt Nam, trong 
các vùng biên đều có MN với khoảng 10 loài. Điển hình là các 
loài thuộc chỉ Sept2: §Š. cida, S. subaculeata, Š. ty, w. Dối 
tượng khai thác quan trọng. Các nghề khai thác MN chủ yếu là 
kéo đáy, \lö mực, bóng mực, rê mực, ww. Thường được dùng đẻ 
chế biến mực ưóp đông xuất khẩn. Mai của MN hay mực ván 
(cg. Ô tặc cốt) có canxi cacbonat, canxi photphat, natri elorua, 
chất keo.... dùng làm thuấc chữa đau, (loét dạ dày, tăng độ axit 
địch vị, trẻ em chậm lún. Có nơi dùng chữa chảy máu, băng huyết, 
di tỉnh. Dùng đưới dạng bột hoặc viên. Xt. Mực. 


MỰC NƯỚC !. (thuỷ lợi), độ cao của mặt phẳng tự do của 
nước sông ngòi, ao hồ hoặc các công trình thuỷ cÕng so với một 
mặt phẳng rằm ngang quy ước hay so với mực nước biền, Đề xác 
định MN thiết kế cìa còng trình phải dựa trên các số liệu MN 
mùa kiệt, MN tú, MN trùng bình của sông suối. Dối với một công 
trình thưỷ công thưởng phải xác định: MN chết là MN không 
tham gia vào quá trình sinh lợi của công trình (vd. đối với hồ 
chứa phát điện, MN chết là MN thấp nhất để hồ không còn 
khả năng phát điện); MN dâng bình thường là MN cao nhất 
thưởng Xuyên xảy ra. 


2. (tao thông, thưởng gọi: mức nưóc), độ cao mặt nước dòng 
chảy tại một vị trí xác định. Trong ngành xây dựng cầu đưởng, 
thưởng xét đến các MN đặc trưng chủ yếu: MN cao nhất, MN 
thấp nhất, MN tính toán, MN thông thuyền. MN cao nhất là mức 
nước đã điều tra được tại vị trí cầu đã từng xảy ra trong quá khú 
(cø. MN lũ lịch sử). MN thấp nhất: MN đã điều tra được tại vị 
trí cầu đã tứng Xảy ra trong quá khứ (cø. MN kiệt). MN tính toán 
là MN được xác định bằng tính toán căn cứ theo các số liệu đo 
đạc thuỷ văn nhiều năm và tương ứng với xác suất xảy ra nào đó; 
vd. đối với cầu lón và cầu trung thường lấy MN tính toán ứng 
với XÁc suất xảy ra 12 tức là có thể xuất hiện MN này trung 
bình một lần trong 100 năm; căn cú MN tính toán nói trên 
để thực hiện các tính toán về thuỷ lực nhằm xác định khâu 
độ thoát nước cần thiết của cầu sẽ được xây đựng. MN thöng 
thuyền là MN dự kiến với khổ giới hạn thông thuyền đưới 
gầm cầu vừa đủ mức quy định (nếu MN thấp hơn hoặc bằng 
MN này thi sư giao thông trên sông không bị ảnh hưởng gì, 
còn nếu MN cao hơn thì giao thông trên sông được phép 
ngưng trong một thời gian nhất định); đây là một trong 
những căn cứ đề xác định cao độ đáy kết cấu nhịp cẦu và 
chiều cao của cầu. 


MỰC NƯỚC BÁO ĐỘNG mực nước sông trong mùa lũ bắt 
đầu có thê gây nguy hiểm trong công tác phòng chống lụt ở các 
đồng bằng tam giác châu. Tuỳ theo mức độ nguy hiểm, các cd 
quan phòng chống lụt quy định mức nước ứng với các cấp báo 
động và các công việc phải triển khai ð các ngành, các cấp. Khi 
mức nước sông lên đến mức tương ứng sẽ ra lệnh báo động truyền 
đi trong toàn dân ở các vùng bị đe đoa. 

MỰC NƯỚC BIỂN TRUNG BÌNH giá trị trung bình của 
các số liêu quan trắc mực nước biển trong một khoảng thời gian 
nhất định. Tuỳ theo khoảng thởi gian quan trắc, phân biệt các 
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mực nước trung bình ngày, tháng, năm, nhiều năm. Thông qua 
MNBTB nhiều năm, người ta có thể xác định các chuẩn số không 
độ cao lục địa và số không độ sâu (hả: đò). 


MỰC NƯỚC CHẾT x. Dung tích chết 


MỰC NƯỚC DÃNG BÌNH THƯỜNG của một hồ chứa 
hay một lòng dẫn mực nước cao nhất thường xuyên xảy ra. 
Dung tích hữu ích của hồ chứa là khối lượng nước chúa từMNDBT 
tới mực nước chết. WNDRT cần thiết đề thiết kế các cöng trình 
của hồ chứa. 

MỰC NƯỚC GIA CƯỜNG mựỰC nƯÓc vượi quá mực nước 
lớn nhất dự phòng xảy ra ở các công Irình thuỷ tợi. MNGC tính 
đến những sự kiện bất thưởng làm dâng cao mực nước. Mực 
nước bất thưởng được sử dụng để kiểm tra độ an toàn của công 
trinh. Vd. MNGC của một kẽnh tưới là mục nióc xảy ra khi 
gắp mưa lớn và lòng kênh đã đầy nước; hoặc khi các công trình 
cấp dưới bị hỏng phải ngừng hoạt động lâm dâng cao nước ở 
kênh cấp trên. Bở kênh phải cao hơn mực nước bất thưởng một 
độ nhất định. 


MỰC NƯỚC KIẾT của sông suối (nguồn nước) mực 
nước đã đo đạc được tại một vi trí nhất định của sông suối trong 
thỏi gian múc nước thấp (mùa kiệt). Dòng chảy trong thời gian 
đó là đồng chảy kiệt. MNK có ảnh hưởng đến sự hoạt động của 
các công trình thuỷ Lợi, của các công trình giao thông thuỷ, các 
công trình cấp nước cho sinh hoạt. MNK của sông suối thưởng 
có tần suất tử 752% trở lên. 


MỰC NƯỚC LŨ tại một vị trí nào đó của sông suối 
(nguồn nước) mục nưóc đã quan trắc được về mùa nuóc lớn 
(mùa 1ñ). MNL có ảnh hưởng đến sự hoạt động của các công 
trình thoát nước, đến các công trình bảo vệ an toàn cho sản xuất 
và đơi sống (công trinh phòng 1ñ). Tần suất của MNI. đối vói 
cÔng trình thoát nước thưởng 10 - 20%, còn đối với công trình 
phòng lũ từ 12 trỏ xuống. 

MỰC NƯỚC LŨ THIẾT KẾ tại một vị trí công trình 
nhất định mực nước về mùa lũ ứng với một tần suất thiết kế 
nhất định. MNLTK ảnh hưởng tới khả năng phòng lũ và điều 
kiện Ôn định của công trình. Khả năng phòng \ö càng cao, cấp 
công trình càng cao, tần suất thiết kế càng nhỏ và MNLTK 
càng lớn. MNLTK xác định theo các quy định eủa quy phạm 
nhà nước. 

MỰC NƯỚC THIẾT KẾ của các công trình dẫn, tháo, 
chứa nước mực nước được sử dụng để xác định nhiệm vụ, quy 
mô kích thước và hiệu ích mang lại của công trình thuỷ. MNTK 
là chỉ tiêu rất quan trọng của các công trình thuỷ. Cần căn cứ 
vào các quy phạm, tiêu chuẩn thiết kế của nhà nước đẻ xác định 
MNTK. 


MỰC NƯỚC TRUNG BÌNH của nguồn nước hoặc công 
trình thuỷ tại một vị trí nhất định, trong khoảng thời gian 
nhất định trị số bình quân số học của các mực nước đã quan 
trắc xác định được trong khoảng thời gian đó. 

Có nhiều loại MNTB: MNTR giờ, ngày, tuần, tháng, mùa kiệt, 
mùa lũ, năm, nhiều năm. MNTB cần thiết để xem xét quy luật 


diễn biến của mực nước cũng như để tính toán thiết kế các công 
trình thuy. 


MỰC NƯỚC VẬN TÀI của tuyến giao thông thuỷ mực 
nước đàm bảo sự đi lại bình thường zủa phương tiện giao thông 
thuỷ với mức trọng tải quy định. Dể đảm bảo sự hoạt động bịnh 
thường trong mọi trưởng hợp, khi lòng dẫn kết hợp giữa tưới tiêu 
và giao thông thuỷ, MNVT xem xét phải là mực nước nhỏ nhất 
của lòng dẫn. 

MỰC ỐNG (/ø/igø), chỉ động vật thân mềm, họ ¿,0figinid2e, 
bộ Mười chân (Decapo4a), gồm các loài có vỏ trong (mai) bằng 


sửng. MÔ có 10 tay băm, trong đó có một đôi tay bắt mồi, tay 
này không co được hoàn toàn vào xoang trước miệng như mực 
nang. Hình dạng ngoài có nhiều biến đổi phong phú, song điền 
hinh là dạng thân ống tròn hoặc hình thoi. Bơi lội rất nhanh, 
ngay cả những loài có kích thước không lớn lắm cũng đạt tốc độ 
Š5 km/h. Ở Việt Nam, gặp các loại MÔ phổ biến và có giá trị 
kinh tế nhất là: Lolieo formasana, L. chinensi, L. tagoi, L. beka, 
L. edubs. Thường sống ỏ các tầng nước sâu 10 - 30 m, rất nhạy 
cảm với cưỡng độ ánh sáng và thời tiết. Đối tượng khai thác quan 
trọng của ngành thuỷ sản. Thưởng được khai thác bằng các nghề: 
câu mực (hay thẻ mực) kết hợp ánh sáng, vó đèn, vây rút chì, 
lưới kéo, vv., các nghề kết hợp ánh sáng thường sử dụng đèn có 
ánh sáng màu xanh, ít bị nước biển hấp thụ. Sản phâm chế biến 
tu MÔ có giá trị xuất khâu cao. 

MỰC TÀU (cg. mực nho), loại mực cuả Trung Hoa, màu đen 
đóng thành thỏi, khí dùng thì mài với nước. Thành phần chính 
là muội than (thưởng là khỏi nhựa thông) trộn với một loai keo 
(keo da trâu, nhựa cây). Mục đã mài là hệ phân tán hạt muội 
trong nước có chất bảo vệ gelatìn. Có loại ở đạng lỏng, dùng cho 
về ki thuật. 


Trong đời thường, MT dùng để viết các loại chữ Hán, Nôm, 
vo. Về mí thuật, MT được dùng trong nghệ thuật bút thiếp, 
tranh chũ và nhất là tranh thuỷ mặc - một loại tranh độc đáo 
cuả Á Đông chỉ dùng độ đậm nhạt cuả mực đề thể hiện màu 
sác, ánh sáng cuả phong cảnh. 

MỰC VÁN x. Mực nang. 


MỰC VIẾT dung dịch thật hoặc dung dịch nửa keo (bán keo) 
của một phẩm màu nào đó trong nước. Ngoài ra, còn có một số 
phụ gia khác để nâng cao phẩm chất MV 

MƯNG MỦ quá trình tạo mủ ở một bộ phận có thể b¡ nhiễm 
khuẩn (mụn nhọt, vết thương, apxe, w.). 

MƯỜI CÔ GÁI ĐỒNG LỘC đội thanh niên xung phong anh 
hùng - 10 cô gái thuộc Tiểu đội 4, Dại đội 552, Dội thanh niên 
xung phong 5Š Hà Tĩnh: Võ Thị Tần (22 tuổi, tiểu đội trưởng), 
Hồ Thị Cúc (21 tuổi, tiểu đội phó), Võ Thị Hợi (20 tuôi), Nguyễn 
Thị Xuân (20 tuổi), Dương Thị Xuân (19 tuổi), Trần Thị Rang 
(19 tuổi), Hà Thị Xanh (18 tuổi), Nguyễn Thị Nhỏ (19 tuổi), Vô 
Thị Hà (19 tuổi), Trần Thị Hưởng (17 tuổi). Ngã ba Dồng Lộc 
nằm trên trục đưởng 15A (cg. đường Trường Sơn) thuộc địa phận 
xã lông Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Tất cả mọi con 
đưỡng từ phía Bắc vào Nam đều phải vượt qua ngã ba này, rồi 
tử đó toả ra nhiều tuyến đường khác nhau đi vào Nam. Do trọng 
điểm có tầm chiến lược quan trọng như vậy nên đế quốc Mĩ 
quyết tâm đánh phá ác liệt. Đội đã chiến đấu và đảm bảo mạch 
máu giao thông vận tải trên cung đường đài 50 km của tuyến 
đường 15A thuộc huyện Flương Khé, tây nam Hà Tĩnh. Nhiêm 
vụ Của các cô là tấp hố bom, sủa chữa đường, cúng cố hầm trú 
ân, khơi sâu rãnh thoát nước ở đoạn đưởng độc đạo gần Ngã ba 
Đồng ï ệc, đảm bảo ưu thông thông suốt, an toàn. Chỉ tính riêng 
240 ngày đêm, tử tháng 3 đến tháng 10.1968, không quân Mĩ đá 
trút xuống đây 48 000 quả bom hòng cắt đứt mạnh máu giao 
thông ở Ngã ba Đông Lộc. Ngày 24.7.1968, sau 18 lần Không 
quân Mĩ đánh phã ác liệt, một loạt bom đã dội đúng vào đội 
hình các cô đang tàm việc. Mưởi cô gái đã hi sinh. 

Dề ghi lại chiến tích anh hùng của 10 cô gái Việt Nam, Quốc 
hội và Chỉnh phủ đã truy tặng Huân chướng Chiến công hạng 
nhất và danh hiệu Dơn vị anh hùng cho 10 cô vào ngày 7.6.1972. 
Tại Ngã Ha Đồng Lậc, đã xây đựng Đài tưởng niêm. 

MƯỜI DỨNG SĨ ĐIỆN NGỌC danh hiệu vinh dự chỉ đội 
cöng tác cớ sở gồm 7 chiến sĩ trinh sát đặc công và 3 du kích 
huyện Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng) do Lé Tuấn Hiền 
(đội trưởng) và Võ Như Hùng (đội phó) chỉ huy. Ngày 20.4.1962, 
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trong khi đang công tác ò xã Điện Ngọc, đội bị địch phát hiển 
và dùng 1 đại đội biệt kích, 10 trung đội bảo an, dân vệ (khoảng 
500 tính) bao vây. Sau l ngày đêm chiến đấu trong vòng vây ở 
cánh đồng cát Diện Ngọc, độ: đã điệt khoảng 1090 địch và thoát 
vây với tôn thất 4 hi sinh, I bị thương. Gương chiến đấu kiên 
cường và mưu trí của "MDSDN" đã cô vũ tính thần chiến đấu 
của quân và đân Quảng Nam - Đà Nẵng và cả nước. 

MƯỜI HAI ĐIỀU KỈ LUẬT những quy định hướng dẫn 
hành động cho quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam trong 
quan hệ nội bộ và quan hệ với nhân dân. Dược phát triển trên 
cơ sở Mười điều ki luật Cứu quốc quân tử 1944 Hôi nghi toàn 
quốc các chỉnh uỷ viên khu và chính trị viên trung đoàn (14 - 
16.2.1947) đã sửa đổi một số nội dung và trật tư các điều nhưng 
tỉnh thần cơ bản vẫn không thay đồi; quy định lại thành 12 điều 
và đưa vào Điều lệnh nội vụ của Quân đội Nhân dăn Viêt Nam 
(1979). MHDKL đã góp phần xây dựng phẩm chất "Anh bộ đôi 
Cụ Hà". MHDKL đó là: 1) Không lấy cái kim sợi chỉ của nhân 
dãn. 2) Mua bán phải công bằng, sòng phẳng 3) Mượn cái gì 
của nhân dân phải hỏi, đùng xong phải trả, làm hỏng, làm mất 
phải đền. 4) Dóng quân nhà dân không được làm phiền nhiễu 
nhân dân, phải giữ gìn nhà cưa sạch sẽ. 5) Phải nghiễm chinh 
chấp hành chính sách đân tộc tôn trọng tự do, tín ngướng, phong 
tục, tập quán của nhân dân. ó) Phải đoàn kết chặt chế với nhân 
dân, kính già, yêu trẻ, đứng đấn với phụ nữ. 7) Không doa Tại, 
đánh mắng nhân dân. 8) Phải bảo vệ tính mạng, tài sản của tập 
thê và của Nhà nước. 9) Phải đoàn kết, tôn trọng và ủng hộ các 
cơ quan đần, chính, đảng, các Lực lượng vũ trang địa phuong. (0) 
Phải gương mẫu chấp hành mọi đường lối, chính sách của Đảng 
và pháp luật của Nhà nước. !I) Phải tích cực tuyên truyền, vận 
động, giúp đố nhân dân thực hiện mọi đường tối chính sách của 
Đảng và pháp luật của Nhà nước. 12) Phải giữ gìn bí mật và vận 
động nhân dân giú bí mật của Nhà nước và quản đội. 

MƯỜI HAI SỨ QUÂN nhiing người mang khuynh hướng 
phân tán, cát cứ ở Việt Nam vào những năm 966 - 968. Mỗi 
người chiếm giữ một vùng gồm: lYần Lãm giữ Rố Hải Khâu 
(thuộc Thái Bình), Kiều Công Hãn giữ Phong Châu (thuộc Phú 
Thọ), Kiều Thuận giữ Cảm Khê (11à Tây), Nguyễn Khoan giữ 
Tam Dói (thuộc Phú Thọ), Ngô Nhật Khánh giữ Dưỡng Il Am 
(Hà Tày), Đô Cảnh Thạc giữ Bảo Đà - Thành Quèn (Hà Tây). 
lý Khuê giữ Siêu Loại (Bắc Ninh), Nguyễn Thủ Tiệp giữ Tiên 
Du (Bắc Ninh), Lã Dưỡng giú Tế Giang (Hưng Yên), Phạrn 
Bạch Hồ giữ Dằng Châu (Hưng Yên), Nguyến Siêu giữ Tây Phù 
(ngoại thành Hà Nội), Ngô Xương Xí giữ Bình Kiều (Thanh 
Hoá). Có nguồn gốc và thế lực mạnh yếu khác nhau, nhưng đều 
thuộc tầng Lớp trên trong xã hội. Bằng hành động cát cứ, họ đã 
đưa đất nước vào tình trạng không có người quản lí sau sự SỤp 
đồ của vương triều Ngô (sử cñ thưởng gọi là loạn mười hai sứ 
quân). Bị Đính Bộ Lĩnh lần lượt đánh đẹp, thu phục vào các 
năm 966 - 967, thống nhất đất nước năm 968, dưng nên nước 
Đại Cồ Việt độc lập. 

MƯỜI LỜI THỀ DANH DỰ” mười quy định dựa trên tỉnh 
thần giác ngộ cách mạng của quàn nhân trong Quân đôi Nhân 
dân Việt Nam. Gôm những nội dung chính: tV nguyên trung 
thành và bí sinh cho sự nghiệp giải phóng và bảo về tô quốc, 
chấp hành nghiêm chính kỉ luật quân sự, đề cao trách nhiệm, 
tinh thần cảnh giác, giữ bí mật quân sự và quốc gia, đoàn kết nội 
bộ và giữ nghiêm kí luật quần chún;. Ra đời cùng với ngày thành 
lập đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (22.12.1944); 
được dùng làm lới thề của đội. Về sau được chính thức quy định 
trong điều lệnh nội vụ của Quân đồi Nhân dân Việt Nam. MLTDD 
thể hiên bản chất cách mạng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. 


"MƯỜI NGÀY" tác phầm văn học của nhà văn Italia, 
Bôccacchiô (G. Boccaccio) gồm 100 truyện ngắn nôi liền bằng 
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câu chuyện về nạn dịch hạch ở thành Florăngxơ (Frorence; cg. 
EFirenzể) năm 1347. Ba chàng trai và bảy cô gái tránh về nông 
thôn. Nhằm mục đích giải trí, họ luân phiên nhau mỗi ngày đặt 
ra một đề tài và mỗi người kể một truyện theo đề tài đó. Nội 
dung hài hước, châm biếm thói hư tật xấu trong đời sống, bộ mặt 
đạo đức giả của thầy tu, lối sống gia trưởng kìm hãm tự do của 
tuổi trẻ. Có thể xem "MN" là một tấn trò đời thời trung cổ, trong 
đó nồi bật lên hình ảnh những con người bình thưởng với tính 
chất nhân bản sâu sắc, đối lập với những kẻ cao sang, quyền thế. 
Các truyện đều được lấy tử kho truyện dân gian Italia; mũi dùi 
đả kích chĩa vào giới thượng lưu, nhất là Nhà thờ nên không được 
các vị "hàn lâm” thưởng thức, nhưng lại được thế giới đánh giá 
cao, cho là tác phẩm tuyệt diệu của văn học Phục hưng. Tắc giả 
cũng được đưa lên hàng ngũ những nhà nhân văn chủ nghĩa thế 
kỉ 14 - 15 đề cao phẩm chất cao thượng của con người theo quan 
điểm của xã hội hiệp sĩ trung cổ, biểu dương những đạo đức 
truyền thống của người phụ nữ. 

MƯỜI TÁM THÔN VƯỜN TRẦU địa danh thuộc Hóc 
Môn, tỉnh Gia Định (nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh). Là 
một miệt vườn trầu xanh tốt như rửng. Đêm 8 rạng ngày 9.2.1885 
tại đây đã nồ ra cuộc khởi nghĩa do Phan Văn Hón và Nguyễn 
Văn Quá lãnh đạo. Quần chúng khởi nghĩa đã giết chết tên tay 
sai đầu sỏ cuả Pháp là đốc phủ Trần Tủ Ca, sau đó kéo xuống 
đánh Sài Gòn, nhưng giữa đường bị quân Pháp chặn lại. Cuộc 
khỏi nghĩa thất bại. 

Vùng này cũng tửng là cơ sở hoạt động bí mật cuả Đảng Cộng 
sản Việt Nam vào cuối những năm 30 thế kỉ 20. Các hội nghị IV 
(1937), V (1938), VI (1939) của Ban chấp hành Trung ương Đảng 
được tổ chức tại đây.. 

MƯƠNG XÓI dạng địa hình âm, hẹp, kéo dài, có bờ đốc và 
trần trụi, thường mặt cắt có dạng chữ V. Chiều dài từ vài trăm 
mét đến vài kilômet, rộng tử vài mét đến hàng chục mét, sâu 
hàng mét. MX hình thành trên đất đá bỏ rởi dày, đễ bị xói mòn 
bởi dòng chảy tạm thời (dòng chảy chỉ có trong mùa mưa lũ, 
tuyết tan). MX phát triển qua 4 giai đoạn: sở sinh (khe xói nhỏ); 
trẻ (xâm thực sâu, tăng chiều đài nhanh chóng); trưởng thành 
(mỏ rộng lòng) và cuối cùng trở thành suối cạn (không có nước 
vào mùa khô). 

MƯỜNG I1. Tên gọi chính thức của một dân tộc thiểu số ở 
Việt Nam. Tền tự gọi: Mon, Mual. Các nhóm địa phương: Mọi, 
Bị, Âu Tá. Loại hình nhân chủng Nam Á. Ngôn ngữ thuộc nhóm 
Việt - Mường, Ngữ hệ Nam Á. Dân số 1.137.515 (1999). Người 
M cư trú trên một địa bàn tử Nghĩa Lộ đến Thanh Hoá, qua cắc 
tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Hà Tây, Hoà Bình, Ninh Bình (giữa hạ 
nguồn sông Đà và thượng nguồn sông Mã). Nơi người M sống 
tập trung nhất là tỉnh Hoà Bình. Là cư dân bản địa, có chung 
nguồn gốc dân tộc với người Việt. Loại hình kinh tế chủ yếu là 
nông nghiệp lúa nước. Vẫn còn một bộ phận làm nương rẫy. Ỏ 
nhà sàn. Rui kèo được lắp "qua wac" nên rất vững chắc. Dàn Ông 
mặc áo quần như người Việt. Phụ nữ mặc áo cánh thân ngắn và 
váy. Cạp váy là bộ phận có hoa văn độc đáo và đẹp. Bữa ăn gồm 
có cỏm (nếp), rau, cá là chủ yếu. Người M làm nhiều loại mắm 
để ăn đần trong năm. Nghề dệt thổ cẩm phát triển (đặc biệt là 
chiếc thắt lưng). Trước Cách mạng tháng Tắm 1945, người M 
sống dưới chế độ lang đạo. Mười hộ gia đình họp thành một bản, 
gọi là quêl. Mỗi bản là một công xã láng giềng. Nhiều bản họp 
lại thành mường. Những mưởng lồn nồi tiếng trước đây là: Bi, 
Vang, Thàng, Đông. Đứng đấu mỗi mưởng là một lang cun (ỏ 
Hoà Bình), hay đạo Mường (Thanh Hoá) hoặc thổ tù (Phú Thọ). 
Có một bộ máy hành chính giúp việc cho lang. Nhân dân lao 
động phải làm xâu nõ nặng nề phục vụ cho các gia đình quý tộc. 
Các họ quý tộc lớn nhất trước đây là: Dinh, Quách, Bạch, Hà, 
Hoàng, Xa. Bùi là họ của nhân dân lao động (nhiều người cũng 
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mang tên họ Bùi, nhưng không có quan hệ huyết thống với nhau). 
Gia đình theo chế độ phụ quyền. Hôn nhân vợ về nhà chồng, vai 
trò của người phụ nữ trong gia đình vẫn quan trọng. Người M 
có một kho tàng văn hoá dân gian phong phú, nồi tiếng nhất là 
sủ thi "Đẻ đất đẻ nước". Người M nồi tiếng với các bài mo, các 
điệu hát xắc bùa, và đàn nhạc cồng chiêng, vv. Nếu về nguồn 
gốc, người M quan hệ chặt chẽ với người Việt, thì về mặt văn 
hoá, người M hiện nay lại gần gũi với người Thái. 

2. Ngoài ý nghĩa tên gọi dân tộc, còn là một đơn vị cư trú, một 
đơn vị xã hội cổ truyền của một số dân tộc Việt Nam như người 
M, người Thái. 





Người Mường 


MƯỜNG KHƯƠNG huyện biên giới vùng cao phía đông bắc 
tỉnh Lào Cai. Diện tích 552,3 km”. Gồm 1ó xã (Mưởng Khương, 
Bản Lầu, Bản Sen, Lùng Vai, Tung Chung Phố, Nấm Lư, Thanh 
Bình, Nậm Chảy, Lùng Khấu Nhin, Pha Long, Din Chin, Tả Ngài 
Chồ, Tả Gia Khâu, Cao Sơn, La Pan Tản, Tả Thàng), huyện lị 
ở xã Mường Khương. Dân số 43200 (1999), gồm các dân tộc: 
Nùng, Mông, Dao, Hán, Pa Dí, Phù Lá. Dịa hình núi thấp và đồi 
xâm thực. Sông Chảy chảy qua. Trông và khai thắc sa mu, pø 
mu, trúc, gỗ xây dựng, đặc sản rùng. Nông sản: lúa, ngô, đậu 
tương, trầu, mận, lê. Chăn nuôi: giống lớn MK nồi tiếng ở Miền 
Bắc. Tuyến giao thông chạy qua đường Lào Cai - MK, MK - Của 
Khẩu. Huyện của tỉnh Lào Cai. Tư 1975, là huyện của Hoàng 
Liên Sơn; tử 1991 trỏ lại tỉnh Lào Cai. 

MƯỜNG LA huyện miền núi ở phía bắc tỉnh Sơn La. Diện 
tích 1.408 km”. Gồm 16 xã (Ít Ong, Nậm Giôn, Chiềng Lao, Hua 
Trai, Ngọc Chiến, Mường Trai, Nậm Păm, Chiềng Muôn, Chiềng 
Ấn, Pi Toong, Chiềng Công, Tạ Bú, Chiềng San, Mường Bú, 
Chiềng Hoa, Mường Chùm), huyện lj ở xã Ít Ong. Dân số 67.000 
(1999), gồm các dân tộc: Tày, Mưởỡng, Dao, Mông, Xá, Kinh, 
Thái (80%). Dịa hình núi cao, chia cắt, thuộc sưởn tây nam của 
dãy Hoàng Liên Sơn. Độ cao trung bình 900 m. Núi Phu Sa Phin 


(2.874 m), Phu Hen (1.060 m), Phụ Co (1.170 m), Phụ Sung Mon 
(2.445 m). Sông chính chảy qua: Đà, Nậm Mu, Nậm Chiên. Có 
điểm, có mạch nước nóng. Trồng Lúa, ngô, sắn, lạc, đậu tương, 
cây làm thuốc, trông rừưng. Trước 1908, châu Sơn La thuộc phủ 
Gia Hưng, trấn Thanh Hoá. 


MƯỜNG LÁT huyện miền núi ở phía tây bắc tỉnh Thanh 
Hoá. RẤc giáp cao nguyên Mộc Châu, tÄy và nam giáp Lào, đông 
giáp Quan Hoá. Diện tích 808,6 km”. Gồm 7 xã (Trung Lý. Tến 
Tần, Tam Chung, Quang Chiều, Mường Chanh. Mưỡng Lý, Phù 
Nhi). Dân số 28.200 (1999). Gồm các dân tộc : Kinh, Khó Mú, 
Thái. Mông. Địa hình đồi núi phúc tạp, chia cắt mạnh, độ đốc 
lớn, độ cao trung bình 500 m, núi Hóc (1.4(8 m). Sông Mã chảy 
qua. Đất nông nghiệp chiếm 6% diễn tích. Trồng lạc, đậu tướng, 
sắn, thuốc lá, mía. Chăn nuồi trâu, bò, ngựa. Khai thác (Am sản: 
gỗ, đặc sản rùng. Đường 15 chạy qua, đường thuỷ trên sông Mã. 
Huyện lập tư 18.1.1996 do chia huyện Quan Hoá thành Mưởng 
Lát và Quan tioá. 


MƯỜNG LAY huyện miền núi ở giữa tỉnh Lai Châu. Diện 
tích 3.230,3 km?. Gồm 1 thị trấn (Mưỡng Lay, huyện l1), l5 xã 
(Lay Nưa. Mương Tìng, Chăn Nưa. Năm Hàng, Pa Ham. Chà 
Nưa. Nà Hỳ. Chả Cang, Chà Tỏ, Pú Dao, Ha Ngài, Huôi 
Làng, Xá Tông, Sí Pa Phìn, Mường Mươn). Dân số 68.900 
(1999), gôm các dân tộc: Thái, Mông, Kinh, Xá. Địa hình núi 
cao xen thung lũng, có các đỉnh Phu Đao (1.985 m) Phu Pha 
Phin (1.705 m). Các sông chính chảy qua: Đã, Nậm Pô, Nậm 
Múc, Nậm Thìn. Trồng lúa, ngô, bông, mía, trâu. Chăn nuôi: 
Irâu, bỏ, lớn, ngựa. Khai thác lâm sản. Đường giao thông chính: 
quốc tô ó6. đương 12. 


MƯỜNG TỪ. huyện miền núi ỏ phía tây bác tỉnh Lai Châu. 
Diện tích 5.0428 km”, Gồm 1 thị trấn (Mưỡng Tê huyện l), 17 
xã (Bun Nưa. Bun Tỏ, Mường Mô, Mường Tế, Mường Tbong, 
Mường Nhé. Chung Chải, Sín Thầu, Mù Cà, Ka Lăng, Thu Lũm, 
Nậm Khao, Kan Hồ, Hua Bun, Tà Tông, Pa Ù, Pa Vệ Sử). DAn 
số 44.800 (1999), gồm các dân tộc: Thái, Mông, Xá, Hà Nhì, Sỉ 
La, Công. Địa hình núi cao xen thung lũng, có các đỉnh: Pu Tả 
Tồng (2.109 m), Pu Đen Đinh (1.&%6 m), Pu Sỉ Lung (3.076 m), 
w, Các sônp chinh chảy qua: Đà, NẠm Ma, Nậm Cúm, Nậm 
Nhé. Dất rửng chiếm 90% diện tích. Trồng rừng và khai thác gô, 
lâm sản, trồng lúa, ngõ, lạc, bông. Chăn nuôi trẦu, bò, ngựa. 
Đưỡng giao thông tiến tính Lai Châu - Mường Tè chạy qua. 


MƯỚP. tên chung chỉ loại rau ăn quả, họ Bầu bí 
(Cucurbtraceae), gồm các loài: |) M ta (Luffa cylinđïica), cây 
keo thÂn thảo, thần có góc, Lí có 5 thuỷ sâu và nhọn. Hoa vàng, 
hoa cái đơn độc, hoa đực mọc thánh chùm. Quả hình trụ tròn 
đài, khi non để ăn, khí già làm xơ rủa bát, nén làm đế giày. Hạt 
đen có cánh hẹp hai bên mép. 2) M hương (Luƒƒ2 2cutangula). 
M tàu. LÁ có thuỳ 
nông và rt nhọn. Quả 
có 1Ô hạt lồi dọc. Hoa 
màu vàng nhạt. Mép 
hạt không có cánh. 3) 
M đắng (Momordica 
charanua, cạø khổ 
qua). cây leo. Lá có Š 
- 7 thuy, có khía răng, 
tua cuốn mảnh. Hoa 
vàng, cuống dài, hoa 
đục có 5 nhị đực dính 
nhau bởi bao phấn. 
Quả màu vàng khi 
chín, ngoài mặt có 
nhiều núm lồi Hat 
de, mếp hơi khía 





Mướp hướng 


Lá, Hoa, Quả 


MỸ SÓN M 





răng, quả cỏ vị đấng, trong hạt có glucozit momorđixin, vitaminB+, 
vitamin C. Quả dùng nấu ăn, chữa ho. đái rắt, đái buốt. Dùng 
quả nấu tắm chữa rôm sảy. Ngày dùng 1 - 2 quả bỏ hạt. Nhiệt 
độ thích hợp trồng M là 20-30°C; cho \eo choái hoặc giàn, sau 
khi trồng 2 tháng có thể cho quả. Ngoài ra M cũng còn được 
dùng để gọi tên một số cây thuộc các họ khác như M tây; M 
sát (Cerbera ruanghas). 
MƯỚP ĐẮNG x. Mướp. 


MƯỚP SÁT (Cerbera manghaes = C.odollam), cây nhô hoặc 
to, họ Trúc đào (4pocyacege), có thê cao tới 20 m. Thân xù xì. 
có nhiều nhựa mủ trắng, gỗ mềm. Lá mọc cách, hình thuôn đài, 
thường tụ ở đầu cành. Hoa mọc thành xim nhiều nhánh ở ngọn, 
hoa màu trắng có mùi thơm. Hoa mẫu 5; không có đĩa mật. Quà 
hạch hình cầu hay hình trúng, 2 ô, 2 hạt. Ra hoa tử tháng 2 - 10, 
nhiều nhất là tháng 6. Cây mọc hoang, đọc theo bở nước gần 
biển. Quả có thể dùng để duốc cá, chế thuốc trừ sâu. Hat có 
gtucœzit dùng Làm thuốc chữa bệnh tim. 


MƯỠỚU bộ phận mở đầu của một bài dân ca như ä đào, thưởng 
mang tinh chất ngăm vịnh, được hát trước khi vào phần chính 
của bài. Đôi lúc chỉ đùng làn điệu của M để hát một đoạn thơ 
thành một bài hoàn chỉnh. nhưng vẫn dùng tên M để gợi. 


MỸ ĐỨC huyện ở phia nam tỉnh Hà Tây. Diên tích 226,1 
km2. Gồm ] thị trấn (Tế Tiêu, huyện lì), 22 xã (Phù Lưu Tế, 
Đông Tầm, Thượng Ì âm, Tuy Lai, Hông Sơn, Hợp T›ến, An Phú. 
Họp Thanh, Bột Xuyên, Phúc Lam, Mỹ Thành. An Mỹ, Lê Thanh, 
An Tiến, Xuy Xá, Đại Nghĩa, Hùng Tiến, Phùng Xá. Đại Hưng, 
Hương Sơn, Vạn Kim, Đốc Tin). Dân số 167.800 (1999). Địa 
hình bằng phẳng trừ một vài núi đá vôi ở phía nam. Sông chính 
chảy qua: Dáy, Con. Trồng túa, khoai tây, đâu tầm, màu. Có quốc 
lộ 21 A chạy qua. Thắng cành: chùa Hương (động Hương Tích). 
Đã là một phú, huyện thuộc tỉnh Hà Đông (1888 - 1965), tử 
1965, thuộc tỉnh Hà Tây, từ 1975, thuộc Ilà Sơn Bình, tử 1991. 
trỏ lại Hà Tây. 


MỸ HÀO huyền ò phía đông bắc tỉnh Hưng Yên. Diện tích 
79,1 km ”. Gồm I thị trấn (Bần Yên Nhân. huyện I), 12 xã 
(Phan Dinh Phùng, Cảm Xá, Dương Quang, Hoà Phong, Nhân 
Hoà, Dị Sử, Rạch Sam, Minh Đức, Phùng Chỉ Kiên, Xuân Dục, 
Ngọc Lầm, Hưng Long). Dân số 81.300 (1999). Dịa hình bằng 
phẳng thoải từ tây bắc xuống đông nam. Kênh Bắc Hưng Hải, 
sông Kẻ Sắt chảy qua. Trồng ìúa, cây ăn qủa, khoai tây. Chăn 
nuôi gia cầm. Chế biến nông sản, xay xái gạo, sản xuất bánh 
kẹo. có tưởng Bần đặc sản nồi tiếng. Di tích văn hoá lịch sử: 
chuà Tứ Pháp được tŠ chức tế hói hàng năm vào ngày 8 tháng 
4 âm lịch. Giao thông đưỡng quốc lộ 5 chạy qua. Trước đây tà 
huyện Dường Hảo; đời Thành Thái (1881). đổi thành Mỹ Hào: 
tủ 11.3.1977, hợp nhất với huyện Văn Lâm lấy tên là huyện Văn 
Mỹ. tư 24.2.1979, hợp nhất với huyện Văn Yên lấy tên là huyện 
Mỹ Văn; từ 24.7.1999, chia huyện Mỹ Văn thành 3 huyện: Văn 
LAm, Yên Mỹ, Mỹ Hào. 


MỸ LỘC huyện đồng bằng ở phía bắc tỉnh Nam Định. Diện 
tích 72/7 km?. Gồm 10 xã (Mỹ Trung, Mỹ Phúc, Mỹ tưng, Mỹ 
Hà, Mỹ Thắng, Mỹ Thịnh, Mỹ Tiến, Mỹ Thuận, Mỹ Thành, Mỹ 
Tần). Dân số 66.000 (1999). Dịa hình thấp bằng phẳng, đất phù 
sa. Sông Hồng, sông Đào chảy qua. Trồng lúa, cây màu. Cơ khí 
sửa chữa, vật liệu xây dựng, chế biến thực phẩm. Giao thông: 
đường 21, đường 10. đường sắt Bắc ?iam chạy qua. Trước đây 
huyện thuộc tỉnh Nam Định; những năm 1965 - 75, thuộc tỉnh 
Nam Hà; thời kì 1975 - 81, thuộc tinh Hà Nam Ninh, được nhập 
vào thành phổ Nam Dịnh; tử 16.02.1997, tách khỏi thành phế 
trỏ lại tên cũ. 


MỸ SƠN (cg. Thánh địa Mỹ Sơn), di tích văn hoá Chăm cô 
của Việt Nam và di sằn văn hoá thế giới. Nằm ở vị trí 152 514 
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vĩ Bắc, 1089 57A kinh Đông trên địa phận thuộc xã Duy Phú, 
huyên Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 


Vốn là môt ngôi đền do vua Rhađravacman I (Bhadravamman Ï) 
xây dựng vàokhoảng cuôi thế kỉ 4 trong vùng thung lũng MS, ách 
kinh đô Trà Kiệu khoảng 20 km. Đầu tiên được dựng bằng gỗ. 
thỏ Vua - Thần la môi dạng tin ngướng kết hợp giưa tín ngưống 
bàn địa của ngươi Chăm và Ấn Dộ giáo. Bị thiêu cháy vào khoảng 
529 - 577. Sau đỏ, vua Sambuvacman (Sambhuvarman) cho xây 
Lại Cùng với quá trình lập đền thỏ là quá trình xây dựng một 
quần thẻ kiến trúc gồm đền tháp, bia, lâu đải, thành quách... 
Chăm đa dạng. phong phú được kéo đàt suốt 9 thế kỉ sau đó, 
Theo thống kê của nhà khảo cô hoc Pháp Pacmăngchiê 
(Parmentier) thì khu vức MS có khoảng 70 công trình kiến trúc 
và bìa (tính đến 1904 - 08), Dến nay, chỉ còn lại khoảng 20 công 
trình (sö liệu của Cục Bảo tồn bảo tàng) và phần lớn đều không 
còn nguyên vẹn, không có niên đại. 

Dặc điểm chủ yếu của khu di tích MS là hệ thống đền tháp 
(kalan) Iiê thông này gồm 9 nhóm Ö ch¡nh giữa từng nhóm là 
đền thỏ chính. được quan niệm là nơi ngự trị của thần linh. Thöng 
thường có một của quay về hướng đông. Phía trước đền thỏ chính 
là tháp công, có hai cửa thông nhau mỏ về hướng đông và hướng 
tây. liếp piáp với tháp cổng là một ngôi nhà đài, nơi đón tiếp 
khách hành hương. Có những tháp còn có nhưng ngôi tháp nhỏ 
hón ở cạnh đền thờ chính được dùng làm nơi cất giữ đồ rế lễ. 
Ngoài ra còn một hệ thông các tháp phụ thưởng là nai thờ các 
vị thần tình tú. Tháp Chăm truyền (hống thường có 3 phần: đế 
tháp hình vuông, xây gach hoặc đá phiến lón, tướng trưng cho 
thế giớ: trần tục; thân tháp xây gạch, trụ cửa ra vào bằng sa thạch, 
có hoa văn trang trí, tương trưng cho thế giới tâm tỉnh đã được 
gột rửa đề chuân bị tiếp xúc với thế giới thần linh; mái tháp 
thường có 3 tầng, nhỏ đần về phía trên, trên cùng là hình chớp 
nhọn bằng sa thạch, trang trí hình những cánh sen, tượng trúng 
cho thế giới của thần linh. Cho đến nay, hệ thống đền tháp này 
đã được các nhà khoa học sắp xếp và phãn (oai thành 6 phong 
cách chính: Phong cách MS F.¡ mang đậm dáng vẻ đơn sở nhưng 
khoáng đạt, gần với hiện thực tự nhiên và vẫn còn chịu ảnh hưởng 
¡t nhiều nền nghệ thuật của các quốc gia khác (Cămpuchia, Ấn 
Dộ), co niên đại vao khoảng thế kỉ 7 - §. Phong cách lIioà Lai 
(gọi theo tên cum tháp Hoà Lai ở Ninh Hải, Thuận Hải) có một 
bước tiến mới so với MS E¡, là đặc trưng cổ điển của đền tháp 
Chăm với sự thu nhỏ và sắp xếp Lớp cửa các tầng tháp bên trên 
lặp lại hình khổi bên dưới, thuộc thế kỉ 8, nửa đầu thế kỉ 9. Phong 
cách Đồng Dương với đặc trưng chủ yếu là các kiến trúc mang 
tịnh Phât giáo, sự thê hiện thiên về các hình khối to, chắc, có 
niên đại vào khoảng cuối thế kỉ 9. Phong cách MS Á; là một 
trong những kiệt tác của văn hoá Chăm, vừa kế tục những truyền 
thông kiến trúc Chăm, vừa đổi mới theo hướng khoáng đãng, 
trane nhã, thon thả, thuộc thế kỉ 10. Phong cách Pô - Naga (Pô 
- Nagar, gọi theo tên vị nữ thần vả theo truyền thuyết là Bà Mẹ 
xứ sở của dân tôc Chăm) mang dáng vẻ huyền hoặc, ít chú ý đến 
sự hoan mĩ, sự cân đôi và tỉnh tế nhiều như trước, thuộc thế kì 
11. Phong cách Bình Dịnh chủ yếu được thể hiện qua hệ thống 
đền tháp đều xây cất trên đồi cao, gói dáng vẻ ưu tư, trầm lắng, 
thuộc thế kỉ 12 - 13. Trong ó6 phong cách này, cũng theo các nhà 
nghiên cúu, có thể chọn ra 2 phong cách điển hình của nền nghệ 
thuật kiến trúc và điêu khắc Chăm cô là MS E¡ và MS Ái, 


MS k‹¡ là một ngôi đền tháp đã bị sụp đồ, hư hại nặng, chỉ còn 
lai một đài thở bằng sa thach, một mi của (tưu giữ tại Bảo tàng 
Chăm, Đà Nẵng). Tháp có nền gạch hình vuông, 4 góc có 4 trụ 
bằng đá chạm trŠ công phu khá đẹp. Trang trí đơn giản, không 
có cửa giả chung quanh, chỉ có một bậc cấp hẹp dẫn lên tiền 
sánh bên trên là mi cửa chạm khắc rất đẹp. Không có trang trí 
phụ. Dặc điểm điển hình của tháp MS E¡ và cũng của phong 
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cách giai đoạn này là nghệ thuật điêu khắc trên đài thở bằng sa 
thạch được chạm trồ rất tình tế với hình một vũ nữ đang múa 
và những cảnh sinh hoạt của các tu sĩ Bà La Môn, w_ Nó mang 
dãng vẻ khởi nguyên, say mê cuồng nhiệt, đây hứng khỏi và đắc 
điểm này đã để lại những ảnh hưởng lâu dài. lớn lao đến tiến 
trình nghệ thuật điều khấc Chăm trong các giai doạn sau, 

MS A; là một ngôi đền tháp điển hình của nền nghệ thuật kiến 
trúc, điêu khắc Chăm vào thế kỉ 10. Bị bom Mi đánh sâp năm 
1969. Theo bản vẽ và khảo tả của Pacmăngchiẽ. tháp AÁ¡ cao 24 
m, mối cạnh 10 m, có hai cửa ra vào ở hướng đông vả hướng tây. 
thÂn tháp thon thả, cao vút. Tháp có 4 tầng, thu nhon ở đinh. 
có nhiều cửa già đối xúng. Trong cửa giả có hình ngưới đứng 
chắp tay với nét mặt dịu dàng, duyên dáng, cõ trụ chông vòm 
cuôn và cả một hệ thông trụ áp tưởng thon thà, trang trí hoa văn 
dây lá, tạo cảm giác hài hoà cân đối. Phong cách này là một bước 
kế tục và cách tần truyền thống Chăm trong sự kết hợp hài hoà 
giữa kiến trúc và điêu khắc trang tri. Vẫn là dáng vẻ trang nhã. 
nhẹ nhàng, không rối rấm nhưng cũng rất Ấn tượng, mạnh chắc 
của các thế lực linh thiêng, huyền nhiệm. [Được coi là phong cách 
rất đặc trung và nôi tiếng của nền nghệ thuật Chăm cô. 


Được phát hiện tử cuối thế kỉ 19 nhưng do thiên nhiên và chiến 
tranh tàn phá nên Thánh địa MS hâu như không còn giư được 
dáng vẻ nguyên sơ. Ngày nay, cùng vói sự trợ giúp của cộng đông 
quốc tế, nhân dân Việt Nam đang tưng bước khôi phục lại khu 
thánh địa nồi tiếng này. Ngày 2.12.1999, được UINIL-SCO công 
nhận là di sàn văn hoá thế giới. 

MỸ THẠNH sông ò tỉnh Sóc Trăng. chảy từ vùng Mỹ Tủ qua 
Thanh Tri đồ ra Hiền Đông. Dài 5Ù km. Loạn qua Thanh Tri 
gọi là rạch Chanh tc. 


MỸ THO thành phố tỉnh lị tỉnh Tiền Giang ở bò bắc sông 
Mỹ Tho. Diên tích 48,3 km. Gồm 8 phường (Phưởng 1; Phường 
2; Phường 3, Phường 4; Phương 5; Phường 6; Phường 7; Phường 
8), 5 xã (Trung An, Dạo Thạnh, Mỹ Phong, Tần Mỹ Chánh. 
Tần Long). Dân số 159.200 (1999). Địa hình bằng phẳng. Trung 
tAm giao lưu giữa miền Đông và Tầy Nam Bô. Chế biến nông 
- lâm - thuỷ sẵn; điện lực, có khi tàu thuyền. hoá được; sản xuất 
vật liệu xây dựng. Giao thông chính quôc lộ 4 chạy qua (cách 
thành phố Flồ Chi Minh 20 km). Tượng đải Thủ khoa Huần 
chống Pháp (1862 - 64). Trước 1976, là tỉnh tị tính Mỹ Tho. 


MỸ THO tỉnh cũ; từ 2.1976, nhập với Gò Công thành tỉnh 
Tiền Giang. X. Tiền Giang. 


MỸ TÚ huyện ở phía tây của tình Sóc Trăng. Diên tích 581.5 km”. 
Gồm I1 thị trấn (Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện l), 15 xã (Phú Mỹ. 
Mỹ Tu, Hưng Phú, Thuận Hưng, Mỹ Thuận, Mỹ Phước. long 
Hưng. Hà Dắc Kiện, Phú Tầm, Thiện Mỹ, Thuận Hoà. Phú Tần, 
Mỹ Hương, An lTiiệp. An Ninh). Dân số 193900 (1999). gồm các 
dân tộc: Khơ Me, Kinh. Hoa. Dịa hình đồng bằng. đất phù sa 
nhiễm mặn, phèn. Kênh rạch chảy qua: Sóc Trăng, Như €a, Trà 
Cú, Tân Lập. Trồng hía, dừa, mía. Chăn nuôi lợn, trâu. bò. Nuôi 
thuỷ sản (tôm, cá) kết hợp với khai thác và trồng rưng tràm Có 
săn chín ỏ Bưng Cóc. Chiều đài đường bộ ó8 km, đường thuỷ 
trên kênh rạch. Quốc Lộ 4 qua huyện 18,5 km. 

MỸ VẤN huyện cũ ở phía bắc tỉnh Hưng Yên. cách thị xá 
Hải Dương 3Ikm về phía tây. Diện tích 221,5km?. Dân số 278,6 
nghìn (1996). Huyện thành lập tư 24.2.1979 do sáp nhập 2 
huyện Văn Mỹ và Văn Yên lấy tên là huyện MV. Tư 24.7.1999, 
tách thành 3 huyện: Mỹ Hào, Văn Lâm, Yên Mỹ (x. Mỹ Hàa; 
Yên Mỹ; Văn LÂm). 

MỸ XUYÊN huyện ở phía nam tính Sóc Trăng. Diện tích 538,7 
km”. Gồm 1 thị trấn (Mỹ Xuyên, huyện lì, 15 xã (lài Văn, Viên 
An, Viên Binh, Thạnh Thới An, Thạch Quới, Thạch Phú, Dại 
Tầm, Ngọc Tô, Ngọc Đông, Hoà Tu 1, Hoà Tu 2, Gia Hoà 1. Gia 


Hoà 2, Tham Đôn, Thạnh Thói Thuận). Dân số 185200 (1999) 
gồm các dân tộc: Khơ Me, Hoa, Kinh. Địa hình bằng phẳng, đất 
phù sa, mùa khô bị nhiễm mặn. Nhiều kênh rạch chảy qua: Như 
Giá, Trà Cuông, Tiếp Nhật; sông Mỹ Thanh chảy qua. Có 75 km 
đưởng bộ, đường thuỷ trên kênh rạch. Quốc lộ 4 chạy qua. Trồng 
lúa, dửa, cây ăn quả, mía; sản xuất mía đường thủ công. 


MY CHÂU (? - 179 tCn.), theo truyền thuyết My Châu là con 
gái An Dương Vương Thục Phán, được vua cha gả cho Trọng 
Thuỷ - con trai Nam Việt Vương Triệu Đà, Lợi dụng tục ở rễ 
của người Việt, Trọng Thuỷ ở lại kinh đô Cổ Loa mưu thôn tính 
nước Âu Lạc theo kế hoạch của cha. Tin yêu chồng, My Châu 
trao bí mật vũ khí "nỏ thần" cho Trọng Thuỷ. Sau khi nắm được 
các bí mật của An Dương Vương, Trọng Thuỷ về nước, cùng 
Triệu Đà đem quân sang xâm lược Âu Lạc. Vua Thục chống 
không nối, bỏ Cô Loa, cùng My Châu chạy về phía Nam. Trọng 
Thuỷ theo "vết lông ngỗng" của My Châu hẹn tìm gặp, đem quân 
đuổi theo. Đến núi Mộ Dạ nay thuộc huyện Diễn Châu, Nghệ 
An, Thục An Dương Vương phát hiện ra đầu mối hiểm hoạ do 
con gấi mình gây nên. Ông nồi giận, chém chết My Châu vào 
khoảng năm 179 tCn. 

MYANMA (Myanma; Pyidaungzu Myanma Naingngan daw), 
quốc gia ở Đông Nam Á, tây bắc bán đảo Trung - Ấn. Có 5.876 
km đường biên giói với Trung Quốc (2.185 km), Thái Lan (1.800 
km), Ấn Dộ (1.463 km), Lào (235 km) và Bănglađet (193 km). 
Dường bờ biển dài 1.930 km. Diện tích 676.577 km”. Dân số 
41,735 triệu (2000), gồm người Myanma 69%, San (Shan) 8,5%, 
Keren (Karen) 6,2%, Rakhin (Rakhine) 4,5%, Trung Quốc 2,2% 
(1983). Dân thành thị 27% (1999). Ngôn ngữ chính thức: tiếng 
Myanma, các dân tộc ít ngưởi có tiếng nói riêng. Tồn giáo (1983): 
Phật giáo 89%, đạo Cơ đốc 4,9%, Hồi giáo 3,8%. Thủ đô Yangôn 
[Yangôn; cg. Rangun (Rangoon); 2,5 triệu đãn (1983)]. Các thành 
phố lớn: Manđaltay (Mandalay; 533 nghin), Munmên (Moulmein; 
220 nghìn), Pêgu (Pegu; 150 nghìn). Thể chế: chính quyền quân 
sự. Đứng đầu nhà nước và chính phủ: chủ tịch Hội đồng Phát 
triển và Hoà bình quốc gia. 


Địa hình chủ yếu là núi và cao nguyên. Phần trung tâm là đồng 
bằng thung lũng sông Iraoađy (Irrawaddy). Khí hậu nhiệt đói gió 
mùa. Nhiệt độ tháng giêng 13°C ỏ phía bắc , 20 - 25°C ở phía 
nam; tháng nóng nhất (tháng 4) 30 - 32°C. Muà mưa từ tháng 6 
đến tháng 9, thường có bão. Lượng mưa từ 500 mm ở nơi khuất 
gió đến 3.500 mm ở vùng núi đón gió. Sông chính: sông Iraoađy 
chạy từ bắc xuống nam, đồ ra vịnh Bengan (Bengal) thuộc Ấn 
Độ Dương. Năm 1994, đất canh tác 15,32% (2% có tưới), đồng 
cỏ 0,5%, rửng và cây bụi 49,32%, các đất khác 34,9%. Khoáng 
sản chính: đầu khí, thiếc, kẽm, antimon, đồng, vonfram, chỉ, than, 
đá quý. 

M là nước đang phát triển. Năm 1997 - 98, nông nghiệp chiếm 
59,5% GDP và 65,9% lao động. Công nghiệp chế biến chiếm 
7,1% GDP và 9,1% lao động: khai khoáng 0,5% GDP và 0,7% 
lao động, xây dụng 2,42% GDP và 2,2% lao đng. Thương mại 
23,2% GDP và 9,7% lao động; tài chính, dịch vụ và công chính 
1,52% GDP và 8,1% lao động. GDP đầu người 2.399 USD (1995). 
GNP đầu người (1996) 2610 USD. Sản phẩm nông nghiệp chính 
(1999): lúa 17 triệu tấn, mía 5,4 triệu tấn, đậu 1,9 triệu tấn, lạc 
562 nghìn tấn, ngô 303 nghìn tấn, vững 210 nghìn tấn, bông 158 
nghìn tấn. Chăn nuôi: bò 10,7 triệu con, lợn 3,7 triệu con, trâu 
2,4 triệu con, cửu và đê 1,7 triệu con, vịt ó,l triệu con, gà 39 
triệu. Gỗ tròn 22,4 triệu mỶ (1998). Dánh bắt cá 917,7 nghìn tấn 
(1997). Sản phẩm công nghiệp chính (1997 - 98): khai khoáng 
(đồng 14,6 nghìn tấn, thạch cao 40,6 nghìn tấn, chỉ 1,ó nghìn tấn, 
thiếc 154 tấn), chế biến (xi măng 513 nghìn tấn, phân hoá học 
66 nghìn, đưởng 43 nghìn; 1996). Năng lượng (1996): điện 4,3 tỉ 
kWh, than 72 nghìn tấn, đầu thô 28 triệu thùng, khí đốt 1,6 tỉ m”. 





MYCHOTA M 


Giao thông: đường sắt 3955 km (1999 - 2000), đường bộ 28,2 
nghìn km (1996, rài nhựa 122). Xuất khẩu (1997 - 98) 5,4 tỉ kiat 
(nông sản 26,9%, gỗ và cao su 15,7%); bạn hàng chính: Xingapo 
13,2%, Thái Lan 11,9%, Ấn Độ 22,6%, Trung Quốc 10,6%, Hồng 
Kông 5,8%. Nhập khẩu (1997-98) 12,7 tỉ kiat (máy móc và thiết 
bị vận tải 28,6Z%, tư liệu sản xuất 48%, hàng tiêu dùng 4,3%);: 
bạn hàng chính: Xingapo 31,1%, Thái Lan 9,8%, Trung Quốc 
9.4%, Malaixia 7%. Đơn vị tiền tệ: kiat Myanma (kyatU). Tỉ giá 
hối đoái: 1USD = 6,25 kiat (10.2000). 





Myanma 


M bà quốc gia lâu đời ở Đông Nam Á (từ thế kỉ 11). Anh chiếm 
làm thuộc địa sau ba lần chiến tranh (tử 1824 đến 1885). Năm 
1942, bị Nhật chiếm đóng. Năm 1945, nhân dân Myanma giải 
phóng đất nước khỏi ách thống trị của phát xít Nhật, sau đó tiếp 
tục đấu tranh chống thực dân Anh. Ngày 4.1.1948 tuyên bố độc 
lập. Là thành viên Liên hợp quốc tư 19.4.1948. Thiết lập quan 
hệ ngoại giao với Việt Nam cấp đại sứ từ 25.5.1975, 

MVCHOIA (tk monera), giới theo hệ thống phân loại của 
Taker (1969) và Tactatjian (Tahtadzhjan) (1973), bao gồm vi 
khuẩn, tảo lam, virut, chưa có màng nhân nên nhân chưa có cấu 
tạo rõ rệt, lục lạp, ti thể chưa có, ribosom thuộc loại 70 S. Virut 
cũng được xếp vào M mặc dù chúng chưa có cấu trúc tế bào. 
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ÀM xwYCOPLASMA 


MYCOPLASMA (mycoplasma; viết tắt: PPLO, từ tiếng Anh 
Pleuro Pneumonia Like Organisms), nhóm vi khuẩn cực nhỏ, 
không có thành tế bào vững chắc. Có đường kính khoảng 125 - 
250 nm, rất mảnh và mềm dẻo, có thể kháng penicilin và các 
kháng sinh cùng nhóm vì không có thành tế bào. Gồm hai chỉ 
chính: Mycoplawerna (đồi hỏi colesterin) và 4choleplawna (không 
đòi hỏi colesterin). Nhóm M gây bênh cho cây. Có kích thước 
125 - 200 nm, cơ thể đơn giản, có thể nuôi cấy trên môi trường 
aga Lạo thành khuẩn lạc đặc trưng. Bệnh do M trên cây phổ biến 
ở tất cả các nước, thưởng do bọ rầy lan truyền. Gây bệnh nhiều 
nhất cho các cây ăn quả (cây lê), làm chết tửng đám tế bào, gây 
bệnh lùn cây ngô; lúa bị vàng lá, sinh trưởng chậm; ngoài ra, còn 
gặp bệnh M ở các cây họ Cà... Ngăn ngửa bằng các giống chống 





Myrông 


"Người ném đĩa" 
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bệnh, vệ sinh đồng ruộng, diệt môi giói truyền bệnh ( rầy, rệp, 
bọ nhảy...). Nhóm M gây bệnh cho vật nuôi thưởng gặp: Äí. 
galhinarum gây bênh mạn tính ở gà; M. agalaricac gây viêm vú, 
bệnh cạn sữa ở đê và cưu cái; M. mycotdes gây viêm màng khóp 
ð dê, AM. hyorhinis, M. hyopneumoniae gây viêm phối lây lan ở 
lợn (x. Bệnh suyễn lợn). 


MYOGLOBIN (myoglobin), protein liên kết gặp ở trong cơ 
(đôi khi gọi là hemoglobin cớ). Giống với hemoglobin về khả 
năng kết hợp với oxi. Đều là protein chứa hem nhưng chỉ có một 
chuỗi polipeptit kết hợp với nhóm hem. Mỗi phần tử M có thể 
dính với một phần tử oxi. 

MYOSIN (myosin), protein co bóp, gặp nhiều trong cơ. Các 
sợi M tạo nên những sợi dày trong các sợi cơ. Khi co cơ, các 
phần tử M kết hợp với actin trong các sợi mảnh liền kề để tạo 
nên phúc hệ aciomyosin. 

MYRÔNG (Myron; sống vào nửa đầu thế kỉ 5 tCn.), nhà điêu 
khắc Hi Lạp, học trò cuả Agiêlađa (Agéladas), xuất thân tư 
Trưởng Acgôt (Argos), giếng như Pôliclet (Polyclete) và Phiđiat 
(Phidias). Sau chiến tranh Mêđịch (Médique), ông làm việc chủ 
yếu ở Aten (Athènes) chuyên về tượng đồng. Nghệ thuật cuả 
ông dẫn đến sự hoàn thành những tìm tòi, diễn tả cái động cuả 
cơ thể con ngưởi thời tiền cổ điển. M là tác giả cuả nhiều tượng 
thần, thánh, lực sĩ và thú vật. Nhiều tác phẩm nồi tiếng cuả Ông 
như "Người ném điã" và nhóm tượng "“Atêna và Macsiat" [Rôma, 
Franfuôt (Frankfurt), Luân Đôn] được biết đến nhỏ những phiên 
bản cuả người Rôma. 

MYXEN (Mycènes), thành phố cô ở Acgôlit (Argolis, 
Argolikós, Argolide) ở miền Nam Hi Lạp, trung tâm lón của thế 
giới Hi Lạp thởi đại đồng thau. Vào thiên niên ki 3 tCn., M còn 
là một làng nhỏ; tử thế kỉ 17 tCn., trỏ thành kinh đô của một 
trong những nhà nước có giai cấp sơ ki của người Akhei 
(Achean). Dược khai quật tử 1876, tìm thấy rất nhiều di tích 
quan trọng: 2 nhóm lăng mộ vua Myxen (Mycenae) thế kỉ 17 
- 16 tCn., dấu tích các cung điện, công trình phòng thủ thế ki 
1ó - 15 tCn. Phong phú hơn cả là các di tích thuộc thỏi kỉ phồn 
thịnh của M (thế kỉ 14 - 12 tCn.), gồm: tưởng thành, pháo đài, 
cung điện lón, bệ thờ thần linh bằng đá hoa cương và gạch nung, 
nhà ở xây bằng đá, những khu thủ công nghiệp, nhà lái buôn, ww. 
Năm 470 tCn. M bị người Acgôt (Argos) đánh chiếm và tàn phá. 


MỤC TỪ BỔ SUNG 


BẠC LIÊU tỉnh ở phía nam đồng bằng sông Củu Long. Diện 
tích 2.482 km”. Gồm 1 thị xã (Bạc Liêu, tỉnh 1j), 4 huyện (Giá 
Rai, Hồng Dan, Phước Long, Vĩnh Lợi). Dân số 736.800 (1999), 
gồm các dân tộc: Kinh, Khơ Me, Chăm, Hoa. Địa hình đồng bằng 
bị chia cắt bỏi kênh rạch, đất đai bị nhiễm mặn, phèn, rửng tràm, 
đước phát triển ở ven biển. Kênh rạch: Phụng Hiệp, Cà Mau - 
Bạc Liêu chảy qua. Bở biển chạy đọc phía đông tỉnh. Trồng lúa, 
dừa, lạc, cây ăn quả, đánh bắt hải sản, trồng rừng ngập mặn. Cơ 
khí sửa chữa, đóng tàu đánh cá, chế biến thực phẩm, xay xát lúa 
gạo, sản xuất muối. Quốc lộ 4 chạy qua, giao thông đường biển 
và sông. Trỏ thành tỉnh tử 1889; từ 1976, hợp nhất với tỉnh Cà 
Mau thành tỉnh Minh Hải; từ 6.11.1996, chia tỉnh Minh Hải, trỏ 
lại tên cũ. 





Bạc Liễu 


BẮC GIANG tỉnh ở phía đông bắc Việt Nam, Diện tích 3.822.6 
km”. Gồm 1 thị xã (Bắc Giang, tỉnh lj), 9 huyện (Yên Thế, Tan 
Yên, Lục Ngạn, Hiệp Hoà, Lạng Giang, Sdn Động, Lục Nam, 
Việt Yên, Yên Dũng). Dân số 1.495.100 (1999), gồm các dân 
tộc: Nùng, Tây, Sán Chay, Sán Dìu, Dao, Kinh... Địa hình được 
phân rõ ở phía đông chủ yếu đồi núi thấp với các dãy: Bảo Dài 
- Cấm Sơn có đỉnh Ba Vòi (975 m), dãy Huyền Dinh - Yên Tủ 
có đỉnh 1.063 m và các núi U Bò (529 m), Khê Mai (740 m); ỏ 
phía đồng phần lón đồi thấp của miền trung du. Sông Lục Nam, 
sông Thương, sông Cầu chảy qua. Hồ Cấm Sơn có diện tích 
khoảng 2.600 ha, trong mùa mưa lên tới 3.000 ha. Trồng lúa, ngô, 
cây ăn quả: vải thiều, quýt, dứa, cam Bố Hạ nồi tiếng; cây công 
nghiệp: thuốc lá. chè, lạc, đậu tương... Trồng rừng, khai thác đặc 
sản rừng: ba kích, sa nhân, đẳng sâm, trám,... Chế biến nông sản: 
thuốc lá, đầu thực vật, hoa quả, chè... Sản xuất vật liệu xây dựng 


gốm xú, xi măng. Nhà máy phân đạm Hà Bắc. Di tích lịch sử văn 
hoá thắng cảnh: đình Thổ Hà, chùa Đức La, thành Xương Giang, 
hồ Cấm Sơn, rùng nguyên sinh Khe Rõ... Giao thông quốc lộ 1A, 
1ó, 31, 37, các tuyến đường sắt Hà Nội - Bắc Kinh, Hà Nội - 
Lạng Sơn, Kép - Lưu Xá (Thái Nguyên), Kép - Uông Bí chạy 
qua. Tỉnh được thành lập tử 10.1895; từ 27.10.1962, hợp nhất với 
tỉnh Bắc Ninh thành tỉnh mới lấy tên Hà Bắc; tử 6.11.1996, chia 
tỉnh Hà Bắc trỏ lại 2 tỉnh cũ (xem bản đồ trang sau). 

BẮC NINH tỉnh ở phía đông bắc đồng bằng sông Hồng. Diện 
tích 799,7 km”. Gồm 1 thị xã (Bắc Ninh, tỉnh li), 7 huyện (Yên 
Phong, Quế Võ, Tiên Du, Từ Sơn, Thuận Thành, [ ương Tài, Gia 
Bình). Dân số 944.400 (1999). Dịa hình đồng bằng châu thổ. 
Sông Cầu, sông Duống chảy qua. Trồng lúa, cây hoa màu, cây 
thực phẩm, trồng dâu nuôi tằm; chăn nuôi gia cầm, lợn, cá; trồng 
rưng, khai thác song, mây, lá dong. Công nghiệp cơ khí phục vụ 
nông nghiệp, gia công cán thép xây dựng; may mặc, dệt lụa tơ 
tầm; chế biến lướng thực thực phẩm. Sản xuất vật liệu xây dựng 
(gạch chịu Lửa, sứ vệ sinh, gạch, kính nổi...). Nhà máy kính Dáp 
Cầu. Nghề truyền thống nồi tiếng: đồ gỗ mĩ nghệ Dồng Ky, Dình 
Bảng, Dưỡng Ổ, Song Hồ..., đúc đồng, gò đồng Đại Bái; đệt lụa 
tơ tằm. Giao thông quốc lộ 1A, 18, 280; các tuyến đường sắt Hà 
Nội - Bắc Kinh, Hà Nội - Lạng Sơn chạy qua. Di tích lịch sử văn 
hoá: Dình Bảng, Đền Dô, đình Cổ Mễ, chùa Bút Tháp, chùa 
Dâu, chùa Phật Tích... Tền gọi BN có tử năm Minh Mệnh thú 
3 (1822), lúc đó là trấn; năm Minh Mệnh thứ 12 (1831), đặt là 
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tỉnh; tứ 27.10.1962, hợp nhất với tỉnh Bắc Giang thành tỉnh mới 
lấy tên Hà Bắc; tử 6.11.1996, chia tỉnh Hà Bắc trở lại 2 tỉnh cũ. 
"BÌNH DÂN" (1e Poulaire" - "Lø Pôpuyle"), cơ quan trung 
ương của Đảng Xã hội Pháp, ra hằng ngày từ 5.1916 tại Pari. 
Tháng 6.1940, phát xít Dức chiếm đóng nước Pháp, báo ngùng 
hoạt động. Tháng 8.1944, lại phát hành sau khi nước Pháp được 
giải phóng; đổi tên là "Bulletin socialiste" (Bản tin xã hội chủ 
nghĩa) ra 28.2.1970, xuất bản được 373 số. Dến 1.1972, đồi tên 
là "IL¿Unité" (Thống nhất) tuần báo xã hội chủ nghĩa. Trung bình 
phát hành hằng tuần 15 nghìn bản (1986). Dã đình bản. 
BUAKINA FAXÔ [Burkina Faso; tên cũ: Thượng Vônta (Ph. 
Haute Volta) do vị trí nằm ở thượng nguồn sông Vônta], quốc 
gia nội lục ỏ Tây Phi. Có 3.192 km đường biên giới với Nigiẻ, 
Bênanh, TÐgô, Gana, Côt Đivoa, Mall. Diên tích 274,4 nghìn 
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km”. Dân số 11,946 triệu (2000). Dân thành thị 17% (1999). Dân 
tộc (1983): trên 50 bộ tộc với các bộ tộc chính là Môxi (Mossi) 
47,9%, Manđê (Mande) 8,8%, Futani (Fulani) 8,32, Löbi (Lobi) 
6,9%, Bôbô (Bobo) 6,8%. Ngôn ngữ chính thúc: tiếng Pháp; 90% 
dân số nói tiếng thuộc họ Xuđăng. Tồn giáo (1994): tín ngưỡng 
cổ truyền 40%, đạo Hồi 50%, đạo Thiên Chúa 10%. Thể chế: 
cộng hoà một viên (Quốc hội). Đứng đầu nhà nước: tổng thống, 
đứng đầu chính phủ: thủ tướng Thủ đô: Uagađugu 
(Ouagadougou; 690 nghìn dân; 1993). Các thành phố lón (1993): 
Bôbô - Diulaxô (Bobo - Dioulasso; 300 nghìn) , Kudugu 
(Koudougou; 105 nghìn), Lahiguya (Quahigouya; 38.902; 1985). 

Địa hình chủ yếu là đồng bằng, với một it đồi ở phía tây và 
đông nam. Khí hậu á nhiệt đói, mùa đông rét và khô, mùa hè 
nóng và ẩm. Sông chính: Vônta Trắng (Volta Blanche), Vônta 
Đỏ (Volta Rouge), Vônta Đen (Volta Noire) - 3 thượng nguồn 
của sông Vônta. Dồng cỏ 21,9%, rửng và cây bụi 50,5%, đất canh 
tác 13%, các loại đất khác 14,6%. Khoáng sản chính: mangan, 
đá vôi, một số mỏ có trữ lượng thấp (photphat, vàng, đồng, niken, 
bauxit, chỉ, kẽm). 

BE là nước kinh tế kém phát triển. Nông nghiệp chiếm 29,5% 
GDP và 91,8% lao động, hoàn toàn tự cung tự cấp. Sản xuất công 
nghiệp và khai khoáng chiếm 20,5% GDP và 1,22% lao động. 
Thương nghiệp chiếm 11,9% GDP và 2,6% lao động. Tài chính, 
hành chính, quốc phòng và dịch vụ chiếm 22,2% GDP và 2,4% 
lao động. Sản phẩm nông nghiệp chính (1999): lúa miến 1,179 triệu 
tấn, kê 945 nghìn tấn, mía, ngô, lúa, bông, đậu, lạc, vửng, vv. Chăn 
nuôi (1999): đê 7,95 triệu con, cừu 6,35 triệu con, bò 4,55 triệu 
con, lửa, ngựa, lạc đà, lớn, gia cầm. Gỗ tròn (1998): 10,794 triệu 
m”. Dánh cá sông (1998) 8.335 tấn. Sản phẩm công nghiệp chính 
(1999): chế biến nông sản, bia, xi măng, gạch ngói và một số mặt 
hàng tiêu dùng. Năng lượng: điện (1998) 267 triệu k.W.h. Giao 
thông: đường sắt (1995) 622 km; đường bộ (1996) 12,1 nghìn km 
(rải nhựa 1626). Xuất khẩu (1999): 156,6 tỉ frăng CFA (bông 
chưa cán 53,4%, gia súc sống 10,1%, da 7,5?), bạn hàng chính 


(1998): Pháp 23,12%, Bỉ 10,8%, Côt Divoa 9,8%, Xingapo 3,6%, 
Mali 1,72. Nhập khẩu (1999): 368,7 tỉ trăng CFA (thiết bị sản xuất 
36,8%, sản phẩm đầu mỏ 16,9%, thực phẩm 12,3%, nguyên liệu 
952%); bạn hàng chính (1998): Pháp 29, 82%, Côt Divoa 17,4%, 
Nhật Bản 5,4%, Hoa Ki 3,6%, Italia 3,3%, Hà Lan 3%, Dức 2,9%. 
Dơn vị tiền tệ: Frăng CFA (FCFA). Tỉ giá hối đoái 1 USD = 
154.28 FCFA (10.2000). 

Từ thế kỉ 11, đã thành lập nhà nước Môxi (Mossi). Tư thế kỉ 14, là 
các nhà nước Lagađugu (Ouagadougou), Yatenga (Yatenga), vv. Cuối 
thế kỉ 19 đầu thể kỉ 20, bị Pháp xâm chiếm. Ngày 5.8.1960, tuyên bố 
độc lập. Từ 1984, đổi tên là BE. Ngày Quốc khánh: 4.8 (1983). Là 
thành viên của Liên hợp quốc tử 1960. 

CÀ MAU tỉnh ở cực nam Nam Bộ của Việt Nam. Diện tích 
5.211 km. Gồm 1 thành phố (Cà Mau, tỉnh I¡), 6 huyện (Đầm Dơi, 
Ngọc Hiển, Cái Nước, U Minh, Trần Văn Thời, Thới Bình). Dân 
số 1.123. 200 (1999), gồm các dân tộc: Kinh, Khd Me, Chăm, Hoa. 
Địa hình đồng bằng, bị chia cắt nhiều do sông rạch, đất bị nhiễm 
phèn mặn. Đất lâm nghiệp chiếm khoảng 30% diện tích, chủ yếu 
rừng đước, tràm ven biển. Sông Bảy Háp, Ông Dốc, Cửa Lón, Dầm 
Dơi, Gành Hào...; khoáng sản than bùn, nguồn hải sản phong phú. 
Trồng lúa, dưa, lạc, mía, đay, nuôi tôm, khai thác sản vật rửng ngập 
mặn, đánh bắt -hải sản. Cơ khí sửa chữa, đóng tàu, chế biển hải 
sản, địch vụ cho tàu đánh cá xa bở. Sân bay, cảng biển Năm Căn, 
rưng LI Minh. Quốc lộ 4 chạy qua, đường thuỷ trên kênh rạch, sông 
phát triển. Tỉnh được tái lập tủ 6.11.1996, do chia tỉnh Minh Hải 
(1976 - 96) thành hai tỉnh Bạc Liêu và CM. 
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CHÔMÔI ƯNGMA (Qomolungma: mẹ của tuyết; cø. Ôvoret), đỉnh 
núi cao nhất thế giới nằm trên dãy Himalaya, quanh năm băng tuyết 
phủ. Độ cao trên mực nước nước biển đo bằng vệ tỉnh là 8.872 m (trước 
kia là 8848 m). Nằm ở biên giới giữa Nêpan và Trung Quốc. Hai nhà 


thám hiểm leo núi là Hilary (E. Hillary) và Noghe (T Norgay) 
đã cùng chỉnh phục đỉnh C lần đầu tiên ngày 29.5.1953. 

"CHUÔNG RÈ" (La Cloche Felée" - "La Clôsở Eêlê"}, tuần 
báo tiếng Pháp do Nguyễn An Ninh sáng lập, số 1 ra 10.12.1923 
tại Sài Gòn. Lúc đầu chỉ 2 trang, tử số 3 ra 4 trang. Báo đăng tin và 
bình luận các sự kiên chính trị trong nước, công kích chế độ áp bức 
thuộc địa của thực dân Pháp, nói lên khát vọng độc lặp, tự do của 
người Việt Nam. Dược bạn đọc nhất là trí thức tiến bộ hoan nghênh 
cổ vũ. Sau khi ra được 19 số, ngày 14.7.1924, báo tạm ngừng vì khó 
khăn tài chính và bị chính quyền thực dân gây áp lực, hăm doa chủ 
nhà in. Ngày 26.11.1925, xuất bản lại dưới sự điều hành của luật sư 
Phan Văn Trưởng từ Pháp về, mỗi tuần ra 2 kỉ, đăng một loạt bài 
phê phán chính sách của thực dân Pháp và toàn quyền Dông Dương. 
Từ số 53 đến số 60 (29.3 - 26.4.1926), báo đăng "Tuyên ngôn Dảng 
Cộng sản" của Mac (K. Man và Enghen (F. Engels). Sau số 62, ngày 
6.5.1926, hoạt động trỏ lại với tên mới "L' Annam". 

CÔPÔLA E. E. (Francis Ford Coppola; cơ. Côpôla; sinh 1939), đạo 
diễn, biên kịch, nhà sản xuất phim Hoa Kì gốc Italia, một trong những 
đạo diễn nồi tiếng nhất đương thời. Hoạt động điện ảnh tử 1962, chuyên 
làm phim về những vấn đề nóng bỏng nhất của xã hội Hoa Ki: "Những 
người trong mưa" [1969; giải thưởng Xanh Xêbaxchiêng (Saint - 
Sébastien)] nói về số phận không thành đạt vi nguyên nhân xã hội; "Bố 
già" (1972; giải thưởng Ôxca) theo tiểu thuyết của N. Puđô, vạch trần 
maphia; "Dối thoại" [1974, giải thường lớn ở Can (Cannes)] phân tích 
xã hội Hoa Kì qua vụ Oatdghêt (Watergate); "Bố già II" (1974; giải 
thưởng Ôxca);, "Ngày tận thể" (1976; giải Cành cọ vàng tại Liên hoan 
phim ở Can) về bế tắc của Hoa Kì trong chiến tranh Việt Nam, ww. 

CÔRALIPÊRACHINI J. (Jean Coralli Peracini; cợ. Côrali; 1779 
- 1854), diễn viên, biên đạo múa Pháp. Học trưởng múa thuộc Nhà hát 
Ôpêra Pari. Năm 1802, biểu diễn lần đầu trong kịch múa "Những điều 
bí ần của biđa" tại nhà hát trên. Từ 1806 đến 1831, diễn viên và biên 
đạo của các nhà hát La Xcala (La Scala), Lixboa (1 isboa), Pooctø Xanh 
Mactanh (Porte Saint Martin). Từ 1831, biên đạo múa Nhà hát Ôpêra 
Pari, dựng nhiều vỏ thành công được khán giả đương thỏi hãm mộ: "Bão 
tổ' (1834), "Con quỷ thọt" (1836), w. Một trong những vỏ hay nhất là 
kịch múa "Ciden" cùng Pêrð (J. Perrot) dựng năm 1841, nhạc của Ađam 
(A. Adam). Trong tác phẩm này, múa và âm nhạc được kết hợp hài hoà, 
ngôn ngĩ múa mang chất thơ và tính tạo hình cao, kết hợp những yếu tố 
kịch cảm để biểu đạt hình tượng. Tắc phẩm tạo được sự tương phản giữa 
cảnh múa biểu hiện cuộc sống đời thưởng của nông dân ở màn một và 
cảnh múa giàu sức tưởng tượng của những bóng ma vừa bay bồng, thơ 
mộng lại vửa huyền bí ở màn hai. Với "Giden", ông trỏ thành một trong 
những biên đạo lớn của trường phái balê lãng mạn Châu Âu. 

CƠ QUAN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ QUỐC TẾ (viết 
tắt: IAEA), tổ chức liên chính phủ, thành lập ngày 29.7.1957 theo 
quyết định của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Thành viên: 121 nước. 
Mục đích: tăng cưởng sự đóng góp của nguồn năng lượng nguyên 
tử cho hoà bình, y tế và thịnh vượng trên toàn thế giới và có trách 
nhiệm đảm bảo rằng sự giúp đổ của CONLNTOIT, hoặc giúp đố 
theo đề nghị hay đưới sự giám sát và kiểm tra của CONLNTOT 
sẽ không được sử dụng vào mục đích quân sự. Nhiệm vụ: 1) Tăng 
cưởng khai thác và sử dụng năng lượng hạt nhân và chất phóng xạ 
vì các mục đích hoà bình trên các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, thuỷ 
văn, công nghiện... 2) Trao đổi các thông tin khoa học và ki thuật 
thông qua các khoá đảo tạo, hội nghị và tài liệu; hợp tác và trợ giúp 
kĩ thuật trong các lĩnh vực này. 3) Hoạch định các tiêu chuẩn về an 
toàn hạt nhân, giúp định ra các tiêu chuẩn giải quyết các khía cạnh 
pháp lí về tai nạn hạt nhân. 4) Giám sát, thanh sắt việc tuân thủ 
Hiệp ưóc về không phổ cập các vũ khí hạt nhân (1968) nhằm loại trừ 
khả năng các vật liệu hạt nhân được các nước không có vũ khi hạt nhân 
sử dụng để phát triển các vũ khí hạt nhân. Cơ cấu tổ chức gồm Dại hội 
đồng, Hội đồng thống đốc và tổng giám đốc - Ban thư kí. Đại hội đồng 
gồm tất cả các nước thành viên, môi nước có 1 phiếu bầu, họp thường 
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kì mỗi năm I lần; được quyền thảo luận và khuyến nghị về mợi vấn đề 
thuôc quy chế và chức năng của CQNLNTQT Hội đồng thống đốc gồm 
không quá 38 nước thành viên, trong đó 20 nước thành viên do Đại hội 
đồng bầu trên c0 sở phân chia theo khu vực địa \í; khöng quá 18 nước 
(hành viên do Đại hội đồng chỉ định gồm những nước có kĩ thuật nguyên 
tử tiên tiến nhất. Hội đồng thống đốc họp thưởng kì hàng quý và có thê 
họp bất ki lúc nào kh: cần; thông qua quyết định bằng đa sô phiếu, trừ 
những vấn đề ngân sách phải có đa số 2/3. Ban thư kí do tông giám đốc 
đứng đầu. Tổng giám đốc do Hội đồng thống đốc chỉ định và Dại hội 
đồng thông qua, có nhiệm kì 4 năm. Trụ sò: Viên (Áo), Việt Nam tham 
gia CONLNTQYT tứ 13.7.1978, là thành viên Hội đồng thống đốc I 
nhiệm kì (tử 9.1991 đến 9.1993), œó chương trình hợp tác với 
CONLNTOTvà đã đào tạo được một đội ngữ chuyên viên theo chương 
trình hằng năm của tổ chức này. 

CỤC ĐIỀU TRA LIÊN BANG (A. Fcderal Bureau of 
Invesugation - FBI), cø quan bảo vệ an ninh nội địa trực thuộc 
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Bộ Thí pháp Hoa Ki, thành lập năm 1908 với tên gọi Cục Điều 
tra (Rureau of Investigation - BI). Năm 1924, cải tổ thành 
CDTLB. Nhiệm vụ: tiến hành công tác phản gián; đấu tranh 
chông ma tuý, chống tội phạm kinh tế và các loại tội phạm có 
tô chức khác. Về tổ chức, bộ máy ở trung ương gồm các đón 
vị: phản gián, điều tra chung, điều tra đặc biệt, căn cước. thí 
nghiệm, đổi ngoại, các hệ thống tự động hoá, hệ thông thông 
tin điều khiển các nguồn, hành chính, thống kê nghiệp Vụ và 
thông tin liên lạc, kế hoạch và thanh tra; các bộ phận đặc nhiễm 
chống khủng bố, chống ma tuý, trung tâm máy Lính điện tứ Hệ 
thống dọc cua CDTLB gôm 59 cục địa phương ỏ các bang. 
CDTLB là cö quan trọng yếu bảo vệ chế độ xã hôi ở Hoa Kì. 
Vì vậy, nhiêm vụ bảo vệ an ninh nội bộ cua CDTUB bao gồm 
cả việc bảo vệ đất nước chống lại các âm m0 gián điệp cua 
nước ngoài. 


BẢNG ĐỐI CHIẾU TÊN RIÊNG VIỆT - HÁN 


Gia Cát Lượng 
“Giang sơn giai thắng” 
(nang Thanh 
Cang Trạch Dân 
Hà Mẫu Độ 

Hà Sáo 

Hạ 

Hạ Diễn 

Hạ Khuê 

Hải Nam 

Hàm Dương 

Hàn Cán 

Hàn Dũ 

Hàn Phi 

Hán 

Hạng Vũ 

Hắc Long Giang 
Hắc Xi 

Hầu Nhân Bảo 
Hoa Đà 

Hoa Đóng 

Hloa La Canh 
Hoàng Hà 
Hoành †Öoan Sơn 


Zhupe Liang 
“Jianpshan jiasheng” 
Jiang Qinpg 
Jiang Zemin 
Hemudu 
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Xia 
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Xa Gui 
Hainan 

X14n yang 
Han Gan 
Han Yu 

Han Fei 

Han 

Xiang Yu 
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Hồ Diệu Bang 
Hồ Phong 

Hồ Thích 

Hồi 

Hồng Công ( Hán: Hương 
Cảng) 

“Hồng lâu mộng” 
Hồng Tú Toàn 
Huệ Năng 

Huệ Thị 

Huyền học 
Huyền Trang 
Hứa Đạo Ninh 
Hứa Thận 

Khang Hữu Vi 
Khang Tăng Hội 
Khổng Tử 

Khuất Nguyên 
Kiến An Thất Tử 
Kiệt 
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Kim xí 


“Kinh Dịch” 
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Kinh nghĩa 
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“121 tao” 
Lí 
Lí khí 


Liên minh các nhà văn 


cánh tả Trung Quốc 


Liêu 


Luêu Đông 


Liêu Hà 


Liễu Tông Nguyên 
Lonp Môn 
Long Tế Quang 


Lô Tấn 


Lộ Bác Đức 
“Tnận hành” 


“Luận ngữ” 


Làc căn 
Lục Du 
Lục lâm 
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Lục thư 


Lư Câu Kiều 


Lữ Gia 
Lữ Thuận 
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Lưu Hiệp 
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Lu lode 
“Lunheng” 
“Lunyu” 
Liupen 

Lnù You 
Lulin 
Lufalun 
Liushu 
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Lushun 
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[ ý Quang Diệu 
Lý Thế Dân 

Lý Thời Trân 
Lý Tôn Nhân 

Lý Tư Huấn 

Mã Viễn 

Mã Viên 

Mai Lan Phương 
Man 

Mãn 

Mãn Châu 

Mạnh Tử 

Mao Thuần 

Mao Trạch Đông 
Mặc Tử 

Man Việt 

Mễ Phất 

Minh 

Mộc Thanh 

Mục Khê 


L Guanpyao 
La Shimin 
L1 Shizhen 
L1 Zongren 
La Sixun 

Ma Yuan 
Ma Yuan 
Mei Lanfans 
Man 

Man 
Manzhou 
Mengzl 

Mao Dun 
Mao Zedong 
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Mn yue 

Mi Iu 

Mìing 

Mu Sheng 
Muxi 
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BẢNG TỪ ĐỐI CHIẾU TÊN RIÊNG VIỆT - NGA 
(theo thứ tự a, b, c tiếng Việt) 


VẦNE 


ECMÔLỎVA M. N. (Marija Nikolaevna Ermolova; Mapua Hwkoaenna EpMO.IOBa) 

ENXIN B.N. (Boris Nikolaevich El'cin; Bopuc Hmko.naenww EF/IbBHHMH ) 

EPTUSENKO E. A. (Evgenij Aleksandrovich Evtushenko; Enrennù AnekcanHpoBMwW 
FEBTVIUI©HKO) 

EKATERINA II (Ekaterina II Alekseevna; EkaTepwma IÍ ÁnekceeBHa ) 

ÊNIXÂY (REnisej; Enuceg ) 

ÊRENBLA I. G. (Ija Grigorlevich Erenburg: Mneba IpwropbeBuw ©peH6ypr') 

EXÊNIN X. A. (Sergej Aleksandrovich Ðsenin; Cepreử AnekcaHnponww EceHwn) 


VÂN F 

FECXMAN A. E. (Aleksandr Evgenievich Fersman; ÀnekcaHTNp 

EnreHwepnw CDepcMaAH). 
FILATÔP N. F. (Ni Fedorovich Pilatov; Hun ‹CĐšnoposwnd CĐn/iaTOR) 
FILATÔP V, P. (Vladimir Petrovich Pilatov; Brannwwp IÏerponww {Du.raroB) 
FIÔĐÔRÔP E. X. (Evgraf Stepanovich Pedorov; Esrpacb Crenanonnw Đẽnopon) 
FLIÔRÔP G. N. (Georgij Nikolaevich Flerov; Teoprai# Hnkonaeswa Œrẽpop) 
FÔKIN M. M. (Mikbail Mikhailovich Fokin; Muxawnn Muxannonww (Đokmn) 
FÔNVIZIN Ð. L. (Denis Ivanovich Fonvizin; JJenuc Wipanoewu ŒĐonhuann) 
FRANRÔ L Ia. (Ivan Jakovlevich Franko; nan fÍkopeeuw Œ®paHKO) 
FRANKO L.M. (TI'ja Mikhailovich Frank; nen Muxannoewuw CDpaHK) 
FRUNZE M. V. (Mikhail Vasil'evich Prunze; Mnxaun BacwuieeBwuw CDpyHae) 


VẦN G 


GABRILÔVICH E. L. (Pvgenij Iosifovich Gabrilovich;Esrenwb 
Mocwcboewnw aỐpwnJopww) 
GAGARIN Iu. À. (Jurijj Alekseevich Gagarin; K)pnữ Anekceepnw [larapnt) 


GHECXEN A. l. (Aleksandr Ivanoviích Gercen;Anekcannp Wnanoenuwx Ï'epnen) 
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GHÊẾRAXIMÔP M. M. (Mikhail Mikhailovich Gerasimov; Mwxanr Muxanonwd 
TepacnMOB) 


GHÊRAXIMÔP X. A. (Sergej Apollinarievich Gerasimov; Cepre# Anozrwnapuenuw 
[ebacuwoB) 


GHINZOBUA M. la. (Moise] Jakovlevich Ginzburg; Mowceh flkopnenuw J"ursÕypr') 
GLINKA M, L. (Mikhail Ivanovich Glinka; Munxaun Wnanopnw Ï ywHka ) 
GOOCBACHÔP M. X. (Mikhail Sergeevich Gorbachev; Muxawn Cepreenww Iop6anẻn) 
GOOCBATKÔ V. V. (Viktor Vasil'evich Gorbatko; Bukrop Bacwneenwmw Ï'OpÕaTKoO) 


GOOCKI M. (Maksim Gor`ki), MakcmM Ïopekni; tên thật: Aleksel Maksirmovich Peshkov: 
Anekceừ MakcwmMonpww LÏeHnIKoB} 


GOOCXKI A, À. (Aleksandr Alekseevich Gorsklj; ÁnewcaHnp Anekceesww Ï['opcKwử} 
GÔGÔN N. V. (Nikolaj Vasil'evich Gogol; Hwkona# Bacwnbepux Toroanb) 

GÔLUBEP V. V. (V. V. Golubev; B. B. Fony6en) 

GÔNCHARÔP I. A. (Ivan Aleksandrovich Goncharov; [Ban Àiecannpopuw [oHwapoB) 
GRIBÔEĐÓP A. X. (Aleksandr Sergeevich Griboedov; AnekcaHp Cepreenww ÏT'pwnốoenos) 


GRIGÔRIEP A. A. (Andrej Aleksandrovich Grigor`ev; AHnpe# Á rew€aHNDOBM+ 
FpuropeeB) 


GRÔMLURKÔ ÁA. A. (Andrej Andreevich Gromyko; Annpei Annpeennw ÏpoMkIKO) 
GUROVICH G. Ð. (GeorgiJ) Davidovich Gurvich; Teoprw# Jlanwnonwmw [ypBMw) 


VÂN H 
"HOA HỒNG XANH" (“GolubaJa Roza"; "Fomy6aa Poaa ") 


HỘI ĐỒNG TƯƠNG TRỢ KINH TẾ (SÉV - Sovet Ekonomicheskoj Vzaimopomoshchi; 
CB - Coper ©2koHoMuswqec‹oli BaawMorrowouw) 


HÔRÔVIT V. (A. V]adimir Horowitz; N. Viadimir Samojlovich Gorovic; BnanaMup 
CaMolrosnww Ïoponwn) 


VẦN I 
IABLÔNOVƯI (Jablonovy] khrebet; õnowonw xpeÕeT) 
LAMAN (Jamal; man) 
IARÔXLAP MƯĐRUI (Jaroslav Mudryj; ñÑpocnas MynpmiH) 
IÔPHÊ A. F. (Abram Fẽdorovich Ioffe; Aố6pa (Đẻnoponww Llocbde) 
IUĐIN X. X. (Sergej 5ergeevich Judin; Cepreữ Cepreenww nuH) 
IURI ĐÔNGÔRUKL (Jurij Dolgorukij;Opnb /Jonropyknử) 
IVAN IV (Ivan IV Vasil'levich Grozny)J; san [V Bacnreepuw [poaHhil) 
IVANÔP A. A. (Aleksandr Andreevich Ivanov; ÁreKeanTp Annpeepnw lĨÏBanon) 
IVANOPI.I. (IIja Ivanovich Ivanov; IÏmea UWpsudgonwd WpanoB) 
IVANÔPL.L. (Lev Ivanovich Ivanov; Jlea Wnanosnww EĨpaHoR) 
IVANÔP M. F. (Mikhail Fẻdorovich Ivanov; Mwuxawr Đenopopww lĨnanoB) 


IVANÔP - VANÔ I. P. (van Petrovich Ivanov - Vano; Wpan lÏerponww 
Mpanon - Bano) 


IXƯC-KUN (Issyk - Kul'; Wieccwmk - Kymt) 
VẦN J 
JĐANÔP A. A. (AndrejJ Aleksandrovich 2hdanov; Ànnpel Ànrekcannponmw )l(nanoB) 
JIPKÔP T. (Todor Zhivkov; Tonop 3KupkoB) 
JÔNTỎPXKI L, V. (van Vladislavovich Zholtovskij, Wpan Bnanucranopnw 3KorTopcknb) 


JUKÔP G. K. (Georgii onstantinovich Zhukov; Teoprw oncranrnHoBuw 3Í(ykon) 
JUKÔPXKI V. A, (Vasilij Andreevich Zhukovskij; Bacwxni Annpeepwuw )ykOBCKMĐ) 


VẦN K 


KACMEN RH. I. (Roman Lazarevich Karmen; PoMan JÏaaapenunw+ Kapwen) 
KACXEPXKI X. Ô. (Sergej Osipovich Karcevskij; Ceprei Ocwnopww apreeekn#) 


KALATÔZÔP M. K. (Mikhail Konstantinovich Kalatozov; Muxawnn oncranrnHoBMs% 
KanaroaoR) 


KALININ M. L (Mikhail Ivanovich EKalinin; Muxann WipaHopww KanHuH) 
KAMCHATKA (Kamchatka; KawdwaTka) 

KAMÊNEP L. B. [Lev Borisovich Kamenev; Jles Bopwcoswuw Kawenen) 
KANDINXKI V. V. (Vasilij Vasil'evich Kandinski; Bacnnub Bacwneepnu aHnWHCKME) 
KAPITXA P.L, (Petr Leonidovich Kapica; IÍ#rp Jleonnnospwuw Kanuta) 

KAPKAZO (Kavkaz; Kapkaa) 

KENĐURSO L. V. (Leonid Veniaminovích Keldyah; JIleorwn BennaMwunopww Kennuun) 
KENĐƯSO M. V. (Mstislav Vsevolodovich Keldysh; Mcrucran Bcepoonopuw Ke/rnHn) 
KẾ HOẠCH GÔENRÔ (Plan GOELRO; IIxar FO97IPO) 

KẼRENXKI A E (Aleksandr Fẽdorovich Kerenskij; Anekcannp (Đẽnoposnw RepeHcknử) 


KHORAPCHENKÔ M. B. (Milkhail Borisovich Khrapchenko; Muxawr Bopuconww 
XpanweHKoO) 


KHÓRUSÔP N, X. (Nikita Sergeevich Khrushchẻv; HnknTa Cepreebwx Xpymb) 

KIAGHIXTAN (Kyrgyzstan; KhrprHtacran) 

KIRỐP X.M. (Sergej Mirofanovich Kirov; Ceprei Mwpocbanonuw Kmpop) 

KISINHÔP (Eishinev; Kmmmnẻn) 

KOOCNAYCHUC 4. E. (Aleksandr Evdokimovich Kornejchuk; ÀAekcaHTp 
EnnqOKHMOBHW EODpHelyK) 

KOOCXAKÔP X. X. (Sergej Sergeevich Korsakov; Cepreä Cepreepww lopcakoB) 

KÔLA (Kola;Kona; Koeckuử rowyocrpos) 

KÔLA (Kola;Konbckuử 3amw) 


KÔLÔNTAI A. M. (Aleksandra Mikhailovna Kollonta]; Anekcannpa MnxaH/IoBHa 
EOJIIORTA) 


KÔMIXAC)EPXKAIA V. F. (Vera Fedorovna Komissarzhevskaja; Bepa (ĐènoposHa 
KoMuccap›keackas—) 


KÔNCHALÔPXKI P. P. (Pẽtr Petrovich Konchalovskij; l[ðrp Ilerponu Konsanopcknb) 
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KÔNIÔNKÔP X. T: (Sergej Timofeevich Konènkov; Cepreứ THMOcbeenuw KoHeHKOB) 
KÓNMÔGORÔP A. N. (Andrej Nikolaevich KoÌlmogorov; Annpe# HwkoaeRuw KonMoropoR) 
KÔNRAT N. L. (Nikolaj losifovich Konrad; Hwkonaw Wĩocnmcbhonwnw onpa/) 


KÔRÔLENKÔ V. G. (Vladimir Galaktionovich Korolenko; Branuwwup ÏanakTrnonoBww 
Kopo/IeHKo) 


KÔRÔVIN X. A. (Sergej Alekseevich Korovin; Ceprel# Anexceenuw opopwn) 
KÔVALEPXKAIA X. V. (Sofja Vasilevna Kovalevskaja; Cochs# Bacnnbebna Kosanepckag) 


KÔVALEPXKI M. M. (Maksim Maksimovich Kovalevskil, Maxenmw MakcwMopmw 
KOoBanenckwl) 


KÔXTIÔNKI (Kostẽnki; KocTrẻHnkw) 
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Ghi rung giật nhãn cầu 


“Gia Định thành thông chỉ" 
Gia hạn điều ưóc quốc tế 


Giá cà thị trưởng 
Giá cán 
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GIÁ CÁNH KÉO 


GIAO HỘI GÓC 





Cá cánh kéo 

Clá cạnh tranh 

Giá cây đứng 

Giá chào hàng 

Giá chi đạo 

Giá CIF 

Giá cõ định 

Giá cöng nghệ được 
chuyển giao 

CÁ của cũ cấu 

Giá cung cấp 

Giá cưdc 

G›á cước vận tải 

C"á đao 

Giá đđ tâm 

Giá FOBR 

Cá giao nộp 

Giá hiện bành 

Giá hợp đồng 

Giá kế hoạch 

Giá khu vực 

Giá khuyến khích 

Giá kinh doanh 

Giá mua bao 

Giá mua nông sản 

Giá nhập khẩu 

Giá nông sản 

Giá nước 

Giá phát hành trải phiếu 

Giá quốc tế 

GIá Rai 

Giá sàn 

Giá so sánh 

GIÁ tài nguyên 
thiên nhiên 

Giá thanh toán nội bộ 

€iá thành 

Giá thành công xưởng 

Giá thành định mức 

Giá thành nhập khâu 

Giá thành thực tế 

Giá thành toàn bộ 

Gìá thành trồng ning 

Giá thoả thuận 

Giá thời vụ 

Giá thú 

Giá trần 

Giá trị 

Giá trị bào hiểm 

CHá trị cá biệt 

Chá trị còn Lai của tài 
sản cổ định 

Giá trị danh nghĩa 
của đồng liền 

Giá trị dân tộc 

Gàá trị dịch chuyền 

Giá trị già 

Cá trị luận 

Giá trị mói sáng tạo 

Giá trị ngày công 

Giá trị quốc tế 


Giả trị sản lượng hàng hoá 
Giá trị sản lượng hàng hoá 


thực hiện 
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93 ' Giá trị sàn phẩm 
thuần tuý 
: Giá trị sử dụng 
. Giá frị tài sản 
: Giá trị thăng dư 
Clá trị thặng dự 
._ Siêu ngạch 
. Giá trị thặng dư 
¡_ tuyêt đối 
¡ Giá trị thặng dư 
tưởng đối 
94 | Giá trị thẳm mĩ 
Giá trị thị trường 
Giá trị tiền tệ 
Giá trị tông sản hiọng 
Giá trị trao đôi 
Giá trị tuyệt đối 
Giá trị xã hội 
Giá vẽ 
Giá vòm 
Giá vốn 
Giá xuất khẩu 
Giá xuất xưởng 
Giá yết 
Ị Gia 
Giác 
Giác bảm 
Giác ban 
. Giác mạc 
| Giác mút 
Giác ngộ 
Giác ngộ cách mạng 
Giác ngộ giai cấp 
96 | Giác sản 
Giác thư 
Giác tỉnh 
Giấc tính và lí tính 
Giađê1t 
Giai cẤp 
Giai cấp công nhân 
Giai cấp nông dân 
Giai cấp tiểu tư sản 
Giai cấp tư sản 





95 


97 | Giai cấp “tự mình” và 


giai cấp 'Vì mình" 
' Giai điệu 
. Giai đoạn chiến tranh 
- Giai đoạn phạm tội 
98 - Giai đoạn thành đá 
Gai thoại 
¡ Giai thưa 
¡ Giäi 
Giải càm ứng 
Giải điều biến 


Giải đoán ảnh hàng không 


Giải độc tố 
Giải đông 
Giải hấp 
99 | Giải mã 
Giải má truyền hình 
| Giải mật mã 
. Giải ngữ 
¡ Giải oan 
Giải pháp hưu ích 
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101 


102 


103 


104 


105 


Giải phẫu bệnh 

Giải phẫu định khu 

Giải phẫu học 

Giải phẫu so sánh 

Giải phẫu tử thị 

Giải phỏng Cánh 
đồng Chum lần I 

Giải phóng phụ nư 

Giải thể hệ tư tưởng 

Giải thích 

Giải thích học 

Giài thích pháp Luật 

Giải thích xã hội học 

Giải thoát 

Giải thức 


Giải thường báo chỉ Pulitzø 


Giai thưởng báo chí 
toàn quốc Việt Nam 
Cải thưởng Fin 
Giải thưởng Hồ Chí Minh 
Giải thưởng Mĩ thuật 
Việt Nam 
Giải thiởng Nevanlinna 
Giải thưởng Nhà nước 
Giải thưởng Nôben 
Giải thưởng văn hợc 
Giải tích điều hoà 
Giải tích hàm 
Giải tích thần cây 
Giải tích toán học 
Giải tích vectd 
Giải toả 
Giải trí 
Giải trừ quân bị 
Giải VÂy 
Giai 
Giảm án 
Giảm anhidrit 
cacbonic huyết 
Giảm bạch cầu hạt 
Giảm biệt hoá 
Giảm chấp hành 
hinh phạt 
Giảm độc tÕ 
Giảm khả năng lao động 
Giảm mức bôi thường 
Giảm năng tuyến piáp 
Giàm oxi huyết 
CGiàm phân 
Giảm sản 
Giàm thị lực 
Giám định 
Giám định cô vật 
Giám định gia súc 
Ciám định hàng hoá 
Giám định kí thuật 
hinh sự 
Giám định pháp y 
Giám định tâm thần 
Cám định thành 
tựu khoa học và 
cóng nghệ 
Giám định viên 
Ciăm định y khoa 
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107 | Giản đồ chuyển vị vilidt 
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109 


110 
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| Giám đốc 

Giám đốc bằng 

đồng tiền 

| Giám đốc thầm 
Giám hộ 
ị Giám mục 

Giám sắt 

Giám sát chất lượng 
| Giám sát của tác giả 
. Giám sắt quốc tế 
: Giám thị 
. Gian nhà 

Giàn bụi trỏ 

Giàn chống 

Giàn hoa 
! Giàn khoan hiển 


| Giản đồ hệ số tiêu 
¡ Giản đồ hê số tưới 
| Giản đồ nộ: lực 
| Macxoen - Crêmôna 
Giản đồ pha 
Giản đồ phụ tải 
Giàn đồ trạng thái 
Giãn đông tử 
Giãn nở đẳng nhiệt 
Giãn nỏ đoạn nhiệt 
| Giãn nở vũ trụ 
. Giãn phế nang 
¡ Giãn phế quản 
Giãn tính mạch 
Giãn tính mạch tính 
: Gián 
¡ lân điệp 
| Gián đoạn địa tầng 
. Gián đoạn và liên tục 
: Gián kì 
¡ Gián nhà 
| Giang mai 
“Giang sơn giai thắng" 
Giang Thanh 
Giang Trạch Dân 
Giang Văn Minh 
Giàng Tà Chay 
Giảng dạy 
Giảng đưởng 
Giảng giải 
Giảng viên 
Giảng võ đường 
Giáng 
Giáng hương 
Giáng thuỷ 
Giao các tập hợp 
€Ciiao châu 
Giao Chỉ 
Gnao dịch 
| Giao điện 
! Giao diện ngưới 
dùng đồ hoa 
Giao đất giao rừng 
. Giao hoán 
' lao hoán tử 
Giao hội 
| Giao hội góc 
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GIAO HỌP 








GIỌNG 
Giao hợp Giáo dìịc nếp sống Giằng | Giấy ráp mài 
Giao hưởng II8| gía đình Giằng hãm Giấy thủ 
Giao hưởng thơ Giáo dục nghề nghiệp Giằng tường 130 | Giấy tỉnh bột 
Giao liền quân sư Giáo dc ngoại khoá Giấc ngủ Giberelin 
Giao lĩnh ¡ Giáo dục nhà trẻ Giần, sàng, sảo | Gibranta 
Glao lưu sân khấu Ciiáo dục nội khoá Giật đướng ray | GicVø 134 
Giao lưu văn hoá Giáo dục pháp luật Giật rung "Giden" 
Giao nhân Giáo dục phong kiến Giật trò Giđö A. 
Giao phối chọn lọc Giáo dục phổ thông GiAy Gié Triêng 
Œiao phối ong Giáo dục Phục hưng 125 | Giây Giecman 145 
Giao thoa ánh sáng Giáo dục quốc phòng Giấy ¡ Giecmanh 
Giao thoa kế Giáo dục sau đại học Giấy ảnh . Giengit Khan 
Giao thoa kĩ xảo 119 | Giáo dục sức khoẻ Giấy ảnh đen trắng Gieo cấy 
Giao thoa sóng Cháo dục tại chức Giấy ảnh màu -Giexnê X. 
Giao thông đô thị Giáo đục thâm mĩ Giấy ảnh màu ¡ Giếng 
Giao thông viên Giáo dục theo kế đào dương Ì Giếng điều áp 
TPOẠI g1aO hoạch ĐÐantơn Giấy bạc ngân hàng 131 | Giếng khoan 
Ciao Thuy ¡ Giáo dục thể chất Giấy bạc nitrat | Giếng mù 
Giao thức Giáo dục thời nô lệ 126 | Giấy bạc tài chính Giếng ngầm 
Giao thức truyền Giáo dục thực khoa Giấy bán thấm Ciếng nước 
siêu văn bản Giáo dục tôn giáo Giấy báo Giếng phun 
Giao tiếp : Giáo dục trí tuệ Giấy báo có Giếng thăm dò 
Giao tử Giáo dục tư sản Giấy báo nộp thuế Giếng thế 
Giao vốn và bảo Giáo dhịc tìí xa Giấy báo nọ ¡ Giếng trời 
toàn vốn Giáo dục vệ sinh Giấy báo thực hiên Giếng tuabin 
Giáo Giáo dục vô thần Giấy báo trích .Giêra Philp 
Giáo Giáo dục Xpactê Giấy báo tủ : Giêricồn TT. 
Giáo án Giáo dưỡng Giấy chỉ thị | Giếu 136 
Giáo chủ CiÁo đầu Giấy chứng minh Giga 
Giáo cð giáo quạt 120 | Giáo đưỡng Xixtin nhân dân Gipantôpitẽch 
Giáo dục Giáo Hiến 127 | Giấy chứng nhận 132 | Gilmanuc 
Giáo dục Aten "Giáo hoá cảnh trị" căn cước Gio Linh 
G›áo dục BiZantin . Giáo hoàng Giấy chúng nhận đăng Gio Tá 
Giáo dục cô điển Ì Giáo hội kí hoạt động khoa Giỏ 
Giáo duc công . Giáo hội công giáo học và công nghệ Gió 
sản chủ nghĩa Giáo hữu Giấy chúng nhận đăng Gió bão 
Ciáo dục đân số Giáo phái trưởng lão kí hợp đồng chuyển Ì Gió biển - gió đất 
Ciiáo dục đạt bọc Giáo phận 81ao công nghệ Giỏ bora 
Giáo duc đạo đức | Giáo phường Giấy chứng nhãn đăng ' Gió chướng 
€ião dục giác quan 121 | Giáo phường tử kí hợp đồng chuyền ¡ Gió địa chuyền 
Giáo đục giới tính Giáo sư Ølao quyền sở hữu | Gió địa phương 137 
C"ão dục hàm thụ Giáo thụ công nghiệp . GIÓ gIẬt 
Giáo dục Hi Lạp cô đai Giáo trình Giấy chng nhận đăng | Gió građiện 
Giáo dục học Giáo trò kí nhãn hiệu hàng hoá Gió Hacmattan 
Giáo dục học công dần "Giáo trò múa rối” Giấy chứng nhận kết hôn Gió Lào 
Giáo dục học đại cương Giáo tuông 128 | Giấy chứng nhận Gió Lốc 
Giáo dục học đai học Giáo viên chính ngạch kiểm định | Gió mặt đất - gió 
Giáo dục học đặc biệt Giáo viên chủ nhiệm Ciấy chưng nhận kiểu | trên cao 
Ciáo dục học khiếm thị 122 Gấp đáng công nghiệp | Gió mixtran 
Giáo dục học mẫu giáo | Giáp Giấy chúng nhận Í Gió mùa 
Giáo duc học quân sự Giáp cô phù hợp : CÔ múi - g1Ó 
Giáo dục học quyền uy Giáp cốt Giấy chúng nhận thung lũng 
Giáo dục học so sánh Giáp Hải quyền Gió pampérô 
Giáo dục hoc thiết kế Giáp Lai sử đụng tên gọi xuất Giö phản tín phong 
Giáo dục học thực chứng Giáp nước xứ hàng hoá Gió phơn 
Giáo dục học thực dụng 123: Giáp phản ứng nồ Gnấy đầu Gió Sinue 
Giáo dục học , GIấp Xác 129 | Giấy khai sinh Gió tây 
thực nghiểm Giáp xác mưởi chân Giấy lọc 133 | Gió thịnh hành 
Giáo dục kĩ thuật Giáp xương Giấy nhám Gió tín phong 
tổng hợp Giat Giấy phép Gió xirôcô 
Giáo dục La Mã Giàu đinh đưồng Giấy phép đầu tư Gió xoáy 
Giáo dục lại Giày Giấy phép nhập khẩu | Giơi 
Giáo dục lao động | Giấy Giấy phép xuất khẩu - Giòi 138 
Giáo dục mầm non Giăm ki thuật Giấy quỳ 


| Giọng 
Ï 
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GIỌNG ĐIỆU GÔNXMTT Ô. 
Giọng điệu Gipxit Gò Ma Vương | Gòn 
Giọng giã bạn Girôdu }. Gò Mà Đống Gonađotropin 
Chiọng kim Girôngđanh Gò Mun (văn hoá) Gonbrêt }. K. 
Giọng tề lối GIS Gò Quao Gọng vó 
Giọng mũi Giũa Gò Trũng Gonvana 
Giọng nam Giuđô Gò Vấp Goocbachôp M. X. 156 
Giong nụ Giun Gõ Goocbatkô V V, 
Giọng sống ! Gìun bao 144 | Gõ 150 Ì Goocki M. 
Giọng thô ` Giun chỉ Gố cà te ' Goocky A. 
Giọng vặt 139 ¡ Giun chui ống mật Gõ kiến _Gooœxki A. A. 
Giọng ví | Gìun đẹp Gõ kiến xanh : Goòng 
Gioocgiôné Giun đất đầu đỏ | Gố 
Gioocgiơtao Giun đầu gai Gõ mật Gỗ trụ mỏ 1§7 
GlỌt gianh Giun đốt Goađalahara Gôbi 
Giọt kế Giun đốt cổ Goađankívia  Gôbinô J. A. Ð. 
Giỗ Giun đũa Goađơlup . Gốc ankyl 
Giỗc Giun ít tơ 145 | Goantanamô 151 : Gốc arwl 
Giðng ¡ Giun kim Goatêmala ¡ Gốc hiđrocacbon 
Giồng Riềng Giun tươn Goatêmala . Đốc hữu cơ 
Giồng Trôm Giun mỏ Góc Ì Gốc toạ độ 
Giống 130 | Giun móc Góc ăn khóp ¡ GỐc tử 
Giống Giun nhiều tó Góc Briuxtơ Gốc tự do 
Giống Giun sán kí sinh Góc chết 152 | Gốc xói mòn 
Giống cây trồng Giun tóc Góc dốc Gôđcn K. 
Giống thuần Giun tròn 146 | Góc đa diện Gðđen (định lú) 
Giống vật nuôi Giun xanh Góc định kì Gôenrô (Goelro) 
Giônxơn L B. Giun xoăn Gốc độ dao GÔganh P. 
Giônxơn P. €. Giun xoắn Góc độ máy quay Gôgôn N. V. 158 
Giôttô đi Bönđônê | Giũ hãm Góc đối đỉnh Gối 
GƠid 141 | Giữ nguyên trạng Góc đứng Gối cầu 
Giỏ địa phương Giưởng len Góc học tập GỐI tựa 
Giỏ G ' Gixca Dextanh V Góc lệch 153 | Gội tía 
Giờ GMT ' Glađiato Góc lệch tù Gôuat 
Giờ Mặt Trời Ì Glauconit Góc liên kết Gôtubep V. V, 
Giò Mặt Trời thực Glaucophan Góc liên quan đến Gôm 
Giỏ Mặt Trời Giây đưỡng tròn Gôm 
trung bình Glieogen Góc lượng giác Gôm lắc 
Giö múi Glicol 147 | Góc ma sát trong Gốm 
Giỏ phối hợp GUeo2i1 Góc mái dốc tự nhiên Gốm Bát Tràng 159 
Giở quốc tế Glnka M. I. Góc nằm Gốm đen 
Giờ sao Guptan Góc nghiễng từ Gốm hoa lam 
Giờ sắc luật Glxerin Góc nhị điện Gốm hoa nâu 
Gio thiên văn Glxerit Góc nhìn Gốm kĩ thuật điện 
Gid trung bình Gtnbigerina Góc ôm 154 | Gốm kim loại 
thực dụng Ginhulin Góc phẳng của một Gốm màu 
Giới GlO$sopteris góc nhị diện Gốm màu trên men 
Giới hạn 142 | GULĐcôm Góc phần tư Gốm men ngọc 
Giới hạn Gluc C. V. Góc phương vị Gốm siêu dẫn 
Giới hạn đàn hồi, GtLucococticoit Góc suy rộng Gốm văn in 
chảy (dẻo) và bền GUueozit Góc tà Gốm văn thừng 160 
Giói hạn thuỷ triều Gueozd 148 | Góc tạo bởi hai đướng Gốm Việt Nam 
Giới luật Gìucozơ huyết thẳng và một cát tuyến | Gômet đê la Xecna R. ló! 
Giói nghiêm Guten Góc tiền phòng ' Gômunka V. 
Giới nôi : GluXit Góc tồn hao điện môi ! Gônbach C. 
Giói tính (\GM Gỏc tới hạn : Gônbach (bài toán) 
Giới tính dị giao tủ 143 |GNI Góc vát 155 ! Gðncharôp I. A. 
Giói tỉnh đồng giao tử GNP Góc xoay Gônđình U), 
Giói tuyển quân sự Gò Bðng Góc xoắn Gônđôn) Œ. 162 
Giói tuyến quần sự Gò Chè Góc xoắn tỉ đối Gông 
tạm thởi Gò Công Gọi Gông 
Giới tư Gò Công Dông Gọi nhập ngũ GÔngcua 
Gidnevd Gò Công Tây Gọi theo giá trị Gôngđôlhc 
Gidnevơd Gò Dầu Gọi theo tên Gônsmit V. M. 
Giđnuiy S. R. Ð. Gò Đồng Đa 149 | Gọi theo tham khào Gônxmit Ô. 
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GÔPAN R. 


HAI CHẦU 





Gônan R. 
Gôpe Mayd 
Gôtich 
Gôtthen I. 
€ôtvan K. 
Gôðxi C. 

Gôya E. H. Ð. 
Gở bánh xe 
Gö băng đa 
Gở chi 

Gở lôi 

€›öben 

Con Xtdrim 
GØnaI 
Conbrêt 
Gorinh 
Crdsuyn G. 
€7ơI 

Gơtit 

Graben 

Grad 

Građien 
Građien địa nhiệt 
Građien thuỷ lực 
Građien vận tốc 
Gramnonal 
Gramonlit 
Gramxi A. 
Cran A. 

Gran Chacồ 
Granađôt E. 
Cranat 

Gramit 

Granit hoá 
Cranitê 
Granitin 
GranitoIt 
Cranitô 
Granma 
“Granma” 
GranođionI 
Granophia 
€7ranutit 
Graphit 
Graphit hoá 
Graptolit 
Grauvac 
Ciravettơ (văn hoá) 
Grày H. 
GrAyvơ R. Ý. 
Grâyzen 
Grepnd F. 
€Grênađa 
Grêsơm T. 
Grêvd 

Œn H. 
Gribôcđôp A. X. 
Gridi €. 
Gnfii Ð. Q. 
Grigôrexcu N. 
Grigónep A. A. 
Gnigd E. 
Grim 

Ơmn Ơ. 


Grin (công thức) 
Grin H. G. 
Grinha V. 
163 | Grinha (phản ứng) 
Grinlen 
Grôme M. 
Grômưkò A. A. 
GrÔpiut V. 
Grôtenđịch 
Grôthenđich A., 
Grôtdfen G. E, 
Grôtdvôn Ô. 
CrronLen 
1á4 | GrơnLen 
Gruyndvan M. 
Gruzta 
Gì 
Œu mẠẬt 
Guacnêr( 
€uam 
Cuaniđin 
Guanin 
Guarini G. BH. 
Guđønao 
Guében P. Ï. 
Guẽđen E. 
Guêđen (định Ú) 
‹ Guêpot Mayo M. 
' Guêrinh H. 
Guéthơ }. V. Ph. 
G1 
16S ! Gùi 
| Guiđô Đarexô 
Gumennitxa (văn hoá) 
: Gunô S. 
|"Guộn" 
| Guồng nước 
| Gupta 
Gurdvich G. D. 
Gutenbcc L. G. 
Gufta - pecca 
| Guttudô R. 
Guxtavở [ Vada 
Gutxtavơ II Ađônpho 
1óó | Guyana 
Œuyana 
Guyana 
Guyana 
Guyôt 
Gửi giữ 
Gửi rẻ 
Gùừng 
€ưdm 
167 | Gưdng 
Gương lò 
Gương nước 
Gương tầng 


Gyrôxcôp 


ló9 


170 


171 


172 


123 


174 


175 


126 


Hà Chương 
Hà Cối 

Hà Duy Phiên 
Hà Đặc 

Hà đê quan 
Hà Đông 

Hà Đông 

Hà dục đá 

Hà đục gô 

Hà Giang 

Hà Giang 

Hà Giao 

Hà Hài 

Hà Huy Tập 
Hà Khâu 

Hà khoai lang 
Hà Lan 

Hà Lầm 

Hà lù - Hà lầu 
Hà mã 

Hà mẫu độ 
Hà Nam 

Hà Nam 

Hà Nam Ninh 
Hà NhẠm Đại 
Hà Nhì 

Hà Nội 

Hà Nội chiến đấu 
"Hà Nội Mới" 
Hà Quảng 

Hà Sáo 

Hà Sáo (văn hoá) 
Hà Sơn Rình 
Hà lây 

"Hà thành chính khí ca" 
Hà thành đầu độc 
Hà thủ ô đỏ 
Hà thủ ô trắng 
Hà Tiên 

Hà Tiên 

Hà Tiên 

Hà Tính 

Hà Tính 

Hà TÐng Quyền 
Hà Trung 

Hà Tung 

Hà Tuyên 

Hà Văn Mao 
Hạ 

Hạ át 

Hạ âm 

Hạ bì 

Hạ chí 

Hạ cọm 

Hạ Diễn 

Hạ điền 

Hạ Hoà 

Hạ Hồng 

Hạ huyền 

Hạ Khuê 

Hạ tang 

Hạ Long 

Hạ Long (văn hoá) 
Hạ lưu 


177 


178 


179 


18I 


182 


185 


184 


185 


| Hạ nghị viện 
Hạ sĩ quan 
| Hạ sốt 
Hạ tầng kĩ thuật đô thị 
Hạ Xuyên (văn hoá) 
Habanera 
Habo F. 
Habon E. P. 186 
| Habơn (hằng số) 
Habon (kính thiên văn) 
Habraitơ 
Habrê H. 
Hạc 
Hạc cổ trắng 
Hacbuapit 
Hạch 
Hạch 
Hạch bạch huyết 187 
Hạch đá 
Hạch đồ 
Hạch hạnh nhân 
Hạch nấm 
Hạch nhân 
Hạch thần kinh 
Hạch toán 
Hạch toán ban đầu 
Hạch toán kế toán 
Hạch toán kinh tế 
Hạch toán kinh tế nội bộ 
Hạch toán kinh tế I88 
quốc dân 
| Hàạch toán nghiệp vụ 
| Hạch toán thống kê 
| Hạch toán thương mại 
Hạch xoài 
Hacpo 
Hiactung H. 
| Hađran 
¡ Hafini 
HafnI cacbua 
Hafit S. Ô. M. 
Hai Bà Trưng 189 
Hai Bà Trưng 
Hai cánh 
| Hai giói tính 
| Hai gốc phân tính 
Hai khu vực của nền 
sản xuẤt xã hội 

| Hai lá mầm 

! Hai lóp lipit 

¡ Hai lứa răng 

Hai quốc tịch 

"Hài sách lược ca 
Đảng Xã hội - dân 
chủ trong cách mạng 
dân chủ" 

Hài 190 

Hài âm 

“Hài đàm" 

Hài điều hoà 

Hài kịch 

Hài Ấp 

Hải cầu 

Hải Châu 
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Hải Dương 

Hải Dương 

Hải dương học 
Hài đăng 

Hải đăng ALêchxandri 
Hải đồ 

Hai đường 

Hài IHiậu 

Hải Hung 

Hải Lăng 

Hải lí 

Hải \Ừ giỏ 

Hải lưu kế 

Hải tưu kí 

Hải mã 

Hải miên 

Hải Nam 

Hải Nam 

“Hải ngoại huyết thư” 
Hải Ninh 

Hải Ninh 

Hài Phòng 

Hải quan 

Hải quân 

Hải quân đánh bộ 
Hải quân đánh bộ Mĩ 
Hải quỳ 

Hải sâm 

Hải tắc 

Hải tặc 

Hải Tầy Đạo 

Hải Thượng Lăn Ông 
Hải Triều 

Hài Vân 

Hải vương tình 
“Hát đào” 

Hãi lượm 
Haidenbeec V. 
Haiđègg M. 

Hai\ê Xêlaxié I 
Haino H 


Haind - CGhenden R. V, 


Hatti 

Hakim TT. A. 
Halap (văn hoá) 
Hlatcacnaxd 
Hatlt 

H[falofom 
Halogen 
Halogen hoá 
Hla\ogenua 
Haloizit 

Hàm 

Hàm ân 

Hàm biến phíc 
Hàm biến thực 
Hàm biểu 

Hàm chắn, hàm lẻ 
Hàm chỉnh hình 
Hàm đấu 

Hàm dòng 
Hàm Dương 
Hàm đa trị 
làm đặc biệt 


1002 


| Hàm đặc trưng 
191 | Hàm đệ quy 
Hàm điều hoà 
Hàm điräc 
Hàm đo được 
Hàm đơn trị, 

hàm đa trị 

| Hàm gama 
192. Hàm giải tích 

| Iàm Hamintơn 

¡ Hàm hao tấn 

¡ Hầm hóp 
Hàm hưu tỉ 
Hàm hypebolic 
Hàm khả tịch 
Hàm khả vì 
Hàm kim lượng 
Hàm lãnh sự 
Hàm lẻ 
Hàm liên hợp điều hoà 
Hàm liên tục 
Hàm Long 
Hàm lôga 
Hàm lôgic 
Hàm lài 
| Hàm Luông 
| Hàm lực 
| Hàm lượng 


193 


194 





Hàm lượng biên 
| Hàm lượng bùn cát 
Hàm tượng công nghệ 
[làm tượng công 
¡  nphỆ gia tăng 
195 | Hàm lượng công 
¡_ nghiệp tối thiểu 
ì Hàm lượng giác 
Hàm tượng giác ngược 
Hàm lượng khoa 
học - kĩ thuật 
Hàm tượng lao đông 
¡ Hàm tượng nèn 
Hàm lượng thuốc 
196 | Hàm lượng vật tư 
Hàm lượng vốn 
Hàm môđun 
Hàm mũ 
Hàm Nghi 
Hàm ngoại giao 
Hàm ngoại g!ao quân sự 
Hàm nguyên 
197 | Hàm ngược 
' Hàm nhân tính 
_Hàm non 
Hàm phân hình 
¡ Hàm phân tuyến tính 
Hàm răng 
Hàm riêng 
Hàm Rồng 
Hàm siêu việt 
Hàm sóng 
Hàm sóng của liên kết 
Hàm số cung cầu 
Hàm số lợi ích 


198 


199 


200 


201 


202 


Hàm số ngân quỹ 
gia đình 

Hàm số sản xuất 

Hàm sơ cấp 

Hàm suy rộng 

Hàm Tần 

Hàm thay thế 

Hàm thế vận tốc 

Hàm thiếc 

Hàm thuần nhất 

Hàm Thuận Bắc 

Hàm Thuận Nam 

Hàm trội, hàm non 

Hàm trụ 

Hàm truyền 

Hàm tuần hoàn 

Hàm tuyến tính 

Hàm tử 

Hàm Tư 

Hàm tự đẳng cấu 

Hàm vectd 

Hàm Yên 

Hãm 

Hãm điện 

Hãm động năng 

Hãm hình 

Hăm máy 

Hãm tả! sinh 

Hạm đội Biên Den 

Hạm đội 7 

Hamangia (văn hoá) 

Hambua 

Hamintonian 

Hamintơn 

tiamintơn U. R. 

†iarmnintơn (hảm) 

Hammnirabi 

Hàãamdxty 

Hamxun K. 

Han Ô. 

Hàn 

Hàn Cán 

Hàn cao tần 

Hàn chứng 

Hàn Dũ 

Hàn dưới nước 

Hàn đắp 

Hàn điểm 

Hàn điện tiếp xúc 

Hàn hồ quang 

Hàn hơi 

Hàn khẩu 

Hàn khuếch tấn 

Hàn la7ze 

Hàn \ộ 

Hàn ma sát 

Hàn Mặc Tử 

Hàn nguội 

Hàn nhiệt nhôm 

Hàn nỗ 

Hàn Phi 

Hàn plasma 

Hàn Quốc 

Hàn răng 


203 


204 


205 


206 | 


207 


Hàn rèn 
Hàn siêu âm 
Hàn tế vi 
Hàn the 
Hàn thiếc 
Hàn Thuyên 
Hàn thử biểu 
| Hàn tự đông 
| Hàn vảy 
| Hàn vậy 
Hàn vi lượng 
Hàn xi điện 
Hán 
Hạn 209 
Hạn bà chằng 
Hạn canh 
Hạn chế dòng npấn mạch 
Hạn chế vật chủ 
Hạn dùng thuốc 
Hạn độ sủa chũa 
Hạn khuống 
Hạn mức 
| Han mức cấp phát 
tài chính 
Hạn mức tin dung 
| Hạn ngạch 210 
: Hanđen 
Hang 
: Hang Đắng 
Hang Dầu Gỗ 
: Hang động 
- Hang động học 
Hang Hùm 
Hang Kéo Lèng 
| Hang lao 
Hang Ma 211 
| Hang Ôngha 
Hang Pông 
Hàng bao kiện 
Hàng bình 
Hàng chiến Lược 
Hàng điều hoà 
| Hàng đồi hàng 
Hàng đợi 
Hàng giả 
Hàng hoá 
Hàng không mẫu hạm 212 
Hằng Kĩ thuật 
Hàng kí gửi 
Hàng lậu 
Hàng mẫu 
¡ Ilàầng nặng 
.†làng quá cảnh 
Hàng quá dài 
¡ Hàng rào 213 
Hàng rào cây 
Hàng rảo điện 
tử MacNarmnara 
Hàng rào tâm lí 
Hàng rào thép gai 
Hàng rào thuế quan 
Hàng siêu trọng 
Hàng thay thế 


208 | Hàng thiết yếu 


HÀNG THÔNG DỤNG 





HECXINI 
Hàng thông dụng Hanxen A. H. Hạt bêta Hiãtxon 
Hàng thừa kế Hanxen M. A. 219 | Hạt bột Hầm 
Hàng tôn kho Hanxd Hạt cø bản Hàm bí mặt 
Hàng trắc Hanxo F. Hạt cóm 224 Hàm chòng 229 
Hàng í đọng Hao hụt hàng hoá Hạt đồng nhất Hầm chữ A 
Hàng xa xỉ Hao mòn F[ạt giống Hầm giao thông 
Hằng bảo hộ 214| Hao mòn hữu hình Hạt kê : Hầm hàng 
quyền tác giả Hao mòn vô hình Hạt lửa | Hầm mái 
ở Việt Nam Hao phi lao đông xã Hạt nhân nguyên tử | Hầm tàu 
Hãng đầu ngựa hội cần thiết Hạt nhiễm sắc | Hãng hụt 
Hãng năÄm $ao Hảo Hạt niso Hấp hố: 
Hãng phim Hảo vọng 220 | Hạt phấn | Hấp phụ 
Hãng phim và chiếu | Haoai Hạt vỏ | Hấp phụ hoá hoc 
bóng Dông Dương ¡ tap Hà (văn hoá) Hatta M. Hấp phụ vật lí 
Hãng thông tấn báo ' Hap long Hatti Hấp thu 
chí Nhật Rần Hapbøn Hàu Hấp thụ 
Hãng thông tấn Cộng hoà ' Hapbơn (hằng số) Hauy R. J. 225 | Hấp thụ ánh sáng 
dân chủ nhân dân Lào : Hapbơn (kính thiên văn) Havranech B. Hấp thụ Am 
l1ãng thông tấn Itar - Tàss ¡ Hapxbua Havy L), Hấp thụ chọn lọc 
Hãng thông tấn Mĩ Latinh _Ilarangôzô Haxan M. II Hấp thụ sóng 230 
Hạng Harapa (văn hoá) Haxen Ô. | Hầu 
lạng muc công trình Hararê Haxuna (văn hoá) | Hầu khắp nơi 
Hang Vũ 215 | Haripunjaya Hayđơn 1. ' Hầu Nhân Bảo 
Hành ¡ Harit 2. X. 221 |Hayđon M. Hầu tước 
Hành | Harunôbu X. Hác ín | HẠu cảnh 
Hành Hasêch L Hắc lào Ì HẠu cảnh 
Hành bình Hái bộ Hắc Long Giang | Hậu cần 
Hành chính | Hát bội Hắc mạc | Hậu cung 
Hành chính kinh tế Hải chầu Hắc tố Í Hạu đön thận 
Hành chính quân sự Hát chèo Hắc xi Hậu điöng 
Hành động hội hoa Hát chèo đò Hămbua Hậu Giang 
Hành động kịch Hát chèo tàu Hãămpihry Ð. Hậu Giang 
Hành động trí óc ¡ Hát cuộc Hãmphry H. H. 226 | Hậu Hoà Bình 
Hành động tụ động hoá Hát của đình Hầng bất đẳng thức ¡ Hậu kì 
Hành động xã hội 216 ' Hát dẹp đám Hằng chản thực Hậu kì 
Hành động ý chí Hát dư hơi Hằng đẳng thức ' Hậu Lê 
[lành hình Hát đám Hằng lôgic Hậu Lộc 
Hành hương : Hát đế Hằng số ! Hậu macma 231 
Hành khiến Hát ghẹo Hằng số axit ¡ Hậu môn 
Hành khúc Hát giải Hằng số bazở [lậu Nghĩa 
Hành kinh Hát Giang 222 | Hằng số bền ¡ Hậu phương 
Hành lang Hát giặm Nphệ Tĩnh Hằng số cân bằng | Hậu quả của tội phạm 
Hành lang an toàn dịch Hát giặm Quyên Sơn Hằng số đàn hồi Hậu tổ 
Hành lang bay 217 | Hát gõ Hằng số điện môi Hậu trần 
Hành lang hàng hải Hát khách Hằng số hấp dân Hậu vệ 
Hành lang hàng không ' Hát lẻ Hằng số kết hợp Hayan Kyô 
Ilành lang tập trung nước | Hát tướn Hằng số khi 22? | Hâynõpxki V. 
Hành lang vận chuyên | Hãt nam Hằng số không bền ¡ Hâyrôpxky L. 
Hành quân Hát phường vải Nghệ Tĩnh Hằng số nghiệm lạnh HDI 
Hành quyết Hát quan làng Hằng số nghiệm sôi Hè 232 
Hành tình Hát rô Hãng số phân bố .Hẹ 
Hành tỏi Hát ru Hằng số phân l Hec H. R. 
Hành tĩnh Hát sắp Hằng số phân rã Hec 
Hành trình chạy không Hát tàng Hằng số rytbhec Hecbac L. F. 
Hành trình đông hồ Hát trống quân 223 | Hằng số sinh học Hecculanum 233 
Hành tuỷ 218 | Hát tuồng Hằng số sinh lí 228 | Hecđø I. G. 
Hành vị bản năng Hát vẫn Hằng số thởi gian Hecken E. 
Hành vi hành chính Hát vĩ Hằng số thuỷ phân ;ieemit S§. 
Hành vị pháp luật Hát xắm Hằng số tốc độ phản ứng | †Jecmit (đạng) 
Hành vị trái pháp luật Hát xéc bùa Hằng số từ : Hecquyn 
Hạnh nhân ' Hát xoan Hằng số vật l Hecsen 
Hạnh phúc | Hạt Hãăngga ¡ Hecta 
Hanka E. Hạt aløron Hăngn IV Hectõ 
Hanniban Hạt anpha Hătchixơn E. Hecxini 
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HELI HỆ THỐNG ĐÓN VỊ QUỐC TẾ Sĩ 
HeuU Hệ đếm thập phân Hệ quy chiếu quán tỉnh Hệ số sử dụng kĩ thuật 
Hèm Hệ đệm Hệ SĨ Hệ số sử dụng nước 25] 
Hẻm cửa 234 | Hệ điều hành Hệ siêu động Hệ số tán xạ 
Hematit Hê điều hành AIX Hệ siêu tĩnh Hệ số tắt đần 
Hematoxyun Hệ điều hành CP/M Hệ sinh dục cái Hệ số thanh thải 
Hemhôn H, L. E Ph. ¡ 1iệ điều hành DOS 240 | Hệ sinh dục đực 245 | Hê số thấm 
Hemimeriđa Hệ điều hành mạng Hệ sinh dục nam Hệ số thoát mặn 
Hemxenlut\ozơ Hệ điều hành UNIX H sinh dục nữ Hệ số thoát muết 
Hemocyannn | Hệ điều hành Windows NT Hệ sinh thái Hệ số tỉ tếc 
Hemoerythmn ¡ Hệ điều hành Windows MS Hệ sinh thái nông nghiệp Hệ số tiêu 
Hemoglobin ¡ Hệ điều khiển truyền Hệ sinh thái rùng 246 | Hệ số tiêu hoá 
Hemogtobin niệu |_ động điện Hê số Hê số trang bị kĩ thuật 
Hemoslđerin | Hệ điều phối Hệ số an toàn |_ cho tao động 
Hen | Hệ điệu thức Hệ số áp Lc hông - Hệ số truyền qua vât 
Hen thỏ ở gà 235. Hệ đồng nhất Hệ số biến thiên Hệ số tu - cơ 
Hen tim ¡ Hệ đồng thẻ Hệ số bóc đất đá ¡ Hệ số tưới 
Henđen G.F, Hệ động Lực Hệ số cắn chiều dài - Hệ sổ tưới tiêu 
Henry Hệ động vật Hệ số cản cục bộ | Hệ số vận tốc 
Henry (định tuật) Hệ đơn vị Hệ số co giãn 247 | Hệ số vòng quay 
Henry trên mét Hệ đơn vị các đại Hệ số cố kết vốn lưu động 
Henry VII lượng vật lí Hệ số công suất Hệ số vượt t1ái 252 
Henvêtiuyt C. A. Hạ đơn vị CGS Hệ số Đacxy Hệ sợi nấm 
Henximnkl Hệ đơn vị kĩ thuật Hệ số điều tiết tự nhiên Hệ tầng 
Heo 236 | Hệ đơn vị MkGS Hạ số định cư 248 | Hẹ tầng chúa đầu khi 
Heo vòi Hệ đơn vị MKS Hệ số độ rỗng Hệ thặng dư đầy đủ 
Héo da : Hệ đơn vị MKSA 241 | Hệ số động tực học Hệ thần kinh 
Hep bao quy đầu Hệ đơn vị MKSK Hệ số động lượng Ì tê thần kinh côn trng 
Hẹp môn vị | Hệ đơn vị nhất quán Hệ số động năng ; Hệ thông tin địa li 253 
Hẹp phế quản ' Hệ đơn vị quốc tế SÏ Hệ số Enghen ¡ Hệ thông tin quản ti 
Hẹp van tim Hệ gen Hệ số gieo trồng ì Hệ thống 
Heparin Hệ hô hấp Hệ số Gini Hệ thống Ariăng 
Heptan Hệ hôLönôm 242 | Hệ số góc 249 | Hệ thống cắc cơ quan 
Heroin 237 | Hệ keo Hệ số hấp thụ nhà nước 
Herpes Hệ không bảo toàn Hệ số hấp thụ nồng độ Hạ thống canh tác 
Hexaclobenzen Hệ không đồng nhất Hệ số hiệu quả kinh tế Hệ thống cáp ngầm 254 
Hexan Hệ không hôlônöm của biện pháp Hệ thông chất lượng 
Hexozơ ! Hệ tàm chậm tƯỚi tiêu Hệ thống chi số 
Heo G. H. | tiệ tệnh Hệ số hoạt độ Hệ thống chì tiêu 
l lexö (định tuật) Hệ liên hợp Hệ số hoạt tính keo kế hoạch 
Hà Hệ liên kết Hệ số hút âm Hệ thống chinh tri 
Hà chèo Hệ tóp Hệ số huy động tài sản Hệ thông chứa nước 
Hề xiếc Hệ lực 243| cố định | Hệ tống cọc 
Hệ Hệ lực cân bằng Hệ số Kacpôp | Hệ thống cung cấp dầu 
Hệ ba khóp 238 | Hệ mạch máu Hệ số khôi phục ¡_ của trạm thuỷ điện 
Hệ bạch huyết Hệ Mặt Trời Hệ số không đều : Hệ thống cung cấp khí 
Hễ bán keo Hệ mật mã khoá Hệ số khuếch đại | nén của trạm thuỷ điện 
Hệ bánh răng công khai HẠ sổ khuếch tán ¡ Hệ thổng cung cấp 
Hê bánh răng hành tinh Hệ mét Hệ số lợi dụng súc chứa nước kĩ thuật của 
Hê bánh răng vị sai Hệ MTS Hệ số lợi dụng trọng tải ị trạm thuy điện 
Hê bảo toàn Hệ nguyên âm Hệ số luu lượng | Hệ thống dẫn đường 
Hệ bất biến hình Hệ nhiệt động Hệ số nén lún 250 | Hệ thống đánh giá sư 255 
Hệ biến hình Hệ ồn định vũ khi Hệ số ngừửng máy phù hợp 
Hệ biến hình tức thời Hệ ống kĩ thuật Hệ số nhả nước Hệ thống điện 
Hệ CGS đối xúng Hệ phát triển Hệ số nhân Hệ thống điều hành 
Hệ chất lượng Hệ phát triển ứng đụng Hệ số nhị thức tự động hoá 
Hệ chuyên gia 239 | Hệ phân bố Hệ số nhiệt điện trỏ Hệ thống điều khiến 
He cô lập Hệ phân tán Hệ số nhớt tự động hoá 
tiề có bàn Hệ phi tuyến vật lú Hệ số nò höng Hệ thống đóng 
Hệ dao động Hệ phụ âm 244 | Hệ số phàn xạ Hệ thống đô thị 
Hệ dầm mật cầu | Hệ phương trình Hệ số phát xạ Hệ thống động 
Hệ dị thể Hệ phương trình chuẩn Hệ số phân bố Hệ thống đơn vị các 
HIê đai lượng Hệ quà lôgic Hệ số sẵn sàng đại lượng vật l 
Hệ đếm Hệ quản trị cơ sở đũ liệu Hệ số sê2y Hệ thống đơn vị 


Hệ đếm cơ số hai 
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Hệ quy chiếu 


Hệ số sủ dụng cóng suất 


quốc tế S] 


HỆ THỐNG ĐƯỒNG BÊN 


HIỆP ĐỊNH GIÓNEVO VỀ LÀO 1954 





Hệ thống đương bên 
Hiệ thống đút gãy 
Đông Phi 
Hệ thống giao phối 
Hệ thống giáo dục 
quốc dân 
Hê thống hình phạt 
Hê thông hoả Lực 
Hệ thống hoá pháp luật 
Hê thông khat thác mỏ 
Hệ thống Kí hiệu 
tầng đất 
Hê thống kinh tế 
Hệ thống kinh tế 
MI Latinh 
Hê thống kính khum 
Hệ thống lái 
Hệ thông luật chung 
Hệ thống luật 
Rêôma - Giecman 
Hệ thống Mã Lai 
Hệ thống mạch nước 
Hệ thông máy 
tông nghiệp 
Hệ thống mốc quốc giói 
Hệ thống mÐđun 
thống nhất 
Hệ thống mà 
Hệ thống mục tiêu 
kinh tế 
Hệ thống năng lượng 
Hệ thống năng lượng 
hợp nhất 
Hê thống ngân sách 
Hệ thống "người - máy" 
Hệ thống nông nghiệp 
Hệ thống nước dẫn tàu 
Hệ thống ống treo 
Hệ thống pháp luật 
Hệ thống phân bố 
dần cư 
Hệ thống quản tí 
Hệ thống quốc tế đánh 
số ấn phẩm liên tục 
Hệ thống quốc tế đánh 
số sách 
Hệ thông rót 
Hệ thống sông 
Hệ thông tài chính 
Hệ thống tài khoản 
kế toán 
Hệ thông tài khoản 
quốc gia 
Hệ thống tải khoản 
quốc gia của 
Liên hợp quốc 
Hệ thống tái tô hợp 
Hệ thống thanh 
tra nhà nước 
Hệ thống thăm dù 
Hè thống thân tộc và 
thích tộc 
Hệ thống thân tộc và 
thích tộc kiểu miêu tả 


| Hệ thống thân tộc 
— Và thích tộc kiểu 
| phân loại 
Hệ thông thông tin 
Hệ thống thông tin địa li 
Hệ thông thông tin 
liên lạc quân sự 
Hệ thống thuỷ nông 
256 | Hệ thống tiền tệ Châu Âu 
Hệ thống tiền tệ quốc tế 
Hệ thống tín dụng 
Hệ thống tô chức xã hội 
| Hệ thống treo 
| Hệ thống trồng trọt 
' Hê thống truyền hình 
dẫn cáp 
Hệ thống truyền hình 
màu NTSC, 
PAL, SECAM 
Hệ thống truyền hình 
màu tương hp 
Hệ thống tuần hoàn 
các nguyên tô hoá học 
¡ Hệ thống Turaniên 
Hệ thống tuỳ động 
Hệ thống tự chỉnh 
Hệ thống tự động 
hoá quản lU 
Hệ thống tự động từ xa 
Hê thống thích nghi 
Hệ thống tưới 
Hệ thống tu đãi chung 
Hệ thống vận tải thống nhất 
Hệ thống vật cân 
Hệ thống Vecxay - 
Oasinhtơn 
259 | Hê thống vùng kinh 
tế - xã hội 
| Hệ thống xương - khóp 
| Hệ thống giao hoán 
- Hệ thực vật 
| Hệ thực vật Gonvana 
Hệ thực vật Kainophyta 
Hệ thực vật Mesophyta 
Hệ thực vật Paleophyta 
Hệ tiên đề 
I Hệ tiết niệu 
Hệ tiêu hoá 
Hệ tỉnh thể 
Hệ tinh định 
Hệ toa độ 
Hệ trọ giúp quyết định 
Hệ trực chuẩn 
260 | Hệ trực giao 
' Hệ tuần hoàn 
¡ Hệ tư tưồng 
"Hệ tư tưởng Đúc" 
Hê tư tưởng tÕn giáo 
Hệ tư 
Hệ xoắn 
| Hêbrø 
Hêphen G. V F. 
Hêgo F. 
Helat 
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257 


243 
258 


3564 


265 


266 


267 


2ó1 | HêtLê 


Hêminhuây Ở. M. 

Hến 

Hêng Xomrin 

Hêraclit 

Hêrôđôt 

Hết hạn thuốc 

Hi Lạp 

Hi Lạp hoá 

Hi sinh 

Hi khúc Trung Quốc 

Hia 

Hịch 

"Hịch Tầy Son" 

"Hịch tướng sĩ" 

Hiđangô 

Hiđracgiìi 

Hiđrat 

Hiđrat hoá 

Hiđraxit 

Hiđrazin 

Hiđrazo 

Hiđro 

Hiđro clorua 

Hliđro fLorua 

Hiđro hoá 

Hiđro nặng 

Hiđro peoxit 

Hđro sunfua 

Hiđrocacbon 

Hiđrocacbon etilenic 

Hiđrocacbon không vòng 

Hidrocacbon mạch thẳng 

Hiđrocacbon mạch vòng 

Hiđrocacbon no 

Hiđrocacbon thơm 

Htđrocacbonat 

Hiđrococtizon 

Hìđrofominh 

Hiđromica 

Hiđroquinon 

Hiđrosunfat 

Hiiđrosunfit 

Hidroxiaxit 

Hidroxit 

Hidroxit lưỏng tính 

tiiđroxyl 

Hìiđrua 

Hiên 

Hiên 

Hiển sinh 

Hiền thị 

Hiến binh 

Hiến chướng 

Hiến chương Liên 
hợp quốc 

Hiến pháp 

Hiến pháp không thành văn 

"Hiến pháp nước Cộng 
hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam năm 1980" 

"Hiến pháp nước Cộng 
hoà xã hội chủ nghía 
Việt Nam năm 1992" 





“Hiến pháp nước Việt Nam 
| Dân chủ Cộng hoà 
2658| năm 1946” 
l pháp nước Viêt Nam 
Dân chủ Cộng hoà năm 
I 190S0 
- Hiến sinh 
| Hiến Tỉ 
269 | Hiện đại 
Hiện hình 
Hiện sinh 
tiện thực mới 
! Hiện trường 
Hiện tượng 
: Hiện tượng ấp điên 
| Hiện tượng bề mặt 
270 | Hiện tượng gộp Am 
| Hiện tượng học 
| Hiện tượng (uân phiên 
: Fiện tượng luận 
Hiện tượng nghịch tư 
; Hiện tượng phách 
ị Hiện tượng Sacpăngchiê 
Í Hiện tượng sắt từ 
Hiện tượng siêu dẫn 
Hiện tượng số lón 
¡ Hiện tượng tầm lí 
: Hiện tượng thuận từ 
. Hiện tượng trễ 
. Hiện tượng tử - có 
Hiện tượng tìi giảo 
Hiện tượng tự cảm 
| Hiện tượng Tynđan 
| Hiện tượng vận chuyền 
| Hiện tướng xã hội 
¡ Hhiện vật phục thế 
| Hiện Vật sao chép 
Hiếp đầm 
| Hiệp biến 
271 | Hiệp định 
Hiếp định biên giói 
Việt Nam - Lào 1977 
| Hiệp định bốn bên về 
Tầy Hecln 1971 
' Hiệp định Britón 
| Ut 1944 
| Hiệp định chung về 
thuế quan và 
thương mại 
Hiệp định đình chỉ chiến 
Sự ÖỎ Cămpuchia 1954 
| Hiệp định đình chỉ chiến 
| sự ð Lào 1954 
272 ' Hiệp dịnh đình chỉ chiến 
|_ sự ò Việt Nam 1954 
Hiệp định đình chiến 
Hiệp định Élydê 1949 
Hiệp định Êviäng 1962 
Hiệp định Gionevd 
về Cămpuchia 1954 
| Hiệp định Gidnevơ về 
273. Đông Dương 1254 
| Hiệp định Gidncvd 
| về Lào 1954 
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Hiệp định Giönevd 
về Lào 1962 

Hiệp định Giønevở 
về Việt Nam 1954 

Hiệp định hoạch 
định biên giới 

Hiệp định lãnh sì/ 

lliêp định liên quân 
Lao - Việt 1945 

Hiệp định ngừng bắn 
Ở Angôla 1991 

Hiệp định Part 
về Cămpuchia 1991 

Hiệp định Parni về chấm 
dứt chiến tranh, 
lập tại hoà bình ở 
Việt Nam 1973 

Hiệp định Pari 1898 

Hiệp định quân tử 

Hiệp định quốc tế về 
hang hoá 

Hiệp định SAL'T I 

Hiệp định SAIT II 

Hiệp định sơ bộ 
Việt - Pháp 

Hiệp định thanh toán 

Hiệp định thuế quan 

Hiệp định thương mại 

Hiệp định tin dụng 

Hiệp định 
Tbocđêdilat 1494 

Hiệp định 'RIPS 

Hiệp định tưởng 
trọ tứ pháp 

Hiệp định về các khía 
canh hên quan đến 
thưởng mai của 
quyền sở hữu tri tuệ 

Hiệp định Viêng Chăn 
về Lào 1973 

Hiêp đồng tác chiến 

Hiệp Dức 

Hiệp Hoà 

Hiệp hôi 

Hiệp hội các nước 
Đông Nam Á 

Hiệp hội các Ủy ban 
Oumpic quốc gia 

Hiệp hội địa chất 
quôc tế 

Hiệp hội đo lứởng 
quốc tế 

Hiệp hội giáo dục kì 
thuật Đông Nam Á 
và Thái Binh Duidng 

Hiệp hội khách sạn 
quốc tế 

Hiệp hôi luật gia dần 
chủ quốc tế 

Hiệp hội mậu dịch tự 
do Châu Âu 

Hiếp hội mậu dịch tự 
do Mi Latinh 


1006 


Hiệp hội quốc tế báo 
chí điện ảnh 
Hiệp hội quốc tế các tô 
chức lưu trữ điện ảnh 
Hiệp hội quốc tế hoá học 
cơ bản và úng địng 
¡ Hiệp hội quốc tế về lú 
279 _ thuyết máy và cơ cấu 
Hiệp hội thế giới 
bảo tôn thiên nhiên 
Và tài nguyên 
thiên nhiên 
Hiệp hội y học các 
¡ tƯUỚc Đông Nam Á 
| Hiệp hội y khoa thế giới 
| lliệp tác cỏ phân công 
| Hiệp tác giàn đơn 
. Hiệp tác lao động 
Hiệp thương chính trị 
Hiệp ưóc 
Hiệp ưóc Ai Cập - 
[xaren 1979 
Hiệp ưóc an ninh Thái 
Binh Dương 
Hiệp ưóc an ninh và hợp 
—_ tác Mi - Nhật 1960 
Hiệp ưóc Bali 
_ Hiệp ước bất bình đẳng 
| Hiệp ưóc biên giới 
Việt Nam - 
| Cămpuchia 1985 
| Hiệp ước biên giói 
| Việt Nam - Lào 1977 
Hiệp ưóc Briăng - Kelóc 
Hiệp uóc Cămpuchia - 
Xiẽm 1863 
| Hiệp ước chống quốc tế 
cộng sản 1936 
Hiệp ưóc Cộng hoà Dân 
chủ Đức - Cộng hoà 
Liên bang Đức 1972 
Hiệp ước đình chiến 
Pháp - Trung 188§ 
Hiệp ước Giáp 
Thân 1884 
Hiệp ưóc 
Giáp TT L864 
| Hiệp ưóc Hacmăng 1853 
Hiệp ưóc hai bên 
¡ Hiệp ưóc Hoa Kì - 
: _ Panama 1903 
¡ Và 1977 
| Hiệp ước hoà bình 
| Hiệp ước hoà bình, 
hữu nghị và hợp tác 
Việt Nam - 
Cãmpuchia 1979 
Hiệp ưóc hợp tác Paten 
Hiệp ước hữu nghị 
và hợp tác Việt Nam - 
Lào 1977 
Hiệp ưóc La Hay 1949 
Hiệp ước Lagôt 
về Sat 1980 
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Hiệp ước liên mính 
Đức - Ý - 
Nhật 1940 
Hiệp ước 
[aingajati 1947 
Hiệp ưóc Lôcacnô 1925 
Hiệp ưóc Mã Quan 1895 
Hiệp tóc Maxtdrich 1991 
Hiệp ưóc Muynich 1938 
Hiệp ưóc Muynkhen 1938 
Hiệp ưóc nhiều bén 
Hiệp ước Patơnôt 1884 
Hiệp ước Pháp - 
Cămpnuchia 18§4 
Hiệp ưóc Pháp - 
Hoa 194ó 
Hiếp ước Pháp - 
xiêm 1867 
Hiệp ưóc quốc tế 
Hiệp ước 
Quý Mùi 1883 
Hiệp ưóc Start 1991 
Hiệp ưóc thân thiện và 
hợp tác Đông Nam Á 
Hiệp ước Thiên Tần 
Hiệp ưóc thương mại 
Hiệp ưóc tô nhượng 
Hiệp ước Vecxay 1787 
Hiệp ưóc Việt Nam - 
Liên Xô 1978 
Hiệp ước Vịnh Hạ 
Long 1948 
Hiệp ước Xô - 
Dức 1939 
Hiệp ước 5.6.1862 
Hiếu Giang 
Hiệu 
Hiệu 
Hiệu bài 
Hiiêu chỉnh 
Hiệu chỉnh bản đồ 
địa hình 
Hiêu chuẩn 
Hiệu của hai tập hợp 
Hiệu dụng hàng hoá 
Hiệu điện thế 
Hiệu điện thế tiếp xúc 
Hiệu đính 
Hiệu đoàn 
Hiệu lục của đi chúc 
Hiệu lục hồi tố 
Hiệu lực theo thơi gian 
Hiệu lực thí hành 
Hiệu lực trong không gian 
Hiệu quà 
Hiệu quả bấn 
Hiệu quả gián cách 
Hiệu quả kinh tế 
Hiệu quả kinh tế của 
kí thuật mới 
Hiệu quả kinh tế của 
vốn đầu tư cớ bản 
Hiệu quả kinh tế đôi ngoại 
Hiệu quả kinh tế - xã hội 


HIỂU ỨNG SOTKY 


Hiệu quả ngoai thưởng 291 
Hiệu quả Paretô 
. Hiệu quả pháp luật 
286 | Hiệu quả sử dụng đất đai 
Hiệu quả sử dụng lao động 
| Hiệu quả sử dụng tài 
| sản cố định 
Hiệu quả trồng rưng 
Hiệu sách Hương Giang 292 
Hiệu sách Việt Quảng 
Hiệu suất 
Hiệu suất tưởng tử 
Hiệu suất phân ứng 
Hiệu suất sử đụng vốn 
Hiệu trưởng 
Hiệu ng 
287 | Hiệu íng áp điến 
| Hiệu ưng âm thanh 
| Hiệu ứng âm thanh nôi 
¡ Hiệu ííng Bausinghe 
| trong lí thuyết dẻo 
| Hiệu ứng bù trủ 
Hiệu ứng cám ứng 
Hiệu ứng chuôi thức ăn 
Hiệu ứng cis - trans 
Hiệu ứng đồng vi 
| Hiệu ứng Döplø 
| Hiệu ửng đương hầm 
Hiệu ứng Gan 
Hiệu ứng gannơ 
288 Hiệu ưng Ganva - 
tỪ - nhiệt 
Hiệu ứng Hatl 
Hiệu ứng hào quang 
Hiệu ưng Hauthonød 
| Hiệu ứng hoạt nghiệm 
Hiệu ứng Hôn 
| Hiệu ứng (on chung 
| Hiệu ứng Jun - Tồmxón 
| Hiệu ứng không gìan 
| Fliệu ứng lập thê 
I Hiệu ứng liên hợp 
: Hiệu ứng lồng kính 
Hiệu úng Lớp đa 
Hiệu úng Maenut 
Hiệu Ủng Maixno 
Hiệu ứng mặt ngoài 
289 ! Hiệu ứng micrôphon 
| Hiệu ứng muối 
Hiệu ưng nhà kính 
Hiệu ứng nhiệt của 
I_ phản ứng 
Hiệu ứng nỗ lõm 
Hiệu ứng Penchiê 
Hiệu ứng quang dẫn 
Hiệu ứng quang điện 
Hiệu ứng quang hoá 
Hiệu ứng quang phát xạ 
Hiệu ứng quang trỏ 
Hiệu Ứng quang vontaic 
Hiệu ứng Righi - Löđuych 
Hiệu ứng siêu liên hợp 
Hiệu ứng sinh thái 
Hiêu ứng Sotky 
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HIỆU ỨNG STAC 


HOA THIẾU 





Hiệu ứng Stac 

Hiệu úng tù đản hồi 

Hiêu ứng Xêbêch 

Hiệu ứng xuyên hầm 

Higuchi Ichiyô 

Hiiôt 

Him IAam 

29% 

Himalaya 

HÌìmle H. 

Himxlep I. T. 

Hinbe Ð. 

Hinbe (bài toán) 

Hinbe (định l) 

Hinbe (hệ tiên đề) 

Hinbe (không gian) 

Hinđenbua P. Ph. 

Hinởđa 

Hìndu Kusd 

Hìnfecdinh R. 

Hình ảnh 

Hinh ảnh nhoè 

Hình ầm vị 

[linh âm vị học 

Hình bao 

Hinh bình hành 

Hinh bình hành lực 

Hinh cầu 

Hình chiếu 

Hình chiếu 

Hinh chóp 

Hình chóp cụt 

Hình chữ nhật 

Hình dàng 

Hình đồng dạng 

Elinh học 

Hinh học afin 

Hinh học bảo giác 

Hlnh học cao cấp 

Hình hoc cầu 

Hinh học đại sô 

Hinh học giải tích 

Hinh học hoa hình 

Hình học không gian 

Hình học Lôbasepxki 

Hình bọe mò 

Hình học nội bộ 

Hình học phẳng 

Hình học phi ÕcUt 

Hlình học sö cấp 

llinh hoc vị phân 

Hình học xạ ảnh 

Hình hộp 

Iiình khối 

Hinh lăng trụ 

Hình lồi 

Hinh nghiên cứu 

Hinh nhân 

tùnh nón cụt 

Hình nón tròn xoay 

Hình nội tiếp, hình 
ngoại tiếp 

Hình phat 

Hình phạt bô sung 


Hình phạt chính 
Hinh quạt 
Hinh sự hoá 
Hình thái chiến tranh 
tình thái của tử 
Hình thái giá cả 
- Hinh thái giá trị 
lĩinh thái học 
Hinh thái học 


| [linh thái học sông ngòi 


Hinh thái không 
| gian đô thị 
Hình thái kinh tế - 
297| xã hội 
Í Hinh thái lâm sàng 
¡ Hình thái ngang giá 
| Hình thái quần cư 
: Hình thái thương tồn 
¡ Hinh thái tương đối 
| của Biã trị 
Hinh thái ý thức xã hội 
Hình thang 
298 | Hình thành loài 
Hinh thành mô 
: Hình - thần 
: Hình thơi 
| "Hình thư" đời Lý 
linh thư" đởi Trần 
¡ Hinh thức âm nhạc 
: Hình thúc hoá 
Í Hình thức \Ôgic 
Hình thức ngữ pháp 
Hình thức nhà nước 
Hinh thức pháp tuật 
Hình thíc tác chiến 


Hình thức tổ chức dạy học 
299 | Hình thức tô chức giáo duc 


| Hình thức và nội đụng 
Hình thức văn bản 
Hình toàn khối 
Hinh tô 
Hình trang trí 

¡ Hinh tròn 
Hình trụ tròn xoay 
Hinh tưởng đương 
Hinh tượng 
Hình tượng học 
Hinh tượng nghệ thuật 
Hinh vành khăn 

300 | Hinh vị 

Hình vuông 
Hình vuông lôgie 

' Hình xuyến 

-RNinphecđinh F. A. 

¡| Himsetut X.N, 
Hipecten 
Hipoctorit 
Hiposunifit 
Hippackhôi 
Hìppôcrat 

| Hirôhitô 
Hirônaka H. 

301 Hirôsighê A. 
| Hirôsima 


302 


303 


304 


305 


306 


307 


Histamin 
Histtdin 

Hutcôc A. 

Hite A. 

Huum Ð. 

Ho 

Ho gà 

Hà 

Hồ xư xang 

Họ 

Họ 

Họ 

Họ bên vợ 

Họ gen 

Họ ngoại 

Họ ngôn ngũ 
Họ nhạc cụ 

Họ nội 

Họ phóng xạ 
Hoa 

Hoa 

Hoa Anh 

Hoa antigôn 
Hoa ban 

Hoa bia 

Hoa bướm 
Hoa cánh giấy 
Hoa cảm chướng 
Hoa chãmpa 
Hoa chãn chim 
Hoa chùm ớt 
Hoa cic 

Hoa diễn 

Hoa Đà 

Hoa đào 

"Hoa đăng" 
Hoa Đông 
Hoa đồ 

Hoa đồng tiền 
Hoa đơn 

Hoa giấy 

Hoa gió 

Hoa hồng 

Hoa hồng 
"Hoa hồng xanh" 
"Hoa ke” 

Hoa &h 

Hoa La Canh 
"Hoa lang" 
Hoa L 

Hoa liễu 

Hoa loa kèn đö 
Hoa loa kèn trắng 
Hoa Lốc 

Hoa Lộc (văn hoá) 
Hoa Lư 

Hoa Là 

Hoa mai 

Hoa mào gà đỏ 
Hoa màu 

Hoa mỗm chó 
Hoa móng rông 
Hoa mộc 

Hoa môi 


| Hoa mười giỏ 
| “Hoa Nghiêm Kinh" 
Hoa Nương Tiên Cô 
Hoa phân 
308 | Hoa quân nhập Việt 
| ïioa quỳnh 117 
Hoa sen 
“Hoa sen" 
-Hoa sói 
! Hoa täi 
Hoa tăn 
309 | Hoa tay 
| Hoa 1ầm 
: Hoa thị 
Hoa thiên li 
Hoa thức 
"Hoa tiên” 
' Hoa tigôn 
¡ Hoa tím 
| Hoa văn 318 
| Hoa văn vỏ sò 
310 | Hoa xác pháo 
B* 
| Hoà Án 
Hoà âm 
. toà Binh 
:Hoà Binh 
"Hoà Binh 319 
- Hoa Binh (văn hoá) 
| Hoa giải 
Hoà Hào (đạo) 
Hoà Thanh Thự 
311| Hoà Thành 
| Hoà thảo 
lm thượng 
Hoà ước 
| Hoà ước Bret - 
| Litôp 1918 
412 ¡ Hoà ước Ciiáp 320 
| tuất 1874 
-1loà ưóc Lôdan 1923 
-_ Hoà ước nhãm 
tuất 1862 
313 : Hoà ước Vecxay 1919 
- Hoà ưóc Xan 
Franxixcõ 1951 
Hoà Vang 
314 ' Hoà cầu 
: Hoả công 
¡ Hoả cu 321 
| Hoả dưdc 
315 | Hoả điểm 
| Hoà điện 
¡ Hoả đồng 
| Hoả hồ 
Hoà kế 
Hoà khì 
Hơi Là 
' Hoả lực 
_Hioà (ực pháo binh 
Hĩoa quang học 
Hoả quang kế 
Hoả tầng 
316 | Hoả thiêu 322 
| 
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HOA THƯÓNG 


HỌC THUYVẾT JÔNXÓN 





Hoä thương 

Hoà tiến 

Hoa tình 

Hoả Xá 

Hoá 

Hoá bền bề mặt 

Hoá biêu 

Hoá chất 

Hoá Châu 

Hoá chỉnh vi linh, 
hoá linh ví chỉnh 

Hoá dược 

Hoá dướng 

Hoá đá 

Hoá địa 

Hoá đơn 

Hoá già 

Hoá giá 

Hoá gỗ 

Hoá học 

Hoá học các hợp chất 
hưu cơ thiên nhiên 

Hoá học chất độc 

Hoá học chất keo 

Hoá học hữu cơ 

Hoá hợc lập thể 

Hoá học nông nghiệp 

Hoá học phân tích 

Hoá học pLasma 

Hoá học vi lượng 

Hoá học vồ cơ 

Hoá học võ trụ 

Hoá hơi 

Hoá hướng động 

Hoá kĩ thuật 

Hoá lu 

Hoá lí thuyết 

Hoá lỏng 

Hoá tông khí 

Hoá tượng tử 

Hoá mềm 

Hoá năng 

Hoá nhiệt luyện 

Hoá phóng xạ 

Hoá sinh 

Hoá sinh lâm sàng 

Hoá thạch 

Hoá thạch sông 

Hoá thân 

Hoá thế 

Hoá thịt 

Hoá tính thể 

Hoá tốt 

Hoá trang 

Hoá trị 

Hoá trị tự do 

Hoá trưởng 

Hoá y học 

Hoa báo 

Hoa công 

Hoa sĩ phím 

Hoa tiết 

Hoa tiết 

Hoạch định biên giới 
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323 


32A 


325 


326 


327 


Hoài Ân 
Hoài Đức 
Hoài Nhon 
Hoài sơn 
Hoài Thanh 
Hoại sinh 
Hoại thìi 
Hoại tử 
Hoan Châu 
"Hoan Châu kí” 
Hoàn cảnh 
Hoàn cảnh địa lí 
Hoàn cành quy định 
Hoàn cảnh quyết định 
Hoàn công 
Hoàn Kiếm 
Hoàn Kiếm 
Hoàn lưu khí quyền 
Hoàn lưu khí quyền 
địa phương 
Hoàn lưu nước 
Đại Dương 
Hoàn lưu thẳng 
đứng mùa đông 
Hoàn lưu toàn cầu 
Hoàn lưu trên cao 
Hoàn nguyên 
Hoàn thiện công trình 
| Hoàn vương 
¡ Hoãn gọi nhập ngũ 
Hoän thi hành án 
Hoãn trả vốn 
Hoán dụ 
Hoán phi 
Hoán vị 
Hoán vị 
Hoạn 
Hoạn quan 
Hoang mạc 
Hoang mạc cát lón 
Hoang mạc hoá 
Hoang tưởng 
Hoàng bá 
Hoàng bào 
Hoàng Bật Đạt 
| Haàng Cao Khải 
\ Hoàng Công Chất 
Hoàng cung 
Hoàng Diệu 
Hoàng đàn 
Hoàng đản 
Hoàng đạo 
Hoàng đầng 
Hoàng Đế (thành) 
Hoàng điểm 
Hoàng định 
Hoàng Định Bảo 
Hoàng Đình Cầu 
| Hoàng Đình Giong 
| Hoàng đới 
Hoàng Đức Hậu 
Hoàng Đức Lương 
Hoàng giáp 
Hoàng Hà 


328 


329 


330 


341 


332 


333 


Hoàng Hạ (trống đồng) 

Hoàng Hoa Thám 

Hoàng hôn 

Hoàng lan 

"Hoàng L4 nhất 
thống chỉ" 

Hoàn liên 

Hoàng liên gai 

Hoàng liên nam 

Hoàng Liên Sơn 

Hoàng Liên Sơn 

Hoàng Long 

Hoàng Long 

Hoàng Lục 

Hoàng Mai 

Hoàng mai 

Hoàng Minh Giám 

Hoàng Minh Thảo 

Hoàng nam 

Hoàng nàn 

Hoàng Ngọc Phách 

Hoàng Ngũ Phúc 

Hoàng Như Tiếp 

Hoàng Phạm Trân 

Hoàng Quốc Việt 

Hoàng Sa 

Hoàng sách 

Hoàng Sâm 

Hoàng Sĩ Khải 

Hoàng Tá Viêm 

Hoàng Tăng Bí 

Hoàng thái hậu 

Hoàng thành 

Hoàng thổ 

Hoàng Tích Chu 

Hoàng tình 

"Hoàng triều luật lệ" 

Hoàng Trọng Mậu 

Hoàng Trung Thông 

Hoàng Trừng 

"Hoàng Trùu" 

Hoàng Tùng 

Hoàng TVy 

Hoàng Văn Đồng 

Hoàng Văn Hoè 

Hoàng Văn Phác 

Hoàng Văn Thái 

Hoàng Văn Thụ 

Hoàng Việt 

"Hoàng Việt địa dư chỉ" 

"Hoàng Việt thi tuyển" 

Hoàng Xu Phì 

Hoàng Xuân Hãn 

Hoàng loạn 

Hoành 

Hoành Bồ 

Hoành Đoạn Sơn 

Hoành đồ 

Hoành độ, tùng độ 

Hoành phi 

Hoành sơn 

Hoảnh tử 

Hoạt ấp 

Hoạt độ 


¡ Hoạt động 341 
¡ Hoạt động bảo 
334! vệ pháp luật 
! Hoạt động công ích 
. Hoạt động địa chất 
,_ ngoại sinh 
. Hoạt động địa 
ˆ_ chất nội sinh 
. Hoat động gìn giữ hoà 
bình của Liên 
335. hợp quốc 
'Hoạt động Mặt Trời 
| Hoạt động nhận thức 
| Hoạt động sinh học 
của đất canh tác 
Hoạt động tập thể 342 
| Hoạt động thần 
| kinh cao cấp 
¡ Hoạt động xây dựng 
I_ pháp luật 
Hoạt hình 
Hoạt hoá 
Hoạt hoá macma 
334 | kiến tạo 
Hoạt tực luận 
Hoạt tải 343 
Hoại thạch 
Hoạt tính quang học 
337 | Hoại tính xúc tác 
Hoạt 
Hoắc hương 
Hoằng Chân - Chiêu Văn 
¡ Hoằng Hoá 
[ Hoăng 
. Hoằng lón 
¡ Hoằng Nam Bộ 
: Hóc Môn 
, Hóc xương 344 


438 | Học điền 
Học hàm 
Học kì 
"Học Lầm” 
Học phái Áo 
Học phái cổ điền 
Học phái lịch sử 
Học phái tân cô điển 
339 | Học phái thể chế 
Học phái thê chế mới 345 
Học phái xã hội 
Học phần 
Học phi 
Học quan 
340 | Học sinh 
Học tập 
Học thuyết 
| Aixenhao - ĐaLet 
Học thuyết cộng đồng 
Thái Bình Dưdne 
Học thuyết Đại Đông Á 346 
Học thuyết Đôm:nô 
Học thuyết Fukuđa 
Học thuyết Guam 
Học thuyết lônxơn 


HỌC THUYVẾT KAIFU 


——————— ễễ ——— ——______________———————— CC 


Học thuyết Kanfu 

Hoc thuyết I êntn về 
bảo vẽ tổ quốc xã hội 
chủ nghĩa 

Học thuyết Mac - Lánín 
về chiến tranh 
và quân đội 

Hoc thuyết Menđcn 

Học thuyết Mônrô 

Học thuyết mở cửa 

Học thuyết Nichxơn 

Hoc thuyết phân biệt 
chung tộc 

Học thuyết Tdruman 

Học tự động 

Học vấn cô điền 

Học vấn thiết thực 

Hoc vị 

Hoc viên chính trị quốc 
gia Hồ Chí Minh 

Hocbken 

Hocblecndtt 

Hocmanđd L. 

Hocmon 

Hocmon pây động dục 

llocmon kích thích 
nang trúng 

Hoemon lột xác 

Hocmon sâu non 

Ìlocmon sinh trưởng 

Hocmon tạo thể vàng 

Hocmon tuyến giấp 

Hocny Ð. 

Hoẻ 

Hoghen (văn hoá) 

Hỏi cung 

Hói đầu 

Holoenzm 

Holoxen 

Hom 

Hom 

Hòm đồ 

Hòn Buông 

Hòn C hông 

Hàn Chuối 

Hòn [Đấu 

Hòn I:ên 

Hồn Dất 

Hòn Dất 

Hòn độc 

Hòn Gai 

Hòn Gðm 

Hòn Lớn 

Hòn Non Nước 

Honmi 

Hooœcnd 

Hô 

Hồ bài chòi 

Hô hấp 

Hô hấp ánh sáng 

Hô hấp điều khiên 

Hô hấp hỗ trợ 

H1ô hấp kị khí 

Hô hấp nhần tạo 


347 


348 


349 


350 


45] 


Hô hấp sáng 
Hô hấp ưa khí 
Hô ứng tương sinh 
Hà 
: Hồ 
_Hồ Bá Ôn 
Hồ Bá Phấn 
Hà Hiền Chánh 
Hồ Chí Minh 
| Hô Chí Minh 
(thành phố) 
Hồ chứa 
Hồ Diệu Bang 
HÀ đại 
Hồ Đào 
Hồ Dắc Di 
Hồ đông 
Hồ gáo 
Hồ Gấu lón 
Hồ Hán Thương 
| Hồ Hoàn Kiếm 
Hồ Học Lãm 
Hồ Huân Nghiệp 
Hà Lắc 
H Lán 
Hô Mặn Lón 
Hồ Móng Ngựa 
Hồ Nguyên Trừng 
“Hồ Nguyệt Câ hoá cáo" 
. Hồ Phong 
Hồ quang điên 
-Hồ Quý Ly 
Hồ Sat (văn minh) 
Hồ Sĩ Dương 
Hà Sĩ Đống 
Hồ sơ di tích 
Hồ Thy 
Hồ Thành 
Hồ Thích 
"Hồ Thiên Nga” 
tĩïô Thượng 
Hà tiêu 
Hồ Tần 'Trinh 
| Hồ TÐng Thếc 
1ð trung 
: Hồ Tùng Mậu 
- Hồ Xuân Hương 
Hồ 
Hồ 
Hồ phách 
¡ Hồ Phù 
Hô Quyền 
“Hồ trướng khu cơ" 
Hồ biến 
Hỗ sinh 
Hố Chuối 
Hồ hút nước 
I Hồ khoan 
Hố móng 
. Hồ sâu đại dương 
¡ Hế thiên thạch 
Hố thế 
Hồ tiêu năng 
Hố xói 


352 


353 


354 


355 


456 


357 


358 


359 


360 


Hạ 

11ô chiếu 

Hộ đê 

Hộ tâm phiến 

Hô tịch 

Hộ tống 

Hõc đen 

Hốc khớp vai - cánh tay 

Hỗc mắt 

Hộc 

[lôgac U. 

Hôi miệng 

Hôi nách 

Hiồi 

Hài 

Hài 

Hồi chánh viên 

Hồi cư 

Hồi cứu 

Hồi giáo 

Hồi hương 

Hài kí 

Hồi môn 

Hồi nhà 

Hồi phục 

Hiôi phục trong dịch lòng 

Hồi phục vượt mức 

Hồi sinh tổng hợp 

Hồi súc 

Hồi sức tổng hợp 

Hồi thoát tâm lí 

Hồi tị 

Hài tính 

Hồi tô 

Hồi tràng 

Hồi văn 

Hối cải 

Hồi đoái 

Hối l\ộ 

Hối phiếu 

Hội 

Hội An 

Hội Hà Chúa Xứ 

Hội bách nghệ 

Hội bài chòi 

Hội bơi trải 

Hi buôn 

Hội Cacnavan 

Hội cha mẹ học sinh 

Hội chân 

liôi chọi trâu 

Hội chợ 

Hội chợ Sămpanhơ 

Hội chùa Huơng 

Hội chùa Keo 

Hội Chư thập đỏ 

Hội chữ thập Llưa 

Hội chứng 

Hội chứng bụng cấp 

Hỏi chứng đao 

tiôi chứng lách to 

Hội chứng ruột quá 
nhạy cảm 


HỘI ĐỒNG THỊ 


¡ Hội chúng suy giảm 
miến dịch mắc phải 
Hội chứng thích nghỉ 
Hôi chứng tim phôi 
: Hội cựu chiến binh 
¡_ Việt Nam 
| Ilôi đâm trâu 
| Hội đền Cổ 1.oa 
| Hội đền 1lai Bà Trưng 
361 | Hội đền Hùng 
| Hội đền Kiếp Bạc 
' Hội đền Vua Lê 
Hội đồng bảo an Liên 
hợp quốc 
| Hội đồng bảo hộ Bắc Kỳ 
| Hội đồng bảo hộ 
| Trung - Bắc Kỳ 
Hội đồng bảo 
hô Trung Kỳ 
362 | Hội đông bảo tàng 
— quốc tế 
liội đồng bầu cư 
Tung ương 
| Hội đồng biên tập 
| đồng Bộ trưởng 
| Hội đồng Châu Âu 
I Hội đồng Chính phủ 
¡ Hội đồng Chính phủ 
Đông Dương 
_Hội đông cố vấn Bắc Kỳ 
. Hội đồng dân tộc tối cao 
Hội đồng dân uỷ 
Hội đồng giám định 
Hội đồng giáo hôi 
thế giới 
Hội đông hàng tỉnh 
Hội đồng hoà bình thế giới 
363 | Hội đồng khoa học 
Hội đồng kì mục 
Hội đồng kỉ luật 
¡Hội đồng kình tế 
Ì và xã hội 
364 | Hội đồng tưu trủ 
|_ quôe tế 
Hội đồng môn 
Hội đồng nghĩa vụ 
quản sự 
Hiội đông nhà nước 
365 | Hội đồng nhân dần 
Hội đồng niên 
| Hội đồng phòng thủ 
: Đông Dương 
Hiội đồng phụ chính 
Hội đông phương Bắc 
¡ Hội đồng quàn thác 
| Hội đồng quản trị 
Hội đồng quốc phòng 
và an ninh 
Hội đồng quốc tế các 
hiệp hội khoa học 
Hội đồng sư phạm 
366 | Hội đông thành phố 
Hội đồng thầm phán 
! Hội đồng thi 


367 


308 


369 


370 
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HỘI ĐỒNG THUỘC ĐỊA NAM KỲ 


HÔNBEN H. 





Hội đồng thuộc địa 
Nam Kỳ 
Hiội đông thượng thư 
Hội đông tôc biên 
Hội đồng tối cao 
Đông Dưỡng 
Hội đồng tuế 
liệt đồng tu mât Nam Kỳ 
Hiội đồng tư vấn hoc chính 
Đông Dương 
Hội đồng tương 
trợ kinh tế 
Hội đồng xét xử 
Hôi đồng xí nghiệp 
Hội đua ghe ngo 
Hội gầu tào - sải sản 
Hội Gióng 
Hôi Hắc Long 
Hôi hè đình đám 
Hôi hoa ban 
liội hoạ giá vẽ 
Hài hoa hoành trắng 
Hội hoa siêu hình 
HiÔI hoa sinh hoạt 
Hội hông thập tự 
Hội hợp tác khu 
vực Nam A 
Hôi †iưng Nam 
Hôi khoa học pháp 
lí quốc tế 
[lội khoa học 
Thái Bình Dương 
Hai khoẻ Phù Đồng 
Hội kín 
Hội làng 
Hội làng L@£ Mật 
Hội lão bà 


Hội Liên hiệp đấu tranh giải 
phóng giai cấp công nhân 


Hiôi Liên hiệp phụ nữ 
Việt Nam 

Iiội Liên hiệp quốc dần 
Việt Nam 

Hội Lim 

[lôi tồng tông 

Hội luật gia dân 
chủ quốc tế 

Hội luật so sánh quốc tế 

Hội mẹ chiến sĩ 

lôi mùa 


Hội nghị an ninh và hợp tác 


Châu Âu 1975 
Hội nghị ba đẳng cấp 
Hiôi nghị bảy nước 
tư bản chủ nghĩa 
phát triển 
Hội nghị Băngđung 
Hôi nghị 
Beclin 1884 - 85 
Hội nghị Bình Than 
Hội nghị các đảng công 
sản và công nhân 
Châu Âu 1976 
liội nghì Calrô 
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372 liội nghị cán bộ nông dân 
| _ cứu quốc toàn quốc 
| Hội nghị cấp cao các nước 
| sư dụng tiếng Pháp 
| Hộa nghị cấp cao nhân 
dân Đóng Dương 
Hiôi nghị chính trị đặc biết 
| Iiội nghị Diên Hồng 
| Hội nghỉ đãi biểu các 
|_ dân tộc ít người 
ị Việt Nam 
: Hội nghi địa chất 
: quốc tế 
373 - Hội nghị Dumbatơn 
Ôcxo 1944 
Hội nghị Fôngtendblô 
[lôi nghị Gionevd về 
,_ Đông Dương 1954 
¡ Hội nghị hiệp thưởng 
hai bên Miền 
Nam Việt Nam 
Hội nghị hoà bình 
Pan 1946 - 47 
Hội nghị hoà bình toàn 
quốc Việt Nam 1953 
Hội nghị Hônôtuli 
| tiệt nghĩ Krưm 
| Hội nghị lạc Dạo 
| Hội nghị Liên hợp 
| quốc về thưởng 
| mại và phát triển 
. Hội nghị Liên minh 
Việt - Miên - Lào 
Hội nghị nhân đân 
!)õng Dương 
Hội nghị Oasinhtơn 
1921 - 22 
' Hội nghị Pari về 
Việt Nam 
| Hội nghị Pôtxđam 1945 
| Hội nghị quần sự cách 
| mạng Rấc Kỳ 194§ 
Hội nghị quân sự 
Trung Giã 1954 
Hội nghị quốc tế về 
Việt Nam 1969 
Hội nghị quốc tế về 
Việt Nam 1973 
Hội nghị Riô 
[iôi nghị Tần Trào 
Hội nghị lỀhêran 1943 
! Hội nghị thành lập 
Bảng cộng sản 
| Việt Nam 1940 
Hôi nghị Thiên Hộ 
Hội nghị thống nhất hoá 
các tiêu chuẩn kĩ 
thuật Hoa Ki - 
Anh - Canađa 
Hiội nghị thượng đính về 
Trái đất 
¡ Hội nghị toàn Châu Mĩ 
tlôi nghị toàn quốc 
của Đảng ở Tần Trào 


374 | 





375 


376 


377 


378 


379 


3BÔ 


38I 


382 


Hội nghi toàn quốc 
của Đảng 1950 
Hột nghị toán 
học quốc tế 
tôi nghị tranh luận 
văn nghệ 
Việt Bắc 1949 
Hội nghị trù bị 
Đà Lạt 1946 
Hội nghị Van Phúc I9246 
Hội nghị văn hoá 
toàn quốc lần 
thứ nhất 
Hội nghị 
Viên I814 - 1% 
Hôi nphị Võng la 
Hội nghị Xan 
FranxIxcô 1945 
Hồi nghị Xan 
Franxixcô 1951 
Hội nghị Xứ uỷ 
Nam Bộ ò phổ 
Cây Mai 
Hội nghị 
Yanta 1945 
Hội nghiên cứu chủ 
nghĩa Mac ở 
Đông I5ưdng 
Hộa người mù Việt Nam 
Hội nhà báo Việt Nam 
Hội nhập 
Hội những người bạn 
của thành Huế cổ 
Hội những người 
Việt Nam yêu 
nước tại Pari 
Hội nông dân Viêt Nam 
Hội nước thanh xuân 
Hội phim hoạt hình 
quốc tế 
Hội Phù Dồng 
Hội Phủ Giày 
Hội phụ huynh hợc sinh 
Hồi phục Việt 
tiội quốc liên 
Hội săn 
Hội Tao Đàn 
Hội té nước 
Hội tè 
Hội thầm nhân dân 
Hội thề 
Hậi thề Đông Quan 1427 
Hôi thi thà điều 
Hội thiên văn quốc tế 
Hội thưa sai 
Hội trình nghề 
Hội trình nghề La Vân 
Hội truyền bá quốc ngữ 
Hội truyền giáo 
Hội trường 
Hội Trưởng Yên 
Hội tụ nột chí tuyến 
Hội văn hoá cứu quốc 
Hội văn nghệ Việt Nam 


—m- — 


384: 


386 


| Hội vật võ liễu Đôi 
: Hội xuân núi Rà 
Hôkaidô 
¡ Hôkuxai K 
383 Ì Hôlyut 
| Hômeœ 
| [lômô êreetut 
|IIômô Habrtit 
| Hômô Nêanđectan 
| Hômô Xapiẽng 
| Hômôphôni 
¡ Hôn đẳng 
Í Hôn J 
Hôn lễ 
: in mê 
: Hôn nhân 
Hôn nhàn anh 
em chồng 
ïlôn nhân cá thể 
Hồn nhân chị em vợ 
Hôn nhân cỏ yếu 
tố nước ngoài 
Ilôn nhân con cô 
: CON cậu 
¡ Hôn nhân con dì 
- CON giả 
¡ Hôn nhân cư trú 
¡ bên chồng 
| Hôn nhân cư tru bên vở 
¡ Hôn nhân cư trụ 
| tuân phiên 
| Hôn nhân cư trú nêng lẻ 
¡ Hồn nhàn đối ngẫu 
Hồn nhân liên minh 
ba (thị tộc 
Hôn nhần môt 
vợ một chồng 
485 Hăn nhàn mua bản 
Hôn nhân ngoại tộc 
: Hôn nhân nhiều chöng 


| 
¡ hoặc nhiều vợ 
¡ Hôn nhản nội tộc 
Í Hôn nhãn theo nhóm 
Hôn nhân thị 
| tộc lướng hợp 
| Hồn 
| Hồn tra 
| Hãn độn 
¡ Hôn hống 
Hỗn hợp 
Hốn hợp cromic 
| Hỗn hợp đẳng phi 
¡ Hôn hợp đệm Vạn năng 
387 : llôn hợp làm khuôn 
Iiôn hợp lanh 
Hân hợp øteeti 
Hỗn hợp phản ứng 
.Hốr húp raxemic 
| Hỗn loạn 
¡ Hỗn số 
Hànbach P. - H. 
¡ Hlônbai 
Hônbece Ï.. 
| Hônben H. 
| 


388 


389 


390 


391 


1c 


393 


HÔNĐECLIN 


HUỲNH MÃN ĐAT 





[lônđechn 
[lônđinh 
Hồndđurat 
Hiônêchkd F-. 
Hông 
Hông 
[lồng Bàng 
[lồng Bàng Thị 
Hông bì 
[lồng câu 
[lông cầu lưới 
Hông Châu 
Hông Chương 
Hồng Dân 
Hông Dúc 
"Hồng Đức quốc 
Am thi tập” 
Iiồng hoang 
Hiông Kông 
"Hồng lầu mông" 
Hồng Lĩnh 
[lồng Lĩnh 
[lông ngoại 
Hông ngọc 
Hồng Ngự 
[lồng Sến 
Hồng Sơn (văn hoá) 
Hồng Tàn Hưng 
Hồng thuỷ 
Hiồng tích 
Hồng Tú Toàn 
Hồng xiêm 
Hiồng y giáo chủ 
HôÔnlara 
Hànôlutu 
Hônsu 
Hộp căn mầu 
tiộp chạy đao 
Hiộp chọn kênh 
truyền hình 
liÔp công hưởng 
Hộp đập hô quang 
Hộp đêm 
Hộp giảm tốc 
Hộp nối 
Hộp ô trục 
Hộp phân phố: 
Hộp thư 
Hộp tốc độ 
[lôp tráng phim 
Hôp xe dao 
Hôpbø TL 
Hôpũt 
Hôpman A. V 
Hôpman E. T A. 
Hốp man G.I. 
Hôpman R. 


Hônmanxthan H. Ph. 


Hôppg Ï:. 
Hôrauiut 
Hôraxó 
liðrôvI V. 
Liốt TẤt Liệt 
Hðtkm Ð. €. 


Hôtkin T. 
Hôttentôt 
Hôxe MaclIi 
Hôxman G. I-. 
Hø Kiun 
394 | Hỏ van tim 
| Hở vòm miệng 
| Hơi 
| Hơi bão hoà 
Hơi bung 
Hón Quản 
395 | Hợp âm ba 
Hợp âm bảy 
Hợp âm chín 
Họp âm đảo 
Họp bảo 
Hợp ca 
Hợp chất 
. Hợp chất cao phân tứ 
396, Hợp chất cộng hoá trị 
Hợp chất cơ kim 
¡ Hớp chất cd magie 
| Hợp chất cơ nguyên tổ 
| Hợp chất cö photpho 
| Hợp chất dị da 
Hợp chất dị vòng 
Họp chất đa chức 
Hợp chất đánh dấu 
Họp chất điện hoá trị 
Họp chất hữu cơ 
| Họp chất không no 
397 ¡ Hợp chất phố! trí 
¡ Hợp chất raxemic 
. Hợp chất tạp chức 
| Hợp chất thiên nhiên 
| Hợp chất vòng 
| Hợp chất võ cớ 
| Hợp chủng quốc Hoa Kì 
Họp của hai tập họp 
Hợp dịch 
- Hợp đề 
. Hợp đồng chìa khoá 
' trAO tay 
Hợp đồng chuyển 
398| giao công nghệ 
Hợp đồng chuyển 
giao quyền số hữu 
đối tướng sở 
hữu công nghiệp 
Họp đồng dân sự 
Họp đồng hợp tác 
kinh doanh 
Hợp đồng kinh tế 
Hợp đông lao động 
| Hợp đồng liên doanh 
Hợp đồng ngoại thương 
399 Hợp đồng tập thẻ 
Hợp đồng tô nhượng 
! Hợp đồng vận chuyền 
¡ Hợp giao 
Hợp khôi 
Hợp kim 
Hợp kim aviaL 
400 | Hợp kim bền nhiệt 


402 


403 


404 


Hợp kim chịu nhiệt 

Họp kim cứng 

Họp kim fero 

Hợp km siluman 

Hợp lực 

Hợp tưu 

Hợp ngữ 

Hợp nhất pháp nhân 

Hợp số 

Họp tác hoá 
nông nghiệp 

Họp tác kinh tế 

Hiớp tác kinh tế 
Châu Á Thái 
Bình Dương 

[lúóp tác kinh tế 
quốc tế 

Họp tác xã 

Hợp tác xã mua bán 

Hợp tác xã sản xuất 
nông nghiệp 

Hợp tác xã tiêu thụ 

Hợp tác xã tiêu công 
nghiệp và thủ 
công nghiệp 

Họp tác xã tín dụng 

Hiợp tác xã vận tải 

Hợp tấu 

Họp tuyển 

Hợp tử 

Hợp xướng 

Hön 

Hót \ưng 

Hơttơn Ở 

Hdvietđôxiap P. 

Hdxty A. L 

Hrê 

Hù lào 

Hũ gạo nuôi quân 

Huân chương 

Huấn đạo 

Huẫn hồ học 

Huấn luyện chiến đấu 

Huấn luyện quân sự 
phô thông 

Huấn luyên viên 
thể thao 

Hubilai 

Hublông 

Huc R. 

Huc (định luật) 

Húc Liệt Ngột 

Huđông ÏJ. A. 

Huế 

Hué 

Huệ biển 

Huệ Năng 

Huệ tãy 

Huệ Thi 

Huênđecun L C. E. 

Hùi 

Hutagu 

Humbôn A. Ph. 

Humbôn K. V Ph. 


Humut 
Hun Xen 
lung khí 
Hung Nã 
Hùng hoảng 
Hùng tước xỉ 
Hùng Vương 
[lủng 412 
405, Hungari 
¡ Hurôn 
| Hút chìm 
| Hút điều hoà kinh nguyệt 
| Hutxen 
¡| Huxac G. 
| Huxen E. 413 
406 | Huxit 
¡ Huy Cận 
| Huy chương 
; Huy hiêu 
407 Huy Thông 
liuy bản án 
Huy cặp 
Huỷ hoại thân thể 
Huy hôn nhắn trái 414 
phấp luật 
| Huỷ nhân 
| Huy xướng 
| Huyền hoc 
Huyền phù 
| Huyền Quang 
| Huyền thoại 
¡ Huyền 'frang 
408, Huyền 'Trân công chúa 
Huyện 
¡ Huyết 
| Huyết áp 41§ 
Huyết áp kế 
Huyết áp tâm thu 
Huyết áp tâm trương 
Huyết cầu 
Huyết dụ 
Huvết đồ 
Huyết hoc 
“Huyết hô" 
Iluyết hư 
409. Huyết khòôi 
Ì Huyết liệu pháp 
| Huyết thanh 
| Huyết thanh chông 
| _ tympho bào 
| Huyết thanh dư phòng 
Huyết thanh liệu pháp 416 
Huyết thanh ngựa chửa 
Huyết thống 
410 | Huyết tưởng 
Huyết tướng khô 
| Huyệt 
-HiuygFsn €, 
411 Huygô V. 
Huygø R. 417 
Huygønô 
Huỳnh Công Tấn 
| Huỳnh Khương An 
Huỳnh Mẫn Dạt 
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ISOXIANAT 
Iluỳnh Phu Số Hướng phòng Iđêan 430 Ì Inđosinias 
ITuỳnh quang ngự chủ yếu Iđon A. 'Inđônêxia 
Iiuỳnh Tấn Phát ' Hướng quang lđnt Y. ¡ Indra 435 
Huỳnh Thị Tần 418 ; Hướng tầm lí Iđrut - Inđravacman IV 
Huỳnh Thúc Kháng : Hướng tiến công 424 | IEC Inđut (văn minh) 
Huỳnh Tinh Của ¡ chủ yếu [ecnêfen A. Inđutxan 
Huynh | Hướt lexpecxen I. O. Ï1. Infracambr: 
tiư cận răng Hươu lêng Xary [ngôn C. 
Hư cấu ¡ Hượu cao cổ lêxenxky I, INMARSAT 
Ilư khóp | [Hươu sao IFAC [nmenit 
††ư số 419 ¡ Ilươu vàng IFAD [nsulin 
Hư từ ¡ Hướu xạ 425 |IIC Int 
Hư vô Í Huu canh Ifê : Ïntecmect7ô 
Hứa Dao Ninh | Hưu miên IFIP 431 | Intel 
Hitn mạy Hữu hạn luân IFTOMM IINTELSAT 436 
Hiủn toóng Hữu Lũng Ifugao | Intercosmos 
Hưng Hà Hữu sinh [gđamit Interferon 
Hưng Hoá Hưu thanh Ipuanodon Internet 
"Hưng Hoá "Hữu Thanh" [HA INTERPOL 
phong thổ lục" Hữu Trạch [IB lntersputn:k 
Hung Nguyên | Hữu vô ŨF | Invenxiô 
Hung Nhân HứưUu vu 426 | [kunôt | IDOC 
Hưng phấn Hypeblôit Iemnixky P. | IOCU 432 
Hưng Yên 420 |†lypebôn "Ihat" . lOđat 
Hưng Yên ! Hypcron ILO ¡ lođ#ofom 
Húng I\uVi lođua 
"Hứng dưa” i I lyet G. lon 
Hứng Gió | Im lặng vô tuyến điện ' lon hoá 
Hứng thú | IMECO | lon kết hợp 
Hưởn la Miệng vn IMF : lon tưng cực 
|Ia Grai ụ 
Hương Canh | Imiđa7ol ¡ lon phúc 
: la Krồng ly 
Hương Cảng | Imit lonit 
la Krông Pô Cö | | 
Hương cống 2:chấ [mital 432 | lot 
Hương Điền 421 Ìa Ti, [MO ¡ loL pentoxi 
Hương gián T : §u [mpêrato lôf£ A. E. 
Hương Ilài RE 428 IMS lôkai M. 
Thiền Sư „ In lônexcô Ó. 438 
[lương hoả labl6nôvui In bản khắc gỗ | lôzep A. 
Hương Khê „hài In hoà màu lpnd Án - Arabi 
¡ lacôbi K. 
Hương nhu 112 sabl ta: ttyi In L1ze [npở An - Mutat 
Hương Phú lệ ch 00 DNG) In litô Ipnø Rusđơ 
:lAeðpxen L. qu 
Ilương phụ IADB In tươi [pnö Xina 
Hung Sdn | Ïn màu [pxen H. 
[ADL 
Hướng sư 422 IAEA Ïn môbin [ran 
Hương Thuỷ | In ống đồng lran 
Hương Trà Tư gg In Ôôpxet Iraoady 
: | Iarôxtlap Muđrưi 4 
Hương ước F ATB In phim - Iraoady 439 
Hướng bình sai faxin Kat In phôtô 433 ! Irăc 
Hướng chiến dịch kệ ' CP In thạch Iriái 440 
Hướng chiến tược Tiệc In tính điện Iriđi oxi 
Hướng dốc In trăng phim Irôaua 
: IBM 
Huỡng dương IBRD 429 Ín transfe ISA 
Huóng đạo sinh IC In typô ISRD 
Hướng đo 423 ICA [nca ISDS 
Huóng động 1 EA Inca (văn minh) ISNSB 
Hướng đột kích chủ yếu 'TÊAO [ncôtom | ISO 
Hướng gốc seoh Inđi | ISO 9000 
Hướng Hoá Tiếi BG Inđi elorua -ISC 10646 
Hướng nghiệp laser Ìnđi sunfat ISO 14000 
: và ¡ lenimbrIt | 
tHiương ngoài Inđian Isobutan 441 
: ICOM | : 
liươởng ngoại teôn Inđigo [soenzIm 
Hướng ngọn HN Inđot _Ïsooctan 
Hướng nhà ICSU Indophenol . I§øpren 
+ k - ` | ` 
Hưởng nội ldaben Ï Inđosinì | [sOXIanat 
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KẾ HOẠCH TÁC CHIẾN 


———————_  — — c-cma-aCCỐỐẶỂŸỂỀỄỀỀỂỀỂỀ ỐC ỐC ỒỒỒ E5 


ltata 

ITAR - 1ASS 
[TT 

[TU 

TUCN 

luđ:n X. X. 
FUGS 

IUPAC 

luri Đôngôruki 
Ivan V 
ÍVvanôp A. A. 
lvanôp I.L 
lvanôp L. I. 
lvanêp M, F. 
lvanôp - Vanô IL. P. 
[vaskiêvich ]. 
lvenxd Ï. 
[xancô 
IxÌam:iabat 
lxraen 

Ixưc - Kun 


1a 

đacmô (văn hoá) 
Jacôbanh 

Jaeôbi 

Jacôbi (định thức) 
Jacôp F 
Jacôpxen 
Jakacta 
Jakôpxơn R. Ô. 
Tarmnaica 

Jan Đa 

Janê 1. 

Nansdn Xity" 
"Jataka' 

Java 

Jaxpd 
Jayavaeman Ï] 
Jayavacman VỊ] 
Jđanôp A. A, 
Jecnêten 
Jcfoxơn T: 
Jenno E. 
Jexpccxen 

Jêm H1. 

Jêm - Langhê (thuyết) 
lẽm U. 

Jjêmxtao 

Jêricô 
Jêruxalem 

Jibuti 

Jibuti 

JIM 

Jipkôp E 

JIvon UI. X. 
JowØ j. 
Joocđan 
Jœœcđani 
Joongkec 
Jôdepxơdn H. Ð. 
Jôdepxơn (hiệu ứng) 


êho Haharu 
442 | Jôliô - Quyni 
Jômôn (văn hoá) 
| đồntôpxk: I. V. 
_Jônxơn B. 
¡ Jônxơn L. B. 
| lônxơn P. C. 
¡ lôret ]. 
J1PS 
Juđe 
¡ Juđô 
Jukôp G. K 
¡ Jukôpxki V. A. 
| Jun J. P. 
Jun 
Jun (định luật) 
443 | Jura 
Jus cogens 
Jutlan 
| Juvê L 
444 | Jylan 


445 | Kabia 
Kabukì 
Kabun 
Kacmen R. L_ 
Kacnae 
Kacpat 
Kacuni R. À. 
. Kacxepxki X. Ô, 
Í Kađa 1. 
KađaR M. A. 
446 | Kainophyta 
Kainôzôn 
XakêmônöÕö 
Kalahan 
Kalanay 
447 | Kaktôzôp M. K. 
Kab 
Kal elorat 
Kal clorua 
Kat htiđroxtf 
KalLi nhôm sunfat 
Kall nitrat 
Kal pemanganat 
¡ Kal sắt sunfat 
Kall sunfat 
448 Kabdaxa 
Kaùmantan 
Kalinga 
KaLnin M, I. 
, Kamakura 
449 | Kambuja 
Kamchatka 
Kameclnh Ônnet H. 
Kamênep L. B. 
"Kamikazê" 
450 | Kampala 
| Kan L. 
Kanđinxki V V. 
Kamto Ï. 
Kaoabata Yaxtinan 


451 Kaolin 


452 


453 


454 


455 


456 


457 


458 


Kapitxa P.L_ 
Kapka F. 
Kapkazơ 
Kapua . 
Karachi 
Karaian l1. Ph. 
Karakörum 
KaranôÔvô 
kKarasI 
Karatêpê 
Karaxuc (văn hoá) 
Karè P. 

Kanm Sahia (văn hoá) 
Karu 

Kasơmia 
Katacxit 
Katakôm (văn hoá) 
Katayama Xen 
Katep Y. 
Katêgat 
Kathakali 
Katipunan 
Katmanđu 
Kauxky K. 
Kavalêrðvich I. 
Kaxlê A. 
Kaxưđa 

Kazan E. 
Kazan7zakit N. 
Kazăcxtan 
KAayF.K X. 
Kâyng }. M. 
Kâvta M. 
Kbang 

Kè 

Kẻ 

Kẻ Bàng 

Kẻ Chợ 

Kẻ mặt 

Kẻ sĩ 

Ké đầu ngựa 
Kelang 

Kem 

Kẽm 

Kẽm clorua 
Kẽm sunfat 
Kèn 

Kèn đám ma 
Kén 

Kén giỏ 

Kến nang sán 
Kendru .]. €. 
Kenđusø L. V. 
Kendđưsö M. V. 
Keng Loong 
Kennddy J. F. 
Kentemina (văn hoá) 
Kenvin 

Kenvin 

Kenvnn (thang) 
Keo 

Keo bạc 

Keo bảo vệ 


! Keo cá 
Keo đa 
| Keo dán 
459 | Keo đất 465 
| Keo giậu 
Keo kết 
| Keo ki nước 
¡ Keo ong 
! Keo tán 
Keo ưa nước 
Kèo 
Kéo 
| Kéo dây 
Kéo, nén 
Kéo ông 
Kéo rút 
4ó0 | Kẹo đắng 
Keo Nưa 
| Kép 466 
Kép hát nảy 
Kép hát nòi 
: "Kép phac” 
| Kép tuồng 
Kẹp 
| Kẹp cáp 
Kẹp chặt 
461 | Keratoffa 
Kerogen 
Ketne F 
Kê 467 
' Kẽ biên tài sản 
Kê dâm 
Kê khai tài sản 
462 Kẻ 
Kế bảo 
"Kế đăng lục" 
Kế hoạch 
Kế hoạch chiến dịch, 468 
trận chiến đấu 
Kế hoạch chiến lược 
4ó3l hai năm 1975 - ?6 
Kế hoạch Côlômbô 
Kế hoạch Đaoxo 
' Kế hoạch động viên 
Kế hoạch GÔENRÔ 
: Kế hoạch Hải Yến 
Kế hoạch hành động 21 
Kế hoạch hoá 469 
Kế hoạch hoá gia đình 
Kể hoạch hơá lãnh thổ 
464 | Kế hoạch hoá xã hôi 
| Kế hoạch hợp tác 
hoá của l.ênin 
Kế hoạch kinh 470 
Í_ tế quốc dân 
: Kể hoạch Macsan 
Kế hoạch Manhattan 
, Kế hoạch Nava 
| Kế hoạch Rdve 
Kế hoạch sản xuất - 47] 
kĩ thuật - tài chính 
Của xí nghiệp 
Kế hoạch Stifen 
Kế hoạch tác chiến 
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KẾ HOAÁCH TIẾN ĐÔ SẢN XUẤT 


KHẬP KHIÊNG 





Kế hoạch tiến độ sản xuất 

Kế hoạch Yầng 

Kế hoach 34A 

Kế Sách 

Kế thừa 

Kế toán 

Kế toán trưởng 

Kê 

Kêchua 

Kêkulẽ A. 

Kêld G. 

Kêman M. 

Kêne 

kênh 

Kênh 

Kênh cấp I 

Kênh cấp 2 

Kênh cẤp 3 

Kênh chìm 

Kênh chính 

Kênh đào quốc tế 

Kênh liên lạc 

Kênh nhà [4 

Kênh nhánh 

Kênh nồi 

Kênh nửa nồi nùa chìm 

Kênh Thoại Hà 

Kênh thông tin 

Kênh thuỷ nông 

Kênh truyền hình 

Kênh truyền hình 
cáp CNN 

Kênh Vĩnh Tế 

Kềnh 

Kênya 

Kênyatta .. 

Kêôp 

Kèplơ Ï 

Kêplø (các định luật) 

Kêrenxk: A. Ì', 

Kết án 

Kết cặp 

Kết cấu 

Kết cấu 

Kết cấu cốt truyện kịch 

Kết cấu dây 

Kết cấu hạ tầng 

Kết cấu hàn 

Kết cấu Lên hợp 

Kết cấu nền (hạ tầng) 
thông tin 

Kết cấu nhịp cầu 

Kết cấu trên vòm 

Kết cha 

Kết dính 

Kết ghép 

Kết hối ngoại tê 

Kết hôn 

Kết hợp 

Kết hợp 

Kết hóp bào tương 

Kết hợp xương 

Kết khối 

Kết luận 
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lờ luận giám định 
Kết luận thanh tra 
Kết nghĩa 
Kết nối 
Kết thúc điều tra 
| Kết thức 
472 | Kết tinh 
Kết tính lại 
| Kết toán 
' Kết tràng 
Kết hìa 
¡ Kết tủa phân đoan 
| Kết từ 
| Kết xuẤt 
| Kêxôn - Xity 
Khả chuyền 
Khả năng chiến đấu 
Khả năng chịu tài 
của đất đá 
Khả năng đi vay 
Khả năng hấp thụ 
Khà năng lào động 
| Khả năng phần úng 
Khả năng thanh toán 
Khả năng truy xét 
| nguồn gốc 
Khả năng và hiện thực 
Khác vật chủ 
¡ Khác vùng phân bố 
Khạc đờm 
| Khách chiến 
: Khách đuôi cò 
Khách hàng 
| Khách hộ 
¡ Khách hồn 
474 | Khách quan 
| Khách sạn 
' Khách tầu mã 
Khách thể 
. Khách thể của tội phạm 
475 | Khách thể quản lí 
| Khactum 
' Khai báo 
Khai bút 
Khai căn 
"Khai hoá" 
Khai hoang 
Khai mỗ 
Khai phá dúũ Liệu 
Khai quật 
Khai quật khảo cô 
Kha: quếc công thần 
Khai thác bậc thang 
Khai thác đầu - khí 
Khai thác đãi rủa 
Khai thác tựa chọn 
Khai thác mỏ 
bằng sức nước 
¡ Khai thác mỏ dưới nước 
Khai thác phương tiên 
kí thuậi quân sự 
Khai thác nïng 
¡ Khai thác sử dụng hớp 
| LÍ tài nguyên 


473 


476 


477 


478 


479 


480 


481 


Khai thác sử dung tổng 
hợp tải nguyên 
thiên nhiên 

Khai thác than bằng 
tổ hợp máy 

Khai thác than không 
cần người 

Khai thác thuy sản 

Khai trí tiến đức 

Khai triển mặt phô 

Khai triển tiệm cận 

Khai trưởng mỏ 

Khai tử 

Khải Dịnh 

Khải hoàn môn 

Khái huyết 

Khái liưng 

Khái mì 

Khát niệm 

Khái niềm luận 

Khái niệm phô biến 

Khát quất 

Khái quát hoá 

Khatifa 

Khắm 

Khảm hải 

Khám bênh 

Khám Chi Hoà 

Khám hải, suồi lùa 

Khám Lớn Sài Gòn 

Khám nghiệm hiện trưởng 

Khám nghiệm từ thị 

Khám ngươi 

Khám nhà 

Khám xét 

Khan 

Khan 

Khan 

Khan hiếm tiền tệ 

Khán giả 

Khang Chu Văn 

Khang Húu Vị 

Khang Tăng Hôi 

Kháng 

Kháng án 

Kháng cáo 

Kháng chiến 

Kháng chiến chống 
Mi 1954 - 75 

Kháng chiến chống 
Minh 1406 - Ó7 

Kháng chiến chống 
Mông Cả 1258 

Kháng chiến chống 
Nam Hán 940 - 31 

Kháng chiến chống 
Nam Hán 938 

Kháng chiến chống 
Nguyên 1285 

Kháng chiến chống 
Nguyên 1287 - B8 

Kháng chiến chống 
Pháp 1945 - 54 


Kháng chiến chống 
: Pháp của Lào 
| 1945 - 54 
| Kháng chiến chống 
|_ Tần 214 - 208 tCn. 
- Kháng chiến chống 
Thanh 1788 - 89 
Kháng chiến chông 
482Ì Tống 981 
Kháng chiến chống 
Tống 1075 - 77 
Kháng chiến chống 
Thiệu 179 tCn. 
. Kháng chiến chống 
Xiêm 1785 
"Kháng chiến nhất 
định thấng lợi" 
483 | Kháng histiamin 
Kháng nghị 
| Kháng nguyên 
¡| Kháng nguyên đẳng tính 
| Kháng sinh 
| Kháng sinh đồ 
' Kháng thể 
Kháng thuốc 
¡ Kháng trỏ 
484 | Kháng vitamin 
Khánh 
| Khánh Hoà 
! Khánh Ký 
Khánh Ninh 
. Khánh Sơn 
| Khánh Vĩnh 
Khao vọng 
Khảo cỗ học 
Khảo cô học dưới nước 
Khảo cổ hoc mới 
. Khảo cô học Việt Nam 
| Khảo khoá 
| Khảo nghiệm hậu thế 
| Khảo nghiệm xuất xứ 
¡ Khảo sắt địa chất 
công trinh 
. Khắc 
486 | Khãämtày Xiphănđon 
| Khăn 
' Khăn piêu 
Khăn quàng đội viên 
thiếu niên tiền phong 
Hồ Chí Minh 
Khăn tuông 
Khăn xi báu 
Khắp 
Khấc chữ 
"Khâm định Dại Nam 
hội điển sự lệ” 
I "Khâm định Việt sử 





485 





487 | 





thông giám cưỡng muc' 


| Khâm tiệm 
488 | Kham sứ 
| Khâm sử toà thánh 
Khăm thiên giám 
| Khấn 
| Khập khiếng 
| 


489 


490 


40] 


492 


493 


494 


495 


KHẬP KHIÊNG CÁCH HỒI 


KHOẢNG TRỐNG TRONG RỪNG 





Khập khiểng cách hồi 
Khâu 

Khâu 

Khâu mach máu 
khâu ruội 

Khâu thay thế 

Khâu 

Khâu độ 

Khâu độ 

Khẩu độ câu/ cống 
Khâu độ tương đối 
Khâu đội 

Khâu ngữ 

Khâu phần ăn 

Khâu râu 

Khầu thuật 

Khấu 

Khấu hao 

Khẩu hao cở bản 
Khấu hao sửa chữa lớn 
Khe biến dạng 

Khe Rềồ 

Khe lún 

Khe lún 

Khe Nết 

khe nhỏ 

Khe nứt 

khe Sanh 

Khe thanh 

Khe xói 

Khèn 

Khê Dua 

Khế 

Khế ước vay 

Khể ưóc xã hội 

Khi 

Khi hâu 

Khi mặt đỏ 

Khi mốc 

Khí 

Khí 

Khí 

Khi áp 

Khi ấp kế 

Khi cacbonic 

Khí cầu 

Khí công 

Khi cụ bay 

Khí cụ cắt điện 

Khi cụ cất điện dùng đầu 
Khí cụ cắt điên clega 
Khí cu cất điên hạ áp 
Khí cu cắt điện không khí 
Khí cu cắt điên sinh khí 
Khi cụ cắt hành trình 
Khí cu con quay 

Khi cu đệm khi 

Khí dầu mỏ 

Khí dung 

Khí đồng hành 

Khi động Lực học 
Khí đốt 

Khí hâu 


496 


498 


499 


500 


501 


| Khí hậu băng giá 
thưởng Xuyên 
Khí hậu cao nguyên 
chi tuyến 
Khí hậu đài nguyên 
Khí hậu địa cưc 
. Khí hâu địa phương 
| Khí hâu Địa Trung Hài 
| Khí hậu đô thị 
| Khi hậu đồng cỏ 
| Khí hâu hải dương 
| Khí hậu hoang mạc 
Khí hậu hoang 
mac chi tuyến 
| Khí hậu hoang mac 
ngoại chi tuyến 
khí hậu lục địa 


497 | Khí hậu nhiệt đói 


, Khí hậu rửng 
' Khí hậu rưng á 
__ nhiệt đói Ẩm 
. Khí hậu rừng lá 
rộng ôn đói 
Khí hậu rừng 
nhiêt đói âm 
. Khí hậu taiga 
: Khí hiểm 
¡ Khi hoá than 
| Khí hư 
I Khi lí tưởng 
| Khí lò 
khi lò cao 
Khí lò cốc 
Khi nhạc 
Khi quản 
Khi quyền 
Khi quyền hành tinh 
Khi quyền Trái Đất 
Khí quyên tự do 
Khí suy biến 
| Khí tài 
| Khí tài dẫn đường 
Khí tài hông ngoại 
Khi tài nhìn đêm 
¡ Khi tài quang điên tử 
| Khí tài quang học 
Khí than 
Khí than khô 
Khí than ưót 
| Khí thiên nhiên 
| Khí thũng 
¡ Khí thũng phôi 
' Khí thực 
| Khí thực 
Khí tổng hợp 
| Khí trợ 
| Khí tượng cao không 
Khi tượng công nghiệp 
Khi tượng hải dương 
Khi tượng hàng không 
Khi tượng học 
Khi tượng hoc synop 
| Khi tượng hoc về linh 
¡ Khí tượng nông nghiệp 








502 


505 


5, 


505 


Khí tượng núi cao 
Khí tượng y hoc 
Khía 
Khiếm dụng 
Khiên 
Khiên 
Khiển trách 
Khiêu khích vũ trang 
Khiêu Xămphon 
Khiếu nại 
Khiếu nại hành chính 
Khiếu nai tứ pháp 
Khingan Lón 
Khingan Nhỏ 
Khinh binh 
Khinh khung 
Kho bạc 
kho hàng 
Kho lạnh 
Khó phát âm 
Khó thở 
Khoa bệnh cá 
Khoa cận lâm sàng 
Khoa chỉnh hình 
Khoa cử 
Khoa học 
Khoa hợc cơ bản 
Khoa học hành chính 
Khoa học hình sự 
Khoa học ki thuật 
Khoa học kinh tế 
Khoa học lịch sử 
Khoa học liận 
Khoa hợc mỏ 
Khoa hoc nông nghiệp 
Khoa học pháp lí 
Khoa học quần sự 
Khoa học thể dục 

thê thao 
Khoa học tự nhiên 
Khoa học ứng dụng 
"Khoa học và Dỏi sống" 
Khoa học xã hôi 

và nhân văn 
Khoa lâm sàng 


Khoa nghiên cứu tội phạm 


Khoa nuôi trẻ 
Khoả thân 
Khoá 

"Khoá hô" 
"Khoá hư lục" 
Khoá liên động 
Khoá luận 
Khoá sô kế toán 
Khoá vòm 
Khoai củ 
Khoai lang 
Khoai long 
Khoai mi 
Khoai nưa 
Khoai nước 
Khoai riềng 
Khoai sọ 
Khoai tây 


506 | Khoai tủ 
| Khoát Châu 
| Khoan 
| Khoan 
¡ Khoan 
| Khoan bị 
| Khoan cấu trúc 
| Khoan chuẩn 
| Khoan dung 
| Khoan đập 
' Khoan đập cáp 
507 | Khoan đập khí nén 
' Khoan đập thuỷ lục 
Khoan đập - xoay 
: Khoan điện 
Khoan guồng xoắn 
Khoan hồng 


Khoan hợp kim cúng 


Khoan khai thác 
Khoan khống chế 
. Khoan kim cương 
Khoan lấy lõi 
: Khoan lỗ nông 
508 Ì Khoan ngoạm 
-. Khoan nhiêt 
Khoan nhiều đáy 
' Khoan nồng 
; Khoan răng 
| Khoan rôto 
| Khoan rung 
509 | Khoang rung - xoay 
: Khoan sọ 
: Khoan thăm dò 
| Khoan thôi bằng khí 
| Khoan tìm kiếm 
310 | Khoan toàn đáy 
¡ Khoan tuabin 
| Khoan vít 
Khoan xoay chậm 
Khoan xoay - đập 
Khoan xoắn 
Khoan xương 
Khoản mue 
| Khoán 
: Khoán ưóc 
| Khoang treo 
| Khoảng 
¡ Khoảng 
Khoảng âm 
Khoảng cách bảo 
vệ vê sinh 


S511 





Khoảng cách công nghệ 
Khoảng cách khởi thuỷ 
| Khoảng cách thiên định 


| Khoảng cách xã hôi 
| Khoảng cao điều 
đương bình độ 
Khoảng đo 


Khoảng không vũ Irụ 


Khoảng nét sâu 


S12 | Khoảng nhìn rõ của mắt 


Khoảng phóng điền 
Khoảng tỉnh 


Khoảng trông trong rừng 


S13 


514 


313 


516 
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KHOÁNG CHẤT 


KHU BIỆT ÂM VỊ HỌC 





Khoáng chất 

Khoáng sản 

Khoáng sản kim toai 

Khoáng sản phi kim 

Khoáng tổng số 

Khoáng tướng 

Khoáng vật 

Khoáng vật học 

Khoanh nửi nuôi rửng 

Khoảnh khai thác 

khoét 

Khói 

Khoxabat 

Khô đầu 

Khô đét 

Khô 

Khô cầu 

Khố 

Khốc 

Khô: hài 

Khôi phục 

Khôi phuc giá trị tiền tế 

Khôi phục kinh tế 

Khối 

Khôi bạch cầu 

Khối địa chất thuỷ văn 

Khốt hiệp ước 

Khối hồng cầu 

Khối Liên hiệp thính 
vương chung Ánh 

Khối liền minh 

Khối lượng 

Khối lượng biến đôi 

Khối lượng chú ý 

Khối lương hiệu dụng 

Khôi lượng luân chuyền 

Khối tượng nghỉ 

Khối lượng ngoại thương 

Khối lượng nguyên tử 

Khối lượng phân tủ 

Khô: lượng riêng 

Khối lưdng rút gọn 

Khối lương sông 

Khối lượng thay thế 

Khối tượng tới hạn 

Khối tượng vận chuyển 

Khối lượng vận động 

Khối nủi trung tAm 

Khối nước 

Khối nút nguyên sinh 

Khối phồ học 

Khối phố kế 

Khối quân sự 

Khối tàng 

Khối tâm 

Khối: thị trường chung 
Châu Âu 

Khốt: tính trữ lượng 

Khối trục 

Khối trục chính 

Khối V 

Khối xây 

KhômAyvn: R. 

Không ảnh 


1016 


Không bào 
Không bảo co bóp 
Không biệt hoá 
Không can thiệp 
Không chỉnh hợp 
Không chữa được 
| Không cuống 
3517| Không điêm 
Không gãy 
¡ Không gian afin 
| Khóng gian con 
, Không gian định chuẩn 
- Không gian đủ 
: Không gian hấp phụ 
. Không gian kiến trúc 
! Không gian liên hợp 
Không gian lồ: địa phương 
Không gian mêtric 
Không gian pha 
Không gian sân khấu 
Không gian thị piác 
không gian tôpô 
Không gian tôpô tuyến tính 
Không gian tuyến tính 
Không gian unita 
| Không gian và thời gian 
| Không gian vectd 
Không gian vectd tônô 
Không gian xạ ảnh 
Không gian Xác suất 
Không khí 
Không khí sân khấu 
Không khí tâm li 
Không Lộ 
¡ Không nhắn cầu 
| Không phân tách 
Ị Không quân 
Không quân hải quân 
Không quàn ném bom 
Không quân tiêm kích 
Không quân tiêm kích - bom 
Không quốc tịch 
Không tặc 
Không thới gian 
Không thuần nhất 
| Không Trãng 
Không triệu chứng 
Không trọng lượng 
Không mí nhùa 
Không Tì 
Khống chế 
Khôrasmia 
¡ Khø Me 
Khơ Me Đỏ 
Khø Me Xrây 
Khỏ Mú 
Khơi đào lòng sông 
Khởi đầu 
Khỏi điểm 
Khởi động 
520 | Khởi đông lại 
. Khởi nghía 
. Khởi nghĩa Acha 
Xoa 18463 - ó6 


S18 





S19 


321 


322 


322 


324 


S25 


Khởi nghĩa Ailen 1916 
Khởi nghĩa Ba Dinh 
1886 - 87 
Khởi nghĩa Ba Tơ 1945 
Khởi nghĩa Bà Triệu 
246 - 24B 
Khởi nghĩa Babit 
Khởi nghĩa Bãi Sậy 
1885 - R9 
Khỏi nghĩa Bắc Sơn 1940 
Khởi: nghĩa Bình Liêu 
Khỏi nghĩa Cao Bá 
Quát 1854 - 55 
Khởi nghĩa chiến 
hạm Pãtiômkin 
Khởi nghía Chiômpi 
Khởi nghĩa dân tộc 
Khởi nghĩa Duy Tân 1916 
Khởi nghĩa 
Dô Lương 1941 
Khỏi nghĩa ônchinô 
Khởi nghĩa 
Hà Nội 1945 
Khỏi nghĩa Hai Bà Trưng 
Khởi nghĩa Hoàng Can 184 
Khởi nghĩa Hoàng 
Hoa Cương 1911 
Khởi nghĩa Hoàng Sào 
Khởi nghĩa Huế 1945 
Khởi nghĩa Hùng Lĩnh 
1886 - 92 
Khỏi nghĩa Hương Khê 
18§5 - 95 
Khởi nghĩa Irặc 1920 . 
Khỏi nghĩa Jăccơri 
Khởi nghĩa Lam Sơn 
Khôi nghĩa Lý Rí 
542 - 544 
Khởi nghĩa Lyông 
1B31 và I&434 
Khỏi nghĩa Maới 
1881 - 85 
Khởi nghĩa Mai 
Thúc Loan 722 
Khởi nghĩa 
Nam Kỳ 1940 
Khởi nghĩa 
Nam Xương 1927 
Khởi nghĩa Nguyễn 
Hữu Huán 1862 - 75 
Khỏi nghĩa Nguyễn 
Quang Bích 1885 - Ø0 
Khỏi nghĩa Nguyễn 
Trung Trực 1861 - ó8 
Khỏi nghĩa Nguyến 
Xuân Ôn 1885 - 87 
Khởi nghĩa Ông Kẹo 
vả Kommađam 
1901 - 3? 
Khỏi nghĩa 
Pêtỏrôgrat 1017 
Khỏi nghĩa Phan 
Định Phùng 


| Khởi nghĩa Pô Cum Pô 
1866 - ó7 
Khỏi nghĩa Rumani 1944 
Khởi nghĩa 
Sàt Gòn 1945 
| Khỏi nghĩa Svaben 1524 
326 | Khỏi nghĩa Tầy Sơn 
I Khởi nghĩa Thái 
—_ Nguyên 1917 - 18 
Khởi nghĩa tháng sáu 
1IB48 ỏ Pháp 
Khởi nghĩa Trà Rồng 1959 
¡ Khởi nghĩa Trần Cao 
| Khỏi nghĩa Trương 
| Dịnh 1862 - 64 
| Khởi nghĩa Trương 
Quyền 1864 - 70 
Khỏi nghĩa từng phần 
| Khỏi nghĩa Vacsava 1944 
Khỏi nghĩa Võ Duy Dương 
I_ 1865 - 66 
527 ` Khởi nghĩa vũ trang 
Khởi nghĩa vũ trang 
tháng chạp 1905 
| Khởi nghĩa vũ trang 1954 
| ở Angiêri 
Khởi nghĩa 
Vũ Xuống 191] 
Khởi nghĩa 
Xipay 18ŠS7? - S9 
| Khỏi nghĩa Xivôtha 
| 186]1 - 92 
. Khởi nghĩa 
528 Xlôvakia 1944 
Khôi nghĩa Xpactacut 
¡74 - 71 tCn, 
| Khỏi nghĩa Yên Bái 1920 
Khỏi nghĩa Yên Thế 
1885 - 1913 
Khởi nhạc 
Khởi tạo 
| Khỏi tố bị can 
Khởi tố vụ án hình si 
Khonum 
529 | Khớp 
Khóp bản lè 
¡ Kháp chốt 
Khóp động 
Khóp giả 
Khóp hàm kiều trực tiếp 
Khóp học 
Khóp lời, khớp tiếng 
Khóp màng 
': Khóp nối 
, Khốp răng 
¡ Khóp thuỷ lực 
Khơrapchenkô M. B. 
Khdrusôp N. X. 
Khu bảo tồn thiên nhiên 
Khu bảo vệ nhân văn 
Khu bảo vê sinh quyền 
Khu bảo vệ tài nguyên 
thiên nhiên 
Khu biệt âm vị học 


530 


SảI 


332 


5333 


534 


KHU CHẾ ĐỘ BAY HẠN CHẾ 


KÍCH THƯỚC THIẾT KẾ 





Khu chế độ bay hạn chế Khúc Thừa Mỹ 


Khu chế xuất 535 | Khúc uốn 

Khu chùa Ni Khúc xạ 

Khu công nghệ cao ¡ Khúc xạ ánh sảng 
Khu công nghiêp . Khúc xạ mắt 


Khu dị tích Côn Đảo 
Khu di tích 


Khúc xạ tia Am 
236 “Khuê phụ thán" 


Diên Hiên Phủ Khuê tảo 
Khu di tích Kim Liên ¡ Khuê Văn Các 
Khu đi tích Lam Sơn Í Khuếch đại 
Khu di tích Phủ chủ tịch Khuếch đại lượng tử 
Khu di tích Tam Dướng Khuếch tán 


Khu đi tích Tần Trào 
Khu di tích Yên Sinh 


Khuếch tán nhiệt 
Khuếch tán thụ đông 


Khu di tích Yên Tử 537 | Khun 

Khu dinh điền Í Khung 

Khu đi Khunp căng 

Khu học xá Trung ương Khung đao động 
Khu khai thác mỏ Khung dây rà phá 
Khu kiểm soát hàng không thuỷ lôi 


Khu tưu niệm Chủ tịch Tồn ¡ Khung gầm 
Dúc Thắng Khung ngắm 
Khu mật viện Khủng bổ 


Khu mậu dịch tự do 

Khu miến thuế 

Khu mỏ 

Khu mỏ than 
Quảng Ninh 

Khu nhà ð chuôt 


Khủng bố nhà nước 

Khủng bố quốc tế 

Khủng bố trắng 

Khủng hoàng chính phìì 

Khủng hoảng chính tn 
538 | Khing hoảng chứng 


Khu phố ngủ khoán 

khu phụ Khủng hoảng kinh 
Khu rừng ' tẾ sản xuất tha 
Khu trù mật | Khủng hoảng tài chính 


Khu trục hạm Khủng hoảng tiền tệ - 


Khu tự do trao đồi tín dụng 
Khu tự trị Khủng long 
Khu vực biên giới Khuôn 
Khu vực bỏ phiến Khuôn cát 
Khu vực che khuất | Khuôn dạng 
Khi vực công Khuôn đập 
khu vực đại 339. Khuôn đúc 
Đông Á thịnh . Khuôn hinh 
vHØng chung Khuôn hình điện ảnh 
Khu vực đồng bảng Anh Khuôn kéo dây 
Khu vực đồng đôla Mi Khuôn nhịp 
Khu vực đông frăng Pháp Khuông nhạc 
Khu vực động viên Khuông Việt 


Khu vực lãnh sư 
Khu vực lịch sử - 


540 : Khuyên tai 
Khuyên ta: có mấu 


dân tộc học Khuyên tai hai đầu thú 
Khu vực phi vũ khi Khuyến Dưỡng Nghị 
hạt nhân Khuyến nông 
Khu vực phòng ngự Khuyết 
Khu vực phòng thủ ! Khuyết danh 
Khu vifc tiền tê Khuyết đoạn 


Khuang Aphaivông 
Khuất Gia Lĩnh (văn hoá) 


Khuyết tật đúc 
Khuyết tật gỗ 


Khuất Giỏ | Khuynh điệp 

Khuất Nguyên 'Khuynh hướng thầm mĩ 
Khúc 541, Khủ 

Khúc Khủ khuẩn 

Khúc Khử nước 

Khúc Ilao Khử oxi 


Khúc Thừa Dụ Khử tao chuối 


542 


543 


S44 


545 


346 


S47 


Khương Công Phụ 

Khương Mỹ 

Khuướu 

Khướu mỏ dài 

Khướu mỏ 
dẹt đuôi ngắn 

Khướu xám 

Khứu giác 

Ki 

Kì bình 

Kì đà 

Ki họp của quốc hội 

Ki không động dục 

Kì lần 

Kì nước cưỡng 

Ki nuóc kém 

Kì phiếu 

Ki quan 

Ki tâm thu 

Ki tâm trương 

Ki tập 

Ki thì 

Ki vọng toán học 

Ki 

Ki hà 

Ki LuẬt 

Kỉ Luật lao động 

Ki tuật tài chính 

Kỉ luật tin dụng 

KỈ lục thể thao 

Kí năng 

Kĩ năng vân động 

Kí nghệ phần mềm 

Kĩ nphệ nhần mềm có 
máy tính hỗ trọ 

&ï thuật 

Kĩ thuật an toàn 

Ki thuật biến đồi điện 

KT thuật chọn lọc 
bằng penicittin 

Kí thuật dì truyền 

Kí thuật điện 

Kí thuật điện ảnh 

Ki thuật điện ấp cao 

Kĩ thuật điện báo 

Kĩ thuật điện tủ 

KĨ thưật định tuôi 

Kĩ thuật đõ thị 

Kĩ thuật đồng vị 

Kí thuật hạt nhần 

Kĩ thuật hình thể 

Kĩ thuật Klensmi( 

Ki thuật Lạnh 

KI thuật năng lượng gió 

Kĩ thuật nhiệt 

Kĩ thuật nhiệt độ thấp 

Kĩ thuật nuôi tầm 

K thuật rung 

Ki thuật siêu cao tần 

Kĩ thuät sinh học 

KT thuật tàng hình 

Ki thuật tâm tí 

Kí thuật tâm gỗ 

Kĩ thuật trồng rùng 


! Kĩ thuật trồng trọt 
| Kĩ thuật vị điện tử 
Kĩ thuật vô tuyển điên 
Kí trị 
| Kĩ xảo 
| Kí xảo điện ảnh 
548 | Kĩ xảo vận động 
. Kí 
! Ki 
Ki âm 
. Ki giả 
| Kí hiệu 
| Kí hiệu bản đồ 
| Kí hiệu chuyền động 
| Kí hiệu của tiền tệ 
| Kí hiệu định vị 
. Kí hiệu giá trị 
' Kí hiệu hoá học 
549 Kí hiệu học 
. Ki hiệu học không gian 
Ki hiệu lôpIe - 
I Ki hiệu ngồn ngữ 
Kí hiệu phân (oai 
Kí hiệu quân s 
Kí hiệu tác giả 
| Kí hiệu toán hoc 
| Kí hiệu tuyến 
| Kí hoạ 
| Kí kết điều ước quốc tế 
| Kí mặt sau 
Kí pháp 
- Ki sinh 
¡ Kí sinh trùng 
| Kí sinh vật 
| Kí sự 
Ki si anh 
Kĩ sự truyền thanh 
Kí tắt điều ước quốc tế 
Kí túc xá 
Kí tự 
| Kỉ tự điều khiển 
Kí ức tình cảm 
. Ki xướng âm 
I KỊ sĩ 
551 | Kị sĩ Lam 
Kiaghixtan 
Kianit 
¡ Kích 
Í Kích bôc 
Kích dục tố HCG 
Kích dục tố LRRHI - A 
¡ Kích giáp tổ 
| Kích hoạt 
Kích hoạt 
Kích kéo 
Kích thịch 
Kích thích điện 
552 ! ïích thích tinh thần 
_ Kích thích tố 
Kích thích vật chất 
: Kích thước bùng nồ 
| Kích thước cho phép 
Kích thước gabarit 


553 


534 


555 


3Số 
550 


357 


S58 


Kích thước thiết kế 


1017 


KÍCH THUỐC THỤC TẾ 


KINH TẾ ĐÓNG 





Kích thước thực tế 

Kích tô tInh hoàn 

Kích tù cướng bức 
bằng rdle 

Kích tư độc lập 

Kích tử máy điên 

Kịch 

Kịch bản điên ảnh 

Kịch bản văn học 

Kịch câm 

Kich cô điện 

Kịch dã sử 

Kích dài 

Kịch dân ca 

Kịch dần gian 

Kích hát bài chòi 

Kịch hát đần tôc 

Kịch hát Huế 

Kịch kì tích 

Kịch lịch sử 

Kịch Mála 

Kich múa 

Kich ngắn 

Kịch tính 

Kịch truyền thanh 

Kịch tư liêu 

Kịch xiếc 

Kích xiếc động vật 

Kiep 

Kiêchôp G. R. 

Kiêchôp (đỉnh luật 
bức xạ) 

Kiêchôp (quy tắc) 

Kiêckdpôt X. Ô 

Kiếcno E.L. 

Kiêm äi 

Kiềm 

Kiểm chứng 

Kiểm dịch thực vật 

Kiểm duyêt 

Kiểm đỉnh cầu cống 

Kiểm định phương 
tiên đo 

Kiếm kê 

Kiểm lâm nhân dận 

Kiểm nghiêm hàng hoá 

Kiểm nghiêm hạt giông 

Kiểm sát 

Kiêm sát dịch tễ thú y 

Kiểm sắt việc tuân theo 
pháp luật 

Kiểm sát viên 

Kiểm sát xét xử 

Kiểm soát âm tính 

Kiểm soát đa dạng 

Kiểm soát hành chính 

Kiểm soát quốc tế 

Kiêm soát xã hội 

Kiểm thính 

Kiểm thu lâm sản 

Kiểm thủ 

Kiểm thử anpha. bêta 

Kiểm thử chấp nhận 

Kiểm thử đơn vi 


1018 


339 


560 


36] 


562 


563 


504 


| Kiểm thử hê thống 

¡ Kiểm thử hợp thức 

Kiểm thử tích hợp 

-_Kiêm toán 

| Kiểm tra 

| Kiểm tra 

| Kiểm tra cá thể 

Ì Kiểm tra chất lượng 

¡_ sản phầm 

' Kiểm tra chất liỡng 
sóng phát thanh 

Kiểm tra hành chính 

Kiểm tra kế toán 

Kiểm tra kiến thức 

Kiểm tra nhà nước 

Kiểm tra qua đời sau 

Kiểm tra sức khoẻ 

Kiểm tra tài chính 

Kiêm tra y học thê thao 

Kiếm 

Kiên Giang 

Kiên Hải 

Kiên Lưng 

Kiến 

Kiến An 

Kiến An 

Kiến An thất tử 

Kiến Giang 

Kiến nghì 

Kiến tạo 

Kiến tạo 

Kiến tạo học 

Kiến tao màng 

Kiến tao mói 

Kiến tạo toàn cầu 


Kiến 
Kiến 


Thuy 


truc 


Kiến trúc 
Kiến trúc Ai Cập 
Kiến trúc Chăm 
Kiến trúc cô đai 
Kiến trúc cô điển 
Kiến trúc hạ tầng 
Kiến trúc Hi Lạp 
Kiến trúc hiên đại 
Kiến trúc hình thái 
Kiến trúc khách - phục vụ 
Kiến trúc La Mã 
Kiến trúc Lưởng Hà 
Kiến trúc máy tính 
Kiến trúc thượng 
tầng và cơ sở ha tầng 
Kiến trúc tiêu chuẩn 
công nghiệp 
' Kiến trúc Trung Quốc 
: Kiến trúc Việt Nam 
| Kiến Tường 
"Kiến văn tiêu lục" 
Kiến Xương 
Kiên dân sự 
Kiến đồi bại lài sẵn 
Kiên toàn tổ chức 
Kiện tướng thề thao 
I Kiêng huỷ 


5635 


5ÓO 


567 


568 


569 


570 


571 


573 


Kiêng kì 

Kiếp 

Kiết 

Kiệt sức 

Kiệt tác 

Kiều Công Ilãn 

Kiều Công Tiến 

Kiều Oánh Mậu 

Kiều cách 

Kiểu dại 

Kiểu dáng công nghiếp 

Kiểu di truyền 

Kiều dữ liêu 

Kiểu dữ liệu trừu tượng 

Kiểu địa hình 

Kiểu gen 

Kiều hình 

Kiều kiến trúc 
hinh chủ FIán 

Kiểu nhà nước 

Kiểu nhân 

Kiểu nội mô 

Kiểu pháp IuẬt 

Kiểu rừng 

Kiểu sắp thứ tự 

Kiểu sinh học 

Kiểu sinh thái 

Kiểu thấ 

Kiêu 

Kigal 

KiimanJarô 

KHÔ 

KiHôgam 

KiLôgam lực 

Kjlôpam lực mét 

KilÖmét 

Kilôoát 

Kilôoát - gi 

Kìm 

Kìm anh 

Kim Bảng 

Kìm Bôi 

Km cương 

Kim Cương 

Kim Dông 

Km Động 

Kim giao 

Kìm Hỷ 

kìm Liên 

Kim Liên (chùa) 

Km loại 

kìm loại đen 

Kim loại hiếm 

kìm loại học 

Kìm loại kép 

Kim loại kiềm 

Kim loại kiềm thô 

Kìm loại lống 

Kim loại màu 

Kim loại nặng 

Kim loại nhẹ 

Kim loại quý 

Kim loại thuỷ tính 

Kim ngạch nhập khầu 


5174 


` sa 


Kim ngạch xuất khâu 


Kim ngân 
Kim ngưu 
- Kim Nham” 
Kìm Nhật Thành 
Kìm quy gài 
Kim quy gài hoa 
. Km quy (mai rùa) 
Km sa 
Km Sỏn 
Kàìm Thanh 
Kìm Thành 
Kñm tiêm thu v 
Km tiên 
Km tình 
Kim lrướng 
Kìm tự tháp 
. Ñm tưởng hoc 
. Kim tướng học 
Kim XI 
Kìm 
Kim đo điện 
KimbecÌi 
Kimmeri 
Kimotripsin 
.Kkin Pang Then 
¡ Kinexcôp 
_Kinh 
¡ Kinh 
¡ Kinh Bắc 
' Kinh Côran” 
| "Kinh Cựu ước" 
! "Kinh Dịch" 
| Kinh doanh 


579 


580 


Nội 


582 


| Kinh doanh rừng chôi 


I Kinh doanh rưng chối hạt 
: Kinh doanh rừng hat 


| Kinh Dương Vương 
| Kinh độ 

| Kính độ thiên văn 
Kinh độ trắc địa 


376 | Kinh giật 
Ị 


3/8 


| Kinh giói 

| Kình kịch 

| Kinh lạc 

' Kinh tước sứ 

! Kinh M.L. 

| Kinh Môn 
Kinh Môn 
Kính nghĩa 
Kính nghiêm 
Kinh nguyệt 
"Kinh Phúc âm” 
Kinh Quận 

| "Kinh Tần ưóc"” 

| Kinh tế 

| Kinh tế cá thể 
Kính tế chỉ huy 
Kinh tế có kế hoạch 
Kinh tế cổ phần 
Kính tế công nghiệp 
Kinh tê địch vu 
Kinh tế du lịch 

' Kinh tế đóng 

I 


583 


84 


585 


S8ó 


KINH TẾ ĐỐI NGOAI 


KỲ ANH 
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Kinh tế đôi ngoại 
Kinh tế gia đình 
Kinh tế gía triÒng 
Kinh tế hàng hoá 
Kinh tế hiên vật 
Kinh tế học 
Kinh tế học chính trị 
Kinh tế học chính trị 
tiểu tư sản 
Kinh tế học chính trị 
tư sản cô điền 
Kinh tế học chính trị 
tư sản hiện đại 
Kinh tế hoc chính trị 
tư sản tầm thưởng 
Kinh tế học chính tn 
tư sản tân cð điền 
Kinh tế hoc chính trị 
xã hội chủ nghiĩa 
Kinh tế học chuân tắc 
Kinh tế học công nghiệp 
Knnh tế học giáo dục 
Kinh tế học lãm nghiệp 
Kinh tế hoc ngành 
Kinh tế hoc nông nghiệp 
Kinh tế học phát triển 
Kinh tế học phúc lợi 
Kinh tế học thể chế 
Kinh tế học thể chế mới 
Kanh tế học thực chứng 
Kinh tế hoc thương nghiệp 
Kinh tế học vi mô 
Kinh tế học vĩ mô 
Kinh tế hộ 
Kinh tế hỗn hợp 
Kinh tế kiều hướng ngoại 
Kinh tế kiểu hướng nội 
Kinh tế lãnh thô 
Kinh tế lâm nghiệp 
Kinh tế lượng học 
Kinh tế mò 
Kinh tế mỏ 
Kinh tế ngành 
Kinh tế ngầm 
Kinh tế nhà nước 
Kinh tế nông nghiệp 
Kinh tế quốc dân 
Kinh tế quốc doanh 
Kinh tế tập thể 
Kinh tế thể duc thể thao 
Kinh tế thể giới 
Kinh tế thị trưởng 
Kinh tế thị trường xã hội 
Kinh tế thông lin 
Kinh tế thuỷ lợi 
Kinh tế thuỷ năng 
Kinh tế thuỷ sản 
Kinh tế liền tệ 
Kinh tế tiểu nông 
Kinh tế toán học 
Kinh tế trang trại 
Kinh tế trí thức 
Kinh tế tư bản chủ nghĩa 
Kinh tế tư nhân 


Kinh tế tự cấp tị tức 
587 Kinh tế tự nhiên 
, Kính tế vi mô 
¡ Kinh tế vĩ mô 
Kinh tế xã hội chủ nghĩa 
Kinh tế y tế 
Kính thành 
Kinh thành Huế 
Kñnh thănh 
588 | Kinh Thày 
"Kinh thị" 
Kñnh trập 
Kinh tuyến 
' Kinh tuyến 
, Kinh tuyến địa li 
Í Kính tuyến địa tử 
Kinh tuyến Grinuych 
Kinh tuyến trời 
K“nh vĩ 
Kính vĩ con quay 
589 | Kinh bù màu 
Kính chỉnh nhiêt độ màu 
Kính chống tỉa tử ngoại 
Kính chụp ảnh Mặt Tròi 
Kính chuyển đồi 
Kính dịu 
590 | Kính đẳng cao 
¡ Kính Hapbơn 
| Kính kiên vi 
| Kính hiên ví điện tử 
Kính hiển vi đố: pha 
Kính hiển vi ion 
Kính hiển vi phân cực 
Kinh hiển vi quang học 
591, Kính khuếch đại ánh 
Sáng mỏ 
Kính lập thể 
Kính lọc màu 
592 | Kính lọc sắc 
: Kính lọc xám trung tính 
| Kính lục phân 
Kính lúp 
593 | Kính mất 
Kinh nhân hình 
| Kinh nhìn ngầm 
594 Kinh phân cục 
| Kính phết 
Kính quang phô 
595 | Kính siêu hiển vi 
Kinh thiên văn 





. Kính thiên văn chiết quang 
596 Kính thiên văn phản quang 


Kính thiên văn vô tuyến 
Kính tia sao 
Kính tiềm vọng 
¡ Kính tiêu sắc 
. Kinh tdram 
Kính tung xích 
Kính vạn năng 
| Kính viễn vọng 
Kinh xkailat 
598 | Kinhxtao 
Kinhxtdn 
599 | Kjnhxton 
| 


597 


600 


601 


ón2 


602 


ö04 


Kimiđin 

Kinin 

KñnÐsita Naoê 
Kinsaxa 

Kiôt 

Kíp 

Kíp nô 

Kinbati 

Kirôp X.M. 
Kisinau 

Kisinhôp 

Kisuat 

Kít 1, 

Kitin 

Kitô 

KIIÔ giáo 

Kitôi (Văn hoá) 
Kitxingd 

Kiusu 

Kivu 

Kbongd H. A. 
Kiaino 

Kiaxtd H. Ph. 
Kuanh YV. 

Klen C.F. 

Klê P. 

Kua 

KUm Ó. 

Ktxten 

Ktioong pút 
Knôxôt 

Kon Plâng 

Kon Tàùm 

Kon Tum 
Koocđôfan 
KoocnAychuc A. E. 
Koocxakôp X. X. 
Korat 

KôbayasL Takiji 
Kôc CharÔen 
Kôđaly Z. 
Kôkhanôpxkl !. 
Kôkôska Õ. 

Kôla 

Kala 

Kôlôntai A. M. 
Kômenxky Ï. A. 
Kômxacjepxkaia V. F- 
Kônbơ A. V. HỊ, 
Kõnchalôpxki P P 
Kôniônkôp X. T 
Kông Chro 
Kông Pông Chàm 
Kông Pông Som 
KônmôgôÔröp A. N. 
Kônrat N. L 
Kônvit K. 

Kôoet 

Kôoet Xity 
Kônccnich N. 
Kôpet - Đac 
Kôphun (văn hoả) 
Kônn Ô. 
Kôrôlenkö V. G. 


Kôörôvn X. A. 
Kôsế T E. 
! KôtÔô 
Kòvalepxkaìa X. V. 
.KôvalepxkiM M. 
| Kôxôvô 
¡ Kôxtiônki 
I Kôxưghin A.N, 
605 : Kở nia 
| Køkulo A. 
| Kglang 
| Køn! - kani 
Kpa Kd Long 
_KPI, 
606 I Kra 
| Kracaoo X. 
Ì Kramxkôi LNN. 
| Krapina 
¡ Krasẽninmkôp XP. 
| Kremii 
' Krepxơ II. A. 
. Krepxø (chu trinh) 
¡ Kreta 
| Krêta 
| Kri 
607 : Kripton 
'Krisan Chanda 
"Krisna" 
.: Krom Ngoi 
| Krôneckø L. 
| Krông Ána 
' Krông Hồng 
| Krông Bông 
608 ' Krông Búc 
Krông Knô 615 
¡, Krông Năng 
| Krông Năng 
Krông Nô 
l Krông Pa 
Krông Pác 
Krông Pắc 
609. Krông Pô Cô 
| Krơjijanôpxki Ơ. M. 
| Krupxkaia N. K. 
| Krưlðp L A. 
| Ksatorya 
_ Kuachatôp I. V, 
Kuala Lumpua 
: KuanakôpN.X 
| Kuchinh 
| Kuinjt A. ï. 
61Ô | Kutgsôp L V 
| Kulijanôp I. Á 
Kun BH. 
¡ Kun T: X, 
Kupka F. 
Kurin (quần đảo) 
Kurô - Siô 
611! Kusana 
Kusatovi 
. KusatÕõD 
| Kutuzôp M. L. 
| Kurdgxtan 
Kỳ Anh 


612 


613 


614 
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617 
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KỶ CÙNG 


Kỳ Cùng 

Kỳy Đông 

Kỳ Lộ 

Kỳ Sơn 

Kỳ Sơn 

"Kỷ sự tần biên" 
Ký Vân 

Kyôđô 

Kyôtô 


La 

la bàn 

[^a bàn con quay 
La bàn nửa con quay 
La bàn tử con quay 
La bản vô tuyến 
La Hruyc |. Ð, 
La Chí 

"La Cl@sd Fêele“ 
la Fôngten ƒ. Ð. 
La Giàng 

La Ha 

La Habana 

la Hán 

La Hủ 

“La Iâcông" 

"La Luyt" 

La Mã 

La Mecco 

La Metdri ] O. Ð. 
La Ngà 

La Nina 

La Pazo 

"La Păngxê" 

La Quán Trung 
LA Tenơ (văn hoá) 
La Văn Cầu 

Là 

LÃ Đương 

"Lã Vong câu cá“ 
Lã Xuân Oai 

Lá 

LÁ bào tử 

L4 bắc 

Lá bọng 

Lã dầm 

Lá đài 

Lá đại bảo tử 

Lã đề 

Lá đòng 

LÁ giấp 

L4 giong 

LÁ gồi 

Lá kèm 

LA khác dang 

Lá kinh 

Lá lốt 

Lá mái 

Lá mầm 

Lá noän 

[á nón 

LẠ nuôi 
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624 


Lã phôi 
[ ã SờỜi 
Lá số chiêm tinh 
Lá số 1ú vi 
LÁ thông 
| Lá tiểu bào tủ 
.laang Spean 
ILabisóø Ở. 
Labrađo 
Labrađo 
Labrađo 
| Labrađornt 
| Labnôla A. 
lác 
. Lạc 
Lac chỗ 
Lạc dòng di truyền 
Lạc Dương 
Lạc Lãng 
[Lạc Long Quân 
Lạc mạch 
Lạc Sơn 
| Lạc tây 
Lạc Thuỷ 
Lạc tên 
Lạc tinh hoàn 
: Lạc Việt 
. Lacađivd 
¡ Lách 
¡ Lạch Tray 
. Lạch Trường 
Nacôn: 
| Lacroa A. 
Lactam 
[actoflavin 
Lacton 
Lactozd 
Lađôga 
Lafacgo P. 
LAFTA 
Lagasd 
[.agôt 
Laggdluép X. Ô. L. 
Lagrăng L. Ð. 
[agrăng (biến) 
Lagrăng (hàm) 
Lagrăng (phương trình 
Loại ID 
[agrăng (tác dụng) 
Lai 
Lai 
Lai ADN 
Lai ADN - ARN 
Lai ba tính 
Lai cạnh tranh 
Lai Châu 
Lai Châu 
Lai giống 
Lai hai tính 
[ai hoá 
Lai khuẩn lạc 
Lai ngước 
Lai nhập gen 
Lai thuận nghịch 





625 


626 


627 


628 


629 


Lai Vụung 
LAI xa 
Lãi 
Lái Thiêu 
Lạt mặt 
Latân C, 
Laibmit G. V. 
"Laingd - Rêccd"”" 1922 
Laixich 
Lalô Ê. 
[am 
Lam Kinh 
"Lam Sơn thưc lục" 
"lam Son 719" 
Lam U. 
Làm ải đất 
Làm bản mẫu 
Làm chủ trên biển 
Làm chủ trên không 
Lãm đất 
Làm điều chuyền động 
của máy 
làm đông nhanh 
'Làm gì? 
làm giàu quặng 
Làm giàu rừng 
Làm khuôn 
Làm lạnh đông 
lầm mát động 
cơ đốt trong 
Làm mát máy điện 
Làm mối 
Làm nghèo quặng 
làm ð 
Lầm sạch lô khoan 
Làm tròn số 
Làm tuồng 
Lạm phát 
Lạm phát đình trệ 
Lạm phát suy thoái 
Lamac J._B.Đ.M. 
Lamactn A. Ð. 
Lambađa 
Lambe J, H. 
Lambe 
Lamke (định luật) 
Lamks UJ. Ó. 
[amen 
Lamet 
Laminarin 
Lamprophia 
Lan 
LAN 
Lan Can 
Lan hải 
Lan toàn thân 
“Lan trì kiến văn lục" 
Lan Xang 
Lần 
Lần điệu 
làn nạt 
Làn sóng mới 
Làn trầm bông 
Lãn công 
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LAO ĐỘNG 
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_Tãn Ông 
¡"Lăn Ông tâm lĩnh" 
|Lan Xạng 
Lana 
Ì ancaxtd 1. 
Lanđau L. Ð, 
Lanec R. 
¡ Lan Blang 
.Lang Chánh 
.Ïl.Ang Cung 
.lang đạo 
| Lang FE 
| Lang Nha Tu 
[ang Tài 
Làng 
Làng buôn 
Làng Cả 
làng Cao 
¡ Làng Câm 
Làng chiến đấu 
Làng ciiöm 
Làng nghề 
| Làng pháo đài 
[ng thể thao 
Lãng thủ công nghiệp 
Làng Tráng 
Làng Vạc 
Làng vạn chài 
Lãng Bạc 
| Lạng 
Lạng Giang 
Lạng gỗ 
Lạng Sơn 
Lạng Sơn 
Langhecnđiích A. 
Í Lanh 
lanh tô 
lành 
Lãnh chúa 
. Lãnh đạm tìm dục 
Lănh địa 
Lãnh hải 
Lãnh không 
Lãnh sam 
[ Anh sự 
Lãnh sự đanh dự 
Lãnh sự quán 
Lãnh thô 
Lãnh thỏ đặc biệt 
Lãnh thỏ không 
tý quản 
Lãnh thô quốc gìa 
[.ankaxuka 
"L Annam" 
Ï.antan 
Lantan clorua 
[antan oxit 
[.antanoit 
Lanxtaino K, 
Lanza M. 
Lao Bảo 
| Lao cẤp 
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636 | Lao cầu 


Lao động 


637 


638 
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642 


4 LAO ĐỘNG " 


LÊ QUANG ĐẠO 





"Lao Động" 643 | Laterit 
Lao động cải tao Latent hoá 
[ao đông cần thiết lati 
lao động công sản chủ nghĩa [.atifunđia 
Lao đông cụ thể Latusở 'Tdrêvin 
LAo động giản đơn Latvia 
Lao động làm thuê [atxan 
Lao động lành nghề Lầu then 
Lao động nông nghiệp "Laurenxia" 
Lao động phức tạp 644 | Lavi 
Lao động quá khú Lavoadiê A.L. Ð. 
lao động sống Lavô 
Lao động thặng du Lavrentiep M. A. 
Lao động theo mùa | Lavrôp P. !. 
Lao động thửa ¡ Lavrõpxki !.. M. 
[ao động thưởng xuyên ¡Laxan F 
Lao động trí óc và lao | Laxeô 

động chân tay Laxêpeđd 
[ao động trửu tướng Láy 
Lao động vật hoá Láy đầu - láy đuôi 
Lao động xã hội 645 | Layon 

cần thiết Lazaxfenđø P. F. 
Lao động xã hội trực tiếp Laze 
Lao hạch | LẮc 
Lao màng bụng .Lắc 
Lao màng não Lăk 
Lao phôi .lăm vòng 
Lao ruột | Lăn 
Lao thận Lăn ép 
l.Ao xương ¡ Lặn 
Lao xưởng khóp ¡ Lặn 
Lào : Lăn kép 
Lào 646 | Lăng 
Lào Cai Lăng Hà Triệu 
[ào Cai 647 | Lăng Chủ tịch 
Lào Lùm Hồ Chí Minh 
Lào Pên lào Lăng Định Tiên Hoàng 
Lào Thong Lăng Đông Khánh 
Lào Xùng Lăng Gia Long 
Lão Lăng Cà 
"Lão Gônô" Lăng Họ Ngọ 
“Lão hà tiện" Lăng Khảt Định 
Lão hạng Lăng kính quang học 
Í Ão hoá 648 |Lăng Lênin 
Lão học Lăng Minh Mạng 
Lão khoa y học Lăng Môdôlø 
Lão Qua Lăng Nghiêm 
Lão sưy Lăng Nguyễn Diễn 
LÃo thị Lăng Tàjd Mahan 
Lão Tử | Lăng Thiệu Trị 
Lão Xá Lãng T\/ Đức 
"Laocón và các con" Lăng vua Nguyến 
Iaoø M. Ph. Lắng đọng bùn cát 
Lạp thể 649 | Lănggidvanh P. 
Lapita Lăngmiud Ơ. 
Laplaxo P. X. Lăngxolô C, 
Laplaxø (phép biến đồi) Lắp bộ phận giả 
[ aplaxø (toán tử) [Ấp đặt máy 
[.aptep Lắp hãng 
Laruxo P. Lặp 
Lát cắt địa chất 650 | Lặp đoạn 
LáI hoa Lặp liên tử 
Lạt Ma Giáo Lặp thưa 
LAtec Lâm Ấp 
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6S7 





Lam Bình | Lâynô E. 
Lãm Bưu | LAytd 
LAm Đồng | Lecmôntôp M. 1. 
Lâm Hà 658 | Ieđeburit 
Lâm nghiệp Lembric V 
Lam Ngữ Đường ¡Len 
Lâm sản gia đụng I Lenxđên E, G. 
Lầm sinh học | Ìenxơ E. K. 
IAm Tắc Từ | Lenxơ (quy tắc) 
Lâm Tế 659 |Leo cột 
LAm Thao Leo dây 
"Lâm tuyền kì ngộ” | Leo núi thể thao 
"Lãm tuyền vấn" | Leo thang chiến tranh 
Lầm Tương ¡ Lẹo 
Lầm viên ' Lepđođenđron 
lân ¡].epiđolUi 
lân cận .],epton 
“LÂn mẫu xuất lân nhì" : Leptoten 
Lần quang Letông 
LAn Tơ Uyn _Levulozø 
Lần bay :Lexama Lìma H. 
Lần bấn phòng không Lexinh G. Ê. 
Lần ngược 660 | Lê 
Lận tránh pháp luật trong | Lê 
tư pháp quốc tế -Lê Anh Tuấn 
Lấn chiếm .Lê Cành Tuân 
lấp Và , Lê Chân 
Lập ấp | Lê Chăn 
Lập bản đồ địa chất Lê Chất 
Lập đóng Lê Chiêu Thống 
Lập hạ Lê Công Hành 
Lập kế hoạch chất lượng ¡ Lê đầu 
Lập lách ray | Lé Doãn Nhã 
Lập lịch | Lê Duân 
Lập luận | Lê Duy Lương 
lập luận tự động Lê dương 
Lập luận xấp xị Lê Dại 
Lập mật mã Lê Dại Hành 
Lập pháp ¡ Lê Dức Anh 
Lập quy 661 | Lê Dức Mao 
Lập tâu | La Đức Thọ 
Lập Thạch Lê Hiến Mai 
Lập thể L4 Hiến Tông 
Lập thu Lê Hoàn 
Lập trình Lê Hồng Phong 
Lập trình có cấu trúc L£ Hồng Sơn 
Lập trình hàm L¿ Hưữu Kiều 
Lập trình hướng đối tượng Lê Hữu Trác 
Lập tnnh lôgic L¿ Hy 
Lập tự L# Khả Phiêu 
Lập xuân | Lê Lai 
LẬt 662 |LA Long Đình 
Lật đô chính quyền LA Lợi 
Lầu đài Lê Lương 
Lâu thuyền LA Mao 
Lầu Năm Góc Lê Ngọc Hân 
Lậu | Lê Ngô Cát 
Lây : ¡[ê Nhân Tồng 
Lấy bệnh phàm | Lê Niệm 
"Lấy chiến tranh nuôi | Lé Ninh 
chiến tranh, dùng người | L4 Phụ Trần 
Việt đánh người Việt" Lê Phụng Hiểu 
Lấy dấu Lê Quang Bi 
Lấy mấu Lê Quang Dạo 
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1021 


LẺ QUANG ĐỊNH 


LIÊN ĐOÀN CÒ VUA QUỐC TẾ 





L Quang Đinh 

Lê Quang Hoà 

Lê Quảng Ba 

[êˆ Quái 

Lê Quý Đôn 

"Lê Quý Kỷ Sư" 

Lê Quyên 

Lé Quýnh 

Lê Sát 

Lê Sơ 

L¿ Thái Tổ 

LÊ Thanh Nghị 

lê Thánh TÐng 

Lê Thi Hiến 

Lê Thiết ITùng 

Lê Thiếu Dĩnh 

Lê Trang Tông 

Lê Trắc 

Lê triều hình luật 

12 Trọng Tấn 

[£ Trung Đình 

Lê Trung Hưng 

Lê Trực 

Lê Tung 

Le Yư Thành 

Lê Văn Duyệt 

Lê Văn Huân 

Lê Văn Hưu 

Lê Văn Khôi 

Í ê Văn Linh 

Lê Văn long 

lê Văn Thiêm 

Lê Văn Thịnh 

Lê Viết Thuât 

LỀ đưởng 

LÃ 

Lễ bỏ mà 

LỀ cúng đình 

Lễ cuối ở Viết Nam 

[Ê đón đâu 

LỄ Giáng sinh 

LÁ hỏi 

LỄ hội 

LỄ hội Run Pi May 

LỄ hột Carabao 

Lễ hội Chôn Chdnam 
ThơmÃy 

LỄ hội chùa Hương 

[ễ Hội Hariraya Puasa 

LỄ hôi Katê 

Lễ hội Kin Pang Then 

LỄ hội Lẫu pụt 

Lễ hội Maxlenilxa 

LỄ hội Mitxomma 

LỄ hôi Song Kran 

I.Ễ hội thiên sử 
Môhammet 

Lễ hội Tín gian 

LỄ Khat Hạ 

LỄ Ki An 

LỄ nghí 

[Ê nhập phòng 

LÃ nhượng quốc tế 

LỄ Pesta sukan 


1022 


670 


671 


622 


673 


674 


675 


676 


Lễ Phục sinh 
. Lễ lang ö Việt Nam 
I Lễ tân ngoại giao 
¡ Lễ thần nông 
| [Š thương điền 
| 1Š thượng nguyễn 
: Lễ tịch điền 
| LÃ đạo 
| Lệ làng 
¡Tê Ninh 
| Lê phí 
¡Tê phí lãnh sư 
lIê Thí 
Ilê Thuỷ 
Labêđep A. A. 
IL4bêđep P.N. 
Lâbêđep X. V. 
¡[.êch fôri 
. Lêch lÖxi actut 
.Lêch lôxi cõmmixi 
_Lách lôxi đêkchri 
¡ J.ch Pecxônalit 
¡ Lêch rêixitaê 
Lách vôluntatit 
[L.¿ch xôxiêtats 
Lệch bội lẻ 
Lệnh giao 
Lêch tac 
Lệch mạng 
| Lệch màu 
'J @giê E. 
Ì £giông 
Lêkima 
Lên bông 
lên đồng 
Lên hoa 
Lên lño 
Lên men 
[êna 
[ênac Ph 
Lệnh 
Lệnh 
lệnh macro 
Lệnh phiếu 
lệnh tạm giam 
- Lệnh tạm g!ữ 
Lạnh tÔng động viên 
Lãnm V. I, 
Lêningral 
Lâôna Đơ Vanhxi 
| Lêônacđô Đa Vinchi 
!L#ôniđộp l. L 
_Lônôp I. M. 
Lâôntiep A. N. 
| Iêˆôntiep V. 
Lêôpacdđi G. 
L#ôpônvin 
Lầu 
Lêva 
[w\ - Xtdrôt €, 
[Avinn M. G. 
LAvitan L I. 
'I@vy - Bnuyn Ì. 
Laxôthô 


677 


678 


679 


680 


6B1 


682 


683 


ó84 


Li 

Lì điệu 

L¡ giác 

L¡ gián 

La hôn 

L¡ hợp 

L¡ hdp ma sát 

L¡ hợp siêu việt 

"Li tao" 

LI 

L1 

Lỉ 

Lĩ dịch 

Lï khí 

L¡ liền 

Lí luận 

[4 luận đạy học 

Lí luận Mac - l @nin 

L¡ï luận nhận thức 

[1 luận và phương 
pháp thê duc thẻ thao 

Lí tuân và thưc tiễn 

Lï tuân văn học 

Lí tuận về nhà nước và 
pháp tuật 

Lïí luận xa kích 

Lí thuyết Am nhạc 


Lí thuyết bản và vỏ mỏng 


Lí thuyết các mắt 

Lí thuyết dẻo 

Lí thuyết đẻo nhớt 

[4 thuyết đi truyền 

Lí thuyết đàn hồi 

LÍ thuyết đàn nhót 

Iá thuyết điều khiển 

1i thuyết điều khiển 
tự động 

Lí thuyết đồ thị 

Lí thuyết giới hạn 

Lí thuyết hàm 

Lí thuyết hê thống 

Lí thuyết khoa học 


}í thuyết kí hiệu ngồn ngủ 


Lí thuyết mạch 

Lí thuyết mật mã 

Lí thuyết nhiệt đàn hồi 

L¡ thuyết nhóm 

Lí thuyết phản ánh 

Lí thuyết phìtc vụ 
đám đông 

Lí thuyết sắp hàng 

Lí thuyết sô 

Lí thuyết sô chiều 

Lí thuyết tập hợp 

Lí thuyết thöng tin 

Lí thuyết thực hiện 

Lí thuyết tính toán 

Lí thuyết toán tủ 

Lí thuyết trỏ chơi 

Lí thuyết xác suất 

Lí trưởng 

LÍ tưởng 

Lí tưởng thảm mi 

Lí và thế 


ị LÌ trúc khuân 
La 
| La 
¡ Lĩa 
| [_Ta 
68Š ' Lía 
| ian0ffp A.M. 
: Libăng 
| Libe 
¡1 iberetrð 
-Libêrta 
: II 
¡ LIbich T, 694 
¡ Librdvin 
686 | Liby U. }“ 
. Lịch 
_Lịch đại 
Lịch sử nhà nước 
và pháp luật 
Lịch sư và lôgic 
Lịch sư văn học 
"Lịch triều hiến chương 
loạn chí" 
- "Lịch triều tạp kỉ" 
"Lịch vị trí 
| Lichtenxten 
Ì:cnin 696 
[ tđìt 
Liđixe 
ó88 | Liềm 
l[iềm đồng thanh 
| Liêm 
¡Liên bang các tiểu vượng 
¡ quốc Arập thống nhất 
689 Liên bang Cộng hoà xã 
hội chủ nghĩa Xô Viết 
Liên bang Đông Dương 
Liên bình đoàn 
' Liên Chiểu 
Í Liên doanh 
¡ Liên đại 
| Liên đoàn Hóng 
| chuyền Quốc tế 
| Liên đoàn Bóng đá Quốc tế 
690 | [iên đoàn Bóng rô nghiệp 
| dư Quốc tế 
'Liên đoàn các Hiệp hội đua 
thuyền Quốc tế 
, Liên đoàn các Hội 
!_ kĩ sư ông Nam Á 
| và Thái Rinh IDDương 
Liên đoàn các lội 
Ki sư thuộc Hiệp hội 
¡_ các nước Dông Nam A 
ị Liên đoàn các nhà 
báo Mì Iatinh 
691 Liên đoàn các nhà 
hoạt động khoa 
học thế giói 
Liên đoàn các 
nước Arập 
¡ Liên đoàn Cò vua 
I_ Quốc tế 


692 


693 


687 695 


698 


699 


LIÊN ĐOÀN GIÁO DỤC THỂ CHẤT QUỐC TẾ 


LITI CLUORUA 





[Liên đoàn Giáo dục thể 
chất Quốc tế 

I[iên đoàn ]uđô Quốc tế 

[ tên đoàn Kế toán 
Quôc tế 

Liên đoàn Khúc 
côn cầu trên sàn 
cỏ Quốc tế 

Liên đoàn lưu trũ Điện 
ảnh Quốc tế 

I lên đoàn những người 
cộng sản Nam 'Tư 

Liên đoàn quân chính 

[ uên đoàn Quộc tế các 
Công đoan giáo duc 

Liên đoàn Quốc tế các 
Hiệp hôi Bóng đá 

Liên đoàn Quốc tế về 
xư lí thông tin 

[an đoan TỀkônđô 
Quốc tế 

Liên đoàn Thể thao 
Quốc tế 

Liên đoan Xiếc 
Việt Nam 

liên đô thì 

Liên đội 

Liên giói 

[ tên hệ 

I xên hê tiên vùng 

Liên hệ ngược 

[Liên hệ nội vùng 

Liên hê phô biến của 
các hiện tướng 

liên hệ qua Lại 

Liên hể tương quan 

lăễn hiếp Anh 

luên hiệp các Hãng 
thông tấn Châu Âu 

Liên hiệp các Hôi khoa hợc 
và ki thuật Việt Nam 

Liên hiệp các Hôi 
văn học nghệ thuật 
Viêt Nam 

Liên hiệp các tổ 
chức Karatêđô 

Jin hiệp các xí nghiệp 

Liên hiệp các xi nghiệp 
nông - công nghiệp 

Liên hiệp Châu Âu 

I1ên hiệp hợp tác xã 

Liên hiệp khoa học - 
sản xuất 

Ijên hiệp Quôc tế các 
Hội bảo tôn thiên 
nhiên và tải nguyên 
thiên nhiên 

Liên hiệp sản xuất 
công nghiệp 

Liên hiệp theo chiều dọc 

Liên hiệp theo 
chiều ngang 

Lên hiệp thuế quan 

Liên hiệp thưởng mại 


| Liên hiệp thương mại 
Đông Dương và 
Châu Phị 
Liên hoan phim 
Liên hoan ph:m 
?00Ì_ Việt Nam 
"Liên hợp” 
Liên hợp máy 
nông nghiệp 
Liên hợp phân tử 
Liên hợp quốc 
Liên hợp thể thao 
. Liên kết 
' Liên kết bán cực 
_ Liên kết bội 
liên kết cho nhận 
Liên kết cộng hoá trị 
Liên kết cơ 
| Liên kết điện hoá trị 
| Liên kết đôi 
| Liên kết giới tính 
| Liên kết hiđro 
| Liên kết hoá học 
: [1ên kết lon 
¡ Liên kết kinh tế 
¡ Liên kết tai hoá 
| Liên kết li tưởng 
| Liên kết peptil 
| Liên kết phốt trí 
701 | Liên kết pi 
|Í lên kết xã hội 
Liên kết xichma 
Liên Khang 
Liên khu 
: Liên khúc 
: Liên Khương 
Liên lạc 
Liên lạc đơn công 
: Liên lạc hữu tuyến 
¡Liên lạc quân sự 
lên lạc song công 
Liên lạc tín hiệu 
Liên lạc vận động 
Liên lạc vô tuyến 
Luên lạc vô tuyến tiếp sức 
lên mình Araxd 
Liên mình bô Lạc 
Liên mình các Lực lượng 
dân tộc dân chủ và 
hoà bình Miền 
Nam Việt Nam 
Liên minh các nhà 
văn cánh tả 
Trung Quốc 
Liên minh Châu Âu 
: Liên minh công nông 
Liêm minh công 
nông về kinh tế 
| Liên minh dân tộc 
704! các nhà báo thế 
Eiới thú ba 
Liên minh đấu tranh 
Vì giải phóng giaí 
cấp công nhân 
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703 


705 


706 
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708 


Ï iên minh Kanma 

Liên mính ngôn ngữ 

Liên minh quân sự 

Liên mình quốc tế 
hợp tác xã 

Liên mình tiền tệ 

Liên minh tiền tê 
Châu Âu 

lan mình tư do 
nhân dân chống 
phát Xit 

Liên minh tdrêch 

Liên minh viên thông 
quổc tế 

Liên minh Việt - Lào 

l tên ngôn ngứ học 

Liên tác 

Liên thông 

Liên tục 

Liên lục 

Liên tục đều 

Liên tu 

Liên Việt 

liên Xô 

Liên 

Liếp 

Liệt 

Liệt dương 

Liệt gìa hành não 

Liệt hai chi dìfói 

Liệt hành não 

Liệt mắt 

Liệt mặt 

Liệt nhẹ 

Liệt nửa người 

Liệt rụng 

Luật sĩ 

Ï uệt truyên 

Liệt tuẦn tiến 

Liệt tú chi 

Ï at vận nhấn 

Liêu 

Liêu Đông 

luêu Đông 

Liêu Hà 

Liều 

Liều bức xạ 

Liều độc 

Liều lượng học 

Liều lượng kế 

Liều phóng 

Liều sinh vât 

Liễu Hạnh 

Liễu sam 

Liễu Thăng 

liễu {ông Nguyên 

Liệu pháp ánh sáng 

Liệu pháp biến 

Liệu pháp điện 

Liệu pháp độ cao 

Liệu pháp hạ âm 

Liệu phấp hocmon 

Liệu pháp huyết bản thần 

Liệu pháp insulin 


¡ Liệu pháp khi dung 
! Liêu pháp khi hậu 

¡ [Liệu pháp không khi 
| iêu pháp lạnh 

| Liêu pháp lao động 


714 


709 | Liêu pháp leo núi 


[Liêu pháp miễn dịch 

| Liêu pháp ngủ 

: Liệu pháp nhiết 

| Liêu pháp nước 

| Liêu pháp oxi 

¡ Liệu pháp phage 

yêu pháp protein 

Liêu pháp siêu âm 

! Liêu pháp sóng cực ngắn 


7IS 


710 | liệu pháp (1a tử ngoại 


¡ liệu pháp tia xa 
I Liệu phấp vận động 
| Liệu pháp vật lí 
| liệu pháp vì lượng đồng căn 
lệu pháp viamin 
¡ Liêu pháp xoa bóp 
. Liônguê 
l.im 
Lam xet 
lama 
Limonen 
Limontt 
Ïl4mpôpô 
Lin 1u Rêgu }. 
-Lincôn A. 
: Tineamen 
| langa 


T16 


717 


711 Iính cửu 


Linh piác thể thao 
| Linh hoạt 
' [inh hôn 
| Linh mục 
| Lịnh Nhân Thái Hậu 
Linh trưởng 
| Lĩnh canh ruộng đất 
"Kính nam chích quá!" 


718 


712 | [ĩnh vực không sản 


xuất vật chất 
Lĩnh vực sản xuất 
|¡_ vật chất 
| Lĩnh xướng 
| Linh ed 
Lính đánh thuê 
Linh khố đỏ 
| Tính khố xanh 
| Linh lệ 
Linh tam phủ 
| Lính vệ 
Linnê C, V. 
l¡piodol 








719 








713 | Lipit 


Lipiêch K. 
Lipnêch V. 
| Lipsit 1. 
| LISP 
| Lí 
Lát 
LiU cÍorua 
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LIHTI HIPROXITT 


LÒNG ĐIỀÊU 





Litl hiđroxit 

LITI OXít 

Litman X 

[1fÔ 

Litva 

Líu 

Líu lưới 

Livrỏ Xtectinh 

Í xăng 

LiIxboa 

Lixitxki E.„ 

Lixtd F. 

Ltd 1, 

Lo Âu 

Lo Chúc San 

Là 

lò bằng 

Lò buồng 

Lò cát 

Lò cao 

Lò cao tần 

Lò chợ 

Lò chum 

Là cốc 

Lò cúp 

Lò dọc via 

Lò độc 

Lò đúc gang 

Lò đúng 

Lò giếng 

Lö gốm 

Lò lấy đá chèn 

Lò Macma 

Lò Mặt TIroi 

Lò ngách 

Lò nhiệt luyện 

Lò nồi 

Lò nối 

Í.ồ phan ứng hạt nhân 

Lò phản ứng 
ndtiron nhanh 

Lò phản ứng 
ndtron nhiệt 

Lò phản ứng tái sinh 

[Lò phông 

Lò quay 

Lò sấy khuôn đúc 

La sinh khi 

Lò tầng sôi 

Lò thông 

Lò tiền 

Lò trung tần 

Lò vôi 

Lồ xo 

Là xuyên via 

Loa che sáng 

[Loa điện 

Loa kèn đỏ 

Loa kèn trắng 

Ì oài 

Loài chỉ thị 

Loài sinh thái 

Loại bỏ 

[ oại ghép 


1024 


Loại hình học ngôn ngữ 


720 | Loại hình sản xuất 
Lnại ngũ 
Loại nhạc 
Loại nước 
¡ LOẠI SUY 
' loại tắc chiến 
' Loại t 
: [Loại từ 
Loan 
721 | Loạn ba vương 
Loạn cảm giác 
Loạn đâm 
- loạn dục 
loạn dưng 
. Loạn tuân 
| Loạn nhịp tìm 
Loạn thần 
| Loan thần do rượu 
| Loạn thần kinh 
722 — chức năng 
Lan thần tiền (ão 
Loạn thần trầm cảm 
Loạn thị 
[.oạn vẫn 
Loạn vận ngôn 
| oãng 
Loãng xương 
Loarø 
- Loat 
: Lọc 
723 | Lạc gel 
Lọc không khi 
Lọc nước 
Lọc tần số 
Locut 
Loét 
¡ Loét chai 
¡ Lpét đạ dày - tá tràng 
| Loét đỉnh dưỡng 
¡ Loét điêm tì 
Loét đuc sâu 
Luét giác mac 
[ oét nạo sầu 
[Lòi ruột 
LõI khoan 
724' Lõi rối (xoáy) 
¡ Lõi thọ 
Lõi tiêm maø 
Lõi tiết diện 
Lon Non 
Long 
¡ Long An 
Long Bình 
Long chắn 
Long Châu 
Lang diên hiidng 
Long Dại 
.Long Dất 
Long đờm 
Long Giao (qua đồng) 
725 |Long hoa 
| Long Hồ 
“Long hồ hội" 


Long Khánh 
Lang Mã 
Long môn 
Lpng Mỹ 
Long nÃo 
Long Phú 
Long Sơn (văn hoá) 
Long Tế Quang 
Long Thành 
Long Thạnh 
Long Thọ 
7¿6 | Long Xuyên 
Long Xuyên 
Lòng bản 
Lòng chảo 
Lòng chảo đại dương 
Lòng dẫn 
Lòng đen 
Làng hồ 
Long nhà 
Lòng söng 
Lòng Sông 
Lòng sông di động 
Lòng sông ồn định 
Löng 
727|Long 
Loong M. 
Loonp mạ - Ï'oong té 
Loogfélàu H, O. 
Lorenxi 
[orenxo E. O. 
Lorenxø T. 
LA 
LA 
LLA cốt 
Lô đất 
LA gia 
Lô Lô 
728 | LÀ mộc 
LA thí nghiệm 
LÁ 


LA 


LA 
LA bộ 
LA chân răng 
Lã châu mai 
Lễ đái lệch thấp 
Lõ đen 
LÃ hồng lá 
Lễ Khoan 

729 | LÃ khoan kĩ thuật 
Lỗ khoan nô 
LÁ khoan phun 
LÃ khoan tiềm 
LÁ min 
LÂ mũi 
Lễ noän 
LỄ phá nô 
LÃ răng phim 
LỖ rò 
LÃ Tấn 
LÃ thoát nước 
LÃ thoát tạo âm 

730 | LÁ thỏ 


Lô tiết chế 
Lô u tạo màu sắc 
! Lỗ Vỏ 
_Lñ vòm 
LA Bác Đúc 
LẠ bô 
731 |1 sáng phim 
Lộ tuyến 
LỘ vỉa 
Lôbachepxk:i 


LAbachepxkì (hinh học) 


:Lôbasepxki N. l. 
LẠC ao 
Lộc 
¡Lộc Hinh 
LẠc Dư 
Lộc điền 
LẠc Ninh 
: LÁcayata 
LAcko J. 
Lôga 
| Lôgic 
732 | Lôgic biện chứng 
Lãgie cô điển 
Lógic của phát minh 
| LôgI€ đa trị 
Lôgic hình thức 
|1 Agic học 
| Lôgic khoa hoc 
| Lôgic kí hiệu 
|IAgie kiến thiết 
| [Agic mệnh đà 
_Lôgic mờ 
¡ Lôgic phi cô điền 
Lôgic phức hợp 
[ Âgic quan hệ 
Lôgic thởi gian 
| Lôgìc tình thái 
733 | LAgie toán 
:LBgic truyền thông 
Lôgic vị tủ 
Lâgic xác suất 
¡ Lôgôt 
| Lôi Giooc Ð. 
Lồi cầu 
LAI mắt 
Lãi 
Lãi 
734 Lối 
. LỐI sống 


| Lấi sống xã hội chủ nghĩa 


Làkayata 
Lôlôbnpgớđa Ơ. 
ï Amê 

' JAmônôxônp M. V, 
Lông chuyên 
Lông nheo 
LAng nhung 
[ông quặm 

| Lông rung 
] Đang siêu 

| Lông sinh dục 
Lông ấp 

735 | Lồng điệu 


736 


737 


738 


739 


740 


T1 


742 


743 


LỒNG RUỘT CẤP 


LUẬT PHÔ CẬP GIÁO DỤC 





Lồng ruột cấp 
Lồng tiếng 
lộng ngữ 
LôôtL A. 
Lôpè đê Vêega 
Lâpno 
[ranh C. 
I[ôräng H. 
Lôren X. 
[.ôrenxg H, A. 
Lâêrenxơ (lực) 
Lôrenxo (phép biến đôi) 
Lật A. 
Lột đa đầu 
lột xác 
Lôvêch 
Lôyôla L L. Ð. 
Lỏ Coocbuydie 
'La Figarô" 
"LØ Môngđơ” 
[õ Nanh 
"Lö Paria" 
"Ló Pôpuyle" 
L7 Satduê H. L. 
“Lö Tdravay" 
"Lo Xi 
I2 đất đá 
Là núi 
Lobc H. I.. 
Lobe (độ đo) 
Løbe (tích phân) 
Lockec 
[øcôngtơ đơ 
IlØø S,.M. R. 
Loi bình 
Lòi bình phim 
ï đi dẫn gián tiếp 
Lỏi dẫn trực tiếp 
LưI gọi 
"I.3i kêu gọi toàn quốc 
kháng chiến của 
Hồ Chí Minh" 
LãI nói 
Lởi nói bên trong 
Lời nói sau cùng 
của bị cáo 
Lới tác piả ngoài hình 
LớI thề lIippôrcrat 
Lới 
Lợi ích 
Lượt ích kinh tế 
Lợi nhuận 
Lợi nhuận binh quân 
Lợi nhuận độc quyền cao 
Lợi nhuận sáng lẬp 
Lượi nhuân siêu ngách 
Lợi nhuận thương nghiệp 
Lợi thế canh tranh 
Lợi thế so sánh 
Lợi thế tuyệt đối 
Lợi thế tưởng đối 
LớöI tức 
[gi tức cỗ phần 
Lạn 


—_Ă.- — 


mx“ị.. mm 


744 


745 


746 


141 


| Lượn 

Lạn Ra Xuyên 
Lọn Becsai 

Lợn cai sửa 

lan cỏ 

lớn còi 

Lợn đại bạch 

Lọn Đurôc 

Lợn đục 

Lựn Eđen 

Lớn I 

lận lai kính tế 
[0n Lanđrat 

Lửn lang hông 
Lon Lòi (đảo) 

[ăn mèo 

Lợn Móng Cái 
Loạn Mường Khương 
lzn nái 

| Lớn rừng 

Lọn thiến 

lợn Thuộc Nhiêu 
lận Yoocsai 
Lonđơn J]. 

Ldnrôt F'. 

Lép 

Lớp 
tế 
| Láp aldrdn 
Láp bảo vệ 

, Lớp biên 

| Lắp biên khi quyền 
Lóp biên rối 

Lóp biên tầng 

Lớp cách ãm 

Lớp cách nhiệt 
Lóp cách nước 
LỐp chảy tầng sát thành 
Lép chống thấm 
Lép chuyên 
| Lớp chuyển đị chất 
. Lớp chuyển p-n 
Lớp đối xúng 

Lóp đột biến nhiệt 
, Lóp ghép 

Lóp khí quyền sát đất 
Lp khuếch tán 
Lóp lót 

Lép lót lò 

Láp lông rễ 

Lóp Manpighi 


748 ' Lóp ốp 


Lớp phủ 

Lóp phủ bazan 

Lúp phủ kiến tạo 

Lóp phủ mặt cầu 

Lớp ranh giới tầng 
binh lưu 


749 - Lóp ranh giới tầng 


đối tưu 
| Lớp ranh giói tầng 
hạ nhiệt 
Lóp ranh giói tử cầu 
Lớp sính bì 


750 


75⁄1 


752 


753 


Lớp trung hoà 

Lớp vô sinh 

Larisd R. 

ILØroa - Guôchan A. 

Lwaloa 

L⁄JxIp 

Laxit 

lu Khẻt 

Lù 

lũ bùn đá 

Lũ nủi 

Lũ thiết kế 

Lũ tích 

Lúa 

[ua 

Lúa ba giăng 

Lúa cấy hai lần 

[aia chét 

Lúa chiêm 

Lúa đông - xuân 

Lúa giầm 

[Lúa hè - thu 

Lúa lại 

Lúa lốc 

Lúa ma 

[Ma mạch 

Lúa mì 

Lúa miến 

Lúa mùa 

Lúa nếp 

Lúa nôi 

Lúa nương 

Lúa rẫy 

Lúa sạ 

Lúa tải giá 

Lủa tẻ 

[úa trỏ) 

Lúa xuân 

[ala xuân - hè 

[ uanđa 

Luân canh 

[ nân canh luần cư 

[Luân chuyển vốn 

Luân Đôn 

luân hồi 

Luân ki rừng 

Luân phiên 

I.uuân phiên thế hệ 

Luận 

Luận án 

Luận chứng biện trị 

[ nận chứng kinh tế - 
kĩ thuẬt 

“Luận cương chính trị 
của đẳng cộng sản 
lông Dương" 

'Luận cương thắng 
tư 1917" 

"Luận hành” 

"Luận ngữ' 

Luận thuyết miễn Irửư 
tư pháp theo 
chức năng 

luận tội 


:Ï lận văn (tốt nghiếp 


754! 1 uật 


Luât 

Luật 

Luật 

Luật âm kiều 

"LMật bảo vệ môi trường” 
Luật bảo vê và phát 

¡- triển rừng 

Luật báo chí 

'LMật báo chí Pháp 1881" 
Luật bầu cử 

Luật biển quốc tế 

[ mật bình quân 





75SIT nật chống độc quyền 


| Luật công 
_Luât công bằng 

“Tuật công đoàn 1990" 
Luật cưỡng bức giáo dục 
Luật dân sự 

¡ Tuât doanh nghiệp" 
[Tnật dưỡng kiều 

Luật đất đai 

“Luật đầu tư nước ngoài 

tại Việt Nam” 
Luật điều ước quốc tế 


756 | Luật gia 


' "Luật Gia Long" 

: LUẬt giáo dục 

: Luật Fiammurabi" 
"LaAlật hàng hải” 

¡ Luật hang không 

quếc tế 

luật hành chính 

| Luậi hiến pháp 

¡ Luật hình sư 


757 ! Luât hình sự quôc tế 


Luật học 
Luật Hồi giáo 
| Luật hôn nhân 
và gia đình 
“Luật Hồng [úc" 
[ uật hợp tác xã 
- Luật khiếu nại, tẾ cáo" 


758 ! Luật khoáng sản 


Luật kinh tế 
I[.uật kịnh tế quốc tế 
Luật La Mã 
Luật lã 
Luật lao động 
¡ Luật tôga lặp 
Luật \ữ 
"Luật mặt trận Tỏ quốc 
Việt Nam” 
¡ Luật ngân hàng 
Ì.uật nghĩa vụ quân st 
Luât ngoại piao 
và lãnh sư 
Luật ngoại thưởng 
Ï[ uật nhạc thanh 
_Luât nhân đao quốc tế 
Luật nông nghiệp 
Luật pháp quốc tế 
Tuật phổ cập giáo dục 


709 


761 


162 


763 


1ó3 


765 


760 


767 


768 


1025 


LUẬT QUÂN SỰ 


Luật quân sự 

Luật quốc tế về bảo vệ 
môi trường 

Luât quốc tịch 

Ï uật sáng chế 

[.uật so sánh 

Luật số Lún 

Luât sư 

LMẠt tài chính 

Luât tài nguyên nước 

Luật tam duy nhất 

Luật tam viễn 

"Luật tạng" 

Luât thương mại quốc tế 

Luât tô chức quốc tế 

[.uật tố tụng dân stí 

Ï dật tông 

Luật tục 

Luật tu 

[lật về chuyền giao 
công nghệ 

"Luật về sĩ quan 
quân đội nhân dân 
Viêt Nam” 

ï.uật về sở hưu trí tuệ 

Ï.uật về tập tục 
chiến tranh 

Luật ví trụ quốc tế 

Ï uật xa gần 

"mặt xuất bản" 

TLuât 10/S9° 

Luc bắt 

LMQC bô 

Lục căn 

Lục Chân Lạp 

Lục cúng 

Lục đâm 

Lục Du 

Lục địa 

Lục độ 

[uục hợp 

Luc khí 

Lục khoa 

Lục Khu 

Lục kạc 

Lục LAm 

Lục Nam 

Lục Nam 

Lục Ngạn 

Lục pháp luận 

[aIc phiên 

Lục phụ 

[¬Ic quân 

Lục sở 

"Tục súc tranh công” 

Lục thư 

Lục Tĩnh 

"Lục Tĩnh Tần Văn" 

“Lục triệt hoa đăng" 

Lục tị 

Ï,uục ti 

"Lục Vần Tiên” 

"Lục Vị hoàn” 

Lục Yên 


1026 


LUCTIA 
Lucrêttut C. T 
Lucxo 

[na Phiúp I 
Lu¬a XIV 
¡Lui XVI 

| Lukac G. 

| Lumen 

¡ Lumen-giây 

| Lumumba P 








770 | Lùn 


| Lún 

| “Luna° 

¡ Luna obitd 
Lunachacœxki A. V. 
Lunđa 

Lung [eng 

Lũng đoạn 

Lũng Hioà 
Lunôkhôt 

Luồn ống 

Luồn sâu 

Luông Prabăng 
Luông 

Luồng 

Luồng chìm 
Luồng điều khiến 
Luồng hàng 
Luồng khai thác 
Luồng Lạch 





772 | Luồng người 


: Luồng rối (xoáy) 
' Luồng xúc 
: LUpuft 
Luria A. R. 
: Dunxtan 
| Luteti 
Luthơø Kinh 
Luthø M. 


773 | Lutâxlapxki V. 


"Lutvich Foidbáăc và sự 
cáo chung của 
triết học cô điên Dức" 
Luvrø 
Lux 
LuX - giây 
Luxaka 
Luxembula 
: Ì uxembua 


| 
- Luxembua R. 


| Luxiferin 
¡ Luxông 

Luỹ 

Luỹ đẳng 

Luỹ Đồng Hới 
Luỹ tĩnh 

Luýỹ Nhật Lệ 
Luỹ Thày 

Luỹ thừa 

Luỹ Trường Dục 
-Luyêeœxa j. 
' Luyến 
| Luyến táy 
[uyên cá 





776 


771 


778 


779 


780 


7RI 


Luyện kim 

luyện kim bột 

“Luyện kim bột" 

“Luyện quản lập công" 

Luyện tập tự sinh 

Tuyến thanh 

Luyly ]. B. 

“Luymanite" 

luymie 

Luyxiêng 

LuyI 

J.ư Câu Kiều 

Lữ đoàn 

Lũ đoàn quốc tế 

Lũ Gia 

Lư Thuận 

Lự 

Lửa 

Lửa đảo 

"Lửa thiêng" 

Lứa tuôi 

Lực 

Lic cản 

Lực cản khí động học 

Lc cản riêng của đất 

Lưc cắt 

Lực chạy đao 

Lực eôriôLt 

Lực cơ học 

Lực dĩnh 

Lực đàn höi tói hạn 

Lực hãm 

Lực hãm xe 

Lực hao tắn 

Lục hạt nhân 

Lục hoạt động 

Lục hút mao quản 

Lực hút phân tử 

Lực Ion 

Lực kế 

Lực khí động học 

Lực khối 

Lực U tâm 

Lực tiên kết 

Lực Loren 

LMực lượng 

Lực lượng an ninh 
địa phương 

Lực lượng continim 

LAIc lượng dự bị 

Lực lượng đặc biệt MI 

Lực lượng đặc biệt nguy 

Lục lượng đặc biệt 
Vàng Pao 

Lực họng đếm được 

Lực lượng nhân dân tự vệ 

Lực lượng sản xuất 

Lực tượng viễn chỉnh 
Pháp ò Viên Đông 

Lực tượng vũ trang 

Lực tượng vũ trang 
Liên 
hợp quốc 


282 : 


LƯỚNG ĐẮC BẰNG 
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Lực tượng vũ trang 
Nhân dàn Viêt Nam 

Lực mặt 

Lực nâng 

Lực quán tính 

Lực suy rộng 

Lực thay thế 

Lực thế 

Lực va chạm 

Lực va trôi 

-l.ựe xuyên tầm 

¡ Lược đồ ed cấu 

|Lược đồ Hocne 

¡Tai 

| [Lưỡi cày 

| Lưới cày cánh buóm 

Lươi cày đồng 

Lưỡi cắt 


7&3 | Lưởi cưa 


T84 


785. 


| Lưới gà 
| Lưỡi gà 
| Lưỗi hái 
| Lưđi khoan 
| Lưỡi lê 
| Lưđi mặn 
| Lưới nhỏ 
Lưỡi rắn 
| Lưới 

Lưới 

Lưới anten 
| Lưới bén 
! Lưới chắn rác 
. Lưới đánh cá 

Lưới điện 

LƯỚI gỘc 

[Lưới kéo 

Lưới kết cấu 

Lưới mành 

! Lưới nâng hình chóp 
Lưới ngăn chia 
Lưới nội bảo tương 
¡ Lưới quàng 
| Lưới rê 

Lưới rùng 

Lưới săn 

Lidi thần kinh 
Lưới trạm thuỷ văn 
Lưới trắc địa quốc gia 
Lưới trắc địa vệ tính 
Í ởi úp 
, LỚi VẬY 
Lưới vỏ 
Lươn 
. lượn 
¡ Lượn hai 

Lượn nàng ơi 
Lượn ngạn 

Lượn then 

[Afớng 

Laidng 

[afdnp cấp bậc 
Lương Chủ (văn hoá) 
LMdng chức vụ 
Lương Dắc Bằng 





786 


787 


789 


79Ö 


LƯỚNG ĐĂNG 


MACCÔ PÔLÔ 





Lương Đăng 
Lương Định Của 
Lương độc hại 
[tØng IIưu Khánh 
Luøng Khải Siêu 
Lương Khánh Thiên 
Luưóng Ngoại 
Lương Ngọc Quyến 
Lương Như Hộc 
Lương Sơn 
Lương Tài 
Lưởng tâm 
I[.ưdng Thế Vinh 
Lương Thị Minh Nguyệt 
Lương thời gian 
Lương Trúc Đàm 
Lưng Văn Can 
Lương Văn Nắm 
Lương Xuân Nhị 
I.ứdng y 
Lưỡng chất cầu 
Lưng chất phẳng 
Lướng cư 
Lưỡng cư có đuôi 
I.ưõng cư không chân 
lưng cư không đuôi 
Lướng cực 
Lưống cực điện 
Lưỡng dạng 
Lướng giới 
Lưỡng Hà 
Lương kim 
Liiđng phân 
Lưống thê 
[afổng tiêm 
[fổng tính 
Lướng tính 
Lướng tính sóng hạt 
[.ứØng Am 
Lượng chạy đao 
Lượng dư cắt 
LMOng giác 
Lượng nô 
Lượng nước cần 
Lượng tử 
Lượng tử 
Lượng tứ hoá tín hiệu 
lượng tử số 
]ởjng tử tác dụng 
Lượng và chất 
Lượng vận động 
Lướt 
Lướt ván 
Lưu Bang 
Liu biến học 
"Lưu Bình Dương Lế" 
"Lưu Cầu huyết 

Lệ tân thư” 
Lưu chiều 
Lưu đồ 
Lưu Hiệp 
Lưu hoá 
[afu Hoằng Thao 
Luu huỳnh 


Luu huỳnh tự sinh 
"Lau Hướng kí” 
Luu Hữu Phước 
791 |í.ụ không 
Lưu h 
Lưu hídng 
Lựụu lượng cát bùn 
đi chuyền 
| Lưu híợng đặc trưng 
| Lưu Lượng điều tiết 
LMu lượng đón vị 
Lưu lượng kể 
792 | Lưu lượng nước 
Lưu lượng nước dùng 
| Lưu lượng nước đến 
ị lu lượng tiêu 
| Lưu lượng trung bình 
._ mùa kiệt 
Lưu lượng tưới 
Lưu manh 
Lưu Nhân Chú 
LaAu Quý Kỳ 
793 | Lưu số 
Lưu số vận tốc 
Lưu Thiếu Kỳ 
Lưu thông hàng hoá 
794 | Lưu thông kì phiếu 
Luu thông tiền tệ 
[.ưu thông tư bản 
[.u thuỷ 
Lưu thuỷ trường 
Lưu tốc 
Lưu tốc bồi Lắng 
của lòng dÂn 
Lưu tốc cho phép 
Lưu tốc kế 
! Lưu tốc không lắng 
_Lưu tốc tới hạn 
¡ Lưu tốc trung bình 
| Lưu tốc xói 
[ưu tốc xói của 
một lòng dẫn 
Lưu Trọng Tư 
Lưu trữ 
795 |I¬fu trú gen 
Lưu trũú học 
Lưu trũ npoạ! giao 
LUu trữ nhà nước 
Luu Vĩnh Phúc 
Ì.ứu vong 
Lưu vi(c 
¡ Lưu vực chậm lũ 
¡ Lưu vực đại biểu 
Lưu vực nước dưới đất 
Lưu vực nước ngầm 
796 | L\u Vực sÔng 
Lưu vực thực nghiệm 
Lựu 
Lụựu đạn 
[.ựu phóng 
Lý 
| Lý Bạch 
| Ly Rát Dế 
| Lý Bằng 


797 


798 


799 


800 


801 


802 


Lý Bi 

Lý Càn Đức 

Lý Chiêu Hoàng 
Lyý Dại Chiêu 
Lý Đạo Tái 

Lÿ Hồng Chương 
Lý Huš 

Ly Lập lầm 

Lý Long Tường 
Ly Ly 

Lý Nam Đế 

Ly Nhân 

Lý Nhân Tông 
Lý Ông Trong 
Ly Phật Má 

Lý Phật Từ 

Tý Phục Man 
Lý Quang Diệu 
lý Sơn 

Lý Tế Xuyên 
Lý Thái Tô 

Lý Thái Tồng 
Lý Thành Quế 
Lý Thánh Tồng 
Lý Thế Dân 

Lý Thiên Bảo 
Lý Thời Trân 
Lý Thuấn Thuần 
Lý Thưa Vấn 
Lý Thưởng Kiệt 
[ý TBn Nhân 
Lý Trần Quán 
Lý Trưởng 

Lý Tư Huấn 

Lý Tử Tấn 

Lý Tì/ Trọng 
Lý Văn Phức 
Ïycopsida 
LyxIp 


Ma 

Ma cà rồng 

Ma cô 

Ma gà 

Ma kết 

Ma bai 

Ma Lu Thăng 

Ma phương 

Ma sát 

Ma sát học 

Ma thuật 

Ma thuật đen 

Ma thuật trắng 
Ma trận 

Ma trân 

Ma trận ảnh hưởng 
Ma trận chéo 

Ma trận chuyền vị 
Ma trận đặc trưng 
Ma trận đôi xíng 
Ma trận đồng dạng 
Ma trận đơn vị 


| Ma trận j oocđăng 
Ma trận hàng, 
ma trận cô! 
Ma trận liên hợp 
| Ma trận mật độ 807 
| Ma (trân nghịch đào 
| Ma trận phản xứng 
| Ma trận suy biến, 
ma trận không 
suy biến 
Ma trận tam giác 
| Ma trận trực giao 
803 | Ma trận LJnita 
Ma tuý 
Mà Đống 
Mã 
Mã di truyên 
Mã đề 
| Mã Gia Diêu 808 
|_ (văn hoá) 
' Mã Gia lần (văn hoá) 
: Mã Hàn 
-Mã hoá 
Mã hoá 
Mã hoá dưng sẵn 
Mã hoá tô hớp 
804 | Mã Lai 
Mã lực 
¡ Mã não 
| Mã tấu 
| Mã thầy 
Mã tiền 
| Mã Viễn 
Mã Viện 809 
Mã Yên Sơn 
¡ Mạ 
: Mạ 
Mạ điện 
Mạ nang 
_Mably Œ.B D 
Mac Acto Ð. 
¡ Mac K. 810 
| “Mac và Enghen 
S.c | và giáo dục” 
Mac - Mahông E. P. 
Mác 
Mác 
Mác xI măng 
Mạc 
Mạc 
Mạc Cửu Ñ11 
Mạc Dăng Dung 
Mạc Đình Phúc 
Mạc Đình Chì 
v. ' Mạc hoá 
Mạc nối 
Mạc Thiên Tích 
Mạc Thiên Tứ 
¡ Mạc treo ruôi 
Macam 
Macao 
Maccasit 812 
Maccaty J. R. 
Maccô Pôlô 


102? 


MACCÔT EF. 





MẠNG ĐIỆN 
Maccôt E. Mactinê A, Maikenxơn A. | Mang Thít 
Maccudø H. Mactinich "Mainichi Simbun“ | Mang Trường Sơn 
Macđatênten Mactinxơn H. 818 | Maion A. Í Mang Vang 
Macđônan J. R. Macty L. Makara | Màng 834 
Macđuc MACV Makarenkô A. X | Màng 
Mạch Macxayxay R. Makarôva T. F. | Màng bán thấm 
Mach MacxAy Maket | Màng bao rễ 
Mạch ba góc “Macxaye" Maket báo Ì Màng bồ đào 
Mạch cacbon Macxen G,. Maketinh | Màng bụng 
Mạch cầu Maœececn J. C. Makéđôna 825 | Màng cảm quang 
Mạch cộng hưởng Macxcen (phân bổ) Makhd E. Màng cứng 
Mạch dài Macxoœen (phương trình) 819 |Makiaveli N. Màng đáy 
Mạch đao động §13 | Madina Ơ. Makimônô 826 | Màng đêm 
Mạch điện Maddơoen R. Malabö Màng giả 
Mạch điện ba pha Mađapaxca MatLachit Màng hoạt dịch 
Mạch điên đưởng ray Mađagaxca Malaix:a Màng Lọc 
Mạch điện hai pha Mađasơ IL. Malauy Màng mạch 
Mạch điện một pha Mađêc Matăcca Màng máu 
Mạch điện nhiều pha Mađônna 820 | Malâu C. Màng mỏng tử 
Mạch động Mađoten (văn hoá) Maltecbơ E. Ð, Màng não tuỷ 
Mạch động áp suất Mađrit Malê 828 | Màng nền 
Mạch động vận tốc Maẽkaoa Kuniô Malêvich K X. Màng ngăn 
Mạch đùn Mafia Ma Màng ngoài tìm 835 
Mạch học Magađa Malinôpxki B K. 829 | Màng nhày 
Mạch In Magi Malø G, Màng nhì 
Mạch mạc : Magie Maløbrăngsơ N. Màng nổi 
Mạch mấu lưu thông . Magie cLorua Mamalay Ð. : Màng ối 
Mạch môn | Magie hdroxit 821 |Man . Máng pellicula 
Mạch môn đông : Magie sunfat Man H. ị Màng phôi 
Mạch ngửng thi công Magiezit Man Nương 830 | Màng phôi 
Mạch nô Maginò Man TT. ¡ Màng rung 
Mạch nước 814 | Maglêmôzø (văn hoá) Man Thiện Màng rụng 
Mạch phân tắn Mahabalipuram Màn Màng tang 
Mạch quặng "Mahabharata” Màn ảnh Màng treo ruột 
Mạch tịch hợp Mahathia Môhamat Màn chắn điên, từ Màng trinh 
Mạch vi điện tử Mahơfut N. Màn hình Màng trong tim 
Mạch xây Mai Màn hình tỉnh thể lỏng Màng trong tử cung 
Machađô A. Mai Màn huỳnh quang Màng van 
Machu Pichchu Mai Màn tựa phim Máng 836 
Mackenz7 Mai Am 822 |Mãn Màng 
Mackinty LU, Mai Châu Mãn Châu 831 | Màng 
Macköp A. A. ¡ Mai Định Mộng Kí” Mãn Giác Mảng 
Mackðp (bất đẳng thúc) Mai Hắc Đế Mãn kinh Mảng thạch quyên 
Mackôp (quả trình) 81ŠS Mai Lan Phương Mãn Triều Màng trò 
Mackốp (xích) Mai Lão Rạng Mạn Mãng cầu 
Mackôpnikôp V. V ! Mai Són Mạn tính : Mãng cầu xiêm 
Mactcnnơn }. F. Mai Thúc Loan Managoa ' Máng 
Macma Mai Tnuing Thứ Manama . Máng balat 
Macmara Mai Trực Manchextd 'Máng cào 
Macmrilần H. Mat vàng Manđalay | Máng cáp 
Macnamara R. X. Mai Xuân Thưởng Manđenstam Ô. E, ! Máng dẫn nước 
Macnon Mài 822 | Manđéla N. 832 | Máng đã: 
Macnut VỊI Erichxơn Mài mòn Manđivo Máng đạp lúa 837 
Macquydd H. Mài sắc Manetxiê Máng đẻ trứng 
Macsan : Mái đốc nền đường Manexiê A. Máng đo nước 
Macsan G. C. 816 :Mái Đá Diều Manê Ê. Máng rửa 
Macsc G, Mái Đá Ngườm Mang 833 | Măng sâu đại dương 
Maclaban Mái hất Mang Cá Máng trượt 
Mactanh Duy Ga R. Mái hiên Mang chủng Máng xối 
Mactenxit Mái nhà Mang liền Mạng ào 
Mact: H. H. 817 | Mái trưởng Mang Lủn Mạng cột sống 
Macuin A. ]. P. Mại dâm Mang LlÃ Mạng cục bộ 
Mactin X. 't Malakôpxki V. V. Mang mầm bệnh ! Mạng dịch vụ số tích hợp 
Mactinet Đê la Rôxa F. | Maiêrôva M. 824 | Mang râu 
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Mạng điện 


MẠNG ĐIỆN KÉO 


MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ LỒNG SÓC 





Mạng điện kéo 

Mạng điện thoại 

Mạng hai cực 

Mạng không gian 

Mạng khống chế 

Mạng lưới cấp nước 

Mạng lưới chiếu bóng 

Mạng lưới cơ chất 

Mạng lưới đô thị 

Mang lưới quan sát 
địa chất thuỷ văn 

Mạng lưới thăm dò 

Mạng lưới thiên văn 
trắc địa 

Mạng lưó: thúc ăn 

Mạng lưới tìm kiếm 

Mạng lưới trắc địa 

Mạng lưới vùng 

Mạng máy tính 

Mạng máy tính 
âm thanh 

Mạng nhiệt 

Mạng nhiều cực 

Mạng ndron nhân tao 

Mạng petn 

Mạng quan trấc và 
phân tịch môi trưởng 
quôc gia 

Mang ray 

Mang thông tin 

Mạng thông tin bên 
lạc quản sự 

Mạng thông tín 
toàn cầu 

Mạng tiếp xúc 

Mạng tinh thể 

Mangan 

Mangan clorua 

Mangan đìoxit 

Mangan hiđroxit 

Manganit 

Manh tràng 

Mành 

Mành đắt 

Mảnh tước 

Mành vụn 

Mảnh xướng mục 

Manh Phú 

Manh Tử 

ManhamI A. 

Manhetit 

Manheton 

Manhẽtö 

Manmia 

Manipun 

Mannechem C. G. Ê. 

Manpighi M. 

Manrô A. 

Manta 

Mantaza 

Mamthot T. R. 

Mantui 

Manto2ơ 

Manuinxki D. Z. 


Manvinat 
Manxep A. I. 
Manxôni A. 
Manxn Gï. 
838 | Manxuya Sa 
Mao dẫn 
Mao lương 
Mao mạch 
Mao Thuần 
§39 | Mao Trạch Đông 

Mào gà đỏ 
Mào lông 
Mào thần kinh 
Màoc tinh 

¡ Mão 

: Mạo từ 
Maobattơn L. 
Maputô 

¡ Mara }. P 

. Maracaibô 

:¡ Maracaibô 
Maratông 
Marian 
Maritanh 1. 


840 | Marivô PC. £), s§_Ð. 


Marôc 
Marôt (mũi nhọn) 
Marø N. la. 
MASF.AN 
| Masen X. M. 
| Mass - Media 
Mạt 
Mạt gà 
Mạt kho 
Mạt ki 
Matêdtut V, 
Matixơ H. 
Mattit 
Mattit nhựa 
| Matura 
841 | Matxcdva 
Màu 
Màu âm 
Màu bù 
Màu cơ bản 
Màu giao thoa 
Màu gốm 
Màu khoáng vật 
' Màu lạnh 
, Mâu nóng 
Í Màu phẳng 
842 | Màu phụ 
Màu sắc đất 
Màu sắc đe doa 
Màu thiên nhiên 
Màu vết vạch 
¡ Màu vô cơ 
ị Máu 
Máu khô 
843 | Maxcaren 
Maxcat 
Maxêni 
Maxin L. 
Maxonê ÿ. 


844 


845 


846 


847 


848 


849 


850 | Máy cắt điện chân không 


Maxpêrô H. 
Maxtdrôiann: M. 
Mày đay 
Mày tuồng 
Máy 
Máy ảnh 
Máy ảnh hàng không 
Máy ảnh polaroit 
851 
Máy âm dương 
Máy bàn đạc 
Máy bào 
Máy bào than 
Máy bay 
Máy bay cất hạ 
cánh thẳng đứng 
Máy bay chiến đấu 
Máy bay cường kích 
Máy bay không người lái 
Máy bay khu trục 
Máy bay lên thẳng 
Máy bay mang 
Máy bay ném bom 
Máy bay tàng hình 
Máy bay tiêm kịch 
Máy bay tiêm 
kích - bom 
Máy bay trực thăng 
Máy băm đất 
Máy bắt sách 
Máy biến áp hàn 
hô quang 
Máy biến đôi đo lường 
Máy bón phân 
Máy bốc xếp 
Máy bơm 
Máy bom cánh quạt 
Máy bơm cao áp 
Máy bớm chân không 
Máy bơm l¡ tầm 
Máy bom tia 
Máy bóm trục đứng 
Máy bóm trục ngang 
Máy bom trục nghiêng 
Máy bơm tự động 
Máy bơm tị hút 
Máy bù đồng bộ 
Máy búa 
Máy búa khí nén 
Máy búa thuỷ tực 
Máy cán 
Máy cán hai trục 
đảo chiều 
Mấy cán hành tính 
Máy cán hình 
Máy cán ðng 
Máy cán phối 
Máy cán ren 
Máy cào rơm, có 
Máy cạp 
Máy cắt 
Máy cắt đả 
Máy cắt điện 


...— 


Máy cất điện điện từ 
Máy cất đột liên hơp 
Mấy cắt gặt 

Máy cất kim loại 
Máy cất v: mỏng 
Máy cân bằng động 
Máy cấy 


' Máy chất liệu 


Máy chém 


_Máy chép hình 


Máy chế bản tenxin 


| Máy chỉ huy 


Máy chiếu phim 
Máy chiếu vi ảnh 
Máy chính 

Máy chống rung tim 
Máy chủ 

Máy chuốt 

Máy combai 

Máy công cụ 

Máy công cụ NC 
Máy công cụ tổ hợp 
Máy cuốn lăn mép 


Máy cuốn lò xo 


Máy cưa 

Máy cứu hoà 

Máy dập nồi 

Máy dập tấm tư động 
Máy dây 

Máy dệt 

Máy dệt kim 

Máy đệt tròn 

Máy dò cá 

Máy dò hồi âm 


! Máy đò min 
: Máy đò từ. 


Máy doa 

Máy dỗ giấy 

Máy đánh rạch 
Máy đào củ 

Máy đào đất 
Máy đào hố 

Máy đào mưong 
Máy đầm đất 
Máy đập 

Máy đập tuốt hạt 
Máy đèn chiếu 
Máy điện 

Máy điện ba pha 
Máy điện báo 
Máy điện cảm úng 
Máy điện cổ góp 
Máy điện ciíc ần 


: Máy điện cực lồi 


Máy điện đồng bộ 

Máy điện hai pha 

Máy điện không 
đông bộ 

Máy điện không đồng 
bộ dây quấn 

Máy điện không đồng 
bộ - đồng bộ hoá 


ì Máy điện không đồng 


bộ lồng sóc 


856 


R57 


858 


8S9 


860 


Bồ] 
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MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ RÔTO DÂY QUẤN 


MĂNG ĐÁ 





Máy điền không đồng 
bó rôto dây quấn 
Máy điện khuếch đại 
Máy điện một chiều 
Máy điện một chiều 
kích từ hôn hợp 
Máy điện một chiều 
kích tử nối tiếp 
Máy điện một chiều 

kích tiỉ song song 
Máy điên một pha 
Máy điền nhỏ 
Máy điên thoai 
Máy điều nhiệt 
Máy đo 
Máy đo bức xạ 
Mãy đo cảm quang 
Máy đo độ cúng tế vị 
Máy đo kích thióc 
Máy đo mật độ 
Máy đo sáng 
Máy đo sâu 
Máy đo sâu hồi Am 
Máy đo sóng 
Máy đo sức nghe 
Máy đo xa 
Máy đọc 
Máy đơn sắc 
Máy đúc chú 
Máy ép cỏ 
Máy ép đùn 
Máy ép ma sắt 
Máy ép thuy lực 
Máy ép trục khuỷu 
Máy gấp sách 
Máy ghi Ân 
Máy ghi Am quang học 
Máy ghi Âm tỉ 
Máy ghi điện (im 
Máy phi hình từ 
Máy gia công gỗ 
Máy gia công răng 
Máy gia công siêu âm 
Máy gia công tỉa 
lửa điện 
Máy gia tốc các 
hạt mang điện 
Máy gia tốc chùm 
va nhau 
Máy gieo hạt 
Máy hăm 
Máy hàn 
Máy hiên sóng 
Máy hoạt nghiêm 
Máy hới nước 
Máy hút bụi 
Máy in 
Máy In cuốn 
Máy in dập 
Máy in dòng 
Máy ¡n kim 
Máy Im \la7e 
Máy in Lưới 
Máy tn ma trần 
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Re in ống đồng 

Máy :n ống nằm 

Í Máy in ôpxet 

| Máy in phim 

| Máy in phun mực 
Máy in tầng chân 

| Máy in typô 

| Máy kéo 

¡ Máy kéo dây kim toai 

¡ Máy kéo neo 

¡ Máy kéo ống 

_Máy kéo sợi 

Máy kéo vận xuất 
lâm sản 

Máy khai thác 
than bùn 

Máy khắc 

Máy khầu 

Máy khâu 

Máy khoan 

Máy khoan răng 

Máy khuấy 

Máy khuếch đại 

Máy kiểm tra nói dối 

Máy kinh vì con quay 

Máy làm bóng ảnh 

Máy làm đường 

Máy làm khuôn 

Máy làm lạnh 

| Máy làm mắt 

Máy làm sạch hạt 


863 Máy lạnh công nghiệp 


: Máy Lạnh ezectø 
Máy Lạnh hấp thụ 
Máy lạnh nén hơi 
' Máy lạnh nhiệt điên 
¡ Máy lắc 
Máy lắng 
Máy li tầm 
Máy li tâm gia tốc 
Máy liên hợp 
Máy lọc 
Máy lọc áp suất 
Máy mài 
| Máy mài bản kẽm 
Máy mài không tâm 
Máy mài răng 
Máy mài ren 
Máy mài sắc 
Máy nạo than 
Máy nắn 
Máy nắn ảnh 
| Máy nâng 
' Máy ném cát 
Máy nén có 


865 ¡ Máy nén khí 


Máy nghiền 

Máy nghiền dùng bi 
Máy nhiệt 

Máy nông nghiệp 
Máy qxat 

Máy Õn áp 

Máy phát điện 


8ó6 


867 


868 


§69 


870 


87I 


Máy phát điện 
ba pha 
Máy phát điện 
cao tần 
Máy phát điện 
đồng bộ 
Máy phát điên đồng 
bộ một pha 
Máy phát điện hàn 
Máy phát điện không 
đồng bô 
Máy phát điện môt chiều 
Máy phát điện thuỷ lực 
Máy phát điện thuỷ † 
ức kiểu ô 
Máy phát điện thuỷ 
lực kiểu treo 
Máy phát đo tốc độ 
Máy phát hàn hà 
quang một chiều 
Máy phát hàn hồ 
quang xoay chiều 
Máy phát lượng tử 
Máy phát lượng 
tử quang 
Máy phát sóng rađiô 
Máy phát thanh 
Máy phái tủ thuy động 
Máy phát vệ tỉnh 
Máy phay 
Máy phay lăn răng 
Máy phân cực 
Máy phân li 
Máy phân tích 
Máy phân tích phố 
Máy phóng ảnh 
Máy phỏng đại ion 
Máy phơi bản 
Máy phun cất 
Máy quạt gió 
Máy quét hình 
Máy rải nhưa 
Máy rèn dập 
Máy rèn ngang 
Máy rôto 
Máy san đất 
Máy sàng 
Máy sào 
Máy sắc kí khí - Lỏng 
Máy sắc ki lỏng 
áp suất cao 
Máy sấy 
Máy sấy ảnh 
Máy sấy chè 
Máy siêu li tâm 
Máy so 
Máy so chiều dài 
Máy sơn 
Máy tách 
Máy tán định 
Máy tạo nhịp tim 
Máy tạo vang 
Máy tăng âm 
Máy thám sâu 


B72 


873 


824 


| Máy thăm đò tầng 
điện l 
Máy thỏ 
Máy thu hinh 
Máy thu thanh 
Máy thu vệ tỉnh 
Máy thu vô tuyến điện 
Ì Máy thuỷ âm định vị 
Máy thuỷ lực 
Máy tiện 
¡| Máy tiện đứng 
Máy tiện hót Lưng 
Máy tiện rdvonve 
Máy tiện tư đông 
Máy tính 
Máy tính bỏ túi 
Máy tính cá nhàn 
Máy tính điện tử 
Máy tính tón 
Máy tính mini 
Máy tính Phôn Noiman 
| Máy tính số 
Máy tính tướng tự 
Máy tô hợp 
Máy trắng bản kếm 
| Máy trắng phim 
_Máy trợ thính 
Máy trục tàu 
Máy tuốt bia 
Máy Turinh 
.Máy tuyển 
| Máy tự động 
| Máy tưới 
lo 
| Máy ủi 
| Máy uốn 
Máy uốn tấm 
Máy vẽ 
Máy vị tĩnh 
Máy vô tuyến 
thám khóng 
Máy xát 
Máy xây dựng 
| Máy xeo giấy 
Máy xọc 
| Máy Xôclct 
| Máy xúc 
| Maya 
| Maya (văn minh) 
Mayo 
¡ MAZE 
| Mazini G. 
MazuakA 
Mazut 
Mắc cọt 
Mắc dây 
Mắc niễng 
Mắc phải 
Mặc định 
Mặc nưa 
Mặc Tử 
' Mắm 
. Măng 
. Măng cụt 
¡Măng đá 


875 


876 


g7? 


878 


879 


830 


MĂNG TÂY 


MEÈN MÉN 





Măng tây 

Mãăngđet Frăngxở P. 

MăngđôUn 

Măngxuy H. 

Mất 

Mắt con 

Mắt đơn 

Mắt giả 

Mắt giữa 

Mất hột 

Mắt kép 

Mắt lác 

Mắt võng 

Mãi 

Mặt bào mòn 

Mặt bằng 

Mặt bằng thi công 

Mặt bậc hai 

Mặt bất chính hợp 

Mặt cắt 

Mặt cắt chuẩn 

Mặt cắt địa chất 

Mặt cắt địa chất 
thuỷ văn 

Mặt cắt kênh lợi 
nhất về thuỷ lực 

Mặt cắt ướt 

Mặt cầu 

Mặt chủ quan của 
tội phạm 

Mặt côn 

Mặt đẳng áp 

Mặt đẳng thế 

Mặt đen 

Mặt đ:nh Ốc 

Mặt đô 

Mặt đối lập 

Mặt đứng 

Mặt Fecmi 

Mặt hàng 

Mặt khà triển 

Mặt khách quan 
của tội phạm 

Mặt kiến trúc 

Mặt lăng trụ 

Mật ưổi cày 

Mặt mếc 

Mặt Môhô 

Mặt một phìa, mặt 
hai phía 

Mặt mức 

Mặt mìƒc chuẩn 
của biển 

Mặt nạ 

Mặt nạ phòng độc 

Mặt nguyệt 

Mặt nón 

Mặt phẳng 

Mặt phẳng định hướng 

Mặt phẳng mật tiếp 

Mặt phẳng phân giác 

Mặt phẳng phức 

Mặt phẳng phức 
mở rộng 


Mặt phẳng quy chiếu 
Mặt phẳng tiếp xúc 
| Mặt phẳng trực đạc 
- Mặt phẳng tựa 
881, Mặt phẳng xạ ảnh 
: Mặt phiên 
¡ Mặt san bằng 
| Mặt sóng 
| Mặt tầng 
Mặt thoáng 
Mặt tiếp xúc 
Mặt tiêu cự 
Mặt Trăng 
Mặt trắng 
| Mặt trận Báo chí 
! đân chủ 
' Mặt trận Bình dân Pháp 
882 Mặt trận Dân chủ 
Đông Dương 
: Mặt trận Dân tộc 
giải phóng 
Farabunđô Macti 
Mặt trận Dân tộc 
giải phóng Miền Nam 
| Việt Nam 
| Mặt trận Đồng minh 
— chống phát xít 
¡ Mặt trận giải phóng 
¡_ Dân tộc Angôla 
¡ Mặt trận giải phóng 
Dân tộc Môzămbich 
Mặt trận giải phóng 
Dân tộc Xanđinö 
Mặt trận Liên hiệp 
quốc dân Việt Nam 
| Mặt trận Liên Việt 
8843. Mặt trận Nhân dân 
Thống nhất Má 
Lai chống Nhật 
| Mặt trận Phản đế 
Mặi trận Pôlixariô 
Mặt trận Thống nhất 
Dân tộc Phản đế 
Đông Dương 
Ì Mặt trận Thống nhất 
¡_ giải phỏng các sắc 
tộc bị áp bức 
Mặt trận Thứ hai 
Mặt trận Tô quốc 
| Việt Nam 
| Mặt trận Việt minh 
. Mặt trận Xô - Dức 
1941 - 45 
Mặt tròn xoay 
684 | Mặt tròng Loã 
Mặt tròng xéo 
' Mặt Trởỏi 
¡ Mặt trụ 
Mặt trục nếp uốn 
Mặt trượt 
Mặt ứng suất 
Mặt vít convolut 
| Mặt vít thân kiial 
Mặt xung quanh 


885 


886 


887 


88R 


Mâm cặp 

Mâm quay 

"Mâm Vàng" 
Mãm Xôi 

Mầm 

Mầm tỉnh thể 
Mầm trĩ 

Mầm vách ngăn 
Man Việt 

Mâền tưới 

Mẫn cảm 

Mạn 

Mận 

Mập mở cú pháp 
Mất bạch cầu hạt 
Mất bì 

MẤt dinh dưỡng 
Mất điều hoà 
Mất khả năng lao động 
Mất kinh 

Mất lấm 

Mất màu 

Mất nghị lực 

Mất ngôn ngữ 
Mất ngủ 

Mất nhận thức sở 
MẤt nước 

Mất ồn định của hê 
Mất sóng 

Mất tịch 

MẤI trí 

Mất trí nhớ 

Mất trí tuôi già 
Mất trọng lượng 
Mất trương lực cd 
Mất vận động 
Mật 

Mật báo viên 
Mật độ 

Mật độ dân số 
Mật độ dòng điện 
Mật độ điện tử 
Mạt độ tưới sông 
Mật độ nhiễm độc 
Mãt độ phổ 

Mật độ quang học 
Mật độ rừng 

MẠC độ sâu! hại 
Mật độ xác suất 
Mật độ xây dựng 
Mại gấu 

Mật giáo 

Mật h:ệu 

Mật hoa 

Mật khẩu 

Mật lọn 

Mật mã học 

Mật người 

MẠI ong 

Mật thăm 

Mật vụ 

Mâu 

Mãâu thuẫn 


889 | Mâu thuận đổi kháng 
và mâu thuẫn không 
|_ đối kháng 
| Mâu thuẫn lôgic 
_Mầu âm 
Mẫu 
: Mẫu 
¡ Mầu 
Mâu 
Mẫu ảnh 
Mẫu chảo hàng 
| Mẫu chuẩn 
| Mẫu công nghệ 
| Mâu đất đá 
! Mẫu đơn 
- Mẫu đơn khoáng 
890 : Mẫu đúc 
| Mầu hệ 
Mẫu kĩ thuật 
| Mẫu kim lượng 
| Mẫu mài láng 
Mẫu sinh 
Mẫu Sơn 
Mẫu thạch học 
Mẫu thương mại 
| Mẫu trọng sa 
'Mấu chuyền 
'Mấu ngang 
-Mậu A 
| Mậu dịch 
Mậu dịch quốc doanh 
R91 | Mậu dịch tiêu mạch 
' Mây 
: Mây cao 
: Mây đối lưu 
¡ Mây trông 
| Mây song 
May thấp 
Mây tích 
Mày trung bình 
| May võ tích 
| "Mấy Văn Thơ" 
| Mayeckhôn V. F. 
892 :Mayẽ À. 
| Me 
Mè 
Mẻ liệu 
| Mẹ Lúa 
| Mẹ mìn 
' Mecaptan 
: Meccato G. K. 
Meclanh M. H. 
Meclô - Pôngty M, 
Mecln R. 
Mecurocrom 
| Mega 
_"“Mekhaila" 
.Men.linh H. 
893 Ì Men 
Men 
Men 
Men chăn nuôi 
Men siticat 
Mèn mén 


891 


895 


896 


89? 


898 


899 
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MENĐELEVI 


MO SỪNG 





Mendctevi 

Menđen L. G. 

Mendenxơn E. 

Menđcnxỏn - 
Bactôndy F 

Mcnđêtêep Ð. I 

Mengtu Ilaite 
Mariam 

Mengø €. 

Menhia 

Mennikôp K. X. 

Mend 1ø Birăng 

Mensêvich 

Menntol 

Menton 

Menvin H. 

Mèo 

Mèo cá 

Mèo gấm 

Mèo r 

Mẻo rừng 

Mèo Vạc 

Méo ảnh 

Móéo tiếng, méo hình 

Meso 

Mesophyta 

^Meso" 

Mét 

Mét 

Mẹt 

Meta 

Metaaxit 

Metan 

Metanal 

MetanotL 

Metasomatit 

Mcthionnn 

Mctikôp Ï. L. 

Mectol 

Mecttecnich - 
[Jynnớbua K 

Metyl da cam : 

Mety( metacriLat 

Metyl salixilat 

MetyL tím 

Metylam:n 

Metzõ - tintÔô 

Mczon 

Mezosom 

Mê Công 

Mê đạo 

Mê lành 

Mê Nam 

Mê Nam 

Mê nhĩ 

Mé sảng 

Mê tin dị đoan 

Mà 

Mè Phất 

Mêgantrôput 

Mêgaphôn 

Mêhicô 

Mehicô 

Mêhieô 


900 


902 


%3 


904 
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| Mêhicô 

'Mekông 
Mêlanédi 
MêtLkê J. 

Mềm 

: Mềm đẻo 

| Mềm xưởng 
Mênanđrôt 
Mềnextơren 
Miênh đề 
Mệnh giá 
Mệnh giá cô phiếu 
Mệnh lệnh tác chiến 
Mệnh lệnh tuyệt đối 
Mênuhin Y. 
Meêrimeê P. 

Mêrinh F. 
Mêrôvanhgiêng 
Mệt tú 
Mếêteclinh M. 

¡ Mêtecn:ch - Uynnobuôc 
Mệêtdrô 
Mêtorônôm 

¡ Mêtdrôpöliten ôpêra 

¡ Mêtric 
Mêzôzôi 

¡ MỊ 

Mĩ] mắt 

¡ Mì chính 
Mì hạt 
Mi học 
Mi học tiếp nhận 
Mĩ nghệ 
Mĩ nghệ Nhật Bản 
MI nghệ Việt Nam 
Mĩ thuật Việt Nam 
Mĩ từ pháp 
Ma 
Mia 
Ma 
Mía gốc 
Ma tuu 
Ma tơ 
Miây 
Mica 
MichipAn 
Michkiêvich A. 
Michurin Ì. V. 
Micmatit 
Micôc 
Micrô 

| Micrô 
Micrôburct 

I MtcrBöclin 

| Micrôgam 
Micrômet 
Micrôn 
Micrônéởdi 

¡ Micrônêdi 

:Miên Bứu 
Miên hành 
Miên Thâm 
Miên Trinh 
Miền 


905 | Miền cao 

Miền đa liên 

Miền đất cao Lôrãng 

Miền đất thấp Guyan 

Miền địa máng 

Miền động học 

Miền đơn điệp 

Miền đón liên 

Miền giá trị của 
một hàm 

Miền hội tụ 

Miền liên thông 

Miền nền 

Miền núi sau nền 

Miền núi ven đạt đương 

Miền sính khoáng 

Miền thấp 

Miền trũng 

Miền uốn nếp 

Miền xác định 

Miễn bồi thưởng 

Miền chấp hành 
hinh phạt 

Miến dịch 

Miễn địch đồng loài 

Miễn dịch học 

Miễn dịch thực vật 

Miễn dịch trị liệu 

Miễn điêu 

Miễn gọi nhập ngũ 
thời chiến 

Miễn làm nghĩa vụ 
quân sự 

Miễn nhiễm 

Miễn nhiệm 

Miễn sai 

Miễn thuế 

Miễn trách nhiệm 
hình sự 

Miễn trừ 

Miễn trừ quốc gia trong 
tứ pháp quốc tế 

Miễn trừ tư pháp 
của quốc gia 

Miễn trừ tư pháp tuyệt 
đối của nhà nước 

Miến 

Miến 

"Miếng da La” 

Miệng Hồ 

'| Miệng núi lửa 

Miêu tà 

Miêu tả thị mục theo 
tiêu chuẩn quốc tế 

Miếu 

Miếu vạn thần 

M:G 

Mikêtangiêlô B, 

MiKtukhô - 
MaklatN. N. 

MII 

Milê ]. E. 

Mìih 

Miliken R. A. 


9QÓ 


907 


908 


909 


911 


912 


913 


914 


Milimét 
Mitimét côt nước 
Milimét thuỷ ngân 
MilUmicrôn 
Mitornt 

¡ MHð Ð. 

-MILG A. 
Mimamxa 

. MIME. 

: Min C, R. 


Mmn J. X. 


919 


Min 
| Mìn định hướng 
Min nhảy 
Min vải 
Minanekabau 
Minđanao 
Minđôrô 
Minh 
Minh 920 
Ì*Minh đạo” 
Minh Hải 
Minh Hoá 
915 ¡ Minh hoạ 
Minh hương 
Minh Khiêm Dưỡng 
Minh Không 
Minh kinh 
Minh Long 
| Minh Mạng 
Minh oan 
Minh quản 
| Minh Tần 
Minh Tần Công Nghệ Xã 
| Minh tịnh màn bac 
| Minh Trị duy tân 
| Minilab 
91ó | Miniman 
Minimax, miximin 
Mimin K. M. 
Minium 
Minôen 
Minton .}. 
Minxkd 
| Miôxen 
| Mirabô H. G. R D. 
MIS 
Misen Œ. L, 
Mit 
Mitchơn M. 
Mitomixin 
Mittdräng F- 
917 |Mituây 
¡ Mitxubisi 
Ì MiXaoa 
. Mixen 
- Mixixipi 
Í Mixtdran G. 
918 Mixuri 
Mlu Prây 
. Mo 
- Mo chang 
_Mo lên 
Mo sừng 


921 


922 


923 


924 





MO T. MÔNGMUXÔ G. 

Mo T1 Móng Cái 930 | Mố đỗ | Mô: trường phản ứng 

Mo vải Móng máy Mồổ đưởng ống 936 | Môi trưởng phân tần 

Mò Móng tay Mố hưởng dòng Môi trường sinh thái 

Mò Monttoring Mố ôm đưỏng ống Môi trưởng thiên nhiên 

Möò MonmorTlont Mố tiêu năng | Mõi trưởng xã hội 94] 

Mö Apatit lào Cai Monome Mộ Dức : Mồi 

Mô biến chất sinh 925 | Monosacarit Mộ Hán Môi 

Mỏ Cày Monzonít Mộ hợp chất Môi lại 

Mỏ cromit Cô Dịnh Moóc Mộ thuyền Mối 

Mö dang tầng Mooctiê G. Ð. Mộ vò Môi 

Mỏ dung li Moong Mộ xác uóp ' Mổi ghép 942 

Mỏ kếm Chợ Điền Mophin Môbutu | Mối liên hệ vùng 

Mỏ khoáng Morcty 931 | Môbutu X. X. IMôixêep I_A. 

Mỏ macma MOS Mốc Môjôpahit 

Mỏ ngoại sinh 926 |Mọt Mốc biên giới MôLie 

Mỏ nhiệt dịch Mọt bột đỏ Mốc trắc đạc Môlôtôp V.M. 

Mỏ nội sinh Mọt cứng đốt Mộc | Môlieea 

Mỏ pecmatit Mọi gạo Mộc bản Mômen 

Mó phong hoá Mọi hại gô Mộc Châu Mômen chính 

Mỏ phun trao Motorola Mộc Châu Mômen động lượng 

Mỏ quặng Mô Mộc hoa trắng 937 | Mömen động lượng 943 

Mỏ rộng ! Mô bệnh học Mộc Hoá Mômen động lượng 

Mỏ sa khoảng -. Mô cơ Mộc hương Mômen góc 

Mỏ scacnở ¡ Mô cơ bản 932 |Mộc Thạnh Mômen lực 

Mỏ than Na Dương Mõ cúng Mộc tình Mômen lưỡng cực 

Mỏ than Quảng Ninh 927 | Mô dày Môđec Mômen quán tính 

Mỏ thấm đọng ¡ Mô dân Môđêratô Mômen quán tính 

Mỏ thiếc Tĩnh Túc Mô dưới da MâđigLani A. diện tích 

Mỏ trầm tích Mô hình Môđuto 928 | Mômen quán 

Mỏ vàng Bồng Miêu : Mô hình Môđun tính độc cực 

Mỏ vàng Pắc Lạng ị Mô hình cân đối nội Môđun Mômen quán tính khối 

Mỏ vày bộ VÀ ngoại vi Môádun Mômen quán tính 

Mỏ vịt Mô hình hoá 933 | Môđụn của răng tích khối 

Mỏ xây : Mô hình hoá quản li Mađun dãn nỏ thể tích Mômen quay 

Mö Mô hình hoá thãăn quặng Möđun dòng chảy Mômen thay thế 

Moatxăng . Mô hình hoá toán - Möđun dòng ngầm Mômen tĩnh 944 

Moavrd A. D, 928' bản đồ Môdun đàn hồi Mômen từ 

Moaxăng l1. : Mô hình IS/LM Môdun đồng dù Mômen uốn 

Móc ¡Mô hình lần điêu Môđun tún | Mômen xoắn 

Móc | Mô hình lôgpic 934 |Môđun rồng biến dạng Mômi 

Móc câu | Mô hình ma trận Môđun triớt GŒ Môn 

Móc nổi : Mô hình nhân vật Môdun xi măng Môn học 

Modem ¡ Mô hình operon Môđut vivedi 939 | Môn học điều kiên 

Modula - 2 tMô hình thuỷ văn Môduyt - pônen lao động 

Mogân L. H. | nhận thức Môgađisu Môn học về sự chết 

Mogân T. H. Mô hinh thực nghiệm Mögôlidn (văn hoá) Môn vị 

Moi Mô hình vãn hoá Mögôn Mônacô 

Moi tạng Mô liên kết Môgôn Mônacô 94S 

Mỏ: mắt Mô phân sinh Môhenjô - Darô : Môncađa 

Mỏi VẬC liệu Mô phân sinh ngọn Môi chất Lạnh 'Mônđôva 

Mol 929 | Mô phân sinh thể 935 | Môi giỏi 'Mônđrian P. 

Moì đương lượng Mô phỏng Môi giới hoà giải Mồòné C€. 946 
hoá học Mô sơ cấp Môi hoá 940. Mông 

Molipđen Mô tăng sinh Môi trưởng Mông Cổ 

Molipđen:t Mô thần kính Môi tròng công nghệ Mông muội 947 

Mollusca Mô tô Môi trưởng địa lú : Mồng tới 

Mòn Mô tô thể thao Môi trương đô thị Mống mắt 

Monazit : MÔ tớ suy luận Mới trường giáo dục Mộng 

Monera Mô xương Mô: trường giữa Mộng 

Mông Mồ hôi nặng mùi các hành tình Mộng thịt 

Mòng hạt Mô lấy thai Môi trường giữa các sao Mộng tinh 

Mòng trâu Mô xác Môi trường kinh tế Môngđo H. 948 

Móng Mố bên Môi trưởng lập trình Môngkut 

Móng bò Mố cầu Môi trưởng nuôi cấy Môngmuxô G. 
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MÔNGRÉAN MUYXÊ A. Ð. 
Môngrêan Mõ Múa dậm | Mũi Kim 
Môngtalở Mó đặc bôi trơn Múa dân gian | "Mũi lao tủa" 
Môngtenho M. Ê. Ð. Mồ động vật Mua dư hứng Ì Mũi Nai 
Môngtexkid S. L_ Mó sưa Múa đám rước | Mãi Nạy 
Mônô 1. Moơbaban Miia đàn ¡ Mũi Né 
MônôlLt đất Mobiut Mùa đao ! Mũi Ngọc 967 
Mônôphôníi Mođôc G. P. Múa giật . Mũi nhọn Marôt 
Mônôutp Möđrăc (M'đrĂk) Múa hành động Mi phun 
Mônrô J. Mới 957 |Múa kailönêch -MũiI Ròn 
Mồnrðvia 949 | Mới sinh Múa khăn | Mũi tâm 
Môn(talê Ê, Móúm cung Múa khèn Mũi tên đồng Cô loa 
Môntêđixôn | Món nước Múa kiếm Mũi Xanh 
Môntvecđi C. ' Mơnié C. Múa kiếm hái hoa | Múi giờ 
Môntêviđéô Mdnuy Múa lên đồng Múi toạ độ 
Môntêxôri M. | Monuye Mua lựa 963 | Mukhina V. 1, 
Môpatxăng MPLA Múa lủa | Mulit 
Môpaxăng G. Ð. Mravinxki E. A. Múa mỡ I Mun 
Môranđi G 950. |Mù Múa mọi ˆMun T 
Môravia A. Mù Căng Chải Múa nến _Mùn 968 
Môriac F. Mù nà Múa nhảy Lửa Mùn khoan 
Môörtitani 951 | Mù màu Múa nóc lầu - Mụn mủ 
Mônixd Mù u Múa nón Mụn nước 
Môroa A. 952 |Mủ Múa phù thuỷ Mụn phỏng 
Môrô G. Mủ cao su 958 |Múa phường Mụn rộp 
Môrôni Mũ Múa quạt Munđa 
Môrônôbu H | Mũ chúa Múa rắn Munie E. 
Môrya ¡ Mũ mấn Múa rô | Munkhø E. 969 
Môt N ¡ Mũ mố Múa sạp ¡ Muối 
Mốt Mũ nan Múa then ¡ Muỗi cát 
Mốt Mũ rễ Múa tôn giáo 964 | Muỗi năn 
Mốt | Mũ rơm Múa trắc ' Muối 
"Một bước tiến, hai ' Mũ tai bèo Múa tuồng Muối axit 
bước lùi : Mũ thất Phật Múa vật - Muối ăn 
Môi lá mầm 953 Ì Mụ Múa việt Í Muối bazơ 
Một lứa răng : Mụ Mế đúc chuông Múa vòn | Muối hoá 
Một mảnh vỏ "Mua Mùa xoan | Muối kall 
Môte Mua bán 959 | Muarây : Muối kép 
Môiip Mua 1. Mubaräc H Í Muối mo 
Môxbauơø Mùa cạn Mục đích | Muối mỏ 
Môxbauo (hiệu ứng) . Mùa đông Mục đích luận Muối ngậm nước 
Môxfìm Mùa đông hạt nhân Mục Khê Muội platin 
Môxơ M. ¡ Mùa hè Mục lục Muộ: than 970 
MAz2a V. A. : Mùa lũ : Mục lục ngân sách 965 | Muôm 
Môzai ¡ Mùa nước nôi Mục sư Muồng 
Mðzämbich Mùa săn bắn Mục tiêu Muồng cốt khí 
Môzămb:ch 954 | Mùa thể thao Mục tiêu kinh tế Muồng đen 
Môzãmbich Mùa thi công 960 | Mục tượng Muồng hoa đào 
Mo Mùa thu “Muettd" Muðồng hoa vàng 
Mö lông Mùa trong năm Muébiut A. F. Muðồng xiêm 
Mơ Nông 955 | Mùa xuân Muêxbauø R. L. 966 | Múp 
Mơ Nông "Mùa xuân" Muêxbauø (hiệu ứng) Muraxaki Sikibu 
Md tam thẻ "Mùa xuân vĩnh cửu" Mugabê R. G. Murexit 
Mó chồng Múa Mũi Murilô B. E, 
Mỗö cửa Múa bõng Mũi - Murômachi 
Mỏ khi quản Múa chèo 961 |Mũn Muscovit 97] 
Mỏ lồng ngực Múa chiêm thành Mũi Ba Mutxôùni R. 
Mỏ màn | Múa chiêng Mũi Chùa ¡ Muxchiê (văn hoá) 
Mỏ niêm cất , Múa chim grứ Mũi Dinh Muxoocxki M. P. 
Mò rào ¡ Múa cô điền Cămpuchia Mũi đàng Muxôlini B. 
Mỏ rông thư lnternet 956 | Múa côn Mũi đặc công Muydd 
đa năng Múa còng (chiềng) Mũi hoá Muyto P. IỈ. 
Mỏ thông Mủa cờ Mũi khoan Muynhaoden 
Mỏ thừa kế Múa cung Mũi khoét Muynxd T. 
Mỏ via Múa cung đình 962 |Mũi Kim Muyxê A. Ð. 
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Mưa Mức tưới ài “Mười ngày" ¡ Myxen 

Mưa axit 972 | Mức tưới dưng Mười Tám Thôn 976 | 

Mưa bụi Mực Vườn THầu 

Mưa đá Mực MUơng Xói Mục từ bổ sung 

Mưa địa hình Mực địa mạo Mường 

Mưa đố: lưu Mục khô Mường Khương 

Mua frông Mực nang 974 | Mưởng La Í Bạc Liêu 981 

Mưa mòi Mực nước Muưởng Lát 977 | Rác Giang 

Mưa ngâu Mực nước bão động Mường Lay Bấc Ninh 

Mua nhân tạo Mực nước biển Mưỡng Tè Buakina Faxð 982 

Mưa phùn trung binh Mướp Cà Mau 893 

Mưa rào Mực nước chết Mướp đắng Chômôlungma 

Mưa rươi Mực nước dâng Muướp sát Côpöu F.F 

Mưa xoáy thuận bình thưởng Mưởu | Côralu Eêraehini 1. 

Mức Mực nước gia cường Mỹ Dức | Cơ quan Năng lượng 

Mức bức xạ Mực nước kiệt Mỹ Hào n¿uyên" tH Quác Yé 

Mức chịu ngập #73 | Mực nước lũ Mỹ Lộc ' Cục Diều tra Liên bang 984 
cho phép Mife nước lũ thiết kế Mỹ Sơn 

Mức độ cổ kết Mực nuóc thiết kế Mỹ Thạnh 978 
của đất Mực nước trung bình Mỹ Tho | 

Mức độ nén chặt Mục niớc vận tải Mỹ Tho Bảng từ đối chiếu 985 - 988 
của đất : Mực ống Mỹ Tu tên riêng Việt - Hán 

Mức năng lượng .Mục Tàu 975 |Mỹ Văn 

Mức nhiễm xạ : Mực ván Mý Xuyên Bảng từ đối chiếu 989 - 944 

Múc nhiễm xạ cho phép Muc viết My Châu g7o| tên riêng Việt - Nga 

Múc nước Mung mủ Myanma 

Mức rửa mặn Mưới cô gái Đồng Lộc Mychota Bảng mục từ và 995 - 1035 

Mức sống Mười đũng sĩ Điện Ngọc Mycoplasma 98o| mục lục từ điển 

Mức thau chua Mrời hai điều kỉ tuật Myoglobin bách khoa Việt Nam 

Mức tiêu Mưöi hai sứ quân Myosin tập 2 

Mức tưới Mướởi lõi thề đanh dự Myrông 
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Biên soạn: 
BAN BIÊN SOẠN TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA VIỆT NAM 


Chịu trách nhiệm nội dung: 
HỘI ĐỒNG QUỐC GIA CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN 
TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA VIỆT NAM 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
NGUYÊN QUỐC LUÂN 


Biên tập ngôn ngư - kĩ thuật: 


Nguyễn Hữu Qưỳnh, Bùi Nguyên Du, Bùi Quốc Công, Đặng Thị Dung, Định 
Thị Thu Hương, Đậu Mạnh Trường, Đỗ Huy Lân, Đỗ Kim Ngân, Đồ Thị Lượng, 
Hoàng Thái, Huỳnh Thị Dung, Lê Anh Hiền, Lê Đức Nhân, Lê Hồng Chương, 
Lê Nhân Đàm, Lê Thu Hà, Ngô Minh Giang, Nguyễn Thị Băng Thanh, Nguyên 
Công Bình, Nguyên Huy Cường, Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyên Minh Loan, 
Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị Thu Hồng, Nguyên Thiệu Mai, Nguyễn Thu Hà, 
Nguyễn Trung Thuần, Nguyễn Xuân Hải, Phạm Thị Hảo, Phạm Thị Thu, Phạm 
Trần Việt Anh, Phan Bình „ Tôn Nữ Thanh Tần, Trần Đức Hậu, Trần Hồng 
Hạnh, Trần Thị Liên Hoa, Trần Thành Lâm, Trần Thị Tuyên, Trần Thọ Kim, 
Trịnh Huy Thể, Trịnh Văn Định, Từ Thu Hằng, Vũ Bá Dũng, Vương Lậc. 


*Đã mất — 


Biên tập tranh ảnh minh hoa và bản đồ: 


Lê Phức, ứrưởng ban; Nguyễn Thành Đàm, phó ban; Uỷ viên: Nguyễn Việt Anh, 
Đình Thị Thu Hương, Lê Đúc Nhân, Nguyễn Xuân Chúc, Phan Kế An,Trần 
Hùng, Từ Thu Hằng và các cộng tác viên. 


Hoa sĩ trình bày 
Nguyễn Việt Anh 


Sửa morat: 
Các biên tập viên ngôn ngh - ki thuật 
và 
Đậu Văn Nam, Nguyễn Hoài Thanh, Nguyễn Thu Minh, 
Phan Ngọc Lý, Trần Bích Nga, Trần Phương Đông 


Ki thuật vi tính - chế bản: 
Nguyễn Hùng Việt, Nguyễn Mạnh Cưòng 
với sự/ cộng tác của 
Đình Thị Thu Hương, Nguyễn Hoàng Cúc 


In 5.000 cuốn khổ 19 x 27 tại Nhà mm Công tí Sách - Thiết bị trường học Đà Nẵng 
Giấy trích ngang KHXB số 1 GPXB/NXBTDBK ngày 29.01.2002 theo 
Giấy phép xuất bản số 12/XB - QLXB cấp ngày 07.01.2002 
của Cục Xuất bản - Bộ Văn hóa Thông tin 
In xong nộp lưu chiếu tháng 4 năm 2002 
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